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LỜI SOẠN GIÁ 


Quyển Tir điển tiếng Việt này là một công trình biên soạn tập thể của Phòng từ điển, 
Viện ngôn ngữ học thuộc Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam". Tham gia công trình, 
ngoải cán bộ của Phòng, còn có một số cán bộ khoa học của Viện, 


Quyển từ điển đã được biên soạn trên co sở gần ba triệu phiếu tư liệu của Viện ngôn 
ngữ học. Về thực chất nó chính là quyển từ điển đã được xuất bản tập I (A-C) trước đây 
dưới tên gọi ЛУ điển tiếng Việt phổ thông (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975), nhưng 
có phần nào đơn giản hơn, đặc biệt về mặt các thí dụ (không có thí dụ trích dẫn nguyên 
văn ở các tác phẩm văn học, những thí dụ loại này thật ra chỉ thích hợp với loại từ điển 
cỡ lớn, nhiều tận). Mặt khác, nó cố gắng phản ánh đầy đủ hơn tình hình phát triển của 
tiếng Việt hiện đại với một số biến đổi đã hoặc đang diễn ra trong chuẩn từ vựng và 
chuẩn chính tả. Trong quá trình biên soạn, đã tham khảo các từ điển tiếng Việt xuất bán 
từ trước đến nay, đặc biệt là những từ điển xuất bản từ sau Cách mạng tháng Tám ở Hà 
Nội và Sài Gòn (trước 1975), đồng thói cũng đã tham khảo những công trình nghiên 
cứu gån đây về ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, chính tả tiếng Việt. Về thuật ngữ khoa 
học và kĩ thuật, đã sử dụng những tư liệu được chuẩn bị trước kia cho việc biên soạn 7 
điển tiếng Việt phổ thông, có tham khảo một số từ điển chuyên ngành của các ngành 
khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật để sửa chữa và bổ sung. 


Việc biên soạn đã được tiến hành thành ba bước: 


- Bước sơ thảo do Phạm Hùng Việt, Trần Nghĩa Phương, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 
Thanh Nga, Lê Kim Chỉ, Nguyễn Thuy Khanh, Trần Cẩm Vân và Nguyễn Minh Châu 
đảm nhiệm. 


- Bước sửa chữa, chỉnh lí đọ Nguyễn Ngọc Trâm, Đào Thản, Chu Bích Thu đảm 
nhiệm, với sự tham gia của Bùi Khác Việt, Vương Lộc, Hoàng Văn Hành, Hoàng Tuệ 
và Vũ Ngọc Bảo. 


- Bước duyệt chữa lån cuối cùng do Hoàng Phê đảm nhiệm. Giúp cho chủ biên trong 
công việc nảy có Đào Thản, Nguyễn Ngọc Trâm, Chu Bích Thu, Bùi Кёйс Việt, Phạm 
Hùng Việt, Nguyễn Văn Khang, Trần Nghĩa Phương và Lê Kim Chị. 
Công việc kĩ thuật do Huỳnh Thanh Trà, Bùi Thị Nga, Trần Liên Minh và Nguyễn Thu 
Гат đảm nhiệm, 

Giúp cho tập thể biên soạn trong việc làm tư liệu có Nguyễn Kim Loan, Đào Nhu 
Lý, Mai Xuân Huy, Phan Tường Vân và Hoàng Thị Đậu, 


=== = ушу 2ш. s 
* Nay là Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia Việt Nam. 


IX 
Trong từ điển cũng còn có thêm "mục từ”: 


"eu-lông" x. coulomb, 


để tiện cho người sử dung có thể căn cứ vào phát âm phổ biển ("cu-lông") tìm đến 
muc từ tương ứng. Hình thức "cu-lõng" biểu thị đây không phải là chính tả của một 
từ (cho nên đặt giữa ngoặc kép), mà chỉ là một cách ghi phát âm (cho nên viết rời 
từng âm tiết và dùng gạch nổi). 


Với những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài viết nguyên đạng đang hình thành 
một chuẩn phát âm. Thường là đọc ghép từng vån như với những từ khác trong tiếng 
Việt, có khác là riêng d được đọc như đ, s được đọc như x, và e có thể đọc như é, o 
có thể đọc như б, như trong nhiều chữ viết bằng chữ cái Latin trên thể giới. Trong 
một số trường hợp, trong từ điển có chú trong ngoặc vuông cách phát âm, chú thích 
này chỉ có tính chất gợi ý. Khi cẩn chú cách phát âm của một phụ âm kết hợp cuối 
âm tiết, thì dùng lối chú thích như: 


byte [bait(o)], 


dùng "t(ơ)" biểu thị cần phát âm một phụ âm "+" ở cuối âm tiết, chứ không phát âm 
"bai-tơ" với "tơ" là một âm tiết, cũng không phát âm "ba-ít” với "t" là một phụ âm 
cuối âm tiết của tiếng Việt. 


Về chính tả, còn có vấn dé -i/-y cuối âm tiết, sau h-, Ке, ý m-, í-, nhưng chỉ ở 
một số từ. Từ điển này tán thành lối viết nhất quán bằng -¡, đơn giản và hợp lí hơn, 
nhưng vẫn phản ảnh lối viết bằng -y đang còn khá phổ biến hiện nay. 

* 
* * 


Việc biên tập quyển Từ điển tiếng Việt tái bản lån này do GS Hoàng Phê đảm 
nhiệm, với sự tham gia của PGS Vương Lộc và PTS Nguyễn Ngọc Trâm, Phản thuật 
ngữ bố sung đã được biên soạn với sự cộng tác của TS Nguyễn Quang Thái (thuật 
ngữ quản lí kinh tế), PTS Phạm Ngọc Khôi (thuật ngữ tin học), GS Bùi Huy Đáp 
(thuật ngữ nông học). Chúng tôi xin có lời chân thành cảm ơn. 


Quyển Từ điển tiếng Việt tái bản này không khỏi có sai sót. Chúng tôi mong sẽ 
nhận được nhiều ý kiến góp ý, và хіп trân trọng cắm ơn. ' 


15 tháng giêng năm 1991 


BAN BIÊN TẬP 
TỪ ĐIỀN TIẾNG VIỆT 
(IN LẦN THỨ HAI) 





BẢN IN LẦN THỨ BA có sửa kĩ những sai sót về in ẩn của bản in lån trước và sửa chữa 
phần nào về nội dung. 


- Y kiến góp y xin gửi vẻ cho: Trung tâm Từ điển học, 67/4A Ly Thường Kiệt - Hà Nội. 


LỜI NÓI ĐẦU 
СПА BẢN IN LẦNfHỨBẢY 


Quyền Từ điển tiếng Việt này xuất bản lån đầu năm 1988, đã tái bản có sửa chữa bổ 
sung năm 1292 (bản in lán thứ hai), và tải bản có sửa chữa bổ sung phần nào năm 1994 
(bản іп lån thứ ba), Từ sau năm 1994, quyến Tü điển đã được іп lại nhiều lần. 


Trước tình hình phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt trong mười năm qua, quyển Từ 
điển cần được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả. Trung tâm khoa học 
xã hội và nhân văn quốc gia đã giao cho Phòng từ điển học, Viện ngôn ngữ học 
(cơ quan đã tổ chức biên soạn quyển Từ điển này), thực hiện một để tài cấp bộ “Sửa 
chữa và bố sung Т điển tiếng Việt”, trong hai năm 1997-1998, 


Việc sửa chữa bó sung lần này dựa trên cơ sở 32 nghin phiếu tư liệu trích dẫn từ báo 
chi, tác phẩm văn học xuất bản trong khoảng mươi năm trở lại đây, kết hợp với 3 triệu 
phiếu tư liệu đã có (trước năm 1985) của Viện ngôn ngữ học. Từ điển đã bổ sung 1.670 
từ hoặc nghĩa mới, loại bỏ 41 từ hoặc nghĩa cũ, sửa 2.903 định nghĩa, thay hoặc chữa 
387 thí dụ. Ngoài ra, còn có thêm phần Phụ lực cung cấp một số kiến thức có tinh bách 
khoa: đó là những bảng danh sách (có kèm số liệu khi cần thiết) các dân tộc ở Việt 
Nam; các tỉnh, thành phố, huyện; các đơn vị đo lường thông dụng, v.v. 


Việc biên tập quyển Từ điển tiếng Việt tái bắn lån nảy do Nguyễn Ngọc Trâm (chủ 
nhiệm dé tài), Chu Bích Thu, Đào Thản, Vương Lộc, Nguyễn Thuy Khanh, Nguyễn 
Thanh Nga, Phạm Hùng Việt, Bùi Khắc Việt, Hoàng Văn Hành, Lý Toàn Thắng, Trần 
Nghĩa Phương, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Châu đám nhiệm. Phần sửa chữa bổ 
sung đã được Hoàng Phê đọc lại lån cuối, 


Công việc kĩ thuật do Nguyễn Thu Lâm và Bùi Thị Nga đảm nhiệm, 
Giúp cho Ban biên tập trong công tác tư liệu còn có Trần Thị Hiển và Trịnh Thu Hiển. 


Phần thuật ngữ bổ sung đã được biên soạn với sự góp ý của nhiều chuyên gia các 
ngành khoa học; đặc biệt là sự cộng tác của Ngô Trung Việt (thuật ngữ tin học), 
Nguyễn Văn Lợi (phụ lục Các dán tộc ở Việt Nam). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 


Quyển Tir điển tiếng Việt tái bán lận này không khỏi có sai sót. Chúng tôi mong 
nhận được nhiều y kiến đóng góp, và xin trân trọng cắm ơn trước. 
На Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1999 


BAN BIÊN TẬP 
TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 
(IN LẦN THỨ BẢY) 


LỜI NÓI ĐẦU 
СОА BẢN IN LẦN THỨ HAI 


Quyển Từ điển tiếng Việt nảy, bản in lần thứ nhất (Nxb Khoa học xâ hội, Hà 
Nội, 1988) có một số sai sót v nội dung và nhiều sai sót về їп ấn, 


Lần này tái bản, đã sửa 2.770 định nghĩa, sửa hoặc thay 3.510 thí đụ minh hoa, 
bó sung 2.090 mục từ mới (một phần quan trọng là thuật ngữ tin học và quản li 
kinh tế). 


Hiện nay chưa có chuẩn chính tả thống nhất đối với nhiều từ mượn gần đây của 
tiếng nước ngoải, phân lớn là thuật ngữ khoa học - kĩ thuật. Đổi với các từ ngữ có 
đạng chính tả bằng chữ cái Latin có tính quốc tế, có hai chủ trương: i. viết "nguyên 
dang"; 2. viết phiên âm bằng vần của chữ quốc ngữ. 


Chúng tôi nghĩ rằng cách viết nguyên đạng đối với từ ngữ có tính quốc tế là hợp 
lí, đáp ứng yêu cẩu giao lưu văn hoá với các nước ngày càng mở rộng, dễ có chính 
tả thống nhất và tạo ra được sự thống nhất với quốc tế. Thực tế 1а mấy năm gần đây, 
lối viết gọi là nguyên đạng tên riêng nước ngoài và từ ngữ có tính quốc tế có xu 
hướng ngày càng phổ biến. Một só từ ngữ có tính quốc tế dùng gån đây trong tiếng 
Việt được viết hoàn toàn nguyên dạng: festival, stress, video, telex, FOB, v.v. Tuy 
vậy, cách viết phiên âm vẫn đang là phổ biến. І 


Từ điển cần phải phán ánh trạng thải của ngôn ngữ ở vào một thời gian nhất 
định; nhưng không chỉ phản ánh cái tĩnh, mà điều không kém phần quan trọng là 
phản ánh cả cái động, cái xu thế phát triển. 

Trên quan điểm đó, đổi với các từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài, thuật ngữ 
khoa học có tính quốc tế, trong lần tái bản này Từ điển tiếng Việt cố gắng thu thập 
đây đủ các dạng chính tả hiện có, nhưng định nghĩa ở dạng chính tả nguyên dạng và 
có chủ các hình thức chính tả phiên âm tương đối phổ biến, thí dụ: coulomb được 
định nghĩa ở mục từ: 


coulomb cv. culon, culong, culông. d. ... 
Đồng thời có các mục từ: 


culon x, coulomb. 
culong х, coulomb. 
culông х. coulomb.” 


шалаа 
* Từ coulomb, Từ điển vật lý, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1982, viết culon: Từ 
điển thuậi пей bách khoa, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1983, viết culong; Từ điển 
Anh - Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, viết culông, 


XI 


Trong quá trình biên soạn quyển tử điển nảy, chúng tôi đã được sự ủng hộ đây nhiệt 
tỉnh cửa nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan văn hoá. Nhiều nhà khoa học 
các ngành, nhiều nhà hoạt động văn hoá - nghệ thuật, nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ 
học trong và ngoài Viện ngôn ngữ học đã tận tình giúp đỡ chúng tôi trong việc định 
nghĩa một số từ ngữ chuyên môn các ngành và một số từ ngữ phương ngữ, cũng như đã 
giúp chúng tôi đọc một số trang bản thảo và góp cho nhiều ý kiến quý báu. Những sự 
ủng hộ và giúp đỡ nói trên đã có tác dụng lớn đối với việc nâng cao chất lượng biên 
Soạn của quyển từ điển. Chúng tôi xin bày tỏ lòng cắm ơn chân thành. 


Quyển từ điển này không tránh khỏi còn có nhiều sai sót. Chúng tôi mong sẽ nhận 
được nhiều ý kiển nhận xét, phê bình, và xin trân trọng cảm m. 


TẬP THỂ BIÊN SOẠN 
TỪ ĐIỀN TIẾNG VIỆT 


NỘI DUNG VÀ CẤU TẠO 
СОА QUYỀN TỪ ĐIỂN 


1. ĐỐI TƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT СОА QUYỂN TỪĐIỂN 


Quyển Từ điển tiếng Việt này được biên soạn nhằm phục vụ cho những người muốn 
học tập, trau dồi, tìm hiểu tiếng Việt. Đối tượng chủ yếu của nó là học sinh trưng học, 
sinh viên, giáo viên các cấp và những người công tác ở các ngành văn hoá. Nó được 
biên soạn theo tinh thần chuẩn hoá và gi ріп sự trong sáng của tiếng Việt. 


П. BẰNG TỪ, CÁC MỤC TỪ VÀ CHÍNH TẢ 
1. Quyển từ điển này thu thập: 


- Những từ ngữ thường dùng trên sách báo (trừ sách báo chuyên ngành) và trong đời 
sống hằng ngày, phổ biến trong cả nước từ sau thập kỉ 20 của thë kỉ này, nhất là тї 
sau Cách mạng tháng Tám; 


- Những từ ngữ thường gặp trong các tác phẩm văn học tiêu biểu, nhất là những tác 
phẩm hiện đại; 


- Những từ ngữ phương ngữ đã được dùng it nhiều phố biến trên sách báo hoặc trong 
ca dao, tục ngữ; 


- Những thuật ngữ khoa học - kĩ thuật thưởng gặp trong các tải liệu phổ cập khoa học. 
2. Quyển từ điển này không thu thập: 


- Những từ ngữ có (trừ một số gặp trong ca dao, tục ngữ) chỉ gặp một đôi lån trong 
một vài tác phẩm văn học thế kỉ XIX về trước; tử ngữ phương ngữ, khẩu ngữ hoặc 
tiếng lóng rất ít gặp trên sách báo; thuật ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu của các 
ngành khoa học - kĩ thuật; 


- Từ ngữ chỉ có một đời sống nhất thời (thường là trong khẩu ngữ); 


r 


- Tên riêng, nói chung. 


3. Ngoài những đơn vị rõ ràng là từ, quyển từ điển này còn thu thập những tổ hợp cố 
định thưởng dùng mà trong nhiều trường hợp rất khó xác định là từ hay là ngữ, nhất 
là khi nghĩa của tổ hợp không phải chỉ đơn giản là sự tổ hợp nghĩa của các thành tố. 
Từ điển cũng thu thập những thành ngữ thường dùng (trừ những thành ngữ so sánh 
mà nghĩa không có gì phức tập, loại đẹp như tiên). Mặt khác, có thu thập môt số ít 
đơn vị thường được dùng làm yếu tó được ghép trước hay ghép sau để tạo từ một 
cách tương đổi rộng rãi, như Ба; (bất lợi, bất bình đẳng, ...), liên (liên bộ, liên 
ngành, ...), kod (binh thường hoá, vôi hoá, oxy hoá, ...). Ngoài ra, cũng có thu thập 
một số từ viết tắt. 
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4. Chính tả trong quyển từ điển này theo đúng các Quy định vë chinh tả tiếng Việt và về 
thuật ngữ tiếng Việt trong các sách giáo khoa, được ban hành theo Quyết định ső 
240/00 ngày 5-3-1984 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. 


Nguyên âm "-1" cuối âm tiết được viết bằng -i (viết hi, ki, li, mi, ti, thay cho hy, ky, 
ly, ту, ty) trừ "-uy" (/-wU) vẫn viết -uy (luy, tuy, ...) để phân biệt với -ui (so sánh: sui - 
Suy, fui - tuy) và giù sự thống nhất với -uyén, -uyê¡, -uyt. Những từ đa tiết mượn của 
tiếng nước ngoài bằng phiên âm nói chung được viết liên các âm tiết và không đánh dấu 
thanh điệu (trừ trường hợp có dấu hiệu về hình thức là đã được Việt hoá hoàn toàn về 
ngữ âm, chẳng hạn như có các thanh điệu huyền: xà phòng, hoặc sắc: phó mát, v.v.). 
Những thuật ngữ khoa học có một hình thức chính tả bằng chữ cái Latin tương đối 
thống nhất dùng trên phạm уі quốc tế, thi nói chung tôn trọng dang chính tả có tỉnh chất 
quốc tế ấy (nhưng đồng thời cũng có thu thập cả hình thức chính tả phiên âm - nếu có - 
dùng tương đối phổ biển hơn cả trong những năm gån đây). Để viết các từ mượn của 
tiếng nước ngoài bằng phiên âm, và đặc biệt là các thuật ngữ khoa học - kī thuật, cho 
phép dùng thêm các con chữ f j, w, z. 


Vë chuẩn chính tả cụ thể, quyển từ điển nảy căn cứ vào Từ điển chính tả tiếng Việt 
(Hoàng Phê chủ biên, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1985), có dựa vào tư liệu đính chính một 
số trường hợp cá biệt không quan trọng lắm. 


5. Đơn vị mục từ là từ, tổ hợp сб định tương đương tir, một số thành ngữ, hinh vị, từ viết 
tất và con chữ - kí hiệu. 


Dạng láy của từ được ghi thêm ở cuối mục tử, sau một dấu / ngăn cách. Riêng dạng 
láy lặp âm hoàn toàn một cách đơn giản (như xanh xanh, láy lặp âm hoàn toàn của 
xanh) thì không ghi. Khi một đơn vị vốn là dang láy của từ đã phát triển thành một từ 
riêng, với nghĩa riêng (thi dụ: mon món, vốn là dang láy của тот), thì đơn vị này được 
đặt thành một mục từ như tất cả các từ khác. 


6. Các đơn vị mục tử được xếp theo thử tự chữ cái; 


a ă á b c d d e ê f g h i j k l m 
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và theo thú tu dáu giong: 

- khóng dáu, 

- huyền, 

- hỏi, 

- ngã, 

- sắc, 

- nặng. 


Đơn vị để xếp là từng khối viết liền, đơn tiết hoặc đa tiết, do đó ác ý xếp trước ách 
(vì йс xếp trước ách), nhưng apatit viết liền xếp trước архе (уі apa- xếp trước apx-). 


XIV 


7. Nói chung mỗi đơn vị đồng âm là một mục từ. Các mục từ đồng âm được xếp theo 
thứ tự: từ trước tổ hợp cố định hoặc trước hình vị. Nếu cùng là từ cả thì căn cứ vào từ 
loại xếp theo thứ tự: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, phụ từ, kết từ, trợ từ, cảm từ. Nếu 
là từ thuộc cùng một từ loại (thường là danh từ, đôi khi động từ, tính từ), thi căn cứ vào 
nội dung ngữ nghĩa, xếp theo thứ tự: từ có nghĩa cụ thể trước, từ có nghĩa trừu tượng 
sau; trong từ có nghĩa cu thể thi từ nói về cái có sẵn trong tự nhiên (người, động vật, 
thực vật, khoáng vật) trước, từ nói về cái do con người tao ra sau. 


Những đơn vị đồng âm cỏ mối quan hệ nguồn gốc - ngữ nghĩa tương đối rõ thì 
không kể dó là những từ cùng một từ loại hay là những từ thuộc từ loại khác nhau, cũng 
không kể đó đều là từ hay là có những đơn vị không phải là từ, đều được xếp chung vào 
trong một mục từ, đánh số bằng chữ số La Mã I, П, ..., theo một thứ tự căn cử vào quan 
hệ chuyển nghĩa. 


HI. ĐỊNH NGHĨA 


1. Khi tách các nghĩa của một đơn vị đa nghĩa cũng như khi định nghĩa, quyển từ điển 
này chú ý đến những quan hệ ngữ nghĩa có tính hệ thống trong từ vựng. 


2. Quyển từ điển này không tách thêm nghĩa trong trường hợp có hiện tượng chuyển 
nghĩa đều đặn, có tính quy luật, trong hàng loạt từ cùng một loại của tiếng Việt (như: tir 
chỉ đổ đựng, dùng để chỉ lượng đựng; tên gọi cây, đồng thời dùng để chỉ quả, củ, hoa, 
lá, gỗ, v.v., nói chung là bộ phận hữu ích, sản phẩm thu được từ cây; từ quan hệ thân 
thuộc, đồng thời dùng làm từ xưng gọi; từ chỉ số, dùng để chỉ thứ tự; một số động từ vừa 
có nghĩa nội động vừa có nghĩa ngoại động; v.v.). 


3. Các nghĩa của một đơn vị đa nghĩa được đánh số bằng chữ số А Вар 1, 2, 3,..., xếp 
theo một thứ tự căn cứ vảo sự phát triển logic của ngữ nghĩa; khi không xác định được 
một thứ tự như vậy, thì nêu nghĩa cụ thể trước nghĩa trừu tượng, nghĩa đen trước nghĩa 
bóng, nghĩa thông thường trước nghĩa chuyên môn hoặc phương ngữ, nghĩa thường 
dùng trước nghĩa cũ. 


4. Quyển từ điển này dùng hai kiểu định nghĩa sau đây: 


a) Định nghĩa phân tích, vạch rõ nội dung nghĩa (hoặc, trong một số trường hợp, đặc 
biệt là với hư từ, vạch rõ chức năng) của từ ngữ, và, nếu cán, nêu phạm vi sử dụng, khả 
năng tổ hợp của từ ngữ, có chú ý sự khác nhau của những từ ngữ đồng nghĩa (nếu có), 
Kiểu định nghĩa này là chủ yếu, áp dụng cho phần lớn các từ ngữ, đặc biệt là cho những 
tir ngữ thuộc iớp từ vựng cơ bản. Với thuật ngữ khoa học, định nghĩa có dựa vào kiến 
thức khoa học về khái niệm, nhưng khóng cung cấp đầy đủ kiến thức như trong một từ 
điển bách khoa. 


b) Định nghĩa đơn giản bằng từ đồng nghĩa hoặc diya vào từ trái nghĩa. Kiểu định 
nghĩa nảy chỉ áp dụng trong trường hợp bản thân từ đồng nghĩa hoặc tử trái nghĩa ấy đã 
được định nghĩa phân tích, và cũng chỉ áp dụng một cách hạn chế, thường là cho những 
từ cũ và từ phương ngữ có từ tương đương trong tiếng Việt văn hoá nady nay 
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5. Quyến từ điển này cố gắng định nghĩa theo cùng một kiểu như nhau những trường 
hợp nghĩa của từ ngữ có một cấu trúc giống nhau, bảo đảm sự nhất quán ở một mức 
nhất định. 


6. Quyển từ điển пау nói chung không định nghĩa từ ở dạng láy, mà chỉ chú thích trong 
ngoặc đơn sắc thái nghĩa của dạng láy của từ (ў mức độ nhiêu, hay là y mức độ ít, y lāp 
di lặp lại, ý liên tiếp, ý nhấn mạnh, ...). 


IV. CHÚ THÍCH 


1. Bên cạnh những đơn vị rõ ràng là từ, trong tiếng Việt có một số lượng rất lớn 
đơn vị từ vựng, có người cho là từ, có người cho là ngữ (cố định), như đường 
thẳng, máy quay đĩa, làm ruộng, lạnh ngắt, v.v. Ranh giới của từ trong tiếng Việt 
là một vấn йё cực kì phức tạp, trong nhiều trường hợp y kiến chưa có được sự nhất 
trí. Trong tình hình như vậy, quyển tử điển пау tạm chú “từ loại” (theo hệ thống 
vả tên gọi từ loại trong Ngữ pháp tiếng Việt, Uỷ ban Khoa học xã hội, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1983) một cách rộng rãi, không những cho các từ, mà cả cho 
các ngữ cố định. Như vậy, khi một đơn vị mục từ được chú "từ loại" thi có nghĩa 
là đơn vị đó có thể là từ, nhưng cũng cỏ thể là một ngữ có định. Cụ thể chứ tất cả 
tám tü loại như sau: 


- d. (danh từ, hay danh ngữ hoặc tổ hợp tương đương); 

- dg. (động từ, hay động ngữ hoặc tổ hợp tương đương); 
- t. (tính từ, hay tính ngữ hoặc tổ hợp tương đương); 

- @. (đại từ, hay tổ hợp đại từ); 

- P. (phụ tử, hay tổ hợp phụ từ); 

- k. (kết từ, hay tổ hợp kết từ); 

= tr. (trợ từ, hay tổ hợp trợ từ); 

~ ©. (cảm từ, hay tổ hợp cảm từ). 


2. Trong trường hợp có sự lường lự giữa hai khá năng quy từ loại (thường là giữa 
động từ và tính từ), thi chú cả hai khả năng, theo kiểu: "dg. hay t." để tiện cho người 
đọc tham khảo. i 


Khi có hiện tượng tạo từ theo lối chuyển từ loại, nghĩa từ vựng về căn bản không 
khác, thì trong nhiều trường hợp không tách thêm một đơn vị đồng âm, mà chỉ chú đơn 
giản từ loại theo kiểu: 


- hoài nghi dg. (hoặc d.). 


3. Các chú thích về phong cách, sắc thái tu từ, phạm vi sử dụng được đặt trong ngoặc 
đơn, thường là ngay trước mỗi định nghĩa. Nếu là chứ thích chung cho tất cả các nghĩa 
của một từ đa nghĩa thì được ghi ngay ở đầu, trước tất cả các định nghĩa và liền sau chú 
thích về từ loại. 
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Quyến từ điển này dùng mấy chú thích chung sau đây: 


~ CŨ; 

-ph. (phương ngữ); 

-vch. (văn chương); 

-trtr. (trang trọng); 

- kng. (khẩu ngữ); 

- thgt. (thông tục); 

- кс. (kiểu cách); 

- chm. (chuyên môn; chỉ chủ trong trường hợp cần phân biệt một nghĩa chuyên 
môn, dùng trong khoa học - ki thuật, với nghĩa thông thường của từ ngữ); 

-id. (it dùng). 


Liên sau các chú thích chung nói trên (nếu có), và ngăn cách bằng đấu chấm phẩy, 
có thể có chủ thích về phạm ví sử dụng, khả năng tổ hợp, chức năng cú pháp đặc biệt . 
của từ ngữ, kiểu như: 

- Ít dùng độc lập; 
- kết hợp hạn chế; 
- (thường) dùng trong câu phủ định (hoặc: dùng có kèm ý phủ định); 
- (thường) dùng phụ sau d. (hoặc: sau đg., trước dg., v.V.); 
~ (có thể ) dùng làm phản phụ trong câu; 
v.v. 
4. Quyển từ điển nảy dùng lối chuyển chủ: 
-ax,b 
trong hai truóng hop: 


- để chuyến chú một hình thức chính tả này (a) sang một hinh thức chính tả khác (Р), 
được coi là chuẩn hơn hoặc phổ biến hơn; nếu cả hai hình thức chỉnh tả đều là chuẩn và 
đều dùng phổ biến như nhau thì chuyển chủ a sang b, đồng thời ở b có chú thêm: 


~ b cv. a (cũng viết а). 


- để chuyển chủ một đơn vị tir vựng này (a) sang một đơn vị từ vựng khác (b), đồng 
nghĩa hoàn toàn, nhưng dùng phổ biển hơn; nếu hai đơn vị đồng nghĩa hoàn toàn được 
dùng phổ biến như nhau, thì chuyển chú a sang b, đồng thời ở b có chú thêm: 


- ben. a (cũng nói a). 
5. Quyển từ điển này dùng lối chuyển chú: 
- a Như b 


để chuyển chú một đơn vị từ vựng này (a) sang một đơn vị từ vựng khác (b), đồng nghĩa 
nhưng không hoàn toàn, có thể it nhiều có sắc thái nghĩa hoặc khả năng tổ hợp khác 
nhau mà trong quyến từ điển này không có điều kiện vạch ra. 
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V, THÍ DU 


1. Thí dụ nhằm bổ sung hoặc minh hoạ cho định nghĩa, làm sáng tỏ sắc thái, khía cạnh 
nào đó của nghĩa mà định nghĩa không nêu rõ, đồng thời qua một số trường hợp điển 
hình cho thấy một phần phạm vi sử dụng, khá năng tổ hợp của từ ngữ. 


2. Thí dụ dẫn trong quyển từ điển này thường là những tổ hợp từ (những ngữ) điển hình, 
có khi là câu ngắn gọn do người biên soạn dựa vào tư liệu hoặc vào kiến thức của mình 
mà soạn ra. Trong nhiều trường hợp, có dẫn tục ngữ hoặc ca dao (khi dẫn ca dao có thể 
lược bót một phần, thay bằng đấu chấm lửng, thường là lược bớt một vế trong câu са 
đao thể lục bát). Nếu đơn vị mục từ là hình vị thì thí dụ là từ. 


3. Trong các thí dụ có thể dùng từ ở đạng láy lặp âm hoàn toàn (như xinh xính ở từ xinh, 
vội vội vàng vàng ở từ vội vàng), hoặc ở dạng các âm tiết của một từ ghép song tiết bị 
tách đôi ra (như ăn sung mặc sướng ở từ sung sướng, ăn vội ăn vàng ở từ vội vàng). 


4. Khi thí dụ là một ngữ cố định hoặc một thành ngữ có được thu thập và đã được định 
nghĩa ở một mục từ riêng trong quyển từ điển, thì dùng đấu hoa thị đặt trên góc phải để 
lưu ý người đọc, kiểu như phd ngang* (thí dụ ở từ ngang), đánh trống lấp* (thí dụ ở từ 
lấp), sống lâu lên lão làng? (thí dụ ở từ lão). 
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BÁNG CHÚ VIÉT TÁT 


bóng (nghia bóng). 

сат từ, hay tổ hợp cảm từ. 
ca dao. 

chuyên môn. 

cũng nói. 

cũng viết. 

danh từ, hay danh ngữ hoặc tổ hợp tương đương. 
đại từ, hay tố hợp đại từ. 
động từ, hay động ngữ hoặc tổ hợp tương đương. 
ít dùng. 

kết từ, hay tổ hợp kết từ. 
kiểu cách. 

khẩu ngữ. 

nghĩa. 

phụ từ. 

phương ngữ. 

tính từ, 

thông tục. 

tục ngữ. 

trợ từ, hay tổ hợp trợ tir. 
trang trọng. 

văn chương. 

xem. 


BẢNG CHỮ CÁI 


ÐDEÊFGHIJIKULM 
R ST U UV W X Y Z 


A 


а,А Con chữ thứ nhất của bảng chữ cái chữ 
quốc ngữ: 1) viết nguyên âm “a”; 2) viết nguyên 
âm “a” ngắn trong au, ay; 3) viết nguyên йш 
“e” ngắn trong ach, anh; 4) viết yếu tó thử hai 
của một nguyên âm đôi trong га (và va, ở uya), 
на, ма. 

a; d. Nông cụ gồm hai lưỡi cắt tra vào cán dài, 
để cắt cỏ, ra hay gat lúa. Rèn một lưỡi a bằng ba 
lưỡi hdi (tng,). 

a; d. Đơn vị đo diện tích ruộng đất, bằng 100 
mét vuông. 

a, йр. Sấn vào, xông vào. А удо giật cho được, 

a, 1 tr. (dùng ở cuối câu). Tử biểu thị у hỏi, hơi 
lấy làm lạ hoặc hơi mia mai, Cứ để mãi thë này a? 
H c. Tiếng thốt ra biểu lộ sự vui mừng, ngạc 
nhiên hoặc suc nhớ điều gì. 4! Me đã vê! А! Còn 
việc nảy nữa. 

А 1 Ampere, viết tát. 2 Kí hiệu phân loại trên 
đưới: thứ nhất. Hàng loại A. Khán đài A. Nhà sổ 
334 (trước số 53B). 

A Di Đà Phật d. Tên một vị Phật, người theo 
đạo Phật dùng để niệm Phật hoặc để chảo nhau. 
“a-dõt” x. azot. 

a dua dg. Làm theo, bắt chước do đại đột, mü 
quáng hoặc do có dụng у không tốt. Thới a dua, 
ninh hỏi. 

“a-drê-na-lin” x. adrenalin. 

a giao d. Keo chế từ da lửa, dùng làm thuốc 
hoặc để dán gỗ. 

a ha c. Tiếng thốt ra biểu lộ sự mừng rỡ, tán 
thưởng. А Аа, hay quả! 

a hoàn d. Người ở gái trong nhà quyền quý thời 
phong kiến. 

“a-l” x. alô. 

“a-lu-min” x. alumin. 

“a-men” x. amen, 

“a-mi-ang” x. amiant, 

“a-mi-đan” x. amygdal, 

“а-ті-пӧ a-xít” x, aminoacid. 

“а-тір” x. amib. 

“а-тб-пї-ас” x. ammoniac. 

“а-пё-рһеп” х. anophel. 

“a-nót” х. anod. 

a pa їй х. apatit. 


đã 


a pác thai x. apartheid. 

a phiến d. cn. á phiên. (cũ; id.). Thuốc phiên. 
a posteriori p. (hoặc t.). cn. hậu nghiệm. Trên 
cơ sở của kinh nghiệm, từ những dữ liệu của kinh 
nghiệm; trải với a priori. Suy luận a posteriori. 
a priori p. (hoặc t.). сп. tiến nghiệm. Trước khi 
có kinh nghiệm và không phụ thuộc vào kinh 
nghiệm; trái với a posteriori. Suy luận a priori. 
“a-tlát” x. atlas. 

a tòng ág. Tham gia một cách thiếu suy nghĩ 
vào một hành động phạm pháp do người khác 
điều khiển. Phán biệt kẻ chủ тим với Боп а lòng. 
“a-trö-pin” x. atropin. 

“а-хеп” x. arsenic. 

“a-xê-ti-len” x. acetylen. 

“a-xê-ton” x. aceton. 

a xít x. acid. 

“a-xit a-min” x. aminoacid, 

“a-xphan” x. asphalt. 

“a-xpl-rin” x. aspirin. 

à, dg. (id.). Ua tói, sãn tới ó at cùng một lúc, Lä 
trẻ à vào vườn. 

à; I tr. (kng.; dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý hỏi 
thân mật để rõ thêm vẻ điều рі đó. Мо? đó mà 
quên rồi à? Anh đi à? 

П c. (kng.). Tiếng thốt ra biểu lộ sự ngạc nhiên 
hoặc suc nhở ra điều gì, А, đẹp nhỉ! А quên! 

à ơi Tiếng đệm trong lời ru. 

à uôm t. (hay йр). (kng.). Lẫn lộn tốt xấu, không 
phân biệt rõ ràng. Làm à uóm cho xong chuyện. 
аа. 1 (cù). Người con gái. Å Chức, chàng Nga. 
Á giang hó. 2 (kng.). Từ dùng trong đối thoai để 
chỉ người con gái nào đó với ý coi thường. Nói 
thế nào d cũng không nghe. 3 (ph.). Chị. Tại anh 
tại d, tại са đôi bên (tng.). 

а đảo d. Người phụ nữ làm nghề hát ca trù trong 
các nhà hát riêng thời trước, 

а đầu d. (cù; id.). А đào. 

а hoàn d. (id.). Như a hoàn. 

á с. Tiếng thốt ra biểu 16 sự sửng sốt hoặc cảm 
giác đau đớn đột ngột. Á đau! 

á à c. (kng.; thưởng dùng ở đầu câu). Tiếnz thốt 
ra biểu thị ý ngạc nhiên như mới vỡ lẽ ra điều gi. 
À à, thì ra là thể! 


á hậu 


а hậu d. Người con gái chiếm giải nhi trong một 
cuộc thí người đẹp, sau hoa hậu. 

á khối а, 1 Như á nguyén. 2 Người соп gái 
chiếm giải nhì trong một cuộc thi người đẹp, 
sau hoa khôi. 

а kim d. (cù). Tên gọi chung các đơn chất không 
phải kim loại; nguyên tố không kim loại. 

á nguyên d. Người đỗ thứ hai trong một khoa 
thí thói phong kiến (thường nói về thi hương), 
á nhiệt đới d. (cũ). Cận nhiệt đới. 

á phiện d. (cù). Thuốc phiện. 

á quân d. Đội (hoặc người) đứng thử hai trong 
một giải thi đấu thể thao chính thức. Đội á 
quân kém đội quản quân hai điểm. Chiểm giải 
а quân. 

á sừng d. Bệnh ngoài da, thường ở lòng bản 
tay, lòng bản chân, có từng đám ngửa và đau 
khiến da dày lên. 

á thánh 4, Danh hiệu người đời tạng cho bậc có 
vốn hiểu biết rộng, có phẩm chất đạo đức cao, 
đứng sau bậc thánh trong nho giáo. Mank Tử 
được các nhà nho tôn là d thánh. 

a tr. (dùng ở cuổi câu hoặc ở liền sau từ chỉ ngôi 
thứ hai). Từ biểu thị ý kính trọng hoặc thân mật 
khi nói chuyện với ai. Anh cũng đi chứ a? Chào 
bác a! Thôi, anh а, đừng поі nữa. 

a ơi x. 4 ơi, 

ác, d. 1 (ph.). Qua. Ác đắm thi rdo, sáo tắm thi 
mưa (tng.). Gửi trứng cho dc*. 2 Miếng gó dëo 
hinh con qua để mắc đây go trong khung cửi. 
3 (cü; усћ.). Từ dùng để chỉ mặt trời. Thd lặn, 
ác tả. 

ác; t. 1 (Người hoặc việc) gây hoặc thích gây 
đau khổ, tai hoạ cho người khác. Kẻ ác. Làm 
điều ác. Đối xứ ác. 2 Có tác dụng gây nhiều tai 
hại; dữ dội. Xăm nay rét ас hơn mọi năm. Trận 
đánh ác. 3 (kng.; thường dùng phụ sau đg.). 
(Làm việc gì) ở mức độ cao khác thường, gây 
ấn tượng mạnh. Đạo này cô ta điện ác lắm. 

ác bá d. Địa chủ hoặc cường hảo có nhiều tội ác 
với nông dân. 

“ác-bít hối doál” х. arbi bối đoái. 

ác cảm d. Cảm giác không ưa thích đổi với ai. 
Có ác cảm. Gáy ác cảm. 

ác chiến dg. (thường dùng phụ sau đ.). Chiến 
đấu ác liệt, Trận ác chiến. 

ác độc t. (14.). Như độc ác. 

ác đức t. (cũ). Thường hay làm diéu ác trong 
quan hệ đối xử với người khác. 

ác giả ас báo Làm điều ác thi rồi sẽ рар 
điền ác. 


ác hại t. Có hại lớn, gây tai hại lớn. Trận bão 
ác hại. 

ác hiểm t. (¡d.). Như hiểm ác. 

ác khẩu t. Hay nói những lời độc địa. 

ác là d. Chim cỡ vừa, đuôi dài, lông đen, riêng 
bụng và vai có lông trắng, hay đi kiếm ăn trên 
ruộng. 

ác liệt t. Dữ dội và gây nhiều thiệt hại. Cuóc 
chiến đầu ác liệt. 

ác miệng t. Như ác khẩu. 

ác mó d, Vet; thường dùng để ví người cay 
nghiệt. Quầm дийт như соп йс тб. 

ас mó ở. (kng.). Ác mỏ. 

ác mô ni ca x. harmonica. 

ác mộng d. Giấc mơ ghê sợ; thường dùng để ví 
tai hoạ lớn đã trải qua, nghĩ đến còn thấy rùng 
топ. Соп ác mộng. 

ác (một) cái là (kng.). Кїї ro là, khó khăn là 
(cho nên bị trở ngại, không làm được điều đã 
nói đến). Định đến sớm, nhưng ác một cải là 
dọc đường hỏng xe. 

ác nghiệt t. Độc ác và cay nghiệt. Sự đối xử ác 
nghiệt. 

ác nhân d. (cũ). Kẻ làm điều ác. 

ác ôn I d. Kẻ tham gia nguy quyền có nhiều tội 
ác với nhân dân. 

Ht. (kng.). Có nhiều hành động tàn ác, dã man, 
ác qui x. ác quy, 

“ác-quy” х. асдиу. 

ác quy d. (id.). Quy dir. 

ác tăng d. Kẻ đội lốt nhà sư để làm điều ác. 

ắc tâm d. Lòng da độc ác. 

ác tật d. (cũ). Chứng bệnh nguy hiểm, khó chữa. 
“ác-ten nông nghiệp” x. artel nông nghiệp. 
ác thú d. Thú dữ lớn có thể làm hại người. 

ác tính t. (Bệnh) có tính chất hiểm nghèo. Cơn 
sốt ác tính. Khối u ác tính (ung thư). 

ác vàng d. (cũ; vch.). Mặt trời. 

ác ý d. Y định xấu, muốn gây điều không hay 
cho người khác, Cáu nói đùa có ác y. 

acbit hối đoái х. arbit hối добі. 
accordeon cv. äccoocđôông. d. cn. phong cẩm, 
đàn xếp. Đàn gồm một hộp chứa hơi có thể gấp 
xếp làm co dân thể tích của hộp khiến cho hơi 
đi qua hệ thống lười gà phát ra tiếng nhạc. 
aceton cv. axefon. d. Hợp chất lỏng không mảu, 
dễ bay hơi, dë cháy, dễ tan trong nước, dùng làm 
dung môi và để tổng hợp nhiều chất hữu cơ. 
acetylen cv. axetilen, d. Hợp chất khí không 
тап, dë gây nổ, khi chảy có ngọn lửa sáng trắng, 
thường dùng để hàn xi, cắt kìm loại. 


ách, d. 1 Doan gỗ cong mắc trên vai trâu bò để 
buộc dây kéo cày, kéo xe. 2 Tai hoạ nặng në 
phải gánh chịu. Ách nó lệ. Ách giữa dàng, quảng 
vào cổ (tng.). 

ách, I dg. 1 Ngừng, đồn w lại, không tiếp tục 
tiến hành được. Công việc bi ách lại, 2 (kng.). 
Ngăn, chặn, bắt phải dừng, Дей tại hỏi giấy tờ. 
lI t. (Bung) đầy ú, có cảm giác tức, khó chịu. Ấn 
no ách cả bụng, lÍ Lây: anh ách (ý mức độ 
nhiều). № anh ách. Tức anh ách. ` 
ách tác dg. Tác, nghẽn, dinh trệ. Lò gang bị 
ách tắc. 

ách vận d, (cũ). Vận xấu, vận không may. 
acid cv. ахі. d. Hợp chất cò thể tác dụng với 
một base làm sinh ra một chất muối. 

acid acetic cv. axit axetic. d. Acid không màu, 
thành phần chinh của giấm, dùng trong công 
nghiệp thực phẩm, trong sản xuất dược phẩm. 
acid amin x. aminoacid. 

acid béo су. axit béo. d. Tên gọi chung các acid 
hữu cơ điều chế từ các hydrocarbon, khi tác đụng 
với glycerin tạo thành chất béo. 

acid carbonic cv. axit cacboric. d. Acid do khí 
carbonic tan trong nước tạo thành. 

acid chlorhydric cv. axit ciohiđric. d. Acid do 
khí hydrochlorur tan trong nước tạo thành, 
acid nitric cv. axit nitric, d, Acid không màu, 
mùi hắc, dë bị phân huy, dùng để sản xuất phân 
đạm, để tẩy gỉ và hoà tan kim loại. 

acid sulfuric cv. axit sunfizic. d. Acid không 
màu, lỏng, sánh, rất háo nước, làm cháy da, khi 
hoà tan vào nước toả ra nhiều nhiệt, dùng làm 
hoá chất cơ bản để chế các hoá chất khác. 
acmonica x. harmonica. 

acquy d. Khi cu tích trữ điện năng nhờ các phản 
ứng hoá học xảy ra bên trong nó khi được nạp 
điện, dùng làm nguồn điện một chiều. 

acre [а-сг(о)] d, Don vị cũ đo diện tích ruộng 
đất, nay còn dùng ở các nước Anh - Mi, bằng 
0,4047 hecta. 

acten nông nghiệp x. artel nóng nghiệp. 

ad hoc [át-hóc] p. Chỉ riêng cho một trường họp, 
một việc cụ thể đó mà thôi. Lập uy ban ad học. 
Một giải pháp ad học. 

adrenalin cv. ađrenalin d. Hormon của tuyến 
thượng thận, dùng làm thuốc co mạch vả tăng 
huyết áp. 

afghani [ap-ga-ni] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Afghanistan. 

Ag Kí hiệu hoá học của nguyên tő bac (tiếng 
Latin argentum). 


ải ân 


(thường dùng để hỏi). Không biết ai. Ai đấy? Nhà 
có những ai? 2 Từ dùng chỉ người nào đỏ, bất kì. 
Ai cũng được. Tất cả, không trừ môi ai. 3 Từ 
dùng chỉ người nào đó, có khi là chính minh, mà 
không muốn nêu rõ ra. Ai biết đâu đấy! 

ai al д. (chỉ dùng làm chủ ngữ, và thường dùng 
trước càng). Tất са mọi người. Аг ai cũng biết 
điều đó. 

ai bảo (kng.; dùng ở đầu câu hoặc đầu đoạn câu 
có hinh thức câu hỏi), Tổ hợp dùng để giải thích 
và quy lỗi cho người nào dó về điển không hay 
đã xảy ra cho bản thân người ấy. Thi hóng là 
phải, ai bảo lười học? 

ai đời (kng.; dùng ở đầu cân). Tổ hợp biểu thị ý 
nhấn mạnh về điều cho là trải với lẽ thưởng; lẽ 
nào, đời nào. Аг dòi chuyện vô lí thế mà cũng tin. 
ai lại (kng.). Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là 
hành vi, thái độ không bình thường đến mức vô 
lí; chẳng có ai lại (nhu thể). Mói sốt dậy, ai lại 
ra hỏng gió thế, Ai lại, bằng dy tuổi đầu còn ăn 
bảm bổ mẹ. 

ai mượn (kng.; id.). Tổ hợp dùng để quy lỗi nhẹ 
nhàng cho người nào đó, trách người ẩy đã làm 
việc lẽ ra không пёр làm để xảy ra điều it nhiều 
không hay. Ai mượn mày xen vào việc của nó để 
cho nó саи? 

ai nấy d. Người nào cũng vậy; tất cả, không trừ 
một ai. Cả nhà ai nấy đều mạnh khoẻ. 

al ngờ Nào ai có ngờ, chẳng ngờ, ngờ đâu. Tưởng 
là mưa, ai про lại nẵng đẹp. 

ai oán t. Buồn thương và oán trách. Tiếng khóc 
than ai oán. 

ål, d. 1 Chỗ qua lại hẹp và hiểm trở ở biên giới 
hoặc trên đường tiến vào một nước. Á; Chỉ Lang. 
2 (vch.). Bước thử thách lớn, khó vượt qua. Á; 
cuối cùng đã vượt qua. 

ải; I t. 1 (Chất hữu cơ thực vật) dë рду nát, không 
còn bền chắc đo chịu tác dụng lâu ngày của mưa 
nắng, Lạt di. Cành cây khó đã bị di. 2 (Đất trồng 
trọt sau khi đã được cảy cuốc và:phơi nắng) khô 
và dë tơi nát, Phoi cho di đất. 

II dg. (kết hợp hạn chế). Làm ải (nói tắt, trong 
sự đối lập với lâm dâm). Chuyển di sung dám. 
ải quan d. (cũ). Cửa ải. 

ải thâm t. (Đất trồng trọt) khô đở dang, chưa 
thật ải. 

аі c. Tiếng thốt lên khi bị đau đột ngột. Аі, đau 
quá! 

ái ân 1 d. Tinh thương yêu đầm thắm giữa trai 
và gái. 


ai đ. Từ dùng chỉ người nào đó, không Є 


ái chà 

II dg. (vch.). Chung sống thành vợ chồng và ăn 
ở дёп thắm với nhau. 

ái chả <. (kng.). Tiếng thốt ra biểu lộ sự thích 
thú hay ngạc nhiên. Ái chà, gió mát дий! Аі chà 
chà, đông quả nhi! 

аі аа с. (kng. ). Như di chả. 

ái hữu d. (cü; dùng trong tên gọi của một tổ 
chức). Hội ái hữu (поі tắt). А; hữu thợ dệt. 

ái khanh đ. Từ vua chúa dùng để gọi người đản 
bả minh yêu khi nói với người ấy. 

ái lực d. Khuynh hướng hoá hợp với một nguyên 
tổ khác. Oxygen có di lực lớn với sắt. 

ái mộ dg. (cũ). Mến chuộng, kính mến. 7ở lòng 
di mộ. 

ái nam ái nữ t. Có bộ phận sinh dục ngoài không 
giống của nam, cũng không giống của nữ. 

ái ngại đg. Không yên lòng, không đành lòng, 
vi thương cảm (trước tình cảnh của người khác). 
Thấy lü trẻ bơ vơ, ai cũng ái ngại. 

ái nữ d. (cũ; kc.). Người con gái yêu quý (của 
người nào đó). 

ái phi d. Vợ lẽ yêu quỷ của vua chúa (thường 
dùng để xưng gọi). 

ái quần đg. (cũ; thưởng chỉ dùng đi đôi với ái 
đuốc). ` Yêu nhân dân, yêu đồng bào. 

ái quốc dg. (cü; dùng phụ sau d.). Yêu nước. 
Nhà ái quốc. Tinh thân ái quốc. 

ái tình d. (cũ). Tình yêu nam nữ. 

AIDS [êt-x(ơ)] (tiếng Anh Acquired Immune 
Deficiency Syndrome “hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải”, viết tắt). cn. SIDA. d. Bệnh mất 
khả папа miễn dịch, gây tử vong. 

AI Ki hiệu hoá hoc của nguyên tố nhóm (tiếng 
Anh aluminum). 

album cv. anbum. ở. 1 Anbom. Tập album ảnh 
gia dinh. Đưa ảnh vào album. 2 Тар hop những 
tác phẩm (thường là bản nhạc, bài hát) xuất bản 
ở dạng đĩa hoặc băng từ. Album nhạc bán chạy 
nhất trong năm. Xuất bản một album riêng. 
albumin cv. anbumin. d. Một loại protid, thành 
phần chính của lòng trắng trửng. 

alcaloid су. ancaloit. д. Chất hữu cơ gây phản 
ứng kiểm, có trong một số cây, và là môt chất 
độc dùng làm thuốc chữa bệnh. Morphin trong 
nhựa thuốc phiện là chất alealoid. 

aldehyd cv. anđehit. d. 1 Hợp chất hữu cơ 
mùi nóng, có thể điểu chế tử rượu hoặc 
acetylen, 2 Tên gọi chung loại chất hữu cơ có 
tính chất của aldehyd. 

algorithm cv. angorit, d. х. thuật toan. 
almanac cv. almanach, anmanac. d. Xuất bản 


phẩm ra hằng năm dưới hinh thức quyển lịch, có 
kèm dự báo khí tượng, thông báo thiên văn học, 
những lời khuyên về những công việc làm theo 
mùa, v.v. 4bnanac 1991. 
alô c. Tiếng gọi dùng trong điện thoại hoặc khi 
gọi loa để gợi sự chú ý. 
alpha cv. anpha. d. Tên con chữ đầu tiên (0, 
viết hoa A) của chữ cái Hi Lạp. 
alphabet [an-pha-bê] d. х. bảng chữ cải. 
alumin d. Nhôm oxid. 
am d. 1 Chùa nhỏ, miéu nhỏ. 2 Nhà ở nơi héo 
lánh, tĩnh mịch của người ở ẩn thời xưa. 
am hiểu dg. Hiểu biết tường tàn. Am biểu tình 
hình. Ат hiểu về kĩ thuật. 

“ат-ре” x. ampere. 
“am-pli” x. ampli. 
am thanh cảnh vắng (vch.). Cảnh vắng vẻ, tinh 
mich ở nơi chùa chiến. 
am tường dg. Biết tường tận. 
ảm đạm t. 1 Thiếu ánh sáng và màu sắc, gợi lên 
sự buôn të. Nén дї dm đạm. Chiều mùa đóng 
dm đạm. 2 Thiếu hẳn vẻ tươi vui, gợi cảm giác 
rất buồn. Nét mặt dm đạm. 
ám, d. Món ăn nấu nguyên cả соп cá hoặc khúc 
cá to với gạo, nhiều nước và các thử rau thơm. 
Nấu món ám, Cá ат (cà nấu ám). 
ám; dg. Ват vào làm bẩn màu, làm cho có màu 
tối. Thân nhà ат khói. 
ám; dg. (kng.). Quấy гау bên cạnh, làm ảnh 
hưởng đến việc đang làm. Người ta đã bán, lại 
còn đến ат. 
ат ảnh йр. Hiện ra luôn trong trí óc và làm cho 
lo lắng không yên. Nỗi lo ди ngày đêm ат ảnh. 
ám chỉ dg. Ngắm chỉ người nào, việc gì. Саи 
nói có ý ám chỉ anh ta. 
ат hại йр. Нат hại ngắm. 
ám hiệu d. Dấu hiệu quy ước Ы mật để thông 
tin cho nhau. Nhân được ат hiệu liên lạc. Nhảy 
mắt làm dm hiệu. N 
ám muội t. Lén lút, không chinh đáng. Ý định 
dm muội. Việc làm dm muội. 
ám qué dg. 1 (Ma quỷ) cản б, quấy ráy việc 
gieo quẻ bói, theo mê tín, 2 (kng.). Quấy гйу, 
cần trở công việc đang tiến hành. Đang định làm 
nốt việc thì nó đến ám qué. 
ám sát dg. Giết người một cách bí mật, có mưu 
tính trước. B; dm sát hut. 
ám tả d. (cũ). Môn học chính tả bằng cách tập 
viết đúng từng chữ của bài đọc. 
ám thị dz. 1 (id.). Tó cho biết một cách kín đáo, 
gián tiếp. 2 Dùng tác đông tâm lí làm cho người 


khác tiếp nhận một cách thụ động những y nghĩ, 
ý định của mình. Ат thị bằng thói miễn. 
amatd cv. a та to, t. (kng.), (Phong cách, lối 
làm việc) tuy hứng, tuy thích, không có sự 
chuyên tâm; tài tử. Học hành amaiơ thể thì thi 
đỗ sao được. Tính rất amato. 

amen c. Từ dùng ở cuối câu cầu nguyện của 
người theo Công giáo để tỏ ý cầu xin, có nghĩa 
“хіп được như ý”. 

amian cv. amiant d. Khoáng vật có dạng sợi, 
thường màu xám, dùng làm vật cách nhiệt, 
chống cháy, 

amib cv. amip. d. Động vật đơn bảo cực nhỏ, 
thường để thay đối hinh dang, có loài gây bệnh 
li. Bệnh lj amib. 

amidan x. amygdal. 

aminoacid cv. aminoaxit d. cn. acid amin. Hop 
chất hữu cơ, thành phán chính của protid. 

amip x. amib, 

ammoniac cv. amoniac d. Hợp chất khi không 
màu, nhẹ, mùi khai, dë tan trong nước, thưởng 
dùng để sản xuất phân đạm, acid nitric. 

атре x. ampere. 

ampe kë x. ampere ké. 

ampere cv. ampe. d. Don v) co bàn do cuóng 
độ dòng điện. 

ampere Кё cv. атре kế. d, Khí cụ đo cường độ 
đòng điện. 

ampli d. Bộ khuếch đại âm thanh. 

amygdal cv. amiđan. d. Тб chức bạch huyết 
tròn, to bằng đầu ngón tay, ở họng người. Sưng 
amygdal. 

an t. (cü), Yên, yên ổn. Biển nguy thành an. 
an bài dg. (Tạo hoá) định sẵn, xếp đặt tử 
trước, theo quan niệm duy tâm. Số phán da 
được an bài, 

an bình t. (cù). Như binh yên. Cuộc sống an 
bình. 

“an-bom” x. anbom. 

“an-bu-min” x, albumin, 

“ап-са-10- x. alcaloid. 

an cu lạc nghiệp dg. Sống yên ổn và làm ăn 
vui vẻ, 

an dưỡng đg. Nghỉ ngơi yên tĩnh và ăn uống 
theo một chế độ nhất định đế bôi duong sức 
khoẻ. Đi an dưỡng sau khi ốm. Nghĩ an dưỡng. 
an dưỡng đường d. (cũ). Nhà an đưỡng. 
“an-đa-hít" x. aldehyd. 

an giấc (id.). x. yén giấc. 

an giấc nghìn thu x. yên giấc nghìn thu. 
“an-go-rÍt” x. algorithm (thuật toán). 


an ủi 
an hưởng dg. Yên vui mà hưởng thụ. Ал hướng 
tuổi giả. d 
an khang t. (trtr.). Binh yên và khoẻ manh 
(thưởng dùng trong lời chúc). 
an lành t, (cü). Yên lành. 
“ап-та-пас” x. almanac. 
an nghỉ (cũ). x. yên nghỉ. 
an nhàn t. Thong thả và được yên ổn, không 
phải khó nhọc, vất vả. Cuộc đời an nhàn. 
an nhiên t. Yên ổn, bình thân như tự nhiên vốn 
thế. Thái độ an nhiên tự tại. 
an ninh t. (hoặc d.). Yên ổn về mặt chính trị, 
về trật tự xã hội, Cơ quan an ninh (cơ quan giữ 
gìn an ninh chung). 
“an-pha” x. alpha. 
an phận đg. Bằng lòng với thân phận, với hoàn 
cảnh, không mong gi hơn. Sống an phản. Ти 
tưởng an phận. 
an phận thủ thường Bảng lòng với thân phận 
và chỉ muốn giữ nếp sống bình thường như 
hiện có, không cầu tiến thủ, không mong muốn 
gì hơn. 
an táng др. (trtr.). Chôn cất. Làm lễ an tảng. 
an tâm до. Như yên tâm. 
an thai đg. (kết hẹp hạn chế). Giữ cho thai được 
yên và phát triển binh thường, Thuốc an thai. 
an thần dg. (kết hợp hạn chế). Giữ cho thần kinh 
được yên, không bi kich thích quá độ, thường để 
cho dễ ngủ. Thuóc an thản. 
“an-ti-mon” x. antimon. 
“an-ti-pi-rin"” x. antipirin, 
an toa др. (kc.). (Những người dự hợp) ngồi yên 
vào chỗ; ón định chỗ ngồi. Мдт các vị an toa. 
an toàn I t. Yên án hẳn, tránh được tai nạn, tránh 
được thiệt hại. Рі lai an toàn. Rút lui an toàn. 
II dg. (dùng hạn chế trong một số tó hợp). Làm 
cho an toàn, bảo đảm sự an toàn. Chót an toàn 
của hru đạn. 
an toàn khu d. Vùng сап cứ kháng chiến được 
bảo vệ tốt; khu an toàn, 
an toàn lao động d. Tình trạng điều kiện lao 
động không gây ra sự nguy hiểm trong sản xuất. 
Bdo dám an toàn lao động. 
“an-tra-xÍt” x. anthraciL | 
an trí åg. Buộc phải ở một nơi xa nhất định, 
dưới sự kiểm soát của chính quyền địa phương, 
để phòng ngừa hoạt động phương hại đến an 
ninh chính trị. Đưa đi an trí. 
an tức hương d. Vị thuốc đông y chế biến từ 
nhựa cây bỏ đề. 
an ủi åg. Làm dịu nỗi đau khổ, buồn phiến 


an vị 


(thường là bằng lời khuyên giải). Tim lời an úi 
bạn. Tự an úi. 

an vị (cũ). x. yên vị. 

ап, а. Bàn cao và hẹp mặt, 

án; d. 1 Vụ phạm pháp hoặc tranh chấp quyền 
lợi cần được xét xử trước toà án. Vụ dn chưa xử. 
Ап giết người. 2 Quyết định của toà xử một vụ 
án. Bản án tử hình, Chống án. 

án; d. Án sát (gọi tát). 

án, dg. 1 Chán ngang, làm ngăn lại, Núi án sau 
lưng. Xe chết nằm án giữa đường. 2 (kết hợp 
hạn chế). Đóng quân lại một chỗ. Án quán lại 
nằm chờ. 

án binh bất động (cü). Đóng quân ở yên một 
chỗ, chưa chủ động đảnh. 

án gian d. Bàn dài (có thể bằng cả bé rộng gian 
nhà) và cao, kê trước bàn thờ để bày đồ cúng. 
án mạng d. Vụ phạm tội làm chết người. Đánh 
nhau gây ra án mạng. 

án ngữ dg, Chắn lối qua lại, lối ra vào một khu 
vực. Оду núi dn ngữ trước mặt. Đảng дийп ап 
ngữ các ngả đường. 

án phí d. Các khoản chi phí về xét xử một vụ án 
mà các đương sự phái nộp (nói tổng quát). 

án quyết d. Quyết định của toà án. 

án sát d. Chức quan trông coi việc hình trong 
một tỉnh, dưới thời phong kiến. 

án thư d. Bàn cao và hẹp mặt, thời xưa dùng để 
xếp sách vở, bút nghiên, 

án treo d. Án tù không phải thi hành ngay, 
nhưng sẽ thi hành nếu trong thời gian quy định 
người bị kết án lại phạm tội và bị xử án lần nữa. 
Bị một năm tù án treo. 

án từ d. (cũ). Giấy má, hồ sơ về một vụ án. 
anbom d. Tập giấy cứng đóng thành quyển, 
dùng để dán ảnh, dán tem, v.v. 

anbum x. album. 

anbumin x. albumin. 

ancaloit x. alcaloid. 

andehit x. aidehyd, 

ang, d. 1 Đỏ đựng nước bằng đất nung, thành 
hơi phinh, miệng rộng. Ang sảnh. Ang đựng 
nước, 2 Då đựng trầu bằng đồng, thấp, thành hơi 
phỉinh, miệng rộng. 

ang; d. Dụng cụ đong lường bằng gỗ hoặc đan 
bằng tre, hinh hộp, dung tích khoảng bảy tám 
lit, dùng ở một số địa phương để đong chất hạt 
rời. Mót ang gạo. 

ang апд йр. (hoặc t.). Ước lượng một cách đại 
khái. Tính ang áng. Ang áng khoảng trên 50 cân. 
ảng d. Đồ đựng nước bằng đất nung, miệng 


rộng, thân thấp, thưởng có ba chân. 

áng; d. (ph.). Bãi phẳng chưa được khai khẩn. 
Ang cỏ. 

áng; d. (vch.; kết hợp hạn chế). Từ dùng chỉ 
tửng đơn vị thuộc loại sự vật được coi là có vé 
đẹp lộng lẫy, rực rỡ. Ала mây hông. Một áng 
văn kiệt tác. 

áng; äg. Nhin trên đại thế mà ước lượng, mà 
đoán định. Cy già апе ngoài sáu mươi tuổi. Апа 
theo đó mà làm. // Láy: ang апр (х. mục riêng). 
апд chừng dg. Ước lượng trên đại thể, không 
tính соп số chính xác. Tính ång chừng хет 
bao nhiêu? 

angortt d. x. thuật toản. 

anh d. 1 Người con trai cùng một thế hệ trong 
gia đình, trong họ, nhưng thuộc bảng trên (sinh 
trước, là con nhà bác, v.v.; có thể dùng để xưng 
goi), Anh ruột. Anh rể. Anh họ. Người anh con 
bác. 2 Từ dùng để chỉ hoặc gọi người đản ông 
còn trẻ; hay là dùng để gọi người đàn ông cùng 
tuổi hoặc vai anh mình. 3 Từ phụ nữ dùng để 
gọi chồng, người yêu, hoặc người đàn ông dùng 
để tự xưng khí nói với vợ, người yêu. 4 Từ dùng 
để gọi người đàn ông thuộc thế hệ sau mình (như 
cha mẹ gọi con rể hoặc con trai đã trưởng thành, 
v.v.) với ý coi trọng (gợi theo cách gọi của những 
con còn nhỏ tuổi của minh). 

anh ách t. х. ách, (láy). 

anh ánh t. x. ánh, (18у). 

anh chàng d. (kng.). Người trai trẻ (hàm y coi 
thường hoặc bông đùa). Mt anh chàng vui tính, 
anh chị d. (kng.), Đàn anh sửng só trong bọn 
lưu manh. М2 tay anh chị. 

anh chị em d. Những người còn tré, gồm cả 
nam và nữ, có quan hệ gån gũi, thân thiết (nói 
tổng quát); anh em và chị em (nói tắt). Ảnh chị 
em cùng tổ: 

anh dũng t. Có sức mạnh tỉnh thần khác thường 
để đám vượt qua khó khăn nguy hiểm làm những 
việc cao đẹp. Chiến đấu anh dũng. 

anh đào 4. Сау to vùng ôn đới cùng họ với hoa 
hồng, quả to bằng đầu ngón tay, vỏ nhẫn bóng, 
màu đỏ hoặc vàng nhạt, vị ngọt, hơi chua. 

anh ет d. 1 Những người cùng một thế hệ có 
quan hệ ruột thịt hoặc họ hảng với nhau (nói 
khái quát). Nhà đóng anh em. Anh em (con) 
chứ (con) bác. 2 Những người có quan hệ gắn 
gũi, thân thiết, coi nhau như anh em (nói khái 
quát). Ánh em bạn. Các dán tộc anh em. Sự 
hợp tác anh em. 

anh em cọc chèo d. (kng.). Những người cùng 


làm rë một gia dinh, có vợ là chị em ruột, trong 
quan hệ với nhau; anh em đồng hao. 

anh em thúc bá d. Anh em con chủ con bác. 
anh hào d. (cũ). Người có tải năng và khí phách 
hơn hẳn người thường. 

anh hoa d. (cü). Như #nh hoa. 

anh hùng I d. 1 Người lập nên công trạng 
đặc biệt lớn lao đối với nhân dân, đất nước. 
Nguyễn Huệ là möt anh hùng dán tộc. 2 Nhân 
vật thần thoại có tải папр và khí phách lớn, 
làm nên những việc phi thường. Các anh hùng 
trong truyện thần thoại Hi Lạp. 3 Danh hiệu 
vinh dự cao nhất của nhả nước tặng thưởng 
cho người hoặc đơn vị có thành tích và cống 
hiển đặc biệt xuất sắc trong lao động hoặc 
chiến đấu. Anh hùng lao động. Anh hùng các lực 
lượng vũ trang. Đại đội không quân anh hùng. 
TI t. Có tinh chất của người anh hùng. Hành động 
anh hùng. 

anh hùng ca d. Thơ tự sự hoặc tiểu thuyết thể 
hiện những sự tích anh hùng, mô tả trên quy mô 
rộng lớn cuộc đấu tranh của nhân dân và những 
tập thể anh hùng, Anh hùng ca Hi Lạp. 

anh hùng cá nhân t. Có tinh chất anh hùng, 
nhưng nhằm mục đích đề cao cá nhân, coi thường 
quần chúng, tách rời tập thể. Hành động anh 
hùng cả пћап. 

anh hùng chủ nghĩa t. Có tính chất anh hùng, 
nhưng phiêu lưu, mạo hiểm. 

anh hùng rơm d. Kẻ huênh hoang cố làm ra vẻ 
có khí phách, nhưng thực chất lại là hèn nhát, 
anh kiệt d. (id.). Người tài giỏi xuất chúng. Bác 
anh kiệt. 

anh linh I d. Linh hồn cao đẹp, thiêng liêng (của 
người chết). Nghiêng mình trước anh linh các 
liệt sĩ, 

U t. (trtr.), Như linh thiêng. 

anh minh t. Sáng suốt và tài giỏi. Vi lãnh tụ 
anh mình, 

anh nuôi d, (kng.). Quân nhân làm nhiệm vụ 
cấp dưỡng trong quân đội. 

anh quân d. Vua sáng suốt, tải giỏi. 

anh tài d. (cũ). Người tài giỏi xuất sắc. D mat 
anh tài. 

anh thư d. (cũ). Người phụ nữ tài giỏi nổi bật 
hơn người; người nữ anh hùng. 

anh trai d. Anh ruột, phân biệt với anh họ, 
anh rể. 

anh tuấn t. (¡d.). (Người đàn ông) có tướng 
mạo đẹp và tài tri hơn người. Chảng thanh 
niên anh tuấn. 
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ánh sáng 


anh túc d. Cây hoặc hoa cây thuốc phin. Ноа usun 


anh túc. 

anh túc xác d. Vị thuốc đông y chế biến từ quả 

thuốc phiện đã lấy hạt và nhựa. 

anh vũ; d. (vch.). (Chim) vẹt. 

anh vũ; d. Cá thuộc họ cá chép, minh tròn, môi 

tất dày, sống ở nơi nước chảy. 

anh vũ; d. Động vật thân mềm cùng họ với mực, 

nhưng thân ẩn trong vò xoắn như vỏ ốc. 

ảnh; d. 1 Hình người, vật, phong cảnh thu được 

bàng khi cụ quang hoc (như máy ảnh). Chụp 

ảnh. Thuốc іп ảnh. Ảnh vô tuyến. 2 (chm.). Hình 

của vật thu được hoặc nhìn thấy qua một hệ 

quang học như gương, thấu kính, v.v, Апр áo*. 

Anh thåât*. 

ảnh; đ. (ph. kng.). Anh (đã nói đến) ấy. 

ảnh ào d. Ảnh chỉ nhìn thấy, không thu được 

trên màn; phân biệt với блл (hát. 

ảnh âm d. х. âm bản. 

ảnh ẩn d. Ảnh đã thu vào phim, nhưng không 

nhìn thấy được khi chưa được xử lí bằng một 
hương pháp nào đỏ. 

ảnh dương d. x. duong bản. 

ảnh hưởng I d. Tác động có thể để lại kết quả ở 

sự vật hoặc người nảo đó. Ảnh hướng của khí 

hậu đối với cây cối. Ảnh hưởng của gia đình. 

Tranh giành ảnh hưởng. 

H đg. Có ảnh hưởng đến. Sự giáo dục của gia 

đình ảnh hướng tốt дёп các em. 

ảnh thật d. Ảnh có thể thu được trên màn; phân 

biệt với ảnh do, 

ánh, d. Nhánh của một số cũ. Ánh tői. Khơai sọ 

trắng bằng ảnh. 

ánh; I d. 1 Những tia sáng do một vật phát ra 

hoặc phản chiếu lại (nói tổng quát). Ảnh dèn. 

Ảnh trăng. Ảnh kim loại. 2 (chm.). Mảng ánh 

sáng có màu sắc. Có ảnh xanh của lá cây. Pha 

ánh hồng. 

U t, Có nhiều tia sáng phản chiếu lỏng lánh. ước 

sơn rất ảnh, Sång ảnh. Mặt nước ảnh lên dưới 

bóng trăng. Đôi mắt ảnh lên niêm tin{(b.). // Lây: 

anh ánh (у mức độ ít). 

ánh kim d. Vẻ sáng do kim loại phản chiếu ánh 

sáng sinh ra. 

ánh ỏi t, (Tiếng, giọng) rất cao, ngân vang xa 

và hơi chói tai; lánh lới. Tiếng chim hót ánh di. 

ánh sáng d. 1 Dạng vật chất do vật phát ra hoặc 

phản chiếu trên vật, nhờ nó mắt có thể cảm thụ 

та nhìn thấy vật ấy. Ảnh sáng mặt trời. Căn 

phòng đây ánh sáng. 2 Su soi sáng, su huóng 

dẫn. Ảnh sảng của khoa học. Đưa ra ảnh sáng 





ánh sáng lạnh § 


(nêu ra công khai cho nhiều người biết việc ám 
muội). 

ảnh sáng lạnh d. Ánh sáng phát ra trong hiện 
tượng phát quang. 

ánh xạ d. Quy tắc về sự tương ứng giữa các phần 
tử của hai tập hợp. 

аптапас x. almanac. 

anod cv. anot. d. Cực của đèn điện tử, ống phóng 
điện, binh điện phân, v.v., qua đó dòng điện từ 
mạch ngoài đi vào, š 
anofen cv. anophel d. Muĝi khi đậu đit chồn 
lên, có loại truyền bệnh sốt rét cơn. 

anot х, anod, 

anpha x. alpha. 

anten d. Thiết bị trực tiếp thu hay phát sóng 
radio. 

anthracit су, antraxit, d, Than mò màu den ánh, 
rất cứng, khi cháy toâ nhiều nhiệt, nhưng ngọn 
lửa ngắn, hầu như không có tro. 

antimon d. Kim loại trắng xanh, giòn, thường 
dùng để chế hợp kim đúc chữ in, hợp kim chống 
mòn. 

antipirin cv. antipyrin d. Thuốc giám đau, hạ 
nhiệt, 

antraxit x. anthraci. 

ao; d. Chỗ đào sâu xuống đất để giữ nước nuôi 
cá, thả bèo, trồng rau, v.v. Áo rau muóng. Áo 
sáu tốt cả (tng.). 

ao; dg. Dong dé ибс lượng. Ao thứng thóc. Áo 
lại dẫu xem còn máy chai. 

ao chuôm d. Chỗ trũng có đọng nước, như ao, 
chuôm, v.v, (nói khái quát). 

ao tü d. Ao đọng nước bẩn không có chỗ chảy 
thoát. 24р các ao từ. Sống trong cảnh ao từ (b.; 
cùng cực và không có lối thoát). 

ao ибс dg. Mong muốn thiết tha. Thod lỏng ao 
MỚC. 

ào 1 dg. Di chuyển đến với số lượng nhiều một 
cách rất nhanh và mạnh, không kể gì trở ngại. 
Nước lụt ào vào cảnh đồng. Cơn тка ào tới. 

II p. (dùng phụ sau dg.). Một cách nhanh và 
mạnh, không Кё gì hết, Lôi до xuống ruộng. Làm 
до cho chóng xong. 

ảo ảo t. Từ mô phỏng tiếng gió thói mạnh, tiếng 
nước chảy xiết hay tiếng ồn ở chỗ đông người. 
Nước đổ до ào như thác. Áo ào như ong vỡ tổ. 
ảo ạt t. Mạnh, nhanh và dồn dập trên phạm vi 
lớn. Gió thối ào ạt. Tiến quân ào ạt. Ào ạt như 
nước vỡ bó. 

ảo t. Giống như thật, nhưng không có thật, 


Vật ảo. 


ảo ảnh d. 1 Hình ảnh giống như thật, nhưng 
không có thật. Bóng người trong sương lờ mờ 
như một do ảnh, 2 (chm,). x, do twong. 

ảo đăng d. (cũ). Đèn chiếu. 

ào giác d. 1 Cảm giác sai lắm của thị giác. Nhìn 
mặt trời thấy to hay nhỏ chỉ là do giác. 2 Hình 
ảnh do sai lâm của tri giác phản ảnh một đổi 
tượng hoặc hiện tượng không có thật. Tri tưởng 
tượng quả mạnh có thể đưa tới những do giác. 
ào hoá dg. (¡d.). Làm biến hoá, có thành không, 
không thành có; làm cho trở thành hư ảo, không 
thật. 

ảo mộng d. Điều ước muốn viển vông, không 
thực tế. Nuôi do mộng. Ảo mộng ngóng cuồng. 
ào não t. Buồn thảm và não пидї. Vé mới áo 
não, Giọng hát nghe áo não. 

ào thuật d, Thuật dya vào động tác nhanh và 
khẻo léo làm biến hoá các đồ vật, hiện tượng, 
khiến người xem tưởng như có phép lạ. Làm trỏ 
do thuật. 

ảo tưởng d. Ý nghĩ hoặc điều mơ tưởng viển 
vông, không thực tế, không thể thực hiện được. 
Có do tưởng về một hạnh phúc dë dàng. 

ảo tượng d. Hiện tượng quang học xảy ra ở các 
xứ nóng, khiến nhìn thấy ảnh lộn ngược của 
những vật ở xa mà tưởng lắm phia trước có mát 
nước. 

ào vọng d. (id). Ні vọng, mong ước уіп vông, 
không thực tế. 

áo d. 1 Dó mặc từ cổ trở xuống, chủ. yếu che 
lưng, ngực và bụng. Tà do iya. Nhường cơm sé 
do. Vạch áo cho người xem lưng (tng.). 2 Cái 
bọc bên ngoài một số đỏ vật để che giữ. Ао gối. 
Bánh gói thiếu lá do. 3 Lớp chất bột, chất đường 
bọc ngoài một số loại bánh kẹo hoặc thuốc viên. 
Dùng bột nếp làm áo bánh. lớp đường làm áo. 
4 Lớp tráng ngoài đồ gốm để giữ cho khỏi bị rạn 
nứt khi đem nung. 

áo ấm d. Áo mặc mùa đông cho ấm, nói chung, 
áo bào d. Áo dài, tay rộng, người đàn ông quý 
tộc phong kiến ngày хуа thường mặc. 

áo bay d. 1 Bộ dó mặc kin của phi công hay 
nhà du hành vũ trụ, bảo dám các điều kiện sinh 
hoạt và khả năng làm việc trong khi quyển loãng 
hoặc trong không gian vũ trụ. 2 Áo kiểu của 
phi công, may bàng vải đặc biệt, giống kiểu 
bluđông. 

áo bia d. Tờ giấy thường có in chữ và hình vë 
bao phía ngoài bìa cứng của cuốn sách. 

áo bò d. Áo kiểu Âu, may bằng một loại vải 
riêng, rất dày (vải bò). 


áo bóng d. Áo rét có chẩn bóng, may theo kiểu 
áo cánh. 

áo cà sa d, x. cà sa, 

áo cánh d. Áo ngắn, cổ đứng hoặc viên, xẻ nách, 
thường có hai túi dưới. 

áo cánh tiên d. Ао có hai mảnh lựa mỏng, may 
ghép hai bên như hai cái cánh, dùng trong một 
số điệu múa. А 

ао choàng d. Ао rộng, dài đến đầu gái, dùng 
khoác ngoài để giữ vệ sinh trong khí làm việc 
hoặc để chống rét. 

áo cối d. Phản đan bằng tre nứa quây xung 
quanh cối xay thóc để giữ cho gạo, trấu khỏi 
bắn ra xa. 

áo cưới d. Dó mặc trong ngày cưới của phụ nữ, 
thường lå áo đài cổ truyền hoặc váy liền ảo theo 
kiểu Âu. 

áo dài d. Áo dài đến giữa ống chân, khuy cài từ 
cổ xuống nách và một bên hông. 

áo đại cán d. x. đại cán. 

áo gai d. Áo vải thô, thường ай bằng sợi gai 
thưa, mặc khi có đại tang theo tục lệ cổ truyền. 
áo дат đi đêm Vi trường hợp ăn diện sang 
trọng, giàu sang mà không ai biết đến. 

áo giáp d. Bộ đồ mác làm bằng chất liệu có sức 
chống đờ với binh khí hoặc nói chung với những 
vật gây tốn hại, nguy hiểm cho cơ thể. Мас áo 
giáp ra trận. 

áo gió d, Ao khoác ngoài, thường được may bằng 
loại vải mỏng, ít thấm nước. Khoác сћіёс do giỏ. 
áo hạt d. Cùi của quả cây, về mặt là lớp bao 
quanh hạt. 

áo kén d. Lớp tơ thô ngoài cùi Кёп, Вос do kén. 
áo khách d. Ao cánh phụ nữ, vốn kiểu của người 
Hoa, сб cao, xẻ giữa và có khuy tết. 

áo khoác d. Ao dùng mặc bên ngoài cho ẩm. 
áo lá d. Áo tơi; tơi, 

áo lặn d. Bộ đồ mặc kin của thợ lặn, bảo đảm 
điểu kiện thở và khả năng làm việc dưới nước. 
áo lót d. Áo mỏng, ngắn, mặc lót bên trong. 
áo lọt lòng d. Áo cho trẻ sơ sinh. 

áo mưa d. Ао bằng loại уйі không thấm nước 
để đi mưa. 

áo não t. (cũ; id.). Ảo nào. 

áo năm thân d. Áo đài kiểu cũ, phía trước có 
thêm vạt con, cải khuy về phía nách bên phải. 
áo nậu d. Áo vải mảu có nẹp, ngày trước phu, 
linh hoặc những người mang đồ rước mặc trong 
những dip long trọng. 

áo nhàng d. Lớp tơ mảnh và mịn ở mật trong 
của kén, còn lại sau khi ươm. 


áp đảo 
áo nước d. Hộp có chứa nước hoặc một chất 
lỏng làm nguội khác, lưu động tuần hoàn, bao 
quanh những bộ phận bị nung nóng nhiều của 
máy móc, thiết bị. Áo nước của xilanh. 
áo phao d. Ao mặc giữ cho người nổi trên mặt 
nước, Р 
áo phóng d. Ао mặc chui đầu, may bằng một 
loại vải riêng, thường có in hinh hoặc chữ. 
ао quan d. Hòm bằng gỗ để đựng xác người 


` chết; quan tài. Có do quan. Đóng do quan. 


áo quần d. Như дийп йо. 

áo rộng d, (ph.). Ao thụng. 

áo sô d. Áo bằng vải sô, mặc khi có đại tang 
theo tục lệ cổ truyền, 

áo tắm d. Đồ mặc để bơi hoặc tắm biển của phụ 
nù. Ао sắm hai mảnh (Áo tắm mà phần che thản 
trên và phần che thân дубі tách rời nhau). 

áo tế д. Áo rất dài và rộng, dùng cho người đứng 
tế. Róng như do tế. 

áo thụng d. Ао rất dài và rộng, thường mặc khi 
tế lễ. 

áo tơi d. Áo che mưa bằng lá cọ, không có tay. 
áo trấn thủ d. Áo bông ngắn đến thắt lưng, 
không có tay, may chẩn, mặc bó sát vào người. 
áo tứ thân d. Áo đải kiểu cũ của phụ nữ, hai vạt 
trước rộng bằng nhau và thường buộc chéo vào 
nhau. 

áo xiêm d. Đồ mặc của người quyển quý thời 
phong kiến, như ảo, xiêm, v.v, (nói khái quát). 
Sam sửa do xiêm. 

áo xống d. Đồ mặc, như ảo, vảy (xống), v.v. 
(nói khái quát); quần áo (thường hàm ý chê). Áo 
xống chẳng ra hôn. 

áp йр. 1 Làm cho bë mật của một vật sát bề mặt 
của một vật khác, Ар tai vào vách nghe trộm. 
Thuyển áp bến. 2 Xông sát удо. Hai người ар 
vào vật nhau. 3 (рћ.). Kë sát, liên kể; giáp. Nhà 
Фар cảnh đông. Рі áp chót. Những ngày ар Tết. 
ấp bức dg. Dë nén và tước hết moi quyền tự do. 
Ảeh áp bức. 

áp chảo t. (Thịt) rán với rất ít mỡ. Thjt áp cháo. 
Phở áp chảo (làm bằng thịt áp chảo và bánh phở 
rản sàn, cháy cạnh). 

áp chë dg. Dë nén và làm mất tự do. 

áp dàn dg. (¡d.). Di kèm với người bị bắt để dẫn 
đưa đi; áp giải. 

áp dụng dg. Dem dùng trong thực tế điều đã 
nhận thức được. Ар dung kinh nghiệm tiên tiển. 
Áp dụng khoa học - Kĩ thuật vào sản xuất. 

áp đảo dg. Dë Ьер và dôn vào thế không thể 
trỗi dậy được nữa. Tiển công mạnh, áp ddo tính 






áp đặt 


thần đối phương. Da số dp đáo*. 

áp đặt dg. Dùng sức ép bắt phái chấp nhận (một 
chế độ chính trị, hình thức chỉnh quyển, v.v,). 
áp điện d. Hiện tượng xuất hiện các điện tích 
trên mặt một số tỉnh thể (thí du, thạch anh) khi 
bị nén hoặc kéo căng. 

áp điệu dg. (cũ; id.). Như ар giải, 

áp giá dg. Xác định giá cuối cùng, giá bắt 
buộc theo quy định cho hàng hoá sau một quả 
trình tính toán, điểu chỉnh. Ар giá cho mat 
hàng mới. 

áp giải dg. Di kèm để giải đi. Ар giải tù binh về 
trại giam. 

áp huyết d. (¡d.). Huyết áp. 

áp kế d. Khí cụ đo áp suất của chất lỏng và chất 
khi. 

áp luc d. 1 (chm.). Luc ép (vuông góc với mật 
bị ёр). 4р lực của không khi. Chịu một áp lực 
lớn. 2 Sự cưỡng ép bằng sức mạnh; sức ép. G4y 
áp lực kinh tế. Dùng quân sự làm ар lực cho 
ngoại giao. 

“&p-phe” x. apphe. 

áp phích x. apphich. 

áp suất d. Đại lượng vật lí có trị só bằng áp lực 
trên một đơn vị diện tích. Áp suất khí quyển. 
áp tải dg. Рі kèm để bảo vệ (hàng chuyên chở). 
Áp tải vũ khi. 

áp thấp d. Hiện tượng khí quyển ở một vùng 
nào đó có áp suất không khi thấp hơn so với miền 
xung quanh ở cùng một độ cao. Vàng áp thấp. 
áp thấp nhiệt đới d. Áp thấp trong miền nhiệt 
đới, gây ra giỏ tương đối mạnh (nhưng chưa đạt 
đến tốc độ của bão). 

“ар-хө” х. архе, 

apacthai су. apartheid [a-pác-tét], a рас thai. 
d. Hình thức Кі thị chủng tộc cực đoan nhất (như 
ởnước Cộng hoà Nam Phi trước 1994), biểu hiện 
ở sự tước đoạt mọi quyền lợi xã hội - chính trị và 
các quyển công dàn của một nhóm cư dân nào 
đỏ, thậm chỉ đồn họ vào những khu vực cư trụ 
riêng biệt. 

apatit cv. a pa tt. d. Khoảng vật chứa calcium 
phosphat, có một ít fluor hoặc chlor, düng làm 
phân bón hoặc điều chế phosphor. 

apphe d. (kng.). Việc buôn bán kiếm lợi. 4pphe 
hàng lậu. 

apphich cv. áp phích. d. Tờ giấy có chữ to hoặc 
tranh vẽ lớn để tuyên truyền cổ động hoặc để 
quảng cáo. Dán apphich. Tranh аррћісћ. 

apxe d. Khối mủ tụ trong một bộ phận cơ thể. 
Архе gan. 


arbit hối đoái cv. acbit hối đoái. d. Việc lợi 
dụng tình trạng có sự chênh lệch tỉ giá hối đoái 
của một đồng tiên trên các thị trường khác nhau 
để mua loại tiển đỏ nơi tỉ giá thấp, bán lại ở nơi 
có ti giá cao. 

armonica x. harmonica. 

arsenic cv. asen. d, Đơn chất giòn, màu xám 
như sắt, dë bay hơi, độc, thường dùng ở dang 
hợp chất để chế được phẩm, thuốc trừ sâu, diệt 
chuột, 

artel nông nghiệp cv. acten nóng nghiệp. d. 
Một hinh thức nông trang tập thể ở Liên Xô trước 
dày. 

As Ki hiĝu hoá hoc cüa nguyên tő arsenic (asen). 
asen x. arsenic, 

asphalt cv. asphan d. Vật liệu kết dính xây 
dựng, hỗn hợp của bitum với chất độn khoáng 
nghiền nhỏ, dùng làm nhựa rải đường, vật liệu 
chống thấm. 

aspirin d. Thuốc có vị chua, có tác dụng hạ nhiệt, 
giảm đau. 

át; d. Tên gọi của con bải chỉ mang có một đấu 
quy ước trong cổ bài tulokho, thưởng là con bài 
có giá trị cao nhất. Con dt chủ. 

át, dg. Làm cho che lấp và đánh bạt đi bằng một 
tác động mạnh hơn. Nói át giọng người khác. Аг 
cả tiếng sóng. Mắng át di. 

át chủ bài d. (kng.). Con bài có giá trị cao nhất 
trong ván bài tulokhơ; thường dùng để chỉ 
người, vật có vai trò quyết định trong một phạm 
vi, một hoàn cảnh cự thể. Đưa cả dt chủ bài ra 
mà vån thua. 

“át-mốt-phe” x. zønosphe. 

atlas cv. atlat d. Tập các bản đồ. 

atmosphe cv. atmofphe d. Đơn vị đo áp suất. 
atropin d. Alcaloid dùng làm thuốc giảm đau, 
thuốc dàn đồng tử. 

au t. (dùng hạn chế trong một vài tổ hợp). (Màu 
sắc, thường là đỏ) tươi img lên. Dó; та đỏ au 
của em bé gái. 

Au Kí hiệu hoá học của nguyên tố vàng (tiếng 
Latin aurum). 

automat cv. ótómat. d. Thiết bị tự động, hoạt 
động theo chương trình cho trước, không có sự 
tham gia trực tiếp của con người. 

axetilen x. acetylen. 

axeton x. aceton, 

axit x. acid. 

axlt amin x. aminoacid. 

axit axetic x. acid acetic. 

axit cacbonic x. acid carbonic. 
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axit clohidric x. acid chlorhydric. cây mạ dy như que tăm. 
axit nitric х, acid nitric. áy náy dg. Không yên lỏng về điều đã khôn 
axit sunfuric х, acid sulfuric. làm được như ý muốn. Áy пау vi không giúp đỡ 





áy t. (¡d.). Cần сді, xơ xác, úa vàng (thường nói duoc bạn. 
về đất trồng trọt, có cây). Cd dy. Trời rét nên azot d. (cũ). Nitrogen. 


A 


АА [“á”] Con chữ thứ hai của bảng chữ cái chữ 
quốc ngữ, viết nguyên âm “а” ngắn. 

ăccoóc d. (kng.). Accordeon. 

ассобсӣёдёпд x. accordeon., 

ăcquy x. acquy. 

ăm åp t. х. ấp (láy). 

ат йр. Bế (trẻ nhỏ). Me йт con. 

ат ngửa dg. Bế ngửa trên tay (nói về trẻ mới 
sinh, còn ít tháng). Con còn йт ngứa. Từ thuớ 
åm ngửa. 

ăn dg. 1 Tự cho vào cơ thể thức nuôi sống. Ал 
сот. Thức ăn. Ăn có nhai, nói có nghĩ (tng.). 
Làm đủ ăn. Có ăn hết màu. 2 Ăn uống nhân dip 
gì. Ăn cưới. Ăn liên hoan. Ăn Tết. 3 (Máy móc, 
phương tiện vận tăi) tiếp nhận cái cần thiết cho 
sự hoạt động. Cho máy ăn dấu mỡ. Xe ăn tốn 
xăng. Tàu đang ăn hàng (nhận hàng để chuyên 
chớ) ở cáng. 4 (kết hợp hạn chế). Nhận lấy để 
hưởng. Ал hoa hồng. Ăn thừa tự. Ăn lương tháng. 

5 (kng. ). Phải nhận lấy, chịu lấy (cái không hay; 
hàm ý mia mai). Ăn dòn. Ấn đạn. 6 Giảnh về 
minh phần hơn, phần thắng (trong cuộc thi đấu). 

Ап con xe. Ап giải. Ăn cuộc. Ап nhau ó tinh thần. 

7 Hấp thu cho thấm vào, nhiễm vào trong bản 
thân. Vải ăn màu. Da ăn nắng. Cá không ăn 
muối, cd won (tng.). 8 Gắn, dính chặt vào nhau, 
khớp với nhau. Hô dán không ăn. Gạch дп vôi 
vữa. Рлапћ không ап. 9 (kết hợp hạn chế). Hợp 
với nhau, tạo nên một cải gi hải hoà, Hai màu 
rất ăn với nhau. Người ăn ảnh (chụp ảnh dë đẹp). 
10 Làm tiêu hao, huỷ hoại dàn dần từng phần. 
Sương muối ăn bạc trắng cả lá. Sơn ăn тён. 
11 Lan ra hoặc hướng đến nơi nào đó (nói về 
khu vực hoặc phạm vi tác động của cái gì). Rë 
tre ăn ra tới ruộng. Sông ăn ra biển. Phong trào 
ăn sâu, lan rộng. 12 (kng.). Là một phần ở ngoài 
phụ vào; thuộc về. Đảm dät nảy ăn về xã bên. 
Khoản này ăn vào ngán sách của tinh. 13 (Đơn 
vị tién tệ, đo lường) có thể đổi ngang giả. Мог 
dollar ăn mấy đồng Việt Nam? 

ап bám dg. Có sức lao động mà không làm việc, 
chỉ sống nhờ vào lao động của người khác. Sống 
ăn bám. Không chịu đi làm, ăn bảm bố mẹ. 

ăn bẩn dg. (kng.). Ăn hối lộ, ăn quyt, v.v. một 


cách đê tiện. 

ăn bàn йр. (ph.). Ап mặc, 

ăn bơ làm biếng (kng.). Sống lười biếng, không 
chịu làm việc. 

ăn bớt dg. Lấy bớt đi để hưởng một phán, lợi 
dụng việc minh nhận làm cho người khác. Nhận 
làm gia công, ăn bót nguyên vật liệu. ` 

ăn cám đg. (kng.). Chẳng làm được việc gì 
(thường dùng trong lời chê bai, phê phán). Cứ 
như nó thì có mà дп cảm! 

ап cánh др. Hợp thành một phe cánh với nhau. 
Ап cánh với nhau để ăn cắp của công. 

ăn cắp đg. Lẩy của người một cách lén lát, 
thường nhằm lúc sơ hở. Ап cắp vat. Ăn cắp của 
công. 

ăn cáp ăn пау dg. (ng.). Như ấn cắp (nói khái 
quát). Sinh thói ăn cắp ăn nảy. 

ăn cháo đái bát (kng.). Vi thái độ chịu ơn người 
rồi bội bạc, phụ ơn ngay. 

ăn chay đg. Ăn cơm chay để tụ hành, theo đạo 
Phật và một số tôn giáo khác. Ấn chay niệm Phật. 
Ап chay ngày rằm và mông môt. Ап man nói 
ngay còn hơn ăn chay nói đối (tng.}. 

ăn chay nằm đất Ăn uống kiêng khem, sống 
kham khổ khi đang có đại tang hoặc khi cầu 
nguyện trời, Phật, theo tục lệ cũ. 

ăn chắc mặc bën Ăn mặc trước hết cần thứ vải 
bền, dùng được lâu. 

ăn chặn йр. Giữ lại để hưởng cái thuộc phần lợi 
của người khác, dựa vào địa vị trung gian của 
mình. Cai йи ăn chặn tiên công của thợ. 

ăn chet dg. (kng.). Lợi dụng lúc người ta gặp 
thể bí để kiếm lợi hoặc để buộc phải giao cho 
minh một phần lợi. 

ăn chia dg. 1 (kết hợp hạn chế). Phân phối lương 
thực theo giá trị công điểm hoặc tiển tỉnh theo 
giả trị sản phẩm cho xã viên hợp tác xà. Phương 
án ап chia. Mức ăn chia. 2 (kng.). Chia phần 
(giữa những người, những bên cùng tham gia môt 
công việc). Ал chia theo ti lệ 3/2 (một người ba 
phần, một người hai phần). Ăn chia không đều 
nên nội bộ lục đục. 

ăn chịu dg. (ph.). Chịu, chịu đựng. Ап chịu được 


тип nàng. 


ăn chơi dg. Tiêu khiển bằng các thú vui vật chất 
(nói khái quát). 

ап chuc dg, Ăn nhờ vào phần của người khác. 
Ấn mày đòi xôi gấc, ăn chuc đòi bánh chưng 
(tng.), 

ăn chuc nằm chờ Chờ chực lâu ngày ở nơi nào 
dó để làm việc gì. 

ăn cướp dg. Đoạt lấy bằng cách cướp, theo lối 
của kẻ cướp Vừa đánh trống vừa ăn cướp 

ăn dầm nằm dë Ó 140 tại một nơi nào đó mà 
chẳng làm được việc gi, 

ăn diện đg. Diện (nói khái quát). Thich än điện. 
Đua dòi ăn điện. 

ăn dỗ dg. Dë dành, lừa phỉnh để ăn của người 
khác. Ап dő trẻ con. 

ăn dở x. ăn rd: 

ăn dưng ngổi rồi Như än khóng ngải rồi. 

ăn đất (thgt.). Chết (thường hàm y mia mai). 
ап đong dg. Ăn bằng gạo mua đong từng bừa 
уі túng thiếu. Dán ăn đong. Dốc bẻ, thương ké 
ăn đong... (cd.). 

ăn đời ở kiếp Sống lâu đời, sống trọn đời (ở 
đâu hay với ai). 

ăn đợi nằm chờ Như ăn chuc nằm chờ. 

ăn đường dg. Ăn uống, chỉ tiêu về việc án uống 
khí di đường xa. Gạo ăn đường. Рет theo tiên 
ăn đường, 

ăn đứt dg. (kng.). Hơn hån, trội hơn hẳn về 
mặt nào đó được đem ra so sánh, Tay nghệ 
của anh ăn đứt chúng tôi. Sắc đẹp của có ta khó 
có ai ăn đứt. 

ăn ghém dg. 1 Ăn sống (rau quả) kèm với các 
thức än khác trong bữa án. 2 Nhai (thuốc lào) 
kèm với trầu. Vë thuốc lảo ăn ghém. 

ăn giá dg. Thoá thuận giữa những người buôn 
bán về giá cả mua bán. Hai bán đã ăn giả với 
nhau. 

ăn gian dg. (kng.). Cố ý tỉnh sai, làm sai đi để 
thu lợi về mình, Choi bài ăn gian. Nó дёт ăn 
gian mất máy trăm. 

ăn gió nằm mưa cn. ăn gió nằm Sương (vch.). 
(Cánh đi đường xa) chịu đựng giỏ mưa vất và 
ngoài trời. 

án діс x. ăn ғо. 

ăn gòi dg. 1 Ăn sống cá (hoặc tôm, cua} với gia 
vj. Ал gói cd mè. 2 (kng.). Розі phần thắng một 
cách dễ dàng. 

ăn gởi nằm nhờ (ph.). Án gửi nằm nhờ. 

ăn gửi nằm nhờ Sống nhờ và tạm bợ ở nhà 
người khác. 

ăn hại dg. Chỉ ăn và gây tốn kém, thiệt hại cho 
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người khác, không làm được gi có ích, Sống än 
hại xã hội. Đỏ ăn hại! (tiếng mắng). 

ăn hại đái nát (thgt.). Ра không làm được gì có 
Ích mà còn làm hại đến lợi ích người khác. 

ăn hàng đg. Ăn quà ngoài hảng, ngoài chợ. 

ăn hiếp dg. (kng.). Y thể mạnh bắt người khác 
phải chịu lép mà lâm theo у muốn của mình. 
ăn hiếp ăn đáp dg. (kng.). Ăn hiếp (nói khái 


. quất). 


ăn học dg. Ăn và học (nói khái quát). Muối cho 
ăn học. Được дп học đến nơi đến chốn. 

ăn hỏi dg. Làm lễ hỏi vợ theo tực lệ cổ truyền. 
Dem trâu cau đến ăn hỏi. Lễ ăn hỏi. 

ăn hối lộ dg. Nhận tién của hối lộ. 

ап hớt dg. (kng,). Chiếm và hưởng trước đi phần 
mà người khác đáng được hưởng trước. 

ăn hương ăn hoa Ăn gọi là, ăn ít và thanh cảnh. 
ăn khách dg. (kng.). (Mặt hàng) bán chạy, được 
khách ưa chuộng. Hàng này đang rất ăn khách 
trên thị trường. 

ăn không йр. 1 Ăn tiêu mà không làm. Ngồi ăn 
không, có máy cũng hết. 2 Lấy không của người 
khác bằng mánh khoé. Cưởng hào ăn không mấy 
sào ruộng của nông dân. 

ăn không ngồi rổi Chỉ an, không làm; sống 
không lao động. T4ng lớp ăn không ngồi rồi. 
ап không nói có Đạt điều, không mà nói thành 
có. Đừng ăn không nói có cho hgười ta. 

ăn khớp dg. (hoặc t.). 1 Khớp với nhau, ăn chật 
vào nhau. Hai đâu ổng gắn vào nhau Ăn khỏa. 
Mộng ăn khóp. 2 Khớp với nhau, không có gi 
mâu thuẫn. Тїп tze nhận được ăn khỏp nhàu. 
Các công việc tiến hành nhịp nhàng, ăn khóp, 
Sự phối hợp ăn kháp. 

ăn làm dg. Như Јат ăn. 

ăn liền t. (kng,). Có thể ăn ngay, không cần qua 
chế biến, nấu nưởng. Mi ап liên, Có cháo ăn 
liên, đỡ phải chờ nấu. Loại phím ăn liên (b.; phim 
xây dựng vội vàng, chạy theo lợi nhuận nên chất 
lượng nghệ thuật kém). 

ăn lông ở ið (Người nguyên thuỷ) sinh hoạt 
trong trạng thái còn đã man. Thời ki án lông ở lỗ. 
ăn lời dg. (kng.). 1 Nghe theo lời khuyên bảo 
của người trên. Dúa bé khó day, không ăn lời 
thấy gido. 2 Không giữ lời đã nói, đã hứa. Vừa 
mới nói đã ăn lời được ngay! 

ăn mảnh dg. (kng.). Làm lén lút, giấu giếm để 
hưởng riêng một mình. Bd anh em, di ăn mảnh. 
ăn mày I dg. 1 Xin của bổ thí để sống. Xách bị 
di ăn mày. 2 (cũ). Cầu xin của thánh, Phật, theo 
tín ngưỡng. Ап máy cửa Phật. 





ăn mày dài xôi рас 


п d. Người chuyên ăn mày để sống. 

ăn mày dòl xôi дас Ví trường hợp đã thiểu thốn 
cùng cực mà còn muốn đòi hỏi cho được thử này 
thứ nọ một cách quá đáng, không biết điều. 

ăn mặc dg. Mặc (nói khái quát). Ап mặc gọn 
gàng. 

ăn mặn khát nước Vị trường hợp làm việc ác 
thi bản thân (hoặc con cháu) sẽ phải gánh chịu 
hậu quả. 

ăn miếng trả miếng Đối đáp, đối phó lại bằng 
lời, bằng hành động tương tự (thường là lời nói, 
hành động không tốt). 

ăn mòn dg. (Hiện tượng) làm cho bị mòn dần 
hoặc bị phá huỷ ở lớp bẻ mật, do tác dụng hoá 
học hoặc điện hoá học. Acid ăn món sắt. 

ăn mòn kim loại dg. (Kim loai) bị phá huỷ dần 
đo tác dụng của môi trường khí hoặc lỏng ở xung 
quanh, như khí quyển, nước biển, v.v, 527 bi gi 
là một hiện tượng ăn món kim loại. 

ăn mừng dg. Ăn uống hoặc vui chơi nhân dịp 
vui mừng. Buổi liên hoan ăn mừng thắng lợi. 
ăn nằm åg. 1 (id.). Án và nằm (nói khái quát). 
Chỗ ап nằm sạch sẽ. 2 (kng.). Chung đụng về 
xác thịt. 

ăn пап dg. Cảm thấy đau xót, day đứt trong lòng 
về lỗi lâm của mình, Biết ấn пап hối lỗi. Ăn пап 
thì sự đã rồi! 

ăn nën làm ra Làm ăn phát đạt, đời sống khấm 
khá, 

ăn ngọn бр. (kng.; íd.). Chiếm hưởng trước phần 
lợi của người khác. 

ăn người dg. (kng.). Giành lấy vë mình phán 
lợi hơn người, bằng mánh khoẻ, bằng sự tính 
ranh. 

ăn nhằm dg. (ph.; thưởng dùng trong câu phủ 
định). Đạt được điền nhằm дёп, đạt được kết quả; 
ап thua. Không ăn nhằm gì. 

ап nhập dg. (thường dùng trong сац phủ định). 
Phủ hợp với nhau trong cùng một yêu cầu. Сан 
hdi không ăn nhập gì với chuyện đang bàn. Hai 
việc chẳng ăn nhập gì với nhau. 

ăn nhậu ёр. (ph.). An uống, chè chén. Suối ngày 
chỉ chơi bòi ăn nhậu. 

ăn nhịp dg. 1 Có sự hoà hợp với nhau về nhịp 
điệu, tiết tấu. ?iếng kèn, tiếng sáo ăn nhịp với 
nhau. 2 Có sự phối hợp về từng mặt một cách 
nhịp nhàng với nhau. Chủ trương dó ăn nhịp với 
chủ trương chung. 

ăn như mỏ khoét (kng.). Ăn nhiều và luôn 
miệng, bao nhiêu cũng khöng vừa. 

ăn no vác nặng (Hạng ngưởi) chỉ biết lao động 


nặng nhọc (hàm ý coi khinh, theo quan điểm cü). 

ăn nói dg. Nói năng bày tỏ y kiến. Có quyền ăn 
nói. Ап nói mặn mà, có duyên. 

ăn ốc nói mò (kng.). Nói không đích xác, không 
có căn cử. 

ăn ở dg. 1 Ăn và ở (nói khái quát). Thu xếp chỗ 
ăn ở. 2 (Vợ chồng) lấy nhau, sống chung với 
nhau. Vợ chẳng ăn ở với nhau được một соп. 
3 Cư xử, đối xử trong đời sống. Ал ở có tình có 
nghĩa. 

ăn phải đũa (kng.). Bị ảnh hưởng xấu, nhiễm 
phải thỏi xấu của người nào đó. 

ăn quit x. án quyt. 

ăn quyt dg. (kng.). Cố tình lấy không, không 
chịu trả cái lề ra phải trả. Vay rồi an quyt luôn, 
không trả. Ап quyt tiên công của thợ. 

ăn rôi др. (Tàm) ап dâu nhiều và khoẻ, lúc gắn 
chín. Tiếng tằm ăn rỗi nghe rào rào như тиа. 
Can cải đông, ăn như tằm ăn rồi. 

ăn ro dg. (kng.). Có ý định hợp với nhau, tạo ra 
sự nhất trí trong hành động; ăn ý. Các cầu thủ 
chơi rất ăn rơ. 

ăn ró dg. (Phụ nữ mới có thai) thèm; ап một vài 
thức ăn đặc biệt (thường là của chua), khác 
thường. 

ăn sống nuốt tươi 1 (kng.). Ăn vào một cách 
vội vã, không cần biết có tiêu hoá được hay 
không. 2 Chiếm đoạt hoặc tiêu diệt ngay trong 
chớp nhoảng, không cho chống cự lại. 

ăn sung mặc sướng Sống sung sướng, dày đủ 
về mật vật chất. 

ăn sương dg. Kiếm ăn một cách lén lút về ban 
đêm; làm nghề mãi dâm hoặc ăn trộm. Gái án 
sương. Nghề ăn sương. 

ăn tạp dg. Ăn được nhiều loại thức an khác nhau, 
cả thức ăn thực vật lẫn động vật. Lon ià một loài 
ап tap. 

šn thàt tàm già Làm ăn đối trá, làm lấy có, cốt 
hưởng lợi. 

ăn theo dg. 1 Được hưởng một số chế độ cung 
cấp về lương thực, thực phẩm, theo chế độ cung 
cấp dành cho người có trách nhiệm nuôi dưỡng. 
Hệ có hai con còn nhỏ và те già được ăn theo. 
2 &ng.). Được hưởng hoặc cỏ được nhờ dựa theo 
cái khác, người khác, không phải do tự bản thân 
có hoặc làm nên. Hàng mã Бап được là nhờ ăn 
theo tranh dân gian. 

ăn thể dg. Cùng thể với nhau một cách trang 
nghiêm trong buổi lễ. [Jổng máu дп thể. Làm lễ 
ăn thể. 

ăn thua dg. 1 Tranh phần thắng (nói khái quát). 


Chơi giải trí, không cốt ăn thua. 2 (kng.). Dat 
được kết quả (nói khái quát), Khóng bón phán 
thì không ăn thua. Phải cổ gắng gấp đôi mới ăn 
thua. 3 (kng.; dùng có kèm ý phủ định). Có 
một tác dụng nào đỏ. Mới thứ sức một lần, đã 
ăn thua gì. 

ăn tiền åg. 1 Nhận của hối lộ. Ап tiên của dân. 
2 (kng.). Được việc, có kết quả tốt. Lám thế mới 
ăn tiên. 

ăn tiâu йр. Chỉ tiêu cho đời sống hằng ngày. Ап 
tiêu dë sén. 

ăn to nói lớn Nói năng mạnh mẽ, dàng hoàng, 
không kiêng sợ ai. Quen ăn to nói lớn. 

ăn trả bữa dg. Ăn khoẻ và rất ngon miệng khi 
mới ốm khỏi. 

ăn trắng mặc trơn Sống sung sướng, sang 
trọng, nhàn hạ. 

ăn trầu dg. Nhai trầu đã têm cùng với cau cho 
thơm miệng, đỏ môi, theo phong tục tử xưa. 

ăn trên ngồi trốc Có quyền thế, thuộc tång lớp 
thống trị trong xã hội. 

ăn trộm dg. Lấy của người khác một cách lén 
lút, nhân lúc đêm hôm hoặc lúc vắng người. 

ăn tuyết nằm sương (vch.). Như ăn gió nằm 


mua. 

ăn tươi nuốt sống Như ¿n sống nuốt tươi. 

ăn uống dg. 1 Ăn và uống (nói khái quát). Ал 
uống có điểu độ. 2 Ăn uống nhân dịp gì. Bd tục 
lệ ăn uống linh đình trong dám tang. 

ăn vã dg. Chỉ ăn thức ăn, không ăn với cơm. 
ăn va йр. Ó y, nằm y ra để đòi cho ki được hoặc 
để bắt дёп, Không vừa ý, thằng bé nằm lăn ға 
ёп va. 

ăn vận đg. (ph.). Ăn mặc. 
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ăn xài dg. (ph.). Ăn tiêu phung phí. 

ăn xin бр. Như ấm mày (ng. 1). 

ăn xổi ág. 1 Ăn ngay, không phải đợi chế biến 

lâu (cà, dưa vừa mới muối). Са muối ăn xổi. 

2 Muốn đạt được kết quả ngay vì nóng vội. T 

tưởng ăn xổi. 

ăn xë! ở thi Chỉ tính chuyện tạm bọ trước mắt, 

không suy nghĩ đến chuyện lâu dài. 

ăn ý đg. Hợp ý với nhau, tạo ra sự nhất trí trong 

hành động. Chuyển bóng rất ăn у. Có sự phối 

hợp ăn y. 

апо ång åg. x. äng (láy). 

“ăng-ten” x. anten. 

ång dg. Từ mô phỏng tiếng chó kêu khi bị đánh. 

Соп chó äng lên mấy tiếng. if Láy: дпр дпр (ý 

liên tiếp). 

ắng t. 1 Có cảm giác như bị vật gì làm tắc, làm 

nghẹn ở cổ họng. Cổ дне lại không nói được 

nửa lời. 2 Im bật, vắng bạt, Са cuộc họp äng di 

một lúc, Đã lâu äng tin. 

апа cổ cn. ắng họng йд. Chịu im, không còn 

nói được gì nữa. Đưới li, nên phải ắng сё. 

ắng lặng t. Ó trạng thái im bặt mọi âm thanh, 

tiếng động. ёт khuya, bốn bê äng lặng. 

ängten x. anten. j 

ắp t. (Đây) đến mức không còn chứa thêm vào 

được nữa, Cánh đồng nào cũng йр nước, Thúng 
ао đây йр. ii Láy: ёт йр (ý mức độ nhiều). 

š. p. Từ biểu thị y khẳng định điều cho là chắc 

chắn sẽ xảy ra với điều kiện đã nói đến; chắc 

hẳn là. Quyết chỉ dt làm nên. 

Át hắn р. Như ät (nhưng nghĩa mạnh hơn). Làm 

ơn й hẳn nên ơn... (củ.). 

át là p. (14.). Như ất. Làm thể ăt là không lợi. 


ắt là 


A 


8 À [“ở"] Con chữ thứ ba của bảng chữ cái chữ 
quốc ngữ, viết nguyên âm “о? ngắn. | 
апп, I d. 1 Một trong hai nguyên lí cơ bản của 
trời đất (đối lập với dương), từ dó tao ra muôn 
vật, theo một quan niệm triết học cổ ở phương 
Đông. 2 (vch., hoặc chm.). Từ dùng để chỉ một 
trong hai mặt đối lập nhau (thường coi là mật 
tiêu cực; mặt kia là đương), nhu đêm (đối lập 
với ngày), mặt trăng (đối lập với mặt trời), nữ 
(đối lập với nam), chết (đối lập với sống), ngửa 
(đối lập với sáv), v.v. Сё ám (thế giới của người 
chết). Chiểu ат của môt trục. 

TI t. (chm.), 1 (Sự kiện) mang tính chất tính, lạnh, 
hay (sự vật) thuộc về nữ tính hoặc về huyết dịch, 
theo quan niệm của đông y, 2 Bé hơn số không. 
-3 là một số âm. Lạnh đến âm 30 độ. 

âm; I d. 1 Cái mà tai có thể nghe được, Thu âm. 
Máy ghi ám*. 2 Đơn vị ngữ âm nhỏ nhất. Các 
âm của tiếng Việt, 

П dg. (¡d.). Vọng, dội. Tiếng trống âm vào vách 
núi. 

H t. (Âm thanh) không to lắm, nhưng vang và 
ngân. Lựu đạn nổ những tiếng ám. 

âm ат t. Như âm u. Bầu trời âm âm một тди 
tro. Tối âm âm. 

âm ấm t. x. @п (láy). 

âm ấm t. х. ẩm (14у). 

ат ba d. (cü). Sóng âm. 

âm bàn d. Ảnh chup hay quay phim trên đó 
những chỗ sáng ứng với những chỗ tối trong thực 
tế, và ngược lại. 

ат binh d. Linh đưới âm phủ, theo quan niệm 
của người xưa, 

âm bội d. Âm phụ của một âm cơ bản do hiện 
tượng cộng hưởng tao nên. 

âm chủ d. Bậc thứ nhất của một gam, đồng thời 
làm tên gọi cho gam ấy. 

âm cơ bản d. Thành phản có tán số thấp nhất 
của một sóng ат. 

âm cung d. (cù). Cung điện dưới âm phủ; âm 
phủ. 

ат cực d. (cũ). Cực âm. 

âm dương d. Âm và dương, hai mặt đối lập 
nhau, như đêm với ngày, chết với sống, v.v. Ат 


dương đôi ngả (kẻ chết, người sống). Âm duong 
cách biệt. 

âm dương lịch d. Lịch tỉnh thời gian theo sự 
chuyển động của Mặt Trăng xung quanh Trái 
Đất, và cùng có theo sự chuyển động của Trái 
Đất xung quanh Mặt Trời. Ат dương lịch có năm 
nhuận dài mười ba tháng. 

âm đạo d. Đường sinh dục từ âm hộ đến cổ dạ 
con, 

âm điệu d. Hiệu quả của chuỗi âm thanh có độ 
cao khác nhau gây được một ẩn tượng, một cảm 
giác nào đó. Ẩm điệu du dương. Âm điệu của 
bài thơ. 

âm đức d. Việc làm tốt mà người đời không biết, 
nhưng con cháu được hướng cái đức để lại, theo 
một quan niệm duy tâm. 

âm giai d. (cũ). Gam (nhạc). 

âm hao d. (cũ). Tin tức. 

âm học d. Ngành vật lí nghiên cứu về âm thanh. 
âm hộ d. Bộ phận ngoải của cơ quan sinh dục 
nữ và thủ giống cái, 

âm hồn d. Hồn người chết. Miéu âm hôn. 

âm hưởng d. 1 Độ vang của âm thanh. 2 Sự hoà 
hợp của âm thanh trong bản nhạc hay bài tho, 
Ат hướng của câu thơ: 

âm i t. Ngấm ngắm, không dữ dội, nhưng kéo 
đài. ма cháy âm í Đau âm í, 

ат khí d. Không khí lạnh lẽo ở nơi có mồ må 
hay có người chết. 

âm khu d. сп. khodng ám. Khu vực cao thấp 
của âm thanh có âm sắc khác nhau trong nhạc 
khí, giọng hát. ý 

âm lịch d. 1 Lịch tính thời gian theo sự chuyển 
động của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất, lấy 
độ dài trung binh của tuần trăng làm một tháng, 
ngày không trăng làm ngày đầu tháng, ngày tráng 
tròn làm ngày giữa tháng. Môr tháng åm lịch có 
29 hoặc 30 ngày. 2 Tên gọi thông thường của 
âm đương lịch dùng phố biến trước đây và ngày 
nay còn dùng trong dân gian. Năm Kĩ Ti, theo 
âm lịch. Tính tuổi theo âm lịch. 

âm luật d. Quy tắc tổ chức âm thanh và sử dụng 
nhịp điệu trong âm nhạc, thơ ca, 

âm lượng а. Số đo cường độ của cảm giác mà 


âm thanh gây ra trên tai người; độ lớn của âm. 
âm mưu I d. Muu kế ngầm, nhằm làm việc xấu, 
việc phi nghĩa. Ат mưu quý quyệt. Ат mưu 
bại lộ. 

П dg. Có âm mưu (làm việc 21). 

âm nang d. Bìu đái. 

ат nhạc d. Nghệ thuật dùng âm thanh làm 
phương tiện để diễn đạt tư tưởng và tình cảm. 
Ат nhạc cổ điển. Biểu diễn âm nhạc. 

ат phán d. 1 Chỗ đất thích hợp để dat mó mà 
chôn người chết, theo thuật phong thuỷ; phân 
biệt với đương cơ. 2 (cũ; ¡d.). Mó må, 

âm phủ d. Cõi âm, thế giới của lính hồn người 
chết. Chết xuống âm phú. 

ат sắc d. Đặc trưng của âm, làm phân biệt các 
âm cùng độ cao và độ lớn. 

âm tạp d. (14.). x. ғр âm. 

âm tấn I d. Tán số âm thanh. 

II t. Có tån số cỡ tàn số âm thanh. 

âm thanh d. Âm (nói khải quát. Tốc độ âm 
thanh, Những âm thanh hỗn độn. 

âm thẩm t. Lặng lê trong hoạt động, không tỏ 
ra cho người khác biết. Cuộc chiến đầu âm thẩm. 
Âm thâm chịu đựng. 

âm thoa d. Thanh kim loại dë mng, hình chữ 
U, khi gõ phát ra một âm đơn có tán số nhất 
định, thường dùng để lấy ат chuẩn. 

âm tỉ cv. âm ty. d. Như ám phú, 

âm tiết d. Đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ nhất 
trong ngôn ngữ. Từ “lác đác” có hai âm tiết. 
âm tín d. (cũ; 14.). Tin tức. Biệt vô âm tín *. 

ат tính t. (kết hợp hạn chế). Không có, không 
xảy ra hiện tượng nói đến nào đó; đối lập với 
dương tính. Tiêm thử phản ứng, kết quả âm 
tỉnh. 

âm tố d. Đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, 

âm trinh а. (cũ). Quãng âm. 

âm ty х. ám ti... 

âm u t. Tối tăm và gây сат giác nặng në. Rừng 
núi âm и. Đêm tối âm u. 

âm vang йр. (hoặc d.). (Âm thanh) vang và ngân 
xa. Giọng nói âm vang. Tiếng còi tàu Âm vang. 
âm vị d. Đơn vị ngữ âm nhỏ nhất có tác dụng 
khu biệt vỏ âm thanh của từ hoặc hình vị. Аё 
thống йт vị của tiếng Việt. 

âm vị học d. Môn học nghiên cứu âm vị của 
ngôn ngữ. 

âm vực d. Quãng ат bao gồm tất cả các cung 
của một giọng hát hay một nhạc khi. 

ẩm t. 1 Từ mô phỏng tiếng động to và rên. Súng 
nổ âm. Cây đổ đánh åm một cải. Máy chạy йт 
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ấm a ấm 6 


дт. 2 To tiếng và ón ào. Cười nói Âm nhà. Đồn 
ẩm cả lên. 

ầm à t. Có nhiều tiếng ồn và tiếng động to, гёп 
liên tiếp (nói khái quát). Tiếng máy chạy, tiếng 
búa, tiếng người Âm á cả khu rừng. 

äm ії, Từ mô phỏng tiếng động từ xa vọng tới, 
nghe nhỏ, rên déu đều và kéo dải. Tiếng máy 
bay ẩm ì ở chân trời. 

ẩm Тї. (thường dùng phụ sau đg.). Ón ảo, náo 
động, gây cảm giác khó chịu. Khua chuông gó 
trống ẩm ï. Quát thảo Âm L 

ầm Ù åg. 1 Từ mô phỏng tiếng phát ra không rõ 
trong cổ họng. Кёп йт ir. 2 Từ gợi tả lối trả lời 
không rò ràng, đứt khoát, không hắn đồng y, 
cũng không hẳn từ chối. Ат ừ cho qua chuyện. 
Am ử lấy lệ. 

ẩm t. Có thấm một ít nước hoặc có chứa nhiều 
hơi nước. Quần do йт. Không khi ẩm. Chống 
йт. /! 13у: âm ẩm (ý mức độ ít). | 

ẩm độ d. (id.). Độ йт. 

ẩm kë d. Khí cụ do độ ẩm. 

ẩm si t, (kng.). Ẩm lắm. Quản áo dm sỉ. 

ẩm thấp t. 1 Có chứa nhiều hơi nước; ẩm (nói 
khái quát). Khí hậu ẩm thấp. 2 Không cao rào. 
Nhà cửa ám thấp. 

ẩm thực dg. (cũ; kết hợp hạn chế). Ăn uống. 
ẩm ương t. (kng.). Dở, chẳng ra làm sao, chẳng 
có tác dụng gì. Chuyện ẩm ương không ai muốn 
nghe. Tỉnh khi dm ương. : 

ат ướt t. Thám nhiều nước hoặc có chứa nhiều 
hơi nước; rất ẩm (nói khái quát). Nên nhà ẩm 
ướt. Khi hậu ẩm wót. 

ат xi x. Ẩm si. 

ẩm xiu t. Ат và mềm iu. Bánh quế Ẩm xìu. 

âm ở t. (id.). Như õm ở. 

ấm, d. Đồ dùng bằng đất nung hoặc kim loại, 
có vòi, dùng để đựng nước uống hoặc để đun 
nước, sắc thuốc. Pha một йт trà. Dun một йт 
nước. Ы 

ấm; d. Phúc đức, ân huệ của ông cha để lại, theo 
quan niệm cù. Nhò dm tổ tiên. 

ат, d. Ат sinh (gọi tắt). Cậu ấm có chiêu (gọi 
chung con cái quan lại thời trước). 

ấm, t. 1 Có nhiệt độ cao hơn mức trung binh 
một ít, gây cám giác dễ chịu. Nước ấm. Nắng 
ẩm. Trời ấm lên. 2 Có tác dụng giữ ấm, không 
để cho cơ thể bị lạnh. Áo ẩm. Mặc dú ấm. 3 Có 
tác đụng дау cảm giác êm dịu, dë chịu, Uống 
chén nước chè cho ấm bụng. Giọng hát ấm. Màu 
trong tranh rất ấm. li Ау: йт ấm (y mức độ it). 
ấm a ấm ớ dg. (hay t.). х. йт ó (láy). 


& 


SIU a anu 18 


ấm a ấm ú dg. (hay t.). x. dm u (láy). 

ấm a ấm ức dg. (hay t.). x. ấm ức (láy). 

ấm ách t. Từ gợi tả trạng thái bụng như đây ú, 
gây cảm giác tức, khó chịu. Bung бт ách như bị 
đây hơi. Tức ẩm ách. 

ấm áp t. Ấm và gây cảm giác dễ chịu (nói khái 
quát). Nắng xuân йт áp. Giọng nói йт dp. Thấy 
ẩm áp trong lòng. 

ấm chuyền d. Am nhỏ có quai, dùng để pha và 
chuyên trà. 

ấm cúng t. Có tác dụng gây cảm giác thân mật, 
dễ chịu. Gian phòng ấm cúng. Cảnh gia đình 
ёт cúng. 

ấm đầu t. (kng.). (Trẻ con) hơi sốt, hơi ốm (lối 
nói kiêng tránh). Thằng bé bị ấm đầu. 

ấm êm t. (¡d.). Như ёт йт. 

ấm no t. Đầy đủ về vật chất, như đũ ăn, đủ mặc, 
v.v. Xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
ấm оі t. Từ mô phỏng tiếng kêu khi trêu ghẹo 
nhau. Tré con trêu nhau ấm odi cả ngày. 

ấm oé t. Từ mô phỏng tiếng Кёп, tiếng nói to và 
nghe chói tai. Gợi nhau ấm oé. 

ấm ó dg. (hay t.). (kng.). 1 Tử gợi tả vë tó ra 
không hẳn biết, nhưng cũng không hẳn là 
không biết về điều gì. Trả lời ẩm ó. Ấm ở giả 
cảm, giả điếc. 2 Từ gợi tả lối làm việc đại khái, 
không ró ràng, không đâu vào đâu. Làm ăn ấm 
ở, được sao hay vậy. /! 1. Ау: ẩm а ấm ó (ý mức 
độ nhiền). 

ấm siêu d. x. siêu,. 

ấm sinh d. Danh vị cấp riêng cho con trai quan 
lại cao cấp. - 

ấm tích d. Ấm to bằng sử dùng để đựng nước 
uống. 

ấm ú dg. (hay t.). Từ gợi tả về lúng tủng không 
nói được hay nói một cách khó khăn, không trôi 
chảy. Ấm ứ không trả lời. Không thuộc bài, ẩm 
и mãi. // Láy: ẩm a ấm ứ (ý mức độ nhiều). 
ấm ức dg. (hay t,). Bực tức mà phải nén lại, 
không nói ra được. Ат ức trong lòng. /! Láy: 
dm а äm tức (ý mức độ nhiều). 

ат а ат ạch t. x. ám ach (láy). 

ат ach t. Từ gợi tà dáng vé chuyến động, vận 
động nặng nề, khó nhọc, chậm chap. Хе bò ат 
ach lên абс. Công việc làm cứ бт ach mãi. 
ji Láy: йт à бт ach (ý mức độ nhiều). 

ат oe t. Từ mô phỏng tiếng nói to bị cán từ 
trong cổ họng, trầm và nghe không rõ. Tiếng loa 
дт ое. 

ёт ở dg. (¡d.). Như dm ở. 

ат ừ dg. Như ẩm ir. Âm ie cho qua chuyện. 


åm uc t. Ấm ức lắm. Âm uc muốn khóc. 

ân 4, (kết hợp hạn chế). Ơn (nói khái quát). Ал 
sâu nghĩa nặng. : 

ân ái d. (và đg.). Như ái án, 

ап cần t. (Cách đối xử) tỏ ra quan tâm chu đáo 
và đầy nhiệt tình. Thái độ ân cần. Lời thăm hỏi 
ån сіп. 

ân đức d. (cũ). Công ơn và đức độ. 

ân giảm dg. Giảm nhẹ hình phạt cho phạm nhân 
đã bị kết án, coi đó là một đặc ân của nhà nước. 
Phạm nhân được ân giảm nhân ngày Quốc 
Khánh. 

ап hận dg. Bàn khoăn, day đứt và tự trách minh 
trước việc không hay đã để xảy ra. Án hận vì đã 
làm mẹ buôn. Không có điễu gì phải ân hận. 
ân huệ d. (trtr.). Như ơn (thường là của người 
trên đối với người dưới). Ban án Риё. Được 
hưởng ân huệ. 

ân nghĩa d. Tình nghĩa gắn bó do có ơn đối với 
nhau. Ап sáu nghĩa nặng. 

ân nhân d. Người làm ơn, trong quan hệ với 
người mang ơn. 

ап oán d. Ап nghĩa và thú oán (nói khái quát). 
ân thưởng äg. (cũ, hoạc trtr.). Thưởng cho người 
đưới, coi như một đặc ân. 

ап tình I d. Tình cảm thắm thiết do cỏ ơn sân 
đối với nhau. Mang nặng ân tình. 

H t. Đẩy ân tỉnh hoặc dày tình cảm thắm thiết, 
nói chung. Саи chuyện ân tình. 

ân tứ d. (cü). Ơn vua ban. 

ân xá dg. Tha miễn hình phạt cho phạm nhân 
đã bị kết án, coi đó là một đặc ân của nhà nước. 
Ra lệnh ân xd một số phạm nhân. 

ẩn, dg. Đấy nhanh một cái. Ấn cảnh cửa bước 
vào. 

ẩn; I ág. 1 Giấu mình vào nơi kín đáo cho không 
lộ ra, cho khó thấy. Du kích khi ẩn khi hiện. Hòn 
440 ấn trong sương mù. 2 (id.; thường nói ở ẩn). 
(Các nhà nho ngày xưa) lánh đời, ở nơi ít người 
biết. Từ quan vé ап ở quê nhà. 

II d. (chm.). Cái chưa biết trong một bài toán, 
một phương trình, v.v. . 

ẩn chứa dg. Có, giữ ở bên trong, không để lộ rõ 
ra, Câu nói ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Vùng 
đất ấn chứa những tiềm năng chưa được khai 
thác. 

ẩn cư dg. (cü). Ở ẩn. Vẻ 4и cư nơi thôn đã. Lối 
sống ёп cư. 

ẩn danh dg. (cù). Giấu tên tuổi của mình không 
muốn cho người đời biết. Tác giả ẩn danh. 

ẩn dật dg. Ó ẩn và vui thú với cảnh sóng an 


nhàn. Nhà nho ẩn аф. 

ẩn dụ d. Phép dùng tử ngữ dựa trên sự liên tưởng 
và so sánh ngắm. Nói “ảnh sáng chân li” là dùng 
tối án dụ. 

ẩn giấu dg. Được chứa đựng một cách kín đáo, 
không để lộ ra. Nhiều tài nguyên còn ẩn giấu 
trong lòng đất. Trong lòng ấn giđu bao nỗi тїёт. 
ẩn hiện др. Lúc ấn, lúc hiện; lúc bị che khuất, 
lúc lộ ra (nói khái quát), Xa xa có bóng người án 
hiện. Tập bắn bia ẩn hiện. 

ấn hoa d. Thực vật không hoa. 

ẩn khuất dg. (¡d.). Bị che đi, giấu đi, không lộ 
rõ ra cho thấy, Còn nhiều diéu dn khuất chưa 
được làm sáng td. > 

ẩn lậu åg. Giấu giếm, không khai báo thật. Ал 
lậu diện tích ruộng đất. 

ấn náu dg. Lánh ở nơi kin đáo để chờ dip hoạt 
động. Toàn cướp án nâu trong rừng. 

ẩn nặc đg. (cũ). Giấu giếm một cách phi pháp. 
ẩn nấp dg. Giấu minh ở nơi kín đáo hoặc nơi có 
vật che chở. Lợi dung địa hình, địa våt để ẩn 


пар. 

ẩn ngữ d. 1 Lối nói dùng ẩn ý, phải doán mới 

hiểu được ý thật sự muốn nói. 2 Biện pháp bó 

lửng một số từ ngữ hoặc đoạn trong câu để người 

đọc suy đoán ra. 

ẩn nhẫn dg, Nén nhịn, chịu đựng ngấm ngắm, 

không để lộ vẻ tức giận. 

ẩn núp (ph.). x. ấn náp. 

ẩn sĩ d. Người trí thức thời phong kiến đi ở ẩn, 

ẩn số d. Số chưa biết. Ấn số của một phương 

trình. 

ẩn tàng dg. (¡d.). Được cất giấu kín. 

ẩn tinh d. (id.). Nỗi lòng, tỉnh ý thẩm kín không 

nóira. „ 

ẩn ý d. Y kín đảo không nói rõ ra. Cáu nói bao 

hàm dn у sâu xa. 

ấn; d. Con đấu của quan hoặc vua. Treo ấn tir 

quan. 

ấn; dg. 1 Dùng tay đè xuống, gi xuống. , Ấm nút 

điện. Ап đầu xuống. 2 Dôn nhét vào. Ап hàng 

удо Бао. 3 Ép phải nhận, phải làm. Ап việc cho 

người khác. 

ап, x. tay ån. 

ấn bản d. (сй). 1 Bán in, tài liệu іп. 2 Bản khắc 

gỗ hoặc bản kẽm dùng để in. 

ấn định dg. Định ra một cách chính thức để mọi 

прен theo dó mà thục hiện. Ấn định nhiệm vụ. 
п định sách lược đấu tranh. 

Ấn Độ giáo cn. Ấn giáo d. x. đạo Hindu. 

šn hành dg. (cü). In và phát hành. 


âu 


ấn kiếm d. Ấn và kiếm; dùng làm biểu tượng 
của uy quyền phong kiến. 

ấn loát dg. (thường dùng phụ sau d., trong một 
số tổ hợp). In sách báo, tranh ảnh. Cơ quan ấn 
Той Điều kiện ấn lodt. 

ấn loát phẩm d. x. ấn phẩm. 

ấn phẩm а. Sản phẩm của ngành in, nhu sách, 
bảo, tranh ảnh, v.v. Gửi ấn phẩm qua bưu điện. 
ấn quyết d. Thuật của phù thuỷ dùng tay làm 
phép trừ ma quỷ. 

ấn tín d. Con dáu dùng để đóng làm tin của quan 
hoặc vua (nói khái quát). 

ấn tượng d. Trạng thái của ý thức ở giai đoạn 
cảm tính xen lẫn với cảm xúc, do tác động của 
thế giới bên ngoài gây ra. Gây ấn tượng tối. Để 
lại nhiễu ẩn tượng sâu sắc. 

ар, d. 1 Đất vua ban cho chư hầu hay công thần. 
2 Làng, xóm nhỏ được lập nên ở nơi mới khai 
khẩn. Chiêu dán lập ấp. 3 Xóm ở biệt lập ra một 
по. 

ấp; dg. 1 (Loài chìm) nằm phủ lên trứng cho 
ấm để làm nở ra con. Ngan ấp trứng. Gà mái 
ấp. 2 Làm cho trúng có đủ độ ấm để nở. Áp trưng 
vit bằng máy, 3 Ôm 18у hoặc áp sát vào trên cả 
bë mặt. Bé ấp đầu vào lòng mẹ. 

ấp a ấp úng dg. х. áp ứng (láy). 

ấp chiến lược cn. ấp dân sinh d. Hình thức 
trại tập trung dân do chính quyển Sài Gòn trước 
1975 lập ra ở nông thôn (theo cách gọi của chính 
quyền Sải Gòn). 

ấp iu dg. Ôm ấp và nâng niu. Ме др iu con. 

ấp ú dg. 1 Ôm trong lòng và giữ cho được ẩm. 
2 Nuôi giữ trong lòng một cách trần trọng; ôm 
ấp. Ấp ú những hi vọng lớn lao. Dë tài ар ú từ lâu. 
ấp úng ág. Từ gợi tả cách nói không nën lời 
hoặc nói không gãy gọn, không rảnh mạch vì 
lúng túng. Ар иле mãi không trả lời được. Ар 
túng như ngâm hột thi. ii Láy: ấp a ấp úng (y 
mức độ nhiều). 

ар dg. t Đến một cách nhanh, mạnh, đột ngột, 
với số lượng nhiều. Cơn mưa đông áp xuống. 
2 (dùng phụ sau đg.; kết hợp hạn chế). Chuyển 
vị trí nhanh, mạnh, đột ngột. Đóng åp cửa. 
Đổ ập xuống. 

ất d. Kí hiệu thứ hai trong mười can. Năm Ất 
Dậu. Không biết dt giáp gì (không biết gì hết). 
âu; d. 1 Âu tàu (nói tắt). 2 U (để đưa tàu thuyền 
lên). 

âu; d. Då dùng để đựng, giống cái ang nhỏ. Ан 
sành. Một âu йи. 

âu; dg. (cũ; id.). Lo. Âu việc nước. 
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âu, dg, (cũ; ій). Vui. Ó đâu ди đẩy (tng.). 

âu; p. (vch.; thường dùng trước cững). Có lẽ (như 

thể chăng). Âu cũng là một dip hiếm có. 

âu ca dg. (cũ; vch.). Cùng nhau hát để ca ngợi. 

âu đất d. Âu xây dựng ở trên bờ để đưa tàu 

thuyền lên sửa chữa. 

` hoá dg. Làm cho trở thành có tính chất châu 
U. 


âu là p. (vch.). Hay tà, chi bàng. Âu là hdi lại 
cho rõ. 

âu lo dg. Như lo ди. 

зи nổi d. Âu xây dựng nổi lên mặt nước, dùng 
để đưa tàu thuyền lên sửa chữa, 

šu phục d. Quần áo may theo kiểu châu Áu. 
Mặc âu phục. 

âu sáu t. Со vẻ lo buồn. Nét mặt âu зди. Giọng 
nói âu sầu. 

âu tàu cn. âu thuyển d. Công trình chắn ngang 
trên sông hoặc kênh, có cửa ở hai đầu để nâng 
hoặc giảm mực nước, giúp cho thuyển đi qua 
nơi mực nước chênh lệch nhiều. 

âu yếm dg. (hoặc t.). Biểu lộ tỉnh thương yêu, 
triu mến bằng dáng điệu, cử chỉ, giọng nói. Ис 
chóng âu yếm nhau. Cử chỉ âu yếm. 

ầu сс. (ph.). Tiếng mở du câu hát ru hoặc tiếng 
nựng trẻ sơ sinh. 

ẩu t. Không kể gì phép tắc, nền nếp, cách thức. 
Làm ấu, Nói йи. 

šu då йр. Đánh lộn. Xông vào du dd nhau. Vu 
аи dad. 


šu tả t. (kng.; id.). Như áu. Гат ап ấu td. 

šu, d. (dùng hạn chế trong một vài tổ hợp). Trë 
nhỏ (nói khái quát). Nam, phụ, lão, ấu. 

ấu; d. x. củ đu. 

ấu học d. (cũ). Cấp học của trẻ em. 

ấu thơ t. Như zho ấu. 

ấu trĩ t. Non nớt về kinh nghiệm. Hành động 
bằng bội, ди trĩ, Âu trĩ về chinh trị. 

ấu trĩ viên d. (cũ). Vườn trẻ. 

ấu trùng d. Dạng của loài động vật mới nở từ 
trứng ra và đã có đời sống tự do. 

âu d. Chức dịch trong bộ máy quản lí của nhà 
lang, chuyên trông nom một loại công việc như 
thu tô, xử kiện, cúng lễ, v.v. ở vùng dân tộc 
Mường thời trước. г 

ấy dg. Đẩy nhanh một cái; ẩn. Ấy cửa bước 
vào. Ay sang một bên. 

ấy I å. (thường dùng phụ sau d. hoặc dùng làm 
chủ ngữ trong câu). Từ dùng để chỉ cải đã được 
nhắc tới, biết tới, nhưng không ở Кё bên người 
nói hoặc không thuộc về hiện tại. Đưa cho tôi 
quyển sách ấy. Rau nào, sâu ấy (їпр.). Cải thời 
ấy đã qua rồi, 

П tr. (kng.). Từ biểu thị ý nhấn mạnh như muốn 
láy lại điểu vừa nói đến. Nó đang bận làm gì ấy. 
Tôi ấy и, lúc nào đi cũng được. 

HI c. Tiếng thốt ra từ đầu câu để gợi sự chủ ý và 
để tỏ ý ngăn cản hay là không bằng lòng, hoặc ý 
khẳng định. Ау, đừng làm thế! Ấy, đã bdo та! 
Ау, tôi cũng nghĩ thể, 


B 


b,B [“bë”, hoặc “bò” khi đánh vån] Con chữ 
thứ tư của bảng chữ cái chữ quốc ngữ, viết phụ 
âm “р”. 

В Kí hiệu phân loại trên duói: thứ hai, sau А. 
Sdn phẩm loại B. Nhà số 85B (sau số 85А). 
ba; d. Cha (chỉ dùng để xưng gọi). Ba má tôi. 
ba; x. bar. 

ba; d. 1 Số tiếp theo số hai trong dãy số tự nhiên, 
Một trăm ié ba. Một vạn ba (kng.; ba nghìn). 
Một mét ba (kng.; ba tắc). Hạng ba. Công nhân 
làm ca ba. 2 Từ chỉ số lượng không xác định, 
nhưng là ít, không đáng kể. Ăn ba miếng lót dạ. 
Mới ba tuổi đầu. 3 Từ chỉ số lượng không xác 
định, nhưng không phải một vài, mà là nhiều. 
Người ba đẳng, của ba loài (có những loại khác 
nhau). Mót cây làm chẳng nên non, Ba cây chum 
lại, nên hòn núi cao (cd.). 

Ба Ба d. Rùa ở nước ngọt, có mai dẹp phủ da, 
không vảy. 

ba bày d. Số lượng không phải chỉ có một, mà 
là nhiều (cái khác nhau). Có ba bẩy cách làm. 
Thương anh ba bảy đường thương... (cd.). 

ba bề bốn bên Kháp bốn phía. 

ba bị I d. Tên gọi một hinh người quái dị bia ra 
để доз trẻ соп. Ông ba bi. 

H t. (kng.). £ Xấu xí, tõi tàn. Вб quản do ba 
bị. 2 Thiếu nhân cách, lãng nhãng, chẳng ra 
gì. Anh chàng ba bị, Dó ba bị. 

ba chân bốn cẳng (kng.). (Đi) hết sức nhanh, 
hết sức vội уа. 

ba chỉ d. Phần thịt lợn ở vùng bụng, có ba thớ 
пас xen với mỡ. Miếng thịt ba chỉ. 

ba chim bảy nổi (chín lënh đênh) Ví cảnh 
ngộ khi lên khi xuống, phiêu bạt, long đong vất 
vả nhiều phen. 

ba cọc ba đồng (kng.). Số lượng chỉ trong phạm 
vi nhất định và ít ỏi (thường nói về khoản thu 
nhập). 

ba cùng dg. Cùng ăn, cùng ở và cùng lao động 
(với người lao động để tiến hành công tác vận 
động quần chúng, đặc biệt trong cuộc cái cách 
ruộng đất). Ba cùng với nông dân. Tác phong 
ba cùng, 

“ba-dan” x. basalt. 


-ba дао d. (cũ; thường dùng phu cho d.). Són; 


“ba-dô-ea” x. bazooka. 
“ba-dØ” х. base. 


to; thưởng dùng để vi cảnh chim nổi, gian nan. 
Cuộc đời ba đào, Cảnh ba đào. 

ba đầu sáu tay (dùng trong câu сб ý phủ định 
hoặc châm biếm). Ví sức lực, tài nang gấp máy 
người thưởng. Chúng nó dù có ba ddu sáu tay 
cũng không làm gì nổi. 

ba đậu d. Cây nhỡ cùng họ với thầu đầu, іа hình 
trứng, hoa mọc thành chùm ở đầu cảnh, hạt cho 
dầu dùng làm thuốc tẩy. 

ba gác d. Xe gỗ hai bánh, có cảng đo người 
kéo, dùng để chở hàng. 

ba дас d. Cây nhỡ củng họ với trúc đào, lá to, 
dài và nhọn, hoa hình ống, màu trắng hoặc hồng, 
rễ dùng làm thuốc. 

ba gai t. (kng.). Bưởng binh, hay sinh chuyện 
вау gő. Anh chàng ba gai. Ап nói ba gai. 

ba giăng d. Giống lúa thường cấy vụ thu, thời 
gian từ lúc gieo mạ đến lúc chín chỉ khoảng ba 
tháng. Сау Ба giáng. 

ba hoa dg. (hoặc t.). Nói quá nhiều, thường có 
ý khoác lác. Mgười hay ba hoa. Ăn nói ba hoa, 
làm lộ bí mật. 

ba hoa chích choẻ (kng.). Ba hoa những 
chuyện lung tung, không đâu vào đâu. 

ba hoa thiên địa (kng.). Ba hoa chuyên trên 
trời dưới đất, lung tung và khoác lác. 

ba hoa xích đế (kng.). Như ba hoa thiên địa. 
ba hồn bảy vfa Cái gọi ià "phần hồn” của người 
đàn ông, theo quan niệm xưa; hồn via. 

ba hôn chín уа Cái gọi là “phần hồn” của người 
dàn bà, theo quan niệm xưa; hồn vía. 
“ha-ke-lit” x. bakelit. 

ba khía d. Cáy sống ở nước mặn, to bằng nắm 
tay, dùng làm mắm. 

ba không Không nghe, không thấy, không biết 
(khẩu hiệu giữ bí mật trong thời chiến tranh). 
ba kích d. Cây leo cùng họ với cả phê, lá hình 
mác, mọc đối, hoa lúc đầu trắng, sau vảng, rễ 
thất lại từng quãng trông như ruột gà, dùng làm 
thuốc. 

ba lá đ, Giống lúa chiêm thân cao và cứng, bông 










ba láp 2 


đài, nhiều hạt, gạo trắng. 

Ба láp t. (kng.). Không đứng đắn, không có 
nghĩa Н gì. Chuyện ba іар. Nói ba láp. 
*ba-lát? 1 х. dd ballast. 2 x, ballad, 

ba lăng nhàng t. (kng.). Vé vån, không đâu 
удо đâu, không có giá trị, ý nghĩa рі. Ал nói ba 
lãng nhăng. Học những thử ba lăng nhăng. 

ba lê х. bai2. 

ba lỗ x. baló. 

ba lông x. baiông. 

Ба løn t, (kng.). Như bóng lon. 

ba máu sáu cơn (thợt.). Tả cơn giận dữ không 
gì kìm giữ nổi, thường của phụ nữ. 

ba mặt một lời Nói vẻ trường hợp có người làm 
chứng, chứng kiến cho lời nói. 

ba mũi giáp công Tiển công bằng ba hình thức 
kết hợp: quân sự, chính trị vả binh vận. 

ba mươi Tết d. Ngày cuối năm âm lịch, tức là 
ngày cuối tháng chạp âm lịch (không kể tháng 
chạp này có 29 ngày hay 30 ngày). 

ba phải t. Đằng nào cũng cho là đúng, là phải, 
không có ý kiến riêng của mình. Con người ba 
phải. Thái độ ba phải. 

ba quân d. (cũ). Ba đạo quân hoặc ba cánh quân 
lớn; tất cả binh sĩ đưởi quyển chỉ huy của một 
viên tướng, nói chung. Thể rước ba quân. 

ба que t. (kng.). Хдо trá, đếu giả. Bon ba que. 
Gió trò ba que. 

ba гет x. barem. 

“ba-ren” x. barrel. 

ba rỉ e x. barie. 

ba rọi I d. (ph.). Ba chỉ. 

Ii t. (ph). 1 Nửa đùa nửa thật, có ý xó xiên. 267 
nói ba roi. Tính ba rọi. 2 Pha tạp một cách 1б 
lãng. Nói tiếng Тау ba кої. 

ba sinh d. (cũ; vch.). Kiếp trước, kiếp nảy và 
kiếp sau, theo thuyết luân hồi của đạo Phật (nói 
tổng quát), đời đời kiếp kiếp (thường nói về tình 
duyên gắn bó với nhau). Duyên nợ ba sinh. 

ba sol d. Cây nhỡ cùng họ với thầu dầu, gỗ trắng, 
mọc đại trên các nương rẫy mới bỏ hoang. 
“ba-ta” x. bata. 

ba tô (cù). х. patê. 

ba tháng d. (ph.). Ba giáng. 

“ba-ti-nâ” x. райпё. 

ba toong x. batoong. 

ba trăng d. (id.). Ba giăng. 

ba trợn t. (ph.; kng.). Có nhiều biểu hiện về tự 
cách rất đáng chê, như thiếu đứng đắn, thiếu thật 
thà, ba hoa, không ai có thể tin cậy được. Thằng 
cha ba tron. Ăn nói ba tron. 


ba trợn ba trao t. (ph.; kng.). Như ba tron 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

ba trui х. batrui. 

ba tui х. Багш. 

ba va t. (kng.). (Đồ vật, nhà cửa) không được 
trông nom chăm sóc, không ra gì, Cái xe ba vạ. 
Của ba va. 

ba xao t. (ph.; id.). Như хао. Đề ba хао. 

bà d. 1 Người đàn bà thuộc thế hệ sinh ra cha 
hoặc mẹ (có thể dùng để xưng gọi). Bà nội. Bà 
ngoại. Ва thim (thim của cha hoặc mẹ), Hai bà 
cháu. 2 Từ dùng để chỉ hoặc gọi người đản bà 
đứng tuổi hoặc được kính trọng. Bà giáo. Bảo 
vệ bå mẹ và trẻ em. 3 Từ người đàn bà dùng để 
tự xưng khi tức giận, muốn tỏ vẻ trịch thượng 
hoặc hách dịch, Ва bdo cho mà biết! 

bà ba d. Quần áo vốn kiểu Nam Bộ, gồm có áo 
cánh, tay dài rộng, tả xẻ thấp và quần dài, không 
túi, cạp rộng luồn dải rút. Áo bà ba. Bộ bà ba 
đen. 

bà chúa d. Con gái vua thời phong kiến. Ông 
hoàng, bà chúa. 

bà con d. 1 Người có quan hệ họ hàng (nỏi khái 
quát); quan hệ họ hàng. Mt người bà соп ха. 
Có nhiễu bà соп thân thích. Chẳng có bà con gì 
với nhau. 2 Những người có quan hệ thân thiết 
gần gũi (nói khái quát. Bà con làng xóm. 

bà cë d. 1 Người phụ nữ nhiều tuổi mà chưa 
có chồng, hoặc đang tuổi lấy chồng mà đã chết. 
2 (kng.). Người phụ nữ khó tính, cay nghiệt 
(thưởng dùng làm tiếng гда, mắng). 

bà cốt d. Người đản bà làm көзү đồng bóng. 
bà đỡ d. Người dàn bà làm nghề đỡ đẻ. 

bà gia d. (ph.). Mẹ vợ. 

bà già, d. Người phụ nữ đã cao tuổi; thường dùng 
(Œng.) để chỉ mẹ mình hoặc người thuộc bậc mẹ 
minh trọng cách nói thân mật. Bà già tôi còn 
khoẻ. 

bà giả; d. (kng.). Máy bay bà giả (nói tất). 

bà giàn x. тат thứ bà giàn. 


Bà La Môn giáo d. x. đạo Bà La Món. 
bà mu, d. Áu trùng của chuón chuồn, sống ở 
nước. 


bà mụ; d. Bướm loại nhỏ, ít bay, thường bò từng 
đôi một trên cây, 

bà mụ; d. 1 Người đàn bà đỡ đẻ ở nông thôn 
ngày trước. 2 Nữ thần nặn ra hình đứa trẻ và cham 
nom, che chở cho trẻ, theo tín ngưỡng dàn gian. 
bà mu, d. Nữ tu sĩ Công giáo, thuộc một dòng 
tu riêng của Việt Nam. 

bà nguyệt x. ông to bà nguyệt. 


bà nhac d. (trtr.). Mẹ vợ. 

bà phước d, Nữ tu sĩ Công giáo, thường làm việc 
trong các bệnh viện hoặc trại nuôi trẻ mồ côi. 

bà trẻ d. 1 Vợ lẽ của ông nội hoặc ông ngoại. 
2 Em gái hoặc em dâu của ông hoặc bà (nội, 
ngoại). 

bà xã d. (kng.). Từ dùng để gọi đùa và thân mật 
người vợ. 8a xã nhà tôi. Bà xã nhà anh. 

bà xơ d. (ph.). Bà phước. 

Ба, d. 1 Thức ăn có thuốc độc dùng làm mỏi để 
lừa giết thủ vật nhỏ. Bd chuột. Đánh bả. 2 Cái 
có sức cám dỗ hoặc có thể đánh lừa, lôi kéo vào 
chỗ nguy hiểm hoặc xấu xa, hư hông. Ап phải 
bd. Bd vinh hoa. 

bả; а. Sợi xe bằng tơ, gai, dùng để buộc didu, 
đan lưới. 

bá, đ. (ph.; kng.). Bà (đã nói đến) ấy, 

bà dột d. Cây cùng họ với cúc, thân đỏ, lá dài 
mọc đối, hoa trắng mọc thành cụm, lá dùng làm 
thuốc. 

bả 1а t. Cot nhà, không đứng đản. Cười nói Ьа 
Id. Gió trò bd lá. 

bả vai d. Phần thân thể ở phía trên lưng, ngay 
đưới vai, Xương bả vai. 

bã 1 d. Phần xác còn lại sau khi đã lấy hết chất 
nước cốt. Ва rượu. Theo voi ăn bã mia (tng.). 
Hit. 1 Rời, nát và nhạt nhẽo như chỉ là cái bã còn 
lại. Gió bd. 2 МИ mỏi đến mức có cảm giác như 
chân tay rã rời, không còn gắng gượng để hoạt 
động bình thường được. Miệt bá cá người, 

bã tršu, d. Chim nhỏ hút mật, con đực có bộ 
lông đỏ như miếng bã trầu. 

bã trau, d. Bọ cùng họ với cà cuống, thân det 
giống miếng bã trâu, màu đen, sống ở dày ao hồ, 
bá, d, Tước liển sau tước háu trong bậc thang 
chức tước phong kiến. 

bá; I d. Thủ lĩnh của một liên minh các chư hầu 
thời phong kiến Trung Quốc cổ đại. Xung hùng 
xưng bả. 

II d. (kng.). Ác bá (nói tắt). Vạch bả. 

bá; d. Bá hộ (gọi tắt). 

bá, d. (ph.). Chị của mẹ (có thể dùng để xưng 
gọi). 

Б d. (ph.). Báng (súng). КАйи súng trường bá 


bé. dg. Quảng tay (lên vai, cổ). Bá vai bá сд. 
Tâm gửi bá cành dâu (bám vào cành dâu). 

bá; (¡d.). Như bách, (“тат”). (Thuốc trị) bá 
chứng (cù; bách bệnh). Bd quan*. 

lap cáo dg. (cũ). Truyền rộng ra cho ai nấy đều 
biết, 
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bá chiếm dg. (cũ). Dùng quyền lực chiếm lấy 
(thường nói về đất đai). 

bá chủ t. Nước mạnh dwa vào vũ lực để chi phối 
các nước khác, trong quan hệ với các nước phụ 
thuộc của nó. Nuôi mộng làm bá chủ thể giới. 
bá đạo d. Chỉnh sách của kẻ dựa vào vü lực, 
hình phạt, quyền thế mà thống trị ő thời phong 
kiến Trung Quốc cổ đại; phân biệt với vương 
đạo. A 
bá hộ d. 1 Phẩm hàm cấp cho hảo lí hoặc КёҸ 
giảu có thời phong kiến, 2 Kẻ giảu có ở nông 
thôn ngảy trước. 

Ба láp (kng,). x. ba láp. 

bá quan d. Các quan trong triểu đình (nói tổng 
quát). Bá quan văn võ. 

bá quyển d. Quyển một mình chiếm địa vị thống 
trị. 

bá tánh (ph.). x. bách tính. 

bá tước d. Người có tước bá (ở các nước phương 
Tây). 

bá vơ t. (ph,). Ba láp. 

bá vương d. Người làm nên nghiệp vương, 
nghiệp bá, chiếm cứ một phương trong thời 
phong kiến (nói khái quát). Nghiệp bá vương. 
Mộng bá vương (mộng làm bá vuong). 

ba, d. (cũ; id.). Sổ sách ghi chép để theo đôi về 
ruộng đất, sinh tử, giá thú. Ruộng đất làng nào 
có bạ của làng ấy. Ва giá thu. 

bạ; åg. (id.). Бір thêm vào. Ba bờ. Ba tưởng. 
bạ; dg. (thường dùng trong những tổ hợp kiểu: 
bạ đâu....đấy (hoặc do), bạ ai (hoặc gì, cải gì) 
cũng...). Gặp... là làm, không phân biệt, cân nhắc 
nên hay không nên. Ва đâu ngồi đấy. Ва cái gì 
cũng bắt chước. 

bạ ăn bạ nói Gặp đâu nói đó, không suy nghĩ, 
không cân nhắc. 

bác. d, 1 Anh của cha hoặc chị dâu của cha (có 
thể dùng để xưng gọi). Bác ruột. Bác họ. Bác gái. 
Con chủ соп bác. Cháu lại đây với bác. 2 (ph.). 
Cô, cậu hoặc di ở hàng anh hay chị của cha mẹ. 
3 Từ dùng trong đối thoại để gọi người coi như 
bậc bác của mình với ÿ kinh trọng, hoặc để tự 
xưng một cách thân mật với người coi như hàng 
cháu của minh. 4 Từ dùng để chỉ người lớn tuổi 
với ý tôn trọng, hoặc chỉ người nhiều tuổi hơn 
cha mẹ mình. Bác công nhân già. 5 Từ đùng để 
gọi nhau giữa người nhiều tuổi với ý kính trọng 
một cách thân mật. 

bác; dg. Làm chin thức än mặn bằng cách dun 
nhỏ lửa và quấy cho đến khi sén sệt. Вас trimg. 
Bác mắm. 





bác 


bác; йр. 1 Gat bỏ bằng li lë quan điểm, ý kiến 
của người khác. Bác luận điệu vu cáo, 2 Không 
chấp nhận. Bác đơn. Đề nghị đưa ra bị bác. 
bác ái t. Có lòng thương yêu rộng rãi hết thảy 
mọi người, mọi loài. Giàu tinh bác di. 

bác bỏ dg. Bác đi, gạt đi, không chấp nhận. 
Bác bỏ y kiến. Bác bd luận điệu vu khống. Dự 
án bị bác bd. 

bác cổ thông kim cn. /hóng kim bác cổ. Học 
rộng, am hiểu cả xưa lẫn nay. А 
bác học I d. Người học rộng, hiểu biết sâu về 
một hoặc nhiều ngành khoa học. 

П t. Theo lối của nhà bác học; có tính chất khó 
hiểu, không bình dân. Lối hành văn bác học. 
bác те d. (сӣ; id.). Cha mẹ. Ai lên xứ Lạng cùng 
anh, Bõ công bác mẹ sinh thành ra em (cd.). 
bác sĩ d. Người thầy thuốc tốt nghiệp đại học у 
khoa. Bác sĩ khoa nội. Bác sĩ thú y (tốt nghiệp 
đại học kĩ thuật nông nghiệp, ngành thủ y). 
bác vật d. (cũ). Kĩ sư. 

bạc, d. 1 Кіп loại màu trắng sáng, mềm, khó 
gỉ, dẫn điện tốt, thường dùng để mạ, làm dó trang 
sức. Nhẫn bạc. Thợ bạc. Nén bạc. 2 Tiên đúc 
bằng bạc; tiên (nói khái quát). Вас tráng (tiền 
đúc bằng bạc thật). 3 (kng.; dùng sau từ chỉ số 
chẵn từ hảng chục trở lên). Đồng bạc (nói tắt). 
Vài chục bạc. Ba trăm Бас, 4 (dùng hạn chế trong 
một số tổ hợp). Trò chơi ăn tiền (nói khái quát). 
Danh bạc*. Са bạc. Canh bạc. 

bạc; d. Bạc lót (nói tắt). Вас quat máy. 

bạc; t. 1 Có màu trắng đục. Уйла máy bac. Ảnh 
trăng bạc. Da bạc ћёсћ. 2 (Rau, tóc) đã chuyến 
thành màu trắng vì tuổi già. Chỏm râu bạc. Đầu 
đốm bạc. З Đã phai màu, không còn giữ nguyên 
màu cũ. Chiếc áo nâu bạc phếch. Áo đã bạc 
тди. lÍ Láy: bàng bạc (у mức độ it). 

Бас, t. (kết hợp hạn chế). 1 Mông manh, ít бї, 
không được trọn vẹn. Mệnh bạc. Phận móng đức 
bạc. 2 Ít ôi, sơ sài; trái với hậu. Lễ bạc. 3 Không 
giữ được tình nghĩa trọn vẹn trước sau như một. 
Ап ở bạc. Chịu tiếng là bạc. 

bạc ác t. Të và bất nhân, hay làm hại người. 
Con người bạc de. 

bạc bëo t. 1 Không nghĩ gì đến tình nghĩa, 
ап nghĩa. Ап ở bạc bẽo. 2 Không đền bù tương 
xửng với công lao. Khóng có nghề nào bạc 
bẽo cả. 

bạc bromua cv. bạc bromur d. Bột màu vàng 
nhạt, dë bắt ánh sáng, thường dùng để tráng lên 
kinh ảnh hoặc phim ảnh. 

bạc đà d. (ph.). Balô. 
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bạc đãi ар. Đối xử rẻ гапе. Chế độ bạc đãi 
nhân tài. 

bạc đầu t. 1 (Tuổi) già. Chung sống đến bạc 
ddu. 2 (dùng để gọi tên một số loài động vật, 
thực vật, hoặc một số sự vật). Có đầu, có ngọn 
màu trắng. Со bạc йди". Sóng bạc đầu. 

bạc điển d. (1а.). Ruộng đất xấu, nghèo chất 
dinh đưỡng. Cdi tao bạc điển. 

bạc giấy d. (kng.). Tiền giấy. 

bạc hà d. Cây cùng họ với hủng đùi, thân vuông, 
lá hình bầu dục dài, hoa màu tím, cây, lá và hoa 
dùng để cất tinh dâu hoặc làm thuốc. Рди bạc 
hà. Kẹo bạc hà. 

bạc lạc t. (Lúa) có bông trắng, hạt lép, do lúc 
trổ gặp rét hoặc bị sâu đục thân phá hại. 

bạc lót d. Chỉ tiết máy có thể thay thế của ó 
trượt, đỡ ngóng của trục quay. 

bạc má t. (dùng trong tên gọi một số loài động 
vật). Có vệt trắng hai bên má, hai bên đầu. Khưởu 
bạc má. Сду bạc má*. Са bạc та*. 

bạc màu t. (Đất) có lớp trên mặt bị rửa trôi 
nhiều, nghèo dinh dưỡng và đã chuyển sang màu 
trắng hoặc nhạt. Cánh đồng bạc màu. Cải tạo 
đất bạc màu. 

bạc mày d. сп. vec bóng lau. Khi đuôi dài, lông 
đen, mặt trắng, lỗ mùi hếch. 

bạc mẩu (ph.). х. бас màu. 

bạc mệnh t. (cũ). Có số phận mỏng manh, häm 
hiu, không có gì tốt đẹp (thường nói về phụ nữ). 
Người con gái bạc mệnh. Hồng nhan bạc mệnh Y. 
bạc nhạc d, (hoặc t.). Thịt chỉ có mảng đai không 
có пас (thường là thịt bỏ). Miéng bạc nhạc. 

bạc nhược t. Yếu ót (thường nói về tình thân) 
đến mức không đủ sức vượt qua khó khăn, trở 
lực để làm được việc gì dù là nhỏ. Tinh thân bạc 
nhược. Con người bạc nhược. 

bạc phếch t. Bị phai màu đến mức ngả sang 
màu trắng đục không đều, trông cũ, xấu. Chiếc 
áo nâu bạc phốch. 

bạc phg t. (Râu, tóc) bạc trắng hoàn toàn, 
không còn có sợi đen nào. Mdi tóc bạc pho. Cụ 
già râu tóc bạc phơ. 

bạc thau d. Cây cùng họ với khoai lang, mặt 
н có lông trắng như bạc, thường dùng làm 
thuốc. 

bạc tỉnh t. Không có tình nghĩa thuỷ chung trong 
quan hệ yêu đương. Ăn ở bạc tình. Trách người 
quán tử bạc tình... (ой). 

bách; d. 1 Cây có hạt trần, sống lâu, lá hình vảy, 
thưởng trồng làm cảnh. 2 (cũ; vch.; thường nói 
chiếc bách). Thuyền con làm bằng gỗ bách; 


thường dùng để ví thân phận người phụ nữ không 
nơi nương tựa. Chiếc bách giữa dòng. 

bách; dg. (id.; kết hợp hạn chế). Làm cho Ы 
бп vào thế bắt buộc phải làm điều gi; như ức. 
Bị bách phải làm. 

bách; Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, đôi 
khí động từ, tính từ, có nghĩa “së lượng nhiều, 
không xác định, nhưng đại khái là tất cả; trăm”. 
(Thuốc trị) bách bệnh. Bách hoá*. Bách chiến 
bách апр“. 

bách bồ t. (Thuốc) bổ cho cơ thể về nhiều mặt, 
nói chung. Cao bách bố. 

bách bộ, d. Cây leo mọc hoang, củ mọc thành 
chùm, dùng làm thuốc. 

bách bộ; x. đi bách bộ. 

bách chiến t. (id.; thường dùng phụ sau đ.). Trải 
qua nhiều trận đánh, dày dạn trong chiến đấu, 
Con ngựa bách chiến. 

bách chiến bách thắng Trăm trận đánh, trăm 
trận thắng. Ngon cờ bách chiến bách thẳng. 
bách diệp d. x. rắc bách điệp. 

bách hoá d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Các thứ hàng tiêu dùng (nói tống quát). Bán bách 
hoá. Ngành kinh doanh bách hod. 

bách hợp d. Сау nhỏ cùng họ với hành tỏi, hoa 
to, hình loa kèn, màu trắng, vảy của củ dùng làm 
thuốc. 

bách khoa d, (dùng phụ sau d.). Các bộ môn, 
các ngành khoa học và kĩ thuật (nói tổng quát). 
Kiến thức bách khoa. Từ điển bách khoa*. 
Trường đại học bách khoa (đào tạo kĩ sư cho 
nhiều ngành kĩ thuật). 

bách khoa toàn thư d. (cù). Tử điển bách khoa, 
loại đầy đủ các ngành. 

bách nhật d, Cay thân cỏ cùng họ với rau đến, 
lá mềm, mọc đối, mát dưới lá có lông trắng, cụm 
hoa hình đầu, màu tía, có thể đến một trăm ngày 
mới tản, thưởng trồng làm cảnh. 

bách niên giai lão (cü). Cùng sống với nhau 
đến trâm tuổi, đến lúc giả (thường dùng làm lời 
chúc vợ chồng mới cưới). Chức có dâu chủ rể 
bách niên giai lão. 

bách phát bách trúng (kng.). Träm phát trúng 
cả trăm; phát nào trúng phát ấy, Bắn rát giỏi, 
bách phát bách trúng. 

bách phần dg. (dùng phụ sau d.). 1 Chia làm 
một гат phần bằng nhau. Niét giai bách phân *. 
2 (cũ). Tinh phần trăm. 7? lé bách phán. 

bách quan d. (cũ). Bá quan. 

bách tán а, Cây hạt trần, cành mọc хоё ngang 
trông như nhiều cái long chồng lên nhan, 
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thường trồng làm cảnh. 

bách thanh d. x, chàng làng. 

bách thắng t. Bách chiến bách tháng (nói tắt). 
Ngọn cờ bách thắng. | 
bách tính d. (cũ). Mọi người dân thường (nói 
tổng quát); trăm họ. 

bạch; dg. 1 (cũ). Вау tỏ, nói (với người trên). 
Ап chưa sạch, bạch chưa thông (tng.). 2 Thưa 
(chỉ dùng để nói với nhà su), Bach sư cự. 


- bạch; t. (kết hợp hạn chế). Trắng toàn một màu 


Trời đã sáng bạch. Trắng bạch*. Chuột bạch". 
Ноа hồng bạch. 

bạch biến d. Bệnh đa xuất hiện từng đám trắng 
do rối loạn sắc tố, không ngứa, khong tê, không 
vảy, xung quanh vết trắng có quảng thâm såm 
màu hơn chỗ đa lành. 

bạch cập d. Cây thân cỏ cùng họ với lan, thân 
như củ hành mọc thành chuỗi nằm ngang, mang 
ba bổn lá hinh mũi mác, hoa màu hồng tím, củ 
(thân) dùng làm thuốc. 

bạch cầu d. Huyết cầu không màu, bảo vệ cơ 
thể chống lại khuẩn gây bệnh, 

bạch chỉ d. Cây thân cô thuộc loại hoa tán, rễ 
củ dùng làm thuốc. 

bạch cúc d. x. cúc trắng. 

bạch cương tàm d. Vị thuốc đông y chế biển 
tù tằm bị bệnh do một loại nẤm gây ra. 

bạch diện thư sinh (cũ). Người học trò tuổi 
thanh niên, chưa có kinh nghiệm. 

bạch dương d. Cây to vùng ôn đới, thân thẳng, 
vỏ màu trắng thường bong thành từng mảng. 
bạch dál d. (¡d.). КЫ hư. 

bạch đàn d. x. khuynh điệp. 

bạch đầu d. Chim cùng họ với khưởn, trên đầu 
có đám lông mảu trắng. 

bạch đầu quân d. Dân quân gồm các cụ già; 
lão dân quân. 

bạch đậu khấu d. Cây thân cỏ cùng họ với 
gừng, thân rễ nằm ngang, lá dài, mặt dưới có 
lông, hoa mọc ở gốc, quả có khía đọc, dùng làm 
thuốc và làm gia vị. 

bạch điển d. (id.). Lang ben. 

bạch đỉnh d. Người đàn ông không có chức vị, 
quyền hành gì trong nông thôn ngày trước. 
bạch đồng nữ d. Сау nhờ, lá mọc đối, to và có 
lông, hoa trắng, mọc thành cụm dày ở ngọn, cành 
lá dùng làm thuốc. 

bạch đới d. (cũ). Khi hư. 

bạch hac d. Cây nhỏ, hoa màu trắng hinh cò 
bay, đùng làm thuốc. 

bạch hầu d. Bệnh lây dễ thành dịch, do một 


số 


È 
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loại vì khuẩn làm cho họng bị viêm và có màng 
giả trắng, có thể làm ngạt thở, 

bạch huyết d. Chất dịch vận chuyển trong cơ 
thế, сб cấu tạo giống như máu, màu trong suốt, 
hơi dinh. 

bạch huyết cầu d. (cü). Bạch cầu. 

bạch kim đ. Tên gọi thông thường của platin, 
bạch lạp d. (cũ, hoặc ph.). Nến trắng; nến. 
bạch lộ d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong năm, theo lịch cổ truyền của Trưng 
Quốc, ứng với ngày 7, 8 hoặc 9 tháng chin đương 
lịch, 

bạch mao căn d. VỊ thuốc đông y chế biến từ 
rë cỏ tranh. 

bạch nhật d. (id.). Khoảng thời gian trời đã sáng 
15. Di đến sảng bạch nhật mới tới nơi. 

bạch phản d. (id.). Phèn chua. 

bạch phiến d. Thuốc giảm đau có chứa morphin. 
bạch phụ tử d. Сау nhỡ cùng họ với thảu đầu, 
lá hinh chân vịt, hoa dó như san hô, thường dùng 
làm cảnh, hạt có tác dụng tẩy xổ. 

bạch tạng d. Bệnh thiếu sắc tố, làm cho đa trắng, 
tóc vàng hoe, 

bạch thoại d. Ngôn ngữ nói của người Hán; 
ngôn ngữ viết dựa trên ngôn ngữ nói ấy; phân 
biệt với văn ngón. Văn bạch thoại. 

bạch tiền d. Cây cùng họ với hoa li, lá mọc đối, 
rễ dùng làm thuốc. 

bạch trọc d. Bệnh lậu (từ dùng trong đông y). 
bạch tuĝc d. Động vật không xương, ở biển, 
cùng họ với mực, thân tròn đẹt, có nhiều tay dài 
để bắt mồi. 

bạch yến d, Chím nhỏ cùng họ với sẻ, lông màu 
trắng, nuôi làm cảnh, 

badöca x. bazooka. 

baht cv. bat. d. Đơn vị tién të cơ bản của Thái 
Lan. 

bal, đ. (ph.). Thuổng, 

Баі, dg. Trễ, dân, Оду thimg bị nghiến bai ra. 
bai bái t. Không ngớt miệng. Cứ bai bdi cái 
mồm. Chối bai bdi. 

“bai-t(đ)” х. byte. 

Баі, d. 1 Công trinh sáng tác, biên tập, có nội 
dung tương đối hoàn chỉnh, nhưng không dài. 
Bài bình luận. Bài hát. Bài đăng báo, 2 Phần 
nhỏ tương đối hoàn chỉnh trong chương trình học 
tập, huấn luyện, giáng dạy. Bài lịch sử. Tập thë 
duc theo bài mới. Bài giảng. Soạn bài. 3 (kng.). 
Đầu để ra cho học sinh theo đó mà viết thành 
bài; đâu bài (nói tắt). Ra bài. Doc kĩ bài trước 
khi làm. 4 (thường nói bài thuốc). Đơn thuốc 


đông y. Bài thuốc gia truyền. 

bài, d. 1 Trò chơi dùng những tấm thẻ mỏng 
thường bằng giấy bồi, có in hình hoặc chữ, để 
làm quân. Chơi bài tulokho. Đánh bài, 2 Những 
tấm thẻ đùng làm quân trong trò chơi nói trên 
(nói khái quát). Cổ bài. Chia bài, 

bải; d. (kết hợp hạn chế). Cách xử trí; kế, lối. 
Giá bài làm ngơ. Đánh bài lờ (kng.). Tỉnh bài 
chuẩn (kng.). 

bài, dg. (id.; thường nói bài 27). Thải ra ngoài 
cơ thể. Bài phân và nước tiểu. 

bài; dg. (kết hợp hạn chế). Hoạt động nhằm gạt 
bó. Chống thực dân Pháp, nhưng không bài Pháp. 
bài bác dg. (¡d.). Chê bai nhằm gạt bỏ. 

bài bạc d. (kng.). Như сё bạc. 

bài bản d. 1 (cũ). Bài hát hoặc bản nhạc (nói 
khái quát). Bài bản cải lương, Kho bài bản của 
tuông cổ, 2 (kng.). Phương pháp, cách thức tiến 
hành công việc đúng như trong những bài đã học. 
Lám đúng bài bản. Chơi có bài bản. 

bài báng dg. (id.). Chế giễu nhằm gạt bë, 

bài binh bố trận (cù). Bố trí lực lượng thành 
thế trận sẵn sảng chiến đấu. 

bài bông d. Điệu múa cổ thưởng diễn trong yến 
tiệc, đỉnh đám, nữ diễn viên xếp hàng sáu hoặc 
bốn, vừa múa vừa hát, 

bài chỉ d. 1 Giấy kê tién thuế của các làng thời 
thực dân Pháp. 2 Giấy chứng nhận cấp cho từng 
người sau khi đã nộp thuế thân, dưởi thời thực 
dân Pháp. 

bài chòi d. 1 Lấi chơi bài ở miền Nam Trung bộ 
ngày trước, người chơi ngồi trong các chỏi. 2 Dân 
ca bắt nguồn từ điệu hô trong cuộc chơi bài chòi. 
Hat bài chòi. 

bài hải (ph.). х. bdi bái. 

bài học d. 1 Bài học sinh phải học. 2 Điều có 
tác dụng giáo dục, kinh nghiệm bổ ích. Những 
bài học của Cách mạng tháng Tám. Rút ra bài 
học. ' 

bài khoá d. Bài ngoại ngữ cho học sinh tập đọc 
và vận dụng những quy tắc ngữ pháp đã học. 
bài làm d. Bài học sinh viết, trả lời theo đề ra 
sẵn. 

bài mục d. Phần tương đối hoàn chỉnh trong 
toàn bộ chương trình học tập, giảng dạy (thường 
nói về môn chính trị, quân sự). Bài muc xạ kích. 
Giảng xong một bài mục gồm mười bài. 

bài ngà d. Thẻ nhỏ bằng ngả, ở trên có ghi chức 
tước, phẩm hàm, quan lại dùng đeo trước ngực, 
bài ngoại dg. Hoạt động nhằm gat bë mọi cái 
của nước ngoài. Chống xâm lược, nhưng không 


bài ngoại. Tư hướng bài ngoại. 

bài tập d. 1 Bài ra cho học sinh làm để tập vận 
dụng những điều đã học. Bài ғар đại số. Ra bài 
tập. Làm bài tập ở lớp. Bài tập miệng. 2 Nội 
dung tập luyện về thé dục thể thao, bao gồm một 
số động tác nhất định. Bài tập thë duc buổi sảng. 
bài tây d. (kng.). Сё bài tulokhơ. 

bài tiết др. 1 Thái ra ngoài cơ thể, Bài tit mổ 
hôi. Cơ quan bài Hết. 2 (Bộ phận trong cơ thể) 
sản sinh chất dịch; tiết. 

bài tính d. Bài toán chỉ đòi hỏi thực hiện một số 
phép tinh. 

bài toán d. Vấn dé cần giải quyết bằng các 
phương pháp khoa học. Bài toán số học. 

bài trí р. Вау biện, sắp dat theo yêu cầu trang 
trí. Bài tri sân khẩu. 

bài trừ dg. Hoạt động nhằm trừ bỏ, làm cho mất 
di. Bài trừ hu tục. Bài trừ óc më tín. 

bài vị d. Thẻ bằng giấy hoặc bằng gỗ mỏng có 
ghi tên tuổi, chức vụ người chết để thờ. 

bài vở d. 1 Bài giảng, bài học hoặc bài làm (nói 
khái quát). Chuẩn bị bài vở lên lớp. Làm xong 
bài vở. 2 Bài viết nói chung (thường để đăng 
báo). Gửi bài vớ về toà soạn. 

bài xích ág. Bài trừ kịch liệt. 

bài xuất dg. (id.). Bài tiết ra ngoài cơ thể, 

bài hải t. (ph.). (Tiếng kêu la) to và thất thanh. 
La bdi hải. 

bài hoải t. Ме mỏi đến mức có cảm giác như 
các bộ phận của cơ thể rã rời ra. Ва hodi chân 
tay. Người bdi hodi. 

Баі, d. 1 Khoảng đất bồi ven sông, ven biển hoặc 
nổi lên ở giữa dòng nước lớn. Bãi phù sa. Bãi 
biển. Ó đất bãi. Bai dâu (bãi trồng dâu), 2 Khoảng 
đất rộng rãi và thường là bằng phẳng, quang 
đãng, có một đặc điểm riêng nào đỏ. Bãi sa тас. 
Bãi tha ma. Bái min (bãi cài min). Ва chiến 
trường (nơi quân hai bên đánh nhau). 

bãi; d. Đống chất bẩn nhỏ, thường lỏng hoặc 
sên sệt, do cơ thể thải ra. Bái phán. Bãi cốt trầu. 
bãi; dg. 1 (kết hợp hạn chế). Xong, hết một buổi 
làm việc gì; tan. Ва chẩu. Trổng bãi học. 2 (cũ). 
Bỏ đi, thôi không dùng hoặc không thi hành nữa. 
Bãi một viên quan. Вай sưu thuế, 

bãi, d. (id.). Bãi thái; dùng (kng.) để chỉ đổ đạc 
cũ, đã thải loại. Xe bái. Đỏ bãi (4б cù). 

bãi binh dg. (cũ). Thôi không xuất quân đi đánh. 
Ra lệnh bãi bình. 

bãi bỏ dg. Tuyên bố không còn hiệu lực hoặc 
giá trị vë mặt pháp lí. Bái bd một đạo luật. 

bãi cá d. Chỗ sông hoặc biển có rất nhiều cá 
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đến tập trung để sống, kiếm ăn hoặc đề. 

bãi chợ dg. Đấu tranh có tổ chức bằng cách cùng, 
nhau bó buổi họp chợ, ngừng buôn bán. 

bãi chức dg. (сӣ). Cách chức, 

bãi công йр. Như dinh công. 

bãi khoá dg. Đấu tranh có tổ chức bằng cách 
cùng nhau nghỉ học. 

bãi miễn åg. Huy bó tu cách đại biểu nào đó 
trước khi hết nhiệm kì theo biểu quyết của đa sử 8 
cử tri hoặc cơ quan dân cử. 

bãi nhiệm đg. 1 Bãi bỏ chức vụ đối với đại biểu 
dân cử trước khi hết nhiệm kì theo quyết nghị 
của cơ quan đân cử, 2 Bài bỏ chức vụ nảo đó 
(thường là quan trọng) trong bộ máy nhà nước. 
Quốc hội ra quyết định bãi nhiệm thủ tướng. 
Tổng thống bị bãi nhiệm vì tham những. 

bãi tập d. Bãi dùng để tập luyện và thao diễn. 
hãi thải d. Bài chứa đá thải, khoảng sản không 
đạt yêu cầu hay chất thải ra của mỏ, của một số 
nhà máy. 

bãi thị dg, (cũ). Bãi chợ. 

bãi thực dg. Đấu tranh có 16 chức bằng cách 
cùng nhau nhịn ăn. 

bãi triều dg. Tan бибі chẩu trong tridu đình; bãi 
chảu. 

bái; d, сп, bái chốt. (ph.). Кё hoa vàng. 

bái; dg. (¡d.). Lạy hoặc vái. 

bái biệt dg. (cũ). Chào tạm biệt một cách cung 
kinh. 

bái chổi d. х. Бай, 

bái lĩnh dg. (сӣ). Nhận lấy một cách cung kính. 
bái phục ар. (kc.). Phục hết sức. Bái phục tài 
ba. 

bái ta dg, (cũ), Cảm ơn một cách cung kinh; lay 





ta. 

bái tổ dg. 1 Làm lễ cúng bái tổ tiên sau khi đỗ 
đạt bay được phong chức tước dưới thời phong 
kiến; lễ tổ. Vinh quy bái tổ. 2 (Đô vật, người 
đánh quyển) vái tổ sư để làm lễ ước khi vào 
cuộc đấu. 

bái vật d. Vật được người xưa tin 14 có quyền 
lực siêu tự nhiên. 

bái vật giáo d. Tín ngưỡng tôn thờ bái vật (phổ 
biển ở các tộc người nguyên thuỷ). 

bái xái t. (ph.). (Thua) іёпр xing. 

bái yết dg. (сӣ). Yết kiến, trình diện người trên 
một cách cung kính. Xin vào bái yết. 

Баі, dg, 1 (thường đi đôi với thành). (Công việc) 
không đạt được kết quả dự định; trái với thành. 
Chưa b:ết được việc sẽ thành hay bai, 2 Đề cho 
đối phương giảnh được phần hơn trong cuộc đọ 


bai 


sức giữa hai bên, trái với thẳng. Chuyển bại 
thành thắng. Dành bai, 

bại; t. 1 Ở trạng thái bị giảm hoặc mất khá năng 
cử động, do tổn thương thần kinh hoặc cơ, Ba; 
cánh tay, Bai nứa người. 2 (kết hợp hạn chê). 
Suy yếu đến mức gắn như kiệt (thưởng nói về 
súc lực). Cái dói ghê góm làm họ bại hẳn sức. 
bại binh d. Quân linh bị thua trận, 

bại hoại t. Đã suy đổi đến mức mất hết phẩm 
chất, Phong hoá bại hoại. ` 

bại liệt ï t. Ó trạng thải bị giám nhiều hoặc mất 
hoàn toàn khả năng cử động, do tổn thương thần 
kinh hoặc cơ (nói khái quát). Chân tay bi bại liệt. 
П d. Bệnh lây dễ thành dịch, thường вар ở trẻ 
em, do vims làm tổn thương tuỷ sống, khiến một 
SỐ cơ bị liệt và teo đi, có thể làm chết người. 
Tiêm phòng bại liệt. Dịch bại liệt. 

bại lộ dg. Vë lở ra, không còn giấu giếm được 
nữa. Việc chẳng may bại lộ. Âm muu bại lộ. 
bại quân d. (¡d.). Quân lính bị thua trận; bại 
binh, 

bại trận dg. Bị đánh bại trong chiến tranh, thua 
trận. 

bại tướng d. Tướng bị thua trận. 

bại vong dg. Ó tình trạng bị thua và bị tiêu điệt. 
Dôn vào thế bại vong. 

bakelit d. Nhựa tổng hợp thưởng dùng thay sơn 
hoặc làm nguyên liệu chế vật cách điện. 

balat, x. ballad. 

balat; x. đá ballast. 

balboa d. Đơn vị tiền të cơ bản của Panama. 
balé cv. ba lê. d. Nghệ thuật múa cổ điển của 
châu Âu, biểu diễn trên sân khẩu, có kẻm âm 
nhạc và thể hiện một chủ đẻ nhất định. Миа bale. 
Vỏ balê. 

ballad cv. balar. d. Bản nhạc có tỉnh sử thi hoặc 
có kịch tính. Các ballad của Chopin. 

ballast x. đá ballast. 

balö cv. ba 18, d. Túi to có hai quai để đeo trên 
lưng, dùng đựng quần áo và đổ dùng mang đi 
ашт 


£. 

balöng cv. ba lông. d. (cũ). 1 Bóng tròn. 2 Khi 
cầu. 

bám dg. 1 Tự giữ chặt vào, tự giữ cho không rời 
ra khỏi. Ват cành cây ди người lên, Dia bám 
chân. Bui bám đẩy дийп áo. Ват vào ý kiển 
sai (b.). 2 Không lia, không rời một chút nào cả. 
Ват gót người di trước. Ват sát. 3 Dựa vào, 
không rời khỏi người khác để tồn tại. Không chịu 
lao động, sống Бат vào cha mẹ. Ăn bám* 
bám trụ dg. Bám chắc không rời nơi nào đó, 


thưởng là khó khan, nguy hiểm, để đánh địch 
hoặc làm một công việc gì. 

Бат viu dg. (¡d.). Như b viu. 

ban; d. Cây nhỡ, lá hình móng bò, hoa màu 
trắng. 

ban; d. Nốt đỏ bất thưởng nổi thành từng mảng 
trên da, thưởng thấy khi mắc một số bệnh. Sőt 
phát ban, 

ban; d. (ph.). Bóng (đồ chơi thể thao). 

ban, d. 1 Hàng quan lại trong triêu đình phong 
kiến, chia theo văn, võ (hoặc tả, hữu) và phân 
theo hạng bậc. Hai ban văn võ. 2 Tổ chức gồm 
một tập thể người được lập ra để cùng làm một 
công việc. Ban văn nghệ. Ban báu cứ. Ban thư 
kỉ của hội nghị. Ban quấn trị. 3 (kết hợp hạn 
chế). Phiên lâm việc để bảo đảm công tác liên 
tục, hán ban. Giao ban*. 

ban; d. (cũ). Môn (võ nghệ). 

ban, d. (dùng trong một số tổ hợp). Khoảng thời 
gian không xác định rõ, nhưng tương đối ngắn 
(thường trong phạm vi một phần nào đỏ của ngày). 
Вап trưa. Ban chiều. Вап đêm*. Ban плу". 

ban; dg. (ph.). San cho bằng. Ban mô đất. Ban 
bó. 


ban, dg. (kng.). Pan. 

ban, dg. 1 (cũ; trtr.). Cho, cấp cho người dưới, 
Ban lộc. Ban phúc. 2 (cũ). Truyền cho mọi người 
biết. Lậnh trên ban xuống. 

ban ân dg. (cũ). Ban ơn. 

ban bệ d. (kng.). Các ban Іар ra để làm công 
việc gì đó (nói khái quát; thường hàm ý chê bai), 
Lắm ban bê! 

ban bí thư d. Tổ chức gồm một số bí thư thay 
mật ban chấp hành lãnh đạo công tác hằng ngày 
trong một số chính đảng hay đoàn thể, 

ban bố dg. Ban hành và công bố cho mọi người 
biết, Ban bố một đạo мй. 

ban сар dg. (kc.). Cấp cho người dưới (thường 
nói về những vật cụ thể). ' 

ban chấp hành d. Tập thể những người được 
đại hội của một tổ chức chính đăng, đoàn thể 
bầu ra để thực hiện nghị quyết của đại hội và 
lãnh đạo công tác giữa hai kì đại hội, 

ban chấp uy d. (cũ). Ban chấp hành. 

ban công x. öancông. 

ban đầu d. Lúc mới bắt đầu, buổi đầu. Tc độ 
ban đầu. Ban đâu gập nhiều khó khăn. 

ban đêm d. Khoảng thời gian từ sau khi trời 
tối cho đến trước khi trời sáng, về mặt những 
gi хау ra trong đó. Вап đêm phổ này thường 
rất vắng. 


ban giám hiệu d. Tập thể những người lãnh đạo 
một trường học, đứng đầu là một hiệu trưởng. 
“ban-gið” x. banjo. 

ban hành dg. Chinh thúc thông qua và cho thi 
hành (nói về văn bản pháp luật, chính sách, v.v.). 
Ban hành luật ruộng đất. Nghị định có hiệu lực 
kế từ ngày ban hành. 

ban khen dg. (kc.). Khen ngợi người биб. 


ban mai d. (vch.). Buổi sáng, lúc sáng sớm. Апл. 


sảng ban mai. Hit thở không khi ban mai. 

ban miêu d. Bọ cánh cứng có màu xanh biếc 
hay đen, tiết ra chất có thể làm vị thuốc kích 
thích. 

ban này d, Lúc vừa mới rồi, cách đây chưa lâu. 
Вап nây có người йт anh. Đợi từ ban hay tới gió; 
ban ngày d. Khoảng thời gian tử sau khí trời 
sáng đến trước khi trời tối, về mặt những gì xảy 
га trong đó, Ban ngày không ai ở nhà cá. Rõ 
nhu Бап ngày (rất ró). 

ban ngày ban mặt Lúc ban ngày sáng sủa. Vige 
хау ra giữa ban ngày ban mặt. 

ban ơn dg. Рет lại ơn huệ cho người dưới 
(thường dùng để phê phán tư tưởng tự coi minh 
đứng trên quần chúng mà mang lại lợi ích cho 
quần chủng). Tư tướng ban ơn. 

ban phát dg. (kc.). Phát cho người dưới. 

ban sơ d. (id.). Ban đầu. 

ban tặng йә. (kc.). Thưởng công người dưới. 
bàn, d. Đồ dùng thường bằng gó có mặt phẳng 
và chân đứng, để bày đồ đạc, thức ăn, để làm 
việc, v.v. Bàn viết. Вап ăn. Khăn bàn, 

bản; d. 1 Lần tỉnh được, thua trong trận đấu 
bóng, Ghi môt bàn thẳng. Thua hai bàn. Làm 
bàn (tạo ra bàn thắng). 2 (cũ, hoặc ph.). Ván (cờ), 
Chơi hai bản. 

bàn; dg. Trao đổi ý kiến về việc gì hoặc vấn để 
gi. Bàn công tác. Bàn về cách làm. Bàn mãi mà 
vẫn chưa nhất trí. 

bàn bạc dg. Вап, trao đổi ý kiến (nói khái quát). 
Bàn bạc công việc. Bàn bạc tập thể, 

bàn cãi dg. Trao đổi qua lại những ý kiến trải 
ngược nhau về việc gì, vấn để gi. Bàn cãi cho ra 
lẽ. Vấn đề đã rõ, không cán phải bàn cãi gì nữa, 
bàn cát (cũ; id.). Sa bàn. 

bàn chải d. Đồ dùng để chải, cọ, làm sạch, gồm 
có nhiều hàng sợi nhỏ, dai, cắm trên một mặt 
phẳng. Bản chải giải. Bàn chải đánh răng. 

bàn chân d. Phản cuối của chân người và một 
số động vật, dë toàn thân khi di, đứng. 

bản chông d. Đế gỗ, tre hoặc sắt có cảm chông. 
bàn cờ d. 1 Mặt phẳng hình vuông có kẻ ó để 
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bảy quân cờ, Вап cà nướng, 2 (thưởng dùng phụ 
sau d.). Hình giống bàn cë, có nhiều đường ngang 
dọc cắt thành ô. Ruộng bàn cò: ...Phố giăng mắc 
сій, đường quanh bàn cờ (сӣ). 

bàn сиёс 4, 1 Bộ phận của cuốc bàn, gồm một 
miếng gỗ chắc hinh det để lắp lưỡi cuốc. 2 (dùng 
phụ sau d., kết hợp hạn chế), Hình to bè ra và 
thô. Chân bản cuốc. 

bàn dân thiên hạ Œmg.). Tất cả mọi người hoặc 
hết ау mọi nơi. Nói cho bàn dân thiên hạ biết 
Đi khắp bàn dân thiên ha. 

Бап đạc d. Dụng cụ gồm mát phẳng đặt trên giá 
ba chân, dùng để lập bản đồ đo đạc tại chỗ. 
bản đạp d. 1 Vòng nhỏ bằng sắt buông từ yên 
xuống hai bền mình ngựa, để người cười dat chân 
vào. 2 Chỉ tiết тау trực tiếp chịu sức ấn của bàn 
chân để làm một động tác nào đó (nhu điều khiển 
máy lên xuống, v.v.). Bàn đạp máy khåu. 3 Nơi 
dùng làm điểm tựa để tiến công nơi khác hoặc 
để làm việc рі. Chiếm thị trấn làm bàn đạp tiến 
vào thành phố. Vi trí bàn đạp. 

bàn đèn d. Khay đặt dó hút thuốc phiện; đề dùng 
để hút thuốc phiên (nói khái quát). 

bàn định đg. Bàn bạc và quyết định. Bàn định 
kế hoạch. 

bàn độc d. (cũ). 1 Bản để đọc sách. 2 Bản để đồ 
thở; bản thở. 

bàn giao dg. Giao lại công việc, tải liệu, tài sản, 
v.v, cho người hoặc cơ quan khác khi thay đổi 
công tác hoặc hết nhiệm vụ. Lập biên bản bàn 
giao. Nhận bản giao, 

bàn giấy d. 1 Bản làm việc về giấy tờ. 2 (сї). 
Nơi làm việc giấy tờ ở cơ quan, nhả máy; văn 
phỏng. 3 Việc giải quyết bằng giấy tờ (nói khái 
quát). Công việc bàn giấy. Lối làm việc quan 
liêu, bản giấy, 

bản hoàn dg. (cũ). Nghĩ quanh quán không dứt. 
Tác dạ bàn hoàn. А 

bàn là d. Đồ dùng có mặt phẳng bằng kim loại 
có thể làm nóng lên để là quần áo. Bản là điện. 
bàn là hơi d. Bản là điện, có ngăn chứa nước, 
khi được đốt nóng nước sẽ biến đổi thành hơi, 
phun qua mặt phẳng det của bản là làm cho 
phẳng quần áo. 

bàn luận 4р. Trao đổi qua lại ý kiến về vấn đẻ 
gi, có phân tích lí lẽ. Bàn luận về thời sự. Nhiều 
vấn đề được đưa ra bàn luận. 

bàn lùi 4g. Bản với y ngại khó không muốn làm. 
Thường hay bản lài. 

bàn mảnh dg. Bản riêng giữa ít người, tách 
khỏi tập thể (hàm ý chê). Không tháo luận ở 








bàn máy 


hội nghị, lại di bàn mảnh. 

bàn máy d. Bộ phận máy có dạng mật bản để 
đặt vật đang được gia công, chế tạo. Bàn máy 
khoan, 

bản phím d. Bộ phận tập hợp các phím trong 
một số loại đàn như piano, accordeon, đản 
ống, v.v. 

bản ra dg. Bàn với y không tán thành làm. 
bàn га tán vào Bàn tán với nhiều у kiến khác 
nhau, trái ngược nhau, Mihững lời bàn ra tán vào. 
bàn rà d. Bản có mặt phẳng kim loại hoặc bằng 
đá rất phẳng và nhẫn, dùng để rà các vật được 
cao phẳng. 

bàn ren d. Dụng cụ cắt có dạng như một đai ốc, 
có nhiều lưỡi cắt, dùng để làm ren cho các vật 
hinh trụ tròn hoặc hinh nón cụt (nhu dinh ốc, 
dinh vít). 

bàn rùn де. (kng.). Như bàn tài, 

bàn soạn dg. Bàn bạc để sắp đặt (làm việc gì). 
Bàn soan công việc. 

bản tán dg. Bàn bạc một cách rộng rãi, không 
có tổ chức và không đi đến kết luận. Dư lugn 
bàn tán nhiêu. Tiếng xì xào bản tản. 

bàn tay d. 1 Phần cuối của tay, dùng để sờ mó, 
cảm nắm, lao động; thường được coi là biểu 
tượng của sự lao động chân tay có tính sáng tạo 
của con người. Nắm chặt trong lòng bàn tay. Bản 
tay và khối óc của con người, 2 Bàn tay, coi là 
biểu tượng của hành động của con người (thưởng 
hàm ý chẽ). Có bàn tay ké xẩu nhúng vào. Chặn 
bàn tay đẫm máu của bọn sát nhân. 

bàn tay vàng Bàn tay tài giỏi hiếm có trong 
việc thực hiện một thao tác lao động hoặc kĩ thuật 
nhất định. 

bàn thạch d. Đá tång. Viững như bàn thạch (rất 
vững, coi như không gì có thể lay chuyển được). 
bàn thờ d. Bàn để thờ cúng. Bàn thờ tó tiên. 
bàn tính, d. Đồ dùng để làm các phép tính số 
học, gồm một khung hình chữ nhật có nhiều then 
ngang xâu những con chạy. 

bàn tỉnh; đg. Bàn bạc và tính toán, cân nhắc 
các mặt lợi hại, nên hay không nên. Kế hoạch 
đã được bàn tinh М. 

bàn toa d. Mông địt (Idi nói kiêng tránh). 

bàn trang d. x. zang,. 

bàn trổ d. Mat phẳng bằng sáp ong, dùng đặt 
giấy để trổ. 

bàn ủi d. (ph.). Bàn là. 

bản; d. Đơn vị dân cư nhỏ nhất ở một số vùng 
Чап tộc thiểu số miền Вас Việt Nam, tượng 
đương với làng. Вап Thái. Вап Mèo. 
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bản; d. 1 (dùng trong một số tổ hợp, trước d. 
hoặc đg.). Tờ giấy, tập giấy có chữ hoặc hinh vẽ 
mang một nội dung nhất định. Вап nhạc*. Bản 
vë*. Bản nháp. 2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị 
những tờ, tập, cuốn có chữ hoặc tranh ảnh, được 
tạo ra theo một mẫu nhất định. In mót vạn bản. 
Đánh тау ba bản. 

bản; d. 1 (¡d.). Tấm nhỏ, nhẳng. Bdn kim loại. 
2 (dùng sau t., trong một số tổ hợp). Bề ngang 
(thường nói vè vật thành tấm nhỏ, phiển nhỏ). 
Lá to bản. Chiếc thắt lưng rộng bản. 

bản, (cü). Yếu tế ghép trước để cấu tạo danh tü, 
thường dùng để tự xưng, có nghĩa “(cüa) chủng 
tôi, (thuộc về) chúng 161". Bdn hiệu (cửa hiệu 
của chúng tôi). Вап bảo. 

bản án d, Quyết định bàng văn bản của toả án 
sau khi xét xử vụ án. 

bản âm d. Bản tích điện âm của tụ điện. 

bản bộ х. дийл bản bộ. 

bản chất d. 1 Thực chất cơ bản bên trong của 
sự vật, Phản biệt hiện tượng với bản chất. 2 Như 
bản tính, Bản chất hiển lành. 

bản chính d. x. bản gốc. 

bản chức d. Từ quan lại dùng để tự xưng khi 
nói với cấp dưới, với dân. 

bản dạng d. Phản mềm cho máy tính đã được 
sửa đổi, có chứa các chức năng mới. 

bản doanh d. Nơi tướng chỉ huy đóng cùng với 
cơ quan tham muu. 

bản dương d. Bản tích điện dương của tụ điện. 
bản địa d. (dùng phụ sau d.). Bản thân địa 
phương được nói đến. Dân bản địa. Nên văn hoá 
bản địa. 

bản đồ d. Bản vẽ thể hiện một phần hoặc toàn 
bộ bể mặt của Trái Đất hay một thiên thể khác, 
một phần hoặc toàn bộ bầu trời, dùng các kỉ 
hiệu, các quy ước để mô tả tình trạng phân bố 
của các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Bán 
đồ địa li. Bản đỏ thể giới. Bản dó kinh tế Việt 
Nam. Вап đồ thiên văn. Bản dó сат (không 
chua tên), 

bản đồ học d. Môn học nghiên cứu về nội dung, 
phương pháp thành lập và sử dụng bản đổ. 

bản gốc d. Bản viết đầu tiên, là văn bán pháp lí 
được dùng làm cơ sở lập ra các bản sao. 

bản in thử d. Bản dåp thử từng trang đã được 
xếp chữ để in, để kiểm tra lại trước khi in. 

bản kẽm d. Tấm (thường bằng кёт) có hình 
nổi để in các hình minh hoạ. 

bản làng d. Xóm làng ở vùng dân tộc thiểu số 
miền Bắc Việt Nam. 


bàn 18 d. 1 Vật gồm hai miếng kim loại xoay 

quanh một trục chung, dùng để lắp cánh cửa, 

nắp hòm, v.v. Lắp bản lẻ vào cửa. 2 (dùng phụ 

sau d.). Vị trí nối tiếp, chuyển tiếp quan trọng. 

Vùng bản lẻ giữa đông bằng và miễn núi. Năm 

bản lẻ. 

bản liệt in d. Tài liệu được in ra bằng máy іп 

của máy tinh. 

bản lĩnh d. Đức tính tự quyết định một cách độc 

lập thái độ, hành động của minh, không vì áp 

lực bên ngoài mà thay đổi quan điểm. 

bản mặt d. (ph.). Bộ mặt (con người; hàm ý coi 

khinh). 

bản mẫu d. Mẫu sinh vật chế sẵn để nghiên cứu. 

bản mệnh d. (cũ). Số mệnh của bản thân mỗi 

n 

bản mường d. Bản và mwòng (nói khái quát); 

bản làng, 

bản năng d. Khá năng vốn có do bẩm sinh, chứ 

không phải do kinh nghiệm, luyện tập. Ong gáy 

mật, chìm làm tổ là hành động theo bản năng. 

Bản năng tự vệ. 

Бал ngã d. Cái Тат nên tính cách riêng của mỗi 
; Cái tôi. 

bản ngữ d. Ngôn ngữ của bản thân dân tộc được 

nói đến, phân biệt với những ngôn ngữ khác. 

bắt: nhạc d. Bán ghi bài hát hoặc bà; đàn bằng 

kí hiệu âm nhạc. 

bản quán d. (cũ), Quê quản của bản thân. 

bản quyển d. Quyền tác giá hay nhà xuất bản 

về một tác phẩm, được luật pháp quy định. Tón 

trọng bản quyên của tác giả. 

bản sao d. Văn bản theo bản chính sao lại, có 

thị thực của cơ quan có thẩm quyển. Ван sao 

giấy khai sinh. 

bản sắc d. Màu sắc, tính chất riêng tạo thành 

đặc điểm chính. Bản sắc dân tộc. 

bản tâm d. (сӣ). Lòng da vốn có. Ван tâm không 

тибп làm hai ai. 

bản thảo d. Văn bản được soạn ra để đưa đánh 

máy hoặc đưa іп. Ван thảo công văn. Вап thảo 

đã chuyển sang nhà xuất bản. 

bản thân а. Từ dùng để chỉ chỉnh cá nhân аі, 

chính ngay sự vật nào dó. Вал thân chưa có 

kinh nghiệm. Tự Äấu tranh với bản thân. Bản 

thân Sự, việc này rất có у nghĩa. 

bàn thể d. Khải niệm của triết học duy tâm, chỉ 

cải bản chất mà chỉ có lí trí mới hiểu được. 

bản thể luận d. Bộ phận của triết học, học thuyết 

về bán chất của tồn tại. 

bản tính d. Tính chất hay tính tinh vốn có. Bản 


bán chạy 


tỉnh con người. Bản tính của thú rừng. Bản tính 
hiển lành. 

bản vẽ d. Hinh về mô tả hình dạng, cẩu tạo, 
kích thước và điều kiện kĩ thuật của bộ phận máy 
móc, kết cấu hoặc công trình kĩ thuật. 

Бап мі, d. 1 Trọng lượng kim loại quy dùng làm 
đơn vị tiền tệ cơ sở của một nước. 2 Kiểu chế độ 
tiền tệ. Вап vị bạc (lấy bạc làm thước đo giá trị 
và phương tiện lưu thông). Bản vị vàng. ў. 
Бап vị; t. Chỉ biết chú ý và bênh vực lợi ích của | 
bộ phận mình mà không quan tâm đến lợi ích 

của các bộ phận khác. Tư uning bản vị. 

bản vị chủ nghĩa t. Có tư tưởng bản vị. 

bản vị kép d. Chế độ tiền tệ dựa trên hai kim 
loại quý là vàng và bạc làm thước đo giá trị, được 
tồn tại ở các nước tư bản châu Âu, châu МІ đến 
cuối thế kỉ 19, ở Việt Nam trước Cách mạng tháng 
Tám năm 1945. 

bản xứ d. (dùng phụ sau d.). Bản thân đất nước 
(thuộc địa) được nói đến (thường hàm ý coi 
khinh, theo quan điểm của chủ nghĩa thực dân). 
Dán bản хи. Chính sách thực dân đối với người 
bản xứ. 

bán; йс. 1 Đổi vật (thưởng là hàng hoà) lấy 
tiền. Bản hàng. Bản sức lao động. Mua rẻ bản 
đất. 2 Trao cho kẻ khác, không gìn giữ lấy 
nữa (cái quý giá về tính thản), để mưu lợi 
riêng. Вап nước. Вап rẻ lương tâm. 

bán; Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh tử, tính 
từ, có nghĩa “nửa, một nửa, không hoàn toàn, 
vừa như thế, vừa khác thể”. Вап сйи*. Bán phong 
kiến. Bản công khai. (Đầu tranh) bản vũ trang. 
(Một nước) bản thuộc địa. 

bán bình nguyên d. Vùng đất vốn là đổi núi bị 
nước chảy bào mòn làm cho bé mặt hạ thấp và 
tương đối bằng phẳng. 

bán buôn dg. Bán cho người kính doanh trung 
gian, chứ không bán thẳng cho người tiên đùng; 
phân biệt với bản lẻ. Giá bán buôn. Công tỉ bán 
buôn. 

bán саи d. 1 Nửa hình cầu, Hinh bán cầu. 
2 Nửa phần Trái Đất do đường xích đạo chia ra 
(nam bán сап và bắc bán cầu) hoặc do đường 
kinh :uyến gốc chia ra (tây bản cán và đông 
bán cầu). 

bán cầu não d. Nửa phải hoặc nửa trái của bộ 
não, cé dạng bán cầu. 

bán chác dg. (kng.). Bán (hàng hoá; nói khái 
quát). 

bán chạy dg. 1 Bán được nhanh, có nhiều người 
mua. Sách hay, nên bản chạy. 3 Bán vội, bán 


bán chiu 


nhanh đi nhằm tránh trước sự thiệt hại. Bán chạy 
món hàng kém phẩm chất. 

bán chịu др. Bán hàng nhận tiền sau, người mua 
sau một thởi gian mới phải trả tiền. 

bán công t. (Trường) theo chế độ nửa quốc lập, 
nửa dân lập. Trường đại học bán công. 

bán dẫn t. 1 х. chết Бап dán. 2 (kng.; thường 
dùng phụ sau d.). (Máy, thiết bị) dùng transistor 
thay cho đèn điện tử. Máy (thu thanh) bán dẫn. 
Раі bán dẫn. 

bán đảo d. Dải đất lớn có biển hoặc đại бута 
bao bọc, trừ một phía nối với đất liền. Bán đáo 
Đông Dương. 

bán đấu giá dg. Bán bằng hinh thứ để cho 
những người mua làn lượt trả giá, ai trå giá cao 
nhất thì được mua. Bán dáu giả tài sản tịch thu. 
bán đổ bán tháo {kng.). Bán nhanh, bất kể đắt 
rẻ, chỉ cốt cho chóng hết. 

hán đứng dg. Bán (cải quy giá vë tỉnh thần) 
một cách không ngại ngắn thương tiếc, để mưu 
lợi riêng. Bán đứng danh dự. 

bán hạ d. Cây mọc hoang, lá khia thành ba thuỳ 
nhọn, hoa màu đỏ bao bọc trong một cái mo, 
mùi thối, củ dùng làm thuốc, 

bán hoa 4р. (kng.; thường dùng phụ sau d.). 
Bán đâm (cách nói tránh). Gái bán hoa. 

bán hoá giá dg. Bán hàng với giá hạ nhằm tiêu 
thụ nốt hàng tón kho. 

bán kết d. Vòng đẩu để chọn đội hoặc vận động 
viên vào chung kết, Đội bóng được vào bản kết, 
bán khai t. Đã qua trạng thái đã man, nhưng 
chưa tới trình độ văn minh. Dán tộc bán khai. 
bán kính d. Đoạn thẳng từ tâm đến một điểm 
trên đường tròn hoặc mặt cầu; nửa đường kính. 
Bán kinh hình tròn. Đường bán kính. 

bán Ië dg. Bán tháng cho người tiêu dùng, từng 
cái, từng ít một; phân biệt với bán buôn. Giả 
bản lẻ. Сиа hàng bán lẻ. 

bán mạ dg. Mạ một lớp kim loại mỏng để ánh 
sáng phản xạ một phản, truyền qua một phần. 
bán mạng p. (kng.). Như thuc mạng (ng. 1). 
Chạy Бап mạng. 

bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Còng lưng 
làm việc vất vả, đãi đầu ở ngoải trời. 

bán nguyên âm d. Âm cỏ thể làm chức năng 
nguyên ат hoặc làm chức năng phụ âm tuỳ vị 
trí của nó trong âm tiết. “i” trong “ai” là một 
bản nguyên ám. 

bán nguyệt d. (dùng phụ sau а ). Nira mặt tròn. 
Hình bán nguyệt. ... Xây hå Бап nguyệt cho nàng 
rửa chân (cả.). 


bán nguyệt san d. (cü). Tạp chí hoặc tập san 
ra nửa tháng một ki. 

bán non dg. Вап rẻ trước mùa thụ hoạch để nhận 
tiền trước, Bán non mấy sào lúa. 

bán nước dg. Phản bội tổ quốc, làm tay sai cho 
kẻ ngoại xâm để mưu lợi riêng. 

bán nước buôn dân Phản lại nhân dàn và tổ 
quốc, lâm tay sai cho kẻ ngoại xâm để mưu 
lợi riêng. 

bán phá giá р. Bán ô ạt hàng hoá với giá thấp 
hơn giá thị trường, thậm chí chịu lỗ, để tăng khả 
năng cạnh tranh và chiếm đoạt thị trường. 

bán rao åg. Bán bằng cách rao tên hàng to lên 
để mời khách. 

bán si äg. (14.). 1 Bán buôn. 2 (ph.). Bản lẻ. 
bán sống bán chết Ó tinh trạng đau đớn hoặc 
vất vả đến mức như sống dó chết dó, không còn 
có thể chịu đựng hơn nữa. B; một trận đèn bán 
sống bản chết. Chạy bán sống bán chết. 

bán sơn địa d. (thường dùng phụ sau а.). Nửa 
núi nửa đồng bằng. Vùng ban sơn địa. 

bán thành phẩm d. Sản phẩm chưa chế tạo xong 
hoàn toàn, phải qua một vài khâu gia công nữa 
mới thành thành phẩm. 

bán tháo dg. (kng.). Bán với giá thấp hơn hẳn 
giá thị trường, nhám thu hồi vốn nhanh. Phải 
bản tháo lô hàng bị tồn đọng. 

bán thân а. (dùng phụ sau d., đg.). Nửa thân 
người. Tượng Бап thân. Ảnh chụp bán thân. 
bán thân bất toại (cü). Liệt nửa người. 

bán tín bán nghỉ Nửa tin nửa ngờ, không tin 
hẳn. 

bán tống др. (kng.). Bán tống táng, 

Бап tống bán táng (kng.). Như bán tống tảng 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

bán tống bán tháo (kng.). Như bán đổ bán tháo. 
Bán tổng Бап thảo cho nhanh để về. 

bán tống táng dg. Bán cho hết hàng tôn kho, 
thưởng với giá đặc biệt hạ: 

bán trả dàn cn. bán trả góp dg. Bán hàng theo 
phương thức người mua sẽ trả tiên sau làm nhiều 
đợt (một phương thức bán chịu). 

bán trôn nuôi miệng (thgt.). Làm di kiếm ăn. 
bán trời không уйп tự Nói năng, hành động 
một cách khoác lác, ngang tàng. 

bán trú dg. Học và ап ở tại trường cả ngày, chỉ 
về nhà vào buổi tối. Hoc sinh bán trú. 

bán tự động t. (Máy móc) không hoàn toàn ty 
động; nửa tự động. 

bán vợ đợ con Cho vợ con đi ở đợ để trang trải 
nợ піп, до hoàn cảnh túng quần đến cùng cực, 


trong xã hội thời trước. 

bán xới dg. (kng.). Bỏ quê hương, xử sở mà đi. 
bạn 1 d. 1 Người quen biết và có quan hệ gần 
gũi, coi nhau ngang hàng, do hợp tính, hợp ý 
hoặc cùng cảnh ngộ, cùng chí hướng, cùng hoạt 
động, v.v. Bạn nghèo với nhau. Bạn chiến đấu. 
Người với người là bạn. 2 (ph.). Người đàn ông 
đi ở làm thuê theo mùa, theo việc trong xã hội 
cũ. Ở bạn. Bạn ghe. 3 Người đồng tình, ủng hộ. 
Bạn đồng mình. Thêm bạn bớt thù. 4 (dùng phụ 
sau d.). Đơn vị tổ chức có quan hệ gần gũi. Đội 
bạn. Nước bạn. 

H dg. (kng.). Kết bạn (nói tắt). Bạn với người tối. 
bạn bầu d. (і4.). Như báu bạn, 

bạn bẩy d. (cũ; id.). Như bạn bè. 

bạn bè d. Bạn (nói khái quát). Dó; xử tốt với 
bạn bë. 

bạn cọc chèo d. x. anh em cọc chèo, 

bạn con di d. (ph.). Anh em, chị em соп dì 
con già. 

bạn điền d. (cũ). 1 Người cùng nghề làm ruộng. 
2 Như ға điển, 

bạn đọc d. Người đọc sách, báo; độc giả, trong 
quan hệ với tác giả, nhà xuất bản, cơ quan báo 
chí, thự viện. Thir bạn đọc. Yêu cầu của bạn đọc. 
bạn đời d. Bạn cùng sống; thưởng dùng để chỉ 
người vợ hoặc người chồng, về mặt sống gắn bó 
với nhau. 

bạn đường d. 1 Người cùng đi đường ха. 2 Người 
cùng theo đuổi một chỉ hướng, 

bạn hàng d. 1 Người cùng buôn bản. Chị em bạn 
hàng ở chợ. 2 Hội viên trong hội buôn. 3 Khách 
hàng quen, trong quan hệ với người bán hàng. 
bạn hữu d. Bạn bẻ thân thiết. 

bạn lòng d. Bạn tâm tỉnh; thưởng dùng để chỉ 
người yêu. 

bạn nối khố d. Bạn rất thân, đồng cam cộng 
khổ từ hồi còn nhỏ. 

bạn trăm năm d. Vợ hoặc chồng, trong quan 
hệ gắn bó trọn đời, 

bạn vàng d. (cü). Bạn quy và rất thân, 

bạn vong niên d. Bạn chênh lệch về tuổi tác, 
nhưng chơi thân với nhau như bạn bẻ cùng lửa. 
bancöng су. Рап công. d. Phần sân gác nhô ra 
ngoài nhà, xung quanh có lan can, có cửa thông 
vào phòng. Đứng hỏng mát ở bancông. 

bang; d. Đơn vị hành chính có tư cách quốc 
gia tự trị ở một sổ nước theo chế độ liên bang. 
Bang California của nước Mĩ. Bang Kerala 
của Ап Độ. 

bang; d. 1 Bang 1á (gọi tắt). 2 Bang biện (gọi tát). 
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bang biện d. 1 Chức quan nhỏ giúp việc ở phủ, 
huyện thời phong kiến. 2 Người đứng đầu chỉnh 
quyền trong một tổng ở Nam Bộ thời thực dân 
Pháp. 

bang giao đg. Giao thiệp giữa nước này với nước 
khác. Quan hệ bang giao. 

bang tá d. 1 Quan nhỏ đại diện cho tri châu ở 
môt vùng xa trong một châu lớn miền thượng du 
Bắc Bộ thời thực dân Pháp. 2 Quan nhỏ coi việc 
trật tự an ninh ở các phủ, huyện, thị xã thời thực 
dân Pháp. 

bảng; d. Cây to, cảnh nằm ngang, lá to, quả 
hình trứng det, thường trồng để lấy bóng mái. 
Бапа, d. (ph.). Cói. Bao bàng. 

bàng bạc; dg. (vch.), Тгап ngập khắp nơi, không 
rò nét, nhưng đâu cũng có. Khí anh hùng bảng 
bạc khắp non sông. “Chất hiện thực” bảng bạc 
trong tác phẩm. 

bảng bạc; t. х. bạc; (láy). 

bàng hệ d. Quan hệ họ hàng theo dòng bên, 
trong đỏ không ai sinh ra ai, gồm anh, chi, em, 
chủ, bác, cô, v.v.; phân biệt với trực hệ. 

bảng hoàng t. Ở trong trạng thái tỉnh thần như 
choáng váng, sững sờ, tam thần tạm thời bất 
định. Bàng hoàng trước tin sét đánh, Định thần 
tại sau phút bảng hoàng. 

bàng quan 4р. Đứng ngoài cuộc mà nhìn, coi 
1а không dinh líu đến mình. Thái độ bàng quan. 
Bàng quan với thói cuộc. 

bảng quang d. Bọng đái. 

bảng thính dg. (¡d.). Dự thính. 

bàng tiếp dg. (hay t.). (Vòng tròn) tiếp xúc với 
một cạnh của một tam giác và với các phần kéo 
đải của hai cạnh kia. 

bång, d. 1 Bảng nhân (gợi tắt). 2 Phó bảng 
(gọi tắt). 

bảng; d. 1 Vật cỏ mat phẳng, thường bằng gỗ, 
dùng để viết hoặc dán những gì cần nêu cho mọi 
người xem. Bảng yết thi. Yết lên bảng. Bảng tin. 
2 Bảng đen (nói tát). Phấn bảng. Gọi học sinh 
lên bảng. 3 Bảng kê nêu rô, gọn, theo thử tự nhất 
định, một nội dung nào đỏ. Bảng thống kê. Thi 
xong, хет báng (danh sách những người thí đỗ). 
bảng; d. сп. pound. Đơn vị tiên tệ cơ bản của 
Anh và nhiều nước hoặc lãnh thổ khác: Ireland, 
Ai Cập, Syria, Sudan, v.v. 

bảng chữ cái d. Tập hợp các kí hiệu dùng để 
ghi âm vị trong chữ viết ghi âm, được sắp xếp 
theo một trật tự nhất định. Xếp theo bảng chữ 
cái tiếng Việt. 

bảng cân đối d. Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế 


p 


bảng cửu chương 


trinh bảy dưới dạng tổng quát những tỉ lệ chủ 
yếu và các quan hệ tỉ lệ trong một đơn vị kinh 
tế. Bảng cân đối thu chỉ của xí nghiệp. Bảng 
cân đối thương mại quốc tế. 

bảng cửu chương d. Bảng kê tất cả các tích số 
của hai số nguyên từ 1 lån 1 đến 9 lần 9. Нос 
thuộc lòng bảng cửu chương. 

bảng đen d. Vật có mặt phẳng nhẫn bằng gỗ, 
đả, v.v., thường màu đen, dùng để viết, vẽ bằng 
phán lên trên. 

bằng hiệu d. Bảng ghi tên và một vài thông tin 
riêng, cần thiết nhất, dùng trong quảng cáo vả 
giao dịch. Trương bảng hiệu. 

bằng làng t. 1 Lë mờ, chập chờn, không rõ nét. 
Bảng lắng bóng hoàng hôn. 2 (cũ, hoặc ph.; ¡d.). 
Có vẻ như không để ý đến; thờ o, lạnh nhạt, 
bảng màu d. 1 Đỏ dùng để đựng và pha màu 
khi về. 2 Những màu sắc mà hoa sĩ tạo ra trong 
tranh của mình (nói tổng quát). 

bảng nhãn d. Học vị của người đỗ thứ hai, sau 
trang nguyên, trong khoa thi đình. 

bảng số d. Bảng kê các số thường dùng đã tính 
sẵn, như binh | phương, căn 5б, logarithm, v.v. 
bång tóng sáp d. Bång phân loại xếp hạng toàn 
bộ. Bảng tổng sắp các đội bóng trên toàn quốc. 
Đứng đầu bảng tổng sắp huy chương trong đại 
hội thể thao. 

bảng tuần hoàn d. Bảng sắp xếp các nguyên 
tố hoá học làm nổi båt tính tuần hoàn trong 
sự biến thiên các tỉnh chất của chủng, do 
Mendeleev phát hiện. 

bång vàng d. 1 Bång yết tên những người đỗ 
khoa thi hội, thi đình thời phong kiến. Chiếm 
bảng vàng (thì đỗ khoa thi hội, thi đình). 2 Bảng 
danh dự ghi tên những người hoặc đơn vị có 
thành tích lớn, Bảng vàng thi dua. Bång vàng 
lập công. 

báng; d. Cây mọc hoang trong rừng ẩm nhiệt 
đới, cùng họ với dừa, mặt dưới lá hơi trắng, thân 
cho thứ bột ăn được. Bột báng, 

báng; d. Chứng bụng to do nước ứ trong ổ bụng 
hay do sưng 1а lách. 

báng; d бав mai, ống buong để đựng nước 
(thường dùng ở miền núi). 

báng, d. Bộ phận ở cuối khẩu súng cắm tay, 
thưởng bằng gỗ, dùng để ti hoặc giữ súng khi 
bản. Báng súng trường. Khẩu tiểu liên bảng 
84р. 

báng; др. 1 (14.; kết hop hạn chế). Dánh vào 
đầu bằng khớp ngón tay gập lai. 2 (ph.). Нас 
(nói về súc vật có sừng). 


báng bổ dg. (hoặc t.). Chế giễu, bài bác cái mà 
người mê tín cho là linh thiêng. Báng bổ thần 
thánh. Ăn nói báng bő. 

bang nhạng d. (ph.}. Bạc nhạc. 

banh; d. Nơi giam tù bị kết án nặng trong một 
số khu nhà tü lớn dưới chế độ tư bản, thực dàn. 
Các banh é Côn Đảo. 

banh; d. (ph.). Bỏng. Dd banh. 

banh; dg. Mġto hai bên ra. Banh mắt nhìn. Banh 
ngực (ph.; phanh áo ra). 

banh; t. (ph.; thưởng dùng phụ sau đg.). Tan 
tành, vụn nát. Phá banh áp chiến lược. 

bành d. Ghế có lưng tựa và hai tay vin, đặt lên 
lưng voi để ngồi. 

bành banh t. x. banh (14у). Mặt bành banh. 
bành tô d. (cũ). Măngtô, 

bành trướng dg. Mở rộng khu vực tác động ra. 
Bảnh trưởng về kinh të. Thế lực ngày một bành 
trưởng. 

bảnh t. 1 (kng.). Sang và đẹp một cách khác 
thường. Điện bánh. 2 (ph.). Cừ, giỏi. Гау lao 
động bảnh. 

bảnh bao t. (kng.). Bảnh (nói khái quát). Ал 
mặc bảnh bao. 

bành сһое t. Có vë oai vệ, tự đắc (thường nói 
về tr thế ngồi). Ngôi bánh choe. 

bảnh mắt dg. Mở mắt thức dậy (vào lúc sáng 
sớm). Chưa bánh mắt đã đòi ăn. Trời mùa ће, 
mới bánh mắt đã ої d. 

bảnh trai t. (kng.). Diện và đẹp trai. Ăn mặc 
vào trông rất bảnh trai. 

bánh; d. 1 Món ăn chín có hình khói nhất định, 
chế biến bằng bột, thường có thêm chất ngọt, 
mặn, béo. Gói bánh. Nhân bánh. 2 (thường dùng 
phụ trước d.). Từ dùng để chỉ từng đơn vi có 
hình khối bé ngoài giống như chiếc bánh. Bánh 
ха phòng, Bánh pháo. Đóng thành bánh, 
bánh; d. (thường nói bánh xe), Bộ phận của 
xe hoặc máy, có dạng đĩa tròn hoặc vành lắp 
nan hoa, quay quanh một trục để thực hiện 
một chuyển động hoặc để truyền chuyển 
động. Xe ba bánh. Không thể quay ngược 
bánh xe lịch sử (b.). 

bánh bàng d. Bánh nhỏ hinh quả bàng, làm 
bằng bột mi, đường và trứng, đổ khuôn, nướng 
trong lò. 

bánh bao d. Bánh làm bằng bột mì ủ men, hấp 
chín, có nhân mận hoặc ngọt. 

bánh bèo d. Bánh làm bằng bột gạo tẻ xay ướt, 
đổ vào bát hoặc vào khuôn rồi hấp chin, trên rắc 
hành mỡ, ruốc tôm, hinh giống cánh bèo. 


bánh bò d. Bánh làm bàng bột gạo të ü với 
đường và men, khi hấp chin thi nở to, mềm và 
xốp (có loại đổ vào chén, khi hấp thi bột nở, bỏ 
lên miệng chén thành hình ba cái tai), 

bánh bỏng d. Bánh làm bằng gạo nếp rang thành 
bồng, trộn với mật thành từng nắm. 

bánh canh d. Thức ăn làm bằng bột nhào kĩ rồi 
cắt thành sợi, nấu với tôm, cua, thịt. 

bánh cắt d. Bánh ngọt, nhân kẹp giữa hai lớp 
bột, nướng chín từng mảng trong lò và cắt thành 
miếng, có đủ vị ngọt, béo, mặn. 

bánh chả d. Bánh làm bằng bột mi trộn với 
đường và thịt băm nhỏ, nướng chín trong lò. 
bánh chay d. Bánh hình tròn, det, làm bằng bột 
nếp, nhân đậu xanh, luộc chín rồi thả vào nước 
đường sánh. 

bánh chè d. Chỗ xương ở đầu gối thân người 
có hình tròn, det, Xong bánh chè. 

bánh chưng d. Bảnh làm bằng gạo nếp, có nhân 
đậu xanh và thịt hoặc đường, gói bằng lá dong 
thành hình vuông, luộc kĩ, làm phổ biến vào dịp 
tết Nguyên Đán, 

bánh cóc d. Bánh răng cưa trong bộ bánh cóc. 
bánh cóm d. Bánh làm bằng cóm déo ngào với 
nước đường, có nhân đậu xanh và củi dừa, thường 
gói bằng lá chuối tươi thành hinh vuông, 

bánh cuốn ở. Bánh làm bằng gạo të xay ướt, 
trảng mỏng, hấp chin rồi cuộn lại, thưởng có nhân 
thịt hoặc hảnh mỡ. 

bánh аёо d. Bánh ngọt và dẻo, làm bằng bột 
gạo nếp rang trộn với nước đường, thường có 
nhân mứt, mỡ. i 

bánh da d. Bánh làm bàng bột gao të xay wót, 
tráng thành tấm mỏng hinh tròn, thường có rắc 
vừng rồi phơi khô, khi ăn thì nướng lên. Bánh 
da khoai (làm bằng bột khoai). 

bánh đa nem d. Bánh đa tráng rất mỏng, dùng 
để cuốn nem. 

bánh đà d. Bánh xe có vành nặng, lắp trên trục 
của máy có tải trọng không đều để cân bằng 
chuyển động của máy. 

bánh đai d. Bảnh có mắc đại truyền để truyền 
chuyển động quay giữa hai trục. 

bánh đậu xanh d. Bánh làm bằng bột đậu xanh 
rang thơm trộn với đường, nén vào khuôn nhỏ, 
bánh đúc d. Bảnh nấu bằng bột gạo të hoặc bột 
ngô quấy với nước vôi trong và hàn the, khi chín 
đổ ra cho đông thành tảng. Ма bánh đúc*. 
bánh ếch d. (ph.). Bánh ít. 

bánh gai d. Bánh làm bằng bột gạo nếp và lá 
gai luộc chin, giã nhuyễn, trộn với mật, có nhân 
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bánh nướng 


đậu xanh và cùi đừa, gói bằng lá chuối khô, hấp 
chín. 

bánh діду d. Bánh làm bằng xôi giã thật mịn, 
nặn thành hình tròn, det, có khi có nhân đậu xanh. 
bánh gio (ph.). x. bánh tro. 

bánh giò d. Bánh làm bằng bột gạo tẻ, có nhân 
thịt, hành, mộc nhĩ, gói bằng lá chuối thành hinh 
củ ấu, luộc chín. 

bánh gối; d. Bánh nhân thịt, miến,..., bọc trong 
vỏ bột mi nặn hình giống như cái gối có riểm, 
гап vàng. 

bánh gối; d. Bánh mì hình khối chữ nhật, trông 
giống như cải gối. 

bánh hỏi d. Bánh làm bằng bột gạo të, hấp chín 
thành từng sợi nhỏ hơn bún, án với thịt quay hoặc 
nem, 

bánh in d. Bánh làm bằng bột gạo nếp hay bột 
đâu xanh rang trộn với đường, nén vào khuôn 
nhỏ. 

bánh ít d. Bánh làm bằng bột gạo nếp, có nhân 
thịt hoặc đậu xanh, gói bằng lá chuối, luộc chín. 
bánh khảo d. Bánh làm bång bột gạo nếp rang 
trộn với đường, cán kĩ, nén vào khuôn, có khi có 
nhàn. 

bánh khoai d. Bánh làm bằng bột khoai lang 
hoặc khoai sọ thái mỏng, trộn với bột gạo tẻ, có 
nhân ngọt hoặc mặn, gói bằng lá chuối, luộc chin. 
bánh khoái d. 1 Bánh quấy bằng bột gạo tế trộn 
với hành mỡ, đổ ra đĩa. 2 (ph.). Bánh xèo. 
bánh khúc d. Bánh làm bằng bột gạo nếp trộn 
với lá rau khúc già nhỏ, có nhàn đậu xanh và 
mỡ, đồ lần với gạo nếp. 

bánh lái d. Bộ phận xoay được dùng để đổi 
hướng di động của phương tiện vận tải, Bánh lái 
tàu thuỷ, 

bánh mật d. Bánh làm bằng bột gạo nếp trộn 
với mật, có nhàn đậu xanh hoặc lạc, thường gói 
bằng lá chuối khô, hấp chín. Da bánh màt*. 
bánh mi d. Bánh làm bằng bật mi ù men nướng 
chín trong lò, dùng làm món án chính ở một số 
nước. 

bánh mướt d. (ph.). Bánh cuốn, 

bánh nậm d. Bánh làm bằng bột gao të trải mỏng 
ra giữa hai lớp lá chuối, có nhân tôm thịt, gói 
thành tấm hình chữ nhật, hấp chín. 

bánh nếp d. Bảnh làm bằng bột gạo nếp, có 
nhân đậu xanh và mỡ, hoặc nhân thịt, gói bằng 
lá chuối, hấp chín. 

bánh nướng 4. Bánh có nhân thập cấm, mặn 
hoặc ngọt, ở ngoải có bao lớp áo bột mỏng, 
nướng chín trong 10. š 


bánh phóng 


bánh phổng d. Bánh làm bằng bột gạo nếp hoặc 
bột khoai sọ trộn đường, nướng phồng lên. 
bánh phổng tôm d. Bánh lâm bằng tỉnh bột 
trộn với tôm giã nhỏ, sấy khô, khi ăn rán phóng 
lên. 

bánh phở d. Bảnh tráng bằng bột gạo tẻ, không 
có nhân, cắt thành sợi để làm phở. 

bánh quế d. Bánh làm bằng bột gạo tẻ xay ướt 
tám đường và bột thơm mùi quế, đổ vào khuôn 
kẹp, nướng trên lò và cuộn thành ống hơi det. 
bánh qui x. bánh quy. 

bánh quy d. cn. bichquy. Bánh làm bằng bột mi, 
cán mỏng, đóng khuôn và nướng chín trong ló, 
bánh rán d. Bánh làm bằng bột gạo nếp, thường 
có nhân ngọt, rán chín, ở ngoài bọc một lớp vừng 
rang hoặc một lớp đường thắng đặc. 

bánh rằng d. Vật hình đĩa có răng ăn khớp với 
một vật có răng khác để truyền chuyển động. 
bánh sữa d. Bánh làm bằng bột mì có trộn sữa, 
nướng chin trong lò. 

bánh tai voi d. Bánh làm bằng bột mi với đường, 
nướng chin, hình tai voi. 

bánh tày d. Bánh làm bằng gạo nếp, có nhân 
đậu xanh và thịt mỡ, gói bằng lá dong thành hình 
trụ nhỏ, luộc chín. 

bánh tây d. (cü). Bánh mi. 

bánh tế; d. Bánh làm bằng bột gạo tẻ, có nhân 
hành mỡ, gói bằng 14 chuối, luộc chín. 

bánh té, t. (Cây hoặc bộ phận của cây) không 
non, nhưng cũng không giả. Tre bánh tế. Lá 
bánh tế. 

bánh tét d. Bánh làm bằng gạo nếp, có nhân 
đậu xanh và thịt mỡ, gói bằng lá thành hỉnh trụ 
to và đài, luộc kĩ, làm phổ biến ë một số địa 
phương vào dip tết Nguyên Đán. 

bánh thánh d. Bánh do các giáo sĩ Công giáo 
làm phép rồi phân phát cho con chiên trong 
những ngày lễ lớn ở nhà thờ. 

bánh tő d. Bánh làm bằng bột gao nếp và nước 
đường hoặc mật, đổ vào rọ tre đan có lót lá chuối 
(giống hinh tổ chim), rồi hấp chin, làm phổ biển 
ở một số địa phương vào dịp tết Nguyễn Đán. 
bánh tôm d. Bánh làm bằng bột gạo hoặc bột 
mì lần với tôm, rán giòn. 

bánh trái d. Bánh để ăn (nói khái quát). 

bánh tráng d. (ph.). Bánh da, 

bánh tro d. Bánh làm bằng gạo nếp ngâm nước 
tro, gói bằng lá tre hoặc lá dong, luộc chín, có 
màu vàng trong, ăn với mật hoặc đường. 

bánh trôi d. Bảnh làm bằng bột gạo nếp, viên 
tròn, có nhân đường, bỏ vào nước sôi, chín 


thi nối lên. 

bánh trung thu d. Bánh nưởng hoặc bánh dẻo 
các loại, dùng nhiều vào dịp tết Trung Thu. 
bánh ú d. Bánh làm bằng gạo nếp, gói bằng lá 
thành hình tháp nhỏ có bốn góc, luộc chín. 
bánh ú tro d. Bánh tro gói hinh ар. 

bánh ướt d. (ph.). Bánh cuốn. 

bánh vë d. Hình vẽ chiếc bánh; thường dùng để 
ví cái trông có vẻ tốt đẹp, nhưng 1а cái không có 
thật, lừa bip. ...Ddi ăn bánh vẽ, chiếm Бао thầy 
vàng (cd.). 

bánh vít d. Bánh rang ăn khớp với trục vít. 
bánh xe d. х. Балл, 

bánh xèo d. Bánh làm bằng bột gạo té xay ưới, 
tráng mỏng trên chảo rồi gập đôi lại, trong đỏ có 
nhân tôm, thịt và giá. 

bạnh It. Rộng, to về bể ngang (thường nói về 
quai hàm). Cảm banh. Quai hàm banh vuông. 
ji Lây: bảnh Бап! (у mức độ nhiều). 

П dg, Lấy gân sức làm cho quai hàm, cổ dàn 
rộng hoặc phinh to ra. Con rắn banh cổ nuốt 
тё. Banh quai hàm ra. Banh cổ lên cãi (kng; 
cố hết sức cãi một cách bướng bỉnh). 

banjo cv. banjô 4. Đàn рау có bốn hoặc năm 
đây kim loại, hộp cộng hưởng hình tròn, mặt 
bìmg đa thuộc. 

bao; I d. 1 Đồ dùng để đựng, hinh cái túi to, có 
miệng, có thể khâu hoặc dán kin lại, Bao đựng 
gao. Ximăng đã đóng bao. 2 Cái để đựng hoặc 
để giữ gin một số đồ vật, hàng hoá nhỏ. Cho 
diêm vào bao. Bao đạn. Bao kính. Bao thuốc lá. 
3 Dài vải, lụa may thành hình cái túi đài để thắt 
ngang lưng, theo cách ăn mặc cũ. Ngang hmg 
thì thất bao vàng... (cd.). 

II dg. Làm thành một lớp che chắn khắp xưng 
quanh. Гир tre bao quanh làng. 

bao; dg. 1 Bảo đảm làm toàn bộ việc gì thay 
cho ai. Bao việc cung cấp nguyên vật liệu cho 
nhà тау. 2 Trả thay hoặc cấp toàn bộ khoản 
tiên cần thiết (cho người khác, thường là trong 
việc ăn uống, vui chơi). Bao môt cháu phở. 
Bao bạn xem hát. 

bao; а. (kết hợp hạn chế). 1 (dùng trước t., d.). 
Từ dùng để chỉ một mức độ, số lượng hoặc 
khoảng thời gian nào đó, không rõ (thường dùng 
dë hỏi). Bao іди“. Con sông bao lớn? (ph.). Non 
xanh bao tuổi mà рій... (cả.). 2 (thường dùng 
trước d., trong câu cảm xúc, hoặc dùng trong cầu 
có ý phủ định). Từ dùng để chỉ một số lượng 
hoặc mức độ không biết chính xác, nhưng nghĩ 
là khá nhiều. Đã bao năm. Bao người mong đợi. 


Bao nhớ thương! Kết quả chẳng là bao. Ngày về 
không còn bao xa nữa. 

bao bì d. 1 Đỗ dùng làm vỏ bọc ở ngoài để đựng, 
để đóng gói hàng hoá (nói khái quát). Hàng 
không đóng gói được vì thiểu bao bì. Sản xuất 
chai lọ làm bao bì cho ngành dược. 2 Việc bao 
bọc bằng vật liệu thích hợp để chứa đựng, bảo 
quản, chèn lót và chuyên chở hàng hoá. 

bao biếm йр. (cũ; ìd,). Phê bình tốt xấu, khen 
chê. Ngu у bao biếm. 

bao biện dg. Làm cả những việc lè ra phải để 
cho người khác làm, dàn đến hậu quả không tốt 
hoặc việc làm không хиё. Bao biện làm thay. 
Tác phong bao biện. 

bao bọc dg. Làm thành một lớp che chắn khắp 
xung quanh; bao (nói khái quát). Lớp không khí 
аду bao bọc Trải Đất. Nhà có tường cao bao bọc. 
bao hố đ. (ph.). Bao tải. 

bao cao su cv. bao caosu d. Bao làm bằng 
caosu hoặc chất đẻo mỏng, dùng cho nam giới 
để cản trở sự thụ thai và dé phòng các bệnh lây 
nhiễm qua đường tình dục. 

bao cấp đg. Cấp phát, phân phối, trả công bằng 
hiện vật và tiền mà không tỉnh toán hoặc không 
đòi hỏi hiện quả kinh tế tương ứng (một phương 
thức quần lí kinh tể). Cơ chế quản lí quan liêu 
bao cáp. 

bao che dg. Che chở, che giấu tội lỗi, khuyết 
điểm cho người nào đó. Bao che cho người có 
khuyết điểm. 

bao chiếm dg. (1.). Chiếm đoạt (mộng đất). 
Bao chiêm ruộng công. 

bao dai t. (ph.). Dài bao nhiêu. Chang đường 
bao dai? 

bao dong (cũ, hoặc ph.). x. bao dung. 

bao dung t. Có độ lượng, rộng lượng với mọi 
người. Tấm lòng bao dụng. 

bao đồng t. (ph.). Lung tung, đông dài. Suy nghĩ 
chuyện bao đồng. 

bao giờ 4. 1 Khoảng thời gian nào dó, không rõ 
(thường dùng để hỏi). Không biết đến bao giờ 
mới xong. Bao giờ thì có kêt qud? 2 Khoảng thời 
gian nào đó không muốn nói rõ ra, hoặc là bất kì 
khoảng thời gian nào. Bdo tz bao giờ mà vẫn 
chưa làm. Việc dy bao giò xảy ra sẽ hay. Hơn 
bao giờ hết. Bao giờ cũng thế. 

bao gói dg. (hoặc d.), Đóng gói bàng thành 
những đơn vị nhỏ, thuận tiện cho việc chuyển 
giao và bảo quản. 

bao gổm dg. Göm có trong đó. Lương thực, bao 
gầm cả hoa тди. 
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bao hàm dg. Chúa đựng bên trong, mang bên 
trong (nói về cái nội dung trừu tượng). Bao hàm 
nhiều ý nghĩa. 

bao hoa d. Bộ phận của hoa, gồm có đải và 
trång, bao ngoài nhị đực và nhị cái. 

bao la t. Rộng lớn đến mức như vô cùng tận. Ий 
trụ bao la. Biển rộng bao іа. 

bao lan d. (¡d.). Bao lon. 


bao lãm d. (ph.; dùng trong câu có ý phủ định). @ 


- Bao nhiêu. Chẳng dáng bao йт. 


bao lāu t. Bao nhiêu lâu, bao nhiêu thói gian. 
Làm trong bao lâu thì xong? Chẳng bao lâu nữa. 
Chua được bao lâu. 

bao lơn d. Phần пһ ra ngoài hiên hoặc ngoài 
sản gác, xung quanh cỏ lan can. 

bao mua dg. Nhận tiêu thụ sån phẩm của người 
sản xuất nhỏ, của хі nghiệp hoặc công tỉ. Bao 
mua sản phẩm của một công ti. Chủ bao mua. 
bao nà đ. (cũ; id.; thường dùng trong câu hỏi), 
Bao nhiêu, chừng nào. Sức інс bao па mà cũng 
dua dòi. 

bao nhiều d. 1 Số lượng nào dó không rõ nhiều 
hay ít (thường dùng để hỏi). Hdi xem cán bao 
nhiêu? Сао bao nhiêu? Trong bao nhiêu lau? 
Trăng bao nhiêu tuổi trăng giả?... (cd.}. Bao 
nhiêu cũng được. ...Bao nhiêu tác đất tắc vàng 
bẩy nhiêu (cd.). 2 (thường dùng trong câu сат 
xúc hoặc câu có ý phủ định). Số lượng hoặc 
mức độ không biết chính xác, nhưng nghi là 
nhiều lắm. Bao nhiêu là cờ! Vinh dự bao nhiêu, 
lớp người mới! 3 (dùng trong câu có y phú định), 
Số lượng không nói гб, nhưng biết là không 
nhiều gì. Không đảng bao nhiêu. Có bao nhiêu 
tiền đâu! 

bao phấn d. Bộ phận phồng lên ở đầu nhị hoa, 
chua hạt phấn. 

bao phủ dg. Bao bọc và phủ kín ở trên bể mặt. 
Мау деп bao phú bầu trời, 

bao quản dg. (cũ). Không quản.ngại, không né 
hà. Bao quản nẵng тиа. 

bao quát dg. 1 Bao gồm rộng rãi, toàn bộ. Nội 
dụng chưa bao quát tất cả vấn дё. Nhiệm vụ 
bao quát và những công việc cụ thë. 2 Thấy 
toàn bộ, nắm tất cả. Bao quát công việc. Có cái 
nhìn bao quái. 

bao sân dg. 1 Chạy khắp sàn để chơi, lấn sang 
cả vị trí của những người khác (trong một số môn 
bóng). Lối chơi bao sån. 2 (kng.). Làm hết, chiếm 
hết, kể cả những phần, những việc lề ra đành cho 
người khác. Lối làm việc bao sản. 

bao tải d. Bao dệt bằng sợi đay, thưởng dùng 


bao tay 


để đựng lương thực. 

bao tay d. 1 Vật khâu bằng vải dùng để mang 
vào tay cho trẻ sơ sinh. 2 (ph.). Găng tay. 

bao thầu dg. Nhận thầu công trinh xây đựng, 
Công ti bao thấu. 

bao thơ d. (ph.). Phong bị. 

bao tiêu dg. Bảo đâm tiêu thụ sản phẩm theo 
những điều kiện nhất định. Công tí dåu һе vốn 
và nhận bao tiêu sån phẩm cho người sản xuất, 
bao tời d. (ph.). Bao tải. | 
bao trùm dg. Bao bọc và trùm lên khắp cả một 
khoảng không gian nhất dinh nào đó. Bóng tõi 
bao trùm lên cảnh vật. “Không khi thân mật bao 
trừm cuộc họp. 

bao tử, d. (thưởng dùng phụ sau 4.). Động vật 
còn là thai trong bụng mẹ, hoặc quả mới thành 
hinh, còn rất non. Lon bao nữ Mướp bao tử. 
bao tử; d. (ph.). Dạ dày. 

bao tượng d. (¡d.). Như гиби tượng, 

bao vây dg. Уау khắp các phía không cho thoát 
ra ngoài, làm cho cô lập. Bao váy foán CƯỚP. 
Bao vậy khu rừng. 

bao vây kinh tế др. Cô lập một nước nào dó 
về mặt kinh tế bằng cách cất đứt toàn bộ hoặc 
một phần các quan hệ kinh tế giữa nước đó 
với các nước khác, nhằm phá hoại nền kính 
tế của nước ấy. 

bao ха t. Ха bao nhiêu. Р được bao xa rồi? 
Ngày gặp nhau cũng chẳng còn bao xa. 

bảo I d. Dụng cụ của thợ mộc, gồm một đoạn 
gỗ có lắp lưỡi thép nằm ngang, dùng để nạo nhẫn 
mặt gỗ. 

TI dg. 1 Làm nhẫn mặt gỗ bằng cải bào. Bào tám 
ván. Vỏ bào. Ruột xót như bào. 2 (chm.). Cắt 
các mặt do một đường thắng chuyển động vạch 
ra trên vật kìm loại đang chế tạo, bằng cách dùng 
một lười dao hớt tửng lớp mồng theo phương 
của đường thẳng ấy. 

bào ảnh d. (cũ; vch.). Cái hu ảo không cỏ thật 
và chỉ hiện ra trong giây lát (ví cái bọt nước và 
cái bóng, chợt hiện ra rồi lại mất ngay). 

bào bọt t. (ph.). Côn cáo. 

bào chế ág. Chế biến thành thuốc chữa bệnh. 
bảo chế học d. Môn học nghiên cứu phương 
pháp bảo chế và đóng gói các dạng thuốc. 

bào chữa dg. Dùng li lè và chứng cớ để bênh 
vực cho một đương sự nào dó thuộc một vụ án 
hinh sự hay dân sự trước toả án, hoặc cho việc 
nào đó đang bị lên án. Luật sự bảo chữa cho bị 
cáo. Những luận điệu bào chữa cho chính sách 
thực dân. 


bào hao dg. (cũ). 1 Gåm thét. 2 Bồn chồn, không 
yên lòng. š 

bào ngư d. Ốc biển, vỏ đẹp và có một hàng lỗ 
nhỏ ở bên vỏ, thịt lả món ăn quy. 

bảo thai d. Thai còn ở trong bụng mẹ. 

bảo tộc d. Tổ chức xã hội ở thời đại nguyên 
thuỷ, bao gồm nhiều thị tộc thân thuộc, không 
được phép kết hôn với nhau. 

bào tử d. 1 Tế bảo sinh sản vô tỉnh của các thực 
vật không hoa như nấm, táo, rêu, dương xi. 2 Tế 
bảo của vi khuẩn và tảo xanh, có vỏ bọc chắc, 
nhờ đỏ vỉ khuẩn và tảo xanh có thể tồn tại trong 
điều kiện không thuận lợi. 3 Bao chứa một nhóm 
tế bào nám hinh thành trong quả trình sinh sản 
của một động vật đơn bào, 

bào tử nang d. Túi bảo tử. 

bào xác d. Màng cứng tiết ra bọc lấy cơ thể để 
tự vệ của động vật nguyên sinh và một số động 
vật không xương sống khác. 

bào xoi d. Bảo có lưỡi nhỏ dùng để tạo thành 
đường rãnh. 

bảo dg. 1 Nói ra điều gì đó với người ngang 
hàng hay người dưới. Bdo sao nghe vậy. Ai bảo 
anh thế? Trâu ơi ta bảo trâu này... (cả.). Ai 
không đi thi bảo? (kng.; hàm ý ham doa). 2 Nói 
cho biết để phải theo đó mà làm. Bdo gì làm 
nấy. Gọi da, bảo vâng. Bảo nó ở lại. 

bào an I dg. (¡d.). Giữ gìn an ninh, 

H d. Quân địa phương tỉnh hoặc huyện ở một số 
nước. Linh bdo an tinh. 

bảo an binh d. (ph.). Linh bảo an. 

bảo ban dg. (kng.). Bảo cho biết điền hay lẽ 
phải (nói khái quát). Bdo ban con cháu. Bảo ban 
nhau. 

bảo bối d. 1 Vật quý giá, hiểm cỏ. Báo bối gia 
truyển. 2 Vật có tác dụng sinh ra phép lạ của 
thần tiên. 

bảo chứng йр. (hoặc d.). Bảo đảm bằng chứng 
сб, bằng thực tế. Bdo chứng bằng tiên hoặc bằng 
giao kèo. Phải сд gì làm bảo chứng. 

bảo dưỡng də, 1 (ій). Chăm nom và nuôi nấng 
(người già cả). Bảo dưỡng mẹ già. 2 Trông nom, 
giữ рїп vả sửa chữa thưởng xuyên (cầu đường, 
máy móc). Chế dô bdo dường máy, Cóng nhân 
bdo dưỡng đường bộ. 

bảo đảm I dg. 1 Làm cho chắc chắn thực hiện 
được, giữ gìn được, hoặc có đầy đủ những gì cần 
thiết. Bdo đâm hoàn thành kế hoạch. Вао đảm 
quyên dân chủ. Đời sống được bdo đâm. 2 Nói 
chắc chắn và chịu trách nhiệm vẻ lời noi của minh 
để cho người khác yên lòng. Tó; bdo đảm là có 





thật như vậy. Xin bảo đảm giữ bi mát, 3 Nhận và 
chịu trách nhiệm làm tốt. Mỗi lao động bảo đảm 
một hecta điện tích gieo trồng. Bảo đảm nuôi 
dạy các cháu, 

H t. (Кор.). Chắc chắn, không cỏ gi đáng ngại. 
Dây bảo hiển rất bảo ддт. 

II d. Sự bảo đảm thực hiện được hoặc giữ được. 
Đường lối đúng đắn là báo đảm chắc chắn cho 
thẳng lợi. 

bảo hành ág, Bảo đám máy móc bán ra hoặc đã 
chữa chạy tốt trong một thời hạn nhất định. Chiếc 
đông hồ được báo hành sáu tháng. 

bảo hiểm dg. 1 Giữ gin để phòng ngừa tai 
nạn. Deo dây báo hiếm. Mặc дийп áo bảo hiểm. 
2 Bảo đảm bằng hợp đồng trả khoản tiên thoả 
thuận khi có tai nạn, rải ro nhất định xảy đến 
cho người được bảo hiểm (người được bảo hiểm 
phải đóng món ёп nhất định). Bdo hiểm tính 
mạng (trả khoản tiền thoả thuận cho gia đình 
khi người được bảo hiểm bị chết vi tai nạn). Mgói 
nhà được bảo hiểm phòng hoá hoạn. 

bảo hiểm bắt buộc d. Hình thức bảo hiểm mả 
người được bảo hiểm và người bảo hiểm có nghĩa 
vụ phải thực hiện và không được tự ý thay đổi. 
bảo hiểm hỗn hợp d. Chế độ bảo hiểm mà số 
tiền bảo hiểm được thanh toán cho cả trường hợp 
bị chết sau một số năm nhất định. 

bảo hiểm xã hội dg. (Chế độ) bảo đảm những 
quyền lợi vật chất cho công nhân, viên chức khi 
không làm việc được vi ốm đau, sinh dë, già yếu, 
bị tai nạn lao động, v.v. Quỹ? bảo hiểm xã hội. 
Hướng trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

bảo hoàng t. (Xu hướng chỉnh trị) ủng hộ, bảo 
vệ chế độ quân chủ. Phái bao hoàng. 

bảo hoảng hơn vua Ủng hộ, bảo vệ cái gì đó 
một cách mù quáng quá đáng. 

bảo hộ åg. 1 (14.). Che chở, không để bị hư 
hỏng, tốn thất. Bdo hộ tính mạng, tài sản của 
ngoại kiểu, 2 Cai trị bằng cách dùng bộ máy 
chính quyền thực dân đặt lên trên chính quyền 
bản xứ còn tón tại vẻ hình thức. Ách bảo hệ. 
Chế độ bảo hộ. 

bảo hộ lao động dg. Bảo đám điều kiện lao 
động an toàn vả bảo vệ sức khoẻ của người lao 
động trong quá trình lao động. Quần áo bảo hộ 
lao động. Chế độ bảo hộ lao động (toàn bộ 
những biện pháp nhằm bảo hộ lao động, nói 
chung), 

bảo hệ màu dịch d. Chính sách bảo vệ sán xuất 
trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hoá 
nước ngoài trên thị trường nước mình. 
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bảo kë I dg. 1 (cũ; ph.). Bảo hiểm. 2 (Кпр.). 
Bảo vệ (thường cho những hoạt động không 
lành mạnh), Bdo kê cho sóng bạc. Được bọn 
đầu gấu bảo kê. 

U d. (kng.). Người làm công việc bảo kë. Thuê 
đầu рди làm bảo ké. 

bảo kiếm 4. (cũ). Спот báu, gươm quy. 

bảo lãnh đg. 1 Bảo đảm người khác thực hiện 
một nghĩa vụ vả chịu trách nhiệm nếu người đó 
không thực hiện. Bdo lãnh cho một người vay 
nợ. Có người bảo lãnh nên được tạm tha, 2 Dùng 
tư cách, uy tín của mình để bảo đảm cho hành 
động, tư cách của người khác. 

bảo lĩnh dg. (id.). Bảo lãnh. 

bảo lưu dg. (kết hợp hạn chế). Giữ lại nhu cũ. 
Bảo lưu mức lương. Bảo {шм ý kiển (giù ý kiến 
của mình, tuy ý kiến đỏ trái với nghị quyết). Coi 
là một y kiên Бао lưu. 

bảo mạng dg. Lo giữ gin tính mạng, ngại không 
đám hi sinh. 7 rưởng cầu an, bảo mạng. 

bảo mật dg. Giữ bí mật của nhà nước, của tổ 
chức. Bdo mật phòng gian. Nội quy bảo mật của 
cơ quan. 

bảo mẫu d. Người phụ nữ làm nghề giữ trẻ, nuôi 
trẻ; cô nuôi dạy trẻ. 

bảo mệnh dg. (cü). Bảo mạng. 

bảo nhỏ dg. Bão riêng điều gì, không để cho 
người khác nghe biết. 

bao quản åg. Giữ ріп cho khỏi hư hông hoặc 
hao hụt. Вао quản máy móc. Їйдє được Бао 
quản tối. 

bảo sanh а. (ph.; kết hợp hạn chế). Hộ sinh. 
Nhà bảo sanh. 

bảo tàng dg. Cất giữ những tải liệu, hiện vật có 
y nghĩa lịch sử. Cóng tác bảo tảng. 

bảo tháp d. Tháp báu, nơi chôn cát các nhà sư 
tu hành lâu và có đức độ. 

bảo thủ dg. (hoặc 1.). Duy trì cái cũ sẵn có, 
không chịu thay đổi, không chịu đổi mới. Bdo 
thủ ý kiến. Đầu óc bảo thủ. ` 

bảo toàn dg. Giữ cho nguyên vẹn, không để 
suy suyển, mất mát, Bdo toàn lực tượng. Bảo 
toàn danh dw. Định luật bảo toàn và chuyển 
hod năng lượng. 

bảo tón dg. Giữ lại không để cho mất đi. Bdo 
tôn di tích lịch sứ. Bảo tốn nên văn hoá dân 
tộc. 

bảo tổn bảo tàng dg. Bảo vệ các di tích lịch sử 
và sưu tám. cất giữ các tài liệu, hiện vật có ý 
nghĩa lịch sử. Công tác Бао tôn bao tảng. 

Бао trì ág. (hoặc d.). Bảo dường, tu sửa nhằm 
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bảo đảm cho một hệ thống hoặc một bộ phận 
của nó hoạt động tốt, có độ tin cậy cao trong 
việc sử dụng. Báo tri của một máy tính, 

bảo trợ dg. Dë đầu và giúp đỡ, Ban bảo trợ 
dân quản. Quỹ bảo trợ. 

bảo vật d. (trtr.). Vật báu được truyền giữ lại 
qua nhiều đời (thường trong một gia đình, 
đòng họ). 

bảo vệ I dg. 1 Chống lại mọi sự xâm phạm để 
giữ cho luôn luôn được nguyên vẹn. Báo vệ dë 
điêu. Báo vệ đất nước. 2 Bênh vực bằng lí lẽ để 
giữ vững у kiến, quan điểm, v.v. Báo vệ chân 
li. Báo vệ luận ап (bảo vệ những quan điểm 
trong bản luận án của mình trước một hội đồng 
chấm thì). 

H d. Người làm công tác bảo vệ ở cơ quan, xí 
nghiệp hoặc cho một nhân vật quan trọng. 

bao, d. Gió xoáy trong phạm vi rộng trong một 
vùng có áp suất không khí giảm xuống rất thấp, 
thưởng phát sinh từ biển khơi, có sức phá hoại 
đữ dội do gió lớn, mưa to. Cơn bão to. 

bão; d. Chứng đau bụng xuyên ra sau lưng quận 
từng cơn. Dau bão, 

bão bùng d. (vch.). Bão (nói khái quát). Sóng 
gió bão bùng. 

bão cát d. Gió mạnh cuốn cát bụi mù mịt, thường 
хау ta ở sa mạc. 

bão hoà t. 1 (Chất lỏng) ở trạng thái không 
thể hoà tan thêm được nữa hoặc (khoảng 
không gian) ở trạng thá? không thể chứa thêm 
hơi được nữa. Dung dịch bão hoà. Không khí 
bão hoà hơi nước. 2 (Đại lượng) ở trạng thái 
không thé tăng thêm được khí những yếu tố 
có ảnh hưởng vẫn tăng. Dong điện bão hoà 
trong đèn hai cực. 

bão rớt d. Mưa, gió ở ven vùng bão hay sau khi 
bão tan. 

bão ѓар d. Bão lớn, dř dội; thường dùng để vi 
cảnh gian nan dày thử thách hoặc việc xảy ra 
đữ dội, mãnh liệt. Cuộc đời đẩy bảo táp. Bão 
táp cách mạng. 

bão tố d. Như bão táp. 

bão tuyết d. Gió mạnh cuốn theo tuyết, thường 
xảy ra ở những thảo nguyên hàn đới. 

bão їй d. Sự nhiễu loạn của từ trường Trái Đất 
đo ảnh hưởng hoạt động của Mặt Trời làm cho 
kim nam châm không định hướng được. 

báo; d. Thủ ат cùng họ với hổ nhưng nhỏ hơn, 
lông vàng, điểm nhiều chấm đen. 

báo; I d. 1 Xuất bản phẩm định kì in trên giấy 
khổ lớn, đăng tin, bài, tranh ảnh để thông tín, 


tuyên truyền. Ra bảo. Đọc bảo. Toà soạn báo. 
2 Hinh thức thông tin tuyên truyền có tính chất 
quản chủng vả nội bộ, bằng các bài viết, tranh 
về trực tiếp trên giấy, trên bảng, v.v. Báo bảng. 
Báo tay. 

П ág. 1 Cho biết việc gì đó đã xảy га, Bdo tin. 
Giấy báo có buu phẩm. 2 Cho người có trách 
nhiệm nào đó biết về việc xảy ra có thể hại đến 
trật tự an ninh chung. Báo cóng an. 3 Là đấu 
hiệu cho biết trước. Chim én bảo xuân về. 

báo; йр. (14.). Báo cë (nói tắt). Хи báo. 

báo an 4р. (cũ). Báo yên. 

báo ảnh d. Báo có rất nhiều ảnh minh hoạ cho 
hầu hết các bài. 

báo bổ dg. (cũ). Đền đáp công ơn, 

báo cáo I dg. 1 Trinh Бау cho biết tỉnh hình, sự 
việc. Bdo cáo công tác lên cấp trên. Báo cáo 
tình hình sản xuất. Nghe báo cáo về thời sự. 
2 (kng.). Từ dùng để mở dáu khi nói với cấp 
trên; thưa (thưởng dùng trong quân đội). Báo cáo 
thủ trưởng, liên lạc đã vë! 

H а. Bản báo cáo. Viết bảo cáo. Báo cáo của 
Chính phú trước Quốc hội. Đọc báo cáo khoa 
học. 

báo cáo viên d. Người trình bảy báo cáo trước 
một hội nghị đông người. 

báo chí d. Bảo và tạp chí; xuất bản phẩm định 
kì (nói khái quát). Dư luận trên báo chỉ. Công 
tác bảo chỉ. 

báo chương d. (cü). Bảo chi. 

báo cô dg. (thưởng dùng phụ sau dg.). Bám vào 
người khác mà không giúp ích được gì cho người 
ấy. Sống bảo cô. Nuôi bảo có. 

háo công ёр. Báo cáo thành tích, công trạng. 
Hội nghị báo công. 

bảo danh đg. (id.). Báo cho biết tên ghi trong 
đanh sách những người dự kì thi. 

báo đáp dg. Đền đáp (ơn nghĩa). Báo đáp 
Công ơn. 

báo đền dg. (14.). Như báo đáp (потр nói về 
công ơn to ión). 

báo động dg. (Tín hiệu hoặc hiệu lệnh) báo 
cho biết có sự nguy hiểm hoặc điều không 
hay đang xảy ra để sẵn sàng ứng phó. Кёо 
còi bdo động. Hàng khê dong đến mức phải 
báo động (b.). 

báo giá d. Уап bản người bản thông báo cho 
người mua biết về giả cả, điểu kiện thanh toán. 

báo giới d. Giới những người viết bảo; giới báo 
chí. 

báo hại дд. Віт vào người khác và làm cho 


người ấy bị thiệt thói. Ап bdo hại. Đồ báo hai! 
(thgt.; tiếng mắng). 

báo hi ág. Báo tin mừng (thường nói về việc 
hôn nhãn). Giấy báo hi. 

báo hiếu dg. 1 (cü; 14.). Đến đáp công on cha 
mẹ. 2 (cũ), Lo việc ma chay chu đáo khi cha mẹ 
chết, 

báo hiệu dg. 1 Báo cho biết bằng hiệu lệnh, tin 
hiệu. Bắn súng bảo hiệu. Coi báo hiệu tan tâm. 
Đèn báo hiệu. 2 Là đấu hiệu báo trước cải sắp 
đến. Chim ёп báo hiệu xuân về. 

báo hý (id.). x. báo hi. 

báo liếp d. Báo gồm những bài viết, tranh vẽ 
được dán trên liếp, mang nội dung thông tin, 
tuyên truyền có tính chất nội bộ. 

báo mộng dg. Báo trước cho biết trong mộng, 
theo thuật đoán mộng. 

hảo oán йр. (14.). Làm điều hại tương xứng cho 
kẻ đã gây oán với minh. 

báo ơn dg. (id.). Đền ơn bằng việc làm tương 
xứng. 

báo phục dg. (cũ; ¡d.). Phục thù. 

báo quán 4, (cü). Toà báo. 

báo quốc йр. (cũ). Báo đền ơn nước, ra sức giúp 
nước. 

báo tang др. Báo tin buồn vẻ việc có người chết. 
Giấy bảo tang. 

báo thù ág. Đáp lại bằng một hành động trả 
thù. Báo thù cho người bị giết hai. 

bảo thức dg. (Tín hiệu) bảo cho biết đã đến giờ 
phải thức dậy. Đồng hồ bảo thức. 

báo tiệp йр. (kc.). Báo tin chiến thắng, Tin báo 
tiệp. 

báo tử đg. Báo tín là đã chết cho thân nhân người 
chết biết. Giấy báo tử. 

báo tường d. Báo gồm những bài viết, tranh vẽ 
trình bày hoặc dán trên giấy khổ lớn treo trên 
tường, mang nội dung thông tin, tuyên truyền 
có tính chất nội bộ. 

báo ứng äg. Сар trở lại điều lành hoặc điều dữ 
xứng với việc làm thiện hay ác của minh, do một 
lực lượng thần bí nảo đó, theo quan niệm duy 
tâm. 

báo vụ d. Nghiệp vụ điện báo. Phỏng báo vụ. 
báo vụ viên d. Nhân viên làm việc nhận và phát 
điện báo bằng mã hiệu, 

báo yên dg. (Tin hiệu hoặc hiệu lệnh) báo cho 
biết tinh hình đã trở lại bình yên, đã hết tình trạng 
báo động. Cỏi báo yên. 

bạo; (ph.). x. báu, (bậu cửa). 

bạo; t. Có cử chỉ, hành động tỏ ra là không rụt 


barrel 


rẻ, không e ngại. Người nhát nát người bạo (tng.). 
Cử chỉ rất bao. Bao miéng. 

bạo; t. (cũ, hoặc ph.). Khoẻ, mạnh. 

bạo ăn bạo nói (kng.). Thường đám nói những 
điều người khác e ngại. 

bạo bệnh а. (cũ). Bệnh nặng đột ngội. 

bạo chính d. (сї). Chinh sách cai trị tàn ác, hung 
bạo. 

bạo chúa d. Vua, chúa tàn ác, hung bạo. 


. Бао dạn t. Không гш rè, không sợ ё (nói khái 


quát). Ап nói bạo dan. 

bạo động dg. (hoặc d.). Dùng bạo lực nổi dậy 
nhằm lật đổ chính quyển. Đàn áp cuộc bạo động. 
bạo gant. (kng.). Có gan làm những việc người 
khác thường e ngại. 

bạo hành d. Hành động bạo lực tàn ác. Nan bạo 
hành. Phụ nữ, trẻ em thường là nạn nhân của të 
bạo hành. 

bạo liệt t. Quá mạnh mẽ, dir dội và quyết liệt. 
Cuộc chiến bạo liệt, bất phân thẳng bại. 

bạo loạn d. (id.). Cuộc nối loạn. 

bạo lực d. Sức mạnh dùng để cưởng bức, trấn 
áp hoặc lật đố. Dùng bạo lực lật để. 

bạo mêm bạo miệng (kng.). Như bgo ăn bao 
nói. 

bạo nghịch t. Ngang ngược phá bỏ ki cương, 
không coi ai ra gì. Hành động bạo nghịch. 

bạo ngược t. Tàn ác một cách hết sức ngang 
ngược, bất chấp công lí, đạo lí. Mhữmg hành động 
bao ngược của một bạo chúa. 

bạo phát бе. (id.). Phát ra, bùng ra một cách 
đột ngột \ và а? đội. Cơn bệnh bạo phát. 

bạo phổi t. (kng.). Có gan nói hoặc làm những 
việc người khác thưởng е ngại. Ăn nói bạo ph. 
Làm việc đỏ kể cũng bạo phối. 

bạo tàn t. Như tån bạo. 

bạo thiên nghịch địa (cũ). Như bạo nghịch 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

bar cv. ba. d. Quày bán rượu và 46 giải khát, 
khách hàng uống đứng hoặc ngồi trên những ghế 
đầu cao. 

barem cv. ba rem. d. Đáp án có kèm theo điểm 
cụ thể của từng phản, dùng để chấm bài. Cham 
theo barem chung của trường. 

baren x. barrel. 

barie cv. ba ri e. d. Rào chắn, rào cân. Tróc 
cổng đặt бане. Vượt qua barie. 

barrel d. 1 Thùng gỗ lón, giống như tônô, hình 
trụ, bụng phinh, chuyên dùng đựng một số mặt 
hàng. 2 Dung tích của một barrel, dùng làm đơn 
vị đong lường, bằng từ 117 đến 159 lít, hoặc từ 


basalt 


31 đến 42 gallon (với dầu mỏ, thường là 42 
galion}. Сїй một barrel dâu mó. 

basalt су. bazan. d. Đá màu đen hay xám såm, 
do chất nóng chảy phun trào tử lòng đất lên trên 
mặt đất tạo nên. 

base су. bazo. d. Hợp chất có thể tác dụng với 
một acid lảm sinh ra một chất muối. 

bát, d. 1 Đồ dùng có dạng bán cầu để đựng 
cơm, canh, nước uổng... Bat sứ. Bát sắt tráng 
men. Mau da bát (xanh nhạt nhu màu men 
bát sứ). Nhà sạch thì mát, bát sạch thì проп 
(tng.). 2 Đơn vị cũ đo dung tích, bằng lượng 
đựng của một bát to, khoảng nửa lít. 3 Số tiền 
những người chơi họ góp lại trong mỗi lượt 
góp. Mật bát họ. 

bát; d. 1 (kết hợp rất hạn chế). Tám (thường nói 
về số lượng thành phần). (Tho) lực bả. 2 Bát 
phẩm (gọi tắt). 

bát; dg. Lái thuyên sang phải bång mái chẻo 
hoặc bánh lái; trái với cạp. Bát cho mài thuyền 
qua bên phải. Bát mạnh mái chèo. 

bát âm d. Tám thứ âm sắc do tám loại nhạc khí 
tạo nên, dùng trong âm nhạc cổ truyền (nói tổng 
quát). 

bát chậu d. Bát to có hình giống cái châu, để 
đựng canh. 

bát chiết yêu d. Bát to, loe miệng, thắt nhỏ ở 
giữa. 

bát chữ d, Cột chữ sắp để in có số dòng không 
cố định (chưa theo đúng khuôn khổ quy định). 
bát cổ t. Có tám vế đổi nhau từng đôi môt, 
chuộng sự cân đối về hình thức, không chuộng 
nội dung (nói về một thể văn biển ngẫu dùng 
trong thi cử thời phong kiển). 

bát cú t. Gồm mỗi bải tám câu, mỗi cầu có bảy 
hoặc năm âm tiết (nói vé một thể thơ theo luật 
thơ Đường). 

bát diện d. Đa diện có tám mặt. 

bát đàn d. Bát nông lỏng, làm bằng đất nung 
thô cỏ tráng men. 

bát giác d. Đa giác có tám cạnh. Hinh bdt giác. 
Lầu bát giác. 

bát hương d. Båt dùng để cắm hương б bản thờ, 
bát két x. batket. 

bát mẫu d. Bát sử xung quanh có vë hinh trang 
trí, thường làm theo một kiểu nhất định. 

bát ngát t. Rông lớn đến mức tám mắt không 
sao bao quát hết được. Cánh đồng bát пест. Bốn 
bề bát ngái. 

bát nháo t. (kng.). Hết sức lộn xôn, lung tung. 
Då đạc để bãi nháo. Nói bát nhào. 


42 


bát ó tó d. Bát to, sâu lòng. 

bát phẩm d. Phẩm trật thứ tám trong thang cấp 
bậc quan lại. 

bát phố йр. (kng.; thường nói đi bát phổ), Рі 
rong chơi trên đường phể. 

bát quái d. Tám quẻ (càn, đoài, li, chấn, tốn, 
khám, cẩn, khôn), thường xếp thành hình tám 
cạnh rắc rối, dùng làm phù phép hoặc để bói toán 
(nói tổng quát). Bùa bát quái. Trân đồ bát quái". 
bát tiên а. (thường dùng phụ sau а.). Tám vị 
tiên, ngày trước thưởng được thêu, vẽ hoặc khắc 
để trang trí (nói tổng quát). Мап bát tiên. 

bát tiết d. (14.). Tám ngày tiết quan trọng trong 
năm về mặt diễn biến khí hậu; lập xuân, xuân 
phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, 
đông chí (nói tổng quát). 7 thời bát tiết". 

bát tran đồ d. (¡d.). Một thứ trận đồ bát quái. 
bạt; d. Vải dày và cứng, dệt bằng sợi xe sẵn, 
dùng để che mưa nắng. Nhà bat*. Mui xe bằng 
vải bạt. 

bạt; а. (id.). х. chữm chog. 

bạt; х. baht. 

bat, dg. t San cho mất di, cho bàng. Bat mó đất. 
2 Làm cho bị dạt đi nơi khac. Chiếc bë bi sóng 
đánh bat di. Mỗi người bạt di một nơi. 

bạt hổn đg. Như bạt vía. 

bạt hơi t. Kho thở vì gió tat mạnh. 

bạt mạng t. (kng.). Liều, chẳng kể gì hết. Sóng 
bạt mạng. Nói bạt mạng. 

bạt ngàn t. Nhiều уб Кё vả trên một điện tích 
rất rộng, Rừng núi bat ngàn. Lúa tốt bạt ngàn. 
bạt nhĩ åg. (ph.). Bạt tai. 

bạt tại dg. Tát vào mang tai. Bat tai mấy cái. 
Cho một bạt tai. 

bạt tê t. (thgt.). Như bat mạng. 

bạt thiệp (cù). х. bặt thiệp. 

bạt tử t. (kng.). Như bat mạng. 

bạt vía t. Sợ hãi lắm, như mất cả hồn via. Sơ 
bạt vía. 

bạt via kinh hôn Như bdt via (nhưng nghĩa 
mạnh hơn) 

bata d. (kng.). Giày bata (nói tất). Мог đổi bata. 
batê d. (củ). Patê. 

batin йр. (cũ). Рабпё. 

batket cv. bát két. d. 1 (id.). Bóng rổ. 2 (kng.). 
Giày batket (nói tát). Мог đói batket. 

batoong су. ba toong. d. Оду ngắn cẩm tay, 
thường có một đầu cong. 

batrui cn. batu cv. bu trui, ba tui. dg. (kết hợp 
hạn chế). Đi tuần theo từng tốp (nói về quản đội 
để quốc). Toán Бані. 


bàu d. Chỗ đất trüng sâu, chứa nước, thường ở 
ngoài đồng. Tát bàu bắt cá. Bàu sen. 

Баи bau t. (Vẻ mặt) hơi nặng, vì có điều giận 
dỗi. 

báu t. (kết hợp hạn chế). Quy giá. Của Баи. 
Сиот báu. Ngôi báu*. Chả báu lắm day! (kng.; 
mia mai)... 

báu vật d. Vật quý. 

bay, d. 1 Dụng cụ của thợ nể, gồm một miếng 
thép mỏng hinh lá lắp vào cán, dùng để xây, trát, 
láng. 2 Dao mỏng hình lå trúc, dùng để trát hoặc 
cạo những lớp sơn dầu khi vè. 3 Dụng cụ thường 
bằng gỗ hoặc kim loại, thân tròn, hai đầu dẹt, 
mỏng và vát, dùng để gọt, miết, khoét, vạt khi 
nặn tượng. 

bay; dg. 1 Di chuyển ở trên không. Chim bay. 
Máy bay bay qua. Máy bay. 2 Chuyển động 
theo làn giỏ, cuốn theo làn gió. Cờ bay pháp 
phới. 3 Di chuyển rất nhanh. Dan bay rào ráo. 
Chay bay vẻ nhà. 4 Phai mất, biến mất. Ао bay 
màu. Nước hoa đã bay mùi. Nốt йди đang bay, 
5 (hay p.). (kng.; dùng phụ sau dg.). Từ biểu thị 
hành động diễn ra rất nhanh và dễ dàng (nói về 
việc người ta thường tưởng là khó khăn). Chó; 
bay. Cải Бау. Từng ấy thì nó gánh bay di. 

Бау; й. (ph.; kng.). Chúng mày. Tui bay. 

bay biến I dg. Mất đi rất nhanh và không để lại 
dấu vết рі. Moi nổi Биби lo bay biển hết. 

H p. (kng.). (Chối cãi) một cách rất nhanh vả 
dễ dàng, tựa như không hề có gì cả. Chó; bay 
biến là không hé biết. Cải bay cải biển. 

bay bông dg. Bay lên khoảng không, lên những 
tång cao. Tiếng hát lời ca bay bổng. Тат hồn 
bay bống (b.). 

bay bướm t. Có hình thức trau chuốt, bỏng bầy, 
hơi kiểu cách. Ая nói bay bướm. Kiểu chữ bay 
bướm. Câu văn bay bướm. 

bay hơi dg. (Chất lỏng) chuyển thành hơi ở lớp 
bề mặt. Nước bay hơi. 

bay lượn dg. Bay và lượn trên không (nói khái 
quát). Рал bướm bay lượn. ` 

bay nhảy dg. Khi bay khi nhảy (nói khái quát); 
thường dùng để ví hoạt động tham gia công việc 
пау công việc nọ, không chịu ở yên một chỗ. 
Tuổi thích bay пћау. 

бау, dg. 1 Để làm sao cho mọi người dë thấy 
nhất. Bảy hàng. Вау tranh triển lâm. 2 Hiện rõ 
та, lộ ró ra ngoài, rất dë nhìn thấy, Cảnh tượng 
bày ra trước mất. 3 (cũ). Nói ra điều thẩm kín. 
4 Sắp đặt để tạo ra cho có. Bảy việc ra mà làm. 
Thua keo này bày keo khác (їр). 
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bày; dg. Giúp cho biết được cụ thể cách làm, 
cách giải quyết. Bảy cho bài toán. Bày cách làm 
ăn. Вау mưu tinh kế 

bày biện dg. 1 Sắp đặt dó đạc cho đẹp mắt. 
Вау biện dó đạc. Trong nhà bày biện don giản. 
2 Bày thêm ra, đặt thêm ra những cái không cẩn 
thiết để phô trương. Đừng bảy biện ra lắm thứ. 
bày đặt dp. 1 Dat ra cái không cần thiết. f người 
mà cùng Бау đặt ra chức này chức nọ. 2 (id.). 

Như bia đặt. м. 
bày tó dg. Nói ra cho người khác rõ tình cảm, y 

kiến của minh. Bảy td nổi lòng, Вау td у kiển. 
bảy vai t. (id.). (Người) cùng hàng với nhau trong 
quan hệ thứ bậc; bằng vai. Anh em bảy vai. 

bày vẽ; dp. Рат ra cái không thiết thực hoặc 
không thật cần thiết, làm chơ thêm phiển phức. 
Вау về ra cho thêm việc. Вау vẽ thật lắm trỏ. 
bày vẽ; dg. Giúp đỡ cho biết cách làm, cách 
giải quyết. Bảy vẽ cách làm ăn. 

bảy d. Số tiếp theo số sáu trong dãy số tự nhiên. 
Вау chiếc. Hai trăm lẻ bảy. Bay ba (Кир. bảy 
mươi ba). Hai vạn bảy (kng.; bảy trăm chân). 
Một mét Баду (kng.; bảy tác). Tầng Бау. 

bazan х. basalt. 

bazooka cv. badóca. d. Vũ khí hình ống phóng 
đạn theo nguyên lí phản lực, chủ yếu dùng để 
bắn xe tăng và mục tiêu rắn, chắc. 

Баёо x. base. 

bắc; d. 1 Một trong bón phương chính, khi nhin 
hướng đó thi thấy mặt trời mọc ở phía tay phải. 
Nhà xây hướng bắc. 3 (viết hoa). Miễn phía bắc 
của nước Việt Nam, trong quan hệ với miễn phía 
nam (miền Nam). Người miền Bắc. Ó ngoài Bắc. 
Ra Вас vào Nam. 

bắc; dg. 1 Đặt, gác qua một khoảng cách hay để 
vượt qua một khoảng cách. 8ắc đường xe lửa 
xuyên qua tình. Bắc ghế treo bức tranh. Bắc thang. 
2 Đặt vào vị trí để sử dụng. Bắc khẩu súng để 
bắn. Bắc nồi lên bếp. Bắc cán (bắc lên để cân). 
bắc; dg. Gieo (mạ). Bác mạ. Bắc một trăm cân 
tủa giống. 

bắc Бап cầu d. Nửa Trái Đất, kể từ xich đạo 
đến Bắc Cực, 

bắc bậc t. (kết hợp hạn chế). Có thái độ tỏ ra ta 
đây hơn người. Bắc bậc làm cao. Con người bắc 
bác kiêu kì. 

bắc cầu dg. 1 Nối tiếp vào nhau để làm cho hai 
khoảng thời gian không bị gián đoạn. Tuổi thiểu 
niên là tuổi bắc cầu giữa tuổi nhỉ đồng và tuổi 
thanh niên. Nghỉ bắc cẩu (thêm một ngày giữa 
hai ngày nghỉ chính thức). 2 (chm.). (Quan hệ) 
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có tính chất: nếu A có quan hệ ấy với B, B có 
quan hệ ấy với C, thi А cũng có quan hệ ấy với 
C. Quan hệ “bé hon” giữa các sở có tỉnh chát 
bác cầu. 

Вас Cực d. Cực phía bắc của Trái Đất. Khí hậu 
miễn Bắc Cực. Sao Bắc Cực*, 

bắc cực quyển d. Đường tưởng tượng vòng 
quanh Trái Đất ở bác bán cầu, cách Bắc Cực 
23927 46"'. 

Bắc Đấu d. Sao Bắc Đầu (nói tắt). 

bắc nam Phương bắc và phương nam; thưởng 
dùng (viết hoa) để nói về sự phân li xa cách giia 
những người thân. Bác Nam đói ngả. 

bắc sài hó d. x. sà; hö (ng, 1). 

băm; d. (kng.; dùng trước d. số lượng hoặc trước 
may). Ba mươi, Hà Nội Бат sáu phố phuong.. 
(cd.). Ват тау tuổi? 

băm; ág. 1 Chặt liên tiếp và nhanh tay cho nát 
nhỏ ra. Ват thịt, Ват rau lon. 2 (thường dùng ó 
dang láy). (Ngựa) chay bước ngắn và nhanh, 
Ngua băm Бат trên đường, 

Бат bë dg. 1 Làm việc gì đó một cách cảm cúi, 
mài miết, bằng những động tác nhanh. Sưới n gây 
băm bó trên chiếc khung củi. Ват băm bố bổ 
chạy thăng vé nhà. 2 Nói dần manh từng tiếng 
môt. Anh та băm bổ тё cách giản dù. Nói Рат 
nói bổ. 

Бат уйат dg. Băm nát ra. Tôi đáng băm våm 
đời chửi mắng), 

Бат (ph.). x. уйт. 

Бат dp. Ngậm chặt, mím chặt môi hoặc miệng. 
Băm miệng không khóc. Ват môi lại. 

бат {гоп t. (ph.). Có vẻ dữ tọn, hung hãng, như 
băm miệng, trợn mắt, v.v. Mat Бат fron. Ап nói 
bằm trọn. 

băn khoăn :. Không yên lỏng vi đang có những 
điều bắt phải nghĩ ngợi. Bän khoăn chưa biết nên 
làm nhu thế nào. Tâm trạng bản khoăn, day dit. 
bàn băt t. x. bär (láy). 

bàn dg. (kết hợp hạn chế). Сап, gắt một cách vô 
li, Phát bắn lên. 

bắn gắt dg. Gát một cách vô lí (nói khái quát). 
Bồn ti bụi dë sinh ra bắn gắt. 

bản tính t. Có tính hay cáu gắt. 

bán dg. 1 Phóng tên, đạn, v.v. bằng tác dụng 
của lực đẩy, Bán rên. Bản súng. Đại bác bản 
đản dâp. 2 Làm chuyển dời vật nặng bảng cách 
bẩy mạnh lên. Dung dòn xeo bản cột nhà. Bản 
hón đá tảng. 3 Vãng hoặc bật mạnh. Thode ở có; 
xay bản ra. Вип bản lên дийп. Giật bắn приді. 
ga bán ra. 4 Chuyển món nợ, khoản tiên, v.v, 


sang phản của người khác. nơi khác, Bán ло. Bắn 
khoản ấy sang dự chỉ tháng sau. 5 Kin đáo đưa 
tín cho một đối tượng nào đó biết, Kháng biết từ 
đâu bắn ra cải tin dó. Bản tin cho nhau. 

бап bồng də. (рь.). Bản chỉ thiên. 

bản chác dg. (kng.). Bắn (nói khái quát; hàm ý 
khinh). Súng dng như vậy thi bắn chác gi. 

bàn min åg. (kng.). Nő min. 

bắn tẩy dg. Nő min phá những tảng khoáng sản 
nhô ra, làm cho tầng lò có kích thước đúng yêu 
cầu. 

bắn tiếng dg. Ngỏ ý qua người trung gian. Вал 
tiếng muốn gặp. 

băng, d. Nước đông cứng trong thiên nhiên ở 
nơi có khi hậu lạnh, Dong băng, Tang bang. Tàu 
pha băng, 

bang, d. Nhóm trộm cướp có người cẩm đầu. 
Băng cướp. 

bằng; га. 1 Đoạn vái hoặc giấy... dài và hẹp, 
dùng vào việc gì nhất định, Bảng bdo. Băng 
khẩu hiệu. Băng tang, Cắt bảng khánh thành 
nhà máy. 2 Băng vải dùng để làm kin vết thuong: 
hoặc nói chung tất cá những thứ cần thiết để che 
giữ cho vết thương. Thay bàng. Cuón bang dính, 
3 Băng vải tẩm mực, quấn thành cuộn dùng để 
đánh máy chữ. Мау chữ đã thay băn g- 4 Băng tử 
(nói tắt), Thu tiếng vào băng, Xod băng. 5 (chm.). 
Khoảng tån số hoặc bước sóng tương đối xác 
định. Băng sóng mung. Máy thu ba bảng. 

Н dg. Làm kín vết thương bằng băng, Băng cho 
thương bình. Băng vế! thương, 

bảng; а. Băng đạn (nói tắt). Lắp đạn vào bảng. 
Bắn một bảng tiểu liên. 

bằng; I dg. 1 Vượt qua bằng con đường ngán 
hon, không theo lối đi sẵn có, Đăng qua vườn. 
2 Vượt thẳng qua, bất chấp trở ngại. Имот suối 
băng rừng. Băng mình qua lửa đạn. 

HH t. (hay p.). 1 (dùng phụ sau đg,). Tháng một 
mạch theo đả, bất chấp trở ngại. Nước là cuốn 
băng di. Dòng thác chảy bang bảng. 2 (dùng 
phụ sau t., kết hợp hạn chế). Đạt mức độ hoàn 
toàn như thế trên khắp phạm vi được nói đến, 
như chẳng cỏ gì ngăn cán nữa, Cánh đồng ngập 
trắng băng. Thẳng Бапа“. 

Бало, ба. (10.). Chết (nói về vua), Ина bằng. 
băng bó dg. Băng hoặc bó vết thương (nói khái 
quát). Báng bó cho người bị thương. 

bảng ca x. bángca. 

bằng đạn d. Bộ phận bảng vải hoặc bằng kim 
loại dùng để kẹp đạn vả tiếp đạn vào sung 
khi bán. 


bàng đảo d. x. băng sơn. 

bàng giá d. Nước đông lại vi trời lạnh quá. Вали 
giả đã tan. Miễn băng giá. Cồi lòng bang giá (b.). 
“bảng-giô” х. banjo. 

băng hà; d. Khối băng lón di chuyển chậm thành 
dòng như dòng sông từ sườn núi xuống hay trong 
thung lũng. 

băng hà; йг. (trtr.). Chết (поі về vua chúa). 
băng hình d. Như bàng video. 

băng hoại dg. Ở tinh trạng bị phá hoại папа nể, 
làm mất hẳn những gì tốt đẹp nhất vẻ mặt “tinh 
thần. Bgo tực làm băng hoại tâm hồn trẻ thơ. 
Băng hoại đạo đức. 

băng huyết йр. (Hiện tượng) chảy máu nhiều 
một cách bất thường từ cơ quan sinh dục nữ. Sát 
thai bị băng huyết. 

băng lăn d. Thiết bị vận chuyển hàng từng chiếc 
và từng kiện trên những con lăn đặt cách quãng 
gần nhau trên giá đỡ. 

bàng nhân d. (cù; vch.). Người làm mối trong 
việc hôn nhân. 

băng nhóm d. Nhóm trộm cướp, có ké cầm đầu. 
Phá vỡ nhiễu băng nhóm nguy hiển. 

băng phiến d. Chất tính thể màu trắng lấy từ 
than đá, có mùi hăng, thường dùng để bảo vệ 
quần ảo, len sợi chống gián, nhậy, v.v. 

băng sơn d. Khối bảng lớn trông như hòn núi 
trôi lènh bềnh trên biển ở vùng cuc Trái Đất. 
băng tải d. Thiết bị tác động liên tục để chuyển 
dịch hàng dạng rời, cục, kiện. 

bằng tuyết d. (cù; vch.; dùng phụ sau d.). Băng 
và tuyết; dùng để ví sự trong trắng, sự trong sạch. 
bàng từ d. Băng mèm bằng chất аёо, có phủ 
một lớp mỏng chất tir tính, dùng để ghi âm, ghi 
hình, dùng trong kĩ thuật tính toán, v.v. 

băng video d. Băng từ dùng ghi hình, thường 
đồng thời với phí âm. để sau dó phát lại. 

băng xăng (¡d.). х. lăng xăng. 

bang, d. Thự chim lớn bay rất cao và rất xa, 
theo truyền thuyết; thường dùng trong văn học 
(củ) để ví người anh hùng cỏ cơ hội vẫy vùng. 
băng; Т d. 1 (kết hợp hạn chế). Vật hoặc việc 
dua vào làm tin; chứng cớ, Lay gì làm bằng? Có 
đủ giấy tờ làm bằng. 2 Giấy chứng nhận năng 
lực, trinh độ, thành tích. Bằng tó? nghiệp đại học. 
Bằng lái xe. Bằng khen. 

H dg. (dùng trước vào). Căn cu dựa vào làm tin. 
Anh bằng vào đâu mà nói thế? 

bằng; đg. Không kém. 7ø bằng nhau. Bằng chị 
bằng em. Khoẻ không ai bằng. Bằng này tuổi 
ади. Bằng thừa. 
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bằng lăng 


bằng, t. 1 Có bẻ mat trên đó các điểm ở cùng 
một độ cao, giống như mặt nước yên lạng. San 
đất cho bằng. ...Một trăm chà lệch cùng kê cho 
bằng (сӣ.). 2 (id.). Có bể mặt là một mật phẳng, 
không có chỗ nào lỗi lòm. Bảng như mặt gương. 
3 Có phần ở đầu cùng là một mát bằng. không 
nhọn, không lồi lòm. Мау bay cánh bằng. Châu 
cháu bằng đầu. 

bằng; t. (Âm tiết) có thanh ngang hoặc thanh 
huyền; trái với тйс. “Ва”, ^ 
bằng. Vân bằng. 

bằng; k. 1 Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là vật 
liệu cấu tạo của sự vật vừa được nói đến. Lớp 
xe bằng caosu. 2 Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là 
phương tiện, phương pháp của hoạt động được 
nói đến. Đi bằng máy Бау. Trả bằng một giá 
rất đất. Bằng mọi cách phải làm xong trong 
ngày йдт пау. 

bảng; k. Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là yêu cầu 
mà hành động vừa được nói đến nhất thiết phải 
đạt tới, Doe bảng xong. Kiên quyết thực hiên 
bång được. 

bằng an (id.). X. bình yên, 

bằng bàn t. Phẳng vả đều đạn. Ma; lop bằng 
бап. 

bằng сар d. Văn bàng cấp cho người đã thi đỗ 
(nói khải quát). 

bằng chân như vai cn. bình chân như vạt Vững 
lòng, yên trí, không lo gì thiệt hại đến minh trong 
lúc người khác phải lo lắng, hoảng sợ. 

bằng chứng d. Vật hoặc việc dùng làm bằng 
để chứng tỏ sự việc là có thật, Xhững bằng chứng 
của một tội ác. 

bằng cớ d. Cái cụ thể dùng làm bằng, tỏ rõ điều 
gì đó là có thật, là đúng, Những bằng cớ không 
thể chối cất. 

bảng cứ (¡đ.). Та. Như bång сө. 

И dg. Сап cứ vào để làm bằng. Bảng cứ vào tài 
liệu, có thể khẳng định điều ар. 

bằng hữu d. (cù). Bạn bẻ. Tinh bằng їйїн. 
bằng không 1 k. Tổ hợp dùng để nêu một giả 
thiết thứ phủ định điều kiện vừa được nói đến 
xem sao, thường nhằm dé nhấn mạnh vào điều 
kiện đó. Biết thì Јат, bằng không thi phải hải. 
Phải học tập không ngừng, bằng không sẽ lạc hậu. 
И t. (kng.). Như không có gì, vô ích. Mới {йт 
cũng bằng không. 

bằng lãng d. Cây to, tán dày, lá hình bầu dục, 
hoa mọc thành cụm đầu cành, màu tím hồng, gỗ 
nâu vàng, có thể dùng đóng thuyền và để đạc 
thông thường. 


bà” là những tiếng 


& 


bàng làng 


bằng lặng t. Như phẳng lặng. 

bằng lòng dg. Trong lỏng cho là ổn, là được. 
Bằng lòng cho mượn. Không bằng lòng với 
những thành tích đã đại được. 

bằng mặt (mà) chẳng bằng lỏng Bë ngoài tỏ 
ra vui về, nhưng trong lòng có điều gì đó không 
vừa lòng nhau. 

bằng phẳng t. Không gô ghê, không lồi lòm. 
Địa hình bằng phẳng. Con đường bằng phẳng. 
bằng sáng chế d. Bảng của nhà nước cấp cho 
tác giả sáng chế, công nhận quyền sở hữu đối 
với sáng chế và cho phép tác giả độc quyền sử 
dụng, khai thác hoặc bản lại cho người khác trong 
thời hạn quy định. 

bằng sắc d. Giấy tờ phong chức tước hoặc khen 
thưởng do vua ban. 

bàng thừa t. (kng.). Chỉ là vô ích thôi, không 
có tác dụng gì. Ни thể thi học giỏi cũng bằng 
thừa. Nói lắm cũng bằng thừa. 

bằng vai t. Ngang hàng với nhau về quan hệ thứ 
bậc trong họ hàng. Chú, bác, cô, di là những Hgười 
bằng vai với cha mẹ mình. Ảnh em bằng vai. 
bằng vai phải lứa Ngang hàng với nhau về tuổi 
tác hoặc về thứ bậc trong gia đình, họ hàng. 
bằng t. 1 (kết hop hạn chê). Im bặt, vắng bạt. đăng 
tin. Bằng ді một dạo không thấy anh ra. 2 (dùng 
phụ sau dg. ). Ó tinh trang hoàn toàn khóng nghi, 
khóng để ý gi đến nữa. Quên bằng di. Bd bằng, 
bång nhắng dz. Cổ làm tối гї, ön ảo để tỏ vẻ 
ta đây quan trọng hoặc tài giỏi. Thói bằng nhẳng 
hách dịch. 

bặng nhặng dg. Như băng nhàng. 

băngca cv. băng ca. d. Dụng cụ có hai đòn để 
khiêng người bị thương; cảng. 

Бар, d. 1 (thường dùng hạn chế trong một số tó 
hợp, trước d.). Bộ phân có hình thuôn ở một hay 
hai đầu, giữa tròn và phình ra, ở một số vật. Bắp 
chuối. Lười cày bằng thép, bắp bằng 88. 2 Bắp 
thit (nói tắt). Cánh tay nổi bắp. Tiêm bắp (Кар), 
bắp; d. (ph.). Ngô. 

bắp cài d. x. cải bắp. 

báp cày d. Đoạn tre hoặc gỗ hinh bắp, nối cán 
cày với chỗ mắc dày ách. 

bắp chân d. Bắp thịt ở phía sau ống chân. 

Ьар chuối d. 1 Phản hình bắp của cụm hoa chuối 
còn lại sau khi đã sinh buồng chuối, có thể dùng 
làm rau ăn. 2 Trạng thái bị sưng tấy ở các cơ 
chân tay, trông giống hình cái bắp chuối. 

bắp cơ d. x. bắp thịt. 

bắp đùi d. Phản bắp thịt phía bên ngoài đùi, tử 
hông đến đầu gối. 
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bắp ngô d. Bộ phận sinh sản cái của cây ngô, 
khi kết quả thi gồm một lõi xốp mang nhiều hạt 
bọc trong bẹ. 

bắp tay d. Bắp thịt ở cánh tay. 

bắp thịt d. Cơ hình bắp, giữa phình to, hai đầu 
thuôn nhỏ, Вар thịt ở đùi, Tiêm vào bắn thịt. 
bắp vế d. Phần bắp thịt phía bên trong đùi, từ 
ben đến khớp đầu gói. 

bắt dg. 1 Nắm lấy, giữ lại, không để cho tự do 
hoạt động hoặc cử động. Bát kẻ gian. Mèo bắt 
chuột. BỊ bắt sống. Thả con săn sắt, bắt con cá 
rô (tng. ). 2 Tiếp, nhận vật từ nơi khác đến và thu 
lấy vào trong phạm vi tác động hoặc sử dụng 
của mình. Ва quả bóng. Bắt được thu nhà. Bát 
được của roi. Radar bắt mục tiêu. Bdt sóng một 
dài phát thanh. 3 Bám chặt hoặc để cho bám 
chặt lấy, cái này tác động trực tiếp vào cải kia. 
Vdi it bắt bui. Bột không bắt vào tay. Da bắt 
nrắng, Bắt mùi. Dâu xăng bắt lửa. 4 Phát hiện sự 
việc đáng chê trách của người khác và làm cho 
phải chịu trách nhiệm. Bất 157 chính tả. Kẻ trộm 
bị bắt quả tang. 5 Khiến phải làm việc gì, không 
cho phép làm khác đi. Chia súng bắt giơ tay 
hàng. Điều dó bắt anh ta phải suy nghi. Bắt дёп“. 
Bắt phạt (bắt phải chịu phạt). Bắt phụ (bắt người 
đi phu). 6 Làm cho gần, cho khớp với nhau, khiến 
cái này giữ chật cải kia lại. Các chi tiết máy được 
bắt chặt với nhau bằng bulóng. Bắt định ốc. 
7 Nối thêm удо một hệ thống đã có sån. Bắt điện 
vào nhà. Bắt vài nước, Con đường bắt vào quốc 
lộ. Cho người đến để bắt liên lạc. Bắt vào câu 
Chuyện тё cách tự nhiên. 

bắt ấn dg. (¡d.), x. bả: quyết. 

bất bánh (xe) åg. Nám vào bánh xe và dùng 
sức làm cho xe chuyến động. Bắt bánh cho xe 
bò lên dốc. 

bất bề dg. Vạch ra những chỗ thiếu sót hoặc sơ 
hö của người khác để chê trách và bắt phải nhận. 
Bắt bể từng lì từng tí. Không bắt bé vào đâu được. 
bắt bí de. Lợi dụng lúc người ta lâm vào hoàn 
cảnh khỏ khăn mà bắt phải chịu những điều kiện 
của minh, Biết hàng khan hiểm, con buôn bắt bí 
người mua, tăng giá gấp đôi. 

bắt bóng đè chừng Như dë chưng bắt bóng. 
bắt bó dg. Bát giữ n gười (nói khái quát, và 
thường hàm y chê). Bắt bó người vô tội. BỊ cảnh 
sát bắt bó nhiễu lån. 

bát buộc dg. Buộc phải làm, Tinh thế båt 
buộc. Những điều kiện bắt buộc. Tôi bắt buộc 
phải Ở lại. 

bắt cá hai tay Vi mưu nhiều việc cùng một lúc 


một cách tham lam, hi vọng hỏng việc này thì 
được việc kia. 

bắt cái dg. Rút quân bài để định người làm cái 
được đánh trước trong ván bải. 

bắt chân chữ ngũ cn. vắt chân chữ ngũ. (Kiểu 
ngồi, nằm) gấp hai chân lại, chân no vắt ngang 
lên chân Кіа (như hình chữ ngũ Z của tiếng Hán), 
bắt chet dg. Như bát bi (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). 

bắt chợt dg. Bất thinh linh thấy được (điều người 
ta không muốn để lộ cho ai biết), 84: chot một 
cái nhìn trộm. 

bắt chuồn chuồn (Hiện tượng người ốm nặng) 
chum các ngón tay lại và хоё ra ( giống như khi 
bắt chuồn chuồn) một cách yếu ớt trong lúc mẽ 
sảng (thưởng là triệu chứng sắp chết), 

bắt chuyện dg. Bắt đầu đạt quan hệ tiếp xúc 
làm quen bằng trò chuyện. Con người cởi mở và 
dë bắt chuyện. Tim cách bắt chuyện với nhau. 
bắt chước dg. Làm theo kiểu của người khác một 
cách máy móc. Tré con hay bắt chước người lớn. 
bắt cóc đg. Bắt người một cách đột ngột và đem 
giấu di. Bắt cóc để tống tiên. 

bắt cóc bỏ đĩa Ví hành động tập hợp mãi mà 
không đạt được kết quả, được người nọ lại mất 
người kia. Tìm được đứa nọ thì đứa kia lại đi 
đâu mất, chẳng khác nào bắt cóc bỏ dia. 

bắt cô trói cột Chim rừng củng họ với tu hú, 
có tiếng kêu nghe như “bắt cô trói cột”. 

bắt đầu dg. Bước vào giai đoạn đầu của một 
công việc, một quá trình, một trạng thái. Đứa 
trẻ bắt đầu tập nói. Lúa đã bắt đầu chín. 

bắt đầu từ k. (dùng ở đầu phần phụ của câu). 
Từ... trở di. Bất đầu từ hôm nay, của hàng mở 
cửa suốt ngày, Chép lại bắt đầu từ đây. 

bắt dën dg. (kng.). Bát phải đền, phải bồi thường 
thiệt hại. Néu hồng cứ nó mà bắt дёп. 

ба? ёр dg. Ep phải làm. 

bắt gặp dg. Gặp, thấy một cách tình cờ, ngẫu 
nhiên. Уйа ngóng lên thì bất gặp đôi mắt đang 
nhìn mình. 

bắt giọng др. Hát trước một đoạn ngắn để cho 
nhiều người hát theo, 

bắt giữ dg. Bắt và giữ lại, giam lại. Bắt giữ rội 
phạm. Hàng lậu bị bắt giữ và xử lí theo pháp 
luật. 

bắt khoan bắt nhặt Tìm mọi cách bắt bẻ một 
cách khát khe. 

bắt khoán dg. Bát nộp khoán, bắt nộp tiền phạt 
cho làng, theo tục lệ ở nông thôn ngày trước. 
bắt mạch dg. 1 Ап nhẹ ngón tay lên chỗ có động 
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bắt tình 
mạch (thường ở cổ tay) để biết nhịp và cường độ 
mạch đập mà chẩn đoán hay theo dõi bệnh. Thåy 
thuốc bất mạch. 2 Dựa vào một số biểu hiện mà 
suy đoán tỉnh hình. 8đ/ mạch đúng chỗ mạnh, 
chỗ yếu của phong trào. 

bát mắt dg. (кор.). Thu hút, gây được ấn tượng 
ngay từ đầu nhở hình thức bên ngoài. M4 sắc 
đẹp, dễ bắt mắt. Cách trang tri rất bắt mát 

bắt mëi dg. Bát đầu liên lạc được. Bd: mới với 
cơ sở đế hoại động. 

bắt nat dg. Сау thế, cậy quyền doa dẫm để làm 
cho phải sợ. Bắt nat trẻ соп. Ma cũ bắt nat та 
тої (tng.), 

bắt ne bắt nét dg. x. bå! nét (lay). 

bắt nét dg. (kng.; thường dùng ở dang láy). Bát 
lỗi từng li từng tí để đưa vào khuôn phép (nói vé 
cách dạy bảo khắc nghiệt). // Láy: Ва ne bắt 
nét (ý mức độ nhiều). 

bắt nguồn dg. 1 (Sông ngòi) bát đầu chảy thành 
nguồn, thành dòng nước. Sông Hóng bắt nguồn 
từ Vân Nam. 2 Bắt đầu sinh ra, lấy làm nguồn 
gốc. Văn học bắt nguồn tir cuộc sống. 

bat nhân tình dg. (thet.). Đặt quan hệ yêu đương 
với ai (thưởng nói về quan hệ không đứng đản), 
bắt nhịp dg. 1 Điều khiển nhịp cho nhiều người 
hát hoặc biểu diễn nhạc khí. 2 Hoà theo cùng 
một nhịp; ăn nhịp. Bất nhip với cuộc sống mới. 
bắt non dg. Làm như đã biết rồi để người nghe 
chột dạ mà phải thú thật. Lạ øì cái trẻ bắt non. 
bắt ng dg. Lấy dó dac dë trừ nợ hoặc để buộc 
người ѓа mau trả nợ. 

bắt quyết dg. (Thầy phù thuỷ hay thầy cúng) 
dùng mười ngón tay đan chéo vào nhau kết thành 
chữ để làm phép trấn áp ma quỷ, theo mê tín. 
bắt rễ dg. 1 Đi sâu và dựa vào làm cơ sở. Båt rễ 
trong quản chẳng công nhân. 2 Chọn người làm 
nòng cốt để xây dựng tổ chức, lãnh đạo quần 
chúng đấu tranh cách mạng (thường là trong cải 
cách ruộng đất). у 

bát tay dg. 1 Nắm bản tay người khác để chào 
hay để biếu lộ tình cảm. Bd tay chào tạm biệt. 
2 Đạt quan hệ hợp tác để cùng làm việc рі. Bd 
tay với nhau thành lập một mặt trận. 3 (thường 
dùng trước vào). Bát đầu bỏ sức lao động ra để 
tiến hành công việc gì. Вал xong, bắt tay ngay 
vào việc. 

bắt thăm dg. Rút thăm để quyết định ai được, 
ai không, ai trước, ai sau... 

bắt thóp åg, Như biết thỏp. 

bắt thường ág. (ph.). Bát đền, 

bát tình dg. (thgt.). Như bắt nhân tình. 


ar 


bắt tội 


bắt tội dg. 1 Bắt phải chịu hình phạt, chịu 
tội. 2 (kng.). Làm cho phải chịu khổ sở. Bắt 
tội nó phải dåm mua suốt ngày. 

bát tréo dg. Сас cái nọ ngang qua cái kia theo 
hinh chữ X. Ngồi bắt tréo hai chân. 

bắt va dg. Bắt phải nộp phạt vi đã làm điều trải 
với tục lệ hay quy ước của làng xã hoặc họ hàng, 
thời trước, 

bặt t. Không để lại dư âm hoặc tin tức gì cả. 
Tiếng hát cất lên rồi bat di. Tiếng súng im bặt. 
Vắng bạt. // Láy: bản bật (ý mức độ nhiều). 
bặt tăm dg. Như b;ét tăm. 

bặt thiệp t. Lịch sự, khéo léo, thông thạo trong 
cách giao thiệp. 

bác d. 1 Cây thân có mọc thành cụm ở ven đầm 
hó, thân có lõi xốp và nhẹ. Nhe như bác. 2 Lôi 
của cây bấc hoặc đoạn vải, sợi dùng làm vật dần 
dầu để tháp đèn. 3 Lồi xốp và nhẹ của một số 
cây. Bác sáy. Mia bác (mia bị xốp ruột). 

bậc d. 1 Chỗ đặt chân để bước lên xuống, Bác 
thang. 2 Hạng, thứ xếp theo trình độ cao thấp, 
trên dưới. Công nhân bậc bổn. Giới vào bậc thầy. 
Tiến bộ vượt bậc. Tôt Бас" 3 Từ dùng để chỉ 
người thuộc hàng đáng tôn kính. Bác anh hùng. 
Bác tiên bối. Bậc cha mẹ. 4 Toàn bộ nói chung 
các lớp đại học hay các cấp học phổ thông trong 
hệ thống giáo dục. Bác đại học. Các cấp của 
bậc phổ thông. 5 (chm.). Vị trí của âm trong 
thang âm. 

bậc tam cấp d. Thêm thường có ba bậc để bước 
lên nën nhà, 

Бат, d. (ph.). Mẹ (chỉ dùng để xưng gọi), 
bẩm; t. Thám tím và hơi đen. Áo nâu Біт. Đỏ 
bẩm. Môi tím bẩm lại. 

bẩm gan tím ruột Hết sức căm giận. 

bẩm äg. Thưa, trình (thường dùng với người có 
địa vị trong xã hội cũ, như quan lại, v.v.). Ват 
quan. 

bẩm báo ар. (cũ). Trinh cho cấp trên biết; bẩm 
(nói khái quát). Viác gì phải bẩm bảo lôi thôi. 
bẩm chất d. (id.). Tinh chất vốn có, do tự nhiên. 
Ват chất thông mình. 

bẩm sinh t. Vốn có từ lúc mới sinh ra, Tật bäim 
sinh. 

bẩm tính d. Tính vốn có, do tự nhiên. Ват tinh 
hiển lành. 

Бат t. 1 (kng.; kết hợp han chế). Khoẻ. Cho trâu 
ăn bằm. Ват sức. Сау sâu, cuốc bằm. 2 (thgt.). 
Có thể mang lại nhiều lợi lộc; béo bò. Vé được 
món båm. | 

bấm dg. 1 Ап đầu ngón tay hoặc móng tay, hay 
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đâu ngón chân xuống vật gì. Bấm nút điện. Bấm - 
phím đàn. Ват chân cho khỏi trượt. z Ап ngôn 
tay một cách kín đáo vào người khác để ngắm ra 
hiệu. Ват nhau cười khúc khích. 

bấm bụng dg. Có chịu đựng, không để lộ ra 
cho ai biết. Ват bụng chịu đau. Bấm bụng giữ 
cha khỏi båt cười. 

bấm chí, dg. (cũ; ¡d.). Cổ giữ vững y chỉ; 
quyết chí. Có chỉ thì bấm chỉ, Đừng một da hai 
lòng {cd.). 

bấm chí; 4р. Bấm nhau đế đùa nghịch hay để 
ngắm ra hiệu. 

bấm độn dg. Bấm đốt để tính та đoán trước 
việc sắp xảy ra, theo thuật bói toán. _. 

bấm đốt dg. Dat đầu ngón tay cái lần lượt 
vào đốt những ngón tay khác để tính, Bấm 
đốt ngón tay. 

bấm gan йр. (¡d.). Cố nén sự tức giận, không 
để lộ ra cho ai biết. 

bấm giờ dg. 1 Xác định thật chính xác trên đồng 
hồ thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một việc 
Bi. Trọng tải bẩm gió cho vận động viên thì 
chạy. 2 (id.). Tính ngày gió lành dữ, tốt xấu, theo 
thuật bói toán. 

bấm ngọn ág. №41 bớt ngọn ë cây trồng nhằm 
làm cho cây dồn chất đinh đường vào nuôi các 
cảnh phía dưới, khiến các cảnh này cho nhiều 
quả và quả to hơn. 

bấm ra sữa (Người) ít tuổi, non nét, ngày thơ 
(hàm у coi thường). Mặt Байт ra sữa. 

Бат, x. Бат. 

Бат, t. 1 (Cây hoặc bộ phận của cây) to bể ngang 
và mong nước. Cáy bậm. Dú nước, mâm bậm và 
phát triển nhanh. 2 (14.). Мар và chắc. 

bậm bạp t. To bậm và chắc. 

Бат trợn х. băm: tron. 

Бап, d. Cây to mọc ở vùng nước lợ, có rë phụ 
nhọn và xốp nhô ngược lên khỏi mặt bùn. 

bën, d. Mô thực vật gồm các tế bào chết làm 
thánh lớp vỏ xốp màu vàng nâu ở ngoài thân và 
rễ giả của một số cây, dùng làm nút chai, cốt 
mũ, vật cách điện. 

bẩn; t. (kết hợp hạn chế). Nghẻo. Cờ bạc lå bác 
thằng bẩn... (cả.), 

bán bách t. (cũ). Nghèo папр đến mức không 
xoay xở vào đâu được. Cánh nhà bản bách. 
bàn bật т. Từ gợi tả dáng run hoặc rung giật 
nẩy lên liên tiếp. Chán tay run bdn bật như lên 
cơn sốt. 

bẩn cố nông d. Bản nông và cố nông (nói gộn). 
Thành phần bản cố nông. 
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bẩn cùng t. 1 Nghẻo khổ đến cùng cực. Cảnh 
sống bản cùng. 2 (kng.). Ó vào thế cùng, thế bi, 
không có cách nào khác. Bán cùng lắm mới phải 
vay tiên anh ta, 

bàn cùng hoá dg. Làm cho trở thành nghèo khổ 
đến cùng cực. 

bán đạo d. Kẻ đạo sĩ nghèo (tử đạo sĩ thời xưa 
dùng để tự xưng một cách khiêm tốn), 

bân hàn t. Nghèo khổ và đói rét. Cánh bản hàn. 
bẩn huyết d. (cü). Bệnh thiếu máu. 


bán nông d. Nông dân nghèo dưới chế độ cù, 


không có đủ ruộng đất và công cụ sản xuất, phải 
đi làm thuê hoặc lĩnh canh. 

bán sĩ d. Kẻ sĩ nghèo (từ kẻ sĩ thời phong kiên 
dùng để tự xưng một cách khiêm tốn), 

Бап tăng d. Nhà sự nghèo (từ nhà sư thời trước 
dùng để tự xưng một cách khiêm tốn). 

bẩn thần t. Kém vẻ linh hoạt vì mệt mới hoặc 
vi đang có điểu bản khoan, lo nghĩ. Vé mặt bản 
thân. Lo lắng bán thân cả buổi chiêu. 1! Láy: 
bẩn thẩm bản thần (kng.; у mức độ nhiều). 
bàn tiện t. Có những tính toán vẻ tiên nong một 
cách nhỏ nhặt, đáng khinh. біди có mà bản tiện, 
giúp аі một đồng cũng tiếc. 

bẩn t. 1 Có nhiều bụi Бат, rác mười, cáu ghét 
hoặc bị hoen б; trải với sạch. Tay bẩn. Dây mực 
làm bẩn vỏ. О bẩn. Nhà cửa ngón ngang, trông 
bẩn mắt (b.; kng.). 2 (kết hợp hạn chế). Xấu đến 
mức đáng khinh. Người giàu tỉnh bẩn. Con người 
bán bụng. 

bẩn mình t. (kng.). Đang có kinh nguyệt. 

bẩn thẩn bẩn thần t. x. bản грал (Їду). 

bẩn thiu t. 1 Bán (nỏi khái quát; hàm ý chê). 
Nhà cita bẩn thiu. Ап ở bẩn thiu. 2 Xấu xa đến 
mức đáng khinh ghét. Тат địa bẩn thiu. 

bẩn tui t. (kng.). Bán thiu đến kinh tôm (nói 
khái quát). Cảnh thỏ tục, bẩn tưới. Đồng tiên 
bẩn tudi. 

bấn t. 1 Có khỏ khăn về công việc do thiểu người 
hoặc thiếu thi giờ mà không biết giải quyết ra 
sao. Cdnh nhà bán lắm. Bán người, 2 Сабар 
quýt, rối rít, không biết xử trí ra sao trước công 
việc dôn đập. Lo bẩn lên vì việc nhiễu. Ai cũng 
tranh nhau hỏi, làm anh cứ bẩn lên. 

bán Ыш t, (kng.), Bán (nói khái quát). 

Бап loạn t. (hoặc đg.). Ó trạng thải rối loạn, 
không tự chủ được, không biết xử trí thế nào. 
Tinh thân bán loạn. Tám tri bán loạn, không còn 
biết tỉnh sao. 

bàn, d. (ph.). Lån, lượt, Bdo bán này còn hay 
bận khác (tng.). 


bập bềnh 


bận; dg. (ph.), Mặc (quần áo). 

bận; t. 1 Có việc đang phải làm, không còn có 
thể làm gì khác. Bán don dep nhà cửa. Máy đang 
bận. 2 (kng.; dùng trong câu có ý phủ định). (Sự 
việc) có quan hệ và làm cho phải lo nghĩ đến. 
Việc này chẳng bán gì đến anh. 

bận bju t. (hoặc đg.). Bàn việc (nói khái quát). 
Юй bận biu dën đâu, chủ nhật cũng nghỉ. Bán 
biu vợ соп. 

bận lỏng t. Để tâm lo lắng, suy nghĩ, không thể Ф 
yên lòng, Nghi đến chỉ thêm bận lòng. Đừng bận 

lòng vì nó. 

bận mon t. (kng.). (Phụ nữ) bận bịu con mon. 
bàn rộn t. Bận nhiều việc bể bón. Ngày mùa 
bận rộn, Không khi bận rộn. 

bận tâm t. Để tâm lo lắng, suy nghĩ, không thể 
bỏ qua. Việc ấy, anh không cần phải bận tâm. 
Luôn luôn thánh thoi, chẳng phải bận tâm điều gi. 
bằng khuâng t. Có những cảm xúc luyến tiếc, 
nhớ thương xen lẫn nhau, gây ra trạng thái như 
hơi ngẩn ngơ. Ra về lòng cứ bảng khuâng. Bảng 
khuâng trong dạ. 

bâng quơ t. Không nhằm trực tiếp vào một đối 
tượng, một mục đích пао ró ràng. Noi vài câu 
chuyện bâng дио. Trả lời bâng дио. 

bấng (cü, hoặc ph.). x, бите. 

Ьар ba Бар bênh т. x. Бар bênh (18у). 

bấp bênh t. 1 Dễ mát thăng bàng, dŠ nghiêng 
lệch vì không có chỗ tựa vững chắc. Tấm ván kê 
bấp bênh. 2 Dễ thay đối thất thường vì không có 
cơ sở vững chắc. Cuộc sớng bấp bênh. Địa vị 
Бар bênh. 3 Dễ nghiêng ngả, dë dao động. Lập - 
trường Бар bênh. il Láy: bấp ba Бйр bênh (ý 
mức độ nhiều). 

Бар, d. (ph.). Ве dira. 

bập; dg. ! Bồ hoặc chém mạnh cho ngập sâu 
vào vật mềm. Lưỡi cuốc bập xuống đất. 2 (kng.). 
Nhanh chóng mắc sâu vào (thường là chuyện 
không hay), Вар vào có bạc rượu chè. 

Ьар» dg. Ват môi hít hơi vào để hút thuốc. Вар 
diéu thuốc. Вар môt hơi thuốc. 

Бар Ба Ьар bềnh dg. х. bán bản: (láy). 

Ьар bà Бар böm р. х. Бар böm (láy). 

бар Ба бар bùng t. х. Бар bùng (láy). 

бар Бе dg. Nói hoặc đọc một cách khó khăn và 
chưa rõ rảng, vì mới học nói, mới biết một ít. 
Вар be như trẻ lên ba. Вар be đánh vần. 

bập bênh d. Đồ chơi của trẻ em làm bằng ván 
đặt trên một cải trục ở giữa, cho trẻ ngồi ở hai 
đầu để nhún lên nhún xuống. 

bập bënh dg. Từ gợi tả dáng chuyển động lên 


bàp bóm 


xuóng, nhấp nhô theo làn sóng, làn giỏ. Thuyên 
bập bệnh trên sông. Máy trôi Ьар bảnh. /! Láy: 
bập bà Ьар bênh (ý liên tiếp). — - 

Ьар Бот p. (Nhớ, nghe, biết) một cách không 
chắc chắn vả không đầy dů, chỗ được chỗ không. 
Nhớ bập bôm тау câu thơ. Nghe Ьар bòm câu 
được câu mất. Biết bập bôm chữ Hán. ! гау: 
bập bà bập Ьдт (ý mức độ nhiễu). 

Бар bổng йр. (¡d.). Như Бар bénh. 

bập bỗng t. 1 (Bước đi) khí cao khi thấp, không 
đều, không vững vàng. Bước chân Бар bằng. 
Đi Бар bóng trên đường gó ghê. 2 (id.). Khi 
lên, khi xuống, thay đổi thất thường. Mang suất 
Бар bóng. 

bập búng t. 1 Từ gợi tà ánh lửa chảy mạnh 
nhưng không đều, khi bốc cao, khi hạ thấp. Ал 
đuốc bập bùng trong đêm. Lửa cháy bập bùng. 
2 (Tiếng trổng, tiếng đàn) khi lên cao khi hạ thấp 
một cách nhịp nhàng, Tiếng rồng Бар bàng. 
Tiếng dàn guitar Бар bùng. l! Láy: bập bà bập 
bùng (ý liên tiếp). 

bất; d. Bài gồm ba mươi sáu quân, chơi theo lối 
rút may rủi để tính điểm đến mười (quá mười thì 
bị loại, gọi là bí Бай). Đánh bất. Rút bát. 

bất; Yếu tố ghép trước để cấu tạo tính từ, động 
từ, có nghĩa “không”. 547 bình đẳng. Bất hợp 
pháp. Bất lịch sự. Bất bạo động*. Bát сіп“. 
bất an t. Không yên ổn. Tinh trạng bất an. 

bất bạo động đg. Không dùng bạo lực, mà chủ 
trương chỉ dùng những chiến thuật hoà bình trong 
đấu tranh chính tri. 

bất bằng t. Không hợp lẽ công bằng, không hợp 
với công lí, Đấu tranh chống mọi sự bất bằng. 
bất biến t. Ở trạng thái không hẻ thay đổi, không 
phát triển, Không có hiện tượng thiên nhiên cũng 
như xã hội nào là bất biến. Nhật thành bất biến *, 
bất bình t. 1 (¡d.). Như öấ: bằng. 2 Không bằng 
lòng mà sinh ra bực tức, giận dữ. Bát bình vẻ 
thải độ cửa quyền. 

bất cần dg. (kng.). Tó ra không сап để ý gi đến, 
thể nào cũng mặc. Được hay không được, anh ta 
bất cần. Mọi người chế giẫu, nhưng nó båt cẩn. 
bất cẩn t. Không cẩn thận, vô ý. B; khiến trách 
vì bắt cẩn trong công việc. 

bất cập t. (kết hợp hạn chế). 1 Không kịp. Cần 
suy nghĩ ki, không thì hối bất cập. 2 Không đủ 
mức cẩn thiết, Khi thi thái дий, khi thi bất cập, 
bất chấp dg. Không ké tới, không đểm xia tới. 
Bất chấp ngay hiểm. Bất chấp mọi lời khuyên can. 
bất chính t. Trái với đạo đức, không chính đáng. 
Quan hệ bất chính. Quyền lợi bất chính. 
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bất chợt p. Như chot (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Bất chợt nghĩ ra y mới. 

bất công t. Không công bằng. Thái độ båt công. 
Đối xử bất công. 

bất cộng đái thiên (сӣ). Không đội trời chung, 
một còn một mất. Mối (Ай bất cộng đải thiên, 
bất cứ p. Từ biểu thị y không có điều kiện nào 
kèm theo cả, không loại trừ trường hợp cụ thể 
nào cả. Phải hoàn thành công việc bằng bất cứ 
giả nào. 

bất di bất địch Không bao giờ thay đổi, không 
bao giờ lay chuyến, Chân # bất di bất dịch. 
bất diệt t. (trtr.). Không bao giờ mất được, còn 
mài mãi. Xiểm tin bát diệt, 

bất đắc chí t. (cũ). Không được thoả chí, không 
được toai nguyện. Nhà nho båt đắc chi. 

bất đắc dĩ t. (có thể đùng làm phần phụ trong 
câu). Ở trong cái thế không thể đừng được mà 
phải làm việc gi. Việc bất đắc dĩ. Từ chối không 
được, bất đắc аї phải nhận. 

bất đắc ki tử cv. bất đắc kỳ tử cn. chết Ьай đắc 
ki nt. (kng.). Chết một cách bất thường, như chết 
vi tai nạn hoặc vì bị hành hình, 

bất đẳng thức d. Cặp biểu thức nối liên nhau 
bằng dấu bé hơn ( <) hoặc đấu lớn hơn (>). 
bất định t, Ó trạng thải không ổn định, hay thay 
đổi. Tâm thần bất định. 

bất dó p. (dùng làm phán phụ trong cầu). (Sự 
việc хау đến) thỉnh linh, không liệu trước được. 
Đang di chơi, bất đồ trời đổ mưa. 

bất đồng t. 1 (cü). Không cùng nhau, không 
đều nhau. Sự phát triển bất đồng của các nước. 
2 Không giống nhau. Ngôn лей bất đồng. Ý kiển 
bất đồng. Bất đồng về quan điểm. 

bất động t. 1 Ó trạng thái hoàn toàn không 
cử động. Người ốm nằm bất động trên giường. 
2 (chm.; cü). x. cổ định. 

bất động sản d. Tài sản không chuyển dời đi 
được, như ruộng đất, nhà cửa, v.v.; phân biệt với 
động sản. Thuế bất động sản. 

bất giác p. (Cử chỉ, hành động, cảm xúc, y nghĩ 
chợt đến) thinh linh, ngoài ý định. Bất giác rùng 
minh. Bất giác kêu lên một tiếng. Bất giác nhớ 
đến một câu chuyện cũ. 

bất hạnh t. 1 (Sự việc) không may gặp phải, 
làm đau khô. Điểu bất hạnh. 2 (Người) đang рар 
phải điều bất hạnh. Kẻ bất hạnh ngồi lặng di vì 
dau khổ. 

bất hảo t. (kng.). (Tư cách, hành động) xấu, 
không tốt. Phản n; bất hảo. Thành tích bất hảo. 
bất hiếu t. Tệ bạc, thiếu tình cảm trong sự đối 


xử với cha mẹ. Đứa con bất hiểu. Ăn ó bất hiếu. 
bất hoà t. Không hoà thuận với nhau. Không 
khí bất hoà. 

bất hủ t. Không bao giở mất, mà mãi mãi có giả 
trị. Một áng văn bất bu. 

bất kể p. Từ biểu thị ý không có sự phân biệt, 
lựa chọn nảo cả, không loại trừ trường hợp cụ 
thể nào cà, Bất kể ai. Làm việc bát kế ngày đêm. 
bất khả dg. (kết hợp hạn chế). Không thể, Người 
nghệ sĩ luôn vươn đến những cái bát khả. 

bất khả kháng dg. Không thể, không cỏ khả 
năng chống lại. Quyết định có tính chất pháp 
lệnh, bất khả kháng. Ó vào tình thế bất khả 
kháng. 

bát khả tri luận d. x. thuyết bất khd pi. 

bất khả xâm pham Không ai có thể xâm phạm 
đến, đụng đến. Quyền dân tộc bất khá xâm phạm. 
bất kham t. Không chịu để cho điều khiển 
(thưởng nói về ngựa). Bing binh như con ngựa 
bát kham. 

bất khuất t. Không chịu khuất phục. Người chiến 
Sĩ bất Крий! Đấu tranh bất khuất, 

bất кі cv. bất kỳ I t. (chm.; dùng phụ sau d.). 
Không có điểu kiện nảo kẻm theo, Vach một 
đường thẳng bất М. 

П p. Từ biểu thị y không có điều kiện nào kèm 
theo cả, không loại trừ trường hợp cụ thể nảo cả; 
như bất cứ. Trong bất kì tỉnh huống nào. 

bất lợi :. Không có lợi, không thuận lợi. hoi 
tiết bất lợi. Điêu kiện bất lợi. 

bất luận р. Như vô luân. Bất luận là ai cũng 
phải tuân theo pháp luật. 

bất lực t. Không có hoặc không đủ sức làm việc 
gi; không làm gi được, X#oanh tay chịu bát lực. 
bất lương t. Không lương thiện. КЕ bát lương. 
Nghệ bất lượng. 

bất mãn dg. (hay t.). Không được thoả màn điều 
mong muốn và cỏ sự phản ứng. Bd? mãn với cuộc 
sống. Thái độ bất mãn. 

bất minh t. Không rõ rằng, có chỗ mở ám, 
đáng nghỉ ngờ. Quan hệ bất minh. Lai lịch 
có chỗ bất mình, 

bất mục t. (cũ), (Anh em ruột) không hoà 
thuận với nhau. 

bất nghỉ (cũ; vch.). x, bat nghĩa. 

bất nghĩa t. Không có tình nghĩa; bội bac. Án ở 
bất nghĩa, 

bất ngờ t. (có thể dùng làm phần phụ trong câu). 
(Sự việc) không ai ngờ, xảy ra ngoải dự tính. 
Cuộc gặp gờ bất ngờ. А 

bất nhã t. (Cách đối xử, nói nâng) không nhã 
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nhận, có phán thiểu lễ độ. Thái độ bất nhớ. Lời 
nói bất nhã. 

bất nhân t. Không có tỉnh người. không có lỏng 
nhân; độc ác. Ké bd? nhân. Ап ở båt nhân. 

bất nhàn t. 1 Trong lỏng thấy thương cảm, 
không đành. Cảm thấy bất nhẫn trước cảnh em 
bé тд côi. 2 Hơi tàn nhẫn. №? diéu đó ra kế 
cũng bát nhẫn. 

bất nhất t. Trước sau không như một, khi thể 
này khi thể nọ. Ý kiến bất nhất. Thái độ bất КУС 
bất như y t. (cü). Không được như ÿ muốn. 

bất nhược k. (id.). Tù biểu thị điều vừa được 
nói đến so sánh thấy không bằng điều sáp nói, 
giá làm như điều sắp nói thì dầu sao cũng vẫn 
còn hon; chỉ bằng... còn hơn. Chó xe lâu. bất 
nhược đi bộ. 

bất ổn t, Không ổn định, không yên ổn. Tinh 
hình chính trị bất ổn. Có điều gi đỏ bất ổn. 

bất phân thắng bại Không bên nảo được, 
không bên nảo thua, : 

bất phương trình d. Bất đẳng thức diễn tả mối 
liên hệ giữa một hay nhiều số chưa biết (gọi là 
ẩn và thường được ki hiệu bằng x, y, 2,...) với 
những số được xem như biết rồi. 4x-7y>?0 là 
một bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ bái 
phương trình. 

bất quá p. (dùng phụ trước d., hoặc dùng làm 
phần phụ trong câu). (Mức độ) chỉ đến thế là 
cùng. Việc này bất quá năm ngày là xong. Ý kiến 
ấy bát quá được vài người tån thành. 

bát tài t. Không có tài năng, không làm được 
việc рі. Кё bất tài. 

bất tận t. Không bao giờ hết, cử tiếp tục mãi. 
Những dòng người bất tận. Міёт vui bất tận. 
bất tất p. (thường dùng trước phải). Không tất 
yếu; không сіп gi. Việc ấy bất tất phải nói nhiều. 
bất thành cú t. (Văn chương) không thành câu, 
còn nhiều lỗi ngữ pháp. Vän viết bất thành си. 
bất thần t. (có thể dùng làm phán phụ trong cân). 
(Sự việc) hoàn toàn không dè trước được, xảy 
đến bất thình linh, Cái chết bất thần. Chờ cho 
đến gắn mới bất thần nổ súng. Båt thân nối lên 
cơn lốc. 

bất thỉnh tinh p. Như thinh tình (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). Đến bất thình lình, không bé báo 
trước. 

bất thường t. 1 Không theo lệ thường, đặc 
biệt. Hôi nghị båt thường. Khoản chỉ bất thưởng. 
2 Dễ thay đối. Thởi tiết bất thường, Tỉnh tình 
bất thường. 

bất tiện t. Không thuận tiện. Đường så bất tiện. 
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G ха, di lại bất tiện. Điêu dó nói gita chỗ đông 
người e bát tiện. 

bất tỉnh t. Ó trạng thái thần kinh cảm giác bị ức 
chế đột ngột, không còn cảm biết được. B; thuong 
nặng, nằm bất tỉnh. Nghe tìn đau xót, ngã lần ra 
bát tính. 

bất tỉnh nhân sự (kng.). Như båt tinh. 

bất trắc t. (hoặc d.), 1 (Sự việc không hay) không 
liện trước được. Việc bất trắc. Phòng khi bất trắc. 
Đ phòng mọi bất rắc (d.) 2 (id.). (Người) có 
những hành động dối trá, phản phúc không lường 
trước được. Con người bất trắc. 

bất trị t. t (cù; id.). Không thể cứu chữa được. 
Bệnh bất tri. 2 Rất ngang nganh, không đưa vào 
khuôn phép, không dạy bảo được. Ké bất tri. 
bất túc t. Không dày đủ, không có đủ (từ thường 
dùng trong đông y). Huyết dịch bất tüc*. Tiên 
thiên bất túc". 

bất tử, t. 1 (trtr.). Không bao giờ chết, còn sống 
mãi trong trí nhớ, tình cảm người đời. Những 
người anh hùng đã trở thành bất tử 2 (thgt.). 
Bạt mạng, Đồ bất tử. Ăn nói bất tử. 

bất tử, p. (ph.). Bất thinh linh. Ngā Гал ra chết 
bất tứ. 

bất tường t. (cü). Không lành, gở. Điểm bất 
tưởng. 

bất ý t. (сӣ). Như bát ngờ: 

bật др. 1 Làm nấy mạnh (dây càng hoặc dây co 
dân được). Bát đây đản. Båt đây caosu. 2 Nầy 
lên hoặc vãng mạnh ra. Dat cứng, bát lưỡi cuốc 
trở lại. Bão làm bật gốc cây. Ngồi bật dậy. 3 Từ 
bên trong đâm mạnh ra, vọt mạnh га. Сау båt 
chối. Ngã bật máu tươi. 4 Phát ra, nây ra đột 
ngột. Bật cười. Bật lên tiếng khóc. Bật ra sảng 
kiên. 5 Làm cho đèn điện bimg sáng lên, làm 
cho dụng cụ lấy lửa nảy ra lửa. Bật đèn điện. Bát 
bật Ма, 6 (dùng sau dg.), Làm rõ hẳn lên, Маи 
sắc nổi bật. Ống khỏi nhà máy іп bật trên nën 
trời. Nêu bật vấn đề. 

bật đèn xanh Ra hiệu cho phép bát đầu làm 
một việc gì dó một cách hoàn toàn tự do. 

bật lò xo (kng.). Phản ứng tức thi và mạnh mẽ 
(thường vi tự ái). 

bật lửa d. Dụng cụ nhỏ, bỏ túi, có bộ phận làm 
bật ra lửa để lấy lửa. 

bật mí dg. (kng., bi mát nói 141). Làm lộ ra điều 
bí mật. Tim cách bật mí đời hr của n gói sao, 
Баи, d. 1 (cũ), Cổ áo. 2 (ph.). Túi áo, 

bầu; ág. 1 Đậu bám хат xit vào. Ong báu, Máu 
chảy đến đâu, rudi bâu đến đó (пр). 2 (kng.). 
Xủm lại và vây lấy, không chịu rời (thường 


hàm y coi khinh). Đảm người hiểu kì chen 
nhau bâu kín. 

bầu; d. 1 Cây leo bằng tua cuốn, lá mềm rộng 
và có lông mịn, quả tròn, dài hay thắt eo ở giữa, 
dùng làm thức ăn. Canh bâu. Bầu ơi, thương lấy 
bí cùng... (сй). 2 Dó đựng làm bằng уб quả bẩn 
tròn và to đã nạo ruột và phơi khô; đồ đựng hoặc 
nói chung vật giống hinh quả bầu. Баи thì tròn, 
đồng thì dài (tng.). Ваи rượu. Bdu đèn. 3 (chm.). 
Phần phình tơ ở phia dưới của nhuy hoa, bên 
trong chứa подп. 4 Khối đất bọc quanh rễ khi 
bứng cây lên để đem đi trồng nơi khác, Trồng 
cây bằng cách đánh bảu. 5 (kng.; kết hợp hạn 
chế), Thai. Có Баи. Mang bẩu. 6 (dùng trước d., 
trong một số tổ hợp). Từ dùng để chỉ một lượng 
nhiều, nhưng không xác định, những tỉnh cảm, 
ý nghĩ, tưởng tượng như chúa đầy trong tim, 
trong lòng. Đốc bẩu tâm sự (kë hết nỗi lòng). 
Bầu nhiệt huyết. 

bầu; d. (kng.). Ông bầu (nói tắt). Ваи cdi lương 
(ông båu gánh cải lương). 

bầu; đg. Chọn bằng cách bỏ phiếu hoặc biểu 
quyết để giao cho làm đại biểu, làm một chức vụ 
hoặc hưởng một vinh dự. Ваи đại biểu quốc hội. 
Ваи ban quản trị. 


‚ Баи, t. Tròn phình ra và dày đạn. Ма bầu. Khuôn 


mặt bầu bầu, 

bầu bán dg. Віц (nói khái quát; thường hàm ý 
mia mai hoặc chẽ bai). 70 Аё Би bản gian lận. 
bầu bạn I d. Bạn (nói khái quát); như bạn bè. 
Anh em bầu bạn xa gần. 

П dg. (cũ; id.). Kết bạn. Ngåy đêm bẩu bạn với 
dèn sach. 

bầu hậu (ph.). x. Бди bau. 

bầu binh t. Bầu, trông đáng yêu (nói khái quát). 
Khuôn mặt bầu binh. 

bầu chọn dg. Chọn ra theo ý kiến của số đông 
(nói khái quát). Cuộc båu chọn bộ phim hay. 
Được bầu chọn là vận động viên tiêu biếu. 

bầu chủ dg. (cũ). Bảo đảm với người cho vay 
để cho người khác vay nợ. Мо người bầu chủ. 
bầu cử dg. Bầu cơ quan đại biểu (nói khái quát). 
Bấu cứ quốc hội. Quyên bdu cử. 

bầu dục d. 1 Thận của một số thú nuôi để ăn 
thit. Bdu duc lợn. 2 (kng.; dùng phụ sau d,). Hình 
bầu dục (nói tắt). Cái khay bầu đục. 

bầu đàn thê tù x. bdu đoàn thê tứ. 

bầu đoàn d. 1 Đoản đông người đi phụ theo 
một người nào; đoàn tuy tùng (thường hàm ý 
coi thường). Vi thú linh dua cá bâu đoàn di theo, 
2 (id.). Bầu đoàn thê tử (nói tắt). 


bầu đoàn thê tử (kng.). Đoàn đông người trong 
gia đình (gồm cả vợ con, v.v.). Cd bẩu đoàn thë 
tử có đến mười nhân khẩu. 

bầu đông d. (cũ). х. bầu ngưng. 

Баи eo d. х. Би пат. 

bầu giác d. Dụng cụ hinh chén, thất miệng, dùng 
để giác. 

bầu hãm d. Thiết bị dùng để hâm chất lỏng đến 
nhiệt độ cần thiết, 


bầu không khí d. 1 (cũ; :d.). Khi quyển. 2 Tỉnh, 


thần chung bao trùm trong một hoàn cảnh nào 
dó. Cuộc hội đàm tiến hành trong bầu không 
khí hữm nghị. 

bầu nậm d. Bầu có quả thắt eo ở giữa, hình cái 
nậm, khi già vỏ quá hoá gỗ, có thể dùng làm đồ 
đựng nước. 

bầu ngưng d. Thiết bị làm cho hơi ngưng tụ 
thành chất lỏng. 

bầu rượu túi thơ Báu đựng rượu, túi đựng tho; 
tả phong thái ung dung, nhàn nhã của nhà thơ 
thời trước, 

bầu sao d. Bầu quá to, da xanh lục, lốm đốm 
trắng. 

bẩu trời d. Khoảng không gian ta nhìn thấy 
được, như một hình vòm úp trên mát đất. Báu 
trời đầy sao. 

bấu đg. 1 Bám chặt bằng các đầu ngón tay 
дир lại để cho khỏi rơi, khỏi ngã. Ван vào kẽ 
đá để trèo lên. 2 Кер da thịt vào giữa các đầu 
ngón tay quặp lại, rôi giật ra, làm cho đau. 
Ваи vào та. 3 (id.), Rứt lấy một ít bằng các đầu 
ngón tay quặp lại; cấu. Đấu một miếng xói. 

Баи chí dg. (¡d.). Như cấu chí. 

bấu véo йр. (thet.). Lấy bớt tng it một của 
người khác một cách số sảng. 

Баи víu åg. 1 Bấu cho khỏi rơi, khỏi ngã (nói 


khái quát). Đốc nýi cao không có chỗ bau viu để 


trẻo lên. 2 Nương tựa trong hoàn cảnh quá ngặt 
nghẻo. Bo vơ không biết Баи viu vào đâu. 

bấu xén dg. (14.). Bót xén từng it một. 

Бап, d. (thưởng nói Баш cửa). Thành dưới của 
khung cửa. 

bậu; dg. (id.). Đậu vào, bám vào. 

Баи, d. (ph.). Tử người con trai dùng để gọi vợ 
hay người yêu khi nói với vợ, với người yêu (tỏ 
ý thân thiết). Áo đen năm nút viễn tả, Ai тау 
cho баи hay là bậu may? (cd.). 

bây, dg. (ph.). Làm dây bẩn ra. 

bây; t. (¡d.; kết hợp hạn chê). (Làm việc рі) biết 
là sai trái, là Бау, mà vẫn làm một cách trâng 
ао. Đã trái li còn cải bảy. Gió bài bây. 
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báy 


bây bẩy p. (id.). (Run) nhiều và manh. Rét фий, 
tay chán run bây bẩy. 

bây chữ å. (сӣ, hoặc ph.). Bây giờ. 

bây giờ đ. Khoảng thời gian hiện đang nói; lúc 
này. Вау giờ là іат giỏ: 

bây nhiêu đ. Số lượng đã xác định cụ thể 
hiện đang nói đến; ngần này. Chỉ có bảy nhiêu 
tiễn thôi. 

bầy d. 1 Đám đông động vật cùng loài sống với < 
nhau hoặc tạm thởi tập hợp tại một chỗ. Вау thú 
ай. Вау gia súc. Chim lạc bẩy, thương. cây nhở 
cội... (сӣ.). 2 Đám đông người (hàm ý khinh); 

lù, Bon du cón kéo dên cả bay. 

bẩy Һау 1. (ph.). Bán thiu và không gọn gàng. 
Nhà của bẩy Айу. Ап mặc bầy hảy. 

bầy nhầy t. 1 Nhơn nhớt và dinh dính, gãy cảm 
giác kinh tòm. дт đãi bẩy nhảy. 2 (Thit) mềm, 
nhưng tất dai. Miếng thịt bảy nhảy. Bảy пһйу 
như thịt bụng. 3 (kng.; id.). Nhùng nhàng, không 
dứt khoát, Ấn nói bảy nhdy. 

bầy tôi x. bể tõi. 

bẩy trẻ d. (ph.; kng.). Bọn trẻ trong nhà (cha 
mẹ dùng để gọi con cải một cách thân mật). 84у 
trẻ nhà tôi. 

bẩy, d. Rám nghiêng vươn ra khỏi hàng cột 
ngoài để dë mái hiên trong vi kèo. 

bây; dg. Nâng vật nặng lên bằng cách đặt một 
đầu don vào phia dưới, б đòn vào một điểm tựa, 
rồi dùng một lực tác động xuống đầu kia của 
đòn. Вау cột nhà. Вау hòn đá. 

bẩy: (ph.). x. бау. 

bšy I d. 1 Dụng cụ thô sơ để lừa bát, giết loài 
vật hoặc kẻ địch. Chim sa vào bẩy. Gài bày. Bây 
chóng. 2 Cái bố trí sẵn để lửa cho người ta mắc 
vào. Tên cướp bị sa bấy. 

И dg. 1 Bắt hoặc tiêu điệt bằng bẫy. Đối đèn dë 
bây bướm. 2 Lira cho mắc muu để làm hại. Вау 
người vào tròng. 

бау cò ke d. Bày thời trước dùng để bắt chó. 

Вот già mắc bẩy cỏ ke... (їр). 

bấy; t. 1 (thường dùng sau d., trong một số tố 
họp). Còn quá поп, quá yếu, Tre bẩy. Cua bẩy 
(mới lột xác, mai còn mềm). 2 Mềm проп đến 
mức động đến thì nát ra, rã ra. Qud chuối chín 
bấy. Nat bấy. Вау như tương. 

bấy; d. (kết hợp hạn chế). 1 Từ dùng để chỉ số 
lượng hoặc khoảng thời gian được xác định 
và đã nói đến, Từ bẩy đến nay. 2 (cũ; vch,; 
thường dùng trong câu biểu cảm). Từ dùng để 
chỉ mức độ nhiều như đã biết; dường ấy. Khéo 
vô duyên báy! 






bấy bá 


bấy bá t. (¡d.). Mềm nhũn đến mức đụng đến 
thì nát ra, rã ra; bấy (nói khái quát). 

bấy bớt t. (¡d.). Còn quả non, quả yếu; bấy (nói 
khái quát). Đưa тё bẩy bớt 

bấy chẩy 4. (cù; vcb.). Bấy lâu, bao lâu nay. 
bấy chữ d. (cù, hoặc ph.). Bấy giờ. 

bấy giờ đ. Khoảng thời gian được nói đến, trong 
quá khứ hoặc trong tương lai; khi ау, lúc đỏ, 
Báy giờ là năm 1945. Làm xong việc, bẩy giờ 
sẽ hay. 
bấy lâu d. Khoảng thời gian dài từ lúc đã nói 
đến cho đến bây giờ; bao lâu nay. Chờ đợi bấy 
lâu. 

bấy nay đ. Khoảng thời gian từ lúc đã nói đến 
cho đến ngày nay. Вау пау công việc vẫn bình 
thường. 

bấy nhiêu đ. Số lượng đã nói đến; ngắn ấy. Ch; 
cần bấy nhiêu thôi. ... Bao nhiêu tắc đất tác vàng 
bấy nhiêu (cd.). 

bậy t. Sai trải, không kể gi lẻ lối, khuôn phép. 
Nói bay. Vë bây lên tường. 

bày bạ t. Bậy (nói khái quát). Nó; bây ba. Làm 
những việc bậy bạ. Viết bậy viết bạ. 

BCH Ban chấp hành, viết tắt. 

BCT Bộ chính trị, viết tắt. 

be; d. Đồ đựng rượn, thường bằng sành hay sứ, 
có bầu tròn, có dài. Rượu ngon chẳng quản be 
sành... (cd). 

be; d. (ph.). Mạn thuyền, tàu, 

be; dg. 1 Đắp thành bờ, thường bằng đất ướt. Be 
con chạch. Đắp đập be bờ. 2 Tạo ra bờ cao trên 
miệng đấu, miệng thùng để đong cho đẩy thêm. 
14у tay be miệng đấu khi đong. 

Бе, t, (Màu) gần như màu cà phê sữa nhạt. Ид 
màu be. 


be be dg. Từ mô phỏng tiếng dê kêu, 

be bé t. x. bé (ду). 

be bét t. (thường dùng phụ sau dg. hoặc t.). І Bị 
lập nát đến mức không còn hinh thù gi nữa, 
Ruóng lúa bị війт be bét. Quả chuối nát be bét 
2 (Tinh trạng sai sót, hư hồng) nhiều và tồi tệ 
hết sức. Tinh sai be bét. Rượu chè be bét. 

bë, d. ! Khối hình tám gồm nhiều thân сау (tre, 
nứa, рб, v.v.) được kết lại, tạo thành vật nổi ổn 
định đế chuyển di hoặc dùng làm phương tiện 
vận chuyển trên sông nước. Thd bë tồi Sông. 
Chống bè. Bè thì bë lim, sào thì sào sáy (tng.). 
2 Đảm cây cỏ kết lại, nổi trên mặt nước. Bè rau 
muống. 3 Nhóm người kết với nhau, thường để 
làm việc không chính đáng. Kết bè với nhau. 
Chẳng thèm chơi với những bè tiếu nhân (cả.). 
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4 Phần nhạc dùng cho một hoặc nhiều nhạc khí 
cùng loại trong dàn nhạc, hay cho một hoặc nhiều 
giong cùng loại trong dàn hợp xướng. Biểu diễn 
một Бап nhạc Ба bè, 

bè; t. Có bể ngang rộng quả mức bình thường 
(thường nói vé thân thể hoặc bộ phận của thân 
thể). Dáng người hơi bè. Cằm vuông bè. Ngang 
to bè bè. 

bẻ bạn d. Như ban bè. 

bẻ cánh d. Tập hợp gồm những người kết với 
nhan để làm những việc không chính đáng (nói 
khái quát). Cùng bè cánh bao che cho nhau. Kéo 
bë kéo canh *. 

bë đẳng d. Tổ chức gồm những người kết với 
nhau để tranh giành quyền lợi, ảnh hưởng (nói 
khái quát). 

bẻ lũ d. Lü người kết với nhau để làm những việc 
xấu xa (nói khái quát). Tên đùa đảo và bè lũ. 

bẻ nhè dg. (hoặc t.). (id.). Như đẻ пле. 

bè phái d. (hoặc t.). Tập hợp gồm những người 
vì quyền lợi riêng hoặc quan điểm hẹp hòi mả 
kết với nhau, không chịu đoàn kết với những 
tgười khác, gây chia rë trong nội bộ tổ chức. 
Chia thành nhiều bè phải. Có tư tưởng và hoạt 
động bè phải. Năm bè bảy phải. 

bè tòng d. Bë đi đôi với bè chính trong bản nhạc 
có nhiều bë. 

bẻ dg. 1 Сар lại làm cho вау. Bé đôi chiếc đũa. 
Tuổi mười bảy bé айу sừng trâu (tng.). Bé ngỏ. 
2 Gập lại làm cho đổi sang hướng khác. Bë quật 
hai tay ra đằng sau. Bé cổ áo. 3 Nói vặn lại để 
bác đi. Mới có li không ai bé được. 

bẻ bai, dg. Vừa chê bai, vừa bắt bẻ. Không chịu 
nghe ai bao giờ, chỉ bẻ bai. 

Бе bai; t. (củ; vch.). 1 Lå lướt, ngả nghiêng. 2 Du 
duong, réo rắt. 

bẻ bão dg. Kéo giật thé thịt ở xương sống, chỗ 
trên thắt lưng, cho đỡ đau bụng hoặc đỡ mỏi lưng. 
bë cò dg. Bé que gấp khú lại để ghi số đếm 
(mỗi khúc là một lần). 

bẻ ghi dg. Điều khiển ghi để cho xe lửa, xe điện 
chuyển sang đường khác. 

bẻ hành bẻ tỏi (клр). Tìm cách bẻ hết điều 
nảy đến điểu khác, nhằm gây khó khan. 

bẻ hoe йр. (kng.). Như оё лое. 

bé khục dg. Bë gập các đốt xương cho kêu thành 
tiếng, cho đỡ mỏi. Bé khục năm ngón tay. 

bẻ lái dg. (kng.). Điều khiển tay lái cho thuyền, 
tàu, xe đi theo hướng nảo đó. 

bë t. (thường nói bë тагу. Then, ngượng, vì cảm 
thấy bị người ta cười chê. Ві mới phen bè mặt. 


bë bàng t. Đáng phải lấy làm hổ then vi cảm 
thấy bị người ta cười chê. Duyên số bẽ bảng. 
bé I t. 1 Có kích thước hoặc thé tích không 
đáng Кё, hoặc kém hơn nhiều so với số lớn 
những cái cùng loại. Qud bé. Chữ bé như con 
kiến. Bé người mà to gan. Cá lớn nuốt cá bé 
(tng.). 2 Rất ít tuổi, non trẻ. Thuở bé. Con 
còn bé. 3 (ph.). Lë. Vợ bé*. Làm bé*. 4 (kng.). 
(Am thanh) rất khẽ, phải chú ý mới nghe thấy. 
Nói bé quả, không nghe rõ. li Liy: be bẻ (y 
mức độ ít). 

II d. Em bé (dùng để xưng gọi một cách âu yếm). 
Bé lại đây với me! Bé không ăn đâu! 

bé bỏng t. Bé và non, yếu (nói khái quát). Bàn 
tay bé bỏng. Còn bé bảng gì nữa. 

bé cái lầm Lám to (hàm y mia mai). 

bé con d. Đứa bé, đứa trẻ. 

bé dại t. (id.). Như nhớ dại. 

bé hạt tiêu Bé nhỏ, nhưng tỉnh khôn, giả dặn. 
bé nhỏ t. Bé (nói khái quát). Vóc người bé nhỏ. 
bé xé ra to Cái không đáng kể, nhưng lại làm 
thành to chuyện. 

be, d. Bộ phận хой rộng ra ở gốc lå của một số 
loại сау như ngô, chuối, cau, v.v., thường ôm 
14у thân cây. Be ngô. Be cau. 

be, d. (ph.). Ngô. 

béc giê х. becgiô. 

becgiê cv. ресјё d. Giống chó to, tai vềnh, gốc 
ở chân Âu, 

Бет d. (hoặc 1.). (kng.). (hai chữ В.М. của “bí 
mật” đọc ghép liền nhau). Bí mật của nhả nước, 
của tổ chức. Lộ bem. Giữ Бет. Нат bem. 

bém t, (thường nói bém mép). (Người) nói nhiều 
và khéo nói (hàm ý chê). Thằng cha Бет mép. 
Chỉ được cái bém тёр. 

“ben-den” x. benzen. 

bèn р. (dùng phụ trước đg.). (Làm việc gì) liền 
ngay sau một việc nảo đó, nhằm đáp ứng một 
yêu cẩu, chủ quan hay khách quan. Сійл quá, 
bèn bó đi. Ứng ý, bèn mua ngay. Thấy không 
khi nặng në quá, anh ta bèn nói đùa một câu. 
bèn bạt t. х. рег (14у). 

bën lần t. Có dáng điệu rut rẻ, thiếu nr nhiên vi 
e then và chưa quen. Bën lên như gái mới về 
nhà chẳng. 

bén; dg. (kết hợp hạn chế). 1 Cham tới. Lúc 
nào cũng vội уй, chán bước không bén đất. 
Bén gót*. Nó chẳng bén chân đến nhà anh ta 
nữa (kng.). 2 Cham tới vå bắt đầu tác động 
hay bị tác động. Liza bán vào mái tranh. Lửa 
gån rơm lâu ngày cũng bén (ing.). Си bán 
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lửa. Cá bén câu. 3 (Cây trồng) bắt đầu Бат 
vào đất. Lúa cấy đã bản. Mạ đã bén rễ. Phong 
trào đã bán rễ trong nhân dân (b.), 4 Bắt đầu 
quen, bắt đầu gắn bỏ. Con bén hơi mẹ. Вёп 
duyên. Quen hoi bén tiếng. 

bén; t. (ph.). Sắc. Dao bén. 

bén gót dg. 1 (id.). Theo sát phia sau, không 
tời. Theo bén gói. 2 (kng.; thường dùng trong 
câu có y phủ định). Theo kịp, sảnh kịp. Мау 
không bén gói được nó đâu. | 
bén mång dg. (kng.). Lại gần nơi nào đó không 
phải là nơi để cho mình đến (hàm ý khinh). Hän 
không dám bén mảng tới đây. 

bén побіг. (ph.). Sắc ngọt. Сау må tấu bén ngót. 
ben d. Chỗ nếp gấp giữa đùi và bụng dưới. Xẩn 
quản lên tận ben. 

beng dg. (thạt.). Chém. Beng cớ. 

béng p. (thgt.). 1 (Lâm việc gì) nhanh vả ngay 
lập tức, cốt cho xong, cho gọn. Làm bẻng đi. 
Nhận lời béng cho xong. 2 (Mất, quên) hết sạch, 
không côn một chút gi. Мат béng тау vạn đồng. 
Quên béng cd công việc. 

banzen d. Hợp chất lỏng, không màu, dễ bay 
hơi, dễ cháy, không tan trong nước, chế từ nhựa 
than đá hoặc dầu mỏ, thường dùng để tẩy vết 
dầu mỡ, hoà tan caosu, làm nguyên liệu chế phẩm 
nhuộm. 

beo; d. Thú dữ gắn với báo nhưng nhỏ hơn, cỏ 
bộ lông mảu đỏ như lửa, 

beo, (ph.). х. véo. 

beo; t. (kết hợp hạn chế). Gảy tóp lại và nhăn 
nhúm. Bung ỏng, dit beo. 

beo béo t. x. béo (láy). 

bèo d. Cây sống nối trên mặt nước, có nhiều 
loài khác nhau, thường dùng làm thức ап cho 
lon hoặc làm phân xanh. Ват bèo, thái khoai. 
Сап ao, bèo đến đất (tng.). Ré như bèo (rë lắm). 
bèo bọt d. Bëo và bọt (nói khái quát); dùng để 
ví thân phận bèn mọn, không nơi nương tựa. 
Thân phận bèo bot. 

bèo cái d. Bèo có lá hình quạt bằng đầu ngón 
chân cái, thường dùng làm thức ăn cho lợn. 
bèo cám d. x. bèo (ấm. 

bèo dẫu cn. bèo hoa dâu d. Bëo thuộc loại 
dương xi, lá rất nhỏ úp lên nhau như hoa dâu, 
dùng làm phân xanh hay làm thức ăn cho lợn, 
bèo iuc bình d. Вёо Nhật Bàn. f 

bèo Nhật Bàn d. Вёо có cuóng 1а phóng lën 
thành phao nói, hoa màu tím hóng, moc thành 
chủm ở ngọn, có thể ü làm phân hoặc làm thúc 
ăn cho lợn. 














bëo nhëo 


bào nhëo t. Mềm nhão và nhãn nheo, Miếng 
thịt bào пћёо. 

bẻo ong d, Bèo thuộc loại dương xỉ, lá cuộn lại 
và xếp sát nhau như hinh cái tổ ong. 

bèo tấm d. Bèo nhỏ, thân hinh lá, mang một rë, 
tụ thành từng dám lám tẩm trên mặt nước. 

bèo tây d. x, bèo Nhật Вап. 

bẻo léo t. Nhanh mồm, nhanh miệng và thich 
nói nhiều (hàm ý chê). Mám miệng béo léo. 
béo, (ph.). x. véo. ` 
béo, t. 1 (Cơ thế động vật) có nhiều mỡ; trái 
với gáy. Béo như соп сип cút. Vå lợn cho béo. 
2 Có tính chất của më, của đầu thực vật. Chất 
béo*. 3 (Thức ăn) cỏ nhiều chất béo, Món xảo 
béo quá. 4 (кпр.). (Đất) có nhiều màu mỡ. Đất 
báo. 5 (kng.; kết hợp hạn chế). Có tác dụng nuôi 
béo. Chí béo bọn con buôn (b.). / Láy: beo béo 
(ý mức độ it). 

béo bở t. (kng.). Dễ mang lại nhiều lợi; bở (nói 
khái quát). Miếng mỗi béo bó. Chẳng béo bë gì. 
béo mỡ t. (thgt.). Hay đùa bën quá đáng, tựa 
như là thừa sức lực mà chẳng biết làm gì (tiếng 
mắng). 

béo múp t. (kng.). Béo đến mức căng tròn. Con 
lọn béo múp. 

béo núc t. (kng.). Béo đến mức căng tròn, trông 
như đấy những thịt. Con áu béo пис, da nhẫn 
bóng. ! Lày: béo nung пис (y nhấn mạnh), 
béo nung núc t. х. béo пис (láy). 

béo quay t. (kng.). Béo đến mức trông như tròn 
xoay ra. Người cứ mỗi ngày một béo quay ra. 
béo tốt t. Béo và khoẻ (nói khái quát). Người 
trông béo tối, khoẻ mạnh. 

bẹo (ph.). x. véo. 

bép xép dg. Рет nói ra những điều cán giữ кїп 
mà minh nghe được. Таг bép хер. Do bép хёр 
mà lộ bi mát. 

Бер t. 1 (Vật có hình khối) bị bién dạng và thể 
tích nhỏ hån đi do tác động của lực ép. Qud bóng 
bep hết hơi, Cái nón Бер. Về tròn, bóp Бер (tng.). 
2 (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Ở tình 
trạng mất hết khả năng vận động, tựa như bị ép 
chặt vào một nơi. B; ốm, nằm Бер ó nhà. Dë bep 
cuộc nổi loạn (b.). 

bétt. (kng.). 1 Ó bậc thấp nhất về thứ hạng trong 
sự phân loại, đánh giá. Hang bét. Đứng bét lóp. 
Bát ra cũng thu hoạch bốn tấn một hecta. 2 (dùng 
phụ sau йр. hoặc t,). (Tình trạng sai sót, hư hông) 
tôi tệ hết mức. Tinh sai bét. Thiếu bét, Công việc 
nát bét. 

bét be t. (id.). Như be bét. 


bét nhè t. (kng.). (Say rượu) ở mức nói lè nhẻ. 
Say bét nh, 

bét tit. (thgt.; kết hop han chế). Ó bậc thấp nhất, 
kém nhất (hàm y khinh). Thua bét fi. 

bet t. (Hình khối) có bë mát rộng, không dày, 
trông như bị ép xuống. Giày mãi bet. Cá trê bẹt 
đâu. Đập bet ra. li Láy: bèn Бег (ý mức độ ít). 
beta d. Tên một con chữ (P, viết hoa B) của chữ 
cái Hi Lạp. 

bê; а. Bò con. 

bê; 4р. 1 Mang (thường là vật nặng) bằng hai 
tay đưa ra phia trước, không nhấc cao lên. Bê 
tầng đá. 2 (kng.). Đưa nguyên cái có sẵn vào 
trong nội dung của bài viết hay của bất kì công 
việc gì một cách sống sượng, không suy nghĩ. 
Bê khẩu hiệu vào thơ. 

bê bë t. (cũ; id.). Bị dây dinh nhiều; bê bét. 

bê bết, t. Bị dây bẩn nhiều và chỗ nào cũng có. 
Quân do bê bët dầu mỡ. Lâm bë bết từ đầu đến 
chân. 

bë bết; t. Kém đến mức tôi tệ, dinh đốn, không 
tiển lên được. Công việc bê bêt vì không có người 
điều khiển. | 

bê bối t. 1 Ó vào hoàn cảnh khó khăn lúng túng 
về nhiều mặt, không giải quyết nổi. Cóng việc 
bê bối дий. Gia đình bê bối. 2 Có nhiều điều rắc 
rối và xấu xa, khó giải quyết cho êm đẹp. Vu 
tham ô bê bấi. 

bê rë х. Рале. 

“bê-ta” х. beta. 

bë tha І йр. Ham mê chơi bòi bày bạ đến mất 
nhân cách, 8ê tha cờ bạc. 

П t. Bẹ гас, tối tản. Аял mặc bê tha. Sống vất 
vưởng bê tha. 

bê tông x. 6điông. 

bë trễ dg. Để công việc ứ đọng, chậm trễ lại, do 
không trông nom gi đến. Bê rể sản xuất. Ham 
chơi để công việc bê trễ. 

bê trê dg. (cũ; ¡d.). Như bé >. 

bể d. 1 Khoảng cách giữa hai cạnh, hai tnặt 
hoặc hai đầu đối nhau của một hình, một vật, 
định khuôn khổ của hình hoặc vật ấy. Bẻ cao. 
Bë dày. Mỗi bê do được bảy mét. Phong trào 
vừa có bë rộng vừa có bë sâu (b.). 2 Một trong 
các phía xung quanh, giới hạn phạm vi của 
một vật. Ba bẻ là nước. Bốn bề lặng ngất. 
3 (kết hợp hạn chế). Khia cạnh, phương điện 
của sự việc. Khổ cực trăm bể. Đời sống có bê 
dë chịu hơn. Tiện bê làm ăn. Liệu bé khuyên 
bảo nỏ. 

bể bể t. Nhiều lắm, cái nọ tiếp liền cái kia, Rướng 


bë bë không bằng một nghà trong tay (tng.). 
Công việc bë bẻ. 

bề bën t. 1 Nhiều và lộn xộn. Đó đạc để bê 
bón. Nhiều y nghĩ bê bón trong đầu. 2 Nhiều và 
bận rộn. Bề bón тат công nghìn việc. 

bë dưới d. Địa vị cấp dưới, về mặt phải phục 
tùng cấp trên. 

bể mặt d. Phản giới hạn của một hình, hoặc mát 
ngoài làm thành giới hạn của một vật. B mặt 
hình chữ nhật. Bë mặt Trải Đất. 

bể nào cũng... Dù sao cũng... Bé nào cũng phải 
làm thì làm sớm di cho xong. 

bë ngoài d. Vẻ lộ ra bên ngoài, khác với thực 
chất. Sức mạnh bề ngoài. Chỉ được cái bê ngoài. 
bề thế I d. 1 Quy mô, phạm vi rộng lớn. Bë thë 
của nông trường. 2 (cũ; id.). Thế lực do địa vị 
mà có. Lớp người có bê thể trong xã hội. 

H t. Có bề thế. Co ngơi rất bê thë. Gia đình bê 
thế. 

bë tôi d. cn. bẩy rôi. Người ở cương vị làm tôi; 
quan, trong quan hệ với vua; chúa. Mộ: bë tôi 
trưng thành. Bé tôi của chúa. 

bể trên d. t Địa vị cấp trên, về mật có uy quyền 
đối với cấp đưới. Lên giọng bê trên. Thái độ của 
người bê trên. 2 (thường viết hoa). Chúa Trời, 
theo cách gọi của người theo Kitô giáo, tỏ ý tôn 
kính. Nhờ ơn Bê Trên. 

bể, (ph.). х. bién, 

bë, d. Vật xày dung có thể tích lớn để chứa chất 
lỏng. Bể nước ăn. B£ хапа. Bể chim (dưới mặt 
đất). BË nổi (trên mặt đất). 

bể, dg. (ph.). Уб. Đáp bë. Bế đầu. 

bể bơi d. Bể chứa nước làm nơi bơi lội. 

bể cạn d. Bể xây để chứa nước hoặc nuôi cá, 
trồng cây cảnh. 

bể dâu d. (cũ; vch. ). Bãi biển biến thành ruộng 
đâu; dùng dë vi sự thay đổi của cuộc đời. Сибс 
bë dâu. 

bể khá d. Cuộc sống ở dòi, coi như đẩy nỗi khổ, 
theo đạo Phật. 

bể phốt d. Bể lắng phân trong hệ thống xí tự 
hoại hoặc bán tự hoại. 

bë d. Dụng cụ có ống để thụt không khí vào lỏ 
cho lửa cháy. Thut bë. Káo bê thối lò. 

bế dg. Mang người, động vật bằng cách dùng tay 
đỡ và ' giữ cho sát vào người. Bé con. Đôi mẹ bế. 
bế bềng dg. Như bóng bế. 

bë giảng dg. Kết thúc một ki học, một năm học. 
Lễ bë giảng năm học. 

bế kinh dg. Có hiện tượng bệnh li, kinh nguyệt 
không ra được. 
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bë mac dg. (trtr.). Kết thúc hội nghị, khoá học, 
v.v, 12 bể mạc. Diễn văn bë mạc. Hội nghị đã 
bế mạc. 

bế quan оа càng dg. (Chỉnh sách) đóng các 
cửa ải và cửa biển, không giao dịch, buôn bản 
với nước ngoài, Chính sách bë quan tod cảng. 
bế tắc t. Bị ngừng hẳn lại trong quá trình hoạt 
động hoặc tiến triển, vì gặp trở ngại lớn, không 
có lối thoát. Công việc bể tắc. Lâm vào tinh trạng - 
bể tắc. Tu tưởng bế tắc. 

bệ; d. Chỗ được xây, đắp, v.v, cho cao lên để 
làm nơi đặt vật gì. Tượng đặt trên bệ да. Bé pháo. 
Хау bệ để đặt máy. 

bệ; dg. (kng.). Như bé, (nhưng nghĩa mạnh hon). 
Bë nguyên xi. 

bệ ha d. Từ dùng để gọi vua một cách tón kinh 
khi nói với vua. 

bệ kiển dg. Yết kiến vua. 

bë ngọc d. Như bé zởng. 

bệ phóng d.Thiết bị để đặt và phóng tên lửa 
hoặc bơm, đạn. 

bệ rac t. Lôi thôi, tồi tệ đến mức ảnh hưởng tới 
nhân cách. Nhà ở bệ rac. Sống bệ ғас. 

bệ rồng d. Bệ đặt ngai cho vua ngồi; thường 
dùng để chỉ vua. 

bệ tì d. Chỗ tựa súng cho chắc để bán. 

bë vë t. Có bộ dang oai nghiêm. Bé vệ ngồi giữa 
sáp. Đi đưng bệ vệ. 

bệch t. (Màu trắng) nhợt nhạt. Мас da bệch. Mặt 
trắng bệch ra. !/ Тлу: bảnh bệch (у mức độ it). 
bệch bạc t. Bệch (nói khái quát). Da đẻ bách 
bạc. 

bên d. 1 Một trong hai nơi đổi với nhau (phải 
hoặc trái, trên hoặc бибі, trong hoặc ngoài). 
Hai bên đường. Bên kìa là núi, bên này là 
sông, Маи thuần bên trong. 2 Người hoặc tập 
thể những người cùng một phía, trong quan 
hệ với người hoặc tập thể những người ở phía 
khác. Bên nội, bên ngoại. Bên nguyên*. Hai 
bên йёи có lợi. 3 Mặt, phương diện, trong 
quan hệ với mặt khác, phương diện khác. Вёп 
nghĩa bên tinh. 4 Nơi sát cạnh, nơi gån kẻ. 
Tinh bên. Đứng bên nhau. Bên cạnh thành 
tích (đồng thời với thành tích), còn có một số 
khuyết điểm. 5 (chm.; dùng phụ sau d.). 
(Cạnh, mặt) không phải là đảy hoặc không 
thuộc về đáy của một hình. Cạnh bên của hình 
thang. Mặt bên của môt lăng trụ. 

bên bị d. Phía, người bị kiện trước toả án, trong 
quan hệ với phía, người đưa đơn kiện (gọi là 
bên nguyên). 


bën nguyën 


bên nguyên d. Phía, người đưa đơn kiện trước 
toà án, trong quan hệ với phía, người bị kiện (gọi 
là bên bị). 

bền t. 1 Có khả năng chịu đựng tác dụng của lực 
cơ học mà vẫn giữ nguyên trạng thải; có thể giữ 
nguyên trạng thái được lâu, dùng được lâu. 507 
chỉ bên. Vải bên màu. Sức bên của vật liệu. Ап 
chắc mặc bẩn (tng,). 2 Có thể giữ nguyên được 
lâu, không biến đối, không suy yếu, dù со tác 
động bất lợi từ bên ngoài. Sợ lòng không bản. 
Làm trai chí é cho bën... (cd.). Ăn ở với nhau 
không bên. 

bẩn bỉ t. Chịu đựng nặng nhọc, khó khăn được 
lâu dài. Sức bẩn bi cứa con người. Bên bí đấu 
tranh. 

bền chặt t. Chặt chè vå bèn lâu, khó tách rời, 
khó phá vỡ. Khối liên minh bản chặt. Tình đoàn 
kết bên chặt. 

bën chí t. Giữ vững được ý chỉ, không nao núng, 
không đối thay trước khó khăn, trở ngại. Bén 
chi học tập. 

bën gan t. Chịu đựng được lâu các thử thách, 
không nao núng trước khở khăn, nguy hiểm, Bản 
gan chiến đẩu. Bên gan vững chỉ. 

bền lòng t. Giữ vững được tỉnh thần, ý chí, trước 
sau như một, không thay đổi. Bên lòng vững chỉ. 
bền vững t. Vững chắc và bền lâu. Bản уйле 
như bức thành đồng. Tình hữu nghị bên vững. 
bën й. (ph.; kng.). Bên (да nói đến) ấy. Ở bến, 
bến d. 1 Chỗ bở sông, thường có bậc lên xuống, 
để tắm giật, lấy nước. 2 Nơi quy định cho tàu 
thuyền, xe cộ đừng lại để hành khách lên xuống, 
xếp dỡ hàng hoá. Bến đỏ ngang. Tàu thuỷ cập 
bến. Bến ôtô. 

bến bờ d. Như bò bën. 

bến lội d. Đoạn sông, suối được chọn để tổ chức 
cho bộ đội lội qua; phân biệt với bên vượi. 

bến nước d. Вёп ở sông để thuyền bè đậu hoặc 
để tắm giặt, lấy nước. 

bến tàu d. 1 Nơi trong cảng có các công trình 
và thiết bị cho tàu thuỷ đỗ, hành khách lên xuống, 
xếp dë hàng hoá hoặc làm các việc phục vụ kĩ 
thuật cho tàu. 2 Cảng nhỏ. 

bến vượt d. Đoạn sông, suối được chọn để tổ 
chức cho bộ đội vượt qua bằng thuyền, phà, cầu 
nổi; phân biệt với bến 16i. 

bến xe d. Nơi ở các điểm đầu mối và đầu tuyến 
xe khách liên tỉnh, cỏ các công trinh phục vụ 
hành khách. 

bận dg. 1 Kết nhiều sợi nhỏ làm cho chúng xoắn 
chặt удо nhau thành sợi to hoặc thành đồ dùng. 
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Bên thừng. Bên chổi. 2 Quán và đính chặt vào, 
Кот bën vào bảnh xe. 

bênh; dg. 1 Làm cho vật nặng được nâng chếch 
lên, Dùng đòn bênh hòn đá. 2 Chếch lên vì mät 
cân bằng. Một đâu phiến gỗ bênh lên. 

bênh; dg. Đứng về cùng phía để che chở hoặc 
chống chế. Me bênh con. Bệnh nhau châm chập. 
bênh bè dg. (kng.). Bênh một cách thiên lệch 
cho bë cảnh của minh. 

bênh vực dg. Đứng về cùng phía để che chở, 
bảo vệ chống lại sự công kích, sự xâm phạm. 
Bệnh vực người bi oan. Bênh vực lẽ phải. 

bềnh dg. (dùng trước /ën). Nổi hẳn lên mật nước. 
Chiếc phao bềnh lên. Nổi bảnh lên. 

bểnh bệch t. х. béch (láy). 

bënh bồng dg. Như bổng bềnh. 

bệnh ï d. 1 Trạng thái cơ thể hoặc bộ phận cơ 
thể hoạt động không binh thưởng. Bệnh sói. Bệnh 
tìm. Bệnh Ша von. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. 
Lâm bện/*. 2 Trạng thái hư hỏng bộ phận làm 
cho mảy móc hoạt động không bình thường. Tim 
ra được bệnh của máy, 3 Thỏi xấu hoặc khuyết 
điểm về tư tưởng làm cho có những hành động 
đáng chê trách hoặc gây hại. Bệnh nói chữ. Bệnh 
địa vị. 

II t. (ph.). От. Dang bệnh, không đi làm được. 
bệnh án d. Bản ghi quá trình phát triển của bệnh, 
kết quả khám và chữa bệnh. Lập bệnh án để theo 
dõi tình hình bệnh lật. 

bệnh bạch cầu d, Bệnh ác tinh của cơ quan tạo 
máu làm tăng quá nhiều số lượng bạch cẩn trong 
máu. 

bệnh binh d. Quán nhân đau ốm không thể tham 
gia chiến đấu. 

bệnh căn d. Nguồn gốc của bệnh. 

bệnh chứng d. (¡d.). Triệu chứng của bệnh, 
bệnh hoạn I d. Trạng thái bị đau ốm, bệnh tật 
(nỏi khải quát). 

H t. Đau ốm, không khoẻ mạnh. Màu da bênh 
hoạn. Ти tưởng bệnh hoạn (b.). 

bệnh kín d. Bệnh hoa liễu (lối nói kiêng tránh). 
bệnh lí cv. bénh ly. d. 1 Bệnh li học (nói tắt). 
2 Những biểu hiện của bệnh (nói tổng quát). Hiện 
tượng bệnh li. 

bệnh lí học cv. bên» lý học. d. Môn học về các 
bệnh, về căn nguyên, triệu chứng, sự diễn biến, 
v.v, của các bệnh. 

bệnh lịch d. х. bán sử. 

bệnh lý x. bệnh li. 

bệnh lý học x. bệnh li học. 

bệnh nghề nghiệp d. Bệnh phát sinh do tác 


động của điều kiện lao động có hại đổi với người 
lao động. 

bệnh nhân d. Người ốm đau, trong quan hệ với 
thầy thuốc, với bệnh viện. 

bệnh nhi d. Bệnh nhân trẻ em. 

bệnh phẩm d. Chất lấy từ cơ thể có bệnh để xét 
nghiệm. 

bệnh sí d. (kng.). Bệnh sĩ điện (nói tắt). 

bệnh sử d. Hoàn cảnh mắc bệnh trước đây và 
quá trình phát triển bệnh của một bệnh nhãn. 
bệnh tâm thần d. Bệnh do hoạt động của bộ 
não bị rối loạn gây nên những biển đổi không 
bình thường trong ý thức, hành vi của con người. 
bệnh tật d. (hoặc t.). Bệnh và tật (nói khái quát). 
Người không có bệnh tát gì. Giúp đỡ khi già yếu, 
bệnh tật. 

bệnh thời khí d. Bệnh dịch phát sinh theo mùa, 
do điều kiện thời tiết. 

bệnh tình d. Tình hình bệnh, Bệnh tinh trầm 
trọng. 

bệnh trạng d. Trạng thải bệnh. Bệnh trang 
không đến nỗi ғат trọng. 

bệnh tưởng d. Trạng thái tính thần lo lắng, Sợ 
hãi đo cứ nghĩ là minh đã mắc một bệnh nào đó. 

bệnh viện d. Cơ sở khám bệnh và nhận người 
ốm đau nằm dièu trị. Bệnh viện da khoa. 

bệnh xã hội d. Bệnh lây do hoàn cảnh xã hội 
gây nên, làm cho nhiên người mắc (như mắt hột, 
sốt rét, lao, giang mai, v.v.). 

bệnh xá d. Bệnh viện nhỏ. 

bếp; d. 1 Dụng cụ để đun nấu. Вер lò. Bếp điện. 
Nhóm bếp. 2 Gian nhà làm nơi đặt bếp để nấu 
ăn. 3 Người đản ông đi ở hoặc làm thuê chuyên 
việc nấu n thời trước. Làm bởi, làm bếp. Đầu 
bẩn*. 4 (cũ). Đơn vị gia đình riêng lẻ, ап cùng 
một bếp; hộ. Nhà пау có hai bếp. 

bếp; d. 1 (id.). Linh trong quân đội thời phong 
kiến (hàm y coi trọủg). 2 Binh nhất trong quân 
đội thời thực dàn Pháp. 

bếp пас d. Nơi để nấu ап; bếp (nói khái quát). 
Bëp núc sạch së. Việc bếp núc (việc nấu ăn hằng 
ngày). 

bếp nước d. (¡d.). Công việc nấu ап. 

bërë cv. bë rë. d. Mũ bằng da tròn và đẹp, không 
có vành, có đính núm nhỏ ở đỉnh. 

bët, dg. Dinh thành lớp, dính sát. Quán áo ий 
dính bët vào người, 

bết; t. (ph; kng.). 1 Ма quá sức. Trâu cay đã 
bêt. 2 Kém, tôi. Nhà тау này bêt lắm. 

bêt, (ph.). x. bët. 

bêt, p. (Ngồi hoặc nằm) sát xuống đất, xuống 


- có đặt cốt thép ở trong để tăng sức chịu đựng, 
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sản, không kë lót gì ở dưởi. Ngồi bật xuống 
bãi có. 

bêta x. beta. 

bētông cv. bé (два. d. Vật liệu xây đựng chế 
tạo từ hỗn hợp ximang, cát, dá vå nước, đúc vào 
khuôn. 26 'bêtông. 

bẽtông cốt sát cv. бё rông cốt sắt. d. (cù). 
Bêtông cốt thép, 

bệtông cốt thép cv. bê tông cốt thép. d. Bëtóng 


bêu Гар. 1 Вау ra trước mắt mọi người cho аі 
cũng 18у, nhằm làm nhục. Giặc giết người rồi 
bêu đâu giữa chợ. 2 (thường nói bêu xấu). Làm 
phải thấy xấu һб trước mọi người bằng lời nói, 
việc làm. № tự bêu nó trước mọi người. Con hư 
bêu xấu bố mẹ. 

Ht. (kng.). Đáng xấu hó. Thiên hạ biết thì thật 
là bêu quả. Ró bêu cái mặt! 

bëu diếu (ph.). х. bêu міёи. 

bêu náng йр. (Trẻ em) phơi đầu trần dưới nắng. 

Suốt ngày di bêu nẵng. 

bều riếu dg. Bêu xấu cho ngưởi ta chê cười. Dem 
chuyện riêng của người ta ra bêu riéu. Thát là 
bêu riểu. 

bều bëu t. x. bêu (láy). 

bậu t. Nhào thịt, không chắc thịt, Đứa bé bêu, 

không khoẻ. Béo bêu. ii Lày: bêu bêu (ý mức 
độ 10. 

bêu bạo äg. (ph.). Mếu до muốn khóc. 

bëu rëch t. (kng.). Lôi thôi và nhếch nhác; bệ 
гас. Cảnh bêu rêch ở xóm nghèo. 

bi, d. Viên cứng hình cầu, thường dùng làm con 
län trong máy móc hoặc làm dó chơi cho trẻ con, 
Ві xe đạp. О bi*. Trẻ con danh bí, Keo bi (hình 
viên bì). 

bi, t. 1 (kết hợp hạn chế). Có những yếu tố gây 
thương cảm; trái với hai. Vớ kịch vừa bí vừa hải. 

2 (kng.). Ві quan (nói tắt. Anh ta nhìn đời bí 
lắm. Tình cảnh rất bị. 

ВІ Кі hiệu hoá học của nguyên tố bismuth 
(bismut). 

bi-a d. Trò chơi dùng gây đẩy những viên bi trên 
một mặt bản lớn hình chữ nhật, có lót dạ, bốn 
cạnh đều có gò. 

bỉ al t. Có tác dụng gây thương xót. Tiếng khóc 
bi ai. Man kịch vừa bi ai vừa hùng tráng. 

bi ba bi bó dg. x. bi bó (láy). 

bi bë åg. (Trẻ em) nói chua sõi, nghe lặp đi 
Јар lại một số âm chưa phân biệt rảnh rot. Trë 
bi bó với mẹ. Іду. bi ba bì bó (ý liên tiếp, mức 
độ nhiều). 






bi ca 


bi ca d. (vch.). Thơ trừ tinh thể hiện nỗi buồn 
thảm, xót thương. Khúc bi ca. 

Ы cảm dg. (¡đ.). Như thương сат. 

bì chí d. Bài văn khác trên bia, thường để ghi 
công đức một người nào. 

bi da d. (ph.). Bi-a. 

Ы dát t. Ó tinh trạng hết sức đau khổ, đáng 
thương. Lâm vào tình thế bị dát. 

bi đông x. biđóng. 

bi hài kịch d. 1 Kịch có cả yếu tố bi lẫn yếu tố 
hài, thường kết thúc bằng cảnh vui hoặc cười ra 
nước mát, 2 Cảnh vừa đau thương, vừa buồn cười. 
bi hoan t. (сӣ), Vừa buồn vừa vui, 

bi hùng t. Như bi tráng, 

bi khúc d. Khúc hát hoặc khúc nhạc gây thương 
cảm. 

bi kí cv. bí ký. d. Bài văn khắc trên bia. 

bi kịch d. 1 Thể loại kịch thể hiện sự diễn biển 
gay gắt của mâu thuần, thường kết thúc bằng sự 
thất bại, hi sinh của nhân vật chính điện. Bi kich 
cổ điển. 2 Cảnh ёо le, mâu thuần dẫn đến dau 
thương, Bí kích của một cuộc đòi. Bị kich nội tâm. 
bi ký x. bi ki. 

bi luy, t. Buồn thương một cách yếu đuối. Tình 
cẩm bi luy. 

bỉ quan t. 1 Có cách nhin nặng nê về mặt tiêu 
cực, không tin ở tương lai. Thái độ bi quan, Nhìn 
đòi bằng cặp mắt bị quan. 2 (kng.). (Tình hinh) 
khó cứu văn, tuyệt vọng. Tinh hinh rất bị quan. 
bi thảm t. Như гат thương, Cái chết bị tham. 
Kết cục bi thẩm. 

bí thiết t. Có tác dụng gây thương cảm cao độ. 
Tiếng khóc than bi thiết. 

bi thương t. Có tác dụng gây thương cảm. Khúc 
hát bị thương. Nỗi bi thương. 

bi tráng t. Vừa bi ai, vừa hùng tráng, Bài са Ы 
trúng. 

“bỉ-tum” x. bitum. 

bì, d. 1 Da của lợn, bò, v.v. dùng làm thức ấn. 
Giỏ bi. 2 (chm.). Mô bọc mật ngoài cơ thể sinh 
vật. 3 Lớp ngoài của vỏ ở một vài giống cây. 
Gọt bì phát thú. Tước bì xoan. 4 Vật dùng làm 
bao, làm vỏ bọc ngoài của hàng hoá. Đóng gaa 
удо bi. Cán chưa trừ bị. 

bỉ; d. Vật dùng để thay thế quả cân, làm cho cân 
thăng bằng. 

bi, dg. (thường dùng có kèm y phủ định). Sánh 
có thể bằng được. Khoẻ không ai bì kip. Ві sao 
được với nó. 

bi, t. (Da, thường là ở mật) dày và có vẻ nặng. 
Мей ngày nhiễu quá, mặt bi ra. Da bì bi. 
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bì bà bi bëm dg. x. bì böm (1ау). 

bi bẹt t. (kng.; 14.). Kém và ở mãi phía sau, 
không tiến lên được; lẹt đẹt. 

bi bóm dg. Từ mô phỏng tiếng lội nước, tiếng 
đập nước nhẹ và liên tiếp. Lôi bi bam. Bì bôm 
suối ngày ngoài đồng. lÍ Láy: bì bà bì bãm (y 
mức độ nhiều). 

bi không d. х. /ở bi. 

bi sit. (kng.; id.). Гат li, ít nói it cười. Tinh nét 
bì si. 

bi si (ph.). x. b; si. 

bi thu d. (kng.). Phong bi. 

bi, d. Lối hát đối đáp giữa trai và gái của dân tộc 
Mường, lời dựa theo ca dao, 

bỉ; dg. (cũ, hoặc kng.). Khinh, coi không ra gì, 
Những điêu ham muốn ấy thật dáng bị, Làm Ы 
mặt người ta (kng.). 

bỉ bạc dg. (cũ; id.). Khinh bỉ, 

bi báng dg. (14.). Như phí bảng. 

bỉ nhân d. (cù; kc.), Kẻ hèn mon (từ người có 
địa vị thời trước dùng để tự xưng một cách khiêm 
nhường). 

bỉ Əi t. Xấu xa, hèn hạ, đáng khinh. B mặt bi 
đi. Hành động bi д1. 

bi thử dg. (14.). So sánh này kia. Có &hác gì 
nhau mà bí thứ. 

bi t. (iđ.). (Thời vận, hoàn cảnh) rủi ro. Vận bi, 
bĩ cực thái lai (cũ), Cái rủi ro, long đong đến 
cùng cực thi chuyển sang cái may mắn, yên vui. 
bí; d. Cây mọc leo hay mọc bỏ, cùng họ với bầu, 
có nhiều loài, quả dùng làm thức ăn. Сй dây 
bdu, dây Ы, chẳng aí cắt dây chị, dây em (tng.}. 
Rau bí (ngọn non của cây bí, dùng làm thức ăn). 
bí; t. ! Không thông, không thoát ra ngoài được. 
Bi tiểu tiện. Can phòng rất bí hơi. 2 О vào thé 
gập khó khăn mả không sao tìm được lối giải 
quyết. Bí уйп thơ. Gö thế bí. Bí quá hod liéu. 
Ва bí*. 

bi ẩn t. (hoặc d.). (Bên trong) có chứa đựng điều 
gi kín đáo, khó hiểu. Ми cười bí ẩn. Khám phá 
bi dn của thiên nhiên (d.). 

bí bách t, (kng.). Ві, không có lối thoát. Hoàn 
cảnh bí bách quá, không biết trông vào đâu. 

bí beng t. (kng., id.). Rối ren, lộn хӧп đến mức 
không còn có chút trật tự nào nữa, 

bí bét t. O tỉnh trạng sút kém, bê trễ, không tiến 
lên được (thường nói về công việc của một tổ 
chức). Công việc bí bét. Tình trạng làm ăn bí 
bắt, 

bí danh d. Tên dùng thay cho tên thật để giữ bí 
mật. Dùng bí danh để hoạt động bí mật. Dat bi 


danh cho don vị. 

bi dao d. Bí quà dài, khi non có lóng, khi già có 
lớp phán trắng ở ngoài mặt, ruột màu trắng, 

bí đỏ d. Bí quả to, hình cầu det có khía dọc, thịt 
màu vàng đỏ, hạt có thể dùng làm thuốc. 

bí hiểm t. (Bên trong) có những cái rất khó biết, 
khó dò ra được. Rừng múi bí hiểm. Nu cười bí 
hiểm, 

bí mật 1 t. Được giữ kin không để lộ ra cho người 
ngoài biết. Việc bí mật. Hoạt động bi mật. 

па. 1 Điều cẩn giữ bí mật. Giữ bí mát quốc gia. 
Lộ bí mật quân sự. 2 Điều khó hiểu, chưa ai biết. 
Khám phá bi mật của vũ trụ. 

bí mật nhà nghề Cách thức, thủ thuật riêng 
của một nghề nghiệp mà người giấu nghề 
thường giữ kín. 

bí ngô d. х. bi 20. 

bí phấn d. x. bí đaø. 

bí quyết а. 1 Phép đặc hiệt hiệu nghiệm må ít 
người biết. Bí quyết của nghề nghiện. 2 Điền 
quan trọng nhất, có tác dụng quyết định đối với 
kết quả công việc. Đoàn kết là bi quyết của 
thẳng lợi. 

bí ri t. (kng.). Rất bí, không sao tim được lối 
thoát. Công việc bí rì. 

bí rợ d. (ph.). Bí đồ. 

bí số d. Số dùng thay tên thật để giữ bí mật trong 
hoạt động tình báo gián điệp. Điệp viên mang bí 
số K.9. Liên lạc qua Ы số. 

bí thơ (ph.). x. bi thu. 

bí thuật d. (¡d.). Thuật được giữ Кіп, it người biết, 
bí thir d. 1 Người được bản ra để thay mặt ban 
chấp hành, lãnh đạo công việc hằng ngày trong 
một số chính đảng hay đoàn thể. Bí thư chỉ bộ. 
Bí thư huyện đoàn. Bí thư ban chấp hành trung 
ương. 2 Cán bộ ngoại giao cấp bậc dưới tham 
tán, phụ trách tửng phần việc của sứ quản (như 
lễ tân, bảo chí, v.v.) và thường xuyên giao thiệp 
với các cơ quan hữu quan của nước sở tại. 3 (cũ). 
Thư ki riêng. 

bí thư thứ nhất d. 1 Người đứng đầu ban bí thư 
hoặc ban chấp hành của một số chính đảng hay 
đoàn thể. 2 Cán bộ ngoại giao cấp bậc bí thư, 
hạng thứ nhất. Bí thu thứ nhất đại sử quán. 

bí ti p. (thgt.). (Say) đến mức không còn biết gì 
nữa. Say bí tí, 

bí truyền t. Được bí mật truyền lại cho một số 
rất ít người. Món võ bí truyền. Phương thuốc bí 
truyền. 

bí tử d. x. hat kin. 

bí ử d. Bí gắn với bí dó, thịt quả màu đỏ. 
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bia tuoi 
bi, d. Dó đựng đan bàng cói hay lác, có quai 
xách. Ві gạo. 
bị; I đg. Từ biểu thị chủ thể chịu sự tác động của 
việc không hay, hoặc là đổi tượng của động tác, 
hành vi không lợi đối với mình. B; tai nạn. Bị 
mất cắn. Nhà bị đột. Bi người ta chê cười, 
П d. (kết hợp hạn chế). Bên bị (nói tát). Nguyên 
nói nguyên phải, bị nói bí hay (tng.). Xui nguyên 


giặc bị". © 
bị can d. Người pham tội hay tình nghỉ phạm B: 
tội, đã bị khởi tố về hình sự. 

bị cáo d. Người đã bị toà án quyết định đưa ra 

xét xử. 

bị chú dg. Chú thích thêm cho đầy đủ hơn. 

bị động t. Buộc phải hành động theo sự chỉ phối 
của tỉnh thế hoặc của đổi phương; trái với chu 
động. Đổi phó một cách bị động. Chuyển từ thế 
bị động sang thế chủ động. 

bị đơn d. Bên bị trong một vụ kiện dân sự; người 
bị kiện. 

bị gậy d. (kng.). Cái bị và cài gây; dùng để chỉ 
cảnh di ăn тау. 

bị sĩ t, Từ gợi tả vẻ mặt xju xuống đo có điều 
không vừa у. Мағ may bị si. 

bị thịt d. (thgt.). Ví người to xác mà đản độn. 
Đồ bị thịt (tiếng mắng). 

bị thương åg. (Cơ thể) không còn lành lặn, 
nguyên vẹn, do tác động mạnh tir bën ngoái tới. 
Ngã bị thương ở đầu. 

bị trị йр. Bị thống trị, bị áp bức. Dán tộc bị trị. 

bị vong lục d. Văn bản ngoại giao do chinh phủ 
hay bộ ngoại giao công bố, trinh bày lại một cách 
có hệ thống lịch sử của một vän dê để tranh thủ 
dư luận. 

bia, d. 1 Tấm đá lớn có khác chữ để ghi lại việc 
người đời сап ghi nhớ hoặc để làm mộ chí. Dựng 
bia ki niệm. Khắc vào bia. 2 Mục tiêu để tập bán 
hoặc thi bắn. Bắn bia. Ngắm vào bia. 

bia; d. Thức uống có độ cón nhe, chế bằng mộng 
lúa đại mạch. 

bia bọt d. (hoặc đg.). (kng.). Bia, nói chung. Hét 
rượu chè lại bia bot. 

bia đỡ đạn d. Ví người đi linh chết thay cho kẻ 
gây chiến tranh phi nghĩa. 

bia hơi d. Bia chưa được thanh trùng, thường 
đóng trong các thùng. 

bia miệng d. Tiếng xấu để lại ở đời. Tram năm 
bia đá thì mòn, Nghìn năm bia тіёпр hãy còn 
tro iro (cd.). 

bia tươi d. Bia vừa sản xuất, được đưa ra sử dụng 
ngay, không qua khâu thanh trùng. 
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bia d. 1 Tờ giấy dày hoặc vật thay cho tờ giấy 
dày đóng ngoài quyển sách, quyển vỡ. Bìa sách 
bằng giấy bái. 2 cn. giấy bia, Giấy dày, đai, dùng 
để đóng bìa sách, bìa vở, làm hộp, v.v. 3 Phẩn 
ngoài cùng của cây gỗ được rọc ra để loại đi. 
Tám gỗ bia. 4 Từ dùng để chỉ từng đơn vị những 
miếng thức ăn cỏ hình tấm nhỏ như đậu phụ, 
chả, bánh đúc,... Møt bia đậu. 5 (ph.). Ria, mép 
ngoài. Bia làng. Bia rừng. 

bia giả cn. bìa trong d. Trang giấy tiếp theo 
sau bia sách, ghi tên sách và tên tác giả, trinh 
bảy đơn giản hơn bìa và thường không màu. 
bia dg. Nghĩ ra và nói y như có thật điều không 
có trong thực të. Bia chuyện. Віа có để thoái 
thác. Đó chỉ là tin bia. 

bia đặt dg. Bia (nói khái quát; thường hảm ý 
chê). Bia đặt tin пћат. Những lời xuyên tac và 
bia đặt. 

bích d. Chí tiết máy có dạng vành, có mặt phẳng 
để ghép với mặt phẳng của vật khác cho kín khít 
bằng đỉnh ốc, bằng chốt hoặc bằng cách hản, 
v.v. Bích nối ông. Mặt bích сца khóp trục. 
bích báo d. (cũ). Báo tường, 

bích cốt х. bítcót. 

bích hoạ d. Tranh vẽ hoặc khắc trên tường hay 
vách đá. 

bích ngọc d. (сӣ; іа). Ngọc bich. 

bích qui x. bích quy. 

bích quy d. x. bánh quy. 

bich, d. Đồ đựng bằng tre nứa, hình trụ, to hơn 
bỏ, thường không có đáy, Bich thóc. 

bịch; dg. (thgt.). Đấm mạnh vào người. Bích vào 
nguc. 

bichcót x. Бисӧг. 

bichquy d. x. bánh guy. 

bida х, 6¡-a. 

biđồng cv. bi đóng. d. Dó đựng bằng kim loại 
nhẹ hoặc bằng nhựa, dùng đựng nước uống hoặc 
nói chung các chất lông để mang đi. 

biếc t. Xanh lam có pha màu luc. Màu biếc cổ 
vịt. Non xanh nước biếc. 

biếm hoạ d. Tranh châm biếm gây cười, Bức 
biểm họa. 

biên; d. Phần sát cạnh của một bë mặt (sân bóng, 
bàn cờ, tấm hàng đệt, v.v.). Bóng ra ngoài biên. 
Tốt biên. Lụa tốt xem biên, người hiển xem 
tướng (tng.). 

biên; d. (id.). Như thanh truyền. 

biên; dg. 1 Ghi thành ít chữ, it dong. Biên tên 
vào sõ. Biên địa chỉ. 2 (ph.). Viết trên một vài 
trang giấy. Biên thơ. Biên hoá don. 3 (kết hợp 


hạn chê), Biên soạn kịch (nói tắt). Vỏ kịch tự biên 
tự diễn. Biên kịch (biên soạn kịch bản phim), 
biên ải d. Cửa ải ở biên giới. 

biên bản d. Bản ghi lại những điều xảy ra hoặc 
tỉnh trạng của một sự việc để làm bằng chứng vẻ 
sau. Biên bản hdi cung. Biên bản hội nghị, tập 
biên bản. 

biên cảnh d. (cũ). Biên giới. 

biên chép йр. Ghi thành ít chữ, ít dòng; biên 
(nói khải quát). Biên chép sở sách. 

biên chế 1 dg. Sắp xếp lực lượng theo một trật 
tự tổ chức nhất định. Biên chế đội ngũ. 

II d. 1 cn. biển chế hành chính. Số người chính 
thức làm việc trong cơ quan, xí nghiệp theo quy 
định của nhà nước, Đưa vào biên chế, Giảm biên 
chế. 2 Sự sắp xến người và trang bị trong môt tổ 
chức quân đội để bảo đảm thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của tổ chức đó. 
biên cương d. (усћ.). Vùng biên giới. Bdo vệ 
biên cương của Tổ quốc. 
biên dạng d. Đường biên của một hình phẳng 
hay một mặt cắt nào dó của một vật. 
biên dịch dg. Biên soạn hoặc dịch sách (nỏi khái 
quát). Biên dịch sách. Công tác biên dịch. 
biên đạo dg. Sáng tác và đạo diễn múa. Nhà 
biên đạo múa. 
biên độ d. Trị số lớn nhất mà một đại lượng 
biến thiên tuần hoán có thể đạt trong một nửa 
chu kì. Biên độ dao động của quả lắc. Biên độ 
sóng hình sin. 
biên đội d. Phân đội chiến thuật của không quân, 
hoạt động trong đội hình chiến đấu của phi đội 
hay hoạt động độc lập, thường gồm ba hay bốn 
máy bay. 
biên giới d. Chỗ hết phần đất của một nước và 
giáp với nước khác. Biên giới Việt - Lào. 
biên khảo dg. (id.). Khảo cửu và biên soạn. 
Công trình được biên khảo rất công phu. 
biên khu d. (¡d.). Vùng đất lớn ở biên giới. 
biên lai d. Giấy biên nhận trao lại cho người 
nộp hoặc gửi cái gì. Biên lai gửi bưu kiện. 
Cấp biên lai. 
biên mậu d, (kng.). Mậu dịch vùng biên giới 
(giữa Việt Nam và Trung Quốc). Chế độ biên 
таи mở cửa. Hội chợ biên таи. 
biên nhận dg. Ghi vào giẩy tờ, sổ sách để làm 
bằng là đã nhận tiển hoặc vật gi. Biên nhận tiên 
nong. Thú kho biên nhận hàng. Giấy biên nhận. 
biên niên t. (Sử) ghi chép sự kiện theo thứ tự 
thời gian ting năm một. Sử biến niên. 
biên phòng åg. (thường dùng hạn chế trong một 


số tổ hợp). Phỏng thú, trấn giữ biên giới, 26и 
biên phòng. Công an biên phòng. 

bièn soạn ág, Thu thập, chọn lọc tài liệu và 
viết thành bài, sách. Biên soạn sách giáo khoa. 
Biên soạn từ điển. 

biên tập dg. 1 Như biên soạn. Tham gia biên 
tập bộ sử Việt Nam. 2 (chm.). Tế chức việc biên 
soạn, góp ý kiến với tác giá, kiểm tra những sai 
sót của bản thảo tài liệu đưa xuất bán. Cán bộ 
biên tập của nhà xuất bản. : 
bièn tập viên d. Người làm công tác biên tập. 
Biên tập viên của đài truyền thanh. 

biên thuỳ d. (сй; vch.). Như biên Cương. 

biển uỷ d. Ban phụ trách của một số cơ quan 
báo hoặc tạp chi, 

biển d. Bãi lây ở ven sông, khi triêu lên thi ngập 
nƯớc. 

biển biệt t. Không để lại, không có tin tức gì cả. 
Bi biển biệt. Тіп tức cứ biển biệt. 

biển ngẫu d. Loại văn cổ gồm những cặn câu 
có hai hoặc nhiều vế đối nhau. Phẩn lớn phu, 
hịch và văn tế là văn biển ngẫu. 

biển thể d. (cũ; ¡d.). Thể văn biển ngẫu. 

biển văn d, (cü; id.). Văn biển ngẫu, 

biển, d. 1 Vùng nước mặn rộng lớn nói chung 
trên bề mặt Trái Đất. Nước biến. Cá biến. Tàu 
biển (tàu chạy đường biển). Cóng ơn như trời 
như biển, 2 Phân спа đại dương ở ven đại lục, ít 
nhiều bị ngăn ra bởi đất liền hoặc bởi những đảo. 
Biển Đông. 3 (vch.). Khối lượng to lớn (vi như 
biển) trên một diện tích rộng. Biến sương mù dày 
đặc. Biến người dự miHinh, 

biển; d. 1 Phiến gỗ mỏng hình chữ nhật có khác 
chữ, do vua ban. 2 Tấm gó, sắt.... trên có chử 
viết, hình vẽ, đặt ở chỗ mọi người dễ thấy, Biển 
quảng cáo. Biển chỉ đường. Biển số xe. 

biển báo d. Dấu hiệu đặt trên đường để thông 
báo về các hạn chế hoặc đặc điểm của điều kiện 
giao thông. 

biển cả d. (vch.). Biển rộng lớn (nói khái quát); 
đại dương, Tàu vượt qua biến cả. 

biển hő d. Biển không được nối liền với các 
biến khác, tựa như một hồ rất lớn. Biển Aral ó 
Tây Á là một biển hồ rộng khoảng 50.000kmn?. 
biển lận t. Gian tham và keo kiệt. Thói biến lận. 
Con người biển lận. 

biển ngắm d. Dụng cụ trắc địa đùng làm tiêu 
để ngắm khi đo. 

biển thủ ág. Lấy cắp tài sản công mà mình có 
trách nhiệm coi giữ. Tái biển thủ SÔNG диў. 
biến I åg. 1 (thường dùng trước hành). Thay 
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đổi hoặc làm cho thay đối từ trạng thái, hình thức 
này sang trạng thái, hình thức khác. Mước biến 
thành hơi. Biến không thành có. Biến sắc mặt. 
2 Đội nhiên không còn thấy đâu nữa mà không 
để lại dấu vết gi. Оле tiên biển mất. Số tiên biển 
đâu mất. 3 (hay p.). (kng.; dùng phụ sau ёр). 
Từ biểu thị hành động diễn ra rất nhanh và không 
để lại dấu vết gì. Chạy biến đi. Giấu biến di. 
Chối biến. 

H ở. 1 Việc bất ngờ xảy ra, thưởng là không му 
làm tinh hình thay đối đột ngột. Đá phòng có 
biển. Bình nh khi gặp biển. Lúc thưởng cũng 
như йс biến. 2 (chm.). Cái có giá trị biến đổi 
trong quá trinh được xét. 

biến ảo dg. (hay t). (id.). Biến hoá không biết 
đâu mà lường, 

biển áp d. x. bién thế, 

biến âm I dg. Biến đối vẻ âm thanh. Quy fudt 
biến âm. 

П d. Âm đã được biến đổi theo những quy luật 
nhất định. Biến âm địa phương. 

biến báo dg. Ứng đáp nhanh và khôn, thường 
là để chống chế. Có tải biến báo. Miệng lưỡi 
biến báo. 

biến cách, dg. (cũ; id.). Biến đổi lớn trong đời 
sống xã hội. Cưộc biến cách. 

biến cách; dg. (Từ trong các ngôn ngữ biến 
hinh) biến đổi hình thái tuỳ theo các cách. Đáng 
biển cách của danh từ trong tiếng Nga. 

biến cải 4g, (19.). Biển đổi thành khác đi. 

biến chất dg. 1 Biến đổi vẻ tính chất, không 
còn giữ nguyên tính chất cü nữa. Кери đã biến 
chất, 2 Không còn giữ được phẩm chất đạo đức, 
biến thành xấu. Mót cán bó biển chất. 

biến chế ág. (¡d.). Như chế biến. 

biến chuyển dg. (hoặc d.). Biến đổi Sang trạng 
thái khác với trước. Van våt biển chuyến. Những 
biển chuyển таи le của thời cuóc. 

biến chứng I d. Hiện tượng bệnh lí mới phát 
sinh thêm trong quá trình mắc bệnh, làm cho 
bệnh phức tạp và nặng hơn, Viêm phối thưởng 
là biển chứng của cúm. 

H dg. Gây ra biển chứng. Bệnh thấp khớp đã 
biển chứng vào tim. 

biến cố d. 1 Sự việc xảy ra có tác động lớn đến 
đời sống. Biến сё lịch sử. 2 cn. sự kiện. (chm.). 
Việc xảy ra có tính chất ngẫu nhiên, 

biến dạng I dg. Biến đổi vë hình dạng. Thỏi зде 
nung bị biến dạng. 

П d. 1 Dạng đã biến đối ít nhiều so với đạng 
góc. Hdt phường vải, phường nón đâu là biển 
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dạng của hát nói. 2 (chm.). Hiện tượng hoặc 
lượng biến đổi hinh dạng của một vật do chịu 
tác dụng của môi trường. Biến dạng của vám. 
biến di đg. (hoặc d.). (Hiện tượng) thay đổi ít 
nhiều về hình dạng, cấu tạo, đặc tính sinh học ở 
cá thể sinh vật, do ảnh hướng của các đột biến di 
truyền hoặc của môi trường khác nhau. 

biến diễn dg. (id.). Như điễn biển. 

biến điệu dg. Làm thay đổi biên độ, tån số hoặc 
pha của một дао động điện tân số thấp, . 
biến đổi dg. (hoặc d.). Thay đổi thành khác 
trước. Quang cảnh biển đối. Những biến đối sâu 
sắc trong xã hội. 

biến động dg. (hoặc d.). Biến đổi nhiều, không 
ở trạng thái tĩnh. Sự våt luôn luôn biển động. 
Thời tiết biến động. Những biển động trong tâm 
hồn. 

biến hinh dg. 1 Biến đổi về hình dạng, về hinh 
thái. 2 (chm.). Biến đổi các hình theo những quy 
tắc nhất định, Các phép đối xứng, quay, tịnh tiển 
là những pháp biến hình thường dùng trong hình 
học sơ cấp. 

biến hoá dg. Biến đổi thành ra cái khác hoặc 
sang trạng thái, hình thức khác. Quá trình tie vượn 
biển hoá thành người. 

biến loạn dg. Nói loạn, làm cho tỉnh hình rối 
теп. Những cuộc biển loạn trong trieu. 

biến sắc dg. Thay đổi sắc mặt một cách đột ngột, 
từ bình thường trở thành tải đi (vi sợ hãi hay tức 
giận). 

biến số d. Biến có giá trị là những số. 

biến tấu dg. Nhắc đi nhắc lại giai điệu chủ đẻ 
bằng cách phát triển để làm phong phủ thêm hình 
tượng âm nhạc. Khuc biến tấu. 

biến thái d. 1 (¡d.). Hình thái đã biến đổi ít nhiều 
so với hinh thái gốc. 2 (chm.). Sự biến đổi rõ rệt 
về hinh dạng và cẩu tạo của một số động vật qua 
từng giai đoạn, từ ấu trùng tới lúc trưởng thành. 
Biển thái của sáu bọ. 

biến thể d. Thể đã biển đổi ít nhiều so với thể 
gốc. Biến thể của âm vị. Thơ lục bát biến thể, 
biến thế I dg. (¡d.). Đổi hiệu thể của một dòng 
điện xoay chiều. 

II d. Khí cụ đổi một dòng điện xoay chiều thành 
một dòng điện xoay chiếu cùng tán số nhưng 
khác hiệu thế, hoặc cao hơn, hoặc thấp hơn. Biến 
thế tăng. Biến thế giảm. 

biến thế tự ngẫu d. Biến thế trong đó cuộn sơ 
cấp vả cuộn thứ cấp có một phần chung. 

biến thiên I dg. (Các biến trong toán học) thay 
đổi giá trị. 
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Па. (cü). Sự biến đổi, thường là lớn. Những biển 
thiên trong lịch sử. 

biến tinh dg. (¡đ.). Biến đổi về tính chất. 

biến tốc dg. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Làm thay đổi tốc độ. Нор biến tốc. 

biến trở d. Khí cụ điện dùng để điều chỉnh hoặc 
giới hạn dòng điện. 

biến tướng I dg. (kết hợp hạn chế). Thay đổi 
hình thức cho vẻ bên ngoài khác đi để che giấu 
bản chất, Một tổ chức phản động biển tưởng. 

II d. Hinh thải biến tướng. Biến tưởng của chủ 
nghĩa thực dân. 

biện; бе. (trtr.). Lo liệu, sắm sửa lễ vật hoặc bữa 
ăn uống. Biện rượu. Biện lễ mừng. 

biện; (ph.). x. viện; (ng, L. 2). 

biện bác dg. Dùng li lẽ để tranh cãi, chống chế. 
Cỏ tài biện bác. Khó mà biện bác được. 

biện bạch dg. Bảy tỏ lí lê, sự việc để thanh minh, 
để bào chữa. Biện bạch nỗi oan. Biện bạch cho 
khuyết điểm của mình. 

biện biệt dg. (cũ; 14.). Làm cho phân biệt rõ га, 
Biện biệt cái chân và cái giả. 

biện chứng t. 1 Hợp với quy luật khách quan 
của sự vật là luôn luôn vận động và phát triển. 
Sự phat triển biện chứng. 2 Hợp với phép biện 
chứng, dya trên phép biện chứng. Hiu một cách 
biện chứng, Cách lập luận rất biện chứng. 
biện chứng pháp (củ). x. phép biện chứng. 
biện hộ dg, 1 Bảo chữa cho một bên đương sự ở 
trước toà án. 2 Bảo chữa, bênh vực cho cái đang 
bị lên án, Biện hộ cho chế độ độc tài. 

biện lÍ cv. biện Iy. d, Thẩm phản có môt số nhiệm 
vụ như điều tra, truy tố, buộc tội bị cáo trước toà 
án ở một số nước. 

biện luận dg. 1 Đưa ra lí lẽ để tranh luận, để 
phân biệt phải trái. Cảng biện luận, càng tổ ra 
là đuối lí, 1 (chm.). Xét các trường hợp có thể 
xảy ra về số lượng hoặc tinh chất lời giải của 
một bài toán và các điểu kiện để xảy ra từng 
trường hợp ấy. 

biện lý x. biển Hi. 

biện minh dg. Biện luận và chứng minh để làm 
cho ró. Ldy dán chứng để biện mình cho kết luận. 
biện pháp d. Cách làm, cách giải quyết một vấn 
để cụ thể. Biện pháp hành chính. Biện pháp М 
thuật. Có biện pháp dung. 

biếng t. (dùng trước đg.). Ó trong trạng thái 
không thiết làm việc gi đó, do thể xác mệt mỗi 
hoặc tinh thân u£ ойі. Tré biếng ап, biểng chơi. 
biếng nhác t. Biéng (nói knát quát), 

biết dg. 1 Có ý niệm về người, vật hoặc điều gì 


. đó, để có thể nhận ra được hoặc có thể khẳng 
định được sự tồn tại của người, vật hoặc điều ấy. 
Biết mặt, nhưng không biết tên. Bảo cho biết. 
Ап chưa biết ngon. Thức lâu mới biết đêm dài... 
(cd.). 2 Có khả năng làm được việc gì đó, có khả 
năng vận dụng được, đo học tập, luyện tập, hoặc 
có khi do bản năng. Biết bơi. Biết nhiều nghề. 
Biết Hếng Pháp. Biết cách ăn ở. Trẻ sinh ra đã 
biết bú. 3 Nhận rõ được thực chất hoặc giá trị để 
có được sự đối xử thích đáng. Biể? người biết 
của*. Đường dài mới biết ngựa hay (tng,). 
biết bao cn. biết bao nhiêu р. (dùng trước а. 
hoặc sau t., thường trong câu biểu cảm). Tổ hợp 
biểu thị một số lượng hoặc mức độ không biết 
chính xác, nhưng nghĩ là nhiều lắm, cao lắm. 
Biết bao nhiêu tiên của đã bị lãng phí! Đẹp biết 
bao đất nước của chúng tai 
biết chừng nào p, (dùng sau t., thường trong 
câu biểu cảm). Tổ hợp biểu thị một mức độ 
không biết chính xác, nhưng nghĩ là cao lắm. 
Hạnh phúc biết chừng nào! 
biết đâu p. (dùng không có chủ ngữ, thường ở 
đầu câu hoặc đầu đoạn câu). Tổ hợp biểu thị y 
phỏng đoán một cách rất đẻ dát, như muốn đưa 
ra trao đối thêm, chứ chưa dám khẳng định dứt 
khoát. 7rởi đang nắng, nhưng biết đâu chiêu 
tại mua. 
biết đâu chừng р. (kng; id.; thường dùng ở 
đầu câu hoặc đầu đoạn câu). Như b; ét đâu (nhưng 
có phẩn ít dè đặt hơn). Ánh ta thường vë đúng 
giờ, nhưng biết đâu chừng hôm nay về muôn. 
biết đâu đấy (kng.; dùng không có chủ ngữ, 
thành lời nói độc lập). Tổ hợp biểu thị у nhu 
muốn àt lại vấn đề tỏ ý hoài nghi, không tin 
vào một điều trước đó (hay ai đó) đã phỏng đoán, 
khẳng định. (- Nó không 14у.) - Biết đâu đấy! 
(Chiểu nay có lẽ trời không mua.) - Biết đâu đấy! 
biết điểu t, Biết lẽ phải trái, biết đối xử đúng 
mức. Tó ra rất biết điều. Con người biết điều. 
biết mấy p. (kng.). Như biết chừng nào. Vui biết 
mấy! 
biết người biết của Biết đánh giá đúng để đối 
xử một cách thoả đáng. 
biết ơn dg. Hiểu và nhớ công ơn của người khác 
đối với minh. Biết ơn người đã giúp đỡ mình. Tỏ 
lòng biết on. 
biết tay dg. (kng.). Thấy rõ thủ đoạn hoặc sức 
mạnh của đối phương mà sợ. Phải cho nó biết 
tay! 
biết thân dg. 1 (¡d.; thường nói biết thân biết 
phán). Tự biết phận mình. 2 (kng.). Thấy được 


rõ tai hại đối với bản thân mà hối hận về sự sai 
trái, dại đột của minh. Nghịch Ia bỏng tay mới 
biết thân. { 

biết thóp dg. Thấy rõ được nhược điểm, chỗ sơ 
hở để có thể lợi dung. Biết thóp là non gan nên 
càng doa giả. 

biết tổng dg. (kng.). Biết cái điều mà người khác 
tưởng là không thể biết được hoặc muốn giấu, 
Biết tổng là anh ta nói dối. 1! Lây: biết tóng 
tòng tong (y nhấn mạnh). 

biết tông tòng tong dg. х. biết tổng (láy). 
biệt I dg. (id.; thường vch.). Rời, lia người hoặc 
nơi nào đó có quan hệ gắn bỏ thân thiết, để bắt 
đầu sống xa nhau. Ra đi, biệt xóm làng. Tạm 
biệt*, 

II t. Không để lại dấu vết hoặc tin tức gi cả. Di 
biệt một năm không có thư về. Từ dạo ấy biệt 
tin. Giấu biệt đi. „Сїй thự thư biệt, gửi 101 lời 
bay (củ.). // Lây: biển biệt (x. mục riêng). 

biệt danh d. (¡d,), Tên riêng khác với tên vốn 
có. 

biệt dược d. Thuốc chế sẵn theo công thức riêng, 
trinh bảy theo một kiểu đóng gói đặc biệt và đã 
được đăng ki chính thức. 

biệt đãi dg. Đối đãi đặc biệt, hơn hẳn múc bình 
thường, 

biệt động t. (Lực lượng quân sự) cơ động, tổ 
chức và trang bị gọn nhẹ, có thể độc lập tác chiến 
để làm những nhiệm vụ đặc biệt. Linh biệt động. 
biệt động đội d. Đơn vị bộ đội được biên chế 
và trang bị gon nhẹ, chuyên hoạt động trong vùng 
đối phương kiểm soát. 

biệt động quản d. Loại quân được biên chế và 
trang bị gọn nhẹ để có thể cơ động nhanh và 
hoạt động sâu trong vùng đối phương kiểm soát. 
biệt hiệu d. I Tên riêng, thường là của trí thức 
thời trước, đặt thêm ra bên cạnh tên vốn có. Phan 
Bội Châu, biệt hiệu Sào Nam. 2 (kng.). Tên đặt 
thêm có tính chất vui đùa, thường dựa vào một 
đặc điểm riêng nào đó. Được các bạn trong lớp 
đặt cho biệt hiệu là “ớt chỉ thiên”. 

biệt kích I d, Người thuộc lực lượng vü trang 
đặc biệt, được biên chế và trang bị gọn nhẹ, hoạt 
động phân tán, chuyên làm nhiệm vụ lọt vào 
vùng của đối phương để hoạt động phá hoại, quấy 
tối. Tung gián điệp, biệt kich. 

И ав. Đánh bất ngờ vào vùng của đối phương 
nhằm phá hoại, quấy rối. Đề phòng địch biệt kích, 
tập kích. 

biệt lập dg. Đứng tách riêng га một minh. Ngói 
chùa biệt lập тёп ngọn đổi. 










biệt lệ 


biệt lệ d. (id,). Trường hợp được đối xử đặc biệt, 
không theo lệ thường. Được hưởng biệt lệ. 

biệt lš cv. biệt ly dg. Chia lia nhau, xa cách nhau 
hẳn. Biệt li dói ngả. Cảnh biệt li. 

biệt mù t. (ph.). Xa tít. 

biệt phái; dg. Phái cán bộ tạm thời sang làm 
việc ở cơ quan khác trong một thời gian. Сал bó 
biệt phái (được biệt phái). 

biệt phái; t. Hep hòi vë quan điểm chính trị, 
muốn tự tách ra thành phe phái riêng. Tie tướng 
biệt phải. Khuynh hướng biệt phái. 

biệt tài I d. Tài папр đặc biệt, ít người có. Mớ: 
nhà thơ có biệt tài về trào phúng. 

II t. Có biệt tài. Nhà oán học biệt tài. 

biệt tắm t. Hoàn toàn không còn thấy tăm hơi 
đâu cả, Đường dài ngựa chạy biệt tăm... (cd.). 
Biệt tăm тйу nám nay. 

biệt tăm biệt tich Hoàn toàn không còn thấy 
tăm hơi, tung tích đầu cả. Đi biệt tăm biệt tích. 
biệt thự d. Nhà ở có đủ tiện nghi làm riêng biệt 
ra ởnơi yên tĩnh, thường dùng làm nơi nghỉ ngơi. 
biệt tích t. Hoàn toàn không còn thấy tung tích 
đâu cả. Đi biệt tích. 

biệt tịch t. (id.). Tách biệt một mình nơi hoang 
vắng. Sống biệt tịch trong rưng. 

biệt vô âm tín Hoàn toàn biệt tin, từ lầu không 
có tin tức gi. 

biệt xứ t. Xa hẳn xứ sở của mình. Đi dày biệt xứ 
biếu, d. 1 Bảng kê số liệu có đối chiếu. іён 
thuế. 2 (chm.). cn. biếu thống kë. Bảng thống kë 
làm theo mẫu quy định trước. Láp biểu. Lên biểu, 
biểu; d. Bài văn tàu lên vua, trình bày ý kiến về 
sự việc quan trọng. Biểu trần tình. Biểu ta ơn. 
biểu; dg. Dán tranh lên giấy mỏng để giữ cho 
mặt tranh phẳng và hình vẽ nổi rõ lên. 

biểu, (ph.). х. Бао. 

biểu bi а. Mô phủ mặt ngoài cơ thể sinh vật 
hoặc lót mặt trong các cơ quan của cơ thể, có tác 
dụng che chở hoặc đảm nhiệm các chức năng 
khác như tiêu hoá, bài tiết, v.v... 

biểu cảm dg. Biểu hiện tình cảm, cảm xúc (nói 
khái quát), Sắc thái biểu сат của từ. Ngôn ngữ 
giàu SỨC, biểu cảm. Câu biểu cảm. 

biểu diễn đg. I Trình bày nghệ thuật hay vỡ 
thuật cho công chúng thưởng thức. Biểu điển một 
điệu múa. Biếu diễn bài quyền. 2 (chm.). Diễn 
tả bằng công thức hoặc hình vẽ. Đường biếu diễn 
một hàm số. 

biểu dương 4р. 1 Phó bày, tó rõ trước mọi người 
cải tốt, cái mạnh. Cuộc tuån hành biểu dương 
lực lượng. 2 Nêu lên để khen ngợi trước mọi 


người. Віёи dương cải hay. Biểu dương người 
tốt việc tốt. 

biểu đạt dg. Làm cho nội dung tư tưởng được 
tỏ rõ ra bằng hình thức nào đó. Bifu đạt tư tưởng. 
Thuật hgữ biểu đạt khái niệm khoa học. 

biểu đổ d. Hình vẽ để biểu diễn một khái niệm, 
quy luật hay quan hệ nào đó. Biểu đồ phát triển 
san xuất, 

biểu đồng tình dg. (¡d.). Tó sự đồng tỉnh, tỏ y 
tản thành. 

biểu hiện I đg. 1 Hiện rô hoặc làm hiện rõ ra 
bên ngoải (nói về cái nội dung trừu tượng bên 
trong). Hành động biểu hiện phẩm chất con 
người. Маи thuån biểu hiện dưới nhiều hình thức. 
2 Làm cho thấy rõ bằng phương tiện nghệ thuật. 
Am nhạc dùng âm thanh để biểu hiện cuộc sống. 
Phương pháp biếu hiện của văn học. 

II d. Саі biểu hiện ra ở bên ngoài. Coi thường 
chỉ tiết là biểu hiện của bệnh sơ lược. Biểu hiện 
của chủ ¡ nghĩa cả nhân. 

biểu kiến t. (Hiện tượng thiên nhiên) có vẻ như 
vậy, nhưng thật ra không đúng như những gì ta 
thấy hoặc đo được. Sự nd biểu kiến. Chuyển động 
biểu kiến của Ма! Trời. 

biểu lộ dg. Để lộ ra một tư tưởng, tỉnh cảm nào 
đó. Nụ Cười biểu lộ sự thông cảm. 

biểu mẫu d. Mẫu để theo đỏ mà lập biển thống 
kê. Biểu mẫu thống kê. 

biểu ngữ d. Băng có viết khẩu hiệu, trương lên 
ở nơi công cộng hoặc trong các cuộc mittinh, 
biểu tỉnh. 

biểu quyết dg. Tó ý kiến để quyết định một 
công việc chung nào đó, trong hội nghị, bằng 
cách bỏ phiếu hoặc giơ tay,... Đại hội biếu quyết 
tán thành. Đại biểu dự thinh không có quyền 
biểu quyết. 14у biểu quyết (lấy y kiến biểu quyết 
bằng tay). 

biéu thị dg. Tò ra cho thấy, cho biết. Biểu thi 
quyết tâm. Biểu thị thải dó. 

biểu thức d. Kí hiệu hoặc tổ hợp kí hiệu toán 
học nối liền với nhau bằng các dấu phép toán. 
Biểu thức đại số. 

biểu tình dg. Đấu tranh bằng cách tụ họp đông 
đảo để bày tỏ у chí, nguyện vọng và biểu dương 
lực lượng chung. Biểu tình tuần hành. Xuống 
đường biểu tình. Biểu tình ngồi. 

biểu trưng dg. (và d.). Biểu hiện một cách tượng 
trưng và tiêu biểu nhất. Con rồng là biểu trưng 
cho một tín ngưỡng. Những biểu trưng của nghệ 
thuật thời nguyên thuỷ. 

biểu tượng d. I Hình ảnh tượng trưng. Chim bó 
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câu là biểu tượng của hoà bình, 2 (chm.). 
Hinh thức của nhận thúc, cao hơn cảm giác, 
cho ta hình ảnh của sự vật còn giữ lại trong 
đầu óc sau khi tác động của sự vật vào giác 
quan đã chấm dứt. 3 (chm.). Ki hiệu bằng hinh 
đồ hoạ trên màn hình máy tính, người sử dụng 
máy có thể dùng con chuột trỏ vào đấy để 
chọn một thao tác hoặc một ứng dụng phần 
mềm nào đỏ. 

biếu dg. (trtr.). Cho, tặng. Biếu quà. Sách biếu. 
biếu xén dg. Biểu (nói khái quát; thường hàm 
ý chê). Biểu хеп quà cáp. Tìm cách biếu xén йё 
lợi dụng. 

bìm d. (kết hợp hạn chế). Віт bim (nói tắt). Giớu 
đổ Біт leo*. 

Ыт bim d. Cây leo, hoa hinh phëu màu trắng 
hoặc tím xanh, thường mọc leo ở các bờ rào. 
bìm bip d. Chìm rừng nhỏ hơn gà, đuôi dài, lông 
màu nâu, cổ và đầu màu đen, thường kiếm ăn 
trên đất, trong các lùm cây, bụi cỏ, tiếng kêu 
“bịp bịp”. 

bím; d. Tóc kết thành dải, thường buông thõng 
xuống sau lưng. Віт tóc. Tóc tết bim. 

bím; d. (ph.). Виби. 

bin, (cũ). x. рй. 

bin; (сй). х. pinz 

“bin-đinh” x. bindinh. 

bin rin др. Lưu luyến không muấn dứt ra khi 
phải chia tay. Bin rin vợ con. Phút giây bin rin ở 
sân ga. 

binđinh d. Тоа nhà hiện đại nhiều tầng ở các 
thành phố lớn. 

binh; d. (kết hợp hạn chế). Quân lính, quân đội. 
Bình hùng, tướng mạnh. Toà án bính (toà án 
quân sự). 

binh; (ph.). x. bénh;. 

binh Ы d. Các thứ vũ khí, trang bị và khi tài 
dùng vào mục dich chiến tranh (nói tổng quát). 
Tăng cường binh bị. Tài giảm bình bị. 

binh biến d. Cuộc nổi dậy của binh lính, sĩ quan. 
Linh trong đồn làm binh biến. 

binh cách d. (cũ; vch.). (Khi giới và áo giáp 
bằng da). Chiến tranh, về mặt gây ra tai hoa. 
binh chế d. (cũ). Cách tổ chức quân đội. 

binh chủng d. Bộ phận hợp thành quân 
chủng, có chức năng, nhiệm vụ khác nhau và 
được tổ chức, trang bị phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ đó. Binh chúng bộ bình. Binh chủng 
thiết giáp. 

binh công xưởng d. Công xưởng của quân 
đội, chế tạo, sửa chữa vũ khí và các phương 


binh vận 


tiện chiến tranh khác. 

binh cơ d. (cũ). Việc quân sự cơ mật. Lo việc 
bính cơ. 

binh địch d. (cü). Quân dịch. 

binh đao d. (cũ; vch.). Gươm đao; dùng để chỉ 
chiến tranh, vẻ mặt chết chóc tàn khốc. Gáy việc 
bình đao. 

binh đoàn d. Don vị quân đội, như lữ đoàn, sư 
đoàn, gồm một số binh đội thuộc các binh chủng g 
trong củng một quán chủng. 

bình đội d. Đơn vị cơ sở, như trung đoàn, tiểu 
đoàn độc lập, thuộc các quân chủng, bình chủng. 
binh gia, d. (ей). Nhà quân sự. 

binh hoà d. (cü). Binh lửa. 

binh khí d. Vũ khi của lực lượng vü trang (nói 
khái quát). 

binh lính d. Lính (nói khái quát). 

binh lửa d. (сӣ; vch.). Chiến tranh, về mặt lửa 
đạn tàn khốc. 

binh lực d. Số quân trực tiếp tham gia chiến đấu. 
Tập trung bình lực. Uu thế binh lực. 

binh lương d. (cũ). Quân lương. 

binh mã d. (cũ). Bính linh và ngựa dùng để đánh 
trân; lực lượng quân đội (nói khái quát), 

bình nghiệp d. (cũ). Nghề binh, sự nghiệp quân 
sự. Cưộc đời binh nghiệp. Con đường binh 
nghiệp, 

binh nhất d. Bậc quân hàm cao nhất của người 
lính. 

binh nhì а. Bậc quân hàm đầu tiên của người 
lính. 

bình nhu d. (cũ). Quân nhu. 

binh nhung а. (cũ; vch.). Quân đội (поі khái 
quảt); việc quân. 

binh pháp d. (cũ). Nguyên tắc, phương pháp 
chuẩn bị và tiến hành chiến tranh; phép dùng 
binh, Sách dạy binh pháp. 

binh phí d. (cũ). Chi phí quân sự. 

binh phục d. (cü). Quân phục. 

binh quyển d. (cü). Quyển hành vé quân sự. 
Nắm giữ binh quyền. 

binh sĩ d. Lính và hạ sĩ quan (nói tổng quát). 
binh thư d. (cũ). Sách nói về binh pháp. 

binh tình а, 1 (cũ; ¡đ.). Tình hình trong binh 
lính; tình hình quân sự. 2 (kng.}. Tỉnh hình nói 
chung. Nghe ngóng binh tình. Xem binh tình ra 
sao. 

binh trạm d. Pon vị hậu cán trong quân đội phụ 
trách một đoạn đường hoặc một khu vực. 

binh vận dg. Tuyên truyền, vận động bình sĩ 
địch. Công tác binh vận, 





binh 


binh, d. 1 Đỏ đựng có båu chứa, miệng nhỏ, 
không có nắp đậy. Binh hoa. Bình rượu. 2 (ph.) 
Ấm để pha trà. Binh trà. 3 (thường nói bình 
chứa). (chm.), Đồ đựng nói chung, để chứa chất 
lỏng hoặc chất khi. 

bình; d. (¡d.; vch.). Bức che ở trước cửa, 

bình, dg. 1 Đọc lên, có ngân nga vả thường 
có kèm những lời giảng giải cải hay để nhiều 
người cùng thưởng thức. Binh văn. Buối bình 
thơ. 2 (kết hợp hạn chế). Tó y khen chê nhằm 
đánh giá; binh phẩm. Ló binh, 3 (kng.), Bàn bạc, 
cân nhắc trong tập thể để xét, tựa chọn; bình nghị 
hoặc bình bầu (nói tắt). Binh sản lượng ruộng 
đất. Đưa ra bình. 

binh, t. (kết hợp hạn chế). Yên ổn, không có 
chiến tranh, không có loạn. Tử thỏi chiến chuyển 
sang thời bình. 

bình; t. (cũ). Khá, trong hệ thống phê 4:ёт để 
xếp hạng: uu, binh, thứ, liệt, dùng trong học tâp, 
thi cử ngày trước. Dd hang bình, 

bình an (cü). x. binh yên. 

bình bản cn, bình bán d. Điệu hát trong nhạc 
tài tử, trong ca kịch cải lương, nhịp độ vừa phải. 
Ca bình bản. 

bình bát d. Cây thuộc họ na, vỏ quả có từng ô 
nàm góc mờ, thịt trắng hay hồng, ăn được. 
bình bầu đg. Bản bạc cân nhắc trong tập thể để 
chọn giới thiệu người xứng đáng được khen 
thưởng. Bình bầu chiến sĩ thi dua. 

binh bich d. (kng.). Môtô. 

binh bồng t. (cũ). Lênh đênh, trôi dạt như cánh 
bèo trên mật nước. Xiếp bình bồng. 

bình cầu d. Binh thuỷ tinh hình cầu có cổ hình 
trụ, thưởng dùng trong phòng thí nghiệm hoá 
học. 

bình chân t. (id). Bình thân, thờ ç, vi yên trí về 
phần mình. Mọi người xôn xao lo lắng, riêng 
anh ta vẫn bình chân. 

bình chân như vai x. bằng chân như уа. 

binh chọn ởg. Chọn qua xem xét và đảnh giá. 
Được bình chọn là diễn viên xuất sắc. Sự bình 
chọn qua các phương tiện thông tin đại chúng. 
binh chú dg. (¡d.). Phê bình và chú thích. Binh 
chú thơ văn сё. 

bình công dg. Bàn bạc, cân nhắc để cùng nhau 
đánh giá công lao, thành tích. Нбї nghị báo công, 
bình cóng. 

bình công chấm điểm đg. Bàn bạc, cân nhắc 
để đánh giả lao động và định công điện của từng 
người trong hợp tác xã trước đây. 

bình cũ rượu mới Hình thức cũ, nội dung mới; 


chỉ phương thức dùng lại các hình thức, thể tài 
và thủ pháp nghệ thuật cũ để điễn tả nội dung, 
để tài, chủ dë hiện đại trong văn nghệ. 

bình dân Id. 1 Người dân thường (nói khái quát, 
thường là trong xã hội cũ). Sự đối lập giữa quỷ 
tộc và bình dân. 2 (kng.; dùng phụ sau d.). Binh 
dàn học vụ (nói tất). Gido viên bình dân. lớp 
bình dân, 

YI t. 1 Của tầng lớp bình dân, dành riêng cho 
tàng lớp bình dân. Văn học bình dân. Quản cơm 
bình dân. 2 Bình thường, giản dị, gần göi với 
quản chúng. Tức phong bình dân. Cách nói năng 
rất bình dân. 

bình dân học vụ d. Tên gọi của công tác thanh 
toán nạn mù chữ cho nhân dân sau Cách mạng 
tháng Tám. 

bình di t. Bình thường và giản dị. Саи tho bình 
dị. Thích sống bình dị. 

bình diện d. (cũ). 1 Mat phẳng. 2 (id.). Mặt, 
phương ‹ diện. Mhin vấn dé trên nhiều bình diện. 
binh đẳng t. Ngang hàng nhau về địa vị và 
quyền lợi. Moi công dân ёи bình đẳng trước 
pháp luật. Nam nữ bình đẳng. Đối xử bình đẳng. 
bình địa d. Đất bằng; thường dùng để chỉ vùng 
đất bị tàn phá, san bằng, không còn nhà cửa, cây 
cối. San thành bình địa. 

bình địa ba đào (cũ). Đất bằng обі sóng. 
binh điện а. Tên gọi thông thường của acquy 
hoặc dynamo loại nhỏ. 

bình định dg. Dẹp yên giặc giã hoặc những cuộc 
nổi dậy. 

bình 4б ảnh d. Bản đồ gồm các tấm ảnh hàng 
không đã được điểu chỉnh lên mặt phẳng và ghép 
lại với nhau theo một nguyên tắc nhất định. 
bình giá dg. 1 Bàn bạc, căn nhắc trong tập thể 
(thường là trong hợp tác xã nông nghiệp trước 
đây) để cùng nhau định giá cả. Ха viên bình giá 
từng con trâu. 2 (1й.). Phë bình, đánh giá. Bình 
giả một tác phẩm. 

bình lặng t. 1 (¡d.). Như phẳng lặng. Dòng sông 
bình lặng. 2 Lạng lề và yên ón. Cuộc đời bình 
lặng. Tháng ngày bình lặng tôi di. ` 

bình luận dg. Bản và nhận định đánh giá về 
một tỉnh hình, một vấn để nào đó. Bình luận 
thời sự. Nhà bình luận quân sự. 

bình luận viên d. Người binh luận (chuyên về 
một vấn đề). Bình luận viên bóng đá. Mót bình 
luận viên sắc sdo. 

bình minh d. Khoảng thời gian mới hửng sáng 
trước khi mặt trời mọc. Ảnh bình minh. Bình minh 
của cuộc đời (b.). 


binh nghị dg. Bản bạc, cân nhắc trong tập thể 

để cùng nhau xét định. Binh nghị điện tích và 

sản lượng. 

bình nguyễn d. (cũ). Đồng bằng. 

binh ngưng d. Khi cụ để thực hiện việc chuyển 

các chất từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng 

hay tỉnh thế. 

bình nhật d. (id.; dùng làm phần phụ trong câu). 

Ngày thường, Bình nhật, sáng nào cụ cũng dậy 
lở 


зот. 

binh ổn đg. Làm cho ổn định, không để cho 
thay đổi lên xuống thất thường. Binh ổn vật giả. 
binh phẩm dg. Phát biểu ý kiến khen ché, đánh 
giá. Bình phẩm vé một diễn viên. 

binh phong 4. 1 Vật dùng để chắn gió hoặc để 
che cho khỏi trổng trăi, thường xây bằng gạch 
trước sân hay làm bằng những khung gå có căng 
vải đặt trong phòng. 2 Cái che đỡ ở phía trước, 
nói chung. Đây núi làm bình phong cho vị trí 
đóng quán. 

bình phục dg. Trở lại trạng thải sức khoẻ bình 
thưởng như trước khi bị ốm. Người дт đã bình 
phục. Chúc chóng bình phục. Sức khoẻ chưa bình 
phục hẳn. 

bình phương 1 d. Tích của một số hoặc một 
biểu thức với chính nó. 9 12 bình phương của 3. 
II dg. Lấy một số hoặc một biểu thức nhân với 
chính nó, Binh phương 3 được 9. 

bình quân t. Tính trung binh hơn bù kém, bằng 
cách lấy tổng số chia cho số đơn vị. Thu nhập 
bình quân, Bình quân mỗi hecta thụ được mười 
tấn (Абс. 

bình quyển t. Ngang nhau về quyển lợi, Thực 
hiện nam nữ bình quyên. Đài binh quyền. 

binh sai dg. Giải quyết mâu thuẫn giữa các trị 
số đo theo một phương pháp nhất định để tìm ra 
trị số đáng tin cậy nhất. 

bình sinh d. (dùng làm phán phụ trong câu). 
Suốt cả cuộc đời. Bình sinh ông ta sống rất giản 
di. Thod chí bình sinh. Sức bình sinh (tất cả sức 
lực vốn có). 

bình tâm dg. Giữ được bình tinh trong lòng. 
Trước khó khăn vẫn bình tâm. Sau mấy phút 
hoáng hốt, anh ấy bình tâm lại. 

bình thản t. 1 (¡d.). Phẳng lạng, yên ổn. Khóng 
thích cuộc đời bình thản, 2 Tự nhiên như thường, 
không cỏ gi xao xuyến, xúc động. Giọng nói bình 
thân. Nhìn bằng cặp mắt bình thản. 

bình thông nhau d. Hệ thống hai hay nhiều 
binh chứa chất lỏng thông với nhau bằng những 
ống đáy, khiến chất lỏng có thể chuyển tự do tử 


bình nảy qua bình khác. 

bình thời d, (cü; thường dùng làm phán phụ 
trong câu). Lúc thường. 

bình thuỷ d. (ph.). Phích nước. 

binh thường t. 1 Không có gì khác thường, 
không cỏ gi đặc biệt. Sức học bình thường. Thời 
tiết bình thường. 2 (dùng làm phần phụ trong 
câu). Thường ngày. Binh thường anh ta vẫn dậy 
зот. 

binh thường hoá dg. Làm cho trở thành vi 
thường. Binh thường hoá quan hệ ngoại giao 
giữa hai nước. 

bình tích d. (ph.). Ấm tích. 

bình tĩnh t. Làm chủ được hành động của mình, 
không bối rối. Tớ ra bình fĩnh trước khó khăn. 
Thái độ bình tình. 

bình toong d. (kng.). Biđông, 

bình tuyển đg. Lựa chọn trên cơ sở nhận xét, 
nhận định. Bình tuyên giống Ма. 

bình vôi d. х. cử bình vôi. 

bình xét đg. Bàn bạc, xem xét để đánh giá 
(thường là trong tập thể, nói khái quát). Qua bình 
xét, chọn được một số hội viên xuất sắc. Bình 
xét chất lượng sản phẩm. 

bình xịt d. (kng.). Bình chứa thuốc hoặc, chất 
lỏng, có nén áp lực, khi ấn vào nút van xả, thuốc 
hoặc chất lỏng xi mạnh ra. Dùng bình xịt điệt 
muỗi. Bình xịt hoi cay. 

bình yên t. Yên lành, không gặp điều gì tai hại, 
rủi ro. Xóm làng bình yên. Sống bình yên. Chúc 
lên đường bình yên. 

binh bút d. (cü). Người cảm bút, người viết văn; 
thưởng dùng để chỉ người chuyên viết báo. 
binh dg. (kng.). la bày (thường nói về trẻ con), 
binh, d. Ki hiệu thứ ba trong mười can. Мат 
Bính Ngọ. 

bính; t. (kng.). (Quần áo, giày đép) mượn của 
người khác để mặc tạm, mang tạm. Ao binh. Xúng 
xinh mặc binh của người (tng.). 

binh (ph.). x. bên. 2 

Ыр tết x. biptët. ' 

Ыр dg. (kng.), Đánh lừa bằng những mánh khoẻ 
xảo trá. Không bip được ai. Cờ bạc bip. 

bip bợm t. Xảo trá, chỉ nhằm đánh lừa người để 
mưu lợi riêng. Kẻ bip Бот. Thủ đoạn bip bom. 
biptêt су. Бір tét. а, Món ăn kiểu Áu, làm bằng 
thịt bò rán cả miếng. 

birr [bia] d. Đơn vị tién tệ cơ bản của Ethiopia. 
bis t. (cũ). Thứ hai, lặp lại lần thứ hai (thường 
dùng trong các số nhà). Nhà số 15 bis (số 15B). 
bismut cv, bismuth d, Kim loại trắng xám, 


giỏn, thường dùng để chế hợp kim dë nóng chảy, 
có hợp chất dùng chế dược phẩm. 

bít, (tiếng Anh Binary Digit, “con số nhị phân”, 
viết tắt). d. Đơn vị thông tin nhỏ nhất, được luu 
giữ trong bộ nhớ của máy tính, tương đương 
với sự lựa chọn giữa một trong hai giá trị 
(thường được kí hiệu bằng 0 và 1); một chuỗi 8 
bít làm thành môt byte, đơn vị thông tin cơ bản 
của máy tính. 

bít; 4g.. 1 Làm cho chë hở hoặc lối thông với 
bên ngoài trở thành kin đi, bị tắc di. Nhét giấy 
bít khe hở. Bit miệng hang. Cây đổ làm bít lối 
di. 2 (id.). Như bit (ng. 2). 

bít cốt x. bizcót. 

bít đốc d. Phần vách đứng hinh tam giác từ đỉnh 
mái hồi đến nóc nhà. Хау bít đốc. 

“bít-mút” x. bismuth. 

bít tất d. Đỏ dët hoặc đan bằng sợi, len, nylon, 
v.v., dùng mang ở chân. 

bít tất tay d. (cũ). Gäng tay. 

bịt åg. 1 Làm cho chỗ hó được che kin lại. Lấy 
vải bịt miệng hũ. Bit hết đầu mối (b.). Tim cách 
bit du luận (b.). 2 Dùng kim khí bọc quanh phía 
ngoài hoặc ở mép. Bit răng vàng. Bát sứ bịt bạc. 
3 (ph.). Chit. Bị khán. 

bịt bùng t. Kin mit, không còn chỗ nào hở, 
Hang thăm thắm bịt bùng. Cửa đóng bịt bùng. 
bịt mắt bắt đê Trò chơi trong đỏ người bị bịt 
mắt tìm bát người giả làm dë. 

bitcôt cv. bit cối. d. Bánh làm bằng bánh ті cắt 
thành miếng, sấy khô hoặc rán. 

bltum d. Hỗn hợp có trong thiên nhiên hoặc chế 
từ cặn chưng than đá, dùng làm nhựa rải đường, 
Sản xuất giấy dầu, làm vật liệu chống thấm. 
bìư d. Phản lỗi mềm ở mật ngoài cơ thể (thưởng 
là ở phía trước cố người bị bệnh bướu cổ). 

biu dái d. Bọc chứa hai tỉnh hoàn. 

biu díu 40. То gợi tá cảnh bận biu, vướng víu 
về con cái, khó dứt ra được. Suốt ngày biu diu 
với đàn соп nhỏ. 

bĩu dg. Trẻ môi đưới ra tỏ ý chế bai hay hờn абі. 
Вїи mói chê đắt. Môi bĩu ra. Ніц miệng. 

bíu dg. Ват vào bằng cách nắm chát lấy, Ви 
cành cây để khỏi ngã. 

bloc [blốc] d. Tổ hợp các yếu tố, các chi tiết, 
thường lả cùng loại, liên kết theo chức nang 
làm thành một bộ phận của một cơ cấu, máy, 
thiết bị, v.v. 

biốc d. Lốc lịch. 

blư d. Áo đài mặc ngoài để giữ vệ sinh trong 
khi làm việc. 


blu dông cv, biudông d, Áo mặc ngoài kiểu Âu, 
dài đến quảng thắt lưng, thường có đai dói 
thân, tay dài, cổ bẻ hoặc cổ đứng. 

bo dg. (ph; kng,). Puốc boa. Được khách bo. 
Тіёп bo. 

bo bíu dg. (14.). Ват уйи để nhờ vả. 

bo bo, d. Tên gọi thông thưởng của ý đi. 

bo bo, d. (кпр.). Cao lương, Com trộn bo bọ. 
Бо Боз d. (ph.; kng.). Xuồng máy. Chiếc ba bo 
85 mã lực. 

Бо bo, t. (thường dùng phụ cho đg.). 1 Khu 
khư giữ lấy không chịu rời bỏ ra (nỏi về thái độ 
đối với của cải). Bo bo như thần giữ của (tng.). 
Của mình thì giữ bo bo, Của người thì thả cho 
bò nó ăn (cd.). 2 Khu khu giữ lấy nhất thiết 
không rời bỏ cái sẵn có. Cứ bo bo theo lối cũ. 
bo siết йр. (id.). Chất bóp quá đáng. Bo siết 
đển từng xu nhỏ. 

bờ, I d. Động vật nhai lại, chân hai móng, sừng 
rỗng và ngắn, lông thường vàng, nuôi để lấy sức 
kéo, ап thịt hay lấy sữa. Bỏ cày. Bà sữa. Yếu trâu 
còn hơn khoẻ bó (mg.). Ngu như bò. Thịt bò. 

II d. (kng.). Đơn vị dân gian để đong lường chất 
hạt ròi, хар xỉ bằng lượng đựng của một hộp sữa 
bò; bơ. Dong mấy bó gạo. 

bỏ; dg. 1 (Động vật) di chuyển thân thể ở tự thể 
bụng áp xuống, bằng cử động của toản thân hoặc 
của những chân ngắn. Rän bò. Cua bỏ lóm ngốm. 
2 (Người) di chuyển thân thể một cách chậm 
chạp, ở tư thế nằm sấp, bằng cử động đồng thời 
của cả tay và chân, Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng 
biết bò (tng.). Chưa tập bó đã lo tập chạy (tng.). 
3 @ng.). Di chuyển, đi một cách khó khăn, chậm 
chap. Chiếc xe і ach bò lên dốc. 4 (Cây) mọc 
vươn dài ra dán dàn, thân bám sát vào trên bể 
mặt, Dây khoai bó khắp vườn, Мибр bò lên giàn. 
bỏ cạp d. Động vật chân đốt, có hai cảng to, 
bụng dài, cuối bụng có gai nhọn chia пос độc, 
đốt rất đau. 

bó lê bò càng dg. (thgt.). Bò, lét mà đi, không 
đứng dậy nổi, thưởng vì đau quá hoặc say quá. 
bò lê bò la dg. Bỏ dưới đất hết chỗ này đến 
chỗ khác (thường nói về trẻ em thiếu người 
chăm sóc). 

bó sát d. Lớp động vật có xương sống, thân phủ 
уду, thở bằng phối, chuyển dịch bằng cách bò 
sát đất, gồm rùa, thần làn, rắn, cá sấu, v.v. 

bờ tót d. Bò rừng rất lớn, lông màu nâu đen, 
thường sống thảnh đàn. 

bỏ u d. Bò có u ở lưng, chỗ gần vai. 

bỏ dg. 1 Để vào nơi nào đó nhằm mục đích nhất 


định. Tiển 56 ống. Như muối bd biển (không 
thấm vào đâu). Coi gió bd buóm (tng.). Lửa đỏ 
lại bỏ thêm rom (tng.). 2 Đưa ra để nhằm dùng 
vào việc gì. Bó uốn kinh doanh. Bỏ ra môt buổi 
để làm việc đó. 3 (thường dùng trước t.). Để vào 
tỉnh trạng, trạng thái nào đó, thưởng lả không 
hay, Bd sót mất một chữ. Bỏ quên уі. Lon bị bỏ 
đói. Công trình bị bd dở. 4 Thôi không сіт hoặc 
không mang trên người nữa mà để cho rời khỏi 
ra, nhằm mục đích nhất định, Nắm chat tay, 
không chịu bd ra. Bỏ mũ chào. Bó giày dép, ải 
chân không. Bd balô xuống. 5 Không giữ lại nữa 
mà để cho rơi xuống, buông xuống nhằm mục 
đích nhất định. Thuyền bd neo. Мау bay bỏ bom. 
Bỏ тап đi ngủ. Tóc bỏ đuôi gà. 6 Đề cho ròi 
khỏi, tách khỏi hẳn, không còn có quan hệ gì 
nùa đối với minh. Bỏ nhà ra di. Bỏ thuyên lên 
bộ. Chạy bd ха người di sau. Bỏ trốn. 7 Không 
giữ lại, coi là đối với minh không có giả trị, 
không cỏ tác dụng. Chọn hạt mấy, bỏ hạt lép. 
Bd lờ dịp. Хой bỏ. Ий bỏ. 8 Thôi không tiếp tục 
nữa. Bd học. Trẻ bd bú. Bỏ thuốc ld. Dễ làm khó 
bả, 9 Không quan tâm đến nữa, coi là không còn 
có quan hệ với nhau nữa. 85 mặc. Bỏ vợ. Khi 
hoạn nạn ai nỡ bỏ nhau. 

bỏ bà dg. (thgt.). Như bd mẹ (nhưng id. hơn). 
bó bë dg. (kng.). Bỏ không trông nom gi đến, 
để tinh hình bê bết. Bd bë việc nhà. Bỏ Ба trách 
nhiệm. 

bỏ bë dg. (kng.). Như bó bé (thường nói về công 
việc chung). 

bỏ bố dg. (thgt.). Như bd mẹ (nhưng id. hơn), 
bỏ cha dg. (thgt.). Như bó mẹ. 

bỏ cuộc dg. 1 Bỏ không tham dự cuộc thi hoặc 
tham dự nửa chừng rồi bỏ, Đến chậm, coi như 
bd cuộc. 2 (kng.). Bỏ dở, không theo đuổi đến 
cùng (việc cùng làm với nhiều người). 

bỏ đời dg. (thgt.). Như bd mẹ (ng. 1, 2; nhưng 
id. hơn). 

bỏ hoang 4g. (Ruộng đất) bó không trồng trọt, 
không sử dụng đến trong một thời gian dài. 
Ruộng đất bị bó hoang. 

bỏ lửng dg. 1 Buông lửng xuống nửa chửng. 
Đuôi tóc bd lừng ra sau. 2 Đề dé dang, không 
bỏ hẳn nhưng cũng không tiếp tục nữa. Cáu 
chuyện còn đang bỏ lửng ở đỏ. 

bỏ mạng dg. Mất mạng, chết (hàm ý khinh). 
bỏ те йр. (thgt.; thường dùng trong câu biểu 
cảm). 1 Tổ hợp biểu thị y chửi rủa, hám doa, 
nghĩa như: cho chết. Đánh bổ mẹ nó đi! 2 Tế 
hợp biểu thị ý lo ngại về một hậu quả không 
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hay. Canh gác lơ là thế thì bó me! Bỏ me, 
máy lại hỏng rồi! 3 (dùng phụ sau t.). Tổ hợp 
biểu thị mức độ quá lớn. Phiên bó mẹ! Sướng 
bó mẹ di! 

bỏ minh ёр. Hi sinh thân mình, chết vi một cái gi 
cao quý. Vi nước bỏ mình. Bỏ mình vì nhiệm vụ. 

bó mối dg. (kng.). Dua hàng cho các điểm bản 
lẻ để lấy lãi. Рі bả mối bánh kẹo. Bd mối cho 
các quầy báo. 


-bő múa dg. (Án) bó dở, bỏ thừa do quá chán, 


Q 


quà no. 

bỏ ngỏ dg. 1 D£ trống, không đóng kín, 
không có sự phòng thủ, Cửa bú ngỏ. Thành 
phố bd ngỏ. 2 Рё trong tình trạng chưa được 
giải quyết, còn đang chờ nghiên cứu thêm 
(thường nói về vấn dë khoa học). Vấn để này 
còn đang bỏ ngỏ. 

bỏ ngoài tai dg. Coi như không nghe thấy, 
không thèm để ý đến. Bd ngoài tại những lời 
gièm pha. 

bỏ ngũ dg. Bỏ trốn khỏi tổ chức quân đội. Linh 
bỏ ngũ. 

bó nhỏ dg. Đưa nhẹ quả bóng qua sát lưới một 
cách bất ngờ, thừa lúc đối phương sơ hở. Bd nhỏ 
để ăn điểm. 

bỏ phiếu dg. Dùng phiếu tó sự lựa chọn hay 
thải độ của minh trong cuộc bầu cử hoặc biểu 
quyết. Bd phiếu cho người xứng đảng. 

bỏ qua dg. 1 Bỏ bót di, không qua. Bő qua một 
khẩu trong thủ tuc. 2 Đề cho qua mất đi, không 
biết lợi dụng. Bd диа dip may. 3 Làm ngơ, coi 
nhu không cán chủ ý đến. Xhóng (hể bỏ qua 
những vấn đề nguyên tắc. Cháu trót đại, хіп bác 
bd qua (lời xin lỗi). 

bỏ quá ág. Bỏ qua, không chấp; thử lỗi (dùng 
trong 101 xin lỗi). Tói lờ lời, xin ông bó quá cho. 
bỏ rẻ dg. (kng.). Tính ít nhất, it ra. Mỗi здо bở 
rẻ cũng được vài тат cân thóc. 

bỏ rơi dg. 1 Bỏ lại phía sau rất xa. Xe trước chạy 
nhanh, bỏ rơi những xe sau. 2 Bỏ mặc, không 
quan tâm đến, coi như không còn có quan hệ với 
nhau. Ві gia dinh bỏ rơi. 

bỏ thăm ởg. (ph.). Bỏ phiếu. 

bỏ thây dg. (kng.). Như bỏ xác. 

bỏ thì thương vương thì tội (Tâm trạng) phân 
vân, khó xử, bỏ thì không nỡ mà giữ thì khó khăn 
cho minh. 

bỏ tù åg. Giam vào nhà tù. B; bắt bó tử. 

bỏ túl dg. 1 (kng.). Lấy tiên của công làm của 
riêng, thường là những khoản không lớn lắm. 
Nó không nộp диў, mà bỏ túi khoản tiên ấy. 


Lẻ sa 


2 (dùng phụ sau d., trong một số tố hợp). Thuộc 
cỡ nhỏ, tiện để cho vào túi. Từ điển bd hii. 

bỏ vật bó va (kng.). Bỏ mặc không trông nom, 
không gìn giữ. Nguyên liệu bị bd vật bỏ va ngoài 
trời, 


bỏ xác 4. (kng.). Chết (thường hàm y coi 
khinh). Bỏ xác cả ій. Làm bỏ хас". 

bỏ xó åg. (kng.). 1 У vào một góc, một nơi, 
không nhin ngó đến. Våt liệu còn dùng được mà 
bó xó một chỗ. 2 (dùng phụ sau д). Võ dụng, 
không có giá trị, đáng vứt di. Сиа bd xó. 

bỏ xù dg. (thợt.). Như bó me (nhưng nghĩa nhẹ 
hơn, hàm ý vui đùa). 

bố, d. 1 cn. bò già. (cũ), Người dày tớ già. 2 Người 
hầu hạ linh mục hoặc phục dịch trong nhà thờ, 
bó, dg. (hay t.). Có tác dung bù lại một cách 
tương xứng cái đã bỏ ra hoặc đã chịu đựng. Láu 
không gặp, nói chuyện hết đêm cho bó. Nói cho 
bo ghét. Nita mai lúa chín йду đồng, Gặt vê, đạp 
sdy, bó công cấy cày (cả.). 

bố bèn t. (hay đg.). (kng.; dùng có kèm y phủ 
định). 1 Có tác dụng bü lại công sức đã bỏ ra; bð 
công. Câu suốt Бибі được từng ấy thì chẳng bô 
bèn gì. 2 (14.). Có được tác dụng, đáp ứng được 
yêu cầu. Chỉ có bấy nhiêu thì bó bèn gì. 

Бо giả d. x. bó, (ng. 1). 

bó I ág. 1 Làm cho nhiều vật rời được giữ chặt 
lại với nhau bằng dày buộc, Lửa đã bó xong. 
2 Bọc chat. Chiếc до bá sát lấy thân. 3 Buộc 
và cố định chỗ xương bị gãy. Bó bá: (thạch 
cao). 4 (kết hợp hạn chế). Bao thành một vành 
xung quanh. Hàng gạch bó hè. Thêm nhà bỏ đá. 
5 Giữ lại, kìm lại trong phạm vi chật hẹp, không 
cho tự do hoạt động. Cái khó bó cải khôn (tng.). 
Во спр". 

II d. Toàn bộ nói chung những vật rời được bó 
lại với nhau. Môt bó hoa. Bó đuốc. 

bó buộc dg, Kim giữ trong phạm vi nhất định, 
không cho tự do hành động. Vi hoàn cảnh bó 
buộc. 

bó căng бе. (kng.). Chịu cảnh ngồi một chỗ, 
không đi đâu được. Trời mưa, phải bó cẳng ngồi 
nhà, 

bó chiếu dg. Bó xác vào chiếu để chôn; tả cảnh 
chết khổ cực, Chết bó chiếu. 

bó giáp dg. (cũ). Cởi bỏ trang bị và vũ khi để 
đầu hàng. 

bó giò dg. (thgi.). Như bå gó; (ng. 1). Мед bó 
giỏ. 

bó gối dg. 1 (Tư thể ngồi) co gập chân, hai 
tay vòng ra ôm lấy đầu gối. Ngôi bó gối suy 


nghĩ, 2 (¡d.). Như bỏ tay. 

bó hep dg. Thu hẹp, hạn chế phạm vi. Để tải bó 
hẹp trong một phạm vi nhất định. Bỏ hẹp hoạt 
động. 

bó rọ йр. (kng.; kết hợp hạn chế). Bị ép chặt, 
không tự do cử động được, tựa như bị nhốt ở 
trong ro. Ngồi bỏ ro trong хе. 

bó tay dg, Chịu bất lực, không thể làm gì được. 
Tưởng là bó tay, nhưng cuối cùng vẫn làm được. 
bó trát dg. Dùng sơn và các chất liệu khác tạo 
ra mặt phẳng nhắn bỏng để về sơn mài. 

bó tròn dg. Thu hẹp, hạn chế trong một phạm 
vi nhất định. Kiến thức bó tròn trong sách уб. 
bọ, d. (ph.). Cha (chỉ dùng để xưng gọi). . 
bọ; d. 1 Sâu bọ ở dang trưởng thành. G;ét bo 
cho chó. 2 бїбї. Мат có bọ. 

bọ cạp x. 50 сар, 

bọ chét d. Во thân đẹp, nhảy giỏi, sống kí sinh 
trên mình một số loài thú như mèo, chuột, chó 
và có thể truyền bệnh cho người, 

bọ chỉ đào сп. bọ chỉ hồng 4. Sâu non của 
một loại sâu bọ, sống trong nước, màu hồng nhạt, 
thưởng cắn lá và rễ bëo dâu. 

bọ chó d. Bọ thân dẹp sống ki sinh trên minh 
chó để hút máu. 

bọ chó múa bấc Vị kẻ không có năng lực nhưng 
lại lãng xăng ra vẻ làm được việc. 

Бо dím d. x. bo hà. 

bọ dừa d. Bọ cảnh cứng, màu nâu đen, thường 
sống trên cây lâu năm, 

bọ da d. x. bọ dừa. 

bọ gạo d. I Bọ cánh nửa, hình dáng như hạt 
gạo, có vòi hút, thường an hại са bội. 

H Bọ cánh cúng, màu xanh xám, thường ар lá 
dâu. 

bọ gậy d. Ấu trùng muỗi, sống ở nước. 

bọ hà d. Bọ minh hơi dài, màu xanh lam thẳm, 
thường đục củ khoai lang. . 

bọ hung d. Bọ cảnh cứng, thân tròn màu den, 
có mùi hôi, thường chui rúc trong các bãi phân 
hoặc đảo lỗ dưới đặt. | 

bọ lá d. Bọ cánh thẳng, thân dep, hình giống 
chiếc 14, sống trên cây. 

bọ mát x. bo mat. 

bọ mat d. cn. mat. Ve nhỏ, thưởng ó rom ra hoặc 
sống ki sinh trên minh gà, vịt, đốt rất ngứa. 

bọ mắm d. Cây nhỏ cùng họ với gai, mọc đại ở 
những nơi ẩm và mát, lá hinh mũi giáo. 

bọ mò d. Ve nhỏ sống ki sinh trên mình một số 
loài chim và loài thú nhỏ. 

bo net d. Âu trùng bướm, màu xanh, ẩn lá cây, 


có nhiều lông cứng, gai chích gây nhức nhối. 

bọ ngựa d. Bọ màu xanh, biết bay, bụng to và 

có hai càng giống như hai lưỡi hái, sống trên cây, 

ап sâu bọ. 

bọ nhảy d. Bọ hình ống nhỏ hơn hạt Eao, màu 

trắng vàng, hay nháy, thường cắn hai rễ rau. 

bọ phấn d. Bọ nhỏ như hạt bụi phấn, màu trắng, 

bay được, miệng có vỏi, thường chích hút nhựa 

cây cả chua. 

bọ que d. Bọ có hình giống như một đoạn cảnh 

cây khô, sống ở rừng, ăn lá cây, 

bọ дий x, bọ диў, 

bọ quýt d. 1 Bọ cánh cứng, màu lục biếc như 

bo cánh cam, nhưng cánh thuôn dài, ăn lá cây. 

2 x. cánh quyt. 

bọ ráy d. 1 Bọ nhỏ củng họ với ve sâu, hút nhựa 

cây, có nhiều loại làm hại cây trồng. 2 Rệp cây, 

có nhiều loài khác nhau. Ç 

bọ гау xanh d. Bọ màu xanh lá cây, đầu hình 

tam giác, miệng có vỏi, thường chích hút các bộ 

phận non của cây, 

bọ rùa d. Bọ cánh cứng, cánh khum tròn giống 

mai rùa. 

bọ trĩ d. Bọ nhỏ màu nâu hoặc đen, đầu vuông, 

cánh có lông tua dài, thường cắn phá lá non và 

hoa. 

bọ vừng d. 1 Bọ cùng họ với bọ hung nhưng 

nhỏ hon, cánh nâu vàng, thường än lá cây vùng. 

2 (ph.). Bọ dừa, 

bọ xít d. Bọ cánh nửa, thăn hình năm góc, có 

vòi châm hút nhựa cây, tiết chất rất hôi. 

тн d. (kng.; thường nói ёп Боа). Puóc boa (nói 
t). 


bobin cv. bóbin. d. Dây dẫn có bọc chất cách 
điện và quấn thành hình ống, thường dùng trong 
các khí cụ điện. 

bóc dg. 1 Lấy đi vỏ ngoài hoặc phần bọc, dán ë 
bên ngoài. Вос lạc, Bóc bánh chưng. Hàng chưa 
bóc tem (kng.; còn mới nguyên). 2 (kết hợp hạn 
chế). Thảo đi, đỡ đi. Вос một đoạn đường ray. 
bóc áo tháo cày Bóc lột thậm tệ, vơ vét đến 
cả những thứ cần thiết nhất cho đời sống của 
người ta. 

bóc đất đã dg, Tách lấy đi đất đá bao phủ hoặc 
lẫn vào khoáng sản khí khai thác mỏ lộ thiên. 
bóc lột dg, 1 Chiếm đoạt thành quả lao động 
của người khác bằng cách đựa vào quyền tư hữu 
về tư liệu sản xuất hoặc vào quyển hành, địa vị. 
Giai cấp bóc lột. Chế độ người bóc lột người. 
2 (kng.). Ăn lãi quá đáng; lợi dụng quá đáng, Bi 
bọn con buôn bóc lội. 
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bóc ngắn cắn dài Làm ra được ít, mà lại tiêu 
dùng quá nhiều. 

bóc trần dg, Làm cho bộc lộ hoàn toàn cái xấu 
xa vốn được che đậy, giấu giếm. Ат тин bị bóc 
trần. Bác trần luận điệu bip bom. Tự bóc trần 
bó mặt giả nhân giả nghĩa. 

bọc Id. 1 Gói to dùng để mang theo người. Mår 
bọc hành lí. 2 Túi chứa thai hoặc chứa trứng, 
V.V., trong cơ thể người và một số động vật. Anh 

em cùng một bọc sinh ra (anh em ruột). wl 
ôm bọc trưng, 

П dg. 1 Gói kín, bao kín để che giữ. Вос quyển 
sách. 2 Bao quanh. Lu tre bọc quanh làng. 
bọc hậu åg. Vòng ra phía sau đối phương để 
chặn đánh, vây đánh. Đánh bọc hậu. 

bói, dg. 1 Đoán việc đã qua hay sắp tới, thường 
là việc sống chết, may rủi của con người, theo 
mê tín. Bói một qué. Bói ra та, quét nhà ra rác 
{tng.). Thầy bói nói dựa (tng.). 2 (kng,; dùng có 
kèm ý phủ định). Tim ra (cái khó mà có được). 
Bói đâu ra tiền! 

bói; dg. Ra quả lån đầu hay chín trước tiên. Cáy 
nhân năm nay mới bói. Chin bái"*, 

bói cá d. Chim sống ở gần nước, mỏ đài, lông 
xanh, ngực nâu, hay nhảo xuống nước để bắt cá. 
bói đâu ra сп. bói không га dg. (kng.). Rất 
hiếm, không tìm đâu ra. Mùa này bói đâu ra cái 
của йу. Nhà sạch đến nỗi hỏi (cũng) không ra 
một cải rác. 

bói toán dg. Bói (nói khái quát). Không tin vào 
bói toản. 

bolivar d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Venezuela. 
boliviano d. Don vị tiên tệ cơ bản của Bolivia. 
bom d. Vũ khi, vỏ thường bằng kim loại, ở trong 
chứa thuốc nó, thường do máy bay thả xuống. 
Bom chảy. Bom phả. Máy bay ném bom. : 

bom ba càng d. Min lõm có ba càng ngắn, phia 
trước như chân kiểng, phía sau có cán сіт, thời 
trước dùng diệt xe tăng. ' 

bom bay d. Bom phóng có điều khiển để có thể 
bay đến mục tiéu, 

bom bê x. bombé. 

bom bỉ d. Bom khi nổ bản ra nhiều viên bì để 
sát thương. ` 

bom bươm bướm d. Bom nhỏ sát thương, có 
cánh рап giống cánh bướm. 

bom chỉm d. Bom thả cho nổ sâu dưới nước, 
chủ yếu dùng đánh tàu ngåm. 

bom đạn d. Bom, đạn, vũ khi giết người (поі 
khái quát). 

bom H 4. Bom khinh khi. 


bom hoá hoc 


bom hoá học d. Bom sát thương và gây nhiễm 
độc bằng chất độc hoá học. 

bom khinh khí d. Bom dùng nguyên lí phản 
ứng tổng hợp của các đồng vị nặng của hydrogen, 
phỏng ra năng lượng rất lớn, có sức sát thương 
và phá hoại mạnh hơn bom nguyên tử. 

bom lân tính d. Bom gây cháy bằng chất 
phosphor, 

bom na pan cv. bom napalm, bom napan d. 
Bom gây cháy bằng chất xăng đặc. 

bom nguyên tử d. Bom dùng nguyên lí phản 
ứng phân hạch của hạt nhản nguyên tử nặng, 
phóng ra папр lượng lớn, có sức sát thương và 
phá hoại mạnh gấp nhiều lần bom thông thường. 
bom nổ chậm d. Bom có thiết bị đặc biệt để 
làm nổ vào một lúc nhất định. 

bom phóng d. Bom phóng đi bằng sức đẩy phản 
lực hoặc bằng sức đẩy của hơi thuốc nổ. 

bom thư d. Thư hoặc bưu phẩm có gắn chất пб 
để sát thương người nhận, Khủng bổ bằng bom 
thư. 

bom từ trường d. Bom nổ theo nguyên lí cảm 
mg từ trường. 

Бот bëm t. (thường dùng phụ cho đg.). Từ gợi 
tả kiểu nhai lâu, thong thả, miệng không mở to. 
Miệng nhai trần bóm bém. 

bombê су. bom bé. t. (Kiểu tóc của em bé раї) 
cắt ngắn, để rủ xuống kin tai, ngang gáy. Маі 
tóc bombê, 

bon 1 dg. 1 (Xe có, hoặc ngựa) chạy nhanh 
và nhẹ nhàng. Chiếc xe bon trên đường nhựa. 
2 (kng.). Đi vội một mạch. Bon luôn về nhà. 

П t. (thường dùng phụ cho đg.). (Хе có chạy) 
ëm và nhẹ. Хе đi rất Боп. Xe xưống dốc Боп bon. 
Боп chen åg. Tranh giành để cố cầu danh hoặc 
mưu lợi. Bon chen trên đường danh lợi. 

bon sẽ vich x. bonsevich. 

bòn åg. š Tim kiếm, góp nhặt từng it môt. Bòn 
từng đẳng. Bòn từng gdo nước để tưới ruộng hạn. 
2 Lấy dàn từng ít một của người khác, bằng mọi 
cách khôn khéo (hàm ý chê), Bòn ca. 

bón bon d. Cây ăn quả, lá kép lẻ, quả tròn thành 
chùm, có năm rnúi, năm vách ngăn, cùi ngọt. 
bòn chải йр. (id.), Bòn (nói khái quát). 

bòn đãi йр. (id.). Bòn từ những cái rất nhỏ. 
bòn mót dg. Bòn từng ti từng tí, không để sót. 
Bòn mót từng hạt (Абс rơi уйі. 

hòn rút др. Bón lấy của người khác một cách 
quá đáng. 

bón; dg. Đút cho ăn từng tí một. Bón cơm cho 
trẻ. Bón từng thìa cháo cho người bệnh. 


bón; dg. Bỏ thêm chất để làm tăng thành phần 
dinh dưỡng hoặc để cải tạo đất, giúp cây cối sinh 
trưởng tốt. Bón ruộng. Bón lúa. Bón phân. 
bón; t. (ph.). Táo. В: bón. 

bón đón đòng đg. Bón trong thời kì lúa sắp 
làm đòng. 

bón lót dg. Bón trước khi gieo, cấy. . 

bón thúc đg. Bón trong thời kì cây đang sinh 
trưởng để đẩy mạnh quá trình phát triển của cây. 
bọn d. Tập hợp gồm một số người có chung một 
tính chất nào đó, như củng lửa tuổi, cùng một tổ 
chức, cùng tham gia một hoạt động, v.v. Mót 
bon trẻ. Bọn con buôn. Bọn họ. Bọn tôi sẽ đến. 
bong; dg. (Lớp mỏng bên ngoài) không còn dinh 
vào, mà rời ra từng mảng. Giấy dán lâu ngày bị 
bong. Sơn bong từng mång. 

bong; đg. (ph.). Búng cho quay tít. Chơi bong 
vụ (chơi búng con quay). 

bong bóng d. ] Túi chứa không khí trọng bụng 
một số cá làm cho cá có thể chim nổi trong nước 
dë dàng. Bong bóng cá. 2 Túi chứa nước đái trong 
bụng một số động vật. Bong bóng lon. 3 (cũ). 
Bóng bay. Chiếc bang bóng hồng. 4 Màng nước 
hình cầu nhỏ do không khi làm phồng lên. 7hới 
bong bỏng xà phòng. 

bong gân dg. Tổn thương ở khớp xương đo dây 
chàng bị căng quả mạnh nên rạn hoặc bong ra. 
bóng d. Cây cùng ho với bưởi, quả to, củi dày, 
vị chua. 

bỏng bong đ. 1 Dây leo thuộc loại dương xỉ, 
thưởng mọc xoắn vào nhau thành từng dám ở bờ 
bụi. Dây bỏng bong. 2 Xơ tre vót ra bị cuốn rối 
lại; thường dùng để ví tỉnh trạng rối ren. Rối như 
mớ bòng bong. 

bỏng It. 1 Bị tốn thương ở da thịt do tác dụng 
của lửa, nhiệt hoặc hoá chất, v.v, Bóng nước sói. 
Bồng acid. Chết bóng. 2 Nóng hoặc tát đến mức 
có cảm giác như bị bỏng. Nói rát cổ bỏng họng. 
П d. Món ап làm bằng hạt ngũ cốc rang phỏng 
và nó ra, có khi trộn thêm mật. Bóng ngô. 

bóng ra d. Tên gọi thông thưởng của thuỷ đậu. 
bóng; 1 d. 1 Vùng không được ánh sáng chiếu 
101 do bị một vật che khuất, hoặc hình của vật ấy 
trên nên. Dưới bóng cây. Bóng người in lên vách. 
Ngồi sấp bóng (quay lưng về phía ánh sáng). 
Trong bóng đêm (bóng tối ban đêm), Рі đôi với 
nhau như hình với bỏng, 2 (dùng sau đg.; kết 
hợp hạn chế). Bóng của người cỏ thể lực, dùng 
để vi sự che chở. Núp bóng. Nương bóng từ bị. 
3 (chm.). Măng sáng tối trên bë mặt của vật do 
tác dụng của ánh sáng. Đánh bảng*. 4 (kết hợp 


hạn chế). Ảnh, ánh sáng. Bóng nắng xuống thêm. 
Bóng trăng mờ mờ. 5 Hinh ảnh do phản chiếu 
mà có. Soi bóng trong gương. Bóng cây in xuống 
nước, 6 Hình dạng không rõ nét hoặc thấp 
thoáng. Bóng núi trong sương. 7 (thường dùng 
sau dg., trong một số tổ hợp). Hình ảnh gián tiếp 
hoặc vu vơ, Nói bóng*. Doa bóng. Chó súa bỏng 
(sửa vu vợ trong đêm). 8 (ph.). Anh Chụp bóng. 


П t. Có bë mặt nhẫn đến mức phản chiếu được. 


ánh sáng gần như mát gương. Đánh bóng* (băn 
ghế). Đầu chải bóng. : 

IH d. (dùng trong một số tổ hợp), Hồn người 
chết hiện về, nhập vào xác người nào đó, theo 
mê tín. Bóng có (hồn người con gái chết oan). 
Bỏng cậu. Ngồi hầu bóng (để cho hỗn người chết 
nhập vào). 

bóng; d. Bong bóng cá hay bi lợn phơi khô, 
nướng hoặc rán phồng, dùng làm thức ăn. 
bóng; d. 1 Quả cầu rỗng bằng caosu, da hoặc 
nhựa, dễ nấy, dùng làm đổ chơi thể thao, Đá 
bóng. Sân bóng (sân chơi bóng). Đội bóng (gồm 
những người chơi bỏng). 2 Bóng bay (nói tắt). 
Thả một chùm bóng. 

bóng, d. 1 Bộ phận bảng thuỷ tỉnh để che gió 
trong đèn dầu hoá. Bóng dèn bão. 2 cn. bóng 
điện. Bầu thuỷ tỉnh kín đã hút không khi hay 
chứa khí trơ, ở trong có dây kim loại, khi đòng 
điện chạy qua thi nóng đỏ lên và phát sáng. đóng 
100 ъайн. Bóng дёп pin. 3 (kng.). Bỏng điện tử 
hoặc bóng bán dàn (nói tắt). Máy thu thanh bảy 
bóng. 

bóng bàn d. Môn thể thao hai hoặc bốn người 
chơi, dùng vợt đánh quả bóng nhựa qua lại trên 
lưới căng ngang ở giữa mật bàn. Đảnh bóng bản. 
Quả bóng bàn. 

bóng bán dẫn d. (kng.). Transistor. 

bóng bay d. Túi caosu mỏng có màu sắc, được 
bơm căng phống lên (thường bằng khi nhẹ) để 
có thể thả cho bay cao, dùng làm đồ chơi hoặc 
vật trang trí. Thá hỏng bay. 

bóng bay (cũ, hoặc ph.). x. bóng bái. 

bóng Бау t. 1 Có vẻ đẹp rực rỡ bề ngoài. Маи 
sắc bóng bẩy. Nước sơn bóng bẩy. 2 (Lời văn) 
đẹp dë, có nhiễu hinh ảnh, Саи văn bóng bẩy. 
Lời lẽ bóng bấy. 

bóng bi d. Bi lợn phơi khó, rán phóng, dùng 
làm món ăn. 

bóng chuyền d, Môn thể thao chia thành hai 
đội, người chơi dùng tay chuyển và đánh quả 
bóng qua lại trên lưới căng ngang giữa sân. Đấu 
bóng chuyên. Đội bóng chuyên. і 
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bóng dáng d. Hình đáng không rõ nét hoặc thấp 
thoáng. Có bóng dáng một người đằng xa. Bóng 
dáng của thời đại trong tác phẩm. 

bóng đá d. Môn thể thao chía thành hai đội, 
người chơi tim cách dùng chân hoặc đầu đưa 
bóng lọt vào khung thành của đối phương. Đấu 
bỏng đá. Câu thủ bóng д4, 

bóng đái (id.). x. bong đái. 

bóng dë d. Hiện tượng xảy ra trong khi ngủ, 
làm cho khó thớ và như có gì dë папр lên người, $ 
không cua quậy được. 

bóng điện 4. x. bóng, (ng, 2). 

bóng điện tử d. (kng.). Đèn điện tử. 

bóng gió t. 1 (thường dùng phụ san dg.), (Lối 
nói năng) bằng hinh ảnh xa xôi để ngụ ý, chử 
không chỉ thẳng ra. Nói bóng giỏ. Dd kích một 
cách bóng giỏ. 2 (thường dùng xen với động từ 
lặp trong một số tổ hợp). Vu vơ, thiển căn cứ. 
Ghen bóng ghen gió. Sợ bóng sợ giỏ. 

bóng láng t. Bóng đến mức bë mat hoàn toàn 
trơn nhàn. Раи chải bóng láng. Sản nhà được 
lau chui bóng láng. 

bóng loáng t. Bóng đến mức lóng lánh phản 
chiếu được ánh sáng. Xước sơn bóng loảng. 
Chiếc ôtô du lịch bóng loảng. 

bóng lộn t. (kng.). Bỏng đến mức có thể soi 
vào được. Sản gỗ bóng lộn. Giay da bóng lộn. 
bóng та d. Hinh ảnh đáng sợ lón убт trong 
tâm trí người ta. Bóng ma của chiến tranh hạt 
nhân. 

bóng mát d. Chỗ rám mát, không bị nắng chiếu. 
Ngồi nghĩ dưới bóng mát. 

bóng ném d. Môn thể thao chia thành hai đội, 
người chơi tìm cách ném bóng vào khung thành 
của đối phương. 

bóng nhoáng (ph.}. х. bóng ioảng. 

bóng nửa tối d. Phân không gian ở sau một vật 
so với nguồn sáng, do bị khuất một phån nên 
chỉ nhận được một phần ánh sáng của nguồn. 
bóng nước; d. Cây cảnh nhỏ, hoa thường mảu 
đỏ, quả chin nứt thành mảnh xoản, tung hạt 
đi xa. 

bóng nước; d. Môn thể thao đưới nước, chia 
thành hai đội, người chơi vừa bơi vừa điều khiển 
bóng để tìm cách ném vào khung thành của đổi 
phương, 

bóng râm d. Như bóng mát, 

bóng rổ d. Môn thể thao chia thành hai đội, 
người chơi dùng tay điển khiển bỏng, tìm cách 
ném vào vỏng có mắc lưới, gọi là rổ, của đối 
phương. Đấu bỏng ró. Sân bỏng гд. 
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bóng thám không d. Khí cẩu có mang các khi 
cụ tự động khảo sát khí tượng, có thể lên cao 
đến vài ba chục kilomet. 

bóng tối d. Phần không gian không có ánh sáng 
rọi tới. ар trong bóng tối. 

bóng tròn d. Như bóng đã. 

bóng vía d. 1 Yếu tổ vô hình tồn tại trong con 
người, tạo ra sức mạnh, sức sống vé tính thản, 
theo một quan niệm duy tâm; tính thắn. Cing 
bóng vía, không sợ: Người yếu bỏng vía. 2 (kng.; 
thường dùng trong câu có ý phủ định). Như bóng 
đảng. Рі biệt không thấy bỏng via đâu. 

bọng; d. Bọc chứa chất nước trong cơ thể người 
và một số động vật. Chưa vỡ bong cut đã doi 
bay bóng (tng.). Bong cả cuống (bọng chứa chất 
thơm, cay trong con cà cuống đực), 

bọng; d. (thường nói bong ong). Khúc gỗ hình 
trụ rỗng, bịt hai đầu, chừa lỗ nhỏ cho ong vào 
làm tổ. Nuôi ba bọng ong. 

bọng đái d. Bong nước đái, 

bonsevich cv. bon sẽ vich, bón sê vich. I d, 
Người đảng viên Đảng cộng sản (bonsevich) 
Nga; người cộng sản theo chủ nghĩa bonsevich. 
H t. Theo chủ nghĩa bonsevich, theo chủ nghĩa 
Marx-Lenin. Møt dáng bonsevich. Tỉnh thần 
bonsevich. 

boong; d. I Sản ngăn chia tàu thuỷ thành nhiều 
tầng. 2 Sàn lộ thiên trên tàu thuỷ. Lên boong 
hỏng giỏ. 

boong; t. (thường dùng ở đạng láy). Từ mô 
phỏng tiếng chuông kêu và ngân vang. Tiếng 
chuông boong boong. 

boong ke x. bunker. 

boóng t. (kng.; kết hợp hạn chế). Nhờ vào phần 
người khác. Ап boỏng. Đi boảng xe. 

boongke x. bunker,. 

bóp, d. (cũ). Như öốt,. Вбр cảnh sát. 

bóp; d. (ph.). Ví đựng tiền, đựng giấy tờ. 

bóp; dg. 1 Nắm và siết mạnh trong lòng bản tay 
hoặc giữa các ngón tay. Em bé bóp nát quả 
chuối. Đẩm bóp*. 2 Làm phát ra tiếng kêu 
bằng động tác bóp hoặc ẩn, kéo. Bóp còi. Bóp 
chuông. 3 Thắt eo lại, thắt lại. Gita bóp, hai 
йи phình ra. 

bóp bụng dg. 1 Hết sức dë sẻn trong việc ăn 
tiêu. Вдр bụng để dành. 2 Hết sức nhịn nhục, 
dàn lòng. Bóp bụng mà chịu, không dám nói lại. 
bóp chắt dg. (id.). Như chất bop. 

bóp chet dg, Làm cho không phát triển nổi, kìm 
häm (thường nói về kinh tế), Mước lớn bóp chet 
công nghiệp của nước nhỏ. 


bóp chết dg, Làm cho tiêu diệt, thường là bằng 
bạo lực. Dán áp hòng bóp chết phong trào cách 
mạng. 

bóp cổ dg. (kng.). Hà hiếp tàn nhàn; bóc lột 
thậm tệ. Quan lai bóp cổ айп. Bọn đầu cơ bóp 
có khách hàng. 

bóp hầu bóp cë (kng.). Như búp cổ (nhưng 
nghĩa mạnh hơn), 

bóp họng dg. (kng.). Như bóp сё. 

bóp méo dg. Trinh bảy cho sai lệch đi, do dụng 
y không tốt. Cố tinh báp méo sự thật. 

bóp miệng dg. (kng.). Hết sức dẻ sèn trong việc 
ăn uống; bóp bụng. 

bóp mồm dg, (kng.), Như bóp miệng. 

bóp mũi dg. (kng.). Bát nat một cách dễ dáng. 
Đừng hòng bóp mũi được nó. 

bóp nặn dg. Bòn rút, vơ vét đến cùng kiệt, 
bóp nghẹt dg. Không để cho phát triển, nhằm 
dàn dán thủ tiêu. Bóp nghẹt các quyên dân chủ. 
bóp óc dg. Như báp trán. 

bóp trán dg. Сб sức suy nghĩ một cách vất vả. 
Böp trán tìm không ra kë. 

bót, d. Ống nhỏ thường bằng nhựa, xương hay 
ngà, để cắm điếu thuốc lá vào mà hút, 

bói; x. bốt,. 

bọt d. 1 Đám bong bóng nhỏ kết lại với nhau 
trên bể mặt chất löng. Cốc bia sửi bot. Bot xà 
phòng. 2 (kết hợp hạn chế). Nước bọt (nói tắt). 
50 bot тёр. 

bọt bèo d. Nhự bèo bot. 

bọt biển d. 1 Động vật không xương sống ở 
nước, trông giống đám bọt, cấu tạo cơ thể đơn 
giản, có nhiều gai xương hoặc mạng sợi mêm. 
2 Bộ xương mềm lấy từ bọt biển, thường dùng 
làm vật ki cọ. 

box cv. bốc. d. Như quyển Anh. Đấu box. Đấm 
box. 

bô; d. (cũ). Cụ già. 

bó, d. Đồ dùng giống cái chậu nhỏ, có nắp đậy 
và quai cảm, thường làm bằng sắt tráng men hoặc 
nhựa, để đại tiện, tiểu tiện, DZ bô nước giải. 

bô báo dg. (Kẻ làm tay sai) báo, mách với chủ 
để hại người khác. Rinh mò để bỏ bảo. 

bô bin x. bobin. 

bó bô t. (Nói năng) lớn tiếng và không có ý 
che giấu рій gìn. Bô bó khoe với mọi người. 
Bô bó cái mồm (kng.). 

bô đê x. даг. 

bô lāo d. Người già cả, người cao tuổi (nói khái 
quát, hàm у coi trọng), Các bác bó lão. 

bë lô ba lat. (kng.). Bô bó luôn mồm. Bó lô ba 


la, gặp gì cũng hỏi, gặp ai cũng nói, 

bổ, d. (cü; vch.). Bồ liễu (nói tắt). 

bé, d. (kng.). Nhân tình, người yêu, 

bổ; d. 1 Đồ đựng đan bằng tre, nứa, có thành 
cao, miệng tròn, rộng ріп bằng đáy. Đổ thóc 
vào bổ. Miệng na mô, bụng bỏ dao йт (tng.). 
2 (ph.). Cót (đựng thóc). 

bổ bịch; d. Bå, bịch và những đồ đựng thóc gạo 
tuong tự, đan bằng tre nứa (nói khái quát). 

bổ bịch; d. (kng.), Nhân tình, người yêu (nói 
khái quát). 

bồ bồ d. Cây thân cỏ thuộc họ hoa móm chó, 
hoa tụ hình cầu, dùng làm thuốc, 

bổ các d. (ph.). Ác là. 

bổ cào d. (củ). x. cào,. 

bë câu d. Chim mỏ yếu, cảnh dài, bay giỏi; 
thưởng dùng làm biểu tượng của hoà bình. Mär 
bô câu (tròn, đẹp và trong sáng như mắt chim 
bó câu). 

bổ chao d. Chim cùng họ với khướu, lông màu 
nâu, kêu “chao, chao”. 

bë côi t. (cũ). Më côi. 

bổ công anh d. Cây thân cỏ thuộc họ cúc, mọc 
hoang, lá hình mũi mác, dùng làm thuốc. 

bë cu vẽ d. Cây bụi nhỏ mọc ở đổi, lá dày thưởng 
mang vết đường bò của sâu như có người vẽ, 
dùng làm thuốc. 

bổ đài d. Đồ dùng để múc nước, làm bằng mo 
cau gập và nẹp lại. 

bổ để d. Cây to, thân thẳng, gỗ trắng nhẹ, dùng 
làm vỗ hộp và que diêm, nhựa dùng làm thuốc 
(gọi là an tức hương). 

bổ hòn d. Cây to cùng họ với vải, nhãn, quả 
tròn, vị rất đắng, có thể dùng đế giặt thay xà 
phòng. Đảng như bó hòn. Khi thương củ du cũng 
tròn, khi ghét bó hòn cũng máo (tng.). 

bó hóng d. Bụi mịn đen do khói đóng lại lâu 
ngày thành mảng, thành lớp trên nóc bếp, vách 
bếp. 

bồ hôi d. (cü). Mỏ hôi. 

bổ кёр (ph.). x. bó kết. 

bổ kết d. Cây to, thân và cảnh có gai dài, quả 
đẹp, thường dùng để nấu nước gội đầu hoặc làm 
thuốc chữa bệnh. Nước bå kết. 

bë liễu d. Loài cây rụng 14 sớm nhất về mùa 
đông, dùng (cü; vch.) để ví người phụ nữ, quan 
niệm là yếu đuối, 

bë ngắm d. Vật chuẩn hình trụ tròn, đặt trên 
đỉnh cột tiêu dùng trong trắc địa. 

bổ ngót d. (ph.). Rau ngót. 

bó nhí d. (kng.). Nhân tình còn rất trẻ tuổi (của 
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một người đã đứng tuổi; hàm ý châm biếm). Moi 
người khảo nhau về cô bô nhí của ông війт đốc. 
bổ nhìn (ph.). x, bù nhìn. 

bổ nông d. Chim cỡ lớn, mỏ to và đài, cổ có bìu 
đựng mái (thường 14 cá) kiếm được, sống từng 
đàn ở bờ sông, bờ biển. 

bổ quân d. Cây nhỡ, thân có gai mập, lá hình 
trái xoan, có răng, quả chín màu đỗ tim, ăn 
được, Có gải má bó quân (má đỏ như quả bổ 
quân chin). 

bó sút cạp d. (kng.). Ví thân người to lớn số sẻ 
quá mức. 

bổ tát d. Người tu hành đắc đạo trong đạo Phật, 
có hiểu biết rộng, có đức độ сао. Cửa người bó 
tắt, của mình lạt buộc (tng.; của người thì dùng 
rộng rãi, hào phóng, cỏn của mình thi giữ kĩ 
không cho аі đụng đến). 

bổ tạt d. 1 Bột trắng có tính kiểm, dễ tan trong 
nước, dùng để tẩy giặt, chế xà phòng. 2 Tên gọi 
thông thường của một só muối kali đùng chế 
phân hoá học. Phán bô tat. 

bổ, dg. (ph.). Ngã. (Chạy) bố sáp bổ ngửa*. 
bổ; đg. 1 Giơ cao và giáng mạnh cho lưỡi sắc 
cắm sâu vào mà làm cho tách ra, vỡ ra. Bổ 
cúi. Bổ từng nhát сибе, Đầu đau như búa bő. 
2 Làm cho quả cây tách ra thành nhiều phần 
bằng lưỡi dao cắt theo chiêu đọc. Bổ quá đưa. 
Yêu nhau cau sáu bổ ba... (củ.). 3 Lao mạnh 
toàn thân. Máy bay nhào lên bổ xuống. Nhảy 
bổ vào. 

bổ; dg. (cũ). Chia phản để bát phải đóng góp 
cho đủ số đã định. BE theo đầu người. Bổ suu. 
bổ, dg, (ph.). Bốc (thuốc đông у). 

bổ; dg. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Như 
búa. Bổ уду khu rừng. 

bổ, dg. (cũ). Bổ dụng (nói tát). Thi đỗ, được bố 
làm giáo học. 

bổ, t. Có tác dụng tăng thêm chất dinh dưỡng, 
tăng thêm sức khoẻ cho cơ thể. Ан đủ chất bổ. 
Rượu bố. Thuốc bổ gan. 

bô bán; dg, (cü; kng.). Chia phần để bát phải 
đóng góp cho đủ số đã định; bổ (nói khái quát). 
Đã bổ bán xong các khoản. 

bổ bán; dg. (cũ; kng.). Bổ dụng (nói khái quát). 
bổ báo dg. (cũ; id.). Như báo bó 

bë chính dg. (cũ). Bổ sung và sửa chữa cho đứng 
(nói về tác phẩm đã xuất bản). Sách in lại, có bổ 
chỉnh ít nhiễu, 

bổ chứng dg. (Ngä) ngửa người ra vì bất ngờ bị 
trượt. Trượt chân ngà bó chứng. 


bó củi d. Bọ cánh cứng, phần ngực khớp với 





phần bụng, đâu có thể ngóc lên bổ xuống tựa 
nhw người bổ củi. ` 

bổ cứu dg. (id.). Thêm vào chỗ thiếu và sửa lại 
chỗ sai; bổ khuyết và sửa chữa. Phát hiện sai sót 
để bố сим kịp thời. Phương pháp bố cứu. 

bổ di ég. (cũ), Thêm vào chỗ còn sót (nói về tác 
phẩm xuất bản). Phán bổ di ở cuối sách. 

bổ dụng dg. (cù). Như 62 nhiệm. 

bổ dưỡng dg. Bói bổ, nuôi dưỡng cơ thë. Lo 
việc bổ dưỡng cho người ốm. 

bë để d. Mệnh để có tính chất bổ trợ cho một 
hay nhiều định ti. 2 

bổ huyết t. (cũ). Bő máu. Thước bở huyết. 

bô ích t. Có ích lợi, có tác dụng tốt, Аш ra bài 
học bổ ích. Y kiến bổ ích cho công tác. 

bổ khuyết dg. Thêm vào chỗ còn thiếu sót. Góp 
ў kiến bó khuyết. Bổ khuyết cho kế hoạch. 

bó ngữ d. Thành phẩn cù pháp bổ nghĩa cho 
động từ, tính ti. 

bô nhào dg. 1 Dâm đầu nhảo xuống. Ngá bổ 
nhào. Máy bay bổ nhào ném bom. 2 Lao minh 
chạy vội. Mọi người bổ nhào đi tìm. 

bộ nháo đg. (kng.). Lao mình chạy vội theo 
hướng nảy, hướng khác. Mo; người hốt hoảng, 
bổ nhảo di tìm. 

bổ nháo bổ nhào dg. (hay p.). (kng.). Như b6 
nháo (nhưng nghĩa mạnh hơn). Chạy bó nháo 
bố nhào, 

bő nhậm (сй). x. bő nhiệm. 

bë nhiệm dg. (trtr.). Cử giữ một chức vụ trong 
bộ máy nhà nước. Bổ nhiệm đại sứ. 

bổ вар bổ ngửa dg. (hay p.). (kng.). Như b 
nhảo bổ nhào. 

bổ sung dg. Thêm vào cho đầy đủ, BZ sung ý 
kiến. Bảo cáo bổ sung. 

bồ trợ đg. Giúp thêm vào, phụ thêm vào cho đủ 
hon, tốt hơn, Ngành sản xuất phụ, bó trợ cho 
ngành sản xuất chính. 

bŠ trụ dg. Xây trụ nhó ra khỏi mặt tưởng để giữ 
cho tưởng đứng vững. Tưởng xây có bổ trụ. 

bổ túc dg. 1 Bồi bổ thêm cho được đầy đủ hơn. 
Bổ túc về nghiệp vụ. Bổ túc văn hoá*, 2 (kng.). 
Bổ túc van hoá (nói tắt). Нос bổ túc. Lớp bó tức. 
bổ túc văn hoá dg. Nâng cao học vấn cho người 
lớn tuổi để có được trinh độ cấp phổ thông. 

bó bã t. 1 Vung vẻ, thô lỗ, không có ý tử. Ấn 
nói bó bã. 2 (id.). (Bữa ăn, thức ăn) đầy đủ nhưng 
không được ngon, do cách nấu sơ sài, cốt lấy 
nhiều. Bữa cơm bô bã, cối lây no. 

bố; d. 1 (kng., hoặc ph.). Cha (có thể dùng để 
xưng gọi). Con giống bổ. Bố chồng. Con lại 
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đây với bó! 2 (thường dùng phụ sau đ.). Con 
vật đực thuộc thế hệ trước, trong quan hệ với 
những con vật thuộc thế hệ sau và được trực 
tiếp sinh ra. Lựa chọn cá bố, cd mẹ. 3 (kng.). 
Từ dùng để gọi người lớn tuổi, đáng bậc cha (tỏ 
у thân mật hoặc vui đùa). Nhà bố ở đâu? Bế 
già*. 4 (thgL). Từ dùng để gọi người đản ông 
hàng bạn bè hoặc trẻ em trai (hàm y đùa nghịch 
hoặc không bằng lòng, trách mắng). Thôi đi các 
bố, đừng nghịch nữa! 5 (kng.; dùng phụ sau d., 
trong một số tổ hợp). Cỡ lớn, to (thường nói về 
chai lọ). Chai bế. 6 (thgt.; dùng sau dg., kết 
hợp hạn chế). Từ dùng trong tiếng rúa, biểu thị 
y hơi bực mình. Мат bổ cải đồng hå rồi. 

bố, d. 1 (ph.). Day. 2 Vải dày бё bằng sợi đay 
thô. Vải bố. Giày bố. Bao bố*. Ghế bố*. 

bố, d. Bố chính (gọi tắt). _ | 

bó, dg. (ph.; kng.). Ruóng bố (nói tắt); cản. Giác 
bố vùng ven. Trận bố kéo dài. 

bố cáo I dg. (cũ). Như Ба cáo. 

II d. (và đg.). Văn bản chính thức của một cơ 
quan, tổ chức thông báo rộng rãi cho mọi người 
biết về một sự việc quan trọng (thưởng là việc 
thành lập cơ quan, tổ chức). 86 cáo thành lập 
doanh nghiệp. 

bố chánh (ph.). x. bố chinh. 

bố chính d. Chức quan sau tuần phủ hay tổng 
đốc, chuyên trông coi việc thuế khoá, tài chính 
ở tỉnh dưới thời nhà Nguyễn. 

bố cục I dg. Tổ chức, sắp xếp các phần trong 
một bài viết hoặc tác phẩm. Cách bő сис câu 
chuyện. 

II d. Sự bố cục. Вё cực của bức tranh. Bài văn 
có bố cục chặt chê, 

bố dượng d. Chồng sau của mẹ, trong quan hệ 
Với con của người chồng trước. 

bố già d. (kng.). Người lón tuổi, đáng bậc cha 
(chỉ dùng d£ xưng gọi, tỏ ý thân mật hoặc vui 
đùa), Bố già di đâu đấy? 

bố láo t. (kng.). 1 Vô lễ, hỗn xược; rất láo. Thái 
độ bó láo. Nói bố láo. 1 Вау bạ, không đứng 
đắn. Toàn chuyện bố láo. 

bố láo bố lu t. (thgt.). Như bố Ido (nhưng nghĩa 
manh hon). š 

bố lếu t. (kng.; id.). Như bë ldo. 

bố lếu bë iáo t. (thgt.). Như bó láo bố léu. 

bố phòng dg. Bố trí lực lượng để phòng thủ. Bở 
phòng cán mật. Công sự bố phòng. 

bố thí dg. 1 Cho người nghèo khổ để làm ơn, 
làm phúc. Của bố thi. 2 Cấp cho với y ban ơn và 
khinh miệt. Thái dó bố thi. 


bố tời d. Vải dày đệt bằng sợi day rất thô, thường 
dùng làm bao bi. 

bố trí йр. Sáp xếp theo một trật tự và với một 
dụng y nhất định. Nhà cửa bố trí ngăn nắp. Bố 
trí công tác thích hon. 

bë, d. 1 Những cái biểu hiện ra bën ngoài của 
một con người, qua cử chỉ, cách đi đứng, đáng 
vẻ, v.v. (nói tổng quát). Trồng bộ rất quen. 
Làm ra bộ chưa hiểu. Coi bó* (rời sắp mưa). 
2 (kng.). Khả năng, năng lực xét qua cử chỉ; 
cách đi đứng, dáng vẻ bé ngoài, nhìn một cách 
tổng quát (thường hảm ý coi thường). Bộ nó 
mà làm gì được. 

bộ; d. 1 Tập hợp gồm những vật cùng loại hoặc 
thường được dùng phối hợp bổ sung với nhau, 
làm thành một chỉnh thể. 80 xương, Bộ дийп 
áo. Bộ đồ cắt tác. Mua thêm cho đủ bộ. Bộ sử 
gồm hai tập. 2 (dùng trước đg., trong một số tổ 
họp). Từ dùng trong tên gọi của một số bộ phận 
của máy hay khi cụ, thiết bị có một chức năng, 
công dụng nhất định nào đó. 8,5 thuếch đại*. 
Bộ giải mã. Bộ giảm chẩn của дб. 3 (chm.}. 
Đơn vị phân loại sinh học, dưới 7đp, trên họ. 
Bộ rùa thuộc lớp bò sát. 4 (chm.). Nhóm phân 
loại chữ Hán, dựa trên sự giống nhau về một phán 
của hinh thể, Tra tie điển tiếng Hản theo bộ. 
bộ; I d. 1 Cơ quan trung ương của bộ máy nhà 
nước, lãnh đạo và quản lí một ngảnh công tác. 
Bộ tài chính. Bộ quốc phòng. 2 (dùng hạn chế 
trong một số tổ hợp). Tử dùng trong tên gọi của 
một vải cơ quan chỉ huy, lãnh đạo cấp cao. Hộ 
tổng tư lậnh*, Bộ tham mưu. Bộ chính trị". 

II Yếu tố ghép sau để cấu tạo danh tử chỉ tổ 
chức của một chính đảng, một đoàn thể chính 
trị, có nghĩa "cấp bộ”. Đảng bộ tính. Huyện bộ 
Việt Minh. 

bộ, d. (kết hợp hạn chế). 1 Mat đất, đất liền, 
về mặt giao thông, phân biệt với đường thuỷ, 
đường hàng không. Bd thuyên lên bộ. Đường 
bó*. 2 (dùng phụ sau đg.). Bước chân, coi là 
phương thức đi lại, phân biệt với việc dùng 
phương tiện giao thông (nói khái quát). Đi 
bộ. Không có xe, phải về bộ. Xe đạp hỏng 
phải dắt bộ một cây số. 3 (thường dùng phụ 
sau đg.). Tay chân không, phân biệt với việc 
dùng công cụ, vü khi. Đánh bó với linh. Bắt 
bộ. Tra tấn bằng các loại đòn bộ. 

bộ bánh cóc d. Bộ phận gồm một bánh có răng, 
một cạnh xiên, một cạnh đứng (gọi là bánh cóc) 
và một miếng cứng cài vào cạnh đứng của răng 
(gợi là mỏng cóc hay cá), làm cho bánh răng 
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chỉ quay được một chiều. 

bộ binh d. Bình chủng của lục quân có chức 
nang, nhiệm vụ trực tiếp tiêu diệt sinh lực địch, 
chiếm và giữ đất đai. Pháo binh phối hợp với bộ 
bình. Súng bộ bình. 

bộ cánh а. (thgt.). Bộ quần áo dùng để diện. 
Thắng bộ cảnh mới. 

bộ chế hoà khí d. Khi cụ đế pha chế hỗn hợp 
cháy tir nhiên liệu lồng nhẹ (như хапе, dầu hoà) 
và không khí để cung cấp cho động cơ đốt trong. 
bộ chỉ huy d. Cơ quan chỉ huy quân sự cấp binh 
đoàn và tương đương. 

bộ chính trị d. Cơ quan lãnh đạo về đường lối 
của một số tố chức chính trị, một số chính đảng, 
do ban chấp hành trung ương cử ra. 

bộ chương trình chuyên dụng d. Tập hợp các 
chương trinh được thiết kế để cung cấp cho nhiều 
người sử dụng một máy tính với cùng một loại 
ứng dụng. 

bộ dạng d. Cử chỉ và đáng người (nói tổng quát). 
Trông bộ dạng rất quen. Bộ dạng hót Ао hót hải. 
bộ điểu giải d. х. modem. 

bộ điệu d. Dáng, vẻ lộ ra qua cử chỉ, cách đi 
đứng, nhìn một cách tổng quát. Bộ điệu hung 
hãng. Bộ điệu rut rè, thiếu tự nhiên. 

bộ dë d. (ph.). Bộ quản áo. Bộ dó bà ba. 

bộ đội d. 1 Người trong quân đội. Anh bộ đội. 
Đi bộ đội (tong quân, vào quân đội). 2 Từ gọi 
chung bệ phân, thành phần của quân đội. Bó đội 
tục quân. Bộ đội chủ lực. 

bộ đội chủ lực d. Bộ phận hợp thành và là lực 
lượng nòng cốt của quân đội, gồm các quân 
chủng lục quân, phòng không, không quân, hải 
quân. 

bộ đội địa phương d. Thành phản của quân 
đội ở tại địa phương (tỉnh, thành phố, quận, 
huyện). 

bộ gõ d. Tập hợp các nhạc cụ phát ra âm thanh 
nhờ động tác gó, đánh lên bề mặt. Trống là nhạc 
cụ chính trong bộ gỗ. 

bộ hạ d. (cũ). Người trực tiếp dưới quyền, làm 
tay chân giúp việc cho một người có thế lực. Во 
hạ thân tín. 

bộ hành 1 d. Người di bộ; người đi bằng đường 
bộ. Đường dành riêng cho bộ hành. 

"I dg. (cũ). Đi bộ. 

bộ khuếch đại d. Khi cụ làm tang trị số của 
một đại lượng nào đó nhở nang lượng của nguồn 
ngoài. Bộ khuếch đại điện áp. 

bộ lạc d. Hình thái tộc người ở thời đại nguyên 
thuỷ, bao gồm một số thị tộc hay bảo tộc thân 
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thuộc có chung một tên gọi, có vùng cư trủ riêng. 
Đời sống bộ lạc. 

bộ li đầu cv. bó J ади. d. Thiết bi để tách nước 
và chất tạp ra khỏi dầu. 

bộ li hợp cv. bô ly hợp. d. Thiết bị để nối và 
tách giữa các đoạn trục quay. 

bộ luật đ. Tập hợp các quy phạm pháp luật 
theo một hệ thống, thống nhất trong một văn 
bản pháp luật của một ngành luật và được cơ 
quan quyền lực nhà nước cao nhất thông qua. 
Bộ luật hình sự. 

bộ ly dầu x. bó ti đâu. 

hộ ly hợp x. bó ¿i hop. 

bộ máy d. 1 Hệ thống các cơ quan hoặc bộ phận 
bảo dám thực hiện những nhiệm vụ chung của 
một tổ chức. Bộ máy nhà пибс. Bộ máy quản li 
kinh të. 2 Hệ thống các cơ quan hoặc bộ phận 
bảo đảm thực hiện một chức năng chung trong 
cơ thể. Bộ máy tiêu hoá. 

bộ mặt d. 1 Toàn bộ nói chung những vẻ, những 
nét nhin thấy trên mật. Bộ mặt лот Ад. 2 Toàn 
bộ nói chung những cái phơi bày, để lộ ra bên 
ngoài, qua đó ít nhiều phản ánh được thực chất 
bên trọng. Bộ mặt nông thôn có nhiêu đổi mới. 

bệ mặt hàng d. Các loại mặt hàng với số lượng 
từng loại được định trước (nói tổng quát). 

bộ môn d. Bộ phận hợp thành của một ngành, 
một lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, nghệ thuật. Bô 
môn chèo trong ngành sân khấu. Giáo sư chủ 
nhiệm bộ môn vậi lí ở trường đại học. 

bộ não d. Toản bộ khối óc trong hộp sọ, nói 
chung, 

bộ nhớ d. Bộ phận trong máy tỉnh, lưu giữ dữ 
liệu dé cung cấp khi cán sử dụng, xử lí. 

bộ nhớ chết d. x. ROM. 

bộ nhớ sống d. x. RAM. 

bộ óc d. Ос của con người, coi là biểu tượng 
của những khả năng trí tuệ, của sự thông minh. 
Mật bộ óc thông minh. 

bộ phận I d. Phần của một chỉnh thể, trong quan 
hệ với chỉnh thể. Tháo rời các bộ phận của máy. 
Bộ phận của cơ thế. Chỉ thấy bộ phận mà không 
thấy toàn cục. 

П t. Có tỉnh chất bộ phận. Tiến hành bãi công 
bộ phận. 

bộ sậu d. (kng.). Tống thể nói chung những 
người, những bộ phận làm thành một bộ máy 
nào đó. Bộ sâu lãnh đạo của nhà тау. 

bộ sấy hơi d. Thiết bị của nồi hơi dùng để biến 
hơi bão hoà thành hơi có nhiệt độ cao hơn nhiệt 
độ hơi bão hoà. 


bộ tịch d. Bộ điệu (thường hàm ý chê). Вб tich 
đáng ghét. Làm bộ làm tich*. 

bộ tộc d. Hình thái cộng đồng tộc người hình 
thành trong giai đoạn cuối của chế độ bộ lạc 
nguyên thuỷ, được phát triển trong thời chiếm 
hữu nô lệ và phong kiến sơ ki, có vùng cư trú, 
trạng thái kinh tế, văn hoá và tên gọi riêng. 

bộ tông tư lệnh d. Cơ quan chỉ huy cao nhất 
của các lực lượng vũ trang. 

bộ trưởng d. Người đứng đầu lãnh đạo một bộ 
hoặc cơ quan ngang bộ trong chính phù. 8ó 
trưởng (bộ) ngoại giao. Bộ trưởng chủ nhiệm 
văn phòng chính phú, 

hệ tư lệnh d. Cơ quan chỉ huy quản sự cấp liên 
binh doàn vả tương đương. 

bộ tướng; d. (kng.). Tưởng mạo. Bó tướng trông 
đữ lắm. 

bộ tướng; d. Tướng trực tiếp dưới quyển một 
tưởng khác cấp cao hơn, trong chế độ phong kiến. 
Yết Kiêu, Dã Tượng là bộ tưởng của Trần 
Hưng Đạo. 

bộ мас d. (ph.). Chëng tre. 

bệ vạt (ph,). x. bó vac. 

bộ vi xử lí cv. bộ vi xử lý d. Mạch tích hợp có 
chứa toàn bộ phần bộ xử lí trung tâm CPU của 
máy tính, thường được bố tri trên một chip nhỏ. 
bộ vị d. (id.). Vị trí của một bộ phận (thường là 
của cơ thể). 

bộ xử lí cv. bộ xử lý d. Thiết bị tự động xử lí dir 
liệu, là thành phán của máy tính điện tử thực hiện 
các nhiệm vụ tính toán và điều khiển. 

bôbin x. bobin. 

bốc; d. Binh có vòi ở đáy dùng để thụt rửa đường 
muột, v.v. 

bốc; 4. (ph.). 1 Cốc đựng bia, khoảng 1/4 lít. 
2 Bia hơi, uống bằng cốc. Bia bốc. 

bốc; d. Kiểu tóc nam giới cắt ngắn, chỉ để đài 
một mái trước. Эди hái bốc. 

bốc, х. quyển Anh. Р 

bốc; dg. 1 Láy bàng cả lòng bản tay, những vật 
rời vụn hay vật nhão. Bốc một плит muối. Bốc 
bùn. Ăn bốc. 2 Lấy các vị thuốc đông y theo 
đơn để làm thành thang thuốc. Ké đơn, bốc 
thuốc. 3 Lẩy cây bài hay lá thăm riêng ra khỏi 
một đám để chung, Đốc quản bài. Bốc tham. 
4 Lấy xương người duwi mô lên để chuyển đi 
chôn nơi khác. Вос hải cốt. Bốc mộ. 5 Lấy các 
våt chuyên chở để chuyển đi. Bốc hàng. 6 Lấy 
ra khỏi một nơi nào đó và chuyển toàn khối đi 
nơi khác. Nhà bị bão bốc nóc. Bốc cả gia đình 
di пот khác (kng.). 


bốc; йр. 1 (Lửa, khói, hơi, v.v.) vyt lên cao mạnh 
më và toả ra. Ngon hta bốc cao. Nước sôi bóc 
khói. Bui bốc mù trời. 2 (Hiện tượng tâm lí} nổi 
lên, дапр lên mạnh mẽ trong người. Máu nóng 
bốc lên đầu. Cơn giận bốc lên. 3 (kng.). Напр 
lên một cách quá mức trong chốc lát. Tỉnh hay 
bốc. Y kiến hơi bốc. 4 (kng.). (Cây trồng) tốt 
vượt hẳn lên, Lúa con gái được тиа, bốc khoẻ 
phải biết. 
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bốc bãi dg. Bốc để ап một cách tự nhiên, Yêu ` 


nhau bốc Ба! giần sảng... (cd.). Ăn bốc ăn bdi. 
bốc dỡ dg. Bốc và đỡ để chuyển ra khỏi một 
nơi nào đó (nói khái quát). Bốc đỡ hàng. Công 
nhân đội bốc đỡ. 

bốc đồng dg. (kng.). Đột nhiên hăng hái, sôi 
nổi lën quá mức trong chốc lát (tựa như người 
lên đồng). Tính hay bốc đồng. 

bốc giời x. bóc rởi. 

bốc hoà dg. 1 (chm.). Bốc khí nóng lên mat, 
lên đầu, theo quan niệm đông y. 2 (kng.). Nổi 
nóng một cách đột ngột, Tỉnh hay bốc hoa. 
bốc hơi đg. (Chất lỏng) chuyển thành hơi; 
chuyển sang trạng thải khi. 

bốc tửa t. (kng.). Có trạng thái tinh thần, tỉnh 
cảm sôi sục, mạnh mẽ (ví như có ngọn lửa bốc 
lên từ bên trong; thưởng nói về phong cách biểu 
diễn, thé hiện). Giọng ca bốc lửa. Biểu điễn với 
một phong cách bốc lửa. 

bốc phét dg. (thgt.). Nói phét, 

bốc rời dg. (cù), Tiêu tiền của hết sức hoang 
phí. Quen thói bốc rời. 

bốc trời x. bốc rời. 

bốc vác dg. Bốc xếp và mang vác để vận 
chuyển. Bốc vác hàng hoá. Công nhân bốc vác. 
bốc xếp dg. Bốc dỡ và chất, xếp. Cơ giới hoá 
việc bốc xếp. 

bộc bạch др. Giải bảy, thổ lộ một cách thành 
thật. Bóc bạch tâm tình. 

bộc lộ dg. 1 Để 10 rë ra. Mau thuấn đã tự bộc 
lộ. Bộc lộ một số nhược điểm. Bộc lộ tình cảm. 
2 (chm.). Làm cho lộ rỡ, hiện rõ ra. Bộc 16 vế/ 
thương. 3 Nói ra cho biết rõ điều sâu kin riêng. 
Độc lộ tâm sự. 

bộc lôi d. (cũ; ¡d.). Bộc phá. 

hộc phá I dg. Phá huy bằng chất nổ. Bgc phá 
hàng rào đây thép gái. Bộc phá công sự ngắm. 
II d. Khối thuốc nổ để phả các vật rắn chắc. Đánh 
bằng bộc phá. 

bộc phát dg. (14.). Như Абе phát. 

bộc trực t. Tháng thần, nghĩ sao nói vậy. Con 
người bộc trực. Ăn nói bóc trực. 


bồi bổ 


bộc tuëch t. (kng.). Thật thà một cách vụng về, 
không giữ gìn tế nhị. Con người bộc tuệch. Ап 
nói bộc гиёсћ, không таи mè. 1! Іду: bộc tuệch 
bộc toge (kng.; ý mức độ nhiều). 

bộc tuệch bộc toạc t. x. bóc tuch (14у). 
bô đê су. bó dê. dg. Làm cho mép vải trở thành 
có những đường cong đều có tỉnh chất trang trí. 
Bôđê cổ do. 

bôi dg. 1 Làm cho một chất пао đó đính thành < 
lớp mỏng lên bể mặt. 80 dáu. Bồi hồ lên giây. ; 
2 (kng.). Làm không đến nơi đến chốn, thiểu 
trách nhiệm. Công việc bói ra. 3 (kng.). Вау vẽ 
cái không cần thiết. Đừng bỏi việc ra nữa. 

bội bác йд. 1 (id.). Bôi cho bẩn ra, cho xấu 
đi (nói khái quát). Bói bác mặt mày để làm hệ. 
2 Làm dối, làm qua loa cho gọi là có. Vig? bái 
bác mấy chữ cho xong. Lối làm ăn bôi bác. 

bôi деп йр. Mô tả hoặc trình bảy một cách méo 
mó cho xấu xí di nhằm hạ thấp giá trị; trái với б 
hồng. Chân li không thể bị bôi đen. 

bôi gio trát {гаи х. bói ro trải trâu. 

bội nhọ dg. Làm cho хаи xa, nho nhuốc. Bói 
nhọ lịch sử Bồi nhọ thanh danh. 

bôi tro {гаї {гаи cn. bó; gio таг їм, Vi hành 
vi làm nhục, làm mất thể điện (của người thân) 
bằng việc làm xấu xa của minh, 

bôi tro trét {гаш (ph.). x. bói tro trát trấu. 

bôi trơn ág. Cho chất lỏng hoặc bột mềm vào 
giữa hai mật cọ xát với nhau trong máy để giám 
bớt các hiện tượng có hai như mòn, mất năng 
lượng, v.v. 

bổi; d. Người đản ông làm thuê chuyên phục vụ 
trong khách sạn hoặc nhà riêng. Bồi phòng*. Bồi 
khách san. 

bổi; đg. 1 Làm cho có thêm nhiều lớp khác đính 
chặt vào để được dày hơn, bën chắc hơn. Bd; 
bìa. Bồi bức tranh. Dåp đất bồi thêm chân đề. 
2 (Bùn cát) lắng đọng lại và làm nâng cao thêm 
lòng sông, lòng hồ hoặc làm rộng thêm bờ sông, 
bờ hỗ. Con sông kia bên lở bên bởi... (củ.). Đất 
bồi. 3 Tiếp thêm các hành động làm cho phải 
chịu đựng nặng nể hơn. Bd; thêm hai дий dám. 
Bắn bồi thêm mấy nhát. Nói bồi thêm một câu, 
bổi; dg. (id.). Đền bù lại cái đã bị mất mát, thiệt 
hại, ; 

bồi bàn d. Người làm thuê chuyên phục vụ ở 
bản ăn. 

bổi bếp d. Người đàn ông đi ở làm việc phục 
dịch, như bồi, bếp, v.v. (nói khái quát). 

hổi bổ đg. Làm cho nhiều thêm hoặc mạnh thêm. 
Вдї bó sức lực. Bồi bổ kiến thức. Bồi bố tinh thần. 





bồi bút 82 
bồi bút d. Кё làm tay sai bằng nghề viết sách 
bảo. 

bồi dưỡng dg. I Làm cho tăng thêm sức của 
cơ thë bằng chất bổ. Bởi dưỡng sức khoẻ. Tiền 
bổi đường (tiên cấp cho để ап uống bồi 
dưỡng). 2 Làm cho tăng thêm nàng lực hoặc 
phẩm chất. Bồi dưỡng cán bộ trẻ. Bồi dưỡng 
đạo đức. 

bổi đắp dp. Đắp thêm cho dày hơn, vững hơn. 
Bồi đắp chân dë. Phù sa bồi đắp cho cánh đồng. 
bồi hoàn dg. Trả lại tiền của, tài sản đã lấy trái 
phép. Toà án bắt bị cáo bồi hoàn cho công диў. 
bổi hổi t. (hay đg.). Ó trong trạng thái có những 
cảm xúc trong lòng làm xao xuyến không yên, 
thường là khi nghi đến việc đã qua. Thương nhớ 
Ьді hồi trong da. í! Láy: bô hổi bồi hồi (y mức 
độ nhiều). Nhớ ai bối hổi bồi hồi, Như đứng döng 
lứa, như ngôi đống than (cd.). 

bối khoản d. (id.). Món tiền phải bồi thường, 
thưởng là khi bại trận hoặc thua kiện. Bởi khoản 
chiến tranh, h 
bôi lấp dg. Lấp dán do các chất lắng đọng. Cửa 
sông bị bôi lấp. Вип đất bồi lấn dòng chảy. 

bồi phòng d. Người đản ông làm thuê chuyên 
phục vụ trong các phỏng ở khách sạn. 

bối tế d. Người đứng tế phụ bên cạnh chủ tế. 
bổi thẩm d. Thẩm phán cùng ngồi xét xử với 
chánh án trong một phiên 104. 

bôi thần d. Bề tôi của vua chư hầu, trong quan 
hệ với hoàng để. 

bổi thưởng dg. Đền bù bằng tiền những thiệt 
hại уё vật chất và tinh thần та mình phải chịu 
trách nhiệm. Bởi thường thiệt hại do vi phạm hợp 
đồng. Bồi thường cho gia đình người bị nạn. Bi 
thường danh du. 

bổi tích d. Lớp đất đá đọng trong các thung lũng 
sông, do dòng nước chảy đưa tới. 

böl trúc dg. (id.). Dáp thêm vào dë, đập, v.v. 
Bồi trúc chỗ đề bị lở 

bồi tụ dg. Tích tụ và bồi đắp phù sa. Đồng bằng 
Bắc Bộ hình thành do một quả trình bồi tụ lâu 
đài. 

bổi d. 1 Më cành lá, cỏ rác lẫn lôn, thường 
dùng để đun. Đống bởi. Dùng bởi thay than đốt 
iò. 2 (ph.). Vun rom, thóc lép. Dùng đất lần bối 
аёни. 

bổi hổi t, (hay đg.). (kng.). Như Ad; hdi (nhung 
nghĩa manh hơn). Gan ruột bối hối. Thương nhớ 
bối hối. 

bổi hổi bổi hổi t. (hay dg.). x, bd; hdi (láy). 
bối; d. Dë nhỏ, đắp vòng ngoài йё chính. 


bổi; (ph.). х. bi; 

bối cảnh d. 1 Cảnh vật làm nén trong búc vẽ 
hoặc khung cảnh bài trí làm nền trên sân khấu. 
2 Hoàn cảnh chung khi một sự việc phát sinh 
và phát triển. Bối cánh lịch xứ của cuộc khởi 
nghĩa. Bối cảnh xã hội. 

bối rối 1. (hay đg.). Lúng túng, mất bình tinh, 
không biết nên xử trí thể nào. Vë mặt bối rối. 
Lâm vào tình thể bó; rổi. 

bội, йр. (19.). Làm trái ngược với cái đã theo 
hay đã hứa; phân lại. Bội lời cam kết. Hội ơn. 
bội; I t. (kết hợp hạn chế). Được nhân lên nhiều 
lần; hơn nhiều, sơ với một mức nhất định. Мба 
tốt bội. Thu bội lên đến sdu tấn. Người đông 
gấp bội. 

П. d. Tích của một đại lượng với một số nguyên. 
Bội chung". j 

bội bạc t. Có những hành vi xử tệ, phụ lại công 
ơn, tình nghĩa của người thân đối với mình. Con 
người bội bạc. Ăn ở bội bạc. 

bội chi dg. Chi tiêu vượt quá mức thu hoặc rnức 
dự trù. 

bội chỉ ngân sách d. Hiện tượng tổng chỉ lớn 
hơn tổng thu trong ngân sách, trong một thời kì, 
thường lả một năm. 

bội chỉ tiền mặt d. Hiện tượng số lượng tiền 
mát thu vào ngân hàng nhà nước không đủ chỉ 
tiêu, phải phát hành thêm tiền giấy. 

bội chung d. Bội đồng thời của nhiều đại lượng. 
Bội chàng nhỏ nhất (bội chung nhỏ hơn tất cả 
các bội chung khác). ; 

bội nghĩa dg. (thường đi với vong án). Phụ ơn 
nghĩa. Phường vong án bội nghĩa. 

bội nghịch dg. (cũ). Phản nghịch. 

bội nhiễm dg. Bị nhiễm khuẩn khi đang mắc 
một bệnh hoặc nhiễm khuẩn lần thứ hai khi cơ 
thể đang bị nhiễm khuẩn mãn tính. Bi bội nhiễm 
do sức đê kháng yếu. Bệnh nhân lao cần được 
điều trị dứt hẳn để tránh bội nhiễm. 

bội ơn dg, Không những không biết ơn mà còn 
xử tệ với người minh mang on. 

bội phản åg. (id.). Như phẩm bội. 

bội phần p. Hơn rất nhiều lån, so với một mức 
nào đỏ; gấp bội. Tuoi đẹp bội phân. Bội phần 
sung suóng. 

bội số d. Tích của một số với một số nguyên. 
Đội số chưng", 

bội số chung d. Bội số đồng thời của hai hay 
nhiều đại lượng. 4# 14 bội số chung của 6, 8 và 
12. 12 là bói số chung nhỏ nhất (nhỏ hơn tất cả 
các bội số chung khác) của 4 vả 6. 


bội thu dg. 1 Thu hoạch mùa màng được nhiều 
hơn binh thường. Môr vu mùa bội thu. 2 Thu ngân 
sách nhiều hơn chị, 

bội thực dg. Ăn quá nhiều, không tiên hoá kịp, 
đến mức gån như bị chướng bụng lên. B; bói thuc, 
bội tin dg. Phản lại sự tin cậy, làm trái với điều 
đã cam kết. Hành động bội tin. 

bội tỉnh d. (cü; ¡d.). Huân chương. 

bội tỉnh đg. Phản lại lời hẹn ước chung thuỷ 
trong tình yêu nam nữ. Mgười chồng hội tình. Bị 
bội tình. | 
bội ước dg. Làm trái với điển đã giao ước. Мдг 
hành động bội ước. Bội ước lời cam kêt. 

bồn dg. (kng.; id.), Chạy nhanh, di nhanh. Bón 
nhanh về phía trước. 

bôn ba dg. Đi hết nơi nảy đến nơi khác, chịu 
nhiều gian lao, vất vả để lo liệu công việc. Bôn 
ba tìm đường sống. Cuộc đời bón ba nơi hải 
ngoại. 

bôn hành dg. (id.). Chạy ngược xuôi để lo liệu 
việc riêng. 

bën sẽ vích x. bonsevich. 

bón tập dg. (Quân đội) vận động nhanh chỏng 
từ xa đến đánh úp địch. Đánh bón гар. Hành 
quán bón tập diệt đồn. 

bón tẩu dg (cũ). Chạy ngược xuôi khắp nơi để 
lo liệu công việc. Bôn tẩu khåp mọi nơi. 

bôn xu dg. (¡d.). Vào ra nơi quyền thế để ninh 
not, cầu cạnh. Bôn хи bọn quyền thế, Thỏi bón xu. 
bổn, d. 1 Đồ dùng chứa nước để tắm hoặc trồng 
cây cảnh, v.v., thường dat ở những vị trí nhất 
định. 2 Khoảng đất đánh thành vắng để trồng 
cây, trồng hoa. Bồn cây mít. Bồn hoa. 

bồn; dg. (ph.). (Trâu, bò, ngựa) lồng lên chạy. 
Con trâu cong đuôi bón ra giữa đồng. 

bổn binh x, bèng binh. 

bổn chôn t. (hay др.). Ò trong trạng thái nôn 
nao thấp thỏm, chờ đợi một việc gì chưa đến, 
chưa biết ra sao. Lòng bồn chồn nghĩ đến phút 
thấy lại quê hương. Bồn chân lo lắng. 

bën (ph.; cù). Biến thể của bẩn trong một số từ 
gốc Hán. Bốn Бадо. Vong bón. 

bổn phận d. Phần việc phái gánh vác lo liệu, 
theo đạo li thông thường. Bón nhận làm con. Làm 
tròn bổn phận công dân. 

bốn d. Số tiếp theo số ba trong dãy số tự nhiên, 
Một năm có bốn mùa. Ba bê bốn bên*. Bởn tám 
(kng.; bốn mươi tám). Đợt bổn (đợt thứ tu). 
bốn bể (ph.), x. bốn biến. 

bốn biến d. (vch.). Tất cả moi nơi trên thể 
giới; toàn thế giới. Bổn biển một nhà. Khắp 
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bông thùa 


năm châu bón biến. 

bốn dài hai ngắn (thgt.). Quan tài (làm bằng 
bốn tấm ván dài, hai tấm ván ngắn). 

bốn phương d. Tất cả các phương trời; tất cả 
các nơi. Tung hoành khắp bốn phương. 

bốn phương tám hướng Tất cả mọi phương, 
mọi hướng trong bầu trời; tất cá mọi nơi. 

bôn t. 1 (kng,). Nhiều ngôn ngang. Sân vướn 
bón những rom. Công việc đang bón lên. 2 (ph.). 
Nhiều, khá nhiều. Anh ta đã bón tuổi. Có bón 
tiễn, 

bón bë t. Nhiều lắm và có về прбп ngang. Công 
việc bón bé, làm không хиё, 

bón rộn t. Nhiều và rộn lên. T;ëng cười nói bón 
ron. 

bóng, d. í Cây thân cỏ hay cây nhë, lá hình 
chân vịt, hoa màu vàng, quả giả chứa xơ trắng, 
dùng để kéo thành sợi vải. Rưộng bóng. 2 Chất 
sợi lấy từ quả của bông hoặc của một số cây 
khác. Cung bóng. Bóng gạo. Chăn bóng. Áo 
bóng. 3 (dùng trong tên gọi một số sản phẩm). 
Chất tơi xốp như bông. Ruóc bông*. 

bông; d. 1 Cụm hoa gốm nhiều hoa không 
cuống mọc đọc trên một cán hoa chung: tập hợp 
gồm nhiều quả (mà thông thường роі là kar) 
phát triển từ một cụm hoa như thế. Bóng kế. 
Lúa triu bông. 2 (thường dùng phụ trước а.) 
Từ dùng để chỉ từng cái hoa; боё. № một bóng 
hoa. Ngát lấy mấy bông. 3 (ph.). Hoa. Bóng cúc. 
261 pháo bóng. 4 (ph.), Hoa tại. Deo bông. 
bông; d. (сй), 1 Giấy nợ ngắn hạn do các cơ 
quan tin dụng hoặc cá nhân phát ra. 2 Phiếu cấp 
phát để mua hàng. Bóng mua vải. 

bóng, d. Bản in thử để sửa. Sửa bóng bài. 
bông; dg. (kng.). Đùa vui bằng lời nói. Nói bông. 
bông đá d. Tên gọi thông thường của amiant. 
bông đùa dg. Đùa, thường bằng lời nói (nói khái 
quát). Bóng đùa máy câu. Giọng bóng đùa. 
bông gòn d. Bông lấy từ quả cây gòn, cây gạo, 
thường dùng làm đệm, gối. ` 

bông lòng t. (id.). Như дпр bông. Đi chơi bông 
lông. 

bông Ісп dg. Nói đùa một cách thiếu đứng đắn. 
Tinh hay bông lon. Nói chuyện bông lon. 

bông phèng йр. (kng.). Nói đùa một cách dễ 
đãi, tuy tiện, vô nghĩa. Bóng phòng mấy саи. Có 
tính hay bông phòng. 

bông tai d. (ph.). Hoa tai, Dói bông tai vàng. 
bông thấm nước d. Bông có thể hút nước, dùng 
trong y tế. 

bông thùa ở. х. Adi диў. 


bồng tiêu 


bông tiêu d. Cột tín hiệu báo cho tàu thuyên 
biết chó có nguy hiểm, chướng ngại. 

bổng, d. Trống kiểu cổ, hai đầu bịt da, giữa eo 
lại. 

bổng; а. (ph.). Túi vải có đây đeo vào lưng để 
đựng đỏ đạc. 

bồng; dg. (cũ; hoặc ph.), Bế; йш. Bóng con. 
Bảng trẻ dắt già, 

bồng, t. Ó trạng thái nổi cao lên, phồng cao lên. 
Nước sôi bóng lên. Chiếc do bồng vai, Т, óc chải 
bồng. 

bồng bë dg. Bë trẻ em (nói khái quát). 

bồng bểnh dg. Từ gợi tả dáng chuyển động lên 
xuống nhẹ nhàng theo làn sỏng, làn gió. Thuyển 
bồng bênh giữa sông. Máy trôi bồng bênh. 
bổng bồng а. Cây nhỡ, lá có gân song song, 
hoa dùng làm rau ăn. Bóng bổng mà nấu canh 
іт... (cỏ.). 

bổng bột t. 1 (14.). Sôi nổi và có khí thể mạnh 
më. Phong rào phát triển bóng bột. 3 Sôi nói, 
hãng hái, nhưng thiếu chin chắn, không lâu bền. 
Tình cảm bồng bột. Cái bóng bột của tuổi trẻ. 
bổng lai d. Cảnh đẹp và cuộc sống hạnh phúc 
mà con người mơ ước. Bông lai tiên cảnh. 
bóng mạc d. Điệu ngâm thơ lục bát biến thể, 
ngân dài giọng và kéo dài lời, 

bồng súng dg. Cẩm súng nâng lên một cách 
nghiềm trang theo thế thức quy định. Bông súng 
chào. 

bổng, d. 1 Tiền lương của quan lại. 2 (id.). Bóng 
ngoai (nói tát), Lương it, nhung bóng nhiễu. 
bồng; t. I (Giọng, tiếng) cao và trong. Tiếng 
sáo khi bóng khi ғат. Giọng nói lên bóng xuống 
trầm. 2 (dùng phụ sau dg.). Ó vị trí lên được rất 
cao trong khoảng không. Mhác bổng lên. Юа 
bóng quá bóng. Gắn bay la, xa bay bổng (tng.) 
bóng lộc d. Lương và các khoản hưởng phụ khác 
của quan lại (nói khái quát). Bóng lộc vua ban. 
bóng ngoại d. Những món lợi mà quan lại kiếm 
được ngoài lương ra, như tiền hối lộ, của biếu 
хёп, v.v. (nói tổng quát). 

bỗng; d. Bà rượu hoặc rau cỏ ü chua làm thức 
ăn cho lợn. Bóng bã rượu. U bổng chua nuôi 
lon. Giẩm bóng (làm bằng bã của rượu nếp), 
bồng; t. (dùng hạn chế trong một vài tổ hợp). 
Có thế đưa lên được rất cao trong khoảng không 
một cách nhẹ nhàng. Nhe bỗng*. 

bồng; p. (thường dùng phụ trước dg.). (Hành 
động, quá trinh xảy ra) một cách tự nhiên vả 
không ngờ, không lưởng trước được. ТУО? bỗng 
trở lạnh. Bằng có tiếng kêu cửu. 


bỗng chốc p. Bóng nhiên, trong chốc lát. Bao 
nhiêu điều lo lắng bóng chốc tiêu tan. Không 
thể bỗng chốc mà có ngay được. 

bỗng dưng p. Bỗng nhiên, không rõ vi sao, 
Tháng lợi không phải bóng dưng mà có. Bỗng 
dưng пау ra một vấn đề không ai ngờ tới. 

bỗng đâu p. Bóng nhiên, không rõ tự đâu. Bóng 
đâu nó lại vé. 

bóng không p. Bỗng nhiên, không duyên cớ. 
bóng nhiên р. (dùng làm phản phụ trong саш). 
(Hành động, quá trinh xảy ra) một cách tự nhiên 
và không ngờ, không lường trước được. Đang 
nẵng, bổng nhiên trời tối sâm. 

bống d. (kết hợn hạn chế). Cá bống (nói tắt). 
Bóng có gan bóng (tng.} 

bông d. 1 Chỗ rỗng trong lòng gỗ. Ong xây tổ 
trong bóng cây già. Ván bị mọt, có nhiều bóng. 
2 Như bong;. Bóng ong. 

bônsêvich x. bonsevich. 

bốp; dg. (thgt.). Nói thẳng vào mặt, không kiêng 
në. Mới саи, bóp luôn máy câu. 

bốp; t. (thgt.). (Quần áo, cách án mặc) đẹp một 
cách chải chuốt, sang trọng. Điện thật bóp vào. 
bốp chát dg. Nói năng, đối đáp một cách gay 
gắt, thô bạo, không kiêng nể. Giọng tiz tốn, không 
bốp chát. Tính hay bấp chát. 

bộp d. Cây thân to, cao, gỗ xốp. 

bộp chộp t. (Tính người) chưa suy nghĩ kĩ đã 
vội nói, vội làm. Tỉnh nët bóp chộp, nóng nảy. 
Ап nói bóp chóp. 

bối; d. сп. bót. Đồn nhỏ hoặc trạm canh вас của 
binh linh, cảnh sát dưới chế độ thực dân. B6? 
gác. Giác đóng bốt trong làng. 

bốt; d. Giày cổ cao đến gần đầu gối, Рі bớt 
саоѕи. 

bột; а. (kết hợp hạn chë). Cá bột (nói tắt). Bơi 
thuyên vót bột trên sông. Cá mè bội. 

bột; d. 1 Chất chita nhiều trong hạt ngü cốc hoặc 
các loại củ, dễ xay giã thành những hạt nhỏ mịn. 
Khoai lắm bột. Хау bột. Bột mì. Có bột mới gót 
nên hồ (tng.). 2 Dạng hạt nhỏ mịn nhu: bột. 
Nghiên thành bột. Vôi bột. Bột màu (dùng để 
pha chế các loại sơn hoặc màu về). 3 Calcium 
sulfat ngậm nước, có dạng bột, dùng để bó chỗ 
xương gãy. Bó bội. 

bột giấy а. Bột celluios hoặc thớ sợi thực vật đã 
nghiền nhuyễn vả tẩy trắng, dùng để sản xuất 
giấy. 

bột kẽm d. Bột oxid kèm, màu trắng, dùng trong 
công nghiệp caosu, sơn, v.v. 

bột khởi dg. (¡d.). Nổi lên thình linh và mạnh 


më (nói về phong trào quản chúng). Size mạnh 
bột khởi của phong trào, 

bột mải d. Bột dùng để mải hoặc đánh bóng bề 
mặt. 

bột phát dg. Phát sinh ra, xây ra một cách đột 
ngột và mạnh mẽ. Айе cơn dau bột phát dữ 
đội. Tình cảm bột phát, Phong trào bột phát. 
bột tan d. Bột khoáng trắng, tất mịn, thường 
dùng làm chất độn trong ngành chế tạo dược 
phẩm và các ngành công nghiệp khác. i 
bo, d. Chất béo màu vàng nhạt lấy từ sữa ra. 
Bánh mì phết bơ. 

bo, d. Vỏ hộp sửa bò hoặc vỏ hộp đựng bơ, trong 
dân gian dùng làm dung cụ đong lường chất hạt 
tời. Mỗi bữa nấu ba bơ gạo. 

bơ; t. (Кар. ; id., thường chỉ dùng trong một vải 
tổ hợp). Có vẻ không mảy may để ý đến, không 
cỏ тау may cảm xúc (trước dièu lẽ ra phải được 
chú ý). Bo đi, không buồn để у. Tĩnh bơ*, 

bơ ‡ t. (cũ, hoặc ph.; id., thưởng đi đôi với bång 
lang). Có vẻ như không máy may để ý рі đến. 
bơ phờ t. Có vẻ ngoài lộ rõ trạng thái rất mệt 
mỗi. Mặt mãi bơ phờ. Thúc đêm nhiễu, người bơ 
phờ ra. Đầu tác bơ pho (để tối bù, không buồn 
chải). 

bơ thờ t. (¡d.). Thắn thờ vả ngơ ngán vì không 
бп định trong lòng. Anh như con nhan bơ thờ, 
sớm dn tối đậu cành tơ một mình (củ.). 

bơ thừa sữa cặn Đồ ăn thừa; ví những lợi ích 
vật chất đê tiện mà kẻ làm tay sai cho tư bản, đế 
quốc được hưởng; như cơm thira canh cặn. 

bơ vg t. Trợ trợi, không nơi nương tựa. Bo vơ 
như gà mất mẹ. Sống bơ vơ, 

bờ d. 1 Dái đất làm giới hạn cho một vùng nước 
hoặc để ngăn giữ nước. Đến bến, lên bó. Thành 
phổ trên bờ biển. Tức nước vờ bờ (tng.). 2 (dùng 
trước đ.). Hàng cây dày гат hoặc vật xây dựng 
düng làm giới hạn cho một khoảng đất nhất định. 
Bègiậu*. Bờ tường. 3 Chỗ nhô lên và bao quanh 
một khoảng löm. Bò của vết loét. 

bờ bến d. Bờ và bến; nơi giới hạn, tiếp giáp 
giữa sông, biến, hó lớn với đất liền (nói khái 
quát). Thuyền đi mãi, vẫn không thấy đâu là bờ 
bến. Tình thương không bờ bến (b.: không có 
giới hạn). 

bờ bụi d. Bë và bụi; bụi rậm (nói khái quát). 
Tìm khắp các bờ bụi. Nằm bë nằm bụi. 

bó cõi d. 1 (¡d.). Ranh giới đất nước; biên giới, 
2 Phần đất nước của một quốc gia. Giữ gin 
bò сді. - 

bò giàu d. (kng.). Hàng rào để ngăn sân, vườn 
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bàng tám tre, nứa đan hoặc hàng cây nhó và ram. 
bờ khoảnh d. Bò để giữ nước cho những khoảnh 
ruộng nhó. 

bờ lu x. blu. 

bë lu dông х. b¿udóng. 

bờ mó d. Toàn bó nói chung các táng của mỏ lộ 
thiên theo một phía nào đó. 

bờ quai d. Bờ phụ để ngăn nước ở phía cao, nối 
liền quanh một bờ lớn. Đắp bó quai giữ nước 
nuôi cá, i 
bờ rào d. (kng.). Hàng rào bao quanh sân, vườn. 
bờ thửa d. Bờ để giữ nước, tháo nước cho một 
thửa ruộng. 

bờ vùng d. Bë để giữ nước hoặc tháo nước cho 
một cánh đồng lớn, thường là đồng sâu. 

bờ xöi ruộng mật Ruộng đất màu mỡ, phi 
nhiêu, dễ làm ăn. 

bë t. 1 Mềm và dễ rời ra từng mảnh khi chịn tác 
động của lực co học; dë tơi ra, vụn ra, hoặc dễ 
đứt, dễ rách. Đát bd như vôi. Khoai bó. Soi bd, 
không bên. 2 (kng.). Dễ mang lại lợi, mang lại 
hiệu quả mà không đòi hỏi phải phi nhiều sức. 
Được món bó. Tưởng bd, thế mà hoá ra gay. 
3 (kng.). (Trạng thái mệt) rã rời. Mét bở cá người. 
bó hơi tai (kng.). Мег đến mức như hơi ra cả ở 
tại. Chạy bở hơi tại. Làm bở hơi tái. 

bở vía t. (kng.). Không còn hồn vía; mất hết 
tinh thần vi quá sợ hãi. 50 bd vía. 

bë ngỡ t. (hoặc d.). Ngơ ngác, lúng túng vì chưa 
quen thuộc, Мої đến, côn bë ngỡ. Những bë ngỡ 
trong công việc. 

bớ c. (cũ, hoặc ph.; dùng trước d.). Tiếng dùng 
để gọi người ngang hàng hoặc người dưới ở dàng 
ха. Во ba quản! Ве chiếc ghe sau, chèo таи 
anh đợi! (cd.). 

bg dg. (ph.). Dë phía dưới mà nâng lên bằng 
bản tay đặt ngira. Luôn tay bo cái thúng. 

bg dit dg. (thgt.). Ninh hót, luôn cúi một cách 
đề hèn, Bo dit quan thấy. ' 

bo đỡ dg. Ninh hót để muu lợi. 

bơi ] dg. 1 Di chuyển trong nước hoặc di chuyến 
nổi trên mật nước bằng cử động của thân thể. 
Рап cả bơi. Tập bơi. Bể bơi*, 2 Gat nước bằng 
mái dầm, mái chèo để làm cho thuyền đi chuyển, 
Bơi xung di câu. 3 (kng.). Làm việc rất vất và, 
húng túng đo việc quá nhiều hoặc vượt quả khả 
папа. Bơi trong công việc. 

II d. (ph.). Mái (chèo). 

bơi bướm dg. Bơi theo kiểu sau khi раї nước 
thì vung đều hai tay về phía trước (trông tựa như 
bướm bay). 


bơi chó 

bơi chó dg. Bơi theo kiểu đập chân, đập tay lia 
lia (trông tựa như chó bơi). 

bơi dai sức đg. Bơi với tốc độ binh thường trên 
quãng đường dài để rèn luyện cho cơ thể có sức 
bền Ы dẻo dai. 

bơi ếch dg. Bơi theo kiểu tay và chân đồng thời 
co duỗi đều đặn (trông tựa như ếch bơi). 

bơi lội dg. Bơi (nói khái quát). Cá con bơi lội 
tưng tăng. Gidi về bơi lội. 

bơi nhái đg. (ph.). Bơi ếch. 


bơi sài dg, Bơi theo kiểu hai tay luân phiên gạt ` 


nước rồi vung trên không (trông nra nhu do аў). 
bơi trải dg. Đua thuyền theo kiểu dân gian cổ 
truyền. Hội bơi trải. Thi bơi trải. 

bời t. (thường dùng ở dạng láy hoặc hạn chế 
trong một vài 15 hợp). Nhiều đến mức прбп 
ngang. Lúa 101 bởi bòi. Rối bòi*, Đầu бс bởi bòi. 
bởi lời d. Cây mọc hoang, quả tròn nhỏ mọc 
thành chùm, gỗ nhẹ, thở đặc, thường dùng làm 
cột nhà. 

bởi k. 1 (thường dùng trước một cấu trúc chủ 
ngữ - vị ngữ). Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là lí do 
hoặc nguyên nhân của việc được nói đến; vì. Вот 
anh chăm việc canh nóng, Cho nên тел có bó 
trong bich ngoài (cd.). 2 Từ biểu thị điểu sắp 
nêu ra lå người hoặc våt gây ra trạng thái đã nói 
đến. Bị тої buộc bởi tập quản cũ. Trăng lu vì 
bởi апе тау... (cả.). 

bởi chưng k. (cü). Như bởi, Bởi chưng thầy 
mẹ nói ngang, Cho nên đũa ngọc mâm vàng 
xa nhau (cd.). 

bởi thë k. (id.). Như vi thé. 

bởi vậy К. (id.). Như vi váy. 

bởi vì К. (dùng trước một cấu trúc chủ ngữ - vị 
ngữ). Từ biểu thị điều sắp nêu ra là lí do hoặc 
nguyên nhân giải thích việc được nói đến. Van 
đã phải gác lại, bởi vì ý kiến còn khác nhau 
nhiều. : 

bói, dg. 1 Låt хдо lên và gạt đi những gì phủ lên 
trên để tìm lấy cái vùi lấp bên dii. Bởi dong 
gạch cứu người bị nạn. Gà bói ғас tìm mối. 
Bới khoai. 2 Moi móc để tìm cho ra, cho thành 
ra có. Bói chuyện. Bói xấu nhau. Có tính hay 
bởi việc. 3 (ph.). Réo tên cha mẹ tổ tiên người ta 
ra mà chửi, 

bói: dg. (ph.). 1 Xới (cơm). 2 (kết hợp hạn 
chế). Mang cải ăn theo khi đi xa nhà. Cơm 
dùm gạo bói. 

bói, (ph.). x, búi, (ng. ID. 

bới bèo ra bọ Ví hành động moi móc để dung 
nên chuyện xấu, chuyện lôi thôi. 
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bới lông tim vết Ví hành động moi móc, cổ 
tìm cho ra cái xấu, cái thiếu sót để hạ giả trị. 
bới móc dg. Moi móc điều xấu của người khác 
ra để nói. Bói móc chuyện đời tư của người ta. 
bơm 1 d. Dung cụ dùng để đưa chất lông, chất 
khí tử một nơi đến nơi khác, hoặc để nén khí, 
hút khi. Bơm chữa cháy, Chiếc bơm xe đạp (dùng 
để bơm bánh xe đạn). 

II dg. 1 Đưa chất lỏng hoặc chất khí từ một nơi 
đến nơi khác bằng bơm. Máy bom nước. Вот 
thuốc trie sâu. Quả bóng bơm căng. Вот xe (bơm 
bánh хе). 2 (thưởng nói bơm го, bơm phông). 
Nói cho thành ra quá mức (hàm у chê). Вот 
phẳng khó khăn. 

bơm chân không 4. Dụng cụ dùng để rút khi, 
tạo ra chân không trong một bình kín. 

bởm d. 1 Đám löng dài mọc trên cổ, trên gáy 
một vải giống thủ, Bóm sư tứ. Bòm ngựa. 2 Mó 
tóc dài và гат mọc nhô cao lên, Тос để Бот. 
bờm хот dg. Đùa gheo một cách không đứng 
dán đối với phụ nù. Có tinh hay Бот хот. 
bòm хӧт t. Dài ngắn không đều và rối bù 
(thường nói về tóc). Tóc bòm xờm quá tai. 
bgm I d. 1 (kng.; dùng hạn chế trong một số tổ 
hợp). Kẻ sành sỏi về ăn chơi. Bom rượu (uống 
được nhiều, nghiện rượu nặng). Bom bạc (chuyên 
sống bằng cờ bạc). 2 Kẻ chuyên lừa bip, trộm 
cắp, có nhiều mánh khoẻ. Thằng bom. Tin Бот 
mắt bó (tng.). 

If t. (kng.). Sành sài và khôn khéo, có nhiều 
mảnh khoẻ táo ton. Хоау xó rất bom. Тау này 
bom thật. 

bợm bãi I d. (id.). Kẻ chuyên lừa bip; born (nói 
khái quát). 

Пі. Có nhiều mánh khoẻ lửa bip (nói khái quát). 
Trò bom bãi. Тау Бот bãi. 

Бот giả d. (kng.). Kẻ lão luyện trong nghề lừa 
bịp, có nhiều mánh khoẻ. 

bơn d. Рё] đất dải nhô lên giữa sóng. ước dâng 
ngập соп bon cát. Bãi bon пайт. 

bën dg. (kng.). Đùa một cách không nghiêm 
chỉnh. Nói bón mà hod thậi. Dễ như bòn. Không 
phải chuyện bởn. 

bën cợt dg. Trêu để đùa vui (nói khái quát). 
Buông lời bón cot. Tỉnh hay bön cot. 

bgn I d. Cái ít nhiền làm cho bẩn đi, cho уйп 
đục. Gương xấu, có nhiêu bon. Nước trong, 
không chút bon. 

H t. 1 Có chút gì làm cho bàn di. Nhà rất sạch, 
không Бот một chút rác. 2 (Тат trí) có chút gì 
làm cho vướng viu, bận bịu. Lòng không bon 


chút hz tình. Không bon trí dên việc bên ngoài. 
bóp dg. Như bop. Вор nhẹ lên đầu. 

bợp dg. Đánh sướt qua bằng lòng bàn tay. Вор 
tại. 

bớt, d. Vết màu hung xảm hay đỏ trên mặt da. 
bớt; dg. 1 Làm cho hoặc trở nên ít đi một phần 
về số lượng, mức độ. Giảm bót chỉ phi. Thêm 
bạn bớt thù. Chặt cho ngắn bởi. 2 (kng.). Lẩy ra 
một phần dùng vào việc khác. Вот lại môt it dë 
dành. 3 (Кир). Nhường hoặc bán lại một phần. 
Bót cho ít gạch để xây giếng. 

bớt miệng (kng.). 1 Ап ít đi, an uống dè sẻn. 
Bót miệng để dành. 2 Nói ít đi, không lám điều. 
bớt тбт bớt miệng (kng.). Như bót miệng 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

bớt xén dg. Lấy bớt đi để hưởng một phần cái 
đáng lè phải đem dùng hết, phải chỉ hết. Ca; du 
bớt xén của thợ. Bớt xén nguyên liệu. 

bớt xó dg. 1 (kng,). Như bót хеп. 2 Kèo паі để 
trả it hon giá đã định. Đã mua rẻ lại còn muốn 
bớt xở. 

bot t, 1 (14. }. Sòn, mòn, chớm rách. Chiếc áo đã 
bot vai. Ống quản bot hết gấu. 2 Dà phai màu; 
бас. Lá có bot тди. 3 Có màu kém tươi; nhợt 
nhạt. Xước da bot. Trắng bot. Mặt xanh bot. 
bgt bạt t. (id.). Có màu kém tươi; bot (nói khái 
quát). Ма: mày bot bat. 

Br Kí hiệu hoá học của nguyên tố brom. 
“bro-mua” х. bạc bromua. 

brom d. Chất lỏng màu đỏ thấm, bốc hơi mạnh, 
mùi hắc làm ngạt thở, thường dùng ở dang hợp 
chất để chế dược phẩm và phim ảnh. 

bromua bạc cv. bromur bạc х. bạc bromur. 
BS Bác sĩ, viết tắt. 

bu; d. (ph.). Mẹ (chỉ dùng để xưng gọi). 

bu; d. Lồng đan bằng tre nứa, gần giống như cái 
nom, thưởng dùng để nhốt gà vịt. Мдг bu gà. 
bu; (ph.). x. báu;. 

“bu-gf” х. buji, 

bu lông d. x. dinh ốc. 

bu lu d. (ph,). Chiêng. 

bù, dg, 1 Thêm vào để lấp khoản thiếu hụt. 
Lấy vụ thu bù vụ chiêm. Bü lỗ*. Bù tiên. Làm 
bü. 2 (chm.). (Góc hoặc cung) cộng với một 
góc (hoặc một cung) được nói đến nào đó thì 
thành 1809, Góc 60° bü với góc 120°. 3 (Tập 
hợp) gồm tất cả các phần tử không thuộc một 
tập hợp được nói đến nào đỏ. Táp hop các số 
hữu ti bù với tập hợp các số vó ti (trong tập 
hợp số thực). 

bù; t. (Đầu tóc) có nhiền sợi dựng lên và quấn 
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vào nhau một cách lôn xộn, Du bü tóc rối. Tóc 
rối bù. 

bù chi x. bù tri. 

bù đắp dg. 1 Bà vào chỗ bị mất mát, thiếu thốn. 
Bù đấp thiệt hại. Bù đắp những thiểu thốn về 
tình cảm. 2 Chăm lo giúp đỡ, gây dựng về vật 
chất. Bù dép cho соп cái. 3 (14.). Đến йар. Ơn 
йу không lấy gì bù dåp được. 


bù đầu dg. (kng.). Tổ hợp gợi tả tình trạng bận — 


việc túi bụi, tựa nhu đâu để bù không kịp chải, 
Làm bù đầu suốt ngày. Ви đầu với những соп số 
bù giá dg. Phụ cấp bằng tiền để bù lại việc nâng 
giá một mật hàng trước đây được cung cấp theo 
định lượng với giá thấp. 

bü khú dg. (thgt.). Chuyện trò tâm sự hoặc cười 
nói đùa vui với nhau một cách thích thú, Bạn bẻ 
bù khu với nhau suốt ngày chủ nhật. 

bù loong d. (kng.). x. dinh ốc. 

bù 10 dg. (Nhà nước) cấp một khoản tiền tương 
ứng cho các боп vị sản xuất, kinh doanh bị lỗ. 
bù lu bú loa dg. Làm ẩm i bằng cách kêu la 
hoặc khóc lóc cho ra vẻ to chuyện, cho ai cũng 
biết, Bz lu bù loa để lấp liếm lỗi lâm, Khóc bù 
{н bù loa, 

bü nhìn d. 1 Vật giả hinh người dùng để doa 
chim, thú hoặc dùng diễn tập trong chiến đấu. 
Bù nhìn giữ dua. Bù nhìn rơm. 2 Kẻ có chức vì 
mà không có quyền hành, chỉ làm theo lệnh 
người khác. Chính phú bù nhìn. 

bù trì dg. Chăm lo nuôi nấng hoặc giúp đỡ một 
cách ân cần. Công nuôi nấng bù trì. 

bù trừ йр. Thừa bù thiếu, hơn bü kém. Các khoản 
thừa thiểu bù trừ cho nhau vừa đủ. 

bừ xù t. (Lông, tóc, v.v,) có nhiều sợi rối lên và 
quán vào nhau thành một mó lộn xộn, không 
воп. Раи tóc bù xù. Tơ kén bù xù. 

bú d. (ph.). Lão, cụ. Оле bú, bà bà, 

bú dg. Mút núm vú đế hút sữa. Bé chưa bd bú. 
Con có khóc mẹ mòi cho bú (Ang.). 

bú dù d. (kng.). Khi (thường dùng làm tiếng 
mắng chửi). 7rông như con bú dù, Đồ bú dù! 
bú mớm dg. Cho bú và mớm cho ăn; nuôi nấng 
từ khi còn nhỏ. Мир niu bú mớm đêm ngày, 
Công cha nghĩa mẹ coi tày biển non (cd.). 

bu t. Mập tròn một cách khoẻ mạnh (nói về cơ 
thé còn non). Cổ tay bu có ngắn. Chọn những 
cây bụ. 

bu bám t. Bu (nói khái quát). Khuôn mặt bu 
bẩm. Những búp măng bu bằm. 

bụ sữa t. Bụ, mập tròn, nhờ được nuôi bằng sữa 
tốt. Dó та bu sữa. 


bua 


bua d. Vật dùng nút kín lỗ khoan trong đất đá 
sau khi đã nạp thuốc nổ, để làm tăng sức công 
phá vào chiều sâu. 

bùa d. Vật thường bằng giấy hoặc vải, có những 
dấu hiệu đạc biệt, được cho là có phép thiêng trừ 
ma quỷ, tránh được tai nạn, më hoặc được người 
khác, v.v., theo mê tin. Cổ đeo bùa. Үёт bùa, 
Bỏ bua. 

bừa bả d. (¡d.). Vật dùng để làm më hoặc, nhự 
bùa, bả, v.v, (nói khái quát). 

bùa chú d. Bùa để trừ ma quỷ (nói khái quát). 
bùa cứu mạng d. Như bia hộ mệnh. 

bùa hộ mệnh а. Bùa hoặc vật coi nhu lá bủa 
mang theo minh để giữ gìn tính mạng được an 
toàn khí gặp nguy hiểm, theo mê tín. 

bùa hộ thân d. Như bza hộ mệnh, 

bủa yêu d. Bùa có thể làm cho người khác phải 
thương yêu, theo mê tín. ..Вда yêu ăn phải dạ 
càng ngẩn ngơ (cd.). 

bủa; d. Vật làm bằng những cảnh cây có nhiều 
nhánh ghép lại để cho tằm làm kén, 

búa, dg. Làm cho phân ra hoặc tự phân ra các 
ngả để bao lấy một phạm vi rộng. Búa lưới đảnh 
cá. Người búa di tìm. Sương búa đây tròi. 

búa vây dg, Toá ra khắp mọi phía để bao vây, 
không cho thoát, Búa váy khu rừng để bắt 
toán cướp. 

búa d. 1 Dụng cụ để đập, đóng, nên, gồm một 
khói nặng thường bằng sắt, tra thẳng góc vào 
cán; dụng cụ thủ công hoặc máy chuyên dùng 
vào việc làm đổi hình đạng hoặc chuyến vị trí 
của vật khác bằng cách đập, nói chung. Nên một 
búa. Trên đe dưới búa. 2 Dụng cụ thường để bổ 
củi, gồm một khối sắt thép có lưỡi sắc tra thẳng 
góc vào cán. Виа bổ củi. Đâu đau nhu búa bổ 
búa bô t. (kng.). Rất mạnh më, quyết liệt, ví 
như nhát búa bổ mạnh xuống. Giảng một đèn 
búa bố. Ап nói bếp chát, búa bổ lắm. 

búa chém d. Búa của thợ mỏ, có hai đầu, một 
đầu để đóng, một đầu khác có lưỡi sắc để chặt 
gỗ, gần giống cái riu, 

búa chèn d. Máy cảm tay chạy bằng khí nén, ở 
бац cỏ lắp choòng nhọn, dùng để phá đá hoặc 
khoáng sản. 

búa danh (ph.). x. ba dinh. 

búa dinh d. Búa nhỏ để đóng dinh. 

búa gió d. Búa mày chạy bằng không khi nén, 
búa rìu d. Búa và rìu; dùng để ví sự phê phán 
nặng nề, nghiêm khắc, Búa riu dự thuận. 

búa tạ d. Búa to và nặng, có cán dài, phải cẩm 
cả hai tay để đập, đóng. 


Бис, d. 1 Vật đóng bằng gỗ hoặc chỗ được xây 
thành hình hộp, làm chỗ đứng cho cao lên. Bước 
lên Бис 25. Вис giảng. 2 Giường đóng theo kiểu 
hình hộp, có chỗ đựng đồ đạc bên dưới chỗ nằm, 
buc, dg. Бли ra, rời ra từng mảnh khi chịu tác 
động của các lực cơ học, do không cỏn đủ sức 
bën chắc. Chỉ khâu đã buc. Cái thúng cũ bục 
айу. Dë Бис một quãng. 

bugi x. buji. 

bùi, d. (ph.). Trám. 

bùi; t. Có vi ngon hoi beo béo như vi cüa lac, 
hat dè. Lac càng nhai càng thấy bùi. 

bùi ngùi t. Buồn thương cảm, xen lẫn luyến tiếc, 
Bùi ngùi trước phút chia tay. 

bùi nhüi d. 1 Mó rơm ra hoặc xơ tre nứa để rối, 
2 Môi lửa lèn bằng chất nhạy lửa. Bùi nhüi rom. 
Liża bắt vào bùi nhri. 

bùi talt. (Lời nói) dễ làm cho người ta vui lòng 
nghe theo, thuận theo. Сан nói bùi tai. Nghe rất 
bài tai. 

búi, I d. Mó vật dài quấn chặt vào nhau. Giun 
quấn thành Ый. Búi tóc. Búi rễ 

П dg. Quán tóc thành búi tròn, thường ở phia 
sau йар. Тос búi cao. Bái lại tóc. 

búi; t. 1 (ph.). Rối. Tóc không xe tóc búi, ruột 
không dần ruột dau (cd.). 2 (kng.). Bán và rối bù, 
Ngày mùa, công việc Бш lên. Đầu óc búi lên. 
búi rễ а, Toàn bộ hệ rễ của một số cây, giống 
như một búi tóc. 

búi tó d. Búi tóc (đôi khi hàm ý giễu cot). 

bụi, d. 1 Đám cây cỏ mọc sát nhau, cảnh lá chẳng 
chit với nhau. Bx сб tranh. Bui gai. Lay ông tôi 
б bui này (tng.). 2 (chm.). Bụi gồm những cây 
thân gỗ nhỏ. Bui sim. Cây bụi *. 

bụi; 1 d. 1 Vyn nhỏ li tỉ của chất rắn có thể lø 
lửng trong không khí hoặc bám trên bẻ mặt các 
Vật. Quần до đẩy bụi. Ви than. 2 Dạng hạt nhỏ 
nhu hạt bựi (nói về nước). Bụi nước. Миа bui 
lất phất. 3 (ph.; kết hợp hạn chế). Tang. Có bui. 
4 (kng.). Bụi đời (nói tắt). Во nhà di bụi, lang 
thang chản lại về. 

H t. (kng.). Có đáng vẻ bưông thả, không theo 
khuôn khổ thông thường, trông giống như của 
những người đi bụi. Tóc cấy trông rất bụi. Đeo 
chiếc ba lô bụi. 

bụi Бат d. Bụi bám trên bé mặt các vật, bụi 
bẩn (nói khát quát). Bàn ghế đây bụi Бат. 

bụi bờ d. (id.). Như bò byi. 

bụi đời d. (kng.; thưởng dùng phụ sau d., đg.). 
Cảnh sống lang thang, vất yưởng, không nhà cửa, 
không nghẻ nghiệp. Đứa me bụi đời. 


bụi hồng сп. bựi trần d. (cü; vch.). Bụi Бат, 

dùng để chỉ xã hội phón hoa, hoặc chỉ cõi đời, 

buji cv. bugi. d. 1 Tên gọi thông thường của nên 

định lửa. 2 (cũ), Nén (đơn vị đo cường độ sảng). 

bulông d. x. định ốc. 

bùm tum t. (14). Như um шт. Cây cối bùm tum 

như rừng. 

bum I dg. 1 Lấy vật rời hay chất lỏng lên bằng 

hai bản tay khum để ngửa và các ngón chum 

khít. Bum nước suối để rửa mặt. 2 Chụm bàn 

tay lại để che, bịt. Bum miệng cười. Bum hai 

tay làm loa, 3 Chúm miệng, môi, Bum chat môi 

CỔ піп cười, 

П 3. Lượng lấy được trong hai bản tay bum. Một 
ит gạo. 

bùn d. Đất nhão hoà lẫn trong nước. Làm cd suc 

bùn. ... Gần bùn mà chẳng hôi tanh тїї bùn (са,). 

bùn hoa d. Віл nhuyễn hơi lỏng, không có có 

rác lẫn vào. 

bùn lẩy а. Вап nhiều và trên diện tích rộng. 

Đường sd bùn lây. 

bùn lẩy nước đọng d. Nơi 14у lội, bẩn thiu; 

thường dùng để ví cảnh sống quá lạc hậu về mặt 

vật chất ở nông thôn. 

bùn по d. Воп bán; thường dùng (vch.) để vi 

cải xấu xa thối nát mà con người gây nên trong 

cuộc sống. Quét sạch các thứ bùn nhơ của xã hội. 

bùn non d. Bùn lỏng đóng thành một lớp mịn 

trên bề mặt. 

bủn (ph.). x. тйл. 

bửn nhún (ph.; id.). x. bin тип. 

bün rún t. (hay dg.). Cử động không nổi nữa, 

do gân cốt như rã rời ra. Hai chân bún rn không 

hước được. Sợ bún rún cả nguoi. 

bủn xin t, Hà tiện đến mức không dám chi tiêu 

về cả những khoản hết sức nhỏ nhật, Tính bún 

хіп. Bún xin từng xu. 

bún d. Món ап làm bằng bột gạo tè luộc chin, 

có hình sợi tròn, Mêm như bún. Bún riêu (bún 

Tiêu cua). 

bún bò d. Món ăn gồm bún trộn với thịt bò xào, 

giá đỗ và các thứ gia vị, 

bún chả d. Món ăn gồm bún với thịt nướng và 

Tau sống. 

bún tàu d. (ph.). Miến làm bằng bột бач xanh. 

bún thang d. Món ап gồm bún, thịt gà xé tơi, 

giò và trứng tráng thái nhỏ, có rác tôm bông và 

chan nước dùng. 

bung, d. Nói rất to, miệng rộng, thường bằng 

đồng, Bung nấu bảnh. 

bung; dg. Bật tung ra. Thing đã bung vành. 


89 bung 


Chiếc dù bung ra, іо lửng trên không. 

bung; dg. (kết hợp hạn chế). Nấu với nhiều nước 
cho chín nht. Bung ngỏ. Cả bung. 

bung bủng t. x. búng (láy). 

bung búng t. (Miệng) đang ngậm cái gi 
phóng та, không mở ra được, Miệng bung 
búng nhai cơm. 

bung xung d. Vật để đỡ tên đạn khi ra trận ngày 
xưa; thưởng dùng để ví người chịu đỡ đòn thay 
cho người khác (hàm ÿ chê). Đứng ra làm bun 
xung. 

bùng dg. Bốc lên nhanh, mạnh mẽ. Ngon lửa 
đang âm í bóng bùng lên. Cháy bùng. 

bùng binh, d. сп. bôn binh. (ph.), Quảng trường, 
nơi có nhiều ngả đường toả đi các hướng. 

bùng binh, d. (ph.). Vật bàng đất nung, rỗng 
гид, giống cái lọ phinh bụng và kin tiệng, có 
khe hở để bỏ tiền lẻ tiết kiệm. 

bùng bục t. (thường đùng phụ sau dg., kết hợp 
hạn chế). Dễ bục ra. Chiếc do cà quá, bó bùng 
bục. 

bùng bùng t. (Lửa cháy) to và ngày càng mạnh. 
Ngon lúa bùng bùng bốc cao. 

bùng nën d. Hiện tượng nâng cao nền lỏ trong 
mỏ, chủ yểu do áp lực mỏ gây nên. 

bùng nhủng t. х. lùng những. 

bùng nổ dg. Phát sinh đột ngột, như bùng lên, 
nổ ra mạnh mê, Chiến ranh bùng пб, 

bùng në dân số d. Hiện tượng tầng дап số quá 
nhanh, không hạn chế được. 

búng t. (Da người) nhot nhạt và như mọng nước, 
do ốm yếu. Nước da xanh búng. Mặt búng da 
chì. И Lây: bung bảng (y mức độ ít). 

bủng heo t. Bủng và nhân nheo, gây tóp. М 
búung beo. Chân tay búng бео. Xanh búng 
xanh beo. 

búng; dg. 1 Co một đầu ngón tay ép chặt vào 
đầu ngón tay khác (thường là ngón cái), rồi bật 
mạnh. Đúng tay. Búng vào md. 2 Bật bằng đầu 
ngón tay để làm cho vật nhỏ quay tít. Виле đồng 
tiên. Đúng con quay. 3 (chm.). Dùng sức mười 
đầu ngón tay chuyển quả bỏng đi khi bóng cao 
hơn ngực. Bung bỏng chuyển. 4 (Tóm) со và nấy 
minh lên để di chuyển. Con tóm búng tanh tách. 
búng; ï dg. Phóng má ngậm đầy trong тіёпр, 
П а. Lượng chứa đấy trong miệng phóng má, 
Меат một búng com. 

búng báng d. х, báng,. 

bụng d. 1 Bộ phận cơ thể người hoặc động vật, 
chứa ruột, đạ dày, v.v. Đau bụng. Са đây một 
bụng trừng. 2 Bung con người, coi là biểu tượng 





caii ca Go a bsk d 


của ý nghĩ, tinh cảm sâu kin đối với người, với 
việc. Có gì nói ngay, không để bung. Suy bụng ta 
ra bung người (tng.). 3 Phần phình to ở giữa của 
một số vật. Nước ngập tới bụng chân. Bụng lỏ. 
bụng bảo da Tự nhũ, không nói ra. 

bụng dạ d. 1 (kng.). Bộ máy tiêu hoá, gồm có 
da dày, ruột, v.v. (nói khái quát). Bung da không 
tốt, ăn khỏ tiêu. 2 Bụng và dạ của con người, 
coi là biểu tượng của ý nghĩ sâu kin, không bộc 
lộ ra, đối với người, với việc. nói chung. Bung 
da nhỏ nhen. Không còn bụng da nào nghĩ đến 
nữa. 

bụng dưới d. Nửa dưới của bụng người, từ rốn 
trở xuống. 

bụng làm dạ chịu Minh làm ra tội lỗi thì minh 
phải chịu lấy hậu quả. 

bụng nhung t. Mềm và nhào (thường nói về 
thit). Đám thịt mó bụng nhung. 

bunke x. bunker;. 

bunker; cv. boóngke, boong ke. d. Công sự 
phòng thủ kiên cố xây dựng chim dưới đất. Нг 
thống bunker. 

bunker, су. bunke. d. Thùng lớn hình trụ hoặc 
hình phëu, dùng để chứa nguyên vật liệu. 
buộc I dg. 1 Làm cho bị giữ chặt ở một vị trí 
bằng sợi dây. Dây buộc tóc. Buộc vết thương. 
Trâu buộc ghét trâu ấn (tng.). Minh với ta không 
đây та buộc... (сӣ.). 2 Làm cho hoặc bị lâm 
vào thể nhất thiết phải làm điều gì đó паі y 
muốn, vì không có cách nào khác. Ві buộc phải 
thôi việc. Buộc phải cẩm vũ khi để tự vệ. Buộc 
lòng”. 3 (kết hợp hạn chế). Bắt phải nhận, phải 
chịu. Đừng buộc cho nó cái tội ấy. Chỉ buộc 
môt điều kiện. 

її d. (id.). Bó nhỏ, tüm. Mt buộc sợi. Một buộc 
bảnh chưng. 

buộc chỉ chân voi Ví hành động nỉu giữ một 
cách vô ích cái có sức tiến mạnh mẽ. 

buộc lòng t. Ó trong cái thế vạn bất đắc dí phải 
làm việc gì. Вибс lòng phải nhận lời. 

buộc tội dg. Buộc vào một tội gi, bắt phải nhận 
tội, chịu tội. Không có chưng cở để buộc tội. Lời 
buộc tội danh thép. 

buổi d. 1 Khoảng thời gian trong ngày chia theo 
trình tự tự nhiên, dựa vào tính chất của ánh sáng 
hoặc theo lao động và nghỉ ngơi. Ngày hai buổi 
đi làm. Buổi tối. 2 Khoảng thời gian nhất định 
mà sự việc nói tới xảy та; lúc, hồi. Bưởi giao 
thời. Nhớ Бибї ra di. 

buổi đực buổi cái (kng.). х. bữa đực bữa cái, 
buốm; d. Vật hình tấm bằng vải, cỏi, v.v. căng 


ở nôt thuyển để hứng giỏ, dùng sức gió đẩy 
thuyền đi. Cảnh buổm. Thuyển buôm. Thuận 
buẩm xuôi gió*. Coi gió bó buém (tng.). 
buổm; d. (14.). Vi buồm (nói tắt). 

buồn; d. Đơn vị dân cư nhỏ nhất ở một số vùng 
dân tộc thiểu số miền Nam Việt Nam, tương 
đương với làng. Buôn Móng. 

buôn; åg. Mua để bán lấy lãi. Buón vdi. Di 
buôn. Buôn chuyển (buồn từng chuyến hàng một 
từ nơi xa). 

buôn bạc åg. Mua bán tiên bạc để kiếm lời khi 
tỉ giá hối đoái giữa các đồng tiền chênh lệch nhau. 
buôn bán dg. Buôn và bán (nói khái quát). Quan 
hệ buôn bán với nước ngoài. Buôn gian bản lận. 
buôn buốt t. x. buót (láy). 

buôn dân bán nước x. bán nước buôn dán 
buôn hàng xách đg. Buôn bằng cách đứng giữa 
trao tay hàng để kiếm một ít lời, không phải bỏ 
VỐN ra. 

buôn làng а. Xóm làng ở vùng dân tộc thiếu số 
miền Nam Việt Nam. 

buôn lậu dg. Buôn bản hàng trốn thuế hoặc hàng 
quốc cẩm. Đầu со, buôn lậu. Рі buồn lậu. 
buôn người dg. Mua người rồi bán cho kẻ khác 
dùng lảm nô lệ để lấy lãi. 

buôn nước bọt бр. Làm môi giới giữa người 
mua và người bán để kiếm lời. 

buôn phấn bán hương Làm nghề mại дат. 
buôn phấn bán son Như buán phẩn bán hương. 
buôn thần bán thánh Lợi dụng tôn giáo hoặc 
тё tín để kiếm lợi. 

buôn thúng bán bưng Như buôn (húng bản 
met. 

buôn thúng bán met Buôn bán hàng vặt ở đâu 
đường góc chợ với vốn liếng không đáng kể, 
buồn; t. 1 (hay đg.). Có tâm trạng tiêu cực, 
khöng thích thú của người đang gặp việc đau 
thương hoặc đang có điều không được nhu y. 
Me buôn vì con hư. Buôn thiu*. Điện chia buồn. 
2 Có tác dụng làm cho buồn, Tin buổn*. Cảnh 
buôn. 

buổn; I t. 1 (dùng trước d.). Có cảm giác bút пи 
khó chịu trong cơ thể, muốn có cử chỉ, hành động 
nào đó. Buôn chân buồn tay. Buồn ming hát 
nghêu ngao. 2 Có cảm giác khó nhịn được cười 
khí bị kích thich trên да thịt. Cù buôn không nhịn 
được cười. 

П dg. (dùng trước åg., kết hợp hạn chë). 1 Cảm 
thấy cần phải làm việc рі đỏ, đo cơ thể đòi 
hỏi, khó nén nhịn được. Buôn ngủ*. Buồn nôn <. 
2 (dùng có kèm ý phủ định), Cảm thấy muốn; 


thiết. Mét mới, chân tay không buồn nhúc 
nhịch. Сћап chẳng buồn làm. Không ai buôn 
nhắc đến nữa! 

buồn bã t. Có tâm trạng hoặc có tính chất buồn 
(nói khái quát). Vẻ mặt buôn bd. Cảnh trời chiảu 
buôn bã, Tiếng dë kêu ti tỉ nghe thật buôn bã. 
buồn bực t. Buồn và khó chịu, bút rút trong 
lòng. Buôn bực vì đau бт luôn. Không nói ra 
được càng thấy buôn bực. 


buổn cười t. Khó mà nhịn được cười; làm choˆ 


không nhịn được cười. Pha trò rất buồn сий. 
Ап mặc lỡ läng, trông thát buồn сид, 

buổn hlu t. Buôn với vẻ cô đơn, lặng lẽ, Nedi 
một mình buồn Ми. Ánh mắt buôn hiu. 

buồn ngủ t. Ó trạng thái sinh lí cảm thấy muốn 
ngủ. Thức khuya, buồn ngủ. Kịch xem buổn ngủ 
(kng.; chán, không thấy thích thú). 

buồn nôn t. Ó trạng thái sinh lí cảm thấy muến 
nôn. 

buổn phiển t. Buồn và lo nghĩ không yên lòng. 
Đừng để bổ mẹ phải buôn nhiên, 

buổn гаи t. Có vé bên ngoài để lộ rò tâm trạng 
buôn bã. 

buổn tười rugi t. x. buôn rượi (láy). 

buổn rugi t. Lộ vẻ buồn ü rũ. Vé тат buồn rượi. 
// Lây: buồn rười rupi (y mức độ nhiều), 
buồn të t. Të nhạt, không có рі vui, không có gi 
Бау hứng thủ. Cánh våt buôn té. Cuộc thảo luận 
buổn té, rời ғас. 

buồn teo t. Buồn vì cảm thấy vắng lặng. Cảnh 
buôn teo. 

buổn tênh t. Buồn như cảm thấy thiếu vắng một 
cái gì không rô rệt. Buôn tênh như cảnh chợ 
chiêu. 

buán thảm t. Buồn đau, thám đạm. Sống môt 
cuộc đời buôn thâm. Cảnh buồn thẩm. 

buồn thiu t. Buón với vẻ thất vọng, mất hứng 
thủ. Ngôi buôn thiu chẳng nói chẳng rằng. Vé 
mặt buồn thiu, 

buồn tỉnh t. Buồn vì ở trong tình trạng không 
có việc gì làm, không biết làm gì. Ngồi không 
một mình, buồn tình bỏ di chơi. 

buồn tú t. (hay đg.). Buồn và cảm thấy tủi hổ, 
thương xót cho bản thân mình. Cảnh cô đơn, 
buôn йй, 

buổn xo t. (ph.). Buồn thiu. 

buông dg. 1 Để cho rời ra khỏi tay, không cảm 
giữ nữa. Buông düa đứng lên. Мёт nån, rắn 
buông (tng.). Buông lỏng dây cương. ...Mót con 
cá lội mấy người buông câu (cd.). 2 Đề cho, 
thường là một đầu, rơi thẳng xuống một cách tự 


buồng lái 


nhiên. Buóng thöng*. Màn đêm buông xuống. 
Buóng mình xuống di văng. 3 Để cho âm thanh 
ngắn gọn phát ra, nghe như những tiếng tự nhiên 
rơi vào giữa khoảng không. Chuông chùa buông 
từng tiếng một. Buông lứng mấy câu. Buông lời 
trêu рћео. 

buồng lỏng dg. Không siết chặt, không kiểm 
chế, để cho lỏng lẻo, tự do. Buông lỏng dây 
cương. Buông láng kí luật. Ç ` 
buông Igi dg. Không nắm giữ được chặt chẽ vak Ë 
thưởng xuyên. Buóng loi lãnh đạo. 

buông tha áz. Không giữ nữa mà để cho được 
tự do. Con thủ dữ không buông tha mói. 

buồng thả dg. Thả lỏng hoàn toàn, không giữ 
gìn. hạn chế. Tự buông thả mình. Lối sống buông 
thả. 

buông thõng dg. 1 Để cho thong xuống. Ngôi 
buông thông hai chân. Tóc buông thông sau 
lưng, 2 (1d.). Như buông xông. 

buông trôi dg. Bỏ mặc không tác động đến, để 
cho sự vật phát triển thế nào cũng được. Can 
thiệp không được, bèn buông trôi. 

buông tuóng t. Tự do bừa bãi, không chút giù 
gìn trong cách sống. Ал chơi buông tuổng. Sống 
buông tuổng. 

buông xõng dg. Buông lửng mấy tiếng ngắn 
cụt, với giọng hơi xing. đực mình, buông xồng 
một câu. Trả lời buông хднд. 

buông xuôi dg. Bỏ mặc không can thiệp đến, 
để cho sự việc tiếp tục diễn biến theo hướng tiêu 
cực, Vi chán пап, tiêu cực nên buông xuôi. 
buồng; d. 1 Tập hợp gồm nhiều nhánh quả trên 
một cuống chung ở một số cây như cau, chuối, 
v.v. Видпр chuối, Buông cau. 2 Tập hợp gồm 
hai hoặc nhiều cái cùng loại xếp thành chùm 
trong cơ thể động vật. Buóng phối. Buóng gan. 
buồng; d. 1 Phản không gian của nhà được 
ngăn riêng bằng tưởng, vách, có một công dụng 
riêng và thường Кіп đảo. Buồng ngủ. Видпе tắm. 
2 (chm.). Khoảng không gian ki trong máy hoặc 
thiết bị, có môt công dụng riêng nào đó. Trong 
máy nổ có buông đốt. Buông tối*. 

buồng đào d. (cũ; vch.). Buồng riêng của phụ 
nữ. 

buổng giấy d. (cü). Buồng làm việc giấy tò ở 
công sở, nhà máy; văn phòng. 

buồng hương d. (cũ; vch.). Như bổng khué. 
buồng khuê d. cn. phỏng khuế, khuê phòng. 
(cũ; vch.). Buồng riêng của phụ nữ. 

buồng lái d. Buồng dành cho người lái trong 
một số phương tiện vận tải, máy móc. Buóng lái 


buóng mày 


canó. Buóng lái máy xúc. 

buồng máy 4. Buóng đặt máy phát động trong 
một số phương tiện vận tải, thiết bị. Buóng máy 
tàu thuỷ. 

buồng the d. cn. phông the. (сй; vch.). Như 
buồng khuẽ. 

buồng thêu d. (cũ; vch.). Như budng khuẽ. 
buồng tối d. Buồng kin trong khi cụ quang học, 
chỉ cho ánh sáng lọt vảo khi khí cụ hoạt động. 
Buông tối của máy ảnh. š 
buồng trứng d. Bộ phận sản sinh ra trứng trong 
cơ thể phụ nữ hoặc động vật giống cải. 

buốt t. Có cảm giác đau hoặc rét đến mức như 
thẩm sâu đến tận xương, Lạnh buốt xương. Dau 
buốt như kim châm. i! Láy: buôn buốt (ý mức 
độ ít). 

buột åg. 1 (thường nói bugt tay). Tự nhiên hoặc 
vô y để rơi khỏi tay. Buội tay đánh rơi cái chén. 
2 (hường nói buót miệng). Tự nhiên thốt ra, 
không kịp giữ lại, nén lại. Bất giác buột miệng 
thở dài. Вибі ra tiếng chửi. 3 Tự nhiên tời ra, 
không giữ lại được; như tór. 

búp d, 1 Chỏi non của cây, Вир đa. Chè ra búp, 


2 (d.). Nụ hoa sắp hé nở, hình búp. Búp sen. 


3 Vật có hình thon, nhọn đầu, tựa như hinh búp. 
Búp len. Búp chỉ. Ngón tay búp măng (thon, nhỏ 
và đẹp như hinh búp măng). 

búp bë x. бирЬё. 

búp phê x. bupphë. 

bupbê cv. búp bê. d. Đồ chơi hình em bé, thưởng 
làm bằng nhựa. 

bupphë cv. búp phê. d. Tủ để các đồ dùng vào 
việc ăn uống. 

bút d. Đồ dùng để viết, kë, vë thành nét. Ngôi 
bút. Bút lông*. Làm nghề сіт bút (viết văn). 
bút bi d. Bút có ngòi lå hòn bi nhỏ bằng kim 
loại gắn ở đầu một ống mực đặc. 

bút chì d. Bút có vỏ thường bằng gỗ và ruột là 
một thỏi than chỉ hoặc chất màu. Got bút chỉ. 
Bút chì xanh 40. 

bút chiến dg. Tranh luận gay gắt trên sách báo 
với người có quan điểm đối lập. Viết theo lối bút 
chiến. . 

bút chối d. Bút vẽ cỡ lớn, ngòi làm bằng một 
túm lông bỏ det và rộng bản. 

bút dạ d. Bút có ngòi là một môi nhỏ bằng dạ 
gắn ở đầu một ống chứa mực đầu. 

bút danh d. Tên khác với tên vốn có, dùng 
khi viết văn. Nguyễn Khắc Hiếu có bút danh 
là Tản Đà. 

bút đàm dg. Trao đổi ý kiến với nhau bằng cách 
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viết chữ khi không thể nói cho nhau nghe hiểu 
được. But đàm với người dic. Dùng chữ Нап 
bút đâm với một người Trung Quốc. 

bút điện d. Dung cụ có dạng một cái bút để phát 
hiện dòng điện. 

bút hiệu d. Tên riêng dùng để ghi tên tác giả 
khi viết, vẽ. Kí bút hiệu khi về tranh châm biếm. 
Lấy bút hiệu là Choé. 

bút kí cv. bút ký d. Thể ki ghi lại những điều 
tai nghe mắt thấy, những nhận xét, cảm xúc của 
người viết trước các hiện tượng trong cuộc sống. 
Viét bút kí. Tập bút ki. 

bút lông d. Bút có ngòi làm bằng một tủm lông 
mềm, đầu nhọn, dùng để viết chữ Hán hoặc để 
vẽ. 

bút lục d. Tài liệu bằng văn bản về các tỉnh tiết 
của một vụ án. 

bút lực d. Sức viết, vẽ, dùng để chỉ khả năng 
viết văn, về tranh. Bút lực vẫn phong độ như xưa. 
Bút luc trẻ trung, sưng sức. 

bút máy d. Bút có bộ phận chứa mực để mực rỉ 
dần ra ở đầu ngòi bút khi viết. 

bút nghiên d. (cũ), Bút lông và nghiên mực của 
người học chữ Hán thời trước; dùng để chỉ chung 
việc học tập, sự nghiệp văn chương. Xếp bút 
nghiên theo việc đao cung. 

bút pháp d. 1 (cũ). Phong cách viết chữ Нап. 
2 Cách dùng ngôn ngữ hoặc đường nét, màu sắc, 
hình khối, ảnh sáng để biểu hiện hiện thực, thể 
hiện tư tưởng trong tác phẩm nghệ thuật. Bút 
pháp giả dặn. 

bút sa gà chết Đã dat bút viết ra hoặc kí rồi thi 
phải chịu, không sửa đổi được nữa. 

bút tích d. Nét chữ viết tay của một người nảo 
đó còn để lại, thường là sau khi chết. Nhân ra 
bút tích trên bản nháp viết tay. 

but d. Phật, theo cách gọi dàn gian. Lành như 
but. But chua nhà không thiêng (tng.). 

bụt mọc d. 1 Cây hạt trần cỡ lớn, rễ có những 
nhánh đâm thẳng lên khỏi mặt đất, trông như 
tượng Phật, trồng để làm cảnh. 2 Thạch nhũ trong 
hang động, trông như tượng Phật Ngôi như but 
mọc (không nói năng, cử động gì). 

bú t. (kng.; kết hợp hạn chế). Có cảm giác đầy 
ù, chán, vi ăn uống quá nhiều. No biż Say bý. 
Ап đã bú tới cổ. 

bứ bự t. (kng.). Như b# (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Ап no b bự. 

bự t. 1 Dày thêm một lớp bên ngoài và cỏ vẻ to 
lên (thường nói về da mặt; hàm y chê). Mät bự 
phán. Đôi md bự những thịt. 2 (рћ.). To, lớn vào 





hạng nhất. Trái xoài bự. Cỡ bu. 

bừa; I d. Nông cụ dùng sức kéo để làm nhỏ, 
làm nhuyễn đất, san phẳng tuộng hoặc làm 
sạch cỏ, có nhiều kiểu loại khác nhau. Kéo 
bừa. Виа cải tiến. 

П dg. Làm nhỏ, làm nhuyễn đất, san phẳng ruộng 
hoặc làm sạch cỏ bằng cái bừa. Саду sáu bừa ki. 
„. Chồng cày, vợ edy, con trâu di bừa (са.). 


bừa; t. (thường dùng phụ sau dg.). 1 Không: 


kể gì trật tự. Giấy má bd bừa trong ngàn kéo. 
2 Không ké gì đúng sai, hận quả, chỉ cốt làm 
cho xong. Không hiểu, chở trả lời biza. Tự ÿ làm 
bira. 

bừa bãi t. Bửa (nói khái quát). Dd đạc để bừa 
bãi. Ăn nói bừa bãi. Nếp sống bừa bài. 

bừa bộn t. Nhiều và ngổn ngang, không có trật 
tự gì cả. Иш bừa bón khắp nơi. Nhà cửa bừa 
bón. 

bừa chữ nhỉ d. Bừa có dang giống hình-chữ Hán 
nhi ЇЇ, có một hàng гапе dài, nhọn. 

bừa đĩa d. Bừa mà bộ phận làm việc là một hàng 
đĩa. 

bừa ghim d. Büa có hai hàng răng, độ nghiêng 
của hàng răng trước có thể thay đổi, chủ yếu dùng 
б ruộng nước. 

bừa lia d. Bừa có một hàng răng nghiêng ra phia 
sau. 

bừa phứa t. (kng.). Bừa, không kể gi hết (nói 
khái quát). 

bừa răng d. Bira mà bộ phận làm việc là những 
răng đài. 

bừa xốc d. Bira có một hàng răng nghiêng ra 
phía trước. 

bửa; dg. 1 Làm cho tách ra làm nhiều phần, bằng 
dao hay bằng tay, Ba hạt đậu làm đôi. Ba củ 
khoai an. 2 (ph.). x, bố, (ng. 1, 2). 

búa; t. (thợt.). Sai trái với lí lẽ, với khuôn phép; 
ngang bướng, bừa. Nói bia. Ап chàng vay búa. 
bữa d. 1 Tổng thể nói chung những thức ăn uống 
cùng một lån vào một lúc nhất định, theo lệ 
thường. Bữa cơm khách. 2 Lån ăn uống vào một 
lúc nhất định trong ngày, theo lệ thường, М 
ngày ba bữa. 3 (kng.). Lán, phen phải chịu đựng 
việc рі. Một bita no đòn. Phải một bữa sợ: 4 (Кар). 
Ngày, hôm. Ó chơi däm bữa nửa thẳng. 

bữa đực bữa cái (kng.). Thất thưởng, höm có 
(làm) hôm không, không được liên tục. Рі học 
bữa đực bữa cải. 

bữa kia d. (ph.; kng.). Ngày sắp tới, cách ngày 
hôm nay hai ngảy, sau mai và mốt (sau ngày 
mai và ngày kia). 
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bữa qua d. (ph.). Hõm qua. 

bữa tê d. (ph.). Hôm kia. 

búa I d. Cây to cùng họ với màng cụt, cành 
ngang, quả màu vàng, quanh hạt có củi ngọt ăn 
được 


H t. (kng ; id.). Ngang bướng, không Кё gì phải 
trái. Nó biza lắm. Cải bira. 

bựa d. Vật nhỏ còn sót lại của cái рі, trở thành 
lớp chất bẩn bảm vào một nơi nào đỏ (thường 
nói về lớp chất bẩn bám ở chân răng). Виа răng. 
bức, d. (thường dùng phụ trước d.). 1 Từ dùng 
để chỉ từng đơn vị vật hình tấm, trên bë mặt có 
tranh ảnh, chữ viết. Bức ảnh. Bức thư. Bức thêu. 
2 Từ dùng dë chỉ từng đơn vi vật có bề mặt hình 
chữ nhật, dùng để che chắn. Bức binh phong. 
Bức mành mành. 

bức; dg. Làm cho bị dồn vào thế bắt buộc phải 
làm điều hoàn toàn trái với ý muốn. Вис địch ra 
hàng. Truy Бис". 

bức; t. Nóng ngột ngạt khỏ chịu (nỏi về tiết trời, 
khí trời ở nơi không thoảng gió). Trời bức. Nóng 
bức*. Ra ngoài cho dò bức. 

bức bách dg. 1 Bức (nói khái quát). B; bức 
bách phải lâm. 2 (kng.; id.). (Việc) đòi hỏi 
phải được làm ngay, không cho phép trì hoàn. 
Công việc bức bách, môt phút cũng không 
chậm trễ được. 

bức bối t. Bức (nói khái quát). Thới tiết bức bối. 
bức cung dg. Cưỡng bức phải khai như у muốn 
của người hỏi cung, 

bức hại dg. Вис bách lâm cho phải chết một 
cách oan uống. 

bức hiếp dg. (id.). Cưỡng bức và hả hiếp. 

bức hôn dg. Софте bức phải kết hôn với người 
nảo đó. 

bức thiết t. Cấp thiết đến mức không thể trì hoàn. 
Việc búc thiết. Yêu câu bức thiết nhất. 

bức tử đg. Cưỡng bức làm cho phái tự tử. Can 
tội bức tứ. Bị bức tứ. 

bức xạ I d. Sóng điện từ phát ra từ một vật. Вис 
xạ của Mat Trời. Вис xạ nhiệt. 

TI (42.). Phát ra sóng điện từ. 

bức xạ cảm ứng d. Bức xạ của các hạt (nguyên 
tử, phân tử, ion) bị kích thích phát ra, do bị ảnh 
hưởng của trường điện từ bên ngoải. 

bức xúc t. Cấp bách lắm, yêu cầu phải được giải 
quyết ngay. Мб nhiệm vụ bức xúc. Vän dé bức 
xúc. 

bực; (ph.). x. bác. 

bực; йр. Khỏ chịu vi không được như ý. Chờ 
lâu quá phát bực. Bực cả mình. 











bực рё 


bực bó dg. (kng.). Như bực bội. Có diéu bực bë 
trong lòng. . 

bực hội dg. Bực (nói khái quát). Öm đau dễ sinh 
ra bực bội. Giọng bực bội. 

bực dọc dg. Bực tức đến mức không chịu được, 
lộ rõ ở nét mặt, cử chỉ. Tó vẻ bực dọc. Trả lời 
một cách bực dọc. 

bực minh dg. Bực trong lòng, khó chịu trong 
lòng, Gặp chuyện bực mình. Вис mình nên bó về 
bực tức dg. Вус và tức giận. Thái dó bực tức, 
Không nén nổi sự bực tức. 

bung, d. Vùng đồng lầy ngập nước, mọc nhiều 
có lác. Lội qua bưng. 

bưng; dg. Cám bằng tay đưa ngang tắm ngực 
hoặc bụng (thưởng là bằng cả hai tay). Hưng khay 
chén. Bưng bát cơm đây, 

Бито, dg. Che, bịt kín bằng bản tay hoặc bằng 
một lớp mỏng và căng. Bung miệng cười. Bung 
trống. Trời tối như bưng. Кіп như bừng. 

bưng biển d. Vùng có bưng, có biển; thường 
dùng để chỉ vùng căn cứ kháng chiến ở Nam Bộ 
trong thời ki Việt Nam kháng chiến chống Pháp, 
chống Mi. Bung biển lây lội. Ra bung biển. Bưng 
biển Đông Tháp. 

bưng bít dg. 1 (¡d.). Che bịt kín, làm cho ngàn 
cách hẳn với bën ngoài. Sống rong bón bức 
tường bimg bit. 2 Che đậy, giù kín, không để lộ 
га. Tin nức bị bung bit. Không thể bưng bit sự thật, 
bừng dg. 1 Chuyển trạng thái đột ngột từ không 
có biểu hiện gì trở thành có những biểu hiện rõ 
rệt và mạnh mê (vé ánh sáng, nhiệt, v.v.). Ngọn 
kta bừng chảy. Người nóng bừng. Mặt dd bừng. 
Bừng bừng khi thế. 2 Chuyển trạng thái đột ngột, 
tử đang ngủ sang tỉnh hẳn dậy. Біте tinh giấc 
mơ. Bừng mắt dậy. 

bimg, d. 1 Tảng đất lån đá dë vỡ vụn vì kết 
không chặt với nhau. Bing đất. 2 Khối đất lớn 
bọc quanh gốc, rễ một cây. Đảo lên cả Бите. 
búmg, d. (ph.). Tấm chắn ngang để che kin, giữ 
chắc. Tháo bing đằng sau xe bò để đổ đất. 
bứng dg. Đào cây với cả bầu đất xung quanh rễ 
để chuyển đi trồng ở nơi khác, 

bựng d. (ph.). Khối to và đặc kết chặt với nhau. 
Từng bing khỏi đen bốc lên. Một bựng lửa dd. 
Cuốc lên từng bựng đất. 

bước I dg. 1 Đặt chân tới một chỗ khác để di 
chuyển thân thể tới đỏ. Bước vào nhà. Bước sang 
bên cạnh. Bước ngay cho rảnh! (kng.; lời xua 
đuổi). 2 (dùng trước qua, sang, vào, tói). Chuyển 
giai đoạn. Bước sang năm mới. Nhà mảy bước 
vào sản xuất. 


il d. 1 Động tác bước đi. Cát bước. Као bước. 
Không lùi bước trước khó khăn (b.). 2 Khoảng 
cách giữa hai chân khi bước. Cách nhau mươi 
bước. Một bước không đi, một li không rời. 
3 Phần chia nhỏ của một quá trình; giai đoạn. 
Một bước tiến bộ. Bước ngoặt*. 4 Hoàn cảnh вар 
phải, соі như một giai đoạn nhỏ trong cuộc đời. 
Lam vào bước khó khăn. 5 (chm.), Khoảng cách 
giữa hai phần tử kë nhau trong một dãy phản tử 
cùng loại. Bước dinh ốc (khoảng cách giữa hai 
rãnh kế tiếp của dinh ốc}. 

bước đầu d. (dùng phụ sau d., hoặc dùng phụ 
cho đg.). Giai đoạn đầu của một quá trình nào 
đó còn chưa kết thúc (hảm ý còn phải có sự tiếp 
tục, sự phát triển tiếp theo). Tháng đợi bước đâu. 
Bước đầu tìm hiểu vấn đề. 

bước di d. Con đường tién triển qua từng giai 
đoạn. Định ra đường lối và bước di thích hợp. 
Bước di vững chắc của phong trào. 

bước đường d. Đoạn đường đi, đoạn đường tài 
qua. Bước đường đời. Lâm vào bước đườn g cùng. 
bước ngoặt d. Sự thay đổi quan trọng, căn bàn, 
đôi khi đột ngột, đặc biệt là trong đời sống chính 
trị, kinh tế, xã hội. Bước ngoặt của lịch sử. Tụo 
ra một bước прой có lợi. Bước ngoặt của 
cuộc đời. 

bước nhảy vọt d. Sự biến đổi сап bản vẻ chất 
lượng trong quả trình phát triển của sự vật, hiện 
tượng do kết quả của những thay đổi về số lượng. 
bước sóng d. Quang đường mà sóng lan truyền 
được trong một chu ki, 

bước tiễn d. 1 Sự tiến lên phia trước. Chặn bước 
tiển của đối phương. 2 Sự tiến bộ trong từng giai 
đoạn của quá trình. Phong trào có những bước 
tiến vững chắc. Đánh dấu một bước tiển rô rệt. 
bươi (ph.). x. bởi, 

bưởi d. Cây ăn quả, cuống lá có cánh rộng, hoa 
mâu trắng thơm, quả tròn và to, gồm nhiều mủi 
có tép mọng nước, vị chua hoặc ngọt. 

bưởi đào d. Bưởi quả có múi và їёр màu hồng. 
bưởi đường d. Bưởi có quả hình giống quả іё, 
Vị ngot. 

bươm t. (kng.; thường dùng phụ sau đg.). (Rich) 
tả tơi thành nhiều mảnh. Quân áo rách bươm. 
Xé buom, 

buom bướm I d. x. Болд (ng. L. 1). 

П d. Truyền đơn nhỏ; truyền đơn buom buóm 
(nói tắt). Rdí birom bướm giữa chợ. 

Ша. cn. bướm bạc, Cây mọc hoang, có hơa nở 
trông nhu cánh bướm trắng, dùng làm vị thuốc. 
bướm i d. 1 cn. brom bướm. Bọ có bốn cánh 


mỏng, phủ một lớp váy nhỏ như phấn, nhiều 
màu, có vòi để hút mật hoa. 2 Tên gọi thông 
thường của sâu bọ cánh phấn. Bướm tâm. Bát 
bướm trừ sâu. 

па. Âm hộ trẻ con. 

bướm bạc d. x. buom bướm (ng, Ш). 

bướm ong d. (cü; vch.). Bướm vả ong; dùng để 
chỉ kế chơi bòi, ve văn phụ nữ. Buông lời bướm 
ong. 

bướm trắng d. Bọ minh xanh có nhiều nốt nhỏ 
màu đen, thường cắn phá lá rau. 

bươn dg. (ph.). Đi vội, đi nhanh. Сог tay mọi 
người để bươn tới. 

bươn bả t. (ph.). Vội vàng, hối há. Bươn bá chạy 
đi tìm. Buon bá chèo xuống di. 

bươn chải dg. Vật lộn một cách khó nhọc, vất 
vả (thường để kiếm sống). Buon chải với đời để 
kiếm sống. Suốt đời bwon chải mà vẫn nghèo đối. 
buong, d. 1 Cây gắn nhu tre, thân to, thẳng, 
mỏng mình. Có: buong. 2 Ống đựng làm bằng 
thân cây bương, thường dùng để đựng nước ở 
một sổ vùng núi, Xách buong đi tưới rau. 
buong, dg. (hay t.). (kng.). Hỏng hẳn, mất hån. 
Mái lợp không cẩn thận, chỉ một cơn gió là 
bương. 

bướng t. Không chịu nghe theo người khác, cứ 
một mực theo ý minh; khó bào. Tinh rất bưởng. 
Cái buong. 

bướng binh t. Bướng (nói khái quát). Thái độ 
bướng binh. Trả lời một cách bưởng bình. 
bướp t. (1.). Nhu buom. Chiếc áo rách bướp, 
budu dg. Sung thành cục ở đầu, ở trán. Buou 
йди sút trán. 

bướu d. 1 U nổi trên thân thể. Види lạc đã. 
Bướu ở lưng. 2 Chỗ lồi to lên một cách khác 
thường trên thân cây gỗ. Cáy gỗ có nhiễu mắt 
Биби. Đão bướu, 

bướu cổ d. Tên gọi thông thường của bướu giáp. 
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bướu giáp d. Bệnh tuyến giáp nở to, hình thành 
một bướu ở trước cổ. 

bút dg. 1 Làm cho đứt lia khỏi bằng cácH giật 
mạnh, Bit tóc. Trâu buz dàm chạy rông. 2 (ph.). 
Cắt cỏ, ra, v.v. Вит có bằng liểm. 3 (kng.). Tách 
lia hẳn để đi nơi khác, làm việc khác. Bưz ra khói 
hàng. Bán quả không bit ra được. 

bút гїї t. Có những cảm giác hoặc ý nghĩ làm 
cho trong người, trong lòng thấy khó chịu không 


. yên. Chân tay Ый rút. But rit trong lòng. 


but (ph.). x. bát. 

buu ảnh d. Bưu thiếp có in tranh ánh. 

bưu chánh (ph.). х. buu chính. 

bưu chinh d. Bộ môn thuộc ngành bưu điện, 
đám nhiệm việc chuyến thư từ, báo chí, kiện 
hảng, v.v. 

bưu cục d. Cơ sở hoạt động và giao địch của 
bưu điện. 

bưu điện d. 1 Phương thức thông tin, liên lạc 
bảng thư từ, điện báo, điện thoại, v.v., do một 
cơ quan chuyên trách đảm nhiệm. КТ thuật 
bưu điện, 2 Cơ quan nhà nước đảm nhiệm việc 
chuyển thư từ, điện báo, điện thoại. Mua tem 
ở bưu điện. 

buu kiện d. Kiện hàng gửi qua bưu điện, Giấy 
báo nhận bưu kiện. 

bưu phẩm d. Tên gọi chung thư từ, công văn, 
báo chí, gói nhỏ gửi qua bưu điện. 

bưu phí d. Tiên phải trả về việc gửi qua bưu 
điện. 
bưu tá d. Nhân viên bưu điện làm nhiệm vụ phát 
thư, phát báo. 

bưu thiếp d. Thiếp in sẵn dùng để gửi qua bưu 
điện. 

bửu bối x. bdo bối. 

byte [bait(ơ)] d. Chuỗi một só xác định 
(thưởng là tám) bít, dùng làm đơn vị cơ bản 
trong máy tỉnh. 














C 


©,€ [“xë”, hoặc “cờ” khi đánh vần] Con chữ thứ 
năm của bảng chữ cái chữ quốc ngữ: 1) viết phụ 
âm “k” (trừ trước e, é, i và trước bán nguyên âm 
“u”; 2) tổ hợp với con chữ > làm thành con chữ 
ghép ch; 3) riêng trong những từ mượn của tiếng 
nước ngoải, thuật ngữ khoa học có tính quốc tế 
viết nguyên dang, thi đọc như x trước e, í (thí dụ: 
centimet, acid). 

с 1 Carat, viết tắt, 2 Centi-, viết tắt (thí đụ, cm). 
С 1 Coulomb, viết tắt. 2 Celsius, viết tát (thí đụ, 
10°С: 109 Celsius). 3 Kí hiệu hoá học của nguyên 
tố carbon. 4 Chữ số La Mã: 100. 5 Kí hiệu phân 
loại trên đưới: thứ ba, sau А, B. Hảng thit phẩm, 
loại C. Nhà số 75C (sau các số 75А, 75B). 
C.I.F. x. CIF. 

ca, d. 1 Dó đựng dùng để uống nước, có quai, 
thành đứng như thành vai. Кд! nước vào ca. Uống 
một ca nước. 2 Dụng cụ đong lường, có tay сіт, 
đung tích từ một phần tư lít đến một, hai lít. 

ca; d. І Phiên làm việc liên tục được tính là một 
ngày công ở xi ttghiệp hoặc cơ sở phục vụ. Môt 
ngày làm ba ca. Làm ca đêm. Giao ca*, 2 Toàn 
thể những người cùng làm trong một ca, nói 
chung. Năng suất của toàn ca. 

са; d. 1 (cù). Trường hợp. 2 (chm.). Trường hợp 
bệnh, trong quan hệ với việc điều trị. Ca cấp 
cứu, Мб hai ca. 

са, I dg. Hát (thường nói về những điệu cổ truyền 
ở miễn trung Trung Bộ và Nam Bộ). Ca một bài 
vọng сб. Ca khúc khdi hoàn (hát mừng thắng 
trận trở về, khi chiến tranh kết thúc). 

H d. 1 Điệu hát dân tộc cổ truyền ở một số địa 
phương trung Trung Bộ, Nam Bộ, Ca Huë*, Bài 
ca vọng cổ. 2 Bài văn vẫn ngắn, thường dùng để 
hát hoặc ngâm. 

Ca Kí hiệu hoá học của nguyên tő calcium 
(canxi). 

CA Công an, viết tắt. 

са bin d, x. buồng lái. 

ca сао х. cacao. 

ca cẩm dg. Kêu ca, phàn nàn. Ca cấm cả ngày, 
ai chịu được. 

ca cùm dg. (ph.). Chất chiu. Ca cúm để dành 
tiển. 


ca dao d. 1 Thơ ca dàn gian truyền miệng dưới 
hình thức những câu hát, không theo một điệu 
nhất định. Sư tám ca dao. 2 Thể loại văn уйп, 
thưởng làm theo thể lục bát, có hình thức giống 
như ca đao cổ truyền. Sáng tác ca дао. 
“ca-di-mi” x. cadmium, 

ca hát đg. Hát (nói khái quát). 

ca Huế d. Lối hát gồm một số ca khúc dựa vào 
ngữ điệu địa phương Quảng Trị - Thừa Thiên, 
có nhạc tính ró nét và phong cách trữ tỉnh. 

ca khúc d. Bài hát ngắn có bố cục mạch lạc. Ca 
khúc dân gian, 

“ca-kl” x. kaki. 

ca KĨ cv. ca kp. d. Người phụ nữ sống bång nghề 
ca hát và mại dâm trong xã hội cũ, 

ca kịch d. Kịch hát dùng làn điệu xen kê các lối 
nói, có kèm điệu bộ hoặc động tác múa. Ca kịch 
dân tộc. 

ca kiết dg. (14). Như ca сайт. 

ca kỹ x ca kĩ, 

ca la thẩu d. Món ăn làm bằng một số loại củ, 
thưởng lả củ cải, su hào, muối và tẩm xì dầu. 
ca lâu д. (сӣ). Nhà hát à đào. 

“са-10” x. kalium. 

“са-Їїр” х. calib. 

“ca-lo” x, calo, 

ca lô x. caló. 

“са-тө-га” x. camera. 

ca múa åg. (thường dùng phụ sau d., trong một 
số tổ hợp). Hát và múa (nói khải quát). 

ca ngợi đg. Nêu lên để khen vả tỏ lòng yêu quý 
cái hay, cái đẹp của người hoga cảnh vật. Ca ngợi 
cảnh đẹp của đất nước. Bài thơ ca ngợi lao động. 
Mật hành động đáng ca ngợi. 

ca nhạc d. Nghệ thuật biéu diễn bằng tiếng đàn 
và giọng hát, Buối phát thanh ca nhạc. 

ca nhi d. (id.). Người phụ nữ trẻ làm nghề ca 
hát trong xã hội cũ. 

ca në x. сапб. 

ca nông x. canông,. 

“ca-nông” x. canon. 

“са-рһё-іп” x. cafein. 

“са-га” x. carat. 

ca ra bộ d. Hinh thức quá độ từ nhạc tài tử Nam 


Bộ sang cải lương, dùng điệu bộ minh hoa cho 
lời ca. 

“ca-ra-te” x. karate. 

ca ri x. cari. 

са rọ х. caró. 

са ві nô x. casino. 

ca sí d, Nghệ sĩ chuyên vë hát. 

“ca-ta-1ồ” х. catalô. 

ca thán dg. x. ta (hán. 

“ca-ti-on” x. cation. 

“ca-tốt” x. cathod. 

ca trù d. Ca khúc dùng trong các buổi tế lễ, hội 
hè thói trước (nói khái quát). Hát nói là một loại 
ca trù. 

ca tụng dg. Nêu lên để tỏ lòng biết ơn hoặc kính 
phục. Ca tung công đức. 

ca từ d. Lời của bài hát. Ca # rong bài hát rất 
giàu chất thơ. 

ca vát (cü). x. cravat. 

Ca ve x. cave, 

ca vũ бр. (¡d.). Ca múa. 

ca xướng đg. (ph.). Ca hát, 

cà, d. Cây thân cỏ, có nhiều loài, lá có lông, hoa 
màu tim hay trắng, quả chứa nhiều hạt, thường 
dùng làm thức ăn. Màu tim hoa cà. Cà dám tương. 
cà; d. Tình hoàn của một số động vật (nhu gà, 
V.V,). 

cà; dg. 1 Áp một bộ phận thân thể vào vật khác 
và đưa đi đưa lại sát bể mặt, Tráu cà lưng vào 
cây. 2 (kết hợp hạn chế). Co xát vào vật rắn khác 
nhằm làm cho mòn bớt đi. Tuc cà răng. 3 (kng.). 
Gây sự cãi cọ. Cà nhau một trận. 

cà bát d. Cả quá rất to, hình tròn det. 

cà chua d. Cà thân và lá cỏ lông, lá xẻ hình 
chân vịt, hoa vàng, quả chín màu vàng đỏ, vị 
hơi chua. 

cà c t, (thgt.). Như cà khô. 

cà cuống d. 1 Bọ cánh nửa sống ở nước, phần 
ngực con đực có hai túi chứa tỉnh dầu mùi thơm, 
vị cay, dùng làm gia vị. Cà cưống chết đến dit 
còn cay (tng.; đến chết vẫn giữ nguyên bản chất 
xấu). 2 Gia vị làm bằng tinh dầu lấy ở cả cuống. 
Nước mắm cà cuống. 

cà cưỡng d. (ph.). Sáo sậu. 

cà đái dë d. Cà quả to và dài, màn tím, 

cà dừa d. (ph.). Cà bát. 

cả độc dược d. Cả mọc hoang, lá đơn mọc cách, 
hoa to, màn trắng, quả hình cầu, có nhiều gai và 
hạt, toàn cây có chất độc, hoa và lá có thể dùng 
làm thuốc. 

cà gai d. Cà mọc hoang, thân và lá có gai, quả 
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cà phê 


màu đỏ hay vàng, dùng làm thuốc. 

cà ghim d. Động vật sống ở bién, cơ thể tròn 
dẹp như quả cà và có nhiều gai ібтп chởm. 

cà gi t. (thgt.). Như cà khó. 

cà kê t. (hay đg.). Dài dòng, hết chuyện này sang 
chuyện khác. Nói cà kê mãi. Ngồi cà kê suốt са 
buổi. w 

са kë dë ngóng (kng.). Như cà ќе, 

cà kếu d. (ph.). Séu. 

са kheo d. Đồ dùng làm bằng một сар cây dài 
có chỗ đặt chân đứng lên cho cao, thường dùng 
để đi trên chỗ 14у lội, chóng gai. Đi cà &heo./ 
Chân như đôi cà kheo (cao và gầy). 

cả khêu (ph.). x. cà kheo. 

са khia бр. (kng.). Gây sự để cãi nhau, đánh 
nhau. Cà khia với moi người. Tinh hay cà khia. 
cà khổ t. (thgt.). (Đỏ vật) xấu хі, tồi tàn, không 
ra рі. 

cà là gi t. (thgt.). Như cà gi (hàm ý hải hước). 
cà là khổ t. (thợt.). Như cà khổ (hàm ý hài hước). 
са là mèng t. (thgt.). Như cà теле (hàm ý hải 
hước). 

cà làm dg. (ph.). Nói lắp. Tát cả lăm. // Lày: cả 
{йт cà lắp (ý mức độ nhiều). 

cà lám са lắp dg. x. cà lãm (14у). 

cà làm cà lặp (ph.; kng.). х. cà lăm cà lắp. 

cả lơ t. (kng.). Có những cử chỉ, hành vi không 
đứng đản của kẻ du đăng và lêu lổng. Cả lo thất 
ёи. Ăn mặc cà lơ. 

cà mòn d. Đỏ dùng bằng kim loại, có nấp đậy 
và quai xách, để đựng thức ăn mang đi. 

cả mèng t. (thgt.). Tỏi, kém, đáng chê. Chiếc 
đồng hồ cà mèng. Hang cà mèng. 

cà na d. Cây to, thân thẳng, lá kép lông chim, 
quả hình thoi như quả trám, có thể muối làm 
thức ăn. 

cà nhắc dg. Từ gợi tả đáng đi bước cao bước 
thấp, до có một chân không cử động được bình 
thường, Chân đau, cứ phải cà nhắc. Trâu què đi 
cà nhắc. 

cà niẫng d. cn. niỗng, miềng niêng. Bọ cánh cứng 
ở nước, thân dẹp và nhàn bỏng, hai chân sau có 
hình bơi chèo, hay ăn hại са bột. 

cà ổi d, Cây thân gỗ thuộc loại sồi đẻ, lá có 
răng cưa, mặt dưới phủ sáp, gỗ rắn và bền, hạt 
ап được. 

cả pháo d. Cả quả nhỏ, thường dùng để muối 
làm thức ăn, ăn giòn. 

cà phê d. Cây nhỡ, lá mọc đối, hoa trắng, quá 
nhỏ, khi chin có màu đỏ, hạt đem rang và xay 
nhỏ thành bột màu nâu såm, dùng để pha nước 














uống. Uống cà phê. Màu cà phê sửa (phơn 
phớt nâu). Thia cà phê (thìa nhỏ, thường dùng 
để uống cả phê). 

cà rà dg. (ph.). Cứ loanh quanh bën cạnh, không 
chịu đi. 

cà га d. (ph.). Nhẫn, 

cà ràng d. Bếp lò làm bằng đất nung có йду 
rộng ra phía trước để làm chỗ nướng thức ăn, đặt 
nồi, v.v. 

cả rich cả tang (Làm việc gi) chậm chap và 
với một nhịp độ đều đều như không quan tâm gì 
đến thời gian. Làm cà rich cà tang như thế, bao 
giờ cho xong? 

cà riểng đg. (ph.). Nói lai nhai để trách móc. 
cà riểng cả tỏi (ph.). Như cả riêng (hàm ý lặp 
đi lặp lại), 

cà ròn d, (ph.). Bao nhỏ đan bằng cói. Mang 
mót cà ròn gạo. 

cả rốt d. Cây thân cỏ, hoa hợp thành tán, rễ 
phóng thành củ hình thoi, màu vàng đỏ, dùng 
làm thức ăn. 

cả rỡn dg. (ph.). Đùa giỡn. : 

cà sa d, (thường nói áo cà sa}. Áo mặc ngoài 
của sư (rất dài và rộng). Di với but mặc do cà sa, 
di với та mặc áo giấy (tng.). 

са tảng t. (ph.). Тапа. Chiếc xe cả tàng. 

cà thot t. (hay đg.). (ph.). Khập khiễng. Рі cà 
thọt. 

cà tím d. 1 Cả quả tròn, màu tím hoặc nửa tím 
nửa trắng. 2 (ph.). Cà dái dê. 

cà tong Ld. Hươu có sừng khuỳnh rộng và đẹp. 
H t. (ph; thường nói cả tong cà teo). Cao và 
gây, mảnh khánh. ТАап hình cà tong cà teo. 

cà trón t. (ph; kng.). Quá đà, khong nghiêm 
túc. Ăn nói cà trón. 

cà vạt (cü; id.). x. cravat. 

cà Xóc dg. (hay t.). (ph.). Xấc lấc. 

cả t. 1 (kết hợp hạn chế). Ở bậc cao nhất, lớn 
nhất, đứng hàng đầu trong loại, về phạm vi 
hoặc mức độ tác động, chức năng, giá trị tỉnh 
thần, v.v. Biển cå*. Chó thấy sóng cả mà ngã tay 
chèo (tng.). Đũa cả*. Con cả. Nghĩa cả. 2 (hay 
р.). (dùng phụ trước dg., t.). Ó mức cao nhất, 
vừa nhiều vừa аё dàng hoặc mạnh тё (nói về 
một số hoạt động của con người, nhất lå hoạt 
động tâm li). Са ăn, cả tiêu. Cả gan*. Cả ghen. 
Cả tin*. 3 (hãy đ.). Toàn thể, hết thảy, không 
trừ một thành phần nào. Cd nước một lòng. 
Nhà đi vắng cả. 

II tr. Từ biển thị ý nhấn mạnh vẻ mức độ cao, 
phạm vi khong hạn chế của sự việc. Làm cả khi 


trời mưa. Tiếng trồng nghe điếc cả tai. Chẳng ai 
đến cả. Ai cũng biết cd. 

cả... cả... (dùng xen kë với hai d.). Không có sự 
loại trừ nào hết, gồm đủ các (thường là hai) yếu 
tố, thành phần trong trường hợp chỉ có bấy nhiêu 
yếu tố, thành phần. Mua cd ngày cd đêm (suốt 
ngày đêm). Cd anh cả tôi (cả hai người chúng ta) 
đều đi. 

cả cái dg. Quăng đồng tiên cái cho lọt được vào 
lỗ trong trò chơi đánh đáo, 

cả gan t. Liều lĩnh, táo ton, đám làm những việc 
nguy hiểm hoặc bị ngăn cấm. 

cả në t. Dễ nể nang, không muốn làm phật y 
người khác. Tinh cả në Vi cả në nên không йди 
tranh. 

cả nghĩ t. Hay nghĩ ngợi, cả về những việc 
không đáng. Tỉnh cá nghĩ. 

cả quyết dg. (và t.). (cũ, hoặc kng.). Quá quyết. 
Nói cả quyết. 

cả thảy d. (kng.). Số lượng tỉnh gộp lại toàn bộ; 
tất cả. Nhà có пат người cả thảy. 

cả thẹn t. Hay thẹn, dễ xấu hổ, thiếu tự nhiên, 
mạnh bạo. Tính cả then như con gái. Cả then, 
không chịu hải. 

cả thể p. (kng.). (dùng phụ sau đg.). Luôn một 
thể, cùng một lúc. Đợi đồng đủ cùng di cd thể 
Гат thì làm cd thể cho chóng xong. 

cả tin t, Тіп ngay một cách dễ đãi, thiếu suy xét. 
Tỉnh nhẹ da, cả tin. 

cả vú lấp miệng em Ví trường hợp lấy quyền 
lực người trên chẻn ép, lấn át người đưới. 

cá; d. Động vật có xương sống ở nước, thở bằng 
mang, bơi bằng vây. Cá nước ngọt. Câu cá. Áo 
sâu tốt cá (tng.). 

cá; d. 1 Miếng gỗ để giữ chặt mộng khi lắp ghép. 
Cả áo quan, 2 Miếng cứng cài vào cạnh đứng 
của răng trong bộ bánh cóc, làm cho bánh răng 
chỉ quay được một chiểu. C4 йр xe đạp. Xe bị 
sáp cả. 

са, d. Miếng sắt đóng vào để giày da để chống 
mòn. ' 

са, dg. (ph.). Cuộc, đánh cuộc, 

cá bạc d. Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, 
thân dẹp, màu trắng nhạt như bạc. 

са bạc má d. Cá biển cùng họ với cá thu, thân 
và má có vảy nhỏ, màu trắng nhạt. 

cá bë d. x. са đẻ. 

cá biệt t. Riêng lẻ, ít có, không phổ biến hoặc 
không điển hình. Hiện tượng са biệt. Cá biệt có 
người không hiểu. 

cá biệt hoá dg. Làm cho (nhân vật trong tác 


phẩm nghệ thuật) trở thành có những nét cà 
biệt nổi bật. 

cá bỏ d. Cá nước ngọt cùng họ với са ngạnh, da 
trơn, đầu bẹt, có bốn đôi râu. 

cá bông d. Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, 
bụng to, ruột dải, chuyên ăn lá và quả cây. 

cá bóng d. Cá nước ngọt, thân tròn dài, mát bé 
và ở sát nhau, hảm dưới nhô ra. 

cá bống mú d. Cá bóng nhỏ sống dọc bờ biển, 
trông hơi giống con cá mú. 

cá bột d. Cá mới nở. Với са bội. Cá mè bột. 

cá Бап d. x. thòn bon. 

са căng d. Cá biển cùng họ với cá vược, cỡ nhỏ, 
thân có sọc đen. 

cá cấn d. x. dòng đong. 

cá chạch d. x. chạch. 

cá chai d. Cá biển, thân và đầu đẹp. 

cá chát d. Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, 
có hai đôi râu dải. 

cá chày d. Cá nước ngọt cùng họ với cả chép, 
minh tròn, mắt đỏ. Mát đỏ nhu mắt cá chảy. 

cá cháy d. Cá biển cùng họ với cả trích, nhưng 
lớn hơn nhiêu, thường vào sông để đẻ. 

cá chậu chim lồng Ví tình cánh bị giam giữ, tù 
túng, mất tự do. 

cá chëng d. Cá nước ngọt cỡ bằng cá diếc, 
nhưng lưng hơi nhọn, vảy trắng, 

cá chép d. Cá nước ngọt thân đảy, lưng cao và 
thường có màu såm, lườn và bụng trắng, vảy to, 
vây và đuôi rộng. 

cá chiên d. Cá nước ngọt cùng họ với cá bỏ, da 
trơn, đầu bẹt, có bổn đôi râu, vây đuôi chẽ sâu. 
cá chim d. Cá biển mình mỏng và cao, vảy nhỏ, 
vây lớn. 

cá chỉnh d. Cá nước ngọt hinh dạng giống lươn, 
chuyên ra biến để đẻ. 

cá chọi d. Cá cảnh nhiệt đới, nuôi để cho chọi 
nhau. 

cá chuối d. x. cå дий 

cá сһибп d. Cá biển có vây ngực phát triển, có 
thể bay được trên mặt nước. 

cá cóc d. x. kì giông. 

cá cơm d. Cá biển cùng họ với cá trích, thân 
nhó và dài, bên minh có sọc màu bạc từ đầu đến 
đuôi, thường dùng lâm mắm. 

cá cược dg. (kng.). Đánh cuộc ăn tiên. Chơi cá 
Cược. 

cá diếc d. Cá nước ngot cùng họ với cá chép, 
nhưng bé hơn và lưng cao hơn, mắt đỏ, không 
có râu. 

cả đưa d. x. cả lạc. 
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cá đao d. Cá biển cùng họ với cá nhám, có hai 
hàm dải mang nhiều ráng sắc. 

cá đề d. cn. cá be. Cá biển cùng họ với cá trích, 
nhưng cỡ lớn hơn. 

cá độ dg. Đánh cuộc ап thua bằng tiền về tỉ số 
thắng, thua của trận đấu. Giới са độ bóng đá. 
Vì cá độ, ăn thua nên trận đấu trở nên quyết 
liệt. 


cá đối d. Cá nước lợ đấu rộng và bằng, thân 


. tròn dài. 


cá đối bằng đầu Ví tỉnh trạng coi nhau ai cũng 
như ai, không còn phân biệt trên dưới (hàm ý 
phê phán). 

cá đuôi cờ d. сп. cd săn sốt. Cá nước ngọt trông 
giống như con cá rô nhỏ, đuôi đài, có vân xanh 
đỏ bên minh, 

cá đuối d. Cá biển cùng họ với cá nhám, thân 
đẹp hinh đĩa, vây ngực rộng хоё ra hai bên, đuôi 
dài. 

cá gáy d. (ph.). Cá chép. 

cà giếc x. cá diếc. 

cá hanh d. Cá biển cùng họ với cá vược. 

cá hên d. (ph.). Cá тё. 

cá heo d, Động vật có vú sống ở biển, rất dễ 
huấn luyện. 

cá hố d. Cá biển thân dải và đẹp hai bên như cái 
даі. 

cá hồi а. Са biển vùng ôn đới, thưởng vào sông 
để đẻ, là loài cá nuôi ở nhiều nước. 

cá hồng d. Cá biển sống ở tång dày, thân hình 
bầu dục, có vết màu đỏ. 

са kiếm d. Cá cảnh nhiệt đới cỡ nhỏ, đuôi đài 
và nhọn như cải kiếm. : 

cá kim d. Cá biến có mō dài và nhọn nhu cái 
kim. 

cá kim d. Са biển có hàm dưới nhô ra, nhỏ và 
đài như cái kìm. 

cá kinh d. x. cả vơi. 

cá lạc d. cn. cá đưa. Cà biển trông giống như 
con lượn, mắt to, miệng rộng, bong bóng dùng 
làm món ăn quý. 

cá lành canh d. Cá nhỏ sống ở vùng cửa sông, 
cùng họ với cá cơm, thân mỏng, dải và thuôn, 
đuôi nhỏ. 

cá lăng d. Cá dữ ở nước ngọt, cùng họ với cả 
ngạnh, cỡ lớn, thân dài và màu xám, bụng màu 
trắng nhat. 

cá lầm d. Cá biển cùng họ với cá trích, bụng 
tròn, thường dùng làm mắm. 

cá leo (ph.). x. cá nheo. 

cá lẹp d. Cá biển sống ở ven bờ, cùng họ với cá 





cá liệt 


` cơm, thân mỏng, thường dùng làm mắm. 

cá liệt d. Cá biển thân dẹp mỏng và có đạng 
hình thoi. 

cá linh d. Cả nước ngọt cùng họ với cá chép, cỡ 
nhỏ, thân đẹp, trông giống như con cả mè con. 
cá tóc d. (ph.). Cá quả. 

cá lòng tong d. Cá nước ngọt sống thành dàn, 
cùng họ với cá chép, cỡ nhỏ, thân dẹp. 

cá lờn Боп d. x. thòn bon, 

cá lớn nuốt cá bé Ví tình trạng cạnh tranh nhan, 
kẻ mạnh lấn át, tiêu điệt kẻ yếu. 

cá lúi d. Cả nước ngọt cùng họ với cá chép, cỡ 
vừa, minh dày và hơi tròn, lựng màu đen. 

cá lưỡng tiêm d. Động vật nguyên thuỷ ở biển, 
hình giống cá, cỡ nhỏ, đầu và đuôi thuôn nhọn. 
cá mại d. Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, cỡ 
nhỏ, thân dẹp vả ngắn. 

cá măng I d. Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, 
đầu dài, miệng rộng, thân dài và to, chuyên ăn 
cá con, 

П d. Cá bién nhưng có thể sống ở nước lọ và 
nước ngọt, trông hơi giống con cá măng nước 
ngọt, nhưng nhó hơn. 

cá mập d. Cá nhám cỡ lớn, rất dữ, thường dùng 
để ví tư bản rất lớn, thôn tính các tư bản nhỏ. T 
bản cá mập. 

cá më d. Са nước ngọt cùng họ với cá chép, 
thân đẹp, vảy nhỏ, đầu to. 

cá mè hoa d. Cá nước ngọt trông giổng như 
con cá mẻ, nhưng đầu to hơn, hai bên mình có 
nhiều chấm đen, 

cá mẻ một lứa Ví tình trạng соі nhau cùng một 
hạng, không phân biệt trên dưới, không ai chịu 
ai (hàm ý phê phán). Anh ra anh, em ra em, 
không thể cá mè một lứa được, 

cá më trắng d. (¡d.). Cá mẻ, phân biệt với cá 
mè hoa. 

cá mó d. Cá mú sống được ở nước ngọt. 

cá mỏi d. Cá biển cùng họ với cá trích, đẻ trứng 
ở nước ngọt, thân đẹp, lắm xương, có thể dùng 
để lấy dầu. 

cá mối d, Cá biển sống ở táng gắn đáy, thân 
tròn và dài, có mắt ở phía trên đầu. 

са mú, d. (kng.). Cå (nói khái quát), Nghề cá 
mú. Thịt thà са mú dạo này ré. 

cá mú, I d. Cá vược sống chủ yếu ở biển, thân 
dày, lưng cao, miệng rộng. 

II d. x. cá song. 

cá mương d. Cá nước ngọt cùng họ với cá chép, 
thân đẹp và dài, đầu nhọn, mắt to, ăn tạp, hay đi 
thành đàn nổi trên mật nước. 
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cá nằm trên thớt Ví tình thế nguy khốn, khó 
thoát khi tính mạng hoặc số phận đang nằm trong 
tay người khác và trực tiếp bị đe doạ nghiêm 
trọng, 

cá ngạnh d. Cá nước ngọt thân màu xám đen, 
bụng màu trắng nhạt, da trơn, có bốn đôi râu 
đải, vây có ngạnh cứng. 

cá ngào d. Cá nước ngọt thân dài, vảy trắng, 
đầu nhọn, miệng rộng và hếch lên. 

cá ngần d. Cá sống ở vùng cửa sông, thân dài 
nhu chiếc đũa, màu trắng sữa, có da trong suốt. 
cá ngữ d. Cá biển sống ở táng mật, trông hơi 
giống cả thu, thịt đỏ và chắc, bơi rất nhanh. 

cá ngựa; 4. cn. hdi тай. Cá biển đầu giống đầu 
ngựa, thân dải có nhiều đốt, đuôi thon nhỏ và 
cong, có thé dùng làm thuốc. i 

cá ngựa; I dg. Đánh cuộc än tiển trong các cuộc 
đua ngựa. 

П d. Trò chơi gieo súc sắc tính điểm để chạy thi 
quân ngựa gỗ. Chơi cả ngựa. 

cá nhắm d. Cá đữ ở biển, có bộ xương chất sụn, 
thân đài, mëm nhọn, bơi rất nhanh, ăn thịt các 
cá khác. 

cá пһат d. (ph.). Cả trích, 

cá nhân I d. Người riêng lẻ, phân biệt với tập 
thể hoặc xã hội. Nhân danh cả nhân. Ý kiến cá 
nhân. 

II t. Cá nhân chủ nghĩa (nói tắt), Những tính toán 
cả nhân. 

cá nhân chủ nghĩa I t. Chỉ chú trọng đến cá 
nhân minh, đến lợi ích của riêng minh, không 
nghĩ đến quyền lợi của người khác hay của tập 
thể, Tự tưởng cá nhân chú nghĩa. Những tinh 
toán cá nhân chủ nghĩa, 

1 d. (cñ). Chủ nghĩa cả nhân, 

cá nheo d. Cá nước ngọt thân màu xám, đa trơn, 
đầu bẹt, miệng rộng, có hai đôi râu nhỏ. 

cá nhết d. (ph.). Chạch. 

cá nhu d. Cá biến thân đài và hơi дер hai bên, 
tưng mảu tro, bụng màu trắng sữa. 

cá nóc d. Cá sống ở vùng cửa sông, thân tròn 
và ngắn, miệng nhỏ. 

cá пис d. Cá biển sống ở tång mặt, thân hình 
cân đối, mảu xám xanh, thịt chắc, thường dùng 
làm mắm, 

cá nước d. Cá và nước; thường dùng để ví quan 
hệ tình cảm kháng khít, không thể thiếu nhau. 
Tình cả nước giữa quân và dân. 

cá ông d. (ph.). Cá voi. 

cá ông vol d. (id.). Cá voi. | 
cá phèn d. Cá biển sống ở táng gần đáy, thân 
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nhỏ và tròn, sống lưng màu hồng, bụng màu vàng 
nhạt, hai bên mình có đường chỉ vàng, 

cá quả d. Cá dir ở nước ngọt, thân tròn, dài, có 
nhiều đốm đen, đầu nhọn, Кћоё, bơi nhanh. 

cá rô d. Cá nước ngọt thường sống ở ao hồ, thân 
hình bầu dục, hơi dẹp, vảy cứng, vây lưng có 
gai, có thể sống rất dai ngoài nước. 

cá rë phi d. Cá nước ngọt vốn gốc ở châu Phi, 
trông giống như con cá rô, nhưng thận to và dẹp 
hơn, sinh sản rất nhanh. 

cá rô thia d. (ph.). Cá thia. 

cá гуа d, (ph.). Cá đao. 

cá sẵn sắt d. x. cá đuôi сд. 

cá sặt d. Cá đồng cùng họ với cá rô. 

cá sấu d. Bò sát lớn, tính dữ, hình dạng giống 
йл lần, mõm đài, đuôi khoẻ, thường sống ở các 
sông lớn vùng nhiệt đới. 

cá song d. Cá biển cùng họ với cá mú, sống 
vẹn bờ, mình có vạch hoặc nhiều chấm tròn. 
cá вфр d. Cá nước ngọt minh giống cá quả, 
nhưng lớn hơn, đầu bằng, hay ăn cả con. 

cá sơn d. Cá biển gần với cá vược, cỡ nhỏ, mình 
hinh bẩu dục, haí bên dẹp. 

cá tầm d. Cá nước ngọt sống ở sông lớn vùng 
ôn đới, có bộ xương còn một phần sụn, trứng 
dùng làm món ăn quý. 

cá thát lát d. Cá nước ngọt thân dep, möng, đầu 
nhỏ, vảy rất nhỏ. 

cá thèn d. (ph.). Cá phèn. 

cá thể I d. Vật riêng lẻ, phân biệt với chúng loại 
(thường nỏi về sinh vật). 

H t. Riêng lễ từng người, không phải tập thể. 
Nông dán cd thể. 

cá thia cn. cá thla thia d. Cá nước ngot sống ở 
ao, thân nhỏ và đen, vây ngũ sắc, hay chọi nhau. 
cá thiểu d. x. cd йс. 

cá thiểu d. Cá nước ngọt thân dài và đẹp, vảy 
trắng, vây màu đỏ. 

cá thoi loi d. Cá nước lợ, thường thấy nhảy trên 
mặt bùn ở các bãi sú vẹt, cỡ bằng ngón tay, sống 
đai ở ngoài nước. 

cá thờn ban d. x. (hờn bon. 

cá thu d. Cá biển sống ở tång mặt, thân đẹp, 
hình thoi, gốc đuôi hẹp. 

cá tính d. Tính cách riêng biệt vốn có của từng 
người, phân biệt với những người khác. Hai 
người có những cd tính trải ngược nhau, Cô gái 
rất có cá tỉnh (có tinh cách, bán lĩnh riêng). 

cá tính hoá ág. Làm cho (nhân vật trong tác 
phẩm nghệ thuật) trở thành có cá tính. 

cá tra d. Cá nước ngọt trông giống như cá ngạnh, 


cacao 


nhưng lớn hơn nhiều, da trơn, miệng rất rộng. 
cá trác d. Cá biển sống ở tång đáy, mình hinh 
bầu dục, dẹp hai bên, mắt to, miệng rộng. 

cá tràu d. (ph.). Cá quả. 

cá trám d. x. cá trắm đen. 

cá trắm cỏ d. cn. cá ёт trắng. Cá nước ngọt, 
thân tròn, dài, vảy to, thịt chắc, ăn cỏ. 

cá trắm đen d. cn. cá trắm. Cá nước ngọt, trông 
giống như cả trắm cỏ, nhưng màu xám hơn, ăn 


` ốc, hën. 


cá trắm trắng d. x. cả trắm có. 

cá trë d, Cá nước ngọt da trơn, đầu bẹt, mép c 
râu, vây ngực có ngạnh cứng. 

cá trích d. Cá biển, có nhiều loài, mình nhỏ và 
dẹt, vảy mỏng, sống thành đàn. 

cá trôi d. Cá nước ngọt thân tròn, dài, lưng màu 
tro xám, ruột rất dài. Lõi thôi như cả trôi sổ ruội. 
cá úc d. Cá biển, trông giống như cá ngạnh, đa 
trơn, có ba đồi râu. 

cả vàng d. Cả cảnh, vây to, đuôi lớn và xoẻ 
rộng, thân thưởng hoá màu vàng đỏ. 

cá vền d. Cả nước ngọt cùng họ với cá chép, 
thân cao và đẹp hai bên, vảy màu trắng bạc. 

cá voi d. Động vật có vú ở biển, cỡ rất lớn, có 
loài dài tới hơn 30 mét, thân hinh giống như con 
cá, có vây ngực, vây đuôi rõ ràng. 

cá vược d. Cá dữ sống ở biển hay cửa sông, đầu 
nhọn, miệng to, vây có nhiều gai сіт. 

ca (ph.). x. cos. 

cabin d, x. buóng lái. 

сас; d. 1 Thé ghi nhận một giả trị, một tư cách 
nào đó. Các điện thoại (các dùng để gọi điện 
thoại). Tấm các nhà bảo (kag.). Mua các đi xe 
tháng. 2 (kng.). Danh thiếp. 

các; d. (dùng phụ trước d.). Từ dùng để chỉ số 
lượng nhiều được xác định, gồm tất cả sự vật 
muốn nói đến. Các nước Đóng Dương. Các thầy 
gido trong trường. 

сас, åg. Bù trong việc đối chá¿. Сас thêm tiên. 
Các vàng cũng không làm (kng.; bù thêm, cho 
thêm vàng cũng không làm; nhất định không 
làm). 

các bin x. carbin. 

“các-bo-nát" х. carbonat. 

“các-bon” x. carbon. 

“các-bua” x. carbua. 

“các-ten” x. cartel, 

các tông x. cactóng. 

cac d. (ph.; kng.). x, các,. 

cacao cv. ca cao, d. Cây nhỡ, trồng nhiều ở châu 
Mt, châu Phi, 14 đơn mọc đối, hoa nở quanh năm, 














cacbin 


quả giống hinh quá dua chuột, hạt cho thử bột 
dùng làm sôcôla hay pha nước uống. 

cacbin x. сагып. 

cacbon x. carbon. 

cacbonat x. carbonat. 

cachua x. carbur. 

cách; d. 1 Hình thức diễn ra của một hoạt động. 
Cách đi đứng khoan thai. Nhìn một cách chăm 
chú. 2 (chm.). Phạm trù ngữ pháp gắn với danh 
ngữ trong một số ngôn ngữ, biểu thị chức nang 
cú pháp của danh ngữ đó trong câu. 7iểng Nga 
có sảu cách. 

cách; dg. 1 Không tiếp liền nhau, vi ở giữa có 
một vật hoặc một khoảng không gian, thởi gian 
nào đó. Hai nhà cách nhau một bức tường. Cách 
ga hai cây số. Cách sông nên phải luy đò... (cd). 
Cách đây máy năm. 2 (chm.; dùng trong một số 
tổ hợp). Không để âm, nhiệt, điện, truyền qua. 
Cách nhiệt*. Cách điện®. 

cách, dg. (kng.). Cách chức (nói tắt). 

cách âm đg. Ngăn không để cho âm bên trong 
lan truyền ra bên ngoài, và ngược lại. 

cách biệt dg, 1 Cách xa nhau hoàn toàn. Ở 
cách biệt trên một quả đổi. Mấy năm trời cách 
biệt. 2 Có sự phân biệt, sự ngăn cách do khác 
nhau quả xa. Nông thôn còn cách biệt nhiều với 
thành thị. Lối sống cách biệt mọi người. 

cách bức dg. Không liên hệ dë dàng, trực tiếp 
được với nhau do bị ngăn cách. Hai nhà ở cách 
bức nhau. Sự cách bức giữa cấp trên với cấp 
cách chức đg. Không cho giữ chức vụ đang làm 
nữa. 

cách cú d. Điệu hát vui trong chèo phổ theo thể 
thơ bốn chữ. Hát cách cú. 

cách điện dg. Ngăn không cho dòng điện chạy 
qua. Sứ cách điện. Dùng caosu làm chát cách 
điện. 

cách điệu dg. (¡d.). Cách điệu hoá (nói tắt). 
cách điệu hoá dg. Thể hiện thành những đường 
nét nghệ thuật riêng để làm nổi bật những nét 
tiêu biểu về tính cách. Hình hoa lá trên bức chạm 
сб đã được cách điệu hoá. Những động tác cách 
điệu hod trong chèo. 

cách li cv. cách ly. åg. Đề ở nơi riêng biệt, không 
để cho tiếp xúc với những người hoặc vật xung 
quanh nào đó nhằm ngửa trước điều рі, thường 
tà nhằm tránh lây bệnh. Cách li người bệnh. Lon 
бт được cách li, 

cách luật d. Hệ thống các quy tắc về vần, đối, 
niêm luật và sự hạn định số câu, số chữ trong 
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một số thể văn vần hoặc văn biên ngẫu. 

cách ly x. cách li. 

cách mạng Id. 1 Cuộc biến đổi xã hội - chính trị 
lớn và căn bản, thực hiện bằng việc lật đổ một chế 
độ xã hội lỗi thời, lập nên một chế độ xã hội mới, 
tiến bộ. Cách mạng xå hội chủ nghĩa*, Cách 
mạng tháng Тат năm 1945. 2 Cuộc đấu tranh 
nhằm thực hiện một cuộc cách mạng xã hội. Tham 
gia cách mạng. Cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng. 3 Quá trình thay đổi lớn và căn bản 
theo hướng tiến bộ trong một lĩnh vực nảo đó. 
Cách mạng khoa học - kĩ ийг". Cách mạng tu 
tưởng và văn hoá*, Một cuộc cách mạng trong 
ngành vật lí học. 4 (viết hoa), Cách mạng tháng 
Tám (nói tắt). Thời trước Cách mạng. 

I t. Thuộc về cách mạng, có tính chất cách mạng. 
Chỉnh quyên cách mạng. 

cách mạng công nghiệp d. Bước nhảy vọt 
trong sự phát triển của lực lượng sản xuất do 
chuyển từ công trưởng thủ công sang sản xuất 
bằng máy móc, trong nửa sau thế kỉ XVIII và 
đầu thế kỉ XIX ở các nước tư bản chủ nghĩa 
phương Tây, dẫn đến sự thiết lập hoàn toàn chủ 
nghĩa tư bản. 

cách mạng dân chủ tư sản d. Cách mạng tư 
sản trong đó đông đảo quán chúng nông dân, 
dân nghẻo thành thị và công nhân tham gia như 
một lực lượng độc lập và tác động đến xu thể 
của cuộc cách mạng bằng những yêu sách của 
riêng mình. Cdck mạng dân chú tư sản Pháp 
1789. 

cách mạng dân tộc dân chú d. Cách mạng 
chống đế quốc và phong kiến, giảnh độc lập dân 
tộc và dân chủ, thực hiện những nhiệm vụ của 
cách mạng dân chủ tư sản. 

cách mạng giải phóng đân tộc d. Cách mạng 
nhằm giải phỏng dân tộc khỏi ách thống trị của 
chủ nghĩa để quốc, giành độc lập dân tộc. 

cách mạng hoá dg. Làm cÉo trở thành có tinh 
chất cách mạng. Cách mạng hoá tự tưởng. 
cách mạng khoa học - Kĩ thuật cv, cách mạng 
khoa học - kỹ thuật. d. Sự biến đổi căn bản về 
chất của lực lượng sản xuất trên cơ sở biến khoa 
học thành yếu tố hàng đầu của sự phát triển sản 
xuất xã hội, thành lực lượng sån xuất trực tiếp. 
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại 
bắt dâu từ giữa thé kỉ XX. 

cách mạng kĩ thuật cv. cách mạng kp thuật. d. 
Quá trình thay đổi có tỉnh chất cách mạng trong 
lĩnh vực sản xuất vật chất, nhằm biến lao động 
thủ công thành lao động dùng máy móc, vả được 
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thực hiện chủ yếu bằng công nghiệp hoá, 

cách mạng quan hệ sản xuất d. Quá trình 
cách mạng хоё bỏ hoặc cải tạo quan hệ sản xuất 
cũ, lỗi thời, thiết lập và củng cố quan hệ sản xuất 
mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của lực 
lượng sản xuất. 

cách mạng tư sản d. Cách mạng nhằm xoá bỏ 
chế độ phong kiến hoặc tàn tích của nó. 

cách mạng tư sản dân chủ d. x. cách mạn, 
dân chủ tư sản. - 
cách mang tu tuóng và уап hoá d. Nhu cách 
mạng văn hoá (nhưng với ý nhấn manh hai mặt 
song song và không tách rời nhau: tư tưởng và 
văn hoá). 

cách mạng văn hoá d. Sự biến đổi cách mạng 
trong lĩnh vực tư tưởng và уйп hoá. 

cách mạng vô sản d. x. cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

cách mạng xã hội chủ nghĩa d. Cách mạng 
nhằm thủ tiêu chế độ người bóc lột người, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười Nga. 

cách mạng xanh d. Cách mạng kĩ thuật trong 
nông nghiệp ở một số nước đang phát triển, thực 
hiện bằng gieo trồng giống mới, thâm canh và 
áp dụng những kĩ thuật nông nghiệp tiên tiến. 
cách mênh (cü). x. cách mạng. 

cách ngôn d. Cân nói ngắn gọn được lưu truyền, 
có y nghĩa giáo dục vë đạo đức. Cách ngón có 
câu: “Cần mực thì đen, gần đền thì rạng”. 
cách nhật t. (dùng phụ sau đg.). Cách một ngày 
lại xảy ra một lần. Sőt cách nhật. 

cách nhiệt dg. Ngăn không để cho nhiệt truyền 
qua. 

cách quãng t. Cách nhau từng đoạn, từng 
quãng, không lién nhau, không liên tục. Khóng 
đủ hạt phái gieo cách quảng. Thời gian học bị 
cách quảng. 

cách rách t. (kng.). Phiển phức, ráy rà. Mang 
theo nhiều thứ cách rách, 

cách tân dg. Đổi mới, thường vé văn hoá, nghệ 
thuật. Cách tân nên văn hod. 

cách thuỷ t. (dùng phụ sau đg.). (Cách nấu) 
dùng sức nóng của nước đun sôi, nhưng không 
để cho nước tiếp xúc trực tiếp với vật nấu. Nấu 
cách thuỷ, Chưng cách thuỷ. 

cách thức d. Hinh thức diễn ra của một hành 
động; cách (nói khái quát). Cách thức ăn mặc. 
Cách thức học tập. 

cách trở dg. Ngăn cách và gây trở ngại cho việc 
` đi lại gặp gỡ, tiếp xúc với nhau. Đỏ giang cách 


cải đặt 


trở. Đường xả xa xôi cách trở. 

cach dg. (kng.). Chira, từ bó hẳn vì sợ hoặc vì 
ghét. Cach dën già. 

cacten x. cartel. 

cactông cv. các tông. d. Giấy dày, xốp, thường 
làm bằng nguyên liệu xấu, dùng để đóng bia 
sách, làm hộp, v.v. 

cactông chun cv. các tông chun. d. Cactông 
có dán thêm một lớp mỏng, nén thành các nếp 
sóng, dùng để bọc, lót các thứ hàng dë vỡ, 


cadmium cv, cađiml d. Kim loại tráng xanh, _.— 
mềm, dễ kéo sợi, thường dùng để chế hợp kim, € 


có hợp chất dùng chế bột sơn. 

саѓеіп d. Alcaloid trong hạt cả phê, lá chè, v.v., 
dùng làm thuốc. 

cafê x, cà phê. 

cai, d. 1 Chức thấp nhất trong tổ chức quân đội 
thời phong kiến, thực dân. Cai khó dd. Cậu cai 
nón ddu lông gà... (cd.). 2 Người trông coi một 
số người lao động làm thuê ớ nhà máy, công 
trường, hoặc người trông coi nhà tü thời phong 
kiến, thực dàn. Cai luc lộ. Cai ngục. 3 (ph.). Cai 
tổng (gọi tắt); chánh (tổng). 

cai; dg. Thôi hẳn, không ап, uống hoặc hút 
những thức dùng đã thành thói quen. Cai rhuóc 
lá. Cai sữa*, Cai nghiện *. 

cai đầu dài d. (kng.). Kẻ chuyên lâm trung gian 
để ап chặn, nhận thầu công việc rồi giao cho 
những người khác làm với tiền công rẻ mạt. 

cai nghiện đg. Thôi dùng hẳn, bỏ nghiện 
(thường nói về ma tuy). Cai nghiện ma tuy. 
Trung tâm cai nghiện (tổ chức điều trị cai nghiện 
ma tuy). 

cai quản ég. Trông coi, điều khiển và chịu trách 
nhiệm về hoạt động của những người khác. Nhận 
cai дийп Iù trẻ. 

cai sữa đg. Thôi hẳn không cho bú nữa, mà nuôi 
bằng những thức ăn khác thay cho sữa. Lon con 
đã cai уйа. Cai sữa cho соп. 

cai thầu d. Người đứng trung gian nhận việc 
giữa chủ thầu và một số người lao động làm thuê. 
cai tổng d. (ph.). Chánh tổng. 

cai trị ág. Sử dụng, điều khiến bộ máy hành 
chính nhằm thống trị, áp bức. Chính sách cai trị 
của thực dán. 

cài åg. сп. gải. 1 Làm cho một vật nhỏ nào đó 
mắc vào vật khác. Cài huy hiệu. Сиа đóng then 
сді Tóc cài hoa, 2 Ві mặt sắp đặt, bổ trí xen 
vào, Cài bấy, Cài min. Gián điệp cài lại. 

cài đặt dg. Đưa một ứng dụng có dùng máy tính 
vào hoạt động thực tế. 


cài nhài 


cài nhàl âg. (id.), Như ¿ải nhái. 

cài răng lược О trạng thái xen kẽ nhau, không 
phân rõ ranh giới, chiến tuyến giữa hai bên giao 
chiến. 

cải; d. Cây có hoa gồm bốn cánh xếp thành hình 
chữ thập, có nhiều loài, thường được trồng làm 
rau ăn. Dwa cải (dưa muối bằng rau cải). Bá: 
canh cái. р 

cải; dg. (kết hop hạn chế). Đổi khác đi. Са tên. 
Cải dạng". š 
cải, dg. Làm cho thành hinh trang trí nổi trên 
mặt hàng đan, dệt, bằng cách đặt các sợi theo 
môt lối nhất định khi đệt, đan, Lya cdi hoa. 

cải bắp d, Cải lá to, lá non màu trắng, các lá úp 
vào nhau, cuộn chặt thành một khối tròn hay tròn 
đẹt ở ngọn thân. 

cải be d. Cải lá có cuống to. 

cải biên dg. Sửa đổi hoặc biên soạn lại (thường 
nói về vốn nghệ thuật с@) cho hợp với yêu cầu 
mới. Cái biên дпр сб. 

cải biến dg. Làm cho biến đổi thành khác trước. 
Cải biến nên nông nghiệp lạc hậu. 

cải cách dg. (hoặc d,), Sửa đổi những bộ phận 
cũ (trong lĩnh vực kinh tế, xã hội) cho thành hợp 
lí và đáp ứng yêu cầu khách quan hơn. Cái cách 
tiền tệ. Thực hiện cải cách giáo dục. Những cdi 
cách đân chủ. 

cải cách điền địa dg. (hoặc d.). x. cái cách 
ruộng đất (ng. 2). 

cải cách ruộng đất dg. (hoặc d.). 1 Dùng biện 
pháp nhà nước kết hợp với đấu tranh của nông 
dân xoá bó quyền chiếm hữu ruộng đất phong 
kiến, mang lại ruộng đất cho nông dân lao động. 
Phát động quán chúng cdi cách ruộng đất. 2 cn. 
cải cách điển địa. Dùng biện pháp nhà nước làm 
thay đổi quan hệ chiếm hữu ruộng đất phong 
kiến để phát triển chủ nghĩa tư bản ở nông thôn 
trong các nước tự bản. Cd; cách ruộng đất ở nước 
Nga năm 1861. 

cải canh d. Cải lá to, mềm, màu xanh tươi, 
thường dùng để nấu canh. 

cải cay d. Cải hoa vàng, bạt màu đen, thường 
xay làm bột gia vị hoặc làm thuốc. 

cải chính dg. Chữa lại cho đúng sự thật. Cdi 
chính tin đổn nhằm. Tự cải chính. 

cải củ d. Cái hoa màu trắng, rễ phóng thành củ 
màu trắng, dùng làm thức ăn. 

cải cúc d. Cây thân nhỏ trông giống như cây cải, 
lá giống lá cúc, mùi thơm, dùng làm thức ăn. 
cải dạng dg. Thay đổi bộ dạng, cách án 
mặc, v.v., để người khác khó nhận ra. Cải 
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dang làm ông già. 

cải giá dg. Lấy chồng khác sau khi chồng chết 
hoặc sau khi li dị. 

cải hoa d. x, suplo. 

cải hoá dg. Làm thay đổi và chuyển dán theo 
hướng tốt, vë mật phẩm chất con người. Cdi hod 
những người idm lạc. 

cải hối dg. (id.). Hái cải. 

cải huấn dg. Giáo dục cải tạo (từ chính quyển 
Sài Gòn trước 1975 dùng để chỉ một hình thức 
cưởng bức nhân dân li khai cách mạng). Trung 
tâm cải huấn. Trại сай huấn tập trung. 

cải làn d, Cải lá hơi giống lá su hào, màu xanh 
thẩm, dùng làm thức ăn. 

cải lão hoàn đồng Làm cho người già trẻ lại. 
Thuốc cdi {йо hoàn đồng. 

cải lương; d. Kịch hát ra đời vào đầu thế kỉ XX, 
bắt nguồn từ nhạc tài tử, dân са Nam Bộ. 

cải lương; I đg. Làm cho không còn những 
khuyết điểm, nhược điểm nào dó và trở thành 
thích hợp hơn với yêu cầu. Cd; lương giống lúa. 
H t. Thuộc về chủ nghĩa cải lương, theo chủ nghĩa 
cải lương. Từ tưởng cải lương. Những tổ chức 
cải lương. 

cải må І dg. (id.). Như cái tảng. 

H t. (thgt.). (Răng) có màu rất bẩn. Răng cải md, 
cải quá dg. (cũ). Sửa chữa lỗi lắm, 

cải soong d. cn. cái xoong. Cải thần bò, lá kép 
có lá chét nhỏ, thường trồng ở nơi có nước chảy. 
cải tà qui chỉnh x. са? tà guy chinh. 

cải tà quy chính Bó con đường phi nghĩa trở 
về con đường chính nghĩa. | 

cải táng dg. Bốc hài cốt đem chôn nơi khác, 
theo tục cũ, 

cải tạo dg. 1 Làm cho chất lượng thay đổi vẻ 
căn bản, theo hướng tốt. Cdi tao đất bạc màu. 
Lao động cdi tạo con người. 2 Giáo dục làm cho 
thay đổi trở thành người tốt, người lương thiện. 
Trại cải tạo trẻ em hư hỏng. Lao động cái tạo 
(nhằm mục đích cải tạo). 

cải tạo tư tưởng dg. Xoá bỏ tư tưởng lạc hậu 
để thay thế bằng tư tưởng tiến bộ. 

cải tạo xã hội chủ nghĩa dg. Cải tạo quan hệ 
sản xuất không xã hội chủ nghĩa thành quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa để tạo điều kiện cho 
lực lượng sản xuất phát triển. 

cải thìa d. Cải hoa màu vàng, cuống lá to, mảu 
trắng, dùng làm thức án. 

cải thiện đg. Làm cho có sự thay đổi, tốt hơn 
phần nào. Đởi sống được cải thiện dân. Cdi thiện 
quan hệ. 
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cải tiến dg. Sửa đổi cho phán nào tiển bộ hơn. 
Cải tiến kĩ thuật. Cải tiến quản lí xi nghiệp. Công 
cụ cải tién. 

cải tổ dg. (hoặc d.). 1 Tó chức lại cho khác hẳn 
trước. Cdi đổ chính phú. 2 Thay đổi сап bản và 
toàn điện về 16 chức, thể chế, cơ chế, v.v., trong 
mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, nhằm khắc 
phục hậu quả sai lầm trong quá khứ, đưa xã hội 
tiến lên. 

cải trang đg. Thay đổi cách ăn mặc và diện mạo 
dé người khác khó nhận ra. Cải trang thành bộ 
đội. Cải trang làm соп gái. 

cải trời d. Cây mọc hoang thuộc loại cúc, trông 
giống như cây cải, có thể dùng làm thuốc. 

cải tử hoàn sinh Làm cho thoát chết, làm cho 
sống lại. On cdi й? hoàn sinh. 

cải xoong x. cải soong. 

cãi dg. 1 Dùng lời lẽ chống chế, bác bỏ ý kiến 
người khác nhằm bảo vệ ý kiến hoặc việc làm 
của mình. Đã làm sai, còn cải. Саі nhau suốt 
buổi mà chưa ngã ngũ. 2 Bào chữa cho một bên 
đương sự nào đó trước toà án; biện hó, Trạng sư 
cãi cho trắng án. 

cãi chày cãi cối (kng.). Cố cãi, cãi liều không 
có lí lê thích đáng, 

cãi cọ dg. Саі nhau lôi thôi giữa hai bên. Cái ср 
tay đôi. Không bao giờ cải cọ với ai, 

cãi lẫy dg. (ph.). Cñi cọ. 

cãi lộn åg. (ph.). Саі nhau có tính chất được 
thua. Hay gây chuyện cải lộn. Cuộc cãi lộn, 

cãi vã dg. Саі nhan dàng đai về việc không đáng 
cãi (nói khái quát). Chuyện không ra gì cũng cải 
vã nhau. 

cái; I d. 1 (сӣ). Mẹ. Con dai cái mang (tng.; con 
đại thì mẹ phải chịu trách nhiệm). Màng về nuôi 
cải cùng cơn... (cả.). 2 (kng; dùng trước tên 
người). Từ dùng để gọi người con gái ngang hàng 
hoặc hàng dưới một cách thân mật. Cháu rủ cái 
Ноа đi học. 3 Giống đề gây ra môt số chất chua. 
Саі тё. Саі giấm. 4 Vai chủ một ván bài, một 
đám bạc hay một bát họ. Nhà cái*. Làm cái. Bắt 
cái*. 5 Phần chất đặc, thường là phần chính trong 
món ăn có nước. Ал cd cái lẫn nước. Khón ăn 
cái, dai ăn nước (tng.). 

H t. 1 Động vật) thuộc về giống có thể đẻ con 
hoặc đẻ trứng. Chó cái. Са cái. 2 (Hoa) không 
có nhị đực, chỉ có nhị cái, hoặc cây chỉ có hoa 
như thế. Hoa mướp cải. Du đủ cdi, 3 (dùng 
phụ sau d., trong một số tổ hợp). Thuộc loại 
to, thưởng là chính so với những cái khác, loại 
phụ hoặc nhỏ hơn. Cpt cdi. RÈ cải. Ngón tay cải. 


calô 


Sông cải*. Đường cdi". 

cái; I d. 1 Tử dùng để chỉ cá thể sự vật, sự việc với 
nghĩa rất khái quát; vật, sự, điều. Ру cd, không 
thiếu cải gì. Lo cái ăn cái mặc. Phân biệt cái 
hay cải đỏ. Cái bắt tay. Cái không тау. 2 (thường 
dùng phụ trước d.), Từ dùng để chỉ từng đơn vị 
riêng lẻ thuộc loại vật vô sinh. Cái bàn này cao. 
Hai cái nhà mới. 3 (cũ). (dùng trước d.). Từ dùng 
để chỉ từng cá thể động vật thuộc một số loại, 
thưởng là nhỏ bé hoặc ба được nhân cách hoá. 
Con ong, cái kiến. 4 (thường dùng phụ sau d. số 
lượng). Tử dùng để chỉ từng đơn vị riêng lẻ động 
tác hoặc quá trình ngắn. Май một cải rất đau. 
Nghi tay cái đã (kng.). Loáng một cái đã biển тай 
(knp.). Dùng một cái*, 

II tr. (dùng trước d.). Từ biếu thị ý nhấn mạnh 
về sắc thái xác định của sự vật mà người nói 
muốn nêu nổi bật với tính chất, tính cách nảo 
dó. Cái cây bưởi ấy sai qud lắm. Cái đời túi nhục 
ngày xwa. 

cái bang d. Người chuyên đi ап xin, tổ chức 
thành nhóm, ở một số thành phố và địa điểm du 
lịch. Hành khách vừa bước xuống xe, một nhóm 
cái bang đã vây quanh. 

cái ghë d. Động vật chân đốt rất nhỏ, sống ki 
sinh ở đa, gây ra bệnh ghẻ. 

cái rụp (ph.; kng.). Ngay tức thì, một cách rất 
nhanh, rất gọn, Bài toán đã, nó làm xong cải 
rụp. Vừa mới bật đèn, điện tắt cải rụp. 

cái sảy nảy cái ung Ví tình trạng cái không 
hay nhỏ, đơn giản lúc mới nảy sinh, do giải quyết 
không khéo và kịp thời mà phát triển thành cái 
không hay lớn, phức tạp. 

cái thế t. (cũ; kết hợp hạn chế). Hơn hẳn mọi 
người trên đời vë tài năng. Tài cái thë. Anh hùng 
cái thế. 

cái trò (kng.; dùng ở đầu câu), Tổ hợp biểu thị 
điều sắp nêu ra là việc thường thấy ở đời, không 
có gi đáng phải ngạc nhiên. Cái trò nó thế, đã 
đâm lao thì phải theo lao. Cdi trò, đã lành thì 
hay cục. 

cai Calori (calo), viết tắt. 

calcium cv. canxi. d, Kim loại màu trắng, mềm, 
nhẹ, tan được trong nước, có nhiều ở dạng hợp 
chất trong đá vôi và xương. 

calib cv. сайр d. Dụng cụ đo lường không khắc 
độ, dùng để kiểm tra kích thước, hình dạng và 
sự lắp đặt tương đối của các bộ phận sản phẩm. 
calo cv. calori d. Đơn vị đo nhiệt lượng. 

calô су, ca 16. d. cn. mü chào тдо. Mũ bằng vải 
hoặc da, không có vành, bóp lại ở phía trên, trông 





cam 


giống hinh cái mảo chim chảo mảo. 

cam; d. Cây ăn quả, lá to, hoa màu trắng, quả 
tròn, bé hơn quả bưởi, vẻ mỏng, khi chín thường 
có màu vàng đỏ, vị ngot hoặc chua, Маи da cam. 
Кири cam (chế bằng tỉnh dầu cam). 

cam; d. Tên gọi chung một số bệnh đai dàng ở 
tré em, thường do suy dinh đưỡng sinh га. Cam 
răng. Cam mät. Thuốc cam, 

cam, d. Chỉ tiết máy có thể làm chỉ tiết máy 
khác chuyển động qua lại theo quy luật nhất định, 
nhờ hình dạng đặc biệt của mặt tiếp xúc của nó, 
Trục cam. 

сат, dg. Cảm thấy có thể bằng lòng làm hoặc 
chấp nhận việc gì đỏ. И? mước, vi dán thi chối 
cũng cam. Có nhiễu nhàn gi cho cam. 

cam bù d. Cam quả to, det, vỏ mỏng, vị hơi 
chua. 

cam chanh d, Cam quả tròn, vỏ khi chín cỏ màu 
vàng. 

cam chiu dg. Bàng lóng chiu vi cho 1à khóng 
thể nào khác được. Cam Chịu sống nghèo khổ. 
Không cam chịu thất bại. 

cam cóm d. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em, làm 
cho cơ thể gầy mòn dán. 

cam đoan dg. Khẳng định điều mình trình bảy 
là đủng và hứa chịu trách nhiệm để cho người 
khác tin. Cam đoan khai đúng sự thật. Làm giấy 
cam đoan. 

cam đường d. Cam ngọt, quả trông giống như 
quả quýt nhưng lớn hơn, vỏ mỏng, khi chín có 
màu vàng đỏ. 

cam giấy d. Cam đường có vỏ rất mồng. 

сат go t. (ph.). Gay go, gian khổ. Chịu đựng 
nhiều cam go, thử thách. 

cam kết dg. Chính thức cam đoan làm đúng 
những điều đã hứa. K; giấy cam kết, 

cam lòng йр. 1 (cũ). Thoả lòng, cảm thấy tự 
bằng lòng làm việc gì hoặc trước việc gì. Đần 
đáp được on sâu thì mới cam lòng, 2 (14.). Cảm 
thấy vẫn tự bằng lòng được khi làm diéu thừa 
biết lå xấu xa, nhục nhã; cam tâm, Cam lòng bỏ 
rơi bạn lúc hoạn nạn. 

cam nhông x. camnhông. 

cam phận dg. Cam chịu với cảnh sống của 
minh, vì cho là không thể nào thay đổi được. 
cam sành d, Cam quả có vẻ dày, sån sùi. 

cam tâm dg. 1 Cảm thấy vẫn tự bằng lòng được 
khi làm điều thừa biết là xấu xa, nhục nhã. Cam 
tâm bd vợ con trong hoạn пап. 2 (cü). Thoả lòng, 
cảm thấy tự bằng lòng làm việc gi hoặc trước 
VIỆC gi; cam lòng. 
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cam tẩu mã d. Bệnh ở trẻ em, làm loét miệng và 
gây thối rita rất nhanh, có khi ăn thủng cả má, môi. 
cam thảo d. Сау nhỏ thuộc họ đậu, thân có lông, 
rễ có vị ngọt, dùng làm thuốc, 

cam thũng d. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em, 
làm cho cơ thể bị phủ. 

cam tích d. Bệnh suy đình dưỡng ở trẻ em do 
tiêu hoá kém hoặc do giun, thường lâm bụng бпр, 
thân thể gầy còm, xanh хао. 


* 


cam I dg. 1 (thường dùng trước thấy). Nhận biết 
bằng giác quan, bằng cảm tinh. Сат thấy dau ở 
tay. Cảm thấp thodi mái nhu ở nhà, 2 Lâm cho 
rung động trong lỏng khi tiếp xúc với sự việc gi. 
Điệu hát cdm được người nghe. 3 Nhận biết và 
тёп phục. Сат lòng tốt của bạn, 4 (kng.). Có 
cảm tỉnh và như chớm yêu (nói vë quan hệ nam 
nữ). Xem chừng nó đã cảm cô ta. 

H dg. Bị ốm nhẹ do cơ thể chịu tác động đột 
ngột của thời tiết. B£ cảm nhẹ. Cảm gió. Сат 
lạnh. Cảm nắng. 

cảm biến d. Bộ phận của thiết bị, làm nhiệm vụ 
biến đối đại lượng cần kiểm tra (như áp suất, 
nhiệt độ, dòng điện, v.v.) thành tín hiện thuận 
tiện cho việc đo lường, truyền đi, ghi lại, v.v. 
cảm động dg. (hoặc t.), 1 Có sự rung động trong 
lòng, trong tình cảm trước sự kiện hoặc cử chỉ 
tốt. Cảm động đến rơi nước mắt. 2 Có tác dụng 
làm cảm động. Hinh ảnh rất cảm động. 

cảm giác d. (hoặc đg.). Hình thức thấp nhất của 
nhận thức, cho ta biết những thuộc tính Tiêng lẻ 
của sự vật đang tác động vào giác quan ta; điều 
nhận thấy trên cảm tính. Có сат giác lạnh ở 
chân. Mói chin giờ tối mà có cảm giác như đã 
khuya. 


'cảm giác luận d. x. chú nghĩa duy cẩm. 


cảm hoá dg. Làm cho cảm phục mà nghe theo, 
làm theo, chuyển biến theo hướng tốt, Cảm hoá 
bằng tài năng và đức độ. Có khá năng cảm hoá 
mọi người, 

cảm hoài dg. (cũ). Nhớ tiếc với lòng thương 
cảm. Nó; cảm hoài. Bài thơ cảm hoài. 

cảm hứng d. Trạng thái tâm lí đặc biệt khi có 
cảm xúc và sự lôi cuốn mãnh liệt, tạo điều kiện 
để óc hưởng tượng, sáng tạo hoạt động có hiệu 
quả. Nguồn cảm hứng của nghệ sĩ. 

cảm khái đg. Có cảm xúc và bùi ngùi thương 
tiếc. Cảm khải trước cảnh điêu tần. Bài thơ 
cảm khái, 

cảm kích dg. Cảm động và được kích thích tinh 
thân trước hành vị tốt đẹp của người khác. Сат 
kich trước sự sẵn sóc ân cân. 
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cảm mao ág. Ві ốm do các yếu tố khí hậu tác 
động đột ngột đến cơ thể; cảm (nói khái quát). 
сат тёп dg. Có thiện cảm, có tình cảm mến 
yêu. Được mọi người cảm тёп. Cảm mến ngay 
từ lúc mới gặp. 

cảm nghĩ dg. (hoặc d.). Cảm xúc và suy nghĩ. 
Những điều cảm nghĩ. Những сат nghĩ của nhà 
Văn trước Cuộc sống. 

cảm nhận dg. Nhận biết bằng cảm tính hoạc 
bằng giác quan. Сат nhận được cái hay của bài 
thơ. Có di xa mới сіт nhận được hết tình cảm 
quê hương. 

сат nhiễm dg. Nhiễm phải những nhân tố sinh 
ra bệnh. 

cảm ơn dg. 1 Tò lòng biết ơn với người đã làm 
điều tốt cho mình. Xin cảm ơn ông. Gửi thư cảm 
on. 2 Từ dùng trong lời nói lịch sự, lễ phép, để 
nói với người đã làm việc gì đó cho mình, hoặc 
để nhận lời Вау từ chối điêu gì. (- Mời anh uống 
nước.) - Сат ơn, tôi không khát. 

cảm phiền dg. Phiên, làm phiên (từ dùng trong 
lời yêu cầu, để nghị một cách lịch sự hoặc kiểu 
cách). Cảm phiên ông cho tôi di nhờ. Chúng tói 
phải di ngay, cảm phiên bác. 

cảm phục dg. Có tinh cảm kinh trọng, yêu quy 
do thấy được phẩm chất cao cả của người khác. 
Сат phục tỉnh thân dũng cảm của bạn. 

cảm quan d, } (cũ; íd.). Cơ quan cảm giác; giác 
quan. 2 Nhận thức trực tiếp bằng cảm quan. Ойле 
phương pháp сат quan kiểm tra chất lượng của 
thực phẩm. 

cảm tạ dg. (trtr.). Tó lòng biết ơn bằng lời; cảm 
оп, Chân thành cảm tạ sự chăm sóc của bác sĩ. 
cảm tác dg. (cü). Nhân có cảm xúc mà sáng tác 
thơ văn. Bái thơ cảm tác. 

сат thán dg. (kết hợp hạn chế). Biểu lộ tỉnh 
cảm, cảm xúc. Саи сіт thán (câu biểu cảm). 
cảm thông dg. Như thông cảm. Cảm thông sự 
vất vd của người lao động. 

cảm thụ dg. 1 (chm.). (Giác quan) tiếp nhận sự 
kích thích của sự vật bên ngoài. Cơ quan cảm 
thu. 2 Nhận biết được cái tế nhị bằng cám tính 
tinh vi, Cảm thu cải hay, cải đẹp. Khả năng cảm 
thụ nghệ thuật. 

cảm thức d. Nhận thức bằng bằng cảm quan; 
nhận thức cảm giác. Cảm thức (về) thai gian ở 
trẻ em. 

cảm thương dg. (vch.). Như thuong cảm. Cảm 
thương con hạc ở chùa, Muốn bay da diét, сд 
rùa giữ chân (cd.). 

cảm tình d. 1 Tình cảm tốt đối với người, với 


camnhông 


việc nào đó. Có cảm tỉnh với người mới quen. 
Сау được cảm tình, 2 (cü). Như tình cảm. 

cảm tỉnh cá nhân d. Cảm tình riêng khi giải 
quyết công việc chung, 

cảm tính d. Giai đoạn đầu của nhận thức, đựa 
trên cảm giác, chưa nắm bản chất và quy luật 
của sự vật. Nhận xét theo cảm tỉnh. Nhận thức 
cảm tinh. 

cảm từ d. Từ dùng riêng biệt, không có quan hệ 
cú pháp với những từ khác, chuyên biểu thị sự 
phản ứng tinh cảm, dùng làm tiếng gọi, tiếng 
đáp, tiếng reo vui, than văn, nguyễn та, chửi 
bói, v.v. “Ái сда”, “ôi”, “chao ôi ”, “vâng”, 
“da” đều là những cảm từ trong tiếng Việt. 
cảm tử dg. (kết hợp hạn chế). Dám nhận lẩy cái 
chết, tình nguyện hi sinh mà chiến đấu. Tinh thân 
cảm tứ. Đoàn quân сіт tứ. 

cảm tưởng d. Y nghĩ nảy sinh do tiếp xúc với 
sự việc gì, Ghi cảm tưởng sau khi xem triển lãm, 
cảm ứng dg. (hoặc d.). (Hiện tượng cơ thể) tiếp 
thu các kích thích của môi trưởng và phán ứng 
lại. Da trẻ em dê cảm ứng đối với các yếu tố gây 
kích thích. 

cảm ứng điện từ d. Hiện tượng xuất hiện dòng 
điện hoặc hiệu thë trong một vật dẫn khi vật đó 
chuyển động trong một từ trường hoặc nằm trong 
từ trường thay đổi, 

cảm xúc dg. (hoặc d.). Rung động trong lòng 
do tiếp xúc với sự việc gi, Người dê cảm xúc. 
Bài thơ gây cảm xúc mạnh. 

cám; d. Chất màu vàng nâu, do lớp vỏ mềm bao 
ngoài hạt gạo nát vụn ra khi giã, xát, thường dùng 
làm thức án cho lợn. 

cám; dg. (kết hợp hạn chế). Động lòng thương; 
cảm thương tước một cảnh ngộ nào đó. 

cám cảnh dg. Động lỏng thương cảm trước một 
cảnh ngộ. Ai cũng сіт cảnh cho có ấy. Nghĩ mà 
cảm cảnh. 

cám dó йр. Khêu gợi lòng ham muốn đến mức 
làm cho sa ngã. Bi tiên tài, danh vọng cảm dó. 
Nhưng lời cảm dó nguy hiểm. 

cám hấp t. (thpt.). Dë hơi. 

cám ơn (kng.). x. cảm ơn. 

cam d. Dụng cụ thô sơ để lừa bắt thú vật. Mác 
cạm. 

сат bẫy d. 1 Bây để lừa bắt loài vật (nói khái 
quát). 2 Cái bố trí sẵn để lừa cho người ta sa vào 
vòng nguy hiểm (nói khái quát). Sa vào сат bây 
của kẻ thù. 

camera d. Máy quay phim thu hinh, 
camnhëng су. cam nhóng. d. (cũ). Xe tải. 


can 


can; d. Gậy ngắn, thường bằng song, gỗ, dùng để 
cảm chống khi đi. 

can; d. Đồ đựng chất lỏng, bằng nhựa hoặc kim 
loại, miệng nhỏ, có nắp đậy và tay сіт. Can dâu. 
Can mười Їй. 

сап; d. сп. thiên сап. Ki hiệu cht Hán (có cả 
thảy mười), xếp theo thứ tự là giáp, át, bính, định, 
mu, ki, canh, tân, nhâm, quý, dùng kết hợp với 
mười hai chỉ trong phép đếm thời gian cổ truyền 
của Trung Quốc. ` 
can, dg. Nối vải hay giấy cho dài ra, rộng ra, Can 
thêm một ейи áo. Vải can để may tái. Đường can. 
Can; dg. cn. canke. Sao lại theo từng nét của bản 
vẽ mẫu đặt áp sát ở dưới hay ở trên mật giẩy. 
Can bản đổ. 

can; dg. Làm cho thấy không nên mà thôi đi, 
không làm; khuyên ngăn đừng làm. Hai bán 
không xô xát vì có người can. Can đảm đánh 
nhau. 

can; dg. 1 (dùng trước рі chi trong câu nghi 
vấn hoặc phủ định), Có quan hệ trực tiếp làm 
ảnh hưởng đến, tác động đến, hoặc làm chiu ảnh 
hưởng, chịu tác động. Việc Ấy chẳng can gi đến 
anh. Nhà chảy, nhưng người không can gì. Việc 
phải nói thì nói, can chỉ mà sợ? 2 Phạm vảo, 
mắc vào vụ phạm pháp và phải chịu hậu quả. 
Can tội lừa đảo. 

can án dg. Phạm tội và đã bị toà kết án. Vhiều 
lån can án. 

can cớ d. (id.). Như cơn сд. 

can cứu t. (cũ). (Người) tình nghi phạm tội và 
đang bị xét hỏi, 

can dự dg. 1 Tham du, đinh liu vào việc khôn: 
hay. Can dự vào vụ cướp. 2 (kng.; id.; dùng trước 
gi trong câu nghi vấn hoặc phủ định). (Sự việc) 
có quan hệ trực tiếp, làm ảnh hưởng đến; can hệ, 
Việc của nó, can du gi đến anh ta? 

can đảm t. Có sức mạnh tính thần để không sợ 
nguy hiểm, đau khổ. Em bé can đâm, dám di 
đêm một mình, Can ddm chịu dung nỗi đau 
thương. 

“can-dë-la” x. candela. 

can giãn dg. (cü; ¡d.), Khuyên can vua hoặc 
người trên, Dáng зб сап gián. 

can hệ I dg. (Sự việc) có quan hệ trực tiếp, làm 
ảnh hưởng đến. Vấn đề can hệ đến nhiều NGƯỜI, 
Н. t. (cũ), Hệ trọng. Việc can hệ thể mà kháng 
biết, 

“can-ke” x. сал+. 

can ngắn dg. Can không cho làm (nói khái 
quát). № đã định làm thì không ai can ngăn nổi. 
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can phạm I dg. Phạm vào tội mà pháp luật đã 
quy định. 

Ti d. x. Pj can. 

can qua d. (cü; vch,). Mộc và giáo; chỉ chiến 
tranh, về mặt giết chóc, loạn lạc. 

can thiệp dg. Dự vào việc của người khác nhằm 
tác động đến theo mục đích nào dó. Thấy chuyện 
bất bình thì can thiệp, Can thiệp vào nội bộ của 
nước khác. Can thiệp vũ trang (can thiệp bằng 
hành động vũ trang vào nước khác), 

can tràng (cü), x. can trường. 

can trường I d. (vch., id.). Gan và ruột; chỉ nỗi 
lòng, tâm tình. ТА lộ can trưởng, 

П t. (vch.; id,). Gan góc, không sợ nguy hiểm. 
Chí can trường. Những chiến sĩ can trường, 
“сап-хі” x, calcium, 

сал, d. Tên qué đầu trong bát quái. 

Сап, I dg. 1 (¡d.). Vượt thẳng qua bất chấp mọi 
trở ngại gặp phải. Сап qua bãi min để mở đường. 
Cân rừng. 2 Hành quân ảo ạt vào một vùng nào 
dó dé dùng bạo lực tiêu điệt cơ sở của các lực 
lượng chống lại, Dem дийп di сап. Chống cản. 
П t. (thường dùng phụ sau đg.). (Hành động) 
không kể gì phải hay trái, nên hay không nên, 
Cây thể làm сап. Chó dại cán càn. 

сап khôn 4, (сй; vch.). Trời đất, уй trụ. Đưng 
giữa cần khôn. 

cản quấy t. (kng.). Có những hành động càn rỡ, 
không chịu vào khuôn phép. Loại người càn 
quấy. 

сап quét dg. Hành quân để уау ráp, bắt bó, giết 
chóc hàng loạt. Cuộc hành quân cần quét. 

càn rỡ t. Ngang ngược, không kể gi phải trái, 
hay dó. Hành động сап rỡ. Ăn nói сап rỡ. 

сап І dg. Ngăn giữ lại, không cho tiếp tục vận 
động hoặc hoạt động theo một hướng nảo đó. 
Rừng cây сіп gió. Cán bước tiến. Cán đường. 
$ис cản. 

II d. (рћ.). Đập ngăn nước. Đắp сіп trên sông. 
cần ngại d. (hoặc đg.). Cái gây khó khăn, căn 
trở sự hoạt động, phát triển, Vượt qua những cân 
ngại, Làm cẩn ngại bước tiến. 

can phá dg. Ngăn cản, làm cho đối phương 
không tiến công được (nói khái quát). Không dú 
sức сап phá địch. Сап phá nhiều dot tién công 
hiểm hóc. 

сап quang dg. Ngăn không cho tia roentgen 
Xuyên qua. 

cản trở dg. (hoặc d.). Gây khó khăn trở ngại, 
làm cho không tiển hành được dë dàng, suôn 
Sẽ. Сал trở giao thông. Công việc bi cần trở. 
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Сап trở sự tiến bộ. 

сап, d. 1 Bộ phận để cầm của một số đồ dùng, 
đồ vật, thưởng hình trụ. Cán gdo. Сап có, Tra 
lưỡi cuốc vào cản. 2 Bộ phận thường có hình que 
thắng, không có lá, mang hoa suốt theo chiêu 
đọc của phần ngọn. 

cắn; dg. 1 Làm cho mỏng đều bằng sức ép của 
trục lăn. Cdn bót thành từng lá mỏng. Cán thép, 
Cán bông. 2 (Tàu, xe) lăn đè lên trên người hoặc 
động vật. Bị xe cán chết. 

cán bộ d. 1 Người làm công tác có nghiệp vụ 
chuyên môn trong cơ quan nhà nước, Cán bộ 
nhà nước. Cán bộ khoa học. Cán bộ chính trị. 
2 Người làm công tác có chức vụ trong một cơ 
quan, một tổ chức, phân biệt với người thường, 
không có chức vụ. Đoàn kết giữa сап bộ và chiến 
зї. Họp cán bộ và công nhân nhà máy. Làm сап 
bộ Đoàn thanh niên. 

сап cân d. Dòn cân, thưởng dùng để ví mối 
tương quan giữa hai lực lượng, hai đại lượng đối 
lập. Cán cân lực lượng. Cán cân thương mại, 
Сап cân công lí (tượng trưng sự công bằng vë 
luật pháp). : 

cán cân thanh toán quốc tế d. Bảng đối chiếu 
giữa tổng số các khoản thực thu với các khoản 
thực chỉ của một nước với các nước khác trong 
một thời kì, thường là một năm. 

cắn su d. 1 Cán bộ chuyên trách trực tiếp giúp 
việc ở một cấp. Сап sự tổ chức. 2 Cán bộ có 
trinh độ nghiệp vụ chuyên môn trùng cấp ó một 
cơ quan quản li. Сан sự bậc 2. 

cạn I t. (hoặc dg.). 1 (Vật vốn có chứa nước) ở 
tỉnh trạng đã hết nước hoặc gån hết nước, Ging 
cạn. Nói cơm cạn. Thuận vợ thuận chồng, tát 
biển Đông cũng cạn (tng.). 2 Ở tình trạng đã hết 
hoặc gần hết. Cạn vốn. Nguồn vui không bao 
giờ cạn. 3 (cũ, hoặc ph.). Nông. ...Lội sông mới 
biết lach nào can sâu (сӣ.). 4 (Suy nghĩ) hời hot, 
không sâu sắc. Cạn nghĩ. Cạn lòng. 

Il d. (kết hợp hạn chế). Chỗ nông hoặc không 
có nước, phân biệt với chỗ sâu hoặc có nước, 
Rau muống cạn. Lên сап (lên bờ, lên bộ). 
Mắc cạn*, 

cạn chén dg. Uống hết chén rượu. Xin mòi 
cạn chén. 

cạn kiệt dg. Cạn đến mức không cỏn gi, Sức đã 
cạn kiệt. Rừng bị khai thác đến cạn kiệt. 

cạn lời dg. Nói hết, bảy tỏ hết, Cạn lời khuyên 
nhủ. 

cạn tàu ráo máng Ví sự cư xử tệ với nhau đến 
mức quá đáng, không còn chút tình nghĩa gì, 


canh 


candela cv. canđela d. Đơn vị cơ bản đo cường 
độ sáng, 

cang cường (id.). x. cương cường. 

càng; d. 1 Chân thứ nhất, thành một đôi, của tôm, 
cua, có dạng hai cái kẹp lớn; hoặc của bọ ngựa, 
giống hình hai lưỡi hái. 2 Chân sau cùng, lớn và 
khoẻ, thành một đôi của cào cào, châu chšu, dế, 
dùng để nhảy. 3 Bộ phận của một số loại xe, một 
số dụng cụ, thường gồm hai thanh đài chia ra phía 


- trước, dùng để mắc súc vật, làm chỗ cảm để kéo 


hoặc đẩy, hoặc để kẹp chặt. Càng xe bỏ: Càng 
pháo. Tay càng của kìm cộng lực. 

càng; p. (dùng phụ trước åg., t). 1 Từ biểu thị 
mức độ tăng thêm do nguyên nhân nhất định nào 
đó. Có gió, lửa càng bốc to. 2 (dùng trong kết cấu 
cảng... cảng...). Từ biểu thị mức độ cùng tang 
thêm như nhau. Bán nhạc càng nghe càng thấy 
hay. Khó khàn càng nhiều, quyết tâm công cao. 
cảng cua d. Viêm tấy, sưng to ở kẽ ngón tay. 
Lên càng cua. 

càng ngày càng cn. càng ngày... cảng Như 
ngày càng. Trời càng ngày càng lạnh, 

càng d. Nơi có công trinh và thiết bị phục vụ 
cho tàu thuyền ra vào để hành khách lên xuống 
và xếp dỡ hàng hoá. Cảng sóng. Cảng biển. 
Cảng hàng không. 

cảng hàng không d. Nơi có công trình và thiết 
bị chuyên dùng để máy bay lên xuống hoặc đỗ 
lại, để hành khách lên xuống vả xếp dỡ hàng 
hoá. Cảng hàng không quốc tế, 

cảng vụ d. Cơ quan nhà nước chuyên quản lí và 
bảo đảm an ninh cho các cảng, sân bay, bến sông. 
Cảng vụ khu vực. 

cáng; І d. 1 Võng mắc vào đòn, có mui che, 
thời trước dùng để khiêng người. 2 Dụng cụ có 
hai đòn để khiêng người ốm hoặc người bị 
thương. Chiếc cảng cửu thương. 

II dg. Khiêng đi bàng cáng. Cáng thương binh 
vé trạm. ' 

сапа; dg. (kng.). Сапа đáng (nói tẮt). Một minh 
không cảng nổi, 

cáng đáng dg. Nhận lấy và làm, coi như nghĩa 
vụ của mình (nói về công việc khó khăn). Сапе 
đáng công việc của nhóm. Sức yếu không cảng 
đáng nổi, 

canh; d. Món ăn nước, thường nấu bằng rau với 
thịt hoặc tôm, cá, Canh rau. Сот ddo canh ngọt. 
Con sâu làm râu nổi canh (tng.). Thìa canh*, 
canh; d. Sợi dọc trên khung cửi hay máy dệt 
đã luồn qua go và khổ; phân biệt với sợi ngang, 
8i là chỉ, Canh tơ chỉ vải. 










canh 


canh, d. 1 Khoảng thời gian bằng một phán năm 
của đêm, ngày trước dùng làm đơn vị tính thời 
gian. Đêm năm canh, ngày sáu khắc. Trổng tån 
canh (hết canh năm, sắp sáng). 2 (thường dùng 
phụ trước d.). Từ dùng để chỉ từng đơn vị riêng 
lẻ trong những Бобі đánh bạc (thường lå về ban 
đêm). Canh bạc gặp hồi đen. 

canh, d. Kí hiệu thứ bảy trong mười сап. Năm 
Canh Ti. 

canh; dg. Luôn luôn trông coi để đề phàng bất 
trắc. Canh đê phòng lụt. Canh kho. Điểm canh", 
canh, dg. (kết hợp hạn chế). Cô đặc lại bằng 
cách đun nhỏ lửa, Canh mát. Canh thuốc, 
canh cải dg. (cü; id.). Thay đổi. 

canh cánh t. (Điều lo, nghĩ) lúc nào cũng ở bên 
lòng, không để cho yên. Lo canh cảnh, 

canh сй dg. (сӣ). Dệt vải, lụa theo lối thủ công 
(nói khái quát), Nghề canh сїт. ...Khi vào canh 
сш, khi ra thêu thùa (cd.). 

canh gà d, (сӣ; id.). Tiếng gà рду canh nam, 
lúc trời sắp sáng; cùng dùng để chỉ khoảng thời 
gian về cuối của đêm. ...7iểng chuông Trấn Vũ 
canh gà Thọ Xương (cd.). 

canh gác dg. Trông coi để giữ, để bảo vệ, phòng 
bất trắc. Canh gác kho tảng. 

canh giữ dg. Trông coi và có biện pháp dé phòng 
để không bị mất mát hay bị xâm phạm. Khu rừng 
cẩm lúc ndo cũng có người canh giữ. Canh giữ 
bầu trời Tổ quốc. 

canh khuya d. (сӣ; vch.). Canh đã về khuya; 
đêm khuya. Thao thức canh khuya. 

canh ki na x. canhkina. 

canh nông dg. (hoặc d.). (cũ). Làm ruộng. Anh 
ơi! Cố chí canh nóng... (cả.). Làm việc canh 
nông. Kĩ su canh nông. 

canh phòng đg. Canh gác để phòng giữ cho 
khỏi xảy ra việc bất trắc, Canh phòng biên giới, 
Canh phòng cẩn mật. 

canh tác dg. (thường dùng phụ sau d., trong 
một số tổ hợp). Сау cấy, trồng trọt, Đất canh 
tác. Diện tích canh tác. 

canh tân ág. (củ; ¡d.), Đối mới (thường nói về 
chính trị, xã hội). 

canh tl йр, (kng.). Chung tiền của để cùng làm 
việc gi và cùng hướng lợi. 

cành; d. Nhánh cây mọc từ thân hay từ nhánh 
to ra. Cảnh cáy. Cảnh hoa. 

cành; t. (kng.; kết hợp hạn chế). (Bung) đây căng 
lên, gây cảm giác khó chịu. Ấn một bữa no cành, 
cành cach d. х. сір? sảnh. 

cành vàng lá ngọc Như lá ngọc cành vàng, 
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cánh, d. Nhạc khí gõ gồm một thanh la nhỏ 
bằng đồng thau, mắc vào một cái khung, thường 
đánh cùng với tiu. 
cảnh; d. 1 Sự vật, hiện tượng bảy ra trước mắt ở 
một nơi, một lúc nào đó, nhìn một cách tổng hợp. 
Ngắm cảnh đêm trăng. Cảnh ngày mùa ở nông 
thôn. 2 (thường dùng phụ sau d., trong một số tổ 
hợp). Vật nuôi, trồng hoặc tạo ra để ngắm, để 
giải tri. Nuôi cd vàng làm cảnh. Cây cảnh. Chậu 
cảnh (trồng cây cảnh). 3 (chm.). Phần nhỏ của 
một hồi hoặc một màn kịch, trong đó sự việc 
diễn ra tại một địa điểm nhất định. Kịch một hdi 
hai cảnh. 4 (chm.). Hình ảnh sự vật ở một nơi, 
một lúc nào đó, được ghi lại bằng phim. 4р ghép 
các cánh đã quay. 5 Tình trạng đời sống. Thoát 
cảnh nghèo đói. Cảnh mẹ goá con côi. 
cảnh báo 1 åg. Báo cho biết một điều nguy ngập, 
II d. (chm.). Thông báo của hệ thống khi thấy 
khả năng có một sai sót trong công việc thông 
thưởng của máy tính. 
cảnh bị dg. (Quân đội) tuần tra, canh phòng để 
giữ gìn an ninh trật tự trong thành phố hoặc trong 
khu vực đỏng quân. 
cảnh binh d. Cảnh sát (ở các nước tư bản, 
thuộc địa), 
cảnh cáo åg. 1 Báo cho biết phải từ bỏ thái độ 
hoặc việc làm sai trái, nếu không sẽ bị xử tri, 
trừng phạt. Tring trị môt người để cánh cáo 
những người khác, 2 Khiển trách nghiêm khắc, 
cho biết nếu không sửa chữa khuyết điểm thì sẽ 
bị xử lí nặng hơn (một hình thức kỉ luật). Сап 
cáo một cán bộ phạm khuyết điểm. 
cảnh đặc tả d. Cảnh lấy riêng và phóng to hình 
ảnh của bộ mặt hoặc một chỉ tiết cụ thể nào đó. 
cảnh gần d. Cảnh lấy hình người khoảng từ 
ngực trở lên. 

nh giác dg. (hoặc d.). Có sự chủ ý thường 
xuyên để kịp thời phát hiện âm mưu hoặc hành 
động của kẻ thù hay của,kẻ gian. Cảnh giác với 
địch. Cảnh giác d£ phòng. Thiếu cảnh giác. 
cảnh giới dg. Canh gác, tuân phòng ở phia ngoài 
để phát hiện địch, phỏng khi có bất trắc thì báo 
cho đơn vị đang chiến đấu, hành quân hoặc luyện 
tập biết để kịp thời đối phó. Тудо lên cây cao 
làm nhiệm vụ cảnh giới. Đứng cảnh giới. 
cảnh huống d. 1 Tình trạng gặp phải trong cuộc 
sống, Trdi qua nhiều cảnh huống. 2 Hoàn cảnh, 
tình trạng của sự vật, hiện tượng. Cánh huống 
ngôn ngữ. 
th ngộ d. Tình trạng, thường là không hay, 
вар phải trong cuộc sống. Lám vào cảnh ngộ 
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đáng thương. Những người cùng cảnh ngộ. 
cảnh phục d. Quán áo đồng phục của cảnh sát. 
cảnh quan d. Bộ phận của bề mặt trái đất, có 
những đặc điểm riêng về địa hinh, khí hậu, thuỷ 
văn, đất đại, động vật, thực vật, v.v., và phân biệt 
hån với những bộ phận xung quanh. Cảnh quan 
sa mạc. Cdnh quan rừng nhiệt đói. 

cảnh sát d. Người thuộc lực lượng vũ trang và 
không vô trang chuyên giữ gìn an ninh chính trị 
và trật tự xã hội, Cdnh sát giao thông. š 
cảnh sắc d. Cảnh thiên nhiên với những nét 
riêng đặc sắc của nó. Cảnh sắc mùa xuân. 
cảnh tỉnh ба. Lâm thức tỉnh, làm tỉnh ngộ. Tiếng 
chuông cảnh tỉnh những ké lâm đường. 

cảnh trí d. Cảnh thiên nhiên, về mặt trạng thái 
được sắp xếp hải hoà. Vinh Ha Long có nhiễu 
cảnh trí đẹp đã lạ kì. 

cảnh tượng d. Cảnh bày ra trước mắt, gày nên 
những ấn tượng nhất định, Cánh tượng nông thôn 
đang đổi mới. 

cảnh vật d. Cảnh thiên nhiên bảy ra trước mắt, 
Nhin cảnh vật xung quanh. 

cảnh về t, (kmg.). Tó ra thanh cảnh, cầu kì. Ан 
uống cầu kì, cảnh vẻ. 

cảnh vệ d. Người thuộc lực lượng vũ trang 
chuyên làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ. 

cảnh vừa d. Cảnh lấy hình người khoảng từ đầu 
gối trở lên. 

cảnh xa d. Cảnh lấy hình ảnh một khung cảnh 
rộng, chủ yếu nhằm nêu không khí của sự việc, 
trong đó có hoặc không có nhân vặt hoạt động. 
cánh d. 1 Bộ phận để bay của chim, dơi, côn 
trùng, có hình tấm, rộng bản, thành đôi đối xứng 
nhau ở hai bên thân mình và cỏ thể mở ra khép 
vào. Chim vỗ cảnh. Cảnh bướm. Ruộng bạt ngàn, 
cò bay thẳng cánh. 1 Bộ phận giống hình cánh 
chìm chia ra hai bên thân máy bay. Máy bay cảnh 
vuông. (Máy bay) cất cảnh*. 3 Bộ phận của hoa, 
hinh lá, có màu sắc, mở ra xung quanh một trung 
tâm, nằm ở phía trong lá đài và ngoài nhị hoa. 
Hoa nẻxoè ra năm cánh. 4 Bộ phận chìa ra xung 
quanh một trung tâm, như hinh cánh hoa ở một 
số vật, Cánh chong chóng. Sao vàng năm cánh *. 
5 Bộ phận hình tấm có thể khép vào mở ra được 
ở một số vật. Kháp cánh cứa. Cảnh tủ. Cảnh 
buẩm. 6 Bộ phận của cơ thể người, tử vai đến сб 
tay ở hai bên thân minh; thường coi lå biểu tượng 
của hoạt động đấu tranh của con người. Khoác 
cảnh nhau di. Cảnh tay*. Кё vai sát cảnh*, 
Thẳng cánh *. 7 (thường dùng trước d., trong một 
số tổ hợp). Khoảng đất dài và rộng nằm trải ra. 


cánh sẻ 


Cánh đẳng. Cảnh rừng. Hai thửa ruộng liên cảnh. 
8 Bộ phận lực lượng ở về một phia, một bên nào 
đó của một đội ngũ, một tổ chức. Cánh quán bên 
phải. Cảnh tả của môt chính đảng. 9 (kng.). Phe, 
bọn (có y khinh thường hoặc thân mật). Cánh trẻ 
chúng mình. Ăn cánh", 

cánh cam d. Bọ cánh cứng cùng họ với bọ hung, 
thân màu xanh biếc. Nhuộm màu cảnh сат. 
cánh cung d. Bộ phận của cái cung, bằng vật 
liệu bên đai hình cong đều đạn, hai đầu buộc 
dây cung. Kéo mạnh đến mức gây cánh cung 
Рау núi hình cánh cung. 

cánh cứng d. Sâu bọ có đôi cánh trước dày và 
cứng, như cánh bọ hung, xén tóc, cà niễng, v.v. 
cánh gà d. Vật làm bằng vải, cót, v.v., dùng để 
che chếch hai bën trông như hai cánh con gà xoë 
ra. Cảnh gà sân khẩu (dùng để che khuất hậu 
trưởng và lấy lối cho nhân vật ra vào). Cảnh gà 
xe xichÍ (dùng để che mưa). 

cánh gián d. Tả màu nâu thẫm và bóng như màu 
cánh con gián. Nước sơn cảnh giản. 

cánh giống d. Sâu bọ có hai đôi cánh mỗng 
cấu tạo giống nhau, như ve sẩu, bọ rẩy, v.v. 
cánh hấu d. (kng.). Bạn bè liên kết và bênh vực 
nhau vì lợi riêng, để làm những việc không chính 
đáng. Bạn bè kiểu cánh hấu. Chia chác cho 
những người trong cảnh hấu. 

cánh kéo giá са d. Sự chênh lệch giữa giá cà 
một số mặt hàng được đem so sánh trong cùng 
một thời gian. Cánh kéo giá cả giữa nông sản 
và hàng công nghiệp. 

cánh kiến d. 1 Bọ cảnh nửa cỡ nhỏ, sống thành 
bầy trên cây, tiết ra một chất nhựa màu đỏ thấm, 
dùng để gắn. Xuói cảnh lien. 2 cn. cảnh kiến 
dó. Nhựa của cánh kiến tiết ra. Хий? khẩu cánh 
kiển. Màu cảnh kiên. 

cánh màng d. Sâu bọ có đôi cánh màng mỏng, 
như ong, kiến, v.v. 

cánh nửa d, Sâu bọ có đôi cánh trước nửa cứng, 
nửa mềm, nhu bọ хі, cả cuống, v.v. 

cánh phấn d. x. cảnh vảy. 

cánh quạt d. Bộ phận hình lá mỏng trong máy, 
khi máy vận hành thi quay, tạo ra sức đẩy hoặc 
sức kéo. Cánh quạt của turbin. Máy bay cảnh 
quạt", 

cánh диќ x. cánh quyt. 

cánh quýt d. Bọ cánh cứng gần với cánh cam, 
nhưng thân dẹp hơn và có màu xanh tim. 

cánh số t. Tả hinh chéo vào nhau hàng loạt 
như hinh cánh chim sẻ. Bắn chéo cảnh sẻ. Rào 
cảnh sẻ. 





cánh sen 


cánh san d. Tả mảu phớt hồng như màu của cánh 
hoa sen. Phẩm hồng cánh sen. 

cánh tay d. Bộ phận của tay từ bá vai đến cổ tay. 
Gio cảnh tay lên đỡ. 

cánh tay đòn d. Khoảng cách từ điểm tựa đến 
điểm đặt của lực trong đòn bẩy. 

cánh tay phải Ví người giúp đỡ gån gũi và đắc 
lực nhất trong hoạt động, Оле dy là cảnh tay 
phải của giám đốc. 

cánh thẳng а. Sâu bọ có đôi cảnh trước xếp 
thắng trên lưng, như cào cào, châu chấu, dé, v.v. 
cánh trå d. Tả màu xanh biếc và óng ánh như 
màu lông trên cánh chim trả. Sơn màu cảnh trả, 
cánh vay d. cn. cánh phẩn. Sâu bọ có hai đôi 
cánh mỏng phủ một lớp vảy nhỏ như các loại 
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canh d. 1 Chỗ một mat phẳng tiếp giáp với một 
mặt phẳng khác trong cùng một vật và chia ra 
phía ngoài. Мап chai có cạnh sắc, Không ñ 
ngực vào cạnh bản, 2 Chỗ vật này tiếp giáp với 
những vật khác; chỗ sát lién bên. Nhà ở cạnh 
đường. Người ngồi cạnh. Bên cạnh thành tích 
(đồng thời với thành tích), còn có một sở khuyết 
điểm. 3 (chm.). Đoạn làm thành phần của một 
đường gấp khúc hay của một đa giác. Cạnh hình 
chữ nhật. 4 (chm.). Đường thẳng hay phần đường 
thẳng làm thành phần của một hình. Cạnh hình 
hộp. Cạnh của mót góc. 

cạnh đáy d. Cạnh vuông góc với một đường 
cao đã chọn trong một hình tam giác, hình thang 
hoặc hinh bình hành. 

cạnh huyển d. Cạnh đối diện với góc vuông 
trong tam giác vuông, 

cạnh khế d. (thường dùng phụ sau d., trong một 
số tổ hợp). Vật có khía, giếng hình quả khế cát 
ngang. Bánh xe cạnh khë. Віга cạnh khế, 

cạnh khía d. (¡d.). Như khía canh. 

cạnh khoá t. (Lối nói папр) không chỉ thẳng ra 
mà nói gắn nói xa, nhằm châm chọc, xoi móc, 
Những lời cạnh khoẻ. Nỏi cạnh nói khoẻ, 

cạnh tranh dg. Cố gắng giành phán hơn, phản 
thắng vé mình giữa những người, những tổ chức 
hoạt động nhằm những lợi ich như nhau. Các 
công tỉ cạnh tranh với nhau giành thị trưởng. 
cạnh tranh sinh tốn åg. (Hiện tượng các sinh 
vật trong tự nhiên) đấu tranh với nhau giành lấy 
Sự sống còn, 

canhkina cv. canh kí na. d. 1 Cây nhỡ thuộc họ 
cả phê, vỏ có vị đắng, dùng làm thuốc. 2 Rượu 
khai vị pha chế với vỏ canhkina. 

canke dg. x. can, 
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canon cv. canóng, d. Bán nhạc nhiều bë trong dó 

chủ đề xuất hiện ở các bẻ khác nhau. 

canô cv. ca nô. d. Thuyền máy cỡ nhỏ có mạn 

cao, khoang có nhiều ngăn chia làm buồng máy, 

buồng lái, v.v., dùng chạy trên quang đường ngắn. 

canông; d. (cũ). Раі bác. 

Canôn; x. canon. 

canxi х. calcium. 

cao, d. (ph.). Đơn vị cũ đo ruộng đất ó Nam Bộ, 

bằng khoảng 1/10 hecta. 

сао, d. Thuốc đông у chế bằng các được liệu 

lấy từ một số động vật hay thực vật, chiết bằng 

rượu hoặc nước rồi cô lại ở một thể thích hợp. 

Cao hó cót*. Cao bách bộ. 

cao; t. 1 Có khoảng cách bao nhiêu đó từ đầu 

này đến cuối đầu kia, theo chiều thắng đứng (gọi 

là chiểu cao) của vật ở trạng thái đứng thẳng. 

Nguòi cao một mét bảy mươi. Núi cao trên 3.000 

mét, Do chiêu cao. 2 Có chiều cao lớn hơn mic 

bình thường hoặc lớn hơn so với những vật khác, 
g khỏi cao уш. біду cao cổ. Mặt trời lên cao. 

3 Hơn hẳn mức trung bình về số lượng hay chất 

lượng, trình độ, giá cả, v.v. Sdn lượng cao. Tuổi 

cao, Мим cao. 4 (Âm thanh) có tắn số rung động 

lớn. Nót nhạc cao. Сӣ! cao tiếng hát, 

сао арі x. cao thể, 

cao ban long d. Cao chế bằng gạc của hươu 

nai, 

cao bay xa chạy (id.). x. сао chạy ха bay. 

cao bối d. 1 Người đản ông thường cuỡi ngựa, 

làm nghề chăn các đàn gia súc ở Bắc Mỹ. 2 Người 

ăn mặc lố lăng, có cử chỉ hảnh động ngông 

nghênh, càn rỡ. Ал mặc theo lối cao bồi, 

cao cả t. Cao quý đến mức không còn có thể 

hơn. Gương hí sinh cao cả. 

cao cấp t. (thường dùng phụ sau а). Thuộc cấp 

cao, trên trung cấp, Cán bộ cao cấp. Lớp kĩ thuật 

cao cấp. Hàng cao cấp, 

cao chạy xa bay Chạy trốn đi thật nhanh và 

thật xa (dé tránh diéu nguy biểm). 

cao cồn d. Cao được chiết bằng rượu. 

cao cường t. Vượt trội hån người thường về mặt 

tài sức. Bản linh cao cường. Vö nghệ сао Cường. 

cao dày I d. (cũ; vch.). Trời cao và đất dày; 

dùng để chỉ đấng thiêng liêng, theo quan niệm 

thời xưa, 

П t. (id.). (Công ơn, công đức) lớn lao như trời 

đất. Công ơn cao dày. 

cao dong dóng t. x. сао đóng (láy). 

cao dỏng t. Cao và gây, thon, Con hươu cao 

адпа. Íl Ау: cao dong dóng (ý mức độ ít). 


cao đài d. Tin đồ đạo Cao Đài. 

cao đàm khoát luận dg. (10.). Phát biểu y kiến 
sôi nổi về một vấn dé rộng lớn (thường hàm ý mỉa 
mai). Không hiểu biết gi cũng thích cao dàm 
khodt luận về văn chương. 

cao đan hoàn tán (cũ; id.). x. cao don hoàn tán, 
cao đạo t. Thanh cao, không để ý đến cái tám 
thường của cuộc đời (hàm ý mia mai). Ldm ra 
về cao đạo. 

cao đẳng t. 1 Thuộc bậc học cao, trên trung học, 
nhưng thường thấp hơn đại học. 7rường cao đẳng 
su phạm. 2 (Sinh vật) thuộc bậc cao, có tổ chức 
cơ thể phát triển đầy đủ, phức tạp. Người thuộc 
loại động vật cao đẳng. 

cao đẳng tiểu học d. Cấp cao nhất trong bậc 
tiểu học, trong hệ thống giáo dục thời thực dân 
Pháp, tương đương với phố thông cơ sở ngảy nay. 
cao đẹp t. Cao quý và đẹp dë. Lí tưởng cao đẹp. 
Những phẩm chất cao đạp. 

cao điểm d. 1 Chỗ cao hơn mặt đất nhu gò, đồi, 
núi, v.v.; điểm cao. Đánh chiếm một cao điểm. 
2 Thời điểm điễn ra hoạt động cao nhất, căng 
thắng nhất trong ngày. Giảm dùng điện tong 
giờ cao diêm. Giờ cao điểm trong giao thông 
thành phố. 

cao độ 1 d. 1 (chm.). Độ cao (thường nói về âm 
thanh). 2 (không dùng làm chủ ngữ). Mức độ 
cao. Căm phẫn đến cao độ. 

II t. © mức độ cao. Lòng quyết tâm cao độ. Phát 
huy cao độ tính chủ động. 

cao độ kế d. Khí cụ đo độ cao so với mặt biển. 
cao đơn hoàn tán d. Các loại thuốc đông y chế 
sẵn: cao, të, thuốc viên, thuốc bội (nói tổng quát). 
cao giá t. (kng.). Có giá trị, có tài năng, được 
đánh giá cao. Мог diễn viên cao giả. 

cao học 4. Cấp học sau đại học, đảo tạo thạc sĩ. 
cao hô cốt d. Cao nấu bằng xương hó. 

cao hứng t. Có hứng thú đến mức cao. Cao hứng 
hát một bài. Khi сао hứng cũng làm thơ, 

cao kểu t. (kng.). Cao như vượt hån lên, mất 
cân đối (nói về vóc người). Anh chàng cao kêu. 
cao khiất t. Cao thượng và trong sạch. 

cao kì cv. cao kỳ. t. (id.). 1 x. kiều ki. 2 (Tư 
tưởng hành động) cố làm cho ra vẻ hơn người, 
khác người một cách giả tạo. Ấn nói cao kì. 
cao kiến I d. (id.). Y kiến hay và sáng suốt hơn 
hån những y kiến thong thường. Quá ѓа một cao 
kiến. 

H t. Có nhiều ý kiến hay và sáng suốt, có khả 
năng nhìn xa thấy trước hơn hẳn người thường. 
Những bậc cao kiến. 
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cao tán 


cao kỳ x. cao fd. 

cao lanh x. kaolin. 

cao lầu d. (cũ). Hiệu ăn lớn bán các món ăn 
Trung Quốc. 

cao iĝu nghêu t. Từ gợi tả dáng cao quá cỡ và 
рду, mất сап đối. Nguði cao lêu nghêu. 

сао lương, d. Cây lương thực cùng họ với ngô, 
thân và lá lớn, gi ngắn, hạt to tròn. 


. cao lương; d. (cử). Thịt béo và gao ngon; món 


ап ngon (nói khái quát). 

cao lương mĩ vị cv. cao lương mỹ vị (cũ). Món 
ап проп và quý (nói khái quát). 

cao minh t. (cü). Tài giói và sáng suốt. Các bác 
cao minh. 

cao ngạo t. Kiêu Кі, ngạo mạn, tự coi là hơn hẳn 
người khác. Giọng cao ngạo, khinh bạc. 

cao ngất t. Cao đến quả tâm mắt, Toà nhà cao 
пай. 

cao nghëu t. Như cao nghệu. 

cao nghậu t. (kết hợp hạn chế). Cao quá cỡ, 
mất hẳn cân đối. 

cao nguyên d. Vùng đất rộng lớn và cao, xung 
quanh có sườn dốc rõ rệt, bể mặt bằng phẳng 
hoặc lượn sóng. 

cao nhã t. Thanh cao và trang nhã. 

cao nhòng t. (kết hợp hạn chế). Cao quá пик 
binh thưởng và gầy, gây cảm giác mất cân đối. 
Người cao nhòng như cây sào. 

cao niên t. (trtr.). (Người) đã nhiều tuổi, cao 
tuổi. Các cu cao niên trong làng. 

cao ốc d. (¡d.). Nhà cao tầng. 

Cao quí x. cao диў. 

cao quy t. Có giá trị lớn về mát tinh thần rất 
đảng quy trọng. Tinh сат сао quỷ. Phần thưởng 
cao guy. 

Cao ráo t. Сао và khô ráo, không ấm thấp. Chế 
cao ráo. Nhà cửa cao rdo. 

cao sản t. Có sản lượng cao. Ruộng cao sdn. 
Lúa cao sản. 

Cao sang t. Cao quý và sang trọng. Dia vj cao 
sang. 

cao siêu t. 1 Cao vượt xa hẳn mức thường về 
giá trị tỉnh thần. Tài nghệ cao siêu. 2 (id.), Rất 
cao xa, khó đạt tới. Ме ước cao siêu, 

Cao su x. caosu. 

cao tay t. Có nâng lực hành động, đổi phó hơn 
hẳn mức bình thường. Thầy thuốc cao tay. Gặp 
một dich thủ cao tay. 

cao tăng d. Nhà sư tu hành lâu năm, có đức độ 
cao. 

сао tàn t. Có tần số cao từ 10.000 hertz trở lên, 














cao tầng 


Dong điện cao tán. 

cao tầng t. (Nhà) có nhiều tång. Ngôi nhà сао 
tầng. Khu nhà cao tång. 

cao thắm t. (cü). Сао xa và sâu sắc; cao sâu, Tw 
tưởng cao thâm, 

cao thế x. điện cao thế, 

cao thủ d. (hoặc t.), Người tài giỏi, có khả năng 
hoạt động và ứng phó hơn hẳn người thường. 
Годі cao thủ trong nghệ sơn mài. Bậc cao thú 
cờ tưởng. Tay ấy rất cao thú (kng.). 

cao thượng t. Cao cả, vượt hẳn lên trên những 
cái tắm thường, nhỏ nhen về phẩm chất, tỉnh thần. 
Hành động cao thượng. Con Người cao thượng. 
Sống vì một mục đích cao thượng. 

cao tốc t. Có tốc độ cao, hoặc giành cho phương 
tiện giao thông có tốc độ cao, Tàu cao tốc. Đường 
cao tốc. 

cao trào d. t Phong trào lên cao, mạnh mẽ. Cao 
trào cách mạng. 2 (chm.). Chỗ tập trưng và đền 
đập nhất trong một tác phẩm nghệ thuật nhự âm 
nhạc, kịch, truyện, v.v. 

cao trình d. (cũ). Độ cao (so với mặt chuẩn). 
cao tuổi t. Nhiều tuổi, giả (cách nói lịch sự). Câu 
lạc bộ những người cao tuổi. Các vi cao tuổi. 
cao uỷ d. 1 Viên chức cao cấp, đại diện của một 
nước ở nước khác, tương đương đại sú, Cao uy 
Pháp ở Đông dương. 2 Viên chức cao cấp của 
một tố chức quốc tế, phụ trách một loại vấn đề 
nhất định. Cao uy Liên Нор Quốc và vấn để 
nguòi tị nạn. 

Cao vọng d. Điều mong ước cao xa. Có nhiều 
Cao vọng. 

cao vút t. Rất cao, như thắng lên không trung. 
Ống khói nhà тау cao уш. 

cao xa t. Cao và xa xôi, khó đạt tới. Mơ ước cao 
xa. Nói những dièu сао xa. 

cao xạ d. Cao xạ phảo (nói tắt); pháo cao xạ. 
Khiẩu cao xạ. Chiến sĩ cao xạ. 

сао xa pháo d. (сӣ). Pháo cao xạ, 

cào I d. Nông cụ gồm một thanh ngang có gắn 
nhiều răng, tra vào cán dài, dùng để san bằng, 
làm nhỏ đất, làm có. 

П dg. 1 San bằng hoặc làm nhỏ đất, làm cỏ bằng 
cái сао, Cào đất. Сдо cd. 2 Ấn các móng nhọn 
hoặc những vật tương tự vào và kéo mạnh trên 
bề mặt. Quản áo bị gai cào rách. Đói cào ruột 
(đói như bị cào ruột), 

cào bằng dg. (kng.). Coi như nhau, không phân 
biệt mức độ hơn kém, cao thấp (cái lẽ ra phải 
phân biệt). Phân phối theo lao động, không cảo 
bằng. 
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сао cào d. Bọ cảnh thẳng đầu nhọn, mình đài, 
nhảy giỏi, ăn hại lá lúa, lá ngô, v.v. 

cảo d. (cü). Bản thảo một tác phẩm. 

Cáo; 1 d. í Thứ án thịt, sống ở rừng, gắn với chỏ, 
nhưng chân thấp, tai to và mốm nhọn, rất tỉnh 
khôn. Cáo bắ gà. Mèo già hod cáo*. 2 (ph.). 
Meo rừng, 

П t. (kng.). Tỉnh ranh, gian giảo. Thằng cha ấy 
cáo lắm. 

cáo; d, (cù), Bài văn thưởng lấy danh nghĩa nhà 
vua để công bổ cho dân chúng biết những điều 
có tắm quan trọng lớn. Nguyên Trái viết bài cáo 
“Bình Мед”. 

cáo; dg. 1 (cũ). Trình, thưa. 2 Viện cë để từ chối, 
để xin khỏi phải làm. Cdo бт, không dự hội nghị, 
cáo bạch dg. (cü). Báo cho mọi người biết rõ, 
Giấy cáo bạch. 

cáo biệt dg. (cù; trtr.). Tó lòi xin tir biệt, 

cáo buộc dg, Tố cáo nhằm bắt phải nhận tội. B; 
cáo buộc có chủ mưu giết người. Lời cáo buộc. 
cáo cấp dg. (сй). Báo ngay việc nguy cấn. Được 
tin cáo cấp. 

cáo chung đg. (vch.), Có đấu hiệu cho biết là 
đã kết liễu; suy tàn (thường nói về chế độ xã 
hội). Chú nghĩa thực dân đã cáo chưng. 

cáo già t. (Кпр.). Có nhiều mảnh khoẻ tỉnh 
khôn, xảo quyệt, Tên buôn lậu cáo già, Thực 
dán cdo già. 

cáo giác dg. (cü). Tố giác. 

cáo lỗi dg. (tru), Xin lỗi, xin thứ lỗi. Xin cdo 
lỗi cùng ban đọc vì những sai sót của bài báo. 
cáo lui dg. (kc,). Nói lời chào ra về. Khách đứng 
lân cdo lui. 

cáo phó dg. (hoặc d.). (trtr.). Báo tin về việc có 
người chết, báo tang, Thw cáo phó. Đăng cáo 

phá trên báo. 

cáo thị d. (сй). Thông cáo của chính quyển đán 
ở nơi đông người qua lại, Đọc cáo thị. 

cáo trạng d. Bản nêu tội trạng. Công fố viền 
đọc bản cáo trạng. 

cáo từ dg. (trtr.). Tó lời từ chối, xin ra vé. Khách 
đứng dậy cáo từ. 

cạo dg. 1 Làm đứt lông, tóc hoặc râu bằng cách 
đưa lưỡi đao sát mặt da. Cao râu. Đầu cạo trọc. 
2 Làm cho lớp mỏng bên ngoài rời ra, bong ra 
bång cách dùng vật có cạnh sắc đưa sát bá mặt, 
Cao lớp sơn. Сао khoai. Cao nổi. 3 (ної). Mắng 
Bay gåt. Ві сао một trận nên thân. 

cạo giấy dg. (kng.). Làm việc bản giấy trong 
công sở (hàm ý khinh hoặc mia mai). Nghê cao 

giấy của công chức. 


сао gió х. đánh giỏ. 

caolanh x. kaolin. 

Caosu cv. cao su. 1 d. 1 Cây to cùng họ với thầu 
dầu, thân có nhiều nhựa mủ, Nông trường caosu. 
2 Hợp chất dễ đàn hồi và dai, chế tử mủ cây caosu 
hoặc bằng phương pháp tổng hợp. Lớp caosu. 
H t. (kng.). Có thể со dàn, không cố định. 7#? 
giờ caosu. Kể hoạch råt caosu. 

сар, d. 1 Dây bén gồm nhiều sợi kim loại, mỗi 
sợi gồm nhiều sợi nhỏ xoắn cùng chiều với nhau, 
chịu được sức kéo lớn. 2 Dây cáp đặc biệt dùng 
để dẫn điện cao thế hay truyền tín hiện, thường 
được bọc bằng chất cách điện, 

cáp; d, Bộ phận của máy thông tin, gồm hai tai 
nghe nối với nhau, được đeo áp vào hai tai. 
cáp quang d. Cáp cỏ lồi là sợt thuỷ tỉnh có khả 
năng chuyển tải ánh sáng thay cho các tín hiệu 
điện, dùng để truyền thông tin đi xa. 

cạp: 1 d. 1 Bộ phận buộc hoặc viên xung quanh 
miệng hay mép một số đổ đan lát để giữ cho 
khói sổ ra. Cap тё. Сар chiếu. 2 Nẹp vãi khâu 
liền vào chỗ thắt lung quần, váy. Cap quản*. 
H dg. 1 Làm hoặc buộc cạp cho cải рі. Сар lại 
cải rá. 2 Đắp thêm đất vào cho vững hơn, chắc 
hơn. Сар bờ ao. Сар chân dë. 

сар, dg. (ph.). Cán dán từ ngoài vào; gặm. 

cạp nla d. Rán độc thân có nhiều khoanh đen, 
trắng xen kë, cỡ nhỏ hơn cạp nong. 

cạp nong d. Rán độc thân có nhiều khoanh đen, 
vàng xen kẽ. 

сар quẩn d. Bộ phận trên cùng của quần, nơi 
thất lưng. 

cara cv. carat d. 1 Đơn vị đo khối lượng đá quý 
và ngọc trai, bằng 200 milligram. 2 Đơn vị biểu 
thị tỉ lệ vàng trong hợp kim vàng, bằng 1/24 khối 
lượng của hợp kim. Vàng 12 carat (có 50% vàng 
nguyên chất). 

carate x. karate. 

сагып cv. cacbin. d. Súng trường gọn nhẹ, nửa 
tự động hoặc tự động. 

carbon cv, cacbon. d. Nguyên tổ hoá học, thành 
phần chính của than và chất hữu cơ. 

carbonat cv. cacbonat, d. Muối của acid 
carbonic. 

carbur cv, cacbua. d. Hợp chất của carbon với 
một nguyên tố khác. 

cari cv. ca ri. d. Bột gia vị làm bằng nghệ và hạt 
mùi. ТЕЙ gà nấu cari. 

carô cv. ca rô. d. (dùng phụ sau d.). Ó nhỏ hình 
vuông đệt hoặc in nối tiếp nhau trên vải, giấy. Vd; 
carô. Giáy kê carô. 
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catket 


cartel cv. сасіеп. d. Tổ chức độc quyển gồm một 
số công ti hoặc xí nghiệp kí hiệp nghị với nhau về 
thị trường tiêu thụ, giá cả, khối lượng sản xuất, 
điều kiện thuê nhân công, v.v., để chỉ phối thị 
trường. Cartel quốc tế. 

casino cv. ca sỉ nó. d. Sòng bạc. 

casset cv. catxet. d. 1 Hộp nhỏ bằng nhựa, đựng 
bảng từ dùng trong máy ghi âm. 2 (kng.). Máy 
ghi âm. 3 (kng.). Radio-casset (nói tắt). 

cát d. 1 Đá vụn thành hạt nhỏ dưới 2 millimet, 
có thành phần chủ yếu là thạch anh và các 
khoáng vật khác. Ваї cát. Раі cát lấy vàng. оё 
tràng xe cát. 2 Hình hat rất nhỏ và đều trên mặt 
hảng đệt do sợi săn co lại tạo thành. Thứ nhiễu 
nhỏ cát. 

cát bá d. Vải trắng, mỏng thời trước, gån giống 
như điểm bax. 

cát cánh d. Cây nhỏ, lá hình báu dục, có răng 
cưa, hoa to hình chuông, màu tím hay trắng, rễ 
đùng làm thuốc. 

cát căn d. Vị thuốc đông y làm bằng rễ cây sắn 
дау phơi khô. 

cát cứ dg. Chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập 
chính quyền riêng, không phục tùng chinh quyền 
trung ương. Trude đời Đính, mười hai sử quân cát 
cứ các địa phương, Chế độ phong kiển cát си. 
cát đen d. Cát mịn hạt và nhiều chất bẩn. 

cát hung t. (cü). Lành hoặc dë (nói khái quát). 
Воі việc cát hưng. 

cát két x. carker. 

cát kết d. Đá trầm tích do các hạt cát gắn kết 
với nhan. 

“саті” x. cadmium. 

cát pha t. (Đất) chứa nhiều hạt cát hơn các loại 
hạt khác. Ә@ cát pha. 

cát вё x, catsẽ. 

cát tuyến d. Đường thẳng cát một đường cong 
hoặc cắt một số đường tháng cho trước. Cát tuyến 
của một đường tròn. Cát tuyến của hai đường 
song song. Я 

cát vàng а. Cát to và sach hón cát den. 
“cát-xét” x. casset. 

catalô d. (kng.). Danh mục giới thiệu hàng, 
thường có tranh ảnh. 

cathod су. ca/ó. d. Cực của đèn điện tử, ống 
phóng điện, bình điện phân, v.v., qua đó dòng 
điện đi ra. 

cation d. lon mang điện dương chuyển về phía 
cathod trong quá trình điện phân. 

catket cv. cát két. d. Mũ mềm, thường bằng da 
hoặc vải, đằng trước có lưỡi trai. 


catót 


catôt x. cathod. 

catsë cv. cái së. d. Tiền thủ lao cho một lần, một 
hợp đồng biểu diễn của nghệ sĩ. Trd catsé cao. 
Catsẽ một đêm diễn. 

catxet x. casset. 

cau; d. Cây khong phân cảnh, thân hinh cột 
thẳng đứng, lá hình lông chim và mọc thành 
chùm ở ngọn, quả dùng để ăn trầu. Вибпр cau. 
Cau khó. Yêu nhau cau sáu bó ba... (cd.). 

cau; dg. Nhíu lông mày làm nhăn da trán (thường 
vì bực tức hoặc vi nghĩ ngợi). Cau mày suy nghĩ. 
Саи mặt. Đôi mày cau lại, 

cau bụng d. Cây có đáng như cây cau, gốc thân 
phóng to, thường trồng làm cảnh ở các công viên. 
cau сап t. (14.). Hay сац nhàn, gắt gỏng. 

cau có dg. (hay t.). Nhãn nhó vì khó chiu, bực 
doc. Cau có với mọi người. Nét mặt cau có. 
cau dừa d. x, cau bung. 

càu cau t. Có vẻ bực đọc, giận dù. Mät сди cau. 
Đôi mắt cầu cau. 

саи nhàu dg. Nói lắm bẩm tỏ y không bằng 
lòng, Câu nhàu với Бап. Саи nhàu trong miệng. 
саи nháu dg. (id.). Như саи nhàu. 

саи гаи (ph.). x. cảu nhu. 

саи, I d. Chất bụi bẩn bám vào da hoặc chất cặn 
bẩn bám vào vật, Саи Бат ở cổ. Câu nước chẻ 
trong chén. 

H t. Có cáu bám vào. Chiếc đm cáu đen những 
cặn chè. 

сап, dg, (hoặc t.). Вус tức đến mức sẵn sàng có 
những phản ứng mạnh mẽ bằng lời nói hoặc hành 
động thiếu suy nghĩ. Phát саби. Nổi саи Tính 
Рау сіц. 

саи bắn dg. (hoặc t.), Нау cáu một cách vô li; 
bàn tỉnh, Dau óm, sinh ra hay cầu bản. 

cáu kinh dg. (hay t.). Gắt góng đo bực tức, 
Giọng cầu kính. Саи kinh với mọi người. 

cầu sườn dg. (thgt.). Túc mình và nổi сап, 
саи tiết dg. (kng.). Сап giận vì bị chọc tức, có 
thể dẫn đến những phản ứng hoặc hành vi thô 
bạo. Bị chạm noc, nó cdu tiết lên. Nói thế dễ 
làm cho người ta саи tiết, 

cavat (cü). x. cravat. 

cave d. (kng.). Gái nhảy, 

сау, d. Phán để cắm vào chuôi hoặc cán của một 
SỐ dụng cụ. Сау đao. Liêm long cay. 

сау, t. 1 Có vị làm cho tê xót đầu lưỡi, như Vị 
của ớt. Quá ót сау. Rượu cay. Gimg cay muối 
mặn. 2 (Một số giác quan) có cảm giác hơi xót 
và khó chịu, do bị kích thích, Магы cay khỏi. Cay 


РЛ 


sóng mũi. 3 (kng.). Dau xót, tức tối vi bị thất bại, 
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bi thua thiệt nặng në, B; mót vỡ rất cay. BỊ thua 
cay. 4 (kng.). Tức tối vì không làm được điểu 
mong muốn, và nóng lòng muốn làm cho kì được. 
Соп bạc сау ăn, cay gỡ. Nó dang cay làm việc dy. 
cay chua t. Như chua cay. 

cay cú t. Tức tối vi bị mất mát, thua thiệt và nôn 
nóng muốn gỡ lại cho ki được. Con bạc cay củ. 
Cảng thua càng cay củ. 

cay cực t. Cực nhục xót xa. №; cay cực của 
người dân nó 10. 

cay dáng t. Đau khổ xót xa một cách thấm thía. 
Thất bại cay đẳng. Chịu nhiêu điều cay đẳng, 
cay độc t. Có ác ý, thâm hiểm làm cho người 
khác đau đớn, xót xa đến cực độ. Lời châm biểm 
cay độc. 

cay nghiệt t. Khát khe, nghiệt ngã trong đối xử, 
làm cho người khác phải khổ sở. Mụ chủ cay 
nghiệt. Ăn ở cay nghiệt. 

Say së cn. cay xë t. (Mắt) có cảm giác cay khó 
chịu, do thiếu ngũ hoặc bị khỏi xông. Khói bếp 
làm cho mắt cay së. Vừa mới tỉnh dậy, mắt côn 
cay së sẻ. 

cày I d. Nông cu có lưỡi bằng gang, sắt, dùng 
sức kéo để lật đất và làm vỡ lớp đất trồng trọt. 
Con trâu di trước cải cày theo sau. 

П dg. 1 Låt đất lên bằng cái cày. Сау Tung. 
Cây sâu bừa kĩ. 2 Xới đất lên làm cho mặt đất 
nham nhở. Вот đạn cày nát trận địa. 

cày ải dg. Cày lúc ruộng đã khô để phơi đất cho 
åi. Thứ nhất cậy di, thứ nhì rd; phân (tng.). 
cày ấp x. cây tip. | 

сау сау dg. Làm viec dóng ruóng (nói khái 
quát). Cdy cấy đúng thời vụ. 

сау chia vôi d. Сау kiểu cü, lưỡi nhọn, điệp 
nhỏ, thân cày giống hinh cái chìa vội, 

cày cục; dg. (thường dùng trước đg.). Chăm chú 
và mái miết làm việc gì một cách chật vật, Сау 
cuc mãi mới vë xong tẩm bán đồ. Сау cục chữa 
cái máy, 5 

cày cuc, (cù). x. cậy cực. 

cày dám dg. Cày lúc ruộng còn nước để ngâm 
cho đất mềm nhuyễn, 

cày đảo dg. Сау cho lớp đất trên xuống dưới, 
lớp đất dưới lên trên. 

cày máy 4. Сау có nhiều lưỡi do máy kéo hoặc 
chạy bằng máy. 

сау mò dg. Сау ở ruộng ngập nước sâu vàng 
đồng trũng, 

cày ngả dg. Сау lån đầu, thưởng ở ruộng bỏ hoá 
vụ đông - xuân, để chuẩn bị làm mùa. 

cảy ngang dp. Cày lại theo đường chéo chữ thập 
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với đường cày trước. Сау doc rồi lại cày ngang. 
cày rang dg. Cày và phơi đất cho thật khô. 

cày úp đg. Cày nghiêng lưỡi cảy cho đất úp thành 
luőng. 

cày vỡ dg. Cày lần thứ nhất cho đất vỡ ra. 

cày xóc ngang йр. x. cày ngang. 

cáy d. Cua sống ở nước lợ, có một cảng rất lớn, 
chân có lông, thường dùng làm mắm. Mám сау. 
Nhát như cáy (hết sức nhút nhát). 

сау, бе. Làm bật ra bằng cách bẩy vào khe hở. 
Cay nắp hòm. Cay cửa. Cay răng cũng chẳng 
nói (nhất định không chịu nói), 

сау; dg. Lái thuyền sang trái bằng mái chèo hoặc 
bánh lái; trái với bár. 

cay cục (id.). х. cậy сис. 

cay om dg. Làm rơi các tång đá hoặc khoảng 
sản đã long, nhưng còn bám chưa rơi, 

сёс d. (ph.). Hào. Bạc сйс. 

сйс cớ t. Hơi ngược đời, hơi oái ойт, Duyên 
sao сйс сб, hối duyên! (cá.), 

cắc kè (ph.). x. rắc kë. 

cặc d. (thpt.). Dương vật, 

cặc bán d. Rë thở nhô ngược lên khỏi mặt bùn 
của cây bần. 

cặc bò d. сп. rơi cặc bỏ. Roi làm bằng những 
sợi gân bó quấn chéo nhau, đảnh rất đau. 

căm; d. (ph,), Nan hoa. 

сат; ág. Сіп vả tức kẻ đã làm điều không tốt 
đối với mình, nhưng phải cố nén trong lòng. Сат 
ké chơi khuăm mình. Càng nghĩ càng căm. 
căm; p. (thường dùng ở dạng láy). (Кё?) đến mức 
phải run lên. Rét сайт căm. Gió bác lạnh căm 
căm. 

căm gan đg. Giận lắm mà phải nén lại trong 
lòng không để bộc lộ ra. 

căm ghét dg. Căm giận và oán ghét, 

căm giận dg, Cam (nói khái quát). 

căm hận йе, (id.). Như сёл hờn. 

căm hờn йр. Căm giận và oán hờn sâu sắc. 
căm phẫn dg. Căm giận và phẫn nộ trước điều 
tai ác, ngang ngược. Сат phẩn lên án. Làn sóng 
căm рћйп. 

căm thù dg. Сат giận đến mức thói thúc phải 
trả thủ. . 

căm túc бр. Căm giận và bực tức. 

căm uất dg. Cam giận, tức tối, vi không làm gì 
được, phải kìm nén trong lòng. Căm uất đến 
nghẹn cổ. 

căm xe d. Cây to ở rừng, gỗ màu gụ hay màu nâu 
đỏ, cứng và nặng, thớ mịn, dùng trong xây dựng. 
cằm d. Bộ phận của mặt người ở phía đưới miệng, 


căn 


do xương hàm dưới dô ra tạo nên. Ngôi chống tay 
vào cằm. 

cắm dg, 1 Làm cho một vật, thường là dài hoặc có 
đầu nhọn, mắc vào và đứng được trên một vật 
khác. Cám hoa vào lọ. Mũi tên cắm vào thân cây. 
Сат sào đỗ thuyên lại, Không một tác đất cắm 
đi (không có một mảnh đất nhỏ nào; tả tình trạng 
nghèo khổ cùng cực của nông dân). 2 Đánh dấu, 
thường bằng cách cắn cọc, cho biết đã chiếm hữu 
ruộng đất, nhà cửa. Địa chứ cắm đất, cắm nhà 
của nông dân. 3 Dựng tạm chỗ ở, thường bằng 
cách dùng cọc cắm làm cột. Cắm Iéu. Сат trại 

4 Để cho bám chắc hoặc tự bám chắc một nơi nào 
đó mà hoạt động, Đơn vị cắm lại một tổ trinh sát. 
5 (kng.). Gửi (đồ vật) lại làm tin để vay tiền hoặc 
mua chịu, thưởng trong thời gian ngắn. Đánh bạc 
thua hết tiễn, đem đồng hó di cắm. 6 Chúc xuống, 
cúi hắn đầu xuống. Cắm mặt đứng im. 

cắm cổ dg, (kng.; dùng trước đg.). Cúi đầu xuống 
làm động tác gì một cách mái miết, không để ý đến 
xung quanh. Сат cổ chạy một mạch. Cắm cổ 
chép bài. 

cắm cúi dg. (hay t.). (thường dùng trước đ,). 

Chăm chú và mải miết làm một việc gì không để 

ý đến xung quanh. Сат cúi di một mình, Сат 

củi viết. 

cắm đầu dg. (kng.; dùng trước йр.). 1 Сїй đầu 

xuống làm việc gì một cách mái miết, không để 

ý đến xung quanh. Сат đầu di thẳng. Cắm đâu 

đọc sách. 2 Mù quáng, thiếu suy nghĩ mà nghe 

theo, làm theo người khác. Ai bảo gì cũng cắm 

đầu nghe theo. А 

cắm đầu cắm cổ Như cắm đâu (nhưng nghĩa 

mạnh hơn). 

сат sừng dg. (kng.). Đánh lửa chồng, ngoại tỉnh. 

cặm йр. 1 (ph.). x. cẩm. 2 (Goòng, xe) bị trật 

bánh hoặc bị lún 14у, không đi được. Хе сат 

trên đường lây. 

сат cui dg. (hay t.). Chăm ghú và mải miét làm 

việc gì. Cam cui cả ngày trong phòng thi nghiệm. 

Сат cui với công việc. 

сап; d. I Từ chỉ từng đơn vị nhà ở không lớn 

lắm. Căn nhà có ba phòng. 2 (ph.). Gian nhà. 

Nhà ba căn. 

căn; d, 1 Biểu thức hoặc số mà nhân với chính 

nó một số lần nào đó (nhân n lần nếu là сап bậc 

n) thì được biểu thức hay số đã cho trước. hay 

là -5 йи là căn bậc 2 của 25. 2 là căn bậc 3 của 

8, 2 Dấu căn (nói tắt). Biểu thức dưới căn. 

сап, dg. Đệm vào giữa hai mặt phẳng của hai vật 

nảo đó một hay nhiều miếng mỏng để có được 





căn bản 


кош cách như yëu cầu giữa hai vật với nhau, 
căn bàn 14. (id.; kết hợp hạn chế). Cái làm nền 
gốc, cái cốt yếu quy định bản chất của sự vật. ИЗ 
căn bản. Trên căn bản. 

H t. Cốt yếu, có tác dụng quy định bản chất của 
sự vật, Sự khác nhau căn bản. Vấn đê căn bản. 
НІ р. (dùng phụ trước dg., t.). Về căn bản. Ý 
kiển cần bản giống nhau. 

căn bệnh d. 1 Nguyên nhân của bệnh. Thấy 
thuốc đã tìm ra căn bệnh, 2 Tình trạng hư hỏng, 
vi như bệnh tật. Nghiên ngập ma tuý là một căn 
bệnh của xã hội hiện đại. 

căn cắt p. (Rét) đến mức cảm thấy buốt xương. 
Trời rét căn căt. 

căn chỉnh dg. Sửa lại vị trí theo đúng yêu cầu, 
đúng khoảng cách giữa các bộ phận (nói khái 
quát). Căn chỉnh máy móc. Căn chỉnh lại các b2 
phận trước khi xuất xưởng, 

căn cơ t. Biết lo toan và tiết kiệm để gây dựng 
vốn liếng làm ăn, Con người căn cơ: Làm ăn 
Căn cơ. 

căn cứ I dg, Dựa vào làm cơ sở để lập luận hoặc 
hành động. Căn cứ vào tỉnh hình mà dê ra chủ 
trương. Căn cử diéu 3 của biệp định. 

H d. 1 Cải làm chỗ dựa, làm cơ sở để lập luận 
hoặc hành động. Có dú căn cứ để tin. Kết luận 
có căn cứ. 2 Vùng, khu vực làm chỗ dựa cho các 
hoạt động chính trị hoặc quản sự. Căn cứ hậu 
cần. Căn cứ không quân. 

căn cứ du kích d. Vùng làm chỗ dựa cho các 
hoạt động đánh dụ kích. 

căn cứ địa d. Vùng làm chỗ dựa để tiến hành 
chiến tranh. Xây dựng căn cứ địa cách mạng. 
căn cứ quân sự d. Khu vực có thiết bị công 
trình quân sự và dự trữ vật tu, làm chỗ dya để 
chuẩn bị và tiến hành chiến tranh. 

căn cước d. 1 Những đặc điểm để nhận rõ được 
một người gồm họ và tên, ngày và nơi sinh, cha 
mẹ đề, đặc điểm về nhãn dạng, v.v. (nói tổng 
quát). 2 Giấy chứng nhận có ghi rë cân субе, có 
đán ảnh và lăn tay, do chính quyền cấp. 

căn dặn dg. Рап tỉ mi, cán thận, thường với 
người dưới. Căn đặn từng li timg tí. Nhó lời mẹ 
căn dặn. 

căn do d. (id.). Như nguyên do. 

сап hộ d. Chỗ ở riêng biệt của một gia đình 
trong một ngôi nhà, bao gồm buồng ở, bếp, buồng 
vệ sinh, v.v. 

сап nguyên d. (¡d.). Nguồn gốc phát sinh, Tim 
ra căn nguyên của bệnh. 

căn số d. Căn của một số, 
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căn thức d. Can của một biểu thức, 

căn tố d, Hình vị có ý nghĩa từ vựng và là bộ phận 
chính của từ. 

căn vặn dg, Hỏi cặn kẽ đến cùng cốt cho lộ ra sự 
việc, Căn vặn cho ra lẽ, 

cần t. 1 (Đất trồng trọt) không có hoặc hết màu 
mỡ. Biến đất cần thành đồng ruộng. 2 (Cây cối) 
không lớn, không mọc lên được do thiếu chất 
dính dưỡng. Ruộng khó, Ма cần. 

cần căt t. Hay kêu ca, bắt bë khe khát. Người 
khó tính, cứ cần cặt cả ngày. 

cần cọc t. (¡d.). Không đủ sức lớn lên được như 
bình thường (nói khái quát), Сау có; cán cọc. 
cần cỗi t. 1 (Đất trồng trọt) cằn quả, không cỏn 
chút màu mỡ. Ruộng đất cán сді. 2 Không đủ 
sức lớn và sớm trở nên già cỗi, do thiếu điều 
kiện dinh đưỡng, Cáy cốt cần сді. 3 Mất hết sức 
sống, sức sáng tạo, do không được nuôi dường, 
bồi dưỡng tốt, Tám hồn cần сё. 

cần nhàn dg. Nói lầm bấm dai dáng tỏ ý bực 
tức, phản nàn. Cẩn nhàn vì bị làm mất ngủ. Tỉnh 


hay cần nhàn. 

eih nhàn dg. (id.). Như cán nhàn. 

сап, dg. 1 Giữ và siết chặt bằng răng hoặc giữa 
hai hàm, thường để làm đứt, làm thủng. Cấn 
miếng bánh. Cắn chặt môi lại. Sâu cắn lúa. Công 
rắn cắn gà nhà (tng.). Cá cắn câu. 2 Làm đau 
nhức, ngứa прау nhu bị cắn. B; rôm cản. 3 (kết 
hợp hạn chế). Khớp vào nhau rất chặt, Ван đảng 
cắn mộng. Thúng thóc đây сіп cạp. 4 (Chất màu) 
thấm vào và bám chặt. Мис cắn vào giấy, khó 
tấu. Chất cắn màu. 

căn; dg. (ph.). Súa. Tiếng chó cần. 

cắn cấu dg. (ph.). Gây gó, xung đột với nhau. 
cắn chỉ t. 1 (Môi) có quét trầu đóng thành 
ngán thanh và dài như sợi chỉ, Cặp môi cần chi. 
2 (Đường nét) thanh và dài như sợi chỉ, Ké cho 
thật cắn chỉ. 

cắn cỏ dg. (сй). Tổ hợp dùng để tỏ ý van xin 
một cách thắm thiết, 

cắn hột cơm không vỡ Nói về người quá hiển 
lành hoặc không có năng lực gì, không làm nổi 
việc gi. 

cắn 3 dg. (Gia súc) tha rơm rác làm 6, báo hiệu 
sắp đến lúc dë; có triệu chứng sắp đẻ. Con lợn 
sắp đến ngày cắn д. 

n răng dg. Nghiến hai hàm răng lại để cố chịu 
đựng nỗi đau đớn; cố gắng chịu đựng nỗi đau, 
không nói га, Cán răng chịu đau. Khổ đến mấy 
cũng cắn răng mà chịu. 
cắn rơm cắn có Như cjn có. 
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cắn rút dg. Giày vò day dứt, không để cho yên, 
Tương tâm bị cần rút. 
cán trắt dg. Cán vỡ vỏ hạt thóc để nhàn lấy từng 
hạt gạo. 
cắn xé dg. Cán và xé làm cho rách nát, đau đớn 
(nói khái quát). Đàn chó sói сіп xé nhau. Bị 
lương tâm giày vò, сін xé (b.). 
cặn d. Tạp chất trong nước, lắng xuống đáy vật 
đựng. Uống nước chứa cặn (tng.). Cơm thừa canh 
cặn*. 
cặn bã d. Phản vô dung còn lại sau khi đã lọc 
lấy hết cái tốt, cái tỉnh chất (nói khái quát); 
thường dùng để vi cái xấu xa, thấp hèn, chỉ đáng 
bỏ di. Thái chất cặn bã ra khỏi cơ thế, Phần tt 
cặn bã của xã hội. 
cặn kẽ t. K lưỡng, đây đủ mọi khía cạnh. Fiéu 
cặn kẽ. Dặn dò cặn kẽ. 
căng; d. Trại tập trung (dưới thời thực dân Pháp) 
để giam giữ nhiều người. 
căng; I dg. 1 Kéo cho thật thẳng ra theo bể dài 
hoặc theo mọi hướng trên một bề mặt, Căng dây. 
Căng mặt trống. Gió căng buổm. 2 Tập trung 
sức hoạt động đến cao độ vào một hướng nhất 
định, Căng hết sức ra mà làm. Căng mắt nhìn 
trong bỏng tôi. 
H t, 1 Ở trạng thái dün thẳng ra đến mức cao 
nhất, đo sức kéo hoặc do lực ép tử bën trong, 
Căng như аду đàn, Qud bóng Бот rất căng. Vú 
căng sữa. 2 (ng.). Như càng thẳng. Đầu óc rất 
căng. Làm việc căng, Tình hình căng. 3 (Đường 
đạn, đường bóng) thẳng, vì được phóng mạnh. 
Phát bóng rất căng. 
căng thắng t.1 Ó trang thái sự chủ y, sự suy 
nghĩ được tập trung đến mực rất cao. Đầu бс 
căng thẳng. Làm việc căng thẳng. 2 Ó trạng thải 
mâu thuẫn phát triển đến mức cao một cách 
không bình thường. Quan hệ căng thẳng. Tình 
hình bót căng thẳng. 
căng tin х. cëngtin. 
cẳng d. 1 (kng.). Chân người hoặc súc vật. Со 
спя chạy. Cắng trâu. 2 Gốc, hoặc cành chìa ra 
ở gốc, của một số cây. Căng tre. Сапа sắn. 

ng chân d. Phản của chi dưới từ đầu gối đến 
cổ chân. Thượng căng chân hạ cẳng tay*. 
càng giò d. (kng.). Chân giò. 
сап tay d. (kng.). Phần của chỉ trên từ khuyu 
đến сб tay. Вас thang lên đến tận trời, Bắt ông 
Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay (сй). 
căngtin cv. căng tin. d. Nơi bán quả bánh, hàng 
giải khát và có thể cả một số hàng tiêu dùng, trong 
nội bộ một cơ quan, xí nghiệp. 


cặp rằng 


cắp; đg. 1 Dùng cánh tay kẹp vào nách hay bên 
sườn. Cấp sách đi học. Cắp nón, 2 Dùng móng 
hoặc cảng, v.v., kẹp chặt. Didu háu cắp gà con, 
Cua cắn, 

cắp, dg. (kết hợp hạn chế). Lấy của người một 
cách lén lút, nhằm lúc sơ hở. Lấy cắp. Кё cắp*. 
cắp ca cắp củm dg. x. cắp сїт (láy). 

cấp củm dg. (ph.; thưởng dùng ở dang láy). Chắt 
chỉu. // Láy: сір са cắp сіт (ý mức độ nhiều). 


-_ cặp; Id. 1 Đồ dùng thời trước, gồm một đế gỗ 


đóng vào hai khung gỗ để đựng sách, Ти đản, 


cặp sách. 2 Quang gồm có hai thanh tre cimg/ 4 


để gánh mạ, сб, v.v. Сар mạ. 3 Đồ dùng gổm š 
hai thanh cứng để kẹp đồ vật và giữ chặt lại. 
Dùng cặp gắp than. Chiếc cặp tóc. 4 Dó dùng 
thường bằng da, vải nhựa, có ngăn, để đựng 
giấy tờ, sách vở mang đi. Cặp học sinh. Cặp 
da. Cắp cặp đi học. 

W dg. 1 Giữ chặt lại bằng cái cặp. Cặp quản áo 
phơi trên dây cho khỏi rơi, Cặp lại tóc. 2 Đặt 
nhiệt kế, thường vào nách rồi kẹp lại, để đo thân 
nhiệt, Cặp nhiệt kể cho người дт. 

Cặp; I d. Tập hợp gồm hai vật, hai cá thể cùng 
loại đi đôi với nhau thành một thể thống nhất. 
Cặp môi. Cặp mắt. Cặp vợ chồng. 

II dg. (kng.). Đi đôi, quan hệ với nhau thành 
một đôi. Cặp với nhau đã lâu. Cặp đói. 

Gặp; x. cáp. 

Cặp, dg. (ph.). Men theo, kèm theo. Cặp theo 
bó sông. Đi cặp hai bán, 

cặp ba lá d. Cặp tóc gồm hai thanh kim loại 
uốn thành ba lá dài và mỏng. 

cặp díp t. (kng.). Dinh liền hai cái với nhau. Сйр 
cặp dip. 

cặp kẻ; d, Nhạc khí gó gồm hai thỏi gỗ cứng 
hình thoi bổ đôi, ghép thành bộ, thường dùng để 
đệm khi hát хіт, bát vẻ. 

cặp kë; dg. Theo liền bên cạnh, không rời nhau, 
Cặp kè nhau như hình với bóng: Đi cặp kè bên 
nhau. 

cặp kèm x. cáp kèm. 

cặp lổng d. Đồ dùng để đựng thức ăn mang đi, 
thường bằng nhôm, gồm nhiều ngăn lồng vào 
nhau, 


cặp mạch dg. (và d.). (kng.). x. cặp nhiệt. 

cặp nhiệt I ág. Do thân nhiệt bằng nhiệt kể. 
Cặp nhiệt cho bệnh nhân. 

П d. Tên gọi thông thường của nhiệt kế dùng để 
đo thân nhiệt. 

cặp rằng d. Cai trông coi một nhóm thợ hay một 
nhóm phu thời trước. 














càp sót 


cặp sốt d. (kng.). Cặp nhiệt. 

căt, d. Chim ăn thịt, nhỏ hơn diều hâu, cánh dài 
nhọn, bay rất nhanh. Nhanh như cắt, 

cắt, dg. 1 Làm đứt bằng vật sắc. Cdz có. Cả: 
tóc. Cắt дийп áo (cắt vải để may quần áo). 
Ruột đau như cắt. 2 Thái các vị thuốc đông y 
theo đơn để làm thành thang thuốc; bốc. Di cả: 
thang thuốc bổ. 3 Phân thành nhiều đoạn, nhiều 
тапћ. Đường xe lửa cắt ngang cánh đẳng. Cắt 
đội hình quân địch ra để tiêu diét. 4 Làm đứt 
đoạn, không để cho được liên tục, tiếp tục. Cải 
đường giao thông. Cắt đứt quan hệ. Y nghĩ bị 
cắt ngang. 5 Tách ra, làm cho rời khối cái 
chung. Cả/ một huyện để nhập vào tỉnh bên, 
Máy bay cắt bom (thả bom xuống). 6 Tách ra 
một phần để bỏ bớt, làm cho bớt đi. Саг một sổ 
chỉ tiết. Cắt mấy tiết mục. Cải những khoản chỉ 
phí không cần thiết. 7 (chm.). Tách một dữ liệu 
hoặc một đoạn dữ liệu trong máy tỉnh để chuyển 
đến mội vị trí khác hoặc bỏ đi. 8 Phân đi làm 
việc gi theo sự luân phiên lån lượt. Cắt người 
gác. Cắt trực nhật. Cải phiên. 9 (chm.). Đỡ 
bóng sang phía đổi phương bằng động tác giống 
nhự chặt mạnh, sao cho bóng xoáy và thấp 
(trong bóng bản hoặc quản vợt), Cẩu thứ cắt 
bóng rất đẹp. 

cắt có t. (dùng phụ sau d., dg., trong một số tổ 
hợp). (Giá cả hoặc mức lãi) cao đến mức đáng 
50. Bán với giá cắt сб. Cho vay lãi cắt cớ. 

cắt cử dg. Cát đi làm việc gì (nói khái quát). 
Cắt cử người canh gác. 

cắt đặt dg. Sắp xếp công việc và cắt cử người 
làm. Са đặt công việc. Cắt đặt người nào vào 
viậc ду. 

cất giảm dg. Làm giảm bớt vẻ số lượng (nói 
khái quát). Cát giám biên chế. Ngân sách bị cắt 
giảm nhiều. 

cắt họng t. (¡d.). Như căt cố. 

cắt lớp dg. Dùng tia X hay sóng siêu âm để thụ 
được hình ảnh vật thể nói chung, hay những tổn 
thương trong cơ thể, theo những độ sâu khác nhau 
trong không gian ba chiểu. Chup cắt lớp. Siêu 
âm cắt lớp. 

căt lượt dg. Phân công lần lượt theo thứ tự; chia 
phiên. Саг lượt nhau di gác. 

cắt nghĩa 4р. Giái thích cho rõ nghĩa, cho hiểu 
được điểu gi. Cả: nghĩa từ khó. Cắt nghĩa một 
hiện tượng. 

cắt tiết dg. Cửa vào động mạch, thưởng là ở cổ, 
cho máu chảy ra để giết (thường nỏi vẻ gia cảm), 
Сй tiết gà. 


120 


cắt xén dg. Cắt bỏ bớt một số phần, làm cho mất 
tính chất nguyên vẹn. Са! xén vở kịch. Cắt xén 
hoặc thêm thắt để xuyên tạc sự thật, 

các lấc t. Như ác các. 

câm t, 1 Không có hoặc mất khả năng nói, do 
bị tật. Vgười câm. Giả сат giả điếc. 2 Không 
phát га tiếng như những vật cùng loại. Dan 
cám (không ná, điếc). Tin hiệu сат. Chữ “А” 
câm. 3 Không có tiếng nói hoặc không có thuyết 
minh như những thứ cùng loại. Bán đổ сіт. 
Kịch câm*. 4 Im lặng không nói, không phát 
ra tiếng nữa. Xgồi сіт lặng, không nói. Сат 
họng, 

câm lặng t. Im lặng như không thể nói, không 
thể phát ra tiếng động, Dành cám lặng vì không 
biết nói gì. Xung quanh chỉ có bốn bức tưởng 
cắm lặng. 

câm miệng hến cn. câm như hến Nin lặng, 
không nói năng gì. 

сат, d. Đàn cổ hinh ống máng úp, có năm hoặc 
bảy dây tơ, thưởng dùng trong văn học cổ để chỉ 
đàn nói chung. Cẩm, ki, thi, hoa (đánh đàn, chơi 
cờ, làm thơ và vẽ, coi là bốn thú vui của người 
tri thức thời phong kiến). 

cẩm; dg. 1 Giữ trong bản tay, giữa các ngón 
tay. Cẩm bút viết. Câm tay nhau. 2 Đưa tay 
nhận 18у. Cảm tiên mà tiêu. з Nắm để điều 
khiển, chỉ huy. Cẩm tái. Сат дийп đi đánh 
giặc. Cám quyển*. 4 Gửi của cải cho người 
khác giữ lại làm tin để vay tiên. Cẩm ruộng 
cho địa chủ. Cẩm 28* 5 Coi như là chủ quan 
đã nắm được, biết được. Vu này cẩm chắc sẽ 
thu hoạch khả. 6 Giữ lại một chễ, không cho tự 
do hoạt động. Cẩm chán giặc. Cẩm tù*. 7 Giữ 
khách ở lại, không để ra về; lưu lại. Cẩm khách 
ở lại. 8 Làm cho ngừng chảy ra ngoài cơ thể 
(nói vé chất đang chảy ra nhiều và ngoài ý 
muốn). Tiêm thuốc cẩm máu. Không cẩm được 
nước mắt, 9 (thường dùng trong câu có ý phủ 
định). Nén giữ lại bên trong, không để biểu 
hiện ra (nói về tình cảm). Không sao cẩm được 
mó; thương tâm. Cẩm lòng *. 

сат bằng (cü). Tổ hợp dùng để nêu một giả 
thiết, coi đó là khả năng hoặc trường hợp xấu 
nhất dành phải chấp nhận; cứ kể như, cứ coi nhw 
là. Cẩm bằng nhu không có nó. 

сат bờ t. (Ruộng đất) liền bờ, chung một bờ. 
Ruóng cẩm bò: 

сат canh dg. 1 Báo hiệu từng canh. Tróng cắm 
canh. 2 (Am thanh) nghe đều đều, từng lúc lại 
vang lên, nổi lên (thường trong đêm tối). Tiếng 
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đại bác cẩm canh suốt đêm. 

cầm cân nấy mực Đảm bảo gìn giữ cho sự đúng 
đắn và công bằng, 

cẩm cập t. Từ mô phỏng tiếng hai hàm răng va 
vào nhau liên tiếp, thường vì run, Вил cẩm cập 
(run mạnh đến nấy người lên). 

cầm chắc dg. Тїп chắc chắn (điều sắp nói tới) 
sẽ đúng như vậy. Ри này сіт chắc được mùa. 
Сат chắc sẽ đứng đâu bảng. 

cắm chân dg. Giữ lại ở một chỗ, một vị trí, 
không cho tự đo hoạt động, phát triển. Địch bi 
cẩm chân trong đôn. Hai đội bóng cẩm chân 
nhau, không đội nào đoạt được giải cao. 

сат chầu dg. Đánh trống thưởng thức, tỏ ý khen 
chè khi nghe hoặc xem hát trong các buổi hát 
ngày trước, 

cẩm chừng dg. (thường dùng phụ sau dg., trong 
một số tổ hợp). Giữ ở mức vừa phải, cốt cho có, 
cho láy lệ để chờ đợi. Làm việc сфт chừng. 
cầm cố dg. Giao bất động sản cho người khác 
giữ làm tín để vay tiền (nói khái quát). Сат сё 
ruộng vườn. 

cẩm cờ chạy hiệu dg. x. chạy hiệu. 

cầm cự dg. Giữ thế chống đỡ, giằng co trong 
chiến đấu hoặc trong chiến tranh, Một mình cám 
cự với cả toán địch. Giai đoạn cẩm cự trong cuộc 
chiến tranh. 

cầm đầu dg. Nắm quyền điều khiển, chỉ huy 
một đám người, một tổ chức. Сат đâu đoàn biểu 
tình. Cẩm đầu một toán cướp. 

сат đồ dg. Cảm dó đạc dé vay tiền (nỏi khái 
quát). Hiệu cẩm 48 (hiệu nhận cầm đổ). 

сат hơi dg. (kng.). Giữ lấy một chút hơi sức 
cho khỏi chết đói bàng cách ăn uống chút ít. Ваи 
cháo cẩm hoi, 

cẩm lòng dg. (thường dùng trong câu có y phủ 
định). Nén giữ tỉnh cảm, xúc động. Không сіт 
lòng duoc trước cảnh thương tâm. Cẩm lòng 
không đậu (không cắm lòng được). 

cẩm quyền dg. Nắm giữ chính quyển. Möt đảng 
mới lên сіт quyên. Nhà cẩm quyền. 

сат sắt d. (cũ; vch.). Cảm và sắt, hai thứ đàn 
cổ; dùng để vi tình vợ chồng hoà hợp, gần bó. 
Tình cẩm sát. 

cẩm thú d. Chim và thú (nói khái quát); thường 
dùng để уі hạng người đã mất hết nhân cách, 
Lòng dạ cẩm thú. 

cầm tính dg. Có năm sinh, gọi tên theo địa chỉ, 
ứng với một con vật tượng trưng nào dó, theo 
quan niệm người xưa. Nó гиб? Sứu (sinh năm Sin), 
cẩm tinh con trâu. 


cãm cira 


сат trịch dg. 1 (chm.; cũ). Điều khiển một đội 
nhạc cổ. 2 Điều khiến, chỉ dẫn để công việc tiến 
hành đúng và nhịp nhàng. ứng ra cẩm trịch. Có 
người сат trịch vững vàng. 

cam tù dg. Giam giữ trong nhà tù. B; bất cảm từ. 
cẩm d. Cảnh sát trưởng thời thực dân Pháp. Viên 
cẩm. Sở cẩm {sò cảnh sát thời thực дап Pháp). 


+ 


сат bào d. Áo dài bằng gấm, ống tay rộng của 
quan lại thói phong kiến, 

cẩm châu d. x. cẩm nhụng. 

cẩm chướng d. Cây thân cỏ, lá mọc đối, hoa 


đẹp và có nhiều cánh màu trắng, đỏ, tím lån lộn, ⁄£ F 


trồng làm cảnh. 

cẩm lal d, Cây rừng cùng họ với trắc, gỗ nặng, 
rắn, lỗi dó hay dó vàng, có nhiều văn, 

cẩm nang d. 1 Túi gấm trong truyện cổ chứa 
lời khuyên bí ẩn, khi рар khó khăn lớn mở ra thì 
thấy ngay được cách giải quyết. 2 Sách ghi những 
điều hưởng dẫn cần thiết. Sách thuốc cán nang. 
Số cẩm nang. 

cẩm nhung d. Hàng đệt bằng tơ, trên mặt có 
điểm hoa nhỏ, 

cẩm thạch d. x. dá hoa. 

cám tú d. (cü; vch.). Gấm thêu; dùng để ví cảnh 
thiên nhiên đẹp hoặc văn thơ hay. Non sông cẩm 
tủ. Lời văn cẩm tú. | 
cấm I dg. 1 Không cho phép làm việc øi đó hoặc 
không cho phép tôn tại. Cám người qua lại. Cấm 
hút thuốc. Сат không được nói. Cấm lửa, Sách 
cẩm. 2 Không cho phép tự do qua lại hoặc đi 
vào một khu vực nảo đó. Cẩm đường. Rừng 
cẩm *. 

П р. (kng.). Tuyệt đối không, chẳng hề. Cám 
bao giờ nó cười. Cấm thấp mật đâu. 

cấm binh d. Lính chuyên canh giữ cung điện 
của nhà vua, 

cấm саи t. (kng.). Gát gỏng, cáu kinh. Giọng 
cấm câu. 

cấm сап t. (id.). Như cẩm cdu. 

cấm chỉ dg. Cẩm hẳn, không cho phép được 
tiếp tục, Cẩm chỉ việc buôn bản thuốc phiện. 
cấm сё dg. Giam cầm trong ngục, không cho га 
ngoài (một thứ hình phạt). Bị kết dn mười năm 
cẩm cố. 

cấm cung да. (thường dùng phụ sau d.), Cấm 
không được phép ra khỏi nhà, không được phép 
tự do tiếp xúc với người ngoài (thường nói về con 
gái nhà quyền quý thời phong kiến). Người con 
gái cẩm cung. Cuộc đời cẩm cung. 

cấm cửa dg. (кар.). Không cho phép đến nhà 
mình nữa. 


cấm địa 


cấm địa d. Khu vực cấm ngặt không được tự do 
qua lại. 

cấm đoán dg. Ngăn cấm một cách độc đoán. 
Сат đoán cuộc hôn nhân một cách trái phép. 
cấm khẩu dg. Ở tình trạng miệng cúng lại, không 
nói được nữa, đo bệnh biển chuyển nàng, Người 
bệnh đã cẩm khá, 

cấm kị cv. cấm ky dg. (thưởng dùng phụ sau 
4.). Bắt phải kiêng tránh (nói khái quát). Điều 
cấm ki. - 
cấm quân d. Như cđm binh. 

cấm thành d. (id.). Thành cẩm, nơi vua ở ngày 
xưa, 

cấm tiệt dg. (kng.). Cấm hoàn toàn, một cách 
nghiêm khắc, Cấm tiệt không cho đi chơi. 

cấm vận dg. CẤm chuyên chở hàng hoá bản cho 
một nước nào đó, nhằm bao vây và phá hoại kinh 
tế. Chính sách cẩm vận. 

cấm vệ d. Như cấm binh. 

cần 1 d. 1 Dụng cụ đo khối lượng. Đặt lên cân. 
Cán cân công li. 2 (dùng hạn chế trong một số 
tó hợp). Khối lượng được đo. T»ém vào cho nặng 
cân. Nhẹ cân. 3 Đơn vị cũ đo khối lượng bằng 
16 lạng ta, tức bằng khoảng 0,605 kilogram. Мог 
cân vàng. 4 Tên gọi thông thường của kilogram. 
Một cân đường. 

П dg. 1 Do khối lượng bằng cái cân, Cán hàng 
hoá. Cân nhẹ đong vơi (gian giảo trong việc bán 
hàng). 2 Cân để lấy một lượng nhất định của våt, 
tính theo khối lượng. Cán hai cân cam bản cho 
khách. Cân ba lạng đường làm mứt. 3 (kng.). 
Cân các vị thuốc đông y theo đơn, làm thành 
thang thuốc; bốc (thuốc đông y). Cán một chén 
thuốc. 

Ш t. 1 Có hai phía ngang bằng nhau, không lệch. 
Đèn gánh rất cân. Bức tranh treo không cân. 
2 (chm.), (Tam giác hoặc hinh thang) có hai cạnh 
bên bằng nhau. 3 Ngang nhau, tương đương với 
nhau. Luc lượng hai bên cân nhau. Cuộc chiến 
йди không cân sức. 4 (id,). Công bàng, không 
thiên lệch. 

cân bàn d. Cân có bộ phận đặt vật cân giống 
như mật bàn, thường dùng để cân các vật lớn. 
cân bằng I t. 1 Có tác dụng bù trừ lẫn nhau; 
ngang nhau, tương đương với nhau, Thu và chị 
cân bằng. 2 Ở trạng thái trong đó tất cả các lực và 
tất cá các xu hướng đều hoàn toàn loại trừ lẫn 
nhau. Con lắc đang ở vị tri cân bằng. Mất cân 
bằng. 

H dg. Làm cho trở thành cân bằng, Đối trọng 
dùng để cân bằng một trọng lượng khác. 
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HI d. Trạng thái cân bằng, Cân bằng bên. Cán 
bằng động. 

сап chim d. Cân bản lớn có bộ phận đặt mặt cân 
ngang với mặt đất, thường dùng để cân cả xe lẫn 
våt chở trên xe, 

cân đai d. Khăn bịt tóc để đội mü và đai đeo 
ngang lưng trong lễ phục của quan to thời phong 
kiến, Áo mũ, cân đại. 

cân đĩa d. Cân có hai đĩa, một để đặt vật cân, 
một để đặt quá cân, 

cân đối It. Có tỉ lệ hợp lí giữa các phần với nhan. 
Thân hình cân đối. Nën kinh tế cân đối. Phát 
triển chăn nuôi cho cân đối với trồng trọt. 

П åg. Làm cho cân đối. Cán đối cưng và cầu. 
cân đối liên ngành åg. (hoặc d.). Tỉnh toán сап 
đối sản xuất và phân phối sản phẩm gita các 
ngành. 

cân đồng hë d. Cân có kim chỉ kết quá trên 
bảng số. Cán đĩa đồng hồ. Cân bản đẳng hẻ. 
cân hơi dg. Сап để tính khối lượng của gia súc 
còn sống; phân biệt với cán móc hàm, 

cân kẹo dg. (và d.). (kng.). Cân (nói khái quát; 
thường hàm ý chê). Cán kẹo thể nào mà lại 
thiểu. 

cân móc hàm ág. Cân dé tính khối lượng của 
gia súc đã giết thịt, không kể lông vả lòng; phân 
biệt với cán hơi, 

сап não d. Não, nơi tập trung các trưng ương 
thắn kinh; thường dùng để chỉ tỉnh thần, tâm lí. 
Đảnh đòn cân não. 

сап nhắc dg. So sánh, suy xét để lựa chọn, Сап 
nhắc từng câu, từng chữ. Cân nhắc lợi hại. 

cân диас d, (cũ; vch.). Khăn trùm đầu của phụ 
nữ thời cổ; dùng để chỉ người phụ nữ với ý coi 
trọng. Hai Bà Trưng là bậc cân quắc anh hùng. 
cân ta d. (kng.). 1 Can, đơn vị cũ đo khối lượng; 
phân biệt với kilogram, 3 Dụng cụ để cân theo 
đơn vị đo khối lượng cü. 

сап tay d. x. cán eo. + 

cân tiểu II cv. cân tiểu ly d. Cân chính xác dùng 
để cân những vật rất nhỏ. . 

cần treo d. Сап có cán dài trên chia phân độ, 
một đầu cán có đĩa hoặc móc để treo Vật cân. 
cân tự động d. Cân có kim chi khối lượng mà 
không сіп dùng quả cân, 

cân xô dg. Cân cả то, không phân biệt cỡ loại, 
chất lượng của vật được cân. 

cân xứng t. Tương đương và phù hợp với nhau. 
Phần cuối không cân xứng với phần đầu. 

cẩn; d. cn. гам cẩn. Cây thân dài, hoa họp 
thành tán, thường trồng ở ruộng 14у hoặc ao 


cạn, dùng làm rau ăn. Canh cần. Cẩn ăn cuóng, 
muóng ăn lá (tng.). 

cẩn; d. I Độ phận của một số đồ dùng, hình thanh 
dải, có thể nâng lên hạ xuống được. Cẩn bật bông. 
Cân cối (của cối chày đạp). Cẩn сди* 2 Ống nhỏ 
và rỗng, thưởng bằng sậy, trúc, có thể vịt cong 
xuống, đùng dé hút rượu hoặc hút thuốc, Điểu có 
cần dài, Rượu cần*, 3 (chm.). Bộ phận mang bàn 
phím, nối liền đầu có trục so đây với bầu cộng 
hưởng của một số nhạc khí. 4 (chm.). Thanh tre 
nhỏ xuyên qua bẩu đàn trong đàn bầu, dùng để 
піп tiếng, 

cẩn; I đg. Không thể không làm, không thể 
không có, vỉ nếu không làm, không có thì sẽ có 
hại. Việc cẩn phải đi, Những thứ cần dùng. 
Quyển sách cán cho mọi người. 

H t. Phải được giải quyết gấp, vì để chậm trễ sẽ 
có hại. Thư cẩn, phải chuyển ngay. 

cần, t. (kết hợp hạn chë). Siêng nang, chăm chỉ 
(nói khái quát). Nhất nước, nhì phân, tam cần, 
tứ giống (tng.). Gương cẩn, kiệm, liêm, chính. 
cần câu d. Cần để buộc dây câu cá. 

cần cẩu d. Máy có cần dài có thể vừa nâng, hạ, 
vừa di chuyển vật nặng, Lái cẩn cấu. 

cần củ t. Chăm chỉ, chịu khó một cách thường 
Xuyên. Con người cần сй. Cán cù học tập. Lao 
động cán сй. 

cần dại d. Cay giống như cần ta, mọc hoang ở 
đồng ruộng, ven Sông. 

cẩn đốp d. Lá dừa nước chảm sẵn để lợp nhà. 
cần kiệm t. Siêng nàng vả tiết kiệm. Ал điêu 
cần kiệm. 

cẩn kíp t. Cần được giải quyết gấp, 
ngay; cấp bách. Viéc cẩn kíp. 

сап lao I t. (id.). Cân cù trong lao động, Cuộc 
sống cẩn lao. 

Па. (cũ). Như lao động, Giai cấp cẩn lao (công 
nhân và nông dàn). 

cần mẫn t. Siêng năng уй lanh 101. Nguòi giúp 
Việc cần mẫn. Làm ăn cán mẫn. 
cẩn sa d. Cây có chứa chất mạ tuỷ, 
trộn với thuốc lá để hút. 

cán ta d. Rau cán; phân biệt với cẩn tây, 

cần tây d. Сау giống như cẩn ta, trồng trên cạn, 
mùi thơm, đùng làm gia vị. 

cẩn thiết t. Cán đến mức không thể nào không 
làm hoặc không có. Việc cán thiết. Những chỉ 
phi cần thiết cho sdn xuất. 

cẩn trục d. x. cẩn cấu. 

cần vọt d. Cần bằng thân cây tre, cố định vào một 
trụ chắc, đầu gốc có buộc vật nang làm cho đầu 


giải quyết 


có thể dùng 
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cận trên 


ngọn nhẹ hơn có thể nâng lên cao để đàng, dùng 
để kéo vật nặng từ đưới sâu lên. Мис nước giống 
bằng cán vot, 

cẩn vụ d. Nhân viên phục vụ riêng về mật sinh 
hoạt cho cán bộ cao cấp, 

cần vương dg. Hết lòng vì vua khi gặp nguy 
biến. Phong trào cần vuong (của sĩ phu yêu nước 
chống thực dân Pháp xâm lược, trong lịch sử Việt 
Nam cuối thế kỉ XIX). 

cần xó d. Đồ đựng bằng mây tre, giống như cái 
giành to, miệng rộng, đáy sâu, có quai, thưởng 
dùng để đựng hàng hoá chuyên chở. 

cần yếu t. Cần thiết và quan trọng. Điều kiện 
cẩn yếu, Nhiệm vụ cần yếu. 

cẩn dg. (ph.), Khám. Сай xà сё 

cẩn mật t. Cẩn thận, nghiêm ngặt, không để có 
so hó. Canh phòng cẩn mật. 

cẩn tắc t. (kng.), Cán thận, 

cẩn tắc vô ưu Cẩn thận thì không phải lo 
lắng gi, 

cẩn thận t, Có у thức tránh sơ suất, đề phòng 
những điều không hay có thể xảy ra, Tác phong 
cẩn thận. Tính toán сай thận. Сап thận kéo ngã. 
cẩn trọng t. Do coi trọng mà có ý thức cẩn thận 
đối với việc gì. 

сап, d. (ph.). Сап. Cấn nước chè. 

сап, dg. (ph.). 1 Vướng cái gì có cạnh. Pdn ké 
không bằng, nằm cẩn đau cả lưng. 2 Vướng, 
tắc, Cấn giá sách nên không kê được tủ. 

cấn; dg, (ph.). Bản, hoặc gån (по). 

cán cái dg. (ph.). Vướng mắc. 

cận t. 1 (id.; kết hợp hạn chế). Gần. Nhà ở cận 
đường. Ngày cận Tết. 2 (kng.). Cận thị (nói tắt), 
Bi cận nặng. Kính cán, 

cận cảnh d. Cảnh рап. 

cận chiến dg. (cũ; id.). Đánh рап, 

cận dưới d. Phản tử nhỏ hơn tất cả các phần tử 
khác của một tập hợp. : 

cận đại d. (thường dùng phụ cho d.). Thời đại 
lịch sử trước thời hiện đại. Sứ cận dai. 

cận kë dg. Rất ріп, như ở sát hgay bên cạnh. 
Sống cận kê cha mẹ. Cải chết đã cận kể. 

cận kim d. (id.), Như cán đại. 

cận nhiệt đới d. Đới nằm giữa nhiệt đới và ôn 
đởi 


cận thần d. Bề tôi bên cạnh vua và được vua 
tin dùng, 

cận thị t, (Mắt) chí nhìn thấy được rõ những vật 
ở gần, do bị tật; trái với viễn thị. Mắt cận thị nang. 
Kính cận thị (dùng cho người cận thị). 

cận trên d. Phần tử lớn hơn tất cả các phần tử 


& 


cận vë 


khác cüa mót tap hop, 

cận vë d. 1 Quân nhân ở bên cạnh để bảo vệ vua 
hoặc tư lệnh quân đội ở một số nước. 2 Danh hiệu 
vinh dự của một đơn vị vũ trang ưu tú ở một số 
nước. 

càng t. (thường được dùng ở dạng láy). (Mặt) có 
vẻ tro li, vệnh удо, tỏ ra bướng binh. Bộ mät cảng 
câng, trông dễ ghét, 

cấp, d. 1 Mặt phẳng hẹp làm bậc để bước lên, 


bước xuống, Thêm ba cấp. 2 Loại, hạng trong - 


một hệ thống (xếp theo trình độ cao thấp, trên 
dưới, v.v.). Chinh quyên các cấp. Si quan cấp 
tá. Vận động viên cấp 1. Gió cấp 3. Các cấp I, 
1, Ш của bậc phổ thông (trong hệ thống giáo 
dục trước đây). 

cấp; d. Hàng mỏng, đệt bảng tơ tắm, có nhiều 
hoa, bóng và mịn. 

cấp; dg, Giao cho hưởng, giao cho toàn quyển sử 
dụng. Cấp học bổng cho học sinh. Cấp giấy phép. 
сар, t. (14.). Gấp, kíp. Việc cấp lắm. 

cấp bách t. t Cán được giải quyết gấp, giải quyết 
ngay; cẩn kíp, Nhiệm vụ cấp bách. Đòi hỏi cấp 
bách nhất. 2 Căng thẳng, gay ро, đòi hỏi phải 
hành động gấp, không thể chậm trễ. Tình thể cấp 
bách. 

cấp báo dg. (cü). Báo gấp cho biết một sự kiện 
quan trọng. Cấp bảo tin có biển. 

cấp bậc d. Thứ, hạng trên dưới trong một hệ 
thống tổ chức (thường là chính quyền; nói khái 
quát). Cấp bậc lương. Ти tưởng cấp bậc {chỉ coi 
trọng cấp bậc). 

cấp bộ d. Tổ chức của nhả nước, đảng hoặc đoàn 
thể theo từng cấp, ở địa phương. Các cấp bộ của 
chính quyên. 

cấp cứu dg. Cửu chữa gấp để khỏi nguy đến 
tính mạng. Сар cứu người bị nạn. Trạm cấp cứu. 
Xe cấp cứu. 

cấp dưỡng I dg. (id,). Cung cấp cho người già 
hoặc yếu những thứ cần thiết cho đời sống. Cấp 
duong những người già yếu, tàn tật, 

П d. Người làm công việc nấu ăn trong cơ quan, 
quân đội, v.v. Làm cấp dưỡng. Công tác cấp 
đưỡng. 

cấp điện dg. (hoặc d.). Đảm báo việc truyền tải 
và cung cấp điện năng cho các nhu cầu sinh hoạt 
vả sản xuất. 

cấp điệu d. Điệu hát có nhịp độ nhanh, 

cấp độ d. Cấp, bậc trong một hệ thống (nói khái 
quát). Các cấp độ của hệ thống. Xét trên cấp độ 
ngữ pháp. 

cấp hiệu d. Dấu hiệu chỉ cấp quân hàm, đeo ở hai 
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cầu vai hoặc ở hai ve cổ áo. 

cấp kênh t. (id.). Như cáp kênh. 

cấp nước ág. (hoặc d.). Рат bảo cung cấp nước 
cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Công trình 
cáp Hước. 

cấp phát dg. Phát cho để dùng, theo một chế độ 
chung. Cấp phat quân trang. Cấp phát đúng tiêu 
chuẩn. 

cấp phí d. (¡d.). Tiền phụ cấp để chỉ tiêu về việc 
gi. Lĩnh cấp phi di đường. 

cấp phối а. Vật liệu dùng để rải đường, gồm 
các thành phán hat của đất, cát, sỏi, v.v., trộn 
lẫn theo một tỉ lệ nhất định. Mät đường cấp phối. 
cấp số cộng d. Dãy số trong đó từ số thứ hai 
trở di mỗi số bằng số đứng trước cộng thêm một 
số không đổi. Day 5, 10, 15, 20, 25, 30 là một 
cấp số cộng. 

cấp số nhân d, Dãy số trong đó từ số thứ hai 
trở đi mỗi số bằng số đứng trước nhân với một 
số không đổi. Бау 3, б, 12, 24, 48 là một cấp số 
nhân. 

cấp tập t. (Bắn) dồn dập, liên tiếp (thường nói 
về súng lớn), Pháo bắn cấp tập dọn đường cho 
bộ bình. 

cấp thiết t. Rất cần thiết và phải được giải quyết 
gấp. Yêu cầu cấp thiết. Nhiệm vụ cấp thiết. 

cấp thời p. (hoặc t.). Ngay tức ёл, ngay lập 
tức. Đối phó cấp thời. Các nạn nhân cần được 
trợ giúp cấp thời, không thể chậm trễ. 

cấp tiến t. 1 (¡d.). Có tư tưởng chính tri tiến bộ; 
trải với bảo thủ. 2 Cấp tiến chủ nghĩa (nói tắt). 
cấp tiến chủ nghĩa t. Thuộc về chủ nghĩa cấp 
tiến, theo chủ nghĩa cấp tiến. 

cấp tính t, (Bệnh) ở trạng thái phát triển nhanh; 
trái với тап tinh, Sőt rét cấp tinh. 

cấp tốc t. Rất nhanh chóng để tranh thủ thời 
gian. Hành quân cấp tốc. Cuộc hội ý cấp tốc. 
cấp uy d. Ban chấp hành cấp bộ đáng. Sự chi 
đạo của cấp uy. r 

cấp uy viên d. Uy viên một cấp uỷ. 

cấp vốn dg. Cung cấp tiền vốn cho một nghiệp 
vụ kinh doanh. 

cập dg. (Thuyền, tàu) ghé sát vào. Thuyền cập 
bën. Canô cập mạn tàu. 

cập kèm t. (Mắt) kém, trông không rõ. Đói mắt 
cập kèm. 

cập kê t. (cũ; vch.; thường dùng phụ sau d., trong 
một số tổ hợp). Đến lúc búi tóc cải trâm; nói 
nigười con gái đã đến tuổi có thể gá chồng được. 
cập kênh t. Dễ nghiêng lệch bên nảy, bên kia. 
khi đụng vào, vì có các góc kê không bằng 
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nhau. Bộ ván cập kênh. 

cập nhật dg. (hoặc !.). 1 Thay đổi và/hoặc bé 
sung các thông tin trong hệ thống cho phù hợp 
với thực tế hiện thời. 2 Thay đổi và bổ sung kịp 
thời theo thời hạn quy định, không để chậm sang 
ngày hôm sau. Số sách ghi cập nhật. 

cập rập t. (kng.). Gấp và vội. Công việc cập ғар. 
Chuẩn bị cập ráp quả nên thiếu chu đáo. 

cất, dg. 1 Nhấc lên, đưa lên. Сл haji, Cdt gánh 
lên vai. Cất cao ddu. 2 Nhắc lên, đưa lên, làm 
cho bát đầu hoạt động để làm việc gì. Cát bước *. 
Ngựa cất уб. Cát cánh*. 3 Dựng lên (nói về 
nhà cửa). Cá? nhà. Cát nóc. 4 Lâm vang lên, 
Cát tiếng gọi. Tiếng hát cất lên. 5 Nhắc lên để bỏ 
ra khỏi người, không mang nữa. Cát mü chào. 
Lòng như vừa cất được gánh nặng (b.). Са! được 
nổi lo (b.). 6 (cũ; kết hợp hạn chế). Tước bỏ, 
không giao cho làm, không cho nắm giữ nữa. 
Са quyển. Cát chức*. 7 Dirt (nói về cơn đau). 
Cất cơn sối. 8 ĐỀ vào một chỗ nhất định, 
thường là kín đáo hoặc chắc chắn, nhằm giữ lại 
trong khi chưa dùng đến. Cát tiền vào tü. Hàng 
hod cất trong kho. 9 Mang đi cả chuyến một số 
lượng hàng hoá để buôn. Cát hàng. Buôn cất. 
Bản cấi (bán cho người buôn cất). 

cất; dg. Dùng nhiệt làm cho chất lỏng trong một 
hỗn hợp hoá hơi, rồi cho hơi gặp lạnh ngưng lại, 
để thu chất nguyên chất hoặc tỉnh khiết hơn, СА? 
tinh dầu. Са! rượu, Nước сате. 

cất bước dg. t Nhấc chân để bước đi. Mdi дий, 
cất bước không nối nữa. 2 (vch.). Bắt đâu ra đi, 
bắt đầu cuộc đi xa. Cdt bước lên đường. 

cất cánh dg. 1 (Máy bay) bắt đầu bay lên. Máy 
bay cất cảnh rời sân bay, 2 Phát triển rất nhanh về 
kinh tế, khác hắn sự phát triển chậm trước đó. 
cất chức dg. (cũ). Cách chức. 

cất còng dg. Bỏ nhiều công sức làm việc gi, 
Cất công đi khắp nơi tìm kiểm. 

cất дат dg. Bắt đầu khiêng quan tài đi, làm lễ 
đưa người chết đến nơi chôn. 

cất giấu dg. Đề vào nơi kín đáo, chắc chắn, cho 
người khác không thể thấy, không thể tìm ra được 
(nói khái quát). Cát giấu của cdi. Giữ bí mật nơi 
cất giấu tài liệu. 

cất giữ dg. Giữ lại, để lại một chỗ cho khỏi bị hư 
hỏng, để sử dụng trong một thời gian (thường là 
dài; nói khái quát). Cá? giữ các loại giấy tờ có giá 
trị. Nông sản cất giữ lâu ngày аё bị biến chất. 
cất lén dg. (¡d.). Bát đầu lén bước đi. Са? lén 
ra đi. 

cất mà dg. Lấy xương người dưới mộ lên, chuyển 


câu dầm 


đi chôn chỗ khác; bốc mã. 

cất mộ dg. (trtr.). Như cất md. 

cất nhắc dg. 1 (¡d.). Cử động nhẹ một cách 
yếu ớt, khó khăn. Mëét không cất nhắc nối 
chân ray. 2 (kng.). Lao động nhẹ (nói về người 
sức yếu). Già yếu rồi, cất nhắc được việc gì 
hay việc ấy. 3 Đưa lên một chức vụ cao hơn, 
Сӣ! nhắc cán bộ. 

cất vó; d, x. chóm chôm,. 


- cất уб; dg. (Ngựa) bắt đầu phi. 


cật d. 1 (kng.). Thận, bảu dục. Cát lon. Quả cát. 
2 Phần lưng ở chỗ ngang bụng. Bung dói cât rét, 
Chung lưng đấu cật*. 3 Phần cứng ở mặt bề ngoài 
thân cây tre, nứa. Cá: tre. Lạt cât. 

cật lực p. (Làm việc gi) một cách hết sức lực. 
Lao động cật lực. Gánh một gánh nặng cát lực. 
cật sức р. (¡d.). Như cá: lực. 

cật vấn dg. (¡d.). Hỏi vặn, 

câu; d. (cũ; vch,), Ngựa con đang sức lớn. 7hời 
gian như bóng câu qua cửa số (qua đi rất nhanh). 
сап, d. (¡d.). Bå câu (nói tắt). Chim câu trắng. 
câu; d. 1 Đơn vị cơ bản của lời nói, do từ tạo 
thành, có một ngữ điệu nhất định, diễn đạt 
một у trọn vẹn. Đặ/ cáu. Nói chưa hết câu. 
Nghe câu được câu chăng. 2 Câu thơ (nói tắt). 
Bài thơ tám câu. 

câu; I dg. 1 Bắt cá, tôm, v.v. bằng móc sắt nhỏ 
(gọi là lưỡi câu), thường có mắc mồi, buộc ở đầu 
mt sợi dây, Саи cá ở hồ. Cẩn сди*. 2 (Kng.). 
Du một cách khéo léo để kiếm lợi. Câu khách 
hàng. 3 Móc và chuyển vật nặng từ dưới lên 
(thường bằng сіп cẩu). Chiếc cẩn cấu đang câu 
các kiện hàng. 4 Bắn cho đạn đi theo hình cầu 
vồng rồi rơi xuống đích ở xa. Đại bác câu trúng 
lócót. 

H d. (id.; vch.). Lưỡi câu (nói tắt). Uón câu. 
câu cấu d. сп. sáu vòi voi. Bọ cánh cứng, đấu 
nhô dải ra trước như cải vòi vơi, thường cán phá 
cây cối. ' 

câu chấp де. (id.). 1 Cứ một muc theo cái đã 
định sẵn, không biết xử lí linh hoạt theo hoàn 
cảnh; câu në. Саи chấp lẻ lối cũ. 2 Đề y và trách 
móc về những sai sót nhỏ; chấp nhật. 7ï hay 
câu chấp. 

câu chuyện d. Sự việc hoặc chuyện được nói ra. 
Cáu chuyện thương tâm. Cắt ngang câu chuyện. 
câu cú d. Câu văn (nói khái quát; hàm ý chê). Viết 
không thành câu cú. 

câu dầm dg. 1 Câu bằng cách thả day đài ngâm 
lười câu lâu dưới nước. 2 (kng.). Kéo dài thời gian, 
không cán bao giờ xong. Làm việc câu dám. 






càu dáu 


câu đầu d. Thanh xà gác trên hai trụ ngắn trong 
vì kèo, dùng để do hệ thống rường bên trên. 

câu đố d. Câu văn уйп mô tå người, vật, hiện 
tượng một cách lắt léo hoặc ủp mớ, dùng để đố 
nhau 


câu đối d. 1 Thể văn gồm hai vế câu có số lượng 
từ bằng nhau và đối chợi nhau cả về lời lẫn y. Câu 
đối Tết. Ra câu đối (nêu về thừnhất để người khác 
làm vế thứ hai đối lại). 2 Vật trang tri hoặc để thờ 
làm bằng hai tấm gỗ, hai mảnh vải hoặc giấy dài, 
trên có viết hai câu đối, treo thành cặp song song 
với nhau, Câu đối sơn son thếp vàng. 

câu kéo, d. (kng.). Như câu cứ. Саш kéo gì lạ 
vậy! 

câu kéo; dg. (kng.; thường dùng có hàm ý phủ 
định). Câu (nói khái quát). Câu kéo gì đâu, gidi 
trí thôi mà! Hồ này làm gì có cá mà câu với kéo. 
câu kẹo d, (kng.; id.). Như câu cú. 

câu kết dg. cn. cấu kết. Hợp thành phe cánh để 
cùng thực hiện âm mưu xấu ха. Các hæ lượng 
phản động câu kết với nhau. 

câu lạc bộ d. Tổ chức lập ra cho nhiều người 
tham gia sinh hoạt văn hoá, giải trí trong những 
lnh vực nhất định; nhà dùng làm nơi tổ chức 
các hoạt động văn hoá giải trí như thë. Сан lạc 
bộ thể thao. Sinh hoạt câu lạc bộ. Chơi bóng 
bàn ở câu lạc bộ. 

câu lệnh d. Mệnh lệnh được viết cho máy tính. 
câu liêm d. Đồ dùng gồm một lưỡi quảm hinh 
lưỡi liểm lắp vào cán dài, dùng để móc vào mà 
giật, cắt những vật ở trên cao, Dùng сди liêm 
chữa chảy. 

câu nệ dg. 1 Cứ một mực theo cái đã định sẵn, 
không biết xử lí linh hoạt theo hoàn cánh. Cu 
nê những điều tiếu tiết. Quá câu nê vé câu văn. 
2 Giữ kẽ, ngại ngùng. Chó thân tình với nhau 
đừng câu пё. 

câu nhạc d. Bộ phận của đoạn nhạc tương đương 
với câu văn, câu thơ, 

câu rút d. Giá hình chữ thập, nơi Chúa Jesus 
chju cực hinh bị đóng đỉnh. 

câu thơ d. Đơn vị cơ bản của lời thơ, đo từ tạo 
thành, có một tiết tấu nhất định, thường viết bằng 
một dòng. Câu thơ bảy chữ. 

câu thúc dg, Gò bó, trói buộc, lâm mất tự do. 
Bị lễ giáo phong kiến câu thúc. 

cầu; I d. 1 Đồ chơi bằng vải, hình tròn như quả 
cam, dùng để tung, bắt. Миа lân tung cầu. Quả 
cẩu. 2 Đỗ chơi gồm một đế nhỏ hình tròn, trên 
mặt cắm lông chim hoặc tim giấy mỏng, dùng để 
đá chuyển qua lại cho nhau hoặc để đánh qua lại 
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bằng vợt, Đá cầu. Cầu lông*. 

H t. (chm.). Thuộc về hình cầu hay mặt cầu. Тат 
giác сди*. Chdm сди*. Gương cdu*, 

cầu; d. Công trình xây dựng trên các chướng 
ngại như sông, hồ, chỗ trũng, v.v. để tiện đi lại. 
Bắc cầu qua sông. Xe lửa qua cẩu. Cách mấy 
nhịp câu (b.). 

cầu; dg. 1 (dùng hạn chế trong một sổ tổ hợp). 
Mong muốn. Tinh thân cẩu tiến bộ. Bán nước 
cẩu vinh. Сди may*, 2 Xin thần linh ban cho 
những điều mong muốn. Cầu trời khớn phái. Câu 
phúc. 

cầu, dg. (kết hợp hạn chế, ái với cung). Yêu 
cầu về hàng hoá, trong quan hệ với khả năng 
cung cấp trên thị trường. Sự cán đối giữa cung 
và cẩu. 

cầu an dg. Chỉ mong được yên thân mà thôi. 
Sống cầu an, 

cầu ao d. Vật xây dựng bằng ván, tre, bắc từ bở 
ao ra để tiện giặt rửa, lấy nước. Гат phúc nơi 
nao, câu ao chẳng bắc (тр.). 

cầu bơ cẩu bất Bo vơ không nơi nương tựa. 
Mê côi, sống câu bơ câu bắt. 

cầu cảng d. Như cdu tàu. 

cầu cạnh dg. Xin xó, nhờ và người có quyển 
thế. Biết nz trọng, không câu cạnh ai. 

cầu chỉ d. Bộ phận bảo vệ trong mạch điện, 
gồm phán chính là một đây kim loại dễ nóng 
chảy (thường là đây chỉ) để tự động cắt mạch 
điện khi dòng điện táng lên quá тис quy định. 
Cháy cầu chì. 

cầu chui d. Cầu xây dựng ở những chỗ có đường 
giao thông giao cắt nhau, để cho một đường đi 
bên trên, một đường chui qua phía dưới. 

cầu cống d. Câu và cống, về mặt là những công 
trình bảo đảm sự giao thông (nói khái quát). 
cầu cứu dg. Xin được cứu giúp trong cảnh nguy 
nan, 

cầu dao d. Bộ phận đóng, cắt hỗ đầu mối mạch 
điện, có dạng con dao. Câu dao ba pha. 

cầu đảo dg. 1 (14.). Cầu thần thánh ban cho 
những điều mong muốn bàng cách củng bái, theo 
më tín (nói khái quát). 2 Câu trời mưa bằng cách 
củng bái khi bị hạn hán, theo mê tín. 

cẩu được ước thấy Cầu mong, ao ước cái gì 
thì được ngay cái đó. 

cầu đường d. Câu cổng và đường så. Xây dựng 
cấu đường. Kĩ su cdu đường. 

cầu hàng không d. Đường máy bay bảo đảm 
sự liên lạc giữa hai địa điểm trong hoàn cảnh 
những đường giao thông khác giữa hai địa điểm 
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ấy có nhiều khó khan. 

cầu hoà бё. 1 (cũ). Xin ngừng chiến tranh. Sứ 
giả đến cdu hoà. 2 Mong hoà, không dám mong 
thắng, Ván cờ này chỉ cầu hoà. 

cầu hôn dg. (củ; trtr.). Xin lấy làm vợ; hỏi vợ. 
cầu hồn dg. Câu cho linh hồn người chết được 
x wuwqi lên thiên đường, theo Công giáo. Lé 
с 


cầu khẩn dg. Cầu хіп một cách khẩn khoản. 
Cầu khẩn lòng thương. 

cầu khi d. Cầu làm bằng một hoặc hai cây tre, 
gỗ, v.v., bắc qua suối, lạch, thường сб tay vin. 
cấu khiến dg. (kết hợp hạn chế). Yêu cầu làm 
hay không làm việc gì (nói khái quát). “Nói đi!” 
“Hãy nói!”, “Chớ nói!" là những câu cầu khiển 
(biểu thị ý cầu khiến). 

cẩu khuẩn d. Vi khuẩn hình câu. 

cẩu ki cv. cẩu kp. t. Không tự nhiên, không giản 
dị, mà cố ý làm cho thành khác thường. Cách 
trang hoàng cầu kì. Câu văn cầu kì. Tỉnh cầu М. 
Сади kì trong việc ăn mặc. 

cầu kinh dg. Đọc kinh cầu nguyện. 

cầu kỳ x. cầu М. 

cẩu Іёп d. Máy trục hinh giống chiếc cấu, di 
chuyển được theo chiểu ngang bằng bánh xe lăn 
trên đường ray. 

cẩu lông d. Môn thế thao hai hoặc bốn người 
chơi, người chơi đùng vợt đánh quả cầu có cắm 
lông chím qua lại trên một lưới cảng ở giữa sân. 
Chơi cầu lông. Quá cấu lông. 

cầu máng d. Máng dẫn nước bắc qua các chướng 
ngại như khe, lạch, sông, suối, chỗ trũng, v.v. 
cầu may dg. Chỉ trông mong vào sự may mắn, 
không có sự đảm bảo tin chắc. Làm cầu тау, 
chắc gì đã có kết quả. 

cầu mắt д. cn. nhân cảu. Phân chính của mắt, 
hinh cầu, nằm trong ó mắt. 

cầu mây d. Môn thể thao người chơi đá quả cầu 
kết bằng sợi mây qua lại trên một lưới căng ở 
giữa sân, Đá cdu máy. Thị đấu cầu máy. 

cầu mong dg. Mong ước điều may mắn, tốt lành. 
Cầu mong cho tai qua nạn khỏi. 

cầu môn d. x, khưng thành. 

cầu nguyện dg. Cầu xin thần linh ban cho điều 
tốt lành, theo tôn giáo. Lời câu nguyện. Kinh cầu 
nguyện. 

cẩu nol d. Tấm ván bắc từ thuyền lên bờ hay 
cây tre bắc qua dòng nước để đi, Bắc cầu noi. 
cầu phao d. Câu ghép nổi trên mặt nước nhờ các 
phao hoặc vật nồi. 

cầu phong а. Xà đọc theo hai bên mái nhà để 


cầu tự 


đỡ các đầu mi. 

cầu phúc đg. Cầu xin thần thánh ban cho điều tốt 
lành, hạnh phúc. Lễ cầu phúc. 

cầu quay d. 1 Câu có thể quay dọc theo chiều 
nước chảy để tàu thuyền qua lại không vướng vào 
rắm cẩu. 2 Công trình nối liền với đường sắt, hình 
giống một đoạn cầu, có thể quay 180° để đối 
ngược chiều chạy của đầu máy đứng trên đó. 
cầu siêu ág. Câu xin cho linh hồn người chết 


` được siêu thoát, theo đạo Phật. Làm 12 cầu siêu 


ở chùa. 

cầu tài dg. Chỉ mong kiếm được nhiều tiền. D4u 
бс cầu tải. 

cầu tàu d. Công trình xây dựng ở bến cảng để 
tàu thuyền, sà lan, v.v, cập bến xếp dỡ hàng hoá 
hoặc để hành khách lên xuống, 

cẩu thang d. Bộ phận gồm nhiều Бас để lên xuống 
các tång nhà. Xưống cầu thang. Gầm cầu thang. 
cầu thang máy d. Thiết bị có dạng thang, gồm 
các bậc, chuyển động để đưa người lên xuống. 
Cáu thang máy ở ga tàu điện пейт. 

cầu thăng bằng d. Dụng cụ thể dục gồm một 
cây gỗ dài đóng chật vào hai cột, dùng để tập 
luyện các động tác trên đó. 

cẩu thân dg. (сй). Xin kết quan hệ hôn nhân 
với người hoặc gia đình nào dó. Nho người mối 
ngỏ lời cầu thân. i 

cầu thị dg. (14.). Thực sự cầu thi (nói tắt). 

cẩu thủ d. Người tập luyện hoặc thi đấu một 
môn bóng nào đó, Câu thử bóng đả, 

cầu tiêu d. Nơi có chỗ ngồi để đại tiện. 

cầu toàn dg. Đòi hỏi mật nào cũng tốt, cũng 
đây đủ trọn vẹn, theo ý muốn chủ quan của minh. 
Cố gắng làm thật tốt, nhưng không cdu toàn. 
саи toàn trách bị (cũ). Như cẩu toàn (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). 

cầu treo d. Câu có nhịp lâm bằng hệ thống dây 
treo vào các cột trụ. 

cầu trục d. Máy trục hình dạng giống một nhịp 
câu có chân bắc trên đường ray, chạy được dọc 
đường ray ấy. 

cẩu truyển hinh d. Hình thức truyền hinh tại chỗ 
cuộc giao lưu, đối thoại trực tiếp với nhau qua hệ 
thống camera giữa các địa điểm cách xa nhau. Cầu 
truyền hình Hà Nội - Huế, Chương trình câu 
truyền hình quốc tế. 

cầu trượt d. Đỏ để chơi của trẻ em, gồm một mặt 
phẳng nhẫn, có thành chán hai bên, đặt dốc 
nghiêng để trượt từ trên xuống. Sán chơi có cầu 
trượt, du quay. 

cầu tự dg. Cầu xin trời phật cho sinh con, thường 





cầu vai 


là con trai để nối đõi tông đường, theo quan niệm 
cũ. Đi chùa câu tự. Con cầu tự. 

cẩu vai d. 1 Miếng vải đính hai bên vai áo somi. 
Deo cấp hiệu ở cầu vai. 2 Miếng vải đệm suốt từ 
vai no saig vai kia, ở phần trên lưng áo sơmi. 
cẩu viện dg. Xin cứu viện, 

cẩu vồng d. Hiện tượng quang học khi quyển, là 
hinh vòng cung gồm nhiều däi sảng, phân biệt đủ 
Бау màu chính, xuất hiện trên bầu trời phía đối 
diện với mặt trời (hay mặt trăng), do hiện tượng 
Các tỉa sáng mặt trời bị khúc xạ và phản xạ qua 
những giọt nước trong màn mưa hoặc mây mù tạo 
thành. Bắn cdu vồng (bắn theo hình cầu vồng: 
câu), 

cầu vượt d. Cầu bác vòng lên cao để vượt qua 
con đường khác mà không cắt ngang, không làm 
ảnh hưởng đến giao thông ở cả hai tuyển. Làm 
cẩu vượt để tránh ùn tắc giao thông. Xây cẩu 
умр? trên đường sắt, 

cầu xin dg. Xin điều рі một cách khẩn khoản, 
thiết tha, nhẫn nhục. Cầu хін sự che chở, 

cẩu I dg. Nâng, hạ và chuyển vật nặng bằng 
phương tiện cơ giới, thường lå bằng máy có cắn 
dài (gọi là cẩn cái). Саи hàng. 

H d. (kng.). Cán cẩu (nói tất). 

cấu hợp åg. (cũ). (Trai gái) ăn ở với nhau một 
cách bừa bãi, bất chính, trái với phong tục và lễ 
giáo. 

cẩu thà t. Không cán thận, chỉ cốt cho xong. 
Chữ viết cẩu thả. Làm ăn cẩu thả, 

cẩu trệ d. (ci). Loài chó, lọn; dùng để ví hạng 
người đề hèn, mất hết nhàn cách (tiếng máng), 
cấu dg. 1 Ấn mạnh các móng hoặc vuốt vào 
đa thịt rồi giật mạnh, làm cho đau. Cấu vào 
ng. 2 Lấy một ít bằng đầu ngón tay kẹp lại. 
Cấu một miếng xôi. 

cấu chí đg. Cấu véo nhau để trêu ghẹo, đùa 
nghịch. Tré con cẩu chi nhau, 

cấu hinh d. 1 Một tập hợp máy tính và thiết bị 
kết nối với nhau theo một cách nhất định, được 
dự tính để hoạt động với tư cách là một hệ 
thống xứ lí thông tin thực hiện những chức 
nang định trước. Cấu hình của máy. 2 Thiết kế 
và bố trí các phần tử trong một hệ thống phẩn 
cứng của máy tính, 

cấu kết x. саи két. 

cấu kiện d. Bộ phận để ghép thành công trình 
xây dựng (như rắm, cột, v,v.). 

cấu tạo I dg. Làm ra, tạo ra bằng cách kết hợp 
nhiều bộ phận lại Cách cấu tạo một bài văn. 
Nguyên lí cẩu tạo máy. 
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H d. Thành phán và cách sắp xếp, tổ chức các 

thành phần của một chỉnh thể, Cấu tao của đồng 
hô. Cấu tạo địa chất. 

cấu thành I dg. Làm thành, tạo nên, Các bó 
phân cấu thành của một hệ thống. 

H d. Thành phần và tỉ lệ giữa các thành phần, Sở 
lượng và cấu thành dán số 

cấu trúc I d. Toản bộ nói chung những quan hệ 
bên trong giữa các thành phần tạo nên một chỉnh 
thể. Саи trúc của сё máy. Саи trúc câu. 

Ш dg. Làm ra, tạo nên theo một cấu trúc nhất 
định. Cách cấu trúc cốt truyện. 

cấu tứ dg. (hoặc d.). Tổ chức nội dung tác phẩm 
văn học, nghệ thuật qua các khâu: phát hiện ý 
nghĩa của dë tải, xác định chủ đề, sắp xếp ý, chọn 
lọc tình tiết, xây đựng hình tượng. Phương pháp 
cấu tứ của tác giả. Cấu tứ của bài thơ. 

cấu tượng d. x. kết cấu đất. 

cấu véo dg. 1 Cấu và véo vào da thịt để làm 
cho đau hoặc để trêu chọc (nói khái quát). Chán 
bi tê dại, cấu véo cũng không thấy đau. Máy đứa 
trẻ ngôi chỗ nào cũng cấu véo nhau. 2 (kng,). 
Bớt xén, lấy đi từng ít một làm của riêng, Cấu 
véo vào công quỹ. 

cấu xé dg. 1 Làm cho rách nát, đau đớn. Hai con 
thú cấu xẻ nhau. Nỗi buôn cẩu xé ruột gan (b.). 
2 Tranh giành nhau kịch liệt và tìm cách hại nhau. 
Các phe phải cấu xé lån nhau. 

cậu d. 1 Em trai hoặc anh của mẹ (có thể dùng 
để xưng gọi). Cậu гиб. Cậu và то. 2 Từ dùng 
để chỉ hoặc gọi người con trai còn nhỏ tuổi, 
thưởng với ý mến trọng. Саин bé. Cậu học trỏ. 
3 (cü). Từ trong xã hội cù dùng để chỉ hoặc 
goi người con trai nhà giàu sang, hoặc cai, 
lính, với ý coi trọng. Câu dm", Cậu cai. 4 Tùr 
dùng để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn 
bë còn ít tuổi. Câu làm giúp tó. 5 Từ người chị 
dùng để gọi em trai, hoặc người anh rể dùng 
để gọi em trai của vợ đã lớn tuổi với ÿ coi 
trọng (gọi theo cách gọi của con minh). 6 Tử 
người cha dùng để tự xưng với соп, người con 
gọi cha (trong một số gia đình, thường là ở 
thành phổ), hoặc người vợ gọi chồng (gọi theo 
cách gọi của con cái trong gia đình). 

cậu ấm d. Từ thời trước dùng đế gọi con trai 
nhà quan. Сфи đếm, cô chiêu. 

сауа. 1 Thực vật có rễ, thân, lá rõ rệt, hoặc vật 
có hình thù giống những thực vật có thân, lá. 
Cây tre. Cây nấm. Ăn quả nhớ ké trồng cây 
(tng.). 2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị riêng lẻ 
thuộc loại vật có hình như thân cu ma. Ca, 


Сау nến. Cây rom. 3 (ph.). Gỗ. Mua cây đóng 
bàn ghế. 4 (kng.). Từ dùng để chỉ người thông 
thạo đặc biệt về một mặt nảo đó trong sinh 
hoạt. Ảnh ta là một cây kế chuyện. Cây văn 
nghệ. 5 (kng.). Cây số (nói tắt). Сол ba cây 
nữa là đến nơi. 6 (kng.). Lạng (vàng), Một cây 
vàng. Giả hai cây ba chỉ, 

cây bông d. Pháo hoa buộc trên cột cao, khi 
đốt хоё thành nhiều màu. Dót cây bóng. 


cây bụi d. Cây gỗ nhỏ có nhiều cành mọc sát 


gốc, tạo nên một khóm rậm. 

cây bút d. Người chuyên viết văn, viết báo, về 
mät có một tính chất nào đó. Сау bút quen thuộc. 
Cây bút có triển vọng. 

cây cảnh d. Cây trồng để làm cảnh, nói chung. 
Nghệ trồng hoa cây cảnh. 

cây có d. Như cớ cây. 

cây cọ d. Cây bút lông để vẽ; dùng để chỉ người 
vẽ tranh, hoa sĩ, về mặt có một tính chất nào đó. 
Một cây cọ trẻ có nhiều triển vọng. 

cây cổ thụ d. x. cớ thụ. 

cây cối d. Cay (nói khái quát). Bảo vệ cây cổi 
trong công viên. 

cây công nghiệp d. Cây trồng cung cấp nguyên 
liệu cho công nghiệp, như caosu, dầu, v.v. 

cây gó d. Cây có thân to, cho gỗ dùng để xây 
dựng nhà cửa, đóng đồ đạc, v.v. 

cây lâu năm d. Cây sống nhiều năm, như cam, 
бі, lim, v.v. 

cây leo d. Cây có thân yếu không mọc đứng 
được một minh, mà bám vào cây khác bằng cách 
tự quấn thân xung quanh hoặc nhờ những tua 
cuốn, như mướp, gác, v.v. 

cây lương thực d. Cây trồng để cung cấp chất 
bột dùng làm thức ăn chính cho người, như lúa, 
ngô, khoai, sắn, v.v. 

cây тат d. Cây non còn chưa thoát hẳn ra khỏi 
hat. 

cây mộc d. Như cáy thán gó. 

cây nhà lá vườn Hoa quả và nói chung những 
thứ tự nhà minh sản xuất ra (dùng để nói về quà 
đem biếu hoặc mời khách). Віёи anh mấy quả 
cam, cây nhà іа vườn. 

cây nông nghiệp d. Cay trồng để cung cấp thức 
ăn cho người và gia súc. 

cây nước d. Khối nước biển dàng cao lên ở trung 
"a bão, có sức phá hoại rất lớn khi dó vào đất 
li 

cây số d. 1 Trụ xây hoặc cột chôn cạnh đường để 
làm mốc cho khoảng cách từng kilomet một, trên 
đó có ghi số kilomet tinh từ một nơi nào đỏ hoặc 
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cậy 


cách xa một nơi nào đó, Đường rẽ ở chỗ cây số Š. 
2 Tên gọi thông thường của kilomet. Cách nhau 
ba cây số. 

cây thảo d, Như cáy thân cd. 

cây thân cỏ d. Cây có thân mềm không hoá gỗ 
hay rất it hoá gỗ, 

cây thân gỗ d. Сау có thân hoá gỗ. 

cây thể d. Cây cảnh được uốn tỉa, tạo dáng vẻ 
riêng. Dùng cây thể trong trang trí nội, ngoại 
thất. 

cây thuốc d. Сау trồng làm thuốc chữa bệnh. 
cây viết d. (ph.). 1 Bút. 2 Cây bút. Má: cáy viết £ 
trẻ. 

cây xanh d. 1 Cây có diệp lục, do đó có màu 
xanh lục. 2 Khối cây cỏ để trang trí và cải thiện 
môi trường cho khu vực người ở. 

cây xăng d. Trạm giao, bán xăng (và các phiền 
liệu lỗng) cho các phương tiện giao thông, cỏ 
thiết bị bơm và máy đo tỉnh tự động. 

сау, d. 1 Thú án thịt, sống ở hang, hốc, móm 
nhọn, tai nhỏ, minh dài, chân thấp, có tuyến tiết 
mùi đặc biệt. 2 (kng.). Chó, về mặt để ăn thịt, 
Thịt сау. 

сау, (ph.). x. cày. 

сау bông lau d. х. су móc cua. 

сёу cục; (id.). х. сфу cục. 

сау cuc; x. cày сис. 

сау giông d. Cây to bằng con chó, lông xám 
đen, có bờm đọc lưng, có túi thơm gắn hậu môn. 
cẩy hương d. Cây nhỏ hơn сќу giông, lông nâu 
đen, không có bòm, có túi thơm gắn hậu môn. 
сау móc cua d. cn. cậy bóng lau. Cây lông thô, 
đuôi xù, thường ăn cua. 

cấy vòi d. Сіу chuyên leo lên cây để ап quả. 
cấy dg. 1 Cắm cây non xuống đất ở chỗ khác 
cho tiếp tục sinh trưởng. Cấy lúa. Cấy rau. Có 
cấy có trông, có trồng có дп (tng.). 2 Trồng lúa, 
làm ruộng. Cấy rë ruộng địa chủ. Ruộng cấy 
hai vụ. 3 (chm.). Nuôi vi sinh vật trong môi 
trường thích hợp để nghiên cứu. Cấy vi trừng 
lao. 4 (chm.). Ghép tế bào mô vào cơ thể để 
phòng hoặc chữa bệnh. Сау răng. $ (chm.). 
Nuôi mô thực vật trong ống nghiệm để tạo ra 
một cây mới. Phương pháp cấy mô. 

cấy cày dg. Như сау cấy. : 

cấy cưỡng dg. Cấy ép, không hợp thời vụ, đất 
dai hoặc giống má. 

cấy hái dg. Trồng trọt và thu hoạch (nói khái 
quát). 

cậy; åg. 1 (14.). Nhờ làm giúp việc gì, nhờ giúp 
đỡ. Сау anh di giúp cho. Trẻ cậy cha, giả cậy con 























cáy 


(tng.). 2 Y vào ưu thế nào đó của minh. Саду có 
thành tích, sinh ra kiêu căng. Cậy thế cha. Chó 
cậy gån nhà, gà cậy gån chuồng (tng.). 

cậy; (ph.). х. cay;. 

cậy cục dg. Cầu cạnh một cách vất vả. Сау сис, 
đút lót xin việc làm, 

СС [хе-хе] (tiếng Pháp centimètre-cube “phân 
khối”, viết tắt). а. (kng.). Phân khối. Tiềm 2 CC. 
Cho trẻ bú 200 CC. 

Са Kí hiệu hoá học của nguyên tố cadmium 
(cadimü). 

CD [xi-4i] (tiếng Anh Compact Disk, “đĩa nén 
chặt”, viết tắt). а. Đĩa mỏng, nhỏ, thường có 
đường kính 12cm, luu giữ dữ liệu, hinh ảnh hoặc 
âm thanh với khối lượng rất lớn. 

CD-ROM [xi-đi-rom] (tiếng Anh Compact 
Đisk-Read Only Memory, “bộ nhớ chỉ có thể 
đọc, dùng đĩa CD”, viết tắt). d. Thiết bị lưu 
trữ thông tin bằng đĩa quang, dạng chỉ có thể 
đọc mà không thể ghi mới, có dung lượng rất 
cao, tốc độ thâm nhập rất lớn. 

cedi [xê-đi] а. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Ghana. 
cello {xen-lô] d. х. violoncello. 

cellulos cv. xelulo. d. Chất glucid, thành phần 
cấu tạo chủ yến của màng tế bảo thực vật. 
Celsius x. thang nhiệt độ Celsius. 

centi- [xenti} d. Yếu tő ghép trước để cấu tạo 
một số tên gọi đơn vị đo lưởng, cỏ nghĩa “một 
phần trăm”. Cenimet. 

cha d. t Người đàn ông có con, trong quan hệ 
với con (có thể dùng để xưng gọi). Cha nào con 
nấy. Con có cha như nhà có nóc (tng.). Cha bảo 
gì con а? 2 Từ dùng để gọi linh mục hoặc linh 
muc tự xưng khi nói với người theo Công giáo. 
3 (thgt.). Từ dùng trong một số tiếng chửi rửa, 
. chiri mắng, Mô cha*. Cha dói*. Chém cha*. 
cha anh d. Những người lớn tuổi thuộc thế hệ 
trước, trong quan hệ với lớp con em của minh 
(nói khái quát). Xế tục sự nghiệp của cha anh. 
cha căng chú kiết (kng.). Chỉ kẻ nào dó mà 
mình không rõ gốc tích, không biết có phải 
con nhà tử tế, tin cậy được hay không. 7 
dung lại bỏ nhà đi theo một thằng cha càng 
chủ kiết nào đỏ. 

cha chả c. (cũ; thường chỉ dùng trong tuồng). 
Tiếng thốt ra biểu lộ ý ngạc nhiên, tán thưởng 
hoặc sự bực tức cao độ. Cha chả! Gidi quá! Cha 
chd! Tức ơi là hức! 

cha chủ sự d. Linh mục phụ trách việc tổ chức 
trong nhà chung. 

cha chú а, Người đàn ông có tuổi thuộc thế hệ 
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trước, trong quan hệ với người coi như con cháu 
của minh (nói khái quát). Оле ấy là bậc cha chú 
của tôi. 

cha chung không ai khóc Vi tinh trạng việc 
chung bỏ mặc, không ai ngó ngàng đến (thường 
dùng để phê phán thái độ vô trách nhiệm đối với 
việc chung). 

cha cố d. (kng.). Linh mục (nói khái quát). 
cha đỡ đầu d. Người đàn ông đứng ra nhận đỡ 
đầu cho một em bé khi làm lễ rửa tội vào Công 
giáo, trong quan hệ với em bé ấy. 

cha đời (thøt.). Tiếng dùng để chửi, lại vừa để 
than. Cha đời cái do rách này, Mất chúng mất 
bạn vì mày áo ơi! (củ.). 

cha giả con сос Nói về cảnh cha đã nhiễu tuổi 
mà con thi còn bé đại, cảnh đàn ông có con muộn. 
cha nội d. (ph.). Tổ hợp dùng trong đối thoại 
để gọi đùa người đản ông trẻ. Thôi di, cha nội! 
cha ông d. Như óng cha. 

cha truyền con nối Nói về sự kế thừa từ đời 
nọ sang đời kia những tính chất hoặc chức 
tước, địa vị. 

cha xứ d. Linh mục cai quản công việc Công 
giáo trong một xứ đạo. 

chà, d. Cảnh cây có nhiều nhánh nhỏ, thường 
dùng để rào hoặc thả dưới nước cho cá đến ở, 
Сат chà. Thả chà. 

chả; dg. Áp mạnh bàn tay, bàn chân hoặc vật gì 
có mặt phẳng xuống và đưa đi đưa lại nhiên lần 
trên bë mặt để làm cho tróc, vỡ hoặc nát ra. Chà 
đậu. Chà nát. 

chà, c. Tiếng thốt ra, biểu lộ ý than phiển hoặc 
ngạc nhiên, tán thưởng. Chà! Buôn ngủ дий! 
Chà! Trông đẹp lắm. 

chà đạp dg. Giåm lên làm cho nát; thường dùng 
để ví hành động vi phạm một cách thô bạo cải 
đáng lẽ phải được tôn trọng. Chả đạp quyền tự 
do của con người. Chà đạp đạo lí làm người. 
chà là d. Cây thuộc loại сап, dừa, quả to bằng 
quả nhót, vị ngọt, ăn được, 

chà xát dg. (14.). Chà đi chà lại nhiều lần. 

chả; d. 1 Món ăn làm bằng thịt, cá hoặc tôm thái 
miếng, băm hoặc giã nhỏ, ướp gia vị, rồi rán hoặc 
nưởng. Chả cá. Bún chả. Chả rán. 2 (рі). Giò. 
Gói chả. 

chả; р. (kng.). Như chẳng. Chả зо. Nó chả bảo 
thể là gi. 

chả bü (kng.). Như chẳng bù. 

chả chìa d. Món ап làm bằng sườn lợn chật khúc 
ngắn, tuốt thịt về một đầu, rán vàng và rang ngọt. 
chả chớt t. 1 (Giọng) nửa đùa nửa thật, không 
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đứng đắn. Giọng chd chót. Nói chả chót. 2 (рћ.). 
Dà dót. 

chả giò d. (ph.). 1 Giò lụa. 2 Nem rån. 

chả hạn (kng.). Như chẳng hạn. 

chả là (kng.). Tổ hợp dùng để đưa đầy cho lời nói 
nhằm phân bua hoặc thanh minh (cho điều 8ì). 
Chả là mấy hôm nay bị ốm, nên mới phải nghĩ. 
Anh Ấy chả là người quen та! 

chả lụa d. (ph.). Gió lụa, 

chả quế d. Chả làm bằng thịt lợn пас giã nhà 
trộn với mỡ thái hạt lựu và một số gia vị, phết lên 
ống tre hoặc kim loại rồi nướng chín, hình khum 
khum như thanh quế. 

chả trách (kng.). Như chẳng trách. 

cha I d. Xóm thời xưa. Ching làng chiéng cha, 
Thượng hạ đông tây... (tiếng rao më ngày xưa). 
H t. (id.; kết hợp hạn chế). Lån lộn, bừa bãi. Ở 
cha. Ăn chung ở cha. 

chạc, d. 1 Chỗ cảnh cây chẽ làm nhiều nhánh. 
Chac cây. Chac ba (chè làm ba nhánh), 2 (chm,). 
Chỉ tiết máy hình chạc cây. Chạc chữ Y. 

а» d. Dây bện bằng lạt tre, lạt nứa, nhỏ và 
ngắn hơn dây thừng, dùng để buộc. Đánh chạc. 
Xd chạc vào mũi trâu. 

chac, dg. (thgt.). Ghẹ vào của người khác để 
khói phải trả tiền. Ấn chac. Đi chac xe. 

chạch d. Cá nước ngọt trông giống như lươn, 
nhung cỡ nhỏ, thân ngắn và có râu, thường гас 
trong bùn. Р@ sói có chach vàng (tng.). Luon 
ngắn lại chê chach dài... (са,). 

chach chšu d. Cá nước ngọt thân dài và tròn 
như cá chạch, nhưng cỡ lớn hơn, lưng сб nhiều 
gai cứng. 

chai; I d. Chỗ da dày và cứng lại đo bị cọ xát 
nhiều, Bàn tay nổi chai. 

Ht. 1 (Da) đã trở thành dày và cứng vì bị cọ xát 
nhiều. 2 (Đất) đã trở thành cứng, không tơi xốp, 
khó cày bùa. Bón phán hữu cơ cho đất ruóng 
khỏi chai. 3 Đã trở thành tro, lì, vì đã quá quen. 
Chai mặt, không còn biết xấu hổ nữa. 

chai; d. Đồ đựng bằng thuỷ tinh cổ nhỏ và dài, 
thường dùng để đựng chất lỏng. Chai ba (có 
dung tích khoảng 1/3 lít). Chai lít. 

chai li t. Рау dan và trơ ra do tiếp xúc nhiều, đến 
mức như không сӧп tình cảm, cảm xúc. Vé mặt 
chai li, vô сіт. Dù chai lì đến đâu cũng không 
cẩm nổi nước mắt. 

chai sạn t. 1 (Da) chai và nổi thành cục nhỏ. Dó; 
bàn tay chai sạn. 2 Dày dạn, quen chịu đựng 
gian khổ. Mót con người chai sạn. 

chài, I d. Lưới hinh nón, mép dưới có chỉ, chóp 


chạm ngõ 


buộc vào một đây dài, dùng để quảng xuống 
nước chụp lấy cá mà bắt, Quăng chài. Kéo chài. 
H dg. 1 Đánh cá bằng chài. Chồng chài, vợ lưới, 
con câu... (cả.). 2 (dùng phụ sau d., trong một 
số tổ hợp). Đánh cá (nói khái quát). Dán chài. 
Nghệ chài. Thuyền chài*. 

chài; dg, 1 Dùng tà thuật làm cho người khác 
đau ốm, theo më tin. 2 (kng.). Quyển rũ làm 
cho say đắm, 

chài lưới d. Chài và lưới; thường dùng để chỉ 
nghề đánh cá. Con nhà chải lưới. Nghệ chài һай. 
chải ág. Làm cho sạch, mượt, bằng lược hoặc 


bàn chải. Chdi tóc. Chdi sot. Chải áo dạ. Chai XÃ 


sáu (chải cho hết sâu bám vào thân hoặc lá cây). 
chải chuốt І dg. (kng.; id.). Sửa sang, tô điểm 
mất nhiều công phu cho hình thức bên ngoài của 
cơn người. Suối ngày chỉ chải chuối. 

H t. 3 (Hình thức bên ngoài của con người) được 
sửa sang, {0 điểm công phu, có phản cầu kì. Mink 
dung chải chuối. Ăn mặc chải chuốt. 2 (Văn 
chương) được gọt giủa công phu, có phần cầu 
kì. Câu văn chải chuốt. 

chái d. Gian nhỏ lợp một mái tiếp vào đầu hồi, 
theo lối kiến trúc dân gian. Nhà ba gian hai chải. 
chàm; I d. Cây bụi thuộc họ đậu, lá cho một 
chất màu lam såm, dùng để nhuộm, іп, vẽ. 

H Сб màu lam såm (giữa màu tím và màu lam). 
Ao chàm. Nhuộm (màu) chàm. Bàn tay đã nhúng 
chàm (đính Ни vào việc xấu). 

ШІ dg. (¡d.). Xăm mình. 

chàm; d. Bệnh ngoài da ở trẻ em, thường làm 
nổi từng mảng män đỏ, ngửa và rỉ nước. 

cham, dg. 1 Dung nhẹ. Cham vào người bên 
cạnh. Tay cầu thú chạm phải quả bóng. Chân 
cham đất. 2 (kng.). Gặp một cách đột nhiên, bất 
ngờ. Cham địch. Cham một người lạ mặt. 3 Động 
đến cái mà người khác thấy phải giữ gìn, phải 
coi trọng. Cham đến danh dự. Bị chạm tự di. 
chạm; ág. Tạo nên những đường nét hoặc hình 
khối nghệ thuật trên mặt vật rắn bằng cách đục, 
khắc. Cham tü chè. Cham nổi*. Thợ chạm. 
chạm bong да. (cũ). Cham nối. 

chạm cốc dg. Nâng cốc rượu lên khẽ chạm vào 
cốc của nhau để chúc mừng. 

chạm lộng dg. Cham theo lối đục thủng nền để 
chùa lại những hình nét trang trí. 

chạm mặt dg. 1 Gặp nhau mặt đối mặt. Tránh 
không muốn chạm mặt. 2 Như chạm ngõ. 

chạm ngõ йв. (Gia đình người con trai) đến nhà 
người con gái để hai gia đình chính thức ước hẹn 
cho đôi trai gái đính hôn với nhau. Мапе ди cau 


cham noc 


đến chạm ngõ. L£ chạm ngõ. 

chạm пос dg. (kng.; chỉ dùng ở dang bị động). 
Nói trúng vào tính xấu hoặc ý định xấu muốn 
giữ kín của người khác. Bị chạm nọc, anh ta bèn 
дапћ trống lắng. 

chạm nổi dg. Cham theo lối tạo ra những hình 
nét trang trí nhô lên trên mặt nến. 

chạm súng dg. (Hai bên đối địch) gặp nhau bất 
ngờ vả nổ súng bán vào nhau. Cham súng với 
một toán phi. Những cuộc chạm súng lé té, 
chạm trán dg. Gặp nhau bất ngờ và phải đương 
đầu, đối phó với nhau. Hai đố: thú chạm trán 
nh 


аи. 
cham trổ dg. Cham để trang trí (nói khái quát). 
Nghệ thuật cham trổ. 
chan dg. 1 Cho đẫm thức ăn nước vào bát com 
để ăn. Chan canh. 2 (hoặc t.; thưởng dùng ở dang 
Шу), (cü; vch.). Tràn đây, lênh láng. Бао dap 
mua chan. Bầu nhiệt huyết chan chan. 
chan chát, t. x. chải, (láy). 
chan chát, t. 1 х. chát; (láy). 2 (Giọng nói) mạnh 
và xẵng, liên tiếp, gây cảm giác khó chịu cho 
người nghe. Giọng chan chát. Mắng chan chát 
vào mặt. 3 (kng.). (Văn chương đối nhan) chặt 
chế từng ý, từng từ một. Hai câu thơ đốt nhau 
chan chát. 
chan chứa åg. (hoặc t.). Như chứa chan. 
chan hoà dg. 1 Tràn đầy đều khắp mọi nơi. 
Nước mắt chan hoà. Cánh đẳng chan hoà ảnh 
nắng. Làng xóm chan hoà tiếng ca. 2 (Tình cảm, 
lối sống) hoả vào với nhau, không có sự xa la, 
cách biệt. Tình cảm chan hoà. Sống chan hoà với 
moi người. 
chán I dg. 1 Ó trạng thái không còn thèm muốn, 
thích thủ nữa, vì đã quá thoả mån. Chán thif mỡ. 
Ngủ lắm cũng chán mắt. Cảnh đẹp nhìn không 
chán. 2 Ở trạng thái không những không thấy 
thích thú mà còn muốn tránh, vi đã phải tiếp xúc 
kéo dải với cái mình không ưa. Chán cuộc sống 
tâm thường, 
H t. ! Có tác dụng làm cho người ta chán, Vå 
kịch ấy chán quá. 2 (kng.). Đạt đến mức độ, số 
lượng mà người nói cho là nhiều. Сдл chán người 
gidi. Còn sớm chán. 
chán chê t. (kng.; thưởng dùng phụ sau ёр.). 
(Làm việc gì) rất nhiều, rất lâu, đến mức chán, 
không thiết nữa. Ăn uống đã chán chê. Chó chán 
chê mà chẳng thấy ai đến. 
chán chường t. (hoặc đg.). Chán lắm, không 
còn thiết gì nữa, vì đã thất vọng nhiều. Tám trang 
chán chường. Chán chường cuộc sống cũ. 
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chán đến mang tai (kng.). Rất chán một món ën 
gì đó đến mức không thể nào ăn được nữa. 

chán ghét dg. Chán và ghét đến mức không thể 
chịu đựng thêm nữa (thường đối với chế độ hoặc 
tình trạng xã hội). Tám 1í chán ghét chiến tranh, 
chán mó đời (kng.). Chán quá (dùng để tỏ ў Ык 
minh về một việc gi). 

chán пап t. (hoặc dg.). Chán và nản lòng, không 
còn thiết gì nữa. Đã chán пап thì còn làm ăn g: 
được. Tám trạng chán пап. 

chán ngắn dg. (hoặc t.). Rất chán, không còn 
thấy thích thủ gì nữa. Chán ngán cuộc sống bon 
chen. Tiếng thở dài chán ngắn. 

chán ngắt t. Hết sức buồn të, không một chút 
gì hấp dẫn. Cảnh chợ chiều chắn пей. Câu 
chuyện chắn ngắt. 

chán phè dg. (hoặc t.). (kng.). Chán lầm, không 
thể chiu nổi được nữa. Chản phè cải việc vô bổ 
dy. Nói năng nghe chắn phè. 

chán phèo dg. (hoặc t.). (kng.; id.). Nhu chán 
рћё. 

chán van t. (kng.). (dùng phụ trước đ,). Nhiều 
lắm, đến mức không kể hết được. Còn chán vạn 
việc phải làm. Có chán vạn nghề trên đời. 
chạn d. Đồ dùng bằng gỗ hoặc tre, gồm nhiều 
ngăn, các mặt thường cỏ giát thưa hoặc lưới sắt, 
để xếp bát đĩa hoặc cất thức ăn. Chan bát, 
chang t. (kết hợp hạn chế, thường dùng ở dạng 
láy). (Trời nắng) gay gắt, ánh nắng chiếu thắng 
xuống khắp nơi, Nắng chang chang. 

chàng, d. 1 (id.). Người đàn ông trẻ tuổi có vë 
đáng mến, đáng yêu. Мау chàng trai tré. 2 (cũ; 
vch.). Từ phụ nữ dùng để gọi chồng hoặc người 
yêu còn trẻ, có ý thân thiết. 

chàng; d. Dụng cụ của thợ mộc gồm một lười 
ы Чер hinh tam giác tra vào cán, düng dé vat 
gỗ. 

chàng hàng dg. (hoặc t.). (ph.). Giang háng. 
Đứng chàng háng, hai tay chống nạnh. 

chàng hiu d. (ph.). Chšu chàng. 

chàng làng d. Chim nhó lông xám, đuôi dài, 
mỏ có răng sắc, ăn sâu bọ. 

chàng màng dz. 1 Lớt phớt bên ngoài, không 
thật sự đi sâu удо vấn để gi. Cứ chàng màng 
không chịu làm gi. 2 (kng.). Ме vân, muốn có 
quan hệ yêu đương không chính đáng. Đi chàng 
màng một người đàn bà có chồng. 

chàng mạng d. Tấm hàng mỏng vả thưa, phụ nữ 
một số nước ngây xưa dùng làm đỏ trang sức để 
trùm đầu, che mặt. 

chàng ràng, dg. Làm chậm chap để kéo đài thời 
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gian; dénh dàng. Chàng ràng mãi, khóng xong 
viéc. 

chàng ràng; dg. (ph.). Quanh quần bën cạnh, 
không rời. Cứ chàng ràng làm cản trở công việc 
của người ta, 

chạng dg. (ph.). Giang chân. Chạng hai chân để 
giữ thế đứng vũng vàng. Chang Аалу. 

chạng vạng t, Nhá nhem tối, khi mặt trời vừa 
mới lặn, ТУО? đã chạng vang. Chang vang tối. 
chanh d, Cây ăn quả cùng họ với cam, quả có 
nhiều nước, vị chua, thường dùng làm gia vị hay 
pha nước giải khát. 

chanh chua t. Chua ngoa, lắm điều. Ал nói 
chanh chua. Con người chanh chua. 

chanh cốm d. 1 Chanh quả nhỏ, vỏ màu lục 
đậm. 2 Quả chanh nhỏ, còn non; thường dùng 
để ví người con gái ở lửa tuổi 14, 15. 

chanh đào d. Chanh quả to, khi chin có ruột 
màu hồng. 

chành dg. Mở rộng ra về bề ngang (thường nói 
về môi, miệng). Mới chành ra. Chành miệng. 
chành bành t. (ph.). Ở trạng thái phanh rộng ra 
(nói về cái cần được che đậy kin). Gói quần do 
тё chành bành ra. 

chành chanh p. (Vuông ván) đến mức có góc 
cạnh rõ ràng. Рат ruộng vuông chành chanh. 
chành chog йр. (id.). (Trẻ con) trêu ghẹo nhau, 
chánh, d. 1 (kng.). Người đứng đầu một đơn vi 
tổ chức, phân biệt với người phó. Möt chánh hai 
phó. 2 Chánh tổng (gọi tắt). 

chánh; d. (ph; id.). Nhánh, Chánh cây. 
chánh; (ph.; cũ). Biến thể của chính trong một 
số từ gốc Hán. Chánh nghĩa. Chánh trị Bưu 
chánh. 

chánh án d. Người đứng đầu một toà án. Chánh 
án toà án nhân dân tĩnh. Ngôi ghế chánh dn. 
chánh chủ khảo d. (cũ). Người đứng đầu ban 
chấm thi trong các khoa thi thời trước; chủ khảo; 
phân biệt với phó chủ khảo. 

chánh hội d. Người đứng đâu hội đồng hương 
chính ở nông thôn Bắc Bộ, thời thực dân Pháp. 
chánh sứ d. 1 Người cảm đầu một đoản đi sứ 
thời phong kiến. 2 (cũ; ій.). Như công sử (ng, 2). 
chánh tổng d. Người đứng đầu bộ máy chính 
quyền một tổng thời trước. 

chánh trương d. Người được giáo dân cử ra để 
giúp linh mục cai quản việc của Công giáo trong 
một xứ đạo. 

chánh văn phòng d. Người đứng đầu văn phòng 
một cơ quan lớn. Chánh văn phòng bộ. Chánh 
văn phòng иў ban nhân dân tĩnh. 


chảo hàng 


chanh, dg. Do cảm xúc mà thấy thoáng gợi lên 
trong lòng một tình cảm, y nghĩ nào đó, thường 
là buồn. Nghe điệu hò, chanh nhớ quê hương. 
Chạnh lòng. 

chanh; t. (thường dùng phụ sau đg.), (Phát âm) 
chệch đi một ít. “Thành ” đọc chạnh ra “thiẳng ", 
chao, d. сп. dâu phụ nhu. Món ап làm bằng đậu 
phụ để lên men trong dung dịch rượu và muối. 
chao; d. cn. chao đèn. Bộ phận thưởng có hình 
nón cụt, úp trên bóng đèn để hắt ánh sáng xuống. 
chao; dg. 1 Đưa qua đưa lại dưới nước, khi nghiêng 
bên này khi nghiêng bên kia, thường để rửa, để; 
xúc. Chao chân ở câu ao, Chao rổrau. Chao tôm 
tép. 2 Nghiêng nhanh tử bên nảy sang bën kia, và 
ngược lại. Con cò chao đôi cánh. Thuyền chao 
qua chao lại. 

chao, c. Tiếng thốt ra khi xúc động đột ngột. 
Chao! Trăng đẹp quá. 

chao chát t. (id.), Tráo trở, không thật thả. 
chao đảo dg, 1 Nghiêng qua nghiêng lại, không 
ở trạng thải thăng bằng cố định. Chiếc thuyền 
chao đảo. 2 Không vững vàng, không kiên 
định. Chao đảo trước khó khăn. Niém tin bi 
chao đảo. 

chao đèn d. x. слао, 

chao động đg. Chuyển động nghiêng qua 
nghiêng lại. Mät biển chao động. 

chao ôi c. Tiếng thốt ra khi xúc động mạnh, 
thường để than thở. Chao ôi! Nỗi nhớ nhung sao 
mà da digt! 

chào, åg. 1 Tó bằng lời nói hoặc cử chỉ thái độ 
kính trọng hoặc quan tâm đối với ai, khi gặp 
nhau hoặc khi từ biệt. Chào thầy giáo. Chào t 
biệt. Ngd mã chào. 2 Tó thái độ kính cần trước 
cái gi thiêng liêng, cao quý. Đứng nghiêm chào 
có. 3 (рћ.). Mời án uống hoặc mua hàng. Tiếng 
chào cao hơn mâm cổ (tng.). Nhà hàng chào 
khách, 

chào; с. (¡d.). Tiếng thốt ra khi chán пап, không 
tin ở việc рі. Chào! Ап thua gif 

chào đón dg. (trtr.). Tó ý hoan nghênh, đón 
mừng. Chào đón ngày lễ lón. Chào đỏn các vị 
khách quý. 

chào đời dg. (kc.). Được sinh ra, ra đời. Môt em 
bá chào đời. Cất tiếng khóc chào đời. 

chào giá dg. (Nói về một bên, mua hoặc bán) 
biểu thị cho bên kia biết rò ý muốn bán hoặc 
mua một mặt hàng nhất định, tên hàng, phẩm 
chất, quy cách, số lượng, giá cà, thời hạn và điều 
kiện giao hàng. 

chảo hàng dg. Mời khách mua hàng, Ттр chào 






спао по! 


hàng don dd. Dua mẫu mới nhất ra để chào hàng. 
chào hỏi ág. Chào bằng lời nói khi gặp nhau (nói 
khái quát). 

chào mào d. Chim nhỏ đầu có ñm lông nhọn, 
đít có túm lông đỏ, ăn các quá mềm. 

chào mừng dg. (trư.), Vui mừng chảo đón. Chào 
mừng các vị khách quý. Chào mừng ngày Quốc 
Khánh. 

chào rơi ág. (id.). Chào mời, lấy lệ, không thật 
bụng. 

chào хао dg. (id,), Như xì xào. Có nhiễu lời chảo 
xảo về việc ấy. 

chảo d. Đồ dùng thường đúc bằng gang, lỏng 
đốc thoai thoải, miệng loe rộng, có hai quai, để 
rang, xào thức ăn, Luống cuống như kiến bó chảo 
nóng (tng.). Слао chống định. Thung lãng lòng 
chảo (hình lòng chảo). 

chão d. Thừng to, rất bên, Đảnh chão. Dai nhu 
cháo. 

chão chàng x. chdu chàng. 

chão chuộc x. cháu chuóc. 

cháo d. Món ăn bằng gạo hoặc bột, nấu loãng 
và nhir, có thể thêm thịt, cá, v.v. Cháo cá. Com 
ráo, cháo nhir (tng.}. Quần тди chảo lỏng (từ 
trắng ngả sang vàng xám vi bán). Thuộc như 
cháo (kng.; thuộc làu làu), 

cháo hoa d. Cháo chỉ nấu bằng gạo, hạt gạo 
nhir nở to та. 

cháo lá đa d. Cháo đồ vào lá đa cuốn lại, cài 
удо một cái que cắm ở đầu đường, ngày trước 
đùng để cúng cô hồn, thường trong địp tết Trung 
Nguyên, theo đạo Phật, 

cháo lão d. Cháo cho người ốm (nói khái quát). 
Săn sóc thuốc men, cháo lão. 

cháo lú d. Món cháo dưới âm phủ cho hôn ma 
sắp đầu thai ап để quên đi kiếp trước, theo mẽ 
tín, Ấn phái bùa mê cháo Ш. 

chạo d. Món ăn làm bằng bi, thịt hay tôm cá 
chín tái trộn với thính và ướp 14 ái. 

chạp d. 1 (kết hợp hạn chế). Tháng thử mười hai, 
và cũng là tháng cuối cùng trong năm âm lịch, Tiết 
một chap. Tháng chap. 2 (id.). Lễ cúng tổ tiên vào 
tháng chap âm lịch, theo tục lệ cũ, Ngày giỏ, ngày 
chạp. 

chap mà йв. Thăm và sửa sang lại mồ mà tổ tiên 
trong tháng chap âm lịch, theo tục lệ cổ truyền. Di 
chap md. Ngày chap md. 

chát, t. Có vị nhu vị của chuối xanh, Khé chua, 
sung chát. // Láy: chan chát ($ mức độ it). 
chát; t. 1 Từ mô phỏng tiếng một vật cứng đập 
manh vào một vật cứng khác, nghe chói tai. Đập 
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đánh chát một cải. 2 (dùng đi đôi với tom). Từ 
mô phỏng tiếng trống chšu trong hát á đào. Tom 
tom tom chát. 3 (dùng trước d., kết hợp hạn chế). 
(Âm thanh) to và vang đội mạnh, gây cảm giác 
rất khó chịu. Tiếng búa đập chát tai. Nghe chát 
cả óc. ii Lây: chan chút (ng. 1; y liên tiếp, mức 
độ nhiều). 

chát chúa t. (Âm thanh) to và vang dội, nghe rất 
chói tai. Tiếng la chát chúa. Tiếng súng nổ chát 
chúa, 

chát lè t. Chát lắm, như không thể nuốt nổi. Quả 
sung chát lè. Chát lè lè. 

chát xít t, Chát đến mức lưỡi như bị se lại, xít 
lại, không còn nuốt được. Chuối xanh chát xit. 
chạt, d. 1 cn. nước chat. Nước biến lọc qua cát, 
phơi để lấy muối theo lối sản xuất muối thủ công. 
2 Khoảng đất đắp để chứa và phơi nước chạt theo 
lối sản xuất mudi thủ công, 

chat, dg. (ph.; thường dùng sau đg.). Tat mạnh. 
Nước chat vào be thuyên. Đất đá tung toé, văng 
chạt sang hai bên. 

chau dg. Hơi nhíu lông mày lại, thưởng vi đau 
buôn, nghĩ ngợi. Мат ở, mày chau. Chau mặt. 
chàu (ph.; cũ). х. chấu. 

cháu d. 1 Người thuộc một thế hệ sau nhưng 
không phải là con, trong quan hệ với người thuộc 
thế hệ trước (có thể dùng để xưng gọi), Hai ông 
cháu. Cháu ngoại. Cháu gọi bằng chú. Cháu 
dâu. Cháu lại đây với bà. Cháu năm đời, 2 Từ 
dùng trong đối thoại để gọi thân mật người coi 
nhu hàng cháu của minh, hoặc để tự xưng với 
người mình kính trọng, coi nhự bậc ông bả, chú 
bác của mình. Cháu xin ông tha lỗi. 3 Từ đùng 
trong đối thoại để chỉ con minh hoặc con người 
khác, còn nhỏ hoặc còn trẻ, coi nhu hàng cháu 
của mình hoặc của người cùng đối thoại với 
mình. (Ông được mấy cháu? 

cháu chất d. Những thế hệ như cháu và chất, 
kế tiếp từ sau đời con trở đi trong một gia đỉnh, 
một họ (nói khái quát). 

cháu đích tôn d. x. đích tón. 

chay; d. Cây to cùng họ với mít, quả có múi, ruột 
màu đỏ, vị chua, ấn được, vỏ hoặc rễ đùng để ăn 
trầu hoặc để nhuộm. : 

chay; I t. 1 (Ăn uống) không án chất thịt hoặc 
không ăn tất cả các thức ăn nguồn gốc động vật, 
nói chung, Ấn chay*. Cơm chay. 2 (kng.). Không 
có nhân, không có chất mặn, chất thịt. Bánh 
chưng chay, 3 (thường dùng phụ sau đg.). 
Không có cái bổ trợ thêm vào để làm cho tốt 
hon. Tha ruộng cấy chay (không bón phân), 


Day chay (không có 4б dùng giảng dạy, thí 
nghiệm minh hoạ). 

Па. Lễ cúng để cầu cho linh hồn người chết được 
siêu thoát, theo đạo Phật, Lập đàn làm chay. 
chay tịnh t. (id.). Trong sạch, không uế tạp, giữ 
đúng những điều kiêng ct theo quy định của đạo 
Phật 


chày d. 1 Dụng cụ dùng để giã, thường làm bằng 
một đoạn gỗ hoặc một thỏi chất гіп và nặng. 
Chdy giã gạo. Chày tán thước. (Hà tiện) vắt cổ 
chày ra nước*. 2 (ій). Dùi để đánh chuông. 
chày cối t. (thgt.). Ví làm việc gì bướng, liều, 
chẳng kể lí lẽ. Chày cối mai không trả nợ. Cai 
chày cãi cốt®. 
chảy kinh d. Chảy đánh chuông thói xưa, có 
con cá voi, 
chảy I ág. 1 (Nước, chất lỏng) di chuyển thành 
dòng. Nước chảy då món (tng.). Sông chảy 
xiết. Người di như nước chảy. 2 Thoát ra ngoài 
thành giọt, thành dòng. Nước тё chảy như 
тиа. Máu chảy ruột mềm (ng.). 3 Chuyến từ 
thế rắn sang thể lòng, hoặc từ trạng thái đặc 
Sang trạng thái nhão, do tác động của nhiệt, 
của độ ёт. Nước đá chảy. Nung cháy một hợp 
kim. Kẹo cháy nước. 4 Trở thành mềm nhão và 
dàn dài ra. Lua chảy. Chiếc do chảy. Hai má 
chây ға. 
I t. (Vật đựng) bị thủng, để cho chất lỏng chứa ở 
trong có thể chảy ra. Nổi chảy, Thùng chảy. 
chẩy rữa dg. Trở thành ướt do hút hơi nước. 
Muối chảy йа. 
cháy I dg. 1 Chịu tác động của lửa và tự thiêu 
huỷ. Cg; cháy, Đống йи cháy âm í, Nhà chảy, 
2 (Lửa) bốc thành ngọn. Lita cháy rực trời. 3 (kết 
hợp hạn chế). Có cảm giác như nóng ran lên do 
bị kích thích mạnh. Кра cháy họng. Lo cháy 
ruột cháy gan. 4 Bị huỷ hoại trở thành đẹn sạm đi 
do tác động mạnh của sức nóng hoặc độ lạnh. Da 
chảy nắng. Mạ bị cháy ld. 5 Bị đứt mạch điện do 
phải chịu đòng điện mạnh quá mức thích hợp. 
Bóng đèn điện cháy. Cháy cẩu chỉ. 6 (chm.), 
Tham gia một phản ứng hoá học có toả ra nhiệt 
và ánh sáng. 
П d. Lớp cơm, cháo, v.v. bị sém do đun quá lửa, 
đóng thành mảng ở sát đáy nôi. Miếng cháy. 
cháy bỏng dg. Nóng đến mức như thiệu đốt, gây 
cảm giác như bị bỏng. Nhimg ngày hè cháy bồng. 
cháy chợ dg. (kng,). (Chợ) hết sạch (loại hàng 
nào đó), không còn để bán ra trong khi còn nhiều 
người muốn mua. Chiểu ba mươi Tết та cháy chợ 
hoa. Rau quả it khi bị cháy chợ. 


chạy chy 


cháy nhà ra mặt chuột Ví trường hợp xảy ra 
biến cố mới lộ rõ chân tướng xấu xa của người 
nào đó, 

cháy thành vạ tây Ví hoàn cánh chịu tai və lay, 
cháy túi dg. (thgt.). Hết sạch tián, cạn túi tián. 
Canh bạc chảy túi, 

chạy 1 dg. 1 (Người, động vật) di chuyển thân 
thể bằng những bước nhanh. Cáu thủ chạy đón 
quả bóng. Ngựa chạy đường dài. 2 (Người) đi 
chuyển nhanh đến nơi khác, không kế bằng 
Cách рі. Thua chạy dài. Đánh kẻ chạy di, không 
ai đánh kẻ chạy lại (tng.). 3 (Vật) di su 
nhanh đến nơi khác trên một bề mặt, Tàu chạy 
trên đường sắt. Thuyền chạy hai buổm, 4 (Máy 
móc hoặc đồ dùng có máy móc) hoạt động, 
làm việc. Mdy chạy thông ca. Đẳng hả chạy 
chậm. Đài chạy ріп (chạy bằng pin). 5 Điều 
khiển cho chạy (nói về phương tiện vận tải со 
giới, thường là trên một tuyến đường, hoạc về 
máy móc), Chạy canô trên sóng. 6 (chm.; kết 
hợp hạn chế). Điều khiển cho Ча X, tia phóng 
xạ tác dụng đến bộ phận cơ thể để chữa bệnh. 
Chay tia tử ngoại. 7 Mang và chuyển di nhanh 
(nói về công văn, thư từ), Liên lạc chạy công 
văn hod tốc. Chạy thư. 8 Nhanh chóng tránh 
trước đi điều gi không hay, thường bằng cách 
chạy hoặc chuyển đi nơi khác. Chạy nạn. Chạy 
con mã (trong cờ tưởng). Bán chạy hàng đã 
kém phẩm chất, Mưa до xuống, không kịp chạy 
các thứ phơi ở sân, 9 Chịu bỏ đở không theo 
đuổi đến cùng. Các thầy lang đều chạy, vi bệnh 
đã quá nặng. 10 Кап trương lo liệu để mau 
chóng có được, đạt được cái đang rất cần, rất 
muốn. Chạy (Аду chay thuốc. Chạy йп từng 
bữa. Chạy theo số lượng. 11 Nằm trải ra thành 
đải dài và hẹp. Con đường chạy qua làng. Dãy 
núi chạy dài từ đông sang йу. Đâu để chạy 
suốt trang báo. 12 Lâm nổi lên thành đường 
dài để trang trí. Chạy mộ: đường viễn. Мёр lá 
cờ chạy chỉ kim tuyến. 

H t. Được tiến hành thuận lợi, không bị tắc, Công 
việc rất chạy. Hàng bán chạy (bán nhanh, có 
nhiều người mua). 

chạy bàn dg. (kng,). Phục vụ bản ăn trong nhà 
hàng, khách sạn. Làm nghề chạy bàn. 

chạy bữa dg. Kiếm cái ăn từng bữa một; chạy ăn 
từng bữa, 


chạy chọt dg. (kng.). Cầu cạnh để xín, để lo 
liệu việc gì. Chạy chot khắp nơi để xin việc. 
chạy chợ dg, Buôn bán nhỏ ở chợ để kiếm sống. 
Quanh năm chạy chợ, Sắp gì buôn nấy, 


chạy chia 


chạy chữa dg. Tìm thầy tim thuốc để chữa cho 
người bệnh, Gia dinh đã hết lòng chạy chữa. 
chạy dai sức đg. Chạy với tốc độ bình thường 
trên quãng đường dài để rèn huyện cho cơ thể có 
sức bền bi, dèo dai. 

chay dàng giời (ph.). x. chay đẳng trời. 

chạy dàng trời dg. (kng.; dùng trong câu có ý 
phủ định, trong lời thách thức). Chạy đâu cho 
thoát, 

chạy điện dg. (kng.). Cho tia X, tia phóng ха 
tác động đến bộ phận cơ thể để chữa bệnh. 
chạy đôn chạy đáo (kng.). Chạy Vậy vất vả 
chỗ nảy chỗ khác để lo liệu việc gì. Chạy đôn 
chạy đảo tìm việc làm. 

chạy đua dg. Cổ vượt nhau trong công việc gì 
để giành phán tháng. Chạy dua với thời gian, 
đắp xong đê trước mùa lũ (b.). 

chạy đua vũ trang dg, Đua nhau tăng cường 
binh bị để chuẩn bị chiến tranh. 

chạy gần 4р. Chạy từng đoạn một bằng những 
bước ngắn. Dí vội, chốc chốc lại chạy ейп. 
chạy hậu dg. (cũ; id.). Biến chứng sau khi hết 
sởi hoặc đậu mùa. Sdr chạy hậu. 

chạy hiệu dg. cn. cảm cờ chạy hiệu. Đóng vai 
lính cầm cờ trên sân khẩu tuóng сб. Vai chạy hiệu. 
chạy làng dg. Bỏ dở cuộc chơi và không chịu 
trá tiền khi bị thua bạc. 

chạy long tóc gáy (thgt.). Chạy уау vất vá để 
lo liệu việc cần kíp. 

chạy như cờ lông công (kng.). Chạy tất tả 
ngược xuôi. 

chạy só dg. (kng.). Biểu diễn nghệ thuật cùng 
trong một buổi ở những địa điểm khác nhau. Ca 
sĩ nổi tiếng cũng chạy só. 

chạy vay йр. Xoay xë một cách vất vả để lo 
liệu việc gì. Một mình chạy vay nuôi cd nhà. 
chạy việt да dg. Chạy trên các địa hình tự nhiên 
(một môn thể thao). 

chắc, t. Có khả năng chịu đựng tác dụng của 
lực cơ học mà vẫn дїй nguyên trạng thái toàn 
khối hoặc giữ nguyên vị tri gắn chặt vào våt 
khác, không bị tách ròi. Lúa chắc hại, сите cây. 
Вар thịt chắc. Đình đóng chắc. Thang dua chắc 
удо tưởng. 

chắc; I t. 1 Có tính chất khẳng định, cỏ thể tin 
được là sẽ đúng như thế, Fa chắc sẽ đến. Có 
chắc không? Chưa lấy gi làm chắc. 2 (dùng làm 
phần phụ trong câu). Có nhiều khả năng, rất có 
thể, Anh ta chắc không đến. Chắc không ai biết. 
H dg. Nghĩ là sẽ đúng như thế. Cứ chắc là được, 
ai ngờ lại thua. 
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Ш tr. Œng.; dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý muốn 
hỏi, tổ ra nửa tin nửa ngở, có phán ngạc nhiên. 
Anh quen người йу chắc? 

chắc ăn t. (kng.). Chắc chắn bảo đảm được kết 
quá. Вал thật gån cho chắc ăn. Ruộng này trồng 
màu thì chắc ăn hơn. 

chắc chắn, t. Cỏ khả папр chịu tác động bất lợi 
từ bên ngoài mả vẫn giữ nguyên phẩm chất để 
phát huy tác dụng, hiệu lực đúng nhu yêu cầu. 
Nên móng rất chắc chắn. Giao cho người chắc 
chấn. 

chắc chắn; I t. 1 Có tính chất khẳng định đứt 
khoát, có thể tin chắc là đúng như thế, Hira chắc 
chắn. Chưa có gì chắc chẳn cd. 2 (dùng làm phán 
phụ trong câu). Có thể khẳng định đứt khoát là 
như thể. Anh ta chắc chẳn biết việc ấy. Chắc 
chẳn xong cuối шіп này. 

П dg. (d.). Тіп một cách quả quyết là đúng như 
thế. Tói chắc chẳn anh ta không có ở nhà. 
chắc chân t. Có được sự đảm bảo chắc chấn về 
địa vị hoặc hoàn cảnh sinh sống. Tìm được mội 
chỗ làm thật chắc chán. 

chắc da t. (kng.). No bụng, no được lâu. Ал ngô 
chắc da. 

chắc hẳn p. Từ biểu thị ý khẳng định, tin chắc 
là như thế; chắc là, hån là. Chắc hẳn anh biết 
rồi. Chắc hẳn mọi người dang chờ. 

chắc lép t. (kng.). Dán đo, tính toán để cầm chắc 
phần hơn, không bị thiệt trong quan hệ với người 
khác. Tính hay chắc lép. 

chắc mẩm dg. (kng.). Тіп chắc và yên trí là sẽ 
đúng như vậy. Cứ chắc mám là đúng, ai ngờ lại 
säi. 

chắc nhu dinh đóng cột (thường dùng phụ 
sau dg.). Rất chắc, rất khẳng định. Nói chắc như 
định đóng cột. 

chắc nịch t. 1 Rắn chắc đến mức như được dán 
nén chặt, Вір tay chắc nich. Thân hình chắc nich. 
2 Rắn rỏi và đứt khoát, thể hiện sự vững vàng, 
mạnh mẽ. Từng bước di chắc nich. Câu trả lời 
chắc nịch. Giọng văn chắc nịch. 

chắc tay t. Vững vàng về trình độ chuyên môn, 
nghề nghiệp. Lái xe chưa thật chắc tay. Tác phẩm 
viết chắc tay. Một cây bút chắc tay. 

chắc xanh t. (Hạt lúa) ở trạng thái nhân đã đặc 
và cứng, nhưng vỏ còn xanh. 

спас lưỡi (ph.). x. гйс tưới. 

chăm I t. (hay dg.). Có sự chú ý thường xuyên 
để làm công việc gì có ích một cách đều đặn. 
Chăm học, chăm làm. Chăm việc đồng áng. 

H dg. Trông nom, sản sóc thường xuyên. Chăm 
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con. Chăm đàn gia súc. 

chăm Ьёт cn. châm bẩm. t. (ph.). Chằm chằm. 
chăm Бат åg. (kng.). Chăm nom một cách chủ 
đáo, Chăm bẩm đứa con бт. Chăm bẩm cho đàn 
lon chóng béo, 

chăm bón dg. Chăm nom vun bón cho cây cối, 
ruộng vườn, Chăm bón thửa ruộng xấu. Chăm 
bón cho lúa. 

chăm chăm t. (thường dùng phụ cho đg.). (Làm 


việc gì) có sự chú ў tập trung cao độ, không ròi. . 


Chăm chăm nhìn người khách lạ. Chi biết chăm 
chăm vào công việc riêng. 

chăm chắm t. (thưởng dùng phụ cho åg.). 1 (cũ; 
id.). Có tu thế ngay ngắn, nghiêm trang. Xgởi 
chăm chẳm. 2 Có sự chú ý tập trung không rời 
(thường nói về cách nhìn). Nhìn chăm chắẳm như 
ходу vào người ta. 

chăm chỉ t. Chăm (nói khái quát). Hoc sinh 
chăm chỉ. Chăm chỉ làm ăn. 

chăm chú t. (thường dùng phụ cho đg.). (Làm 
việc gi) có sự tập trung tâm trí. Chăm chú nghe 
giảng. Nhìn chăm chú. 

chăm chút dg. Trông nom, săn sóc tỉ mỉ, chu 
đáo. Chăm chút cây non. 

chăm lo t. (hoặc đg.). Thường xuyên lo lắng để 
làm cho tốt hơn. Chăm lo học tập. Chăm іо sản 
xuất. 

chăm пот åg. Thưởng xuyên trông nom. Chăm 
nom người già yếu. Chăm пот vườn cây, 
chăm sóc dg. Thường xuyên săn sóc. Chăm sóc 
người bệnh. 

chẳm, d. Vùng đất thấp bó hoang, thưởng bị 
ngập nước. Chằm Dạ Trạch. Chân ruộng chằm. 
cham, dg. Khâu từng mũi một qua nhiều lớp 
bằng sợi to. Chằm áo tơi. Chằm nón. Quần chằm 
do vá. 

chằm båm t, (ph.). Chằm chằm. Мед chằm bđm. 
chàm bšp t. (ph.), Chám Бар. 

chàm спат t. (thuòng dùng phụ cho dg.). (Cách 
nhìn) chăm chú, tháng và lâu không chớp mắt, 
thường có ý dò xét. Nhìi chằm chằm vào mặt 
khách. 

chàm сһар‹ t. Như chám chằm. 

chẳm chặp; (cü, hoặc ph.). х. chẩm chập. 
chặm dg. (ph.). Thám từng ít một cho khô. Chăm 
nước mát. Kéo vạt do chăm тё hôi. 

chăn; d. Đồ dùng bằng vải, len, da, v.v. may ёі 
thành tấm để đắp cho ẩm. Chiếc chăn len. Chăn 
bóng. Chăn don. 

chắn; dg. 1 Đưa đi kiếm ап và trông nom gia suc, 
gia cắm. Chăn bỏ. Chăn ngóng. 2 Nuôi, chăm sóc 


chặn 


(thường nói về tằm), Chăn rằm. Chăn trẻ (kng.). 
chăn chắn р. Như chẳn chặn. 

chăn đắt dg. 1 Chăn gia súc (nói khái quát). 
Chăn dắt trâu bỏ. 2 (¡d.). Trông nom, diu đất. 
Chăn ай đàn em nhỏ. 

chăn đơn gối chiếc (cü; vch.). Tả cảnh có đơn 
của người phụ nữ không chồng hoặc xa chồng. 
chăn gối dg. (cũ; vch.). (Vợ chồng) ăn ở với 
nhau; chung chãn gối (nói tắt). Chưa chăn gốt. 
chăn nuôi dg. (hoặc d.). Nuôi gia súc, gia cảm 
(nói khái quát). Chăn nuôi lọn. Trại chăn nuôi. 
Phát triển chăn nuôi. 

chăn nuôi công nghiệp d. Chăn nuôi theo 
phương pháp kĩ thuật công nghiệp. 

chẳn chặn р. (dùng han chế sau t.). (Bằng nhan) - 
đều đặn đến mức không còn có thể hơn nữa, Bằng 
chẳn chặn. Vuông chăn chặn, 

chẳn tinh d. Yêu quái trong truyện cổ tích thần 
thoại. 

сһап t. 1 (Số) nguyên, tròn, không có phần lẻ. 
Vừa chẵn hai nghìn đẳng. Một trăm chẵn. 2 (Số) 
chia hết cho hai. 38 là số chẩn. Chợ họp vào 
ngày сййп. 

chẵn lẻ d. Trò cờ bạc dàng sáu đồng tiên gieo 
xuống, tính số chẵn hay lễ của các mặt sáp, ngửa 
mà định được thua. Đánh chẩn lẻ. 

chắn, d. cn. chắn са. Lối chơi bài, cứ hai quân 
cùng loại hợp lại thành một đôi, gọi là “chắn”, 
khác loại hợp lại thành một “са”. Đánh chắn. 
Đám chẳn cạ. 

chắn; І dg. 1 Ngăn giữ lại, không cho di 
chuyển hoặc vượt qua. Chăn dòng nước. Trồng 
cây chắn giỏ. Núi chắn ngang. Chán đăng 
(dùng đáng chắn dòng nước để bắt cá). 2 (¡d.). 
Ngăn để phân chia ra. Chắn buổng làm hai 
phòng nhỏ. 

II d. Vật để ngăn lại, không cho qua. Xhấc chẳn 
cho xe xuống phả. 

chắn; dg. (ph.). Chặt đứt. Trồng trúc xin chớ 
chắn chới... (cá.). 

chắn bóng dg. Dùng tay ngăn bóng đập của 
đối phương ở trên lưới, trong bóng chuyển. 
chắn bùn d. Tấm mỏng che trên bánh xe để bùn 
khỏi bắn lên, Chẩn bùn xe đạp. 

chấn ca d. x, chắn,. 

chắn song x. chấn song. 

chắn xích d. Tấm mỏng che xích xe đạp, môtô, 
v.v, 

chặn йр. 1 Giữ chặt lại hoặc đè xuống, không cho 
tự do di động. Lấy ghế chặn cửa. Chặn cho giấy 
khỏi bay. Cầu thủ chặn bóng. 2 Căn hẳn lại, làm 


























chặn đứng 


cho sự hoạt động theo một hướng nào đó phải 
ngừng hẳn, Chăn đánh. Chặn các ngả đường. 
Ngăn chăn*. Chăn đứng âm mưu, 3 Ngăn паба 
trước, không cho xảy ra. Tiêm để chặn cơn sốt, 
Nói chan*. 

chặn đứng dg. Chặn ngay lại, làm cho phải 
ngừng ngay lại hoàn toàn. Chẩn đứng cuộc tiến 
công. Nạn dich bị chặn đứng. 

chặn hậu 4р. Đi sau cùng để chặn địch. 

chặn họng dg. (thgt.). Ngăn chặn không cho 
nói ra. Nói chặn họng. 

chăng; dg. Như giảng, Chang dây. Chàng đèn 
kết hoa. Nhận chăng tơ. 

chăng; I p. 1 (cü; vch.; dùng trong một vài tổ 
hợp). Từ biểu thị ý phủ dinh; như chẳng, không. 
Nghe lóm câu được câu chăng (có câu nghe được 
có câu không). Có chăng chỉ một mình anh ta 
biết, 2 (thường dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý 
muốn hỏi, tó ra còn nửa tin nửa ngờ. САйт rồi 
chăng? Việc ấy nên chẳng? Thuyên ơi có nhớ 
bến chăng?... (cd.). 

П tr, Từ biểu thị ý nhấn mạnh vë điều vừa giả 
định, nhằm làm nổi bật điều muốn khẳng định, 
Khó đến mấy chăng nữa cũng không ngại. 
chàng; dg. Buộc từ bên nọ sang bên kia nhiều 
lån, không theo hàng lối nhất định, chỉ cốt git 
cho thật chặt. Chàng gói hàng sau xe đạp, 
chẳng; dg. (kng.; thường dùng phụ sau đg.). Lẩy 
hoặc dùng của người khác một cách tuỳ tiện. Tiêu 
chẳng. Nhận chẳng. Ап chàng vay bia. 

chàng chàng t. Không rời, không dút ra. Bé 
бат mẹ chàng chàng. Nhìn chàng chẳng. Mặt 
trăng sánh với mặt trời, sao Hôm sánh với sao 
Mai chẳng chàng (сӣ.). 

chàng chéo t. Thành những đường giao chéo 
nhau theo nhiều hướng khác nhau, Những đường 
chàng chéo trên bản đồ. Những mối liên hệ 
chẳng chéo. 

chẳng chịt t. Thành những đường đan vào nhau 
dày đặc và không theo hàng lối nhất định. Mang 
nhện chàng сһи. Dây thép gai chàng chịt. Những 
mối quan hệ chàng chặt. 

chẳng I p. Từ biểu thị ý phủ định được nhấn 
manh (dứt khoát hơn không). Mông bên đồng, 
vồng bên tây, chẳng mưa đây thì bão giât (tng.). 
Một người làm chẳng nổi. Thực tế đã chẳng 
Chứng mình điêu dó sao? Việc dy ai chẳng biết 
(ai cũng biết). 

П tr, (kng.; dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái nghĩa 
của từ hoặc tổ hợp từ đứng tién sau. Ngỡ là ai, 
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chẳng hoá ra lại là anh! Chẳng thà như thể 
còn hơn. Có xe, chẳng tội gì mà đi bộ. Chẳng 
mấy khi*. 

chẳng bü (dùng ở đầu câu hoặc đầu phân câu). 
Tổ hợp biểu thị điểu sắp nói là trường hợp không 
tốt trái ngược lại, nêu ra để đối chiếu làm nổi bật 
trường hợp vừa được nói đến; không so sánh 
được, vi khác hẳn. Нот nay năng to, chẳng bù 
với hôm qua тиа suốt ngày. 

chẳng đâu vào đâu Như không đâu удо đâu. 
chẳng hạn Tổ hợp biểu thị ý nhấn mạnh về cái 
được dẫn chứng, được nêu làm thí dụ. Có nhiều 
ии điểm, chẳng hạn như cần cù, giản dị. So với 
năm ngoái chẳng hạn thị tiến bộ hon nhiêu. 
chẳng là (kng.). x. сй là, 

chẳng lẽ p. (dùng làm phản phụ trong cân). 
Không có lí nào; lẽ nào, Chẳng lẽ làm thinh. 
Anh ấy về, chẳng lẽ tôi lại không biết? 

chẳng mấy chốc (kng.). Chẳng bao lâu, Lám 
ăn như thế chẳng mấy chốc mà phá sản. 
chẳng mấy khi (kng.). Ít có dip, ít khi. Chẳng 
mất khi anh đến chơi. 

chẳng mấy nỗi (kng.). Chẳng lân gì, chẳng bao 
lâu, Máy móc như thế này, dùng chẳng mấp nỗi 
thì hồng, 

chẳng nhẽ (ph., hoặc kng.). x, chẳng lẽ. 
chẳng những x. khóng những. 

chẳng nữa k. (kng.), Nếu không vậy, nữa rồi 
(.. thi ...). Tranh thú gặt cho xong, chẳng nữa 
trời mua, lúa hỏng hét. 

chẳng qua (dùng làm phản phụ trong câu). Tổ 
hợp biểu thị mức độ hạn chế của sự việc, cũng 
chỉ có thể mà thôi (thường hàm ý thanh mình) 
Chẳng qua chỉ là nói đùa, Chẳng qua vì không 
hiểu cho nên mới thế, 

chẳng trách (kng.). Tổ hợp biểu thị điều vừa 
nỏi đến là nguyên nhân tất yếu đã dẫn đến 
điều, thường là không hay, sáp nêu ra, không 
có gi phải ngạc nhiên. Hự đốn thể, chẳng trách 
chả ai ua. . 

chặng d. Đoạn được chia ra trên con đường dài 
để tiện bố trí chỗ nghỉ ngơi. D; mót chặng đường. 
Bổ trí nhiều chặng nghỉ. Ci tóc đua xe được chia 
thành nhiều chặng. 

chắp; d. Mụn mọc ở rìa mí mắt. Lén chấp. 
chắp; йв. 1 Làm cho liên lại bằng cách ghép 
vào nhau. Chấp mánh vỡ. Chắp mối. 2 Úp hoặc 
nắm hai bàn tay vào nhau. Chap tay vải. Đi lững 
thng, hai tay chấp sau lưng. 

cháp cánh dg. Vi việc tạo điều kiện tốt nhất 
để đạt tới đỉnh cao. Chắp cảnh cho những ướa 
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то của tuổi tr. 

chấp nhặt dg. (id.). Nhat từ nhiều nơi rồi chắp 
nối lại (thưởng nói về việc viết văn). Chắp nhặt 
đôi lời, 

chắp vá dg. 1 (id.). Ghép nhiều thứ không 
cùng một bộ với nhau để làm thành cái gi đó. 
Góp nhặt phụ tùng cũ để chắp vá thành một 
chiếc тау. 2 (thường dùng phụ sau d.). Gốm 
nhiều phần không khớp với nhau, không làm 


thành hệ thống. Кё hoạch chấp vá, Lối làm än ` 


chắp vd. 

ч (kng.). x. chập,. ; 
chất; d. Con của cháu nội hay cháu ngoại, Chá: 
nội. Chắt ngoại. Đời cháu, đời chắt 

chất; d. Trò chơi của trẻ em, một tay vừa tung 
một vật vừa nhặt lấy những vật khác, rồi lại bất 
lấy vật đã tung. Đánh chát. 

chất; dg. Lấy riêng ra ít chất lỏng ở trong một 
hỗn hợp có lẫn chất lỏng, chất đặc, Chả! nước 
cơm. 

chất bóp dg. Hết sức hạn chế, tàn tiện trong chỉ 
dùng dé đành dyum từng ít một, Phi chất bóp 
nhiễu năm mới có được ngắn 4у. Chắt bóp từng 
đồng. 

chất chiu dg. 1 Coi là quý và dành dym cẩn 
thận từng it một. Chất chiu từng hạt gao. Ít chất 
chiu hơn nhiều vung phi (tng.). 2 Coi là quý và 
chăm chút, nâng niu. CAñdz chiu từng gốc hoa. 
chất lọc йр. Chọn lấy cái tính tuý nhất, có giá 
trị vả cần thiết nhất. Những kinh nghiệm được 
chất lọc từ cuộc sống. Chất lọc lấy những tinh 
hoa của văn hoá dân tộc. 

chất lót dg. (id.). Như chất bóp, 

chặt, dg. Làm đứt ngang ra bằng cách dùng dạo, 
hoặc nói chung vật có lười sắc, giáng mạnh 
xuống. Chàt cành cây. Chặt tre chế lạt. Chặt 
xiểng (b.). 

chặt; t. (thường dùng phụ sau dg.). t Ó trạng 
thái đã được làm cho bám sát vào nhau không 
rời, khó tách nhau ra, khó BỠ ra. Khoá chặt cửa. 
Lat mêm buộc chặt (tng.). Thả! chất tình bạn (b.), 
Siết chặt hàng ngũ (b.). 2 Rất khít, không còn kẽ 
hở nào. Dám đất cho chặt. Ёр chặt. Năng nhật 
chặt bi (tng.). Bố cục rất chặt (b.). З Không để 
tời khỏi sự theo đối, không buông lỏng: chặt chẽ. 
Kiểm soát chặt. Chi đạo rất chặt. 4 (kng.). Sít 
sao, chỉ li trong sự tính toán, không rộng rãi. Chi 
tiêu chặt. 

chặt chë t. 1 Gắn với nhau rất chặt (nói về cái 
triu tượng). Khối đoàn kết chặt chẽ. Phối hợp 
chặt chẽ. Hệ thống chặt chè. 2 Không để rời khỏi 


chấm 


sự theo dõi, không buông lỏng. Chi đạo chặt chẽ. 
chặt chja t. (kng.). Như chặt chẽ. 

chậc c, Tiếng tắc lưỡi, biểu lộ sự miễn cưỡng 
đồng ý cho xong. Chác! Đi thì di. 

chằm; dg. 1 Dâm nhẹ bằng mùi nhọn nhỏ, Ong 
châm quả bdu. Gai châm vào người. Раи buốt 
như kim châm. 2 (chm.). Châm kim vào các huyệt 
trên da đế chữa bệnh theo đông у. Châm mấy 
huyệt. 

châm; dg. Gí lửa vào làm cho bắt cháy. Chám 
đền. Châm điểu thuốc. Châm ngòi nổ. 

châm; dg. (ph.). Rót (thường nói về nước chè 
rượu). Châm trà. Châm rượu, Châm đầu vào đèn. 
châm bẩm (ph.). x. chăm bẩm. 

châm biếm dg. Chế giễu một cách hóm hinh 
nhằm phê phản. Giọng châm biểm chua cay, 
Tranh châm biém. 

châm chích dg, 1 (¡d.). Dam nhẹ bằng những 
mũi nhọn nhỏ; châm (nói khái quát). 2 Nói xói 
móc, cạnh khoé, nhằm làm cho người ta đau đón, 
khó chịu. Lởi châm chích độc ác. 

châm chọc dg. Nói xói móc nhằm trêu chọc, 
làm cho người ta bực tức, khó chịu. РАё binh 
theo lối châm chọc. Giọng châm chọc. 

châm chước dg. 1 Qd.). Lấy ở chỗ này, bỏ ở 
chỗ kia, điều hoà thêm bớt cho уйа phải. 
Châm chước để nghị của hai bên để làm hợp 
đồng. 2 Giảm bớt yêu cầu hoặc sự trách cứ, trừng 
phạt, vì chiếu cố đến hoàn cảnh cụ thể, Chám 
chước về điêu kiện tuổi. Cứ thành khẩn nhận lỗi, 
người ta sẽ châm chước cho. 

châm cứu dg. Châm kim hay đốt nóng ở các 
huyệt trên cơ thể để chữa bệnh theo đông y. Món 
châm cửu. Điêu tri bằng châm сии. 

châm ngôn d. Câu nói ngắn gọn có tác dụng 
hướng dẫn về đạo đức, về cách Sống. | 
сһат Ьар t. (кпе). Vôn vã, vô våp. Hdi han 
chdm bập. Sự đón tiếp chåm фар. 

chẩm chậm t, х. chậm (láy). 

chẩm chập p. (Bênh) một mực và thiên lệch, 
không ké gi sai đúng. Bênh con chá cháp. 
chẩm våp t. (kng.). Như chåm bập. 

chẩm d. Phần sọ ở phía sau dưởi của đầu, nhô 
Ta rất rõ. 

chấm I d. І Cái có hình tròn và rất nhỏ; điểm. 
Chiếc máy bay chỉ còn là một chấm đen trên trời, 
2 Dấu làm bằng một chấm (. ). Chữ "‡” có một 
chấm trên ddu. Sau dấu chấm, phải viết hoa. 

П dg. Tạo ra các chấm khi viết, vẽ, Hét câu phải 
chấm. 

Ш dg. 1 Đánh giá và cho điểm. Giáo viên chấm 





chấm ánh 


bài. Chấm thi. Chấm công lao động. 2 (Кир... 
Chọn, kén người mình vừa ý nhất. Chấm người 
vào đội văn nghệ. 

IV dg. 1 (Dài xuống hoặc dâng cao lên) chạm 
vừa 101 một điểm nào đó. Quần dài chẩm gói. 
Tóc đã chấm ngang vai. Nước lụt chấm mái 
tranh. 2 Làm cho chạm dính vào hoặc thấm qua 
một chất lỏng, chất vụn nào đó. Chấm тис viớt. 
Cơm nắm chấm muối vừng. 3 Thám từng ít một 
cho khô. Lấy khăn chấm md hói. , 
chấm ảnh dg. Tô thêm những đấu chấm nhỏ để 
sửa lại ảnh chụp cho đẹp. 

chấm câu dg, Đặt các dấu chấm, phẩy, v.v. để 
ngắt các câu hoặc các thành phản của câu. Đấu 
chấm саи (đấu câu). 

chấm dôi d. Dấu chấm bên phái nốt nhạc hay 
đấu lặng để tăng thêm nửa độ dài cho nốt nhạc 
hay dấu lặng йу, 

chấm dứt йр. Làm cho ngừng hẳn lại; kết thúc. 
Chấm dứt cuộc cãi cọ, 

chấm hết dg. Kết thúc bài viết bằng một dấu 
chấm, Dấu chấm hết. 

chấm hỏi d. Dấu câu (7 ), đặt ở cuối câu hỏi. 
chấm lửng d. Dấu câu gồm ba hay nhiều dấu 
chấm liền nhau ( ... ), thường dùng để chỉ rằng 
có những ý không nói hết hoặc có đoạn văn bị 
lược bớt. 

chấm mút dg. (thgt.). Kiếm chác bằng cách bớt 
xén chút ít. 

chấm phá dg. Vẽ bằng mấy nét chính và đơn 
sơ nhất. Bức tranh châm phá. Nét vẽ chấm рй. 
chấm phạt đền d. Điểm chính giữa vạch ngang 
phía trước, cách khung thành 1 1m, được quy định 
để đặt bóng đá phạt đến hoặc đá luận luu 11m. 
chấm phảy (ph.). х. chấm pháy. 

chấm phẩy d. Dấu câu gồm một chấm ở trên và 
một phẩy ở dưới ( ; ), thường dùng để phân các 
bộ phận độc lập tương đối trong câu, 

chấm than d. Dấu câu ( ! ), đặt ở cuối câu căm 
xúc. 

chậm t. (thường dùng phụ cho đg.). Е Có tốc 
độ, nhịp độ dưới mức bình thường; trải với 
nhanh. Ап chậm nhai kĩ. Làm chậm bước tiến. 
Châm hiểu. Phát triển chậm. 2 Sau thời điểm 
quy định hoặc thời điểm thường lệ; muộn. Tàu 
về chậm. Em bé chậm biết nói. Đồng hồ chậm 
3 phút. 3 Không được nhanh nhẹn, thiếu linh 
hoạt; chậm chap. Tác phong hơi chậm. /! Lấy: 
ehám chậm (ng. 1; ý mức độ it). 

chậm chà chậm chap t, x. chậm chap (láy). 
chậm chapt. 1 Có tốc độ, nhịp độ đưới mức bình 
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thường nhiều; rất chậm. Xe bỏ đi chậm chap. Bước 
tiển chậm chạp. 2 Không được nhanh nhẹn, thiếu 
linh hoạt. Đáng điệu chậm chap. ii Láy: chậm: 
chà chậm chap (ng. 1; ý mức độ nhiễu), 

chậm rãi t. (Động tác) chấm chậm, không vội 
vàng. Bước đi chậm rải, Nói chậm rải. Trâu 
chậm rãi nhai cd. 

chậm rỉ t. (kng.). Chậm quá, đến mức làm phát 
bực. Xe chạy chậm ri. // Тау: chậm ri ri (ý nhấn 
manh). 

chậm ri ri t. x. chám ri (14у). 

chậm tiến t. Có trình độ giác ngộ hoặc trình độ 
phát triển thấp so với yêu cầu và đà tiến chung. 
Giúp đỡ người chậm tiên. Nước chậm tiến (cũ; 
nước đang phát triển). 

chậm trë t. Chậm so với yêu cầu hoặc với hạn 
đã định. Thông tin liên lạc chậm trễ. Giải quyết 
công việc chậm trễ. Đi ngay, không để chậm trễ 
một phút, 

chân; d. 1 Bộ phận dưới cùng của cơ thể người 
hay động vật, dùng để đi, đứng; thường được 
coi là biểu tượng của hoạt động đi lại của con 
người. Què chân. Nước dën chân mới nhảy 
(tng.). Vui chân đi дий xa. Trú chân khi trời 
mưa. 2 Chân con người, coi là biểu tượng của 
cương vị, phận sự của một người với tư cách là 
thành viên một tő chức. Có chân trong hội 
đồng. Thiểu một chân tổ tôm. Chân sào (người 
chống thuyền). Kế chân người khác. 3 (kng.). 
Một phần tư con vật có bốn chân, khi chung 
nhau sử dụng hoặc chia nhau thịt. Đánh đụng 
môt chân lợn. 4 Bộ phận đưới cùng của một sổ 
đồ dùng, có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác. 
Chân đèn. Chân giường. Vimg như kiểng ba 
chân. 5 Phân dưới cùng của một số vật, tiếp 
giáp уа bám chat vào mật nền. Chân núi. Chân 
tường. Chân răng, 6 (chm.). Âm tiết trong câu 
thơ ở ngôn ngữ nhiều nước phương Tây. Саи 
thơ tiếng Pháp mười hai chân. 

chân; d. (thường dùng phụ trước d.). Từ dùng 
để chỉ từng đơn vị những đám ruộng thuộc một 
loại nào đó. Chân ruộng trừng. Chân đất bạc 
màu. Chân mạ (chuyên dùng để gieo mạ). 
chân; t. (kết hợp rất hạn chế). Thật, đúng với 
hiện thực (nói khái quát). Phân biệt chân với giả. 
Cái chân, cái thiện và cải mĩ. 

chân chất t. Thật thà, mộc mạc, bộc lộ bản chất 
tốt đẹp một cách tự nhiên, không màu mè. Tinh 
cảm chân chất. Cải đẹp chân chất. ` 

chân cháu d. Rang của lưỡi Hiểm, lười hái, v.v., 
được giũa thành hàng nhọn và sắc, giếng hình gai 
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chân con châu cháu, Lưỡi hải chán chdu. Liêm 
mòn hết chân chấu. 

сһап chỉ t. Thật thà, chất phác, không gian giáo. 
Làm ăn chân chỉ. 

chân chỉ hạt bột, d. Tua bằng chỉ màu có kết 
hạt trang trí, ngày trước thường đính vào mép các 
bức thêu. 

chân chỉ hạt bột; (kng.). Rất chân chỉ. Con người 
chân chỉ bạt bột. 


chân chim 14. Cây có lá kép, trông giống hình ` 


chân chim, 

П d. Hình gồm nhiều đường từ một điểm rẽ ra 
các hướng trông giống hình chân con chim. 
Tường nút chân chim. 

chân chính t. 1 Dich thực hoàn toàn xứng với 
tên gọi (tốt đẹp). Một nhà giáo chân chính. 2 Thật 
sự đúng như vậy, không sai. Tiếng nói chân chính 
của nhân dán, Tình yêu chân chính. 

chân cứng dá mềm Tả sức lực khoẻ và dẻo 
đai, vượt qua được mọi gian lao, trở ngại (thường 
dùng trong lời chúc người đi xa). 

chân dung 4. Tác phẩm (hội hoạ, điêu khác, 
nhiếp ảnh) thể hiện đúng diện mạo, thắn sắc, hình 
đáng một người nào đó. Vë chân dung. Tranh 
chân dụng, 

chân dăm đá chân chiêu Tả dáng đi 130 đảo, 
chân phải đá chân trái, chân nọ đá chân kia. 
chân đất d. Chân đi không, không mang giày 
dép. Đi chân đất. Đội bóng chân đất. 

chân đế d. Đa giác lồi nhỏ nhất chứa tát cả các 
điểm tiếp xúc giữa một vật với mặt phẳng nằm 
ngang đỡ nó. 

chân đồng vai sắt Tả sức chịu đựng được gian 
khá khi đi xa và mang vác nặng (thường nói về 
bộ đội), 

chân đốt d. Động vật không xương sống, có 
chân phân đốt, cơ thé Бос trong уб cứng, như 
tôm, cua, nhện, sâu bọ, v.v. 

chân giả d. Phần lồi của chất nguyên sinh, giúp 
các động vật đơn bào di chuyển hay bắt mồi. 
chân giá trị d. Giá trị đích thực. Chân gid trị của 
con người. 

chân giày chân dép Tả cảnh sống nhàn hạ, 
phong lưu. 

chân giò d. Chân lợn đã làm thịt. 

chân gó d. (kng,). Người thông đồng với kẻ 
khác, chuyên giấu mặt, tìm cách du dỗ, thuyết 
phục đối phương theo ý đỏ của mình (thường 
trong các việc mua bản, làm ãn). 

chân hàng d. Nguồn hàng, nơi tập trung các 
đầu mối thu gom hàng hoá để phân phối di các 


chân quẻ 


nơi. Có chân hàng ón định. Tố chức chân hàng 
ở các địa phương. 

chân không d. Khoảng không gian không chứa 
một дапр vật chất nào cả. Chán không tuyệt đối 
(có áp suất coi như bằng không, số phân tử còn lại 
không đáng kể). Bơm chân không*, 

chân kiểng d. Ví thế vững chắc (như ba chân 
của cái kiểng). Thế chân kiẳng. 

chân kính d. Bộ phận bằng hạt khoáng thạch rất 
cứng, dùng để đỡ trục bánh xe đồng há. Đồng hó 
тиді bảy chân kính. 
chân lấm tay bùn Та cảnh làm ăn lam lũ ngoài 
đồng ruộng. 
chân lí cv. chân ly. d. Sự phản ánh sự vật, hiện 
tượng của hiện thực vào nhận thức con người 
đúng như chúng tồn tại trong thực tế khách quan. 
Tìm ra chân li. Bdo vệ chân ti. 

chân tï khách quan cv. chân lý khách quan. d. 
Chân lí, về mặt nội dung của nó không phụ thuộc 
vào con người; phân biệt với mat hình thức của 
nó là chủ quan, là kết quá hoạt động của tư duy 
con người. 

chân Ií tuyệt đối cv. chán lý nguyệt đối. d. Chân 
lí phản ánh đối tượng của nhận thức, những 
khía cạnh nhất định của hiện thực một cách 
hoàn toàn. Chân lí tuyệt đối едт tổng thë các 
chân li tương đối. 

chân lí tương đối cv, chán lý tương đối. d. Chân 
lí phản ánh sự vật, hiện tượng của hiện thực một 
cách không phải là hoàn toàn, mà trong những 
giới hạn lịch sử nhất định. Ба? cứ chân lí tương 
đối nào cũng chứa đựng một yếu tố của chân lí 
huyệt đối. 

chân lý,... x. chán i... 

chân mày d. (ph.). Lông mày, Cặp chân mày 
rám. 

chân тау d. (vch.; id.). Như chân trời. Ddy núi 
xa chạy đến tận chân máy. 

chân nam đá chân chiêu x. слан däm đá chân 
chiêu, 

chân nàng 1 d. Bàn đạp mắc hai bên yên ngựa. 
H t. (id.). (Cảnh sống) chưa ổn định, chưa chắc 
chắn. Mới ra ở riêng, còn chân nâng lắm. 

chân như d. Nguyên lí tự có, vĩnh cửu, không 
thay đổi, không sinh không diệt, theo quan niệm 
của đạo Phật, 

chân phương t. 1 (Lối viết chữ) ngay ngắn, rõ 
ràng và đủ từng nét, đủng quy cách. Chữ viết chân 
phương rất dë đọc. 2 (14.). Thật thà, ngay thẳng: 
chân thật. Con người chân phương. 

chân què d. Bộ phận can dọc theo ống quần bả 





chân quê 


ba từ đũng đến gấu, rộng khoảng một phần năm 
бпр quần. 

chân quê t. Có sự mộc mạc, chân chất của người 
vốn có gốc gác ở nông thôn. Hai vợ chồng vốn 
chân quê. Sống rất chân quê. 

chân qui x. chân ди). 

chân quỳ d. (dùng phụ sau d.). Chân thấp mà 
cong như đáng chân đang quỳ ở một số đỏ gỗ, dó 
đồng. Sáp chân диў. Lư hương chân qu). 
chân rất d. 1 Đường đan, thêu, v.v. thành hình 
nhiều nhánh nhỏ toả ra hai bên một đường chinh 
như hình chân con rét. Мале chán rét, 2 Chỉ 
những con đưởng hoặc tổ chức chỉ nhánh toå ra 
từ một con đường hoặc tổ chức chính, Нё thống 
muong máng chân тё. Các chân rét của tổng 
công її. 

chân sơn mình rỗi Tả hoàn cảnh còn son rỗi, 
chưa bận bịu con cái. 

chắn tải d. (id.). Tài năng thật sự. Möt nghệ sĩ 
có chân tài, 

chân tay d. (id.). Như tay chán. 

chân thành t. Hết sức thành thật, xuất phát tự 
đáy lòng. Тат lòng chân thành. Chân thành 
cảm on. 

chân thật t. 1 (Con người) trong lòng nhu thể 
nào thi bày tổ ra ngoài đúng như thé. Con người 
chân thật. Lời ndi chân thật. 2 (Nghệ thuật) phản 
ánh đúng với bản chất của hiện thực khách quan. 
Tác phẩm phản ánh chân thật cuộc sóng. 

chân thực (ph.). x. chân thật. 

chân tình I d, Lòng chân thành. 14у chân tinh 
mà đối xử với nhau. 

H t. Đây chân tình. Xgười bạn chân tinh. Lời 
nói rất chân tình, 

chân tơ kẽ tóc Chỉ những điều chỉ tiết rất sâu 
của sự việc. 

chân trong chân ngoài Tả thái độ chưa thật 
quyết tâm, chưa thật an tâm với vj trí của mình 
trong công việc, nửa muốn ở, nửa muốn đi. 
chân trời d. 1 Đường giới hạn của tắm mắt ở 
nơi xa tít, trông tưởng như báu trời tiếp xúc với 
mặt đất hay mặt biến. Mät trời nhỏ lên ở chân trời. 
Đường chân trời. 2 Phạm ví rộng lớn mở ra cho 
hoạt động, Phá: hiện đó móra một chân trời mới 
cho sự phát triển của khoa học. 

chân trời góc biển Chỉ nơi xa xăm, xa cách. 
chân tu dg. (kết hợp hạn chế). Tu hành thật sự. 
Một nhà chân tu, 

chân tướng d. Bộ mặt thật, vốn được che giấu 
(hàm у chê). Vach trần chân tướng của tên lừa 
đảo. Lộ rõ chân tướng. 
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chân ướt chân ráo Tả tinh trạng vừa mới đến 
một nơi nào, chưa hiểu tình hinh. Vừa chán ướt 
chân ráo ở tỉnh xa đến, 

chân vạc d. (Thế) ba lực lượng ngang nhau, ví 


nhu ba chân của cái vạc, tạo thành sự ổn định 


vững chắc. Đóng quản thành thế chân vac. 
chân váy d. (kng.). Váy may rời, không đính 
lién với áo. Áo trắng mặc với chân váy đen, 
chân vịt d. 1 Bộ phận mày có cánh quạt quay 
dưới nước để tạo nên sức đấy. Chân vit tàu thuỷ. 
2 Bộ phận của máy khâu nằm ngay dưới mũi 
kìm, đẻ lên vải khi máy chạy. 

chân voi d. Bệnh phù rất to ở chân, 

chân vòng kiểng Tả kiểu đi, bàn chân bước 
vòng vào trong. 

chân xác t. (id.). Đúng như cái có thật trong 
thực tế. Nêu những chỉ tiết thiếu chân xác. 
chẩn; dg. May nhiều đường để ghép chặt vào 
nhau mấy lớp vải hoặc một lớp bông giữa hai 
lớp vải. Chẩn cổ do. Chdn до bông. 

chẩn; dg. Nhúng vào nước sôi cho chín tái hoặc 
cho sạch. Thit chẩn tải. МЇ chấn. 

chẩn; dg. (thạt.). Đánh hoặc mắng. Chẩn cho 
một trận. 

chẩn chờ (ph.). x. chẩn chữ. 

chẩn chü dg. Dán đo, do dự, chưa có quyết tâm 
để làm ngay việc рі, Một phút chắn chiz Thái 
độ chân chữ. 

chẩn, d. Nốt nhỏ nổi trên mặt da, thường thấy 
khi mắc một số bệnh. 

chẩn; dg. (kết hợp hạn chế trong một vài tổ hợp). 
Cứu giúp cho dân nghèo đói hoặc bị tai hoạ, bảng 
cách phân phát tiền, gạo, v.v. (trong xã hội cù), 
Linh chẩn (linh của phát chẩn). Phát chẩn*. 
chẩn bẩn dg. Cửu giúp cho dân nghèo đói bằng 
cách phân phát tiền, gạo, v.v. (trong xã hội cũ), 
chẩn bệnh dg. (cũ). Xác định bệnh, dựa theo 
triệu chứng; chẩn đoán bệnh, 

chẩn đoán dg. Xác định bệnh, dựa theo triệu 
chứng và kết quả xét nghiệm. Chấn đoán đúng 
thì điều trị mới có hiệu дий. Chẩn đoán bệnh. 
chẩn mạch ág. (сй). Bắt mach để xét đoán bệnh; 
xem mạch, 

chẩn tế ág. (сй). Cửu tế cho dân nghèo đói hoặc 
bị tai hog. 

chẩn trị dg. Chẩn mạch và trị bệnh, theo đông у. 
chấn chỉnh đụ. Sửa lại cho ngay ngắn, cho hết 
lộn xộn, hết chuệch choạc. Chấn chỉnh bàng ngũ. 
Chấn chinh tổ chức. 

chấn động åg. 1 (¡d.). Rung động mạnh. 2 Kinh 
ngạc và náo động. Làm chẩn động du luân. 
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chấn hưng dg. Làm cho trở thành hưng thịnh, 
thịnh vượng. Chấn hưng công nghệ. Chẩn hưng 
đạo đức. 

chấn lưu d. Cuộn đây mắc xen trên một mạch 
điện xoay chiều để hạn chế cường độ dòng điện. 
Chấn lưu dùng cho đèn huỳnh quang. 

chấn song d. Hàng thạnh gỗ hoặc sắt lắp thẳng 
đứng cách đều nhau để làm vật chắn, Chán song 
cửa só. Hàng rào chẩn song. 

chấn thương t. (hay 4.). (Tình trạng) thương 
tổn ở bộ phận cơ thể do tác động từ bên ngoài. 
Ngã bị chấn thương nhẹ ở đầu. 

chấn tử d. Thanh kim loại đặt song song với 
nhau và kẹp chặt vào một thanh kim loại khác, 
trong anten định hướng dùng để thu các tín hiệu 
vô tuyến điện. Anten ba chấn tử, 

chận (ph). х. chốn. 

chàng hãng (ph; cũ). х. chưng hưng. 

chấp; đg. 1 Cho đối phương được hưởng những 
điều kiện nào đó lợi hơn khi bắt đầu cuộc chơi, 
cuộc đấu. Đánh cở, chấp một xe. 1 Địch lại mà 
không sợ một đối phương có thế lợi hơn mình. 
Một người chấp ba người. 3 (id.; kng.). Không 
kể tới, không đếm xia tới điều trở ngại lớn hoặc 
nguy hiểm; bất chấp. Chấp mọi khó khan. Chấp 
tất cå, 4 (dùng có kèm ý phủ định). Để bụng. Nó 
lỡ lời, chấp làm gì. 

chấp; đg. (kết hợp hạn chế). Đồng ý nhận 
(thường nói về đơn từ), Chấp đơn. 

chấp bút đg. Viết thành văn bản theo ý kiến đã 
thống nhất của tập thể tác giả. Giao cho một 
người chấp bút. 

chấp cha chấp chới dg. x. chấp chới (láy). 
chấp chiếm йр. (14.). Chiếm lấy làm của minh. 
Chấp chiếm ruộng công. 

chấp chính đg. Nắm giữ chính quyền. 

chấp choá; t. (id.). Có nhiều ánh chớp làm loá 
mát. Ảnh đèn pin chấp chod. 

chấp choá; t. (ph.). Chập choạng. Trời vừa chấp 
choá. Lúc chấp choá mặt người. 

chấp chới dg, 1 Có trạng thái thăng bằng bất 
định, khi lên khi xuống, khi nghiêng qua khi ngả 
lại. Bướm chấp chới bay. Chiêm chấp chói, mùa 
đợi nhau (tng.; lúa chiêm cấy trước trỗ trước, cấy 
sau trỗ sau, còn lúa mùa thì cấy sớm hay cấy 
muộn cũng đều б gån cùng một thời kì). 2 Rung 
tỉnh và khi mờ khi tó. Ánh đuốc chấp chới ở phía 
xa. 3 (kng.). Nhấp nháy và liếc nhìn một cách 
không đứng đắn, có ý ve vân. // Láy: chấp cha 
chấp chới (ý liên tiếp). 

chấp hành dg. Làm theo điều do tổ chức định ra. 


chập chững 


Chấp hành chính sách. 
chấp kinh ág. (cũ). Giữ theo đạo thường, lẽ 
thường. 


chấp në йр. 1 Như chấp nhạt. 2 (cũ). Như chấp 


HỆ, : 

chấp në dg. (id.). Chấp nhất, vi quá câu në. 
chấp nhặt dg. Để bụng trách móc về những sai 
sót nhỏ nhật, Tính hay chấp nhật. 

chấp nhận dg. Đồng y nhận điểu người khác yêu 
cầu hoặc để ra. Chấp nhận đơn. Chấp nhận các 
yêu sách, 

chấp nhận hàng đg. (Nói về bên mua) tiếp nh 
hàng hoá do bên bán giao, đồng ý với phẩm chất 
và số lượng. 

chấp nhất dg. (id.). Giữ kháng kháng một mực 
theo cái định sẵn về quan niệm, lề lối, v.v., không 
chịu thay đối. 

chấp pháp də. (cü). Chịu trách nhiệm thí hành 
pháp luật. Cơ quan chấp pháp. 

chấp thuận dg. (trtr.). Chấp nhận điều yêu cầu 
hoặc đề nghị. Đề nghị được cấp trên chấp thuận. 
chấp uy d. (cũ). Uy viên ban chấp hành. 
chập; d. (kng.). Khoảng thời gian tương đối 
ngắn, hồi, lúc. Миа một chập. Mắng cho một 
chập. Chập này tời rét lắm. 

chập; dg. 1 Đặt liền bên nhau những vật mảnh 
hoặc dài và gộp làm một. Cháp hai sợi làm mội. 
Hai tờ chập vào nhau, 2 (Dây điện, dây tóc đồng 
hồ, v.v.) chạm dinh vào nhau. Рау điện chập, 
làm chảy cầu chì. Đồng hồ bị chập đây tóc. 
chập chà chập chòn dg. (hay t.). х. chập chòn 
(láy). 

chập cheng dg. Từ mô phỏng tiếng chũm choẹ. 
chập choạng; t. Më mờ tối, 16 tối dở sáng 
(thường nói về lúc chiều tối). Trời vừa chập choạng 
tối. Ảnh sảng chập choạng của hoàng hôn. 
chập choạng; t. Có những động tác không vững, 
không đều, không định hướng được khi di chuyển. 
Đi chập choạng trong đêm tối. Cánh doi bay 
chập choang. ' 

chập chồng т. (сй). Chập chùng. 

chập chờn йр. (һау 1.). 1 Ó trạng thái nửa ngủ 
nửa thức, nửa tinh nửa mê. Giấc ngủ chập chòn. 
2 Ó trạng thái khí ấn khi hiện, khi tỏ khi mờ, 
khi rô khí không. Ánh lửa chập chờn như sắp 
tất. Hình ảnh quê hương cứ chập chòn trước 
mắt. ii Láy: chập chà chập chòn (ý mức độ 
nhiều). 

chập chùng х. rập trùng. 

chập chững t. Có những bước chưa vững vì 
mới tập đi. Тар di từng bước chập chững. Em 





chập tối 


bé mới chập chững Ыё đi. Còn chập chững 
trong nghề (b.). 

chập tối d. Lúc mới bắt đầu tối. Từ mở sảng đến 
chập tối. Trời vừa chập tối. 

chất, d. t Vật chất tồn tại ở một thể nhất định; 
cái cấu tạo nên các vật thể. Chế: đặc. Chất mỡ. 
Cải tạo chất đất, 2 Tính chất, yếu tố cấu tạo 
Của sự vật. Vó kịch có nhiều chất thơ. 3 (chm.), 
Tổng thể nói chung những tính chất, thuộc tính 
cơ bản của sự vật; cái làm cho Sự vật này phân 
biệt với sự vật khác; phân biệt với lượng. Sự 
biến đổi về chất. 

chất; dg. Xếp vào một chỗ, chồng lên nhau chọ 
thành khối lớn. Chất hàng lên xe. Củi chất thành 
đồng. 

chất bán dẫn d. Chất có điện trở suất nằm trong 
khoảng giữa các điện trở suất của các chất dễ 
dẫn điện (như kim loai) và các chất cách điện, 
được sử dụng rộng rãi trong kĩ thuật điện, vô 
tuyến điện, v.v, 

chất béo d. Tên gọi thông thường của lipid. 
chất bốc d. Chất khí hoặc hơi cháy bốc ra khi 
than bị nung nóng. Luong chất bốc của than. 
chất bôi trơn d. Chất làm giảm ma sát của các 
chỉ tiết chuyển động, hoặc làm giảm sự biến đạng 
trong quả trình gia công cơ các kim loại. 

chất cháy d. Chất rất dễ bén lửa và gây chảy 
(như phosphor, napalm, v.v,). 

chất chỉ thị d. Chất có khả năng thay đổi tính 
chất một cách đột biến và dễ quan sát đưới tác 
dụng của sự thay đối môi trường, thưởng dùng 
để xác định sự bắt đầu hay kết thúc của một phản 
ứng hoá học. 

chất chồng dg. (id.). Như chóng chất. 

chất chứa dg. (id.), Nhu chứa chất. 

chất chưởng t. (kng.). Khi thi nói thể này, khi 
thi nói thế khác, không đáng tin. Anh ta chất 
chưởng lắm. Ăn nói chất chướng, 

chất do d. Vật liệu có khả năng tạo hình dưới 
` tác dụng của nhiệt độ và áp suất, và sau đó giữ 
nguyên hinh dạng đã tạo. 

chất điểm d. Vật mà hình dạng và kích thước của 
nó có thể bỏ qua khi nghiên cửu chuyển động. Khi 
nghiên cứu chuyển động của Trái Đất quanh Mặt 
Trời có thế xem Trải Đất là chát điểm. 

chất độc d. Chất phá huỷ, ức chế hoặc làm chết 
cơ thể sống. 

chất đốt d. Chất khi cháy toả ra nhiều nhiệt, đùng 
trong đời sống và công nghiệp, để dun, chạy máy, 
v.v. Сїй, than, xăng là những chất đối, 

chất hữu cơ d. Tên gọi chung các hợp chất của 
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carbon tạo nên cơ thể của động vật và thực vật; 
phân biệt với chấ? vô cơ, 

chất kết dính d. Chất có thể chuyển từ thể lỏng, 
nhào sang thể rắn để gắn liën các vật rời thành 
một khối cứng. Ximäng là một chất kết dinh. 
chất khí d. Chất ở trạng thải có thể lan ta chứa đầy 
Vật chứa, có thể tích và hình dạng hoàn toản tuỷ 
thuộc vào vật chứa. 

chất khử d. Chất có khả năng khử chất khác, 
Carbon là một chất khử. 

chất liệu d. Cái dùng làm vật liệu, tư liệu để tạo 
nên những tác phẩm nghệ thuật, Sơn dåu là một 
chất liệu của hội hoa. 

chất lỏng d. Chất ở trạng thái có thể cháy được, 
có thể tích nhất định và có hình dạng tuỳ thuộc 
vào vật chứa, 

chất lượng d. І Cái tạo nên phẩm chất, giá trị 
của một con người, một sự vật, sự việc, Đánh 
giá chất lượng sản phẩm. Nâng cao chất lượng 
giảng dạy. 2 (chm.; iđ.), Nhự chất, (пр. 3). 
chất lưu d. Tên gọi chung của chất lỏng và chất 
khi. 

chất ngất t. Cao ngất và có nhiều lớp, nhiều 
tầng chồng lên nhau, Dây núi chất ngất. Những 
tång nhà cao chất ngất. 

chất nguyên sinh d. Chất Sống cấu tạo nên tế 
bảo, chứa nhân 1 bào. 

chất nổ d. Chất có khả năng gây nên một phản 
ứng hoá học nhanh, mạnh, toả ra nhiều nhiệt và 
ánh sáng, đồng thời sinh ra khí và kẻm theo tiếng 
nổ, thường dùng làm min, đạn dược, 

chất phác t. Thật thả và mộc mạc. Người nông 
dân chất phác. Tâm hồn chất phác. __ 

chất rắn d. Chất ở trạng thái luôn luôn có hình 
dang và thể tích nhất định, không tuỳ thuộc vào 
vật chứa, 

chất thải d. Rác và các vật bỏ đi sau môt quá 
trình sử dụng, nói chưng. Chất thải công nghiệp. 
Chất thải hạt nhân, Xử li chất thái. 

chất vấn dg. Hỏi và yêu cầu phải giải thích rõ 
tàng, Đại biếu quốc hội chất ca chính phú. 
chất vô cơ d. Tên gợi chung các nguyên tố và 
hợp chất của chúng, trừ các hợp chất của carbon 
(gọi là chất hữu cơ). 

chất xám d. Mô cấu tạo bởi rất nhiều tế bào 
thần kinh có màu xám nằm ở vỏ ngoài của não; 
thường dùng để chỉ trí thức, trí tuệ, óc sáng tao. 
chất xúc tác d. Chất có khả năng làm thay đổi tốc 
độ của phản ứng hoá học, nhưng không bị tiêu 
hao. 


chật t. 1 Có kích thước nhỏ so với vật cần bọc 
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hoặc cần chứa bën trong. Ао may chật. Người 
đông, nhà chột. 2 Nhiều, đông quá mức trong 
một phạm vi nhất định nào đó. Quần áo nhét 
chật vali. Người xem đứng chật hai bên đường. 
Ở chật quá. А 

chật chà chật chưỡng t. х. chât chướng (láy). 

chật chội t. Chat (nói khái quát; thường nói về 
nơi ở, điều kiện ở). Nhà cửa chật chội. Ó chật 
chội. 


chật chung t. (id.). 1 Không vững, dễ đố, dë - 


ngã. Phản kê chật chưỡng. 2 (ng.). Như chất 
chưởng. // Láy: chật chà chật chưởng (ý mức 
độ nhiều). 
chật cứng t. Chật đến mức như không cua được, 
До may chật cứng, thông cử động được. Phòng 
họp chật cứng người. 
chật hẹp t. 1 Vừa chật vừa hẹp. Ó chen chúc 
trong một gian phòng chật hẹp. 2 Có phạm vi 
quả hẹp do những hạn chế của bán thân, Khuôn 
khó chật hẹp của một bài báo, Tình cảm chật 
hẹp. Cái nhìn còn chật hẹp. 
chật ních t. СЪ đến mức như không thể lèn 
chứa thêm được nữa, Тий nhét chật nich. Rạp hát 
chát ních những người. 
chật vật t. ! (Lâm việc gì) mất nhiều công sức vì 
gặp nhiều khó khăn. Phải chật vật lắm mới vượt 
qua được dốc. 2 Có nhiều khó khăn về vật chất, 
khiến phải vất vả nhiều. Đời sống chật vật. 
châu; d. Phần của bề mặt Trái Đất được phân chia 
theo quy ước, có thể gồm cả một đại lục hay một 
phần đại lục và các đảo phụ cận. Cháu Á. 
châu; d. (сй; vch.). 1 Ngọc trai, Mắt sáng như 
châu. Сао châu cúi иё". 2 (kết hợp hạn chế). 
Nước mắt. Máy hàng châu sa. 
châu; 4. 1 Đơn vị hành chính ở miền núi Bắc 
Việt Nam thời phong kiến và thời thực dàn Pháp, 
tương đương với huyện. 2 Đơn vị hành chính ở 
Việt Nam thời thuộc Hán, Đường, tương đương 
với cả nước hoặc với một tỉnh, 
châu, dg. (kng.). Chụm (đâu) vào một chỗ. Cháu 
đều lại nói chuyện. 
châu báu d. Của quý giá như vàng, ngọc, v.v. 
, (nói khái quát). 
châu chấu d. Bọ cánh thẳng đầu tròn, thân mập, 
màu nâu và vàng, nhảy giỏi, ăn hại lúa. 
châu cháu đá xe Ví trường hợp yếu mà dám 
chống lại kẻ mạnh hơn gấp bội, Nyc cười châu 
chấu dd xe, Tưởng rằng chấu nga, ai dë xe 
nghiêng (cả.). 
châu li cv. слан ly. d. Nơi đóng tập trung các cơ 
‚ quan hành chỉnh của một châu. 


chấu 
châu lục d. (cũ), Đất liền làm thành môt châu của 
Trái Đất. 


châu ly x. cháu lj. 

châu mai d. (id.). Lỗ châu mai (nói tắt). 

châu mục d. Viên quan đứng đầu bộ máy cai 
trị phong kiến một châu thời xwa. 

chàu thành d. (cũ, ph). Thành phố. _ 
châu thổ d. Đồng bằng ở vùng cửa sông do phù 
sa bồi đắp nên. Cháu thổ sáng Cửu Long. 

châu về Hợp Phố (сй). Nói của quý đã mất lại 
trở về với chủ сй, : 
chau, d. 1 (thường dùng phụ trước d.). Buổi hát € 
а đào. Một cháu һаг 2 Gd.). Trống châu (nói 

tất). Cẩm cháu. 3 (kng.; thường dùng phụ trước 
d.). Bữa ăn uống hoặc buổi уш chơi giải trí. Däi 
một châu phở. Xem một cháu xinê. 4 (кир). 
Khoảng thời gian; hồi, lúc. Chẩu này trời hay 
mưa. Mang cho một cháu. 

chau, dg. 1 Hầu (vua) trong cung dinh để chờ 
nghe lệnh. Chẩu vua. Sân chẩu (sân các quan 
châu vua). Áo cháu (áo mặc để đi châu). 2 Hướng 
vào, quay vào một cải khác được coi là trung 
tâm. Cham hình rồng chdu mặt nguyệt. 

chẩu; dg. (¡d.). Thêm cho người mua một số đơn 
vị hàng bán lé, thưởng lå nông phẩm, theo một 
tỉ lệ nào đó. Ван một chục cam, châu hai дий. 
cháu chẫu t. (14.). Như cháu hấu. 

chšu chuc dg. 1 (¡đ.). Ó bên cạnh để chờ đợi sự 
sai khiến. 2 Chờ đợi mất nhiều thì giờ để đạt một 
yêu cầu gì. Chdu chuc suốt buổi mới được việc. 
chšu hấu t. Tir gợi tả dáng ngồi chuc bên cạnh, 
chăm chủ xem hoặc hóng chuyện. Máy đứa bé 
ngôi cháu hầu nghe kể chuyện. 

cháu ông vải dg. (kng.). Chết (hàm ý coi khinh). 
chšu ria dg. (kng.). Chực bên cạnh đám chơi 
bài, cờ, v.v., để xem, không tham gia chính thức. 
Ngôi châu ria một ván cờ. 

chau trời dg. (kng.). сп. vé cháu trời, lên chdu 
trời. Chết (hàm ý hài hước). Рап tuổi chdu trời. 
châu văn cn. há: văn. T dg. Hát, có đàn hoà theo, 
để ca tụng thần thánh khi cúng bái, lên đồng. 

H d, Lối hát chuyên nghiệp, lån điệu phong phú, 
dùng để ca tụng thần thánh khi cúng bái, lên 
đồng. Hát chdu văn. 

châu dg. Chủm và đưa môi ra phía trước. САби 
môi. Chẩu тб. 

chšu chàng d. Ếch nhái, thân và chỉ mảnh, đài, 
nhảy ха. 
chàu chuộc d. Éch nhái, gắn với chẫu chàng, 
nhưng cỡ lớn hơn. 

cháu I d. (kng.). Châu chấu (nói tắt). 


chậu 


па. (кпе). Chân cháu (nói tắt). Lưỡi liêm đã mòn 
hết chấu. 

chậu d. Đồ dùng thường làm bằng sảnh, sứ hoặc 
kim loại, miệng rộng, lòng nông, dùng để đựng 
nước rửa ráy, tắm giặt, hoặc để trồng cây, v.v. 
Chậu giặt. Một chậu nước. Cháu hoa. 

chậu thau d. Chậu nhỏ (ngày xưa vốn bằng thau, 
nay thưởng bằng nhôm, nhựa), thường dùng để 
гта mật. 

chây x. may. 

chây 1 dg. Cố tinh i ra, không chịu thay đổi, bất 
kể mọi tác động từ bên ngoài. Thái độ chảy і, 
trốn tránh trách nhiệm. 

chây lười t. Lười không chịu làm gì cả (nói khái 
quát), Thái độ cháy lười. Сһду lười lao động. 
chẩy t. (cũ). 1 Muộn, chậm. Chẳng chóng thì 
chảy. 2 Lâu, dài. Đêm сћду. Năm canh chdy. 
chấy; d. Bọ nhỏ sống kí sinh trên đầu tóc. 
chay; др. (kết hợp hạn chế). Rang và nghiền 
nhỏ, Tôm cháy. 

che; d. Dụng cụ ép mia thô sơ, dùng sức kéo 
làm cho hai trục lớn quay tròn, cán mia vào giữa. 
che; ág. 1 Làm cho người ta không còn nhìn 
thấy được bằng cách dùng một vật ngăn hoặc 
phủ lên. Che nưệng cười. Mây che khuất mặt 
tráng. Vải thưa che mắt thánh (tng.). 2 Ngăn cho 
khỏi bị một tác động nào đó từ bên ngoài. Phủ 
vải bạt che mưa. Che bụi. Gió chiu nào che 
chifu ấy (tng.). 

che chán dg. Che để bảo vệ khỏi những tác động 
bất lợi từ bền ngoài (nói khái quát). Nhà cửa được 
che chắn kín đảo. Lợi dụng địa hình để tạo thế 
che chấn. 

che chở đg. Ngăn để bảo vệ chống sự xâm 
phạm. Có công sự che chở. Che chở lẫn nhau. 
che đậy dg. 1 Phủ lén, đậy lên để giữ cho khỏi 
bị một tác động nào đó từ bên ngoài (nói khái 
quát). Che 4ду hàng hoá cho khỏi ướt. 2 Che 
giấu không cho người ta nhìn thấy được cái thực 
chất, thường lå xấu xa. Luận điệu хдо trá không 
che đậy được bắn chất xấu xa. 

che giấu đg. Giữ không để lộ ra cho người khác 
biết, Che giấu khuyết điểm. 

che tấp йд. Phủ kín làm cho người ta không 
còn nhìn thấy được. Đường món bị có che lấp. 
Cười để che lấp sự xấu hổ (b.). 

chè, d. Cây nhờ lá răng cưa, hoa màu trắng, quả 
có ba múi, trồng để lấy lá, búp, nụ pha nước uống. 
На chè. Pha chè. 

chè; d. Món ăn ngọt nấu bằng đường hay mật 
với chất có bột như gạo, đậu, v.v. 
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chè bà cốt d. Chè nấu bằng mật với gạo nếp có 
pha vị gừng. 

chè bang d. Chè sản xuất từ lá chè già băm và 
phơi khô, 

chè bóm d. Chè xấu sản xuất từ 14 chè bánh tế. 
chẻ chén dg. Ăn uống một cách lãng phí. Chẻ 
chén linh đình. 

chè con ong d. Chè nấu bằng đường với xôi, 
hạt xôi nở to. 

chè đậu đãi d. Chè nấu bằng đường trắng với 
đậu xanh đãi sạch vỏ. 

chè đen d. Chẻ sản xuất từ búp chè đã được ủ 
lên men, nước có màu hung đỏ, vị thơm diu. 
chè đường d. Chè nấu bảng đường trắng với 
bột nếp hoặc bột đao, thưởng ăn với xôi vò. 
chè hạt d. Chè sản xuất từ nụ chè. 

chè hạt luu d. Chẻ nấu bằng đường với bột 
hoảng tính hoặc bột sắn kết thành những hạt nhỏ 
như hạt lựu. 

chẻ hoa cau d. Chè đường cỏ rắc đậu xanh đãi 
vỏ đã đồ chín, 

chè hột (рһ.). х. chè hat. 

chè hương d. Chè sản xuất từ búp chè không ủ 
lên men và đã sàng lọc kĩ, ướp bằng hương các 
thứ hoa. 

chè kho d. Chè nấu thật đặc bằng đường hay 
mật với đậu xanh rang. 

chè lá d. Chè tàu, thuốc lá và những thứ tương, 
tự, thường dùng để hối lộ cho kë thừa hành khi 
cầu cạnh việc gì. Tiền chè lá cho lí trưởng. 

chè tam d. Bánh ngọt làm bàng bột bóng nếp 
ngào với mật, có pha nước i 

chè man d. Chè thô sản xuất bằng búp của một 
giống chè lá to (trước đây thưởng trồng ở mạn 
ngược). 

chè móc câu d. Chè búp ngọn, cánh săn, nhỏ 
và cong như hỉnh cái móc câu. 

chè nụ d. x. chẻ hại. 

chè tàu d. Chè sản xuất từ búp chè không ù lên 
men, cánh nhỏ, nước xanh, có hương thom (nguyên 
sản xuất ở Trụng Quốc). 

chè tươi d. x. chẻ xanh (ng. 1). 

chè xanh d. 1 Lá chè già mới hải, dùng để nấu 
nước uống. Bát nước chè xanh. 2 Chè sản xuất 
từ búp chè không ủ lên men, phân biệt với chẻ 
đen. 

chẻ ág. Tách theo chiếu dọc thành từng mảnh, 
từng thanh. Chẻ rau muống. Chẻ lạt (chẻ tre, 
nứa thành lạt). Tiến như chế tre (nhanh và không - 
có gì cản nổi). 

chë hoe г. (thgt.). Rất rõ ràng, không có gì mập 


mờ, che đậy. Sự thật chg hoe. Nói ché hoe. 

ché sợi tóc làm tu Ví việc phân tích quá tỉ mi, 
sa vào những chí tiết vụn vặt không cần thiết. 
chẽ I d. Nhánh của một buồng, một chùm. Mót 
chẽ cau. Сћё lúa. 

П да. Phân ra thành nhánh. Cảnh chẽ chữ Y. 
ché d. Đồ đựng bằng sảnh, sử, thân tròn giữa 
phinh to, miệng loe và có nắp đậy, thường dùng 
để đựng rượu. 


chëm nhèm t. (ph.). Nhem nhuốc. Ма: müi” 


chèm nhèm. 

chém ág. 1 Làm cho đứt bằng cách bổ mạnh 
lưỡi gươm, dao vào. Chém tre, dän gỗ. Chém 
đầu. Máy chém. 2 (ві). Lấy giá rất đắt, giá 
cắt cổ. Chỉ đáng mười nghìn mà bọn đầu cơ chém 
hai mươi nghìn. 

chém cha (thgt.). Tiếng nguyên rủa. Chém cha 
cái їй vô loài. 

chém giết dg. Giết nhau bằng gươm dao (nói 
khái quát). Anh em chém giết lẫn nhau, gây cảnh 
nổi da nấu thịt. 

chém to kho mặn (kng.). Ví lối làm việc hoặc 
ăn nói quá đơn giản, thô kệch, nặng về thực chất 
mà nhẹ về hinh thức bên ngoài. Quen lối chém 
to kho mặn. 

chém tre không dà đầu mặt Ví thái độ làm 
bira, không kiêng nể gì ai (như chém tre mà 
không chú ý tránh mắt tre). 

chém về йр. (ph.). Nấp trốn đưới nước hoặc 
trong bụi rậm (chỉ nói về người). Chém vẻ ngoài 
ruộng lúa. 

chen åg. 1 Lách giữa đám đông để chiếm chỗ, 
chiếm lối đi. Chen vào dám đông. Thuyên bè 
chen nhau vào bén. 2 Xen lẫn vào; thêm vào giữa. 
Nói chen vào một câu. Trong niêm vui có chen 
lân chúi lo âu. 

chen chân dg. Chen vào để đứng, để chiếm chỗ. 
Người đứng vòng trong vòng ngoài, chen chân 
không lọt. Khỏ lòng chen chân vào thương 
trường (b.). 

chen chúc dg. Chen nhau lộn xôn. Chen chúc 
giữa đảm đông. Sống chen chúc trong mội căn 
nhà nhỏ. Cd cây mọc chen chúc. 

chen lấn dg. Dùng sức chen để chiếm chỗ, 
chiếm lối. Không chen lấn nơi đông người. 
chen vai thích cánh Đua sức với nhau để cùng 
làm việc gì. 

chèn I dg. 1 Giữ chặt lại ở một vị trí cố định 
bằng cách lèn một vật nảo đó vào khe hở. 
Chón cọc, chèn đất vào. Chèn bảnh xe cho 
xe khỏi lăn. 2 (chm.; kết hợp hạn chế). Lấp 
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cheo cheo 


(lò, sau khi đã khai thác khoảng sản) bằng 
đất đá mang tử nơi khác đến. Chèn 10. Chèn 
tấp lò. 3 Cản lại, ngáng lại, không cho vượt 
lên, Chèn chiếc xe sau một cách trải phép. 
Câu thú bóng dá chèn nhau. 4 (chm.). Đưa 
thêm kí tự xen vào một vị trí trong đoạn văn 
bán đã soạn thảo trên máy tính. 

па. 1 Vật dùng để chèn bánh xe vận tải, thường 
làm bằng gỗ, hinh trụ, đáy tam giác. Chuđn bí 
sẵn chèn khi xe lên dốc. 2 (chm.). Thanh hoặc 
tấm thường bằng gỗ hoặc bêtông cốt thép, dùng 
để chêm vào khoảng trống giữa vì chống và ch 
vi đào ban đầu của hầm lò. 

chèn ёр dg. Län át, kìm hãm không cho phát 
triển. Ти bản nhỏ bị hư bản lớn chèn ép. 

chèn lấn dg. (id. ). Như chèn áp. 

chẽãn t. (Kiểu quản áo) ngắn và không rộng, phân 
biệt với quần áo may dài và rộng. Áo chân. 
chén 1 d. 1 Dó dùng để uống nước, uống rượu, 
thường bằng sành, sứ, nhỏ và sân lòng. Bô äm 
chén. Moi cạn chén. 2 (ph). Bát nhỏ. Cơm ăn 
ba chén lưng lưng... (cd.). 3 (Кпр.). Lượng 
những vị thuốc đông y dùng để sắc chung với 
nhau trong một lần thành thuốc uống; thang. 
Cân một chén thuốc bê. Thuốc chán. 

П dg. (thet). Ăn, về mặt coi như một thú vui. 
Chén một bữa no say. Đánh chén”. 

chén chú chén anh (kng.). Uống rượu, ăn бпр 
thân mật với nhau. 

chén hạt mít d. Chén rất nhỏ, cỡ bằng hạt mít. 
chén mắt trâu d. Chén tròn và nhỏ, giống hinh 
mắt trận. 

chén quan hà 4. (сй; vch.). Chén rượu tiễn 
người đi xa. 

chén quân d. Chén nhỏ trong bộ ấm chén, phân 
biệt với chén tổng. 

chén tac chén thù (cũ). (Chủ và khách) mòi 
nhau cùng nống rượu. 

chén tống d. Chén to để chuyên nước trà vào 
các chén quân, trong bộ ấm chén. 

chen, d. Nhánh của bông lúa. Lúa 107 bông, dài 
chẹn. 

chẹn; đg. Làm cho nghẹt, cho tắc lại bằng cách 
đẻ nặng hoặc chặn ngang, Chen iði ra vào. Cải 
tức chẹn lên cổ (b.). 

cheo; d. Thủ giống hươu nhưng cỡ rất nhỏ, chạy 
nhanh, tỉnh nhát. Ма? như cheo. 

cheo; d. Khoản tiền hay hiện vật mà người con 
trai phải nộp cho làng của người соп gái khi cưới, 
theo tục lệ cũ. Xóp cheo. 

cheo cheo d. Động vật cỡ nhỏ, hình dạng giống 

















nhu соп hươu, cao khoảng 50 centimet. 

cheo chéo t. x. chéo (14у). 

cheo cưới d. Các thủ tục về lễ cưới theo tục lệ thời 
trước (nói khái quát). 

cheo leo t. Cao và không có chỗ bẩu viu, gây 
cảm giác nguy hiểm, dë bị rơi, ngã. Vách đá cheo 
leo. Con đường cheo leo trên bó vực thắm. 
cheo veo t. Trơ trọi ở trên cao. Cheo veo trên 
đỉnh núi. 

chèo, I d. Dụng cụ để bơi thuyền, là một thanh 
dài, đầu trên tròn, có tay nắm, đầu dưới dep và 
rộng bản. Buông dâm, cẩm chèo. Mái chèo * 

П dg. Gat nước bằng mái chèo làm cho thuyền 
di chuyển. Chèo dò. Ché thấy sóng cd mà ngã 
tay chèo (tng.). 

chèo; d. Kịch hát dân gian cổ truyền, làn điệu 
bát nguồn từ бап ca. Vở chèo. Trồng chèo. Hát 
chèo. 

chèo bảo d. Chim ăn sâu bọ, löng đen, cánh 
dài, đuôi dài chẻ thành hai nhánh. 

chẻo chẹo t. (thường dùng phụ cho đg.). (Đòi 
điều gì) rất dai, cho kì được, gây cảm giác khó 
chịu (thường nói về trẻ con). Đưa bé đòi ăn chèo 
chẹo. Khóc chèo chẹo. 

chèo chống dg. 1 Chëo và chống để đưa thuyên 
đi (nói khái quát). Chèo chống mãi mới dua được 
thuyên vào bó, 2 Xoay xở, đối phó với các khó 
khăn. Мб mình chèo chống nuôi cá dàn em. 
chảo kéo dg. (kng.). Cố níu lại mời mọc cho 
bằng được. Chèo kéo khách hàng. Chèo kéo bạn 
ở lại ăn cơm. 

chèo queo t. (thường dùng phụ cho đg.). (Lối 
nằm) nghiêng và eo người lại. Міт chèo queo 
môt minh. 

chẻo léo t. (id.). Liến thoáng và dua đấy. Móm 
miệng chéo léo. 

chéo I t. 1 (thường dùng phụ sau đg.). Thành 
hình một đường xiên. Cắt chéo tờ giấy. Đập chéo 
bỏng. Cháo góc. 2 (hay đg.). Thành hình những 
đường xiên cắt nhau. Đường đi lối lại chéo nhau 
như mắc сїн. Đan chéo. Bắn chéo cảnh sẽ, l 14у: 
cheo chéo (ng. 1; ý mức độ ít). 

П а, Hàng dệt trên mặt có những đường xiên từ 
biên bên nảy sang biên bên kia. Vd; chéo. Lua 
chéo. 

HI d. (dàng hạn chế trong một số tổ hợp). Phần 
hoặc mảnh nhỏ giới hạn bởi hai cạnh của một góc 
và một đường chéo. Chéo do*. Mánh ruộng chéo. 
chéo áo d. Mảnh vải nhỏ hinh tam giác may liền 
vào hai bên vạt áo để cho vạt áo rộng thêm ra ở 
phía dưới, theo kiểu cü; góc dưới của vạt áo. 
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chéo go d. Hàng đệt trên mặt có những đường 
chéo 


chéo khăn d. (ng; id.). Góc khăn. Láy chéo 
khăn lau nước mắt. Buộc vào chéo khăn. 

chép; d. (kng.). Cá chép (nói tắt). 

chóp; dg. 1 Viết lại theo bản có sẵn. Chép bài 
tập. Chép nhạc. Bản chép tay. 2 Ghi ra thành văn 
bản. Sự kiện được chép vào sử sách. 3 (Học sinh 
làm bài) bắt chước theo bài làm của người khác 
một cách gian lận. Chép bài của bạn. 

chép miệng dg. 1 Chập môi và mở miệng cho 
Кёп thành tiếng trước hoặc sau khi ăn, uống, 
Chép miệng khen ngon. 2 Ngậm miệng lại rỗi 
mở ra, tao thành tiếng kêu khẽ để tỏ ý tiếc hoặc 
than phiển điều рі. Chi chép miệng thở dài, không 
nói một câu. 

chét cn, chét tay d. Lượng vừa nắm gọn trong 
vòng hai bàn tay. Мб! chét lúa. Con gà vừa một 
chét tay. 

chet I dg. 1 Làm cho nghẹt, cho tắc lại bằng 
cách bóp chật hoặc ép chặt từ một phía nào đó, 
Chet lấy сб. Chẹt lối di. Bóp chet". 2 (kng.). (Xe 
сф) cán, dë lên. бб chet cười, 

H t. (id.). (Kiểu quần áo) chật sát người. Quản 
chet ổng. 

chê dg, Tó ra không thích, không vừa Y vi cho 
là kém, là xấu. Chê chiếc do may không đẹp. 
Khen, chê rõ ràng. Lon chê сіт (bỏ cảm không 
ăn, vi ốm). 

chê bai dg. Tó lời chê (nói khái quát). B; dw 
luän chế Баі. 

chê chán t. (id.). Như слан chế. 

chê cười dg. Chê và tó ý chế nhao (nỏi khái 
quát). Chê cười ké nhát gan. Bị làng xóm chê 
сий 


chê ỏng chê ео dg. (kng.). Chê hết điều nọ 
đến điểu kia một cách khó tỉnh, 

chê trách йр. Chê và tó ý trách vi không được 
hải lòng (nói khái quát). Ché trách thái độ vô 
trách nhiệm, 

chế, d. (ph.; dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Tang. Để chë". Khăn chế. 

chế; ág. Dùng lời nói trêu chọc làm cho người 
ta xấu hố, thường để vui cười. Bài vè chế anh 
chàng sợ vợ. BỊ các bạn chế. 

chế; dg. 1 Làm ra một chất mới nào đó. Chế 
thuốc. 2 (kng,). Chế tạo (nói tắt). Chế vũ khí 
chế, dg, (ph.). Rót vào để cho phát huy tác dụng. 
Chế nước sôi vào ấm trà. Chế thêm dâu. 

chế áp dg. Kim hãm, ngan giữ, khiến đối 
phương không thể tự do hoạt động. Chế áp địch. 
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chế bàn d. Bán trinh bày, sắp xếp bằng máy tính 
để in. Làm chế bdn quyển sách. 

chế biến dg. Lâm cho biến đối thành chất có thể 
dùng được hoặc dùng tốt hơn. Chế biến thức ăn. 
Chế biến nông sản, 

chế định I dg. Đặt ra, quy định thành thể lệ, 
chế độ. Chế định một bộ luậi. 

H d. Toàn bộ nói chung những quan hệ pháp lí 
được quy định về một vấn đề. Quyển sở hữu là 
một chế định của ngành luật dân sự. 

chế độ d. 1 Hệ thống tổ chức chính trị, kinh tế, 
v.v. của xã hội. Chế độ phong kiến*. Chế độ 
người bóc lột người. 2 Toàn bộ nói chung những 
điều quy định cán tuân theo trong một việc nào 
đó. Chế dó ăn tống của người bệnh. Chế độ khen 
thưởng. Chế độ quản lí xí nghiệp. 

chế độ chiếm hữu në lệ d. Hình thái xã hội - 
kinh tế xuất hiện sau chế độ cộng sản nguyên 
thuỷ, trong đó giai cấp chủ nô không những chiếm 
hữu mọi tư liệu sản xuất mà còn chiếm hữu cả bản 
thân người lao động sản xuất (giai cấp nô lệ), xã 
hội lần đầu tiên phân hoá thành các giai cấp, có 
bóc lột, có nhà nước. 

chế độ chuyên chế d. Hình thức chính quyền 
trong đó quyền lực cao nhất thuộc về một người. 
chế độ công hữu d. Chế độ sở hữu trong đó tư 
liệu sản xuất thuộc về toàn xã hội hoặc thuộc về 
một tập thể, phân biệt với chế độ tư hữu. 

chế độ cộng hoà d. Chế độ chính trị trong đó 
quyền lực tối cao thuộc về các cơ quan dân cử, 
chế độ cộng sản nguyên thuỷ d. Hinh thái xã 
hội - kinh tế đầu tiên của lịch sử loài người, trong 
đó tự liệu sắn xuất và sản phẩm đều là của chung, 
chưa phân hoá giai cấp, chưa có nhả nước. 

chế độ dân chủ d. Chế độ chính trị trong đó 
quyền lực của nhân dân được thtra nhận và được 
thực hiện thông qua các tổ chức dân cử, các quyển 
tự do và sự bình đẳng của công đân được pháp 
luật ghi nhận. 

chế độ dân chủ mới d. (cü). Chế độ dân chủ 
nhân dân. 

chế độ dân chủ nhân dân d. Chế độ dân chủ 
được thiết lập ở một số nước sau thắng lợi của 
cách mạng dân tộc đân chủ, trong đó quyền lực 
được thừa nhận thuộc về nhân dàn do giai cáp 
công nhân lãnh đạo. 

chế độ đa phu d. Hình thái hôn nhân gia dinh 
trong đó người đản bà có quyền đồng thời lấy 
nhiều chồng. Chế 46 đa phu Tây Tạng. 

chế độ đa thê d. Hinh thái hôn nhân gia đình 
trong đó người đản ông có quyến đồng thời lấy 


chế độ quân chủ lập hiến 


nhiều vợ. 

chế độ đại nghị d. Chế độ chính trị trong đó 
nghị viện nắm quyền lập pháp và quyền giám sát 
chính phủ, chính phủ chịu trách nhiệm trước nghị 
viện. 

chế độ đối ngẫu hôn d. x. chế độ hôn nhân 
đối ngẫu. 

chế độ gia trưởng d. Hình thái tổ chức xã hội 
phong kiến trong đó người đứng đầu gia đình có 
uy quyền tuyệt đối so với các thành viên khác. 
chế độ hai viện d. 1 Chế độ tổ chức quốc hội 
gồm hai viện, trong đó nghị quyết hay luật pháp 
chỉ có hiệu lực khi được cả hai viện thông qua; ` 
phân biệt với chế độ một viện. 2 Chế độ tó chức 
quốc hội ở một số nước, gồm thượng nghị viện 
và hạ nghị viện, có quyển hạn khác nhau, nhằm 
kiểm chế lẫn nhau, 

chế độ hôn nhãn đối ngẫu d. Hinh thải hôn 
nhân nguyễn thuỷ, quả độ từ quần hôn sang hôn 
nhân cá thể, trong đó đàn ông và đàn bà lấy nhau 
đã sống thành từng cặp, nhưng chưa bền vững, 
chưa thành gia dinh một vợ một chồng. 

chế độ lưỡng viện d. (cũ). x. chế độ hai viện. 
chế độ một viện d. Chế độ tổ chức quốc hội 
trong đó tất cả các đại biểu đều hoạt động trong 
một tổ chức duy nhất; phân biệt với chế độ hai 
viện, 

chế độ ngoại hôn d. Hinh thái hôn nhân nguyên 
thuỷ, chỉ cho phép kết hôn với người ngoài thị 


tộc. 
chế độ nông nô d. Chế độ phong kiến trong đó 
người nông dân bị phụ thuộc chặt chẽ vào địa 
chủ, bị bóc lột bằng địa tô và lao dịch, có thể bị 
bán theo ruộng đất. 

chế độ phong kiến d. Hinh thái xã hội - kinh 
tế xuất hiện sau chế độ chiếm hữu nô ië, trong 
đó giai cấp địa chủ, quý tộc chiếm hữu đất đai, 
bóc lột địa tô, chỉnh quyền tập trung trong tay 
vua chúa, địa chủ. ' 

chế độ phong kiến phân quyển d. Chế độ 
phong kiến trong đỏ quyền hành phân tán trong 
tay các lãnh chúa cát cứ địa phương. 

chế độ phong kiến tập quyển d. Chế độ phong 
kiến trong đó quyển hành được tập trung vào 
chinh quyền trung ương do vua nắm giữ. 

chế độ quân chủ d. Chế độ chính trị trong đó 
vua đứng đầu nhà nước. 

chế độ quản chủ chuyên chế d. Chế độ quân 
chủ trong đó quyển lực của vua không bị hạn 
chế, không bị chia xẻ. 

chế độ quân chủ lập hiến d. Chế độ quân chủ 






chế độ quần hôn 


trong đó quyền lực của vua bị quyền lập pháp của 
nghi viện hạn chế. 

chế độ quần hôn d. Hình thái hôn nhân nguyên 
thuỷ trong đó mỗi người con trai hay con gái của 
thị tộc, bảo tộc này đều là chồng chung hay vợ 
chung của những con gái hay con trai của thị tộc, 
bào tộc kia trong cùng màt bộ lạc. 

chế độ sở hữu d. Hình thức sở hữu đối với của 
cải vật chất, trước hết là đối với tư liệu sản xuất. 
chế độ sở hữu cá nhân d. Hình thức sở hữu đối 
với của cái vật chất riêng của mỗi người trong xã 
hội. 

chế độ sở hữu tập thể 4, Hình thức của chế độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa trong đó tư liệu sản xuất 
thuộc về các tổ chức hợp tác xã, 

chế độ sở hữu toàn dàn d. Hinh thức cao 
của chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, trong đó 
tư liệu sån xuất thuộc về nhà nước, người đại 
điện của nhân dân. 

chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa d. Chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất, cơ sở của quan hệ 
sản xuất trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

chế độ tạp hôn d. Hình thái hôn nhân được giả 
thiết là của sơ ki xã hội nguyên thuỷ, trong đó 
mỗi người con trai hay con gái đều là chồng 
chung hay vợ chung. 

chế độ tập trung dân chủ d. Nguyên tắc tổ 
chức theo đó các cơ quan lãnh đạo được bầu cử 
ra từ dười lên trên, thiểu số phục tùng đa số, cấp 
dưới phục tùng cấp trên. 

chế độ tập trung quan liêu d. Phương thức tổ 
chức theo đó quyển hành tập trung quá đáng vào 
các cấp lãnh đạo thoát li thực tế, thoát li quần 
chủng. 

chế độ thủ trưởng d. Chế độ lãnh đạo trong dó 
thủ trưởng có toàn quyển lãnh đạo và chịu trách 
nhiệm về toàn bộ công việc của cơ quan, xí 
nghiệp trước nhà nước và cấp trên. 

chế độ tiền tệ d. Hệ thống các thể chế về tổ 
chức và quản lí lưu thông tiển tệ của một quốc gia. 
chế độ tư bản d. x. chủ nghĩa tư bản. 

chế độ tư hữu d. Chế độ sở hữu trong dó tư 
liệu sản xuất thuộc về các cá nhân trong xã hội; 
phân biệt với chế dó công hữu. 

chế giëu dg. Nẽu thành trò cười nhằm chỉ trích, 
phê phán, Chế giễu những thói hư, tật xấu, Những 
lời chế giầu. 

chế hoá dg. Làm cho biến đổi thành chất khác 
bằng phương pháp hoá học. Chế hoá quặng 
thành hoa chất. 

chế ngự dg. Ngăn chặn tác hại và bắt phải phục 
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tùng (thường nói về các lực lượng thiên nhiên). 
Chế ngự thiên nhiên. Chế ngự những dục vọng 
cá nhân. 

chế nhạo dg. Nêu thành trỏ cười để tỏ ý mia mai, 
coi thường, 

chế phẩm d. Vật phẩm đã được chế tạo ra. Kiểm 
nghiệm các chế phẩm. 

chế tác dg. Như chế tao. Chế tác công cụ bằng 
da. 

chế tài d. Biện pháp cưỡng chế nhà nước có thể 
áp dụng nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy 
định của pháp luật, 

chế tạo dg. Làm ra, tạo ra vật dụng từ các 
nguyên vật liệu. Chế tạo chiếc mdy mới. 

chế tạo máy d. Tổng hợp các ngành công 
nghiệp nặng chế tạo máy móc. 

chế ước dg. (¡d.). Hạn chế, quy định trong những 
dién kiện nhất định. Mối quan hệ chế ước lẫn 
nhau giữa các hiện tượng. 

chế xuất x. khu chế xuất. 

chếch t. Hơi xiên, hơi lệch so với hướng thắng, 
Nhìn chếch về bên trái. // ду: chênh chếch (y 
mức độ it). 

chëch t. (thưởng dùng phụ cho đg.). Không 
đủng ở vị trí phải có hoặc không đúng với hướng 
phải nhằm tói. Chệch sang một bên. Bắn chệch 
тис tiêu. Đi chậch đường lối. 

chệch choạc x. chuệch choạc. 

chêm I dg. 1 Làm cho chật, cho khỏi lung lay 
bằng cách 1ёп thêm những mảnh nhỏ và cửng 
vào khe hở. Chém cản сибс. 2 Nói xen vào. 
Thinh thoảng chêm vào một câu. 

II d. Vật cứng, nhỏ, dùng để chém vào chỗ hở 
cho chặt. 

chëm chê t. Từ gợi tả dáng ngồi nghiêm trang, 
oai vệ. Ngôi xếp bằng tròn chëm chệ. 

сһёт chện (id.). х. chếm chê. 

chênh t. t Có một bên cao, một bên thấp, nằm 
nghiêng so với vị trí bình thường trên một mặt 
bằng. Bản kê chênh. Bóng trăng chênh. 2 Cao 
thấp khác nhau, không bằng nhau, không ngang 
nhau. Chánh nhau vài tuổi. Giá hàng chênh 
nhau nhiễu. 

chênh chếch t. x. chếch (láy). 

chênh lệch t. Cao thấp khác nhau, không bằng 
nhau, không ngang nhau; chênh (nói khái quát). 
Giả cả chênh lệch. Lực lượng hai bên rất chênh 
lệch. 

chênh vênh t. Ó thể không có chỗ dựa chắc 
chắn, gây cảm giác tro trọi, thiếu vững chải. 
Cầu tre chênh vënh qua suối. Nhà chênh 
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vénh bên ибт núi, 

chếnh ổnh x. chỉnh inh. 

chếnh mång ág. (hoặc t.). Lo là với công việc 
thuộc phận sự của minh. Chếnh mảng việc học 
hành. Canh gác chếnh mảng. 

chănh chận (id.). x. chếm сле. 

chếnh choáng cn. сша choảng. t. Có cảm 
giác bơi choáng váng, chóng mặt, như khí ngà ngà 
say rượu, Mói uống lung chén rượu đã thấy chênh 
choáng. Chếnh choáng hơi men. : 
chênh choạng сп. chuénh choạng. t. Ở tran 
thái không giữ được thăng bằng, nghiêng bên 
này, ngả bên kia, Bước di chênh choạng. Tay lái 
chênh chogng. 

chết dg. (hoặc t.). 1 Mất khả năng sống, không 
còn có biểu hiện của sự sống, Báo chết để da, 
người ta chết để tiếng (tng.). Chết vinh còn 
hơn sống nhục. Bira cho chết có, 2 (Máy móc) 
mất khả năng hoạt động. Ótó chết giữa đường. 
Đồng hồ chết. Làm chết máy. 3 (Chất chế tạo) 
mất tác đụng do đã biến chất. Ximăng chết. 
Мис chết. Phẩm bị chết màu, 4 (kết hợp hạn 
chế). Không có tác dụng, có cũng như không 
(nói về cái đáng lẽ phải có tác dụng). Không để 
giờ chết trong sản xuất. Con số chết. 5 (dùng 
trước đg., t., trong một số tổ hợp). Lâm vào 
trạng thải mất hết khả năng hoạt động. Ngồi 
chết lặng trước tin sét đánh. Chết điểng*. 6 (kng.). 
Lâm vào thế không hay hoặc bị trở ngại lớn, 
Làm ăn như thể thì chết. Việc này chưa làm 
căng chẳng chết ai (cũng chẳng hë gì). Ấy chét! 
Сло пбі thế. Sao lại làm thế, chết chứa! 7 (kng.; 
thưởng dùng phụ sau t., đg.}. (Trạng thái hoặc 
hoạt động) đạt đến mức rất cao, như không thể 
hơn được nữa. Làm như thể thì chậm chết. 
Chán chốt. Sướng chết di. Đã làm thì làm chết 
thôi (hết sức, không kể gi cả). 

chết cha dg. (thgt,; thường dùng trong câu cảm 
xúc). Như bd me (ng. 1, 2). Chết cha! Làm sao 
bây giờ! 

chết chet dg. (kng.). Lâm vào tinh thế mắc kẹt ở 
gita, không thể có lối thoát. Chết chet giữa hai 
gong kìm, 

chết chóc dg. Chết (nói vẻ người; nói khái quát). 
Сау chết chóc, Cảnh chết chóc. 

chết chùm dg. (kng.). Chết củng một bọn, chết 
cả lũ. 

chốt dó dg. (kng.). Lâm vào tình thế gay go không 
sao tìm га lối thoát. Chết då vì gita đường хе 
hồng. 

chất dở sống dở Như chết dó 


chết trôi 


chất điếng dg. Lang người đi vì một tác động 
quá đau đớn. Giáng cho những đòn chết điếng. 
Nghe tin mà chết điếng cå người. 

chết đuối dg. Chết ngạt do chìm đưới nước, 
chết đuối vớ được cọc Ví tinh thế đang lúc 
nguy пір lại gặp may, có lối thoát. 

chất đuối vớ phải bọt Vi tỉnh thế đang lúc nguy 
ngập lại bám vào cái quá mồng manh, không thể 
nhờ cứu thoát được. 

chết đứng dg. (kng.). Lâm vào tình thế rất ling 
túng, cảm thấy dành chịu không biết xử trí ra sao. 
chết gí dg. 1 (Cây có) chết vì bị dë chặn, khôn 
thể mọc lên nổi. Cơ bị chết gí trong bùn. 2 (kng,}. N 
Ở vào tỉnh trạng phải ở yên một chỗ không 
hoạt động gì được. Trời mưa, phải nằm chét gỉ 
ở nhà. 

chết giả dg. (ph.). Ngất. 

chết giấc dg. Ngất đi vì bị thương hoặc bị 
xúc động mạnh. Ngä lăn ra, chết giấc. Chết 
giấc vì sợ. 

chết giám dg. (thgt.). Chết mà chẳng ai thèm 
đoái hoài (thưởng chỉ dùng làm tiếng chửi mắng). 
Dó chết giảm! 

vạt hụt dg. (kng.). Tưởng chết mà may không 
hê gi, 


chất không kip ngáp (kng.). Chết ngay lập tức 
(hàm y khinh). 

chết më dg. Nhự chết một. 

chết më chết mặt Như chế; mệt (nhưng nghĩa 
mạnh һоп), 

chết mệt dg. Say đám đến mê mån. Chim khôn 
chết mệt và mỗi, Người khôn chết mệt về lời nhỏ 
to (cd.). 

chết não d. Hiện tượng não đã mất vĩnh viễn 
chức năng hoạt động, nhưng các cơ quan hô hấp, 
tuần hoàn vẫn còn hoạt động, khiến cơ thể kéo 
dài cuộc sống vô tri vô giác. 

chết ngóm dz. (kng.). Chết hẳn, chết ngay lập 
tức, Cho một phát là nó chết ngóm luồn. 

chết non åg. (kng.). Chết yếu. 

chết nỗi с. (dùng ở đảu câu). Tổ hợp biểu thị ý 
ngạc nhiên, lo sợ, thông cảm hoặc phan trần, v.v. 
Chết nỗi! Sao anh lại nghĩ thế! Chết nỗi! Tré 
con nó vựng quả. 

chết гёр dg. (thợt.). Chết vùi thây đi (thường 
dùng làm tiếng chửi rùa). Dó chế? rdp! 

chết sống dg. Như sống chết. 

chết tiệt dg. (thgt.). Chết hết, không còn sót ai; 
thường dùng để nguyên rủa. Dd chết tiệt! Cái 
bệnh chết tiệt, vẫn không khỏi hẳn được. 

chết trôi åg. (ph.). Chết đuối, 
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chết tươi dg. Chết ngay lập tức một cách đột 
ngột. Ві sét đánh chết tuoi, 

chết xác t. (kng.). Cực nhọc vi bị bắt buộc phái 
lao động quá sức, đến mức thể xác như không 
chịu hơn được nữa, D; ở, làm chết xác mà cơm 
vẫn không được ăn đủ no, 

chết yểu dg. Chết khi đang còn ít tuổi. 

chi, d. 1 Chân hoặc tay của động vật có xương 
sống. Hai chỉ trước của ngua. 2 Ngành trong một 
họ, Мапа cùng họ, nhưng khác chỉ. 3 (chm.). cn. 
giống. Đơn vị phân loại sình học, dưới Ао, trên 
loài. Các loài trong cùng một chỉ. Н 

chỉ; d. сп. địa chi. Ki hiệu chữ Hán (có cả ау 
mười hai) xếp theo thứ tự là t, stu, dán, máo, 
thin, ti, ngo, mùi, thân, đậu, tudt, hoi, dùng kết 
hợp với mười can trong phép đếm thời gian cổ 
truyền của Trung Quốc. 

chi; dg. Bò tiền ra dùng vào vic gi. Tiên chị 
cho sản xuất. Tăng thu, giảm chỉ. Khoản ấy để 
tôi chí (kng,). 

chi, đ. (ph., hoặc kng.). Như gì. Có cán chị. 
chi bằng (dùng ở đầu câu hoặc đầu phân câu). 
Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là việc nên làm 
hơn cả, Sửa đi sửa lại mãi, chị bằng mua cái 
то. 

chi bộ d. 1 Tổ chức cơ sở của một chính đảng, 
Chi bộ nhà máy. Ві thự chị bộ. 2 (cũ). Tổ chức 
dáng công nhân nằm trong một tổ chức quốc tế. 
Các chỉ bộ của Quốc tế cộng sản. 

chi chỉ chành chành d. Tên bài hát (bắt đầu 
bằng bốn tiếng “chí chỉ chành chành”) mở đầu 
một trò chơi của trẻ em; trò chơi ẩy, 

chỉ chít t. (Vật nhỏ) rất nhiều và cái này sít cái 
kia, hầu như không còn chỗ trống, chỗ hở. САй 
viết chỉ chit. Cảnh cây chỉ chit quả. Ваи д1 chỉ 
chít những sao. 

chi chút dg. (¡d,). Như chế: chiu. 

chi cuc d. Chi nhánh cüa cuc hoặc tổng cục, 
chỉ dùng dg. Dùng tiên của cho nhu cầu hàng 
ngày, nhu cầu đời sống (nói khái quát). Chi đứng 
cho ăn uống hằng ngày. 

chỉ dụng ар. (cũ). Chị dùng. 

chỉ diêm d. Chí nhánh của công ti hoặc tổ chức 
kinh doanh. Chi điểm ngoại thương, Chỉ điểm 
ngân hàng huyện, 

chi đoàn d. Tổ chức-cơ sở của đoàn thanh niên, 
Chỉ đoàn thanh niên phán xưởng. 

chỉ đội d. 1 Đơn vị tổ chức của lực lượng vũ trang 
cách mạng Việt Nam trong thời ki trước và sau 
Cách mạng tháng Tám, tương đương tiểu đoàn 
hoặc trung đoàn, Chi đội Việt Nam giải phỏng 


quân (tương đương tiểu đoàn). Chỉ đội Vệ quốc 
quán (tương đương trung đoàn). 2 Tổ chức cơ sở 
của đội thiếu niên, Ch; đội lớn. 

chỉ hội d, Chi nhánh hoặc tổ chức cơ sở của hội. 
Chỉ hội phụ nữ. 

chỉ khu d. Don vị hành chính - quân sự của chính 
quyển Sài Соп trước 1975, tương đương với 
quận. 

chi li t. (thường düng phu sau dg.). Ti mi và rach 
ròi, từng li từng tí. Tĩnh đoán chỉ li, 

chi lưu d. Sông nhánh, trong quan hệ với sông 
cái, Sông Lô là chỉ lưu của xông Hồng. 

chỉ nhánh d. 1 Nhánh phụ, phân ra từ nhánh 
chính. Các chỉ nhánh của sông Hồng. 2 Bộ phận 
ở địa phương, tổ chức cấp đưới của một số cơ 
quan hoặc tổ chức (thường là tổ chức kinh 
doanh). Chỉ nhánh ngân hàng tình, Công tí có 
chỉ nhánh khắn nơi. 

chỉ phái d. (id.). Ngành trong một họ hoặc một 
trường phái. 


chi phí í dg. Dùng tiền của vào công việc gi 
(nói khái quát). Chị Phi cho sản xuất. 

H d. Khoản chỉ phí. Giảm chỉ phi vận chuyển, 
chi phí kru thông d. Toàn bộ chỉ phí để đưa 
hàng hoá từ nơi sản xuất ra đến tay người tiêu 
dùng. 

chí phí sản xuất d. Toàn bộ hao phí lao động 
8 và lao động quá khứ cần thiết để làm ra sản 
phẩm. 

chi phốt dg. Có tác dụng điều khiển, quyết định 
đối với cái gi. 7ì tướng chỉ phối hành động. Chịu 
sự chỉ phối của quy luật kinh tế 

chỉ thư dg. Như zhu chị, 

chỉ tiết ! d. 1 Phần rất nhỏ, điểm nhỏ trong nội 
dung sự việc hoặc hiện tượng. K€ rành rot timg 
chỉ tiết. Sa vào chi tiết vun vết. 2 Thành phần 
riêng 16 hoặc tổ hợp đơn giản nhất của chúng, có 
thể tháo lắp được, như dinh бе, trục, bánh xe, 
уу. trong máy móc, thiết bị, Chi tiết máy. 

H t. Có đầy dù các điểm nhỏ nhất; tỉ mi. дап bài 
rất chí tiết. Trình bdy chỉ tiết. 

chỉ tiêu dg. Dùng tién vào việc gi (nói khái quát), 
Chỉ tiêu một món tiền lớn. Chỉ tiêu có kế hoạch, 
chi trả dg. Bỏ tiền ra trả (nói khái quát). Khóng 
đủ tiên chỉ trả cho chủ hàng. Chỉ trå các khoản 
nợ nâu, 

chi tử d. Vi thuốc đông y chế biến từ quả cây 
đành dành 


chỉ uỷ d, Ban chấp hành chỉ bộ đảng cộng sản. 
chỉ uỷ viên d. Uỷ viên chị uy. 
chi viện dg. Giúp để tăng sức mạnh, tăng khả 
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năng vượt qua khó khăn. Hậu phương chỉ viện 
cho tiễn tuyển. 

chỉ d. 1 Kim loại nặng màu xám xanh, mềm, dễ 
nóng chảy, khó bị ăn mòn, dùng để chế hợp kim, 
đúc ống dẫn nước, chirin, v.v. Nhe như bác, nặng 
như chỉ. Mặt búng da chì (da màu xám xanh, hơi 
tái). 2 Vật nhỏ, thường làm bằng chỉ, buộc vào 
lưới đánh cá hoặc dây câu. 

chỉ chiết dg, Day nghiến, dần vặt một cách cay 
nghiệt làm người ta khó chịu. Chỉ thích chỉ chiết 
người ta. Nói giọng chỉ chiết. 

chỉ than d. Chất liệu để vẽ, thành phần gồm bột 
than hoặc muội trộn với chất kết dính. Hinh hoa 
bằng chỉ than. 

chỉ, d. 1 Dây bằng sợi xe, dài và mánh, dùng để 
khâu, thêu, may vá. Mểnh như sợi chi. Vét thương 
đã cắt chỉ. Xe chi luôn kim. 2 Sợi ngang trên 
khung сій hoặc máy dệt; phân biệt với sợi dọc, 
воі là canh. Canh tơ chỉ vải. š 

chi, d. Lệnh bằng văn bán của vua, chúa, 

chỉ, d. (kng.). Đồng cân (vàng). Mt chỉ vàng, 
Giả ba chỉ. 

chỉ, á. (ph.; kng.). Chị (đã nói đến) ấy, 

chỉ, dg. t Làm cho người ta nhìn thấy, nhận ra 
cái gi, bằng cách hướng tay hoặc vật dùng làm 
hiệu về phía cái ấy, Công an chỉ đường. Mũi tên 
chi hướng. Kim đồng hó chỉ năm giờ. 2 Làm cho 
biết, cho thấy được điều cần biết để làm việc gi. 
Chỉ rõ khuyết điểm trong công tác. Chỉ cho cách 
làm ăn. 3 Nêu cho biết, biểu thị. Саи nói đó 
không ngâm chỉ một ai cả. 

chỉ, p. Từ biểu thị phạm vi được hạn định, 
không có gì thêm hoặc không có gì, không 
có ai khác nữa. Chỉ lo làm tròn nhiệm vụ. Không 
chỉ vì hôm nay, mà còn vì ngày mai. Chỉ một 
mình anh dy ở lại, 

chỉ bảo dg. Dạy bảo cho biết một cách cụ thé. 
Chỉ bảo didu hon lẽ thiệt. Lời chỉ bảo ân cán. 
chỉ châm åg. Day, ấn đầu ngón tay vào các 
huyệt để chữa bệnh theo đông y. 

chỉ dẫn đg. Chỉ bảo cặn kẽ cho biết một cách cụ 
thể cách làm việc gì. Chỉ đẫn cách làm. Chỉ dẫn 
từng li từng tí. 

chỉ dụ d. Chỉ và dụ; những mệnh lệnh của vua 
bài ke xuống bằng văn bản (nói khái quát). 

chi đạo dg. Hưởng dẫn cụ thể, theo một đường 
lối, chủ trương nhất định, Chí đạo việc thực hiện 
kế hoạch. Chỉ đạo phong trào. 

chỉ đâu đánh đó Chỉ biết bảo gì làm nấy, không 
chủ động. 

chỉ điểm I dg. Chỉ, bảo cho kẻ địch biết để bắt 


chỉ thực 


bó, bán phá. Chỉ điểm cho mật thám bắt. Máy bay 
chỉ điểm cho đại bác bản. 

II d. Kẻ làm việc chỉ điểm. 

chỉ định dg. (Cấp trên) quyết định chọn, cử ra để 
làm việc gì. Gido viên hdi và chỉ định học sinh trả 
101. Đại biếu chỉ định (được chỉ định, không phải 
được bầu ra). 

chỉ giáo dg. (trtr.). Chỉ bảo. Xin được chỉ giáo 
cho. Những lời chỉ giáo quỷ báu. 

chỉ giới d. Điểm hoặc đường đánh dấu giới hạn 
cho một khu vực dành riêng cho việc gì. Cắm mốc 
chỉ giới khu vực đang xây dựng. Vi phạm chỉ giới 
quy hoạch. + 

chỉ huy 1 dg. Điều khiến sự hoạt động của một 
lực lượng, một tập thể có tổ chức. Chỉ huy cuộc 
hành quân. Chỉ huy một đại đội. Chỉ huy dàn 
nhạc giao hưởng. 

П d. Người chỉ huy. Được cử làm chỉ huy. 

chỉ huy dàn nhạc d. Người điều khiển một dân 
nhạc. 

chỉ huy phó d. Người trong ban chỉ huy, giúp 
việc và có thể thay mặt chỉ huy trưởng. 

chỉ huy sở d. Như sở chỉ huy. 

chỉ huy trưởng d. Người đứng đầu ban chỉ huy 
(thường nói về một đơn vị quân đội). 

chỉ lệnh d. Chỉ thị ra lệnh cho máy tính làm 
Việc ở mức giao tiếp người - máy (theo một cách 
viết có quy định sẵn). 

chỉ mỗi tội (kng.), Chỉ có một điều đáng tiếc 
(làm hạn chế cái hay, cái tốt vừa nói đến). Thông 
mình, học giỏi, chỉ mỗi tội hơi kiêu. 

chỉ së d. 1 Con số biểu hiện sự biến động của 
một hiện tượng, Chi số phát triển công nghiệp. 
Chi số vật giá bản lẻ. 2 (chm.). Số hoặc chữ 
thường ghi dưới bên phải một biểu thức để phân 
biệt. Chí số của A}, Á„ Á, là 1, 2, п. 3 (chm.). Số 
hoặc chữ ghi trên dấu căn để chỉ bậc của căn, 
Chỉ số của căn thức ўх+у là 3. 

chỉ số hidro cv. chỉ số hydrogen d. x. độ pH. 
chỉ tay năm ngón (Tác phong) chỉ sai bảo, ra 
lệnh cho người khác làm, chứ bản thân không làm. 
chỉ thị I d. Điều cấp trên có thẩm quyền vạch ra 
cho cấp dưới thi hành (thường về chủ trương, 
biện pháp công tác cụ thể). Chấp hành chỉ thị vẻ 
tuyển sinh. Xin chỉ thị của bộ trưởng. 

П dg. Ra chỉ thị. Thú tướng chỉ thị cho các cấp 
chuẩn bị chống bão lụt. 

chỉ thiên dg. Hướng chia thẳng lên trời. Bắn một 
phát chỉ thiên để doa. Ót chỉ thiên. 

chỉ thực d. Vị thuốc đông y chế biến từ quả non 
phơi sấy khô của một số cây họ cam quýt. 





chỉ tiêu 


chỉ tiêu d. 1 Mức định ra nhằm đạt tới trong một 
kế hoạch. Xây dựng chỉ tiêu sản xuất. Đạt 
cd chỉ tiêu số lượng lẫn chỉ tiêu chất lượng. 
2 (chm.). Mức biểu hiện của một đặc điểm, một 
chức năng, Chỉ tiêu sinh Hi. 

chỉ tội (kng.). Như ch mỗi tội. 

chỉ trích dg. Vạch cái sai, cái xấu, nhằm chë 
trách, phê phán. Chỉ ей một chủ trương sai lâm. 
Bi chỉ trích kịch liệt. 

chỉ trổ dg. 1 Chỉ bằng tay (nói khái quát). Vừa 
xem vừa chỉ trỏ, 2 (kng.). Dắt dẫn, mách bảo 
trong việc mua bán để kiếm hoa hồng. Anh ta 
chuyên làm nghà chỉ trỏ. 

chỉ vẽ dg. Bảy vẽ cho biết một cách cụ thể. Chí 
về từng li từng ti. 

chỉ xác d. Vị thuốc đông y chế biến từ quả giả 
phơi sấy khô của một số cây họ cam quyt, 

chi, (ph.). x. cháy, 

chí; d. Ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích, 
hoặc điều gì tốt đẹp. Nuôi chỉ lớn. Có chí thì nên 
(ng,). 

chỉ; dg. (id.). Gi mạnh bằng đầu ngón tay, 

chí, I k. (thường dùng đi đôi với z). Từ biểu thị 
điều sắp nêu ra là điểm cuối cùng, phải đến tận 
đó mới hết, của phạm vi đang đề cập; cho đến. 
Từ Bắc chỉ Nam. Từ giả chỉ trẻ. Từ đâu chí cuối. 
П p. (dùng phụ trước t., kết hợp hạn chế), Từ 
biểu thị mức độ cao nhất, không còn có thể hơn; 
hết sức. Nói chí phải. Người bạn chí thân. 

chí cha chí chát t. x. chí chdt (láy). 

chí chát t. Từ mô phỏng tiếng vật rắn nên nhiều 
lån vào một vật rắn khác, nghe chói tai, Tiếng 
búa chí chát. 1! Lây: chí cha chỉ chát (ý liên 
tiếp, mức độ nhiều). 

chí chết p. (kng.). (Làm việc gì vất vả) đến mức 
như đã kiệt sức, không thể làm gì hơn được nữa. 
Chạy chí chết mà không kịp. Lo chỉ chết 

chí choé t. Từ gợi tå tiếng loài vật nhỏ hoặc trẻ 
con kêu la lộn xộn, nghe chói tai, Bây khí cắn 
nhau chỉ choá. Cái nhau chí choé suối ngày. 

chí công t. (¡d.). Hết sức công bằng, không chút 
thiên vị. Đấng chí công (chỉ Trời, Thượng Đế). 
chỉ công vô tư t. (Tư tưởng, đạo đức) hoàn toàn 
vì lợi ích chung, không vì tư lợi. 

chí cốt t. Gắn bó với nhau hết sức thân thiết. 
Người bạn chi cốt. , 

chi hiếu t. Rất mực có hiếu. Người con chí hiếu. 
chí hướng d. Ý muốn bền bỉ quyết đạt tới một 
muc tiêu cao đẹp trong cuộc sống. Cùng theo đuổi 
một Chỉ hướng. Một thanh niên có chỉ hướng. 

chí ít t. (kng.; thường đi với cũng). (Mức độ đạt 
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được) it nhất, Chi it căng có hàng trăm người dự. 
Không xuất sắc thì chi ít cũng khả. 

chí khí d. Y muốn bén bỉ, mạnh mẽ, quyết khác 
phục mọi trở ngại, thực hiện mục đích cao đẹp của 
cuộc sống. Mgười có chỉ khí, , 

chí lí cv. chí lý t. Hét sức có lí, hết sức đúng. Lời 
khuyên chí lí. 

chí mạng х. rí mạng. 

chí nguy t. Hết sức nguy khốn. Tinh hình này thi 
chỉ nguy rồi. 

chí nguyện d. (cũ), Điều hằng mong mỏi đạt 
được. Được thoả chi nguyện. Quản chỉ nguyện 
{quân tình nguyện). 

chí nguyện quân d. (cũ). Quân tình nguyện. 
chí sĩ d. Người trí thức, thưởng là nhà nho, có 
chí khi, quyết tam đấu tranh vì chỉnh nghĩa, Ме 
chí sĩ yêu nước. 

chí thần t. Hết sức thân thiết. Ban chí thân. 
chí thiết t. Hết sức thân thiết, gắn bó. Tinh anh 
em chí thiết. 

chí thú t. Chăm chỉ và hết sức hứng thú, thường 
Hà trong công việc уі lợi ích của riêng minh. Làm 
п chí thú. Chí thủ với công việc. 

chi tỉnh t. Có tình cảm hết sức chân thành và 
sâu sắc. Người ban chỉ tình, Lời khuyên chỉ tình. 
Ап ở chí tinh với bà con. 

chí tôn t, Hết sức được tön kinh; dùng trong 
văn học cũ để tôn xưng vua, Thượng Để. Đấng 
chí tôn. 

chí tuyến d. Đường tưởng tượng vòng quanh 
Trải Đất, song song với xích đạo, ở cách xích 
đạo 23527 '6 'ˆ về phia bắc (chí tuyến bắc) hoặc 
về phia nam (chí tuyến nam), thưởng được dùng 
lâm giới hạn cho nhiệt đới. 

chí tử t. 1 (Dón đảnh) ở mức có thể nguy đến 
tính mạng; trí mạng. Gián những đòn chỉ tử. 
Đánh nhau chí tử. 2 (kng.). Š mc như sức không 
còn có thể chịu được nữa. Гат việc chi tứ. 

chị d. 1 Người phụ nữ cùng một thế hệ trong 
gia đình, trong họ, nhưng thuộc hảng trên (sinh 
trước, là con nhà bác, v.v.), trong quan hệ với 
em của minh (cỏ thể dùng để xưng gọi). Chị 
ruột. Chị dâu. Chị họ. Chị ngã em nâng (tng.). 
2 Từ dùng để chỉ hoặc gọi người phụ nữ còn 
trẻ, hay là dùng để gọi người phụ nữ cùng tuổi 
hoặc vai chị mình; hoặc người phụ nữ thường 
là còn trẻ dùng để tự xưng một cách thân mật 
khí nói với người vai em minh, 3 Từ dùng để 
gọi người phụ nữ thuộc thế hệ sau mình (như 
cha mẹ роі con dâu hoặc con gái đã trưởng 
thành, v.v.), với ý coi trọng (gọi theo cách gọi 
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của những con còn nhỏ tuổi của minh). 

chị chàng d. (kng.). Người phụ nữ còn trẻ (hàm 
ý coi thường hoặc bông đùa). Có một chị chàng 
đến tìm cậu. 

chị em d. Những người phụ nữ trẻ có quan hệ gần 
gũi, thân thiết (nói khái quát. Giúp đỡ chị em có 
con топ. 

chị gái d. Chị ruột. 

chị nuôi đ. Người phụ nữ làm cấp đưỡng, trong 
quan hệ với những đối tượng phục vụ của mình. 
chia dg. 1 Làm ra thành từng phản, từ một 
chỉnh thể. Chia tó thành nhóm. Bài văn chia 
làm ba đoạn. Chia đói chia ba. 2 Tìm một 
trong hai thừa số của một tích khi đã biết thừa 
số Кіа. Phép tính chia. 6 chia cho 3 được 2. 
3 Cho được hưởng một phán của cái gì đó. 
Chia quà cho các cháu. Chia lợi tức. 4 Cùng 
chịu hoặc cùng hưởng một phần cái buồn, cái 
vui với người khác, để tỏ sự thông cảm với 
nhau. Viết thư chia buôn. Đến chia vui với 
gia đình. 5 (kng.). Tự phân ra nhiều ngả. Đoản 
đại biểu chia nhau về địa phương. 6 Biển đổi 
động từ theo ngôi, số, giống, thời gian, v.v. 
trong một số ngôn ngữ. Cách chia động từ 
trong tiếng Pháp. 

chia cắt йр. Phân ra thành nhiều đoạn, nhiều 
phần tách biệt nhau. Chia cắt địch để tiêu diệt. 
chia chác dg. (kng.). Chia cho nhiều người (nói 
khái quát). 

chia để trị dg. Gây chia rẽ giữa các dân tộc, địa 
phương, táng lớp, v.v., để dễ thống trị (một chính 
sách thường dùng của chủ nghĩa thực dân). 
chia hết cho др. Là bội số của số nguyên được 
nói đến. 75 chia hết cho 3. 

chia li cv. chia ly. âg. Rời xa nhau, mỗi người 
một ngã, không còn được gån gũi, chung sống 
với nhau nữa. Giờ phút chia li. Cảnh chia li. 
chia lia йр. Làm cho phải lia xa nhau, mỗi người 
một nơi, cách biệt hàn. Chia lia me con. Sống 
trong cảnh chia lia. 

chia lửa dg. Hỗ trợ trong chiến đấu nhằm phản 
tán hoà lực của đối phương. Nó sung chia lửa với 
đồng đội. 

chia ly х. chia li. 

chia năm xë bảy Chia xẻ ra thành nhiều phần 
quá nhỏ, 

chia ngọt sẻ bùi Chia sẻ với nhau, cùng hưởng 
với nhau, không kể it hay nhiều. 

chia phôi đg. (vch.). Như chia li, 

chia гё йр. Làm cho mâu thuẫn với nhau, mất 
sự thống nhất, Gây chia rẽ. Âm mưu chia rë 


chia 


các dân tộc. 

chia sé йр. Cùng chia với nhau dé cùng hưởng 
hoặc cùng chịu. Chia sẻ cho nhau từng bát com. 
Chia sé vui buôn. Chia sẻ một phần trách nhiệm. 
chia sót âg. (ph.). Chia sẻ, Chiz sót cho nhau 
từng gia lúa lúc khó khăn. 

chia tay I ág. 1 Rò nhau, mỗi người đi một nơi. 
Chia tay để lên đường. Phút chia tay. 2 Cắt đứt 
quan hệ tình cảm, thường là tình yêu, tình vợ chồng. 
Không họp nhau nên phải chia tay. 

II dg. (cũ; kng.). Chia riêng với nhau mỗi người _„ 
một phần cái có được một cách không (ә, 
đáng. Chia tay nhau của ăn cắp. 

chia uyên rë thuý x. rë thuỷ chia uyên. 

chia vë åg. (Lúa) trổ nhánh. Ngày di, lúa chữa 
chia vë, Ngày về lúa dà đỏ hoe ngoài đồng (cd.). 
chia xẻ dg. Chia thành nhiều phán làm cho 
không còn nguyên là một khối nữa. Chia xẻ lực 
lượng. 

chia, d. Chia khoá (nói tắt). Tra chìa vào khoá. 
chia, dg. 1 Đưa cải ở trong người ngang ra phía 
trước. Chia tay ra đón con. Chia cho xem tám 
thể. 2 Nhỏ ra phía trước, so với những cái cùng 
hàng, Bancông chia ra ngoài đường. 

chìa khoá d. 1 Vật bằng kim loại dùng tra vào ó 
khoá để mở hoặc để khoá. 2 Điều máu chốt giúp 
cho nhận thức hoặc giải quyết một việc, một vấn 
dë gì. Cái tiến kĩ thuật là chìa khoá để tăng năng 
suất lao động. 

chia khoá trao tay Phương thức khoản gọn 
(thường trong xây dựng), người chủ chỉ nhận 
hoặc nghiệm thu khi công trình đã hoàn thiện, 
có thể đưa vào sử dụng ngay. Nhận lắp dat các 
thiết bị дио hình thức chia khoá trao tay. 

chìa vặn d. Рё dùng để tháo lắp đai ốc, đình 
ốc, đinh vít, v.v, 

chìa vít d. Dụng cụ để lắp và tháo vit. 

chìa vôi I d. Que nhỏ nhu chiếc đũa, một đầu 
để quệt vôi, một đầu nhọn, dùng để têm trầu. 

II d. Chim đồng cỡ chim sẻ, lông đen, đuôi và 
cánh có vệt trắng, đuôi luôn cử động. 

II d. Cá nước lợ cùng họ với cá ngựa, thân giống 
như cái chìa vôi. 

IV d. Dây leo cùng họ với nho, ngoài mặt thân 
có phấn trắng như vôi. 

chia I d. Dó dùng cán dài, đầu có một hoặc vải 
ba răng nhọn, sắc, thường dùng để đâm bắt cå. 
Mãi сіла. Cây chia. 

u dg. 1 Рат bằng chia. Dí chia cá. 2 Hướng 
thẳng mũi nhọn, hoặc đấu mỗi nói chung vào 
một mục tiêu nào đó. Мдпе súng chĩa lên cao. 








chia ba 


Chĩa mũi nhọn đấu tranh. 

chĩa ba 1 d. x. dinh ba. 

П d. Cây có lá kép gồm ba lá chét chia ra. 
chích dg. 1 Đâm nhẹ thành vết rách nhỏ không 
sâu, Chich nhot. Chich vào da thịt Chich тї 
caosu. 2 (рћ.), Dót. Bị тиді chích. 3 (ph.), Tiêm. 
Chích thuốc. 

chích choà d. Chim cỡ bằng sáo, lông đen, bụng 
trắng, thường kêu “chích choè”. 

chiếc I d. 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị một số 
dó vật vốn dùng thành đôi mà tách lẻ ra. Chiếc 
giày. Chiếc đũa. 2 Từ dùng để chỉ timg đơn vị 
thuộc một số vật vô sinh, Chiếc nón. Chiếc đồng 
hỗ. Hai chiếc mảy bay. Chiếc lá. 

H t. (hay d.). (vch.; dùng hạn chế trong một vài 
tổ hop). Không còn thành đôi, lẻ loi. Chăn đơn 
gối chiếc. . 

chiêm It. 1 (Lúa hay hoa màu) gieo cấy ở miền 
Bắc Việt Nam vào đầu mùa lạnh, khô (tháng 
mười, tháng mười một) và thu hoạch vào đầu 
mùa nóng, mưa nhiều (tháng năm, tháng sảu). 
Thóc chiêm. Vụ chiêm, Lúa chiêm. 2 (Hoa я) 
sinh không dúng mùa; trái mùa. Na chiêm. бї 
chiêm. 

П d. (kết hợp hạn chế). Lúa chiêm (nói tát). Сау 
chiêm. Cánh đồng chiêm. 

chiêm bao ág. (và d.). Thấy hình ảnh hiện ra 
trong khi ngủ; thấy trong mộng, Chiêm bao gặp 
bạn cũ. Giác chiêm bao. 

chiêm chiếp dg. х. cbiếp (14у). 

chiêm Кһ müa thốt (Đảng ruộng) vụ chiêm 
thi bị hạn, vụ mùa thi bị ủng; chỉ nơi không thuận 
lợi cho việc trồng lúa. 

chiêm nghiệm dg. Xem xét và đoán biết, nhờ 
sự từng trải. Chiêm nghiệm thời tiết, 

chiêm ngưỡng dg. Ngẩng nhìn và ngắm một 
cách kính cẩn. Chiêm ngưỡng bức tượng. 
chiêm tỉnh 4р. (thường dùng phụ sau đ.). Xem 
Sao trên trời mả đoán việc lành đữ sẽ xảy ra trong 
đời sống (một hinh thức bói toán), Маа chiêm 
tình. Thuật chiêm tình, 

chiêm tỉnh học d. Thuật trông sao trên trời mà 
đoán việc lành đữ sẽ xảy ra trong đời sống. 
chiếm dg. 1 Lấy vẻ cho minh bằng bạo lực hoặc 
dựa vào quyền thế. Chiém dên địch. Vùng bị 
(dich) chiếm. Chiếm của công làm của riêng. 
2 Giảnh được về phán mình. Chiém giải nhất. 
Chiếm uw thế. Chiếm được cảm tình của độc 
gid. 3 Làm cho một khoảng không gian, thói 
gian hoặc một phán nào đó không còn trống 
nữa, do sự tồn tại của minh ở đó. Khu triển lâm 
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chiếm một khoảng đất rộng. Cuộc họp chiếm 
mất nhiễu thi giờ. Chiếm tỉ lệ 10%. 

chiếm cứ р. Chiếm giữ lấy một nơi nào đó. 
Chiếm cử một vùng. 

chiếm dụng dg. Chiếm và sử dụng một cách 
trải phép. Сіён dung đất công. Chiếm dụng nhà 
vắng chủ. Chiếm dụng vốn, 

chiếm đoạt dg. Chiếm của người làm của minh, 
bằng cách dua vào vũ lực, quyền thế, Chiếm đoạt 
ruộng đất của nông dân. 

chiếm đóng åg. Đóng quân chiếm giữ đất đai, 
lãnh thổ của nước khác. Ách chiểm đóng của 
quán xâm lược. 

chiếm hữu dg. Nắm giữ (tr liệu sản xuất, tài 
sản lớn) làm của riêng. Chiểm hữu ruộng йй. 
Chế độ chiếm hữu nó 1%, 

chiếm lĩnh dg. Chiếm git dé giành quyển làm 
chủ. Chiếm lĩnh trận địa. Chiếm lĩnh thị trưởng. 
chiên; d. (id.). Con cừu. 

chiên; d. Dó dệt bằng lông thủ hoặc bằng xơ 
bông, thường dùng làm chăn, nệm. Тат chiên. 
Chăn chiên. 

chiên, åg. (ph.). Кап. Chiên cá. Com chiên (cơm 
rang). 

chiến d. (cũ). Chùa, Cứu chiên. 

chiên chiện d. cn. sơn са. Chim cỡ nhỏ hơn 
chim sẻ, thường sống ở ruộng, bãi quang đãng, 
khi hót thưởng bay bổng lên cao. 

chiến 1 d. (kết hợp hạn chế). Chiến tranh (nói 
tắt). Nhảy vào vòng chiến. Âm mưu gây chiến. 
Từ thời chiến chuyển sang thời bình. 

H dg. (hường dùng phụ sau d., trong một số tổ 
hợp). Chiến đấu, nói уё mặt chức năng, công 
dung. Ngựa chiến. Tàu chiên". 

chiến bại dg. Thua trận. Ké chiến bại. 

chiến bào d. Áo của tưởng sĩ thời phong kiến 


- mặc khi ra trận. 


chiến bình d. Lính chiến đấu. 

chiến chinh dg. Như chỉnh chiến. 

chiến công d. Công trạng, thành tích lớn trong 
chiến đấu. Chiến công oanh liệt. Lập chiến công. 
chiến cụ d. (id.). Dụng cụ chiến đấu. 

chiến cục d. (cũ). Chiến cuộc. 

chiến cuộc d. 1 Tình hình chiến đấu trong một 
thời gian, trên một chiến trường nhất định; tỉnh 
trình chung của chiến tranh. Theo dõi chiến cuộc. 
2 Toàn bộ nói chung các hoạt động đấu tranh 
quân sự và chính trị trên chiến trường trong đó 
có một số chiến địch, nhằm thực hiện ý định 
chiến lược nhất định. Chiến cuộc động - xuân 
1953-1954 trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 
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chiến dich d. 1 Toàn bộ nói chung các trận chiến 
đấu diễn ra trên một chiến trường và trong một 
thời gian, tiến hành theo kế hoạch và ý định thống 
nhất, nhằm thực hiện mục đích chiến lược nhất 
định. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 2 Toàn bộ nói 
chung cáo việc làm tập trung vả khẩn trương, huy 
động nhiều lực lượng trong một thời gian, nhằm 
thục hiện một mục đích nhất định. Phá: động 
chiến dịch phòng bệnh mùa hè. 

chiến đấu dg. 1 Đánh nhau bằng vũ khí giữa các 
lực lượng vũ trang trong chiến tranh. Chiến đấu 
ngoài mặt trận. Tình thần chiến đấu của quân 
đội. 2 Chống chọi quyết liệt với quân thù, với khó 
khăn, trở ngại, nói chung. Chiến đấu với bệnh tật. 
Rèn luyện tính chiến 44и. 

chiến địa d. (сй). Nơi quân đội hai bên đánh 
nhau. 


chiến hạm d. Tàu chiến. 

chiến hào d. Hào để ẩn nấp và đánh địch, Đảo 
chiến hào. Cùng chung một chiến hào (b.). 
chiến hữu d. Bạn chiến đấu. 

chiến khu d. 1 Khu vục tác chiến rộng lớn có y 
nghĩ chiến lược. 2 Căn cử địa. Chiến khu Việt 
B 


chiến lợi phẩm d. Vật lấy được của địch trong 
chiến tranh. Thu chiến lợi phẩm. Khẩu súng chiến 
lợi phẩm. 

chiến lug d. Tuyến công sự xây đắp kiên cố, có 
hệ thống, để phòng thủ, Хау chiến (иу, 

chiến lược I d. 1 cn. chiển lược quân sự. Phương 
châm và biện pháp quân sự có tính chất toàn 
cục, được vận dụng trong suốt cuộc chiến tranh 
nhằm thực hiện mục đích quân sự, chính trị, 
kinh tế nhất định. Chiến lược của chiến tranh 
nhân dân. Chiến lược đánh láu dài. 2 cn. chiến 
lược quán sự. Bộ phận chủ đạo của nghệ thuật 
quân sự, nghiên cứu quy luật, phương pháp 
chuẩn bị và tiến hành các hoạt động quân sự có 
tính chất toàn cục trong chiến tranh và trong 
khởi nghĩa. Một thiên tài về chiến lược quân 
sự. 3 Phương châm và kế hoạch có tính chất 
toàn cục, xác định mục tiêu chủ yếu và sự sắp 
xếp lực lượng trong suốt cả một thời ki của 
cuộc đấu tranh xã hội - chính trị. Chiến lược 
cách mạng. 

TI t. Thuộc về chiến lược, phục vụ cho chiến lược 
hoặc dùng riêng cho chiến tranh, Cuóc phản công 
chiến lược. VỊ trí chiến lược. Hàng chiến lược", 
Một vấn dë có tâm quan trọng chiến lược. 
chiến mã d. Ngựa dùng cho ki binh cười khi ra 
trận; ngựa chiến. 


chiến tranh 


chiến phí d. Các khoản chỉ phí cho chiến tranh 
(nói tổng quát). Bồi thường chiến phí. 

chiến quả d. Thành tích, kết quả thu được trong 
chiến đấu. Khuếch trương chiến дий. 

chiến sĩ d. 1 Người thuộc lực lượng vü trang 
nhân dân (thường không phải là cấp chỉ huy). 
Đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ. Chiến sĩ tự 
vệ. 2 Người chiến đấu cho một sự nghiệp, một 
lí tưởng, Chiến sĩ cách mạng. Chiến sĩ hoà 


-bình, 


chiến sĩ quyết thắng d. Danh hiệu vinh dự của 
cơ quan Nhà nước tặng cho những chiến sĩ xuất / 
sắc nhất trong lực lượng vũ trang nhân dân, 
chiến sĩ thi đua d. Danh hiệu vinh dự của cơ 
quan Nhà nước Việt Nam tặng cho người có 
thành tích xuất sắc trọng chiến đấu, sản xuất, 
công tác, 

chiến sử d. (cù). Lịch sử chiến tranh. 

chiến sự d. Sự việc chiến đấu (nói khái quát). 
Tình hình chiến sự. Vùng có chiến sự, 

chiến thắng I dg. 1 Đánh thắng. Chiến thẳng 
giặc ngoại xâm. 2 Thắng được sau một quá trình 
đấu tranh. Chiến thắng thiên tai. Chiến thẳng 
nghào nàn và lạc hậu. 

II d. Thắng lợi giành được trong chiến đấu, chiến 
tranh. Chiến thẳng Điện Biên Phu, 

chiến thuật I d. 1 Cách đánh trong từng trận. 
Chiến thuật phục kích. Chiến thuật lấy it đánh 
nhiễu. 2 Bộ phận của nghệ thuật quân sự, nghiên 
cứu quy luật, phương pháp chuẩn bị và tiến hành 
chiến đấu. Nắm vững chiến thuật. 3 Cách xử lí 
các tinh huống trong thi đấu thể thao, để đạt 
thành tích cao nhất. Nâng cao trinh độ chiến 
thuật. 4 (cũ). Sách lược. Chiến lược và chiến 
thuật cách mạng. 

H t. Thuộc về chiến thuật, phục vụ chiến thuật. 
Không quân chiến thuật. 

chiến thuyền d. Thuyền lớn hoặc tàu thuỷ dùng 
để chiến đấu. : 

chiến thương d. (¡d.). Người bị thương trong 
chiến đấu. f 

chiến tích d. Thành tích chiến đấu; chiến công. 
chiến tranh d. t Sự xung đột vũ trang giữa các 
giai cấp, các dân tộc hoặc các nước nhằm thực 
hiện mục đích chính trị, kinh tế nhất định. Chiến 
tranh xâm lược. Chiến tranh gidi phóng dân tộc 
là chiến tranh chỉnh nghĩa. Dập tắt lò lửa chiến 
tranh. 2 (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Cuộc đấu tranh với thái độ thù địch, tiến hành 
toàn diện trên một lĩnh vực nào đỏ chống một 
nước khác, Chiến tranh tám lí*. 


chiến tranh cục bó 


chiến tranh cục bộ d. Chiến tranh diễn ra trên 
một khu vực địa lí hạn chế giữa hai nước hoặc một 
SỐ nước, 

chiến tranh du kích d. Hình thức đấu tranh vũ 
trang của quản chúng nhân dân đông đảo, mà 
nòng cốt là lực lượng vũ trang địa phương, đánh 
địch bằng lối đánh du kích. 

chiến tranh dë quốc d. Chiến tranh giữa các 
nước đế quốc nhằm chia lại thị trường thể giới và 
cướp thuộc địa của nhau, 2 
chiến tranh già! phóng d. Chiến tranh tiến hành 
nhằm giải phóng đân tộc khỏi ách áp bức của nước 
ngoài. 

chiến tranh hạt nhàn d. Chiến tranh có sử dụng 
rộng rãi vũ khí hạt nhãn. 

chiến tranh lạnh d. Tinh trạng căng thẳng và 
không khí thù địch của một nước này gây ra đối 
với mót nước khác. 

chiến tranh nhân dân d. Chiến tranh do toàn 
dàn tiến hành vi lợi ích của nhân dân, đấu tranh 
với địch một cách toàn diện bằng mọi hình thức, 
có lực lượng vũ trang nhân дап làm nòng cốt. 
chiến tranh nóng d. Chiến tranh thật sự, phân 
biệt với chiến tranh lạnh. 

chiến tranh phá hoại d. Chiến tranh tiến hành 
bằng các hoạt động phá hoại trên các mặt kinh 
tế, chính trị, tư tưởng, quân sự nhằm làm cho đối 
phương suy yếu và sụp đổ. 

chiến tranh tâm lí cv. chiến tranh tâm lý d. 
Tổng thể nói chung những hoạt động tuyên 
truyền tác động đến tinh thần nhằm làm giảm ý 
chỉ chiến đấu và làm tan rã tổ chức của đối 
phương. 

chiến tranh vi trùng d. Chiến tranh có sử dụng 
rộng rãi vũ khí vi trùng. 

chiến trận а. Trận đánh nhau giữa quân đội hai 
bên. 

chiến trường d. 1 Nơi điễn ra các cuộc chiến 
đấu. Chết ở chiến trường. 2 Nơi diễn ra chiến 
tranh, nằm trong một khu vực hoặc nhiều khu vực 
có liên quan với nhau về địa lí và ý nghĩa chiến 
lược, Chiến trường châu Âu trong Đại chiến thế 
giới thứ hai. 

chiến tuyến d. Như rộn tuyến. 

chiến tướng d. Vị tướng cám quân đánh trận. 
chiến ха d. Xe cơ giới có vỏ thép và có trang bị 
vũ khí dùng để chiến đấu. Xe tăng là một loại 
chiến xa. 

chiêng d. Nhạc khi gõ không định âm, bằng 
đồng, hình tròn có núm ở giữa, đánh bằng dài 
mềm, âm thanh vang vọng. Khua chiêng. 
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ching, d. Mường hay bản lớn nhất, có lang cun 
hoặc phia tạo ở, là trung tâm của khu vực đo lang 
cun hoặc phia tạo cai trị, 

chiềng; dg. (сй). Trình. Chiếng làng, chiẳng cha, 
thượng hạ đông tây... (tiếng rao mó ngày xưa). 
chiếp dg. (thường dùng ở dạng láy). Từ mô phóng 
tiếng gà con, chim con kêu. // Láy: chiêm chiếp (ý 
liên tiếp). 

chiết I dg. 1 (kết hợp hạn chế). Rót bớt sang 
một đồ đựng khác. Chiết rượu từ vò sang chai. 
2 (chm.). Tách một chất ra khỏi dung dịch bằng 
một dung môi khác. Chiết hoạt chất, Cao cồn 
được chiết từ rượu cồn. 3 Trừ bớt một phân, không 
để cho hưởng hết, Chiết tiên công. 4 Thu bớt lại, 
làm cho hẹp lại (nói về đan, khâu). Chiết nách 
mười mũi. Đường chiết ở ống tay. 

II dg. Nhân giống cây bằng cách róc một khoanh 
vỏ ở cảnh bọc đất ám lại cho rễ phụ mọc, rồi cắt 
ra trồng, Chiết cam. Trồng bằng cành chiết. 
chiết áp d. x. phán thể, 

chiết khấu dg. Khấu trừ một số tiền theo quy 
định để dùng vào một mục đích nhất định. 7Ÿ suất 
lãi chiết kháu (lãi được khẩu trừ khi cho vay). 
chiết quang dg. (hay t.). (thường dùng hạn chế 
trong một số tő hợp). (Hiện tượng) làm gãy khúc 
tia sáng, Môi trường chiết quang. | 

chiết suất d, Ti số giữa sin của góc tới và sin 
của góc khúc xạ, biểu hiện mức độ gãy khúc của 
tia sáng khi chuyển từ một môi trường vật chất 
này sang một môi trưởng vật chất khác (thi dụ 
như khi lan truyền tử không khí sang nước). 
chiết trung dg. (Phương pháp nghiên cứu, trinh 
bày hoặc giải quyết vấn để) dung hoà một cách 
khiên cưỡng và chấp vá các ý kiến hoặc quan 
điểm khác hẳn nhau. Möt dê nghị có tính chất 
chiết trung. 

chiết trung chủ nghĩa t. Có xu hướng, có tính 
chất chiết trưng. 

chiết tự dg. 1 Phân tích chữ (nói về chữ Hán) ra 
từng yếu tố, căn cứ vào nghĩa của các yếu tố mà 
đoán việc lành di, theo một thuật bói toán ngày 
xưa. 2 Dựa theo nghĩa của các yếu tố cấu thành 
mà xác định nghĩa của cá chữ hoặc của cả từ. 
Gidi thích nghĩa từ theo lối chiết tự thì khó tránh 
khỏi sai ldm. 

chiết xuất dg. Rút lấy tinh chất từ thảo mộc hoặc 
một hỗn hợp chất. 

chiêu; d. Miếng, đòn hoặc thế võ; thường dùng 
để chỉ cái cách thức riêng nảo đó. Thập båt ban 
võ nghệ, chiêu nào cũng tinh thông. Tung chiêu 
quyết định. Đưa chiêu để mời khách (b.). 
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chiều; dg. Uống một ít, thường để dễ nuốt trôi 
thử khác. Chiêu một ngum nước. 

chiêu; t. (cũ). (Tay hoặc chân) trái. Tay chiêu 
đập niêu không vỡ (tng.). 

chiêu an dg. (сй). 1 Du quân đối phương ra 
hàng để chấm dứt tình trạng loạn lạc. 2 Kêu 
gọi nhân dân trở về làm ăn sau chiến tranh. 
Lệnh chiêu an. 

chiêu bài d. Biển quảng cáo treo trước cửa hiệu; 
thường dùng để chỉ cải danh nghĩa giả đối bè 
ngoài. Dùng chiêu bài “khai hod” để thực hiện 
Chỉnh sách thực dân. Мар dưới những chiêu bài 
mj dân. 

chiều binh dg. (cü; ¡d.). Mộ lính, 

chiêu binh mãi mã 1 (cù). Mộ linh, mua ngựa 
để chuẩn bị chiến tranh. 2 Tập hợp vây cánh. 
chiêu dàn 4р. (cũ). Mộ dân. Chiêu dàn di khai 
hoang. 

chiêu dự dg. (cũ). Làm cho người ta nghe theo 
mà về cùng phía với mình. Chiêu du ra hàng. 
chiều đãi dg. (trtr.), Tiếp đón và that đãi. Chiêu 
đãi khách. Mở tiệc chiêu đãi. 

chiêu đãi sở d. (cü), Nhà của cơ quan đành riêng 
để tiếp đãi khách; nhà khách. 

chiêu đãi viên d. Người chuyên việc phục vụ 
trong các khách sạn, tiệm ăn uống, v.v. 

chiêu дат, d. (сӣ). Như đăm chiêu (ng. 1). Gà 
kia mày gáy chiêu đầm... (cd.). 

chiêu đăm; t. (cũ; id.). Như däm chiêu (ng. II). 
chiêu để dg. (cü; 14.). Niêm yết nội dung sự 
việc. 

chiêu hàng; dg. (cũ). Du đối phương ra đầu 
hàng; dụ hàng. Chỉ chiêu hàng, không cần đánh, 
chiêu hàng; dg. Thu hút làm cho nhiều người 
đến mua hàng của mình. Bán hạ giá để chiêu 
hàng. 

chiêu hiển dg. (Vua chúa) bằng cách này cách 
khác, làm cho những người hiển tài vui lòng đến 
giúp minh. 

chiêu hồi dg. Kêu gọi trở về (từ của chính quyền 
Sài Gòn trước 1975 chỉ chính sách dụ dỗ, mua 
chuộc, cưỡng ép một số người rời bó hàng ngũ 
kháng chiến mà đầu hàng họ). 

chiêu hồn dg. Gọi hồn người chết, theo më tin. 
chiêu khách đg. Lâm cho nhiều khách hàng đến 
với minh. 

chiêu mộ dg. (củ). Mộ người làm việc gi (nói 
khái quát). Chiếu mộ bình linh. 

chiêu nạp dg. (cũ). Làm cho vui lòng đến với 
minh và thu nhận. Chiêu nạp kể hiển tài. 

chiêu sinh dg. Chiêu tập học sinh vào trường 


chiếu 


học, ?rường đang chiêu sinh. Chiêu sinh chưa 
đủ số. 

chiều tập dg. Làm cho từ nhiều пої tập hợp lại. 
Chiêu tập nghĩa quản. Chiêu tập binh mã. 
chiêu thức d. Chiêu, cách thức (nói khái quái). 
Những chiêu thức bí truyền. Sử dụng chiêu thức 
“dùng côn trùng diệt côn trùng”. 

chiều; d. Khoảng thời gian từ sau trưa đến trước 
tõi. Từ sáng đến chiêu. Ва giờ chiêu. Trời đã vë 
chiêu. 

chiều; d. t Khoảng cách từ cạnh, mật hoặc đầu 

này đến cạnh, mặt hoặc đầu kia của một hình 

một vật; bể. Chiéu cao. Mỗi chiêu dài 3 mét. 
Phong trào vừa có chiêu rộng, vừa có chiêu sâu 
(b.). 2 (dùng hạn chế trong một số tổ hợp, 
thường sau mới, /răm). Phia, bể. Đoàn kết тд! 
chiều. Khố cực trăm chiều. 3 (¡d.). Vẻ, dáng bên 
ngoài. Ка chiêu*. 4 Hướng đi trên một đường, 
hướng quay xung quanh một điểm hay một trục. 
Đường mt chiều. Điện xoay chiêu. Theo chiêu 
kìm đồng hå. Gió chiêu nào che chiều ấy (tng.). 
5 Hướng diễn biến, xu thế cửa một quá trinh. 
Bệnh có chiêu nặng thêm. 

Chiều; dg. Làm theo hoặc đồng ý cho làm theo 
ý thích để được vừa lòng. Chiểu con. Bà hàng 
chiêu khách. Chiếu theo nguyện vọng. 

chiều chuộng йр. Hết sức chiểu vì yêu, vi coi 
trọng (nói khái quát). Vợ chẳng biết chiêu chuộng 
nhau. 

chiều hôm d. (vch.). Lúc mặt trời sắp lặn. Nắng 
quải chiều hôm, 

chiều hướng d. Hướng phát triển của sự việc, 
sự vật. Chiểu hướng phái triển của lịch sứ. 
chiểu như chiểu vong (kng.). Chiều hết sức, 
kể cả trong những việc nhỏ hoặc vô li. 

chiều qua d. (kng.). Chiểu hôm qua (nói tắt). 
chiều tà d. (vch.). Lúc trời chiều xế bóng. 
chiều tối d. Lúc mới bắt đầu gối. Từ sáng sớm 
đến chiêu tối. 

chiểu dg. (cũ; dùng trong уйи hành chính). Dựa 
vào, căn cứ vào diéu đã được quy định thành 
vần bản, Chiếu theo pháp luật. Chiếu nghị định 
thi hành. 

chiếu, d. Đỏ dệt bằng cói, nylon,... dùng trải ra 
để nằm, ngồi. Trdi chiếu. 

chiếu; d. Điều vua công bó cho dàn biết bằng 
văn bản về một vấn để chung của nhà nước. 
Chiếu dời đô. Xuống chiếu mó khoa thị. 

chiếu; dg. 1 Hướng luồng sáng phát ra đến 
một nơi nào đó. Ngon đèn chiếu sáng khắp 
nhà. Chiếu X-quang, Chiếu điện*. 2 Chiếu sáng 





chiếu bóng 


qua phim để làm hiện hình lên màn ảnh. Xem 
Chiếu phim. Phim đã chiếu xong hai tập. 3 (chm.), 
Biểu diễn một hình bằng cách kẻ qua từng điểm 
của hình ấy những đường thẳng song song với 
một phương cố định (hoặc cùng đi qua một điểm 
cố định) rồi lấy hình tạo nên bởi các giao điểm 
của những đường thẳng nảy với một đường thẳng 
cố định hoặc mặt phẳng сб định. Chiếu vuông 
góc môt hình lên một mat phẳng. Hình chiếu*, 
4 Nhằm thẳng đến, hướng thẳng đến. Chiếu 
hướng nam mà di. Chiểu ống nhóm. 5 Nhằm 
thẳng và uy hiếp trực tiếp con tướng của đối 
phương trong cờ tướng. Dám tốt chiếu tướng, Bị 
chiếu bi. 6 Dựa, căn cử. Chiếu theo pháp luậi. 
Chiếu sổ mà gọi tên. 

chiếu bóng dg. Chiếu phim. 

chiếu chỉ d. Chiếu và chỉ, những điều vua công 
bố và ra lệnh bằng văn bản (nói khái quát). 
chiếu cố dg. 1 Chú ý đến tỉnh hình riêng để 
có sự quan tâm hoặc sự châm chước. Chiếu 
cố người già yếu. Giảm nhẹ án tù vì chiếu cố 
hoàn cảnh phạm tội. 2 (cũ; kc.). Nghĩ đến, 
thương đến người bể dưới hoặc coi như bể 
dưới minh mà làm việc gì. Cảm ơn ngài đã 
chiếu cố quả bộ đến nhà. 

chiếu đậu d. Chiếu сё loại tốt, màu trắng ngà. 
chiếu điện dg. (kng.). Chiếu tia X để soi các bộ 
phận bên trong thân thể, chiếu X-quang. 

chiếu đổ dg. Chuyển hình bë mặt Trái Đất lên 
mặt phẳng của bán đồ bằng phương pháp toán 
học. 

chiếu lệ dg. (thường đùng phụ sau dg.). Chỉ theo 
lệ, cốt cho có mà thôi. Làm chiếu lệ. Hỏi thăm 
vải câu chiếu lệ. 

chiếu manh d. Mành chiếu rách. Види пей gặp 
chiếu manh (tng.). 

chiếu nghỉ d. Mặt bằng nhỏ ở lửng chừng cầu 
thang để người đi có thể bước ngang một đoạn 
cho đỡ mỏi trước khi leo tiếp. 

chiếu thư d. Tờ chiếu của vua. 

chim 1 d, Động vật có xương sống, đầu có mỏ, 
thân phủ lông vũ, có cánh để bay, đẻ trứng. 
Chim hót. Riu rit như chim. Chim có tổ, người 
cỏ tông (tng.). 

II d, (kng.). Dương vật của trẻ con, 

HI dg. (thgt,). Tán tỉnh, ve văn (nói về quan hệ 
nam nữ). Chim gái. 

chim cánh cụt d. Chim biển sống ở Nam cực, 
lông màu đen và trắng, chân có mảng, cánh như 
mái chẻo dùng để bơi. 

chim chích d. Chim nhỏ, ăn sâu bọ, có tiếng kêu 
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“chích chích”. Chim chích mà gheo bó nông... 
(cd.). B ngỡ như chim chích vào rừng. 

chim chóc d. Chìm ở trong tự nhiên (nói khái 
quát). Chim chóc trong rừng. 

chim chuột dg. (thgt.). Chim, ve vän (nói khái 
quát), Gió trò chim chuội. 

chim đầu dàn Ví người hoặc đơn vị dẫn đâu 
một phong trào. 

chim gáy d. x. cu gáy. 

chim hát bội d. x. chim phường chèo. 

chim khách d. Chim cỡ bằng sáo, lông đen, đuôi 
đài, có tiếng kêu như “khách khách”. 

chim khuyên d. x. vành khuyên. 

chim lợn d. Cù có tiếng kêu eng ёс như lợn. 
chim muông d. Chim và thú (nói khái quát). 
chim ngói d. Chim cùng họ với bó câu nhưng 
cỡ nhỏ hơn, lông màu nâu nhạt, sống thành dàn, 
ап hại lúa. 

chim phường chèo d. Chim rừng cỡ bằng chảo 
mảo, sống thành đàn, con đực có bộ lông màu 
đỏ, con cái có bộ lồng màu vàng. 

chim ri d. Chim giống như chim sẻ, mỏ đen và 
to. 

chim sầu d. Chim nhỏ, lông xanh xám, thường 
sống ở các bụi cây, ăn sâu bo nhỏ. 

chim sẽ d. Chim nhỏ, lông mảu hạt đẻ, có vằn, 
mó hình nón, thưởng sống thành đàn, ăn các hạt 
ngũ cốc. 

chim thẳng chải d. Chim ап cá, cỡ bằng sáo, 
mỏ đỏ, lông xanh, ngực nâu. 

chim у bói d. x. bói cá. 

chìm dg. 1 Chuyến từ trên mặt nước hoặc mặt 
chất lỏng xuống phía đáy, do tác dụng của trọng 
lượng. Chiếc đò đang chìm dần. 2 Ở sâu đưới 
mặt nước, không nổi trên mặt nước. Cd ró phi 
ăn chìm. 3 Ở sâu đưới bë mặt, không nhô lên. 
Lócót chìm. Khắc chữ chìm. Của chìm*. 4 Ві 
bao phủ bởi một khối gì đó, làm bị che lấp, bị 
lấn át. Làng xóm chìm trong đêm tối. Câu chuyện 
đã chìm sâu vào dt văng (Ъ.). 5 Biểu hiện kém 
sôi nổi, kém hoạt động; lắng xuống. Phong trào 
có phần chìm xuống. 

chim dám åg. 1 Bị hoàn toàn bao phủ bởi một 
cái gi có phạm vi tác động lớn. Cảnh vật chìm 
đắm trong sương mù. 2 Мас sâu vào cái gì không 
hay, khó thoát ra khỏi. Chìm đắm trong vòng 
truy lạc. 

chìm nghỉm dg. Chìm hẳn, không còn Һу tăm 
tích gì trên mặt nước. Chiếc xuống chìm nghim. 
chim nổi t. Lúc chìm lúc nổi; thường nói về 
cảnh ngộ long đong, vất và. Cuộc dòi chìm 


nối. Ba chim bảy nói*. 

chin p. (cũ). Vốn, vẫn, 

chin chu t. Chu đáo, cẩn thận, không chê trách gì 
được. Làm ăn chín chu. Tính toán rất chin chu. 
САїп chu với vợ con, 

chín; d. Số tiếp theo số tám trong dày số tự nhiên. 
Chín năm. Mót trăm lẻ chín. Chín sáu (kng.; chín 
mươi sát). Hai nghìn chín (kng.; chín trăm chẵn). 
Hai cân chín (kng.; chín lạng). Tháng chín. 
chín; dg. (hay t.). 1 (Quả, hạt hoặc hoa) ở vào 
giai đoạn phát triển đầy đủ nhất, thường có 
màu đỏ hoặc vàng, có hương thơm, vị ngon; 
trái với xanh. Vườn cam chín đó. Lúa chín đây 
đồng. 2 (Loài sâu) ở vào giai đoạn phát triển 
đây đủ, sắp làm kén, hoá nhộng. La tằm vừa 
chín. Sâu sắp chín. 3 (Thức ăn) được nấu nướng 
ki đến mức ăn được; trái với sống. Thịt luộc 
chín. Cơm chin tới (vừa mới chin). 4 (Sự suy 
nghĩ) kĩ lưỡng, 04у đủ mọi khia cạnh. hông 
làm khi suy nghĩ chưa chín. 5 (Màu da mặt) đỏ 
ùng lên. Gò má chín như дий bd дийп. Ngượng 
chin cả mặt. 

chín bệ d. (cũ; vch.). Tố hợp dùng để chỉ ngôi 
vua hoặc để gọi nhà vua với ý tôn kinh. 

chín bỏ làm mười (Thái độ) cham chước, bỏ 
qua trong quan hệ đối xử với nhau. Chó hàng 
xóm, chín Ьб làm mười. 

chín bói dg. Chín lẻ të một vải quả trong thời kì 
đầu cây mới có quả. 

chín cây t. Chín khi đang còn trên cây (phan 
biệt với chín do rấm). Chuối chín cây. 

chín chắn t. Thận trọng, không nông nổi, không 
bộp chộp. Con người chín chắn. Suy nghĩ chín 
chắn. 

chín chữ cù lao Chín điều khó nhọc (sinh đẻ, 
nuôi nấng, dạy dỗ, v.v.) của cha mẹ nuôi con; 
dùng để chỉ công lao khó nhọc của cha mẹ đối 
với con cái nỏi chung. 

chín ép t. (Quả cây) được rấm cho chín một cách 
không được tự nhiên, trong khi điều kiện chưa đủ. 
Chuối chin ép, không ngon. 

chín mé d. Viêm, tấy ở cạnh móng tay, móng 
chân. 

chín mòm t. (¡d.). Như chín móm. 

chín mëm t. (Quả cây) chín đến mức trở nên 
mềm nhün, dễ dập nát, Quả du đủ chín móm. 
chín muĝi t. 1 (Quả cây) rất chín, chín hết mực. 
Du dú chín muối trên cáy. 2 Đạt đến mức phát 
triển đây đủ nhất để có thể chuyển giai đoạn hoặc 
trạng thái, Điểu kiện đã chín muối. 

chín người mười ý Tả tình trạng rất khó thống 
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chinh hinh 


nhất ý kiến, mỗi người một y khác nhau. 

chín rộ dg. (Quá cây, hạt) chín đều khắp cả loạt. 
Lúa chín rộ. 

chín rục t. (Quả cây, hạt) chín quá, đến mức mềm 
nhün, bấy ra. 

chín sáp t, (Hạt của một số cây) chín ở giai 
đoạn nhân đặc lại và mềm như sắp (sau giai 
đoạn chín sữa). 

chín suối d. (cũ; vch.). Thế giới của người chết, 


` nơi âm phủ. Vé nơi chín suối. 


chín sữa t. (Hạt của một số cây) chín ở giai đoan 
nhân đặc lại như sửa. 

chín tầng mây d. Chỉ khoảng rất cao trên không. 
chín tới dg. (Com hoặc hoa quả) vừa đến độ chín, 
ăn ngon. Chọn qud vừa chín tới trên cây. Com 
chín tới. 

chín trùng d. (cũ; vch.; id.). x. cứu trừng. 
chinh an d. (cũ; vch.). Yên ngựa của người đi 
xa hoặc của người đi đánh trận; thường dùng để 
chỉ việc đi đường xa hoặc đi đánh trận ở nơi xa. 
chỉnh chiến dg. (iđ.). Đánh nhau trong chiến 
tranh (nói khái quát). 

chinh phạt dg. (сй). (Nước lớn) đem quân đi 
đánh, lấy cớ là để trị tội nước nhỏ. 

chinh phu d. (vch.). Người dàn ông đi đánh trận 
thời phong kiến. Khách chỉnh phu. 

chỉnh phụ d. (vch.). Vợ của người đang đi đánh 
trận thói phong kiến. 

chinh phục dg. 1 Đánh chiếm và bắt phải khuất 
phục. 2 Nắm được quy luật của tự nhiên và lợi 
đụng được theo yêu cầu của minh. Chinh phục 
thiên nhiên. Chỉnh phục vũ trụ. 3 Thu hút vệ 
mình, làm cho bị hấp dẫn mà hướng về mình. 
Chinh phục người nghe. 

chinh yên x. chỉnh an. 

chinh d. (ph.). Chinh nhỏ, 

chỉnh inh t. cn. chênh ёпА. Từ gợi tå vẻ nằm, 
đứng, ngồi lù lù trước mắt mọi người. Xe chết 
máy, nằm chinh ình giữa đường, ' 

chính I t. Có trật tự hợp lí, đúng quy tắc giữa các 
thành phần cấu tạo, Сам văn chỉnh. Câu đối rất 
chinh. 

П dg. 1 Sửa lại vị trí cho ngay ngắn, cho đúng. 
Chỉnh lại đường ngắm. Chỉnh hưởng, 2 (kng,). 
Phê binh gay gắt (người cấp dưới) để uốn nắn 
lại cho đúng. B; cấp trên chinh. 

chỉnh đẳng dg. (cũ; id.), Chinh huấn trong đảng. 
chỉnh đốn dg. Sửa sang, sắp đặt lại cho đúng 
phép tác, cho có nên nếp. Chính đốn hàng ngũ. 
Chỉnh đốn tổ chức. 

chỉnh hình d. Bộ môn y học nghiên cứu và điều 





chỉnh huấn 


trị những tật, tiên thiên hoặc hậu thiên, của xương, 
khép, cơ, v.v, 

chính huấn dg. Giáo dục và uốn nắn tự tưởng 
qua một đợt học tập, phê bình và tự phê binh. 
chỉnh lí cv. chính tý. dg. Sửa chữa, sắp xếp lại cho 
đủng hơn và gọn gàng hơn. Chính li tài liệu. Chinh 
li bản thống kë. 

chỉnh lưu dg. Biến dòng điện xoay chiều thành 
dòng điện một chiều. ; 
chỉnh lý x. chinh l, 

chỉnh quân dg. Chỉnh huấn trong quân đội. 
chỉnh të t. Gọn gảng, ngay ngắn và đúng phép 
tác. Ăn mặc chinh tế. Đội ngũ chính tẻ. 

chỉnh thể d. Thể, khối thống nhất trong đó có 
đây đủ các bộ phận nằm trong quan hệ chặt chẽ 
không thể tách rời nhau, 

chỉnh trang dg. Sửa sang, sắp đặt lại cho ngay 
ngắn, đẹp đề. Con đường 44 được chỉnh trang 
lại. Chính trang đường phố, 

chỉnh trị đg, (thưởng nói chinh trị sông). Uốn 
nắn, cải tạo dòng sông nhằm phục vụ cho giao 
thông, vận tải, thuỷ lợi, v.v. 

chỉnh d. Đỏ đựng bằng đất nung, miệng hơi thụ 
lại, đáy thót, nhỏ hơn chum. Chĩnh đựng mắm. 
chinh chën t. (kng.). Như chm chg. 

chính I t. t Quan trong hon cå so vói những cái 
khác cùng loại; trái với phụ. Cổng chinh. Nhiệm 
vụ chỉnh. Bản chính (bản gốc). Nguồn sống 
chính, Tự mình là chính. 2 (kết hợp hạn chế). 
Rất ngay thẳng, rất đúng dán về mặt đạo đức. 
Phân biệt chính, tà. Nêu gương cẩn, kiệm, liêm, 
chính. 

JE tr. Từ biểu thị ý nhấn mạnh rằng đích xác như 
vậy, không phải ai khác, không phải gi khác. 
Chinh anh ta nói. Chỉnh mắt trông thấy. Đặt ở 
chính giữa. Chính vì thë 

chính ат d. Cách phát ат được coi là chuẩn. 
Chính âm của tiếng Việt. 

chính biến d. Biến cá chính trị do các tập đoản 
thống trị gây ra nhằm giảnh giật chính quyền. 
chính chuyền t (сй). Một lòng chung thuỷ với 
chồng, Gái chính chuyên. 

chính cống t. (kng.). Đúng nguồn góc. Người 
thú dó chỉnh cổng. 

chính cương d. Đưởng lối chính trị chủ yếu của 
một chỉnh đảng trong một thời kì nhất định. 
chính danh I d. (cü). Như đích danh. 

П dg. Làm cho đúng với danh nghĩa, cư xử, 
hành động đủng với cương vị mỗi người trong 
xà hội (phong kiến), theo thuyết của Khổng 
Tủ. 
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chính điện d. 1 Mặt chính, mặt ngay ở phía trước, 
Phía chỉnh diện. Đảnh chính dign”, 2 (dùng phụ 
sau d.). Mặt tốt, có nhiều yếu tố tích cực, nêu lên 
để khẳng định, ca ngợi trong tác phẩm văn học, 
nghệ thuật; trái với phản điện, Nhân vật chính 
điện trong vở kịch. 

chính đại quang minh x. quang minh chính đại, 
chính dàng d. Tổ chức chính trị đại diện cho một 
giai cấp, một tång lớp xã hội và đầu tranh cho 
quyền lợi của giai cấp, tång lớp ấy. Chính đảng 
của giai cấp tư sản. Chính đảng của giai cấp 
công nhân. 

chính đáng t. Đúng, hợp với lẽ phải. Nguyện 
vọng chính dáng. 

chính đạo d. (сй; id.). Con đường ngay thẳng, 
đúng đắn. 

chính để d. Phán đoán được làm điểm xuất phát 
trong tam đoạn luận. 

chính đính t. (¡d.). Ngay thẳng, đứng đắn, Việc 
làm chính định. 

chính giới d. Giới hoạt động chỉnh trị chuyên 
nghiệp (ở các nước tư bản). Du luân của chỉnh 
giới ở Ánh, Pháp. 

chính hiệu t. Đúng thực với nhận hiệu, với tên 
gọi, chứ không phải giả hiệu, Chè hương chính 
hiệu. 

chính khách d, Người hoạt động chính trị 
chuyên nghiệp có tiếng tăm nhất định (ở các nước 
tư bản) 


chính khí d. Chí khí kháng khái, bất khuất. Bài 
ca chính khí. 

chính khoá d. Môn học, giờ học được chính 
thức quy định trong chương trình. 

chính kịch d. Kịch trong đó mâu thuẫn có thể 
di tới hoà giải, không nhất thiết phải kết thúc 
bằng sự chết chóc, tan vỡ nhw bi kịch. 

chính kiến d. Ý kiển của mỗi người về chính 
trị, quan điểm chỉnh trị. Bát đẳng về chính kiến. 
chính lạnh d. (cũ). Mệnh lệnh của nhà nước. 
chính luận d. Thể văn phân tích, bình luận các 
vấn để chính trị, xã hội đương thời. Phong cách 
chính luận. 

chính ngạch t. Thuộc ngạch chính, hạng chinh. 
Công chức chính ngạch. Thuế chính ngạch, 
chính nghĩa I d. Điều chính đáng, cao cả, hợp 
đạo li. Chính nghĩa thắng phi nghĩa. Bảo vệ 
chính nghĩa. 

H t. Hợp với chính nghĩa, vì chính nghĩa. Hành 
động chính nghĩa. Cuộc đấu tranh chính nghĩa. 
chính ngọ d. Đúng giữa giờ ngọ, đúng giữa trưa. 
Lúc chính ngo. 


chính pham d. Kẻ phạm tội chính trong một vụ 
án hỉnh sự, 

chính phẩm d. Sản phẩm đúng quy cách, đạt đầy 
đủ yêu cầu về phẩm chất, phân biệt với thi phẩm. 
chính phủ d. Cơ quan hành pháp và hành chính 
cao nhất của một nước, thực hiện công việc quản lí 
nhà nước ở cấp trung ương. Lập chính phú. Chính 
phủ báo cáo trước quốc hội. 

chính quả d. Kết quá tu hành đắc đạo, theo quan 
niệm của đạo Phật. Tu thành chính quả. 

chính qui x. chính quy. 

chính quốc d. Nước đế quốc thực dân, trong 
quan hệ với thuộc địa của mình. 

chính quy t. 1 Có quy củ và thống nhất về mặt 
tổ chức, biên chế, trang bị, huấn luyện, tác chiến, 
sinh hoạt của quân đội. Quân đội chính quy. 
2 Có quy chế chính thức. Được đào tạo chính 
quy. 

chính quy hoá đg. Làm cho trở thành chính 
quy. Chính quy hoá quán đội. 

chính quyển d. 1 Quyền điều khiển bộ máy nhà 
nước. Nấm chính quyển. Chính quyền trong tay 
nhân dân. 2 Bộ máy điều khiển, quản lí công 
việc của nhà nước. Chính quyển dân chủ. Các 
cấp chính аиуёп. 

chính sách d. Sách lược và kế hoạch cụ thể 
nhằm đạt một mục đích nhất định, dua vào đường 
lối chính trị chung vả tỉnh hinh thực tế mà để ra. 
Chính sách kinh tế. Chính sách hoà bình. 
chính sách xã hội d. Chính sách giải quyết các 
vấn để xã hội nhằm tác động trực tiếp vào con 
người, diéu chỉnh quan hệ, lợi ích giữa con người 
với con người, con người với xã hội. Chính sách 
xd hội đối với thương bình, gia đình liệt sĩ. 
chính sử d. Sử do nhà nước phong kiến ngày 
xưa chính thức tổ chức biên soạn; phân biệt với 
dã sử. 

chính sự d. Việc chính trị (nói vẻ chế độ cũ). 
Chính sự triểu nhà Nguyễn. 

chính tả d. Cách viết chữ được coi lả đúng, là 
chuẩn. Viết sai chính td. Giờ học chinh tả. 
chính tang d. Phần thuế chính nộp cho ngân 
sách nhà nước; phân biệt với phụ thu. Thuế chính 


tang. 

chính tắc t. (Phép biến đổi, dạng) gọn hay thuận 
tiện, được chọn làm chuẩn trong các phép biến 
đổi, các dạng cùng loại. Phép biến đối chính tắc. 
Dạng chính tắc. 

chính tâm а. (hoặc dg.). (19.). Lòng ngay thẳng 
hoặc làm cho lòng ngay thẳng, theo quan niệm 
của đạo nho. 
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chính trị 


chính thất d. (trư.). Vợ cả (trong các gia đình 
giàu sang, quyền quý thời trước). 

chính thê d. Hình thức tổ chức của một nhà nước, 
Chính thể quân chủ. Chính thể dân chủ. 

chính thị p. (id.). Như đích thi. 

chính thống t. 1 (cũ). Thuộc dòng chính trong 
các đời vua. 2 Thuộc dòng chính của một học 
phải, một tôn giáo; theo đúng tỉnh thần của người 
dè xướng ra học phải hoặc tôn giáo ấy. Tôn giáo 
chỉnh thống. Học phải chính thống. 3 Được thừa 
nhận là chỉnh thức trong một thời đại, một chế độ. 
Tie tưởng chính thống. 

Chính Thống giáo d. Một nhánh của Kitô giáo, ч 
tách ra thành phái độc lập vào năm 1054. 

chính thức t. 1 Do chính phủ hoặc cơ quan có 
quyền lực hợp pháp công bố hoặc đưa ra. Bản 
tuyên bố chính thức của bộ ngoại giao. Tin chính 
thức. 2 Có đầy đủ các điều kiện như đã quy định, 
có đầy đủ tư cách. Đại biếu chính thức. З Đúng 
cách thức đã được pháp luật hoặc tổ chức quy 
định, đúng thể thức. Làm lễ chính thức kết hôn. 
chính thức hoá dg. Làm cho trở thành chỉnh 
thức. Chính thức hoá quyên sở hữu ngôi nhà. 
chính tổ d, Thành tố chính, trong quan hệ với 
thành tố phụ (gọi là phu tó). Danh ngữ có chính 
10 là một danh từ. 

chính tông t. (¡d.). 1 Thuộc dòng chính; chính 
thống. 2 Đúng nguồn gốc, đúng dòng dõi. Nhà 
nho chính tông. 

chính trị d. 1 Những vấn đề về tổ chức và điều 
khiến bộ máy nhả nước trong nội bộ một nước, 
và về quan hệ chính thức giữa các nước với 
nhau (nói tống quát). Chế độ chính trị. Tình 
hình chính trị trong nước. 2 Những hoạt động 
của một giai cấp, môt chính đảng, một tập đoàn 
xã hội nhằm giành hoặc duy tri quyển điều 
khiến bộ máy nhà nước (nói tổng quát). Đường 
lối chính trị, Hoạt động chỉnh trị. 3 Những 
hiểu biết về mục đích, đường lối, nhiệm vụ đấu 
tranh của một giai cấp, một chính đảng nhằm 
giành hoặc duy trì quyển điểu khiến bộ máy 
nhà nước (nói tổng quát). Giáo duc ý thức chính 
trị Vững vàng về chính trị, 4 (thường dùng 
phụ sau d., trong một số tổ hợp). Những hoạt 
động nhằm nâng cao giác ngộ chính trị cho 
quần chúng, tổ chức quán chúng thực hiện một 
đường lối, những nhiệm vụ chính trị nhất định 
(nói khái quát). Công tác chính trị. Cán bộ 
chính trị. 5 (hoặc t.; kng.). Sự khéo léo đối xử 
để đạt mục đích mong muốn. Một thái độ rất 
chính trị (t.). 





енши v] gia 


chinh trị gia d. (cũ). Người chuyên hoạt động 
chính trị; nhà chính tri. 

chính trị học d. Khoa học nghiên cứu về tổ chức 
và đời sống chính trị của xã hội, về những vấn đề 
chính sách đối nội và quan hệ quốc tế. 

chính trị kinh tế học x. kinh tê chính trị học. 
chính trị phạm d. (cũ). Tù chính trị. 

chính trị viên d. Cán bộ chỉ huy phụ trách công 
tác chính trị trong lực lượng vũ trang nhận dân, 
thường ở các cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn. 
chính trực t. Có tính ngay thẳng. Con người 
chính trực. 

chính trường d. Nơi diễn ra các hoạt động chính 
trị; trưởng chính trị. Nhân vật mới xuất hiện trên 
Chính trường, Không khí chính trường sôi động 
trước ngày bầu củ. 

chính uy d. Cán bộ chỉ huy chịu trách nhiệm vẻ 
công tác chính trị trong lực lượng vũ trang nhân 
dân, thường ó cấp trung đoàn trở lên. 

chính vụ t. Thuộc về vụ chính. Га chính vu. 
chinh xác t. Rát dúng, không sai chút nào. Con 
số chinh xác. Nhận định chính xác. 

chính yếu t. Chinh và quan trọng nhất. Va; тд 
chính yếu. Vấn dê chính yếu. 

chíp d. x, vị mạch. 

chít, d. Cháu sáu đời, con của chút. 

chít, dg. 1 Quán khăn chặt trên đầu, Chit khan. 
2 (Đồ mặc) bó sát thân hinh. Thát lưng da chít 
bụng. 3 Khâu cho hẹp lại, Chit do. Quản chit 
ống. 4 Bịt kín chỗ rò, chỗ hở bằng một chất gi 
dó. Chit vách, Chữ khe hd, 

chit I dg. Làm cho tắc, không thông bằng cách 
chận ngang, giữ chật, bóp chát, Chit của håm. 
Chit cố. Đóng chịt của. 

H p. (kng.). (dùng phụ sau đg.). Như рр Giữ 
chịt cuốn sách, không cho аі mượn. 

chiu chiu dg. x. chiu (láy). 

chíu dg. (thưởng dùng ở dạng láy). Từ mô phỏng 
tiếng rít của đạn bay, Đạn bay chiu chiu. Viên 
đạn chiu qua mang tai. j} Lấy: chiu chiu (ý liên 
tiếp). 

chíu chit, dg. Từ mô phỏng tiếng chim, gà kêu, 
Chim non chiu chit. 

chíu chít, t. (id.). Như chi chit (nói vé quå). 
Cành nhãn chiu chif những quả. 

chịu dg. 1 Nhận lấy điều không hay, bất lợi 
cho mình. Chiu đàn, Chịu các khoản phí tón. 
Không chịu ngồi yên. 2 Tiếp nhận một tác động 
nào đó từ bên ngoài. Chiu ảnh hưởng tốt của 
nhà trường. Chịu sự lãnh đạo. Cảm giác dã 
chju. 3 Thích ứng với điều không lợi cho mình. 
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Chiu lanh. Cuc mấy cùng chịu được. Không 
chiu nổi quá dám. 4 Nhận mà nợ lại, chưa trả. 
Còn chịu một số tiền. Миа chịu. Bán chịu *, 
Chịu ơn. 5 (kng.). Thừa nhận cái hay, cái hơn 
của người khác; phục. Không ai chịu ai. Chịu 
anh là người nhớ giỏi. 6 (kng.). Tự nhận bất 
lực, không làm nổi; hàng. Khó quá, хіп chịu! 
7 (thường dùng phụ trước đg.). Bằng lỏng, 
đồng ý, tuy vốn không muốn, không thích. 
Khuya rồi mà chưa chịu đi ngủ. Năn nỉ mãi 
mới chịu giúp, 8 (dùng trước dg.). Có gắng 
làm việc gì một cách tự nguyện. Chiu học cái 
hay của người khác. Ít chịu suy nghĩ. 

chịu chơi dg. (hoặc t.). (kng.). Sån sảng, ngang 
nhiên (làm việc рі đó) bất chấp dư luận hoặc sự 
tốn kém. Chịu chơi lẮm, mua hẳn cây hoa giá tới 
hàng triệu đẳng. Rất chịu chơi. 

chịu chuyện đg. Bằng lòng bắt chuyện, nghe 
chuyện. 

chịu đực 4р. (Súc vật cái) để cho con đực giao 
cấu. Lon nái chịu đực. 

chịư đựng dg. Thích ứng với điều hết sức không 
lợi cho minh; như chju {nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Có sức chịu đựng lớn. Chịu đựng gian khó 
chậu khó t. Cố gắng, không quản ngại khó khán, 
vất và. Chịu khó học tập. Con người råt chịu khó. 
chịu lời dg. (cù). Nhận lời. 

chịu lửa t. Chịu được nhiệt độ cao mà không bị 
nóng chấy. Ий liệu chịu lửa. Gạch chịu Ша". 
chịu nhiệt t. (Vật liệu kết cấu) có khả năng giữ - 
nguyên hoặc chỉ thay đổi rất ít các tính chất cơ 
học ở nhiệt độ cao. Bétóng chịu nhiệt. 

chịu phép dg. (kng.). Dành chịu, dành nhận là 
bất lực hoàn toàn. Tài giới đến mấy cũng chịu 
phép. 

chịu tải ág. Chịu tác dụng của tải trọng hoặc 
phụ tải. Sức chịu tdi của các chi tiết máy. 

chịu tang dg. Làm lễ để tang người bậc trên 
(như cha, mẹ, v.v.). Vë quê chịu tang mẹ. 

chịu thương chiu khó Như chju khó (nhưng 
два mạnh hơn). 

chịu trận dg. (kng.). Chịu đựng, chấp nhận sự 
trừng phạt mà không tránh. Không có chỗ án 
пар, phải nằm chịu trận віна bãi trống. Bị mắng, 
đành ngôi im chịu trận. 

chịu trống dg. (Gia cắm mái) để cho con trống 
đạp mái. Gà chịu trồng. 

chlor сү, clo. d. Khi màu vàng lục, mùi hắc, rất 
độc, chế từ muối án, thường dùng để tẩy trắng, 
sát trùng và làm hoá chất cơ bản trong công 
nghiệp hoá học. 
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chioraf cv. clorat, d. Một loại muối của chlor, 
dễ gây nó. 

chÍorur cv. ciorua. d. Hợp chất của chlor với 
một nguyên tố khác hoặc với một gốc hữu cơ. 
cho І dg. t Chuyển cái sở hữu của mình sang 
người khác mà không đối lấy gì cả. Anh cho 
em chiếc đồng hồ. Cho quà. Cho không, chứ 
không bản. 2 Làm người khác có được, nhận 
được. Cho điểm. Cho thời gian để chuẩn bị. Lịch 
xử cho ta nhiễu bài học диў. Cho mấy rơi (kng.). 
3 Làm người khác có được điểu kiện làm việc 
gi. Me cho con bú, Chủ toq cho nói. Cho tự do 
đi lại. Cho nghỉ phép, Cho vay. 4 Làm tạo ra ở 
khách thể một hoạt động nào đó. Cóng nhán 
cho máy chạy. Cho bó đi ăn. Cho người di tìm. 
5 Làm khách thể chuyển đến một chỗ nào đỏ. 
Cho than vào lò. Hàng đã cho lên tàu. Cho thêm 
muối vào canh. 6 (thường dùng trước lå, rằng). 
Coi là, nghĩ rằng, một cách chủ quan. Đừng vội 
cho rằng việc ấy không ai biết. Ai cũng cho thể 
là phải. Tự cho mình có đủ khả năng. Cho là 
nó có tài, thì một mình cũng chẳng làm gì được 
(kng.). 7 (kng.; dùng trong lời yêu cầu một cách 
lịch sự). Chuyển, đưa, bán cho (nỏi tắt). Anh 
cho tôi chiếc mũ để ở kia. Chị cho tôi một chục 
phong bi. 

II k. 1 Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là đối tượng 
nhằm đến hoặc đối tượng phục vụ của hoạt 
động, của cái vừa được nói đến. Gửi quả cho 
bạn. Mừng cho anh chị. Thư cho người yêu. 
Sách cho thiếu nhị. 2 Từ biểu thị điều sắp nêu 
ra là đối tượng chịu tác động, chịu ánh hưởng 
của tính chất, trạng thái vừa được nói đến. Bố 
ích cho nhiều người. Có hại cho công việc. 
Không may cho anh ta. 3 Từ biểu thị điều sắp 
nêu га là yêu сайи, mục đích, mức độ nhằm 
đạt tới của việc vừa được nói đến. Học cho 
giải, Làm cố cho xong. Chờ cho mọi người 
đến đủ. Nói cho cùng. 4 Từ biểu thị điểu sắp 
nêu ra là kết quả tự nhiên của việc vừa được nói 
đến. Vi máy cho núi lên trời... (cả.). Không biết, 
cho nên đã làm sai. 5 Từ biểu thị điểu sắp nêu 
ra là hệ quả mà điểu vừa nỏi đến có thể mang 
lại cho chủ thể. An ở thể cho người ta ghét. 
Thà chẳng biết cho xong. Có khó khăn gì cho 
cam, Thà rằng thể cho nó đáng. 

Ш tr. 1 Từ biểu thị y nhấn mạnh vẻ mức độ cho 
là có thể nhu thế. Мас cho mua gió, vẫn cứ di. 
Уд kịch không hay gì cho lắm. Biết bao giờ cho 
xong? 2 Tü biểu thị ý nhấn mạnh về một tác 
động không hay phải chịu đựng. Người ta cười 


chó бё 


cho đấy. Bị đánh cho môt trận. 3 Từ biểu thị 
một để nghị, một yêu cầu, với mong muốn có 
được sự đồng у, sự thông cảm. Để tôi di cho. 
Ông thông cảm cho. 

cho hay (dùng ở đầu câu). Tố hợp biểu thị điều 
sắp nêu ra là kết luận có tính chất chân lí ở đời 
rút ra từ những điều đã nói đến; thế mới biết rằng. 
Cho hay thành bại phán lớn là do mình, 

cho nên k. Từ dùng trước đoạn câu nêu kết quả 
của nguyên nhân đã nói đến. Bị bất ngờ, cho 
nên không kịp chuẩn bi. Mưa quả, cho nên không 
đi được. s 
cho qua đg. Coi như không cần chú y đến. Việc 
này không thể cho qua được. 

cho qua chuyện (Làm việc gì) chỉ cốt cho xong. 
Trả lời ёт й cho qua chuyện. 

cho rồi (ph.; kng.). Cho xong. 

cho xong (kng.). Cho khỏi phải ráy rà (còn hơn 
là phải làm việc nói đến nào đó). Làm quách 
cho xong, nhờ vả làm gì. Thả rằng không biết 
Cho xong. 

chó d. Cây rừng to cùng họ với cây đầu, thân 
tròn và thẳng, tán lá gọn, gỗ có thớ thẳng, dùng 
làm nhà, đóng thuyền. 

chò chỉ d. Chó quả có năm cánh, gỗ rắn, dai, 
nặng, màu nâu đỏ, dùng làm nhà, đóng thuyền. 
chò hó t. (ph.). Chồm chỗm. Ngði chò hở. 

chó nâu d. Chó quả có hai cánh, gỗ nhẹ, màu 
nâu, thuộc loại gỗ tạp, dùng làm nhà hoặc đóng 
đồ dùng thông thưởng. 

chë, d. cn. nổi chó. Nồi hai tàng, tầng trên có lỗ 
ở đáy, dùng để đồ xôi. 

chõ; đg. 1 (kng.). Hướng thẳng (miệng) về phía 
nào đó. Nói chó sang buồng bên. Loa chó vào 
đầu xóm. 2 cn. chó mồm, chỗ miệng. (thgt.; dùng 
trước vào). Nói xen vào việc không dinh líu đến 
minh. Chuyện nhà người ta, chò vào làm gì. 
chó d. Gia súc thuộc nhóm ăn thịt, nuôi để giữ 
nhà hay đi sẵn; thường dùng để ví kẻ ngu, kẻ 
đáng khinh miệt, và làm tiếng mắng nhiếc (thpt.). 
Chó cậy gån nhà, gà cây gån chuông (tng.). Treo 
đầu аё, bán thit chó (tng.). ` 

chó biên d. x. Adi cấu. 

chó cắn áo rách Ví tình trạng đã nghèo khổ 
cùng cực lại cỏn bị mất của, thiệt hại, 

chó chết (thgt.). Tiếng rùa. Đổ chó chết! 

chó cùng rứt giậu Ví tỉnh thế bị đẩy đến bước 
đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bày. 
chó để d. Cây nhỏ cùng họ với thầu dảu, mọc 
hoang, lá mọc thành hai dãy trông như lá kép 
lông chim, dùng làm thuốc hoặc làm phân xanh. 






по UCU 


chó dëu t. (thgt.). Déu giá hết sức (thường dùng 
làm tiếng chửi). 

chó ghë d. (kng.). Ví kẻ bị ghét bỏ, coi như là 
vật đáng ghê töm. B; hắt hii như chó ghé, 

chó lài d. Chó miền núi cỡ lớn, phía trên mắt có 
vệt màu nhạt. 

chó má d. Chó (nói khái quát); thường dùng để 
ví và làm tiếng chửi những kẻ đểu giả, xấu xa, 
mất hết nhân cách. 

chó ngao d. Chó to vả дї. 

chó ngáp phải ruổi (thgt.). Ví trường hợp không 
có tải năng, chỉ tỉnh cò gặp may mà đạt được cái gì. 
chó săn d. 1 Chó chuyên dùng vào việc đi săn, 
Thinh như chó săn. 2 Vi kẻ làm mật thám, chỉ 
điểm, làm tay sai cho địch (һат ý khinh), 

chó săn chim тӧі Như chó sàn (ng. 2; nói 
khái quát). 

chó sói d, Chó rừng mõm nhọn, đuôi rậm, 
chuyên bắt thú khác để ăn thịt. 

choa й. (ph.}. Tao, chúng tao. 

choá dg, (hay t). 1 Chói Юа. Máng chod. 2 Loá, 
chói mắt. Слой cd mắt. Mát bị choá đèn. 
choạc ág. (id.). Xoạc. Choạc chân. 

choai t. (dùng phụ sau d.). Không còn bé lắm, 
nhưng cũng chưa lớn. Con lợn choai. Đàn gà 
choai. // Lây: choai choai (у mức độ it). Мау có 
cậu choai choai cỡ mười bốn, mười lãm. 

choal choai t. x. choai (14у), 

choài dg, Vươn đài hai tay và toàn thân ra phía 
trước, theo chiểu nằm ngang. Choài tay bát bóng. 
Ет bé choài ra gån mép giường. 

choäi dg. 1 Mở rộng khoảng cách ra về cả 
hai phía (thường nói về chân). Đứng chođi 
chân. Chân рди sóng choäi ra. 2 Có độ dốc 
giảm dán và trở thành thoai thoải về phía 
chân. Chân dë chodi đều. Càng về xuôi, triển 
núi càng chodi ra. 

choái d. Que cắm để làm chỗ tựa cho cây leo. 
Сат choái cho trầu không. 

choại dg. (ph.; ¡d.). Trượt chân. Choại vỏ dim, 
thấy vỏ dừa phải tránh (tng.). 

choán dg. 1 Chiếm hết cả một khoảng không 
gian, thời gian nào đó, không để chỗ cho những 
cái khác. Chiếc tú choán møt góc phóng. Нор 
hành choán cả thì giờ. 2 Lần sang phạm vi của 
người khác. Ngôi choán chỗ. Choán quyền. 
choang I t. Từ mó phỏng tiếng to và vang như 
tiếng của vật bằng kim khí va mạnh vào nhau 
nghe chói tai. Cái đĩa vỡ choang. Tiếng búa 
choang choang. 

II dg. (¡d.). Như choảng. 
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choang choác t. Từ gợi tả tiếng kêu to và nghe 
chói tai, lặp đi lặp lại. Tiếng vạc kêu choang 
choác. Nói choang choác. 

choang choang t. 1 x. choang (ng. 1). 2 Từ gợi 
tả tiếng nói to và có âm vang; oang oang. Tiếng 
nói cứ choang choang. Quát tháo choang choang. 
choang choảng t. Từ mô phỏng tiếng to và 
vang như tiếng của vật bằng kìm khí va mạnh 
vào nhau liên tiếp, nghe chói tai. 7iếng cuốc xéng 
va vào dá choang choảng. 

choàng, йр. 1 ба bàng cách dang róng cánh 
tay ra và vòng lại. Choàng vai ban. Ет bé дт 
choàng lấy cổ mẹ. 2 Khoác vòng qua, khoác vòng 
quanh. Слодпр dây qua vai để kéo. Choàng khăn 
lên đầu. 

choàng; dg. (thường dùng kết hợp với một dg. 
khác). Từ biểu thị cử động đột ngột và nhanh, do 
phản ứng bị động. Hodng hốt choảng dậy. Sợ дий, 
nhảy choàng sang một bên. Mở choàng mắt. 
choàng dg. 1 Đập mạnh làm kêu thành tiếng 
to và vang. Lấy búa choáng vào thanh sắt, 
2 (kng.). Đánh nhau mạnh. Hai bên choảng 
nhau kịch liệt. 

choáng, I t. Ó trạng thái như mất cảm giác, do 
bị kích thích đột ngột và quả mạnh. Tiếng nổ 
nghe choáng tai. Choáng mắt. Choảng người khi 
biết tin ай. 

II d. (chm.). х, sóc (ng. 1). 

choáng; t. (kng.). Hào nhoáng. Xe mới sơn trông 
thật choáng. 

choáng choàng t. (¡d.). Như cuống cuồng. Vừa 
nghe nói dä choảng choàng chạy di. 

choáng lộn t. Hào nhoáng và sáng bóng. Hàng 
hoá bày trong tủ kinh choảng lộn. 

choáng ngợp ág. Ngợp đến mực gån như 
choáng váng. Choảng ngop trước cái mênh mông 
của biển cd. 

choáng váng t. Ở trạng thái mất cảm giác về sự 
thăng bằng, cảm thấy như mọi vật xung quanh 
đang đão lộn. Ddu choáng váng vì say rượu. Tin 
làm choáng váng cả người. 

choạng dg. (id.). Như giang. Choạng chân. 
choạng vang, (id.). х. chang vang. 

chogng vạng; t. (id.). Lảo đáo vi choáng váng. 
choät t. Bé và gẩy như bị teo lại, Mät choái. 
Khổ người nhỏ choát. 

choät cheo t. (¡d.). Choắt (nói khái quát). Khuôn 
mặt choát cheo, 

chóc; d. Cây cùng họ với khoai sọ, củ dùng để 
ăn hoặc làm thuốc. Cơm độn chúc. 

chóc; dg. (id.). Nhô lên. 
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chóc ngóc đg. (ph.). Ngóc đầu lên; thường 
dùng để gợi tả dáng tro trọi một mình. Không 
đi đâu, ngồi chóc ngóc ở nhà. Bên bó chỉ còn 
chóc ngúc dăm cải cọc. 

chọc dg. 1 Dùng vật dài đâm thẳng và mạnh 
vào nhằm làm thủng hoặc làm rụng, v.v. Choc 
lò than. Chọc qud Бий. Choc thủng vòng vây 
(Ь.). 2 Dùng lời nói, cử chỉ làm cho bực tức. 
Nói chọc. Choc tức *. 

chọc gan đg. (ph., kng.). Chọc tức. 

chọc gậy bánh хе (id.). Тһос gây bánh xe. 
chọc ghẹo dg. Dùng lời nói cử chỉ, có khi đùa 
cợt, làm cho xấu hổ hoặc bực tức; trêu ghẹo. 
chọc léc dg. (ph.). x. thọc lóc. 

chọc tiết dg. Рат vào cổ cho máu chảy ra để 
giết (thường nói về gia súc). Chọc tiết lợn. 
chọc trời dg, Tổ hợp gợi tå hinh dáng cao уй 
lên như chạm đến trời xanh. Nhà chọc trời. 
Những ống khói chọc trời. 

chọc tức dg. Cố tỉnh trêu làm cho tức lên. 
choe choé t. x. choé; (láy). 

сһоё, (14.). x. ché. 

choé; 1 dg. (¡d.). Như loé (ng. 1). 

H t. (Màu vàng hoặc đỏ) tươi và бпр ánh. Vàng 
chog. Đồ сћоё. 

споё; t. (¡d.). (Tiếng kêu) to và đột ngột, nghe 
chói tai. Khóc choé. // Láy: choe choé (ý liên 
tiếp, mức độ nhiều). 

choe dg. (kng.; ¡d.). Khoe để làm cho sợ, trộ. 
Mới học được chút it, đã choe người. 

choen hoẻn (¡đ.). х. toen hoán. 

choèn споёп t. (¡d,). Nhỏ hẹp đến mức coi như 
không đáng kể. Thị trấn chỉ choèn choèn có mấy 
phổ quanh chợ. : 

choi choi d. Chim nhỏ sống gån bờ nước, có 
bằng sáo, cẳng cao, mỏ dài, hay nhảy. Nhdy như 
chơi choi. 

chòi, d. Nhà nhỏ xây trên cổng một số công 
đường thời trước hoặc cất sơ sài trên cột, trên 
cây cao. Chòi canh. 

chỏi; dg. 1 Nhô ra, ngoi lên một cách khó khăn. 
Сау không sao chòi lên được vì đất cần. Cố chòi 
khỏi mặt nước. 2 (рћ.). Сах chân lên cao, tỏ vẻ 
như muốn bước đi, muốn di chuyển (thường nói 
về ngựa). Ngựa chòi. Hai chân bé chòi đạp trong 
không khi. 

chòi, dg. (¡d.). Chọc cho rụng. Chòi khế. 

chòi mồi d. Cây nhỡ cùng họ với thấu dầu, quả 
chín màu đỏ tỉa, vị chua, ăn được, hoặc dùng 
làm thuốc. 

chổi dg. (ph.). Chống cho khỏi ngã, khỏi đố. 


спот спое 


Chó; tay vào miệng hố, nhảy lên. 

chới І dg. (hay t.). Chiếu sáng mạnh, làm 104 
mắt. Lửa chói sáng. Đèn pha sáng chói, 

1I t. 1 (dùng phụ trước d., trong một số tổ hợp). 
Có сат giác thị giác hoặc thính giác bị rối loạn 
đo tác động của ánh sáng hoặc âm thanh có 
cường độ quá mạnh. Ảnh đèn pha làm chói mắt. 
Tiếng cỏi nghe chói tai. 2 (Màu sắc) tươi quá, 
đến mức như làm chói mắt. Маи này chói lắm. 
Đó chói*. 3 Có cảm giác nhức buốt như bị đâm 
tại một chỗ nào đó; nhói. Đau chói sườn. 

chói chang t. Có độ sáng manh toả rộng, ЕС, 
cho 104 mắt. Ánh mặt trời chói chang. 5 
chói юа dg. Sáng đến mức nhìn 104 cà mắt. Bẩu 
trời chói loà ảnh nẵng. 

chói 10 (id.). x. chói lợi. 

chói lọi t. Sáng và đẹp rực rỡ. Ánh hảo quang 
chói loi. Тат gương chói lợi. 

chọi dg. 1 Lâm cho vật rắn này đập mạnh vào 
một vật rắn khác. Choi con quay. Cẩm hai hôn 
đả chọi vào nhau. Đánh đáo chọi 2 Chống lại 
bằng cùng một loại sức mạnh. Mộ! chọi mười. 
3 (Loài vật cùng loại) đấu sức với nhau để phân 
hơn thua. Gà chọi nhau. Trẻ con chơi chọi аё. 
Nuôi cá chọi, 4 (kng.). (Văn chương) đối nhau 
chặt chẽ. Hai cáu chọi nhau từng chữ môt. 
chòm d. 1 Tập hợp gốm nhiều cây, nhiều sợi 
mọc chum vào nhau. Chóm cây. Chóm ғи Бас. 
2 Xóm nhỏ ở một số vùng. Chóm trên хот dưới. 
chòm chọp t. Từ mô phỏng tiếng phát ra khi 
bú mẹ hoặc khi lợn ăn thức ăn lỏng. Con bé bú 
chòm chọp cd đêm. Nhai chòm chọp như lợn. 
chòm nhom (¡d.). x. chim như. 

chóm sao d. Tập hợp gồm nhiều ngôi sao tựa 
hó nhu kết với nhau thành một hình nào đó. 
Chóm sao Bắc Đểu hình giống cái gdo. 

chòm xóm d. Chòm và xóm; khu vực đân cư 
nhỏ nhất ở nông thôn (nói khái quát). Bà con 
trong chòm xóm. 

сһот d. 1 Phần nhô lên trên cùng của một số 
vật. Chóm núi. Chỏm mũ. Срот sóng. 2 Túm 
tóc để chira lại trên dinh đầu cạo tróc của trẻ em 
trai, theo kiểu để tóc thời trước. Chóm tóc. Bạn 
từ thởi còn để chỏm (từ thời còn bé). 

chồm cầu d. Một trong hai phán của mặt cầu 
có được đo một mặt phẳng cắt mặt cầu ấy. 
сһӧт, åg. (thgt.). Doat gọn, lấy không. Rinh 
chòm của người ta. 

chõm; t. Nhỏ, dài và thót lại. Løn sê mặi chöm. 
сһӧт сһое t. (kng.). (Dáng ngồi) ra vẻ oai vệ. 
Ngồi chöm chog giữa sập. 


chon chón 


chon сһдп t. Nhỏ và nhô cao lên trên một cái gi 
khác, trông khó соі. Búi tóc chon chón trên dinh 
ал 


ưu. 
chon von t. Ở thé chợ vo trên cao. Dinh núi chon 


von. 
chón hồn t. (Cách ngồi) thu gon minh lại. Ngôi 
chdn hőn trên ghế. 

chọn dg. Xem xét, so sánh để lấy cái hợp yêu cầu 
trong nhiều cái cùng loại. Chọn nghề. Chọn giống. 
Chọn bạn mà chơi. 

chọn lọc dg. Chọn lấy cái tốt, cái tinh tuý, trên 
cơ sở loại bỏ nhiều cái cùng loại (nói khái quát). 
Chọn lọc giống lúa. Tiếp thu có chọn lọc. 

chọn lọc nhân tạo d. Sự lựa chọn đo con người 
tiến hành trong chăn nuôi vả trồng trọt, chỉ giữ lại 
và cho phát triển những giống vật hoặc cây có đặc 
tỉnh phủ hợp với những yêu cầu nào đỏ của mình. 
chọn lọc tự nhiên d. Quá trinh đảo thải chọn lọc 
trong điều kiện tự nhiên, khiến cho chỉ những 
giống sinh vật nào thích nghỉ được mới còn lại 
và phát triển. 

chọn lựa dg. Như iea chọn. 

chọn mặt gửi vàng Chọn người đáng tin cậy 
để giao phó cái quý giá, cái quan trọng. 

chọn phối др. Chọn những con đực và con cái 
giống tốt cho giao phối dé lấy giống tốt hơn. 
chong йр. 1 Để cháy sáng suốt trong thời gian 
lâu. Đèn chang suốt đêm. Chong đuốc. 2 (Mắt) 
mở rất lâu không nhắm. Ngồi chong mắt nhìn. 
Mất cứ chong chong suốt đêm, không ngủ 
được. 3 (ph.). Để sẵn sàng ở vị trí hướng thắng 
về một mục tiêu nào đó. Thợ săn chong mũi 
súng về phía con mỗi. Chong roi chuc đánh. 
chong chóng; d. 1 Đồ chơi có nhiều cánh, quay 
bằng sức gió. 2 Bộ phận máy có cánh quạt quay 
trong không khí. Chong chóng máy bay. Chong 
chóng đo gió. 

chong chóng; t. x. chóng (láy). 

chóng ág. (id.). Trêu, chọc (thường dùng đối với 
trẻ em). Lå trẻ thích chòng nhau. Chòng tré соп. 
chóng chành х. ròng tránh. 

chóng chọc t. (dùng phu cho đg.). Tử gợi tả vẻ 
nhin thẳng và lâu vào một chỗ mắt không chớp, 
biểu lộ sự ham muốn hoặc tò mò. Em bé nhìn 
chóng chọc vào dó chơi bày trong tủ kính. 
chong ghẹo йр. (id.). Dùng lời nói hoặc hành 
động, thường là không đứng đán, để đùa nghịch; 
như ёи gheo. Buông những lời со? nhá chong 
ghẹo phụ nữ. 

chàng vòng dg. (ph.). Nån ná chờ, có phần sốt 
ruột. Phải chóng vòng đợi d£ хіп giấy phép. 
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chóng (id.). x. chóng. 

chẳng chơ t. Cho vơ và lỏng chóng. Си vt 
chóng cho giữa sân. Хе đổ nằm chóng cho bên lễ 
đường. 

chóng gọng dg. (kng.). Nằm giơ ngược chân 
hoặc cẳng lên; thưởng dùng để gợi tả dáng nằm tro 
trọi một mình. №2 chóng gong. Chiếc xe bò nằm 
chồng gong. 

chồng kënh (id.). x. chống kênh. 

chồng lón t. (Cách nói) cụt lủn, vẻ hỗn xược 
đến khó chịu. Giọng chóng lón, khinh người. Trẻ 
lời bằng một tiếng chóng lồn. 

chõng d. Đồ dùng bằng tre, nứa để nằm, ngồi, 
hình giống cái giường hẹp và thấp. Thiếu giường, 
kê thêm chóng. 

chóng t. Ít kéo dài trong thời gian hoặc chỉ đòi 
hỏi một thời gian ngắn hơn người ta nghĩ để quá 
trình được kết thúc hoặc sự hoạt động đạt kết quả. 
Phối nẵng cho chóng khó. Không chóng thì chây. 
Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối (tng.). 
/! Låy: chong chóng (hàm у thúc giục). Liệu di 
chong chóng mà về. 

chóng mặt dg. Ó trạng thái thấy mọi vật xung 
quanh và cả bản thân mình hình như đang quay 
vòng hoặc đang nghiêng ngả. Hay chóng mặt vì 
thiếu máu. Xe chạy nhanh làm chóng mặt. 
chóng vánh t. Nhanh gọn, mất it thì giờ hơn 
người ta nghĩ. Giải quyết công việc chóng vánh. 
choàng d. 1 Thanh thép dải có dạng hinh trụ 
hoặc hình nhiều cạnh, dùng để truyền chuyển 
động từ máy khoan đến mùi khoan. Choòng 
khoan lỗ. 2 Xà beng. Quai búa ngn choòng để 
đục lỗ min. 

chóp d. 1 Phản ở trên cùng của một số vật có hinh 
nón, Chiếc nón có chóp bạc. Chóp núi. 2 Bộ phận 
hình nón úp trên một số vật. Chóp ống khói. 
chóp bu d. (kng.). Tổ hợp dùng để ví địa vị, 
cấp bậc cao nhất (hàm y coi thường). Cơ quan 
chóp bu. 

chóp chép t. Từ mộ phỏng tiếng nhai hoặc chép 
miệng nhiều lån. Xhai trâu chóp chép. Miệng 
chóp chép. 

chóp rễ d. Bộ phận hơi phinh ở đầu rễ cây, bảo 
vệ phần non nhất của đåu rễ khỏi bị sây sát khi 
rễ mọc đài ra xuyên qua đất. 

chót d. Phần ở điểm giới hạn đến đỏ là hết, là cuối 
cùng. Trên chót đỉnh cột cờ. Ở chót mũi Cà Mau. 
Màn chót của vở kịch. Тіп giò chót. Thị đỗ chói. 
chót bót d. Chim rừng cùng họ với chim w hú, 
đuôi đài, thưởng kêu hai tiếng “chót bót” gọi nhau 
vë đêm. 


chót vót t. Cao vượt hẳn lên trên tất cả. Dinh múi 
chót vớt. Cây cao chót vải. Đứng chói vót trên 
mái nhà. 

chỗ d. 1 Khoảng không gian xác định có thể 
nhìn thấy được toàn bộ ở đó người hay vật tồn 
tại hoặc sự việc gì đó хау ra. Nhường chỗ ngồi 
cho cụ già. Hàng hoả chiếm nhiễu chỗ. Còn có 
chỗ bỏ trống. 2 Phạm уі được xác định với đặc 
điểm nào đó. Gái đúng chỗ ngứa. Chỗ yếu, 
chỗ mạnh của phong trào. Có đôi chỗ khó 
hiểu. Theo chỗ chúng tôi biết. 3 Trạng thái, 
tỉnh hình được xác định có mặt nào dó không 
giống như các trạng thái, tình hình khác. Tờ 
chỗ không biết đến biết. Bị đấy đến chỗ tuyệt 
vọng. 4 (kng.). Từ dùng để chỉ người có mối 
quan hệ mật thiết nào đó. Anh ta với tôi là chỗ 
bà con. Cũng là chỗ quen biết cá. Chỗ bạn bè 
với nhau. 

chó đứng d. Vị trí, vai trò (trong xã hội hoặc 
trọng một tổ chức, một phạm vi nào dó). Sóm 
tìm được chỗ đứng trong xã hội. Túc phẩm có 
chỗ đứng trong giới trẻ. 

chỗ phạm d. Chỗ trên thân thể dë bị nguy hiểm 
đến tính mạng khi bị thương. Сау {а chỗ phạm. 
Đánh trúng chỗ phạm. 

chộ; dz. (ph.), Thấy, 

chộ; 5. tệ. 

chốc; d. Bệnh ở da đầu do vi trùng gây nên, 
làm thành những mụn mủ, khi khỏi không để lại 
sẹo. Chốc đầu. Đầu em bé bị chốc. 

chốc; d. Khoảng thời gian tương đối ngắn. Im 
lặng một chốc. Chốc nữa hãy đi. Chẳng máy 
chốc. 

chốc chốc p. Từng lúc một, từng khoảng thời 
gian ngắn một (lại xây ra hiện tượng tương tự). 
Chốc chốc lại có điện thoại. Tiếng уб tay chốc 
chốc lại ran lên. 

chốc lát d. Khoảng thời gian ngắn, một chốc, 
một lát (nói khái quát). Diễn ra rong chốc lái. 
Việc ấy không thể xong trong chốc lát. 

chốc lở d. Bệnh ngoài da do vi trùng gây nên, 
làm thành những mụn mủ, khi khỏi không để lại 
sẹo (nói khái quát). 

chốc mòng đg. (cũ; vch.). Trông mong. 

chối d. Bộ phận ở đầu ngọn thân, cảnh, ở nách 
lá hoặc mọc ra từ rễ, về sau phải triển thành cảnh 
hoặc thành cây. Đám chói ndy lộc. Rừng chối, 
chối; d. 1 Cây nhỏ cùng họ với sim ái, phân 
cảnh rất nhiều, dùng làm chối quét hoặc cất lấy 
đầu (xoa bóp). 2 Đồ dùng để quét, thường làm 
bằng cong cây, bằng rơm, v.v. Chi quét nhà, 
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chọn 


СА rơm. Chó; quét sơn. 

chối; d. Chỉ tiết bằng than dẫn điện, tiếp xúc giữa 
bộ phận quay và bộ phận tĩnh để truyền điện 
trong các máy phát điện ra hay đưa điện vào 
động cơ điện. 

chết cùn rë rách Chỉ những thứ cũ và linh tinh 
đáng bỏ đi. 

chối rễ d. Chổi sé (dùng để quét). 

chổi së cn. chổi xë d. Chổi quét rác, thường 
làm bằng cành cây chổi. 

chải (cũ). x. rối. 

chối; dg. 1 Không nhận là đã làm, đã gãy ra việc Z 
gì, tuy diéu đó có thật, Ching có đã rành rành mà 
còn chối. 2 (kng.). Từ chối (nói tất). Tim cách 
chối khéo lời môi. 

chối; t. (thưởng dùng phụ trước d., trong một 
số tổ hợp). Có tác dụng gây kích thích khó 
chịu, làm cho không thể tiếp nhận, không thể 
chịu đựng được. Nói nghe rất chối tai. Gánh 
nặng chổi cả vai. 

chối bỏ dg. Khong chịu tiếp nhận, không thừa 
nhận có quan hệ hoặc có giả trị gì đối với minh. Xa 
lánh, chối bỏ bạn bè. Không thể chối bỏ trách 
nhiệm. 

chốt cãi dg. Саі lại, không chịu thừa nhận một 
điều có thật. Bị bắt quả tang, không chối cãi 
được. Sự thật không thë chối cãi. 

chối từ dg. Như tie chối. 

chôm dg. (ph.; thet.). Án cấp. Ké trộm đã chôm 
mát cải đài. 

chôm chia dg. (ph., thgt.). Ăn cắp, trộm cắp 
(nói khái quát). Bị bắt дий tang đang chóm chia 
ở chợ. 

chôm сһӧт, d. сп. cát vỏ. Bọ cánh nửa trông 
giống con nhện, chân dài và mảnh giống gọng 
vỏ, hay nhảy trên mặt nước hồ ao. Nhảy nhw 
chôm chóm. 

chôm chôn; d. Сау ăn quả gắn với vải, quả có 
gai dài và mềm. 

chóm dg. 1 Cát cao minh lên và lao manh về phía 
trước. Ngựa cất уб chóm lên. Sóng chồm lên. 
Ótó chóm qua ổ gà. Nhảy chỏm сат. 2 Bật 
mạnh người lên. Đang nằm bỗng chóm dậy. Thú 
tính trong người nó сһдт dậy (b.). 

chồm chôm t, (thường dùng phụ cho đg.). Từ 
gợi tả dáng ngồi gọn trên hai chân gập lại, mình 
hơi nhô về рма trước. Xgói chồm chỗm xem chọi 
gà. Cóc ngồi chồm chấm. 

chổm hôm t. (ph.). х. ngồi chẳm hőm. 

chôn dg. Đạt xuống lỗ đào dưới đất và lấp đất 
lại. Chôn cột. Chôn của. Chón người chết. 





chôn cất 


chön cất dg. Chôn người chết theo nghỉ thức. 
Chôn cất người bị nạn. 

chôn chân dg. 1 Ó mãi một nơi, không đi đầu. 
Chôn chân ở làng. 1 Giữ chặt ở một nơi, không 
cho đi lại. Du kích chôn chân giặc trong bốt. 
chôn nhau cắt rốn (vch.). (Nói về nơi) sinh ra, 
(nơi) ra đời với tỉnh cảm tha thiết. 

chën, d. 1 Thú ăn thịt sống ở rừng, cỡ trung 
binh hoặc nhỏ, hình dạng giống сіу nhưng 
mom ngắn hơn, thường có tuyến hôi ở gần lỗ 
dit. 2 (ph,). Cây. 

chồn; t. Mỏi đến mức không còn muốn cử động 
рі nữa. Mdi gối chồn chân. Đập búa mãi chôn 
cả tay. 

chốn d. (vch.; kết hợp hạn chế). Nơi (thường nói 
về nơi ở). Nơi ăn chốn ở. Đi đến nơi về đến chốn. 
Chốn thị thành. 

chộn rộn t. (ph.). 1 Nhốn nháo, lộn xộn. Tinh 
hình đang chộn rộn. 2 Rối rit, rộn ràng. Không 
khí chộn rộn ngày giáp Tết. Thấy chộn rộn trong 
lòng. 

chông d. Vật có đầu nhọn sắc dùng để làm bẫy 
hoặc làm vật chướng ngại. Chóng re. Cảm 
chóng. Нат chóng. 

chóng ba lá d. Chóng có một gốc tử dó toả ra 
ba mũi nhọn. 

chông chà d. Các thử cảnh có gai, cây nhọn 
dùng để ngăn, rào (nói khái quát), 

chóng chênh t. Không vững chải vì không có 
chỗ dựa chắc chắn. Phiến đá chông chênh. Thể 
đứng chông chênh. 

chông gai d. Chông và gai; dùng để ví những 
trở ngại, nguy hiểm gặp phải trong quả trình thực 
hiện một việc gì (nói khái quát). Đạp bằng moi 
chông gai. 

chồng; d. Người dàn ông đã kết hôn, trong quan 
hệ với vợ. Ldy chẳng. Thuận vợ thuận chồng tát 
biển Đông cũng cạn (tng.). 

chồng; I ág. Dat cái nọ sát liển lên bên trên cái 
kia (thường nói vë vật cùng loại). Chổng sách 
lại cho gọn. Vá chồng lên miếng vá cũ. Chồng 
tiên trả nợ. Nợ mới chẳng lên nợ cũ (b.). 

И d. Khối đo nhiều vật cùng loại đặt chóng lên 
nhau. Máy chồng bát đĩa. Một chóng gạch. 
chồng chất dg. Chồng lên nhau thành nhiều 
tảng, nhiều lớp ngổn ngang. Đá dő chồng chất 
lên nhau. Những món nợ chồng chất (b.). 
chồng chéo dg. Chồng lên nhau, mỗi cái theo 
một hưởng khác nhau. Công việc chẳng chéo lên 
nhau. 

chồng chënh t. Như дле tránh. 
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chồng chung vợ cha t Tả tình trạng đều đã có 
vợ có chồng mà có quan hệ nam nữ bất chính với 
nhau. 2 (id.). Tš tình trạng cùng lấy chung một 
chồng. 

chống chưa cưới d. Người đàn ông đã đính hôn, 
trong quan hệ với người phụ nữ đỉnh hôn với 
minh. : 


chĝng loan vợ phượng (cũ; vch.). Vợ chóng 
đẹp | đôi, hạnh phúc. 
chồng ngồng (ph.). х. rêng ngóng. 


` phống dg. Gio ngược lên trên cái bộ phận vốn ở 


vị trí bên dưới. Ngd chống cả bốn vỏ. Càng xe bò 
nằm chống lên. 

chống gong (сӣ; id.). x. chóng gọng. 

chống kënh dg. (kng.). (Ngã, đổ) lăn ngửa ra. 
Ngà chóng kênh. Xe đổ chống kênh. 

chống dg. 1 Đặt một vật hình thanh dải cho đứng 
vững ở một điểm rồi tựa vào một vật khác để giữ 
cho vật này khỏi dó, khỏi ngã. Chống mái nhà. 
Chống gậy. Chống tay vào cằm. 2 Tì mạnh vào 
một đầu của chiếc sào đã được cắm xuống nước, 
để đẩy cho thuyền bè đi theo hướng ngược lại. 
Chống bè. Chống đò ngang. 3 Hoạt động ngược 
lại, gây trở lực cho hành động của ai hoặc cho tác 
động của cái рі. Chống áp bức. Dë chống іш. 
Thuốc chóng йт. 

chống án đg. (Đương sự) không đồng ý với kết 
luận và quyết định của toà án cấp dưới và yêu 
cầu toà án cấp trên xử lại. 

chống bång dg. (id.). Phản đối bằng cách bài 
bác, nói xấu. 

chống chèo dz. (id.). Như chẻo chống. 

chống chế dg. Viện lí, viện сё để thanh minh, 
tự bào chữa. Đã làm sai còn chống chế. 

chống chếnh t. сп. trống zrếnh. 1 (Nơi, chỗ) 
trống trải vì thiểu hẳn sự che chắn cần thiết hoặc 
thiếu hắn những thứ cán có bên trong. Nhà cửa 
chống chếnh. Chống chếnh như cần nhà hoang. 
2 Có cảm giác thiếu vắng những cái thân thiết 
trong cuộc sống, Cảnh nhà chóng chếnh. 
chống chỏi (ph.). x. chóng chọi. 

chống chọi dg. Dùng sức chống lại một lực lượng 
mạnh hơn. Chống chọi với một đổi thủ lợi hại. 
Chống chọi với sóng gió. 

chống cự đg. Đánh trả lại để tự vệ. Chống cự 
lại bọn cuóp. 

chống đối dg. Chống lại với thái độ đối địch 
(поі khái quát). Lực lượng chống đổi. Hoạt động 
chống đối. 

chống đỡ dg. 1 Chống để giữ cho vững, cho 
khôi đổ, Hàng cột chống đỡ mái nhà. 2 Chống 
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lại để сб gắng tự vệ. Chống đỡ một cách bị động. 
Không còn sức chống đỡ. 

chống lò dg. Dùng các vật liệu xây dựng giữ cho 
tiết diện lò ở mó không bị biến dạng vì sức nén của 
đất đá xung quanh 1ó. : 

chống nạnh dg. Chống tay vào hông. Ding chống 
ngnh. Hai tay chống nạnh. 

chống ne dg. Chống một cánh tay xuống để 
nghiêng người sang một bên. Ngồi chống nẹ. 


chống phá dg. Chống lại bằng hoạt động phả- 


hoại (nói khái quát). Hogt động chống phá cách 
mang, 

chống rường d. Hệ các đoạn gỗ ngắn hình chữ 
môn đặt chồng trên xà ngang để dò phần trên 
của vì kẻo. 

chốp dg. (kng.; id.). Như chóp. 

chộp dg. 1 Nắm chặt lấy rất nhanh. Chộp được 
соп éch. 2 (kng.). Bắt giữ, bắt ngay lấy một cách 
tất nhanh. Chộp gọn kế gian. 

chốt I d. 1 Thanh cài qua lỗ có sẵn để giữ chặt 
một vật lại hay giữ chặt nhiều vật với nhau. Cài 
chất của. Chốt bản lễ. Chốt an toàn của luu đạn. 
2 (cù). Trục giữa. Chốt cối xay. 3 (id.). Cái cốt 
yếu. Cái chốt của vấn để. 4 Vi їп quân sự để 
khống chế và giữ vững một khu vực trong một 
thời gian nào đó. Giữ chốt trên đỉnh đổi. 

П dg. 1 Cài bằng chốt. Chó chặt са lại. Cổng 
chưa chốt. 2 Đóng quân để khống chế và giữ 
vững một khu vực trong một thời gian nào đó. 
Cho quân chốt các ngả đường. 

chòt, t. Có một mắt bị hỏng, Con ngwa chôt. 
Chột mắt trái. 

chột; t. (Cây trồng hoặc gia súc) mất khả nâng 
phát triển bình thường, Cây cam bị chôt vì đứt 
rễ. Con trâu chột di sau trận дт. 

chột; t. Thấy sợ và mất bình tĩnh vi đột ngột 
cảm thấy điểu mình đang giấu giểm hinh nhu bị 
phát hiện. Thấy động, nó bơi chót. 

chột da t. Giật mình lo sợ vì cảm thấy điểu mình 
đang giấu giếm có nguy cơ bị phát hiện. 7#đÿ 
có người nhìn mình, tên gian chột dạ. 

cho chồng t. Như chóng cho. 

cho vơ t. Lẻ loi, tro trọi giữa khoảng rộng, vắng, 
Hòn đảo chơ vơ ngoài biển. Cây да đứng cho vơ 
giữa đồng. 

chở dg. ó trong trang thái đang mong ngóng аі 
hoặc cái gì sẽ tới, sẽ xảy ra. Chờ khách. Chở tin. 
Chờ tàu. 

chờ chuc dg. Chờ đợi lâu, mất nhiều thì giờ, Chó 
chuc máy ngày ròng. 

chờ đợi dg. Chờ (nói khái quát). Chịu khó chờ đợi. 


+ 


chơi 


chở бе. Mang chuyển đi nơi khác bằng tàu bè, xe 
сў, v.v. Tàu chớ khách. Chó xe bò (chờ bằng xe 
bò). Chó đỏ sang sông. 

chở che dg. (id.; vch.). Như che chớ, 

chở củi về rừng Ví việc đem thứ gì đến một nơi 
vốn có thửa thãi; làm một việc thừa, tốn công vô 
ích. 

chó, p. 1 (đùng phụ trước dg. hoặc dùng làm 
phần phụ trong câu). Tử biểu thị ý khuyên ngăn 
dứt khoát. Chó (cá) dal mà nghe theo nó. Chở vì 
thất bại mà ndn lòng. 2 (kng; dùng phụ trước 
đg.). Từ biểu thị ý phủ định dứt khoát điều chưz é 
hé xảy ra bao giờ; chẳng. Chó thấy nó đến bao 
giờ. Chó hả. 

chớ; (ph.). x. chứ. 

chớ chỉ k. (ph.). Như pñdi chỉ. 

chớ có trách (kng.). Như đừng có trách. 

chớ thây dg. (thgt.; ¡d.). Mặc, không thèm để ý 
đến, Yêu nhau bốc bái gidn sàng, Ghét nhau đũa 
ngọc mâm vàng chớ thây (cd.). 

chợ d. Nơi công cộng để đông người đến mua 
bán vào những ngày, buổi nhất định. Ру chợ. 
Phiên chợ. Đầu đường xó chọ*. Оп до như vỡ 
chợ. 

chợ búa d. Chợ (nói khái quát). 

chợ chiều d. Chợ về chiều, lúc gån tan; thường 
dùng để ví cảnh rời гас, tàn cuộc, Không khí chợ 
chiéu. Cảnh chợ chiều. 

chợ cóc d. (kng.). Chợ nhỏ, thường họp lại một 
cách tự phát trong thời gian ngắn, không cố định 
ở một chỗ. Chợ cóc, dẹp chỗ này lại nhảy sang 
chỗ khác. 

chợ đen d. Thị trường mua bán hàng hoá, tiền 
tệ một cách lén lút, bất hợp pháp. Giá chợ đen. 
Nạn chợ đen. 

chợ giời (ph.). х. chợ ời. 

chợ nổi d. Chợ trên thuyền, trên xuồng, họp một 
cách tự phát trên mặt sông. Mia trái cây, chợ nổi 
họp kín cả một sông. А 

chợ phiên d. 1 Tó chức trò vui ngoài trời và 
bán hàng nhằm mục đích lấy tiền làm việc từ 
thiện hoặc cho một công cuộc cứu tế xã hội. 
2 (cũ). Hội chợ. 

chợ trời d. Chợ mua bán đủ loại hàng, cü hoặc 
mới, thường họp ngoài trời. 

chợ xanh d. (kng.). Chợ tạm, thường bán các 
loại rau quả. Chyxanh mọc ngay đầu phố. 

chơi dg. 1 Hoạt động giải tri hoặc nghỉ ngơi. Trẻ 
con chơi ngoài sân. Рао chơi. Ап tuỳ nơi, chơi tup 
túc (tng.). Оё như chơi. 2 Dùng làm thú vui, thủ 
tiêu khiến. Chơi tem. Chơi cd vàng. 3 Có quan hệ 





choi bài 


quen biết, gần gũi nhau trên cơ sở cùng chung 
thú vui, thú tiêu khiến. Chơi thán với nhau từ 
nhỏ, Chọn bạn mà choi. 4 (thường dùng phụ 
sau dg.). Hoạt động chỉ nhằm cho vui mà thôi, 
không có mục dich gì khác. Юйа chơi. Nói chơi 
mà tưởng thật. Mời đến nhà chơi. 5 (kng.). (Trẻ 
con) tỏ ra khoẻ mạnh, không đau ốm. Cháu 
chơi, không бт như dạo trước. 6 (kng.). Hành 
động gây hại cho người khác, nhưng xem như 
trò vui, Chơi cho một уб. Chơi khăm*. Š 
chơi bởi ág. 1 (id.). Chơi với nhau (nói khái 
quát). Chơi bởi với nhau. 2 Ham chơi những trò 
tiểu khiển có hại (nói khái quát). Chơi bởi lêu 
lõng. Hạng người chơi Бот. 3 (kng.; dùng phụ 
sau dg.). Làm việc gì mà khong quan tâm đến 
mục dich cũng như đến kết quả cụ thể. Làm chơi 
bòi như vậy thì bao giờ cho xong. 

chơi chữ dg. Dùng các hiện tượng đồng âm, đa 
nghĩa, v.v. trong ngôn ngữ nhằm gây một tác dụng 
nhất định (như bóng gió, châm biếm, hải hước...) 
trong lời nói. Dùng “già” và “non” trong câu 
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, Núi bao nhiêu 
tuổi рої là núi поп” là một cách chơi chữ. 

chơi đùa dg. Chơi cho vui (nói khái quát; thưởng 
nỏi về trẻ em). Các em chơi đùa ngoài sản. 
chơi khắm dg. (kng.). Làm những trò ác ngắm 
để hại người khác. B; chơi khăm một уб rất đau. 
chơi ngang йр. (id.). 1 Có hành động ngang 
ngược, không kể gì phép tắc. 2 Có quan hệ nam 
nữ bất chỉnh (nói về trai gái đã có vợ, có chồng). 
chơi nhài dg. (ph.). Chơi đùa. 

chơi trèo dg. (kng.). Có quan hệ bë bạn không 
binh thường với người ở địa vị cao hơn. Vì cẩu 
danh nên chỉ thích chơi trẻo. 

chơi trội dg. (kng.). Cố tỏ ra hơn hàn những 
người xung quanh bằng cách phô trương mặt 
mạnh của mình trong cách cư xử. Thích chơi trội. 
chơi vơi t. Trơ trọi giữa khoảng trống rộng, 
không bám víu vào đâu. Hôn đảo nhớ chơi vơi 
giữa biển cả. 

chơi với lửa Ví việc đùa đại đột với cái nguy 
hiểm. 

chơi xó åg. (kng.). Lợi dụng chỗ sơ hở để làm 
cho bị thiệt hại, bị bë mặt. Cái Ió; chơi xd nhau. 
chới với dg. Từ gợi tả dáng điệu với tay lên 
khoảng không nhiều lần, như muốn tìm chỗ bám 
уйш. Chới với giữa dòng sông. Hai tay chới với. 
chơm chởm t. Từ gợi tả hình dáng có nhiều 
đầu nhọn nhô lên, Đường núi chom chóm những 
đả. Những mũi chóng chom chóm. 

chờm, åg. Nhö ra và phủ trùm sang phạm vi 
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của cái khác. Tóc dài chờm xuống vành tai. Có 
mọc chòm cả ға đường. 

chòm, (ph.). x. chồm. 

chờm bờm t. (ph.). Rối bù (nói vẻ đầu tóc). Cái 
đầu chờm bờm. 

chớm dg. Có những biểu hiện đầu tiên của một 
quá trình phát triển đang bắt đâu. Hoa chớm nó. 
Chớm có dịch cúm. Trời chóm lạnh. 

chon (ph.; cũ). Biến thể của chán trong một số 
từ gốc Hán. Chon thật. Chon li. 

chờn åg. (hay 1.). 1 Không còn ăn khớp nữa vi 
đã bị mòn do ma sát. Dinh бс bị chòn răng.. ó 
khod đã chờn. 2 (kng.). Không còn có đủ quyết 
tâm nữa, do đã thấy ngại sau khi gặp khó khăn. 
Có vé chòn trước khó khan. 

chờn chợn åg. (hay t.). x. chon (láy). 

chòn vờn dg. Lugn quanh дийп không rời. Әдл 
cả chờn vón. Chờn vån quanh miếng môi. 
chớn d. (ph.). Ngấn, vêt còn іп dấu lại. Xhững 
chớn bùn hai bên mạn thuyền. 

chợn dg. (hay 1.). Có cảm giác sợ lạnh người 
khi đứng trước hay nghĩ đến một nguy hiểm lớn. 
Рі đêm một mình qua rưng, không khói thấy 
chon. Chết hụt mấy lần, dám chon. /! Láy: chòn 
chon (ý mức độ it). 

chớp I d. 1 Hiện tượng ánh sáng loé mạnh rồi 
tắt ngay do sự phóng điện giữa hai đám mây hoặc 
giữa mây và mặt đất. Sau chóp là sấm. Па chớp 
giật. Nhanh như chớp. 2 Ánh sáng loé mạnh lên 
rồi tắt ngay, nói chung. Ánh chớp lửa hàn. Chớp 
đạn làm sảng một vùng. 

II ág. 1 Loé hoặc làm loé ánh sáng, rồi vụt tắt 
ngay. Tia sáng chốc chốc lại chớp lên. Chớp đèn 
ріп. 2 Nhắm lại rồi mỡ ra ngay. Mắt nhìn không 
chớp. Chớp mắt lia lia. Trong chớp mắt (loảng 
một cái, rất nhanh). 3 (cũ). Chụp (ảnh). Chớp 
một kiêu ảnh. 

II dg. 1 (thgt.). Lấy đi rất nhanh. B; chớp mất 
cái ví. 2 Giành lấy rất nhanh, không bỏ lỡ dip 
may hiếm có. Chop lấy thời cơ. 

IV d. Giống lúa tương đối ngắn ngày, thường 
cấy ở các chân ruộng вап ngay sau khi gặt chiêm, 
trước mùa lụt. Chân ruộng chớp. 

chớp ảnh dg. (cü). Chiếu phim. 

chớp bóng dg. (ph.; cũ). Chiếu phim. 

chớp chới (¡d.). х. chấp chới. 

chớp nhoáng t. Hết sức nhanh chóng, chỉ 
trong khoảng thời gian rất ngắn. Cuộc hội y 
chớp nhoáng. Chiến thuật đánh chớp nhoáng. 
Trong chớp nhoáng (trong khoảng thời gian 
hết sức ngắn). 
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chợp åg. Nhám mắt ngủ trong khoảng thời gian 
rất ngắn, tựa như vừa mới ngủ đã thức giấc. Vừa 
mới chop được môt tí gà đã рду. Cả đêm không 
chợp mát. 

chợp chòn (¡d.). x. cháp chòn. 

chớt nhà ба. (hoặc t.). Ăn nói đùa cợt không 
đứng đắn. Thói chớt nhá với phụ nữ. Ап nói 
chót nhà. 

chợt, t. Bị mất đi một lớp mỏng ở mặt ngoài do 
bị cọ xát. Gái đến chợt da. Cam bị chợt vó. ` 
chợt; p. (dùng phụ trước dg. hoặc làm phần phụ 
trong câu). (Cái gì xảy đến) thỉnh linh và trong 
khoảnh khắc. Chot nhớ lại chuyện cũ. Chot một 
tia chớp loé lên. 

chrom cv. crom. d. Kim loại màu trắng như bạc, 
cứng, giòn, khó gỉ, thường dùng để mạ và chế 
thép không gỉ. 

chu, (ph.). х. chấu. 

chu; t. (kng.). Đạt mức yêu cẩu, có thể làm cho 
yên tâm, hài lòng; бп. Được thế này là chủ lắm. 
chus t. (¡d.). Đỏ màu son. Cái йт chuyên da chu. 
chu cấp dg. Cấp cho những thứ сіп thiết để báo 
đảm đời sống. Chu cấp cho đứa cháu mó côi. Số 
tiên chu cấp hằng tháng. 

chu cha c. (ph.). Tiếng thốt ra biểu lộ sự ngạc 
nhiên, vui mừng hoặc tức giận. Chu cha, đẹp 
quá! Chu cha, tức lắm! 

chu chuyển ág. Vận động tuần hoàn có chu kì 
(thường nói về hiện tượng kinh tể). Tốc độ chư 
chuyển của tư bản (từ tư bản tiễn tệ qua tư bản 
sản xuất, đến tư bản hàng hoá, rồi trở lại tư bản 
tiền tệ, v.v.). Chu chuyển nhanh. 

chu du 4р. (cü). Đi chơi, đi du lịch nhiều nơi 
xa. Đã chu dụ nhiều nước. Đi chu du khắp đó 
йау. 

chu дао t. Сап thận, đến nơi đến chốn, không 
để có điểu gì sơ suất, Chăm sóc trẻ chư đảo, 
Chu đáo đối với bạn bẻ. 

chu kỉ cv. chu ky. d. 1 Khoảng thời gian nhất 
định để một quá trinh tuần hoàn lặp lại sự diễn 
biến của nó. Chu kì quay của Trái Đất là một 
ngày đêm. 2 Khoảng thời gian tương đối 
không đổi giữa hai lần diễn ra kế tiếp nhau 
của một hiện tượng thường xuyên lặp đi lặp 
lại, Chu kì sinh dé của cá. Chu kì kinh nguyệt. 
3 (chm.). Dãy nguyên tó hoá hoc sắp xếp theo 
chiểu tăng của nguyên tử số, từ một nguyên 
tổ kiểm đến một khí trơ, trong hệ thống tuần 
hoàn các nguyên tó hoá học. 4 (chm.). Số nhỏ 
nhất mà khi cộng hay trừ số ấy vào bất kì giá 
trị nào của biến số cũng không làm thay абі 


chủ biên 
giá trị twong ứng của hàm số. 

chu kì sản xuất cv. chu kp sản хий. d. Khoảng 
thời gian lặp đi lặp lại từ khi đối tượng lao động 
(nguyên vật liệu) được dua vào quả trình sản xuất 
cho đến khi làm ra thành phẩm. Rut ngắn chu kì 
sản xuất. 

chu kỳ x. chư ki. 

chu kỳ sản xuất x. chu ki sản xuất. 

chu niên 4. (cũ; dùng phụ sau đệ nhất, dë nhi, 
v,v.). Năm tròn (nói vë ngày kỉ niệm). Kí niệm 
đệ tứ chu niên (kỉ niệm năm thử tư). 

chu sa d. Sulfur thuý ngân kết tính thành м 
nhỏ như cát, màu đỏ tươi, rất độc, thường dùng 
làm chất màu hoặc làm thuốc. 

chu tất 1 t, Đẩy đủ và xong xuôi dàu vào đấy, 
không thiếu sót gì. Chuẩn bị chu tất. Lo liệu mọi 
việc chu tất, 

П dg. (kng.). Lo liệu chu tất. Chu :ất việc nhà. 
Мої việc tôi xin chu tất. 

chu toàn I t. Đầy đủ, trọn vẹn, không thiếu sót 
gi. Việc công, việc tr dêu chu toàn. 

П dg. (cũ; ¡d.). Giữ cho trọn vẹn. Chu toàn danh 
tiết. 

chu trình d. Toản bộ nói chung diễn biến của 
một quá trình mà lúc kết thúc lại trở về trạng 
thái ban đầu. 

chu tuyển (сб). x. chu toàn. 

chu vi d. 1 Độ dài của đường kín giới han một 
hình phẳng. Chu vi đường tròn. Chu vi hình chữ 
nhật. 2 Vùng bao quanh, khu vây quanh ngoại 
уі. Khu chu vi thành phố. Chu vi phòng thủ của 
một vị trí. 

chủ I d. 1 Người có quyển sở hữu về tài sản nào 
đó. Chú hiệu buôn. 2 Người có quyền quân lí, 
xử li toàn bộ các công việc theo lợi ích của minh. 
Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, 
Làm chủ được mình. 3 Kẻ thuê người làm, trong 
quan hệ với người làm thuê. Chú và thợ, Thay 
thåy đổi chủ (b.). 4 Người tiếp khách, trong quan 
hệ với khách. Chú tiễn khách ra về. 

II t. (kết hợp hạn chế). Chính, chủ yếu. Dông 
mạch chủ. Con bài chủ. 

chủ âm d. (сӣ). Âm chủ. 

chủ bài d. Con bài vào loại có ưu thể hơn các 
loại khác trong ván bài, theo quy ước; con bài 
chủ; thưởng dùng (kng.) để vi cái được coi là có 
tác dụng quyết định để tranh phán thắng. Бап 
chủ bài. Tung các đơn vị chủ bài để tiến công. 
chủ biên d. Người chịu trách nhiệm chính trong 
việc biên soạn một công trình tập thể. Chi biên 
bộ từ điển, 


chủ bút 
chủ bút d. Người chịu trách nhiệm chính trong 
công tác biên tập của một tờ báo hoặc tạp chỉ. 
chủ chiến dg. Chủ trương tiến hành chiến tranh; 
trái với chủ hod. Phải chủ chiến. 

chủ chốt t. Quan trọng nhất, có tác dụng làm 
nòng cốt. Cán bộ chủ chốt của phong trào. 

chủ chứa d. Người chủ sòng bạc hoặc ổ mại 
đâm, tiệm hút, tiêm chích ma tuy. 

chủ công t. Có trách nhiệm chính trong việc 
tiến công, Đơn vị làm nhiệm vụ Chủ cổng. 

chú đạo t. Có tác dụng chỉ phối đối với toàn bộ. 
Vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nên kinh tế 
quốc dân. 

chủ để, d. 1 Vấn dé chủ yếu được quán triệt trong 
nội đung một tác phẩm văn học nghệ thuật, theo 
một khuynh hướng tư tưởng nhất định, Ch; để 
của tác phẩm, 2 Đề tài được chọn làm nội dung 
chủ yếu của một đợt hoạt động nhằm giáo dục tự 
tưởng, đạo đức, Sinh hoạt chủ dë của Đoàn thanh 
niên vë con người mới. 

ча dë, d. Người làm cái trong một đám chơi 
đ 


chủ đích d. Mục đích chính. Гат việc có chứ 
đích. 

chủ điểm d. Nội dung chủ yếu của từng phần 
trong chương trình một món học ở bậc phổ thông. 
chủ điển d. (ch). Người chủ ruộng đất, trong 
quan hệ với tá điển. 

chử định d. Y định, mục đích có sẵn, D; loanh 
quanh không có chủ định. Việc làm có chú định 
trước. 

chủ động t. Tự mình hành động, không bị chỉ 
phối bởi người khác hoạc hoàn cảnh bên ngoài; 
trái với bị động. Chủ động tìm gặp. Chủ động 
trong công việc. Giảnh thế chủ động. 

chù hoà dg. Chủ trương hoà bình, không tiến 
hành chiến tranh, trái với chủ chiến. Phái chủ hoà, 
chủ hộ d. Người chính thức thay mặt cho một hộ. 
chủ hôn d. Người chủ tri lễ cưới. 

chủ khảo d. Người đứng đầu ban chấm thi trong 
các khoa thi thời trước. 

chủ kho d. (cü). Thủ kho. 

chủ kiến d. Y kiến của chính minh, không phụ 
thuộc vào ý kiến người khác. Người có chủ kiến. 
chủ lực d. 1 Lực lượng chính, nỏng cốt, có tác 
dụng quyết định thắng lợi, thường trong chiến 
đấu. Chú lực của cách mạng là công nhân và 
nông dân. 2 Bộ đội chủ tực (nói tắt). Quân chủ 
lực. Bảo toàn chủ lực. Du kích là lực lượng bổ 
sưng cho chủ lực. 

chu lực quân d. (cũ). Đội quân chủ he. 
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chủ muu I dg. Bày đặt muu ké, Ké chủ muu, 
Hd. 1 Kẻ bày đặt ra mưu kế cho hành động pham 
pháp. Chủ тим bị trừng trị nặng hơn hung thủ. 
2 Mm kế đã được xếp đặt từ trước. Phá hoại có 
chú тин, 

chủ não d. (id.). Bộ phận chủ yếu quyết định và 
điều khiển mọi hoạt động: 440 não. Cơ quan chủ 
não của cuộc kháng chiến. 

chủ nghĩa I d. Hệ thống các quan niệm, quan 
điểm, ý thức, tư tưởng về triết học, chính trị, đạo 
đức, văn học, nghệ thuật, được coi là lí luận cơ bản 
hướng dẫn mọi mặt hoạt động. Chứ nghĩa nhân 
đạo". Chủ nghĩa yêu пибс*. Chú nghĩa dưy vật 
biện chưng*. Chủ nghĩa hiện thực" 

ШІ Yếu tố ghép trước để cấu tạo một số ít danh từ, 
có nghĩa “chế độ kinh tế - xã hội”. Сш nghĩa tự 
bdn“. Chủ nghĩa xã hội*, 2 Yếu tố ghép sau để 
cấu tạo tính từ, có nghĩa “thuộc về chủ nghĩa”, 
“thuộc về chế độ kinh tế - xã hội”. Hiện thục 
chả nghĩa. Tu bản chủ паа“, 

chủ nghĩa anh hùng d. Tỉnh thần dũng cảm 
kiên cường, không lùi bước trước nguy hiểm, hí 
sinh để thực hiện những hành động có ý nghĩa 
lớn lao. 

chủ nghĩa apacthai d, x. apartheid, 

chủ nghĩa ấn tượng d. Khuynh hướng nghệ 
thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thể kỉ XX ở châu u, 
chủ trương miêu tả một cách tự nhiên nhất và 
không có định kiến thể giới hiện thực trong sự 
biến động và đổi thay của nó, diễn tả những ấn 
tượng nhất thời của bản thân nghệ sĩ, 

chủ nghĩa bá quyền d. Chính sách của một 
nước mở rộng thế lực đến các nước khác nhằm 
áp đặt đường lối chính trị, kinh tế, quân sự của 
minh 


chủ nghĩa bành trướng d. Chính sách của một 
nước mở rộng thế lực chính trị, kinh tế đến các 
nước khác nhằm cướp đoạt đất đai, tài nguyên, 
thị trường. : 

chủ nghĩa biệt phái d. Quan điểm cô độc, hẹp 
hỏi, chỉ nhìn thấy những lợi ích của những nhóm 
nhỏ trong nội bộ một tổ chức chỉnh trị. 

chủ nghĩa bléu hiện d. Khuynh hướng văn học 
- nghệ thuật đầu thế kỉ XX ở châu Ân, chủ trương 
mục đích chính của nghệ thuật là biểu hiện thế 
giới tỉnh thần chủ quan của con người, biểu thị 
sự phản đối của cá nhân chống chủ nghĩa tư bản, 
lỏng tuyệt vọng và sự sợ hãi trước chiến tranh, 
chủ nghĩa bình quân d. Quan điểm cho rằng 
chỉ có bình quân mới là binh đẳng, mọi người đều 
phát được hướng thụ nhĩ nhau, không tính đến số 
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lượng và chất lượng lao động mà muỗi người đóng 
góp cho xã hội, 

chủ nghĩa bonsevich cv. chủ nghĩa bôn së 
vich d. Khuynh hướng cách mạng trong phong 
trảo công nhân quốc tế, dựa trên cơ sở học thuyết 
Marx được Lenin phát triển, ra đời đầu thế ki XX 
ở Nga. 

chủ nghĩa cá nhân d. Thế giới quan dựa trên 
cơ sở đối lập quyền lợi cá nhân riêng lẻ với quyền 
lợi của xã hội, đặt quyền lợi của cá nhân trên 
quyền lợi tập thể,. 

chủ nghĩa cải lương d, Trảo lưu chính trị chủ 
trương thực hiện những biến đổi xã hội bằng cải 
cách, không động chạm đến nền tảng của chế độ 
cũ vốn bất hợp li. 

chủ nghĩa cấp tiến d. Khuynh hướng tư tưởng - 
chính trị trong các nước tự bản, ra đời ở thë ki 
XIX, phê phán chế độ tư bản và khẳng định sự 
cần thiết của những cải cách triệt d€ trong khuôn 
khổ chế độ tư bản, 

chủ nghĩa cấu trúc d. Khuynh hướng chủ 
trương sứ dụng trong các khoa học ха hội các 
phương pháp phân tích cấu trúc, то hinh hoá, 
hinh thức hoá, toán học hoá. 

chủ nghĩa chủ quan đ. Tư tưởng, tác phong 
không xuất phát tử thực tế khách quan, mà chỉ 
dựa vào nguyện vọng, ý nghĩ chủ quan để nhận 
thức và hành động. 

chủ nghĩa chủng tộc d. Thuyết cho rằng giữa 
các chủng tộc có sự hơn kém nhau tự nhiên về 
thể chất và trí tuệ, chúng tộc thượng đẳng có sứ 
mệnh thống trị chúng tộc Һа đẳng, 

chủ nghĩa cố điển d. Trảo lưu văn học - nghệ 
thuật thế ki XVII đến đầu thế ki XIX Ở các nước 
phương Tây, hướng về di sản văn học - nghệ 
thuật thời cổ đại, coi là những chuẩn mực vả mẫu 
mực lí tưởng, 

chủ nghĩa công đoàn d. Khuynh hưởng coi 
công đoàn là hinh thức duy nhất đoàn kết công 
nhân, chủ trương công đoản chỉ đấu tranh đòi 
quyển lợi kinh tế, không tham gia đấu tranh 
chính trị. 

chủ nghĩa công đoàn vô chính phủ d. Chủ 
nghĩa công đoàn phủ định sự cán thiết của 
đấu tranh chính trị, cho rằng hình thức tổ chức 
cao nhất của giai cấp công nhân là công đoàn, 
chủ trương dúng sách lược goi là “hành động 
trực tiếp” (phá hoại ngắm, tẩy chay, bãi công 
kinh tổ), 

chủ nghĩa cộng sản d. 1 Học thuyết cho rằng 
cần xây đựng một xã hội trên cơ sở chế độ công 


chủ nghĩa duy lí 


hữu về tư liệu sản xuất, trong đó không còn có 
bóc lột giai cấp và áp bức dàn tộc, sản xuất xã hội 
phát triển thoả mãn ngày cảng đầy đủ nhu cầu vật 
chất và tinh thắn của con người. 2 Xã hội xây 
dựng theo quan niệm nói trên. 3 Giai đoạn thứ 
hai, giai đoạn cao so với chủ nghĩa xã hội, của 
chủ nghĩa cộng sản. 4 Học thuyết Marx-Lenin về 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 


. chù nghĩa cộng sån khoa học d. 1 Học thuyết 


Marx-Lenin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
2 (id.). Chủ nghĩa Marx-Lenin, nói chung. 

chủ nghĩa cộng sàn trại linh d. Quan niệm 
thô thiển và xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản, cơi 
là một chế độ cực kì khổ hạnh, thực hiện quan liêu 
hoá cao độ dựa trên bạo lực và lừa đối. 

chử nghĩa cơ hội d. 1 Quan điểm, chủ trương 
lợi dụng cơ hội, mưu cầu những igi ích trước 
mát và cục bộ, bất kể việc làm đúng hay sai, 
2 Khuynh hưởng tư tưởng - chính trị trong phong 
trào công nhân, chủ trương chính sách tuy thời, 
thoả hiệp. 

chủ nghĩa со hội hữu khuynh d. Chủ nghĩa 
cơ hội kết hợp lí thuyết của chủ nghĩa cải lương 
với phương châm sách lược thoả hiệp, 
chủ nghĩa cơ hội “tả khuynh” d. Chủ nghĩa 
cơ hội mả bản chất được che đậy, biểu hiện bên 
ngoài là một sự hỗn hợp những lí thuyết cách 
mang cực đoan với naững phương châm sách 
lược phiêu lưu, đựa trên ý chí luận. 

chủ nghĩa dada cv. chi nghĩa дайа. d. Trào 
lưu ở châu Âu những năm 1916-1922, chủ trương 
phá bỏ mọi quy tắc, hướng sự sáng tạo vào những 
cái quái di, trừu tượng hoặc phi lí. 

chủ nghĩa dân tộc d. Hệ tư tưởng và chính sách 
để cao và bảo vệ lợi ích cùng những đặc trưng 
của dàn tộc mình, xem như tách rời hoặc đối lập 
với các dân tộc khác. т 

chủ nghĩa dán tuy d. Trào hr ха hội - chính 
trị ở nước Nga nửa cuối thé kỉ XIX, cho rằng 
nước Nga có thể quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
thông qua công xã nông thôn, không qua chủ 
nghĩa tự bán, 

chủ nghĩa duy cảm d. Khuynh hướng triết học 
cho rằng cảm tính (cảm giác, trì giác) là cơ sở và 
là hình thức chủ yếu, đáng tin cậy của nhận thức; 
đối lập với chủ nghĩa duy li. 

chủ nghĩa duy lí cv. chi nghĩa duy ly. d. Khuynh 
hướng triết học cho rằng lí tính là nguồn gốc và là 
tiêu chuẩn chân lí của tri thức; đối lập với chứ 
nghĩa duy сіт. 


chú nghia duy linh 


chủ nghĩa duy linh d. Quan điểm triết học duy 
tâm khách quan, coi tinh thản là nguyên lí cơ bản 
của hiện thực, là thực thể vô hinh đặc biệt, tồn tại 
độc lập với vật chất. 

chủ nghĩa duy lý x. chủ nghĩa duy lí. 

chủ nghĩa duy mĩ cv. chủ nghĩa duy mỹ d. 
Quan điểm duy tâm về nghệ thuật, khẳng định giá 
trị duy nhất của nó là “cái đẹp”, được coi như tách 
khỏi mọi nội dung xã hội và đạo đức. 

chủ nghĩa duy tâm d. Tên gọi chung của những 
học thuyết triết học cho rằng tỉnh thần, y thức, tư 
duy, cái tâm lí là cái có trước, còn vật chất, tự 
nhiên, cái vật lí là cái có sau; đối lập với chứ 
nghĩa duy vật. 

chủ nghĩa duy tâm chủ quan d. Hình thức của 
chủ nghĩa duy tâm, phủ định sự tồn tại của bất cứ 
một thực tại nảo ở ngoài ý thức của chủ thể, hoặc 
coi nó như là một cái gi hoàn toàn được quy định 
bởi tính tích cực của ý thức chủ thể. 

chủ nghĩa duy tâm khách quan d. Hình thức 
của chủ nghĩa duy tâm, khẳng định sự tôn tại 
trước tiên của yếu tố tinh thần, ở ngoài và độc 
lập với ý thức của con người. 

chủ nghĩa duy vật d. Khuynh hướng triết học 
cho rằng vật chất là cái có trước, còn tỉnh thần, ý 
thức là cái có sau, rằng có thé nhận thức được 
thế giới và những quy luật của nó. 

chủ nghĩa duy vật biện chứng d. Triết học 
của chủ nghĩa Marx - Lenin, là sự thống nhất 
hữu cơ của chủ nghĩa duy vật và phép biện 
chứng; là khoa học về những quy luật phát triển 
chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. 

chủ nghĩa duy vật lịch sử d. Học thuyết marxit 
về sự phát triển của xã hội loài người và phương 
pháp luận nhận thức sự phát triển ấy. 

chủ nghĩa duy vật máy móc d. Học thuyết 
triết học giải thích sự phát triển của tự nhiên và 
xã hội bằng những định luật của hinh thức vận 
động cơ giới của vật chất, phủ nhận sự biến đổi 
về chất lượng. 

chủ nghĩa duy ý chí d. 1 x. ý chí luân. 2 Tư 
tưởng chính trị chỉ dựa vào ý muốn chủ quan 
trong hoạt động, coi thường quy luật khách quan 
của quá trình phát triển lịch sử. 

chủ nghĩa dada x. chủ nghĩa dada. 

chủ nghĩa đế quốc d. Chủ nghĩa tư bản lùng 
đoạn, giai đoạn cao của chủ nghĩa tư bản. 

chủ nghĩa fatxit cv. chứ nghĩa phát xít. d. Trào 
km chỉnh trị biểu hiện quyền lợi của những tập 
đoàn phản động nhất trong giai cấp tư sản đế 
quốc chủ nghĩa, thí hành chỉnh sách bạo lực cực 
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đoan, chống cộng sản, thủ tiêu dân chủ, phân biệt 
chủng tộc, xâm lược các nước khác. 

chủ nghĩa giáo điều d. Lối tư duy bằng giáo 
điều, cứng đờ, công thức, phiến điện, siêu hinh, 
tin một cách mù quáng những nguyên lí đã lỗi 
thời, không xét đến những điều kiện cụ thể. 

chủ nghĩa hành vi d. Khuynh hướng tâm lí học 
cho rằng đối tượng của tâm lí học không phải là ý 
thức, mà là hành vi được hiếu là tống thể những 
phản ứng sinh ra do các loại kích thích. 

chủ nghĩa hiện đại d. 1 Tên gọi chung các 
khuynh hướng văn học - nghệ thuật cuổi thể kỉ 
XIX và trong thế ki XX có đặc trưng chung lả sự 
đoạn tuyệt với những truyền thống của chủ nghĩa 
hiện thực. 2 Khuynh hướng trong Công giáo cuối 
thể ki XIX - đầu thế kỉ XX, tìm cách cách tân các 
giáo lí Công giáo, làm cho “phù hợp” với tư duy 
khoa học và triết học hiện đại. 

chủ nghĩa hiện sinh d. Khuynh hướng triết học 
quan niệm con người là độc nhất và đơn độc 
trong một vũ trụ lãnh đạm, thậm chí thù địch, 
con người là hoàn toàn tự do và chịu trách nhiệm 
về những hành động của mình. 

chủ nghĩa hiện thực d. Khuynh hướng văn học 
- nghệ thuật tự đặt cho mình nhiệm vụ phản ánh 
hiện thực một cách đảy đủ, chân thật nhất, Chú 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. 

chủ nghĩa hiện thực phê phán d. Phương pháp 
sáng tác của chủ nghĩa hiện thực, phản ánh hiện 
thực xã hội một cách chân thật, vạch trần mặt 
xấu xa của xã hội cũ. 

chủ nghĩa hiện tượng d. Khuynh hướng triết 
học chỉ thừa nhận hiện tượng là đối tượng trực 
tiếp của nhận thức và phủ định khả папе nhận 
thức bản chất của sự vật. 

chủ nghĩa hình thức d. Khuynh hướng coi 
trọng hình thức hơn là nội đụng trong cic ngành 
hoạt động khác nhau của con người. 

chủ nghĩa hoài nghỉ d. Khuynh hướng triết học 
hoài nghỉ khả năng nhận thức hiện thực khách 


quan. 

chủ nghĩa hư vë d. Quan điểm phủ định tuyệt 

đối, phủ nhận hoàn toàn mọi giá trị tỉnh thần, 

đạo đức, văn hoá, v.v., cho rằng không có gì có 

ý nghĩa cả. 

chủ nghĩa khách quan d. Thái độ gọi là “khách 

quan” trước các hiện tượng của đời sống xã hội, 

coi chủng đều là tất yếu, không có đánh giá, đi đến 

biện hộ cho tất cả những gì đang tón tại. 

N nghĩa khắc ki cv. chủ nghĩa khắc kỷ 
d. 1 Khuynh hướng triết học thời cổ Hi Lạp, chủ 
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trương con người nën tự kiểm chế mọi ham truổn, 
dục vọng và sống tuân theo lí trí, 2 Quan niệm 
sống tự kiểm chế mọi ham muốn, dục vọng, gò 
mình theo một khuôn đạo đức khổ hạnh. 

chủ nghĩa kinh nghiệm d. 1 Khuynh hướng 
triết bọc cho rằng kinh nghiệm là nguồn gốc duy 
nhất của nhận thức, cường điệu vai trò của nhận 
thức cảm tính, coi nhẹ vai trò của tư duy, của sự 
trừu tượng hoá khoa học. 2 Tư tưởng coi thường 
lí luận, chỉ biết dựa vào kinh nghiệm để xét đoán 
và giải quyết công việc. 

chủ nghĩa kinh viện d. 1 Khuynh hướng triết 
học thời Trung Cổ ở châu Âu, xây dựng một hệ 
thống những luận cứ nhận tạo, thuần tuý logic 
hình thức để biện minh cho những giáo điều của 
Công giáo. 2 Những trí thức dựa trên những biện 
luận їгїт tượng, tách rời cuộc sống, không được 
kiểm nghiệm trong thực tế (nói tổng quát). 

chủ nghĩa lãng mạn d. 1 Khuynh hướng văn 
học - nghệ thuật cuối thế ki ХУШ và nửa đầu thể 
kỉ ХІХ ở các nước phương Tây, chủ trương phản 
ánh những cảm xúc, ước mơ và đời sống riêng 
của nghệ sĩ hoặc thể hiện những nhân vật, những 
cảnh đời lí tưởng, hư cấu theo chủ quan của nghệ 
sĩ, 2 Khuynh hướng văn học - nghệ thuật thấm 
đầy tư tưởng lạc quan và lòng mong muốn thông 
qua những điển hinh sáng chói nêu rõ chức năng 
cao quý của con người. 3 (id.). Tâm trạng tràn 
đầy sự lí tưởng hóa hiện thực và những suy ngẫm 
với nhiều uóc mơ. 

chử nghĩa lập thể d. Trường phái hội hoạ đầu 
thể ki XX, chủ trương thể hiện các sự vật phân tích 
ra thành những khối hinh học đơn giản. 

chủ nghĩa Lenin cv. chủ nghĩa Lê-nin d. Sự 
phát triển của V. L. Lenin đối với chủ nghĩa Marx. 
chú nghĩa Mác x. сш nghĩa Marx. 

chủ nghĩa Mác - Lë-nin x. chú nghĩa Marx - 
Lenin. 

chủ nghĩa Marx cv. chủ nghĩa Mác. d. Hệ 
thống các quan điểm triết học, kinh tế và xã 
hội - chính trị đo K. Marx và F, Engels sảng 
lập, là học thuyết về sự phát triển của xã hội, tự 
nhiên và tư duy, về đấu tranh đánh để chủ 
nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 

chủ nghĩa Marx-Lanin cv. chú nghĩa Mác - 
Lë-nin. d. Chủ nghĩa Marx với sự phát triển của 
V. I. Lenin. 

chủ nghĩa nhân bàn d. Quan niệm triết học coi 
con người chủ yếu chỉ là một thực thể sinh vật học, 
giải thích các hiện tượng của đời sống xã hội bằng 


chủ nghĩa sôvanh 


những thuộc tỉnh và nhu cầu của những con người 
riêng lẻ, chứ không đựa trên những quy luật lịch 
Sử của sự phát triển xã hội. 

chủ nghĩa nhân đạo d. Hë thống quan điểm coi 
trọng nhân phẩm, thương yêu con người, coi trọng 
quyền của con người được phát triển tự đo, coi lợi 
ích của con người là tiêu chuẩn đánh giá các quan 
hệ xã hội. 

chủ nghĩa nhân văn d. 1 Trào lưu tư tưởng và 
văn hóa thời Phục Hưng ở châu Âu nhằm giải 
phóng cá nhân con người khỏi sự đẻ nén tinh thần 
của chế độ phong kiến, chủ nghĩa kinh viện và <: 
giáo hội. 2 (id.). Chủ nghĩa nhân đạo. 

chủ nghĩa nhân vị d. Khuynh hướng triết học có 
tính chất tón giáo, cho rằng sự thật duy nhất là cả 
nhân con người, mà con người là do Thượng D£ 
tạo ra. 

chủ nghĩa phát хі x. chú nghĩa fatxit, 

chủ nghĩa quan liêu d. 1 Phương thức quản ti 
nhả nước trong đỏ các cơ quan quyền lực thực tế 
không phụ thuộc vào quần chúng nhân dân và 
có đặc trưng chủ yếu là chủ nghĩa hinh thức, bệnh 
giấy tờ và sự độc đoán, 2 Bệnh giấy tờ thiên về 
chủ nghĩa hình thức, xa rời thực tế. 

chủ nghĩa quân phiệt d. Chính sách của nhà 
nước đế quốc tăng cường lực lượng quân sự để 
chuẩn bị chiến tranh xâm lược và đàn áp sự phản 
kháng trong nước. 

chủ nghĩa quốc gia d. khuynh hướng chỉnh 
trị để cao lợi ích của nước mình, coi là cao hơn 
tất cả, nhưng thật ra là nhằm bênh vực lợi ích 
của giai cấp thống trị trong nước, và thường có 
tính chất bài ngoại và bành trưởng. 

chủ nghĩa quốc tế d. Nguyên tắc hoặc chính 
sách đoàn kết hợp tác trên cơ sở bình đẳng giữa 
các nước vì lợi ích chung, 

chủ nghĩa quốc xã d. Chủ nghĩa fatxit Đức. 
chủ nghĩa siêu thực d. Khuynh hướng nghệ 
thuật thế kỉ XX, cho rằng nghệ thuật bát nguồn 
từ lĩnh vực của tiểm thức (các bản năng, chiêm 
bao, ảo giác), và phương pháp của nó là cắt đứt các 
mối liên hệ logic, thay thế bằng những liên trởng 
chủ quan. 

chủ nghĩa sinh tổn d. (cü). Chủ nghĩa hiện sinh. 
chủ nghĩa Sion [xi-on] d. Chủ nghĩa dân tộc 
Do Thái, có đặc trmg chủ yếu là chủ nghĩa 
sôvanh, chủ nghĩa chủng tộc và tư tưởng chống 
cộng sản. 

chủ nghĩa sôvanh d. Hình thức cực đoan của 
chủ nghĩa dán tộc, dé cao dân tộc minh, coi 
thưởng hoặc miệt thị các dân tộc khác. 


` chủ nghĩa sôvanh nước lớn 


chủ nghĩa sôvanh nước lớn d. Hinh thức chủ 
nghĩa sôvanh ở nước lớn, tự coi dân tộc mình 14 
đứng trên các dân tộc khác, có quyền bắt các dân 
tộc khác phải phục tùng. 

chủ nghĩa tả chân d. (cũ). Chủ nghĩa hiện thực. 
chủ nghĩa tam dân d. Cương lĩnh chính trị của 
Tôn Văn, chủ trương dân tộc: độc lập; dân quyền: 
tự do; dân sinh: hạnh phúc. 

chủ nghĩa thần bí d. Quan niệm duy tâm tin 
rằng có lực lượng siều tự nhiên thần bí vả oon 
người có khả năng giao tiếp trực tiếp với cõi âm, 
chủ nghĩa thế giới d. Thuyết cho rằng дап tộc, 
quốc gia là những khái niệm đã lỗi thời, nêu khẩu 
hiệu “con người là công dân của thế giới”. 

chủ nghĩa thuần tuý d. Quan điểm tuyệt đối 
hoá những chuẩn ngôn ngữ đã hinh thành trong 
quá khứ, coi dó là những mẫu mực lí tưởng, phản 
đối mọi sự sai khác, mọi hiện tượng mới, thưởng 
dựa trên một nhận thức phiến diện về sự trong 
sáng của ngôn ngữ, 

chủ nghĩa thực chứng d. cn. thực chứng luận. 
Khuynh hướng triết học cho rằng tri thức chân 
chính (thực chứng) là kết quả tống hợp của các 
khoa học chuyên ngành, khoa học không cần gi 
đến triết học và nhiệm vụ của khoa học chỉ là 
miëu tả các hiện tượng. 

chủ nghĩa thực chứng mới d. Hình thức của 
chủ nghĩa thực chứng ở thế ki XX, phủ nhận sự 
cần thiết của triết học, đối lập khoa học với triết 
học, tự đặt cho minh nhiệm vụ хау dựng phương 
pháp phân tích logic các tri thức. 

chu nghĩa thực dân d. Chính sách của các nước 
tư bản chủ nghĩa bóc lột vả áp bức nhân dân các 
nước thuộc địa và phụ thuộc. 

chủ nghĩa thực dân mới d. Hệ thống những 
quan hệ kinh tế và chính trị bất bình đẳng mả 
các nước đế quốc chủ nghĩa áp đặt cho các nước 
đang phát triển và hình thức kiểm soát gián tiếp 
đối với các nước đó, thay thế cho chủ nghĩa thực 
dân trước đây, 

chủ nghĩa thực dụng d. t Học thuyết triết học 
cho rằng chân lí không phải là sự phản ánh hiện 
thực khách quan, mà là cái hữu hiệu thực tế, đáp 
ứng những lợi ích chủ quan của con người. 2 Tư 
tưởng chỉ nhằm vào những gì có thể mang lại lợi 
ích trước mắt cho minh, không quan tâm đến 
những mặt khác. 

chủ nghĩa tình cảm d. Khuynh hướng văn học 
- nghệ thuật nửa sau thế ki XVIII - đầu thế ki XIX 
ở các nước phương Tây, chủ trương thể hiện con 
người với những tình cảm tự nhiên phức tạp và tế 
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nhị, nhưng lí tưởng hoá hiện thực. 

chủ nghĩa trực giác d. cn. đực giác luận. 
Khuynh hướng triết học đuy tâm coi trực giác là 
phương tiện nhận thức đáng tin cậy duy nhất. 
chủ nghĩa tư bản d. Hình thái kinh tế - xã hội 
xuất hiện sau chế độ phong kiến, trong đó các tư 
liệu sản xuất do giai cấp tư sản chiếm hữu và đùng 
làm phương tiện để bóc lột lao động làm thuê của 
công nhân. 

chủ nghĩa tự do d. 1 Trào lưu chính trị và tư tưởng 
đấu tranh cho quyển tự do kinh doanh, chế độ đại 
nghị và chế độ dân chủ nói chung. 2 (id.). Tư tưởng 
ty do chủ nghĩa (х. tự do chủ nghĩa). 

chủ nghĩa tự nhiên d. 1 Khuynh hướng văn học 
- nghệ thuật cuối thế kỷ XIX ở châu Âu vả ở MI, 
cố gắng tái hiện hiện thực một cách khách quan 
chủ nghĩa, với thái độ thản nhiên. 2 Sự sao phỏng 
hoặc miêu tä y nguyên những hiện tượng ngẫu 
nhiên, không điển hình, thường là hiện tượng tiêu 
cực của thực tế xã hội, đôi khi là sự miêu tả lộ liễu 
mặt sinh lí của đời sống con người. 

chủ nghĩa tương đối d. Nguyên lí phương pháp 
luận tuyệt đối hoá một cách siêu hình tịnh tương 
đối và có điều kiện của tri thức con người, dẫn 
đến sự phủ nhận khả năng nhận thức chân li 
khách quan, đến thuyết bất khả tri. 

chủ nghĩa tượng trưng d. Khuynh hướng văn 
học - nghệ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX 
ở châu Âu, chủ trương biểu hiện bằng tượng trưng 
nghệ thuật “những vật tự nó”, những cái bản chất 
của sự vật, 

chủ nghĩa vị kỉ cv. chủ nghĩa vị kỷ d. Tư tưởng 
chỉ biết chăm lo đến lợi ích của cá nhân mình, 
đặt trên lợi ích của người khác, của xã hội; trải với 
chủ nghĩa vị tha. 

chủ nghĩa vị lai d. Khuynh hướng tiên phong 
chủ nghĩa trong văn học - nghệ thuật châu Âu 
đầu thế kỉ XX, cố gắng xây dựng cái gọi là “nghệ 
thuật của tương lai”, phủ nhận văn hoá truyền 
thống, trau đổi “chủ nghĩa đại đô thị” (ca tụng 
cái đẹp của công nghiệp máy móc và của đô thị 
lớn), pha trộn tư liệu thực të với chuyện hoang 
đường. 

chủ nghĩa vị lợi d. Quan điểm đạo đức học coi 
lợi ích là cơ sở của đạo đức, hành vi có lợi là 
hành vi hợp đạo đức. 

chủ nghĩa vị tha d. Tư tưởng chăm lo một cách 
vô tư đến lợi ích của người khác, sẵn sàng vì người 
khác mà hi sinh lợi ích của cá nhân mình; trái với 
chủ nghĩa vị М. 

chủ nghĩa vô chính phủ d. Khuynh hướng xã 


hội - chính trị chủ trương xoá bỏ mọi chính quyền 
nhà nước, thay thế bằng liên hiệp tự do của các 
hội tự trị nhỏ của những người sắn xuất. 

chủ nghĩa xã hội d. Giai đoạn đầu, giai đoạn 
thấp của chủ nghĩa cộng sản, theo chủ nghĩa 
Marx. 

chủ nghĩa xã hội dân chủ d. Học thuyết cho 
rằng chủ nghĩa tư bản có thể chuyển biến hoà 
bình dán dần thành chủ nghĩa xã hội. 

chủ nghĩa xã hội khoa học d. x. chứ nghĩa 
cộng sản khoa học. 

chủ nghĩa xã hội không tưởng d. Học thuyết 
về sự cải tạo xã hội không phải dựa theo những 
quy luật phát triển của xã hội, mà xuất phát từ 
những ước mơ về một xã hội công bằng lí tưởng. 
chủ nghĩa xót lại d. Khuynh hướng cơ hội chủ 
nghĩa trong nội bộ phong trào công nhân, chủ 
trương xem xét lại vả thay thế những luận điểm 
về chính trị, triết học, kinh tế học của chũ nghĩa 
Marx-Lenin, hoặc bằng những quan điểm cải 
lương, hoặc bằng những quan điểm vô chính 
phủ, ý chí luận, 

chủ nghĩa yêu nước d. Lòng yêu thiết tha đối 
với tổ quốc của mình, thưởng biểu hiện ở tính 
thần sẵn sàng hi sinh vì tố quốc. 

chủ ngữ d. 1 Một trong hai thành phần chính của 
câu đơn thông thường, nêu đối tượng mà hành 
động, tính chất, trạng thái được nói ró trong vị 
ngữ. Trong câu “Con ngựa chạy. ”, “con ngựa ” 
là chủ ngữ: 2 cn. chú tir, Đối tượng của phán đoán. 
chủ nhân d. Người chủ. Chú nhân của ngôi nhà. 
chủ nhân ông d. Người làm chủ những giá trị 
lớn về vật chất và tỉnh thần, Ngày nay nhân dán 
lao động là chủ nhân ông của đất nước. 

chủ nhật d. Ngày tiếp sau thứ bảy và là ngày 
nghi hằng tuần của các cơ quan, trường học. 
chủ nhiệm d. 1 Người đứng đầu và chịu trách 
nhiệm chỉnh trong môt số cơ quan nhà nước, một 
số tổ chức. Chú nhiệm công tỉ. Chủ nhiệm khoa. 
Chủ nhiệm hợp tác xã. 2 (kng.). Giáo viên chủ 
nhiệm (nói tắt). Có chú nhiệm lớp. 

chủ nô d. Người chiếm hữu tư liệu sản xuất và 
nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ. Gizi cấp 
chủ nó. 

chủ nợ d. Người cho vay nợ, hoặc bán chịu hàng, 
trong quan hệ với con nợ. 

chủ quan I d. Cải thuộc về ý thức, ý chí của 
con người, trong quan hệ đối lập với khách quan. 
Làm theo chủ quan. 

TI t. 1 Thuộc về tự bản thân mình, vé cải vốn có 
và có thể có của bản thân. Sự nỗ lực chủ quan. 
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chủ tịch đoàn 


Năng lực chủ quan. 2 Chỉ xuất phát từ y thức, ý 
chí của mình, không coi trọng đầy đủ khách 
quan. Phuong pháp te tưởng chủ quan. Chủ 
quan khinh địch. 

chủ quản t. Có trách nhiệm chính trong việc 
quản lí một việc gì hoặc một người nào. Cơ guan 
chủ quản. Ngành chủ quản. 

chủ quyển d. Quyển làm chủ của một nước 
trong các quan hệ đối nội và đối ngoại. Tôn trong 
chủ quyển của mỗi nước. Bảo vệ chủ quyển. 
chủ soái d. cn. chử suy. Tướng tổng chỉ huy 
quân đội thời phong kiến, 

chủ sở hữu d. Người hoặc tổ chức có toàn quyền 
chiếm hữu, sử dụng và hưởng thụ tải sản trên cơ 
sở quy định của pháp luật. 

chủ suy х, chủ soái. 

chú sự d. 1 Viên quan nhỏ trong các bộ, dưới 
viên ngoại. Chủ sự bộ 12. 2 Công chức đứng đầu 
một phòng của một cơ quan lớn hoặc một công 
Sở ở tỉnh trong bộ máy hành chính thời thực dân 
Phản. Viên chủ sự kho bạc. 

chủ tài khoản d. Người đứng ra (một mình hoặc 
đại diện cho một tổ chức có tư cách pháp nhân) 
mở tải khoản ở ngân hàng. 

chủ tâm I d. Điều đã định sẵn trong lòng từ 
trước; ý định cỏ sẵn. Việc làm có chủ tâm. 

П äg. (thường dùng phụ trước đg.). Có chủ tâm 
làm việc gì. Nó không chủ tâm làm hại ai. 

chủ tố d. Người đứng tế chính trong cuộc tế lễ; 
phân biệt với bd; të. 

chủ thầu d. Người đứng ra nhận thầu một công 
trinh hay một loại dịch vụ. 

chủ thể d. 1 (d.). Bộ phận chính, giữ vai trò 
chủ yếu. 2 Con người với tư cách là một sinh vật 
có ý thức và ý chí, trong quan hệ đối lập với thế 
giới bên ngoài, gọi là khách thế. Mối liên hệ giữa 
chủ thể và khách thể. 3 (chm.). Đối tượng gây ra 
hành động, trong quan hệ đối lặp với đối tượng 
bị sự chỉ phối của hành động, gọi là khách thë. 
Dang bị động của động từ biếu thị chủ thế chịu 
sự tác động của hành động, hành vi. 

chủ tịch d. 1 Người đứng đầu lãnh đạo một 
cơ quan làm việc theo chế độ hội đồng hoặc 
uy ban. Chú tich hội đông nhân dân. Chủ tịch 
uý ban nhân dân. 2 сп. chủ tịch nước. Người 
đứng đầu nhà nước trong một số nước cộng 
hoà dân chủ. 3 Người điều khiển một cuộc 
họp; chủ toa. 

chủ tịch đoàn d. сп. đoàn chủ tich. 1 Tập thể 
những người trong cơ quan thường vụ hay cơ 
quan lãnh đạo cao nhất của một số cơ quan, đoàn 


chủ toa 


thể. Chủ tịch đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
2 Tập thể những người được сїт ra lãnh đạo một 
hội nghị lớn hoặc chủ trì một bugi lễ lớn. Chú 
tịch đoàn đại hội. 

chủ toa I dg. Điều khiển cuộc họp. Ông biểu 
trưởng chủ toa phiên họp hội đồng nhà trường. 
H d. Người làm chủ (оа điều khiến cuộc hop. С 
chú toa. 

chủ tri де. Chịu trách nhiệm chính, điều khiến, 
Người chủ trì tờ bảo. Cuộc họp do giám đốc nhà 
máy chủ tri. 

chủ trị dg. Có tác dụng chủ yếu trong việc chữa 
một bệnh gi. Thuốc này chủ trị bệnh lao. 

chủ trương I dg. Có ý định, có quyết định vë 
phương hướng hành động (thưởng nói về công 
việc chụng). Chứ trương phát triển chăn nuôi. 

II d. Y định, quyết định về phương hướng hành 
động (thường nói về công việc chung). Möt chủ 
trương sáng suốt. Thực hiện chủ trương. 

chủ từ d. x. chu ngữ (ng. 2). 

chủ tướng 4. (cũ). Tướng chỉ huy một đạo quân. 
chủ xướng ág. (cũ). Như thi xưởng. 

chủ ý I d. Y định chính, ý định có sẵn. Ch y 
của tác giả bài thơ. Đến chơi, nhưng chủ y là để 
nhờ một việc. 

П dg. Có chủ ý; chủ tâm. Nó nói như vậy chủ ý 
để trêu tức anh. 

chủ yếu t. Quan trọng nhất và không thể thiếu 
được; phân biệt với thứ yếu. Những nhiệm vụ 
chủ уёи. Chủ vếu dựa vào sức mình. 

chú; d. 1 Em trai của cha (có thể dùng để xưng 
gọi). Chú ruột. Ông chủ họ. Sấy cha còn chủ 
(tng.). Chú bão gì cháu? 2 Từ thiếu nhỉ dùng 
để chỉ hoặc gọi người đàn ông đáng bậc chú 
minh, với y yêu mến, kính trọng. Cháu yêu 
chú bộ đội. 3 Từ dùng để chỉ thiếu nhí với ý 
yêu mến, thân mật, Chú bá. 4 (dùng hạn chế 
trong một số tổ hợp). Từ đùng để chỉ người 
con trai hoặc người dàn ông trẻ thổi. Chú tiếu. 
Chú тё. 5 Từ dùng để chỉ con vật theo lối nhàn 
cách hoá, với ý hài hước. Chú dë тёп. Chủ 
chuột đi chợ dàng xa... (сӣ.). 6 Từ dùng trong 
đối thoại để gọi người đàn ông coi như bậc 
chú của mình với ý yêu mến, kính trọng, hoặc 
để người dàn ông tự xưng một cách thân mật 
với người coi như hàng cháu của mình. 7 Тїї 
người đản ông dùng trong đối thoại để gọi em 
trai (hay là người phụ nữ dùng để gọi em trai 
chồng) đã lớn tuổi với ý coi trọng, hoặc người 
đàn ông dùng để gọi một cách thân mật người 
dàn ông khác coi như vai em của mình (gọi 
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theo cách gọi của con mình), 

chú; Га. Thần chú (nói tắt). Рай thuỷ đọc chú. 
П dg. (kết hợp hạn chë). Niệm thân chú. Tay dn, 
miệng chú. 

chú; đg. Ghi phụ thêm để làm cho rõ. Chú cách 
đọc một từ nước ngoài. Chú nghĩa ở ngoài lễ. 
chú dẫn dg. Chú thích và dẫn chứng cho rõ thêm. 
Loi chú dẫn của tác giả. 

chú giải dg. (cù). Như chú thích. 

chú mày д. (thgt.). Như chứ mình (nhưng gọi 
một cách hơi së sảng). 

chú mình й. (kng.). Tổ hợp dùng trong đối thoại 
để gọi một cách thân mật em trai (hay là người 
đàn ông khác coi như vai em trai của mình) chưa 
lớn tuổi lám. 

chú mục йр. (cù; id.). Nhin chăm chăm vào ai 
hoặc tập trung sự chủ у vào việc gì. Chú mục vào 
công việc. 

chú rë d. Người con trai lấy vợ trong hôm làm 
lễ cưới. 

chú tâm dg. (thường dùng phụ trước dg.). Để 
hết tâm trí làm việc gì. Chú tâm học tập. 

chú thích dg. (hoặc d.). Chú để giải thích cho 
rõ thêm. Câu chú thích. Sách có nhiễu tranh vë 
vả chú thích (д.). 

chú trọng đg. Đặc biệt coi trọng. Chú trọng chất 
lượng của sản pham. 

chú ý dg. 1 Hướng mắt nhìn, lắng tai nghe một 
cách tập trung, để hết tâm trí vào trong một lúc 
nào đó. Chủ ý nghe giảng. Chú y, phia trước сб 
xe! Тёр trung sự chú y vào điểm chính. 2 Để tâm 
trí đến một cách thường xuyên. Chu ý dạy đỗ 
con cải. 

chua; dg. (kng.). Chú cho rõ. Chua nghĩa trong 
ngoặc. Có chua thêm ở dưới. 

chua; t. 1 Có vị như vị của chanh, giẩm. Chanh 
chua thì kh cũng chua... (cd.), Dưa muối chua. 
Thích ăn chua. 2 (Đất trồng) có chứa nhiều chất 
acid. Đồng chua nước mặn. Bón vôi để khử chua. 
3 Có mùi của chất lên men như mùi của giấm. Mùi 
chua bỗng rượu. 4 (Giọng nói) cao the thẻ, nghe 
khó chịu. Giọng chua như mé. Nói chua (nói chanh 
chua, nhằm làm cho người ta khó chịu), 

chua cay t. Đau đớn, làm khó chịu về tình thần. 
Thất bại chua cay. Những lời châm Ыёт chua 
cay, 

chua chát t. Khó chịu về tỉnh thắn, vi không 
thích mà đành phải chịu đựng. Cdi cười chua chát. 
Sự thật chua chải. 

chua lè t. (ph.). Như chua loét. 

chua lót (ph.). x. chua loét. 
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chua loen loét t. x. chua loét (1áy). 

chua loét t. (kng.). Chua đến mức không chịu 
được, nếu phải ăn, ngùi. Ону! chua loói. Mùi mổ 
hôi chua loét. !! Láy: chua loen loét (ý mức độ 
nhiều). | 

chua lòm t. (kng.). Chua đến mức khó chịu, 
thường do mùi vị biến chất, Оийп do mở hói 
chua lòm. | 

chua me I d. Cây nhỡ, lá kép lông chim có vị 
chua, dùng để nấu canh. 

П d. сп. chua те đất. Có nhỏ, cùng họ với khế, 
cuống dài mang ba lá chét, có vi chua. 

chua тө đất d. х. chua me (ng. ЇЇ). 

chua ngoa t. Lắm lời, nói những điều quá quát 
nghe khó chịu (thường nói vë phụ nữ). Lởi nói 
chua ngoa. Con người chua ngoa. 

chua ngoét t. (kng.). Như chua logt. 

chua ngọt t. (Thức ăn nấu) có vị chua lẫn vị 
ngọt. Sưởn xào chua ngọt. 

chua xót t. Đau đớn xót xa một cách thấm thia. 
Cảnh ngộ chua xót. Càng nghĩ càng chua xót. 
chùa I d. Công trình được xây cất lên, làm nơi 
thở Phật. Cánh chùa. Tiếng chuông chùa. 

TI t. &ng.). Thuộc về nhà chùa, của chung, không 
phải của mình, cho mình (nên không biết tiếc, 
không có trách nhiệm). Tiển chùa. Của chùa. 
Ап cơm nhà, làm việc chùa. 

chùa chiến d. Chùa (nói khái quát). 

chùa đất phật vàng Như chùa ndt but vàng. 
chùa nát bụt vàng cn. chùa rách bụt vàng 
Ví trường hợp nghèo khó mà có lòng tốt, hay là 
nói chung bề ngoài tám thường nhưng lại có những 
cái quy giá, đẹp dë bên trong. 

chúa I d. + (cũ). Chủ. Уйла chúa nhà gà bởi 
bếp (tng.). 2 Người có quyền lực cao nhất trong 
một miền hay trong một nước có vua thời phong 
kiến. Chúa phong kiến. Chúa Trịnh. 3 (cũ; dùng 
hạn chế trong một số tổ hợp). Người nắm quyền 
cai quản. Chúa ngực. Chúa ddo. 4 (thường viết 
hoa). Đấng tạo ra trời đất, làm chủ muôn loài, theo 
Công giáo. C4u Chúa. 5 Соп сіі, chuyên việc 
sinh đẻ trong một số loài sâu bọ sống thành dàn. 
Tan tác như ong mát chúa. 

H t. (ng, ). Rất giỏi, rất tài về một việc gì (thường 
là việc đáng chê; hàm y mia mai). V khoa nói 
thì chủa lắm. 

HI p. (kng.). Từ biểu thị mức độ cao của một tính 
cách hoặc trạng thái tinh thần; rất, hết sức. Chúa là 
liêu. Anh ta chúa ghét thỏi ba hoa. 

chúa công d. Từ dùng để gọi chúa một cách 
tôn kính, thời phong kiến. 


chuẩn thứ 


chúa cứu thế d. Chúa Jesus (theo quan niệm của 
Kitô giáo). 

chúa đất d. Ké chiếm hữu cá một vùng ruộng đất 
để bóc lột địa tô; địa chủ lớn. 

chúa nhật (cũ). х. chủ nhật. 

chúa sơn lâm d. (vch.). Chỉ loài thú hung đữ và 
mạnh nhất, như hổ, sư tử, coi nhự là chủ các loài 
trong rừng. 

chúa të d. Kẻ có quyển lực сао nhất, có toàn 
quyền chỉ phối. Làm chúa tế một vùng. Trong xã 
hội tư bản, đồng tiễn là chúa të (b.). 

chúa thượng d. Từ dùng để gọi vua một các 
tôn kính, thởi phong kiến. š 
Chúa Trời d. (thường viết hoa). Đấng tạo ra trời 
đất, làm chủ muôn loài, theo Công giáo. 

chuẩn, I d. 1 Cái được chọn làm căn cứ để đối 
chiếu, để hướng theo đó mà làm cho đúng. Xếp 
hàng dọc, lấy người đứng trước làm chun. 
2 (chm.). Vật được chọn làm mẫu để thể hiện một 
đơn vị đo lường, Chuẩn quốc gia (do nhà nước 
quy định bằng pháp luật). Chuđn quốc t€ (đã được 
một hội nghị cân đo quốc tế quy định). 3 Cái được 
công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói 
quen trong xã hội, Chuẩn chính tả. 

II t. Đúng chuẩn. Phát âm rất chuẩn. 

chuẩn; йр. (¡d.). Chuẩn y (nói tát). 

chuẩn bị đg. Làm cho có sẵn cái cần thiết để 
làm việc рі, Chuẩn bị lên đường. Chuẩn bị hành 
li. Bài phát biếu được chuẩn bị tốt. 

chuẩn chỉ đg. (Cấp có thẩm quyền) cho phép 
chỉ tiêu. 

chuẩn cứ d. (¡d.). Cái làm căn cứ để phản đoản, 
đánh giá đúng sai; tiêu chuẩn, 

chuẩn đích d. (id.). Cái mốc quy định, phải 
nhằm vào đó mả đạt tới. 

chuẩn độ dg. Xác định nồng độ của một chất 
tong dung dich. 

chuẩn gốc d. Chuẩn có độ chính xác cao nhất 
trong phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, dùng để 
thể hiện don vị đo và tạo ra chuẩn thứ. Chuán gốc 
quốc tế và chuẩn gốc nhà nước về mét và kilogram. 
chuẩn hoá dg. Làm cho trở thành có chuẩn rõ 
ràng. Chuẩn hoá phát âm. 

chuẩn mực d. (và t.). (id.). Chuẩn. Chuẩn тис 
ngôn ngữ, Cách phát âm chuẩn mực. 

chuẩn mực hoá ds, (¡d.). Chuẩn hoá. 

chuẩn tắc d. (¡d.). Cái quy định thành phép tắc 
phái theo, 

chuẩn thứ d. Chuẩn được lập ra từ chuẩn gốc, 
dùng để tạo các chuẩn khác có độ chính xác 
thấp hơn. 





chuẩn tưởng 


chuẩn tướng d. Bậc quân hàm quá độ từ cấp tá 
sang cấp tưởng của quân đội một số nước. 
chuẩn uý d. Bậc quân hàm quá độ từ cấp hạ sĩ 
quan sang cấp sĩ quan. 

chuẩn xác t. Đúng hoàn toàn, không sai chút 
nào so với những điều đã tính toán hoặc đã quy 
định. Pháo binh bắn rất chuẩn xác. Động tác 
chuẩn xác. 

chuẩn y dg. (trtr.). Đồng ý để cho thực hiện theo 
đúng nhu cấp duwi dé nghị hoặc dự thảo. Dé nghị 
dó đã được chuẩn y. i 
chúc; dg. Nghiéng hẳn một đầu thấp xuống. Một 
đâu cân chúc xuống. Máy bay chúc xuống. 
chúc; dg. Tó lời mong ước điều may mắn, tốt đẹp 
cho người khác. Chúc bạn đạt nhiều thành tích. 
Thư chúc Tết (chúc trong dip Tết). Lời chúc sức 
khoẻ. 

chúc hạ đg. (cũ; vch.). Chúc mừng. 

chúc mào d. (ph.). Chào mào. 

chúc mừng dg. Chúc nhân dịp vui mừng. Chúc 
mừng cô dâu chủ кё. Chúc mừng năm mới. 
chúc phúc đg. Chúc thần thánh ban cho phúc 
lành, theo quan niệm tôn giáo. 

chúc thọ dg. (trtr.). Chúc cho người già sống 
lâu. 


chúc thư d, Văn bản chính thức ghi những ý 
muốn cuối cùng của một người, đặc biệt về việc 
xử lí các tài sån của mình sau khi chết. Viế? chúc 
thư để lại. 

chúc tụng dg. Chúc mừng và ca ngợi. Lời chúc 
tung. 

chúc từ d. (cũ). Lời chúc mừng đọc trong buổi lễ, 

bữa tiệc long trong. 

chục d. 1 Số góp chung mười đơn vị làm một. 

Ba chục cam. Hàng chục vạn người, 2 (ph.). Số 
EÓp chung mười đơn vị làm một, nhưng lại có 

cháu thêm một số đơn vị (hai, bốn, sáu hoặc tám), 
dùng trong việc mua bán lẻ một số nông phẩm. 

Вап một chục xoài mười bẩn trái. 

chuộch choạc t. Không đồng đều và không ăn 
khớp với nhau. Hàng ngũ còn сһиёсћ choạc. Phối 
hợp chuệch choạc. 

chuếnh choáng x. chếnh choáng. 

chuënh choạng x. chênh choạng. 

chui dg. 1 Đưa đầu hay toàn thân vào hoặc qua 
chỗễ hẹp, thấp hoặc kin. Chuót chui vào hang. 

Từ dưới һат chui lên. Xấu hổ muốn chui xuống 
đất. 2 Lọt vào để tiến hành những hoạt động 
lén lút, xấn xa. Phân tử cơ hội chui vào tổ 
chức. 3 (dùng phụ sau một dg. khác). Làm 
vụng trộm, lén lút (việc không đúng các quy 
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định). Hàng lậu thuế, bán chui, Cưới chui khi 
chưa đủ nuối. 

chui cha (ph.}. x. chu cha. 

chui Їй! dg. Lần lút nay chỗ này, mai chỗ khác, 
không dám công khai, đàng hoàng. Sống chui ВИ 
trong rừng. Chui ійі đầu đường, xó chợ. 

chui ибп dg. Tự hạ minh một cách đệ hèn trước 
người có quyển thế để mưu cầu danh lợi. Thói 
chưi luôn. 

chul nhủi дд. Lần lút nơi xó xinh, rậm rạp. Bj 
truy lùng, hẳn sống chui nhủi trong rừng. 

chui rúc dg. Chui vào nơi quá chật hẹp (nói khái 
quát); thường đùng để ví việc ở nơi quá chật chội 
hoặc lần trốn một cách đáng khinh vào nơi kín 
đáo. Cd gia đình sống chui тіс trong túp lêu. 
chùi dg. 1 Làm cho sạch vết bán bằng cách chà 
xát với một vật mềm. Chửi chân vào thảm cỏ. 
Sach nhu chùi. Сау gãi bừa chùi (bừa qua trên 
mặt, không Кї). 2 (ph.). Lau. Khăn thương nhở 
ai, Khăn chùi nước mắt (cả.). 

chúi dg. 1 Ngả đầu về phía trước. Đi hoi chui về 
phía trước. Thuyền chi mũi. Ngã chúi vào nhau, 
2 Œng ; ¡d.). Đề hết tâm trí vào việc рі; chúi đầu, 
chúi đầu йр. (kng.). Cám cúi, miệt mải, để hết 
tâm trí vào việc рі. СА đầu vào công việc. 
chúl đầu chúi mũi (kng.). Như chúi dáu (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). 

chúi nhủi dg. (ph.). Ngã chúi xuống, không 
guong được. Bị đạp một cái, chúi nhúi. 

chum d. Đồ gốm loại lớn, miệng tròn, giữa phình 
ra, thót dán về phía đáy, dùng để chứa đựng. 
Chum tương. 

chum chúm dg. x. chứm (láy). 

chum hum t. (ph.). Từ gợi tå dáng nằm úp sắp 
mình trên hai tay, bai chân co lại, hmg uốn cong 
lên. Nằm chum hum. 

chùm d. 1 Cụm hoa hoặc quả có trục chính phân 
thành nhiều nhánh bën. Ноа mọc thành chùm. 
Hải một chùm nhân. 2 Tập hợp nhiều vật cùng 
loại chum lại quanh một điểm. Chùm chia khoá. 
Chùm pháo hoa. 3 (chm.). Tập hợp nhiều tia hoặc 
hạt xuất phát từ một nguồn. СЁйт tia sảng. 
chùm gửi d. (ph.). Tám gửi. 

chùm nhum dg. (ph.). Xúm хі lại thành nhóm 
nhỏ. Chùm nhưm lại bản tán. 

chùm ruột d. Cây ăn quả cùng họ với thầu dầu, 
lá mềm, mỏng, mọc thành hai dây trên cành, quá 
moc thành chùm, có khía, màu sáp khi chua chín 
hẳn, vị chua. 

chũm d. Núm hình chóp. Bán cau ăn chùm 
(chüm cau; tng.). 
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chüm choe d. Nhạc khí gõ gồm hai đĩa tròn bàng 
hợp kim đồng có núm cắm ở giữa, đánh chập vào 
nhau khi biểu điễn. 

chúm ба. Thu lại thành hinh núm tròn. Chúm 
miệng huyt sáo. Bàn tay chúm lại rồi xoë ra. / 
/ Ілу: chum сайт (ý mức độ ít). 

chúm chím ág. Từ gợi tả đáng môi hơi mấp máy 
và chúm lại, không hé mở ra. Мо? chúm chim. 
Cười chúm chim. 

chum dg. 1 Dua gån lại với nhau để quây quanh 
một điểm. Chum chân nháy. Máy cái đầu chum 
vào nhau. Рап bắn rất chum (tập trung vào một 
điểm). 2 (ph.). Cho củi vào bếp để dun. Chụm 
thêm một thanh củi. Chụm lửa (nhóm bếp). 
chun, I dg. Tự thu ngắn lại (nói về vật có thể co 
dän). Soi dây chun lại. Bèo đã chun cánh. Cười 
chun cả mũi. 

H d. (kng.). Dây chun (nói tắt). Buóc bằng một 
sợi chun. 

chun, (ph.; kng.). x. chui. 

chùn dg. Rut lại vi sợ, không dám tiếp tục tiến, 
tiếp tục hành động. Con ngựa chùn lại. Chùn 
bước trước khó khăn. 

chùn chùn р. (кор). (Ngắn) đến mức quá đáng, 
trông khó coi. Dót mía ngắn chùn chùn. Người 
thấp chùn chùn. 

chùn chữa p. (kng.). Nhự chin chùn. 

chùn chyt t. х. chut (láy). 

chùn p. (kng.). Như chùn chùn. // Láy: chun 
сћип (ý mức độ nhiều). 

chữn chín t. Béo tròn nung тйс, Dói lợn chữn 
chin. 

chung; d. (cü). Chén uống rượu, 

chung; It. 1 Thuộc về mọi người, mọi vật, có liên 
quan đến tất cả; phân biệt với riêng. Của chung. 
Quyên lợi chung. Quy luật chưng. 1 Có tính chất 
bao quát, gồm những cái chính, cái cơ bán. Hoc 
thuyết chung. Đường 161 chung. Nói chung*. 
Chung chung”. 3 (thường dùng phụ cho đg,). 
Cùng với nhau, chứ không phải người nào người 
ấy tách riêng ra. Ó chưng một nhà. Cùng hát 
chung một bài, Chung sống với nhau. 

II dg. Cùng có với nhau. Hai nhà chưng sản. 
2 Góp lại với nhau. Chung vón. Chung sức, 
chung cha dg. (hoặc t.). 1 Chung với nhau trong 
sinh hoạt đến mức không còn phân biệt cái gi là 
riêng nữa. Sống chung cha. Cảnh ăn chung ở chạ. 
Chẳng chung vợ chạ*. 2 Sống chung với nhau 
như vợ chồng. 

chung chăn gốt (vch.). Ăn ở với nhau thành 
vợ chồng. 
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chung chiêng бр. Nghiềng qua nghiêng lại, 
không vững. Chiếc cầu treo chưng chiêng. 
chung chung t. Chung quá, không cụ thể, Ý 
kiến phát biểu rất chung chung. Những kết luận 
chung chung, 

chung cục p. (cũ). Rót cuộc; đến lúc cuối cùng. 
chung cuộc d. Giai đoạn cuối cùng, kết thúc 
(thường nói về một quá trình thi đấu thể thao). Ghi 
thêm một bàn thẳng, quyết định thắng lợi chung 
cuộc của đội. : 
chung cư đ. (ph.). Nhà cao tầng để ở, được thiết 
kế theo kiểu có từng căn hộ riêng biệt khép < 
Sống trong chung cư. Khu chung cư. 

chung đỉnh d. (¡d.). Như đỉnh chưng. 

chung đúc dg, Kết tình lại để tạo nên cái có giá 
trị lớn về mặt tỉnh thắn. Tinh hoa của dân tộc đã 
chung đúc nên nhiễu bậc anh hùng. 

chung đụng đg. Tiếp xúc gần gũi với nhau trong 
sinh hoạt. Sống chung đụng với đủ hạng người. 
chung kết d. Vòng thi đấu cuối cùng để chọn 
đội hoặc vận động viên vô địch. Trận bóng đá 
chung kết. Vào chung kết. 

chung khảo d. Vòng xét tuyển cuối cùng, quyết 
định việc tuyển chọn trong một cuộc thi tuyến 
qua nhiễu vòng. Được vào chưng khảo. 

chung lưng đấu cật Cùng góp sức và dựa vào 
nhau trước khó khăn chung, 

chung quanh x. xung quanh, 

chung qui x. chung quy. 

chung quy p. (dùng làm phần phụ trong câu). 
Tử biểu thị ý quy cho đến cùng, về thực chất của 
sự việc. Nhiều câu hỏi, nhưng chung quy chỉ сд 
một vấn dë, Việc đỏ chung quy chỉ tại anh. 
chung quy lại p. (kng.). Như chung quy. Chung 
quy lại ai cũng nghĩ thë. 

chung sống hoà bình dg. Cùng tón tại trong 
quan hệ hoà bình, không gây chiến với nhau (nói 
về các nước có chế độ chỉnh trị - xã hội đối lập). 
chung thẩm dg. (Toà án) quyết định lån cuối 
cùng về một vụ án làm cho Bản án có hiệu lực 
pháp luật, sau đó đương sự không được chống án 
nữa. Toà chưng thẩm. 

chung thắn t. Suốt đời người, cho đến hết đời 
(thường nói về án tù). Tü chung thân. Cấm cố 
chung thân. 

chung thuỷ t. Như #huy chưng. Người vợchwng 
thuỷ. Tình bạn chung thuỷ. 

chung tình dg. (hay t.). Có tình yêu dành cho 
một người duy nhất. Người đàn ông chung tỉnh. 
chùng; t. 1 б trạng thái không được kéo cho 
thẳng ra theo bë dài; trái với căng. Dây dàn chùng. 


chùng 


2 (Quần áo) dài và rộng, khi mặc vào có những 
chỗ dồn lại, không thẳng, Quán chùng áo dài. 
Thich mặc hơi chừng. 

chùng; t. (ph.). Vung lén. Ăn chùng, nói vụng. 
chùng chiểng (рһ.; id.). х. òng ган. 
chủng chinh dg. Cố ý làm chậm chap để kéo dài 
thời gian. Việc gấp mà cứ chùng chinh mãi. Cổ 
chùng chinh để cho thời gian trôi qua. 

chủng, d. (cũ; chm,). Như lodi. 

chủng; dg. Cấy vaccin hay độc tó vi khuẩn vào 
da thịt để phòng, chẩn đoán hoặc nghiên cứu 
bệnh. Chúng vaccin. Chúng trực khuẩn lao cho 
chuột bạch, 

chủng chẳng t. (thưởng dùng phụ cho đg.). (Nói 
năng) không rảnh mạch và rời rạc một cách cố ý, 
để tỏ thái độ không thích thủ. Trd lởi chúng chẳng. 
chủng đậu 4р. Сау miễn dịch chủ động bằng 
cách tiêm nông vaccin đậu mùa vào cơ thể. 
chúng loại d. Giống loài. Các chúng loại thực 
våt. 

chủng sinh d. Học sinh chủng viện, 

chúng tộc d. Tập đoàn người hình thành trong 
quá trình lịch sứ, cùng một nguồn gốc, có chung 
những đặc điểm di truyền về màu da và tóc, về 
cấu tạo cơ thể, v.v. Chính sách phán biệt chúng 
tóc. 

chủng viện d. Trường của Công giáo, бао tạo 
linh mục, tu sĩ. 

chúng I å. Từ dùng để chỉ những người đã được 
nói đến, với ý coi khinh. Bọn cup và tên cẩm đâu 
của chúng. 

П p. (dùng phụ trước d, trong một số tổ hợp, 
thường để tự xưng, và trước một số d. chỉ người 
hoặc vật). Tử biểu thị số lượng nhiều được xác 
định, gồm tất cả những người hoặc động vật 
muốn nỏi đến. Mời chị đến chơi với chúng em. 
Chúng ông (kng.). Theo kịp chúng bạn. Mấy con 
chó này chúng nó khôn lắm (kng.). 

chúng minh đ. (kng.). Tổ hợp dùng chỉ bản thân 
người nói cùng với người đổi thoại ngang hàng 
với ý thân mật, Mai chúng mình. Bọn chúng 
mình. 

chúng sinh d. Tất cả những gi có sự sống, nói 
chung; có khi chuyên dùng để chỉ người và động 
vật (nói tổng quát), theo cách nói trong đạo Phật, 
Phổ độ chúng sinh, 

chúng ta 4, Tó hợp người nói dùng để chỉ bản 
thân mình cùng với người đối thoại, 

chúng tôi 4. 1 Tổ hợp dùng để nhân danh một 
số người mà tự xưng. Chúng tôi déu nghĩ nhu 
vậy. 2 Tổ hợp dùng để cá nhân tự xưng thay cho 
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tôi một cách trang trọng khi viết sách, báo, đơn từ 
hoặc khi nói trước dám đông, trước người trên. 
Chúng tôi xin đọc bản bảo cdo. 

chuốc; dg. 1 Cố làm sao cho có được bằng 
cách mua sắm, cẩu cạnh (cái tưởng là quý, 
nhưng thật ra không đáng). Đắt thế mà vẫn 
chuốc. Chuốc cải của йу về làm gì (kng.). 
Chuốc lấy hu danh. 2 Nhận lấy ngoài y muốn 
của minh (cái không hay). Chuốc va vào thân, 
Chuốc lấy thất bại. 

chuốc; dg, (trtr.). Rót (rượu) để mời nống. Chuốc 
кири. 

chuộc dg. 1 Đưa tiền của để đổi lấy vë cái vốn 
là của mình mà người khác đang nắm giữ, chiếm 
giữ. Chuộc đảm ruộng đã bán dç. Bắt cóc người 
đế đòi tiên chuộc. 2 Làm điều tốt đẹp để bù lại lỗi 
lầm do mình gây ra trước đây. Láp công chuộc tội. 
chuöi d. Bộ phận ngắn để cầm nắm trong một số 
dụng cụ có lười sắc, nhọn. Chuði đao. Chuối geom. 
Năm đẳng chuôi*. 

chuối åg. 1 Trượt xuống hoặc cho trượt xuống 
theo đường đốc. Lao gó chudi theo sườn núi. Con 
cả chuối xuống ao. 2 Cho lọt vào trong một cách 
nhanh và gọn. Chuổi gói quà vào túi, 

chuỗi d. 1 Tập hợp gồm nhiều hạt xâu thánh 
dây, dùng làm vật trang sức. Deo chudi ngọc. 
Маі hạt chuỗi. 2 Tập hợp gồm nhiều vật nhỏ 
cùng loại hoặc có hinh dạng gần giống nhan, 
хац thành dây, Môr chuỗi tiên xu. 3 Tổng thể 
nói chung nhng sự vật hay sự việc cùng loại kế 
tiếp nhau. Chuối ngày thơ đu. Vang lên từng chudi 
cười, 4 (chm.). Dãy số hoặc dãy biểu thức lập nên 
theo một quy tắc nào đó và nối liền với nhau bằng 
những dấu cộng. 

chuël d. 1 Cây ăn quả nhiệt đới, thân ngắm, lá 
to, có bẹ ôm lấy nhau thảnh một thân giả hình 
trụ, quá dài hơi cong, xếp thành buồng gồm nhiều 
nải, 2 (kết hợp hạn chế). Cây trồng giống như 
cây chuối. Chưới hoa*. Chuối gợi*, 

chuối ba lùn d. х. chuối lùn. 

chuốt bụt d. Chuối cây thấp, quả nhỏ. 

chuối cau d, Chuối quả nhỏ, mập, khi chín vỏ 
vàng, thịt hơi nhão. 

chuối chát d. (ph.). Quả chuối còn xanh và chát, 
dùng để ăn như rau. 

chuối cam d. Chuối giống chuối cau, nhưng quả 
to hon. 

chuối hoa d. Cây thân cỏ, lá có gân giữa lớn 
trông như một lá chuối nhỏ, hoa to, mảu đẹp, 
trồng làm cảnh. 

chuối hột d, Chuối quả có nhiều hạt, än hơi chát. 
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chuối lá d. Chuối quả to có cạnh, vỏ dai và dài. 
chuối lùn d. cn. chuối ba làn. Chuối tiêu cây 
thấp, quả nhỏ và thơm. 

chuối lửa d. Chuối có quả khi chín thi vỏ đỏ 
màu lửa. 

chuối mắn d. Chuối quả nhỏ và mập. 

chuối mật d. Chuối quả có thịt đỏ và ngọt, nhưng 
hơi nhão., 

chuối mít d. Chuối quả nhỏ, khi chín vỏ vàng, 
thịt thơm mùi mit. 

chuối mốc d. (ph.). Chuối tây, 

chuối ngự d. Chuối quả nhỏ, khi chín võ rất 
mỏng, màu vàng, thịt chắc và thom, 

chuối rë quạt d. Cây cùng họ với chuối, thân 
mang nhiều vết sẹo lá rụng, lá mọc thành hai đây 
toá ra như nan quạt, thường trồng làm cảnh. 
chuối sgi d. Cây cùng họ với chuối, be lá cho 
sợi dùng bën thimg, quả không ăn được. 

chuối sứ d. Chuối quả giống chuối tây, có ba 
cạnh nổi rõ, vỏ dài, thường án như rau khi còn 
xanh. 

chuối tây d. Chuối quả mập, khi chín vỏ mỏng, 
màu vàng, thịt ngọt, 

chuối thanh tiêu d. Chuối quả nhỏ, dải và cong. 
chuối tiêu d. Chuối quả dài và hơi cong, khi 
chín vẻ màu vàng lục, thịt thơm. 

chuối vả d. Chuối quả giống chuối tiêu, nhưng 
to hơn nhiêu. 

chuội; dg. 1 Luộc sơ qua. Chuội miếng thịt. 
2 Cho hàng dệt hay tơ, sợi mộc vào nước có 
hoả chất để làm cho sạch tạp chất, hồ, keo, v.v. 
Chuối tơ. 

chuội; 4р. (kng.). Tuột ra khỏi tay, không giữ 
lại được. 

chuôm d. 1 Chỗ trũng có đọng nước ở ngoài 
đồng, thường thả cành cây cho cả ở. Tát chuóm. 
Đào chuôm. 2 Cành cây thả xuống nước cho cá 
ở, chà. Thd chuôm. 

chuồn dg. (ng.). 1 Rời bỏ di nơi khác một cách 
lén lút, lặng lề. Chuẩn cửa sau. K£ gian đã chuồn 
mất. 2 Lén lút đưa di. Bọn buôn lậu chuồn món 
hàng di. 

chuồn chuồn d. Bọ có đuôi dài, hai đôi cánh 
dạng mảng mỏng, bay giỏi, ăn sâu bọ. 

chuồn chuồn đạp nước Ví tác phong qua loa, 
hời hot, không đi sâu. 

chuồn сһибп kim d. Chuồn chuồn rất nhỏ, thân 
và đuôi mảnh như cái kim. 

chuông d. 1 Nhạc khí đúc bằng hợp kim đồng, 
lòng rỗng, miệng loa tròn, thành cao, thường có 
quai để treo, tiếng trong và ngân dài, thưởng dùng 


chuột đất - 


trong các buổi lễ tôn giáo. Рис chuông. Dài 
chuông. Kéo chuông nhà thờ. 2 Vật hoặc khi cụ 
bằng kim loại, có nhiều hinh dáng khác nhau, phát 
ra tiếng kêu trong và vang để bảo hiệu. Bấm 
chuông. Chuông điện thoại réo. Đẳng hd chuông 
(đồng hồ có chuông), 

chuông phiến d. Nhạc khí gë ghép bằng những 
thanh kim loại dài ngắn, dày mỏng khác nhau, 
hoặc có bàn phím, đánh bằng đài đôi. 

chuồng d. 1 Chỗ được ngăn chắn các phía làm 
not để nhốt giữ hoặc nuôi cầm thủ. Chuóng lợn. р 
Chuông сор. Cho gà vào chuông. Mất bò mới lol} 
làm chuông (tng.). 2 (dùng hạn chế trong một số 
tổ hợp). Chỗ được ngăn chắn làm nơi chứa giữ, 
hoặc đựng vật gì. Chuông йи. Chuông phán. 
Chuông bèo (ngăn ở mặt ao, mặt ruộng). 
chuồng chổ d. (ph.). Chuông хі. 

chuồng tiêu d. Như chuồng xí. 

chuồng trại d. Chỗ xây dựng làm nơi để chăn 
nuôi (nói khái quát). Xây chuồng trại để nuôi lọn. 
chuồng xí d. Chỗ được ngăn che làm nơi đi đại 
tiện, 

chuộng dg. Thưởng quý và thích hơn những cái 
khác. Chuông của la. Mặt hàng được nhiễu người 
chuộng. Chung hình thức. 

chuốt dg. 1 Làm cho thật nhẫn bằng cách đưa 
nhẹ một lưỡi sắc nhiều tắn sát bé mặt, Chuót đũa. 
Trong như ngọc chuốt. 2 Sửa chữa công phu cho 
bóng bẩy. Chuốt từng câu văn. 

chuột d. 1 Thủ gặm nhấm, mõm nhọn, tai bầu 
dục, đuôi thon dài, thưởng phá hại mùa mảng và 
có thể truyền bệnh dịch hạch. Hang chuột. Mèo 
bắt chuột. 2 (chm.). Một bộ phân được nối với 
máy tính, khi cho chuyển động trên niột mặt phẳng 
thi sẽ gây ra việc chuyển động con chạy trên mản 
hình và có tác dụng để kích hoạt hay chọn lựa các 
thành phần phán mắm trên màn hinh. 

chuột bạch d. Chuột lông trắng, thường nuôi 
làm vật thí nghiệm. ' 

chuột chạy cùng sào Ví tỉnh thế đến bước 
đường cùng, hết đường, hết cách, р 

chuột chủ d. Thú ăn sâu bọ, cỡ nhỏ, hình đạng 
như chuột, nhưng môm dài, đuôi ngắn tiết mùi 
hôi. Chuột chù chê khí rằng hôi... (cd.). 

chuột сһ d. Thú ăn sâu bọ, cùng họ với chuột 
chù, sống ở hang, 

chuột cống d. Chuột cỡ lớn, thường sống ở các 
cống rãnh. 

chuột đất d. Chuột cỡ lớn, hình dạng giống chuột 
cống, thưởng sống ở các hang ngoài đồng, trong 
bãi có tranh, 





chuột đồng 


chuột đồng d. Chuột sống ngoài đồng ruộng, ở 
hang, thường phá hại mùa màng, 

chuột đồng nai d. x. chuột lang. 

chuột khuy d. Chuột rừng hay làm hại hoa màu 
ở các nương rẫy. 

chuột lang d. cn. chuột tam thể, chuột đẳng nai. 
Chuột cỡ to, löng trắng, có đốm vàng, đen, thường 
nuôi làm vật thí nghiệm. 

chuột låt (ph.}. х. chuột nhát. 

chuột nhất d. Chuột nhỏ sống trong nhà. 
chuột rút d. Hiện tượng bắp thịt co rút và бап 
đột ngột. Đang bơi, thình lình bị chuột rút. 
chuột sa chinh gạo (kng,), Ví hoàn cảnh bỗng 
nhiên được sống vào trong một gia đình giàu có, 
hưởng cảnh sung túc. 

chuột tam thể d. х. chuột lang. 

chụp I dg. 1 Làm cho phủ kín từ trên xuống 
bằng một động tác nhanh, gọn. Chup cái mũ lên 
đâu. Bóng tối chụp xuống cảnh đồng (b.). 2 Nắm 
bắt 18у bằng một động tác nhanh, gọn. Chụp båt 
gà. Chụp được con ếch, 3 Ghi lại nhanh hình 
ảnh bằng máy ảnh. Ảnh chụp nửa người. Chụp 
X-quang da dày (chụp ảnh dạ dày, chiếu qua tia 
X). Chụp điện (kng.). 

II d. 1 Bộ phận hình phëu úp trên lò, bếp, v.v, 
để thu hút và làm thoát khí nóng, khi độc hoặc 
khỏi, bụi. 2 Chụp đẻn (nói tắt). 

chụp đèn d. Bộ phận đặt úp trên ngọn đèn để 
ánh sáng không chói hoặc để che gió. 

chụp ếch åg. (thgt.), Như vô ếch. 

chụp giật dg. (kng.). Cướp giật, tranh giành một 
cách trắng tron. Bon chụp giật, móc ti. Làm дп 
kiểu chụp giật. 

chụp giựt ág. (ph.). Chụp giật. 

chụp mũ dg. Quy cho người khác khuyết điểm 
nặng về tư tưởng một cách không có căn cứ. Lối 
phê bình chụp mũ. 

chút; d. Cháu đời thứ năm, con của chắt. 

chút; d. Lượng rất nhỏ, rất ít, gån như không 
đáng kể, cái ít òi. Bót chút thì giờ. Không chút 
ngán ngại. Sinh được chút con trai. 

chút chít, d. Cây thân cỏ cùng họ với rau тїт, 
thân có rãnh doc, lá to, quả có ba cạnh, rễ đài, 
to, màu nâu đen, dùng làm thuốc. 

chút chít, I t. Từ mô phỏng tiếng chuột kêu. 

II d. Dó chơi trẻ em giống hình bupbë, có thể phát 
ra tiếng “chút chit’. Con chút chit, 

chút chit, t. Мар map và hơi thấp (thưởng nói 
về trẻ em). Béo chút chit. 

chút đỉnh d. Một phần nào rất nhỏ, coi như 
không đáng là Бао. Әд đẩn cha mẹ được chút 
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đỉnh. Đóng góp chút dinh. 

chút ít d. Một phần nào rất nhỏ, rất it. Có thay 
đổi chút ir. 

chút xíu d. (kng.). Một chút, không đáng kể. 
Cho thêm chút xíu muối. Chờ chút xiu, 

chụt t. Từ mô phỏng tiếng hôn, tiếng mút mạnh. 
Hôn đánh chut một cải. // Lây: chùn chut (ý mức 
độ nhiều và liên tiếp). 

chut chịt t. (34.). Мар тар, thấp và có vẻ nặng nề 
(thường nói về trẻ em). 

chuy d. 1 Vũ khí thời cổ, bằng gỗ hay kim loại, 
đầu tròn và to, có cán cắm để đánh. Quả chư). 
Múa chuy. 2 (kng.). Dòn nặng, уб. Bị giáng một 
chu). 

chuyên: dg. 1 Rót nước trả từ chén tống sang 
các chén quân, theo lối uống trả cổ truyền. 
Chuyên trà. Ấm chuyên *. 2 Mang, chuyển từ tay 
người nảy sang tay người kia. Chuyên tay nhau 
xem mấy tấm ảnh. 

chuyên; t. 1 Chỉ làm hoặc chủ yếu chi làm một 
việc gì. Chuyên nghề viết văn. Ai chuyên việc 
nấy. Ruộng chuyên trồng lúa. 2 Có kiến thức 
chuyên môn sâu. Chuyên sâu, nhưng hiếu biết 
rộng. 3 (dùng phụ sau đg.). (Làm công việc gì) 
сб sự tập trung tâm trí một cách thường xuyên; 
chăm, Hoc rất chuyên. 

chuyên án t. Vụ án phức tạp, cần cỏ tổ chức 
riêng để điều tra tìm thủ phạm (nói về mặt chuyên 
môn, nghiệp vụ). Ban chuyên án. Khám phá nhiễu 
chuyên ап. 

chuyên biệt t. Chỉ chuyên về một loại riêng biệt 
nào đó. Tính chất chuyên biệt. Tác dụng chuyên 
biệt. 

chuyên canh dg. (Vùng) chuyên trồng một loại 
cây nông nghiệp nào đó. Vùng chuyên canh lúa. 
chuyên сап t. Chăm chỉ, siêng năng một cách 
bền bi, đều đặn, Học táp chuyên cần. ...Thức 
khuya dậy sớm, chuyên cần làm ăn (cd.). 
chuyên chế đg. Nắm tất cả quyền lực tối cao, cai 
trị một cách độc đoán (nói về vua chúa). Ách 
chuyên chế. (Chế độ) quân chủ chuyên chế*. 
chuyên chính I ág. Dùng bạo lực trấn áp sự 
chống đổi giai cấp. 

II d. Sự thống trị của một giai cấp, dựa vào bạo lực. 
chuyên chính vô sản d. Chính quyền của giai 
cấp công nhân được thiết lập bằng cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và có nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

chuyên chở dg. Mang chuyển đỏ vật nhiều, 
nặng đi đường xa (nói khái quát). Chuyên chở 
hàng hoá. 


chuyên chú dg. Tập trung sự chú ý một cách 
bén Ы vào việc gì. Chuyên chú vào nghiên cứu 
khoa học. 

chuyên cơ d. Máy bay chuyên dùng cho những 
chuyến đi đặc biệt hoặc chở nhân vật quan trọng 
đặc biệt. 

chuyên doanh ág. Chuyện kinh doanh một loại 
mặt hàng nhất định. Cóng ti chuyên doanh nông 
sản. 

chuyên dùng t. D£ dùng riêng cho những việc, 
những mục đích nhất định. Sản xuất công cụ 
chuyên dùng. Thiết bị chuyên dùng. Máy chuyên 
đừng (chỉ đừng vào việc chế tạo một loại sản phẩm 
nhất định). 

chuyên dụng t. Như chuyên dùng. Các công 
trình chuyên dụng. 

chuyên dë d. Vấn dé chuyên môn có giới hạn, 
được nghiền cửu riêng. Nghiên cứu timg chuyên 
để. Hội nghị chuyên đề. 

chuyên gia d. 1 Người tỉnh thông một ngành 
chuyên môn khoa học, kĩ thuật, Chuyên gia y tế. 
Đào tạo chuyên gia. 2 (kng.), Chuyên gia người 
nước ngoài. Khách sạn chuyên gia. 

chuyên hoá đẹ. (Cơ quan hoặc tế bào) có 
những biến đổi thích nghỉ với một chức năng 
riêng biệt. 

chuyên khảo åg. Khảo sát, nghiên cửu riêng 
về một vấn đề. Tập chuyên khảo về chèo cổ. 
chuyên khoa d. Bộ phận chuyên môn hẹp của 
một ngành khoa học, kĩ thuật. Вас sĩ chuyên khoa 
thân linh. 

chuyên luận I dg. Chuyên bản về một vấn đề 
chuyên môn, học thuật nào đó. Тар chuyên luận 
về Nguyễn Du. 

H d, Bài chuyên luận. Viết chuyên luận cho bảo. 
chuyên môn 1 d. Lĩnh vực kiến thức riêng của 
một ngành khoa học, kĩ thuật. Đi sáu vào chuyên 
môn. Trình độ chuyên môn. 

TI t. (kng.). Chỉ làm hoặc hầu пһо chỉ làm một việc 
gi. Cửa hàng chuyên môn bán đồ gỗ. Нап chuyên 
môn nói láo, 

chuyên môn hoá ág. Làm cho trở thành chuyên 
về một việc, một lĩnh vực nhất định. Chuyên món 
hoá cán bộ. Chuyên môn hoá sản xuất (phân 
công cho mỗi vùng, mỗi ngành hoặc mỗi xí nghiệp 
chỉ chuyên sản xuất một sản phẩm hay một loại 
sản phẩm nhất định), 

chuyên mục d. Mục thường kì trên báo, trên 
dài phát thanh dành riêng cho một vấn để. Сас 
chuyên mục thường kì. Chuyên mục “tâm sự" 
được bạn đọc ưa thich. 
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chuyển 


chuyên ngành d. Ngành chuyên môn hẹp. Kiên 
thức chuyên ngành. 

chuyên nghiệp I d. (dùng phụ cho đ. trong một 
số tổ hợp). Nghề nghiệp chuyên môn. Tròng 
trung học chuyên nghiệp. Giáo dục chuyên 
nghiệp. 

H t. Chuyên làm một nghề, lấy một việc, một hoạt 
động nào đó làm nghề chuyên môn; phân biệt với 
nghiệp dư. Nghệ sĩ chuyên nghiệp. 

chuyên quyển dg. Nắm mọi quyền hành và tự ý 


quyết định mọi việc. Сиб đời nhà Lë, chúa Trịnh 

chuyên quyên. С = ° 
chuyên san d. Tạp chỉ chuyên đăng những bš, 739 
nghiên cứu về một lĩnh vực chuyên món hẹp. - 
Chuyên san kinh tế. 

chuyên sâu t. (Học tập, nghiên cứu) sâu vào 
một vấn để, một lĩnh vực chuyên môn nào đó. 
Nghiên cứu một dé tài chuyên sâu. Vừa học toàn 
diện, vừa có chuyên sâu. 

chuyên sử d. Sử chuyên nghiên cửu về một nhân 
vật, một sự kiện, một thời kì hay một địa phương 
nhất định. 

chuyên tải åg. (cũ). Tải điện. Đường dây chuyên 
tải. 

chuyên tâm dg. Tập trung tâm trí một cách bén 
bỉ vào việc gì. Chuyên tám học tập. 

chuyên trách dg. Chuyên làm và chịu trách 
nhiệm về một công tác nào đó. Phản công người 
chuyên trách. Сап bộ chuyên trách của công 
đoàn. 

chuyên trị йс. (Thuốc) chuyên chữa một loại 
bệnh. Thuốc chuyên trị dạ dày. 

chuyên tu dg. Chuyên học về một môn hoặc 
một số môn trong thời gian rút ngắn. Lóp chuyên 
tư tin học. Học chuyên tu kì thuật, 

chuyên ước d. Điều ước do hai hay nhiều nước 
ki kết về những vấn đề chuyên môn. 

chuyên viên d. L Người thành thạo về một lĩnh 
vực công tác nào йб. Chuyên viên kinh të. 2 Cán 
bộ có trinh độ nghiệp vụ chuyên môn cao, chuyên 
làm công tác nghiên cứu giúp cho lãnh đạo ở một 
cơ quan quản Н. Chuyên viên cấp cao. 

chuyển dg. 1 Đưa chuyển từng quãng ngắn từ 
người nảy, chỗ này sang người khác, chỗ khác. 
Chuyên bóng cho đồng đội. Chuyên đất đắp 
để. Chuyên tay nhau tờ bảo, 2 Di chuyển thân 
thể từng quâng ngắn trên không từ chỗ này 
sang chỗ khác. Đảnh đu chuyển từ cành này 
sang cành khác. Vượn chuyển cành. Chim поп 
bay chuyên. 

chuyển dg. 1 Đưa một vật từ nơi này đến nơi 


chuyển biên 


khác. Chuyến đồ đạc sang nhà тої, Chuyển thu. 
Chuyển tiên qua đường bưu điện. Chuyển lời 
cám ơn. 2 Thay đối vị trí, phương hướng, trạng 
thái... sang một vị trí, phương hướng, trạng thái 
khác, Chuyển công tác, Chuyển hưởng kinh 
doanh, Chuyến bại thành thẳng. Trời chuyển 
lạnh. 3 Có sự vận động, đổi khác, không còn 
đứng yên hoặc giữ nguyên trạng thái cũ nữa. Lay 
mãi mà không chuyến. Xe lửa từ từ chuyển bánh 
(bắt đâu chạy). Те tưởng không chuyển kịp với 
tình hình, Bệnh bất đầu chuyển. 

chuyển biên dg. Soạn lại để chuyển một bản 
nhạc của nhạc khí này thành bản nhạc của nhạc 
khi khác. 

chuyển biến 4р. Biến đổi sang trạng thái khác 
với trước, thường là theo hướng tích cực. Tạo ra 
bước chuyển biển trong nông nghiệp. Sự chuyến 
biển sâu sắc về tư tưởng và nhận thức. 

chuyển bụng đg. Nhự chuyển dạ. 

chuyển chú dg, Ghi chú để chỉ dẫn người đọc 
xem ở chỗ khác. 

chuyển cư dg. (id.). Đến ở nơi khác để sinh 
sống. Chuyến cư đến vùng đất mới. 

chuyển da åg. Có triệu chứng (thường lå đau 
bụng) sắp đẻ. 

chuyển di dg. (id.). Như di chuyên. 

chuyển dịch dg. 1 Thay đổi hoặc làm thay đổi 
vị trí trong khoảng ngắn. Chuyển dịch bản ghế 
2 (chm,). Chuyển quyền sở hữu. Chuyển địch 
tuộng dät. 3 Chuyển dẫn từ cái này sang cái khác 
để không gây xáo trộn lớn. Chuyến dịch từ lúa 
sang các giống cây trắng. Chuyến dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn. 

chuyển dời dg. Thay đổi hoặc làm thay đổi vị trí 
chuyển đạt dg. (id.). Chuyển ý kiến của một cấp 
này cho cấp khác. Chuyển đạt mệnh lệnh của 
cấp trên cho địa phương. Huyện chuyển đạt ý 
kiến của xã lên tỉnh. 

chuyển đổi dg. 1 Đổi từ một loại nảy sang một 
loại khác. Chuyển đối dollar ra tiên Việt. 
Chuyển đổi gen. 2 Phát hành một chứng khoán 
mới thay thế chứng khoán cũ. 3 Thay đổi từng 
bước từ cái này sang cái khác để không gây 
хао trộn lớn. Chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà 
nước sang công ti cổ phân. Chuyển đổi cơ cẩu 
cây trồng. 

chuyển động йе. 1 (hoặc d.). Thay đổi vị trí theo 
thời gian. Khóng khí chuyển động sinh ra gió. Sự 
chuyến động của các hành tỉnh. 2 Vận động, hoạt 
động gây ra rung động, rung chuyển. Máy móc 
chuyển động дт âm. 3 (chm.). Biến đối trạng thái 
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của một hệ thống nào đó. 

chuyển động đều d. Chuyển động có trị sổ vận 
tốc không thay đổi theo thời gian. 

chuyển động quay d. Chuyển động của vật rắn 
trong đỏ tất cả các điểm của vật vạch ra những 
đường tròn có tầm nằm trên một đường thẳng cổ 
định (gọi là rực quay) thẳng góc với các mặt 
phẳng của những đường tròn đó. 

chuyển động tịnh tiến d. Chuyển động của vật 
rắn trong đó mỗi đường thẳng nối hai điểm bất kì 
của vật luôn luôn song song với chính nó. 
chuyển giao dg. Giao lại cho người khác nhận. 
Chuyển giao công văn. Chuyển giao nhiệm vụ. 
chuyển hoá dg. Biến đối sang dạng hoặc hình 
thái khác. Siz chuyển hod của năng lượng. 
chuyển khoản ág. Chuyển tiền từ tài khoản này 
sang tài khoản khác qua ngân hàng hoặc qua các 
trung tâm thanh toán (một hinh thức thanh toán 
không dùng tiến mặt). Thanh toán theo lối 
Chuyến khoản. 

chuyển lay 4g. (id.). Như fay chuyến. 

chuyển loại dg, (Từ) thay đổi vë từ loại. 
chuyển mình åg. Chuyển động toàn bộ để bắt 
đầu có sự vận động, sự thay đổi mạnh mẽ. 7hởi 
đại đang chuyển mình. Sự chuyển mình của đất 
Hước. 

chuyển nghĩa dg. Chuyển sang một nghĩa mới, 
ít nhiều vẫn còn mối liên hệ với nghĩa trước. Hiện 
tượng chuyển nghĩa của їй. 

chuyển ngữ d. Ngôn ngữ dùng để truyền thụ 
kiến thức. Dùng tiéng mẹ để làm chuyển ngữ бий 
cd các bậc học. 

chuyển nhượng dg. Như chuyến dich (ng. 2). 
chuyển tải dg. Chuyến hàng hoá từ phương tiện 
vận tải nảy sang phương tiện vận tải khác hoặc 
từ đoạn đường này qua đoạn đường khác. 
chuyển thể dg. Chuyển tác phẩm văn học thành 
kịch bản sản khẩu hoặc điện ảnh. Bộ phim được 
chuyến thể từ môt truyện ngắn nối tiếng. 
chuyển tiếp dg. Nối đoạn trước với đoạn tiếp 
theo. Câu chuyên tiếp trong bài văn. Giai đoạn 
chuyển tiếp. 

chuyển toán dg. (thường nói chuyển toán kë 
toán). Đưa số tiên từ một tải khoản mở trung 
gian hay mó tạm thời vào tài khoản chính. 
chuyển tự dg. Chuyến cách viết từ ngữ bằng 
một hệ thống chữ cái này thành cách viết bằng một 
hệ thống chữ cải khác, theo quy tắc tương ứng 
giữa hai лё thống chữ cái. Ghi một tên riêng tiên g 
Nga theo lối chuyên ги, 

chuyển vần dg. (¡d.). Vận động xoay chuyển 
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theo lối tuần hoàn; thường dùng trong văn học cũ 
để ví sự đối thay của cuộc đời. 

chuyển vận dg. 1 (id.). Như vận chuyển (ng. 1). 
2 (chm:). Vận động để tự chuyển đời. Sức chuyển 
vận của dòng nước. 

chuyển vế ág. Đưa một số hạng từ một về của 
đẳng thức hay bất đẳng thức sang vế kia. 
chuyển vị đg. Dời chỗ. 

chuyến d. t Lần vận chuyển, Tàu chạy mỗi ngày 
ba chuyển, Chuyến đò. Chuyến hàng. Buôn chuyến 
(buôn từng chuyến hàng một từ nơi xa). Chỉ cẩn 
gảnh một chuyển là xong. 2 Lân đi xa. Chuyến di 
công tác. Chuyển bay vào vũ trụ. Về thăm quê 
một chuyến. 3 (kng.). Lån xảy ra sự việc gì її 
nhiều quan trọng. Chuyển này thể nào hẳn cũng 
bị ki luật. 

chuyện 1 d. 1 Sự việc được kể lại, Chuyện đời 
xưa. Nghe chuyện tâm tình. 2 (kng.,). Việc, công 
việc, nói chung. Chưa làm nên chuyện. Đâu 
phải chuyện đơn giản. Tản chuyện. 3 Việc lôi 
thôi, rắc rồi. Gáy chuyện. Chắc là có chuyện gì 
nên mới về muộn. 4 (kng.; dùng ở đầu câu như 
một c.). Việc nghĩ tà đương nhiên, không có gi 
lạ để cần phải nói. Chuyện, mẹ lại chẳng thương 
con. 

H ág. (kng.). Nói chuyện, trò chuyện, Chuyện 
gấu với nhau. 

chuyện trò đg. Nói chuyện thân mật với nhau. 
Vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ, 

chuyện văn ág. Nói chuyện tiêu khiển cho qua 
thì giờ. Chuyện vån một lúc rồi di при. 

chư Yếu tố ghép trước để cấu tạo một số danh từ 
gốc Нап chỉ người, dùng để xưng gợi một cách 
trang trọng, có nghĩa như “các”. Chư vị*. Chư 
huynh, 

chư hầu d. 1 Chúa phong kiến bị phụ thuộc, phải 
phục tùng một chúa phong kiến lón, mạnh hơn, 
trong quan hệ với chúa phong kiến ấy. 2 Nước 
phụ thuộc chịu sự chi phối của một nước lớn, 
trong quan hệ với nước lớn ấy. Để quốc Mt và 
chư hầu. Nước chư bầu. 

chuni d. (trtr.). Từ dùng để xưng gọi chung tất cả 
các sư bà có mật. 

chư tăng d. (trtr.). Từ dùng để xưng gọi chung 
tất cả các nhà tu hành theo đạo Phật, hoặc nói 
riêng các sư ông, có mặt. 

chư tướng d. (сӣ). Từ vua chúa, tướng soái dùng 
để xưng gọi chung tất cả các tướng lĩnh có mặt. 
chư vị d. (cũ; kc.), Từ dùng để xưng gọi chung tất 
cå những người đến dự cuộc họp; các vị. Mời chu 
vị an toa, 


chữ nghĩa 


chùr d. (ph.). Giờ, bây giờ. Từ sáng đến chủ. 
chữ but. (ph.). (Mặt) có vë như sưng tơ lên vi 
tức giận (hàm ý chẽ). Chi bự cái mặt. 

chữ I d. 1 Hệ thống kí hiệu bằng đường nét đặt 
ra để ghi tiếng nói. Chữ quốc ngữ. Chữ Hán. 
2 Đơn vị кі hiệu trong một hệ thống chữ. Chữ 
A. Viết chữ hoa. Hình chữ thập. 3 Lối viết chữ, 
nét chữ riêng của mỗi người. Chữ viết rất đẹp. 
Chữ như gà bởi (xấu lắm). 4 Tên gọi thông 


. thường của âm tiết; tập hợp chữ viết một âm 


tiết, Cu thơ bảy chữ. Вис điện 20 chữ. 5 Tên . 
gọi thông thường của tử, Dùng chữ chỉnh xác, f° 

6 Tên gọi thông thường của từ ngữ gốc Hán. 

Sinh dùng chữ. Xấu hay làm tốt, đốt hay nói 
chữ (tng.). 7 (kết hợp hạn chế). Kiến thức văn 
hoá, chữ nghĩa học được (nói khái quát). Chè 
thầy trả cho thầy (hoàn toàn quên hết những gì 
dà học được). 8 (cü, hoặc dùng phụ trước d. 
hoặc đg., trong một số tổ hợp). Từ dùng để chỉ 
nội dung khái niệm đạo đức, tỉnh thần, tâm lí 
đã được xác định, Chữ hiểu. Không ai học đến 
chữ ngờ. 9 (cũ; vch.). Lời từ xưa ghi truyền lại 
(dùng khi dẫn những câu sách tiếng Hán). Sách 
có chữ rằng... 

Па. Đồng tiên đúc có in chữ ngày xưa. Mót đồng 
một chữ cũng không có (rất nghèo). 

chữ bát d. Chữ Hán A; dùng để tà kiểu đi hai 
bàn chân xoạc ra hai bên, Chân đi chữ bái. 
chữ cái d, 1 Ki biệu dùng để ghi âm vị trong 
chữ viết ghi âm. Học thuộc các chữ cái. 2 Bảng 
chữ cái. Chữ quốc ngữ dùng chữ cái Latin. 

chữ chỉ d. Chữ Hán 2; dùng để tá đường nét gấp 
khúc. Hám chữ chỉ. Đường đi ngoắt прово chữ 
chi, 

chữ điền х. mặt (vuóng) chữ diên. 

chữ gothic cv. chữ gotic d. Kiểu viết các chữ 
cải Latin, thẳng đứng, có góc nhọn và nhiều móc, 
dùng ở Italia thé kỉ X rồi sau phổ biến ở Đức. 
chữ gò tích х. chữ gothic. —, 

chữ kí cv. chữ ký d. Những nét chữ viết nhanh 
dùng làm kí hiệu cho tên của minh đưới một 
dang đặc biệt và không đối, mỗi người tự viết 
lấy để xác nhận tính chinh xác của một văn bản 
hoặc để nhận trách nhiệm của minh về một văn 
bản. Lấy chữ kí cho bản kiến nghị hoà bình. 
Xác nhận chữ М. Xin chữ kí làm ki niệm. Thư 
пёс danh, kháng có chữ kí. 

chữ môn d. Chữ Hán P3; dùng để tả nhà cửa 
xây cất theo lối cổ, gồm một ngôi ở giữa và hai 
ngôi ở hai bên. Nhà chữ môn. 

chữ nghĩa d. 1 Từ ngữ và nghĩa của từ ngữ (nói 
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_ khái quát). Vän chương không phải chí là vấn đệ 
chữ nghĩa. 2 (kng.). Vốn học thức (nói khái quát). 
Chữ nghĩa còn kém. 
chữ nhân d. Chữ Hán Á; dùng để tả cái có 
đường nét, hình dáng giống chữ ấy, Chit khăn 
chữ nhân. 
chữ nho d. Chữ Hán, theo cách gọi thông thường 
của người Việt Nam thời trước. ТА4у đổ dạy chữ 
nho, 
chữ nổi d. Hệ thống chữ viết dùng những chấm 
nổi trên mật giấy, có thé dùng tay sờ nhận biết 
được, dành riêng cho người mù. Sách chữ nối. 
chữ Nóm d. Chữ viết cổ của tiếng Việt, dựa vào 
chữ Hán mà đặt ra. Văn học bằng chữ Nőm. 
chữ quốc ngữd. Chữ viết ghi âm của tiếng Việt, 
được tạo ra trên cơ sở hệ chữ cái Latin, Sách báo 
viết bång chữ quốc пей. 
chữ số d. Kí hiệu cơ bản dùng để viết các số. 
chữ só А Бар d. Tên gọi chung các chiy số 0,1, 
2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9. 
chữ số La Mã d. Tên gọi chung các chữ số I 
(một), V (năm), X (mười), L (năm mươi), C (một 
trăm), D (năm trăm), М (một nghin). 
chữ thập d. Chữ Hán +; dùng để tả cái có hình 
hai đường cắt nhau vuông góc tựa nhu đấu cộng, 
Buộc chữ ne 
chữ thập dó d. Dấu chữ thập màu dó trên nền 
trắng, dùng làm đấu hiệu riêng của tổ chức cứu 
thương. Xe chữ thập đỏ. Hội chữ thập đ4*, 
chữ thập ngoặc d. Dấu hiệu riêng của fatxit 
Đức (ЧЕ). 


chữ tông d. Nguyên tắc của lễ giáo phong kiến 
bắt người phụ nữ khí đã lấy chồng thi phải theo 
chồng, hoàn toàn phục tùng chồng (xuất giá tòng 
phu). 

chữ viết d. Như єй (ng. L. 1). Хау dựng chữ 
viết cho các dân tộc thiểu số. 

chứ I k. Từ biếu thị điểu sắp nêu га phủ định 
khả năng ngược lại điều vừa nói đến, để bổ sung 
khẳng định thêm điểu muốn nói. Tó; vấn còn 
nhớ, chứ quên thể nào được. Anh ta chứ ait Thế 
chứ còn gì nữa. Thả chết, chứ không khai. 

H tr. (dùng trong đối thoại, thường ở cuối câu 
hoặc cuối đoạn câu). 1 Từ biếu thị ý ít nhiều đã 
khẳng định về điều nêu ra để hỏi, tựa như chỉ là 
để xác định thêm. Anh vẫn khoẻ 44у chứ? Anh 
quen ông ấy chứ? 2 Từ biểu thị ý nhấn mạnh 
thêm điều vừa khẳng định hoặc yêu cầu, cho là 
không có khả năng ngược lại. Có thế chứ! Đẹp 
đấy chứ nhi! Khẽ chứ! Phải làm thế nào chứ, cứ 
để như thế à? 


chứ lại x. сй}. Ж Р 
chứ tr. (kng.; dùng trong đối thoại, ở cuối сац). 
Tổ hợp biểu thị ý nhấn mạnh thêm điều vừa khẳng 
định, cho là không thể có y kiến khác. Quyển 
sách này hay hơn chứ lị! 

chưa p. 1 (dùng trước thực từ). Từ biểu thị y 
phủ định đối với điều mà cho đến một lúc nào 
dó không có hoặc không xây ra (nhưng tương 
lai có thể xảy ra). Trong nhà chưa tỏ, ngoài 
ngõ đã tưởng (tng.). Chưa ai đến cả. Chưa 
bao giờ như lån này. 2 (dàng ở cuối phần vị 
ngữ). Từ biếu thị ý muốn hỏi về điều mà cho 
đến một lúc được xác định nào đó không biết 
có xảy ra hay không. Lúc dy mẹ đã vé chua? 
Xong chưa mà đã nghĩ, Đi ngủ chưa? 3 (kng.; 
dùng trong đối thoại; thường ở cuối câu hoặc 
cuối đoạn câu). Từ biểu thị ý khẳng định về 
một điểu mà người nói cho 18 đã có biểu hiện 
hay tác động гд ràng, và nêu như muốn hỏi lại 
để được sự đồng tình, đồng ý của người nghe. 
Tội nghiệp thằng bé chưa, ngã đau quả! Anh 
xem, ró đẹp mặt chưa! 

chưa biết chừng p. (kng.). Như không biết 
chừng (nhung thường chỉ nói về sự việc có thể 
së xây ra). Chua biết chừng ngày mai năng to. 
chưa chừng р. (kng.). Như chưa biết chừng 
(nhưng cảng có sắc thái kng. hơn). 

chưa ráo máu đầu (kng.). Còn non đại, chưa 
biết gì (hàm ý coi thường). 

chira dg. 1 Để lại, dành riêng ra một phần 
nào đó cho việc khác. Chùa lối ra vào. Chùa 18 
hơi rộng. 2 (kng.). Trừ ra, không động chạm 
đến, vì kiêng nể hoặc khinh ghét. Chùa mat 
nó ra. Chẳng chia một ai. 3 Bỏ hẳn không 
tiếp tục nữa, vi biết là không hay hoặc có hại. 
Chira rượu. Chữa nói ldo. Рапћ chết cải nét 
không chira (tng.). 

chửa; ág. (Phụ nữ hoặc một số động vật giống 
cái) có thai hoặc bọc trứng ở trong bụng. Chia 
con sơ. Bung mang dạ chứa. Туйи chứa. 

chúa, p. (kng.). Nhw chưa. Việc chưa ra làm sao 
có. Chất chứa! (Tàu chạy mất rôi). 

chúa buộm dg. (ph.). Chửa hoang. 

chửa hoang dg. Có thai với người không phải 
là chồng mình. 

chúa trâu ág. (kng.). Chùa quá chín tháng mười 
ngày tương đối lâu mà chưa đẻ. 

chửa trứng đg. Chửa nhung thai hỏng, nhau bị 
thoái hoá thành những bọng nước nhỏ. 

chữa dg. І Làm cho khỏi bệnh hoặc nết hư 
hỏng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chữa thuốc 


nam. Chữa lỗi. Thợ chữa đồng hô. 1 Thêm 
bớt, sửa đối cho trở thành thích hợp với yêu 
cầu. Chữa áo dài thành áo cảnh. Lỡ lời, vội 
nói chữa. 

chữa cháy dg. 1 Dập tắt lửa của đám cháy. Đói 
cứu hod đến chữa cháy. 2 Giải quyết việc cấp 
bách, cốt để tạm thời đối phó, chưa giải quyết vấn 
đề một cách căn bán. Việc làm chữa cháy. 

chữa chạy dg. (id.). Như chạy chữa. 


chữa then dg. Lâm cho đỡ thẹn vì việc làm hoặc . 


lời nói đáng xấu hổ của minh. Nó; để сію then. 
Cười chữa then. 
chữa trị dg. Chữa bệnh, điều trị bệnh, nói chung. 
Bài thuốc chữa trị bệnh lao. Được chữa trị đến 
nơi дёп chốn. 
chứa đg. 1 Giữ, tích ở bên trong. Hồ chứa nước. 
g chứa kim loại quý. Sự việc chứa đây mâu 
thuẫn. Sức chứa, 2 Cát giấu hoặc dé cho ở trong 
nhà một cách bất hợp pháp. Chứa hàng lậu. Cha 
bạc. 
chứa chan йр. (hoặc t.). 1 Có nhiều đến mức 
tràn ra. Xước mắt chứa chan. 2 Có nhiều, chứa 
đầy (nói về tỉnh cảm). Bài thơ chứa chan tình 
quê hương. Hi vọng chứa chan. 
chứa chấp đg. Chứa một cách trải phép. Chứa 
chấp hàng lậu. Chứa chấp ké gian phi. 
chứa chất dg. Có nhiều và tích lại đã lâu. Nổi 
bực tức chứa chất trong lòng. 
chứa đựng dg. Có giữ ở bên trong. Hình thức 
cũ chứa đựng nội dung mới. Tác phẩm chứa đựng 
những tu nướng lén. 
chức å. 1 Danh vị thể hiện cấp bậc, quyển hạn và 
trách nhiệm của một người trong hệ thống tổ chức 
của nhà nước hay đoàn thể, Có chức thì có quyền. 
Kiêm nhiều chức. 2 (chm.). Đặc tính hoá học của 
một chất do một nhóm nguyên tố trong chất đó 
gây nên. Chức rượu. | 
chức danh d. Tên gọi thể hiện cấp bậc, quyển 
hạn, nhiệm vụ của mỗi chức. Bảng chức danh 
trong ngành giáo dục. 
chức dịch d. Những người có chức vị trong bộ 
máy chính quyển ở làng, xã thời trước (nói tống 
quát). Chức dịch trong làng. 
chức nắng d. 1 Hoạt động, tác dung binh thường 
hoặc đặc trưng của một cơ quan, một hệ cơ quan 
nào đó trong cơ thể. Chức năng của da là bản vệ 
cơ thể. Chức năng sinh li. 2 Tác dụng, vai trò bình 
thường hoặc đặc trưng của một người nào, một cái 
gì đó, Chức năng của người mẹ. Chức năng giáo 
dục của văn nghệ. 
chức nghiệp d. (сӣ). Chức vụ và nghề nghiệp. 
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chung 


chức phận d. (cũ). 1 Như chức năng (ng. 1). 
2 Như chức vụ. 

chức sắc d. 1 Người có chức vị và phẩm hàm ở 
nông thôn trong xã hội cũ. Thán hào và chức sắc 
trong làng. 2 Người có chức vị trong một số tôn 
giáo. Các tín đồ và chức sắc. 

chức sự d. (id.). Như chức dịch. 

chức trách d. Trách nhiệm quy định cho mỗi 
chức hoặc cho mỗi cơ quan trong một hệ thống tổ 
chức. Chức trách của giám đốc. Chức trách của 
иу ban nhân dân huyện. Nhà chức trách *, 
chức trọng quyền cao Chức vụ quan trọng v: 
quyền hành lớn trong bộ máy chính quyền. 
chức tước d. Chức và tước, những đanh vị thời 
phong kiến (nói khái quát), Người có chức tước. 
chức vị d. Địa vị tương ứng với chức. Giữ тог 
chức vị cao. 

chức việc d. (kng,). t (¡d.). Chức vị trong bộ máy 
chỉnh quyền phong kiến ở nông thôn. Người có 
chức việc. 2 Như chức dịch. | 
chức vu d. Nhiệm vụ tương ứng với chức. Thie 
hành chức vụ. Giữ chức vụ quan trọng. 

chuc dg. 1 Chờ sẵn để làm việc gì. Đứng chuc 
bên đường đợi xe. 1 (dùng trước đg.). Ó vào thế 
sẵn sàng, chỉ cần một điều kiện khách quan nhỏ 
nào đó nữa lå làm hoặc xảy ra việc nói đến. 
Đường trơn, mấy lần chuc ngã. Ngon đèn leo lét 
chỉ chuc tắt. 3 (dùng phụ sau một số dg.). (Ăn 
uống) nhờ vào phần của người khác. Ấn chực*, 
Đưa соп đi bu chuc. 

chuc tiết dg. (cũ; id.). Như thú riết. Ва năm chuc 
tiết còn gì là xuân (cd.). 


. chửi dg. Thốt ra những lời xúc phạm cay độc để 


làm nhục. Chii như tát nước vào mặt. Chứi cha 
không bằng pha tiếng (tng.). 

chửi bói ág. Chiri bằng những lời moi móc xúc 
phạm quá đáng (nói khái quát). 

chửi chó mắng mèo Chửi cạnh khoé, không 
chửi thẳng. 

chửi dáng dg. Chửi bàng quo, to tiếng nhung 
không nhằm vào ai cụ thể, không chỉ đích danh. 
Chii đống mấy câu cho bó tức. HË uống rượu vào 
{а chửi đồng. 

chửi mắng dg. Chiri và mắng (nói khái quát). 
Chii mắng thậm tệ. 

chửi гда йр. Chửi bằng những lời nguyễn rủa 
(nói khái quát). Bị thiên hạ chñ rúa. 

chum (ph.). x. chân,. 

chưng; dg. 1 Cố y đưa ra, bảy ra cho nhiều người 
thấy, để khoe. Chưng bộ đỏ mới. Chưng bằng 
cấp. 2 (1đ.). х. trưng. 





chưng, dg. 1 Dun cho bóc hơi và đặc lại (nói 
về thức ăn lỏng). Chưng mắm. 2 (chm.). Dùng 
nhiệt lắm cho các chất trong một hỗn hợp lần 
lượt hoá hơi dé thu riêng từng chất. Chưng dầu 
md. Chung than đả. 

chưng Бау x. ưng bày. 

chưng cất dg. Chung hoặc cất (nói khái quát), 
chưng diện dg. Khoe đẹp, khoe sang trong cách 
ап mặc hoặc trang hoảng. An mặc chưng diện. 
Chưng diện với bạn bè, 

chưng hửng dg. Ngắn ra vì > mất hứng thú đột 
ngột khí sự việc xảy ra lại trái với điều mình đang 
mong muốn và tin chắc, Anh ta tie chối làm mọi 
người chưng hứng. Chung hứng bó về. 

chừng I d. 1 Mức, hạn được xác định đại khái. 
Ма chừng ấy tuổi đâu. Đơn giản chừng nào tốt 
chừng ấy. (Нау) quả chừng®. (Đẹp) biết chừng 
адо*! Ang chừng *. 2 (cũ; kết hợp hạn chế). Quảng 
cường hoặc khoảng thời gian được xác định đại 
khái. Giữa chừng*. Nia chừng". 3 (hay p.). 
(thường dùng phụ sau åg., trong một số tổ hợp). 
Tình hình sự việc nào đó đại khái có thể Xây га, 
Phải dè chừng xe hỏng. КАО khăn tưởng chừng 
không thể vượt qua. Đoán chimg*. Chừng như 
trời sắp mưa. Coi chimg*. 

П dg. Ngừng hoặc chậm lại giữa chừng. Đang đi 
bóng đứng chừng lại. Công việc chừng ca lại. 
chừng độ d. (id.), Như mức độ. Ăn tiêu có 
chừng đó. 

chừng đỗi d. (¡d.). (keng.; thưởng dùng trong cậu 
có ý phủ định). Nhự chừng mực. Đi về lúc sớm lúc 
muộn, không có chừng di gì са. 

chừng mực d. Mức độ vừa phải. Ал điêu có 
chừng mực. Đúng trong một chừng mực nào đó. 
chững, dg. Ngừng lại đột ngột giữa chừng. Đứng 
chững lại. Con ngựa chững hẳn chân lại. 
chững; đg. (Trẻ con mới tập đứng) đứng, nhưng 
chưa vững, Trẻ mới biết chững, Đứa bé tận 
chững. 

chững; t. (kng.). Chững chac (nói tắt). Ăn mặc 
chững lắm. 

chững chạc t. Đứng đắn, đàng hoàng. Dáng 
điệu chững chac. Còn И tuổi mà ăn nói chững 
chạc. Chững chạc trong bộ quân phục. 

chững chàng t. (kng ; id.), Như chững chạc. 
chứng, d. 1 Dấu hiệu lộ ra chứng tỏ cơ thể đang 
có bệnh. Chứng buồn nôn. 2 (kng.). Bệnh 
(thường nói về những bệnh thông thường, có triệu 
chứng rë rệt). Маа đông nhiều người hay mắc 
chứng ho. 3 Thói xấu. Chứng ba hoa. 

chứng; I d. Cái đưa ra để bào đảm sự việc là có 
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thật. Nói có sách, mách có chứng (tng.). Làm 
chứng. 

H dg. (cũ, hoặc kng.). Nhận rằng biết rõ là 
đúng sự thật; làm chứng. Phi có người chứng 
cho mới được. 

chứng bệnh d. Bệnh (nói khái quát), Những 
chứng bệnh hiểm nghèo. 

chứng chỉ d. 1 Giấy nhận thực do cơ quan có 
thấm quyền cấp. Chứng chí học lực. 2 Giấy chứng 
nhận đã hoàn thành một lớp học hay lớp đảo tạo 
ngắn hạn. Chứng chỉ tin học ngắn hạn. 

chứng cớ d. Саі được dẫn ra để làm сап cử xác 
định điều gì đó là có thật, Chứng cớ rành rành. 
Không có chứng cớ để buộc tội. 

chứng cứ d. (cũ). Như chưng có. 

chứng dẫn dg. (và d.). (id.), Như dån chứng. 
chứng giải dg. (id.). Giải thích và chứng minh, 
Cách chứng giải chặt chẽ. 

chứng giám dg. (Lực lượng linh thiêng) soi xét 
và chứng cho. Câu trời phật chứng giám. 
chứng khoán d. Cổ phiếu hoặc trái phiếu có 
thể mua bản. Thi trường chứng khoản. Sở giao 
dich chứng khoán. 

chứng kiến dg. 1 Trông thấy tận mắt sự việc 
nào đỏ xảy ra. Chứng kiến một tai nạn. Chứng 
kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, 2 (tru, 
id.). Dự và công nhận bằng sự có mặt. Chứng 
kiến Бибі lễ kí kết hiệp định. 

chứng lí cv. chứng lý d. Lí lẽ, bằng chứng đưa 
ra để khẳng định hoặc bảo chữa. Dua chứng li 
để khẳng định. 

chứng minh др. 1 Làm cho thấy rõ là có thật, là 
đúng, bằng sự việc hoặc lí lẽ. Thục ré chứng mình 
rõ ràng. Chứng minh bằng lí luận. 2 Dùng suy 
luận logic vạch rõ một điều gi đó là đúng. Chứng 
mình một định lí. 

chứng minh thư d. Giấy chứng minh. 

chứng nào tật ấy Tả tỉnh trạng có thói xấu mà 
không sửa, vẫn giữ nguyên như cũ. 

chứng nghiệm dg. (id.). Chứng minh bằng thực 
nghiệm, bằng thực tế. ' 

chứng nhân d. (id.). Như nhân chứng. 

chứng nhận dg. Nhận cho để làm bằng là có, là 
đúng sự thật. Giấy chứng nhận sức khoẻ. 
chứng quả đg. (Người tu theo đạo Phật) được 
thấy kết quả tu hành đã đắc đạo, 

chứng tá d. (cũ). Người làm chứng trong vụ kiện 
cáo (nói khái quát). 

chứng thư d. (cũ). Giấy tờ để làm bằng. 2 Giấy 
chứng nhận (về đặc điểm, chất lượng hàng hoá 
trị giá lớn) có giá trị pháp lí. Cấp chứng thư 


193 


cho khách hàng để tiện theo dõi. Lập chứng 
thư cho lô hàng. 

chứng thực dg. Nhận cho để làm bằng là đúng 
sự thật. Chứng thuc lời khai. 2 Xác nhận là đúng. 
Thực tiễn đã chứng thực điều đó. 

chứng tích d. Vết tích hay hiện vật còn luu lại 
có giá trị làm chứng cho một sự việc đã qua. Các 
chứng tích tội ác của fatxit. 

chứng tỏ dg. Të cho thấy một cách có сап cử. 
Điều đó chứng tỏ anh ta nói đúng. Năng suất 
tăng chứng tỏ sản xuất có tiến bộ. 

chứng tri dg. (cũ). (Lực lượng linh thiêng) biết 
và chứng cho. 

chứng từ d. Giấy tờ dùng làm bằng chứng về 
việc chỉ thu, xuất nhập. Chứng từ hợp lệ. 
chung (ph.). x. chữứng,. 

chước, d. Cách khôn khéo để thoát khỏi thế bị. 
Dùng đủ mọi chước. 

chước; dg. (id.). Miễn, giảm điều đáng lẽ phải 
làm theo xã giao, tục lệ, v.v. Tó; bận không đến 
được, xin chước cho, Chước lễ. 

chườm dg. Áp vật nóng hoặc lạnh vào da để 
làm giảm đau hoặc giảm sốt, Chrom nước nóng. 
Túi chườm nước đá. 

chương; d. Phần của sách có nội dung tương 
đối trọn vẹn. Sách có năm chương. Chương mở 
đầu. 

chương; x. trương,. 

chương chướng t. x. chướng (láy), 

chương hồi d. Hỏi trong một thể loại tiểu thuyết 
thời trước của Trung Quốc (nói khải quát). 
chương trình d. 1 Toàn bộ nói chung những 
dự kiến hoạt động theo một trình tự nhất định 
và trong một thời gian nhất định, nêu một cách 
vấn tắt, Chương trình làm việc. Thông qua 
chương trình nghị sự. 2 (cũ). Nhự cương lĩnh. 
Chương trình của một chính đẳng. 3 Toàn bộ 
nội dung học tập, giảng dạy nêu vần tát, được 
quy định chính thức cho từng môn, từng lớp 
hoặc từng cấp học, bậc học. Chương trình toán 
lớp 10. Chương trình huấn luyện. Học hét 
chương trình đại học về sử. 4 (chm.). Рау các 
lệnh, được viết theo một cú pháp nhất định, mô 
tả cách giải quyết một bài toản trên máy tính 
hay trong một ngôn ngữ lập trình. 

chương trinh nghị sự d. Tập hợp những vấn 
dë dự kiến sẽ đem ra trinh bày, thảo luận theo 
một trình tự nhất định ở hội nghị. 

chường dg. (ph.; thưởng dùng trước mặt), Cổ ý 
để lộ ra trước mọi người cho ai cũng thấy, tuy 
đáng lẽ nên ấn đi, giấu đi (hàm ý coi khinh), 


clinke ximăng 


Không biết xấu còn chường mặt ra đấy. 
chưởng I d. 1 (thgt.). Đòn mạnh đánh bằng 
bàn tay, Cho nó môt chướng, 2 (kng.). Tiểu 
thuyết chưởng (nói tắt). 

П t. (Truyện, phim) thuộc loại truyện më tả 
những chuyện tưởng tượng đánh nhau rất li 
kì bằng phép thuật phóng ra từ lòng bàn tay 
những sức mạnh ghê gớm. Tiểu (huyết 
chưởng. Phim chưởng. 

chưởng bạ d. Nhân viên chỉnh quyển ở làng 
xã thời trước, chuyên trông coi sổ sách về ruộng 


đất. é 
chưởng khë d. (cũ). Người có chức vụ chứng 
thực và quản lí giấy tờ khế ước; công chứng viên, 
chưởng lí cv. chưởng lý d. Thẩm phán đứng 
đầu công tổ viện ở toà án thượng thẩm ở một 
SỐ nước, . 

chướng t. Trái lẽ thường và gây cho mọi người 
cảm giác khó chịu. Cái giường kê giữa nhà rất 
chướng. Nói thế nghe hơi chướng, Ап mặc lố lãng 
trông chướng mát. // Láy: chương chướng (ý 
mức độ ít). 

chướng khí d. Khí coi là độc bốc lên ở vùng 
rừng núi khiến dễ sinh bệnh, theo quan niệm cũ. 
chướng luỹ d. (cù). Luỹ đắp làm chướng ngại 
vật để phòng thủ. 

chướng ngại d. Саі cản trở sự hoạt động, сап 
trở bước tiến. Ngựa nhảy qua chướng ngại. Các 
chướng ngại trong sự phát triển của phong trào. 
chướng ngại vật d. Vật thể nhân tạo hay thiên 
nhiên dùng trong phòng ngự để căn bước tiến 
của đối phương; vật chướng ngại. 

chướng tai gai mắt Khó nghe, khó coi vì rất 
trải lẽ thưởng. 

chượp d. Nguyên liệu thuỷ sản đang phân huỷ 
để làm nước mắm. 

CHXHCN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa, viết tắt. 
CIF cv. C.LF. [xip] (Tiếng Anh Cost “giá hàng”, 
Tnsurance “bảo hiếm”, Freight “cước phí”, viết 
tắt). d. Giá cả của hàng hoá bao gồm giá hàng, 
chí phí chở đến người mua, kể cả tiền bảo hiểm 
(một điều kiện giao hàng trong buôn bán quốc 
tể); phân biệt với FOB. 

CI Ki hiệu hoá học của nguyên tố chlor (clo). 
“cla-ri-nét” x. clarinet, 

clarinet d. Kèn bằng gỗ, dam đơn, ống thẳng có 
cần bấm, miệng loa nhỏ, âm sắc dịu. 

CLB Câu lạc bộ, viết tắt. 

“clln-ke” x. clinker. 

cllnke x. clinker. 

clinke ximăng x. clinker ximëng. 


clinker 


clinker су. clinke. d. Bă còn lại khí xử ii quang và 
tỉnh quặng, dùng làm nguyên liệu cho những quá 
trình luyện kim tiếp sau. 

clinker ximăng су. clinke ximăng. d. Hỗn hợp 
nguyên liệu (ví dụ, đá vôi và đất sét) đã được 
nung, dùng làm nguyên liệu để sán xuất 
ximăng. 

clo x. chlor. 

“clo-rát” x, chlorat. 

“clo-rua” х. chlorur. 

clorat x. chlorat. 

clorua x. chlorur. 

cm centimet, viết tắt, 

CM Cách mạng, viết tắt, 

СМ Công nguyên, viết tắt. Thể ký 7 tr. CN (trước 
công nguyên). 

CNTB Chủ nghĩa tư bản, viết tắt. 

CNXH Chủ nghĩa xã hội, viết tắt. 

со, d. Thân hình, nói về mặt đường nét, sự cân 
đối. Một thiếu nữ có co đẹp. 

co; d. Cỡ chữ in. Sách in co 10. 

co; dg. 1 Gập tay hoặc chân vào, tự thu gọn thân 
hình lại. Ngôi co chân lên ghế. Tay duỗi tay co. 
Khéo ăn thì no, khéo co thì ẩm (ng). 2 Tự thu 
nhỏ bớt thể tích, phạm vi. Vải co lại sau khi giặt. 
Co về phòng thú. 

Co Kí hiệu hoá học của nguyên tố cobalt 
(сорап). 

“со-Бап” x. cobalt. 

co bóp dg. Co thắt lại rồi dán га như cũ một cách 
liên tiếp (nói về hoạt động của một số bộ phận 
trong cơ thể). Tim bệnh nhân cơ bóp không đâu. 
co cụm dg. Dôn lại, tập trung lại (nói khái quát). 
Đối phương co cụm để phòng thú. 

со дап dg. 1 Co lại như cũ sau mỗi lån bị kéo 
Чап ra. Caosu là chất со dän. 2 Thu hẹp lại hoặc 
mó rộng ra tuỳ theo hoàn cảnh, chứ không cố 
định. Кё hoạch co айп. 

co giãn x. co dan. 

co giật đg, (Hiện tượng các cơ trong cơ thể) co 
tút lại rồi giật mạnh một cách không bình thường. 
Người bệnh lên cơn co giật. 

co kéo dg. (kng.). 1 Lôi kéo giằng со. Chú nhà 
co kéo giữ khách lại. 2 Rút chỗ này bù vào chỗ 
kia, xoay xó cho đủ trong khuôn khổ chật hẹp. 
Khảo co kéo тої đủ ăn cho cả nhà. 
“со-1о-рһап” x. eolophan. 

co quắp dg. Co gập hẳn lại (nói về thân mình và 
chân tay). Nằm co quấp vì lạnh. Chân tay со 
qudp. 

со ro dg. Co mình, thu nhỏ minh lại, thường cho 
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đỡ rét. Со ғо trong manh áo móng. Ngôi co ro 
trong góc. 

co rúm dg. Co đến mức như rúm hẳn lại. Chán 
tay со rúm. Co rúm người lại vì sợ, 

co thủ dg. Cụm lại để giữ. 

co vòi dg. (thgt.). Rut lại, không dám tiếp tục 
hành động hung hãng như trước. 

сб, d. Chim có chân cao, cổ dải, mỏ nhọn, thường 
sống, gần nước và ăn các động vật ở nước, Lò đỏ 
như cò bắt tép. 

cỏ; d. (kng.). Như cấm. Có mật thám. 

cò; d. Bộ phận của súng, nhận động tác bắn cuối 
cùng để phóng viên đạn đi. Bóp cò, Đạp có pháo. 
Cướp cò”. 

cà, d. (ph.). Tem thư. 

cỏ; d. (ph.). (Đàn) nhị. 

cò bay thắng cánh cn. thẳng cánh сд bay. TẢ 
đồng ruộng rộng bát ngát, 

cà bg d. Cò có cố và ngực màu nâu thẫm, thường 
có đáng ü rù. Ü rũ như có bợ phải mưa. Met ш 
cò bo". j 

có con t. (kng.). Ít бї, vụn vặt, không đáng Кё 
(nói về cái bỏ ra để làm việc gì). Vốn cò cơn. 
Buôn bản có con. Lối làm ăn cò con. 

cò cử dg. (thgt.). Thở khó khè trong cổ họng 
(thường nói về người bị hen suyễn). B; hen, cò 
cứ suốt đêm. 

cò cưa йр. (kng.). 1 Kéo nhị, đàn vụng về, 
vi như kéo cưa. Mi tập сд cưa được mấy bài. 
2 Giằng co một cách kéo dải. Сан chuyện giá 
са cò cua nứa ngày mới xong. 

cò hương d. Cò có lông màu xanh xảm. 

cỏ kè dg. Nài thêm bớt từng chút một khi mặc 
cả Có kë mãi mà vẫn chưa ngà giá. 

cò là d. Điệu hát дап gian, nét nhạc vui và nhịp 
nhàng, lời ca dựa vào thơ lục bát, tiếng chẵn trong 
câu thường được hát lặp lại. 

cò lửa d. Cò nhỏ, lông màu nâu hung. 

cò môi d. Cò dùng làm chim mỏi; dùng để ví kẻ 
chuyên dụ người khác vào tròng trong các trò 
bip bom. Làm cò mỗi bong đảm bạc. 

cò quay d. Lối chơi cờ bạc đùng một cái më (tựa 
như mỏ cò) quay trên một bảng số, khi dừng lại 
chỉ số nào thì số ấy được. 

cò rò ág. Рі chậm chap, dáng người со ro. 

có d. Cây nhỏ có nhiều loài khác nhau, thân 
mềm, phản lớn thuộc họ lúa vả họ cói, dùng làm 
thức ăn cho trâu, bỏ, ngựa, v.v. Bãi có. Cánh đồng 
có. Nhớ сё, 

có bạc đầu d. Cỏ thuộc họ соз, thân ba cạnh, 
hoa mọc thành cụm tròn màu trắng bạc ở ngọn 
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một cuống dài. 

có cây d. Có và cây; các loài cây trong thiên nhiên 
(nói khái quát). 

cỏ gà d. Cô thường mang một tổ trùng kí sinh ở 
đầu chối non, trẻ con thưởng lấy để làm trò chơi 
gọi là “chọi gà”. 

có gấu d. Cỏ thuộc loại cói, có củ nhỏ, vỏ đen, 
ruột trắng, mùi thơm, dùng làm thuốc. 

có gianh (ph.). x. cổ tranh. 

có lác d. Có thuộc họ cói, thân ba cạnh. 

có lồng vực d. Cỏ trông dễ lẫn với mạ và lúa, 
thường vượt cao hơn và có bông chin sớm hơn 
lúa. 

có may d. Có thấp, quá nhỏ và nhọn, hay bám 
vào quần áo. 

cỏ тёп trầu d. Cỏ có hoa mọc thành bông gồm 
năm bảy nhánh dải, dùng làm có chăn nuôi. 

có mật d. Cỏ cao, cụm hoa gồm nhiều bông dựng 
đứng, lá khô có mùi thơm như mật, dùng làm thức 
ап cho trâu bỏ, 

cỏ năn d. Cỏ cùng một họ với cói, thân tròn, 
rỗng, không có lá, cụm hoa màu vàng nâu, 
thưởng gặp ở các ruộng ngập nước. 

cỏ rà E d. (kng.). Cỏ (nói khái quát). 

Н t. (ков. ; ¡d.). Tôi tàn, có phần bệ rac. Ап mặc 
hơi có rd, 

cỏ rol ngựa d. Cây thân cỏ, hoa nhỏ màu xanh, 
mọc thành bông ở ngọn trông như roi ngựa. 

cỏ sâu róm d. Có thấp, hoa mọc thành bông có 
lông, trông như con sâu róm. 

có sữa d. Cây thân có cùng họ với thầu dâu, có 
nhựa mủ như sữa, lá mọc đối, dùng làm thuốc. 
cỏ tranh d. Cỏ sống dai, hoa mọc thành bông 
màu trắng, lá dài, cứng và mọc đứng, thường 
dùng để lợp nhà, thân và rë có thể dùng làm 
thuốc. 

cỏ vệ d. Việc lao động chân tay mà người tù buộc 
phải làm dưới sự kiểm soát của lính, đưới chế độ 
thực dân Pháp. Lính dẫn tù di làm có vê. 

có xước d. Cay thân cỏ cùng họ với rau đến, quả 
nhọn thành gai, hay bám vào quản áo. 

có I dg. ! Từ biểu thị trạng thái tồn tại, nói 
chung. Có đám mây che mặt trăng. Có ai đến 
đây. Cơ hội nghìn năm có một. Khi cá khi 
không. 2 Từ biểu thị trạng thái tồn tại của quan 
hệ giữa người hoặc sự vật với cái thuộc quyền 
sở hữu, quyền chỉ phối. Người cày có ruộng. 
Công dân có quyền bầu cử, ứng cử. Không có 
thì giờ rỗi. 3 Từ biểu thị trạng thải tồn tại trong 
mối quan hệ giữa chính thể với bộ phận. Nhà 
có năm gian. Sách có ba chương. Chuyện kë 


có đi có lại 


có đầu có дибі. 4 Từ biểu thị trạng thái tồn tại 
trong mối quan hệ giữa người hoặc sự vật với 
thuộc tính hoặc hoạt động. Anh ta có lỏng tốt. 
Có gan nói sự thật. Có công với đất nước. Thịt 
đã có mùi. Quả ngon có tiếng. 5 Từ biểu thị 
trạng thải tón tại trong mối quan hệ nguồn gốc, 
thân thuộc, tác động qua lại với nhau, v.v. nói 
chung. Nên nghệ thuật có truyền thống lâu 
đời. Chị ấy có hai con. Việc ấy có nguyên nhân 


‚ sâu xa. Nói có sách, mách có chứng (tng.). 


Hai bên cùng có lợi. 

па. Phía bên trái của bản tống kết tài sản, ghi số 
vốn hiện có (vốn cố định, vốn lưu động, v,v.); đối Š 
lập với ng. 

TI t. (kng.; kết hợp hạn chế). Tương đổi giàu; có 
của (nói tắt). Nhà có. Lúc có phải nghĩ khi túng 
thiếu. 

IV p. (thường dùng phụ trước dg. hoặc t.). 1 Từ 
biểu thị ý khẳng định trạng thái tón tại, sự xảy 
ra của điều gì. Tinh hình có khác. Tỏi có gặp 
anh ta. Có cứng mới đứng đầu giỏ (tng.). Có 
chăng (nếu mà có thi) chỉ anh ta biết. 2 (dùng 
trong kiểu cấu tạo có... không). Từ biểu thị ý 
muốn hỏi về điểu muốn được khẳng định là 
như thế (hay là trái lại). Từ đây đến đó có xa 
không? Có đúng thế không? Anh có đi không? 
V tr. 1 Tir biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái 
khẳng định vë số lượng, mức độ nhất định, 
không hơn hoặc không kém. Nó chỉ ăn có một 
bát cơm. Làm có một lúc là xong. Đông có đến 
vài trăm người. 2 Tü biểu thị ý nhấn mạnh 
thêm về sắc thải khẳng định về điều giả thiết 
hoặc phóng đoán. Anh со đi thì tôi chờ. Có dë 
đúng đấy! 3 Từ biếu thì ý nhấn mạnh thêm về 
sắc thái khẳng định trong lời khuyên ngăn hoặc 
lời phủ nhận. Сло có nói dối. Ánh đừng có 
nghĩ như thế. Тбі có biểt đâu. Có mà chạy 
đằng trời! (kng.). 

có ăn t. (kng.). Đủ ăn, không giàu lắm. Nhà có 
än. Có ăn có mặc (đẩy dù về đời sống vật 
chất). 

có bát ăn bát để Thira ăn, dư dat chút ít. 

có bå gi cn. có bë nào (Giả thiết) có việc gì 
không hay xảy ra. Rải có bé gi thì хао? 

có chúa dg. (kng.). Như chứa, 

có của t. Tương đối giàu có. Những nhà có của. 
có da có thịt Ро gầy, béo ra. 

có dễ t. (hay p.). (kng.; dùng làm phần phụ trong 
câu). Như để (ng. 3). Có dë như thế thật. 

có đi có lại Có sự đến đáp lại khi đã hướng của 
người, trong quan hệ đối xử. Có đi có lại mới 





có điều 


togi lông nhau (tng.). 

có điều (kng.). Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là 
một ý bổ sưng quan trọng cho điều vừa nói đến. 
Anh ta rất cổ gắng, có điều khả năng còn bị 
hạn chế. 

có giá t. (kng.). Có giá trị cao, được đánh giá cao. 
koại hàng Бап có giá lắm. Những diễn viên có 
giả, đã từng đoạt giải. 

có hạn t. Có sự hạn chế nhất định về số lượng 
hoặc trình độ; không nhiều, không cao. Só về xem 
kịch có hạn. Trinh độ hiểu biết có hạn. 

có hạng t. (kng.). Có trình độ cao, được xếp vào 
thứ hạng cao. Vận động viên có hạng. 

có hậu t. 1 Có phần kết thúc tốt đẹp, lạc quan (nói 
về truyện ké, truyện phim, v.v.). Truyện nóm 
thường kết thúc có hậu. 2 Có trước có sau trong 
đối xử, trọn vẹn nghĩa tình. An ở có hậu. Con 
người có hậu. 

có hiếu t. Biết thương yêu và hết lòng chăm sóc 
cha mẹ, đúng với bốn phận làm con. Nguòi con 
có hiếu. 

có học t. Có trinh độ học thức nhất định. Mộ: 
người có học. 

có Ích t. Có tác dụng làm lợi, đem lại hiệu quả 
tốt. Động vật có ích. Nâng cao giờ công có ích. 
có khi p. (kng.). Tế hợp biểu thị ý khẳng định 
một cách dè đặt về điều nghĩ rằng có thể như 
thế. Вау giờ mới tới thì có khi hơi muộn. 

có lš p. Tổ hợp biểu thị ý phỏng đoán hoặc kháng 
định một cách dè đặt vë điều nghĩ rằng có lí do 
dé có thể như thế. Có lẽ anh ta không đến. Nó 
nói có lẽ đứng. 

có lẽ nào p. Như lë nào. 

có lÍ cv. có ly. t. Hợp lẽ phải. Nói có li. 

có lí có lẽ cv. có lý có 12. t. Như có lí (nhưng nghĩa 
manh hơn). 

có lý x. cá H. 

có lý có lë x. có li có lẽ. 

có mang t. (kng.). Có thai. 

có máu mặt (kng.). Tó ra có tién của dư dat, 
đời sống khả giả. Trong làng được vài nhà có 
máu mặt. 

có mặt t. Có ở tại nơi nào đó lúc sự việc xảy ra. 
Có mặt ở buổi lễ, 

có mới nái cũ (kng.). Ví hành động phụ bạc, có 
cái mới thì quay ra ré rủng cải cũ. 

có nghĩa t. Có sự chung thuỷ trong quan hệ tinh 
cảm gắn bó với nhau. Ап ở có nghĩa. 

có nhân t. Có lòng thương người, Ап đ có nhân. 
Con người có nhân. 

có nhẽ (ph.). x. có lë. 
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có nơi có chốn Dà ón định về mặt tỉnh duyên, đã 
có người yêu. 

có tật giật mình Có lỗi thì dễ chột dạ khi có ai 
nói động đến. 

có thai t. (Người phụ nữ) đang mang thai trong 
bụng. Có thai được năm tháng. 

có thể t. 1 (thường dùng phụ trước đg.). Có khả 
năng hoặc điều kiện, chủ quan hoặc khách quan, 
làm việc gì. Tự mình có thể đảm đương công việc. 
Làm mọi việc có thể làm. Cổ gắng trong phạm vi 
có thế, 2 (dùng làm phán phụ trong câu). Tổ hợp 
biểu thị ý khẳng định một cách không dứt khoát 
về khả nàng khách quan xảy ra sự việc nào đó, Rát 
có thế hôm nay trời mua. Ảnh ta có thể ốm nặng. 
Có thể là như vậy. 

có tình t. Có chú ý thích đáng đến tình cảm trong 
quan hệ đốt xử. Nói có lí có tình. Ăn ó rät có tình. 
có tuổi t. Đã tương đối nhiều tuổi, không còn trẻ 
nữa. 

со. d. Cây cao thuộc họ dừa, lá hình quạt, mọc 
thành chùm ở ngọn, dùng để lợp nhà, làm nón, 
v.v. Đổi со. Nhà lợp 14 со. 

cọ; d. Chổi dùng để quét sơn, 

cọ; dg. 1 Áp vào và chuyển động sát bề mặt một 
vật rắn khác. Trâu co sừng vào thân cây. 2 Làm 
cho sạch lớp bẩn bám ở mặt ngoài bằng cách 
dùng vật ráp chà xát nhiều lån. Co поі. Co rêu 
trong bể nước. 

cọ dầu d. Cây thuộc họ cau, dira, quả nhỏ hinh 
trứng, vỏ quả chứa chất dầu ăn được và dùng 
trong công nghiệp. 

cọ xát dg. 1 Co đi cọ lại, xát vào nhau. Gió to 
làm cảnh cây cọ xát vào nhau. 2 (kng.). Tiếp 
xúc với trở ngại hoặc thử thách. Còn tré, chưa co 
xát nhiễu với thực tế, 

cobalt cv. coban d. 1 Kim loại màu trắng xám, 
có từ tính, thường dùng để chế thuỷ tỉnh xanh và 
sơn. 2 (14.). Màu (sơn, nhuộm) xanh. Xe đạp sơn 
тди cobalt. ' 

cóc; I d. Động vật thuộc loài ếch nhái, тӧт 
ngắn, đa xù xỉ, thường ở cạn, đi chuyển bằng 
cách nhảy. 

П t, (kng.; kết hợp hạn chế sau d., trong một vài 
tổ hợp). Nhỏ và không cố định ở một chỗ, có thể 
thay đối địa điểm nhanh, ví như lối nhảy của con 
cóc. Quán cóc*. Chợ cóc *. 

cóc; d. Cây ăn quả và làm thuốc, thuộc họ đảo 
lộn hột, thân gỗ cao, quả hình bầu dục hay hình 
trứng, thịt màn vàng, vị chua. 

cóc; Ір. (thgt.). Từ biểu thị ý phủ định được 
nhấn mạnh về điều đứt khoát cho là không bao 
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giờ như thế; như chdng (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Dog thì doa, cóc sợ. Cóc ai ưa. Cóc cán. 

ú tr. (thợt; thường dùng trước gì, dáu). Từ biểu 
thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái phủ định dứt 
khoát, cho là không bao giờ có như thế. Sợ cóc gì. 
Có thì giờ cóc đâu. 

cóc ca cóc cách t. x. cóc cách (láy). 

cóc cách t. Từmô phóng tiếng gọn và cao của vật 
cứng va đập vào nhau liên tiếp một cách không 
dèu. Gó các cách. (Í Láy: cóc ca cóc cách (ý liên 
tiếp, mức độ nhiều). 

cóc cáy t. (thgt.). Có mặt ngoài sån sùi, trông xấu 
xi, bẩn thiu, Da cóc cáy. Bát đĩa cóc сбу. 

cóc айт (thẹt.). Tổ hợp gợi tả trạng thải sút mẻ 
nham nhở của đồ dùng. Chiếc bát cóc ейт. Đôi 
giày cóc gdm. “E 

cóc khô tr. (thet.). Như cóc; (ng. П; nhưng nghĩa 
mạnh hơn). Chẳng có cóc khô gì. 

cóc nhảy (kng.). Tổ hợp gợi tả lối làm việc không 
theo tuần tự mà bỏ qua từng đoạn, từng quãng 
ngắn. Đọc các nhảy. 

cóc nước d. Éch nhỏ sống ở nước, hình dạng 
giống cóc. 

cóc tía đ. Cóc có đa bụng màu vàng tía; thường 
dùng (kng.) để ví tính gan góc, lì lợm. Gan (như) 
cóc йа. 

cọc; d. 1 Đoạn пе, gỗ.... thường có йи nhọn, 
dùng đế cảm vào đất hoặc vào vật khác. Cọc 
rào. Cắm cọc chăng аду, 2 Tập hợp gồm nhiều 
đồng tián xếp thành hình trụ. Mót cọc tiễn xu. 
cọc; t. (id.). Còi, không lớn lên được như bình 
thường (nói về người hoặc cây cối). 

cọc са cọc cach, t. x. cọc cach, (йу). 

cọc са cọc cach, t. х. cọc cach, (18у). 

cọc cach, t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng cóc 
cách, nhưng trầm và nghe không êm tai. Xe bò 
lăn cọc cach trên đường đá. Н Lây: cọc cà cọc 
cạch (ý mức độ nhiều). 

cọc cach, t. (kng.). 1 Gồm những vật vốn không 
cùng đôi, cùng loại ghép lại với nhau. Đôi guốc 
cọc cạch. 2 Có các bộ phận đã xộc xệch, sắp hư 
hông, khó sứ dụng. Chiếc xe đạp cọc cach. Máy 
chữ cọc cach. !/ Láy: cọc сд cọc cạch (ng. 2; y 
mức độ nhiều). 

coca d. Cây nhờ ë Nam Mĩ, lá có chất kích thích 
dùng chế cocain. 

cocain d. Alcaloid lấy ở lá cây соса, dùng làm 
thuốc gây tê. 

coctison x. cortison. 

codain cv. cođeln d. Alcaloid lấy từ thuốc 
phiện, dùng làm thuốc. 


“Coi đó là việc quan trọng. Coi nhau nhu anh em. 


со ХОП 


col åg. 1 (ph.). Хет. Рі coi hát. Coi mặt đặt tên 
(tng.). Thứ làm coi. Coi tướng. Coi bái. 2 (dùng 
không có chủ ngữ, như một phần phụ hoặc phần 
chêm trong câu). Thấy có dáng vẻ; nom, trông. 
Ông ta coi còn khoẻ. Mặt mũi dë coi. Làm thế coi 
không tiện. 3 (thường có sắc thái ph.). Đế mắt 
đến, để y đến nhằm giữ cho khỏi bị hư hại; trông. 
Đi vắng, nhờ người coi nhà. Trâu bò thả rông, 
không có ai coi, 4 (thường dùng trước là, như). 
Có ý kiến đánh giá và thái độ đối với cái gì đó. 


col bộ p. (ph.). Có cái vë như. Anh ta coi bộ ћіё 
lành. Trời coi bộ muốn mưa, 
coi chừng йр. Chủ ý giữ gìn, бё phòng diu 
không hay có thể thinh linh xảy ra. Coi chừng Кё 
gian. Coi chừng nhà có chó йй. 

coi khinh dg. Có thái độ không coi trọng, có thái 
độ khinh. 

coi mắt dg. (ph.). Xem mặt. 

coi mòi p. (ph.; kng.). Coi chừng như, cỏ về 
như. Coi mòi sắp có bão. Coi mòi làm ăn khá 
lắm. 

coi ngó dg. (рћ.). Trông nom. 

coi người bằng nửa con mắt Tỏ ra khinh 
người, không coi ai ra gì. 

соі nhẹ ág. Cho là không quan trọng và không 
chú ý đúng mức. Coi trọng chất lượng, nhưng 
không coi nhẹ số lượng. 

coi rẻ đg. Cho là không đáng quý và không coi 
trọng đúng mức. Coi rể tỉnh bạn. 

col sóc dg. Trông nom và sẵn sóc. Coi sóc vườn: 
troc. Coi sóc con cái. 

coi thường dg. Cho !ả không quan trọng gì, lå 
không đáng kể, không đáng phải chủ y, phải coi 
trọng. Coi thường nguy hiểm. Tưởng dễ nên coi 
thường. Đừng thấy anh ta trẻ mà coi thường. 
coi trọng dg. Cho 1à quan trọng và hết sức chủ 
ý. Coi trọng công tác giáo duc. 

coi trời bằng vung Ví thái độ chủ quan liều 
linh, coi thường tất cả. r 

còi, d. Dung cụ để báo hiệu, dùng luồng hơi 
chuyển động qua lỗ hẹp phát ra tiếng cao và 
vang. Thới còi. Вбр còi 610. Kéo còi bảo động. 
Tiếng còi tàu. 

còi; t. Nhỏ, yếu, không lớn lên được như bình 
thường do bệnh hoặc do suy dinh dưỡng. Đứa 
bé còi. Lon còi. Bụi tre сді. 

còi cọc t. Cài (nói khái quát). Đàn lợn сді cọc. 
còi xương t. (Bệnh ở trẻ nhỏ hoặc súc vật non) 
có xương kém phát triển hoặc bị biến dạng do 
thiếu calcium. Tré bi còi xương. Trị bệnh còi 
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xương cho bë, nghẻ. 

cõi d. 1 Vùng đất rộng lớn, có ranh giới và quyền 
sở hữu rõ rệt. Toản cõi Việt Nam từ Lạng Son đến 
mũi Cà Mau. 2 (kết hợp hạn chế). Khoảng rộng 
lớn thuộc phạm vì tổn tại của cải gì. Cõi đời. Cài 
lòng. Cõi mộng. Cõi âm. 

cõi bờ d. (id.). Như bở cỡi. 

cõi trần а. (vch.). Nơi trån gian, thế giới mà con 
người sinh sống. 

cöi tục d. Cõi đời trần tục. 

cói; d. (ph.). Cò bo, 

cól, d. Có cao và thẳng, thân ba cạnh, trồng ở 
vùng nước lợ, dùng để dệt chiếu, đan buồm, v.v, 
Ruộng cỏi. Chiếu cói. Bao cói. 

соіода d. Cologarithm (nói tát). 

cologarit cv. cologarithm d. Logarithm nghich 
đảo của một số. 

colon d. Đơn vị tiên tệ cơ bản của Costa Rica và 
El Sanvador. 

colophan d. Chất có dạng thuỷ tinh giỏn, có 
trong thành phán nhựa của các cây họ thông, 
dùng trong nhiều ngành công nghiệp và để xát 
vĩ đàn. 

com lễ х. comi¿. 

“com-măng” х. соттап. 

“com-măng-ca” х. commäng-ca. 

com màng đồ х. commando. 

сот ра х. compa. 

“com-pu-td” х. computer. - 
cóm, t. (kng.). 1 Ойу và có vẻ còi cọc. Đứa bé 
cóm. Ngựa cóm. 2 Ít ói, nhỏ bé một cách thảm 
hại. Máy đồng tiên còm. Canh bạc cóm. 

cóm, t. (id.). Như cỏng,;, Côm lưng. 

còm cõi t. Gây yếu và còi cọc. Thân hình cóm 
cõi, 

cóm com t. (id.). Cặm cui làm việc một cách vất 
vả. Còm com cả ngày. 

còm nhom t. Gầy còm quá mức. Thân hình cóm 
nhom. /! Іду: cóm nhóm cóm nhom (ý nhắn 


cóm nhóm cóm nhom t. x. cóm nhom (14у). 
cóm гӧт t. (kng.; id.). Còm đến mức như quát 
lại; còm nhom (thường nói về người già). 

cóm róm (ph.). x, сит гит. 

comlô cv. com lê. d. Quần áo kiểu Âu, gồm 
vettông, gilê và quần, may bằng len đạ có lót, 
thưởng mặc cả bộ. Bộ сот! len, 

commando cv. commanđô, com măng dô. d. 
Toán quân được trang bị và huấn luyện đặc biệt để 
chuyên đánh đột kích trong quân đội một số nước 
đế quốc. Lính commando nhảy dù. 


commăng d. (kng.). Đơn đặt hàng. Nhận 
соттйлу với nhiễu nơi. 

соттёпо-са d. Ôtô loại nhỏ, khoẻ, thường dùng 
trong quân sự. 

compa cv. com pa. d. Đồ dùng để vë hình tròn, 
gồm hai nhánh có thể mở to nhỏ tuỳ ý. 
computer cv. computo d. Máy tịnh điện tử. 
con; Id. t Người hoặc động vật thuộc thế hệ sau, 
trong quan hệ với người hoặc động vật trực tiếp 
sinh ra (có thể dùng để xưng gọi). Con hơn cha là 
nhà có phúc (tng.). Con có khóc mẹ mới cho bú 
(ng.). Anh em con chủ con bác. Con lại đây với 
mẹ! Gà con. 2 Cây nhỏ mới mọc, thường dùng để 
cấy trồng, gây giống. Mua vài trầm con rau. Con 
giống”. 
П t. 1 (dùng phụ sau d. trong một ső tổ hợp). 
Thuộc loại nhỏ, thường là phụ so với cái khác, với 
loại chính hoặc loại lớn hơn. Sóng con chảy vào 
xông cái. Rë соп. Cột con. Vat con (vat nhỏ của áo 
năm thân). 2 Thuộc loại nhỏ, bé. 7rước nhà có cải 
sân con. Căn buồng con con khả xinh. 

con; d. 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị những cá thể 
động vật. Hai con mèo, một con đực, một con cải. 
2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị một số vật, thường 
có đặc điểm hoạt động hoặc hình thể giống động 
vật. Con mắt. Con tim (vch.). Con sông uốn khúc. 
Соп đường. Con tàu chuyển bánh. Con dao. Khắc 
con dấu. Chỉ thêu bao nhiêu tién một con? 3 Từ 
dùng để chỉ từng cá nhân người đàn bà, con gái 
với ý không coi trọng hoặc thân mật. Con mu tai 
ác. Con chị công con em. 4 (kng.; dùng hạn chế 
sau t.). Hình thể (thưởng nói về người), vóc dac. 
Người to con. 

con bạc d. Ké đánh bạc (hàm ý coi khinh). Con 
bạc sát phạt nhau. 

con bài d. Đơn vị trong một cỗ bài lá; thường 
dùng để chỉ phương tiện d£ thực hiện mưu đồ 
chính trị. Con bài tam cúc, Dùng con bài bù nhìn, 
Con bài mi dân. 

con bé d, (kng.). Người соп gái (gọi với ý thân 
mật hoặc không coi trọng). Con bé rất dám dang. 
con bế con bổng cn. con bóng con mang, Tả 
cảnh người phụ nữ có nhiều con nhỏ, bận rộn. 
con bệnh d. (kng.; id.). Người có bệnh đang 
được điều trị, trong quan hệ với thầy thuốc. Lâm 
cho con bệnh yên tâm. 

con bồng con mang x. con bé con bồng. 

con buôn d. Người làm nghề buôn bán (hàm y 
coi khinh). Мапй lới con buôn. 

соп cà con kẽ t. (hay đg.). (kng.). Như cà kë 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 
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con cái d. Những người thuộc thế hệ con (nói 
khái quát). Việc giáo duc con cải. Sinh con dé cái, 
con chạch d. Bờ đất nhỏ đắp cao vồng lên và 
chạy đài (tựa như lưng con chạch) để ngăn nước. 
Рё соп chach. 

con cháu d. Những người thuộc các thể hệ sau 
(nói khái quát. Đóng con cháu. 

con chạy d. 1 Bộ phận có thể trượt tuỳ ý theo một 
đường nào đó trong một số máy móc, thiết bị, dụng 
cụ do. Con chạy của thước kẹp. 2 (chm.). Dấu hiệu 
thấy được trên màn hinh máy tính, chỉ vị trí kí tự 
kế tiếp sẽ xuất hiện hoặc vị trí tại đó một kí tự cần 
được sửa đổi, thay thế hay đưa thêm vào, 

con chiên d. Người theo Công giáo, trong quan 
hệ với Chúa và cha cố. Con chiên ngoan đạo. 
con chiên ghë d. 1 Con chiên xấu, làm ó danh 
đạo. 2 Thành viên xấu làm ô danh một đoàn thể. 
Một con chiên ghế của làng báo. 

con chú con bác d. Con cái của anh em ruột, 
trong quan hệ với nhau. 

con cò d. Miếng gỗ đếo hình con cò, buộc ở 
trên cao để mắc dãy go trong khung cửi thủ công. 
con cón t. Từ gợi tả dáng đi gọn gàng, nhanh 
nhẹn. Bước chân con cón. Con cón chạy di. 
con cúi d. 1 Раі bông cuốn lại để kéo thành sợi. 
Хе con cúi. 2 (ph.). Cuộn rơm tết, thường dùng 
để giữ lửa. 

con dao hai tưỡi Ví cái có tác dụng hai mặt, 
vừa có hiệu quả tốt lại vừa có thể nguy hiểm cho 
bản thân người dùng. Thuốc kháng sinh là con 
dao hai lưỡi. 

con di con giả d. Con cái của chị em ruột, trong 
quan hệ với nhau. 

con để d. Con do chính mình đẻ ra, không phải 
con nuôi, Coi con nuôi như соп đề. 

con đen d. (cü). Dân thường, không có địa vị 
trong xã hội (gọi theo quan niệm phong kiến, 
hàm у coi là khờ khao). Đánh lừa con đen. 
con đỏ d. 1 Trẻ mới sinh. 2 (cù). Dân thường, 
không cỏ địa vị trong xã hội (gọi theo quan 
niệm phong kiển, hàm ý coi là yếu ớt, cán được 
bảo vệ). 

con đòi d. (сӣ). Người соп gái đi ©, làm người 
hầu cho nhà giàu sang quyền quý thời trước (hàm 
у coi khinh). Thán phận con đài. 

con đội d. Bộ phận dùng để kê hoặc đội bộ phận 
khác. 

con am d. Những người còn nhỏ tuổi, trong quan 
hệ với cha anh của mình (nói khái quát). Giáo 
duc con em thành những công dân tối. 

con gái d. 1 Người thuộc giới nữ còn ít tuổi, chưa 


con nit 


có chồng. Thời còn con gái. 2 (chỉ dùng phụ sau 
d. hoặc dùng làm vị ngữ). (Cây túa) đang độ phát 
triển mạnh, đẻ nhánh nhiều. Lua con gái. 

con gái con đứa d. (kng.). Con gái (nói khái 
quát; hàm ý chế bai). 

con giai (рћ.). х. con trai. 

con giống d. 1 Đồ chơi của trẻ em hình các 
giống vật, thường nặn bằng bột. 2 Hình các giống 
vật trang trí trên vải vóc, quần áo. 40 thêu con 
giống. 3 Сау nhỏ để cấy trồng, gây giống. Mua 
một it con giống bắp cải về trông. Gieo hại bản 
con giống. Ë 
con hát d, Người làm nghề đản hát (gọi theo 
quan niệm thời trước, với ý coi khinh). 

con heo d, (kng.). (Phim ảnh, sách báo,...) có 
tác đụng khiêu dâm, kích dục một cách bẩn thiu. 
Phim con heo. Sách bảo con heo, 

con lắc 8. Vật nặng treo vào một điểm hoặc 
một trục cố định, đao động do tác dụng của trọng 
lực. Con lắc đồng hồ. 

con lăn d. Vật hinh trụ hoặc hình tròn xoay 
quanh trục của nó hoặc lăn trên mặt của vật khác. 
con mẹ d. (еї). Người đản bà nào đỏ (hàm ý 
coi khinh), Con mẹ lắm mồm. 

соп mọn d. Con còn rất nhỏ, đang đòi hôi phải 
chăm sóc nhiều. Phụ nữ có con mon. Bán quá 
con mọn (quả bận). 

con một d. Đứa con duy nhất của gia đình. Là 
con một, nên được chiêu chuộng. Nhà con một 
(chỉ có một con). Con trai một (chỉ có một mình 
là con trai). 

con nghiện d. (kng.). Người nghiện thuốc 
phiện, ma tuý, nói chung. Phục hồi sức khoé 
cho con nghiện. 

con ngoài giá thú d. Con mà cha mẹ không 
phải là vợ chồng theo quy định của pháp luật. 
con ngươi d. Lễ nhỏ tròn giữa tròng đen con 
mắt. Giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi 
của mắt. 

con người d. Người, về mặt nhng đặc trưng 
bản chất nào đó. Đấu tranh giữa con người với 
tự nhiên. Xây dựng con người mới (cô tu tưởng 
và đạo đức tốt đẹp của xã hội mới). 

con nhà d. (kng.; dùng phụ sau d.), Con cái gia 
đình có nên nếp gia giáo. Trồng ra dáng соп 
nhà lắm. Công tử con nhà. Giữ nếp con nhà. 
con nhà lính, tính nhà quan Tả người ở trong 
hoàn cảnh nghèo khó mà lại cử thích sang trọng, 
xa hoa. 

con nhỏ d. (ph.). Con bé. 

con nit d. (ph.). Trẻ con. 






con ng 


con ng d. Người vay nợ, trong quan hệ với chủ 
nợ, Con nợ trốn chủ nợ. 

con nụ d. Người phụ nữ đi ở trong xã hội cũ. 
con nuôi d. Người không phải do chính mình dë 
ra, nhưng được nuôi hoặc được pháp luật công 
nhận, có nghĩa vụ và quyền lợi như con đẻ. 

con nước d. Lån dâng lén hay rút xuống của mực 
nước triểu ở cửa sông hay ven biển. 

con ông cháu cha Con cháu của gia đình có 
quyền thế, địa vị cao trong xã hội. Cáy thể con 
ông chảu cha. 

con phe d. (kng.). Con buôn chuyên làm việc 
mua đi bán lại bất cứ hàng hoá gi để kiếm lãi. 
con га d. Con từ đứa thứ hai trở đi (nói về việc 
chứa đẻ; phân biệt với cơn so), Để con ra. 

соп ranh d. Đứa con cho là đảu thai trở đi trå lại 
nhiều lån, lån nào đẻ ra cũng không nuôi được, để 
đòi một cải nợ của kiếp trước, theo mê tin, 

con ranh con lộn d. Con ranh (nói khái quát). 
con rối d. Hinh mẫu người hay vật đùng trên 
sân khấu múa rối; thường dùng để ví kẻ hảnh 
động theo sự sai khiến của người khác, làm trò 
cười cho mọi người. Quay cuồng như con rối. 
Làm con rối cho ké khác giật dây. 

соп sen d. Người đầy tớ раі ở thành thị thời 
trước (hàm ý coi khinh), 

соп so d. Con đầu tiên (nói về việc chira đẻ; 
phân biệt với con ra). Chứa соп so. 

con số d. 1 Chữ số. Сол số 7. Cá ba con số lẻ. 
2 Số cụ thể. Con số chỉ tiêu. 

соп tạo d. (cũ; vch.). Tạo hoá (gọi với ý trách 
móc, oán ghét). Con tạo bất công. 

con thoi d. Thoi trong khung cửi hoặc máy dệt; 
thường dùng để ví sự hoạt động nhanh và qua 
lại nhiều lần. Chạy đi chạy lại như con thoi. Tàu 
con thoi*. Chinh sách ngoại giao соп thoi. 
con thơ d. Con còn nhỏ dại, về mặt phải nuôi 
nấng, dạy dỗ. 

con tin d. Người bị giữ làm bảo dám để bắt phải 
thực hiện những đời hỏi nào đó. Bát làm соп tin. 
con tính d. 1 Bải tính thực hiện phép tính đơn 
giản. Con tính nhân. Con tỉnh cộng. 2 (¡d.). Bài 
toán. Đố một con tính vui, 

con toán d, Con chạy trên bàn tính. Сау con 
toán. Sai соп toán, bản con trâu (tng.). 

соп trai d. Người thuộc giới nam còn it tuổi, 
thường chua có vợ. Sức con trai. 

con trai con đứa d. (kng.), Con trai (nói khái 
quát; hàm y chê bai). Con trai con đứa gì mà 
lười thế. 

con trẻ d. Như tré сол (nhưng hàm ý thân mật). 
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Tinh thương đổi với con trẻ. 

con trổ d. 1 Kí hiệu di chuyển quanh màn 

hình máy tính theo sự điều khiến của người 

dùng. 2 Một biến mang địa chỉ của một phần tử 
dữ liệu khác, chỉ tới vị trí có dữ liệu trong máy 
tính. 

con trốt d. х. rới, 

con trượt d. x. con chạy, 

con xó d. Chốt dùng xó vào lỗ đục để làm cho các 
thanh tre, gỗ liên kết lại với nhau. 

còn; d. Quả cầu bằng vải có nhiều dải máu, dùng 
để tung, ném làm trò chơi trong ngày hội ở một số 
dân tộc mién núi. Nám còn. Tung còn. 

còn; І dg. 1 Tiếp tục tôn tại. Кё còn, người mát. 

Còn một tuần lễ nữa là đến Tết. Bệnh mười phần 
còn ba. 2 Tiếp tục có, không phải đã hết са hoặc 
đã mất đi. Nó còn tiên. Ảnh ta còn mẹ già. 

II p. 1 Từ biểu thị sự tiếp tục, tiếp diễn của hành 
động, trạng thái cho đến một lúc nào đó. Xhuya 
rồi mà vån còn thức. Anh ta còn rất trẻ. Đang còn 
thiếu một it. 2 Từ biểu thị y khẳng định về một 
hành động, tinh chất nào đó, cả trong trường hợp 
được nêu thêm ra để đối chiếu, so sánh. Hóm qua 
còn nắng to hơn hôm nay nhiễu. Thà như thể còn 
hơn, Đã không giúp đỡ, lại còn quấy ráy. 

HI k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là một trường 
hợp khác hoặc trái lại, đối chiếu với điều vừa 
nói đến. № é nhà, còn anh? Nẵng thì đi, còn 
mwa thị nghi. 

còn khuya (kng.). Còn lâu lắm mới có chuyện 
đó (hàm ý phủ định một cách mia mai). 

còn một (kng.). Còn lâu lắm, còn phải vất vả lắm, 
chẳng biết đến bao giờ mới có chuyện đỏ (thường 
hàm ý phủ định một cách mia mai, hoặc hàm ý 
thiếu tin tưởng). Còn mệt mới đến lượt. Theo kip 
được anh ấy thì còn тё! ˆ 

còn më ma (kng.). (Thời người nào đó) còn 
sống, Hồi còn mó ma chủ tôi, con đường này 
chua có. 

còn nước còn tát Vi trường hợp còn một chút hi 
vọng dù là mỏng manh, thì còn ra sức cứu chữa 
đến cùng. Bệnh nguy kịch rỗi, nhưng còn nước 
còn tải. 

còn phải nói (kng.). Tổ hợp dùng để biểu thị y 
khẳng định hoàn toàn về một điều đã quá rõ ràng, 
không còn gi phải bản cãi nữa. Anh ta thì còn 
phải nói, chẳng ai bằng. 

còn xol (thgt.). Như còn mệt, Còn xai mới làm 
xong. 

côn con t. Quá bé nhỏ, không đáng kể. Сш lợi 
cón con. Giận nhau vì một chuyện cón con. 
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соп d. сп. xe nước. Vật hình bánh xe có gắn một 
hệ thống ống bằng tre, nứa, có thể tự quay được 
nhờ sức nước, dùng để đưa nước từ suối, sông, 
v.v. lên tưới ruộng. 

concerto cv. conxecfo, cóngxectó. d. Bản nhạc 
hoà tấu cho một nhạc khí và dàn nhạc. Bdn concerto 
cho violon và dàn nhạc. 

confetti d. Những miếng giấy rất nhỏ, nhiều màu, 
dùng để tung ném từng nắm trong ngày hội. 


cong, d. Dó đựng bằng sành, hông phình, miệng ` 


rộng. 

cong; t. Không thẳng, mà cũng không gãy gập. 
Cảnh cây cong. Đoạn đường cong. Оби cong. 
cong cóc t. (id.). Từ gợi tả đáng vẻ lùi lũi, lạng lẽ. 
Bỏ di mdy hôm, lại thấy cong cóc về, 

cong cón t. Có vẻ danh đá, biểu hiện bằng những 
nét mặt, cử chỉ, điệu bộ như chšu môi, vênh mặt, 
v.v. (nói về phụ nữ). Chị ta cong cón trá lời, 
cong queo і. (kng.). Cong ở nhiều đoạn, theo 
các hướng khác nhau. Cảnh cây cong queo. 
cong tón t. (kng.). Cong lên một cách quá đáng 
và khó coi. Mái cong tón. 

cong vắt t. Cong thành hình vòng cung và nhọn 
дёп ở một đầu. Hàng lông mi cong vắt. Sừng 
trâu cong vắt. 

cong veo t. (kng.). Không được thẳng, mà cong 
nhiều (thường hàm ý chê). Tám ván cong veo. 
cong vút t. (id.). Như cong vát. 

công; d. Cua nhỏ sống ở ven biển, có cuống mắt 
tất dài. Cua với công, cũng dòng nhà по (tng.), 
còng; І d. Vòng kim khí có chẳng dây xích để 
khoá tay hoặc chân người bị bắt, người tù. 

П dg. Khoá tay, chân bằng còng. Bj công tay, 
giải đi. 

công; t. Có lưng cong xuống, không thẳng ra 
được. Người còng. Cụ già lưng còng. Công lưng 
gánh một gánh nặng. 

còng queo t. Со quấp và cứng dë. Xác chết nằm 
công queo. 

cëng dg. Mang trên lưng, thường đỡ bằng tay 
quật ra sau, lưng còng xuống. Chị công em đi 
chơi. Lưng cõng một bao gạo. Con chị cóng con 
em (lớn giúp bẻ, dùm bọc lẫn nhau). 

cõng rắn cắn gà nhà Ví hành động phản bội, 
đưa kẻ ác về làm hại người một thịt, làm hại 
đồng bào. 

cóng; d. Đỏ đựng bằng sành hình trụ, miệng 
rộng, có nắp đậy, thân hơi phinh, đáy lồi. 

cóng; t. Tê cứng vì rét. Rét quá, cóng cả tay, 
không viết được. 

cong, d. 1 Thân cành các loài lúa, đậu, rau có, 


cosm 


Cọng rom. Май cong rau. 2 (ph.). Cuống. Cong 
dừa 


cọng; (ph.). x. công; 

cong (ph.). х. cộng; 

consol cv, conson, cóngxon. d. 1 Thanh, тап 
hoặc một kết cấu chịu lực khác, một đầu được kẹp 
chặt, còn đầu kia để tự do. 2 Phần chia ra của nhà, 
công trình, có khi chỉ có mục đích trang trí, dùng 
làm trụ đỡ các bộ phận khác. 

consortium cv. conxoocxiom. d. Liên minh tạm 
thời hay hiệp định giữa một số công ti hay ngàn 
hàng để tiến hành một hoạt động kinh doanh ch 
nào đỏ. 

contac cv. contact d. 1 Mặt tiếp xúc của các bộ 
phận hợp thành mạch điện, có tính dẫn điện. 2 Bộ 
phận đóng mở mạch điện. Båt contact, Contact tự 
động. 

container cv. contenơ d. Thiết bị chứa tháo lắp 
được, có dung tích tiêu chuẩn, dùng để đựng hàng 
hoá chuyên chớ bằng các loại phương tiện vận tài 
khác nhau đến kho nhận hàng. 

continum cv. continuum d. Tổng thể liên tục 
(thí dụ, tổng thể các điển của một đường thẳng) 
trong đó không thể phân biệt bất cứ một phần 
nào với những phần khác, trừ phi bằng một sự 
phân chia võ đoán. 

contrabass cv. contrabat d. Đàn cỡ lớn nhất 
và có âm vực trắm nhất trong loại nhạc khí dây 
kéo, hinh đáng như đàn violon, để dựng đứng 
xuống sản khi biéu diễn. 

conxecto x. concerto. 

conxoocxiom x. consortium. 

“coóc-ti-don” x. cortison. 

cóp йр. (Кар.). Sao chép y nguyên của người 
khác làm của minh. Cóp bài. Сор van. 

cóp nhặt dg. (kng.). Như góp nhặt. Сор nhật 
từng xu. 

сор d. x. hô; 

copfa cv. côp pha. d. Toàn bộ nói chung các bộ 
phận và chỉ tiết tạo thành khưôn để đổ bêtông 
hoặc bêtông cốt thép liên khối tại khu đất xây 
dựng. 

cordoba [co-đô-ba] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Nicaragua. 

cortison cv. cocfson. d. Thuốc chống viêm, dị 
ưng, điểu trị thấp khớp. 

cos Cosin, viết tắt. 

cosin cv. сбзіп. d. Hàm số lượng giác của một 
góc, mà đối với góc nhọn của tam giác vuông 
thì bằng tỉ số giữa cạnh Кё với góc ấy và cạnh 
huyền. Cosin của góc 60° bằng 1/2. 


сог 


cot Cotang, viết tắt, 

cót, d. 1 Vật hình tấm làm bằng những nan nứa 
mỏng đan chéo và khít vào nhau, dùng để che 
đậy. Che bằng cót. 2 Dà đựng làm bằng tấm 
cót quây kín. Thóc 24у bô, ngó đây cót. Hai cót 
thóc. 

cót; d. Lò xo hình xoáy ốc dùng để làm quay 
một bộ phận trong тау. Lên айу cót đồng hồ. 
РН сё. 

cót két t. Từ mô phỏng tiếng hai vật cứng không 
phải kim loại xiết mạnh vào nhau, nghe hơi chỏi 
tại. Tre со vào nhau cót két. 

cọt kẹt t. Từ mô phỏng tiếng tựa như tiếng cót 
két, nhưng trầm hơn. Tiếng vông đưa cot kẹt. 
cota x. quota. 

cotang cv. côtang. d. Nghịch đảo của tang. 
cotton cv. cótóng. d. Chất sợi bông, phân biệt 
với nylon hoặc sợi tổng hợp. Hàng cotton. Ảo 
100% cotton. 

coulomb cv. culon, culong, culóng. d. Đơn vị 
đo điện tích, điện lượng, bằng điện lượng tải qua 
tiết diện một vật dẫn trong thời gian một giây 
bởi một dòng điện không đổi theo thời gian có 
cường độ 1 ampere. 

cô; d. 1 Em gái hoặc chị của cha (có thể dùng để 
xưng gọi). Cô ruột. Bà cô họ. Có đợi cháu với. 
2 Тї dùng để chỉ hoặc gọi người con gái hoặc 
người phụ nữ trẻ tuổi, thường là chưa có chồng. 
Có bá. Có thợ trẻ. 3 Từ dùng để gọi cô giáo hoặc 
cô giáo dùng để tự xưng khi nói với học sinh, 
Có cho phép em nghi học một buổi. 4 Từ dùng 
trong đối thoại để роі người phụ nữ coi như bậc 
cô của minh với ý yêu mến, kính trọng, hoặc để 
người phụ nữ tự xưng một cách thân mật với 
người coi nhu hàng cháu của minh. 5 Từ đùng 
trong đối thoại để gọi em gải đã lớn tuổi với ý 
cơi trọng, hoặc đế gọi một cách thân mật người 
phụ nữ coi như vai em của mình (gọi theo cách 
gọi của con minh). 

cô; dg. Dun một dung dịch để làm bốc hơi nước 
cho đặc lại, Có nước đường. Hai chén thuốc bắc 
cô lại còn một chén. 

сӧз t. (kết hợp hạn chế). Chỉ có một minh, không 
dựa được vào ai, Thân có, thể cô. 

cô bác d. Từ dùng để gợi thân mật những người 
cao tuổi coi như cùng một thế hệ với cha mẹ 
mình (nói khái quát). Sự giúp đỡ của cô bác. Bà 
con сб bác. 

“cỗ-ca” х. соса. 

“cô-ca-in” х. cocain. 

cô chiêu d. Từ thời trước dùng để роі con gái 
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nhà quan. Cậu йт, сб chiêu. 

cô dâu d. Người con gái lấy chồng, trong hôm 
làm lễ cưới. Cô ади, chú rể. 

cô đầu d. (kng.). А đào. 

“cô-đâ-in” х. codein. 

cô đọng t. (hoặc đg.). t (Hình thức điễn đạt bao 
hàm nhiều ý cô đúc lại. Lời thơ có đọng. Tinh 
chất сб đọng của tục ngữ. 2 (14.). Như có đác. 
cò độc t. Chỉ có một minh, tách khỏi mọi liên 
hệ với xung quanh. Sống có độc. 

cô đỡ d. (¡d.). Như bà đỡ. 

cô đơn t. Chỉ có một minh, không có người 
thân, không nơi nương tựa. Cánh cô đơn. Соп 
người cô đơn. 

cô đúc dg. 1 Rút lấy những ý cốt yếu đề diễn 
đạt bằng hình thức ngắn gọn. 7ác phẩm đã cô 
đúc thực tế phong phú của đời sống. 2 (hay t.). 
(Hình thức diễn đạt) bao hâm nội dung cô đúc; 
cô đọng. Cách viết rất cô đúc. Ngôn ngữ cô дис. 
cô giáo d. Người phụ nữ làm nghề day học. 
cô hầu d. x. nàng hầu. 

cô hồn d. Hồn người chết không có họ hàng 
thân thích thờ cúng. ÄMfiếu cô hôn. 

cô lập dg. Làm cho tách riêng ra khỏi mối liên 
hệ với những cái khác. Có lập kẻ thù. Lâm vào 
tình thế bị cô lập. 

cô liêu t, (vch.). Lẻ loi và hoang vắng. Cảnh cô 
liêu. 

cô mình đ. (kng.). Tổ hợp dùng để gọi người 
con gái còn ít tuổi, coi như vai em minh, với ý 
trêu cợt. 

cô mụ d. (ph.). Bà mụ (đỡ đẻ). 

cô nhỉ d. (cũ; id.). Trẻ mó côi. Có nhi, quả phụ. 
cô nhi viện d. (cü). Nhà nuôi trẻ mồ côi. 

cô nương d. (cũ; vch.). Từ dùng để gọi người 
con gái nhà giàu sang với ý coi trọng. 

cô phòng d. (cũ, vch.). Buồng riêng của một 
người sống cảnh cô đơn; thường dùng để tả cảnh 
cô đơn của người phụ nữ không chồng hoặc xa 
chồng. Cảnh cô phòng. ' 

cô quả t. (cũ; id.). Ò vào tinh cảnh má côi (có 
nhì), воа bua (диа phụ). 

cô quanh t. Lẻ loi và hiu quanh. Chiếc iểu cô 
quanh giữa rừng. Cuộc đời cô quanh. 

“cö-ta” х. quota. 

cë thế t. (11). Ở vào thế cô. Bị có thế nên thất bai. 
cô thôn d. (cũ; vch.). Thôn xóm ở lẻ loi, xa các 
thôn xóm khác. 

cô tịch t. (vch.). Lẻ loi và váng lặng, Cảnh vật 
có tịch. 

cô tông x. cotton. 
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cô trung t. (cũ). (Người bë tôi) trung thành, ngay 
thẳng, nhựng đơn độc. Nỗi niêm cô trung. 

cổ t. (ph.; kng.). То và ngộc прћёсћ (thường nói 
về gia cảm). Соп vịt сд. Gà trống cổ. 

cổ cë d. Ме sâu lớn, thân đen bóng. 

сё, d. 1 Bộ phận của cơ thể, nối đầu với thân. 
Khăn quảng сб. Hươu cao cố*. Àch giữa đàng 
quảng vào có (tng.). 2 (kng., hoặc thgt.; dùng phụ 
sau t., hoặc dg., trong một số tố hợp). Cổ của con 


người, coi là biểu tượng của sự cứng cỏi, không - 


chịu khuất phục. Cứng cớ*. Cưới cớ*. 3 Bộ phận 

của áo, yếm hoặc giày, bao quanh cổ hoặc cổ 

chân. Cổ áo somi. Áo cổ vuông. Cổ yếm. Giày 

cao cố. 4 Chỗ eo lại ở gắn phần đầu của một số đồ 

vật, giống hình cái cổ, thường là bộ phận nối liền 

thân với miệng ở một số đỏ đựng. Cổ chai. Hü 
đây đến cổ. 

cố; t. 1 Thuộc về thời xa xưa trong lịch sử. Ngôi 

tháp cổ. Chơi dô cổ. Nên văn học cổ. 2 (kng.). Lỗi 

thời, không hợp thời nữa. Cách nhìn hơi cố. 

cổ; å. (рі; kng.). Cô (đã nói đến) ấy, 

cổ bồng x. thăt cổ bồng. 

cô cày vai bừa Chỉ người phải cáng đáng những 

công việc nặng nhọc vất vả nhất trong nghề nông. 

cổ chảy d. Chỗ eo lại ở giữa cải chày, vừa để 

cẩm tay. 

cổ chân d. Chỗ nổi bàn chân và càng chân. 

cổ cồn cn. cổ cứng d, Cổ áo somi cứng, phẳng, 

đựng bằng một lớp vải dính. 

có đại d. (thường dùng phụ cho d.). Thời đại 

xưa nhất trong lịch sử. Sứ cổ đại. 

cổ địa lí cv. cë địa lý d. Khoa học nghiên cứu địa 

lí tự nhiên trong các thời đại địa chất đã qua. 

cổ điển t. 1 (Tác giả, tác phẩm văn học, nghệ 

thuật) có tính chất tiêu biểu của thời cổ. Nén nghệ 

thuật có điển. 2 (Tác giả, tác phẩm văn học, nghệ 

thuật) ưu tú, đã được thử thách qua thời gian và 

được công nhận là mẫu mực. Nguyễn Du là một 

tác giả cố điển của văn học Việt Nam. 3 Theo lễ 

lối cũ, đã được áp dụng rất lâu từ trước. Cách 

làm cổ điển, 

cổ đông d. Người có cổ phần trong một công tỉ. 

Đại hội сё đồng. 

cổ động åg. Dùng lời nói, sách báo, tranh ảnh, 

v.v. tác động đến tư tưởng, tình cảm số đông 

nhằm lôi cuốn tham gia vào những hoạt động xã 

hội - chính trị nhất định. Cổ động cho cuộc tuyển 

cử. Tranh cố động, 

cổ động viên d. Người động viên, tuyên truyền 

tích cực ủng hộ một ứng cử viền trong cuộc tuyển 

cử hay một đội thể thao trong cuộc thi đấu. 


cổ tay 


cổ giả t. (id.), Quê mùa và không hợp thời. 

cổ họng d. Phản của khí quản, thực quán ở bên 
trong cổ. - 

cổ hủ t. (Y thức, lë lối) cũ kĩ và quá lạc hậu. Đầu 
óc cổ hủ. Những tục lệ cố hủ trong việc ma chay, 

си xin. 

cổ hũ d. Phần trên của 43 dày lợn, nối với thực 
quản. 

cổ kim (сї). Xưa nay. Cổ kim chưa từng thấy. Tự 
cổ chỉ іт“. 

cổ kính t. Cổ và có về trang nghiêm, Ги đài cổ 
kinh. 

cổ lai p. (cũ; id.; dùng làm phần phụ trong саш). 
Từ xưa đến nay. Cổ lai mấy người sống đến trăm 


tuổi. 

cổ lai hi (Tuổi thọ) xưa nay hiếm (vốn nói về 
tuổi bảy mươi, ngày xưa cho là tuổi thọ hiểm có). 
Cu đã quả tuổi cố lai М. 

cổ lệ d. (cũ; ¡d.). Lệ cũ. 

cổ 18, dg. (¡d.). Khuyến khich, làm cho phấn 
khởi 


cổ lỗ t. (kng.). Cũ kĩ và quá lạc hậu. Chiếc xe cổ 
lỗ, Đâu óc cổ lỗ. 

cổ lỗ sĩ t. (kng.). Như cđ 12 (hàm ý hài hước). 
Khẩu súng cổ lỗ sĩ. 

cổ ngữ d. (14.). Ngôn ngữ сб. 

cổ nhân d. Người xưa. Lời dạy của có nhân. 
cổ phần d. Phần vốn góp vào một tổ chức kinh 
doanh. Сор cổ phần. Lãi cổ phần. 

cổ phiếu d. Phiếu chứng nhận quyền sở hữu cổ 
phần và quyền thu lợi tức cổ phần trong một công 
ti. Mua bản cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu. 

cổ phong d. Thé thơ Trung Quốc có trước thơ 
Đường luật, chỉ cán vấn, không cần đối, không 
bỏ buộc về niêm luật và không hạn định số câu. 
cổ quái t, (Hình đáng) quái dị. Hình thù cổ quái. 
cổ sinh d. Nguyên đại thứ ba trong lịch sử địa 
chất của Trái Đất, bát đầu trước đây khoảng 500 
triệu пат và dài khoảng 350 triệu пат, còn để lại 
nhiều di tích sinh vật cổ. 

cổ sinh vật d. Sinh vật đã sống trong những 
thời ki cổ xưa, nay chỉ còn di tích trong các tång 
đất đá. 

cổ sinh vật học d. Khoa học nghiên cứu cổ 
sinh vật, căn cứ vào di tích hoá thạch. 

cổ вої. 1 Thuộc về buổi đầu xa xưa của lịch sử xã 
hội loài người. Thời cổ sơ. Người có sơ. 1 Có từ 
lâu đời và còn rất thô sơ. Nghé dệt cổ sơ. Công cụ 
rất cổ sơ. 

cổ sử d. Sử thời cổ đại. 

cổ tay d. Chỗ nối bàn tay và cẳng tay. 





cổ thí d. 1 Thơ cổ. 2 x. cổ phong. ; 
thu d. Cây to sống đã lâu năm. Cây đa cổ thụ. 

cổ tích d. Di tích lịch sử từ xưa; thường chỉ các 

công trình kiến trúc còn để lại. Hà Nội có nhiều 

thẳng cảnh và cổ tich. 

cổ tiến học d. Khoa học nghiên cứu nguồn gốc, 

Sự phát triển, giá trị và các loại hinh của tién tệ thời 


cổ truyền t. Từ xưa truyền lại, vốn có từ xưa, 
Kinh nghiệm cổ truyền. Nên âm nhạc cổ truyền 
của đân tộc. 
có trướng d. Báng nước, thường do xơ gan. 
cổ tục d, (id.). Phong tục xưa; tục сб. 
cổ tự học d. Khoa học chuyên nghiên cứu về chữ 
viết thời cổ. 
cổ văn d. Văn cổ Trung Quốc, viết bằng văn 
ngôn. Nghiên cứu cổ văn. Bài cổ văn. 

vật d. Vật được chế tạo từ thời Xa xwa, CÓ giá trị 
văn hoá, nghệ thuật, lịch sử, ít nhất có từ một trăm 
năm tuổi trở lên; đồ cổ. Săn lùng cớ vật trong lăng 
mộ. Cổ våt vừa mới được phát hiện. 
сё viễn d. (14.). Cổ đông. 
cổ võ (id.). x. cổ vũ. 
cổ vũ dg. Tác động mạnh mẽ đến tinh thần 
(thường là của số đông), làm cho hãng hái, phấn 
chấn mà hoạt động tích cực hơn lên. Cổ và thanh 
niên. Có vũ lòng người. Nguồn cổ vũ lớn lao. 
cổ xuy dg. (cù). Hô hào và động viên. Văn 
chương cổ xuy lòng yêu nước, 

xưa t. Thuộc về thời cổ (nói khái quát). Thới ki 
eó хий. 
cë, d. Toàn bộ nói chung những món än bày 
thành mâm để cúng lễ, ăn uống, theo tục lệ. Mám 
cỗ Tết. Bày cỗ Trung Thu. Tiếng chào cao hơn 
тат cỗ (tng.). 
cé, d. (thường dùng phụ trước d.). Từ dùng để 
chỉ từng đơn vị thuộc loại một số vật do nhiều bộ 
phận hợp thành. CZ lòng lợn. Có máy bơm. Cễ 
Pháo cao xạ. ` 
cỗ áo d. (kng.). Cỗ áo quan (nỏi tắt). 
cô bản d. Cỗ, mâm cỗ (nói khái quát). 
cë, d. 1 Người sinh ra ông hoặc bà. Ông cố. Bà 
cố. 2 (ph.). Từ dùng để gọi người già cả (hàm ý 
tôn kính); như cự. 3 (đùng trước tên người), Cố 
đạo (gọi 140). 
сб, dg. Đưa sức, đưa trí ra nhiều hơn bình thưởng 
để làm việc gì dó. Cố làm cho xong. Cố học cho 
giỏi. Cố chống cự một cách tuyệt vọng. Cố quên 
di. Ăn cố thêm một bát. 
cố; dg. Giao bất động sản làm tin để vay tiền, 
Cố ruộng cho địa chủ. 
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cố, Yếu tố ghép trước trong một số tổ hợp chỉ 
người có chức vị cao, có nghĩa “đã qua đời”. CZ 
bộ trưởng Nguyễn Văn X. 

cố chấp dg. (hoặc t.). 1 Cứ một mục giữ nguyên 
ý kiến theo những quan niệm cứng nhắc sẵn có, 
Vì thiên kiến di đến cổ chấp. Con người có chấp. 
2 Đề ý lâu đến những sơ suất của người khác đối 
với mình đến mức có định kiển, V; cố chấp nên 
thiếu độ lượng. 

cố chết đg. Cổ sức đến liều mang, không kể gì 
nguy hiểm. Có chết chống cự. 

cố chí åg. (cũ; id.). Cố làm việc gi một cách bền 
bỉ, Cố chỉ học tập. 

cố chủ d. (cù). Chủ cũ, 

cố công dg. Bỏ công sức nhiều hơn bình thường 
để làm việc gì cho КЇ được, Cổ công tìm tòi. Cổ 
công deo đuối, 

cố cùng t. Nghèo đói đến mức cùng cực. Hạng 
người cố cùng trong xã hội. 

cố cư dg. (iđ.). Sống từ lâu đời ở một nơi nào 
đó; phân biệt với ngụ cư. Dán cố си. 

cố cựu t, (cù). Cũ, xưa (nói khái quát). Tình bạn 
có cựu. 

cố đạo d. Linh mục Công giáo người nước ngoài. 
cố đấm ăn xôi Cố nhẫn nhục, chịu đựng để theo 
đuổi cái gi, hi vọng điều gì. Biết thế mà vẫn cổ 
dám ап xôi! 

có dinh I t, Được giữ nguyën trang thái, khóng 
di động, không biến đổi. Tà; sản có định. Ó cố 
định một nơi. Trục сб định, š 

П dg. Làm cho bộ phận cơ thể bi tổn thương giữ 
nguyên vị trí, không đi động. Вб bộ: cổ định 
chỗ xương 28у. 

cố độ d. Thủ đô từ thời xưa. Cố đô Thăng Long. 
cố gắng dg. (hoặc d.). Đưa sức ra nhiều hơn bình 
thường đế làm việc gì (nói khái quát). Có gắng 
luyện tập. Có nhiễu cố gång trong công tác. 

cố hương d. (vch.). Làng quê cũ, quê hương đã 
xa cách lâu. Nhớ có hương. Tìm về cố hương. 
cố hữu t. Cé sẵn từ lâu. Căn bệnh có hữu. 

cố kết dg. Kết lại thành một khối vững chắc. 
Quyên lợi đã có kết họ với nhau. 

cổ lão d. (cũ; id.). Như bjão. 

cố nhân d. (vch.). Bạn cũ, hay ngưởi yêu cü. 
Gặp lại cố nhân. 

cố nhiên t. (có thể dùng làm phần phụ trong 
câu). Vốn vẫn là nhĩ vậy theo lẽ thường xưa nay, 
Lê cổ nhiên. Cổ nhiên, có yêu nghề thì làm việc 
mới tối. 

cố nông d. Nông dân nghèo không có ruộng đất 
và nồng cụ, phải đi làm thuê hoặc đi ở để sinh 
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sống. Cổ nóng thuộc lớp vô sản ở nóng thôn. 
Thành phần cố nông. 

cố quốc d. (сӣ; vch.). Đất nước, tổ quốc đã xa 
cách từ 180. Tróng về cố quốc. 

cố sát dg. Giết người một cách cố ý. Tội cố sát. 
cố sống cố chất (kng.). Như cổ chết (nhưng 
nghĩa mạnh hơn) ` 

cố tâm dg. (id.). Cố làm việc gì với quyết tâm 
сао. Cố tám tìm cho ra, 

cố tật d. Tat mắc từ lâu không chữa được. Nó; 
lắp là cổ tật của anh (а. 

cố ау t. (thgt.). Liểu lĩnh, trang tráo. Вів? là 
sai, nhưng vẫn cổ thây cãi lại. 

cố thổ dg. (id.). Ở hẳn một nơi nào đó, không dời 
đi đâu cả. ыр di cư đã cổ thổ ở đây. 
cố thủ dg. Giữ nơi nào đó. Cố thủ trong vị 
trí để chờ viện binh. Công sự cổ thủ. 

cố tinh đg.'Cứ làm việc gì theo ý định riêng của 
mình, đù biết là không nên, Cổ tỉnh xuyên tạc sự 
thật, Cố tình làm ngơ. 

cố tri її. Cũ, quen biết nhau từ lậu. Đớ¡ bạn 
cố trị. 

Па. (14). Bạn cũ. Gặp lai cố trí. 

cố vấn d. Người thường xuyên được hỏi ý kiến 
để tham khảo khi giải quyết công việc. Cố vấn 
Mi thuật. 

cố ý dg. Có ý định sẵn từ trước và thực hiện ý 
định đó. Có ý lái câu chuyện sang hướng khác. 
Юй vô tinh hay có ý. 

сё, d. (ph.). Xe quét. 

СФ, t. (kng.; kết hợp hạn chế). To (nói vé cơ thể 
hoặc bộ phận cơ thể). Con voi сб. Đôi sim g to có. 
cốc; d. Chim lông đen, cổ dài, chân có màng 
da, bơi lận rất giỏi để bắt cá. 

cốc; d. Than cốc (nỏi tắt). 

cốc; d. Đồ đựng dùng để uống nước, uống rượu, 
V-V., thường bằng thuỷ tỉnh và không có quai. 
Nang cốc chúc mừng. Uống hai cốc nước. Kem 
cốc (kem đặc, đựng vảo cốc). 

cốc, It. (thường dùng ở dạng láy). Từ mô phóng 
tiếng mồ. Gö më cốc cốc. 

H dg. (hoặc d.). (kng.). Gõ vào đâu bằng một 
đầu ngón tay gập lại. Láy tay cốc vào đâu. Cho 
mấy cốc vào trån. 

cốc đế d. Chim cốc lớn; thường dùng để chỉ 
người quá già (kng.; hàm y hài hước, chê bai). 
Già cốc để. 

cốc láo t, (kng.). Ngông nghênh, hỗn láo. Con 
nhà cốc láo. Ап nói cốc láo. 

cốc mò cò ăn Ví tình trạng vất và làm ra mà kẻ 
khác hưởng mắt, 


cối xay 


cốc mò cỏ xai (kng.). Như cốc mò cỏ ăn. 

cốc vai d. Cốc uống nước, tống rượu loại tất to, 
Một cốc vai bia. 

cốc vü d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong năm theo lịch сб truyền của Trung Quốc, 
ứng với ngày 19, 20 hoặc 21 tháng tư dương lịch. 
cộc; dg. Dung mạnh đầu vào vật cứng. Cóc и 
vào cảnh cửa. 

cộc; t. (kết hợp hạn chế). Ngắn vi thiểu một 
đoạn; cụt. Áo cộc tay. Chỏ cóc đuôi. Cây tre cóc. 
cộc; t. Như cuc. 

cộc cần t. Như cực càn. € 
cộc lốc t. (kng.). Ngắn, cụt đến mức рау cảm 
giác khó chịu. Trá lỏi cóc lốc. Câu bởi cộc lốc. 
côi t. (kết hợp hạn chế). Mô côi. Me god, con côi. 
côi cút t. Lẻ loi, tro trọi, không nơi nương tựa. 
Рет đứa bẻ côi cút về nuôi. Sống côi cut một 
mình. 

Cối (cü; ph.). х. cởi. 

cối, d. (cù; chỉ dùng trong thơ ca). Như cói. Rung 
cây, rung сді, rung cành... (cd.). 

сб t. (Cây cối) giả, không còn sức phát triển. 
Uom giống tốt, cây sẽ lâu сбі. 

cỗi сап t. (id.). Như cán сй. 

cỗi Phụng d. (id.). Cội nguồn. 

côi rễ d. сп. cội rễ. Như gốc rễ. 

cổi; d. 1 Dụng cụ để đựng các thức đưa vào 
giã, nghiền hay dùng để xay. Cối giã gạo. Cối 
xay*. 2 Lượng chất hạt rời đem giâ, nghiền 
hay xay trong một lån bằng cối. Giả xong hai 
cối gạo. 3 Lượng vôi vữa hoặc đất nhão trong 
một lån trộn, dùng để xây dựng. Nhào thêm 
hai cối đất. Cối hồ. 4 Тар hợp thành đơn vi 
một số lượng nhất định những chiếc pháo hoác 
diéu thuốc lá đóng lại thành khối hình trụ 
tròn. Мд! cối pháo. 

cối; d. (kng.; kết hợp hạn chế). Pháo cối, súng 
cối (nói tát). Dan cối. 

cối cần cn. cối chày đạp d. Cối có chày gắn 
vào cẩn gỗ, khi giã thi dùng chân dàn lên đầu 
kia của cần làm cho chày nhấc lên hạ xuống. 
cốt nước d. Cái giã có chảy gắn vào cán gỗ, 
dùng sức nước chảy vào đầu kia của cán để làm 
cho chảy tự động nhấc lên hạ xuống. 

cối xay І d. Cối dùng để xay, gồm hai thớt tròn, 
thớt dưới cố định, thớt trên quay được xung 
quanh một trục. Có; xay thóc. Có; xay bột. Có; 
хау gió (quay bằng sức giỏ). 

П d. cn. giằng xay. Cây bụi mọc hoang cùng họ 
với bông, lá có lông, hoa vàng, quả có hình như 
chiếc cối xay. 


cội 


cội d. Gốc cây to, lâu năm. Có; thông già. Chim 
lạc bẩy thương cây nhớ cội... (cd.). 

cội nguồn d. Như nguồn gốc. 

cội rễ x. cối rë, 

cőm сфт t. x. cóm (láy). 

cóm d. 1 Món ăn làm bằng thóc nếp non rang 
chín, giã sạch vỏ, màu xanh, hương vị thơm. 
2 (ph.). Như bóng, (ng. ID. 

сфт t. 1 Căng to hoặc nổi cao lên một cách vướng 
viu do đựng quá đầy, quả chát. Ti cóm, nhét đây 
giấy tờ. Quản áo đựng cóm vali. Chiếc ví dày 
cóm. 2 Có cảm giác khó chịu ó đa thịt, đặc biệt ở 
mắt, do có gì vướng ở phía trong. Bụi than vào, 
làm cóm mắt. j! Láy: cẩm cóm (ý mức độ ít). 
côn, d. Gậy để múa võ, đánh vò, Đánh kiểm, 
múa côn. 

côn; d. 1 (cù). Khối nón cut. Hinh côn. 2 Bộ 
phận máy có hình như khối nón cụt. Tiện côn. 
Côn хе đạp. 

côn đổ d. Kẻ chuyên gây sự, hành hung. Thói 
côn då. Hành động côn dó. 

côn hươn д. Nông nô vùng dàn tộc Thái trước 
Cách mạng tháng Tám. 

côn quyền d. Môn võ dùng gậy và môn võ dùng 
tay không; các món võ nghệ Á Đông (nói khái 
quát). Giới vé côn quyền. 

côn trùng d. x. sáu bọ. 

côn trùng học d. Khoa học nghiên cửu về sâu 
bọ. 

cồn; I d. Dải đổi cát do tác động của gió tạo 
thành. Cổn cát. 

П åg. 1 Nồi cao lên thành từng đợt liên tiếp, dồn 
dập (nói về sóng). Mặt biển côn lên những lớp 
sóng trắng xoá. 2 Như côn cào. Đói côn cả lên. 
Ап chua nhiều, bị côn ruội. 

cổn; d. Rượu có nồng độ cao, dùng để đốt, sát 
trùng hoặc pha chế được liệu. Côn 90°, Dèn côn. 
Côn xoa bóp. 

cồn; d. Chất dính dùng hoà với nước để dán. 
cồn сао йр. Cáo xë, giày vò thành từng cơn liên 
tiếp. Bung đói côn cào. 

cồn cát duyên hải d. раі đổi cát lớn nổi lên 
thánh đãy chạy song song với hưởng chung của 
bờ biển, do phù sa biển tạo nên trong khu vực 
sóng vỗ bë. 

cổn bảo d, Áo đài có thêu rồng của vua. 

cón, I dg. Kết tre, gỗ thành bè, mảng để vận 
chuyển trên sông, suối. Cốn bè nứa. 

п d. (kng.). Bè kết như trên. Đồng cổn gå. 
cốn; d. Кіт đặt nghiêng để đỡ bậc đi và lan can 
của cầu thang. 
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cộn dg. Bị dồn lại thành nhiều lớp, nhiều nếp 
chồng lên nhau. Gió to làm bào cộn lại thành 
đống. 

công: d. Chim cùng họ với gà, có bộ lông màu 
lục, đuôi dài, xoè múa rất đẹp, thịt được coi là món 
ăn quý. Xem công chả phượng. 

công; d. 1 Sức lực, trí tuệ bỏ ra để làm việc gì. 
Kẻ góp của, người góp công. Dày công nghiên 
cứu. Một công đôi việc. Của một đẳng, công 
một nén (tng.). Có công mài sdt có ngày nên 
kim (tng.). 2 Đơn vị để tinh sức lao động bỏ ra, 
bằng lao động trung bình trong một ngày của 
một người bình thường. Giúp vài công lợp nhà. 
Người khoẻ làm một ngày được hai công. Tiết 
kiệm hàng trăm công. 3 Đơn vị để tính phản 
đóng góp vào lao động của súc vật dùng làm 
sức kéo hoặc của một số công cụ, bằng một 
ngày sử dụng súc vật hoặc công cụ đó. Cẩn hai 
công trâu. Công xe. 4 Khoản tiên hoặc của cải 
vật chất trả cho công lao động làm thuê. Tiên 
công. Trả công. Đi cấy lấy công. Làm không 
công. 5 Điều làm được tương đối lớn vì nghĩa 
vụ hoặc vì sự nghiệp chung, đáng được coi 
trọng và được đến đáp. Thưởng người có công. 
6 (chm.). Đại lượng vật li mô tả папе lượng từ 
đạng tiểm tàng chuyển sang hiện thực (chẳng 
hạn cớ thể làm các vật di chuyển), về giá trị 
bằng tích của quăng đường chuyển dịch điểm 
đặt của lực với hình chiếu của lực trên phương 
chuyển đời, 7 (ph.). Đơn vị dân gian đo diện 
tích ruộng đất ở Nam Bộ, bằng khoảng 1/10 
hoặc 1/7 hecta (bằng thửa ruộng trung bình 
cần một công cảy), tuỳ theo vùng. 

công; d. Tước dưới tước vương trong các tước 
thời phong kiến. 

công; ág. (kết hợp hạn chế). 1 Hoạt động nhằm 
tiêu điệt lực lượng hoặc chiếm vị trí của đổi 
phương; đánh, tiến đánh. Trận công đồn. Chơi 
cờ cũng phải biết công, biết thú, biết tiến, biết 
thoái, 2 (kng.). Công phạt (nói tắt). Bị công thuốc. 
công; dg. (ph.). Ngậm tha di. Chim công môi. 
Mèo công соп di nơi khác. 

công; t. Thuộc về nhà nước, chung cho mọi 
người; phân biệt với fe. Bdo vệ của công. Ruộng 
Công. 

công; t. (id.). Công bằng (nói tất). Ấn ở không 
công. 

công an d. 1 Cơ quan nhà nước chuyền giữ рїп. 
trật tự, an ninh chung. Đền công an. 2 (kng,). 
Nhân viên công an. Nhà công an chỉ đường. 
công an viên d. Nhân viên công an. 
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công ăn việc làm d. Việc làm dé sinh sóng (nói 
khái quát). Gidi quyết vấn dë công ăn việc làm 
cho thanh niên. 

công báo d. Báo của nhà nước, công bố những 
văn bản pháp luật quan trọng của các cơ quan lập 
pháp, hành chỉnh trung ương. 

công bạt х. contrabass. 

công bàng t. Theo đúng lẽ phải, không thiên vị, 
Thây giáo cho điểm công bằng. Đối xử công bằng 
với mọi n; 

công binh d. Binh chủng ki thuật, chiến đấu chủ 
yếu bằng min, chất nổ, v.v. và bảo đám chiến đấu, 
như phá gỡ bom min, làm cầu đường và các công 
trinh quân sự. ñ 

công binh xướng x. binh công xưởng. 

công binh t. (cũ; id.). Công bằng. 

công bố đg. Đưa ra công khai cho mọi người 
> Công bó một đạo luật. Tài liệu chưa công 


công bộc d. Người đây tớ của nhân dân. Coi 
mình là một công bộc. 

công bội d. Số mà nhân với mỗi số hạng của 
một cấp số nhân thi được số hạng lién sau. Cấp 
số nhân 3, 6, 12, 24, 48 có công bội 2. 

công cán та. (thường dùng trong câu có ý phủ 
định hoặc mia mai), Việc làm được với nhiều 
vất vả, nhọc nhàn (nói khái quát). Dã ràng xe 
cát biển Đông, Nhọc nhàn mà chẳng nên công 
cán gì (cd.). 

П dg. (cũ, hoặc kng.). Làm việc công ở môt nơi 
ха. Đi công cản ở nước ngoài. 

công chiếu dg. (Phim) được chiếu công khai, 
rộng rãi, Bộ phim được khởi quay vào mùa thu 
và công chiếu vào dịp hè. 

công chính; d. Ngành chuyên môn về quản lí 
và xây dựng các công trình công cộng (như cầu 
cống, đường sá, v.v.). Sé giao thông công chinh 
thành phố. 

công chính; t. (с0;14.). Công bằng và ngay thẳng. 
công chúa d. Con gái vua. 

công chúng d. Đông đảo những người đọc, 
xem, nghe, trong quan bệ với tác giá, diễn viên, 
v.v. (nói tổng quát). Tập thơ được công chúng 
hoan nghênh. Ra mắt công chúng. Công chúng 
dự phiên toà. 

công chuyện d. (Кпр.). Công việc, việc. Công 
chuyện làm ăn. 

công chức d. Người được tuyến dụng và bổ 
nhiệm giữ một công vụ thường xuyên trong cơ 
quan nhà nước, hưởng lương do ngân sách nhà 
nước cấp. 


công đoàn phí 


công chứng d. Sự chưng thực của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền nhằm xác nhận về mặt pháp 
lí các văn bản và bản sao từ bản gốc. 

công chứng viên d. Người có chức vụ chứng 
thực và quản H giấy tờ khế ước. 

công cốc d. (kng.). Công khó nhọc mà vô ích 
(nói khái quát). Tốn nhiều аем rốt cuộc lại 
là công cốc. 

công cộng t. Thuộc về mọi базм hoặc phục vụ 


- chung cho mọi người trong xã hội. 7707 tự ý nơi 


Công cộng. 

công cụ d. 1 Đồ dùng để lao động. Cdi tiến công/ 

cụ sản xuất, 2 Cái dùng để tiến hành một việc nào 

đó, để đạt đến một mục dich nào đó. Ngôn ngữ là 

công cụ giao tiếp. Sách công си". 

công cua d. (cũ; kng.). Kì thi dựa trên nguyên tắc 

tuyển chọn; thi tuyển. 

công cuộc d. Việc lớn chung cho cả xã hội. 

Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Công 

cuộc cdi tạo xã hội. 

công cử đg. (cũ). Được số đông người chỉnh 

thức cử ra. 

công dã tràng Công khó nhọc mà vô ich (vi 

như việc соп dà tràng xe cát). 

công danh d. Sự nghiệp và địa vị, tiếng tắm 

trong xã hội. Bước đường công danh. 

công dân d. Người dân, trong quan hệ về mật 

quyền lợi và nghĩa vụ với nhà nước. Cóng dân có 
quyên bầu cử. Nghĩa vụ của công dân. МА quyển 

công dán. 

công diễn dg. Diễn công khai và chính thức 

trước công chủng. Иб kịch được công diễn lần 

đầu. 

công du dz. Đi công tác, đi làm việc công ở nơi 

xa. Chuyển công du nước ngoài. Thú tướng di 

công du ở khu vực châu Á. 

công dụng d. Lợi ích mang lại khi được đem 

dùng. Công dụng của phán hoá học. Chiếc máy 

có nhiều công dụng. 

công điểm d. Điểm tính công lao động của xã 

viên hợp tác xà nông nghiệp trước đây. 

công điển d. Ruộng thuộc quyển sở hữu của 

nhà nước thời phong kiến; ruộng công. Chia công 

điễn cho nông dân. 

công điện d. Điện bảo của cơ quan nhà nước. 

công đoàn d. Tó chức quần chúng của công 

nhân viên chức. Công đoàn nhà máy. Tổ trưởng 

công đoàn. 

công đoàn phi d. Tiển đoàn viên công đoàn 

đóng cho tổ chức công đoàn theo định ki, thường 

là hằng tháng hoặc hằng quý. 






tông đoàn vàng 


sông đoàn vàng d. Công đoàn do giai cấp tư 

sản tổ chức га hoặc nắm quyền lãnh đạo, thường 

hoạt động phá hoại sự đoàn kết trong phong trào 
nhân, 


công 

công đoạn d. Khâu hoặc giai đoạn trong dây 
chuyển sản xuất của xí nghiệp công nghiệp. 
công đức; d. (cũ; id.). Đạo đức trong đời sống 
công cộng, đời sống xã hội; phân biệt với sư đức, 
công đức; d. Công ơn đối với xã hội. Ghi nhớ 
công đức của các anh hùng, liệt sĩ. : 
công đường d. Nhà làm việc của quan lại. Ra 
trước công đường. 

Công giáo d. 1 Một nhánh của Kitô giáo, thừa 
nhận địa vị tối cao của Giáo hoàng, phân biệt với 
Chỉnh Thống giáo và đạo Tin Lành. 2 Người theo 
Công giáo. Мог gia dinh Công giáo. 

công hàm d. Công văn ngoại giao của nước nảy 
gửi cho nước khác. Trao đối công hàm giữa hai 
nước. 

công hãm йр. (cũ; id.). Bao vậy và đánh phá. 
Công häm thành trì. 

công hẩu d. Tước công và tước hấu; chức tước 
cao trong triều đỉnh phong kiến (nói khái quát). 
công hiệu I d. Kết quả, tác dụng thấy rõ ngay. 
Công hiệu của thuốc. Biện pháp có công hiệu. 
H t. Có công hiệu. Thuốc rất công hiệu. Phương 
pháp phòng bệnh công hiệu nhất. 

công hội d. (cũ). Công đoản. 

công huân d. (cũ). Công trạng lớn. 

công hữu t. Thuộc quyền sở hữu của toản xã 
hội hoặc của tập thể; phân biệt với пе hữu. Tài 
sản công hữu. Chế độ công hữu*. 

công hữu hoá dg. Làm cho tu liệu sản xuất từ 
chỗ là của tư nhân trở thành của chưng của toàn xã 
hội hoặc của tập thể. Công hữu hoá ruộng đất. 
công ích d. 1 (kết hợp hạn chế). Lợi ích chung, 
lợi ích công cộng. Piệc công ích. 2 Số ngày lao 
địch đột xuất gọi là vì việc công ích ở địa phương, 
mà nông dân dưới chế độ cũ phải làm cho nhà 
nước, hoặc món tiên phải nộp thay vào đó. 
công kênh ág. Mang, đỡ người nào đó bằng 
cách để ngồi hoặc đứng trên vai. 85 công kênh 
con. Công kênh nhau trào qua tường. 

công khai t. Không giữ kín, mà để cho mọi người 
dèu có thể biết. Phiên toà công khai. Công khai 
phê bình trên bảo chỉ. Ra công khai (từ bí mật 
chuyển sang hoạt động công khai, hợp pháp; nói 
về hoạt động chính trị). 

công khanh d. Quan có chức tước cao (nói khái 
quát). 

công khố d. (сй). 1 Kho cất giữ tién bạc của 
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nhà nước; kho bạc. 2 Công quỹ. Công khố bị hao 
hụt. Hà lạm công khó. 

công khu d. Đơn vị quản li và sửa chữa các công 
trình cầu đường, thông tin tín hiệu, v.v. trong 
ngành đường sắt, 

công kích dg. 1 Tiến công bằng vũ khí, Cóng 
kích dôn. Мис tiêu công kích. 2 Phần đối, chỉ trích 
gay gắt. Công kích trên báo. 

công kiên dg. х. đánh công kiên. 

công kiên chiến d. (cũ). Lối đánh công kiên; x. 
đánh công kiên. 

công lao d. 1 Công đóng góp cho sự nghiệp 
chưng. Ghi nhớ công lao của các liệt sĩ. 2 Công 
khó nhọc, vất vả. Có nuôi con mới biết công lao 
cha mẹ, 

công lập t. Do nhà nước dựng lên; quốc lập. 
Trường đại học công lập. 

công lệ d, (cũ). Lệ chung xưa nay được mọi 
người công nhận. 

công lënh d. 1 (củ). Công sức bỏ vào việc gì. 
2 ng; id.). Tiên trả công (nói khái quát). 
công lệnh d. Giấy cử đi công tác, do cơ quan 
cấp. 

công lí cv. cóng ý. d. Cái lẽ phù hợp với đạo lí 
và lợi ích chung của xã hội. Công tí thẳng cường 
quyển, Yêu tự do và công Н. 

công lịch d. Lịch được quốc tế dùng làm lịch 
chính thức, hiện nay là dương lịch Gregory. 
công luận d. Dư luận chung của xã hội. Hành 
động bị công luận lên dni. 

công lương d. Lương thực của nhà nước. Thóc 
công lương. 

công lý x. công lí. 

công mẫu d. (cũ). Hecta. 

công minh t. Công bằng và sáng suốt. Той án 
xát xử công mình. Thưởng phạt công mình. 
công môn d. (cũ). Cửa công. 

công năng d. Như chức năng. 

công nghệ d. 1 (сб). Công nghiệp. Phát triển 
công nghệ. 2 Tổng thể nói chung các phương 
pháp gia công, chế tạo, làm thay đổi trạng thái, 
tính chất, hinh đáng nguyên vật liệu hay bán 
thành phẩm sử dụng trong quá trình sản xuất 
để tạo ra sắn phẩm hoàn chỉnh. Công nghệ chế 
tạo máy. 

công nghệ cao d. Công nghệ dựa trên cơ sở 
khoa học hiện đại có độ chính xác cao, hiệu suất 
kinh tế cao (như điện tử, tin học, sình học phân 
từ,...). Tiếp thu các công nghệ cao trong chế tạo 


máy. 
công nghệ học а, Khoa học về phương pháp tác 
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động lên nguyên vật liệu và bán thành phẩm bằng 
công cụ sản xuất thích ứng, 

công nghệ phẩm d. Sản phẩm của các ngành 
công nghiệp và thủ công nghiệp. 

công nghệ sạch d. Quy trình công nghệ hoặc 
giải pháp kĩ thuật không gây ó nhiễm môi trường, 
công nghệ sinh học d. Tổng thế nói chưng 
những phương pháp công nghiệp dùng những cơ 
thể sống vả những quá trinh sinh học để sản xuất 


những sản phẩm cán thiết cho nền kinh tế quốc ` 
dân, | 


công nghiệp; d. Ngành chủ đạo của nền kinh tế 
quốc dân hiện đại, có nhiệm vụ khai thác tải nguyên 
thiên nhiên, chế biến tải nguyên và các sản phẩm 
nông nghiệp thành tir liệu sån xuất và tư liệu tiêu 
dùng, Phát triển công nghiệp. Nước công n Ighiệp. 
công nghiệp; d. (cũ). Công lao và sự nghiệp đối 
với xã hội. 

công nghiệp hoá d. (hoặc đg.). Quá trình xây 
dựng nền sản xuất cơ khí lớn trong tất cả các 
ngành của nền kinh tế quốc dân và đặc biệt trong 
công nghiệp, dẫn tới sự tăng nhanh trình độ trang 
bị kĩ thuật cho lao động và nâng cao năng suất 
lao động. 

công nghiệp nặng d. Bộ phận chủ chốt của 
công nghiệp, bao gồm các xí nghiệp sản xuất ra 
tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. 
công nghiệp nhẹ d. Bộ phận của công nghiệp, 
bao gồm các xí nghiệp sản xuất ra hàng tiêu 
dùng. 

công nghiệp phẩm d. (19.). Sån phẩm công 
nghiệp. 

công nguyên d. (thường viết tắt CN). Mốc để 
tính thời gian theo công lịch (lấy năm Chúa 
Jesus ra đời theo truyền thuyết làm năm bát đầu). 
Năm 250 tr. CN (trước công nguyên). Thế H H 
sau CN. 

công nha d. (cũ). Như công đường. 

công nhân d. Người lao động chân tay, lâm việc 
ап lương. 

công nhẫn qui tộc х. công nhân quý tộc. 
công nhân quý tộc d. Công nhân tång lớp trên 
ở nước tư bản, thường là lành nghề, được tu đãi. 
công nhân viên d. (kng.). Công nhân và viên 
chức nhà nước (nói góp). 

công nhận dg. Thừa nhận trước moi người là 
hợp với sự thật, với lẽ phải hoặc hợp với thể lệ, 
luật pháp. 4í cũng công nhận điểu đó là đúng. 
Công nhận kết quả bdu cú. Lễ công nhận їйї 
nghiệp. 

công nhật d. 1 Tiền công lao động từng ngày. 


công quỹ 
Trả công nhật cho thợ. 2 Việc làm mà tiền công 
tỉnh theo từng ngày một, Làm công nhậi. Lương 
công nhật. 

công nhiên р. (thường dùng phụ trước đg.). Một 
cách công khai trước mọi người (nói về việc mà 
thưởng không dám làm công khai). Việc đã cho là 
phải thì cử công nhiên mà làm. Mafia công nhiên 
hoạt động giữa ban ngày. f 
công nóng d. Công nhân và nông dàn (nói góp). 
Quản chúng công nóng. Liên minh công nông. 
công nông binh d. Công nhân, nông dân và 
binh lính (nói gộp). 

công nông lâm nghiệp d. Công nghiệp, nông 
nghiệp và lâm nghiệp (nói góp). 

công nông nghiệp d. Công nghiệp và nông 
nghiệp (nói gộp). 

công nợ d. Các khoản nợ của một cá nhân (nói 
khái quát). Trang trải công nợ. 

công nương d. (cũ). Từ dùng để gọi con gái 
nhà quyền quy thời phong kiến với ý coi trọng. 
công ơn d. Công lao đáng ghi nhớ vả biết ơn. 
Рёп dap công ơn. 

công phá dg. 1 Tiến công mãnh liệt vào một 
khu vực phỏng ngự kiên cố nào đó. Dùng trong 
pháo công phá đồn. 2 Phá huỷ mạnh mẽ, làm ná 
tung ra. Sức công phá của min. 

công pháp d. (¡d.). Công pháp quốc tế (nói tắt). 
công pháp quốc tế d. Tổng thế nói chung những 
nguyên tắc và quy phạm pháp luật điều chỉnh 
quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế. 
công phạt dg. (id.). Tác động quá mạnh do không 
hợp với cơ thể hoặc đo dùng quá liều lượng (nói 
về thuốc). 

công phẫn dg. Phẫn nộ vi việc chung. Thế giới 
công phán trước tội ác diệt chủng. Làn sóng 
công phán. 

“công-phót-t” х. confetti. 

cóng phiếu d. Phiếu ghi tiền cho nhà nước vay; 
phiếu công trái. ' 

công phu I d. Sức lao động và thi giờ, thưởng là 
nhiều, bỏ ra để làm việc gì. Tốn nhiều công phu, 
П t. Rất Кї lưỡng, chu đáo, mất nhiều công sức. 
Việc chuẩn Ы rất công phu. Cham trổ công phu. 
công quả d. 1 (id.). Công làm cho nhà chùa một 
cách tự nguyện, không lấy tián, Lên chùa làm 
công quả. 2 (id.). Như chỉnh quả. Tu luyện đã 
thành công qud. 

công quï x. công диў. 

công quốc d. Nước do một công tước đứng đầu 
châu Âu thời phong kiến. 

công quỹ d. Quỹ của nhà nước; quỹ công. Đóng 





_ tảng sá 


góp vào công quy. 

công sá d. (cü). Công xá. 

công sai d. Số mà cộng vào mỗi số hạng của một 
cấp số cộng thì được số hạng liên sau. Cáp số 
cộng $, 10, 15, 20, 25, 30 có công sai 5. 

công sẵn d. Gd. Tải sån chung, tải sản của nhà 
nước. Quản lí công sản. 

công sở d. Trụ sở của cơ quan nhà nước. 

công suất d. I Công sản xuất hoặc tiêu thụ trong 
một đơn vị thời gian. Nhà máy điện có công suất 
500,000 kilowatt. 2 Khá năng của máy móc, thiết 
bị làm ra một khối lượng sản phẩm nhất định 
trong một đơn vị thời gian nhất định. Sứ dung hết 
công suất máy móc, thiết bị. Công suất thiết kế 
(theo thiết kế, trên lí thuyết). 

công sứ d. 1 cn. công sứ đặc mệnh toàn 
quyền Đại diện ngoại giao thấp hơn đại sứ, nhưng 
có đầy đủ quyền bạn để nhân danh nhà nước 
minh giao thiệp với nước sở tại, 2 Viên chức 
người Pháp đứng đầu bộ máy cai trị thực dân một 
tỉnh ở Trung Ki vả Bắc Kì thời thực dân Pháp. 
công sứ quán d. Cơ quan đại diện chính thức và 
toàn diện của một nước ở nước ngoài, do một công 
sứ đặc mệnh toàn quyền đứng đầu, thấp hơn đại 
sý quản. 

công sự d. Tên gọi chung hào, hầm, hố, v.v. để 
chiến đấu và phòng tránh, Đào công sự. Trận 
địa có йй công sự. 

' công sức d. Sức соп người bỏ ra, thưởng là nhiều, 
để làm việc gì (nói khái quát). Tài sản do công sức 
của nhân dân làm ra. Tiết kiệm công sức vận 
chuyển. Góp công sức vào sự nghiệp chung. 
công tác I d. Công việc của nhà nước hoặc của 
đoàn thế. Công tác chính quyển. Làm tròn công 
tác được giao. 

H åg. 1 Làm công tác. Tích cực công tác. Đang 
công tác ở nơi xa. 2 (chm.). Hoạt động, làm 
việc (nói về máy móc). Máy đang ở trạng thái 
công tác. 

công tác phí d. Khoản chỉ phi cấp cho người đi 
công tác. Thanh toán công tác phi. 

“công-tắc” х, contact. 

công tâm d. Lòng ngay tháng chi vi việc chung, 
không vi tư lợi hoặc thiên vị. Lấy công tám mà 
xét. Một ñgười có công tâm. 

“công-te- -nđ” x, container. 

công thải d, (cũ). Công trái. 

công thành danh toai Đạt kết quả mĩ mãn trên 
đường công danh, theo quan niệm cũ. 

công thần I d. Quan có công lớn đối với nhà 
nước thời phong kiến. Bác công thần khai quốc. 
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H t. Có tư tưởng y vào công lao mà sinh ra kiêu 
ngạo và đòi hỏi đãi ngộ quá đáng. Bệnh công 
thần. 
công thổ d. Đất đai không phải đồng ruộng, 
thuộc quyền sở hữu của nhà nước phong kiến. 
Chia công thổ. 
công thự d. Toà nhà lớn dùng làm công sở. 
công thức I d. 1 (chm.). Nhóm ki hiệu điễn tả 
gọn một sự kiện tổng quát, một quy tắc, nguyên 
lí hoặc khái niệm. Công thức điện tích (S) hình 
chữ nhật (có các cạnh a, b) {4 S=ab. 2 (chm.). 
cn. công thức hoá học. Nhóm kí hiệu hoá học 
biểu diễn thành phản phân tử của một chất. 
Công thức của nước là H,O. 3 Tập hợp những 
điều (phương pháp, quy tác, v.v.) đã được định 
sẵn, cần và phải làm theo để làm một việc nào 
đó đạt kết quả mong muốn. Pha chế thuốc theo 
công thức. 4 Tổ hợp từ đùng không thay đổi, 
theo thỏi quen hoặc theo quy ước, trong những 
dip nhất định. Cóng thức xã giao. 
II t, Có tính chất rap khuôn, máy móc. Phát biểu 
rất công thức. Bệnh công thức. 
công thương d. (ng.; kết hợp hạn chế). Công 
nghiệp và thương nghiệp (nói gộp). Giới công 
thương. 
công thương gia d. Nhà tư sản công nghiệp 
hoặc thương nghiệp. 
công thương nghiệp d. Công nghiệp và thương 
nghiệp (nói góp). Công thương nghiệp tư doanh. 
công ti cv. công fy. d. 1 Tố chức kinh doanh do 
nhiều người góp vốn. Công ti độc quyền đâu lửa. 
2 Một hinh thức tổ chức kinh doanh đo nhà nước 
lập ra. Công tỉ bách hoá. * 
công tì bảo hiểm cv. công ty bảo hiểm. d. Công 
ti kinh doanh bằng cách nhận bảo hiểm tinh 
mạng, tài sản. 
công ti hỗn hợp cv. công ty hỗn họp. d. Tổ chức 
kinh doanh do tư bản nước ngoài góp vốn với tư 
bản trong nước. L 
công ti trách nhiệm hữu han cv. công ty rách 
nhiệm hữu hạn. d. Công ti, trong đó các chủ sở 
hữu vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của 
công ti trong phạm vi phần vốn của mình đã góp 
vào công tỉ. 
công tích d. (14.). Công lao, thành tích tương 
đối lớn. Lập được nhiều công tích. 
công toi d. (kng.). Công mất đi một cách uổng 
phí, vô ích. 
công tố đg. Truy tố, buộc tội bị cáo và phát biểu 
ý kiến trước toà án, nhân danh nhà nước. 
công tố uy viên d. (cũ). x. công tố viên. 
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công tố viên d. Người làm nhiệm vụ công tó 
trước toà án. 

công tố viện d. cn. viện công tő. Cơ quan thi 
hành quyển công tố. 

“công-t0” x. côngtơ. 

công trái d. 1 Hình thức nhà nước vay vốn của 
các tång lớp nhân dân, người cho vay được quyền 
thu lại vốn và hưởng lãi theo quy định. Phiếu công 
trái, 2 Phiếu công trái (nói tắt). Phát hành công 
trải. Mua công trải. 


công trạng d. Công lao to lớn đổi với đất nước, 


đối với dân tộc. Lập nhiều công trạng. Tuyên 
đương công trạng. 

công trình d. 1 Vật xây dựng đòi hỏi phải sử 
dụng kĩ thuật phức tạp. Công trình kiến trúc. Хау 
dựng công trình thuỷ lợi. 2 Tác phẩm nghệ thuật, 
khoa học đỏi hỏi nhiều công phu. Hoàn thành 
một công trình nghiên cứu. Công trình điêu khắc. 
3 (id.). Công phu khó nhọc. Giáo duc con người 
là cả một công trình. 

công trình phụ d. Phân của nhà, gòm bếp, nhà 
vệ sinh, nhà tắm,... Công trình phụ bố tri hợp li. 
Căn hộ có công trình phụ riêng biệt. 

công trình sư d. Kĩ sư có thể độc lập hoàn thành 
một nhiệm vụ thiết kế, thi công. 

công trường d. Nơi tiến hành công việc xây 
dựng hoặc khai thác, có tập trung người và 
phương tiện. Công trường xảy dựng nhà máy 
thuỷ điện. Công trường đả. Ban chỉ huy công 
trường. 

công trường thủ công d. Hình thức hợp tác lao 
động của chủ nghĩa tư bản, dựa trên cơ sở phân 
công lao động và kĩ thuật thủ công. Hiệp tác gián 
đơn, công trường thú công, đại công nghiệp là ba 
giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
công tư hợp doanh d. Tố chức kinh doanh do 
nhà trước vả tư nhân cùng góp vốn. 

công tư lưỡng lợi Vira lợi cho việc chung, vừa 
lợi cho việc riêng. 

công tử d. Con trai nhà quan, nhà quyển quý thời 
phong kiến. ; 

công tử bột d. Con trai nhà giàu có chỉ biết ăn 
diện, chơi bời trong xã hội cũ. 

công tử vỏ d. (cũ; kng.). Người con trai ăn điện 
làm ra vẻ con nhà giàu có, nhưng thật ra rất nghèo 
trong xã hội cũ, 

công tước d. Người cỏ tước công (ở các nước 
phương Tây). 

công ty..., x. công ti,... 

công ước d. Điều ước do nhiều nước cùng kí kết 
để quy định các nguyên tắc, thể lệ cho từng vấn dé 


cổng kênh 


trong quan hệ quốc tế. 

công văn d. Giấy tờ giao thiệp về công việc của 
cơ quan, đoản thể. 

công vận đg. (dùng phụ sau d.). Tuyên truyền 
vận động công nhân. Công tác công vận. 

công việc d. Việc cụ thể phải bỏ công sức ra để 
làm. Công việc đồng áng. Công việc nhà. Ham 
công tiếc việc. 

công viên d. Vườn hoa công cộng, làm nơi giải 
trí cho mọi người. 

công vụ 4. Việc công. Thí hành công vụ. Hộ 
chiếu công vụ. Toa xe công vụ. “4 
công xa d. 1 Hình thức tó chúc kinh tế - xã hội cơ 

bản của xã hội cộng sản nguyên thuỷ, trong đó tr 
liệu sản xuất và sản phẩm đều là của chung, chưa 
phân hoá giai cấp, chưa cỏ nhà nước. Công xã 
nguyên thuỷ. 2 Hiñh thức tổ chức việc sử dụng 
ruộng đất cong đưới chế độ phong kiến. 3 Một 
hinh thức tổ chức chính quyền của giai cấp vô 
sản trong lịch sử trước đây. Công xã Paris. Công 
xã Quảng Châu. 

công xã nhân dân d. Một hinh thức tố chức 
liên hiệp nhiều hợp tác xã nóng nghiệp cấp cao 
ở nông thôn Trung Quốc trước đây. 

công xã nông thôn d. Hình thức công xã ở giai 
đoạn quá độ từ xã hội cộng sản nguyên thuỷ 
chuyển sang xã hội có giai cấp, trong đó một 
phần ruộng đất đã thành của riêng. 

công ха 4, Tiển công trả cho người làm (nói 
khái quát). Công xá chẳng được là bao. 
“công-Xéc-tô” x. concerto. 

“công-xon” x. consol. 

“сӧп9-хобс-хі-от” x, consortium. 

công xưởng d. Hình thức tổ chức sản xuất cơ 
bản trong thời đại công nghiệp, hoạt động dựa 
vào một hệ thống máy móc nhất định. 

cổng; d. Cây rừng to cùng họ với búa, gỗ thường 
dùng làm nhà, đóng thuyền, v.v. 

cổng; d. Nhạc khí gõ không định âm, bằng hợp 
kim đồng, hình đáng giống như ái chiêng, Đán; 
công để truyền lệnh. Lệnh ông không bằng công 
bà (ý kiến của người vợ là quan trọng hơn, là 
quyết định). 

cổng chiêng d. Nhạc cụ đúc bằng đồng, thưởng 
dùng trong tế lễ dân gian miền núi, dàn nhạc có 
cao độ đơn giản. Dàn công chiêng Tây Nguyên. 
cổng kểnh t. 1 (Đồ vật) choán nhiều chỗ, không 
gọn và gây vướng viu. Xe chở nhiêu bàn ghế 
công kênh. 2 Gôm nhiên bộ phận không cần thiết, 
làm vướng sự hoạt động. 75 chức lắm bộ phận, 
cổng kênh. 





cũng tia 
cổng tía d. Cổng có gỗ déo và bền, lõi màu nâu 
đỏ. 


cổng trắng d. Công có gỗ màu nhạt. 

cổng d. 1 Khoảng trống chira làm lối ra vào của 
một khu vực đã được rào ngăn, thường có cửa để 
đóng, mở. Cống tre. Cổng làng. Kin cổng cao 
tưởng, 2 (chm.). Thiết bị dùng làm lối vào và ra, 
dé hưởng dẫn việc chuyển dữ liệu giữa đơn vị xử 
lí trung tâm của máy tính và các thiết bị ngoài (như 
máy in, chuột, modem,...). 3 (chm.). Lối vào hoặc 
ra của mạng dữ liệu trong máy tỉnh. ` 
cổng chào d. Vật trang tri hinh gióng cái cóng 
.dựng lên trên lối đi để chảo mừng nhân một dip 
trọng thể. 

cổng га d. (kng.). Cống (nói khái quát). Cống 
rd đóng cẩn thân. 

công tán d. Cổng có cánh bằng tre có thể chống 
lên, hạ xuống. 

cống; d. (kng,). Cống sinh (gọi tắt). Ông nghà, 
Ông cống. 

cống; d. Công trình ngắm hoặc lộ thiên để nước 
tự chảy qua, dùng vào việc lấy nước, tháo nước 
hoặc điều tiết nước. Xây cống пейт. Đóng cổng 
nông giang. 

cống; d. Cung thứ năm của gam năm cung giọng 
hô (hồ, xự, xang, xẽ, cổng). 

cống, dg. Dâng nộp vật phẩm cho vua chúa hay 
nước mà mình chịu thần phục, thời phong kiến. 
Cống ngà vơi, châu báu, 

cống hiến Idg. 1 Đóng góp cái quý giá của mình 
vào sự nghiệp chung. Dem tài năng cống hiến 
cho Tổ quốc. Cống hiến trọn đời cho sự nghiệp 
cách mạng. 2 (cũ; kc.). Đưa ra để phục vụ tập thể 
(cái do công sức của minh tạo ra; thường nói về 
văn học, nghệ thuật). Cống hiến đồng bảo một 
đêm biểu diễn văn nghệ. 

H d. Sự cổng hiến, phán cống hiến. Тас phám 
này là một cống hiển In cho triết học. 

cống lễ d. (¡d.). Lễ vật đem cống. 

cống іибп d. Đoạn đường ống dẫn nước chảy 
luôn qua chỗ trũng, đáy sông hoặc vật chướng 
ngại. 

cống пар dg. Như cống,. 

cống phẩm d. Vật phẩm đem cống. 

cống rãnh d. Cống và rãnh; đường thoát nước 
bán (nói khái quát). Digt bọ gậy ở cống rãnh. 
cống зї d. Người học giỏi được chọn đi dy kì 
thi hội, thời phong kiến. 

cống sinh d. Người đỗ hương cống. 

cống vật d. Nhu công phẩm. 

cộng; (ph.). x. cọng,. 
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cộng; d. (kết hợp hạn chế). Cộng sắn (nói tắt). 
Luận điệu chống cộng. 

cộng: dg. Gộp vào, thêm vào. 2 cộng với 3 là 5. 
Cộng số (cộng các khoản ghi trong số). 

cộng cu dg. (Các dân tộc) sống cùng, sống chung 
trên một vùng đất, một địa bàn. Sống cộng cư Nơi 
cộng cư của nhiễu dân tộc. 

cộng đồng 1 d. (dùng hạn chế trong một số tổ 
hợp). Toản thể những người cùng sống, có những 
điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong 
sinh hoạt xã hội. Cộng đồng ngôn ngữ. Cộng 
đồng làng xã. Cộng đồng người Việt ởnước ngoài. 
T t. (19.). Cùng chưng với nhau giữa một số người. 
Những nét công đồng. Cộng đồng trách nhiệm. 
cộng đồng tộc người d. Cộng đồng người có 
những đặc trưng về tên gọi, ngôn ngữ, văn hoá, 
v.v. giống nhau, có thể gồm một hay nhiều tộc 
người thân thuộc. 

cộng hoà I t. (Chính thể) không cỏ vua, quyển 
lực tối cao thuộc về các cơ quan dân cử. Chế độ 
cộng hoà*. Nước cộng hoà. 

TI d. (viết hoa, dùng trong tên nước). Nước theo 
chế độ cộng hoà; nước cộng hoà. Cóng hoà nhân 
dân Trung Hoa. 

cộng hướng åg. (hoặc d.). (Hiện tượng một hệ 
được kích thích) дао động với biên độ rất lớn 
khi tân 56 của dao động kích thích bằng hoặc 
gần bằng tấn số của dao động riêng của hệ. 
cộng sản It. 1 Có tính chất của chủ nghĩa cộng 
sắn; theo chủ nghĩa cộng sản. Tw #ổng cộng sản. 
Phong trào cộng sån quốc tế. Người cộng sản. 
2 Thuộc về đảng cộng sản. Đảng viên cộng sản. 
Hd. (kng.). Người cộng sản. 

cộng sản chủ nghĩa t. (Y thức, tư tưởng) có 
tính chất của chủ nghĩa cộng sản. Nhân sinh quan 
cộng sản chủ nghĩa. 

cộng sản nguyên thuỷ I d. Chế độ cộng sån 
nguyên thuỷ (nói tắt). 

H t. Thuộc về chế độ cộng sản nguyên thuỷ. 
cộng sinh dg. (Sinh vật không cùng một loài) 
sống chung, các bên cùng làm lợi cho nhau. Сау 
họ йди thường có vì khuẩn cộng sinh ở rễ. 

cộng sự dg. Cùng làm chung một nhiệm vụ trong 
một cơ quan, xi nghiệp, tổ chức (thường nói về 
người trực tiếp giúp việc). Những người cộng sự 
đắc lực của giám đốc. 

cộng tác dg. Cùng góp sức làm chung một công 
việc, nhưng có thể không cùng chung một trách 
nhiệm. Công tác với nhiễu tờ báo. Hai người công 
tác với nhau. 

cộng tác viên d. Người cộng tác trong một cong 


213 


việc tio thé, Mang lưới cộng tác viên của tạp chi. 

công tác x. contact. 

côngtenØ x. container. 

cëngto d. Khi cụ đo và ghi lượng điện, nước, hơi, 

V.V., đã dùng hoặc đã đi qua. Cóng:ơ điện. 

côngxectô x. concerto. 

cóngxon x. consol. 

сёр, d. (kng.). Hòm xe. 

сбр, dg. (kng.; id.). Như cớc. Lấy tay cốp vào 
H. 


cốp pha x. copfa. 

cósin x. cosin. 

cốt, I d. 1 Xương còn giữ lại được của người 
hoặc động vật chết đã lâu. Xếp cót vào tiểu. Tìm 
thấy cốt của người vượn. 2 (id.). Xương (nói khái 
quát). Calcium và phosphor rất cân cho việc tạo 
cốt. 3 Phân làm chỗ dựa bên trong cho những 
phần khác, tạo rên sự vững chắc của toàn khối ở 
một số vật. Bëtóng cốt thép*. Cốt mũ. 4 Nội 
dung chính làm thành cái sườn của tác phẩm văn 
học. Cốt truyện. 5 (dùng phụ sau d., trong một 
số tổ hợp). Phần nước đậm đặc, tính tuý nhất do 
vắt, ép hoặc ngâm, nấu lần đầu mà có. Nước 
mắm cốt. Bát nước cốt chè xanh. 

П dg. Coi là chủ yếu, là mục đích chính. Phê 
bình cốt để giúp nhau. Cốt cho xong việc. 

cốt, d. (kết hợp hạn chế). Bà cốt (nói tắt). Mat 
đồng một cốt*. 

cốt; d. (сй). Cao trinh. 

cốt, dg. (ph.). Dän. Cố? cây sát gốc. 

cốt cách d, 1 (çü). Hình thể, đáng điệu con người. 
Cốt cách yếu điệu. 2 Nét đặc sắc trong tinh cách. 
Cốt cách dân tộc. 

cốt cán d. Người hoặc bộ phận nòng cốt tạo 
nên sức mạnh, sự vững chắc trong một tổ chức, 
một phong trào xã hội, chính trị, văn hoá, v.v. 
Lực lượng cốt cán. Vai trò cốt cản của giáo viên 
trong sự nghiệp giáo dục. 

cốt giao d. Keo xương. 

cốt hoá dg. Hoá xương. 

cốt khí d. Cây nhỏ cùng họ với rau ram, thân và 
cảnh thường có đốm màu tím hồng, hoa màu 
trắng, mọc thành chủm ở nách lá, cũ dùng làm 
thuốc. 

cốt КМ, d. 1 cn. cốt khí muống. Cây bụi nhỏ 
thuộc họ đậu, lá kép lông chim, hoa mọc thành 
chùm màu vàng nhạt, hạt đùng làm thuốc. 2 Cây 
bụi thuộc họ đậu, lá kép lông chim, hoa mọc 
thành chùm màu trắng, trồng để cải tạo đất và 
làm phân xanh. 

cốt КМ, d. Bệnh đau xương ở tay, chân. 


cột xăng 


cốt khí muëng d. x. сб? khi, (ng. 1). 

cốt liệu d. Vật liệu như cát, sỏi, đá trộn với chất 
kết dinh để chế tạo vữa vả bêtông. 

cốt lõi d. Cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất. Cốt 
lõi của vấn đề. | 

cốt mac d. Мапр xương. 

cốt nhục d. (cü). Xương thịt; dùng để ví người 
ruột thịt, máu mủ. Tinh cốt nhục. 

cốt nhục tương tàn Tả cảnh anh em một nhả, 
nhân dân một nước giết hai lẫn nhau. 

cốt sao Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra mới là chủ 
yếu, là mục đích chính cần đạt cho được (và оф 
điều kiện đó, điều khác được nói đến là không 
quan trọng gì). Cốt sao cho tốt, còn thì chậm một 
vài ngày cũng được. 

cốt truyện d. Hệ thống sự kiện làm nòng cốt cho 
sự điễn biến các mối quan hệ và sự phát triển của 
tính cách nhân vật trong tác phẩm văn học loại tự 
Sự. Quyến tiểu thuyết có cốt truyện don giản. Cốt 
truyện của vở kịch. 

cốt tuy d. Tuy xương; thường dùng để ví phần 
cốt yếu bên trong. Phản cốt тиў của một học 
thuyết. 

cốt tử t. Chủ yếu nhất, cơ bản nhất. Vấn để cốt 





tứ. 
cốt yếu t. Chính và quan trọng nhất. Bộ phán 
cốt yếu. Vấn dë cốt yếu. 

cột, d. 1 Vật thường hinh trụ tròn, được dựng 
thẳng đứng tại một chỗ cố định, dùng để chống 
đỡ, treo, mắc, v.v, Cột nhà. Cột buôm. Cột điện, 
2 Khối chất lỏng hoặc chất khí có hình thẳng 
đứng. Cột thuỷ ngán trong ống nghiệm. Cột khỏi 
đen. 3 Phân sắp xếp thành từng khoảng dọc trên 
trang giấy viết, giấy in. Bång thống kê có nhiễu 
cội. Cột bdo. 

cột; dg. 1 (ph.). Buộc. 2 Làm cho bị gắn chặt 
vào cái рі làm mất tự do hoat động. B; cột chặt vào 
lễ giáo phong kiến. 

cột hiệu d. Cột chôn cạnh đường trên có tín hiệu 
giao thông để chỉ huy tàu xe và người đi lại an 
toàn. 

cột số d. (kng.). Cột kilomet; cột cây số (nói tắt). 
cột sống d. Xương gồm nhiều đốt nằm dọc lưng 
động vật có xương sống; cột xương sống (nói 
tắt). Bị veo cột sống. 

cột thu lôi d. Cột kim loại tiếp đất, dat thẳng 
đứng trên công trình xây dựng dé bảo vệ công 
trình khỏi bị tác động trực tiếp của sét. 

cột trụ 4,1 Cột lớn, vững chắc, để chống đỡ vật 
nặng. Cột tru bằng dd. 2 Gd.). Như tru cột. 

cột xăng d. (id.). Như cdy xăng. 


côtang x. cotang. 

côtÔng x:-cbifon. ` 

cơ, d. Bộ phận của cơ thể có khả năng со dân 
để làm các cơ quan khắc cử động. Sự co bóp 
của cơ tìm. 

co, d. 1 Đơn vị quân đội địa phương thời phong 
kiến, số quân không cố định (có khi mười người, 
có khi đến ba bốn trăm). 2 Lính của triểu đình 
nhà Nguyễn dưới thời thực dân Pháp, chuyên 
canh gác và phục địch trong dinh thự quan lại, 
kính cơ. Cai cơ. 

са, d. Đường nhỏ chạy dọc trên mái đập, mái đê. 
cơ, d. t Cái làm cho sự vật biến hoá, làm cho sự 
việc có khả năng phát sinh. Biết tup cơ mà ứng 
biển. Trời có cơ mưa to. 2 Sự vận động, biến hoá 
theo lẽ mẫu nhiệm, theo quan niệm duy tâm, Cơ 
trời, 3 (kết hợp hạn chế). Khả năng ứng phó linh 
hoạt với sự biến hoá của sự vật, Thấp cơ. 

eos d. (kng.). Cơ học hoặc cơ khí (nói tắt). Khoa 
cơ. 

cơ, tr. (kng.). Như kia (hàm ý thân mật). Ме bể 
con cơ! Việc gì cơ? Ра bảo anh đến cơ та! 

cơ bản I d. (id.). Cái làm cơ sở cho những cái 
khác trong toàn bộ hệ thống. Рё cơ bản (vé căn 
bản). 

Ht. Có tác dụng làm cơ sở cho những cái khác 
trong toàn bộ hệ thống. Mét là một đơn vị đo 
lường cơ bản. Маи thuẫn cơ bản. Uu điểm cơ 


cơ bắp d. Вір thịt thường dùng để chỉ công 
việc, hoạt động chân tay. Sự vận động cơ bẳp. 
Lao ` cơ bắp. 

cơ bấm d. (cü). Khoá nòng. 

cơ cầu; t. (cũ). Thiếu thốn, khổ cực. Chiu bao 
nổi cơ cầu. 

cơ cầu; t. (¡d.). Nghiệt nga, hiểm độc. Ấn ở cơ câu, 
cơ cấu d. 1 Bộ phận hoàn chỉnh trọng máy, gồm 
nhiều vật tiếp xúc với nhau từng đôi một và truyền 
chuyển động cho nhau theo quy luật nhất định. 
Cơ cấu tay quay - thanh truyén. 2 Cách tổ chức 
các thành phần nhằm thực hiện chức nảng của 
chỉnh thể, Cơ cấu của nến kinh tế quốc dân. Cơ 
cấu tó chức của quân đội. 

cơ chế d. Cách thức theo đó một quá trình thực 
hiện. Cơ chế quang hợp. Cơ chế tổ chức. Cơ chế 
quân li dân chủ. 

cơ chế thị trường d. Toản bộ những cách thie 
và phương pháp điều tiết nền kinh tế, chủ yếu 
bằng tác động của quy luật sản xuất, lưu thông 
hàng hoá và quan hệ thị trường như quy luật giá 
trị, lưu thông tiên tệ, quan hệ cung cẩu, v.v, Thich 
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ứng với cơ chế thị trường. Từ cơ chế bao cấp 

chuyển sang cơ chế thị trường. Chịu tác động của 

cơ chế thị trường. 

cơ chỉ I d. (cũ; id.). Nén móng của nhà cửa. Cơ 
chỉ ngôi chùa cũ vẫn còn. 

H t. Biết tính toán chắc chắn, cẩn thận trong việc 

Јат ăn. Con người cơ chỉ, chịu thương chịu khó. 

Làm ăn cơ chỉ. 

cơ chừng p. (dùng làm phán phụ trong câu). Từ 
biểu thị ý phỏng đoán dựa vào sự đánh giá tinh 
hình khách quan. Lúa sắp chín, cơ chừng sang 
tháng thì gặt được. Cơ chừng anh ta không biết 
chuyện này, 

cơ chừng này thì (kng.). Tổ hợp biểu thị ý phỏng 
đoán về điểu không hay có nhiều khả năng xảy Ta, 
với hàm y lo lắng; tình hình như thế này thi có lẽ 
khó tránh khỏi. Cơ chừng này thì rồi mất mùa to. 
cơ cực t. Dói khổ, vất vá đến cùng cực. Cuộc đời 
cơ cực. Nếm đủ mùi cơ cực. 

cơ duyên d. (cũ; vch,). Duyên may mà tạo hoá 
đã định sẵn, theo quan niệm duy tâm. 

cơ địa d. Tính chất cơ thể của mỗi người, về 
mật phản ứng lại với những tác động từ bên 
ngoài. Có cơ địa di ứng. Sự phán те thuốc tuy 
theo cơ địa mỗi người. Di truyền cơ dia. 

cơ điện d. (kng.). Cơ khí và điện (nói gộp). Công 
nhân cơ điện. . 

cơ đồ d. Sự nghiệp lớn lao và vững chắc. Gáy 
đựng cơ đả. 

Со Đốc giáo d. Kitô giáo; đạo Kitô. 

cơ động I dg. Di chuyển, vận động một cách 
nhanh chóng bằng các phương tiện. Đơn VỆ cơ 
động bằng ôtô. 

N t. Nhanh chóng, linh hoạt trong vận động hoặc 
giải quyết công việc. Xây đựng lục lượng cơ động. 
Tầng cường tính cơ động của bộ bình. 

ca giới 1d. 1 Công cụ bằng máy dùng trong sản 
xuất (nói khái quát). Bác đỡ bằng cơ giới. Thi 
công cơ giới. 2 Bình chứng của lục quân, trang bị 
cơ động vả tác chiến bằng xe tăng, xe bọc thép, 
v.v. Tiểu đoàn bộ binh có cơ giới yêm hộ. Lực 
lượng cơ giới của sư đoàn. ` 

П t. 1 Được trang bị hoặc hoạt động bằng máy 
móc. Các phương tiện vận tải cơ giới và nữa cơ 
giới. Xe cơ giới. 2 (cũ). Máy móc, Quan điểm cơ 
giỏi của chủ nghĩa duy vật trước Marx. 

cơ giới hoá йр. Làm cho trở thành dùng máy 
móc là chính trong các mặt hoạt động. Cogiởi hoá 
nông nghiệp. 

cơ hàn t. (vch.). Dói rét. Chịu cảnh cơ hàn. 

cơ hoành d, Cơ hình tấm ngăn cách khoang ngực 
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và khoang bụng ở các loài có vú. 

cơ học Id. Môn học nghiên cứu sự chuyển động 
và sự cân bằng của các våt thé, - 

IE t. Thuộc về cơ học. Sức bẩn cơ học. 

cơ hồ p. (dùng làm phần phụ trong câu). Gần đến 
mức như. Chân bứn rún, cơ hô đứng không vững. 
cơ hội Id. Hoàn cảnh thuận tiện gặp được để làm 
việc gi trường mong wóc. Có cơ hội đi du lịch. Cơ 
hội ngàn năm có một. Bở lỡ cơ hội. 

H t. Cơ hội chủ nghĩa (nói tắt). Thái độ cơ hói. 
Phân từ cơ hội. : 
cơ hội chủ nghĩa t. Có tính chất của chủ nghĩa 
cơ hội, theo chủ nghĩa cơ hội. Tư nướng cơ hội 
chủ nghĩa. Phần tử cơ hội chủ nghĩa. 

cd khí d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
1 (id.). Máy móc dùng trong sản xuất. 2 Ngành 
chế tạo và sửa chữa máy móc. Cóng nghiệp cơ 
khi. Nhà máy cơ khí. Ngành cơ khi. 

cơ khi hoá йр. Làm cho trở thành có trinh độ 
dùng máy móc trong các mặt hoạt động (thường 
nỏi về hoạt động sản xuất); cơ giới hoá. Cơ khí 
hoá nông nghiệp. 

cơ khí học d. Ngành khoa học về máy, tổng 
hợp toàn bộ những nghiên cứu khoa học về các 
vấn đề chung nhất liên quan tới chế tạo máy. 

cơ khổ t. (cũ). Như khó; (ng. L 1. 3). Cảnh cơ 
khổ. Cơ khổ! Hết con бт, lại vợ дт. 
“cd-lanh-ke” x. clinke. 

“cơ lê" x, coté, 

cơ (ё (ph.). x. cơ nhỡ. 

cơ mà k. (ph.; kng.). Nhưng mà. Không đẹp, cơ 
mà bên. 

cơ man d. (kng.; kết hợp hạn chế, thường dùng 
trước nào). Số lượng rất nhiều, nhưng không biết 
chính xác là bao nhiều. Không biế! cơ тап nào 
mà kë Cơ man là người đổ ra đường. 

cơ may d. Có thể có cơ hội, có dip gặp may. Bệnh 
nhân có cơ may phục hồi sức khoẻ. Cơ may hiếm 
có. Bỏ lỡ cơ may. 

cơ mật t. Quan trọng và thuộc về bí mật quốc gia. 
Bản việc cơ mật. 

cơ mẩu d. 1 (cù; id.). Sự vận động, biến hoá 
mẫu nhiệm của tạo hoá (theo triết học có của 
phương Đông). 2 (kng.). Tinh hình đang có chiều 
hướng diễn biến không thuận lợi. Co mdu này rồi 
đến hỏng mát. 

cơ muu d. (¡d.). Như mteu cơ. 

co năng; d. Năng lượng cơ học, gồm động năng 
và thế năng. Biến điện năng thành cơ năng, 

cơ năng; d. Chức năng của một cơ quan ở sinh 
vật. Cơ năng của tim. 


cơ sở 


cơ nghiệp d. 1 Toàn bộ những tài sản đã gây 
dựng được, làm cơ sở cho việc làm ăn sinh sống. 
Соп trâu là đâu cơ nghiệp (tng.). 2 (cũ). Như cơ 
đỏ. Cơ nghiệp của cha ông để lại. 

cơ ngơi, d. Toản bộ nói chung nhà cửa, vườn 
tược, ruộng đất và những tải sản khác, chứng tó 
một sự làm ăn có cơ sở vững chắc. X4y dựng cơ 
ngơi ở quê. Cơ ngơi của nhà máy ngày một khả. 
cơ ngơi; d. (kng.; ¡d.). Tinh hinh đang có chiều 
hướng diễn biến (thường là không tốt) ít nhiều rõ 
Tt. Cơ ngơi này thi trời còn mua. 

cơ ngũ d. (cü; id.). Hàng ngũ quân đội, oa 
chinh cơ ngũ. 

cơ nhð t. (kng.). Không may gặp khó khăn, thiểu 
thốn. Giúp đỡ nhau lúc cơ nhỡ. Trẻ em lang thang 
cơ nh. 

cơ quan d. 1 Bộ phận của cơ thể, thực hiện 
một chức năng nhất định. Mát là cơ quan thị 
giác. 2 Đơn vị trong bộ máy nhà nước hoặc đoàn 
thể, thường làm những nhiệm vụ về hành chính, 
sự nghiệp. Cán bộ cơ quan nhà nước. Cúc cơ 
quan trung tương. 

co quan chuyên môn d. Co quan chuyên trách 
một ngành công tác của nhà nước, 

cơ quan chức năng d. Cơ quan quản lí thống 
nhất từng lĩnh vực hoạt động của nhà nước. Bâ rài 
chính là một cơ quan chức năng của nhà nước. 
cơ quan dân cử d. Cơ quan nhà nước mà các 
thành viên do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp 
bầu та. Hội đồng nhân dân và иу Бап nhân dân 
các cấp là những cơ quan dân cứ. 

cơ quan hành chính d. Cơ quan quản tí chung 
hay từng mặt công tác, có nhiệm vụ chấp hành luật 
pháp và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, kế hoạch 
của nhà nước. Các bộ, сис, sở là những cơ quan 
hành chính. 

cơ quan ngôn luận d. Báo hoặc tạp chí làm 
nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính 
sách của một chính đảng, một doàn thể. 

cơ quan quyền lực nhà nướé d. Cơ quan làm ra 
pháp luật hoặc quyết định những chủ trương quan 
trọng để thi hành trong cả nước hoặc từng địa 
phương, 

cơ số d. 1 Số đùng làm cơ sở để xây dựng một hệ 
thống số. Cơ số đếm thập phân là 10. Cơ số 
logarithm thập phân là 10. 2 Số phải đem nhân 
với chính nó một số lần để có một luỹ thửa. А lå 
cơ số của luỹ thừa А”. 

cơ sở d. 1 Cái làm nên tảng, trong quan hệ với 
những cái xây đựng trên đó hoặc dua trên dó mà 
tón tại, phát triển. Thực tiễn là cơ sở của nhận 


cơ sở dữ liệu 


thức. Một nhận định có cơ sở. 2 ch. cơ sở hạ tầng. 
Nền tảng kinh tế, bao gồm toàn bộ quan hệ sản 
xuất của xã hội phù hợp với một trình độ phát triển 
nhất định của lực lượng sản xuất, trong quan hệ 
với kiến trúc thượng tång chính trị, tư tưởng, v.v. 
xây dựng trên đó. 3 Đơn vị ở cấp dưới cùng, nơi 
trực tiếp thục hiện các hoạt động như sản xuất, 
công tác, v.v, của một hệ thống tổ chức, trong 
quan hệ với các bộ phận lãnh đạo cấp trên. Chi bộ 
là tố chức cơ sở của đảng công sản. Cơ sở y tế ở 
nông thôn. Cán bộ cơ sở. 4 Người hoặc nhóm 
người làm chỗ dựa, trong quan hệ với tổ chức dựa 
vào những người đó để hoạt động, thường là hoạt 
động bí mật. Ch; ấy ià một cơ sở của cách mạng 
trong vùng địch tạm chiếm. Ват lấy cơ sở để 
hoại động. 

cơ sở dữ liệu d. Tập hợp dë liệu được tổ chức 
sao cho các chương trình máy tinh có thể khai 
thác, sửa đổi thông tin từ các dù liệu đó. 

cơ sở hạ tầng d. 1 x. cơ sở (ng, 2), 2 Toàn bộ 
các hệ thống công trình, như đường bộ, các đường 
cấp điện, cấp nước, thoát nước và các chất thải, 
v.v., nói trong mối quan hệ với các công trình, 
nhà cửa được xây dựng ở khu vực đó. 

cơ sự 4, Sự tinh, sự thể không hay đã xảy ra. 
Không ngờ cơ sự lại dên thế. 

cơ th át d. X. cơ vòng. 

cơ thể d. 1 Tập hợp thống nhất của mọi bộ phận 
trong một sinh vật. Co thé đơn bào, Сау là một cơ 
thể sống 2 Cơ thể của người; thân thể. Suy nhược 
cơ thế. 

cơ thể học d. (id.). Giải phẫu học. 

cơ trí t. Có nhiều mưu trí, biết ứng phó linh hoạt. 
Một trinh sát đũng cảm và cơ tri. 

cơ trơn d. Cơ gồm những sợi không có vân, cấu 
tạo nên phủ tạng. Cơ ruột là cơ tron. 

cơ vån d. Cơ gồm những sợi có vận, cấu tạo nën 
các bắp thịt, Cơ bắp tay là cơ vån. 

cơ vòng d. Cơ hình vòng, viền mép lỗ của một cơ 
quan. Cơ vòng hậu món. 

cd xưởng d. (cũ). Nhà máy. 

cơ yếu t. Quan trọng và mật, Làm công tác cơ yếu. 
cù, 14. Vật làm bằng vải, lụa, v.v., có kích cỡ, 
hinh đáng, màu sắc nhất định, nhiều khi có cá 
hình tượng trưng, dùng làm hiệu cho một nước, 
một tổ chức chính trị, xã hội, v.v.; thường mang 
y nghĩa biểu tượng cho một lí tưởng nào đỏ, 
hoặc dùng để báo hiệu điều gì. Cò đỏ sao vàng. 
Lê chào cờ. Cờ đến tay ai người ấy phát (tng.). 
Giương cao ngọn cờ hoà bình. (Đơn vị) lá cờ 
đâu*. 
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H d. Cụm hoa đực ở ngọn một số cây nhu ngô, 
múa, v.v. Ngô trå cò. Cờ lau. 

cờ; d. Trò chơi, hai bên đi các quân trên một bàn 
kë ó theo những quy tắc nhất định, để tranh được 
thua. Đảnh cờ, Người cao cờ. 

cờ bạc d. Các trò chơi an thua bằng tiên (nói khái 
quát). Nạn cờ bạc. Cờ gian bạc lận. 

cë bỏi d. Cờ tưởng dùng những biển gỗ có cán 
cảm làm quân, cảm trên khoảng đất kẻ ó làm 
bản cờ. 

cờ chân chó d. х. cờ chó. 

cờ chó d. Cờ chơi bằng bốn quân bảy ở bốn góc 
một hình vuông khuyết một cạnh và có hai đường 
chéo, bên nảo dồn được quân của đối phương vào 
thế bí là thắng. 

cờ đuôi nheo d. Cờ có hình dải dài mà ở cuối xẻ 
ra thành hai phần hình tam giác, thường dùng để 
trang trí trong ngày lễ. 

cờ gánh d. Cò có mười sáu quân bày thành hai 
phía sấp, ngửa, khi một quân đi lọt được vào giữa 
hai quân của đối phương thì được lật hai quân 
ấy, bién thành quân của mình (gọi là gánh). 

cờ lê d. (kng.). Chia vặn. 

cờ lông công d. Cò hiệu của lính trạm chạy 
công văn khẩn ngày xưa. Chạy như cờ lông công 
(kng,; ví việc chạy tất tả, ngược xuôi). 

cờ mao d. Cờ tượng trưng cho quyền lực của 
nhà vua thời phong kiến, thường dùng để ban cho 
khâm sai, sứ thần. 

cỡ người d. Cờ tướng dùng người mặc sắc phục 
khác nhau làm quân, đi trên khoảng đất kẻ ô làm 
bản cờ. 

cờ quạt d. Các thứ như cờ, quạt, long, v.v., dùng 
để đón rước theo nghỉ lễ thời phong kiến (nói 
khái quát). 

cờ trắng d. Cờ màu trắng, dùng để bảo hiệu sự 
đâu hàng. Dich kéo cờ trång xin hàng. 

cë tướng d. Cë có ba mươi hai quần (gồm có 
tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt), mỗi loại quân 
có một cách đi riêng, bên nào ăn được tướng của 
bên kia lả thắng. 

cờ vây d. Cờ có ba trăm quân, khi chơi đặt từng 
quân một để vây nhau. 

cờ vua d. Môn thể thao bắt nguồn từ Ấn Độ, 
mỗi bên có 16 quân, lấn lượt đi quân nhằm tấn 
công đưa vua của đối phương vào thế không được 
báo vệ, để giành phán thắng. 

сё xí d. Cờ dùng để đón rước, trang trí trong các 
dip lễ lớn (nói khái quát), Cờ xí кор trời. 

cỡ I d. 1 Loại, phân theo lớn nhỏ. Qudn áo đủ 
các cỡ. Một người bằng cỡ tuổi anh. Nhà văn cỡ 
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lớn. 2 Độ lớn, mức thông thường, theo ước định. 

To quả cỡ. Lan dây cót hết cỡ. 3 Khoảng cách 

dùng làm chuẩn; ct. 14у gang tay làm cỡ để do. 

4 (kng., hoặc ph.; dùng trước d. số lượng). Độ, 

chứng. Số người đến họp cỡ trên một trăm. Còn 

cỡ ba cây số nữa thì tới. 

L t. (kng.). Có cỡ lớn, có tắm cỡ đáng Кё. Công 

trình loại cë, Cán bộ cỡ. 

cớ d. Li do trực tiếp của việc làm. ở áy cớ bận để về 

trước. Viện hét có này đến có khác. 

cớ sao р. Vì lf do gì; tại sao. 

coi, d. Cây nhỡ vỏ màu nâu đen, lá kép lông 

chim, lá và vỏ có thể dùng làm thuốc hoặc để 

nhuộm. 

сої, d. Đồ dùng để đựng tråu cau, đáy cạn và 

thường có nắp. Chén nước, coi trấu. — ` 

сої, dg. Đáp hoặc xây cho cao thêm. Со? bò dê. 

cơi nới dg. Can thêm, nói rộng thêm chút ít điện 

tích nhà cửa (nói khái quát). Cor nói thêm gian 

bếp. Lán chiếm đất lưu không để coi nói nhà cửa. 

cùi, dg. Dùng que gạt vật vụn (thường là tro, 

than) ra để khơi thông hoặc để kéo lấy cái nằm 

bên trong. Có than cho chảy to. Cời củ sån 

nướng. Que cởi (dùng để còi tro, than). 

cời; t. (Thóc, lúa) có nhiều hạt lép, xấu. Lúa й 

bóng сді. Thóc сді. 

còi, t. (id.). (Nón) rách xơ ra ở vành. Nón còi, 

tơi rách. 

cởi dg. 1 Gë, tháo chỗ buộc ra. Сй mới lạt. Cới 

nút. 2 Tháo, bỏ ra khỏi người cái đang mang, đang 

mặc. Cdi giày. Coi balô. Yêu nhau cởi áo cho 

nhau... (cả.). Có; trần. 

cởi mở dg. 1 Bày tỏ tâm tình một cách dë dàng 

và hồn nhiên. Ст mó nỗi lòng cho nhau. Tâm 

tình dà được cdi mở. 2 (hoặc t.). Dễ dàng để cho 

‚ người khác hiểu biết tam tình của minh. Tink tình 
cởi mở. Trò chuyện rất cởi mở. Sống сї mở với 

moi người, 

cõi åg. (ph.). Cưỡi. 

cơlê d. (kng.). Chia vặn. 

cơm Id. 1 Gạo nấu chín, ráo nước, dùng làm món 

chính trong bữa ăn hằng ngày. Thới com. Nhường 

cơm sẻ do". Đối bát mồ hôi lấp bát cơm. 2 Những 

thức làm thành một bữa Ап (nói tổng quát). Lâm 

cơm thết khách. 

U d. Cài của một só quả cây. Qud vdi dày cơm. 

Ш t. (kết hợp hạn chế). (Thứ quả) có vị nhạt, 

không chua hoặc chỉ hơi ngọt. Cam cơm. Khể 

сот“. 

cơm áo d. Cơm ап, áo mặc, những thứ cần thiết 

nhất cho đời sống vật chất (nói khái quát). 


cửn 


cơm áo gạo tiển (kng.). Những thứ tối cần thiết 
trong sinh hoạt hằng ngày (nói khái quát). 

cơm bụi а. (kng.). Cơm binh dân, thưởng bán 
trong hàng quán nhỏ, tạm bç. An cơm bụi, ngủ 
vía hè. 

cơm bữa d, Cơm ăn mỗi bữa hàng ngày. Cửa 
hàng bán cơm bữa. Cái nhau như cơm bữa, Chuyện 
cơm bữa (chuyện thường xảy ra, không có gi 18). 
cơm cháo d. 1 Cái ăn thường ngày, như cơm, 
cháo, v.v, (nói khái quát), Lo thuốc thang, cơm 
chảo cho người ốm. Сот chảo gì chưa? (Kng.; ăn 
uống gì chưa?). 2 (kng.; dùng trong câu có ý mig 
định). Kết quả việc làm; trò trống. Chẳng làm nên 
cơm chảo gì. 

cơm chim d. (id.). Cơm rất ít ôi (tựa như để cho 
chim); thường dùng để ví cái cán thiết để nuôi 
sống må ít ôi, không đáng là bao. Cướp cơm chim 
của người nghèo. 

cơm đen d. (kng.). Thuốc phiện đối với con 
nghiện (hàm ý hài hước). 

cơm hàng cháo chợ Tả cảnh sống tạm bợ, 
không có nơi ăn ở cố định. 

cơm lam d. x. ат. 

cơm niu nước lọ Tả cảnh sống lúi xùi, tạm by 
của người sống lẻ loi, đơn độc. 

cơm nước d. Cái än, cái uống thường ngày (nói 
khái quát). Lo cơm nước. Cơm nước xong (ăn 
uống xong). 

cơm thừa canh cặn Dó ăn thừa (nói khái quát); 
dùng để ví những lợi ích vật chất đề tiện dành 
riêng cho kẻ làm tôi tớ. 

cóm, d. (thgt.). Mật thám. 

cớm; t. t (Cây cối) thiếu ánh mặt trời, không 
phát triển tốt được. Сау bị cóm. 2 (Đất trồng) bị 
bóng râm, làm cho cây trồng bị cóm. Khoảnh 
ruóng cóm nắng. 

cơn d, 1 Quá trình diễn ra sự biến đổi tăng 
giảm và kết thúc của một hiện tượng tự nhiên 
hoặc hiện tượng sinh lí, tâm lí, thường là tương 
đối ngắn. Mua rd rích không thành cơn. Cơn 
bão. Cơn sốt. Cơn giận. 2 Khoảng thời gian 
xảy ra điều không may, thường là tương đối 
ngắn. Cơn hoạn nạn. 

cơn cớ d. (id.; thường dùng trước gi, chi trong 
câu nghỉ vấn). Nguyên nhân, lí đo trực tiếp của 
sự việc (nói khái quát). Khóng hiểu vì con cớ gì. 
cơn sốt d, (kng.). Quá trình tăng mạnh một cách 
đột biến, nhất thời về giá cá hoặc nhu cầu nào đó 
trong xã hội. Điều chinh giá làm giảm con sốt của 
thị trường. Các cơn sốt kinh tế. 

cỡn d. (kết hợp hạn chế), Trạng thái sinh li bykích 


thích mạnh ở loài thú khi có sự đòi hỏi về tính 
đục, biểu hiện bằng những động tác không bình 
‚ thường, Dë nhảy cõn: Động cỡn*. 

cgp t. (hay dg.). (kng.). (Tóc) rậm và xù. Tóc 
сор đến mang tai. 

cớt nhà dg. (id.). Cợt nhà. 

cợt dg. (vch.). Đùa trêu. 

cot nhà dg. Ра trêu quá số sảng, không đứng 
dún. Buông lời cot nhd. Cot nhá với phụ nữ. 
CPU [xê-pẽ-u] (tiếng Anh Central Processing 
Unit, “đơn vị xử И trung tâm”, viết tắt). d. 
Bộ phận máy tính thực hiện các thao tác sơ 
cấp và điều khiển việc thực hiện dãy các thao 
tác sơ cấp đó, 

Cr Kí hiệu hoá học của nguyên tố chrom (crom). 
сга vát cv. cravat d. Băng vải hoặc lụa quàng 
quanh cổ áo sơmi, thắt nút và buông xuống trước 
ngực, khi mặc âu phục. 

crập I d. Hàng đệt bằng to, sợi ngang xe rất sẵn, 
làm cho mặt nổi cát. Khăn crëp. 

П d. Caosu chế thành tấm mềm, thường dùng 
làm đế giày dép. 

crom x. chrom. 

CS Cộng sản, viết tắt. 

Cty Công tỉ (công ty), viết tắt. 

си, d. (kng.). 1 (thgt.), Dương vật của trẻ con. 
2 (dùng sau tháng hoặc trước tên riêng). Đứa соп 
trai còn bé. Hai ¿hằng си. Cu Ti. 3 (ph.; dùng 
phụ sau một số d. chỉ người). Từ dùng để gọi 
thân mật người nông dàn có con trai đầu lỏng 
còn bé. Chị cu. Ảnh cụ. 

си; d. 1 Chim rừng sống thành dàn, có họ hàng 
với bá câu. 2 (ph.). Bồ câu. Chung си. 

Cu Kí hiệu hoá học của nguyên tố đồng (tiếng 
Latin cuprum). 

cu cậu å. (kng.). Tổ hợp dùng để gọi người con 
trai đã được nói đến (hảm y hài hước). Cu cậu 
thịch món này lắm. 

си cu d. Chim sóng hoang, gån với bó câu. 

си cườm d. x. си gáy. 

cu đất d. x. cu sen. 

Cu gáy d. cn. chim gáy. Cu có vòng lông quanh cổ 
trông như hạt cườm, thường hay gáy “cúc cu cu”. 
cu gầm ghi d. Cu sống ở rừng, lớn hơn bồ câu. 
cu бат d. x. cư gáy. 

cu li, x. сый. 

cu li, d. Dóng vát bàc cao không có đuôi hoặc 
có đuôi rất ngắn, tai nhỏ, mắt to rất gần nhau, 
tứ chỉ thích nghỉ với lối sống leo trèo trên Cây, 
hoạt động kiếm ăn ban đêm, ban ngày cuộn tròn 
minh lại để прё. 


с” зз Журу, к= Чуу ел ерт\= "асс КШТ СО Үч САДЕ Ош ЧЕ 


си li, d. Cây đương xi lá rất to, phân nhánh гї 

nhiều, thân тё phủ đầy lông tơ màu hung, dün; 

làm thuốc. : 

cư lít x. сий. 

“eu-lông” x. coulomb. 

си luĝng d. Си lưng màu xanh lục, bung màu 

пап, 

cu ngói d. x. chim ngói. 

си sen d. Cu lớn hon cu gáy, hai bên cổ có dám 
lông сибт. 

cu xanh d. Cu có lông màu xanh. 

củ; d. (ph.). Con quay. Đánh сй. 

сй, йр. 1 Сау cười bằng cách gi nhẹ đầu ngón 
tay vào chỗ đa thịt dë bị kích thích. Сй удо 
nách. Cù đứa bé. Сӣ buồn. 2 Œng.). Gây cười 
bằng lời nói hoặc cử chỉ. Vai hé có tài cù khán 
giả. 3 (ph.). Rú làm việc gì bàng cách kích thích 
sự ham thích. Nó củ thằng bé đi chơi. 

cü bơ cù bất (id.). х. cẩu bơ cẩu bất. 

cù cưa dg. (kng.). Như cỏ cưa (ng. 2). Chưa bên 
nào thẳng bên nào, đang còn cü cưa. 

cü là d. (kng.). Dâu cù là (nói tắt). 

cü lao; d. (ph.). Đảo. 

cü lao; d. (cũ; vch.). Sự vất và, khó nhọc (thường 
nói vé công nuôi con của cha mẹ). 

cù lần t. (ph.). Ngù ngở, chậm chạp; đụt (hàm ý 
chê hoặc hài hước). Người dâu mà сй lån đến 
thế. Ánh chóng cù lần. 

cù mi t. (kng.). Lành, ít nói và hơi chậm chạp. 
Con người cù mì. // Láy: củ mi сй тї (y mie độ 
nhiéu). 

cù nẻo d. 1 Đoạn cây có móc ở một đầu, dùng 
để móc kéo lấy vật ở cao hay ở xa. Dùng cù 
пёо lấy di. 2 Nông cụ hình cải móc có cán, 
bằng gỗ hoặc tre, ở một số địa phương dùng 
để móc cỏ khi phát. 

củ ngoéo d. (ph.), 1 Như сй nẻo (ng. 1). 2 Œng,), 
Batoong. 

cù nhàng dg. (ph.). Cù nhầy. 

củ nhây dg. (ph.). Cù nhây. 

cù nhẩy dg. (kng.). Cố y kéo dải thời gian, dây 
dưa làng nhàng, không thực hiện việc mình phải 
làm đối với người khác. Củ nhây mãi không chịu 
trả nợ. Gió thói cù nhdy. ^ 

cù rü t. Có dáng co ro thiếu linh lợi, thiếu hoạt 
bát, Ngới cù rù một xó. // Гау: cú rủ cù rù (ý 
mức độ nhiều). 

cử d. Phần thân, rễ hay quả của cây phát triển 
lớn ra và chứa chất dự trữ, nằm ở dưới đất hoặc 
sát đất. Си su hào. Cú khoai sọ. Cũ lạc. 

củ ấu d. Cây mọc ở nước, hoa trắng, quả thường 


219 


gọi là cü, màu tím đen, có hai gai nhọn và to như 
sừng, bên trong chứa chất bột ăn được, Khi thương 
củ ấu cũng tròn, Khi ghét bô hòn cũng тво (tng.}. 
củ bình vôi d. Cây leo có rễ củ hình bình vôi, 
dùng làm thuốc. 

củ cải d. x. cải củ. 

củ cải đường d. Cây cùng họ với cây dầu giun, 
rễ phình to thành củ, chứa chất đường, trồng để 
sản xuất đường, 


củ cái d. Cây cùng họ với cũ từ, thân hình vuông, - 


có cạnh, củ to và hơi đẹp ở ngọn, chứa nhiều tinh 

bột, đùng để an. 

củ cẩm d. Cây có củ vỏ xù xi, thịt màu tím, 

thường dùng làm thức ăn. 

củ dong d. Cay trồng thân có, lá to, cuống lá có 

đốt, thân ngầm phồng thành củ hình thoi dài, màu 

trắng, chứa nhiều bột, dùng làm thức ăn. 

củ đao d. (ph.). Dong riêng. 

củ đậu d. Cây loài đậu thân leo, quả độc, rễ 

phình thành củ to, màu vàng nhạt, vị mát và hơi 

ngọt, dùng làm thức ăn. 

củ khỉ d. cn. rau ААИ khói. Cây nhỏ có gai, quả 

và vỏ rễ dùng làm thuốc, lá dùng làm thức ăn. 

Canh củ khi. 

cú mài d. Cây leo cùng họ với củ từ, mọc ở rừng, 

củ hinh trụ chứa nhiều bột, đùng làm thuốc hay 

làm thức ăn. 

củ mi d. (ph.). Sắn. 

củ mỉ t. (kng.). Như сй mi. 

củ mi cù mì t. x. cử mì (láy). 

củ não d. Bộ phận của não ở động vật có vú, có 

dạng bốn mấu lồi. 

củ пап d. cn. mà thåy. Cây thuộc họ cói, thân 

tròn, lá hình trụ, trồng lấy củ để ăn. 

củ nâu d. Dây leo cùng họ với củ từ, mọc ở rừng, 

thân có gai ở phần gốc, củ sản sùi, chứa nhiều 

tannin, dùng để nhuộm màu nâu, 

củ rú t. Như cử rù. 

củ rủ cù rü t. x. cử rù (Шу). 

củ soát dg. (cũ). Kiểm tra, kiểm soát để xem có 

điều gì bất thường hay không. 

củ từ d. сп. khoai từ. Cây trồng thân leo, có gai 

ở phần gốc, lá hình tim to, củ hình thuôn dài, 

mọc thành chùm, dùng để ăn. 

cũ t. 1 Được dùng đã lâu và không còn nguyên 

như trước nữa. Bộ quấn do cũ. Cửa hàng sách 

cũ. Máy cũ, nhưng còn tốt. 2 Thuộc về quá 

khứ, nay không còn nữa hoặc không thích hợp 

nữa. Ап cơm mới, nói chuyện cũ (tng.). Nhà 
` xây theo kiểu cũ. Cách làm ăn cũ từ nghìn năm 

nay. 3 Vốn có từ lâu hoặc vón quen biết từ 


cụ thể 


trước, Về thăm quê cũ. Ngựa quen đường cũ 
(tng.). Tình xưa nghĩa cũ. Ма cũ bắt nat ma 
mới (tng.). 

cũ càng t. (¡d.). Cü, thuộc về quá khứ (hàm ý 
luyến tiếc), Chú nghĩa cũ cảng. 

cũ kĩ cv. cũ kỹ t. 1 Theo kiểu cũ hoặc đã được 
dùng quá lâu. Chiếc đồng hô cũ kĩ. 2 Theo lối cũ 
và đã trở thành không hợp thời. Lối làm ăn cũ М. 
Cách nhìn cũ kĩ. 

cũ mèm t. (kng.). Cũ đến mức đáng lè phải bỏ di 
hoặc phải thay thế từ lâu. Chiếc cặp da cũ mèm. 
cũ rich t. Cù lắm vì đã dùng quá lâu, không còi 
thích hợp nữa (hàm ý chê). Những thiết bị cũ rich. 
Гайр lại những luận điệu cũ rich. 

cú; d. Chim ăn thịt, kiếm môi ban dém, có mắt 
lớn ở phia trước đầu. Hói như cú, 

cú; d, (kng.). 1 Роп đấm, đá hoặc đánh, thường 
nhanh, mạnh, vë mặt có tác dụng nào đó. 
Đảnh những cú hiểm vào sườn. Đả cú phạt 
góc. Giáng cho đối phương một cú quyết định. 
2 (thgt.). Lần xảy ra việc рі một cách nhanh 
chóng, bất ngờ, có tác động mạnh. Cứ nảy làm 
ăn to. Bị lùa một cu. 

cú; d, (kết hợp hạn chế). Câu. (Văn viết) bất 
thành cú*. 

cú, đg. (ph.). Cốc vào đầu. 

cú mèo d. Củ có hai túm lông trên đầu trông như 
tai mèo. 

cú pháp d. 1 Cách kết hợp từ thành câu. Cú pháp 
tiếng Việt. Phân tích cú pháp. 2 Cú pháp học 
(nói, . 

cú pháp học d. Bộ môn của ngôn ngữ học 
chuyên nghiên cứu về câu và cách kết hợp các từ 
trong câu. 

cú rũ t. (kng.). Cù rù, không buồn nhúc nhích 
(thưởng nói về dáng ngồi). Ngồi củ rũ cả ngày. 
cú vg d. 1 Cú không có túm lông trên đầu. 2 Con 
cú vo, dùng để ví kë hiểm ác, chuyên rình làm hại 
người. Bon cú vo. Mắt cú ур (mắt nhìn xoi mói, 
rình mò để tìm cách bại người). 

cụ d. 1 Người sình ra ông hoặc bả. 2 Từ dùng để 
gọi người giả cả với ý tôn kính. Các cụ phụ ідо. 
Thưa các cụ, các bác. 

cụ cya dg. (kng.). Cya quậy. Ngôi im không cụ 
сша 


cụ kj cv. cu Ку d. (kng.). Những người sinh га 
ông bà (nói khái quát). 

cụ non d. Người có vẻ đạo mạo như người già, 
nhưng ki thật còn ít tuổi (hàm ý chẽ). Nói như ông 
Cụ non. 


cụ thể t. 1 Có hình thể, có tón tại vật chất, giác 
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quan con người có thể nhận biết được. Sự vi cụ 
Фё 2 (Sự vật) có thật trong chỉnh thể của nó, với 
đây đủ các mặt và các quan hệ đa dạng của nó; 
phân biệt với frim tượng. Chân lí bao giờ cũng cụ 
thể. 3 (có thé dùng làm phần phụ trong câu), 
Được xác định riêng biệt và rõ ràng, không chung, 
không khái quát. Thi du cụ thể, Bằng chứng cụ 
thë. Giải quyết cụ thế, 

cụ thế hoá dg. Làm cho trở thành cụ thể, rõ Tảng. 
Nhận định được cụ thể hoá bằng sơ đỏ, biểu bảng. 
Đường lối đã được cụ thể hoá. Я 

cua, d. Giáp xác có phần đầu và ngực ẩn trong 
mại cứng, phần bụng gập đưới mai gọi là убн, có 
tám chân, hai càng và thường bỏ ngang. Nói ngang 
như cua (kng ; rất ngang). 

cua; d. (cũ; kng.), Khúc ngoặt trên đường đi của 
xe сф, tàu bè. Хе chay qua cua. 

cua, d. (kng.). Thời gian ấn định để hoàn thành 
một chương trình học tập, thường là tương đối 
ngắn. Theo học một cua ngoại ngữ. Học mỗi cua 
ba tháng. 
cua, t. (kng.). 
Đầu hui cua. 
cua bấy d. cn. cua dë. 
mëm; cua lột. 

cua bể cn. cua biển d. Cua lớn 
nước lợ và ven biển, 

cua dễ d. x. cua bấy, 

cua đã d. 1 Cua gồm một số loài khác nhau, 
sống ở hốc đá ven biển hoặc ở núi đá, gắn khe 
suối. 2 Cua đồng có mai màu xanh xám như 
màu đả, 

cua đồng d. Сиа nhỏ sống 
đào hang ở bờ ruộng. 
cua gạch d. Cua biển ở 
có gạch. Chắc như cua gạch (kng.; rất chắc). 
cua nước d, Cua gầy, ít thịt, nhiều nước, không 
có gạch. 


cua óp d. 1 Cua mới lột xác, cơ thể còn ít thịt, 
nhiều nước. 2 Cua ở giai đoạn nghỉ sinh đục, cơ 
thể còn gầy. 
“сиа-гоа” x. curoa. 
“спа-гд” x, cuarơ, 
cưa thịt d. Cua biển ở giai đoạn trưởng thành, có 
nhiều thịt. 

của I d. 1 Vật do sức con người làm ra, 
thuộc quyền sở hữu của người nào dó. Người 
làm nên của, của chẳng làm nén người (tng.). 
Bảo vệ của công. Của bën tại người (tng.). 2 Cái 
ăn, về mặt có đặc tính nào đó. Thích Cửa ngọt. 
Của không ngon, nhà đông con cũng hết (tng.). 


(Kiểu tóc của nam giới) cắt ngắn. 
Cua mới lột xác, mai còn 


sống ở vùng 


ở nước ngọt, thường 


giai đoạn có trứng non, 


về mặt 





3 (kng.; thường dùng trước ấy, này). Đồ vật hoặc 
người thuộc loại, hạng nào đó (hàm Y coi khinh). 
Миа làm gì cải của ấy! Của ду chỉ biết ăn diện. 
ú k, Từ biểu thị quan hệ sở thuộc. 1 Biểu thị 
điều sắp nêu ra là người hay sự vật có quyến sở 
hữu, quyền chỉ phối đối với cái vừa được nói 
đến. Chiếc đồng hổ của tôi. Sách của thư viện. 
2 Biểu thị điều sắp nêu ra là chỉnh thể, mà bộ 
phận là cải vừa được nói đến. Tay của em bé. 
Nắp của cái hộp. Một phần mười của giây. 
3 Biểu thị điều sắp nêu ra là người hay sự vật 
có thuộc tính hoặc hoạt động vừa được nói 
đến. Lòng dàng cảm của anh ra. Mùi huong 
của hoa nhài. Đề nghị của cdp dưới. Sự phát 
triển của xã hội, 4 Biểu thị điều sắp nêu ra là 
người hay sự vật có quan hệ nguồn gốc, thân 
thuộc, tác động qua lại, v.v. với người hay sự 
våt vừa được nỏi đến, Tác phẩm của nhà văn, 
trẻ. Tác gid của bài thơ. Người bạn của tôi, 
Nguyên nhân của Sự việc. 

của ăn của để Của cải đủ tiêu dùng và còn có 
du dàt. 

của cải d. Các đồ vật, tài sản có giá trị, nói 
chung, Có nhiều tiên bạc và của cải. Thiệt hại 
vé của cải. Sản xuất ra của cdi vật chất. 

của cải quốc dân d. Giá trị toản bộ lao động đã 
vật chất hoá của một nước (nhà cửa, thiết bị, vật 
phẩm, v.v.), 

của chim d. Của cải tư hữu cất giấu kín, người 
ngoài không thể trông thấy, phân biệt với của nói. 
của chim của nổi Các thứ của cải tư hữu (nói 
khái quát) của người giàu. 

của đáng tội cn. nói của đáng tội (kng.; dùng 
làm phần chệm trong câu). Tổ hợp biểu thị sự 
chuyển y để nhằm thanh minh hoặc làm rõ thêm 
cho điều ít nhiều không hay vừa nói đến ở trên; 
nói cho đúng, cho Њой đáng; thực ra thì, Nhiều 
người cho rằng nó keo kiệt, nhưng của đáng tội, 
nó không cá thế. 

của đau con xót Mất của thì đau, cũng như mất 
con thi xót; tả tâm lí đau xót khi của cải bị tổn hại, 


mất mát, 
của độc d. (kng.). Cái đặc biệt hiếm, độc nhất, 
không đâu có. Сиа độc thế, kiếm đâu ға, 

của ít lỏng nhiều Giá tri vật chất không đáng ké 
nhưng tình cảm thì nhiều và chân thành, thắm 
thiết. Của it lòng nhiễu, xin Ông nhận cho. 

của nà d. (kng.; thường dùng trong câu có ý phủ 
định). Của cải, Của nd có là bao. 

của người phúc ta Lấy của cải của người này 
cho người khác, mình chẳng mất gi mà được 
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tiếng 1а phúc đức. 

của nổi d. Của cải tư hữu ai cũng trông thấy 
được, như nhà cửa, ruộng vườn, у.у.; phân biệt 
với của chìm. 

của nợ d. (kng.). Cái thuộc về minh nhưng chỉ có 
tác dụng gây phiển phức cho mình mà khó bé đứt 
bỏ đi; thường dùng để ví con người bư hỏng, chỉ 
gây phiên muộn cho người thân, Mua cdi của nợ 
йу về làm gì! Của nợ ấy thì ai a? 


của thiên trả địa Của có được một cách tình cở - 


thì rồi lại mất ngay, không giữ được. 

cuaroa x. curoa, 

cuarơ d. (сй). Người dự cuộc đua xe đạp hoặc 
cuộc thi chạy bộ. Cuarơ xe đạp. 

cúc: d. Cây gồm nhiều loài khác nhau, có các hoa 
mọc trên một đế chung trông như một hoa. 

cúc; d. х. khuy. 

cúc bấm d. x. khuy bấm. 

cúc си ág. Từ mô phỏng tiếng hót của си gáy. 
cúc cung ба. (kng.). Cúc cung tận tuy, nói tắt, 
Cúc cung phục vụ nhà chủ. 

cúc cung tận tuy Dốc hết lòng hết sức làm trỏn 
bổn phận. Suót đời cúc cung tận tuy phục vụ 
nhân dân. 

cúc dục ág. (cü). Nuôi nấng dạy dỗ từ thuở bé, 
On cha ba năm cúc dục, Nghĩa mẹ chín thẳng cuu 
mang (cả.). 

cúc hoa d. x. cúc vàng. 

cúc tn d. Cây bụi cùng họ với cúc, lá có khía 
răng và cỏ mùi thơm, hoa hình ống màu tím, 
mọc ở bãi hoang, bờ rào. 

cúc trắng d. ёп, bạch cúc. Cúc có hoa nhỏ, màu 
trắng, trồng làm cảnh hoặc lấy hoa để pha chè, 
ngâm rượu. 

cúc vạn thọ d. Cúc có hoa vàng såm, lá xë sâu 
thành thuỷ nhỏ, müi hôi, trồng làm cảnh. 

cúc vàng d. сп. сис hoa. Cúc có hoa màu vàng, 
trồng làm cảnh hay lấy hoa làm thuốc. 

cục; d. Khối nhỏ, thường không có hình thù nhất 
định. Bộ vón thành cục. Than cục. Hiển như cục 
đất (hiển lành, it nói). 

cục; d. Cơ quan quản lí một ngành công tác 
chuyên môn của nhà nước, thường trực tiếp 
thuộc quyển bộ hay tổng cục. Сис điện ảnh. 
Cục quân y. р 
сус, t. Dễ phát сап và có những phán ứng bằng 
lời nói, cử chỉ thô bạo, hung ton. Người бт lì, ít 
поі, nhưng cục. 

cục bộ Id. (¡d.). Một bộ phận nào đó của toàn bộ 
tỉnh hình. Chí (Айу cục bộ, không thấy toàn cục. 
TL 1 Thuộc về một bộ phận của toàn bộ tình hinh; 
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có tính chất bộ phận. Khó khăn сис bộ. Chiến 
tranh cục bộ*. Lệnh động viên cục bộ. 2 (Tư 
tưởng) chỉ chú ý đến bộ phận mình mả không 
quan tâm đến toàn cục. Tư паўта cục bộ. Cái 
nhìn cục bộ. 

cục cần t. Dễ сап bản, thô bạo (nói khái quát). 
Tỉnh nêt cục cần. Tiếng chứi cục cần. 

cục diện d. Tình hình chung của cuộc đấu tranh, 
cuộc tranh chấp, biểu hiện ra trong một thời gian 
nhất định. Cục điện chiến tranh. Cục diện thế 
ga. 

cuc kich t, (id.). Có vẻ thô kệch, không thanh. 
Vác người cục kịch. Ăn nói cuc kich. 

cục mich t. Có bë ngoài thô kệch, nàng nề (nhưng 
là biểu hiện của sự chất phác). Người nóng dân 
cục mich. Hai bàn tay cục mịch. . 

cục súc t, Thô tục và lỗ mãng. Con người cục 
súc. Ấn nói cục suc. 

cục tác йр. Từ mô phỏng tiếng gà mái kêu to 
sau khi đẻ hoặc khi hoảng sợ. 

cục tinh t. Có tính cục. Người cục tính. 

cục trưởng d. Người đứng đầu lãnh đạo một 





cục. 

cul cút t. (d.). Côi сї. 

cùi; d. 1 Phần dày của vỏ ở một số quả. Сш 
bưởi. 2 Phần dày bên trong vỏ một số quả. Cài 
dita. 3 Phần dày mong nước nằm giữa vỏ quả 
và hạt. Cài nhấn. 4 (ph.). Lõi mang quả ở một 
số cây. Сш bắp. 

củi; d. (ph.). (Bệnh) phong. 

cùi, d. (ph.). Gùi. 

cùi chó d. (ph). Cùi tay. 

củi cui t. (kng.). Сат cui, vất vả. Cửi cui làm một 
mình. 

cùl dia d. (kng.). Thìa. 

cùi kén d. Lớp tơ nõn còn lại sau khi bóc hết áo 
kén. Cùi kén dày có nhiêu tơ. 

củi tay d. Phần nhọn ở khuỷu tay khi tay со lại, 
Chống cùi tay xuống bàn. Hích cùi tay. 

củi d. Thân, cảnh, gốc, rễ cây dùng làm chất đốt. 
Bő сй. Gdy như que cúi. Đi củi (di kiếm củi ở xa). 
củi dóm d. Chi và các thứ để dun bếp (nói khái 
quát). : 

củi đuốc d. Như củi đóm. 

củi lut d. Cũi theo nước lụt trôi về. Vót củi lụt. 
củi lửa d. Chất đốt ở nơi đun nấu (nói khái quát). 
Giữ gìn cúi lửa cẩn thận. 

củi rå d. (kng.). Như củi dóm. 

cüi Id. 1 Đồ dùng để nhốt thú, các mặt có song 
chắn. Cho lợn vào cũi, Nhốt trong cũi sắt. Tháo 
củi số lầng*. 2 Đỗ dùng có song chắn bốn bên 


еш 
để xếp bát đĩa hoặc để giữ cho trẻ con khỏi ngã. 
Сїй bát, 

П dg. Nhốt vào cũi. Dem cü con chó hại. 

cúi, d. Con củi (nói tắt). Cán bông đảnh сці. 
cúi; dg. Hạ thấp dáu hoặc thân mình xuống về 
phía trước. Cứ chảo, Сш rạp người xuống để 
đạp хе. Cúi mặt làm thinh. 

culi d. Người lao động làm thuê những việc nặng 
nhọc, như khuân vác, kẻo Xe, у.м, dưới thời thực 
dàn (gọi theo quan niệm cũ, với y coi khinh). 
Culi bên tàu. 

culit cv. cu lít. d. (kng.). Linh cảnh sát thời thực 
Чап. 

cuion х. coulomb. 

culong x. coulomb. 

culông x. coulomb. 

cum d. Bó gồm nhiếu bông lúa ngắt và buộc 
chung lại, theo lối gặt của một số dân tộc miền 
núi. Các có gái Тау gánh những сит lúa gặt về. 
cum cúp dg. x. сир, (láy). 

cùm I d. Khung bằng gỗ có 18 cho chân vào để 
khoá những người bị tù, bị giam. Tra chân vào 
cùm. Nang như сйт. 

П де. Cho chân vào cùm để giam giữ. B; cùm ong 
xå lim. Trời тип, bị cùm chân nhà (Кор; Б), 
cùm cup dg. x. сир (láy). 

cùm Кер dg. Cùm chân và kẹp tay; giam giữ và 
bắt chịu nhục hình (nói khải quát). 

cứm d. Bệnh lây dễ thành dịch, do một loại virus 
Вау sốt, viêm mũi, họng, phế quản và đau mói. 
Phòng cúm. Dịch cúm, 

cúm núm d. Chim sống ở nước cùng họ với cuốc, 
lông màu xám, 

cúm rúm йр. Со mt đến mức thân hình thu lại 
thật nhỏ. Chân tay сит rúm vì lanh. Ngôi co ro 
сит rúm. 

cụm Id. 1 Tập hợp gồm nhiều cây nhỏ hoặc lá, 
hoa, mọc liën gốc, lién cuống với nhau. Cum rau 
thom. Cụm hoa. 2 Tập hợp gồm một só đơn vị 
cùng loại ở ріп nhau cùng một nơi, làm thành 
một đơn vi lớn hơn. Cum pháo hoa. Cum dân cư. 
П dg. Tập hợp lại thành cụm. Quán địch cụm lại 
để chống си. 

cụm cứ điểm d. Tập hợp một số cứ điểm cùng 
ở trong một khu vực phòng ngự, có sự chỉ huy 
thống nhất và cỏ thể chi viện lẫn nhau bằng binh 
lực, hoả lực. 

сип d. Người đứng đầu cai trị một mung ở vùng 
dân tộc Mường thời trước. 

cun cút, d. Chim nhỏ cùng họ với gà, đuôi cộc, 
chân ngắn, lông màu nâu xám, sống ở đổi cỏ, 
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thường lủi rất nhanh trong bụi cây, Béo như con 
сип Cut. 

cun cút, d. Túm it tóc chừa lại trên thóp hoặc ở 
Sau gáy đầu cạo trọc của trẻ em gái ba bốn tuổi trở 
lên, theo kiểu để tóc thời trước. Tóc để сип сш, 
cùn t, 1 (Lưỡi cắt) tro mòn, không sắc. Dao cùn. 
Kéo cùn. 2 Đã mòn cụt đi. Chó; cim rể rách*, 
Ngôi bút сип, Kiến thức cùn dân. 3 (kng.). Tó ra 
tro, li, không cân biết đến phải trái, hay dở, và 
phản ứng của người xung quanh. Li sự cùn*. біб 
thói cùn. Cùn đến mức đuổi cũng không chịu về. 
cùn айі (thgt.). Suốt đời, cho đến hết đời (hàm ý 
coi khinh). Cùn đời cũng chẳng làm được việc 
gi ra trò. 

cùn đời mat kiếp (thgt.). Như cùn đời (nhung 
nghĩa mạnh hơn). 

cũn cỡn t. Ngắn cụt đến mức trông như hụt hẳn 
đi một phần (thường nói về quần ảo). Chiếc đo 
cün cồn, hở cả bụng, Віт tóc cün côn. 

cún d. (kng.). Chó con. 

cung; Та. 1 Khí giới gồm một thanh cứng uốn 
cong, hai đầu nối với nhau bằng sợi dây cáng, 
dùng sức bật của dây để bắn tên. Cưới ngựa bắn 
cung. Giương cung. 2 Dụng cụ gồm một dây căng 
trên một cần gỗ dài, dùng để bật cho хо bông tơi 
та. 3 (chm.), Phần của đường cong giới hạn bởi 
hai điểm. 

H dg. Làm cho xơ bông tơi ra bằng cái cung hoặc 
bằng máy. Máy cưng bóng. 

Ш dg. (ph.). Co tay thành hình vòng cưng. Cung 
tay đấm mạnh vào ngực. 

cung; d. 1 Nhà ở của vua. 2 (dùng trong một số 
tổ hợp). Toả nhà to đẹp làm nơi tổ chức các hoạt 
động quần chúng về văn hoá, thể thao, Cung văn 
hod*. Cung thiếu niên*, 3 Nơi thờ tôn nghiêm 
nhất trong đền, miếu. 4 Ô vuông dùng cho tướng 
và sĩ trên bản cò tưởng. Tt nhập cung. 

cung; d. 1 Chặng đường di bộ chừng nửa ngày, 
hai đầu có trạm nghỉ. Di mộtngày được hai cung 
đường. 2 Chặng đường chia ra trên một tuyến 
đường giao thông để tiện việc tổ chức, quản li. 
Mó thêm nhiều cung đường mới. 

cung, d. (đùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Lời khai của bị can trước cơ quan điều tra, truy 
tö. Lấy cung. Hỏi cung. 

cung; d. 1 Đơn vị để đo khoảng cách giữa hai 
nốt nhạc, На lạc nhịp sai cưng. 2 Tính cách về 
giong điệu của bài ca, bản nhạc cë truyền, Cưng 
Bắc. Cung Nam. 

cung; d. Khoản, mục trong bảng số tứ vi. Cung 
bản mệnh. 
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cung; ág. (kết hợp hạn chế, đi với cẩu). Cung 
cấp hàng hoá, trong quan hệ đối lập với tinh hinh 
yêu cầu về hàng hoá trên thị trường. Cung không 
cung bậc d. Bậc âm trong gam (nói khái quát). 
Hát đúng cung bậc. . 

cung cách d.. Cách thức có thể nhìn thấy bên 
ngoài. Cung cách làm ăn. Cung cách đối xử. Ra 
cung cách người lớn. - 

cung cấm d. Cung điện của nhà vua (nói khái 
quá)... 

cung cấp dg. 1 Рет lại cho, làm cho có thứ cần 
dùng. Nông nghiện cưng cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp. Cung cấp tài liệu. 2 Phân phối vật phẩm 
tiêu dùng theo tiêu chuẩn định lượng (trong tinh 
hinh sản xuất không đủ thoả mãn yêu cẩu của 
người tiêu dùng). Chế dó cung cấp. Giá cung cấp. 
cung cẩu dg. Cung cấp và yêu cầu (nói về hàng 
hoá trên thị trưởng). Quy luật cung cầu. Điều 
chính quan hệ cung cầu. 

cung сйс t. 1 (Dáng đi) cắm củi và nhanh, vội. 
Сайт đầu cung cúc di tháng. 2 (id.). Như căm cui. 
Cung cúc làm cd năm. 

cung dưỡng dg. (cù; íd.). Cung cấp những thứ 
cần thiết cho đời sống. 

cung điện d. Nhà cửa, nơi ở và làm việc của 
vua chúa, 

cung đinh d. Cung điện và triểu đình (nói khái 
quát). Cuộc sống xa hoa nơi cung đình, Nghệ 
thuật cung định (phục vụ nơi cung đình). 

cung độ d. Chặng đường chia ra để tiện việc tổ 
chức vận chuyển và quản lí, sửa chữa cầu đường. 
Сас cung độ vận chuyển. Một cung độ có nhiều 
câu рАд. 

cung đến dg. Cung cấp một cách tốn kém các 
thức ăn, vật dùng, do bị bát buộc. Quan bắt đân 
phái cung dön đủ thứ. Cung đổn rượu thịt. 
cung kéo d. x vĩ. 

cung khai dg. Khai điều đã làm, đã biết, khi bị 
hỏi cung, Không chịu cung khai màn lời. Lời cưng 
khai. : 


cung kiếm d. Cung và kiếm; binh КЫ thời xưa 
(nói khái quát). Việc cưng kiểm (việc binh). 
cung kính t. (Cử chỉ) tỏ ra hết sức lễ phép kính 
trọng. Vẻ cung kinh. Chào hỏi cung kính. 

cung nga d. (vch.). Như cưng nữ. 

cung nữ d. Người con gái phục vụ trong cung 
vua, thời phong kiến. 

cung phản xạ d. Đường đi của luồng thân kinh 
từ chỗ bị kích thích qua trung tâm thần kinh tới cơ 
quan vận động. 


cùng 


cung phí d. Vợ lš của vua, hàng sau hoàng hậu. 
cung phụng бе. 1 (cũ). Cung cấp dâng lên người 
trên những thứ cần thiết cho đời sống, Cưng phụng 
cha mẹ già, 2 Cung cấp cho kẻ có quyển hành đủ 
mọi thứ thức ап, vật dùng, để cầu cạnh. Được ké 
xu nịnh cung phụng đủ thú. 

cung quăng d. Bọ gậy. 

cung quế 4. (cũ; vch.). 1 Như cung trăng. 
2 Phòng ở của cung phi. 

cung tần d. Vợ ë của vua, hàng sau cung phi. 
cung thánh d. Gian chỉnh trong nhà thờ, dành 
riêng cho linh mục tế lễ. 

cung thất d. (cũ; ¡d.). Nhà cửa to đẹp, thường 
của vua chúa. 

cung thiếu niên d. Toà nhà cao đẹp làm nơi tổ 
chức các sinh hoạt câu lạc bộ cho thiếu niên. 
cưng tiến dg. Hiến, dâng cho vua chúa, thần, 
Phật. 

cung tiêu dg. (thường dùng phụ sau d., trong 
một số tố hợp). Cung cấp và tiêu thụ (nói tắt). 
Phòng cung tiêu của хі nghiệp. Hợp tác xã cung 
tiêu (cũ; hợp tác xã mua bán). 

cung trăng d. Cung điện tướng tượng ở trên mật 
trăng, theo một tích cũ. Như vừa ở cưng trăng 
rơi xuống (rất lạc lõng, xa lạ với mọi cái xung 
quanh). 

cung ứng dg. Cung cấp những thứ cần thiết để 
đáp ứng nhu cẩu, thường là của hành khách hoặc 
của sản xuất. Cưng ứng hàng tiêu dùng. Cung 
ипе vật tu. 

cung văn d. Người chuyên nghề hát cháu văn. 
cung văn hoá d. Toà nhà cao đẹp làm nơi tổ 
chức các sinh hoạt câu lạc bộ cho дийп chúng 
đông đảo. 

cung xưng dg. (cũ). Khai rõ vë tội phạm của 
mình và những người có liên quan. 

cùng; Id. (kết hợp hạn chế), Chỗ hoặc lúc đến 
đấy là hết giới hạn của cái gì. Chuót chạy cùng sào 
(tng.). Cải đến cùng. Рі cùng trời cuối đất, 

TI t. 1 (Chỗ hoặc lúc) đến đấy là hết giới hạn của 
cái gì. Phía trong cùng. Nơi hang cùng ngõ һёт. 
Năm cùng tháng tận*. Vài ba năm là cùng. Xét 
cho cùng, lỗi không phải danh ta. 2 Ở tình trạng 
lâm vào thế không còn có lối thoát, không còn biết 
làm sao được nữa. Cùng quá hod liều (їр). Đến 
bước đường cùng. Thế cùng. 3 (cũ, hoặc ph.). 
Khắp cả trong giới hạn của cái gì. Tim khắp chợ, 
cùng quê. Đi thăm cùng làng. 

cùng; It. (Những gì khác nhau) có sự đồng nhất 
hoặc sự giống nhau hoàn toàn về cái gi hoặc về 
hoạt động nào đó, Anh em cùng cha khác mẹ. 





cüng bát dác di 


Tiển hành cùng một lúc. Hai việc cùng quan 
trọng như nhau. Cùng làm cùng hướng. Không 
có ai di cùng. 

п k. Từ biểu thị quan hệ liên hợp. 1 Biểu thị 
người hay sự vật sắp nêu ra có mối quan hệ 
đồng nhất về hoạt động, tỉnh chất hoặc chức 
năng với người hay sự vật vừa được nói đến, 
Nó đến cùng với bạn. Nàng về nuôi cái cùng 
соп... (cd.). 2 Biểu thị người sắp nêu ra là đối 
tượng mà chủ thể của hoạt động vừa nói nhằm 
tới, coi là có quan hệ tác động qua lại mật thiết 
với mình. Biết nói cùng ai. Máy lời xin lỗi cùng 
bạn đọc. 

IH tr. (cũ; dùng ở cuối câu, trong thơ са). Từ biểu 
thị ý nhấn mạnh về sắc thái tha thiết mong muốn 
có sự đáp ứng, sự cảm thông ở người khác. Nhiễu 
điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước thì 
thương nhau cùng (cả.). 

cùng bất đắc dĩ (¡d.). Ó trong cái thể hoàn toàn 
không thể đừng được mà phải làm việc gì; như 
bất đắc dt (nhưng nghĩa mạnh hơn). 

cùng cực I d. (kết hợp hạn chế). Mức tột cùng 
(thường hàm ý không hay). Ві bóc lột đến cùng 
Cực. 

H t. Nghèo túng và khổ cực đến mức không còn 
có thể hơn nữa. Lâm vào cảnh cùng cực. 

cùng đỉnh d. Người đàn ông thuộc tång lớp 
nghèo khổ và bị khinh rẻ nhất ở nông thôn thời 
trước. 

cùng để d. (cũ; id.). Đường cùng; hoàn cảnh 
không lối thoát. Đến bước cùng đó. 

cùng hội cùng thuyển Ví trường hợp cùng 
chung một cảnh ngộ như nhau hoặc cùng một 
bè cánh với nhau. 

cùng khổ t. Nghèo khổ hết sức. Cảnh cùng khố. 
cùng khốn t, Nhu khốn cùng. 

cũng kỉ lí cv, cùng Ау ly. t. (kng.). Hết cả lí lẽ. 
cùng kiệt t. 1 (id.). (Nơi) cùng đường, đến đó là 
không còn lối đi nữa, Noi cùng kiệt. Đã đến bước 
cùng kiệt (b.). 2 (Của cải hoặc sức lực) đã bị tiêu 
hao đến mức không còn lại chút gì. Tà; sản cùng 
kiệt. Sức cùng lực kiệt. 

cùng kỳ lý х, cùng kì li. 

cùng дийп t. 1 Nghèo túng và khốn đốn hết 
sức. Cuộc sống cùng quấn. 2 Nguy khốn, không 
có lối thoát. Bị dồn vào thế cùng quán. 

cùng tận t. (id.). Như tán cùng. 

cùng tôt t. Như tôt cùng. 

củng dg. Đánh manh vào đầu, vào trán, thường 
bằng khớp ngón tay gập lại. Cứng ddu bảo tai. 
Cũng cho mấy cải. 
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củng cổ dg. Làm cho trở thành vững chắc thêm. 
Cũng cổ công sự. Củng cổ niêm tín. Vừa phát 
triển vừa củng сб. 

cũng p. Từ biểu thị ÿ khẳng định về một sự giống 
nhau của hiện tượng, trạng thái, hoạt động, tính 
chất. 1 Không khác, so với trưởng hợp nêu га 
hoặc so với những trường hợp thông thường, hay 
là với trước kia. No cũng nghĩ như anh. Việc gì 
cũng làm. Cũng ngói nhà ấy, nhưng người cũ 
không còn nữa. 2 Như mọi trường hợp thông 
thường, mặc dầu hoàn cảnh, điều kiện trong trưởng 
hợp nêu ra là khác thường (dùng đế làm cho lời 
nói thêm khẳng định). Kiến tha lâu cũng đây tố 
(tng.). Thuận vợ thuận chóng, tát biển Đông cũng 
cạn (tng.). 3 Như những trường hợp tương tự, 
theo nhận định chủ quan của người nói (dùng để 
làm cho lời nói bót vẻ khẳng định). Anh nói vậy tôi 
nghĩ cũng phải. Bức tranh này cũng đẹp đấy chứ. 
Cũng phải mươi hôm nữa mới xong. 4 Đồng thời 
diễn ra trong cùng một hoàn cảnh. Được tin ấy, tôi 
mimg, nhưng cũng lo. Di chơi, cũng để cho biết 
đây biết đó. 

cũng nên (kng.; dùng ở cuối câu). Tổ hợp biểu 
thị ý phỏng đoán, có phân hơi khẳng định. Giở 
này anh ta vê rồi cũng nên. 

cũng quá tội (kng.). (Nếu làm việc gì đó thì) 
tham chí còn khổ hơn (cho nên thà rằng không 
làm mà đành chấp nhận tình trạng không hay 
hiện tại). Đi xem mà тиа gió thë này thì cũng 
quả tội. 

cúng ба. 1 Бапа lễ vật lên thần thánh hoặc linh 
hồn người chết, theo tín ngưỡng hoặc theo phong 
tục cổ truyền. Cung ông bà, tổ tiên. Mâm сот 
cúng. 2 Đóng góp tiễn của cho một tó chức, 
thưởng là tôn giáo, để làm việc nghĩa, việc phúc 
đức. Cúng ruộng cho nhà chùa. 3 (kng.). Làm 
mất tiển của vào tay người khác một cách vô ích. 
Có bao nhiều tiên cúng hết vào sóng bạc. 

cúng bái dg. Cúng tổ tiên, thắn thánh (nói khái 
quát). Cúng bải tổ tiên. 

cúng cáo dg. Cúng một hôm trước ngày gió chính. 
cúng cấp dg. (14.). Như cúng bái. 

cúng cơm dg. 1 Củng người mới chết vào các 
bữa ăn thường ngày trong năm mươi ngày đầu, 
theo phong tục cổ truyền. 2 (ph.). Cúng ріб. Тёл 
cúng cơm”. 

cúng giỗ đg. Củng vào ngày giỗ (nói khái quát). 
cúng іё dg. (trtr.). Nhu củng bái. 

cúng quải dg. (kng.). Cúng tổ tiên (nói khái quát). 
cúng quảy dg. (id.). Củng quái. 

cúng tế đg. Cúng bái và tế lễ. 
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cúng tiến dg. Dang lễ vật hoặc đóng góp tián của 

cho nhà chùa hoặc tố chức tôn giáo. Tiên của do 

các nhà hảo tâm cúng tiến. Củng tiến một pho 

tượng đồng. 

cúng vál ág. (id.). Như cứng bái. 

cung ба. Dung vào một vật củng khi đang di 

chuyển, йн cung vào tong. 

cung đầu dg. (ph.). Như cham trán. Hai ké thù 
đâu nhau. 


cụn 
с, 4. Chim nhỏ, hơi giống gà, sống ở bờ bụi - 


gần nước, có tiếng kêu “cuốc cuốc”. Lúi như cuốc. 
сибе, I d. Nông cụ gồm một lưỡi sắt tra thẳng góc 
vào cán dài, dùng để bổ, xới đất, 

U dg. Bổ, xới đất bằng cái cuốc. Cuốc đất trồng 
khoai. Саду sâu cuốc bẩm. Cuốc có (cuốc đề 
giẫy có). ` 

сибе, I d. (cü; kng.). Quang đường đi một lần 
của xe kéo, xe xichlô. Dí một cuốc hai cấp số. 
Та tiền một cuốc xe. 

П dg. (01). Đi bộ vội vàng, một mạch. Cuốc 
thẳng về nhà. 

cuốc bàn d. Cuốc lưỡi to, gần giống lưỡi mai, 
gắn vào một bản gỗ. 


cuốc bộ dg. (kng.). Đi bộ một mạch, vội vàng, ` 


vất và. Không có xe, đành phải cuốc bộ. 

cuốc bướm d. Cuốc lưỡi nhỏ hình cánh bướm. 
cuốc chét d. Cuốc lưỡi nhỏ, cán ngán. ˆ 
cuốc chĩa d. Cuốc nhỏ có vải ba răng đài và 
nhọn, dùng ở một số địa phương để xới đất. 
cuốc chim d. Cuốc có lưỡi dài tra thẳng góc với 
cán thành hình chữ T, một đầu nhọn, một đầu to 
hơn và bẹt, dùng để cuốc đất cứng hoặc đá. 
cuộc; d. Việc có sự tham gia của nhiều người 
diễn ra theo một quá trinh. Tổ chức nhiều cuộc 
vui, Cuộc thi đấu. Người ngoài cuộc. . 
cuộc; I dg. Giao hẹn với nhau sẽ tính được thua 
vë điểu phỏng đoán đúng hay sai hoặc về điều 
thách thức làm được hay không làm được, Anh có 
đám cuộc với tôi điều đó không? Đánh cuộc". 

TI d. (dùng phụ sau dg., trong một số tổ hợp biểu 
thị sự được thua). Diéu cuộc với nhau. Chịu thua 
cuộc chiến d. Cuộc chiến tranh hoặc cuộc chiến 
đấu (nói tắt). Cuộc chiến ngày càng ác liệt. Cuộc 
chiến chống lại căn bệnh thể Ы. Nhảy vào cuộc 
chiến. 

cuộc đời d. 1 Quá trinh sống của một người, 
một cá thể sinh vật, nhin một cách toàn bộ tir 
lúc sinh ra cho đến lúc chết. Sưố: са cuộc đời. 
Một cuộc đời khổ cực. Cuộc đời ngắn ngủi của 
con tằm. 2 Toàn bộ đời sống xã hội với những 


cuốn chiếu 


hoạt động, những sự kiện xảy ra trong đó. Tình 
yêu lớn của nghệ sĩ đối với cuộc đời. Tìm cách 
xa lánh cuộc đời. 

cuộc sống d. Tổng thé nói chung những hoạt 
động trong đời sống của một con người hay một 
xã hội; hiện thực đời sống. Cuộc sống vất vả. Trở 
về với cuộc sống đời thường. Bảo vệ cuộc sống 
hoà bình trên Trái Đất. 

cuốt d. (hoặc t.). Phần ở gån điểm giới hạn, chỗ 
hoặc lúc sắp hết, sắp kết thúc, Nhà ở cuốt làng. 
Đêm cuối thu. Đâu năm sương muối, cuối năm 
gió пдт (tng.). Từ đầu đến cuối. 

cuối cùng t. Ở hẳn về cuối, sau đó là hết, là chấm 
dứt. Đọc đến trang cuối cùng. Những ngày cuối 
cùng của cuộc đời. 

cuội, d. Đá do dòng nước chảy làm mòn nhẫn 
các cạnh, có kích thước khoảng từ 1 đến 10 
centimet. Ндп cuội. Lối đi rdi cuội. 

cuội; t. (kng.; iđ.; dùng phụ sau đg.). Мћат nhỉ. 
Nói cuội. 

cuội kết d. (chm,). Ра trầm tích do các hòn cuội 
gắn lại với nhau. 

сибт dg. (thgt.). Chiếm lấy và mang đi mất một 
cách nhanh chóng. Trộm cuỗm hết dd đạc. Con 
mèo cuỗm miếng thịt, 

сиба cuộn dg. 1 Từ gợi tả dáng chuyển động 
như cuộn lớp nảy tiếp theo lớp khác, dồn dập và 
mạnh mẽ. Sóng cuốn cuộn xó vào bờ. Cột khói 
bốc lên сибп cuộn. Dòng người сидп cuộn. 2 Nồi 
lên từng đoạn như những làn sóng (nói vẻ gân, 
bắp thịt). Cánh tay cuón cuộn những bắp thịt. 
cuốn I åg. 1 Thu gọn vật có hình tấm thành hình 
trụ bằng cách lăn nó trên bản thân nó. Cuốn chiếc 
chiếu. Cuốn bum. Rèm cuốn lên. 2 Kéo theo và 
mang đi trên đà chuyển động nhanh và mạnh. 
Nhà của bị nước I cuốn trôi. Xe phỏng nhanh, 
bui cuốn lên mù mit. 3 (kng.; thường dùng sau bj). 
Thu hút mạnh mẽ sự chú ý; lôi cuốn. Bị cuốn vào 
câu chuyện. ' 

па. 1 (id). Từ chỉ từng don vị vật hình tám dà 
được cuộn lại. 2 Từ chỉ từng đơn vị sách vở đóng 
thành tập, hay từng đơn vị tác phẩm văn học, tác 
phẩm điện ảnh. Tác phẩm in ra hơn một vạn 
cuốn. Cuốn số tay. Một cuốn tiểu thuyết. Cuốn 
phim truyện. 3 (chm.; kết hợp hạn chế). Khối xây 
hinh cung vượt qua khoảng trống. Cổng xây cuốn. 
Của cuốn tò vỏ. 

cuốn chiếu, d. Động vật nhỏ có nhiều đôi chân, 
thân tròn có thể cuộn lại được. 

cuốn chiếu; đg. Làm đến đâu xong đến đấy, và 
cứ thế làm tiếp cho đến khi kết thúc công việc. 






cuốn gói 


cuốn gói dg. (kng.). Thu nhặt moi thứ để rời bó 
hẳn ra đi (hàm ý khinh). Không lừa ai được, phải 
lặng lề cuốn gói chuẩn thẳng. 

cuốn hút ág. Làm cho phải chú y và bị cuốn 
theo. Phòng tranh cuốn hút người xem. Giọng kể 
thật cuốn hút. 

cuốn vó йе. (Ngựa) со chân chạy rất nhanh; 
thưởng dùng (thgt.) để ví hành động bó chạy vội 
vàng, Cuốn vó chạy thẳng. . 
cuốn xéo dg. (thgt.). Di hẳn nơi khác một cách 
nhanh chóng vì bị xua đuổi (hàm y khinh). 
cuộn I dg. 1 Làm cho vật có hình tấm hoặc hinh 
sợi thu thật gọn lại bằng cách län hoặc quấn thành 
nhiều vòng trên bản thân nó. Cuộn mành lên. 
Cuộn tờ bảo trong tay. Cuộn dây cáp lại. 2 Thu 
gọn thân hinh lại. Con rån cuộn mình. Nằm cuộn 
tròn trong chăn. 3 Chuyển động đồn dập lớp này 
tiếp lớp khác, Khói cuộn lên mù mặt. Ао ào như 
sóng cuộn. Trong lòng cuộn lên bao ý nghĩ (b.). 
4 (id.). Nồi lên như làn sóng (nói về gân, bắp thịt). 
Bắp thịt cuộn lên. 

H d. 1 Vật hình tấm hoặc hình sợi đã được cuộn 
lại. Mót cuộn vải. Cuộn len. Cuốn phim có mười 
cuộn. 2 Tùng lớp của một vật đang cuộn lên. 
Khói đen bốc lên từng cuộn. 

cuộn sơ cấp d. Cuộn dây về phía nguồn, phía lối 
vào của máy biến thế; phân biệt với cuộn thứ cấp, 
cuộn thứ cấp d. Cuộn dây về phía tải, phía lối ra 
của máy biến thế; phân biệt với сиби sơ cấp. 
cuông d. сп. риа, nhốc. Người nông nô dân tộc 
Thái, thời trước. 

cuống t. 1 Không tự chủ, không tự kìm giữ được 
trong hành động, nói năng, do thần kinh không 
binh thường hoặc đo lí tri không chế ngự được 
tình cảm quá manh. Mc bệnh cuồng. Phát cuẳng. 
Cắm cổ chạy cuông. 2 (kết hợp hạn chế). Bứt rút 
khó chịu vì hoạt động bị kìm hãm, chỉ chuc có dip 
là hoạt động cho thoả. Cả ngày ngồi một chỗ, thấy 
cuông chân. Như thầy đồ cuồng chữ. 3 (kng.; kết 
hợp hạn chế). Bứt rứt khó chịu vì không còn cử 
động được thoải mái, vì mệt mỏi (thưởng nói về 
chân). Đạp xe mấy chục cây số, cuồng cả chán. 
Đi da cuồng cẳng mà không tìm thấy. 

cuồng bạo t. Тап bạo đến mức như điên cuồng. 
Lü giặc cuóng bạo. 

cuống chiến t. Hiếu chiến đến mức như điện 
cuỗng. Tên ƒatxit cuồng chiến. 

cuỗng cuống t. (¡d.). Như cuống cuồng. 
cuồng đại t. Điên cuồng và ngu dại. Hành động 
cung dại của ké ngoan cố cùng đường. 

cuồng dâm t. Dâm loạn đến mie như điên cuồng. 
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cuồng điền t. (id.). Như điên cuồng. 

cuồng loạn t. Hoàn toàn không tự kim giữ trong 
các thú vui vật chất hèn hạ, đến mức như điên 
cuồng. Cuộc sóng dâm ó, cuồng loạn. 

cuồng mộng d. (¡id.). Ước mơ điên ró, không 
bao giờ thực hiện được. 

cuống nhiệt t. Sôi nổi mãnh liệt đến mức không 
còn chế ngự được tinh cảm. Sự hăng say cuồng 
nhiệt. Yêu một cách cuồng nhiệt. 

cuồng nộ t. Ở trạng thái tức giận đến điên cuồng. 
Nồi cơn cuồng nộ. 

cuồng phong d. (vch.). Cơn gió xoáy dữ dội. 
cuống sỉ t. Si më đến mức điên cuồng. 

cuồng sĩ d. Người trí thức bất đắc chí thời 
phong kiến thường có những hành động và lời 
nói ngang tảng. 

cuồng tín dg. Tin theo một cách mânh liệt và mù 
quáng. Những tín dó cuồng tin. 

cuồng tưởng đg. Suy nghĩ mông lung đến mức 
như điên đại. 

cuỗng vọng d. Ước vọng quá đáng và vô lí, 
không bao giờ thực hiện được. Cuóng vọng làm 
bả chủ thể giới. 

cuống; d. 1 Bộ phận của cây, thường hinh que, 
trực tiếp mang lá, hoa hoặc quả. Cưổng hoa. Cuống 
bầu. 2 Phần nối liền một số bộ phận trong cơ thể, 
giống hình cái cuống hoa, lá. Cuống rốn. Cuống 
phối. Cuống gan. 3 Phản đính thêm vào một số 
vật, dùng để đeo. Cuống huán chương. 4 Phân 
gốc của vé, phiếu, v.v. giữ lại để đối chiếu, làm 
bằng. Cuóng biên lai. 

cuống; t. Rối lên, thường thể hiện ra bằng những 
cử chỉ vội vàng, đo quá lo hoặc quá mừng. Mimg 
cưổng. Chân tay cuống cả lên. Giục cuống lên. 
cuống cà kê t. (thgt.). Như cuống quyt (hàm y 
hài hước). 

cuống cuổng t. Cuống đến mức có những cử chỉ 
vội vàng, rổi rit, thường йр quá lo. Lo cuống 
cuống. Chạy cuống chạy cuồng. 

cưống họng d. Phân đâu của khí quản, lồi ra ở 
vùng cổ. 

cuống чий х. cuống quýt. 

cuống quýt t. Vội vã, rối rít do đang cuống lên. 
Gọi nhau cuống quyt. Sợ cung диў. 

cuộng d. І (ph.). Cọng của một số loài rau, cỏ. 
Cuộng rau. 2 (id.). Cuống. Cuóng dong. 

cúp; d. Dụng cụ để cuốc đất cứng, gồm một cán 
đài và hai nhánh sắt chỉa ra hai bên, một nhánh có 
mũi nhọn, một nhánh có lưỡi bằng, giống như 
cuốc chim. 

cúp; d. Đồ mi nghệ dùng làm giải thưởng trong 


<< 


cuộc thi đấu thể thao, thường để tranh chức vô 

địch. Cup уб địch bóng bản, Chiếc сир vàng. 

cúp; dg. Gập xuống và quặp vào. Chó sợ, cúp 

đuôi chạy. 1! Láy: сит cúp ( mức độ ít). 

cúp, dg. 1 Cắt, không trả, không cho hưởng (cái 

lšra được hưởng). Phạt cúp lương. Cúp điện. Cúp 

mất khoản viện trợ. 2 (ph.). Cắt tóc. Hiệu cúp tóc. 

3 (kng.). Gát bóng. 

cup dg. Cúp hẳn xuống. Chó cup đuôi. Mi mắt 

cup xuống. Ноа cup cánh. !! Láy: cùm сир (ý 

mức dó ít). ` 

curoa d. (kng.). Đai truyền. 

cút; d. (id.). Như cun cút,. 

cút, d. (id.). Như cun сш. 

cút; d. 1 Đỗ đựng giống hinh cái chai nhỏ, 

thường đùng để đựng rượu hoặc dùng để đong 

lưởng, 2 Đơn vị đong lường dân gian, bằng 

khoảng 1/4 hoặc 1/8 lít. Mua hai cút rượu. 

cút, dg. Rời khỏi nơi nào đó vi bắt buộc, vì bị 

xua đuổi (hàm ý khinh). Cư: đi nơi khác. 

cút kít d. (kng.). Xe cút kit (nói tắt). 

cụt t. 1 Mất hẳn một đoạn ở một đầu, làm cho 

trở thành không trọn vẹn trên chiêu dài. Cut tay 

trái. Mống dài trời lụt, mống cụt trời тга (tng.). 

2 Thiếu đoạn thông với cái khác, làm cho đến đó 

thi bị tắc. Ngõ сш". Phố cụt. Sông cụt. Phía trước 

cụt đường. 3 (kng.; dùng phụ trước d., kết hợp hạn 

chế). Bị mất đi một phần quan trọng, không còn 

nguyên vẹn. Buôn 15, bị cụt vốn. 

cụt hứng t. (kng,). Mất hẳn hứng thú một cách 

đột ngột khi đang vui, đang hi vọng. Cut hứng 

vì bị căt ngang. 

cụt lùn t. (kng.). Ngắn, cụt đến mức như thiếu 
đi một đoạn. Cái áo cụt lún. Buông một câu 

cut lún. Đáp cụt lün. // Láy: cụt thun lún (ý mức 

độ nhiều). 

cụt ngủn t. (kng.). Như cựt lăn. 

cụt thun lùn t. x. cut hàn (láy). 

cư dân d. Người dân thường trú trong một vùng, 

một địa bàn cụ thể. Ddo có vài nghìn cư dân. 

Những cư dân làm nghề cá. 

cư ngu dg. (id.). Như ngự cư. 

cư sĩ d. 1 Người tri thức phong kiến di ở Ẩn; như 

dn sĩ. 2 Người tu đạo Phật tại nhà mình. 

cư tang dg. Ó nhà để chịu tang cha mẹ theo tục lệ 

cổ truyền. 

cư trú đg. Ở thường ngày tại một nơi nào đó. 

Quyên tự do cư trú. 

cư trú chính trị dg. Cư trú hợp pháp tại một nước 

khác, do bắt buộc phải rời bỏ nước minh vi lí do 

chính trị. 


- сро vững. 


сн su 


cư xá d. (ph.). Khu nhà ở tập thể. 
cư xử dg. Đối xử với nhau trong đời sống hằng 
ngày. Biết cách cư xử với láng ging. 

сй, d. Ngòi nước, lach nước. Con cử. Với cử. 

cừ, Id. 1 Dãy các tấm gỗ hoặc thép ghép kín lại để 
ngăn không cho nước thấm qua hoặc để giữ cho 
đất đá khỏi sụt lở hoặc khói trôi. Cắm сй, đắp dé. 
2 Сос đóng dưới nước để cắm dang, chăng lưới 
bắt cá. 

П др. Đóng, cắm cù. Cử chỗ sat lở. Cừ Ват hào 


cừ; t. (kng.). Giỏi, tài một cách rõ rệt. Mt cây vợt 
сй. Bản rất cử. 

cù khôi 1 d. (cũ; 14). Người cảm đầu một phe 
đảng; thủ lĩnh. 

H t. (kng.). Tài giỏi hơn người. Tay Idi xe cừ khôi. 
Ра bóng vào loại сй khói, 

cử, d. Cử nhàn (gọi tắt). Ông tú, ông cứ. 

cử; åg. 1 Nhấc và đưa vật nặng lên cao quá đầu 
để thử hoặc luyện sức mạnh. Cử qud tạ. Tập môn 
cử tạ. 2 (trtr.). Làm cất lên tiếng nhạc một cách 
trang nghiêm. Đội quân nhạc cử quốc ca. 3 (тіт.). 
Nêu lên làm dẫn chứng, Cử thi du. 4 Lựa chọn 
ra để chính thức giao cho giữ một trách nhiệm 
hoặc làm một việc gi. Cứ người phụ trách. Cứ 
giám đốc. Cú đại biểu đi dự đại hội. 

cử binh đg. (cũ). Cất quân. 

cử bộ dg. (cũ; id.). СА bước. 

cử chỉ d. 1 Điệu bộ hoặc hành động biểu lộ một 
thái độ, một trạng thái tinh thần hoặc một ý nghĩ 
nào dó. Cứ chí vô lễ. Cử chỉ âu yếm. Chú ý từng 
cứ chỉ. 2 Việc làm biểu lộ một thái độ nào đó. Mót 
cử chỉ hào hiệp. 

cử động I dg. Tự làm cho một bộ phận nào đó 
của thân thể chuyển động. Ngồi yên không cứ 
động. Cử động chân tay. 

K d. Sự cử động, lần cử động. Động tác thể dục có 
bốn cử động chân và tay. 

cử hành đg. Tiến hành một cách trang nghiêm. 
Tang lễ được cử hành trọng thể. 

cử nghiệp d. Công việc chuyên đi học để thi cử 
mong đỗ đạt ra làm quan thời phong kiến. Theo 
đòi cử nghiệp. Lối học cử nghiệp (lối học sách vớ, 
chỉ cốt thi đỗ làm quan). Văn cử nghiệp (lối văn 
dùng trong việc thi cử thời phong kiến). 

cử nhân d. 1 Học vị của người đỗ khoa thi hương, 
trên tú tài, Dó cử nhân khoa Kĩ Dậu. 2 Người tốt 
nghiệp đại học các ngành khoa học không phải 
khoa học ứng dụng hoặc kĩ thuật. Cứ nhân vật lí. 
Cử nhân luật. 

cử sự dg. (¡d.). Bắt đầu làm một công việc gì to 





tát, có đông người tham gia. Ngày cử sự bạo động 
được giữ hét sức Ы тї. 
cử toạ d. (cü). Toản thể nói chung những người 
ngồi nghe hoặc dự một buổi hợp, trong quan hệ 
với diễn giả. Cử toa vỗ tay hoan nghênh. 
cử tri d. Người có quyển bỏ phiếu trong cuộc 
bầu cử các cơ quan quyển lực nhà nước. Lập danh 
sách cử tri. Dông đảo cử trí di bỏ phiếu. 
cử tử d. Người di thi thời phong kiến; như s7 й 
cữ d. 1 Khoảng dùng làm chuẩn, Căng dây làm 
cũ. Cấy đúng сй. 2 (chm.). Thước mẫu, 3 (kng.). 
Khoảng thời gian xảy ra một hiện tượng thời tiết 
trong mỗi đợt. Sau cữ mưa, tiếp luôn ci nẵng. 
С rét cuối năm. 4 (kng.). Khoảng thời gian ước 
chừng; dạo. С trời sang thu, mua ліпе thất 
thường. Cữ này năm ngoái. 5 Thời kì kiêng khem 
của người đẻ và của trẻ mới sinh, theo y học dân 
gian cổ truyền. Юе đã đây сй. Còn trong cữ. 
П dg. (ph.). Кіёпр. Cử ăn mỡ. 
cứ I đg. 1 Dựa theo để hành động hoặc lập luận. 
Cứ phép công mà làm. 2 (thường dùng không có 
chủ ngữ). Dựa vào, 1йу đó làm điều kiện tất yếu 
cho sự việc gì, Chẳng cứ có kiểm tra mới làm 
cẩn thận. Cứ dà này thì Công việc sẽ hoàn thành 
đúng thời hạn. Си đúng 7 giờ là đỏng cửa. Cứ 
Еі khó dễ, việc cán là làm. 
TI d. 1 (cũ; id.). Khu vực dùng làm chỗ dựa để 
chuẩn bị và tiến hành chiến tranh. Chọn nơi làm 
cứ. 2 (kng.), Căn cứ địa cách mang ở vùng nông 
thôn hoặc rừng núi. Tạm rút vẻ cứ 
HI p. Từ biểu thị ý khẳng định về hoạt động, 
trạng thái nhất định như thế, bất chấp mọi điều 
kiện. Dü có phải hi sinh Cũng cứ làm. Đừng sợ, 
cứ nói! Tôi cứ tưởng là đã hết. Nó vẫn cứ chứng 
nào tật áy. 
IV tr. (kng.). Từ biểu thị y nhấn mạnh thêm về 
sắc thái khẳng định, không kể khách quan như 
thế nào. Cứ nói trắng ra. Năng thể mà nó xách 
cứ nhu không. 
` cứ điểm d. I Vị trí phòng ngự có công sự vững 
chắc, Đánh chiếm một cứ điểm. 2 (id.). Chễ làm 
điểm tựa; nơi có vị trí trọng yếu. 
cứ liệu d. Tài liệu dùng làm căn cử để lập luận, 
chứng minh, Мийте cứ liệu xác thực. 
cứ việc p. (kng.). Cứ làm việc gl đỏ như thường. 
Cứ việc ngồi yên, không sao. 
cự dg. 1 (¡d.). Chống lại bằng sức lực, Sư уёи, cự 
không nổi. 2 (kng.). Bảo thẳng cho biết lá không 
hài lòng, bằng những lời gay gắt. Cự cho mót mẻ. 
cự li cv. cự ly d. Khoảng cách giữa hai điểm. 
Quy định cự li tối thiểu giữa xe trước và xe sau. 


Ngắm bán ó cự 200 mét. 

cự mã d. Vật chướng ngại làm bằng khung gỗ 
chẳng dây thép gai, đễ đi chuyển. Dùng cự mà 
bịt các ngách hào để chặn đối phương. 

cự nự đg. (ph.). Tỏ sự không đồng ý bằng 
những lời phản nản khó chịu. Anh ta cự nge 
không chiu di. 

cự phách t. Tài năng lỗi lạc, trội hơn hẳn những 
người khác. М0? nhà văn cự phách. 

cự phú t. (сй), Giàu to, giảu su. Tay cự phú. 

cự tuyệt dg. Từ chối dứt khoát. Cự tuyệt mọi 
yêu sách. 

cưa ï d. Dụng cu để xẻ, cắt gỗ, kim loại và vật 
liệu cứng khác, lưỡi bằng thép mëng có nhiều 
Tăng sắc nhọn, 

I dg. 1 Xë, cắt, làm cho đứt bằng cái cưa. Сип gỗ. 
Nhà тау cua. Chân bị thương, phải cưa. 2 (thgt.). 
Tán tỉnh, làm cho xiêu lòng mà đồng ý nghe theo 
(thưởng nói về quan hệ tình cảm). Tản tỉnh môi 
та không cưa được cô nao. 

cưa đứt đục suốt (kng.). Ví lối giải quyết công 
việc rành mạch, dứt khoát, khoản nào rô ra 
khoản ấy. 

cưa sừng làm nghó (thgt.). Ví hành vị của người 
đã lớn tuổi mà cố làm cho ra vẻ còn trẻ lắm, 

cưa xẻ dg. Сиа và xë gỗ (nói khái quát). Làm 
nghề cưa xẻ. 

cửa d. 1 Khoảng trống được chừa làm lối ra 
vào của một nơi đã được ngăn kín, thường lắp 
bộ phận déng, mở. Gõ cửa. Của đóng then 
cài. Cửa chuồng gà. 2 Chỗ ra vào, chỗ thông 
tự nhiên với bên ngoài. Lấp cửa hang. Cửa 
sông“. Ra khỏi của rừng. 3 Nơi có quan hệ 
tiếp xức với bên ngoài, trong quan hệ với 
người có việc cần phải đến, Chạy chọt hết của 
nọ đến của kia. Cửa công”. 

cửa ải d. Аі có quân đội trấn git. Кёо дийп qua 
cửa di. 

cửa biển d. 1 Nơi sông đổ ra biến. 2 Nơi tàu 
thuyên thường xuyên ra vào, ở bờ biển hay gắn 
bờ biển, Cứa biển Hdi Phòng. 

cửa bổ để d. (vch.). Nơi chùa chiến thờ Phật, 
trong quan hệ với những người theo đạo Phật, 
cửa Phật. Nương cửa bả dè. 

cửa bức bàn đ. Cửa gỗ rộng suốt cả gian, gồm 
nhiều cánh dễ tháo lắp. Ngôi nhà ngói пат gian, 
cửa bức bàn. 

cửa chớp d. Cửa có những thanh gỗ mỏng lắp 
nghiêng song song gần nhau, khi đóng che được 
mua nắng mà vẫn thoáng khí, 

cửa công d. Nơi làm việc của quan lại, trong 
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quan hệ với người dân có việc cán phải dan. Kéo 
nhau đến cửa công. 
cửa già d. (cũ; vch.). Chùa, nơi thờ Phật; cửa 


Phật, 

cửa giả d. (10.). Cửa rå. 

cửa hàng d. Cơ sở kinh doanh thương nghiệp 

hoặc kinh doanh dịch vụ, Cửa hàng sách. Cửa 

hàng may mặc. Của hàng chữa đẳng hồ. 

cửa hàng trưởng d. Người đứng đầu phụ trách 

một cửa hàng. ` i 

cửa hiệu d. Cửa hàng nhỏ, thường là của tư nhân. 

Cửa biệu tạp hod. Của hiệu cẲ! tóc. 

cửa khẩu d. 1 Chỗ dùng làm nơi ra vào một nước. 

Ra vào của khẩu. Kiểm soát nơi của khấu. 2 Chỗ 

đắp chưa xong hoặc mới bị nước phá vỡ của một 

con đề. Hàn cứa khẩu. 

cửa không d. (cũ; vch.). Đạo Phật, trong quan 

hệ với những người theo đạo ấy; cửa Phật. 

cửa Khổng d. (cü; vch.). Người theo Khổng 

giáo, nhà nho (nói khái quát). 

cửa Khổng sån Trình d, Trường học nho giáo 

và nhà nho (nói khái quát). 

cửa kính d. Cửa có lắp kính, khi đóng che được 

mua, ngăn được gió và tiếng ón, nhung không che 

mất ánh sáng. 

cửa lá sách d. (ph.). Cửa chớp. 

cửa mạch d. Cửa nhỏ thông sang buồng hoặc 

nhà bën cạnh. 

cửa mái d. Cửa trổ ra ở mái để thông hơi. 

cửa miệng а, (kng.). Miệng, nói về mặt thể hiện 
` Su nói năng, Những lời thốtra từ cửa miệng. Câu 

nói cửa miệng (thường được thốt ra luôn). 

cửa minh d. Phản ngoài của bộ phận sinh dục nữ. 

cửa mở d. Chỗ vật chướng ngại phòng ngự bị 

phá, tạo thành lối để tiến vào đánh bên trong 

chiều sâu trận địa. Các chiến sĩ xung kích lao qua 

của тд. 

cửa nẻo d. (ph.). Cửa rå, Cứu néo đóng cẩn thận. 

cửa ngõ d. 1 Cửa và cổng của nhà ở (nói khái 

quái). Cửa ngõ đóng cán thận. 2 Nơi có vị trí 

quan trọng trên lối ra vào một vùng, Của ngõ của 

thu đó. 

cửa nhà d. Nhà cửa, đồ đạc và nói chung những 

gì thuộc đời sống riêng của mỗi gia đình (nói khái 

quát). Cửa nhà sa sút. 

cửa ô d. Lối ra vào khu vực một kinh đô cổ 

(thường nói về thủ đô Thăng Long), thời xưa có 

cổng đóng, mở. 

Cửa Phật d. Nhà chùa, trong quan hệ với những 

¡ theo đạo Phật. 
cưa quan; d. Như cửa di. 


cực 


cửa quan; d. Nhw ez công. 

cửa quyển I d. (cũ; і), Nơi có quyền thế thời 
trước, trong quan hệ với những người dưới quyền. 
Lui tới chốn cia quyển. 

H t, (Thái độ) tự cho rằng minh nắm quyền trong 
tay và tỏ ra hách dịch với ai có việc phải cần đến 
mình. Thái độ rất cửa quyền. Lối cửa quyền. 
cửa rà d, (kng.). Cửa trong nhà (nói khái quát). 
Nhà mới dựng, cửa rá chưa có. Của rd đóng 


. Em im. 


cửa sổ d. Cửa ở lưng chừng tường, vách, để lấy 
ánh sáng và lâm thoáng khi, 

cửa sông d. Nơi sông chảy ra biển, vào hỗ hay 
vào mót con sông khác. 

cửa tay d. Bộ phận phía ngoài ống tay để lồng 
tay áo. 

cửa thiển d. (cũ; vch.). Như cửa Phật. 

cửa tò vò d. Cửa xây cuốn thành hình cung, 
nhỏ và hẹp. < 

cửa trời d. Cửa làm nhô cao trên mái các nhà 
lớn để lấy ánh sáng và thông hơi. 

cửa từ bl d. (cũ; vch.). Như cứa Phát. 

cửa tử d. Cửa chết; chỉ nơi nguy hiểm đến tính 
mạng. Vượf qua са tử. 

cửa van d. Cửa đặt ở các khoang của đập, cống, 
đường ống, v.v., có van đóng mở để điều tiết 
mức nước và lượng nước cháy. 

cứa dg. Lâm đứt bằng cách đưa vật có cạnh sắc 
trên bể mặt, thường là đưa đi đưa lại nhiều lån. 
Dao cùn, cta mãi không đứt. Bị nứa cửa đút tay. 
cứa cổ dg. (tht.). Như сй cố. 

суга, d. Mấu sừng mọc ở phía sau càng gà trống 
hay cắng một vài loài chim khác, dùng để tự vệ và 
tiển công. 

cua, dg. 1 Cử động một it, từ trạng thái không 
động đậy. Em bé cua mình thức giấc. Ngồi yên, 
không được cua! 2 (kng.; thường dùng trong 
câu có ý phủ định). Xoay xở để thoát khỏi một 
trạng thái không hay. Chứng cứ rành rành, hết 
đường cua. 

суга cậy dg. (cũ; id.). Cya quậy. „ 

cya quậy dg. Cya liên tiếp theo nhiều hướng 
khác nhau. Nàm im, không cua quây, Сиа quây 
như cá mắc lưới. 

сйс bì d. x. da gai. 

cực; 14, 1 Điểm ở đâu cùng trên một hướng nào 
đó. Mũi Cà Mau ở cực nam đất nước. Hai cực đối 
lập. 2 (chm.). Điểm mà ở đó trục tưởng tượng của 
Trái Đất xuyên qua mặi đất. Hai cực (bắc, nam) 
của Trái Đất. Khi hậu vùng cực. 3 (chm.). Điện 
cực hoặc cực từ (nói tát). Cực đương. 





П p. (kng.; düng phụ trước t., thường là t. đơn 
tiết). Đến mức coi như không thể hơn được nữa; 
cực ki (nói tắt). Hàng cực ré. Món ¿n сис ngon. 
Dep cực. 

сүс; t. Phải chịu đựng điều vất vả, khổ nhục. 
Cuộc sống đỡ cực. Con hư làm cực lòng cha mẹ. 
Cánh cực mà đố lên non... (cd.). Tham thực, сис 
thân б. 

cực chàng đã (kng.). Ở vào tình thế không thể 
khác, không thể đừng được; như vạn bất đắc đi, 
Điều cục chẳng đã phải nhận. Cực chẳng đã mà 
phải làm. 


cực đại I t, Lớn nhất, xét tương đổi trong một ` 


khoảng nào đó. Cường độ cực đại. 

П d. (chm.). Trị số cực đại của một hàm số. 
cực điểm d. (thường dùng sau đến). Điểm cao 
nhất, mức cao nhất của một trạng thái; như cực 
độ (ng. D. Сат phẫn đến cực điểm, 

cực đoan t. Được đấy tới mức quá đáng, tới cực 
độ (thường nói về xu hướng, chủ trương, thái 
độ), Chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Thái dó сис 
doan. 

cực độ I d. (thường dùng sau đến). Mức độ cao 
nhất của một trạng thái. Hoang mang đến cực độ. 
Маи thuần đến cuc độ. 

П р. (thường đùng phụ sau t.). Đến cực độ, hết 
SỨC. Vui mừng cực độ. 

cực hạn d, (dùng phụ sau d.). Giới hạn tối đa, 
mức tối đa. Sai số cực hạn. 

Cực hình d. 1 Hinh phạt nặng nhất thời xưa, làm 
cho phải chết một cách cực kì dau đớn, Những 
cực hình dã man thời Trưng Cổ. 2 Thủ đoạn làm 
đau đón thể xác đến cực độ. Bj cực hình, Chịu mọi 
thứ cực hình. 

cực hữu t. Có tính chất hữu khuynh cực đoan, 
Đảng phái cực hiu. 

cực khổ t. Cực và khổ (nói khái quát). Cuộc đời 
cực khổ, Không quản gì cực khổ. | 
cực ki cv. cực ky p. (thưởng dùng phụ cho t). 
Đến mức coi nhw không thể hơn được nữa Nhiém 
vu cực Ё quan trọng. Đẹp сис kà. 

cực lạc t. (d.). Sung sướng đến cực độ. Có cực 
lạc (thế giới tưởng tượng, trong đó con người thoát 
khỏi mọi sự đau khổ và hoàn toàn vui sướng, theo 
quan niệm của Phật giáo). 

cực lực p. (thường dùng phụ trước đg.). (Chống 
đối) một cách cực kì kiên quyết. Cực lực lên án sự 
khủng bố. Bị du luận cuc lực phản đối. 

cực nhọc t. Vất vả nặng nhọc, Lao động hăng 
say, quên cd cực nhọc. 

cực nhục t. Khố sở và nhục nhã, Cuộc đời Cực 


nhục của người dân mất nước, 

cực quang d. Dải sáng có máu sắc rực rỡ xuất 
hiện về ban đêm trong các lớp cao của khí quyến, 
ở vùng ріп cực của Trái Đất. 

cực tà, dg. (id.). Miêu tả, thể hiện bằng phương 
tiện nghệ thuật theo một cách nhìn có phần cực 
đoan. Nhà văn đã cực td lòng tín của nhân vật. 
cực tả; t. Có khuynh hướng tả khuynh cực đoan. 
Phải cực tả. 

cực thịnh t. Thịnh vượng nhất, phát đạt nhất so 
với mọi thời ki hoặc giai đoạn khác, Thời kì cực 
thinh của chế độ phong kiên. 

cực tiểu I t. Nhỏ nhất, xét tương đối trong một 
khoảng nào đó. Giá tri сис tigu, . 

Па. Tri số cực tiểu của một hàm số. 

cực trị d. Cực đại hoặc cực tiểu. 

cực từ d. Một trong hai đầu của một nam châm, 
cửi dg. (cũ; id.). Dệt vải hoặc lụa theo lối thủ 
công. Ст vải. 

cưng dg. Chiểu chuộng, nâng níu, chăm sóc từng 
li từng tí do hết sức yêu quý, Ме cưng nó lắm. 
Đứa соп cưng, 

cưng chiều đg. Chiểu chuộng, chăm sóc hết lòng 
do yêu thương (nói khái quát). Được cha me cưng 
chiéu từ nhỏ. Quá cưng chiêu соп cái. 

cứng t. 1 Có khả năng chịu đựng tác đụng của 
lực cơ học mà không bị biến dạng. Cưng như 
thép. Thanh tre cửng quả, không uốn cong 
được. 2 Có khả năng chịu tác động bất lợi từ 
bên ngoài mả vẫn giữ nguyên trạng thái, tỉnh 
chất, không yếu đi. Lúa đã cứng cây. Có cứng 
ті dung đầu gió (tng.). Li lạ rất cứng. 3 (kng.). 
Có được trình độ, mức độ khá so với yêu cầu. 
Нос lực vào loại cứng. Một cân hai lạng cứng. 
4 Œng.). Có số lượng, mức độ col là hơi cao so 
với mức thường, Tưổi đã cứng mà chưa lẩy 
chẳng. Giá ấy cứng quá, không mua được. 
5 (thường dùng phụ sau t., đg.). Ó vào tỉnh 
trạng mất khả năng biến đạng, cử động, vận 
động. Quai hàm cứng lại, không nói được. 
Chân tay tê cứng. Buộc chặt cứng. Chịu cứng, 
không cãi vào đâu được. 6 Thiếu Sự mềm mại 
trong cử động, động tác. Động tác còn cứng. 
Chân tay cứng như que củi (kng.). 7 Thiếu sự 
linh hoạt trong cách đối xử, ứng phó, chỉ biết 
một mực theo nguyên tắc, không thay đối cho 
phù hợp với yêu cầu khách quan. Cách gidi 
quyết hơi cứng. Thái độ cứng quá. 8 (Thức ăn) 
có vị mặn quá yêu cầu của khẩu vị, không dịu. 
Nước mắm cứng. 9 (chm.). (Nước) có chứa 
tương đối nhiều muối calcium và magnesium, 
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giặt với xà phóng ra ít bọt, đun sôi sinh nhiều 
cặn trong đáy ấm. 10 (ph.). Rán. Сте như dá, 
cứng cáp t. Có khả năng chịu những tác động bất 


ао тортеу а ы tri 
› không còn у I 


chất, vì đã trở nên khoẻ và 

Da trẻ cứng cúp. Được chăm bón, cây lúa đã 
cứng cáp. Nét chữ cúng cáp (b.). 

cứng cắt x. cứng cáp. 

cứng ỏi t. Không vì yếu mà chịu khuất phục, 


thay đối thải độ của minh. Trd lời cứng cdi. Thái, 


độ cứng сй. ` ` 

cứng còng t. (ph.). Củng đến mức thiểu hẳn sự 
mém mại trong các cử động, các đường nét; cứng 
quèo. Bộ di'cmg cong. Nét chữ cứng công. 
cứng cố t. (kng.). Không dễ tuân theo người mà 
minh phải phục tùng, thường hay làm trái lại. 
cứng cyfa t. (kng.). Không chịu ở thể tép, không 
vì yếu thế mà thôi chóng chọi lại. Tay ấp cứng 
cua lm. 

cứng đầu t. (kng.). Không dễ dàng chịu nghe 
theo người mà minh phải phục tùng: bướng binh. 
Đứa bé cứng đâu. 

cứng đầu cứng cổ (kng.). Như cứng cố (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). 

cứng đờ t. 1 Cứng lại và thẳng ra, mất hết khá 
năng cử động. Lạnh quá, tay chân cứng dò. Cứng 
dó nhu khúc gỗ. 2 Như cứng nhắc (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). Đảng đi cứng đờ. Làm việc theo 
những nguyên tắc cứng dó, 

cứng họng t, (kng.). Ó trong tinh thé dành chịu 
im, không cãi vào бап được. Chứng cớ rành rành, 
phải cứng họng. 

cứng lưỡi t. (ng.). Như cứng hong (hàm y 
khinh) 


cứng miệng t. (kag.; id.). Như cứng họng. 
cứng ngắc t. 1 Cứng quá, rắn quá, tựa nhu 
không làm sao cho vỡ ra được (hàm ý chê). 
Cửng ngắc, сіп không được. 2 Thiếu sự mêm 
mại trong các cử động; cứng nhắc. Người cứng 
ngắc như cây gỗ. 

cứng nhắc t. 1 Thiểu sự mềm mại trong các cử 
động. Dáng di cứng nhắc. Tay chân cứng nhắc. 
2 Thiếu linh hoạt, không biết tuỳ điều kiện cụ thể 
khác nhau mà thay đổi cho phù hợp. Nguyên tắc 
cứng nhắc. Áp dụng cứng nhắc những diéu đã 
học được. 

cứng quèo t. Cung đến mức trông thô và xấu 
(nói về cái gì đáng lẽ phải mêm), Miéng bánh 
cứng дидо. Миа cứng quèo. 

cứng rắn t. 1 (id.). Cứng và rắn (nói khái quát). 
Qua thử thách, con người cứng rån hơn. 2 Không 


cười miếng chi 


dễ dàng có sự nhân nhượng, quyết giữ một mực 
nhu đã định trong cách đối xử. Áp dụng những 
biện pháp cứng rån. Сит rắn về nguyên tẮc. 
cước; d. 1 Bướm lớn sống trên cây, có thể nhà ra 
một thử tơ, 2 Tơ dai, mảu trắng trong, vốn do sâu 
cước nhà ra, đùng làm dày câu, dây khâu vành 
nón. Tóc bạc trắng như cước. 

cước; d. Hiện tượng ngón tay, ngón chân sung 
đỏ và ngửa khi bị rét cóng, Chân phát cước. Trâu 
bị cước, gây hẳn. 

cước; d. (kng.). Cước phí (nói tắt). Giám giá 
Cước. 





cước chú d. Lời chú thích ghi ở cuối trang hoặc 
cuối tài liệu, 

cước khí d. Bệnh hai chân to ra hoặc khô tóp lại 
và tê dại. 

cước phí d. Chi phí phải trả cho công chuyên 
chở hàng hoá, hành lí. Cước phí hàng hoá. Được 
miễn cước phí. 

cước vận а, Vần ở собі câu thơ. 

cược; dg. (kng.). Đạt cọc. Cupe tién. Tiên cược. 
cược; йр. (kng.), Như cuộc; (ng. D. 

cười dg. 1 Cử động môi hoặc miệng, có thể 
kèm theo tiếng, biểu lộ sự vui thích hoặc thái 
độ, tình cảm nào đó. Båt cười. Mim cười. Ид 
duyên chưa nói dà cười (tng.). Miệng cười tươi 
như hoa. Cười nửa miệng (hơi hé môi, nhếch 
mép). Cười mia mai, 2 Tó ý chê bai bằng những 
lời có kèm theo tiếng cười hoặc có thể gây 
cười, chế nhao. Không biết thì hdi, chẳng ai 
cười. Sợ người ta cười cho. 

cười chê dg, (¡d.). Như chê cười. 

cười cợt dg. Cười để đùa cợt hay để chế nhạo. 
cười duyên dg. Cười để làm duyên một cách kín 
đáo (nói về phụ nữ). Có gái che nón cười duyên. 
cười gắn dg. Cười một vài tiếng ngắn, thường để 
tò vẻ mia mai hoặc để nén sự bực tức, thù giận. 
Tức lắm, nhưng chỉ cười gần một tiếng. 

cười góp đg. Cười theo người khác, tuy không 
hiểu có gl đáng cười. Cười góp để, lấy lòng. 

cười khả dg. Cười thành tiếng, nghe tự nhiên như 
tiếng hơi tử cuống họng thở mạnh ra, có vẻ khoái 
trả. 


cười khẩy dg. Cười nhếch mép, phát ra một tiếng 
khẽ, ngắn, tỏ vë khinh thường. 

cười khi dg. Cười phát ra một vài tiếng nghe như 
tiếng hơi thở ra, có vẻ vui thích một cách hôn 
nhiên. 

cười mát dg. Cười nhếch mép, không thành tiếng, 
tỏ vẻ khinh hoặc hờn giận. 

cười miếng chí (ph.). Cười chỉ nhếch môi lên 





cười mũi 

một chút, một cách duyên dáng, 
cười mũi dg. Cười ngậm miệng, phát ra một vài 
tiếng bằng đường mũi, tỏ ý coi khinh, 

cười пёс në dg. (kng.). Cười như nắc né (nói tắt). 
cười ngất dg. Cười lớn tiếng từng chuỗi dài cho 
đến như hết hơi mới thôi, tỏ ý thích thú, 

cười nhạt dg. Cười пһёсћ mép, có khi phát ra 
một vài tiếng khẽ, tỏ ý có điều không bằng lòng 
hoặc khinh bị. 

cười như пёс nå Cười giòn từng tràng liên tiếp. 
cười ninh âg. Cười giả dối, chỉ cốt để lấy lòng. 
cười nụ dg. Cười hơi chúm môi lại, không thành 
tiếng, tỏ ý thích thú một mình hoặc để tỏ tỉnh ý 
một cách kín đáo, . 

cười ó dg. Cùng båt lên những tiếng cười to, vui 
thành chuỗi dài, do thích thú đột ngột trước một 
điều đáng cười, hoặc để trêu chọc mua vui. Mọi 
người cười ó làm anh ta then đó cd mặt. 

cười phá dg. (thưởng dùng trước lên). Bật lên 
những tiếng cười to, vui thành chuỗi dài, do hết 
sức thích thú một cách đột ngột. Vai hé làm cho 
mọi người cười phá lên. 

cười ra nước mắt Gượng cười trong khi đáng lẽ 
phải khóc (vì trong lòng đang đau đớn). 

cười rộ dg. Cùng bật lên những tiếng cười to, vui 
thành một chuỗi dải rồi dứt, do thích thú đột ngột. 
cười ruổi dg. Cười hơi chum môi, dưởng như có 
dièu thích thú riêng, Ти tím cười rudi, 

cười sặc 08. (thưởng dùng ở dạng láy). Cười 
một cách rất thoải mái và phát ra những tiếng 
như khi bị sặc. Мода cổ cười sặc lên. // 14у: cưởi 
sång sặc (xem mục riêng). 
cười запо sặc dg. Từ gợi tả tiếng cười thành timg 
tràng không thé nin nhịn được, biếu biện sự khoái 
trá đặc biệt. Thich chí cười sång sặc. От bụng 
cười sàng sặc. 

cười tinh dg. Cười hơi hé miệng, không thành 
tiếng, cố ý làm cho có duyên, thường đi đôi với 
liếc mắt, để tỏ tỉnh. 

cười trừ dg. Cười chỉ cốt để tránh khỏi phải trả lời 
người khác về một điều không phải nào đỏ của 
mình. Нё đến, chỉ biết cười trừ 

cười tüm dg. Cười mỉm tỏ ý vui thích một cách 
kin đáo, Hai người nhìn nhau cười tim. 

cười vỡ bụng Cười to và thành chuỗi dài, không 
nín nhịn được, trước một việc quá buồn cười, 
cười xoả dg. Cười lên thành tiếng vui vẻ để xua 
tan sự căng thẳng, ТАйу bạn nổi cdu, anh ta cười 
ход làm lành, 

cưỡi dg. 1 Ngôi trên lưng hoặc vai, hai chân thường 
bỏ sang hai bên. Cưới ngựa. Bà Triệu cưỡi voi 
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đánh giặc. 2 (kng.). Ngôi trên (loại xe có yên, 
hoặc máy bay) để di. Cưới mótô. Cười máy bay, 
cưỡi cổ dg. (kng.). Úc hiếp, đè nén. 

cưỡi đầu cưỡi cổ (kng.). Như cưới cổ (nhưng 
nghĩa hơn). 

cưỡi hỗ Ví tình trạng đã trót làm một việc liều 
lĩnh, nguy hiểm, lâm vào thế tiến thi khó mà lui 
cũng không được. 

cưỡi ngựa xem hoa Ví việc xem lướt qua rất 
nhanh (cái đáng lẽ phải khảo sát, tìm hiểu ki). 
cưới dg. Làm lễ chỉnh thức lấy nhau thành vợ 
chồng, Mừng bạn cudi vợ. Cưới vợ cho соп, Chẳng 
chưa cưới*. Dự dám cưới. Ấn cưới. 

cưới chạy tang dg. Cưới vội khi gia đình đang 
có người sắp chết hoặc chết mả chưa phát tang, 
để tránh phải đình việc cưới xin theo phong tục. 
cưới hỏi dg. (ìd.). Như cưới xin. 

cưới хіп dg. Làm các lễ để cudi, theo phong 
tục, Viéc cưới хіп. Lấy nhau có cưới xin hån hoi, 
cườm, d. (ph.). Cổ tay, cổ chân. Cườm tay, Сидт 
cẳng. 

cườm; d. 1 Hạt nhỏ bằng thuỷ tỉnh, đá, bột, v.v., 
thường có màu sắc đẹp, xâu thành chuỗi làm vật 
trang sức hoặc trang trí. C tay đeo cườm. Mũi 
giày tết cườm. Vòng hoa bằng сидт, 2 Vòng lông 
quanh cổ chìm, trông giống nhu những hạt cườm. 
Си gáy có сибт. Lông сибт, 

cườm; dg. Làm bóng đổ son mài hoặc những 
vật bằng vàng, bạc. 

cương, d. Dây da buộc vào hàm thiếc để điều 
khiển ngựa. Thẳng dây cương. Buông cương 
cho ngựa đi nước kiệu. . 
cương; ág. Tự đặt lời cho vai minh đóng khi diễn 
kịch. Cương thêm mấy câu. Diễn cương một cách 
rất tự nhiên. ' 

cương; t. Bị cšng, bị sưng lên do có máu, mủ 
hoặc sữa dồn tụ lại. Nhot đã cương mã. Vú Cương 
sữa, 


cương, t. (id.; thường dùng đi đôi với nhu). Cứng 
tắn trong cách đổi xử. Lúc cương lúc nhu. 
cương cường t. (id.). Сипа гіп và mạnh mẽ, 
Tỉnh khí cương cường. 

cương giới d. (cü). Biên giới. 

cương kiên t. (id.). Như kén cường. 

cương lĩnh d. Tổng thể những điểm chủ yếu về 
mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản của một tổ 
chức chính trị, một chính đảng trong một giai đoạn 
lịch sử. 

cương mô d. (cũ). Mô cứng. 

cương ngạnh tt. (id.). Ngang bướng. 

cương nghị t. Стр rắn và giàu nghị lực. Tinh 
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tinh cương nghị. 

cương quyết t. Quyết không thay đổi ý định của 
mình dù gặp trở lực. Thdi độ cương quyết. Hành 
động thiếu cương quyết. 

cương thổ d. (cũ). Lành thổ. 

cương thường d. Tam cương và ngũ thường 
(nói tắt); những nguyên tắc đạo đức phong kiến 
theo quan điểm nho giáo (nói tống quát). 

cương toả d. (cü; vch.). Dây cương và hàm thiếc; 
ví cái ràng buộc gò bó, không để cho được tự do. 
Ngoài vòng cương tod. ` 

cương trực t. Cung còi và ngay thẳng, Tính tình 
cương trực, Con người cương trực. Những lời nói 
Cương trực. 

cương vị d. VỊ trí trong một hệ thống tổ chức, 
quy định quyền hạn và trách nhiệm. Ó cương 
vị giám đốc. Làm tròn nhiệm vụ trên Cương vị 
của mình, 

та vực d. (cũ). Bë cõi của một nước; lãnh 


cường t. 1 (cũ; đùng hạn chế trong một số tổ 
hợp). Mạnh. Dân cường nước thịnh. 2 (Thuỷ 
triểu) đang dâng cao. Con nước cường. 

cường bạo t. Tàn bạo và hung hãn. Hành động 
cường bạo. 

cường đạo d. (cũ). Kë cướp hung ác. Tên Cường 
đạo. 


cường địch d. (cü). Kë địch manh. 

cường điệu dg. Nhắn mạnh quá muc một mặt 

nào đó của sự vật, hiện tượng để làm cho người 

ta chú y. Cường điệu tính cách của nhân vật. 

Hình ảnh có tinh chất cường điệu. 

cường độ d. Độ mạnh. Cường độ dòng điện. 

Cường độ ánh sáng. 

cường độ lao động d. Mức hao phí về thể lực và 

tỉnh lực của con người trong quá trinh lao động. 

cường hào d. Kẻ có quyên thế ở làng xã, chuyên 

áp bức nông dân. 

соте kích d. (kng.). Máy bay cuóng kích (nói 
) 


cường quốc d. Nước lớn mạnh có vai trò và ánh 
hưởng quan trọng trong quan hệ quốc tế. 

cường quyển d. Sức mạnh chiếm ưu thế về 
quân sự, chính trị hoặc kinh tế, dựa vào để áp 
bức, xâm lược nước khác. Chính nghĩa thẳng 
cường quyền. 

cường tập dg. Tập kích có bắn chế áp địch trước 
khi xung phong. Cường tập vị trí địch. Đánh 
cường tập. 

cường thịnh t. Giàu mạnh và thịnh vượng. 
Хау đựng môt quốc gia cường thịnh. Thời kì 


cướp đoạt 
cường thịnh. 

cường toan d. (cù). Acid. 

cường tráng t. Khoẻ mạnh và dồi đảo sức lực. 
Một cơ thể cường trắng. 

cưỡng; å. (ph.). Sáo sậu. 

cưỡng: dg. 1 (kết hợp hạn chế). Bắt ép phải 
làm điều không muốn làm. Nó đã không thích 
thì đừng cưỡng nó. 2 Không chịu làm điều gì 
hoặc cái gì đòi hỏi phải làm, không tuân theo, 
mà chống lại, làm trái lại. Cưỡng lại cơn buồn 
ngủ. Cưỡng lời. Không thể nào cưỡng lại nổi 
trào lưu lịch sử. Еа 
cưỡng; t. (Gà trống) lớn mà không thiến, Gà 
trổng cưỡng. 

cưỡng bách др. (cũ). Cưỡng bức, 

cưỡng bức dg, Bắt buộc phải làm, dù không 
muốn cũng không được. Bị cưỡng bức di lính. 
Dùng lao động cưỡng bức để cải tạo những phần 
từ lưu manh. 

cưỡng chế dg. Dùng quyển lực nhà nước bắt 
phải tuân theo. Tính chất cưỡng chế của pháp 
luật, 

cưỡng dâm dg. Cưỡng ép người phụ nữ phải để 
cho thoả sự dâm dục. Tới cưỡng dâm. 

cưỡng đoạt dg. Chiếm đoạt bằng lối cưỡng bức. 
Cưỡng đoạt tài sản. 

cưỡng ép dg. Ép cho phải làm điều trái ý muốn. 
Thủ đoạn vừa cưỡng ép vừa mua chuộc. Tự 
nguyện, chứ không phải bị cưỡng ёр. 

cưỡng hiếp dg. Cường bức người phụ nữ phải 
để cho thoả sự dâm dục; hiếp đâm. : 
cưỡng hôn dg, Cưỡng ép phải lấy một người nào 
đó làm chồng hay làm vợ, ép duyên. Би pháp 
cấm cưỡng hôn. 

cướp I dg. 1 Lấy của người khác bằng vũ lực (nói 
về của cải hoặc nói chung cái quý giá). Giết người, 
cướp của. Cướp công. Kẻ сибр". Khởi nghĩa cướp 
chinh quyên. 2 Tranh lấy một cách trắng trợn, dựa 
vào một thế hơn nào đó. Chiếc xe cướp đường. 
Cướp lời (nói tranh khi người khác còn chưa nói 
hết). 3 Tác động tai hại làm cho người ta bỗng 
nhiên mất đi cái rất quý giá. Trận lụt cướp hết mùa 
màng. Bệnh hiểm nghèo đã cướp đi một diza соп. 
4 (ng.). Nắm ngay lấy (thời co), không để mất di; 
giành lấy. Cướp thời cơ. 

H d. (kng.). Kẻ cướp. Bọn cướp biển. 

cướp bóc dg. Cướp của (nói khái quát). 

cướp cò dg. (Hiện tượng cò súng) làm cho đạn 
nổ sớm, khi chưa định bán. Sin сибр cò. 

cướp đoạt dg. Chiếm đoạt g trợn. Cưởng 
hào cướp đoại ruộng đất của nông dán. 


cướp giật 


cướp giật dg. Cướp của một cách ngang nhiên. 
Сибр giật giữa ban ngày, 

cứt d. (thạt.). Phân của người hoặc động vật. 
cút đái d. (thgt.). Cứt và nước đái (nói khái quát). 
cứt gián d. Dòng đòng ở trạng thái mới phát triển 
(to bằng cái cứt gián), Lúa đã có cit gián. Ngô 
đang độ cit gián. 

cứt ngựa d. Tả màu xanh lục hơi vàng úa như 
màu phân ngựa. Áo da màu cit ngựa. 

cứt sắt d. (cù). Xi sắt; thường dùng (kng.) để ví 
người keo kiệt (hàm у khinh). Mot nào ват được 
cử sắt (tng.). 

сї su d. Phân của trẻ hoặc gia súc mới đẻ, có sẵn 
từ khi còn là thai trong bụng mẹ. 

cứt trâu d. Chất nhờn đã khô và đóng thành vảy 
ở thóp trẻ con mới đẻ được ít tháng. 

cuu mang åg. 1 (cũ). Mang và giữ ріп cái thai 
trong bụng. ... Nghia mẹ chín tháng cuu mang 
(са.). 2 Dùm bọc, giúp đỡ, che chở trong khó khăn 
hoạn nan. Сии mang bạn trong con hoạn nạn. 
cừu; d. 1 Thú có рибе cùng họ với dê, nuôi để ăn 
thịt và lấy lông làm len. Ao lỏng cừu. Hiển như 
cơn cửu non. 2 Dụng cụ thể thao làm bằng gỗ, 
trông tựa như hình con cừu, thường dùng để tập 
nhảy. Nhdy giang chân qua cừu. Nhảy cừu. 
cừu; d. (cũ; iđ.). Mối thù hàn. Сау oán, gây cừu. 
cừu địch d. (và åg.). (cũ). Như й địch. 

cừu hận dg. (id.). Như hận thù. Mang cừu hận 
trong lòng. 

cửu thị dg. (hoặc d.). (id.). Coi nhau nhu kẻ thù. 
Cin thị lẫn nhau. Xoá bỏ những cừu thị giữa các 
dân tộc. 

cửu d. Cửu phẩm (gọi tắt). 

cửu chương x. bảng cửu chương. 

cứu lí hương cv. cửu lý hương d. Cây nhỏ mọc 
hoang cùng họ với cam, lá có mùi hắc, có thể dùng 
làm thuốc 


cửu ngũ d. (cũ; vch; id.). Từ dùng để chỉ ngôi 
упа. Ngôi cửu ngũ, 

cửu nguyên d. (cü; vch.). Thé giới của linh hồn 
người chết, nơi âm phủ; chín suối. 

cứu phẩm d. Phẩm trật thứ chín, thấp nhất trong 
thang cấp bậc quan lại. 

cửu trùng d. (cũ; vch.). Chín tång trời cao; dùng 
để chỉ nơi vua ở hoặc để gọi nhà vua với ÿ tôn 
kinh. 

cửu tuyển d. (cù; vch.). Chín suối; âm phủ. 
cửu vạn d. (kng.). Con bài trong cỗ bài tổ tôm, 
có vẽ hình người phu khuân vác; dùng để chỉ 
người chuyên khuân vác thuê hoặc làm những 
việc nặng nhọc. Thué cứu vạn vác hàng. Ва di 
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làm cửu vạn. 

ciu d. Linh ctu (nói tắt). Khiêng сйм. 

cứu; dg. Làm cho thoát khỏi mối đe doa sự an 
toàn, sự sống còn. Đánh giặc cứu nước. Trị bệnh 
Cứu người. Cứu nguy, Cứu sống. Cứu đỏi. 

cứu; dg. Chữa bệnh bằng cách đốt nóng các huyệt 
trên đa, theo đông y. 

cứu cánh d. Mục dich cuối cùng. Nghệ thuật là 
phương tiện, không phải là cứu cảnh. 

cứu chữa dg. Chữa cho thoát khỏi cơn nguy 
kịch. Tân tình cứu chữa người bệnh. Hết phương 
cứu chữa. i 

cứu giúp ёр. Giúp cho thoát khỏi cảnh nghèo 
khó, hoạn пап. Cứu giúp đồng bảo bị nạn lut. 
cứu hoà dg. (dùng phụ sau d., trong một số tổ 
hợp). Chữa cháy. Đội cứu hod. Xe cứu hod. 
cứu hộ dg. Cứu giúp người, vật đang bị nạn. 
Таи cứu hộ. Hoạt động cứu hộ trên biển. 

cứu nhân độ thế Cứu người giúp đời để làm 
phúc, theo quan niệm của đạo Phật. 

cứu quốc dg. (thưởng dùng phụ sau d.). Cứu 
nước khói hoạ ngoại xâm. Lời kêu gọi сим quốc. 
Các đoàn thể сим quốc. 

cứu rỗi др, Cứu vớt linh hồn, theo một số tôn 
giáo. 

cứu sinh dg. (thường dùng phụ sau d., trong 
một số tổ hợp). Cứu khỏi nguy hiểm đe doa sự 
sống. Phao cứu sinh. Xuống cứu sinh. 

cứu tế dg. Giúp đỡ vé vật chất khi gặp khó khăn, 
hoạn nạn (nỏi về mặt xã hội đối với một số cá 
nhân). Cứu tế cho những người bị nạn. Quỹ cứu 
tế xã hội. 

cứu thë dg. Cứu người đời thoát khỏi cảnh khổ, 
theo một số tôn giáo. 

cứu thương I dg. (thường dùng phụ sau d.). Cứu 
chữa tại chỗ cho người bị thương do chiến tranh. 
Công tác cứu thương. Trạm cứu thương. 

II d. Người chuyên lảm nhiệm vụ cứu thương. 
Làm cửu thương trong quân đội. 

cứu tỉnh d. Người cứu cho thoát khỏi cảnh nguy 
nan, khốn khổ (ví như ngôi sao cứu mạng, theo 
quan niệm cũ), V; cứu tỉnh của dán tộc. 

cứu trợ dg. Cứu giúp. 

cứu ứng йг. (¡d.). Như ứng сим. 

cứu vãn dg. Cứu cho tránh khỏi thất bại, suy 
vong, cho chuyển biến theo hướng trở lại nhự 
trước. Cứu văn tình thể. Hết cơ cứu văn, 

cứu viện dg. Đến giúp sức cho bộ phận khác 
đang bị uy hiếp trong chiến đấu. Chặn quân cứu 
viện. 

cứu vớt dg. Lâm cho thoát khỏi tình trạng nguy 
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ngập đến mức gắn nhự tuyệt vọng (thường nói về 
mặt tinh thắn), Cửu với ké tội lỗi. 

cửu xét ág. (cũ). Nghiên cứu, xem xét để giải 
quyết. Cứu xét từng trường hợp. 

cựu [ t. (kng.; đùng phụ sau d. chỉ chức vụ, chỉ 
người, kết hợp hạn chế). Cũ, lâu năm hoặc thuộc 
thời trước. Linh cựu. 

H Yếu tố ghép trước trong một số tổ hợp chỉ 
người, có nghĩa “cũ, trước kia từng là (người giữ 
chức vụ, làm phận sự, v.v. nào đó)”. Cựu bô 
trưởng. Cựu chính trị phạm. 

cựu blnh d. 1 Người lính đã vào quân đội tương 
461180; lính cũ. Đoàn kết cựu binh và tân bình. 
2 (11.). Người đã từng tham gia quân đội; cựu 
chiến binh. ` 


cựu chiến binh d. Người đã từng tham gia quân 
đội, lực lượng vũ trang trong một cuộc chiến tranh, 
Hội cựu chiến binh. 

cựu glao d. (cũ; iđ.). Bạn cũ. 


cybernetic 


cựu hiểm d. (cũ; ¡d.). Mối hiểm thù cũ. 

cựu học d. Nền học vấn cũ, phong kiến, lấy đạo 
nho làm cơ sở, trong quan hệ với гап học. Những 
người cựu học. 

cựu thần d. Quan to của triểu đại trước còn 
lại, trong quan hệ với triểu đại sau. Nhiều cựu 
thần Tây Sơn không chịu ra làm quan với nhà 
Nguyễn. 

cựu trào d. (dùng phụ sau d., trong một số tổ 


hop). 1 Triểu đại trước. Quan cựu trào. 2 (kng.). 


Lớp cũ, lâu năm. Cán bộ cỡ cựu trào. 

cựu ќгіёи d. (сӣ; id.). Cựu trào. 

cựu truyền t. (cũ; id.). Như cổ truyền. 

Cựu ước 4. cn. kinh Cựu ước. Bộ sách thứ nhất 
trong kinh thánh Kitô giáo, kế thừa kinh thánh Do 
Thái giáo; phân biệt với Tán ước. 

СҮ Chủ y, viết tắt (ghi trước một đoạn chủ thích 
để nhắc sự chú ý của người đọc). 

cybernetic cv. xibecnetic. d, х. dièu khiển học. 














D 


d,D [“đé”, hoặc “dë” khi đánh vån] Con chữ thứ 
sáu của bảng chữ cái chữ quốc ngữ. 1) viết phụ 
âm “d/gi”; 2) riêng trong một số từ mượn của 
tiếng nước ngoài, thuật ngữ khoa học có tính quốc 
tế viết nguyên dạng, thi đọc như 4 (thí dụ: SIDA, 
video). 

d đeci-, viết tắt, 

D Chữ số La Mã: 500. 

da, d. 1 Lớp mô bọc ngoài cơ thể người và một 
số động vật. Màu da. Da mịn màng. Da bảng. 
2 Da một số động vật đã thuộc. Сар đa. Thỏ: 
lưng da. 3 (kết hợp hạn chế). Mặt ngoài của một 
SỐ vật, như quá, cây, v.v. Da cam sành sån sài. 
da; d, (ph.). (Cây) đa. 

da đeca-, viết tắt, 

da bánh mật d. Nước da nâu hồng, giống như 
màu bánh mật, vẻ khoẻ mạnh. 

da bát d. Tả màu xanh nhạt như màu men bát 
SỨ. Áo màu da bát, 

da bò d, Tả màu vàng pha nâu nhạt như màu 
lông trên da bỏ. Áo màu da bỏ, 

da bọc xương Tả thân hình rất gầy, như chỉ có 
da với xương, không cỏ thịt. 

đa bốc d. Da thuộc, dùng làm mũ, giày, 

da bốc can d. Da bê thuộc, dùng làm mü, giày. 
da cam d. Tả màu vàng dó như máu уб quả cam 
chín. Nắng ứng da cam. 

đa cật d. Da loại tốt, gồm cả lớp biểu bì. 

da chỉ 4, Nước da xám xanh, hơi tái, như màu 
chỉ, vẻ ốm yếu. Mat búng da chì. 

da dâu d. Tả màu dó sm như màu quả dâu chín. 
da đầu d. Da thuộc tám nhiều dầu, không thấm 
nước, dai và bền hơn da láng. 

da dễ d. Da người nhìn vẻ bé ngoài (nói khái 
quát). Da dé hồng hào. 

da diết t. (Tình cảm) thấm thia và day đứt không 
nguôi, Nỗi buôn da diét. МНО da diết. 

da đối mái d. (14.). Như da mái, 

da gà d. t Da nổi mẩn nhỏ như da gà đã nhổ 
lông, thưởng vi gặp lạnh hoặc vì sợ đột ngột. 
Rét nổi da gà. 2 (ìd.). Da người hơi nóng, như 
khi bị sốt nhẹ. 

da gai d. Ngành động vật không xương sống, ở 
biển, mặt ngoài cơ thể thường có nhiều gai nhọn, 


gồm có hải sâm, sao biển, v.v. 

da láng d. Da thuộc có mặt ngoài được mài và 
phết một hợp chất hữu cơ làm cho bóng láng. 
da liễu d. Bệnh ngoài da và bệnh hoa liễu (nói 
khái quát). Khoa da liễu. 

da lộn d. Da thuộc có mật trái được lộn ra ngoài, 
da luon d. Tả màu men của đồ gốm nâu vàng 
như màu da con luon. Ấm da ham. ĐỒ gổm men 
da lượn. 

da màu d. Từ dùng để gọi chung người đa đen, 
da đỏ và da vàng, phân biệt với người đa trắng, 
Mội trẻ em da màu, 

da mái d. Da người già lốm đốm những chấm 
màu nâu nhạt như mai con đổi môi. Tóc bạc da 
mới (tả người già nua). 

da ngựa bọc thây (cũ; vch.). Chết giữa chiến 
trường, dùng đa ngựa bọc xác (nói vè chí khí 
của người con trai thời xưa, có chết thi chết oanh 
liệt ở mặt trận). 

da nhung d. Da thuộc có lớp tuyết gắn giống 
như nhung. 

da non d. Da mồng mới mọc lại trên vết thương 
hoặc mụn nhọt khí sắp lành. Zf mở đã kéo da 
non, 

da rạn d. Mặt ngoài của dá sảnh, đồ sử có những 
đường nhỏ trông giống như vết nứt, rạn (nói về 
một kiểu tráng men). Chiếc bình da rạn. 

da sẵn d. Da thuộc trên mặt có in những vân 
hoa lồi lõm sẵn sùi, 

da thuộc d. Da súc vật đã ngâm tấm, chế biến 
để dùng. 

da trời d, Tả màu xanh nhạt nhu màu của nên 
trời không mây. Chiếc khăn san màu da trời. 
Xanh da trời. | 

Ча, Id. Cây nhó, vỏ màu nâu dó, dùng để nhuộm 
vải, sợi hay để xảm thuyền, 

H t. (Màu) nâu dó. Ао dà. Nhuộm màu dà. 

dà, c. (kng.). Tiếng thốt ra biểu lộ ý tử chối, phủ 
nhận một cách thân mật, Dà! Vz chuyên. Ра! 
Làm gì có chuyện đó. 

dã dg. Làm giảm, làm mất tác dụng của chất, 
thưởng là có hai, đã hấp thu vào trong cơ thể. Ал 
đậu xanh cho đã rượu. Dã độc. 

dã ca d. Dân ca theo nhiều giọng điệu khác nhan, 
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nhạc tính không rõ nét, 

dã chiến 1 dg. (đùng phụ san một số d.). Đánh 
nhau không có chiến tuyến nhất định, chủ yếu 
là đánh vận động trên địa bản ngoài thành phố. 
Bộ đội dã chiến. : 

H t. (dùng phụ sau một số d.). Chuyên phục vu 
cho quân đội đã chiến, không ở cố định một chỗ. 
Bệnh viện dã chiến. Công sự dã chiến. 

dã dá dg. (cü). Chào hỏi niềm nở. 

dã dượi (ph.): x, rå rượi. 

đã lễ (cù; id.). x. gid ld. 

dã man t. 1 Tàn ác theo lối loài thú, hết sức vô 
nhân đạo. Hành động fatxit dã тап. Tra tấn 44 
man. 2 (chm.). Thuộc về một giai đoạn phát triển 
của x8 hội loài người thời nguyên thuỷ, khi đời 
sống cơn người vẫn còn có những mặt gån với 
đời sống thú vật, chưa có văn minh, tuy rằng 
loài người đã biết chăn nuôi và trồng trọt. Nghiên 
cửu về thời đại dd man. 

dã ngoại t. Ở nơi xa doanh trại, xa địa điểm dân 
cu, không có công sự vững chắc (nói về hoạt 
động của quân đội). Cuộc hành дийп đã ngoại. 
Don vị đóng dá ngoại. 

đã sử d. Lịch sử ghi chép những chuyện luu 
truyền trong dân gian, do tư nhân viết; phân biệt 
với chính sử. 

dã tâm d. Lòng dạ hiểm độc mưu việc lợi minh 
hại người, Då tâm хат lược. 

dã thú d. Thú sống ở rừng. 

đã tràng d. Giáp xác nhỏ sống ở bãi biển, thường 
đào lỗ vë cát thành những viên tròn ở chỗ nước 
triểu lên xuống. Dã tràng xe cát Biển Đông, Nhọc 
nhàn mà chẳng nên công cản gì (cả.). Công dà 
tràng. 

dã vị d. Món än nấu theo lối cổ truyền ở nông 
thôn, nhu luon bung, chach håm, v.v, (nói tổng 


quát). 

da, d. 1 (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Bung con người, về mặt chức năng làm nơi chira 
và làm tiêu hoá thức ăn, hoặc chứa thai. No da. 
Người yếu dạ. Bụng mang dạ chứa. 2 Bụng con 
người, coi là biểu tượng của khả năng nhận thức 
và ghi nhớ. Sáng da*. Ghi vào trong dạ. 3 Bung 
con người, coi là biểu tượng của tinh cám, thái 
độ chủ đạo và kín đáo đối với người, với việc. 
Mặt người dạ thu. Thay lòng đối dạ. Thuyền ot, 
có nhớ bén chẳng? Bến thì một dạ khăng kháng 
đợi thuyên (cả.). 

dạ; d. Hàng dệt dày bằng lông cừu, có thể pha 
thêm loại sợi khác, trên mặt có tuyết. Quán do 
dạ. Chăn dạ. 


dạ múi khế 


dạ; I c. 1 Tiếng dùng để đáp lại lời gọi hoặc để 
mở đầu câu nói một cách lễ phép. (- Мат oi!) 
- Da! Dạ, thưa bác, mẹ cháu đi vắng. 2 (ph.). 
Vâng. (- Con ở nhà nhé!) - Dạ. 

П åg. Đáp lại lời gọi bằng tiếng “da”. Dạ một 
tiếng thật dài. Gọi dạ, bdo vâng. 

dạ cá d. (cũ). (Đồ vật) có hình giống như bụng 
con cá. Túi da cá. Sáp chân quỳ da cd. 

dạ cẩm d. Сау bụi leo cùng họ với cà phê, cành 
có cạnh, lá thuôn, hoa nhỏ màu trắng, mọc thành 
cụm đặc ở kë lá hay đầu cảnh, cành và lá đùng 
làm thuốc. 

da có d. Phần to nhất của də dày động vật nhai 
lại, nơi chứa thức ăn mới nuốt vào. 

dạ соп d. Bộ phận sinh đục bên trong của ph 
nữ hay động vật có vú giống cái, chứa thai trong 
suốt thời ki thai nghén. 

dạ cửa d. Mặt dưới của thanh khuôn cửa phía 
trên. 

dạ dày d. Phần của ống tiêu hoá phình thành túi 
lớn, chứa và làm tiêu hoá thức ăn. 

da dày cơ d. x. mẻ. 

dạ dày tuyến d. Phân của dạ dày chim và một 
số động vật khác, có nhiều tuyến tiêu hoá. 

da dịp dg. (kng.). Dạ vâng lấy lệ. Sao cứ dạ dip 
mãi thể. 

dạ đài d. (cü; vch.). Сбї âm, thế giới của linh 
hồn người chết, 

dạ để d. Chứng trẻ em mới đẻ khóc nhiều về 
ban đêm. 

dạ hội d. Cuộc vui lớn tổ chức vào buổi tối. 

dạ hợp 4, Cây nhỡ cùng họ với hồi, lá to, dải, 
hoa mọc đầu cành, màu trắng, hương thơm, 
thưởng trồng làm cảnh. 

dạ hương d. cn, da lan hương, да lí hương. Cây 
nhỡ, hoa nhỏ hình ống phễu dài, màu vâng nhạt, 
toả hương thơm vào chiều tối, trồng làm cảnh. 
dạ khúc d. Tác phẩm âm nhạc cho piano, có 
nội dung u buồn hay mo màng, hợp cho đêm 
khuya. Những da khúc của Chopin. 

dạ lá sách d. Phản của dạ dày động vật nhai 
lại, ở sau da tổ ong, có nhiều vách ngăn giống 
như những tờ giấy trong quyến sách. 

da lan hương d. x. da hương. 

da lí hương cv. da lý hương d. x. da hương. 
dạ minh sa d. Phân doi gồm nhiều hạt nhỏ như 
cát, màu nâu đen, sáng lấp lánh trong bóng tối, 
dùng làm thuốc. 

dạ múi khế d. Phần cuối cùng của dạ dày động 
vật nhai lại, hình múi khế, thông với ruột non vả 
là nơi tiên hoá thức ăn. 





hq ẤN. cai, 7 i 


Ча quang t. (kết hợp hạn chế). Sáng xanh lên 
trong bóng tối. Đồng hó da quang (có dát chất 
4з quang vào kim và chữ số, để có thể xem giờ 
bóng tối). 
dạ tố ong d. Phân nhỏ nhất của da dày động vật 
nhai lại, ở sau đạ cổ, mặt trong có vách ngăn 
thành hinh lỗ tổ ong. 
da trần d. Mat dưới cũa trần nhà. 
Dạ Xoa d. Tên một loài quỷ, mặt mày rất xấu 
хі. Xấu như quỷ Dạ Хоа. 
da yến d. (cü; id.). Tiệc tổ chức vào ban đêm. 
Час d. Phần gỗ non của cây ở phía ngoài lõi, sát 
dưới vỏ. Рас gỗ. Gỗ đác*. 
dai t. 1 (Chất rắn) có khả năng chịu đựng tác 
động của các lực mà vẫn giữ nguyên tính toàn 
khối, khó làm cho đứt, cho rời ra từng mảnh. 
Miếng thịt dai, không nhai được. Soi dai. 2 Bên, 
lâu, khó bị huỷ hoại hoặc khó thôi, khó đứt, бис 
không khoẻ nhưng rất dai. Dia dai. Trời mưa 
dai. Dai như dia đói. 
đai dáng t. Kéo dài mãi không chịu chấm dứt, 
gây cám giác khó chịu, Dot rét dai đẳng, Ốm 
dai dng suốt cả tháng. Tập quản cũ tón tại dai 
đẳng. 
dai nhách t. (kng.). Dai đến mức làm cho chán. 
Miếng thịt dai nhách. Nói dai nhách. 
dai sức t. Có sức chịu đựng được lâu, không 
chóng mệt mỏi trong công việc nặng nhọc. Người 
nhỏ, nhưng dai sức. 
dải t. 1 Có khoảng cách bao nhiêu đó từ đầu này 
đến đầu kia, theo chiều có kích thước lớn nhất 
(gọi là chiếu dài) của vật. Tấm vải dài 25 mét. 
Ро chiêu dài, 2 Có chiêu đài lớn hơn mức bình 
thường hoặc lớn hơn so với những vật khác. Dó; 
айа dài, Áo may dài quả. Đường dài. Năm ngón 
tay có ngón dài ngón ngăn (tng.). 3 (id.). (Hiện 
tượng) chiếm khoảng thời gian bao nhiêu đó từ 
lúc bắt đâu cho đến lúc kết thúc. Một ngày đâm 
dài 24 tiếng đồng hå. 4 (Hiện tượng, sự việc) 
chiếm nhiền thời gian hơn mức binh thường 
hoặc hơn những hiện tượng, sự việc khác, Đêm 
đài. Dot rét kéo dài. Nói đài lời. Kế hoạch dài 
hạn. 5 (kng.; dùng sau dg., hạn chế trong một số 
tổ hợp). Một mực như thể, mãi không thôi. Nghi 
dài. Chơi dài. 


đài dài t. (kng.; thường dùng phụ sau đg.). Dài, - 


lâu, không xác định, không hạn chế vé thời gian. 
Hết việc, nghĩ dài dài. Có thời gian sẽ nói chuyện 
dài dài. 

dài đại t, x. đại; (láy). 

dài дас t. (id.; thường dùng ở dạng Му). Dài 
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lắm, như không muốn đứt. // Гау: đài đằng адс 
(y mức độ nhiều). 

đài dàng dặc t. x. đài đặc (láy). 

đài dòng t. Nhiều lời một cách гифта rà, vô ích. 
Lòi bình luận dài dòng. Kể lë dài dòng. 

dài dòng văn tự (kng.). Rất dài dòng (thưởng 
nói về cách viết), 

dài ибп đuỗn t. x. dài дидп (láy). 

dài duôn t. (kng.). Dài và thẳng dë ra. Слу gå 
đài dun. Mặt dài đuôn. ji Láy: dài đuân диди 
(ý mức độ nhiều). 

dài hơi t. (id.). Có nhiều sức để làm việc gi liên 
tục trong thời gian lâu. Tác phẩm đài hơi (tác 
phẩm lớn, đỏi hỏi nhiều thời gian và công sức). 
dài lưng t. (kng.). Lười biếng không chịu làm 
việc, chỉ thích nằm dải. ... Dài lưng tổn vải ăn no 
lại nằm (cd.). 

dải mốm t. (kng.). Nhiều lời một cách quá quát. 
Đài môm kêu ca. 

dài nghêu t. (kng.). Dài quá, gây ấn tượng không 
cân đối; như dài ngoẳng. Nóng pháo dài nghêu. 
Doi chân dài nghêu. 

dài ngoằng t. (кар.). Như dài ngoẵng. 

dài ngoằng t. (kng.). Dài quả, gây ấn tượng 
không cân đối. Cố dài ngoẵng. Bộ mặt lưỡi cày 
đài ngoằng. 

dài nhàng t. (kng.). Dài quả, như không chịu 
dứt, gây ấn tượng khó chịu. Viết đài nhàng. 

dải thòng t. (kng.). Dài quá mức, như thừa ra. 
Sei dây dài thòng. Саі mặt dài thông. 

dài thườn thượt t. x. đài thupr (láy). 

dài thượt t. Dài quả mức bình thưởng, gây ẩn 
tượng không gọn. 40 đài thượi. // Láy: đài thườn 
thượt (ý mức độ nhiều). 

dải, d. 1 Vật có hình dài và hẹp khổ, bằng hàng 
đệt, thưởng dùng để buộc, thắt. Оа áo. Ddi thắt 
lưng. 2 Vật trong thiên nhiên chiếm một khoảng 
không gian dài, nhưng hẹp. Ddi núi. Ddi dát. 
Ddi ndng vàng. Non sông liên một dải. 3 (chm.). 
x. băng; (ng. L 5). 

Фа, (cũ; id.). x. gidi;. ' 

đải đồng d. (cũ; vch.). Chỉ tinh nghĩa gắn bó 
khăng khít giữa vợ chồng. . 

dải đồng tâm d. (cũ; vch.). Chỉ mối quan hệ 
gắn bó giữa những người cùng một lòng, một ý 
chí. Kết ddi đẳng tâm. 

dải rút d. Dây luồn vào cạp để buộc quán hoặc 
vảy. 

dài, а. Nước dãi (nói tắt), Môm miệng đây dai, 
Thêm nhỏ đãi (thèm quả). 

dãi; dg. (kết hợp hạn chế). Phơi cả bể mặt ra 
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ngoài trời để cho ánh nắng tác động vào. Dai 
vdi. Раі nắng. 

Ча! đầu dg. 1 Chịu đựng lâu ngày tác dụng của 
nắng mưa, sương gió (nói khái uát). Bộ quân 
áo bạc thếch vi däi dấu тиа ndng. Hàng cáy 
dãi dầu sương gió. 2 Chịu đựng 180 ngày những 
nỗi gian khổ, vất vả. Sống dãi dâu nơi đất khách 
qué NGƯỜI, ` - 

däi gió айт mưa Như dám mua đãi năng, 

Ча! nắng dầm mưa Như dám mưa dài nắng. 
dãi thể х. ngồi däi thé, 

dál, d. 1 (hẹt.). Như biu dái. 2 (kết hợp hạn chế). 
Cả con mọc cạnh củ cái của một số cây, có hình 
giống biu đái. Dd; khoai sọ. Ddi củ fir. 3 (dùng 
phụ sau d., trong một số tổ hợp). (Gia súc đực) 
đã lớn, nhưng chua thiến. Bò ddi. Chó dái. 

dál; dg. (cũ; id.). Sợ và có phần nể. Khón cho 
Hgười ta dái, dại cho người ta thương... (tng.). 
đái chân d. (ph.). Bắp chân. 

dái mít d. Cụm hoa đực của сау mit, xếp sít vào 
nhau thành khối đặc, 

dái tai d. Phần dưới cùng của vành tai người. 
đại, x. giai, 

dại; t. 1 Không có đủ khả nàng thích ứng với 
hoàn cảnh tự nhiên bất lợi, do sức còn поп 
yếu hoặc chưa được từng trải. Mạ còn dại, 
chưa cấy được. Mẹ già con dại. Còn đại рід, 
đại nước. Dai sóng. 2 Không có đủ khả năng 
suy xét để ứng phó với hoản cảnh và tránh 
những hành động và thái độ không nên; trái 
với khôn. Chó có đại mà nghe lời rủ ré. Con 
đại, cải mang (tng.). Trái dại miệng nói lỡ 
lời. Xui dại trẻ con (xui làm việc dại). Khón 
nhà đại chợ (tng.). 3 (Bộ phận cơ thể) mất 
khả năng hoạt động linh hoạt, nhanh nhẹn 
theo sự điều khiến của trí óc. Hai tay tê cóng 
đã dại hẳn đi. Mát dai dò. 4 Mắc bệnh tam 
thần bị rổi loạn; điên, Gig đại. Giận quá hoá 
đại. 5 (kết hợp hạn chế). (Chó, тёо) mắc 
chứng bệnh làm tổn thương hệ thắn kinh, gây 
co giật hoặc tê liệt rồi chết. Chó đại cắn сап. 
Вёпћ đại. 6 (Động vật, thực vật) không được 
thuần đưỡng, nuôi trồng, mà sinh trưởng tự 
do trong thiên nhiên, Da đại. Cd dai. Giống 
bà đại thời xưa. // Láy: dài đại (ng. 3; ý mức 
độ it). 

dại; t. (thưởng dùng trước ndng). Phơi ra giữa 
trời, thưởng xuyên chịu tác động của hiện tượng 
thiên nhiên, Cây trồng пої đại nắng. 

dạt dột t. Tó ra dại, thiếu khôn ngoan. Viéc làm 
đại đột. Ăn nói dại đội. 


dàn 


dại gái t. (thgt.). (Người đản Ông) quá mê gái và 
để cho gái lợi dụng. Anh chàng dại gái. 

dại gì (mà) (kng.). Không nên làm việc nào đó, 
làm là dại. Dại gi mà sinh chuyện với hẳn. Nó 
dā cho, mày dai gì không lấy. 

dại khë t. Như А dai. 

dại mặt t. (kng.). Xấu hó, mất thể diện trước 
mọi người vì việc làm đại đột, 

dalasi [đa-la-xi] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Gambia. 

dam d. (ph.). Cụa đồng. 

dàm d. 1 Đồ dùng thường đan bằng tre nứa, hình 
giống cái giỏ, chụp vào тдт súc vật để giữ 
không cho ăn hoặc cắn. Бат chó. Đóng dàm 
cho ngựa. 2 (ph.). Dây hoặc vòng xó vào mf 
trâu bò để buộc thừng dắt và điều khiển, Туйи 
big dàm chạy ra đồng. 

dám йр. 1 (thường dùng trước đg.). Có đủ tự 
tin để làm việc gì, dù biết là khó khăn, nguy 
hiểm. Dám nghĩ, dám làm. Không dám nói sự 
thật. 2 (kng.; kc.; dùng trong câu phủ định khi 
đối đáp xã giao). Dám nhận (hàm y khiêm tốn). 
(- Câm ơn ông!) - Không dám. Không dám, cụ 
khen quả lời. Tôi đâu dám! 

dam, đg. 1 Ướm hỏi trước xem có ưng thuận 
không, để nhằm làm việc gì (thường nói về 
mua bán), Dam bản hàng. Dạm mua nhà. Dạm 
giả. 2 Ướm hỏi trước khí chính thức làm lễ hỏi 
vg. Dam vợ cho con, 

dạm; đg. Viết, vẽ đậm nét đẻ lên những nét đã 
có sẵn. Viết bằng bút chì rồi dam lại bằng bút 
mực. 

dam hỏi dg. Dam và hỏi vợ (nói khái quát). 
dan; dg. (cũ; kết hợp hạn сһә). Cảm, nắm (tay). 
Dan tay. 

dan, åg. (cũ; 14.). Dang. Dan nắng. 

dan díu dg. Có quan hệ yêu đương với nhau, 
thưởng là không chính đáng, Có vợ rồi, còn dan 
diu với người khác. 

dàn, x. giàn. 

dàn; I dg. 1 Bày ra, xếp ra trên một phạm ví 
nhất định. Hai đội báng đã dàn ra trên sân có. 
Kế hoạch dàn йди, thiểu trọng tâm. 2 (chm.). 
Cùng nhau tập điển một tác phẩm nghệ thuật sân 
khấu. Dân kịch, 

H d, 1 Tổ chức gồm nhiều thành phán, nhiều 
nhạc khí hoặc nhiều loại giọng khác nhau trong 
biéu điển ca nhạc, Đôn hợp xướng. Dàn nhạc 
giao hướng". 2 (kết hợp hạn chế). Tập hợp gồm 
những thiết b|, máy móc được dùng phối hợp bổ 
sung cho nhau tạo thành một hệ thống, một chỉnh 


dàn bài 


thể. Dàn máy vi tính, Рап nghe, nhìn với bộ йди 
biện đại. . 

dàn bài d. Trinh tự sắp xếp các y chính của bài 
để dua vào đó mà nói hoặc viết. Làm dàn bài 
trước khi viết, 

dàn bè d. Bản nhạc tổng hợp các bè, thưởng 
dùng cho người chỉ huy đản nhạc. 

dàn cảnh dg. 1 (сй), Tổ chức và điều khiển việc 
trinh bày tác phẩm nghệ thuật sân khẩu hay điện 
ảnh. Рап cảnh vở ca kịch. 2 {kng.). Tổ chức và 
đứng bên trong để điều khiển một trò lừa bịp. 
dàn dựng dg. Tập và chuẩn bị đưa ra diễn trên 
sân khấu (nói khái quát). Quá trinh dàn dựng vé 
kịch. 

dàn hoà dg. Dàn xếp cho được hoà thuận trở 
lại. Đứng ra dàn hoà. Nói dàn hoà. 

dàn mặt dg. (kng.). Để cho người khác gặp mặt 
hoặc tiếp xúc trực tiếp. И? xấu hổ nên tránh dàn 
mặt. 

dàn nhạc d. Tập thể nhạc công dùng nhiều nhạc 
khí để hoà tấu. Dàn nhạc dân tộc. 

dàn nhạc giao hưởng d. Dàn nhạc cỏ quy mô 
lớn, sử dụng xen kë nhiều nhạc khi. 

dàn tập dg. Tổ chức hướng dẫn diễn viên luyện 
tập trên sân khấu trước khi biểu diễn trước khán 
già. Nhà hát đang dàn tập một vở kịch mới. Dàn 
tập một bài hát. 

dàn trải dg. (hoặc t.), Dàn ra trên điện rộng, 
thiếu tập trung. Y thơ dàn trải, không сб đọng. 
dàn xếp dg. Làm cho ổn thoả bằng cách bàn 
bạc, thương lượng, Рап хёр cuộc xung đội. 
dẫn dg. 1 Tăng độ dài hoặc thể tích mà khối 
lượng không thay đổi. Оду caosu bị dân. Khi là 
một chất dễ dan. 2 Trở lại trạng thái các cơ không 
còn со гіп lại, không còn biểu hiện của Sự căng 
thắng nữa. Nu cười làm dân các nếp nhàn trên 
mt. Vươn mình cho dán gån cối. Công việc chưa 
dàn ra được chút nào (b). 3 Trở lại trạng thái 
không còn tập trung lại nữa, mả thưa ra, rải rộng 
ra. Đám đông dän ra nhường lối cho xe di. Làm 
айп vòng váy. 4 Thải bớt, đuổi bớt (công nhận). 
Chủ md tăng giờ làm và аап thợ. Hàng nghìn 
công nhân bị dân. 

dàn nở dg. (Hiện tượng) tăng thể tích của một 
vật dưới tác động của nhiệt. 

dán dg. 1 Làm cho dính vào nhau bằng chất 
kết dinh như hồ, keo, v.v, Apphich dán trên 
tường. Hô айп. 2 Áp tất sắt, тїї chặt vào. Dán 
mỗi vào cửa kính để nhìn. Chiếc do lựa dán vào 
người. 3 (Mát) hưởng cái nhìn chăm chủ vào 
không rời. Mắt đán vào muc tiêu. Dán mắt nhìn, 
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4 (chm,). Đưa một đoạn удо văn bản hoặc một 
hinh đồ hoạ mà trước đó đã hm gitt hoặc đã cắt 
từ một vị trí khác vào vi trí hiện thời của con 
chạy máy tỉnh, 

dạn t. 1 (cũ, hoặc ph.). Bao, không rut rẻ, không 
е ngại. Nói năng rất dạn. Dan gan. 2 Có khả 
năng tiếp xúc với hiện tượng nguy hiểm, đáng 
sợ hoặc chịu đựng hiện tượng nguy hại mà không 
dễ bị tác động, do đã quen đi. Dan với mua giỏ. 
Chim dạn người. 

đạn dày t. Nhu аду đạn. Dan dây sương giả. 
dạn dit. Tó ra dạn; bạo dạn. Đứa bé đạn dì. Nói 
năng dạn d. 

dang; x. giang,. 

dang; х. giang, 

dang; dg. 1 Mở rộng ra về cả hai phía (thường 
nói về cánh chim, cánh tay). Chim dang cánh 
bay. Dang rộng hai tay. 2 (ph.). Tránh xa ra một 
bên. Đứng dang ra. 

dang, dg. (kết hợp hạn chế). Phơi trần ngoài 
nắng. Sưốt ngày dang nắng. 

dang dở t. Như dó đang. Công việc côn dang 
dd, 


dàng x. giàng, 

dàng dênh t. (ng; id.), Không khẩn trương, 
kéo đài mất nhiều thời gian. Cứ dàng dênh thế, 
bao giờ mới xong? 

dáng d. Toản bộ nói chung những nét đặc trung 
của một người nhìn qua bề ngoài, như thân hinh, 
cách đi đứng, cử chỉ. Ddng người. Dáng đi. Dáng 
người lón. 

dáng bộ d. Như dáng điệu, Đảng bộ nghênh 
ngang. 

dáng chừng p. Từ biểu thị ý phỏng đoán một 
cách dẻ dặt, dựa trên cái vë bề ngoài; xem có vẻ 
như. Anh ta đảng chừng sốt гиф, hết đứng lại 
ngôi. 

dáng аара. Dáng, vë bên ngoài qua những nét 
lớn. Dáng 44р một nhà trí thức. Bài hát có dáng 
dấp dân ca quan ho. „ 

dáng điệu d. Những nét đặc trưng của một người 
nhìn qua đáng đi, điệu bộ, cử chỉ (nói khải quát). 
Đảng điệu khoan thai. Đảng điệu ngượng ngập. 
dáng vẻ d. Vẻ bên ngoài (nói khái quát). Dáng 
VỀ người nông thôn mới ra thành thị, 

dáng vóc d. Dáng người, nhin về mặt thân người 
io nhỏ, cao thấp. Dáng vóc vam vỡ, 

dạng d. 1 Hình thức tồn tại, hình thức hiện ra 
khác nhau của một sự vật, một hiện tượng. Thước 
ở dạng bột. Có nhiễu dạng năng lượng: cơ năng, 
nhiệt năng, điện năng, v.v. Nhận dang". 2 (chm.). 
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Phạm trù ngữ pháp của động từ, biểu thị quan hệ 
giữa chủ thể và khách thể của hành động. Dạng 
chủ động. Dạng bi động. 

dạng bản d. (cũ; id.). Bản gốc, bản mẫu. 

dạng hình d. (Id.). Như hình dạng. 

dang thức d. Hình thức, kiểu tồn tại của sự vật, 
hiện tượng. Dạng thức cố của từ. Dạng thức ngữ 
pháp. Prata 

danh d. (kết hợp hạn chế). 1 Tên, tên người. 
Xımg danh. Điểm danh*. 2 Tên, tên người, vè 
mặt được du luận xã hội biết đến và coi trọng. 
Tốt danh hon lành до (tng.). Нат danh. Nổi 
danh*. 3 Tên, tên người, về mặt gắn liền với vinh 
дү hoặc chức vụ. Mang danh don vị tiên tiến. ХІ 
nghiệp được nêu danh. Mượn danh Chúa. 
danh bạ d. Số ghi tên, thường là tên người. Danh 
bạ điện thoại (ghi các số điện thoại). 

danh bất hư truyền Danh tiếng xưa nay nhự 
thế nảo thì thực tế quả đúng nhự vậy, 

danh ca d. Nghệ sĩ hát nổi tiếng. 

danh cẩm d, Nghệ sĩ biểu diễn nhạc khí nổi 
tiếng. | 

danh chính ngôn thuận Có danh nghĩa đúng 
thi lời nói mới dễ được mọi người nghe; có đủ 
danh nghĩa, tư cách chính đáng (để làm việc gì). 
danh điện а. (¡d.). Danh giá và thể diện. 

danh du 4. 1 Sự coi trọng của dư luận xã hội, 
dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp. Danh 
du соп người. Bdo vệ danh dự. Lời thê danh dự 
(được bảo đảm bằng danh dự). 2 (dùng phụ sau 
d., trong một số tổ hợp), Саі nhằm mang lại danh 
dự, nhằm tỏ rõ sự kinh trọng của xã hội, của tập 
thể. Được tặng cờ danh dự. Ghế danh dự. Chủ 
tịch danh dự (trên danh nghĩa, không đảm nhiệm 
công việc thực tế). 

danh định dg. Quy định trên danh nghĩa. Công 
suất danh định. 

danh gia d. (cũ). Gia đình có tiếng tăm. Quy 
tộc danh gia. 

danh giá I d. Sự coi trọng của xã hội, thường là 
dựa trên địa vị vả biểu hiện bằng những vinh dự 
dành riêng cho (thường nói trong xã hội cü). 

П t. Có danh giá. Con một gia đình danh giả. 
danh hài d. Nghệ sĩ hài nổi tiếng. 

danh hiệu d. 1 (¡d.). Tên hiệu, ngoài tên thật. 
2 Tên gọi nêu lên phẩm chất tốt đẹp, cao quý, 
dành riêng cho cá nhân, đơn vị hoặc địa phương 
có nhiều thành tích. Danh hiệu nhà giáo nhân 
dân. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tủ. 

danh hoa d. 1 (¡d.). Bức tranh nổi tiếng. 2 Hoa 
sĩ nổi tiếng. 


danh tính 


danh lam thắng cảnh Cảnh đẹp nổi tiếng. 
danh lợi d. Danh vị và lợi ích cá nhân (nói khái 
quát). Chạy theo danh lợi. 

danh mục d. Danh sách ghi theo phân loại từng 
mục. Danh mục sån phẩm. Danh mục các vị 
thuốc. 

danh nghĩa 4. 1 Tên gọi cùng với nội dung ý 
nghĩa gắn lién vào đó như vinh dự, chức vụ, tư 
cách, cương vị, v.v, 24у danh nghĩa chính quyền 
để làm việc ấy. 2 Y nghĩa thuần tuý hình thức 
của tên gọi, không có quan hệ hoặc đối lập với 
nội dung, với thực chất. Chí cá danh nghĩa là 
hội viên, thực tế không hoạt động gì. Тіёп lương 
danh nghĩa. 

danh ngôn d. Lời nói hay được người dòi truyền( 





tụng. 

danh ngữ d, Tổ hợp có quan hệ chinh phụ do 
danh từ làm chính tố. “Bức tranh đẹp ấy” là một 
danh ngữ. 

danh nhân d. Người có danh tiếng. Danh nhân 
lịch sử 

danh nho d. Nhà nho nối tiếng, 

danh pháp d. Những quy tác dat tên trong 
một ngành khoa học (nói tổng quát). Danh 
pháp hod học. 

danh phận d. (сй). Danh nghĩa và chức phận. 
danh sách d. Bản phi tên, bản kê tên, Danh 
sách cứ trí. 

danh sĩ d. Người trí thức nổi tiếng thời phong, 
kiến. 

danh số d. Số có kèm theo tên đơn vị đo lường: 
phân biệt với hư số. “5 mét”, “20 hecta” là 
những danh só. 

danh sư d. (cũ). Thầy dạy học hoặc thầy thuốc 
nổi tiếng. 

danh tác d. (¡d.). Tác phẩm női tiếng. 

danh tài d. (cũ; ¡d.). Như tåi danh. 

danh tánh d. (ph,). Họ và tên, 

danh thắng d. (kng.). Danh lam tháng cảnh (nói 
tắt). Tham quan một số danh thẳng. 

danh thần d. (cũ). Người bề tôf nổi tiếng. 
danh thiếp d. Thiếp nhỏ ghi họ tên, thường có 
kèm theo nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ, dùng 
để giao dịch. 

danh thủ d. Vận động viên giỏi, nổi tiếng. Danh 
thủ điển kinh. 

danh tiếng а. (hoặc t.). Tiếng tăm tốt. Nghệ sĩ 
có danh tiếng. Một thầy thuốc danh tiếng. 
danh tiết d. Danh dự và tiết tháo. Giữ tròn 
danh tiết. 

danh tính d. (cü; ¡d.). Như tinh danh, 


danh tir 


danh từ d. 1 Từ chuyên biếu thị ý nghĩa sự vật, 
đối tượng, thường làm chủ ngữ trong câu. 
“Người”, “nhà”, “tính thân”, “Việt Nam” là 
những danh từ: 2 (kng.). Từ hoặc tổ hợp từ chuyên 
dùng để gọi tên sự vật hoặc biếu đạt khái niệm, 
thường trong lĩnh vực chuyên môn. Gidi thích 
những danh từ chính trị mới. Danh từ khoa học. 
danh từ chung d. Danh từ dùng để gọi cùng 
một tên như nhau những sự vật thuộc cùng một 
loại. “Ван”, "ди", “bệnh ” là những danh từ 
chung. 

danh từ riêng d. Danh từ dùng làm tên riêng để 
gọi tên từng sự vật, đối tượng riêng lẻ. “Viet 
Nam”, “Nguyễn Du”, “Truyện Kiểu” là những 
danh từ riêng. 

danh tướng d. Tướng giỏi női tiếng. 

danh vị d. Tên tuổi và địa vị. Danh vị cá nhân. 
Tu tưởng danh vị. Chạy theo danh vị. 

danh vọng d. Tiếng tăm vả sự trọng vọng của 
dư luận xã hội. Người có danh vọng. Ham danh 
vọng. 

danh xưng d. Tên gọi trong linh vực nghề 
nghiệp hoặc ở một nơi khác, ngoài tên chinh 
thường dùng, Tên (hát là Nguyễn Văn А, danh 
xưng đóng phim là M. Có nhiêu danh xưng khác 
nhau. 

danh у d. (cũ). Thấy thuốc nổi tiếng. Hai 
Thượng Län Ông là một danh y Việt Nam. 
dành; d. x. đành đành. 

dành; x. giảnh,. 

dành; dg. 1 Giữ lại để dùng về sau, Dành tiên 
mua xe. Dành thúc gạo phòng lúc giáp hạt. 2 Để 
riêng cho ai hoặc cho việc gì. САд dành riêng. 
ảnh nhiễu thì giờ đọc sách. 

dành dành d. Сау nhỏ, lá mọc đối hay mọc 
vòng, mặt trên màu såm và bóng, hoa trắng, 
thơm, quả chín có thịt mảu vàng đa cam, dùng 
để nhuộm hay làm thuốc, 

dành dụm dg. Để đành từng ít một vả tích góp 
lại. Vốn liếng dành дит được. 

dảnh d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị cây mạ khi 
bắt đầu cấy lúa. Dảnh mạ. Mạ danh dánh. 

đao d. Đồ dùng để cắt, gồm có lưỡi sắc và chuối 
сіт. Con dao гос giấy. Dao cắt kim loại. Chơi 
đao có ngày йй tay (tag,). 

dao bài d. Dao nhỏ, lưỡi mỏng hình chữ nhật 
giếng như hinh lá Баі. 

dao bào d. Dao cạo râu, lưỡi rất mỏng, hai cạnh 
đều sắc (thường gọi là tưỡi dao cạo), lắp vào 
một bộ phận có cản cắm. 

dao bảy d. Dao to, dài chừng bảy tác ta (khoảng 
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30 centimet), rất sắc, thường dùng để đi rùng. 
dao bầu d. Dao to, mũi nhọn, phần giữa phình 
ra, thường dùng để chọc tiết lợn, bò. 

dao cạo d. Dao đùng để cạo râu, lười rất sắc. 
dao cau d. Dao nhỏ và sắc, thưởng dùng để bổ 
cau. Măt sắc như dao cau. 

dao cầu d. Dao dùng để thái thuốc bắc, lưỡi to, 
sống dày, mũi có mỏ mắc vào một cái giá. 

đao chìa või d. Dao dùng để bổ cau, têm trầu, 
phía dưới chuôi có một mũi nhọn hình mũi dùi, 
dao dip x, dao nhịp. 

dao độ d. Khoảng cách xa nhất từ một điểm 
dao động tuần hoàn đến vị trí cân bằng. 

dao động I dg. 1 Chuyển động qua lại hai bên 
một vị trí сап bằng. Con lắc дао động. 2 Xë xích, 
thay đổi trong một giới hạn nào đó. Kích thước 
của sản phẩm дао động trong khoảng 5 millimet 
3 (hoặc d.). Mất thế ón định vững chắc về tỉnh 
thản, tư tưởng; ngå nghiêng, nao núng. Dao động 
khi gặp khó khăn. 

II d. Những quá trinh sau một khoảng thời gian 
bằng nhau hoặc gần bằng nhau lại lặp lại đúng 
hoặc gån đúng như cũ (nói tổng quát). Dao động 
điện. 

dao động đổ d. Hình ghi các dao động. 

dao động kí cv. dao động ký d. Máy ghi các 
đao động. 

đao găm d. Dao ngắn, mũi rất nhọn, chủ yếu 
dùng để đâm, thưởng mang theo người làm khí 
giới. 

dao hai lưỡi x. con dao hai lưới. 

dao mổ d. Dao dùng làm dụng cụ mổ xẻ. 

dao nê d. сп. dao xây. Dao của thợ nề dùng để 
chặt gạch và xúc vữa, 

dao nhíp d. сп. dao dip. 1 Dao nhỏ, lưỡi có thể 
вар vào giữa một cái nhịp dùng làm chuôi. 2 Dao 
bỏ túi, có một hay nhiều lưỡi mở ra gập vào được. 
dao pha d. Dao có lưỡi lớn, dùng vào nhiều việc 
như cắt, thái, băm, chặt, thẻ, v.v. Anh ấy như 
соп dao pha (kng.; có khả năng làm được nhiều 
việc khác nhan), 

dao phay d. 1 Dao to, lưỡi mỏng, dùng để băm, 
thái, 2 Dụng cụ cắt nhiều lưỡi để gia công kim 
loại và các vật liệu khác bằng phương pháp phay. 
dao quắm d. Dao to, lưỡi đải, mùi cong. 

Чао гуа d. х. rua, 

dao tế д (ph.). Dao cầu. | 

dao tiện d. Dụng cụ làm bằng våt liệu có độ 
cứng cao dùng để tiện các chỉ tiết cán gia công. 
Чао tông d. Dao to, sống dày, chuôi bằng sắt 
rỗng lin với lười, dùng để chặt, ché, v.v, 
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dao trid. (cũ; vch.). Nơi có cánh trí đẹp, có người 
đẹp ở, cõi tiên, 

dao trổ d. Dao mũi nhọn, nhỏ và sắc, dùng để 
chạm trổ, để khác. 

dao tu d. Dao lưỡi dài, bản hẹp, sống dày, mũi 
bằng, dùng làm khi giới hay để phát cây. 

dao vọ d. Dao rựa nhỏ bản, mũi cong. 

dao vôi d. 1 Dao chia vôi. 2 Dao né. 

dao xây d. x. đao nề. 

dao xếp d. Dao có lưỡi có thể gập vào chuôi 


được. 

dao yếm d. Dao có hình dang như dao båu 
nhưng to hơn, thường dùng vào việc bếp núc. 
Чао, бр. Dang lên và tràn đẩy. Вог nước dào 
lên trắng xoá. Lòng dào lên niềm yêu thương vô 
hạn (b.). 

đảo; c. (kng.). Như đà;. 

dào dạt t. (hay đg.). Như dat đào. 

do дас, (ph; id.). х. nháo nhac. 

đáo đáo; t. (ph; id.). Nhón nhác. Маг đáo dác. 
dạo; d. Khoảng thời gian không xác dinh, thường 
là một số ngày, tháng nào đó trong quá khứ hay 
hiện tại. Đạo ong năm. Câu chuyện được bàn 
tán sôi nối một dạo. Dgo này rất bận. 

dạo; ба. Đi thong thả từ chỗ nảy đến chỗ nọ để 
tiêu khiển, nhìn ngắm, v.v. Đi dạo trong vườn. 
Dgo phố. 

dạo; dg. 1 Саду đàn, đánh trống hoặc hát một 
đoạn ngắn 06 tạo không khí trước khi biểu điển 
chỉnh thức. Dao dàn. Dao một hỏi trống. Khúc 
nhạc dạo. 2 Nói đề tạo không khí trước khi nói 
chính thức. Nói đạo mãi mà không vào vấn để, 
dạo đầu dg. Dao mở đầu để dẫn tới phần chính 
thức của tác phẩm âm nhạc, của ca khúc. КАИС 
nhạc dạo đầu. Hát dạo đầu. 

dạo mát dg. Đi dạo để hóng mát. 

dát, dg. Làm mỏng kim loại bằng sức dập, Đồng 
là kim loại dë dát mảng. 

dát, dg. Gắn thêm từng mảnh trên bé mặt, thường 
để trang trí. Mü dát vàng. Nên trời đẩy sao, tựa 
như dát bạc. 

dát, t. (ph.). Nhát. Văn đốt уй dát. 

dát gái (ph.). x. nhá: gái. 

dat, cv. gia. âg. BỊ xô đẩy đi nơi khác một cách 
tự nhiên do một tác động nào đó. Thuyền bị sóng 
đánh dạt vào bò. Chạy dạt về một phía. Рат 
đông đạt ra nhường lối cho xe di. 

dạt; dg. Dãn thưa ra (thường nói về sợi của hàng 
dệt). Vdi mới giặt vài lần đã dạt. 

dạt dào t. (hay đg.). Trản đẩy, tràn ngập, do 
dàng lên, nhiều và liên tục. Nước тіёи đạt dào 


dãy 
dâng lên. Sóng vỗ dạt dào. Y thơ dạt dào. 

dầu t. (id.; thường dùng ở dạng láy). 1 Héo, úa. 
Dira đã dàu. Ngọn có dàu dàu, 2 Buồn ù rũ, kém 
tươi vui. Gương mặt dàu dàu. 

day; dg. 1 Dùng tay hoặc chân, hay các ngón 
vừa đè mạnh lën vừa đưa đi đưa lại ở một chỗ. 
Day mắt. Day ngón tay vào các huyệt để chữa 
bệnh. Day gót chân trên mặt sàn. 2 (chm.). Dùng 
đầu bút vẽ đưa qua đưa lại trên mặt giấy hay vải 
để tạo mảng màu trên tranh vẽ. 

day; йр. (ph.). Xoay về hướng khác. Ngôi day 
mặt vào trong. Day lưng lại. 

day dứt dg. (hoặc d.). Làm cho bị bút rút không 
yên. Giong day dứt. Nỗi nhớ nhung day dit. 

day trở dg. (ph.). 1 Xoay, lật qua lại. рен 
nhân nằm im, tránh day trở nhiều. 2 Хову xë. 
Không day trở gì kịp. 

dày, x. giày; 

dày; t. 1 (Vật hình khối) có khoảng cách bao 
nhiêu đó giữa hai mát đối nhau, theo chiều có 
kích thước nhỏ nhất (gọi là bề dày) của vật. Tấm 
ván dải 2 mét, rộng 1 mét, dày 5 cenfimet. ? Có 
bé dày lớn hơn mức bình thưởng hoặc lớn hơn 
so với những vật khác. Vở quýt dày có móng tay 
nhọn (tng.). Chiếc áo bóng dày cóm. Tường xây 
rất dày. 3 Có tương đối nhiều đơn vị hoặc nhiều 
thành tổ sát vào nhau. Mái tóc dày. Cấy dày. 
Sương mù dày. 4 Nhiễu, do được tích luỹ liên 
tục trong quá trình lầu dài (nói về yếu tố tinh 
thân), Оду kinh nghiệm. Раду công luyện tập. Ơn 
sâu, nghĩa dày. 

dày cóm cộp t. x. dày cập (láy). 

dày cộp t. (kng.). Рау đến mức gây cảm giác 
to, vướng. Quyển sách dày cóp. Hi Láy: dày cóm 
cộp (ý mức độ nhiều). 

dày cui t. (ph.). Dày và có vẻ cứng, gây cảm 
giác khó chịu. Ий dày cui. 

dày dạn t. Đã từng trải, chịu đựng nhiều đến 
mức quen đi với khó khăn, nguy hiểm, v.v. Người 
thuỷ thủ dày dạn sóng giỏ. Dày dạn kinh nghiệm 
chiến đấu. 

dày dặn t. Dày và có vẻ chắc chắn (nói khái 
quát). Маг nhà lợp dày dặn. f 

dày đặc t. Rất dày, rất sit, như không có kë hở. 
Bëo hoa dâu nó dày đặc. Sương mù dày đặc. 
Bóng đêm dày đặc. 

dày gió đạn sương Dày dạn với gió sương, với 
gian khổ, vất vả. 

dày dg. (id.). Xô, dy cho ngã. Оду ngã. 

dãy d. Tập hợp gồm những vật cùng loại nối 
tiếp nhau, cái này cạnh cái kia. Рау nhà. Bàn 
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ghế xếp thành hai đầy. Рау núi. Ойу số (tập hợp 
các số được viết theo một thứ tự nảo đó). 

dạy dg. 1 Truyền lại trí thức hoặc kĩ năng một 
cách ít nhiều có hệ thống, có phương pháp. Dạy 
hoc sinh. Dạy toán. Dạy nghề cho người học việc. 
Day hdt. 2 Làm cho biết điều phải trái, biết cách 
tu dưỡng vả đối xử với người, với việc. Mưới соп 
khoẻ, dạy con ngoan. 3 Tập cho động vật có thói 
quen biết làm việc gì đó một cách thành thạo, 
tựa như người. Dạy khi làm xiếc. 4 (cü; Ш). 
Bảo người đưới. Cụ day gì a? š 
day bảo dg. 1 Bảo cho biết điều hay lẽ phải, 
cho nên người (nói khái quát). Dạy bảo con cái, 
2 (cũ; trtr.). Báo người dưới (nói khái quát). Си 
có điêu gi dạy báo không? 

dạy dó dg. Dạy bảo, khuyên гап một cách ân 
cần vả dịu dàng (đối với lứa tuổi nhớ). Mud nẵng 
và dạy đỗ con nên người. 

dạy đời dg. (kng.). Nói năng như muốn day bảo 
người ta, do kiêu ngạo, tự cho mình hiểu biết 
hơn người. Lên mặt dạy đời. Giọng dạy đời. 
dạy học dg. Dạy để nâng cao trình độ văn hoá 
và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất 
định. Làm nghề dạy học. 

дат, d. 1 Mánh vật liệu thưởng là tre, gỗ, nhỏ 
và mỏng. Ойт tre. Рат cối*. 2 (dùng phụ sau 
d., trong một số tổ hợp). Mảnh nhỏ vụn. Đá 
dăm*. Xương dăm. 3 Ойт kèn (nói tắt). Clarinet 
là loại kèn có dăm đơn. 

Чат, d. Từ chỉ số ước lượng trên dưới năm, Cán 
dăm bữa là xong. Dăm Ба“. Рат bảy*. 

Чат ba d. (kng.). Năm hoặc ba, bốn; số lượng 
chỉ ít thôi, không xác định. Nói dăm ba cấu 
chuyện. Đợi dám ba ngày. Миа dăm ba thứ 
Чат bào d. Vỏ bào. 

dăm bảy d. (kng.). Năm hoặc sáu, bảy; số lượng 
hơi nhiều một chút, không xác định. Рат bảy 
hôm nữa mới xong. 

dăm cối d. Dăm gỗ dùng để đóng vào thớt cối 
xay. 

dăm kèn d. Bộ phận hinh thanh móng, lắp trong 
kèn, khi rung thì phát ra âm thanh. 

dăm kết d. Đá do các mảnh vụn sắc cạnh gắn 
lại với nhau bằng một chất kết dính trong thiên 
nhiên, 

dàm, d. Mảnh rất nhỏ và nhọn, tách từ gỗ, tre, 
nứa, đâm vào da thịt. Bí dåm đâm vào tay. Nh 
айт. 


dàm, d. (ph.). Chỗ, về mặt để ngồi, nằm hay đặt 
vật ві. Міт mới ấm dăm. Sóng nhỏ, thuyên đi 
ёт đầm (không tròng trành). 


dặm d, t Боп vị cũ đo độ dài, bằng 444,44 mét; 
thưởng dùng để tượng trưng cho quảng đường 
đài. Cách mấy dặm đường. Sai một li, đi một 
айт (tng.). 2 Đơn vị đo độ dài của một số nước, 
khác nhau tuy từng nước. Mót dặm Anh bằng 
1.609 mét, Một dặm Trung Quốc bằng 500 mét. 
3 (cũ; vch.). Đường đi, thưởng lả xa, trong quan 
hệ với người đi đường, Đưởng xa dặm vắng. 
dặm ngàn d. (cũ; vch.). Đường di qua rừng, qua 
núi, trong quan hệ với người di đường xa. 

dặm nghìn x. däm ngàn. 

dặm trường d. (vch.}. Đường đi dài và xa. 
Чап (ph.). х. nhăn, 

dăn deo (ph.). x. nhăn nheo. 

Чап айт (ph.). х, nhấn nhúm. 

dàn dg. 1 Dë mạnh xuống và giữ dưới lực ép, 
không cho trỗi dậy, không cho nổi lên. Dán ngửa 
con lợn ra để бі. Dàn cà muối. 2 Nén tình cảm, 
cảm xúc xuống và giữ không để cho bộc lộ ra. 
Đần cơn giận. Dẫn lòng không nói gì. 3 Dat 
mạnh làm cho chạm thẳng xuống nền để tỏ thái 
độ tức giận, không bằng lòng. Dn cái cốc xuống 
bàn. 4 Nói nhấn mạnh ở những tiếng nào đó để 
tỏ thái độ giận йй, hàm ý đe dog. Dán giong. 
Nói dần từng tiếng. 

dần dỗi dg. Tó y hờn giận bằng những lời nói, 
cử chỉ nặng në. Dàn 481, Ьб bữa com không дп. 
Giọng dàn 281. 

dàn hắt dg. (id.). Dàn абі và hắt hůi. B; đàn hắt 
ruồng rẫy. 

dẫn mặt dg. Chặn trước sự chống đối, sự chống 
chọi. Trận dòn айп mặt. 

dẫn vặt dg. Làm cho phải đau đón, khổ tâm một 
cách dai Ше. Соп dau dần vặt người bệnh. Nỗi 
lo lắng dần vặt suốt đêm. Buông lời dần vặt nhau. 
dặn dg. Bảo cho biết điều cần nhớ để làm. Dan 
соп trước khi ra di. Dán miệng. Viết thư dặn đi 
dặn lại. 

dặn dò dg. Dän với thái độ hết sức quan tâm. 
Dän dò từng li từng tí. Lời dẫn dó lúc chia tay. 
dàng x. giăng,. 

Чапа dàng x. gióng giăng. 

dàng dai t. Kéo dài mãi trong tinh trang chưa 
ngã ngũ, không chịu chấm đứt. Cuóc tranh chấp 
dàng dai. Bàn dàng dai mãi. 

dàng dặc t. (thường dùng sau dài). Kéo dài mãi 
nhu không đứt, không cùng. Con đường dài dàng 
айс. Những giây phút đợi chờ dài dàng đặc. Nỗi 
buôn dàng đặc. 

dàng dit t. (kng.). Như chàng chịt. Đường nét 
dàng dit, rối rắm. Seo dàng dit trên người. 


245 


Чапа dg. (id.). x. dang hẳng. 

ding háng (ph.). x. dàng hàng. 

dắt dg. Làm cho cùng đi với minh bằng cách 
nắm giữ để cho lúc nào cũng theo liền. Đế: соп 
di chơi, Cẩm dây cương dắt ngựa. Dắt xe đạp. 
dát dẫn ág. Dẫn cho đi đúng đường, đúng 
hướng; như dân 44: (nhưng thường dùng với 
nghĩa cụ thế hơn). Dăt đẫn người khách lạ di 
qua xóm. 

dắt dây dg. (Hiện tượng) cái nảy lại dẫn theo 


cái khác tương tự, cứ kế tiếp nhan như thế. pan" 


để này dắt dây hàng loạt vấn dë khác. 

dắt diu dg. Như ды dắt. 

dát diu dg. Dát nhau đi thành tốp, thành đoàn 
không rời nhau. Cả gia đình dắt diu nhau về quê. 
dắt mũi dg. (kng.). Điều khiển làm cho phải tuân 
theo, nghe theo (hàm ý coi khinh): Đừng để người 
ta dắt mũi. ` 

dặt dg. (kết hợp hạn chế). Ấn nhẹ xuống cho sát 
vào, cho dính vào. Dạ mỗi thuốc lào vào nõ 
didu. 

dặt dạo t. (kng.). (Thân hinh, dáng đi đứng) có 
về xiêu veo, yếu ót, Thân hình đặt deo di không 
vững. Đi đứng dät deo. 

dặt diu t. Như diu ай. 

dâm; x. giám. 

Чат, t. (hoặc d.). Có tinh ham muốn thú nhục 
đục quá độ hoặc không chính đáng. 

dâm; t. (id.). Ram. Bóng dám. 

dâm bën t. (cũ). Có quan hệ nam nữ bất chính, 
trải với lễ giáo. 
dâm but x. rám but. 

dâm dấp t. Ó trạng thái hơi thấm ướt (thường 
nói về mồ hôi). Trán dâm айр тё hỏi. 

dâm dật t. Lộ vẻ phóng đãng, không tự kiểm 
chế trong đời sống nhục dục. 

dâm dục d. (hoặc 1.). Sự ham muốn thú nhục 
dục quá độ hoặc không chính đáng. 

dâm đăng t. Có tính bừa bãi trong những ham 
muốn thoả mãn nhục dục. 

Чат loạn t. Có quan hệ nam nữ bất chính, bừa 
bãi, trái với đạo đức, phong tục. 

dâm ë t. Dâm đục một cách xấu xa, nho nhuốc. 
dâm phụ d. (сӣ). Đàn bà ngoại tình, 

dâm tả d. (cũ; id.). Như fà dám. 

Чат thư d. (cũ). Sách khiêu đâm. 

dám, d. Mái chèo ngắn, dùng cắm tay để chèo. 
Ма dâm. Buông tay dâm сіт tay chèo (tng.). 
dầm; x. rám r 

däm, dg. 1 Ngâm hoặc chịu ướt lâu để cho nước, 
chất lỏng đắn dân thấm sâu và tác động vào. Dåm 


dân binh 


mua suốt ngày. Dâm sương. Anh di anh nhở quê 
nhà, Nhớ canh rau muống nhớ cà dám tương 
(са.). 2 (kết hợp hạn chế). Làm dàm (nói tắt), 
trong quan hệ đối lập với làm di. Chuyển di sang 
dám. Ai thâm hơn dâm ngấu (tng.). Сду айт, 
Ruộng dám. 

dầm dể t. 1 Thám nước nhiều và ướt khắp cả. 
Quản áo dâm аё nước. Nước mắt dâm dễ. 2 (Mưa) 
kéo dài liên miên. Азга dâm dễ suốt cả tuân lễ. 
dầm mưa dai nắng Vi cảnh chịu đựng nhiều 
nỗi gian lao vất vả trong cuộc sống. 

dẫm х. війт. 

dâm đạp х. giám đạp. 

dăm dg. (id.). Rám. Бат chuối. 

dấm da dám дап t. x. dám айп (láy). 

dám dàn t. (Lối nói) buông từng tiếng một, tổ 
yë bực mình, khó chịu. Giong đấm dẫn. Nói айт 
айп, nhát gừng. // Ау: đấm da dám dän (y mức 
độ nhiều). 

dám dàng t. (¡d.). Như đấm: dän. 

Чат dó dg. (hay t,). (kng.). Như dm ở. 

Чат dúl dg. (hay t.). (thường dùng phụ sau ёв.). 
1 (id.). Dúi cho (nói khái quát). 2 Làm lén lút. 
Рат аці chuyên tay nhau món hàng lậu. 

dấm dí dg. Có cử chỉ như chuẩn bị làm một 
hành động nào đó. Сіс гау lên dám dú doa đánh. 
Bộ dám dư định chạy. 

Чат dứt t. (id.). Rám rit. Khóc dám йй. 

аёт; x. giậm,. 

dậm; x. giám > 

дат dặt (сй). x. rm råt. 

dàm doa др. (kng.). Như dog đẫm. Chí dám 
doa chứ chẳng dám làm gì, 

dàn d. 1 Người sống trong một khu vực địa lí 
hoặc hành chính, trong quan hệ với khu vực ấy 
(nói tổng quát). Dân giàu nước mạnh. Làm dân 
một nước độc lập. Thành phố đông dân. 2 Người 
thường thuộc lớp người đông đảo nhất, trong 
quan hệ với bộ phận cắm quyển, bộ phận lãnh 
đạo hoặc quân đội (nói tổng quát). Người dân 
thường. Dë trăm lân không dân cũng chịu, Khó 
vạn lần dân liệu cũng xong (сӣ.). Tình quân dán. 
3 (thường kng.). Người cùng nghề nghiệp, hoàn 
cảnh, v.v., làm thành một lớp người riêng (nói 
tổng quát; hàm ý coi thường). Đán thợ. Dán 
buôn. Dân ngu cư. 

dân biểu d. Người được båu vào các cơ quan 
dân cử thời thực dân Pháp hoặc đưới chính quyển 
Sài Gòn trước 1975. 

dân binh d. Lực lượng vũ trang thời xưa, không 
thoát lí sản xuất, tổ chức ở từng địa phương. 

















dân ca d. Bài: bát luu truyền trong dân gian, 
thường không rô-tác giả. Dán ca quan họ. Dân 
ca Nam Bộ. Suu tâm dán ca. 

dân сёу d. (cũ). Nông dàn lao động (nói khải 
quát). Thực hiện khẩu hiệu “chia ruộng đất cho 
dán cày”. 


dân chính d. Công việc hành chính nhằm thự 
hiện các chính sách, chế độ liên quan đến đời 
sống hằng ngày của người dân. Ban dán chính. 
dân chủ I. 1 Có tính chất của chế độ dân chủ, 
nhằm thực hiện chế độ dân chủ. Quyển tự do 
dân chủ. Cải cách dân chủ. Đảng phải dân chủ. 
2 (Phuong thức công tác) tôn trọng và thực hiện 
quyền mọi người tham gia bàn bạc và quyết định 
các công việc chung, Тас phong dân chủ. Tháo 
luận dân chủ. 
H d. Chế độ dân chủ hoặc quyền dan chủ (nói 
tắt). Đấu tranh cho hoà bình và dân chủ. Phát 
huy dán chú. Mở rộng dán chủ, 
dân chủ hoá dg. Làm cho trở thành có tính chất 
dân chủ. Dán chú hoá việc quân lí sản xuất. 
dân chủ tập trung d. (сй), Tập trung dân chủ. 
m chủ tư sån d. Chế độ dân chù tư sản (nói 
t). 
dàn chủ xã hội chủ nghĩa d. Chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa (nói tắt). 
dẫn chúng d. Đông đảo những người dân 
thường (nói tống quát); quần chúng nhân dàn. 
dân công d. Người công dân làm nghĩa vụ lao 
động chân tay trong thời gian quy định, Đoàn 
dân công đắp đê. Đi dân công phục vụ tiên tuyến. 
dân curd. Cư dân trong một vùng (nói tổng quát). 
Sự phân bó dán cư. Khu đông dân cụ. 
dân cử t. Do nhân dân bầu cử ra. Quốc hội và 
hội đồng nhân dân các cấp là những cơ quan 
адп cử. 
dân đã d. Người dân nông thôn xa thành thị (nói 
khái quát; thường hàm ý quê mùa, chất phác). 
Món ăn dân dã, Nơi dân dã. 
dân dấn (ph,). x. rán rän. 
dàn doanh t. (1d.). Như fe doanh. 
dân dung t. Dùng cho nhu cẩu của nhân dan; 
phân biệt với quán dung. Hàng dàn dụng. Công 
trinh kiển trúc dân dụng. Hàng không dân dụng. 
dân đen d. Những người dân thường không có 
chức vị, quyển hành gi (nói tổng quát; hàm ý coi 
thường). 
dân đỉnh d. x. dinh, 
dân gian I d. Phạm vi đông (йо những người 
dàn thường trong xã hội. Truyện cổ tích hru 
truyền trong dân gian. 
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H t. Được sáng tạo ra và lưu truyền tự nhiên, 
rộng rãi trong dân gian. Kinh nghiệm dân gian 
về nuôi lợn. Nghệ thuật dân gian. Văn học dân 
gian. 

dân khí d. (cü). Sức mạnh tinh thần của nhân 
dân thể hiện trong đấu tranh. Dán khí mạnh тё. 
dân lập t. (dùng phụ sau d., trong một số tổ hợp). 
Do dân ở địa phương lập ra và đài thọ các khoản 
chỉ phí. Giáo viên (rường) dân lập. Trạm y tế 
dân lập. 

dàn luật d. Ngành luật có nhiệm vụ dièu chỉnh 
mối quan hệ về tải sản (như mua bán, cho 
nhượng, vay mượn, v.V.). 

dân nghẻo d. Người thuộc tâng lớp không có 
hoặc có ít tư liệu sån xuất, sống trong cảnh túng 
thiếu. Dán nghèo thành thị. 

dân ngu khu đen (cũ; kng.). Người dân lao 
động lam lü trong xã hội cũ, bị coi là ngu dót, 
theo cách gọi miệt thị của các táng lớp thống trị. 
dân nguyện d. (cũ). Nguyện vọng của nhân dân, 
Điều tra dân nguyện. 

dân phỏng d. Tổ chức của nhân dân tham gia 
các công tác phỏng không, phòng hoả, phòng 
gian. Tổ dán phòng. Đội viên dán phòng. 

dân phố d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
1 Những người cùng phố, cùng phường (nói tổng 
quát). Bd con dân phố. 2 x. tố dán phố. 

dân quân d. Lực lượng vũ trang địa phương 
không thoát li sản xuất, được tổ chức ở nông thôn 
để bảo vệ xóm làng. 

dân quân du kích d. Lực lượng dân quân được 
tổ chức chặt chẽ và tập trung, có nhiệm vụ trực 
tiếp chiến đẩu bảo vệ địa phương. 

dàn quân tự vệ d. Dân quân và tự vệ (nói tổng 
quát). | 

dân quê (сй). Người dân lao động sống ở nông 
thôn. 


dàn quốc d. (cũ; ¡d.). Nước theo chính thể dân 
chủ. 

dàn quyển d. Các quyển công дап (nói tổng 
quát). Я 

dân sinh d. (kết hợp han chế). Đời sống vật chất 
và tỉnh thần của nhân dân, Cdi thiện dán sinh. 
dân số d. Số dân trong một nước, một vùng nào 
đó, Điều tra dán số, 

dân số học d. Khoa học thống kê về dàn ső. 
dân sự 1d. 1 Gd.), Việc có quan hệ đến dân (nói 
khái quát). 2 (сӣ; id.). Nhân dân, trong quan hệ 
với những người сіт quyển. Quan lai tham 
những làm dán sự khổ cuc. 3 Việc thuộc về quan 
hệ tài sản, hoặc hôn nhân, gia đình, v.v. do toà 
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án xét xử (nói khái quát); phân biệt với hình sự 
Việc tố tụng về dân sự. Bộ luật dân sự. 

H t. Có tính chất việc của nhân dàn; phân biệt 
với quân sự. Cơ quan dân sự. Mục tiêu dân sự. 
dân tỉnh d. Tình hình, tỉnh cảnh nhân dàn. FZ 
thấu dân tình. 

dẫn tộc d. 1 Cộng đồng người hình thành 
trong lịch sử сб chung một lãnh thổ, các quan 
hệ kính tế, một ngôn ngữ уап học và một số 
đặc trưng văn hoá và tính cách. Dán tộc Việt. 
Dân tộc Nga. 2 Tên gọi chung những cộng 
đồng người cùng chung một ngôn ngữ, lãnh 
thổ, đời sống kinh tế và văn hoá, hình thành 
trong lịch sử từ sau bộ lạc. Viét Nam là một 
nước có nhiều dân tộc. Đoàn kết các dân tộc 
để cứu nước. 3 (kng.). Dân tộc thiểu số (nói 
tát). Cán bộ người dân tộc. 4 Cộng đồng người 
бп định làm thành nhân dân möt nước, có ý 
thức về sự thống nhất của minh, gắn bó với 
nhau bởi quyên lợi chính trị, kinh tế, truyền 
thống văn hoá và truyền thống đẩu tranh 
chung. Dán tộc Việt Nam. 

dân tộc chủ thể d, x. dân tộc đa số. 

dân tộc đa số d. Dân tộc chiếm số đông nhất, 
50 với các dân tộc chiếm số ít, trong một nước 
có nhiều dân tộc. 

dân tộc hoá åg. Làm cho cái hấp thụ được của 
dàn tộc khác trở thành phù hợp với tính chất của 
dân tộc mình. Dán {бс hoá một điệu múa của 
nước ngoài. 

dân tộc học 4, Khoa học nghiên cứu về nguồn 
gốc, sự phân bố, đặc trưng sinh hoạt vật chất và 
văn hoá của các dân tộc và về quan hệ văn hoá - 
lịch sử giữa các dân tộc. 

dân tộc thiểu số d. Dân tộc chiếm số ít, so với 
dân tộc chiếm số đông nhất trong một nước có 
nhiều dân tộc. 

dân tộc tính d. Tính chất dân tộc; tính dân tộc. 
Vän dë dân tộc tính trong văn nghệ. 

dân trí đ. Trình độ hiểu biết của nhận dân. Náng 
cao dán trt. 

dàn tuy t. (hoặc d.). Thuộc về chủ nghĩa dân 
tuỷ, theo chủ nghĩa dân tuý. 

Чап vận dg. Tuyên truyền, vận động nhân dân. 
Công tác dân vận, 

dân vệ d. Lực lượng vũ trang không thoát li sản 
Xuất của chính quyền Sài Соп trước 1975 tổ chức 
ra ở thôn xã. 

dàn viện d. (cũ; id.). Viện dân biểu. 

dân y d. Bộ phận của ngành y tế chuyên việc 
phòng và chữa bệnh cho nhân dân; phân biệt 


dẫn đầu 


với quân y. Bác sĩ dân y. : 

dân ý d. (kết hợp hạn chế). Ý kiến của nhân dân 
vë một vấn để chính trị nào đỏ; ý dàn. Trưng 
сйм dân y. 

dàn, d. Kí hiệu thứ ba (lấy hổ làm tượng trưng) 
trong mười hai chỉ, đùng trong phép đếm thời 
gian cổ truyền của Trung Quốc. Giò dán (từ 3 
đến 5 giờ sáng). Xăm Dán (thí đụ, năm Bính 
Dân, nói tắt), Тиб? Dán (sinh vào một пат Dần). 
dần; dg. 1 Đập liên tiếp nhiều lần, thường bằng 
sống đao, cho đập, cho mềm ra. Dån xương. Mình 
máy dau như dán. 2 (kng.). Đánh đau. Dần cho 
một trận. 

dần; p. (thường dùng phụ sau åg., t.; ở dang láy 

có thể dùng làm phán phu trong câu), Từ ьа 
thị cách thức diễn ra từ tir từng ít một của quá 
trình, của sự việc. Sám dân các thứ cần dừng. 
Trời âm dân lên. Dân dân mới hiếu ra. 

dän dà p. (thưởng dùng làm phần phụ trong câu). 
Từ biểu thị cách thức diễn biển, phát triển дёп 
dàn từng bước một của quá trình, của sự việc. 
Tập sự để rồi dân dà làm quen với công việc. 
Dán dà họ trở thành thân nhau. 

dẫn dg. 1 Cùng đi để đưa đến пої nào đó. Dân 
соп đến trường. Dẫn đường. 2 Làm cho đi theo 
một đường, một hướng nào đó. Cầu thủ dẫn 
bóng. Ông айп dâu. Nhận thức đúng dẫn đến 
hành động đúng. 3 (kết hợp hạn chế), Đưa lễ vật 
đi đến nơi nào đó theo nghỉ thức nhất định, trong 
các cuộc tế lễ, cưới xin. Nhà trai đang dẫn đồ 
cưới đến. 4 Đưa ra lời nào đó kèm theo sau lời 
của bản thân mình để làm bằng, để chứng minh. 
Dán một câu làm thi dụ. Dẫn một tác giả. Dẫn 
sách. 5 (kng.). Dẫn điểm (nói (40). Đội А đang 
айп với tỉ số 2-1. 

dẫn chất d. (id.). Dẫn xuất. 

dân chứng I dg. Риа tài liệu, Sự kiện га làm 
bằng có, Dẫn chứng nhiễu tài liệu cụ thể, Kế 
một câu chuyện để dẫn chứng. 

П d. Tài liệu, sự kiện được dẫn chứng. Đưa nhiều 
dẫn chứng. 

dẫn cưới dg. Đưa lễ đến nhà gái để xin cưới. 
dẫn dắt dg. Dẫn cho đi đúng đường, đúng 
hướng. Biết cách dẫn dát câu chuyện. 

dẫn đụ dg. (cũ; 14.). Khuyên nhủ làm cho nghe 
theo. 


dẫn dung dz. (id.). Dẫn tài liệu để làm căn cứ 
khi viết hoặc khi nói, Ойн dụng điển tích. 
dẫn đạo dg. (cü; id.). Chỉ dán đường lối. 
dẫn đầu dg. 1 Đi đầu một đoản có đội ngũ hoặc 
một cuộc vận động, cuộc thi đấu, Cảm cờ dẫn 


đâu đoàn biểu tinh. Dẫn 44и phong trào. Đội X 
dẫn đâu bång. 2 Đứng đâu một đoàn đại biểu. 
Đoàn đại biểu do thủ tướng dẫn đâu. 

dẫn điểm dg. Đạt điểm cao hơn đối phương 
trong quá trinh thi đấu tính điểm. Đại bóng 4 
đang dẫn điểm, 

dẫn điện dg. D£ cho dòng điện đi qua, 

dân độ dg. Đưa phạm nhân người nước ngoài bị 
bắt ở nước minh giao cho cơ quan tư pháp của 
nước ngoài đỏ để xét xử. 

dẫn động dg. Làm chuyển động (do động lực 
truyền tới của máy). Máy tiên được dẫn động 
bằng động cơ điện. i 
dẫn giải, dg, Chi dán và giải thích chỗ khó hiểu. 
Dán giải Truyện Kiểu. 

dẫn giải; dg. Giải (người phạm pháp) đến một 
nơi khác; áp giải. 

dẫn hoà dg. Dễ bắt lửa và truyền lửa cho cháy 
lan ra. Chất dẫn hoá. Mỗi dẫn hoá. 

dàn liệu d. Tải liệu, sự việc đưa ra làm dẫn 
chứng. Bổ sung thêm dẫn liệu. Cán những dẫn 
liệu chính xác. 

dàn lộ dg. (cü; id.). Dẫn đường; chỉ dẫn. 

dân lưu dg. Dẫn cho chảy ra, bằng ống nhỏ (từ 
thưởng dùng trong ngành y). Chích và đặt ống 
dẫn lưu đưa mũ ra ngoài. 

dẫn nhiệt dg. Dé cho nhiệt truyền qua. 

dẫn rượu dg. 1 (сӣ; id.). Dâng rượu trong cuộc 
tế lễ, theo tục lệ thời trước. 2 (kng.). Đi quá chậm 
chap như kiểu đi trong khi dẫn rượu. D; đắn rượu 
nhu thể bao giờ mới tới nơi. 

dẫn thân dg. (kng.). Tự mình đi đến, thường là 
chỗ khó khăn, nguy hiểm (hàm ý mia mai). Dán 
thân vào chỗ chết. 

dẫn thuỷ dg. Dẫn nước để tưới tiêu, Hé thống 
dẫn thuy. 

dẫn thuỷ nhập điền Dẫn nước vào đồng ruộng. 
dẫn truyền dg. Truyền lan trong một môi trường 
do sự chuyển động của các phân tử của môi 
trường, Má nhiệt do dẫn truyền. 

dẫn xác dg. (thgt.). Tự mình đi đến một nơi nào 
đó (hàm ý mỉa mai, khinh bi). Di đâu mà giờ 
mới dẫn xác vå? 

dẫn xuất I d. Chất hoá học chế từ một chất hoá 
học khác. Acid acetic lå một dẫn xuất của rượu. 
1I t. (dùng phụ sau d.). Được tạo ra, sinh ra từ 
một cái khác được coi là gốc. Đơn vị dán xuất. 
Chất dẫn xuất. 

Чап, åg. 1 Dồn sức thêm, cố thêm lên một mức. 
Dán bước di nhanh. Làm айп cho xong. 2 Vươn 
mạnh, tiến mạnh tới, bất chấp gian nan, nguy 
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hiểm. Dân sâu vào соп đường tội lỗi. рап thân", 

Чап, cv. giấn. dg. 1 Dùng tay đè mạnh xuống. 

Бап đầu xuống mà dành. 2 Dùng tay đè giữ cho 
chim ngập trong nước, Dấn дийп áo удо chậu 
nước. Dán một lượt nước nâu (để nhuộm), Dank 
du bị dän xuống bùn (b.). 

Чап minh dg. Như đến thân. 

Чап thân ág. Dốc sức lao vào hoạt động hay 
công việc nào đó, bất chấp gian nan, nguy hiểm. 
Рё thân vào cuộc đấu tranh, Dán thân vào chỗ 
nguy hiểm. 

dấn vốn d. (kng.). Vốn liếng để buôn bán, làm 
ăn; lưng vốn. Dân vón chỉ có bẩy nhiêu. 

Чап, dg. 1 Dùng chân dë mạnh xuống, Dán gót 
giày. Dán ga cho tăng tốc lực. 2 (ph.). Nhận 
(chim), 

Чап, де. (kng.; ¡d,). Mang (giày dép) ở chân, 
Dán một đôi dép da. 

dâng dg. 1 (Mục nước) tăng lên cao. Mước sóng 
dáng to. Сат thù dâng lên trong lòng (b.). 2 Đưa 
lên một cách cung kính để trao cho. Đảng hoa. 
Đảng lễ vật. 

dâng hiến dg. (id.). Như hiến dáng. 

дар dg. Làm cho thẩm vừa đủ ướt. Lay khăn 
44р nước. 

dấp da dấp dính t. x. đấp dính (18у). 

дар dính t. (id.). 1 Hơi dính vì thấm ướt một 
chút. Trán đấp dính mổ hỏi. 2 (Mắt) gắn như 
dính hai mi lại với nhau, không mở to hẳn. Mát 
айр dính vì buôn ngủ. 3 (Nói năng) có tiếng nọ 
như dính vào tiếng kia, không rõ ràng, tách bạch, 
Nói адр dinh không ra câu. if Láy: айр da 44р 
dính (ý mức độ nhiều). 

dấp giọng (ph.). x. nhấp giọng. 

dập dg. 1 Làm cho bị đè 18р dusi một lớp đất, 
cát, v.v. mỏng, Cây dập gốc ra. 2 Làm cho ngọn 
lửa bị đè xuống hoặc bị lấp đi, không còn bốc 
cháy được nữa. Dáp bá dude. Đáp đám chay. Dập 
tắt lò lứa chiến tranh. Đập bệnh lúa vàng lui (b.). 
3 (kng.). Xoá bỏ bằng cách gạch đè lên cho 
không còn thấy được các nét chữ nữa, Đập iên 
trong danh sách, Dập хой. Dâp bỏ mấy chữ đánh 
máy sai. 4 Làm cho phải chịu đựng sức dë nén 
nặng nề. Bị sóng đập cát vùi, Đập bom lên ngọn 
đổi. 5 Làm biến dạng kim loại hoặc vật liệu déo 
bằng lực ép mạnh và nhanh trên khuôn. Máy dập. 
Dp huy hiệu. Nỗi nhôm dập. 6 Phỏng theo, làm 
theo đúng y nhự mẫu sẵn có một cách máy móc; 
гёр khuôn. Đập theo công thức cũ. 7 Va mạnh 
hoặc làm cho va mạnh vào trên một bẻ mặt. Nga 
đập đầu xuống nên nhà. Cảnh cửa dập mạnh. 
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dầu béo d. Dầu thực vật hoac dầu động vật có 


dập đểnh dg. Chuyến động lên xuống nhịp 

nhàng (thường nói về mặt nước hoặc vật nổi trên 

mặt nước gợn sóng). Sóng nước dåp dệnh. Chiếc 

thuyểm dập dénh trên sông. 

dập diu t. 1 (Cảnh tượng) đông vưi, người qua 

kẻ lại không ngớt. Người di lại dập diu. 2 (Âm 

thanh) trắm bổng, nhịp nhàng, nối tiếp nhau 

như quyện vào nhau. Tiếng dàn tiếng sáo dâp 

diu. 

dập dồn t. Như 28и dåp. | 

dập dën dg. (hay t}. сп. ráp rón. Chuyển động 

nhịp nhàng lúc lên lúc xuống, lúc gån lúc xa, 

lúc ẩn lúc hiên. Bróm bay dập dòn. Ảnh Ша 

dập dòn. 

dập vùi dg. Như vài đập. 

dật dö dg. (và t.). (id.). Vật vờ, 

ан Sĩ d. Người trí thức ẩn đật thời phong kiến; 
Sĩ. 

dật sử d. Sách ghi chép những sự việc trong 

chính sử bó sót hoặc vi lí do nào dó mà không 

nói đến. 

dâu; 1 d. сп. dáu tåm. Сау trồng bằng cảnh, lá 

hình tim hay chia thành thuy, dùng để nuôi tằm, 

quả tụ thành một khối, khi chín có màu đỏ såm 

Ú d. cn. dâu rượu. Cây bụi thấp, cảnh có lông 

to, quả có nhiều núm mong nước, trông như quả 

dâu tằm, dùng để chế rượu. Rượu dâu. 

dâu; d. Người phụ nữ đã lấy chồng, trong quan 

hệ với bố mẹ chồng và gia đình nhà chồng. Cô 

ади, Làm đâu. Chị dâu (vợ của anh), 

dâu bể d. Như Бади, 

dâu con d. (kng.}. Dâu và cơn (nói khái quát). 

Đâu con trong nhà, 

dầu da x. giáu gia. 

dâu da xoan x. еди gia xoan. 

dầu gia d. (kng.). Thông gia. Ông dâu gia. Hai 

bên dâu gia với nhau. 

dâu rượu d. x. dâu, (ng. ID. 

dâu tằm d. х. đ4u, (ng. D. 

đầu tày d, Cây bò cùng họ với hoa hồng, quả tụ 

trên một khối hinh nón, khi chín có màu đỏ, vị 

chua ngọt, ăn được. 

dầu; d. Cây gỗ to ở rừng, gỗ cho chất đầu dùng 

để pha sơn hay xăm thuyền. 

đầu; d. Chất lỏng nhờn, không hoà tan trong 

nước, nhẹ hơn nước, lấy từ các nguồn thực vật, 

động vật hay khoáng vật, dùng để ăn, chữa bệnh, 

thấp đèn, chạy máy, v.v. Dâu lạc. Рди khuynh 

điệp. Dầu ca*. Md dâu, 

dầu; х. đâu. 

đầu; x. dù, 


chất béo. 


đầu nhờn 


dầu bóng d. Chất lỏng dùng pha với sơn dấu, 


khi khô có độ bóng cao. 


dấu cá d. Dầu chế từ gan nhiều giống cá biển, 


dùng làm thuốc bổ, 


dầu cao d. сп. đâu cù là, 44и con hố: Thuốc ở 


dạng ѕёп sệt, chế bằng một 


số tỉnh dầu, dùng để 


xoa, có tác dụng gây nóng, giảm đau, chữa cảm, 


cúm. 


dầu chổi d. Tinh dâu cất từ cây chối dùng để 
xoa bóp, có tác dụng рау nóng, giảm đau, 


dấu con hổ d. x. ddu cao. 
dầu cốc d. Dâu lấy được 
xuất than cốc. 

dầu cü là d. x. du cao. 


trong quá trinh sán 


dầu dài dg. Như đãi ddu, Dâu dại пйпе mưa. 

dầu diesel cv. 24и điezen. d. Chất lỏng nhòn, 
cất từ dầu mỏ, không màu hoặc có mâu nậu sáng, 
dễ cháy, dùng làm chất đốt cho động cơ ôtô, máy 


kéo, v.v. 


dầu đèn d. (kng.). Dầu và đèn để thắp sáng (nói 


khái quát), Tiần đâu đèn. 


“dầu đi-ä-den” x. 44и diesel. 


dầu diezen х. dâu diesel. 


dầu gió d. (ph.). Thuốc ở dang lỏng, chế bằng 


một số loại tính đầu, dùng 


để xoa ngoài có tác 


dụng gây nóng, giảm đau, chữa cảm, cúm, 
dầu giun d. Cây thân cỏ, lá khia răng, chứa chất 
tính dầu dùng chế thuốc tẩy giun. 


dầu hắc d. (ph.). Hắc ín. 


dầu hoà d. Chất löng cất từ đầu mỏ, trong suốt, 
có mùi hôi, dë cháy, thường dùng để thắp đèn, 


làm chất đốt, 

đầu һа. (ph.). Dầu hoà. 
dáu khí d. Dâu mỏ và khí 
thác và chế biển đầu khí 
dâu khi. 


đốt nói chung. Khai 
Ngành công nghiệp 


dầu luyn d. (kng.). Dầu nhờn. 


dầu lửa d. 1 x. ddu hod. 2 
dấu máy d. x. dâu nhỏn. 


x. đầu md. 


dầu măng d. (ph.). Dâu bạc hà, 

dầu mỏ d. Chất lỏng nhờn lấy tử mô lên, thưởng 
có màu nâu tối hoặc xanh lục, mùi hắc khó chịu, 
dùng để chế chất đốt, làm nguyên liệu cho công 


nghiệp hoá hoc. 


dấu mỡ d. Dầu nhòn và mỡ dùng để bôi trơn 


máy (nói khái quát). 


dầu nặng d. Chất lỏng quánh và nhën cất từ 


dầu mỏ, dùng để chế đầu bôi trơn máy. 


dầu nhờn d. Dâu dùng để 


bôi trơn máy. 


Ч 


dàu nhót 


dầu nhớt d. (ph.). Dầu nhờn. 

đầu phộng сп. dầu phụng d. (ph.). Dâu lạc. 
dầu quang d. Chất lỏng trong suốt, dùng phủ 
lên tranh hoặc đồ vật để giữ mảu và làm tăng 
thêm độ bóng. 

dấu rái d. Cây to mọc ở rừng, quả có hai cánh, 
gỗ cho nhựa dùng để trét thuyền, рап, v.v. 

đầu ta d. Dâu ép từ các loại hạt cây, đùng để 
thấp đèn. 

đầu tây d. (ph.), Dầu hoả. f 

dầu tẩy d. Dầu pha chế dùng để у giun. 

dầu thô d. Dầu mó mới được xử lí bước đầu 
như khử mặn, khử nước, chưa qua chế biến, tỉnh 
lọc. Tinh chế dầu thô. 

dẩu dg. Chia (môi) ra, thường để biểu thị y 
không bằng lòng. Мёт dấu ra, chế it. Dấu 
môi, 

dẫu k. Như dù, (nhưng nghĩa thường mạnh 
hơn). Đấu khó đến mấy cũng không ngại. 

dâu sao (thường dùng ở đầu câu hoặc phân 
câu). Dù sao, dü như thế nào. Ddu sao cũng 
phải di. 

dấu; d. 1 Cái còn lưu lại của sự vật hoặc sự việc 
đã qua, qua đó có thể nhận ra là có Sự våt, sự 
việc ấy. Dấu chân trân bài cát. 2 Cái được định 
ra theo quy ước (thường bằng kí hiệu) để ghi 
nhớ hoặc làm hiệu cho biết điều gì. Мей! câu 
bằng dấu chấm. Xe có đấu chữ thập đỏ. Đánh 
4ấu*. 3 Hình thường có chữ, được іп trên giấy 
tờ, v.v. để làm bằng, làm tin về một danh nghĩa 
nào đó. Đóng đấu bưu điện. Xin dấu nhận thực 
của cơ quan, І 

dấu; dg. (сӣ; thường dùng hạn chế, đi đôi với 
yêu). Yêu. Соп vua vua dấu, con chúa chúa 
yêu (tng,). 

dấu ấn d. Dấu vết để lại đo kết quả tác động về 
tư tưởng, tỉnh thần. Tác phẩm mang dấu ẩn của 
thời đại. 

dấu câu d. Tên gọi chung những dấu đặt giữa 
các câu hoặc các thành phần của câu nhằm làm 
cho câu văn viết được rõ ràng, mạch lạc, 

dấu hiệu d. 1 Dấu dùng để làm hiệu cho biết 
điều gì. Паи hiệu liên lạc. Giơ tay làm dấu hiệu. 
2 Hiện tượng tỏ ró điều gì, Ddu hiệu khả nghi. 
Có dấu hiệu tiến bộ. 

dấu hỏi d. 1 x. chấm hdi. 2 (kng.). Chỗ đáng 
nghỉ ngờ trong một vấn đề, một sự việc. Trong 
việc này, có thể đặt ra nhiễu dấu hỏi, 3 x. hỏi,. 
dấu lặng d. Dấu nhạc hình gạch ngang đậm ( -) 
chỉ sự yên lặng, có thời gian tương ứng với các 
hinh nốt nhạc. 
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dấu luyến d. Dấu nhạc hình cung (х ) nối hai 
hoặc nhiều nốt khác cao độ, chỉ sự tiếp nối, phải 
đàn liên tiếng, hát liên hơi. 

dấu lửng d. x. сййт lửng. 

dấu má d. (kng.). Dấu đóng trên giấy tờ để làm 
bằng (nói khái quát; hàm y coi thường), Đấu má 
lem nhem, không rõ rằng. 

dấu mũ d. Dấu hinh nón ( ^ ) đặt trên một sổ 
chữ cái (À, É, Ó). 

dấu nhắc d. Kí hiệu xuất hiện trên màn hình 
báo cho biết máy tính đang sẵn sảng nhận thông 
tỉn vào, 

dấu nối d. Dấu nhạc hình cung (.... ) nối hai hay 
nhiều nốt cùng cao độ, cùng tên, chỉ sự kéo đải 
trưởng độ của một âm. 

dấu tích d. (id.). Cái còn để lại qua đó có thể 
biết được về người hoặc sự việc thuộc thời đã 
qua, thường là thời có xưa. Dấu tích của thời Н 
đồ đả. 

đấu vết d. Cái còn để lại do kết quả tác động 
của hiện tượng đã qua, dựa vào có thể nhận biết 
được về hiện tượng ấy. Dấu vết tàn phá của 
trận bão. 

dậu; d. Đồ đựng bằng tre nứa dan dày, lòng sâu, 
có hai quai để xó đòn gánh, Gánh đôi đậu бс. 
dậu; d. Kí hiệu thứ mười (lấy gà làm tượng 
trưng) trong mười hai chị, dùng trong phép đếm 
thời gian cổ truyền của Trung Quốc. Giờ đậu 
(từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối), Мат Đậu (thí du, 
năm Tân Dậu, nói tắt). Tudi Dâu (sinh vào một 
năm Dậu). 

dậu; (id.). x. giĝu. 

dây; d. 1 Vật hình sợi dùng để buộc, nổi, truyền 
dẫn, v.v. Рау gai. Căng айу đàn. Lên аду (сб) 
đồng hô. Đường dây (điện) cao thế. 2 Thân có 
dạng hình sợi của một số cây leo, cây bò. Dây 
khoai lang. Trồng môt dây bi. 3 Tập hợp gồm 
nhiều vật cùng loại nối tiếp nhau thành một hỉnh 
dài. Xếp hàng thành mật аду dài. Pháo dáy. 
4 Từ dùng để chỉ từng đơn vị một chuc bát được 
buộc thành chồng dùng trong mua bán. Миа 
một dây bát. Вап cá dây, không bán lé. 5 (vch.). 
Mối liên hệ tinh thản gắn bó, ràng buộc với 
nhau. Dây thân di. 

dây; dg. 1 Dính vào chút ít làm cho bị bán. 
Quyến vở bị dây mực. Son đây ra tay. 2 (kng.). 
Dinh líu vào, làm cho bị rắc rối, phiền phức. Dây 
vào việc của nó làm gì. 

đây; dg. (Gà) lây bệnh, Gà аду. 

dây bọc d. Dây dẫn có bọc chất cách điện như 
caosu, chất dẻo, v.v, 
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dây cà ra dày muống Tả cách nói, cách viết từ 
cái này kéo sang cái kia một cách lan man, dài 
đòng. 

dây cáp d. x. cáp. 
dây chẳng d. Phản cuối của các bắp cơ bám 
vào xương. Dây chàng da con. 

dây chun d. Dây có nhiều sợi caosu cỏ thể co 


dân. 

dây chuyển d. 1 Dây gồm nhiều vòng nhỏ bằng 
kim loại móc nối vào nhau, thường dùng làm 
đỏ trang sức. Cổ đeo đây chuyển vàng. 2 Hình 
thức tổ chức sản xuất gồm những bộ phận 
chuyên môn hoá thực hiện các khâu kế tiếp nhau 
theo một trình tự nhất định. 76 chức lại dây 
chuyển sản xuất. 

dây cót d. x. сог. 

dây cung d. Đoạn thẳng nối hai đầu mút của 
một cung. 

dây dẫn d. Dây dẫn điện, thường bằng đồng 
hoặc nhôm. 

dây dính dg. (ng; ¡d.). Dinh Ки vào việc rắc 
rối. Chả dại gì mà dây dính vào việc йу. 

dây dọi d. Dây có buộc một vật nặng ở đầu dưới, 
dùng để xác định phương thẳng đứng. 

dây dg d. Dây (nói khái quát), Dây do chẳng 
chịt. 

dây dựa dg. 1 Kéo dài lång nhàng hết ngày này 
sang ngày khác. Dây đưa mãi không chịu trả 
nợ. Không để công việc dây dựa về sau. 2 Dinh 
liu удо việc gây rắc rối, phiền phức. Không muốn 
đây dua vào việc ấy. 

dây dướng йр. (kng.; id.), Dinh dáng, dinh iu, 
Không để dây dường đến ai. 

dày đất d. Dây dẫn điện nối với đất. 

đây điện d. Dây dẫn điện bằng kim loại, gồm 
một sợi dây hoặc một số sợi dây ghép lại. 

dây дат d. х. ейт. 

dây kẽm gai d. (ph.). Dây thép gai. 

dây khoá kéo d. x. fecmotuya. 

dây leo d. x. cáy leo. 

dây lưng d. (ph.). Thất lung. 

dây mát d. Dây nối đất từ vỏ máy để đảm bảo 
an toàn (dây sẽ truyền điện xuống đất), nếu có 
hiện tượng mất cách điện không mong muốn. 
dây máu ăn phần Ở ngoài dự vào việc người 
khác đang làm, chỉ nhằm để chia lợi. 

dây mơ rễ má Tả quan hệ dắt dây nhau theo 
nhiều hướng (thường nói về quan hệ họ hàng, 
xã hội). 

dây mũi d. Đoạn dây luồn qua mũi trâu bỏ để 
dát. 


dày 


dây muc d. Dây có bột chất màu, dùng càng ra 
để bật cho in thành đường thẳng trên mặt gỗ, 
mặt tường. 

dây nguội d. (kng.). Dây tải điện có điện áp số 
không, vì được nối với đất; phân biệt với đáy 
nóng. 

dây nhợ d. (18.). Như dây ар. 

dây nói 4. (kng.). Điện thoại. Gọi 24у nói. 
dây nóng d. (kng.). Dây tải điện có điện áp; 
phân biệt với 24у nguội. 

dây óng d. Đoạn dây vòng qua cổ trâu, bò để 
giữ ách trên vai. 

dây pha d. Dây thần kinh hỗn hợp truyền các 
luồng thần kinh theo hai chiều, từ ngoài về thần 
kinh trung ương và ngược lại. 

dây rút d. {id.). Dài rút. 

dây sống d. 1 Bộ phận hình trụ có tính đản hồi 
nằm dọc lưng một số động vật. 2 Ngành động 
vật có dây sống. 

dây thần kinh d. Tập hợp của những sợi thần 
kính dẫn truyền thành một bó có một vỏ bao bọc, 
nối các trung tâm thần kinh với các cơ quan trong 
cơ thể. 

dây thép d. (củ). 1 Bưu điện. Nhà đây thép. 
2 Điện báo. Đánh dây thép báo tin mừng. 

dây thép gai d. Dây bằng sắt có mắc những 
đoạn ngắn nhọn đâu như gai, dùng để rào ngăn, 
làm vật chướng ngại. Hàng rào đây thép gai. 
dây thiểu d. (ph.). Dây cót. 

dây thun d. (ph.). Dây chun. 

dày tóc d. 1 Dây cót nhỏ như sợi tóc trong đồng 
hà. Đồng hồ bị rối dây tóc. 2 Dây kim loại nhỏ 
như sợi tóc trong bóng điện, khi dòng điện chạy 
qua thì nóng йб lên và phát sáng. Đây tóc bóng 
đèn điện bị cháy, 

dây trần d. Day điện không bọc chất cách điện. 
dây trời d. (cü). Anten. 

dây xích d. x. xích, (ng. D. 

dầy (ph.). x. dày, ' 

айу, (ph.). х. đấy. 

dày, dg. (Nước) дапр lén. : 

dấy dg. Nồi dậy hoặc làm cho nổi dậy. Бау 
loạn. Dây quân khởi nghĩa. Làn sóng đấu tranh 
đấy lên. 

dấy binh đg. (cũ). Tổ chức quân đội nổi lên 
chống lại ách thống trị. Lë Lợi đấy binh ở Lam 
Sơn 





dậy йр. 1 Chuyển từ trạng thái không hoạt động 
(thường là khi ngủ) sang trạng thái hoạt động 
(thường là sau khi thức giấc). 7?H& khuya, dậy 
sớm. Canh một chưa nằm, canh năm đã dậy. Ngủ 


dậy đất 


đậy. Đánh thức dậy. 2 Chuyển từ tư thể năm sang 
tư thế ngồi, hay từ tư thế nằm hoặc ngồi sang tư 
thế đứng. Мед} dậy. Lóp ngóp bó dậy. Còn бт 
nhưng cổ gượng dậy đi làm. 3 Chuyển từ trạng 
thái không có những biểu hiện rõ rệt của sự tồn 
tại sang trạng thái có những biểu hiện rõ rệt (nói 
về cái gì nổi lên, rực lên, bốc lên, v.v.). Khúc 
sông dậy sóng. Tiếng reo hò như sấm đậy. Tó 
cho dậy màu. Trong lòng dậy lên những tình сіт 
đẹp đà (b.). 

dậy đất t. (Âm thanh) mạnh mẽ, vang dội, như 
làm rung chuyển cả mặt đất, Hò reo dậy đất. 
Tiếng súng nổ đậy đất. 

dậy mùi t. (kng.). (Món ăn) có mùi thơm ngon 
toá mạnh. Dây mùi thịt bò xào. Phi hành mỡ cho 
đậy mũi. 

dậy thì t. (Һау đg.). Ó vào thời kì chuyển từ tuổi 
thiếu niên sang tuổi thanh niên, cơ thể phát triển 
mạnh, bát đầu có khả năng sinh dục. Có gái dậy 
thì. Tuổi đậy thì. 

de d, cn. re. Cây gỗ to mọc ở rừng, gồm nhiều 
loài, cùng họ với quế, gỗ thơm mềm, nhẹ và mịn, 
thường dùng để đóng rương hòm. 

dë dg. 1 (thường dùng phụ sau đg.). Tự hạn chế 
trong việc chỉ dùng, chỉ dùng từng ít một, Ал đẻ. 
Tiêu dè timg đồng. 2 Tự hạn chế trong hành động, 
tránh không động đến. Nói năng nén dè miệng. 
Chém tre chẳng dè đâu mặt (tng.). 3 (thường 
dùng trong câu có ý phủ định). Đoán thấy, đoán 
biết để liệu trước, phòng trước điều không binh 
thưởng hoặc không hay. Tướng đến sớm, không 
dè giữa đường xe hỏng. Nuc cười châu chấu đá 
xe, Tưởng rằng cháu ngà, ai dë xe nghiêng (cd.). 
dë biu dg. Tò ra coi thường, xem khinh bảng lời 
nói hoặc thái độ thiếu thiện y. Đã lười, lai còn 
hay dè biu người khác. 

dẻ chừng dg. Chú ý để phòng điều không hay 
có thể xảy ra. Dë chừng bệnh tái phát. Bảo cho 
biết trước mà dë chừng. 

dè dặt t. (hay đg.). Tó га tự hạn chế ở mức độ 
thấp trong hành động, do có nhiều sự cân nhắc. 
Nói năng dè ай. Thải độ đè dar. 

dè sån dg. Tự hạn chế ở mực tối thiểu trong 
việc chỉ dùng, Dè sén từng đồng một. Ăn tiêu 
dẻ sén. 

dë d. Cây gỗ to gồm nhiều loài, mọc ở rùng, lá 
Ка rang, một vải loài có quá (thông thường gọi 
là hạt) ăn được. Hat dé. 

dē, d. Chim nhỏ gồm nhiều loài, sống ở bò nước, 
chân cao, mảnh, mỏ dải, thường ăn giun. 

dë; t. (Đất) bị nén gí xuống thành một lớp rắn 
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trên bë mặt, Đất dë khó cày. 

Чё dàng t. (Nói năng) nhỏ nhẹ, diu dàng, nhưng 

rành rot. Nói dë dàng. Dë dàng khuyên nhú. 

dë gà d. Loài dë cỡ lớn. 

da giun d. Loài dë cë nhỏ. 

dë tính t, (id.), Hoà nhã, dju dàng. Người dë 

tính, không gắt góng. 

dó dg. (¡d.). Tránh về một bën. ứng dé ra. 

dé chân сһӧо dg. (Tư thế đứng) để một chân 

chếch sang một bên về phía trước, chân kia lùi 

về phía sau, như người đứng chèo đò. 

deca- cv. deca-. Yếu tố ghép trước để cẩu tạo 

một số tên gọi đơn vị đo lường, có nghĩa “mười”. 

Đecamet. Decalit. 

deci- cv. đexi-. Yếu tố ghép trước để cấu tạo 

một số tên gọi đơn vị đo lường, có nghĩa “một 

phần mười”, 2ecimet. Decilit. 

decibel cv, đexiben. d. 1 Đơn vị đo mức áp suất 

âm thanh, 2 Đơn vị đo mức công suất, sự tăng 

công suất trong kĩ thuật điện thông. 

dslta cv. denta. d. Tên một con chữ (ỗ, viết hoa 

A) của chữ cái Hi Lạp. 

dém åg. (ph.). Тет. Dém màn. 

dèn det t. x. det (láy). 

denar [đi-na] d. Đơn vị tián tệ cơ bản của 

Macedonia. 

ёо t. 1 Dễ biển dạng đưới tác dụng của lực cơ 

học; dễ đập möng, dễ uốn cong, v.v. mà không 

bị vỡ, bị gây. Xôi déo. Đất sét déo. Soi máy déo. 

Đồng là một kim loại có tính déo tốt, Chất déo *. 

2 Có khả папр dễ dàng chuyển động tác một cách 

tự nhiên; mềm mại trong các cử động. Mua rất 

déo. Tập các động tác déo. 3 Có khả năng làm 

một động tác hoặc tiến hành một hoạt động nào 

đó liên tục, đều đặn một cách tự nhiên, trong 

thời gian lâu. Ông già còn déo sức. Déo chân. 

©ёо dai t. Có khá năng hoạt động với mức độ 

không giảm trong thời gian dài. Những cánh tay 

déo dai. Sức làm việc déo dai. 

dẻo dang t. Tó ra dẻo, có vẻ аёо (thường nói về 

động tác). Đôi tay déo dang. ` 

dẻo тга t. (kng.). Khéo nói, nói giỏi. Làm 

chẳng ra sao, chỉ được cải аёо mềm. 

dẻo диво t. (kng.). Rất dẻo. Xói déo quẹo. Múa 
о queo. 

dép d. Đỏ dùng để mang ở bàn chân, thường 

bằng da, nhựa, gồm có để và quai. Dép nhựa. 

Đáp cao gói. 

dẹp; dg. 1 Làm cho gọn vào một chỗ ở bën cạnh 

để cho hết vướng, hết cân trở. Đạp đồ đạc vào 

một góc phòng. Dẹp đường cho xe đi. 2 Gác lại 
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hoặc gạt đi, để không còn phải bận tâm, Dep 
việc ấy lại. Бер những thắc mắc riêng tu. 3 Xoá 
bỏ, không còn để cho tồn tại, nhằm dám bảo trật 
tự, an ninh. Пер loạn. 

dẹp; t. Có bé dày rất nhỏ như bị ép mông lại. 
Са дер mình. Hạt thóc đẹp. 

dẹp láp t. (ng.). Rất dẹp (hàm y chế). Мс 
đẹp lép. 

dep tiệm йр. (kng.). Оер bỏ, không tiếp tục làm 
nữa (thưởng nói về cơ sở sản xuất, kinh doanh). 
Làm ăn thua lỗ, phải dep tiệm. 

derë x. zero. 

det t. (Hình khối) tròn, nhưng không phồng cao, 
trông như bị ép xuống. Thân гот tròn, det dân 
về phía đuôi. ! Láy: dèn det (y mức độ ít). 

dë, I d. Động vật nhai lại, sing rỗng, cong quập 
vẻ phía sau, cầm có tum lông làm thành râu, nuôi 
để lấy sữa, ăn thịt. Chăn dê. Sữa dë. 

H t. (thgt.). (Dàn ông) đa dâm. Ánh chàng rất 
đề. Có máu dê. 

dê; dg. (ph.). Rë. Dë thóc. 

dê diếu dg. (¡d.). Bêu xấu. 

“dô-rõ” x. zero. 

dë dg. (cũ; id.). Coi thường, không kinh nể. Кё 
khinh người dë. 

dể duôi dg. (cũ; id.). Coi thường, không kính 
nể, để (nói khái quát). 

dể ngươi dg. (cü, hoặc ph.). Coi thường, không 
nể, không sợ. Phái dë chừng, đừng có d£ ngươi. 
dễ t. 1 Không đòi hỏi phải có nhiều điều kiện 
hoặc phải cổ gắng nhiều, vất vả nhiều mới có 
được, làm được, mới đạt kết quả; trái với khó. 
Việc dë xảy ra. Bài toán dễ. Đường trơn, dË ngã. 
Đứa bé dë bảo. Dễ như trở bàn tay. 2 Không đòi 
hỏi nhiều để có thể hài lòng; trái với khó. Tính 
anh ấy dë. 3 (kng.; thường dùng làm phản phụ 
trong câu phỏng đoán). Có nhiều khả năng (là 
như vậy). Bây giờ dễ đã đến sáu giờ: Ông ta dễ 
gì đồng ý. Dễ mấy người nghĩ như thể (có lẽ 
chẳng có mấy người nghĩ nhự thế). 

dë chịu t. Có cảm giác hoặc làm cho có cảm 
giác về một tác động tương đối êm diu hoặc có 
thể chịu đựng được tương đối dễ dàng. Ngủ dây, 
trong người thấy dễ chịu. Mùi thơm dë chịu. Đời 
sống ngày càng dễ chịu hon. 

dễ coi t. Có dáng vẻ trông được, gây được cảm 
tỉnh, tuy không đẹp lắm. Mặt mũi dễ coi. 

dễ dãi t. Tó ra dễ, không đòi hỏi nhiều để có thể 
hải lòng, Tính tình dễ dai. Không nên khăt khe 
với người, đễ đãi với mình. 

dë dàng t. Tó ra dễ, có vẻ dễ, không đòi hỏi 


đếnh dàng 


nhiều điểu kiện, nhiều công phu để xảy ra, để 
đạt kết quả. Н1ёи được một cách dễ dàng. Làm 
dễ dàng cho công việc. 

dễ dầu t. (ph.; thường dùng trước gì, trong câu 
có ý phủ định). Dễ. Làm được như thế có dễ dầu 
gi. Dễ dâu gì họ đông ý. 

dã làm khó bỏ (Tư tưởng) ngại khó, thấy dễ thì 
làm, thấy khó thì bỏ. 

dë çt t. (рі; kng.). Dễ lắm. Гат 22 ợt, chỉ một 
phút là xong. 

dễ sợ p. (ph.; kng.). Đến mức độ không thể hơn, 
gây một ấn tượng mạnh më; cực kì. Đẹp dë sợ. 
dễ thởt. (kng.). Có cảm giác, về đời sống, không 
còn phải chịu đựng một cách khó khăn. Dá có 
việc làm, thấy dễ thở hon. а 
dễ thương t. Dễ gây được tinh cảm mến thương 
ởngười khác, Giọng nói dễ thương. Đứa bé trông 
rất dễ thương. 

dê thường р. (dùng trong câu phỏng đoán). Rất 
có thể (là như vậy). Dễ thưởng vài ngày nữa mới 
xong. Anh ấy dễ thường chưa biết. 

dễ tính t. Có tính dễ dai, không đòi hỏi nhiều 
để có thể hải lòng. Con người dë tỉnh. 

dế d. Bọ cảnh thẳng, râu dải, cặp chân sau to 
khoẻ, đào hang sống đưới đất, ăn hại rễ cây. 

dë dũi d. DÉ màu nâu xám, chân trước to và 
khoẻ, cánh ngắn hơn thân, thường cắn phá rễ và 
gốc cây non, 

dë mèn d. Dé có cặp chân sau to và khoẻ, cánh 
dài chấm đuôi (thưởng dùng trong trỏ chơi chọi 
dế), 

dế nhủi (ph.). x, để đãi. 

dë trũi (ph.). x. đế ай. 

đệ (ph.). x. vé,. 

dëch dg. (ph.). х. nhệch,. 

dén cv. giản. d. (id.). x. rau dân. 

dën cơm cv, gién com. d. Rau dên mềm, thân 
và lá máu lục nhạt. | 

dên gai cv. gién gai. d. Rau dên mọc hoang, 
thân và cành đều có gai, dùng làm thức ăn cho 
lợn. Б. 

dën ба cv. gién tia. d. Rau dên có thân, cảnh, lá 
và hoa đều màu đỏ tỉa. 

dên (ph). x. nhén, 

dënh åg. (thường dùng trước lên). 1 (Nước) 
dàng cao và tràn lên, Mwa Їй, nước suối dễnh 
lên. 2 Bị nâng cao lên, tựa như vật nổi lên theo 
ngọn sóng. Gỗ dênh lên trên mặt nước. Phia 
đuôi ôtô bị xóc cứ dễnh lên. 

dënh dang t. (hay dg.). (14.). Như đổnh адну. 
dãnh dàng; t. (hay đg.). (Tác phong) chậm chap, 


dénh dàng 


không khẩn trương, để mất nhiều thi giờ vào 
những việc phụ hoặc không cán thiết. Đã muộn 
rồi, mà cứ dênh dàng mái! 

dënh dàng; t. (ph.). To lớn và gây cảm giác 
công kênh. 

dërë x. zero. 

dật dg. Làm cho sợi kết vào với nhau thành tấm 
theo những quy cách nhất định, để tạo ra vải, 
chiếu, v.v, Xe to đật lụa, Thợ dệt. 

dt kim dg. (thường dùng phụ san đ.). Dệt bằng 
cách dùng một loại kim đặc biệt để lông sợi vào 
nhau kết thành tấm. Hàng đệ: kim. 

di, dg. 1 Dùng bàn chân, bàn tay hay các ngón 
đè mạnh lên một vật và xát đi xát lại trên vật đó. 
Lấy chân di tàn thuốc lá, 2 (chm.). Dùng đầu 
ngón tay đưa qua đưa lại trên nét than hoặc chì 
để tạo những mảng đậm nhạt trên tranh vẽ. 

diz dg. (trừ; id.). Dời đi nơi khác, Phần mộ đã 
di vào nghĩa trang. 

dl bản d. (id.). Bản viết hoặc in của thời trước 
còn luu lại. 

di cáo d. (trtr.). Bản thảo tác phẩm của người 
chết để lại, 

di căn dg. (Quá trình bệnh lí truyền sang bộ 
phận hoặc cơ quan khác của cơ thể ở xa б bệnh 
đầu tiên. Ưng thư đã di căn. 

di chỉ d. Nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của 
người xưa. Phát hiện một di chỉ thời để đá. 

ЧЇ chiếu d. Chiếu của vua để lại trước khi chết, 
di chúc 1 dg. (trtr.). Dän lại trước khi chết những 
việc người sau cần làm và nên làm. 

П d. (trtr.). Lời hoặc bản dí chúc. Тийн theo di 
chúc. : 

di chuyển ág. Doi chỗ, chuyển đi nơi khác 
(thường nói về cái có quy mô lớn). Di chuyển cơ 
quan đến địa điểm mới. Bão di chuyển vào đất 
liên. 

dl chứng d. Chứng còn lại khi đã khỏi bệnh, Di 
chứng viêm mång não. 

di cốt d. Xương cốt còn lưu lại của người hoặc 
động vật chết đã lâu, Phát hiện di cốt một người 
chón trước đây ba bốn thể kỉ 

di cư dg. 1 Dời đến ở một miền hay một nước 
khác đế sinh sống, D; cư vào miền Nam. Di си 
sang МЇ. 2 (¡d.). Như di trú (ng. 2). 

di dân I dg. Đưa dân đời đến nơi khác để sinh 
sống. Di dán từ đồng bằng lên miễn núi. 

па. Dân đi cự, Di dán lập thành làng mới, 

di dịch dg. (¡d.). t Thay đổi ít nhiều vẻ v] trí, 
2 Thay đổi ít nhiều, nói chung, 

di dời åg. (¡d.). Chuyển đi, đời chỗ đi nơi khác, 
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поі chung. Di đời dân đến nơi ở an toàn. Chọ 
đã di dời đi nơi khác. 

dl dưỡng dg. Bồi bổ cho sảng khoái về tinh thần, 
Đọc sách để di dưỡng tình thần. 

di động dg. Chuyển động và dời chỗ, không ở 
vị trí cố định, Мис tiêu di động. 

di hài d. (trtr.). Thi hải hoặc hải cốt còn lưu lại, 
Đi hài của Lenin. 

di hại I d. Cái hại còn để lại. Nạn lũ lụt là di hại 
của việc đốt rừng. 

П dg. Để lại di hại. Bệnh không trị tận gốc sẽ di 
hại vé sau. 

di hận I d. (id.). Mối hàn còn để lại sau khi chết. 
П др. (id.). Để lại di hận. 

di hoạ Ра. Tai hoạ còn để lại. Di hoa của chiến 
tranh, 

H dg. Để lại di hoạ. Việc dy sẽ di hoa về sau. 
di huấn d. (trtr,). Lời day còn để lại sau khi chét. 
Thực hiện di huấn của cha. 

di lí cv. di lý ба. Chuyển đến nơi khác để xử li, 
Vụ án đã được di li vê địa phương, Hải quan di 
li hàng vë tĩnh. 

di sån d. 1 Tài sản của người chết để lại. Hướng 
di sån của cha mẹ. 2 Cái của thời trước để lại. 
Кё thừa di sản văn hoá, Kinh tế, văn hoá lạc 
hậu là di sản của chế độ cũ. 

di tàn dg. Lánh đời đi ở hẳn nơi khác, thường 
tất xa. Di tdn về các vàng nông thôn Аёо lánh. 
Di tån ra nước ngoài. 

di tầng dg. (trtr.; id.). Như cái tảng. 

dl thần d. (cũ). Báy tôi còn lại của triểu vua đã 
bị lật đố, trong quan hệ với triêu vua mới, Di 
thân nhà Lê dưới triều Nguyễn, 

dl thực dg. Đưa một giống cây nào đó đến trồng 
ở một vùng khác. Сау cả phê được di thực vào 
Việt Nam từ lâu, 

dl tích d. Dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong 
lòng đất hoặc trên mặt đất, có ý nghĩa về mát 
lịch sử, văn hoá. Bdo tồn di tích lịch sử. 

di tinh а. Chứng tự nhiên xuất tình dịch, 

di trú dg. † (id.). Dời đến ở nơi khác. 2 (Hiện 
tượng một số loài chim, thú) hằng năm chuyển 
đến sống ở nơi ấm áp, để tránh rét. Mia đông, 
én di trú đến miễn nhiệt đới. 

di truyền dg. (Đặc tỉnh của sinh våt) truyền lại 
cho thế hệ sau những điểm giống thế hệ trước, 
về cấu tạo cũng như về lối sống. Bệnh di truyền. 
Tỉnh di truyễn. 

di truyền học d. Khoa học nghiên cứu về các 
hiện tượng và quy luật dị truyền. . 

di vật d. Vật để lại của người đã chết hoặc của _ 
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thói đã qua. Suu tẩm các di vật lịch sử. 

di d. 1 Em gái hoặc chị của mẹ (có thể dùng để 
xưng gọi). 54у cha còn chú, sấy mẹ bú di (mg,). 
2 Từ chị hoặc anh rể dùng để gọi em gái hoặc 
em gái vợ đã lớn, theo cách gọi của con mình 
(hàm y coi trọng). 3 Vợ lẽ của cha (chỉ dùng để 
xưng gọi). 

di ghé d. Vợ kế của cha, trong quan hệ với con 
của vợ trước; mẹ ghê. Dì ghé con chồng. 

dT chí k. (cũ; id.). Thậm chi, đến nỗi. Mai mẽ 
công việc di chỉ quên cả ngày tháng. 

dí hoà vl quí x. df hoà vi диў. 

dĩ hoà vl quý (Thái độ) coi sự hoà thuận, êm 
thấm là quý hơn cá, có thể từ đó sinh ra xuê xoa 
không phân biệt phải trái. 

di nhiên t. (có thể dùng làm phân phụ trong câu), 
Theo lẽ tự nhiên là nhu vậy, không có gì lạ hoặc 
khó hiểu. Có áp bức thì có đấu tranh, đó là điều 
di nhiên. Dĩ nhiên, ai cùng muốn sống hạnh 
phục. 

dĩ thực vi tiên (kng,). Coi ăn là trước hết (thường 
dùng để phê phán thái độ vì quả coi trọng cái ăn 
mà sinh ra ti tiện). 

dĩ vãng d. Thời đã qua. Câu chuyện lùi dán vào 
dí vãng. 

dí dóm t. Có tác dụng gây vui, gây cười một 
cách nhẹ nhóm và có ý vi. Câu pha trò dí аот. 
di t. (ph.). (Hành vi, cử chỉ) khác thường một 
cách đáng chê cười. Ал mặc lố lăng, coi di quả. 
Không biết di (không biết xấu hổ). 

dị bản d. Bán được truyền lại của một tác phẩm 
văn học có những chỗ khác với bản được phổ 
biến rộng rãi từ trước. Sưu tẩm các dj bản truyện 
nóm. 

dị biệt t. (hoặc dg.). Khác hån hoặc trái hẳn 
những cái cùng loại. Phong tuc tập quán dị biệt. 
Mối quan hệ tương đồng và dị biệt. 

dị chủng d. Chủng tộc khác với chủng tộc của 
minh (và bị coi khinh, theo quan điểm của chủ 
nghĩa sôvanh). 

di chứng d. (id.). Triệu chứng lạ. 

dị dạng I d. Hình dạng lạ, khác thường. Hiên 
tượng di dạng bẩm sinh, 

П t, Có hình dang lạ, khác thưởng. 

dị dưỡng đg. (Sinh vật) sống bằng những chất 
hữu cơ không phải do bản thân tự tạo ra; phân 
biệt với sự dưỡng. Nấm là loại thực vật dị dưỡng. 
Động vật sống dị dưỡng. 

dị đoan I d. Điều quái lạ, huyền hoặc do tín 
nhảm nhí mà có. Ва trừ mê tín, dị đoan. 

П дг. Tin vào dị đoan. Người di đoan cho rằng 


dịch 

trong nhà Ấy có та. 

dị đồng t. (dùng phụ sau d., trong một số tổ 

hợp). 1 Giống nhau và khác nhau. So sảnh những 

chỗ di đồng giữa hai văn bản. 2 (id.). Không 

hoàn toàn giống nhau. Chú trương về vấn dê пау 

còn cỏ chỗ dị đồng. 

dị giáo d. Tôn giáo khác với tôn giáo của mình 

(và bị lên án). Giáo hội Công giáo coi đạo Tin 

Lanh là di giáo. Đàn áp những người dị giáo. 

dl hình а, (và t.). Như d; dang. 

dị hoá dg. 1 (Quá trình) phân giải những chất 

trong cơ thể thành những chất đơn giản hơn, giải 

phóng năng lượng cần cho hoạt động của cơ thể. 

2 (Hiện tượng) biến đối ngữ am dẫn đến một 

trong hai âm giống nhau vả tiếp xúc với na CÓ 

biến thành một am khác, 

dị hờm t. (ph.). Như dí hom. 

dị hgm t. (ph.). Quái lạ, ki quái. Мағ mũi di hom. 

dị hướng t. Có tính chất khác nhau theo các 

hướng khác nhau; phân biệt với đẳng hướng. 

di ki cv. dị kỳ t. Như ki di. 

dị nghi dg. Bản tán với y chê trách, phản đối. 

Dán làng di nghị về việc ấy. Lời dị nghị. 

dị nguyên d. Chất hoặc tác nhân gây ra dị ứng 

trong cơ thể. 

dị tật d. Hiện tượng biến đối bất thường vẻ hình 

thái của bộ phận nào đó trong cơ thể, khi sinh ra 

đã có. Мф em bé có d; tật. Dị tật bẩm sinh. 

а thường t. Khác thường đến mức làm прас 
lên. Sức manh dị thường. 

di tộc d. (¡d.). Dân tộc hoặc chủng tộc khác với 

dân tộc hoặc chủng tộc của minh. 

di tướng d. (¡d.). Tướng mạo khác thường. Người 

có di tướng. 

dị ứng dg (hoặc d.). Phản ứng khác thưởng khi 

tiếp xúc với một tác nhân nào đó, do trạng thái 

mån cảm đặc biệt của cơ thể. Tiêm thuốc bị dị 

ứng. Dị ứng với thỏi tiết. 

dị våt d. Vật khác lạ ở ngoài xâm nhập vào cơ 

thế, gây thương tích, đau đớn. D; vật bắn vào 

mất. 


dĩa; d. x. nĩz (ng. 1). 

dĩa; (ph.). x. ба, 

dicdắc x. ziczac. 

“dich-dắc” x. ziczac. 

dịch; d. Chất lỏng trong cơ thể. 

dịch; d. Tình trạng bệnh lây lan truyền rộng 
trong một thời gian. Vùng có địch cúm. Dịch trâu 
bò. Tiêm phòng dịch. Bệnh dịch. 

dịch; đg. Chuyến đổi vị trí trong khoảng rất 
ngắn. Dịch từng bước. Ngồi dịch ra một chút. 


dich 


dich, đg. Chuyển nội dung diễn đạt từ ngôn ngữ 
(hoặc hệ thống tin hiệu) này sang ngôn ngữ (hoặc 
hệ thống tin hiệu) khác. Dịch t tiếng Hán ға 
tiếng Việt. Dịch mật mã. 

dịch âm dg. Dịch từ ngữ phỏng theo cách phát 
ат trong nguyên ngữ. “Xïốc ” là dịch âm từ tiếng 
Pháp “cirque”, 

dịch bào а. Chất nước chứa trong không bảo 
của tế bào thực vật. 

dịch bënh d. Bệnh dich. I 
dịch chuyển dg. (id.). Như chuyển dich. 

dịch giả d. (сй). Người dịch (văn viết), 

dịch giọng đg. Chuyển một bản nhạc từ giọng 
này sang giọng khác. 

dịch hạch d. Bệnh lây rất nguy hiểm, dễ thành 
dịch, do một loại vi khuẩn từ bọ chét của chuột 
đã mắc bệnh truyền sang người, gây sốt, nối hạch 
hoặc viém phổi. 

dịch hoàn d. x. tinh hoàn. 

dịch 18 d. (cü; iđ.). Bệnh địch nguy hiểm (nói 
khái quát). 

dịch máy dg. Dịch tự động bằng máy từ một 
ngôn ngữ nảy sang một ngôn ngữ khác. 

ajel nhẩy d. cn. niềm dich. Dịch do màng nhåy 
tiết ra, 

dịch tả d. Bệnh lây rất nguy hiểm, dễ thành dịch, 
đo một loại vi khuẩn, gây ra ia chảy, nôn mửa, 
cơ thể mất nước và hạ nhiệt nhanh chóng. 

dịch tŠ d. Bệnh dịch (nói khái quát). Phòng tz 
dịch tễ. 

dịch tŠ học d. Ngành y học nghiên cứu về bệnh 
học và cách phòng các bệnh địch. 

dịch thể d. (14.). Thể lỏng, chất lỏng. 

dịch thuật dg. Dịch (sách báo, tài liệu; nói khái 
quát). Công tác dịch thuật. 

dịch v| d. Dịch tiêu hoá đo dạ dày tiết ra. 

dịch vụ d. Công việc phục vụ trực tiếp cho 
những nhu cầu nhất định của số đông, có tổ chức 
và được trả công (nói khái quát). Cứa hàng dịch 
vụ тау đo. Dịch vụ du lịch. 

diesel cv. diezen. d. Động cơ đốt trong dùng 
nhiên liệu lỏng (thường là đầu mazut) phun vào 
không khí nén và làm cho bốc cháy. 

diếc; d. (kng.). Cá diếc (nói tắt). Tham con diếc, 
tiếc con rô (tng.). 

diếc; (ph.; id.), х. nhiếc. 

diệc d. Chim chân cao, cổ và mỏ dải, lông xám 
hay hung nâu, gồm nhiều loài, thường kiếm ап ở 
đắm lẫy, ruộng nước. 

diệc lửa d. Diệc có lông màu hung nâu. 

diêm d. Que nhỏ, một đầu tám hoá chất có khả 
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năng bốc cháy khi cọ xát, dùng để lấy lửa. 
diêm dân d. (id.). Dân sống bằng nghề làm 
muối. 

diêm айа t. (Cách ăn mặc) có tinh chất phô 
trương hình thức, nhiều màu sắc, sửa sang cho 
đẹp ra một cách cẩu kì. Ал mặc diêm dia. 

diêm nghiệp d. (сӣ; ¡d.). Nghề làm muối. 
diêm sinh d. Tên gọi thông thường của lưu 
huỳnh. 

ёт tiêu d. Muối kali nitrat không tinh khiết, 
thường dùng để chế thuốc súng. 

diêm trường d. (id.). Cơ sở lớn chuyên sản xuất 
muối. 

diêm vàng d. (kng.). Lưu huỳnh. 

Diêm Vương d. Vua âm phủ, theo đạo Phật. Рё 
châu Diêm Vương (kng.; chết). 

Diêm Vương Tinh d. (cù). Sao Diêm Vương. 
diểm d. Phần trang trí gồm những hinh hoặc 
đường nét lặp đi lặp lại thành một đải chạy dài 
theo chiểu ngang hoặc vin xung quanh. Điểm 
cửa bằng lụa hoa. Diễm cờ bằng kim tuyển. 
dlëm Баи d. Vái trắng, dày, dệt bằng sợi thông 
thường. Bộ дийп áo diêm báu. Vải điểm báu. 
dim kiểu t. (id.), Như 2и điểm. 

diễm lệ t. Đẹp rực rỡ, lộng lẫy. Nhan sắc diêm lạ. 
diêm phúc d. (hoặc t.), Hạnh phúc tốt đẹp do 
may mắn mà có, 

diễm tinh d. (cü; dùng phụ sau d.; kết hợp 
hạn chế). Mối tình đẹp đẽ. Thiên tiểu thuyết 
diễm tình. 

diễm tuyệt t. (cũ; 14.). Đẹp tuyệt vời. 

diễn; d. Cây thuộc loại tre nứa, mọc thành khóm, 
thân thẳng và to, mình dày, thường dùng làm 
vật liệu xây dựng. 

diễn; đg. 1 Hoạt động tựa như người thật, việc 
thật để trình bày cho xem. Diễn vớ chèo mới. 
Bắt hung thú diễn lại vụ giết người. 2 (id.). Như 
điền đạt. Lời không sao diễn hết ý. 3 Хау ra và 
tiến triển, Sự việc diễn ra đột ngội. Cuộc gặp 
mặt điễn ra trong không khí thân mật. 

diễn biến dg. (hoặc d.). Diễn ra sự biến đổi. 
Tình hình diễn biển, Tư tuông có nhiều diễn biển 
phuc tạp. 

diễn biến hoà bình dg. Diễn biến dán dân đi 
đến cuối cùng chuyến sang một chế độ chinh trị 
khác, không qua bạo lực (thường nói về chiến 
lược không đùng chiến tranh mà đùng hàng loạt 
phương thức và thủ đoạn, nhằm tạo ra một quá 
trình điễn biến hoà bình để lật để chế độ chính 
trị ở một nước khác). 

diễn ca I d. 1 Thể loại văn vån dùng lời thơ 
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lục bát hoặc song thất lục bát để trình bảy một 
nội dung (thường là nội dung lịch sử). Thiền 
Nam ngữ lục là tập diễn ca lịch sử Việt Nam. 
2 (chm.). Kịch hát không có hành động nhiều 
và trang trí lớn. 

П dg. (¡d.). Diễn đạt bằng văn vần một nội dung 
nhất định. 

diễn cảm t. Có tác dụng biểu đạt tỉnh cảm một 
cách rõ nét. Lời nói diễn cảm. Cách đọc rất diễn 
cảm. 

diễn dịch dg. x. suy điễn. 

điền đài d. (id.). Byc cao để đứng diễn thuyết 
trước đông người. 

diễn đàn d. 1 Nơi đứng cao để diễn thuyết, 
phát biểu trước đông người. Diễn dàn cửa 
cuộc mittinh. Lên diễn đàn phát biểu. 2 Nơi 
để cho nhiều người có thể phát biểu y kiến 
một cách công khai và rộng rãi. Lấy të bảo 
làm diễn đàn. 

diễn đạt đg. Làm cho nội dung tư tưởng, tỉnh 
cảm được tỏ гб bằng ngôn ngữ hoặc hình thức 
nào đó. Diễn đạt tinh cảm một cách sinh động. 
diễn giả а. (id.). Người điễn thuyết hoặc nói 
chuyện về một chuyên để trước đông người. 
diễn giải dg. Diễn đạt và giải thích. Điển giải 
vấn đề một cách minh bạch. 

diễn giảng dg. Giáng theo lối trình bảy một cách 
có hệ thống từ đầu đến cuối. Nghe diễn giảng vé 
văn học cổ điển. 

diễn nghĩa др. (kết hợp hạn chế, thường dùng 
trong tên truyện). Dựa theo sử hoặc truyền thuyết, 
viết thành tiểu thuyết theo thể chương hồi (một 
hinh thức tiểu thuyết lịch sử cổ của Trung Quốc). 
Tam quốc diễn nghĩa. 

diễn tả dg. Dùng ngôn ngữ hoặc cử chỉ, điệu 
bộ, v.v. làm cho người ta có thể hình dung được 
тӧ một hiện tượng tâm li nào đó. Điên td đúng 
tâm li nhân vật. Tám trạng khó diễn td. 

diễn tập dg. 1 (Lực lượng vũ trang) luyện tập 
tổng hợp, có giả định tình huống hai bên giao 
chiến. Bộ đội diễn tập. Cuộc diễn tập chiến đấu 
của ham đội. 2 Diễn để tập dượt, rút kinh nghiệm. 
Buổi diễn tập уб kich. 3 Thao diễn ki thuật để 
rút kinh nghiệm. Điển tâp đổ bêtông. 

diễn tấu dg. Biểu diễn bằng nhạc cụ. Điễn tấu 
một bản nhạc. 

diễn thuyết dg. (cũ). Nói trước công chúng về 
một vấn đề gi, thường nhằm mục đích tuyên 
truyền, thuyết phục. Diễn thuyết vê nam nữ bình 
quyên. Đăng đàn diễn thuyết. 

diễn tiến dg. Diễn ra sự biến đổi và phát triển. 
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Quá trình diễn tiến của lịch sứ. 

diễn từ d. (trtr.), Lời phát biểu trong dịp long 
trọng, thường là trong buổi lễ mừng, lễ đón tiếp. 
Đọc diễn từ chào mừng. 

diễn văn d. Bài phát biểu tương đối dài đọc trong 
địp long trọng. Diễn văn khai mạc đại hội. 
diễn viên d. Người diễn xuất hoặc biểu diễn 
nghệ thuật trên sân khẩu hay màn ảnh. Điễn viền 
tuông. Diễn viên điện ảnh. Diễn viên xiếc. 

diễn xuất dg. 1 Thể hiện hình tượng nhân vật 
của kịch hoặc truyện phim trong vai mình đóng. 
Trình độ diễn xuất. 2 (id.). (Nhà hát) trình bảy 
tiết mục ở sân khẩu. 

diễn xướng dg, Trình bày sáng tác dân gian 
bằng động tác, lời lẽ, am thanh, nhịp điệu. Nghệ ' 
thuật diễn xướng anh hùng ca. 

diện; d. 1 Một trong những mặt của sự vật, trong 
phạm vi ấy có sự biểu hiện những thuộc tính hoặc 
tác động nào đó. Diện tiếp xúc giữa hai vật. 
Nghiên cứu ngôn ngữ trên điện đồng đại. 2 Phạm 
vi bao gồm những đối tượng chịu cùng một tác 
động nhất định như nhau nào đỏ. Ó rong diện 
được khen thưởng. Thu hẹp diện những ruộng bị 
hạn hán. 

diện; І dg. Tự làm hoặc làm cho có được một vẻ 
bên ngoài đẹp đề sang trọng, bằng những dá phục 
sức. Diện rất sang. Diện quần do mới. Mẹ diện 
cho соп gái. 

H t, (kng.). Có tác dụng làm cho con người có 
được một vẻ bên ngoài đẹp và sang trọng. Tay 
cẩm cái túi rất diện. Ăn mặc hơi diện. 

diện kiến dg. (trtr.). Gặp mặt trực tiếp. Buổi diện 
kiến đầu tiên. Đã từng nghe tiếng nhưng chua 
được diện kiến. 

diện mạo d. 1 Bộ mặt, vẻ mặt con người. Diện 
mạo khôi ngô. 2 (id.). Vẻ ngoài nhìn chung. Diện 
mạo của thủ đô một nước. 

diện tích d. # Số chỉ rõ một mặt nào đó bằng 
bao nhiêu lần hình vuông đơn vị. Tỉnh điện tích 
hình tam giác. Do điện tích cảnh đồng. 2 Bë mặt 
của ruộng đất, về mặt độ rộng, Сау hết diện tích. 
Mở rộng diện tích trồng trot. 

diện tích phụ d. Phản diện tích của nhả ở không 
dùng trực tiếp để ở (bếp, buồng tắm, buồng vệ 
sinh, v.v.). 

diếp d. (kng.). Rau điếp (nói tát). 

diếp cá d. Cây thân cỏ, lá hình tim, mọc cách, 
vò га có mùi tanh, dùng để An hay làm thuốc. 
diệp d. Bộ phận thường bằng sắt, gang, 18р 
tiếp trên lưỡi cày, có tác dụng папр, tách và 
lật đất cày. 


аіёр lục 


diệp lục cn. diệp lục tố d. Chất màu lục trong 
lá cây, có tác dựng làm cho cây sử dụng được 
năng lượng Mặt Trời trong quá trình quang hợp. 
diệp thạch d. Đá phiến. 

diệt, dg. Làm cho không còn tiếp tục tón tại để 
có thë tác động được nữa. Diệt giặc. Thuốc diệt 
trùng. Cuộc vận động diệt dốt (diệt nạn đốt). 
diệt, Tiếng hô cho trâu, bỏ đi ngoặt sang phải; 
trái với vắt. | 
diệt chùng dg. 1 (id.). Làm cho mất giống nòi. 
2 Giết người hàng loạt và huy hoại các điều kiện 
sinh sống, làm cho một chủng tộc, một dân tộc 
bị diệt vong. Tôi ác diệt chúng. 

diệt dục dg. (id.). Trừ bỏ mọi điều ham muốn 
về vật chất, theo giáo lí của một số tôn giáo. 
diệt trừ đg. Diệt hết đi để cho không còn tác hại 
nữa. Diệt trir sâu bệnh. 

diệt vong dg. Mất hẳn đi vi bị tiêu diệt (nói về 
hiện tượng xã hội). Mót bộ tóc bị đe doa diệt 
vong. 

điều; d. Dièu hâu (nói tắt). Điều tha, qua mó. 
diều; d. Đồ chơi làm bằng một khung tre dán 
kín giấy có buộc dây dài, khí cắm đây kéo ngược 
chiều giỏ thi bay lên cao. Thả diéu. Lên như diéu 
(kng., lên nhanh và có dà lên cao nữa, thường 
nói về sự thăng chức). 

diều; d. Chỗ phinh của thực quản ở một số loài 
chim, sâu bọ, v.v. để chứa thức ăn. 

diểu hâu d. Chim to, ăn thịt, mỏ quặm, mắt tỉnh, 
ngón chân có móng dải, cong và sắc, thường lượn 
lâu trên cao để tìm bắt mồi бибі đất. 

diễu dg. Đi qua trước mặt nhằm để cho nhìn 
thấy. Đoàn biểu tình diễu qua lễ đài. 

diễu binh dg. (Lực lượng vũ trang) lån lượt diễu 
qua trước lễ đài hoặc trên đường phố, hàng ngũ 
chỉnh tế, động tác thống nhất, để biểu dương sức 
mạnh. Cuộc айди bình nhân ngày Quốc Khánh. 
diễu hành dg. (Đoàn người) đi thành hàng ngũ 
điểu qua trước lễ đài hoặc trên đường phố để 
biểu dương sức mạnh. Đoàn biếu tình йди hành 
qua các phổ lón. 

diễu võ đương oai Hành động phô trương uy 
thế vả sức mạnh. Tàu chiến điễu võ đương oai 
ngoài khơi. 

diệu t. (id.; kết hợp hạn chế). Có khả nãng mang 
lại hiệu quả tốt; rất hay. Muu kë rất diệu. 

diệu huyền t. Như huyền diệu. 

diệu kë d. Kế rất hay. 

diệu kì cv. diệu kỷ t. Nhw ki điệu. 

diệu võ dương oal (id.). x. йди võ đương oai. 
diệu vợi t. 1 Xa xôi, cách trở. Đường di lại 
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điệu vợi. Nhà xa lại cách sông, đi về thật diệu 
vợi. 2 Khó khăn, phiển phức. Công việc điệu 
vợi ду biết bao giờ xong. 

іт dg. 1 Dë giữ cho chim hẳn xuống dưới mặt 
nước. Dìm gỗ xuống ao để ngâm. Sóng chẳm 
lên nhự muốn dìm đấm соп tàu. 2 Làm cho ở 
vào tình trạng bị đè nén, kim giữ. Dim những 
tình câm bồng bột xuống đáy lòng. 3 Dùng thủ 
đoạn làm cho hạ thấp xuống. Dim giá để mua 
ré. Dim người có tài năng hơn mình. 

dim (ph.). х. him. 

din d. Bọ rất nhỏ, màu đen, thường sống ở vùng 
đất cát ven sông, đốt đau và gây ngưa. 

dinar [đi-na] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Nam 
Tư, Serbia, Algeria, Tunisia, Iraq, Jordan, 
Kuwait, Lybia, v.v. 

dinh, d. 1 Khu nhà dùng làm nơi đóng quân 
trong thời phong kiến. 2 Toả nhà ở và làm việc 
của quan lại cao cấp hoặc của một số người đứng 
đầu các cơ quan nhà nước (thường là dưới chế 
độ cũ). Dinh tổng đốc. Dinh tổng thống. 

dinh; dg. (thgt.). Dinh tê (nói tắt), 

dinh cơ d. Khu nhà ở rộng lớn, có tính chất một 
cơ ngơi. Dinh cơ toà ngang day dọc của một đại 
địa chủ. ` 

dinh dính t. x. dinh (ng. II; láy). 

dinh dưỡng I åg. (hoặc d.). (Các tế bảo, cơ quan 
của cơ thể) hấp thu và sử dụng các chất cán thiết 
cho việc cấu tạo và hoạt động của cơ thể, Phương 
thức dinh dưỡng của động vật khác thực vật. 

H t. (Chất) cán thiết cho việc cấu tạo và hoạt 
động của cơ thể. Thức ăn chứa nhiễu chất dinh 
dưỡng. Thành phân dinh dưỡng. 

dinh điển dg. Chiêu tập dân nghèo khai khẩn 
đất hoang. 

dinh điển sứ d. Chức quan chuyên trông nom 
việc dinh điển thời phong kiến. 

dinh luỹ d. 1 (¡d.). Dinh và lug, nơi đóng quân 
thời xưa (nói khái quát). Xây dựng dinh lu, 
2 Nơi tập trung lực lượng chính, chỗ đựa vững 
chắc (của thế lực phản động). Đinh luỹ của 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

dinh të dg. (kng.). Rời bỏ vùng tự do vào sống 
ở vùng địch tạm chiếm (từ dùng trong thời kì 
kháng chiến chống Pháp). 

dinh thự d. Nhà to, đẹp dành riêng cho quan 
lại, công chức cao cấp trong xã hội cũ. 

dinh ngộ t. (14.). Có mặt mày sảng sủa, có vẻ 
thông minh (thường nói về trẻ em). 

dính I dg. 1 Ват chặt lấy như được dán vào, 
gắn vào, khó gỡ, khó tách та, Кео ướt dinh vào 
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nhau. Dâu mỡ dính đây tay. Chân dinh bùn. 
Không còn một xu dinh túi (kng.). 2 (kng.). Có 
mối quan hệ, liên quan không hay nào đỏ. Có 
dinh vào một vụ bê bối. 

H t. Có tỉnh chất dễ dinh vào vật khác. Hó 
rất dinh. Dinh như keo. Ї/ Láy: dinh dinh (ý 
mức độ ít). 

dinh đáng ág. Có mối quan hệ, liên quan nào 
đó. Việc đó có dính dáng đến anh. Hai vấn để 
chẳng dính dáng gi với nhau. : 
dính dấp dg. (kng.). Như dinh dáng. 

dính líu dg. Dính dáng trực tiếp, thường là với 
việc rắc rối, không hay. Không muốn dính Ни 
vào cuộc cãi vã ду. 

diod cv. diot. d, Đèn điện tử hoặc bóng bản 
dẫn có hai điện cực (cathod và anod). Chính 
lưu bằng diod. 

dioptr cv. diop. d. Đơn vị đo độ tụ của các hệ 
quang học. 

дїр, x. nhịp. 

dip: dg. (Mắt) khép chặt hai mí vào nhau. Cười 
йр cả mắt. Mắt cử dịp lại vì buồn ngủ. 

ајр; d. 1 Toàn bộ nói chung những điểu kiện 
khách quan có được vào thời gian nào đó, thuận 
tiện để làm việc gì. Có dịp đi du lịch một chuyến. 
Dip may hiểm có. 2 Khoảng thời gian gắn liền 
với sự việc được nói đến. Chúc ming nhân dịp 
năm mới. Về thăm quê vào dịp Tết. 

dịp; (ph; id.). х. nhịp;. 

dịp; (ph.; id.). х. лр, 

dirham [đia-ham] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Marocco và Liên hiệp các Arab Emirates. 

dit ág. (và p.). (ph.). x. гй. 

diu dg. 1 Giúp cho vận động di chuyển được 
bằng cách để cho dua vào mình và dua đi. Diu 
người óm về phòng. Dìu bạn bơi vào bờ, Canô 
diu thuyên ngược dòng sông. 2 (id.). Giúp cho 
tiến lên được theo cùng một hướng với minh. 
Thợ cũ dìu thợ mới. 

diu dắt dg. 1 (id.). Dìu cho đi cùng với mình. 
2 Giúp đỡ cho tiến lên được theo cùng một hướng 
với mình. Người khả diu đắt người kém. 

diu dặt t. Lúc nhanh lúc chậm một cách nhịp 
nhàng vả êm nhẹ (thường nói về âm thanh). Tiếng 
sáo diu đặt trên không. Sóng vỗ diu dặt. 

diu dịu t. х. dju (láy). 

díu dg. 1 Khâu chập mép vào với nhau, chỉ cốt 
cho hết rách, hết thủng. Kháu diu lại, Diu chỗ 
rách. 2 (ph.). Riu. Buồn ngủ díu mất. Hai chân 
diu vào nhau. 

dịu t. 1 Có tính chất gây cảm giác dë chịu, tác 


dò la 


động ёт nhẹ đến các giác quan hoặc đến tỉnh 
thân. Майа xuân nắng dịu. Ảnh trăng mát diu. 
Màu xanh nhạt rất dịu. 2 (hay dg.). Không còn 
gay gắt nữa, mà đã làm cho có một cảm giác d 
chịu. Cơn đau đã dịu. Dịu giọng. Làm dịu tình 
hình. Ї/ Láy: diu diu (ý mức độ it). 

dịu dàng t. Tó ra diu, có tác đụng gây cảm giác 
аё chịu, tác động êm nhẹ đến các giác quan hoặc 
đến tỉnh thản. Cử chỉ diu dàng. Diu dàng giải 
thích cho con. 

dịu hiển t. Diu dàng và hiển hậu. Người mẹ diu 
hiên. 

dju ngọt t. Dịu dàng và ngọt ngào. Những lời 
dịu ngọt dễ nghe. f 
dịu nhỉu t. (ph.). Rất mềm mại trong các с 
động; rất dẻo. Bàn tay múa diu nhiu, 

do, d. cv, đó. Tên nốt nhạc thứ nhất trong gam 
nhạc. 

do; k. Tử biểu thị quan hệ nguyên nhân, 
nguồn gốc và kết quả, hậu quả. 1 Biểu thị điều 
sắp nêu ra là nguyên nhân của sự việc nói đến. 
Thất bại do chủ quan. Do không biết nên mới 
hỏi. 2 Biểu thị điều sắp nêu ra là chủ thể hoạt 
động tạo ra hoặc tác động quyết định đến cái 
vừa nói đến. Máy do xí nghiệp chế tạo. Việc 
này đo anh quyết định. 

do dự đg. Chưa quyết định được vì còn nghỉ 
ngại. Sợ thất bại nên do ди. Thái độ do dự Không 
một chút do dự. 

do thám I ág. Dò xét để thu thập tình hình của 
đổi phương. Hoạt động do thám. 

па. (iđ.). Người làm nhiệm vụ до thảm. 

đò; cv. giỏ. d. Nhánh cây hoa, cây cảnh được 
trồng riêng (với một số cây). Dò phong lan. Dò 
huệ. 

đò, d. Bẫy thường làm bằng dây thòng long để 
bắt chim, Chim mắc đò. 

đò; đg. 1 Đi một cách thận trọng, lần từng bước. 
Dò từng bước lội qua ѕибі sâu. 2 Tìm biết, tìm 
hiểu dán dán từng bước một cách mò mẫm. Dùng 
sảo đò xem ao nông hay sâu. Dó cho ra manh 
mối. Hỏi dò tung tích. Vừa nói vàa đưa mắt dò 
thái độ. 3 Soát lại một cách cẩn thận bằng cách 
lần tìm những chỗ sai sói. Dó bản đánh máy. 
dỏ, (ph.). X. FÒ, 

dò dåm dg. Dò dé đi dán đến biết, đến hiểu (nói 
khái quát). Trời 161, đường trơn, phải dó айт 
từng bước. Cái nhìn đò dẫm. 

dò hỏi dg. Hỏi dán để biết một cách kin đáo. 
Dò hỏi để tìm manh mới. Ảnh mắt dò hdi. 

dò Іа йр. Dò một cách kín đáo bằng lối hỏi gián 


dó xét dg. Dò băng cách quan sát Кіп đảo. Dó 
xét tình binh. Dò xét sự phần ứng trên nét một. 
đó d. Сау nhỡ, lá hinh bầu dục dài, mặt dưới có 
lông ngắn, hoa trắng, vỏ cây dùng làm giấy. 
Giấy dö”. 

dọ (ph.). х. đô, 

doa dg. Làm cho lỗ đã khoan hoặc tiện trên kim 
loại trở thành rộng thêm hoặc nhẫn hơn, chính 
xác hơn bằng loại дао có nhiều lưỡi sắc. 

доа dg. (ph.; kng.). Tức, giận. Nó? dod. 

doa dg. Làm cho người khác sợ bằng cách tỏ 
cho biết có thể sắp có điều không hay xảy đến 
cho người ấy, Vung айу doa đảnh, Bắn doa máy 
phát chi thiên. Thấy non gan, càng doq già. 
doa dâm dg. Doa (nói khái quát). Thủ đoạn doa 
dâm. 

doa già doa non йв. (kng.). Роз đủ cách, cố 
làm cho người ta sợ. Chí được cải doa già дов 
non. 

doa nat dg. Doa cho người khác phải sợ minh, 
bång uy quyền hoặc bằng vë đữ ton, v.v. Quen 
thói dog nat tré con, 

doäi dg. Để cho dài thẳng ra hoặc dang rộng ra 
(thường nói về tay, chân); duỗi, choäi. Cánh tay 
đoãi ra. Đứng dođi chân chèo. 

doãng йв. (hay t.). (thường dùng trước ra). Rộng 
ra do bị dẫn. Cá; vãng lâu ngày cứ doãng dần 
ra. Bit tất doãng ra. 

doạng dg. Mở rộng khoảng cách ra về cả hai 
phía (thường nói về chân); choäi, giang. Đưng 
doang chân. 

doanh d. (сӣ). Dinh (nơi đóng quân). 

doanh điền dg. (cü). Dinh điền, 

doanh gia d. (trtr.). Nhà doanh nghiệp, người 
kinh doanh lớn. Mót doanh gia có tiếng. 
doanh hoàn d. (cũ; vch.). Trái đất, địa cầu. 
doanh lợi d. Lợi nhuận do việc kinh doanh đưa 
lại; lãi kinh doanh. 7ï? sudt doanh lợi. Tăng 
doanh lợi. 

doanh nghiệp I đg. Làm các công việc kinh 
doanh. Gióí doanh nghiệp. Các nhà doanh 
nghiệp. 

II d. Đơn vị kinh doanh, nhu хі nghiệp, công ti, 
уу. М rộng doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà 
nước. Doanh nghiệp tư nhân. 

doanh nhân d. Người làm nghề kinh doanh. 
doanh số d. Như doanh thu, 

doanh thu d. Toàn bộ thu nhập nói chung, kể 
cả vốn lån lãi, do việc kinh doanh đựa lại trong 
một thời kì nhất định. Thuế doanh thư. 


HH ĐIMOHĐ GE. (CŨ). Amh coann về thương 
nghiệp. 

doanh trại d. Khu nhà riêng của đơn vị quân 
đội để ở và làm việc, 

doành d. cn. duénh (cũ; vch.). Dòng nước tự 
nhiên. Mon thắm doành sâu. 

dobra {đô-bra} d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Sao 
Tome and Ргіпсіре. 

dóc dg. (hay t.). (kng.; thường dùng sau лой, tán). 
Khoác lác và bia đật cho vui câu chuyện. Тап 
đóc*. Nói dóc*. 

đọc; d. Cây to cùng họ với bira, quả hinh trứng, 
thịt quả có vị chua, ăn được, hạt có dầu. 

đọc; d. 1 Cuống lá dài và thẳng, mong nước, 
của một số loại cây. Dọc khoai nước. Dọc ấu 
dú. 2 (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Vật có 
hình giống như cuống. Cán treo trên dọc gå (đòn 
bằng gỗ). Đọc ёйи. 

dọc; I t. 1 Theo chiêu dài; trái với ngang. So: 
đọc của tấm vải. Hai hàng dọc. Đường dọc theo 
biên giới. Đón khách dọc đường. Dó doc*. 2 Theo 
quan hệ từ trên xưống dưới trong hệ thống tổ 
chức. Các rổ chức ngành dọc. Sự chỉ đạo dọc. 
Па. (ph.). Tập hợp едт những cái nối tiếp nhau 
thành hàng dài; dãy, dây. Xe hơi đậu một dọc dài. 
dọc ngang d. Như gang đọc. 

doi d. 1 Dải phù sa ở dọc sông hay cửa sông, 
2 Dài đất lồi ra phía biển do cát tạo thành. 3 Phần 
biển có mực nước nông hon so với các vùng xung 
quanh. 

dòi d. Dạng ấu trùng của ruồi, nhàng. Міт 
có đòi. 

dõi, I d. (¡d., kết hợp hạn chế). Dòng dõi (nỏi 
tắt). Nối đôi ông cha. 

H dg. (d.). 1 (kết hợp hạn chế). Tiếp nối theo 
sau cái của người trước. Đõi gót, Dëi bước theo 
chân. 2 Chú ý theo sát từng hoạt động, từng điễn 
biến, М 251 theo người lạ mặt. Lắng tai dài 
bước người di trong đêm. 

dõi; d. Then để cài ngang cửa suốt từ bën này 
sang bên kia. Dùng thanh sắt làm dài cửa. Đóng 
dõi chuồng bỏ. I 

dọi, d. Vật nặng buộc vào đầu dưới sợi đây (gọi 
là đây doi), dùng để xác định phương thẳng đứng. 
Quả dọi. 

doi; dg. (ph.). Làm cho một vật rắn nảy đập 
mạnh xuống một vặt rắn khác; chọi. Doi đồng 
xu xuống gạch. Đánh đảo doi. 

991, dg. Làm cho kin lại chỗ mái bị hở, bị dột, 
Đại mái nhà. Doi nóc bếp. 

đọi, x. ғої, 
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dol Dollar, viết tắt, 

dollar cv. dóla. d, Đơn vị tién tệ cơ bản của Mĩ 
và nhiều nước hoặc lãnh thổ khác: Canada, 
Australia, New Zealand, Singapore, Đài Loan, 
Hon, У.У. 

dom d. Phân cuối cùng của ruột già, ở sát hậu 
môn. Bệnh [ді dom. 

dòm dg. 1 Nhìn qua khe hở, chỗ hồng, Hé сйа 
dòm vào. Từ trong hang dòm ra. 2 Nhìn để dò 
xét, để tìm cái gì. Dóm khắp các xó xinh. Dóm 


trước ддт sau. 3 (ph). Trồng một cách chủ y; ` 


nhìn. 

аёт dë ég. Œng.). Để ý quan sát theo dõi vi tò 
mò, hoặc vi có ý thèm muốn. Dóm dd nhà người 
ta làm gì? Những cặp mắt dòm dd. 

dòm ngó dg. 1 Рё ý quan sát theo dài nhằm 
thực hiện ý dó không tốt. Kẻ trộm dòm ngó nhà 
có của. 2 (kng.; id.). Để ý trông nom. Để dac 
vứt bừa bãi, chẳng ai dòm ngó đến. 

dóm t. сп. dóm. (ph.). (Hàng) rëm. Mua phái 
dó đảm. 

dóm (ph.). x. nhóm. 

domino cv. đôminó. d. Tấm nhỏ hình chữ nhật, 
trên mặt chía làm hai nữa, mỗi nửa để trắng hoặc 
об từ một đến sáu chấm, dùng làm quân trong 
một số trò chơi. Thuyết domino*. 

don d. Loài hến nhỏ, sống ven biển. 

dọn, dg. 1 Làm cho gọn, sạch, hết vướng bằng 
cách cất đặt vào một chỗ hoặc đưa đi chỗ khác, 
Don nhà cửa. Don đồ đạc. Don sạch cd lúa. 
Mâm bát bừa bãi chưa kịp dọn. 2 Đưa đô đạc 
đến nơi khác để thay đối chỗ ở, dời chỗ ở. Don 
nhà đi nơi khác. Don về quê. 3 Làm cho hét cái 
vướng, cái trở ngại để thuận lợi cho việc gì. Bän 
don đường. Đằng hắng để don giọng trước khi 
nói. 4 Soạn và bày ra để làm việc gì. Mâm cơm 
dọn sẵn. Don іёс đãi khách. Don một quán 
nước ven đường. 

dọn; t. (Hạt đậu) rán, không thể nấu cho nhir 


được. 

dọn dep dg. Thu xếp cho gọn gàng, sạch sẽ (nói 
khái quát). Don dep đồ đạc. Nhà cửa vừa dọn 
đẹp xong. 

dọn giọng đg. Lâm cho hết vướng trước khi nói, 
hát,... thường bằng cách đấy hơi bật ra một tiếng 
ngắn trong cổ. Don giọng trước khi nói. E hèm 
đọn giọng. 

dong; I d, x. củ đong. 

па. Cây cùng loại với cây củ dong nhưng không 
со củ to, lá to và dài, dùng để gói bánh. 

dong; dg. Đi kẻm bên cạnh để trông coi và dẫn 


мош “y 


đến nơi nào đó. Dong їй về trại. Dong trâu ra 
bãi. Dong trẻ di chơi, 

dong; dg. (kết hợp hạn chế). Giương cao, giơ 
cao lên đến mức ở xa cũng nhìn thấy. Dong buẩm 
ra khơi. Trống giạc cờ dong. 

dong, (ph.; сӣ). х. dung; 

dong dai t. (ph.). (Vóc người) thon, mảnh khánh. 
dong dàng t. (thường kết hợp với сао). Hơi gây 
và thon. Cao dong dóng. Người dong đồng сао. 
dong đao d. x. đong riêng. 

dong riểng d. Cây trồng, thân cỏ, lá to, màu 
tim nhạt, củ trông giống củ riểng, chia nhiều 
tinh bột, dùng để ап hoặc chế bột làm miến, 
dòng; д. 1 Khối chất lỏng đang chảy. Dòng sóng. 

Bơi ngược dòng. Dòng nước mắt. 2 Chuỗi sự Vật ¿8 
hiện tượng đang chuyển động hoặc đang xảy г: 

nối tiếp nhau. Dòng người. Dòng Am thanh. 
Dòng thời gian. Dòng suy nghĩ, 3 Khoảng dë 
viết hoặc xếp chữ kế tiếp nhau thành hàng. 
Giấy có kẻ dòng. Chấm xuống dòng. Viết vài 
dong. 4 Toàn thể nói chung những người hoặc 
gia súc cùng huyết thống, làm thành những thế 
hệ kế tiếp nhau. Nối dòng. 5 Chỉ nhánh trong 
dòng họ, tôn giáo, có sự kế thừa đời này sang 
đời khác. Anh em cùng họ, nhưng khác dòng. 
Người dòng trên, Dòng đạo gốc. 6 Trào lưu văn 
hoá, tư tưởng có sự kế thừa và phát triển liên tục. 
Đông văn học hiện thực. 

dòng; dg. 1 Buông cho sợi dây dài dẫn từ đầu 
này tới đầu kia, để nối với vật ở xa, dé lôi, kéo, 
v.v. Dòng dây xuống vực để kéo người lên. Dây 
min được dòng ra thật xa. 2 Kéo, dát đi theo 
bằng sợi dây dài. Dòng thuyên di ven bờ sông. 
dòng chảy d. Khối chất lỏng, chất khi di chuyển 
liên tục. 

dòng dõi d. (củ). Những người cùng huyết thống 
làm thành các thế hệ kế tiếp nhau, kế thừa và 
phát triển những truyền thống chung (nói tổng 
quát). Dòng đối nhà La, Con nhà dòng dõi. 
dòng điện d. Chuyển động định hướng của các 
điện tích. 

dòng điện một chiều d. Dòng điện không thay 
đổi cả về cường độ lẫn về chiều. 

dòng điện xoay chiều d. Dòng điện có cường 
độ và chiều thay đối một cách tuần hoản, 

dòng giống d. Những người cùng một nòi giống 
làm thành các thế hệ kế tiếp nhau (nói tổng quát). 
Cùng chung dòng giống. 

dòng họ d. Toàn thể nói chung những người 
cùng huyết thống làm thành các thế hệ nối tiếp 
nhau. Cùng một dòng họ. 
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thường dùng phụ sau dg.). (Hoạt động) được tiếp 
diễn liên tục với nhịp độ ngày càng nhanh hơn. 
Gà gáy dôn. Trống dẫn năm tiếng một. Hỏi dên. 
dồn dập t. Liên tiếp rất nhiều lần trong thời 
gian tương đối ngắn. Hơi thở dôn dập. Công 
việc dồn dập. 

dồn ép dg. Dôn vào thé khó khăn, bế tác. Bí 
cuộc sống dồn ép tưởng như không còn lối thoát. 
đồn nén dg. Dôn ép vào một phạm vi, một 
khuôn khổ quá chật hẹp. Chương trình huấn. 
huuện bị dẫn nén. Tình cảm bị dồn nén. 

dán tụ dg. Tụ lại một nơi, một chỗ từ nhiều nơi, 
nhiều hướng khác nhau. Thủ đô là nơi dôn tu 
tình hoa của cd nước. 

ёп, d. Biến động mạnh của thời tiết biểu hiện 
bằng hiện tượng phóng điện giữa các dám mây 
lớn, thưởng có gió to, sấm sét, mưa rào, đôi khi 
có cầu vồng. Trời nổi dông. Cơn dông. 

dông; dg. (ph; kng.). Rời nhanh khỏi nơi nào 
đó. Lên xe dông mất. 

dông; x. gióng,. 

dông dài t. 1 Dài dòng, lan man, làm tốn thì giờ 
một cách võ ích. Kế lể dóng dài. Lời lề hơi đông 
đài. 2 Lông bông, kéo dài thì giờ võ ích. Ån chơi 
đông dài, Di dông dài qua khắp các phố. 

dông të d. Cơn döng có giỏ to (nói khái quát); 
thường dùng để ví cảnh gian nan, đây thử thách, 
hoặc việc xảy ra đữ dội, mãnh liệt, 7701 nổi đồng 
tố. Cuộc đời dâng tő. 

dồng độc d. Chim nhỏ cùng họ với chim sẻ, 
mình nâu, đầu vàng, làm tổ treo ở cành cây. 
Чопо dg. 1 Đưa thắng lën cao rồi dập mạnh một 
đầu xuống mặt bằng; đỗ mạnh. Dông düa xuống 
mâm. Ngã döng đầu xuống đất. 2 (ph.). Đập 
thẳng và mạnh, Dông cửa ẩm dm. 

dộp (ph.). x. rôp. 

dốt t. 1 Kém về tri lực, chậm hiểu, chậm tiếp 
thu; trái với thông mình. Học dőt. Dễ thể mà 
không nghĩ ra, đốt дий! 2 Không hiếu biết gi 
hoặc hiểu biết rất ít (thường nói về trình độ văn 
hoá). Dốt toán. Dốt nhạc. Chữ nghĩa rất dối. 
Giấu dối. 

dốt đặc t. (kng.). Dốt hoàn toàn, không biết một 
ti gì. 

dốt đặc cán mai (kng.). Như ¿Z/ đặc (nhưng 
nghĩa manh hơn). 

dốt nát t. Dốt (nói khái quát). Học hành đốt nát. 
Cảnh đốt nat, lạc hậu. 

dột t. (Mái nhà) có chỗ hở khiến nước mưa có 
thể nhỏ xuống. Mái tranh bị đột. Mia sâu có đối, 
nhà đột có nơi (tng.). 


đở ông dở thằng 


dột nát t. Hỏng nát уа dột nhiều chỗ (nói khái 
quát). Тир léu đột nát. 

dột từ nóc (dột xuống) Ví tỉnh trạng hỏng về 
phẩm chất, đạo đức từ người trên hỏng xuống. 
dd t. 1 (ph.). Bán. Áo quản do quá. Vết do (vết 
nhơ). 2 Đảng phải lấy làm hổ thẹn nhưng lại 
không biết hồ then (thường dùng để chê, mắng). 
Sao lại có người do đến thế? Rõ do! 

do bẩn (ph.). x. nho bẩn. 

ас dáng t. (¡d.). Do, không biết hổ then (nói 
khái quát). Ап mặc như thế, thật là do dang. 

do dáng dai hinh Như do dáng. 

ас адау t. Như bán thiu. Quán до do йду. Тау 
chán do day. 

йв duốc (ph.). х. nhơ nhuóc. С 
dỡ, (cü; id.). х. gid;. - 
dở, t. Không đạt yêu cầu, do đó không gây thich 

thú, không mang lại kết quả tốt. Vở kịch dó. Thợ 
đẻ: Dạy dở. Làm như thể thì dở quả, 

dë, t. (kết hợp hạn chế), Có tính khi, tâm thần 
không được bình thường, biểu hiện bằng những 
hành vi ngớ ngẩn. Anh ta hơi dở người. Dó hoi”. 
dở, t. Ó tình trạng chưa xong, chưa kết thúc. Đan 
dở chiếc áo. Bỏ dó cuộc vui. Đang dở câu chuyện 
thì có khách, 

dỡ bữa dg. (kng.). 1 Ăn chưa xong bữa. Đang 
dó bữa thì khách đến. 2 Ăn không đúng bữa. Dé 
bữa nên ăn không ngon. 

dó chừng р. (kng.). (Làm việc gì) đang còn làm, 
chưa xong. Làm dó chừng rồi bỏ. 

dë chứng (cũ). x. gió chứng (trở chứng). 

då dang t. Đang còn chưa xong, chưa trọn 
(nhưng phải dừng, phải bỏ). Tác phẩm viết dở 
dang. Mối tinh dở dang. 

dỡ dói x. gió giói. 

då dở ương ương Có tính khi, tâm thần không 
được bình thưởng, tỏ ra không hẳn khôn mà cũng 
không hẳn đại. 

dë đơi dở chuột Không rõ ra cái gì cả (tựa như 
dơi không ra dơi mả chuột cũng không ra chuột). 
dở ес cn. dở et t. (ph.; kng.). Рё hết sức; tồi. 
Hát dở ec. i 

dở hơi t. Hoi gàn, Người dë hơi. Ăn nói dó hơi. 
dở khóc dó cười Gặp chuyện trớ trêu, khóc 
không được, mà cưởi cũng không được. 

dó khôn dó dại Khôn không ra khôn mà đại 
cũng không ra đại; như d£ då ương ương (nhưng 
nghĩa nhẹ hơn). 

dó ông dó thẳng (kng.). Cũng gọi là người có 
chút địa vị xã hội hoặc có văn hoá, nhìmg thật ra 
không ra gì, chẳng được ai coi trọng. 


dỗ trăng dë dàn Nhá nhem tối, không còn sáng 
nhưng cũng chưa tối hẳn. | 

dỡ dg. Lấy rời ra lån lượt từng cái, từng phần, 
từng lớp, theo thứ tự, thưởng lả từ trên xuống. 
Dö hàng trên xe xuống. Рё nhà. Рё khoai, 

dó da dó dán t. x. dó dân (láy). 

dó dán t. (kng.). Ngớ ngán, ngờ nghệch. Câu 
hỏi dở dấn, Làm ra bộ dó dân. # Гау: dó da dé 
đẩn (y mức độ nhiều). 

đơi d. Thú nhỏ, thân hình hơi giống chuột, chỉ 
trước biển thành đôi cánh, thưởng bay đi kiếm 
ăn từ lúc chập tối, 

dời dg. 1 Thay đổi hoặc làm thay đối chỗ, địa 
điểm vốn tương đối cố định. Đời nhà. Đời йд. 
Sức mạnh dời non lấp biển. 2 (cü; id.). Thay đổi 
khác trước, Lòng son chẳng dòi. Vật đổi sao абі". 
dợm dg. (ph.; thường dùng phụ trước đg.). Chuẩn 
bị tư thế sẵn sảng để làm việc gì. Dom đừng lên 
máy lần định về. 

don d. (kng.), Layon. Hoa don. 

dón аас (ph; ій). x. nhón nhac. 

dgn 1 dg. (Mặt nước) chuyển động uốn lên uốn 
xuống rất nhẹ khi bị xao động: gon. Mar hå бт 
sóng. Sóng don. 

П d. Lân sóng доп hoặc, nói chung, đường nét 
trông như sóng don trên một mặt phẳng (thường 
nói về vân gỗ), Mặt nước phẳng, không một don 
sóng. Mặt gỗ có nhiều don. 

dóp d. сп. róp. 1 (cũ). Việc không may gặp phải, 
vận rủi. 2 Việc không may (thường là tai nạn) 
lặp lại, có thế nhiều lån, giống như đã từng xảy 
та. Nhà có dóp, hai năm liên có người chết đuổi, 
drachma [đrac-ma] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Hi Lạp, 

dram [đram] d. Đơn vị tiên tệ cơ bản của 
Armenia, 

du, d. Cây gỗ mọc ở rừng, cùng loại với sén, lá 
hình mũi giáo, quả có cánh. 

du; dg. Đẩy một cách nhanh, gọn. Du cho ngã 
ngửa ra. 

dư canh dg. (thường đi đôi với du cư). Trồng 
trọt không cố định tại một nơi, chỉ trồng trên 
khoảnh đất này một vài vụ rồi bỏ di khai phá 
khoảnh đất khác (một phương thức canh tác); 
phân biệt với định canh. Tập quản du canh, 
du cư, 

dư côn 1! d. Kẻ chuyên Bây sự, hành hung, chỉ 
chơi bòi lêu lống. 

П t. Có tỉnh chất của du côn, Hành động du côn. 
Tính rất du côn. 

du cư dg. (Dân) sống không cố định ở một địa 
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phương, ở noi пау một thëi gian rồi lại đời di ở 
nơi khác; phân biệt với định cư. 

du di dg. (kng.). Xë xích, thêm bớt chút ít. Du 
di cho qua chuyện. Giá cả vừa phải, có du di tí 
chút. 

du dương t. (Tiếng nhạc, tiếng hát) trám bổng, 
ngân vang một cách êm tai. Khúc nhạc du duong. 

Tiếng hat du đương. 

du đãng dg. (thưởng không dùng làm vị ngữ). 
Ăn chơi 1ёи lổng, phóng tủng. Quen iối sống du 
đãng, Những tên du đăng. 

du hành dg. (cü; id.). Di chơi xa. 

du hành vũ trụ đg. Bay vào trong không gian 
vũ trụ để khảo sát trực tiếp các thiên thể và 
khoảng không gian giữa thiên thể, Nhà du hành 
Vũ tru. 

du hí cv. du Ау. dg. (cũ; id.). Vui chơi giải trí. 
Вау trò du hi. 

du học dg. Đi học ở nước ngoài. 

du học sinh d. (cù). Học sinh, sinh viên đi học 
ở nước ngoài. 

du hý (cü). x. du hi. 

du khách d. Khách du lịch. 

du kí cv. du ký. d. (id.). Thể ki ghi lại những điều 
người viết chứng kiến trong chuyển đi chơi xa. 

du kích 1 dg. (kết hợp hạn chế). Đánh du kích 
(nói tắt). Chiến thuật du kích. 

I d. Lực lượng nòng cốt của dân quân, đánh 
địch bằng lối đánh du kích. Gia nhập du kích. 
Đội du kích. 

HI t. (kng.). (Tác phong công tác) phân tán, 
không có kế hoạch rõ ràng, không có quy chế 
chính thức; trái với chính quy. Tác phong du kịch. 
du ký x. du ki. 

du lãm (р. (cũ). Đi chơi để xem cho biết cảnh 
đẹp. 

du Псһ dg, Đi xa cho biết xứ lạ khác với nơi 
minh ë, Đi du lịch ở nước ngoài. Công ti du lịch 
(phục vụ cho việc đu lịch). 

du mục dg. Chăn nuôi không ở cố định một 
chá, thường đưa bẩy súc vật đến những vùng 
có cỏ, có nước, sau một thời gian lại đi nơi khác 
(một phương thức chăn nuôi). Dán du mục. Bộ 
lạc du mục. 

dư ngoạn dg. Đi chơi ngắm cảnh. Dùng thuyền 
du ngoạn trên sóng. Khách du ngoạn. 

du nhập йр. Nhập từ nước ngoài vào một yếu 
tố, hiện tượng văn hoá nào đó. Những thuật 
ngữ khoa học vừa được du nhập. Du nhập môt 
mốt mới, 

du thủ du thực (thường đùng phụ san d.). Chơi 
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bởi lêu lổng, không có nghề nghiệp. Nhimg tên 
dụ thủ du thực. 

dư thuyền d. Thuyền, tàu nhỏ, chuyên dùng để 
đi du lịch. Đội du thuyên chở khách du lịch trên 
Sông. 

du thuyết dg. (cũ). Đi thuyết khách ở nước nảy, 
nước nọ 


du xích d. Thước nhỏ lắp cho trượt tuỳ ý nhu 
một con chạy trên một thước chia độ, để đọc 
chính xác một phần của độ chía khi đọ. 

du xuân dg. (vch.). Đi chơi xuân, vui cảnh ngày 
xuân, Hành trình du xuân. 

dù, 1 d. Đồ dùng cảm tay để che mưa nắng, 
thưởng dùng cho phụ nữ, giống như cái ô nhưn 
có màu sắc và nông lòng hơn. Che đủ. 2 (nh.). б 
(để che mưa nắng). 3 Phương tiện khi хоё ra trông 
giống như cải ó lớn, lợi dụng sức cản của không 
khi để làm chậm tốc độ rơi của người hay vật пт 
trên cao xuống. Тар nhảy dù. ТА4 dù pháo sảng. 
4 (kng.). Binh chủng bộ đội nhảy dù. Su đoàn 
du. Linh dù*, 

dù; k. (dùng phối hợp với vån, cũng). Từ dùng 
để nêu điều kiện không thuận, bất thưởng nhằm 
khẳng định nhấn mạnh rằng điều nói đến vẫn 
Xảy ra, vẫn đúng ngay cả trong trường hợp đó. 
Юй тиа to, vẫn di. Ри ít dù nhiều cũng đều quy. 
dù cho k. Dù có đến như thể chăng nữa, Mới ra 
sự thật, dù cho có bị hiểu lâm. 

dü di d. Chim ап thịt cùng họ với cú nhưng lớn 
hơn, có tiếng kêu “thù thi, thù thi”, 

dù rằng k. Như ай, (nhưng dùng trước phân 
câu). Tôi sẽ làm, dù rằng tôi không muốn. 

dù sao Dù có thế nào. Viêc dy dù sao cũng không 
nên, 

dụ; I d. Lời truyền của vua chúa cho bầy tôi và 
dân chúng. Vua xưỡng dụ. Mộ! đạo đụ. 

II dg. (Vua chúa) truyền bảo bấy tôi và dân 
chúng. Lò Quang Trung 4и tướng sĩ khi kéo 
quân ra Bắc. 

dụ; дв. Lâm cho nghĩ là có lợi mà tự đến nơi 
nào đó hay tự làm việc gì đó, phục vụ cho yêu 
cẩn của mình. Du địch vào trận địa phục kích. 
Ру cá vào lưới. Du hàng. 

dụ dô dg. Làm cho xiêu lòng nghe theo, làm 
theo bằng những lời hứa hẹn về quyền lợi. Du 
đỗ người nhẹ da làm điều sai trái. Du då trẻ соп. 
dùa dg. (ph.). Gom lại, vun lại. Dia lại thành 
đống. 

düa x. giữa. 

dục дас cv. giực giặc. dg. (ph.). Dùng dàng, 
lưỡng lg. 


dun đủi 


dục tỉnh d. (id.). Như fink duc. 

dục vọng d. Sựham muốn về т vật chất, ТАоа 
mãn duc vong cd nhân. 

duënh х. doành. 

dùi, d. Thanh trón, ngắn, thường bằng gỗ, dùng 
để рб, đánh vào vật khác cho phát ra tiếng. Ош 
trồng. Сат dui gó тб. 

dủi; I d. Dó dùng để tạo lỗ thủng, thường bằng 
sắt, hình que, một đầu nhọn, Ош đóng sách. 


` H dg. Tạo lỗ thủng bằng cái đùi. Đời månh gỗ. 


Đài một lỗ. 

dùi cui d. Thanh tròn, ngắn, hơi phình to ở một 
đầu, thường bằng gỗ hoặc caosu, cảnh sát dùng 
cảm tay để chỉ đường, v.v, 

dùi đục d. Thanh gỗ ngắn hinh thô, to, dùng để ( : 
nën lên chàng, đục. 

dùi đục chấm mắm сау (ng). Ví cách nói 
nàng cục cần, thô lỗ, không thanh nhã, lịch sự. 
dùl mài dg. (vch.). Cố công, kiên nhẫn học tập 
cho tỉnh thông, Ош mài kính sử 

ЯШ dg. Thọc mõm, miệng xuống rồi đẩy ngược 
lên (để tìm thức ăn). Lon đủi đất. Са chép айі 
bùn tìm mái. 

dúi; d. Thủ gặm nhấm, sống trong hang đất tự 
đảo, ăn rë cây và củ, 

dúi; dg. 1 Cảm gọn trong tay mà ấn xuống để 
nhét vào. Phú vào tay em bé mấy cái keo. Bón 
dúi (bón bằng cách dúi phân vào sốc). 2 Ấn và 
đẩy. Bi айї nên пей lăn. Dúi vai giục đi nhanh. 
dúis dg. Làm cho cắm đâu xuống. Dúi ngon sào 
xuống. Ngã dúi đâu. 

dúi dyi dg. (thường dùng phụ sau đg.). Từ gợi 
tả trạng thái bị ngã chúi xuống liên tiếp, ap 
ngã йш dyi. 

dui dg. 1 Làm cho tắt bằng cách Bí và day đi 
day lại đầu đang cháy vào một vật gi. Dui bỏ 
đuốc. Dụi bớt lửa trong bếp. 2 Đưa bộ phận cơ 
thể (thường là đầu), cho cọ xát nhẹ vào vật gì. 
Bé dui ди vào lòng mẹ. 3 Xát nhẹ nhiêu lần tay 
hoặc ngón tay lên ті mắt. Бш тй. 

Зот, др. Buộc góp các тёр, các góc lại với nhau 
cho kin, cho gọn. Buộc айт miệng túi lại, Dúm 
сот dùm áo. 

dúm; (ph.). х. nhim,. 

айт, (ph.). x. rým. 

дат đó (ph.). x. rúm rd. 

dum dz. (ph.; kng.). Tum, chum. Мед дит lai. 
Dum đầu vào nhau, 

dumdum х, dan dumdum. 

dun dg. (id.). Đẩy từ phía sau. Dun nhau пей. 
dun dủi (cũ hoặc ph.). х. кип rủi. 





dün 
айп t. (ph.). Chüng, không căng. Ойу dùn khó 
đứt (tng.). 

dún (ph.). x. лйип. 

dún dấy (ph.). х. nhún nhdy. 

dung; d. Cây gỗ mọc ở rừng, hoa thơm, màu 
vàng, trắng hay nâu, gỗ trắng mịn, có thể dùng 
làm vật liệu xây dựng nhỏ. 

dưng; dg. (cũ; ¡d.). Để cho tón tại mà không bị 
trừng phạt. Ti ác tri không dung, đất không tha. 
dung dàng ĉg. Nắm tay nhau dung đưa theo 
nhịp bước đi. Bon trẻ dung đăng bước trên 
thảm có. 

dung di t. Như binh dị. Lời thơ dung di. 

dung dịch d. Hỗn hợp đồng tính của hai hay 
nhiều chất, trong đó có một (hay một số) chất 
phân bố đều (роі là được hoà tan) trong môi 
trường của một số chất khác (gọi là dung môi). 
Nước sông hó, nước biển là những dung dịch 
lỏng. Các hợp kim là những dụng dịch rắn. 
dung dịch đệm d. Dung dịch có độ pH hầu như 
không thay đổi khi thêm một ít acid hoặc base. 
dung dịch keo d. Dung dịch có những hạt rất 
nhỏ nổi lơ lửng, không lắng xuống. Xước xà 
phòng là một dung dịch keo. 

dung dưỡng dg. Dung túng để cho dë đàng phát 
triển. Dung dưỡng bọn côn đồ. Dung dưỡng thói 
xu ninh. 

dụng hoà đg. Làm cho có sự nhân nhượng lẫn 
nhau để đạt được những điểm chung, trở thành 
không còn đối lập nhau nữa. Dung hoà y kiển 
hai bën. 

dung hợp dg. (¡d.). Hoà lẫn vào nhau để hợp 
thành một thể thống nhất, 

dung lượng d. Số lượng, nội dung tối đa có thể 
chứa đựng bên trong vật gì. Dưng lượng của lò 
là hai tấn. Dung lượng hô hấp (lượng không khi 
tối đa có thể trao đổi được sau mỗi lần thở ra, hít 
vào). Tiểu thuyết có dung lượng lớn. 

dung mạo d. (id.). Dáng mật, 

dưng môi d. Chất chiếm tỉ lệ lớn trong một dung 
dịch, hoả tan chất khác để tạo thành dung dịch. 
dung пар dg. Nhận cho tón tại trong phạm vì 
thuộc quyền tác động của minh. 

dung nghi d. (cũ). Dáng vẻ nghiêm trang, đứng 
dán 


dụng nham d. Chất nóng chảy do các núi lửa 
phun ra. 

dung nhan d. (trtr,). Vé đẹp của khuôn mặt. 
dung nhận бр. (¡d.). Chấp nhận để cùng tôn tại 
và phát triển. Cơ thể không chịu dung nhận t€ 


bảo la. 
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dung quang d. (cũ). Vẻ đẹp sáng sủa của khuôn 
mặt. 

dung sai d. Sai lệch cho phép về kích thước, 
khối lượng, v.v. của một sản phẩm, 

dung tha dg. Rộng lượng tha cho, không trừng 
trị. Một tội ác không thể dung tha. 

dung thân dg. Nương mình để được yên thân, 
để có thể tồn tại được. Tim nơi dung thân. 
dung thứ ág. Rộng lượng tha thứ. Cẩu xin 
dung thử. 

dung tích d. Lượng tối đa có thể chứa được, 
biểu thị bằng con số, của vật chứa. Dung tich 
của thùng là 20 lit. 

dung tục t. Tám thường và thô thiển, thiếu hẳn 
tính chất cao đẹp, tỉnh tế, tế nhị đáng lè phải có. 
Lời lẽ dung tuc. Văn chương dụng tuc. 

dung túng dg. Để cho tự do hoạt động hoặc 
phát triển, tuy biết là sai trái nhưng không sử 
đụng quyền của minh để ngăn chặn, trừng trị. 
Dung túng ké dưới làm сап. 

dùng; йр. 1 Lấy làm vật liệu, phương tiện để 
nhằm tạo ra cái gì, thực hiện việc gì. Dùng gỗ 
đóng bản ghế. Loại xe dùng để chở khách. Biết 
dùng người. Dùng mưu kế. 2 (kc.). Ăn uống. 
Dùng сот trưa. Mời khách dùng trà. 

dùng; t. (ph.). Chùng, không căng. 

dùng dàng dg. Lưỡng lu không quyết định, 
thưởng là trong việc đi Һау ở, vì còn muốn kéo 
dài thêm thời gian. Dùng dáng chưa muốn chia 
tay. Dùng dàng nửa ở nữa di. 

dùng dàng dg. (14.). Như айне đằng. 

dũng; (ph; id.). x. đöng,. 

đũng; d. (kết hợp hạn chế). Sức mạnh thé chất 
và tính thần trên hẳn mức binh thường, tạo khả 
năng đương đầu với sức chống đối, với nguy 
hiểm để làm những việc nên làm. Tri và đăng 
đi đôi. 

dũng cảm t. Có dũng khi đám đương đầu với 
sức chống đối, với nguy hiển để làm những việc 
nên làm. Người chiến sĩ đũng cảm. Dũng cảm 
bênh vực lẽ phải. 

dũng khí d. Sức mạnh tỉnh thần trên hẳn mức 
bình thường, thể hiện bằng hành động dám đương 
đầu với sức chống đối, với nguy hiểm để làm 
những việc nên làm. Dang khí đấu tranh. 

dũng mãnh t. Có sức mạnh thể chất và tỉnh thần 
trên hắn mức bình thường, thể hiện bằng khi thế 
mạnh mẽ trong hành động, không sức chống đối 
nào có thể căn trở nổi. Đoàn quân dũng mãnh. 
Khi thế dũng mãnh. 

dũng sĩ d. 1 Người có sức mạnh thể chất và tinh 
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thần trên hắn mức bình thường, dám đương đầu 
với những sức chống đối, với nguy hiểm để làm 
những việc nên làm. 2 Danh hiệu vinh dự của 
lực lượng vũ trang giải phóng miễn Nam Việt 
Nam trong thời kì kháng chiến chống Mi, tặng 
cho người lập được thành tích xuất sắc trong 
chiến đấu. Dũng sĩ diệt xe tăng. 
dũng tướng d. (cü). Tướng dũng cảm. 
dúng (ph.; id.). x. nhúng. 
dụng йр. (kết hợp hạn chế). Dùng (nói khái 
quát). Phép dụng binh của Trần Hưng Đạo. 
dụng công йр. Bỏ ra nhiều công sức để suy 
nghĩ, tìm tòi trong nghiên cứu, trong sáng tác 
nghệ thuật. Dựng công nghiên cứu. Dụng công 
trau chuốt lời văn. 
dụng cụ d. Vật chế tạo ra, dùng để giúp lam 
tăng khả năng, hiệu lực hoặc phạm vi hoạt động 
của con người. Dựng cụ do lường. Dụng cụ gia 
đình. 
dụng tâm І åg. (dùng phụ trước đg.). Có ý thức 
hướng hành động nhằm vào mục đích riêng ẩn 
kín nào đó (trong việc có quan hệ đến người 
khác). Dung tâm hại người. 
П d. Y thức nhằm vào mục đích riêng ẩn kin 
nào đó trong hành động (nói về việc có quan hệ 
đến người khác). Nói sai với dụng tâm vu cáo. 
dụng tình dg. (id.; dùng phụ trước dg.). Có ý 
thức hướng hành động nhằm thực hiện điều mong 
muốn riêng nào đó (thưởng là không tốt). Dung 
tình nói xấu bạn vì ghen tị. 
dụng võ dg. (kết hợp hạn chế; thường dùng phụ 
san ddf), Thi thố tài năng. Có đất dung уб. 
dụng ý I dg. (id.; dùng trước dg.). Có ý thức 
hướng hành động nhằm vào mục đích riêng 
nảo đó. 
II d. Y thức nhằm vào mục đích riêng nào đó 
trong hành động. Nói đùa, không có dụng у gì 
xấu. Việc làm có dụng ý dé cao cd nhân. 
duốc dg. Làm cho cá ở sông ngòi, v.v. say, chết 
vì bị trúng độc (một phương pháp bắt cá). Duóc 
cá bằng một loại lá độc. 
duốc cá d. Сау thuộc loại đậu, gồm nhiều loài, 
thường dùng để duốc cá. 
duộc x. giuộc. 
dui, d. Thanh nối liển các đảu cột chạy dọc 
nhà tre để giằng các cột với nhau. 
duỗi; đg. 1 Tự làm cho thẳng ra hết chiều dài 
một cách tự nhiên (thường nói vë vật đang bị co 
lại). Nằm duôi thẳng chân tay cho thoải mái. 
Chán co, chân duỗi. Con giun nằm duỗi mình 
ra. 2 (kng.). Đẩy ra không muốn nhận vẻ mình 


duy tu 


để khỏi bị vướng viu, ràng buộc. Thấy khó, muốn 
аибі ra. 

duối d. Cây nhỡ cùng họ với dãu tằm, thân 
thường cong queo, lá nhỏ, ráp, quả nhỏ, khi chin 
màu vàng, thưởng trồng làm hàng rào. 

dura cv. dura. d. Hgp kim nhe, bën cüa nhóm 
với đồng và magnesium. 

duralumin d. x. dura. 

dút dát (ph.). х. nhớt nhá. 

duy p. (vch.). Từ biểu thị điều sắp nói là phạm 
vi hạn chế của cải cá biệt, khác hẳn và đối lập 
với cải chung hoặc cải thông thường vừa nói đến; 
chỉ riêng... mà thôi. Cánh vật đã đổi khác, duy 
tinh người vẫn nhu trước, 

duy cảm t. Thuộc về chủ nghĩa duy cảm. 

duy danh t. Thuộc về thuyết duy danh. 

duy danh luận 4. (cü). Thuyết duy danh. 
duy lí cv. duy lý. t. Thuộc về chủ nghĩa duy lí. 
duy linh t. Thuộc vë chủ nghĩa duy linh. 

duy linh luận d. (cũ). Chủ nghĩa duy lính, 
duy lý х. duy li. 

duy mĩ cv. duy mỹ t. Thuộc về chủ nghĩa duy 
mí. 

duy ngã t. Thuộc về thuyết duy ngã. 

duy ngã luận d. (cũ). Thuyết đuy ngã. 

duy nhất t. 1 Chỉ có một mà thôi, không còn có 
cái khác hoặc ai khác có được tính chất hoặc đạt 
được tiêu chuẩn như thế, Quốc hội là cơ quan 
duy nhất có quyển lập pháp. 2 (id.). Thông nhất 
làm một và chỉ có thể là một như thế mà thôi. 
Nước Uiệt Nam là một khối duy nhất, không thể 
phán chia. 

duy tâm t. 1 Thuộc về chủ nghĩa duy tâm; trái 
với duy vật. Triết học duy tâm. Quan điểm duy 
tâm. 2 (kng.). Hay tin vào những điều mê tín, 
huyền bí. Bà ta rất duy tâm. 

duy tâm luận d. (cũ). Chủ nghĩa duy tâm. 

duy tâm sử quan d. Quan niệm lịch sử theo 
chủ nghĩa duy tâm. ' 

duy tån dg. (kết hợp hạn chế). Cái cách theo cái 
mới (thường dùng để nói về những cuộc vận động 
cải cách tư sản cuối thời phong kiến ở một số 
nước À Đông). Phong trào duy tân đâu thể kỉ 
XX ở Việt Nam. 

duy than t. (cü; id.). Như duy link. 

duy tri dg. Giữ cho tiếp tục tón tại trong tình 
trạng như cũ (cái đang có chiều hướng giảm sút 
hoặc mất đi). Duy trì môt chế độ lỗi thời. 

duy tu dp. Sửa chữa, tu bổ để duy tri hoạt động 
(thường nói về máy móc, công trình lớn). Duy 
tu, bdo dưỡng các tuyến đường bộ. Sira chữa. 





duy vàt 


duy tu trang thiét bi. 

duy vật t. Thuộc về chủ nghĩa duy vật, trải với 
duy tâm. Triết lí duy vật. Quan điểm duy vật. 
duy vật luận d. (cũ). Chủ nghĩa duy vật. 

duy ý chỉ t. Theo chủ nghĩa duy y chí. 

duyên, d. Phần cho Jà trời định dành cho mỗi 
người, về khả năng có quan hệ tinh cảm (thường 
là quan hệ nam nữ, vợ chồng) hoà hop, gắn bỏ 
nào đó trong cuộc đời. Duyên ưa phận đẹp (cü). 
Ép dầu, ёр mỡ, ai në ép duyên (tng,). ў 
duyên; d. Sự hài hoà của một số nét tế nhị đáng 
yêu ở con người, tạo nên vẻ hấp dẫn tự nhiên. 
Không đẹp, nhưng có duyên. Ấn nói có duyên. 
Duyên thẩm. Nụ cười duyên. 

duyên cách d. (cũ; íd.). Sự thay đổi, biến đổi 
trong lịch sử. 

duyên cớ d. Nguyên nhân trực tiếp của sự việc, 
thường là không hay. Việc ấy không phải là 
không có duyên сб. 

duyên dáng t. Có những nét có duyén (nói tổng 
quát). Cô gái duyên dáng. Nụ cười duyên đảng. 
duyên do d. (củ; ¡d.). Nguyên nhân trực tiếp 
của sự việc nào đó. Không rõ duyên đo vì đâu. 
duyên hài d. (cũ). Tinh đuyên hoà hợp, êm đẹp. 
duyên hải d. (không dùng làm chủ ngữ). Ven 
biển. Miễn duyên hdi. 

duyên ki ngộ cv. duyên kỳ ngô. d. Mối tình đẹp 
đã đến một cách hoàn toàn ngẫu nhiền. 

duyên kiếp d. Nhân duyên có từ kiếp trước, theo 
đạo Phật. 

duyên kỳ ngộ x. duyên kì ngộ. 

duyên nghiệp d. (14.). Duyên nợ nghề nghiệp. 
Có duyên nghiệp với nghề sư phạm. 

duyên nợ d. 1 Quan hệ tỉnh duyên ràng buộc 
tựa như nợ nắn, được định sẵn từ kiếp trước, theo 
đạo Phật. 2 (vch.). Quan hệ gắn bó tựa như tự 
nhiên mà có, khó dứt bỏ. Có nhiều duyên nợ với 
văn chương. 

duyên phận d. Số phận vẻ tỉnh duyên đã được 
định từ trước. 

duyên số d. Như duyén phận. 

duyệt dp. 1 (Người hoặc cơ quan có thẩm quyền) 
xem xét và đồng ý để cho thực hiện, thi hành 
(bản dự tháo, dự án, v.v), Trình duyệt bản dự 
chỉ. 2 (kết hợp hạn chế). Kiểm tra đội ngũ của 
lực lượng vũ trang một cách tượng trưng, trong 
một nghi lễ (hình thức vinh du dành riêng cho 
một cá nhân). Duyệt đơn vị danh dự tại sân bay. 
duyệt binh dg. Kiểm tra một cách tượng trưng 
đội ngũ của lực lượng vũ trang tập hợp lại để 
biểu dương sức mạnh về quân sự trong buổi lễ 
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long trọng. Cuộc duyệt binh ngày Quốc Khánh. 
duyệt y đg. Duyệt và chuẩn y. Được cấp trên 
duyệt у. 

dut. 1 Có thêm một phần nữa ngoài số tròn, có 
thêm một phân lẻ. Đã chín năm dự. Có dư trăm 
người. 2 (cũ; hoặc ph.). Thừa. Dư sức làm việc 
đó. Không nói. cũng dư biết rồi. 

dư âm а. 1 Phân còn vang của âm thanh đang 
tắt dẫn. Dư âm của một cung đàn. Tiếng chuông 
đã dứt mà du âm còn vọng lại. 2 Cái còn vọng 
lại của sự kiện đã từng có tiếng vang. Chiến công 
hiển hách còn để lại dư âm. 

dư ba а. (id). боп sóng còn lại; thường dùng 
để ví ảnh hưởng còn lưu lại của một sự kiện lớn 
đã kết thúc. Dư ba của một trào lưu tư tưởng. 
dư dà t. Có thừa, so với mức cán thiết của đời 
sống vật chất (nói khái quát). Sống ương đối 
du dd. 

du dật 1. Có thừa, trên mức dày đủ (nói khái 
quát). Tiển của dư dát. Cuộc sống ди їйї. 

dư đẳng d. (cũ; id.), Những người còn lại của 
một đảng phải đã bị tiêu điệt về mật tổ chức (nói 
tổng quát). 

du địa chí d. (сї). Sách địa lí. 

dư đồ d. (cũ; id.). Вап dó một nước, một vùng. 
dư luận d. Y kiến của số đông nhận xét, khen 
chê đối với việc gì. Dư luận đồng tình với việc 
ấy. Phản ánh dư luận quân chúng. Tổ cáo trước 
du luận. 

dư lượng d. Lượng (hoá chất) còn đọng lại do 
không phân huy, không thoát hết đi được, thường 
gày hại. Không để du lượng độc hại trong sản 
phiẩm. Dư lượng khí độc trong không khi. 

du nợ d. Nợ còn lại ở ngân hàng. 

dư thừa t. Có được trên mức бау đủ, trên mức 
yêu cầu. Cửa cải du thừa. Làm an du thừa. 

dư vang d. (id.). Phân còn vang đội lại của âm 
thanh đã tắt; thường dùng để ví cái còn vọng lại 
của hiện tượng đã qua. ү 

dư vị d. 1 Cảm giác vë mùi vị còn lại trong miệng 
sau khi đã ăn hoặc uống, Dư ví đậm đà của món 
ăn. 2 Cảm giác còn lại sau khi đã thưởng thức 
cái gì hoặc đã trải qua việc gì. Dư vị ngọt ngào 
của bài hát. Cuộc sống cũ để lại dư vị cay đẳng. 
dir (ph.). х. nhi 

йй, d. Chất nhờn do tuyến mi mắt tiết ra, dong 
lại ở khoé mi mắt. Dý mắt. Mắt ddy ай. 

din (ph.). x. nhi, 

dữ t. 1 (Người hoặc vật) có sự biểu thị sức manh 
hoặc hành động đáng sợ, tó ra sàn sảng làm hại 
hoặc gây tai hại cho người khác, vật khác. Dir 
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như hùm. Chó dữ cắn càn. Vật lộn với sóng dù. 
Thông rất ай tướng. Tiếng lành, tiếng đữ. 2 (kết 
hợp hạn chế). Có tác dụng mang lại tai hoạ một 
cách đáng sợ. Việc ấy dữ nhiều, lành it. Diêu dữ. 
Кё dữ тӧт, dù miệng, hay nói những lời độc 
địa. 3 (hay p.). (ph., hoặc kng.; dùng phụ sau 
åg., t.). (Cái gì diễn ra, biểu hiện ra) với cường 
độ mạnh mê, không bị kiếm chế, với mức độ 
cao khác thường. Sóng đánh rất di. Phải suy 
nghĩ dữ lắm. Càng và khuya trời càng rét dữ. 
đữ dần t. (ph,). (Dáng vẻ, điệu bộ, v.v.) trông 
rất dữ, khiến người ta phải sợ. Bộ mặt dë dàn. 
dữ dội t. (Cái gì điễn ra) hết sức mạnh më và có 
tác động đảng sọ. Lia cháy dir dội. Trận đánh 
ай dội. BỊ công kích ай dội. 

dữ đòn t. Dữ, hay đánh đòn đau (con cái, học 
trò thời trước, v.v.). Một thầy đồ nổi tiếng dữ 
đòn. 

dữ kiện ở, 1 (chm.). Điều coi như đã biết trước, 
được đựa vào để tìm những cái chưa biết trong 
bài toán. Bài toán không giải được, vì thiếu dữ 
kiện. 2 Điều được thừa nhận hoặc đã biết, được 
dựa vào để lập luân, để nghiên cứu, tìm tòi. 
Mừng dữ kign của khoa học. Dựa vào các dữ 
kiện thống Кё. 

dữ liệu d. 1 Số liệu, tự liệu đã có, được dựa vào 
để giải quyết một vấn đề. 2 (chm.). Sự biểu diễn 
của một thông tin trong máy tỉnh đưới dạng quy 
ước, nhằm làm dễ dàng việc xử lí. 

dữ tợn t. Rất dữ với vẻ đe doa, trông đáng sợ. 
Bộ mặt dữ ton. Nhìn một cách dữ ton. Dòng sông 
trở nên dữ ton vào mùa lũ. 

dú, åg. Đưa ra cho nhin thấy cái ham thích để 
dụ, để nhi. Di mới câu trước miệng cá. 

dú, dg. Gio ra cho nhìn thấy vật dùng để đánh, 
đâm, v.v. và làm động tác nhu chuc đánh, chuc 
dam, để hám doa. Dú lưỡi đao vào ngực bắt đứng 
іт. Dú quả đấm trước mũi. 

Чү, d. Tên gọi một giống lúa cho thứ gạo të hạt 
nhỏ và hơi ngắn, màu trắng trong, nấu cơm ёо 
và ngon. Cơm gạo dự. 

dự; đg. Góp phân vào một hoạt động chung nào 
đó đã được tổ chức, bằng sự có mặt của mình. 
Dhe mít tỉnh. Dự nhiều trận đánh. Du tiệc. Tranh 
ah thi. 

dự án d. Dự thảo văn kiện luật pháp hoặc kế 
hoạch. Trình dự án luật trước quốc hội. Thông 
qua dự án kể hoạch. 

dự báo йр. (hoặc d.). Báo trước về tình hình 
có nhiều khả năng sẽ xảy ra, dựa trên cơ sở 
những số liệu, những thông tin đã có. Dự báo 





dự thí 


thời tiết. Dự bảo tình hình sâu bệnh. Các du 
báo về kinh tế. 

dự bị I dg. (cũ). Chuẩn bị. Dự bị khởi công. 

II t. 1 Có sẵn đế có thể thay thể hoặc bố sung 
khí cần. Cầu thủ dự bị. Sĩ quan dự bị. 2 Ò thời ki 
chuẩn bị thêm cho đây đủ điều kiện để có thể 
được công nhận là thành viên chính thức của một 
tổ chức, thường là một chỉnh đảng. Đáng viên 
dự bị. 

dự bị đại học (kết hợp hạn chế). (Chương trình 
học) chuẩn bị thêm về mặt kiến thức cho đầy đủ 


‚ để có thể vào đại học. Lớp du bị đại học. 


dự cảm d. Sự cảm biết trước về điều có nhiều 
khả năng sẽ xảy ra. 

dự chỉ dg. Dự định sẽ chi (trong ngân sách),( z 
Khoản dự chỉ cho xây dựng nhà ở, Б 
dự định 1 dg. Định sẽ làm việc рі đó nếu không 
có gì thay đổi. Dự định đi chơi xa. 

па. Điều dự định. Những dự định táo bạo. 

dự đoán 1 dg. Đoán trước tỉnh hình, sự việc nào 
đỏ có thể xây ra. Dự đoán tinh hình. 

H d. Điểu dự đoán. Việc xảy ra trải với dự đoán. 
dự khuyết t, Được bầu ra nhằm bổ sung khi 
khuyết người chỉnh thức. Đại biếu dự khuyết. 
dự kiến I dg. 1 Thấy trước điều có nhiều khả 
năng sẽ xảy ra. Dự kiến có nhiễu khó khăn. Dự 
kiển hoàn thành kế hoạch trước thời hạn. 2 Có ý 
kiến chuẩn bị trước về một việc gi, về cách giải 
quyết một vấn dé gì. Dự kiến cách đối phó. 

Ша, 1 Dièu đã dự kiến. Sự việc xảy ra ngoài dự 
kiến. 2 Y kiến chuẩn bị trước về một việc рі, về 
cách giải quyết một vấn dë gì, Cứ theo dự kiến 
mà làm. 

dự liệu dg. (id.). Liệu trước vé việc có nhiều 
khả năng sẽ xây ra. 

dự luật d. Bản dự thảo một đạo luật; dự án luật. 
dự nhiệm t. Được huấn luyện quân sự trong 
những lớp tập trung để có thể sẵn sảng huy động 
удо quân đội thường trực khi cán. Phân đội dự 
nhiệm đã được huấn luyện về kĩ thuật, 

dự phòng đg. Chuẩn bị sẵn để phòng điều không 
hay có thể xảy ra. Mang thêm tiên, dự phòng 
phải ở lại. 

dự thảo I dg. Thảo ra để đưa thông qua. Dự 
thảo nghị quyết. 

H d. Bản dự thảo. Sửa đới vài điểm trong ди 
thảo kế hoạch. 

dự thẩm I dg. (cü). Điều tra một vụ án, chuẩn 
bị hổ sơ chuyển sang toà án để xét xử. 

H д. (cü). Thẩm phán làm việc dự thẩm. 

dự thí dg. (củ; id.). Dự thi (về văn hoá), 








du thính 


dự thính dg. Dự để nghe, không phải với tư cách 
thành viên chính thức. Нос viên du thính. 

dự thu dg. Dự tính sẽ thu (trong ngân sách, v.v.). 
Các khoản dự thu. 

dự tính đg. Tính toán trước khả năng diễn biến 
hoặc kết quả có thể có của sự việc trong tương 
lại. Dự tính khả năng. Con số dự tính. 

dự toán I dg, Tính toán trước những khoản thu 
chi về tải chính, Dự toán ngân sách. 

П d. Bản dự toán, Duyệt dự toán. Lập du toán. 
dự trù dg. 1 (18). Tính toán trước cụ thể cho 
công việc gì trong tương lai. Việc này dự trù phải 
ba thẳng mới xong. 2 (Бойс d.). (chm.}. Tính toán 
trước các thứ như tién, vật tư, hàng hoá cần chí 
dùng để cơ quan có thấm quyền xét đuyệt. Dự 
trù kinh phi. Lập dự trù, 

dự trữ I dg. Trữ sẵn để dùng khi cần đến. Dự trir 
lương thực. Hạt nhân dự trữ một năng lượng rất 
lớn. Lực lượng dự trữ. 

Па. Số lượng, khối lượng dự trữ. Tăng thêm dự 
trữ về vật tự. 

dự trữ vàng d. Số vàng được trữ sẵn, dùng để 
đâm bảo cho tiền giấy lưu thông hoặc để thanh 
toán khoản thiếu hụt trong quan hệ giao dịch với 
nước ngoài, v.v, 

dưa, d. Cây thuộc loại bầu bí, có nhiều loài, quả 
dùng để ап. Ruộng dưa. Nẵng 161 dưa, mưa tốt 
lúa (mg). 

dựa; d. 1 Thức šn làm bằng một số loại rau muối 
chua. Dưa cải. Dưa hành. 2 (kng.). Rau cải già 
dùng để muối dưa. Миа dưa vé muối. 

dưa bở d. Dưa quả chín màu vàng nhạt, thịt bở, 
có bột trắng. 

dưa chuột d. Dưa quả dài có gai mềm ở ngoài 
mật. 

dưa đỏ d. (ph.). Dưa hấu. 

dưa gang d. Dựa quá dài, vỏ màu xanh lục, lớn 
hơn фра chuột. 

dưa góp d. Thức ăn làm bằng một số củ hay 
quả sống như su hào, đụ đủ, v.v., thái thành 
miếng mỏng, ngâm giấm có pha đường và muối. 
dưa hấu d. Dưa quả to, vỏ quả màu xanh và 
bóng, thịt quả màu đó hay vàng, vị ngọt mát. 
dưa hồng d. Dưa có thịt quả giống như thịt quả 
dưa hấu non. 

dưa leo d, (ph.). Dưa chuột. 

dưa lê d. Dưa quả hơi tròn, khi chin vỏ màu 
trắng ngà hay vàng nhạt, thịt quả giòn, thơm, vị 
ngọt. 

dưa món d. Thức ап làm bằng một số củ hay 
quả sống, như cü cải, cà rốt, đu đủ v.v., thái thành 
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miếng mỏng, phơi hẻo, ngâm nước mắm nấu với 
đườn 


g. 
dua tày d. Dua quå tròn det, có múi, thit quà 
màu phót hông. 
dừa d. Cây cùng họ với cau, thân cột, lá to hình 
lông chìm, quả chứa nước ngọt, có củi dùng để 
ăn hoặc ép lấy dầu. Đất thiếu trắng dừa, đất thừa 
trồng саи (tng.). Dầu айа. 
dừa cạn d. Cây thân nhỏ thuộc họ trúc đào, toàn 
cây dùng lảm thuốc chữa huyết áp cao và bệnh 
bạch huyết. 
dừa lửa d. Dừa quả nhỏ, da màu hồng, cùi mỏng. 
dừa nước d. Dừa mọc dưới bùn ngập nước, lá 
dùng để lợp nhà. 
dừa xiêm d. Dừa thân lùn, quả nhỏ, nước rất 
ngọt. 
dứa d. Cây ап quả, thân ngắn, lá dài, cứng, có 
gai ở mép và mọc thành cụm ở ngọn thân, quả 
tập hợp trên một khối nạc, có nhiều mắt, phía 
trên có một cụm 14. 
dứa dại d. Cây mọc hoang, lá dài, cứng, có gai 
ở mép và ở sống giữa, quả giổng quả dứa. 
dựa åg. 1 Đặt cho có một phần sát vào vật gì để 
có được thế ving. Dựa thang vào tường. Ngồi 
dua cội. Xóm nhỏ dựa lưng vào sườn núi. 2 Nhờ 
vào ai hoặc cái gì để có được sức mạnh, để hoạt 
động có hiện lực. Dựa vào sức mình là chính. 
Biết dựa vào quần chúng. Lòng tin dựa trên cơ 
sở vững chắc. 3 (Làm việc gì) hưởng cho phù 
hợp với cái gi để có được sự thành công. Vë dựa 
theo mẫu. Dựa vào khả năng từng người mà phân 
công. Ту bái nói dua (tng.). 
dựa бат dg. Dựa vào, dựa theo người khác để 
làm, để sinh sống (nói khái quát; thường hàm y 
chế). Không tự suy nghĩ, cứ dựa dẫm vào người 
khác. Sống dựa dâm vào bổ mẹ. Trong cơn hoạn 
nạn, phải dựa dám vào nhau. 
dức dg. (cũ; id.). Mắng to tiếng, 
dức lác dg. (cũ, hoặc ph.). Quở mắng to tiếng. 
dưng; (рћ.). x. dáng. 
dưng; t. (kết hợp hạn chế). Không có gì, về mặt 
nội dung thường có nào đó. Ngày dưng (khôn, 
có việc bận rộn, khác với ngày mùa, v.v.). ở 
dung. Người dưng”. Ăn dưng ở nể (tng.). 
dừng; dg. 1 Thôi hoặc làm cho thôi vận động, 
chuyển sang trạng thái ở yên tại một chỗ. Con 
tàu từ từ dừng lại. Dừng chèo. Dừng chân. Câu 
chuyện tạm dừng ở đây, 2 (chm.). (Trạng thải) 
không thay đổi theo thời gian. Trạng thải dừng. 
Mật độ dừng. Dòng dừng (trong đỏ vận tốc ở 
mỗi điểm không thay đổi theo thời gian). 
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dừng; ág. (ph.). Quây, che bằng phën, cót, v.v. 
Đừng lại căn buông. 

айт dưng t. (hay đg.). Tó ra hoàn toàn không 
có một cảm xúc рі trước một sự việc, một cảnh 
(thường có thể gây cảm xúc) nào đó. Ding dưng 
trước những lời than khóc. Nhìn cảnh khổ của 
người khác bằng con mắt dứng dưng. 

dựng mỡ x. rửng тд. 

dimg tóc gáy (сй). x. dựng tóc gáy. 


dứng d. Cốt vách bằng tre, nửa, Cắm đứng làm- 


vách. Trát dứng. 

dựng ág. 1 Đặt cho đứng thắng. Dựng cột nhà. 
Dựng mọi người dây (làm cho thức dậy). 2 Tạo 
nên vật gì đứng thẳng trên mặt nền (thường là 
trên mặt đất) bằng những vật liệu kết lại theo 
một cấu trúc nhất định. Dựng nhà. Dựng cổng 
chào. 3 Tạo nên bằng cách tổ hợp các yếu tổ 
theo một cấu trúc nhất định (thường nói về công 
trình nghệ thuật). Dựng kịch. Dựng tranh, Câu 
chuyện dựng đứng (bịa đặt hoàn toàn). 4 Tạo nên 
và làm cho có được sự tồn tại vững vàng. D:mg 
cơ đồ. Từ buối đầu dựng nước. 5 (chm.). Vẽ hoặc 
nói rõ cách vẽ một hình phẳng nào đó thoả тап 
một số điểu kiện cho trước (thường chỉ dùng 
thước và compa). Dựng một tam giác đều có mót 
cạnh là đoạn thẳng АВ. Bài toán dụng hình. > 
dựng đứng ág. 1 (thường ding phụ sau d.). Có 
vị trí vuông góc với mặt đất, như được dựng thắng 
lên: Vách đá dựng đứng. Dốc dựng đứng. 2 Bia 
đặt ra như thật một cách trắng trợn (thường để 
lừa Ыр). Nói dựng đứng như thật. Dựng đứng 
lên câu chuyện để hại người. 

dựng phim dg. Lựa chọn và tập hợp những cảnh 
đã quay được cho thành một cuộn phim. 

dựng tóc gáy Sợ quá trước việc rùng rợn, khủng 
khiếp đến mức cảm thấy như tóc gáy dựng đứng 
cả lên. Chuyện rùng rợn, nghe dựng tóc gáy. 
dựng vợ gả chồng Cưới vợ, gả chồng. 

được, d. Dược mạ (nói їйї). Nhớ sạch mạ trên 
được 


dược; d. Dược học, được khoa (nỏi tắt). Ngành 
dược. Trường được. 

dược chất а. (¡d.). Như được liệu. 

dược chính d. Công tác tổ chức, hành chính 
của ngành được. Phỏng được chính, 

dược điển d. 1 Bộ sách chính thức có tinh chất 
pháp chế của ngành dược, quy định công thức 
và đặc trưng các thuốc chữa bệnh. 2 Bộ sách ghỉ 
chép tên gọi, tính chất, hình trạng, thành phần, 
liéu lượng và cách pha chế, bảo quản các loại 
thuốc chữa bệnh. 


dưới 


dược học d. Khoa học nghiên cứu về thuốc 
phòng chữa bệnh. 

cược khoa d. (kết hợp hạn chế). Như được học. 
Trường đại học dược khoa. 

được lí cv. được Iy. d. Bộ môn dược học chuyên 
nghiên cứu vẻ các đặc tính của thuốc. 

dược liệu d. Chất dùng làm nguyên liệu chế 
thuốc phòng chữa bệnh. Ngudn dược liệu 
trong nước. 

dược lý x, được li. 

dược mạ d. Chân ruộng chuyên để gieo mạ. Саду 
bừa kĩ dược mạ. 

dược phẩm d. Vật sản xuất ra để dùng làm thuốc 
phòng chữa bệnh. Công nghiệp dược phẩm. Xi „ 
nghiệp dược phẩm. 
được phòng а. (cũ), Cửa hàng bán thuốc và pha 
chế thuốc theo đơn; hiệu thuốc. 

dược sĩ d. Người làm nghề nghiên cứu, bào chế 
thuốc phòng chữa bệnh, tốt nghiệp đại học hoặc 
trung học chuyên nghiệp được khoa. Dược s? cao 
cấp. Dược sĩ trung cấp. 

dược tá d. Nhân viên sơ cấp ngành duoc. 
dược thảo d. Cây dùng làm thuốc chữa bệnh. 
dược thư d. (¡d.). Dược dién. 

được tính d. Tính chất vé mặt tác dụng phỏng 
chữa bệnh của được liệu, dược phẩm. 

dược vật d. (cũ, id.). Dược phẩm. 

dưới I d. Từ trái với rên. 1 Phia những vị trí 
thấp hơn trong không gian sơ với một vị trí xác 
định nào đó hay so với các vị trí khác nói chung. 
Đề dưới bàn. Ghi tên họ dưới chữ ki. Đứng dưới 
nhìn lên. Anh ấy ở dưới tầng hai. Tầng dưới của 
toà nhà. Ngôi dưới đất, 2 Vùng địa lí thấp hơn 
so với một vùng xác định nào đó hay so với các 
vùng khác nói chung. Dưới miễn xuôi. Từ dưới 
Thái Bình lên Hà Nội. Mạn dưới. 3 Phía những 
vị trí ở sau một vị trí xác định nào đó hay so với 
các vị trí khác nói chung, trong một trật tự sắp 
xếp nhất định. Hàng ghế dưới. Đứng dưới 
trong danh sách, Dưới đây nêu vài thí dụ. Xóm 
dưới. 4 Phía những vị tri thấp hơn so với một vị 
trí xác định nào đỏ hay so với các vị trí khác nói 
chung trong một hệ thống cấp bậc, thứ bậc. Dạy 
các lớp dưới. Cấp dưới. Vë công tác dưới xã. 
Trên dưới một lòng (những người trên, người 
dưới đều một lòng). 5 Mức thấp hơn hay số lượng 
ít hơn một mức, một số lượng xác định nào đó. 
Sức học dưới trung bình. Em bé dưới hai tuổi. 
Giả dưới một nghìn đồng. 

П k. 1 (dùng sau xướng). Từ biểu thị điều sắp 
nêu ra là đích nhằm tới của một hoạt động theo 









Мек gan _ | 


hướng từ cao đến thấp; trái với trên. Län xuống 
dưới nước. Rơi xuống dưới đất. 2 Từ biểu thị 
điều sắp nêu ra là phạm vi tác động, bao trùm, 
chí phối của hoạt động hay sự việc được nói 
đến. Đi đưới mưa. Sự việc dưới con mắt của 
anh ta. Sống dưới chế độ cũ. Dưới sự lãnh đạo 
của giảm đốc. 

dưới trướng (cũ, hoặc kng.). Trực tiếp dưới 
quyền của người nảo đó. 

dướn x. ruón. 

dương; І d. Một trong hai nguyên H cơ bản 
của trời đất (đối lập với ám), từ đó tạo ra muôn 
vật theo một quan niệm triết học thời cổ xưa ở 
phương Đông. 2 (vch., hoặc chm.). Từ dùng để 
chỉ một trong hai mặt đối lập nhau (thường là 
mặt tích cực, hoặc được quan niệm như lả tích 
cực; mặt kia là дт), như chỉ ngày (đối lập với 
đêm), mặt trời (đối lập với mặt trang), đàn ông 
(đối lập với đàn bả), sống (đối lập với chết), sấp 
(đối lập với ngửa), thuận (đối lập với cái được 
chọn làm chiều nghịch), v.v. Bóng đương. Cài 
đương (thế giới của những người sống, đối lập 
với cõi дт). Chiểu dương của một trục. 

H t. (chm.). 1 (Sự kiện) mang tinh chất động, 
nóng, hay (sự vật) thuộc về nam tính hoặc thuộc 
về công năng, theo quan niệm của đông у. 2 Lớn 
hơn số không, Só đương. 

dương; d. (ph.). Phi lao (dương ги, nói їйї). 
dương bản d. Ảnh chụp trên đó những phần 
trắng, đen phản ánh đúng những chỗ sáng, tối 
trên vật. 

dương cầm d. (cũ). Piano. 

dương cơ d. 1 Chỗ đất thích hợp để cất nhà cửa 
cho người sống ó, theo thuật phong thuỷ; phân 
biệt với дт phản, chỗ ở của người chết. 2 (id.). 
Nhà cửa (thường rộng lớn). 

dương cực d. (cũ). Cực đương. 

dương danh ág. (cũ). Nêu tên tuổi để khoe 
khoang. 

dương dương tự đắc Vênh удо vi tự đắc. Có 
chút thành tích đã vội dương đương tự đắc. 
dương đông kích tây Làm ra vé muốn đánh 
phía nảy nhưng thật ra nhằm đánh phía khác, dé 
làm lạc hướng đối phó của đối phương, 

dương gian d. Còi dương, thể giới người sống 
ở, trong quan hệ đối lập với дт phủ. 

dương lịch d. 1 Lịch tính thời gian theo sự 
chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt 
Trời, lấy thời gian trung binh Trái Đất đi hết 
một vòng là một năm. 2 Dương lịch Gregory 
(một loại dương lịch), dùng làm lịch thông 
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dụng trên thế giới hiện nay (cóng Ích), chia 
một năm làm 365 ngày, và cứ bốn năm có một 
năm nhuận 366 ngày. Tét dương lịch. Tính 
tuổi theo dương lịch. 

dương liễu d. 1 (ph.). Phi lao. 2 x. ёи. 
dương mal d. (cũ; і4.). Giang mai, 

dương oai dg. Tó rõ uy thế nhằm đe dog, uy 
hiếp. Chi dương oai chứ không dám làm gì. 
dương thế d. Như đương gian. 

dương tính t. (kết hợp hạn chế). Có thật, có xảy 
ra hiện tượng nói đến nào đó; đối lập với âm 
tính. Tiêm thử phản ứng, kết quả đương tính. 
dương trần d. (id.). Như đương gian. 

đương vật d. Phần ngoài của cơ quan sinh dục 
ở đản ông và động vật giống đực. 

dương xỉ d. Cây không hoa, lá non cuộn hình 
ốc, sinh sản bằng bảo tử ở mật dưới lá, có nhiều 
loài, thường mọc ở chỗ гат và ẩm. 

dường I d. (cù, hoặc vch.; kết hợp hạn chë, 
thường dùng trước пао, nảy, ấy). Từ dùng để chỉ 
cái có tính chất, mức độ đại khái như thế; nhường. 
Nghĩa nặng dường ấy. Tình thương ấy lớn lao 
biết dường nào. 

П åg. Có cái gì về tính chất, mức độ tựa như thế. 
Ruột gan dường lửa йй. 

dường bâu d. (cũ.). Diểm bau. 

dường như Có vẻ như, hình nhu. Mói nghe thì 
dường như don giản. 

dưỡng; d. Tấm mỏng trên đó có biên dạng mẫu 
(thường là những đưởng cong phức tạp), dùng 
để về đường viễn các chỉ tiết, ướm khít với sản 
phẩm chế tạo để kiểm tra kích thước, v.v. Dưỡng 
đo ren. Dưỡng chép hình. : 

dưỡng; dg. (kết hợp hạn chế). Tạo điều kiện, 
thường bằng cách cung cấp những thứ cán thiết, 
giúp cho (cơ thể yếu ớt) có thể phát triển hoặc 
duy trỉ sự sống tốt hơn (nới khái quát). Cha sinh 
mẹ dưỡng. Dưỡng thai. Dưỡng (tuổi) già. 
dưỡng bệnh dg. Bồi dưỡng sức khoẻ khi vừa 
mới khỏi bệnh. : 

dưỡng duc dg. (cù; trtr.). Nuôi náng và dạy dó 
(thường nói về công ơn cha mẹ). Công ơn dưỡng 
duc. З 

dưỡng đường а. (ph.). Bệnh viện, 

dưỡng khí d. Tên gọi cũ hoặc thông thường của 
oxygen. 

dung lão dg. Dưỡng tuổi giả. Vé dưỡng lão, 
Nhà dưỡng lão. Làm ăn lối dưỡng lão (cắm 
chừng giữ sức để tránh mệp). 

dưỡng sinh; ág. (kết hợp hạn chế), Giữ gìn, bồi 
dưỡng sức khoé để được sống lâu một cách tích 
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cực. Phép dưỡng sinh. 

dưỡng sinh; dg. (vch.; id.). Như sinh duong. 
dưỡng sức ág. Nghỉ ngơi hợp lí để giữ gìn và 
tăng cường sức khoẻ. 

dưỡng thân; dg. (cü). Nuôi đưỡng cha mẹ. 
dưỡng thân; đg. (cũ). Giữ cho thân thể khoẻ 
mạnh và tình thần thự thái. 

dưỡng trấp d. Chất lỏng nuôi dưỡng hình thành 
từ những thức ăn đã tiêu hoá trong ruột non. 
đướng d. Cây mọc hoang cùng họ với mít, lá có 
lông và có nhiều hình dạng khác nhau, vỏ có thể 
dùng làm giấy. 

dượng 4. 1 Bố duong (nói tất; có thể dùng để 
xưng gọi). 2 Chồng của cô hay chồng của di (có 
thể dùng để xưng gọi). 

ис dg, (id.). Tập lại cho thành thạo thêm (để 
chuẩn bị biểu diễn). Dượt lai các tiết muc văn 
nghệ. Бир bóng để chuẩn bị thi đấu. 

dứt dg. 1 (Cái đang diễn ra thành một quá trình 
ít nhiều kéo dài) dừng hẳn lại, kết thúc, Diz lời. 
Trị cho dứt bệnh. Mưa vừa dứt. 2 Làm cho đứt 


dynamo 


sự liên hệ, lia bó hẳn cái gắn bó vẻ tinh cảm, về 
tinh thân. Không thế hit tình máu mü. 

dứt điểm dg. 1 Kết thúc một bản bằng điểm 
thắng (trong chơi bóng). Siz bóng dứt điểm. 
2 Làm cho xong hẳn đi vào một lúc nhất định 
công việc nào đó. Quyết dứt điểm việc ấy 
trong tháng này. Giải quyết dứt điểm. 

dứt khoát t. Hoàn toàn không có sự nhập nhàng 
hoặc lưỡng lu, nửa nọ nửa kia, Phản ranh giới 
dứt khodt giữa đúng và sai. Thái độ dt khoái. 
Dút khoát từ chối. Việc này dit khoát ngày mai 
là xong. 

dyn [din] d. Đơn vị đo độ nhạy của phim ảnh. 
Phim 17 dyn. 

dynamit cv. dinamit. d. Chất nổ ở dang rin 
khi nổ đổi hoàn toàn thành chất khí có nhiệt độ 
cao, sức công phá rất mạnh, dùng để phá núi, 
đảo mỏ. 

dynamo cv. đinamo. d. Máy phát điện một 
chiều, biến cơ năng thành điện năng dưới dạng 
đòng điện, 


D 


dÐ [“dë”, hoặc “dò” khi đánh уйп) Con chữ 
thứ bảy của bảng chữ cái chữ quốc ngữ, viết 
phụ àm “A”. 

d Đồng (bạc Việt Nam), viết tát. 

da, d. Cây to có rễ phụ mọc từ cảnh thõng xuống, 
trồng để lấy bóng mát, Сау đa cây để (ví người 
có trình độ thâm niên cao, có uy tín trong nghề). 
đa; tr. (ph.; kng.; dùng ở cuối câu). Từ biểu thị 
ý nhấn mạnh về điều vừa khẳng định, như muốn 
thuyết phục người nghe một cách thân mật. Việc 
đó coi bộ khó dữ da! 

đa; Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, tính 
tir, động từ, có nghĩa “nhiều, có nhiều”. Đa điện *. 
Đa ѕйи*. Đa canh*. 

đa âm t. (cü). Đa tiết. 

đa bảo t. (Sinh vật) có cơ thể gồm nhiều tế bào; 
phân biệt với đơn bảo. Động vật da bào. 

đa hội t. Có số nhiễm sắc thể tăng thêm một số 
lån so với số nhiễm sắc thể vốn có của một loài 
sinh vật. 

đa cảm t, Dễ cám xúc, dễ rung động. Мог tám 
hồn da cảm. 

da canh dg. Trồng nhiều loại cây trên cùng một 
diện tích đất đai; trái với độc canh. Vùng nông 
nghiệp da canh. 

đa chiều t. Nhiều chiều. Quan hệ da chiểu. 
Thông tin đa смди. 

đa chương trình д. Kì thuật khai thác máy tính 
cho phép thực hiện xen kẽ nhiều chương trình 
đồng thời. 

đa dạng t. Có nhiều dạng biểu hiện khác nhau. 
Một nên văn nghệ da dạng. Sự йа dạng của cuộc 
sống. 

đa dạng hoá йр. Làm cho trở nên đa dạng. Đa 
dạng hod sản phẩm. Da dạng hoá quan hệ đối 
ngogi. 

da dang sinh hoc Tinh phong phú đa dang vé 
nguón gien, vë gióng loài sinh våt trong ty nhiên. 
da dàm t. Có nhiêu ham muón vé thú nhuc duc, 
thường biểu hiện bằng nhimg hành vi dám dat. 
đa điện I d. Khối giới hạn bởi một mật khép kin 
gồm nhiều đa giác. Đa điện đều. 

II t. (1.). Có tính chất nhiều mặt. Mót sự phát 
triển đa điện. 


đa dụng t, Có nhiều công đụng, nhiều tác dụng 
khác nhau. Tủ đa dựng, vừa để đựng, vừa làm 
bàn viết. 

đa đa d. x. gà gó. 

đa đa ích thiện (cü). Càng có nhiều càng tốt. 
đa đoan t (сй; vch.). Lám mối, lắm chuyện lôi 
thôi, rắc rối khó lường. Con tạo đa đoan. 

đa giác d. Hình do một đường gấp khúc khép 
kín tạo thành, Da giác déu. Da giác lõm. 

đa hệ t. Có thể hoạt động được với các hệ thống 
diéu khiến và tín hiệu khác nhau. Máy tinh đa 
hệ, Tivi màu da hệ. 

đa khoa t. (kết hợp hạn chế). Có nhiều khoa 
điều trị. Bệnh viện da khoa. 

đa mang dg. Tự vương vào cái khiến phải bận 
lòng nhiều. Đa mang rượu chè. Da mang làm gì, 
đa mưu t. Có lắm muu kế để ứng phó. Con người 
da тим. 

đa mưu túc trí (cù; ¡d.). Có lắm mưu ké và có 
đủ tài trí (để ứng phó). 

đa năng t. Có nhiều chức năng khác nhau, làm 
được nhiều việc khác nhau. Có công dung đa 
năng. Câu thủ da năng, chơi được ở nhiều vị trí. 
đa nghỉ t. Hay nghỉ ngờ. Da nghỉ nhu Tào Thảo. 
đa nghĩa t. (Đơn vị ngôn ngữ) có nhiều nghĩa. 
Từ đa nghĩa. 

đa ngôn t. Nói nhiều hơn mức cần thiết; lắm 
lời. 

đa ngôn đa quá (сӣ). Nói nhiều thì mắc nhiều 
lầm lỗi (hàm ý khuyên không nên nhiều lời). HZ 
đa ngôn thì da quả. 

đa nguyên t. (hoặc а.). 1 Thuộc về thuyết đa 
nguyên. 2 (Xã hội) có nhiều dân tộc, nhiều tôn 
giáo, hoặc nhiều quan điểm, nhiều đảng phái 
chính trị cùng tón tại. Da nguyên chính trị. 

đa nguyên luận d. Thuyết đa nguyên. 

đa nhiệm d. Khả năng của máy tính cho phép 
thực hiện xen kẽ hai hoặc nhiều nhiệm vụ trên 
cơ sở phân phối thời gian của bộ xử lí trung tâm. 
đa phần d. (kng.). Phản nhiều, phần lớn. 

đa phu t. x. chế độ đa phu. 

đa phương t. Có tính chất của nhiều bên, có sự 
thoả thuận hoặc sự tham gia của nhiều bën; phân 
biệt với đơn phương, song phương. Các tổ chức 
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tài chinh da phương. Quan hệ da phương. Đường 
lối đối ngoại đa phương. 

đa sầu t. Hay sâu muộn. Con người đa sáu. 

da số d. 1 Phản lớn, số đông trong một tập hợp, 
thường là tập hợp người. Da số các em là nữ. Da 
số trường hợp. 2 Số lượng phiếu bầu cử hoặc 
biểu quyết về một phía nào đó đạt quá một nửa 
tổng số phiếu; tổng thể nói chung những người 
đã bỏ những phiếu ấy, trong quan hệ với mh; 
số. Da số tån thành, Biếu quyết theo đa зб. - 
đa số áp đảo d. Đa số lớn gấp nhiều lần thiểu 
số (nói trong trường hợp có sự đối lập gay gắt). 
đa số tuyệt đối d. Số lượng (phiếu bầu cử hoặc 
biéu quyết về một phía nào đó) đạt quả một nửa 
tổng số phiếu; phân biệt với đa số tương đối. 
đa số tương đố d, Số lượng (phiếu bầu cử hoặc 
biểu quyết về một phía nào đó) nhiều hơn са, 
tuy không đạt quá một nửa tổng số phiếu; phân 
biệt với da số tuyệt đối. 

đa sự t. 1 (¡d.). Lám chuyện, do bày vẽ phiên 
phức. 2 Hay dự vào những việc không có quan 
hệ đến mình, gây rắc rối. Con người da sự. 

đa tạ dg. (cü; kc.). Cảm ơn nhiều (dùng trong 
đối thoại để tó lòng biết ơn). Xin đa tạ ngài. 

đa thần t. x. huyết da thần. 

да thần giáo d. Tôn giáo thờ nhiều thần; trái 
với nhất thdn giáo. 

đa thần luận d. Thuyết đa thần, 

đa thê t. x. chớ độ đa thê. 

da thức d. Biểu thức đại số göm nhiều đơn thức 
nối với nhau bằng các dấu cộng hoặc trừ. Da 
thức bậc ba. 

đa tiết t. 1 (Từ) gồm nhiều âm tiết. “Kinh të 
học ” là một từ đa tiết. 2 (Ngôn ngữ) có phân lớn 
tử là đa tiết. 

đa tỉnh t. Có nhiều tình cảm, dễ có quan hệ tỉnh 
cảm (thường là về yêu đương). Con người da 
tình. 

đa trá t. Hay lừa đáo. 

đa truẫn t. (vch.; id.). Gặp nhiều gian nan, vất 
vả trên đường đời. Người hiên hậu nhưng lại đa 
truân. Hồng nhan да тийп. 

đa túc d. Động vật chân đốt có thân dài gồm 
nhiều đốt, mỗi đốt mang một hay hai đôi chân, 
như cuốn chiếu, rết, v.v. 

да tư đa lu t. Như đa tue ha. 

da tư tự t. Hay nghĩ ngợi, lo lắng nhiều. 

đa xử lí cv. đa xử lý d. Phương thức làm việc 
của một máy tính trong đó nhiều bộ xử lí có thể 
dùng chung bộ nhớ vả thực hiện song song nhiều 
quá trinh khác nhan, 


đả thông 


да, d. 1 Đoạn gỗ áp đưới để đỡ một thanh khác 
được vững hơn. 2 Đoạn ống hoặc thanh tròn 
luôn đưới một vật nặng để di chuyển vật đó được 
dễ dàng. Dùng đà để kéo gã. 3 Sức hướng tới 
trước, được tạo ra do sự chuyển động mạnh hoặc 
sự hoạt động mạnh më theo một hướng nhất 
định. бё tăng tốc độ để lấy đà lên dốc. Trên 
đà phái triển. 

đà; d. Dà tàu (nói 140). 

đà; (ph.). x. đà, (ng. ID. 

đà, p. (biến am của đã, chỉ dùng trong thơ ca), 
Như đã. Thuyên đà đến bến anh ơi, Sao anh 
chẳng bắc cẩu nơi lên bó? (cd). 

đà dàn dg, Làm một cách chậm chap, không 
khẩn trương. Cứ đà dán thể thì bao giờ xong việc. 
đà diu d. Chim rất to sống ở một số vùng nhiệt 
đới, cổ dài, chân cao, chạy nhanh. 4 
đà tàu d. Công trình để đặt tàu khi đang đóng 
hoặc sửa chữa. 

då dg. (kng.). 1 Đánh cho đau, рау tổn thương 
nhiều. Chúng nó dd nhau. Dd một trận nên 
thân. 2 Dà kích bằng lời nói, tranh ảnh. Bài 
báo då thỏi cửa quyền. 3 (thgt.). Ăn, tống hoặc 
ngủ (tuỳ bổ ngữ cụ thể); như đán» (пр. 25). 
Ра hết nýa chai rượu. Dd một giấc từ đầu 
hôm đến sáng. 

dà đảo dg. I Đánh đổ (chỉ dùng trong khẩu 
hiệu đấu tranh). Dd 240 chế độ độc tài! 2 (Lực 
lượng quản chúng) biểu thị sự chống đối kịch 
liệt với tỉnh thân muốn đánh đổ. Đi đến dâu 
cũng bị dd đảo. 

dà động dg. 1 (dùng có kèm y phủ định). Động 
đến vỉ coi đó là một đối tượng cẩn tác động tới. 
Còn nhiêu vùng hoang rậm mà các đội khai 
hoang chưa dd động tới. 2 Nói đến vì coi đó là 
điều сіп nói. Lò di, không dd động gì đến. 

då dót dg. Từ gợi tả cách nói không rõ, không 
đúng một số âm, thường do nói chua sõi hoặc 
do nüng nju. Chừng dy tuổi mà còn då dót. 

đả kích dg. Chỉ trích, phản đối gay gắt hoặc 
dùng hành động chống lại làm cho bị tổn hại 
(nói về hoạt động đấu tranh xã hội), Phê bình 
khác dd kích. Tranh đã kich. Phong trào giải 
phóng dân tộc dd kích mãnh liệt vào chủ nghĩa 
thực dân. 

đã phá dg. Chỉ trích gay gát nhằm phản đối, 
xoá bỏ cái lạc hậu, thối nát thuộc về đời Sống 
văn hoá, tính thân. Dd phá hủ tục. Dd phá nz 
tưởng y lại. 

då thông dg. Làm cho nhận thức tư tưởng thông 
suốt và đồng ý. Dd thông tư tưởng. 


dà 


đã, t. (hay dg.). 1 (cũ). Khỏi hắn bệnh, Dau 
chóng đã chảy (tng.). Thuốc đẳng đã tật (tng.). 
2 Hết cảm giác khó chịu, đo nhụ cầu sinh lí hoặc 
tâm lí nào đó đã được thoá mãn đến mức đây đủ, 
Саі đã ngứa. Đã khát. Ăn chưa đã thèm. Ngủ 
thêm cho đã mắt. Đã giận. 

dš, I p. 1 (thường dùng trước geg., t.). Từ biểu thị 
sự việc, hiện tượng nói đến xảy ra trước hiện tại 
hoặc trước một thói điểm nào đó được xem là 
mốc, trong quá khứ hoặc tương lai. Bệnh đã khởi 
từ hôm qua. Mai nó về thì tôi đã đi rồi. Đã nói 
14 làm. 2 (dùng ở cuối vế câu, thưởng trong câu 
сап khiến). Từ biểu thị việc vừa nói đến cần được 
hoàn thành trước khi làm việc nào khác. Đi đâu 
mà vội, chờ cho tanh mưa dā. Nghĩ cái đã, rồi 
hãy làm tiếp. 

П tr. 1 Từ biếu thị y nhấn mạnh thêm về sắc thái 
khẳng định của một nhận xét, Nà ấy đã lắm 
của. Đã đẹp chưa Ма? Dà đành như thế 2. (dùng 
trong câu có hình thức nghỉ vấn). Từ biểu thị y 
nhấn mạnh thêm về sắc thái nghi vấn. Phé bình 
chua chắc nó đã nghe. Đã dễ gì bảo được anh ta. 
đã đành Tổ hợp biểu thị một điều được сої là di 
nhiên, nhằm bó sung một điều khác quan trọng 
hơn. Đã dành là tin nhau, nhưng vẫn phải kí 
nhận. Miễn núi thiểu muối đã đành, chứ miễn 
biển thì không thể như thế, 

đã đời t. (mg.). Thoả sức, hả hé, không còn thèm 
thuỒng, ao ước nữa. Làm môt giấc cho đã đời. 
đã... lại... Không những..., mà còn... Dä học giỏi, 
lại ngoan. 

đã trót phải trét (thgt.). Đã trót làm thì mặc 
đầu nay thấy không thích cũng dành phải làm 
cho xong. 

đá, I d. 1 Chất rắn cấu tạo nên vỏ Trái Đất, 
thường thành từng tăng, từng hòn. Núi đã. Đường 
ға đá. Rán như dd. Đá mài*. Ngô đá (ngô có 
hạt rắn). 2 (kng.). Nước đá (nói tắt). Са phê dá. 
Ш t. (thgt.). Keo kiệt quá mức. Con người đá lắm. 
đã; dg. 1 Đưa nhanh chân và hất mạnh nhằm 
làm cho xa ra hoặc bị tổn thuong. Dd bổng quả 
bóng. Dd cầu. Tay đấm chân đá. Ngựa non hdu 
dd (tng.). 2 (ph.). (Một số loài vật cùng loại) chọi 
nhau, thường bằng chân. Gà 24 nhau. Chơi đá 
đế. 3 (kng.). Cắt đứt quan hệ yêu đương một cách 
ít nhiều thô bạo. Ві người yêu đá. 4 Xen lẫn vào 
cái có tính chất hoặc nội đung ít nhiều xa lạ 
(thường về cách nói năng). Đá vào ít tiếng Pháp 
trong câu chuyện. Lối ăn mặc đá tính đá quê. 
đá balat cv. đá ballast d, Đá vỡ, со gần bằng 
nắm tay, thường dùng rải dưới tà vẹt đường sắt, 
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đá bọt d. Đá do núi lửa phun ra, có rất nhiều lỗ 
hổng, xốp và nhẹ, có thể nổi trên mặt nước. 

đá cuội d. Đá do dòng nước chảy lâu ngày làm 
món nhàn các cạnh, có kích thước khoảng tử 1 
đến 10 centimet. 

đá дат d. Đá được đập nhỏ tương đối đều cạnh, 
cỡ từ 1 đến 12 centimet, thường dùng để rải làm 
mặt đường. 

đá dit dg. (thgt.). Bỏ, thải, không còn quan hệ, 
không dùng nữa (hàm ý khinh), Tên fay sai bị 
chủ да dit. 

đá đưa dg. Nói khéo léo và không thành thật, 
chỉ cốt làm vừa lòng người nghe. Đá đưa йди 
lưỡi. 

đá gà dg. (kng.). Làm việc nào đó một chút cho 
có chuyện, không thật sự quan tâm. ёс gi cũng 
đá gå một chút rồi bỏ. 

đá gà đá vịt (kng.). Như đá gà (nhưng nghĩa 
mạnh hơn), 

đã hoa d. Đá vôi bị biến chất, kết tinh cao độ, 
thường có vân đẹp. 

đá hoa cương đ. x. hoa cương, 

đá hộc d. Đá được đập từ đá tâng ra, cỡ từ 
khoảng 20 đến 40 centimet. 

đá lửa d. 1 Đá silicium rất rắn, dùng để đánh 
lấy lửa. 2 Hợp chất sắt chế thành viên nhỏ, cho 
vào bật lửa để đánh lấy lửa. 

đá macma cv. đá magma d. Đá do sự đông 
đặc và kết tinh các khối nóng chảy từ lòng Trái 
Đất tạo thành, 

đá mài d. 1 Đá dùng để mài đao, kéo, v.v. 
2 Dụng cụ đế mài các chỉ tiết bằng kim loại, 
bằng kinh, v.v. 

đã nam châm d. Tên gọi thông thường của 
magnetit. 

dá ong d. Đá màu nâu đỏ, có lỗ nhu tổ ong, 
thành phần chủ yếu là oxid sắt và nhôm. 

đá phiến d. Đá biến chất, có thể tách ra thành 
từng tấm, từng phiến. ›: 

đá quả bóng (kng.). Ví hành động chuyển việc 
thuộc thẩm quyền của mình cho người khác giải 
quyết để tránh trách nhiệm. Việc phức tạp thì đá 
quả bỏng cho nhau, không ai chịu giải quyết. 
đá quý d. Đá tự nhiên có giá trị cao (như các 
loại ngọc, kim cương,... nói chung), thưởng dùng 
làm đồ trang sức, đồ mĩ nghệ. Pho tượng đá quy. 
Xinh doanh vàng, bạc, đá quy. 

đá tal mào d. Đá nhọn, löm chòm như hinh 
những tai mèo dựng ngược trên vách núi. 

đá tång d. Đá nguyên khối to, dùng để kê chân 
cột nhà. 
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đá thúng dung ма (kng.). Tó thái độ giận абі 
Triệt cách gián tiếp bằng những cử chỉ, hành động 
ít nhiều thô bạo. 

đá trầm tích d. Đá do các vật trong nước lắng 
đọng, gắn kết mà thành. 

đá trụ d. Lớp đá nằm phía dưới vỉa khoáng sản. 
да vách d. Lớp đá nằm phía trên via khoáng 
sản. 

đá vàng d. (cũ; vch.). Đá với vàng; dùng để ví 
sự bền vững, ріп bó trong quan hệ tình cảm 
(thưởng về tình nghĩa vợ chồng). Tình nghĩa đá 
vàng. 

đá vân mẫu d. x. mica. 

đá vôi d. Đá dùng đế nung vôi. 

đạc I dg. (id.). Ро (ruộng đất). 

па. 1 Đơn vị đo chiều dài thời xưa, bằng khoảng 
60 mét, 2 (id.). Đoạn đường tương đối ngắn. 
Không xa lắm, chỉ cách nhau vài đạc đường. 
đạc điền dg. (cũ). Đo ruộng đất. Đội đạc điển. 
дасһ p. (và tr. (thgt.; id.). Như 4Zçh. 

dal, I d. 1 Vành bao quanh vật gì, thường để 
giữ cho chặt, cho chắc, Thùng gỗ có đai sát. 
Trẳng cây làm thành đai rừng chắn gió. Đai 
do khoác (day buộc ngang lưng áo cho chắc, 
đẹp). 2 Vành đeo ngang lưng phía ngoài áo chšu 
vua. 3 сп. vòng đai. Dài (đất, khi hậu, thực vật, 
v.v.) chạy vòng quanh Trái Đất theo hướng vĩ 
tuyến. Dai khí hậu. 4 Hệ thống xương làm nơi 
tựa của xương chí. 

H dg. Deo bằng dày buộc chặt quanh lưng và 
ngực. Dai con sau lưng. 

đai; dg. (kng.). Nói kéo dài và nhiều lần về việc 
đã xảy ra để tỏ sự không bằng lòng của mình. 
Nó đã nhận khuyết điểm, còn dai đi đại lại làm gì. 
đai cân d. Như cán đai. 

đai chậu d. Xương đai thuộc vùng sau hông, 
khớp với xương chỉ san. 

đai ốc d. Chỉ tiết máy có một lỗ có ren để lắp 
với một đình ốc hoặc trục vít. 

đai truyền d. Dây dùng để truyền chuyển động 
giữa các trục trong máy. 

dàl, d. 1 Bộ phận ở phía ngoài cùng của hoa, 
gồm những bản thường màu lục. 2 Đồ dùng bằng 
gỗ tiện, sơn son để bảy vật thờ cúng, có hình 
giống cái đài hoa. Đài rượu. Đài trdu. 3 Lån cúng 
bái hoặc cầu xin. Cung Ба dài hương. Xin một 
đài âm dương. 4 Giá thời xưa dùng để đặt gương 
soi hoặc cắm nến, thưởng có hình giống cải đài 
hoa. Dài gương *. 

đài; d, 1 Công trình xây dựng trên nền cao, 
thường không có mái, dùng vào những mục đích 


đài truyền hình 


nhất định. Đài ligt sĩ, Xây dài ki niem. 2 (dùng 
trong một số tổ hợp). Vị tri thường đặt ở trên 
cao hoặc cơ sở có trang bị những khí cụ chuyên 
môn thường đặt ở vị trí cao, để làm những nhiệm 
vụ quan sát, nghiên cửu... nhất định. Раі quan 
sát. Đài thiên уйп". 3 Đài phát thanh (nói tắt). 
Hát trên đài. Nghe đài. 4 (kng.). Máy thu thanh. 
Mở đài nghe tin. Đài bản dẫn xách tay. 

đài; d. (ph.). Bồ đài; дёп, Слёт đài тис nước. 
đài, t. (kng.). Dài các rởm. Đã nghèo rớt mồng 
tơi lại còn đài! 

đài; t. (Cách viết chữ Hán thời trước) cao hẳn 
lên so với dòng chữ binh :hường để tỏ ý tôn kinh 
(có tác dụng như lối viết hoa ngày nay). Viết đài 
máy chữ. 

đài các I d. (cũ), Nền cao và nhà gác; chỉ nơi ở 
của người giàu sang, quyển quý ngày xưa. 

П t. Có dáng vẻ, điệu bộ của người giàu sang, 
quyền quý. 251 dn măz đài các. Thói đòi các róm. 
đài đệ t. (сӣ; id.). Нот hinh, kiểu cách. 

đài điếm t. (id.). Xa hoa và không đứng đắn. 
Cuộc sống ăn chơi, đài điểm. 

đài dóm d, (kng.). Đài, radio để nghe (thường 
hàm ý coi thường; nói khái quát). Đải đóm không 
có, chẳng biết tin tức gì. Юй các loại đài dóm, 
máy móc. 

đài gương d. (cũ; vch.). Giá gương soi của phụ 
nữ, thường đùng để chỉ người phụ nữ đẹp, khuê 
các thời phong kiến. 

đài hoa d. x. đài, (ng. 1). 

đài hoá thân d. (trtr.). Nơi hoà táng, lò hoá táng. 
An táng tại đài hod thân. 

dài khí tượng d. Cơ quan làm nhiệm vụ quan 
sát và nghiên cứu khí tượng ở một vùng. 

đài nguyên d. Vùng đất bằng ở rìa phía bắc của 
các lục địa, chỉ có rêu, cỏ thấp và cây bụi, nước 
trong lòng đất đóng băng quanh năm. 

đài nước d. x. tháp nước. 

đài phát thanh d. Nơi làm nhiệm vụ truyền phát 
lời nói và âm nhạc đi bằng sóng radio. 

đài sen d. Giá đèn nến hình hoa sen thời trước. 
dài tải dg. Mang chuyển đồ vật nhiều, nặng từ 
пої này đến nơi khác (nói khái quát). Đài di hàng 
hod. Công đài tải. 

đài thiên văn d. Cơ sở có trang bị các khi cụ để 
quan sát và nghiên cứu các thiên thể. 

dàl thọ dg. Nhận trả các khoản chi phí. Нёї nghị 
đài thọ tiền ăn ở cho đại biểu. 

đài trang d. (cũ; vch.). Nơi trang điểm của phụ 
nữ, dùng để chỉ nơi ở của phụ nữ. 

đài truyển hình d. Nơi làm nhiệm vụ truyền 


đải trưởng 


phát hình ảnh đi, có kèm âm thanh, bằng sóng 
radio. 

đài trưởng d. Người chịu trách nhiệm lo mọi 
việc trên sân khấu cho một vở diễn. 

đài từ d. (id.). Lối nói trên sån khấu, 

аі, dg. Lấy riêng phần cán dùng trong một hỗn 
hợp chất có đạng hạt bằng cách cho vào nước 
rồi chao, gan để loại bỏ phần không сёп dùng. 
Däi gạo (cho hết sạn, trấu, các thứ rác bẩn), Chè 
đậu đãi (đậu xanh đãi sạch vỏ). А 
đãi; dg. 1 Cho ăn uống hoặc tiên, dá dùng một 
cách ít nhiều đặc biệt, để tỏ tỉnh cảm tốt với ai. 
Làm сот đãi khách. Đài tiệc. Đài anh ta tiên 
tàu хе (kng.). 2 (¡d.). Đối xứ tốt với ai. Người 
dưng có ngãi thì đãi người dưng (с). 3 (14.). 
Đối xử với ai; đối đãi. Biết đãi người phải chăng. 
đãi bôi t. Tử tế, niêm nở bé ngoài, không thật 
tỉnh. Мдт dai bồi. 

đãi cát lấy vàng Ví việc không tiếc công tìm 
chọn để lấy cái có ich, quý giá trong vô số cải 
không có ích, 

đãi đẳng, dg. (id.). Раі ăn uống (nói khái quát). 
Đãi đằng bạn bè. 

đãi đẳng; dg. (cũ; id.). Động đến, đả động đến. 
đãi đẳng; dg. (củ; 14). Вау tỏ. .. Xgười buồn, 
người biết đãi đằng cùng ai? (cd.). 

đãi ngộ dg. Cho hưởng các quyển lợi theo chế 
độ, tương xứng với sự đóng góp. Chính sách đãi 
ngộ đối với thương binh. Юа! ngộ thích đáng. 
đái 1 đg. Thải ra ngoài cơ thể chất nước bã do 
thận lọc tử máu. 

H d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Nước 
đái (nói tắt). Mùi сїй đái nóng nặc. 

đái dắt dg. (Bệnh) đái luôn, nhưng mỗi lắn đều 
đái rát ít. 

đái dám dg. Раі trong khi ngủ. Tré đái dâm. 
đái đường d. Bệnh có nhiều chất đưởng trong 
máu vả trong nước tiểu. 

đái láu dg. (ph.). Юа! dắt, 

đái nhạt d. Bệnh có ít muối khoáng trong nước 
đái. 

đái tháo đg. Bệnh đái ra nhiều nước đái. 

đái tháo đường x. đái đường. 

đái tội lập công (cũ). Lập công chuộc tội. 
đại; d. Cây có nhựa mü, lá dài, khí rụng để lại 
trên thân những vết sẹo lớn, hoa thơm, thường 
màu trắng, thường trồng làm cảnh ớ đến chùa, 
đại; d. Nguyên đại (nói tắt). Đại nguyên sinh. 
Đại thải cổ. 

đại, I t. (dùng phụ sau d.; kết hợp bạn chế). 
Thuộc loại to, lớn hơn mức binh thường. Lá cò 
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đại. Nặng như cối đả đại, 

II p. (kng.). Đến mức nhự không thể hơn được 
nửa; rất, cực. Сай cười đại уб duyên. Hôm пау 
уш đại. Trời rét đại. 

II Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, động 
từ, có nghĩa “lớn, thuộc loại lớn, hoặc mức độ 
lớn hơn bình thường”. Đại phú*. Đại gia đình*, 
Đại tháng*. Đại thành công. 

đại, p. (kng.). (Làm việc gì) ngay, không kể nên 
hay không nên, chỉ cốt cho qua việc, vi nghĩ 
không còn có cách nào khác. Nháy đại. Cứ làm 
đại di. Nhận đại cho xong việc. 

đại bác d, x. pháo; (ng. 1). 

dai bai dg. Thua to, bi dánh bai hoàn toàn. 

đại ban doanh d. Cơ quan lãnh đạo và chỉ huy 
cao nhất của các lực lượng vũ trang ở mặt trận, 
đại bàng d. Chim ап thịt cỡ lớn, cảnh dài và 
rộng, chân có lông đến tận ngón, sống ở núi cao. 
đại bàng d. (cũ; ¡d.). Đại bàng, 

đại bi d. Cây mọc hoang cùng họ với cúc, lá có 
lông và có mùi nhu mùi long não, dùng làm 
thuốc. 

đại biến d. (id.). Việc biến lớn về chính trị, 
đại biện lâm thời d. Cán bộ ngoại giao tạm thời 
thay thế đại sứ đặc mệnh toàn quyền hay công 
sứ đặc mệnh toàn quyền khí đại sứ hay công sứ 
vắng mật. 

đại biện thường trú d. Đại diện ngoại giao được 
uy nhiệm thường xuyên giao thiệp với nước sở 
tại, chức vụ thấp hơn công sứ. 

đại biểu I d. 1 Người được cử thay mặt cho một 
tập thể. Bdu cử đại biểu quốc hội. 1 Người tiêu 
biểu. Anh ấy là đại biểu của lớp người тої. 

П dg. (id.; trtr.). Thay mặt cho một tập thể. Phát 
biếu y kiến, đại biểu cho các tång lớp thanh niên. 
đại binh d. Như đại quán. 

đại Ыр ар. (kng.). Lia gạt bằng nhiều mánh 
khoé hết sức хдо quyệt. Tên đại bip. Trò đại Ыр. 
đại bộ phận d. Phần lớn hơn nhiều so với phần 
còn lại, Đại bộ phận điện tích đã cấy xong. 

đại Бет d. (kng.). Kẻ lừa đảo, bip bom hết sức 
xảo quyệt. 

đại ca d. (cũ, hoặc kng.). Từ dùng để gọi với ý 
tôn kinh người đàn ông được coi là bậc anh cả. 
đại cả sa t. Œng.). (Lời văn) quá dài dòng. Bai 
luận thuyết đại cà sa. 

đại cán d. Y phục gồm quần Âu và áo mặc 
ngoài, cổ đứng, có bổn túi (cán bộ sau Cách mạng 
tháng Tám thường mặc). 

đại cao d. Pháo cao xạ cỡ lớn, đường kính miệng 
nòng trên 100 millimet, 
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đại cáo d. (c0). Bài văn thường lấy danh nghĩa 
nhả vua để công bố cho dân chúng biết những 
điều có tắm quan trọng lớn; như cdo;, nhưng có 
sắc thải trang trọng hơn, Bài đại cáo bình Ngó 
của Nguyễn Trải. 

đại châu d. (kết hợp hạn chế). Châu lớn, như 
châu Á, châu Phi, châu Mĩ. Tên đứa vượt đại 
châu. 

đại chiến d. Chiến tranh lớn có quy mô thế giới; 
chiến tranh thế giới. Cuộc Đại chiến thể giới lần 
thứ hai 1939 - 1945. 

đại chúng I đ. (cũ). Quản chúng đông đáo. 
Quyên lợi của đại chúng. 

Пт, 1 (cũ). Của quán chúng đông đảo, dành riêng 
cho quản chủng đông đảo. Phong trào văn nghệ 
đại chúng. Nhà văn hod đại chúng. 2 Phù hợp 
với trình độ của quần chủng đông đảo. Сиби sách 
viết rất đại chúng. 

đại công nghiệp d. Công nghiệp có quy mô 
lớn 


đại cục d. (d.). 1 Tình hinh tống quát, Nhin vẻ 
đại cục. 2 Công cuộc to lớn. Сас việc riêng mà 
lo đại cục. 

а cử tri d. Người thay mặt, đại điện cho cử tri 
để bỏ phiếu ở cuộc bầu cử cấp cao hơn (ở một số 
nước). Chọn đại cứ trí di bầu. 

đại cương 1 d. Những điều chủ yếu (nói tổng 
quát). Hiểu đại cương về kĩ thuật điện të, 

H t. Có tính chất tổng quát. Kiến thức đại cương. 
Ngôn ngữ học đại cương. 

đại danh từ d. (cũ). Đại từ. 

đại dịch d. Nạn dịch lớn, lây lan nhanh trên diện 
rộng, gây hại nặng nề mà chưa có cách nào diệt 
trừ được. 

đại diện I đg. Thay mặt cho cá nhân hoặc tập 
thể. Đại diện cho lớp trẻ. Cơ quan đại diện ngoại 
giao. 

H d. Người đại diện. Cứ đại diện. 

đại dương d. Biển lớn, tiếp giáp với cả một châu 
hoặc một vùng lớn hơn. Trái Раг có bốn đại 
duong. 

đại da së d. Số rất đông (trong tổng số), Dai da 
số nhân dân. 

đại đảm t. (id.). Đại dòm. 

đại đao d. Đao lớn dùng làm vũ khí thời xưa. 
đại đăng khoa dg. (cù). (Việc) thí đỗ (trong 
quan hệ với йи đăng khoa là việc cưới vợ, 
thường hàm ý đùa vui). 

đại dë p. (có thể dùng làm phần phụ trong câu), 
Nói chung trên những nét lớn. Đại đế, câu chuyện 
chỉ có thế. Công việc đại để là như vậy. 


đại hội 


đại đoàn d. Đơn vị tổ chức của lực lượng vũ 
trang, tương đương sư đoàn, 

đại đoàn kết đg. Đoàn kết rộng rãi. Chính sách 
đại đoàn kết. 

đại độ t. (¡d.). Có độ lượng rộng rãi; đại lượng. 
Lòng khoan dụng, đại độ. 

đại đội d. Đơn vị tổ chức của lực lượng vũ trang, 
thường gồm ba bốn trung đội, nằm trong biên 
chế của tiểu đoàn hay được tổ chức độc lập. 

đại đội trưởng d, Cán bộ chỉ huy một đại đội. 
đại đồng t. t (kết hợp hạn chế, đi đôi với tiéu ap, 
Giống nhau về những nét lón. Chỉ nêu cái đại 
đồng, không đi sáu vào những cải tiểu dị. 2 (Xã 
hội) không còn phân biệt giai сёр, dân tộc, quốc 
gia, mọi người đều sống bình đẳng, tự do, hạnh 
phúc như nhau. Ước mơ về một thế giới đại đồng. 
đại döm t. (cũ, hoặc kng.). Rất gan da. ¿ 
đại đức d. Chức trong Phật giáo, trên sư bác, 
dưới thượng toa. 

đại gia d. (cũ), Dòng họ lớn có tiếng tam thời 
trước. 

đại gia đình 4. Gia dinh lớn, gồm са ông bả, 
cha mẹ, con cải; thưởng ví khối đoản kết lớn. 
Chế độ đại gia đình thời phong kiến. Đại gia 
đình các dân tộc Việt Nam. 

đại gia súc d. Súc vật nuôi loại lớn, như trâu, 
bò, ngựa (nói tổng quát). 

đại hàn d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 20 hoặc 21 tháng giêng 
đương lịch, thưởng trời rất lạnh. 

đại hạn d. Hạn hán lớn và kéo dài. Gặp phái 
năm đại hạn, mất mùa. Như đại hạn gặp mua. 
đại hinh d. Tội nặng, có thể phạt từ năm năm 
khổ sai trở lên. Ал đại hình. Toà đại hình (toà 
có quyền xử các vụ án đại hình), 

đại hoạ d. Hoa rất lớn, gây thiệt hại nặng nề. 
Nếu thiên thạch lớn rơi xuống sẽ gây nên đại 
hoạ. : 

đại hoàng d. Cây nhỏ thuộc họ rau răm, rễ đùng 
làm thuốc. 

đại học đ. Bậc học trên trung học, dưới cao học. 
đại học sĩ d. Chức quan vào hàng lớn nhất trong 
triểu đình phong kiến. 

đại hồi d. x. 5ởi,. 

đại hội d, 1 Hội nghị các đại biểu của một tổ 
chức, thường họp định kì, để bản và quyết 
định những vấn đề quan trọng nhất, Đại bói 
toàn quốc của một đẳng. Đại hội thành lập 
của môt hội. 2 Hội nghị lớn quy mô quốc gia 
hoặc quốc tế, của một ngành, một phong trào. 


dai hóng thuy 


Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua. Dai 
hội hoà bình thể giới. 

đại hồng thuỷ d. Trận lụt lớn làm ngập cả Trái 
Đất thời xa xưa, theo kinh thánh của Công giáo 
hoặc theo truyền thuyết của nhiều dân tộc. 

Đại Hùng Tinh 4. (cù), Sao Bắc Dán. 

đại huynh d. (cũ; kc.). Từ dùng để gọi với ý tôn 
kính người đàn ông được coi là bậc anh cả. 

đại khái t. 1. (có thể dùng làm phán phụ trong 
câu). Trên những nét lớn, không có những chỉ 
tiết cụ thể. Chỉ biết đại khải. Đại khái câu 
chuyện chỉ có thế, 2 (Lối làm việc) chỉ chú y 
những cái chung chung, thiếu đi sâu vào những 
cái cụ thể. Tác phong quan liêu, đại khải. Làm 
việc rất đại khái. 

đại khánh d. (củ). Lễ mừng lớn. 

đại khoa d. 1 Khoa thi lớn tổ chức ở sân châu 
vua thời phong kiến, người đỗ được phong học 
vị từ tiến sĩ trở lên. Đổ đại khoa. 2 Người đỗ đại 
khoa. Bạc đại khoa, 

đại län t. (kng.). Rất lười biếng (thường dùng 
để mắng), Đồ đại lấn! 

đại lão t. (cũ; id.). Rất cao tuổi. Các cụ đại lão. 
đại lễ d. Lễ lớn. 7Ø chức đại lễ. Áo đại lễ. 

đại li су. đại lý. d. 1 Tổ chức thương nghiệp đại 
diện cho một công ti, đảm nhiệm việc giao dịch 
và xử lí các công việc. Đại li phát hành sách 
báo, Công ti có đại li ở khắp các tỉnh. Đặt đại lí. 
2 Đại diện của nhà nước để quốc thực dân đặt 
bên cạnh để kiểm soát cơ quan chính quyển một 
địa phương nhỏ của nước bị bảo hộ, thấp hơn 
công sứ. 

đại lí kinh tiêu cv. đại lý kinh tiêu. d. Đại lí bán 
hàng. 

đại lí lãnh sự cv. đại lý iãnh sự. d. Đại diện 
ngoại giao, chức đưới phó lãnh sự, lãnh đạo một 
cơ quan lãnh sự nhỏ. 

đại liên d. Súng máy loại lớn đặt trên giá ba 
chân hay trên bánh xe, sử dụng tập thể, quay 
nòng theo tắm và hướng để bắn trong góc độ 
tương đối rộng, 

đại loại p. (có thế dùng làm phân phụ trong câu). 
Nói chung trên những nét khái quát. Dar logi có 
thể chia thành hai nhóm. 

đại lộ d. Đường lớn ở thành phố. 

đại tuận d. (cü; id.). Bài văn nghị luận lớn. 
dai lục d. Đất liền rất lớn, xung quanh có nhiều 
biển và đại duong bao bọc, Đại lục châu Á. 

đại lược t. Rất sơ lược, vấn tắt. Trinh bày những 
nét đại lược, 

đại lượng, d. Cái có thể đo được bằng cách nảo 
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đó. Độ dài, thể tích, khối lượng dèu là những 
đại lượng. 

đại lượng; t. Có độ lượng. Con người đại lượng. 
Сат hoá bằng thải độ đại lượng. 

đại lượng biến thiên d. Đại lượng có thể nhận 
những giá trị khác nhau. 

đại lượng không đổi d. Đại lượng giữ nguyên 
giá trị của nó trong quá trình đã cho; hằng số. 
đại lượng ti lệ nghịch cv. đại lượng ty lệ nghịch. 
d. x. f lệ nghịch. 

đại lượng tỉ lệ thuận cv. đại lượng tỷ lệ thuận. 
d. х. ti lệ thuận. 

đại lượng tỷ lệ nghịch х. # lệ nghịch. 

đại lượng ty lệ thuận x. rí i4 thuận. 

đại lượng vô cùng bé d. Đại lượng biến thiên 
mà trong quá trình biển đổi giá trị tuyệt đối của 
nó luôn luôn trở nën bé hon một số tuy ý cho 
trước lớn hơn không. 

đại lượng vô cùng lớn d. Đại lượng biến thiên 
mà trong quá trình biển đổi giá trị của nó luôn 
luôn trở nên lớn hơn một số tuỳ y cho trước lớn 
hơn không. 

đại lý,... х. đại li,... 

đại mạch d. Сау cùng họ với lúa và lúa mi, hạt 
dùng để chế bia hoặc nuôi gia súc. 

đại não d. Phản lớn nhất của bộ não, gồm hai 
bản cầu não, 

đại náo dg. (cũ). Gây náo động lớn. 

đại ngàn d. Rừng lớn có nhiều loại cây to, lâu 
đời. Giữa đại ngàn Trường Sơn. 

đại nghĩa d. Nghĩa lớn; chỉnh nghĩa cao cả. Hi 
sinh vì đại nghĩa. Láy đại nghĩa thẳng hung tàn. 
đại ngôn dg. (cũ; id.). Nói khoác. Bj thua dám, 
không còn ddm đại ngôn như trước. 

đại nguyễn soái d. Danh hiệu cao nhất trong 
hàng nguyên soái. 

đại nguyễn suy 4. (cü). Đại nguyên soái. 

đại nhân đ. (cũ). Từ dùng để gọi người bậc trên, 
thường là người có chức vị, với ý tôn kính, 

đại nho d. Nhà nho lớn, có học vấn uyên thâm, 
có tiếng tăm thời phong kiến. Bác đại nho. 

đại phá dg. (cù). Đánh cho đại bại. Nguyễn Ниё 
đại phả quân Thanh. 

đại phàm p. (cũ; dùng làm phần phụ trong cân). 
Nói chung, theo lệ thường. Đại phàm си thấy 
chuón chudn bay thấp thi mua, 

đại pháo d. (id.). Pháo. Bắn đại phảo. 

đại phẫu d. Phẫu thuật phức tạp, động chạm 
đến мк bộ phận quan trọng nằm bên trong 
cơ thể. 


đại phu d. Chức quan tương đổi cao ở Trung Quốc 


281 


thời phong kiến, cấp bậc thay đổi tuỳ triểu đại. 
đại phú t. (cũ). Rất giàu. Nhà đại phú. 

đại quân d. Đạo quân chủ lực, đạo quân lón. 
đại qui mồ x. đại quy mỏ. 

đại quy mô t. Có quy mô lớn. Công trinh đại 
quy mô. Sản xuất đại quy mô. 

đại sảnh d. Phòng rất lớn trong toà nhà, thường 
dùng làm nơi hội họp, tiếp đãi đông người. 

đại së cn. dal số học d. 1 Ngành toán học khái 


quát số học, trong đỏ dùng các chữ thay các số,. 


2 Ngành toán học nghiên cứu về các phép toán 
dưới dạng trùu tượng. 

đại sứ cn. đại sứ đặc mộnh toàn quyền d. 
Đại diện ngoại giao cấp cao nhất có đầy đủ quyền 
hạn để nhân đanh nhà nước mỉnh giao thiệp với 
nhà nước sở tại. 

đại sứ quán d. Cơ quan đại điện chính thức và 
toàn điện của một nhà nước ở nước ngoài, do 
một đại sử đặc mệnh toàn quyển đứng đầu, 

đại sự d. (cũ, hoặc kng.). Việc lớn, Muu då đại 
ш. 

đại tá d. Bậc quân hàm cao nhất của cấp tá. 
đại tài t. Rất tài giỏi. Diễn viên xiếc đại tài. Bậc 
đại tài. 

đại tang d. Tang lớn (thường nói về tang cha, 
mẹ). 

đại táo d. Chế độ ăn uống của chiến sĩ và cán 
bộ cấp thấp trong quân đội, phân biệt với trưng 
táo, tiểu 140. 

đại thắng dg. (hoặc d.). Thắng to; thắng lợi lớn. 
đại thần d. Quan to. 

đại thể I d. Những nét lớn của sự việc (nói tổng 
quát). Giống nhau trên đại thể. Về đại thể mà 
nor. 

H p. (dùng làm phån phu trong càu). Nói chung 
trên những nét lớn; như đại để. Câu chuyện đại 
thế là như vậy. 

đại thọ, x. đại thự. 

đại thọ, t. Có tuổi tho rất cao, trên thuong thọ. 
Sống đến 90 tuổi là đại thọ, 

đại thự d. Cây to, lâu đời. Rừng đại thụ. 

đại thuỷ nông d. Công trình thuỷ lợi lớn phục 
vụ nông nghiệp. 

đại thứ d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngảy 22, 23 hoặc 24 tháng bảy 
đương lịch, thường trời rất nóng, 

đại thừa d. Phái Phật giáo thịnh hành vào thế ki 
L, П sau CN, tự cho rằng có thể phổ độ chúng 
sinh, khác với phái họ gọi là riếu thừa. 

đại tiện dg. la (lối nói lịch sự). Đi đại tiện. 


đàm luận 


đại trà t. (Trồng trọt, chắn nuôi, thu hoạch) trên 
diện tích, quy mô lớn. Sản хий đại trà. Cây đại 
trà. Nuôi cd đại trà. 

đại tràng d. Ruột giả. Viêm đại ràng. 

đại trào d. Buổi chñu lớn ở triểu đình, Ма áo 
đại trào. 

đại trượng phu d. (cũ). Như uong phu (nhưng 
nghĩa nhấn mạnh hơn). 

đại tu dg. Sửa chữa lớn. Máy móc cắn được 
đại tu. 

đại tuần hoàn d. Vòng tuần hoàn của máu tử 
tim đến các bộ phận của cơ thể rồi lại trở về tim. 
đại tuyết d. Tên một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong năm theo lịch cổ truyển của Trung 
Quốc, ứng với ngày 6, 7 hoặc 8 tháng 12 dương 
lịch. 


đại từ d. Từ dùng để chỉ một đối tượng, mot Zç 


điều đã được nói đến, hay là một đối tượng, một 
điều nào đỏ trong hoàn cảnh nói năng nhất định. 
“Tôi”, “nó”, “đây", “ấy”, “gì” đêu là đại từ 
đại tự d. Chữ cỡ to (nói về chữ Hán viết trên 
hoành phi, câu đối, v.v.). 

đại tướng d. Bậc quán hàm cao nhất của cấp 
tướng. 

đại uý d. Bậc quân hảm cao nhất của cấp uý. 
đại vương d. 1 Tử dùng để gọi vua hoặc người 
có tước vương một cách tôn kính. 2 Từ thời phong 
kiến dùng để gọi tôn người cắm đầu giặc cướp ở 
Trung Quốc. 

đại xa d. Xe ôtô hạng nặng, cỡ lớn. Đại xa hoạt 
động tốt trên địa hình đèo dốc. 

đại xá dg. 1 (cũ; kc.). Tha tội hoàn toàn (thưởng 
dùng trong đối thoại, khi xin bë trên tha tội cho). 
Xin ngài đại xá cho. 2 (Cơ quan quyền lực tối 
cao của một nước) tha tội cho một loạt người 
phạm pháp đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử. Việc 
đại xá do quốc hội quyết định. 

đại ý d. Y chính đã được trình bày (nói tổng 
quát). Nêu đại ý bài văn. Ông ta nói đại ý nhe 
thể, 

đam dg. (cũ; іа). Ham thích thái quá. 

đam тё dg. Ham thích thái quá, thường là cải 
không lành mạnh, đến mức như không còn biết 
việc gì khác nữa. Đam mê cờ bạc, rượu chè. 


đàm; d. (id.). Dom. 


đàm; dg. (kết hợp hạn chế, thường dùng song 
song với đánh), Đàm phán (nói tất). Vừa đánh 
vừa đàm, 

đàm đạo dg. (vch.). Nói chuyện thân mật với 
nhau. Hai người đàm đạo văn chương. 

đàm luận 4р. (сӣ). Trao đổi ý kiến qua lại về 






dàm phán 


vấn để gi; bàn luận. Рат luộn chính trị. Đảm 
luận văn chương. 

đàm phán dg. Bàn bạc giữa hai hay nhiều chính 
phủ để cùng nhau giải quyết những vấn dé có 
liên quan đến các bên. Đàm phán về vấn dë biên 
giới giữa hai nước. 

đàm thoại dg. 1 (trr). Nói chuyện với nhau. 
Cuộc dàm thoại. Cước phí đàm thoại quốc 
tế. 2 (chm.; kết hợp hạn chế). Nói và trả lời giữa 
thấy giáo và học sinh, nhằm gợi më, kiểm tra, 
củng cố kiến thức cho học sinh (một phương pháp 
giảng dạy). Vận dụng phương pháp đàm thoại. 
đàm tiếu dg. (id.). Bàn tán chê cười, Thiên ла 
đàm tiếu. 

đảm I dg. (id.). Đảm đương (nói tắt. Việc khó 
quá, e không đảm nổi. 

П t. Đảm đang (nói tắt). Người vợ đảm. 

đảm bảo ёр. (và d.). Như bdo đám. 

đảm đang I dg. Như dám đương (thường nói vẻ 
người phụ nữ). Рат đang việc gia đình. 

Ht (Người phụ nữ) giỏi đảm đương công việc, 
thường là việc gia đình. Người phụ nữ dám đang. 
đảm đương dg. Nhận lấy công việc khó khăn 
hoặc quan trọng, vả làm với đẩy đủ ý thức trách 
nhiệm. Đảm đương việc nước. 

đảm lược d. (hoặc t.). (id.). Dũng khí và mưu 
lược. Mót con người có ddm lược. 

đảm nhận dg. Nhận lấy công việc khó khăn để 
làm. Đứng ra đảm nhận những việc khó. 

đảm nhiệm åg. Nhận lấy công việc khó khăn 
và chịu trách nhiệm. Việc này do ông ấy đảm 
nhiệm. 

Зат phụ І dg. (¡d.). Gánh vác. 

П d. Khoản đóng góp của người dân cho nhà 
nước ngoải thuế thường lệ, thưởng để dùng vào 
một công việc chung nhất định. Đóng đảm phụ 
quốc phòng (thời kháng chiến). 

đảm trách dg. Đảm đương trách nhiệm nặng 
në. Đảm trách khối lượng công việc dd só. 
đám d. 1 Tập hợp gồm nhiều vật cùng loại, 
không theo một trật tự nhất định nhưng cùng ở 
vào một chỗ thành khối Hiển nhau. Đám cây. 
Hành khách ngồi giữa đám hành lí ngốn ngang. 
Đám máy. Dåp tắt dám cháy. 2 Từ dùng để chỉ 
từng đơn vị ruộng đất không thành hình ngay 
ngắn. Đám ruộng khoai bên bờ suối. Đám đất 
hoang. 3 Tập hợp gồm một số đông tụ hợp lại 
một chỗ để cùng tién hành việc gì. Đám рі. Đám 
rước. Đám cưới. Рат bạc. 4 Đám hội, đám ma 
(nói tắt). Làng vào dám. Сат đảm *. Dım діт“, 
5 Tập hợp gồm một số người có cùng một nét 
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chung nào đó. Đám bạn bè của anh ta. 6 (kng.). 
Từ dùng dé chỉ người nào đó về mat muốn tìm 
hiểu để xây dựng quan hệ hôn nhân với nhau. 
Có đảm дёп hỏi, nhưng chưa nhận lời. Làm mối 
cho một đảm. 

đám hội d, Tập hợp người đông đảo cùng dự 
cuộc vui chung tổ chức theo phong tục hoặc nhân 
dịp đặc biệt. 

đám ma d. (kng.). Đám tang. 

đám tang d. Tập hợp người cùng nhau tiễn đưa 
người chết theo nghỉ thức. 

đạm d. (kết hợp hạn chế). 1 Tên gọi thông 
thường của nitrogen. Phân Фат". 2 Tên gọi 
thông thường của protid. Thức ăn có nhiều chất 
đạm. 

đạm bạc t. (Sự ăn uống) chỉ có mức tối thiểu 
những thức cần thiết, không có những thức án 
ngon, đất tiên. Bữa cơm đạm bạc. Ăn uống đạm 
bạc, dưa muối qua ngày. 

đan åg. Làm cho vật hình thanh mỏng hoặc sợi 
luôn qua lại với nhau, kết lại thành tấm. Dan 
phên. Đan lưới. Áo len đan. Những đường đạn 
đan vào nhau làm thành tám lưới lúa (b.). 

đan chen йр. (id.). Như đan xen. 

đan cử đg. (cũ). Đơn cử. 

đan lát dg. Рап đổ dùng (nói khái quát). Nghề 
dan lái. 

đan tâm d. (cũ; vch.). Lòng son, lòng trung trình. 
đan thanh d. (cũ; vch.), Màu đỏ và màu xanh; 
chỉ hội hoa. 

đan trì d. Thêm cung điện nhà vua sơn màu dó 
thời phong kiến. 

đan xen dg. Xen kẽ nhau, chen lẫn vào nhau. 
Các tiết học và giờ thực hành bố trí đan xen, 
dàn, I d. Nhạc khí thường có dây hoặc bản phím 
để phát ra tiếng nhạc. Đàn bầu*. Đánh đàn. Đệm 
đàn piano. 

H ёр. Làm phát ra tiếng nhạc bằng đàn. Уйа đàn 
vừa hát. ' 

dàn, d. 1 Nền đất đắn cao hoặc đài dựng cao để 
t€ lễ. Гар đàn cầu siêu. 2 (сў). Nơi phát biểu, 
trình bảy trước công chúng những vấn để vẻ 
chỉnh trị, уйп chương, v.v. Bước lên đàn diễn 
thuyết. Trên đàn ngón luận. 

dàn, d. (kết hợp hạn chế). Đất nung thô có tráng 
теп. Bát đàn*. Địa đàn. 

đàn, d. 1 Tập hợp số đông động vật cùng loài 
sinh sống chung với nhau. Đản ong. Đàn gà. 
Vit đàn. Sẩy đàn tan nghé*, 2 Tập hợp số đông 
trẻ con cùng sinh hoạt chung với nhau. Đản tré 
йа ra khỏi lớp. Nhà con đàn. 3 (dùng hạn chế 
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trong một số tó hợp). Lớp người thuộc thứ bậc 
nào đó. Ra dáng đàn chị. Рап anh*. Рап em*. 
đàn; йр. (id.). San ra cho đầu trên một bé mặt. 
Đàn їйдє ra sân phơi. 

đàn anh d. 1 Những người thuộc hàng trên, 
đáng tuổi anh (nói tổng quát). Thế hệ dàn anh. 
2 Người được coi là ở địa vị hoặc thứ bậc cao 
hơn (nói khái quát), Nhà giáo đàn anh. Lên mặt 
đàn anh, 


dàn áp dg. Dẹp sự chống đổi, bằng bạo lực hoặc - 


bằng uy quyền. Đàn dp phong trào dân chủ. Đàn 
áp ý kiên. 

đàn bà d. Người lớn thuộc nữ giới (nói khái 
quát). Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh (tng.). 
đàn bẩu d. Рап dân tộc, gồm một bầu, một dây 
và một cần nhỏ bằng tre uốn cong dùng để lựa 
cung, không có phim. 

đàn đá d. Nhạc cụ cổ gồm những thanh đá, khi 
рб tạo ra những åm thanh khác nhau. 

đàn đây d. Đàn có ba dây bằng tơ, båu cộng 
hướng hình thang, cần đài có gắn phím bằng tre, 
dùng để giữ cung bậc trong diễn tấu ca trù. 

đàn địch dg. Chơi nhạc khí (nói khái quát). Ран 
địch suốt ngày. 

đàn йт dz. Tụ tập nhau lại để chơi bòi, lêu 
löng. Đàn dúm với bọn du đăng. 

đàn em d. 1 Những người thuộc hàng dưới, dáng 
tuổi em (nói tổng quát). Chăm lo diu đắt lớp đàn 
em. 2 Người được coi là ở địa vị hoặc thứ bậc 
kém hơn (nói khái quát). Tự nhận là hạng đàn 
em trong nghề. 

đàn gáy tai trâu Ví việc làm uống công, nhằm 
vào đối tượng không có khả nặng tiếp thu, không 
biết thưởng thức cái hay. 

đàn gió d. (14.). Như phong cẩm (accordeon). 
dàn hặc dg. Tố giác tội lỗi của quan lại. Dáng 
sớ đàn hặc một cận thần. 

đàn боа dg. (cũ). Dân hoà. 

đàn hổi t. Có tính chất tự trở về hình dang và 
thể tích ban đầu, sau khi các lực gây ra biến 
dạng ngừng tác động. Tính đàn Аді của caosu. 
Độ đàn hải. 

đàn hương d. Cây vùng nhiệt đới, gỗ cửng, 
thơm, thưởng dùng làm hương liệu, làm thuốc 
chữa bệnh. 

đàn kim d. (ph,), Đàn nguyệt. 

đàn môi d. Nhạc khí của một số dàn tộc miền 
núi Việt Nam, làm bằng miếng đồng nhỏ, giữa 
có lưỡi gà, khi thổi để kể vào môi cho tiếng 
rung lên. 

đàn nguyệt а. Đàn gáy có hai dây, bầu cộng 


đạn dumdum 


hưởng hình tròn, cán đài, phím cao. 

дап nhật d. x. dàn tàu. 

đàn ông d. Người lớn thuộc nam giới (nói khái 
quát). 

đàn ông đàn ang d. (ng.). Đàn ông (hàm y 
coi thường hoặc châm biếm). 

đàn ống d. Đàn hơi, kích thước rất lớn, có bản 
phím và một hệ thống ống kìm loại, thường dùng 
trong các nhà thờ lớn. 

đàn sáo dz. (ng.). Đàn địch. 

đàn sën d. Đàn hai dây, bầu cộng hướng hình 
múi ghép tròn, cần dài, phim cao, thích hợp với 
những bản nhạc vui. 

đàn tam а, Đàn ba dây, mặt bẩn cộng hưởng 
hinh chữ nhật, có bịt đa, cán dài và trơn, không 
có phím, thường dùng trong dàn nhạc dân tộc. 
đàn tam thập lục d. Đàn gõ bằng que đôi, có 
ba mươi sáu dây, mặt cộng hướng là hình thang 
đều cạnh. 

đàn tàu d. Đàn mặt tròn, cần ngắn, phím cao, 
có hai dây đôi. 

dàn thập lục d. x, đản tranh. 

đàn ti cv. đàn ty. d. x. й bà. 

dàn tinh, d. сп. гїлї tdu. Рап gây của một số 
dân tộc miền núi ở Việt Bắc và Tây Bắc Việt 
Nam, làm bằng vỏ quả bầu, mặt cộng hưởng bằng 
gỗ móng, cần dải. 

đàn tính; 4. (сй). Tính dàn hỏi. 

đàn tơ rưng d. Đàn của một số dàn tộc thiểu số 
Tây Nguyên, làm bằng những đoạn nửa dài ngắn 
khác nhau treo trên một cải giá, gö bằng đùi đôi. 
đàn tràng d. Бап dựng lên để làm lễ Phật, đặc 
biệt để làm lễ giải oan theo đạo Phật. 

đàn tranh d. сп, đản thập luc. Đàn gây có mười 
sáu dây kê trên một mặt công hưởng uốn cong 
hình mảng úp. 

dàn tứ d. x. dàn tàu. 

dàn ty x. đản ti (8 bà), 

đàn viật d. (cü; id.). Người thưởng hay cúng tiền 
của cho nhà chùa, trong quan hệ với nhà chùa. 
đàn xếp 4, x. accordeon. 

dàn bạch d. (cũ). Albumin. 

đạn d. Khối tròn hay nhọn, thường bằng kim 
loại, được phóng đi bằng súng để sát thương, 
phá hoại mục tiêu. Viên đạn. Trúng đạn bị 
thương. 

đạn bọc đường d. Ví cái cám dỗ bằng vật chất 
để lôi kéo làm cho sa ngã, biến chất. 

đạn dumdum cv. đạn dumdum. d. Dan đầu 
bằng, khi trúng mục tiêu thì đầu đạn vỡ tung 
ra làm toác rộng vết thương, các mắu chỉ vụn 






dan duoc 


cắm sâu vào cơ thể. 

đạn dược 4. Бап và chất nổ (nói khái quát). 
Trang bị vũ khi, đạn dược. 

đạn dumdum x. đạn дитаит, 

dan ghém d. Dan khi nó làm vãng đi những 
viên bi nhỏ để sát thương mục tiêu, 

đạn lõm d. Dan chứa thuốc nổ đặt thành hình 
phễu có nắp, khi nổ tạo thành sức đẩy lớn, xuyên 
phá mạnh, thường dùng để huy diệt các mục tiêu 
bọc thép. 

đạn nố d. Đạn mà khi đầu đạn nổ vỡ ra làm 
nhiều mảnh (có thể hàng nghỉn, chục nghìn 
mảnh), gây sát thương vả có sức ép mạnh để 
phá hoại. 

đạn xuyên d. Đạn có đầu đạn bằng thép hay 
gang pha thép rất cứng, chủ yếu dùng để xuyên 
phá mục tiêu rắn chắc, 

đang; dg. (vch.; dùng có kèm ý phủ định). Bằng 
lòng làm một việc mà người có tinh cảm không 
thể làm. № làm việc đó sao đang? ... Về sao cho 
đứt cho dang mà về? (cả.). 

đang; p. Từ biểu thị sự việc, hiện tượng diễn ra 
chưa kết thúc trong thời điểm được xem là thời 
điểm mốc (thưởng là trong hiện tại, ngay khi nói). 
Ông ấy đang bận, không tiếp khách. Năm ngoái, 
đang mùa gặt thì bị bao. 

đang cal dg. (cũ; id.). Đăng cai. 

đang tay dg. Tự tay làm việc mà người có tình 
cảm không thể làm. Đang tay đánh đập con 
mình, 

đang tâm dg. Bằng lòng làm điều biết là trái 
với tình cảm con người. Đang tám lừa đối bạn bè. 
dàng, d. (сй, hoặc ph.). Đường. Đi một ngày 
đàng học một sàng khôn (tng.). 

đàng; (ph.). х. đằng, 

đàng điểm t. (Lối sống) lãng nhãng, trai gái bậy 
bạ, mất nhân cách. Ал chơi dàng điểm. Quen thói 
đàng điểm, 

đàng hoàng t. сп. đường hoàng. 1 Có đây đủ, 
thưởng về mặt đời sống vật chất, theo mức yêu 
cầu chung của xã hội. Nhà cứa đàng hoàng. Sống 
rất đảng hoàng. 2 Có đây đủ những biểu hiện 
của tư cách để được coi trọng, Tu thë đàng hoàng. 
Ап nói đàng hoàng. 3 Không có gì phải giấu 
giém, phải sợ sệt. Lấy nhau có cưới xin dàng 
hoàng. Làm việc dó một cách đàng hoàng. 
đẳng d. 1 Nhóm người kết với nhau để hoạt động 
đối lập với những người hoặc nhóm người khác 
mục đích với mình. Chia nhiều bè nhiễu đẳng. 
2 Như chinh đảng (thường chỉ một đảng cụ thể). 
Đảng dân chủ. Đăng xã hội. 3 (thường viết hoa). 
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Đảng cộng sản Việt Nam (nói tắt). Sự lãnh đạo 
của Đảng, 

đẳng bộ d. Tó chức đảng ở các cấp, trên chỉ bộ 
hoặc liên chỉ, Đáng bộ nhà máy, Đáng bộ tính. 
đảng cương d. (¡d.). Cương lĩnh của một chính 
đảng. 


đẳng đoàn d. Tập thể đảng viên của một chính 
đăng cử vào hoạt động trong bộ máy chính quyền 
hoặc đoàn thể để thực hiện chủ trương, đường 
lối của mình ở nơi đó. 

đẳng ki cv. đẳng kỳ d. Cờ của một chính đảng; 
cờ đảng, 

đảng phái d. Chính dáng hoặc phe, phái (nói 
khái quát). Các đảng phái dân chủ. Nhân sĩ 
không đảng phải. 

đẳng phí d. Tiển đảng viên đóng cho tổ chức 
đăng theo định kì, thường là hằng tháng, 

đẳng sâm d, Cây mọc bò hay leo, có nhựa mủ, 
lá mọc đối, hoa hình chuông màu vàng nhạt, rễ 
dùng làm thuốc. 

đảng tịch d. Số ghi danh sách đảng viên; dùng 
để chỉ tư cách là một đảng viên của đảng. Phục 
hồi đẳng tịch. 

đẳng tính d. Như đính đáng. 

đảng tranh d. (id.). Sự tranh giành ảnh hưởng, 
quyền hành giữa các đảng phái. 

đẳng trị dg. Thực hiện việc một đảng cầm quyển 
nắm mọi quyắn hành trong bộ máy nhà nước 
(hàm ý chê). Chế độ đảng tri. 

đẳng uỷ d. Ban chấp hành của một đảng bộ 
(không phải lå đảng bộ huyện, tỉnh, khu). Đảng 
uy nhà máy. Đảng uy cơ quan bộ. 

đẳng uỷ viên d. Uy viên ban chấp hành đáng bộ. 
dàng viên d. 1 Người ở trong tổ chức của một 
chính đảng, 2 Đảng viên Đăng cộng sản Việt 
Nam (nói tắt). 

đẳng vụ d. Công việc tổ chức nội bộ của đẳng, 
như xây đựng và phát triểÄ đảng, quản lí đảng 
viện, v.v. 

dang trí dg. Không tập trung chú ý vào việc 
trước mất, do mài nghĩ về những việc nào khác 
hoặc do bệnh lí. Hay dàng tri, cái gì cũng quên. 
đáng, dg. Được đánh giá là xửng, là hợp với 
một giá trị, một phẩm chất hoặc một cách đối xử 
nào đó. Một đồng cũng chẳng đáng. Đáng là 
bậc thây. Việc dáng làm. Con người đáng khinh. 
đáng; t. (ph.). Lầy lội, có bùn lẫy, Ruộng đáng. 
Cảnh đồng trên se, dưới đáng. 

đáng đời t. (kng.). Không có gì oan ức cả, 
chịu sự trừng phạt nặng në như vậy cũng đáng, 
sơ với tội ác hoặc điều sai trái đã làm. Tân ác 
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thế, chết cũng dáng đời. 

đáng giá t. Có giá trị, đáng được đánh giá cao. 
Chẳng có gì đáng giả. Đáng giá nghìn vàng. 
dáng kë t. Có số lượng hoặc giá trị đến mức 
đáng được nói đến. Lực lượng đảng kë Thiệt hại 
không đảng БК 

đáng kiếp t. (kng.). Như đáng đời. 

dáng lẽ p. Theo nhu bình thường thi... (nhưng 
thực tế đã xảy ra ngược lại). Đáng lè đi hôm 
qua, nhưng vì бт phải ở lại. Việc ấy đảng là 
anh phải biết. - 

đáng lí cv. đáng lý p. Theo đúng li thì... (nhưng 
thực tế đã không nhu thể). Thêm người thì đảng 
li công việc phải nhanh hơn. 

danh І d. (ph.). х. định, 

H t. 1 Có khả năng chịu tác động của lực ép mà 
khó biến dạng, do cấu tạo bên trong rắn chắc, 
Cau danh hat. Cói danh cây, dai sợi. 2 (Âm 
thanh) rất gọn, vang mà không ngân, gây cảm 
giác của cái gì rắn, chắc. Tiếng búa nghe rất 
đanh. Giọng đanh lại, dần từng tiếng một. 3 Có 
vẻ cứng rắn, lạnh lùng, không biểu thị một chút 
cảm xúc nào. М danh lại, lâm lâm. 

đanh đá t. (Người phụ nữ) không chịu nhịn ai, 
sẵn sàng có những lời nói, cử chỉ quá quắt, gây 
cảm giác khó chịu, Trd đời giọng danh đá. Vé 
mặt danh да. 

danh đá cá cày (kng.). Như danh đá (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). 

danh thép t. 1 (¡d.). Cứng rắn, không gi lay 
chuyển được (nói về tính thắn). Quyết tâm danh 
thép và lòng tin sắt dd. 2 Có cơ sở, Н 18 vững 
vàng, không bác bỏ được. Lời buộc tội danh thép. 
Sự thát danh thép. 

đành dg. 1 Miễn cưỡng bằng lòng vì suy tính 
thấy không thể khác được. Từ chối không được, 
đành phải nhận. 2 (cũ; id.). Vừa lòng. Chàng 
đành phụ mẫu không đành... (cd.). 3 (dùng có 
kèm ý phủ định). Đang tâm. Thấy người bị nạn 
mà bó di sao đành. 

đành dach p. Từ mô phỏng tiếng віду đập liên 
tiếp bằng са toàn thân trên một bé mặt cứng, 
Thằng bé nằm lăn ra ăn vạ, giây dành dach. Cá 
vừa vứt lên thuyên còn диду đành dach. 

đành hanh t. 1 (Trẻ em hoặc phụ nữ trẻ) có thái 
độ ngang trái, đòi cho minh phải được hơn người 
một cách vô Н. Thằng bé đành hanh với chị, đòi 
chỉ một mình nó được nằm cạnh mẹ. Cô em 
chóng đành hanh. 2 (cù; id.). Hay gây chuyện 
ngang trái, ác nghiệt. 

đành lòng dg. 1 Nén lòng chịu đựng làm việc 


đánh 


gì bất đắc dĩ. Dành lòng ở lại. Dành lòng chờ 
doi ít lâu nữa. 2 Đang tâm, Không đành lòng tư 
chối bạn. Bỏ đi thì không đành lòng. : 
đành rành t. (cũ, hoặc ph.). Nhe rảnh rành. 
Chứng cớ đành rành. 

đảnh rằng (chỉ dùng ở đầu câu hoặc đầu phân 
câu). Nhự đã dành. Dành rằng là thể, nhưng 
cũng có thể không nhất thiết phải như vậy. 
đánh dg. 1 Làm đau, làm tổn thương bằng tác 
động của một lực, Đánh mấy roi. Gie cao đánh 
khẽ. Sét đảnh gây cành cấy. Đánh vào tình cảm 
(b.; tác động mạnh đến tỉnh cảm). 2 Làm cho 
(kẻ địch) phải chịu tác động của vũ khí và nói 
chung của một sức mạnh vật chất mà bị huỷ diệt 
hoặc bị tổn thất, Đảnh đến. Đánh min. Chiến 
thuật đánh du kích. Một trận đánh ác liệt. 3 Làm 
cho phát ra tiếng nhạc hoặc tiếng báo hiệu be 
lực gö. Đánh trống khua chiêng. Đảnh đàn 
piano. Đảnh một bản nhạc. Đông hô đánh ba 
tiếng (điểm ba tiếng). 4 Làm cho bề mặt sạch 
hoặc đẹp ra bằng cách xát, xoa, Đánh răng. Đánh 
уау са. Đảnh vecni. Đánh phẩn*. 5 Làm cho 
thành vật có hình đáng nhất định bằng tác động 
của lực đập vào vật liệu bằng kim loại đã nung. 
Đánh соп dao. Đánh chiếc nhẫn. 6 Làm cho 
thành vật có hình dáng hoặc trạng thái nhất định 
bằng cách khuấy chất lỏng. Danh trưng. Đánh 
kem. Đánh tiết canh. Nước đã đánh phèn. 7 Làm 
cho thành vật có hình dáng hoặc trạng thái nhất 
định bằng cách quấn, xe hoặc buộc chung lại, 
Đánh thimg. Đánh tranh lợp nhà. 8 Làm cho 
thành vật có hình đáng hoặc trạng thái nhất định 
bằng cách đào, vun, xới. Đánh rãnh. Đánh luống 
trồng khoai. Phân đánh thành đống. Một đường 
đốc có đánh bậc. 9 Làm cho dụng cụ phát huy 
tác dụng bằng cách gó hoặc xát vào. Đánh bật 
Ма. Đánh một que diêm. Đánh máy*, 10 (kng.). 
Đánh máy (nói tắt. Đánh Бал bảo cáo, Ddnh 
nhiễu bản. 11 Đưa mạnh tay theo một hướng nào 
đỏ. Hai tay đánh theo nhịp bước. Đánh tay lái 
cho xe rễ ngoại. 12 Chơi có được thua trong một 
cuộc chơi thường có dùng đến tay. Đánh bóng 
bàn. Đảnh bài. Рап со. Đánh bạc*, 13 Đưa ra 
hoặc chuyển đi, thường bằng động tác của tay, 
cải dùng làm phương tiện chơi (quân bải, quả 
bóng) để đối thủ phải đối phó lại, trong cuộc 
chơi có được thua. Đánh con bài chủ. Dánh nhẹ 
quả bóng vào góc (trong bỏng bàn), Đảnh đầu 
dira bóng vào lưới (trong bóng đá). 14 Làm cho 
súc vật hoặc một vài loại phương tiện vận tải di 
chuyển đến nơi khác đưởi sự điều khiển trực tiến 


đánh bạc 


của minh, Đánh đu ra đồng. Đánh ôtô ra ga. 
Đánh phà sang sông. Làm nghà đánh xe ngựa. 
15 Đào cây cối lên để chuyển đi nơi khác, Đánh 
cây соп di trồng chỗ khác. Chat cây, đánh gốc. 
16 Làm cho nội dung thông tin được truyền đi. 
Đánh một bức điện. Đánh tin cho biết, ảnh thư 
vé (kng.). Đánh пёпе*. 17 Làm cho người, động 
vật phải chịu tác động của một chất độc hai hoặc 
của tà thuật, Đánh bd chuột. Đảnh thuốc độc. 
Đánh bùa mê. Đánh đồng thiếp*. 18 Làm cho 
sa vào lưới, bẫy để bắt. Đánh са*. Đánh chim. 
Đảnh bẩy. 19 Làm cho trở thành, trong thực tế 
hoặc trong nhận thức, điều mà lẽ ra không phải 
như thế. Loại một, nhưng bị đánh xuống loại hai, 
Đảnh ngang bằng người tích cực với người tiêu 
cực. Đánh đồng*. 20 (đùng trước một dg., trong 
một số tổ hợp). Từ biểu thị tinh chất cụ thé của 
một hành vi, hành động, mà nội dung do động 
từ đứng liền sau biểu đạt. Đánh cắp*. Đánh lừa *. 
Đánh cuộc*. Đánh ghen*. 21 (dùng trước một 
dg., kết hợp bạn chế). Từ biểu đạt một hành vi, 
một hoạt động do sơ suất mà làm xảy ra việc 
không hay nào đó. Đảnh mất tài liệu, Đánh vỡ 
cái bát. Сйа đánh rơi. 22 (dùng trước một dg., 
kết hợp hạn chế). Từ biểu đạt một hành vị, một 
hoạt động làm xảy ra một việc nào đó một cách 
có ý thức. Đánh lạc hướng du luận. Con đường 
qua múi đã được đánh thông. 23 (dùng trước một 
dg., kết hợp hạn chế). Tử biểu đạt một hành уі, 
một hoạt động tự làm cho có được một trạng thái 
tâm lí nào đó để làm việc gì. Đánh Бао" Đánh 
liểu*. 24 (dùng trước một d., trong một số tổ hợp). 
Từ biếu thị một hành vi, một hoạt động làm cho 
mình trở thành có т quan hệ chặt chẽ nào đó 
với ai. Đánh bạn*. Đánh dàn đánh lũ, 25 (Kng.). 
Từ biéu đạt một hành vi cụ thể thuộc sinh hoạt 
hằng ngày, nhu ăn, ngủ, mặc, mà nội dung cụ 
thể tuy theo nghĩa của bổ ngữ đứng sau. Ẩn xong, 
đánh một giấc. Đánh ba bát phở. Đảnh chiếc áo 
dài rất điện. Ddnh đầu trần đi giữa phố. 26 Làm 
cho phải gánh chịu (thường nói về khoản tiền 
thuế). Đánh ba nghìn đồng tiên thuế, Thuế đánh 
vào hàng xa xí рабт. 27 (dùng tổ hợp với một 
từ khác, thường là từ tượng thanh). ( Sự việc) làm 
phát sinh đột ngột một tiếng động hoặc một trạng 
thái chớp nhoáng nào đó. Ca đóng đánh sdm. 
Rơi đánh bộp. Nghe đánh rắc một tiếng. Giật 
mình đánh thói, 

đánh bạc dg. Chơi các trò chơi ăn thua bằng 
tién (nói khái quát). 

đánh bại dg. Đánh cho thua, làm cho thất bại 
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hoàn toàn. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược, 
Đánh bại đối thú, 

đánh bạn dg. (kng.). Kết làm bạn (thường là 
với kẻ xấu), Đánh bạn với lũ trẻ léu lổng. 
đánh bạo dg. Tó ra bạo дап, dám vượt qua sue 
ngại, rut rë để làm một việc gì. Thấy sợ, nhưng 
cũng đánh bạo lên tiếng hdi. 

đánh bạt 4р. Làm át hẳn, mất hẳn bằng sức 
mạnh, ưu thế. Đảnh bạt một luận digu gid dối. 
đánh båt ág. Đánh và bát các loại thuỷ sản. Cdi 
tiến phương tiện và К thuật đảnh bắt, 

đánh bật dg. Làm cho bật ra khởi vị trí, Can 
thuyên bị sóng đảnh bật ra xa. Đánh bát cuộc 
tiến công. 

đánh bò cạp dg. (ph.). Ó trạng thái hai hàm 
răng đập vào nhan cắm cập КМ rét run hoặc khi 
Sợ quá. 

đánh bóng dg. 1 Tạo nên các hinh nổi trên mặt 
phẳng khi vẽ, bằng cách dùng các độ đậm nhạt 
khác nhau. Đánh bóng một khối cầu. Đảnh bỏng 
bằng bút chỉ. 2 Làm cho bóng bằng cách chà xát 
trên bề mặt, Đánh bóng bàn ghế. Đánh bóng đả 
đồng. Đánh báng kim loại. 

đánh bùn sang ao Ví làm một việc mà kết quá 
là đâu vẫn hoàn đấy, quanh đi quần lại vẫn thể, 
đánh cá; dg. Dùng chài lưới hoặc các công cụ 
khác để bắt cá và các loại thuỷ sản khác, như 
tôm, cua, v,v. 

đánh са, dg. (ph.). Đánh cuộc. 

đánh сёр dg. (kng.). Ăn cắp. 

đánh chác dg. (kng.). Đánh nhau với địch (nói 
khái quát, hàm ý chê). Ий khí như thể thì đảnh 
chác thế nào được. 

đánh chén dg. (kng.). Ăn uống. Đánh chén một 
bữa ra trỏ. 

đánh chim sẻ åg. Đảnh phân tán từng tổ nhỏ 
hoặc từng người, lúc ẩn lúc hiện. 

đánh chính diện dg. Đánh thẳng từ phía trước 
mặt, đánh vỗ mặt, 

đánh công kiên dg. Đánh cứ điểm bằng bình 
lực, hoá lực mạnh. 

đánh cuộc dg. Cuộc với nhau, cỏ tính chất ăn 
thua, 

đánh dấu dg. 1 Làm một dấu hiệu để dë nhận 
ra khi сіп. Đánh dấu bằng bút chì đó chỗ cần 
đọc lại. 2 Là sự kiện làm nổi bật một sự 
chuyển biến quan trọng. Cách mạng tháng 
Tám đánh dấu một bước ngaặi lón trong lịch 
$i nước Việt Nam. 

đánh du kích dg. Tác chiến bảng lực lượng nhỏ, 
lẻ trên môt diên rânœ Ал fin XS na шш у... 
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lúc, bằng mọi thứ vũ khí thô sơ và hiện đại, kết 
hợp đánh tiêu diệt nhỏ vả vừa với đánh tiều hao 
rộng rãi và phá hoại. 

đánh đá dg. (kng.). Như đánh: chác. 

đánh đảng xa dg. Đưa mạnh hai tay theo hướng 
ngược nhau, theo bước đi, 

đánh đấm åg. (kng.). Như đánh chác. 

đánh đập ág. Đánh để hành hạ, trừng phạt (nói 
khái quát). 


đánh đi dg. (thgt.). Đi làm đi (thường dùng làm ` 


tiếng chửi тда). 

đãnh điểm diệt viện dg. Đánh quân địch đóng 
cố định nhằm dụ địch đến tiếp viện để tiêu diệt. 
đánh đòn dg. Trừng phạt, răn dạy bằng roi vọt. 
Sợ bố đảnh đòn. 

đánh đổ dg. 1 Làm dó chất lỏng khỏi vật chira, 
làm đổ ngã vật ở tư thế đứng. Xhỡ tay đánh đổ 
cốc nước. Đảnh đổ cải ghế. 2 Làm cho sụp đồ, 
mát chỗ đứng. Đánh đổ chế độ độc tài. Đánh đổ 
một luận điểm, 

đánh đố 4р. Đưa ra để đố (thường có tính chất 
ăn thua). Chuyên đánh đố. 

đánh đôi dg. Đấu thể thao mỗi bên có hai người, 
trong bóng bàn, quần vợt, v.v. 

đánh đổi dg. Dem ra đổi cho bằng được cái mình 
cần, bất chấp hơn thiệt, Những thành tựu đã phải 
đánh đối bằng xương máu. Bằng lòng đánh đổi 
với bất cứ giá nào. 

đánh đông dẹp bắc (cũ). Đánh thắng giặc hết 
nơi này đến nơi khác. 

đánh đồng dg, Coi như nhau những cái căn bản 
khác nhau. Không thể đánh đồng người tốt với 
kẻ xấu. 

đánh đồng thiếp dg. Do chịu phù phép mà xuất 
hồn ra khỏi xác, vào trong cõi âm để đi tìm linh 
hồn người thân thuộc đã chết, theo mê tín. 
đánh động dg. Làm cho biết là đã xây ra sự 
việc cân để phòng, để kịp đối phó. Thấy cảnh 
sát, tên lưu manh đánh động cho đồng bọn. 
đánh đơn dg. Đấu thể thao mỗi bên có một 
người, trong bóng bàn, quán vọt, v.v. 

đánh đu dz. 1 Như du (ng. D. Khi đánh du trên 
cảnh cây. 2 Đứng và nhún trên đu cho đưa đi 
đưa lại. 

đánh đu với tỉnh Ví hành động đại đột chơi 
bòi với hạng người tỉnh ma quý quái. 

đánh dùng p. (kng.; thường nói đánh dùng một 
cải; dùng làm phần phụ trong câu). Đột nhiên, 
hoàn toàn không ai ngờ tới; như đừng môt cái. 
Đang chuẩn bị lễ cưới, thì đánh dùng một cái, 
họ bỏ nhau. 


đánh máy 


đánh đụng dg. (kng.). Chung nhau cùng mổ 
thịt lợn, bỏ, v.v. Đánh đụng lợn với hàng xóm. 
đánh đuổi dg, Đánh và đuổi đi khỏi. Đánh đuối 
quán xâm lược. ` 
đánh đường dg. (kng.). Đi một cách vất vå, kh 
khăn vì đường dài hoặc có nhiều trở ngại. Đánh 
đường lên miễn núi thăm bạn. 

đánh gần dg. Đánh trong tám có hiệu quả lớn 
nhất của vũ khi. 

đánh ghen dg. Có hành động thô bạo vì lòng 
ghen (trong tình cảm yêu đương, vợ chồng). Chị 
vợ hay đảnh ghen. 

đánh giá dg. 1 [óc tính giá tiên. Đánh giả chiếc 
đồng hỏ mới. 2 Nhận định giá trị. Tác phẩm được 
du luận dành giá cao, 

đánh giao thông dg. Đánh quân địch vận 
chuyển trên đường bộ hoặc đường thuỷ. $ 
đánh giáp lá cà dg. Đánh gần bằng báng súng, 
lười lê, đao găm, gươm giáo, gậy gộc, v.v., hoặc 
bằng tay không. 

đánh gió dg. сп. сао gió. ХА mạnh một chỗ 
nào đó trên minh người bị cảm với vật cứng, 
mỏng (thường bằng bạc) hoặc với chất cay nóng 
(dầu cao, tóc rối, gừng hoà với rượu), để kích 
thích tuần hoàn máu dưới da, theo lối chữa bệnh 
dân gian. 

đánh gục dg. Làm cho thất bại hẳn, không còn 
có thể ngóc đâu dậy được nữa. Cường hào bị 
đánh gục. 

đánh hào ngầm dg. Đánh địch bằng cách chủ 
yếu dựa vào hệ thống hào ngầm. { 

đánh hỏng dg. Không cho đỗ trong ki thi (mặc 
dù có thể đỗ), Đánh háng một thí sinh. 

đánh hôi dg. Lợi dụng đánh người minh vốn 
không ưa nhân lúc có vụ đánh nhau. 

đánh hơi dg. 1 Ngiri thấy mùi mà nhận ra có cái 
gì, ở đâu. Chó săn đảnh hơi môi. 2 Nhận thấy 
một số dấu hiệu mà đoán ra đại khái đang có cái 
рі hoặc việc gì (thường hàm ý khinh). Đánh hơi 
thấy bị công an theo dõi. 

đánh khơi dg. Đánh cả ở vùng biển xa bờ. 
đánh liều dg. Liều để làm một việc gì. Đánh 
liêu nhảy xuống hố. 

đánh lộn dg. (ph,). Đánh nhau (có tính chất giữa 
các cá nhân). Đảm trẻ con đảnh lộn. . 
đánh lộng dg. Đánh cá ở vùng biển gần bë. 
đánh lửa dg. Làm cho bị mắc lừa. Bị đánh lừa. 
Đánh lừa dự luận. 

đánh máy dg. In chữ trên giấy bằng máy chữ; 
đánh máy chữ (nói tắt). Đánh máy tài liệu. Bản 
đánh máy. Giấy đánh máy*. 









dánh müí 


đánh mùi dg. (ph.). Đánh hoi. 

đánh nhịp ág. Làm rõ các nhịp của một bản 
nhạc, bải hát bằng những động tác hoặc những 
tiếng đều đặn. Vừa hát vừa vỗ tay đảnh nhịp. 
đánh ống dg. Cuộn sợi vào cái ống. Máy đánh 
Ống. 

th phấn йр. Ваі phấn vào da mặt để trang 
điểm. 

đánh rắm dg. Dé cho hơi trong ruột thoát ra 
qua hậu môn. І 
đánh гої dg. D£ cho bị roi, bị mất do vô ý. Đánh 
rơi cái cốc. Đánh rơi tài liệu. 

đánh số dg. Đánh dấu bằng số thứ tự. Đánh số 
trang bản thảo. 

đánh suốt 4р. Cuộn sợi vào cái suốt. 

đánh tháo dg. 1 Dùng vü lực làm cho thoát khöi 
tình trạng bị giam cẩm, bị bao vây. Đột nhập 
trại giam, đánh thảo cho đồng bọn. 2 (Con buôn) 
làm cho thoát khỏi sự ràng buộc của lời hứa để 
khối bán một món hàng. Đánh: tháo vì thấy giá 
hàng lên. 

đánh thọc sâu dg. Đánh bằng cách lợi dụng 
chỗ sơ hở, nhanh chóng tiến vào tiêu diệt một số 
mục tiêu nằm sâu trong trận địa hoặc đội hình 
đối phương, tạo diéu kiện cho chủ lực tiêu diệt 
địch. 

đánh thức đg. Làm cho thức dậy, Tiếng kéng 
đánh: thức mọi người. Đánh thức lòng tự trọng (b.). 
đánh tiếng åg. 1 Phát ra tiếng để cho người khác 
biết là có người. Đằng hắng đánh tiếng cho biết 
là có khách. 2 Làm cho người khác biết được y 
minh một cách gián tiếp, qua người trung gian. 
Đảnh tiếng muốn gd con gái. 

đánh tiêu diệt де. Tác chiến với mục đích tiêu 
điệt và bắt sống phần lớn hoặc toàn bộ sinh lực 
của đối phương, phá huỷ và chiếm đoạt phán 
lớn hoặc toàn bộ vũ khí và các phương tiện chiến 
đấu khác của đối phương. 

đánh tiêu hao dg. Tác chiến với mục đích làm 
cho đối phương bị hao tốn về sinh lực, vũ khí và 
các phương tiện chiến đấu khác. 

đánh tráo dg. Dùng mánh khoé gian lận để thay 
thế. Tài liệu đã bị đánh ао. 

đánh trận địa 4р. Đánh theo lối dựa vào hệ 
thống trận địa dé phòng ngự hoặc tiến công. 
đánh trống bỏ dùl Ví thái độ làm việc không 
đến nơi đến chốn, xưởng ra và hăng hái huy động 
mọi người làm lúc đầu, nhưng sau đỏ bó dë. 
đánh trống ghi tên Ví lối thu nạp ó ạt nhiều 
người một lúc, bất kể người như thế nào. 

đánh trống lắng Nói sang một chuyện khác để 
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tránh khỏi phải nói đến việc không muốn nói 
hoặc khó nói. 

đánh trống lấp Nói lớn tiếng hoặc làm ồn lên 
đế mọi người không còn có thế chú ý đến câu 
chuyện đang được nói đến. 

đánh trống ngực dg. Có hiện tượng tim đập 
mạnh, вар do quá sợ hoặc quá hồi hộp. 

đánh trống qua cửa nhà sấm Ví việc trổ tài 
trước mặt người giỏi hơn gấp bội (thường dùng 
để nhận xét, phê phán, hoặc để tự nói vë mình 
một cách khiêm tốn). 

đánh tưng thâm dg. Đánh thẳng và sâu vào trận 
địa của đốt phương. 

đánh úp dg. Đánh bằng cách bí mật đến gắn 
nơi quân đối phương đóng rồi nhằm chỗ sơ hở 
để tiến công bất ngờ. 

đánh vẩn dg. Đọc từng con chữ, ghép lại thành 
vấn, từng tiếng một. Mới học đánh vần. 

đánh vận động dg. Đánh không có chiến tuyến 
cố định, bằng lực lượng tương đối lớn, cơ động 
trên một chiến trường tương đối rộng, nhằm nơi 
đối phương sơ hở mả tiến công. 

đánh vật dg. 1 Dùng tay không ôm nhau, rồi 
người nảy cố dùng sức làm chơ người kia ngã 
xuống để giành phần thắng (một môn võ). Cuộc 
thi đánh vật, 2 Рет hét sức ra đối phỏ một cách 
vất và. Đánh vật với sóng gió. Đánh vật với bài 
toản khó (b.). 

đánh vòng đg. Đánh thọc sâu vào cạnh sườn, 
từ phía sau lưng đối phương. 

đánh võng dg. Đánh tay lái sang bên, làm cho 
xe chao nghiêng, đảo qua đảo lại như đưa võng. 
Lái xe đảnh võng, lạng lách trên đường phố. Xe 
đánh võng gây tai ngn. 

đánh vỗ mặt ág. Đánh thắng từ phía trước mặt. 
đánh vu hối dg. (cü). Đánh vòng. 

đao, d. (ph.). (Củ đao, nói tắt). Dong riểng. Bộ: 
đao, 

đao; d. 1 Dao to dùng làm Binh khí thời xưa. 
Thanh đao. 2 Phần xây cong lên như hinh lưỡi 
đao ở góc mái đình, mái chùa, Đao đình. 

đao bình d. Như binh đao. 

đao kiếm d. Đao và kiếm; bình khí thói xưa (nói 
khái quát). 

đao phủ d. Kẻ chuyên việc chém người để thị 
hành án tử hinh thời trước. 

đao to búa lớn Ví lốt nói dùng lời lẽ cường 
điệu hoặc khoa trương quá đáng, không thích 
hợp với nội dung. 

đào, I d. Cây ăn quả hoặc làm cảnh, cùng họ 
với lê, mån, hoa màu đỏ hồng, quả hinh tim có 


289 


lông mượt, Cành đào ngày Tết. 

H t. (vch.). Có màu hồng hoặc màu đỏ tươi, Má 
đào mày liễu. Máu đào. Cờ đào. 

đảo; d. (ph.). (Cây) roi. 

đào; d. (cũ). Diễn viên nữ trong các ngành sân 
khấu, điện ảnh (hàm ý соі thường). Đào xiné. 
đào, ба. 1 Lấy lên một khối lượng đất đá để tạo 
thành một chỗ trống hoặc để tìm lấy vật gì ở 
dưới lòng đất. Đảo ao. Đào giếng. Kênh dào. 
Đào сй mài. Máy đào đất. 2 (kng.; dùng trong 
câu có ý phủ định). Tim, kiếm được. Thứ ấy báy 
giờ đào đâu ra! _. 

đào hoa t. Có duyên, được nhiều phụ nữ yêu 
mến. 56 đào hoa. 

dào kép d. (cũ). Diễn viên trong các ngành sân 
khẩu, điện ảnh (nói khái quát; hàm ý coi thường). 
đào lộn hột d. Cây ăn quả cùng họ với sẩu, quả 
trông như hạt đậu nằm trên để hoa hình quả đảo. 
đào luyện ág. Rèn luyện con người qua thử 
. thách. 

đào mỏ бе. (kng.). Moi tiên của người khác 
(thường bằng cách lấy con gái nhà giàu). 

đào ngũ dg. 1 Rời bỏ hàng ngũ, trốn tránh việc 
phục vụ trong quân đội. 2 Như đào nhiệm. 

đào nguyên d. (cü; vch.). Nơi tiên ở, ví nơi cảnh 
đẹp, có người đẹp ở. | 

đào nhiệm åg. (Nhân viên nhà nước) bỏ nhiệm 
vụ trốn đi. 

đào nương d. (сб; vch). А đào. 

đào sâu dg. Đi vào chiều sâu về mặt nhận thức. 
Đào sâu suy nghĩ. Vấn d cần đào sâu. 

đào tạo dg. Làm cho trở thành người có năng 
lực theo những tiêu chuẩn nhất định. Đảo tao 
chuyên gia. 

đào tẩu dg. (củ; id.). Bë trốn. 

đào thải dg. Loại bỏ ra khỏi môi trường nào đó 
(nói về quá trình tự nhiên). Cơ thể đào thải chất 
độc. Vi lạc hậu mà bị đào thải. Luật đào thải tự 
nhiên. 

đào thoát dg. Trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm. 
Đào thoát khỏi nhà từ. 

đào tơ liễu yếu (cũ; vch.). x. liểu yếu đào tơ. 
дао, d. Khoảng đất lớn có nước bao quanh, ở 
sông, hồ, biển hoặc đại dương. Hon ddo. 

đảo; йр. 1 Làm đổi ngược vị trí trên, dưới, 
hoặc trước, sau. Đảo cơm cho zhin đêu. Đảo 
trật tự câu. Сау đáo phơi di. 2 Di chuyển qua 
lại hoặc lên xuống nhanh thành п; vòng, có 
ý tìm kiếm, xem xét. Рао mắt nhìn qua môt 
lượt. Máy bay đảo một vòng tìm người bị nạn. 
3 Mất thể thăng bằng sẵn có, nghiêng bên nọ 


đạo 


bên kia. Gió mạnh, thuyên đáo hẳn đi, Đi đảo 
qua đảo lại như приді say rượu. 

đảo; dg. (kng.). Đến rồi đi ngay, thường kết hợp 
khi đang làm việc gì. Tiện đường đảo qua nhà 
một lát, Tranh thú giờ nghỉ đảo ra hiệu sách. 
Зао chánh (ph.). х. đáo chính. 

đảo chính 1 dg. Låt đố chính phủ một cách đột 
ngột và trải hiến pháp (nỏi về một nhóm người 
hiện đang hoặc trước đây có tham gia chính 


- quyền). Âm тим đảo chỉnh. 


H а. Cuộc đảo chính. Lår đổ bằng đảo chính 
quân sự (đảo chinh do giới quân sự tiến hành). 
Đảo chính hụt (kng.: thất bại). 

đảo điên t. 1 Bị dão lộn lớn về trật tự, đạo đức 
xã hội. Thời thế đảo điên. Nhán tình thể thái đáo 
điên. 2 Tráo trở, hay lừa đảo, lật long. Con người 
đáo điên. Thói дао điên. 

đảo điện а. Bộ phận dùng để đổi chiu dòng 
điện trong mạch điện một chiều. 

Чао lộn dg. Làm cho thay đổi, хао trộn lại hoàn 
toàn. Đảo lộn trật tự. Nhiều quan niệm cũ bị 
đảo lộn. 

đảo ngược йр. Thay đổi ngược lại hoàn toàn. 
Làm đảo ngược tình thế. Xu thế không thể đảo 


ngược | 
Чао nợ dg. Trả nợ vay đã quả hạn bằng tiên vay 


mới, 

đảo phách d. Sự đối thứ tự nhấn phách mạnh, 
phách nhẹ trong ô nhịp. 

đão vũ dg. (cũ). Cầu mưa. Lễ đáo vü. 

đáo d. Trò chơi của trẻ em, ném đồng tiên 
hoặc vật tương tự vào một cái đích. Đánh đáo. 
Рао 16. 

đáo dë I t. Quá quất trong đối xử, không chịu ở 
thế kém đối với bất cứ ai. Thằng bé đảo để, không 
chịu nhường ai. 

li p. (kng.). Quả chừng, hết sức. Món ăn ngon 
đáo để. Vui đáo để. 

дао, d. Đơn vị hành chính thời хра, tương đương 
với tỉnh ngày nay. 

đạo; d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị cánh quân 
lớn hành động độc lập. Đạo quán. 

đạo; d. (cũ; trtr.). 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị 
văn kiện quan trọng của nhà nước. Đạo dụ. Đạo 
nghị định. 2 Tir dùng để chỉ từng đơn vị vật mà 
người theo tôn giáo tin là có phép lạ của thần 
linh. Đạo bra. 

đạo; d. Người cai quản một xóm ở vùng dân tộc 
Mường trước Cách mạng tháng Tám. 

đạo; d. 1 Đường lối, nguyên tắc mà con người 
có bổn phận giữ gìn và tuân theo trong cuộc sống 


@ 


dao Bà La Món 


xã hội (thường theo quan niệm cũ). Đạo làm 
người. Đạo vợ chồng. Ăn ở cho phải đạo. Có 
thực mới vực được đạo (tng.). 2 Nội dung học 
thuật của một học thuyết được tôn sùng ngảy 
xưa. Tìm thầy học đạo. Mën đạo thánh hiển. 
3 Tổ chức tôn giáo. Рао Phát*. Đạo Thiên 
Chúa*. 4 (kng.). Công giáo (nói tắt). Di dao (theo 
Công giáo). Nhà thờ đạo. Không phán biệt bên 
đạo hay bên đời, р 

đạo Bà La Môn d. Tôn giáo cổ xưa ở Ấn Độ, 
thờ nhiều thần, phân chia xã hội thành bón đẳng 
cấp, trong đó dac biệt để cao đẳng cấp Bà La 
Môn (thầy tu). 

đạo Cao Bài d. Tôn giáo ra đời ở Nam Bộ những 
năm 20 của thế kỉ XX. 

đạo chích d. (kng.). Kẻ cáp, kẻ trộm. Bi đạo 
chích cay cửa lấy mát. 

đạo cô d. (cũ). Người đàn bà tu hành theo đạo 
giáo. 

đạo Cơ Đốc 4, (cũ). Đạo Kitô. 

đạo cụ d. Đỏ dùng để biểu diễn của diễn viên 
hoặc để trang trí trên sân khấu. 

đạo diễn I dg. Chỉ huy và hưởng dẫn toàn bộ 
công việc diễn xuất, trong nghệ thuật điện ảnh, 
sân khẩu. Đạo điễn một сибп phim. 

H d, Người làm việc đạo diễn, Nhà đạo diễn 
kịch nói. 

đạo đức d. 1 Những tiêu chuẩn, nguyên tắc được 
dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan 
hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội 
(nói tổng quát). 2 Phẩm chất tốt đẹp của con 
người do tu đưỡng theo những tiêu chuẩn đạo 
đức mà có. Người có đạo đức. Giọng đạo đức 
gid (đạo đức ngoài miệng). 

đạo đức học d. Khoa học nghiên cửu nội dung 
và quá trình phát sinh, phát triển của đạo đức. 
Đạo giáo d. I Tôn giáo gốc từ Trung Quốc do 
Trương Đạo Lăng sáng lập ở thế kỉ II, thờ Lao 
Tử (gọi tôn là “Thái Thượng Lão Quân”) làm 
ông tó của đạo. 2 (id.). Tôn giáo (nói Кізі quát), 
đạo hàm d. Số nói lên tốc độ biến thiên của 
một hàm số xưng quanh một điểm. 

đạo hiếu d. Đạo làm con, lấy lòng kính yêu và 
biết ơn cha mẹ làm nguyên tắc phải giữ gìn và 
tuân theo. Sống cho tròn đạo hiếu. Biết giữ đạo 
hiếu với cha mẹ. „ К 
đạo Hindu cv. đạo Hindu cn. Аз Dô gido; Ấn 
giáo. d. Tôn giáo ra đời khoảng thế kỉ IV, ở Ấn 
Độ; được hình thành trên cơ sở đạo Bà La Môn 
có tiếp thu một số yếu tó của đạo Phật, và một 
Số tín ngưỡng dàn gian khác. 
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đạo Hồi d. х. Hỏi giáo. 

đạo hữu d. Từ dùng trong một vài tôn giáo để 
gọi nhau giữa các tin đồ. 

đạo Islam d. x. Ид giáo. 

đạo Không d. x. Khổng giáo. 

đạo Kitó d. x. Kizó gido. 

đạo Lão d. Học thuyết của Lão T Yr, tôn sùng tự 
nhiên, có nhân tố biện chứng pháp và khuynh 
hướng võ thần luận. 

đạo lí cv. đạo ý. d. Cải lề hợp với đạo đức. Đạo 
lí lầm người. 

đạo lộ d. (cũ; ¡d.). Đường sá. 

đạo luật d. Văn bản pháp luật của nhà nước. 
Hiển pháp là một дао luật cơ bản của nhà nước. 
Các đạo luật về bảo vệ quyển công dán. 

đạo lý x. đạo li. 

đạo mạo t. Tỏ ra lúc nào cũng nghiêm trang. 
Còn ít tuổi mà rất đạo mạo. Vẻ mặt đạo mạo. 
đạo nghĩa d. Điều hợp với đạo đức và là phải. 
Việc làm trải đạo nghĩa, 

đạo ôn d. Bệnh hại lúa do một loại nấm ĐÂY Ta, 
làm lá bị chết, thân bị thối đen, bông bị bạc lép. 
đạo Phật d. Tôn giáo ra đời ở Ấn Độ thế ki 
VI trước công nguyên, do Thích Ca Màu Ni 
sáng lập. 

đạo quân thứ năm x. đội дийп thứ năm. 

đạo sĩ d. Người tu hành theo đạo giáo, người tu 
tiên. 

đạo tặc d. (cũ). Trộm Cướp. 

đạo Thiên Chúa d. (củ). Công giáo. 

đạo Tin Lành d. Nhánh của đạo Кі, tách khỏi 
Công giáo sau cuộc vận động Cải cách tôn giáo 
thế ki ХУІ. 

đạo văn dg. (id.). Lấy, hoặc căn bản lấy sảng 
tác văn học của người khác làm của minh, 

đáp dg. Hạ xuống và dừng lại trên một chỗ nào 
đó, không bay nữa: Thuy phi cơ đáp xuống mặt 
biển. Cò trắng đáp xuống đồng. 

Чар; dg. Ném mạnh nhằm một cái đích nào đó. 
Đáp luu đạn vào lỗ châu mai. 

đáp; dg. Đinh thêm miếng vật liệu ар sát vào 
(thưởng nói về quần áo). Quần vá đăng, йар hai 
đâu gối. 

дар, dg. Lên một phương tiện vận tải hành khách 
để đi tới nơi nào đó. Đáp xe lửa đi Vinh. Đáp 
máy bay ở Hà Nội di Paris. 

Чар» dg. 1 Trả lời. Ке hở: người đáp. Viết thư 
đáp. 2 Biểu thị bằng hành động, thái độ, thưởng 
là đồng tình, trước yêu cầu của người khác, Đáp 
10 kêu gọi cửa giúp vùng bị lut, nhiễu nơi quyên 
góp tiên của, thuốc теп. 3 Biểu thị bằng hành 
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động, thái độ tương xứng với việc làm, với thái 
độ tốt của người khác đối với mình. Cố gắng 
học tập, đáp lại công ơn dạy 48 của cô giáo. 
Сш chào đáp lễ. 

đáp án d. Bản giải đáp được chuẩn bị trước cho 
một vấn đề, thường là cho đầu để thi. 

đáp số d. Số ghi kết quá của một bài toán. Tim 
đáp số. Đáp số đúng. 

đáp từ d. (trr.). Lời đáp lại trong buổi lễ long 
trọng. Đọc đáp từ. 

đáp ứng dg. Đáp lại đúng với đòi hỏi. Đáp ứng 
yêu cầu. Đáp ứng lòng tin cậy. 

đạp åg. 1 (hoặc d.). Đưa chân thẳng tới, cho 
gan bàn chân chạm mạnh vào. Đạp cửa xông 
удо nhà. Đạp bằng*. 2 Đặt mạnh chân lên, 
làm cho chịu tác động của sức nặng toàn thân, 
Đạp phải gai. Dùng trâu đạp lúa (cho thỏc 
rời ra khói bông). 3 Làm cho vận động bằng 
sức ẩn của bản chân. Đạp máy khâu. Đạp xe 
đạp. 4 (kng.). Đạp xe đạp (nói tắt). Chủ nhật 
nào cũng đạp ra ngoại ô. 

đạp bằng đg. Ví hành động vượt lên trên và 
khắc phục hết trở ngại. Đạp bằng chông gai. 
đạp đổ dg. Làm cho hỏng, cho sụp đổ. Khóng 
được ăn thì đạp đố. 

đạp lôi d. Vũ khí thô sơ, gồm một vật nổ (như 
luu đạn, min) раі đưới đất như một cái bẫy, khi 
giảm phải thì nổ. 

đạp mái dg. Giao cấu (chỉ nói về con trống đối 
với con mái). Gà đạp mái. 

dát d. (ng.). Hạn sử dụng ghi trên hàng hoá 
(thường là được phẩm và thực phẩm đóng hộp). 
Đồ hộp quá dát. 

đạt I dg. t Đến được đích, thực hiện được điền 
nhằm tới. Đạt mục đích. Nguyện vọng chưa đạt. 
Năng suất đạt 10 tán một hecta. Thi kiểm tra 
đạt loại giỏi. 2 (cũ). Đưa cải mang nội dung 
thông báo chuyển đến đối tượng thông bảo. Dat 
giấy mời đi các nơi. 

II t. 1 Đạt yêu cầu, mức tương đối (thường nói 
về sự đánh giá nghệ thuật), Đừng chữ dat. Bài 
thơ đạt. 2 (id.; kết hợp hạn chế). (Vận hội) may 
mắn, làm việc gì cũng dễ đạt kết quả mong muốn. 
Vận đạt. 

đạt lí thấu tỉnh cv. đạt lý thấu tình Thoả đáng 
cả về lí lẽ lẫn tỉnh cảm, Cách giải quyết đạt lí 
thấu tình. 

đau t. ! (hay dg.). Có cám giác khó chịu ở bộ 
phận bị tổn thương nào đó của cơ thể, Dau nhói 
б tìm. Bệnh đau mắt hội. Đau ding người. 
2 (hay йр.). (ph.). Öm. Dau nặng. Đỏi ăn rau, 


đây 


đau uống thuốc (tng.). 3 (hay đg.). Ó trạng thái 
tỉnh thần, tinh cảm rất khó chịu. Lòng đau như 
cắt. 4 Có tác dụng làm cho đau. Trân đòn đau. 
Саи chuyện dau lòng. Vấn đề đau đầu (b.; rất 
khó nghĩ). 

đau đầu t. 1 Ó trạng thái không yên lòng do 
đang có điều quan tâm, lo lắng, Nổi nhở đau йди. 
2 (Cách nhìn) chăm chăm, biểu lộ sự quan tâm 
lo lắng không yên. Nhìn đau đầu. 


` đau đớn t. t Đau mức độ cao (nói khái quát). 


Bệnh gây даи đớn kéo dài. Nỗi đau йт trong 
lòng. 2 Có tác dụng làm cho đau đớn, Những 
thất bại đau đón. 

đau khổ t. Đau và khổ về tinh thần, Cuộc đời 
đau khổ. 

đau lòng t. Đau đớn, xót xa trong lòng; thương 
tâm. Dau lòng trước cảnh tån phả của chiến 
tranh. Câu chuyện đau lòng. 

đau ốm dg. Ốm (nói khái quát). Phòng lúc đau 
бт. 


đau thương t. Dau đớn xót thuong. 

đau xót t, Đau đớn xót xa. 

đau yếu dg. Như đau бт. 

дау, І d. Сау trồng thân cỏ, lá đài có hai ria ở 
phía gốc, quả tròn, vỏ thân có sợi dùng làm bao 
tải, làm dây buộc. Dáy day. 

H d. (kng.). Rau day (nói tắt). 

дау, dg. Nói di nói lại một nội dung không có 
gì khác trước, nhưng với giọng điệu làm người 
ta khó chịu, để cho bó tức. Nói day. Chỉ có thể 
mà cứ day di day lại mãi, 

đay Ấn Độ d. x. cẩn sa. 

day đả dg. (id.). Nói đi nói lại một chuyện, với 
giọng kéo dài, cho bë tức. Chuyện chẳng có gì 
mà cứ day 44 mãi. Giọng day da. 

day dày dg. (cũ; ¡d.). Đây đấy. 

day nghiên dg. Day một cách rất khó chịu, 
nhằm làm cho người khác phải khổ tâm. Giọng 
day nghiễn. N 

dày dg. 1 Đưa đi giam ở một nơi xa (một loại 
hình phạt). Bj dày di xa. Đi đây. 2 (id.). Bắt phải 
chịu cảnh khổ sở, cực nhục. 

dày ải dg. 1 (id.). Đày đi xa (nói khái quát). 
2 Bát phải chịu mọi điều khổ sở, cực nhục. B; 
giam cẩm, đày di. 

dày doa dg. сп. 24у доа. Bắt phải chịu cảnh 
sống đau khổ, cực nhục. Kiếp tôi đòi bị dày doa. 
dày tớ d. (cũ; id.). Đây tớ. 

dày d. Túi to bằng vải, miệng có dài thắt, dùng ` 
đựng đồ mang di đường. Xách day quản áo. Vác 
môt đây gạo. 






дау 


đáy; d. 1 Phần sâu nhất trong lòng một vật đựng 
hoặc nói chung một vật có lòng trăng. Ðáy binh. 
Cát tận đáy hàm. Éch ngôi đáy giếng (tng.). Lòng 
tham không đáy (không có giới hạn). Tiếng nói 
tự đây lòng, 2 (chm.; kng.). Cạnh дау hoặc mặt 
đáy (nói tắt), Рау của tam giác. 

đáy; d. Lưới đánh cá hình óng to và dài, có cọc 
để giữ miệng lưới. Đóng đáy ở cửa sông. 

đáy; d. x. đản đáy. _. 

đáy biển mò kim Vi việc tìm kiếm hết sức khó 
khăn mà háu như không có hi vọng thành công. 
đắc chí t. 1 (cù). Được thoả màn điều hằng mong 
muón. 2 Tó ra thích thú vì đại được điều mong 
muốn. Rung đùi, cười đắc chi, Tiểu nhân đắc chỉ. 
đắc cử dg. Được trúng cử. Đắc cử tổng thống. 
đắc dụng t. Được dùng với ý coi trọng. Nghé 
йу bây giờ rất đắc dụng. 

đắc đạo dg. Đạt tới chỗ cao sâu của đạo (nói vé 
người tu theo đạo Phật). Nhà sư đắc đạo. 

đắc địa t. t (Mó mả) đặt ở vị trí tốt, khiến con 
cháu được gập nhiều may mắn, theo thuật phon 
thuỷ; được đất, Chán chỗ ấy đắc địa. 2 (kng,). 

vị trí thích hợp để phát huy được tác dụng mong 
muốn (thưởng nói về việc dùng từ ngữ, hình 
tượng văn học). Từ dùng đắc địa, làm cho câu 
văn rất hay. 

đắc kế t. (củ; íd.). Như đắc sách, 

đắc lực t. (Người, lực lượng giúp việc) có khả 
năng làm tốt công việc được giao. Người cộng 
tác đắc lực. 

đắc sách t. (Cách làm có suy nghĩ, mưu tính) 
hay, có thể mang lại kết quả mong muốn. Làm 
như thế mới là đắc sách. 

đắc thắng I dg. Giành được phản tháng. Đắc 
thẳng trong cuộc tranh cử 

II t. Kiêu hành khi đã giành được phán thắng. 
Cười đắc thắng. Vé mặt đắc thắng, 

đắc thất d. (cũ; id.). Cái được và cái mất, thành 
công và thất bại (nói khái quát). 

đắc thế dg. 1 (¡d.). Có được thế thuận lợi. Đắc 
thế, tiến lên tiêu điệt địch. 2 (cũ). Có được quyên 
thế. 

đắc tội dg. (cũ). Có tội lớn với ai, Đắc tội với tố 
tiên. 

đắc ý t. Thích thú vì được như y muốn; đắc chí. 
Đắc ý, cười khanh khách. Nghĩ được câu thơ hay 
lấy làm đắc у. 

đặc t. 1 (Hỗn hợp chất lỏng với những chất khác) 
có thành phản những chất hỗn hợp nhiều hơn 
bình thường; trái với loãng. Sữa đặc. Đặc sệt*, 
Chè pha đặc. Có đặc. 2 (Khoảng không gian) 
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có những cái chứa trong đó nhiều hơn bình 
thường, đến mức như không còn chira thêm được 
nữa. Máy đen kéo đặc bầu trời, Chữ ghi đặc cå 
trang giấy. 3 Không có hoặc hầu như không có 
khoảng trống ở bên trong, phân biệt với rồng. 
Tre đực đặc ruột. Qud bí đặc. Xe lốp đặc. 4 Thuận 
tuy, chỉ có hoặc hầu như chỉ có một tính chất 
nào đó. Cách phát âm đặc địa phương. 5 (dùng 
phụ sau một số ít t.). Ó mức nhir hoàn toản, một 
tram phản trăm. Hai tai điếc đặc. Giọng khẩn 
đặc. Dốt đặc hơn hay chữ lỏng (tng,). 

đặc ân d. (trtr.). Ơn đặc biệt. Ban cho nhiều đặc 
ân. 

đặc biệt t. Khác hẳn những trường hợp thông 
thường về tính chất, chức папр hoặc mức độ. Mz 
vinh dự đặc biệt. Ra số bảo đặc biệt. Thông thêm 
thàu, đặc biệt là sắn. 

đặc cách p. Đặc biệt để cho hưởng một quyền 
lợi nào đó, không cần theo thể thức đã quy định. 
Được đặc cách thăng hai cấp. Được đặc cách 
nhận vào học, không phải thi. 

đặc chế đg. Được chế tạo đặc biệt để dùng riêng 
cho một việc hoặc một đối tượng nhất định, Xăng 
đặc chế cho máy bay phản lực. Gia Công trên 
máy móc đặc chế 

đặc chúng t. 1 (thường dùng phụ sau d.). Thuộc 
chủng loại đặc biệt để dùng vào một mục đích 
nào đó. Va khí đặc chủng. Đơn vị đặc chủng. 
Loại xe đặc chúng có thể chiến đấu ở mọi địa 
hình. 2 (Động thực vật) thuộc chủng loại đặc biệt. 
Chim gõ kiến xanh md vàng đặc chủng của Việt 
Мат và Trung Quốc. Loài thực vật đặc chúng. 
đặc công I dg, Đánh theo lối bí mật, bất ngờ, 
bàng lực lượng và trang bị tỉnh gọn, tiến công 
nhanh và mạnh những mục tiêu hiểm yếu, đạt 
hiệu suất chiến đấu cao. Đánh đặc công. 

П d. Bộ đội chuyên dùng lối đánh đặc công. 
Chiến sĩ đặc công. Binh chúng đặc công. 

đặc dụng t. Có công dụng đặc biệt. Máy móc 
đặc dụng. Rừng đặc dụng. 

đặc điểm d, Nét riêng biệt. Những đặc điểm khí 
hậu của một vùng. Đặc điểm tâm Н của trẻ em. 
đặc hiệu t. (dùng hạn chế trong một số tổ hop). 
Có hiệu quả đặc biệt. Thuốc đặc hiệu *, 

đặc hữu t. (Động, thực vật, khoáng vật) quý 
hiếm, chỉ còn thấy có ở một vài vùng nảo đó. 
Bdo vệ các loài chim, thủ đặc hữu của Việt Nam. 
đặc khu d. Đơn vị hành chính đặc biệt, có ý 
nghĩa quan trọng riêng về kinh tế, chính trị hoặc 
quân sự ` 

đặc khu kinh tế d. Khu vực dành riêng để thu 
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hút vốn và công nghệ nước ngoài, với những 
chính sách có ưu đãi. 

đặc kit t. (kng.). Hết sức dày đặc, đông đặc. 
Đường phố đặc kit những người. 

đặc mệnh dg. (kết hợp hạn chế). (Nhà nước) 
giao cho một nhiệm vụ đặc biệt, Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền *, 

đặc nhiệm t. (id.). Được giao một nhiệm vụ đặc 
biệt. Đơn vị cảnh sát đặc nhiệm. 

đặc phái dg. Cử đi làm một nhiệm vụ đặc biệt. 
đặc phái viên d. Người được cử đi làm một 
nhiệm vụ đặc biệt. Đặc phải viên của chính phả. 
đặc quyền d. Quyền đặc biệt, ngoài lẽ thường, 
đành riêng cho một cá nhân, một tập đoàn hay 
một giai cấp. 

đặc quyền đặc lợi d. Quyền lợi đặc biệt, ngoài 
1ё thưởng, dành riêng cho một cá nhân, một tập 
đoàn hay một giai cấp. 

đặc quyền lãnh sự d. Quyên lợi đặc biệt mà 
cán bộ lãnh sự được hướng ở một nước ngoài 
khi làm nhiém vu. 

đặc quyển ngoại giao d. Quyền lợi đặc biệt 
mà cán bộ ngoại giao được hưởng ở một nước 
ngoài khi làm nhiệm vụ. 

đặc san d. Số tạp chỉ ra đặc biệt, tập trung vào 
một chủ đề. 

đặc sản d. Sån phẩm đặc biệt của một địa 
phương. Hoa quả đặc sân, Cửa hàng ăn đặc sản. 
đặc sắc t. Có những nét riêng, hay, đẹp khác 
mức thường. Tiết тис văn nghệ đặc sắc, Thành 
tích đặc sắc. 

đặc sêt t. (kng.). 1 Đặc đến mức như là được cô 
lại. Cháo gạo пёр đặc sêt, 2 Như đặc (ng. 4; 
nhưng nghĩa mạnh hơn), Mới đặc sêt giọng xứ 
Nghệ. 

đặc tả I đg. Mô tả thật chí tiết một bộ phận đặc 
biệt tiêu biếu để làm nổi bật bản chất của toàn 
thể. Một đoạn phim đặc tả. 

П d. Thể văn linh hoạt có tính chất trung gian 
giữa kí và truyện, mang nhiều yếu tố chính luận. 
đặc tài d. Tài năng đặc biệt, ít người có; biệt tài, 
Có đặc tài về âm nhạc. 

đặc thử It. Có tinh chất riêng biệt, làm cho khác 
với sự vật khác cùng loại. Nert đặc thù. Phái triển 
theo quy luật đặc thù. 

H d. Nét riêng biệt làm cho sự vật này khác với 
sự vật kia cùng loại. Đặc thù dán tộc. 

đặc tính d. Tính chất riêng, không giống với 
tính chất các sự vật khác. Thích cái mới, cái la 
là đặc tính của tuổi trẻ. 

đặc trách dg. Chịu trách nhiệm riêng về một 


dám 


công tác nào đó. Đặc trách công tác thuỷ lợi. 
Cán bộ đặc trách. 
đặc trị t. (Thuốc) có tác dụng đặc biệt để điều 
trị một loại bệnh nào đó. Rimifon là thuốc đặc 
trị đối với bệnh lao. 
đặc trưng I d. Nét riêng biệt và tiêu biểu, được 
xem lả dấu hiệu để phân biệt với những sự vật 
khác. Đặc trưng của văn học. 
П t. (hoặc đg.). Có tính chất riêng biệt và tiêu 
biểu, làm cho phân biệt được với những sự vật 
khác. Nét đặc trung. Trống đồng đặc trưng cho 
văn hoá Đồng Sơn. 
đặc vụ d. 1 Cơ quan đặc biệt chuyên làm nhiệm 
vụ do thám, phá hoại các lực lượng cách mạng. 
2 Nhân viên đặc vụ. Mang lưới đặc vu. 
đặc xá dg. (Cơ quan quyền lực tối cao của một 
nước) tha hẳn hoặc giảm hình phạt cho những 2 
pham nhàn nhất dinh. АТ sắc lệnh đặc xd cho 
một số phạm nhân. 
dăm, t. (cü). (Tay hoặc chân) phải. Chân däm 
đá chân chiêu. 
dăm, t. (thường dùng ở dang láy). 1 Có sự tập 
trung chú y hay tập trung suy nghĩ rất cao, 
hướng về một phía hay một cái gì đó, Mhin dăm 
дат không chớp. Mät dám däm nhìn về phía 
ха. 2 (Nét пй) hơi cau lại biểu lộ sự lo nghĩ 
cao độ. Nét mặt lúc nào cũng dăm ддт, cau có. 
дат chiêu 14. (cü). (Вел phải và bên trái). Bốn 
bến, cả các phía; nhiều bé. Tử ngày ăn phải miếng 
ди, Miệng ăn, môi đỏ, dạ зди dăm chiêu (cd.). 
H t. (hay đg.). Có vẻ đang bận lòng suy nghỉ, 
băn khoăn nhiều bể. Ve mặt dam chiêu. 
dăm đắm р. Từ gợi tả cách nhìn hết sức chăm 
chú, với vẻ say mê, tha thiết. Mát nhìn người 
yêu dăm dăm. 
Чат, t. 1 Êm và đều, không có những biến đổi 
đột ngột trong quá trinh điễn ra hoặc quá trinh 
vận động. Thuyễn chở nặng nên di đầm. Giọng 
hát rất đầm, 2 Làm chủ được tình cảm của mình, 
để cho tinh сат lắng xuống, không có những 
phản ứng đột ngột. Người đầm tính, 
dàm, (ph.). x. dám. 
dàm dia (củ; id.). x. dám dha. 

thắm t. (Tỉnh cảm) nóng nản và có chiều 
sâu, khó phai nhạt, Mói tinh đầm thẳm. Cái nhìn 
dàm thẳm yêu thương. 
đẫm t. (hay dg.). (cũ; id.). Dám. 
dám ág. 1 (Thuyền, tàu) bi chim hoàn toàn. 
Thuyên đắm. Qua sông đắm đò. Tàu bị đánh 
đắm. 2 BỊ bao phủ hoàn toàn bởi một cái gì có 
sức chỉ phối lớn. Cây cổi đắm mình trong sương 


đêm.. Xóm làng đấm trong giấc ngủ (b.). Dám 
mình trong suy nghĩ (b.). 
dám đuổi dg. 1 (cũ). Chim đắm trong cảnh khổ 
cực, không có lối thoát. Син dán khỏi nơi đắm 
đuối. 2 Say më tới mức tinh cám hoàn toàn bị 
thụ hút, không còn biết gi khác nữa. Dám đuối 
trong tình yêu. Cái nhìn dám đuổi. 
dám nguyệt say hoa Như say hoa đắm nguyệt. 
đắm say dg. Như say đắm. 
däm (ph; id.). х, dám. 
дат đà (ph.; 14). x. dám dà. 

n dg. (id.). Dë mạnh xuống và giữ dưới lực 
ép; như dàn, 
đẫn I dg. Dùng sức làm đứt thân cây bằng vật 
có lười sắc, thường là dao. Бап cây. 
П d. Đoạn thân cây dàn ra. Mót dán mía. 
Чап đo dg. Cân nhắc giữa nên và không nên, 
chưa quyết định được. Có điểu muốn nói, nhưng 
dän do mãi. 
đăng; d. Đồ đan bằng tre, hình phên, dùng chắn 
ngang dòng nước mà quây bắt cá. Cắm đăng 
bắt cá. 
đăng; dg. In lên báo chí. Gửi bài đăng báo. 
Đăng tin. 
đăng; dg. (cũ). Ghi tên đi lính. Mán han lính, 
lại đăng khod nữa. 
đăng bạ cn. đăng bộ dg. (cù). Đăng kí. 
đăng cai dg. 1 Chịu trách nhiệm, theo sự phân 
công lần lượt, tổ chức vật chất một đám hội trong 
làng xóm ngày trước. Đăng cai việc làng. 2 Đừng 
ra tố chức một cuộc gì đó có nhiều người hoặc 
nhiều tố chức tham gia. Đăng cai đêm liên hoan 
văn nghệ. Nước đăng cai tổ chức hội nghị (có 
nhiều nước tham gia). 
đăng đài dg. (cũ). Lên võ dài. 
đăng дап dg. 1 (cü; kc.). Lên điển đản. Đăng 
đàn diễn thuyết. 2 (trtr.). Lên đài để làm lễ, Nhà 
sư đăng đàn làm lễ. 
đăng đắng t. x. đáng (láy). 
đăng đó d. Dó đan bằng tre như đăng, đó, để 
đánh bắt cá (nói khái quát). 
đăng đối t. Có sự tương xứng, sự cân xứng về 
mặt hinh thức bố cục trong nghệ thuật tạo hình, 
Hinh chạm hai bông sen có cánh đăng đối nhau. 
Tối bố cục đăng đối. 
đăng đường dg. (сӣ). 1 cn. thăng đường. (Quan 
lại) ra công đường làm việc. 2 (Тоа án thời trước) 
mở phiên toà xét xử. Toà đăng đường xý dn. 
đăng hoà d. (сй). Đèn và lửa, chỉ công sức 
học tập. 
đăng khoa áz. (cü; vch.). Thi đồ. 


đăng kí cv. đăng ký. І dg. Ghi vào só của cơ 
quan quán lí để chính thức được công nhận cho 
hưởng quyền lợi hay làm nghĩa vụ. Đăng kí kết 
hôn. Đăng kí kinh doanh. Đăng kí nghĩa vụ quán 
sự. Đăng kí hộ tịch (đăng kí những sự kiện về hộ 
tịch với cơ quan hành chính an ninh). 

па. Giấy chứng nhận đã đăng kí, Cấp đăng kí. 
đăng kiểm dg. (Cơ quan nhà nước) kiểm tra việc 
thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vận 
hành tàu biển, an toàn của người và hàng hoá ở 
trên tàu. Đăng kiếm tàu thuỷ. 

đăng ký x. đăng ki. 

đăng quang dz. (trư.). Lên ngôi vua. 14 đăng 
quang. 

đăng tải dg. Như đăng,. Đăng tải trên báo chỉ. 
“đăng-ten” x. đăngfen. 

đăng trình åg. (cũ; vch.). Lên đường đi xa. 
đẳng; d. 1 Nơi, trong quan hệ đối lập với một 
noi khác. Мед ở đẳng mũi thuyên, đừng ngồi ở 
đằng lái. Mặt trời mọc đằng đông. Đến chơi đằng 
nhà bạn. 2 (kng.}. Phía của người hoặc những 
người nào đỏ, trong quan hệ đối lập với một phia 
khác; bên. Đằng họ nhà gái, Bà con về đằng 
ngoại. 3 (kng.). Loại, trong quan hệ đối lập với 
một loại khác. Миа thứ vái đằng dày ấy, đừng 
mua đẳng mỏng. 4 Lối, trong quan hệ đổi lập 
với một lối khác. Dí đằng này gần hơn. Nói một 
đằng, làm một nẻo. Nói hay không nói, đằng nào 
n ta cũng biết rồi. 

đăng: dg. (сй), Căng cho thẳng. B; đằng ra đảnh 
mộit trận. 

đẳng ấy @. (kng.). Từ ngữ dùng để gọi bạn một 
cách thân mật (thưởng giữa bạn bẻ cỏn ít tuổi). 
Đằng ấy giúp mình một tay. 

đẳng dàng, d. Nhọt trong tai, gây chây mủ tai. 
Lên đằng đằng. 

đẳng đẳng; t. (kết hợp hạn chế). 1 (1). Tó ra 
có sức sống vượt mạnh lên, bốc mạnh lên. Lúa 
tốt đằng đằng. 2 Tó ra có tỉnh thắn manh liệt, 
như hừng hwe bốc lên. Vé mặt đằng đằng sát 
khí, Hán thù dâng dàng dàng. 

đẳng dšng t. Dài quá, không biết bao giờ mới 
hết (thường nói về thời gian). ...Một ngày đằng 
dáng xem bằng ba thu (cả.). 

đẳng hắng dg. Phát ra tiếng như tiếng ho khẽ 
trong cổ họng, thường để chuẩn bị nói hoặc để 
làm hiệu. Đẳng hdng hai ba tiếng rồi тї nói 
tiếp. Có tiếng đằng háng ở ngoài cửa. 

đẳng la d. (cũ; vch.). Loài dây leo; dùng để ví 
thân phận người vợ lẽ. 

đẳng ngà d. Loại tre nhỏ, mọc thành khóm, thân 
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vàng óng có chỉ xanh, thường trồng làm cảnh. 
đẳng thằng t. 1 (04.). Ngay thẳng và đường 
hoàng. Ấn nói đằng thằng. Cứ đằng thằng mà 
làm. 2 (thường dùng làm phần phụ trong câu). 
Trong dién kiện giả thiết là bình thường. Đằng 
thằng ra, công việc phải xong từ tuần trước. 
Đẳng thằng thì nó cũng có vợ, có con rồi. 
đẳng vån dg. (cũ). (Nhân vật trong truyện 
thần thoại) собі mây mà đi trên không. Có 
phép đằng ván. 

đằng vân giá vü (cü). (Nhan vật trong truyện 
thần thoại) cưỡi mây, cưỡi mưa mà đi trên không. 
đẳng; d. Bản gỗ nhỏ, kiểu cổ, dài và cao, thường 
dùng làm bàn thờ. Trưng để đầu đẳng*. 

đẳng, d. (ph.; kng.). Đằng ấy, phia ấy. DZ ở 


g 
đẳng, d. Thứ bậc về trình độ võ thuật. Thi lên 
đẳng. Mang dai nhất đẳng. Hội đồng gồm các 
võ sự 6 đẳng và 7 đẳng. 
đẳng áp t: Có áp suất không thay đổi. 

ng cấp d. 1 Tập đoàn người cỏ địa vị xà hội 
như nhau, được pháp luật thừa nhận, hợp thành 
thứ bậc tách biệt với các tập đoàn khác trong 
chế độ nô lệ và phong kiến ở một số nước. Trong 
nước Pháp thời phong kiến có ba đẳng cấp 
là tăng Їй, quý tộc và đẳng cấp thứ ba (gồm 
những tång lớp khác). Chế độ đẳng cấp. 2 Tập 
đoàn người có những đặc quyền riêng, khác các 
tập đoản khác vë thử bậc trong xã hội, nói 
chung. 3 Trình độ, thứ bậc cao thấp (trong một 
số môn thể thao). Tiêu chuẩn đẳng cấp vận động 
viện. Vận động viên có đẳng cấp cao. 

ng cấu d. (hoặc t.). Cấu trúc giống nhau. 
đẳng chu t. (Hình) có chu vì bằng nhau. Các 
hình đẳng chu, 
đẳng hạng d. (cũ). Hạng cao thấp khác nhau. 

ng hướng t. Có tính chất giống nhau theo 
mọi hướng, phân biệt với d; hướng. Không gian 
đẳng hướng. Sự dân nở đẳng hướng. 
đẳng lập t. Gồm những yếu tő bình đẳng. không 
phụ thuộc nhau về quan hệ ngữ pháp. Từ ghép 
đẳng lập. Quan hệ đẳng lập. 
đẳng nhiệt t. Có nhiệt độ không thay đối, Quá 
trình đẳng nhiệt. Sự nén đẳng nhiệt. 
đẳng phương t. Gồm tất cả các điểm có phương 
tích bằng nhau đổi với hai hay nhiều vòng trỏn 
hoặc mặt cầu, Tám đẳng phương. Trục đẳng 
phương. Mặt phẳng đẳng phương. 
đẳng thế t Có cùng một điện thể, Маг đẳng ња 
đẳng thức а. Сар biểu thức női liên với nhau 
bằng dấu “bằng” (=). 


- đắng ch 


đắt 


đẳng tích t. Có thể tích không thay đổi. Quá 
trình đẳng tích. 
đắng t. 1 Có vị làm khó chịu như vị của bô hòn, 
mật cá. Đẳng quá, không nuốt được. Người бт 
đắng miệng. Đẳng như bồ hòn (tng.). 2 (id.; kết 
hợp hạn chế). Có căm giác đau đớn thấm thia về 
tinh thần. Chết đẳng cá người. Đẳng lòng. // Lay: 
đăng đẳng (ng. 1; ý mức độ it). 
đắng озу t. Như сау đẳng. 

ng t. (ph.). Đảng đến mức cảm giác 
khó chịu còn lại rất lâu sau khi nếm phái. Thuốc 
đẳng chàng. 
dàng I dg. (cũ, hoặc ph.). 1 Trở nên có cái hoặc 
điều nào đỏ đáp ứng được yêu cầu hoặc phù hợp 
với ý mong muốn; được. Chúc đi đường đặng 
bình an. 2 Đạt đến (nói về thời gian); được. Tuổi 
đặng năm mươi rồi. i 
И p. (dùng phụ sau dg.; thưởng có kèm yếu tố 
phủ định). Từ biểu thị điều vừa được nói đến là 
có khả nang thực hiện; được. Ngủ không đặng. 
Tai hoa khỏ lường trước đăng. 
Ш k. (id.). Từ biểu thị điều sắp nói là mục đích 
nhằm đạt tới của sự việc vừa nêu ra; để, để mà. 
Thể lộ tâm tình dàng cho voi bót nổi lòng. 
đăngten d. Như ren, (nhưng thường chỉ dải ren 
dùng lâm đường viền trang trí). Hàng đăngten. 
Áo viên đăngten. 
đắp dg. 1 Phủ lên trên người khi nằm. Đắp chăn. 
2 Dat từng lớp một trên bë mặt để cho dày thêm, 
cho nổi lên hoặc để thành một hình thù nhất định. 
Đắp đê. Dåp bờ giữ nước. Trên tường có йр 
hàng chữ nổi. Đắp tượng. 
đắp điếm dg. 1 Che, đắp cho kin (nói khái quát). 
Mái nhà mục nát, đắp điểm đủ thứ. 2 Che chở, 
giúp đỡ. Yêu nhau đắp điểm mọi bẻ... (củ.). 
дар đổi dg, 1 (¡d.), Thay đổi lån lượt và cứ lặp 
đi lặp lại như thế. Мале mua đắp đổi. 2 Dùng 
thứ này thứ khác để sống cho qua ngày trong 
hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Muði dua đắp 
đối, Dåp đổi qua ngày, bữa cơm bữa cháo, 
đắp tai cài trốc (cù; kng.). Ví thải độ tiêu cực 
cố tình lâm ngơ trước mọi việc trên đời. 
đất t. 1 Có giá cao hơn bình thưởng: trái với rẻ. 
Chiếc đồng hồ đắt quá. Giả đắt. Mua đắt. Hàng 
đắt tién. 2 Được nhiều người chuộng, nhiều người 
mua. Đắt hàng. Cửa hàng đắt khách. Dát 
chồng (ng.; được nhiều người muốn hỏi làm 
vợ). 3 (Từ ngữ hoặc hình tượng văn học nghệ 
thuật) có giá trị diễn đạt cao hon mức bình 
thường. Chữ dùng rất đắt. Vĩ dụ chưa đắt lắm. 
4 (kng.). Được chấp nhận, được hoan nghênh vì 







đắt đỏ 


đạt yêu cầu, Có dú sức khoẻ, đi bộ đội chắc đắt. 
Của ấy cho không cũng chẳng đất. 

đất đỏ t. Có giá cao hơn bình thường nhiều (nói 
khái quát). Hàng hoá đắt dd. Giá sinh hoạt đắt 
đỏ. Phụ cấp đắt đó (phụ cấp về sinh hoạt đắt đô). 
đất giá t. Có giá trị cao hơn hẳn, được nhiều 
người ưa thích. Món hàng đắt giá, Lua tơ tằm 
ngày càng đắt giá. Một cầu thủ đắt giá. Bài học 
đắt giá (phải trả với giá бй). 

đắt như tôm tươi (kng.). Được rất nhiều người 
mua, có bao nhiêu cũng hết, Hang bán đắt như 
tôm tươi. 

đặt dg. 1 Để vào vị trí thích hợp cho một việc 
nào dó. Đặt min. Đặt lợi ích chung lên trên. Đặt 
hi vọng vào lớp trẻ. 2 Nêu ra với một yêu cầu 
nào đó. Đặt câu hỏi. Vấn để đặt ra, cần giải 
quyết. Đặt điêu kiện. 3 Nghĩ để tạo ra. Đặt câu. 
Trông mặt đặt tên (tng.). Đặt chuyện nói xấu 
người khác. 4 Làm cho bắt đâu tón tại và có hiệu 
lực. Đặt quan hệ ngoại giao. Đặt cơ sở li luận. 
Рё giải thưởng. 5 Đưa trước yêu cầu, theo thể 
thức đã định, đế đảm bảo việc mua bán, thuê 
mướn. Đặt mua sách bảo. Đặt tiệc ở khách sạn. 
Don đặt hàng. 

đặt chân dg. Đến, có mặt thật sự ở một nơi nào 
đó. Con người đã đặt chân lên Mặt Trăng. 

đặt cọc dg. Đưa trước một số tién để làm tin 
trong việc thuê, mua. Đặt cọc hai nghìn đồng. 
Tiên đặt cọc. 

đặt để ар. (id.). Віа đặt. 

đặt điều dg. Bia ra chuyện không tốt về người 
khác. Đặt diéu nói xấu. Thế gian chẳng ít thì 
nhiều, Không dưng ai dễ đặt діёи cho ai (cả.). 
đặt hàng dg. Đưa trước yêu cầu cho nơi sån xuất 
hoc nơi bản biết để chuẩn bị mặt hàng mình 
muốn mua. Bán theo đơn đặt hàng. Dùng các 
hình thức gia công đặt hàng. 

đặt vòng dg. Đặt vòng tránh thai vào trong ti 
cung để tránh thụ thai. 

đâm ág. 1 Đưa nhanh cho mũi nhọn chạm mạnh 
vào nhằm làm thủng, lâm tón thương, Dùng giáo 
đâm. Bị kim đâm vào tay. Dâm lê (đâm bằng 
lưỡi lê). Nén bạc dám toạc tờ giấy (tng.). 2 (ph,). 
Giả, Thái rau đâm bèo. Ап quả nhớ kẻ trắng cây, 
Ấn gạo nhớ kẻ đâm xay giản sàng (сӣ.). 3 Di 
chuyển thẳng đến làm cho chạm mạnh vào. бб 
đâm vào gốc cây. Máy bay bốc cháy, đâm xuống 
biển. 4 (thường đi đôi với ngang). Nói xen vào, 
cắt ngang lời người khác, Thinh thoảng lại đâm 
vào một câu. Nói đâm ngang. 5 Nằm nhô ra trên 
bề mặt. Chân núi nhiêu chỗ đâm ra biển. 6 Nẵy 
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га tử trong cơ thể thực vật. Đám chổi. йт rễ. 
7 (kng.). Sinh ra, chuyển sang trạng thái khác, 
thường là xấu đi. Рат cdu. Рат hư. Thấy ấp 
ủng đâm nghi. Không biết gì lại đâm hay, 

дат ba chày củ cn. đâm ba chẻ củ (kng.). 
Phá ngang công việc của người khác. 

đâm bị thóc chọc Ы gạo Vi hành động kích 
cả bên này lẫn bên kia, làm cho mâu thuẫn với 
nhau. 

đâm bổ dg. (kng.). Lao di nhanh, mạnh và có 
phần vội vã, hấp tấp. Рат bổ vào phòng người 
ta. Cả nhà đâm bổ đi tìm. 

đâm đầu dg. (kng,). Lao đầu, chúi đầu vào noi 
nào, cái gì đỏ một cách liều lĩnh hoặc không còn 
biết đến cái gì khác. Әйт 24и vào tròng. Рат 
đâu vào rượu chè, cờ bạc. Hë giờ lại đâm đầu 
vào bếp. 

đâm đơn đg. (kng.). Đưa đơn kêu xin việc gì. 
Đám đơn kiện. Đâm дот xin việc. 

đâm họng dz, (kng.). Như dám hồng. 

đâm hông dg. (kng.). Chọc tức, thưởng bằng 
lời nói. Nói đâm hông, 

đâm lao phải theo lao Ví trường hợp đã trót 
làm việc gi thi dành phải theo đuổi cho đến củng. 
đâm ra р. (kng.). Trở nên, chuyển sang trạng 
thái khác, thường là không hay. Làm mãi không 
xong đâm ға ndn. Tình thế đâm ra khó xử. Cuối 
cùng đâm ra giận nhau. 

đâm ват dg. Lao nhanh vào, gây ra va chạm 
mạnh đột ngột. Chiếc ôtô đâm såm vào cột đèn. 
Hai người đâm såm vào nhau. 

đầm, I d. (cũ). Đàn bà, con gái phương Тау. 

H t. (сй). (dùng phụ sau d.). (Dó dùng) dành cho 
phụ nữ, nữ. Xe đạp đâm. Vi dám. 

đầm; d. Khoảng trũng to và sâu ở giữa đồng để 
giữ nước. Trong đâm gi đẹp bằng sen... (cd.). 
đầm; I d. Dụng cụ gồm một vật nặng có cán, 
dùng để nën đất cho chặt, 

II đg. Lâm chặt đất hoặc vật liệu bằng áp lực bẻ 
mặt (dám đất) hoặc bằng chấn động (đảm 
bêtông). 

däm, dg. 1 Ngâm mình lâu trong nước. Dám 
mình dưới nước. Lám nhu trâu đâm. 2 (hay t.). 
Thám ướt nhiều. Mái tóc dám sương. Mô hôi đâm 
vai áo. Nước mắt đầm dám nhu muq. 

đầm ấm t. Có tác dụng gây cảm giác ấm cúng 
do quan hệ gần gũi thương yêu nhau. Cảnh gia 
đình dám ёт. 

đầm đậm t x. dám (láy). 

dám daa t. Ướt nhiều đến sũng nước. МЕ hó; vã 
ra đâm dia. Đâm dia nước mắt. 
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дат t. (hay dg.). Ướt süng. Trán đẫm má hôi. 
Tưới đẫm nước. Bàn tay đẫm máu (b). 

đấm åg. 1 Đưa nắm tay thẳng tới cho tác động 
mạnh vào. Đấm vào mặt. Рат cửa, Nói nhu 
đấm vào tai (chối tại). 2 (kết hợp hạn chế). Đưa 
quân tốt trong cờ tướng tiến lên một bước. Dám 
tốt biên. 

đấm bóp dg. Dùng động tác của bàn tay, nắm 
tay tác động lên da thịt, gân khớp để làm cho dö 
nhức mỏi. - 
dăm dá dg. 1 Dánh nhau bàng chân tay (nói 
khái quát). Рин đá nhau núi bui. 2 (kng.; id,). 
Như 24и đá. 

đấm họng dg. (thgt.). Nhự dám môm. 

đấm mõm dg. (thgt.). Cho ăn của hối lộ (hàm ý 
khinh). Đếm môm cho lão ta vài chỉ, 

đấm mồm åg. (thgt.; id.). Như đấm mðm. 
đậm t. 1 Có mùi vị, nông độ hoặc màu sắc ở 
mức trên trung bình, thường gây cảm giác dễ 
chịu. Canh nấu đậm. Ngọt đậm. Nước chè pha 
đậm. Tó không đêu nên màu chỗ đậm, chỗ nhạt, 
2 Có tình cảm nồng пап, sâu sắc, До đen ai 
nhuộm cho mình, Cho đuyên mình đậm, cho tình 
anh thương (сӣ). 3 Có khá nhiều, khá rõ tính 
chất, đặc điểm nảo đó. Cuốn truyện đậm tính 
chiến đấu. Đặc điểm dân tóc khá đậm. 4 Có 


đường nét to và nổi rõ hơn bình thường, Ddu để ` 


їп chữ đậm. Tô đậm nét. 5 (Vóc người) hơi to và 
có vẻ chắc. Người thấp và đậm. 6 (Mức độ thua 
hoặc thắng trong thi đấu) rất cao. Đội B thưa rất 
đậm. Thắng với tỉ số đậm 7-2. íi Lày: đâm đậm 
(ng. !; ý mức độ ít). 

đậm đà t. t Có vị đậm và ngon. Món ăn đậm 
đà. Ấm nước chè xanh đậm dà. 2 Có tình cảm 
nóng nàn, sâu sắc mà bán lâu, chứ không mờ 
nhạt, thoảng qua. Lòng yêu nước đậm đà. Những 
ki niệm đậm đà tình cå nước. 3 Có nhiều tỉnh 
chất, đặc điểm nào đó, gây cắm giác thích thú, 
Câu thơ đậm đà màu sắc dân tóc, 4 (Vóc người) 
hơi to và có vẻ chắc; như đệm (ng. 5). Ибс người 
đậm đà. š 

đậm đặc t. (Nông độ) đậm ở mức cao. Độ đậm 
đặc của dung dịch. 

đậm nét t. Được thể hiện bằng những nét ró ràng, 
nổi bật. Hinh tượng chiến sĩ khá đậm nói. 

dän t. 1 Кет về khả папр nhận thức và thích 
ứng. Ngudi dán. Mặt có vé dán, 2 © trạng thái 
dë đẫn, mất hết vë linh hoạt, Nghĩ mãi không ra, 
dán cả người. Ngồi dán mặt ra. 

dán độn t. Rất dán, nhw không có khả năng nhận 
thức và thích ứng, Vẻ mặt dån độn. 


đất 


đẫn; (ph.). x. dân. 

dàn; t. (dùng phụ sau t. trong một số tổ hợp). 
Béo đến mức căng đầy. Cánh tay tròn đẫn. Béo 
dán. 

đẫn dö t. Như đờ dån. 

dân d. (kng.). Khoảng thời gian xảy ra việc gì 
đó, thường là việc không may. Cái dàn nhà có 
tang. Những dán đói khổ. 

dàn đà dg. Như đà dán. 

dang d. t (cũ; id.). Hạng. Người ba dáng của 
ba loài (tng.). 2 Từ dùng để chỉ từng cá nhân 
người được suy tôn đến mức cao nhất về công 
lao, sự nghiệp hoặc phẩm chất. Đấng cứu tình, 
Đấng anh hùng. 

đập: d. Công trình bằng đất đá hoặc bêtông để 
ngăn dòng nước và tạo га sự dâng trước lên, Đấp 
đáp be bò. Xây đập ngăn sông. 

đập; dg. 1 Đưa nhanh, thưởng là từ trên xuống, 
bàn tay hoặc vật có bë mật không nhọn sắc cho 
tác động mạnh vào một vật khác. Đập tay xuống 
bàn. Đập vỡ cải cốc. Đập muỗi. Gà đập cảnh 
phành phạch. Đập bóng (giáng mạnh vào bóng 
ở trên lưới, trong bóng chuyển). 2 Làm cho phải 
chịu một sức mạnh làm tổn thương. Đập tan cuộc 
tiến công. Dùng lí lè đập lại luận điệu xuyên 
гас. 3 Tác động mạnh vào giác quan, vào y thức, 
Dong chữ đã đập vào mắt. Đập mạnh vào йди 
дс, gây xúc động sâu sắc. 4 (Tim, mạch) vận 
động co bóp. Tim ngừng dåp. Nhịp đập của 
mach. 5 (kng.). (Khoản tiến) gộp chung vào làm 
một với một khoản khác. Lá; đập vào vốn. Còn 
thiếu thì 10у khoản khác đập vào. 

đập tan dg. Dùng sức mạnh phá vỡ hoàn toàn. 
Đập tan йт тим. 

đập tràn d. Đập bằng bê tông hay đá xây ở hồ 
chứa nước hoặc sông, cho phép nước tràn qua để 
chống Їй và điều tiết dòng chảy, bảo vệ cho công 
trình đầu mổi thuỷ lợi. Đập tràn xả lũ. 

đất d. 1 Chất rắn ở trên đó người và các loài 
động vật đi lại, sinh sống, cây có mọc; đối lập 
với trời hoặc với biển, nước. Trên mặt đất. Chôn 
дий đất. 2 Chất rắn làm thành lớp trên cùng của 
bề mặt Trái Đất, gồm những hạt vụn khoáng vật 
không gắn chặt với nhau và nhiều chất hữu cơ 
gọi là mün, trên đó có thể trồng trọt được; đối 
lập với đá. Cuốc đất. Đất bồi. Làm kĩ đất trước 
khi giea trồng. 3 Khoảng mặt đất trên đó có 
thể trồng trọt được. Diện tích đất trồng trọt, 
Không một tác đất cắm айі (không có một 
mảnh đất nhỏ nào; tả tỉnh trạng nghèo khổ cùng 
сис). 4 Khoảng mặt đất không phải là ruộng, Dát 





đất bằng nổi sóng 


ở. Tỉnh cả đất lẫn ruộng là hai hecta. 5 Vật liệu 
gồm thành phần chủ yếu là đất (thường là đất 
sét). Ат đất. Nhà tranh vách đất. 6 Vùng có 
người ở, trong quan hệ với cộng đồng người sinh 
sống ở đó. Nơi quê cha đất tổ. 7 Chỗ có địa hình 
mạch đất tốt để làm nhà cửa hoặc đặt mỏ mà, 
theo thuật phong thuỷ. Thảy địa li di tìm đất. 
Được đất. 8 Nơi thuận lợi cho một hoạt động 
nào đó. Tìm đất hoạt động. Cùng đường, không 
còn đất dung thân. 9 (ph.). Ghét. Tắm ki ra đất. 
đất bằng nổi sóng Vi cảnh đang yên bỗng dưng 
có biến, 

đất cát d. 1 Đất có thành phần chủ yếu là những 
hạt như cát, rời rạc, nên đễ làm, dễ thấm nước, 
Khoai lang tea đất cát. 2 Đất trồng trọt (nói khái 
quát). Đất cát màu mô. 

đất cát pha d. Đất trung gian giữa đất cát và đất 
thịt, nhưng gắn đất cát hơn. 

đất dụng võ d. Nơi có thể thi thố được tài năng, 
đất đai d. 1 Nhu йй cá: (ng. 2). 2 Khoảng mặt 
đất tương đối rộng (nói khái quát). Khu vực đất 
đại, Xâm chiếm đất đai. 

đất đèn d. Chất rắn màu xám, khi tác dung với 
nước sinh ra acetylen, thường dùng để tháp sáng. 
đất dó d. Đất xốp, màn đỏ nân. Сау caosu ua 
đất dd. 

đất hiếm d. Họ kim loại có tính chất rất giống 
nhau, thường lån trong quặng các kim loại khác 
và dùng để chế các hợp kim đặc biệt. 

Đất Hứa d. Vùng đất Canaan Chúa hứa cho 
Abraham, ông tổ của người Do Thái, theo Kinh 
Thánh; thường dùng để chỉ nơi con người mơ 
tưởng có cuộc sống dë dàng vả sung sướng, 
đất khách quê người Nơi xa quê hương, không 
có người thân thích. 

đất lành chim đậu Chỉ nơi dễ làm ăn, nhiều 
người tim đến sinh sống, 

đất 18 quê thói Phong tục, tập quán riêng, địa 
phương này khác địa phương khác. | 
đất liền d. Phần mặt đất nối liền với nhau thành 
một vùng tương đối rộng. Ró; ddo trở về đất liền. 
đất màu; d. Lớp tốt nhất trong đất trồng trọt, 
đất màu; d. Đất ruộng khô, chuyên trồng các 
loại cây hoa mảu, 

đất nặng d. Đất chứa nhiều hạt sét, khó сау bửa. 
đất nhẹ d. Đất chứa nhiều hạt cát, dễ cày bừa. 
đất nung d. Gốm thô sơ, màu đỏ gạch. 

đất nước d. Miền đất đai, trong quan hệ với dân 
tộc làm chủ và sống trên đó. Bdo vệ đất nước. 
Làm chủ đất nước. 

đất sét d. Đất có thành phán chủ yến là những 
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hạt rất mịn, dinh chặt nhau, nên khó làm, không 
thẩm nước; có thể dùng làm gạch ngói, đồ gốm. 
đất sứ d. Đất sét trắng, rất mịn, dùng làm đồ sứ. 
đất thánh d. 1 (thường viết hoa). Nơi được coi 
là thiêng liêng đối với một tôn giáo; thường lả 
nơi có di hài, di vật của một giáo chủ. 2 Khu vực 
dành riêng để chôn cất người theo Công giáo (từ 
dùng trong Công giáo). 3 Nơi được coi là thiêng 
liêng, bất khá ҳат phạm. 

đất thịt d. Đất có thành phản chủ yếu lả những 
hạt nhỏ, nhưng cũng không quá mịn, tương đối 
dễ làm, dễ thấm nước và tương đối giữ được nước. 
đất thịt pha d. Đất trung gian giữa đất thịt và 
đất cát, nhưng gần đất thịt hơn. 

đất thó d. x. đất sét. 

đâu, dg. (ph.). Đấu. Ngôi đâu lựng vào nhau. 
đầu; 14. 1 Từ dùng để chỉ một nơi, một chỗ nào 
đó không rõ, cần được xác định (thường dùng 
để hỏi). Nhà ở đâu? Từ sáng đến giờ di những 
dáu? 2 Từ dùng để chỉ một nơi, một chỗ nào đó 
không nói rõ, vì không thể hoặc không cẩn nói 
rō, Di đâu một lát thì vé. Tiền để đâu trong tủ 
ấy. 3 Từ dùng để chỉ chung bất cứ nơi nào. б 
đâu cũng được. Mua đâu chả được. 4 Từ dùng 
để chỉ một khoảng, một điều nảo đó biết không 
được đích xác lắm. Hơn nhau đâu năm sdu tuổi, 
Hội nghị đâu thứ năm thì khai mạc. Nghe đâu 
anh ta sắp cưới vợ. 5 Từ dùng để chỉ một cái, 
một điều nào đó không rõ, cần được xác định, là 
nguyên do hoặc kết quả, hay là điểm đạt tới, của 
sự việc nói đến (thường dùng để hỏi). Та đâu? 
Vi đâu? Việc ấy sẽ đi đến đâu? Nó biết, sẽ giận 
đến đâu? 

H p. Từ biếu thị ý phủ định về điều та người 
nói muốn khẳng định đứt khoát là không hé có, 
không hè xảy ra, không như người đối thoại đã 
hoặc có thể nghĩ. Nó có đến đâu. Tôi đâu có ngờ. 
Đâu phải (kng.). Giàu đâu ba họ, khó đâu ba đội, 
Tưởng thế chứ chắc đâu. Hơi đâu mà cải với nó. 
Ш tr. (dùng ở cuối câu hoặc cuối phân câu). Tử 
biểu thị ý nhấn mạnh vé điều vừa phủ định, như 
muốn thuyết phục hoặc bác bó ý kiển của người 
đối thoại. Nó khóng đến đâu. Không phải даи. 
Nói thể không đứng đâu. Thật vàng chẳng 
phải thau đâu, Đừng đem thứ lửa mà đau lòng 
vàng (cd.). 

đâu đâu å. 1 Bất cứ ở đâu; khắp nơi. Đáu đâu 
cũng thế. 2 Linh tinh, không có mục đích, không 
có сап сї. Nghĩ đâu đâu. Chuyện đâu đâu. 

đâu đây đ. Chỗ nào đó không rõ, nhưng biết là 
rất gån đây. Nhà anh ta ở đâu đây thôi. Nghe 
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4ди đây cú tiếng người, 

đâu đấy 4. 1 Chỗ nào đó, không biết đích xác, 
nhưng biết là có, Để lẫn đâu đấy, không mát đâu. 
2 Nơi nào cũng như nơi nào; mọi nơi, Бан đấy 
đều sẵn sảng. 3 (kng.; dùng sau đg.). Đâu vào 
đấy, hoặc đâu ra đẩy (nói tắt). Xếp đâu ddy cd кй. 
đâu ...đấy 1 Biểu thị cái hoặc điều nói đến có 
Sự tương ứng hoàn toàn với bản thân nó, Dựng 
cụ sắp xếp đâu vào đấy (cái nào đứng chỗ cái 
ấy). Tiền nong tính toán đâu ra đấy (khoản nào 
đúng khoán ấy). 2 Biểu thị cái hoặc điều nói đến 
Sau tương ứng hoàn toàn với điều nói đến trước, 
Ва đâu ngói đây, Đánh đâu thắng đấy. 

đầu đó (ph.). х. dâu đấu. 

đâu ...đó (ph.). х. đâu... đấy. 

đầu; d. 1 Phần trên cùng của thân thể con người 
hay phần trước nhất của thân thể động vật, nơi 
có bộ óc và nhiều giác quan khác. 2 (dùng hạn 
chế trong một số tổ hợp). Đầu của con người, 
coi là biểu tượng của suy nghĩ, nhận thức. Vän 
dë даи đâu. Сте ddu* 3 Phân có tóc mọc ở 
trên đầu con người; tóc (nói tổng quát). Gá; đầu 
gải tai. Chải đầu. Mái đầu xanh. Đầu bạc. 4 Phần 
trước nhất hoặc phần trên cùng của một số vật. 
Đầu máy bay. Trên đâu tị. Sóng bạc đâu. 5 Phần 
có điểm xuất phát của một khoảng không gian 
hoặc thời gian; đối lập với cưới. D: tie đầu tình 
đến cuối tính. Nhà ở đầu làng. Đâu mùa thụ. 
Мите ngày ddu tháng. 6 Phân tận cùng, giống 
nhau ở hai phía đối lập trên chiều dài của một 
våt. Hai bên đâu câu. Nắm một йди dây. Trở 
đầu дда. 7 Vi trí hoặc thời điểm thứ nhất, trên 
hoặc trước tất cả những vị trí, thời điểm khác. 
Hang ghế đầu. Lån đâu. Táp đâu của bộ sách. 
Đếm lại từ йди. Dẫn đẩu*. 8 Từ dùng dé chỉ 
từng đơn vị để tính đổ đồng vẻ người, gia súc, 
đơn vị diện tích. Sản lượng tỉnh theo đâu người. 
Mỗi lao động hai đầu lon. Tăng số phán bón 
trên mỗi ddu тди, 9 (kết hợp hạn chế). Те dùng 
để chỉ từng đơn vị máy móc, nói chung, Әди 
máy khâu. Рди video*. Đâu đọc*. Đâu сат“ 
đầu; d. (kng.). Đầu video (nói tắt). Đầu đa hệ. 
đầu; йр. 1 (kết hợp hạn chế). Theo, Đầu Phật 
(đi tu). 2 (kng.). Đầu hàng (nói 140), Thẻ chét 
không đầu giặc. 

đầu bạc răng long Tả tuổi hoàn toàn về già. 
đầu bài d. Phản йё ra cho học sinh làm. Đọc k? 
đâu bài trước khi làm. 

đầu bảng d. Đứng đầu trong số được lựa chọn. 
Đỗ đâu bảng. Mặt hàng được coi là đầu bảng. 
đầu bếp d. (cü). Người nấu ап chính. Giàu 


đầu đuôi 


thủ kho, no đầu bếp (tng.). 
đầu bỏ (kng,). Chỉ tính ngang bướng, rất khó 
bảo. 


đầu bỏ đầu bướu (kng.). Như ddu bỏ. 

đầu bù tóc rối (kng.). Đâu tóc bù xù; thưởng tå 
tình trạng bận túi bụi, 

đầu сат d. Bộ phận ghi âm của máy tỉnh, chỉ 
ghi được âm thanh vào máy hoặc lên băng từ mà 
không phát lại được những âm đã ghi. 

đầu chày đit thớt (thgt.). Vi địa vị của người 
chỉ chuyên làm những việc thừa hành, vất vả khó 
nhọc nhất, 

đầu cơ dg. 1 Lợi dụng cơ chế tự phát của thị 
trường để hoạt động mua bán thu lãi mau chóng 
và dë dàng. Đầu cơ tích trợ. Bán giá đâu cơ. 
Đâu cơ gạo. 3 Lợi dụng cơ hội để mưu lợi riêng. 
Đầu cơ chính trị. 

đầu cơ trục lợi dg. Lợi dụng cơ hội để kiếm lợi 
riêng một cách không chính đáng, 

đầu cua tai nhẹo (kng.). Đầu đuôi sự việc, 
đầu cuối d. Thiết bị bao gồm màn hình và bản 
phím cho phép người dùng làm việc với máy tinh 
ởxa. 


đầu dây mối dợ (kng.). Nguồn gốc sự việc, 
đầu dây mối nhợ (ph.). х. đâu аду mốt do. 
đầu đàn d. (thưởng dùng phụ sau д.). 1 Con vật 
lớn nhất, thưởng dẫn đầu một đàn, một bẩy. Con 
chim đầu đàn, Voi đầu dàn. 2 Người, đơn vị có 
tác dụng dẫn đầu trong một nhóm. Những nhà 
khoa học đầu đàn. 

đầu đẳng d. Kẻ cắm đầu một tổ chức phi pháp. 
đầu danh (ph,). x. đâu dinh. 

đầu để d. 1 Như đảu bài, 2 Tên của một bài 
văn, thơ. Đầu đề bài báo. 3 (đ.). Đề tài. Ddu dë 
của cuộc tranh thuận. 

đầu dinh d. Ó nhiễm trùng nhỏ, từ lỗ chân lông, 
Nhọt đầu định, 

đầu đọc d. Bộ phận trong máy tính (chủ yếu 
với ổ đĩa CD) chỉ đọc các thông tin đã phi trên 
đĩa chuyển vào máy mà không ghi được các 
thông tin từ máy vào đĩa CD. 

đầu độc dg. 1 Làm cho ăn hoặc nống phải chất 
độc nhằm giết hại hoặc làm huỷ hogi cơ thể, Ddu 
độc ké tình địch. Vụ đầu độc. 2 Làm cho nhiễm 
phải tư tưởng, văn hoá đổi truy nhằm gây bại 
hoại về mặt tinh thần, Dåu độc thanh niên bàng 
sách báo khiêu dâm. 

đầu đơn dg. (cù). Đưa đơn kêu xin việc gi, Đầu 
don di kiện. 

đầu đuôi d. т Toàn bộ sự việc, từ bắt đầu 
cho đến kết thúc. Nghe rõ йди đuôi câu 


dáu duói xuói nguoc 


chuyện. 2 (kng.). Nguyên do của một việc không 
hay. Hồng việc, ddu đuôi tại nó cả. Không rõ 
đấu đuôi ra sao, 

đầu đuôi xuôi ngược (kng.), Như ddu đưới 
(ng. 2), 

đầu đường xó chợ Tả cảnh sống hoàn toàn 
không nhà không cửa. 

đầu gấu d. (kng.). Kẻ hung dừ, cảm đầu một 
bọn lưu manh, chuyên dùng bạo lực để trấn áp. 
Nan đầu gấu trong trai giam. Bị bọn đâu gấu 
trấn lột. 

đầu gối d. Mặt trước của chỗ ống chân khớp 
với đùi, Nước đến đâu gối. Đói thì ddu gối phải 
bò... (са.). 

đầu gë; tay ấp Tả tinh vợ chồng chung sống 
bên nhau êm ấm, hạnh phúc. 

đầu hàng dg. 1 Chịu thua và xin chịu làm theo 
y muốn của đối phương, Đầu hàng vô điều kiện. 
2 Chịu bất lực, không cố gắng khắc phục nữa, 
Đâu hàng khó khăn. 

đầu hồi d. Phản tường ở hai đầu nhà, 

đầu hôm d. (ph.). Khoảng thời gian đâu của buổi 
tối. Từ ddu hôm đến sáng. 

đầu lâu d. 1 Đâu người đã bị lia khỏi cổ, 2 So 
người chết đã lâu, chỉ còn trợ xương, 

đầu lĩnh d. (cü; id.). Người cắm đầu một bộ 
phận lớn trong một tó chức chính trị hoặc tổ 
chức vũ trang. 

đầu lòng t. (Người con) sinh ra đầu tiên, Сол 
trai đầu lòng. 

đầu lưỡi t. (kng.). 1 (Lời) thưởng được thốt ra 
luôn; cửa miệng, Câu nói đâu lưỡi. 2 Chỉ có trên 
lời nói, không thật bụng. Đoàn kết đầu lười. 
đầu máy d. сп. đầu tàu, Máy có sức kéo 
mạnh, chạy trên đường ray, dùng để kéo hoặc 
đẩy đoàn tàu. 

đầu mặt d. Mắt giữa hai đốt cây. Chém tre không 
dè ddu mặt (ví thải độ làm bừa, không kiêng nể 
gì ai). 

đầu mẩu d. Mẫu nhỏ còn lại hoặc được cắt ra ở 
đầu của một số vật thể. Ddu тайн bánh mì. Gỗ 
đâu тан. 

đầu таи d. Như 24и mat. 

đầu mối d. 1 Ріо sợi dây. Tim đâu mới cuộn 
chỉ rối. 2 Nơi từ đó toä ra nhiều đường d: các 
hướng, Эди mối giao thông. Рди mối cúc các 
công trình thuỷ lợi. 3 Khâu chính có tác dụng 
chỉ phối các khâu khác, Näm mọi đầu mối trong 
sản xuất. 4 Cái từ đó có thể lån ra để tìm hiểu 
toàn bộ một sự việc rắc rối, phức tạp, Tim ra 
ddu mổi vụ án. Bit đầu mối. 5 Cái từ đỏ phát 
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triển thành sự việc đã xảy ra. Cáu nói đó là йди 
mối của câu chuyện. Рди тї của cuộc xung 
đội. 6 (kng.). Người làm nhiệm vu nội tứng, liên 
lạc của tổ chức hoạt động bi mật trong hàng ngũ 
đối phương. Tớ chức được một đâu тё trong 
đồn địch. Bắt liên lạc với đầu mối. 

đầu mục d. (cũ), Người đứng đầu một bộ lạc 
hay một tổ chức vũ trang. 

đầu não d. Đâu óc con người; dùng để ví trung 
tâm điều khiển và lãnh đạo cao nhật trong một 
cơ cẩu tổ chức. Cơ quan đầu não của cuộc kháng 
chién. 

đầu nậu d. Kẻ cảm đầu một nhóm người làm 
một việc gi, thường không lương thiện. 

đầu ngắm d. сп. 24и rudi. Bộ phận ở đầu nòng 
sing, cùng với khe thước ngắm tạo thành đường 
ngắm. 

đầu Ngô mình Sở Tà tình trang đầu đuôi không 
an khớp, có tính chất cháp vá, không nhất quán. 
Chuyện kế đầu Ngô mình Sở, 

đầu nước d. Đâu dòng nước, ở chỗ dë vỡ bị hại 
trước nhất; dùng (kng.) để chỉ cái thế không thể 
tránh khỏi một việc không hay nào đó. Chế: 
đầu nước. 

đầu óc d. 1 Đầu của con người, coi là biểu trưng 
của khá năng nhận thức, suy nghĩ. Đầu óc non 
nớt. 2 Y thức, tư tưởng chủ đạo ở mỗi người. Có 
đâu óc kinh doanh. Đầu óc gia trưởng. 

đầu ối d. Nước độn giữa cái thai và bọc thai. 
đầu phiếu dg. (thưởng chỉ dùng trong một số tó 
hợp). Bỏ phiếu bầu cử hoặc biểu quyết. Chế độ 
phổ thông йди phiếu. Kết quả cuộc đầu phiếu. 
đầu quân dg. (cũ). Tòng quân. 

đầu ra d. (đối lập với đầu vào). 1 Lối ra hoặc 
lượng ra khỏi hộp đen. 2 Kết quả hoạt động sản 
xuất, kinh đoanh (thí dụ, sản lượng của một xí 
nghiệp). 

đầu rau d. Khối đất nặn hình khum, gồm ba 
hòn đặt chum đầu vào nhau để bác nồi lên dun. 
Ông đâu rau (gọi một cách tôn kính, theo tín 
ngưỡng dân gian), 

đầu ruồi d. x. 24и ngắm. 

đầu sách d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị tên sách 
được іп. Jn 20 ddu sách các loại. 

đầu sai d. Người ở đưới quyền người khác, bị 
sai bảo làm mọi việc không khác Bỉ tôi 16. 

đầu sỏ d. Kẻ cầm đầu (hàm ÿ coi khinh). 

đầu sóng ngọn gió Vi nơi phải trực tiếp đương 
đầu với những khó khăn, nguy hiểm lớn nhất, 
đầu sông ngọn nguồn Chỉ nơi xa xôi, heo hút. 
đầu tàu d. 1 x. 22; máy, 2 Bộ phận hăng hái, 
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tích cực, có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy các bộ 
phận khác trong một phong trào, một cuộc vận 
động. Vai trò đầu tàu của thanh niên. 

đấu tay t. (Tác phẩm) tác đầu tiên của một 
người nào đỏ. Иб kịch ngắn đầu tay. 

đầu tất mặt tối Tả tình trạng vất vá liên miền 
không lúc nào được rỗi rãi, nghỉ ngơi. 

đầu tåu (ph.). х. đầu tàu. 

đầu tàu d. (hoặc đg.). (kng.). Người trước tiên 
bày ra một việc không tốt để người khác bắt 
chước làm theo. Làm đấu іди trong vụ phá rối 
trật tự. Ai ddu ди? 

đầu thai đg. Nhập vào một cái thai để sinh ra 
thành kiếp khác, theo thuyết luân hồi của đạo 
Phật. . 

đầu thú dg. Tự ra thú nhận có hoạt động chóng 
đối và chịu hàng phục. Toán phi ra đâu thú. 
đầu thừa đuôi theo Chỉ những mảnh thừa nhỏ 
vụn, không có hoặc có ít giá trị. 

đầu tiên I d. (hay p.). Lúc đầu (nói về sự việc 
xảy ra trước nhất, so với những sự việc tiếp sau). 
Đầu tiên anh ta nhận, sau lại chối. Đầu tiên 
không hiểu, dán dân mới hiểu ra. 

II t. Trước tất cả những người khác, những cái 
khác cùng loại. Người йди tiên. Những tin tức 
đầu tiên. Phát biểu đầu tiên trước hội nghị. 

đầu trâu mặt ngựa Ví kẻ côn đồ hung ác, không 
còn tính người, 

đầu trò d. (kng.). 1 Người điều khiển hoặc 
giữ vai chính trong một trỏ vui, một cuộc vui. 
2 Người giữ vai chính trong một việc gì đáng 
chê trách, 

đầu trộm đuôi cướp Chỉ kë chuyên nghề trộm 
собр. 

đầu tu dg. 1 Bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào 
công việc gì, trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh 
tế, xã hội. Chính sách đâu tu. Đâu tư vốn và 
lao động để phát triển ngành cơ khí. Vốn đâu 
м. 2 Bỏ sức lực, thời gian, v.v. vào công việc gì 
để có thể thụ kết quả tốt. Đâu tư suy nghĩ. Chưa 
đầu tu nhiều thì giờ vào học tập. 

đầu từ d. Bộ phận dùng để ghi, phát lại và xoá 
thông tin trên băng từ, 

đầu vào d. (đối lập với đâu ra). 1 Lối vào hoặc 
lượng vào hộp đen. 2 Các chỉ phí về lao động, 
vật tư, tiến vốn trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. 

đầu video d. Máy phát băng hình. Р4и video 
đa hệ. 

đầu voi đuôi chuột Ví sự việc Мс khối đầu có 
vë to tắt, nhưng khi kết thúc lại không có gì. 


đấu khẩu 


đầu xanh d. Chỉ tuổi còn trẻ. Từ thuở ddu xanh. 
Đầu xanh tuổi trẻ. 

đầu xuôi đuôi lọt Ví trường hợp công việc bước 
đầu giải quyết được tốt thì các bước sau sẽ dễ 
dàng, thuận lợi. 

а „..đầu (kng.; dùng xen với dg., d. ở dang 
lặp). Như ddu (y nhấn mạnh). Ở đấu ở đâu không 
ai biết. Đi tận đấu lận đâu. 

đấu; d. 1 Miếng gỗ kë chân chống потр trong 
mái nhả cổ truyền. 2 Trụ con xây hai bên đâu 
nóc nhà gạch, 

đấu; d. Dụng cụ đong lường, thường bằng gỗ, 
dung tích không xác định, thường khoảng một 
lít, dùng trong dân gian ở một số địa phương để 
đong hạt rời. Một đấu lạc. 

đấu; d. Đơn vị cü đo thể tích khối đất đào được, 
bằng khoảng nửa mét khối. 

đấu, đg. 1 Làm cho những vật hinh thanh, hình 
Sợi cùng một loại nối vào nhau hoặc áp sát vào 
nhau ở một đầu để phát huy một tác dụng nhất 
định. Đấu đây điện. Đấu máy nhánh vào tổng 
đài (điện thoại). 2 (kết hợp hạn chế). Áp sát 
vào nhau. Ngồi đấu lưng vào nhau. Chung lưng 
đấu cật*. 3 Сор nhiều cái cùng loại làm một để 
có được một tác dụng lớn hon. Đấu bai xe con 
kéo chiếc xe tải. Đấu sức lại mà làm. 4 Pha trộn 
làm một nhiều thứ cùng loại nhưng có chất 
lượng khác nhau, để tạo ra một thứ có chất lượng 
mới. 24и rượu trắng với rượu mùi. Pha đấu 
nước mắm. 

đấu; dg. 1 Do sức hoặc tài để rõ hơn, thua. 
Раи võ. Đấu cờ tướng. 2 Dùng lí lẽ và bằng 
chứng để vạch tội và đánh đổ trước hội nghị 
quần chúng (tử thường dùng trong cuộc vận 
động cải cách ruộng đất), Đẩu một cường hào 
gian ác. 3 (kng.). Đấu tranh phê binh kịch 
liệt một cá nhân nào đó trước hội nghị. Quen 
thói hổng hách, bị đấu cho một trận. 4 (kng.; 
id.). Bán đấu giá (nói tắt), i 

đấu diu dg. Chuyển từ thái độ chống đối gay 
gắt sang thái độ ôn hoà hơn. Thấy găng quá, nó 
đành phải đấu dịu. 

đấu đá dg. (kng.). Hoạt động chống lại nhau 
bằng cách phê phán, đả kích, làm mất uy tín để 
tranh giành quyền lợi. Chỉ vì địa vị mà đấu đá 
nhau. 

đấu giá dg. x. bán đấu giá. 

đấu giao hữu dg. Đấu thể thao nhằm mục đích 
hữu nghị, chứ không nhằm mục đích tranh giải. 
đấu khẩu dg. (kng). Саі nhau kịch liệt. Cuộc 
đâu khẩu giữa hai người. 







đấu lí 


đấu lí cv. 4du lý. дв, Tranh được thua bằng lí là. 
đấu loại dg. Thi đấu thể thao nhằm loại dán 
những người hoặc đội kém để chọn chức vô địch, 
đấu lý x. dá li. 

đấu pháp d. Cách thức, phương pháp áp dụng 
trong thí đấu thể thao. Thay đối chiến thuật và 
đấu pháp. Sử dụng đấu pháp sở trường. 

đấu sĩ d. Người tham gia thi đấu võ hoặc đấu 


sức mạnh. Đấu sĩ đấu bò tót. Đấu sĩ quyên Anh, . 


đấu thầu dg. Do công khai, ai nhận làm, nhận 
bán với điều kiện tốt nhất thì được giao cho làm 
hoặc được bán hàng (một phương thức giao làm 
công trình hoặc mua hàng). 

đấu thủ d. Người thi đấu. Đấu thủ bóng bàn. 
Đầu thủ có hướng, 

đấu thuỷ dg. Dồn nước lại, tạo thể để tiêu nước. 
Khoanh vùng đấu thuỷ để chống úng. 

dấu tố dg. Tố cáo tội ác và đấu tranh để đánh 
đồ trước hội nghị quần chúng (từ thưởng dùng 
trong cuộc vận động cải cách ruộng đất). Đấu tố 
cường hào. 

đấu tranh dg. (hoặc d.). Dùng sức mạnh vật chất 
hay tỉnh thần để chống lại hoặc diệt trừ. Đấu 
tranh với thiên tai. Làn sóng đấu tranh chống 
để quốc xâm lược. Tự đấu tranh với bản thân, 
đấu tranh chính trị d. 1 Hình thái đấu tranh 
nhằm giành hoặc giữ chính quyển. 2 Cuộc đấu 
tranh chống lại nhà nước bằng bãi công, biểu 
tinh thị uy, v.v., không dùng đến lực lượng vũ 
trang, 

đấu tranh gial cấp d. Cuộc đấu tranh giữa các 
giai cấp đối lập một đằng nhằm thủ tiêu sự áp 
bức, bóc lột, một đằng nhằm duy tri. 

đấu tranh sinh tồn d. Sự tranh chấp lẫn nhau 
giữa các sinh vật nhằm giảnh cho minh những 
ièu kiện tốt nhất về thức ап, chỗ ở, ánh Sáng, 
V.V., để sống và phát triển (theo thuyết Darwin), 
đấu tranh tư tưởng d. 1 Hinh thái đấu tranh 
giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng. 2 Cuộc đấu tranh 
khắc phục những tư tưởng không đúng bằng phê 
bình và tự phê binh. 

đấu tranh vũ trang d. Cuộc đấu tranh bằng 
cách dùng lực lượng vũ trang và những biện 
pháp quân sự. 

đấu trí 4р. Tranh được thua bằng tài trí, 

đấu trường d. (cũ; ¡d.). Nơi diễn га những cuộc 
đấu; trường đấu. 

đấu vòng tròn d. Đầu lån lượt giữa mỗi đấu thủ 
hoặc mỗi đội với tất cả các đấu thủ, các đội khác 
cho hết một vòng, chọn những đấu thủ hoặc đội 
thắng đấu tiếp vòng sau, 
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đấu xào d. (cũ). Hội chợ. 

đậu, d. Cây nhỏ, có nhiều loài, tràng hoa gồm 
nám cánh hình bướm, quả dải, chira một dãy hạt, 
quả hay hạt dùng làm thức ăn. Có; xay фи. 
đậu; d. Đậu phụ (nói tắt). Đậu ғап. Một bia đậu. 
đậu; d. Đậu mùa (nói tắt). Lên đậu. Ching đậu. 
đậu, đg. Ở vào trạng thái yên một chỗ, tạm thời 
không dì chuyển (thường nói về chim và tàu 
thuyển), Chim đậu trên cành. Thuyển đậu lại 
một ngày ở bẩn. Đậu хе lại nghi (ph.; đỗ). 
đậu; dg. 1 Đạt được, giữ lại được kết quả tốt, 
như hoa kết thành quả, phôi thành hình cải thai, 
v.v. do có quá trình sinh trưởng tự nhiên thuận 
lợi. Giống tốt, hạt nào cũng đậu. E cdi thai không 
đậu. Lủa tằm đậu. 2 (kết hợp hạn chế). Như dàng. 
Cảm lòng không đậu. 3 (ph.). Đỗ. Thi йди, 
đậu, dg. 1 Chắp hai hay nhiều sợi với nhau. Đậu 
tơ. Soi đậu ba. Lua đậu". 2 (ph.). Góp chung 
tiền bạc Ізі, Раи điển giúp bạn. 

đậu cô ve х. đậu cóve. 

đậu cöve d. Đậu quả dẹp, rộng bản, khi non có 
màu xanh lá mạ, 

đậu dải áo d. (ph.). Đậu đũa. 

đậu đen d. Đậu có vỏ hạt màu đen. 

đậu đỏ d. Đậu có vỏ hạt màu đỏ. 

đậu đũa d. Đậu có quả đài và mọc ting cụm 
đôi nhu đôi đũa. 

đậu gả d. Bệnh truyền nhiễm của gả con, làm 
nổi mụn trên mảo, khi khỏi bệnh mụn đóng thành 
vảy cứng. 

đậu Hà Lan d. Đậu quá ngắn, dẹp, màu lục, ăn 
cả vỏ lúc còn non. 

đậu hũ d. (ph.). Tào phở. 

đậu khấu d. Cây họ gừng, thân rễ to bằng ngón 
tay, gốc bẹt, lá dài, quả hình trứng, dùng làm 
thuốc và gia vị. 

đậu lào d. (kng.). Bệnh sốt phát ban. 

đậu mùa d. Bệnh lây nguy hiểm, dë thành dịch, 
gây sốt cao, da nổi mụn, có mủ, khi khỏi để tại 
nhiều vết sẹo sâu làm rỗ mặt, 

đậu nành d. Đậu có hạt màn trắng ngà, thường 
dùng làm tương, đậu phụ. Bộ: đậu nành. Sữa 
đậu nành”. 

đậu ngự d. Đậu thân leo, hoa màu trắng, về sau 
màu vàng, quả cong, ngắn, det. 

đậu phông а. (ph.). Lạc. 

đậu phụ d. Món ăn làm bằng bột đậu nành nấu 
và ép thành bánh. 

đậu phụ nhu d. x. chao,, 

đậu phung d. (ph.). Lac. 

dàu rồng d. Đậu quả có mặt cắt vuông, thưởng 
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trồng vào vụ thu đông lấy quả non và hạt để ăn. 
đậu tây d. Đậu quả có mó, hạt hình quả thận, 
màu đỏ. 

đậu trắng d. Đậu có vỏ hạt màu trắng. 

đậu tương d. x. đậu nành. 

đậu ván d. Đậu thân leo, hoa màu tím, quá và 
hạt to, đẹt, 

đậu xanh d. Đậu hạt nhỏ, có vỏ màu xanh lục, 
đây I d. 1 Từ dùng để chỉ một sự vật, địa điểm ở 


nơi vị trí người nói hoặc thời điểm ở vào lúc đang . 


nói; trải với Ha, đấy, đó. Đây là bạn tôi. Đây, 
anh cẩm lấy. Nơi đây. Ba năm trước đây. Tiện 
đây xin hỏi. 2 Từ người nói dùng để tự xung với 
người đối thoại một cách thân mật, hoặc trịch 
thượng, số sàng; đối lập với đấy (là từ dùng để 
gọi người đổi thoại). Đừng dog, đây không sợ đâu. 
H tr. (kng.). 1 Từ biếu thị ý nhấn mạnh về tính 
chất hiện điện, cụ thể, trước mắt, hiện thực cửa 
người, cái, điểu vừa được nói đến, Có anh bạn 
lôi đây làm chứng. Chỗ này đây. Bán hết cả rồi 
đây này. Thôi, tôi đi đây. Lát nữa đây sẽ có người 
đến. 2 (dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý nhấn mạnh 
sự băn khoăn của người nói về điều vừa néu ra 
như để tự hỏi mình. Chắc là có chuyện gì đây? 
Biết hỏi ai đáy? 

đây đẩy dg. Từ gợi tả đáng bộ, cử chỉ, lời nói tỏ 
ra kiên quyết không chịu, không nhận, № cứ 
chối đây đáy. Xua đây đấy. 

đây đó đ. Như đó đây. 

đẩy; (ph.). х. đây, 

đầy; t. 1 Ở trạng thái có đến hết mức có thể chứa. 
Thóc đây bó. Tràn đây, Cái nhìn đẩy giận dữ (b). 
2 Ò trạng thái có nhiều và khắp cả. Trời đây sao. 
Lúa chín đây đẳng. Dâu mỡ dinh đây quân áo. 
Cuộc đời đây gian khổ (b.). 3 Ó trạng thái có thể 
tích tối đa, do có đủ các phán hoặc đủ chất cấu 
tạo. Cho ăn đẩy bữa. Dạo này má nó đã đây 
đây. Đàn lợn lông mượt, hmg đây. Trăng đây 
(tròn; không khuyết). 4 Dú số lượng một đơn vị. 
Hai nhà cách nhau chưa đẩy một trăm mét. Cháu 
đã đây tuổi. 5 (Bụng) có cảm giác căng, anh ách, 
khó chịu, do ăn không tiêu. Ấn mứt, bụng hơi 
đây. Đẩy bụng. Đây hơi (ứ nhiễu hơi trong bụng, 
do an không tiêu). 

đẩy Áp t. Đây đến mức không thể đồn chứa hoặc 
chất thêm được nữa, BE đây ёр nước. Kho đây 
¿p những hàng. 

đầy dày (сӣ). х. 24у rấy. 

đầy đặn t. 1 Đây hết, không khuyết, không có 
chỗ nào lõm. Trăng rằm đây đặn. Mặt mũi đẩy 
đặn. 2 (id.), Không để có chút gì thiếu sót, trước 
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sau như một, trong đối xử với nhau. Ал ở với 
nhau đây đặn. 

đây doa x. dày doa. 

đầy đủ t. Dü tất cả so với yêu cầu, không thiếu 
cái gỉ, khoản nào hoặc mặt nảo. Giao hàng đây 
đủ. Вап về đây đủ các chỉ tiết. Cuộc sống đẩy 
đủ. Có đẩy дй quyết tâm, 

đầy rẫy t. Có nhiều đến mức gây cảm giác chỗ 
nào cũng thấy có (thường nói về cái tiêu cuc). 
Đây rẫy những khó khăn, gian khổ. 

đầy tớ d. Người ải ở trong xã hội cũ, trong quan 
hệ với chủ. Làm đây tở của dân (ví người có 
chức có quyền lo làm việc cho dân, phục vụ dàn). 
đẩy dg. 1 Làm cho chuyển động theo một hướng 
nào đó bằng tác dụng của một lực ép thẳng tới. 
Đẩy của bước vào. Đây xe 101 lại. Dùng sào đấy 
đò ra khỏi bên. Bi dáy vào thế bí (b.). 3 Làm cho 
ха ra, cho cách xa ra. еу bạn sang thù. Ddy Ші 
cuộc tiến công. 3 Làm cho phát triển mạnh hơn, 
cho có đà. Рау năng suất lên cao. Phong trào 
được đấy lên một bước mới. 

đẩy lùi dg. Làm cho phải lùi lại, không tiến, 
không phát triển được nữa. Đấy lùi dịch bệnh. 
Nguy cơ chiến tranh bị đấy lùi. 

đấy mạnh ág. Thúc đấy cho phát triển nhanh 
lên. Đấy mạnh sản xuất, 

айу t. 1 Có lượng đạt mức tối đa, thoả тап 4й 
yêu cầu. Ăn no đây bụng. Ngủ ddy mắt. Lao động 
айу ngày, đây buổi. Bóng Ма đẩy hạt. 2 (Cơ thể) 
đây đặn, hơi béo, Vóc người ду. Dao này trông 


đây ra. 

đấy đà t. (Người) to béo, mập map. Увс người 
đây đà. 

đấy 1 đ. (Như đó, nhưng nghĩa thường cụ thể 
hơn, và đôi khi có tỉnh chất kng.). 1 Từ dùng để 
chỉ một sự vật, địa điểm, thời điểm hoặc sự việc 
đã được xác định, được nói đến, nhưng không ở 
vào vị tri người nói, hoặc không ở vào lúc đang 
nói. Đây là rạp hát, còn đấy làth viện. Ai gó 
cửa đấy? Từ đấy trở về sau. Sau đấy ít lâu. 2 (dùng 
sau đại từ nghi vấn). Từ dùng để chỉ một sự vật, 
địa điểm, thời điểm hoặc sự việc được xác định 
là có, tuy không biết cụ thể. Cẩm trong tay một 
cái gì đấy. Để lẫn đâu đấy. Một ngày nào đấy 
trong mùa hè. Có điều gì đấy khó nói ra. 3 (kng.). 
Từ người nói dùng để gọi người đối thoại một 
cách thân mật, hoặc trịch thượng, sŠ sàng: đối 
lập với đ4y (là từ người nói dùng để tự xưng). 
Có nên thì nói rằng nén, Chẳng nên, sao để đấy 
quên đây đừng (cả.). 

H tr. (kng.; thường dừng ở cuối câu hoặc cuối 
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phân câu). Từ biểu thị ý nhấn manh về tính chất 
Xác định, địch xác của điều được nói đến. Được 
rồi dây. Đấy, sự thật là thë. Phải сай thận đấy 
nhé. Hôm nay triển lâm khai mạc đấy. 

đậy dg. 1 Làm cho kín bằng cách dùng một vật 
gi úp, trùm, phủ lên trên, thường để bảo vệ cho 
khỏi bị một tác động nảo đó từ bên ngoài. Lấy 
vung đậy nỗi. Dùng vdi bại đậy lên. Tối đẹp phô 
ra, xấu xa đậy lại (tng.). 2 (kết hợp hạn chế). 
Thêm vào cho dày đủ khoản phải nộp, phải trả. 
Trả nợ đậy cho bạn. : 

đậy điệm ар. (kng.). Đậy cho kin (nói khái 
quát). Тис ăn phải đập điệm cẩn thân. 

đíc (dùng trước tên riêng). Đồng chí, viết tắt. 
đe, d. Khối sắt hoặc thép dùng lảm bệ rẻn cố 
định để đặt kim loại lên trên mà đập bằng búa. 
De thợ rèn. Trên đe dưới búa*, 

đe; dg. Cho biết trước sẽ làm điều không hay 
nếu đảm trái ý, nhằm làm cho Sợ. De đánh. Chưa 
đỗ ông nghè đã đe hàng tổng (tng.). 

де doa dg. 1 De (nói khái quát). Lời đe doa. 
2 Tạo ra nỗi lo sợ về một tai hoạ có thể хау ra. 
Nước lũ đe doa mùa màng. Bị nguy cơ chiến 
tranh đe doa. 

đe loi åg. (сӣ). Như đc доа. 

đe net dg. Doa trừng phạt nếu dám làm trái y 
(nói khái quát). De net trẻ con. 

dè, dg. 1 Làm cho phải chịu đựng sức папр, sức 
mạnh của môt vật đặt lên bên trên, Lấy tay dë tờ 
giáy. Сау đố, đè chết người. Trách nhiệm đè 
nặng trên vai (b.). 2 Làm thành một lớp sát liền 
bên trên và che 14р. V# xe dè lên nhau. Tó đè 
lên các nét vẽ. 

đè; dg. (id.). Nhằm vào, nhẻ vào. Cứ đề lúc vắng 
mặt mà nói. i 

dë bep dg. Dùng sức mạnh trấn áp, làm thất bại 
hoàn toàn. Dà Бер cuộc nổi loạn. 

dë chừng dg. (cũ). Nhắm chừng, phỏng chừng. 
Nói đẻ chừng. 

đè chừng bắt bóng Đoán phỏng vu vo. 

đè đầu cưỡi cổ Dùng quyền thể áp bức; như 
cưỡi đầu cưỡi сб, 

đè nén đg. Dùng quyền thể, sức mạnh ức hiếp, 
kìm hãm, không cho tự do. 

để I dg. 1 (Hiện tượng sinh lí ở phụ nữ và động 
vật giống cải) cho thoát ra ngoài cơ thể thai hoặc 
trứng đã phát triển đây đủ. Ре con so, Mang 
папа dé dau. Gà đẻ trừng. Lon đẻ được sáu 
соп. 2 (Người và động vật) được бё ra. Anh ta 
để ở quê. Khai ngày sinh thẳng để. Cham sóc 
dàn lợn mới dé. 3 (hay t.). (dùng sau d., rong 
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một số tổ hợp). Có quan hệ dòng máu trực tiếp; 
phân biệt với nuôi. Con nuôi cũng quý nhu соп 
đẻ. Bố mẹ đề. 4 (Hiện tượng một số cây) ra thêm 
nhánh hoặc cây con bên cạnh cây mẹ, Lúa bắt 
đâu để nhánh. Cây chuối đẻ khoẻ, Bèo đẻ đây 
ао. 5 Trực tiếp làm nảy sinh. Lãi mẹ đẻ lãi con. 
Khó khăn đẻ ra sảng kiến. 
U d. (ph.). Me (thường dùng để xưng goi). 
đẻ đái dg. (thgt.). (Phụ nữ) dë con (nói khái 
quát), 
đẻ non dg. Dë khi chưa đủ ngày tháng. 
deca- x. deca-. 
dem с. 1 Mang đi theo hoặc dẫn đi theo với 
minh. Dem quà đến biếu bạn. Рет con đi chơi. 
2 Đưa ra để làm gì đỏ. Dem thóc ra phơi. Đem 
hết sức ra làm. 3 Đưa đến, làm cho có được. Việc 
áy không đem lại kết quả. Рет lại niêm tin. 
đam con bỏ chợ Như mang con bd chợ 
đem lòng dg. Nảy sinh ra tình cám nào đỏ trong 
lòng. Thấy đứa bé mỏ сбі, đem lòng thương. Рет 
lòng oán giận. . 
đèm đẹp t. х. đẹp (láy). 
đen t. 1 Có màu như màu của than, của mực tàu. 
Trời tôi đen như mục. Chiếu phim đen trắng hay 
phim màu? 2 Có màu tối, không sáng; trái với 
trắng. Nước da den. Máy đen. Giấy loại xấu, 
hơi đen. 3 (dùng phụ sau d., hạn chế trong một 
số tố hợp). Được giữ kín, không công khai cho 
mọi người biết, thường vi có tính chất phi pháp. 
Quỹ đen*. Chợ đen*. S8 đen*, 4 Không được 
may mắn do một sự ngẫu nhiên nào đó; trái với 
đỏ. Số đen. Canh bạc gặp hdi đen. 5 (kng.). Đông 
đến mức như không có chỗ hở và tạo nên một 
màu tối. Người đứng xem đen đặc. Đen nghjt*. 
Хит đen хит dd (xúm lai dóng lám). 6 (chm.). 
(Nốt nhac) có độ dài bằng nửa nốt trắng hay bằng 
một phần tư nốt tròn. 
Чеп bạc t. (cù), Bội bạc; không thuỷ chung. Thói 
đời đen bạc. i 
«đen dét t. х. đói; (ng. І, láy). 
đen đỏ t. (44.). Như dó đen. 
đen đúa t. (ph.; kng.). Đen và có vë xấu; đen 
айі, Những ngón tay đen Qua. 
đen Ш t. (kng.). 1 Đen và có về xấu. Người 
84у gò, đen đãi. 2 Rủi ro, không тау mắn. Luc 
vận hạn đen йш. 
đan giòn t. (Nước da) прат прат đen, vẻ khoẻ 
mạnh, thưởng là của người hoạt động ngoài trời, 
Da bánh mật đen giòn. 
đen hắc t. (id.). Đen đến mức đậm đặc, thuần 
màu tối. Мис tàu đen bắc. 
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den kit t: Den như bị trát thành nhiều lớp dày 
đặc làm cho tối hẳn lại. Bdu trời đen kit. Khói 
bốc lên den kit, 


đen lánh (ph.). x. den nhánh. 

den lay 14у t. x. den láy (láy). 

đen láy t. Đen ánh lên (thường nói về mắt). Mát 
đen láy. li Láy: đen lay láy (ý mức dó nhiều). 
đen nghin nghịt t. x. đen nghị (ду). 

đen nghịt t. (kng.). Рау đặc do quá đông, quá 
nhiều. Máy kéo đến đen пећи. Người xem đen 
nghịt. / Láy: đen nghìn nghịt (ý mức độ nhiều). 
đen ngòm t. Đen và dày đặc, Eày cảm giác phê 
so. Cột khói den ngòm. Vực sâu đen педт. Rảnh 
nước bẩn đen ngôm ngòm. 

đan nhánh t. Đen và bóng đẹp, có thể phản 
chiếu ánh sáng được. Mái tóc dài đen nhánh. 
đen nhẻm t. Den vì bị váy bẩn, nhem nhuốc, 
Mật mũi деп nhém. Quân йо đen nhém nhim g 
bui than. 

den nhúc t. Den tuyén môt màu, ánh bóng lên, 
trông đẹp (thường nói về răng phụ nữ nhuộm 
đen thời trước). Răng nhuộm đen nhức, // Lây: 
Деп nhưng nhức (ý mức độ nhiều), 

đen nhưng nhức t. x. đen nhức (láy). 

đen si t. Den do có màu tối và xám xịt. Mặt тй 
деп si. Đen sì sì. 

“đen-ta” x. delta. 

đen thui t. Den đến mức như bị cháy thui. Nước 
da đen thui. 14у: đen thúi đen thui (y mức độ 
nhiều). 

đen thủi đen һи t. x. đen thui (14у). 

đen tối t. 1 (id.). Tối hoàn toàn, không có chút 
ánh sáng nào. Мап đêm den tối. 2 Có nhiều khó 
khan, cực nhục, đến mức như không còn hi vọng. 
Thời kì đen tối. 3 Mò ám và xấu xa, hiểm độc. 
Việc làm đen tối. Âm mưu đen tối. 

đen {гїї trũi t. x. đen fii (láy). 

đen trũi t. Rất đen, và toàn một màu. Сол ilon 
den trải. Den тїї như hòn than, // Láy: đen trùi 
£rũi (ý mức độ nhiều), 

đèn d. t Đồ dùng để soi sáng. Tháp đèn. Bật 
đèn điện. Soi dèn pin. 2 Dó dùng phát ra một 
ngọn lửa toả nhiệt. Đèn сдп* Đèn hàn. 3 (ng.). 
Đèn điện tử hoặc đèn bán dẫn (nói tắt). May thu 
thanh năm đèn. 

dèn ba cực d. х. #riod. 

dèn bán dẫn d. x. transistor. 

đèn bao d. Đèn dầu hoá có quai xách và thiết bị 
chắn gió tốt, chịu được giỏ mạnh. 

lên bấm d. (kng.). Đèn pin. 

ièn biển d. cn. Adi đăng. Đèn pha đặt ở bò 


đèn huỳnh quang 


biển, hái đảo để giúp tàu thuyền định hướng đi 
ban đêm. 

đèn cảm ứng d. Đèn điện phát sáng bằng 
nguyên tắc cảm ứng, thường đủng trong mỏ có 
khí nổ và bụi nổ. 

đèn cao áp d. Đèn thắp sáng bằng dòng điện 
cao áp, 

đèn сау d. (ph.). Nén. Tháp dèn cây. 

đèn chiếu d. t Dụng cụ quang học dùng để 
chiến lên mản ảnh một ảnh thật phóng đại của 
một hinh in hoặc vẽ trên phim, trên giấy hay 
trên kính. 2 x. đèn pha. 

đèn chớp d. Nguồn sáng để chiếu sáng tức thời 
đối tượng trong lúc chụp ảnh ở nơi không đủ 
ánh sáng. 

đèn cồn d. Bếp lò nhỏ đốt bằng rượu cồn, thường 
dùng trong phòng thí nghiệm. 

đèn cü d. cn. dèn kéo quán. Đồ chơi hình một 
cái lông dán giấy më, trong đốt ngọn đèn, hơi 
nóng của ngọn đẻn bốc lên làm cho cải tán ở 
trên có buộc các hình người, vật, quay tròn, 
đèn dù d. (kng.). Pháo sáng, 

đèn đất d. Đèn thắp sáng bằng đất đèn, thường 
dùng trong mỏ håm lò không có khí nổ. 

đèn điện d. Dụng cụ chiếu sáng gồm một bóng 
thuỷ tinh đã hút hết không khí, bên trong chứa 
một sợi tóc bằng wolfram, nóng sáng lên khi có 
đòng điện chạy qua. 

đản điện tử d. Dụng cụ gồm một ống thuỷ tinh 
rút hết khí, một trong những cực trong đó được 
nung nóng phát ra electron, dùng trong kĩ thuật 
vô tuyến điện để khuếch đại và tạo dao động 
điện. 

đèn đóm d. (kng.). Dó dùng để thấp sáng (nỏi 
khái quát). Đèn dóm không có, tői om om. 

đèn đuốc d. (kng.). Như dèn dóm. 

đèn giời (ph.). x. đèn gởi. 

đèn hiệu d. Bộ phận phát tín hiệu ánh sáng, 
thường màu xanh, vàng, đỏ, để cho phép hay 
cấm di chuyển theo một chiều nhất định hoặc 
hạn chế tốc độ của xe cộ trên đường sắt hay 
đường bộ. 

đèn hình d. Dụng cụ tia điện tử dùng làm màn 
hình của máy thu hình, là bộ phận quan trọng tái 
tạo nên hinh ảnh cần phát ra. 

đèn hoa ki cv. đèn hoa kỳ d. Đèn dầu hoà nhỏ, 
có bác tròn. 

đèn huỳnh quang d. Đèn gồm một бїр thuỷ 
tinh dài, kín, dùng để thắp sáng bằng ánh sáng 
do một chất lân quang phát ra, khi được kich 
thích bằng ба tử ngoại, 


а 


đèn kéo quân 


đèn kéo quân d. x. dèn сй. 

đèn khí d. (ph.). Đèn điện. 

đèn khí đá d. (ph.), Dèn đất, 

đèn ló d. Đèn chỉ để ánh sáng chiếu ra một phia, 
. dùng để rọi xa. 

đến lồng d. Đèn có khung bọc ngoài như một 
cái lồng, căng lụa màu hoặc phất giấy màu, dùng 
để trang trí, 

đèn măng sông x. dèn mãngsông. 

dèn mắngsông d. Đèn thấp bằng đầu hoả hoạo 
xăng, ngọn đèn có chụp mangsóng, rất sáng, 
đèn neon d. 1 Nguồn sáng sử dụng sự phóng 
điện qua khí neon ởáp suất thấp, được dùng trong 
дёп tín hiệu, trang trí và quảng cáo. 2 (kng.). 
Bèn huỳnh quang. 

“dèn nê-ông” x. đèn пеон, 

đèn nhà ai nhà nấy rạng Việc nhà ai, hay đở 
nhà ấy biết, người ngoài không hiểu biết thì 
không nên có ý kiến hoặc can thiệp vào, 

đèn ống d. (kng.). Đèn huynh quang. 

đèn pha 4.1 Dụng cụ chiếu sáng tác dụng xa, 
trong đó ánh sáng được tập trung trong một góc 
không gian hẹp nhở một hệ quang gồm các 
gương và thấu kính, 2 Đèn điện đặt phía trước 
các máy vận tải để chiếu sáng đường đi. Đàn 
pha біб. 

đèn pin d. Đèn điện cảm tay, đùng pin làm 
nguồn điện, 

đèn sách đ. (cũ). Đèn và Sách; chỉ sự học hành. 
Bồ công dèn sách. 

dèn trời d. (cũ). Vị Sự sáng suốt của người bé 
trên có quyền thế, có thể soi xét mọi điều ип 
khúc của người dưới, Dèn tời soi xét. 

đèn xếp d. Đèn bằng giấy x. thành nếp, hình 
tròn hoặc hinh trụ, thường р nến, dùng làm 
dó chơi cho trẻ em hoặc để trang trí. 

đèn xì d. Dụng cụ chứa hỗn hợp khí cháy, đốt 
thánh ngọn lửa có độ nóng rất cao, dùng để hàn 
hoặc cắt kim loại. 

den, d. Bệnh ở trẻ em mới dë, có những lớp mụn 

£ nhỏ ở lưỡi, ở lợi, do một loại nấm sinh ra. 

Trẻ nổi den. 

Чеп, dg. (ph.). Chặn lên. 

den, t. (Trẻ em) bị đét, không lớn được do suy 
dinh dưỡng. Con den, con sài, chớ hoài bg đi 
(tng.). 

denta x. delta. 

deo dg. 1 Mang vật nào đó (ngoài đỏ mặc ra) 
kiểu dễ tháo cởi. Deo kính. Đeo mặt nạ phòng 
độc. Vai đeo túi. Đồng hồ đeo tay. Deo nhẫn. 
2 Mang bằng cách gắn, cài trên để mặc, thường 
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là trên áo. Deo lon trung uy. Deo bằng tang. 

Huân chương đeo đây ngực. 3 (ph.). Tự giữ chặt 
vào để cho không rời ra khỏi. Đứa bẻ đeo vào 
cổ cha. Сау du đủ qud đeo chỉ chí. 4 (пр). 
Đám sát, không chịu rời ra, Bé cứ đeo theo mẹ 
suốt ngày. BỊ mật thám đeo sát. 5 Phải mang 
lấy, phải chịu đựng. Deo tåt sudi đội Nghèo, 

nhưng khóng muốn đeo nợ. Deo tiếng xấu. 

đeo bám dg. Bám sát theo, không rời. Deo bám 
đối tượng cả ngày. Bị những định kiển đeo bảm 
suốt đời (kng.). 

đeo đai dg. (cũ). 1 Vấn Vương, quyến luyến, 
2 Như đeo đẳng. 

đeo đăng dg. Theo đuổi mãi, không dứt bỏ 
được. Deo đẳng mối tình thẩm kín. Nỗi đau khổ 
cử đeo đẳng anh ta. 

đeo đuổi dg. Kiên trì trong hành động nhậm 
một muc dich nào đỏ, không rời bỏ, bất kể khó 
khăn, thất bại. Nhà nghèo, vẫn đeo đuổi học tập. 
đèo, d. Chỗ thấp và dë vượt qua nhất trên đường 
giao thông đi qua các đỉnh núi. Trèo dèo lội suốt. 
Qua dèo. 

đảo, dg. 1 Deo để mang trên lưng. Đèo gửi. Lưng 


` đèo con. 2 Mang kèm theo trên xe đạp, xe máy, 


thường là ở phia sau. Đèo con di chơi. Đèo bỏ 
hàng sau xe. 3 Mang thêm ngoài những thứ đã 
mang, Gánh gạo, đèo thêm її khoai. 
đèo bóng dg. Mang lấy vào mình cái làm cho 
vương vấn, bận bịu thêm (thường nói về tình cảm 
yêu đương). Vi thương nén phải đèo bỏng. 
đèo dão t. (thường dùng phụ cho đg.). Mãi 
không rời, không thôi, làm cho cảm thấy vướng 
víu, khó chịu. Đứa bé cứ theo те dèo đẽo. Làm 
đèo đão suốt ngày. 
đèo hàng d. Bộ phận Bắn sau yên xe đạp, xe 
máy dé chở thêm dá vật hoặc người. 
đèo heo hút gió Nơi xa xôi hẻo lánh ở miển 
núi. 
dēo dg. 1 Đưa nhanh dyng cụ фб lười sắc vào 
khối rắn (gó, đá) dé làm đứt rời từng phán nhỏ, 
Àm tạo ra một vật có hình thù nhất định. Do 
gỗ làm cột. Dëo cối đá. Guốc дго, 3 (kng.). Bòn 
lấy dân. Quan lại đèo tiên сца dán. 
980 gọt dg. І (id.). Đšo một cách cẩn thận, tỉ 
mi (nói khái quát). Юго gọt đôi guốc. 2 Như got 
gia. Câu văn đão gọt quả, không tự nhiên. 
đéo dg. (thgt.; thường dùng trong tiếng chửi). 
Đụ. 


дерт. 1 Có hinh thức hoặc phẩm chất đem lại sự ` 
hứng thú đặc biệt, làm cho người ta thích nhìn 
ngắm hoặc kính phục, Có gái đẹp. Cảnh đẹp. 


Múa rất dep mắt. Một ngày đẹp tri. Một cử chỉ 
đẹp. 2 (dùng phụ trước d., trong một số ít tổ hợp). 
Có sự hài hoà, tương xứng. Cặp vợ chẳng đẹp 
đôi. Đẹp duyên *. 3 (dùng phụ trước d., trong một 
số ít tố hợp). Có cảm giác thích thú, Đẹp lóng*. 
Đẹp ý. // Láy: дәт đẹp (kng.; ý mức độ ít). 

đẹp duyên t. ! (Trai gái) xứng đôi với nhau. 
Đôi ta như chỉ lộn vòng, Đẹp duyên có đẹp, tơ 
hồng không хе (cd,). 2 (kc.). Kết duyên. Mimg 
hai bạn đẹp duyên với nhau. 

đẹp dë t. Đẹp (nói khái quát). Những ước mơ 
đẹp đã. 

đẹp đôi t. (Đôi thanh niên nam nữ) có vë đẹp 
xứng đôi với nhau. Hai người trông đẹp đôi. 
đạp giai (ph.). x. đẹp trai. 

đẹp lão t. Đẹp cái đẹp của người già mà khoẻ 
mạnh. (Ông cụ rất đẹp lão. 

đẹp lòng t. Hoàn toàn vừa y, vui lòng, không 
còn chê trách vào đâu được. Làm đẹp lòng hai họ. 
đẹp mắt t. Nhìn thấy đẹp và gây cảm giác thích 
thủ. Cảnh tượng thật đẹp mắt. Ghi nhiễu bản 
thắng đẹp mát. 

đẹp mặt t. (ng). Được vinh dự, có danh giả 
(thường dùng trong lời nói mỉa). Làm đẹp mặt 
cha mẹ, Đế thiên hạ cười cho, rõ đẹp mặt! 

đẹp trai t. Đẹp cái đẹp của người con trai. Vừa 
học giới, vừa đẹp trai. 

dét, t. Gây và khô quát lại, không có sức sóng. 
` Người khô dét như que củi. 

dét: I t. Từ mô phỏng tiếng gọn của roi quất hay 
bàn tay đập vào đa thịt. Cåm roi vụt đảnh đét 
-một cdi. Vô đánh dét vào đùi. И Гау: đen dét (ý 
liên tiếp). 

П dg. (kng.). Đánh làm phát ra tiếng йё, Рег 
Vào hmg mấy roi. 

det, dg. Đánh nhẹ bằng mấy quân bài. LË tré 
chơi tam cúc, ai thua bị đẹt mũi. 

det, t. (ph.). Còi. Đứa bé det quá. 

dexi- x. deci-. 

đaxiben x. decibel. 

dë, 4. Công trình xây đắp bằng đất đá dọc bờ 
sông hoặc bở biển để ngăn không cho nước tràn 
vào đồng ruộng và khu dân cư, Dåp đê phòng lut. 
đê; d. Vật bằng kim loại thường đeo vào ngón 
tay giữa để khi khâu đẩy kim được dễ dàng, 

đê biển d. Dë ngăn nước mặn ở biển. 

đê bối d. Dë nhỏ đắp vòng ngoài bãi, hai đầu 
nối với đẻ chính, để báo vệ một vùng đất nông 
nghiệp hoặc khu dân cư. 

“đê-ca” x, deca-. 

đề điều d. Dë, vë mặt phóng chống lụt (nói 





khái quát). Bdo vệ đề điều. 

dë hën t. Thấp kém và hèn hạ đến mức đáng 
khinh bỉ. Thứ đoạn dé hèn. Trå thù một cách 
dë hèn. 

dë kë d. Dë và kè, về mặt phòng chống lũ lụt 
(nói khái quát). Tu b dê kè, tập trung chống 
ứng. 

dë mat t. Thấp kém về phẩm cách đến tôt độ. 
Hành động đê mạt. 

đê mê t. Có cảm giác say sưa, thích thú đến të 
đại, vì sự kích thích, vị sung sướng. Сат thấy 
dë mê cả người. Giấc mộng dë më. 

dë nhuc t. Dë hën và nhục nhã, Việc làm dê 
nhục. Cảnh đê nhục, 

dë quai d. Dë bao quanh một vùng hoặc bao 
quanh một công trình để chống ngập lụt trong 
thời gian thi công hoặc sửa chữa, j 
đê tiện t. Thấp kém, tỉ tiện đến mức đáng khinh 
bỉ. Kế dë tiện. Việc làm đê tiện. Thốt ra những 
lời dë tiện. 

“đê-xi-ben” x. decibel, 

dë, d. Cây to thuộc loai da, ]á có müi nhon dài, 
thường trồng làm cảnh ở đình chùa, 

để; d. Dë đốc (gọi tắt). 

đề; d. Để lại (gọi tắt), 

đề, d. Lối chơi cờ bạc, ai đoán trúng cái sẽ xảy 
ra (thí du, đoán trúng hai con số cuối củng của 
số độc đắc trong một cuộc xổ số) thì được. Chơi 
để. Đánh đề. Chủ đệ* 

dë, I dg. (kết hợp hạn chế). 1 Viết thêm vào để 
cung cấp môt số điều cần biết về một văn bản, 
Bài báo không để tên tác giả. Báo cdo có đề rõ 
ngày tháng. Để địa chi. 2 Viết thêm vào để giới 
thiệu nội dung của tác phẩm hoặc để nêu ý nghĩ, 
tình cắm của minh. Bức tranh có để thơ. Рё lời 
tặng. Dë tựa. 

II d. 1 Đầu để (nói tắt). Để bài luận. Ra để thi. 
2 Nội dung chính cần trinh bảy, Nói xa dë. Bài 
viết lạc đề. 

đổ, dg. 1 (thường dùng trước ға). Nêu ra như là 
cái cần được giải quyết, сіп được thực hiện. Để 
ra mấy câu hỏi. Dë ra sảng kiến, 2 {thưởng dùng 
trước /ên). Nêu thành cái có Y nghĩa quan trọng, 
Nhiệm vụ đó được đã lên hàng đâu. Đúc kết kính 
nghiệm, dë lên thành li luận. 

đổ; 1 dg. Khởi động động cơ xe máy, ôtô. Dé 
máy. Dë ga. Máy hỏng không dë được. 

II d. Bộ phận dùng để khởi động động cơ của xe 
máy, xe ôtô. Xe bị hông để, 

dë án d. Y kiến có hệ thống về những công việc 
nào đó cần làm, được nêu ra để thảo luận, thông 


qua, xét duyệt. Thdo luận dë án công tác. 

để bạt dg. Cử giữ chức vụ cao hơn, Để bar 
trưởng phòng k thuật làm giảm đốc xí nghiệp. 
Dé bạt cán bộ, 

để binh dg. (cũ). Рет quân га trận. 

để can d. Miếng giấy nhỏ có hình dùng để dán 
nhãn lên quản áo, đồ vật. Cốc có dán để can. 
Dán д2 can lên áo phông. 

để сао dg. 1 (id,), Nâng lén trình dó cao hơn 
(thường nỏi về kiến thức văn hoá); nâng сао. Phổ 
cáp đi đôi với dë cao. 2 Đặt ở vị trí quan trọng 
để chú y một cách thích đáng, Đ cao cảnh giác. 
Dê cao у thức trách nhiệm. 3 Nêu nồi bật, làm 
cho được đánh giá cao hơn. Để cao cái 161, phê 
phán cái xấu. Рё cao vai trỏ. Tu để cao. 

để cập dg. Nói đến để được chủ y xem xét, 
thảo luận. Bản báo cáo 48 cập nhiều vấn dê 
quan trọng. 

để chủ dg. Viết tên tuổi, chức vụ người mới chết 
vào bài vị để thờ. 

đề cử dg. Giới thiệu ra để lựa chọn mà bầu, РЕ 
cứ người vào ban quản trị Danh sách những 
người ứng cử và đề cứ. 

dë cương d. Bản ghi tóm tát những điểm cốt 
yếu để theo đó mà phát triển ra khi nghiên cửu, 
trình bày một vấn đẻ hoặc viết thành tác phẩm, 
Soạn đề cương bài giảng. ĐÀ cương của tác 
phẩm. 

dë dẫn dg. (kết hợp hạn chế, thường sau đ,), 
Nêu ra trước có tính chất để hướng dẫn hoặc giải 
thích cho phán tiếp theo, Báo cáo đề dân. Lời để 
dẫn cho cuốn sách mới xuất bản, 

48 đạt dg. Trình ý kiến, nguyện vọng củà cấp 
dưới lên cấp có thẩm quyển giải quyết. 

để dóm d. (kng.). D£ và các trò cờ bạc khác 
(nói khái quát). Máu тё cò bạc, đề dóm. 

để đốc d. Chức quan võ chỉ huy quân đội trong 
một tỉnh thời phong kiến. 

để huë t. Đông đủ và vui vẻ, hoà thuận. Vo 
chồng con cái đã hug. 

dë kháng dg. (kết hợp hạn chế). Chống cự lại 
trước sự xâm nhập, sự tiên công. Sức để kháng 
của cơ thể. 

đề khởi dg. (cũ). Nêu ra trước tiên. ` 

để lại d. Viên chức đứng đầu phỏng giấy ở các 
phủ, huyện thời phong kiến, thực dân. 

để lao d. (cũ). 1 Cai ngục. 2 Nhà lao. 

để mục d. 1 Tên роі từng phán lón trong một 
bải viết, một công trình nghiên cửu. 2 (cũ). Đề 
tải 


để nghị I dg. 1 Đưa ra ý kiến về một việc nên 


làm nào đó để thảo luận, để xét. Đê nghị dp dụng 
một biện pháp kĩ thuật mới, Để nghị một danh 
sách khen thưởng. 2 Yêu сіц, thường là việc 
riêng, và mong được chấp nhận, được giải quyết 
(thường dùng trong đơn từ); như yêu cầu, nhưng 
có vẻ khiêm nhường hon. И:27 đơn để nghị cho 
được chuyển công tác. 3 Từ dùng ở đầu câu để 
nêu lên một yêu cẩu, doi hỏi phải làm theo 
(thường dùng thay thế cho một câu mệnh lệnh 
để cho có vẻ lịch sự hơn), Để nghị im lặng! 

II d. Điều đề nghị để thảo luận, để xét. Mót dé 
nghị hợp lí, 

đề phòng dg. Chuẩn bị trước để sẵn sảng đối 
phó, ngăn ngừa hoặc hạn chế những thiệt hại có 
thể xảy ra. Đề phòng thiên tai. Để phòng kẻ gian. 
Đề phòng mọi sự bất trắc. 

dê tài d. Phạm vi nội dung nghiên cứu hoặc miêu 
tả trong tác phẩm khoa học hoặc văn học, nghệ 
thuật. Để fài cứa luận án, Viết về để tài lịch sử. 
Lấy dé tài trong sinh hoạt bình thưởng. 

đồ từ d. Câu ngắn gon, cô đọng dẫn ra ở đầu tác 
phẩm hoặc chương sách để nói lên tự tưởng chủ 
đạo của tác phẩm hoặc chương sách dó. 

để xuất dg. Nêu ra, đưa ra để xem xét, giải quyết, 
Để xuất ý kiến. Vấn đê mới được đê xuất, chwa 
giải quyết. 

đề xướng dg. Nêu lên đầu tiên và phế biến, vận 
động mọi người theo, Đề xưởng nếp sống mới. 
để I dg. 1 Làm cho ở vào một vị tri nào đó. Đế 
đồng h trên bàn. Tiên để trong ví. Để ngoài tai 
những lời bàn tán. 2 Làm cho sau đấy còn lại cái 
Bì đó. Vé thương để lại sẹo. Báo chết để da, 
người ta chết để tiếng (tng.). Để thương để nhở 
cho nhau. Của ăn của 4ё*. 3 Không có một hành 
động nào trực tiếp tác động đến một trạng thái 
nào đó, làm cho trạng thái 4у được git nguyên, 
Cửa để пед, Nhà không quét, để bẩn quá. Để 
ddu trần di dưới nắng. Việc để lâu không giải 
quyết. 4 Không có một hành động nào trực tiếp 
ảnh hưởng đến một sự việc, một quá trình nào 
đó, lâm cho sự việc, quả trình ấy cứ điển ra, 
không bị cản trở, Cứ để cho anh ta nói. Di khả, 
để cho nó ngủ. Để mặc. Để râu. Để chờ xem 
sao. Để lệ bí mật. Việc ấy để đẩn mai hãng hay. 
5 Không ngăn cản người khác làm việc gì đó 
cho mình. Anh nghi tay, để nó làm giúp cho. 
Anh chờ một chút, để tôi đi goi nó vẻ. 6 (kng.). 
Nhượng lại vật minh đã mua, với giá phải chăng, 
không lấy lãi. DZ lai cho bạn chiếc đồng Ад. Để 
rẻ. 7 (ph.). Li di (nói vẻ chồng đối với vợ). Ra 
toà xin để vợ. 
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Ú k. 1 Từ biếu thị điều sắp nêu ra là mục đích 
Көс chức ring, công dụng của sự việc hoặc sự 
vật vừa nói đến, Nhà để ó Có 44 điêu tiện để 
làm việc. Thấy khó khăn là để khắc phục. Tôi 
nói điểu này để anh suy nghĩ. 2 (thường dùng 
kết hợp với cho, trước một cấu trúc chủ пр? - vị 
ngữ). Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là kết quả tự 
nhiên và không hay của việc vừa nói đến, Hia 
trước làm gì để cho nó mong. 
để bụng dg, 1 Giữ trong lòng không nói ra. 
Thương để bựng. 2 (kng.). Ghi nhớ những §ai 
sót nhỏ của người khác đối với minh một cách 
cố chấp, khó chịu. 7ín¿ hay để bụng. Tói nói 
không phải, anh đừng để bụng, ` 
để chë dg. (ph.). Để tang, 

chỏm dg. Cắt tóc theo kiểu trẻ em trai thời 
trước, đầu cạo troc chỉ để lại một chỏm trên đỉnh. 
Thân nhau từ hồi còn để chồm. 
để dành dg. Để lại để dùng vào việc khác hoặc 
lúc khác. Đế dành tiên mua sắm. Của để dành. 
để kháng dg, (cü). Dë kháng. 
để mắt dg. 1 Đề ý trông coi, theo dõi. Để mắt 
tới việc học hành của con. Việc gi cũng phải để 
mắt tói. 2 (kng.). Đề Y, chú ý đến một người khác 
giới tính nào dó với nhiều thiện cảm, 
để phần dg. Để lại phần món ăn cho người vắng 
mật. Đế phần cơm. Có cdi bánh để phần cho bé 
98 tang dg. Mang dấu hiệu, thưởng là ở áo, 
mü, đầu, theo phong tục, để tỏ lòng thương tiếc 
người mới chết, Đế tang mẹ. Treo cờ rú để tang 
ba ngày, 
để tâm dg. Đề ý quan tâm, Để (ám vào việc học. 
Không để tâm đến chuyện våt. 
để trổ dg. (ph.). Để tang. 
để ý dg. 1 Có sự xem xét, theo dõi, để tâm trí 
đến trong một lúc nào đó. DZ у đến người la mặt. 
Chỉ cân để у một chút là thấy ngay. 2 (iđ.). Dë 
tâm trí đến một cách ít nhiều thường xuyên; như 
chủ ў (nhưng nghĩa nhẹ hơn). Đế ý dën việc nhà. 
đễ d. (kết hợp hạn chế, thường đi đôi với hiếu), 
Lòng kính nhường đối với anh ruột, một quy tác 
đạo đức phong kiến, Мег người có hiểu, có д2. 
dě, d. 1 Bộ phận gắn liền với phần dưới của một 
sổ vật, thưởng có tác dụng để cho vật đứng được 
vững. 22 đèn. Đế giày, 2 Phân đầu cuống hoa, 
hơi loe ra, mang các bộ phận của họa. 


đã; d. (cũ; kết hợp hạn chế). Hoàng để (nói tắt)... 


Xtmg để. 

đố; dg. І (hoặc d.). Nói xen vào lời điển viên 
trên sân khấu chẻo, 2 (kng.), Nói chêm vào, xen 
vào để châm chọc hoặc để kích động. Мей 


đêm 


nghe, chốc chốc lại để vào một câu. 

đế chế d. Chế độ chính trị của nước có hoàng 
đế đứng đầu, 

đế đô d. Nơi vua và triểu đình đóng; thủ đô thời 
phong kiến. D£ dô Thàng Long. 

đế kinh d. (id.), Như để đó. 

đế nghiệp d. (cũ). Sự nghiệp của vua, của hoàng 
đế. 


đế quốc 1 d. 1 (id.). Nước quân chủ do hoàng đế 
đứng đầu có lãnh thổ rất rộng hoặc thôn tính nhiều 
quốc gia hoặc dân tộc khác. Đế quốc La Ма. Để 
quốc Anh. 2 Nước thực dân đi xâm lược các nước 
khác, biến các nước này thành thuộc địa hay phụ 
thuộc. 3 Nước theo chủ nghĩa đế quốc. 

II t. Đế quốc chủ nghĩa (nói tắt). Nước để quốc. 
đế quốc chủ nghĩa I t. Thuộc về chủ nghĩa để 
quốc, có tính chất của chủ nghĩa đế quốc. тар 
đoạn để quốc chủ nghĩa của chủ nghĩa tư bản. j 
II d. (сй). Chủ nghĩa để quốc, 

đế vị d. (cü; id.). Ngôi vua, 

để vương 1 d. (сӣ). Vua (nói khái quát). Nghiệp 
đế vương. 

Ht. (kng.). (Lối sống) sang trọng tột độ (tựa như 
lối sống của vua chúa). Sống rất đế vương. 

då, dg. (cũ, hoặc trtr,). Đưa lên cấp trên với thái 
độ trinh trọng, Hå sơ đã đệ lên tính. Đệ đơn xin 
từ chức. 

dë, d. (cũ). Tử người đàn ông dùng để tự xưng 
với người đàn ông khác là bạn ngang hàng của 
mình, tự coi mình là đàn em, theo lối nói khiêm 
nhường hoặc để vui đùa. 

đệ, Yếu tố ghép trước các yếu tổ chỉ số lượng 
gốc Hán, để tạo ra những từ chỉ thứ tự theo cách 
nói cũ. (Lớp) đệ tam. Đệ nhất (chư niên). 

đệ trình dg. (trư.). Đưa lên, gửi lên; trinh. Ре 
trình báo cdo lên chính phủ. Đệ trình số sách. 
đệ tử d. 1 Học trò, trong quan hệ với thầy (có 
thế đùng để xưng gọi). 2 Người thờ thắn hoặc 
thở chư vị, người theo một tôn giáo, trong quan 
hệ với thần, với tôn giáo ấy. Các đệ ñz mang lễ 
vật lên chùa, 

dëch Ip. (ре). Từ biểu thị ý phủ định dứt khoát 
một cách nặng lời. Đếch cân. Déch аі tin, Đếch 
ra gi. 

II tr. (thgt.). Từ biểu thị ý nhấn mạnh về sắc thái 
phủ định đứt khoát một cách nặng lời, Nói làm 
đếch gì nữa. Đi thể đếch nào được. Việc đếch gì 
phải buôn. 

đêm d. 1 Khoảng thời gian từ tối cho đến sáng, 
Ngày di đêm nghi. Thức lâu mới biết đêm dài... 
(cd,). Làm ca đêm. Thức trắng đêm (thức suốt từ 


đêm đêm 


tối cho đến tận sáng). 2 (thường dùng sau những 
tổ hợp chỉ đơn vị giờ). Lúc khuya, trong khoảng 
từ sau 9 giờ tối đến trước 1 giờ sáng. Buổi biểu 
diễn kéo dài từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Đi Шс 
chập tối, mãi đến đêm mới về. 

đêm đêm p. Đêm này sang đêm khác, đêm nào 
cũng thế. Đêm đâm nghe tiếng ru hời. 

đêm hôm d. Thời gian về đêm, trong quan hệ 
với hoạt động của con người. Trời rét thế này 
mà đêm hôm cũng phải di. Рі đêm về hôm *.. 
đêm ngày d. (kng.). Ngày cũng như đêm; liên 
tục, không ngừng. Lo lắng đêm ngày. Đêm ngày 
luyện EA 

đâm tõi d. Рё, nói về mặt tối tăm, không có 
một chút ảnh sáng. Đi một mình trong đêm tối. 
đêm trừ tịch d. Đêm cuối năm âm lịch (đêm ba 
mươi Tết). 

đêm trường d. (vch.). Đêm dài. Thổn thức suốt 
đêm trưởng. 

đếm 4р. 1 Kế tên các số, từ 1 trở đi, theo trật tự 
trong dày số tự nhiên. Trẻ đã biết đếm từ ! đến 
10. 2 Cộng từng đơn vị một, kể từ đơn vị đầu 
tiên cho đến đơn vị cuối cùng, để xác định có tất 
cả là bao nhiêu. Đếm tiên. Đếm số người có mặt. 
Logi người như vậy, có thể dëm trên ddu ngón 
tay (rất ít), 3 Công từng đơn vị một, kể từ đơn vị 
đầu tiên cho đến khi có được số đã định. Рат 
mười bảy nghìn đồng. 

đếm chác dg. (kng.). Đếm để biết 1а bao nhiêu 
(nói khái quát). 

đếm xia dg. (kng.; dùng trong câu có ý phủ 
định). Coi là có tám quan trọng cẩn phải tính 
đến. Möt quyết định độc đoán, không đếm xla 
đến du luận phần đối. 

đệm 1 d. 1 Đồ dùng bằng chất mềm, xốp, lót 
vào chỗ nằm, ngồi để cho êm. Đệm giường. Ghế 
có bọc đệm. Dựa lưng vào đậm da. 2 Cái đặt 
thêm vào ở giữa để cho không còn hở hoặc để 
cho sự tiếp xúc được êm hơn, giảm bót cọ xát. 
Miếng đệm bằng caosu. 

П äg. 1 Đặt phụ thêm удо ở giữa để làm cho 
không còn hở, sự tiếp xúc được êm hơn, giảm 
bớt cọ xát, Đệm rơm xung quanh để tránh xóc 
khi di chuyến. 2 Thêm vào một hay nhiều tiếng 
nào đó, nhằm mục đích nhất định. Thinh thoảng 
lại đậm môt tiếng “a” sau câu nói. 3 Biểu diễn 
bằng nhạc khí phụ thêm vào với người biểu diễn 
chỉnh, Đệm đàn piano cho tốp ca nữ. Tiết mục 
hợp xưởng không nhạc đệm. 

đệm bóng åg. Dë và chuyển bóng đi bằng cẳng 
tay khi bóng thấp hơn ngực, trong bóng chuyển, 
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dán, d. 1 сп. dên rồng. Nơi vua ngự ngày xưa, 

Quý tâu trước sdn дёп. 2 Nơi thờ thân thánh hoặc 

những nhân vật lịch sử được tôn sùng như thẦn 

thánh. Dén Hùng. Юёл Kiếp Bạc. 

đền; dg. 1 Trả lại cho người khác tương xứng 

với sự tổn thất, thiệt hại mà mình gây ra. Đẩn 

tiên. Bắt đến *. 2 Trả lại cho người khác tương 

xứng với công của người đó đối với mình. Đề» 

ơn. Юёл công khó nhọc. 

đền bối dg. (cũ). Như đền đáp. 

đền bù dg. Trả lại đây đủ, tương xứng với sự 
mất mát hoặc sự vất vả. Dén bù thiệt hại. Dèn 
bù công lao. 

đến đài d. (id.). 1 Cung điện và lầu đài (nói khái 
quát). 2 Đến thờ (nói khái quát). 

đến đáp dg. Tó lòng biết m bằng việc làm xứng 
đảng với những gì người khác đã làm cho mình. 
Đẩn đáp công ơn cha mẹ. 

đến mạng dg. Phải chịu chết vì đã gây tội ác. 
Кё ғау tội ác đã phải дёп mạng. 

đền rồng d. x. dên, (ng. 1). 

đền tội dg. Chịu chết, bị tiêu diet vi đã gây tội 
ác. Hung thú йй phải дёп tội. 

đến I dg. 1 Có tại một nơi nào đó sau một quá 
trình dí chuyển từ nơi khác. Đến lớp học. Chưa 
thấy ai đến. Tàu đến ga. Tiếng đôn đến tai anh 
ta. 2 Bắt đầu hoặc bắt đầu xảy ra vào một lúc 
nào đó (nói về một khoảng thời gian hoặc một 
hiện tượng, sự việc cụ thể). Mùa đông qua, mùa 
xuân đến. Тиб? già đã đến. Thời cơ đã đến. Việc 
đến bất ngờ. 

H k. 1 Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là hướng hoặc 
đổi tượng cụ thể của hoạt động, tác động được 
nói đến. Đang đi đến trường. Vấn đề đã được 
bàn đến. Nghĩ đến bạn. Tiên chưa dùng đến. Ảnh 
hướng đến sức khoẻ. 2 Từ biểu thị điểu sắp nêu 
ra là giới hạn, mức độ của sự việc vừa nói đến. 
Nói chuyện đến khuya. Nói дёп thë mà по vẫn 
không nghe. Ё 

Ш tr. (kng.). 1 (thường dùng trước một t.). Тї 
biểu thị ý nhấn mạnh vé mức độ cao của một 
tính chất lâm ít nhiều ngạc nhiên. An nói ngó 
ngẩn đến hay. Ноа dën là thơm. Con bẻ làm đến 
nhanh. Đến là trẻ con. 2 Từ biểu thị ý nhấn mạnh 
vẻ tính chất bất thường của một hiện tượng dé 
làm nổi bật mức độ cao của một việc nào đó. 
Khó lắm, đến ông dy cũng chịu. Đông hê chậm 
đến núa giờ. З (thường dùng trước một dg.). Тї 
biểu thị:ý nhấn mạnh về một hậu quả, kết quả có 
thé đưa lại, để làm nổi bật mức độ của một tình 
trạng, tỉnh hinh nào dó. Lo đến gẩy người. Tức 
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đến chết mất. Sướng дий đến phát điền. 

đến cùng p. Đến tận cùng, cho kì đạt được kết 
quả. Đấu ranh đến cùng. Giữ bí mát đến cùng. 
đến đấu đến đũa (kng.). Như đến nơi đến chốn. 
đến điều t. Ở muc không còn thiểu điều рі, đủ 
mọi điểu. Bị hành hạ đến điêu. Căn dặn đến điều. 
đến nỗi 1 Đến mức dẫn đến một điểu nào đó 
không bình thường (nêu ra để nhấn mạnh mức 
độ cao). Người đông đến nổi chen chân không 
lọt. Vội đến nỗi không kịp ăn sáng. 2 (thường 
dùng có kèm y phủ định). О vào tinh trạng không 
hay nào đó đến mức đáng lấy làm tiếc, làm buồn. 
Không đến nỗi xấu. Ра đến nỗi nào. Chăm chỉ thì 
đâu đến nỗi. Không cán thận để đến nỗi bị lùa. 
đến nơi (kng.). Sắp đến rồi, sắp xây ra ngay. 
Tết dën nơi rồi. Chết đến nơi còn ngoan сб. 
đến nơi đến chốn (Làm việc gi) trước sau đều 
cẩn thận, đầy đủ, thấu đáo. 

đến Tết cũng chả (hoặc chẳng, hoặc chưa) 
(ng,). Tó hợp biểu thị ý cho rằng phải lâu lắm, 
chẳng biết đến bao giờ mới đạt được kết quả của 
hành động, sự việc vừa nói đến, với ngụ ý phản 
nản về một sự quá chậm chạp, chậm trễ, Làm 
cham thế đến Tết cũng chả xong. 

đến Tết mới (kng.). Như đến Tết cùng chả 
(nhưng nghĩa nhẹ hon). Đi dúng đỉnh thë này, 
đến Tết mới tới nơi. 

đểnh đoảng t. (kng.). Như đoảng. Đểnh đoáng 
nhu rau cần nấu suông (tng.). Tính đểnh dodng, 
làm trước quên sau. 

đập; d. 1 Giỏ dan bằng tre nửa, có hom hoặc có 
miệng bằng vải như hình cải miệng túi, dùng để 
đựng cá, cóc, nhái. Bắt nhái bá dép. 2 Đô dan 
bằng tre nửa, dùng để đựng các thức dự trữ, Có 
nổi cơm nếp, có dép bánh chưng... (củ.). 

đệp; d. (ph.). Xếp. Мг đập giấy. Mua môt ch 
cau, một đẹp trầu. . 
đều I t. 1 Có kich thước, số lượng, thành phần, 
v.v. bằng nhau, như nhau. Bóng Ма to, hạt đêu 
và chắc. Chia thành hai phần déu nhau. Kể 
hoạch dàn dèu, thiếu trọng tám. Hai đội đá hoà 
1 dèu (mỗi bên một bàn thắng như nhan). 2 Có 
tốc độ, nhịp độ, cường độ như nhau hoặc trước 
sau không thay đổi, hoặc lặp đi lặp lại sau từng 
thời gian nhất định y như nhau. Мау chạy đều. 
Các diễn viên múa rất đêu. Quay cho déu tay, 
đừng khi nhanh khi chậm. Tập thể dục dëu các 
buổi sáng. Giọng kế đều йёи. 3 (chm.). (Hình 
tam giác, đa giác) có tất cả các cạnh bằng nhau 
và tất cả các góc bằng nhau. Tam giác đều. Tục 
giác đều. 


H p. 1 Từ biếu thị tính đồng nhất về hoạt động, 
trạng thái hoặc tính chất của nhiều đối tượng khác 
nhau; (зау nhu nhau, cùng giống như nhau. Mo; 
người đều cười. Hai cái bút dèu tốt cá. 2 Từ biểu 
thị tính đồng nhất về hoạt động, trạng thái hoặc 
tính chất của cùng một đối tượng, trong những 
hoàn cảnh khác nhau; lán nào cũng như lần nào. 
Đến nhà máy lần, anh ta đễu di vẳng. Tìm ở đâu 
cũng dèu không thấp. 

đều đặn t. 1 Rất đều (nói khái quát). Chữ viết 
đều đặn. Viết thư đều đặn về nhà. 2 Có sự сап 
đối giữa các bộ phận (thưởng nói về thân thể). 
Thân hình йди đặn. 

đầu hoà t. (và đp.). (cü; 14.). Điều hoà. 

dëu t. (thgt.). Xó xiên, lừa đảo đến mức bất ké 
đạo đức (thưởng dùng làm tiếng mắng). Déu với 
cả bạn bè. Quân déu hết chỗ nói! Đồ déu! 
đểu cáng t. (thgt.). Rất déu. Gió bộ mặt dëu 
сапа. Рб đếu củng. 

đếu giả t. (thgt.). Như dëu cáng. Thủ đoạn 
déu giả. 

đi I dg. 1 (Người, động våt) tự di chuyển bằng 
những động tác liên tiếp của chân, lúc nào cũng 
vừa có chân tựa trên mặt đất, vừa có chân giơ 
lên đặt tới chỗ khác. Tré đi chưa vững. Đi bách 
bộ*, Chân di chữ bát, Cho ngựa di thong thả 
bước một. 2 (Người) tự di chuyển đến nơi khác, 
không ké bằng cách gì. Рі chợ. Đi đến nơi về 
đến chốn. Đi phép (đi nghỉ phép). Đi ngựa. Đi 
máy Бау. 3 (trtr.). Rời bỏ cuộc đời; chết. Cụ ốm 
nặng, đã di hôm qua rồi. 4 (đùng trong những 
tổ hợp trước một dg. khác hoặc một d.). Di 
chuyển đến chỗ khác, nơi khác để làm một công 
việc, một nhiệm vụ nào đó. Đi ngủ. Đi làm ca - 
đêm. Làm йот đi k:°n. Trẻ đã đến tuổi đi học. 
Đi biển (đánh cá). Đi củi (đi kiếm củi ở xa). Đi 
таи (đi chăn dát trâu). D; bộ đội. 5 (Phương tiện 
vận tải) di chuyển trên một bể mặt, Xe di chậm 
ri. Canó di nhanh hơn thuyên. Thời gian đi rất 
nhanh (b.). 6 (dùng phụ sau một dg. khác). Từ 
biểu thị hướng của hoạt động, nhằm làm không 
còn ở vị trí cü nữa. Chạy đi một mạch. Chim vỗ 
cảnh bay đi. Quay mặt nhìn đi chỗ khác. 7 (dùng 
phụ sau một бр. khác). Từ biếu thị hoạt động, 
quá trinh dẫn đến kết quả làm không còn nữa, 
không tôn tại nữa. Xod đi một chữ. Cắt đi vài 
đoạn. Việc dó rồi sẽ qua di. Anh ấy chết di, ai 
cũng thương tiếc. Không nên hiếu khác đi, 8 (dùng 
phụ sau t.). Từ biểu thị kết quả của một quá trình 
giảm sút, suy giảm. Người gdy rộc di. Tiếng nhạc 
nhỏ đi dân. Tình hình xấu di. Cơn dau có dịu di 









ít nhiễu. 9 (id.; kết hợp han chế). Bay, phai, biến 
mất một cách dán dán. Мё cơm đã đi hơi. Trà 
đã di hương, uống nhạt lắm. 10 Chuyển vị trị 
quân cờ để tạo ra thế cò mới (trong chơi cò). Đi 
` соп tốt. Đi nước cờ cao. 11 (kết hợp hạn chế). 
Biểu diễn các động tác võ thuật. Đi bài quyển. 
Đi vài đường kiếm. 12 Làm, hoạt động theo một 
hướng nào dó. Đi đường lối quần chủng, Di 
ngược lại nguyện vọng chung. Nghiên cứu d; sâu 
vào vấn đẻ. 13 (dùng trong tổ hợp đi đến). Tiến 
đến một kết quả nào đó (nói về quá trinh suy 
nghĩ, xem xét hoặc hoạt động). Hội nghị tháo 
luận, đi đến nhất trí. Qua các sự việc, di đến kết 
luân. Làm như thể không đi đến đâu. 14 (dùng 
trong tố hợp di удо). Chuyển giai đoạn, bước 
vào. Đi vào con đường tội lỗi. Công việc đi vào 
nến nếp. 15 Đem đến tặng nhân dịp lễ, tết, hiếu 
hi. Di một câu đối nhân dịp mừng thọ. 16 Mang 
удо chân hoặc tay để che giữ. Chân đi dép nhựa. 
Bi bit tất. Di găng tay. 17 (dùng trước với), Phù 
hợp với nhau. Ghế йар quá, không di với bàn. 
Màu vàng ở đây đi với màu đỏ. Hai việc ấy di 
liên với nhau (gắn với nhau). 18 Їа (lối nói kiêng 
tránh); đi ngoài (nói tắt), Dau bụng, di lỏng. Đị 
kiết. Đi ra phân có máu. 
H р. (dùng phụ sau dg., ở cuối cầu hoặc cuối 
đoạn câu). Tử biểu thị ý mệnh lệnh hoặc đề nghị, 
thúc ріцс một cách thân mật. Сиг đi! Im ан 
Chúng ta di chơi di! Tranh thủ nghỉ di cho lại 
sức. Nhanh lên đi nào! 
Hi tr. (kng.). 1 (thường dùng sau /a; và trước vị 
ngữ trong câu). Từ biểu thị ý nhấn mạnh về tính 
chất bất thường hoặc lạ lùng, ngược đời của một 
sự việc, để tó ý không tán thành hoặc không tin. 
Ai lại đi nói thé! Đời nào mà mẹ lại đi ghét соп! 
2 (dùng sau dg., t.). Từ biểu thị ý nhấn mạnh về 
một mức độ, hết sức cao, như đến thế là 
tôi. Thích quá di chú! Më tít di. Rõ quá đi rồi, 
còn gì phải hỏi nữa! 3 (thường dùng sau /4 và 
trước một danh từ số lượng). Từ biểu thị у nhấn 
manh về kết quả tính toán; như được. Cộng các 
thứ, vị chỉ là đi 400.000 đồng, Chảu đẻ thẳng 
giêng, tinh đến nay là di mười tháng. 4 (thường 
dùng trước па, và phối hợp với cũng ở vế sau 
của câu). Từ biếu thị ý nhấn mạnh vào giả thiết 
vừa nêu ra, để khẳng định rằng dù với giá thiết 
ấy cũng không làm thay đối được nhận định nêu 
sau đó, nhằm nhấn mạnh tính chất dứt khoát của 
nhận định này, Cỏ nói máy đi nữa cũng vô Ích. 
Nhanh thế, chứ nhanh gấp dôi đi nữa cũng không 
kịp. Cứ cho là như thế di, cũng vẫn tối. 





đi bách bộ dg. Đi đạo từng bước thong thả. 

di bụi dg. &ng.). Đi lang thang, sống buông 
thá, theo lối sống của những kẻ bụi đời. Bd nhà 
đi bụi, 

đi bước nữa dg. Lấy chồng một lần nữa, sau 
khi chồng chết. 

đi cẩu dg. (ph.). Đi ngoài. 

đi chăng nữa x. đi nữa. 

đi cổng sau (kng.). Dùng lối lén lút, như hối 
lộ, dựa vào tỉnh cảm, quan hệ riêng tư, v.v. để 
yêu cầu giải quyết công việc. 

di đại tiện dg. Như đi ngoài. 

đi đạo dg. Theo Công giáo. 

đi đẳng đầu (kng.). (dùng với chủ ngữ ở ngôi 
thứ nhất). Tổ hợp dùng ở vế sau của câu, có về 
trước nêu một giả thiết, để biểu thị ý khẳng định 
một cách quá quyết rằng điều giả thiết đó không 
bao giờ có thé xảy ra. Nó mà thi đỗ thì tôi xin di 
đằng ади. 

đi đất đg. Đi chân không trên mặt đất, không 
mang guốc dép. Bỏ giày dép để lội bùn, đi đất. 
di đêm dg. (kng.). Trao đổi, thoả thuận ngắm từ 
trước để có lợi cho cả hai bên. Tỉ số trận đấu đã 
bị đi đêm từ trước. 

đi đêm có ngày gặp ma Ví trường hợp thường 
hay làm việc më ám xấu xa, thi trước sau bản 
thân cũng gặp điểu không Һау. 

di đêm về hôm Đi về trong đêm hôm, vất vả. 
đi đôi dg. 1 Tương xứng. 8ó ghế không đi đôi 
với cái bản, 2 (Tiến hành) song song với nhau, 
có cái này, việc nảy thì đồng thời có cái Кіа, việc 
kia. Học di đôi với hành. Sản xuất phải di đôi 
với tiết kiệm. 

đi đồng dg. Như 4; ngoài. 

dl đời dg. (thgt.). Không còn tổn tại nữa; chết, 
mất hết (hàm ý nguyên rủa hoặc mia mai). D: 
đời cd 10. Di đời tiếng tăm. 

đi đời nhà та (thợt.). Như đi đời, 

đi đứng dg. 1 Đi, về mặt để di chuyển (nói khái 
quát). Trời rối thế, di đứng thể nào. 2 Di và đứng, 
về mặt tự thể và các động tác (nói khái quát), 
Cách ăn nói, đi đứng. 

di đường vòng Ví trường hợp làm việc gì không 
theo cách binh thường, mà qua nhiều khâu, nhiều 
bước, phải tốn nhiều công sức hơn, 

đi đứt dg. (thgt.). Hoàn toàn không còn tồn tại 
nữa; mất hẳn, Lut to, đi đứt máy sào mạ. 
“81-8-деп” x. diesel. 

dl giải dg. Đi đái (lối nói lịch sy). 

di quốc trong bụng (kng,). Hiểu thấu y nghĩ, 
y muốn thẩm kín của người khác. 
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di lal dg. 1 Di noi này, noi khác (nói khái quát). 
Quyền tự do cư trú và đi lai. 2 Thường đến chơi, 
thăm hỏi, có quan hệ thân mật. Hai người vẫn đi 
lại với nhau. 3 Giao hợp (lối nói kiêng tránh), 

-di ...lại (dùng xen kẽ với một ág. và hình thức 
lặp của nó, hoặc với hai âm tiết tách đôi ra của 
một ég. song tiët). Гар lại rất nhiều lần hoặc mặt 
này mặt khác, rất kĩ. Nhắc đi nhắc lại. Thảo luận 
đi thảo luận lại. Say đi nghĩ lại, thấy không nên. 


đi lò dg. Đào lò ở mỏ theo kế hoạch đã định . 


trước. Tốc độ đi lò còn chậm. 

“di-na-mít” х. dynamit. 

“@-па-тд” x. dynamo. 

đi ngang về tắt åg. (kng.). Có quan hệ nam nữ 
lén lút, bất chính. 

đi nghề dg. Đánh cá ở biển. 

đi ngoài др. Đi іа (lối nói lịch sự). 

đi nita cn. di chăng nữa. (kng.; thường dùng phối 
hợp với dù, có ở trước và cũng ở sau). Tổ hợp 
biểu thị rằng dù với giả thiết như vừa nói đến thi 
cũng không làm thay đối điều sắp nêu ra, nhằm 
khẳng định nhấn mạnh điểu sắp nêu ra đó. Dù 
thế nào di nữa cũng phải di. Có là ai di nữa 
cũng chịu. 

“đi-ốp” x. đioptr. 

“đi-ốt” x. diod. 

đi ở dg. Đi làm thuê đưới hình thức ăn ở luôn 
trong nhà chủ, làm mọi công việc phục dịch 
thưởng ngày. : 

di rửa dg. Di ia ra phân lỏng và nhiều lần. 

đi sát dg. Tiếp xúc thưởng xuyên và trực tiếp để 
hiểu biết đối tượng, tình hình một cách rõ ràng, 
chính xác. Đi sát дийп chúng. Đi sát thực tế. 

di sau dg. (ph.). Di ngoài. 

đi sâu dg. Đi vào chiều sâu, nắm những cái thuộc 
về bản chất, Di sáu vào vấn để. Tác phong đi 
sâu, di sát. Nghiên cửu đi sâu. 

đi sông đg. (ph.). Đi ngoài... 

di tả dg. la chảy. 

di tày åg. (thgt.). Bỏ đi mất không vë. 

dl tiêu бр. Như đi ngoài. 

đi tiểu dg. Đi đái (lối nói lịch sự). 

đi tơ dg. (Súc vật cái) chịu đực để lấy giống. 
Lon di tơ. 

đi tu dg. Rời bỏ cuộc sống binh thường để sống 
cuộc đời tu hành theo một tôn giáo (thường nói 
đạo Phật). Cát tóc di tu. 

đi tua dg. Đi lần lượt qua từng máy (thường là 
trong ngành dệt) để kiểm tra, xử lí khi máy đang 
vận hành. Tho dét đưng máy, di tua. 

đi văng x. diväng. 


đĩa bay 


dì, d. (thgt,). Biu dái. Bệnh sa di. 

đi; dg. (thgt.). Mắng папр lời. B; di một trận. 
đi det t. Từ mô phỏng những tiếng nổ nhỏ, không 
vang, không đều và rời гас. Pháo nổ di det, 

đi đoành t. Từ mô phỏng những tiếng nổ to, 
không liên tiếp đồn dập, nhưng đanh và vang 
đội. Tiếng đại bác chốc chốc lại di doàmh. 

di đùng t. Từ mó phỏng những tiếng nổ to, 
không liên tiếp dồn dập, nhưng rất vang. Súng 
bắn di đùng suốt đêm. 

атта. 1 Người phụ nữ làm nghề mại dâm (hàm 
ý khinh). Làm dt. Gái đi. 2 (ph.; kng.). Đứa соп 
gái còn bé (trong gia đình nông dân). Thẳng cu, 
cải йй. Bố đi. Ме di. 3 (ph.; kng.; dùng sau một 
số d. chỉ người). Từ dùng đế gọi thân mật người 
nong dàn cỏ con gái đầu lòng còn bé. Bác dt có 
nhà không? 

H t. (Кпр.). Lång іо. Đôi mắt trông rất di. 
dí Бат 1 d. (¡d.). Như d điểm. 

II t. Có tính hay trai gái bày bạ; dam đăng. Thói 
đi bom. Anh chàng di bom. 

đi điểm d. Phụ nữ làm nghề mại dâm (nói khái 
quát). Nạn đi điểm. 

d rac d. (thgt.). Kẻ làm di dày dạn, đáng khinh 
(thường dùng làm tiếng mắng). Đồ đi гас. 

đi thoã t. Có tinh lắng lơ như gái dt. Hạng người 
Ф ой. Cái cười di оа. 

di tính t. (kng.). Có tinh lắng lơ. 

Фа, d. Chỗ trũng nhỏ ở giữa đồng, có bò để giữ 
nước và cá, Tát dia bắt cả. 

Фа, t. (kng.). Quá nhiều. Nợ dia ra đấy. 

dia d. 1 Giun đốt sống ở nước, hút máu người và 
động vật. Dai như đĩa đói. Giấy như đĩa phải 
với. 2 Mu vải đính thêm vào quần áo để trang 
trí, hoặc để luồn thắt lưng. 

а hẹ cn. dia mén d. Dia nhỏ, mảnh như lá he. 
đỉa trâu d. Bia to. 

đĩa d. 1 Dó dùng thường hình tròn, miệng 
rộng, lỏng nông, để đựng thức ăn. Dom xôi 
ra đĩa. 2 Dụng cụ thể thao hình tròn, det, 
thường làm bằng gỗ, có vành sắt, có kích 
thước và trọng lượng quy định, dùng để ném. 
Thí ném đĩa. 3 Vật det và tròn, dùng làm bộ 
phận quay. Đĩa хе đạp. Рао phay đĩa (hình 
đĩa). 4 (chm.). Vật det và tròn, dùng để ghi 
âm, ghi hình, ghi dữ liệu, sau đó có thể được 


_ dùng để phát ra hoặc đọc lại. Đĩa hát*; Đĩa 


nhạc. Đĩa từ*. Máy quay đĩa. 

đĩa bay d. Vật thể la, có hình dang đĩa, bay với 
vận tốc lớn từ hành tinh khác đến (theo lời kể và 
giả thuyết của một số người). 








đĩa oompact d. x. CD. : 
đĩa cứng d. Đĩa tirdüng cho máy tính, làm bằng 
vật liệu cứng, có khả năng chứa một số lượng dữ 
. liệu khá lớn, ghi hoặc đọc dữ liệu rất nhanh, 
Фа hát d. Đĩa bằng chất nhựa, ghi âm thanh trên 
các rãnh nhỏ để phát lại, 

đĩa mềm d. Đĩa từ dùng cho máy tính, làm bằng 
vật liệu mềm, có kích thước và dung lượng nhỏ. 
đĩa quang học d. x. CD-ROM. 

đĩa từ d. Đĩa tròn phẳng với bẻ mặt được phủ tử 
tính trên một hay hai phía để cất giữ dữ liệu; 
оса cũng được nói tát là 4а (đĩa cứng, đĩa 
mềm). 

dia, I d. (kng,). 1 Địa lí (ng. 3, nói tắt. Thảy 
địa. 2 Địa lí học (nói 140). Thi món địa, 

II d. (kng.). Thổ địa (nói tắt). Miếu ông địa. 
địa; t. (thgt.; thường dùng phụ sau dg., hạn chế 
trong một số tố hợp). Lớn tiếng một cách giận 
dữ. Chii địa. Сй địa lên. 

địa bạ d, Só của chính quyền ghi chép về ruộng 
đất và quyền sử đụng ruộng đất. 

địa bàn, d. Như а bàn. 

địa bàn; d. Khu vực, lĩnh vực, trong quan hệ 
với những hoạt động tiến hành ở đó. Mó rộng 
địa bàn hoạt động. Công tác ở một địa bàn mới. 
địa bộ d. Như địa bạ. 

địa cấu d. (cũ). Trái đất. 

địa chánh (ph.). х. địa chính. 

địa chấn d. (kết hợp hạn chế). Động đất. 

địa chấn học d. Môn học nghiên cứu về động 
đất. 

địa chấn kí cv. địa chấn ký d. Máy ghi các 
chấn động của vỏ Trái Đất. 

địa chất d, 1 Các lớp trong vỏ Trái Đất và sự 
cấu tạo, sắp xếp các lớp ấy. 2 (кпр.). Địa chất 
học (nói tắt). Ngành địa chát. 

địa chất học d. Khoa học nghiên cứu thành phần 
cấu tạo, nguồn gốc và sự phát triển của Trái Đất. 
địa chất mỏ d. 1 Tình hình cấu tạo địa chất, 
thành phán đá của một mỏ. 2 Môn nghiên cứu 
về tình hình địa chất của khu тб. 

địa chỉ d. x. chỉ, 

địa chỉ d. Những chỉ dẫn về chỗ ở của người, cơ 
quan, v.v. Địa chỉ người nhận thu. 

địa chí d, Sách ngày xưa biên chép về địa lí, 
lịch sử, phong tục, nhân vật, sản phẩm, v,v., của 
một địa phương, 

địa chính d. Công việc quán lí mộng đất; cơ 
quan chuyên trách công việc đỏ. Công tác địa 
chính. Sở địa chỉnh. 

địa chủ d. Người chiếm hữu nhiều ruộng đất, bán 


than không lao động, sống bằng bóc lột địa tô. 


địa cốt bì d. Vị thuốc đông y chế bién từ vỏ của 

rễ cây củ khi. 

địa cực d. (cũ). Cực của Trái Đất. 

địa đanh d. Tên đất, tên địa phương, 

địa dư d. 1 Vùng đất đai, địa bàn. X2 í người 

mà địa dư rộng. 2 (cũ). Địa lí. Điều kiện địa dư. 

Giờ học địa dư. 

địa đạo d. Đường hám bí mật, đào ngắm sâu 
dưới đất; hảo ngắm. Hë thống địa đạo. Địa đạo 
Củ Chỉ. 

địa đạo chiến dg. (cũ). Đánh hào ngắm. 

địa đầu d. Chỗ bắt đầu hoặc hết phần đất của 
một khu vực, một nước, giáp với khu vực khác, 
nước khác. Đứng gác ở địa йди tổ quốc. Tỉnh 
địa đâu. 

địa diêm d, Nơi cụ thể, trong quan hệ với hoạt 
động tiến hành hoặc sự việc xảy ra tại đó. Địa 
điểm liên lạc. Một địa điểm chiến lược quan 
trọng. 

địa đồ d. (cũ). Bản đồ địa li. 

địa giới d. Đường làm giới hạn phần đất giữa 
hai vùng, hai nước. Địa giới các nước châu Á. 
Phân vạch địa giới giữa hai huyện. 

địa hạt d, 1 Phần đất thuộc phạm vi một đơn vị 
hành chính nào dó. Mộ: địa hạt thuộc tỉnh А. Ó 
trong dja hạt huyện này. 2 Phạm vi thuộc một 
loại, một ngành hoạt động nào đó của trí tuệ, về 
mặt những tri thức và sự sáng tạo của con người. 
Trong địa hạt văn hoá. Vấn dé này là một địa 
hạt chưa được nghiên сим bao nhiêu. 

địa hình d. Bề mặt của một vùng, với sự phân 
bố tương quan của các yếu tổ như núi, đồi, đồng 


bằng, v.v. Địa hình bằng phẳng. Ngắm địa hình 


để bố trí trận địa. 

địa hoá học d. Khoa học nghiên cứu thành phản 
và những biến đổi hoá học của vỏ Trái Đất, 

địa hoàng d. Cây thân cỏ có lông, 14 mọc vòng 
ở gốc, hoa màu tím đó, củ chế thành thục địa, 
đùng làm thuốc. 

địa khoán d, Giấy do chính quyền cấp thời trước 
Cách mạng tháng Tám, xác nhận quyền sở hữu 
ruộng đất, nhà cửa. 

địa kiến tạo d. x. kiên tao (ng; П. 1). 

địa IÍ cv. а ly. d. 1 Toàn bộ hoặc một phần bé 
mặt tự nhiên của Trái Đất và các hiện tượng tự 
nhiên, kinh tế, dân cư cùng tỉnh hình phân bổ 
của chúng trên bề mặt đó. Điều kiện địa lí. 2 Địa 
lí học (nói tắt). Giờ dia H. 3 Thuật xem đất để 
chọn nơi dựng nhà cửa hay đặt mó mà, 

địa lí học cv. dja lý học. d. Khoa học nghiên 
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cứu về địa li. 

địa lí kinh tế cv. địa [y kinh të. d. Ngành địa Н 
học nghiên cứu sự phân bố về mặt kinh tế và các 
khả năng khai thác tài nguyên trên một phần hoặc 
toàn bộ bá mặt Trái Đất. 

địa lí nhân văn су. địa lý nhân văn. d. Ngành 
địa lí học nghiên cứu дап cư theo sự phân bố 
trên bë mặt Trái Đất. 

địa І sử quan cv. địa lý sử quan. d. Thuyết cho 


r: điểu kiện địa lí là nhân tố quyết dinh sy 


phát triển xã hội trong lịch sở. 

địa lí tự nhiên cv. địa lý tự nhiền. d. Ngành địa 
lí học nghiên cửu các yếu tố tự nhiên tác động 
trên bề mặt Trái Đất. 

địa liển d. Cây cùng họ với gừng, lá mọc sát 
mặt đất, củ dùng làm thuốc. 

địa lôi d. (сй), Min dùng trên cạn. Đặt địa (ôi. 
địa lợi d. Hình thế đất đai có lợi cho việc chiến 
đấu, một trong ba điểu kiện cơ bản (cùng với 
thiên thời và nhân hoà) để chiến thắng, theo quan 
niệm của người xưa. 

‚ địa lý, địa lý һәс... x. dia li, địa lí học,... 

địa mạch d. Mạch nước ngầm dưới đất. 

địa mạo d. Dáng bên ngoài của bá mặt Trải Đất 
vả nguồn gốc phát sinh của nó, 

dja mạo học d. Khoa học nghiên cứu về nguồn 
gốc, sự phát triển và phân bố của địa hình. 

địa ngục d. Nơi đây dos linh hồn người có tội 
ở dưới âm phủ, theo một số tôn giáo. Sa xướng 
địa ngục. І 

địa nhiệt d. Sức nóng ở các lớp sâu của vỏ Trải 
Đất. 

địa ốc d. Ruộng đất và nhà cửa, Kinh doanh 
địa ốc. 

địa phận d. 1 Phần đất thuộc một địa phương, 
một nước, một đối tượng nào đó, Cánh đồng 
thuộc địa phận xã bên, Con sông chảy qua địa 
phận nhiều nước. 2 Như giáo phận, 

địa phủ d. (id.). Nhw ám phủ. 

địa phương I d. 1 Khu vực, trong quan hệ với 
những vùng, khu vực khác trong nước. Giao heu 
hàng hoá giữa các địa phương trong nước. Dạy 
học ở địa phương nhà. 2 Vùng, khu vực, trong 
quan hệ với trung ương, với cả nước, Cán bộ 
trung ương về địa phương tìm hiểu tình hình. 
Công nghiệp địa phương. Nói tiếng địa phương 
miễn Nam. 

П t. (kng.). Địa phương chủ nghĩa (nói tắt). Đầu 
óc địa phương. 

địa phương chủ nghĩa t. Chỉ chú ý đến lợi ích 
của địa phương minh, không quan tim đến lợi 


địa vực 
ích của các địa phương khác và lợi ích chung 
của đất nước, khi có mâu thuẫn thì đặt lợi ích 
của địa phương minh lên trên, 7 tưởng địa 
phương chú nghĩa. 

địa sinh dg. (kết hợp hạn chế). Phát triển trong 
đất. RZ là cơ quan địa sinh của cây. 

địa tầng d. Tầng lớp đất đá được tạo thành qua 
các thời đại, 

địa tầng học d. Bộ môn địa chất học nghiên 
cứu thứ tự lắng đọng và quan hệ giữa các lớp đá 
trầm tích tạo nên vỏ Trái Đất. 

địa thế d. Hinh thể của một vùng đất so với các 
vùng xung quanh, Địa thể hiểm trở. Quan sát 
địa thể. 

địa tĩnh x. vệ tinh địa tĩnh. 

địa tô d. Phần hoa lợi hoặc tiên mà người mướn 
ruộng phải nộp cho chủ ruộng. Dia chủ bác lộ 
địa 15, 

địa triều d. Hiện tượng nâng lên hạ xuống hằng 
ngày của vỏ Trái Đất, do tác dụng sức hút của 
Mặt Trời, Mặt Trăng. 

địa từ d. Từ tỉnh của Trái Đất. 

địa vật d. Vật thiên nhiên hay nhân tạo trên mặt 
đất nói chung, như đổi núi, cây cối, nhà cửa, v.v, 
địa vật lí cv. địa vật lý d. Hệ các khoa học våt 
lí nghiên cứu những tỉnh chất vật lí của Trái 
Đất nói chung, và các quá trình vật lí Xây га 
trong thạch quyển, khí quyển, thuỷ quyển của 
Trái Đất, trong mối tác dụng qua lại thường 
xuyên giữa chúng. 

địa vị I d. 1 Vị trí cá nhân trong quan hệ xã hội, 
do chức vụ, cấp bậc, quyền lực mà có, về mặt 
được coi trọng nhiều hay ít. Địa vị cao. Người 
có địa vị. Tranh giành địa vị. 2 Vị tri trong quan 
hệ ха hội, kinh tế, chính trị do vai trò, tác dụng 
mà có, về mặt được coi trọng nhiều hay ít. Phu 
nữ có địa vị chính trị bình đẳng với nam giới. 
Địa vị quan trọng của nông nghiệp trong nên 
kinh tế. 3 VỊ trí cá nhàn trong арап hệ xã hội, về 
mặt chỗ đứng, quyết định cách nhìn, cách giải 
quyết vấn đề, Có đặt mình vào địa vị anh ta, 
mới thông сіт với anh ta. Ó địa vị nó, tôi cũng 
làm như thể. 

П t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). (Tư 
tưởng) ham muốn địa vị, gắn với quyền lợi hoặc 
danh lợi, chỉ lo giành lấy hoặc củng cố địa vị cá 
nhân. Өс địa vị. Tư tưởng địa vị... 

địa vực d. Vùng, khu vực, trong quan hệ với 
cộng đồng người sinh sống ở đó. Địa vực cư trú 
của một bộ tộc. Nhiều dân tộc sống xen kẽ trên 
cùng một địa vực. 








= аы 


địa y d. Thực vật bậc thấp, hình vậy hay búi 
nhỏ, do nấm với tảo chung sống với nhau, thưởng 
mọc bám trên mỏm đá, gốc cây. 

dich, d. 1 Chỗ, điểm nhằm vào mà bắn, ném. 
Bản trúng đích, Мт trúng dich. 2 Chỗ, điểm 
nhằm đi tới, đạt tới, Dich của cuộc hành trình. 
Vận động viên chạy về tỏi đích. 

đích; tr. Œng.). Như đích thị, Dich là nét chữ 
của anh ta. 

đích danh t. Đúng ngay tên, đúng ngay người 
hay việc cụ thể nào đó được chỉ rõ, chứ không _ 
phải nói chung chung. Gọi đích danh anh 4а. 
Phê bình, nêu đích danh khuyết điểm. 

đích đáng t. I Rất tương xứng với những gi tốt 
hay không tốt đã làm ra, gây ra. Mộ: phán thưởng 
đích đáng. Cho một bài học địch đảng. Bị trừng 
tri một cách địch đảng. 2 Hoàn toàn đúng đản, 
thích hợp. Những kết luận đích đảng. 

đích mẫu d. (cü; trtr.). Từ người con vợ lẽ dùng 
để gọi vợ cả của bố mình; mẹ già. 

đích thân й. (trtr.). Chinh bản thân minh (đi 
làm một việc nào đó mà binh thường có thể giao 
cho người khác). Вб trưởng dich thân phu trách 
việc này, 

đích thật (id.). x. đích thực. 

đích thị tr. (dùng trước d.). Từ biểu thị y nhấn 
mạnh rằng đúng là người đó, cái đỏ, chứ không 
phải là ai khác, cải nào khác. Dich thị nó ăn cáp. 
Dich thị tay anh ta viết. 

đích thực t. Đúng với sự thật. Tim ra {йс giá 
đích thực của bài thơ. Biết đích thực. 
đích tôn d. cn. cháu đích tôn. Cháu 
bên nội. 

đích xác t. Chắc chắn đúng với sự thật, Тїп đích 
xác. Biết đích xác. 

địch; d. Sáo thổi ngang, 

địch; I d, Phia đối lập có quan hệ chống nhau vì 
lẽ sống còn, Ké địch. Hàng ngũ địch. Phân rõ 
ranh giới địch, ta. 

П dg. Chống lại với tư cách là phía đối lập. Mót 
mình dám địch với bốn năm người. Lấy yếu 
chống mạnh, lấy it địch nhiều. 

địch cừu d. (và dg.). (id.). Như cửu địch. 

địch hậu d, Vùng ở sâu trong khu vực quân địch 
chiếm đóng và kiểm soát. Сау cơ sở ở dich hậu. 
Cán bộ địch hậu. 

địch hoạ d. Tai hoạ, tổn thất lớn đo địch gây 
nên trong chiến tranh. Рё phòn g thiên tai và 
địch hoa. 

địch quân d. (cũ). Quân đội của phía địch; 
quân địch. 


trai tưởng 


địch thử d. Người đối địch. Mt địch thủ lợi hại. 

địch tình d. Tình hình địch. Điều tra nắm vững 
địch tình. 

địch vận dg. Tuyên truyền, vận động nhằm lôi 
kéo người trong quân đội địch, làm tan rã hàng 
ngũ địch. Két hợp tác chiến với địch vận. Công 
tác địch vận. 

diezen x. diesel, 

điếc t. 1 (hay dg.). Mất khả năng nghe, do tai bị 
tật. Bị điếc từ nhỏ. Nói lắm, nghe điếc cả tai 
(ng.; nghe rất khó chịu). 2 Mất hoặc không có 
khả năng phát ra tiếng bình thường như những 
vật cùng loại. Мо điếc, Luu đạn điếc. Pháo xấu, 
bị điếc nhiễu. 3 (chm.; id.). Vô thanh. Âm điếc, 
4 Không phát triển như bình thường, bị khô 
và quất lại (thường nói về quả). Quả cau điếc. 
Dừa điếc. 

điếc không sợ súng Ví trường hợp chỉ vi do 
không biết, không hiểu mà đảm thản nhiên làm 
việc nguy hiểm hoặc khó khan., 

điếc lác t. Điếc do tai bị tật (nói khái quát). Bà 
lão già cả, điếc ас. 

điềm d. Dấu hiệu báo trước việc bất thường sẽ 
xảy ra, thường theo mê tín. Điểm tốt. Nằm mơ 
thấy thể là điểm gd. 

điểm đạm t. Lúc nào cũng tỏ ra từ tốn, nhẹ 
nhàng, hiển hậu, không gắt gỏng, nóng nảy. Tính 
tình điểm đạm. Nói năng điểm đạm. Con người 
điểm đạm. 

điểm nhiên t. Có dáng vẻ như không biết sự 
việc đang xảy ra, соі như là không cẩn chú ý 
đến. Га hét thế mà vẫn điểm nhiên ngồi đánh 
cờ. Điểm nhiên như không có gì хау ra. 

điểm tĩnh t. Hoàn toàn bình tinh, tó ra tự nhiên 
như thưởng, Điểm tĩnh ngôi nghe những lời chí 
trích gay gắt. 

điểm I d. І Hình nhỏ nhất, thưởng tròn, mà mắt 
có thể nhìn thấy rất rõ được. Mộ: điểm sắng trong 
bóng tối. Bắn trúng điểm đen (trong thi bản). 
2 (chm.). Đối tượng cơ bản của hình học, mà 
hình ảnh trực quan là một chấm nhỏ đến mức 
như không có bể đài, bë rộng, bề dày, Qua hai 
diêm bao giờ cũng vạch được một йибпе thẳng 
duy nhất. 3 Phần không gian, nơi nhỏ nhất có 
thé hạn định được một cách chính xác, xét về 
таг nào đó. Chạy thi từ điểm А đến điểm B. Điểm 
xuất phát. Điển dân cư. Phát triển các điểm cơ 
khi nhỏ ở nông thôn. 4 Phản nhỏ nhất có thể hạn 
định rõ trong toàn bộ một nội dung. Вап nội quy 
gồm mười điểm. Tổng kết những điểm chính của 
phong trào. Nhấn mạnh vào những điển quan 
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trọng. $ Don vị quy định được tinh để đánh giá 
chất lượng, thành tích học tập, thể thao hoặc lao 
động. Bài todn được điểm 10. Bån ba phát được 
15 điểm. (Đội А đang) dần điểm*. 6 Mức có thể 
xác định một cách rõ ràng của một quá trình 
phát triển. Phong trào đã lên đến điểm cao 
nhất. 7 (chm.). Nhiệt độ ở đó xảy ra một biến 
đổi vật lí, Điểm sôi của nước là 100°C. Điểm 
bão hoà. Điểm nóng chảy. 

П dg. 1 Tạo ra điểm khi vẽ, Điểm mắt cho hình 


vẽ con chim. 2 Có xen lẫn và hiện rõ lên một số ` 


điểm, một số nét. Tóc đã điểm bạc. Trên má điểm 
một nốt rudi. Thinh thoảng điểm vào тйу câu 
bóng đùa. 3 (kết hợp hạn chế). Đếm từng cá thể 
để kiểm tra số lượng. Điểm số người đã có mặt. 
4 Xem xét từng yếu tố, từng thành viên để đánh 
giá. Điểm mặt trai làng chẳng còn ai hơn. Điểm 
lại tình hình thực hiện kế hoạch. 5 (Tiếng chuông, 
trống...) đánh thong thả từng tiếng một. Chưông 
đồng hó điểm năm tiếng. Trống điểm giờ vào 
học. Giờ cứu nước đã điểm (b.). 6 (đi đôi với 
hu»ệt). Đánh bằng đâu ngón tay ngay vào chỗ 
hiểm (một đòn rất ác trong quyền thuật), Điểm 
trúng huyệt. Đòn điểm huyệt 

điểm ảnh d. Phản tử nhỏ nhất có thể hiện rõ 
trên màn hình, có các thuộc tỉnh: độ sáng, màu 
sắc, độ tương phản, v.v. 

điểm cao d. Chỗ nhô cao hơn hån mšt đất, như 
gò, đồi, núi, v.v., trên một địa hình, Đánh chiếm 
một điểm cao. 

điểm chỉ, dg. Lăn tay. Điểm chỉ vào văn tự. 
điểm chỉ; dg. (cũ). Như chi điểm. 

điểm danh йр. Đọc tên để đếm, để kiểm tra số 
người trong đơn vị. Điểm danh học sinh. Số điểm 
danh 


anh. 
điểm hoà dg. (cü). Dùng lửa, điện hoặc lực tác 
động vào bộ phận gây nổ để làm nổ; châm ngòi, 
Điểm hod cho min nổ. 
điểm huyệt dg. Đánh trúng chỗ hiểm trên cơ 
thể Bị điểm huyệt. Đánh một dòn điểm huyệt 
điểm mù d. Điểm ở màng lưới của mắt, không 
tiếp nhận kích thích của ánh sáng. 
điểm nóng d. Nơi tập trung mâu thuẫn cao độ 
cần được giải quyết, hoặc nơi diễn ra tinh hình 
xung đột căng thẳng. 
điểm sách dg. Nêu ngắn gọn và tổng quát đặc 
điểm về nội dung, chất lượng, v.v. của sách. Muc 
điểm sách trên tạp chi. 
điểm số, d. (сй). Số điểm đánh giá chất lượng, 
thành tích học tập của học sinh, Điểm số cao. 
điểm số; dg. Kiểm tra số người trong hàng ngũ 


điên loạn 


bằng cách mỗi người lån lượt tự đếm lấy số thứ 
tự của mình, Т@р hop thành hàng dọc và điểm 56. 
điểm tâm dg. Ап lót dạ. 

điểm tô dg. (id.), Như tô điểm, 

điểm trang дг. Như trang điểm. 

điểm tựa d. 1 (chm.). Điểm cố định của một 
đòn bẩy, thông qua đó lực tác động được truyền 
tới lực сап. 2 Nơi làm chỗ dua chỉnh (vi như điểm 
tựa của đòn bẩy) cho những hoạt động nào đó. 
Xây dựng khu căn cứ làm điểm tua của cách 
mạng cả nước. 3 Trận địa phòng ngự hình vòng 
do trung đội hoặc đại đội bộ binh bố trí để đánh 
lại quân đối phương tiến công từ mọi phía. 
điểm xạ dg. Bắn từng loạt một sổ phát liên tiếp 
nhau trong một 1йп bóp cò (cách bản của hoả 
khí tự động). Bắn điểm xạ ngắn, ba viên môt, 
điểm xuyết dg. Thêm vào những cái nhằm làm 
cho đẹp hơn. Cảnh đẹp thường cũng do có bàn 
tay con người điểm xuyết. 

điểm; d. (kng.). Gái điểm (nói tắt). Làm điểm, 
điếm; d. Nhà nhỏ, thường ở đầu làng, dùng làm 
nơi canh gác. Điểm canh *, 

điếm canh d. Nhà nhỏ dùng làm nơi canh giữ 
dë điều, hoa màu hoặc canh phòng trộm cướp. 
Điểm canh đê. Đặt điểm canh ở hai đầu làng. 
điểm đàng t. Nhu dàng điểm. 

điếm nhục I d. (vch.; id.). Điều nhục nhã làm 
thành một vết nhơ. 

H t. (vch.; id.). Nhục nhã, 

điên t. Ó tình trạng bệnh lí về tâm thắn, mất 
nãng lực tự chủ và năng lực kiểm chế hành vi, 
thường có những hoạt động quá khích, Bệnh điền. 
Phát điên, Tức điên người (Ктр). 

điên cuồng t. Tó ra như mất trí không tự kiểm 
chế được nữa, do bị kích thích quá mạnh. Møt 
hành động điên cuồng. 

điên dại t. Tó ra như mất cả cảm giác và lí trí 
của con người bình thường, Раи đớn đến điên 
dại. Cặp mát điên dại. 

điên дао t. Như ddo điền. 

điên đầu t. (Đâu óc) ở trạng thái rối bòi do phải 
suy nghĩ, tính toán сапр thắng mã không tìm ra 
lối thoát. Toàn những việc làm điên đầu. 

điên điển d. (ph.). Lie. Ма điền điển. 

điên khùng t. (iđ.). 1 Tò ra như không còn có 
trí khôn. Không ai điên khùng làm việc ду. 2 Có 
những hành động phá phách như người điên, do 
quá tức giận. 

điền loạn t. 1 Có những biểu hiện hoàn toàn 
mất tri như đã hoá điên. Cơn điên loạn. 2 Ó 
trạng thái rối loạn hoàn toản, như trong cơn điên. 

















Điệu nhảy điên loạn. 

điên rổ t. Dại đột đến mức nhu hoàn toàn mất 
trí khôn. Hành động điên rổ. Một tham vọng 
điện ró. 

điên tiết t. (kng.). Tức giận đến cao độ, thường 
có những cử chỉ, hành động thô bạo không kiểm 
chế nổi. Điền нё lân, quát thảo йт 1. 

điển; а. (cũ; dùng sau d., hạn chế trong mot số 
tổ вор) Ruộng (nói khái quát). Số điển. Chú 
điền. 


điển; đg. Cho vào để lấp chỗ còn trống, còn 
khuyết. Điển tên vào giấy giới thiệu in sẵn. Chưa 
có аі điển vào vị trí ấy. 

điển bạ cn. điền bộ d. Số ghi ruộng của một 
làng để làm căn сії thu thuế thời trước, 

điển chủ d. Người chiếm hữu nhiều ruộng đất, 
bóc lột địa tô (địa chủ) hoặc nhân công. 

điển dã d. 1 (cũ). Nơi đồng ruộng, nông thôn. 
Sống nơi điển dã. 2 (dùng hạn chế trong một số 
tổ hợp). Vùng xa thành phố, và là nơi tiến hành 
tại chỗ những cuộc điều tra, khảo sát trong khoa 
học. Khảo sát điển đã vè văn học dân gian. Đi 
điển dã. 

điền địa d. (cũ). Ruộng đất, Chính sách cdi cách 
điền địa. 

điền hộ d. (cù). Nông hộ. 

điền kinh d. Các môn thể thao như đi bộ, chạy, 
nhảy, ném, v.v. (nói tổng quát). 

điển nô d. Nô tỉ cày cấy ruộng đất cho quý tộc 
hoặc nhà chùa đời nhà Li, nhà Trần. 

điển sản d. (cũ). Tài sản tư hữu về ruộng đất, 
Tịch thu điền sản. 

điển thanh d. Cây cùng loại với rau rút đại, 
thưởng trồng làm phân xanh. 

điển thổ d. (cù). Ruộng và đất (nói khái quát), 
Thuế điển thổ. 

điển tốt d. (cũ). Người cày ruộng thuê, làm 
ruộng thuê; cố nông. 

điền trang d. Khu ruộng vườn hay trang trại 
của quy tộc thời phong kiến. 

điển viên d. (cü; vch.). Ruộng và vườn; chỉ cuộc 
sống thánh thoi ở chốn thôn quê, thoát khỏi sự 
ràng buộc của công danh, Vui thứ điển viên. 
điển, d. Điển tích hay điển cố (nói tát). 

điển; t. (thgt.). Như bánh (ng. 1). Ал mặc rất 
điển. Diễn trai*. 

điển chế 1 d. (¡d.). Phép tắc, luật lệ do nhà nước 
định ra (nói tống quát). 

П dg. (¡d.). Quy định thành phép tắc. Điển chế 
văn tự, 

điển chương d. (cũ; id.). Chế độ, luật pháp của 


nhà nước dùng làm khuôn phép cho sự hoạt động 
của các cơ quan và nhân dân (nói tổng quát). 
điển cố d. Sự việc hay câu chữ trong sách đời 
trước được dẫn trong thơ văn, Bài văn dùng nhiều 
điển сб. 

điển hình I t. Biểu hiện tập trưng vả rõ nhất bản 
chất của một nhóm hiện tượng, đối tượng. Nhân 
våt điển hình cho lớp thanh niên mới. Sự kiện 
điển hình. 

H d. Hinh tượng nghệ thuật vừa có những nét 
cá biệt sinh động, vừa có tính khái quát cao, 
phản ánh được những nét tiêu biểu nhất của hiện 
thực. Điển hình của người lao động trong văn 
học hiện đại. 

điển hình hoá dg. Làm cho có tỉnh chất điển 
hỉnh, xây dựng những tính cách và hoàn cảnh 
điển hình trọng tác phẩm văn nghệ. Phương pháp 
điển hình hoá. 

điển lệ 4, (cũ). Phép tác, luật lệ đã được quy 
định 


điển tích d. Câu chuyện trong sách đời trước, 
được dẫn lại một cách cô đúc trong tác phẩm. 
Những điển tích trong Truyện Kiểu. 

điển trai t. (kng.). Đẹp trai. Diện vào trông rất 
điển trai. 

điện, d. 1 Lâu dài làm nơi ở và làm việc của 
vua. Điện Cán Chánh, 2 (id.). Nơi thờ thần thánh. 
Điện thờ Thánh Mẫu. 

điện; I d. 1 Dạng năng lượng có thể biểu hiện 
bằng tác đụng nhiệt, cơ, hoá, v.v., thường dùng 
dé thắp sáng, chạy máy. Máy phát điện. Đèn 
điện. 2 Dòng điện, mạch điện (nói tắt). Cát điện. 
Nói điện. 3 Điện báo (nói tát). Gửi điện mừng. 
Вис điện vừa đảnh di. 4 (kng.; kết hợp hạn chế). 
Điện thoại (nói tát). Gọi điện. 

п йз. Đánh điện báo. Tin đức khắp nơi điện về. 
Mệnh lệnh điện đi bằng mật mã. 

điện ánh d. Nghệ thuật phần ánh hiện thực bằng 
những hình ảnh hoạt động liên tục, được thụ vào 
phím rồi chiếu lên màn ảnh. Ngành điện dnh. 
Diễn viên điện danh 

điện áp d. Đại lượng đặc trưng cho khả năng 
sinh công của điện trường giữa hai điểm đang 
xét ` 

điện báo d. 1 Phuong thức truyền chữ viết, văn 
bản, v.v. đưới hinh thức tín hiệu điện. Điện báo 
truyén ảnh. Liên lạc bằng điện báo, 2 Văn bản 
hoặc nội dung được truyền đi bằng tín hiệu điện. 
Bức điện báo. Nhận điện bảo. 

điện báo viễn d. Nhân viên làm điện báo. 
điện cao thë d, Điện thế cao hơn 650 volt do 
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các máy phát tĩnh điện tạo ra. 

điện chính d. Bộ môn thuộc ngành bưu điện 
đảm nhiệm việc thông tin, liên lạc bằng điện báo, 
điện thoại, 

vân cơ d. Bộ phận cơ học do dòng điện điều 
khiến. 


điện cực d. Đầu vào hay đầu ra của dóng điện 
(trong một bình điện phân, một đèn điện tử, một 
ổng phóng điện có khi, v.v.). 

điện dung d. Đại lượng vật lí đặc trưng cho khả 
năng chứa điện của một vật dẫn hoặc hệ vật dẫn, 
điện đài d. Máy thu phát vô tuyến điện. Liên 
lạc bằng điện đài. 

điện đàm dg. Nói chuyện bằng điện thoại. Điện 
đàm tực tiếp với nhau. Cuộc điện đàm kéo dài 
gần một tiếng. 

điện dóm d. (kng.). Điện, đèn điện để thấp sáng 
(thường hàm ý mia mai; nói khái quát). Điện dóm 
pháp phù lúc có lúc không. Điện đóm tù mù, nhà 
của tõi от. 

điện hạ d. Từ dùng để gọi tôn hoàng tử thời 
phong kiến. 

điện hoa d. Hoa được chuyến tới theo yêu cầu 
khách hàng, thông qua đường dịch vụ bưu điện. 
Nhận được điện hoa chúc mừng của bạn bè ở xa. 
điện hoá học d. Bộ môn hoá lí nghiên cứu các 
phản ứng hoá học do dòng điện gây ra hoặc tạo 
ra dông điện, boặc có liên quan đến các hiện 
tượng điện. 

điện kế d, Dụng cụ đo để phát hiện dòng điện 
hoặc một đại lượng điện tương đối nhỏ. 

điện khí d. (cũ), Điện dùng trong sản xuất và 
đời sống. Cóng nghiệp điện khi. 

điện khí hoá dg, Làm cho điện được dùng rộng 
tài trong sản xuất và sinh hoạt. Điện khí hoá 
nông thôn. 

điện khí quyển d. Các hiện tượng về điện trong 
bầu khí quyển, như sấm, sét, chớp, v.v. (nói tổng 
quát). 

điện lanh а, Đỏ điện, các thiết bị điện để làm 
lạnh (như tủ lạnh, máy làm kem, v.v.), nói chung. 
điện li cv. điện iy. åg. Phân Н thành ion. 

điện lực 4. (¡d.). Điện năng. 

điện lưới а, Điện được sử dụng từ mạng điện 
công cộng của thành phố hay quốc gia và thường 
khó xác định là từ nguồn phát nào, Nơi không 
có điện lưới thì dùng máy phát điện. 

điện lượng d. Lượng điện tích. 

điện ly x. điện Д. 

điện máy d. Máy móc, thiết bị, dụng cụ về 
điện, nói chung. Kinh doanh mặt hàng điện 


điện trở 


máy. Của hàng điện máy, 

điện môi d. Chất có tính cách điện, 

điện não đổ d. Bản ghi hoạt động của não bằng 
dòng điện, 

điện năng d, Nang lượng do dòng điện tải trên 
các mạch điện, dùng vào nhiều mục đích khác 
nhau trong sản xuất và sinh hoạt, năng lượng điện. 
điện nghiệm d. Dụng cụ để đánh giá sự nhiễm 
điện. 


. điện phân dg. (Quá trình) thay đối thành phần 


hoá học của một dung dịch khi cho đỏng điện 
một chiểu đi qua dung địch đó. 

điện quang d. Tia X, dùng để chiếu hoặc chụp. 
Chiếu điện quang. Phòng điện quang của 
bệnh viện. 

điện sinh lí học cv. điện sinh lý học d. Bộ 
môn khoa học nghiên cửu những hiện tượng điện 4 
trong cơ thé sống. 

điện tâm đồ d. Bản ghi hoạt động của tim bằng 
dòng điện. 

điện thanh d. Kĩ thuật tạo ra hoặc ghi lại âm 
thanh nhờ đòng điện. 

điện thế d. Đại lượng đặc trưng cho trưởng tinh 
điện về mặt năng lượng, 

diện thế sinh vật d. Điện thế xuất hiện trong 
các tế bào, mô và cơ quan của động vật và thực 
vật, có liên quan trực tiếp với các quá trinh trao 
đối và di chuyển chất. 

điện thoại I d. Máy truyền tiếng nói từ nơi này 
đến nơi khác bằng đường đây hoặc bằng vô tuyến 
điện. Ndi chuyện bằng điện thoại. Gọi điện thoại. 
Điện thoại tự động, Điện thoại di động". 

II dg. (cũ; kng,). Gọi điện thoại (nói tắt). Điện 
thoại cho bạn. 

điện thoại di động d. Điện thoại vô tuyến loại 
nhỏ mang theo người, được sử dụng trong vùng 
phủ sóng của cơ sở cho thuê bao. 

điện thoại truyền hình а. Điện thoại vừa truyền 
tiếng nói vừa truyền hinh, người nói điện thoại 
đồng thời nhìn thấy nhau. 

điện thoại viễn d. Nhân viên làm việc ở tổng 
đài điện thoại. 

điện tích d. Đại lượng đặc trưng của các hạt cơ 
bản, như electron, proton, hoặc của một vật, thể 
hiện ở lực hút hoặc đấy khi tác động lẫn nhau. 
điện tín d. 1 Công việc thông tín bằng tín hiệu 
điện, 2 (cũ). Điện báo. Gửi điện tin. 

điện toán d. Khoa học về máy tính điện tử, tin 
hoc. 

điện trở d. 1 Đại lượng đặc trưng cho tác dung 
cần trở dòng điện của một vật dán hoặc một mạch 





điện. 2 Bộ phận của mạch điện dưới dang một 
linh kiện hoàn chỉnh, có tác dụng tạo nên một 
điện trở nhất định nhằm điều chỉnh điện áp và 
dòng điện. 

điện trỏ suất d. Điện trở của một sợi dây vật 
liệu đều, có chiều dài bằng đơn vị và điện tích 
tiết diện bằng đơn vị. . 
điện trường d. Trường tổn tại trong khoảng 
không gian xung quanh một vật mang điện, thể 
hiện ở lực tác dụng lên các vật mang điện khác 
đặt trong đó. 

điện từ d. 1 Hiện tượng liên quan giữa từ trường 
và đòng điện. 2 Điện từ học (nói tấp, 
điện từ học d. Khoa học nghiên cứu về điện tử. 
điện từ trường d. Trường tổng hợp của từ 
trường và điện trường biến thiên nhanh. 

điện tử I d. x. electron. 

H t. Thuộc vé electron; thuộc về hay có sử dung 
những dụng cụ được chế tạo theo các phương 
pháp điện tử học hoặc hoạt động theo các nguyên 
li của điện tử học. Dung cu điện ti Máy tính 
dign t$, 

điện tử học d. Khoa học về tác dụng qua lại 
giữa electron và các điện trường, tử trường, 
và về những phương pháp chế tạo các dụng 
cụ điện tử. 

điện văn d. Văn bản gửi bằng điện báo. Gửi 
điện văn chúc mừng. 

điếng t. © vào trạng thái mất cắm giác toàn thân 
trong giây phút do chịu một tác động rất mạnh 
và đột ngột, Vấp một cái đau điểng. Điếng người 
di, nhưng cổ trấn tinh. Chết điếng vì nhục. 
điệp, d. 1 Động vật thân mềm, có hai vỏ mỏng, 
sống ở biển. 2 Chất bột trắng chế từ vỏ con điệp, 
có tác dụng làm trắng mịn vả óng ánh mặt giấy, 
dùng trong ngành giấy, trong nghề ín tranh kh 
gỗ dân gian. Giấy điệp*. 

điệp; d. (cũ; ій.; kết hợp hạn chế). Bướm. Giấc 
dip”. 

điệp; d. (ph.). Phượng. Bóng điệp. 

điệp, d. (cü; kng.). Gián điệp (nói tắt). Làm điệp 
cho nước ngoài. 

điệp; d. (¡d.). Thư về việc công thời trước. Bức 
điệp. 

điệp; dg. (kết hợp hạn chế). Có sự lặp lại về mặt 
ngôn ngữ. “Lim dim”, “lắng lặng " là những từ 
láy điệp vån. Điệp y. 

điệp báo І dg. Hoạt động bí mật trong lòng 
địch, thời binh và thời chiến, để trinh sát nhằm 
phục vụ cho các kế hoạch chiến lược, chiến 
dịch và các kế hoạch sử dụng lực lượng vũ 
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trang trong chiến tranh. 

II d. Œng.). Điệp viên, 

điệp báo viên d. (id.). Điệp viên, 

điệp đoạn d. (id.). Điệp khúc. 

điệp khúc d. Câu hay đoạn được lập lại nhiều 
lån trong một bài hát, bản đàn hay bài thơ. 
điệp ngữ d. 1 Biện pháp lặp lại tử ngữ nhằm 
nhấn mạnh để tăng thêm giả trị biểu cảm của lời 
văn. 2 Từ hoặc ngữ được dùng lặp lại để biểu thị 
giá trị biểu cảm của lời văn. 

điệp trùng t. Như ung điệp. 

điệp vận d. Vân trùng lặp trong thơ. Thơ điệp 
vận (có vẫn trùng lập), 

điệp viên d. Nhân viên điệp báo. Điệp viên hoạt 
động ở nội thành. Cài điệp viên. 

điêu t. 1 Có tính hay nói sai sự thật, để lừa đối. 
Nó điêu lắm, chớ tin! Đổ điêu (cho người khác). 
2 Gian dối, man trá. Cán điêu cho khách hàng. 
điêu đứng t. Lâm vào cảnh phải vất vå đối phó 
với những khó khăn. Thiên tai ddn đập làm cho 
nhân dân điêu đứng. 

điêu khắc d. Loại hình nghệ thuật thể hiện hoặc 
gợi tả sự vật trong không gian bằng cách sử dung 
những chất liệu nhu đất, đả, gỗ, kim loại, v.v., 
tạo thành những hình nhất định. Nghệ thuật điều 
khắc. Nhà điêu khắc. 

điêu linh t. Khổ sở cùng cực, đến mức xơ xác. 
Cảnh sống điêu linh. 

điêu luyện t. Được trau đổi đạt đến trình độ cao 
(nói về nghệ thuật, kĩ thuật). Bu pháp điêu luyện. 
Câu thủ có đường bóng điêu luyện. 

điều ngoa t. Hay nói nhiều điều bja đặt, đối trá. 
Соп người điêu ngoa. Thói điêu ngoa. 

điêu tàn t, Хо xác, tàn tạ. Cảnh điêu tàn sau 
trận động йй. 

điêu toa t. (kng.). Như điêu ngoa. Thói điêu toa. 
điêu trá t. (id.). Như đới та. 

điêu trác, t. (cũ). Được gọt giữa И mỉ. Văn 
chương điêu trác. 

điêu trác, t. (id.). Dối trá một cách khôn khéo. 
Thói điêu trắc của con buồn. 

điều, d. (ph.). Đảo lộn hột. ` 

điều; d. 1 Тї dùng để chỉ từng đơn vị những sự 
việc. Làm điều phi pháp. Điều mong muốn. Hành 
hạ đủ điều. 2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị những 
lời nói. Ndi diéu hay, (Một người) lắm điều*, 
3 Điểm, khoản trình bảy riêng rẽ trong văn bản 
có tinh chất pháp luật để diễn đạt rõ ràng hơn 
nội dung được quy định. Mưởi điều kí luật của 
quân đội. Căn cử điểu 30 của Hiến pháp. 4 (kng. 
kết hợp hạn chế, thưởng dùng sau ға). Vẻ, dáng. 


Gât gật đầu, ra diéu vừa ý lắm, Làm ra cải điều 
ta đây không cán. Trả lời, giọng như có điều 
buc bội. 

điều; dg. (кор). 1 Điều động (nói tắt). Didu thêm 
người thêm xe. Cán bộ được điều ді công tác 
khác. 2 Làm cho một bộ phận người hay phương 
tiện nào đó được đưa đến nơi khác để bổ sung, 
để không có tinh trạng quá chênh lệch; điều hoà, 
Điểu công lao động giữa các đội, 

điều, t. Có mảu đỏ tươi (thưởng do nhuộm), So; 
chỉ điều. Chiếu cạp điều. Phẩểm điều. 


điều áp dg. Giữ ở áp suất không biến đổi trong ˆ 


một thể tích nào đó. Van điểu ар. 

digu ăn tiếng nói (kng.). Cách nói năng trong 
quan hệ đổi xử. 

điểu binh khiển tướng Điều động và chỉ huy 
quân đội. 

điểu chế ág. Tạo ra chất mới từ những chất đã 
có sẵn. Điều chế thuắc. Nguyên liệu dùng để điều 
chế hod chất. 

điểu chỉnh ág. Sửa đổi, sắp xếp lại ít nhiều cho 
đúng hơn, cân đối hơn. Điều chinh đường ngắm. 
Điều chính lực lượng cán bộ trong các ngành, 
Кё hoạch đã được điều chinh, 

điều chinh dòng chảy åg. (Công trình thuỷ 
công) chống lại những tác động không tự điều 
chỉnh được của dòng sông, bảo đảm điều kiện 
bình thưởng cho tàu bè đi lại và bảo vệ bờ khỏi 
bồi lắng và xói mòn, 

điều dưỡng dg. Điều trị bệnh và bồi dưỡng cho 
khoẻ thêm. Trai diéu dưỡng thương bình. 

digu đỉnh dg. Bàn bạc để đạt đến một sự thoả 
thuận nhằm giải quyết cuộc xưng đột hay tranh 
chấp giữa hai bên. Diéu đình với đối phương. 
Mở cuộc điều dinh. 

điều độ, dg. (dùng phụ sau d.). Phân phối, điều 
hoà công việc cho đều đặn, nhịp nhàng, Phong 
điều độ sản хид. 

điều độ; t. Có chừng mực và đều đặn, về mặt 
hoạt động của con người. Ấn uống điều độ. Làm 
việc didu độ. 

điều động dg. Làm cho người hoặc phương tiện 
được đưa đến nơi nào đó nhằm đáp ứng yêu cầu 
của công tác hoặc chiến đấu. Difu động can bộ 
lên miễn núi. Điêu động máy bơm về nóng thôn 
chống hạn. 

điều giải dg. (cũ). Hoà giải. 

điều hành dg. Điều khiển mọi bộ phận và quy 
trình hoạt động chung. Diêu hành sản xuất. Điều 
hành công việc. 

điều hoà I t. Có chừng mực và đều dan, không 





có tỉnh trạng quá chênh lệch về mức độ, cường 
độ (nói về hiện tượng tự nhiên). Mwa năng 
điều hoà. 
П dg. 1 Làm cho trở thành có chừng mực và đều 
đạn, không có tình trạng quá chênh lệch. Điều 
hoà nhiệt độ. Trồng cây để điều hoà khí hậu. 
Máy йди hoà*. 2 Làm cho các mau thuẫn dju 
đi, không còn khả năng dẫn đến xung đột. Diéu 
hoà lợi ích trước mắt và lợi ích lâu đài. 
điều hoà không khí dg. Tạo ra và duy tri tự 
động trong các nhà kin, các phương tiện vận tải, 
V.V., một môi trường không khí có nhiệt độ, độ 
ẩm, độ thoáng thuận lợi nhất cho tinh trạng sức 
khoẻ con người hoặc thuận lợi cho việc tiến hành 
một loại hoạt động nào đó, 
điều hoà nhiệt độ I dg. Như diéu hoà không 
khi. Thiết bị điều hoà nhiệt độ trên máy bay. 

П d. (kng.). Máy dièu hoà nhiệt độ (nói tắt). 
Phòng có lắp điều hoà nhiệt độ. 
điều hơn Іа thiệt Điều phải trái, đúng sai (cẩn 
phân tích, cân nhắc). 
điều khiển dg. Làm cho quá trình hoạt động 
điễn ra đúng quy luật, đúng quy tắc. Điều khiến 
máy. Điều khiển con tàu vũ trụ, Trọng tài điều 
khiển cuộc đấu. Chủ toa diéu khiển hội nghị. 
diéu khiển học d. cn. cybernetic. Khoa học 
nghiên cứu những quy luật tổng quát của các 
quá trinh thu nhận, lưu trữ, truyền, xử lí và sử 
đụng tin, 
điều khiển học kĩ thuật cv. diéu khiến học kỳ 
thuật. d. Khoa học sử dụng lí luận và phương 
pháp của điểu khiển học nghiên cứu các hệ thống 
dièu khiển kĩ thuật. 
điều khiển học kinh tế d. Khoa học nghiên 
cứu việc vận dụng lí luân và phương pháp của 
điều khiển học vào các hệ thống kinh tế, 
điều khiển học kỹ thuật x. diéu khiến học kè 
thuật. 
điều khiển từ xa ï dg. Truyền tự động từ xa các 
lệnh và truyền tự động theo hướn: ngược lại các 
tin về tình trạng của đổi tượng điều khiển. 
H d. Những phương pháp và phương tiện kĩ thuật 
để điêu khiến từ xa (nói tổng quát). 
điều khoản d. Điểm, khoán trình bày riêng rẻ 
trong văn bản có tính chất pháp luật để diễn đạt 
rõ ràng hơn nội dung được quy định; điều (nói 
khái quát). Tón trong các điêu khoản của hiệp 
định. 
điều kiện d. 1 Cái cần phải có để cho một cái 
khác có thể có hoặc có thể xây ra. Sdn xuất có 
phát triển mới có điểu kiện nâng cao đời sống. 





Tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch. 2 Điều nêu 
ra như một đòi hỏi trước khi thục hiện một việc 
nào đó. Đặt diéu kiện. Ra йди kiện. 3 Những gì 
có thé tác động đến tính chất, sự tồn tại hoặc sự 
xảy ra của một cái gi đó (nói tổng quát); hoàn 
cảnh. Bay rong điều kiện thời tiết xấu. Cdi thiện 
điều kiện ăn ở. Điều kiện thuận lợi. 

điểu kiện cần d. Điều kiện mà nếu nó không 
được thực hiện thi điểu khẳng định đã cho chắc 
chắn là không đúng. Có mót góc vuông là điều 
kiện cần (nhưng chưa đủ) để một hình bình hành 
là một hình vuông. Р 
điều kiện đủ d. Điều kiện mà từ đó có thể suy 
ra điều khẳng định đã cho. Điều kiện cân và đủ, 
điều kinh dg. Có tác dụng điều hoà kinh nguyệt. 
Thuốc điều kinh. 

diéu lệ d. 1 Van bản quy định mục đích, nguyên 
tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của một đoàn 
thể, một tổ chức. Điều lé của một chính đẳng. 
Điều lệ của công fi, 2 Văn bản quy định những 
nguyên tắc, nền nếp của một số mặt hoạt động, 
công tác. Вап hành diéu lệ về các chế độ bdo 
hiểm xã hội. Điều lệ thi đấu thể thao. 

điều lạnh d. Những điều quy định chinh thức 
về phương pháp chiến đấu và về sinh hoại của 
các quân nhân và các đơn vị quân đội (nói tổng 
quát). Chấp hành điều lệnh. 

điều luật d. Điều khoản trong một văn bản pháp 
luật. Toà án xử theo điễu luật mới. 

điều mục d. (¡d.). Mục trong một chương, một 
văn bản (nói khái quát). 

điểu nặng tiếng nhẹ (kng.). Những 1% trách 
móc, chỉ chiết (nói khái quát). 

điều nghiên dg. Điều tra và nghiên cửu. Diéu 
nghiên các tình tiết сца vụ án. 

diu nhiệt åg. (kết hợp hạn chế). Giữ nhiệt độ 
không đối ở một trị số cần thiết. Binh điều nhiệt, 
điều nọ tiếng Кіа Như diéu ra tiếng vào. 

điểu ong tiếng ve Những lời bàn tán chế bai, 
thường không có căn cứ hoặc quá đáng, làm khó 
'chịu (nói khái quát). 

điều phối dg. 1 Tập trung hoá sự kiểm tra và 
điều khiến tác nghiệp những quá trình sản xuất, 
nhằm bảo đảm phối hợp công việc của những 
khâu riêng lẻ của xí nghiệp và điều chỉnh quá 
trình sản xuất, nhịp điệu làm việc. Diéu phối 
bằng liên lạc điện thoại. 2 Dièu động và phân 
phối. Điều phối sức lao động. 

điểu phối viên d. Người phụ trách việc điều 
phối. 

điểu qua tiếng lại Những lời cãi qua cãi lại, 


xướng 


không ai chịu ai (nói khái quát). 

điều ra tiếng vào Những lời chê trách, thường 
không có căn cử hoặc quá đáng, nhưng lặp đi 
lặp lại hoặc хі xào trong nhiều người, làm khó 
chịu (nói khái quảt). 

điều tiếng d. 1 Lời bàn tán về những chuyện 
cho là không tốt của người nào đó (nói khái quát). 
Có nhiễu điều tiếng về anh ta. 2 (¡d.). Lời cãi cọ 
(nói khái quát). Hai gia đình không hê có điều 
tiếng gì với nhau. 

diéu tiết І dg. Làm cho công việc, kế hoạch, 
v.v. được hợp lí, không có tinh trạng chênh lệch 
hoặc mất cân đối. Hệ thống mương mảng điêu 
tiết nước trên đồng ruộng. Điều tiết sản xuất, 

H d. (chm.). 1 Sự điều chỉnh hoạt động của các 
cơ quan trong cơ thể cho thích hợp. 2 Sự điều 
chính của cầu mắt để nhin cho rõ. 

điều tiết dòng chảy dg. Phân bố lại dung lượng 
dòng sông theo từng thời gian cho phù hợp với 
nhu cẩu của các ngành kinh tế quốc dân (điện 
năng, tưởi, cấp nước, giao thông thuỷ, v.v.). Há 
chứa có tác dụng йди tiết dòng chảy. 

điều tiết không khí dg, Như diéu hoà không 
khi 


š. 
điều tra dg. Tìm hỏi, xem xét để biết rõ su that. 
Điều tra dân số, Ріёи tra nguyên nhân xảy ra 
tai nạn. Mở cuộc điêu tra vụ án. 
điều tra cơ bản dg. Điều tra thực tế để làm cơ 
sở cho việc lập kế hoạch. 
điều trần dg. (hoặc d.). 1 (củ). Trình lên vua, 
lên người đứng đầu nhà nước, bản hiến kế hay 
bản ý kiến, viết thành từng điểm, về vấn đề thuộc 
quốc kế dân sinh. Đáng bản diéu trần. 2 Trình 
bày chính thức trước cơ quan đại diện nhà nước 
để giải thích, biện bạch, v.v. về vấn dë nào đó 
mà minh chịu trách nhiệm. Tổng thống điều trần 
trước quốc hội. 
điều trị ág. Chữa bệnh tật, vết thương. Điều trj 
khỏi bệnh. 
điều ước d. Văn bán ngoại giao do hai hay nhiều 
nước kí kết, trong đó ghi những điều cam kết 
của các bên về những vấn để chính trị, kinh tế, 
quân sự, ngoại giao, v.v, Кі điệu ước. 
diu vận dg. Điều động và phân phối, sắp xếp 
hợp lí công việc vận chuyển. Điều vận hàng hod. 
Dièu vận hành khách. Phòng điều vận. 
điếu, d. 1 Đồ dùng để hút thuốc lào. 2 Lượng 
thuốc bỏ vừa đủ vào cái пб điếu hoặc cái tẩu để 
hút. 3 Thuốc lá cuốn thành hình thỏi nhỏ và dài 
để hút. Điểu thuốc lá. Điểu xi gà. 
điếu; dg. 1 (сй; id.). Viếng người chết. 2 Tó lòng 
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thương tiếc đối với người chết. Làm câu đối diéu. 
Đọc lời diéu, 

điếu bát d. Điểu hút thuốc lào làm bằng một cái 
bát to, có xe. 

điếu ca d. (id.). Bài thơ të lòng thương tiếc đối 
với người chết. 

điếu cày d. Điếu hút thuốc lào làm bằng một 
ống tre hay nứa, không có xe. 

điểu dóm dg. (kng.). Mang diu và châm dóm; 
chỉ những việc làm lặt vặt, không quan trọng gì, 
chỉ để phục vụ cho người khác (hàm y mia mai). 
Cán bộ kā thuật mà chỉ làm những việc điểu dóm. 
dišu ống d. Điếu hút thuốc lào bàng gỗ, hình 
trụ, có xe dài và cong bằng trúc. 

điếu phạt đg. (cũ; vch.). Vì thương xót dân nên 
đánh kẻ có tội; dẹp giác cứu dàn. 

điếu phúng dg. (сӣ). Như phúng viếng. 

điếu văn d. (trtr.). Bài văn tỏ lòng thương tiếc 
đối với người chết, đọc khi làm lễ tang, 

điệu; I d. 1 Đặc điểm bën ngoài về cách đi đứng, 
nói năng của mỗi người. Điệu ngồi trông rất bệ 
vệ. Điệu nói, dáng đi. 2 Đặc điểm về hình thức 
điễn ra của một hoạt động; cách thức riêng. М2? 
người có møt điệu cảm, một 161 nghĩ riêng. Cuộc 
sóng đều đêu mội điệu, ngày nào cũng như ngày 
nào. 3 Tính chất của sự kết hợp các âm thanh 
trầm bổng với nhau để tạo thành ý nhạc hoàn 
chỉnh của cả một chuỗi âm thanh. Bài ca đao có 
vần có điệu. Điệu nhạc vui. Hát sai điệu. 4 Đặc 
điểm về hình thức, tính chất (nói tổng quát), làm 
phân biệt một kiếu tác phẩm nghệ thuật âm nhạc 
hoặc múa với những kiểu khác. Điệu ca Huế, 
Hát theo điệu trống quân, Điệu múa dân gian. 
5 Từ đùng để chỉ từng đơn vị những bài múa. 
Biểu diễn một điệu múa. 

H t. (hoặc d.). (kng.). Có cử chỉ, điệu bộ, lối nói 
năng cố làm cho ra duyên dáng, lịch sự, trở thành 
không tynhiên, có vẻ kiểu cách, Dáng đi rất điệu. 
Мей йди sang một bên, trông điệu lắm. Làm điệu. 
điệu; dg. Đưa đi bằng cách cưỡng bức. Điệu ké 
bị bắt đến đồn công an. 

điệu bộ I d. Các cử động của tay, chân, v.v. 
nhằm діёп đạt một điểu gì (nói tổng quát). Vừa 
kể chuyện vừa hoa tay múa chân làm điệu bộ. 
Điệu bộ của vai Аё trên sân khấu. 

Ht. (id.). Có điệu bộ không tự nhiên, làm duyên, 
làm đáng. 

điệu đàng t. (kng.). Có dáng vẻ trông rất điệu, 
Ап mặc rất điệu đàng. Cử chỉ điệu dàng. 

điệu hổ li sơn cv. điệu hổ ly sơn Đưa hồ rời 
khỏi núi; vỉ việc làm cho đối phương rời khỏi 


dinh ninh 


căn cứ để dễ đánh. Dùng kế điệu hổ li sơn để bắt 
tên cướp. 

điệu này (thi...) (kng.). Tình hình này, theo cách 
nảy thì... (dùng để biểu thị điểu sắp nói là một 
nhận định rút ra từ một nhận xét về tình hình). 
Điệu này thì rỗi mất mùa to. Cứ cải điệu này, 
một tháng nữa cũng chưa xong. 

điệu nghệ t. (kng.). Giỏi, khéo, đầy vẻ nghệ 
thuật. Chơi đàn rất điệu nghệ. 

“din” х. dyn. 

dinamit x. dynamit. 

dinamo x. dynamo. 

dinh, d. Người đàn ông thuộc lứa tuổi phải đóng 
thuế thân và đi linh trong thời phong kiến. Lång 
có ba trăm dinh. 

dinh, d. Cây to cùng loại với núc nác, quả dài 
có lông, gỗ rất rắn, được coi là loại gỗ tốt nhất, 
dùng trong xây dựng. Định đứng đầu trong tử) 
thiết (dinh, lim, sén, táu). 

dinh, d. Đầu dinh (nói tắt), B; lên định. 

dinh, d. 1 Vật bằng kim loại (hay tre, gỗ) cứng, 
thường có hình nấm, một đầu nhọn, dùng để 
đóng, treo, giữ vật này vào vật khác, hoặc ghép 
các vật với nhau. Định đỏng guốc. Giày định", 
Mái chắc như định đóng cột (rất chắc chắn, đứt 
khoát). 2 (kng.). Cái được coi là chính yếu, chủ 
chốt, Trận đính để di tới chung kết. Tiết mục 
định. ` : 

dinh, d. Nẹp vải ở giữa than trước của áo ta. 
dinh, d. Kí hiệu thứ tư trong mười can. Văm Đình 
Hợi. 

đỉnh ấn d. x. dinh гёр. 

đình ba d. Vũ khí cán dài có ba mũi nhọn bằng 
sắt, dùng để đâm. 

dinh cúc d. Đinh có mũ to hình chỏm cầu, trông 
giống như cái cúc áo, 

dinh dia d. Định có hai đâu nhọn gập vuông 
góc cùng chiêu, được đóng ngập vào vật, giống 
như hình con а bám hai đầu, thường dùng để 
ghép các tấm sát vào nhau. 

dinh ghim а, Định nhỏ và đài, thường dùng để 
ghím nhiều tờ giấy lại với nhau. 

đình hương d. Cây cùng họ với sim, ổi, nụ hoa 
trông như cái đính, mùi thơm, dùng làm gia vị 
và lâm thuốc. 

dinh khuy d. Đình có vòng tròn ở đầu, có ren ở 
thân như đỉnh ốc, thường dùng để mắc khoá. 
định lăng d. Cây nhỏ, lá khia sâu thành mảnh 
loàn xoăn, thường trồng làm cảnh. 

đính ninh I dg. 1 (cü). Nhắc đi nhắc lại cho 
người khác nắm chắc, nhớ chắc. 2 Тіп chắc hoàn 









toàn là việc nào đó đã xây ra. Cứ dinh ninh là 
mình làm đúng. Tải đình ninh rằng anh biết rồi, 
П t. Trước sau vẫn thế, không thay đổi, không 
khác di. Dd mòn nhưng dạ chẳng mòn, Những 
lời hò hẹn vẫn còn dinh, ninh (cd.). 

dinh ốc d. Vật bằng kim loai gồm một thanh trụ 
có mũ, một phần chiều dải có ren, trên đó vận 
chặt một đai ốc, dùng để cố định các phán tử của 
máy, của kết cẩu. Văn dinh ốc. 

dinh râu d. Đầu dinh ở chân râu, xung quanh 
miệng. . 
dinh rëp d. Đinh nhỏ hinh nấm, thân ngắn, mü 
rất rộng, có thể dùng tay ấn vào tường, 88, v.v. 
đỉnh tai t. Có cảm giác thính giác bị rối loạn, đo 
tác động của âm thanh có cưởng độ quá mạnh; 
nhự inh tai. Tiếng nổ đinh tai. Đình tai nhức de. 
dinh tán d. Đoạn hinh trụ bằng kim loại đập 
Бер hai đầu để kẹp vào giữa hai đầu đó những 
tấm cần ghép với nhau. 

đình thuyển d. 1 Đỉnh dải, dùng đóng vào 
thuyển. 2 Đinh thân vuông, to và dài, 

đỉnh tráng d. Người con trai đến tuổi thành niên, 
khoẻ mạnh, có thể tham gia binh địch và các việc 
lao dịch khác, thời trước. 

dinh vít d. (mg.). Vit. 

dinh, d. Nhà công cộng của làng thời trước, 
dùng làm nơi thờ thành hoàng và họp việc làng 
(thường là nhà to, rộng nhất làng). 7o như cột 
đình. (Tội) tày đình* (tội rất lớn). 

đỉnh; d. Phần ở phía trên trấn của тап, Đinh 
màn. Màn tuyn, đình bằng vải, | 
dinh, 48. Ngừng lại hoặc làm cho phải ngừng 
lại. Tạm đình việc thi hành quyết định. 

đình bản dg. (Báo chị) không được in và phát 
hành nữa. Báo ға được mấy số thì đình bản. 
đình chỉ dg. Ngừng lại hoặc làm cho phải ngừng 
lại trong một thời gian hay vĩnh viễn. Báo {ш 
làm cho công việc xây dựng phải tạm đình chỉ. 
Đình chỉ hoạt động. Bị đình chỉ công tác (một 
hinh thức kỉ luật). 

đình chiến ág. Chấm đứt chiến tranh, không 
đánh nhau nữa. Hiệp định dinh chiến. 

đình công dg. Đấu tranh có tổ chức bằng cách 
cùng nhau nghỉ việc trong xí nghiệp, công sở. 
Đình công đòi tăng lương. Cuộc đình công kéo 
đài một tuần lễ. 

đỉnh cứu dg. (cũ). Bỏ không xét xử (một vụ án). 
đỉnh đám d. Hội hè ở nong thôn. 

đình đốn dg. Phát triển chậm hẳn lại, thậm 
chí ngừng không phát triển nữa, do gặp khó 
khăn (thường nói về các hoạt động kinh tế). 


2% 


Sdn xuất bị đình đốn. 

đình giảng dg. (18.). Ngừng việc giảng dạy, học 
tập. Lớp học tạm đình giảng. 

đình hoãn åg. Nging lại hoặc làm cho phải 
ngừng lại để chuyển sang một thời điểm khác, 
muộn hơn. B; thẩm đoàn quyết định đình hoãn 
phiên toà. Cuộc thương thuyết bị đình hoãn. 
đình huỳnh t. (kng.). Đàng hoàng. 

đỉnh liệu d. Đuốc lớn thắp ở sân để cho sáng, 
đời xưa dùng khi có hội họp hoặc làm việc ở 
ngoài trời, La cháy như đình liệu. 

đình sản dg. Làm cho ngừng sinh đẻ bằng biện 
pháp y học, khi cần có thể phục hồi lại được. 
Vận động đình sản, thực hiện kể hoạch hod gia 
đình, Đình sản nam (đình sản ở người đàn ông). 
đình thần d. Các quan trong triểu đình (nói tổng 
quát). š 

dinh thí d. (cữ). Ki thi dinh. 

dinh trå åg. Lâm vào tinh trạng đình đốn một 
thời gian khá dài. Công việc bị đình trệ. 

dinh trung d. Nơi họp việc làng ở dinh thời 
trước. Tranh ngôi thứ nơi đình trung. 

đỉnh, d. 1 Phản tận cùng trên cao của một vật 
đứng thẳng. Đỉnh núi, Lên đến đỉnh dốc. Mặt 
trời dā đứng giữa đỉnh đâu. Dinh cao của nghệ 
thuật (b.). 2 (chm.). Điểm chung của hai hay 
nhiều cạnh trong một hình. Đính của một góc. 
Đỉnh của một đa điện. 3 (chm.). Điểm chung 
của các đưởng sinh trong hinh nón. 4 (chm.). 
Điểm chung của một đường parabol (hoặc 
hyperbol, ellips) đối với một trục đối xứng của 
nó. Đính của parabol, 

đỉnh; d. Đồ bằng đồng, thành hơi phình, miệng 
rộng, có ba chân, dùng để đốt hương trầm. 
đỉnh chung d. (cũ; vch.). Vạc đóng và chuông 
đồng, đời xưa vua đùng ghỉ công cho bể tôi; dùng 
để chỉ sự vinh hoa phú quý. 

đĩnh d. Thoi vàng hoặc bạc, ngày xưa dùng làm 
tiền tệ. Một đình bạc. 

dinh đạc t. Бапа hoàng và đây vë tự tin. Bước 
đi dinh đạc. Ап nói dinh đạc. 

dinh dg, Làm cho một vật nhỏ, phụ nào đó đính 
liền vào vật khác bằng cách khâu chỉ hoặc cài 
kim, Đính khuy. Quán hiệu đính trên mũ. Lá cờ 
đính huân chương. 

đính chính dg. Sửa lại cho đúng những chỗ in 
sai, nói sai. Đính chính mdy chỗ іп sai. Bảng 
đính chính. 

dinh hôn dg. Giao ước sẽ lấy nhau làm vợ chồng. 
Hai người đã đính hôn với nhau. Lễ dinh hôn. 
đính ước dg. (id.). 1 Ước hẹn với nhau. 2 Hứa 
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hẹn với nhau sẽ lấy nhau làm vợ chóng. Phu iði 
đính ước. 


định dg. 1 Tự đặt ra cho mình việc gì đó sẽ làm 
trong thời gian sắp tới. Định sảng mai đi sớm. 
Định nói, nhưng lại thói. 2 Nêu ra một cách rõ 
rảng, không thay đối, sau khí đã có suy nghĩ, 
tìm hiếu, cân nhắc. Định ngày lén đường, Định 
tội. Định lại giá hàng. Đúng ngày giờ đã định. 
định ảnh ág. Như định hinh (ng. 2). р 
định biên d, Biên chế được ấn định, Định biên 
của phòng khoảng 10 người. 

định bụng dg, (kng.). Có ý định làm việc gì. 
Định bung mai sẽ di. 

định canh dg. Trồng trọt сб định ở một nơi, 
trên mảnh đất trồng trọt liên tục; phân biệt với 
du canh. Vận động nhân dân уйпа cao định сапћ. 
định chế d, Quy định có tính chất pháp lí đối 
với một vấn để nhất định, Ra møt số định chế 
cho các nhà йди tu. Định chế tài chinh. 
định cư dg. Sống cố định ở một địa phương: 
phân biệt với du cư. Định canh, định cư. 

định dang dg. сп, format. Thiết lập hình mẫu 
cho việc hiển thị, hưu giữ hoặc їп ra các đữ liệu 
trong máy tinh, Định dạng văn bản. 

định danh dg. Gọi tên sự vật, hiện tượng (nói 
về một chức năng của từ ngữ). Chức năng định 
danh của từ. 

định dë d. x. san đá. 

«định đoạt dg. Quyết định dứt khoát, dựa vào 
quyền hành tuyệt đối của mình (thưởng nói về 
những vấn dé quan trọng). Các dán tộc tự định 
đoạt lấy vận mệnh của mình. 

định đô dg. Đặt kinh đô tại địa phương nào đó; 
đóng đô 


lỏng đô, 
định giá đg. Quy định giá cả hàng hoá. 
định hinh dg. 1 Trở nên có một hình thái бп 
định, Suy nghĩ mông lưng, tư tướng còn chưa 
định hình. 2 (chm.). Làm cho ảnh đã hiện được 
bền vững khi đưa ra ánh sáng, bằng các tác dụng 
hoá học. Thuốc định hình. 
định hướng dg. Xác định phương hưởng. Dùng 
la bàn để định hướng. Định hướng nghề nghiệp. 
định hướng từ åg. Xác định phương hưởng dựa 
vào các dụng cụ nam châm, 
định kỉ cv. định kp. Та. Từng khoảng thời gian 
nhất định, sau đó một việc lại xảy ra, Thuỷ triều 
lên xuống theo định kì. Xuất bản phẩm định H. 
H t. Theo định ki, Xiếm tra sức khoẻ định Ы. 
định kiến d. Ý nghĩ riêng đã có sẵn, khó có thể 
thay đổi được. Có định kiến, nên thiếu khách quan, 
định kỳ х. dinh ki. 


định mức 


định lệ d. (¡d.). Lè lối hình thành sẵn từ lâu 
không thay đổi. Theo mt định 18, 

định ll cv. định Iy. d. Mệnh dé toán học mà chân 
Н của nó được khẳng định hay phủ định qua 
chứng minh. 

định Ií đảo су. dink ÿ đáo. d. Định lí mà giả 
thiết là kết luận và kết luận là giả thiết của một 
định lí khác đã cho (gọi ở đây là định li thuận). 
định Ії phån nhau cv. dinh lý phản nhau. d. 
Định lí mà giả thiết và kết luận là cái phú định 
của giá thiết và kết luận của một định lí khác (cả 
hai làm thành một Cặp định lí phản nhau). 

định liệu dg. Nghĩ sẵn trước cách giải quyết công 
việc. Cần biết cặn kë mọi điêu kiện để còn định 
liệu. Tuy tình hình mà định liệu. 

định luật d. Quy luật khách quan được khoa học 
nhận thức và nêu ra. Định luật vạn vật вар dẫn 
của Newton. I 

định luật bảo toàn d. Những định luật cơ bản 
của vật li theo đó trong những điểu kiện nhất 
định một số đại lượng vật lí không thay đổi theo 
thời gian (nói tổng quát). 

định luật bảo toàn khối lượng d. Định luật 
theo đó dù có bất cứ quá trình nảo xảy ra trong 
một hệ kín, khối lượng tổng cộng của hệ cũng 
không thay đổi. 

định luật bảo toàn và biến hoá năng lượng 
d. Định luật tống quát nhất của tự nhiên, theo đó 
năng lượng của một hệ kín bất ki nào cũng luôn 
luôn giữ nguyên không đổi, dù cho bất ki quá 
trình nào xảy ra trong hé; khi đó năng lượng chỉ 


` có thé chuyển từ dang này sang dạng khác và 


được phân bố lại giữa các phần tử trong hệ, 
định luật vạn vật hấp dẫn d. Định luật theo 
đó mọi vật đều hút nhau bằng một lực tỉ lệ thuận 
với khối lượng và tỉ lệ nghịch với bình phương 
khoảng cách. 

định lượng I dg. Xác định về mặt số lượng hoặc 
biển đổi số lượng; phân biệt với định tính. Phân 
tích định lượng. 

П d. Lượng đã quy định. Phân phối theo định 
lượng. 

định lý,... x. định H... 

định mệnh d. Số mệnh do một lực lượng huyền 
bí định sẵn, con người không cưỡng lại được, 
theo quan niệm duy tâm. Chống lại định mệnh, 
định mệnh luận d. x. thuyết định mệnh. 

định mức d. Mức quy định về lao động, thôi 
gian, vật liệu, v.v. để hoàn thành một công việc 
hay sản phẩm, Xây dựng các định mức. Định mức 
thời gian. 





định mức kĩ thuật cv. định mức kỹ thuật d. 
Mức thời gian quy định để hoàn thành công việc 
trên cơ sở quy trình công nghệ đã định, với tổ 
chức lao động và sản xuất hợp Н. 

định mức sản xuất d. Số lượng sản phẩm quy 
định mà người công nhân phải làm ra trong một 
đơn vị thời gian, 

định nghĩa I dg. Dùng từ ngữ làm rë nghĩa của 
từ hoặc nội dung của khái niệm. 

II d. Lời định nghĩa. Định nghĩa của từ trong 
từ điển. ў 
định ngữ а. Thành phán phụ trong câu, phụ 
thuộc về ngữ pháp vào đanh từ và có chức năng 
nêu thuộc tính, đặc trưng của sự vật, hiện tượng, 
v.v. “To” trong “giỏ to”, “In” trong “người 
lim", “của tôi " trong “sách của tôi” đâu là định 
ngữ. 

định suất d. (¡d.). Suất quy định. 

định tâm, dg. Có y định, Định tám giấu kin, 
không cho ai biết. 

định tâm; dg. Xác định vị trí của điểm tâm trong 
hình tròn, hình vuông, v.v. 

định thần ág. 1 Làm cho tỉnh thần trở lại trạng 
thái thăng bằng bình thưởng. D4u óc choáng 
váng, một chốc mới định thần lại được. 2 Làm 
cho tâm thần ở trạng thái hoàn toàn yên, không 
có một chút cảm xúc nào. Đạo sĩ ngồi định thần 
nhu pho tượng, 

định thức d. Số tính theo những quy tắc nhất 
định từ một bảng vuông gồm những số xếp thành 
số hàng và số cột ngang nhau. 

định tinh d, Thiên thể cố định một cách biểu 
kiến trên bầu trời; phân biệt với hành tinh. 
định tính dg. Xác định về mặt tính chất hoặc 
biến đổi tính chất; phân biệt với định lượng. Phản 
tích định tính. 

định trị d. Phần lẻ của logarithm của một SỐ, 
thường ghỉ sẵn trong các bảng số. 

định tuyến dg. Bố trí các điểm trên một đường 
thắng bằng dụng cụ trắc địa. 

định ước d. Văn kiện cuối cùng được thông qua 
tại một hội nghị quốc tế, ghi nhận những kết quả 
mà hội nghị đã đạt được. 

định vị đg. Xác định vị trí tại thự địa của một 
vật thế nảo đó theo những dấu hiệu xuất phát 
hay phản xạ từ bản thân nó. Máy định vị. Định 
vị vô nuyến (bằng kĩ thuật vô tuyến điện). . 

định xứ t. Chỉ có trong một số khu vực nhất 
định. Xăng lượng định xử. 

Фор х. dioptr. 

dlot x. diod. 





ditd. 1 Phần ở dưới cùng và dàng sau thân người 


hoặc động vật, nơi có cửa ruột giả thông ra ngoài 
để thái phân (gọi là 18 đít). Chắp tay sau dit, 
Nhóm đít đứng dậy. 2 Phần dưới cùng hoặc sau 
cùng của một số våt. Юй nổi. Юй vại. Хе 
соттапк-са йй vuông. 

dit, dg. (thgt.). Nhu du. 

địt, dg. (ph.). Đánh rắm. 

địt mẹ Như du mẹ (tiếng chửi tục Ни). 

dtu dg. (14). Như dju (ng. H). 

diu Ми t. Vắng vẻ và buồn bã. Phong cảnh 
diu hiu. 

diu I d. Dó dùng may bằng уйі, có dây đeo, dùng 
dé đèo trẻ. Chiếc diu thêu, 

П dg. Đèo trẻ bằng cái địu. Юри con lên rẫy 
bẻ ngõ. 

đivăng cv. đi văng. d. Ghế dài rộng, có thể có 
lưng dựa và tay vịn, kê thấp, thưởng lót đệm, đặt 
ở phóng khách. №4 mình trên đivăng. 

do dg. t Xác định độ lớn của một đại lượng bằng 
cách so sánh với một đại lượng cùng loại được 
chọn làm đơn vị. Dùng mét do chiêu dài. Ро 
điện tích. Do nhiệt độ. 2 Do đề lấy một lượng 
nhất định của vật tính theo chiều đài. Do 10 mét 
vải bán cho khách. 

đo bò làm chuồng Ví việc tính toán quá cẩn 
thận một cách không cần thiết trước khi làm 
việc gi. 

đo đạc dg. Đo và tỉnh toán (nói khái quát). Đo 
đạc ruộng đất. Những số liệu đo đạc chính xác. 
đo đắn dg. (1d.). Như dán đo. 

đo đỏ t. x. đở (láy). 

đo lường йр. Ро (nói khái quát). Dụng cụ do 
lường. Đơn vị đo lường. 

đo уап йр. Bị đánh ngã trên bục khi đấu quyển 
Anh. 


đò d. 1 Thuyền nhỏ chở khách trên sóng nước 
theo một tuyến nhất định. Ngudi lái đỏ. 2 (ph.; 
dùng phụ sau d., trong một số tổ hợp). Phương 
tiện vận tải chuyên đùng để chở khách trên những 
tuyến nhất định. Xe đà*. Tàu đỏ. 

dó dọc d. Dó chở khách đi đọc theo sông; phân 
biệt với đỏ ngang. 

đò đưa d. Lối hát dân gian vốn là hát đổi đáp 
nam nữ khi đi đò đọc ở một số vùng thuộc Trung 
Bộ, nét nhạc dya vào ngữ điệu của tiếng địa 
phương. Điệu đò đưa. 

đò giang d. Phương tiện đi lại trên sông nước 
(nói khái quát). Đường sá xa xói, đà giang 
cách trở. 

đò nát đụng nhau Ví cảnh những người cùng 
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khổ cực cả mà lại phải nhờ và nhau. 

đò ngang d. Dó chở khách qua lại ngang sông; 
phân biệt với 40 dọc. 

dó t. 1 Có màu như màu của son, của máu. Мус 
48. Khăn quàng 48. Then quả, mặt dd như gác. 
Lúa dd rực một góc trời. 2 (hay åg.). Ó trạng thái 
hoặc làm cho ở trạng thái chảy (nói về lửa). Lửa 
đã đỏ lại bd thêm rơm (tng.). Đỏ lửa*, 3 Thuộc 
về cách mạng vô sản, có tư tưởng vô sản (do coi 
màu đỏ là biểu tượng 
Công hội 48. Đội tự vệ đó. 4 Có được sự may 
mắn ngẫu nhiên nào 40; trái với đen. Số đó. Gap 
vận đó. // Lây: đo đỏ (ng. 1; y mức độ it). 

đỏ au t. Dó tươi, trông thích mắt. Đôi má dö au. 
Màu ngúi mới đỏ qu. 

đỏ bừng t. (Nói về da mặt) đỏ lên nhanh trong 
chốc lát, trường có cảm giác nóng rực do ngượng, 
then, hoặc do ngồi gắn lửa. Mặt 42 bừng vì then. 
Lửa bếp làm hai má để bừng. 

đỏ cach t. (1d.). Như 48 quạch. 

đỏ choé t. Đỏ tươi, trông 104 mất. Áo màu đở 
choá. 

đỏ chói t. Đỏ tươi quá, đến mức như làm chỏi 
mắt. Hoa phượng đó chói. Mặt trời đỏ chỏi. 

đỏ chon chót t.-x. đ chót (18у). 

đỗ chót t. Đỏ đến mức không có thé hơn, nhin 
thường không thích mắt. Mới son dö chót. / Lay: 
đỏ chon chót (ý mức độ nhiều), 

đỏ con mắt Tả trạng thái mong ngóng quá lâu, 
đến mức đỏ cả mắt. Mong dd con mdt. 

đỏ da thắm thịt Có da đẻ hồng hào, chứng tỏ 
khoẻ mạnh. 

đỏ dán t. Có da đẻ hồng hào. Cháu nào trông 
cũng 48 đản. 

đỏ đen t. May và rủi; thường dùng để chỉ cờ 
bạc. Tan cứa nát nhà vì cải máu đỏ den. Cuộc 
đỏ đen. 

đỏ đèn dg. (ph.). Lên đèn. 

đỏ đọc t. Đỏ đến mức độ cao, với vẻ như pha 
sắc máu, nhìn thấy ghê. Dói mắt sung to, đó đọc. 
Ngon đèn đỏ đọc. !! Láy: đó động đọc (у mức 
độ nhiều). 

đỏ dòng đọc t. x. đ doc (láy). 

dó đuôi t. (Bông lúa) bắt đầu chin, hạt ở đâu 
bông đã vàng, hạt ở giữa và cuối bông còn xanh. 
Lúa đã dd đuôi. 

đỏ gay t, Đỏ nhiều, khắp mặt mũi, do uống rượu, 
nóng nực hoặc do tức giận điều gì. Тис quá, mặt 
48 gay như người say rượu. 

đỏ hoe t. Có màu đỏ nhạt, nhưng tươi. Tóc đỏ 
hoe, Khác đến đỏ hoe cả mắt. 


của cách mạng уб sån). 


dö 


đỏ hoen hoét t. x. dd hoét (14у). 

dó hoáét t. (kng.; id.). Dó đậm màu nhưng xấu, 
khó coi. Áo gì mà màu đỏ hoét, // Láy: đỏ hoen 
hodt (ý mức độ nhiều). 

đỏ hon hon t, x. để hön (14у). 

đỏ hòn t. Đỏ như màu da thịt của trẻ mới đẻ. 
Đứa bé mới dé dó hỏn. Bị sướt một талй da, trợ 
thịt dó hón, /! Láy: đỏ hon kón (ý mức độ nhiễu), 
đỏ kè t, Đỏ đục và tối, gây cảm giác không ưa 
nhìn. Dói mắt đổ kè vì thiếu ngủ. 

đỏ khë t. (kng.). Đỏ sẵm và tối, nhìn không thích 
mắt, D4 đổi dó khả. . 

đỏ khé t. (kng.; ld.). Đỏ quá đậm, nhìn không 
diu mát. | 
đỏ loát t. Dó quá đậm và loang 16 không đều, 
trông không đẹp mắt. Môi ăn ги đỏ loét. 

đỏ lòm t. Đỏ màu của máu, gây cắm giác ghê sợ, 
hoặc khó chịu. Máu ra đỏ lòm cd cuộn bằng. 
Dd lòm làm, 

a lừ t. Đỏ såm và đều khắp. Mat tới dd lir 
sắp lặn. 

dó lửa dg. (kết hợp hạn chë). Nhóm lửa nấu cơm. 
Các bếp déu dd Ма. Nhà giàu ngày ăn ba bữa, 
Nhà khó đỏ lửa ba lần (сй). 

đỏ lựng t. Dó đậm và đều khắp, trông đẹp mắt. 
Nước da đỏ lựng, Quả nhót chín dd lựng. 

đỏ mặt tía tai Đỏ mặt lên vì tức giận hoặc hố 
then. Сін dd mặt tia tai. 

dó ngẩu t. Đỏ sắm và pha sắc đục, gợi cảm giác 
không đẹp. М4, dd педи hàn những на тди. 
Nước phù sa йд пади. 

đỏ nhừ t. Đồ khắp cả mặt, tai, thường vì xấu hổ, 
ngượng nghịu. Mät đồ nhi vì xấu hố. Lung túng, 
đỏ nhừ bai tai. 

đỏ пос t, Như đó đọc. Dói mắt đỏ học như có 
máu. 

dó бї t. Đó đều và khắp cả (thường nói về hoa 
quả nở rộ, chín rộ). Vườn cam chín dd di. Rảng 
chiêu dd ối cd chân trôi. ka 

dó quach t. Dó không tươi, như có pha lẫn màu 
xám, trông không thích mát. 7óe đổ quạch như 
râu ngó. Đất dôi dd quạch. Ảnh đèn ади tù mù, 
đỏ quạch. // Láy: dó quành quạch (ý mức độ 
nhiều), 

đỏ quảnh quạch t. х. dd guạch (láy). 

dó rực t. Đỏ thắm, tươi và toả sáng ra xung 
quanh. Hoa phượng đó rực sân trưởng. 

đỏ (mg t. Đỏ hỏng lên, dju, nhẹ, ưa nhìn, Сд 
má đỏ ứng. Chân trời dó ứng lúc bình mình. 
đỗ d. Dó dùng để nuôi ong, thường làm bằng 
một đoạn thân cây rỗng, bịt kín hai đầu, ở giữa 





đó 


có khoét lỗ để ong ra vào làm tổ, 

đó, d. Dó đan thường bằng tre, nứa, hinh ống, 
có hom, dùng để đón bắt cá, tôm, tép, Dom đó. 
Tham đó bỏ đăng*, 

đó; I đ. (như đấy, nhưng thường có sắc thái 
ph.). 1 Từ dùng để chỉ người, sự vật, địa điểm, 
thời điểm hoặc sự việc đã được xác định, được 
nói đến, nhưng không ở vào vị trí người nói 
hoặc không ở vào lúc đang nói. Mấy người 
đó hâm qua không đến. Ai đó? Từ đáy đến йд 
không xa mấy. Nay đây mai đỏ. Vừa mới đó 
mà đã ba năm. Cử theo dó mà làm. 2 (dùng 
sau đ. nghi vấn). Từ dùng để chỉ người, sự 
vật, địa điểm, thời điểm hoặc sự việc được 
xác định là có, tuy không biết cụ thể. Có người 
nào đó bd quên cái mũ. Nói một câu gi đó, 
nghe không rã. Để quên ở đâu đả. Đến một 
lúc nào đó. 3 Từ người nói dùng để gọi người 
đổi thoại một cách thân mật hoặc trịch thượng, 
số sảng; đối lập với đáy (là từ người nói dùng 
để tự xưng). Trăng kia làm bạn với máy, Đó 
mà làm bạn với đây thiệt gì? (са.). 

П tr. (thường dùng ở cuối câu hoặc cuối phân 
câu). Từ biểu thị ý nhấn mạnh vẻ tính chất xác 
đình, đích xác của điểu được nói đến. Đứng đó. 
Tình hình là nhu vậy đó. Đó, anh xem, họ nói 
có sai đâu? 

đó đây й. Nơi này đến nơi khác; mọi noi. D: 
khắp dó đây. Rdi rác đỏ đây. 

„„ đó ...đó Biểu thị tình trạng hay trạng thái, hành 
động trái ngược nhau mà lại luân phiên nhau 
nhanh chóng. Tính khí thất thưởng, vui đó lại 
budn đó. 

đọ dg. Đặt ở thể trực tiếp đối lập với nhau, để rõ 
hơn kém. Hai bên đọ sức với nhau. Do tài, 

đoá d. (trtr.). Từ chỉ riêng từng bông hoa hoặc 
cái gì sánh được với hoa do vẻ đẹp trọn vẹn của 
nó. Dod hoa hồng. Những дой cẩn chưởng. Ảnh 
lên thành một dod hào quang. Dod máy rực rỡ. 
doa dz. (id.). (Trời) làm cho sa vào kiếp sống 
cực khó, theo quan niệm сй, Trời dog. 

doa dày dg. Như dày doa. 

doa lạc t. (id.). Ở trạng thái sa sút về đạo đức, 
mất phẩm cách, 

đoác d. Cây rừng cùng họ với cau, chặt ngọn ra 
thi cho một thứ nhựa ngọt có thể ủ thành rượu. 
đoài d. (cù). Tên một qué trong bát quái; thường 
chỉ phương tây. Từ đóng sang dodi. Xứ ойі. 
đoái dg. (cũ; vch.). 1 Ngoảnh lại; ngoái. Dodi 
tróng. 2 Nghĩ tới. Dodi thương cảnh cũ người 
жга. 
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đoái hoài dg. (dùng có kèm y phủ định). 

nhở mà quan tâm đến. Đi biệt, chẳng dodi hoài 
gì đến con cái. 

doan, d. (kng.). Ngành hải quan của chính quyến 
thực dân Pháp trước Cách mạng tháng Tám, Thuế 
đoan. Lính đoan, 

đoan; åg. (cũ; id.). Như cam đoan, Tôi đoan 
rằng đó là sự thật. 

đoan chính t. (cù). Đứng dán (thường nói về 
phụ nữ), 

Đoan Duong d. (id.). Như Đoan Ngo. 

Đoan Ngọ d. Tết mồng năm tháng năm âm lịch. 
Đoan Ngũ d. (id.). Nhu Đoan Ngọ. 

đoan trang t. Đứng đắn và nghiêm trang (chỉ 
nói về phụ nữ). Người con gái đoan trang. 
đoan trinh t. (vch.). Như đoan chinh. 

đoàn d. 1 Tập hợp lâm thời người hay vật hoạt 
động có tổ chức. Đi thành đoàn. Đoàn đại biếu. 
Đoản tàu, 2 Тїр hop người được tổ chức theo 
tỉnh chất của hoạt động hoặc công tác chuyên 
môn. Đoàn thanh niên. Đoàn địa chất. Đoàn văn 
công. 3 (thường viết hoa). Đoàn thanh niên cộng 
зап Hồ Chí Minh (nói tát). Đại hội Đoàn. 
đoàn chủ tịch d. x. cb tich đoàn. 

đoàn kết åg. Kết thành một khối thống nhất, 
cùng hoạt động vì một mục đích chung, Родн 
kết với nhau, Toàn dân đoàn kết. Đoàn kết quốc 
tế. Mất đoàn kết. 

đoàn kết một chiều Đoàn kết bë ngoài, thiếu 
đấu tranh để giữ vững và tăng cường đoàn kết 
thật sự. 

đoàn lạp t. (Kết cấu đất) có những hạt đất rất 
nhỏ kết hợp với nhau thành những viên, làm cho 
đất thoáng, trồng trọt tốt. 

đoàn luyện dg. (cũ). Кёп luyện. 

đoàn ngoại giao d. Tập hợp những người đứng 
đầu các sứ quán ở nước được nói đến. 

đoàn phí d. Tiển đoàn viên đóng cho tổ chức 
đoàn theo định kì, thường là hằng tháng. 

đoàn thể d. 1 Tổ chức quần chúng gồm những 
người có chung quyền lợi và пра vụ, hoạt động 
vì những mục đích chính trị, xã hội, v.v. nhất 
định. Đoàn thể phụ nữ. Các đoàn thể trong Mặt 
trận Tổ quốc. 2 (thường viết hoa). (củ). Từ dùng 
trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam để gọi 
Đăng trong thời kì hoạt động bí mật, Làm công 
tác Đoàn thể. 

đoàn trưởng d. (id.). Người đứng đâu, lãnh đạo 
một đoàn; trưởng đoàn. Đoàn trướng đoàn xe. 
đoàn tụ dg. Sum hợp lạt với nhau sau một thời 
gian bị li tán. Gia đình đoàn tu. 
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đoàn viên, d. 1 Thành viên của một đoàn, Đoàn 
viên của phái đoàn chính phủ. Đoàn viên công 
đoàn. 2 Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh (nói tắt). Нор đoàn viên. 

đoàn viên; 4р. (vch.). Như đoản tu. Mó tiệc 
đoàn viên, 

đoản t. (kng.; id.). 1 Ngắn, Anh dy đoán người. 
Mệnh đoán. 2 (kng.). Đối xử với nhau không có 
hậu, thiếu chu đáo. Ăn ở dodn. 

đoán binh d. (cü). 1 Binh khi dùng để đánh giáp 
lá cả, như đao зат, kiếm, lưỡi lê, v.v. nói chung, 
2 Đội quân chuyên đánh giáp lá cả. 

doån bình d. (cü). Bài bình luận ngắn. 

đoẳn ca d. (id.). Khúc ca ngắn; phân biệt với 
trường ca. 

đoản côn d. Gậy ngắn, dùng để đánh võ. 
đoản đạo d. Đao ngắn, dùng làm vũ khí thời 


xưa, 
đoẳn hậu t. (ph.; kng.). Bạc bẽo, không thuỷ 
chung. Đỏ đoán hậu! 
đoẳn ki cv. đoán kò. t. (cũ). Ngắn hạn; trong 
một thời gian ngắn, Lớp huấn luyện đoán Ы. 
đoản kiếm d. Сиот ngán. Thanh đoán kiếm. 
đoản kỳ x. đoán kì. - 
đoản mạch âg: Nối tắt, vô tình hoặc hữu ý, hai 
điểm có điện thế khác nhau của một mạch điện 
bằng một đoạn dây có điện trở rất nhỏ, do đó 
làm cho dòng điện qua dây có cường độ rất lớn, 
điện chảy vì bị đoán mạch, ; 
đoán mệnh d. Tuổi thọ ngắn, `. 
doàn ngữ d. Tổ hợp tir có quan hệ chính phụ. 
“Mật quyển sách hay” là một đoán ngữ. 
đoản thiên d. (сй), Tác phẩm thơ hoặc tiểu 
оше ngắn. Đoán thiên tiéu thuyết (cũ; truyện 
ngắn). 
doán trình x. đường đoán trình. 
doån văn d. (ct). Bài văn ngắn. 
đoán đg. Dựa vào một vài điểm đã thấy, đã biết 
mà tìm cách suy ra điếu chủ yếu còn chưa rõ 
hoặc chưa xây ra, Đoán là hôm nay trời nắng. 
Đoán đúng bệnh, Đoán trúng tim đen. Thấy 
tướng đoán mò. 
đoán chừng dg. (kng.), Đoán một cách đại khái, 
không chắc chắn, Đoán chừng họ sắp vé. 
đoán định ág. Đoán một cách tương đổi chắc 
chắn, đo có căn cứ. Đoán định niên đại của một 
di tích vừa được khai quật. Nám vững tình hình, 
đoán định bước phát triển sắp tới, 
đoán già đoán поп (kng.). Biết là không có 
căn cứ nhưng cũng cố đoán thế này thể khác, 
may ra tình cò đoán trúng chăng. : 


đoảng 


đoạn, d. Hàng đệt bằng tơ, mặt bóng, mịn, các 
sợi đọc phủ kín sợi ngang. Áo đoạn, 
đoạn; d. 1 Phần ngắn tách riêng ra của một vật 
có chiều đài. Cưa cây re làm mấy đoạn. Đoạn 
đường. Chép một đoạn của bài thơ. Đoạn phim. 
2 (chm.). Đơn vị quần lí của ngành giao thông 
đường bộ gồm nhiều hạt, chịu trách nhiệm trông 
coi sửa chữa một chặng đường nhất định. 
đoạn; dg. (cũ; id.). 1 Xong hẳn, kết thúc. Саг 
hái vừa đoạn. Tinh tháng rồi lại tính năm, Tỉnh 
tháng, tháng đoạn, tính năm, năm rồi (cd.). Đoạn 
tang*. 2 (kết hợp hạn chế). Cắt đứt hẳn quan hệ 
tình cảm. Đoạn tình, đoạn nghĩa. 3 (dùng phụ 
sau một dg. khác hoặc ở đầu cân, đầu phân câu). 
Từ biếu thị một hành động hoặc trạng thái vừa 
chấm đứt để chuyển sang một hành động hoặc Р 
trạng thái khác; xong, rồi. Nói đoạn, anh vội vàng 
bd 4. Ón lên một lúc, đoạn im hẳn. 
đoạn đầu đài d. Вус cao làm nơi chém đầu xử 
tử. Вибе lân đoạn đầu đài. 
đoạn đầu máy d. Xí nghiệp đường sắt làm 
nhiệm vu chuẩn bị cho chạy, sửa chữa và quản lí 
kh? số lượng đầu máy trên những chặng đường 
t 





đoạn hậu dg. Chặn đường ở phía sau. Đánh 
đoạn hậu, không cho rút lul. 

đoạn mại dg. (cũ; id.). Bán đoạn, bán đứt. Đoạn 
mại cd nhà lẫn vườn ` 

đoạn nhiệt đg. (thường dùng phụ sau d.). 
1 Không có sự trao đổi nhiệt đối với môi trường 
bên ngoài. Sự rén đoạn nhiệt. 2 Không cho nhiệt 
truyền qua. Vd đoạn nhiệt. 

đoạn tang dg. Hết thời ki để tang; hết tang. 
Đoạn tang chồng. 

đoạn thắng d. Phần đường thẳng giới hạn bởi 
hai điểm, Đoạn thẳng AB. 

đoạn toa xe d. Xí nghiệp đường sắt làm nhiệm 
vụ chuẩn bị cho chạy, sửa chữa và quản lí một 
số lượng toa xe trên những chặng đường nhất 
định. 

đoạn trường t. (cũ; vch.). Đau đớn, đau xót hết 
sức (như đứt từng khúc ruột). 

đoạn tuyệt đg. Cắt đứt mọi sự liên hệ với ai 
hoặc cái gl trước đây có quan hệ gắn bó với 
mình. Đoạn tuyêt người yêu. Đoạn huyệt với lối 
sóng cù. 
doang t. (kng.). 1 Chẳng có mùi vị gì; nhạt nhẽo. 
Bát canh dodng дий. 2 Chẳng được việc gì cả, 
thường do quá vụng về, lơ đễnh. Giặi cái do cũng 
không sạch, đoảng quả. Thật là đoảng, bđo có 
thë mà cũng quân. 
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doång vị t. (kng.). Đoáng quá, chẳng được việc 
gỉ. Ca s vị, làm đâu bỏ 445. 

đoạt dg. Lấy hån được về cho mình, qua đấu 
tranh với người khác, Bogt chức vô địch. Đoạt 
lây chính quyên. Vũ khí đoạt được của địch. 
đọc dg. 1 Phát thành lời những điểu đã được 
viết ra, theo đúng trình tự, Тар đọc. Đọc Їйї tuyên 
ће. Đọc thuộc lòng bài thơ. 2 Tiếp nhận nội dung 
của một tập hợp kí hiệu bằng cách nhin vào các 
kí hiệu. Đọc bản vẽ thiết ké 3 {chm.). Thu lấy 
thông tin từ một thiết bị nhớ của máy tính, như 
từ một đĩa từ. 4 Hiểu thấu bằng cách nhìn удо 
những biểu hiện bể ngoài. Qua ánh mát, đọc 
được nỗi lo sợ thâm kín. 

đòi, dg. 1 Nói cho người khác biết là phải trả 
hoặc trả lại cái thuộc quyển của minh. Đỏ; nợ: 
Thư viện đòi sách. Đôi tiên thuê nhà. 2 Tó cho 
người khác biết cán phải đáp ứng, thoả mãn điều 
mong muốn nào đỏ của minh, Con dòi mẹ bế. 
Đấu tranh đòi chú tăng lương. Đòi có đủ giấy tờ 
mới cho lĩnh tién. 3 (cũ). (Cơ quan chính quyền) 
báo cho biết phải đến; gọi. Toà đói lên hầu kiện. 
Có trát đòi của tỉnh. 4 (kng.; không đùng ở ngôi 
thứ nhất). Muốn được như người khác (hảm ý 
mia mai). ThE mà cũng đòi lên mặt, Chua vỡ 
bong сїт đã đòi bay bóng (tng.). 

đòi; t. (cũ). Nhiều. Đôi phen, 

dòi hỏi I dg. 1 Tó ra muốn cái рі đó cho mình 
hoặc muốn điểu gì đó ở người khác, cho rằng 
phải như thế mới được hoặc mới đúng. Độc giá 
đòi hỏi báo chỉ phải lên tiếng. 2 Bắt buộc phải 
có hoặc phải làm, vì cán thiết như vậy. Công 
việc đòi hỏi nhiều cố gắng. Tình hình đòi hỏi 
phải khẩn trương. 

H d. Diéu đòi hỏi. Đáp ứng một đòi hỏi chính 
đảng. Xuất phát từ những đòi hỏi của tình hình, 
đỏi d. (ph.). Dây buộc thuyền. Buóc đới, 

đói dg. (hay t.). 1 Có cảm giác khó chịu khí đang 
thấy cần ăn mà chưa được ăn hoặc chưa được ăn 
đủ; trái với no. Bụng đái. Ăn tạm củ khoai cho 
đỡ đái. Mất mùa nhiều nhà bi dói. Đói cho sạch, I 
rách cho thơm (tng.). 2 Lâm vào tinh trang thiéu 
luong thuc, nhiéu người bị đói, Năm đói. Nạn 
đói, Cứu dói. 3 (kết hợp hạn chế). Thiếu nhiều, 
do một đòi hỏi tự nhiên, và đang rất cân. Những 
cặp mát dói ngủ. Lúa đang dói nước. 

đói kém t. Khan hiếm lương thực do mất mùa 
đến mức có thể gây ra nạn đói, Những năm đói 
kém. 

đói khát t, Nghẻo đói và khổ cực; đói khổ. Cánh 
đói khát, lắm than. 
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đói khó t. Có nhiều thiếu thốn và khó khăn về 
đời sống vật chất. Giúp dò những gia đình đói 
khó 


đói khổ t. Nghèo đói và khổ cuc. 

đói тео t. (kng.). Dói quá, đến mức cảm thấy 

như không có chút gi trong bụng cả. Bung đói 
meo, chẳng thiết làm gi, 

đói ngấu t. (kng.). Đói lắm, đến mức cảm thấy 

háo hức muốn có được cái gì ёп ngay. 

đói nghèo t. Như nghèo đói, Giúp đỡ các hộ 
đói nghèo. Xoá đải giảm nghèo. 

đói rách t. Ó trong cảnh phải än đói, mặc rách 
(nói khái quát); nghẻo khổ cùng cực. 

đói vao t, (kng.). Dói rất nhanh, ăn xong đã thấy 
đói ngay. Ấn xong một lát đã đói veo. 

9914. (ph.). Bát. Ăn nên đại, nói nên 191 (tng.). 

dom đóm I d. Bọ cánh cửng, bụng phát ánh 
sáng lập loẻ, hoạt động về dam. 

H d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Hiện 
tượng cảm thấy như có nhiều đốm sáng loé ra 
trước mắt. Vó ý đập trán vào tường, mắt nảy đom 
dóm. Dói дий, đến đổ dom dóm mắt. 

dóm t. Có vẻ đẹp do cổ ý chải сһиб, Làm аёт". 
dóm dáng t. Có vë ngoài đẹp một cách chải 
chuốt. Ап mặc dóm dáng. 

dóm, d. (¡d.). (Con) dom đóm (nói 140). 

dóm; d. Tre, nứa khô chè mỏng, dùng để chăm 
lửa. Que dóm. Châm dóm hút thuốc lào. 

don d. Bó nhỏ được buộc gọn lại. Кер don lúa 
vào néo để đập. Đon mạ. 

don đả t. Có cử chỉ nhanh nhảu, thái độ vón vã 
khi tiếp xúc với ai, Gặp ai cũng don dd chào 
hỏi. Don då mời khách mua hàng. 

đòn; d. 1 Đoạn tre, gỗ dùng để ke, tựa hoặc để 
khiêng, chuyển vật nặng. Đón kê. Cái đòn сап, 
Khiêng bằng đòn. Сё đòn đảm та (khung gồm 
nhiều đòn, dàng để khiêng quan tài). 2 (ph.). 
Từ dùng để chỉ từng cái bánh tét. Gói máy đòn 
bánh tét. 

đòn; d. 1 Hinh thức đánh vào thân thể nói chung, 
coi như một hình phạt. Thằng bé bị đòn даи. Dữ 
dón*, Dó đèn. 1 Hình thức tác động mạnh và 
trực tiếp vào đối phương để gây tổn thương, gây 
thiệt hại, có tính chất một sự trừng phạt. Đánh 
một đòn về kinh tế. Giáng trd những đòn de liệt. 

đòn bẩy d. 1 Thanh rán chuyển động được quanh 
một điểm cố định (gọi là điểm tựa), nhờ đó có 
thể dùng một lực nhỏ cân bằng một lực lớn. 
Nguyên tẮc đòn bấy. 2 Đồn dùng để bấy, xeo 
vật nặng theo nguyên tắc đòn bẩy; thưởng dùng 
để ví cái có tác dụng thúc đầy mạnh mê một hoạt 
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động nào đó. Vai tò đòn bấy của ngân hàng 
đối với sản xuất và heu thông. Dòn bấy kinh tế. 
đòn càn d. Đòn làm bằng một đoạn tre nguyên 
cå ống, đèo nhọn hai đầu, dùng để хос những 
bó lúa, rơm rạ, củi... mà gánh. 

đòn gánh d. Боп dùng để gánh, thường làm 
bằng một đoạn tre ché đội hoặc một thanh gỗ 
đšo bẹt, hai đầu có mấn để giữ đầu quang. 

đòn 016 d. (kng.). Dòn đánh vào tính thần bằng 
những lời dog nat. Đánh một đòn giỏ. 

đòn ống d. Роп làm bằng một đoạn tre nguyên 
cå ống, bai đâu không vạt nhọn, dùng để khiêng 
đồ 


nang. 
đòn tay d. Rám dọc đặt trên vì kèo để đỡ rui, 
mẻ hoặc tấm mái. Có cây mới có dây leo, Có 
cột, có kèo mới có đòn tay (củ.). 
đòn vọt d. Dòn đánh bằng roi (nói khái quát). 
Chịu dòn vọt. 
đòn xeo 4. х. đòn bấy (ng. 2). 
đòn xóc d. Đòn giống nhu đòn gánh nhưng nhọn 
hai đầu, không có miu, dùng để хос những bó 
lúa, rơm rạ, củi... mà gánh. 
đòn xóc hai đầu Ví người đứng giữa xúc xiểm 
că hai bên cho xung đột với nhau. 
đón đg. 1 Ở tư thế hoặc có thái độ sẵn sàng tiếp 
nhận người hoặc cái đang được đưa đến cho 
mình, đang đến phía mình. Gio hai tay đón đứa 
bá, Đón bắt quả bóng. Đón tín vui, 2 Chờ sẵn để 
gặp ngay khí vừa mới đến, nhằm biếu thị tình 
cảm tốt của mình. Аа ga đón bạn. Thức đón giao 
thừa. 3 Đến gặp để đưa về cùng với mình. Đón 
con đnhà trẻ. Đón bạn về nhà ăn Tết. Đón ади". 
4 Chờ sẵn để gặp người hoặc cái sắp đi qua. Đón 
đường, Đón xe đi nhờ, Bắn đón. 
đón chào dg, Như chào đán. 
đón dâu dg. (Nhà trai) đến nhà gái đưa cô dâu 
về (một nghỉ thức trong lễ cưới). 
đón đầu đg. (kng.). Đón chặn trước ở một nơi 
nảo đó trên đường di chuyển của đối tượng. Chạy 
tắt đán đâu để bắt. Đường đạn bắn đón đầu. 
đón đưa ág. Như đưa đón (ng. 1). 
đón rước dg. (cũ), Đón tiếp long trọng, 
đón tiếp dg. (trtr.). Đón gặp và tiếp đãi, Đón 
tiếp đoàn đại biểu. 
don t. (ph.). Cài. Tháng nhỏ don người. 
đong йр. 1 Бо thế tích chất lỏng hoặc chất rời. 
Dong dâu. Dong gạo bằng đấu. Ái đi muôn айт 
non sông, Để ai chứa chất sáu dong vơi đây (сд.). 
2 Dong để lấy một lượng nhất định của vật tính 
theo thể tích. Dong mấy lít nước mắm bán cho 
khách. 3 (kng.). Mua những thứ có thể đong 
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được. Рі chợ đong vài yến gạo. Ăn đong”. 
đong đẩy bán vơi Khi mua thi đong đây, khi 
bán thì đong vơi; tả thói buôn bán không thật 
thả. 
đong đưa I dg. Đưa qua đảo lại. Tàu 14 đong 
đưa trước giỏ, Đôi mắt đong đưa, vé läng lơ. 
П t. (cü; id.). Tráo trở, không thật thà, Ал nói 
đong đưa. 
đong lường dz. (id.). Dong (nói khái quát). Don 
vị đong lường. 

lòng; d. cn. dòng dòng. Ngọn của thân cây lúa 
(hoặc ngô) đã phân hoá thành các cơ quan sinh 
sản và sẽ phát triển dán thành bông khi lúa (ngô) 
trð. Lúa đã có dòng. Bón đón đòng (khi lúa sắp 
làm đòng). 
đòng; d. Mũi lao nhọn dùng làm vũ khí thời 
xưa. 
đòng đong d. Cá nhỏ, sống ở ao, ruộng. 
dòng dòng d. х. döng, 
đồng đa đồng dành t, x, đồng đánh (láy). 
đồng dånh t. Có điệu bộ, cử chỉ, cách nói năng 
làm ra vẻ như không cắn biết đến ai, không coi 
ai ra gì (thường chỉ nói về phụ nữ). Hay đồng 
đảnh làm cao. Trả lời đồng đảnh. Н! Láy: đồng 
đa đóng đánh (ý mức độ nhiều). 
đóng dg. 1 Làm cho một vật dài, cứng, có đầu 
nhọn cắm sâu vả chắc vào một vật khác bằng 
cách nên mạnh vào đầu kia. Đỏng định vào 
tường. Đỏng cọc buộc thuyên. Đóng guốc (đóng 
đính để đính quai vào guốc). 2 Tạo ra bằng cách 
ghép chật các bộ phận lại với nhau thành một 
vật chắc, có hinh đáng, khuõn khổ nhất định. 
Đóng bàn ghế. Đóng giày. Đóng tàu, Đóng sách. 
3 (kết hợp hạn chế). Án mạnh xuống để in thành 
dấu. Công văn có đóng dấu của cơ quan. Li 
trướng đóng triện. 4 Làm cho kin lại và git chặt 
ở vị trí cố định bộ phận dùng để khép kín, bịt 
kín. Đậy nắp hòm và đóng lại. Đóng nút chai, 
Của đóng then cài. Đóng mạch điện. 5 Bố trí 
nơi ăn ở, sinh hoạt ổn định (thường nói về quần 
đội). Во đội đóng trong làng. Ропр дийп. 6 (kết 
hợp hạn chế). Làm cho mọi sự vận động, moi 
hoạt động déu phải ngừng hắn lại, Đóng máy 
lại. Đóng cửa hiệu vì vỡ nợ. 7 Không để cho qua 
lại, thông thương. Đóng biên giới. Đóng hải 
cảng. 8 Kết đọng lại thành cái có trạng thái có 
định, có hinh dáng không thay đổi. Më đóng 
vắng. Nước đóng băng. Ngô đã đóng hat. 9 Cho 
vào trong vật đựng để bảo quản. Đóng rượu vào 
chai. Bột được đóng thành gói, Đồ đạc được 
đóng hòm gửi di. 10 Mang vào thân thể bằng 





cách buộc, mắc thật chắc, thật sit. Đóng khố. 
Đóng yên cương. Đóng ách tráu. 11 Thể hiện 
nhân vật trong kịch bản lên sân khấu hoặc màn 
ảnh bằng cách hoạt động, nói năng y như thật. 
Đáng vai chính. Đóng kịch*. Đóng phim. Đồng 
một vai trỏ quan trọng (b.). 12 (cü, hoặc kng.). 
Mang một quân hàm, giữ một chức vụ tương 
đối ón định nào đó trong quân đội. Đóng trung 
uy. Đóng tiểu đoàn trưởng. Đóng lon thiểu tá. 
13 Đưa nộp phần minh phải góp theo quy định. 
Đóng học phí. Đóng cổ phần. Đông thuế, 
đóng cửa dg. 1 (Cơ sở kinh doanh, dịch vụ, co 
quan) nghỉ làm việc. Cứa hàng đóng cửa chủ 
nhật. Thư viện đỏng cửa. 2 Ngàn cản, không để 
cho có quan hệ rộng rãi với bên ngoài, vé kinh 
tế, xã hội. Chính sách đóng của. 

đóng cửa bảo nhau Chỉ khuyết điểm, thiếu sót 
cho nhau trong nội bộ, không để cho người ngoài 
biết. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau. 
đóng dấu d. Bệnh địch của lợn, có triệu chứng 
đỏ bầm timg đám trên da. Địch lon đóng dấu. 
đóng đô dg. Đặt kinh 40 ở một nơi nào đó, 
đóng gói dg, Cho hàng vào bao bi với khối 
lượng, kích thước xác định để thuận tiện cho việc 
mua bản, chuyên chò. Bánh keo được đóng gói 
vào bao bì rất đẹp. Hàng đã đóng gói gửi di. 
đóng góp dg. Góp phần vào công việc chung 
{nói khái quát). Đồng góp tiên của cứu giúp dân 
bị nạn. Có nhiều y kiến đóng góp. 

đóng khung йр. Giới hạn trong một phạm vi 
nhất định. Những kiến thức đóng khung trong 
sách уб. 

đóng kịch đg. 1 Diễn một vai trong vở kịch, 
2 (kng.). Làm ra vẻ у như thật. Chí khéo đóng 
kịch thôi. 

đọng dg. 1 (Chất lỏng) đồn lại ở một chỗ, do 
không chảy đi được. Vũng nước đọng sau cơn 
mua. Có đọng sương đêm. 2 Dôn lại một chỗ do 
không lưu thông được, không chuyển đi được. 
Hàng đọng lại, không bán được. Xe cô nằm đọng 
ở bén phà. 3 (vch.). Được giữ lại, chưa mất đi, 
Nụ cười đọng trân môi. Hình ảnh đọng lại trong 
tâm tri. 

đót d. Cây thân cỏ cùng họ với lúa, lá to, rộng, 
cụm hoa dùng làm chối. Chó; dót. 

đọt d. 1 Ngọn thân hay cảnh cây còn non. Dot 
i. Dot chuối. 2 (ph.). Phân trên cùng của cây 
cao; ngọn. Leo lên tận dot dira. 

đô, 1 d. (kng.; id.). Đô vật (nói tát). 

I t. (kng.). Уат vỡ. Thân hình rất dó. 

đô; d. (đùng hạn chế trong một số tổ hợp, sau 


đẹg.). Kinh đô (nói tắt). Đóng dô*. Dos đó, 

đồ; d, (kng.). Dollar (nói tắt). 

dô, x, do, 

đô đốc d. 1 Chức quan võ cảm đầu một đạo 
quân thời phong kiến. 2 Cấp quán hàm cao nhất 
của hải quân nhiều nước. 

đô hộ Id. Chức quan do phong kiến Trưng Quốc 
thời xưa đặt ra để cai trị nước phụ thuộc. 

П dg. Thống trị nước phụ thuộc. Ách dó hộ của 
thực dân. 

đô hội d. (ca; thường dùng phụ sau d.). Nơi dân 
cư đông đúc, buôn bán nhộn nhịp. Мот đ hội. 
Chến phổn hoa dó hội. 

đồ la x. dollar. 

đô lại d. Chức quan nhỏ trông coi việc giấy má 
đơn tử trong dinh quan tỉnh, 

“đô-mi-nô” x. domino. 

đô ngự sử d. Chức quan đứng đầu viện đô sát, 
trông coi việc thanh tra các quan lại, và thường 
có nhiệm vụ can ngàn vua. 

đồ sát d. Chức quan thanh tra trong triểu đình 
phong kiến. 

đô thành d. (¡d.). Thành phố dùng làm kinh đô. 
đô thị d. Nơi dân cư đông đúc, là trung tâm 
thương nghiệp và có thể cả công nghiệp; thành 
phố hoặc thị trấn. Sự phá! triển của các dô thị. 
Đời sống dó thị. 

đô thị hoá dg. (Quá trinh) tập trung dân cư ngày 
cảng đông vào các đô thị và làm папр cao vai 
то của thành thị đối với sự phát triển của xã hội, 
đô thống d. Chức quan võ chỉ huy một đạo quân 
lớn thời phong kiến. 

đô tuy d. (cũ). Người khiêng đỏn đám ma. 

đô uý d. Chức quan trông coi việc quân sự một 
quận thời phong kiến Trung Quốc đô hộ. 

đô vật d. Lực sĩ môn vật. Xhoẻ như đô våt. 

đổ; d. 1 Người sống bằng nghề dạy chữ nho thời 
trước. Си đổ nho. 2 Người đã lớn tuổi, theo học 
chữ nho để thi cử. Chẳng tham ruộng cả ao liên, 
Tham về cải bút cải nghiên anh dë (cả.), 

đổ; d. 1 Vật do con người tạo ra để dùng vảo 
một việc cụ thể nào đó trong đời sóng hằng ngày 
(nói khái quát). Đổ ăn thức uống. Đỏ chơi trẻ 
con. Đồ gốm. Thời đại đỏ 44*. Bộ đồ bà ba (ph; 
bộ quần áo bà ba). 2 Loại, hạng người dáng khinh 
(từ dùng để máng nhiếc, nguyên rủa). Đổ mặt 
người da thú. Đỏ hèn. 

đổ, Id, (cũ; vch.). Tranh vẽ. 

П dg. Viết hoặc vẽ đè lên những nét đã có sẵn, 
Đồ chữ để tập viết. 

đổ, d. Hình phạt thời phong kiến, đày đi làm 
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khổ sai. Phối tội đồ năm năm. 

đổ; dg. Nếu trong nổi оһб cho chín bằng sức 
nóng của hơi nước. 24 xói. Tôm đó. 

96, dg. (ph.). Bôi hoặc đắp thuốc đông y lên 
trên. Đồ thuốc vào vết thương, 

đồ; đg. (kng.). Dựa vào điều đã biết mà đoán 
chừng. Tôi đồ rằng anh dy đã có ý định mới. 
đổ án d. 1 Bản vë biểu hiện đầy đủ ý muốn có 
tính toán kĩ tạo nên một công trình trong xây 
dựng, trong kĩ thuật. Dd án thiết kë. Đỏ án tối 
nghiệp của sinh viên. 2 Bồ cục trang trí bằng 
hoa văn trên một tác phẩm nghệ thuật. Đở án 


con rồng. 
đồ bản d. (cũ). 1 Bản đổ. Ngành đổ bản. 2 Bản 
vẽ, 


đồ biểu d. (сй). Như biểu 48, 

đồ chơi d. Dó vật dàng vào việc vui chơi, giải 
trí. Sdn xuất dó chơi cho trẻ em. Sân chơi có 
nhiễu đồ chơi như du quay, câu trượt,... Coi như 
một thứ đả chơi, 

đồ chừng dg. (kng.). Đoán chùng, ước chừng. 
Chỗ này, dd chừng phải được mỘt tạ, 

đổ dùng d. Vật do con người tạo ra để dùng 
trong sinh hoạt, trong hoạt động hằng ngày (nói 
khái quát), Рё dùng nấu дп. Dd dùng học sinh. 
48 đạc d. Dó dùng trong sính hoạt (nói khái 
quát). Don dep đá đạc. 

95 đẳng d. Кё cùng một phe tảng. 

pH đệ d. (cũ). Học trỏ, Мф sự phụ có nhiều 
đồ de. 


đồ đoàn d. (ng; id.). Nhu 42 đạc. 

đổ giải dg. (¡d.). Trình bảy, giải thích bằng hình 
về. Phương pháp đồ giải. 

dë hoạ d. Nghệ thuật tạo hình tạo nên những 
tác phẩm có thể làm nhiều phiên bản. Trank khắc 
gỗ là một loại tranh đồ hoq. 

dó hộp d. Thức ăn đóng hộp (nói khái quát). 
dë lễ d. Dụng cụ dùng thường ngày (nói khái 
quát). Thu don đổ 18 Đỏ lê của thợ móc. 

đổ mưu ág. (id.). Lập mưu. Dd muu tính kế. 
đồ nghề d. Dụng cụ riêng cho một nghề nào 
đỏ (nói khái quát). Bộ 44 nghề căt tác. Sắm đủ 
đồ nghề. 

đố rau (ph.). x. đầu rau. 

dë só t. To lớn hơn mức bình thường rất nhiều. 
Toà lâu đài đồ s6. Một bộ tiểu thuyết đồ sộ. 

dó të d. 1 (сӣ). Người làm nghề giết thịt gia súc. 
Làm đồ të. 2 Кё hung ác giết hại nhiều người. 
Bọn đồ tế fatsit. 

để tế nhuyễn d. (сй), Những vật bé nhỏ, mềm 
mại (nói khái quát); dùng để chỉ quần áo và 


đổ dần 


dó trang sức của phụ nữ, 

đồ thán t. (сй). Ó trong cảnh lắm than, khốn 
khổ, đo bị áp bức nặng nể, 

dë thị d. Hình vẽ biểu diễn sự biến thiên của 
một hàm số phụ thuộc vào sự biến thiến của biến 
5б. ĐỂ thi của hàm số y = ax + b, 

đố thư d. (cũ). Bản đồ và sách; sách vở (nói 
khái quát). 

đổ dg. 1 Ngã nằm ngay xuống, không còn đứng 
thắng được nữa, do chịu một lực xô đầy mạnh 
hoặc do không còn đủ sức để giữ thế đứng. Bão 
làm đổ cây cối. Tường đố. Con trâu bj đổ trong 
vu rét (bị chết). Gidu đổ Ыт leo*, 2 Không còn 
đứng vững, không còn tán tại được nữa trước tác 
động bên ngoài. Кё hoạch để vì không sát thực 
tế. Lat đớ*. Nội các đổ. 3 Làm cho vật được chứa 
đụng ra khỏi ngoài vật đựng. Đánh đổ mực. ри 
бс vào bê (cho vào bổ). Lúa cháy đổ thêm 
ади“. Xe đố khách ở bến. 4 Tạo vật rắn bằng 
cách cho chất đéo hoặc chất nhão vào khuôn và 
lèn chặt để cho cứng lại. Đố b@fông. Đổ móng 
xây tường. Đổ tượng thạch cao. Hai chị em giống 
nhau như đổ khuôn (giống nhau lắm, giống nhau 
như đúc). 5 Thoát hoặc làm cho thoát ra ngoài 
nhiều trong một thời gian ngắn, М8 đói đổ ra 
như tắm, Đố тди", Đổ sức ra làm thuê, 6 Dẫn 
nhiều, mạnh về một chỗ. Sóng dő ra biến. Mọi 
người đố ra đường. Ào ào như thác đổ. 7 Quy 
cho người khác hoặc cho hoàn cảnh khách quan 
để trốn tránh trách nhiệm về sai lâm, tội lỗi của 
minh, Đã làm sai, còn đổ trách nhiệm cho người 
khác. Đổ tội. DE vấy*. 8 (dùng trước t., trong 
một số tổ hợp). Chuyển đột ngột sang một trạng 
thái, tính chất khác hẳn và không hay. Тн để 
tối lúc nào không biết. Thằng bé đạo này dó hu. 
Đố dón*. 9 (kng.; thường kết hợp với ra, vào, 
lân, xuống). Trè về một phía, một bên nào đó 
tỉnh từ điểm lấy làm mốc. Quảng năm mươi tuổi 
đố lại. Các tỉnh từ Bình Т, rị Thiên đố ra. 

đổ ải dg. Tháo nước vào ruộng, sau khi đất đã ải. 
đổ bể dg. (ph.). Dó vỡ. 

đổ bộ dg. 1 Đến đất liên thuộc vùng đối phương 
bằng phương tiện vận tải đường thuỷ hoặc đường 
không, để tác chiến. Đổ bộ đường biến. Chặn 
đánh quán đổ bộ. 2 Đến đất liên sau khi vượt 
bién hoặc không gian. Bão đổ bộ vào đất liền. 
Tàu vũ trụ đổ bộ xuống Mặt Trăng. 

đổ dồn dg. 1 Hướng cả vào, tập trung vào một 
đối tượng, sự việc nào đỏ trong cùng một lúc. 
Hàng trăm con mắt йди đố dân vè phía anh ta. 
Cd nhà máy đang đố dồn vào việc thực hiện kế 


hoạch cuối năm. 2 (Tiếng động) phát ra đồn dập, 
liên tiếp. Tiếng trống đổ dồn. Gà gáy đổ dồn. 
để điêu dg. (kng.). Đặt điều quy lỗi cho người 
khác. Minh làm mất lại đổ điêu cho em. 

đổ đom đóm (mắt) đg. Cảm thấy như có nhiều 
đốm sáng loé ra trước mắt cùng một lúc, nhu khi 
bị đập mạnh vào mắt. 

để đốn dg. Trở nên hư đốn, không được như 
trước. Xưa nay thằng bé ngoan lắm, bây giờ lại 
dd đổn ra. 

đổ đồng t. (kng.). Hơn bù kém, lấy con số trung 
binh; binh quân. Tính 46 đồng mỗi hộ nông dân 
nuôi được hai con lợn. 

đổ hào quang dg. Như đổ đom đóm. 

đổ hồi йр. (Tiếng động) phát ra từng hồi liên 
tục và dồn dập. Trống đổ hồi, giục giả. 

đổ máu dg. Tón thất về xương máu, sinh mạng 
con người. Vự đánh nhau đố máu. 

đổ mổ hôi sôi nước mất Làm lụng hết sức vất 
vả, cực nhọc. 

đổ nát t, (hoặc đg.). Sụp đổ và tan nát (nói khái 
quát). Nhà cửa đố nát. 

đổ nhào åg. Sup đổ hoàn toàn, không còn đứng 
ving, không còn tón tại được nữa. 

đổ riệt dg. Khang khăng để lỗi, trút trách nhiệm 
cho người nào đó, bất chấp phải trái, đúng sai. 
Đổ rigt cho người không hé biết gì. 

để thừa dg. (ph.), Để lỗi cho người khác để trốn 
trách nhiệm. 

đổ уау dg. (kng.). Dá bay lỗi cho người khác, 
để trút trách nhiệm. Đá làm hỏng, còn đổ уйу 
cho người khác, /! Láy: đổ уйу đố vá (у nhấn 


manh). 

để vấy đổ vá dg. x. đỡ vấy (láy). 

để vỡ йр. 1 (Vật giòn) tan ra từng mánh vì rơi, 
đổ (nói khái quát). Bát đĩa bị đổ vờ. 2 Tan nát, 
chia lìa, không còn giữ được nguyên vẹn. Hạnh 
phúc gia dinh dó vỡ. 3 (id.). Vö lở, không còn 
giữ kin được nữa. Sự việc đổ vỡ. 

đổ xô dg. 1 Kéo tới, kéo nhau đi cùng một lúc, 
tất đông, Moi người đổ xô ra đường. Đổ xó di 
tim. 2 (Кпр.). Đua nhau làm một việc gì. Thấy 
rẻ, moi người đố xô muq. 

đỗ. (ph.). x. đệu,. 

đỗ; dg. 1 Ò yên, đứng yên tại một chỗ trong một 
lúc, trước khi di chuyến tiếp (thường nói về tàu, 
хе). 016 buýt đỗ lại cho hành khách xuống. Chỗ 
này cấm đỗ хе, 2 (ph.). Đậu. Chim đỗ trên cành. 
để, dg. Đạt yêu cầu để được tuyển chọn trong 
cuộc thí єй, Dó спо trong kì thi tốt nghiệp. Chưa 
đã ông nghè đã đe hàng tổng (tng,). 
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dë dat dg. (cũ). Thi đỗ (nói khái quát). Ngày 
xa, đi học chỉ cốt đỗ đạt để làm quan. 

đỗ quyên, d. (cũ; vch.). Chim cuốc. 

đỗ quyên; d. Сау nhờ, lá thường tụ ở ngọn cành, 
hoa màu đỏ, đẹp, nở vào dịp Tết, thường trồng 
làm cảnh. 

dë trọng d. Cây có vỏ cho nhiều sợi dinh vào 
nhau rất dai, đùng làm thuốc. 

đỗ vũ d. (cũ; vch.; ¡d.). Chim cuốc. 

dő, d. Thanh tre hay gỗ đóng ở vách, ở cửa để 
tăng độ cứng. Nhà tranh vách đố. Giàu nút đế 
đổ vách (kng.; tất giàu, đến mức của cải không 
biết để đâu cho hết). 

đố; d. Đường thẳng có kích thước và khoảng 
cách bằng nhau được tạo ra trên mặt hàng dệt. 
dë, I dg. 1 Hỏi để thử trí thông minh hoặc trí 
nhớ. Chơi trò đố chữ. Câu đđ*. 2 Nói khích người 
khác thử làm việc gì đó, với ngụ y cho rằng người 
ấy không làm nổi. Không thây đố тау làm nên 
(tng.). Đổ ai quét sạch lá rừng, Để ta khuyên 
gi. gió đừng rung сбу (cd.). 

II p. (kng.). Từ biểu thị ý phủ định tuyệt đối; 
hoàn toàn không, không hê. Doa thể mà nó đổ 
CÓ sợ. 

đố k| cv. đố ky, dg. 1 Cảm thấy khó chịu và đâm 
ra ghét khi thấy người ta có thể hơn minh. Thải 
độ đổ ki, nhỏ nhen. 2 (cũ). Như ghen ruông. 
dë, d. 1 Đơn vị đo cung, đo góc, bằng 1/360 của 
đường tròn, hoặc 1/180 của góc bẹt (kí hiệu “9”). 
Vẽ một góc 60°. Anh ta quay 180 độ (thay đổi ý 
kiến, thái độ đột ngột, trái hoàn toàn với trước). 
2 Đơn vị đo trong thang đo nhiệt độ, nồng độ (kí 
hiệu “0"), v.v. Trời nóng 300, Sốt 400. Nước sôi 
1009. Côn 900. 3 Mức xác định trong một thang 
đo, một hệ thống tinh toán. Độ dm không khi”. 
Đó nhạy của phim. Độ tin cậy. 4 (chm.). Phạm 
trù triết học chỉ sự thống nhất giữa hai mặt chất 
và lượng của sự vật, trong đó hai mặt chất và 
lượng phù hợp với nhau, khi lượng đổi đến một 
giới hạn nào đó thì chất đổi. 

độ; d. 1 (id.; thường đi đôi với đường). Quang 
đường nào đỏ. Рі chưa được mấy độ đường, Nhỡ 
độ đường. 2 Khoảng thời gian nào đó. Lúa đang 
độ соп gái. Đào nở vừa độ Tét. Độ này sang 
năm. 3 Khoảng chừng. Dài độ 5 mét. Độ gần 
trua thì tới nơi. 

dó, dg. (Trời, Phật) cửu giúp, theo tôn giáo. Phái 
độ chúng sinh. 

độ ẩm không khí d. Nóng độ hơi nước trong 
không khi. 

độ chính xác d. Mức độ gắn đúng đạt được, so 
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với tính chính xác lí thuyết. Dó chính xác do 

lường. Đảng hồ có độ chính xác cao, mỗi tháng 

chỉ sai vài giây. 

độ hồn dg. Như độ vong. 

độ kinh d. х. kinh độ. 

độ lượng I d. (¡d.). Đức tính rộng lượng, dễ 

thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ. 

Người có độ lượng. 

H t. Có độ lượng. Nghiém khắc với mình, độ 
` lượng với người, I 

độ nhật dg. (cü). Sống lån hồi qua ngày. Kiếm 

ăn độ nhật. 

độ pH d. Đại lượng biểu thị nồng độ ion 

hydrogen trong dung dịch (nếu độ pH lớn hơn 

7, dung dich có tính kiếm; độ pH nhỏ hơn 7, 

dung dịch cỏ tính acid). 

độ phi d. Mức độ của đất có nhiều hay ít chất 

dinh đường. Bón phán để tăng độ phì của đất. 

Đất bạc màu có độ phì thấp. 

độ sinh dg. Cứu vớt chúng sinh, theo đạo Phật. 

độ thân dg. (cũ). Tự nuôi sống lần hồi cho qua 

ngày. Xiếm một việc làm để độ thân. 

độ thế dg. (id.; kết hợp hạn chế). Cứu giúp người 

đời khỏi cảnh khá ải, theo đạo Phật. Cửu nhán 

độ ёж. 

độ trì đg. (cü). (Trời Phật) cứu vớt và che chở. 

độ vĩ d. x. w độ. 

độ vong åg. Cứu giúp cho linh hồn người chết 

được siêu thoát, theo đạo Phật. 

đốc; d. Đề đốc (gọi tắt). 

đốc; d. Đốc học (gọi tắt). 

đốc; d. (cũ; kng.). Đốc tờ (gọi tất). 

đốc, d. Giun trỏ, thân nhỏ và rất dài, màu nâu, 

thưởng sống ở đáy ao hồ. 

đốc; d. Phần cuối cùng, đâu mút của cán dao, 

kiếm, xẻng, v.v. Đốc kiểm. 

бе, d. Phần trên, gần mái ngói, của tường đầu 

hồi nhà kiếu cũ, thường hình tam giác. 

đốc; dg. Thúc giục làm, không để chậm trễ, Đốc 

phải làm xong việc trong hai ngày. 

đốc; t. (Ngô) bị thoái hoá, thường thể hiện trên 

bông cờ có bắp nhỏ, hoặc đưới bắp lại có cờ. 

Ngô bị đốc. 

đốc binh d. Chức quan võ chỉ huy một đạo quân 

thời phong kiến, 

đốc chiến dg. Đôn đốc việc thi hành mệnh lệnh 

chiến đấu, 

đốc chứng dg. (kng.). Như #ở chứng. 

đốc công d. 1 Người thay mặt chủ trông coi 

thợ trong các xưởng máy, công trường của tự 

bản. 2 Người giúp quản đốc trông coi, chỉ huy 


độc diễn 


một ca sản xuất trong một phân xưởng. 

đốc học d. 1 Chức quan trông coi việc học trong 
một tỉnh lớn. 2 Hiệu trưởng một trưởng học, thời 
trước. 

đốc li cv. đốc lý d. Viên quan người Pháp đứng 
đầu bộ máy cai trị một thành phố ở Nam Bộ và 
Bắc Bộ thời thực dân Pháp. 

đốc phủ cn. đốc phủ sứ d. Viên quan cao cấp 
người Việt Nam, thưởng đứng đầu bộ máy cai 
trị một quận ở Nam Bộ thời thực dân Pháp. 
đốc suất dg. Điều khiến và đôn đốc. Đốc suất 
dân công đắp dê. 

đốc thúc đg. Đôn đốc và thúc giục. Đốc thúc 
làm nhanh cho kip. 

đốc tờ d. (cũ; kng.). Bác sĩ y khoa hoặc y sĩ, 
độc; t. 1 Có tác dụng làm hại sức khoẻ hoặc làm 
cho chết. Khí hậu độc. Thuốc độc*. Nấm độc. Мос, 
бс“. 2 Hiểm ác, làm hại người. Мин độc. 3 (LòiN 
nói) có thể mang lại tai hoạ, sự chết chóc, theo 
quan niệm cũ. Thé độc. Ка một câu rất độc. 
độc; I t. (thường chỉ dùng trong một số tổ hop). 
Có số lượng chỉ một mà thôi. Con độc, cháu đàn, 
Dai đàn hơn khôn độc (tng.). 

H tr. (kng.). Từ biểu thị ý nhấn mạnh số lượng 
chỉ có một hoặc rất it mả thôi, không còn có thêm 
gi khác nữa. Chỉ có độc một đứa con. Phòng chỉ 
kë độc hai cải giường. Độc lo những chuyện 
không đâu, 

độc ác t. Ác một cách thăm hiểm. Muu mó độc 
ác. Ăn ở độc ác. 

độc âm t. (cũ). Đơn âm. 

độc ẩm 1 dg. Gd.). Uống trà, rượu một minh. 

П t. (dùng phụ sau d., trong một số tổ hợp). 
Chuyên dùng cho một người uống. Ám độc ẩm. 
Bộ độc ẩm (bộ ấm chén độc ẩm, nói tắt). 

độc bản d. (cũ). Sách in riêng cho học sinh đọc. 
độc bình d. Lọ to, cổ thất, miệng loe, thường 
bày một chiếc để cắm hoa. 

афс canh dg. Chỉ trồng một loại cây, không 
trồng các loại cây khác (một phương thức canh 
tác). Phá thể độc canh lúa. š 

độc chất d. (cũ.). Chất độc. | 

độc chiếm åg. Chiếm lấy một minh, gạt bỗ các 
đối thủ, Độc chiếm thị trường. 

độc chiêu d, (kng.). Miếng đòn, thủ đoạn... có 
tính chất hiểm, thưởng chỉ giữ riêng cho minh, 
Miếng đòn độc chiêu. Đến giờ phút cuối mới tung 
ta ngón độc chiêu. 

độc diễn dg. 1 Chỉ biểu diễn hoặc chỉ thực hiện 
một minh. Гас giả độc diễn ca khúc của mình. 
Nữ nghệ sĩ độc diễn nối tiếng. 2 (kng.). Biéu diễn 






đặc duoc 


một minh, không có cạnh tranh, không có đối 
thủ. Với 6 bản thẳng, trận đấu được coi nhu cuộc 
độc diễn của đội bạn. 
độc dược d. Thuốc chữa bệnh có chất độc. 
độc đáo t. Có tính chất riêng của minh, không 
phỏng theo những gì đã có xưa nay, không giống 
8Ì ở những người khác, Ý kiến độc đáo. Một nền 
nghệ thuật rất độc đáo. 
độc đạo t. (Đường đi) chỉ có một lối dẫn tới 
đích mà thôi, không còn có lối nào khác. Mai 
phục trên quãng đường độc đạo. - 
độc đắc t. (Giải xó số) đặc biệt, cao nhất và chỉ 
dành riêng cho một vé, Trưng sở độc đắc. 
độc địa t. 1 Rất ác, chỉ muốn tai hoạ, đau khổ 
xảy đến cho người, [01 nguyễn rủa độc địa. 
Cải miệng độc địa. 2 (kng.). Có tác dụng gây 
hại lớn cho người, đáng nguyễn rủa. Khi hậu 
độc địa, mưa nắng thất thường. Những thủ 
đoạn độc địa. 
độc dinh t. (cũ). (Gia đình) chỉ có một con trai 
mà thôi, Nhà ấy đặc dinh đã ba đời. 
độc đoán t. (Lối làm việc) dùng quyền của mình 
mà định đoạt công việc theo ý riêng, không kể 
Bì đến ý kiến của người khác. Lới lãnh đạo độc 
đoán. Đầu óc độc đoản. 
độc giả đ. Người đọc sách báo, trong quan hệ 
với tác giả, nhà xuất bản, cơ quan báo chí, thư 
viện. Ä42/ tờ báo có nhiễu độc giả. Công tác phục 
vụ độc giả của thư viện. 
độc hại t. Có tác dụng làm hại sức khoẻ hoặc 
tính thần. Ной chất độc hại. Ảnh hưởng độc hại 
của loại sách đổi truy. 
độc hại nghề nghiệp d. Các yếu tố của quá 
trình lao động và môi trường sản xuất có tác dụng 
không tốt đối với cơ thể người lao động, và trong 
những hoàn cảnh nhất định có thể làm phát sinh 
những bệnh nghề nghiệp (nói khái quát). 
độc huyền d. x. đàn båu. 
độc kế d. Muu kế thâm độc. 
độc lập It. 1 Tự mình tồn tại, hoạt động, không 
nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gi khác. 
Sống đặc lập, Độc lập suy nghĩ. 2 (Nước hoặc 
dân tộc) có chủ quyền, không phụ thuộc vào nước 
khác hoặc dân tộc khác. 
H d. Trạng thái của một nước hoặc một dân tộc 
có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc vào 
nước khác hoặc dân tộc khác. Nên độc lập dân 
tộc. 

` độc mộc d. Thuyền dài và hẹp, làm bằng một 
cây gỗ to khoét trng. Chiếc độc móc lao xuống 
ghênh. Xuông độc mộc. 
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độc mồm độc miệng Hay nói những lời gë, 
không lành. 


độc nhất t. Chỉ có một mà thôi, không có người 
hoặc cái thứ hai nào khác. Người con độc nhất. 
Giải thưởng độc nhát. 

độc nhất võ nhị Có một không bai; rất hiếm. 
độc quyền 14. Quyên chiếm giữ một minh, loại 
trừ cạnh tranh, Ngân hàng nhà nước giữ độc 
quyền phát hành tiên giấy. 

H t. 1 Có độc quyển, Đại li độc quyển. 2 Như 
hằng đoạn. Chủ nghĩa nz bản độc quyển. 

độc tài t. (Chế độ chính trị) chỉ do một người 
hay một nhóm người nắm tất cả quyển hành, tự 
mình quyết định mọi việc, dựa trên bạo lực. Chế 
độ độc tài. Nhà độc tài. 

độc tấu I dg. I Biểu diễn âm nhạc một mình, 
dùng một nhạc khí thể hiện là chính, Độc {йи 
dàn bầu một bài dán ca. 2 Biểu diễn bài độc tấu. 
Độc tấu một bài уд. 

П d. 1 Bản nhạc cho một loại nhạc khi. 2 Bải 
văn thường có nội dung trảo phúng, châm biểm, 
do một người biểu điễn bằng cách đọc kết hợp 
với làm động tác minh hoạ. 

độc thân t. 1 Chỉ sống một mình, không lập gia 
đình. Đã gån bổn mươi tuổi còn sống độc thân. 
2 Chỉ sống một mình, không sống cùng gia đỉnh. 
Hệ độc (һап. 

độc thần t. (Tôn giáo) chỉ thờ một thần; trái với 
đa thân. 


độc thần luận d. x. thuyết nhất thản. 

độc thoại dg. Nói một mình; trái với đi thoat. 
Đoạn độc thoại trong vở kich. 

độc thoại nội tâm d. Lời nhân Vật trong tác 
phẩm văn học nghệ thuật tự nói với mình về bản 
thân minh. 


độc thủ d. Thủ đoạn, miếng đòn độc ác hại 
người. Giáng một miếng độc thủ bạ gục đổi 
phương. 

độc tính d. Tính chất độc hại đối với cơ thể. 
Loại thuốc kháng sinh có độc tính cao. 

độc tố d. Chất độc do vi khuẩn gây bệnh tiết ra, 
độc tôn t. Riêng một minh được tôn sing. Thai 
phong kiên, tư tưởng nho giáo đã từng chiếm 
địa vị độc tôn. 

độc vận t. (Văn vần) chỉ dùng một vần trong cả 
bài 


đôi, d. 1 Tập hợp gồm hai vật cùng loại, hai са 
thế tương ứng với nhau và làm thành một đơn vị 
về mặt chức nàng, công dụng hoặc sinh hoạt, 
Một đôi düa. Đôi giày, Đôi bạn trăm năm (vch.; 
сар vợ chồng). Xing đổi với nhau (nói về đôi 
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trai gái, vợ chồng). 2 (thưởng chỉ dùng trong một 
số tổ hợp). Hai, chứ không phải một (không dùng 
để đếm). Đái bên. Tuổi dôi tám (mười sáu). Đi 
bàng đôi (mỗi hàng hai người), Chia đôi. Ре sinh 
đôi. Сар đổi. Đảnh йбї*. 3 Số lượng trên một, 
nhưng rất ít, khoảng hai ba, không xác định. Nói 
một đôi lời. Đôi lúc. Đổi ba. 

đôi; dg. (ph.). Ném. Dói dá. 

đôi: dg. (id.). Đôi co (nói tất). 

đôi chối dg. Phân phái trải với nhau trước một 
người thứ ba lảm chứng. 

đôi chút d. (kng.). Như chứ ít. Có dôi chút kết 
quả. Anh ta có già di đôi chút. 

đôi со dg. Саі qua, cãi lại để phân phải trái. 
Sinh chuyện đôi со mát thì giờ. 

đôi hổi; dg. (¡d.). Giãi bày, trò chuyện với nhau. 
Vừa vé, chưa kip đôi hôi đã phải di. 

đôi hổi; dg. (¡d.). Thôi thúc. Tiếng chim kêu như 
giục giã, đôi hồi. 

đôi hồi; đg. (ph.). Cân nhắc, suy tính. Không 
suy nghĩ đôi hỏi, anh nói ngay. 

аы khi р. (kng.). Có những lúc nào đó; thỉnh 
thoảng. Công việc đôi khi cũng vất vả. 

đôi lứa d. (vch.). Đôi vợ chồng trẻ hoặc đôi trai 
gái yêu nhau. Két thành đôi lứa. Duyên đôi lửa. 
đôi mươi d. (Tuổi) trên dưới hai mươi; tuổi trẻ. 
La tuổi đôi тию, 

đôi thạch d. Đá rơi xuống trên mặt băng hà. 
đổi d. Dạng địa hình 161, có вип thoải, thường 
không cao quá 200 mét. Ngon đổi тос. Đổi chè. 
dôi bại t. Hư hỏng đến mức tỏi tệ về mặt đạo 
đức, tính thần. Phong tục đổi bại. Lối sống đổi 
bại. 

đổi mổi d. Rùa biến, mai có vân đẹp, dùng làm 
đồ mi nghệ. Lược đổi mồi. 

đổi não d. Khối chất xám ở đáy não, tạo thành 
một trạm cho các đường cảm giác. 

đối phong bại tục d. Phong tục đổi bại. 

đổi të t. (¡d.). Như đổi bại. 

đổi thị d. x. đổi não. 

đổi truy t. Truy lạc và suy đổi, 267 sống đổi 
truy. Văn hoá phẩm đổi truy. 

đổi dg. 1 Đưa cái mình có để lấy cái người 
khác có, theo thoả thuận giữa hai bên. Dó; 
gạo lấy muối. Đổi tiên lẽ. Làm đối công cho 
nhau. Đổi bát mó hồi lấy bát cơm (b.). 2 Thay 
bằng cái khác. Đối địa chỉ. Đối tên. 3 Biến 
chuyển từ trạng thải, tính chất nảy sang trạng 
thái, tính chất khác. Tinh thế đã đối khác. Đối 
tính nët. Đối giận làm lành, Trời đổi giỏ. Đối 
dài. 4 Chuyển đi làm việc ở một nơi khác. Thẩy 


đối chứng 


giáo cũ đã đối đi xa. Đối di công tác khác. 
đổi chắc dg. Đồi (ng. 1; nói khái quát). Đổi chác 
hàng hoá. 

đổi mới åg, (hoặc d.). Thay đổi cho khác hån 
với trước, tiến bộ hơn, khắc phục tỉnh trạng lạc 
hậu, tri trê và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. 
Đổi mới cách làm ăn. Nông thôn có nhiều đổi 
mới. Đổi mới tư duy. 

đổi thay dg. (hoặc d.). Biến đối thành khác với 
trước. Thời thế đổi thay. 

đổi trắng thay đen Làm đảo lộn trắng đen, phải 
trải. 

đỗi, d. 1 (¡d.). Quang đường hoặc khoảng thời 
gian không xác định. D; một đỗi khả xa. Làm 
một đãi, lại nghi. 2 (Dùng hạn chế trong một số 
15 hợp). Mức, Quá dói*. 

dŠi, d. (ph.). Bờ ruộng. 

аё, d. (14.). Như nổi (ng. 1). Biết lo trước thi 
đâu đến đỗi như thế. 

đối I dg. 1 Chống lại, chọi lại. Tên lứa đất đối 
không (đánh trả các cuộc tién công bằng đường 
không của đối phương). 2 (Hai vật cùng loại) ở 
vị trí ngay trước mặt nhau, thành thể cân xứng. 
Lá mọc đối. Hai dãy nhà đổi nhau. Mặt đối mặt 
với kẻ thủ. 3 (Hai từ hoặc hai vế câu) cân xứng 
với nhau về nội dung, giống nhau về từ loại, 
trái nhau về thanh điệu bằng trắc và được đặt ở 
thế trên dưới ứng với nhau thành từng cặp (ở 
một số điểm quy định trong vế câu) để tạo nên 
một giá trị tu từ nhất định. “Sông” đối với 
“núi”. Hai về câu này đối nhau chan chải, Câu 
đối*. 4 Xử sự với người, với việc theo những 
mối quan hệ nhất định. Phải lấy tình thương 
mà đối với trẻ em. Đất tốt với bạn. 

II k. x. đới với. 

đối ẩm dg. (cũ). Cùng ngồi đối diện uống rượu 
(hoặc trả) với nhau. 

đối chất dg. Hỏi cùng một lúc các bị can, đương 
sự hoặc những người làm chứng để so sánh lời 
khai của họ. Toà ап đem ra đối chất bị can và 
các nhân chứng. 

đối chiếu dg. So sánh cái này với cái kia (thường 
với cái dùng làm chuẩn), để từ những chỗ giống 
nhau và khác nhau mà biết được rõ hơn, Dó; 
chiếu bán sao với nguyên bản. Đối chiếu các số 
liệu. Đổi chiếu với kế hoạch thì chưa đạt mức. 
đối chọi dg. t Chống nhau trực tiếp và quyết 
liệt, Hai lực lượng thù địch đối chọi nhau. 2 Trái 
ngược nhau, không thể đi đôi với nhau. Những 
màu sắc đối chọi nhau. 

đối chứng d. Cây trồng, vật nuôi trong điều kiện 

















đối diện 
bình thường, dùng làm căn cử để so sảnh, đối 
chiếu với cây trồng, vật nuôi đang thí nghiệm, 
Ruộng lúa được bón thứ phân mới cho năng suất 
s ruði so với ruộng đối chúng. 

đối diện dg. Ó vị trí quay mặt vào nhau. Hai 
đấy nhà đối điện nhau. Ngôi đối điện với khách. 
đối đãi đg. Đối xử trong sinh hoạt hằng ngày. 
Đối đãi tàn tệ với người ở. Được đối đãi tử tế 
đốt đáp dg. Trả lời lại (nói khải quát). Đới đáp 
đâu ra đấy. Hát đối đáp. 

đối đầu йр. Trực tiếp chống lại. 

đối địch dg. Chống lại, coi nhu thù địch. Những 
phe phải đối địch nhau. Thái độ đối địch. 

đối kháng dg. Đối lập sâu sắc với nhau, một 
mất một còn, không thể dung hoà được. ÀZ4u 
thuẫn đổi kháng. 

đối lập dg. Đứng ở phía trái ngược lại, có quan 
hệ chống đối nhau. Ý kién đối lập nhau. Các đảng 
phái đối lập. 

đối lưu dg. І (chm.). (Hiện tượng) truyền nhiệt 
do sự chuyển dịch vật chất thành dòng trong 
môi trường lỏng, khí hoặc các chất ở thể tản rời. 
2 Mua bán hai chiều, có trao đổi qua lại một khối 
lượng hàng hoá nhất định, thường theo giá cả đã 
оё thuận từ trước. Hàng đối lru. Bán đối luu. 
đối mặt dg. Đứng ngay trước trở ngại, khó khăn 
hoặc nguy hiểm phải trực tiếp đối phó. Đối mặt 
với những thử thách. Phải đối mặt với cái chết. 
Đã từng đổi mặt với kẻ thù. 

đối nại ág. (cù). (Bên nguyên và bên bị) cùng 
trình bày và biện bạch trước toả án. 

đối ngẫu dg. (kết hợp hạn chế). 1 Đối nhau về 
lời và ý theo từng cặp, trong văn biển ngẫu. Phép 
đốt ngẫu. 2 x. chế độ hôn nhân đối ngẫu. 

đối ngẫu hôn d. x. chế độ hôn nhân đối ngẫu. 
đối nghịch t. Trái ngược lại, chống đối lại nhau. 
Hai quan niệm đối nghịch. 

đối ngoại dg. (kết hợp hạn chế), Đối với nước 
ngoài, bên ngoài, nói về đường lối, chính sách, 
sự giao thiệp của nhà nước, của một tổ chức; phân 
biệt với đổi nội. Chính sách đối ngoại. 

đối nhân xử thế (cü). Đối xử với mọi người. 
481 nội dg. (kết hợp hạn chế). Đối với trong 
nước, trong nội bộ, nói về đường lối, chính sách 
của nhà nước, của một tổ chức; phân biệt với 
đối ngoại. 

đối phó dg. 1 Hành động đáp lại tỉnh thế bất lợi 
để tránh cho minh điều không hay, Dó; phỏ với 
bão lut. Đối phó với âm muu phá hoại. 2 Hành 
động chỉ cốt để né tránh điều mình cho là không 
hay do người khác tạo nên. Dùng thú đoạn đối 
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phó với đồng nghiệp. Nhận khuyết điểm chỉ để 
đổi phó. 

đối phương d. 1 Phía đối địch với mình trong 
chiến tranh. Chạy sang hàng ngũ đối phương. 
2 Bên tranh được thua với mình trong một trò 
chơi, trong thi đấu. Dân bóng qua hàng phòng 
ngự của đốt phương. 

đổi sách d. Phương sách đối phó. 

đối sánh dg. (¡d.). So sánh giữa đôi bên, Lực 
lượng đối sảnh giữa hai phe. 

đối số d. Biến số được coi như biến thiên độc 
lập trong một tương quan hàm số. Đổi số của 
hàm số y = sin x là x. 

đối tác d. Người, phía lå đối tượng hợp tác (trong 
công việc). Tim đổi tác тої để mỏ rộng thị trường, 
Đối tác đầu tư. Bình đẳng giữa các đối tác, 

đối thoại dg. 1 Nói chuyện qua lại giữa hai hay 
nhiều người với nhau. Cuộc đối thoại. Người đốt 
thoại, Đoạn đối thoại trong vở kịch. 2 Bàn bạc, 
thương lượng trực tiếp với nhau giữa hai hay 
nhiều bên để giải quyết các vấn dá tranh chấp. 
Chủ trương không đổi đầu, mà đổi thoại. 

đối thủ d. Người đương đầu với người khác để 
tranh được thua, trong quan hệ với đổi phương. 
Gặp một đối thủ lợi hại. 

đối trọng d. Trọng lượng dùng để cân bằng một 
trọng lượng khác. 

đối tượng d. 1 Người, vật, hiện tượng mả con 
người nhằm vào trong suy nghĩ, hành động. Dó; 
tượng nghiên cứu. Đối tượng phục vụ. 2 (kng.). 
Người đang tìm hiểu để kết nạp vào tổ chức, để 
kết thân (thường nói về người định tìm hiểu để 
kết hôn). Có ấy chưa có đối tượng. 

đối ứng dg. Tương đương nhau trong một phép 
biến đổi. Hai cạnh đổi ứng của tam giác đồng 
dang. 

đối với k. 1 Tó hợp biểu thị người hoặc sự vật, 
sự việc sắp nêu ra là đối tượng hoặc phạm vị của 
điều được nói đến. Lễ độ đối với người giả. Tình 
cảm đổi với quê hương. 2 Tổ hợp bién thị người 
sắp nêu ra là đối tượng có quan hệ trực tiếp với 
điều được nói đến. Đối với anh ta, việc ấy không 
quan trong. 

đối xử dg. Thể hiện thái độ, quan hệ với người 
nào đó, thưởng là người đưới hoặc ngang hàng, 
bằng những hành động cụ thể. D; xứ tốt với 
bạn bè, Đổi xử tàn tệ. Phân biệt đối xứ. 

đối xứng t. 1 Có tính chất trùng với chính nó 
qua một phép đối xứng (x. phép đối xứng). 3 Có 
tính chất của một quan hệ trong đó nếu A quan 
hệ với B thi В cũng quan hệ với A. Quan hệ “bé 
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hon” giữa các só là một quan hệ không đối xứng. 
đội, I d, 1 Tổ chức chặt chẽ gồm một số người 
nhất định cùng làm một nhiệm vụ. Đội bóng đá. 
Đội khảo sát địa chất. Đội du kích. 2 (thường 
viết hoa). Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 
(nói tắt). 

П d. Chức vụ trong quân đội thời thực dân Pháp, 
tương đương tiểu đội trưởng. Viên đội kh dd. 
đội; dg. 1 Mang trên đầu. Ddu đội nón. Caló 


đội lệch. Đội thúng gạo. Thù không đội trời ñ 


chung (một mất một còn, không thể cùng chung 
sống). 2 Dë và nâng lên bằng đầu. Đội nắp hẳm 
chưi lên. Đội báng (b.; đứng cuối bảng trong 
danh sách những người thi đỗ). 

đội giá dg. Làm cho giá thành bị nâng lên trên 
mức bình thưởng hoặc mức du tính. Công trình 
bị đội giả vì giá vật tư đột nhiên tăng. Tham б 
lãng phí làm đội giá thành phẩm. 

đội hình d. Hình thái bố trí lực lượng trong trận 
đánh, trận đấu. Chấn chính đội hình. Chia cất 
đội hình của đối phương. 

đội lốt dg. Mang danh nghĩa, hình thức bẻ ngoài 
nào đó để che giấu bản chất, hành động xấu xa, 
tội lỗi. Đội 167 người tu hành. 

đội ngũ d. 1 Khối đông người được tập hợp và 
tổ chức thành lực lượng chiến đấu, Các đơn vị 
đã chỉnh tả đội ngũ. 2 Tập hợp gồm một số đông 
người cùng chức năng hoặc nghề nghiệp, thành 
một lực lượng. Đội ngũ những người viết văn 
trẻ. Đội ngũ nhà giáo. 

đội ơn dg. (cũ). Mang nặng ơn (thường dùng 
trong lời biếu thị lòng biết ơn sâu sắc đối với 
người trên), Dó; ơn sáu. Xin đi ơn ngài, 

đội quân nhac d. Đội nhạc của quân đội chuyên 
làm nhiệm vụ cử nhạc trong các nghỉ lễ long 
trọng. 

đội quân thứ năm d. Tổ chức vũ trang bí mật, 
hoạt động đánh phá từ bên trong phục vụ cho 
đối phương trong chiến tranh; gọi chung những 
tổ chức bí mật hoạt động cho địch, đánh phá từ 
bên trong. Dó; quán thứ năm làm nội ứng, 

đội sổ dg. (kng.). Có tên ở đưới cùng trong danh 
sách xếp thứ bậc; ở hạng chót, Học kém quá, 
tháng nào cũng đội số. 

đội trời đạp đất Ví lối sống và hành động ngang 
tàng, không thừa nhận bất cứ một uy quyền nào 
trên đời. 

đội trưởng d. Người đứng đầu chỉ huy một đội. 
đội tuyến d. Đội gồm những người xuất sắc nhất 
được chọn ra để thi đấu. Đội nến bóng da. 
đội viên d. 1 Người ở trong tổ chức của một 


đồn đại 


đội. Đội viên tự vệ. 2 Đội viên Đội thiếu niên 
ёп phong Hó Chí Minh (nói tắt). Та? cả lớp 
déu là đội viên. 3 (cũ). Như chiến sĩ (ng. 1). Đoàn 
kết giữa cán bộ và đội viên, 

đội xếp d. (сӣ; kng.). Cảnh sát thời thực dân 
Pháp, 

дда x. dollar. 

đôm đốp t. х, dóp, (ng. I; láy). 

đồm độp t. x. đập (ng. I; láy). 

đốm I d. 1 Chấm sáng nhỏ hiện ra trên nền tối. 
Dóm lửa lập loè. 2 Chấm nhỏ nổi lên trên một 
nền khác màu. Con chỏ có đốm trắng ở đâu. 
It. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Có nhiều 
chấm khác màu xen vào (thường nói về tóc, 
lông). Mái đâu đã đốm bạc. Lợn đốm. 

đốm nâu d. Tên gọi chung các loại bệnh làm 
cho thân và lá lúa có nhiều đốm nhỏ màu пац, 
Ruộng bị đốm nâu. 

đôminô x. domino. 

đôn; d. Đồ dùng thường để bày chậu cảnh hoặc 
để ngồi, không có chân đứng, làm bằng sảnh, sử 
hay gỗ qui. 

đôn; dg. (kng.; id,). Đưa lên, đẩy lên vị trí, chức 
vụ cao hơn. Từ tưởng phòng được đôn lên ghế 
giám đốc. 

đôn đáo dg. (kng.). Hoạt động tích cực để thúc 
đẩy công việc. Mật người năng động, đôn đáo. 
Đôn đáo lo công việc. 

đôn đốc dg. Theo sát nhắc nhở và thúc đẩy. 
Đền đác việc thực hiện kế hoạch. 

đôn hậu t. Hiển từ và trung hậu. Con người đôn 
bậu. Nụ cười đôn hậu. 

đôn quân ág. Chuyển một đơn vị vũ trang từ 
một loại tổ chức có chức năng chiến đấu thấp 
lên một loại tổ chức có chức năng chiến đấu cao 
hơn (theo cách nói trong quân đội của chính 
quyển Sài Gòn trước 1975). 

đổn, d. 1 Vi trí đóng quân, to hơn böt. 2 Nơi tổ 
chức cơ sở của công an đóng và làm việc, Đón 
công an biên phòng. 

đồn; dg. Truyền miệng cho nhau làm lan rộng tin 
không ai biết từ đâu ra. Nghe đền. Tung tin đồn 
nhám. Tiếng lành dôn xa, tiếng dữ dön xa (tng.). 
đồn ải d, Vị trí đóng quân ở biên giới của quân 
đội phong kiến, thực đân (nói khái quát). 

đồn bót х. 4ón bối, . 

dën bốt d. Vị trí đóng quân, nhự đồn, bốt, của 
quân đội thực dân (nói khái quát). 

đồn đại йр. (kng.). Đồn rộng ra, thường là 
tin không chính xác (nói khái quát). Xhững lời 
đồn đại. 







đồn điện 


dön điển d. 1 Vùng đất dùng binh lính hoặc 
chiêu mó nóng dân khai phá, trồng trọt đưởi chế 
độ phong kiến. 2 Cơ sở kinh doanh nông nghiệp 
lớn, chủ yếu trồng cây công nghiệp. Đồn điển 
caosw. Đôn điển cà phê. 

đồn đột d. (ph,), Hải sam. 

бп luỹ d. Vị trí quân sự có thành hảo và công 
sự vững chắc, như đồn, lu (nói khái quát). Hë 
thống dên luỹ dày đặc. Xây đồn đắp ыу. 

dön thổi dg. (kng.). Đồn rất nhanh từ miệng 
người nảy qua miệng người khác, [07 dên ?hổi. 
Tin đồn thói. 

đồn thú dg. Đóng quân ở một nơi xa xôi, thời 
phong kiến. 

đồn trại d. (cũ). Nơi quân lính đóng (nói khái 
quát). 

đổn trú dg. (cũ). Đóng quản cố định một chỗ. 
đồn trưởng d. Sĩ quan chỉ huy một đồn, Đồn 
trưởng công an. 

đốn, dg. 1 Làm đứt thân cây hoặc cành cây 
(thường với số lượng nhiều) bằng vật sắc, để lấy 
gỗ, lấy củi. Dôn tre. Đổn củi. Vào rừng đốn gỗ. 
2 Chặt bót cảnh cho cây ra nhánh mới. Đố» chè 
để hạn chế sinh trưởng của thân và cành. Đốn 
đâu. 3 (id.). Cát ngắn quần áo để chữa. Đổn do 
dài thành do ngắn. 

đốn; t. (kng.). Hư hỏng, tôi tệ. Sinh dôn. Không 
Hgờ nó lại đến như thế. 

đốn đời t. (kng.). Như đốn mat, 

đốn kiếp t, Như đổn mat. 

đốn mat t. Hư hỏng, túi tệ đến mức đáng 
nguyễn rủa. 

độn; I dg. 1 Nhỏi, lót vào bên trong cho chặt, 
chủ căng. Độn rơm vào đệm ghế. Bóng độn 
gối. Mặc độn thêm áo cho ấm. 2 Trộn lẫn thêm 
lương thực phụ để nấu với cơm. Cơm độn khoai. 
Ấn độn. 

IE d. Vật làm sẵn để độn vào bên trong. Độn tóc. 
Áo сд độn vai. 

độn, t. Kém về trí khôn, chậm chap trong hiểu 
biết. Ма: có vẻ độn. 

độn thổ dg. 1 (Nhân vật trong truyện thần thoại) 
chui xuống đất để đi đưởi mat đất. Có phép độn 
thổ. Ngượng quả muốn độn thổ (kng.; để trốn). 
2 (kết hợp hạn chế). Giấu quân ở hầm đưới mặt 
đất để bất ngờ đánh địch. Đánh độn thổ. 

độn thuỷ dz. (kết hợp hạn chế). Giấu quân dưới 
mặt nước để bất ngờ đánh địch. Đánh độn thuy. 
đồng; d. 1 Một trong bốn phương chỉnh, ở về 
phía mặt trời mọc, đối lập với phương tây. Nước 
ta phía đông giáp biển. Nhà hướng đông. Giá 
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mùa đông-bắc. Rang đông*. 2 (thường viết 
hoa). Những nước thuộc phương Đông, trong 
quan hệ với các nước thuộc phương Tây. Quan 
hệ Đông - Tây. 

đông; d. 1 Mùa lạnh nhất trong bốn mùa của 
một năm. Ngày đóng tháng giá. Đêm đông. 
2 (vch.). Năm, thuộc về quá khứ. Đển nay đã chẩn 
ba đồng. 

đông; dg, Chuyển từ trạng thái löng sang trạng 
thái rắn; kết đặc lại. ước đông thành băng. Thịt 
nấu đông (để cho đông lại). Мо đông. Độ đông 
của máu. 

đông, t. Có nhiều người tụ tập lại cùng một nơi. 
Thành phố đông dán. Gia đình đông con. Người 
đóng như kiến. 

đông chi d. Ngày Mặt Trời ở xa nhất về phía 
nam xích đạo, vào khoảng 21, 22, 23 tháng muči 
hai đương lịch, ở bắc bán cầu có đém đài nhất 
trong năm; cũng là tên gọi một trong hai mươi 
bốn ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của 
Trung Quốc, được cơi là ngày giữa mùa đông. 
đông cung d. (cũ), Cung ở phía đông, nơi thái 
tử ở, thường dùng để gọi thái tử. Lập đông cung. 
đông du dg. (kết hợp hạn chế). Du học ở các 
nước phía đông (một phong trào ở Việt Nam đầu 
thể kỉ XX, chủ trương đưa người sang Nhật Bản 
học chính trị và quân sự để chuẩn bị lật đố chính 
quyền thực dân Pháp). Phong rào đông du. 
đông dược d. Thuốc đông y. 

đồng đảo t. Có số lượng người rất đông, thuộc 
đủ loại. Được đông đảo quản chúng úng hộ. 
đông đặc, dg. Chuyến từ trạng thái lỏng sang 
trạng thái rắn; như đóng, (nhung thường dùng 
trong chuyên món). Điểm đông đặc. 

đông đặc; t. Đông đến mức nhự không còn chen 
thêm vào được nữa. Người xem đông đặc. 
döng đủ t. Có mặt tất cả, nhiều và không thiếu 
ai. Các đại biểu về họp đông đủ, 

đông đúc t. Có rất đông người ăn ở và đi lai. 
Phố xd đông đúc. Nơi dân cư đông đúc. 

đồng lạnh t. (Thực phẩm tươi sống) được làm 
lạnh ở nhiệt độ rất thấp để bão quản. Tóm đông 
lạnh. Xi nghiệp đông lạnh (chuyên sản xuất hàng 
đông lạnh). 

đồng nghìn nghịt t. x. đóng nghit (láy). 

đồng nghịt t. Đông đến mức làm chật kin cả 
một khoảng rộng. Người xem đông nghị. Chợ 
đông nghịt những người. // Láy: đông nghìn 
nghữ (y mức độ nhiều). 

đông phong d. (cũ; vch.). Gió mùa xuân, thổi 
từ phương đông tới, 
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đông sàng 4. (сй; vch.), Giường kë vå phía 
đông; dùng để gọi chảng rể, theo một tích cũ. 
đông y d. Nên y học cố truyền của các nước 
phương Đông. Kết hop đông y và tây y. 

đống; d. Kim loại có màu đỏ, dë dát mỏng và 
kéo sợi, dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt, thường 
dùng làm đây điện và chế hợp kim; thường dùng 
để ví cái gì bền vững, theo quan niệm về đồng 
của người thời xưa. Рау điện bằng đẳng. Nải 
đồng. Tượng đẳng, bia đá. Bức thành đồng (vững 
như 


đồng; d. 1 Từ dùng để chỉ đơn vị tiền tệ. Đồng 
кр. Đồng dallar. 2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị 
riêng lé của tiền tệ bằng kim loại, hình tròn. Đồng 
xu. Đồng một hào, Một đồng bạc trắng (bằng 
hợp Кіт bạc, thời trước), Đồng tin kẽm. 3 Боп 
vị tiền tệ cơ bản của Việt Nam. Су Бас mười 
nghìn đồng. 4 (kng.). Tiên bạc nói chung. Đồng 
tương. Có đồng ra đồng vào (tương đổi dư dat). 
đồng; d. (kng.). Đồng cân (nói tát). Kéo chiếc 
nhẫn một đẳng, Tính từng đồng, từng lạng. Của 
một đẳng, công một nén (tng.). 

đồng, d. Khoảng đất rộng và bằng phẳng, dùng 
để сау cấy, trồng trọt, v.v. Đồng lúa. Vác сибе 
ға đồng. Đảng mưới (nơi đất rộng ở ven biển để 
sản xuất muối). Đảng cđ*. 

đồng; d. Người được thần linh hoặc hồn người 
chết nhập vào để nói ra những điều bí ẩn, theo 
tín ngưỡng дап gian. Ông đồng, bà cốt - 
đồng, I t. (kết hợp hạn chế). Cùng như nhau, 
không có gi khác nhau. Vải đẳng màu. Hai bên 
đẳng sức. Cả nước đẳng một lòng, 

П Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, động 
từ, tính từ, một số ít phụ từ, có nghĩa “cùng với 
nhau, cùng trong một lúc, cùng có hoặc cùng 
làm với nhau”, Đồng chí*, Đồng học*. Đông 
nghĩa*. Đẳng thời*. (Hai nước là) đẳng chủ tịch 
(của hội nghị). 

đồng апа d. Đồng ruộng (thường nói về việc 
cày cấy). Công việc đẳng dáng. 

đồng âm t. Có vỏ ngữ âm giống nhau. 7 đồng 
ёт“. Hiện tượng đồng йт, 

đồng ấu d. (cũ; chỉ dùng phụ sau d.). Trẻ em 
sáu, bảy tuổi. 707 đổng ấu. Láp đồng ấu (lớp 
thấp nhất trường tiểu học thời thực dân Pháp). 
đồng bạc d. 1 (¡d.). Đồng tiền. 2 (kng.). Đồng 
(Việt Nam). Chí có mấy đồng bạc. 

đồng bạch d. Hợp kim màu trắng của đồng. 
đồng bang d. (сӣ). Người cùng một quốc tịch 
với nhau mà đang cùng ở một nước ngoài. 
đồng bào d. 1 Từ dùng để gọi những người cùng 


đồng chất 


môt giống nói, một dân tộc, một tổ quốc với mình 
nói chung, với hàm y có quan hệ thân thiết như 
một thịt. Đồng bào cá nước. Đồng bào dân tộc 
thiểu số. Đồng bào Việt kiểu. 2 Từ dùng để gọi 
nhân dàn nói chung, không phải là quân đội hoặc 
không phải là cán bộ. Khóng đụng đến tài sản 
của đồng bào. 
đồng bằng d. Vùng đất rộng lớn, thấp gån ngang 
тус nước biển, bằng phẳng hoặc có các điểm 
cao thấp không chênh lệch nhau nhiều. Đồng 
bằng Bắc Bộ. Từ đồng bằng đến rừng núi. 
đồng bộnh tương lân (cü). Ví cùng chung một 
cảnh ngộ thi dễ đồng tình, thông cảm với nhau. 
đồng bọn 4, Những kẻ cùng tham gia một 
nhóm làm việc bất lương (nói tổng quát). Khai 
ra đồng bọn. 
đồng bóng I d. Người mà thần linh hoặc һо 
người chết nhập vào trong một lễ cẩu xin, theo 
tín ngưởng dàn gian (nói khái quát). Làm nghề 
đồng bóng. 
П t, (ng.). Hay trở chứng, lúc thể này, lúc thế 
khác. Tính cậu ấy đồng bóng lắm. 
đồng bộ t. 1 (chm.). (Những chuyến động) có 
cùng chu ki hoặc cùng tốc độ, được tiến hành 
trong cùng một thời gian, tạo ra một sự phối hợp 
nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Động cơ điện 
đẳng bộ. Các bộ phận của máy chạy không đẳng 
bộ. 2 Có sự ăn khớp giữa tất cả các bộ phận hoặc 
các khâu, tạo nên một sự hoạt động nhịp nhàng 
của chỉnh thể, Trang bj máy móc đồng bộ. Một 
sự phát triển đồng bộ và cân đổi. 

ng bối d. (cü; trtr.). Những người cùng một 
lửa, một lớp (nói tổng quát). 
đồng сат dg. Cùng hát chung nhiều người, một 
bë hay nhiều bè. Tất cả đẳng ca một bài. Đội 
đồng ca. 
H d. Nhóm diễn viên hát dùng tiếng đế để hỗ trợ 
cho điễn viên chính trong kịch hát, 
đồng cam cộng khổ Vui sưởng cùng hưởng, 
cực khổ cùng chịu, trong mọi hoàn cảnh đều có 
bền nhan, 
đồng cảm dg. Cùng có chung một mối cảm xúc, 
cảm nghĩ. Tác giả có sự đẳng cảm sâu sắc với 
nhân våt của mình, 
đồng canh t. (id.). Nhự đồng niên (ng. 1), Bạn 
đồng canh. 
đồng cân d. Đơn vị cũ đo khối lượng, bằng 1/10 
lạng, tức khoảng 3,78 gram. Chiếc nhẫn vàng 
hai đồng cản. 
đồng cấu t. Có cùng một cấu trúc như nhau. 
đồng chất t. Như đồng tính. 





Người cùng chí hướng chính trị, 
với nhau. Ly tỉnh đồng chỉ mà 
đổi với nhau. 2 (cũ hoặc kng.). Từ dùng 

đẳng cộng sản để gọi đảng viên, СА; ấy đã là 
đồng chí rồi. 3 Từ dùng trong xưng hô để gọi 
một người với ttr cách là đảng viên dáng cộng 
sản, đoàn viên một đoàn thể cách mạng hoặc 
công dân một nước ха hội chủ nghĩa. Đồng chỉ 
bí thư chỉ bộ, Đồng chi Nguyễn Văn А. Một đẳng 
chí chuyên gia Liên Xô. Tôi sẽ giúp đồng chỉ. 
đồng chua nước mặn Nơi đất xấu vùng ven 
biển, khó trồng trọt (nói khái quát). . 
đồng chủng t. (id.). (Người) cùng một giống 
nòi 


đồng chí d. 1 
trong quan hệ 


đồng có d. Vùng đất rộng lớn có các loại cỏ để 
nuôi súc vật. 

đồng cô d. Người phụ nữ ngồi đồng để cho hồn 
thiếu nữ chết non nhập vào, theo tín ngưỡng dân 
gian. 

đồng cốt d. Người làm nghề đồng bóng, như 
ông đồng, bà cốt (nói khái quát). 

döng dang t. Có cùng một dạng như nhau. Hai 
đa giác đẳng dạng (cỏ các góc tương ứng bằng 
nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ). 

đồng đao d. Lời hát dân Eian truyền miệng của 
tré em, thường kèm một trò chơi nhất định. 
đồng dân d. (cũ). Toàn thể дап chúng. 

đồng diễn dg. Đồng điễn thể đục (nói tát). 
đồng diễn thể duc dg. (hoặc d.), Cùng biểu 
điển tập thể bài thể dục (một hình thức biểu diễn 
thưởng được tổ chức trong hội thể thao), 

đồng đại t. Theo quan điểm tách ra một trạng 
thái, một giai đoạn trong sự phát triển của ngôn 
ngữ làm đổi tượng nghiên cứu; đối lập với lịch 
đại. Ngôn ngữ học đẳng đại. Nghiên cứu từ vựng 
tiếng Việt về mặt đồng đại. 

đồng đẳng I d. Người cùng bọn với kẻ bất 
lương, Båt được thủ phạm và đồng đẳng. 

1t. Thuộc cùng một bọn với kẻ bất lương, Đóng 
đảng với là kẻ cướp. 

đồng đạo d. (cũ). Người cùng theo một đạo, 
một tôn giáo, trong quan hệ với nhau. 

đồng đẳng t. (cũ; id). Ngang hàng với nhau. 
đồng đất d. Đất đai và đồng ruộng, nơi làm ăn 
sinh sống về nghề nông (nói khái quát). Đồng 
đất quê ta. Đồng đất nước người (nơi xa lạ, 
không phải quê hương mình), 

đồng đen d. Hợp kim đồng và thiếc, màn đen 
bóng, thường dùng để đúc tượng. 

đồng đầu t. Đêu nhau, ngang nhau, không chênh 
lệch. Trình độ không đẳng đều. Phong trào phát 


triển đồng đậu khắp nơi. 

đồng điền d. (cü). Đồng ruộng. 

đồng dišu d. Như đồng đỏ. Nồi đông diéu. 
đồng điệu t. Có cùng một nối lòng, một lối cảm 
nghĩ. Có tâm hồn đồng điệu. 

đồng dó d. Tên gọi cũ của đồng và một số hợp 
kim của đồng có màu đỏ đặc trưng của đồng, 
đồng đội d. Người cùng đội ngũ chiến đấu hoặc 
cùng đội thể thao. Dũng сат cửu đồng đội. 
Chuyên bóng cho đồng đội. 

đồng hành dg. (dùng phụ sau d.). Cùng đi 
đường với nhau. Người bạn đồng hành. 

đồng hao t. Cùng làm ré một gia đình. Anh em 
đồng hao. 

đồng hoá åg. 1 Làm thay đổi bản chất cho giống 
nhu của mình. Chính sách đồng hod dân tộc đối 
với một thuộc địa, Từ mượn đã được đông hod. 
2 (chm.). (Quá trình) lâm biến đổi những chất 
14у từ môi trường thành những chất của cơ thế, 
Đồng hoá chất đạm. Cơquan đồng hoá của cây. 
đồng học dg. (dùng phụ sau d,). Cũng học một 
thầy, một khoá hoặc một trường, Bạn đồng học. 
đồng hồ d. 1 Dụng cụ đo giờ phút một cách 
chỉnh xác. Đồng hd đeo tay. Đồng hồ bảo thức* 
Đợi suất một giờ đẳng hồ: 2 Khi cụ để đo có bé 
ngoài giống như đồng hồ. Đồng hê đo điện. 
dáng hồ báo thức d. Đồng hồ có chuông reo 
để đánh thức vào một giở nào đó theo y muốn. 
đồng hồ bấm giây d. Đồng hồ có độ chính xác 
đến một phần mười giây, có thể bấm cho chạy, 
bấm dừng và bấm để kim về số không, thường 
dùng trong thể thao, 

đồng hồ mặt trời d. Đồng hồ đo thời gian thời 
xưa, đựa trên sự quán sát vị trí bóng dưới ánh 
mát trời của một vật có định trên một mặt chia độ, 
đồng hổ nguyên tử d, Đồng hồ mà bước chạy 
được xác định bởi chu kì dao động riêng không 
đổi của nguyên tử, có độ chính xác rất cao, cho 
phép sai số không quá 3 giây trong 100 năm, 
đồng hồ quả lắc d. Đồng hồ lớn có con lắc, 
thường treo ở tường. ' 

đồng hội đồng thuyén Như cùng hội cùng 
thuyên, 

dóng hun d. Dông duoc hun sam đổi, giả làm 
đồng đen. 

đồng huyết t. Có cùng dàng máu về phía cha. 
Thay đổi lợn đực giống để tránh hiện tượng đẳng 
huyết. 

đồng hương t. (hoặc d.). Cùng qué hương, quá 
quán (nhưng đều đang ở ха), Hai người đồng 
hương với nhau, Họp đồng hương. 
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đồng khoa t. Cùng đỗ một khoa thi thời phong 
kiến. Bạn đồng khoa. 

đồng khoá t. Củng học một khoá hoặc cùng 
được bổ nhiệm một lần, thời trước. 

đồng không mông quanh Nơi vắng vé, hiu 
quanh, giữa đồng ruộng, xa xóm làng (nói khái 
quát). 

đồng khởi ág. Cùng nhau vùng dậy dùng bạo 
lực để phá ách kìm kẹp, giành chỉnh quyền (một 
hình thức khởi nghĩa ở miễn Nam Việt Nam trong 
kháng chiến chống Mï). Phong trào đồng khởi. 
đống la d. (ph.). Thanh la. 

đồng lần t. Cứ lần lượt, trước sau rồi ai cũng có, 
cüng phải làm, phải chịu hoặc phải trải qua. Cùng 
nghèo khổ, giúp đỡ nhau là việc đồng lần. Nợ 
đồng lån. 

đồng liêu đg. (thường dùng phụ cho d.). Cùng 
làm quan với nhau. Bạn đồng liêu. 

đống loã I dg. Cùng tham gia vào một hành 
động bất lương. Đồng [ой nhau дп cắp của công. 
II d. Кё đồng loã. Bắt thú phạm và đồng loä. 
đồng loại d. Động vật cùng một loại; thường 
chỉ loài người với nhau. Con người không thể 
sống tách rời đồng loại. Tình thương yêu đồng 
loại. 

đồng loạt I t. Cùng một loại như nhau cå, không 
có gì khác, không có phân biệt. Gid vé đồng loạt. 
Phương pháp giáo dục không thể đồng loạt với 
tất cả các em. 

П p. Trong cùng một lúc. Mó; dậy đồng loạt và 
đâu khắp 


đồng lòng t. Cùng một lòng, một ý chỉ, Toản 
dân đẳng lòng đảnh giặc giữ nước. 

đồng lương d. (kng.). Tiền lương, hàm ý không 
nhiều nhàn gì, của người làm công ап lương. 
Đồng lương chết dói (quá thấp, không đủ sống). 
đồng mắt cua d. Như đồng dd. 

đồng minh І dg. (id.). Cùng đứng về một phía 
để phổi hợp hành động vì mục đích chung; liên 
minh. Các lực lượng dân chủ đồng mình với nhau 
để chóng fatxit. 

II d. Lực lượng cùng đứng về một phía để phối 
hợp hành động vì mục đích chung. Phe đồng 
minh. 

đồng môn dg. (hoặc d.). (thường dùng phụ cho 
d.). Cùng học một thây thời phong kiến. Bạn 
đồng môn. Hội đồng môn. 

đồng mưu dg. Cùng mw tính làm việc xấu. Кё 
đồng mưu. 

đồng nát d. Dó đùng hoặc vật liệu lặt vat đã cũ 
hoặc hư hỏng, được thu nhặt để đem bán lại (nói 


đồng sinh đồng tử 


khái quát). Hàng đồng паг. 

dáng nghĩa t. Có nghĩa giống nhau. Tir đồng 
nghĩa*, Hiện tượng đẳng nghĩa. 

đồng nghiệp t. (hoặc d.). Cùng làm một nghề. 
Вап đồng nghiệp. Trao đổi kinh nghiệm với đồng 
nghiệp. 

đồng ngũ t. (hoặc d.). Cùng chung một đội ngũ, 
một đơn vị trong quân đội. Ban đồng ngủ. 
đồng nhân dân tệ d. сп. yuan enminbi). Đơn 


_vị tiền tệ cơ bản của Trung Quốc. 


đồng nhất I t. Giống nhau, như nhau hoàn toàn, 
để có thể thực tế coi như là một. Tĩnh nhân dán 
không đồng nhất với tính dân tộc. 

П dg. Coi là đồng nhất. Không thể đồng nhất 
nghĩa từ với khái niệm. 

đồng niên I t. 1 (Người) cùng một tuổi. Bạn 
đồng niên, 2 (cũ). Như đẳng khoa, 

П t. (cũ). 1 Từng năm một, mỗi năm. Lợi пс 
đồng niên. Trả tiên thuê nhà đông niên một trăm 
đồng. 2 (1d.). Tính cả năm. Mát mùa, nhưng đồng 
niên vẫn đạt xấp xỉ năm tấn. 

đồng nội d. (vch.). Đồng ruộng, đồng quê. Khí 
trời tươi mát của động nội. Tiếng ca nơi đẳng nội, 
đống phạm d. Кё cùng phạm tội, trong quan 
hệ với chinh phạm. 

đồng phẳng t. Cùng nằm trên một mặt phẳng. 
Ba vector đồng phẳng. 

đồng phân t. (Hợp chất) có thành phần giống 
nhau, nhưng tỉnh chất khác nhau. 

đồng phục d. (hoặc t.). Quần áo cùng một màu, 
một kiểu thống nhất theo quy định cho những 
người cùng một tổ chức, một ngành nào đớ. Bő 
quần áo đồng phục. Mặc đồng phục học sinh. 
đồng quê d. Đồng ruộng nông thôn; thường chỉ 
nông thôn. Cảnh đẹp đồng quê. 

đồng qui x. đồng quy. 

dáng quy dg. (Đường thẳng trong hinh học) 
cùng gặp nhau tại môt điểm. Ba đường cao của 
một tam giác bao giờ cũng đồng quy. 

đồng ruộng d. Khoảng đất rộng để cày cấy trång 
trọt (nói khái quá). Dông ruộng phì nhiêu. 
đồng sàng dg. (cũ; dùng hạn chế trong một số 
tổ hợp). Cùng nằm một giường; dùng để nói quan 
hệ của vợ chồng hoặc của bạn bë thân thiết, Ban 
đồng sàng. 

đồng sảng dị mộng Cùng nằm một giường mà 
có những giấc mơ khác nhau; ví cảnh cùng chung 
sống với nhau, có quan hệ bên ngoài gắn bó, 
nhưng tâm tư, tỉnh cảm, chí hướng khác nhau 
(thường nói về vợ chồng), 

đồng sinh đồng tử (cũ). Có quan hệ thân thiết, 





uong song 


sóng chét có nhau. 

đồng song t. (cũ). Cùng học một trường. Ban 
đồng song. 

đồng sự t. (hoặc d.). (сй). Cùng làm việc với 
nhau trong một cơ quan (nói về những người 
ngang hàng với nhau). Bạn đồng sự. 

đồng tác giả d. Người cùng viết chung một tác 
phẩm với người (hoặc những người) khác. 
đồng tâm: t. Cùng có chung một tâm, Hai vòng 
tròn đồng tâm. 


đồng tâm; t. (cũ). Đồng lòng. Két däi đẳng tâm. 


đồng tâm hiệp lực Cùng một lòng, chung sức 
lại với nhau. 

đồng tâm nhất trí Cùng một lòng, cùng một y 
chỉ. 

đồng thanh; d. Hợp kim của đồng với thiếc hoặc 
với nguyên tố khác, trừ kẽm. 

đổng thanh; p. 1 (Nói, hát) cùng một lúc như 
nhau. Hát đồng thanh. Không ai bảo ai, mọi 
người đồng thanh đáp. 2 Một cách tỏ ra hoàn 
toàn nhất trí. Hội nghị đồng thanh quyết nghị, 
đồng thau d. x. thau, (ng. 1). 

đồng thiếp x. đánh đồng thiếp. 

đồng thoà d. Hợp kim của nhiều đồng với ít 
vảng. 

đồng thoại d. Thể truyện cho trẻ em trong đỏ 
loài vật và các vật vô tri được nhân cách hoá để 
tạo nên một thế giới thần kì, thích hợp với trí 
tưởng tượng của các em, 

đồng thời 1 p. (Hai việc xảy ra hoặc hai tỉnh 
chất tón tại) cùng trong một thời gian. Thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ. 

H t. (id.). Cùng sống một thời đại; cùng thời, 
Những người đồng thời với Nguyễn Du. 

đồng tịch đồng gàng (cũ). Cùng chung một 
chiếu, một giường; dùng để chỉ quan hệ vợ 
chó 


ng. 

đống tiền d. 1 Đơn vị tin tệ nhỏ nhất ở Việt 
Мат thời phong kiến. 2 Tiên cũ thời trước, bằng 
đồng hoặc kẽm đúc mỏng, hình tròn, giữa có lỗ 
vuông, trên mặt có ghì tên triểu đại đã đúc ra. 
Một đồng tiên kăm. Ма Шт đẳng tiên (có chỗ 
lõm rất xinh khi cười nói). 3 Đơn vị tiền tệ của 
một nước. Đồng tiên Việt Nam. 4 Tiền bạc, vẻ 
mặt quyền lực của nó. Đồng tiên liên khúc ruột 
(tng.). Hat tiêu nó bé nó cay, Đồng tiên nó bé nó 
hay cửa quyền (cd.). 

đồng tình йр. 1 Cùng có một ý, một lòng như 
nhau. Ai пау đều đồng tình ở lại. 2 Tán thành và 
có cảm tình. Tranh thủ sự đồng tình. 

đồng tính; t. Có cùng một tính chất tại mọi điểm. 


Môi trường động tinh. 

đồng tính; t. Cùng giới tính. Người đồng tính. 
Quan hệ luyến ái đồng tính. 

đồng tính luyến ái dg. (dùng phụ cho d.). Có 
quan hệ yêu đương, ham muốn tinh đục với người 
cùng giới tính. Hiện tượng đồng tính luyến di, 
đồng tộc t, (cũ). Cùng dòng họ. Ngudi đồng 
tộc. 

đồng tông t. (сӣ; ¡d.). Như đồng tộc. 

đồng trắng nước trong Nơi đồng trùng, ngập 
nước, không cày cấy, trồng trọt được (nỏi khải 
quát). 

đồng trinh t. (cũ). 1 (Con gái) còn trinh tiết. 
Con gái đồng trinh. 2 (Đàn bà, con gái) đi tu 
theo Công giáo, giữ trinh tiết thờ Chúa. 

đồng tử, d. Con người. 

đồng tử; d. (cũ; vch.). Đứa trẻ nhỏ, con trai; chỉ 
đứa con trai nhỏ đi ở để theo hẩu, thời phong 
kiến; như йи đồng. 

đồng văn t. (cũ). Có cùng một loại hình chữ 
viết, một loại hình văn hoá. Hai nước đồng văn. 
đồng vị d. Một trong những dang khác nhau 
của một nguyên tố hoá học, trong đó hạt nhân 
nguyên tử có số proton bằng nhau, nhưng có số 
neutron khác nhau. 

đồng vị ngữ d. Thành phần của câu (thường đo 
d. đảm nhiệm) có tác dụng giải thích, thuyết mình 
thêm cho thành phần đi trước nó, cả hai thành 
phần được coi như cùng một vị trí. Trong câu: 
“Hà Nội, thủ dó của nước Việt Nam, là một thành 
phố xinh хіп” thì “thú đô của nước Việt Мат" 
là đồng vị ngữ của “Hà Nội”. 

đồng vị phóng xạ d. Đồng vị không vững bén 
của các nguyên tố có tỉnh phóng xạ. 

gorg vong dg. (cü; vch.). Tir xa vong lai; vang 


g. 
đồng ý dg. Có cùng y kiến như ý kiến đã nêu. 
Đồng ý với kết luận của bảo cáo. Mọi người đẳng 
ÿ cử anh ta. 
đổng p. (dùng phụ sau dg.). (Lối chửi, lối nói) 
lớn tiếng, ra vẻ không coi ai ra gì, nhưng lại chỉ 
ám chỉ vu vơ, không nhằm vào đối tượng cụ thể 
nào. Bë mặt, chti đổng một câu cho đỡ then. 
Không làm gì, suốt ngày nằm nhà nói döng. 
döng lí cv. dëng lý d. Chức danh của người 
điều khiển công việc hành chính, sự vụ của một 
cơ quan cao cấp thời trước. Dông li văn phòng. 
đồng nhung d. (cù). Chỉ huy quân đội. 
đống d. t Khối nhiều vật để chồng chất lên nhau 
ở một chỗ. Đống rơm. Đống sắt vụn. Đồng lửa 
(đống củi đang cháy), Chất đống. 2 Chỗ đất 
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nổi lên cao hơn xung quanh. Vùng này йт 
gò lắm đống. Đống mổi (đồng đất do mối dün 
lên), 3 (kng.). Số lượng được coi là quá nhiều, 
tựa như có thể chất thành đống, Hàng đống công 
việc chưa làm xong. Con đàn cháu đống. 

động; d. 1 Hang rộng ăn sâu vào trong núi 
(thường có cảnh đẹp). № đá või có nhiêu động. 
Cửa động. Động tiên (thường dùng để chỉ nơi 
phong cảnh tuyệt đẹp). 2 Xóm của một số dân 


tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam. Động người ў 


Рао. : 

động; d. (ph.). Cán rộng và không cao lắm, 
thường ở vùng ven biển. Đồng cái. 

động; I dg. i Thay đổi phần nào vị trí trong 
không gian. Gió thổi làm động cành lá. Ngôi 
im, không dâm động. 2 Có vị trí, hình đáng, trạng 
thái hoặc tính chất không ngừng thay đổi theo 
thời gian; trái với fnh. Trạng thái động. Làm 
công tác động (thường phải đi lại). 3 Có những 
biến đổi trạng thái mạnh mẽ (nói vẻ hiện tượng 
thiên nhiên). Trời sắp động. Biển động dữ dội. 
Rừng động gió. Động тої". 4 Có dấu hiệu không 
bình thưởng cho thấy tỉnh hình không yên, cán 
đề phòng. Thấy động tên gian vội bỏ chạy. Đánh 
động*, 5 Cham vào, hoặc nói chung có quan hệ 
tác động trực tiếp. Đừng động đến dây điện, nguy 
hiểm! Rút dây động rừng" (tng.). Nói động đến 
бпр ta. 6 (dùng trước d., trong môt số tő hợp). 
Làm cho hoạt động. Nhà văn động bút. Ngày 
động hái (bắt đầu mùa gặt). 

II k. (dùng đi đôi với jå). (kng.). Từ biểu thị quan 
hệ nguyên nhân - hệ quả, cử mỗi khi có sự việc, 
hiện tượng này (là xảy ra ngay sự việc, hiện tượng 
không hay nói liền sau đó), Người bán tính, động 
hdi đến là gắt. Không бт thì thôi, động дт là 
ốm nặng. Vùng này động mưa là ипе. 

động binh åg. (cù). Huy động quân đội, chuẩn 
bị chiến tranh. 

động сап dg. (id.}. Như động đực. 

động chạm dg. Động đến và có thể làm hại phần 
nào. Không động chạm đến tài sản vắng chủ. 
Chuyện động chạm đến cd nhân. 

động cơ d. 1 Máy biến một dạng папр lượng 
nào đó thành cơ năng, 2 Cái có tác dựng chỉ phối, 
thúc đẩy người ta suy nghĩ và hành động. Việc 
làm có động cơ đúng. Động cơ сі nhân (chỉ vì 
lợi ích cá nhân). 

động cơ diesel cv. động cơ diezen d. Động 
cơ đốt trong mà sự cháy xảy ra trong xilanh khi 
nhiên Hệu phưn vào không khí đã bị đốt nóng 
đến nhiệt độ cao do bị nén bởi pitông, 


động бт 


động cơ điện d. Động cơ biến đối điện năng 
thành cơ năng. 

động cơ đốt ngoài d. Động cơ được cấp nhiệt 
năng từ bên ngoài và sử dụng lại nhiệt năng đó 
để biến thành công cơ học. 

động cơ đốt trong d. Động cơ nhiệt mà quá 
trình đốt cháy nhiên liệu và biến một phần nhiệt 
năng thành công cơ học xảy ra trong cùng một 
khoang của động co. 

động cơ nhiệt d. Động cơ biến đổi nhiệt năng 
thành công cơ học. 

động cơ phản lực d. Động cơ sinh ra lực kéo 
do các đòng phản lực thoát ra khỏi nó. 

động cơ vĩnh cửu d. Máy tưởng tượng, nếu 
được khởi động một lần thì sẽ sinh công mãi mãi 
mà không сап tiêu tốn năng lượng tử bên ngoài, 
động cỡn dg. (Loài thủ) có những động tác biểu 
hiện sinh !í bị kích thích mạnh khi có đòi hỏi vå 
tinh dục. Lon động cồn. Đỏ động còn! (tiếng 
mắng thông tục). 

động dạng dg. Có hành động, hoạt động nào ` 
đó xảy ra khác thường. Mät trận yên ñnh, không 
thấy đối phương động dạng gì. Nếu có động dạng 
thì lên tiếng làm ат hiệu. 

động dao йр. (кпр.; ¡d.). Như dao động. 

động dục åg. (Hiện tượng động vật) ở thời ki 
kích động sinh dục. Bò động dục. 

động dụng åg. (kng.). Хау ra việc gì bất thường. 
Canh gác cấn mật phòng có động dụng gì. 
động đào d. (cũ; vch.). Động có nhiều cây đào; 
chỉ nơi tiên ở, cảnh tiên. Trách ai bít lối động 
đào, Chẳng cho Lưu Nguyễn tim vào Thiên 
Thai (cả.). 

động đất d. Hiện tượng vỏ Trái Đất chuyển 
động, thường gây nứt né, trôi sụt. Trên động đất, 
động đậy dg. (Vật sống) chuyển động một ít, 
thường trong khi bắt buộc phải ở trạng thái yên. 
Ngồi yên không động đậy. Có cải gì động đậy 
trong bụi. 

động địa kinh thiên (cũ; ¡d.),'Như kinh thiên 
động địa. 

động đực dg. (Hiện tượng của động vật cái) ở 
thời ki kích động sinh dục, muốn gån con đực 
để giao phối. Lon nái động đực. 

động hình d. Chuỗi hành động đáp ứng diễn ra 
theo trình tự không đổi, do một hoàn cảnh nhất 
định lặp đi lặp lại nhiều lần mà tạo thành. Đồng 
hình là cơ sở sinh lí của thói quen. 

động học d. Bộ phận của cơ học, bao gồm động 
lực học và tĩnh hoc. 

động hớn dg. Như đóng đực. 









афпо кшп 


động kính d. (hoặc đg.). Bệnh thần kinh gây 

nên những cơn со giật và bất tỉnh, B; động kinh. 

Lên cơn động kinh. 

động lòng dg. 1 Cảm thấy thương xót. Động 

lòng rơi lệ. 2 Cảm thấy bị xúc phạm. Nói có thể 

mà cũng động lòng. 

động lực d. І Năng lượng làm cho máy móc 

chuyển động. Nguồn động lực. 2 Cái thúc ау, 

lâm cho phát triển, Động lực kinh tế, Đấu tranh 

là động lực phải triển. І 

động lực học а. Bộ phận của cơ học nghiên 

cứu chuyển động của các vật thể dưới tác dụng 

của các lực. 

động lượng d. Đại lượng vật lí bằng khối lượng 

của một vật nhân với tốc độ của nó, 

động mạch d. Mạch máu mang máu từ tìm đến 

các bộ phận cơ thể. 

động mạch vành d. Động mạch bao bọc quanh 

tìm cung cấp máu để nuôi cơ tim. Со thổi động 

mạch vành. 

động não dg. Vận dụng nhiều đến trí óc; suy 

nghĩ nhiều và sâu. Chịu khó động não, sẽ tim ra 

biện pháp, 

động năng d. Năng lượng của một vật do 

chuyển động mà có, 

động ngữ d. Tố hop từ có quan hệ chính phụ 

do động từ làm chính tố. “Đang đọc sách " là 

môt động ngũ. 

động phòng I d. (cü; kc.). Phòng riêng của đôi 

vợ chồng mới cưới. 

II dg. (cũ; kc.). Động phòng hoa chúc (nói tắt). 

động phòng hoa chúc (cũ; vch.). (Vợ chồng) 
đầu ăn ở với nhau dëm mới cưới. 

động rổ ар. (thgt). Nổi cơn điên, hoá dại. Ai 

lại động ró mà nói những lời như thế, 

động sản d. Tài sản có thể chuyển dời đi được, 

như tiền của, đổ đạc, quần áo, v.v.; phân biệt 

với bất động sản. : 

động tác d. Sự thay đổi tư thế hoặc vị trí của 

thân thé hoặc bộ phận thân thể, thực hiện một 

cách có ý thức, có mục đích. Động tác thể dục. 

Câu thú làm động tác giá để lừa đối phương. 

động tâm dg. Như động lòng (ng. 1). 

động thai dg. Ó trang thái de доа có thể bị sáy 

thai hoặc đẻ non, Ngā, bi động thai. 

động thái d. Biểu hiện biến đổi của một tính 

trạng theo thời gian, theo sự phát triển. 

động thổ dg. 1 Bát đầu đào xới đất cát buổi đầu 

năm (một nghỉ thức trong nghề nông theo phong 

tục xưa, có ý cầu mong trong nam sẽ được mùa). 

2 Bắt đầu công việc đào móng, бйр nền để khởi 
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công xây dựng một công trinh. 

động tĩnh dg. (hoặc d.). Tiến hành một hoạt 
động nào đó có thể gây ra một biến động, một 
tình hình mà đối phương phải đối phó. Tình hình 
vẫn yên, chưa thấy địch động tĩnh gì. Lắng nghe 
từng động fĩnh để sẵn sàng đối phó. 

động trời I dg. (Thời tiết) chuyển biến xấu sau 
một thời kì nắng lâu. Những ngày động trời. 

П t. &ng.), Có khá năng gây tác động rất lớn, 
Làm những việc động trời. 


` động từ d. Từ chuyên biểu thị hành động, trạng 


thái hay quá trình, thường dùng làm vị ngữ trong 
câu. “Chạy”, “G”, “phát triển ” йди là động từ. 
động tử d. Vật chuyến động trong một máy, 
một hệ thống, v.v. 

động vật d. Sinh vật có cảm giác và tự vận động 
được. Nguoi, thú, chim, sâu bọ đâu là động уй. 
động vật có vú d. x. и, 

động vật có xương sống d. Động vật có cột 
sống nằm đọc thân ở phía lưng, gồm cá, ếch nhái, 
bò sát, chim vả thú, i 

động vật hoc d. Khoa học nghiên cứu về động 
vật. 

động vật không xương sống d. Động vật 
không có cột sống, như sâu bọ, trai ốc, giun sán, 
V.V. 

động våt nguyên sinh d. Động vật đơn bào, 
gồm các loại amib, trùng roi, trùng sốt rét, v.v. 

động viên dg. 1 Chuyển lực lượng vũ trang sang 
trạng thái thời chiến. Ban hành lạnh động viên 
cực bộ. 2 Huy động đến mức tối đa cho phép 
удо một công cuộc chung (thường là để phục vụ 
cho chiến tranh). Động viên sức người sức của 
cho tiên tuyến. 3 Tác động đến tình thần làm cho 
phẩn khởi vươn lên må tích cực hoạt động. Xhen 
thưởng để động viên. Động viên nhau làm tròn 
nhiệm vụ. Các hình thức động viên, 

бр, d. (củ; ій). Nhw mỡ (ng. 2). Thằng đốp. 
Me dóp. Е 

ёр, I t. Từ mô phỏng tiếng to và giòn, đanh, 
như tiếng bật nó mạnh. NZ đánh 4др. Đốp một 
tiếng, cái chai vỡ. // Láy: đâm döp (у liên tiếp). 
П dg. (thgt.), Nói nặng lời thẳng vào mặt, không 
chút kiêng nể; như bóp, (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Vừa thấy mặt đã nói đổp luôn mấy câu. Không 
vừa ў là đốp lại ngay. 

đốp chát dg. Như bốp chá: (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Hê trái ý là đốp chát lại ngay. Phê bình 
đốp chải. 

độp I t. Từ mô phỏng tiếng trầm và gọn như 
tiếng vật nặng, nhỏ và hơi mềm rơi mạnh xuống 
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` đất, Quả đì roi đập xuống gốc cây. // Láy: dim 
độp (ý liên tiếp). 

П dg. (thgt.). Như адр, (ng. ID. Hdi dóp ngay 
тб! câu. 

độp một cái (kng.). Hết sức bất ngờ, đột nhiên; 
đùng một cái. 

đốt, d. 1 Khúc giống nhau của cơ thể một số 
động vật, thực vật. Giun đất có thân gồm nhiễu 
đốt. Nhện là một động vật ngành chân đốt, Đốt 
tre. Mia sâu cỏ đốt, nhà dột có nơi (tng.). 2 Phân 
giống nhau của một số bộ phận trong cơ thể. 
Đất xương. Đối ngón tay. 3 (kng.). Từ dùng để 
đếm số người trong gia đình, như con cải, anh 
em. Anh em được mấy đối? Chị ấy bd mất hai 
đốt con. 

đốt; dg. 1 (Côn trùng) dùng vỏi hoặc ngòi đâm 
vào da người hoặc động vật, gây ngứa, đau. Ong 
đốt. Bị muỗi đốt. ôm đốt (làm ngửa nhỏi tựa 
như bị con gì đốt). 2 (kng.). Nói chua сау hay 
mia mai châm chọc, nhằm làm cho đau đớn, khó 
chịu. Đối cho mấy câu rất cay. 

đốt; dg. 1 Làm cho cháy, Đốt duóc di tìm. Dót 
pháo. Рб? lò (đốt lửa lò). Làm nghệ đốt than 
(đốt củi để lấy than). Nẵng như thiêu như đốt. 
2 (рћ.). Cứu (một phương pháp chữa bệnh theo 
đông у), Thầy đối. 

đốt cháy giai đoạn Bỏ qua hoặc rút ngắn quá 
mức một số khâu cần thiết trong quá trình tiến 
hảnh một công việc Bi (đùng để phê phán tư 
tưởng, tác phong nóng vội). 

đốt sống d, Đất Xương của cột sống. 

đột, r dg. 1 Làm thủng 18 bằng khuôn với lực ép 
mạnh và nhanh. Đó /ấ. Máy đột. 2 Кли từng 
mũi một và có lại mũi, Đột tà до. Khâu đội, 

II d. Dụng cụ dùng để đột 18, 

đột; I dg. (kng; id.). Đánh địch mạnh và hoàn 
toàn bất ngờ. Biệt kích đột vào xóm. 

П p. (id.; thường dùng phụ trước dg.). Một cách 
tự nhiên và hoàn toàn bất ngờ, bỗng. Đó: ndy ra 
môt y nghĩ 0 quặc. 

đột biến I dg. (hoặc t., hoặc d.). Biến đổi đột 
ngột, thường bằng những bước nhảy vọt, làm 
cho sự vật chuyển hẳn từ trạng thái này sang 
trạng thải khác. Dó; phó với tình hình độ! biến. 
Bước phải triển đột biển. Những đột biến không 
hưởng được. 

П d. (hoặc đg.). (chm.). Sự thay đổi đột ngột 
йа một tính trạng ở cá thể sinh vật do thay đổi 
sấu trúc di truyền, Gây đột biển để tạo giống 
HƠI. 


lột khởi dg. Nổi lên thỉnh ]ình, Một day пш 


đỡ 


cao đột khởi lên giữa vùng đồng bằng. 

đột kích dg. 1 Đánh thủng, đánh vỡ bằng binh 
lực, hoả lực một cách mau lẹ, bất ngờ, Đó; 
kích vào dán địch. Cuộc đột kích bång máy 
bay. 2 (kng.). Tiến hành một hoạt động nảo đó 
một cách không có dự định từ trước, thường là 
trong thời gian ngán. Кіби tra đột kích. 

đột ngột t. (thường dùng phụ cho đg.). Rất bất 
ngờ, không có một dấu hiệu gì báo trước. Câu 
hỏi đột ngột làm nó lúng túng, Trời đột ngột 
chuyển lạnh. 

đột nhập dg. Bất ngờ tiến vào trong (thường 
nói về lực lượng vũ trang). Du kich đột nhập 
thị trân. Qua vết thương, vi trùng đột nhập vào 
cơ thể 





quang đăng, đột nhiên đổ mua. 
đột phá dg. Chọc thủng, phá vỡ một số đoạn 
trong hệ thống phòng ngự của đối phương để 
mở đường tiến quân, Đó phá phòng tuyển địch. 
đột phá khẩu d. Chỗ tuyến phòng ngự của đối 
phương bị chọc thủng; cửa mở, Đội xưng kích 
băng mình qua đột phá khẩu. Mở đội phá khẩu. 
đột quy. 4а. Đột nhiên bất tỉnh nhân sự hoặc 
méo mồm, liệt nửa người, thường do chảy máu 
não hoặc tắc động mạch não, 

đột rập dg. Tạo ra sản phẩm hàng loạt bằng 
khuôn với lực ép mạnh và nhanh. Sản xuất đồ 
nhôm bằng công nghệ đột ráp. 

đột tử dg, Chết đột ngột (trong tỉnh hình bệnh 
tật và sức khoẻ trước đó không có dấu hiệu gì 
bảo trước). Độf а} vì tai nạn. Bệnh nhân bị cơn 
піді máu cơ tim gây đột hb. 

đột xuất t. 1 Đặc biệt và bất ngờ, không có trong 
dự định từ trước. Có việc đột xuất, phải làm đêm. 
Đối phó với tình hình đột xuất. 2 Nổi bật, trội 
hẳn lên ngoài dự tính. Tiển bộ đột xuất. Những 
thành tích đột xuất, 

dot. (hoặc p.). (thường dùng phụ sau t.). Có cảm 
giác như cứng ra, mất hẳn khả năng cử động, 
Tay mỗi дий, до ra hỏi lâu. Ngồi thắng do như 
pho tượng. Cổ ngay de, không cúi xuống được. 

đỡ t. Cứng ra nhự không còn cảm giác, không 
còn cử động được. Lani quá, hai tay cứng đè: 
Mắt đờ ra vì buẩn ngủ, 

dë dàn t. Ó trạng thải như mất hết khá năng 
phản ứng với các kích thích bên ngoài. Đổi mắt 
đò dán vì thiếu ngủ. Dó dän nhu người mất hôn. 
đỡ I đg, 1 Giữ ở phía dưới cho khỏi rơi, khỏi 


dö dàn 


ngã. Trẻ тої tập di, phải có người đồ: Dö người 
бт ngồi dậy. Cột nhà đỡ lấy mái. Giá đề. 2 Đưa 
tay đón nhận cái được trân trọng hoặc vật ning 
ở người khác. Hai tay đỡ lấy tặng pham, Chạy 
ra đỡ cái túi cho mẹ. 3 (kng.). Đỡ dë (nói tắt). 
Bác sĩ dá đỡ cho chị ta. Bà da. 4 Đón để ngăn 
lại cái có thể gây tổn thương, tổn thất cho minh. 
Dëóqud dám. Gidi đỡ bóng. Làm bia đỡ đạn (b.). 
Đỡ đòn. 5 Giúp phân nào để giảm bớt khó khăn, 


lúng túng. Dë việc cho bố mẹ. Dë cho một tay. ` 


Nghỉ một lúc, để tôi làm đỡ cho. Nói đỡ lời "người 
khác. 6 Giảm nhẹ, bớt di phán nào sự đau đớn, 
khó khăn, lúng túng. Ал vài miếng cho đỡ đói. 
Bệnh chưa đỡ chút nào. Đỡ một khoản chỉ tiêu. 
Sức khoẻ сб đồ hơn trước. 

H p. (рћ.), (dùng phụ sau dg.). Tạm, trong khi 
không có cách nào hơn. Ó đỡ nhà người quen 
vài hôm, Không có dao tốt, dùng đỡ con dao 
này cũng được. 

đỡ dan dg. Giúp đỡ phán nào trong sinh hoạt. 
Đi làm để đỡ dán cho gia đình. Don đẹp đỡ dán 
cha mẹ. 

đỡ đầu dg. 1 Nhận trách nhiệm quan tâm, giúp 
đỡ nhằm báo đảm cuộc sống hay sự phát triển 
bình thưởng. Nhân đỡ đâu trẻ må côi, Tổ lš thuật 
nóng nghiệp được nhà máy đỡ đầu. 2 (dùng phụ 
sau d., hạn chế trong một vải tổ hợp). Nhận trách 
nhiệm hướng dẫn một tín đồ Công giáo khi nhập 
đạo (từ dùng trong Công giáo). Cha đỡ ddu*. 
Mẹ 25 đầu, 

đã dë dg. Giúp đỡ việc sinh đẻ, khí cái thai lọt 
lòng. Làm nghệ dò đã. 

đỡ vực dg. (id.). Như đỡ đẩn. 

dó t. (kng.). Có cảm giác như bị cứng lưỡi lại, 
không nói được. Đưới li ngồi дб ra, Рӯ họng, 
không cãi vào đâu được. 

dg dg. Giao cho sử dụng (bất động sản) một thời 
gian để vay tiền, nếu không trả được đúng han 
thì chịu mất (một hình thức bán ruộn g đất trong 
xã hội сй). Do ruộng cho địa chủ. Ó đợ*. 

đời d. 1 Khoảng thời gian sống của một sinh 
vật. Già nứa đời người. Cuộc đời con tằm. Mới 
hai mươi tuổi đời. Nhỏ đời (nhớ suối đời). 2 Cuộc 
sống, sự sống của con người. Yêu đời. Sự đổi 
đời, 3 Xã hội loài người, thế gian. Sinh ra ở đội, 
Sống trên đời. Chết rồi mà tiếng còn để đời (để 
trên đời). Chuyện ngược đời (trái lë thường ở đời). 
4 (kết hợp hạn chế). Từ dùng trong Công giáo, 
đối lập với đạo, để gọi chung những người không 
theo Công giáo hoặc những việc ngoài đạo. Bén 
đạo, bên đời. Việc đời, việc đạo. 5 Khoảng thời 
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gian dài không xác định trong thời gian tón tại 
nói chung của loài người. Chuyện đời xua. Để 
lại cho đời sau. 6 Lớp người sống thành những 
thế hệ kế tiếp nhau. Đởi này sang đời khác. Hết 
đời cha đến đời соп. Аі giàu ba họ, ai khó ba 
đời (tng.). 7 Thời gian giữ ngôi vua; triêu đại, 
Đời nhà Lí. Đời vua Lê Thánh Tông. 8 Khoảng 
thời gian hoạt động của con người trong một lĩnh 
vực nhất định. Đời làm báo, Đời học sinh. 9 (kết 
hợp hạn chế, dùng trước chồng, vợ). Lần kết hôn 
(với người mà nay đã bỏ hoặc đã chết). Ра тб. 
đời chồng. Đời vợ trước không có con. 10 (kng.). 
Khoảng thời gian sản xuất, dùng để chỉ kiểu, loại 
máy móc được sản xuất ở một giai đoạn, một 
thời điểm, đánh dấu một tiến bộ kĩ thuật nhất 
định. Xe đời 82 (kiểu хе ra đời lån đầu tiên vào 
năm 1982), Máy đời mới nhất. 

đời đời d. Đời này tiếp đến đời khác; mãi mãi. 
Tình hữu nghị đời đời bén vững. 

đời kiếp d. (kng.; id.). Như đời thug. 

đời mới d. (kng.). (Máy móc) thể hệ mới nhất, 
thường được cải tiến hiện đại hơn. Máy lạnh đời 
mới. Xe ó tô đời mới. 

đời nào Tổ hợp dùng để phủ định dứt khoát điều 
mà người đối thoại cỏ vë nửa tin nửa про, và 
khẳng định là không thể xảy ra được vi vô lí; 
không bao giờ... đâu. Đời nào nó lại chịu bó tay, 
đời sống d. 1 Toản bộ nói chung những hiện 
tượng diễn ra ở cơ thể sinh vật trong suốt khoảng 
thời gian sống (nói tổng quát). Dó sống cây lúa. 
2 Toàn bộ nói chung những hoạt động trong một 
lĩnh vực nào đó của con người, của xã hội. Đởi 
sống riêng. Đời sống tỉnh thân. Đời sống văn 
hoá. 3 Toàn bộ nói chung những điều kiện sinh 
hoạt của con người, của xã hội. Đời sống có 
nhiễu khó khăn, Đời sống công nhắn. Những 
vấn đê đời sống. 4 Lối sống chung của một tập 
thể, một xã hội. Đời sóng xa hoa của vua chúa, 
Đời sống mới, 

đời thủa (ph.). x. 207 thud. 

đời thuở d. (kng.). Thời không xác định rõ, 
nhưng xa lắm trong quá khứ, hoặc đôi khi trong 
tương lai. Chuyện từ đời thuở nào. 

đời thuở nhà ai (kng.; dùng ở đầu саш). Tổ hợp 
biểu thị ý ngạc nhiên, hàm у chẽ trách về điều 
cho là trái với lẽ thường ở đời, Đời thuở nhà ai, 
con lại măng bố. 

đời thường t. (kng.). Thuộc về cuộc sống hàng 
ngày, bình thường, không có gì khác thường hoặc 
phi thường, Sinh hoạt đời thường. Hết mơ mộng, 
trở lại với đời thường, 
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đôi d..1 Phần của bé mặt Trái Đất phân chia bởi 
hai vòng vĩ tuyến chọn lựa, Bê mặt Trái Đất được 
phân thành năm đới. 2 РФ địa lí (nói tắt). 3 Dói 
địa chất (nói tất). 

đôi cầu d. Phần mặt câu nằm giữa hai mặt phẳng 
cắt song song với nhau. 

đới địa chất d. Đơn vị địa tắng ứng với thời 
gian sinh tổn của một loài sinh vật nhất định. 
đới địa lí cv. đới địa lý d. Dài đất và biển chạy 
vòng quanh Trái Đất theo hướng vĩ tuyến, được 
quy định chủ yếu bởi lượng nhiệt nhận được của 
Mặt Trời và độ ẩm, có những đặc điểm địa lí 
hoặc khí hậu tương đối đồng nhất. 

đợi dg. Chờ ai hoặc cái gì mà biết hoặc tin là sẽ 
tới, sẽ có, sẽ xảy ta. Đến chỗ hen đợi пий yêu. 
Doi cho ngớt тип, 

đợi chờ dg. Như chờ đội. 

dom, 1 d. Đỏ đan bằng tre đặt ở chỗ nước chảy 
để đón bắt cá, 

H dg. 1 Dùng dom hoặc lờ để bắt cá. Đặt lở dom 
cả. 2 (рӯ; kng.). Bố trí sẵn để lừa bắt hoặc để 
đón đánh. Dom chim. Phục sẵn bên đường để 
đơm toán lính địch. 

dom, dg. Nảy sinh ra từ trong cơ thể thực vật; 
nhu đêm (ng. 6; có sắc thái ph.). Dom hoa kết 
trải. Cây dā дот lá поп. 

бст, dg. Cho thức ăn vào vật đựng. Dom một 
bát đây. Dom xôi ra đĩa. 

Чат, dg. Khâu cho bộ phận phụ (như khuy, dải, 
v.v.) dinh liền vào quân áo. Dom khuy. 

dom đặt dg. Вја chuyện về người khác với dụng 
ý xấu (nói khái quát). Dom đặt đủ điều. 

бот đó ngọn tre Ví làm một việc hoàn toàn 
không thục té, chỉ tốn công vô ích, 

đờm d, Chất nước nhờn có lẫn tạp chất đo khí 
quản và phối bị bệnh thải ra. Клас đờm. Người 
bệnh ho ra đờm có dính máu. 

đơn; d. Cây cùng họ với cà phê, hoa thường có 
ống đải, mọc thành cụm ở đầu cảnh, một số loài 
được trồng làm cảnh vì có hoa đẹp. 

đơn; d. Cây có nhiều loài khác nhan, thưởng là 
cây to hay cây nhỡ, một số có thể dùng để chữa 
bệnh đơn. 

đơn; d. Bệnh nổi mẩn ngứa ngoài da (thường 
chỉ bệnh nối mày day). № đơn. 

đơn, d. (ph.). Bệnh chân voi. 

don, d. 1 Bản yêu cầu về việc riêng trình bày 
chính thức với tổ chức hoặc người có thẩm quyền. 
Đơn xin việc. Đệ đơn kiên. Viết đơn tình nguyện. 
2 (thường nói đơn đặt hàng). Bản kë những hàng 
cán mua, gửi chính thức cho nơi bán. Thanh toán 


đơn giản hoá 


theo đơn đặt hàng. 3 Bản kê thuốc trị bệnh, 
thường có hướng dẫn cách sử dụng. Thầy thước 
cho đơn. Đơn thuốc. 

đơn, t. 1 Có cấu tạo chỉ gồm một thành phần. 
Chăn đơn (phân biệt với chăn có bông). Ха дот” 
(phân biệt với ха kép). Đánh дот". 2 (kết hợp 
hạn chế). (Cảnh gia đình) quá ít người. Nhà đơn 
người. 

đơn âm t. (сё). Đơn tiết. 

đơn bạc t. (id.). 1 Mỏng manh, ít òi. Cái phúc 
nhà ấy đơn bạc. 2 Không nhớ ơn nghĩa, không 
giữ được tình nghĩa trọn vẹn. л ở đơn bạc. 
đơn bản vị t. (Chế độ tiền të) chỉ lấy một hàng 
hoá tiển tệ (vàng hay bạc) làm vật ngang giá 
chung. 

đơn bào t, (Sinh vật) có cơ thể chỉ gồm một tế 
bào. 

đơn bội t. Chỉ có một nửa số nhiễm sắc thể của 
những tế bảo cơ thể bình thường. 

đơn ca dg. Hát một người (một hình thức biểu 
diễn nghệ thuật), Diễn viên don ca. 

đơn chất d. Chất tạo thành chỉ bởi một nguyên 
tố. Sắt là một đơn chất, 

đơn chiếc t. 1 Chỉ có một minh, không có đôi, 
Sống đơn chiếc. 2 (Cảnh gia đình) có rất it người, 
không có ai để nương tựa, giúp đỡ nhau. Cảnh 
nhà đơn chiếc. 

đơn côi t. Đơn độc, côi cüt, không có người để 
nương tựa, bầu bạn. Tình người giúp cho trẻ mổ 
côi bớt don côi. Cuộc sống don côi. 

đơn cử đg. Nêu riêng ra một vài việc làm dẫn 
chứng. Đơn cử một vài thí dụ. 

đơn điệu t. 1 Chỉ có một điệu, một giọng lặp đi 
lặp lại, nghe không hay, không hấp dẫn, Bdn 
nhạc don điệu. Tiếng hát nghe đơn điệu quá. 
2 Ít thay đối, lập đi lặp lại cùng một kiểu, gây 
cảm giác buồn chán. Động tác đơn điệu. Cuộc 
sống đơn điệu, 

đơn độc t. Chỉ có một minh, không cùng với 
người khác, cái khác. Sóng đơn độc, không có 
bạn bà. Chí áp dụng đơn độc một biện pháp Кї 
thuật. : 

đơn giá d. Giá quy định cho một dem vi công 
việc hoặc sản phẩm. 

đơn giản Е t. Không có nhiều thành phần hoặc 
nhiều mật, không phức tạp, rắc tối. Phép tinh 
đơn giản, Vấn để không thể giải quyết một cách 
don giản. 

П dg. (kết hợp hạn chế). Như đơn gián hoá. Đơn 
giản tổ chức cho đỡ công kênh. 

đơn giản hoá dg. Làm cho trở nên đơn giản. 





đơn lập 


Роп giản hod vấn dë. 

đơn lập t. (Ngôn ngữ) có quan hệ giữa các từ 
được biếu thị không phải bằng các phụ tố chứa 
trong bản thân từ, mà bằng những phương tiện 
nằm ngoài бї, như trật tự từ, hư tir, Tiếng Việt là 
một ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập. 

đơn 161. 1 Riêng lẻ, không phổ biến, Мйне hiện 
tượng đơn lá. Hành động cá nhân đơn lẻ, Т img 
cuốn sách đơn lẻ, 2 Lê loi, đơn chiếc. Cùng cảnh 
don lẻ. Họ đã nën đôi Ма, không còn đơn lẻ nữa. 
đơn nguyên; d. Đơn vị của ngôi nhà ở nhiều 
tång, gồm nhiều căn hộ liên với nhau, thưởng sử 
dụng chung một cầu thang. Мебї nhà cao táng 
có hai don nguyên. 

đơn nguyên; d, x. don tz, 

đơn nhất t, 1 (id.). Có cấu tạo chỉ gồm có một 
thành phần. 2 Có tính chất riêng lẻ, xác định trong 
không gian và thời gian; trái với phố biển. Quan 
hệ giữa cái don nhất và cải phổ biển, 

đơn phương t. Có tính chất của riêng một bên, 
không có sự thoả thuận hoặc sự tham gia của 
bên kia, phân biệt với song phương, Đơn phương 
rút quán. 

đơn sai t. (cũ). Không giữ đúng như lời, thiếu 
trung thực. Ăn nói đơn sai. 

đơn sắc t. (Ánh sáng hay bức xa) chỉ có một 
màu xác định. Ảnh sảng don sắc. 

đơn sơ t. Đơn giản và sơ sài. Nhà của don sơ. 
Вибі 12 tổ chức quá đơn so: 

đơn thuần t. Hoản toàn chỉ có một mặt nào đó. 
Quan điểm kinh doanh don thuần. 

đơn thức d. Biểu thức đại số chỉ chứa phép nhân 
và phép luỹ thừa đối với các chữ. бад là don 
thức. (х + у)? không phải là đơn thức. 

đơn thương độc mã Chỉ có một ngọn giáo, một 
con ngựa; ví tỉnh thế phải làm việc hoặc đấu tranh 
đơn độc, không có ai giúp sức. Chiến đấu don 
thương độc та, 

đơn tiết t. 1 (Từ) chỉ gồm một âm tiết. “Nhà”, 
“di”, "vi" là những từ don tiết. 2 (Ngôn ngữ) có 
hầu hết hoặc phần rất lớn từ là đơn tiết, 

đơn tinh thể d, Khối chất rắn có cấu trúc tỉnh 
thể đồng nhất trên toàn bộ. | 

đơn tinh t. (Hoa) chỉ có nhị đực mà không có 
nhi cái hay ngược lại. 


đơn trị t. (Нат số) có đặc điểm là tương ứng ˆ 


với mỗi giá trị của bién số chỉ nhận một giá trị 
duy nhất. Hàm số đơn trị. 

đơn từ d. Đơn yêu cầu (nói khái quát). Gidi quyết 
các đơn từ khiếu nại. 

đơn tử d. Yếu tố giản đơn nhất của sự vật, không 
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thé phân chia được nữa, theo triết hoc duy tâm. 

đơn tử diệp d. х. một lå mắm. 

đơn vị t. 1 Yếu tố mà tập hợp làm thành một 
chỉnh thể, nói trong mối quan hệ với chỉnh thể 
ấy. Đơn vị từ vựng của ngôn ngữ. 2 Vật riêng lẻ 
coi như không có gì khác những vật riêng lẻ khác, 
trong một tập hợp gồm những vật cùng loại, dùng 
để đếm, để tính toán, Tính giá thành mỗi don vị 
sản phẩm. 3 Don vị đo lường (nói tát). Don vị 


` độ dài là mét, 4 Tổ chức bộ phận trong một hệ 


thống tổ chức nào бб. Ха là đơn vị hành chỉnh 
cơ sở. 5 Bộ phận lực lượng vũ trang được biên 
chế theo quy định. Don vị phỏng không. Chiến 
Sĩ cùng một đơn vị. 

đơn vị đo lường d. Đại lượng chọn làm chuẩn, 
mang tri số 1, để so sánh sau khi đo các đại lượng 
cùng loại. Don vị đo lường hợp pháp (dùng thống 
nhất trong cả nước, theo quy định của nhà nước). 
đơn vị học trình d. х. học trinh. 

đơn vị tiễn tệ а, Đồng tiền của một nước do 
nhà nước đặt tên gọi và có thể quy định cho nó 
một trọng lượng kim loại quý (vàng hay bạc) 
nhất định làm tiêu chuẩn đo lường (tiêu chuẩn 
giá cả). 

dön (ph.). x. đàn, 

đớn, t. (Thóc, gạo) bị gãy, vỡ nhiều khi рій hoặc 
xay. Gạo đón. Thóc xay bị đón nát. 

đớn; t. (id.). Rất hèn, đáng khinh, 

đớn đau t. Như đau đón. 

đón hèn t. Hèn đến mức tỏ ra không có chút 
bản lĩnh, rất đáng khinh. Те cách đớn hèn. 

dóp dg. Há miệng ngoạm nhanh lấy. Cá dåp 
mới. Bi chó др vào chân. 

dót t. (thường dùng trong tổ hợp nói 4). (Cách 
nói) không binh thường, không phát âm được 
một số âm do lưỡi bị tật. Có đát nói dót từ nh. 
đợt d. 1 Phản nhô ra hoặc nổi lên ít nhiều đều 
đạn giữa các phần khác kế tiếp nhau. Sóng dâng 
hết đợt này sang dot khác. Núi xếp thành nhiều 
đợt. 2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị hiện tượng 
hoặc sự việc diễn ra thành những: lượt kế tiếp 
nhau một cách ít nhiều đều đặn. Giữa hai dot 
gió mùa. Đợt nghĩa vụ quân sự. 

ĐT (Só) điện thoại, viết tắt. 

đu I 4g. Di động thân thể lơ lửng trong khoảng 
không, chỉ với điểm tựa ở bàn tay, Nắm lấy cành 
cây du lên. Chống tay lên miệng hổ đu người 
xuống. 

H d. Đồ chơi gồm một thanh ngang treo bằng 
hai sợi dây để người đứng lên nhún cho dua đi 
đưa lại. Đảnh du*. Chơi ди. 
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đu bay d. Tiết mục xiếc biểu diễn nhào lộn trên 
không giữa khoảng cách hai dàn đu (một đu cái 
và một đu con) đặt ở hai bên sân khấu, cao sát 
vòm rạp. Biểu diễn du bay, 

đu đủ d. Cây thân cột, cuống lá đài, rỗng, hoa 
đực hoa cái riêng gốc, quá dùng để ăn hoặc để 
lấy nhựa làm thuốc. | 

du đủ tia d. (ph.). Thâu dán. 

du dua dg. Đưa qua dua lại một cách nhẹ nhàng, 
lơ lửng. Chiếc nói du đưa. Quả budi du đưa 
trước gió. 

đu quay d. Đồ chơi gồm một giàn các thanh vật 
liệu cứng đan chéo nhau qua một tâm, đầu cé 
gắn chỗ ngồi, quay quanh một trục. Ngồi đu 
quay. Chơi ẩu quay. 

“đu-ra” x. dura. 

ай đà đủ dë t. x. dù do (láy). 

đù đờ t. Có vẻ chậm chap, không tính nhanh 
trong hành động. Làm dù dò thế thì bao giờ xong. 
il Láy: dù đã đủ đờ (ý mức độ nhiễu). 

đù mẹ Biến âm của du mẹ (tiếng chin tục tĩu), 
đủ t, (hay dg.). 1 Có số lượng hoặc mức độ đáp 
їйїр được yêu cầu, không ít hơn, cũng không 
nhiều hơn. Trá dú tiền. Đủ sức làm. Nói vừa đủ 
nghe. Làm đủ ăn. 2 Có tất cả trong phạm vi có 
thể có, không thiếu. Khách đã đến đủ. Hàng có 
đủ kiểu, đủ loại. Hach sách đủ điêu. Tháng âm 
lịch dú (có 30 ngày). 

đủ lông đủ cánh t. (kng.). Khôn lớn, trưởng 
thành, đủ sức lực và khả năng tự lo liệu. 

dú dg. (thợt.; id.}. Đùa giỡn thô lỗ, 

dú đa dú dån t. x. dú đơn (láy). 

dú đớn dg. (kng.). Büa сої không đứng đắn, 
thường giữa nam và nữ. // Láy: dú đa dú đón (ý 
mức độ nhiều). 

dú mỡ dg. (thạt.). Như rứng mỡ. 

đụ dg. (ph.; thgt.). Giao cấu (chỉ nói về người). 
đụ mẹ (ph.). Tiếng chửi tục tiu. 

đua; dg. 1 Tìm cách giành nhau phần thắng trong 
cuộc thi có nhiễu người tham gia, Dua xe đạp. 
Trường đua ngựa. Đua sức, dua tài. Chạy dua 
với thời gian (b.). 2 Làm theo nhau, không ai 
chịu kém аі. Đua nhau ăn diện. 

đua; dg. Cho chòi ra ngoài. Đưa thêm một 
mái váy. 

đua chen 40. Tìm cách giảnh với nhau phần 
được, phần hơn trong những hoạt động có rất 
đông người tham gia. Dua chen với đời. 

đua đòi йр. 1 Bắt chước trong việc phô trương 
về hình thức, không muốn thua kém ai. Dua đòi 
än mặc. Đua đòi chúng bạn mà sinh ht. 2 (14). 


đục 


Theo cho kịp, không chịu để thua kém. Cũng 
phải dua đòi với các tổ bạn. 

đua tranh ág. Ra sức trổ tải để giành phần hơn, 
phần thắng, Cuộc dua ranh. 

đùa; dg. Làm hoặc nói điều gi để cho vui, không 
phải là thật, Nói mửa đùa nửa thật. Không phải 
chuyện đùa. 

đùa; dg, 1 Làm cho xảo trộn lên. Dùng cão có 
đùa зис bùn ở ruộng bèo. Bón xong, đùa qua 
cho phân trộn đều với đất. 2 Làm cho những vật 
ròi dồn về một phia. Khod nước đùa bèo. Gió 
đùa lá khô vào một góc sân. 

đùa bön dg. Đùa уш một cách không nghiêm 
chỉnh (nói khái quát). Tính hay đùa bón. Giọng 
đùa bón. 

đùa сої dg, Đùa trêu một cách không nghiệm 
chỉnh, không đứng đắn (nói khát quát). Buóng/Z 
lời đùa cot. 

đùa giữn đg. (ph.). Đùa chơi cho vai (nói khái 
quát). Рат trẻ đùa giõn trước sân. 

đùa nghịch йр. Như chơi đùa. Trẻ con đùa 
nghịch suốt ngày. 

đùa với lửa Như chơi với lửa. 

đũa d. 1 Dó dùng để và cơm và gắp thức ăn, 
hình que tròn và nhẫn, ghép thành từng đồi. So 
đùa. Gắp một дда rau, 2 (kng.). Nan hoa. Эда 
xe đạp. 

đũa bếp d. (ph.). Düa cả. 

đũa cả d. Đũa to và dẹp, dùng để xởi сот hoặc 
để nấu nướng trong bếp. 

đũa mốc chòl mâm son Ví trường hợp thân 
phận Һёп kém mà muốn vươn lên địa vị cao sang 
(hàm y coi khinh). 

đúc dg. 1 Chế tạo bằng cách đổ chất nóng chảy 
hoặc vật liệu lồng vào khuôn, rồi để cho rắn cứng 
lại. Đúc chuông đồng. Đúc tượng thạch cao. 
Bêtâng đúc sẵn. Giống nhau như đúc. 2 (kết hợp 
hạn chế). Nấu cho cô đặc lại. Đúc hai nước thuốc 
làm một. 3 Tạo ra trên cơ sở chọn lọc và kết hợp 
thành khối chặt chẽ những phần tinh tuy nhất. 
Рис thành lí luận. Kinh nghiệm của bao đời được 
đúc lại trong tục ngũ, ngan ngữ. 

đúc kết đg. Tổng hợp những điều chỉ tiết có 
tính chất chung nhất, trinh bảy thành những điều 
khái quát. Kinh nghiệm đã được đúc kết thành 
li luận. 

đúc rút dg. Chọn rút ra từ nhiều yếu tố cái nội 
dung trọng yếu và tập hợp lại. Đúc rút kinh 
nghiệm. Bài học đúc rút được từ cuộc sống. 
đục: I d. Dụng cụ gồm một thanh thép, đầu có 
lưỡi sắc, và một chuôi cảm, dùng để tạo thành 





























duc 


những chỗ lõm hoặc những lỗ trên các vật rắn 
như gỗ, đá, kim loại. 

П dg. 1 Tạo thành những chỗ lõm hoặc những 
lỗ trên các vật rắn như gỗ, đá, kim loại bằng 
tác dụng của sức đập trên cái đục. Рис 4а. 
Рис mộng bản. Рис tượng. 2 (Sâu mọt) làm 
cho rỗng bên trong bằng cách ăn dán. Sdu đực 
thân lúa. Tấm gỗ bị mối đục ruỗng. 3 (id.). Như 
đục khoét (ng. 2). 

đục; t. 1 Có nhiều gon nhỏ уйп lên làm cho mờ, 
không trong suốt. Aước đạc. Mặt thuỷ tinh hơi 
đục. Đục thuỷ tỉnh thể (tình trạng thuỷ tính thể 
bị mất tính trong sáng, làm suy giảm thị lực), 
Chết trong hơn sống đục (b.). 2 (Âm thanh) trầm 
và папр, không thanh, không trong trẻo. Giọng 
дис. // Láy: dùng đục (ý mức độ it). 

đục khoét ág. 1 Làm cho ruỗng nát, hư hỏng, 
Vi trùng lao đục khoét lá phổi. 2 Bòn rút của 
cải, dựa vào quyền thế của minh. Рис khoét của 
dán. 

đục ngầu t. Rất đục, nối rõ lên nhiều gon vån. 
Nuóc sông đục ngẫu. Đôi mdt đực ngáu vì giản 
ай. 

đục nước béo cỏ Vi tình thế lộn хёп chỉ có lợi 
cho bọn đầu cơ trục lợi. 

duënh đoàng t. (id.). Chẳng chủ y đến việc ві; 
hơi đoảng. Соп người duénh doàng, nói trước 
quên sau. 

đuểnh đoảng х. đếnh đoảng. 

dui t. (ph.). Mù. Gid dui giá điếc*. 

dui đèn d. Bộ phận để рі? chặt bóng đèn điện 
và bảo dám việc tiếp điện cho đèn. 

dul mù t. Mù (nói khái quát). 

đùi d. 1 Phần của chỉ dưới từ háng đến đầu gối. 
2 Юй của gà, vịt đã giết thịt. 3 Bộ phận xe đạp 
nối bản đạp với trục giữa. 

đũi, d. 1 Tơ thô kéo bằng tơ gốc và áo nhộng. 
Kéo йд. 2 Hàng dệt bằng đũi. Quản đãi, 

dül; d. Giá có nhiều tång, thường dùng để đặt 
nong lên trên. Әйї йт này có tắm nong. 
“đum-đum” x. đạn dumdum. 

dùm I åg. Bọc tạm và buộc túm lại. Dùm xi 
bằng lá chuối. Lá lành đùm lá rách (tng.). 

па. Bọc nhỏ được buộc túm lại. Mót dùm сот 
nếp. 

dùm bọc dg. Giúp đỡ và che chớ với tất cả tinh 
thương. Dùm bọc nhau trong cơn hoạn пап. 
dùm túm йр. (kng.). Gói, bọc lại một cách 
không gọn gång. Vội quá, chỉ kip дит tüm một 
й дийп áo mang theo. 

đumđum x. đạn dumdum. 
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dun, dg. Đẩy cho di chuyển (thường nói về xe 
cộ). Dun xe bò, Làm việc dun than (đun goòng 
chớ than) £ mó, 

đun; dg, 1 Đưa từ bên ngoài vào bếp lửa, đốt để 
nấu nướng, Dun củi vào bếp. 2 Làm cho nóng, 
cho sôi, bằng lửa, điện. Dun nước. Dun than (dun 
bằng than). Dun bép điện. 

dun đẩy dg. Đẩy qua đẩy lại cho nhau, không 
muốn nhận về mình, 7»ấy việc khó, dun đẩy cho 
người khác. 

đun nấu dg. Dun bếp để nấu nướng (nói khái 
quát), 

dün dg. 1 Đẩy hoặc bị đẩy từ bên trong, bên 
dưới cho hiện ra. Đất do giun và mối dùn lên. 
Máy từ chân trời dùn lên đen nghị. 2 (kng,), 
Đẩy cho người khác, do ngai mà không muốn 
nhận về mình. Việc dë thì tranh 14у, việc khó thì 
dùn cho người, Dùn việc. 

dün đẩy dg. (kng.). Dün cho người khác, không 
muốn nhận về minh. Gặp việc khó là dim dây. 
Dün 22у nhau không ai chịu làm. 

dun d. Khối vật rời được chất cao lên. Dun cát. 
То như cái dun ға. Một dun khỏi bóc lên. 

dung đưa dg. Chao đi chao lại một cách nhẹ 
nhàng trong khoảng không. Cảnh hoa dung đưa 
trước gió. Chiếc vồng dung dua. 

đùng t. Từ mô phóng tiếng nổ to, gọn và danh, 
như tiếng súng, tiếng pháo. Pháo nổ dùng. Sdm 
sét đùng đùng. 

đùng dinh d. Cây thuộc họ đừa, mọc thành 
khóm, bẹ lá có sợi dùng để khâu nón. 

đùng đoàng t. Từ mô phỏng tiếng nổ của súng 
từ nhiều hướng và to nhỏ khác nhau. Súng nổ 
đùng đoàng tứ phía. 

đùng đục t. x. đực; (14у). f 

dùng dùng р. 1 Một cách mạnh më, dù dội. 
Ngọn lửa gặp giỏ to, bốc chảy đừng đùng. Dùng 
dùng nối giận. 2 (kng.). Một cách hết sức đột 
ngột, không ai có thế ngờ tới. Sau đám cưới ít 
ngày, đùng đùng xin ti di. 

dùng một cái (kng.). Thinh linh, không ai có 
thể ngờ tới, Đừng một cải, nó bỏ nhà ra di. 
dúng đa dúng đỉnh t. х. đứng dinh, (láy). 
đủng dinh, (ph.). x. đừng đình. 

đúng đỉnh; t. Thong thả trong từng động tác, 
từng cử chỉ, 1б ra không vội. Dao chơi đẳng dinh 
từng bước một. Đừng đỉnh trả lời. Đúng đỉnh 
như chỉnh trôi sông (tng.). // Láy: đẳng đa đúng 
dinh (y nhấn mạnh), 

đũng d. Chỗ góc nối liên nhau giữa hai ống quản. 
Mặc quần xé dùng. 
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đúng t. 1 Phù hợp với cài hoặc điểu có thật, 
không khác chút nào. Khai đúng sự thật. Chép 
¿hng nguyên văn. Đoán đúng. 2 Như соп số hoặc 
thời gian nêu ra, không hơn không kém, không 
sai chút nào. 6 giờ đúng. Tính đến nay vừa đứng 
một năm. Về đúng vào аір Tết. 3 Phù hợp với 
yêu cầu khách quan, phải thế nào thi như thế ấy, 
Đồng hó chạy rất đúng. Đi đúng đường. Xứ sự 
đúng. Phân biệt phải trái, đúng sai. 4 Phù hợp 
với phép tắc, với những điều quy định. Viết đứng: 
chính tả. Đúng quy cách. Đúng hẹn (đúng như 
đã hẹn). 

đúng đắn t. Phù hợp với thực tế, quy luật, lẽ 
phải, đạo lí, không có gi sai. Quan điểm đúng 
đắn. Nhân thức уйп dê dang đắn. Giải quyết một 
cách đúng đắn. 

đúng mức t. Vừa phải, phủ hợp với yêu cẩu 
khách quan, không quá đáng (thường nói về sự 
đánh giá, khen chê). Phê bình đúng mức. 

đúng mực t. Đúng đắn, theo đúng khuôn phép 
trong cách cư xử. Ап ở đúng mực. Quan hệ với 
mọi người đúng mực. 

dụng: dg. 1 Có chỗ sát chạm vào nhau do dời 
chỗ. Hai xe đụng nhau. Dung đầu vào cánh cửa. 
2 (ph.). Gặp phải một cách bất ngờ. Dung giặc. 
Di giữa Âường đụng тиа. Vừa ra khỏi làng thi 
đụng con sông. Trong ba ngày, đụng hai trận 
(đụng độ hai trận). 3 (ph.; kng.). Lấy làm vợ 
chồng. Chị ấy đụng anh dy đã hai năm rồi. 4 (ph.). 
Động đến người nào đó, việc gì đó. Сан hỏi đụng 
đến môt vấn dê phúc tạp. 

đụng; dg. (kng.). Chung nhau, mỗi người mót 
phần, để tổ chức ăn uống. Ba nhà đựng một con 
lợn. Ăn đụng. 

đụng chạm dg. 1 Cham vào (nói khái quát). 
Tránh đụng chạm vào vết thương. 2 Xung đột 
nhỏ. Cuộc đụng chạm với trinh sát địch. Ngại 
dung chạm trong quan hệ với người khác. 3 (ph.). 
Động chạm. 

đụng đầu йв. Gặp và phải đương đâu, đối phó. 
Dung đâu với khó khăn, Cuộc dung đầu giữa 
hai lực lượng đối địch. 

đụng độ dg. (Lực lượng vũ trang đối địch) вар 
và giao chiến. Trën đụng độ de liệt. 

đuốc d. Vật thường cảm tay, có chất dë cháy, 
dũng để đốt sáng. Bá đưốc. Đốt đuốc đi đêm. 
йиде hoa d. (cũ; усһ.). Cây nến thắp trong 
phỏng cưới đêm tân hôn. 

đuốc tuệ d. Bó đuốc soi sáng tâm hồn, theo đạo 
Phật. 

đuôi d. 1 Phân của cơ thể nhiều động vật có 


đút lót 
xương sống, kéo đải từ cuối cột sống cho đến 
quá hậu món. Đuôi con rắn. Đuôi ngựa. 2 Phần 
cơ thể ở phia sau cùng, đối lập với đầu của một 
số động vật, Đuôi cá. Đuôi tóm. 3 Тіт lông 
đài ở cuối thân loài chim. Duói chim. Đuôi 
gà. 4 Phản cuối, đổi lập với phán đầu. Đuôi 
thuyên. Xe nổi đuôi nhau chạy. Kể chuyện có 
đâu có đuôi. 

đuôi gà d. Dåi tóc để trần thòng ra phía sau (tựa 
như đuôi con gả) ở đầu người phụ nữ có tóc cuộn 
vào trong khăn và vấn thành một cái vòng quanh 
đầu (một kiểu vän tóc của phụ nữ thời trước). 
đuôi sam d. Dải tóc tết dài (tựa như đuôi con 
sam) của phụ nữ, thường buông xuống sau gáy. 
Tóc tết đuôi sam. 

đuôi từ d. Phản собі của tử, sau thân từ, có khả 
năng biến đổi vẻ hình thức để biểu thị quan hệ 
ngữ pháp trong các ngôn ngữ biến hình. 

đuổi åg. 1 Theo gấp cho kịp kẻ đi trước. Đưới 
bắt kẻ gian. Đuổi kịp xe trước. 2 Bắt phải rời 
khỏi, không cho ở lại, Đuối gà ăn їйдє. Bị đuối 
học (không cho học tiếp). иб? nhà (bắt phải đi 
nơi khác ở). 

đuổi t. 1 Kém đến mức phải cố gắng lắm mới 
có thể đạt yêu cầu. Sức học đuổi. Nói được một 
lúc thì đuổi hơi. Đuối lí, dành ngôi іт. 2 (ng; 
kết hợp hạn chế). Ở tình trạng kiệt hết sức vì bị 
ngạt thở dưới nước; ở tỉnh trạng chết đuối. Cấp 
cứu người bị đuối. Phao cứu đuối. 3 (Cân) thiểu 
một tỉ lệ nhỏ của khối lượng, nhưng không tỉnh; 
hơi поп. 6 lạng đuối. 

đuồn đuỗn t. х. đun (láy). 

duën t. 1 (Mật) dò, ngày. Маг đuỗn ға. 2 (dùng 
phụ sau t., hạn chế trong một số tổ hợp). Có dáng 
thẳng, dài với vẻ cứng dó, không đẹp. Оа đuồn *. 
j Тау: đuồn ибп (ý nhấn mạnh). 

đúp 1 dg. (kng.). Lưu ban, Đáp lớp эйи. 

II t. (Vải) có khổ rộng gấp đôi bình thường. Ий 
khổ дир. Một mét дир (một mé vải khổ đúp). 
dup йр. 1 Уа, дір miếng nọ chồng lên miếng 
kia thành nhiều lớp. Quản дир, vá nhiều chế. 
Chiếc до уй chẳng vá дир. 2 (cũ; kết hợp hạn 
chế). Đỗ tú tài bổn khoa, không đỗ được cử nhân 
(hàm y coi thường). (Ông tứ dup. 

dura х, dura. 

đút dg. 1 Cho vào bën trong miệng hoặc bên 
trong vật có lối thông ra ngoài hẹp, nhỏ. D, 
сот cho bé. Đút sách vào cặp. Tay đút túi quần. 
2 Œng.). Đút lót (nói tắt). Dút tiên. Ăn của đút. 
đút lót dg. (kng.). Ngầm đưa tiên của cho kẻ 
có quyển thể để xin xỏ, nhờ vả; hổi lộ. Cậy 
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dút nút 


cục, dut lót mai mới xong việc. 

đút nút dg. 1 Đút vật gì để nút, để bịt lễ, không 
cho chất lỏng chảy qua hoặc không cho âm thanh 
truyền qua. Đ nứt lỗ rò. Láy bóng đút nút lỗ 
tai. 2 (kng.). Nhét bừa rất nhiều vào một chỗ 
(nói về quần áo). Quản áo thay ra, cứ đút nút ở 
xó giường. 

đút túi др. (thgt.). Lấy tiên của công làm của 
riêng. 

đụt, d. Đồ đan bằng tre đặt tiếp vào lưới ống 
(lưới đáy) để chứa cá đánh bắt được. 

dut, dg. (ph.). Trú. Dut mưa dưới mái hiện. 
dut, t. (kng.). Kém trí khôn và hèn yếu, dễ dàng 
chịu lép vë. Tại sao lúc dy anh lại dut đến thế? 
đuyra x. dưa. 

đừt. Như 20, hoặc thử. Ngồi đừra. Мё: йй người. 
đứ t. (thgt.). Thing cứng ra, không còn khả năng 
cử động nữa. Chết dit. 

dú đừ t. (thgt.). Như d (nhung nghĩa mạnh hơn). 
Bị điện giật, chết ngay dir die. Mët dit mệt дй. 
đưa dg. 1 Trao trực tiếp cho người khác. 7ói đã 
dua số tiễn cho ông ấy. Đưa thư đến tận tay. 
2 Làm cho đến được người khác, cho người khác 
nhận được (thường nói về cái trừu tượng). Đưa 
tin cho bảo. Liếc mắt đưa tỉnh. 3 Dẫn dắt, hướng 
dẫn, điều khiến, làm cho đi tới một nơi, đạt tới 
một đích nhất định. Đưa trâu ra đồng. Đưa 
khách ải tham quan. Đưa bóng vào lưới. Đưa 
cuộc kháng chiến tới thắng lợi. 4 Giơ ra để làm 
một việc gì. Đưa tay đỡ lấy đứa bé. Đưa chân 
dá quả bỏng. Đưa dao ra hàm doa. Đưa đầu 
chịu đòn. 5 Sử dụng làm công cụ để đạt mục 
đích trong một việc làm nào đó; đem. Đưa rất 
cả công sức vào việc này. Đưa tiên ra mua 
chưộc. 6 (kết hợp hạn chế). Trình bày cho mọi 
người biết nhằm mục đích nhất định. Các báo 
đã dwa tín. Phea vấn để ra thảo luận. 7 Cùng đi 
với ai một đoạn đường trước lúc chia tay để biểu 
thị sự lưu luyến. Dua khách ra đến tận cổng, 
Риа bạn lên đường. 8 Dẫn đến, tạo nên một 
kết quả nhất định. Chú quan đưa đến thất bại. 
9 Chuyển động hoặc làm cho chuyển động 
qua lại, lui tới một cách nhẹ. Giá диа cành 
trúc la đà... (cả.). Mắt nó cứ đưa qua đảo lại. 
Риа võng ғи em. 

đưa cay dg. (kng.). Nhắm thức ăn trong khi uống 
rượu. Có rượu thi phải có món gì để dwa cay. 
đưa đà dg. (14.). Nói những lời để vào chuyện, 
để cho câu chuyện được tiếp nhận thuận lợi. Nói 
dua 4а vài câu. 

đưa đám dg. Dự đám tang, tiễn đưa và vĩnh 
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biệt người chết. Bộ mặt dua đảm (b.; buồn râu 
lặng lẽ). 

đưa đẩy dg. 1 Chuyến động hoặc làm cho 
chuyển động qua lại nhẹ nhàng. Ngọn tre đưa 
đấy theo làn gió. 2 Nói những lời chỉ nhằm để 
cho câu chuyện diễn ra dễ dàng, tự nhiên, chứ 
thật ra không có y nghĩa gì về nội dung. Nói đưa 
đấy mấy câu theo phép lịch sự. 

đưa đón dg. 1 Đưa và đón (nói khái quát); tiếp 
đãi. Đi đến йди cũng được đưa đón chủ đảo. 
2 Nói khéo để lấy lòng, không thật. Ăn nói đua 
đón, lựa chiêu. 

đưa ma dg. (kng.). Đưa đám. 

đưa mắt dg. Liếc mắt ra hiệu hoặc chuyển cái 
nhin về phía khác. Đưa mắt bdo thôi. Đưa mắt 
nhìn chỗ khác. 

đưa tiễn åg. (14.). Như tiên đưa. 

đứa d. 1 Từ dùng để chỉ từng са nhân trẻ em. 
Đứa bé mới lọt lòng. Đứa соп út. 2 (kng.). Từ 
dùng để chỉ từng cá nhân người còn trẻ, thuộc 
hàng dưới hoặc ngang hàng, với ý thân mật hoặc 
coi thường. Đứa em trai. Máy đứa bạn cùng lớp. 
Thà rằng chẳng biết thì thôi, Biết ra mỗi đứa 
mỗi nơi thêm buồn (cd.). 3 Từ dùng để chỉ từng 
cá nhàn người thuộc hạng bị coi khinh. Đưa tiểu 
nhân. Đứa nào dám nói thể? 

đứa ở d. (cù). Đây tó trong gia đình; người ở 
(hàm ý coi khinh). 

đức I d. 1 Cái biểu hiện tốt đẹp của đạo li trong 
tinh nét, tư cách, hành động của con người. Vừa 
có tài, vừa có đức. 2 Tính tốt, hợp với đạo lí; đức 
tỉnh (nói tắt). Đức khiêm tốn, giản dị. Cải đức 
chịu thương chịu khó. 3 Điều tốt lành do ăn б có 
đạo đức để lại cho con cháu đời sau, theo một 
quan niệm duy tâm. Nhờ đức ông bà để lại. Cây 
xanh thì 14 cũng xanh, Cha mẹ hiển lành để đức 
cho con (cả.). 4 (cũ; kết hợp hạn chế). Ân huệ 
của người trên đối với người dưới. Đức cù lao 
(công ơn nuôi dạy khó nhọc của cha mẹ), 

П d. (thường viết hoa). (c0). Từ dùng đất trước 
d. chỉ thần thánh hoặc người có địa vị cao quý 
trong xã hội phong kiến để tỏ ý tôn kính khi nói 
đến. Đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo). Đức 
Phật Như Lai. Đức Chúa Trời. Đức vua. Đức 
ông (hoàng tử). 

đức cha d. Giám mục (theo cách gọi tôn kính 
của những người theo Công giáo). 

đức dục d. Sự giáo dục về mặt đạo đức. Coi 
trọng đức dục. 

đức độ d. Đạo đức và lòng độ lượng làm cho 
người ta mến phục. 
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đức giám d. (id.). Như đức cha. 

đức hạnh d. Đạo đức và tính nết tốt (thưởng chỉ 
dùng để nói về phụ nữ), Người đàn bà đức hanh. 
đức ông chồng d. (kng.). Người chồng, gọi với 
ý mia mai hoặc đùa сої, 

đức tin а, Niềm tin thiêng liêng của người có 
tôn giáo vào Chúa, vào thánh thần. 

đức tính d. Tỉnh tốt, hợp với đạo lí làm người. 

đức trị d. Chế độ quản lí nhà nước, quản lí xã 


hội và điều hành các quan hệ xã hội dựa trên co” 


sở các nguyên tắc đạo đức; trái với pháp tri. 
đực, t. 1 (Động vật) thuộc về giống có cơ quan 
sinh ra tỉnh trùng. Ёри đực. Ong đực. 2 (Hoa) 
chỉ có nhị đực, không có nhị cái; hoặc (cây) chỉ 
có hoa như thế. Hoa mướp đực. Du đủ đực. 
đực; (. (thgt; kết hợp hạn chế). Ngây, бо, không 
còn biết mình phải làm gì, Chẳng biểt nói sao, 
cứ đứng đực ra như phóng. Ngôi đực mặt. 

đực rựa t. (ph.; thgt.). Бап ông, con trai (hàm ý 
đùa). Ó đây toàn là dân đực гиа. 

đưng d. Cói mọc ở vùng lầy, lá dùng lợp nhà. 
Mái dung. 

đừng I dg. (thường dùng có kèm у phù định). 
Tự ngăn minh không làm việc gì đó, không dé 
cho việc gì đó điễn ra. Cáy muốn lặng, gió chẳng 
đừng (tng.). Không đừng được, nên phải nói. 

H p. (hưởng dùng phụ trước йр.). 1 Từ biểu thị 
y khuyên ngăn, bảo không nên. Đừng kết luận 
vội vàng. Đừng ai nghĩ oan cho nó. 2 Từ biểu 
thị ý phủ định đối với điều người nói mong không 
Xây ra. Mong trời đừng mưa. Xin đừng ai hiểu 
lâm tôi. Đừng có gì bất thường, thì vài hôm nữa 
52 xong. 

đừng có trách (thường nói thì đừng có trách). 
(ng.; dùng ở cuối câu). Tổ hợp biểu thị sự cảnh 
cáo sẽ có điều không hay, nếu như dám làm hoặc 
cử làm điều vừa được nói đến. Рат mưa như 
thế, бт đừng có trách. Mày mà còn trốn học 
nữa thì đừng cỏ trách. 

đứng; (ph.}. x. dáng, 

đứng; dg. 1 Ó tư thế thân tháng, chi có chân 
đặt trên mặt nền, chống đờ cả toàn thân; phân 
biệt với nằm, ngôi. Đứng lên, ngồi xuống. 2 Ở 
vào một vị trí nào đó. Người đưng đầu nhà nước. 
Đứng vé mõt phe. Thái độ đứng trước cái sống, 
cái chết. 3 (thường dùng trước ra). Tự đặt mình 
vào một vị trí, nhận lấy một trách nhiệm nào 
đó. Đứng ra dàn xếp vụ xung đột. Đứng ra bảo 
lãnh cho được tạm tha, 4 Су vào trạng thái ngừng 
chuyển động, phát triển. Đang ải, đứng lại. 
Đồng hồ đứng. Trời đứng giỏ. Chặn đứng bàn 


đứng tuổi 
tay tội ác. 5 Tôn tại, không bị đổ (thường dùng 
với nghĩa bóng). Chỉnh phú lập sau đảo chính 
chỉ đứng được mdy ngày. Quan điểm dó đứng 
vững được. 6 (đùng trước máy). Điều khiển ở tư 
thể đứng. Công nhân đứng máy. Đứng một lúc 
năm máy. 7 (hay 1.). (đùng trong một số tổ hợp, 
sau một từ khác). Có vị trí thẳng góc với mặt 
đất. Vách núi thẳng đứng như bức tưởng. Dốc 
dựng đứng. Tủ dimg*, 

đứng bóng t. (Mặt trời) ở ngay đỉnh đầu, bóng 
in trên mật đất thu lại nhỏ nhất, ngắn nhất; 
thưởng chỉ khoảng thời gian giữa trưa. Trời gần 
đứng bóng rồi. Anh ấy cũng đã đứng bóng rồi 
(b.; đứng tuổi). 

đứng cái t. (Lúa) ở vào giai đoạn đã ngừng đẻ 
nhánh, thân tá đứng thẳng và đang chuẩn bị làm 
đòng. | 
đứng chân dg. Đặt cơ sở hoạt động ón dinh tại 
một nơi, một vùng nào đó (nói người бу nơi khác 
đến). Lấy vùng nông thôn này làm chỗ đứng 
chân. Đơn vị kinh doanh đã đứng vững chân trên 
địa bàn huyện. 

đứng dàn t. 1 Tó ra chú ý đúng mức những gi 
cần được coi trọng trong quan hệ đối xử và có ý 
thức trách nhiệm về thái độ, hành vi của minh. 
Làm ăn đứng đắn, không dối trả. Tư cách đứnh 
đắn. Một người đứng dàn, tin cậy được. 2 Tò ra 
đúng mực trong quan hệ nam nữ, không có thái 
độ, hành vi suóng sã hay mò ám. Đứng đắn với 
phụ nữ. 

đứng lớp åg. (kng.). Giảng dạy trên lớp. Nâng 
cao trình độ đứng lớp của giáo viên. Đảm bảo 
thời gian đứng lớp. 

đứng mũi chịư sào Ví trường hợp phải gánh 
vác trách nhiệm nặng nẻ nhất trong một công 
việc chung, 

đứng núi này tröng núi nọ Ví thái độ không 
bằng lòng, không an tâm với công việc, hoàn 
cảnh hiện có, mà mơ tưởng đến cái khác tốt hơn 
(hàm ý phê phán). 

đứng số t. ổn định về số phận, không còn long 
đong, vất vã nữa, theo quan niệm đuy tâm. 
đứng (sững) như trời trồng Đứng ngây ra bất 
ding, vi bát ngò bi chán dóng manh më vé tinh 
thần. 


đứng tên dg. Có danh nghĩa và tư cách chính 
thức để là người có quyền về cái gì đó hoặc chịu 
trách nhiệm về việc làm gì đó trước pháp luật. 
Сиа hiệu đứng tên ông А (do ông А đứng tên). 
Đứng tên kiện trước toà. 

đứng tuổi t. Ó tuổi không còn là trẻ nữa, nhưng 
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chua phải đã là nhiều tuổi, chưa giả. Mót người 
ding tuổi. Tuy đứng tuổi nhưng tính tình còn trẻ. 
đựng dg. Chứa ó trong lòng của đồ vật. Đựng 
nước tong chai. Hòm đựng quản áo. Thiếu đỏ 
đựng. 

đước d. Cây cao mọc ở rùng nước màn, hoa 
vàng, hạt nảy mắm ngay trên cây. 

được I dg. 1 Trở nên có một vật nào đó không 
phải của mình, đo tình cờ đưa lại, Được của rơi, 
trả lại cho người mất. Em được thì cho anh xin, 
Hay là em để làm tin trong nhà? (cd.). 2 Tiếp 
nhận, hưởng cái gì đó tốt lành đối với minh. 
Được tin vui. Được giải thưởng. Được lòng 
тої người. Được tiếng thơm. Cầu được ước 
thấy (cầu mong, ao ước cái gì thi được ngay cái 
đó). 3 Hưởng điều kiện thuận lợi nào đó cho 
hoạt động, cho sự phát triển, 7huyễn được giỏ 
бед nhanh. Lúa được nắng đang chín rộ. Được 
đà. Được thể*. 4 Thắng trong một hoạt động 
nào đó có tranh nhau hơn thua; trải với thua. 
Được cuộc. Được kiện. Đấu hữu nghị, được hay 
thua không quan trọng. 5 Đạt kết quả của hoạt 
động. Lâm cho ki được. Рат ruộng này được 
10 tấn thóc là chắc chắn. 6 Có quyền, có phép, 
có điểu kiện khách quan làm việc gi đó. Trẻ em 
đến tuổi được đi học. Không ai được vắng mặt. 
7 (hay t.). (đùng trước d. số lượng), Đạt một 
mức nào đó về số lượng. Thêm năm trăm nữa 
là được một nghìn. Anh ấy vừa ra về được mười 
phát. Trẻ dā được một tháng. 8 (dùng trước một 
dg.). Từ biểu thị chủ thể là đối tượng của hoạt 
động coi là phù hợp lợi ích hoặc mong muốn 
của mình. Được khen thưởng. Vó kịch được hoan 
nghênh. Vấn đề cán được giải quyết. 

Ht. Đạt tiêu chuẩn, đạt yêu cầu, làm cho có thể 
hài lòng, có thể đồng ý. Có dy được người, được 
nết. Loại chè này được nước. Bán được giá, Thế 
nào cũng được. Được! Anh cứ yên tâm. 

Шр. 1 (dùng phụ sau đg.). Từ biểu thị việc vừa 
nói đến đã đạt kết quả. Chữa được cải máy. 
Nghe lõm bôm câu được câu chẳng. 2 (dùng 
phụ sau dg. và một vài t.). Từ biểu thị điều vừa 
nói đến là có khả năng thực hiện. Việc khó, 
nhưng làm được. Quả ăn được. Nó bằng thế nào 
được anh. 

IV tr. 1 (dùng liên sau đg.). Từ biểu thị ý nhấn 
mạnh sự may mắn, thuận lợi. Gặp được người 
tốt. Có được một số thành tích nhất định. Bệnh 
dā đỡ được phán nào. 2 (dùng liên sau p. phủ 
định). Từ biếu thị ý giảm nhẹ sự phú định, làm 
cho sự phủ định về điều có ý nghĩa tốt, tích cực 
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trở thành bớt nặng né. Người không được khoẻ. 
Chất lượng chưa được tốt lắm. 

được bữa nào xào bữa ấy (kng.). Ví tinh trạng 
làm ra được bao nhiêu thi an tiêu ngay hết bấy 
nhiều, 

được chăng hay chớ (kng,). Ví lối làm việc 
thiếu trách nhiệm, không cố gắng, kết quả ra sao 
cũng màc. 

được đẳng chản lân đẳng đấu Vi thải độ 
không biết điều, được người ta nhượng bộ phần 
nào thi lại lấn tới, đòi hỏi phải tiếp tục nhượng 
bộ thêm nữa. 

được giá dg. Đạt giá cao, có phần lợi cho người 
bán. Trả được giá là bán. Mặt hàng đang được 
giá, 

được lòng đg. Được sự yêu mến, tin cậy của ai 
đó. Được lòng dân. Mất lòng trước, được lòng 
sau (tng.). 

được (một) cái (là) (kng.). Có được một mặt 
tốt cơ bản (bü cho những mặt khác nói chung có 
hạn chế, không được tốt). Chém chap, nhưng 
được cdi rất chiu khó. 

được mùa dg. Thu hoạch trong mùa được nhiều 
hơn bình thường. Năm nay thời tiết thuận lợi, 
nên được mùa. ` 

được thể t. (kng.). Có được uu thế nào đó (càng 
hành động mạnh mẽ hơn, ráo riết hơn). Được 
thể càng làm giả. : 

được việc t. 1 (kng.). Có khá năng làm nhanh, 
tốt những việc cụ thể hằng ngày được giao. Trồng 
là khù thể mà được việc. 2 (dùng sau cho). Xong 
việc, yên việc, không còn phải lôi thôi, mất thi 
giờ. Nhận quách đi cho được việc. 

được voi đòi tiên Ví thái độ tham lam, được 
cải này tốt rồi, lại muốn cái khác nữa, tốt hơn. 
đười ươi d. Khi lớn có hình dạng giống như 
người, có bộ lông mảu nâu rất dải. 

đượm 1 t, (Chất đốt chảy tốt, đều và lâu, Zò 
than cháy rất duom. Cúi khó Фирт lứa, 

H dg. 1 Thám sâu, đậm vào bên trong. Đượm 
тд hội. Đượm tình quê hương. 2 Pha lẫn và như 
được ẩn giấu, bao hàm bên trang một cải gì. Nu 
cười дирт buồn. Câu chuyện dwom màu sắc 
thần Ы. 

đượm đà t. 1 Nóng nàn sâu sắc mà bản lâu; như 
đậm dà (ng. 2). Tình bạn ngày càng duom đà. 
2 Có pha lẫn một cái gì sân đậm, Cáu chuyện cổ 
đượm đà phong vị dán gian. 

đườn t. (id.). (Nằm) dài và thắng dë, có về mệt 
nhọc. Xằm đườn ra. 

đườn đưỡn t. x. đưỡn (ау). 
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duðn t. (id.). Tháng và cung dó. Đứng duön ra 
như khúc gỗ. // Láy: đườn ибт (у nhấn mạnh). 
đương; dg. 1 (vch.). Nhận lấy về mình để làm 
(nói về công việc, trách nhiệm to lớn, nặng nề), 
Nang lực kém, khó mà đương nối công việc. 
Đương việc nước. 2 Chống cự với một lực lượng 
mạnh hon; đương đâu. Dú sức đương với một 
đại đội địch. 

đương; (ph.; cũ). х. dan. 

đương; (ph.). x. đang; 

đương са! (cũ; id.). х. đăng cai. 

đương chức t. Hiện đang giữ chức vụ; tại chức. 
Một bộ trưởng đương chức. 

đương cục d. (id.). Nhà đương cục (nói tắt). 
đương cuộc (ph.). x. đương cục. 

đương đại t. Thuộc về thời đại hiện nay. Nên 
văn học đương đại. 

đương đầu ág. Chống lại một cách trực diện 
(thường là với lực lượng mạnh hơn hẳn hoặc 
việc khó khăn, nặng né quá sức). Đương ddu 
với đội quân đông gấp bội. Рат đương đầu với 
mọi khó khăn. 

đương kim t. (thường dùng phụ trước d., trong 
một số tổ hợp). (Người đang giữ địa vị, chức vụ 
đứng đảu) hiện nay. Đương kim tống thống. 
Đương kim vô địch thế giới. | 

đương lượng d. Vật hoặc lượng bằng về trị số 
hoặc tương ứng về một phương điện nào đó với 
một vật hoặc một lượng khác, có thể thay thế 
cho vật nói sau đó hoặc dùng để biểu thị nó. 
đương nhiệm t. Đương chức. 

đương nhiên t. (có thể đùng làm phần phụ trong 
câu). Ró ràng là như vậy, аі cũng thừa nhận. 
Trong đấu tranh cách mạng, đương nhiên có hi 
sinh và tốn thất. Lê đương nhiên. 

đương qui x. đương quy. 

đương quy d. Cây nhó cùng họ với rau cần, rë 
củ có mùi thơm, dùng làm thuốc. 

đương sự d. Người là đối tượng trong một sự 
việc nào đó được đưa ra giải quyết. Báo cho 
đương sự biết. 

đương thi t. (kng.). Đang giữa mối trẻ, đầy sức 
sống (thường nói về con gái). Gái đương thì. 
đương thời d. (dùng phụ cho d., hoặc dùng làm 
phản phụ trong câu). Thời bấy giờ. Người đương 
thời. Việc ấy đương thời ít người biết. 

đương triểu d. (¡d.). Triểu vua thời bấy giờ. 
đường; I d. Chất kết tinh vị ngọt, thưởng chế từ 
mía hoặc củ cải đường. Ngọt như đường. 

H t. (đùng trong tên gợi một số hoa quả). Thuộc 
loại có vị ngọt. Cam đường*, Budi đường. 


đường chéo 


đường; d. 1 Lối đi nhất định được tạo ra để nối 
liên hai địa điểm, hai nơi. Соп đường qua làng. 
Đường xe lửa. Рі đường biến. Đường vào vũ trụ. 
Ап bát cơm dẻo nhở néo đường đi (tng.). Con 
đường tiển thân (b.). 2 Khoảng không gian phải 
vượt qua để đi từ một địa điểm này đến một địa 
điểm khác. Đường còn xa. Những ngày đi đường, 
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, Tiếng lành 
tiếng dữ đồn ba ngày đường (cd.). 3 Cái nối liền 
hai địa điểm, làm phương tiện truyền đi, chuyển 


“đi cái gì đó. Đường ống dẫn dầu. Đường cổng. 


Đường muong. Đường điện thoại từ huyện xuống 
xã. 4 (kng.; dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Miền, trong quan hệ đối lập trong không gian 
với một miền khác. Đường ngược. Chuyện đường 
rừng. 5 (chm.). Hinh tạo nên do một điểm chuyển 
động liên tục. Đường thắng. Đường cong. Đườn 
cao của tam giác. 6 Vạch, vệt do một vật chuyển 
động tạo nên. Đưởng cày. Đường đạn. Đường 
kim mũi chỉ. 7 Cơ quan có chức năng dẫn vào cơ 
thể hoặc dẫn ra ngoài những chất nhất định nào 
đó (nói khái quát). Bệnh đường ruội. Đường hỗ 
вар. 8 Cách tiến hành hoạt động để đạt đến mục 
đích, Liệu đường làm ăn. Tìm đường tấu thoát. 
Đường di nước Бибс* 9 Mặt, phương điện nào 
đó trong đời sống con người. Muón màng vé 
đường tỉnh duyên, Việc nước, việc nhà, cd hai 
đường đêu trọn vẹn. Cay đẳng trăm đường. 
đường băng d. Đường dùng cho máy bay lên 
xuống, trong sân bay. 

đường bệ t. Có vẻ chững chạc, uy nghỉ. Đảng 
đi đường bë của con зи ht. 

đường binh độ d. x. đường đồng mức. 

đường bộ d. Đường đi trên đất liền, dùng cho 
người dí bộ vả cho хе có (nói khái quát). 
đường cái d. Đường tương đối rộng, làm trục 
giao thông chính trong một địa phương ở nông 
thôn. 

đường cái quan d. Đường tương đối rộng hơn 
cả, làm trực giao thông chính giữa các địa phương 
trong nước, thời trước. 

đường cao d. Đường vuông góc hạ từ đỉnh của 
hình tới đáy không chứa đỉnh đó. Đường cao của 
môt tam giác. Đường cao của một hình lăng trụ. 
đường cao tốc d. Đường xây dựng theo tiêu 
chuẩn đặc biệt dành riêng cho các loại xe cơ giới 
chạy với tốc độ cao (khoảng từ 100km/h trở lên). 
Đường cao tốc bốn làn xe. 

đường cát d. Đường ở đạng tỉnh thể nhỏ như 
cát, thường được sản xuất theo lối thủ công. 
đường chéo d. Đoạn thẳng nối hai đỉnh không 


D; 


duong chim bay 


thuộc cùng một cạnh trong một đa giác hoặc 
hai đỉnh không thuộc cùng một mặt trong một 
đa điện. 

đường chim bay d. Đường thẳng, là khoảng 
cách giữa hai địa điểm xa nhau. Cách 8 kilomet 
đường chim bay. 

đường cong d. Đường không phải là đường 
thẳng, cũng không phải là đường gấp khúc. 
đường dẫn d. Con đường mà hệ điển hành phải 
theo để tim ra một chương trình hay di liệu, đang 
được lưu trữ trong một thư mục phụ trên thiết bị 
nhớ ngoài, thưởng lả đĩa cứng, của máy tính. 
đường dây d. 1 Hệ thống dây dẫn. Đường 44у 
(điện) cao thë. Nói đường đây điện thoại. 2 Hệ 
thống giao thông liên lạc bí mật trên một đoạn 
đường trong vùng đối phương kiểm soát. Tổ chức 
một đường dây trong vùng địch. 

đường dây tải điện d. Công trình tải điện năng 
di xa bao gồm dây dẫn điện và các thiết bị hỗ trợ. 
đường đạn d. Đường cong do trọng tâm của 
đâu đạn vạch ra trong không gian khi bay tự do, 
tính tir khi đầu đạn vừa thoát khỏi miệng súng 
hoặc nòng pháo đến điểm rơi, 

đường đất d. 1 Đường đi, về mặt lối đi hoặc độ 
dài, bước khó khan phải vượt qua. Lâu ngày 
mới về quê, đường đất chỉ còn nhở mang mảng. 
2 (Кар; id.). Đường, cách (nói khái quát). Hét 
đường đất làm ăn. 

đường đi nước bước Cách thức tiến hành công 
việc từng bước. Мау mò từng đường đi nước 
bước. Đường di nước bước không giống nhau. 
đường đoản trình d. Đường ngắn nhất nối liên 
hai điểm của một mặt. : 
đường đôi d. Đường gồm hai lối đi dành riêng 
cho xe có hoặc xe lửa chạy song song khác chiều 
nhau. 

đường đồng mức d. Đường biểu diễn các điểm 
trên mặt đất có cùng độ cao. 

đường đột t. Đột ngột và có phần thiến nhã 
nhan, không lịch sự. Tới bởi có hơi đường đội, 
xin thứ lỗi cho. 

đường đường t. Cỏ tất cả những biểu hiện bên 
ngoài khiển mọi người phải kính trọng. Đường 
đường là một vị шопо. 

đường đường chính chính t. Đảng hoàng, 
không có gì phải giấu giểm. 

đường gấp khúc d. Đường gồm nhiều đoạn 
thẳng liên tiếp không nằm trên cùng một đường 
thẳng. 

đường goòng d. Đường sắt đơn giản, cỡ nhỏ, 
khổ hẹp, thường dùng ở hầm mỏ, công trường. 
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đường hàng hải d. Đường đi của tàu thuỷ trên 
mặt biển (nói khái quát); đường biển. 

đường hàng không d. Đường bay thưởng xuyên 
của các loại máy bay nối liền hai hay nhiều điểm 
(nói khái quát). Đường hàng không quốc té. 
Đường hàng không nội địa. 

đường һат d, t Đường giao thông xuyên qua 
núi hay chạy đài sâu dưới mặt đất, hoặc xuyên 
qua đáy sông, đáy biển. 2 Công trình ngắm đảo 


‚ moi trong lòng đất để chiến đấu phòng ngự ở 


những nơi trọng yếu. 

đường hoàng x. đảng hoàng. 

đường huyết d. Lượng đường glucos trong máu, 
thường được duy tri trong một giới hạn nhất định, 
Hạ đường huyết, 

đường hướng d. Đường lối và phương hướng 
(nói khái quát). Đường hướng phát triển nóng 
nghiệp. 

đường kinh, d. Đường đã tỉnh chế thành tình 
thế màu vàng boặc trắng trong. 

đường kính; d. Đoạn thẳng đi qua tâm và nối 
hai điểm của đường tròn, của mặt cầu. 

đường lánh nạn d. Đường rë ngang ở các trục 
đường đốc để cho xe cơ giới lánh nạn khi đang 
xuống đốc mà hỏng phanh. Làm đường lánh nạn 
ở những đoạn đèo dốc nguy hiểm. 

đường lối d. 1 Lối đi lại (nói khái quát). Đường 
lối quanh co. Thông thạo đường lối trong vùng, 
2 Phương hướng cơ bản có y nghĩa chỉ đạo lâu 
dài các hoạt động của nhà nước hoặc của một tổ 
chức chính trị. Đường lối đối nội và đối ngoại. 
đường lối chưng d. Đường lối gồm những 
phương hướng cơ bản nhất có ý nghĩa chỉ đạo 
cho cả một giai đoạn lâu dải. 

đường lối quán chúng d. Phương thức hoạt 
động đi sâu tìm hiểu nguyện vọng và khả năng 
của quán chúng dé để ra chủ trương và lãnh đạo 
quần chúng tự giác thực hiện, 

Đường luật d. Luật thơ có từ đời nhà Đường ở 
Trung Quốc, quy định chặt chẽ về thanh, niêm, 
vån, đối, v.v., áp đụng cho thơ ngũ ngôn, thất 
ngôn và một số thể phú. Thơ Đường luật. 
đường máu d. Đường thoát khỏi vòng nguy 
hiểm, được mó bằng cách phải chấp nhận hi sinh, 
dó máu. Mó đường máu thoát khỏi vòng váy của 
đối phương. 

đường mật t. (Lời nói) ngọt ngào dễ nghe, 
nhưng nhằm dụ dỗ, lừa phỉnh. Là đường mật, 
đường mòn d. Đường do vết chân người đi lại 
nhiều mà thành. Đi ғ theo соп đường mòn qua 
rừng. Suy nghĩ theo đường mòn (b.; theo nếp cũ). 
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đường nét d. Yếu tố như đường, nét, v.v., tạo 
thành hình đáng của vật thể (nói khái quát). 
Những đường nét của một thân bình đẹp. Đường 
nét trang trí. 

đường ngào d. Đường nếu thành màu nâu sám. 
đường ngắm d. Đường thẳng tưởng tượng từ 
mắt người qua chỉnh giữa mép trên khe ngắm, 
qua đỉnh đầu ngắm đến mục tiêu. 

đường ngôi d. Đường thẳng rẽ từ đỉnh đầu xuống 
trán, chia tóc thành hai mảng. Rẽ đường ngôi. 
đường nhựa d. Đường ôtô có mặt đường rải 
nhựa. 

đường phân giác d. Đường thẳng chìa một góc 
phẳng ra làm hai góc bằng nhau. 

đường phën d. Đường đặc sản, kết thành tinh 
thể lớn và trong. 

đường phên d. Đường đỏng thành miếng màu 
vàng săm hoặc nâu, nấu theo lối thủ công. 
đường phố d. Đường trong thành phố (nói khái 
quát). Ово хет đường phố. Hai bên đường phố. 
đường phổi d. Đường đặc sản, chế biến từ 
đường cát tình, có dạng xốp, đóng thành bánh 
màu trắng. 

đường quan d. (kng.). Đường cái quan (nỏi tắt). 
đường quốc lộ d. x. quốc 16. 

đường ray d. Đường làm bằng các thanh thép 
hoặc sắt có mặt cắt hình cht I ghép nối lại, để xe 
lửa, xe điện, xe goòng chạy, 

đường ršy d. (ph.). Đường ray. 

đường sá d. Đường đi lại trên bộ (nói khái quát). 
Đường sá lây lội. Đường sả xa xôi. Mở mang 
đường sá, 

đường sắt d. Đường xe lửa chạy (nói khái quát). 
Нё thống đường sắt. Ngành đường sắt (phụ trách 
việc giao thông vận tải bằng xe lửa), 

đường sinh d. Đường thẳng mà khi chuyển 
động thì vạch nên mặt nón hoặc mặt trụ. 
đường sườn d. Đường chuẩn gấp khúc dùng 
trong trắc đạc, để từ đó đo đạc các điểm khác, 
đường thắng d. Đối tượng cơ bản của hình học 
mả hình ảnh trực quan là một sợi đây rất mảnh, 
căng thật thẳng, có thuộc tính quan trọng nhất 
là: qua hai điểm bao giờ cũng chỉ có thể vạch 
được một đường thẳng mà thôi. 

Đường thi d. Thơ của các thí sĩ đời Đường ở 
Trung Quốc hoặc thơ làm theo Đường luật (nói 
khái quát). 

đường thuỷ d. Đường đi trên mặt nước sông, 
biển, kênh, hó, dùng cho tàu thuyên (nói khái 
quát). 

đường tiệm cận (của một đường cong) d, 


đứt 
Đường thắng mà có một nhánh vô cực của đường 
cong này tiến sát dần tới nó. 

đường tiếng d. 1 Đường đi của các tín hiệu âm 
thanh trong thiết bị. 2 Dải hẹp ghi các tín hiệu 
âm thanh trên phìm, băng hoặc đĩa. 

đường tỉnh lộ d, x. tinh 10. 

đường trắc dia d. х. đường đoán trinh. 
đường tròn d. Tập hợp tất cả các điểm trong 
mặt phẳng cách đếu một điểm cố định (gọi là 
tâm) một khoảng không đổi (gọi lá bán kính). 
đường trục d. Đường chính trong một hệ thống 
đường sá từ đó toả ra nhiều đường nhánh. 
đường trung binh d. Đoạn thẳng nối các điểm 
giữa của hai cạnh bên của một tam giác hoặc 
một hình thang. 

đường trung trực d. Đường thẳng vuông góc 
với một đoạn thẳng tại điểm giữa của đoạn ấy. 
đường trường I d. Đường dài, đường xa 
(thường nói vë mặt khó khăn, vất vả). Ngựa chạy 
đường trưởng. 

Па, Điệu hát chèo phổ theo thơ lục bát, nét nhạc 
mềm mại, dùng nhiều tiếng đệm. Hát đường 
trường. 

đường vành đai d. Đường bao quanh thành 
phổ, giúp cho những phương tiện vận tải có thể 
đi vòng qua thành phố (không đi vào bên trong) 
để đến một địa phương khác, nhằm giải toả giao 
thông thành phố. 

đường xoáy ốc d. Đường cong trên mặt phẳng 
được vẽ ra do một điểm vừa quay quanh vừa xa 
dán một điểm cố định. 

đường xoắn ốc d. Đường cong trong không 
gian do một điểm vừa quay quanh một trục cố 
định vừa di động theo một phương nào đó vẽ ra. 
Đường xoắn ốc trụ tròn (nằm trên mặt trụ tròn), 
Đường xoắn ốc nón (nằm trên mặt nón). 
đường xương cá d. Đường rẽ ngang, cắt hai 
bën đường trục, thường nhỏ hơn đưởng trục. Хау 
đựng nhà theo tùng ô, có đường trục, có đường 
xương са. 

đứt I dg. 1 Rời ra thành đoạn do bị kéo mạnh 
hoặc bị cắt, chặt, v.v. Ddy điện đứt vi cây đổ, 
Сиа đứt đôi khúc gỗ. Đứt dòng suy nghĩ (b.). 
2 (dùng trước d., kết hợp hạn chế). Bj vật sắc 
cứa rách da thịt đến chảy máu, Dao sắc quá, dit 
tay. 3 Mất mối liên lạc hoặc không tiếp tục có 
quan hệ nữa. Liên lạc đứt vì chiến tranh. Cắt đứt 
quan hệ ngoại giao. Cắt đứt với người yêu (kng.; 
cắt đứt quan hệ). 

II р. (kng; thưởng dùng phụ sau đg.). Từ biểu 
thị ý khẳng định đứt khoảt; hẳn, Вап đứt. Mat 





đứt bữa 
đứt một ngày không được việc gì. Quên đức điểm 
dy, không nêu ra. 

đứt bữa dg. (kng.). Ó tình trạng bữa có ăn, bữa 
không. Син dói cho những gia đình bị đứt bữa. 

đứt đuôi (kng.). Tổ hợp dùng để biểu thị tính 
chất đứt khoát của một nhận định, của điều 
không tốt, không hay cho lå quả rõ ràng, không 
có gì phải bàn cãi nữa. Sai đứt đuôi đi rồi, thế 
mà còn сй! 


đứt đuôi con nòng пос (kng.). Như dit đuôi, 
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đứt gãy d. Nơi vỏ Trái Đất bị tách làm hai phán, 
một phần nâng lên, một phần sụt xuống. Đ gáy 
sông Hồng. 

đứt quãng dg. Ó tinh trạng bị ngắt ra thành từng 
quảng, từng đoạn, không liên tục, không liên. 
Hơi thỏ đứt quảng. Giọng đứt quảng vì mệt. 
đứt ruột Đau xót đến mức nhu đứt từng khúc 
ruột, Tiếc đứt ruột. Thương đứt ruột. 

đứt ruột đứt gan (kng.). Như dr ruột (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). 


E 


e,E Con chữ thứ tám của bảng chữ cái chữ quốc 
ngữ. 1) viết nguyên âm “e”; 2) riêng trong một 
só từ mượn của tiếng nước ngoài, thuật ngữ khoa 
học có tính quốc tế viết nguyên dạng, thì có thể 
đọc như é (thí dụ, video). 
e йр. 1 Có phần không yên lòng, nghĩ rằng có 
thể có, có thể xảy ra điều ít nhiều không hay, 
không tốt nào đó, Tói e anh ta không vẻ kịp. 
Không nói, e chị ấy buôn. 2 Từ dùng trong đối 
thoại để biểu thị y khẳng định dë đặt vé điều ít 
nhiều không hay, không tốt nào đó (lối nói lịch 
sự). Anh nói thë, е quả lời. 
e ấp dg. Ngai пропо, không mạnh бап bộc lộ 
hết tâm tư, tình cảm, Ho yêu nhau nhưng còn 
giữ ріп, е ấp. 

“e-bo-nít” x. ebonit. 
a dè dg. Dè dặt vi có phần sợ điều không hay có 
thể xảy ra cho mình. Còn е đè në nang trong 
phê bình. 
e hèm dg. Từ mô phóng tiếng phát mạnh ra tir 
trong họng, thường để lên tiếng hoặc lấy giọng 
trước khi nói, đọc. E лёт một tiếng rồi döng dac 
đọc. Có tiếng e hèm từ ngoài cổng. 
“e-léc-tron” x. electron. 
e lệ t. Rut rë có y then (nói vé phụ nữ) khi tiếp 
xúc với đám đông hoặc với nam giới. Dáng điệu 
khép nép, e lệ. 
“@-líp” x. ellips. 
e-mail [ì-me-l(ơ)] (tiếng Ánh Electronic Mail 
“thư điện tử”, viết tắt). d. x. thư điện tứ. 
“e-me-tin” x. emetin. 
e ná dg. (id.). N£ vì có ý hơi sợ. Nói thẳng không 
chút e në. 
е ngại dg. Ngại không dám làm việc gi, do có 
phần sợ điều không hay có thể xảy ra cho minh, 
Е ngại, không dám đấu tranh. 

“e-phe-drin” x. ephedrin. 
е sq de. Có phần sợ nên ngắn ngại. E sợ ông ta, 
không dám nói. Nhìn bằng cặp mắt e sợ. 

“e-spe-ran-to” x, esperanto. 
“e-ste” х. ester. 
e then dg. Rut rè và then thùng. Tính hay e then. 
“e-ti-len” x. e#hylen. 
ë I t. (thuómg dùng ở dang láy). Từ mô phỏng 


hơi thở bật ra một cách khó khăn như bị nghẹn ở 
cổ. Gánh nặng quá, thở ë ë. 

П dg. (kng,; dùng trước một số d. chỉ bộ phận 
thân thể). Phải đưa hết sức lực ra để làm một 
việc quá nàng. Mặng quá, phải è vai ra gánh, E 
lưng kéo thuyền đi ngược dòng. Gánh bai sot 
đất nặng ë (kng.; nặng quả sức chịu đựng). 

è ạch t. (ph.). [ ach. 

è cổ dg. (kng.). 1 Phải đem hết sức lực ra để làm 
một việc quả nặng. Đứa bé è cổ gánh đói thùng 
nước đẩy. 2 Phải gánh chịu một việc quá cực 
nhọc, vất vả, hoàn toàn trái với ý muốn. Tiêu ~ 
pha nhiễu, bây giờ phải è có ra mà trả nợ. aq 
é d. (ph.). Húng dái. 

et. (ph.). Do dày, bẩn thiu (ngôn ngữ trẻ con). 
ebonit d. Caosu chứa nhiều lưu huynh, cứng và 
đen, dùng làm chất cách điện. 

ёс dg. Từ mô phỏng tiếng kêu của lợn. // Láy: 
eng éc (ý liên tiếp). 

eke x, éke. 

electron d. Hat co bàn rät nhå, thành phán cãu 
tạo của nguyên tử, mang điện tích åm, khi chuyển 
động tạo thành dòng điện. 

elip cv. ellips d. Quy tích các điểm trong mat 
phẳng mà tổng các khoảng cách tới hai điểm cá 
định bằng một số không đổi cho trước. Quy 
đạo của Trải Đất quanh Mặt Trời là một ellips. 
Hình ellips. 

em d. 1 Người cùng một thể hệ trong gia đỉnh, 
trong họ, nhưng thuộc hàng добі (sinh sau, là 
con nhà chú, v,v.; có thể dùng để xưng gọi). Em 
ruột. Em họ. Em dâu. Chị ngã em nâng (tng.). 
2 Từ dùng để chỉ hoặc gọi người còn nhỏ tuổi, 
hay dùng để gọi người vai em minh một cách 
thân mật hoặc để tự xưng một cách thân mật với 
người vai anh, chị minh. Em học sinh. Các em 
thiểu nhi quàng khăn dó. 3 Tù người đàn ông 
dùng để gọi vợ, người yêu, hoặc người phụ nữ 
dùng để tự xưng khi nỏi với chồng, người yên. 
em em t, (рћ.). Không kém gi bao nhiêu (so với 
cái được xem là vào loại nhất). Cánh đẹp em em 
Hạ Long. 

em út d. 1 Người em sau cùng hoặc nhỏ бі 
nhất trong hàng các em trong nhà. Ánh cd dán 
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em út di nhà trẻ, 2 Người thuộc hàng em, trong 
quan hệ gia dinh, họ hàng hoặc được coi như em 
(nói chung). Thay mẹ trồng nom em út. Coi như 
em út trong nhà. 3 (kng.). Người dưới quyền, là 
tay chân giúp việc thân tín. Tên anh chị đầu sở 
có cd một đàn em út. 4 (kng.). Người соп gái, 
nói trong quan hệ yêu đương, trai gái. D; chơi 
với em út. 

ém dg. 1 Nhét mép chăn, màn xuống để cho 
kín. Em màn dưới chiếu. 2 (kng.). Nép vào 
hay nén xuống, không để lộ ra. Ёт mình vào 
tường. Cố ém tiếng khóc. Em câu chuyện, 
không cho ai biết (b.). Ém quân (giấu sẵn ở 
gần khu vực tác chiến). 3 (kng.). Ép cho giảm 
thể tích. Ёт một bát com để dành đến trưa. 
Em thêm mỗi thuốc vào điếu. 

ém nhẹm dg. (kng.). Giấu kín, không để lộ cho 
ai biết. Vụ việc bị ёт пћет. 

emetin d. Một loại alcaloid, dùng làm thuốc chữa 
lị amib. 

“en-tro-pi” x. entropy. 

“en-zim” x. enzym. 

én d. Chim nhỏ, lông màu den, cánh dài và nhọn, 
chân ngắn, bay nhanh, thường gặp nhiều vào mủa 
xuân. 

eng d. (ph.; kng.; thường chỉ dùng để xưng gọi). 
Anh (hàm ý thân mật). 

eng éc dg. x. éc (láy). 

entropi су. entropy d. Số đo độ lộn xộn hay độ 
hỗn loạn bên trong một hệ thống. 

enzim cv. enzym d. Chất hữu cơ do tế bảo sống 
tạo ra, có tác dụng xúc tác các phản ứng hoá học 
xảy ra trong cơ thể. 

eo 11. 1 Thắt nhỏ dân lại ở quãng giữa. Quá báu 
eo. Lưng eo. 2 (id.). Ó trong tình thế gặp nhiều 
khó khăn, trắc trở, khó có lối thoát. Nhằm с eo 
mà làm khó dễ. 

П d. Chỗ, vùng thắt nhỏ dán lại ở quãng giữa. 
Ао bó зй eo lưng. Con đường vòng qua một eo 
núi hẹp. Khúc eo sông. Eo biển*. Eo đất". 

eo biện d. Phản biển dài và hẹp nằm ở giữa hai 
khoảng đất, nối liền hai biển với nhau. 

eo đất d. Phần đất dài và hẹp, hai bên là biển. 
во éo t. Từ mô phỏng những tiếng nói liên tiếp, 
không to, nhưng nghe chói tai và không rõ. боі 
nhau eo ёо. 

eo ếch d. (ph.). Vùng thắt lưng; eo lưng. Óm 
ngang eo ếch. 

eo hẹp t. Ó trong khuôn khổ bị hạn chế hết sức. 
Thi giờ eo hẹp. Hoàn cảnh kinh tế còn eo hẹp. 
во óc t. 1 Từ gợi tả những tiếng kêu (thường là 


tiếng gà gáy) cùng nổi lên đây đỏ, nghe không 
10.2 Từ gợi tả những tiếng nói nghe chói tai, 
phát ra một cách dai dàng. Tiếng chửi chó mắng 
mèo eo óc. Những lời mia mai eo óc. 

eo ёі с. (kng.). Tiếng thốt lên, biểu lộ sự kinh 
hãi. Eo бї, sợ lắm! 

ео sèo I t. (id.). Từ mô phỏng tiếng người ёп 
ảo, lộn xôn từ xa vọng lại. 

П dg. Кёп ca, phàn пап một cách khó chịu. 

во хёо t. (Và dg.). x. eo ёо. 

ёо uột t. Yếu ớt, bệnh hoạn. Đưa trẻ sinh thiếu 
thẳng ёо ибі Thân thể до uót. 

ёо lễ t. Từ gợi tả dáng vẻ yếu ớt đến mức như 
không có sức. Thán hình mảnh khánh éo 14, 
Dáng di do ld. 

o à ёо et t. x. ёо et (14у). 

ёо à ão gt t. x. Zo øf (láy). 

&o et t. Từ mó phỏng những tiếng trầm bổng, 
đài ngắn khác nhau, được lặp lại một cách đều 
đặn của những vật bằng tre, gỗ cọ, xiết mạnh 
vào nhau; nhu këo ket, nhưng tiếng yếu hơn. 
Tiếng võng kêu ёо et. Hai đầu đòn gánh ёо et. 
Тау: ёо à ёо et (ý liên tiếp). 

ёо gt t. Từ gợi tả giọng điệu uốn ёо một cách 
không tự nhiên, nghe khó chịu. Cái giọng ёо of 
đảng ghét. Một điệu nhạc buồn ёо ot. i! Láy: ёо 
á о ot (ý mức độ nhiều). 

ёо la t. 1 (cũ). Chênh vẻnh, không vững. Cầu 
tre khẩn khënh, ёо іе. 2 Có trắc trở, trải với lễ 
thường ở đời. Cảnh ngộ éo le. Mối tình éo le. 
eo dg. Uốn nghiêng thân mình vi bị đè nặng hoặc 
để né tránh, Gánh nặng eo vai. Bị đảnh ео cả 
lưng. 

ёр I dg, 1 Tác động bằng lực cơ học lên khắp cả 
bé mặt để làm cho chat lại, mỏng đều ra, hoặc 
để lấy ra chất lỏng, Ép chặt. Ёр mía làm mật. Ep 
ади. Lực ёр. 2 Tác động bằng sức mạnh dồn đối 
phương về một phia. Ep quán địch từ hai mặt. 
Bị áp vào thế bí (b.). 3 Áp thân mình hoặc bộ 
phận thân thể thật sát vào. Cháu ép đầu vào ngực 
bà, Nằm ép xuống đất để tránh đạn. 4 Tác động 
đến, nhằm làm cho phải miễn cưỡng nghe theo, 
làm theo. Khóng muốn thì thôi, không ép. Ép 
đâu ёр mỡ, ai në ёр duyên (tng.). Bắt ёр. Gây 
sýc ёр. 

П t. (kết hợp hạn chế). Không được tự nhiên, vì 
thật ra chưa đạt đủ điều kiện, yêu cẩu. Chưới 
chin ёр. Câu thơ ép уйп. 

Ш d. Nắm cơm hoặc xôi ép. Một ép хб. 

ép bụng dg. (ph.). Như áp lòng. 

ép buộc dg. Dùng quyền lực bắt phái làm điều 
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trái với y muốn. B; ép buộc từ chức. 

ép giá dg. (kng.). Gây sức ép làm cho phải bán 
với giá rẻ. Bị tư thương ép giả. Chủ động tìm thị 
trường tiêu thụ để không bị ép giả. 

ёр lỏng dg. (dùng trước đg.). Dành phải làm 
việc gi đó hoàn toàn trái với ý muốn của minh. 

Ер lòng nhân nhượng. 

ép паі dg. Như ndi ёр. 

ép uống dg. Bắt ép theo một bề, một cách nghiệt 
ngã (nói khát quát). ... Cha mẹ tham giàu ép uống 
duyên cơn (сд.). 

ёр xác dg. (kng.). Tự ghép mình vào môt cuộc 
sống khắc khổ, Lõi sống ёр xác. 

“6р-хі4оп” x. epsilon. 

ер t. (kng.; thường dùng phụ sau đg.). О vào 
tinh trạng ngå hẳn xuống, nhw bị ép thật sát 
xuống. Giàn hoa đổ ер xuống. Mét дий, nằm ер. 

ephedrin cv. epheđrin d. Một loại alcaloid, 

dùng làm thuốc chữa hen suyễn và tăng huyết 
áp. 

epsilon d. Tên một con chữ (e, viết hoa E) của 
chữ cái Hi Lạp. 

escudo [e-xcu-đô] d. Don vị tiền tệ cơ bản của 
Bồ Đảo Nha và Đảo Cape Verde. 

esperanto d. Ngôn ngữ nhân tạo quốc tế được 


euro 


dùng phổ biến nhất, có từ vựng xây dựng trên 
cơ sé những сап tố chung của nhiều ngôn ngữ 
châu Ân, 

este cv. ester d, Hợp chất hữu cơ do tác dụng 
của một acid vào một rượu tạo thảnh. 

ét d. (kng.). 1 Người phụ việc. Làm ét cho một 
bác sĩ phẫu thuật. 2 Người phụ lái xe. É? ôtô. 
ét xăng d. x. xăng. 

eta х. ¿/a. 

ete cv. ether d. 1 Chất lỏng rất nhẹ, dë bay hơi, 
chế từ rượu, thường dùng để hoà tan các chất 
béo và làm chất gây më. 2 Tên gọi chung những 
chất có tính chất giống ether. 3 Môi trường đàn 
hồi giả định, không có khối lượng, coi như chứa 
trong mọi vật ở mọi nơi trong đó đao động ánh 
sáng truyền được, theo một số thuyết khoa học 
cũ trước thuyết Einstein. 

efhylen cv, etylen. d. Khí không màu có mùi 
đặc biệt, cháy có ngọn lửa sáng, thường dùng để 
tổng hợp chất déo, 

eto х. 210. 

stxăng х. xăng. 

etylen x. ethylen. 

euro [ë-u-ró] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Liên 
minh châu Âu. 





Е 


ê, Ê Con chữ thứ chín của bảng chữ cái chữ quốc 
ngữ. 1) viết nguyên âm “ё” (và “ë” ngắn trong 
ênh, êch); 2) viết yếu tổ thứ hai của nguyên âm 
đôi “алё” trong iên, iêu, v.v. 

ë, I t. 1 (thường dùng trước d.). Có cảm giác tê 
một cách âm i. Gánh nặng ë vai. Ăn chua, é cả 
răng. 2 (kng.). Ngượng vi thấy hổ then. Nới cho 
é mặi. Thua thì é lắm. 

П c. (kng.; dùng ở đầu câu). Từ dùng để chế 
nhạo, cho là ио biết xấu hồ (thường chỉ dùng 
nói với trẻ соп). E, lớn rồi mà làm пйпе! 

ё, с. (Кпр.; dùng ở бап câu). Tiếng dùng để gọi 
trống với y không trọng. É, di đâu đấy? 

ê at. Tử gợi tả giọng đọc kéo dải từng tiếng rời 
tạc. Học ë a như tụng kinh. Ë a đánh vần. 

ë ẩm t. Đau ran âm i một cách kéo đài. Chán tay 
dau ё ẩm, Mình mấy ё ấm. 

“ã-bô-nit” x. ebonit. 

ê chế t. Đan đón về tinh thần đến mức như không 
còn chịu đựng nổi, không còn thấy thiết gì nữa. 
Đau đớn ê chẻ. Bị thất bại ê chế. 

ë chệ t. (kng.). Xấu hỗ, nhục nha đến mức như 
không còn đám nhìn mặt ai. Người như thể mà 
đi ăn cắp, rõ ё chê! 

ё сих, écu. 

ë hë t. (kng.). Nhiều đến mức thừa аі, gây cảm 
giác không dùng vào đâu cho hết được. Chợ sắp 
tan mà thịt cd còn ê hé ra. Có bàn ë hé, 

ё ke x. êke. 

ë kip x. ĉkip. 

“â-léc-tron” x. electron. 

“ё-їр” x. ellips. 

“ë-rnë-tin” х. emetin. 

“ê-phê-drin” x, ephedrin. 

“&-spë-ran-të” x. esperanto. 

“8-ta” х. ёга. 

“8-а” х. ether. 

“4-48” х. 2:6. 

ë trê т. (cũ). Ë chệ. 

ë à t. Từ gợi tả giọng nói, hoặc tiếng khóc trầm 
và cố y kéo dài. Nói năng é à, chậm chap. Tiếng 
trẻ khác ёа. 

ë, t. 1 (Hàng hoá) bị đọng lại do không có hoặc 
chỉ it người mua, ít người yêu саш. Ё hàng. Bản 


£ Hàng é quả. Của hàng ế khách (it có khách, 
vắng khách). 2 (kng.). Đã quả tuổi mà không 
lấy được vợ, hoặc chống. Ё vợ. 

ë, t. (kng.; id.). Ngượng vì thấy hổ then; ё. Bi 
một phen ế mặt. 

ë ẩm t. Ві ế, không có hoặc ít người mua (nói 
khái quát). Hàng họ ế đm. Buôn bản ế đm. 

ếch d. Loài ếch nhái không đuôi, thân ngắn, đa 
trơn, màu sẵm, sống ở ao đầm, thịt ăn được. 
ếch bà d. Ếch lớn có tiếng kêu rất to. 

ếch Cuba å, Éch rất to, vốn gốc ở Cuba. 

ếch ngổi đáy giếng Ví người ít tiếp xúc với 
bên ngoài nên ít hiểu biết, tâm nhìn chật hẹp. 
Éch ngồi йду giếng, coi trời bằng vung. 

ấch nhái d. Động vật có xương sống, da trấn, 
vừa sống ở cạn vừa sống ở nước. 

cu cv. ê cư. d. (kng.). Đai ốc. 

ёке cv. ê ke. d. Đồ dùng để kẻ góc vuông. 
ёкір су. ё kip. d. Nhóm người được tổ chức ra, 
mỗi người một phản việc, để cùng với nhau làm 
một nhiệm vụ chung cụ thể. Ekip lãnh đạo cửa 
xi nghiệp. Làm việc với tình thần ёр (công tác 
chặt chẽ, ấn ý với nhan). 

ёт t. 1 Mềm, dịu, gây cảm giác dễ chịu khi đụng 
chạm vào. Đệm êm. Áo йт chăn ёт. 2 Nhẹ 
nhảng trong chuyển động, không nghe có 
tiếng động đảng kể. Xe chạy ёт. Bước chân 
đi rất nhẹ, lướt êm trên mặi cd. 3 Nhẹ nhàng, 
nghe dễ chịu. Giọng hát rất êm. Nghe ôm tai. 
4 (kết hợp hạn chế). (Thời tiết) không có hiện 
tượng biến động, không có mưa gió, cũng 
không nắng to. Trời êm, biển lặng. Được bữa 
êm trời. 5 Yên бп, không có рі lôi thôi, rắc 
tối phải giải quyết. Im đi cho êm chuyện. 
Trong йт ngoài ёт. 

ëm à t. Yên tĩnh, không có sự xao động, gây 
cảm giác dễ chịu (thường nói về cảnh thiên 
nhiên), Không khí êm d của đồng quê. Dòng sông 
em а. 

ëm ái t, Ém, nhẹ, gây cảm giác dễ chịu. Tiếng 
thông reo nghe êm di như tiếng ru. Bản tay vuốt 
уе ёт di. 

âm апо t (14.). Như im ång. 

ëm ấm t. Có quan hệ, thường là trong gia dinh, 
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tốt đẹp, gây cảm giác thân mật, dễ chịu. Cánh 
gia đình hoà thuận, ёт йт. 

êm dịu t. 1 Êm ái và dłu dàng. Tiếng nói êm diu 
như tiếng mẹ hiển. 2 Có tác dụng gây cảm giác 
dễ chịu, không kích thích mạnh. Маи sắc ёт 
dịu. Thoảng một mùi hương êm dịu. 

âm đẹp t. Có các quan hệ giải quyết được tốt 
đẹp, không xảy ra điều gi không hay. Chuyện 
được giải quyết êm đẹp. Ап ở với xóm làng cho 
êm đẹp. 

ёт dém t. Yên tĩnh, không có sự xao động, gây 
cảm giác yên ổn. Dòng sông êm đêm. Giác ngủ 
ёт đêm 


ёт lặng t. (id.). Êm йёт và lặng lẽ. Dòng nước 
chảy êm lặng. 

ëm ro (ph.). x, êm ru. 

êm ra t. (ph.). Ó trạng thái hoàn toàn không có 
tiếng động, do im không động đậy, không hoạt 
động. 

ёт ru t. 1 RẤt êm, hàu như không nghe có một 
tiếng động nào. Con thuyên lướt ôm ru trên mặt 
hồ. Máy chạy êm ғи. 2 Nghe tất êm tại. Lời nói 
êm ru. 3 Rất êm, không để xây ra một sự náo 
động nào cả. Мо! việc ёт ru. 

âm thấm t. 1 (Sự việc) được giải quyết xong 
xuôi, tránh được xung đột, rắc rối. Mọi chuyện 
dèu ёт thấm cả. Giải quyết êm thấm, không để 
có tai tiếng gì. 2 (Sự việc) diễn ra yên бп, không 


êu 


Eặp trở ngại рі. Vượt vòng vây một cách êm thẩm. 
3 (id.), Hoà thuận, không hê cé xích mich, xung 
đột. Gia đình êm thấm. 

êm xuôi t. (Sự việc diễn ra) yên ổn, không gặp 
vướng mắc, trở ngại. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi. 
Việc tưởng đã êm xuôi, аі ngờ... 

ëm dg. 1 Dùng phép thuật để ngăn trừ ma quỷ, 
theo mê tín. Em диў trừ tà. Thåy phù thuỷ ёт 
bùa. 2 (kng.). Cán mất cái may (trong cờ bạc, 


° buôn bán), theo mê tin, № ngồi ёт đó, không 


cho mua bản gì cả. 3 (ph.). Dùng phép thuật để 
hãm hại, theo më tín. 

ënh t. (kng.), Ó tư thế nằm đài thẳng ra, choán 
nhiều chỗ, trông không đẹp mắt, Mầm ảnh ra. 
Lăn ênh ra khóc. 

énh ënh t. x. ẩnh (láy). 

ënh t. (thgt.). (Bung) to phinh ra. Ёл} bụng (có 
chùa). // Láy: énh ảnh (ý mức độ nhiều). 

Šnh ương d. Loài ếch nhái không đuôi cùng họ 
với ếch, nhưng nhỏ hơn, miệng bé, bụng lớn, có 
tiếng kêu rất to. 

êta cv. efa. d. Tên một con chữ (1, viết hoa H) 
của chữ cái Hì Lạp. 

8të d. Dụng cụ để kẹp chặt và giữ các chỉ tiết 
trong quá trinh gia công và lắp ráp, gồm một giá 
với hai hảm cặp. 

ëu c. (thường dùng ở dang láy). Tiếng dùng để 
gọi chó. Êu ёи! 





F 


РЕ [ёр рһӧ”] Con chữ của bảng chữ cái 
Latin, viết phụ ат “ph”, dùng trong môt số 
từ mượn của tiếng nước ngoài, thuật ngữ khoa 
học có tính quốc tế viết nguyên đạng. 

F 1 Fahrenheit, viết tắt, 50°F (50° Fahrenheit). 
2 Kí hiệu hoá học của nguyên tố fluor (Йо). 
F.O.B x. FOB. 

fa d. Tên nốt nhạc thứ tư, sau mí, trong gam 
do bảy âm. 

“а-га” x. farad. 

Fahrenheit x. thang nhiệt độ Fahrenheit. 
fara cv. farad d. Đơn vị đo điện dung, bằng 
điện dung của một tụ điện khi có điện lượng 
một coulomb thì hiệu điện thế giữa hai bản 
cực là một volt. 

fát xít cv. fatxit, phát xứ. I t. Thuộc về chủ 
nghĩa fatxit, có tính chất của chủ nghĩa fatxit. 
Chế độ fatxit. Chính sách độc tài fatxit. 

II d. Kẻ theo chủ nghĩa fatxit. 

fax [fách] d. Việc truyền đi và sao lại các bản 
(viết, in, vẽ) từ nơi này đến nơi khác bằng vô 
tuyến điện hoặc bằng đường dây. Đánh fax 
một bức thư. Gửi bản thiết Кё bằng fax. 

Fe Kí hiệu hoá học của nguyên tổ sát (tiếng 
Latin: ferrum}. 

“fa-rÍt” x. ferrit. 

{ёс то tuya су. fecmotuya d. Khoá có hai 
hàng răng bằng kim loại hoặc nhựa có thể cắn 
chật vào nhau, đóng vào mở ra bằng một соп 
trượt. 

feldspat cv. fenspat. d. Khoảng vật tạo đá phổ 
biến nhất, có thành phản là silicat, nhôm, kiểm 
và vôi, thường có màu sáng, xám nhạt và trắng, 
dùng làm nguyên liệu sản xuất đồ sứ, 
“fen-spat” x. feldspat. 

fenspat x. feldspat. 

farit cv. ferrit d. Hợp chất có oxid sắt, có từ 
tính, dùng làm vật liệu trong kĩ thuật vô tuyến 
điện tử. 

festival d. Ngày hội có tính chất quốc gia hay 
quốc tế, giới thiệu những thành tựu nghệ thuật 
âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, v.v. Festiyal 
điện ảnh. Festival thanh niên và sinh viên 
quốc tế. 


“fi-brô-xi-măng” x. /ibroximăng. 

fl dë x. fizë. 

fibroximăng а. Vật liệu xây dung làm bằng 
ximăng trong đó cát được thay thể bằng sợi 
và bột amiant, thường dùng để lợp nhà. 

fizê dg. Làm cho tóc дийп. Tóc /izẻ. 

Но х. fluor, 

“По-гиа” x. fluorur. 

Погіп d. x. guilder, 

florua x. fluorur. 

fluor cv. flo. d, Khi độc màu lục nhạt, có 
nhiều hợp chất hữu cơ dùng làm chất dèo, chất 
làm lạnh và chất chữa chảy. 

fluorur cv. /lorua. d. Hợp chất của fluor với 
một nguyên tố khác. 

“fo-man-đa-hit” x. formaldehyd. 

“fo-mon” х, formal. 

“fo-xép” х. forceps. 

FOB cv. F.O.B. [phop] (tiếng Anh Free On Board 
“không phải trả tiền tàu”, viết tắt). d. 1 Điều kiện 
buôn bản quốc tế theo đỏ người bán hàng chịu 
trách nhiệm giao hàng lén tàu tại cảng quy định. 
2 Giá giao hàng lên tàw, bao gồm giá bản thân 
hàng hoá và mọi chỉ phi đến khi giao hàng lén tàu 
mà không bao gồm tiển chuyên chở, bảo hiểm, 
phân biệt với СТЕ. 

folktor d. 1 Văn học, nghệ thuật và những 
truyền thống dân gian của một dân tộc (nói 
tổng quát). 2 Khoa học về folklor. 
fomanđdehit x. formaldehyd. 

fomol x. formol. 

“fon-clo” x. folklor. 

foocmica cv. formica, d. Chất dẻo có khả 
năng chịu được nhiệt độ cao, được làm thành 
tấm, dùng để phủ các mặt phẳng của đồ vật 
như bàn ghế, giường tủ hoặc bảng viết, v.v. 
foot [phut] d. Đơn vị đo độ dài của các nước 
Ánh - Mt, bằng 12 inch, tức 0,3048 mét, 
forcaps cv. /охер. d. Dụng cụ y tế có dang 
cặp, thường dùng để cặp lấy thai trong trường 
hợp đẻ khó. 

forint d. Đơn vị tiên tệ cơ bản của Hungary. 
formaldehyd cv. fomandehit. d. Khi không 
màu mùi cay, tan trong nước, có tính sát trùng, 
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dùng để chế formol. franc cv. trăng d. Don vị tiền tệ cơ bản của 
format x. định dạng. Pháp và nhiều nước hoặc lãnh thổ khác: Bi, 
formica x. foocmica. Thuy Si, Madagascar, Senegal, Congo, Trung 


formol cv. fomol. d. Dung dịch formaldehyd Phi, Guinea, v.v. 

trong nước, dùng để ướp xác, tẩy uế, tổng hop fu la cv. futa d. Khăn quàng cổ. 

chất dẻo. fuy d. Thùng kim loại lớn hình trụ, dùng để đựng 
foxep x. forceps. một số mặt hàng nhu xăng, dầu khi chuyên chở. 
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g.G [“jê”, hoặc “дё” khi đánh vẫn] Con chữ thứ 
mười của bảng chữ cái chữ quốc ngữ: 1) viết phụ 
âm “g” (trừ trước е, ë, i); 2) viết phụ âm “d/gi” 


trước ¡; 3) tổ hợp với con chữ làm thành con 


chữ ghép gh (viết phụ âm “g” trước e, ё, i); 4) tổ 
hợp với con chữ і làm thành con chữ ghép gi 
(viết phụ âm “d/gi”); 5) riêng trong một số từ 
mượn của tiếng nước ngoài, thuật ngữ khoa hợc 
có tính quốc tế viết nguyên dạng, thì đọc như j 
trước e, í (thí dụ gen, g112). 

ga, d. 1 Công trình kiến trúc làm nơi để hành 
khách lên xuống hoặc để xếp dë hàng hoá ở 
những điểm quy định cho xe lửa, xe điện hay 
máy bay đỗ trên các tuyến đường đi, đường bay. 
Ga xe lúa. Hành khách vào ga sân bay. 2 Khoảng, 
cách giữa hai ga xe lửa, xe điện kế tiếp nhau. 
Tàu đã đi được hai ga. 

gã; d. 1 x. gas. 2 Hỗn hợp xăng và không khí 
trong máy nổ. Mở hết ga cho xe chạy. Tăng ga 
vượt đốc. 3 Khi hoà tan trong bia, nước giải khát. 
Bia có nhiễu ga. 

“ga-ba-đin" x. gabardin. 

“ga-la” x. gala. 

“ga-lăng” x. galăng. 

“ga-len” x. galen. 

“ga-lon” x. gallon. 

*ga-Ig-ri” x. gallery. 

“ga-ma” x. gamma. 

ga men x. gamen. 

ga ra x. gara. 

"ga-rồ” x. garó. 

ga tô x. gató. 

ga xép d. Ga xe lửa nhỏ, các tàu tốc hành 
không đỗ. 

gà, d. Chim nuôi để lấy thịt và trứng, mó cứng 
và nhọn, bay kém, con trống biết gáy. Gà gáy 
sảng. 

да, dg. (kng.). Mách cho cách ra khỏi thế bi. Gà 
nước cờ. Gà hộ bài toán. 

gà ác d, 1 Gà lông toàn màu đen, trông như 
qua. 2 Gà lông toàn màu trắng, chân màu chì. 
3 x. gá ri. 

gà chọi d. Gà trống chân cao, da dó, cua lớn, 
nuôi để chơi chọi. Dd như cổ gà chọi. 


gà cổ d. (ph.). Gà tổ. 

gà công nghiệp d. Gả nuôi theo phương pháp 
chãn nuôi công nghiệp. 

gà để gà cục tác Ví trường hợp của người đã 
làm việc không tốt пит lại tự hô hoán lên, để 
hòng che lấp lỗi của mình (nhưng vô hinh trung 
lại tự phanh phụi ra cho mọi người biết). 

gà đồng d. (kng.). Ếch, nói về mặt thịt án được 
vả ngon. 

gà gà dg. (kng,). Lim dim mắt buồn ngủ. Gà gà 


ngủ. 

gà gật dg. (kng.). Ngũ ở tư thế ngồi hoặc đứng, 
lơ mơ, không say, đầu thỉnh thoảng lại gật một 
cái; ngủ gà ngủ gật. Tàu đến ga, hành khách 
đang gà gật bỗng choàng tỉnh. 

gà giò d. Gà тої lớn, còn non. 

gà gô d. Chim rừng cùng họ với gà, cỡ nhỏ hơn, 
đuôi ngắn, sống ở đổi cỏ gån rừng. 

gà hoa d. Gà trống tơ không thiến, 

gà hoa mơ d. Gà có lông vàng điểm trắng. 

gà lôi d. Chim quy cùng họ với gà, sống hoang, 
lông ở lưng trắng, ở bụng đen, đuôi dài. 

gà logo d. Gà lớn, lông toàn màu trắng, бё nhiều 
trứng và trứng to. 

gà mái ghẹ d. Gà mái tơ bất đầu gọi trống, 
sắp đẻ. 

gà тёп d. (kng.; id.). Са тёп. 

gà mờ t. 1 (Mắt) trông không rõ, do bị tật, Már 
gà mờ. 2 (kng.). Kém khả năng nhận xét, nhận 
biết, không phát hiện được cả những cái dë thấy, 
Anh ta gà mở, giấy tờ giả rõ ràng thế mà không 
phái hiện ra. 

gà nòi d. Gà споі thuộc giống tốt. 

gà nước d. Chim hình dạng giống gả, nhưng 
nhỏ hơn, chân có màng да, chuyên kiếm än ở bë 
nước. 

да pha 4. Gà lai nhiều giống với nhau. 

gà què ăn quẩn cối xay Vi trường hợp người 
hèn kém, chỉ biết làm ап quanh quán trong phạm 
vì hẹp. 

gà qué d. (kng.). Gà (nói khái quát). 

gà rỉ d. Gà nhố, chân nhỏ và thấp. 

gà rốt d. Gà trốg, lông đỏ như lửa. 

gà sao d. Chim rừng cùng họ với gà, trĩ, lông 
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đuôi có chim, màu giống đuôi công, nhưng 
ngắn hơn. 

gà tây d. Gà thân cao và to, lông thưởng đen, 
con trống có biu đa ở cổ, lông đuôi có thể хоё 


rộng. 

gà tổ d. 1 Gà to, trụi lông, dáng ngờ nghệch. 
2 (kng.; thưởng dùng phụ sau d.). Người to xác 
nhưng khờ khạo, ngờ nghệch. Anh chàng gà tổ. 
Giọng gà tó (kng.; to và ó б). 


gà trống nuôi con Ví cảnh người đàn ông goá, 


vợ phải vất vả trong việc nuôi con. 
да xiêm d. Gà có đầu nhỏ, lông màu xám lốm 


đốm mog 

gà dg. Bằng lòng cho người con gái do minh 
nuôi dưỡng lấy người nào đó làm chồng, theo 
tục lệ có truyền. Gd chồng cho con. Gd con gái 
cho-một-người cùng làng. 

gå bán dg. Са có đủ cheo cưới theo tục lệ cổ 
truyền. Con gái đã gd bản vé nhà người ta. 

gã d. Từ chỉ người đàn ông nảo đó với hàm ý 
coi là xa lạ hoặc không có thiện cảm. Мог gã lái 
buôn. Không ai biết gã là người như thể nào. 
gå, I dg. 1 Làm cho gắn phụ thêm vào. Chiếc 
xích đông đóng gá vào tưởng. 2 (chm.). Đặt đủng 
và giữ chặt vật để chế tạo trên máy. 3 Đưa đồ 
đạc cho người khác tạm giữ làm tin để vay tiền. 
Са quần áo lấy tién đánh bạc. 4 (cũ; dùng hạn 
chế trong một vài tổ hợp). Cam kết gắn bó tình 
nghĩa với nhau. Gd nghĩa trăm năm. Gå duyên. 
H d. Đồ dùng dé да. Bộ ра của máy tiện. 

gá: dg. Сіма cờ bạc để thu tiền hồ. Gd bạc. Са 
xóc а. . 

gá thổ đổ hồ Kiếm ап một cách dáng khinh 
bằng những nghề nhu chứa gái điếm, chứa cờ 
bạc. 

ga dg. (kng.). Nói khéo để người ta bàng lòng 
làm điều có lợi cho mình. Ga đổi đồng hổ. 

ga chuyện âg. (kng.), Tìm cách bát chuyện 
nhằm một mục đích nào đó có lợi cho mình. Са 
chuyện để moi tin tức. 

ga дат dg. (kng.), Ga (nói khái quát). Ga ейт 
để mua rẻ. Tán tính, gạ gẫm để lợi dụng. 
gabadin cv. gabardin d. Hàng dệt dày bằng sợi 
len hoặc sợi bông theo đạng vân chéo. 

gác; I dg. 1 Để ngang lên trên. Gác chán lên 
ghế. Nằm gác tay lên trán. Mặt trời gác núi (sắp 
lặn, trời đa xế chiểu). 2 Để sang một bên, sau 
này hãng hay, trước mắt không dùng gì đến, 
không nghĩ gì đến. Gác bài báo lại, để đăng số 
sau. Tạm gác chuyện ấy lại. Gác tình riêng, lo 
VIỆC nưỚc. 


gạch chịu lửa 


I d. 1 Tầng nhà xây dựng liền lên trên tång khác, 
Căn hộ ở gác hai (tầng thứ hai). 2 Tập hợp những 
thanh tre, gỗ gác ngang trên cao, dat khít vào 
nhau, làm nơi cất chứa dó đạc lặt vặt trong nhà. 
Сас bếp (gác phía trên bếp). 

gác; йр. Trông nom, giữ gìn để bảo đảm an toàn, 
Сас cổng. Bộ đội đứng gác. Phiên gác. 

gác bỏ dg, Để sang một bên, không để ý tới. 
Gác bd chuyện cũ. 

gác chân chữ ngũ (¡d.). Như bá? chân chữ ngũ. 
gác chuông d. Tầng gác để treo chuông ở các 
nhả chủa, nhà thờ lớn, 

gác điềng x. gacdiêng. 

gác аё bu d. (cũ). Chán bùn. 

gác dò sên d. (cù). Chắn xích. 

gác lửng d. Tắng nhà phụ làm thêm ở phán trên 
của một căn phỏng. 

gác thượng d. 1 Tầng gác cao nhất của một ngôi 
nhà nhiều tầng. 2 (kng.). Như sản thượng. 

gác tía lầu son (cü; vch.). Nhà ở cao rộng: tả 
cảnh sống giảu sang phú quý thời phong kiến. 
gie xép d. Gác lửng nhỏ, thường dùng để chứa 
đồ đạc. 

дас, d. 1 (¡d.). Chỗ cảnh cây phân thành hai ba 
cảnh nhỏ hơn; chac. 2 Sừng рій phân nhánh của 
hwu, паі. 

gac: d. Vải thưa, nhẹ, vô trùng, đặt trên vết 
thương, đưới bông và băng, 

дас; dg. (ph.). Gạch bỏ đi. Сос tên ba người. 
gacdiäng cv. gác điêng. d. (kng.). Lính canh 
gác nhà tù, thời thực dàn Pháp. 

gạch; d. Khối đất nhuyễn đóng khuôn và nung 
chín, thường có màu đỏ nâu, dùng để xây, lát 
Nhà gạch. Sân lát gạch. Màu gạch non (màu dó 
nhạt, như màu gạch nung chưa kĩ). 

gạch; d. 1 Khối gan tuy màu vàng ở dưới mai 
cua đồng. 2 Phản trứng non màu vàng ở đưới 
mai cua biển, Cua có nhiễu gạch. Cua gạch*. 
3 Chất kết tủa màu nâu nhạt sinh ra khi đun nước 
cua giã để nấu canh. 

gạch; I dg. 1 Tạo ra một đoạn thẳng khi viết, 
vẽ. Gạch ngang. Gạch chẻo. 2 Xoá bỏ bằng cách 
gạch lên trên cái đã viết, Gạch rên trong danh 
sách. Gạch bd. 

II d. Đoạn thẳng tạo ra khi viết, về. Xod bd bằng 
một gạch chéo. 

gạch bông d. (ph.). Gạch hoa. 

gạch chỉ d. Gạch hình chữ nhật, thường đùng 
để xây tường. 

gạch chịu lửa d. Gạch chịu được nhiệt độ cao, 
dùng để xây lò công nghiệp. 





gach hoa 


gạch hoa d. Gạch tráng men, có hinh trang trí, 
düng dé lát sàn nhà. 

gach lá nem d. Gach hinh vuóng, móng, màu 
đỏ, dùng để lát, 

gạch men d. Gạch hình vuông, mỏng, tráng 
men, thường lát ở nơi có nước. 

gạch man sứ d. Gạch mỏng tráng men sứ, dùng 
để lát, 

gạch ngang d. Dấu gạch ngang ( — ), dải bằng 
hai dấu nối, thưởng dùng để viết tách riêng ra 
thành phần chú thích thêm trong câu hoặc để viết 
ghép một tổ hợp hai hay nhiều tên riêng, hai hay 
nhiều số cụ thể; khi đặt ở đầu đòng thi đùng để 
viết phân biệt các lời đối thoại, các phần Hệt ка 
hoặc phần trình bày. 

gạch nối d. Dấu gạch ngang ngắn ( - ) thường 
dùng để nối những thành tố đã được viết rời của 
một từ đa tiết phiên âm tiếng nước ngoài, 

gạch ốp lát d. Gạch mỏng, có hinh trang trí 
hoặc mảu, dùng để lát nền hoặc ốp tường. Рау 
chuyên sản xuất gạch бр lái. 

gạch rồng d. Gạch có lỗ rỗng ở bên trong. 
gạch silicat d. Gạch không nung, làm bằng vôi, 
cát và nước. 

gạch thông tâm d. x. gạch rỗng. 

gach vë d. Gạch khổ to, dùng để xây tường 
thành. 

gai, d. Cây thân thảo, gốc hoá gỗ, lá mọc cách 
hình trái xoan, mép có khía răng, mặt dưới có 
nhiều lông trắng mềm, lá dùng làm bánh, vỏ thân 
dùng lấy sợi. Bánh gai*. Dây gai. Võng gai. 
gai; ! d. 1 Phần cứng, nhọn nhô ra ngoài mặt 
thân, cành, lá hay quả của một số cây. Gai qud 
mit. Cành hoa hồng lắm gai. 2 Những cây cành 
có nhiều gai, về mặt là trở ngại cho sự ái lại 
(nói khái quát). Bui gai, Dùng gai rào lối di. 
3 Cái thường xuyên tác động làm vướng mắc, 
khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi hoặc trừ bỏ đi, 
Nó trở thành cải gai trước mắt moi приді. 
4 (kết hợp hạn chế). Gai ốc (nói tắt). Réf nối 
gai cd người. 

H t. Có cắm giác như ón lạnh, da nổi gai ốc, khí 
chịu tác động của một kích thích bất thưởng. 
Lạnh gai người. Gai gai rét. 

gai cột sống d. Bệnh do ở đốt xương sống mọc 
ra gai xương nhọn chèn ép vào các tổ chức xung 
quanh, gây đau. 

gai góc I d. Gai, cây со gai (nói khái quát), 
thường dùng để ví những khó khăn, trở ngại phải 
vượt qua. Rừng cây тат rạp đây gai góc. Những 
gái góc trên đường đời. 
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H t. (id.). 1 Có nhiều khó khăn không dë vượt 
qua, không dễ giải quyết, Một vấn d£ gai góc. 
2 Không dễ tính trong quan hệ với người khác, 
hay làm cho người khác thấy khó chịu. Con người 
gai góc, không ai muốn gần. 

gai gốc d. (và t.). (id.). Như gai góc. 

gai mắt t. Chướng mắt, nhìn thấy không chịu 
được. Ăn mặc lố lăng, trông gai mắt. Thấy gai 
cả mắt. 

gai ngạnh t, Ngang bướng, hay вау sự. Tinh 
khi gai ngạnh. 

gai ốc d. Nốt nhỏ nổi lên ở mặt da khi bị lạnh 
hay sợ quá, Chân tay nổi gai ốc. Chuyện khủng 
khiếp, nghe sõn gai ốc. 

даі х. cài. 

gãi dg. Сао nhẹ lên mặt da bằng móng tay, nhằm 
làm cho khỏi ngứa, Саг lưng. Gai đầu gãi tai (tò 
vë lúng túng hoặc khúm núm). Cày gái (kng.; 
сау qua loa, không sâu). 

9аї đúng chỗ ngứa (kng.). Ví việc làm thoả 
mãn đúng cái điểu người ta đang mong muốn, 
chờ đợi. 

gái d. 1 Người thuộc nữtính (thường nói về người 
còn ít tuổi; nói khái quát). Khóng phán biệt giả, 
trẻ, gái, trai, Người bạn gái. Bác gái. Họ nhà 
gái (bên phía cô dâu). Sinh được một gái (Кир). 
2 (kng.). Người phụ nữ (hàm y coi khinh). Мё 
gái. Gdi nhdy*. Gái giả. 

gái đĩ già mồm (kng.). Ví ké đã làm điều sai 
trái còn lớn tiếng để lấp liếm một cách không 
biết ngượng mồm. 

gái điếm d. Người phụ nữ làm nghề mại dam; dt. 
gái giang hổ d. Như gái điểm. 

gái nhảy d. Người phụ nữ làm nghề khiêu vũ 
trong các tiệm nhảy, 

gal dg. 1 Đưa đi đưa lại vật có cạnh sắc cho chạm 
sướt trên bề mặt của vật khác. Gại dao vào đá 
mài. 2 (kết hợp hạn chế). Đằng háng thử giọng. 
Gai giọng, rồi kế tiến, 

gala d. Вибі hội, ngày hội, có biểu diễn âm nhạc, 
nghệ thuật, v.v. 

galăng t. Tò ra lịch sự, đôi khi quá đảng, thiếu 
tự nhiên, đối với phụ nữ. 

galen d. Sulfur chỉ thiên nhiên, có thể dùng làm 
bộ phận tách sóng trong máy thụ vô tuyến. Máy 
thụ dùng galen. 

gallery [ga-lơ-ri] d. Nơi trưng bày thường xuyên 
hoặc bán những tác phẩm nghệ thuật. 

gallon d. Đơn vị đo dung tích của các nước 
Anh - Mi: a) bằng 4,546 lit (ở Anh); hoặc b) 
bằng 3,7854 lít (ở Mi). 
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garn, x. gram. 

дат, d. Thang âm bảy bậc tự nhiên trong một 
quảng tám. 

gam, d. Thang bậc của màu sắc. Gam màu đa 
dạng. Gam тди nâu, vàng, lục. Gam đậm. 
gamen d. (1d.). Cà mèn. 

gamma d. 1 Tên một con chè (Y, viết hoa Г) 
của chữ cái Hi Lap. 2 Đơn vị đo khối lượng, bằng 
một phản triệu của gram (kí hiệu là +). 

Чап, Id. 1 Bộ phận của bộ máy tiêu hoá có chức 
năng chính là tiết mật để tiêu hoá chất mỡ. Buồng 
gan. Viêm gan. Món gan lợn. 2 (thường dùng 
trong một số tổ hợp, sau åg., t.). Gan của соп 
người, coi lả biểu tượng của tinh thản, y chi mạnh 
më, bën bi, không lùi bước trước khó khăn. Вёя 
gan. Thì gan dọ sức. Bé người mà to gan. 3 Gan 
của con người, coi là biểu tượng của tỉnh thần 
đám đương đầu với nguy hiểm, dám chịu đựng. 
Có gan vào hang bắt cop. Có gan chịu đòn. Non 
gan*. Nhát gan". Miệng hùm gan уйа“ 

H t. Tó ra có gan, dám đương đâu với nguy hiểm 
hoặc dám chịu đựng. Nó gan lắm, súng ké tai 
cũng không sợ. Thằng bé chịu đòn rất gan. 
gan; d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Phần 
ở giữa bản chân hay bàn tay, Dùng gan bàn chân 
chặn quả bóng. 

gan; d. Phân gắn liền với rễ của cây mạ, do các 
be lá bọc lấy nhau làm thành, Ма to gan, danh 
đảnh. . 
gan chí më (kng.). Rất gan góc, lì lợm. 

gan dạ t. Có tỉnh thần không lùi bước trước nguy 
hiểm. Một chiến sĩ gan da. 

gan gà d. Tả màu vàng hoặc xám vàng, giống 
như mâu gan của gả (thường nói về đất sét). Ба 
gan gà. Vách đả gan gà. 
gan góc t. Tó ra có tỉnh thần dám đương đầu 
với mọi sự nguy hiểm. Con người gan góc. Gan 
góc chống cự đến cùng. 

gan lì t. (kng.). Gan đến mức như trơ ra, không 
còn biết sợ là gì. Tính nết gan П. 

gan lì tướng quân (kng.). Rất gan góc, không 
biết sợ hãi là gì (tựa như vị tướng dũng cảm ở 
trận tiền). 

gan liền t. (vch.; id.), Như gan ti. 

gan liền tướng quân (vch.; і). Như gan li 
tưởng quản. 

gan (như) cóc tia (kng.). Rất Ban góc, li lọm, 
gan ruột 1 d. Như ru; gan. 

W t. (ph.). Gan da. Con gái mà gan ruột quả trời. 
gan vàng dạ sắt (vch.), Ví tỉnh thắn vững 
vàng, kiên định trước mợi khó khăn, thử thách. 


gang thép 


Những dàng sĩ gan vàng da sắt, 

gàn, dg. Khuyên đừng làm điều đã định làm. 
Chưa làm đã có người gàn. Đừng рдп, để anh 
ta 4. 

Чап, t. Có những suy nghĩ, hành động rõ ràng 
trái với lẽ thưởng, mả ai bảo cùng không nghe. 
Ông đả gàn. Tỉnh hơi gàn. 

gàn bát sách (kng.). Gàn lắm (ý hài hước). 
gàn dở t, Сап đến mức nhu ngớ ngẩn. Сай thói 
gàn dó. Thứ triết li gàn dó, 

дап quải dg. (id.). Ngăn căn. 

gán dg. 1 Dua của mình cho người để trừ vào 
nợ, Gán ruộng cho địa chủ. Thua bạc phải ейп 
nợ chiếc xe. 2 Cho là của người nào đó cái vốn 
là xa lạ với người ấy. Сан cho tré con những ý 
nghi của người lớn. Bài thơ thường được пап 
cho Нд Xuân Hương. 3 (kng.). Ghép đôi trai gái 
với nhau. Ban bè gán hai người với nhau. 

дап ép dg. (¡d.). Như gån ghép (ng. 1). 

дап ghép dg. 1 Сап vào một cách guong ép. 
Сап ghép cho người ta đủ mọi tội. Сап ghép 
cho người xưa những ће tướng mới. 2 (kng.). 
Ghép đôi trai gái với nhau để уш đùa, Сал ghép 
hai cô cậu với nhau. 

Яап vợ dg con (id.). Như bán vợ dg соп. 

Зап; dg. Lấy riêng cho hết phần chất nước nổi 
lên trên, sau khi đã để cho các thứ khác lắng 
xuống. Gạn nước vôi trong. Мат bội, rồi gan 
bỏ nước bẩn ái. Сап 14у những ý kiến hay (b.). 
gan, ба. Hỏi cặn kê, cho đến cùng. Gan mỗi, nó 
mới nói. Gan hỏi. 

gạn đục khơi trong Loại bỏ hết đi cái không 
hay, cái xấu để giữ lại và phát huy cái hay, cái 
tốt (nói về những cái có giá trị văn hoá, tỉnh thần), 
gan güng dg. (cü; id.). Сеп hỏi hết sức cặn kẽ. 
gan lọc dg. Chọn lọc rất kĩ (thường nói về những 
cái có giá trị tinh thần), 

gang; d. Khoảng cách tối đa có được giữa đầu 
ngón tay cái và đầu ngón tay giữa khi хоё rộng 
bàn tay; dùng làm đơn vị đo độ dài, bằng khoảng 
20 centimet. М0: gang tay. Rộng vài gang. 
gang; d. Hợp kim của sắt với carbon và một số 
nguyên tố, thường dùng để đúc đồ vật, Chdo 
gang. 

gang, dg. (thgt.). Düng tay banh rộng (móm) 
Ta. Đứa nào nói láo thi gang móm ra. 

giang tác d. (vch.). Khoáng cách rất ngắn, không 
đáng kể, tựa như chỉ bằng một gang tay (nói khái 
quát). Người xa muôn trừng mà tình gần trong 
gang tắc. Cách nhau gang tắc. 

gang thếp t. Cứng cỏi, vững vàng đến mức 


& 


gàng 


không Р lay chuyển được (tựa như gang và 
thép). Y chí gang thép. Quyết tám gang thép. 
Một chiến sĩ gang tháp. 

gàng I d. Dụng cụ để quấn tơ, sợi vào ống. Chiếc 
gàng gỗ hình lục lăng. 

П dg. (id.). Quấn vào gàng. 

gangster x. găngxiơ. 

ganh dg. 1 Cố hết sức để sao cho được hơn 
người, và tỏ ra khó chịu khi thấy người ta có 
phần hơn mình. Gank ăn. Hai bên ganh nhau 
không ai chịu thiệt, 2 (cũ; 14.). Dua nhau làm 
việc gì để tranh hơn kém. Không ganh nổi. 
ganh đua đg. 1 Cố hết sức làm cho mình hon 
mọi người trong một hoạt động có nhiều người 
cùng tham gia, không muốn thấy bất cử ai hon 
hoặc bằng minh. Thi dua chứ không ganh đua. 
2 (cũ; ¡d.). Như thi dua. 

ganh ghé də. (ph.; cũ). Như ganh tj. 

ganh ghét dg. Thấy người hơn mình mà sinh 
ra ghét, : 
ganh tị dg. (hoặc d.). So tính hơn thiệt giữa minh 
với người, và khó chịu thấy người ta hơn minh, 
Ganh ti về địa vị và hưởng thụ. Những ganh tị 
nhỏ nhẹn. 

gành (ph.). x. ghênh,. 

gảnh (ph.). х. ghếnh. 

gánh I dg. 1 Mang chuyển (thưởng là vật nặng) 
bằng cách mắc vào hai đầu một cái đòn đặt 
trên vai. Gánh đất đắp nền. Gánh nước tưới rau. 
2 Nhận về mình việc khó khăn phải làm hoặc 
cái nặng nề phải chịu. Gánh rách nhiệm. Gánh 
việc làng việc nước. Gánh lấy hậu дий, 3 Đi lọt 
được vào giữa hai quân của đối phương để ăn 
cả hai quân đó (trong cờ gọi là cờ gánh*). 

П 4. 1 Khối lượng một người gánh trong một 
lần. Cát gánh lên vai. Một gánh thóc nặng. Hai 
gánh củi. 2 Hàng gánh đi bán rong. Một gánh 
hàng hoa. 3 Phân việc khó khăn, nặng nê phải 
chịu trách nhiệm. Xặng gánh gia đình. 

Ш d. Gánh hát (nói tắt). Gánh cái lương. Gánh 
xiếc. Ка gánh. 

gánh chịu ág. Buộc phải nhận lấy điều không 
hay hoặc thiệt hại về mình. Phái gảnh chịu thất 
bại. Cảnh chịu những hậu quả nặng nê của 
chiến tranh. 

gánh gồng dg. Như gồng gánh. 

gánh hát d. Tổ chức gồm những diễn viên sân 
khấu chuyên nghiệp, tập hợp thành đoàn, chuyên 
đi biểu diễn luu động trong xã hội cũ. Gánh hát 
chèo. Ông bầu gánh hát cái hương. 

gánh vác 4р. Gánh lấy việc khó khăn, nang në 


372 


(nói khái quát). Gánh vác việc nước, Gánh vác 
một nhiệm vụ nặng пё. 

ganh (ph.). х. ghe;. 

gào dg. 1 Kêu to và kéo dài tiếng từ trong cổ 
họng. Gào dén khản cả cổ. 2 (kng.). Кёп to và 
kéo dài để đòi cho ki được. Bé gào ăn. Con вдо 
те. 3 Phát ra những âm thanh to và kéo dải, thành ` 
từng hồi dải (thường nói về sóng, gió). Gió gào 
từng con, Biển cả gào lên. 

gào thét åg. Сао rất to để biểu thị một tình cảm 
nào đó (thường là giận dữ, cam hờn). 

ао; d. Cây to cùng họ với cà phê, thân thẳng, 
lá rộng, gỗ màu ngà, nhẹ, thường dùng làm guốc 
và tiện các đỏ dùng. 

gáo; d. 1 Đỏ dùng thường hình chóm cầu, có 
cán, để múc chất lòng. Gáo тис nước. Gáo dừa 
(làm bằng sọ dừa). Dội một gáo nước. Lành làm 
gáo, vỡ làm mới (tng.). 2 (ph.). So dừa. 3 (ph.), 
Cải đầu của con người (từ kiêng ki, thường nói 
về đầu trẻ con). 

gạo; d. Cây gỗ to, cùng họ với cây gòn, thân, 
cành có gai, lá kép hình chân vịt, hoa to, màu 
đỏ, quả có sợi bông dùng nhồi đệm, gối, v.v. 
gạo; d. 1 Nhân của hạt thóc, đã qua xay giã, 
dùng làm lương thực. Xay lúa giả gạo. Vo gạo. 
Thác cao gạo kém. Nước gạo (nước vo вао, màu 
trắng đục). 2 Bao phấn của hoa sen, hình hạt 
вао. Gạo sen dùng ибр chè. 3 Nang ấu trùng 
của sán, hinh hạt gạo, ở thịt lợn bị bệnh sản. 
Thịt lon cỏ gạo. 

gạo cẩm d. Gạo nếp màu tim đen, thường dùng 
để cất rượu (gọi là rượu cấm). 

gạo châu cúi quế (сӣ). Tả tình hình giá sinh 
hoạt quá đất đỗ (gạo quý như ngọc trai, củi quý 
như quế). 

gạo chợ nước sông Tả cảnh sống bấp bênh, 
Ап đong timg bữa, 

gạo cội I d. Gạo tốt, còn nguyên hạt sau khi 
хау giã. А 

П t. (kng.). Có tải nghệ (thưởng nói vë diễn viên 
và vận động viên thể thao). Mt diễn viên gạo 
cội, Những cầu thủ thuộc loại gảo cội. 

gạo giã d. Gạo đã được giã và làm sạch cám; 
phân biệt với gạo ức. 

gạo lức сп. gạo ій d. Gạo mới xay ra, chưa 
giã; phân biệt với gao giã. 

gạo nếp d. Gạo hạt to, mâu trắng đục, có nhiều 
nhựa, nấu chin thì trong, dẻo và thơm. 

gạo nước d. Các thức chủ yếu dùng cho bữa ăn 
hằng ngày (nói khái quát). Chuẩn bị gạo nước 
đi cắm trại. Lo việc củi lửa, gao nước. 
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gạo të d. Gạo hạt nhỏ và dài, ít nhựa, thường 
dùng nấu cơm ăn hằng ngày, 

gạo trắng nước trong Tả điều kiện sinh hoạt 
vật chất dễ đảng ở một vùng nông thôn được 
thiên nhiên ưu đãi. Ving này gạo trằng nước 
trong. 

gara cv. ga ra. d. 1 Nhà chứa ôtô, có thể kết hợp 
sửa chữa nhỏ. 2 (id.). Xưởng sửa chữa Ôtô. 
garô d. Kĩ thuật thất chen mạch máu, thường 
bằng đây buộc chặt, tạm thời không cho máu 
chảy. Bị rắn cắn, phải làm garô ngay. Xé băng 
làm dây garó. 

gas [gaz(o)] d. Khí đốt. Bếp gas. 

gat, ág. 1 Đẩy sang một bên. Ойле que gạt than. 
Gio tay gạt nước mắt. Gat tàn thuốc. 2 Dùng vật 
thẳng đưa ngang miệng đỏ đong để đầy đi phản 
cao hơn miệng (thường nói về việc đong ngũ cốc 
bằng thùng, đấu). Dong gạt. 3 Loại đi, coi 
như không có, không cần biết đến. Gat ў kiến 
đối lập. Gat bd thành kiến cả nhân. 4 (ph.). 
бап (nợ). 

gat, dg. (ph.). Lira. Gat người lấy của. 

gạt gầm dg. (1d.). Đánh lừa (nói khái quát). 
gạt lường dg. (1а.). Như ưng gat. 

gạt tàn d. Đồ dùng để gạt tàn thuốc lá. 

gatô cv. ga tó. d. Bánh nướng xốp, mềm, làm 
bằng bột mi đánh lẫn với đường và tning. 

gau баи t. (d.). Từ mô phỏng tiếng nhai vật 
giòn một cách ngon lành; như rau ráu, 

баи, d. Thịt có lẫn mỡ ở ngực bò. Mö gàu. 
Phó gàu. : 

gàu; d. Chất bán màu trắng do chất mỡ ở hạch 
mồ hôi da đầu tiết ra và khô lại. Đẩu có nhiều 
ейи. 

gàu, d. 1 Dó düng thường dan bằng tre, để múc 
nước giếng hay đế tát nước. 2 Bộ phận của máy 
xúc, tàu cuốc, đùng để xúc đất đá, bùn cát, những 
vật liệu rời vụn. 

gàu bốc d. х. еди ngoạm. 

gàu dai d. Gầu tát nước buộc bốn dây, do hai 
người kéo. 

даи ngoạm d. Gầu có động tác xúc giống như 
động tác há mồm ngoạm mồi. 

gầu sòng d. Gầu tát nước hình dải, có cán cầm, 
thường treo vào chạc ba chân, do một người tát. 
gay: dg. Vận vòng dây để xoắn chặt bơi chèo 
vào cọc chèo. Gay chèo. 

gay; t. (kng.). Có khó khan rất khó khắc phục, 
đến mức thành vấn đề. Việc này gay đẩy. Vu 
này mà mất thì gay lắm. Gay nhất là vấn đệ 
nhận thức. 


găm 


gay cấn t. (hoặc d.). Có nhiều khó khăn, trở 
ngại, vưởng mắc đến mức nhu không vượt qua 
được. Vấn dê gay cán nhất đã giải quyết. Những 
gay cấn trong cuộc sống. 

gay dắt t. 1 Ó mức độ cao một cách ít nhiều 
không binh thường, gây cảm giác khó chịu hoặc 
căng thẳng, Nắng hè gay gắt. Máu thuẫn trở nên 
gay gắt. Đấu tranh gay gắt. 2 Tó ra không nhẹ 
nhàng, không nương nhẹ, có làm khó chịu hoặc 


. gây căng thẳng cũng bất kể. Giọng nói gay gắt. 


Phê bình gay gắt. 

gay go t. Có khó khăn lớn rất khó khắc phục, 
trong khi vấn dë lại đang đòi hỏi được giải quyết. 
Cuộc đấu tranh gay go. Tình hình gay go. 

gày (ph.; cù). x. gẩy; 

зау gò (ph.; cũ). х. gåy gò. 

зау gu@c (ph.; сӣ). x. gáy guộc. 

дау dg. 1 Hất đi hoặc hát lên bằng đâu ngón tay 
hay bằng đầu mút vật hinh que. Gdy con kiến bỏ 
trên áo. Gdy Бап tinh (gây các con chạy trên 
bàn tính). Lấy que gdy con sâu. Gây rơm. 2 Làm 
nấy dây dàn cho rung lên thành tiếng, bằng động 
tác рау liên tiếp, Сау đàn bdu. 

gầy I ág. ! (Vật cứng, dài) bị phân ra thành nhiều 
phần do tác dụng đột ngột của lực cơ học. Chiếc 
câu gãy. Сиа chưa đứt đã рду. Ngã gãy chân. 
Тий mười bây bé gây sừng trâu (tng.). 2 (kng.). 

Bị thất bại, bị hỏng một cách bất ngờ. Budi bi 

diễn bị gây. Bé gay đợt tiến công. 

H t. Có chỗ gấp khúc, không được thẳng như 
bình thưởng. Sống mãi gây. Mặt hơi рду. Chữ 
viết gãy nét. 

gãy góc t. 1 Có đường nét với những góc cạnh 
rõ tàng. Chữ viết gây góc, rắn rỏi. 2 (kng.). Ró 
ràng từng điểm, với những ý kiến dứt khoát (trong 
thảo luận). Cẩn bàn cho gây góc. 

gãy gọn t. (Cách diễn đạt) ngắn gọn và rõ ràng, 
rành mạch, Trd lời gãy gọn. Câu cú gãy gọn. 
gáy, d. 1 Phần phía sau cổ người. Tóc gáy. 
2 Phần của quyển sách dày, chỗ các trang giấy 
và hai trang bia được dinh lại với nhau. Quyển 
sách bìa cứng, gdy da. ; 

Háy: бе. (Gà, một số loài chim, và đế) phát ra 
những tiếng làm thành chuỗi âm thanh cao thấp, 
liên tiếp, nhịp nhàng. Gà gáy sảng. D£ gáy. 
gay йр. (ph.; id.). Cay (cho bật ra). 

дат) I dg. 1 Làm cho bị mắc vào vật khác bằng 
một vật nhỏ hình dài và có một đâu nhọn. Сат 
tờ giấy lên vách. 2 BỊ mắc sâu vào vật khác sau 
khi đâm thủng vào (thường nói vè những vật 
nhọn, sắc cạnh). Bị một viên đạn găm vào ngực. 


э. Г 


3 (kng.). Сїй rit lấy không chịu đưa ra, nhằm 

mut lợi riêng, Gäm dài liệu không cho ai тырп. 

бат hàng lại để đâu со. 

H d. Vật nhỏ bằng tre, gỗ hoặc kim loại có một 

đầu nhọn, dùng để găm. 

găm giữ dg. (kng.). Giữ lại không chịu đưa ra, 
шич lợi riêng. Сат gii hàng hod tạo cơn 


sốt gid. 

gầm dg. Ó tư thế mặt cúi xuống, không dám 
hoặc không muốn nhìn lên. Xu hó; ейт mặt 
xuống. Сш едт. š 
аёт gàm (ph; cü). x. gưởm guóm. 

gàm ghè (ph.; cũ). х. gám giờ. 

gắm d. cn. 24у ойт, Cây hạt trần mọc ở rừng, 
thân leo, vỏ màu nâu đen có 501, lá to mọc đối, 
hạt ап được, than dùng làm dây buộc thuyền bë. 
gặm dg. Cán dán từng ít một để ап (thưởng nói 
về vật cứng, khó cắn đứt). Chó găm xương. Chuột 
găm. Bò gàm có. 

gém nhấm I ág, Сат để huỷ hoại dán dân từng 
Ít một (thường dùng với ng. b,), Nå; tuyêt vọng 
cứ ейт nhấm tính thân anh ta. 

H d. Tên gọi nhom động vật có vú không có 
rắng nanh mả có đôi răng cửa dải và sắc để вап, 
khoét; gồm chuột, thỏ, v.v. 

gần dg. 1 Làm động tác bmg hai tay lắc gọn và 
nhẹ cho những hạt to tròn Мп dồn về một phía 
trên vật đựng nông, có đáy phẳng nhự nia, mẹt, 
v.v. (để có thể chọn nhặt riêng ra, không để lẫn 
hạt lép, hạt vỡ vụn). Gần ggo. Gần đậu xanh, 
2 Dẫn từng tiếng rành rọt (thường để tỏ thái độ 
bực tức). Hdi gån từng riếng. Quát gần. Сн 
gün một câu. 

gắn dg. 1 Làm cho những khối, những mảnh 
chất rắn dính chặt vào với nhau bằng một chất 
dính khi khô thi cứng lại, Gắn phím đàn. Gắn 
bát vỡ. Вим kiện có ейп xi, 2 Làm cho được giữ 
chặt ở một vị trí cố định trên một vật khác, liền 
thành một khối với vật đó. Xung gắn máy. Cỗ 
máy gắn trên bệ, 3 Cài, đính, Làm lễ gắn ћийп 
chương. Mü có gắn ngói sao. 4 Có quan hệ hoặc 
làm cho có quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau, 
Văn nghệ gắn với đời sống. Gắn hai vấn đã lại 
với nhau. 

gắn bó dg. Có quan hệ hoặc làm cho có quan 
hệ vë tinh thần, tình cảm khó tách rời nhau. Gần 
bỏ với quê huong. Tình уди gắn bó họ với nhau. 
gắn k dg. Gắn bó với nhau không thể tách 
rời. Cùng chung một hoài bảo đã gắn kết họ với 
nhau. Gắn kết với nghề cho đến trọn đời. 
găng; d. Cây bụi, thân và cành có gai, quả tròn 
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màu vàng, thường trồng làm hàng rào. 

găng; d. сп. găng tay. Đồ dệt, đạn bằng sợi, len, 
nylon hoặc may bằng đa, vải để mang vào bản 
tay. Tay mang găng. 

gắng; It. 1 (id.). Ở trạng thái kéo căng quá hoặc 
siết chặt quả. Dây néo găng quá. Bắt dinh ốc, 
vặn găng quả, 2 Ở trạng thải сапр thẳng do có 
những sự phát triển hoặc những hoạt động được 
đẩy đến cao độ, tạo nên mâu thuận gay gåt. Tình 
thể trở nên găng. Không khí buổi họp rất găng. 
H dg. (hoặc t.). (kng.). Tó ra một mực không 
chịu nhân nhượng, khăng kháng giữ những yêu 
cầu của minh, tạo nên trạng thái căng thắng trong 
quan hệ giữa hai bên. Hai bén găng nhau. Không 
тидп làm găng. | 

gắng gö dg. (kng.; id.). Găng với nhau. 

găng tay d. x. gäng, 

găng tây d. Cây to hay cây bụi, thân tròn, lắm 
gai, quả xoắn ốc hoặc cong hình lưỡi ёт, 
thưởng trồng làm hàng rào hay lấy bóng mát. 
găng trâu d. Cây găng có quả lớn, thường trồng 
làm hàng rảo, thân và rễ có thể dùng làm thuốc. 
“găng-x†e” x. găngxto: 

đẳng dg. Đưa sức ra nhiều hơn bình thường để 
làm. Găng học tập. Càng kém càng phải gắng. 
Gång hết sức. 

gắng công dg. Bỏ công sức nhiều hơn bình 
thưởng để làm việc gì. Gäng công luyện tập. 
gắng gôl dg. (id.). Gắng (nói khái quát). дігі 
mình kém, nén càng gắng gdi. 

gắng gő (ph,). х. găng gởi. 

gắng gượng dg. Gượng làm một cách khó 
Hưng Л sức dang yếu. Người bệnh gắng gượng 
ngôi dậy. 

Чапо sức ág. Đưa sức ra nhiều hơn bình thưởng 
để làm việc gì. Gång sức học tập. 

gặng dg. Cố hỏi cho bằng được điều người ta 
không muốn nói. Gäng hdi đến lần thử ba, mới 
chịu nói, Hỏi gặng. 

gắngxtở cv, gangster. d. Кё cướp trong một 
băng cướp, ở Mĩ vả một số nước tư bản. 

gắp 1 dg. Lấy ra bằng cách dừng đũa hoặc dùng 
cập kẹp chặt. Сар thic ăn. Сір than. M vết 
thương để gắp mánh đạn. 

H d. Cặp làm bằng tre hay bằng sắt, dùng kẹp 
cá, thịt để nướng; lượng thịt hay cá nướng một 
lần như thế. M6r gắp chả. 

gắp lửa bỏ bàn tay х. gấp lứa bd tay Người. 
gắp lửa bó tay người Ví hành động vụ khống 
để gieo vạ cho người một cách độc ác. 

gắp thăm åg. (ph.). Rút thăm. 
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gặp ág. 1 Cùng có mặt, cùng có tại một nơi, 
một địa điểm nào đó; giáp mặt, tiếp xúc với nhau 
khi đến từ những hướng khác nhau. Gặp người 
quen giữa đường. Gặp cướp. Ва đường thẳng 
sắp nhau tại điểm А. Những tư tưởng lớn gặp 
nhau (b.). 2 Tiếp xúc hoặc tiếp nhận tác động 
trực tiếp của một hiện tượng nào đó trong một 
quá trình hoạt động. Đọc sách gặp đoạn hay. 
Những lỗi chính tả thường gặp. Đi chơi gặp mưa. 
Gặp tai nạn. Ó hiên gặp lành (ng). 3 Ó vào 
một khoảng thời gian hoặc trong một hoàn cảnh 
nào đó một cách tinh cờ. Gặp buổi đẹp trời. Gặp 
năm đại hạn. Gặp lúc vắng người, 

gặp chăng hay chớ (kng.). (Thải độ) gặp thế 
nào biết thế ấy, không lo liệu, tính toán gì 
trước cả. 

gặp gỡ äg. Gặp nhan giữa những người có quan 
hệ ít nhiều thân mật. Gặp gỡ bà con. Cuộc gặp 
gỡ thân mật. 

gặp mặt dg. Gặp nhau nhân một dịp gi giữa 
những nguoi có củng một quan hệ nào đó. Cuộc 
gặp mặt các học sính cũ của trường. 

gắt йр. Nói với giọng điệu, thái độ thiếu bình 
tĩnh, thiếu ôn hoà, để trút nỗi bực đọc. HZ trái ý 
là gắt. Gát dm lên. 

gắt; t. 1 (dùng phụ sau một số t.). Ó mức độ cao 
một cách ít thiểu không bình thưởng, tác động 
khó chịu đến các giác quan. Trua nắng gắt. Nước 
mắm mặn gắt. Ngọt gắt. Màu đỏ gắt. 2 (kng). 
(thưởng dùng phụ sau đg.). Ó một mức độ khác 
thường, gây cảm giác căng thẳng. Kiếm soát gắt. 
Phê bình gắt 

gát дао t. 1 (thường dùng phụ sau đg.). Có một 
cường độ mạnh mẽ, ở một mức độ cao khác 
thường, gây cám giác cảng thắng. Xiểm duyệt 
gắt gao. Lời phê bình gắt gao. 2 (¡d.). Gát, рау 
cảm giác khó chịu (thưởng nói về nắng). АлА 
nắng càng về chiêu càng gắt gao. 

gắt góng dg. Gát (nói khái quát). Tỉnh hay gắt 
góng. Giọng gắt góng. 

gắt таи t. (ph.; kng.). Dữ lắm, gắt lắm. 

gắt ngủ 4р. (Trẻ con) quấy khóc уі buồn ngủ. 

gắt như mắm tôm (thợt.). Hay gắt, động một tí 
là gắt, làm người ta rất khó chịu. 

gặt đg. Cát lủa chín để thụ hoạch. Mùa gặt. Cánh 
đồng đã gặt xong. Gieo giỏ gặt bão*. 

gặt hái dg. 1 Gat và thu hoạch mùa mảng (nói 
khái quát). Maa gặt hái. 2 Đạt được, thu được 
kết quả tốt đẹp (sau một thời gian lao động: nói 
khái quát). Саг hái thành công. Gặt hái được 
những thành tựu to lớn. 


gân cốt 


gấc d. Cây leo thuộc họ bầu Ы, quả to, hình 
trứng nhọn đầu, ngoài mật có nhiều gai mềm, 
ruột đó, thường dùng để thổi lẫn với xôi. Dd như 
gấc. Xôi gấc. 

gầm; d. Khoảng trống kể từ mặt nền đến đáy 
của một số vật xây đựng hoặc kê bên trên. Сат 
cầu thang. Gâm giường, Gám cầu. 

gắm; dg. 1 (Loài thú) phát ra tiếng kêu vang, 
mạnh, dữ dội. Нё ейт. 2 Phát ra tiếng rất to, 


. vang тёп, làm rung chuyển xung quanh. Súng 


đại bác йт lên. Tiếng sóng gầm. 

gầm; (ph.). х. gầm. 

gầm ghè dg. (kng.). Tó thái độ thủ địch, ở tư 
thể vừa giữ miếng vừa sẵn sàng gây sự. Hai bên 
Ейт ghè toan đánh nhau. 

gầm gù dg. 1 (Thú vật, thường là chó) phát ra 
những tiếng kêu giận dữ đang nén trong cổ. Con 
chó ейт gir chuc căn. Hai con chó gầm gừ tranh 
nhau miếng mới. 2 (thgt.). Như едт ghè. 

gầm rú dg. Gắm và rủ liên tiếp, đữ đội, gầy cảm 
giác rùng rợn. Bảo {йр gåm rú. Tiếng Бот đạn 
gám пі. 

бат trời d. Khoảng không gian bên đưới vòm 
trời, thưởng dùng để chỉ cả thế gian. Sống dưới 
gầm trời này. Đã đi khắp вт trời. 

пат dg. (cũ). Ngẫm. 

gấm d. Hàng dệt bằng tơ nhiều màu, có hìn 
hoa lá. Đẹp như ейт thêu hoa. 

gấm vóc d. Gấm và vóc, hai thứ hàng dệt đẹp, 
quý; thường dùng (vch.) để vi vë đẹp của đất 
nước. Toàn những lụa là ейт vóc. Non sông 
giấm vóc. 

Чат, х, ейт, 

gàm, х, ейт. 

Пат nhấm х. găm nhám. 

gân d. 1 Dày chẳng ở đâu cơ, nối cơ với xương. 
Gân bò. Bong gån*. 2 Tĩnh mạch nổi lên, có thể 
nhìn thấy rõ ở dưới da Bàn tay gdy guộc nổi 
đây gân xanh. 3 (dùng hạn chế trong một số tổ 
hợp). Bắp thịt, về mặt là biểu hiện của thể lực. 
Thử gân anh ta một chút (kng.; thử sức xem có 
khoẻ không). Lén gân*. Nän рап". 4 Bộ phận 
trông nổi rõ lên ở trên một bể mặt như những 
đường gân. Сан 14 (bộ mạch dẫn nhựa nổi lên ở 
mặt lá), Lá láa cỏ gân song song. Những tảng 
йа có gân. 

gân cô dg. (kng.). Vươn cổ ra phía trước làm 
cho các đường gần ở cổ căng lên và nổi rõ, 
thường dừng tả cái vẻ đưa hết sức ra một cách 
bưởng binh, Gán cổ cá; bằng được. 

gân cốt d. Gân và xương, dùng chỉ phần cơ bản 





gan guốc 


trong thể lực con người. Сап cốt cứng cáp. От 
афу cảm thấy gân cốt rã rời. 

gân quốc I d. (¡d.). Đường gân nổi lên trên mặt 
đa (nói khái quát). Сал guốc nối chẳng chị. 
Ht. 1 Có nhiều đường gân thé thịt nổi lên, trông 
thô, nhưng rắn chắc, Những cảnh tay gân guốc. 
2 Rán rỗi, cứng сді. Tĩnh tình gân guốc. 

gần sức d. Sức mạnh trong người dồn vào để 
làm việc gì nặng nhọc. 24у hét gân sức vần 
tầng đá, А 
gẩn I t. 1 Ó vi trí chỉ cách môt khoảng không 
gian tương đối ngắn. Са hàng ở gần chợ. Làm 
việc gån nhà. Ngồi xích lại gần nhau. 2 © vào 
lúc chỉ cán một khoảng thời gian tương đối ngắn 
nữa là đến thời điểm nào đó. Trời gần sáng. Gần 
đến giờ tàu chạy. Việc làm gån xong. 3 Ò mức 
chỉ cần một ít nữa thôi 14 đạt đến số lượng, trạng 
thái nào đó. Sách dày gần 400 trang. Quả gån 
Chín. Di nhanh ейп như chạy. 4 Ở trạng thái có 
nhiều điểm giống nhau, phù hợp với nhau hơn 
là khác nhau. Phát âm gần với chuẩn. Quan điểm 
của hai bên ейп nhau. 5 (dùng hạn chế trong 
một số tổ hợp). Có cùng chung một ông tổ, chỉ 
cách có ít đời. Bà con gần. Có họ gắn với nhau. 
6 (hoặc đg,). Có điều kiện thưởng xuyên tiếp xúc, 
có quan hệ với nhau hàng ngày trong sinh hoạt, 
công tác, Vẻ quê có dip sống gån nông dân. Một 
người dë gần (dg.). 

1I dg. (kng.). Có quan hệ tốt, thường hiểu rõ tâm 
tự, tình cảm và cảm thông sâu sắc (với người 
đưới minh). Tác phong gån quân chúng. Sống 
giản di, gần anh em. 

gần cận t. (ng; id.). Gần, thường ở bên cạnh 
nhau (nói khái quát). Những "người gần cận. 
gần chùa gọi bựt bằng anh (ng.). Ví trường 
hợp ở gån, hàng ngày quen tiếp xúc với người 
cấp trên, cho nën sinh nhờn, thiếu kính nể, thiếu 
lễ độ. 

gần đất xa trời Ở vào tuổi không còn sống được 
lâu nữa. 

gần gặn t. (kng ). Gần, không xa (nói khái quát), 
Đường di chắng gân gặn gì. 

gần gũi I t. (hoặc đg.). Сіп nhau, về quan hệ 
tinh thản, tinh cảm hoặc quan hệ họ hàng (nói 
khái quát). Người cộng tác gần gũi. Có quan hệ 
họ hàng gần gũi. 

П åg. 1 F (Nguói có quan hệ thân thiết) sống 
bên nhau. Й có dip gần gũi vợ con. 2 Có quan hệ 
tốt, thường xuyên cỏ tiếp xúc, hiểu rõ sinh hoạt, 
tâm tư, tình cảm và cảm thông sâu sắc với người 
dưới mình. Tác phong gần gũi quần chúng. 
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gần gụi (ph.). x. gần gũi. 

gần kë miệng lỗ (thgt.). Như gần đất xa trời... 
gần xa t. 1 Gần cũng như xa, khấp mọi noi. Ў 
ёп của bạn đọc gån xa. 2 (kết hợp hạn chế). 
Xa xôi cách trở. Thương nhau chẳng quản gần 
xa... (с@.). 3 (id.). Gần và xa, hết chuyện này đến 
chuyện nọ, đủ cå mọi chuyện. Chuyện gần xa. 
gấp; йр. Làm cho một vật trở thành có hai hay 
nhiều lớp, nhiều khúc chồng sát lên nhau để chọ 
gon lại, khi mở ra vẫn nguyên vẹn như cũ, Gáp 
quân áo. Gấp sách lại. Tờ báo gấp làm ш. 
gấp; dg. Có số lượng hoặc mức độ bằng bao 
nhiêu lần đó khi so sảnh, Sàn lượng tăng gấp 
đôi. Hơn gåp ba lần. 

gấp: t. ! Cán được làm, được giải quyết trong 
một thời gian tương đối ngắn, không cho phép 
để chậm trễ. Có việc gấp phải đi ngay. Gấp дий, 
không kịp chuẩn bị. 2 Có nhịp độ, tốc độ nhanh 
hơn bình thường. Tiéng kéng mỗi lúc một gấp. 
Hơi thở gấp. Bị đuổi gấp. 

gấp bội dg. Gấp lên nhiều lần. Luc lượng đông 
gấp bội. Cổ gắng gấp bội. 

gấp дар t. Có nhịp độ, tốc độ nhanh hơn binh 
thường nhiều. Hơi thé gấp gáp. Chuẩn bị gấp 
вар. 

gấp gay dg. (id.). Như hấp һау. Cặp mắt gấp 
gay như đang ngải ngủ. 

gấp khúc t. 1 (Đường) gồm nhiều đoạn thẳng 
liên tiếp không nằm trên cùng một đường thẳng. 
Đường gấp khúc. Hào giao thông gấp khúc, 
2 (14.). Có vướng mắc, khó khăn, không thuận 
chiều, 

gấp rút t. Cán được làm hết sức khẩn trương để 
có thể xong trong khoảng thời gian ngắn nhất. 
Сар rút đắp đê xong trước mùa тип, Công việc 
gấp rút. Thời gian gấp rút. 

gập dg. 1 Gấp hẳn lại (thường nói về vật cứng). 
Ngồi gập hai đầu gối. Cúi gập người. Вё gập. 
2 (ph). Gấp. Gap vé lai. ` 

gập gà gập ghểnh t. х. gập ghénh (láy). 

gập ghốnh t. 1 (Đường sả) có những chỗ lồi 
löm, không bằng phẳng. Đường múi gấp ghẳnh. 
2 Khi lên cao, khi xuống thấp một cách không 
đều, không nhịp nhàng, Bước chân gập ghênh, 
1 Lây: gập gà gập ghënh (у mức độ nhiều). 
gåt dg. 1 (thường nói gát đâu). Cúi đầu xuống 
rồi ngắng lên ngay, thường để chào hỏi hay tó sự 
đồng у. Gar ddu chào. бё đâu ra hiệu. 2 (одр). 
Đồng ý. Anh dy gật là được rồi. Nghị gật*, 

gật gà gật gù dg. x. går gù (18у). 

gật gà gật gưỡng dg. x. gåt gưỡng (láy). 
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gật gù dg. Gật nhẹ và nhiều lån, biểu thị thái độ 
đồng tỉnh, tán thưởng. Gât gù td ý khen ngợi. 
// Láy: gåt gà gật gù (ý тіс độ nhiều). 

gật gưỡng dg. Không ngừng gật hoặc lắc hr cái 
đầu một cách không có Y thức, Ngủ gật gưỡng 
trên хе. Gât gưỡng nhu người say rượu. (/ Láy: 
8@ gà gật gướng (y mic độ nhiêu). 

gâu dg. (thường đùng ở dang 14у). Từ mö phỏng 
tiếng chó sủa. Chó ейи gâu. . 
gšu, x. gàu,. 

ёш, x. gàu, 

JäU, x. gåu;. 

даи t. (Chuyện trò) không có chủ dich, chỉ cốt 
cho qua thi giờ. Ngôi tán &ди với nhau. Chuyện 
gấu để đợi tàu, 

gẫu chuyện dg. (kng.). Nói chuyện gẫu. Có chr 
thì giờ rỗi là ngồi gẫu chuyện. 

gấu; I d. Thú ăn thịt cỡ lớn, đuôi cộc, đi bằng 
bản chân, thường trèo cây án mật ong. 

U t. (thạt.). Hung dữ và hỗn láo. Thằng cha 
rất gấu. 

gấu; d. x. có ейи. 

gấu; d. Lần vải bẻ gấp lại ở phía dưới cùng ống 
quần. hoặc thân áo. Gấu áo. Gấu quản. Áo sổ 
gấu (mặc khi có đại tang, theo phong tục cổ 
truyền). 

gấu ăn trăng (cü). Hiện tượng nguyệt thực, theo 
cách gọi dân gian. 

gấu chó d. Gấu cỡ nhỏ, tai nhỏ, lông ngắn, mặt 
giống mat chó. 

gấu lợn d. Gấu ngựa còn non. 

gấu mẻo d. Thú ăn thịt hinh dạng giống gấu, 
nhưng cỡ nhỏ, đuôi dài, chọ bộ đa lông quy. 
gấu ngựa d. Gấu lớn, tai to, lông dài thành bờm 
ở cổ, 


gầy; d. Chất nhờn bảo vệ da, trên da của thai 
nhí, 


gây; dg. Làm cho nảy sinh, phát sinh, Trồng cây 
28у rừng. Vi trùng gây bệnh. Gây vốn. Сау khó 
khăn cho công việc. 
gây; t. Có mùi hơi khó ngiri, khó chịu, như của 
một vải món ăn bằng chất thịt, mỡ. Mö bò gây. 
Mùi gây gây, khó ấn. 
gầy chiến dg. Gây chiến tranh, Ат тии gây 
hién. 
Jy chuyện dg, Cố y làm cho sinh chuyện 10} 
hôi. Ктёт có gây chuyện. Gây chuyện cãi nhau, 
lây dựng dg. Tạo ra cái cơ sở để từ đó phát 
riển lên, Сау dựng cơ đả. Gây dựng phong trào. 
lây gấy t. Hơi gấy sốt, Người gây gấp muốn 
бї. 


gậy 


gây gổ dg, Gây chuyện cãi €o, x6 xát với thái 
độ hung hãng, Tinh bay gáy gő. 

gây hấn dg. Gây xung đột đổ máu nhằm làm nổ 
ra chiến tranh. 

gây lộn dg, (ph.). Gây chuyện cãi nhau, 

gây mê dg. Làm cho cơ thể hoàn toàn mất cảm 
giác, để tiến hành phẫu thuật. Thuốc gây тё. Сау 
mê bằng ether, 

gây sự dg. Gây chuyện cãi nhau hoặc đánh nhau. 
Chuyện nhớ làm ra to để gáy sự. 

gây tê 4р. Làm cho một phần cơ thể mất cảm 
giác, thường để tiến hảnh phẫu thuật nhỏ. Gây 
tê để nhổ răng. 

вау, dg. 1 Gây cho thành, cho bắt đầu thật sự 
tón tại. Gdy vốn. Gây bép đế dun ấm nước. 2 (ph.). 
Tạo ra cái cơ sở để từ đó dan tiếp, làm tiếp cho 
thành hình. Gẩy gấu áo len. 

đẩy; t. 1 (Cơ thể người và động vật) ở trạng thái 
có các lớp mỡ đưới đa và các bắp thịt kém phát 
triển; trái với báo. Đôi vai gẩy. Người еду như 
que củi. Con bò gây. 2 (id.). (Cơ thể thực vật) ở 
trạng thái kém phát triển, không to, không mập 
như bình thường. Cé gdy. 3 (Đất trồng, nước ao) 
nghèo chất mảu, nghèo chất dinh dưỡng. Đất gdy. 
Ao cd nước gây. 

gäy còm t. Rất gầy và yếu. Thân hình gây cóm. 
gẩy dựng dz. (ph; id.). Như gáy dựng. @ 
gẩy dét t. Gåy và khô, như chỉ có da bọc xương, 
Người gây dét như con mắm. 

đây gò t. Gây (nói khái quất). Thân hình gây 
gò. Khuôn mặt gây gò. 

ду айа t. (kng,). Сау gò, trông xấu xí. Con 
mèo đỏi рду gùa. 

ау guëc t. (kng.). Gây gò đến mức nhu chỉ có 
da bọc xương. Dá; vai 84у вибс. Thân hình gây 
Suộc. 

gẩy mòn t. Ở trạng thái ngày một gầy di. Ал 
uống thiếu thốn, cơ thể gầy món. 

gáy nhom t. Rất gây, như chỉ có da bọc xương. 
Đứa bé suy dinh dưỡng, gây nhom. 

gẩy yếu t. Gây gò và ốm yếu, Mới бт dậy, người 
còn gây yếu. 

gẩy x. gáy. 

gẫy x. gáy. 

gẫy góc x. gây góc. 

gay gọn x. еду gọn. 

gấy sốt t. Có cảm giác ghê ghê khó chịu khi 
muốn lên cơn sốt. Молот gấu sốt. // Láy: gây рду 
sốt (ý mức độ ít). 

gậy d. Đoạn tre, 8б, v.v. tròn, cầm vừa tay, 
thường dùng để chống khi đi hoặc để đánh. 


gy gộc 


Chống gậy. Phang cho một gậy. Vung gậy chỉ 
huy (để ra lệnh: hàm Y châm biếm). 

gậy gộc d. Gay dùng để đánh (nói khái quát), 
Đồng gây góc dành сидр. 

зау ông đập lưng ông Ví trường hợp thủ đoạn 
của mình nhằm lảm hại người khác, lại gây hại 
cho chính minh. 

gậy tày x. gáy “dy. 

gậy tẩy 4. Сау lớn, hai dáu bằng nhau, dùng 
làm khi giới, : 
GDP [jë-4ë-pë] (tiếng Anh Gross Domestic 
Product “tổng sản phẩm quốc nội”, viết tắt), 
d. x. tổng sản phẩm quốc nói. 

Ge Kí hiệu hoá học của germanium (ветаті). 
“ge-la-tin” x. gelatin. 

“98-та-пі” x. gemani (germanium). 

gelatin [je-la-tin] d. Chất trắng hoặc vàng chế 
từ xương hoặc da động vật, dùng làm keo dán, 
chế phím và giấy ảnh, 

gemani [je-ma-ni] x. germanium. 

gən [jen] d. Đơn vị phân bố trên các nhiễm sắc 
thể có liên quan chặt chẽ với Sự di truyền ở sinh 
vật, 

germanium [jéc-ma-ni-um] cv. gemani. d. Kim 
loại hiếm, có tính bán dẫn, thường dùng chế tạo 
đèn diod, transistor, v,v. 

ghe; d. (ph.). Thuyển gỗ có mui. 

ghe; t. (cũ). Nhiều, lắm. Ghe phen. 

ghe bản lổng d. Thuyền có mui vuông dùng để 
đi trên sông ở một số địa phương, 

ghe bầu d. Thuyền lớn, hình quả dưa, mũi cao, 
chạy bằng buồm, dùng để đi biển ở một số địa 
phương, 

ghe chài d. Thuyền lớn không có buồm, được 
kéo dát hoặc chạy bằng máy, dùng để đi trong 
sông ở một số địa phương, 

ghe cë d. (ph.). Thuyền bë. 

ghe cửa d. Thuyền 88, mũi vả lái nhọn, dùng 
để đi vùng ven biển, của sông ở một số địa 
phương. 

ghe krön d. Thuyền độc mộc, dùng để chuyên 
chớ trong kênh, lạch ở một số địa phương. 
ghè, d. (ph.). Chum, 

ghè: dg. 1 Đập удо mép hoặc cạnh vật rắn cho 
vỡ hoặc mẻ dán. Ghë mảnh ngói. Công cụ bằng 
44 220, đả ghè của nguoi nguyên thuy. 2 (thgt.). 
Đập, đánh nhiều cái liên tiếp, làm cho đau, Ghẻ 
cho một trận. 

ghè, dg. (рһ.). Сау ra. Ghẻ răng ra đổ thuốc 
vào. 


ghë, d. 1 Bệnh lay ngoài da do một động vật kí 
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sinh rất nhỏ gây ra, làm nổi mụn nhỏ rất ngứa 

14у ghế. Gãi ghé. 2 Gút bắn trong sợi. Gö gh 

tơ. Vải có ghẻ. 

ghé; t. (dùng trong một số tổ hợp, sau d.). Ci 

mối quan hệ không phải là ruột thịt nhưng бид 

coi như là mẹ con, cha con, giữa một người v: 

con riêng của chồng mình với người vợ trước 
hay là con riêng của vợ mình với người chồng 
trước. Me ghé. Cha ghé Thương chồng phá 
bồng соп ghé (tng.). 

ghẻ lạnh dg. Tó ra lạnh nhạt trong quan hệ hàng 
ngày đối với người lẽ ra là thân thiết, gần gùi, 
Ghé lạnh với vợ con. 

ghé [ở d. Bệnh ghè và bệnh lở làm nổi mụn có 
mủ (nói khái quát). 

ghẻ ruổi d. Loại ghè ban đầu nổi mụn nhỏ có 
nước, đầu có chấm đen, гїї ngửa, thường phát 
trước ở hai bàn tay, 

ghé dg. 1 Tạm dừng lại một thời gian ở nơi nào 
dó, nhằm mục đích nhất định, trên đường đi. Ghé 
vào дийп uống nước. Ghé thăm. Di qua, không 
ghé lại. 2 Tạm nhờ vào để làm việc gi cùng với 
người khác, coi như phụ thêm vào. Ngồi ghé vào 
ghê bạn. Ghé gạo thối cơm. 3 Nghiêng về một 
bên để đặt sát vào hoặc để hướng về. Ghé vai 
khiêng. Ghé vào tai nói thêm, Ghé nón liéc nhìn. 
ghé дат dg. (kng.; id.). 1 Ghé qua trên đường 
đi (nỏi khái quát). Hay ghé gdm doc đường. 
2 Ghé vào, tạm nhờ vào để làm việc Bi (nói khái 
quát). Viéc làm ghé віт, 

ghé lưng dg. 1 Кё lưng vào để làm việc gì, Ghé 
lmg công nạn nhân. 2 (kng.). Đặt lưng xuống 
nằm tạm một lúc; ngả lưng. Ghé lưng ít phút cho 
đỡ mỏi. 

ghé mắt dg. І Nghiềng đầu và đưa mắt nhìn. 
Ghé mắt nhìn qua khe của. 2 (kng.). Trong 
chừng, thỉnh thoảng chú у đến. МА hàng xóm 
ghé mắt trông nhà giúp. Сідо việc, nhưng cũng 
phải ghé mắt vào, 

ghe, d. Động vật gần giống như cua biển, vỏ 
trắng có hoa, cảng dài, 

ghe, dg. (thường dùng phu sau môt dg. khác). 
(Làm việc gi) nhờ vào người khác, nhân người 
ta đang làm mà xin được cùng làm để khỏi phải 
tốn kém. Ấn ghe một bữa, Di ghe xe. 

ghẹ ổ dg. (Gà mái) kêu những tiếng nhỏ liên 
tiếp khi sắp đề lần đầu tiên, đang muốn tìm é. 
Gà mái đang ghe $. 

ghém d. (dùng trong một số tổ hợp, sau d., đg.). 
Rau, quả ăn sống, dàng trong bita án (nói khái 
quát). Lâm ghém bằng hoa chuối. Rau phém. Ca 
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ghém. Rau diép thdi ghém. 

ghen йр. 1 Khó chịu, bực dọc với người được 
hưởng cái gi đó (thường là về tinh thân, tình cảm) 
hơn mình, có được cái mình muốn cho mình mà 
không có. № ghen với em khi em được mẹ bế, 
Ghen tài nhau. Thấy bạn được khen mà phát 
ghen. 2 Khó chịu, tức tối, thường để biểu lộ ra, 
vì biết hoặc ngờ sự thiếu chung thuỷ của vợ, 
chồng hay người yêu. Anh chẳng hay ghen. Ghen 
bóng ghen giỏ (vu vơ, thiểu căn cử). Đánh ghen“, 
Nỗi cơn ghen. 

ghen ghét dg. Ghen tị mà sinh ra ghét. 

ghen tị dg. So bi và khó chịu, bực bội khi thấy 
người khác được cái gì đó hon mình. Ghen tị với 
hạnh phúc của bạn. Lòng ghen tị nhỏ nhẹn. 
ghen tuông dg. Ghen trong tỉnh yêu nam nữ 
(nói khái quát). Tink hay ghen tuông. 

ghen tức dg. Ghen và lấy làm tức tối, Ghen tức 
пейт ngắm. 

ghèn d. (ph.). Dù. Мас 26 ghèn. 

gheo dg. 1 (ph.). Trëu. Слео trẻ con. 2 Düng 
lời nói, cử chỉ chớt nhả để đùa cợt với phụ nữ. 
Gheo gái. 

ghép 1 ág. 1 Đặt liền nhau cho hợp thành một 
chỉnh thể. Слер hai mảnh lại với nhau. Sàn nhà 
bằng уйп ghép. Học ghép vấn (phép chữ cho 
thành vån), 2 Gắn một mắt hay một cành cây 
tươi vào một cây khác để cho mắt hay cành đó 
sống trên cây ấy. Ghép cam trên bưởi. 3 Gắn 
một bộ phận của cơ thé động vật lên một chỗ 
khác của cơ thể đó hoặc lên mót cơ thể khác. 
Ghép da. Ghép thận. 4 Nối các ống dây điện trở 
hay các nguồn điện theo một kiểu nào đỏ. Ghép 
các điện trở theo kiểu nổi tiếp. 5 (kết hợp hạn 
chế). Khép vào, buộc phải nhận, phải chịu, Ghép 
vào tội giết người. Ghép mình vào ki luật. 

H t. (dùng trong một số tổ hợp, sau d.). Do hai 
hay nhiều thành tố ghép lại với nhau mà thành. 
Từ ghép. Câu ghép. Chỉ bộ ghép (gồm đẳng viên 
ở nhiều cơ sở khác nhau). 

ghét, d. Chất bẩn bám trên da người. Kì cho sạch 
ghét. 

ghét; dg. Có tình cám khó chịu khi phải tiếp 
xúc với một đối tượng nào dó, và thưởng thấy 
hải lòng khi đối tượng ấy gặp điều không hay. 
Ghét kế xu ninh. Con người dễ ghét. Trâu 
buộc ghét tråu ăn (tng.). Yêu nên tối, ghét 
nên xấu (tng.). 

ghét bỏ dg. Ghét tới mức không thẻm để у đến, 
không ngỏ ngàng đến. Bi gia đình ghét bd. 
ghét cay ghét đắng Ghét hết sức. 


ghế dài 


ghét (như) đào đất đổ di (kng.). Ghét (người 
nào đỏ) hết sức. 

ghê 1 dg. 1 Có cảm giác khó chịu như muốn 
rùng mình, khi thần kinh bị một kích thích bất 
thường. Ап khể chua ghé cá răng. Lạnh ghê 
xương. Chí nghe kế cũng đã thấy ghê. Thấy ghé 
ghé. 2 (kng.). Có cảm giác sợ tiếp xúc, chỉ mới 
trông thấy đã rùng mình. Ghê con rắn đặc. 

H t. 1 @ng.). Có những рі đó ở mức độ khác 


- thường, đáng cho người ta phải nể sợ. Ông ấy 


ghê thật, cải gi cũng biết, 2 (kng.; dùng phụ sau 
dg., t.). Có những biểu hiện mức độ cao khác 
thường, tác động mạnh đến cảm giác, đến nhàn 
thức. Suy nghĩ rất ghê, Ghét ghê. Sướng ghê. 
ghê gớm t. (kng.). 1 Ở một mức độ hoặc có 
những biểu hiện khác thưởng, đáng cho người 
ta phải sợ, phải nể. Mó; đe doa ghê gớm. Việc 
bình thưởng, không có gì ghê góm. 2 (id.; dùng 
phụ sau một số t., đg.). Ó mức độ khác thường; 
ghê lắm. Xấu ghê góm. Phải сд gắng ghê góm 
mới được. 

ghê rợn dg. (hoặc t.). 1 Sợ đến phát rợn người. 
Cảm giác ghê rợn. 2 Có tác dụng làm ghê rợn. 
Cảnh tàn sát ghê rợn. Tiếng người rú lên, ghế 


ron. 

ghê tóm dg. (hoặc t.). 1 Có cảm giác không thể 
chịu được, muốn tránh xa đi vì thấy quá xấu x 
(nói về mặt tinh thần). Ghê tJm cuộc sống đối 
fá, lra đảo. Hạng người dáng ghê tóm. 2 Có 
tác dụng làm ghê tëm; đáng ghê tòm. Những tội 
ác ghê tóm. Bộ mặt phê tôm. 

ghë, d. 1 Đồ dùng để ngồi. Ghế máy. Ghế да. 
Ròi ghế nhà trường (thôi học ở nhà trường). 
2 Từ dùng để chỉ một địa vị, chức vụ cụ thể ở 
một phiên toà. Ngôi ghế chánh án. 3 Từ dùng để 
chỉ một địa vị, chức yu cao trong bộ máy nhà 
nước, Tranh ghế tổng thống. Mất ghế bộ trưởng. 
(Lo) giữ ghế*. Chiếm da số ghế ở nghị viện. 
ghố; dg. 1 Đảo gạo bằng düa cả, để cho cơm 
chin đều. Ghế (nổi) cơm. 2 Cho chung cơm nguội 
vào nồi cơm nóng sắp chín vả đảo đều, nấu chung 
với nhau. Gh£ bát cơm nguội. 3 Trộn lẫn thêm 
lương thực phụ để nấu với cơm; độn. Cơm ghế 
khoai. Ghế mì vào cơm, 

ghế bành d. Ghế to có lưng tựa và hai tay vin, 
giống như bành voi. 

ghế băng d, x. ghế dài. 

ghế bố d. (ph.). Giường xếp, chân bằng gỗ nhẹ, 
mật bằng vải bố dày và chắc, 

ghế chao d. (¡d.). Xích đu. 

ghế dài d. Ghế dài và hẹp, không có lưng tựa, 









ghé dua 


dàng cho nhiều người ngồi. 

ghế dựa d. x. ghế tựa. 

ghế đẩu d. Ghế nhỏ không có lưng tựa, dùng 
cho một người ngôi. 

ghế ngựa d. Đồ dùng làm bàng hai tấm Eỗ dày 
ghép lại, kê trên hai cái mễ, để ngồi hoặc nằm, 
ы tựa d. Ghế có lưng tựa, dùng cho một người 
ngồi. 

ghốch dg. 1 Dat chếch cho một đầu tựa vào điểm 
cao. Ghếch tấm ván vào tường. Ghếch càng 
xe lên lễ đường. Đứng ghếch chân lên mô đất. 
2 (kng.). Dua hơi chếch lên cao (thường nói về 
đầu hay bộ phận của đầu); nghếch. Ghếch mắt 
nhìn. Ghếch nòng súng lên bản. 

ghộch dg. (10.). Như ghéch (пр. 1), Chiếc xichiô 
đỗ ghệch bên via hè. 

ghềnh; d. Chỗ lòng sông bị thu hẹp và nông, có 
đá lòm chòm nằm chắn ngang làm dòng nước 
đồn lại và chảy xiết, Lên thác xuống ghênh. 
ghềnh; t. (Hinh) được tạo nên bởi một số đường 
không nằm trong cùng một mặt phẳng. Ра giác 
ghênh. 

ghểnh dg. (kết hợp hạn chế). Đi quân sĩ hay 
quân tượng trong cờ tướng từ hàng dưới cùng 
tiến lên một bước theo đường chéo, để vào chính 
giữa, che mặt tướng. Ghếnh tượng. Ghếnh sĩ. 
ghật d. Mành da hoặc vải bọc ống chân, Chán 
di ghét. Di giày caosu, ổng дийп bó trong đôi 
ghệt. 

ghi, d. Thiết bị dùng để chuyển đường chạy của 
xe lửa hoặc xe điện. Bé ghi. 

ghi; dg. 1 Dùng chữ viết hoặc dấu hiệu để lưu 
giữ một nội dung nào đó, khi nhìn lại có thể biết 
hoặc nhớ lại nội dung ấy. Ghi địa chỉ. Ghi tên 
vào danh sách. Ghi nhật ki. Ghi vào lòng (b.; 
nhở sâu trong lòng). Tổ quốc ghi công (b.). Đội 
bóng А ghi hai bàn thắng (b.; đoạt hai bàn 
thắng). 2 (chm.). Ghi thông tin lên thiết bị nhớ 
của máy tính. 

ghi, t. (kết hợp hạn chế), Có màu giữa mâu đen 
và mâu trắng (thưởng nói về những đồ vật nhân 
tạo). Chiếc do màu ghi. Sơn màu ghi. 

ghi âm dg. Ghi lại âm thanh trên đĩa, trên băng, 
để phát lại. Ghi âm bài nói chuyện. 

ghi bàn ág. Tạo ra bản thắng (trong một số môn 
bóng). Bd lỡ cơ hội ghi bàn. Ghi bàn bằng cú 
sút phạt, 

ghi chép dg. (hoặc d.). Viết để ghi lại (nói khái 
quát). Số ghi chép của nhà văn. Những ghỉ chép 
trong môt chuyến di. 

ghl chú dg. (hoặc d.). Ghi để nói rò thêm (nói 
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khái quát). Ghi chứ bên cạnh. Những ghi chủ 
ngoài іё 

ghi đông x. ghidóng. 

ghi hinh dg. Ghi lại hinh ảnh trên đĩa, trên bang, 
dë phát lại, Ghi hình buổi gặp gỡ. Băng ghi hình, 
ghi lò d. Sàn để chứa than trong buồng đốt, 
thường làm bằng gang. 

ghi lòng tac dạ (vch.). Như ghi tac. 

ghi nhận dg. Thửa nhận, công nhận và ghi lại 
để làm bằng, Ghi nhận lời cam kết. 

ghi nhớ dg, Nhớ sâu trong lòng, không bao giờ 
quên. Ghi nhở công ơn. Những giờ phút đáng 
ghi nhớ. 

ghi ta x. guitar. 

ghi tac dg. (vch.). Khắc sâu vào tâm trí, không 
bao giờ quên (thường nói về ơn nghĩa). On dy, 
xin ghi tac trong lòng. 

ghi xương khắc cốt (vch.). Ghi nhớ sâu sắc, 
không bao giờ quên. Ghi xương khắc cối mối 
thù không đội trời chung. 

ghi др. Dùng sức giữ thật chặt, làm cho không 
thể di động được, Ghi con vào lòng. Ghi cương 
ngựa. От ghi lấy. 

ghiđông cv. ghi đồng. d. Tay lái của xe đạp, xe 
máy, 

ghiển dg. (ph.). Nghiện. Ghién thuốc, 

ghim I d. Xấp bạc giấy cài bằng định ghim. Мог 
ghim bạc mười tò. 

П dg. Cài bằng dinh ghim. Hoá đơn ghim vào 
Chứng từ. 

ghìm dg. 1 Dùng sức giữ chặt lại vật đang trên 
đà vận động. Ghìm càng xe khi xuống đốc. Tư 
tưởng báo thủ ghìm sự tiến bộ (b.). 2 Dùng lí trí 
giữ không cho tinh cảm bộc lộ. Мибп nói, nhưng 
ghim lại được. Cố ghìm cơn giận. 

ghính (ph.). x. gánh. 

ghịt dg. (ph.). Ghi chặt. 7707 ghit vào сос, 
ghita x. guitar. ' 

gi lê x. gi/2. 

gi I å. 1 Từ dùng để chỉ sự vật, sự việc, hiện 
tượng nào đó không rõ (thường dùng để hỏi). 
Cải gì kia? Tên là gì? Đi những đâu, làm những 
gi, không ai biết. Gl thế? Còn gì gì nữa nào? 
(kng,). Gì, chứ việc dy thì dễ quá (kng.). 2 (thường 
dùng di đôi với cảng hoặc dùng trong câu phủ 
định). Từ dùng để chỉ sự vật, sự việc, hiện tượng 
nào đó bất kì. Việc gì cũng làm được. Thấy gì 
cũng hỏi. Chẳng cần gì hết. Không có gì vui 
bằng. Muốn gi gì cũng có (kng.). Gì thi cũng đã 
muôn rồi (kng.). 3 (kng., dùng sau d., đg.). Từ 
dùng để chỉ một hạng, loại, tính chất nào đó, với 
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ý chê bai nhằm phủ định. Người gì lại có người 
như thế! Bàn ghế gì mà op ер! Vợ chẳng gì 
chúng nó! Toàn những chuyện gì gì ấy. Làm ăn 
gì thế này? 

П p. (dùng phụ sau âg., t.). Từ biếu thị ý phủ 
định dưới vë nghỉ vấn, người nói làm nhự muốn 
hỏi mà không cần trả lời, vi đã sẵn có ý bác bỏ ý 
khẳng định. Nó thì biết gi. Việc này thì сап gi 
đến nó? Xa gì mà ngại? Ăn thua gì! Có nhiều 
nhặn gì cho cam. - 
HI tr. (dùng trong câu phủ dinh). То biểu thị 
nhấn mạnh ý phủ dinh hoàn toàn. Nó chẳng biết 
gi. Chẳng cứ gì phải đủ số mới được. 

...gÏ mà... (kng.; dùng xen giữa một t., đôi khi 
một åg., và hình thức lặp của nó, trong câu hỏi 
hoặc câu biểu cảm). Tổ hợp biểu thị ý bác bỏ 
đứt khoát một nhận định, một y kiến nào đó của 
người đối thoại, cho là không có căn cứ. Xa gi 
mà xa? Mày sợ gì mà sợ? 

-..gÌ mà ...thế (kng.; tùng xen với một t, và hinh 
thức lặp của nó, trong câu biểu cảm), Tổ hợp 
biểu thị ý nhấn mạnh một mức độ người nói thấy 
là đáng ngạc nhiên. Nhà ấy giàu gì mà giàu thế! 
Dei gì mà dại thế không biếu! 

gi thì gì (kng.; dùng ở đầu câu, và thưởng đi đôi 
với cũng, vẫn). Bất cứ như thể nào. Trời тила 
bão, nhưng gì thì gì cũng phải di. Gì thi gì, nghỉ 
*ăn cơm đã. 

gi I d. Chất do kim loại tác dụng với không khi 
ẩm tạo thành. G7 sắt. Màu xanh gi đồng. 

П dg. Bị biến thành gỉ. Sår gi. Thép không gi. 
Luði cuốc gi. 

9! dg. 1 Làm cho chạm sát vào ở một điểm nào 
đó. Сї súng vào ngực. Сї mũi vào cửa kính. СЇ 
lửa đốt. 2 Ep thật sát xuống một chỗ nảo đó. Gí 
nát dưới bàn chân. Dë Ьер gi. Xe hồng nằm chết 
gi bên đường (kng.). 

gla dg. (kết hợp hạn chế). Thêm vào một ít, nhằm 
đáp ứng một yêu cẩu nào đó. Gia thêm mấy vị 
thuốc. Gia tỉ muối nữa vào canh. 

gla ап áz. (cũ). Ban ơn, 

gla bản d. (cũ; id.). Như gia sản. Gia bản không 
có gì. Tương cà là gia bdn (kng.; y hài hước). 
gia bảo d. Vật báu của gia đình từ xưa để lại, 
Ca gia bảo. 

gia biến d. (cü). Tai biến xảy đến cho gia đình. 
Gặp cơn gia biến. 

gia binh d. (kng.; dùng sau d., hạn chế trong 
một số tổ hợp). Gia đình binh lính (nói khải 
quát). Khu gia binh (khu nhà ở cho các gia đình 
bình lính). 


gia đình 


gia bộc d. (cũ). Đầy tớ tin cậy trong nhà, 

gia bội dg. (cũ). Tăng lên nhiều lån, Tinh gia bội. 
gia cảnh d. (cũ). Hoàn cảnh gia dinh; cảnh nhà. 
Hdi thăm gia cảnh. 

gia cầm d, Chim nuôi trong nhà, nhw gả, vịt, 
ngan, ngỗng, v.v. (nói khái quát). Chăn nuôi gia 
sức, gia cẩm. 

gia chánh d. (cũ). Việc nấu ăn trong gia dinh 
(nói khái quát). Sách day gia chánh. Trường nữ 
công gia chảnh. 

gia chính d, (cũ; id.). Gia chánh. 

gia chủ d. (id.). Chủ nhà. 

gia cố dg. Làm cho vững chắc thêm (nói về các 
công trinh хау dựng). Gia có dë chống lũ. Nén 
đường đã được gia cố. 

gia công åg. 1 (cü; id.). Bỏ nhiều công sức vào 
việc gì, ra sức. Gia công luyện tập. 2 Bò nhiều 
công sức lao động sáng tạo để làm cho tốt, cho 
đẹp hơn lên, so với dạng tự nhiên ban đầu. Những 
hiện vật dà mang dấu vết gia công của người 
nguyên thu. Gia công nghệ thuật, 3 (chm.). Làm 
thay đổi hình dang, trạng thái, tính chất, v.v, của 
vật thể trong quá trình chế tạo sản phẩm. Gia 
công kim loại. Gia công các chỉ tiết máu. Các 
công đoạn gia công. 4 (Bên sản xuất) làm thuê 
cho bên cỏ nguyên vật liệu, nhận nguyên vật liệu 
để làm ra sản phẩm theo yêu cầu (một hình thức „< 
tổ chức sản xuất). Làm gia công một số mặt han (q 
thủ công nghiệp. Hàng gia công. 

gia cơ d. (¡đ.). Cơ nghiệp của một gia đình. 

gla cu d. (¡d.). Dụng cụ gia đình. 

gia cư d. (cù). Nhà ở của một gia đình, về mặt. 
là tài sản riêng của gia đình đỏ. 24р gia cư. 

gla cường dg. (1d.). Như gia cổ. Gia cường chân 
móng. 

gia dĩ k. (cũ). Hơn nữa. 

gia dụng t. (cü; kết hợp hạn chế). Chuyên để 
dùng cho sinh hoạt gia dinh. Để gia dụng (dó 
đùng gia đình). ". 

gia đạo d. 1 Lë lối và phép tắc riêng trong một 
gia đình phong kiến. Gia đạo rất nghiêm. 2 (cũ). 
Ма gia cảnh. Gia đạo sa sút, 

gia đỉnh d. Người đẩy tớ trai trong môt gia đình 
giàu có, thời trước. 

gia đình I d. Tập hợp người cùng sống chung 
thành một đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, gắn bó 
với nhau bằng quan hệ hôn nhân và dòng máu, 
thường gồm có vợ chồng, cha mẹ và соп cái. 
Gia đình hoà thuận. Đã có gia đình (đã có vợ, 
có chồng). Хау dựng gia đình (lấy vợ, lấy 
chồng), 


П t. (kng.). Gia dinh chủ nghĩa (nói tắt). Làm 
việc theo lối gia đình. Tác phong gia đình. 

gia đình chủ nghĩa t. Có xu hướng thiên vë 
tinh cảm, không chủ ý đầy đủ đến tính nguyên 
tắc của tổ chức trong quan hệ công tác. rối làm 
việc gia đình chủ nghĩa. 

gia đỉnh trị dg. (dùng hạn chế trong một vài tổ 
hợp). Chia nhau giữa những người trong cùng 
một gia đình giành nắm hết mọi quyển hành, mọi 
cương vị trong bộ máy nhà nước. Chế dó độc tài 
gia đình trị. ° 
gia đồng d. Trẻ nhỏ đi ở trong một gia dinh 
quyền quý thởi trước. 

gia giảm dg. Thêm vào hoặc bớt đi một ít cho 
phù hợp yêu cầu (nói khái quát). Gia giám mắm 
muối. Gia giảm liêu lượng thuốc. 

gla giáo I d. (id.). Sự giáo dục trong gia đình 
(thường nói về gia đỉnh phong kiến thời trước). 
Một người có gia gido. 

П t. (dùng hạn chế). Có nền nếp, có giáo dục 
(thường nói về gia dinh phong kiến thời trước). 
Một gia đình gia giáo, Con nhà gia gido. 

gia han dg. Kéo dải thêm một thời gian sau khi 
đã hết hạn hoặc đã hết thời gìan có giá trị. Gia 
hạn hợp đồng. Gia hạn giấy uỷ nhiệm. 

gia hinh dg. (cũ). Bát phải chịu hình phạt. 

gla huấn d. (сй). Sự dạy bảo con em trong 
gia đình, 

gia hương d. (cũ). Quê nhà. Nhó cánh gia 
hương. 

gia nghiêm а. (cù; kc.). Từ dùng để gọi cha 
minh khí nói với người khác. 

gla nghiệp d. (cũ; id.). 1 Cơ nghiệp của một gia 
đình. 2 Sự nghiệp từ đời ông cha để lại, đang 
được kế tục; nghiệp nhà. 

gia nhân d. (củ). Người ở giúp việc trong nhà. 
gia nhập dg. Đứng vào hàng ngũ, trở thành 
thành viên của một tổ chức nảo đó. Gia nhập 
một chính đảng. Gia nhập Liên Hợp Quốc. 

gia nô d. Nô tì giúp việc trong các gia đình quý 
tộc phong kiến. 

gla ơn dg. (cũ). Ban ơn. 

gia phả d. Sách ghi chép lai lịch, thân thế và sự 
nghiệp từng người trong gia tộc, theo thử tự các 
đời. Gia рћа họ Trần. 

gia pháp d. Phép tắc trong một gia đình phong 
kiến; phép nhà, 

gia phong d. Nén nếp riêng của một gia dinh 
phong kiến; nếp nhà. Сіс gin gia phong. 

gia quyến d. Những người thân thích trong gia 
đình (nói tổng quát). Chia buồn cùng gia quyển. 
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gia sản d. Toàn bộ nói chung tải sản của một 
gia đình. Кё khai gia sản. Tịch thu gia sản. 

gla súc d. Thú nuôi trong nhà như trâu, bò, chó, 
lợn, v.v. (nói khái quát). Chăn nuôi gia súc. 
gia sư d. Thây dạy riêng cho trẻ em trong một 
Bia dinh. 

gia sự d. (сӣ). Chuyện nhà (có tính chất hệ 
trọng). Gia sự rối bòi. Hỏi уд gia sự. 

gia tài d. 1 Tài sản của người chết để lại cho 
người thừa kế. Hưởng toàn bộ gia tài. Chia gia 
tài. 2 (kng.). Của cải riêng của một người, một 
Bia đình. Gia tài khánh kiệt vì có bạc. 

gia tăng dg. Tăng thêm. Chi phí gia tăng. Ti lệ 
hao hụt gia tăng. 

gia thanh d. Danh giá của một gia đình phong 
kiến. Хис phạm đến gia thanh, 

gia thần d. Người giúp việc cho gia dinh vua, 
quan, 

gia thất d. (kết hợp hạn chế). Gia đình mới ra ở 
riêng. Con cải đã thành gia thất. Chưa yên bé 
gia thất. 

gia thế d. 1 Các thể hệ đời trước trong dòng họ, 
về mật có quan hệ trực tiếp đến thân thể và sự 
nghiệp của một cá nhân nào đó (nói tổng quát). 
Tìm hiểu gia thể của Nguyễn Du, 2 (dùng hạn 
chế trong một vài tổ hợp, sau d.). Dòng dõi quyển 
quỷ. Con nhà gia thế, 

gia thưộc d. Toàn thể nói chung những người 
trong gia đình và người hấu hạ giúp việc trong 
nhà một người quyển quỷ thời phong kiến, trong 
mối quan hệ với bản thân người đó. 

gia tiên d. Tổ tiên của gia đỉnh. Силе gia tiên. 
gia tốc d. Độ tăng giảm vận tốc trong một đơn 
vị thời gian của một vật đang chuyến động. 

gia tộc d. Tập hợp gồm nhiều gia đình có cùng 
một tő tiên; họ, Мвибт trong cùng gia tộc. 

gia truyển t. Do các đời trước truyền lại và được 
trân trọng giữ gìn đời này qua đời khác, coi lå 
cái quý báu riêng của dòng họ. Thanh gươm bdu 
gia truyền. Phương thuốc gia truyền. 

gia trưởng 1 d. Người đàn ông đứng đầu, nắm 
mọi quyền hành trong gia đình thời phong kiến. 
Chế độ gia trưởng. 

II t. Có tư tưởng hoặc tác phong của người đứng 
đầu, người lãnh đạo tự coi mình là có mọi quyển 
hành, tự ý quyết định mọi việc, coi thưởng 
quyền dân chủ của những người khác. Ddu óc 
gia trưởng. Tác phong gia trưởng. Ông dy rất 
gia trưởng (kng.). 

gia tư d. Như gia sdn (nhưng thường nói về mức 
giàu nghèo). Gia пе giàu có. Gia tư không có gì. 
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gia vị d. Thứ cho thêm vào món ап để tăng vị 
thơm ngon, nhu hành, hạt tiêu, ớt, v.v. 

giả It. 1 Ó vào tuổi có những hiện tượng sinh 
lí suy yếu dàn, trong giai đoạn cuối của quá 
trình sống tự nhiên. Bệnh người giả. Già trước 
tuổi. Con bỏ già дий không cày được nữa. Tre 
già măng mọc (tng.). 2 (Người) đã rất nhiều 
tuổi, so với tuổi đời trung bình. Cu già 80 
tuổi. Án hưởng tuổi già. Về giả (đến tuổi giả). 
3 (Sản phẩm trồng trọt) ở giai đoạn đã phát 
triển đầy đủ, sau đó chỉ có chín hoặc tàn lui 
đi. Đậu ДА giả. Rau già, chỉ toàn xơ. Cau già 
hạt. Ngô để thật già mới bẻ. 4 Có số lượng 
vượt quá mức xác định nào đó một chút. Làm 
già na ngày mới xong. Đang già nýa Бо gạo. 
5 (Cái cân) không chinh xác, cho số ghi khối 
lượng của vật được cân nhiều hơn khối lượng 
thật một chút. Cán này hơi giả, mỗi tạ thiếu 
đi gần 1 kið. 6 (kết hợp hạn chế), Có quá 
trình tác dụng nào đó để đến quá mức binh 
thường một chút. Thóc phơi giả nắng. Nước sôi 
già. Сот nấu già lửa. Nước nóng giả. 7 (dùng 
trước một số d., hoặc dùng sau d., trong một 
vải tố hợp). Tó ra có trinh độ cao hơn hẳn 
mức binh thường về mặt nào đó, do từng trải 
hay do có công phu rèn luyện, Mộ: thợ máy 
già kinh nghiệm. Giả tay lái. Nét vẽ già tay. 
8 (kng.; dùng phụ sau dg.). (Lâm việc gi nhằm 
vào ai) tó ra không chút kiêng né mà cứ tiếp 
tục làm lấn tới. Cảng nhịn nó càng làm già. 
Thấy xấu hổ, càng trêu già. 

II d, 1 (kết hợp hạn chế). Người cao tuổi (có 
thế dùng để xưng gọi thân mật giữa người giả 
với người còn rất trẻ). Kính già yêu trẻ. Để già 
kể cho các cháu nghe (kng.). 2 (ph.; iđ.). Chị 
của mẹ, 

già cả t. Giả, cao tuổi (nói khái quát). Ống ấy 
già cả, mắt kém. Nhường chỗ ngồi cho người 
già cả. 

già сас t. (kng.). Giả quá so với tuổi, mặt trông 
nhu khô cứng đi. Mặt trông già сйс. 

già cảng t. (kng.; id.). Như già các. 

già (còn) chơi trống bôi (kng.). Ví tường hợp 
người đã già mà còn có những ham thích không 
phù hợp với tuổi tác của minh (hàm ý châm 
biếm; thường nói về trưởng hợp người già mà 
lấy vợ trẻ). 

giả cốc đố (kng.). (Người) già quá, tựa nhự chim 
cốc đế (ý hài hước, chê bai). 

91а cói t. 1 (Cây cối) giả quá, đã từ lâu không 
còn sức phát triển. Cáy có thu già cỗi. 2 Quá 


già yếu 


già, quá cũ, không còn sức sống, hoặc không 
còn có tác dụng bao nhiêu. Cổ máy già cỗi. Chế 
độ phong kiến già сді. Tâm hẳn giả сді (b.). 
giả dặn t. 1 (Người) ở vào tuổi đã phát triển đầy 
đủ về các mặt, Мет hai mươi tuổi mà người trông 
già dặn. 2 Có trình độ mọi mặt trên mức đạt yêu 
cầu, do đã từng trái, được rèn luyện nhiều. Già 
dặn kính nghiệm. Già đặn trong công tác. Bút 
pháp già dặn, sắc sdo. 

già đòn non [ë Bị đánh thật đau thì hết dám cãi 
lẽ, саі bướng. 

giả đòn non nhẽ (ph.). х. già dòn non lä. 

già đời t. (kng.). 1 Lâu năm và sành sỏi trong 
công việc. Già đời trong nghề. Tay bịp già đời. 
2 Suốt đời, cho đến hiện tai, Già đời không di ra 
khỏi tính. 

già giang d. (cũ; vch.). Cái gông. 

già giặn (cũ; id.). x. già dặn. 

già họng t. (thgt.). Già mồm. 

già kén Көп hom (kng.). Nói trưởng hợp kén 
chọn kĩ quá để đến nỗi tình đuyên lỡ làng, cuối 
cùng có thể gặp cảnh không như ý. 

già khẩn t. (ph.), (Người) già đến mức người 
như khô tóp đi (hàm y chê). Mät già khẩn, 

già khom t. (Người) già lắm, đến mức lưng 
khòm hån xuống. 

già khú đế t. (thgt.). Già cốc đế. 

già khu t. (kng.). (Người) già đến mức trông xế 
khụ i 


giả lam d. (cũ; vch.). Chùa. 

giả làng d. Người cao tuổi được dân làng cử ra 
để điểu khiến công việc chung ở vùng các dân 
tộc thiểu số ở Tây Nguyên. 

giả lão t. Cao tuổi, nói về mặt sức lực không 
còn bao nhiêu (nói khái quát). Gia lão ri, không 
còn bay nhảy được nữa. 

già mồm t. (kng.). Nói nhiều và lớn tiếng một 
cách hàm hồ. Đã sai còn già mâm cãi. Сід mắm 
chửi, Gái di già móm*. 

già néo đứt dày Ví trường hợp găng quả, không 
chịu nhượng bộ thi dš @ đến hỏng việc. 

già nua t. Quá già và yếu đuối, chẳng còn sức 
sống bao nhiêu, hứng người già пиа, tuổi tác. 
Ма mặt già пиа. Con ngựa già пиа. Cd máy già 
пиа (b.). 

già tay t. (kng.; dùng phụ trước åg.). Thắng tay, 
không chút nương nhẹ. Già tay khủng bố. 

già trái non hột (kng.). Ví trường bop bé ngoài 
làm ra vẻ mạnh bạo, cứng rắn nhưng bên trong 
thi non gan, nhút nhát, 

già yếu t. (Người) tuổi già sức yếu (nói khái 


giå | 

quát). Chăm sóc cha me khi già yếu. 
9а, (ph.). x. trå, 

91а, I t. Không phái thật mà là được làm ra với 
vẻ bể ngoài giống nhự cái thật. Hàng gid, Bạc 
giả. Hàm răng giả. Giọng đạo đức giả. 

Ú dg. (thường dùng trước t.), Làm như thật để 
người khác tưởng là thật, Gid би để trấn học. 
Gid điên. Giả nghèo, giả khó. Giả giọng nhân 
nghĩa. , 

giả ba ba d. Món ăn bằng thịt lợn hoặc thịt gà 
nếu với đậu phụ và chuối xanh theo kiểu nấu 
thịt ba ba. 

giả bộ dg. (ph). Làm ra bộ; giả vờ. Giá bộ không 
biết. Giá bộ прау thơ. 

giả cách dg. (ph; id.). Làm ra vë nhu là. Giá 
cách sợ hai. 

giả câm giả điếc (kng.). Làm như không nghe 
thấy gì và làm thỉnh, vì không muốn tỏ thái độ. 
giả cấy d. Món ăn bằng thịt lợn hoặc chân giỏ 
lợn nấu theo kiểu nấu thịt chó, 

giả dang dg. Làm cho có bộ dang giống kiểu 
người nào đó để không bị nhận ra, để lảm việc 
8ì được trót lọt. Gid dang di buôn để do thám, 
giả danh dg. Giá tự xưng là người nào đó để 
đánh lừa làm việc Bì. Gid danh một chủ hãng 
buôn để lừa ddo. 

giả đối t. Không thật, nhằm mục đích đánh lừa. 
Thái độ giả dối. 10 tắn tụng giá dối, 

giả dụ k. (hay đg.). (dùng ở đầu câu, thường đi 
với thi). Từ dùng để nêu một giả thuyết, thử coi 
điển nào đó là có thật để xem cái gì có thể xảy 
ra, nhằm rút ra kết luận, nhận định, đánh giá về 
điền đang được nói đến. Giá dự nó đi thi thi đã 
đổ rồi. Giá dụ tôi có quyễn như anh, tôi không 
cho phép nó làm việc đó. 

giả dàn dg. (ph; 14). Giá vờ. 

giả định dg. (hoc d.). Coi điều nào đó nhự là 
có thật, lấy đó lâm căn cứ, Giá định những tình 
huổng phúc tap để diễn lập. Đưa ra nhiễu giả 
định trải приро nhau. 

giả dò dg. (ph.). Giả vò. 

giả dui giả dièc (kng.). Làm như không biết gì 
đối với việc đang хау ra trước mát mình, để khỏi 
phải tỏ thái độ. 

giả hiệu t 1 (id.). Giá, không đúng với nhãn 
hiệu của hàng hoá. 2 Chỉ trên danh tìghĩa, cốt để 
đánh lừa, chứ thực chất không phải. Бал chứ giả 
hiệu. Nên độc lập giá hiệu. 

giả là dg. (ph.). Làm ra bộ vui vẻ để tỏ ý muốn 
làm nhẹ không khí căng thẳng giữa người 
khác với mình. Gid М4 một vài câu để khởi 
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méch lòng. Cười giả 14. 

giả lơ dg. (ph.). Giả vờ không biết để làng tránh. 
Gid lơ nói sang chuyện khác. 

giả lời (ph.). x. trd 107, 

giả mạo dg. 1 Làm giả để đánh lừa, cho có cái 
về hợp pháp. Gid mạo giấy tờ. Chữ ki giả mạo. 
2 (d.). Giá làm để đánh lừa, Tên lưu manh giả 
mạo bộ đội, 

giả miếng (ph.). x. а miếng. 

giả ngô giả ngọng (kng.). Làm ra về ngây ngô, 
không biết gì để tránh phải tỏ thái độ thật. 

giả ngơ dg. (id.). Giá vờ không biết để làm ngo. 
giả nhân giả nghĩa Làm ra về có nhân, có nghĩa 
dé lừa người. Những lời lẽ Ыр bơm, giả nhân 
gid nghĩa. 

giả nhời (ph). x. ird đời. 

giả như k. (сй; id.). Như gid s, 

giá phóng (id.). x. giá phdng. 

giả sơn d. Núi giả để làm cảnh, 

giả sử k. (hay đg,), (dùng ở đầu câu). Từ dùng 
để nêu môt giả thiết, thưởng là trái với thực tế, 
lảm căn cứ suy luận, chứng minh. Giả sứ không 
có anh ấy thì việc chắc không xong. Giả sử có 
người hdi, anh sẽ trả lời ra sao? 

giả tảng dg. (kng.). Nhu gid vờ. Giá tảng không 
nghe thấy gì. 

giả tạo t. Không thật, vi được tạo ra một cách 
không tự nhiên. Nu cười gid 140. Phón vinh giả 
100. 

giả thiết d. (hoặc đg.). 1 Điểu cho trước trong 
một định lí hay một bài toán để căn cứ vào đó 
mà suy ra kết luận cúa định lí hay để giải bài 
toán. 2 Điều coi như là có thật, nêu ra làm căn cứ 
để phân tích, suy luận; giả định. Logi bg những 
giả thiết thiểu căn cứ. Giả thiết là tình hình sẽ 
xấu hơn, | 

giả thuyết d. 1 Điều nêu ra trọng khoa học để 
giải thích một hiện tượng tự nhiên nào đó và tạm 
chấp nhận, chưa được kiểm nghiệm, chứng 
minh. 2 (id.). Như gid chiết (ng, 2), 

giả thử k. (hay dg.), Nhự giả sử. 

giả ti như k. (ph.). Vị dụ như. 

giả trá t. Dối trá, 14у thật làm giá, để đánh lừa 
người. Thủ đoạn buôn bản giả trá. Bộ mặt nhân 
nghĩa giả trả. 

giả trang dg. Thay đổi cách ап màc và đáng 
điệu, giả làm loại người khác, Công an giả trang 
làm dán thường. 

giả túc d. х. chán #14. 

giả tưởng йу. (thường dùng phụ sau d.). Có 
tính chất tưởng tượng, được tạo ra nhờ trị tưởng 
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tượng. Phim khoa học giả tưởng. Câu chuyện 
mang màu sắc giả tưởng. 

giả tỷ như (id.). x. giá ti như. 

giả vờ dg. Làm ra vẻ như thế nào đó, nhằm cho 
người ta tưởng thật là nhự thế. Biết rồi nhưng vẫn 
giả vò hỏi. Giá vờ ho để làm hiệu. Ngủ giả vò. 
giã. I d. 1 Lưới hinh túi do tàu thuyên kéo để 
đánh bắt cá và các hải вап khác ở tång đáy hoặc 
gắn đáy biển. Као giả. Giả đôi (do hai tàu, thuyển 
kéo). Giả tóm. Lưới giã. Đánh giã (đánh cá bằng 
giã). 2 Thuyền dùng để kéo già đánh cá. Chiếc 
giã ba buôm. 

П dg. Đánh cá và các hải sản khác bằng giả. D: 
giả. Nghệ giả. 

91а, dg. 1 Làm cho giập, nát hoặc tróc lớp ngoài 
bằng cách cho vào cối và dùng chày nên xuống 
liên tiếp. Сїй bột. Сїй cua nấu canh. Giả gạo. 
2 (kng.). Đánh mạnh và liên tục. Pháo giã liên 
hồi. Giả cho một trận tơi bòi. 

glà, dg. (cũ). Như zừ giá. Ra về giã nước giả 
non, Giả người giã cảnh kéo còn nhớ nhưng (сё). 
giã, dg. (hoặc d.). (cũ; kết hợp hạn chế). (Đám 
hội) kết thúc, bát đầu tan. Сїй hội. Rude giá. 
giã biệt dg. (vch.). Như лї gi4. Nỗi buổn giã 
biệt. 

giã đám dg. Kết thúc đám hội, mọi người chuẩn 
bị ra về. Hội chèo gia đảm. 

giã ơn dg. (cũ; trtr.). Cảm tạ, Xin #12 on ngài! 
giã từ dg. (vch.) Nhu sz gid ˆ - - - 
giá; d. Cây bụi nhỏ vừng nước mặn, có nhiều 
mủ trắng độc, ап đa. 

giá; d. Mắm đậu xanh, đậu tương chưa mọc lá, 
đùng làm гар ăn. 

giá; d. Dó đùng thường bằng gỗ để treo, gác hay 
đỡ vật gì. Giá để sách. Giá mắc áo. Giá gương. 
Giá vẽ. 

giá, I d. (¡d.). Trạng thái lạnh buốt. Nước lạnh 
buốt, cho thêm nước nóng cho tan giả. 

H t. Lạnh buốt. Trời lạnh giá. Ngày đông tháng 
giả. Sương giả*. Băng gid*, 

giá; d. 1 Biểu hiện giá trị bằng tián. Cái áo giá 
năm mươi nghìn đồng. На giá hàng. Giả về xem 
kịch. Hàng bán được giá (có lãi nhiễu cho người 
bán), 2 (kết hợp hạn chế). Tổng thể nói chung 
những gi phải bó ra, tiêu phí, mất đi (thường là 
nhiều) cho một việc làm nào đó. Phải trả giá 
cho hành động phiêu lưu. Hoàn thành nhiệm vụ 
bằng bất cử giả nào. 

glás dg. (ph.). Giơ cao để đánh. Giá roi quất 
mạnh. Một cái giá bằng ba cải đánh (tng,). 
giá; k. Từ dùng để nêu một điều kiện thuận lợi 


giá phỏng 


giả thiết. Giá đi ngay thì côn kịp. Giá cẩn thận 
một chút thì đâu đến nỗi. Ngày mai giá anh đến 
được thì tốt quá. 

giá áo túi cơm Ví bạng người tắm thường chỉ 
biết ăn hại, không có ích gì cho xã hội. Phường 
giá áo túi cơm. 

giá bia d. Giá sách, được in trên bìa. Bán đúng 
giá bìa. 

giá biển d. Động vật không xương sống ở biển, 
có cuống và hai nắp vỏ, trông tựa bạt đậu mới 
nảy mầm. 

giá buốt t. Giá lạnh đến mức như thấm sâu vào 
tan xương. Đêm đóng giá Бибї. 

giá cả d. Giá hàng hoá (nói khái quát). Ón định 
giá cả trên thị trường. 

giá cạnh tranh d. Giá bán nhằm bảo vệ, chiếm 
lĩnh, mở rộng thị trưởng (thường là giá hạ, giá 
ưu đãi), 

giá chợ d. (kng.). Giá hàng hoá trên thị trường 
tự đo 


giá cố định d. Giá cả dùng để tính giá thống 
nhất mỗi loại sản phẩm sản xuất ra trong các 
năm khác nhau. Giá tổng sản lượng công nghiệp 
năm 1990 theo giá cố định năm 1982. 

giá đụ k. (hay đg.). (id.). Giả du. 

giá hoạ dg. (cũ; ¡d.). Gây tai hoạ cho người khác. 
Giá hoạ cho người. Vụ oan giá hog”, 

giá lạnh t. Rất lạnh, tựa nhu nước đá (nói khá 
quát). đùa đông giá lạnh. Đôi tay giá lạnh. Tâm 
hẳn giá lạnh (b.). 

giá mà k. (kng.) Như gid, (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Giá mà biết trước! 

giá ngất t. Như lanh ngắt (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Đôi tay giá ngắt. 

giá ngự ág. (cũ; ¡d.). Bắt phải phục tùng. 

giá nhạc d. Dụng cụ dùng đặt bản nhạc để tiện 
cho nhạc công đọc khi biểu diễn, | 

giá nhu k. (dùng ở đầu câu, thường phối hợp 
với thì). Từ dùng để nêu một giả thiết trái với 
thực tế, cho thấy với giả thiết đó. thì sự việc xảy 
ra đã hoặc sẽ khác đi (nhằm chứng mình rằng sở 
di có điều nói đến chỉ là do những điều kiện thực 
tế nhất định). Giá như không bận thì tôi di (sở dt 
không đi là vì bận). Giá nhu mọi lần, thể nào 
cũng bi mắng (sở dí không bị mắng là do có điển 
kiện đặc biệt của lån này). Giá như người khác 
thì đã sinh chuyện rồi. 

giá noãn d. Phản của bầu hoa mang подп. 

giá phát d. Giá ban đầu người bán đưa ra nhằm 
thăm dò thái độ của người mua. 

giá phỏng k. (vch.; id). Từ dùng để nêu một 
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giá thiết, thử coi điều nào đó là có thật để xem 
- 06 thể rút ra kết luận gi. Giá phóng làm được, lẽ 
nào không làm? 

giá rét t. (Khí trời) lạnh và rét (nói khái quát). 
Đêm đông giá rét, 

giá sàn d. Mức giá tối thiểu đối với một loại 
hàng hoá, đo nhà nước quy định để bảo vệ lợi 
ích của người sản xuất. Thư mua thóc theo giá 
sån 


giá sinh hoat d. Tổng số nói chưng giá những 
thức cần thiết cho đời sống, những chỉ phí cần 
thiết cho việc ап, ở, mặc, Giá sinh hoạt đất dd. 

giá so sánh d. Giá cả trong một năm nào đó 
hay một прау nào đỏ của các chế phẩm, hàng 
hoá, dịch vụ được dùng để xác định sự thay đổi 
thực tế của các chỉ tiêu kinh tế trong các thời ki. 
Thu nhập quốc dán năm 1990 theo giá so sánh 
năm 1982. 

giá sử k. (hay dg.). (id.). Giá sử. 

giá thành d. Biểu hiện thành tiền của toàn bộ 
chí phí để làm ra một sản phẩm. На giá thành 
sdn phẩm, ; 

giá thú d. Việc lấy vợ, lấy chồng, được pháp 
luật thùa nhận. Khai giá thứ. Giấy giá thí (giấy 
chứng nhận giá thú). 

giá thử k. (hay др.). (id.). Như gid sử, 

giá trần d. Giá tối đa đối với một loại hàng hoá 
hoặc dịch vụ, thường do nhà nước quy định để 
khống chế sự tăng giá quá mức nhằm bảo vệ lợi 
Ích của người tiêu dùng. 

giá treo cổ đ. Giá có dây thòng lọng để thắt cổ 
người bị án tử hình. 

giá trị d. 1 Cái làm cho một vật có ích lợi, có ý 
nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó. Logi thức 
ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Giá trị của một 
sảng kiến cải tién H thuật. Giá trị nghệ thuật, 
Giá trị tinh thân. 2 (kết hợp hạn chế). Tác dụng, 
hiệu lực. Нор đẳng có gid trị từ ngày kí, 3 Lao 
động xã hội cửa những người sản xuất hàng hoá 
kết tỉnh trong sản phẩm hàng hoá, 4 Số đo của 
một đại lượng, hay số được thay thế bằng một kí 
hiệu. Xúc định giá trị của x. Giá trị của hàm số. 
giá trị sử dụng d. Công dụng của vật phẩm có 
thể thoả mãn một nhụ cầu sản xuất hay tiêu dùng 
nảo đó của con người, 

giá trị sức lao động d. Giá trị của những tư 
liệu cân thiết để cho người công nhân có thể duy 
trì đời sống của mình, hoạt động lao động bình 
thường và nuôi được gia dinh. 

giá trị thặng dư d. Phản giá trị do lao động 
của công nhân tạo ra vượt quá giá trị sức lao 


động của họ. Giá tri thăng dự tạo ra lợi nhuận 
của tư bản. 

giá trị trao đổi d. Hình thức biểu hiện của giá 
trị, thể hiện ở tỉ lệ trao đổi giữa bảng hoá này với 
hàng hoá khác. 

giá trị tuyệt đối d. Số bằng chính một số thực 
đã cho nếu nó là số dương (hoặc là số 0), bằng 
số đối của nó nếu nó là số âm. 

giá vốn d. Toàn bộ những chỉ phi tính thành 
tiền cho một món hàng mua vào trước khi bán đi 
để lấy lại. 

gia d. Đơn vị dân gian ở miền Nam Việt Nam 
để đong hạt rời, bằng khoảng 35 - 40 lít. Mót 
gia lúa. 

giác; d. (ph.; сй). Hào (bạc). 

giác; d. (ph.). Khoảng thói gian nào đó trong 
ngày; lúc. Giác trưa có người hải. Vào giác đỏ 
không có ai. 

giác; dg. Làm cho máu tụ lại một chỗ hoặc bị 
hút ra một ít ở chỗ đã chích nhé, bằng cách ứp 
sát vào đó một dụng cụ hình chén thất miệng 
(bdu giác) hoặc hinh ống (ống giác) đã được đốt 
lửa bên trong (một phương pháp chữa bệnh dân 
gian). Đi giác sắm bầu, đi câu sắm gió (пр.). 
giác độ d. 1 (¡d.). Do tộng hẹp của một góc. 
2 (cũ; id.). Góc độ. Nhìn vấn dé theo những giác 
độ khác nhau. 

giác kế d. Dụng cụ để đo góc nhị điện giữa hai 
mặt phẳng nhẫn bóng của các vật rắn. 

giác mạc d. Phản trong suốt của màng cứng của 
mát, ở phía trước con ngươi, 

giác ngộ dg. (hoặc d.). Hiểu ra hoặc làm cho 
hiểu ra lẽ phải trái và tự giác đi theo cái đúng 
(thường nói về mặt chính trì). Sớm giác ngộ và 
tham gia cách mạng. Trình độ giác ngộ. 

giấc quan d. Bộ phận của cơ thể chuyên tiếp 
nhận những kích thích từ bên ngoài nhự ánh sáng, 
màu sắc, mùi vị, v.v.; cơ quan để cảm giác. Мат 
giác quan là thị giác, thính giác, xúc giác, vị 
giác, khứu giác. ` 

giác thư d, Thự ngoại giao của chỉnh phủ một 
nước gửi chính phủ nước kháo để trinh bây quan 
điểm của mình về một vấn đẻ và đưa ra cách 
giải quyết. 

giai (ph.). х. таг, 

giai ầm d. (cũ; vch.). Tin lành, tin hay. 

giai cấp d. Tập đoàn người đông đảo có địa vị 
như nhau trong hệ thống sản xuất, trong quan hệ 
đối với tư liệu sản xuất, trọng tổ chức lao động 
xã hội, trong sự hưởng thụ và do đó có quyền lợi 
chung, phân biệt với những tập đoàn người khác, 
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Ха hội có giai cấp. Giai cấp công nhân. Маи 
thuẫn giai cấp. Đấu tranh giai cấp. 

giai cấp tính d. Tính giai cấp. 

giai điệu d. Chuỗi âm thanh có tổ chức hoàn 
` chinh về hình thức và nội dung. 

gial đoạn d. Phản thời gian trong một quá trình 
phát triển dài, phân biệt với những phán thời gian 
khác bởi những hiện tượng, những đặc điểm 
riêng, Giai đoạn phát triển. Đối cháy giai đoạn". 
giai kl cv. giai kỳ d. (cũ; vch.). Ngày tốt; thường 
chỉ ngày cưới. : 
giai nhàn d. (cü; vch.). Người dàn bà đẹp. Möt 
giai nhân tuyệt thế. 

giai phẩm d. (¡d.). Tác phẩm hay, đẹp. 

giai tác d. (cù). Như giai phẩểm. 

giai tầng d. (cũ; ¡d.). Tảng lớp trong xã hội. Giai 
tầng trí thức. 

giai tế d. (cũ; ¡d.). Người rể quý. 

giai thoại d. Måu chuyện lí thú được lưu truyễn 
rộng, có liên quan ít nhiều tới nhân vật có thật 
trong xã hội, trong lịch sử. Саи chuyện đã thành 
một giai thoại. Giai thoại văn học. й 

giải, d. Rùa nước ngọt, trông giống соп ba ba 
nhưng cỡ rất lớn, sống ở vực sâu. 

giải; d. Cái có giả trị tinh thần hoặc vật chất dành 
riêng cho người hay đơn vị đạt thành tích cao 
trong một số cuộc thị, hay thắng trong một số 
trò chơi. Gidi thi đua. Giải vô địch bóng bàn 
toàn quốc. Giải nhất thi viết truyện ngắn. Giật 
giải. Trung số giải đặc biệt. 

giải; (ph.). х. trdi, 

giải, dg. Đi kèm theo để đưa đến một nơi nào đó 
bằng cách cưỡng bức. Gidi tù binh. 

giải; dg. 1 (kết hợp hạn chế). Làm cho thoát được 
cái đang trói buộc, hạn chế tự do. Giái thế nguy. 
Giải lời thể. 2 (kết hợp hạn chế). Làm cho như 
tan mất đi cái đang làm khó chịu. Giải mối ngờ 
vực, Giải sự thắc mắc. Giải ѕди* 3 Làm cho 
những rắc rối hoặc bí ẩn được gö dán ra để tìm 
ra đáp số hoặc câu trả lời. Gidi bài toán. Giải 
phương trình. Câu đố khó, chưa ai giải được. 
Giải mã 

giải ách dg. Làm cho thoát khỏi tai ách. 

giải binh dg. (củ; id.). Cho binh lính giải ngũ 
để thôi không đánh nhau nữa. 

giải cấu tương phùng (cù; vch.). Tình cờ không 
hẹn mà gặp nhau. 

giải chức dg. (cũ). Thôi chức vụ đang làm. Xin 
giải chức. 

giải cứu dg. (id.). Cửu thoát. Cho quán nhảy dù 
giải cứu tù binh. 


mar phông 


giải đáp ág. Trả lời cho vấn dé được đặt ra, Gidi 
đáp thắc mắc. Gidi đáp một vấn để về học thuật. 
giải độc dg. Làm cho chất độc đã nhiễm vào cơ 
thé mất tác dụng. Thuốc giải độc. Giải độc cho 
cơ thể. 

giải giáp ág. 1 Tước vũ khí của quân đội thua 
trận. Giải giáp bại bình, 2 (cũ; id.). Hạ vũ khí để 
đầu hàng. Xin giải giáp quy hàng. 

giải hoà dg. (id.). Như hoà giải. 

giải khát dg. Uống cho khỏi khát, cho hết khát. 
Giải khát bằng cốc nước chè xanh. Của hàng 
giải khát. Nước giải khát 

giải khuây 4р. Làm cho khuây khoả, quên đi 
phần nảo nỗi buồn hoặc thương nhớ. Đọc sách 
giải khuây. 

giải lao йр. Nghỉ giữa giờ làm việc cho đỡ mệt. 
Giải lao mười phút. Nghỉ giải lao. Giờ giải lao. 
giải mã dg. Làm cho những ki hiệu đã được mã 
hoá trở thành hiểu được. Giải mã bức điện mật. 
Cấu trúc phân tử mới đã được giải mã. 

giải ngân dg. Đưa tiền mặt, đưa vốn vào hoạt 
động, lưu thông hoặc thực hiện dự án. Gidi ngán 
chậm đã làm chậm tiến độ thi công của công 
trình. 

giải nghệ dg. Bỏ hoặc thôi nghề đang làm 
(thường hảm ý không coi trọng). 

giải nghĩa dg. Nói cho rõ nghĩa. Gidi nghĩa một &4 
từ khó, 

giải ngữ dg. Ra khỏi quân đội trở về với cuộc 
sống dân thường. Lính giải ngũ. Xin giải ngũ. 
giải nguyên d. Người đỗ đầu khoa thi hương. 
giải nhiệt ág. Làm hạ thân nhiệt. Thưốc giải 
nhiệt. 

giải oan dg. (¡d.). Làm cho hết nỗi oan. 

giải pháp d. Phương pháp giải quyết một vấn 
đề cụ thể nào đó, Tìm giải pháp tốt nhất. Dùng 
giải pháp thương lượng để chấm dứt xung đột, 
Giải pháp chinh tri. Giải pháp tình thế. 

giải phẫu І dg. Mó để nghiên cứu hoặc chữa 
bệnh (nói khái quát). Dựng cu'gidi phẫu. Bác sĩ 
giải phẫu. 

Ti d. Cấu tạo cơ thể. Đặc điểm về giải phẫu 
sinh ЇЇ. 

giải phẫu học d. Khoa học nghiên cứu về hình 
dạng và cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể 
sinh vật, 

giải phiển dg. Như giới sáu, 

giải phóng I dg. 1 Làm cho được tự do, cho 
thoát khỏi tình trạng bị nước ngoài nô dịch, chiếm 
đóng. Gidi phóng đất nước. Phong trào gidi 
phỏng dân tộc. Khu giải phóng (khu vực đã được 





giải phóng quân 


giải phóng). 2 Làm cho được tự do, cho thoát 
khỏi địa vị nô lệ hoặc tỉnh trạng bị áp bức, kiềm 
chế, ràng buộc, Gidi phóng nó lệ, Giải phóng 
phụ nữ. Giải phóng sức sản xuất. 3 Làm thoát 
khỏi tình trạng bị vướng mắc, cán trở. Kéø cây 
đố sang một bên để giải phóng lối di. Thu dọn 
vật liệu rơi уйі, giải phóng mặt bằng. Gidi phỏng 
xe nhanh để tăng khả năng vận chuyển. 4 Làm 
cho thoát ra một chất nào đó hay năng lượng. 
Phản ứng hod học giải phỏng một chất khí. 
Nguyên tử giải phóng năng lượng của nó. 

П d. (kng.). Giải phóng quân (nói 140). Tiếp té 
cho giải phỏng. Anh lính giải phóng. 

giải phóng quân d. Quân đội có nhiệm vụ giải 
phỏng dân tộc khỏi ách thực đân, khỏi nạn ngoại 
xâm; quân giải phỏng. 

giải quyết dg. Làm cho không còn thành vấn 
để nữa. Gidi quyết những khó khăn trong đời 
sống. Giải quyết nạn thất nghiệp. Vấn đề chưa 
được giải quyết. Giải quyết không dứt khoát. 
giải sau åg. Làm cho quên nỗi buồn гїп trong 
lòng, Chén rượu giải sầu. 

giải tán dg. 1 Không còn hoặc làm cho không 
còn tụ họp lại thành đám đông nữa mà tản ra 
mỗi người một ngả. Cuộc mittinh đã giải tán. 
Moi người giải tán ra về. Cảnh sát giải tán cuộc 
biểu tinh, 2 Tước bỏ quyền tón tại của một tổ 
chức nào dó, không cho phép tiếp tục hoạt động. 
Giải tán một chính đẳng. Chính quyền fatxit giải 
tán quốc hội. 

giải thể ар. 1 Mất dán tính chỉnh thể đến không 
còn tồn tại nữa. Nên kinh tế tự cấp tự túc dán 
dân giải thể. 2 Không còn hoặc làm cho không 
còn tồn tại như một tổ chức, các thành phần, 
thành viên phân tán đi. Đợi bóng đá đã giải thể 
giải thích dg. Làm cho hiểu rõ. Gidi thich hiện 
tượng nguyệt thực. Gidi thích chính sách. Điều 
đó giải thích nguyên nhân sự xung đội. 

giải thoát dg. 1 Làm cho thoát khỏi sự giam 
häm, ràng buộc hay bế tắc. Gidi thoát một con 
tin. Được giải thoát khối lao tù. Gidi thoát được 
những ý nghĩ nặng nê. 2 Thoát khỏi mọi điều 
đau khổ và ràng buộc trên cõi đời, theo quan 
niệm của đạo Phật, Tu hành để cầu giải thoát. 
giải thuật d. х. thuật đoán. 

giải thưởng d. 1 Giải cụ thể dành cho người hay 
đơn vị đạt thành tích cao trong một số cuộc thi 
hay trong một số trò chơi. Vận động viên về nhất 
nhận giải thưởng. Giải thưởng xổ số. 2 Phân 
thưởng tặng cho những người có thành tích xuất 
sắc trong một lĩnh vực hoạt động nào đó, thường 
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được xét trao tặng hằng năm. Gidi (hưởng văn 
học. Gidi thưởng Nobel về hoá học. Giải thưởng 
Hê Chi Minh. 

giải tích d, Giải tich toán học (nói tắt). 

giải tích toán học d. Ngành toán học nghiên 
cứu các hàm số, giới hạn, phép vi phân, tích 
phân, v.v. 

giải toå dg. 1 Phá thế bị bao vây, bị phong toå. 
Giải tod một căn cú. Cuộc hành quân giải tod. 
2 Làm cho phân tán, cho thoát khỏi tình trạng 
tập trung, ứ tắc. Gidi tod hàng hoá trên bën cảng. 
Gidi tod sự ùn tắc giao thông. Giải юй mọi nỗi 
ưu phiên (b.). 

giải tội dg. Tha tội cho những người trái luật lệ 
đạo (một hinh thức lễ của Công giáo). 

giải trí dg. Làm cho trí óc thành thoi bång cách 
nghỉ ngơi hoặc tham gia các hoạt động vui chơi. 
Giải trí sau giờ làm việc. Đánh cờ để giải trí. 
giải trình dg. Trình bảy và giải thích, thuyết 
minh. Gidi trinh phương dn xây dựng mới, Giải 
trình lí do không thực hiện được kế hoạch. 

giải trừ dg, (14.). Làm cho không còn có tác 
dụng, có hiệu lực. 

giải trừ quân bị dg. Giảm bớt hoặc hạn chế vũ 
khi và lực lượng vũ trang của các nước (một chủ 
trương nhằm bảo đâm hoà bình), 

giải vây đg. Phá vỡ vòng vây từ bên ngoài, 
giải vü d. Dây nhà phụ ở hai bên của dinh, chùa. 
giãi dg. (cũ; vch.). Nói ra cho người khác rõ 
nỗi lòng của mình. Giải tám lòng son. Giải nỗi 
niềm 10у. 

giải bày dg. (vch.). Nói hết ra cho người khác 
rõ diéu chứa chất trong lòng. Giải bày tâm sự. 
Giải bày nỗi oan ức. 

giãi tỏ dg. (vch.). Như giải bảy. 

gial d. Đồ dùng hinh tấm bằng tre nứa hoặc 
bằng gỗ, đặt ở hiên để che nắng gió. Mái giai. 
Tấm giai. 

glam dg. 1 Giữ (người bị coi là có tội) ở một nơi 
nhất định, không cho tự do đi lại, tự do hoạt động. 
Giam từ trong ngục. Bắt giam. Trại giam. 2 (kết 
hợp hạn chế). Giữ tại một chỗ, không cho tự do 
rời khỏi. Trời mưa bị giam chân ở nhà. Giam 
minh trong phòng thí nghiệm (b.). 

giam cẩm dg. Giam trong nhà lao (nói khái 
quát). 

giam cấm dg. (vch.; ¡d.). Giam сіт. 

giam cứu ág. (cũ). Tạm giam để chờ điều tra, 
xét xử. 

giam giữ dg. Giam một chỗ, không cho tự do 
(nói khái quát). Đang bi giam giữ, chờ xét hỏi, 
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giam hãm dg. 1 (id. Như giam giữ. 2 Git 
không cho thoát khỏi một tình trạng không hay 
nào đó. Giam ham nên kinh tế trong vòng lạc 
hậu. Bị giam hãm trong vòng lễ giáo phong kiến. 
giam lỏng ág. Bát phải ở trong một phạm vi 
nhất định, không cho tự do hoạt động, đi lại, để 
dễ theo dõi, kiếm soát. 

giảm dg. Làm cho boặc trở nên ít đi về số 
lượng, mức độ; trải với tăng. Giảm giá thành 
sản phẩm. Giảm bớt tốc độ. Năng suất giảm. 
Tăng thu, giảm chỉ.. 

giảm biên ág. Giảm biên chế. 

giảm chấn dg. Làm m hoặc làm bớt rung động, 
bớt xóc. 

giảm đẳng dg. Hạ tội xuống một bậc nhẹ hơn. 
giảm giá ág. (hoặc d.). (Tình trạng giá hàng trên 
thị trường) hạ thấp đi so với trước. 

giảm phát dg. (hoặc d.). (Nói về nhà nước) giảm 
bớt lượng tiền tệ trong lưu thông, thông qua các 
biện pháp như tăng thuế, thu hẹp tín dụng, lưu 
giữ một phần tiền gửi tại ngân hàng không cho 
sử đụng, v.v.; trái với lạm phát. 

giảm sút ág. Trở nên yếu kém dần đi. Sức khoẻ 
giảm sút. Học luc giảm sút. Giảm sút y chỉ 
phần dấu. 

giảm thiểu ág. Giảm đến mức thấp nhất. Giám 
thiểu khoán chỉ phí về tiếp tân. 

giảm thọ ág. Giảm tuổi thọ, làm cho đời ngắn 
đi. Rượu chè làm giảm thọ. 

giảm tốc dg. (kng.). Giám tốc độ (nói tắt). 
giảm xóc d. Bộ phận của xe, máy có tác đụng 
làm giảm bớt xóc. 

giám binh d. Chức quan võ chỉ huy đội lính 
khổ xanh ở một tỉnh, thời thực dàn Pháp. 

giám định dg. Xem xét và kết luận về một sự 
vật hay hiện tượng mà cơ quan nhà nước cần tim 
hiểu và xác định. Hội đồng giám định y khoa. 
Giám định một giống lúa mới. 

giám đốc І dg. (cũ; id.). Giám sát và đôn đốc. 
II d. Người đứng đầu lãnh đạo một cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh, thành hoặc một cơ quan, 
xí nghiệp, công ti, v.v. Giám đốc sở văn hoá. 
Giảm đốc nhà xuất bản. Giám đốc nhà máy: 
Giảm đốc công tỉ. 

giám đốc thấm đg. (hoặc d.). (Toà án có thám 
quyền) xét lại các bản án hoặc quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật của toà án cấp dui khi bị 
kháng nghị trên cơ sở phát hiện có sai lắm trong 
quá trình điều tra, xét Xử vụ án. 

giảm hiệu d. x. ban giám hiệu. 

giám hộ d. Người có trách nhiệm trông nom và 
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bảo vệ quyền lợi của một vi thành niên. 

giám khảo d. Người chấm thi. Hội đồng giảm 
khảo. 

giám mã d. Người làm nghề trông coi ngựa. 
giám mục d. Chức trong giáo hội Công giáo, 
cao hơn linh mục, đứng đầu một giáo phận. 
giám ngục d. (cũ). Người đứng đầu trông coi 
một nhà lao. 

giám quốc d. 1 Người thay mặt vua trông coi 
việc nước khi vua đi vắng. 2 (cũ). Tổng thống. 
giám sát I dg. Theo đối và kiểm tra xem có 
thực hiện đúng những điểu quy định không. 
Giảm sát việc thi hành hiệp nghị. Hội đồng nhân 
dân giảm sát mọi hoạt động của uỷ ban nhân 
dân cấp mình. 

H d. Chức quan thời xưa, trông nom, coi sốc một 
loại công việc nhất định. 

giám thị I đg. Luôn luôn nhìn ngó để giám sắt. 
Người tình nghi bị giảm thị chặt chẽ. 

па. 1 (cũ). Người trông coi kỉ luật, trật tự trong 
trường học, nhà máy, nhà lao. Giám thị nhà lao. 
Giám thị kí túc xá. 2. Người coi thi. 

giạm (¡d.). x. дат). 

gian, d. 1 Phần trong nhà giới hạn bằng hàng 
cột hay bức tường ngăn (heo bè ngang. Nhà 
ba gian hai chái. 2 Từ chỉ từng đơn vị căn nhà 
nhỏ chỉ có một gian hay buồng, phòng độc 

lập trong một ngôi nhà. Gian bếp. Gian phòn, 

triển lãm tranh. i 

gian; I t. Có ý đối trá, lừa lọc để thực hiện hoặc 
che giấu việc làm bất lương. Thói gian. Мим 
gian. Phân biệt người ngay với kế gian. 

п d. (kết hợp hạn chế). Kẻ lén tút làm những 
việc bất lương, những việc hại dân, hại nước. 
Giết giặc trừ gian. 

gian ác t. Gian рідо và độc ác. Thủ đoạn gian ác. 
gian dâm dg. Có quan hệ nam nữ về xác thịt 
bất chính. Tội gian dâm. 

gian dối t. Không thật thà ngay thẳng, có ý lừa 
lọc. Luận điệu gian 061. Вау trò gian đối. Ăn 
gian nói đối. f 

gian dàng d. (cü), Bë đảng của ké gian. 

gian giào t. 1 Dối trá, lừa lọc để làm việc bát 
lương; gian (nói khái quát). Con người gian gido. 
Thói gian giáo. 2 Tó ra rất gian. Cặp mắt gian 
gido, liếc ngang liếc doc. Nụ cười gian gido. 
gian hàng d. 1 Nơi bày bán một số loại hàng 
hoá nhất định ở trong chợ hoặc cửa hàng lớn. 
Gian hàng rau quá. Gian hàng vải lụa. 2 Khu 
vực bày hàng của từng đơn vị trong hội chợ hoặc 
triển läm. Gian hàng Việt Nam tại hội chợ quốc 
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tế. Gian hàng công nghiệp. 
gian hiểm; t. (cũ; id.). Gian nan và nguy hiểm. 
Không nê gian hiểm. 

gian hiểm; t. Gian giáo và tham hiểm. Thú đoạn 
gian hiểm. Vach trần bộ mặt gian hiém. 

gian hùng t. Có tham vọng lớn và lắm mưu mô, 
thủ đoạn xảo quyệt, không từ một hành động 
nào để thực hiện tham vọng của mình. Khér tiếng 
gian hùng. Lộ ró bộ mặt gian hùng. 

gian khó d. Những nỗi khó khăn vất vả (nói 


khái quát). Cuộc đời đây gian khó. Vượt qua bao 


gian khó. 

gian khổ t. (hoặc d.). Gian nạn, vất vå và khổ 
cực. Lao động gian khổ. Chịu đựng gian khổ. 
gian lao d. (hoặc t.). Những nỗi khó khăn gian 
khổ (nói khái quát). Không quản gian lao. Vượt 
moi gian lao thứ thách. Cuộc sống gian lao. 
glan lận t. Có hành vi dối trá, mánh khoé lừa 
lọc. Gian lận trong cuộc bầu cử, Tĩnh toán gian 
lận. Cờ gian bạc lận. 

gian lậu t. (id.). Như gian lận. Buôn bản gian 
lậu. 

gian manh t. (id.). Gian giáo, chuyên lửa lọc 
bằng những mánh khoẻ dë tiện. 

gian nan t. (hoặc đ.). Ở trong cảnh ngộ gặp nhiêu 
khó khăn phải vượt qua. Gặp bước gian nan. Lửa 
thử vàng gian пап thử sức (tng.). 

gian ngoan t. Gian giảo, tỏ ra có nhiều mánh 
khoẻ. 

gian nguy t. Khó khăn và nguy hiểm. Phút 
gian nguy. 

gian ninh t. (cũ). Gian giảo và siểm nịnh. 
gian phi d. Кё gian chuyên làm việc phi pháp. 
gian phu d. (cũ). Người dàn ông thông dâm 
với người phụ nữ đã có chống. Раі gian phu, 
dám phụ. - 

gian phụ d. (cũ; id.). Dâm phụ. 

gian tà t. Gian dối để làm những việc bất chính. 
Кё gian tà. Thói gian tà. 

gian tặc d. (cũ). Kẻ gian chuyên làm những 
chuyện bất lượng tày trời. 

gian tế d. Kẻ đi do thám thực hiện mưu gian. 
gian tham t. Gian giáo và tham lam. Thỏi gian 
tham. 

gian thần d. Kẻ bá tôi lớn dối vua, làm hại những 
người trung nghĩa hoặc có âm mưu cướp đoạt 
ngôi vua. 

gian thương d. Kẻ buôn bán gian lận và trái 
phép. Thông đồng với gian thương. 

gian trá t. Dối trá, lừa đảo để làm việc bất lương. 
Thủ đoạn gian trỏ. 
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gian truân t. (hoặc d.). Ó trong cảnh ngộ gặp 
nhiều nỗi gian nan, vất vả. Bước gian тийп. Cuộc 
đời đây gian тийп. 
gian xảo t. Như gian giáo (ng. 1). Thủ đoạn 
gian xảo. 
giàn d. 1 Vật gồm nhiều thanh tre, nứa kết thành 
tấm ghép hoặc đan thưa, được chống đỡ và đặt 
nằm ngang trên cao, đùng làm chỗ bám cho cây 
leo hoặc để che nắng. Giàn mướp. Giàn hoa Н. 
Giàn che nắng. 2 Vật làm bằng nhiêu thanh tre 
nứa kết với nhau, buộc nằm ngang sát tường 
vách, dùng để đồ lät vặt trong nhà. Giàn Бағ 
đĩa. Giản bếp (phía trên bếp). 3 Vật dựng tạm 
bằng những tám ván hoặc thanh tre phép lại, có 
thể có nhiều tång bậc, buộc vững chắc trên cột 
để làm chỗ đứng hoặc ngồi trên cao. Đứng trên 
giàn. Giàn hođ*. 4 Hệ thống các thanh vật liệu 
cứng gắn với nhau thành một khối vững chắc, 
hinh mạng lưới, dùng để đỡ vật rất nặng. Giàn 
tên lúa. 
giàn giáo d. Giàn làm chỗ cho công nhân xây 
dựng đứng làm việc trên cao hoặc để chống đỡ 
bên dưới copfa, Thợ xây làm việc trên giàn giáo. 
glàn giya dg. Chảy tràn ra nhiễu và không cảm 
giữ nối (thưởng nói về nước mắt). Khói cay xë 
làm nước mắt giàn giụa. Nước mắt, nước mũi 
chảy giàn giụa. 
giàn hoả d. Giản đựng lên để thiêu người. 
giàn mui d, Mui thuyền làm bằng tre đế lợp lá 
gồi lên trên. 
giản chính dg. (cũ). Giám bớt số người làm việc 
trong cơ quan nhà nước; giảm biên chế. 
giỗn dị t. 1 Đơn giản một cách tự nhiên, trong 
phong cách sống. Con người giản dị. Lối sống 
giản dị. Ап mặc giản di mà lịch sự. 2 Dễ hiểu, 
không có gì rắc rối. Lởi văn giản dị mà sâu sắc. 
giản đồ d. (cũ). 1 Sơ đồ. 2 Biểu đỏ. 
giản đơn t. Như đơn gidn (nhưng thường chỉ 
nói về các hiện tượng của đời sống xã hội), Lao 
động gián đơn. Lối nghĩ còn giản đơn. Vấn để 
không giản đơn như vậy. 
glân mat (id.). Đơn giản và sơ lược. Nói một 
ách gián lược. 
giản tiện t. Đơn giản và tiện lợi. Cách làm 
giản tiện. 
giản ước dg. Lược bỏ những phần có thể lược 
bỏ để làm cho có hinh thức đơn giản hơn. 
giản yếu t. (cũ). Có nội dung đơn giản, chỉ 
gồm những kiến thức cơ bản nhất. Quyến lịch 
sử gidn yếu. 
giãn x. dän. 
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giãn nở x. dan nở. 

gián d. Bọ có thân дер, râu dài, cánh mông màu 
nâu, có mùi hôi, sống ở nơi tối và Ẩm. Quần áo 
bị giản пайт. 

gián cách d. Khoáng cách theo chiếu ngang. 
Đường bay song song, giữ đúng cự li gián cách. 
gián điệp d. Kë chuyên làm việc do thám tỉnh 
hình, thụ thập bí mật quốc ріа và bí mật quân 
sự, hoạt động phá hoại phục vụ cho nước ngoài. 
Một gián điệp giả làm khách du lịch. Cài gián 
điệp. Hoạt động gián điệp. 

gián đoạn ág. Đứt quãng, không có được sự 
liên tục trong không gian, thời gian. Cẩu hỏng 
làm gián đoạn giao thông. Việc học hành bị 
gián đoạn. 

gián quan d. Quan giữ việc khuyên can vua khi 
thấy vua làm việc sai trái. 

gián thu x. (huế gián thu. 

gián tiếp t. Không trực tiếp, mà qua một trung 
gian. Lực lượng sản xuất giản tiếp. Gián tiếp chịu 
ảnh hưởng. 

giang, d. Chim cùng họ với cò, nhưng lớn hơn, 
mó dài và cong. 

giang; d. Cây thuộc loại tre nứa, thân déo, giớng 
đài, thường đùng để đan lát hoặc làm lạt buộc. 
Ống giang. Lạt giang: 

giang biên d. (cũ). Ven sông. 

giang cảng d. (cũ; id.). Cảng sông, Các hdi cảng 
và giang cảng. 

giang hà d. (cũ; vch.). Sông (nói khái quát). 
giang hồ I d. Sông và hô (nói khái quát); dùng 
để chỉ cảnh sống nay đây mai đó một cách tự do, 
phóng túng. Khách giang hồ. Vui thú giang hồ, 
па. Gd.). Gái giang hồ (nói tắt). À giang hả. 
giang mai d. Bệnh hoa liễu do xoắn khuẩn 
gầy nên. 

giang san (cũ; id.). x. giang sơn. 

giang sơn d. (vch.). 1 Sông núi, dùng để chỉ 
đất đai thuộc chủ quyển một nước. Giang sơn 
ейт vác. 2 (cũ; kết hợp hạn chế). Như cơ nghiệp. 
Gánh vắc giang sơn nhà chồng. 

giang tân d. (cũ). Bến sông. 

giảng, d. (cũ; id.), Cung, ná. Bắn giảng. Giảng 


caosu. 

giàng; d. Thân tối cao, trời (theo cách gọi của 
một số dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Trường 
Sơn). Cúng giàng. 

бапа giàng d. х. guót. 

giảng dg. Trinh bảy kiến thức cặn kë cho người 
khác hiểu. Thảy giáo giảng bài. Giảng câu đố. 
Linh mục giảng đạo. | 


giảng day dg. Giảng để truyền thụ tri thức (nói 
khái quát). Phương pháp giảng dạy. Сап bộ 
giảng dạy đại học. 

giảng dụ dg. (củ; id.). Giáng giải cho người cấp 
đưới hiếu mà nghe theo, làm theo. 

giảng đường d. Phòng lớn làm nơi giảng dạy ở 
trường đại học. 

giảng giải đg. Giảng cho hiểu thật rõ, cho hiểu 
tưởng tận, Giáng giải tí тї. 

giảng hoà dg. Bàn bạc, thoả thuận để đi đến 


* chấm đứt xung đột, chẩm dứt tranh chấp. Bí thua 


to phải хіп giảng hoà. Chú trương giảng hoà. 
giảng nghĩa dg. Nói rõ nghĩa của từ ngữ, câu 
văn, bài văn. 

giảng sư d. (cũ). Giảng viên. 

giảng thuật dg. Vừa giảng vừa mô tả, kế chuyện 
(một phương pháp giảng đạy). 

giảng văn де. Giảng về уйп học trong nhà 
trường bậc phổ thông. Nghe giảng văn. Giờ 
giảng văn ó lớp 10, 

giảng viên d. 1 Tên gọi chung người làm công 
tác giảng dạy ở các trưởng chuyên nghiệp, các 
lớp đào tạo, huấn luyện, các trường trên bậc phổ 
thông. Giảng viên trường múa. 2 Học hàm của 
шейип онери sy C na du sâu 


giáo su. 
giáng 1 dg. 1 (kng.). Đánh manh từ trên xuống; 
đánh mạnh: Giáng máy nhát búa. Giáng cho cái 
tát. Giảng cho một trận nên thân. Đòn giáng trá 
dich đáng. 2 (kết hợp bạn chế). Rơi mạnh từ trên 
trời xuống. Trời giáng xuống một trận mưa. Tai 
hoạ giáng xuống đâu (b). 3 (id.). Giảng thế (nói 
tất). Mt tiên nữ giáng xuống cõi trân. 4 (cũ, 
hoặc kng.). Hạ xuống một cấp bậc, chức vụ thấp 
hơn; trái với thăng. Bị giảng chức. Giáng hai 
cấp. Lúc thăng, lúc giáng. 
H d. Dấu “b” đặt trước nốt nhạc để biểu thị nốt 
nhạc được hạ thấp xuống nửa cung. Оби giảng. 
Fa giáng. 
giáng hạ ág. (Thần linh) từ trên trời hiện xuống, 
theo mê tín. 
giáng hoạ đg. (Thần tinh) bắt chịu tai hoạ, theo 
mê tín. Ăn ở độc ác nên trời giảng hoa. 
giáng hương d. Cây gỗ lớn ở rừng, thuộc họ 
đậu, thân thắng, tán lá dày, gỗ màu nâu hồng, 
dùng đóng dó đạc. 
giáng phúc dg. (Thần linh) ban phúc cho, theo 
mê tín. Cầu xin trời giảng phúc. 
giáng sinh dg. (Chúa Jesus) sinh xuống cõi đời, 
ra đời. Ngày lễ Chúa giảng sinh. 
giáng thế dg. Xuống cõi tràn, từ trên cõi trời, 







cối tiên. Đẹp như tiên giáng thế. 

giáng trần dg. Như giáng thé. 

giang ág. Đưa rộng hai chân ra hai bên cho có 
một khoảng cách lớn ở giữa. Giang chân. Đứng 
giang һап. 

gianh (ph.). x. ranh, 

giành, d. Dó đựng đan khit bằng tre nứa, бау 
phẳng, thánh cao. Giành đựng нбс. Cái giành 
đất. 

giành, dg. 1 Cố dùng sức lực để lấy vé được 
cho minh, không để cho người khác, đối tượng 
khác chiểm lấy hoặc tiếp tục chiếm lấy, Рал sói 
giành nhau miếng môi. Giành thị trường. Đầu 
tranh giành độc lập. 2 Сб gắng để đạt cho được. 
Quyết giành giải nhất. Phần đấu giành một vụ 
mùa thẳng lợi. 3 (ph.). Tranh (làm việc gì). Giành 
nói trước. Giảnh lấy việc nặng mà làm. 

giành giật dg. Giành đi giành lại giữa những 
bën chống đối nhau. Giảnh giật nhau thị trường. 
giành giựt (ph.). x. giành giât. 

giảnh де. (cũ; ¡d.), Vếnh (tai). Giảnh tai nghe. 
giao: І dg. Сар nhau ở một điểm, trên hai hướng 
khác nhau; cắt nhau. Hai đường thẳng giao nhau. 
Cảnh lá giao nhau kết thành tản rộng. 

П а. Tập hợp các phần tử thuộc đồng thời hai 
hay nhiều tập hợp đã cho. 

giao; dg. Đưa cho để nhận lấy và chịu trách 
nhiệm. Giao hàng. Giao việc. Hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. 

giao ban бр. 1 Bàn giao nhiệm vụ cho những 
người thuộc phiên làm việc tiếp theo. Họp giao 
ban giữa hai tốp gác. Bác sĩ hết phiên trực đang 
giao ban. Nhận giao ban. 2 Kiểm điểm việc đã 
làm và bản việc sắp tới của cơ quan trong timg 
khoảng thời gian nhất định (thường là hằng tuần), 
Hop giao ban hàng tuần chiêu thứ sáu. Вап lãnh 
đạo đang họp giao ban. 

giao binh др. (cũ). Giáp mặt đánh nhau giữa 
hai quân đội. 

giao bóng йр. Đánh, đá quả bóng đầu tiên để 
mở đầu trận đấu, Мер đấu. 

giao ca dg. Bàn giao nhiệm vụ cho ca làm sau. 
giao cảm dg. Thông cảm được với nhau, cùng 
có những cảm xúc tương tự như nhau. Mó; giao 
cảm giữa hai tâm hôn. 

giao cảnh d. (cũ). Cảnh sát chuyên giữ рїп trật 
tự và an toàn giao thông. Công an giao cảnh. 
giao cấu dg. Giao tiếp bộ phận sinh đục ngoài 
của giống đực với bộ phận sinh duc của giống 
cái, ở động vật, để thụ tinh, 

giao chiến йд. Đánh nhau giữa các lực lượng 


vũ trang hoặc các nước đối địch. Quán đội hai 
bên bắt đầu giao chiến. Các nước giao chiến. 
giao dịch dg. 1 (id.). Có quan hệ gặp gỡ, tiếp 
xúc với nhau, Й khí giao dịch với ai. 2 х. sở giao 
dịch. 

giao diện d. Phần ghép nối giữa hai linh kiện 
hoặc thiết bị thuộc phần cứng của máy tính, giữa 
hai trình ứng dụng hoặc giữa người sử dụng và 
các chương trình ứng dụng để giúp cho việc trao 
đổi dữ liệu được thực hiện. 

giao du ág. Đi lại, có quan hệ bạn bè, quen biết 
với nhau. Giao du với nhiều hạng người. Giao 
du rộng. 

giao duyên I йр. Trao đổi tình cảm giữa hai 
bên trai gái trong ngày hội truyền thống, Nam 
nữ hát giao duyên, Cuộc giao duyên. 

II d. Điệu ca Huế, lời ca theo thể thơ bảy chữ, có 
điệp khúc, Điệu Н giao duyên. 

giao đãi đg. (hoặc d.). Giới thiệu nhân vật và 
sự kiện để mó đấu, chuẩn bị cho phán chính 
của một vở kịch, Giao đãi dài dòng. Màn kịch 
giao đãi, 

giao đấu dg. Thi đấu thë thao. Cưộc giao đấu 
giữa hai đội bóng тд. 

giao điểm d. Điểm gặp nhau giữa hai đường, 
hay giữa một đường và một mật. Giao điểm của 
hai đường cong. Giao điểm của một đường thẲng 
và một mặt cầu. 

giao hảo đg. Có quan hệ tốt với nhau giữa các 
nước, các cộng đồng người, Giao hdo với các 
nước láng giêng. 

giao hẹn åg. Nêu rõ điểu kiện đặt ra với người 
nào đó trước khi làm việc gì. Giao hẹn phải trả 
đúng hạn. 

giao hiếu åg. (cũ). Như giao hảo. 

glao hoà dg. (cũ; vch.). Có quan hệ hoà hợp, 
ёт đẹp với nhau. Kết nghĩa giao hoà. Buổi đâu 
xuân trời đất giao hoà (b.). 

giao hoan ág. (vch.; і4.), Cùng vui với nhau. 
giao hoán t. Có tính chất của phép toán mà kết 
quả không thay đổi khi tháy đổi thứ tự các thành 
phần. Pháp cộng, pháp nhân các số thực đều có 
tính giao hoán. 

giao hội др. 1 (14.). Như tu bói. 2 (chm.). Xác 
định vị trí của một điểm để quan sát bằng cách 
tìm điểm gập nhau của các đường thẳng. Giao 
hội mục tiêu. 

giao hợp đg. Giao cấu (chỉ nói về người). 
giao hưởng d. Hoà tấu lớn, tận đụng sự phong 
phú đa dạng về hoà thanh, âm sắc, độ vang của 
nhiều nhạc khi, thường gồm bốn chương tương 
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phán nhưng gắn bó hữu cơ. Các giao hưởng của 
Beethoven. 

giao hữu t. (Cuộc đấu thể thao) nhằm thất chặt 
quan hệ hữu nghị, không nhằm tranh giải. Trận 
đầu giao hữu giữa hai đội bóng đá hai nước. 
glao kèo I d. (kng.). Hợp đồng. Kí giao kèo. 

П dg. (kng.). Cam kết với nhau. Hai bên giao 
kèo với nhau. 

giao kết, dg. (¡d.). Như két giao. 

glao kết; dg. Cam kết thục hiện. Giao kết hợp 
đồng lao động. 

giao khoán dg. Giao việc sản xuất theo phương 
thức khoán, 

giao liên 1 dg. (id.). Làm liên lạc và dẫn đường 
qua vùng địch hoặc gån vùng địch. Đi giao liên. 
Па. Người chuyên làm công tác giao liên. Chiến 
sĩ giao liên. 

giao long d. (cũ). Thuồng luồng. 

giao lộ d. Chỗ cắt nhau của các đường giao thông 
trên bộ. Mở rộng giao lộ, tránh ùn tắc xe. Cẩn 
cỏ đèn hiệu trên giao lộ. 

giao lưu ág. (hoặc d.). Có sự tiếp xúc và trao 
đổi qua lại giữa hai dòng, hai luồng khác nhau. 
Nơi giao lưu của hai dòng sông. Hàng hoá giao 
lưu giữa các vùng. Giao lưu văn hoá. 

giao nhận dg. Giao và nhận tài sản, hàng hoá, 
v.v. giữa hai bên (nói khái quát). Thú {ис giao 
nhận hàng. 

glao пёр йр. Nộp cho cơ quan có trách nhiệm 
thu giữ. Giao nộp sản phin Giao nóp vào ngán 
sách nhà nước. 

giao phó йр. Giao cho cái quan trọng với lòng 
tin tưởng vào người nhận. Giao phó tính mạng 
cho thấy thuốc. Nhiệm vụ mà nhân dán giao phó. 
giao phong đg. (cũ; vch.). Giáp mặt đánh nhau 
ngoài mặt trận. Quân hai bên đã giao phong 
nhiều trận. 

giao phối dg. (hoặc d.). Giao cấu (không nói về 


người). 
giao tế dg. (cũ). Như giao tiếp. 
giao thầu đg. Giao cho nhận thầu. 
giao thiệp åg. Tiếp xúc, có quan hệ xã hội với 
người nào đó, thường là trong công việc làm ăn. 
Giao thiệp với khách hàng. Người giao thiệp 
rộng. Biết cách giao thiệp. 
giao thoa йр. (Hiện tượng hai hay nhiều sóng 
cùng tần số) tăng cường hay làm yếu lẫn nhau 
khi gặp nhau tại cùng một điểm. Sự giao thoa 
của ánh sảng. 
giao thông d. 1 Việc đi lại từ nơi này đến nơi 
khác của người và phương tiện chuyên chở. Tắc 


giáo 
nghăn giao thông. Đảm bảo giao thông thuận 
lợi. Giao thông đường bộ. 2 (cũ). Liên lạc. Làm 
giao thông. 

giao thông hào d. Hào giao thông. 

giao thông tĩnh d. Toàn bộ những cơ sở vật 
chất, kĩ thuật phục vụ giao thông nhưng không 
trực tiếp tham gia vào quá trình giao thông, như 
bến, cảng, chỗ đỗ xe, gửi xe,... (nói tổng quát). 

giao thời d. Khoảng thời gian chuyển tiếp tử 


,thởi Кі này sang thời kì khác, cái mới cái cü xen 


lẫn nhau, thường có mâu thuẫn, xung đột, chưa 

бп định. Buổi giao thời. Xã hội giao thời. 

giao thừa d. Lúc nám âm lịch cũ hết, năm âm 

lịch mới bắt đầu, tức 12 giờ đêm ba mươi Tết. 

Thức đón giao thira. Đêm giao thừa, 

giao thương dg. Giao lưu buôn bán nói chung. 

Mở rộng giao thương với các nước láng giảng. 

giao tiếp dg. Trao đối, tiếp xúc với nhau. Ngón 

ngữ là công cụ giao tiếp. 

giao tinh dg. (cù; id.). Kết bạn, gắn bó với nhau, 

giao tranh йр. 1 Đánh nhau giữa các lực lượng 

vũ trang để phân thắng bại. Trinh Nguyễn giao 

tranh kéo dài ngói thế ki. 2 (ià.). Thì đấu giữa 

hai đội thể thao; giao đấu. Cuộc giao tranh trên 

sån có. 

giao tuyến d. Đường gặp nhau của hai hay nhiều 

г Giao tuyến của hai mặt phẳng là một đườn 

th 

сас tử d. Tế bảo sinh sản hữu tinh. 

giao ước dg. (hoặc d.). Cam kết với nhau về 

những điều ai De bën sẽ làm. Giao ước thi dua. 

Thực hiện gia 

giáo dg. IN Ж, gido (nói tắt). Tội giáo. 

giáo hoạt t. Xáo trá, hay lừa lọc. Con người 
gido hoạt. 

giảo quyệt t. Như xảo quyệt. 

giáo, d. Khi giới thời xưa, cán dài, mũi nhọn 

bằng sắt, dùng để йат. Ngọn giáo. Giáo búp da 

(có mũi hình búp йа). 

giáo; d. Hệ thống các thanh vật liệu cứng bắc 

lên cao để người đứng xây dựng công trinh hoặc 

để chống dë bên dưới copfa. Thợ nể trên tầng 

giáo. 

giáo, d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 

Người làm nghề dạy học; giáo viên. Có giáo*. 

Nhà gido*. Làm nghề giáo (kng.). 

giáo, d. (kết hợp hạn chế). Kitô giáo (nói táty; 

dùng để chỉ khái quát người theo Kitô giáo; 

phân biệt với lương, Đoàn kết lương giáo. Lấy 

vợ bên giáo. 

giáo; dg. 1 (kết hợp hạn chế). Quấy cho nhuyễn, 







giáo 
cho đặc lại, Giáo bát làm bánh. 1 Cho com nhão 
hoặc hó vào sợi, vải rồi vò, đạp cho пойт đều, 
để sợi được dai hơn. Giáo sợi. Giáo vải. 

giáo, dg. 1 (kết hợp hạn chế). Hát giới thiệu trò 
diễn sắp trình bảy trong sân khấu đân gian. Cdu 
giáo trò. Bài gido trống (giới thiệu trò biểu diễn 
trống). 2 (kng.). Nói gån nói xa về việc định làm 
để thăm dò sự phản ứng của người nghe. Có gi 
cứ nói, làm gì phải giáo trước. 

giáo án d. Bài soạn của giáo viên để lên lớp 
giảng dạy. 

giáo ban d. Bệnh hại cây bông, cây lúa, đo một 
loại vi khuẩn gây ra. 

giáo chỉ d. (cü; id.). Giáo lí. 

giáo chủ d. 1 Người sáng lập га một tón giáo. 
Muhammad là giáo chủ Hỏi giáo. 2 Chức trong 
giáo hội Công giáo, trên giám mục, dưới giáo 
hoàng. 

giáo chức d. (cũ). Viên chức ngành giáo đục. 
giáo cụ d. Dó dùng dạy học. 

giáo cụ trực quan d. Đồ dùng dạy học để làm 
cho học sinh thấy một cách cụ thể điều muốn 
giảng. 

giáo dân d. Người dân thưởng theo Kitô giáo, 
không phải là giáo sĩ, tu sĩ, 

giáo dục I dg. Hoạt động nhằm tác động một 
cách có hệ thống đến sự phát triển tỉnh thần, thể 
chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng 
ấy dán dân có được những phẩm chất và năng 
lực như yêu cẩu để ra. Giáo duc con cải. Tác 
dung giáo dục tư tưởng của một tác phẩm văn 
học. Giáo dục lao động (giáo dục bằng lao động). 
H d. Hệ thống các biện pháp và cơ quan giảng 
dạy - giáo dục của một nước. Sự phát triển 
của nën giáo dục. Ngành giáo dục. Cái cách 
giáo dục. 

giáo dục học d. Khoa học nghiên cứu mục đích, 
nhiệm vụ, đối tượng, nội dung, phương pháp và 
tổ chức giáo dục. 

giáo dục phố thông d. Ngành giáo dục day 
những kiến thức cơ sở chung cho học sinh. 
giáo dưỡng dg. Trau dồi tri thức khoa học và 
bồi dưỡng kĩ năng một cách có hệ thống (cho 
học sinh). 

giáo đẩu dg. 1 Hát hoặc nói mở đầu để chúc 
tụng người xem vả giới thiệu tích truyện trước 
khi điển vở ca kịch dân tộc cổ truyền (бар, 
chèo). Vai giáo đầu. Hát giáo đâu. 2 (kng.). Nói 
mở đầu trước khi đi vào vấn đề. Giáo đầu mãi 
mới nói. 


giáo diéu I d, 1 Luận điểm cơ bản của một tôn 
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giáo, được các tin dó tin theo một cách tuyệt đối. 
2 Luận điểm được công nhận mà không chứng 
minh, coi là chân lí bất dí bất địch. Chú nghĩa 
Marx - Lenin không phải là một giáo digu. 

H t. Thuộc về chủ nghĩa giáo điều, có tinh chất 
của chủ nghĩa giáo điều. Bệnh giáo điều. 

giáo đổ d. (¡d.). Như tin đỏ. 

giáo đường d. (trtr.). Nhà thờ của tôn giáo 
(thường dùng để chỉ nhà thờ của Công giáo). 
giáo gió (ph.). x. áo trở. 

giáo giới d. Giới những người đạy học. 

giáo hạt d. Đơn vị của giáo hội Công giáo, trên 
giáo xứ dưới giáo phận, do một linh mục hạt 
trưởng cai quản. 

giáo hoá dg, 1 Cảm hoá bằng giáo dục. 2 (cũ). 
Dạy bảo và mở mang văn hoá (cho dân, theo 
quan niệm cũ). ` 

giáo hoàng d. Chức đứng đầu giáo hội Công 
giáo. 

giáo học d. Giáo viên trường tiểu học thời thực 
dân Pháp. 

giáo học pháp d. Môn học nghiên cứu phương 
pháp giảng dạy từng bộ môn, 

giáo hội d. Tổ chức bao gồm toàn thể các thành 
viên của một tôn giáo, có hệ thống tổ chức từ 
trung ương đến cơ sở. Giáo hội Công giáo Việt 
Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

giáo huấn dg. (hoặc d.). (trtr.; id.). Dạy bảo điều 
hay lë phải, 

giáo hữu d. Người cùng tin theo một tôn giáo. 
giáo khoa t. (kết hợp hạn chế). Thuộc về các 
môn dạy ở trường học. Phương pháp giáo khoa. 
Sách giáo khoa. А . 

giáo H cv. giáo lý d. Lí luận, học thuyết của 
một tôn giáo. f 

gláo mác d. Giáo và mác (nói khái quát); chỉ 
binh khi thời xưa. 

giáo phái d. Môn phái của một tôn giáo. 

giáo phẩm d. Chức sắc trong một tôn giáo. Các 
giáo phẩm và tin dó Công gido. 

giáo phận d. Đơn vị của giáo hội Công giáo, 
trên giáo xử, do một giảm mục cai quản. 

giáo phường d. Phường trò biểu điển sân khẩu 
dân gian, 

giáo sĩ d. Người truyền đạo Công giáo từ chức 
linh mục trå lên. 

giáo sinh d. Học sinh trường sự phạm (thường 
chỉ học sinh đang kiến tập hoặc thực tập giảng 
day ở một trường nào đó). 

giáo sư d. 1 Học hàm cao nhất phong cho cán 
bộ khoa học có trình độ cao, có vai trò chủ chốt 
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trong việc giảng dạy và nghiên cứu, phát triển 

khoa học. 2 (cũ). Người dạy ở trưởng trung học 

hay trường đại học thời trước. 

giáo tài d. (14.). Tài liệu dạy học. 

giáo thụ d. Chức quan trông coi việc học trong 

một phủ, thời phong kiến. - -. 

giáo tỉnh d. Đơn vị của giáo hội Công giáo, trên 

giáo phận, do một tổng giám mục cai quản. 

giáo trình d. Toản bộ những bài giảng về một 

bộ môn khoa học, kĩ thuật. 

giáo viên d. Người dạy học ở bậc phố thông 
` hoặc tương đương. Giáo viên toán, Giáo viên chủ 

nhiệm (phụ trách lớp học về mọi mặt). 

giáo vụ d. Bộ phận trông nom việc giảng dạy 

vả học tập trong một trường. Phỏng giáo vụ. Сап 

bộ giáo vụ. 

giáo xứ d. cn. xứ đạo. Đơn vị cơ sở của giáo hội 

Công giáo, đưới giáo hạt, do một linh mục chánh 

xử trông coi. 

giáp d. 1 Vỏ cứng bọc ngoài để che chở cơ thể 

một số động vật như tôm, cua, v.v. 2 Đồ mặc 

làm bằng chất liệu (da, kim loại) có sức chống 

đỡ với binh khí 4 che chở thân mình khi га 

trận. Уне Bị đánh không còn một mảnh 

Ni A 


giáp. Ао giáp”. 
giáp; d. 1 Đơn vị dàn cu dười thôn thời trước, 
iệc- hàng giáp. 2 Đơn vị dân cư thường gốm 


mười hộ ở cạnh nhau, chính quyền thời trước té 


chứa ra để tiện bề kiếm soát dân, . 

_ sgláp;d. Kí hiệu thi nhất trong mười can. Năm 
Giáp Ngọ. 

giáp; d. Khoảng thời gian mưởi hai năm, là chu 
ki trở lại của mười hai chỉ, trong phép đếm năm 
theo âm lịch cổ truyền. Hon tuổi nhau một giáp. 
giáp, І dg. 1 Có một phần giới hạn chung với 
nhau, hết phạm vi của cái này là đến ngay phạm 
vi của cái kia. Hai nhà ở giáp tường nhau. Vùng 
giáp biên giới. Những ngày giáp Tết. 2 Có các 
đầu mối gặp nhau, tiếp xúc với nhau, Chó giáp 
mối giữa bai thanh sắt. Di giáp một vòng. Cây 
to, hai người бт không giáp. 

H t. (dùng trước а.). Trọn đủ một vòng (nói về 
một khu vực hoặc một khoảng thời gian nảo đó). 
Đi giáp , làng. Đứa bẻ vừa giáp tuổi tôi. 

giáp bảng d. 1 Bảng danh sách những người 
thi đỗ tiến sĩ, cử nhân trong các khoa thi thời 
phong kiến. 2 Người thi đỗ từ tiến sĩ trở lên, 
thời phong kiến, 

giáp binh d. (cũ). Binh linh mặc áo giáp; binh 
linh nói chung 

giáp chiến åg. (Lực lượng vũ trang đối địch) 


giàu nứt đố đổ vách 


đánh giáp mặt nhau. Trần giáp chiến ác liệt. 
giáp công dg. Đánh thẳng vào mục tiêu từ nhiều 
phía một lúc. Hai phía giáp công tiêu diệt địch. 
giáp giới dg. Có chung một địa giới. Việt Nam 
giáp giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia. 
Vùng giáp giới giữa hai tính. 

giáp hạt d. Khoảng thời gian lương thực đã cạn, 
nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới. Tháng ba 
ngày tám, lúc giáp hạt, 

giáp lá cà dg. x. đánh giáp lá cả. 

giáp lai t. (Dấu đóng) ở chỗ tiếp nối giữa hai tờ 
giấy đóng liền nhau trong số sách, để bảo đảm 
không bị thay đổi. Dấu giáp lai trong sổ thu chỉ. 
giáp mặt dg. Gặp nhau, tiếp xúc trực tiếp với 
nhau. Hai người không máy khi giáp mặt nhau. 
Mặt giáp mặt với kế tình địch. 

giáp ranh t, 1 Có chung một ranh giới, ở liên 
sát nhau. Vùng giáp ranh với thủ dó. Giáp ranh 
với miễn múi. 2 (Khu vực) nằm giữa hai vùng 
kiểm soát của hai lực lượng đối lập, không bên 
nảo thật sự kiếm soát được. Đánh lấn chiếm vùng 
giáp ranh. 

giáp sĩ d. (id.). Như giáp binh. 

giáp trạng d. х. їшуёп giáp. 

giáp trận dg. Ra trận đánh nhau giáp mặt với 
quân địch. Dũng cảm khi giáp trận. 

giáp trụ а. (14). Dá mặc để ra trận ngày xưa, 
như áo giáp và mũ trụ (nói khái quát). 

giáp trưởng d. (cũ). Trưởng giáp. 

giáp vụ d. Khoảng thời gian vụ thu hoạch trước 
đã qua, nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới. Giá 
lương thực tăng chút ít vào hic giáp vụ. 

giáp xác d. Động vật không xương sống, có vỏ 
cứng ở ngoài cơ thể, thở bằng mang, như tôm, 
cua, v.v. 

giát d. Vật hình tấm lâm bằng nhiều thanh tre, 
gỗ ghép thưa với nhau. Тат giá. Giát giường. 
giat, х. ааг. 

giat, х. dat, 

giàu t. 1 Có nhiều tiên của; trái với nghèo. Kẻ 
giàu người nghèo. Con nhà giàu. Dân giàu nước 
mạnh. 2 Có nhiêu hơn mức bình thưởng (cái có 
giá trị về vật chất hoặc tinh thần); trái với nghèo. 
Thức ăn giàu chất đạm. Làm giàu tiếng Việt. 
Сійи kinh nghiệm. Con người giàu tinh cảm. 
giàu có t. Giàu, có nhiều tiền của (nói khái quát). 
Gia đình giàu có. Làm ăn giàu có. 

giảu mạnh t. Giàu có và vững mạnh. Хаду dựng 
tő quốc giàu manh. 

giàu nứt đố đổ vách (kng.). Giàu đến mức của 
cải không biết đế đâu cho hết. 





glàu sang t. Giảu có và sang trong. 
giàu su t. (kng.). Rất giàu, có khối lượng tải sản 
lớn 


giàu (cũ, hoặc ph.). х. айы. 

giày, d. Đồ dùng bằng đa, caosu hoặc vải dày, 
có đế, để mang ở chân, che kín cá bàn chân, Giày 
da. Giày cao gót. Nện gót giày. : | 
glày; dg. Giẫm đi giẫm lại nhiều lần cho nát ra, 
14у chân giày nát. Voi giày. 

giày ba ta x. giày bata. 

giày bát kết x, giày batket. . 
giày bata d. Giày vải không có cổ, để bằng một 
lớp caosu mỏng, nhẹ. 

giày batket d. Giày vải cao сб, đế mêm, vốn 
được dùng khi đánh bóng rổ. 

giày dép d. Đồ dùng để mang ở chân, như giày, 
dép (nói khái quát). 

giày đạp dg. (kng.). Như chả đạp. 

giày đính d. Giày da, đế có đóng dinh. 

giày hạ d. Giày đàn ông kiểu cũ, chỉ có da bọc 
ở phía mũi, để hở mu bàn chân và gót chân. 
giày mõm nhái d. Giày đa mũi dài và nhọn, 
không có cổ. 

giày ta d. Như giày ha (nhưng thường dùng để 
phân biệt với giày йу), 

giày tây d. (cũ). Giày kiểu Âu, mũi đài, che kín 
са bản chân, có đây buộc hay khuy cài; phân 
biệt với giày ta. 

giày vò dg. Làm cho đau đớn một cách day dứt, 
Bệnh tật giày vò. Lương tâm bị giày vò. 

giày xéo dg. Сійт đạp lên một cách thô bạo, 
tàn nhẫn. Әй nước bị quân th giày xéo (b.). 
giấy ар. 1 Cựa quậy manh làm thân minh bật 
lên, thường vi đau đớn hoặc để cố thoát khỏi sự 
kìm giữ. Cả giấy trên thót. Bé giãy chân khóc, 
dài me. 2 (kng.; kết hợp hạn chế). Rut ngay tay, 
chân lại khí vừa mới chạm phải, vi nóng quá, 
Nắng nhu lửa, di trên cát bỏng giây chân. Nước 
nóng giấy (nóng bỏng). 3 (kng.). Tó ngay thái 
độ phản ứng, không chịu nhận, không đồng ý. 
Giấy ra không chịu làm. 

qiãy chất dg. Giãy giya mạnh trước khi chết. 
Con thú dir giãy chết. 

giấy giụa dg. Giăy mạnh và liên tiếp (nói khái 
quát). Con thu bị thương giãy giua trên vũng 
mau. 

giày пау dg. 1 Bật mình lên, thường vì đau đớn 
hoặc sợ hãi đột ngột. gói phải ở kiến lửa, giấy 
ndy lên. 2 (kng,). Tó ngay thái độ không đồng y 
bằng những lời lẽ, cử chỉ dứt khoát. Иша mới hối 
ибт, dā giày ndy lên từ chối. 
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giãy nấy x. giấy ndy. 

giặc d. 1 Kẻ tổ chức thành lực lượng vũ trang, 
chuyên di cướp phá, làm rối loạn an ninh, gây 
tai hoạ cho cả một vùng hoặc một nước. Giặc 
đến nhà, đàn bà cũng đánh (tng.). Thù trong giặc 
ngoài. Đánh giặc. Diệt giặc đốt (b.). 2 Người 
nổi lên dùng bạo lực tìm cách lật đổ những người 
сіт quyển trong xã hội cũ (theo cách gọi của 
tång lớp thống trj). Được làm vua, thua làm 
giác (tng.). 

giặc cỏ d. Giặc nhỏ, coi như không dáng kế (chỉ 
những cuộc khởi nghĩa nông dân ở các địa 
phương thói phong kiến, theo lối gọi của giai 
cấp thống trị). 

giặc 918 d. Giặc, vë mặt gây ra tình hinh rối ren 
(nói khái quát). Giặc giả liên miên. Thới buốt 
giặc giã. 

giặc lãi d. (kng.). Kë lái máy bay đi ném bom 
gây tội ác trong chiến tranh xâm lược. 

gišám (¡d.). x. dam,. 

giăm bông cv, giămbóng. d. Thức ăn làm bằng 
đùi hoặc vai lợn ướp muối rồi hun khói hoặc 
luậc chín. 

giám dg. Làm cho nát nhỏ ra bằng cách đùng 
våt cứng, như que, ấn mạnh xuống nhiều lần. 
Dùng đầu düa giám khúc cả. Giằm ớt, Giằm đất. 
gim (ph.; củ), x. giấm. 

giặm dg. t Đan vá vào chỗ nan hỏng. Giğm 
hong, Сійт thúng, 2 (kết hợp hạn chế). Thêm 
vào chỗ còn trống, còn thiếu. Giặm mạ vào 
ruộng. Ап giặm thêm vào giữa Бибі (ph ). 
giắmbông x. giảm bóng. 

giăng; (ph). x. tăng. 

giăng; dg. 1 Гат cho căng thẳng ra theo bề dài 
hoặc theo mọi hướng trên bể mặt. Giăng day. 
Biểu ngữ giăng ngang đường. Nhện giăng tơ. 
Giăng bẫy. Giăng lưới. 2 Bùa ra khắp, tựa như 
giăng lưới. Sương mù giăng khắp núi. Mua giăng 
kin bdu trời. 

giăng giăng dg. (thưởng dùng phụ sau đg.). Nối 
tiếp nhau thảnh hàng, thành đãy, hay trên mọi 
hướng. Đi giảng giảng ngoài đường. Вау giăng 
giáng khắp nơi. Mưa giăng giăng đây trời, 
giăng gió (ph.). x. tăng giỏ. 

giăng há d. (thgt.). Gái giang há. 

giảng hoa (ph.). х. răng hoa. 

giáng mắc dg. Căng ngang đọc như đan vào 
nhau theo mọi hướng. Đèn hoa giáng mắc khắp 
phổ xá. 

giẳng; d. (id.). Giằng xay (nói tát). 

giẳng; I åg, 1 Nắm chặt và dùng sức giành hoặc 


397 


giữ lấy. Hai em bé giằng nhau 48 chơi. 2 (chm.). 
Liên kết các kết cấu trong công trinh xây dựng 
để làm cho vững chắc. Các сб? nhà giằng với 
nhau bằng kèo. 

H d. Thanh vật liệu cứng, chắc, đùng để liên kết 
các kết cấu của nhà và công trình xây dựng cho 
thêm vững chắc. Giằng chống bão. Giằng tường. 
giàng co âg. 1 Giảng đi giằng lại giữa hai bên, 
không bên nào giành hẳn được về minh. Kẻ có 


giật, người có giữ, giång co với nhau, 2 Ó trong ˆ 


thế hai bên ngang sức, bên nào cũng cố giành 
phần thắng mà không được, Đấu tranh giằng co. 
Treng thái giằng co. 

giảng хау d. Bộ phận của cối xay thóc thủ công, 
gồm một cán đải tra vào tay cối, dùng để làm 
quay thớt trên. 

giẳng xé dg. 1 (¡d.). Giẳng co cấu xé nhau một 
cách quyết liệt, Xóng vào giằng xé nhau. 2 Làm 
cho đau đớn về tỉnh thần đến mức như khó chịu 
đựng nổi (thưởng do những mâu thuẫn tình cầm 
khó giải quyết). Những tình cdm trái ngược nhau 
відпр xé trong lòng. 

giắt đg. Làm cho mắc vào một kë hở. Giắt đao 
găm vào thắt lưng, Giắt trám lên búi tóc. Xương 
cá giắt vào kë răng. Тіёп gidt lưng (kng.; mang 
theo người, nói chung). 

giặt đg. Làm sạch quần áo, chăn chiếu, v,v, bằng 
cách vò, xát, chải, giữ trong nước, thường củng 
với chất tẩy như xả phòng. Giặt дийп до. Xà 
phòng giặt. Máy giặt. 

giặt gja äg. (kng.). Như giặt giù. 

giặt 910 åg. Giặt (nói khái quát). Tắm rúa, giặt 
giả cho con. 

giặt khô dg. Làm sạch quần áo, đồ vải bằng chất 
dung môi. 

giấc I d. 1 Từ dùng để chỉ từng khoảng thời gian 
ngủ. Ngủ một giấc dài đến sáng. Chọt tính giấc. 
Đảnh mót giấc (kng.). Ngủ ngon giấc. 2 Tù dùng 
để chỉ tổng thể nói chung những điểu nằm mơ 
thấy trong một giấc ngủ. Giác chiếm bao. Những 
giấc mơ đẹp. 3 (kng.). Khoảng thời gian tương 
đối ngắn nào đó trong ngày, coi như là một thời 
điểm; lúc. Cứ giấc trưa là nó về. Vào giấc này 
đường vắng. 

П dg. (cũ; kng.). Ngủ. Còn đang giác. 

giấc điệp d. (cũ; vch.). Giấc ngủ ngon, giấc mơ 
đẹp. Mo màng giấc điệp. 

giấc hoẻ d. (cũ; vch.). Giấc ngủ mơ thấy minh 
được hưởng phú quý. 

giấc ngủ d. Khoảng thời gian ngũ, về mặt 
trạng thái ngủ như thế nào, ngon hay không, 


giån sàng 


Làm mất giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon. Giấc 
ngủ khêng say. 

giấc nëng а, (vch.). Giấc ngủ ngon. 

giâm dg. 1 Cắm hay vùi xuống đất ẩm một đoạn 
cảnh, thân hay rễ, để gây nên một cây mới, Giám 
cành, Giảm hom sắn. 2 CẤy tạm mạ đã đến tuổi 
cấy, khi có điểu kiện sẽ nhổ đi cấy lại lần thứ 
hai, Cấy giám. 

giám (cù). x. dâm, 

giẫm ág. Đặt bàn chân dë mạnh lên. Chân giåm 
phái gai. Trâu giám nát lúa. 

giẫm chân tại chỗ Ví tỉnh trạng tuy cỏ hoạt 
động, nhưng công việc không tiến triển được chút 
nào. Phong trào giấm chân tại chỗ. 

giám đạp dg. 1 Gišm lên, đạp lên (nói khái 
quát). Сійт đạp lên nhau mà chạy. 2 Có những 
phần công việc trùng lặp nhau. Phân công không 
rõ, nên công việc giám đạp nhau. 

giấm d. 1 Dung dịch loãng acid acetic trong 
nước, có vị chua, thường chế từ rượu lên men, 
dùng làm gia vị, 2 Món ап nước nấu bằng cá với 
chất chua nhu khế, mẻ và rau thơm. Сіён cá. 
Nấu giấm. 

giấm bỗng d. Giấm làm bằng bâ của rượu nếp. 
giấm cái d. Vi khuẩn dùng để gây giống giấm 
mới. 

giấm giúi (cũ). x. dám йш. 

giấm ớt d. Giám và ót, gia vị nói chung: dùng 
(kng.) để ví cái thêm thắt cho câu chuyện trở 
riên cớ ý vị. 

giấm thanh d. Giấm gây bằng rượu và các loại 
quá (vái, chuối, đứa, v.v.). 

giậm, су. dám. d. Đồ dan bằng tre có miệng rộng 
hình bán cầu và cán cắm, đùng để đánh bắt tôm 
cá, Đánh giám. 

giậm; cv. dám. dg. (thường nói giám chân). 
Nhấc chân cao rồi пёп mạnh xuống. Giậm chân 
thình thinh. Giậm chân kêu trời. Giậm gót giày. 
giậm doa (cũ; id.). x. dám dod. 


‚ giậm giật х. гат råt, 


gian I d. Đồ đan bằng tre, hình tròn và det, mặt 
có lỗ nhớ, dùng để làm cho gạo đã giã được sạch 
cám. 

H dg. Cảm bằng hai tay cái giản có đựng gạo đã 
giã và bằng động tác lắc nhẹ qua lại, làm cho 
cám rơi xuống, để chỉ còn lại những hạt gạo sạch. 
Giản gạo. 

gián giật t. Như rån råt. 

giần sàng d. Cây thân có mọc hoang, lá xé lông 
chim, cụm hoa toä ra như hình cái giản, dùng 
làm thuốc. 





giấn x.dấn, —. 

giận dg. Cảm thấy không bằng lòng và bực bội 
với người có quan hệ gần gũi nào đó vi người 
ấy đã làm điều trái với ý minh. Giận con nói 
hỗn. Nguôi cơn giận. Đổi giận làm lành. Tự 
giận mình. 

giận cá chém thớt Ví trường hợp giận người 
nào đó mà không làm gì được, bèn trút cơn giận 
vào người khác, 

giận dôi dg. Có điều giận và biểu lộ ra 

thải độ lạnh nhạt không bình thường để cho người 
ta biết. Giận dỗi, không nói với nhau một tiếng 
suốt bữa ăn. Làm ra về giận dỗi, ngồi quay lưng 
vào nhau. 

giận dữ t. Tó ra giận lắm, một cách đáng sợ. 
Cải nhìn giận dữ. Giận dữ quát dm lên. 

giận hờn dg. Có điều giận mà để trong lòng 
không nói ra, nhưng lại muốn cho người ta phái 
biết. 

giận lẫy dg. (ph.). Giận dỗi. 

giấp cn. giấp cá (ph.). x. đdiếp cả. 

giập dg. (Vật tương đối mềm) bị бер hoặc mit 
ra, do tác động của lực ép. Trứng giáp. Nhai chua 
giận miếng trầu (vi trong khoảng thởi gian rất 
ngắn). Đánh rắn phải đánh giập đầu (tng.). 
giập giạp dg. (thường dùng phụ sau др.). 1 Hơi 
giập. Nhai giáp giạp. 2 (kng.). (Làm việc gì) chỉ 
mói sơ bộ đạt được mức nào đó. Мої tinh toán 
giập giạp thôi. Công việc mới chí bàn Siập giạp. 
giập giờn (cũ). х. đập don. 

giật dg. 1 Làm cho rời ra, cho đi chuyến một 
quãng ngắn bằng một động tác nhanh gon. Gigt 
cái mặt nạ. Giật chuông (giật dây chuông), Giár 
min (giật dây làm nổ min). 2 (Hiện tượng) chuyển 
động đột ngột một cái rồi trở lại ngay vị trí cũ, 
Tàu giật mạnh rồi từ từ chuyển bánh. Tiếng sám 
làm giật nấy mình. Bệnh nhân lên cơn git. Bị 
điện giật. 3 (kết hợp hạn chế). (Hiện tượng) diễn 
га đột ngột, mạnh mẽ và rất nhanh gọn. Gió giât 
từng hồi. Chóp giật. Gọi giật lại. 4 Lấy về mình 
bằng động tác đột ngột, mạnh, nhanh, gọn. Bi 
lưu manh giật vi. Giát Idy súng trên tay kë cướp, 
5 (kết hợp han chế), Giảnh lấy được về cho minh 
bằng sự nỗ lực (thường nói về giải thưởng), САН 
giải nhất. Giật cờ thị диа, 6 (kng.). Vay trong 
thời hạn rất ngắn, Сїй tạm mấy chục. Giật nóng 
it tiên. 

giật cánh khuỷu x. tró; giật cảnh khuju. 

giật cục dg. (kng.). Ngừng lại đột ngột như bị 
kéo ngược lại, giữa lúc đang chuyển động đều 
đều, binh thường. Хе giât cục, Hgười trên xe хд 


vào nhau. Tiếng trống giật cục (b.). 

giật dày dg. Ngắm sai khiến hoặc xúi giuc làm 
điều sai trái. Bù nhìn do quan thây giật dây. Bị 
ké khác giật аду. 

giật đầu cá vá đầu tôm (kng.). Như giât gấu 
vá vai, 

giật gân t. (kng.). Có tác đụng kích thích mạnh 
đối với người nghe, người xem. Tin giật gån, 
Lối quảng cáo giật gân. Điệu nhạc giật gân. 
giật gấu vá vai (kng.). Ví hoàn cảnh tủng thiếu, 
khó khăn, phải xoay xở, tạm lấy chỗ này đập 
vào chỗ kia. 

giật giọng t. (Tiếng kêu, gọi) giật tùng tiếng 
ngắn, gọn, đột ngột, nghe có tỉnh chất thúc bách, 
Gọi giật giọng, bắt đừng ngay lại vì nguy hiểm. 
giật lùi ág. ТАШ dán từng bước, từng quãng 
ngắn. Di giá lid. Xe đang giật lùi. Tư tưởng giật 
На (b.). 

giật la dg. (kng.). Vay gấp vi đang rất cần, rồi 
trả ngay; giật nóng, 

giật minh dg. 1 Giật nấy người lên, do thần 
kinh bị tác động đột ngột. Giật mình vị tiếng 
nổ. 2 Đột nhiên thấy lo, do tác động của một 
điều hoàn toàn không ngờ đến hoặc không nghĩ 
đến. Soi gương, giật mình thấy tóc đã điểm bạc. 
Nghi lại sự liêu lĩnh trước đây mà giật mình. 
Có tật giật mình (tng.). | 
giật nợ dg. (kng.). Lấy đi một cách ít nhiều thô 
bạo tài sản của Кё khác để trừ nợ. Gi@! nợ chiếc 
аду chuyển. 

giật thớt dg. Giật ndy minh, vì lo, sợ đột ngột. 
Nghe tiếng động, giật thót mình vùng dậy. 

giật thột dg. (ph.). Giật mình. Giá; thột vì tiếng 
động mạnh. 

giâu gia cv. dáu da. d. Cây to cùng họ với ќо, 
lá hinh bầu dục, quá tròn, mọc từng chùm, ăn 
hơi chua. 

91аи gia xoan cv. dâu da xoan. d. Cây nhỡ, lá 
kép lông chim, hoa trắng mọc thành chùm, quả 
nhu quả xoan, ăn được. 

giấu, (ph.). х, trdu. 

giầu; (ph.). x, giàu. 

giầu có (ph.). х. гіди có. 

giấu không (ph.). х. ди không. 

giấu sang (ph.). х. giàu sang. 

giấu dg. 1 D£ vào noi kin đáo nhằm cho người 
ta không thế thấy, không thể tìm ra được. Giáu 
tiên trong tử sách. Cất giấu*. Chôn giấu. 2 Giữ 
kín không muốn cho người ta biết. Си khuyết 
điểm. Giấu dối. “Không giấu được nổi lo sợ. Ném 
đả giấu tay*. 
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giấu đầu hở đuôi (kng.). Muốn giấu diéu gi 
đó, nhung lại vô tình để lộ ra phán nào cho người 
ta đoán biết được, 

giấu đầu lời đuôi (kng.). Như giấu đầu hở đuôi. 
giấu giếm ág. Gifu không cho biết việc làm 
nào đó, thường là không tốt (nói khái quát). Giấu 
giếm, không khai hết sự thật. Giấu giểm tội lỗi. 
Làm giấu giấu giấm giếm. 


giậu d. Tám tre nứa đan hoặc hàng cây nhỏ và. 


гут d£ ngăn sân, vườn. Đan етди. Bò giậu. 
giậu đổ bim leo Ví trường hợp thừa lúc người 
ta gặp rủi ro, thất thế mà vùi đập, lấn lướt. 
giây; d. 1 Đơn vị cơ bản đo thời gian. Mt giây 
đồng hả. 2 Khoảng thời gian được coi là cực kì 
ngắn, qua rất nhanh. Trd lời ngay sau một giây 
suy nghĩ. 3 (chm.). Đơn vị đo góc phẳng, góc 
quay, bằng-1/60 phút. 

giây; (сй). x. dây 

giây; (cũ). х. аду, 

giây gluóng (cü). х. dây đương. 

giây lát d. Khoảng thời gian hết sức ngắn, không 
đáng kế (nói khái quát). Không chút lưỡng lu, 
dù chỉ trong giây lát. 

giây phút d. Khoảng thời gian hết sức ngắn, 
thường gắn lién với sự kiện nào đó (nói khái 
quát). Giáy phút thiêng liêng. Không giáy phút 
nào quên. 

giẩy, x. giày,. 

giẩy; (ph.). x. giày, 

giấy dép x. giày dép. 

giấy vò (ph.). x. діду vỏ. 

giầy xéo (ph.). х. віду xéo. 

giẫy: x. giấy. š 
giy; dg. 1 Dùng cuóc hót sach đi lớp cỏ hoặc 
san mặt đất máp mô cho bằng phẳng. Giấy cd. 
Giấy đường. 2 (thgt.). Thu xếp công việc cho ổn 
thoả bằng cách dùng tiên bạc lo lót, mua chuộc. 
Tướng đem tin ra giấy là xong. 

giấy gia х. giây giya. 

gišy nấy x. giấy ndy. 

giấy d. 1 Vật liệu làm thành tờ để viết, in, vë 
trên đó hoặc để gói, bọc, làm bằng bột thực vật 
hoặc cellulos tráng móng. 70 giấy trắng. Giấy 
in. 2 Tờ giấy có chữ viết hoặc in mang một nội 
dung nhất định và có một giá trị theo quy định. 
Ki giấy chứng nhận. Giấy biên lai. Giấy mời họp. 
Nén bạc đâm toạc tờ giấy (tng.). 3 (cũ; id.). Thư. 
Đảnh giấy về cho gia đình biết tin. 

giấy ảnh d. Giấy dùng để in ảnh chụp. 

giấy ăn d. Giấy mềm, dễ thấm nước, dùng để 
lau chủi khi ăn uống. 


giấy moi 
giấy bạc d. (id.). Tiền giấy. Một tập giấy bạc. 
giấy bản d. Giấy thô làm bằng vỏ cây dó, không 
hå, dễ thấm nước, thường dùng để viết bằng bút 
lông, để thấm khô các vật bị ướt. 

giấy bao gói d. Giấy tốt, dai, thường không tẩy, 
dùng dé bao gói vật liệu, hàng hoá. 

giấy báo d. Văn bản của một bên gửi cho bên 
kia để thông báo về một sự việc nào đó. Giấy 
báo nhận buu phẩẩm. | 
giấy bóng d. Giấy mỏng bóng láng và trong 
mở, thường dùng để đồ lại các hình vẽ (giấy bóng 
mở), hoặc trong suốt, thường có nhiều màu, dùng 
để bao gói, chống ẩm hoặc trang trí (giấy bóng 
kinh). 

giấy bổi d. Giấy dày do nhiều lớp dán chồng 
lên nhau, thưởng dùng làm hộp, làm bia sách, 
bao gói hàng hoá. 

giấy bối d. Giấy thô làm bằng các nguyên liệu 
thừa, dùng để làm cốt mũ, lót hàng, bao gói. 
giấy các bon x. giấy carbon. 

giấy cacbon cv. giấy carbon d. (cũ; kng.). Giấy 
than, 

giấy chặm d. (ph.). Giấy thấm. 

giấy chứng minh d. Giấy chứng nhận tên tuổi, 
quê quán và những đặc điểm về nhân đạng do 
cơ quan có thẩm quyển cấp cho công dân. 

giấy дат d. (ph.). Giấy thấm, 

giấy dầu а. Giấy có phết đầu hoặc ngâm 

Fa ín, không thấm nước, dùng để bao gói, chóng 


giấy đó d. Giấy làm bằng bột vỏ cây đó, xốp, 
bền và mịn. 

giấy đó lụa d. Giấy dó tốt, tẩy trắng hoặc vàng 
ngà, thường dùng để vẽ mĩ thuật. 

giấy đánh máy d. (kng.). Poiuya. 

giấy điệp đ. Giấy có tráng một lớp bột điệp óng 
ánh, dùng để in tranh khắc gỗ dân gian. 

giấy khai hải quan d. Giấy khai theo mẫu in 
sẵn đo chủ hàng hoặc đại diện, hay hành khách 
xuất trình cho hải quan để khai báo về hàng xuất 
nhập khẩu, hay về hành lí mang vảo hoặc ra khôi 
тф nước. 

giấy lề d. Giấy xén bỏ đi. 

giấy lệnh d. Giấy bản tốt, xưa thường dùng vào 
việc quan, 

giấy lọc d. Giấy xốp, dùng để lọc. 

giấy lộn d. Giấy các loại đã dùng rồi, bỏ đi. 
giấy má d. (kng,). 1 Giấy đã viết, đã ghi chép 
các loại (nói khái quát). Giấy má vứt bừa bãi. 
2 Như giấy tờ. Giấy má xong cả rồi. 

giấy moi d, Giấy thủ công làm bằng nguyên liệu 


giấy nến 


xấu, không được mịn và trắng, dùng để bao gói. 
giấy nến d. x. giáÿ sáp. 

giấy nhám d. (ph.). Giấy ráp. 

giấy nhiễu d. Giấy mỏng, mặt có nếp như mặt 
tấm nhiễu, dùng làm hoa giả, 

giấy phèn d. Giấy moi dai, có quét lớp nước 
phèn chua chống ẩm, dùng để bao gói. 

giấy phép d. Giấy do cơ quan có thẩm quyền 
cấp, cho phép làm một việc gì. Bí thu hồi giấy 
phép lái xe. 

giấy quyến d. Giấy bản mỏng, mịn và đẹp, 
thường đùng để vẽ, viết bằng bút lông hoặc để 
cuốn thuốc lá. 

giấy ráp d. Giấy có gắn lớp cát sạn nhỏ, dùng 
để đánh, mài đồ gỗ hoặc kim khi. 

giấy sáp d. cn. giấy nến. Giấy mỏng, dai, có 
tráng lớp sáp hoặc hoá chất không thấm mực in, 
dùng trong việc in roneo, 

giấy sơn d. Giấy moi dày và dai, có phết sơn, 
dùng để bao gói, chống ám, làm bia sách. 

giấy tăng хіп x. giấy :ăngxin. 

giấy tăngxin d. (cũ; kng,). Giấy sáp. 

giấy than d. Giấy có phết một lớp muội than 
đen hoặc màu ở một mặt, dùng đặt lót giữa các 
tờ giấy trắng để đánh máy hoặc viết một lần thành 
nhiều bản. 

giấy thấm d. Giấy dày, хбр, hút ẩm nhanh, dùng 
để hút khô mực khi viết. 

giấy thiếc d. Giấy có đán thêm một lớp thiếc 
hoặc nhôm đát mỏng, dùng để bao gói, chống 
ám hoặc trang trí. 

giấy thông hành d. Giấy do cơ quan có thấm 
quyền cấp, cho phép đi lại ở những nơi nhất 
định. 

giấy tín chỉ d. x. fin chỉ. 

giấy tờ d. 1 Giấy có mang một nội dung nhất 
định và có một giá trị theo quy định, như giấy 
phép, giấy chứng nhận, công văn, v,v, (nói khái 
quát). Trình giấy д. 2 Các thứ giấy mà cơ quan 
nhà nước đòi hỏi khi giải quyết công việc, về 
mặt gây phiên hà (nói khái quát), Giấy tó phiên 
phức. Bệnh giấy tờ (tác phong đòi hỗi giấy tờ 
phiển phức). 

giấy trang kim d. Giấy có dán thêm một lớp 
đồng dát mỏng óng ánh, dùng để trang trí. 
giấy trắng mực đen (kng.). Có văn bán làm 
bằng (không thể chối cãi được). 

giấy vệ sinh d. Giấy mềm, dễ thấm nước và có 
khả năng tự hoại, dùng để đi đại tiện hoặc đùng 
vào những việc vệ sinh cá nhân. 

іе; x. đe. 
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gie: dg. (ph.). Có vị trí chia ra, Cảnh cây gie ra 
mặt hồ. 

glë, d. Cây leo cùng họ với na, lá hình bầu đục, 
hoa có cánh dài vả dày, màu vàng lục, hương 
thơm. Hoa giả. 

già, d. Månh vải vụn hoặc quần áo rách thải ra. 
Gi lau nhà. Miếng gi rách. 

glë cùi d. Chim lớn hơn chim sáo, mỏ đỏ, chân 
đỏ, đuôi đài, màu lông hơi xanh có đổm trắng. 
giẻ cùi tốt mã Ví kẻ chỉ có cái đẹp trau chuốt 
bé ngoài. 

916: d. Nhánh của cụm hoa kiểu bông kép. Gié 
Ма. Sâu cần giá. 

016, x. rẻ,. 

giêm dg. Đặt điều nói xấu nhằm làm cho không 
còn được tin cậy nữa. Ké ninh giảm người trung. 
Nói gièm. Сіёт nên xấu, khen nén tốt (mg.). 
gièm pha dg, Đặt điều nói xấu thế này thế nọ, 
nhằm làm cho không còn được tin yêu, tin cậy 
nữa (nói khái quát). Thái giềm pha. Những lời 
gièm nha. 

gien (cũ). x. gen. 

gieo йр. 1 Rắc hạt giống lên một môi trường 
cho mọc mắm, lên cây. Gieo mạ. Gieo hạt cải. 
Lúa gieo thẳng, 2 (kết hợp hạn chế). Buông đồng 
tiền hoặc con súc sắc cho rơi xuống, để xem nó 
nằm như thể nào mà đoán qué hoặc tính điểm, 
tính được thua trong trò chơi. Gieo sáp ngửa. 
Gieo súc sắc chơi cá ngựa. 3 Đề cho thân mình 
buông xuống, rơi xuống một cách nặng nề. Сіео 
phịch xuống giường. Gieo mình xuống sông tự 
tử 4 (iđ.). РЁ cho một âm thanh ngắn gọn nào 
đó phát ra nghe như những tiếng tự nhiên rơi 
vào giữa khoảng không; buông. Chuông chùa 
gieo từng tiếng. Gieo một tiếng thở dài. 5 Làm 
cho cái xấu, cái hại lan truyền ra. Vi trùng gieo 
bệnh. Gieo tai va. Gieo hoang mang. 

gieo саи dg. (cũ; усћ.). Мет quả câu từ trên 
cao xuống vào giữa đám đông, ai bát được thì 
kén người ấy làm chồng (theo một tích cổ Trung 
Quốc); thường dùng để nói việc kén chồng. 
gieo cấy dg. Gieo và cấy để sản xuất lương thực 
(nói khái quát). Diện tich gieo cấy. 

gieo gió gặt bão Ví trường hợp gây sự thì phải 
gánh chịu tai hoạ do chính việc làm của mình 
gây ra. 

gieo neo t. Có nhiều khó khăn, trắc trở, phải 
vất vả mới vượt qua được. Hoàn cảnh gieo neo. 
Qua khỏi bước gieo neo, 

gieo quê dg. Gieo đồng tiền, xem sáp ngửa để 
đoán quẻ. 
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gieo rắc dg. 1 (id.). Làm cho rơi xuống khắp 
nơi trên một điện rộng, gây hậu quả tai hại, Мет 
bom gieo rắc chất đặc hoá học. 2 Đưa đến và 
làm cho lan truyền rộng (thường là cái xấu, cái 
tiêu cực). Gieo rắc hoang mang. Chiến tranh 
gieo rắc dau thương tang tóc. 

gieo trồng dg. Gieo giống và trồng cây, về mặt 
lå một khâu của sản xuất nông nghiệp (nói khái 


quát). Thời vụ gieo trồng. Diện tích gieo trồng. 


Gieo trồng vài hecta ngó. 

gieo vần dg. Chọn dùng tiếng có vån phù hợp, 
theo yêu cầu của luật thơ. Gieo vån chân. 

giéo giắt (cũ; ¡d.). x. réo кй. 

gieo t. (id.). Nghiêng lệch di một ít. Chán di 
hơi gieo. 

gieo gio t. (id.), Nghiêng ngả, xiêu veo. Chán 
bước gieo gio. 

Ө!өр (cü; id:), x. dep, 

giếc x. diéc,. 

glën (id.). х. rau dần. 

giền сот х. dên com. 

giền gai x. dên gai. 

giën tia х. dên tia. 

giêng d. (kết hợp hạn chế). Tháng đầu tiên trong 
năm âm lịch. Ra giêng. Ngoài giêng. Tháng 
giêng*, 

giêng hal d. (kng.). Tháng giêng và tháng hai 
âm lịch; đầu nám. Ra giêng hai mới đi. 

ging d. Dây cái của lưới để buộc phao hoặc 
chỉ, Giảng lưới, 

giềng mối d. (cũ). Đầu mối chính (nói khái 
quát); dùng để chỉ khuôn phép, kỉ cương, Giảng 
mối của đạo đức phong kiến. 

giếng d. Hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất, 
thưởng để lấy nước. Giểng nước. Ап nước giống. 
giếng chim d. Thùng lớn bằng bêtông cốt thép 
đặt xuống đáy sông để làm móng cầu, mỏng công 
trinh 


giếng khoan d. Giếng lấy nước прат ở mạch 
sâu, có đường kinh nhỏ, đảo bằng máy khoan, 
giếng khơi d. Giếng lấy nước, đào và khơi sâu 
xuống lòng đất, có bờ thành xây уйтр chắc. 
giếng mỏ d. Lò đốc đứng hoặc nghiêng làm lối 
thông giữa mặt đất với các công trình ngắm trong 
mỏ hầm 1б. 

giếng thơi (ph.). x. giếng khơi. 

giết dg. t Làm cho bị chết một cách đột ngột, 
bất thường. Giếf người cướp của. 2 Giết để lấy 
thịt ăn. Giết gà đãi khách. . 

giết chóc йр. Giết nhiều người một cách dã man 
(nói khái quát). Cảnh giết chóc tàn bạo. 


gió chướng 


giết hại ар. Giết chết một cách dã man, vi mục 
đích không chính đáng hoặc phi nghĩa. Thử hàn, 
giết hại lẫn nhau. Giết hại dân lành. 

giết mổ dg. Giết gia súc để lấy thịt (nói khái 
quát). Lò giết mó. 

giết thì giờ đg. Làm việc gì đó chỉ để cho qua 
thời gian rỗi rãi. Xem bảo để. giết thì giờ chờ đợi. 
giết tróc (id.). x. giết chóc. 

glëu dg. Nêu ra để đùa bën, chế nhạo hoặc đá 
kích. Bj giu là nhát gan. Vai hè giẫu ké xu nịnh. 
Tự giễu mình. 

giëu cợt dg. Nêu thành trò cười nhằm chế nhạo, 
đã kích (nói khái quát). GiZu cợt những thói hư 
lật xấu trong xã hội. Tính hay giễu cợt. 

gilê [ji-lê] d. Áo kiểu Âu để mặc trong bộ comlë, 
ngắn đến thất lưng, hở ngực và không có tay. 
gin [jin] t. (kng.; dùng phụ sau d.). Chính hiệu, 
chính gốc. Mua một chiếc đông hồ gin. Mặc toàn 
đồ gìn. 

gìn dg. (cũ). Giữ. Сіп lòng. Сін vàng giữ ngọc. 
gìn giữ dg. Như giữ gìn. 

gio (ph.). x. tro. 

giò; х. đỏ,. 

giỏ; d. 1 Cảng chân gia súc hoặc gia cảm, Bd 
lọn tóm giỏ, bắt bò tóm mũi (пр.). Вип bỏ, giò 
heo. Chân gió *. 2 (thgt.). Cång chân người. Nga 
gây giò. Co giò chạy. Treo giò*, (Ngôi) bá дід 
gió; d. Món ап làm bằng thịt thái mỏng hoặ 
giã nhỏ, bó chặt bằng lá rồi luộc chín. Giả già. 
Trói chặt như bó giỏ. 

giò lựa d. Gió làm bằng thịt lợn nạc giã nhỏ, rất 
mịn. 

giỏ, d. Dá đan để đựng, thường bằng tre, mây, 
hình trụ, thành cao, miệng hẹp, có quai xách. 
Bắt cua bỏ giỏ. Giỏ nhà ai quai nhà nấy (tng.). 
gió, (ph.). х. nh, 

gió d. t Hiện tượng không khí trong khí quyển 
chuyển động thành luồng từ vùng có áp suất cao 
đến vùng có áp suất thấp. Gió tha? mạnh. Gió 
mát. Thuyễn xuôi gió. Nhanh như giỏ. Đứng 
gió (không có gió, không khí như bị ngưng 
đọng). 2 Luóng không khí chuyển động được 
tạo ra bằng quật. Lò quạt gió. Quạt nhỏ nhung 
nhiễu gió. 

gió bác d. (cũ, hoặc vch.). Gió mùa đông-bắc. 
gió bụi d. (vch.). Gió và bụi trên đường (nói 
khải quát); thường dùng để ví những nỗi gian 
nan, vất үй trên đường đời. Cuộc đời giỏ bụi. 
gió chiểu nào che chiều ấy Ví cách xứ sự lựa 
theo thời thế, chỉ cốt cho yên thân. 

gió chướng d. Gió từ phía tây thối lại, trái với 








quy luật thông thường của gió biển ở phía nam 
vịth Bắc Bộ. 

gió giật d. Gió thổi từng cơn mạnh lên đột ngột 
tối lại yếu đi, nhu giật từng hồi. 

gió heo may d. Gió nhẹ, hơi lạnh và khô, thường 
thổi vào mùa thụ. 

916 lào d. Gió nóng và khô, thổi từ phía Lào 
sang miền Bắc Trung Bộ Việt Nam, vào khoảng 
từ tháng năm đến tháng tám. 

gió lốc d. Gió xoáy mạnh trong phạm vi nhỏ. 
Con gió lốc. . 

gió lùa d. Luóng gió thổi theo một đường hẹp 
và dài, thường đễ gây cảm lạnh. Khép bớt cửa 
để tránh gió lùa. 

gió may d. Gió heo may (nói tắt). 

gió máy d. Gió, vë mặt có thể Bây cảm lạnh 
(nói khái quát). Người yếu, phải ăn mặc cẩn thận 
kéo gió máy, dễ дт. 

giớ mùa d. Gió có hướng vả tính chất khác nhau 
theo mùa trong phạm ví rộng lớn, mùa đông thổi 
từ đất liền ra biển, mùa hè thổi từ biển vào đất 
liên. Việt Nam nằm trong khu vực gió mùa 
cháu Á. 

916 mùa đông-bắc d. Gió mùa lạnh tử hướng 
đông -bắc thổi tới ở phia Bắc Việt Nam, 

gió nồm d. Gió diu mát và ẩm vót thổi từ phía 
đông-nam tới ở Việt Nam, thường vào mùa hạ, 
gió táp mưa sa (cũ; vch.). Vi những tai hog, 
khó khăn liên tục, dôn đập. | 
gió trăng d. (14). Như trằng giá. 

glóc dg. (¡d.), Như bén, Gióc đuôi sam. Giác 
gióng. 

gloi x. го, 

giỏi (cù). х. dòi. 

giỏi t. I Có trinh độ cao, dáng được khăm phục 
hoặc khen ngợi. Thay thuốc gidi. Học giới. Gidi 
môn toán. Thí tay nghề đạt loại giỏi. 2 (kng.). 
Có gan đám làm điều biết rõ là sẽ không hay 
cho minh (dùng trong lời mia mai, hoặc đe doa, 
thách thức). А, ra thằng này gidi! Có giỏi thì lại 
đây, đừng chạy! 3 (кир). Có mức độ coi như 
khó còn có thể hơn. Uống được hai cốc là giỏi. 
Viec này giỏi lắm cũng phải hai thắng mới xong. 
giỏi giang t. Giỏi lao động (nói khái quát). Gidi 
giang việc nhà. Có gái giỏi giang. 

giỏi trai (ph.). x. đẹp trai. 

9191, (cũ). x. đoi,. 

giợi; (cũ; ¡d.). x. roi. 

gion gión t. Từ gợi tả giọng trẻ con nói nghe đã 
ró ràng, rảnh mạch, có phần lém linh. Thằng bé 
nói gion gión cd ngày. Cai lại gion gión, 
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giòn t. 1 Dễ gây, dễ vỡ vụn ra, khi gãy vỡ thường 
phát ra thành tiếng, Gang bén nhưng giòn. Cả 
rán giòn. Kẹo nhai giòn. 2 (Âm thanh) vang và 
Bọn, nghe vui tai. Pháo nd giàn. Tiếng cười rất 
giòn. 3 Có vë đẹp khoẻ mạnh (thường nói về 
phụ nữ). Môt người vừa xinh vừa відп. (Nước 
da) đen giòn, 

giòn giã t. 1 (Âm thanh) vang lên liên tục thành 
tràng, nghe vui tai, Những tràng vỗ tay giòn giả. 
2 (Chiến thắng) nhanh, gọn và có tiếng vang, 
Những chiến công giòn giả. 

giòn rụm t. (ph.). (Thức ап) giòn tan, 

giòn tan t. t (Thức ăn) rất giòn, có thể nhai rau 
ráu. Bánh đa nóng cắn giòn fan. 2 (Âm thanh) 
tất giòn, nghe rất vui tai. Pháo nó giòn tan, Tiếng 
CưỜi giòn tan. 

giong; d. Cành tre không còn ở trên cây nữa, 
14у giong làm bờ giậu. Bó củi giong. 

giong; dg. (id.; kết hợp hạn chế). Đánh cho vang 
lên để ở xa cũng có thể nghe thấy. Ciong chiêng 
thụ quân. Trồng giong cờ md. 

giong; x. dong, 

giong, х. dong,. 

giongs dg. (ph.). Chong. Nhà còn giong đèn. 
giong, (cù). x. rong, 

giong гибі (cü). x. rong гиб, 

giỏng x. döng. 

gióng; d. Đoạn giữa hai mắt của mát số cây có 
thân thẳng; đốt. Gióng mía. Giỏng tre. 

gióng; d. Thanh chắn, thanh cài ngang. Tháo 
gióng gỗ, mở cổng. Gióng chuông trâu. Giỏng 
såt. ° 

gióng; d. (ph.). Quang.: Bd; gióng. 

gióng, dg. 1 Đánh mạnh cho kêu tơ vang lên 
thành từng hồi, Gióng kéng. Giỏng trống khua 
chiêng. 2 (dùng phụ sau một số dg. nói năng), 
Cất cao tiếng, cốt nói cho người không phải là 
người đối thoại trực tiếp ở trước mát có thể nghe 
thấy, Nói gióng cho khách ở Phòng ngoài nghe 
thấy. Đứng ngoài cổng 801 kióng vào. 3 (kng.). 
Nói như để báo trước điều sẽ làm. Ch; thấy gióng 
mãi mà chẳng thấy làm. Nói giảng. 

gióng; dg. (¡d.). Thúc ngựa đi, Giỏng ngựa. 
gióng, x. đáng, 

gióng giả I t. (Âm thanh) vang lên liên tục, như 
kêu gọi, thúc giục, Tiếng trống giỏng gid nối 
lên. Tiếng gà gáy gióng giả. 

П dg. 1 (id.). Thúc giục và khuyến khích 2 (kng.). 
Nói gióng nhiều lần (mà không thấy làm). Giỏng 
giả mãi mà chẳng thấy động fĩnh gi. 

gióng một t. (Âm thanh phát ra) ngắt thành 


nhíng tiếng cách quãng, đều đều. Trd 101 gióng 
một. Tiếng chó súa gióng тфі. 

giọng d. 1 Độ cao thấp, mạnh yếu của lời nói, 
tiếng hát. Giọng дт дт. Hạ thấp giọng. Có giọng 
nói dễ nghe. Luyện giọng. 2 Cách phát âm riêng 
của một địa phương. Bát chước giọng miễn 
Trung. Nói giọng Ниё. 3 Cách diễn đạt bằng 
ngôn ngữ, biểu thị tình cảm, thái độ nhất định. 
Nói bằng giọng dịu dàng, âu yếm. Lên giọng kế 
cả. Giọng văn đanh thép. Ăn nói lắm giọng (cứ 
thay đổi ý kiến luôn). 4 (chm.). Gam đã xác định 
ат chủ. Giọng fa. 

giọng điệu d. 1 Giọng nói, lối nói biểu thị một 
thái độ nhất định. Giọng điệu láo xược. 2 (id.). 
Như ngữ điệu. 

giọng gà tổ (kng.). Giọng to và ó ó. 

giọng lưỡi а. Lối ăn nói, lời lë xảo trá, không 
thật, Giọng lưỡi ум khống. 

giọt, d. 1 Lượng rất nhỏ chất lỏng, có dạng hạt. 
Giọt sương đọng trên lá. Giọt nước mắt. Giống 
nhau như bai giọt nước, Nhỏ giọt. 2 (dùng trước 
một số d.), Chỗ các giọt nước mưa từ mái nhả 
chảy xuống. Bóng nắng ra đến giọt thêm. Нтк 
nước mưa ở giọt tranh. 3 (id.; kết hợp hạn chế). 
Vật hình dài buông rủ từ trên xuống. Quán khán 
bỏ giọt ra phía sau lưng. Gốc da có nhiều giọt 
rễ phụ. 

giọt; dg. 1 Đập, nën mạnh xuống một điểm bằng 
búa, chày, v.v. Tiếng búa giọt trên đc. Đầu 
choòng bị giọt toè ra. 2 (thgt.). Đánh mạnh, đánh 
đau. Giọt cho một trận nên thân. 

giọt sành d. Cào cào đầu nhọn, ràu đài, ngực 
dó, màu nâu đất hay vàng lục. 

gió (id.). x. dô. 

giổ (cũ; id.). x. dô. 

giỗ, d. LỄ tưởng nhớ người đã chết (thường có 
cúng theo phong tục cổ truyền) vào dịp kỉ niệm 
ngày chết, hằng năm. Ngày gió mẹ. Ăn gió. 
giỗ; (ph; id.). x. trổ. 

915, (cũ; id.). x. đổ; 

giỗ chạp d. Việc cúng giỗ (nói khái quát). 

gl đầu d. Gió sau ngày chết một năm. 

giỗ hậu d. Giỗ người chết đi mà không có con 
cái, nhưng có tải sản cúng cho đình chùa để đình 
chùa lo việc củng lễ. 

giỗ tết d. Ngày gió và ngày tết nói chung. Zo 
việc giỗ tết. 

giổi dg. (cũ). Хоа phẩn trang điểm; đánh phấn. 
Giỏi phần thoa son. 

0161 d. Cay gỗ lớn ở rừng, thân thắng, lá to, 
gỗ màu nhạt, cứng, không mọt, dùng làm nhà, 


đóng đồ đạc. 

giỗi (cü; id.). x. dõi. 

giối (ph; id.). х. tới; 

giối già (ph.). х. rối già. 

giối giăng (ph.; cũ). х. ó; răng. 

giội dg. Đồ từ trên cao xuống nhiều và mạnh. 
Giội nude. Giội bom. Nẵng như giội lửa. 

giội gáo nước lạnh Ví việc làm đập tắt lòng 
hãng hái nhiệt tỉnh vừa mới được khơi dậy ở 


người khác. 
giôn giốt t. Có vị chua nhẹ, dë ăn, gây cảm giác 


, ngon. Bưởi gión giốt. 


giông; x. đông:. 

giông; t. Có thể bị rủi nhiều về sau do đầu năm 
hay sảng sớm gặp hay làm phải điểu coi là gó, 
theo quan niệm cũ. №ду Tết không dám cãi 
nhau, sợ giông cả пат. 

giông giếng t. x. giống (láy). 

giông tố х. dóng tő. 

gióng, d. Dải đất phù sa nổi cao lên, thường là 
ở ven sông. Đất giống. Lập làng xóm trên gióng. 
giồng; (ph.). х. rồng. 

giồng giọt (ph.; 10.). х. rồng trọt. 

giống; d. 1 Vật dùng để sản xuất ra những vật 
đồng loại, trong trông trọt hay chăn nuôi. Thóc 
đế làm giống. Lon giống. Nhân giống bèo hoa 
dáu. 2 Thu cây trồng thuộc cùng một loài và có 
những đặc điểm giống nhau về mặt sinh học, sinh 
thái cũng như về mặt trồng trọt. Giống cam Vinh. 
Giống lúa mới. 3 Từ thông thường chỉ nòi trong 
động vật nuôi. Giống ếch Cuba. Giống bò mới 
nhập nội. 4 Từ thông thường chỉ nòi người, các . 
nhóm người lớn, phân biệt với nhau bởi một só 
đặc điểm đi tuyên như màu da, hình dạng của 
đầu, v.v. Giống người da vàng. Giống người da 
trắng. 5 (kng.). Hạng, loại người (hàm ý khinh). 
Cải giống ninh chẳng ai wa. 6 (chm.). Đơn vi 
phân loại sinh học, dưới ho, trên loài. Giống chó, 
giống cáo thuộc họ chó. 7 Từ chỉ giới tính của 
động vật. Động vật giống đực. Gà mái là gà 
thuộc giống cái. 8 Phạm trù ngữ pháp của danh 
từ, tính từ, đại từ trong một $ố ngôn ngữ, dya 
trên sự phân biệt các giống trong tự nhiên hoặc 
theo quy ước, Danh từ giống cái trong tiếng 
Pháp. Đại từ giống đực. Giống trung. Sự tương 
hợp về giống của tỉnh từ và danh từ tiếng Nga. 
giống; dg. Có những nét chung, những nét tương 
tự nhau vẻ hình dáng, tính chất hoặc màu SẮC, 
v.v. Con giống cha. Hai chị em trông giống nhau 
nhu đúc. ii Lây: giông giống (ý mức độ ít). 
giống hật đg. Giống đến mức tưởng như chỉ lả 










gióng lai 


một. Tính nét giống hệt nhau. 

giống lai d. Giống tạo nën do kết quả lai hai 
giống khác nhan, 

giống má d. Giống để gieo trồng (nói khát quát). 
giống nòl d. Tổng thể nói chung những người 
có cùng gốc гё tổ tiên lâu đời, làm thành các thế 
hệ nối tiếp nhau; thường dùng để chỉ dân tộc. 
Cùng chung một giống nòi. 

giĝp (cũ). x. бр. 

919: dg. 1 Đưa cao lên hoặc đưa ra phía trước. 
Gio tay vẫy. Cẩm đèn giơ cao lên. Gio tay xin 
hàng. Giơ roi доа đánh. 2 Đề lộ cả ta ngoài (cái 
thường được che kín). Quản rách giơ cả đâu gối. 
Gây giơ xương. 

919, (id.). x. ғо 

gic cao đánh khẽ сп. giơ cao đánh sẽ Hàm 
doa làm ra vẻ dữ là chỉ cốt cho sợ, chứ sau đó 
trừng phạt, xử li thì lại rất nhẹ. 

giơ đầu chịu báng Đứng ra hứng chịu những 
Sự công kích, chỉ trích về việc làm thật ra là của 
người khác, 

giờ d. 1 Đơn vị đo thời gian, bằng 3.600 giây, 
tức là 1/24 của một ngày đêm, Tốc độ một giở 
80km. Làm thêm giờ. Đợi suối nửa giờ. 2 Рот vị 
đo thói gian theo phép đếm thói gian cổ truyền 
của Trung Quốc, gọi tên theo mười hai chỉ, Giỏ 
tí (từ 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm Sau). Giờ ngo 
(từ 11 giờ đến 13 giờ). 3 Thời điểm chính xác 
trong ngày, thực tế được xác định dựa theo đồng 
hồ, và được đánh số từ 1 đến 12 (một nửa ngày 
đêm) hoặc từ 1 đến 24 (một ngày đêm). Bây giờ 
là 8 giờ. Khai mạc lúc 14 giờ (2 giờ chiều). Lúc 
5 giờ rưỡi sáng. 4 Thời điểm trong ngày, về mặt 
tiến hành một công việc nào đó. Hỏi giờ tàu chạy. 
Đến họp đúng già. 5 Khoảng thời gian trong 
ngày, về mặt được sử dung vào việc gì đó, hay 
có đặc điểm gì đó. Hết giờ làm việc, Học sinh 
đang giờ ra chơi. Giờ cao điểm sử dụng điện. 
6 Thời điểm tốt, xấu, theo tín ngưỡng dân gian. 
Chết phải giờ (giờ xấu). Sinh được giờ (giờ tốt). 
7 Œng.). Thời điểm đang nói; bây giờ. Từ sáng 
đến gió. Trước khác, giờ khác. 

giờ chính thức d. Giờ được quy định dùng thống 
nhất cho các địa phương trong một nước. Giò 
chính thức của Việt Nam sớm hơn giờ quốc tế 
bảy giờ, 

giờ đây đ. (kng.). Lúc này đây, giờ này đây. 
Tình hình giờ đây đã đối khác. 

giờ địa phương d. Giờ theo múi giờ của địa 
phương. 

giờ giấc d. Thời gian nhất định dành cho từng 
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việc khác nhau trong ngày (nói khái quát). Đảm 
bảo giờ giấc học tập và sinh hoạt. Làm việc 
không kế giờ giác. 

giờ GMT (tiếng Anh Greenwich Mean Time “giờ 
Greenwich trung bình”, viết tắt). x. giờ quốc tế, 
giờ hành chính d. Giờ làm việc hằng ngày, được 
quy định thống nhất của các cơ quan nhà nước. 
giờ hoàng đạo d. Giờ tốt lành, theo thuật số, 
giờ hồn dg. (ph.). Liệu hồn. Không nghe thì 
giờ hồn. 

giờ khắc d. (¡d.). Như giờ phút. 

giờ lâu d. (kng.). Khoảng thời gian lâu hàng giờ, 
một lúc lâu, Giở lâu mới tính, 

giờ phút d. Khoảng thời gian ngắn được tinh 
bằng giờ, bằng phút trong đó sự việc đáng ghi 
nhớ nào đó diễn ra. Giờ phút lịch sử: Những giờ 
phút khó quên. 

giờ quốc tế d. Giờ của kinh tuyến gốc (kinh 
tuyến đi qua đài thiên văn Greenwich ở ngoại ó 
London), hiện nay được lấy làm giở gốc trong 
tính toán khoa học và thông tin giữa các nước. 
Lúc 0 giờ, giờ quốc tế, thì é Việt Nam là 7 giờ. 
gió, dg. 1 Mở ra vật đang được xếp lại hoặc đang 
gói bọc. Gid tờ bảo ra xem. Gió từng trang sách. 
Gié gói cơm nằm ra ăn. 2 Đưa ra dùng để đối 
phó. Gió mọi thủ đoạn nham hiếm. Gió mảnh 
khoẻ lừa Ыр. Giỏ ngón gian hùng. Gió nguyên 
tắc (nguyên tắc máy móc) ra để cổ tình từ chối. 
giổ; (ph.), x. trd. 

giỏ chứng x. trở chứng. 

90 dạ (ph.). x. trở da. 

018 961 cv. dó đói. dg. (kng.). 1 Вау vẽ thêm 
chuyện, gây phiên phức, rắc rối, Nhỏ neo người 
giỏ giới ға, ai làm. Cưới xin đơn giản, chẳng 
gió giới gì. 2 Gió trò này, trò kia (nói khái quát). 
Biết thế yếu, không dám giỏ giái. 

gió giọng dg. (thường dùng trước t. hoặc dg.). 
Dùng lối nói, luận điệu quen thuộc thể hiện thái 
độ xấu đối với người nào đó. Chưa gì đã giỏ 
giong đe доа. Gió giọng đường mật để dụ dỗ. 
giở giời (ph.). x. ở ởi. 

gió mặt (ph.). x. trở mặt. 

gió qué åg. (kng.). Thay đổi thái độ hoặc trạng 
thái đột ngột, từ bình thưởng chuyển thành xấu, 
gây khó khăn, phiển phức. Đang cùng làm với 
nhau vui về, tự nhiên lại giớ quả, không làm nữa. 
Máy hôm nay giở quá, không chạy. 

918 trò dg. Dùng lối làm quen thuộc thể hiện 
thái độ xấu đối với người nào đó. G;$ ó bip 
bom. Chúng nd lại muốn gió trò gì đây. 

9101, d. Động vật nhiều chân cùng họ với rết, 
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nhưng thân mảnh hơn, tiết chất có thể làm bỏng 
da người. B; giời leo. 

giời; (ph.). x. дт. 

giới d. 1 Lớp người trong xã hội phân theo một 
đặc điểm rất chung nào đó, về nghề nghiệp, địa 
vị xã hội, v.v. Các ngành, các giới. Giới tiểu 
thương. Giới quân sự. Giới phụ nữ. Theo giới 
thạo tin. 2 (chm.). Đơn vị phân loại sinh học lớn 
nhất, trên ngành, Giới động vật. Các ngành của 
giới thực vật. | 
giới chức d. Người có chức vụ, đại diện cho 
một ngành nào đó (nói khái quát). Theo giới chức 


quân sự. 

giới đàn d. Đàn cúng lập ra để người theo đạo 
Phật nhận chịu giới luật (từ dùng trong đạo Phật). 
giới hạn Id. 1 Phạm vi, mức độ nhất định, không 
thể hoặc không được phép vượt qua. Sức /ис của 
con người là có giới hạn. Lòng tham không có 
giới hạn. 2 (chm.). Giá trị mà một đại lượng biến 
thiện trong một quá trinh nào đó có thể tiến đến 
gån bao nhiêu tuỳ y. Đợi lượng vô cùng bé có 
giới hạn bằng không. Đại lượng và cùng lớn 
không có giới hạn. Vận tốc giới hạn. 

П dg. Quy định một giới hạn. Giới han vấn dè 
nghiên cứu. Giới hạn tuổi của thí sinh, 

giới luật d. Những điều ngăn cấm của đạo Phật 
đối với người tu hành (nói tổng quái). ç: 
giới nghiêm dg. Nghiêm cfm mệnh lệnh 
quân sự việc đi lại, tụ họp, v.v. trong thời gian 
và khu vực nhất định. Lénk giới nghiêm từ 10 
giờ đêm đến 5 giờ sảng. ` : 
giới sát dg. Ngăn cấm việc sát sinh đối với người 
tu hành (trong một số tôn giáo). 

giới sắc 4р. Ngăn cấm các thú vui xác thịt đối 
với người tu hành (trong một số tôn giáo). 

giới thiệu đg. 1 Cho biết vài điều cần biết, như 
tên họ, nghiệp, chức vụ, v.v, về một người 
. nào đó để bắt đầu làm quen với nhau. Giới ?hiệu 
khách với bạn. Xin tự giới thiệu, 2 Cho biết rõ 
về một người nào đó và đề nghị thu nạp vào tổ 
chức. Giới thiệu người vào hội. Giới thiệu vào 
ban quản trị. 3 Cho biết những điểm chính về 
một tác phẩm, một sản phẩm mới, nói chung về 
một sự vật, sự việc mới lạ nào đó. Giới thiệu 
sách mới. Phòng giới thiệu tranh của các boa sĩ 
té Giới thiệu. mặt hàng mới. Giới thiệu danh 
lam thăng cảnh cho khách du lịch. 

giới thuyết dg. (hoặc d.), (cũ; id.), Nêu những 
đặc trưng của một khái niệm; định nghĩa khải 
niệm. 

giới tính d. Những đặc điểm chung phân biệt 


giun chỉ 


nam với nữ, giống đực với giống cái (nói tổng 
quát). 

giới tuyến d. Đường ranh giới quy định giữa 
hai khu vực. Giới tuyến quán sự. 

giới từ d. Kết từ dùng để nối hai từ hoặc hai bộ 
phận câu có quan hệ chính phụ. Các їй “bằng”, 
“của”, “đế” trong “nhà bằng gach”, “sách của 
tôi”, “viện cớ để từ chối” là những giới từ trong 
tiểng Việt. 

giới {йм dg. Ngăn cấm việc uống rượu đối với 
người tu hành (trong một số tôn giáo). 

giờn dg. Bay chém vòn. Chuồn chuón giờn mặt 
nước. Bướm giờn hoa. 

gidn dg. (ph.). Юа. Nói giỡn cho vai, 

gíp d. (kng,). x. jeep. : 

giữ dg. 1 Làm động tác rung, lắc mạnh cho rơi 
những hạt bụi, đất, nước bám vào. Chim giữ 
cảnh. Сїй đậm. Giả cát bụi trên mũ, áo. Сїй áo 
тиа. 2 Làm cho sạch đồ giặt bằng cách рій nhiều 
lần sau khi nhúng trong nước. Giữ chiếc áo nhiều 
nước cho sạch xà phòng. 3 x. rũ, 

910 де. (ph.). Rám. Сё chuối. 

giữa cv. ада. I d. Dụng cụ bằng thép tôi, có khía 
ráp dùng để mài vật khác cho sắc hoặc cho nhẫn. 
П dg. Маі bằng giữa. Mái дис giữa cưa. Сійа 
máng tay. 

gluc dg. Tác động đến bằng lời nói, động 

cử chỉ nhằm làm cho làm việc gì đó nhanh h 

hoặc làm ngay, không để chậm. Giực làm cho 

kip. Đưa mắt giục nhau nói. Giục đi nhanh. Tiếng 
trồng giục. 

giục như giục tà (kng.). Giục liên liên không 
ngớt. : 


giục giã dg. Giục liên tiếp. Giục giã di ngay. 
Tiếng trống giục giã. 

giục giặc x. duc ддс. 

giùi (cũ; ¡đ.). x. disin 

giùi mài (cũ; ¡d.). х. đời mài. 
giủi (ph.). х. nhưi,. 

9101, (củ). x. dir, 

giúi; (cũ). x. 4ш, 

giúi giựi (cũ). x. дш dui. 
gilut (cũ; id.), x, аш. 

giùm đg. (ph.; thường dùng phụ sau đg.). Giúp, 
hộ. Nhớ làm giùm. Nói giùm cho. 

giun d. 1 Tên gọi chung các nhóm giun đốt, gìun 
tròn, giun đẹp. 2 Giun đất (nói tắt). Con giun 
xéo lắm cũng quần (tng.). 3 Tên gọi chung các 
loại giun sống kí sinh trong cơ thể người và một 
số động vật. 74) giun. 

giun chỉ d. Giun có hình giống sợi chỉ, sống kí 


bad “ưu 


siih trong cơ thể guði và một số động vật, gây 
bệnh phù chân voi, truyền qua muỗi. 

giun dep d. Ngành động vật không xương sống, 
thân hình đẹp, phân đốt, góm các loại sản lá, sán 
dây, v.v. 

giun đất d. Giun đốt có thân trần, nhờn, sống 
đào hang trong đất, 

glun đốt d. Ngành động vật không xương sống, 
có thân dải và phân đốt, bao gồm các loại rươi, 
giun đất, dia, v.v, 

giun düa d. Giun tròn có thân hình ống đải như 
chiếc đũa, đâu và đuôi nhọn, sống kí sinh trong 
ruột người và lợn. 

giun kim d. Giun tròn và nhỏ bằng cái kìm, sống 
kí sinh ở phần ruột già gån hậu môn. 

giun móc d. Giun tròn và nhỏ, miệng có móc, 
sống kí sinh ở ruột người, Eây bệnh thiếu тап, 
glun móc câu d. x. gian móc. 

giun sán d. Giun sống ki sinh trong cơ thể người 
và một số động vật (nỏi khái quát). 

giun tóc d, Giun sống kí sinh ở ruột già, trông 
như sợi tóc. 

giun tròn d. Ngành động vật không xương sống, 
thân tròn hình ống, không phân đốt, gồm các 
loại giun đũa, giun kim, giun móc, v.v. 

giuộc cv. đưộc. d. 1 Đồ dùng thưởng bằng tre 
hay sắt tây, có cán dài, để đong, múc chất lông 
trong vật đựng có đáy sâu. Giuóc đong dâu. Một 
Siuộc nước mắm. 2 (thgt.; kết hợp hạn chế, 
thường dùng sau тое). Hạng người, lũ (hàm ý 
coi khinh). Chúng nó cùng một &iuộc với nhau. 
giúp dg. 1 Làm cho ai việc Bì đó, hoặc lấy của 
minh đem cho ai cái gì đó mà người ấy đang 
cắn. Ghịp công, giúp của. Nhờ mỗi người giúp 
một tay. Giúp vui cho dám cưới. Nói giúp cho 
anh ta. 2 Có tác dụng tích cực làm cho Việc gì 
đó được dë dàng hơn. Cơn mua уйа rồi giúp cây 
Ма phát triển nhanh. Tình thương yêu nhau giúp 
con người vượt qua khó khăn. Thuc tế đã giúp 
anh ta nhận ra lẽ phải, 

giúp đỡ dg. Giúp để làm giảm bớt khó khăn, 
Giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Tranh thủ sự 
giúp dë, 

giúp ích dg. Có tác dụng đem lại điều có ích. 
Tài liệu tham khảo giúp ích cho học tập. 

giúp гар dg. (kng.). Giúp (nói khái quát), hở 
có bà con giúp ráp. 

giúp sức dg. Góp sức lực giúp người khác trong 
một công việc nảo đó. Nhờ có ngudi giúp sức 
mới làm nổi. 

giúp việc dg. t Làm những việc nghiệp vụ giúp 


ích cho một công việc nào đó (nói khái quát). 
Nhân viên giúp việc. Các co quan giúp việc của 
Văn phòng chính phú. 2 Làm các công việc phục 
vụ sinh hoạt cho một gia đình nào đỏ để lấy công 
(nói khát quát). Trong nhà có người giúp việc. 
giữ dg. 1 Làm cho ở nguyên tại vị trí nào đó, 
không có sự đi động, đi chuyển, hoặc không rơi, 
không 06. Giữ chiếc thang cho người khác leo 
lân. Buộc chặt, giữ cho khỏi rơi, Dung sào chống, 
giù cho khỏi đổ. Giữ khách Ở lại ăn cơm. 2 Làm 
cho vẫn nguyên như thể không có sự thay đổi, 
sự biến đổi. Giữ trật tự. Giữ іт lặng. Giữ lời 
hứa. Giữ vững lòng tin. Suji bật cười, nhưng giữ 
lại được. 3 Trông coi, để ý đến làm sao cho 
nguyên vẹn, không bị mất mát, tốn hại. Giữ kho. 
Giữ sổ sách. Giữ trẻ. Giữ sức. Chó giữ nhà. 4 (kết 
hợp hạn chế). Đảm đương, chịu trách nhiệm, Giữ 
chức giám đốc, 

giữ chân dg. Giữ lại không để cho đi. Bi& không 
thế giữ chân con ở nhà được. Cảnh đẹp đã giữ 
chân nhiễu du khách, 

giữ ghế dg. (kng.). Tìm cách giữ lấy chức vị, 
không dám làm bất cứ việc gì cho là có thể mang 
lại hậu quả làm cho minh bị mất chức, mặc dù 
biết đó là việc nên làm, cần làm. Chi lo giữ ghế, 
Ейр việc phức tạp là tìm cách đã quả bóng. 
910 giàng dg. (cũ; Усћ.). Như giữ рін. 

giữ gìn dg. 1 Giữ cho được nguyễn vẹn, không 
bị mất mát, tốn hại (nói khái quát), Giữ gin máy 
móc. Giữ gìn sức khoẻ. 2 Giữ được ý tử, thận 
trọng và đúng mực, tránh sơ suất trong cử chỉ, 
nói năng. Giữ gin để khói mang tiếng. Ап пої 
thiếu giữ gìn. 

giữ kë dg. Giữ gìn tùng li từng tí một cách quá 
đáng trong quan hệ đối xử với nhau. Sống giữ kë 
nên khó gần. Ра thân nhau thì cẩn gi phải giữ kè. 
910 miếng dg. Giữ kín các thủ đoạn đối phó 
trước một đối phương thấy là đáng gòm, cần phải 
chú y để phòng. Hai bên còn giữ miếng với nhau. 
giữ minh dg. Giữ an toàn cho bản thân, 

giữ mốm giữ miệng (kng.). Thận trọng trong 
nói nàng để tránh hậu quả, tai hoạ. 

giữ rit dg. (пр). Có giữ lại với mình, không 
cho rời ra hoặc không chịu bỏ ra. Gir rịt khách 
Ở lại chơi mấy hôm. Mượn sách гё giữ rịt luôn, 
không chịu trá. 

giữ tiếng dg. Giữ cho khỏi bị mang tiếng. Không 
nói gì dë giữ tiếng cho bạn. 

giữ ý dg. Giữ gìn ý tứ, thận trọng trong nói năng, 
cử chỉ, để tránh hiểu lắm hoặc tránh làm phật ý, 
Mới quen còn giữ ý, không nói thẳng. Thấy 
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chủ nhà có điều không vui, khách giữ ý không 
ngồi lâu. 
giữ ý giữ tứ dg. (kng.). Như giữ. 
giữa Id. 1 Vị trí cách đều hai đầu mút hoặc các 
điểm ở xung quanh. Giữa hai đầu cầu. Вап kê ở 
giữa nhà. 2 Thời điểm còn cách lúc cuối một 
khoảng thời gian cũng bằng cách lúc đầu. Gita 
tháng hai. Сіда năm học. 3 Khoáng chia cách 
hai vật hay hai thời điểm, hai sự kiện, B; Кер vào 
giữa. Ngôi giữa hai người. Táng lớp giữa trong 
xå hội. Giữa 2 - 3 giờ chiêu, tôi sẽ đến anh. 
H k. 1 Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là khoảng 
không gian, thời gian xác định trong đó sự việc 
được nói đến diễn ra. Gặp nhau giữa đường. 
Sống віда những người thân. Về đúng giữa lúc 
mọi người đang mong. Việc xảy ra giữa ban 
ngày. 2 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là những đối 
tượng làm thành phạm vi của sự việc (thường là 
lựa chọn) được nói đến. Chọn giữa nhiêu biện 
pháp. Giữa hai, chọn một. Giữa đi và ở, không 
lưỡng lự. 3 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là những 
đối tượng có quan hệ qua lại với nhau như vừa 
hoặc sẽ nói đến. Cán đối giữa sản xuất và tiêu 
đùng. Giữa hai người có mâu thuẫn. 
giữa chừng p. Giữa lúc đang làm việc gi, còn 
dờ dang chưa xong. Xem kịch, giữa chừng bỏ 
vé. Đang làm giữa chừng thi có khách. Giữa 
chừng câu chuyện, anh ta xen vào hdi. 
giữa đường đứt gánh Ví việc đang giữa chừng 
thi đột ngột phải bỏ, Ы tan vỡ (thường nói về 
tinh yêu). 
giương dg. Mở, cảng ra hết cỡ và đưa cao lên. 
Giương д. Giương Бибт đón giỏ ra khơi. Giương 
mắt đứng nhìn. Giương cao ngọn cờ. 
gương mắt ấch (kng.). Mở to mát nhin việc 
xảy ra với vẻ про nghệch hoặc bất lực. 
giương vẫy dg. (kng.). Phó trương lực lượng để 
khoe khoang hoặc ra oai. 
giường d. 1 Dó dùng để nằm ngũ, thường bằng 
gỗ hoặc tre, có bộ phận chính là một khung, ở 
trên trải chiếu hoặc đệm. 2 Giường bệnh (nói tắt). 
Một bệnh viện có 300 giường. 
giường bệnh d. Giường dùng cho người bệnh 
nằm điều trị tại bệnh viện. 
giường mối x. giảng mối. 
giường thờ d. Bàn thờ tổ tiên, cao và rộng. 
giựt (ph.). x. giá. 
glaueom cv. glócóm. d. Bệnh cấp tính của mắt, 
làm tăng áp suất trong cầu mắt, gây nhức đầu, 
mờ mắt. 
“gli-xe-rin” x. glycerin. 


gó gẫm 


glixerin x. glycerin. 

910 cóm x. glaucom. 

glócàóm x. glaucom. 

“glu-c6” x. glucos. 

“g[u-cô-da” x. glucos. 

“glu-xit” x. glucid. 

glucid cv. gheit, d. Tên gọi chung nhóm chất 
hữu cơ, có nhiều trong đường và bột, cùng với 
lipid và protid tạo nên cơ thể của mọi động vật 
yà thự vàt. 

gluco cv. glucos, glucoza d. Chất có vị ngọt, 
có tự nhiên trong quả cây, mật ong, thường dùng 
để chế dược phẩm và một số thực phẩm, 

glưxit x. glucid. 

glycerin cv. gixerin. d. Chất lỏng trong suốt, 
nhờn nhu đầu, hơi ngọt, khó đông, chế từ chất 
béo, dùng làm nguyên liệu chế thuốc nẻ, mực 
іп, nhựa tổng hợp, dược phẩm, v.v, 

GNP [jëé-en-pë] (tiếng Anh Gross National 
Product “tổng sản phẩm quốc gia”, viết tắt). 
d. x. tổng sản phẩm quốc gia. 

go d. Bộ phận của khung cùi, của máy dệt, gồm 
nhiều đây bắt chéo nhau từng đôi một, dùng để 
luồn và đưa sợi đọc lèn xuống trong khi dệt. 
“go-tich” х. gothic. 

gò, d. Khoảng đất nổi cao lên giữa nơi bằng 
phẳng, Cảnh đẳng có nhiều gò. 

gò: dg. 1 Làm biến dạng tấm kim loại, thường 
bằng phương pháp thủ công, để tạo thành vật gi 
đó. Gò thùng tôn. Thợ gò. 2 Ер vào một khuôn 
khổ nhất định. Văn viết gó từng câu, từng chữ, 
không tự nhiên. Cố gò mấy con số để đưa vào 
báo cdo thành tích. 3 Kéo mạnh một đâu dây 
cương, dây thửng và giữ thắng dây để ghim ngựa 
hay gia súc lại hoặc bát phải đi thắng theo một 
hướng nhất định. Gò ngựa dừng lại. Gò thừng 
cho bà di thẳng đường. 4 Tự ép mình ở một tư 
thế nhất định, không được tự nhiên, thoải mái, 
thưởng cong lưng lại, để tiện dùng sức tập trung 
vào một việc gi. Gò lưng đạp xe lên đốc. Con 
trâu gò lưng kéo cày. Người gò lại vì dau. 

gò bó dg. (hoặc t.). Ep hoặc ở trạng thái bị ép 
vào một khuôn khổ, khuôn phép quá chật hẹp, 
chặt chẽ, khiến hoạt động hoặc phát triển mất tự 
nhiên. Мас áo chật, người bị gò bó. Lễ giáo 
phong kiên gò bó con người. Sống gò bó. 

gò đống d. Gò (nói khái quát). 

gò ép dg. Ep phải làm theo một khuôn khổ, 
khuôn phép nào đó. Để tự nguyện, không gó ép. 
Vân thơ gò ёр, gượng gao. 

gò gẫm dg. Gò ép, làm mất tự nhiên (thường 





nói về lời văn). Gò ейт theo khuôn sáo cũ. Bài 
thơ có nhiều đoạn gò gầm. 

gò má d. Chỗ hai bên má ít nhiều nổi cao lên ở 
bên đưới góc ngoài của mát. Gò má сао. 

gë, (ph.). x. gu (ng. Т). р 

gỗ; 08. 1 де lành: vào vật cứng bằng ngón tay 
co lại hoặc bằng một vật cứng nhỏ, cho phát ra 
thành tiếng. Gõ ngón tay lên mặt bàn. Có tiếng 
80 của. Gõ тд. Gõ nhịp. 2 Sửa lại những chỗ 
méo, móp của dụng cụ bằng kim loại bằng cách 
đập nhẹ vào. Gô lại cái nổi nhôm bị móp. . 

gö cửa ág. (kng.). Tìm đến để trực tiếp nhờ xin 
giúp đỡ. Gõ cửa xin việc làm. 

gë đầu trả dg. (cũ). Dạy học cho trẻ nhỏ (hàm y 
đùa hoặc không coi trọng), Làm ngh gõ đâu trẻ. 
gö kiến d. Chim cỡ trung bình, màu sặc së, 
thường dùng mỏ gó vào thân cây để bắt kiến ăn. 
до găng йр. (¡d.). Cố gắng một cách chật vật. 
Со gång nuôi mấy đứa con. 

goá t. Có chồng hay vợ đã chết (chỉ nói về người 
ít nhiều còn trẻ). God vợ. Vợ god của một liệt sĩ. 
ó goá nuôi con. Me рой con côi. 

goá bụa t. Goá chồng (hoặc đôi khi, goá vợ), 
về mặt đời sống cô đơn (nói khái quát). Cảnh 
god bua. 

góc d. 1 Khoảng không gian ở gần chỗ tiếp giáp 
của hai cạnh và nằm phía trong hai cạnh. Kê гт 
vào góc nhà. Góc vườn. Các ngả đường, góc phố. 
2 (chm.). Phần mặt phẳng giới hạn bởi hai nửa 
đường thẳng cùng xuất phát từ một điểm. Các 
góc trong hình tam giác. 3 Phần, thường có hình 
góc và là một phản tư, được chia ra của một số 
vật. Ап hết một góc bánh chưng. Chung một góc 
con lợn. Cái răng cái tóc là góc con người (tng,). 
góc bạt d. Góc có hai cạnh lập thành một đường 
thẳng. Góc bet có độ lớn bằng 1809. 

góc biển chân trời (vch.). Như chân rời góc 
biến. 

góc bù nhau d. Hai góc có tống bằng một góc 
bẹt. 

góc cạnh d. 1 Như khía cạnh. Xem xét vấn để 
trên mọi góc cạnh. 2 (hoặc t.). Những đường nét, 
như có góc, có cạnh, nổi lên rất rõ (nói khái quát). 
Khuôn mặt xương xương, đẩy góc cạnh, 

góc да diện d. Hinh lập nên bởi một số mặt 
phẳng có một điểm chung và cắt nhau lán lượt 
theo một số đường thẳng. 

góc đẩy d. Góc có hai cạnh trùng nhau và chiếm 
toàn mặt phẳng. 

góc độ d. Chỗ đứng để nhìn đánh giá sự vật, sự 
việc. Xem xét vấn dé từ góc độ của người lao 


động. Dưới góc độ dó. 

góc đối đính d. Hai góc có đỉnh chung, sao cho 
các cạnh của góc này là phần kéo dài các cạnh 
của góc kia. 

góc học tập d. Nơi trong nhà được bố trí làm 
chỗ dành riêng cho trẻ ngồi học. 

góc kể bù 4, Hai góc có đỉnh chung và một 
cạnh chung, còn hai cạnh khác thỉ lập nên một 
đường thẳng. 

góc ngoài d. Góc kế bù với một góc trong của 
tam giác. 

góc nhị diện d. Hinh lập nên bởi hai nửa mặt 
phẳng xuất phát từ một đường thẳng chung. 
góc nhọn d. Góc nhỏ hơn góc vuông. 

góc phụ d, Góc thêm vào một góc cho trước thi 
được một góc vuông. 

góc quay d. Góc do một vật tạo nên trong một 
chuyến động quay. 

góc tù d. Góc nhỏ hơn góc bẹt và lớn hơn góc 
vuông, 

góc vuông d. Góc bằng nửa góc bẹt, bằng 909, 
gói d. Món ăn làm bằng cá hay thịt sống, ăn 
kèm với rau thơm và giẩm. 

gỏi sinh cẩm d. Gói làm bằng cá tươi nhỏ để 
cả con. 

gói I dg. 1 Bao kín và gọn trong một tấm 
mỏng (giấy, vài, lá, v.v.), thánh hình khối nhất 
định, dé bảo quản hoặc để tiện mang di, chở đi. 
2 (kng.). Thu gọn lại trong một phạm vi nào đỏ. 
Hội nghị gói gọn trong môt ngày. 

II d. Tập hợp những gi được gói chung lại với 
nhau, làm thành một đơn vị. My gói chè. Một 
miếng khi đói bằng một gói khi no (tng,). 

gói ghém dg. 1 Gói lại cho gọn (nói khái quát). 
Gói ghém йд đạc cho vào vali. 2 Chúa đựng nội 
dung muốn nói một cách gọn và đầy đủ. Bức thư 
đã gói ghém tất cả câu chuyện. Chủ để được gói 
ghém trong môt câu. 

gọi dg. 1 Kêu tên, phát ra tiếng hoặc tín hiệu để 
người hay vật nghe mà đán lại hoặc đi đến. Gọi 
da bdo vâng. Gọi đò. Chim gọi bẩy. Gọi điện 
(nói qua máy điện thoại). 2 Phát ra mệnh lệnh, 
yêu cầu phải đến nơi nào đó. Giáp gọi nhập ngũ. 
Gọi đại sứ về nước. 3 Đặt tên, chung hay riêng, 
bằng một từ nào đó hoặc nëu ra, khi nói năng, 
bằng một từ biểu thị mối quan hệ nảo đó với 
nhau. Chỗ dó gọi là cảng. Mỗi nơi gọi một khác. 
На Nội, ngày xưa gọi là Thăng Long, Cháu gọi 
bằng bác. 

gọi là 1 (kng.). Coi như là có, chứ thật ra không 
có gì đáng kế. Nêm một tí gọi là. Gọi là có chút 
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quà cho cháu. 2 (dùng trước một từ thưởng đặt 
giữa ngoặc kép). Được gọi nhu thế, nhưng thực 
chất không phải thế (có ý mia mai). Cái gọi là 
“п do” của thế giới tư bản. 

gọi vốn dg. 1 (Nói về công ti) yêu cầu các cổ 
đông góp tiếp hoặc góp nốt những phần vốn còn 
lại. 2 Yêu cầu các bên tham gia góp vốn đầu tư. 
golf d. Môn thể thao ngoài trời, người chơi dùng 
cây gậy dài để đánh quả bóng nhỏ vào chín hay 


mười tám lễ trên sân có, có tính điểm. Sản golf. 


Đánh golf. 

gom dg. Обл hết hạ một chỗ để làm việc gì 
hoặc để cho gọn. Gom tiển để mua nhà. Gom 
rác lại thành đồng. 

gom góp де. Tập hợp lại dán dán và từ nhiều 
nguồn. Vốn liếng gom góp được qua nhiều năm. 
доп, d. Có dùng để dệt chiếu, đan buóm. 
Chiếu gon. 

gon; dg. (id.). Yun lại. Соп döng thóc. 

gòn d. Cây to, vỏ màu xanh tươi, lá kép hình 
chân vịt, quả hình thoi chứa nhiều sợi bông, dùng 
để nhài vào nệm, gối. 

gòn gọn t. x. gọn (18у). 

dọn t, 1 Không choán nhiều chỗ một cách vô 
ích và có được một trật tự hợp lí. Хар don nhà 
cửa cho gọn. Rơm rạ thu gọn thành từng đống, 
Câu văn gọn, không đài dòng, Quán áo xếp gọn 
một vali. 2 Có sự cân đốt, gây cảm giác không 
có рі thừa, không có gì choán chỗ. Khuón mặt 
trông rất gọn. Thân bình số sẽ không gọn. 
3 (dùng phụ sau đg.). (Lâm việc gì) xong trọn cả 
mà không mất nhiễu thì giờ. Làm gọn mọi việc 
trong vòng một tuần. Bắt gọn toán cướp. 4 ( 
thanh) không ngân, không kéo dài. Tiếng пб 
danh và gọn. ЇЇ ray: gòn gon (ng. 1; ý mức độ ít). 
gọn gàng t. Có vı ерт (nói khái quát). Nhà cửa 
sắp đặt gọn gàng. п mặc gọn gàng. Thân hình 
nhỏ nhàn, gọn gàng. 

gọn ghẽ t. Rất gọn (nói khái quát). Nai nit gọn 
ghè. Dáng người gọn ghè. Làm gọn ghè. 

gọn ho t. (ph; kng.). Rất gọn. Cóng việc nhà, 
nó làm gọn hơ. 

gọn lồn t, 1 Vừa vận với một chỗ nào đó để có 
thể nằm vào đấy rất gọn. Chú bé nằm gọn lồn 
trong lòng mẹ. Сат gọn lồn trong tay. 2 (kng.). 
(Âm thanh) quá ngắn, quá gọn, gây cảm giác 
thiếu, cụt. Trd 107 gọn lồn một câu. Một tiếng nổ 
воп Idn. if Láy: gọn thon lón (ý nhấn mạnh). 
gọn mắt t. (kng.). Có vẻ gọn, nhìn thấy thích 
mắt. Dó đạc bày biện trông gọn mắt. 

gọn nhẹ t. Gọn, chỉ gồm có những gi thật cẩn 


gót sen 


thiết và không làm vướng sự hoạt động, không 
công kênh. Hành lí gọn nhẹ. Trang bị gọn nhẹ. 
Bộ máy tổ chức gọn nhẹ. 

gọn thon lồn t. x. gọn lón (láy). 

gọng d. 1 Bộ phận cứng và dài có thể giương 
lên cụp xuống, dùng làm khung của một số vật. 
Gọng kính. Gong ô. 2 (рћ.). Càng (хе). Gong xe. 
gọng kim d. Hai càng của cái kìm; dùng để chỉ 
hai mũi hoặc hai cánh quân cùng tiến công từ 
một hướng, tạo thành thể bao уйу kẹp quân đối 
phương vào giữa. Giết chặt gong kim. Bé gay 
gong kìm. 

goòng d. 1 Xe nhỏ có bánh sắt chạy trên 
đường ray, thường dùng ở công trường, hầm 
mỏ, nhà máy. 2 Тоа xe lửa nhỏ có lắp động 
cơ dùng đế chở hành khách, hàng hoá trên 
một đoạn đường sắt. 

góp dg. Đưa phán riêng của minh vào để cùng 
với những phản của những người khác tạo thành 
cái chung. Góp tiên mua tặng phẩm. Góp sức. 
Góp ý kiến. Bàn góp. 

góp điện d. Bộ phận của máy phát điện dùng 
để dẫn dòng điện ra mạch ngoài. 

góp gió thành bão Góp nhặt nhiều món nhỏ, 
dân dán thành món lớn. 

góp mặt dg. Có mặt để cùng tham dự vào một 
hoạt động chung nào đó. Đến góp mặt với anh 
em cho vui. Đưa ra một phim mới góp mặt với 
làng điện ảnh. 

góp nhặt åg. Tập hợp дап dàn lại từng ít:một. 
Góp nhặt để dành. 

góp nhóp йр. (kng.). Như góp hạt. 

góp phán йр. Góp. một phần, giúp một phần 
vào việc chung. Góp phần xây dựng đất nước. 
Tài liệu góp phần soi sáng vấn đề. 

góp ý dg. (kng.). Góp ý kiến. Góp ý phê bình. 
gorilla cv. górila. d. Khi rất lớn có hình dạng 
giống như người, cao tới 1,80 mét, sống ở châu 
Phi (thường gọi là khỉ đột). 

gót d. 1 Phần sau cùng của bản chân. Бтр 
kiêng gót. Thúc gót chân vào bụng ngựa. 2 Phần 
sau cùng của giày hoặc guốc, có bé mật tiếp 
xúc với gót chân, Guốc cao gót. Đôi giày đã 
mòn hết gót. 

gót đầu 4. (cũ; vch.). Đầu đuôi câu chuyện. Кё 
hết gót đầu. 

gót sắt d. Gót giày có đóng móng sắt; thường 
dùng (vch.) để ví sự thống trị tàn bạo, Duvi gót 
sốt của дийп xâm lược. 

gót sen d. (cũ; vch.). Gót chân, bước đi của 
người phụ nữ đẹp. 





got dg. 1 Cắt bỏ lớp mỏng bao bën ngoài. Gor 
khoai tây. Got vá. Máy cắt gọt kim loại. 2 Cắt 
bỏ từng ít một nhằm cho phần còn lại là vật 
có hinh thù nhất định. Gort con quay gỗ. Gọt 
бш chỉ (gọt nhọn bút chì). 3 (thgt.). Cao trọc, 
Got tóc. Got troc. 4 (Kng.). Bỏ bớt những chỗ 
không cần thiết, sửa lại cho gọn và hay hơn. 
Got câu văn. 

gọt düa x. gpt giữa. 

gọt giữa dg. Sửa đổi cán thận từng chỉ tiết nhỏ 
để làm cho hay, cho đẹp hơn. Сог giữa câu văn. 
gothic cv. gotic d. (hay t.). Phong cách nghệ 
thuật kiến trúc thời Trung Cổ ở châu Âu, có đặc 
trưng nối bật là những vòm cuốn được xây theo 
hình quả trám, 

gourde [go-đ(o)] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Haiti. 


90 dg. Түбі chặt. Gó tên cướp lại. Trói gó, 
“gô-ri-la” х. gorilla. 

“gô-tích” x, gothic, 

gổ t. Nói cao lên một cách không bình thường. 
Đường gó sống trâu. Trần gő. 

gö ghë t. Có nhiều chỗ nhô cao lên một cách 
không đều trên bë mặt. Đường xấu, gő ghẻ nhiều 


бра. 

g d. Phån гіп nằm duói vỏ của thân và cành 
một số сау, dùng làm vật liệu xây dựng, nguyên 
liệu làm giấy, v.v. Đốn gỗ. Gỗ lim. Nhà gỗ năm 
gian. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn (tng.). 

gỗ Час d. Phần gỗ non của cây, ở ngoài lõi, sát 
обї vỏ, thường có màu nhạt hơn lõi, 

gỗ dán d. Vật liệu do nhiều lớp gỗ mỏng dán ép 
lại với nhau. 

gỗ tạp d. Gỗ xấu, không chắc, thường có màu 
trắng (nói khái quát). 

90 ván d. Gỗ đã xé thành tám (nói khái quát). 
90 vang d. x. z6 mộc. 

gŠ xë d. Vật liệu gỗ được sản xuất bằng cách 
cưa doc thớ cây gỗ. 

9$ dg. (Hươn, nai) kêu, Tiếng nai gộ giữa rừng. 
gốc d. 1 Đoạn dưới của thân cây ở sát đất, Cây 
bị bật gốc. Gốc cây đa. 2 Từ dùng để chỉ từng 
đơn vị cây trồng. Trồng hàng nghìn gốc phi lao. 
3 Cải, nơi từ đó sinh ra, tạo ra những cái được 
nói đến nào đó. Kinh tế là gốc của chỉnh tri, 
quán sự Những người МҮ góc châu Phi. Вап 
gốc*. Chứng từ gốc. Thay đổi tận gốc (triệt đề). 
4 Khoản tiền cho vay, về mặt phân biệt với lãi 
đề ra. Trá nợ cd gốc lẫn lãi. 5 (сыт). Nhóm 
nguyên tử trong phân tử của một hợp chất, không 
biến đối trong các phản ứng hoá học và tác đụng 


như một nguyên tử, Gốc acid. 

gốc gác d. (кпр.). Gốc, nơi sinh ra (nói khái 

quát). Gốc gác anh ta ở nông thôn. 

gốc rễ d. Gốc và rễ, dùng để chỉ nguyên nhân 

hoặc cơ sở của sự việc, vấn để (nói khái quát). 

Mỗi hiện tượng xã hội đều có gốc rễ của nó. 

Làm thay đối đến tận gốc rễ. 

gốc tích d. Nguồn pốc, lai lịch. Gốc tich của 
một dân tộc. 

gốc từ d. x. căn tő. 

gộc I d. Phần gốc và rễ, thưởng là của cây đã 
giả cỗi, còn lại sau khi cây bị chặt đốn đi. Đảo 
góc tre. Dun bằng cui абс. 

П t. (kng.). Thuộc loại to, lớn quá cỡ. Diéu xì gà 
to góc. Một nhà пе Бап góc. 

đổi, d. Lá cọ. Mái nhà lop ебі. Lá gŠi. 

gổi; а. Nắm [йа được Bộp lại sau một hai lần 
cắt. Xếp lúa thành từng gói. Сбі lúa nếp, 

gối, d. Đảu gối (nói tắt). Mới gối. Quỷ gối. Bó 
gối, 

gối; I d. Dó dùng để kê đầu khi nằm. Gó; bông. 
Thêu do gói. 

H dg. 1 Kë đầu lên một vật cho cao hơn khi 
nằm. Đầu gối lên quyển sách. Gối đâu lên cảnh 
tay. 2 Сас một đầu lên một vật khác. Rám gối 
lên йди tường. 3 (Làm việc gì) chồng tiếp theo 
một việc khác, bắt đầu ngay khi việc khác dó 
hãy còn chưa kết thúc. Công việc gối lên nhau. 
Làm gói sang máy tháng йди năm. Trồng gối 
(trồng gối vụ) các loại cây ngắn ngày. 

gối đất nằm sương Tả cảnh gian lao vất và 
của người nay đây mai đó, không được sống yên 
ấm ở nhà (thường nói về người đi chiến đấu xa). 
gối đầu dg. 1 Сас một đảu lên chỗ khác, vật 
khác. Con đò gối đầu lên bãi cát. Chiếc cầu gối 
đầu vào ria làng. 2 Gối sang thời gian tiếp theo. 
Trồng gối ddu các loại cây ngắn ngày. Sách xuất 
bản gối ddu sang năm sau. 

gối vụ đg. Trồng tiếp ngay một vụ cây khác trên 
cùng một điện tích canh tác khi vụ cây này đã 
sắp sửa được thu hoạch, chứ không chờ thu hoạch 
xong. Trồng ngô gối vụ. 

gốt xếp d. Gối có nhiều nếp có thể gập lại mở 
ra tuỳ ý, để gối đều hoặc ti cánh tay khi ngồi, 
ngày trước thưởng dùng. 

gội, d. Cây thân gỗ to thuộc họ xoan, lá kép 
lông chim, quả hình cẩu, khi chín màu vàng 
hồng, gỗ nhẹ và mềm. 

gội; dg. Làm cho sạch đầu tóc bằng nước. Gó; 
đầu bằng nước bô kết. 

gội ơn dg. (cũ; vch.). Nhận được nhiều An huệ 
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từ trên ban xuống. Gó; ơn vua. 

gêm d. 1 Chất keo chế từ nhựa cây, dùng trong 
nhiều ngành công nghiệp thực phẩm, duoc phẩm, 
Зу, v.v. 2 Chất sên sêt chế bằng gôm, dùng 
chải tóc cho mượt hoặc để giữ nếp được lâu. Tóc 
chải gôm. 

gồm dg. Có tất cả như là những bộ phận hợp 
thành. Сиба sách gồm có năm chương. Đoàn 
chúng tôi gồm mười người. 

gốm d. Tên gọi chung sản phẩm chế từ đất sét 
và hỗn hợp đất sét nung, như đồ đất nung, sành, 
Sú, v.v, ĐỒ gốm trắng men. ` 
gên, d. (kng.). Khung thành, Giữ gön. 

9Ən, x. golf. 

gồng I d. Dụng cụ thời trước dùng để bắt phạm 
nhân có án nặng phải đeo vào cổ, làm bằng một 
khung gỗ có then đóng mở. Đóng gông. Cổ mang 
gông. (Tü) mọt бпр". 

П dg. Đóng gông vào cổ. Bi góng cớ. 

gông cùm d. Gông và cùm (nói khái quát); dùng 
để chi ách áp bức nặng ná. Đập tan gông cùm 
nó lệ. 

gồng xing d. Göng và xiéng (nói khái quát); 
dùng để chỉ ách nô lệ. 

gồng; dg. Mang chuyển đồ vật bằng cách mắc 
vào một đầu đòn gánh, 

gồng; I đg. Dồn sức làm cho các bắp thịt nổi 
lên và rån lại, Gồng người lên. 

H d. Thuật lên gồng, cho là có thể làm cho đánh 
vào ngay không biết đau, thậm chi chém không 
đứt. Ong ta có уд, có gồng, không ai đánh lại. 
göng gánh I dg. Mang chuyển đổ đạc bằng 
quang gánh (nói khái quát). Đoàn người gêng 
gánh, đắt diu nhau di, 

H d. (id.). Như quang gánh. 

Әр dg. Nhập chung lại làm một. Góp các khoản 
tiên lại. Tỉnh góp làm một. 

gộp đá d. (ph.). Khối đá trong thiên nhiên. 
gôïlla x. gorilla. 

gôt, åg. Dùng nước làm cho sạch tiêng một chỗ 
bán trên quần áo, vải vóc. Gôt bùn Бат đống 
quản. Chỉ cân gội, chưa cán phải Giặt. 

gt, dg. (cũ; id.). Ошу, Có bột mới gót nên hồ 
(tng.). 


gột; dg. (¡d.; kết hợp hạn chế). Chăm sóc gia 
súc, gia cầm từ khi mới đẻ, mới nở cho đến lúc 
cứng cáp. Gôt vit. Gót lợn con. 

gột rửa dg. Làm cho sạch, cho mất đi những tản 
tích, ảnh hưởng xấu. Gôt rửa đầu ác gia trưởng. 
99 dg. Gây giống một số cây trồng. Со dây khoai 
lang. Gơ rau muống. 


góm 


gë d. Đường nổi lên trên bể mặt hoặc ven theo 
cạnh của một số vật. Gò dát. Gó cảnh cửa. Gò 
tường. Gờ miệng bái, 

98 t. Có tính chất không Һау, bảo trước điều 
chẳng lảnh, theo quan niệm đân gian. Nói gd; 
Điểm gé. Gö mőm 2% miệng (hay nói điều gå). 

gỡ dg. 1 Tách các sợi ra cho hết rối. Chd; gỡ 
đảm tóc rối. Gỡ từng sợi len. Юш nổi, rối gò 
(tng.). 2 Tháo rời ra khỏi cái mà vật nào dó dính 
vào, mắc vào. Gỡ xương cá. Cá cắn câu biết đâu 
mà gỡ... (củ.). Gë min. СӘ mấy tấm nh trên 
tưởng, 3 Làm cho thoát ra khỏi tình trạng khỏ 
khăn, lúng túng. Gó thế bí. 4 Lấy lại phần nào 
bù vào chỗ đã bị thua thiệt. Gö lai một bàn. Cố 
gö hoà. Ngủ gỡ thêm mấy tiếng (kng.). 

gỡ gac dg. (kng.). Tìm cách gë lại được phần 
nào hay phần ấy (nói khái quát). Thua món nọ 
cổ gö gac món Ма. 

gỡ ló! др. Tìm và loại bỏ các lỗi của chương 
trình máy tỉnh. 

gởi (ph.). x. gửi. 

gởi gắm (ph,). х. gửi ейт. 

gợi dg. Làm nảy sinh ra hoặc làm nhớ đến qua 
một sự liên tưởng nào đó. Cáu hd: goi ra nhiều 
suy nghi. Màu tím gợi lại nhiều H niệm. 

gợi cam t. Có tác dựng gợi tình cảm, làm cho 
rung động trong lòng. Lói thơ có sức goi cảm. 
Giọng nói gợi cảm. 

gợi chuyện dg. Gợi ra để người đối thoại nà 
câu chuyện này câu chuyện khác. &héo goi 
chuyện. 

ggi mở dg. Gợi ra, làm nảy sinh những suy nghĩ, 
У tưởng. Câu hdi có tính chất goi mở. Bộ phim 
goi mở nhiễu vấn dê dáng suy nghĩ. 

gợi tå dg. Gợi lên bằng hinh tượng cho có thể 
hinh dung được. Tir “lung linh” gợi tả vé lay 
động, rung rinh, chập chòn. 

gợi tỉnh I dg. (hoặc t.). Khêu gợi những ham 
muốn tình đục. Gợi tinh bằng một cử chỉ só sàng. 
Điệu vũ gợi tỉnh, к 

H t. (14). (Cảnh vật) gợi cảm, hữu tinh, 

gợi ý dg. Gợi ra để tự suy nghĩ, tự có ý kiến 
hoặc tự quyết định làm một việc nào đó. Những 
câu hỏi gợi у. Phát biểu có tính chất goi ý. Gợi ý 
không nên làm. 

gờm dg. Có ý sợ muốn tránh đi và luôn luôn để 
y dé phòng, đối phó. Địch thu dáng gòm. Ai cũng 
gòm hẳn, 

góm I dg. Có cảm giác nhu ghê tóm, không 
muốn tiếp xúc. Bộ dạng trông góm chết. Ai cũng 
góm mặt hẳn. 


góm ghë 


XI t. (kng.). 1 (Người) có những gì đó ở mức độ 
khác thường, khiến người ta phải coi chỉng. Ва 
ta là góm lắm. Hắn cũng vào loại góm. 2 (thưởng 
đồng phụ sau t). Ở mức độ cao khác thường 
(hàm ý mia mai). Trồng cũng då thương góm. 
Đẹp góm nhi. 

ШЇ c. (dùng ở đầu câu). Từ biểu thị ý trách móc 
nhẹ. Сат, anh cứ đùa mãi! Сот, nhỡ một tỉ 
thôi mà! 

gớm ghê t. (id.). Nhự ghê góm. ` 
góm ghiấc t. Tróng ghê sợ, ghê tóm. Hinh thù 
góm ghiếc. Bộ mặt góm ghiếc của kẻ [йа thầy 
phản bạn (b.}. 

gớm quốc t. (kng.). Như góm giiếc. 

gòn ggn dg. x. gon (láy). 

gợn I dg. 1 Nối lên thành như những vêt, những 
nép nhăn nhỏ thoáng thấy qua trên bé mật phẳng. 
Mặt nước gọn sóng. Vắng trần chưa hé gen một 
nếp nhàn. Tâm hồn trong trắng, không gọn mội 
vết nhơ (b.). 2 Biểu hiện như thoảng qua có những 
nét tỉnh cảm, cảm xúc nảo đó, Lòng gọn lên một 
сат giác lo âu. Vẻ mặt không gon một chút băn 
khoăn. /! ду: gòn роп (ý mức độ ít). 

N d. Cái nổi lên như những nếp nhăn hoặc những 
vệt nhỏ làm mất đi phán nào sự bằng phẳng, sự 
trong suốt. В4и rời xanh biếc không một gon 
mây. Gỗ bào trơn nhẫn không còn một tỉ gon. 
Cóc pha lê có gon. 

gợt dg. Gat nhẹ lấy di cái trên bé mặt. Got váng. 
Gor hết lớp bọt nổi lên. 

gr gram, viết tắt, 

“gra-ni-tô” x. granito, 

“gra-nÍt” х. hoa cương. 

“gra-phÍt” x. graphit. 

gram cv. gam. d. Don vị đo khối lượng, bằng 
một phần nghìn của kilogram. 

granit d. x. hoa cương. 

granito d. Vật liệu nhân tạo làm bằng ximăng 
và đá hạt có màu, bể mặt được mài nhàn. Lát 
granito. 

graphit d. Khoáng vật, một dạng kết tinh bền 
vững nhất của carbon thuần, dẫn điện tốt, dùng 
làm điện cực, ruột bút chi. 

GS Giáo sư, viết tắt. 

gu d. (kng.). Sở thích trong lối sống (nói khái 
quát). Hai người hợp gu nhau. 

“gu-đrông” x. gudron, 

gù, (id.). x. пей. 

gùz dg. (Chim cu, bó câu) kêu êm, tiéng tråm và 
nhẹ (thường khi con đực, con mái đến gần nhau). 
Đôi chim câu gù nhau trên mái nhà. 


412 


gù; t. (Lưng) cong thành tật hoặc có bướu. Người 
gù lưng. Dáng di hơi gù. Сй ng tóm (Кт; 
giống như hmg con tôm). 

gu 14. Cây to ở rừng cùng họ với cây vang, cho 
8Ö quý màu nâu sñm, có vận den. Sắp gu. 

H t. Có màu trung gian giữa màu đồ và màu 
đen, giống như màu gỗ gu. Ао ги. Xhăn nhuộm 
тайн gu. 

guarani d. Don vị tián tệ cơ bản của Paraguay, 
guc dg. 1 Сар hẳn đấu xuống. M quá gục 
xưởng bàn. Gục đầu vào lòng mẹ. 2 Gãy gập 
xuống. Cây cối đổ gục bén đường. Xe đạp bị 
gục khung. 3 (Кир). Mất hết sức, không còn có 
thể gắng gượng gì được nữa; quy. Làm quá sức 
rồi gục đấy, | 
dục дас dg. (ph.). Gật gật (đầu). Không nói, 
chỉ guc gặc cải 4ди. Đầu gục gặc tỏ ra đồng y. 
gudron d. Chất kết dinh hữu cơ màu đen chế 
tạo từ than đá, than bùn, gỗ, dùng làm nhựa 
đường, hắc ín. 

gừi I d, Đổ đan bằng mây, tre, dùng ở một số 
địa phương miền núi để mang đỏ đạc trên lưng. 
Mang một gùi gạo. Deo gùi vào hai vai. 

П dg. Mang đi trên lưng bằng рїї. Gửi hàng đi 
chợ. 

guilder [ghin-đe] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Hà Lan, Antilles thuộc Hà Lan và Suriname. 
guitar cv, ghita. а, Бап có sáu dày kim loại, 
mật cộng hưởng hình thắt cổ bồng, trên có 18 
thoát ат, 

gùn d. Đầu mối của sợi hiện lên trên mặt hàng 
dệt. Lựa nhiều gün. 

guốc d. 1 Đồ dùng để mang ở bàn chân khi di 
lại, thường làm bằng gỗ và có quai. Di gưốc. 
Сибс сао gót. 2 Móng chân của một số loài thú, 
như trâu, bò, ngựa, v.v, Thú cỏ guốc. З Miếng 
gỗ hình giống chiếc guốc, dùng đế cham, giữ, 
v.v. ởtrong một số dó vật, Guốc điếu. Gude chèo. 
Guốc võng bị mài mòn. ' 

guộn (ph.). х. сиби (ng. D. 

guồng I d. 1 Dụng cụ gồm một cái khung trỏn 
để cuốn sợi, chỉ. 2 Dụng cụ quay bằng sức nước 
hay sức người đạp, dùng để đưa nước liên tục từ 
thấp lên cao. Đạp guóng chống hạn. 

П dg. 1 Cuốn sợi, chỉ bằng cái guồng. Máy guồng 
іо: 2 Đạp guồng đưa nước từ thấp lên cao. Di 
guống nước suối buổi. 

gung máy d. Cơ cẩu tổ chức, về mặt có sự 
hoạt động đồng bộ để thực hiện một nhiệm vụ 
chung nào đó. Guóng тау sản xuất của xí 
nghiệp. 
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диф d. Dương хі mọc ở đôi тос, cuống lá dài, 
tròn, cứng, phiến lá khía như răng lược. 

gút d. 1 Như ойи. 2 (ph). Nút. Thdz ga. 

gù dg. (Chó) kêu nhỏ trong cổ họng, vẻ đe doa 
muốn c 

901 dg. 1 Làm cho đến người khác, nơi khác qua 
một khâu trung gian. Gửi thư qua bưu điện. Gửi 
quà. Gửi lời chúc mừng. 1 Làm cho đến ở nơi 
nào đó để làm việc gi đỏ. Gửi con ra tinh học. 
3 Giao cái của mình cho người khác, nhờ giữ, 
trông coi, bảo quản, Gứ trẻ. Gửi tiền tiết kiệm. 
Chọn mặt gửi vàng (tng.). 4 (kng.). Đưa lại, trả 
lại cho (lối nói lịch sự). Xin gửi lại chị món tiễn 
tôi mượn. 5 (dùng hạn chế trong một số tổ hợp, 
sau đg.). (Sống, sinh sống) tạm nhờ vào, dựa vào 
kẻ khác. Ăn gửi nằm nhờ*. Sống gửi. 

gửi gám dg. Giao cho người khác hay đặt vào ở 
đâu đó cái quy giá của minh với tình cám tha 
thiết và lòng tin. Di chúc gửi gắm đứa соп thơ 
cho прий chị. Gửi gắm tâm su. Gửi ейт hi vong 


жы рое 

dg. Đến sống với gia đình bên vợ sau khi 
+ theo phong tục có truyền ở một số nơi. Ở 
gửi rể. Hết hạn gửi rể. 
gửi trứng cho ác Ví việc làm đại đột, nguy 
hiểm, gửi gắm cho người không tốt cái mà chính 
kẻ đỏ đang muốn chiếm đoạt. 
gừng d. Cây thân ngắm hình củ, có nhiều nhánh, 
vi cay, thuómg dùng làm thuc hay làm gia vi. 
GCừng cay muối mặn. 
gừng gió d. Gừng mọc hoang, lá có lông ¿mit 
dusi, củ dùng làm thuốc. 
gươm d. Binh khí có cán ngắn, lưỡi dải và sắc, 
đầu nhọn, dùng để đâm, chém. 
gườm dg. Nhìn thẳng không chớp vào người nào 
dó, vé giận dữ, đe doa. Gườm mắt khóng đáp. 
Gườm gườm nhìn nhau. 
дист йр. (kng.; dùng trong lời khuyên ngăn). 
Khoan đừng làm, chờ một lát đã. Hay gượm, di 
đâu mà vội. Gượm một tí đã nào. 
gương; d. 1 Vật thường bằng thuỷ tinh, có một 
mặt nhẫn bóng phán xạ ánh sáng tốt, dùng để 
tạo ảnh của các vật. Soi gương. Ngắm mình trong 
gương. Mặt hồ như mặt gương. 2 Cái được coi là 
mẫu mực để noi theo. Гат gương cho em. Noi 
gương bạn. 
gương; d. Bé mặt luôn luôn chuyển dich trong 
tiến trình khai thác mỏ, tại dó tiến hành đào đá 


guong nhẹ 


hoặc khoáng sản. Gương lò, Gương tầng ở mỏ 
lộ thiên. 

gương cầu d. Gương có mật phản xạ là một 
phần mặt cầu. 

gương lëm d. Gương cầu có mặt phản xạ ở cùng 
một bên với tâm mat cầu. 

guong lồi d. Gương cầu có mật phán xạ không 
ở cùng một bên với tâm mặt cầu. 

nương mặt d. Khuôn mặt với những nét phản 


- ảnh tâm hồn, tính cách, v.v. của mỗi người. 


Gương mặt đây vé tz luz. Hinh dụng lại từng 
gương mặt thân yêu. 

guong таи I d. (cũ). Người được coi là tấm 
gương, là mẫu mực để những người khác noi 
theo. Làm gương mẫu cho em. 

II t. Có tác dụng làm gương cho mọi người noi 
theo. Мог học sinh gương mẫu. Vai trò gương 
mẫu. Gương mẫu trong đời sống. 

gương nga а. (cù; vch.). Mật trăng. 

guong phäng d. Guong có măt phàn xa là môt 
phán mặt phẳng. 

gương sen d. 1 Đế hoa hình phễu chứa các quả 
(thưởng gọi là hạt) của cây sen. 2 x. hương sen. 
gương tày liếp d. Gương lớn về thất bại, sai 
lầm, được nêu lên để thấy mà tránh. 

gương tẩy Нар (ph.). x. gương tày ёр. 
qương vỡ lại lành Ví cảnh sum họp, đoàn tụ, 
thường là giữa vợ chồng, người yêu, sau một thời 
kì có sự tan vỡ, chia li. 
gượng 1 dg. 1 Gắng chịu đựng để làm việc gì 
khi sức đã bị làm yếu đi đến mức thật ra không 
còn đủ sức, Óm chưa khỏi hẳn, đã guong dậy di 
làm. Đứa bé ngå, gượng đau đứng dậy. 2 (hoặc 
t.). Cố làm cho ra vẻ tự nhiên, bình thường, khi 
đang có tâm trạng buồn hoặc không thích. Buôn 
nhưng vẫn phải gượng уш. Cười gượng. 

Ht. (Cách diễn đạt) cố làm cho có một tinh chất 
nào đó, nhưng không tự nhiên. Lởi văn còn 
Kượng. 

qượng ép t. Không được tự nhiên vì đã cố làm, 
cố thực hiện cho được khi chưa có đủ cơ sở, có 
đủ điều kiện. Kết luận gượng ép. Câu thơ gieo 
vần gượng ép. 

gượng gạo t. Tó га gượng, không tr nhiên. Сейт 
guong gạo. Сй chỉ guong gao. 

gượng nhẹ t. (Làm việc gì) cố lựa cách sao cho 
nhẹ nhàng, tránh động chạm mạnh. Phê binh 
guong nhẹ, không thằng thắn. 





H 


h,H [“hát”, hoặc “hờ”, khi đánh vån} Con chữ 
thử mười một của bảng chữ cái chữ quốc ngữ; 
1) viết phụ âm “h”; 2) tổ hợp với một hay hai 
con chữ khác làm thành những con chữ ghép: 
ch, gh, kh, пей, ph, th, 

h hecto-, viết tắt, hm (hectomet). hí (hectolit). 
h Kí hiệu của giờ (tiếng Anh hour). 3/5” (3 
giờ 15 phút). 

H Kí hiệu hoá học của nguyên tố hydrogen 
(hydro). 

ha, c. Tiếng thốt ra biểu lộ sự vui mừng, phấn 
khởi. Ha! Thích quá! 

ha; hecta, viết tắt, 

ha ha t. Tử gợi tả tiếng cười to tỏ ý tán thưởng 
hoặc thoải mái. Cười ha ha. 

ha hả t. Từ gợi tả tiếng cười to tỏ ra rất khoái 
chí. Vỗ dii cười ha bd. 

“ha-ô-Jen” х. halogen. 

hà, d. Hàu nhỏ sống thành từng dám trên mặt đá 
hoặc thân cây ngập nước vùng ven biển, 

hà; d. Động vật ngành thân mềm, hình cuống 
đài, không có vỏ, đục thủng gỗ trong nước, 

hà, I d. Sâu cánh cứng, kí sinh trong củ khoai, 
làm cho khoai hỏng. 

П t. Khoai) bị hà đục. Khoai hà. 

hà, I d. Sâu ăn добі bàn chân của người và một 
số động vật (như ngựa, lợn...). 

П t. (Chân) bị hà an. Chán Аа. Ngựa hà. 

hà, d. 1 (19.; kết hợp hạn chế). Sông. Lång ven 
hà. 3 Khoảng cách ở giữa, chia bản cờ tướng 
thành hai bên, 707 qua hà. 

hà, dg. Mở rộng miệng và thở mạnh ra. На khói 
thuốc. Hà hơi*, 

hà bá d. Thần sông, trong truyện thần thoại. Әй 
có thổ công, sông có hà bá (tng.). 

hà bao (cũ). x. bẩu bao, 

hà cớ p. (kng„ thưởng nói hà có gì, hà có làm 
sao). Có sao. Hà có gi anh đánh nó? 

hà hiếp dg. Dùng quyền thể và stre mạnh để 
lấn át, đẻ nén một cách nghiệt ngã. На hiếp 
người lao động. 

hà hơi dg. Mở rộng miệng và thở mạnh hoi ra, 
На hơi thối ngat cửu sống nạn nhân. Hà hơi 
cho ấm lên. 


hà khắc t. Khe khát, ác nghiệt. Chính sách thực 
dân hà khác. 

hà lạm đg. (сӣ). Lợi dụng chức quyền để lấy 
của. Quan lại hà lạm. Hà lạm công qul. 

hà mã d. Thú lớn gån với lợn, đầu to, móm rộng, 
an cỏ, sống ở sông đầm châu Phi. 

hà móng dz. (Hiện tượng một số động vật) có 
móng bị thối, bị khuyết từng đám lỗ chỗ như 
khoai lang hà. 

hà ngược t. (cũ). Hà khác đến mức tàn bạo. 

hà rằm (ph.), x. hà råm. 

hà rẩm p. (ph.). Luôn luôn, một cách liên tục. 
Nó ở hà rám nơi đo. 

hà tàn hả tiện t. (kng. ). Rất tàn tiện, 

hà tất p. (kc.; thưởng dùng trước phdi). Từ biểu 
thị ý phủ định sự cẩn thiết; chẳng cán gì. Điều 
đã rồ, hà tất phải nói nhiều, 

hà thủ ó cn. hà thủ ë đỏ d. Cay leo cüng ho 
với rau răm, lá hình tim, mọc cách, hoa nhỏ màu 
trắng, củ to, ruột màu đỏ, dùng làm thuốc. 

hà thủ ó nam cn. hà thủ ë trắng d. Сау leo 
cùng họ với thiên lí, lá hinh mác đải, mọc đối, 
hoa màu nâu nhạt hay vàng tía, củ dài, nuột màu 
trắng, dùng làm thuốc, 

hà tiện t. Không dám tiêu pha, chỉ muốn dành 
dụm, nên riết róng, bủn xin. На tiện từng đẳng. 
Һа, dg. 1 Mất đi cái chất vốn có do kết quả của 
quá trình bay hơi. Rượu hd. Phơi di cho hd đất, 
2 Hết cảm thấy bực tức, do kết quả của một tác 
động nào đó. Nói cho ha giận. 3 Cảm thấy được 
đầy đủ như ý muốn; thoả: Cha mẹ hả lòng vị 
con. Lâu ngày gặp nhau, nói chuyện suốt đêm 
cho hd. : 

hà, (ph.). x, há, 

hả; tr. (kng.; dùng ở đầu hoặc cuối câu hay đoạn 
câu). Từ biếu thị y hỏi một cách thân mật nhằm 
xác định thêm điều minh đang nghi vấn, Có 
chuyên gì thế, hd anh? Đến rồi Аа? 

á hê t. Vui sướng vi cảm thấy được đầy đủ 
như ý muốn. Lòng dạ Аа Аё. Được khen, nó hå 
Аё lắm. 
há, dg. Mở to (miệng) ra. Hd móm ngáp. Miệng 
hả hốc. : 


Һа, tr. (cũ; vch.), Từ biểu thị ý như muốn hỏi, 
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` nhưng thật ra là để khẳng định rằng không có lẽ 
nào lại nhu thế. Та há chiu bó tay? 

há hốc dg. (kng.). Há rất to. Há hốc miệng, 
kinh ngạc. 

há miệng chờ sung Vi thái độ lười biếng, 
chỉ chực ăn sẵn bằng cách cầu may, chứ không 
chịu làm. 

há miệng mắc quai Vi trường hợp không dám 
nói ra điều sai trái của người khác, vì bị vướng 
mắc bởi điểu sai trái khác cùng loại của chỉnh 
minh. 

Һа; d. Mùa nóng nhất trong bốn mùa của một 
пат, sau mùa xuân, trước mùa thụ. Нё; hạ 
sang thu. 

hạ; I dg. 1 Làm cho chuyển vi trí từ trên cao 
xuống dưới thấp. На thấp bức tranh treo trên 
tường. Мап từ từ hạ. 2 Giảm cường độ, số lượng, 
v.v. xuống mức thấp hơn. Ha соп sốt. Thuốc hạ 
huyết áp. Hàng hạ giá. Hạ giọng. 3 Kẻ từ một 
điểm một đường thẳng vuông góc với một đường 
thẳng hay một mặt phẳng cho trước. 4 Đánh ngå, 
đánh bại. Ha một vã st có tên tuổi. Hạ đối thú 
hai ván cờ. 5 Đánh chiếm được. Ha dôn. Hạ 
thành. 6 Đưa ra một cách chính thức cái cần phải 
thực hiện. На lệnh *. Hạ quyết tâm. 

П t. (dùng phụ sau d., kết hợp hạn chế). Ó phía 
dưới, phía sau, đối lập với thượng, Làng hạ. 
Quyển hạ (quyền H trong bộ sách gồm hai quyển, 
hai tập). 

hạ áp t. Có áp suất nhỏ. Bom hạ áp. Đèn thuỷ 
ngân hạ áp. 

hạ âm d. Dao động đản hồi tương tự dao động 
âm thanh, nhưng cỏ tẩn số dưới 16 - 25 hertz, 
thấp hơn miền tần số tai người nghe được. 

hạ bạc х, nghé hạ bạc. 

hạ bạn d. Vùng đồng bằng gån cửa sông hoặc 
ven biển. Dán hạ bạn. 

hạ bệ dg. (ng.). Lat đổ khỏi địa vị có quyền 
thế, Tên độc tài bị hạ bệ. 

hạ bi d. Lớp mô ở sát dưới biểu bi. 

hạ bộ d. Phần ngoài của со quan sinh duc ở 
đàn ông. 

hạ cánh dg. (Máy bay) đỗ xuống. Мау Бау từ 
từ hạ cánh. 

hạ cấp d. 1 (cũ). Cấp dưới, cấp thấp. На cấp 
phục từng thượng cấp. 2 (dùng phụ sau d.). Loại 
thấp kém. Văn chương hạ cấp. 

hạ chí d. Ngày Mat Trời ở xa nhất về phía bắc 
xích đạo, vào khoảng 21, 22 tháng sáu dương 
lịch, ở bắc bán cầu có ngày dài nhất trong năm; 
cũng là tên gọi một trong hai mươi bốn ngày tiết 





hạ sách 


trong năm theo lịch cổ truyền của Trung Quốc, 
được coi là ngày giữa mùa hạ. 

hạ cố dg, (cũ, hoặc ke.). Nhìn đến, để ý đến 
người bề đưới hoặc coi như bể dưới mà làm việc 
gi. Hạ cố đến thăm. ` 

ha du d. (id.), Miền đất ở vùng hạ lưu của sông. 
Ta dụ sông Hồng. 

hạ đẳng t. Thuộc bậc thấp, hạng thấp (thường 
dùng trong phân loại sinh vật). Годі động vật 
hạ đẳng. 

hạ điền d. Lễ cúng thân nông vào đầu vụ cấy, 


.theo phong tục thời trước. 


hạ giới d. (cü). Thế giới của người trần trên mặt 
đất; đối lập với thượng giới. 

hạ hồi phân giải (kng.). Về sau sẽ rô, sẽ hay. 
Chuyện đó để bạ hồi phân giải. 

hạ huyền d. Thời gian vào khoảng giữa nửa cuối 
của tháng âm lịch, mặt trang đã khuyết thành 
hình bản nguyệt (thường là ngày 22 hoặc 23 ат 
lịch). Trăng hạ huyền. 

hạ huyệt dg. Đặt (quan tải) xuống huyệt. Гат 
lễ hạ huyệt. 

hạ lạnh dg. Ra lệnh, truyền xuống cho cấp dưới 
thi hành. Ban chỉ huy hạ lệnh tiến công. 

hạ lưu d. 1 Đoạn sông ở gần cửa sông, thưởng 
Кё cả vùng phụ cận. 2 (chm,). Vùng phía dưới 
công trình thuỷ lợi hay cầu, theo hướng dòng 
cháy. 3 (cũ). Tắng lớp bị coi là thấp kém trong 
xã hội, theo quan niệm cũ (hàm ý coi khinh), 
Tạng người hạ lưu. 

hạ mã dg. (cũ). Xuống ngựa. @ 
ha màn dg. Kéo màn che kín sân khấu khi kết 
thúc một hồi hoặc toàn bộ vở kịch. VZ kịch hạ 
màn (kết thúc). 

hạ mình dg. Tự đặt minh xuống địa vị thấp, hoặc 
tự hạ thấp phẩm giá của minh để làm một việc 
Bì. Hạ mình đi xin xd. 

hạ nang d. Túi da chứa hòn dái. 

hạ nghị sĩ d. Thành viên của hạ nghị viện. 

hạ nghị viện d. Một trong hai viện của quốc 
hội (hay nghị viện) ở một số nước cộng hoà, gồm 
những đại biểu do phổ thông đầu phiếu båu ra, 
phân biệt với thượng nghị viện. 

hạ ngục đg. (cũ). Tống giam. ' 

hạ nhục dg. Làm cho bị nhục nhã, bị xúc phạm 
nặng nề. Bi hạ nhuc. Kẻ thù tìm cách hạ nhục 
Ông. 

hạ sách d. Phương kế được coi là không hay 
nhất trong các phương kế, đối lập với thượng 
sách. Làm nhu thể là hạ sách. Cùng lắm, phải 
dùng đến hạ sách. 
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hạ sát âg. Giết người để trừng trị hoặc trả thù. 
Ha sát tên phi. 
hạ sĩ d. Bậc quân hàm đầu tiên của cấp hạ sĩ 


quan, 

hạ sĩ quan d. Quân nhân có quân hàm trên binh 
nhất và dưới cấp uý. 

hạ sơn dg, (cũ). Ròi bó vùng núi; xuống núi. 
Người ẩn sĩ hạ son. 

hạ tàng d. (cù). Hạ tầng. 

hạ tầng I d. (id.). 1 Nền tång bên dưới. 2 Hạ 
tång cơ sở (nói tắt). : 

П dg. (kng.). Hạ tầng công tác (nói tắt), 

hạ tång cơ sở d. x. cơ sở hạ tång. 

hạ tầng công tác dg. Chuyến xuống chức vụ 
thấp hơn (một hình thức ki luật). 

hạ thần d. Từ quan lại thời trước dùng để tự 
xưng khi nói với упа. 

hạ thế t. Có hiệu thế thấp (để có thể dùng trực 
tiếp, không phải qua biến thể). Đường dây hạ 
thế 127/220 volt. 

hạ thợ d. Lễ mừng sống được đến sáu mươi tuổi 
(ngày trước được coi là đã vào loại thọ, bậc dưới). 
Lễ hạ thọ. Ап hạ thọ. 

hạ thổ dg. Сһӧп hoặc đặt xuống đất, Ha thổ vò 
rugu пёр. 

ha thủ dg. (kng.). Giết chết bằng vũ khí. Ding 
súng hạ thủ đồng bọn. 

hạ thuỷ dg. Đưa tàu thuyền xuống nước sau khi 
đóng hoặc sửa chữa xong. L¿ hạ thuy. ` 

hạ tiện t. (¡d.). Như dê tiên. 

hạ tuần d. Khoảng thời gian mười ngày cuối 
tháng. Ha тийп tháng tám. | 

hạ v| d. Phần dưới của dạ dày. 

hạ viện d. Hạ nghị viện (nói tắt). 

hac d. Chim lớn cao cẳng, cổ và mó dài, thường 
dùng tượng trưng cho sự sống lâu. Gdy như hac. 
Tuổi hạc*. 

hách t. (kng,). 1 Hách dich. Anh ta ông thế 
mà hách lắm. 2 Có vë oai, Ngôi chêm chê trên 
xe, trắng mới hách chứ. 

hách dich t, Có thói y mình có quyền thế mà ra 
oai, nạt nộ, hạch sách người khác. Giọng hách 
dịch. 

hạch, d. 1 Chỗ рһілһ to trên mạch bạch huyết. 
2 Chỗ sưng to và đau trên mạch bạch huyết. Nó; 
hạch ở ben. 3 Nhàn tế bào. 4 Nơi tập trung và 
liên hợp của các tế bào thắn kinh, làm thành phần 
phình to trên dây thần kinh ở động vật không 
xương sống. 

hạch; I d. Cuộc thi thời phong kiến để chọn học 
trò đi thi hương. 


H dg. t Hỏi vặn, bắt bẻ, cố ý gây khó dễ. Hach 
cho hết chỗ nói. 2 Đòi hỏi một cách trịch thượng. 
Làm khó dễ để hạch tiền. 3 (cù). Hỏi vận để bắt 
phải nhận tội. Hach tội. 

hạch hỏi dg. (knp.). Hỏi vặn để bát phải nói 
(nói khái quát), Hach hdi đủ điều. 

hạch lạc dg. (id.). Như hạch sách. 

hạch sách dz. Bát bẻ, đòi hỏi để làm khó dễ. 
Cứ hạch sách mãi. Kiếm chuyện hạch sách. 
hạch toán dg. Ghi chép thực trạng và sự biến 
đổi của các yếu tổ sản xuất về các mặt ső hượng 
và chất lượng. Hach oán giá thành. 

hạch toán kế toán dg. Ghi chép toàn diện và 
liên tục tỉnh hình biến động của vốn và nguồn 
vốn trong quá trình thực hiện kế hoạch. 

hạch toán kinh tế dg, 1 Thông báo thưởng xuyên 
và chính xác về các hiện tượng kinh tế xảy ra 
trên các mặt số lượng và chất lượng. 2 (Phương 
pháp quản lí kinh tế) tính toán sao cho tiền thu 
về sản xuất - kinh đoanh bù đắp được chí phí và 
ngoài ra còn có lâi. 

hai d. 1 Số tiếp theo số môt trong дау sổ tự nhiên, 
Hai quyển sách. Một trăm lé hai. Chín hai (kng.; 
chín mươi hai). Môt vạn hai (kng.; hai nghìn 
chẵn). Mót cân hai (kng.; hai lạng). Hạng hai. 
2 (ph.; dùng trong những tổ hợp chỉ người trong 
quan hệ gia đỉnh thân thuộc; thường viết hoa). 
Lớn tuổi hơn cả, đứng đầu trong hàng những 
người cùng một thế hệ trong gia đình; cả, Anh 
Hai. Bác Hai. : 

hai bàn tay trắng Tả tình trạng hoàn toàn không 
сб chút vốn liếng, tài sản gì cả. 

hai chấm d. Dấu c&u gồm một chẩm ở trên và 
một chấm ở лб ( : ), thường dùng trước khi liệt 
kê các sự việc hoặc đặt trước lời trích dẫn. 

hai lá mẩm d. cn. song t điệp. Lớp thực vật 
gồm những cây mà hạt khi nảy mắm có hai lá, 
như cam, đậu, v.v, 

hai năm rõ mười Rö rành rành, không ai không 
thấy. Sự thật đã hai năm tõ mười, chổi cài thế 
nào được. 

hai sương một nắng Như một nắng hai sương. 
hai tay buông xuôi Chết (nói về người, hàm y 
đã xong việc đời). 

hài: d. Loại giày thời xưa. Ra hdn vào hải. Đôi 
hài vạn ддт. 

hài; ág. (ph.). Kể ra, nói rõ ra. Hài rõ ra. Hài 
tội. 

hài; t, (cü). Hoà hợp. Phận đẹp duyên hài. 

hài, t. (két họp hạn chế). Có những yếu tố gây 
cười, trái với bi, Những tình huóng hài trong kịch. 
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Đưa thêm chất hài vào phim. 

hài cốt d. Bộ xương còn lại của người chết 
đã lâu. 

hài đàm d. (cü). Bài văn có tính chất hài hước. 
hài đồng d. (cũ; id.). Trẻ ở tuổi còn bế ẩm, 

hài hoà t, Có sự kết hợp cân đối giữa các yếu tố, 
các thành phần, gây được ấn tượng về cái đẹp, 
cái hoàn hảo. Màu sắc bài hoà. Sự phát triển 
hài hoà. 


hài hước dg. (hay t.). Vui đùa nhằm mục đích ` 


gây cười (thường nói về hình thức văn nghệ). 
Lõi văn hài hước. Câu chuyện hài hước. Giọng 
hài hước, 

hài kịch d. Kịch dùng hình thức gây cười để 
chế giểu hoặc đã kích những thói xấu, những 
biếu hiện tiêu cực trong xã hội, 

hài lòng dg. Cảm thấy vừa ý vì đáp ứng được 
đây đủ những đòi hỏi đã đặt ra. Thấy giáo bài 
lòng về kết quả học tập của học sinh. 

hải nhi d. Trẻ ở tuổi còn bú. 

hài sảo d. Dép bén bằng cỏ hay rơm, dùng thời 
xưa, 

hài thanh dg. Kết hợp âm thanh theo những quy 
tắc nhất định cho êm tai (hiện trọng thưởng thấy 
trong thơ, trong từ láy, v.v.). Luật hài thanh, 
hải âu d. Chim lớn, cánh dài và hẹp, mỏ quậm, 
sống ở biển. 

hải báo d. Động vật có уй, vừa sống trên cạn, 
vừa sống бибі nước, ở vùng biển lạnh, hình thù 
giống hải cẩu nhưng to hon và có hai răng nanh 
rất dài. 

hải càng d. Cảng ở bë biển, 

hải cẩu d. Thú có đầu giống chó, sống vừa trên 
cạn vừa dưới nước, có chỉ trước biến thành Бої 
chèo, sống ở biển Bác Cực hoặc Nam Cực. 

hải chiến dg. Chiến đấu ở biển bằng tàu, thuyên. 
hải đương d. (thường dùng phụ sau d.). Biển và 
đại dương (nói khái quát). Kh Ади hdi đương, 
hải dương học d. Khoa học nghiên cứu về biển, 
về các hiện tượng địa chất, khi tượng, vật lí, hoá 
học, sinh học, v.v. của biển, 

hải đảo d. Khoảng đất lớn nhô cao giữa mặt 
biển hoặc đại dương; đảo ngoài biển. 

hải đạo d. (14). Đường giao thông trên biển; 
đường biển, 

hải đăng d. x. đèn bign. 

hải đoàn d. Tên gọi chung các đơn vị hái quân 
cấp lữ đoàn tàu, sư Йодл tàu, gồm các tàu chiến 
cùng loại hoặc khác loại; lớn hơn Ad: đội, Hải 
đoàn tàu ngắm. Hdi đoàn bảo vệ vùng nước. 
hải đổ d. Bán đồ dùng cho tàu thuyền đi biển, 


hải tặc 


hải đội d. Đơn vị chiến thuật cơ sở trong hải 
quân, gồm các tàu chiến đấu cùng loại từ tàu cấp 
hai trở xuống; nhỏ hơn Ad; đoàn. Hải đội tàu 
ngư lôi, 

hải döng d. Cây có gỗ mềm và xốp, mọc ven 
biển, dùng làm cốt mũ. 

hải đường d. Cay nhỡ cùng họ với chè, lá dày 
сб răng cưa, hoa màu đỏ tươi, không thơm, trồng 
làm cảnh. 

hải giới d. Đường làm giới hạn trên mặt biến 
của một nước. 

hải hà d, (cü; vch.). Biển và sông (nói khái quát); 
dùng để ví cái rộng lớn, bao la (thường nói về 
lòng độ lượng). Lượng bái hà. а 

hải khẩu а. Cửa biển dùng làm nơi ra vào của 
một nước, 

hải li cv. Adi ly. d. Động vật gam nhám lớn, chân 
sau có mảng da nối các ngón, đuôi dẹp phủ vảy 
sừng, sống ở nước. 

hải If cv. hdi lý. а. Đơn vị đo độ dài trên mật 
biển, bằng 1,852 kilomet. 

hải lưu d. Dòng nước ở biển hay đại đương chảy 
theo một hướng nhất định. 

hải ly x. hải li, 

hải lý x. Adi li. 

hãi mã d. x. cả ngựa,. 

hắt miên d. (cũ). Bot biển. 

hải ngoại d. Nước ngoài (nói khái quát). Bón 
ba nơi hải ngoại. 

hải phận d. х. (ảnh hdi. 

hải quan d. Việc kiểm soát và đánh thuế đối 
với hàng hoá xuất nhập cảnh. Thuế hdi guan. 
hải quân d. Quân chủng hoạt động trên biển và 
đại dương, Căn cứ hải quán. 

hải quân đánh bộ cn. hải quân lục chiến d. 
Binh chủng của hải quân dùng để tiến hành 
những hoạt động đổ bộ, đánh chiếm đoạn bờ 
biển, hải đảo, mục tiêu trên bờ. 

hải qui x. hdi диў. ' 

hải диў d. Động vật ruột khoang cùng loại với 
san hô nhưng thân mêm, có nhiểu râu quanh 
miệng giống cảnh hoa quỳ, sống bám trên các 
tảng đá ở biển hoặc vùng nước lợ, 

hải sản d. Sản phẩm động vật, thực vật khai 
thác ở biển. 

hải sâm d. Động vật ngành da gai, thân tròn, 
đài và mềm, giống quả dưa chuột, sống ở đáy 
biển, dùng làm thức ăn quý. 

hải tặc d. Cướp biển, kẻ cướp trên biển. Vùng 
biến bị hải tặc đe doa. Tàu rơi vào tay bọn 
hải tặc. 





hải tân d. x. hdi tån, 

hải tán d. (cũ). Miền ven biển. 

hải thuyển d. Thuyền chiến đấu hoạt động trên 

biến. Đi hải thuyên, 

hải triều d. Gd ). Thuỷ triu, 

hải trinh d. (id.). Chuyến đi dài, ха trên biển. 

Con tàu chuẩn bị thục hiện một hải trình. 

hải văn d. Khoa học nghiên cứu các quy luật 

vận động của nước ở biển và đại dương. 

hải vận dp. (14.). Vận Chuyển bằng đường biển; 

vận tải biển. I 

hải vi d. Thức ăn quý chế biến tử sản phẩm lấy 

ở biển. Sơn hảo hải ví, 

Hải Vương Tinh d. (cũ). Sao Hải Vương. 

hải yến d, Chim ёп biến, tổ dùng làm thức ап 

quý. 

hãi dg. (ph.). Sợ. Наї chó dt 

hãi hùng dg. (hay t). Sợ hãi tới mức khủng 

khiếp. Tiếng kêu thét hãi hùng. 

hãi kinh dg. (id.). Nhự kinh hai. 

hát, d. Nông cụ gồm một lưỡi thép có răng gắn 

vào thanh gỗ hay tre có móc dài, dùng để раї 

lủa. 

hái; dg. Dùng tay làm cho hoa, quả, lá, cảnh 

đứt lia khỏi cây để lẩy về. Hái rau. Нш củi. 

Hải ra tiên (kng.; kiếm được nhiễu tién một 

cách dë dàng), Ngày xudn di hái lộc. Có gieo 

thì có hái (tng.). 

hái lượm dg. Thu шот những hoa quả sẵn có 

trong thiên nhiên để sinh sống (một hình thái 

kinh tế nguyên thuỷ). 

hại I d. Cái gây tổn thất, tổn thương: trái với loi. 

Mối hại lớn. Hút thuốc 1а có hại cho sức khoẻ, 

Ш t. (thường dùng sau dg., trong một số tổ hợp). 

Bị tổn thất, tổn thương. Lâm hại đến tay tín. Ап 

hại, 

Ш dg. 1 Làm tổn thất, tổn thương; làm hại. S#u 
ệnh hại mùa màng. Việc làm hại nước, hại dán. 

2 Giết hại (thường nói về hành động mờ ám, 

không chính đáng). Ông ra đã bi bọn fatxit hại 

trong nhà tù, 

hại nhân nhân hại Làm hại người thì tất sẽ bị 

người làm hại lại, 

halogen [ha-16-j en] d. Tên gọi chung bốn 

nguyên tố: fluor, chlor, brom và iod. 

ham dg. Thích đến mức håu nhu lúc nào cùng 

nghi đến. Ham hoc. Ham sống sợ chối. 

ham chuộng də. Ua thích hơn những cái khác. 

Нат chuộng cải mới. Món thể thao được nhiều 

Người ham chuộng. 

ham hố dg. (kng.). Ham quá mức (hàm ý chê). 
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Đã có nhiễu rồi mà còn ham hổ 

ham mê dg. Ua thích tới mức Say mê. Ham më 
nghệ thuật. Ham më cờ bạc. 

ham muốn đg. Mong muốn một cách tha thiết. 
Ham muốn hiểu biết. 

ham thanh chuộng lạ Chỉ ham chuộng những 
cái thiên hạ cho là hay, 14 mới (hàm ý phê phán). 
ham thích dg. (hoặc t.). Rất thích (nói khái quát). 
Ham thích âm nhạc. 

Һат, d. Phần xương vùng miệng, có chức năng 
cắn, giữ và nhai thức ăn, Нат trên. Hàm răng. 
Hat hàm hdi. 

hàm, d. 1 x. Айт cấp. 2 Chức vụ vé danh nghĩa, 
không có thực quyền, dưới chế độ cũ. 7hượng 
thư hàm. 

hàm; d. Biển mà Вій trị của nó được xác định 
khi đã biết giá trị của một hay nhiều biến khác 
(gọi là biển độc lập). Hàm tuyến tính. Hàm 
lượng giác. 

hàm, dg. Có chứa đựng một nội dung ý nghĩa 
nào đỏ ở bên trong, chứ không diễn đạt trục tiếp. 
Lời nói hàm nhiễu ý phê phán sâu sắc. 

hàm ап dg. (сй), Hàm ơn. 

hàm cấp d. Cấp bậc và chức vì nói lên quyền 
hạn và vinh dự của cán bộ trong quán đội và 
trong một số ngành (nhự ngoại giao). 

hàm chứa đg. Có chứa đựng một nội dung nảo 
đó ở bên trong, không diễn đạt trực tiếp, Айй 
ẩn ý Айт chứa trong câu nói. 

Һат ёсһ, d. Cây thân cỏ cùng họ với cây diếp 
cá, lá hình trứng nhọn, mọc cách, hoa màu trắng, 
dùng làm thuốc. 

hàm ếch; d. 1 Thành trên của khoang miệng, 
ngăn miệng với lỗ mũi, có hình giống như miệng 
con ếch há ra; vòm miệng. Phẩu thuật vá hàm 
ếch. 2 (dùng phụ sau d. trong một vải tổ hợp). 
Có hình giống miệng con ếch há ra, Нат hàm 
ếch (có phân khoét sâu vào vách). Giày hàm ếch. 
3 Phân đào khoét sâu vào vách Công sự. Công 
sự có hàm ếch. Khoét Һат ếch, 

hàm hồ t. (Cách nói nang) thiếu căn oứ, không 
phân ró đúng sai, không đứng với sự thật. Ал 
nói hàm hồ. 

hàm lượng 4. Lượng của một chất chứa trong 
một hỗn hợp hoặc trong một chất nào đó, tính 
bằng phán trăm (%). Hàm lượng sắt trong quặng, 
hàm mục tiêu d. Hàm số dùng để đánh giá định 
lượng mức độ đạt mục tiêu theo một tiêu chuẩn 
đã định, 

hàm ngôn d. Điều người nói không diễn đạt 
trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu; phân 
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biệt với hiển ngôn. Câu nói đây hàm ngôn. 
hàm oan йр. (id.). Mang nỗi oan ức mà không 
thanh minh, giãi bày được, 

hàm ơn dg. Chịu mang on; biết ơn. 

hàm số d. Нат Му giá trị là các số, 

hàm súc t. (Hình thúc điễn đạt) có chứa đựng 
bên trong nhiêu ý sâu sắc, Cáu thơ hàm súc. 
hàm thiếc d. Bộ phận bằng sắt đặt giữa hai hàm 
răng ngựa để buộc cương. 


hàm thụ t. (Hình thức day hoặc học) theo tői- 


gửi qua bưu điện giáo trình và bài vở. Dạy hàm 
thụ. Theo lớp hàm thụ đại học (lớp học hàm thụ 
đại học). 

hàm tiếu dg. (id.; thường dùng phụ sau d.). 
Chúm chim cười. Ny cười hàm tiểu. Dod hoa 
hồng hàm tiếu (hé nò). 

hàm ý I dg. Có chứa đựng một ý nào đó ở bên 
trong. Câu hdi hàm ý trách móc. 

H d. Y được chứa đựng ở bên trong, không diễn 
đạt ra trực tiếp. Câu nói có nhiều hàm у Cái 
nhìn đầy hàm y. 

ham, dg. Cho nước sôi vào chẻ hay được liệu và 
giữ hơi nóng một lúc để lấy nước cốt đặc, hay để 
chiết 14у hoạt chất. Нат một dm trả. Нат chè 
xanh. 

ham, dg. Làm cho giảm bớt hoặc ngừng vận 
động, hoạt động, phát triển, Нат máy. Нат 
phanh đột ngột. Нат cho hoa nó đúng ngày Tết. 
Ham tiết canh (giữ cho tiết không đông dé đánh 
tiết canh). 

hàm, dg. Làm cho đối phương lâm vào thế 
không thể tự do hoạt động, hành động, Ham địch 
vào thể bất lợi. Нат thành. 

hãm, dg, (А đảo thời trước) hát câu chuốc rượn 
mời khách. Á dào häm một câu. Маат câu häm. 
hãm; t. (kng.). Có tác dụng đem lại vận rủi, làm 
cho gặp điều không may. Tướng mặt trông rất 
hãm. 

hãm ảnh dg. Làm cho phim hoặc giấy ảnh giữ 
nguyên ảnh đã hiện, không chịu tác dụng của 
ảnh sáng nữa, 

hãm hại dg. Làm cho bị hại, bị chết, bằng những 
thủ đoạn ám muội. Нат hại người ngay. 

һат hiếp dg. Hiếp dâm (nói khái quát). 

hãm mình dg. Tự khép mình chịu đựng kham 
khổ để tu hành (từ ngữ dùng trong đạo Phật). 
hãm tài dg. (kng.). Có tác dụng đem lại vận rủi, 
làm cho hao tài, B6 mặt cau có, hâm tài (đáng 
ghẻt, tựa như chỉ mang lại cho người khác những 
điển không may). 

hám dg. Ham, muốn đến mức không còn biết 


hàn ôn 


phân biệt đáng với không đáng, nên với không 
nên. Hám của. Нат danh. Cá đói hám тд. 
ham d. (id.). Tàu chiến loại lớn. Pháo пг ham 
Баң удо. 

ham đội d. Don vị lớn nhất trong tổ chức của 
hải quân một só nước, gồm các binh chủng tàu 
mặt nước, tàu ngắm, v.v. 

han; d. Cay nhỏ cùng họ với gai, lá to, có nhiều 
lông ngứa. 

han; t. Ó trạng thái bắt đầu bị gỉ, làm cho lớp 
bên ngoài đổi màu. Chiếc nói đồng han xanh. 
Vêt han. 

han gí t. Ó trạng thái bị gỉ (nói khái quát). Sát 
bi han gi. Vốn ngoại ngữ không dùng đã han gi 
gần hết (b.). 

hàn, d. (kng.). Hàn lâm (рої tắt). Ông hàn. 
һап, dg. 1 Nối liên hai bộ phận kim loại với 
nhau bằng cách làm nóng chảy. Hàn hai ống thép 
lại. 2 Làm cho liền kín lại chỗ bị vỡ, bị nứt, thủng. 
Нап nội. Hàn соп dë. Răng sâu phải hàn, 

hàn; t. 1 (id.). Lạnh, 2 (Cơ thể) ở tạng lạnh, biểu 
hiện: sợ rét, chân tay lạnh, tiểu tiện nhiều, v.v, 
(theo cách nói của đông y). Маи hàn. Chứng 
trúng hàn. 

hàn đới d. Đởi ở bắc bán cầu hoặc nam bán cầu, 
khí hậu rất lạnh. 

hàn gắn dg. Làm cho lành lai, liền lại được như 
cü (nói khái quát; thường dùng với ng. b.). Нап 
gắn dë đập, Hàn gắn vết thương chiến tranh. 
hàn hơi dg. x. hàn xj. 

hàn һиуёп dg. Tham hỏi, trò chuyện tâm tình 
khi gặp lại nhan sau một thời gian xa cách, Bạn 
bè gặp nhau, hàn huyện suốt buổi tốt. 

hàn khẩu йр. Bit, lấp chỗ đê, đập bị vỡ. Hàn 
khẩu quãng dë bị vỡ. 

hàn lâm I d. 1 x. viện bản lâm, 2 (kng,; id.). 
Viện sĩ hàn lâm (gọi tắt). Nhà hàn lâm. Ông hàn 
lâm. 3 Hàm của nhà nước phong kiến dùng để 
phong thưởng cho người có công. 

H t. (kng.). Có tính chất trin tượng, khó, hiểu 
(như theo lối văn của một ső viện sĩ hàn lãm). 
Lối văn hàn lâm, 

һап lâm viện d. Cơ quan giúp vua soạn thảo 
các chiếu, chỉ, v.v, thời phong kiến, gồm những 
người có học vấn cao, : 

hàn lộ d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong пат theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ung với ngày 8 hoặc 9 tháng mười đương 
lịch. 

hàn nho d. (cũ). Nhà nho nghèo. 

һап ôn dg. (cũ; id.). Như kân huyện. 





hàn si 


hàn sĩ d. (cü). Người trí thức nghèo thời 
phong kiến. 

hàn the d. Khoáng vật không mảu, thường ở 
dạng bột trắng, dùng để hàn kim loại, làm thuốc, 
hoặc để chế biến thực phẩm. 

hàn thử biểu d. (cù). Nhiệt kế. 

hàn thực d. Ngày tết mồng ba tháng ba âm lịch, 
theo tục lệ cổ truyền (ngây xưa không đốt lửa 
nấu cơm, ап đổ ăn nguội trong ba ngày). 

hàn vi t. (cũ). Nghẻo và không có địa vị gì 
(thường nói vë một đoạn đời đã qua, đối lập với 
sự thành đạt, vinh hiển hiện nay). Thuở hàn vi. 
hàn хі dg. Hàn trong luồng khí (chủ yếu là 
acetylen) chảy. 

һап hữu t. Hiếm có, ít thấy. Trưởng hop hân 
hữu. Нап hữu lắm mới xảy ra. 

hán d. (cũ). Loại giày thời xưa. Di hán ải hài. 
Hán học d. Ngành khoa học nghiên cứu về học 
thuật Trung Quốc thời cổ, trước hết và chủ yếu 
là về các văn bản có chữ Hán. 

han, d. Tỉnh trạng thiếu nước do nắng lâu, 
không mua gây ra. Tá? nước chóng hạn. Nắng 
hạn (nắng gây ra hạn). 

hạn; 14. Thời gian quy định cho một công việc 
nào đó. KE hoạch dài hạn. Нё hạn nộp don. 
Gia hạn. 

П ág. Quy định thời gian cho một công việc nào 
đó. Hạn ba ngày phải làm xong. 

hạn; 4, Điều không may lớn, tai nạn gặp phải 
do số phận đã định sẵn, theo quan niệm người 
xưa. Gặp hạn. Năm hạn (năm gặp hạn). 

hạn chế åg. Giữ lại, ngăn lại trong một giới hạn 
nhất định, không để cho vượt qua. Han chế chi 
phí. Tâm nhìn bị hạn chế. 

hạn định dg. Định trước một giới hạn, một 
chừng mực. Hạn định phạm vi. Làm xong trong 
thời gian hạn định. 

hạn độ d. (id.). Chừng mức giới hạn. Chi điêu 
có hạn độ. 

hạn hán d. Hạn, nắng hạn (nói khái quát). Han 
hån kéo dai. 

han hep t. Có phạm vi, mức độ bị hạn chế, 
không đủ để đáp ứng yêu cẩu. Khd năng còn 
hạn hẹp. Kinh phi rất hạn hẹp. 

hạn mức d. Mức quy định, không được vượt 
quá. Han тйс vay vốn được duyệt. Hạn mức tin 
dụng. Hạn mức tối đa. 

hạn ngạch d. Mức định ra để phân loại các công 
trình kiến thiết cơ bản theo giá đự toán. Cóng 
trình trên hạn ngạch. 

hạn vận d. Vần được chọn trước buộc phải theo 
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trong khi làm thơ, phú. Bài phú theo thể hạn vận 
(уйп của mỗi đoạn phải lấy theo chữ của một 
câu thơ đã chọn trước). 

hang d. 1 Khoảng trống sâu tự nhiên hay được 
đào vào trong lòng đất. Hang đá. Hang cua. 
Chuột đào hang, 2 Chỗ rỗng trong mô cơ thể 
động vật, do hiện tượng tế bào bị hoại tử tạo ra. 
Lao phổi đã thành hang. 

hang cùng ngõ hẻm Nơi khuất nẻo, vắng vẻ, 
it người qua lại (nói khái quát). 

hang hồc d. Hang tự nhiên (nói khái quát). Ni 
nhỏ, nhưng nhiều hang hốc. 

hang hùm miệng rắn Ví nơi nguy hiểm có kẻ 
độc ác hại người. 

hang ë d, Hang của muông thú, côn trùng (nói 
khái quát); thường dùng để chỉ nơi tụ tập, ẩn náu 
của bọn trộm cướp, bọn người nguy hiểm. tùng 
bắt bọn cướp ở tận hang ổ của chúng. 

hàng, d. (ph.). Áo quan. Cå hàng. 

hàng; d. 1 Sản phẩm để bán. Sdn хий? nhiều 
hàng. Giảm giá hàng. Khách (mua) hàng. 2 Nơi 
bán hàng nhỏ của tư nhân, chuyên bán một loại 
hàng nào đó. Hàng nước. Hàng phỏ. Hàng rau 
trong chợ. 3 Đỗ may mặc (nói khái quát). Hàng 
rét. Hàng len. 4 Đỗ dệt mỏng bằng tơ (nói khái 
quát). Chiếc quần hàng. 

hàng; I d. 1 Tập hợp người hoặc vật nối tiếp 
nhau thành một đãy dải, thường theo một khoảng 
cách đều đặn. Xếp hàng. Dàn hàng ngang. Cấp 
thẳng hàng. Hai hàng nước mắt, 2 Bậc, xếp theo 
địa vị, vị trí, Hàng chu bác. Ngang hàng. Con 
số hàng chục. 3 Tập hợp người sinh sống trong 
cùng một đơn vị hành chỉnh trong quan hệ đối 
với nhau. Hàng xứ*. Hàng phố*. Chưa đỗ ông 
nghè đã đe hàng tổng (tng.). 

II p. 1 (dùng phụ trước d.). Từ biểu thị số lượng 
nhiều không xác định, nhưng tính bằng đơn vị 
được nói đến. Hàng chồng sách, đọc mỗi chẳng 
hết. Phải chờ lâu hàng giờ. Người đông có tới 
hàng nghin. 2 (dùng phụ trước d. chỉ đơn vị thời 
gian). x. hằng (ng. 2). 

hàng, dg. 1 Chịu thua, hạ vũ khí và tự đặt 
minh thuộc quyển của đổi phương. Kéo có 
hàng. 2 (kng.). Tự nhận bất lực, không làm nổi. 
Việc khó quả, xin hàng! 

hàng binh d. Nhân viên quân sự của một bên 
tham chiến tự nguyện chạy sang hàng ngũ đối 
phương, trong quan hệ với bên đối phương đó. 
hàng chiến lược d. Hàng có ý nghĩa quan trọng 
đặc biệt về kinh tế hoặc quân sự. 

hàng chợ d. (kng.). Hàng chất lượng thấp, giá 
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tương đối rẻ (thường bày bán ngoài chợ). Quản 
áo hàng chợ. 

hàng dâu d, Hàng ở phía trước nhất; thường 
đùng để chỉ vị trí hoặc tác dụng quan trọng nhất. 
Đi hàng đâu. Vấn đề được đặt lên hàng đâu. 
Biện pháp hàng đầu. 

hàng hải d. 1 Kĩ thuật điều khiển tàu biển. 
2 Vận tải đường biển. Ngành hàng hải. Công 
nhân hàng hải. 

hàng hiên d. (ph.). Hiên nhà. 

hàng họ d. (kng.). Hàng để buôn bán, kinh 
doanh (nói khái quát). Hàng họ chẳng có gi. 
Hàng họ ё Ат, 

hàng hoá d. Sản phẩm do lao động làm ra được 
mua bán trên thị trường. Giá cả hàng hoá. Lưu 
thông hàng hoá. Lao động cũng là một thứ hàng 
hod. 


hàng khô d. Các thứ hàng thực phẩm khô (như 
lạc, ving, miễn, hạt tiêu, v.v.) nói chung. Bán 
hàng khô ở chợ. Qudy hàng khô. 

hàng không d. 1 Kĩ thuật điều khiển máy bay. 
2 Vận tải đường không. Ngành hàng không dân 
dung. Câu hàng không". 

hàng không mẫu hạm d. Tàu sân bay. 

hàng không vũ trụ d. Khoa học và kĩ thuật về 
việc Бау trong vũ trụ. - - 

hàng loạt d. Một số lượng lớn có trong cùng 
một lúc, Sdn xuất hàng loạt. Vũ khí giết người 
hàng loạt. Hàng loạt nhà máy då được xây dựng. 
hàng lốt d. Hàng do được sắp xếp, tổ chức (nói 
khái quát). Cây trồng có hàng lối. Không ra hàng 
lối gì cả. А 

hàng ngũ а. Tập thể người được sắp xếp theo 
đội hình nhất định hoặc được tổ chức chặt chẽ, 
Hàng ngũ chính tè. Hàng ngũ cách mạng, Ròi 
bd hàng пей. 

hàng phố d. Người ở cùng một đãy phố, trong 
quan hệ với nhau. Xgười hàng phố. La hét âm ï, 
đánh thức hàng phố dạy. 

hàng phục dg. Chịu thua và chịu theo về phía 
đối phương. Quán phiến loạn đã hàng phục. 
hàng quán d. Quán nhỏ dọc đường (nói khái 
quát). 

hàng rào d, Dãy tre, nửa, hoặc cây trồng, v.v. 
bao quanh một khu vực để che chớ, bảo vệ. Hàng 
rào ғат Би? quanh nhà. Hàng rào dây thép gai. 
Hàng rào lông nhím (bằng tre nứa vót nhọn, cắm 
xiên ra ngoài), 

hàng rào danh dự d. Hàng người đứng hai bên 
đường để đón tiếp theo nghỉ thức long trọng. 
hàng rào thuế quan d. Hệ thống thuế đánh 
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nặng vào hàng nhập khẩn, thường để bão vệ sản 
xuất trong nước. - 

hàng tấm d. Vải đã gấp hoặc cuộn thành súc, 
đem bản ở thị trưởng (nói khái quát). Bán hàng 
tấm. 

hàng thần d. Kẻ đã hàng phục chịu làm tôi một 
vua. 

hàng thùng d. (kng.). Đồ dùng (thường là hàng 
may mặc) cũ, nhập tử nước ngoài theo từng kiện, 


- Chiếc ảo hàng thùng nhưng còn mới. 


hàng tiêu dùng d. Hàng dùng cho sinh hoạt. 
hàng tôm hàng cá (thgt.). Tả lối nói năng, chửi 
bói một cách thô bỉ, thiếu văn hoá. 

hàng xách d. Nghề buôn bàng cách đứng giữa 
trao hàng để kiểm lãi, không phải bỏ vốn ra. Chạy 
hàng xách. Buôn hàng xách. 

hàng xáo d, Nghề đong thóc về xay giã, kiếm 
lãi bằng cách bán gạo vả thu các sản phẩm phụ 
như tấm, cám. ат hàng xảo. 

hàng xén d. Hàng tạp hoá bán ở vỉa hè, ở chợ. 
Gánh hàng xén. 

hàng xóm d. Người ở cùng một xóm hoặc nói 
chung người láng giếng, trong quan hệ với nhau. 
Người hàng xóm, Hàng xóm tối lửa tắt đèn có 
nhau. 

hàng xứ d. t (id.). Người ở cùng một xử, trong 
quan hệ với nhau. L4y chồng hàng xứ. 2 Người 
ở đâu đến, xa lạ, không quen biết. Ngo ngác như 
người bàng xứ. 

hãng d. Tổ chức sản xuất hàng hoá, kinh d 
lớn. Hang buôn. Hãng làm phim. 

háng d. Phần cơ thể ở chỗ tiếp giáp của mặt 
trong đùi với bụng đưới. Đưng giạng háng. 
hạng d. Tập hợp người hoặc vật cùng loại, được 
đánh giá và xếp theo cao thấp, lớn nhỏ, tốt xấu 
khác nhau. Hang người xấu. Vé hạng nhất. Xến 
hạng. 

hạng mục d, (thường nói hạng mục công trình). 
Công trình kiến trúc nhỏ, riêng lẻ, nằm trong 
một tổ hợp công trình lớn. Mt cộng trình lớn 
với gần năm mươi hạng mục. 

hạng ngạch d. Mức vốn đầu tư quy định để 
biểu thị tắm cỡ của một công trình xây dựng. 
Công trình trên hạng ngạch. у 
hanh t. (Thời tiết) khô và hơi lạnh, có thể làm 
nứt né da thịt. Trời hanh. Nắng hanh. 

hanh hao t. Hanh (nói khái quát). Tiết trời hanh 
hao. 

hanh thông t. (сӣ). Có nhiều may mắn, làm việc 
gì cũng dë dàng. Vận hanh thông. 

hành, d. cn. hành ta. Cây thân ngắm, hình đẹp, 
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mang nhiều lá mọng nước xếp úp vào nhau thành 
một khối hình củ, dùng làm gia vị. 

hành; dg. Làm cho khổ sở. Bị cơn sốt hành suối 
đêm. 

hành; dg. (kết hợp hạn chế, đi ddi với học). Thực 
hành (nói tất). Học đi đối với hành. 

hành binh dg. (cũ). Hành quân. 

hành chính t. (trường dùng phụ sau đ.). 1 Thuộc 
phạm vi chỉ đạo, quản lí việc chấp hành luật 
pháp, chính sách của nhà nước. Cơ guan hành 
chính các cấp. 2 Thuộc về những công việc sự 
vụ, như văn thư, tổ chức, kể toán, v.v., trong cơ 
quan nhà nước. Cóng tác hành chỉnh. Cán bộ 
hành chính. 3 Có tính chất giấy tờ, mênh lệnh, 
khác với giáo dục, thuyết phục. Biện pháp hành 
chính. 

hành cung d. Cung để vua nghỉ khi di các nơi 
xa kính đô. 

hành dịch ág. Đi làm những công việc nghĩa 
vụ nặng nhọc thời phong kiến, như đi phu, đi 
lính, v.v. 

hành dinh cn. hành doanh d. Chỗ tướng chỉ 
huy đóng khi đưa quân đi đánh trận. 

hành đạo dg. 1 (cũ). Thực hiện đạo lí, thi hành 
đường lối. 2 Làm những việc thuộc về tôn giáo 
của người tu hành. Fie do hành đạo. Nhà sư đang 
hành đạo. 

hành động I d. Việc làm cụ thể của con người 
nhằm một mục đích nhất định. Môt hành động 
dũng cảm. Thống nhất у chỉ và hành động. 

П âg. Làm việc cụ thể nào đó, ít nhiều quan 
trọng, một cách có ý thức, có mục đích. Bắt đầu 
hành động. Giờ hành động đã đến. 

hành động sân khấu d. Sự hoạt động có mục 
đích của nhân vật kịch mà diễn viên phải đóng 
khi diễn trên sân khấu. 

hành giả d, Nhà sư đi khuyên giáo. 

hành hạ dg. Làm cho đau đớn, khổ sở. Bị con 
dau hành hạ. Đi ở, bị chủ hành hạ. 

hành hạt dg. (Quan lại) đi thanh tra trong khu 
vực minh cai trị, Tri phú đi hành hạt. 

hành hình др. Giết để thí hành án tử hình. Ts 
từ bị đem hành hình. 

hành hoa d. Hành củ nhỏ, dùng làm gia vị và 
làm thuốc, 

hành hung dg. Làm những điều hung dữ trái 
phép, xâm phạm đến người khác, như đánh đập, 
phá phách, v.v, Hành hung để tấu thoát. Gió thói 
hành hung. 

hành hương dg. (Người sùng đạo) đi đến những 
nơi xa được coi là linh thiêng, như đền, chùa, để 
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cúng bái cho thoả sự ngưỡng vọng. Các tin đả 
đi hành hương. 

hành khách d. Khách đi xe, đi tàu. Hành khách 
đi xe Ша. 

hành khất dg. (ke.). Đi ăn хіп. Người hành khất. 
hành khiển d. Chức quan to thời xưa. 

hành khúc d. Bản nhạc, bài hát theo nhịp đi 
đều bước của đoàn người tổ chức thành hàng ngũ. 
hành kinh dg. Đang có kinh nguyệt, Thời kì 
hành kinh. 

hành lạc âg. Vui chơi, tiêu khiến bằng những 
thú vui vật chất tầm thưởng, không lành mạnh. 
Lao vào cuộc hành lạc. 

hành lang d. 1 Lối đi chạy dài trong nhà, trước 
các бау phòng. Câu chuyện ngoài hành lang 
(trao đổi bên ngoài, không chính thức). 2 Lối 
đi có mái che để nối hai ngôi nhà lớn; nhả 
cầu. 3 Nhà đải cất ở hai bên ngôi nhà chỉnh 
của chùa. 4 Dải giao thông tương đối an toàn 
nối liên các khu vực trên mặt đất hoặc trên 
không, trên biển, có giới hạn được quy định 
về chiều rộng. 

hành lễ dg. (cũ; trtr.). Tiến hành cuộc lễ. Giờ 
hành lễ, 

hành li cv. hành lý d, Đồ dùng mang theo khi 
бі xa. Sắp xếp hành li. Hành li xách tay. 

hành não d. Bộ phận của hệ thần kinh trung 
ương, hình giống như củ hành, nằm phía trên 
tuy sống, có nhiệm vụ điều khiến các chức năng 
hô hấp, tiêu hoá, v.v. | 

hành nghề dg. Làm công việc thuộc về nghề 
nghiệp để sình sống (chỉ nói về một số nghề 
nghiệp). Thảy thuốc hành nghề đã lâu năm. 
hành pháp др. (Cơ quan) thi hành pháp luật, 
trong quan hệ với lập pháp. 

hành quân dg. (Đơn vị quân đội) di chuyển từ 
nơi này đến nơi khác theo đội hình nhằm mục 
đích nhất định. Hành quân suốt đâm không nghỉ. 
Trên đường hành quân. 

hành quyết dg. Như hành hình. 

hành sự йр. 1 (¡d.), Thực hiện một hành động 
đã được tính trước. Chuẩn bị kì trước lúc hành 
sự. 2 (cù). Thi hành phận sự (nói tắt). - 

hành ta d, x. hành,. 

hành tá tràng d. Phần phình ở một non tiếp 
sau đạ đảy, hình giống củ hành. 

hảnh tại d. Nhà dùng cho vua nghỉ tạm ở dọc 
đường khi đi các nơi xa kinh đô. 

hành tẩu d. Chức quan nhỏ ở các bộ. 

hành tây d. Hành trồng ở các vùng ôn đới, củ 
to, dùng làm gia vị. 


423 


hành thich dg. (c0). Thừa lúc bất ngờ mà giết 
bằng cách đâm, chém để trừng trị hoặc trả thù. 
Hành thích tên bạo chúa. 

hành tiến dg. Tiến bước đi về phía trước (thưởng 
nói về đội ng). Đội hình hành tiên. 

hành tỉnh d. Thiên thể không tự phát ra ánh 
sáng, quay xung quanh Mặt Trời hoặc một ngôi 
sao, Trái Đất là một hành tinh của Mặt Trời. 
hành tinh nhân tạo d. Vật thé do con người 
chế tạo, được phóng lên với tốc độ cao để thơát 
khỏi sức hút của Trái Đất, trở thành như một hành 
tỉnh chuyển động xung quanh Mặt Trời. 

hành tội dg. ! (id), Làm cho phải chịu nhục 
hinh; làm tội. 2 (kng.). Như hành hạ. 

hành trang d. (trtr.). Như hành H. 

hành trạng d. (іа.). Những hành vì của một 
người (nói khải quát). Có hành trạng mờ dm. 
hành trình d. 1 Chuyến đi dài, xa. Cuộc hành 
trình của các nhà thám hiểm. 2 (1d.). Con đường 
đi qua trong một chuyến đi dài, xa. Theo dõi hành 
trình của con tàu, 

hành tung d. Dấu vết về những hành vi của một 
người nào đó. Hành tung bị lộ. 

hành tuy d. Phần đầu tuy sống tiếp ngay sau 
tiểu não, 

hành văn де. (hoặc d.). Viết văn, về mặt cách 
đặt câu, dùng chữ. Hành văn câu kì. 

hành vån d. Một điệu lí ở Trung Bộ. 

hành vi d. Toàn bộ nói chung những phán ứng, 
cách cư xử biểu hiện ra ngoài của một người trong 
một hoàn cảnh cụ thể nhất định. Нал vị phạm 
pháp. Hành vi tố! đẹp. 

hành xác dg. Tự hành hạ thân xác, sống khổ 
hạnh, theo phép tu hành của một số dóng đạo. 
Nhịn đói nhịn khát để hành xác. 

hành xử dg. (id.). Ứng xử, xử sự. 

hảnh dg. Bắt đâu có ánh mặt trời, không còn u 
ám nữa, Bẩu trời đã hảnh lên chút ít, Trời vừa 
hành nắng, 

hành điện dg. Hài lòng về điều mình cho là hơn 
người khác và sung sướng để lộ ra ngoài. Bà mẹ 
hanh điện cá đứa con khẩu khinh. Hanh diện 
với bạn bẻ, 

hãnh tiến t. (Người) vốn địa vị xã hội thấp hoặc 
không giàu có gì, đột nhiên chỉ nhờ may mắn 
mà có được địa vị cao hoặc trở nên giàu có (hàm 
ý chê bai), Hạng người hanh tiên. 

hánh nắng dg. Bát đầu có ảnh nắng, không còn 
u ám nữa; hảnh nắng. 

hạnh; d, Сау ăn quả cùng họ với đào, lá hình 
bầu dục dài, hoa màu trắng hay hồng, quả hình 


hao tốn 


trứng dài, có lông to. 

hạnh; d. Nết tốt của người phụ nữ. Có đức, có 
hạnh. f 

hạnh kiểm d. Phẩm chất, đạo đức biểu hiện trong 
việc làm, trong cách đối xử với mọi người. Nhận 
xét vë hạnh kiểm của học sinh, Hạnh kiểm tốt. 
hạnh ngộ dg. (kc; ¡d.). Gặp nhau trong dip 
may mắn. 

hạnh nhân d. 1 Nhân quá hạnh, dùng để ăn hay 
để làm thuốc. 2 VỊ thuốc đông y chế biến từ nhận 
quả mơ. 3 x. amygdal. 

hạnh phúc I d. Trạng thái sung sướng vì cảm 
thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. И hạnh phúc 
của tré thơ, 

II t. Có hạnh phúc, được hưởng hạnh phúc. Gia 
đình hạnh phúc. Sống hạnh phục. 

hao dg. 1 Bị giảm mất đi một phản về số lượng, 
giảm dán từng ít một, do một nguyên nhân nào 
đó, Рди bay hơi, hao mất nhiều. 2 Tốn nhiều 
hơn so với mức thường, mức cần thiết. Ma nhỏ 
cây, cây hao lắm. Cuộc chiến tranh bao người 
tón của. 

hao binh tốn tướng BỊ tổn thất nhiều về binh 
lực trong chiến tranh, 

hao hao t. (thưởng nói hao hao giống). Có 
những nét bên ngoài pháng phất giống nhau 
(thường nói về gương mặt). Ва cự hao hao giống 
mẹ lôi. 

hao hụt йр. Bị thiếu mất đi một phần do hiện 
tượng hao. Hao hụt do vận chuyển, Hao hụt điện/ 
trên các đường dây. 

hao mòn dg. BỊ giảm sút dán từng ít một về 
chất lượng, giá trị ban đầu trong quả trình hoạt 
động, sử dụng, Máy móc hao môn, Chỉ phí về 
hao mòn dụng cụ. Sức khoẻ bị hao món. 
hao mòn hữu hình đ. Sự hao mòn do việc sử 
dụng vào sản xuất hoặc do tác động của tự nhiên. 
hao mòn vô hình d. Sự hao mòn do sự lỗi thời 
của các máy móc đang sử đụng. 

hao phí I dg. Dùng mất nhiều một cách không 
cần thiết. Hao phí nguyên liệu. Hao phi sức lực 
vào những việc vô ích. ' 

П d. Lượng sức lực bó vào một quá trinh hoat 
động sản xuất nào đó, Dat hiệu дий cao nhất 
với hao phí lao động it nhất. 

hao tài dg, BỊ mất tiền của vì một lí do bất ngờ 
nảo đó, 

hao tiên tốn của Тб quá nhiều tiền của, Hao 
tiên tốn của vào những việc không đâu. 

hao tổn åg. Dùng mất quá nhiều vào một việc 
gì một cách đáng tiếc, Hao tổn tiên của. Lo buồn 














làm hao tổn sức khoẻ. 

hào, d. Rãnh rộng vả sâu dùng làm vật chướng 
ngại, công sự chiến đấu, hoặc để đi lại, vận 
chuyển được an toàn. Đảo hào айр luỹ. Thành 
cao hào sâu. 

hào; d. Đơn vị cũ đo khối lượng, bằng một phân 
mười đồng cân hay một phán trăm lạng, tức bằng 
0,378 gram, 

hào; d. Đơn vị tiền tệ trước đây, bằng một phần 
mười đồng. Møt đẳng ba hào. Hào rười (một 
hào поб), 

hảo, t. (id.). 1 Rộng rãi trong cách đối xử. Đối 
với bạn rất hào. 2 (cũ; vch.). Tài giỏi hơn người. 
„Гат trai năm liệu bảy lo mới hào (са.). 

hào bao d. (id.). Hầu bao. 

hảo chi d. (kng.). Đồng hào (hàm y cho là ít 
òi). Chỉ đảng giá vài hào chỉ. 

hảo chiến đấu 4. x. chiến hào. 

hào giao thông d. Hảo chủ yếu để đi lại, vận 
chuyển được an toàn trong chiến đấu, 

hào hőn t, (ph.). Hổn hên. ТА hào hën. 

hào hiệp t. 1 Có tỉnh thần cao thượng, hết lòng 
vì người khác, không tính toán thiệt hơn. Cứ 
chỉ hào hiệp. Tấm lòng hào hiệp. Su giúp đỡ 
hào hiệp. 2 (cũ). Có tỉnh thân dùng cảm, quên 
minh làm việc nghĩa. 

hào hoa t. Rộng rãi và lịch sự trong cách cư 
XỬ, giao thiệp. Con người hào hoa. 

hào hùng t. Có tính chất mạnh mẽ vả sôi nổi. 
Khi phách hào hùng. Tiếng hát hào hùng. Lời 
tho hào hùng. 

hào hứng t. (hay đg.). Tò ra vui vẻ, phấn khỏi 
vì cảm thấy ham thích. Tiếng hát hào hứng. 
Không khí làm việc hào hứng. 

hào khí d. (trtr.). Chí khí mạnh mẽ, hào hùng, 
Hào khí của người chiến thẳng. 

hào kiệt d. (vch.). Người có tài cao, chí lớn, 
hơn hẳn người thường. Bác anh hùng hào kiệt 
hào li cv. hào ý. d. Kẻ có quyền thể, có chức 
vị ở làng xã thời phong kiến, như cường hảo, li 
dịch (nói khái quát). 

hào luỹ d. Công sự chiến đấu để bảo vệ một vị 
trí, như hào, lu? (nói khái quát). 

hào lý x. hào I 

hào mục d. Người có thế lực ở làng xã, ở một 
địa phương trong nông thôn thời phong kiến 
(nói khái quát). 

hào nhoáng t. Có vë đẹp phô trương bé ngoài. 
Chỉ được cải nước sơn hào nhoáng. Lời lẽ hào 
nhoáng. 

hào phóng t. Rộng rãi về mặt chí tiêu trong quan 
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hệ đối xử với người. Hào phóng với bạn bë. 

hào phủ t. (hoặc d.). (cũ). Giàu có và có thế lực. 

hào quang d. sảng rực rỡ, chiếu соё ra xung 

quanh. Váng hào quang. Tod ảnh hào quang. 

hào sång t. Thanh thoát, không gò bó. Lời thơ 

hào sảng, đầy chất lăng mạn. 

hào trưởng d. Người có quyền lực lớn nhấttrong 

một địa phương ở nông thôn thởi phong kiến. 

hào ván d. (cũ). Đóng hai hào, dùng dưới thời 

thực dân Pháp. Mót đồng hào ván. 

hảo dg. (ph; kng.). Ua thích một món án nào 

đó. Nó chỉ hảo cái món canh chua, 

hảo hán d. Người đàn ông đũng cảm, sẵn sàng 

can thiệp bênh vực người yếu trong xã hội cũ. 

Một trang hdo һал. 

hảo hạng t. (Loại hàng) thuộc hạng tất tốt. Chè 

hdo hạng. Nước mắm hảo hạng. 

hảo hớn d. (kng.). Như hdo hán. 

hảo tâm I d. Lòng tốt. Có Ado tâm. 

H t. Có lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác 

về tiền của, Những người hảo tâm. 

hảo ý d. (id.), Y tốt đối với người. Có hdo y. 

hão t. Không được việc gi cả vi không thiết 

thực, không có cơ sở thực tế. 57 điện hao. 

Chuyện hào. Hwa hão*, 

hào huyền t. Hoàn toàn không có cơ sở thực tế, 

không thể có thật hoặc không thể thành sự thật, 

Chuyện hào huyền. Hi vong hào huyền, 

háo; ág. (kết hợp hạn chế). Rất ham, rất thích, 

đến mức như không còn nghĩ gì khác (thường 

hàm ý chê). Hdo của. Hảo chuyện. 

háo; t, Có cảm giác trong người như khô khan, 

cơ thể thiếu nước, muốn ăn uổng các chất tươi 

mát. Sau con sốt, người rdt háo. Mô bôi ra nhiều 

sinh hảo. 

háo danh t. .). Hiếu danh. 

hảo hức t. С trạng thái tỉnh cảm phấn khởi 

nghĩ đến một điểu hay, vui biết là sắp tới và 

nóng lòng muốn làm sao cho điều đó đến ngay. 

Hảo hức mong đến ngày gặp mặt. Háo hức а; 

xem hội. r 

háo khí t. (Sinh vật hoặc quá trinh sinh học) 

chỉ sống và hoạt động được, hoặc chỉ xây ra 

được trong môi trường có không khi; phân biệt 

với yếm khi. 

háo nước t. Có đặc tỉnh dë bị nước lâm ướt. Dd 

sét, vải so; là những chất hảo nước. 

hạo nhiên t. (cũ; id.). (Chí khí) ngay thắng, 
khái 


háp t. (ph.). (Cây cối, hoa quả) bị khô héo, mất 
nhựa sống. 
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hap (ph.). x. hop;. 

hap long dg. (cü). Chặn hướng chảy cü của 
sông, buộc dòng chảy chuyển sang hướng khác; 
lấp sông. 

harmonica d. cn. aemonica. Kèn nhỏ có nhiều 
lỗ vuông, dùng hơi thổi vào làm rung những lười 
gà kim loại để phát ra tiếng nhạc. 

hát dg. Dùng giọng theo giai điệu, nhịp điệu nhất 
định để biểu hiện tư tưởng tình cảm. Lór ca tiếng 
hát. Hát chèo. Mẹ hát, con khen bay* (tng.). 
hát bắc 4, x. há khách. 

hát bóng dg. (ph.). Chiếu phim. 

hát bộ cn. hát bội d. (kng.). Tuồng. 

hát cách d. Điệu hát chèo có nhịp độ khoan thai, 
có tính chất nghiêm chỉnh, thường dùng để giáo 
đầu tự sự hay giới thiệu. 

hát dạo dg. 1 Hát một đoạn ngắn để иот thử 
hay tự giới thiệu mình, hoặc để tạo không khi 
trước khi biểu điễn chính thức. 2 (¡d.). Hát rong. 
hát dặm d. Lối hát dân gian ở Nghệ Tĩnh, nhịp 
điệu dồn dập, lời dựa vào thơ năm chữ, hai câu 
cuối bao giờ cũng lặp lại về âm vận và cao độ. 
hát dậm d. Lối hát dân gian ở Nam Hà, đôi khi 
có kèm theo điệu bộ. 

hát đúm d. Lối hát đối đáp giữa trai và gái vào 
dịp hội hè đầu xuân, ở đồng bằng Bắc Bộ. 

hát gheo d. Lối hát đối đáp giữa trai và gái ở 
Bác Bộ, làn giọng phong phú. 

hát giảm x. kár dặm. 

hát hỏng dg. (kng.). Hát (nói khái quát; hàm y 
chê bai). Không chịu làm, cứ hát hỏng cả ngày. 
hát khách d. Điệu hát tuồng phổ theo các thể 
thơ cổ, tính cách vui, hoạt động đồn dập, bí hùng 
theo nội dung lời ca. 

hát lượn d. Lối hát đối đáp có tính chất trữ tình 
giữa trai và gái ở nông thôn. 

hát nam d. Điệu hát tuống phổ theo các thể thơ 
lục bát hoặc song thất lục bát, lời thơ toàn văn 
nôm. 

hát nói d. 1 Thể ca trù khi biểu diễn kết hợp 
cả ngâm, hát và nói. 2 Thể thơ mỗi bài thường 
có mười một câu, từng cặp vần trắc và vån 
bằng liên tiếp nhau, số chữ trong câu không 
hạn định. 

hát ru cn. hát ru con d, Điệu hát dân gian êm 
ái, thiết tha, ru cho trẻ ngủ, đồng thời biểu lộ 
tinh cảm, tâm sự một cách nhẹ nhàng. 

hát tuổng d. x. nông,. 

hát văn d, x. cháu văn. 

hát ví d. Lối hát đối đáp có tính chất trữ tinh 
giữa trai và gái trong lao động. Mái ví đò dua. 


hạt trần 


hát xẩm d. Lối hát của người mù đi hát rong, 
gồm nhiều giọng và thường có đệm nhị, hồ, 
phách. | 

hát xoan d. Lối hát dân gian ở Phú Thọ, làn 
điệu phong phú, đệm bằng trống phách, đôi khi 
có điệu bộ để minh hoạ. 

hát xướng йр. (cũ), Ca hát. 

hạt; d. 1 Bộ phận hình trửng hay hình dẹp chứa 
trong quả, do noän cầu của bầu hoa biến thành, 


‚ nảy mầm thi cho cây con. Gieo hạt cải. Hạt 


giống (hạt dùng để gây giống). 2 Quả khô của 
một số cây lương thực. Hạt thóc. Вар ngô mấy 
hat. 3 Vật có hình giống như hạt gạo, hạt ngô. 
Hat muối. Hat sạn. Chuỗi hại. 4 Lượng nhỏ chất 
löng có hình giống như hạt gạo, hạt ngô. Миа 
nặng hạt. Không còn hạt nước nào. 5 (chm.). 
Hạt cơ bản (nói tắt). 

hạt; d. 1 Đơn vị hành chinh thời trước, lớn hơn 
phủ, huyện. 2 Đơn vị quản lí của một số ngảnh. 
Hạt kiếm lâm. Hat giao thông (gồm nhiều cung). 
3 Đen vị của giáo hội, nhỏ hơn địa phận và gồm 
môt số xứ. 

hạt alpha d. Hạt nhân của nguyên tử helium, kí 
hiệu œ, gồm hai proton vả hai neutron liên kết 
chặt chẽ. . 
hat beta d. Electron hošc positron. 

hat cơ bàn d. Phần tử vật chất cực nhỏ, bé hơn 
hạt nhân nguyên tử, mà với kiến thức hiện thời 
người ta chưa biết đến cấu trúc bên trong. Cho 
đến gần đây, electron, protron, neutron... được 
coi là những hạt cơ bản, 

hạt dë d. Tả màu nâu sẵm như màu vỏ của hạt 
dë, До màu hạt dé. 

hạt 6 d. Hạt của cây húng đổi, ngâm vào nước 
thì vẻ hoá nháy, dùng pha nước giải khát. 

hạt giống d. Hạt dùng để gày giống; thường 
dùng để ví người còn trẻ có rất nhiều triển vọng, 
hoặc đang được đảo tạo, bồi đưỡng cho tương 
lai, Cây vợt hạt giống. : 

hat kín d. Ngành thực vật gồm những cây có hạt 
nằm kín trong quả như cây đậu, cây cam, v.v. 
hạt nhân d. 1 (chm.). Phần trung tâm của 
nguyên tử, nơi tập trung hắu hết khối lượng, 
mang điện tích dương. 2 Bộ phận có vai trò làm 
trung tâm, nòng cốt cho những bộ phận khác 
trong một hệ thống. Hat nhân cửa phong trào. 
Hat nhân văn nghệ. 

hạt tiêu d. Quả của cây hồ tiêu phơi khô, dùng 
làm gia vị. 

hạt trai d. (¡d.). Ngọc trai. 

hạt trần d, Ngành thực vật gồm những cây có 





hạt lộ trần ra ngoài, không nằm kín trong quả, 
như cây thông, cây tug, v.v, 

hau háu t. Từ gợi tả vé nhin tập trung, không 
chớp, tỏ rõ sự thèm muốn. Nhìn hau háu. Наи 
háu như thú dữ rình mi. 

hàu d. Trai có vỏ xù xì sống ở vùng ven biển, 
cửa sông, một mặt vỏ bám vào đá. 

hầu dg. Thích đến mức luôn luôn lộ vé nôn nóng 
đòi hỏi được ngay, không suy nghĩ, Юша bé hdu 
ăn, Cd háu mỗi. Ngựa non háu đá (tng.). 

háu đói dg. Có tính không chịu được đói, hễ 
đói là lộ vë nôn nóng muốn được ăn ngay. Đưa 
bá hdu đói. 

hay; dg. 1 Biết là có điểu nào đó đã xảy ra. Нау 
tin. Làm đến đâu hay đến đó. 2 (dùng sau sẽ, 
hằng, hãy). Tính liệu cách xử lí (nói về việc trong 
tương lai). Sau hãng hay, không hứa trước được. 
hay; t. 1 Được đánh giá là có tác dụng gây được 
hứng thú hoặc cảm xúc tốt đẹp, dë chịu; trái với 
46, Hát hay. Vở kịch hay. Văn hay chữ tốt. 2 Được 
đánh giả là đạt yêu cấu cao, có tác dụng mang 
lại hiệu quả mong muốn. Liu thuốc hay. Ngựa 
hay. Một sảng kiến hay. З (kết hợp hạn chế). Có 
tác dụng đem lại sự tốt lành. Mới điểu hay, làm 
việc tốt. Tin hay bay xa (tng.). Xảy ra chuyện 
không hay. 4 (kng.). Có đảng vẻ dễ ưa, gây được 
thiện cảm hoặc sự thích thú. Không đẹp lắm 
nhưng trông cũng hay. Đứa bé trông rất hay. 
hay; p. Thường thưởng, một cách thường xuyên. 
Ông khách hay đến chơi. 

hay, k. Từ biểu thị quan hệ tuyển chọn giữa hai 
điều được nói đến, có điều này thì không có điều 
kia, và ngược lại. Vẻ hay ở? Anh hay nó di cũng 
được. 

hay biết dg. (thường dùng có kèm y phủ định). 
Biết là có điều nào đó đã xảy га. Chẳng hay 
biết gì. 

hay chữ t. (Nhà nho) giỏi về văn chương chữ 
nghĩa; học giỏi. Ông đồ hay chữ. 

hay ho t. Hay (nói khái quát; thường hàm ý 
phủ định, mia mai). Cố tim những lời đẹp đã, 
hay ho nhất. Nào có hay ho gì cho cam. Т. tưởng 
hay ho lắm! 

hay hớm t. (kng.). Hay (nói khái quát; hàm ý 
phủ định, mia mai). Chẳng hay hớm gi cái 
thói йу. 

hay là k. 1 Như hay, Ai đi, anh hay là пб? 
2 (dùng ở đầu câu hoặc dåu phân câu). Từ biểu 
thị điểu sắp nêu ra là một khả năng mà người 
nói thấy chưa thể khẳng định, đang còn hồ nghỉ. 
Giờ này mà vẫn chưa về, hay là có chuyện gì 


chăng? 3 (dùng ở đều câu hoặc đầu phân câu). 
Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là một giải pháp 
người nói nghĩ là nên, nhưng không khẳng định 
mà muốn được biết ý kiến của người đối thoại. 
Нау là anh ó nhà, tôi đi? Việc ấy, hay là để 
mai hãy bàn? 

hãy p. 1 (thường kết hợp với còn; dùng phụ trước 
t., dg. trạng thái). Từ biểu thị sự tiếp diễn của 
trạng thái, chưa có sự biến đổi, chưa chuyển sang 
trạng thái khác. Quả hãy còn xanh. Тди hây còn 
đỗ ở ga. Trời hãy còn mưa. 2 (dùng phụ trước 
đg.). Từ biển thị tỉnh chất tạm thời của một việc 
làm trong khi chưa có gì khác, chưa có gì thay 
đổi. Hãy cứ ứng trước một số tiển. Hãy biết thể 
đã. 3 (dùng phụ trước dg., t.). Từ biểu thị ý yêu 
cầu có tinh chất mệnh lệnh hoặc thuyết phục, 
động viên nên làm việc gi đó, nên có thái độ nào 
đó. Hãy nhớ lấy điều đó. Anh hãy cẩn thận! Chờ 
nó về đã, rồi anh hãy di. Đến mai hãy hay. 
һау 4р. (ph.). Đưa mắt nhìn nghiêng, 

hắc, t. Có mùi xông mạnh tên mũi, gây cảm giác 
khó chịu, Lá răm thom hắc. // Láy: hăng hắc (y 
mức độ it). 

hắc; t. (kng.). 1 Tó ra nghiêm, cúng rắn đến mức 
có thể cửng nhắc trong việc giữ nguyên tắc, làm 
người đưới quyển phải nể sợ một cách khó chịu. 
Lúc thường thì vui tinh, nhưng vào việc thì hắc 
lắm. 2 Có vë oai. Có ấy ngồi lái máy kéo, trông 
hắc lắm. 

hắc ám t. Đen tối (thường dùng với ng. b.). 
Những thế lực hắc ám. Мим đồ hắc dm. 

Һас búa (kng,; ій). x. de búa. 

hắc điếm d. (сй). Nơi tụ tập ăn chơi và làm điều 
Phi pháp của bọn lưu manh, trộm cướp trong xã 
hội cũ, 

hắc іп d, Chất lỏng sánh, màu đen, là sản 
phẩm phụ khi chưng cất than đá hoặc dầu mú, 
thường dùng để quét làm lớp chống ẩm, chống 
тїбї, mọt, v.v. 

hắc lào d. Bệnh ngoài da làm thành những vệt 
tròn hay vòng cung, xung quanh có nhiều mụn, 
вау ngứa. 

hắc nô d. (cũ). Người nô lệ da đen. . 

hắc tỉnh tinh d. Khi lớn có hinh dang giống 
nhu người, sống thành từng đàn nhỏ ở rừng châu 
Phi, đễ thuần hoá. 

Һас vận d. (сӣ; ¡d.). Vận đen, vận rủi, 

hắc xì dầu t. (kng.). Nghiêm khắc đến mức khắt 
khe, tỏ ra oai (hàm ý đùa, hài hước). Ông ấy hắc 
xì đầu lắm. Làm gì mà hắc xì dầu thë! 

һас dg. (сй; ¡d.). Hach. Нас tôi. 
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Һс tấu dg. (cũ; id.). Tàu vua để vạch tội các 
quan. 

hàm. d. (kng.; dùng trước d. số lượng hoặc 
trước mấy). Hai mươi. Ngày hàm mối. Нат 
mấy tuổi rồi? 

hàm, ág. (ph.). Ооз së gây tai hoạ. 

һат; t. (Chỗ mặt da bị gấp nếp trên cơ thể trẻ 
em, nhu ben, cổ) ở trạng thái tấy đỏ vì bẩn. Ben 
của trẻ bị Айт. 

пат doa åg. Dog sẽ gây tai hoạ nếu không chịu 
khuất phục. R súng hăm доа. Нат doa tố cáo. 
hàm he åg. Doa dám bắt phải nghe theo, làm 
theo, Hết dụ då, lại һайт he. 

hàm hở t. Tò ra hãng hái tham gia vào một công 
việc chung nảo đó với tất cả nhiệt tình, không 
tiếc công sức. Đoàn thám hiểm Һат hở lên 
đường. Cải hăm hở của tuổi hai mươi, 

hàm hàm (cũ; ph.). х. hẩm hám. 

hàm hà (cü; ph.). x. bẩm hë. 

hàm hừ dg. (id.). Như hâm hè. 

hắm t. (ph.). Hõm sâu xuống. Bở sông hám. 
hặm hul åg. (hay t.). (id.). Như сат cyi. Нат 
hui làm một mình. : 

hắn I dg. Đế lại những dấu vết nổi rõ, in sâu của 
vật đã từng đi qua, đã từng đè lên. Mät đường 
hàn rõ từng vêt lốp ôtô. Nép nhăn hàn trên trán. 
Những Ы niệm hàn sâu trong kí ис (b.). 

па. Dấu, vết in sâu của vật đã từng đi qua, đã 
từng đè lên để lại, VZ hån. Nép hån. 

hẳn học dg. Tỏ ra tức tối muốn gây chuyện, do 
bị thua kém mà không cam chịu. Nói bằng giọng 
hàn học. Thái độ hån học. 

hẳn thù đg. Như thù hån. 

hẳn I t. 1 Có thể khẳng định là như vậy, không 
có gi còn phải nghỉ ngờ. Việc đó hẳn là làm 
được. Sự thật không hẳn như thế. Điều đó đã 
hån. 2 (dùng phụ sau åg., t.). Có tính chất hoàn 
toàn, đứt khoát như vậy, không có nửa nọ, nửa 
kia, Đứng hẳn về một phía. Bệnh chưa khỏi hẳn. 
Con đường rộng hẳn ra. 3 (dùng trước d. số 
lượng). Với mức độ trọn vẹn, không phải chỉ một 
phần nào mả thôi. Để hẳn hai người vào công 
việc này. 

H tr. (kng.; dùng ở йаз câu hoặc сибі câu). Từ 
biểu thị ý như muốn hỏi về điều mà thật ra mình 
đã khẳng định. Hán anh còn nhớ? Anh lại quên 
rồi hẳn? 

hắn hoi t. (kng.). 1 Có được đầy đủ các yêu cầu, 
đúng tiêu chuẩn như thường đòi hỏi. Có việc làm 
hẳn hoi. Có giấy tờ hẳn hoi. 2 Thật sự. Mắt trồng 
thấy hẳn hoi. 


hằng tâm 


hẳn hài t. (kng.; id.). Như Адл hoi. 

hàn nhiên t. Rò ràng là như vậy, khôr:g có рі 
phải nghi ngờ. Điểu hẳn nhiên, ai cũng biết. 
hắn đ. (kng.). Tử dùng để chỉ người ở ngôi thử 
ba với hàm ý coi thường hoặc thân mật. Hán 
không phải là người tử tế. 

hăng; t. (Mùi) có nồng độ cao, xông lên mũi, 
gây cảm giác khó chịu. Đất mới hăng mùi có 
dại. Hàng như mùi vôi sống. 


. hãng; t. Ó trạng thái tinh thản được kích thích, 


biểu lộ bằng hành động sôi nổi. Cảng nói càng 
hăng. Cải nhau rất hăng. 

hăng hái t, Ó trạng thái có nhiệt tình, biểu lộ 
bằng thái độ tích cực trong công việc. Häng hái 
giúp đỡ bạn. Tuổi thanh niên hăng hdi. 

hăng hắc t. x. hắc, (láy). 

hăng máu t. (kng.). Hăng tới mức không tự chủ 
được. Đang hăng máu nên không biết sợ là gì. 
hàng máu vịt (thgt.), Sôi nổi bồng bột trong 
chốc lát (Бат ý châm biếm). 

hăng say t. Hãng hái và say mê. Lao động 
hãng say. 

hãng tiết t. (kng.). Như hăng máu (nhưng có 
sắc thái kng. hơn), 

hãng tiết vịt (thgt.). Như hãng máu vịt. 

hàng p. 1 (đùng phụ trước dg.). Từ biểu thị tính 
liên tục của một hoạt động (thường là hoạt động 
tâm lí - tỉnh cảm) diễn ra trong suốt cà thời gian 
đài; thường, luôn luôn. Điều chúng ta hằng mong 
ước. 2 (dùng phụ trước d. chỉ đơn vị thời gian). 
Từ biểu thị tính lặp đi lặp lại một cách định kì 
theo từng đơn vị thời gian được nói đến. Tạp chi 
ra hằng tháng. Ngày hội hằng пат. Công việc 
hằng ngày. 

hằng bất đẳng thức d. Bất đẳng thức đúng với 
mọi trị số рап cho các chữ trong đỏ. а? + 1 > 0 
là một hằng bất đẳng thức. 

hằng đẳng thức d. Đảng thức đúng với mọi trị 
số рап cho các chữ trong đó. (a + b)? = а? + 
2ab + b? là một hằng đẳng thức đáng nhỏ. 
hằng hà t. (vch.). Hằng hả sa số (nói tắt). đằng 
hà châu báu. Người đi hằng hà như try hội. 
hằng hà sa số Nhiều không đếm хиё (ví nhu 
cát sông Hằng ở Ấn Độ), 

hằng sản t. (cũ; id.; thường dùng đi đôi với 
hằng tâm). Có sẵn tiền của để làm việc nghĩa. 
Người hằng sản, kẻ hằng tâm, ai cũng có phần 
đồng góp. 

hàng số d. Số không đổi trong quá trinh được 
xét; đổi lập với biến số. 

hằng tâm t. (cü; id.; thường dùng đi đôi với 














hằng sản). Có sẵn lòng tốt để làm việc nghĩa. 
hàng tâm hằng sån (сй). Có tiến của và có 
lòng sẵn sàng làm việc nghĩa. 

hàng tỉnh d. (củ). Sao. 

hẳng p. 1 (ng; dùng phụ trước đg.). Từ biếu 
thị ý thuyết phục chỉ nên làm việc nào đó sau 
khi xong một việc khác hoặc chờ cho qua một 
thời gian nhất định; như Айу, Ап cơm xong hãng 
về. Việc ấy vài hôm nữa hãng làm. 2 (dùng phụ 
trước đg,). Từ biểu thị ý thuyết phục nên làm 
hoặc chấp nhận việc gi đó trước, còn tiếp đến 
những gì thì sau sẽ hay, Häng ăn cơm đã, rồi 
di đâu thì đi. Вау giờ chúng ta hãng biết thế 
3 (kng.; dùng ở cuối câu, cuối đoạn câu). Từ 
biểu thị việc nói đến cần được hoàn thành trước 
khí làm những việc gì khác; như da. DZ xem 
sao hãng, 

hắng giọng dg. Phát ra tiếng ngắn trong cổ, 
thường để lấy giọng trước khi nói hoặc để làm 
hiệu. Напа giọng mấy cái rồi mới bắt đầu đọc. 
Häng giọng cho người tong nhà biết là khách 
đã dën. 

hắt đg. 1 Làm cho chất lỏng rời xa ra khỏi vật 
đựng hoặc vật rời chuyển xa ra chỗ khác bằng 
động tác đưa ngang nhanh và mạnh. Hát chậu 
nước ra sân. Hát từng хепе than vào Íỏ. 2 (Luông 
nước hoặc ánh sáng, âm thanh) bị đổi chiêu tác 
động do sức gió hay do gặp vật cán. Mwa hắt 
удо nhà. Ảnh nắng hắt rz mặt sông lên. Âm 
thanh dội vào vách đá rồi hắt ra thành những 
tiểng vọng. 

hắt hiu t. Như hiu hát. 

hắt hơi dg. Bật mạnh hơi ra đằng mũi, đẳng 
miệng và phát ra thành tiếng do mảng mũi bị 
kích thích đột ngột. 

hắt hủi dg. Tò thái độ ghét bỏ. Bí bạn hắt húi. 
hắt xi ар. (eng.). Như hết hơi, 

hắt xi hơi dg. (kng.), Như Ай bơi. 

hâm; dg. Dun lại cho nóng thức ăn uống đã 
nguội. Нат canh. Нат nước thuốc. 

hâm; t. (kng.). Có tính khí không được bình 
thường, biểu hiện bằng những lối nói năng, 
những hành vi ít nhiều рап, про ngắn. Tính Айт. 
Anh chàng hám. 

hâm häm t. (kng.; id.). Ó trạng thái hơi nóng. 
hâm hấp, t. (Cơ thể) ở trạng thái nhiệt độ cao 
hơn bình thưởng một chút; hơi sốt. Người lúc 
nào cũng hâm hấp như sốt. Trán hâm håp nóng. 
hâm hấp; t. (kng.). Hơi hâm. Tính hâm håp. 
hâm mộ dg. Chuộng và mến phục. Нат mộ 
bóng đả. Được nhiêu người hâm mộ. 


һат, d. Khoảng trống đảo trong lòng đất, kích 
thước các chiếu it chênh lệch nhau, thường có 
nắp, dùng làm nơi ẩn nấp, cất giấu. 

ham, dg. Nấu, nung trong lò, trong nồi đậy kin, 
cho chín nhi. Нат chân giò. Нат vôi. Vịt Айт. 
hầm ẩn nấp d. Hám để ẩn tránh các loại bom 
đạn. 

häm hào d. Công sự đảo, nhu hầm, hào, để chiến 
dáu và phòng tránh (nói khái quát). Sửa sang 
hầm hào, sẵn sàng chiến đấu. 

hầm häm t. Từ gợi tå vẻ mặt tức giận lắm mà 
không nói năng рі. Hám hâm bd ải. Mặt hám 
hầm. 

häm håp t, 1 (Hơi nóng) ở trạng thái bốc mạnh 
và kéo dài, gây сат giác khó chịu. Hơi nóng 
bốc lên Ват hập. Lên соп sốt, người nóng Айт 
hập. 2 (Khí thế của số đông) ở trạng thái sôi nổi, 
mạnh mẽ. Không khí hâm һар chuẩn bị bãi công. 
hầm hè dg. Biểu lộ thái độ tức giận, chỉ chuc 
sinh sự. Нат hè nhau. 

häm hố d. Công sự đào, có nắp hay không có 
nắp, như hầm, hố, để ẩn tránh bom đạn (nói khái 
quát). Sa sang Айт hó, đê phòng máy bay oanh 
tac. 

hám hü dg, (id.). Nhu bẩm Аё. 

hầm lò d. Công trinh đảo trong lòng đất, như 
hầm, lò, dùng trong khai thác mỏ (nói khái quát). 
hầm mỏ d. Vùng có chira khoảng sản trong lòng 
đất đang được khai thác (nói khải quát). 

hẩm tàu d. Khoang trong thân tàu thuỷ, nằm 
dưới boong dưới, dùng để dat máy tàu, xếp hàng 
hoá và các thức dự trữ, v.v. 

häm trú ẩn d. (kng.). Him ẩn пёр. 

Һат t. 1 (Thóc, gạo) biển chất, biến màu, không 
còn tươi ngon. Gạo Лат. Сот hám (com gạo 
hầm). 2 (vch.). (chỉ dùng phụ sau d.). (Số phận) 
chịu thua kém; hẩm hiu. Phận Айт duyên ôi. 
hám hiu t. 1 (củ; id.). Hám (nói khái quát). 2 (Số 
phận) chịu thua kém. Thân phận Аат Ми. Hiểm 
hiu về đường nhân duyên. ` 

Һат hút t. (14.). Dam bạc, nghèo khổ. 

hấm hú dg. Phát ra những tiếng giọng mũi để 
tỏ ra bực đọc, không bằng lòng. 

hàm hà hậm hyc dg. x. лат hue (ау), 

hàm hog dg. Làm ra vẻ doa nat. Nó chỉ hậm 
hoe thể thôi, 

һат hul! åg. (hay t.). (kng., ¡d.). Có бїбї không 
vừa ý mà không thể nói ra; hậm hực. Không nói 
ra, nhưng hậm hụi trong lòng. 

hàm hực dg. Có thái độ bực tức, khó chịu trong 
lòng vi không được như y, mà không thể nói ra, 


тава 


không thể phản ứng lại. Dudi lí dành hâm huc 
ngồi im. Ra và lòng vẫn còn hâm Һис. 1! Lây: 
hâm hà hậm hực (ý muc độ nhiêu). 

hân hạnh t. (kc.; thường dùng trong đối thoại). 
May mắn và Шу Јат vui mừng được dịp có quan 
hệ tiếp xúc với ai. Rất hân hạnh được gặp anh. 
Được hân hạnh đón tiểp. 

hân hoan t. Vui mừng, biểu lộ rõ cả trên nét 
mặt, cử chi. Нап hoan trước thẳng lợi. Міёт 
hån hoan. 

hàn d. 1 Lòng căm giận, oán hòn sâu sắc đối 
với kẻ đã làm hại minh. Айа hận. От hận. 2 (hoặc 
đg.). Buồn tức đến day dứt vì đã không làm được 
như mong muốn. Làm hỏng thì mang hận suốt 
đời. Hận một điều là đã không về kịp. 

hận cừu åg. (id.). Như hán thù. 

hàn thù dg. Сат giận, oán hòn sâu sắc đến mức 
thôi thúc phải trả thù. Trd mới hận thủ. 

hẩng (ph.). x. hứng. 

hẳng t. 1 (kết hợp hạn chế). Bị hụt và đột ngột 
rơi vào khoảng không. Háng chản ngã xuống 
hố. Bước hãng. Nhẹ hãng (nhẹ nhu không có 
gì). 2 Có cảm giác bị mất di hứng thú một cách 
đột ngột. Đang say sưa nói, bị hãng vì câu hỏi 
bdt ngờ. Уйла con, bà thấy như hãng đi. 3 Bi 
cụt, thiếu đi một cách đột ngột. Bài văn hãng. 
Kiến thức bị hãng. 

häng hụt t. Như kut häng. Сат thấu hằng hụt 
khi rời gia đình. 

hấp; dg. 1 Làm cho chin bằng hơi nóng. Н4р 
bảnh bao. Món cá hấp. 2 Làm cho chết vị trùng 
bằng hơi nóng. Bóng băng được hấp cẩn thận. 
3 Làm cho thuốc nhuộm hoá học thấm vào len, 
lụa, vải bằng hơi nóng. 4 Giặt và Му mạnh đồ 
len, dạ. Нар chiếc mũ dạ. 

hấp; t. (kng.). Hơi dở người. La gì cái tính hấp 
của anh ta. 

hấp dẫn dg. 1 (chm.). (Hiện tượng các vật có 
khối lượng) hút nhau. 2 Lôi cuổn làm cho người 
ta ham thích. Trò chơi hấp dẫn. Điện ảnh hấp 
dẫn nhiều người, 

hấp ha hấp Һу dg. x. hấp Аду (1áy). 

hấp hay dg. (14.). Hấp háy. 

hấp háy dg. 1 (Mắt) mở ra nhắm lại liên tiếp 
nhiều lán, vì không mở hẳn được, thường do bị 
chói sáng. Нар һау nhìn ra ánh nắng. 2 (Mắt) 
mở không to, nhắm lại rồi lại mở, như thé nhiều 
lån để biểu lộ tỉnh cảm. Håp háy đôi mắt vẻ chế 
giêu. !/ Láy: Вар ha hấp Һау (ý liên tiếp). 

hấp hem t, (hoặc đg.). (¡d.). Hấp him. 

hấp him t. (hoặc dg.). (Mát) ở trạng thái không 


mở được ra, nửa прёт nửa mở. Dó; mát һар him 
ngái ngủ. Bà cụ mắt hấp him. 

hấp hối åg. Ó trạng thái sắp tát thở, sắp chết. 
Bệnh nhân đang hấp hổi. Phút hấp hối. 

hấp hơi ág. Không thoát hơi, không thoáng khi, 
do bị đậy kin hoặc bumg bít quá. Cơm trong cặp 
lông bị hấp hơi nên ướt. Gian phòng hấp hơi, 
nóng bức và ngột ngạt. | 

hấp lực d. Sức hấp dẫn. Bóng đá có hấp lực lớn 
đối với rất nhiễu người, 

hấp lưu dg. (Hiện tượng kìm loại rắn hay nóng 
chảy) hấp thụ khi. 

hấp phụ dg. (Hiện tượng chất rån hay chất lỏng) 
thu hút các chất từ các dung dịch hay từ các chất 
khi lên trên bề mặt của nó. 

hấp ta hấp tấp t. x. hấp tấp (láy). 

hấp tấp t. Уф vã, muốn chóng xong. Нар /ấp, 
nên sai mát bài toán. Dáng đi hấp tấp. H Lay: 
háp ta hấp tấp (y mức độ nhiêu). 

hấp thu dg. 1 (chm.). (Hiện tượng chất rắn hay 
chất lỏng) thu hút các КЫ, hơi và chất hoà tan. 
Nước Айр thu ảnh sáng nhiều hơn không khi. Cơ 
thể hấp thu và tiêu hoá thức ăn. 2 Thu nhận và 
chịu ảnh hưởng sâu sắc (nói về tư tưởng, văn 
hoá). Нар thu những tư tướng tiên bộ, Hấp thu 
một nên giáo dục mới. 

hấp thụ äg. 1 (chm.). (Hiện tượng các chất rán 
hay chất lỏng) thu hút các chất từ hỗn hợp khí. 
2 Gd.). Như Аар thu (ng. 2). 

Һар, dg. Áp sát vào và kẹp lấy, ngậm lấy bằng 
một động tác nhanh. Em bé Айр lấy vú mẹ. 
һар, t. (hay dg.). (Hơi nóng) ở trạng thái bốc 
mạnh, рду cảm giác khó chịu, Nóng Айр như 
trong lò than. 

hät ág. 1 Đưa chếch (bộ phận thân thể) lên một 
cách nhanh. На hàm hỏi. Hất chân lên. НА! đầu 
ra hiệu. 2 Chuyển mạnh đi chỗ khác bằng động 
tác hát. Dùng xéng hdt đất đá. Hất mái tóc хой 
xuống mặt. 

hất càng dg. (kng.). Đánh bật khỏi một vị trí, 
một địa vị nào đó để chiếm lấy (hàm y khinh). 
Các đế quốc hát cẳng nhau để chiếm thuộc địa. 
hất hůl dg. (¡d.). Hát hủi. 

hẩu; d. (id.). Con khi. 

hầu; d, Phần ống tiêu hoá nằm tiếp sau khoang 
miệng và trước thực quản. Bóp hầu bóp cổ (b.; 
hà hiếp và bóc lột). 

hầu; d. Tước thứ hai, sau tước công, trong bậc 
thang chức tước phong kiến. Phong tước hấu. 
hầu, 1 dg. 1 Thường xuyên ở bên cạnh để cho 
người trên sai bảo. Linh hấu. Người hdu. 2 Đến 


háu 


trước mặt quan hoặc ra trước toả án để nghe lời 
truyền bảo, xét xử, Lí trưởng vào hẳu quan. Buổi 
hầu kiện. 3 (thường kc.). Làm việc gì đó chỉ nhằm 
lâm vui lỏng người khác, là người bề trên hoặc 
coi như bề trên. Mong có dịp được hấu chuyện 
ngài (được tiếp chuyện, nói chuyện với ngài), 
Tôi хіп hấu anh vài vån cờ. Ngôi hầu rượu. 

H d. Người con gái đi ở để hầu hạ trong gia đình 
nhà quyền quý thời phong kiến. Con hầu. Nàng 
hấu, : 
hầu; dg. (vch., thường dùng trước một dg. khác). 
Mong thực hiện được điều biết là rất khó, CZ 
gắng rất nhiễu, hẳu lấy lại tín nhiệm. 

hầu; p. Từ biểu thị mức gån là như thế. Được 
lòng hẳu hết mọi người. Đêm đã hẳu tàn, 

hầu bao d. Túi đựng tiền của người thời trước, 
thường luồn vào thất lưng. Có; Ади bao lây tiên. 
hầu bóng dg. Ngồi đồng trong lễ cầu đồng. 
hầu cận dg. (dùng phụ sau d.). Theo hầu bën 
cạnh người có chức vị, thường được coi là người 
thân tín. Lính hầu cận. 

hẩu hạ dg. Làm mọi việc lặt vật phục vụ sinh 
hoạt hằng ngày cho chủ, cho người trên. Ké hầu 
người hạ, 

hầu như p. (dùng trước một cẩu trúc phủ định), 
Сіп như là, thực tế 18, chẳng khác gi bao nhiêu. 
Cd đêm hẳu nhu không chọp mắt. Vốn liếng hẳu 
như chưa có gì. 

hầu non d. (kng.). Người hầu gái trẻ tuổi. 

hầu sáng d. (cũ). Người bồi bàn trong tiệm ăn 
của Hoa kiêu. 

hẩu tước d. Người có tước hấu ở các nước 
phương Tây. 

hẩu, t. (thgt.). 1 (iđ.). Ngon, Món ăn hấu. 2 Tốt 
với nhau trong quan hệ riêng, nhưng có tỉnh 
chất bè cánh, thiên lệch. Hđu với nhau. Bạn 
bè cánh hấu. 

hẩu; t. (Chất đất) có nhiều тйл, Chân ruộng 
hấu 


hấu lốn t, (¡d.). Hồ lőn. 

hậu; I t. (kết hợp hạn chế). Ó phía sau. Cổng 
hậu. Chặn hạu*. (Đánh) bọc hậu*. Dép có 
quai hậu. 

II Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh tử, có nghĩa 
“ở phía sau, thuộc thời ki sau”. Ни 1б*. Hậu 
hoạt. 

hậu; t. Cao hơn mức bình thường (thường về 
mặt vật chất, trong sự đối xử) để tỏ sự trọng đãi, 
Có rất hậu. Trả lương hậu. 

hậu bị t, (két hợp hạn chế). Có sân để bổ sung 
khi cần. rực lượng hậu bị. 
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hậu bổ d. Chức quan đợi bổ vào chính ngạch, 
thường là dưới tri huyện một bậc. Háu bổ trí 
huyện. 

hậu bối, d. Người thuộc lớp sau, trong quan hệ 
với những người lớp trước (gọi là tién bởi) (nói 
khái quát). ' 

hậu bối; d. Ung nhọt ở sống hmg. 

hậu cẩn d. Việc bảo дат vật chất, kĩ thuật, y tế 
cho lực lượng vũ trang. Cóng tác hậu cẩn. 

hậu chiến t. (kết hợp hạn chế). Thuộc về sau 
chiến tranh. Công tác hậu chiến, 

hậu cung d. 1 Cung ở phía sau trong cung vua, 
nơi phi tán ở. 2 Gian phía trong của đỉnh hay 
đền, làm nơi để thờ thần thánh. 

hậu cứ d. Căn cứ ở phía sau, dùng làm chỗ dựa 
để xây dựng, củng cố lực lượng hoặc chuẩn bị 
tiến công. 

hậu cứu др. (cü). D£ xét sau, chờ kết án, 

hậu duệ d. Con cháu của người đã chết, Hiệu 
dug mười mấy đời của Nguyễn Trải. 

hậu đài d. (củ). Hậu trường. 

hậu đãi dg. Däi rất hậu. Làm xong việc sẽ được 
hậu đãi. 

hậu đậu t. 1 Bị biển chứng của bệnh đậu mùa, 
làm cho tay không cử động được binh thường. 
Chân tay như người hậu đậu. 2 Lóng ngóng, 
vụng về, hay làm dó vỡ. Đỏ hậu đậu! (thgt.; tiếng 
mắng). 

hậu địch d. (id.). Như địch Ади. 

hậu điểu d. (cũ). Chim di trú. 

hậu đường d. Gian nhà phía trong của dinh thự, 
làm nơi sinh hoạt của gia đình đại quý tộc thời 
phong kiến. ' 

hậu hë t. Hậu (nói khái quát). Tiếp däi hậu М. 
LỄ vật hậu М. 

hậu hinh t. (kng.). Hậu hi. 

hậu hoa d. Tai hoạ về sau. 

hậư hoạn d. (id.). Tai hoạ lớn đáng lo, có thể 
xáy ra vÉ sau, i 

hậu ki cv. hậu kỳ d. Giai đoạn cuối của một 
thời kì lịch sử hay một chế độ chính trị - xã hội, 
hậu mãi t. (kết hợp hạn chế). Thuộc vé thời gian 
sau khi hàng đã được mua về. Hàng được bảo 
hành, và cửa hàng có dịch vụ hậu mãi chu đáo, 
hậu môn d. Lễ đit (lối nói kiêng tránh). 

hậu nghiệm p. (hoặc t.). x. a posteriori. 

hậu phẫu t. (kết hợp hạn chế). Thuộc về sau 
khi mó (để chữa bệnh), Phòng hậu phẫu. 

hậu phương d. Vùng có điều kiện nhất định 
đáp ứng nhu cầu xây đựng về các mặt kinh tế, 
chỉnh trị, quân sự và văn hoá để trực tiếp phục 
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vụ cho tiën tuyến, cho chiến tranh. Xây dựng và 
củng cổ hâu phương. 

hậu quả d. Kết quả không hay về sau. Khắc 
phục hậu quá chiến tranh. Hậu quả của một việc 
làm thiếu suy nghĩ. 

hậu quân d. Đạo quân ở phía sau, theo cách tổ 
chức quân đội thời xưa. 

hậu sản d. Chứng bệnh phụ nữ có thể bị mắc 
sau khi sinh đề (nói khái quát). Bệnh hậu sản. 


hậu sinh d. Người sinh sau, trong quan hệ với . 


lớp người trước. Chó coi thường ké hậu sinh. 
hậu sinh khả uy Lớp người sính sau lại đáng 
sợ, đáng phục (hàm ý không nên xem thường 
lớp trè). 

hậu sự d. 1 (¡d.). Việc sau khi chết, như chôn 
cất, ma chay, v.v. 2 Áo quan chuẩn bị trước khi 
chết. Sắp sẵn một có hậu sự 

hậu tạ dg. (cũ; kc.). Trả ơn một cách đầy đủ, 
xứng đáng, bằng tiền bạc, của cải vật chất. Xin 
sẽ hậu tạ sự giúp đỡ của ông. 

hậu tập dg. (cũ; ¡d.). Như tập лаи. 

hậu thân d. 1 Thể xác kiếp sau, trong quan hệ 
với bản thân mình ở kiếp trước (gọi là tiên thân), 
theo thuyết luân hồi của đạo Phật. 2 (¡d.). Hình 
thức tố chức có sau trong quan hệ với hình thức 
tó chức có trước (gọi là tiền thân), mà nó là sự 
kế tục. Làng là hậu thân của công xã nông thôn. 
hậu thần d. Người có công đức được thờ chung 
với các thản ở làng, thời trước. 

hậu thế d. (vch.). Đời sau. Luu danh hậu thë. 
hậu thiên t. Không phải có ngay từ khi sinh ra, 
mà sau này mới có (thường nói về bệnh tật); trái 
với tiên thiên. Cảm điếc hậu thiên. 

hậu thổ d. Thần đất. 

hậu thuần d. Lực lượng ủng hộ, làm chỗ dựa ở 
phia sau. Làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh. 
hậu tiến t. (¡d.). (Người) thuộc lớp sau, trong 
quan hệ với lớp trước. ім đắt lớp hậu tiến. 
hậu tinh d, (hoặc 1.). (cũ). Tình cảm nồng hậu. 
Ап ở hậu tình như anh em ruột. 

hậu tố d. Phụ tố đứng sau căn tố. 

hậu trường d. 1 Phía bên trong sân khấu. 2 Phạm 
vi những hoạt động trong bóng tối, không ai 
thấy, trong quan hệ với những hoạt động công 
khai. Hoạt động trong hậu trường. Quyết định 
ở hậu trường. 

hậu tuyến d. Tuyến sau, nơi ở phía sau mặt trận, 
không trực tiếp đánh nhau với địch; đối lập với 
tiên tuyën. Đưa thương binh về hậu tuyến. 

hậu vận d. Số phận vẻ phần sau cuộc đời соп 
người. Đoán hậu vận. 


hec 


hậu vệ đ. 1 Bộ phận đi ở cuối đội hình, có nhiệm 
vụ bảo dám an toàn phía sau khi một đơn vị quân 
đội rút lui hoặc hành quan từ mật trận về phía 
sau. 2 Саи thủ bóng đá, bóng rổ hoạt động ở 
tuyến sau, có nhiệm vụ bảo vệ phia trước khung 
thành, trước rổ. Hậu vệ biên (có nhiệm vụ bảo 
vệ phia cạnh sân bên minh). 

hãy t. (Màu đó, vàng, thường là của da) tươi đẹp, 
có sức hấp dân, Hai má йб Айу. Quả chanh vàng 
hay. Đỏ һау hây. 

hãy hãy t, Như А4у hy. 

hãy hãy t. (Gió thổi) nhẹ, từng làn ngắn. Gió 
hay hãy thổi. 

hãy ág. (kng.). Hát bằng động tác nhanh và gọn. 
Нау tay ға. Lấy chân hãy hòn đất. 

Һау t. (kết hợp hạn chế). Chưa được náu chin Кї, 
có chỗ còn sống. Bánh chưng hấy một góc. 
HĐND Hội đồng nhân dân, viết tắt. 

he dg. (id.). Như ño he. Vi sợ, chẳng ai dám he. 
He Kí hiệu hoá học của nguyên tố helium (heli). 
“he-li” x. helium. 

“he-ma-tÍt” х. hematit. 

“he-mô-glô-bin” x. hemoglobin, 

“he-ró-in” x. ma hey. 

hè, d. Mùa hạ, về mặt là mùa nóng bức. Nghi 
hè. Nắng hè. 

hè; d. 1 Dải nền ở trước hoặc quanh nhà. 776 
chơi ngoài ћё, 2 Phía via chạy đọc hai bên đường 
phố, cao hơn mặt đường, dành cho người đi bộ, 
via hè. Hè đường. 

hè; I dg, (kng.). Cát tiếng to ra hiện bảo nhau 
cùng ra sức làm ngay một việc gì. Hè nhau đấy 
chiếc xe lên đốc. 

TI tr. (ph.; dùng ở cuối câu). 1 Từ biểu thị ý thuyết 
phục và giục giã người đối thoại cùng nhau làm 
việc gỉ (hàm ý thân mật); như nào. Та đi hè! 
2 Từ biểu thị ý như muốn hôi nhằm gợi sự chủ ý 
và tranh thủ sự đồng tình của người đối thoại 
(hàm ý thân mật); như nh. Thằng nhỏ dễ thương 
quá ће. 

hè hul dg. (ph., dùng trước một dg. khác). Cùng 
nhau cố gắng làm một cách chám chú và vất vả. 
Hè hui khiêng vác đồ đạc. 

hé dg. 1 Mở ra một khoảng nhỏ vừa đủ cho một 
yêu cầu nào đó. Hé mắt nhìn. Mở hé của. Không 
hé miệng nói nửa lời, 2 Cho thấy một phần nhỏ, 
vừa đủ để làm lộ ra, Trời đã hé nắng. Hé ra một 
tia hí vọng. 

hẹ d. Cây cùng họ với hành, lá đẹt và dài, thường 
dùng để ăn hoặc làm thuốc. Rồi như canh hẹ. 
hec х. hertz. 





héc ta x. hecta. 

“hóc-to”, “héc-tô” x. hecto-. 

hecta d. Don vị đo diện tích ruộng đẩt, bằng 
10.000 mét vuông. 

hecto- Yếu tố ghép trước để cấu tạo tên gọi một 
số đơn vị đo lường, có nghĩa “một trăm”, 
iecfomer (100 mét). Hectolit, 

heli cv. helium d. Khi tre, không màu, rất nhẹ, 
dùng để bơm vào khi cầu, bóng đẻn điện. 
hèm; d. (ph.). Ва rượu. Nuði lợn bằng hèm. 
hèm; d. 1 Trò diễn lại sinh hoạt, sự tích của vị 
thần thở trong làng, coi là một nghi tiết lúc mới 
vào đám, 2 Điều kiêng kì do thờ củng thần linh. 
Tên hèm*. 

hèm; йр. Như e hẻm. 

hèm hẹp t. x. hẹp (láy). 

hëm I d. 1 Lối ái hẹp hai bên có vách núi cao. 
Нёт núi. Нёт đá. 2 (kng.). Ngõ hẻm (nói 140). 
Nhà ở trong hêm. 

H t. (Đường) hẹp, khó ái, hai bên thường có 
tường vách. Hang cùng ngõ hẻm*. Phố hẻm, п 
xe qua lại. 

hëm (ph.). x. лет. 

hematit d. Khoáng sản màu đỏ hoặc nâu, có 
chứa chất sắt. 

hemoglobin d. Chất màu đỏ, thành phần chủ 
yếu của hồng câu, do protid kết hợp với một chất 
màu đỏ có chứa sắt tạo nên. 

hen d. Bệnh mãn tính vë đưởng hô håp, gây 
những cơn khó thở đo co thất phế quản. Cơn hen. 
hen suyên d. Hen (nói khái quát). 

hèn t. 1 Rất kém bản lĩnh, thường do nhát sợ, 
đến mức đáng khinh. Đánh trộm là hèn. 2 Ở địa 
vị thấp kém trong xã hội và bị coi thưởng, thưởng 
vì nghèo, vì yếu thế. Phận hèn. 3 Kém, chẳng га 
gì về khả năng. Tải hèn sức mon. 

hẻn chỉ k. (ph,). Нёп nào. 

hèn đớn t (id.). Như đớn hèn. 

hèn gi k. х. hèn nào. 

hën ha t. 1 Tó ra tháp kém vë bàn linh và nhàn 
cách đến mức đáng khinh, Ю:ёи vu cáo hèn hạ. 
2 Thuộc hạng thấp kém về địa vị xã hội hoặc về 
giả trị tính thần, thưởng bị coi thường, coi khinh. 
Không có nghề nào hèn hạ. 

hën kém t. Có khả năng và địa vị xã hội thấp, 
dưới mức bình thường. Thiếu ñz tin nên tự cho 
mình là hèn kém. 

hẻn mạt t. Thấp kém về nhân cách đến tột độ, 
đáng khinh Ы. Thủ đoạn trả thù hèn mat. 

hën mọn t. Thấp kém vả nhỏ bé đến mức không 
đáng kể (thường dùng để nói về mình một cách 


khiêm nhường, hơi kiểu cách). Thân phận hèn 
топ. Кё hèn mon này. 

hèn nào k. сп. kèn gi. Tổ hợp dùng như kết từ, 
biểu thị điều vừa nói đến lå cái lẽ giải thích làm 
cho điều sắp nêu ra không đáng phải ngạc nhiên 
nữa; thảo nào, Đi vắng, hèn nào thấy đóng cửa. 
(- Chị ấy ốm.) - Hèn nào hôm nay không thấy 
chị ấy дёп. 

hàn nhát t. Thiếu can dám đến mức đáng khinh. 
Khuất nhục một cách hèn nhát. 

hèn yếu t. Kém cỏi cả về tỉnh thắn lẫn thể chất, 
không đủ sức làm những việc quan trọng. Thán 
phán hèn yếu. 

hén tr. (ph.). Từ biểu thị ý như muốn hỏi, nhằm 
tranh thủ sự đồng tình của người nghe; như phải 
không, nhi. 

hẹn 1 dg. Nói với ai, với ý thức tự ràng buộc 
minh là sẽ làm việc gi dó trong quan hệ với nhau, 
theo sự thoả thuận giữa hai bên. Hen sẽ đến chơi. 
Hẹn ngày về. Đến chỗ hẹn dë gặp nhau. 

II d. (thường chỉ dùng hạn chế trong một ső tổ 
hợp). Điều hẹn, lời hẹn. Đấn đúng hẹn. Lỗi hẹn. 
Người sao một hẹn thì nên, Người sao chín hẹn 
thì quên cả mười (сӣ). 

hẹn hờ йр. 1 (id.), Hẹn (nói khái quát). 2 (Hai 
bên trai gái) hẹn gấp nhau hoặc hẹn điều рі đó 
với nhau. Тейт năm đành lỗi hẹn hò, Cây đa 
bën cũ con đò khác đưa (са.). 

hạn ước dg. (vch.). Hẹn với nhau (nói về việc 
quan trọng), Trám năm hẹn ибс môt lời, Dầu 
cho biển cạn, non đời chẳng quên (cd.). 

heo d. (ph.). Lợn. 

heo hắt t. Như hiu hát. Giá may heo hắt. 

heo hút t. Ở vào nơi vắng và khuất, gây cảm 
giác buồn, cô đơn. Con đường mòn heo hút giữa 
rừng sâu. Sống ở nơi heo hút. | 

heo may d. Gió heo may (nói tát). Tháng bảy 
heo тау, chuón chun bay thi bão (tng.). 

heo vòi а. Thủ lớn, chân guốc, móm dài thành 
vỏi ngắn. 

hào d. 1 Cây thuộc họ cau, thân thẳng có nhiều 
đốt, thường dùng làm gậy. 2 Gậy làm bằng thân 
cây hèo. Đánh cho máy Аёо. 

hếo It. (id.). 1 Rất ít. Lực lượng còn Аёо, 2 Vắng. 
Phố Або. 

II d. (id.). Nơi khuất nẻo và vắng người. Нёо 
nut. 

hëo lánh t. Khuất nẻo và ít người qua lai, Vùng 
rừng núi héo lánh. Xóm hảo lánh. 

héo dz. (hoặc t.). 1 (Cỏ cây, hoa lá} mềm rũ ra 
và teo tóp lại vi thiếu nước; trái với net, Đồng 


khô lúa héo. Buồn héo ruột héo gan (b.). Mặt 
báo ади ади (b.). 2 (trtr.). (Người già yếu) chết. 
Cha già, mẹ ћёо. 

héo hắt t. Mất hết vẻ tươi, như bị khô kiệt sức 
sống. Nu cười Аёо hát. Héo hắt cd ruột gan. 
háo hon t. Mất vẻ tươi tắn, như bị khô kiệt sức 
sống từ bên trong. Rướng đồng khó né, cây сб 
Аёо hon, Lo nghĩ hẻo hon cả người. 

hẹp t. 1 Có kích thước dưới mức trung binh hoặc 
mức yêu cầu, đặc biệt về bé ngang; trái với rồng. 
Lõi đi hẹp. Lòng sông vừa hẹp, vừa nông. Đất 


hẹp, người đông. 2 Có phạm vi bị hạn chế trong _ 


một lĩnh vực, một bộ phận nào đỏ. Ngành chuyên 
món hẹp. Sự hiểu biết còn hẹp. Nói theo nghĩa 
hẹp. 3 Không rộng rãi và độ lượng trong cách 
đối xử, ăn ở. Ở hẹp với láng giảng. Có hẹp gì với 
аі. i} Lây: kèm hẹp (ng. 1; ý mức độ ít). 

hep bụng t. Thiếu độ lượng trong cách đổi xử, 
ăn ở. Con người hẹp bụng. 

һәр hòi t. Không rộng гаі trong cách nhìn, cách 
đối xử, chỉ biết có minh hoặc bộ phận của mình. 
Tư tưởng hẹp hỏi. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hỏi. 
heroin d. Một loại ma tuy được chế từ morphin. 
hertz cv. лес. d. Đơn vị đo tån số, bằng tần số 
của một quá trình tuần hoàn có chu kì một giây. 
hét; d. Chim lớn hơn chim sáo, lông màu đen 
nâu, mỏ vàng, hay ăn giun. Muốn ăn hét phải 
đào giun (tng.). 

hót; йр. Phát ra những tiếng rất to từ trong cổ 
họng và cao thé giọng. Gọi như hét vào tai mà 
vẫn không nghe. Hét âm lên. 

hét lác dg. Lớn tiếng trách mắng, nat nộ (nói 
khải quát). 

hét ra lửa (kng.). Уі thái độ hống hách, cậy 
quyền thế, 

heuristic [hơ-ri-xtíc] d. Tổng thể nói chung các 
quy tắc, phương pháp khái quát từ kinh nghiệm 
quá khử được dùng trong quá trình nghiên cửu 
phát hiện cải mới. 

hë dg. (kng.). Vứt, ném đi một cách không 
thương tiếc. Hé cả mâm bát ra sân. Không dùng 
được thì hê di, để chỉ thêm vướng. 

hề; d. Vai chuyên biểu điễn khôi hài, giểu cợt 
hoặc pha trò trên sân khẩu để làm vui cho khán 
giả. Vai hé trong chèo. Hë xiếc. 

hë, I dg. (dùng trước gi, chỉ trong câu nghỉ vấn 
hoặc phủ định), Có quan hệ trực tiếp làm chịu 
ảnh hưởng, chịu tác động; can. Nhà sập, nhưng 
không ai hè gì. Như thể có hê chỉ? 

] tr. (dùng sau một phụ từ phủ định). Từ dùng 
để khẳng định y phủ định về sự việc không bao 


giờ xây ra hoặc để xảy ra. Không hê quên lời 
hứa. Chưa Аё nói dối. 

hồ; tr, (cũ; vch.). Tử dùng làm tiếng đệm để ngắt 
câu trong các bài từ của văn học сб. Xhát nhật 
bất kiến như tam thu hê (một ngày không thấy 
mặt, coi bằng ba năm). 

hề đồng d. 1 (cũ). Người hấu trai nhỏ tuổi. 
2 Nhân vật đây tó, đồng thời là vai hé, trong 
tuồng, chèo, truyện cổ. 

hë gậy d. 1 Vai hề trọng chèo cổ, tay cắm gậy 
vừa múa vừa hát, 2 Điệu hát của hê gậy. 

hề һап dg. (ph.). Нё. Мау mà không hé hän gì. 
hề há t. Từ gợi tå tiếng cười với về hiển lành, 
thật thả. Cười hê hè. 

hê mỗi d. 1 Vai hề trong chèo cổ, tay cắm mồi 
lửa vừa múa, vừa hát. 2 Điệu hát của hé mồi. 
hő hả t. Vui vẻ biểu lộ ra bên ngoài vì được 
như ý. Nói cười hë Һа. Xong việc, mọi người hë 
hả ra về. 

hē k. (thường đi đôi với thi, là}. Tử biểu thị về 
điểu kiện trong quan hệ giữa điểu kiện và hệ 
quá, cứ mỗi khi có sự việc, hiện tượng này (thì 
tất yếu có sự việc, hiện tượng Кіа). H¿ đã nói là 
làm ngay. 

hệ d. 1 (dùng trong một số tó hợp). Hệ thống 
(nói 140). Hệ thần kinh. Hệ do lường. Hệ tư 
бота". 2 Chi, dòng trong một họ, gồm nhiều 
đời kế tiếp nhau có chung một tổ tiên gån. 

hệ đếm d, Hệ thống đếm (nói tắt). 

hệ đấm nhị phần d. Hệ đếm có cơ số 2, chỉ sử 
dụng hai chữ số 0 và 1, số 2 được coi là đơn vị của 
hàng thử hai và được viết bằng hai chữ số: 10. 
hệ đấm thập phân d. Hệ đếm phổ biến nhất, 
có cơ số 10, sử dụng mưởi chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, số 10 được coi là đơn vị của hàng thứ 
hai và được viết bằng hai chữ số: 10. 

hệ điều hành d. Phản mềm chuyên dụng cho 
máy tính để quản lí việc sử dụng bộ xử lí trung 
tâm (CPU), quản lí bộ nhớ, quản lí các thiết bị 
удо ra, quản lí các chương trình đang được chạy 
và quản lí gìao tiếp với con người. 

hệ đơn vị d. Tập hợp các đơn vị đo lường các 
đại lượng vật lí, được xây dựng theo một số 
nguyên tắc nhất định. 

hệ luận d, Mệnh dé được suy trực tiếp từ một 
tiên để nào đó, trong quan hệ với tiên đề ấy, 

hệ luy, d. (hoặc de). Gd.). Mối quan hệ ràng buộc. 
Những hệ luy của cuộc đời. 

Hệ Mặt Trời d. Hệ thống gồm có Mặt Trời và 
các thiên thể chuyển động xung quanh Mặt Trời. 
hệ mét Hệ đơn vị đo lường lấy đơn vị gốc là mới. 
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hệ quả d. Kết quả trực tiếp sinh ra từ sự việc 
nào đó, trong quan hệ với sự việc Ấy. Đấu tranh 
là hệ quả tất yếu của áp bức. 

hộ SI Hệ đơn vị đo lường thông dụng ~đdựa trên 
sáu đơn vị cơ bản: mét, kilogram, giây, ampere, 
kelvin và candela, được công nhận từ năm 1960 
là hệ đơn vị thống nhất trên toàn thế giới. 

hệ sinh thái d. Đơn vị góm các sinh vật (động 
vật, thực vật, vi sinh vật) sinh sống trong một 
môi trường nhất định, về mật các mối quan hệ 
tương tác giữa các loải sinh vật với nhau và với 
môi trường. 

hệ sinh thái nông nghiệp d. Рот vị gồm cây 
trồng vả/hoặc vật nuôi sinh sống trên một địa 
bản nhất định, về mặt các mối quan hệ tương tác 
giữa cây trồng và vật nuõi với nhau và với địa 
bản sinh sóng. 

hệ số d. 1 Số lượng nhân một số lượng khác, 
Trong 6ab, 6 là hệ số của ab. x là một hệ số 
trong x(y + z). 2 Số không thay đổi đổi với một 
chất đã cho, dùng như một số nhân để do sự thay 
đổi ở một tính chất nào đó của chất trong những 
điều kiện nhất định. Hệ số dan nở. Hệ số an toàn. 
3 Số dùng để nhân điểm của một môn thí, tuỳ 
theo tầm quan trọng của môn đó. Món todn có 
hệ số 2. 

hệ thống I d. 1 Tập hợp nhiều yếu tổ, đơn vị 
cùng loại hoặc cùng chức папе, có quan hệ hoặc 
liên hệ với nhau chật chẽ, làm thành một thể 
thống nhất. Hệ (hống tín hiệu giao thông. Hệ 
thống đường sát. Hệ thống đo lường. Hệ thống 
tổ chức. 2 Tập hợp những tư tưởng, nguyên tắc, 
quy tác liên kết với nhau một cách logic, làm 
thành một thể thống nhất. Не thống nr tưởng. 
Hệ thổng các quy tắc ngữ pháp. 3 Phương pháp, 
cách thức phan loại, w xếp sao cho có trật tự 
logic. Hë thống phân loại thực vật. 4 Tính chất 
có trình tự, có quan hệ logic giữa các yếu tố. 
Học tập có hệ thống. Kiến thức thiếu hệ thống. 
Sai lâm có hệ thống. 

II dg. (kng.). Hệ thống hoá (nói tắt). 

hệ thống đấm d. Phương pháp gọi và kí hiệu 
các số. 

hệ thống hoá dg. Làm cho trở nên có hệ thống. 
Hệ thống hoá những kiến thức đã học được. 

hệ thức d. Đẳng thức nói lên mối liên hệ giữa 
một số đại lượng nào đó. 

hệ tộc d. Thứ tự liên hệ giữa các đời trong một 
dòng họ. Mệ tộc các đời vua. 

hệ trọng t. Có tác dụng và ảnh hưởng tất lớn, 
rất quan trọng, Hón nhân là việc hệ trọng. 


hệ tư tưởng d. Hệ thống tư tưởng và quan điểm, 

thường phản ánh quyền lợi cơ bản khác nhau của 

các giai cấp, các tång lớp xã hội. Hệ tu tưởng 

Khống giáo. 

hệ từ: bể Từ dùng để nối bộ phận chủ ngữ và bộ 

phận vị ngữ của một mệnh đề phán đoán. “Là” 

trong tiếng Việt là môt hệ từ. 

hếch I t. Chếch lên phía trên và ngắn như bị 

thiếu hụt di một phần, М hếch. Ао hếch vạt 

trước. Mũ đội hếch lên. /! Іду: hệnh hếch (y 

mức độ ít). 

П dg. (kng.), Đưa chếch lên và hướng tới phía 

trước (thưởng nói về mát, mát). ếch mat lên để 

nghe chuyên. Cứ hệch mắt lên thể thì còn nhìn 

thấy gì. Chó hếch mũi đánh hơi. 

hệch dg. Há rộng quá mức (hàm ý chê), Hëch 

móm ra cười. 

hên t. (hoặc d.). (ph.), May, gặp vận đỏ. 

hến d. Động vật cùng loại với trai nhựng cỡ nhỏ, 

vỏ hình tròn, sống ở sông hó nước ngọt, thịt ăn 

được. Cháo hên. 

hënh hëch t. x. bếch (14у). 

hënh hëch p. (Cách cười) to tiếng, rộng miệng, 

biểu lộ sự thích thú một cách tự nhiên. Сид 

hệnh hech. 

ий, d. Tên gọi một quái vật bia ra để doa trẻ 

m. (Ông hểnh. 

hểnh, dg. (ph.). x. kinh. 

hết І dg. 1 Không còn nữa, sau một quá trinh 

tiêu hao, mất dần. Миа hết cả tién rồi. Нё tác 

dung. 2 Đạt đến mức trọn cả, không còn gi nữa 

trong phạm vi được nói đến. Xăm hét Tết đến. 

Hét lòng vì bạn. Làm hết sức mình. 3 Mất di (vào 

một việc gì). Xe di hết một tiếng mới đến. Mua 

hết năm chục đồng tất cả, 

па. (kết hợp hạn chế). Tất cả mọi cái, hết tất cả. 

Sau hết mới bàn đến vấn dê ấy. Dep hon hết. Hơn 

ai hết (hơn bất cứ ai), anh ta biết chuyện ấy. 

Ш p. (dùng phụ trước đẹ.. t.). Từ biểu thị y kết 

thúc, không còn tiếp tục, tiếp diễn, tồn tại của 

một hoat động, trạng thải, tính chất. Trời hết mưa. 

Hết giận. Мап lại cho hết cong. 

IV tr. (dùng ở cuối câu hoặc cuối phân câu có ý 

phủ định). Từ biểu thị ý nhấn mạnh về phạm ví 

không hạn chế của điều vừa phú định; cá. Không 

thấy gì nữa hết. Chẳng đi đâu hết. Không cần 
gì hết. 

hết chỗ nói (ng.). Đến mức không còn cỏ thể 

hơn được nữa (thường có ý chế). Сис hết chỗ nói. 

hết đời dg. (kng.). Chết đi một cách đáng đời. 

Hết đòi tên bạo chua. 
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hết hổn dg. (kng.). Mất hết tinh thắn, mất hết 
hồn via, Sợ hết hồn. 

hết minh р. (kng.). Hết sức mình, bằng tất cả 
mọi khả năng mình có được. Các cấu thủ thí đấu 
hết mình. Sống hết mình. Hét mình vi công việc. 
hết mực p. Đến mức cao nhất, không thể hơn 
được nữa (thường nói về phẩm chất tốt đẹp của 
con người). Người mẹ hết mục hiển từ. Yêu 
thương người bệnh hết mực. Một con người giản 
dị hết mực. . 
hết nạc vạc đến xương (kng.). Hết chỗ ngon 
phải dùng đến chỗ dở; ví hết chỗ dễ làm, phải 
làm đến chỗ khó. 

hết nhẫn dg. (kng.). Hết tất cả, như bị vét дёп 
không còn một ti nào. Hét nhẫn tiên. Ăn hết 
nhẫn, 

hết nước p. (kng.). 1 Dü hết mọi cách rồi mà 
vẫn không được việc gì, vån không có kết quả. 
Nói hết nước rồi mà nó vẫn không nghe. 2 Quá 
lắm, không còn có thể hơn được nữa. 7 hát là tản 
ác hết nước, 

hết nước hết cái (kng.). (Làm việc gì) đến cùng 
rồi, không có thể làm hơn được nữa. 

hết зау р. (thgt.). Như hết у. Đẹp hết sdy. 

hết sức р. Đến mức cao nhất, không thể hơn 
được nữa. Cố gắng hết sức. Điều kiên hết sức 
khó khăn. 

hêt thầy 4. Tất са, không trừ một ai hoặc một 
bộ phận nào. Hét thdy mọi người. Giải quyết hết 
thấy mọi việc. 

hết ý p. (kng.). Đến mức không thể hơn được 
nữa; cực kì (nói về cái tốt, cái đẹp). Ngon hết y. 
hêt t. Giống hoàn toàn, không khác một chút 
пао. Мағ con hệt như mắt mẹ, Giống hệt*. 

Hg Kí hiệu hoá học của nguyên tố thuỷ ngân 
(tiếng Latin hydrargyrum). 

“hl-đrô” x. hydrogen. 

“hi-đrồ-các-bon” х. hydrocarbon. 
“hl-đrô-clo-rua” x. hydrochlorur. 

“М-агӧ-хіе х. hydroxid. 

hi hi t. Từ mô phỏng tiếng cười hoặc tiếng khóc 
nhỏ, liên tiếp. Khóc hi hi. 

hi hút dg. (¡d.). Cam cui một cách vất vả (thường 
nói về công việc bếp пас). Suốt ngày hi hút bên 
bếp lửa. 

hi hữu t. (¡d.). Hiếm có, hiểm thấy. Một tỉnh 
huổng hi hữu. 

“hl-pe-bon” x. hyperbol. 

hi sinh I ág. 1 Nhận về phần mình một cách tự 
nguyện sự mất mát lớn lao nào đó, vi một cái gì 
cao đẹp. Hi sinh hạnh phúc riêng. Hi sinh xương 


hí hửng 


máu để giành độc lập. 2 Chết vì nghĩa vụ, li 
tưởng cao đẹp. Tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh. 
H d. Sự hi sinh. Chịu đựng mọi hi sinh. 

hi thiêm d. Cây thân có mọc hoang, cùng họ 
với cúc, lá mọc đối, hoa nhỏ, tập trung thành 
khối hình cầu màu vàng, toàn cây dùng nấu cao, 
làm thuốc. 

hi thiêm thảo d. Сау thân có thuộc họ cúc, sống 
hàng năm, thân dùng làm thuốc, 

hi vọng I dg. Tin tưởng và mong chờ. Hi vong 
có ngày gặp lại. Me hi vọng nhiều ở con. 

Па. Niềm hi vọng. Đặt hi vọng vào {бр trẻ. 

hi t, Từ mô phỏng tiếng cười phát ra dáng mũi, 
thường biểu lộ sự thích thú bất ngờ, Cười hi. Cười 
hi hi. 

hi hà hi hyc dg. (hay t.). x. hi hyc (láy). 

hi hom t. (ph.). Ki di. Bộ tưởng hi hom. 

hi huc dg. (hay t.). Từ gợi tả dáng vẻ cšm cui 
làm việc gi một cách vất và, Làm hi huc suốt 
ngày. // Lây: hi hà hi hue (ý mức độ nhiều). 

hi hui р. Từ gợi tả dáng vẻ сат) cui làm việc gì 
một cách khó nhọc, kiên nhẫn. А? hui chữa chiếc . 
xe đạp. Một mình hì hui làm suốt buổi, 

hi hyp dg. Lan xuống, ngoi lên nhiều lần. Н 
hup dưới sông. 

hi, dg. Thở hắt mạnh để đẩy nước mũi ra ngoài. 
НІ mũi. 

hi; t. (kết hợp hạn chê). (Việc) mừng, vui (thường 
nói về việc cưới xin). Đảm hi. 

hú, tr. (ph.; dùng ở cuối câu). 1 Như ñd. Không, 
ai biểu mà cứ làm, còn nói chỉ nữa hi, 2 Như 
nhi. Vui quá МЇ! 

hi hà t. Như kế hd. 

hi mũi chưa sach (kng.). x. vả: mới chưa sạch. 
hí tín d. (cũ). Tin mừng (thường là về việc hôn 
nhân). 

hi ха dg. (¡d.). 1 Quên mình đi một cách vui vẽ, 
theo quan niệm của đạo Phật. Lòng từ bi hi xả. 
2 (kc.). Vui lòng bỏ qua, tha thứ. Xin hi ха cho. 
hí, d. (¡d.). Các loại hình nghệ thuật sân khẩu 
(nói khái quát). Điễn hi. 

hí, dg. (Ngựa) kêu. Ngựa hi vang. 

hí ha hí hứng 4р. (hay t.). x. hí hứng (lây). 

hí hoáy dg. Từ gợi tả dáng vë chăm chú làm 
việc gì luôn tay (thường là việc tỉ mi). Hí hoáy 






gọt bút chì. Hí hody ghi chép. 


hi hẳn (ph.). x. bí hứng. 

hí húi dg. (kng.). Từ gợi tả dáng vë chăm chú 
làm việc gì một cách tỉ mỉ. Hi hui ghi bài giảng, 
hí hửng dg. (hay t.). Có tâm trạng thích thú, thoả 
mãn quá mức (thưởng để lộ trên nét mật) trước 


hi huóc 


việc đã làm được hoặc tin rằng sẽ làm được. Chua 
chỉ đã hi hứng khoe với mọi người, Hi hung như 
người được của. // Láy: hí ha hi hứng (у mức 
độ nhiều). 

hí hước dg. (cũ; ¡d.). Nhu hài hước. Văn hi hước, 
hí khúc d. Các loại kịch hát, như tuổng, chèo, 
cải lương, kịch dân ca (nói khái quát). Xghệ rhuật 
hi khúc. 

hí kịch d. Các loại kịch (nói khái quát), 

Һ trường d. (củ). Nơi trinh diễn các loại hình 
nghệ thuật sân khấu; rạp hát. 

hi viện d. (сӣ). Nơi tổ chức hoạt động nghệ thuật 
sân khẩu; nhà hát. 

hia d. Giày vải cao сб, mũi cong, dùng khi mặc 
lễ phục trong triều dinh phong kiến. 

hich ёр. 1 Áp sát một bộ phận cơ thể vào, rồi 
dùng lực hát hoặc đẩy mạnh một cái. Hich khuỷu 
tay vào sườn bạn. Dùng bd vai hich một cái. 
2 qd.). Như khích. Hich cho hai bên cãi nhau. 
hich d. Lời kêu gọi tướng sĩ hay nhân dàn đứng 
dậy đấu tranh vi mục đích thiêng liêng, như 
chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Hich #ướng sĩ 
của Trần Hưng Đạo. 

hiđro x. hydrogen. 

hidrocacbon x. hydrocarbon. 

hidroclorua x. hydrochlorur. 

hidroxit x. hydroxid. 

hiểm đg. 1 (hoặc d.). (cũ). Có điều không bằng 
lòng nhau đến mức ghét nhau sâu sắc. Hai nhà 
vốn hiểm nhau. Bd hiểm cũ. 2 (dùng không có 
chủ ngữ). Có điểu đáng phản nàn, không được 
như ý. Xong xuôi cd, chỉ hiếm là hơi muộn. 
Thông minh, nhưng hiểm một nỗi là kém sức 
khoẻ. 3 (cũ). Ngại. Muốn đến chơi, nhưng hiểm 
vì đường xa. 

hiểm khích ág. (hoặc d.). Thù ghét nhau sâu 
sắc. Chỉ vì chuyện nhỏ mà sinh hiểm khích nhau. 
Хой bá mối hiểm khích giữa các dân tộc. 

hiểm nghi I dg. Nghi ngờ. B; hiểm nghĩ. 

П t. (Người hoặc hiện tượng) có nghỉ vấn phạm 
pháp. Theo đối những người hiểm nghi. 

hiểm thù dg, (hoặc d.). Thù hàn nhau lâu ngày, 
sâu sắc. Gây hiểm thù giữa các dân tộc. 

hiểm t. 1 Có địa hình dễ gây tai nạn cho người 
đi lại. Con đường rất hiểm. 2 Ở vị trí mà nếu bị 
tổn thương thì dễ ảnh hưởng nghiêm trọng một 
cách khó lường đến toàn bộ, toàn cục. В} thuong 
vào chỗ hiểm. Nhằm vào chỗ hiểm mà đánh. 
3 Dễ gây nguy hại một cách khó lường. Мїёзє 
võ hiểm. Bụng hiểm. Do nhanh trí nên thoát hiểm 
(thoát cảnh hiểm). 
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hiểm ác t. Ác một cách ngám ngắm. Lòng da 
hiểm ác. 

hiểm địa d, (id.). Nơi hiểm trở dễ gặp tai пап, 
hiểm độc t. Ác một cách thâm độc. № cười 
hiểm độc. : 

hiểm hoa d. Tai hoạ lớn gây nguy hại sâu sắc 
đến đời sống con người. Hiém hoa chiến tranh, 
hiểm hóc t. 1 Có nhiều yếu tổ lát léo dễ gây ra 
những khó khăn trở ngại không lường hết được. 
Địa hình hiểm hóc. Bài toán hiểm hóc. 2 (id. 
Có nhiều âm mưu, thủ đoạn khó lường. Tám địa 
hiểm hóc. 

hiểm nghèo t. Nguy hiểm đến mức khó thoát 
khỏi tai hoạ. Phút sóng giỏ hiểm nghèo. Căn 
bệnh hiểm nghèo. 

hiêm nguy t. Như nguy hiểm. 

hiểm sâu t. Như гат hiểm. 

hiểm trở t. Có địa hình nhiều chỗ không thuận 
lợi cho việc đi lại, dễ xảy ra tai nạn. Nui non 
hiểm trở. : 

hiểm tượng d. (id.). Hình ảnh gợi ra về một tai 
hoa lớn. #iém tượng chiến tranh hạt nhân. 
hiểm yếu t. Ở vị trí trọng yếu, nếu bị xâm phạm 
thì ảnh hưởng lớn đến toàn bộ, toản cục, Cửa đi 
hiểm yêu. Trục giao thông hiểm yếu. 

hiếm т. Rất ít có, rất ít xảy ra. Người tốt không 
phải là hiếm. Dịp may hiếm cỏ. 

hiếm hơi t. 1 (Người lập gia đình đã lâu) hiếm 
con hoặc mãi chưa có соп. Hiếm hoi, mãi năm 
mươi tuổi mới có соп. 2 Hiểm có. Những tia nắng 
hiểm hoi giữa mùa đông. 

hiếm muộn t. Khó có con hoặc muộn có con, 
Vg chồng hiểm muộn, lấy nhau ейп mười năm 
mới sinh duoc mót mụn con. 

hiên; d. cn. hoa hiên. Cây thân cỏ cùng họ với 
hành tỏi, hoa to màu vàng sắm, dùng để ăn và 
làm thuốc. 

hiên; а. Dải nën có mái che, không có tưởng, ở 
trước hoặc quanh nhà. Mái biên. 

hiên ngang t. Tó ra đường hoảng, tự tín, không 
chịu củi đầu khuất phục trước những sự đe doa. 
Tu thể hiện ngang. 

hiển t. 1 Không dữ, thường không có những 
hành động, những tác động trực tiếp gây hại 
cho người khác, khi tiếp xúc người ta thấy dě 
chịu, không có рі phải ngại, phải sợ. Ó hiển 
gặp lành (tng.). Đôi mát hiên như mắt bô câu. 
Hiên như сис đất (biển lành, ít nói). 2 (dùng 
hạn chế trong một số tổ hợp, sau đ.). Tốt, ăn ở 
phải đạo, hết lòng làm tròn bổn phận của mình 
đối với người khác. Bà mẹ hiển. Vợ hiển, dâu 
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thảo. Bạn hiển. 3 (hoặc d.). Có đức lớn, tài cao, 
theo quan niệm thời trước. Ra chiếu cầu hién, 
hiển dlu t. Như dju hiển. 

hiển đệ d. (cũ; vch.). Тї dùng trong đối thoại 
để gọi thân mật, với ý coi trọng, em trai hoặc 
người bạn trai vai em, 

hiển đức t. Phúc hậu, hay thương người (thường 
nói về phụ nữ). Bå cụ thát là người hiển đức. 
hiển giả d. (cữ). Người có đức lớn, tải cao. 
hiển hậu t. Hiển lành và trung hậu. Người đản 
bà hiển hậu. Nu cười hiển hậu. 

hiển hoà t. Hiển lành và ôn hoà, Tỉnh nết hiên 
hoà. Dòng sông hiển hoà (b.). 

hiển huynh d. (củ; vch.). Từ dùng trong đối 
thoại để gọi thân mật, với ý coi trọng, anh trai 
hoặc người bạn trai vai anh. 

hiển hữu d. (cũ; vch.). Từ dùng trong đối thoại 
để gọi nhau giữa bạn bè một cách thân mật, với 
ÿ coi trọng, 

hiển khô t. (ph.). Rất hiển lành, biểu lộ rõ ra 
trên nét mặt một cách chăn thật, Nz mặt hiển 
khó. Giọng nói hiển khô. 

hiển lãnh t. Tò ra rất hiển trong quan hệ đối xử 
với người khác, không hé có những hành động 
trực tiếp gây hại cho bất kì ai, Ăn ở hiên lành. 
Con người hiển lành, phúc hậu. Dòng sông hiển 
lành chảy về xuôi (b.). 

hiển lương t. (cũ). Hiển lành và lương thiện. 
Con người hiển lương. Lòng hiển lương ` 
hiển mẫu d. (cũ; vch.). Mẹ hiển. 

hiển minh t. (cũ; id.). Có tài đức và sáng suốt, 
Вас danh sĩ hiển minh. 

hiền muội d. (cü; vch.). Từ dùng trong đối thoại 
để gọi thân mật, với y coi trọng, em gái hoặc 
người bạn gái vai em. 

hiển nhân d. (сӣ). Người có đức. Hién nhân 
quản tứ. 

hiển sĩ d. Người trí thức nho giáo có đức hạnh, 
hiển tài t. (hoặc d.). Có đủ đức, tài. 

hiển thảo t. (id.). (Người phụ nữ) tốt, ап ở phải 
đạo với cha mẹ, với người bậc trên trong gia 
đình. Người con dâu hiển tháo. 

hiền thần d. (cü). Người bë tôi có tài và trung 
với vua. 

hiển thê d. (сӣ; vch.). Từ người chồng dừng 
trong đối thoại để gọi vợ, với ý coi trọng. 

hiển thục t. (Người phụ nù) hiển hậu và diu 
dàng. 

hiển triết d. Người học giả có những hiểu biết 
cao sâu và được người đời tôn sùng. Các nhà 
hiển triết cổ Hi Lạp. 


hiện điện 


hiển từ t, Hiển và giàu lòng thương người. Hién 
từ при một người те. Tấm lòng hiển từ. 

hiển dương t. (cũ). Vẻ vang, rạng rỡ. 

hiển đạt dg. (cũ; vch.), Làm nên công danh, 
trở thành có địa vị xã hội, 

hiển hách t. Ruc rỡ và lùng lẫy. Chiến công 
hiển hách. 

hiển hiện 4р. Hiện ra rõ ràng, 

hiển hoa d. Nhóm thực vật gồm tất cả các cây 
có hoa. 

hiển linh dg. (Thần thánh) tỏ гё sự linh thiêng, 
theo tin ngưỡng tôn giáo. 

hiển minh t. (cù; id.). Rõ rằng, minh bạch. 
hiển ngôn d. Điều người nói diễn đạt trực tiếp, 
Tô ràng, phân biệt với hàm ngôn. 

hiển nhiên t. Quá rõ ràng, không côn gi có thể 
nghí ngờ. Chứng cở hiển nhiên. Một sự thật hiển 
nhiên. 

hiển thánh dg. Hoá thành thánh, theo tín 
ngưỡng tôn giáo, 

hiển thị dg. Làm cho biểu hiện rõ ra (thưởng 
nói về việc ghi kết quả xử lí tin lên màn hình 
máy tính). 

hiến vinh t. (cũ; vch.). Vẻ vang vì làm nên việc 
lớn, có danh vọng. 

hiến dg. Cho cái quý giá của minh một cách tự 
nguyện và trân trọng. Hiến nhiều kế hay. Hiến 
máu. Hiến đời mình cho sự nghiệp. 

hiến binh d. Cảnh sát vũ trang trong quân đội 
một số nước. А 4 
hiến chương d. 1 (cũ). Pháp luật cơ bản do nhà 
vua đặt ra, làm nền tảng cho việc chế định ra - 
pháp luật. 2 Điều ước kí kết giữa nhiều nước, 
quy định những nguyên tắc và thể lệ về quan hệ 
quốc tế. Hiến chương Liên Hợp Quốc. 

hiến dâng dg. Hiến một cách cung kính, trận 
trọng. Ніёп dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp. 

hiến kế dg. Đóng góp ý kiến hay hoặc giải pháp 
tốt nhằm giải quyết vấn dé đang đặt ra, Hiën kế 
tổ chức lại sån xuất. 

hiến pháp d. Đạo luật cơ bản của nhà nước, quy 
định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, quyền và 
nghĩa vụ công dân, tổ chức bộ máy nhà nước. 
hiện; d. (dùng lâm thành phần tình huống thói 
gian trong câu). Thời điểm người nỏi đang nói. 
Những người hiện có mặt ở đây. Vấn đề hiện 
đang được nghiên cứu. 

hiện; 4р. Trở nên có thể nhin thấy được, Mät 
tràng khí ẩn, khi hiện. Con tàu hiện rõ dán, 
hiện ảnh 4. x, hiên hình (ng. 2), 

hiện diện dg. (trtr.). Có mat. Những đại biểu 


hiện diện. Cần sự hiện điện của ngài. 

hiện đại t. 1 Thuộc về thời đại ngày nay. Lich 
sử hiện đại. Âm nhạc hiện đại. Văn học Việt Nam 
hiện đại, 2 Có ар dụng những phát minh, những 
thành tựu mới nhất của khoa học và ki thuật ngày 
nay. Nên công nghiệp hiện đại. Thiết bị hiện đại. 
Những công trình kiến trúc hiện đại. 

hiện đại hoá dg. 1 Lâm cho mang tính chất của 
thời đại ngày nay. Hiên đại hod vở tuổng có. 
2 Làm cho trở thành có đầy đủ mọi trang bị, thiết 
bị của nền công nghiệp hiện đại. Ffién đại hoá 
các xi nghiệp. Nên sản xuất được hiện đại hoá. 
hiện giờ d. (kng.; thưởng chỉ dùng làm thành 
phản tình huống thời gian trong cầu). Thời gian 
hiện đang nói. Hiên giờ Quốc hội đang họp. 
hiện hành t. {dùng phụ sau đ,). 1 Đang được thí 
hành, đang có hiệu lực. Các chế dô hiện hành, 
Tuân theo pháp luật hiện hành, 2 (d.). Đang 
được lưu hành, Bdn dịch Chinh phụ ngâm hiện 
hành. 

hiện hình dg. 1 (Ma quỷ, thân linh) hiện ra cho 
thấy, theo mê tín. Ma hiên hình, 2 (chm.). Làm 
cho ảnh hiện rõ trên phim hay giấy ảnh bằng 
cách xử lí các dung địch hoá chất trong quá trình 
tráng phím. ?hưốc biện hình (hoá chất dùng để 
làm hiện hình). 3 (chm.). Hiện hoặc làm hiện 
lên trên màn hinh. 

hiện hữu dg. (dùng phụ sau một số d.). Đang 
có, đang tồn tại. Tài sản hiện him. Chế độ hiện 
hữu 


hiện nay d. (dùng làm thành phần tình huống 
thời gian trong cân, hoặc dùng phụ sau d.). Thời 
gian hiện tại. Hin пау, nó còn di học. Trong 
diéu kiện hiện nay. 

hiện sinh x. chú лейїа hién sinh. 

hiện tai d. Thời gian đang diễn ra, đối lập với 
quả khứ và với tương lai. Những vần dë của hiện 
tại. Hoàn cảnh hiện tại. 

hiện thân 1 dg. (Thân linh) hiện ra thành hình 
người hoặc động vật cụ thể, theo tín ngường tôn 
giáo. Phát biện thân thành người hành khát, 
Па. 1 Hình ngưởi hoặc động vật cụ thể mà thần 
linh qua đó hiện ra, Con rya là hiện thân của 
thân biển. 2 (vch.). Người được coi là biểu hiện 
cụ thể của một điều gi. Hiện thân của lòng bác 
di. Hiện thân của tội ác. 

hiện thời d. 1 Như hiên may, Nó ở đâu, hiện 
thời chưa rõ. 2 Gd.). Thời nay. Những nhà văn 
hiện thời. 

hiện thực d. (hoặc 1.). Cái tồn tại trong thực tế, 
Khả năng đã biển thành hiện thực. Hiện thực 


cuộc sống. Vấn để rất hiện thục. 

hiện thực khách quan d. Tự nhiên, thể giới 
vật chất tón tại ở bên ngoài và độc lập đối với ý 
thức con người, 

hiện tình d. Tình hình hiện nay, Lo lắng (rước 
hiện tình của bệnh nhân. 

hiện trạng d. Tinh trạng hiện nay, ZTién trạng 
xã hội. Kiểm tra hiện trạng тау móc. 

hiện trường d. Nơi diễn ra sự việc hay hoạt động 
thực tế. Điện trường sản xuất. Hiên trường thi 
công. Giữ nguyên hiện trường. 

hiện tượng d. I Cái xáy ra trong không gian, 
thời gian mà người ta nhận thấy. Айга là một hiện 
tượng tự nhiên. Chiến tranh là một hiện tượng 
xá hội. 2 (chm.). Hinh thức biểu hiện ra bên ngoài 
Của sự vật mà giác quan thu nhận được một cách 
trực tiếp. Phân biệt hiện tượng với bản chất. 
hiện tượng học d. Học thuyết triết học duy tâm 
nghiên cứu những hiện tượng của ý thức con 
người, coi ý thức là “thuần tuý”, tách rởi hoạt 
động thực tiễn và môi trường xã hội. 

hiện tượng luận d. x. ch; nghĩa hiện tượng. 
hiện vật d. т Vật có thực, phân biệt với tiền bạc 
tương ứng. Trd lương bằng hiện vật. 2 Vật có 
thực để làm bằng cớ, để chứng minh. Hiên уйг 
trưng bày tại viện bảo tàng. Những hiện vật của 
thời đại 48 đá. 

hiêng hiếng t. x. biếng (láy). 

hiếng I t. (Mắt) nhin lệch về một bên, do bị tật. 
Mät hiếng. И Láy: hiêng kiếng (ý mức độ ít). 
H dg. Ngước (mắt) nhìn lệch về một bên. Hiếng 
mắt nhìn lên. Mät cứ biếng lên, 

hiếp dg. 1 Dùng sức mạnh hoặc quyền thë bắt 
người khác phải đảnh chịu thụa thiệt mà không 
dám làm gi. Ÿ mạnh hiếp yếu. Cha mẹ nói oan, 
guan nói hiếp (tng.). 2 Hiếp dâm (nói tắt). 
hiếp bức dg. Như ức hiển. 

hiếp chế dg. (id.). Như bức hiểp. 

hiếp dâm dg. Dùng sức mạnh bắt phải để cho 
thoả sự dâm dục, ' 

hiếp đáp dg. Hiếp (nói khái quát). Chúa Trịnh 
hiếp đáp vua Lê, 

hiếp tróc dg. (id.). Dùng sức mạnh đến mức 
hung bạo để bắt những người khác phải chịu để 
cho muốn làm gì thi làm (nói khái quát). Giặc 
vào làng, hiếp tróc nhân dân. 

hiệp; d. Nhóm những người thợ cùng phối hợp 
với nhau làm một công việc trong một thời gian 
nhất định. Higp thợ móc. Phải bổn hiệp thợ làm 
trong ba ngày. 

hiệp; d. 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị thời gian 
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ngắt ra một cách đều đặn trong trận do sức hoặc 
thi đấu thể thao. Mỗi rận đấu chia làm hai hiệp. 
Thắng cả năm hiệp. 2 (kết hợp hạn chế), Từ dùng 
để chỉ từng khoảng thời gian diễn ra một hoạt 
động sôi nổi, ở giữa có nghỉ; như đợt. Gà gáy 
hiệp nhất. Đổ bêtông hiệp thứ hai. 

hiệp; (ph.). x. hop; (ng. D. 

hiệp biện d. x. hiệp tá. 

hiệp định d. Điều ước loại thông dụng nhất do 
hai hay nhiều nước kỉ kết để giải quyết những 
vấn dé chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá, v.v., 
tắm quan trọng dưới hiệp ước. 

hiệp định khung d. Hiệp định có tinh chất 
nguyên tắc chung về một vấn đề lớn, thường được 
ki kết giữa hai chính phủ, dựa vào đó có thể có 
những kí kết về những vấn dé cụ thể. Ki kết hiệp 
định khung về hợp tác kinh tế. 

hiệp định sơ bộ d. Hiệp định tạm thời để đi tới 
hiệp định chính thức. 

nap đoàn I dg. (cũ). Tập hợp lại thành doàn 
thể. 


Па. (củ). Tổ chức quần chúng gồm nhiều tổ chức 
nhỏ hơn, có tỉnh chất như một đoàn thể. 

hiệp đồng dg. Phối hợp hành động trong chiến 
đấu. Bộ binh và pháo bình hiệp đồng chặt chẽ. 
Hiệp đồng tác chiến. 

hiệp hội d. Tổ chức quán chúng gồm nhiều tổ 
chức nhỏ hơn, có tính chất như một hội. 

hiệp khách d. (cũ). Như Аїёр sĩ. 

hiệp lực đg. Cùng góp sức vào một việc gì. Hiệp 
lực với đơn vị bạn. Đông tâm hiệp lực, 

hiệp nghị d. Như hiệp dinh. 

hiệp sĩ d. Người có sức mạnh và lòng hào hiệp, 
hay bênh vực ké yếu, cửu giúp người gặp nạn 
trong xã hội cũ (một loại nhân vật lí tưởng trong 
tiểu thuyết cũ). Hiệp sĩ thời Trung Cổ. Tinh thần 
hiệp sĩ. 

hiệp tá а. Chức quan văn cấp cao dưởi triểu 
Nguyễn. 

hiệp tác dg. 1 (Người, đơn vị sản xuất) cùng 
tham gia một cách có kế hoạch vào một quá trình 
lao động hay vào nhiều quá trình lao động khác 
nhau có quan hệ mật thiết với nhau, để bổ sung 
cho nhau làm ra một sản phẩm hay hoàn thành 
một công việc nhất định. Tiến hành hiệp tác lao 
động. 2 (cù). Hợp tác. 

hiệp tác hoá dg. Tố chức sản xuất, lao động 
theo lối hiệp tác. 

hiệp thương dg. Họp thương lượng vẻ những 
vấn để chỉnh trị, kinh tế cỏ liên quan chung tới 
các bên. Hội nghị hiệp thương chính tri. Hiệp 


hiếu khách 


thương ki kết các hop động kinh tế. 

hiệp ước d. Điều ước loại quan trọng nhất do 
hai hay nhiều nước kỉ kết, trong đó ghi rõ những 
điều cam kết của các bên về những vấn đề chinh 
trị, quân sự, kinh tế, văn hoá. Hiệp ước hữu nghị 
và hop tác giữa hai nước. Hiệp ước дийп sự. Hiệp 
ước quốc tế. 

hiệp vận dg. Làm cho сап thơ có vån với nhau. 
hiểu йр. 1 Nhận ra y nghĩa, bản chất, lí lẽ của 
cái gi, bằng sự vận dụng trí tuệ. Hiéu câu tho. 
Hiểu vấn dé. Đọc thuộc nhưng không hiểu. 2 Biết 
được ý nghĩ, tình cảm, quan điểm của người khác. 
Tôi rất hiểu anh ấy. Một con người khó hiểu. 
hiểu biết І dg. 1 Biết rõ, hiểu thấu. Hiéu biết 
khả đầy dú về tình hình. 2 Biết và có thái độ cảm 
thông với người khác. Thai độ hiểu biết lẫn nhau. 
па. Điều hiểu biết. Vhững hiểu biết cơ bản. Theo 
hiểu biết của tôi thì thế là đúng. 

hiểu dụ đg. (Quan lại) nói chuyện trước dân 
chúng, giải thích cho thấy ró ý nghĩa của việc 
cần làm. 

hiểu thị dg. (cũ). Như hiểu du. 

hiếu; 1 d. 1 Lòng kính yêu và biết ơn cha mẹ. Ó 
cho tròn đạo hiếu. Có hiếu". 2 (kết hợp hạn chế). 
Lễ tang cha me; lễ tang người hàng trên trong 
gia đình, nói chung. Việc hiểu. 

П t. (kết hợp hạn chế). Có lòng kính yêu, hết 
lòng chăm sóc cha mẹ. Người con hiếu. 

hiếu; Yếu tố ghép trước để cấu tạo tính tử, có 
nghĩa “ham thích, coi trọng”. Hiếu học*. Hiếu 
khách. 

hiếu chiến t. Có thái độ thích gây chiến tranh, 
chủ trương giải quyết mọi sự xung đột, mọi mâu 
thuẫn bằng chiến tranh. Chính sách hiếu chiến. 
hiếu chủ d. Như tang chủ. 

hiếu danh t. Có tư tưởng ham danh vọng, tiếng 
tăm, Anh chàng hiểu danh, chỉ thích có tên tuổi. 
hiếu đã t. (id.). Có hiểu với cha mẹ và biết kính 
nhường các anh chị trong gia đỉnh. 

hiếu động t. Có bản tính thích hoạt động, không 
chịu ngồi yên. Đứa bé hiểu động. Tinh hiếu động 
của thanh niên. 

hiếu hạnh t. (¡d,). Như Ағи 0h đo. 

hiếu hí d. Việc tang và việc cưới (nói khái quát). 
Lo việc hiểu hi. 

hiếu hoà t. (¡d.). Như hoà hiểu. 

hiếu học t. Có thái độ ham học. Möt người 
hiểu học. 

hiếu hy (id.). х. hiểu hi. 

hiếu khách t, Có thái độ mến khách, Người chủ 
nhà hiếu khách. 


hiếu khí t. (id.). Háo khí. 

hiếu ki cv. hiếu ky t. Có tính ham thich những 
điểu mới lạ. Thod mãn tính hiểu kì. Cậu bé 
hiểu kì. 

hiếu nghĩa t. Có hiếu với cha mẹ và có tình 
nghĩa thuỷ chung với những người mình mang 
ơn. Mt con người hiếu nghĩa. 

hiếu sát t. (¡d.). Có tinh ham thích chém giết. 
hiếu sắc t. Có tính më thích gái đẹp. Ống vua 
hiểu sắc. 

hiếu sinh t. Có lòng quý trọng sinh mệnh, tránh 
những hành động phạm đến sự sống của muôn 
loài. Lòng hiểu sinh trong đạo Phát. 

hiếu sự t. Có tính thích bày chuyện phiển phức, 
lội thôi. Thái là một ké hiểu sự. 

hiếu thảo t. Có lòng kính yêu cha mẹ; có hiếu. 
Người con hiểu thảo. 

hiếu thắng t. Có tính thích hơn người. Tinh hiểu 
thắng. Anh chàng hiếu thắng. 

hiếu thuận t. Có lòng kính yêu và biết nghe lời 
cha mẹ. Người con hiểu thuận. 

hiệu, d. Cửa hiệu (nói tát). Hiệu thuốc. Di ăn 
hiệu. 

hiệu; d. 1 Cái có thế nhận biết trực tiếp và dë 
dàng, dùng để thông báo cho biết diéu gì theo 
quy ước, Рб? lửa làm hiệu. Đèn hiệu. Ra hiệu”. 
2 Cái có thể nhìn thấy và phân biệt dễ dàng, dùng 
để biểu thị một loại sự våt nào đỏ theo quy định. 
Chiếc xe mang cò hiệu. Số hiệu đơn vị xe. 3 Tên 
hiệu (nói 140). Nguyễn Du, tên chữ là Tố Như 
hiệu là Thanh Hiên. 

hiệu; d, Kết quả của phép tri. 

hiệu chỉnh dg. Sửa chữa những sai lầm, thiếu 
sót của máy móc, thiết bị, những kết quả làm 
việc của chúng, nhằm đạt một độ chính xác và 
độ tin cậy đủ cần thiết, Hiệu chinh máy ngắm. 
hiệu chính dg. 1 (cũ). Sửa chữa lại văn bản cho 
đúng. 2 (chm.). Điều chỉnh cho thích hợp số tra 
thấy ở bảng số. 

hiệu điện thế d. x. hiệu thế 

hiệu đính dg. Xem xét, đối chiếu và chữa lại 
van bản cho đúng, Hiệu dinh bản dịch. 

hiệu đoàn d. (cũ). Đoản thé quản chúng rộng 
rãi của học sinh trong trường học. 

hiệu lệnh d. Mệnh lệnh được phát ra bằng một 
hình thức cụ thé nào đó. Hiệu lệnh của trọng tài. 
hiệu lực d. 1 Tác dụng thực tế, đúng như yêu 
cầu. Hiệu lực của thuốc ngủ. Lời nói có hiệu 
lực, Phát huy hiệu lực. 2 Giá trị thì hành. Đạo 
luật này có hiệu lực. Hiệp ước có hiệu lực trong 
ba năm. 


hiệu năng d. Khả năng mang lại kết quả khi 
dùng đến. Phát huy cao nhất hiệu năng của 
tiếng nói. 

hiệu nghiệm t. Có hiệu quả, cỏ hiệu lực thấy 
rõ. Phương pháp hiệu nghiệm. Liễu thuốc hiệu 
nghiệm. 

hiệu quả d. Kết quả như yêu cầu của việc làm 
mang lại. Dat hiệu quả cao trong sản xuất. Hiệu 
quả kinh tế. 

hiệu số d. Kết quả của phép trừ một số cho một 
số khác, 3 là hiệu sổ của 7 trừ 4. 

hiệu số ở bảng d. Hiệu số giữa hai giá trị liên 
tiếp trong một bảng số, dùng để hiệu chính. 
hiệu suất d. 1 Kết quả lao động biểu hiện bằng 
khối lượng công việc làm được trong một thời 
gian nhất định. Tăng hiệu suất công tác. 2 Dai 
lượng đặc trưng cho mức sử dụng hữu ích năng 
lượng của một máy hay một hệ thống nào đó, 
bằng tỉ sổ năng lượng hữu ích với tổng năng 
lượng mà máy hay hệ thống nhận được. Nhà máy 
nhiệt điện có hiệu suất 50%. 

hiệu thế d. Hiệu số điện thế giữa hai điểm trong 
một khoảng không gian có điện trường hay trên 
một mạch điện, cỏ trị số bằng công sinh ra khi 
đì chuyển một đơn vị điện tích đương giữa hai 
điểm đó. 

hiệu thính viên d. Người làm nghề nghe và phát 
tín hiệu vô tuyến điện. 

hiệu triệu I dg. (trtr.). Kêu gọi quán chủng đông 
đảo làm một việc gì có ý nghĩa chính trị cấp bách. 
Hiệu triệu nhân dân khỏi nghĩa. 

II d. Lời hiệu triệu. Ra hiệu triệu. 

hiệu trưởng d. Người đứng đầu lãnh đạo một 
trường học. 

hiệu uý d. Chức quan võ thời xưa. 

hiệu ứng d. Sự biển đổi của một hệ nào đó khi 
chịu tác động của một tác nhân nhất định. 

hiệu ứng lồng kính d. x. hiệu ứng nhà kinh. 
hiệu ứng nhà kính d. cn. hiệu ứng lồng kinh. 
Hiệu ứng xây ra đối với vật thể được bao bọc 
bởi một chất liệu cho phép sóng điện từ mang 
nhiệt vào đi qua dễ dàng hơn sóng điện từ mang 
nhiệt từ vật ra, vì vậy nhiệt độ của vật sẽ tang 
dán lên cho đến khi đạt сап bằng. Hiện tượng 
nhiệt độ Trái Đất nóng dân lên là hệ quả của 
hiệu ứng nhà kinh. 

him him t. (Mắt) ở trạng thái không mở to 
được, trông gắn như nhắm. Đôi mắt him him 
vì chỏi nắng. 

him híp t. x. hip (14у). 

him d. (ph.; kng.). 1 Đứa con gái còn bé (theo 
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cách gọi của nông dân). Cái him đầu lòng. Bố 
him nhà tôi. 2 (dùng sau một số d. chỉ người). 
Tử dùng để gọi thân mật người nông dàn có con 
gái đâu lòng còn bé. Chị him có nhà không? 
hin t. (id.). Rất nhỏ và hẹp. 20 mãi hin, Lỗ kim 
hin. 

hinh, d. 1 Toàn thể nói chung những đường nét 
giới hạn của một vật trong không gian, làm phân 
biệt được rõ våt đó với xung quanh. Trăng non 
hình lưỡi liêm. Ngôi thu hình trong góc nhà. Gắn 
bó với nhau như hình với bóng. 2 (ph.). Ảnh. 
Tám hình. Chụp hình. 3 (chm.). Tập hợp điểm 
trên mặt phẳng hay trong không gian. Hinh tam 
giác". Hình không gian*. Hình câu*. 4 (kng.). 
Hình học (nói tắt). 

hình; d. Hình sự (nói tất). Luật hình. Тод ап 
hình. 

hình án d. Án hình sự. 

hình ảnh d. 1 Hình người, vật, cảnh tượng thu 
được bằng khi cụ quang học (như máy ảnh) hoặc 
để lại Ấn tượng nhất định và tái hiện được trong 
trí. Hình ảnh người mẹ ở quê hương, Hình ánh 
cuộc đời cũ. 2 Khả năng gợi tả sinh động trong 
cách diễn đạt. Cách diễn dat có hình ảnh. Thứ 
ngôn ngữ giàu hình ảnh, 

hình báu dục d. 1 Hình trông giống như hình 
quả trứng gà. Gương hình bdu dục. 2 Тед gọi 
thông thường của ellips. 

hình blnh hành d: Tứ giác có các cạnh đổi diện 
song song từng đôi một (thường được hiểu là 
không có bốn góc vuông, không phải hình chữ 
nhật). 

hinh bóng d. Hình ảnh không rë nét (nói khái 
quát). Nhớ hình bỏng người thân. 

hình cảnh d, (¡d.). Cảnh sát chuyên các việc vẻ 
hình sự. 

hình cầu d. Phần không gian giới hạn bởi một 
mặt cầu. | 

hình cầu phân d. Phần hinh câu nằm giữa hai 
mặt phẳng song song. 

hình chiếu d. Hình có được từ một hinh khác 
qua phép chiếu. 

hình chim d. Hình hoa văn nhin thấy khi soi 
giấy qua ánh sảng. 

hình chóp d. Đa diện có một mặt (đáy) là một 
đa giác, còn các mặt khác (mặt bën) đều là các 
tam giác cùng chung một đỉnh. 

hinh chóp cụt d. Khối tạo nên do cắt cụt một 
hình chóp bằng một mặt phẳng song song với 
đáy và không đi qua đỉnh. 

hình chữ nhật d. Tứ giác có bốn góc vuông 


hình hộp chữ nhật 


(thường được hiểu là bổn cạnh không bằng nhau, 
không phải hình vuông). 

hình cụ d. Đỏ dùng để tra tấn, xử phạt, như gồng 
cùm, kìm kẹp, máy chém, v.v. (nói khái quát). 
hinh dáng d. Hình của một vật làm thành vẻ 
riêng bên ngoài của nó. Hinh dáng quen thuộc 
của từng người. Hình dáng ngôi nhà. 

hình dạng d. Hình của một vật làm phân biệt 
nó với những vật khác loại. Cùng một hình 


. dạng, nhưng khác nhau về kích thước. Thay hình 


dó; dạng. 

hinh dong d. (cü). Hinh thức bên ngoài của con 
người; hình dung. Tróng mặt mà bắt hình dong*. 
hình dung I d, (cü). Hình thức bên ngoài của 
con người. 

П dg. Làm hiện lên trong trí một cách ít nhiều 
rõ nét bằng sức tưởng tượng. Hinh dung ra khuôn 
mặt của người đã khuất. Không hình dung nổi 
công Việc sẽ ra sao. 

hình dung từ d. 1 (cü). Tính từ. 2 (id.). Từ dùng 
để làm tăng tính hình ảnh của lời văn. 

hinh hài d. (vch.). Thân thể con người. 

hinh hoa d. Thể loại hội hoạ, vẽ một vật có 
thực trước mắt; phân biệt với tranh. Bức hình 
hoa con nai. 

hình học d. Ngành toán học nghiên cứu tỉnh 
chất, quan hệ vả phép biến đổi của các hình. 
hinh học Euclid [o-clit] d. Hình học dựa trên 
tiên để Euclid về đường song song, thừa nhận 
Tằng qua một điểm ở ngoài một đường thẳng cho 
trước, chỉ có một đường thẳng song song với 
đường thẳng đã cho. 

hình học giải tích d. Ngành toán học nghiên 
cứu các đối tượng hình học bằng công cụ của 
đại số, đựa trên cơ sở phương pháp toạ độ. 
hinh học hoạ hinh d. Bộ môn hình học nghiên 
cứu các phương pháp biểu diễn các hình không 
gian trên mặt phẳng và giải các bài toán không 
gian trên mặt phẳng nhờ các phép biểu diễn đó, 
hình học không gian d. Bộ môn hình học 
nghiên cứu các tính chất của các hinh trong 
không gian. 

hình học phẳng d. Bộ môn hình học nghiên 
cửu các tính chất cha các hình nằm trong cùng 
một mặt phẳng. 

hinh học phi Euclid d. Tên gọi chung các hệ 
thống hình học khác với hình học Euclid, không 
thừa nhận tiên để Euclid về đường song song. 
hình hộp 4. Hình lăng trụ có đáy là hình bình 
hành, 

hình hộp chữ nhật d. Hình hộp có tất cả các 






hinh khóng gian 


mặt lå hinh chữ nhật, 

hình không gian d. Hình không nhất thiết nằm 
trọn trong một mặt phẳng, 

hinh khối d. Đường và mặt bao quanh một vật, 
tạo nên hình dạng một vật thể nào đó. 

hình lăng trụ d. Da diện có hai mặt (đáy) song 
Song với nhau, còn các mặt khác (mặt bên) đều 
là những hinh bình hành. 

hình lập phương d. Hình hộp có sáu mật đều 
vuông. 

hinh luật d, Luật hinh sự. 

hinh mẫu d. Cải dùng làm mẫu để phỏng theo, 
noi theo, Hinh mẫu từng bộ phận của máy, 
hình nhân d. Hình người bằng giấy, dùng để 
củng rồi đốt đi, theo tục lệ mê tín, 

hình nhỉ hạ d. Ngành triết học chuyên nghiên 
cứu những vật cụ thế, có hinh dang; trái với hinh 
nhị thượng (siêu hình học). 

hinh nhi thượng d. (cũ). Siêu hình học, 

hình như Tố hợp biểu thị ý phỏng đoản một 
cách dë dàt, dựa trên những gì trực tiếp căm thấy 
được; dường như, Trồng quen quen, hinh như 
đã cỏ gặp. 

hình nón d. Khối được tạo nên do cắt một mặt 
nón bởi một mặt phẳng không đi qua đỉnh của 
nó, 

hinh nón cụt d. Khối tạo nên do cắt cụt một 
hình nón bởi một mặt phẳng song song với đáy. 
hình nàm d. Hinh người giá, tượng trưng cho 
kẻ bị căm ghét, Minh nộm bằng rơm. Đối hình 
núm. 

hinh pháp d. (cũ). Luật hình sự. 

hình phạt d. Hình thức trùng trị người phạm 
tội. Chịu hình phạt, 

hình phẳng d. Hình nằm trọn trong một mặt 
phẳng, 

hinh quạt tròn d. Phân hinh tròn nằm giữa hai 
bán kính, 

hình sắc d. (id.). Toàn thể nói chung những nét 
về hình thức bên ngoài và màu sắc đặc trưng, 
Hình sắc quê hương. 

hình sự d. Việc trừng trị những tội xâm phạm 
nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự xã 
hội (nói khái quát). Bộ luật hình sự. 

hình tam giác d. x. tam giác. 

hinh thái d. 1 Toàn thể nói chung những gi thuộc 
về cái bến ngoài, cỏ thể quan sát được của sự 
vật. Hình thái địa li. Phần loại theo đặc trưng 
hình thải, 2 Hình thức biểu hiện ra. Văn nghệ là 
môt hình thái ý thức xã hội. 

hinh thái học d. 1 Khoa học nghiên cửu về hinh 
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dạng bên ngoài của sinh vật. 2 Bộ môn ngôn 
ngữ học chuyên nghiên cứu về cẩu tạo từ vả 
những biến đổi về hình thức của từ trong câu. 
hinh thái kinh tế - xã hội cn, hinh thái xã 
hội - kinh tế d. Kiểu xã hội ở một giai đoạn 
nhất định trong quá trình phát triển của lịch sử, 
có một chế độ kinh tế nhất định và kiến trúc 
thượng tầng thích ứng với chế độ kinh tế ấy. 
hình thang d. Tứ giác 181 có hai cạnh song song 


‚ (thường chỉ trường hợp hai cạnh song song này 


không bằng nhan). 

hinh thành dg. Thành hình và bắt đầu tồn tại 
như một thực thể. Hink thành một tổ chức, Một 
Ў nghĩ mới hình thành trong óc. 

hình thể d. Toàn thể nói chung những đường 
nét bền ngoài của một vật thể, Vận động viên có 
hình thế đẹp. Hình thể khúc khuyu của bờ biển. 
hình thế d. 1 Hình dáng mặt đất. Вал đổ hình 
thế nước Việt Nam. 2 Tình hình chính trị hoặc 
quân sự có những nét đặc biệt nào đó. Cách mạng 
chuyển sang một hình thế mới. | 

hinh thoi d. Hình binh hành có bổn cạnh bằng 
nhau (thưởng được hiểu là không có bốn góc 
vuông, không phải hình vuông). 

hình thủ d. Hình dang cụ thể và riêng biệt. Hinh 
thù kì dị. Không còn ra hình thù gì nữa. 

hình thức I d. 1 Toàn thể nói chung những gì 
làm thành mặt bể ngoài của sự vật, cải chứa đựng 
hoặc biểu hiện nội dung. Мог hình thức mâu 
thuẫn với nội dụng. Chuông hình thức. Phó 
trương hình thức, 2 Cách thể hiện, cách tiến hành 
một hoạt động. Dùng nhiễu hình thức quảng cáo. 
Áp dụng các hình thức giáo dục. 3 (chm.). Hệ 
thống cơ cẩu và các phương tiện ngôn ngữ để 
diễn đạt nội dung trong một tác phẩm văn học 
nghệ thuật. 

L t, 1 Có tính chất hình thức, chỉ có trên danh 
nghĩa, không có nội dung, không có thực chất, 
Một việc làm hình thức. 2 (kng.). Hình thức chù 
nghĩa (nói tắt). Tránh hình thức. Bệnh hình thức. 
hình thức chủ nghĩa I t. Có tính chất của chủ 
nghĩa hinh thức, theo chủ nghĩa hinh thức. Хи 
hướng hình thức chủ nghĩa trong văn học, 

II d. (id.). x. chứ nghĩa hình thức. 

hình tích d. Hành động, cử chỉ qua đó một con 
người có thể để lộ ra cho người ta nhận biết được 
(nói khái quát). КЕ gian đã lộ hình tích. 

hình trạng d. (id.). Như hình dang. ` 

hình tròn d. Phần mặt phẳng giới hạn bởi một 
đường tròn. 

hình tròn xoay d. Hình được tạo ra bằng cách 
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cho một hinh quay quanh một trục cá định. 
hình trụ d. Khối tạo nên do cắt một mặt trụ bằng 
hai mặt phẳng song song. 

hinh tượng а, Sự phản ánh hiện thực một cách 
khái quát bằng nghệ thuật dưới hình thực 
những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, 
nhận thức trực tiếp bàng сат tính. Hình tượng 
nghệ thuật. 

hình vành khăn d. Phần mặt phẳng nằm giữa hai 
đường tròn đồng tám. 

hinh vẽ d. Tập hợp các đường nét, mảng mảu 
theo những nguyên tắc hội hoạ nhất định trên 
mặt phẳng, phản ánh hình đạng một vật thể nào 
đó trong tự nhiên. 

hình vị d. Đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa. 
Từ “hình ảnh ” có hai hình vị. 

hình viên phân а, Phần của hinh tròn giới hạn 
bởi một cung vả dây cung của nó, 

hình vóc d. Thân thể con người, về mat hình 
dáng và to nhỏ, cao thấp. Hinh vóc nhỏ nhắn. 
hình vuông d. Hinh chữ nhật có bốn cạnh bằng 
nhau. 

hình xuyến d, Khối được tạo ra do quay một 
mặt tròn quanh một trục nằm trong mặt phẳng 
của nó và không cắt nó. 

hinh åg. (ph.). Phóng (mũi). Nó cười, hai cảnh 
mãi hinh lên. Sướng hình mũi, 

híp t. Ở trạng thái hai mi mắt gån như bị khép 
kin, không mở to ra được. Cưới hip mắt. // Láy: 
him hip (ў mức độ ít). 

“híp-p|” x. hippy. 

hipebol x. Ayperbol, 

hippy d. Người thanh niên có lối ăn mặc, sinh 
hoạt cố làm cho ra vẻ khác đời, ra vẻ coi thường 
сас nền nếp, phong tục, tập quán xã hội. 

hít dg. 1 Làm cho không khi qua mũi vào cơ 
thế, bằng cách thở удо. Ни khí trời. 3 (id,), Hút 
lấy chất nước từng it một. Ни ba mía. 

hít hà dg. (ph.). Xuyt xoa. 

hiu t. (kết hợp hạn chế; thường dùng ở dạng láy). 
1 (Gió thổi) rất nhẹ, lay động khẽ và yếu ớt. Giỏ 
hiu hiu. 2 О trạng thái ёт nhẹ, vận động yếu ớt, 
hoặc có sắc thái mờ nhạt, gây cảm giác buồn man 
mác, vắng lạng, Cánh đồng hiu hiu, vắng vẻ 
hlu hát t. Ó trạng thái yếu ớt, mong manh, gây 
cảm giác buồn vắng, cô đơn, cảm giác của cái 
sắp tàn. Gió may hiu hắt. Ngọn đèn dầu hiu hắt 
giữa đêm khuya. 

Ми hiu, d. x. cháu chàng. 

hiu hiu; t. x, hiu. 

hiu quanh t. Vắng lặng và tróng trải, gây cảm 


hó háy 


giác buồn, cô don. Vùng núi hiu quanh. Cái hiu 
quanh trong tám hón (b.). 

НІМ [hát-i-vë] (tiếng Anh Hinan Immunodeficiency 
Virus “virus (làm) suy giảm miễn dich (ó) người”, 
viết tát). d. Virus gây bệnh AIDS. 

ho dg. Bật mạnh hơi thành tiếng, do đường hô 
hấp bị kích thích. Bệnh ho. Tiếng ho. 

ho gà d. Bệnh ho trẻ em, dễ lây và thường kéo 
dài, gây những cơn ho rũ rượi từng hồi và có 


` tiếng rit, 


ho he dg. (thưởng dùng có kèm ý phủ định). Tỏ 
ra, bằng lời nói hoặc cử chỉ, có y muốn chống 
lại. Sợ quả, không dám ho he. 

ho hen dg. (kng.). Ho (nói khái quát). 

ho khan dg. Ho không có đờm. Chứng ho khan. 
ho lao 4. (kng,). Lao phổi. 

hó, d. Đường mép phía trên thân áo dải từ giữa 
cổ đến nách áo bën phải. 

hò; I d, Một loại dân ca trong lao động có đoạn 
nhiều người cùng hoạ theo để hưởng ứng. Hò 
giả gạo. Sáng tác hò. 

П dg. Cát lên câu hò. Giọng hó. Hò một câu. 
hà, dg. Cát tiếng cao to và dài để gọi ai hoạc để 
Tủ nhau làm việc gì. Giuc như hó đò. Hò nhau đi 
đá bóng. 

hò hẹn dg. Như лел Ад. 

hò hét dg. Hét to âm ï để thúc giục hoặc hàm 
doa (nói khái quát). La tré nó đùa, hó hét. Hò 
hét, quát tháo để ra oai. 

hè khoan c. Tiếng đệm nhịp trong một số điệu / 
hát chèo thuyền, chèo đỏ. 

hò la dg. La lên cùng một lúc ám ï và kéo dài để 
cổ vũ hoặc phản đối, Но la, cổ và các đó vật, 
hò lơ d, Tên một điệu bó tập thể ở Nam Bộ, 

hò lờ d. Tên một điệu hò tập thể phổ biến trong 
các đoàn dân công ở Bắc Bộ trong thời ki kháng 
chiến chống Pháp, 

hồ mái đấy d. Тел một điệu hò trên sông nước 
miền Trung. 

hò mái nhì d. Tên một điệu hó trên sông nước 
miễn Trung, khi chèo thuyền người ở đẳng mũi 
cất tiếng hò, người ở đằng lái hoạ theo, 

hò гео dg. Reo lên cùng một lúc bằng những 
tiếng kéo dải để thúc giục động viên hoặc để 
biểu lộ sự vui mừng, phấn khởi. Có riểng hò reo 
hưởng ứng. Mọi người hò reo phán khỏi, 

hò vơi bắn súng вау Œng.). Cổ động om sòm 
quá đáng, nhưng rút cục chỉ làm một việc không 
ra gi, không đâu vào đâu. 

hó háy dg. 1 Mở ra nhắm lại nhiều lần liên tiếp 
vi không mở hẳn được; hấp háy. 2 Đưa mắt nhìn 





nghiêng rất nhanh và nhiều lần. Bon trẻ trong 
nhà hó hảy nhìn trộm người khách lạ. 

hó hé ба, 1 Như ho he, Dành ngồi im, không 
dám hó hé, 2 Nói hơi lộ ra điều cần phải giữ kín 
mà minh được biết, 

họ; d. 1 Tập hợp gồm những người có cùng một 
tổ tiến, một dòng máu. Con cháu họ Nguyễn. 
Но nội. Bà con hai họ (nhà trai và nhà gái). Thấy 
nguòi sang bắt quảng làm họ (tng,). 2 Tiếng dat 
trước tên riêng, dùng chung cho những người 
cùng một họ để phân biệt với họ khác. Anh ấy 
họ Trần. Hai người cùng họ Lẻ, nhưng không 
bà con. 3 (dùng phụ sau d. chỉ quan hệ gia đỉnh, 
thân thuộc). Quan hệ họ hàng, nhưng không phải 
ruột thịt. Ánh em họ. Bà cô họ. 4 (chm.), Đơn vj 
phân loại sinh học, dưới bộ, trên giống. Hạ ba 
ba thuộc bộ rùa. 

họ; d. Hình thức vay lẫn nhau bằng cách góp 
tiền hoặc ӧс dinh kỉ, để lần lượt cho từng người 
nhận. Chơi họ. Góp bo. Thu tiên họ, 

họ; đ. Từ dùng để chỉ người ở ngôi thứ ba, số 
nhiều, Có máy người đến, nhưng họ lại đi rồi. 
họ, c. Tiếng hô cho trâu bò đứng lại. 

họ đạo d. Đơn vị nhỏ nhất cöa giáo hội, dưới xử. 
họ đương d. (id.). Bà con họ hàng, 

họ hàng d. 1 Những người có quan hệ huyết 
thống, trong quan hệ với nhau (nói tổng quát). 
Но hàng bai bên nội, Hgoại. Hai người có họ 
hàng với nhau (cỏ quan hệ họ hàng). 2 (kng.). 
Những vật có quan hệ chủng loại hoặc quan hệ 
nguồn gốc với nhau (nói tống quát). Ho hàng 
nhà tre rất đông: trúc, уйи, luồng, nứa, v.v. 

họ mạc d. Bà con họ hàng. Gia đình, họ mạc 
chẳng còn аі, 

họ tộc d. Toàn thể nói chung những người có 
cùng một dòng họ. Nhà chờ họ tộc. Con cháu 
trong họ tộc. 

hoa; d. 1 Cơ quan sinh sản hữu tính của cây hạt 
kin, thưởng có màu sắc và hương thơm. Ноа sen. 
Ra hoa, kết quả. Cười tươi như hoa. 2 Cây trồng 
để lấy hoa làm cảnh, 7 rồng hoa. Mấy khóm hoa. 
Уидп hoa nhiễu hương sắc. 3 Vật có hình tựa 
bông hoa. Hoa lửa. Họa tuyết. Hoa đèn*. Pháo 
hoa*. 4 (14.). Hoa tai (nói tát). Deo hoa. 5 (kng.). 
Bon vị do khối lượng, bằng một phán mười lạng, 
ngày trước được đánh đấu hoa thị trên cán cân. 
Ba lạng hai hoa. 6 (dùng phụ sau đ,), Hình hoa 
trang trí. Dia men hoa (cỏ hình hoa). Vẩi boa. 
Chiếu hoa. 7 (kết hợp hạn chế). Dạng chữ đặc 
biệt, to hơn chữ thường, thường dùng ở đầu câu 
và đầu danh từ riêng. Viết hoa. Chữ À hoa. 





hoa; dg. Như khoa, 

Поа, t. O trạng thái nhin thấy mọi vật xung quanh 
đều lờ mờ và nhu quay tròn trước mắt, do quá 
mệt mỗi hoặc đo thị giác bị kích thích mạnh và 
đột ngột. Sức kiệt mắt hoa, Đi nẵng hoa cd mắt, 
Hoa mắt lên vì màu sắc. 

hoa cà hoa cải Ví những tia lửa đủ màu sắc 
của pháo hoa. 

hoa cái d. (¡d.). Xương sọ người chết. 

hoa chân múa tay сп, khoa chân múa tay, 
Dùng cử chỉ của tay vả cả chân kèm theo trong 
khi nói, với vẻ đắc ý và hơi ba hoa, 

hoa cúc I d. x. сис. 

Па. Bệnh do một loại nấm gây nên, làm cho hạt 
lúa sùi ra thành một khối màu rêu, 

hoa cương d. сп, granit, Đá rất cứng gồm nhiều 
hạt khoáng vật khác nhau, thường dùng làm vật 
liệu xây dựng cho các công trinh đẹp, 

hoa đăng d, (cù). Đèn thắp sáng như hoa trong 
đêm. Аі hoa đăng. Đêm hoa đăng. 

hoa dèn d. Đâu bác đèn đã cháy thành than 
nhưng lại được ngọn lửa nung đỏ lên. 

hoa đồng tiền d. Cây thân cỏ, lá có lông, cánh 
hoa mọc ória cụm, toả thành hình tròn như đồng 
tiên, màu dó hoặc vàng, 

hoa giấy; d. Cây leo, гат lá, hoa mọc từng cụm 
ba cải, phía ngoài có ba lá bắc màu tím đỏ, thường 
được trồng làm cảnh và để lấy bóng mát. 

hoa giấy; d. 1 Hoa giả bằng giấy. 2 (кпр.). 
Confetti. 

hoa hậu d. Người con gái chiếm giải nhất trong 
một cuộc thi người đẹp quy mô lớn. 

hoa hiên d. 1 x. дген, 2 Màu trung gian, giống 
màu cánh hoa hiên, do màu Vàng pha với màu 
đỏ tạo thành. 

hoa hoà I d. x. дог, 

П t. Được trang sức, tô điểm một cách cầu ki, 
loè loẹt. Ап mặc hoa Боё, 

hoa hoà hoa sói Như hoa hoè (ng. П). 

hoa hoát I d. (kng.). Hoa (nói khái quát, hàm y 
chê, mia mai). Cũng bày về hoa hoát đủ cd. 

П t. (kng.). Có tính chất phô trương, hình thức. 
Lối vàn chương hoa hogt. Т) tang trí hoa hoét. 
hoa hồng; d. х. bồng. 

hoa hồng; d. Tiển tính theo tỉ lệ nhất định, trả 
cho người làm môi giới trong việc giao dịch, mua 
bán. Mưởi phần trăm hoa hồng cho người dẫn 
mối. Ăn hoa hồng, 

hoa khi d. Hoa đẹp nhất trong các thử hoa; 
dùng để ví người con gái chiếm giải nhất trong 
một cuộc thi người đẹp hoạc người phụ nữ được 
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coi là đẹp nhất trong một vùng, một lĩnh vực. 
Đoạt danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi người 
đẹp miễn Đóng, Có ấy là hoa khôi ở thị xã пау. 
hoa lá, d. Hoa và lá, dùng để trang trí (nói khái 
quát). 

hoa lá; d. Bệnh do loại siêu vi trùng gây ra làm 
phiến lá dày mỏng không đều, lá nhan nheo và 
có nhiều màu loang 1б, 

hoa lệ t. (Cảnh vật) đẹp một cách lộng lẫy. Kinh 
thành hoa lệ. 

hoa lÍ cv. hoa ly. d. x. H, 

hoa liễu d. Bệnh làm tổn thương bộ phận sinh 
dục, thường lãy do giao hợp, như giang mai, 
lậu, v.v. 

hoa loa kèn d. x. ¿oa kèn. 

hoa lơ d. (kng.). Suplo. 

hoa {4 d. Toàn thể nói chung những gì thu hoạch 
được trên đất trồng trọt, Thu hoạch hoa lợi. 
hoa lý x. hoa lí. 

hoa màu d. Cây trồng để làm lương thực và thực 
phẩm, ngoài lủa ra (nói khải quát), Sáu bọ phá 
hoại hoa màu. Hoa màu ngán ngày. Thu hoạch 
hoa màu. 

hoa máu (ph.). x. hoa màu. 

hoa mép dë d. x. hoa móm chó. 

hoa mĩ cv. hoa my. t. Được gọt giữa, trau chuót 
nhiều để có cái vẻ đẹp phô trương bể ngoài. Nói 
những lời hoa тї. Nét chạm trổ hoa тї. 

hoa möm chó d. Cây thần có, lá đài, mọc đối, 
hoa Ча, trắng hay vàng, có tràng hình giống тёп 
thủ, thường trồng làm cảnh. 

hoa môi d. Họ cây thân vuông, lá mọc đối, tràng 
hoa chia thành hai bản hình môi. 

hoa mười giờ а. Cây cảnh cùng họ với rau sam, 
thân bò, lá đây mập, hoa màu tím hồng thường 
nở vào khoảng mười giờ sáng. 

hoa mỹ x. hoa mĩ. 

hoa nguyệt d. (cù; vch.). Trang hoa; thường 
dùng để nói vë chuyện trai gái. 

hoa niên d. (cù). Tuổi trẻ, coi lå tuổi tươi đẹp 
nhất trong đời người. Тлиб hoa niên. Tuổi hoa 
niên. 

hoa quả d. Quả dùng để ап (nói khái quát). Сип 
hàng hoa дий. 

hoa гат t. (Tóc) điểm trắng lốm đốm. Ма ddu 
hoa râm. 

hoa sói d. x. sói; 

hoa tai d. Đồ nữ trang có hình hoa, đeo ở tai. 
Đôi hoa tại vàng. 

hoa tàn nhị rữa (cũ; vch.). Vi sắc dep của người 
phụ nữ đã bị tàn tạ. 


hoà cả làng 


hoa tay d. Đường vân xoảy tròn ở đầu ngón 
tay (nói khái quát); coi là dấu hiệu biểu thị tài 
nghệ khéo léo có tính chất bẩm sinh. Ch# viết 
có hoa tay. Những nét khắc của một người thợ 
có hoa tay. 

hoa thị d. Hình giống như bông hoa nhiều cánh 
(*), dùng để đánh dấu hoặc trang trí, Đánh dấu 
hoa thị. 

hoa tiãn d. Giấy tốt có in hoa lá, thường dùng 


. cho các nhà nho viết thư hoặc để thơ, 


hoa tiêu d. 1 Người am hiểu tình hinh, điều kiện 
đường thuỷ và đường không, giúp cho việc điều 
khiển tàu bè, máy bay hoạt động an toàn. 2 Ngành 
kī thuật chuyên nghiên cửu các phương pháp 
hướng dẫn đường đi cho tàu thuyền và máy bay. 
hoa tigôn d. х. /igôn. 

hoa tình (cü; ¡d.). х. hué tinh. 

hoa tu d. Cum hoa. 

hoa văn d. Hình vẽ trang trí được thể hiện trên 
các 46 vật (nói khái quát). Ноа văn trên trống 
đồng. Quần áo thêu hoa văn sặc sỡ. 

hoa viên d. (cũ). Vườn hoa. 

hoà, dg. 1 Làm tan ra trong chất lỏng. Нод mực 
vào nước. Hoà thuốc. 2 Lån vào nhau đến mức 
không còn thấy có sự phân biệt nữa, đến mức 
nhập làm một. Mó hôi hoà nước mắt. Hoà vào 
tong dòng người. Hoà chung mội nhịp. 

hoà; I dg. (kết hợp hạn chế). Thôi không tiến 
hành chiến tranh chống nhau nữa; trái với chiến. 
Chủ trương hoà hay chiến? 

TI t. 1 Đạt kết quả trận đấu không ai thắng, không 
ai thua. Dó; А hoà với đội B. Trận đấu hoà 1-1 
(mỗi bên đến được một bản thắng). Ván cờ hoà. 
2 (d.; kết hợp hạn chế). Ó trạng thái không có 
mâu thuẫn, không có xung đột trong quan hệ 
với nhau. Làm йод với nhau. ` 

hoà âm d. 1 Sự cấu tạo và liên kết hợp âm để 
nâng cao nội dung của giai điệu. Вал nhạc có 
những hoà âm phức tạp. 2 Môn học về hoà ầm. 
hoà bình I d. Tỉnh trạng không cỏ chiến tranh. 
Bảo vệ hoà bình. Vì một nên hoà bình lâu dài. 
II t. Không dùng đến chiến tranh, không dùng 
đến vũ lực. Gidi quyết bằng phương pháp hoà 
bình các vụ tranh chấp. Chung sống hoà bình. 
hoà binh chủ nghĩa d. (hoặc t.). Phong trào 
chống chiến tranh của những người phản đối bất 
kì loại chiến tranh nào, không phân biệt chiến 
tranh chỉnh nghĩa vả chiến tranh phi chính nghĩa. 
hoà cả làng dg. (kng.). Không còn kể ai phải, 
ai trái, аі đúng, ai sai, đều coi là như nhau cả. 
Rót cuộc hoà cả làng! : 





hoà cốc d. (cũ). Thóc lúa. 

hoà dịu t, Bót căng thẳng, mâu thuẫn lắng địu, 
phần nào có sự thân thiện (thưởng nói về quan 
hệ ngoại giao). Хи thế hoà diu. Từ đổi kháng, 
đổi đầu chuyển sang quan hệ hoà dịu, hợp tác. 
hoà dàm dg. (utr.), Рат phán về việc chấm đứt 
chiến tranh, lập lại hoà binh. Hoà đảm giữa hai 
chính phú, 

hoà điệu dg. (id.). Hoả hợp với nhau, theo cùng 
một nhịp điệu. Sự hoà điệu giữa hai tâm hồn, 
hoà đồng dg. Cùng hoà chưng với nhau, không 
có sự cách biệt, Sống hoà đồng với bạn bè. ` 
hoà giải ág. Thuyết phục các bên đồng ý chấm 
dứt xung đột hoặc xích mích một cách ổn thoả. 
Ной giải những vụ xích mich. Той án hoà giải. 
hoà hảo t. (cü). Có quan hệ thân thiện, tốt 
đẹp với nhau. Giữ tình hoà hảo với các nước 
láng giảng, 

hoà Һәр (ph.). х. лод hợp. 

hoà hiếu t. Có quan hệ ngoại giao hoà bình 
và thân thiện với nhau. Giữ mới hoà hiểu giữa 
hai nước. 

hoà hoãn dg. Làm cho mâu thuẫn đối kháng 
tạm thời không phát triển vả quan hệ bớt căng 
thẳng. Tìm cách hoà hoãn. Xu thể hoà hoãn. 
hoà hội d. (cü). Hội nghi hoà binh. 

hoà hợp dg. Hợp lai thành một khối do có sự 
hài hoà với nhau, Tính tình hoà hợp với nhau. 
Khối hoà hợp dán tộc. 

hoà khí, d. Không khí hoà thuận, không có mâu 
thuẫn. Giữ hoà khí giữa bạn bè với nhau. 

hoà khí; d. Sự hỗn hợp không khí với một chất 
đốt lỏng làm thành một hỗn hợp chảy, Bộ chế 
hoà khí*, 

hoà mạng dg. Nhập vào với hệ thống mạng lưới 
điện hoặc thông tin chung. Ной mạng điện thoại 
quốc gia. Hoà mạng Internet. 

hoà minh ág. Sống hoà hợp với mọi người, 
không có sự tách biệt về vật chất cũng như về 
tỉnh cảm. Ной minh với xung quanh. Hoà mình 
vào sự nghiệp chung. 

hoà mục t. (cũ). Như hoà thuận. 

hoà nghị d. Hội nghị giữa hai hay nhiều nước 
để bàn việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà 
binh. 

hoà nhã t. Ôn hoà và nhà nhận, Thdi 46 hoà 
nhã, Nói năng hoà nhà. 

hoà nhạc dg. Cùng biếu điễn âm nhạc bằng 
nhiều nhạc khi. Buổi hoà nhạc. 

hoà nhập др. Như Aó; nhập. 

hoả nhịp dg. Ноа cùng một nhịp. Tiếng đàn 





hát cùng hoà nhịp. 
hoà quyện dg. Hoà lẫn vào nhau, tựa như xoắn 
chặt lấy nhau. Sự hoà quyện giữa lời ca điệu múa. 
hoà tan dg. Làm cho các phân tử của một chất 
nào đó tách rời nhau ra để hỗn hợp với các phân 
tử của một chất lỏng, tạo thành một chất lỏng 
đồng tính, Ной tan muối trong nước. 

hoà tấu dg. Cùng biểu diễn một bản nhạc, 

hoà thuận t. Ó trạng thái sống chung êm ấm 
không có xích mích, mâu thuẪn (thưởng nói về 
quan hệ gia đình). Gia đình hoà thuận. Sống với 
nhau rất hoà thuận. 

hoà thượng d. Chức cao nhất trong Phật giáo, 
trên thượng 108. 

hoà trộn dg. Ноа lẫn vào nhau, không còn có 
sự tách biệt. 

hoà ước d. Điều ước do hai hay nhiều nước kí 
kết để lập lại hoà bình, giải quyết thhững hậu quả 
của chiến tranh. 

hoà vốn dg. Thu lại đủ vốn, không lãi cũng 
không lỗ trong việc mua bán. 

hoà d. 1 (kết hợp hạn chế). Lửa, Thiệu xde trên 
giản hod. Phóng hod đốt. 2 Hiện tượng thân nhiệt 
lên quá cao, biểu hiện sốt li bì, mê sảng, miệng 
khô, khát nước, v.v. (theo cách nói của đông y). 
hoả bài d. Thẻ gỗ ghi lệnh hoả tốc của vua quan 
thời phong kiến. 

hoà canh йр. Trồng trọt theo lối đốt tẫy gieo 
hạt (một phương thức canh tác). 

hoá châu а. (ph.). Pháo sáng. Bắn hod châu. 
hoà công dg. Dùng lửa để thiêu đốt quân địch 
(một chiến thuật thời xưa). 

hoá diệm sơn d. (cü). Núi lửa. 

hoả đàn d, Giàn lửa để thiêu xác, 

hoà đầu quân d. Linh chuyên việc nẩu án trong 
quân đội thời trước. 

hoả điểm d. Điểm có bố trí một hoặc vài khẩu 
súng bán thẳng trong một hệ thống hoä lực. мо 
hod điểm mạnh. Dập tắt các hod điểm của địch, 
hoà hoạn d. Nạn cháy. Dé hòng hoá hoạn. 
hoà hổ d. Ống phun lửa d g trong chiến trận 
thời xưa, 

hoà hồng d. Như hoa hông: Bản hàng дп hoá 
hỏng. Tiên hod hồng. 

hoá kế d. Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ сао, từ 
600°C trở lên, 

hoà khí d. Vũ khí bắn hoặc phóng đạn, chất nổ, 
chất cháy (nói khái quát). 

hoà lò d. Lò than nhỏ để đun nấu, để sưởi, 
hoà luyện dg. Luyện và làm sạch kim loại và 
hợp kim ở nhiệt độ cao. 
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hoà lực d. Sức mạnh gây sát thuong và phá hoại 
của bom đạn, chất nő, chất cháy dùng trong chiến 
đấu (nói khái quát). Кїёт chế hod lực địch. Hod 
tực phòng không. 

hoá. mai d. Súng thời xưa, bắn bằng cách cham 
ngòi lửa. 

hoà mù d. Khói lửa tung ra để làm cho đối 
phương khó nhin thấy được mục tiêu hoặc làm 
chó trận địa rối loạn, Мёт hod mù làm rối loạn 
đội hình địch. Thủ đoạn tung hod тй bằng tin 
thất thiệt (b). ` 

hoà ngục d. Nơi chứa đầy lửa để giam phạt linh 
hồn những người có tội, theo tín ngưỡng tôn giáo. 
hoả pháo d, 1 Vũ khí thời xưa, bán ra lửa. 2 Dan 
hra bắn để gây chảy hoặc làm tín hiệu. Bắn hod 
pháo. 3 (14.). Súng lớn các loại (nói khái quát). 
Dùng hod pháo phá lôcôi. 

hoà sơn d. (cũ). Núi lửa. 

hoá tai а. (сй). Ной hoạn, 

hoà tầng dg. Thiệu xác người chết thành tro theo 
nghi thức, Lễ hod táng, 

hoà thiêu dg. Thiêu cháy bằng lửa (chỉ nói về 
người). Lò hod thiêu. Bj tội hod thiêu (bị thiêu 
trên giản lửa, một hinh phạt thời xưa). 

hoà thực 1 d. Đồ dùng để ăn thức ăn nóng, gồm 
có một nói соп mà ở giữa là một lò than nhỏ, 
nước được đun luôn luôn sôi để nhúng thức ăn. 
П d. (cü). Cấp đưỡng. Làm hod thực. Công tác 
hoá thực (kng,). si 

hoà tiễn d. (cũ). Tên lửa. 

Hoả Tinh d. (cũ). Sao Hoả. 

hoả tốc t. Rất gấp, cán hết sức nhanh để đến 
nơi cho kịp, không được một phút chậm trễ. 
Công văn hod tốc. Lệnh hod tốc. Cuộc hành 
quân hoá tốc. 

hoà tuyến d. Tuyến chiến đấu nằm trong tắm 
súng của đối phương. 

hoa xa d. (сӣ). Xe lửa. 

hoá; d. Hoá học (nói tắt). Ngành hod. 

hoá; I ág. 1 Thay đổi thành cái khác đo kết quả 
của một quá trinh phát triển. Nhóng đã hoá thành 
ngài. Để lâu cứt trâu hoá bùn (tng.). Đùa mà 
hoá thật. 2 (dùng không có chủ ngữ, ở đầu phân 
câu). Từ biểu thị điểu sắp nói đến là điều bỗng 
nhiên nhận thức ra, có phần bất ngờ, trái với điều 
trước kia tưởng. Xi thế lại hoá hay. Ngõ ai lợi 
hoá người quen, 3 Hoá thành thần, thánh, Phật, 
chứ không phải chết đi, theo quan niệm tôn giáo, 
tín ngưỡng dân gian. Digt xong giặc, ông Gióng 
hod lên trời. 4 Làm cho vàng mã hoá thành dó 
dàng dưới ата phủ cho linh hồn người chết, bằng 


hoá lí 


cách đốt đi, theo tập tục dân gian. Ной уйпа. 
Hoá nhà táng. 

II Yếu tố ghép sau để cấu tạo động từ, có nghĩa 
“trở thành hoặc làm cho trở thành, trở nên hoặc 
làm cho trở nên có một tỉnh chất nào đó”. Cø 
giới hoá* (nông nghiệp). Bình thưởng hoá* 
(quan hệ). Vôi hoá*. Оху hoá". 

hoá; t. (Ruộng đất) ở tình trạng bỏ không lâu 
ngày không trồng trọt. Ruộng Ьб hod. Thứa 


` ruộng hoá. 


hoá, (ph.). x. goá. 

hoá bua (ph.). x. god bua. 

hoá chất d. Нор chất có thành phán phân tử 
xác định. 

hoá công d. (cũ; vch.). Tạo hoá; trời. 

hoá đầu d. Ngành hoá học nghiên cứu và sản 
xuất chế biến những nguyên liệu lấy từ sản phẩm 
khai thác dầu mỏ, Công nghiệp hod dầu. Đầu tư 
và phát triển ngành kod đầu. 

hoá dược d. Ngành hoá học nghiên cứu các chất 
để bảo chế thụ ốc. 

hoá đơn d. Giấy ghí hàng đã bán cùng với giả 
tién để làm bằng. 

hoá giá dg. 1 Định giá cả một cách chính thức. 
Hài đáng hoá giá. Hàng chưa hoá giá. 2 x. bán 
hoá giá. 

hoá giải dg. Làm tiêu tan đi, làm cho mất tác 
dụng. Khón khéo hoá giải sự ngăn cách giữa 
hai người. Ngôn đòn hiểm đã bị hoá giải. 

hoá học d. Khoa học nghiên cứu về cấu tạo, 
tính chất và sự biến hoá của các chất, 

hoá học hữu cơ d. Ngành hoá học nghiên cửu 
các hợp chất của carbon (trừ một số đơn giản 
nhất); phân biệt với hoá học vô cơ. 

hoá học vô cơ d. Ngành hoá học nghiên cứu 
các nguyên tố hoá học và các hợp chất do chúng 
tạo thành, trừ các hợp chất của carbon (không 
kể một số đơn giản nhất); phân biệt với hoá học 
Вйм cơ. j 

hoá hơi ғ. Chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng 
thái khi. і 

hoá hợp dg. Kết hợp do một phản ứng hoá học. 
hoá kiếp dg. 1 Hoá thành người khác hoặc 
vật khác, để sống một kiếp khác, theo thuyết 
luân hỏi của đạo Phật. Cô gái chết, hod kiếp 
thành con bướm. 2 (kng.). Giết để ăn thịt hoặc 
để trừng trị. Hoá kiếp cho соп gà. Hoá kiếp 
cho kẻ phản bội. 

hoá lí cv. hoá ly. d. Ngành hoá học vận dung 
các quy luật và phương pháp vật lí học để nghiên 
cứu các hiện tượng hoá học. 
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hoá lỏng dg. Chuyển từ trạng thái khí Sang trạng 
thái lỏng, 

hoá lý x. hod l, 

hoá mĩ phẩm cv. hoá mỹ phẩm d. Mĩ phẩm 
và hoá phẩm phục vụ sinh hoạt nói chung (nhu 
phấn, son, nước hoa, xà phòng, v.v.). Công ti 
hoá mĩ phim. 

hoá năng d. Nang lượng do phản ứng hoá học 
sinh ra. Biến đối hoá năng thành điện năng, 
hoá nghiệm dg. Tiến hành những thí nghiệm 
hoá học. . 
hoá nhi d. (cü; vch.). Con tạo; tạo hoá (hàm ý 
trách móc, coi tạo hoá như đứa trẻ oái ойт). 
hoá phẩm, d. Sản phẩm hoá học. Chế hoa phẩm. 
hoá phẩm; d. (cü). Hàng hoá. 

hoá phép dg. Biến hoá hoặc làm cho biến hoá 
bằng phép máu nhiệm. Tiên hoá phép thành một 
bông hoa. 

hoá ra (dùng ở đầu câu hoặc đầu phân câu). Tổ 
hợp biểu thị điều sắp nêu ra là бїбї bỗng nhiên 
nhận thức ra, có phần bất ngờ, trái với điều trước 
kia tưởng. Hod ra xôi hồng bóng kháng. Tưởng 
thiếu, hoá ra đủ. 

hoá sinh; ! d. Hoá sinh học (nỏi tắt). 

II t. Thuộc về, có tính chất những phản ứng hoá 
học xây ra trong cơ thể sinh vật. Quá trình hoá 
sinh trong cơ thể của cây. 

hoá sinh; d. Sinh ra lại thành người khác, vật 
khác, sau khi chết đi, để sống một kiếp khác, 
theo thuyết luân hồi của đạo Phật, 

hoá sinh học d. Ngành hoá học nghiên cứu 
thành phần các chất trong cơ thể sóng và các 
quá trình hoá học xảy ra trong đó. 

hoá thạch d. Di tích hoá đá của cổ sinh vật để 
lại ở các tång đất đá. Phá; hiện những hoá thạch 
động vật cổ. 

hoá thân đg. Biến đi và hiện ra lại thành một 
người hoặc vật cụ thể khác nào đó. But hod thân 
thành ông lão ăn mày. Người nghệ sĩ đã hoá 
thân vào nhân vật (b.). 

hoá tính d. Tinh chất hoá hoc, 

hoá trang dg. 1 Tô vë mặt mày và thay đổi cách 
ап mặc cho hợp với yêu câu nghệ thuật của vai 
kịch, vai múa hoặc của điện ảnh. 2 Nhự cải trang. 
hoá trị d. Khả nãng của một nguyên tử hay một 
gốc nào đó có thể hoá hợp với một số nguyên tử 
hoặc gốc khác theo những tỉ lệ xác định, 

hoá vật d. (cü; id.). Hàng hoá. 

hoá xương dg. сп, cớ: hoá. (Mô liên kết hay 
mó sụn) biến thành mô xương rắn, 

hoạ, d. Điều không may lớn, điểu mang lại 


những đau khổ, tổn thất lớn. Ноа mất nước. 
Mang hoa. | 
hoạ; d. (hoặc p.). (dùng ở đầu phân câu, thường 
trong một số tổ hợp có tính chất như р. làm phần 
phụ của câu). Điều trong thực tế rất khó xảy ra, 
đến mức chỉ được xem như là một giả thiết; điều 
giả thiết (là), điều тау га (14). Có hoa là mười 
lần тої trúng được một. Nói thể thì hoạ có 
trời hiểu. ` 
hoạ; dg. 1 Theo vån thơ hoặc theo nhịp đản mà 
ứng đối lại. Hoa tho: Hoq đàn. 2 Hoà chung một 
nhịp, hưởng ứng. Mt tiếng cười vang lên và 
nhiễu tiếng cười khác hoạ theo. 

hoạ, I dg. (¡d.). Vë tranh; vẽ. Hoa một bức. 

1I d. (kng.). Hội hoạ (nói tắt). Ngành hoạ. Giới 
hoq. 

hoạ âm d. Âm phụ có tán số bằng một bội số 
của âm cơ bản, hợp với âm cơ bán làm cho có 
Am sắc. 

hoạ ba d. Dao động phụ có tán số là bội số của 
dao động cơ bản. 

hoạ bản d. (cũ). Bức vẽ, bản vẽ. 

hoạ báo d. Báo ảnh, 

hoạ căn d. (củ). Nguyên nhân của tai va. 

hoạ chăng Có chăng đi nữa; may га, Hoa chăng 
chỉ mình anh ta biết. Có khác hoạ chăng là chỉ 
khác ở giọng nói. 

hoạ công d. (củ), Hoa sĩ, 

hoạ đồ d. 1 (10). Вс vẽ cảnh våt, sông núi. 
„Non xanh nước biếc như tranh hoa đồ (cd.). 
2 (cũ). Bản dó hoặc bản vẽ, 

hoạ gia d, (trtr.). Hoạ sĩ lớn, có tên tuổi (thưởng 
dùng nói về thời trước). Các hoa gia đời Ly. 
hoa hoàn t. (thường dùng đi đôi với mới). Rất 
hiếm. Hoa hoàn {йт mới сд người đến. Hoa hoàn 
mới có dịp về thăm nhà, 

hoạ may May ra, may chăng. Chỉ có cách đỏ, 
hoq may mới được. 

hoạ mi d. Chim gần với khướn, lông màu nâu 
vàng, trên mí mắt có vành lông trắng, hót hay, 
hoạ pháp d. (id.). Cách dùng đường nét, hình 
khối, màu sắc để và, để thể hiện trong hội hoạ; 
cách vẽ thể hiện một phong cách hội hoa. 

hoạ phẩm d. Tác phẩm hội hoa. 

hoạ sĩ d. Người chuyên vẽ tranh nghệ thuật, 
hoạ thất d. (¡d.). Xưởng hoa. 

hoa tiết d, Hình vẽ đã được cách điệu hoá, dùng 
để trang trí, 

hoạ vô đơn chí Tai hoạ không chỉ đến một lần 
mà có thể đến tiếp theo. | 

hoác I t. (kết hợp hạn chế), (Khoảng trátig mở 
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ra) rộng quá cỡ. Miệng rộng hoác. Khe cửa hớ 
hoác. Trồng hoác*. H Láy: hoang hoác (ý mức 
độ nhiều). 

П dg. (id.). Mở to, mở rộng quá cỡ. Miệng hode 
ra. Hoác mắt nhìn, kinh ngạc. 

hoạch định dg. Vạch rõ, định rõ. Hoach định 
đường biên giới quốc gia. 

hoại t. (Phân) đã mất mùi hôi vả biến thành mùn, 
cây cối dễ hấp thu. Phản hoai. 


hoài, dg. Mất đi một cách hoàn toàn vô ích do- 


đem đùng vào việc không đáng hoặc không mang 
lại một kết quả nào cả; uổng. Hoài hơi mà đấm 
bí bông... (cả.). Nhiều thể mà không dùng đến 
cũng hoài... 

hoài; p. (dùng phụ sau 48). Mãi không thôi, 
mãi không chịu đứt. Xưa mãi, mưa hoài. Thao 
thức hoài không ngủ. 

hoài bão I äg. (id.). Ấp ù trong lòng ý ; muón 
làm những điều lớn lao và tốt đẹp. 

II d. Điểu hoài bão, От ấp hoài bão. Có hoài 
bão lớn. - - 

hoài cảm dg. (hoặc d). (vch.). Nhớ thương và 
xúc động, Phú: giây hoài сіт. 

hoài сё dg. Tưởng nhớ và luyến tiếc cái thuộc 
về một thời xa xưa. Thơ hoài сб. Giọng hoài cố. 
hoài của c. &ng.). Tiếng thốt ra tỏ ý tiếc một 
dịp may bị bỏ lỡ hoặc một cái gì bị bỏ phí đi; 
tiếc quá, thật đáng tiếc. Hodi của! Phim hay thế 
mà không biết. 

hoài nghỉ dg. (hoặc 4.). Không tin hẳn, khiến 
có thể dẫn tới nghỉ ngờ, phủ định. Hoài nghi khá 
năng của anh ta. Gieo rắc hoài nghỉ để chia rẽ. 
hoài niệm đg. (vch.). Tưởng nhớ vẻ những gì 
qua di đã làu. Hoài niệm về дий khứ xa xăm. 
hoài phí р. Như phi hoài (nhưng id. hơn). 
hoài sơn d. Vị thuốc đông y màu trắng như 
phấn, chế từ củ mài. 

hoài tưởng dg. (¡d.). Tưởng nhớ. Hoài nướng 
cổ hương. 

hoài vọng dg. (hoặc d.). Mong ước, trông chờ 
tha thiết điều biết là cao xa, khó đạt. Từ xưa, cơn 
người vẫn hoài vọng một xã hội công bằng. 
hoại dg. (Hiện tượng) làm cho chất hữu cơ 
thối ra, Phản ú lâu sẽ tự hoại. Lá mục hoại 
ra thành mun. 

hoại sinh đg. (hoặc t.). (Thực vật) sống nhờ 
những chất hữu cơ đang thối rữa. Loại nám hoại 
sinh mọc trên các thân gỗ mục. 

hoại thư t. Bị thối rữa một bộ phận trên cơ thể 
sống. Мо? vết loét hoại thư. 

hoại tử dg. (hoặc t.). (Tế bào hoặc nhóm tế bào) 


hoàn lương 


chết bên cạnh các tế bào còn sống. Тиў của chiếc 
răng sâu đã bị hoại tử. 

hoan hi t. Rất vui mừng. Moi người déu hoan 
hi. Nét mặt hoan hL 

hoan hô dg. Phát ra tiếng reo vui, tán thưởng 
bằng lời hoặc bằng cách vỗ tay, v.v, Hoan hó 
các vận động viên thế thao. Ÿ kiến hay lắm, 
hoan hó! 

hoan lạc I t. (усһ.). Rất vui sướng. Niém hoan 
lạc. 

I d. Như khoái lạc. Thú hoan lạc. 

hoan nghënh dg. 1 Đón chào với thái độ vui 
mừng. Hoan nghênh một lời tuyên bố. Mittinh 
hoan nghênh đoàn đại biểu. 2 Tiếp nhận với thái 
độ vui vẻ, thích thủ. Hoan nghênh mọi y kiển 
phê bình. Tiết mục được hoan nghênh nhiệt liệt. 
hoan nghĩnh (ph.). x. koan nghênh. 

hoan tổng йр. (cũ; trư.). Tiến đưa theo nghỉ 
thức một cách vui vẻ. Lễ hoan tống đoàn đại 
biểu. 

hoàn, I d. Thuốc đông у ở dang viên tròn. Thuóc 
hoàn. 

Пар. (id.). Vë thành hoàn. Hoàn thuốc theo don. 
hoàn; đg. 1 Trả lại vật minh đã mượn, đã lấy. 
Hoàn lại tiên vốn. Viện trợ không hoàn lại. Hoàn 
lại quỹ công. 2 (thường dùng sau vấn). Ở vào 
tình trạng lại như cũ, trước thế nảo thì nay vẫn 
thế, không có biến đổi gì tốt hơn. Thua vẫn hoàn 
thua. Đâu vẫn hoàn đấy, không có gì thay đổi. 
hoàn bị t. Đầy đủ mọi mặt, Cóng việc được tổ, 
chức rất hoàn bị. . 

hoàn cảnh d. Toàn thế nói chung những nhân 
tổ khách quan bën ngoài có tác động đến sự sinh 
sống, sự hoạt động của con người, đến sự xây ra 
hoặc diễn biến của sự việc nào đó. Hoàn cảnh 
xã hội. Thích nghì với hoàn cảnh. Hoàn cảnh 
riêng của gia đình, 

hoàn саи d. Toản thế giới. Xu động dự luận 
hoàn cầu. 

hoàn chỉnh I t. Có đây đủ сй bộ phận cấu 
thành cần thiết. Мог hệ thống tổ chức hoàn chỉnh. 
П dg. Làm cho trở thành hoàn chính. đoàn 
chính hệ thống thuỷ nông. Hoàn chỉnh quy trình 
sản xuất. 

hoàn hảo t. Tốt hoàn toàn. Mót công trình hoàn 
hảo. Còn có chỗ chưa hoàn hảo. 

hoàn hồn dg. Trở lại trạng thái tinh thân bình 
thường sau khi khiếp sợ vì môt tác động mạnh 
về tâm lí. Bị một mé hú vía chưa kip hoàn hồn. 
hoàn lương dg. Trở lại cuộc đời làm ап lương 
thiện (thường chỉ nói vë gái mãi dâm). 





hoàn mi 


hoàn mī cv. hoàn my t. Đẹp đến mức hoàn toàn. 
Nghệ thuật dat trình độ hoàn mi. 

hoàn nguyễn ág. 1 (kết hợp hạn chế). Làm cho 
trở lại nhu cũ. Phuc chế hoàn nguyên một lọ сд, 
2 (chm.}. Tách oxygen ra khỏi oxid để lấy kim 
loại. 

hoàn tất dg. Làm xong hoàn toàn, Hoàn tát các 
công việc còn lại. Khâu chuẩn bị đã được 
hoàn tất. 

hoàn thành đg. Làm xong một cách dày đủ. 
Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành kë hoạch. 
Công trình xây dựng đã hoàn thành. 

hoàn thiện I t. Tốt và đầy đủ đến mức không 
thấy сіп phải làm gì thêm nữa. KT thuật đạt mức 
hoàn thiện, 

II dg. Làm cho hoàn thiện. Hoàn thiện ngôi nhà 
mới xây. Công trình đang được hoàn thiện. 
hoàn toàn t. Trọn vẹn, đẩy đủ về mọi mặt, 
Giành thắng lợi hoàn toàn. Hoàn toàn tin ở bạn. 
Kết quả không hoàn toàn như ý muốn, 

hoàn trả dg. Trả lại cái đã mượn, đã lấy. 

hoàn tục dg. Từ bỏ đời tu hành và trở lại đời 
tràn tục. 

hoàn vũ d. (¡đ.). Toàn thế giới; hoàn cầu. Ноа 
hậu hoàn vũ, х 

hoan, d. Đồ trang sức đeo tai của phụ nữ thời 
cổ. Chân tốt về hài, tai tốt về hoãn (tng.). 
hoãn; I dg. Chuyển thời điểm đã định để làm 
việc gì đó sang thời điểm khác, muộn hơn. Hodn 
cưới. Buổi họp hoãn đến chiêu mai. Xin hoãn 
nợ (hoàn trả nợ). Việc ấy tạm hoãn. 

H t. (kết hợp hạn chế, thường dùng đi đôi với 
khẩn, gấp). Không phải khẩn, không phải gấp. 
Mạch lúc khẩn, lúc hoãn. Việc gấp làm trước, 
việc hoãn làm sau. 

hoãn binh dg. 1 (cü). Tạm ngừng chiến tranh. 
2 (kng.). Kéo đài thời gian để tìm cách đối phó. 
Thấy khó xử, bèn hoãn bình, hẹn hôm sau mới 
trả lời. Kế hoãn bình. 

hoàn binh chỉ kế (cũ). Kế hoàn binh. 

hoãn xung dg. (hoặc +). (dùng phụ sau d.). (Khu 
vực) có tác dụng lâm hoà hoãn sự xung đột giữa 
hai thể lực lớn đối lập, do vị tri nằm giữa hai thế 
lực ấy. Khu hoãn xung. Nước hoãn xung*. 
hoán cải dg. (14.). Làm cho thay đổi thành tốt 
hơn. 


hoán dụ d. Biện pháp dùng tên gọi của sự vật 
này để chỉ sự vật khác, như lấy tên gọi cái toàn 
thể để chỉ cái bộ phận, lấy tên gọi cái chứa đựng 
để chỉ cái được chứa đựng, hoặc ngược lại, v.v, 
(thí dụ: so sánh cái cốc và cốc nước). 
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hoán vị I dg. Đối vị trí. Tích của hai số không 
thay đối khi hoán vị hai số đỏ. 

Tt d. Kết quả của phép hoán vì. 3/2 và 213 là 
hai hoán vị của ba số 1, 2, 3, 

hoạn: d. (cũ; dùng hạn chế trong một vài tổ hợp), 
Nghề làm quan. Bế hoạn. Cửa hoạn. 

hoạn; đg. Cắt bỏ tỉnh hoàn hay buồng trứng làm 
cho mất khả nang sinh sản. Hoan lon. | 
hoan dó d. Đường công danh của quan lại. 
hoan 1$ å. Như koan dô. 

hoạn nan 1 d. Sự việc không may, gây đau khổ 
lớn cho con người. Gặp cơn hoạn nạn. 

H t. (id.). Ó hoàn cảnh gặp hoạn nạn. Khi vui thì 
vỗ tay vào, Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai (cd.). 
hoạn quan d. Viên quan đã hoạn để được vua 
chúa tin dùng trong việc hầu hạ nơi cung cẩm. 
hoang; t. 1 (Nơi) không được con người chăm 
sóc, sử dụng đến. Ruộng bd hoang. Nhà trống 
lạnh như nhà hoang. Đất hoang. Міт mồ 
hoang. 2 (Сау cối, động vật) không được con 
người nuôi trồng như những trưởng hợp binh 
thường khác. Сау ó; mọc hoang. Mèo hoang. 
3 (kết hợp bạn chế). Lung tung không biết đâu 
là đâu, không có y định gi hết. Con chó chạy 
hoang khắp làng. Bd nhà di hoang. 4 (kết hợp 
hạn chế). Ngoài hôn nhân hợp pháp, không được 
xã hội chính thức thừa nhận. Chia hoang*, Đứa 
con hoang. 

hoang; t. Rộng rãi quá mức cần thiết trong việc 
ăn tiêu. Quen tiêu hoang. Không hoang, nhưng 
cũng không nên hà tiện quá, 

Tung t. (ph.). Nghịch прот. Thằng nhỏ hoang 
lm. 


hoang báo dg. (cũ). Báo diéu không có that. 
Hoang bảo là có cướp. 

hoang dā I d. (id.). Nơi đồng hoang һо lánh. 
H t. Có tỉnh chất tự nhiên của núi rừng, xa đời 
sống cửa xã hội loài người. Đởi sống hoang dã. 
hoang dại t. Mang tính chất tự nhiên, không do 
con người nuôi trồng. Cáy cối mọc hoang dại. 
Trâu sống hoang dại thành:đàn trong rừng. 
hoang dâm t. Có tỉnh đâm duc vô độ. 

hoang đàng t. (ph.). Thích rong chơi đàng điểm. 
hoang đảo d. Đảo hoang, không có người ở. 
hoang đường t. Không có thật và không thể tin 
được do có nhiều yếu tổ tưởng tượng và phỏng 
đại quả đáng. Саи chuyện hoang đường vé соп 
ngựa biết nói. Một truyễn thuyết hoang đường. 
hoang hoá t. (Ruộng đất) bị bỏ hoang lâu ngày. 
Vùng đất hoang hoá. 

hoang hoác t. x. hoác (láy). 
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hoang liêu t. (id.). Hoang vắng và hiu quanh. 
Cdnh hoang liëu. 

hoang mac d. Vùng đất hoang rộng lớn, ц 
như không có cây cối và người ở. 

hoang mang đg. Ở trạng thái không yên lòng, 
không biết tin theo cải gì và nên xử trí ra sao. 
Hoang mang trước khó khăn. Phao tin nhậm để 
gieo rắc hoang mang. 

hoang phế t. Ở tình trạng bị bỏ hoang lâu ngảy. 
Đất dai hoang phế. Cảnh chùa hoang phế. 
hoang phí dg. (hoặc t.). Tiêu dùng rộng rãi, quá 
mức cần thiết, gây läng phí. Hoang phí tiên của. 
Ап tiêu hoang phi. 

hoang sơ t. Hoản toản hoang đại, như ở thời 
nguyên thuỷ. Thug hoang sơ. Rừng sâu đẩy vé 
hoang sơ. 

hoang tàn t. Hoang vắng và điêu tàn. Cảnh 
tượng hoang tàn sau trận động ай. 

hoang thai d. Thai chứa hoang. 

hoang toàng t. Hoang phí một cách bừa bài. 
Tỉnh nét hoang toàng. Ăn chơi hoang toàng. 
hoang tưởng dg. Tưởng tượng hoàn toàn vô căn 
cứ điều không thể có trong thực tế. Đá chỉ là 
điều hoang tưởng. Hoang tưởng là một dang của 
bệnh tâm thần. 

hoang vắng t. 'Vắng bóng người, như bị bỏ 
hoang. Hoang vắng như bãi tha ma. 

hoang vu t. б! trang thái bỏ không, để cho cây 
cỏ mọc tự nhiên, chưa hê có tác động của con 
người. Rừng múi hoang vu. 

hoàng d. Hoàng tử (nói tắt), Sống như ông 
hoàng. 

hoàng anh x. vàng anh. 

hoàng àn d. (cü). On vua. 

hoảng bá d. Cây có lá kép lông chim, hoa vàng, 
vỏ cây dùng làm thuốc. 

hoàng bào d. Áo triểu phục màu vàng của vua. 
hoàng сат d. Cây thân cỏ cùng họ với bạc hà, 
lá hinh mác hẹp, mọc đối, hoa màu xanh tím, 
mọc thành bông ở đầu cành, rễ đùng làm thuốc. 
hoàng cung d. Cung vua. 

hoàng đàn d. Cây hạt trần mọc ở núi cao, tán lá 
hình lọng, gỗ quý, dùng để đóng đỏ đạc. 
hoàng đản d. Bệnh vàng da do thấm sắc tố mật, 
hoàng đạo d. Quỹ đạo chuyển động biểu kiến 
của Mặt Trời trên nền sao. 

hoàng đế d. Vua của một nước lớn, thường мыр 
nhiéu nuóc xung quanh thán phuc. 

hoàng đới d. Dải thiện cầu, nằm hai bên 
hoảng đạo. 

hoàng gia d. Như hoàng phái. 


hoảng hôn 


hoàng giáp d. Học vị của người đỗ đưới thám 
hoa trong khoa thi đình. 

hoảng hậu d. Vợ cả của vua. 

hoàng hôn d. Khoảng thời gian mặt trời mới 
lặn, ánh sáng yếu ớt và mờ dần. Bóng boàng hồn. 
Hoàng hôn vừa xuống. Buối hoàng hôn của cuộc 
đời (b.), 

hoàng kì cv. hoàng kp. d. Cây bò thuộc họ đậu, 
lá kép lông chỉm, rễ phồng to, đùng làm thuốc. 
hoàng kim d. (dùng phụ sau d. trong một số tổ 
hợp). Vàng; dùng để ví sự phỏn thịnh cao nhất, 
đẹp nhất của một nën văn minh, một thời đại, 
một thời ki (thường là đã qua). Thời ki hoàng 
kim của Hi Lạp cổ đại. 

hoàng kỳ x. hoàng kì. 

hoàng lan d, Cây to cùng họ với na, mặt dưới lá 
hơi có lông, hoa thơm, màu vàng lục. 

hoàng liên d. Сау thân có, thân mọc ngầm dưới 
đất, lá kép, mọc cách, hoa mảu trắng, thân rễ có 
vị đắng, dùng làm thuốc. 

hoảng phái а. Họ hàng của vua, Người trong 
hoàng phái. 

hoàng thái hậu d. x. thái Ади. 

hoàng thái tử d. x. thái nk: 

hoàng thành d. Noi vua ở và triểu dinh làm 
việc, có thành bao bọc. 

hoàng thân d. Người có họ gần (chú bác, anh 
em ruột) với vua. 

hoàng thất d. Như hoàng phải, 

hoàng thiện а. (cũ). Trëi, coi là dáng tối cao. 
hoàng thổ d. Đất màu vàng, hạt mịn, bë, xốp 
dễ thấm nước. 

hoàng thượng d. Tir dùng để gọi vua một cách 
tôn kinh. 

hoàng tỉnh; d. Củ dong. 

hoàng tỉnh; d. Cây thuộc họ hành tỏi, thân rễ 
hơi giống củ gừng, dùng làm thuốc. 

hoàng tộc d. Như hoàng phái. 

hoàng tôn d. Cháu nội trai của vua. 

hoàng triều d. Triểu đình của уйа đang trị vi.. 
hoàng trùng d. (cù). Châu chšu, nói về mặt làm 
hại mùa màng. 

hoảng tuyển d. (cũ; vch.). Suối vàng. 

hoàng tử d. Con trai vua. 

hoàng yến d. 1 Chim nhỏ cùng họ với bạch yến, 
lông màu vàng nhat, nuôi làm cảnh. 2 Màu vàng 
nhạt nhu màu lông hoàng yến. 

hoảng dg. (hay t.). Ó trạng thái mất tự chủ đột 
ngột, do bị tác động của một đe doa bất ngờ. 
Nghe tiếng quát, hoảng дий chạy mát. 

hoảng hőn dg. (hay t.). Hoàng sợ đến mức mất 





cå tinh thần, hồn vía, Hodng hőn, rụng rời chân 
tay. Bị một phen hoảng hồn. 

hoảng hốt dg. (hay t.). Hoảng (nói khái quát). 
Мё mặt hoảng hối. Hoảng hối chạy tán loạn. 
hoàng loạn dg, Hoảng tới mức có những biểu 
hiện mất trí. Tám thần hoảng loạn, Những tiếng 
kêu hoảng loạn. 

hoàng sợ dg. (hoặc L). Ở trạng thái mất tự chủ 
đột ngột do sợ hãi trước đe doa bất ngờ. Nghe 
tiếng nó, con ngựa hodng sợ chạy lông lén. 
hoang d. (ph.). x. дове. 

hoáng, dg. (hay t.). (ph.; id.). Hơi hoảng, 
hoáng; t. (ph.). Hoa (mắt). Маг cứ hoáng lên, 
tìm mãi mà không thấy. 

hoáng; t. (ph.; id.). Nhảm, Tín dôn hoảng. 
hoành 1 d. Cây tre hoặc đoạn gỗ tròn Bác ngang 
để đóng rui lợp mái nhà theo kiến trúc cổ truyền, 
Н d. Hoành phí (nói tắt). Bức hoành son son. 
Ш t. (id.). (Chiểu) ngang. 8đ hoành. 

hoành cách d. Hoành cách mô (nói tắt). 
hoành cách mô 4, x. cơ hoành. 

hoành độ d. Số thứ nhất trong cặp số dùng để 
xác định vị trí của một điểm trong mặt phẳng 
toa độ (bằng số đo vector đi tir gốc toạ độ đến 
hình chiếu điểm ấy trên trục hoành). 

hoành hành dg. Làm nhiều điều ngang ngược 
một cách tuỳ ý trên phạm vi rộng lớn, Giặc cướp 
hoành hành. Dịch cúm hoành hành (b.), 
hoảnh phi d, Biển gỗ có khác chữ Hán lớn, 
thường treo ngang giữa gian nhà để thờ hoặc 
trang trí. 

hoành trắng t, (Tranh, tượng, v.v.) có quy mô 
dó só nhằm thể hiện những để tải lớn. Tranh 
hoành tráng. Nghệ thuật hoành tráng. 

hoành triệt dg. Láp kín để chan ngang không 
cho nước chảy qua. Hoành triệt các cổng. 
hoạnh dg. (id.). Hoạnh hoe (nói tắt). 

hoạnh hoe йр. Bắt bé điều này điều nọ để ra 
oai, làm khó dễ cho người khác, Thich hoạnh 
hoe mọi người. Lên giong hoạnh hoe. 

hoạnh phát dg. (cũ; íd.). Trở nên giàu có nhanh 
chóng bằng cách không chính đáng hoặc nhờ 
gặp тау. 

hoạnh tài d. (cũ; ¡d,). Tiền của kiếm được bằng 
cách không chính đáng hoặc do вар may. 

hoạt t. 1 (id.). Nhanh nhẹn, tó ra rất có sinh khi. 
Bước di hoạt. Bước lên diễn đàn, trông anh hoạt 
hẳn lên. 2 (Nét vẽ hoặc lời văn) thanh thoát, lưu 
loát, Mé vẽ hoạt. Văn viết rất hoạt, 

hoạt bản d. Bản in bằng chữ rời chắp lại. 

hoạt bát t. Lanh lợi trong nói năng, ứng đáp, 


nhanh nhẹn trong cử chỉ, động tác. Ал nói hoạt 
Ба, Cứ chỉ hoạt bát. Một thanh niên hoạt bát 
hoạt cảnh d. Hinh thức nghệ thuật sân khấu 
ngắn, nhẹ, phản ánh một cảnh sinh hoạt xã hội, 
hoạt chất d. Chất có tác dụng đối với cơ thể 
sinh vật. Möt cây thuốc chứa nhiều hoạt chất, 
hoạt đầu t. (сй), Cơ hội chủ nghĩa (hàm ý 
khinh). Phần tử hoạt đầu. 

hoạt động I dg. 1 (hoặc d.). Tiến hành những 
việc làm có quan hệ với nhau chặt chê nhằm một 
mục đích nhất định trong đời sống xã hội. Hoạt 
động văn nghệ nghiệp du. Hoạt động ngoại giao. 
2 (kng.). Hoạt động cách mạng (nói tát). Thoát 
li gia đình di hoạt động. 3 Vận động, cử động 
nhằm một mục dich nhất định nào đó. Thich hoạt 
động, không chịu ngồi yên. 4 (hoặc đ.). Thực 
hiện một chức năng nhất định nào đó trong một 
chỉnh thể. Мау móc hoạt động bình thường. Tìm 
ngừng hoạt động, Hoạt động của thần kinh cao 
cấp. 5 (hoặc d.). (Nguyên nhân, hiện tượng tự 


nhiên) tạo ra môt tác dụng nào đó. Vi khuẩn hoạt 


động, làm chua thức ăn. Theo dồi hoạt động của 

cơn bão. 

H t. Có nhiều biểu hiện hoạt động sôi nổi. Lớp 

hạc bỗng hoạt động hẳn lên. 

hoạt hình d. x. phim hoạt hinh. 

hoat hoa d. x. phim hogt hoq. 

hoat kë t. (cü). Hài huóc, Tranh hoạt kë, Tiểu 

thuyết hoạt kẽ. 

hoạt kịch d. Kịch không lời, dùng bộ điệu có 

âm nhạc phụ thêm để diễn tả tư tưởng, tình cảm. 

hoạt lực d. Tác đụng chữa bệnh của thuốc. 

hoạt thạch d, Khoáng chất có thành phần chủ 

yếu là magnesium, silicat, dùng làm thuốc. 

hoạt tinh d. Triệu chứng tinh địch xuất quá sớm 

khi giao hợp. 

hoạt tính t. Cỏ tác dụng chữa bệnh. 

hoạt tượng 4. Cảnh diễn bằng người đứng yên 

như tượng trên sân khấu. 

hoáy t. (kết hợp hạn chế, thường dùng sau sáu). 
trạng thái lõm xuống.thành lỗ tròn và hẹp 

dần. Уё thuong sâu hody. Cười hai má hoáy 

lõm đồng tiên. 

hoắc hương д. Cây thân cỏ cùng họ với bạc hà, 

lá có lông, vò ra có mùi thơm hắc, hoa màu tím 

hồng, dùng làm thuốc. 

hoắc loạn d. (cũ; id.). Dịch tả. 

hoặc; dg. (cü; ¡d.). Me hoặc. Гат hoặc lòng 

người. 

hoặc; k. Từ biểu thị quan hệ giữa nhiều (thưởng 

là hai) khá папр khác nhau, không khả năng này 
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thi khả năng kia, ít nhất có một khả nàng được 

thực hiện. Chiều nay hoặc sảng mai sẽ có. Hoặc 
anh hoặc tôi, THÔI người phải ở lại. Tài liệu tiếng 
Nga, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. 

hoặc giá 1 К. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là một 
giả thiết: 1 Giá thiết về một khả năng mà người nói 

cho là có thể có, nhưng không muốn khẳng định 
lám; hay là. Quá відді mà không thấp đến, hoặc 
gid anh ta bận gì chăng? Việc này phải ba bốn 

ngày, hoặc giả một tuân lễ mới xong. 2 Giả thiết. 
mà dù là có thật thi điểu đã nói trước đỏ vẫn cần 

bản không sài, Không ai biết chuyện dó cả, hoặc 
giả có biết, thì cũng chi biết rất lờ mờ: 3 Giả thiết 
được đặt ra để thấy hệ quá của nó và qua đó có thể 
rút kết luận về điều vừa nói đến trước; nếu quả, 

nếu như. Không chuẩn bi trước, hoặc gid cần đến 

thì làm thể nào? 

hoắm t. Hôm rất sâu xuống hoặc sâu vào bên 

trong. Khe suối hodm xuống như vực. 

hošng d. Thú rừng thuộc nhóm nhai lại, lông 
màu vàng dó như lông bỏ. 

hóc; d. Góc tối, khuất. Chim s€ làm tổ trong 
hóc tưởng. Bỏ trong hóc bép. 

hóc; t. 1 Ó trang thái bị mắc xương trong cổ 

họng. Ап cå dễ bị hóc. Cẩn thận, kéo hóc xương. 

2 (Khí cụ có cấu tạo phức tạp) ở trạng thái bị 


hóc búa t. Có nhiều yếu tő rắc rối, lát léo, rất 
khó trả lời, rất khó giải quyết. Bài toán hóc búa. 
Văn dê hóe bua. 

hóc hách dg. (kng.). Tó thái độ muốn -chống 
lại. Không dám ho he, hóc hách. Có muốn hóc 
hách gì cũng chẳng được. 

hóc hiểm t. Như Ајн hóc. 

học; I dg. 1 Thu nhận kiến thức, luyện tập kĩ 
năng do người khác truyền lại, Học vàn hoá. 
Нос nghề. Học ăn, học nói, học gói, học mở 
(tng.). Học thây không tày học bạn (tng.), 2 Đọc 
di đọc lại, nghiền ngẫm cho nhớ. Học bài. Học 
thuộc lòng. 

П Yếu tổ ghép sau để cấu tạo danh từ, có nghĩa 
“khoa học về một lĩnh vực nào đó”, Tâm li học*, 
Toản Вос“, 

học; đg. (ph.). Mách (khuyết điểm của người 
khác). Нос lai với má việc anh trốn học di chơi. 
học bạ d. Số ghi kết quả học tập của học sinh 
trong quá trình học ở trường. 

học bồng d, Tiên trợ cấp ăn học cho một học 
sinh. Сар học bóng. 


học phiệt 


học chính d. Ngành hành chính trông coi về giáo 
dục, thời thực dân Pháp. Nha học chính. 

học chế d. (¡d.). Chế độ học tập và thi cử. 

học cụ d. (d.). Đồ dùng để học tập. 

học đòi dg, Bát chước lâm theo những việc 
không hay gì một cách thiếu suy nghĩ. Нос dòi 
ăn diện. 

học đường d. (kết hợp hạn chế). Nhà trường. 
học gạo dg. (kng.). Cảm 44и học, không còn 
chú ý đến việc gi khác, chỉ nhằm học thuộc được 
nhiều (thường chỉ cốt để thi đỗ). 

học giả d. Người chuyên nghiên cửu, có trí thức 
khoa học sâu rộng. Mót học giả uyên bác. 

học giới d. (cũ). Giới những người làm công tác 
học thuật. 

học hàm d. Cấp bậc của người nghiên cứu - giảng 
đạy ở bậc đại học, Học hàm giáo sư. 

học hành dg. Học văn hoá có thầy, có chương 
trinh, có hướng dẫn (nói khái quát). Chăm lo học 
hành. Được học hành đến nơi đến chốn. 

học hiệu d. (cũ), Trưởng học, 

học hỏi dg. Tim tòi, hỏi han để học tập. Chju 
khó học hỏi bạn bè. 

học khoá d. (14.). Khoá hoc, 

học ki cv. học kỳ d. Phần của năm học. Năm 
học có hai học М. Sơ kết học і. 

học Іӧт dg. (kng.). Học một cách gián tiếp 
những điều nghe hoặc thấy rồi làm theo, học 
theo chứ không có ai trực tiếp bảo cho mình, 

Chịu khó quan sát và học ібт, thế mà thàn 

môt thợ giỏi. 

học lóm (ph,). х. học Idm. 

học lực 4. Sức học, Нос lực vào loại kém. 

học mót dg. (kng.). Học lại của người khác từng 
it một, không có hệ thống. Нос тёї được mấy 
bài thuốc. Chỉ học mót mà giỏi chữ. 

học phái d. (cũ), Nhóm người cùng theo một 
xu hướng học thuật riêng, Đứng đầu một học 
phải. Các học phải đổi lập. ' 

học phẩm d. (id.). Đồ dùng cẩn thiết cho việc 
học tập của học sinh, nhự Biấy bút, phấn, bảng 
đen, v.v. (nói khái quát), Cửa hàng bán học phẩm. 
học phần d. Khối lượng kiến thức tương đối 
trọn vẹn gồm một só đơn vị học trình để sinh 
viên tích luỹ dán trong quá trình học tập. 

học phí d. Tiên học sinh phải đóng theo định ki 
(thường là hằng tháng) cho nhà trường. 

học phiệt d. Học giả có thể lực chuyên tìm 
cách đàn áp những tư tưởng học thuật khác 
minh để nắm quyển chi phối vé học thuật, 7 
tưởng học phiệt. 





học phong d. (cü; id.). Phong cách học tập, 
nghiên ciu. . 


học quan d. Chức quan trông coi việc giáo đục 
ở cấp tỉnh hay phủ, huyện thời thực дап Pháp. 
học sĩ d. (cũ). Người có học thức thời phong 
kiến. 


học sinh d, Người theo học ở nhà trường. Học 
sinh trường phổ thông. 

học tập dg. 1 Học và luyện tập để hiểu biết, để 
có kĩ năng. Học tập văn hoá. Chăm chỉ học tập. 
2 Làm theo gương tốt. Học ;ập các đơn vị bạn. 
Học tập tinh thần của các liệt sĩ. | 
học thuật d. Tri thức khoa học йо học tập, 
nghiên cứu mà có (nói khái quát). Nên học thuật 
của nước nhà. Trình độ học thuật. Quan điểm 
học thuật. 

học thuyết d. Toàn thể nói chung những quan 
niệm có hệ thống dùng để lí giải các hiện tượng 
và hướng hoạt động của con người trong một 
lĩnh vực nhất định nào dó. Học thuyết đấu tranh 
giai cấp. Học thuyết của Khổng Từ. 

học thức d. Tri thức do học tập mà có (nói khái 
quát). Mót người có học thức. 

học trinh d. Đơn vị xác định khối lượng kiến 
thức được truyền đạt trong 15 giờ trên giảng 
đường đại học, 

học trò d. 1 (kng.). Học sinh. Học trỏ cũ dên 
thăm tháy. 2 Người kế tục học thuyết của một 
người khác hoặc được người khác trực tiếp giáo 
dục và rèn luyện. 

học vấn d. Những hiểu biết nhở hoc tập mà 
có (nói khái quát). Trình độ học vấn. Kiểm tra 
học vấn. _ 

học vet dg, Học thuộc lòng từng câu, từng chữ, 
nhưng không hiểu gì, giống như con vet hoc nói. 
học vị d. Danh vị cấp cho người có trình độ học 
vấn nhất định, thường 1а trên đại học. Học vị 
tiến sĩ vật lí. 

học việc dg. (cũ). Học nghề. Тло học việc. 
học viên d. Người lớn tuổi học ở những trường 
lớp không thuộc hệ thống giáo dục phổ thông 
hay đại học. Học viên lớp bổ túc văn hoá. 

học viện d. Tên gọi của một số trường tương 
đương trưởng đại học hoặc cơ quan nghiên cứu 
khoa học tương đương viện. Нос viện дийп sự. 
học xá d. (id.). Trường học lớn, có nơi ăn ở cho 
học sinh, 

hocmon x. hormon. 

hoe I t. Có màu dó hošc vàng nhat, nhung tuoi 
và ánh lên. Khoé mát dd hoe. Mái tóc hoe vàng. 
Nắng vàng hoe. 
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П dg: Phát ra ánh sáng vàng nhạt. Trời lại hoe 
năng ёт. 

hoè d. сп. hoa hoẻ. Cây to thuộc họ đậu, lá kép 
mọc cách, hoa nhỏ màu vàng, quả thất lại từng 
quảng trông nhu chuỗi tràng hạt, nụ hoa phơi 
khô dùng làm thuốc. . 
hoan t. (hoặc dg.). Bán từng chỗ do bị chất gì 
đó thấm vào và loang ra. Dầu mỡ làm hoen дийл 
áo. Giấy hoen vết тис. 

hoen gỉ t. Ó trạng thái bị gi ăn loang ra nhiều 
chỗ. Đình đã hoen gi. 

hoen ёт. Ở trạng thái có nhiều vết bẩn loang ra, 
khó gôt rửa. Những vết hoen ó trên tường. Tám 
vải bi hoen ó nhiều chỗ. 

hoan ri x. hoen gi. 

hoi t. Có mùi gây gây khó ngửi. Sữa để lâu bị 
hoi, Miệng đứa bá còn hoi mùi sữa. Thịt cừu hoi. 
hoi hóp (ph.; id.). x. tho; thóp. 

hỏi, d. Tên gọi một thanh điệu của tiếng Việt, 
được kí hiệu bằng đấu “ ? ” Thanh hỏi. Phân 
biệt hỏi, ngã. 

hỏi; dg. 1 Nói ra điều mình muốn người ta cho 
minh biết với yêu cầu được trả lời, Xin hỏi một 
câu. Hỏi đường. Hỏi y kiến, Đi hỏi giả, về nhà 
hải trẻ (tng,). 2 Nói ra điều mình đòi hỏi hoặc 
mong muốn ở người ta với yêu cầu được đáp 
ứng. Hỏi mượn quyển sách. Hỏi mua. Hỏi giấy 
tờ. 3 Hỏi vợ (nói tắt). Lễ hdi. Mới hói chứ chưa 
cưới. 4 (kng.). Nói lời chào, thăm khi gặp nhau, 
theo phép xã giao; chào hỏi (nói tát). Сар người 
quen phải hỏi. Đi hỏi về chào. 

hỏi cưng dg. Hỏi để lấy lời khai của bị can. 
hỏi han dg. 1 Hỏi để biết (nói khái quát). Hd: 
han tin túc. 2 Thăm hỏi để bày tỏ sự quan tâm, 
chăm sóc. Hdi han người ốm. Hỏi han sức khoẻ. 
hỏi nhỏ dg. Hỏi riêng, không để cho người khác 
nghe thấy, 

hỏi thăm äg. 1 Hỏi để biết tình hình, tin tức 
hoặc để được chỉ dẫn điều cần biết. Hd; thảm tin 
nhà. Khách lạ hỏi thăm đường vào xóm, 2 (14). 
Như thăm hdi. Gửi lời hỏi thăm bà con làng xóm. 
hỏi tội dg. Bắt phải khai tội, nhận tội. 

hỏi vợ dg. Ngỏ lời chính thức với gia đình có 
con gái để xin được kết hôn hỏặc xin cho con 
ет mình được kết hôn. Đi hdi vợ, Hdi vợ cho 
соп. 

hól, d. t Nhánh sông con rất nhỏ, hep, hinh 
thành tự nhiên hoặc được đào để dẫn nước, tiêu 
nước. Đào mương vét hỏi. 2 Hóm đất hình thành 
do nước biển xoáy mạnh ăn sâu vào đất liền ở 
các vịnh. 
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hól, t. BỊ rụng nhiều hoặc gần hết tóc, làm trơn 
nhẫn vùng trên trán và đỉnh đều. Trán hói. Hói 
đến tận đỉnh đâu >: i 

hom, d. Đoạn thận cây dùng để giâm thành cây 
tới. Hom sắn. Нот dâu. 

hom, d. Lông cứng ở đầu hạt бс, Thóc có hom. 
hom, d. Xương cá rất nhỏ, xương dám. Нот cá. 
Mắc hơm ` 

hom, d. Bộ phận đậy miệng lò, đó, có hình nón 


thủng ở chóp, để tôm cá không trở ra được khi 


đã vào, Cdi hom giỏ. 

homs t. (d.). (Khuôn mật) gây đến mức teo tóp 
lại, xương xẩu. Mặt hom, mắt lôm. Khuôn mặt 
gây hom. 

hom hem t. Gåy ốm, suy giảm thể lực đến mức 
trông giả hẳn di. Mät mãi hom Һет. Нот hem 
như bà lão, 

hàm d. 1 Đồ dùng để đựng các thứ cần cất giữ, 
bảo vệ, hình hộp, thường bằng gỗ hay sắt móng, 
có nắp đậy kin. Hỏm quán áo. Hòm đạn. Нёт 
phiểu. 2 (ph.). Áo quan. Đóng hòm để khám liệm. 
hòm gian d. Hòm lớn có chân, dài gần bằng 
gian nhà (các gia đình nông dân trước đây thường 
dùng), 

hỏm hòm t. (kng.). Có thể coi như là tạm бп, 
tạm xong, tạm đủ, phán còn lại là không đáng 
kế. Công việc đã hòm hóm. 

hòm thư d. 1 Thùng để bỏ thư, hộp thư. 2 Địa 
chỉ riêng theo quy ước của bưu điện. 

hòm xe d. Ngăn đựng hành lí, vật dụng trong 
ôtô con, thường ở đẳng sau xe. 

hòm хїёп d. Hòm đựng quần áo, đỏ vật khi đi 
chuyển (nói khái quát). Khuán hàm xiểng ra ga. 
Mui xe chất đây hòm xiếng. 

hôm It. Lõm vào và hep. Hóc cdy sâu hm. 

П d. Chỗ lôm sâu vào. Нат đá. 

hỗm 1 t. Lõm sâu xuống hoặc sầu vào trong. 
Hóc đá hồm vào như một mái nhà. М! Һдт vì 
thiểu ngủ. Má hõm, mắt sâu. 

П d. Chỗ lõm sâu xuống hoặc sâu vào trong. 
Ндт mắt. Нат sóng. Ngôi nhà nép vào hôm núi. 
hớm t. 1 Nhạy vả tỉnh trong sự nhận xét và đối 
đáp, biết cách đùa vui ý nhị và đúng lúc. Thằng 
bé rất hóm. 2 (kng.). Như лот hình. Câu hdi 
đến là hỏm. 

hóm hinh t. Có tỉnh chất đùa уш y nhị và đúng 
lúc, tó ra có những nhận xét nhạy và tỉnh. Саи 
pha trò hóm hình. Nụ cười hóm hình. 

hòn d. 1 Từ dùng để chỉ timg đơn vị những vật 
nhỏ hình khối gọn, thường là hình tròn, Hòn 
gạch. Hòn ngọc. Hòn đất ném ải, hòn chì ném 


họng 


lại (tng.). 2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị những 
núi, đảo đứng riêng một minh. Hỏn đảo. Một 
cây làm chẳng nên non, Ba cây chum lại nên 
hón núi cao (củ.). 

hòn dái d. (kng.). Tinh hoàn, 

hôn hên t, (¡d.). (Cười) nhẹ để lộ ý ngượng 
ngùng e then. Cười Аби hẳn như con gái, 

hong 4р. Làm cho khô đi bằng cách đưa ra nơi 
thoáng gió hoặc nơi gån lửa, nơi có ánh nắng 
diu. Hong quần áo bên bếp lửa. Hong від. Chiếc 
rổ hong khói trên gác bếp. 

hong hóng t. (dùng phụ cho đg.). Từ gợi tả vé 
hết sức mong đợi và luôn luôn chờ sẵn để đón 
nhận cái gì đang tới. Hong hỏng nhìn ra ngõ 
chờ mẹ và, Suốt ngày chỉ hong hóng nghe chuyện. 
hòng dg. Mong thực hiện được điều biết là rất 
khó, thậm chi không thể thực hiên. Thu tiéu nhân 
chứng, hòng bịt йди mớối. Đừng có hòng bắt nat 
nó, Cải vòng danh lợi cong cong, Kẻ hòng ra 
khỏi, người mong chui vào (cả,). 

hỏng, t. (ph.). Hàng. 8ước hỏng chân, suýt ngã. 
hỏng; t, 1 Ó trạng thái không dùng được nữa, 
Cái xe hỏng. Cắt hỏng cái áo. Hồng mắt. 2 Không 
mang lại kết quả mong muốn. Thi hỏng. Làm 
hồng việc. 3 (kng.). Trở nên sút kẻm về phẩm 
chất, đạo đức, Cha mẹ quá nuông chiêu làm hỏng 
con cái. 

hồng hóc dp. (Hiện tượng) tổn thất toàn bộ hay 
một phần khả năng làm việc của máy móc, thiết 
bị, do một bộ phận hay một chỉ tiết máy nào đỏ/ 
không làm được chức năng của nó. Tinh rạng ` 
hỏng hóc của súng. Kiểm tra xem máy có hỏng 
hóc gì không, : 

hồng kiểu t. (kng.). Hỏng việc, không được 
việc рі. 

hóng 48. 1 Chờ sẵn để đón lấy. Lớn dë hóng 
giả. Hồng mát. 2 Chờ sẵn để đón nghe. Ngôi 
hóng nghe chuyện người đi xa vé, Tré được ba 
tháng, đã biết hỏng chuyện (biết nhìn hưởng về 
người nói, người gọi). 3 Hướng vé phía nào đỏ, 
có ý chờ đón. Nhàn hóng ra ngoài cổng. Nghe 
tiếng động, chó súa hỏng. 

hóng hót dg. (kng.). Hóng nghe chuyện của 
người khác (nói khái quát; hàm ý chê). САТ được 
cái hỏng hót. 

họng d. 1 Khoang rỗng trong cổ, ở phía sau 
miệng, thông với thực quản và khí quản. Viêm 
họng. Nói rát cổ bảng họng. 2 (thgt.; kết hợp 
hạn chế). Họng của con người, соі 18 biểu tượng 
của sự phát ngôn (hàm ý khinh). Bát phải сат 
họng. Chăn họng". Cứng họng*. 3 Bộ phận 
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thông từ trong lòng của một số vật với bën 
ngoài. Họng núi lửa. Họng cối xay. Họng súng 
(miệng nòng súng). 

“hoóc-mon” x. hormon. 

hóp; d. Tre nhỏ và thẳng, dùng làm cán câu, 
sảo mản, v.v. 

hóp; t. Lõm vào (thường nói về má). Cự giả 
má hóp. 

họp dg. 1 Tụ tập nhau lại một nơi để củng nhau 
làm một việc gì. Hop hội nghị. Cuộc họp bấi 
thường. Họp chợ. 2 (id.). Hợp lại, liên kết lại 
thành khối thống nhất. Міёи suối nhớ họp thành 
sông lớn. 

họp báo dg. Họp với các nhà báo được mòi đến 
để công bố, tuyên bố điều gi quan trọng. Tó chức 
cuộc họp bảo. 

họp hành dg. (kng.). Họp bản công việc chung 
(nói khái quát; thường hàm ý chê). Giảm bót 
hợp hành. 

họp mặt dg. Họp nhau lại một nơi để gặp gỡ 
thân mật. Cuộc hop mặt những học sinh cũ 
của trường. 

hormon cv. hocmon. d. Chất do tuyến nội tiết 
tiết ra để bảo đảm hoạt động sinh lí bình thường 
của cơ thể. 

hót, dg. 1 (Chim, vượn) kêu thành chuỗi những 
tiếng cao trong và như có làn điện, Tiếng hót 
của hoa mi. Chim kêu vượn hót. 2 (kng.). Nói 
cho biết để tàng công; ninh. Hót với cấp trên. 
hót; dg. 1 Lấy đem đi vật rời, vụn (thưởng là bị 
thải hoặc bị rơi) cho gọn, sạch. Hót rác. Hỏi sạch 
gao rơi väi. 2 (thgt.). Thu nhật về cho mình nhiều 
mà mất it công sức; hốt, Ног bạc. 

hotel [ô-ten] d. Khách sạn (thường chỉ dùng để 
goi những khách sạn lớn, sang trọng). 

hó, dg. Cát tiếng cao, to, thành lời rất ngắn gọn 
để ra lệnh, thúc giục hoặc biểu thị yêu cầu, quyết 
tâm, v.v. Нд xung phong. Hô khẩu hiệu. Hó 
người đến bắt, 

hô; t. (Răng cửa) nhô ra. Rang hó. 

hô hào dg. Kêu gọi mọi người tham gia một 
công việc gì. Hô hào tiết kiệm. Но hào thanh 
hiên rên luyện thân thể. 

hô hấp d. Quá trình sinh vật lấy oxygen từ ngoài 
vào cơ thể và thải khí carbonic ra ngoài. Вб máy 
hô Айр. Làm hô håp nhân tạo. 

hó hoán dg. Kêu to lên cho mọi người biết. 
Hó hoán mọi người đuổi bắt ké gian. Tiếng 
bô hoán ám I. 

hô hố t. Từ mô phóng tiếng cười to và thô 18. 
Cười hó hố. 
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há, d. Nơi đất trüng chứa nước, thường là nước 
ngọt, tương đổi rộng và sâu, nằm trong đất liền. 
hổ; d. (¡d.). Hồ li (nói tắt), 

hồ; а. Båu đựng rượu. 

hổ, d. Nhạc khi hai dây kéo bằng vĩ làm bằng 
lông đuôi ngựa hoặc dây cước, tiếng trầm, 

hồ; 1 d, 1 Cháo gạo nấu loãng. Ăn hö, ăn chảo, 
2 Chất dinh nẩu bằng bột và nước để dán. Quấy 
hô. Dán hd. 3 (ph.). Või, vừa để xay. Trộn hå. 
Thợ hò", 

H dg. Làm thấm đều một lớp nước có pha chất 
bột hoặc keo vào sợi dệt hoặc vải, Há sợi vải. 
Hồ tơ lụa cho mịn mật. Somi trắng hồ lơ. 

hồ, d. Tiền người đánh bạc nộp cho chủ sóng. 
Thu hồ. Chúa thổ, đổ hô (chứa gái điểm và mở 
sòng bạc, thu hồ). 

hồ; d. Cung thử nhất của gam năm cung (hồ, 
хи, xang, xê, cổng). 

hổ; p. (cũ; ¡d.). Hầu như. Mùa đông vừa тої 
hồ tàn. 

hë bi d. Cây to ở rừng cùng họ với gu, thân đôi 
khi có những u to, tán hình long, lá kép lông 
chim, hoa màu xám, gỗ màu đỏ nhạt. 

hổ cẩm d. Nhạc khí cổ một dây, cần phím tron, 
bản cộng hưởng bằng gáo dừa. š 
hô chứa nước d. Hồ chúa nhàn tao, dung lượng 
lớn, hinh thành ở lũng sông nhờ các công trinh 
dâng nước, để giữ, tích và bảo quản nước, 

hồ dỗ p. (vch.). Đâu có dễ gì. Làm người ăn tõi 
fo mai, Việc mình hó dễ để ai lo lường (cd.). 

hồ điệp d. (cũ; vch.). Bướm, 

hồ đổ t. Không phân biệt rõ ràng, lẫn lộn giữa 
đúng vả sai trong nhận thức hoặc trong ý kiến 
của mình. Quan niệm hồ đồ về tự do. Ăn nói hồ 
đồ. Một quyết định hê đồ. 

hổ hải d. (cũ; vch.). Như Ad; hà. 

hồ hởi t. Vui và phán khởi, biểu lộ rõ ra bên 
ngoài. Thái độ há hdi. Giọng hồ hdi. 

hổ li cv. hở ły. d. Con cáo. 

hó lô d. (сӣ). Xe lăn đường! 

hồ ly x. hở li. 

hồ nghi dg. Cảm thấy có điều còn chưa rõ, nên 
chưa tin chắc là đúng sự thật. Vấn dé còn hó nghi, 
chưa thể kết luận. 

hổ quang d. Dạng phóng điện tự duy tti qua 
chất khí, trong đó hiệu điện thể giữa hai điện 
cực tương đối thấp nhưng dòng phóng điện сд 
cường độ lớn, tạo ra plasma nhiệt độ cao và ánh 
sáng chỏi. Nhiệt hổ quang có thể làm nóng chảy 
mọi chất rắn. Lò hô quang". 

hổ sơ d, Tài liệu tổng hợp, có liên quan với nhau 
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về một người, một sự việc hay một vấn dé. Lập 
hỗ sơ nghiên cứu. Нё sơ vụ dn. 

hô thi tang bổng x. tang bỏng bỏ thi. 

hồ thuỷ t. Có màu xanh nhạt như màu nước hồ. 
Chiếc khăn màu hó thuy), 

hồ tiêu d. Сау leo cùng họ với trầu không, hạt 
có vị cay, dùng làm gia vị. 

hồ tỉnh d. Cáo đã thành tỉnh, hoá thành người, 
thường lả người con gái đẹp, trong một số truyện 
huyền thoại thời trước của Trung Quốc. . 
hó, d. Thú аб lớn, lông màu vàng có vån den. 
Юй như hổ dói. 

hổ; dg. (¡d.). Then, tự cảm thấy mình xấu, kém 
cỏi. Chó gây hổ mặt người nuôi (tng.). Xấu 
chàng hổ ai. :. 

hổ chúa d. x. hổ trâu. 

hổ chuối d. Rắn hổ mang có màu da trắng nhợt 
như thân cây chuối. 

hổ cốt d. (đùng phụ sau d., trong một vài tổ 
hợp). Xương há dùng làm thuốc. Cao А6 cớt. 
Rượu hó cốt. : U 

hổ danh dg. Làm nho danh. Khóng làm điều gì 
hố danh dòng họ. ` 

hổ hang ág. (¡d.). Xẩu hổ. Làm người sao 
chẳng hổ hang, Thua em kém chị xóm làng cười 
chệ (cđ.). КАЛ ам. . : Я 
hổ khẩu d. Kë ở giữa ngón tay cái và ngón tay 
trỏ. Ві thương toạc hổ khẩu. - 2 

hổ lang d. Ác thú, như hó và chó sói (nói khái 


quát. . ` ! 
hổ lốn t. Gồm nhiều thứ rất khác nhau trộn lẫn 
với nhau một cách lộn xộn. Nếu một món hổ 
lớn. Một mó kiến thức hố lőn., 

hổ lửa d. Rán độc có khoang, màu đỏ như màu 


lửa. 

hổ mang d. Rán độc có tập tính ngắng đầu, banh 
mang để đe доз kẻ địch. 

hổ nguoi t. (id.). Xấu há, tự lấy làm then. 

hổ phách d. Nhựa thông hoá đá, màu vàng nâu, 
trong suốt, dùng làm đỏ trang sức. Эбі hoa tai 
hó phách. 

hồ phù d. 1 Vật dùng làm bằng chứng dùng khi 
điều binh ở Trung Quốc thời cổ, có hình con hổ 
bằng đồng, phân làm hai nửa, một nửa im tại 
triểu đỉnh, một nửa giao cho tướng сіт quân, 
2 Hinh mặt hő, chạm, vë hoặc thêu để trang trí, 
Cham hổ phù. 

hồ then t. Tự cảm thấy minh xấu xa, không xứng 
дапр (nói khái quát). Khóng hổ then với cha ông. 
Но then với lương tâm. 

hổ trâu d. Rắn hó mang rất lớn, da mảu đen. 


hộ mạng 


hổ trướng d. Nơi làm việc của tưởng chỉ huy 
quân đội thời xưa (thường có treo bức trưởng thêu 
bình con hổ). 

hồ tướng d. Tướng khoẻ và dũng mânh thời xưa. 
hó huệ t. (сӣ). Có đi có lại, hai bên cùng lợi. 
Điều ước hỗ hug (điều ước quy định bên này được 
hưởng quyển lợi gì thì bên kia cũng được hưởng 
quyền lợi tương tụ). 

hồ trợ dg. Giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ thêm vào. 
Hỗ trợ cho đồng dôi. 

hó tương t. (¡d.). Như голе hố. 

hố, d, Chỗ lõm sâu xuống, to và rộng (thường 
được dào ở mặt đất). Hó bom. Hó chóng (сб 
đặt chóng để làm bẫy). Hő sáu ngăn cách giữa 
hai người (b.). Đứng trên miệng hỗ của sự 
phá sản (b.). 

hỗ; t. (thgt.). Ở vào tình thế đo sơ suất mà bị 
thiệt. Nói hố. Bị hổ với nó một уд. 

hố chậu d. Hó lõm do xương chậu tạo thành. 
hố да d. Hó được bố trí dọc theo đường (ống, 
kênh) nước thải để cho các chất cặn, bã lắng 
xuống, nước chảy thoát đi. 

hố tiêu d. Như bố xí. 

hố xí d. Chỗ có đảo hố bên đưới hoặc có những 
trang bị riêng, làm nơi đi đại tiện. 

hộ, d. Đơn vị để quản lí dàn số, góm những người 
cùng ăn ở chung với nhau. Có hai hộ gia dinh 
và một hộ độc thân. 

hộ, d. (cũ). Dân sự; phân biệt với hình (hình sự). 
Việc hộ. 

hộ, dg. (hưởng dùng phụ sau một dg. khác), “ 
Làm thay giúp cho người khác, Nhờ mua hộ. Để 
tôi làm hộ cho. 

hộ chiếu d. t Giấy chứng minh đo cơ quan nhà 
nước, thưởng là cơ quan ngoại giao, cấp cho công 
dân khi ra nước ngoài. Нд chiếu công vụ. 2 Văn 
bản chỉ dẫn về máy hoặc một công việc kĩ thuật, 
thường có kèm hình vẽ, đòi hỏi người thực hiện 
phải làm theo một quy trình nhất định. Hó chiếu 
chống lò. Hộ chiếu nổ min. 

hộ đê dg. Bảo vệ đê để phòng nạn lụt, Công tác 
hộ đã. : 

hộ giá dg. Đi theo để bảo vệ vua. 

hộ khẩu d. Người ở trong một hộ. Hô khẩu tam 
trú. Công tác quản li hộ khẩu. 

hộ lại d. Người trông соі việc hộ tịch, chứng 
nhận sinh, tử, giá thú ở thôn xã thời trước. 

hệ lí cv. hộ lý d. Nhân viên y tế trong bệnh viện, 
chuyên chăm sóc người bệnh về mát ап uống, 
vệ sinh, 

hộ mạng (ph.). x. hộ mệnh. 





hộ mệnh 


hộ mệnh dz. (dùng trong một số tổ hợp). Bão 
vệ tính mạng, giữ gìn cho tính mạng được an 
toàn khi gặp nguy hiểm, theo quan niệm cü. Tán 
hó mệnh. Lá bùa hộ mệnh. 

hộ pháp d. 1 Thần “bảo vệ đạo Phật”, có tượng 
to lớn (“ông Thiện” và “ông Ác”) xây ở hai bên 
cửa chính của chùa. Cánh tay hộ pháp (rất to, 
chắc). 2 Chức sắc cao nhất của đạo Cao Đài. 
hộ pháp cắn trát Ví trường hợp người vam vỡ, 
lực lưỡng mà làm những việc quá nhẹ nhàng, dë 
đảng, không tương xứng với sức lực. 
hộ sản dg. (cü; ph.). Hộ sinh, 

hộ sĩ d. (cũ). Y tá, 

hộ sinh I dg. (dùng phụ sau d.). Giúp đỡ và 
chăm sóc cho người đẻ; đỡ đẻ. Ма hộ sinh, 

I d. Người làm nghề đỡ đẻ (thường là phụ nữ), 
hộ tang dg. (cũ). Lo liệu, trông nom việc tang. 
hộ thân dg. (kết hợp hạn chế). Phòng giữ cho 
minh, để phỏng sự bất trắc, Mang theo vũ khí 
hộ thân. 

hộ tịch đ. (kết hợp hạn chế), S6 của со quan 
chính quyển đăng kí cự dân trong địa phương 
mình theo đơn vị hộ. Sở hộ tịch. Đăng kí hộ tịch, 
hộ tống dg. Đi theo để báo vệ. Đoàn xe vận tải 
có xe thiết giáp hộ tổng. 

hộ tri dg. (cũ). Như phù hộ. 

hộ vệ dg. Theo bên cạnh để bảo vệ. Linh hộ vë. 
hốc; Fd. Chỗ lõm ап sâu vào trong thân cây, 
vách đá, v.v. hoặc đào sâu xuống dưởi đất. Hóc 
đá. Giấu vào hốc cây. Hốc mắt. Đào hốc tra 
hạt bi, 

H t. (Khuôn mặt) gây tóp, có nhiều chỗ lõm sâu. 
Mặt hốc hẳn đi, Gây Абс. 

hốc; dg. 1 (Гоп) ăn vục cá тёш vào, ngoạm 
từng miếng to. 2 (thgt.). Ăn một cách thô tục. 
hốc hác t. Gây Һс (nói khái quát). Mät Абс Һас. 
hộc; d. 1 Dụng cụ đong lường thời xưa, thường 
bằng gỗ, dung tích khoảng 10 lít, dùng để đong 
chất hạt rời, Möt nghìn bộc бс 2 (ph.). Ngăn 
kéo. Hóc м. 

hộc; dg. 1 Từ trong cuống họng vọt mạnh ra 
một cách đột ngột, qua đường mũi, miệng, Hóc 
cá cơm ra. Hộc máu. 2 Phát ra tiếng kêu ngắn, 
đột ngột, của luồng hơi mạnh từ trong cuống 
họng bật ra qua mũi, miệng. Con lon bộc lên khi 
bi chọc tiết. Chó súa hóc. 

hộc tốc p. Hết sức vội vã, chỉ cần cảng nhanh 
càng tốt, bất kể gi khác. #ác tốc chạy di ngay. 
hôi, dg. 1 Mót cá. ТАйу chỗ nào tát ao là đến 
hỏi. 2 (kng.). Lợi dụng lấy của người khác nhân 
lúc lộn xôn. Lo: dung đám cháy vào hôi của. 
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hôi, t. Có mùi khó ngửi như mùi bọ xít, cứt gián 
Hỏi như cú. 

hôi hám t. Hồi (nói khái quát). Quần do không 
giặt, để hôi hám. 

hôi rình t. (kng.). Có mùi hôi bốc lên đến mức 
không chịu được. Quản do hồi rinb, 

hồi tanh t. Hỏi và tanh (nói khái quát); thưởng 
dùng để nói cái xấu xa nhơ nhuốc đáng phê tóm. 
„Сап bùn mà chẳng hôi tanh mùi bừn (cđ.). 
hôi thối t. Thối và bán (nói khái quát). 

hổi, d. Cây to, quả gồm tảm múi khô cứng xếp 
thành hình sao, mỗi múi chứa một hạt, có mùi 
thơm, dùng để cất lấy tỉnh dầu. Du bởi. 

hổi; d. Mặt tưởng đầu nhà, 

hổi; d. 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị quả trinh 
diễn ra của một hoạt động liên tục, trong khoảng 
thời gian tương đối ngắn. Đảng một hồi trống. 
Tiếng chuông đổ hỏi. Gió rit từng hỏi, 2 Khoảng 
thời gian tương đối ngắn, coi là thời điểm đã 
(hoặc đôi khi đang) diễn ra một sự việc nào đó, 
Mua hôi đêm. Hỏi lâu. Hải nay. Hồi còn con 
gái. 3 Phần của vở kịch dài, tỉnh tiết gói gọn 
trong một quảng thời gian nhất định nhưng không 
bỏ buộc về không gian. Vó kịch ba hải. 4 Từng 
phần nhỏ trong một thể loại tiểu thuyết thời trước 
của Trung Quốc, có tiéu dè khái quát nội dụng. 
Hỏi cuối của truyện Tây du ki. 

hồi, dg. 1 (kết hợp hạn chế), Quay trở về. Vua 
hồi cung. 2 Trở lại với trạng thái ban đầu trước 
khi mất sức, trước khi yếu đi, ngất đi, Mới бт 
đây, chưa hỏi sức. Cây khó hẻo như hdi lại sau 
trận mưa. Chết đi hồi lại. 

hổi âm d. 1 (cü). Âm thanh vọng trở lại. 2 (hoặc 
дь). Œc.). Thư trả lời. Gửi thư dị rồi, nhưng chưa 
có hdi âm. Xin hdi âm cho biết, 

hồi cư dg. Trở về nơi ở cũ, sau thời gian tản cư. 
Đồng bào hồi си ngay sau ngày hoà bình, 

hổi dương dg. (cü). Sống lại; trở về với cõi đời. 
hồi đáp dg. Trả lời thư. Nhận được thư hồi йар. 
Hổi giáo d. сп, дао Islam, đạo Hỏi, Tôn giáo 
do Muhammad sáng lập ở thế kỉ ҮП, thở 
thánh Allah. 

hồi hộp dg. 1 Ó trong trạng thái trải tìm đập 
đồn đập. Thiếu máu, nên hay hồi hộp. 2 Ó trong 
trạng thái lòng xao xuyến không yên trước 
cái gì sắp đến mà mình đang hết sức quan tâm. 
Hỏi hập bước vào phòng thi. Hồi hộp theo 
doi trận đấu, 

hồi hương; d. x. А84, 

hổi huong, dg. Trở và hoặc để cho trở về quê 
hương, xứ sở sau nhiều năm sinh sống ở nơi xa, . 
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ở nước ngoài. Việt kiểu hôi hương. 

hổi hưu dg. (cü). Về huu. 

hối kí cv. hồi ký d. Thể kí ghi lại những điều 
còn nhở sau khí đã trải qua, đã chứng kiến sự 
việc. 

hồi loan dg. (cũ; trtr.). (Vua) trở về kinh hoặc 
về cung sau một chuyến đi, 

hồi lùng p. (14.). Từng đợt liên tiếp không ngớt. 
Sóng đánh hồi lùng. N 
hổi тёп d. Tién của mà người con gái được 
cha mẹ cho để mang theo khi đi 14у chồng, Của 
hỏi môn. 

hổi phục dg. Trở lại hoặc làm cho trở lại được 
nhu cũ sau một thời ki bị sút kém, Sức khoẻ đã 
hỏi phục. Phong trào dần dân Адї phục. 

hổi quang d. sáng phản chiếu lại; thường 
dùng để chỉ hình ánh còn lại của những sự kiện 
đã qua. Hôi quang của chiến thẳng. 

hổi qui x. hổi quy. 

hồi quy dg. (cũ). Trở vé nhà. Lên đường hổi 


quy. 

hối sinh dg. Sống hoặc làm cho sống trở lại. 
Сау cd hdi sinh sau mùa nắng cháy. Thuốc hồi 
sinh. Đất nước đang hồi sinh. 

hồi sức dg. Phục hồi sự hô hấp và sự tuần hoàn 
bị suy sụp do mất nhiều máu hoặc sau khi mổ. 
Đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức. 

hồi tâm dg. Trở lại trạng thái tinh táo và có thể 
bình tĩnh suy nghĩ. Hãy hổi tám nghĩ lại, chó 
nóng ndy: : Р 

hổi tinh dg. Tinh lại sau cơn më, ngất, v.v. Nguos 
bệnh bắt đầu hồi tính. 

hồi tĩnh dg. Đưa cơ thể trở lại trạng thái nghỉ 
ngơi bình thường sau khi vận động căng thẳng. 
Làm mấy động tác hồi tinh. 

hổi tố dg. (Pháp luật) có hiệu lực ngược trở lại 
thói gian trước khi nó được ban hành (thường 
trong trường hợp có lợi cho người phạm tội). 
hối tưởng dg. Nhớ lại, làm sống lại trong tâm trí 
sự việc nào đó đã qua, Hôi tưởng lại thời thơ du. 
hổi ức dg. (hoặc d.). Nhớ lại điều bản thân đã 
trải qua một cách có chủ dinh, Viết hồi ức. 

hổi văn; d. Hình thức trang trí cổ thể hiện bằng 
những đường nét gấp khúc lặp lại và nối tiếp 
nhau thành đường điểm chạy dài. 

hổi văn; d. Thể һо đọc xuôi đọc ngược cũng 
đều có vân và có nghĩa, 

hồi xuân dg. 1 Trở lại boặc làm cho trở lại tươi 
đẹp, đồi дао sức sống, tựa như trở lại mùa xuân. 
Cảnh vật hồi xuân. 2 (dùng hạn chế trong một 
số tổ hợp). (Tuổi) ở vào thời ki sắp sửa bước 


hội 


sang tuổi già (thường giữa bốn mươi - năm mươi 
tuổi), về sinh lí có những biến đổi nhất định. Гид? 
hôi xuân. 

hổi d. (ph.). Hồi (đã nói đến) ấy. Hi giờ (пау 
giờ). 

hối, dg. Cảm thấy tiếc và bán khoăn, day dut vi 
đã trót làm điều lắm lỗi. Cân nhắc cho kĩ, kéo 
lại hổi không kip. 

hối; І dg. (ph.). Giục. Hối con đi mau cho kip. 

II t. (рћ.). Nhanh cho kịp. Bước hối lên. Mua . 
hối rồi về. 

hối bất сар ág. (сӣ). Hối không kịp. 

hối cải dg. Hối hận về tội lỗi của minh và tỏ ra 
muốn sửa chữa. Thành thật hối cải. 

hối đoái d. (kết hợp hạn chế). Việc đổi tiền tệ 
của một nước lấy tién tệ của một nước khác, 77 
giá hổi йош. 

hối hả t. Rất vội vã, chỉ câu cho nhanh, sợ không 
kịp. Ăn hối hd rồi di ngay, sợ nhờ tàu. 

hối hận dg. Lấy làm tiếc và cảm thấy đau lòng 
day đứt khi nhận ra điều lắm lỗi của mình. Đánh 
con rồi thấy hối hận. 

hối hôn đg. (kng.). Thoái hôn. 

hối lộ dg. Đưa tiền của cho người có quyền hành 
để nhờ làm việc có lợi cho minh, bằng hành ví 
lạm dụng chức vụ hoặc làm sai pháp luật. Can 
tội hổi lộ, mua chuộc cán bộ. Ап hối lộ (nhận 
tiền của hối lộ). 

hối lỗi dg. Tự nhận ra được lỗi lắm và tó ra đau 
xót, day dút về lỗi lâm ấy. Ăn пал hối lỗi. đ 
hối phiếu d. Phiểu qua đó một người (chủ nợ) 

yêu cầu một người khác (con nợ) trả một mỏn 
tiền theo kì hạn nhất định cho một người thứ ba 
(một công cụ tín đụng thương nghiệp). 

hối quá dg. (cũ). Hối lỗi. 

hối suất d. Tỉ lệ giả một đồng tiền đối với một 
đồng tiền khác của nước ngoài. 

hối thúc dg. Thúc giục, không cho để chậm trễ. 
Hi thúc thợ làm ngày làm đêm cho xong. 

hối tiếc 4р. Hối hận và lấy làm tiếc (nói khái 
quát). Đừng để về sau phải hổiviếc. 

hội; d. 1 Cuộc vui tổ chức chung cho đông đảo 
người dự, theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. 
Hội mùa. Ngày hội xuống đồng. Lòng vui như 
mở hội. Đông như trấy hội. 2 Tổ chức quần chúng 
rộng rãi của những người cùng chung một nghề 
nghiệp hoặc có chung một hoạt động. Hội nghẻ 
nghiệp. Hội từ thiện. 

hội; I d. (cũ). Uỷ viên hội đồng (gọi tát), 

n ар. (tr; id.). Như họp. Hội nhau lại để định kế 
hội; а. (id.; vch.). Khoáng thời gian, trong quan 





Bë với sự việc xảy ra (thưởng nói về dịp may 
hiếm có). Gặp hội. Nghìn năm mới có hội này. 
hội, dg. (hưởng dùng trước Ai). Tập hợp các 
yếu tố, điều kiện (để làm việc gì). Hội dú điều 
kiện. Không hội được đủ các tiêu chuẩn. 

hội ái hữu d. Hình thức tổ chức thấp nhất của 
những người có quan hệ nghề nghiệp để giúp đỡ 
và bênh vực quyền lợi cho nhau. 

hội báo dg. (cũ), Cho nhau biết, một cách nhanh, 
gọn tình hình diễn biến của sự việc, theo nền 
пёр quy định, Hi báo trong ban chỉ huy. Số hội 
.bdo hằng ngày. 1 
hội chấn dg. Thảo luận trong một tập thể bác sĩ 
dé chẩn đoán bệnh. Các bác sĩ hội chấn. Sau 
hội chẩn, quyết định mổ. 

hội chợ d. Tổ chức trưng bảy để giới thiệu các 
sản phẩm và hàng hoá của một địa phương, một 
ngành, một nước hoặc nhiều nước trong một thời 
gian nhất định. Hội chợ ngành thủ công nghiệp. 
Hôi chợ quốc tế. 

hội chùa d. Ngày lễ lớn để tín đồ đến chùa lễ 
bải. 

Hội chữ thập đỏ d. Tổ chức quốc tế cứu giúp 
nạn nhân các thiên tai và nạn nhân chiến tranh. 
hội chứng d. Tập hợp nhiều triệu chứng cùng 
xuất hiện của bệnh. Бо? chưng viêm màng não. 
hội diễn d. Cuộc trinh diễn chung nhiều tiết mục 
văn nghệ của ngành nghệ thuật sản khẩu nhằm 
trao đối kinh nghiệm, đánh giá phong trào. Høi 
điển sản khẩu mùa xuân, 

hội đàm dg. (trtr.). Нор bản với nhau giữa các 
bên về những vấn đề chính trị quan trọng (thường 
là những vấn để quan hệ ngoại giao, quan hệ 
quốc tế), Cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu 
của hai nước. 

hội đồng d. Tập thể những người được chỉ định 
hoặc được bầu ra để hợp bàn và quyết định những 
công việc nhất định nào đó, Нё đồng chấm thi, 
Hội đồng kí luật*. Hội đồng khoa học. 

hội đồng bộ trưởng а. Tên gọi của hội đồng 
chính phủ ở một số nước, | 
hội dóng chính phú d. Cơ quan chấp hành 
quyển lực nhà nước cao nhất của một nước. 
Hội đồng để hình d. Toà ап đặc biệt do thực 
dân Pháp lập ra trước kia ở Đông Dương để xét 
xử các vụ ап chỉnh trị. 

hội đổng kỉ luật cv. hội đồng kỷ luật d. Hội 
đồng xét và quyết định ki luật trong nội bộ một 
cơ quan, xi nghiệp, trường học. 

hội dóng nhà nước d. Cơ quan đứng đầu nhà 
nước, 


hội đồng nhân dân d. Cơ quan quyền lực nhà 
nước ở địa phương, do nhân dân bầu cử ra. 

hội đồng quản trị d. Hội đồng được bầu ra để 
quản lí, điểu hành công việc của một tổ chức 
kinh doanh. 161 đồng quản trị của công tỉ. 

hội hè d. Hội vui (nói khái quát). Những ngày 
hội hè, đình đảm. | 
hội hoa d. Nghệ thuật dùng duong nét, màu sắc 
để phản ảnh thế giới hình thể lên trên mát phẳng. 
Tác phẩm hội hoa. 

hội họp dg. Họp nhau lại bàn công việc chung 
(nói khái quát). Căn nhà được dùng làm nơi hội 
họp. 

hội hợp thiện d. (id ). Hội những người làm việc 
tử thiện; hội từ thiện. 

hội kiến dp. (trtr.). Gap nhau, có sắp xếp trước, 
để trao đổi ý kiển giữa những nhân vật quan trọng 
có vấn để cần thảo luận với nhau. Cuộc hội ёп 
giữa hai nguyên thủ quốc gia. 

hội kín d. (kng.). TỔ chức chính trị bí mật (từ 
chính quyển thực dân Pháp trước kia dùng để 
goi những tó chức cách mạng bỉ mật). 

hội lễ d. Như /2 hội. Høi lë đâm trâu vùng Tây 
Nguyên. 

hội nghị d. Cuộc họp có tổ chức, có nhiều người 
dự, để bản bạc công việc. Hội nghị tổng kết công 
tác. Mó hội nghị khoa học. Hop hội nghị quốc tế 
hội nghị bản tròn d. Hội nghị chính trị trong 
đó tất cả những người dự họp đều thảo luận bình 
đẳng như nhau (thường họp quanh một bàn trỏn). 
hội ngộ dg. (vch.). Gặp nhau (thường là không 
hẹn, giữa những người thân thiết). Mong có ngày 
hội ngộ. Duyên hội ngộ (gặp nhau tình cờ mà 
trở nên gắn bó). 

hội nguyên d. Người đỗ đầu khoa thi hội, 

hội nhập dg. Hoà minh vào trong một cộng 
đồng lớn (nói về quan hệ giữa các dân tộc, các 
quốc gia). Hội nhập vào cộng đông quốc tế là 
một yêu cầu của thời đại. 

hội quán d. (cũ; ¡d.). Trụ sở của một hội. 

hội sở d. Nơi làm việc và giao dịch của một cơ 
quan, một tổ chức; trụ sở. Иб sở chinh và các 
chỉ nhánh của một ngân hàng; 

hội sư dg. (cũ). (Các đạo quân, cánh quản từ 
các ngả) gặp nhan, tụ họp tại một nơi. Các đạo 
quản да hội su đúng hẹn. 

hội të d. 1 Cơ quan hành chính cấp làng ở Nam 
Bộ thời thực dân Pháp. Ban hội të. 2 Cơ quan 
hảnh chính cấp làng xã ở vùng địch kiểm soát 
trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mi. 
hội thánh d. (id.). Giáo hội Công giáo. 
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hội thao d. Cuộc thao điễn về động tác kĩ thuật, 
chiến thuật, đội ngũ, thể thao quân sự, nhằm kiểm 
tra và đánh giá kết quả huấn luyện. 

hội thảo dg. (hoặc d.). Họp rộng rãi để bảy tỏ, 
trao đổi ý kiến về một vấn đề, Các Бибї hội 
thảo khoa học. Chủ để cuộc hội thảo, 

hội thẩm d. Đại biểu nhân dàn hoặc đại biểu 
quân nhân cùng ngồi xử án với các thẩm phản. 
hội thẩm nhân dân d. Người do Hội đồng nhân 
dân Бап ra trong một thời gian nhất định cùng 
với thấm phán làm nhiệm VỤ xét xử các vụ án 
Xây ra ở địa phương. 

hội thí d. (cũ). Ki thi hội. 

hội thoại đg. Sử dụng một ngôn ngữ để nói 
chuyện với nhau, Sách day hội thoại tiếng Nga. 
hội thương dg. (cũ). Họp để bàn bạc, 

hội trường d. Phòng lớn dùng để họp. 

hội trưởng d. Người đứng (йи lãnh đạo một hội. 
hội tu dg. 1 (ст). (Tia sáng) gặp nhau ở cùng 
một điểm. Chùm анд sáng hội tụ ở tiêu điểm 
của gương lõm. Kinh hội tu, 2 {vch.). Như “ hội. 
hội viên d. Người ở trong tổ chức của một hội; 
thành viên của một hội. Бб viên Hội phụ nữ. 
ước hội viên của Liên Hop Ў 

hội y, dg. Trao đối ý kiến một cách nhanh, 
gon, thường trong phạm vi một tổ chức ít 
người, để thống nhất hành động. Tranh thú 
hội ý ban-chỉ. Buy. 2 р 
hội ý; dg. Ghép hai chữ có nghĩa lại để tạo ra 
một chữ thứ ba có nghĩa mới (một phép cấu tạo 
chữ Hán, chữ Nom). . = 
hôm d. 1 Thời gian buổi tối. Đâu hóm. Lúc đêm 
hôm. Ăn bira hôm, lo bữa mai (tng.). Cảnh chiêu 
hôm. 2 (thường kng.). Khoảng thời gian thuộc 
về một ngày. Cách đây ba hôm. Đêm hôm ây. 
Vài hóm nữa. 

hôm kia d. Ngày liền trước ngày hóm qua, cách 
hôm nay một ngày, Hóm kia đến và ngày kia di. 
hëm kia d. (kng.). Ngày liền trước ngày hôm 
kia, cách hôm nay hai ngày. 

hôm mai d. (vch.). Nht ñóm sóm. 

hôm nay d. Ngày hiên tại, khi đang nói. Нот 
пау là ngày nghi. Нот nay tôi vë muộn. 

hôm qua d. Ngày liên trước ngày hôm пау. Anh 
dy mới di hôm qua. 

hôm sớm d. Buổi tối và buổi sáng, cả ngày lẫn 
đêm; chỉ sự thường Xuyên, luôn luôn. Hóm sớm 
có nhau. 

hổm d. (ph.; kng ). Hôm (đã nói đến) ấy. Ваа 
hóm. Hiểm ғду (từ hôm ấy đến nay). 

hồn, dg. Áp môi hoặc mũi vào để tỏ lỏng yêu 


hồn via 


thương, quý mén. Ме hón con. Hôn vào má. Сй 
hôn mảnh đất quê hương. 

hôn; p. (ph.; kng.; dùng ở cuối câu hỏi). Không. 
Nghe hôn? Có thiệt hón? 

hôn ám t. (cũ; id.). Như mê тиб. 

hôn hít р. (kng.). Hôn (nỏi khái quát). 

hôn lễ d. (trư.). Lễ cưới. Hôn lë sẽ cứ hành vào 
tuân sau. 

hôn mê dg. 1 Ở trạng thái mất trí giác, cảm giác, 
giống như ngủ зау, do bệnh nặng. Người bệnh 
đã hôn mê, 2 trạng thái mê muội, mất sáng 
suốt. Đầu óc hôn тё. 

hôn nhân d. Việc nam nữ chính thức lấy nhau 
làm vợ chồng. Luật hôn nhân và gia đình. 

hôn nhân hỗn hợp d. Hôn nhàn giữa những 
người có tôn giáo hoặc có quốc tịch khác nhau. 
hôn phối dg. (củ). Lấy nhau thành vợ chồng: 
kết hôn. 

hôn quân d. (сӣ). Vua ngu muội, say đắm trong 
thú vui vật chất, không biết lo việc nước. Hón 
quân, bạo chúa. 

hôn thú d, (cũ), Giá thú. 

hôn thư d. Tờ giao ước hôn nhân dưới chế 
độ cũ. 

hồn d. 1 Thực thể tinh thần mả tôn giáo và triết 
học duy tâm cho là độc lập với thể xác, khi 
nhập vào thể xác thì tạo ra Sự sống và tâm lí 
của con người; linh hồn. Thần rhờ như người 
mất hồn. Hồn v chín suối (chết). 2 Tư tưởng 
và tình cảm của con người (nói khái quát). Вис 
tranh không có hôn. 3 (dùng trong một số tổ 
hợp, sau dg., t.). Tinh thần của con người, về mặt 
chịu một tác động mạnh tử bên ngoài. (So) hết 
hồn*. Hoảng hẳn*. (Chưa) hoàn hồn*. Liệu 
hồn”. Lại hồn”, 

hồn hậu t. Hiển từ, biểu hiện có bản chất tốt đẹp 
của một con người chỉ muốn có những điều tốt 
lành cho người khác. Cụ già hôn hậu. Đội mắt 
hồn hậu, 

hồn nhiên t. Biểu hiện có bản.tính gần với tự 
nhiên, có sự đơn giản, chân thật, trong trắng, 
nhiều khi ngây thơ trong tỉnh cảm, trong sự SUy 
nghi, trong tâm hồn. Tinh hồn nhiên như trẻ 
thơ. Nụ cười hẳn nhiên. 

һӧп phách d. Như bổn vía. 

hồn thơ d. (vch.). Cảm hứng của nhà thơ. Hên 
thơ lai láng. 

hổn vía d. Hồn và via, coi như yếu tó sức sống 
tỉnh thần của con người. So quả, hồn vía lên 
mây. Không còn hồn via (sợ đến mức mất hết 
tỉnh thần). Sợ hét hôn hết via. 
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hổn xiêu phách lạc Sợ đến mức hoàn toàn mất 
tỉnh thần, sợ hết hồn hết vía. 

hőn ha hőn hển t. x. Аб hén (láy). 

hổn hén t. Có nhịp thở dön đập, ngắn hơi do 
tìm đập mạnh và gấp. Vừa chạy vừa thé hớn hén. 
Giọng hiến hën, đút quảng. !/ Láy: hőn ha hőn 
hén (y mức độ nhiều). : 

hôn t. 1 Tó ra vô lễ không giữ khuôn phép đối 
với người trên. Đứa bẻ hỗn với mẹ. Nói hẳn. 
2 (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Có những 
biểu hiện vượt ra ngoài lẽ thường một cách ngang 
trái. Ruộng hỗn cd (cỏ mọc nhiều và lộn лди). 
Мө? trưa hè hỗn giỏ. 

hỗn canh hỗn cư Ở tình trạng địa giới không 
rạch ròi giữa hai địa phương, có những nhà cửa, 
đất đai như xen lẫn vào nhau. 

hồn chiến dg. (Các bên giao chiến) xông thẳng 
vào nhau đánh giáp lá cà một cách không có trật 
tự nào cả. Trận hỗn chiến. 

hỗn độn t. Ó vào tình trạng có nhiều thành phán 
lẫn vào nhau đến mức không thể có được một sự 
phân định rõ ràng nào. Cảnh hn độn sau cơn 
bão. Tình trạng hỗn độn. 

hồn giao t. (Rừng) có nhiều loài cây mọc xen 
lẫn. Một rừng hẳn giao với nhiễu loại gỗ quy. 
hỗn hào; t, Hőn (nói khái quát). Ấn nói hỗn hào. 
hỗn hào; t. (id.). Lẫn lộn, không có trật tự, 
không phân rỡ ranh giới. Vàng đá hỗn hào. 
hỗn hổng d. Hợp kim của một hay nhiều kim 
loại với thuỷ ngân, thưởng là chất rắn hoặc 
nửa гіп. 

hỗn hợp I dg. (id.). Hoà lẫn, trộn lẫn vào nhau. 
H d. Tập hợp hai hay nhiêu chất trộn lån với 
nhau mả không hoá hợp thành một chất khác. 
Không khí là một hỗn hợp khí, chủ yếu gồm có 
nitrogen và oxygen. 

Ш t. Gồm có nhiều thành phán trong dó mỗi 
thành phán vẫn không mát tính chất riêng của 
mình, Nưới lợn bằng thức ăn hỗn hợp. Một 
chương trình biểu diễn hồn hợp các tiết muc. 
hồn láo t. (hoặc đg.). Tò ra rát vô 18, khinh 
thưởng người khác, không Кё thứ bậc, tuổi tác. 
Ап nói hỗn láo với người già. Thái độ hẳn láo, 
hỗn loạn t. Ó vào tình trạng hoàn toàn không 
có trật tự, không có tổ chức, không chịu một 
sự điều khiển chung nào cả, Cánh thảo chạy 
hẳn loạn. 

hỗn mang t. Ó trạng thái mọi thứ đều đang còn 
hỗn độn, mờ mit (thưởng nói về thế giới ở thời 
nguyên thuỷ). Lúc khai thiên lập địa, trời đất 
còn hỗn mang. 


hỗn quân d. Binh linh ở trạng thái lộn xôn, 

không còn có sự chỉ huy, điểu khiển, Đảm 

hỗn quán. 

hỗn quân hỗn quan Ở tình trạng rối ren lộn 
; không côn phân biệt thứ bậc, chức vụ. 

hỗn số d. Số hợp bởi một số nguyên và một 

phân số. >+ là mộ: hẳn số. 

hỗn tạp t. Gồm có nhiều thứ rất khác nhau trộn 

lẫn, pha lẫn vào nhau. Mót mé kiến thức hỗn tạp. 

hỗn thực dg. (¡d.). Ăn cả thức ăn thực vật lên 

thức ăn động vật; ăn tạp. Lon là một loại thú 

hồn thực. 

hỗn xược t. (hoặc đg.). Tó ra rất vô lễ, có hành 

vi xúc phạm đổi với người trên. Cáu nói hőn 

хирс. Thái độ hỗn хирс. Hồn хирс với cha mẹ. 

hộn dg. (kng.). 1 Dán lại làm một. Hën các 

khoản tiền lại. Còn thừa bao nhiêu, hôn tất cả 

vào. 2 (id.). Trộn lẫn với nhau. Hón hai thứ gạo 

làm một. 

hông, d. Vùng hai bên của bụng dưới, ứng với 

xương chậu. : 

hông; I d. (ph.), Chó to. 

П dg. (ph,). Đồ bằng nổi hông. Нёпе xói. 

hông; p. (ph.; kng.; dùng ở cuối câu hỏi). Không. 

Phải hông? Nghe hông? 

hổng, d. Chim ở nước có bộ lông tơ rất dày, 

mịn và nhẹ, Nhe như lông hồng. 

hồng; d. Cây ăn quả cùng họ với thị, quả khi 

xanh có vị chát, khi chín thì ngọt. 

hồng; d. cn. доа hồng. Cây cảnh cỡ nhỏ, cùng 

họ với đào, màn, thân có gai, lá kép có răng, hoa 

gồm nhiều cánh màu trắng, hồng hoặc đỏ,.... có 

hương thơm. : 

hồng, t. 1 (vch.; kết hợp hạn chế). Đỗ, có màu 

45. Cờ hêng. Ngon lửa bông. 2 Có màu đỏ nhạt 

và tươi, Md ứng hông. Tia nẵng hồng Бап mai. 

3 (cũ; kết hợp hạn chế). Có tư tưởng vô sản, tư 

tưởng cách mạng; đỏ. Vừa hỏng уйа chuyên. 

hổng bạch d. Hoa hồng cánh màu trắng, 

hồng Ы d. cn. тшй hỏng bi. Cây ăn quả cùng 

họ với cam, lá kép lông сїйїп, quả nhỏ, vỏ có 

lông, vị chua ngọt. 

hồng cầu d. Huyết cầu màu đó. 

hồng đào t, Có màu đỏ hồng như mảu đa quả 

đào chin. 

hồng điều t. (Giấy, lụa) có màu đỏ tươi, Сади 

đối viết trên giấy hông điều. 

hồng dont. (iđ.). Như hồng điều. Gói bằng giấy 

hồng đơn. 

hồng hào t. (Nước da) có màu đỏ hồng, đẹp, 

biếu thị trạng thái khoẻ mạnh. Da dé hồng Адо. 
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54с mặt hông hào. 

hồng hoa d. x. rum,. 

hồng hoang t. Thuộc về một thời xa xưa, khi 
trời đất còn hỗn mang. 

hồng hộc; d. Ngỗng trời. 

hồng hộc; p. (Thó) mạnh và dồn đập từng hồi, 
qua đẳng miệng, do phải апр sức quá nhiều và 
lâu. Thé hồng hộc như bò cày nặng. 

hồng huyết cầu d. x. hồng cảu. 

hồng lâu d. (cũ; vch.). 1 Nơi ở của phụ nữ quyền 
quy thời phong kiến. 2 Nơi å đảo ở. 

hồng lô d. Chức quan thời phong kiến. 

hồng mao, d. (củ; усћ.). Lông hồng. 

hồng mao; d. (id.). Chóm tóc. Đầu cao Đọc, 
chỉ để hồng mao. 

hồng ngoại I t. Thuộc về quang phổ tiếp cận 
với miền phổ mắt thường nhin thấy được, về phía 
màu đò. Tia hỏng ngoại. 

II d. (id.). Tia hồng ngoại (nói tắt). 

hồng ngọc d. Đá quý màu hỏng, trong suốt, 
thường dùng làm đỏ trang sức, làm chân kính 
đồng hỗ. Tỉnh thể hỏng ngọc. Màu hẳng ngọc. 
hồng nhan d. (cũ; vch.). Gương mặt có đôi 
má hồng; dùng để chỉ người con gái đẹp. Kiếp 
hồng nhan. 

hồng nhan bạc mệnh cn. hồng nhan bạc 
phận (cũ). Thân phận người con gái đẹp thường 
móng manh, không ra gì, theo quan niệm cũ. 
hổng nhung d. Hoa hồng lớn, cánh đỏ thắm, 
mượt như nhung. 

hồng phúc d. (cù; id.). Phúc lớn. Nhà có hồng 
phúc. 

hổng quân d. (cũ; vch.). Trời, tạo hoá. 

hồng quần d. (cũ; vch.). Váy đỏ; dùng để chỉ 
người phụ nữ, thời phong kiến. Khách hông 
quản. 

hổng quế d. Hoa hòng nhỏ, màu đỏ, thơm mùi 
quế. 

hồng sắc d. Tên gọi chung các thứ gỗ thuộc 
loại trung bình, thưởng có màu đỏ hoặc nâu. Gỗ 
hồng sắc. 

hồng tâm d. Điểm tròn ở giữa bia để làm đích 
tập bắn. Biển trứng hồng tâm. 

hồng thập tự d. (cũ). Chữ thập đỏ. 

hổng thuỷ d. (cü). Lut lớn. Mạn hồng thuỷ, 
hồng trần d. (cũ; vch.). Bụi hồng. 

hồng хіёт d. сп. xabóchë. Сау ăn quá cùng họ 
với vú sửa, lá dày hinh trái xoan, hoa màu trắng 
vàng mọc ở nách lá, quả hình trứng hay tròn, vỏ 
ráp, thịt mềm, màu nâu thẫm. 

hồng y giáo chủ d. Giáo chủ (mặc áo đỏ) dưới 


hốt 


giáo hoàng một bậc, có quyền bầu và quyền được 
bầu làm giáo hoàng. _ 

hông, t. 1 Ó vào tình trạng không được che kin. 
Mái nhà bị hổng một góc. Lå hổng. Trống hổng. 
Vào lỗ hà ra lỗ hổng (tiền kiếm được bao nhiêu 
phải tiêu liên hết bấy nhiêu). 2 (¡d.). Rỗng. Рис 
hồng thân cây, 

hồng; p. (ph.; kng.). Không. Hổng biết. 

hổng hểnh t. (id.). Trống trải, không kín đáo. 
hỗng t. (ph.). Nhờn. Trẻ con được nuông chiều 
quả sinh hông, 

hống hách йр. (và t.). Lợi dung moi dip ra 
oai để tỏ rõ quyển hành của mình, muốn cho 
người khác phải sợ. Нбпе hách với dân. Bộ 
tịch hõng hách. 

hộp d. Đỏ dùng có hinh khối, kich thước nhỏ, 
dễ mang, làm bằng giấy, gỗ, nhựa hay kim loại, 
dùng để chứa đựng hoặc che chắn, bảo vệ. Hóp 
phán. Hập sữa. Hộp chấn xích. Dô hộp*. Hoa 
qud đóng hộp. Са hộp (cá đóng hộp). 

hộp chữa cháy d. cn. tú chia cháy, Ngăn chứa 
toàn bộ thiết bị, ống vải gai và vòi phun dùng để 
chữa cháy trong nhà. 

hộp đen d. 1 Thiết bị điện tử đặt trên máy bay, 
tự động ghí và lưu trữ thông tin về máy bay trong 
chuyến bay, đặc biệt được đùng để tìm hiểu về 
tai nạn máy bay xảy ra. Đã tim thấy hộp đen của 
chiếc máy Бау rơi. 2 Từ dùng đề gọi bát cứ cải gì 


có chức năng phức tạp có thể quan sát được, do : 


đó có thể hiểu cách sử dụng, nhưng cấu trúc v 

hoạt động bên trong của nó là bí ẩn hoặc không 

biết được chính хас. 

hộp đêm d. Nơi chơi bòi tmy lạc về ban đêm. 
hộp giảm tốc d. Thiết bị dùng để làm giảm tốc 
độ và có khi có thể đảo chiều. 

hộp quẹt d. (ph.). Bao diêm. 

hộp số d. х. Абр tốc đó. 

hộp thoại d. Hộp thông bảo trên màn hình máy 
tính nhằm chuyển giao hoặc đòi hỏi những thông 
tin đối với người sử đụng. 

hộp thư d. 1 Thùng để bỏ thử. 2 Thùng đựng 
thư riêng được quy định, để tại bưu điện. 3 Mục 
để nhắn tín với bạn đọc trên báo. 

hộp tốc độ d. Hộp chứa bộ bánh răng có thể ăn 
khớp với nhau theo nhiều kiểu phối hợp khác 
nhau để biến đối tỉ số vòng quay giữa trục đầu 
vả trục cuối. 

hốt, d. Thẻ bằng ngà hay bằng xương, quan lại 
ngày xưa cầm trước ngực khi cháu vua. 

hốt; dg. 1 Lấy mang đi rác rưởi, vật rơi vãi cho 
sạch, cho gọn; hót. Hót rác. 2 (kng.). Thu vẻ 


hót 


cho mình nhiều mà tốn ít công sức. Нб? của. Нб? 
bạc. 3 (thgL). Bắt gọn, tóm gon. Но trọn б gián 
điệp. 4 (ph.). Như bốc; (ng. 2), Hới thuốc. 

hốt, dg, (hay t.). (ph.). Hoáng. Hót lên, lâm hỏng 
mọi chuyện. 

hốt hoàng dg. (hay t.). Như hoảng hối. 

hốt nhiên р. Như bång nhiên. 

hột d. (ph.). 1 Hạt. Hót gạo, Mua nặng hột. 
2 Trứng (gà, vịt). Hội gà. Hội vịt, 

hột cơm d. Nốt nhỏ sản sùi nổi lên trên mặt da. 
hở dg. Đưa vào gån nơi toá nhiệt cho khô, cho 
nóng lên, Ho фийп до cho khó. Но tay cho đỡ 
cóng. 

hg hải (ph.). х. hót hdi. 

hg hỏng йр. (ph.). Sơ у, không cẩn thận. Canh 
gác cẩn thận, đừng có ho hỏng. 

пс hở, t. Đang rất trẻ, đầy sức sống, sức hấp 
dẫn. Con gái ho hó. Tuổi xuân hơ б. 

ho hó; t. Từ mô phỏng tiểng cười thoải mái, vui 
vẻ không сап che đây, giữ gìn. Cười ho hó: 

hờ; dg. Khóc và kë 1 bằng giọng thảm thiết 
(thường là khóc người chết). Hờ chồng, khóc соп. 
hờ; t, 1 (Làm việc gì) chỉ vừa đến mức để có 
được cái vẻ như đã làm, chứ không làm hẳn hoi, 
thật sự. Của chi khép hờ. Chiếc khăn quảng hờ 
trên vai. 2 Chỉ có cải vẻ bên ngoài hoặc trên danh 
nghĩa, chứ thật sự không phải. Nhận nhau làm 
vợ chồng hờ để che mắt mọi người. Ông bố hờ. 

hờ hững t. 1 (Làm việc gì) tỏ ra chỉ là làm hờ, 
làm lấy có, không có sự chú ý. Óm cáy đàn hờ 
hững. Cái bắt tay hờ hững. 2 Tò та lạnh nhạt 
trong quan hệ tình cảm, không chút để ý đến. 
Ho hững với bạn bè. 

hở, I t. Không được kín. Ddu trùm khăn, chỉ 
đế hở đôi mắt. Môi hở răng lạnh (tng.). Lập 
luận không chặt, có chỗ hó (b.). Câu nói nửa 
kín núa hở. 

П йр. (kng.). Không giữ kin, mà để lộ ra cho 
người khác biết. Giữ bí mật, không hé hở ra với 
ai. Không được nói hở ra. 

hở, tr. (kng.; dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý hỏi 
một cách Шап mật; như ñd, (nhưng thân mật 
hơn). Làm gì thế hở? Có chuyện gì thể hở con? 
hở hang I t. Hë, không được Кіп, thường trong 
cách ăn mặc (nói khái quát, hàm у chê). Ал mặc 
hở hang. 

II dg. (id.). Рё lộ ra cho người khác biết điều 
cần được giữ kín. 

hớ t. 1 Sơ suất để lộ chỗ yếu của mình (thường 
là về nói năng). Câu nói Ад. Trá lời hó. Diêu hó. 
2 Sơ suất trong mua bản, làm cho minh bì thua 
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thiệt. Không biết giá nên тиа hó. Вап Ад. 

hó hênh t. Tó ra không cán thận, không cỏ sự 
giữ gìn. Câu nói hở Аёпћ. Canh gác hó hệnh. 
hơi, d. 1 Chất ở trạng thải khi và ở nhiệt độ thấp 
hơn nhiệt độ tới hạn. Bốc hoi*. Hơi nước*. 2 Chất 
khí nói chung. Hoi độc. Bóng xì hết hơi. Bung 
24у hơi. 3 (kết hợp han chế), Làn giỏ nhẹ. Hơi 
may. 4 Lượng không khi hít vào, thở ra trọng 
một nhịp thở, thường được coi là biểu tượng của 
khá năng, sức lực cụ thể của con người: Thé một 
hơi thật dài. Đến hơi thở cuối cùng (cho đến khi 
chết). Thằng bé едо hết hơi. 5 (kết hợp hạn chế). 
Quá trinh iiễn tục làm một việc рі từ đầu đến 
cuối, không nghỉ gián đoạn. Chạy một hơi về 
đến nhà (kng.; chạy một mạch). Viết một hơi cho 
xong (kng.). Оа hơi*. 6 (kết hợp hạn chế). Mùi 
đặc trưng của một vật, một người. Chè đã hd 
hơi. Bé đã quen hơi mẹ. Đánh hơi*. 7 (dùng hạn 
chế trong một vài tổ hợp). Khối lượng gia súc 
khi còn sống (phân biệt với khối lượng gia súc 
khi đã giết thịt, không kể lông và lòng). Cán 
hơi*. 80 kg thịt hơi. | 

hơi; р. (dùng phụ trước t., một số đg.). О mức 
độ ít; một chút, một phần nảo thôi. Đến bơi 
chậm. Ó hơi xa. Hơi пћео mắt. Hơi một tí đã 
khóc (Кпр.). 

hơi даи та (kng,; dùng ở đầu câu hoặc đầu phân 
câu). Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là việc lâm 
chỉ phí công vô ích (hàm ý không nên làm). Hoi 
đâu mà cãi nhau với nó. 

hơi һат d. (kng.). Như hoi hướng (ng, 1). 

hơi hướng d. t Hơi, mùi đặc trưng (nói khái 
quát; thường nói về cái hơi thoảng qua, còn giữ 
lại được ở những người, vật quen thuộc). Vấn 
còn hơi hướng của người đã khuất. 2 Cái về 
phảng phát. Chuyện kể mang hơi hướng thân 
thoại. 3 (cù; id.). Quan hệ chút ít về họ hàng. 
Hai người có hơi hướng họ hàng với nhau. 

hơi ngạt d. Hơi độc làm ngạt thở. 

hơi nước d. Nước ở trạng thải khí, sinh ra trong 
quá trình bay hơi. А 

hơi sức а. Khả пало sức lực trong con người 
(nói khái quát). Côn chút hơi sức là còn làm việc. 
Нот sức đâu mà làm. 

hỡi t. (kng.). Có lợi nhiều về mặt giá cả, trong 
việc mua bán. Миа với giả hỏi. Được món hó. 
hời hợt t. Chỉ lướt qua ở bên ngoài, không đi 
sâu. Nhận thức còn Аб? hợt. Cách suy nghĩ 
hòi hor. 

hdi da dg. (thường dùng đi liên với Adi lòng). 
Cảm thấy vui vì được như vở. thoả mãn. Zum 
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khen, ai cũng hdi da, Me hdi lòng hỏi да vì con. 
hởi lòng dg. Như Ad; da. 

hỡi c. (vch.; dùng trước hoặc sau từ chỉ đối 
tượng kêu gọi). 1 Tử biểu thị ý goi người 
ngang hàng trở xuống một cách ап mật hoặc 
kêu gọi số đông một cách trang trọng. Hëi có 
tát nước bên đàng, Sao cô тис ảnh trăng vàng 
đố di? (cd.). Hỡi đẳng bào! 2 Từ biểu thị ý 
kêu để than thở một cách thám thiết. Úe chưa, 
hởi trời! Trời đất hỡi! 


hỡi бї c. (vch.). Tiếng than, tỏ ý thương tiếc- 


Hồi ôi! Cơ nghiệp còn дди nữa! 

hợi d. Ki hiệu cuối cùng (lấy lợn làm tượng 
trưng) trong mười hai chỉ, đùng trong phép dëm 
thời gian cổ truyền của Trung Quốc. Giò hoi 
(từ 9 giờ tối đến 11 giờ đem), Năm Нот (thi dụ, 
năm Quý Hợi, nói tắt). Tuổi Hợi (sinh vào một 
năm Hợi). 

hỡm; d. (cũ; id.). Chỗ lõm sâu vào; höm. Нёт 
тї. 

hàm, d. (ph.). Ghét đóng thành vảy ở ngoài da, 
Chân càng đóng hòm. 

hờm; dg. (рһ.). Chực sẵn hoặc cảm nắm sẵn 
dụng cụ, khí giới, hễ cán thiết 1а hành động ngay. 
Hòm sẵn sau cánh cửa. Tay hờm khẩu súng, thấy 
động là bản. 

hgm; d. (19.; kết hợp hạn chế), Muu lừa. Соғ 
chưng mắc hợm với nó. 

Һет, dg. Lên mật vi tự cho là có cái hơn hẳn 
người, thường là tiên của. Chưa giàu đã hom. 
Khinh người hom của. 

hợm hinh dg. Hợm (nói khái quát). Thói hom 
hình. 

hgm mình dg. Lên mặt tự cho là hơn hẳn người. 
Tĩnh hay khoe khoang, hom mình. 

hơn t. 1 O mức cao trên cái so sánh (có thể nêu 
ra hay là không nêu ra). Bức tranh này còn đẹp 
hơn. Học kém hơn trước, Có sức khoẻ vẫn hơn. 
Соп hơn cha nhà có phúc (tng.). 2 Có nhiều điều 
lợi sơ với trường hợp khác; trái với thiệt. Giành 
14у phần hơn về mình. Tĩnh toán thiệt hon. 3 (Thóc 
gao) rẻ, giá hạ so với bình thường; trái với kém. 
Ngay dưng thóc kém, ngày mùa thóc hon. 4 (hay 
p.). Từ dùng kết hợp với một tù chỉ số để chỉ số 
lượng bằng số lượng nói đến cộng thêm một phần 
nhỏ nữa. Hơn năm giờ rồi. Đã ba giờ hơn. Hơn 
một chục người. Còn hơn môt nửa. 

hơn bù kém (kng.). Lẩy con số trung binh, tính 
binh quân; đổ đồng. 

hơn hón t. Có sắc thái rất tươi, biểu hiện tràn 
đẩy sức sống. Lúa con gái hơn hón xanh tươi, 


hợp cách 


Mặt tươi hơn bón (b.). 

hơn nữa Tó hợp biểu thị điều sắp nói là thêm 
một điểu quan trọng bổ sung cho điểu vừa nói 
đến. Anh ta bận, hơn nữa lại đang ốm. 

hơn thiệt t. Có lợi hay phải chịu thiệt (nói khái 
quát, về sự cân nhắc, tinh toán). Tính toán hơn 
thiệt. Bàn chuyện hơn thiệt. 5 

hờn I dg. Có diéu không bằng lòng với người 
có quan hệ thân thiết, ngang hàng hoặc bậc trên, 
nhưng không nói ra mà tò bằng thải độ, cốt cho 
người ấy biết (thưởng nói về trẻ em hoặc phụ 
nữ). Bé ngủ dở giấc, hờn mãi. Hòn không ăn cơm. 
II d. Nỗi uất ức, căm thù sâu sắc, Йа hôn. Ngậm 
túi nuốt hòn. 

hỡn dỗi dg. Có điều không bằng lòng và biểu 
lộ ra bằng thái độ làm như không cán đến nữa, 
không thiết nữa. Bé hòn dỗi, không chịu cho 
mẹ bế. 

hờn giận dg. Giận không nói ra, nhưng vẫn tỏ 
bằng thái độ cho người khác biết. 

hờn mát dg. Tó thải độ hờn, giận một cách nhẹ 
nhàng, làm ra vẻ nhu không có chuyện gì. Tinh 
hay hòn mái. 

hớn hở t. Vui mừng lộ ró ở nét mật tươi tỉnh. 
Mat mày hớn hở. Hón hở cắp sách đến trường. 
hóp T dg. Mở miệng để dua vào một ít chất nước 
rồi ngậm ngay lại. Hóp một ngum trà. ` 

П d. Lượng chất nước có thể đưa vào miệng mỗi 
lần hóp. Мар từng hóp rượu. Xin môt hớp nước. 
hớp hồn dg. (kng.). Làm cho bị choáng ngợp 
và say mê vì vẻ đẹp hoặc sự hấp dẫn. B; hớp hồn 
trước vé đẹp của biển, 

hợp; d. (cũ). Hiệp (trong một trận đọ sức). 
hợp; І dg. Gộp chung lại thành một cái cùng 
loại, nhưng lớn hon. Hợp sức lại mà làm. Hai 
con sông hợp thành một dòng. 

IE d. 1 (chm.). Tập hợp gồm tất cá các phần tử 
của hai tập hợp khác, trong quan hệ với hai tập 
hợp ấy. 2 (kng.). Hợp tác xã (nói tắt). 

HII t. 1 Đúng với những đòi hỏi của ai, của cái gì 
đó, không có màu thuẫn, Mön ăn hợp khẩu vị. 
Công tác không hợp. 2 Có những tính chất, 
những yêu cẩu сап bản giống nhau, đi đôi được 
với nhau, không có yếu tố mâu thuẫn. Hai người 
rất hợp tinh nhau. 

hợp âm d. Ат hưởng hỗn hợp do nhiều âm có 
độ cao khác nhan cùng phát ra một lúc tạo nên. 
hợp са dg. (¡d.). (Nhiều người) cùng biểu diễn 
một tác phẩm thanh nhạc. 

hợp cách t, (¡d.). Đúng quy cách. Sản phẩm 
hợp cách. 


=P vau 


hợp cẩn d. Lễ hai vợ chóng uống chung một 
chén rượu trong đêm tân hôn, theo phong tục 
ngảy xưa, 

hợp chất d. Chất tinh khiết mà phân tử gồm 
những nguyên tử khác nhau hoá hợp với nhan 
theo một tỉ lệ nhất định. 

hợp doanh dg. Chung vốn cùng kinh doanh. 
hợp đồ d. Phán đoán trinh bảy kết luận rút ra từ 
chính dë và phản đề trong tam đoạn luận. 

hợp điểm I dg. (cũ). (Quân đội) tập kết. Các 
cánh quân đã hợp điểm tại một vùng định trước. 
H d. (сӣ). Điểm tập kết. : 
hợp đồng ! d. Sự thoả thuận, giao ước giữa hai 
hay nhiều bên quy định các quyền lợi, nghĩa vụ 
của các bên tham gia, thường được viết thành 
văn bán. Ki hợp đẳng thuê nhà. Нор đồng kinh £ 
II dg. Như hiệp đồng. 

hợp hiến t. Đúng với quy định của hiến pháp. 
Chỉnh phú hợp hiển. | 

hợp kim d. Chất mang tỉnh chất kim loại có it 
nhất từ hai nguyên tổ trở lên, trong đó nguyên 18 
chủ yếu lå Кіт loại. Gang lå môt hợp kim của 
sắt với carbon. 

hợp kim màu d. Hợp kim mà thành phần chủ 
yếu là kim loại màu. 

hợp kim trung gian d. Hợp kim dùng cho các 
quá trình luyện kìm tiếp theo để chế tạo ra các 
sản phẩm hợp kim cần thiết. 

hợp lệ t. Đúng với thể thức quy định. Giấy tở 
hợp lệ. 

hợp ií cv. hop lý. t Đúng lè phải, đúng với sự 
cần thiết hoặc với logic của sự vật. Cách gidi 
quyết hợp li. Sú dụng hợp li sức lao động. 
.hợp lí hoá cv. hợp [у hoá. dg. Làm cho trở nên 
hợp li. Hop Н hoá sản хий. 

hợp lực Г dg. Chung sức nhau lại để làm việc 
Bi. Bộ đội hợp lực cùng nhân dán chống thiên 
tai. 

II d. Lực duy nhất có tác dung bằng nhiều lực 
khác hợp lại. I 

hợp luu I dg. (Sông) nhập vào nhau làm thành 
một dòng. 

П d. Chỗ hai dòng sông hợp làm một, hoặc chỗ 
sông nhánh đổ vào sông chính. 

hợp lý x. hợp li. 

hợp lý hoá x. йор li hod. 

hợp nhất dg. Hop lại thành một tổ chức duy 
nhất. Hop nhất hai xã nhỏ thành một xã lớn. 
hợp pháp t. Đúng với pháp luật. Hoat động hợp 
pháp. Hình thức tổ chức hợp pháp. 

hợp pháp hoá ág. Làm cho trở nên hợp pháp. 
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Hop pháp hod giấy tó. 

hợp phân d. Thành phần hợp thành của một hợp 
chất. Oxygen và hydrogen là hai hợp phần của 
nước. Nước hoa được tạo ra bởi nhiễu hợp phán. 
hợp quần dg. (cù). Đoàn kết lại với nhau, hợp 
thành đoản thể. 

hợp số d. Số tự nhiên có quá hai ước số; phân 
biệt với số nguyên tố. 21 là hợp số (các ước số 
của nó là 1, 3, 7, 21). 

hợp tác I dg. Cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau 
trong một công việc, một lĩnh vực nảo đó, nhằm 
một mục đích chung. Нор tác trong khoa học. 
Sự hợp tác về kinh tế, 

II d. (kng.). Hợp tác xã (nói tắt). Vào hợp tác. 
hợp tác hoá dg. Lâm cho sản xuất từ cả thể trở 
thành tập thể, bằng cách vận động, tổ chức cho 
những người lao động cá thể tham gia các hợp 
tác xã. Hop tác hod nông nghiệp. 

hợp tác xã d. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc. 
chế độ sở hữu tập thể, do các thành viên tổ chức 
và trực tiếp quản lí, Нор tác xã nông nghiệp. Hợp 
tác xã mua bán. Bdu ban дийп trị hợp tác xã. 
hợp táng dg. (trtr.). Chôn chung một huyệt. Các 
thi hài được hợp táng, đắp thành một ngôi mộ 
chung. 

hợp tấu I dg. (Nhiều người) cùng biểu điễn bằng 
nhạc khí, 

II d. Bản nhạc đo nhiều người cùng biển diễn, 
Bản hop tấu. 

hợp thời t. 1 Phù hợp với yêu cầu khách quan 
vào một thời điểm nhất định; đúng lúc. Möt сй 
trương hop thời. 2 (cũ). Hợp thời trang. Ăn mặc 
hợp thời. 

hợp thức dg. Đúng với thể thức quy định. Giấy 
tờ hợp thức. Cách bầu cử hợp thức. 

hợp thức hoá dg. Làm cho trở nên hợp thức. 
Нор thức hoá giấy tò. 

hợp tinh hợp lí cv. hợp tinh hợp lý Thoả đáng 
cả về mặt tình cảm lẫn mặt Н lẽ. 

hợp tuyển d. Sách gồm nhiều tác phẩm của 
nhiều tác giả được lựa chọn và tập hợp lại theo 
một chủ để hoặc một mục đích nhất định. Hợp 
tuyển thơ văn thời Lí - Trân. ` 

hợp tử d. Thể hình thành do sự kết hợp của tế 
bảo sinh sản đực và tế bào sinh sản cái, 

hợp xướng d. Tổ chức thanh nhạc hát nhiều 
giong, nhiều bè. ап hợp xướng. 

hót, dg. 1 Lấy đi một lớp mỏng ở trên cùng, 
ngoài cùng. Нот bot. Hót bèo. Bát cơm hót. 2 Lấy 
về cho mình cái đáng lë thuộc phần lợi của người 
khác, khi người ta chưa kịp biết, chưa kịp lấy. 


Миа hót món hàng. Hót tay trên. 3 Nói trước di 
điều đáng lë người khác nói, nhưng chưa kịp nói. 
Nói hót. Нат lời. 

hót; t. (id.). Chếch lên phía trên và ngắn, như bị 
thiếu đi một phần, không đủ che Кіп; hếch. Ао 
hát vạt, làm hở cả bụng. Môi trên hơi hót lên. 
hót hải ág. (hay 1.). Từ gợi tả dáng vẻ hoảng sợ 
lộ rõ ở nét mặt, bộ dạng. Nghe tiếng súng, hót 
hải chạy ra. Bộ dạng hót hải. l! Lây: hót he hót 
hải (ý mức độ, nhiều). 

hót ho hőt hài dg. (hay t.). х. hót hải (láy). 
hớt lëo dg. Nói chuyện riêng của người khác 
mà minh vira nghe được cho người thứ ba biết, 
tuy chuyện chẳng dính dáng gì đến minh. 

hót tóc dg. (ph.), Cát tóc. 

hryvnia {ri-ni-a] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Ukraine, 

HT Hòm thự, viết tắt. 

HTX Hợp tác xã, viết tắt. 

hu hu t. Từ gợi tả tiếng khóc to, liên tiếp. Khóc 
hu hu. 

hü dg. (ph.). Doa bóng. 

hü doa dg. (kng.). Doa dám, làm cho sợ. Phùng 
mang tron mắt để Ай doa. Кё chuyện ma hù 
doa trẻ con. 

hủ t. 1 (cũ; id.). Mục, nát, 2 Có nếp suy nghĩ cũ 
kĩ và quá lạc hậu, lỗi thời. 

hủ bại t. Lạc hậu và suy đồi đến mức thổi nát. 
Lối sống hú bai. 

hủ hí åg. (ph.). Chung sống với nhau đảm ấm, 
sớm tối có nhau, vui buốn có nhau. Trong nhà 
chỉ còn сб hai mẹ соп hú hi với nhau. 

hủ hoá dg. 1 (cü). Trở thành hoặc làm cho trở 
thành hư hỏng, mất phẩm chất tốt đẹp. Phần п? 
hủ hoa về tu tưởng. 2 Có quan hệ nam nù về xác 
thịt bất chính. Phạm khuyết điểm hủ hoá. Hú hoá 
với một phụ nữ đã có chồng. 

hủ lậu t. Cũ kĩ và quá lạc hận, lỗi thời. Môr 
phong tục hủ lậu. Đầu óc hủ lậu. 

hủ nho d. Nhà nhọ có tư tưởng cũ kĩ và quá lạc 
hậu, lỗi thời. 

hủ tiếu d. Món ап lâm bằng mi bột gạo với thịt 
lợn, tôm băm, chan nước dùng hoặc xảo khô. 
hủ tục d. Phong tục đã lỗi thời. Bài trie hú tục. 
hũ d. Dó gốm loại nhỏ, miệng tròn, bé, giữa 
phình ra, thót dán về phía бау, dùng để chứa 
đựng. Hü тат. Hü gạo. Tới như hü nut (kng.; 
tối đen đến mức không nhìn thấy gì). 

hú dg. 1 Cất lên tiếng to, vang, kéo dài để làm 
hiệu gọi nhau. 7iểng hú trong rừng. 2 Phát ra 
tiếng to, dải, giống như tiếng hú. Có; hú đối ca. 


Gió hú từng hồi. ` 

hú hi dg. Vui đùa âu yếm, chuyện trò nhỏ to với 
nhau. Chi em gặp nhau hú hi suốt cả buổi tối. 
Hú hi với vợ con. 

hú hoa t. Chỉ trông vào yếu tő ngẫu. nhiên, may 
ra thi trúng, thi được, chứ không có một cơ sở 
nào. Bắn hú hoa thể mà trúng. Tìm hú hog, may 
ra thì (ау. 

hú hőn ág. 1 Gọi cho hồn trở về, theo më tín. 
Ни hồn người bị ngất cho tính lại. 2 (kng.; id.). 
Như Ай vía. 

hú tim d, Trò chơi đi trốn đi tìm của trẻ con. Bir 


“mắt chơi hú tim. 


hú vía dg. (kng.). 1 Sợ hoảng hồn trước một nguy 
hiểm bất ngờ (nhưng nay đã thoát khỏi). Phải 
một phen hú vía, 2 May hết sức (đã thoát khỏi 
nguy hiểm bất ngờ). Đạn sướt qua mang tai, thật 
hú vía. Ни via! Suyt nữa thì dám vào xe. 

hu dg. (ph.). Như hú (thường nói về tiếng còi). 
hua d. (ph.). Doi ở tương hay nước mắm. Tương 
để lâu ngày có hua. 

hüa 1 dg. 1 Làm theo người khác việc gì dó được 
coi là không tốt, do đồng tỉnh một cách vội vàng, 
thiếu suy nghĩ, Chưa biết phải trái gì cũng hùa 
theo. 2 Theo nhau cùng một lúc làm việc gi một 
cách ó ạt, Айа nhau vào dd kích. Lù trẻ hua nhau 
đẩy chiếc xe. 

II d. (kng.; dùng phụ sau dg., trong một số tổ 
họp). Bè, phe. Về Айа với nhau. Vào hüa*. 
huần chương d. Vật làm bằng kim loại có cuống 
để đeo trước ngực, dùng làm dấu hiệu đặc biệt 
do nhà nước đặt ra để tặng thưởng những người 
có công lao, thành tích xuất sắc. Tặng ¿hưởng 
huận chương. Gắn huán chương. 

һиап tước d. Quý tộc được phong từ tước hầu 
trở xuống ở nước Anh. 

huấn d. Huấn đạo (gọi 140). 

huấn dụ др. (cũ; trtr.). Khuyên dạy (thưởng nói 
về vua quan đối với dan). 

huấn đạo d. Chức quan trông coi việc học trong 
một huyện thời trước. 

huấn điều d. (сй). Điều khuyên йау của người 
trên (thưởng là của vua đối với dân). 

huấn học d. (сӣ). Huấn luyện và:học tập (nói 
tắt). Công tác huấn học. 

huấn lệnh d. (cũ). Lệnh được ban bố để cho 
cấp dưới thi hành. 

huấn luyện dg. Giảng dạy và hướng dẫn luyện 
tập. Huấn luyận về quân sự. Mó lóp huấn luyện 
thể thao. 

huấn luyện viền а. Người làm công việc huấn 


@ 


luyện. Huấn luyện viên đội bóng đá. 

huấn thị dg. (hoặc d.). (trtr.). Giảng giải, chỉ 
bảo cho cấp đưởi về một vấn đề gì, nhân một 
địp gì. 

huấn từ d. (trtr.; id.). Lời phát biểu có tính chất 
chí bảo, đặn dò của cấp trên trước một hội nghị 
cấp dưới trong buổi khai mạc. 

húc dg. 1 Рат mạnh đầu hoặc sửng vào. Trâu 
bỏ Аис nhau rudi mudi chết (tng.). 2 Đam mạnh 
vào trên đường di chuyển (thường nói về tàu xe). 
Hai chiếc tàu húc vào nhau. Xe tăng húc đổ hàng 


rào sắt. 3 (kng.). Vấp phải trở lực khó vượt qua., 


Húc phải một vấn để hóc búa. 

hục dg. (kng.; kết hợp hạn chế). Xông vào làm 
việc gì một cách vội vã, không сап nhắc, suy 
tinh kĩ lưỡng. Huc йди vào việc đó thì chỉ thất 
bại, 

hục hặc dg. Tó thái độ bực tức cả trong những 
chuyện lặt vặt, do có mâu thuẫn với nhau, Hai 
người vẫn hục hặc với nhau. 

huë d. (cũ; hoặc ph.). Hoa (của cây). Bóng йиё. 
huë lgi (ph.). х. hoa fợi. 

huê tỉnh d. (cù; dùng phụ sau d.). Quan hệ trai 
gái lång lơ, ngoài khuôn phép. Bài hát huë tinh. 
huë t. (ph.). Hoà, không phân ró được thua. Xử 
hug, 

huệ d. Cây thân có, hoa xếp thành môt chùm 
dài, màu tráng và thom. 

huëch hoác I t. (kng.), Rộng huếch, trống huếch 
(nói khái quát), Nhà cửa huếch hoác. 

H dg. (kng.; id,), Nói năng nhiều lời một cách 
không giữ gìn. Chỉ được cái huếch hoác. 
huônh hoang t. (hoặc đg.). Có những lời lë khoe 
khoang quá đáng, tỏ ra tự đánh giá minh quá 
cao. Lời lë huênh hoang. Chưa gì đã huënh 
hoang cho mình là nhất. 

hui hút dg. (id.). Hi hút. 

hùi hui, dg. (hay t.). (ph.). Như cấm cui. 

hù hui, t. (ph.). Từ mô phỏng những tiếng trầm 
và nặng nối tiếp nhau. Bước chân hài hui. Кёп 
hui hui. 

hủi d. 1 Bệnh phong. 2 (kng.). Người bị bệnh 
phong. 

húi åg. (kng.). Cắt (tóc). Đầu Аш troc. 

hui d. (kng.). Họ. Chơi hui. 

hum húp t. x. Ар, (láy). 

hüm d. (kng.). Hồ. Khoé như him, 

hùm bao d. Loài thú đữ như hổ, báo (nói khái 
quát). 

hüm (ph.). x. hóm. 

hum d. (ph.). Ngum. Một hum nước. 


hun, dg. 1 Dót cho khỏi và hơi nóng tác động 


trực tiếp vào. Dót lứa hun muối. Thịt hun, khỏi 
(cho khô, cho chín). 2 (vch.). Làm cho yếu tổ 
tỉnh cảm, tỉnh thần tăng lên mạnh mẽ, tựa như 
làm cho nóng lên, bùng lên. Hun sôi bẩu nhiệt 
huyết. 

hun, (ph.). x, hón,. 
hun đúc đg. (vch.). Tạo nên qua quá trình rèn 
luyện, thử thách. Lich sử đã hun đúc nên anh 
hùng. Hun đúc chí khi trong đấu tranh. 

hun hút t. x. At, (láy). 

hùn dg. (kng.). 1 Góp chung lại để cùng làm 
việc gì. Hun vốn kinh doanh. Him sức đẩy chiếc 
хе. 2 (thường nói hin vào). Góp thêm y kiến đồng 
tỉnh để cho nên việc. 4? cũng hùn vào cho hai 
người lấy nhau. 

hùn hap dz. (kng.). Góp chung vốn vào để làm 
ăn (поі khái quát). Нип hap vón để kinh doanh. 
Bàn việc hùn hap làm ăn. 

hún hošn t. (id.). Ngắn quả đến mức khó coi. 
hung; t. Có màu giữa đỏ và vàng. Tóc hưng. 
hung; I t. Sẵn sảng có những hành động thô bạo, 
dữ іст mà không tự kiểm chế nổi. Tinh rất hung. 
Mới nghe nói đã nối hung lên. 

П p. (ph.; kng.). Lắm, dữ. Thằng nhỏ lớn hung 
rồi. Làm mội chút đã thấy mệt hung. 

hung ác t. Sàn sảng có những hành động đánh 
giết người một cách dà man, tàn ác. Tên сифр 
Bung ác. 

hung bạo t. Sẵn sàng gây tai hoa cho con người, 
bất chấp đạo li, Мог lãnh chúa hung bạo. 

hung dữ t. Sẵn sảng gây tai hoạ cho con người 
một cách đảng sợ. Đàn sói hung dü. 

hung đổ d. Kë làm điều tàn ác, như cướp bóc, 
giết người, hiếp dam. 

hung hãn t. Sẵn sảng dùng sức mạnh thô bạo 
một cách không kiểm chế để gây tai hoa cho con 
người. Bon côn đồ hung һап. 

hung hăng t. Có dáng vẻ sẵn sảng có những 
hành động thô bạo chống lại người khác. Hung 
hãng như con trâu điên, Thái độ hung hăng. 
hung khí d. Vũ khí dùng để giết người. Bọn cướp 
dừng hung khí để cướp tài sản. Thu giữ hung khí - 
của tên sát nhân. i 

hung pham d. (сй). Hung thủ. 

hung tàn t. Hung hãng và tàn bạo đến mức 
không kế рі đạo lí, nhân nghĩa. 

hung thần d. Thần dữ chuyên hại người. 
hung thủ d. Kẻ phạm tội giết người hoặc đánh 
nguoi trọng thương. 

hung tỉnh d. 1 Ngôi sao xấu có thể gây ra tai 
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hoạ cho con người, theo chiêm tinh học. Hung 
tinh chiếu mệnh. 2 Quan lại tham tàn, chuyên 
gieo tai hoạ cho dân. Lä hưng tỉnh. 

hung tgn t. (kng.). Rất hung dữ. Bộ mät hung 
tợn. 

hùng t. (kết hợp hạn chế). Có khí thế mạnh mê. 
Bính hùng tưởng mạnh. Khúc nhạc hùng. 

hùng biện dg. Nói hay, giỏi, lập luận chặt chẽ, 
có sức thuyết phục. Nhà hàng biện. Một trạng 
sư có tài hùng biện. 

hùng ca d. (id.). Anh hùng ca (nói tắt). 

hùng cứ đg. (cũ). Chiếm giữ một vùng với thể 
mạnh. Hùng cứ một phuong, 

hùng cường t. Như bừng manh. 

hùng dũng t. Mạnh mẽ vả hiên ngang. Bước di 
hùng düng. Khí thế hùng dũng. 

hùng hậu t. Mạnh mẽ và đầy đủ. Lực lượng 
hùng hậu. 

hùng hoàng d. Khoáng vật có màu đỏ, chứa 
arsenic và lưu huỳnh, phơi lâu ngoài nắng có 
màu da cam, thường đùng làm chất màu trong kĩ 
thuật vả làm thuốc chữa bệnh, 

hừng hổ t. Tỏ ra nóng nảy, dữ tợn và có ý đe 
оз. Ra oai hùng hố. Nói thị hùng hổ, nhưng 
trong bụng lại sợ. 

hùng hồn t. Mạnh mẽ, có sức hấp dẫn và 
thuyết phục. Những bằng chứng hùng hồn. 
Giọng hùng hẳn. Р 

hùng huc t. (dùng phụ cho dg.). (Làm việc gì) 


dốc hết sức ra làm một cách mái miết, căng thẳng, ` 


nhưng thiếu suy nghĩ, Нйле huc làm chẳng kế 
ngày đêm. Chí biết hùng huc làm một mình. 
hùng khí d. (vch.). Khí thé mạnh mẽ, hảo bùng. 
Hùng khi thanh niên. Hùng khi cách mạng. 
hùng mạnh t. Có đây đủ sức mạnh. Mộ дийп 
đội hùng mạnh. 

hùng tâm d. (cü; vch.). Lòng hãng hái, quà cảm. 
hùng tráng t. (vch.). Mạnh më và gây được ẩn 
tượng của cái đẹp. Điệu nhạc hùng tráng. Lời 
thơ hùng tráng. 

hùng vĩ t. Rộng lớn và gây được ấn tượng của 
cái mạnh, cái đẹp (thường nói về cảnh vật). Мы 
non hùng vĩ, 

húng d. Tên gọi chung một số loài cây cùng họ 
với bạc hả, có nhiều thứ, thưởng dùng làm rau 
thơm. 

húng chanh d. Húng lá dảy, có mùi thơm như 
mùi chanh, dùng làm thuốc. 

húng chó а, x. hưng dõi. 

húng абі d. Húng lá hình mũi mác, hạt gọi 14 
hat é, ngâm vào nước thì vẻ hoá nháy, dùng 


hút 
pha nước giải khát, 

húng dũi d, Húng lá tím và xoăn, dùng làm rau 
thơm. 

húng hẳng p. (Ho) từng tiếng ngắn, nhỏ vả thưa. 
Húng hàng ho vì bi lạnh. 

húng lìu d, Bột gia vị chế biến từ hạt é, quế và 
hoa hồi. 

húng quế d. Húng có mùi thơm như quế. 
huống k. (cü; vch.). Như huống chỉ. Mai mưa, 
trua năng, chiêu nóm, Trời còn luân chuyển 


“huống mềm thể gian (cd.), 


huống chỉ k. Như uống gì. 

huống gi k. (dùng phối hợp với còn hoặc cũng 
ở vế câu trước). Tổ hợp biểu thị y với đối tượng 
sắp nêu thi việc đang nói đến càng có khả năng 
xảy ra, nó là tất yếu. Người dưng anh ta còn giúp 
đỡ, huống gì chỗ bạn bè (anh ta nhất định sẽ 
giúp đỡ, lại càng giúp đỡ). 

huống hồ k. (vch.). Như hưổng gì. 

huống nữa k. (14.). Như #uống gì. 

huốt t. (ph.). Mất hút, không còn со thể thấy, có 
thể gặp được nữa. Chạy йибї. 

hug dg. Gio lên và đưa qua đưa lại liên tiếp, 
thường để ra hiệu. Huo tay ra hiệu. Huo тй 
tạm biệt. 

húp, dg. Tự đưa thức ăn lỏng vào mồm bằng 
cách kể môi vào miệng vật đựng và hút mạnh 
dần từng ít một, Húp cháo. 

húp; t. (thường dùng phụ sau sưng). Phống to 
lên một cách không bình thường, gây cảm giác /Z 
nặng nể, khó chịu. Мй sưng húp. Sung búp cả 
bàn chân. il 14у: hum húp (ý mức độ it). 

húp hip t. (hay dg.). Phóng to lên, mong lén, do 
quá béo hoặc bị sưng. Béo húp hip. Mặt máy 
sưng Вир hip. Mi mắt húp hip. 

hụp йр. Tự làm cho chim hẳn đầu xuống dưới 
mặt nước một lúc. Lü trẻ vừa tắm vừa Кир dưới 
sông. 

hút; I d. 1 Dấu vết còn lại dưới dang một lỗ sâu 
của vật đã đi thắng quả sâu vào trồng, vào đưới. 
Hut bom nổ chậm. Nước cuộn lên thành những 
hút xoáy sâu hoắm. 2 Dầu vết, hình bóng còn 
thoáng lưu lại khi người hoặc vật sắp đi khuất 
hẳn. Міл theo hút bóng chim. Đi theo hút tên 
gian. Mất hút*. 

H t. (Sâu, xa) đến mức không thể nhìn thấy được 
cho đến tận cùng. Con đường nhỏ tắp và xa hút. 
Hang sâu hút, tối тй. Hút tắm mắt (quá tâm nhin 
của mắt). // Láy: hun hút (ý mức độ nhiều). 
hút; dg. 1 Làm cho chất lỏng, chất khí dời chỗ 
về phia nào đó bằng cách tạo ra ở đó một khoảng 








chân không. Bom hút nước. Hë thống hút gió. 
2 Hút vào trong miệng. Hut thuốc ld. Ong hút 
nhưy, 3 Làm cho di chuyển về phía mình bằng 
tác động của một lực trong bán thân, Nam châm 
hút thổi sắt. Sức hút của Trải Đất. 4 Làm cho 
chất ở môi trường xung quanh nhập vào trong 
mình và như mất đi, không cỏn thấy nữa. Bóng 
hút nước. Chất hút йт. Cao hút hết mui trong 
nhot. 5 Lõi cuốn, làm cho dồn cả sức lực, tỉnh 
thần vào. Mọi người bị hút vào câu chuyện. 
hút, p. (id.). Suýt (chết). Нш chết đuối, Bị đánh 
hút bd mang. А 
hút máu hút mú Vi hành động bòn rút, bóc lột 
một cách tàn nhẫn. 

hút mật d. Chim cỡ nhỏ, hút mật hoa, mó cong, 
lông con đực thường có mảu sặc sỡ. 

hút xách др. (kng.). Hút thuốc phiện (nói khái 
quát, hàm y chê hoặc coi khinh). 

hụt t. 1 Không đạt được mức cụ thể về số 
lượng, kích thước, khoảng cách như đã dự tính 
hoặc đã tưởng, mà thiếu mất đi một phần. Ха 
cấy hụt diện tích mười hecta. Hut mức kể 
hoạch. Bước hụt chân, bị ngã. 2 (kng,). Không 
thực hiện được việc tưởng đã làm được, vì bị 
thất bại bất ngờ ở bước cuối cùng. Båt hut kế 
trộm. Hut Chuyến xe sáng. 

hụt hãng t. 1 Có cảm giác bị thiếu mất đi một 
cải gi (thưởng trong lĩnh vực tình cảm) một cách 
đột ngột. Người bạn tri kỉ qua đời, anh cảm thấy 
hụt hãng. BỊ hụt hãng niễm tin. 2 Bị thiếu hẳn, 
hụt hẳn. Kiên thức bị hut hãng. Hut hãng về đội 
ngũ kế cận. 

huy chương d. Vật làm bằng kim loại, đùng 
làm dấu hiệu đặc biệt do nhà nước hay tổ chức 
xã hội đặt ra để tặng thưởng những người có 
thành tích. Huy chương chiến sĩ về vang. Doat 
huy chương vàng tại olympic. 

huy động dg. Điều một số đông, một số lớn 
vào một công việc gì. Huy động lực lượng. Huy 
động vốn. 

huy hiệu d. Vật làm bằng kim loại dùng làm 
đấu hiệu tượng trưng cho một tổ chức hoặc để ki 
niệm một phong trảo, một sự kiện lịch sử hay 
một nhân vật nổi tiếng. Huy hiệu Đoàn thanh 
niên, Huy hiệu Điện Biên Phủ. 

huy hoàng t. Có vẻ đẹp chói lợi, rực rỡ. Vë đẹp 
huy hoàng của thủ đô trong ngày hội. Tương lại 
huy hoàng. 

huy hoắc 4р. (cü, hoặc ph.). Tiêu dùng phung 
phí. Huy hoắc tiên của. 

huỷ đg. Làm cho không còn tốn tại hoặc 


không còn có giá trị nữa, Huy giấy tờ. Huy 
bản hợp đồng. 

huỷ Бапа dg. (cü; id.). Như phi báng. 

huỷ bó dg. Bỏ di, coi là hoàn toàn không còn 
có hiệu lực hoặc giá trị nữa, Huy bó giao kèo. 
Ниу bỏ một quyết định. Huỷ bỏ bản án. 

huỷ diệt dg. Diệt hoàn toàn, làm cho không 
cón sự sống trong một phạm vi rộng lớn, Cả 
một khu rừng bị huy diệt Cuộc ném bom có 
tính chất huy diệt. 

huỷ hoại йр. Làm cho hư hỏng, tan nát đi. Trân 
lut huỷ hoại gần hết mùa màng. 

huy а. Tên huy (nói tắt). Ате Đạo Đại vương 
họ Trần, huy là Quốc Tuấn. Phạm huy*, 

huy ki dg. (thường dùng phụ sau d.). Kiêng tránh 
một cách bắt buộc. Phạm phải dièu buy H. 
huých dg. (kng.). Như kich. Ниўсћ người bên 
cạnh để chen lấn. Ниусћ cho hai người cãi nhau. 
huyền náo t. Có sự ồn ào, hỗn loạn do việc bất 
thường xảy ra. Tiếng người chạy, tiổng trồng mó 
huyện ndo. 

huyền thiên x. huyện thuyên. 

huyện thuyên t. (hoặc ар.). (Nói năng) nhiều 
lời và lan man, chưa hết chuyện này đã sang 
chuyện kia. Nói huyện thuyên. Kế huyện thuyên 
đủ thự chuyện. 

huyền thuyên xích dë t. (kng.). Như uyên 
thuyên (nhưng nghĩa mạnh hơn), 

huyên truyền dg. Đưa truyền những tin không 
dung sự thật. 

huyền; I d. Than đá màu đen nhánh, do thân 
cây biến thành, dùng làm đồ trang sức. Chưởi 
hạt huyền. 

П t. Có màu đen như hạt huyền. Đôi mät huyền. 
huyền; d. (cũ; vch.). Dây dàn; đàn, 

huyền; d. Tên gọi một thanh điệu của tiếng Việt, 
được Кі hiệu bằng dấu “ ` ”. Thanh huyện. Dấu 
huyền. 

huyển ảo t. Có vẻ vừa như thực vừa như hư, 
thường tạo nên vẻ đẹp ki lạ và bí ẩn. Những ngái 
sao nhấp nháy huyền do. Cảnh vật huyền do qua 
тап suong. : 

huyền bí t. Bí ẩn và có vẻ mầu nhiệm, khó hiểu, 
khó khám phả. Sức mạnh huyền bí. 

thuyền chức др. 1 Buộc phải thôi giữ chức một 
thời gian (nói về quan lại). Viên tri huyện bị 
huyển chức. 2 (cũ). Đình chỉ công tác. 

huyển diệu t, Có cái gì đó kì lạ, cao sâu, tác 
động mạnh đến tâm hôn, mà con người không 
hiểu biết hết được. Tieng đàn huyền diệu. 
huyền hoặc I t. Có tính chất không có thật, 
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mang vẻ thắn bí. Саи chuyện huyền hoặc. 

II dg. (10.). Làm cho tin một cách тё muội vào 
những điều không có thật. Bị huyển hoặc bởi 
những học thuyết thần Ы. 

huyền học d. (cũ). Siêu hình học. 

huyền phù d. Hệ những hạt rất nhỏ lơ lửng trong 
một chất lỏng. Nước phù sa là một huyên phù, 
huyền sâm d. Cây nhỏ thuộc họ hoa móm chó, 
rễ dùng làm thuốc. 


huyền sử d. Chuyện truyền thuyết cỏ tỉnh chất _ 


huyền hoặc, hoang đường. 

huyền thoại d. Câu chuyện huyền hoặc, ki lạ, 
hoàn toản do tưởng tượng, thần thoại. 

һиуёп vi t, (id.). Có cái gì kì lạ, cao sâu, ngoài 
sức hiểu biết của con người. 

huyễn diệu dg. (cũ; id.). Làm cho bị thu hút 
bởi tính chất hay, đẹp và kì lạ đến mức mê hoặc. 
Sức huyễn diệu của thơ ca. 

huyền hoặc ба; Làm cho mất sáng suốt, lắm 
lẫn, tin vào những điểu không có thật hoặc có 
tính chất më tín, Đồng сбу là việc huyễn hoặc. 
Phao tin đồn nhám để huyễn hoặc nhân tâm. 
huyễn tưởng dg. (hoặc t.). Tưởng tượng ra và 
tin vào những điều không có thật hoặc không có 
cơ sở thực tế. Mắc bệnh huyễn tưởng. Cách nhìn 
tinh táo, không huyễn tưởng. Huyễn tưởng mình 
chính là anh hùng. 

huyện d. Đơn vị hành chính dưới tỉnh, gồm 
nhiễu xã. 

huyện bộ d. Tên gọi cấp bộ huyện của một số 
chỉnh đảng, đoàn thể chính trị. 

huyện đoàn d. Cấp bộ huyện của tổ chức đoàn 
thanh niên. 

huyện đội d. (cũ). Ban chỉ huy quân sự huyện. 
huyện đường 4. Nơi làm việc của trí huyện. 
huyện lệnh d. Chức quan thời xưa, đứng đầu 
một huyện lớn. 

huyện li cv. huyện ly d. Thị trấn, nơi cơ quan 
huyện đóng. 

huyện nha d. Như huyện đường. 

huyện uỷ d. Ban chấp hành đảng bộ huyện. 
huyện uy viên d. Uỷ viên ban chấp hành đáng 
bộ huyện. 

huyết đ. (kết hợp hạn chế). Máu (thường chỉ nói 
về máu Tigười), Thuốc Ьб huyết. Thổ huyết", 
huyết á áp d. Áp suất của máu trong động mạch. 
huyết áp cao d. Bệnh tăng huyết áp. 

huyết áp thấp d. Bệnh giảm huyết ар. 

huyết bạch d. 1 Nước màu trắng đục và dính 
đo da con hay âm đạo tiết ra. 2 Bệnh của phụ nữ 
có triệu chứng ra huyết bạch. 


huynh trướng 


huyết bài d. Vật thể nhỏ trong máu, có tác dụng 
trong sự đông máu. 

huyết cẩu d. Tế bào trong máu, gồm hồng cầu, 
bạch cầu và tiểu cấu. 

huyết chiến dg. Đánh nhau ác liệt, dám máu 
trên chiến trường. Trận huyết chiến. 

huyết dịch d. Máu (từ dùng trong đông y). 
huyết dụ d. Cây cảnh thuộc họ hành tỏi, thân 
hoá gỗ, mang nhiều vết sẹo do lá rụng để lại, lá 
đài, màu đỏ thắm. áo đài màu huyết du (màu đỏ 
thẳm như màu lá huyết dụ). 

huyết giác а. Cây nhỏ thuộc họ hành tôi, thân 
hoá gỗ, lá dải, phán gỗ đỏ trong thân cây sống 
lâu năm, dùng làm thuốc. 

huyết hệ а. (id.). Như huyết thống. 

huyết học d. Bộ môn y học nghiên cứu về máu. 
huyết khí d. (14.). Nhe khi huyết. 

huyết mạch d. Mạch máu (thường chỉ dùng với 
ng. b.), Con đường huyết mạch chạy qua các tỉnh. 
huyết quản d. Mạch máu. 

huyết sắc tố d. Yếu tố có màu của máu. 

huyết thanh d, 1 Chất dịch màu vàng nhạt gan 
từ máu đông. 2 Dung dịch cỏ khả năng thay thể 
máu. 

huyết thống d, Dòng họ, về mặt quan hệ máu 
mủ giữa các thành viên với nhau. Wgười cùng 
huyết thống. Quan hệ huyết thống. 

huyết thư d. (cũ). Thư viết bằng màu; thư viết 
bằng những lời lẽ cực kì thống thiết. 

huyết tộc d. Quan hệ họ hàng củng dòng máu. 
Сат hôn nhân huyết tộc. 

huyết trầm d. (kết hợp hạn chế). Hiện tượng 
тап lắng (các hồng cầu lắng đọng xuống dưới). 
Tốc độ huyết trầm. 

huyết tương d. Chất nước mảu vàng của máu 
sau khi đã loại bỏ huyết cầu. 

huyệt; d. Chỗ đào sâu xuống đất, hình chữ nhật, 
để chôn người chết. Đảo huyệt. 

huyệt; d. 1 Điểm trọng yểu ở mát ngoài cơ thể, 
пої khí huyết kinh lạc tụ tập dôn đến, thường 
chăm cửu, bẩm, day vào đó để chữa bệnh, theo 
đông y. 2 Chỗ hiểm trên cơ thể. Điểm trưng huyệt 
ở sau gáy, Đánh một đòn điểm huyệt (b.). 
huyệt mộ d. (id.). Ngôi mộ. 

huynh d. (cũ; Ке.). Anh hoặc người vai anh (chỉ 
dùng để xưng gọi). Moi các huynh. 

huynh đệ d. (cũ; kết hợp hạn chế). Anh em. Tình 
huynh đệ. 

huynh đệ tương tàn Như cốt nhục tương tàn. 
huynh trưởng d. (củ). 1 Anh cả; người được 
tôn là đàn anh. Bác huynh trưởng, 2 Người 


a 


huynh 


phu trách thiểu nhi. 

huynh d. (cü; vch.). Соп йот đóm, 

huynh huych t. (thường dùng phụ cho đg,). Từ 
mô phỏng tiếng động trắm, liên tiếp do một hoạt 
động nặng nhọc nào đó gây ra. Chạy hưỳnh 
hưych. Huỳnh huych đào đất. 

huynh quang d. Hiện tượng một số chất lỏng 
hoặc tính thể phát ánh sáng trông thấy được khi 
được chiếu sảng bằng tia tử ngoại, tia X hoặc tia 
gamma. Đèn huynh quang*. Màn huỳnh quang". 
huỳnh tỉnh (ph.). x. hoàng tinh, 

huýt dg. 1 Chúm tròn môi lại, thổi hơi ra cho 
kêu thành tiếng, Ниуе một tiếng dài. Huyt chó 
(để ra hiệu cho chó). 2 Thái còi. Huyt một bồi 
cài, Cỏi huyt vang. 

huýt gió йр. Như huyt sáo. 

huýt sáo dg. Chúm tròn môi lại, thổi hơi ra cho 
kêu thành tiếng như tiếng sáo. Ниуе sáo miệng 
làm hiệu. Huyt sáo một bài nhạc. 

һи, t. 1 (ph.). Hỏng, không dùng được nữa. Chiếc 
máy hư. Mưa tháng tư hư đất (tng.). 2 (Thanh 
thiếu niên, trẻ em) có những tính xấu, tật xấu 
khó sửa. Thằng bé dạo này sinh hư. Thói hư 
tật xấu. 

hư; t. (chỉ dùng đi đôi với тес). Không có, giả; 
trái với thực. Không rõ thực hư. 

hư åo t. (¡d.). Chỉ cỏ trong tưởng tượng, hoàn 
toàn không có thật. 

hư cấu dg. Tạo ra bằng tướng tượng (thường do 
yêu cầu của sáng tác văn học - nghệ thuật). Tinh 
tiết đó trong truyện là hư cấu. Nghệ thuật hư 
cdu. Chuyện có thật, chứ không phải là hư cấu. 
hư danh d. Danh tiếng hão, không có thực chất. 
Chuông hư danh. Đầu óc hư danh. 

hư đốn t. (Thiếu піёп, thanh niên) có phẩm chất, 
đạo đức sút kém, xấu đi đến mức nghiêm trọng. 
Hang người hư đốn. 

hư hại t. Bị hỏng và thiệt hại. Миа bảo làm hư 
hại mùa màng. 

hư hao t. Bị hỏng và hao hụt di. Báo дийп kho 
tốt, chóng hư hao. 

hư hỏng t. 1 Hỏng, không dùng được nữa (nói 
khái quát). Bản ghế hư hỏng. 2 Hu (nói khái 
quát). Những trẻ em hu hỏng. Văn hoa đổi truy 
làm hư hỏng thanh niên. 

hư hốt t. (ph.). Hu hỏng (về phẩm chất, đạo đức). 
hư huyển t. (14). Hư chứ không thực. 

hư không t. Hoàn toàn không có thật, không có 
Ві hết. Сдї hu khóng. 

hư nhược dg. (cũ). Như suy nhuoc. 

hư số d. Số không kèm theo tên của don vị đo 
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lường hoặc tên vật; phân biệt với danh số. 5, 18 
là những hư số. 

hư thân t. Hư hỏng về hạnh kiểm, đạo đức. Dua 
đòi ăn chơi sinh ra hư thân. Hư thân mất nết. 
hư trương thanh thế (cü). Dùng hình thức phô 
bày ra bên ngoài làm nhw có lực lượng hùng hậu, 
trong khi thật ra không phải như vậy, để đánh 
lừa đối phương, 

hư từ d. Tir không có khá nang độc lập làm thành 


_ phần câu, được dùng để biểu thị quan hệ ngữ 


pháp giữa các thực từ. Kết tir là một loại hu từ. 

hư văn d. Văn chương phù phiếm, không thiết 

thực, Lôi học khoa cử, chuộng hư vẫn. 

hư vị d. (id.). Chức vị chỉ có trên danh nghĩa, 

không có thực quyền. 

hư vinh d. Vinh dự hào. Bd hte vinh. 

hư vô t. (hoặc d.). 1 Có mà như không, thực 

mà như hư, đạo Lão dùng để chỉ bản thể của cái 

gọi là “đạo”, cơ sở vật chất đầu tiên của vũ trụ, 

đồng thời cũng là quy luật của giới tự nhiên, có 

ở khắp nơi, nhưng không có hình tượng để thấy 

được. 2 Hoàn toàn không có gì tón tại hết. Cối 

hư vô. 

hừ c. (kng.). Tiếng giọng mũi thốt ra ở đầu hoặc 

cuối câu nói, biểu lộ sự bực tức, khó chịu. Thể 

mà chịu được à? Hü! 

hù hù t. Từ mô phỏng tiếng rên mạnh, phát ra 

trầm và liên tục. Rén hir hie. 

hử tr. (kng.). 1 (dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý 

hồi, thường là của người trên đối với người бибі, 

có ý nghiêm nghị hoặc gắt gỏng. Không đi М? 

Nói mãi vẫn thế h? 2 Như hả, Tại sao thể? 
т Ви? 

hứ c. (kng.). Tiếng giọng mũi thốt ra, biểu lộ sự 

ngạc nhiên, hoặc bất binh, phản đổi. Tó; пої thế 

mà nó “hú” đấy. Ни! Con không đi đâu! 

hu dg. Từ mô phỏng tiếng kêu ngắn và nặng 

phát ra đột ngột từ trong cổ họng, Hu lên một 

tiếng rồi ngất di. 

hứa dg. Nói với ai, với ý thức tự ràng buộc minh, 

là sẽ làm điều gi đó mà người ấy đang quan tâm. 

Hia mua quà cho con. Hứa sẽ làm tròn nhiệm 

vụ. Giữ lời hứa. 

hứa hão dg. Hứa điều biết là không thực tế và 

sẽ không làm. Chí được cải hứa hão! 

hứa hẹn I dg. 1 Hứa (nói khái quát). Hia hẹn 

nhiều, nhưng chưa làm được bao nhiêu. 2 Cho 

thấy trước, báo hiệu trước triển vọng tốt đẹp mà 

người ta mong muốn. Mót năm mới hứa hẹn 

nhiều thắng lợi. 

II d. Triển vọng tốt đẹp. Tương lai đẩy hua hẹn. 


` Một tài năng trẻ cả nhiễu hứa hẹn, 
hứa hôn ág. Hẹn ибс sẽ kết hôn hoặc sẽ cho 
phép kết hôn, Hai người đã hứa hồn với nhau. 
Đã hứa hôn cho con gái, 
hứa hươu hứa vượn (kng.). Hứa rất nhiều điều 
nhưng không lảm, 
hực t. (thường dùng ở dang láy). (Lửa chảy) rực, 
bốc cao hoặc toả hơi nóng mạnh. Đớng la hực 
lên trước giỏ. Lò lửa nóng Вис. // Láy: hừng hre 
(y mức độ nhiều). 
hực hỡ t. (ph.). Rực rỡ. 


hừm c. (kng.). Tiếng thốt ra ở đầu câu nỏi, biển . 


lộ sự bực tức hoặc đe doa. Him! Rồi sẽ biết tay 
nhau! 

hưng t, (id.; kết hợp hạn chế), Thịnh, hưng thịnh, 
Vận đến lúc hưng. 

hưng binh dg. (cũ). Dấy quân làm việc nghĩa, 
việc nước, Hưng bình trừ bạo chua. 

hưng hứng dg. x. tưng (14у). 

hưng khởi dg. (сӣ). (Hiện tượng xã hội) phát 
sinh và bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Su hưng khởi 
Của môt nên văn minh. 

hưng phấn dg. (Hệ thần kinh) đang ở trạng thái 
hoạt động do có yếu tố kích thích, 

hưng phế dg. (cũ). Như Bing vong. 

hưng thịnh t. Phát đạt, thịnh vượng, Thoi li hung 
thịnh của một nên văn boá. 

hưng vong dg. Ó trong quá trình thịnh vượng 
lên, rồi tiếp đó suy tàn, suy vong. Siz hưng vong 
của các triểu đại phong kiến. 

hưng vượng t. (id.). Như hưng thịnh. 

hừng dg. (Ảnh sáng, ánh lửa) chuyển từ trạng 
thái không có gì hoặc yếu ớt sang trạng thái có 
sức (04 ra mạnh mẽ, Năng himg lén. Bếp than 
уйа hừng lên. Hừng đông. 

hừng hyc t. х. дис (láy). 

hứng dg. Bắt đâu hơi sáng lên, Trời đã hứng 
sång. Mua suốt, hôm nay mới lại hứng nắng. Trời 
hứng. // Láy: hưng hứng (ў mức độ it). 

hững hờ t. Như hò hững. 

hứng; I d. 1 Cảm giác thích thú thấy trong người 
minh đang có một sức thôi thúc làm cái gi đó 
(thường là việc lao động sáng tạo). Cảnh đẹp 
thiên nhiên gợi hứng cho nhà thơ. Có hứng. (Làm 
việc) tỳ búng*. 2 Phương thức biểu hiện của 
thơ ca, dùng hiện tượng xung quanh để gây 
không khí, gợi cảm xúc, rồi mới miêu tả Sự Vật 
hoặc tâm tinh. “Con có lặn lội bờ sông...” là 
câu hứng trong bài ca dao. 

W t. Ở trạng thái tâm Н có hứng, Hưng lên thì 
làm (kng.). 


nương chính 


hứng; dg. 1 Đón đỡ lấy, giữ lấy vật đang rơi 
xuống. Hứng nước тка. Nang như nâng 
trứng, hứng như hứng hoa, Kế tung người 
hưng*. 2 Nhận lấy về mình một cách Ы động 
cái từ đâu đến. Đứng đấy làm gì để hứng bụi. 
Hưng lấy thất bại. 

hứng chí t. (id). Như khoái chi, 

hứng chịu dg. Buộc phải nhận vẻ phần mình 
điều không may, không tốt lành. Tg chịu thất 
bại. Phải hứng chịu một hậu quả nặng në. 
hứng gió dg. (ph.). Hóng gió. 

hứng khởi t. Ó trạng thái có niềm vui làm nức 
lòng. 

hứng thú I d. Sự ham thích, Tác phẩm gây được 
hứng thú cho người đọc. 

W t. Cảm thấy có hứng thú, hào hứng, Himg thú 
với công việc. Câu chuyện nghe rất hứng thú. 
hứng tình t. (id.). Có những biểu hiện có đòi 
hỏi về tỉnh dục cần được thoả тап. 

hườm; I d. Chỗ hoắm sâu. Hóm тй. 

II t. (id.). Hoắm sâu vào. Nước chảy xiết, bờ sông 
huom vào, 

hườm; t. (ph.). (Quả cây) mới chín tới, da hơi 
đó hoặc chưa vàng, chưa đỏ đầu, vàng đều. Xoài 
mới Видт, chưa chín. Trải đu đủ chín hườm. 
hượm 4р. (kng.; id.), Сиот. Huom đã. 
hương; d. 1 Mùi thơm của hoa, Huong sen юй 
ra thơm ngắt. 2 Phẩm vật làm từ nguyên liệu có 
tinh đầu, khí đốt toả khói thơm, thường dùng 
trong việc cúng lễ. Thép hương. Đổi một nén 
hương. Hương năng thắp năng khói, người năng 
nói năng lỗi (tng.). 3 Hương vị riêng. Chè đã 
mất hương. Hương xuân (vch.). 

hương; d. Hương chức (gọi tất). 

hương án d. Bàn cao và hẹp mặt, trên bảy hương 
đèn để thờ cúng, 

hương ẩm dg. (kết hợp hạn chẽ). Cùng nhau án 
uống, sau các cuộc tế lễ ở nóng thôn theo tục lệ 
thời trước. Tê hương din. 

hương bài d. Cỏ mọc thành bụi, 1а cứng hình 
däi hẹp nhọn đầu, rễ dày, dài, thường dùng làm 
bàn chải, nấu nước gội đầu hay cất lấy tinh đầu 
thơm. Я 

huong binh d, Рап quán thói xưa, tổ chức ở các 
làng xã. 

hương bộ d. Hương chức chuyên coi giữ sổ sách 
ở làng xã. 

hương cả d. Hương chức đứng đầu ban hội té 
một làng ở Nam Bộ thời thực dân Pháp. 

hương chính d. (cũ). Việc hành chính trong lảng. 
Hội đồng hương chính. Cái lương hương chính. 





mua was 


hương chủ d. Hương chức đứng thứ hai, sau 
hương сё, trong ban hội tè một làng ở Nam Bộ 
thời thực dân Pháp. 

hương chức d. Người giữ một chức vụ trong 
bộ máy chính quyền cấp làng xã thời phong kiến, 
thực đân. 

hương cống d. Học vị ở đời Lê (tương đương 
với cử nhân ở đời Nguyễn). 

hương dõng d. Lính địa phương ở làng xã thời 
phong kiến, thực dân. 

hương dũng (ph.; id.). х. hương đồng. 


hương hào d. Hào mục ở làng xã thời phong. 


kiến, 

hương hoa d. Đỏ cúng lễ, như hương, hoa, v.v. 
(nói khải quát). 

hương hoà d. Hương và đèn (“lửa”}; chỉ việc 
thờ cúng tổ tiên. Lo việc hương hod. Ruộng 
hương hod (để lấy hoa lợi dùng riêng cho việc 
thở cúng). 

hương hội d. Hội đồng tộc biểu trong làng ở 
Bắc Bộ thời thực dân Pháp. 

hương hên а. (trtr.). Linh hồn người chết. 
Nghiêng mình trước hương hôn người đã khuất. 
hương khói d. Hương và khỏi; đùng để chỉ việc 
thờ cúng (nói khái quát). Gi# việc hương khói. 
hương kiểm d. Người trông coi việc tuần phòng 
ở làng xã thời phong kiến, thực dân. 

hương tí cv. hương ly. d. (id.). Chúc dịch ở làng 
xã thời phong kiến; hương mục. 

hương liệu d. Chất thơm dùng làm nguyên liệu 
chế tạo mĩ phẩm, vật liệu... Trám là loại hương 
liệu quy. i 

hương lộ d. Đường nối các xã trong tính; ph 
biệt với tĩnh lộ, ‚ 
hương lửa d. (cũ; vch.). Tình yêu thương thắm 
thiết giữa vợ chồng. Duyên hương lúa. 

hương lý x. hương li. 

hương mục d. Chức dịch ở làng xã thời phong 
kiến. 

hương nhu d. Сау thân cỏ cùng họ với bạc hà, 
lá có lõng, hoa màu tim, toàn cây có mùi thơm, 
dùng làm thuốc. 

hương phụ d. Vị thuốc đông y có tác dụng điều 
kinh và kích thích tiêu hoá, chế biến tir củ của 
cây cỏ gấu. 

hương quan d. (cü; vch.). Quê hương, trong 
quan hệ với người đi xa. 

hương quản d. Hương chức coi việc tuần 
phòng, giữ trật tự an ninh trong một làng ở Nam 
Bộ thời thự dân Pháp. 

hương sắc d. (id.). Hương vị riêng, 


Ма 


hương sen d. Bộ phận hinh phëu ngược có nhiều 
18 nhỏ, dùng lắp vào vòi tắm, vòi tưới, để phun 
nước ra thành nhiều tia паб. 

hương sư d. 1 Thầy giáo ở trường làng thời thực 
dân Pháp. 2 Hương chức trong ban hội tế một 
làng ở Nam Bộ, sau hương cả và hương chủ, thời 
thực dân Pháp. . 

hương thân d. Người có học và có thế lực ở 
tảng xã thời phong kiến. 

hương thí d. (cũ). Ki thi hương. 

hương thôn d. (cũ). Làng xóm, thôn quê. 
hương trưởng d. 1 Hương chức trồng nom việc 
phu phen tạp dịch trong làng thời phong kiến, 
thực dân. 2 (cũ). Như ## tưởng. 

hương ước d. Luật lệ ở làng xã dưới chế độ cũ, 
do dàn làng đặt ra. 

hương vi d. 1 Mùi vị thơm. Thưởng thức hương 
vị của trà. 2 Nét đặc trưng của sự vật mang lại 
cho con người một cảm giác dễ chịu. Huong vị 
ngày Tết. 

hương vòng d. Hương có dạng vòng tròn xoáy 
trôn ốc. 

hường; (ph.}. х. hồng; 

hường; (ph.). x. hồng, 

hưởng dg. Có được cho mình, có được để sử 
dụng (cải do người khác hoặc xã hội mang lại, 
đưa đến). Hướng gia tài. Được hưởng quyễn lợi. 
Hưởng theo lao động. 

hưởng lạc р. Hưởng thú vui vật chất tám 
thường, không lành mạnh. Lối sống hưởng lạc. 
hưởng thọ др. (trtr.). Đã được tho, Cụ vừa mái, 
hướng thọ 80 tuổi. 

hưởng thụ dg. Hưởng của xã hội, trong quan 
hệ với cống hiến. Nghĩ đến cống hiến nhiều hơn 
hưởng thụ. Đòi hỏi hưởng thụ. 

hưởng ứng åg. Đáp lại và tó sự đồng tình ủng 
hộ bằng hành động. Möt để nghị được nhiều 
người hưởng img. 

hướng I d. 1 Một trong những phía chính của 
không gian. Hướng nam. Đi về hướng tây-bắc. 
Ап trông nói, ngồi trông hướng (tng.). 2 Con 
đường thẳng vë một phía nhất định nào đó. 
Hướng di. Gió đổi hướng. Lạc hướng. Phát triển 
đúng hướng. DE 

П dg. Quay vé hoặc làm cho quay về một phia 
nhất định nào đỏ. Hưởng ống nhóm vào тис tiêu. 
Hướng cuộc thảo luận di vào trọng tâm. 
hướng dẫn dg. Chỉ bảo, dát dẫn cho biết 
phương hướng, cách thức tiến hành một hoạt 
động nào đó. Hướng dẫn khách du lịch tham 
quan thành phố. Sự hướng dẫn của thầy giáo. 
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Sách hướng dẫn kĩ thuật. 

hướng dân viên d. Người làm nhiệm vụ hướng 
dẫn, /iướng dán viên thể dục thể thao. 

hướng dương а. Cây thân cỏ thuộc họ cúc, cụm 
hoa hình cầu rất to, màu vàng, hướng về phía 
mật trời, trồng lấy hạt để ăn hoặc ép dầu. 
hướng đạo I dg. (cü). Dẫn đường, đi trước cho 
người khác theo. 

II d. (cũ). Người dẫn đường. 

III d. 1 (thường viết hoa). Tên của một tổ chức 
quốc tế, lập ra đầu thể ki XX, nhằm thông qua 
những hoạt động ngoài trời giáo duc cho thanh 
thiểu niên tinh thân tự lực, ý thức kỉ luật, tình 
thần sẵn sảng giúp đỡ mọi người, v.v. 2 Hướng 
đạo sinh (nói tắt). 

hướng đạo sinh 4. Người tham gia một tó chức 
Hướng đạo. 

hướng động d. x. tinh hưởng. 

hướng nghiệp åg. 1 Thi hành những biện pháp 
nhằm bảo dám sự phân bố tối tu (có chú ý tới 
năng khiếu, năng lực, thể lực) nhân dân theo 
ngành và loại lao động. 2 Giúp đỡ lựa chọn hợp 
lí ngành nghề. ##ướng nghiệp cho thanh niên. 
hướng ngoại ág. Hướng ra bên ngoài bản thân 
minh; trái với hướng nội. Xu thế hưởng ngoại. 
hướng nội dg. Hướng vào bën trong của bản 
thân minh; trái với hướng ngoại. 

hướng tâm åg. Hướng удо tâm của vòng tròn. 
Lực hướng tâm. Gia tốc hưởng tâm. 

hướng thiện dg. Hướng đến điều thiện. Tinh 
hưởng thiện của đạo Phật. 

hươu d. 1 Thú rừng thuộc nhóm nhai lại, có gạc 
rụng hằng năm, cỡ lớn hơn hoằng và nhỏ hơn 
nai. 2 (ph.). Hoàng. 

hươu cao cổ d. Thú thuộc nhóm nhai lại, trông 
giống hươu, cổ rất cao và đải, sống ở châu Phi, 
hươu sao d. Hươu lông vàng có đốm trắng. 
hươu ха d. Hươu nhỏ không có sừng, con đực 
Có túi xạ. 

hưu dg. (kết hợp hạn chế). Hui trí. Về hưu. Nghĩ 
hưu. Cán bộ huu (kng,). Đến tưổi hưu (kng.). 
hưu bổng d. (cü). Lương hưu. 

hưu canh dg. Trồng trọt theo lối cho đất nghỉ 
một thời gian để lấy lại màu, sau khi đã sử dụng 
nhiều năm liền. 

hưu chiến де. (¡d.). Tạm ngừng các hoạt động 
quân sự trong thời gian đang xảy ra chiến sự. 
hưu trí dg. Nghỉ làm việc có hưởng tiền cấp 
định Кї, khi tuổi già và đã phục vụ đủ thời 
gian theo quy định. Pén tuổi hưu trí Cán bộ 
hưu trí. 


hữm lí 
hữu; ï d. 1 (kết hợp hạn chế). Bên phải, trong 
quan hệ đối lập với zd là bên trái. Thành có bốn 
cửa: tả, hữu, tiên, hậu. Hai bên tả hữu. 2 (thường 
dùng phụ sau d.). Bộ phận thiên về bảo thủ, thoả 
hiệp hay phản cách mạng trong nghị viện hoặc 
trong các tổ chức chính trị ở một số nước, trong 
quan hệ đối lập với tá là bộ phận thiên về tiến 
bộ, về cách mạng. Phái hữu làm ddo chính. Cánh 
hữm của một đẳng. 

II t: (¡d.). Hữu khuynh (nói tắt). Khuynh hướng 
hữu, Sai lâm từ tả sang hin. 

hữu; Yếu tố ghép trước để cấu tạo tính tờ, có 
nghĩa “có”. Hữu han*. Hữu ích*, Hữu tình" 
hữu ái t. (dùng phụ sau d.; kết hợp hạn chế). Có 
tỉnh cảm thương yêu nhau. Tình Айы di giai cấp. 
hữu bang 4. (cü). Nước có quan hệ hữu nghị; 
nước bạn. 

hữu biên d. Саи thủ bóng đá, bóng rő thuộc 
hàng tiền đạo, thưởng hoạt động ở cánh phải đội 
minh. 

hữu cơ t. 1 Thuộc giói sinh vật mang đặc thù 
của những vật có cơ quan thực hiện chức папр 
sống. Thế giới hữu cơ. Xác của các loài hữu cơ. 
2 Có quan hệ không thể tách rời nhau để tồn tại 
hoặc hoạt động. Su thóng nhất hữu cơ giữa li 
luận và thực tiễn. Bộ phán hữu cơ. Sự gắn bó 
hitu cơ. З х. chất hữu cơ. 

hữu đanh vô thực Chỉ có tiếng, không có thực 
chất, thật ra không có gì. 

hữu dũng vô mưu Chỉ có sức mạnh, không có 
mu tr.. 

hữu dụng t. (id.) Dùng được, làm được việc, 
không phải là vô ích; trái với vő dung. Trớ thành 
người hữu dụng. 

hữu duc d. (сӣ). Cánh quân bên phải. 

hữu định luận d. (id.). x. quyết định luận. 

hữu hạn t. Có giới hạn nhất định, có hạn; trải 
với vô hạn. бис người hữu hạn. 

hữu hảo t. Như Айн nghi. i 

hữu hiệu t, Có hiệu lực, có hiệu quả; trải với vô 
hiệu, Những biện pháp hữu hiệu. 

hữu hình t. Có hình thể rõ ràng; trái với vó hình, 
Våt thể hữu hình. 

hữu ích t. Có ích; trái với vô ích. Hữu ích cho 
xa hội. 

hữu khuynh t. Có khuynh hướng chính trị thiên 
về bảo thủ, thoả hiệp, không triệt để cách mang; 
đổi lập với td khuynh. Tư tướng hữu khuynh, Chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh”. 


hữu lí cv. hữu lý t. Có lí, hợp với lẽ phải. 207 


khuyên hữu li. 


a 


hữu ngạn 


hữu ngạn d. Bờ bên phải của sông, nhin theo 
hướng nước chảy từ nguồn xuống; đối lập với 
tả ngan. 

hữu nghị t. Thân thiện, có tính chất bẻ bạn 
(thường nói về quan hệ giữa các nước). Quan hệ 
bang giao hữu nghị, Cuộc đi thăm hữu nghị. 
hữu quan t. (dùng phụ sau d.), Có liên quan 
đến, có dính dáng đến sự việc, vấn đề được nói 
đến. Các bên hữu quan. Các cơ quan hữu quan. 
hữu sản t, (dùng phụ sau d.). Có tài sản, giàu 
có. Tầng lớp hữu sản. 

hữu sắc vô hương (Hoa) có mảu sắc đẹp nhưng 
không có hương thơm, thưởng dùng để ví người 
đẹp mà vô duyên. 

hữu sinh t. Có sự sống; trái với vô sinh. Vật 
hữu sinh. 

hữu sinh vô dưỡng Có sinh ra mà không nuôi 
được. 

hữu sut. (cũ). Có biến cố. Luc quốc gia hữm sự. 
hữu tài t. (cũ). Có tài. 

hữu tài vô hạnh (cũ). Có tài nhưng không có 
đức. 

hữu thanh t. (Phụ âm) trong quá trình cấu tạo 
có sự tham gia của dây thanh (các dây thanh rung 
lên đều đặn khi phát âm). b, £ g rong tiếng Việt 
là phụ âm hữu thanh. 

hữu thần luận 4, x, thuyết hữu thần. 

hữu ti x. sổ hữu ti. 

hữu tình t. 1 (Cảnh vật) có sức hấp dẫn, gợi căm. 
Phong cảnh hữu tỉnh. 2 Có tinh у, chứa đựng 
nhiều tình cảm. 107 nói hữu tình. 

hữu tính x. sinh sản hữu tính. 

Һм trách t. (dùng phụ sau d.). Có trách nhiệm 
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đổi với sự việc, vấn để được nói đến. Cơ quan 
hữu trách. 

hữu tuyển d. Phương thức truyền tin hiệu đi xa 
bàng đường dây; nhân biệt với vô tuyên. Thông 
tin hữu tuyển. Mạng hữu tuyến. 

hữu tỷ x. số bữu ti. 

hữu xạ tự nhiên hương Có tài đức, có thực 
chất tốt đẹp thì sẽ được biết đến, không cần tự 
phô ra. 

hữu ý t. (Việc làm, lời nói) có chủ ý, có ý định 
hẳn hoi. Hành động dó là hữu ý, chứ không phải 
уб tình, Câu поі hữu у. 

hy hữu t. x. hi hữu. 

hy sinh (id.) x. hi sinh. 

hy vọng (14.) х. hí vong. 

hỷ,... (id.). x. Аё, hí tín, hi xd. 

hy.... (id.). x. ki, hí khúc, hi kich, hi trường, hi 
viện. 

hydrocarbon cv. hiẩrocacbon. d. Hợp chất mà 
thành phần chỉ có carbon và hydrogen. 
hydrochiorur cv. hzZroclorua. d. КЫ không 
màu, tan nhiều trong nước, gồm hai nguyên tố 
hydrogen và сһог. 

hydrogen cv. hidro. d. Nguyên tố nhẹ nhất biết 
được cho đến nay, hoá hợp với oxygen tạo thành 
nước, thường dùng để bơm vào khi cảu. 
hydroponic х. thuy canh. 

hydroxid cv. hidroxit, d. Hợp chất của oxid kim 
loại với nước. 

hypebol cv. hyperbol d. Tập hợp tất cả các điểm 
trong mặt phẳng mà hiệu khoảng cách tới hai 
điểm cố định là không đổi. 

Hz Hertz, viết tắt. 


I 


ЫМ Con chữ thứ mười hai của bảng chữ cái chữ 
quốc ngữ: 1) viết nguyên âm “i” (và “i” ngắn 


trong inh, ich}; 2) viết bán nguyên âm cuối “i” 


trong ai ої, ибї, v.v; 3) viết yếu tố thứ nhất của 
nguyên âm đôi “ia/iÊ” trong ia và ié-. 

I1 Ki hiệu hoá học của nguyên tő iod (iot). 
2 Chữ số La Mã: I. 

“i-nốc” x. tóc. 

“i-on” x. ion. 

“-ӧ-да” x. yoga. 

“б” х. iod. 

i të I d. Сїйїї và chữ z (mấy chữ đầu tiên day 
cho người học chữ); chỉ những bài học chữ quốc 
ngữ đầu tiên, Học i tờ. Lớp i tờ. 

TI t. kng.). Có trình độ hiểu biết thấp, có thể nói 
là chưa biết gì. Văn hoá i tờ. L tờ về máy móc. 

i dg. 1 Ó nguyên tại chỗ, không hề chuyển động, 
mặc dù bị đẩy hoặc kéo mạnh. Cổ xe cử i ra, 
không nhúc nhích. 2 Giữ nguyên trạng thái, thái 
độ, không hẻ thay đổi, bất kể tác động mạnh tử 
bên ngoài. Ai đi đâu thi di, nó cứ nằm і ở nhà. 
i ra không chịu trả nợ. Sức і, 

lài ạch t. x. і ach (láy). 

Ì ạch t. 1 Từ mô phỏng tiếng thở khó nhọc, nặng 
nề. 2 Tù gợi tả đáng vẻ khó nhọc, nặng nề trong 
chuyển động, vận động, khiến cho tốn nhiều sức 
mà hiệu quả ít và chậm. Xe bỏ і ach leo lên dốc. 
Phát triển і ach. /! Láy: i à ì gch (ng. 2; ý mức 
độ nhiều). 

1 ầm dg. Từ mô phỏng tiếng động trám kéo dải, 
to nhỏ không đểu từ xa vọng tới. Có tieng nổ ì 
ат ở phía xa. Sóng biển і ẩm suối đêm. 

i oap t. Từ mô phóng tiếng nước đập mạnh và 
liên tiếp vào vật cứng, to nhỏ không đều. Sóng 
vỗ i оар vào vách đá. Chiếc phà і оар qua sông. 
Ì xëo dg. Xi xèo, í eo. Những lời ì xèo của dự 
luận. Làng xóm i хёо, chê bai. 

i d. (kng.). Lem i (nói tắt). Мибї тау con i. 

i eo I t. Từ gợi tả những âm thanh nhỏ và kéo 
dài, gây cảm giác khó chịu. Tiếng khóc i eo. 

H dg. (kng.). Tó ra không vừa ý, trách móc bằng 
cách nói đi nói lại nhiều lời một cách khó chịu. 
Lòi Leo odn trách, Ва іа cứi eo chồng suối ngày. 
í a Í ģi t. x. í ói (lây). 


í oång t. Từ mô phỏng tiếng chó kêu khöng đều, 
nhưng liên tiếp. 

Í 811. Từ mô phỏng tiếng nhiều người gọi nhau 
бл ào, nghe không rõ lắm. дт gọi nhau ra đồng. 
JI Láy: ¿a í ói (ý mức độ nhiều). 

is dg. (kng.}. la (nói về trẻ con). 

i, t. Béo mập đến mức như chảy xë xuống (hàm y 
chê). Béo į. Người càng ngày càng í ra. 

ia dg. Thái phân ra ngoài cơ thể qua hậu môn. 
ia chảy dg. (Bệnh) ia phân lỏng như nước. 

IC [i-xë] (tiếng Anh /ntegrated Circuit “mạch 
tích hợp”, viết tắt). d. Mạch tích hợp. 

ích d. Cái có tác dụng tốt, đáp ứng một nhu cầu 
nảo đỏ của con người, do người hay vật tạo ra. 
Người có ich cho xá hội. Loài chim có ích. 

ích dụng d. (cũ). Khả năng có thể đem dùng 
vào việc có ích. Thu nhặt phế liệu có ích dụng. 
ích КЇ cv. ích ký. t. Chỉ biết, chỉ vì lợi cho riêng 
minh mà không biết dën người khác, Thói ich 
kí. Những tính toán ích kỉ. 

Ích ki hại nhân cv. ích ky hại nhân. Chỉ biết vì 
lợi ích riêng mà làm hại người khác. 

ích kỷ x. ích ki. 

ích ky hại nhân x. ích kỉ hại nhân. - 

Ích lợi d. Điều có lợi (nói khái quát). Ích lợi của 

việc tập thể duc. Noi dài chẳng có ích lợi gì. a 
ích mẫu d. Cây thân cỏ cùng họ với bạc hà, lá 
hình chân vịt, hoa màu đỏ hay tím, thân lá và 
quả dùng làm thuốc. Cao ích mẫu. 

ích quốc lợi dân t. (сӣ). Ích nước lợi dân. 

ích xì d. Lối chơi cờ bạc bằng các quân bài tây. 
im t. (hoặc đg.). 1 Ó trạng thłi không cỏ biểu 
hiện của hoạt động, không có sự di động, sự đổi 
chỗ; yên. Ngồi im không động đậy. Tròi im gió. 
© trạng thái không có tiếng động phát ra; lặng. 
Đứa bé đã nin im. Lớp học im phang phác. 

im à t. Ó trạng thái tĩnh và lặng, đem lại cầm 
giác dê chịu. Gian phòng іт а. Bổn bé im å. 

im áng t. O trạng thái hoàn toàn không có tiếng 
động do không còn có sự hoạt động. Gian phòng 
im ång trở lại. Buổi trưa hè іт ång. 

im bặt t. Im hẳn một cách đột ngột. Đang khóc 
bỗng im bt. 

im im t. Ó trang thái hoàn toàn không có tiếng 
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động phát ra, tựa như không muốn để thấy có 
một biểu hiện nào của hoạt động, Cửa đóng im 
im suốt ngày, 

іт lặng t. (hoặc đg). 1 Không phát ra tiếng 
động, tiếng nói, dù đang có hoạt động. ?m lãng 
trong giờ làm việc. Hai người іт tặng nhìn nhau, 
2 Không có một hành động gi, trước sự việc đáng 
іе phải có thái độ, phải có phản ứng. [т lặng 
ngồi nhìn việc sai trái, 

Im Пт t. Ó trang thái hoàn toàn không có tiếng 
động, tựa như không có biểu hiện gì của sự sống. 
Đừng іт lim như pho tượng. Cảnh vật im lùn, 
chìm trong bóng tối. 

im re t. (kng.). Im lặng, không dám có thái độ 
hoặc phản ứng gì. Vé chuyên này họ vẫn іт re. 
Đuối Н, đành im re. 

im thin thít t. x. im Ай (14у). 

im thít t. (kng.). Im lặng hoàn toàn, không nói 
папр, không để có một tiếng động nào cả. Sợ 
quá, ngồi im thit. 17 Lây: im thin thự (ý nhấn 
mạnh). Xằm trùm kin chăn, im thin thit, không 
dám cua quây. 

im dg. Dấu đi, không cho ai biết, không để lộ 
ra, khiến cho người ta tưởng là không có. Vu bê 
bối bị Im di. Ím đơn khiếu nại. 

in, dg. 1 Tạo ra nhiều bản bằng cách ép sát giấy 
(hoặc vải) vào một bản chữ hay hình có sẵn. Khác 
bản in. Vải im hoa. In ảnh, Nhà in, 2 Được giữ 
lại trong tâm trí bằng cách để lại một hình ảnh, 
dấu vết lâu không phai më. Hinh ảnh in sâu trong 
trí. Nhớ như in. 

in; Inch, viết tắt. 

їп ấn dg. In (nói khái quát). fn ấn sách báo. Công 
nghệ in бп. 

in đá dg. (cũ), In lito. 

in hệt t. (рћ.). Giống nhau hoàn toàn, giống như 
in. Hai cải mà trông in hệt nhau, 

in in dg. x. în (láy). 

In ít t x. # (ау). 

in kim dg. In bằng cách tao hinh các kí tự bàng 
những chấm muc rất nhỏ in sát vào nhau. 

In laser dg. In bằng cách áp dụng công nghệ 
của máy photocopy, nội dung in được bố trí trên 
toàn trang giấy theo các hạt mực, sau đó làm nóng 
chảy mực bột trên mát giấy, tao ra sản phẩm cả 
trang in có chất lượng cao. 

In li tô x. ¿n ito. 

in lito cv. in litó dg. In bằng cách dập vào khuôn 
in là một phiến đá vôi nhẫn mặt, trên đó có nội 
dung in được viết, vẽ bằng mực đặc. 

їп offset cv. in opset, in opxet dg. In bằng 
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phương pháp dùng khuôn in là một mặt phẳng 
như trong in lito, nhưng mực được truyền tử 
khuôn in sang một mặt phẳng caosu, sau đó mới 
truyền sang giấy in, cho phép in những xuất bản 
phẩm nhiều màu với só lượng lớn. 

in phun dg. In bằng cách sử dụng loại thiết bị 
in để phun mực trực tiếp lên giấy, tạo hình từng 
kỉ tự. 

in roneo cv. і. rôn¿ð. dg. In bằng cách đặt giấy 
trắng xuống dưới khuôn in, rồi lăn trục có tắm 
mực lên khuôn in, trên giấy sáp đánh máy hoặc 
viết thủng. 

in rô në ó x. ¿n roneo. 

in rónëó x. in roneo. 

“in-su-lin” x. insulin. 

in thach dg. In bàng cách ép sát giãy vào khuôn 
in bång thạch, trên có nội dung in được viết, vẽ 
bằng mực đặc. 

in thạch bản åg. (cù). In Hito. 

in ti pỗ х, ¿n typo. 

in tipō x. {л typo. 

in typo dg. In bàng phuong pháp dùng khuôn 
in trên đó nội dung in là những phán tử nổi có 
độ cao tuyệt đối bằng nhau, được tẩm mực khi in. 
in it dg. x. # (láy). 

іп dg. Từ mô phỏng tiếng lợn kêu đòi an. // гау: 
in їп (у liên tiến). 

inch [in] d. Don vị do dó dài của nước Anh và 
các nước nói tiếng Anh, bằng 2,54cm (viết tát 
іп). Tivi 14 inch. 

inh t. 1 (thuóng düng phu cho dg.). (Ám thanh) 
vang to đến mức chói tai, gây cảm giác khó chịu, 
Huýt còi inh lên. Саг inh. 2 (dùng phụ sau t). 
{Mùi khai, thói) xông lên manh và lan toả tông. 
Thối inh cả phóng. 

inh ỏi t. (Tiếng kêu, réo) vang to, lộn xộn và 
chói tai. Đám trẻ cười đùa, la hét inh gi. Xe bóp 
còi inh di. 

inh tai t. Có cắm giác chói tai, khó chiu, do tác 
động mạnh của âm thanh có cường độ quá lớn, 
Tiếng nổ inh tai. 

ính tai nhức óc t. (Tiếng động) vang to, đập 
vào thính giác đến mức không chịu được, làn: 
choảng vảng. 

inh (ph.). x. ёнй. 

inh oàng dg. Từ mô phỏng tiếng động liên tiếp, 
to và rén. Tiếng đại bác ình oáng. 

inôc d. (kng.). Thép không gỉ. Đồng Аё vd inóc. 
input d. х. 22и удо. 

insulin d. Thuốc chữa bệnh đái đường, lấy từ 
tuy tạng, 
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Internet d. Hệ thống gồm các mạng máy tính 
được nối với nhau trên phạm vi toàn thể giới, 
tạo điểu kiện cho các dịch vụ truyền thông dữ 
liệu, nhu tim đọc thông tin từ xa, truyền các tệp 
tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin. 
intranet d. Mạng nội bộ hệ thống các máy tính 
được liên kết với nhau, hoạt động theo nguyên 
tắc của Internet. 

iod cv. iot. d. Đơn chất rắn, màu xám xanh, có 
ánh kim, tan nhiều trong rượu, thưởng dùng để 
chế thuốc sát trùng. 

ion d. Nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị mất 
đi hoặc được thêm một hay nhiều electron. 

ion hoá dg. Biến các phân tử, nguyên tử khí 
thành các ion. 

iot х. iod. 

iota d. Tên một con chữ (1, viết hoa І) của chữ 
cái Hi Lap. | 

Ít t. Có số lượng nhỏ hoặc ở mức thấp. f nói. 
Của it lòng nhiều (tng.). Ít khi nghe. Ít aí dë у. 
// Láy: in й (ý giảm nhẹ). 

it lâu d. Một thời gian không lâu. Мет vẻ được 
it lâu. 

ít nhất Với mức thấp nhất thì cũng phải là như 
thế. Hóm nào cũng thức it nhất đến 12 giờ đêm. 
Bài này it nhất cùng phải được 8 điểm. Ë nhất 


iu xìu 
cũng phải bảo cho anh ấy biết. 

ít nhiều t. Chẳng nhiều thi ít (nhưng là có). Có 
ít nhiễu kinh nghiệm. Tháng nào cũng dành дит 
được ít nhiêu. 

ít nữa (kng.). Một thời gian không lâu nữa, sắp 
tới. Ít nữa sẽ rõ. Ít nữa còn rét hơn. 

ít oi t, (¡d.). Như t đi. 

ít ỏi t. Ít, không dáng ké, Vốn liếng it di, Hiểu 
biết còn it бі 


Ít ra Với mức cho là thấp thi cũng phải là như 


thế; như # nhất (nhưng thưởng có sắc thải it 
khẳng định hơn). Hoàn thành kế hoạch trước thời 
ran ít ra là nữa tháng. I ra nó cũng phải có vài 
lài xin lỗi. 

it dg. Từ mô phỏng tiếng lợn kêu nhỏ và ngắn. 
Lấy: in it (y liên tiếp). 

iu iu t. x. iu (láy). . 

iu t, 1 Mềm đi, không giòn, do bị ẩm. É¿ như 
bánh da nhúng nước. 2 (kng.). Trở nën trắm lạng, 
không còn vui vẻ, hãng hái nữa, do có điều không 
vừa ý. Hôm nay bị điểm kém, trông nó iu quả. 
Trời lại iu, như muốn mưa (b.). /Í Láy: фи iu (ý 
mức độ ít). 

iu xìu t. (kng.). Їй đến mức хер hẳn xuống, rũ hån 
xuống, không thể tươi lên được, đánh đa íu xiu, 
Nét mặt iu xiu xiu. Thôi iu xiu như sáp mưa (b.). 


g 


J 


jJ ГЭ”) Con chữ của bảng chữ cái Latin, viết 
phụ âm “j” giống như “r” quặt lưỡi của phương 


ngữ tiếng Việt miền Nam, dùng trong một só tử: 


mượn của tiếng nước ngoài, thuật ngữ khoa học 
có tính quốc tế viết nguyên dang. 

J Joule, viết tất. | 

jacket cv. giắc két. d. Áo khoác ngắn, thường 
đài đến hông, có tay. 

jambông x. giăm bông. 

javel x. nước javel. 

jazz [jaz(o)] d. Kiểu hoà đàn dân gian của những 
người da màu ở Mi, có tiết tấu mạnh mẽ, với 
những sự ứng tác của cá nhân hay tập thể. 


jean x. quần jean. 

jeep [їр] d. (kng.). Xe jeep (nói їй). 

jiujitsu d. Võ Nhật dùng để tự vệ và tiến công, 
vận dụng những kiến thức về giải phẫu học và 
nguyên tắc đòn bẩy để dùng sức mạnh và trọng 
lượng của bản thân đối thủ chống lại đối thủ. 
joule cv. jun. d. Đơn vị đo công, đo năng lượng 
bằng công được tạo nên khi một lực 1 newton 
đời điểm đặt 1 mét theo hướng của lực. 

judo cv. judō d. Võ Nhật jiujitsu, phát triển 
thành một hình thức thể thao và một phương pháp 
tự vệ bằng tay không. 

jun d. х. joule. 


k 


k,K [“ca”] Con chữ thứ mười ba của bảng chữ 
cải chữ quốc ngữ: 1) viết phụ âm “k” trước e, ë, 
і và trong một sổ từ mượn của tiếng nước ngoài, 
thuật ngữ khoa học có tính quốc tế viết nguyên 
dạng (thí dụ: kaki, karate}; 2) tổ hợp với con chữ 
А làm thành con chữ ghép Ай. 

k- kilo-, viết tắt. 

K 1 Kelvin, viết tắt. 2 Кі hiệu hoá học của nguyên 
tố kalium (kali). 

“ka-li” x. kalium. 

kaki d. Vái dày dệt bằng sợi xe. Quán kaki. 
kali x. kalium. 

kali nitrat x. kalium nitrat. 

kalium cv. kali. d. Kim loại trắng như bạc, mêm 
như sáp, phản ứng mạnh với nước, có muối sulfat, 
düng Jàm phàn bón. 

kalium nitrat cv. kali nitrar. d. Chất kết tinh 
không màu, dùng làm thuốc súng, phân đạm. 
kaolin cv, caolin. d. Đất sét mịn, màu trắng hoặc 
vàng, đùng trong công nghiệp sản xuất đồ sứ, 
gach chịu lửa, giấy, v.v. 

kappa d. Tên một con chữ (K, viết hoa K) của 
chữ cái Hi Lạp. 

karaoke d. Lối hát hoà theo nhạc đệm, đựa vào 
thiết bị nghe nhin vừa nghe được nhạc vừa có 
thể xem hình ảnh minh hoạ và phụ dé ghi lời 
của bài hát trên một màn hinh (một hoạt động 
giải trí). Hát karaoke. Quản karaoke. 

karate cv. carate. d. Võ Nhật dùng để tự vệ bằng 
tay không, trên cơ sở võ jiujitsu, chủ yếu dùng 
cạnh bản tay đánh vào những chỗ hiểm trên co 
thể đối thủ. 

KCS [ca-xê-et] dg. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 
(trước khi xuất xưởng), viết tắt, 

ke; d. Thước kẻ góc (ëke nói tát). 

ke, d. cn. &e ga. Nén xảy cao bên cạnh đường 
sắt ở ga để hành khách tiện lên xuống tàu hoặc 
xếp dỡ hàng hoá. 

ke; t. (thạt.). Bủn xin, keo kiệt. Nó ke ẩm. 

ke ga d. x. ke,. 
`kë, d. (ph.). Co. Nhà lợp lá kë. 

kë, I dg. Tạo thêm một lớp vững ốp sát vào 
thành, vào chân bằng vật liệu chắc để giữ cho 
khỏi sụt lở, xói mòn. Ngói mộ kè bằng đã. Kë đề. 


П d. Công trình thường bằng đá để bảo vệ bờ 
biển, bờ sông chống xói lở hoặc để ngăn các 
nhánh sông nhằm tăng lưu lượng nước ở dòng 
chính. 

kè; dg. 1 Theo sát bên cạnh. Dí kë bên me. Luc 
ndo cũng kë kè bên cạnh (kng.). 2 Theo sát bên 
cạnh để dẫn hoặc diu đi. Phái có người kè mới 
đi nổi. 

kè nhè dg. (hoặc т.). Nói giọng trầm kéo dài dai 
dáng, thường để đỏi bảng được điều minh muốn, 
làm cho người nghe bực bội, cảm thấy bị quấy 
тау. Ра bdo không cho, lại cứ kè nhè xin mãi. 
Nói kè nhè. Giọng kè nhè, 

kẻ, d. Кёо ngắn của nhà kiểu cũ, để đỡ mái từ 
xà ngang đến cột hiên. 

kẻ; d. 1 Người hoặc những người như thể nào 
đó, nhưng không nói cụ thể là ai. Ấn дий nhớ 
kẻ trồng cây (tng.). Kẻ đàn anh. 2 Người hoặc 
những người như thé nào đó, không nói cụ 
thể là ai, nhưng hàm ý coi thưởng, coi khinh. 
Trừng trị những kẻ gây rối. Kẻ xu ninh. Кё 
gian*. 3 (dùng sóng đôi với người). Người 
hoặc những người như thể nảy, nói trong quan 
hệ đối lập với người hoặc những người nhu 
thể kia, không nói cụ thể là ai. Кё ở người ải. 
Kẻ hấu người hạ. Kẻ trước người sau. 4 (cü). 
Từ dùng phối hợp với này để tạo tổ hợp tự 
xưng một cách khiêm nhường, có phán kiểu 
cách. Kế hën mon này xin được thưa đôi lời. 
5 (cũ; thưởng dùng trước môt địa danh). Đơn 
vị dân cư, thường là nơi có chợ búa. Kẻ Sặt. 
Đồn rằng кё Lạng vui thay... (cd.). 

kẻ; dg. 1 Tạo nên đưởng hoặc nét thắng trên một 
bể mặt, theo mép của thước hoặc của một vật 
thẳng nói chung. Đừng /hước kẻ vớ, Kẻ máy 
dòng. Giấy ké ó. Thước kẻ. 2 Tạo nën những 
đường nét đẹp bằng cách tô vë сіп thận, tỉ mỉ, 
Кё biển quảng cáo. Kẻ lông mày. 

kẻ ăn người làm Người làm thuê, làm mướn 
trong một gia dinh giàu có ngày trước (nói tổng 
quát), 

kẻ ăn người ở Như kể ăn người làm. 

kẻ cả d. Người ở địa vị cao hơn tất cả những 
người khác trong một vùng nảo đỏ (nói tổng quát, 


ке cap 


thường hàm ý chê). Кё cd trong làng. Lên giọng 
ké cd. 
kë cắp d. Kẻ chuyên nghề ăn cáp. Ké căp bị bắt 


quả tang. 

kå cắp gặp bà giả Kẻ xảo quyệt, nhiều mánh 
khoé lại gặp phải người cao tay hơn. 

kë chợ d. (cũ). Nơi đô thị (thường dùng để chỉ 
kinh đô cũ). Người kẻ chợ. Nói tiếng kẻ chợ. 

kë cướp d. Kẻ chuyên di ăn cướp. Hành động 
К cướp. 

kë gian d. Kẻ làm những việc trộm cắp, bất 
lương. Đề phòng ké gian. $ 
kë ít người nhiều Ai cũng có (đóng góp) cå 
hoặc ít hoặc nhiều. 

kë sĩ d. Trí thức trong xã hội phong kiến (có thể 
dùng để tự xưng). 

kë tám lạng người nửa cân Hai bên tương 
đương, không ai kém ai. 

kẻ thù d. Kẻ có quan hệ thù địch. КЕ thù không 
đội trời chung. Coi nhau như kẻ thủ. 

ké trộm d. Kẻ chuyên đi ап trộm. Ké rrộm bé 
khoả. 

kë tung người hứng Ví trưởng hợp ăn cánh với 
nhau, tâng bốc, ủng hộ lẫn nhau. 

kë d. Chỗ tiếp giáp không khít nhau giữa hai vật 
làm thành khoảng trống nhỏ có thể để cho cái gì 
lọt qua được. Nước lọt kê tay. Thấy trời xanh 
qua kë 1а. Kë hở. 

Кё, а. Người giả, theo cách gọi của một số дап 
tộc miễn núi, Ông ké. 

ké; d. Tên gọi chung một số loài cây quả có 
gai móc. 

ké, р. (kng.; thường dùng phụ sau đg.). Nhờ 
để làm việc gi cùng với người khác, coi như phụ 
thêm vào; ghé. Anh viết xong thư, cho tôi viết ké 
vải dòng. Hết chỗ, ngôi ké vào ghế của bạn. 

ké đầu ngựa d. Cây nhỏ thuộc họ cúc, quả có 
gai móc, thường dùng làm thuốc. 

ké né t. (ph.). Có những cử chỉ quá giữ рїп trước 
mặt người nào đó, do е sợ hoặc kính në. Kéo 
chiếc ghế, ké né ngồi một bên. 

ke, (ph.). x. ghe. 

ke, t. (Hạt, quả cây) phát triển không dày đủ, 
không cỏ thịt, rỗng bên trong. Thóc ke (thóc lép). 
Lạc ke. Quả mứt ke. 

kéc d. 1 Loài chim vẹt lớn. 2 (ph.). Vẹt. 

kelvin cv. kenvin. d. Đơn vị cơ bản đo nhiệt 
lượng. . 

kem; d. 1 Chất béo nổi trên bề mặt của sữa, dùng 
để làm bơ. 2 Thức ап làm bằng sữa, trứng, đường 
đánh lẫn với nhau cho đặc sánh lại. Đánh kem. 
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3 Thức an làm bằng sữa, trứng, đường, v.v. đánh 
lẫn với nhau rôi cho đông trong máy lanh. Xem 
cốc (kem đặc, đựng vào cốc để ăn). Кет que 
(kem đông cứng, có que để сіт ап). 4 Chất được 
chế dưới dang nhờn và đặc quánh, có pha chất 
thơm hoặc dược phẩm, dùng bôi để giữ cho đa 
mềm, mịn. Кет chống né. Kem dưỡng da. 
kem; d. Quý giữ hồn người chết hay người sắp 
chết, theo тё tin. Cung kem. 

kem сау d. (ph.). Kem que. 

kèm đg. 1 Cùng có, cùng tồn tại, cùng đi theo 
với cái chỉnh, cái chủ yếu. Bão có kèm mua to. 
Chứng chỉ gửi kèm theo đơn. Вап máy, có kèm 
phụ tùng. 2 Theo liền bên cạnh nhằm không để 
cho hoạt động tự do. Gidi tù có lính di kèm. Một 
cầu thủ bị kèm riết trên sân. 3 Gần gũi để dìu 
dát, chỉ bảo thêm. Thợ cũ kèm thợ mới. Thầy gido 
dạy kèm. 

kèm cặp dg. Сап gũi để chỉ bảo, diu dát trong 
nghề nghiệp, học tập; kèm (nói khái quát). Thơ 
giỏi kèm cặp thợ kém. 

kèm nhà kèm nhèm t. х. kèm nhèm (láy). 
kèm nhëm t. (Mắt) có nhiều dù và dinh ướt, 
trông không rõ. Mt kèm nhèm. // Lảy: kèm nhà 
kèm nhém (kng.; ý mức độ nhiều). 

kẽm; d. Kim loại màu trắng hơi xanh, it рі. Dáy 
kèm bạc. Mái lợp kèm. Trảng kẽm. Dây kêm gai 
(ph.; dây thép gai). 

kẽm; d. Thung lũng sông rất hẹp và sâu ở miền 
núi, có vách dựng đứng. 

kém t. 1 Ó mức thấp so với cái dua ra để so sánh. 
Năng suất kém năm ngoái. Nó kém tôi hai tuổi. 
Thua chị kém ет". 2 Ở trình độ thấp so với cái 
trung bình. Нос vào loại kém. Văn hoá kém. Mắt 
kém (không tinh, trông không rõ). 3 Ở mức thấp 
so với trước, do có bị sút đi. Dạo này ăn kém. 
Ngủ kém. Kém vui. Kém tin tưởng. 4 (dùng phụ 
trước d. số lượng). Còn thiếu bao nhiêu đỏ mới 
đủ số tròn. Мат giờ kém mười (phút). Kém hai 
cần đầy một ta. 5 (Thóc, gao) đắt, рій cao so với 
bình thường, do khan hiếm. Mia kém. Thóc cao, 
gao kém. 

kém canh ág. (kng.; thường dùng trong câu phủ 
định). Thua kém. Xhông chịu kém cạnh ai. 
kém cỏi t. Ó trình độ đưới mức bình thường; 
kém (nói khái quát). Kĩ thuật kém cỏi. Trình độ 
hiểu biết kém собі. 

кеп, I dg, Làm cho thật kín bằng cách đệm thêm 
vào giữa những khe hở, bít những chỗ hở. Ken 
lại bờ giậu. Ken rơm vào vách. 

П t. Sát vào nhau, đến mức nhu không còn có 


483 


chỗ hở. Tre trúc mọc ken dày. Người đông ken, 
không lách qua được. 

ken; йр. Kéo cho đi qua giữa hai vật cứng kẹp 
sát để dôn ép chất lỏng chứa bên trong vë môt 
phía. Ken ruột lợn cho sạch. 

ken két t. Từ mô phỏng tiếng hai vật cứng 
xiết mạnh vào nhau, nghe hơi ghê tai. Хей 
phanh ken két. Cảnh ‹ cửa mở ken két. Nghién 
răng ken két. 

“ken-vin” x. kelvin. 

kèn I d. Nhạc khí tạo tiếng nhạc bằng cách dùng 
hơi thối làm rung các dám hoặc làm mng cột 
không khí trong các ống. 

па. Tổ sâu của bướm có hình ống, trẻ em thường 
dùng làm Кёп. 

kèn bẩu d. Kèn sáu lỗ, có dam kép, loa chúm 
miệng như hinh nia quả Бап. 

kèn bóp d. x. kèn båu. 

kèn co cv. kèn cor d. Кёп bằng đồng hình ống 
chóp, thuôn vả uốn tròn, cuối ống loe ra như 
miệng loa, khí thối dùng môi thay đâm. 

kèn cua ág. Ghen tức và tìm cách dim người 
khác để giảnh phần hơn cho minh về địa vị, 
quyền lợi. Kën cua địa vị. Kèn cua với nhau vé 
quyển lợi, 

kèn hát d. Máy hát kiểu cũ thời trước, có loa to 
hình cái Кёп đồng. 

kèn trống d. Nhạc khí như kèn, trống, v.v. 
thưởng dùng trong đám ma (nói khái quát). Sống 
ади đèn, chết kèn trống (tng.). Rút lui không kèn 
không trống (b.; am thẩm, lặng 18). 

kén; d. 1 Tổ bằng tơ của một số loài sâu bướm 
đột ra để ån lúc hoá nhộng. Тт làm kén. 2 Bọc 
sinh sån có vỏ cứng do một số loài sâu bọ tạo ra. 

Кеп sản. Sâu đã làm kén. 

kén; dg. 1 Tim chọn kĩ theo tiêu chuẩn nhất 
định không hạ thấp yêu cấu. Сау Ма phải kén 
ma, nuôi cả phải kén giống (mg.). Kén thợ giỏi. 
2 (hoặc t.). Có những tiên chuẩn đỏi hỏi riêng 
cao hơn bình thường nhiều trong việc lựa chọn. 
Giống cây này rất kén đất trồng. Cô га rất kén 
(kng.; kén chồng). Kén ăn (an uống khó tính, 
cỏ nhiều thứ không ăn được). 

kén cá chọn canh Ví trường hợp kén chọn quá 
kĩ do cầu kì hoặc khó tính (thường nói về người 
phụ nữ kén chồng). 

kén chọn đg. Tim chọn rất kĩ (nói khái quát). 
Làm gì mà kén chọn mãi thể, 

kéng, d. Vật bằng kim loại dùng để đánh báo 
hiệu. Đánh kéng báo động. Một hỏi kéng vang 


lên. 


kèo 


kêng, t. (kng.). Đẹp một cách trau chuốt 
(thường nói về nam giới). Diện rất kéng. Một 
anh chàng kéng trai. 

kenvin d. x. kelvin. 

keo; d. Tên gọi chung một số cây cùng họ với 
rau rút, hoa tập trung thành một khi hình cầu. 

keo; I d. Chất dính lấy từ nhựa cây, nấu bằng da 
trâu bò hoặc pha chế, dùng để dán, gắn. Keo dán 
gỗ. Keo hod học. 


- 0 dg. Trở nên đặc và dinh, hoặc quảnh. Ming 


khô keo lại. Маи keo lại. 

keo, d. Lần tranh giành được thua bằng sức lực 
(thường nói vë đấu vật). Vật nhau mấy keo. Thử 
sức một keo cuối cùng. Thua keo này bày keo 
khác (tng.). 

keo, t. (kng.). Keo kiệt (nói tắt). Giảu mà keo. 
keo bẩn t. Keo kiệt và xấu bụng một cách đảng 
ghét. Tính keo bẩn. 

keo cú t. Hết sức keo kiệt. 

keo cúi t. (¡d.). Như keo cứ. 

keo kiết t. (id.). Như keo kiệt. 

keo kiệt t. Hà tiện tới mức bủn xin, chỉ biết bo 
bo giữ của. Đối với vợ con mà cũng keo kiệt. 
keo sơn d. Chất kết dính, như keo vả sơn; dùng 
để ví sự gắn bó khăng khít trong quan hệ với 
nhau. Tinh nghĩa keo sơn. Đoàn kết thành một 
khối keo sơn. 

keo tơ d. Chất dính bọc ngoài sợi tơ đo con tầm 
tiết ra. Chuội keo tơ trước khi nhuộm. 

keo xương d. Chất protid cấu tạo chất xương. 
kèo d. Bộ phận của khung mái nhà gồm hai thanh 
gỗ hoặc tre, luóng kết đầu với nhau, để đỡ nóc 
và mi, mè, tạo nên độ đốc cho mái nhà. 

kèo nài ág. Nài xin. Këo nài mãi cho ki được 
тої thôi. 

kèo nèo; d. (рћ.). Cü пёо. Lấy kèo nèo mà chọc. 
kèo nẻo; dg. (kng.). Nài пі một cách dai dáng 
cho ki đạt được ý muốn. Kèo nẻo mài đến mất 
cá tự trọng. Kèo nèo mãi cũng vô ích. 

kèo nhèo др. (кпе). 1 Nói ra điểu mình không 
bằng lòng một cách dai dáng, làm cho người nghe 
khó chịu, bực bội. Tinh hay kèo nhéo. 2 Như kèo 
пёо,. 

kẻo I dg. (cü; thường đùng có kèm y phú dinh, 
sau chẳng). Tránh khỏi. Làm dối chẳng kéo phải 
làm lại. 

П k. Tử biểu thị điều sắp nêu ra là cán tránh 
hoặc muốn tránh, và đỏ chính là lí do của việc 
vừa nói đến; chứ không thi. Chú ý kéo ngã. Đi 
nhanh kéo nhỡ tàu. Tôi phải nói rõ, kéo anh lại 
hiểu nhầm. 


a 


kéo mà k. Kéo không khỏi xảy ra điều gì đó 
đảng muốn tránh. Phdi về, kéo mà khuya, hết xe. 
këo nữa k. Kéo rồi đây sẽ không thuận lợi, sẽ 
xảy ra điều рі đó không hay. Tranh thủ làm, kếo 
nữa tuần sau bận (không làm được). 

kẻo rồi k. Kẻo có thể sẽ xây ra điều gì đó không 
hay. Đừng nghe theo nó, kéo rồi hối không kịp. 
kẽo cà kão kẹt dg. x. kzo kẹt (láy). 

kẽo kẹt dg. Từ mö phóng những tiếng bóng 
trầm, dài ngắn không đều của hai vật bằng tre 
8б cọ, xiết mạnh vào nhau. Tiểng võng đưa kẽo 
ket. Quang gánh kẽo kẹt trên vai. И 14у: Аёо cả 
ko kẹt (ý lặp lại nhiều lần). 

kéo, d. Dụng cụ để cắt gồm có hai lưỡi thép 
chéo nhau, ріп với nhau bằng một đỉnh chốt, 
kéo; dg. 1 Làm cho di chuyển về phia minh, 
theo sau mình hoặc cùng với minh, hoặc làm cho 
căng thẳng ra, bằng tác động của một lực truyền 
qua một điểm nối. Xéo chăn đắp. Ngựa kéo 
хе. Kéo rèm che của. Kéo căng đây. 2 Di 
chuyển hoặc làm cho đi chuyển dong, nhiều, theo 
cùng một hướng, trước sau nối tiếp nhau. Bà con 
kéo đến thăm hải. Кёо quân di ứng сим. Máy 
kéo đẩy trời. 3 (kết hợp hạn chế). Cùng tập hợp 
lại thành nhóm với nhau (hàm y chẽ). Кёо bè 
với nhau. Kéo hùa. 4 Làm cho hoạt động, hoặc 
cho di chuyển đến vị trí cán thiết, bằng động tác 
kéo. Кво che (ép mia). Kéo bë thối lò. Kéo vả. 
Kéo có trắng xin hàng. 5 Làm cho phát ra tiếng 
nhạc hoặc tiếng báo hiệu, bằng động tác kéo hoặc 
giống như kéo, Kéo chuông nhà thờ. Káo nhị. 
Kéo còi báo động. 6 Làm cho thành vật có hình 
dáng nhất định bằng động tác kéo hoặc giống 
như kéo. Kéo sợi. Kéo chiếc nhẫn vàng. 7 (kng; 
kết hợp hạn chế). Tác động đến, làm cho tăng 
cao lên hoặc hạ thấp xuống. Kéo năng suất lên. 
Kéo giá thị trường xuống. 8 (kết hợp hạn chê). 
Hình thành và hiện ra nối tiếp nhau. Vét thương 
kéo da non. Dóm kéo lên сб. 9 Trải ra trên một 
khoảng không gian, thời gian dài, Hên tục. Pháo 
sảng kéo thành một vêt dài. Kéo dài cuộc họp. 
10 (kng.; kết hợp hạn chế). Từ biểu đạt một hoạt 
động cụ thể diễn ra trong một khoáng thời gian 
dài hơn binh thường. Kéo thẳng một giấc đến 
sáng. Kéo một hơi thuốc. 11 (kng.). Bù vào chỗ 
thiểu sót, đáng tiếc, Xgười không thông mình 
lắm, nhưng được cái tỉnh cán cù kéo lại. May 
mà còn kéo được vốn. 

kéo bẻ kéo cánh Tập hợp lại với nhau thành 
bẻ cánh. 

kéo bộ dg. (kng.). Như cuốc bộ. 


kéo cày trả nợ Ví trường hợp phải làm lụng 
cực nhọc, vất vả để trả nợ. 

kéo co d. Trò chơi tập thé, người chơi chia làm 
hai tốp, mỗi tốp nắm một dåu sợi dây, bên nào 
kéo được về phía mình là thắng. Chơi kéo co. 
kéo gó dg. (kng.). Ngáy. 

kéo theo dg. x. phép kéo theo. 

kẹo; d. Đồ ап ở dạng viên, thỏi, làm bằng đường, 
mật, có khi thêm các chất béo, chất thơm, 

kẹo; t. (thpt.). Keo kiệt. 

kẹo đắng d. Đường nấu cô lại cho cháy, màu 
nâu såm, dùng để nấu cå thịt cho thơm và có 
màn. 

кёр, d. (cũ). 1 Nghệ nhân nam trong các ngành 
kịch hát dân tộc. 2 Người làm nghề đệm đản cho 
hát văn, hát à đào. 

kép; t. Có cấu tạo gồm hai thành phần đi liền 
nhau. Ао kép. Xà kép*. 

kẹp I dg. 1 Giữ chặt lấy ở giữa bằng cách ép 
mạnh lại từ hai phía, Кер vào nách. Diéu thuốc 
kẹp giữa hai ngón tay. Bi cua kẹp vào tay. 2 (id.), 
Ket. Súng bị kẹp đạn. Máy bị kẹp thoi. 

П d. 1 Dó dùng pồm hai thanh, hai mảnh cửng 
để kẹp đỏ vật уа giữ chặt lấy; cập. Ойле kẹp 
gắp bông thấm vào củn. Chiếc kẹp tóc (ph; cặp 
tộc). Кер chả. 2 Đồ dùng gồm hai thanh стр để 
kẹp tay tra tấn. 3 Thanh kim loại uốn cong, có 
gò ở hai cạnh để kết giữ nhiều viên đạn cùng 
được lắp vào súng một Мп. 24р đạn vào kẹp. 
Kẹp dan súng trường. 

két, d. х. mòng két. 

két; d. 1 Tủ bằng sắt thép kiên cố chuyên dùng 
để cất pit tiền của. Két bạc. 2 Hòm gỗ có đai 
dùng để chửa hàng hoá khi chuyên chở: 3 Thùng 
lớn hoặc bể đế chứa nước hoặc dầu, xăng, trên 
đâu хе hay trên tång cao các ngôi nhà. 

két; t. Khô quánh và dính bết vào thành một 
lớp khó tẩy rửa, Máu khô két lại. Quân áo két 
dầu тд. 

kẹt, dg. 1 Bị giữ lại không đi qua, đi ra được. 
Súng kẹt đạn. Bị kẹt trong vàng địch chiếm, Міс 
ket*. 2 (ph.). Сар khó khăn, khó xử, khó giải 
quyết. Ket дий, không biết làm thể nào. 

kẹt; t. Từ mộ phỏng tiếng nhu tiếng của hai vật 
cứng cọ xát mạnh vào nhau. Сапй cửa kẹt mở. 
kê, d. Cây cùng họ với lúa, quả rất nhỏ, thưởng 
gọi là hạt, màu vàng, tập trung thành một bông 
dài, dùng để chế biến làm thức ăn. 

kê; dg. 1 Đệm thêm một vật cứng ở dưới để cho 
vật được đặt ở trên cao lên hay khỏi lệch. Кё 
chân bàn. Kê lại cho bằng. Kë quyển vở lên đùi 
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để viết. 2 Đặt dó dac trong nhà vào vị trí có định. 
Kë giường sát vách. Bộ bàn ghế kê giữa nhà. 
3 (kng.). Nói đệm vào để chế giễu, đùa vui. Na: 
ra câu nào cũng bị nó kê. 

kê, dg. Viết ra theo thứ tự từng tên, từng món để 
ghi nhớ hoặc thông báo. Kë tên những người cần 
mời. Kê các thử cần mua. Kê đơn thuốc. `. 
kë biên d. Kê ra (danh mục tài sản có liên quan 
đến hành vi tội phạm) để chờ xử lí theo pháp 
luật. Ngói nhà bị kê biên. BỊ bắt và kê biên tài 
sản vì tội tham những. 

kë khai dg. Khai rõ từng khoản một cách đây 
đủ theo một yêu câu, một quy định nào đó, Кё 
khai hàng hoá. Кё khai nhân khẩu. 

kê kích dg. (d.). 1 Kê cao lên. Nên nhà ẩm, 
тау móc được kê kích cẩn thận. 2 Kê khai (khoản 
nào đó) nâng cao lên, Kë kích giá tài sản thé 
chấp. 3 (lng.). Nói kích để chế giểu hoặc chọc 
tức. Bị chúng bạn ké kích. 

kê môn d. Bộ phận đóng mở cánh cửa, gồm một 
quá đấm vặn làm chuyển động một then sắt đứng. 
kê úm в. (kng.). Chế giễu, đùa vui. Tiếng cười 
đùa kë tim nhau của dám thanh niên. 

kể dg. Ó vào hoặc làm cho ở vào vị trí rất gắn, 
không còn hoặc coi như không сӧп có khoảng 
cách. Ngồi bén nhau, vai kë vai. Сиот kẻ cổ. Кё 
miệng vào tai báo nhỏ. 

kề cà dg. Để mất nhiều thì giờ vi những việc 
không quan trọng, không cán thiết. Ngði kẻ са 
vừa ăn vừa nói chuyện. Cứ kê cà mãi không 
chịu đi. 

kể cận t. Rất gån, ở sát bên cạnh, Ngôi kê cận. 
Các trục giao thông kê cận với khu công nghiệp. 
kë miệng lỗ (kng.). Như gån dåt xa trời. ` 

kể vai sát cánh Cùng chung sức với nhau để 
làm việc gì, nhằm một mục đích chung, 

kể dg. 1 Nói có đâu có đuôi cho người khác biết. 
Kế những điêu mắt thấy tai nghe. Kế chuyện đời 
xưa. 2 Nói ra lån lượt từng điều để cho người 
khác biết ró. Kế công. KZ tên từng người đã dự 
cuộc họp. Сот kế ngày, cày kế buổi (tng.). 3 Đọc 
văn уйп thuộc lòng bằng giọng ngâm пра cho 
mọi người nghe. Kế vẻ. 4 (thường dùng không 
có chủ ngữ). Để ý đến, coi là có ý nghĩa, là đảng 
quan tâm, Kháng kế lớn nhỏ, việc gì сйп cũng 
làm. Một số lượng đáng kế. Trừ trường hợp đặc 
biệt không kế. 5 (dùng không có chủ ngữ). Tính 
ta. Đông lắm, kể có nghìn người. Xa nhau kể đã 
bốn năm. 6 (dùng không có chủ ngữ). Coi là, 
coi như là. Việc ấy kế như xong. Làm mát sáu 
tiếng, cứ kể là một ngày công. 7 (hay tr.). (dùng 
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không có chủ ngữ, thưởng di với cứng). Từ biểu 
thị ý khẳng định về điểu nghĩ thấy có 18 đúng 
như thế. Nó nói kế cũng có li. Kế bây giờ nghỉ 
cũng được. 

kể cả 1 Tính góp vào. Kế cả anh nữa là пат 
người. 2 Không loại trừ, cải, điểu sắp nêu ra 
không phải là ngoại lệ. Thể nào tôi cũng đến, kể 
cả khi trời mưa, Không ai tản thành nó, kế cả vợ 
соп nó. 

kể hạnh dg. Đọc kinh (viết bằng van vần) như 
kể chuyện một cách nhịp nhàng, sau mỗi câu 
kinh thì thường dừng lại để những người khác 
niệm Phật. 

kế 18 dg, Kể lại chuyện của mình hoặc có dính 
líu đến minh một cách tỉ mi, dài dòng để mong 
có sự chú ý, sự đồng cảm. Kế iE công lao. 

kể ra (kng.). Tổ hợp biếu thị ý khẳng định vẻ 
didu qua suy nghĩ thấy có lẽ đúng nhu thế. Làm 
được thế, kế ra cũng đã cổ gắng lắm. Kể ra, anh | 
đến một chút vẫn hon. 

kế, d. Cách khôn khéo nghĩ ra để giái quyết một 
vấn dè khó khăn nào đó. Dùng kế hoãn binh. 
Tỉnh kế sinh nhai. Hiến kế*. Ting kế (тпс mưu). 
kế, 4р. 1 Ó vị trí liên ngay bên cạnh. Ngd; kế 
bên ông ta. 2 Tiếp theo liên, ngay sau khi một 
hoạt động, một quá trình khác kết thúc, Мат пау 
sang năm khác, vụ nọ kế vụ kia. Vẻ thăm nhà ít 
hôm, kế đó lại di. 

kế cận t. 1 Ó gån ngay bên cạnh. Thành phố kế 
cân với biển. Buóng kế cận. 2 Ở vj trí công tác 
lién ngay sau lớp người trước, có thể sẽ thay thể 
lớp người trước. Lớp cán bộ kế cận. 

kế chân dg. (kng.). Thay người khác ở một 
cương vị, chức vụ nảo đó. 

kế hoạch d. Toàn bộ những điều vạch ra một 
cách có hệ thổng về những công việc dự định 
làm trong một thời gian nhất định, với mục tiêu 
cách thức, trinh tự, thời hạn tiér hành. Kế hoạch @ 
phái triển kinh tế. Đặt kế hoạch học tập. Hoàn 
thành kế hoạch trước thời hạn. : 

kế hoạch hoá dg. Làm cho phát triển một cách 
có kế hoạch (thưởng là trên quy mô lớn). Кё 
hoạch hoá nên kinh tế quốc dân. 

kế mẫu d. (cü; trtr.). Mẹ kế. 

kế nghiệp dg. Tiếp tục sự nghiệp; nối nghiệp. 
Người kế nghiệp xứng đảng. 

kế nhiệm dg. Thay cho người khác đã nghỉ ở 
một chức vụ quan trọng nào 05. Кё nhiệm bộ 
trưởng là một cản bộ rất trẻ, Bàn giao công việc 
cho người kế nhiệm. 

kế phụ d. (củ; trtr.). Bố duong. 
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kế sách d. Phương sách và những kế lớn. Bàn 
kế sách chóng giặc. 

kế tập dg. Thừa hưởng tước vị của ông cha. 

kế thất d. (cü; trtr.). Vợ kế. 

kế thừa dg. 1 (cũ; id.). Nhw thừa kế (ng. 1). 
2 Thừa hưởng, giữ gìn và tiếp tục phát huy (cái 
cớ giá trị tinh thần). Kể thừa những di sản văn 
hod của dân tộc. 

kế tiếp dg. Nối tiếp nhau. Bốn mùa kể tiếp nhau. 
kế toán I dg, Tính toán và ghi chép tỉnh hinh 
tăng giảm của vốn, tình hinh thu chỉ trong một 
xí nghiệp, một cơ quan. ` 

H d. Người chuyên làm công tác kế toán. Lâm 
kế toán của công tí. 

kế toán trưởng d. Người phụ trách công tác kế 
toán của một tó chức, một cơ quan. 

kế tục dg. Làm tiếp, thực hiện tiếp phán công 
việc người trước đã làm cho khỏi bị đứt quãng. 
KE tục sự nghiệp của ông cha. 

kế tự dg. (cũ; trtr.). Nối đôi. Không có con trai 
kế tự. 


kế vị đg. Nối ngôi vua. 

kệ, d. Giá nhỏ để sách hoặc 4б dùng, 

kệ; d. 1 Bài văn vấn giảng giải một đoạn kinh 
Phật, 2 Bài văn do một vị sư đã chết để lại. 

kệ; dg. (kng.). Để cho tuỳ ý và tự chịu trách 
nhiệm lấy, coi như không biết gì đến. Bdo không 
nghe thì kệ. Kệ nó, chẳng việc gì đến mày. Thây 
kệ nó! (thgt.). 

kệ në t. (ph.). Như khé nê (ng. 1). 

kệ thây cn. kệ xác dg. (рт). Như kê, (hàm ý 
coi khinh). 

kếch t. (kng.; id.). То, lớn quá cỡ. 

kếch sü t. (kng.). To lớn quá mức thường. D: 
đôi bối kếch sù. Nhà tư bản kếch sù. 

kếch xü (cü). x. kếch sử. 

Касп, (¡d.). x. cach. 

kệch; t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Nhìn không thích mắt, thô. Chiếc vali to kệch. 
Dùng nhiều màu tươi quá dê bị kệch. // Lây: kênh 
kệch (ý mức độ ít). 

kệch cơm t. Khó coi, khó nghe đo thiếu hẳn sự 
hải hoà giữa các yếu tố, các bộ phận hoặc do 
không phù hợp với xung quanh. Lối ăn mặc kệch 
cóm. Ăn nói kệch cóm. 

kệch cơm (id.). х. kệch cóm. 

këm (ph.). x. kim. 

kềm chế (ph.). x. kiểm chế. 

Кёп dg. (ph.). Рап. Кёл tám phên. 

кёп kên d, x, kn kên. 

Кёп, d. Tên gọi thông thường của nickel. Ма kên. 
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кёп, t, (thgt.). Cừ, giỏi. Dá bóng rất kên. 

Кёп кёп d. Chim to ап thịt, sống ở núi cao, cổ 
và đầu thường không có lông. 

kênh, d. 1 Công trình dẫn nước dào dáp hoặc 
хау trên mặt đất, phục vụ thuỷ lợi, giao thông. 
Đào kênh dẫn nước vào đẳng. Kênh Panama. 
2 (chm.). Đường thông tin liên lạc chiếm một 
khoảng tần số nhất định. 3 Con đường, cách thức 
riêng để làm việc рі. Vận động thông qua nhiều 
kênh huyện truyền, Các ngân hàng nước ngoài 
là một kênh để thu hút vốn đầu tư. 

kênh; I đg. Nâng một bên, một đầu vật nặng lên 
một chút nhằm một mục đích nhất định. Kênh 
một đầu cây gỗ lên. Dùng những thanh gỗ kênh 
thuyền lên. 

H t. Có vị trí nghiêng lệch nên không cân, không 
ăn khớp. Tám phản kê kênh. Vung đậy kênh. 
Cảnh của tủ bị kênh. 

kënh kiệu dg. Làm ra vẻ hơn hẳn người khác, 
tó vẻ hơn người. Thái độ kênh kigu. Kênh kiệu 
một cách lố bịch. 

kênh truyền hình d. Dải tán số radio dùng để 
phát các chương trình truyền hinh. 

kênh xáng d. Kênh đào bằng máy. 

kênh, t. (kng.). 1 (dùng phụ sau d. chỉ động vật 
trong một số tổ hợp). To hơn rất nhiều so với 
đồng loại. Tóm kênh. Con kiển kênh. 2 (hay p.). 
(dùng phụ sau một số t.). (To) quá cỡ, khó coi. 
Chữ viết to kênh. No kênh. 

kểnh; dg. (kng.). (thường dùng phụ sau йр.) 
Nằm lật ngửa га. Nằm kênh xuống giường. Гап 
kênh ra đất. Chiếc xe đổ kênh. 

kênh càng t. 1 Choán nhiều chỗ, không gọn, 
làm cản trở sự hoạt động di chuyến; như cổng 
kênh. Xe có kênh càng gita đường. Cua bò kênh 
càng. 2 (id.). Có những cử động khó khăn, chậm 
chap, như bị vướng víu. Hai bàn tay vụng về, 
kênh càng. 

kềnh kệch t. х. këch (láy). 

kënh kênh t. x. kênh (Му). 

kênh; d. (cũ). Hő (hàm ý kiêng sợ). Kênh tha 
mất con lợn. 

kễnh, t. 1 (thgt.; kết hợp hạn chế). To kênh. Ал 
no kênh bụng. 2 (id.). Như kênh (ng. 1). 

kệnh t. 1 Có một phần nổi cao lên một cách 
vướng víu do có vật gì bên trong hoặc ở dưới. 
Chiếc răng gid hơi kênh lên. Chiếc nang gỗ làm 
kênh một bên vai. 2 (id.). To kênh. // Láy: kênh 
kệnh (ng. 1; y mức độ ít). 

кёр d. (kng.). Crêp. До may bằng kép hoa. 
kết; d. (ph.). Catket, Mü kết. 
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kết; I dg. 1 Dan, bên. Cổng chào kết bằng 14 
dừa. Kết tóc thành Ыт. 2 Tập hợp lại và làm 
cho gắn chặt với nhau, Kết một cải bè. Kết thành 
một khối. Kết bè kết đảng. 3 Gắn bó với nhau 
bằng quan hệ tình cảm thân thiết. Kë bạn*. Ra 
di anh có dặn rằng: Đâu hơn thì kết, đâu bằng 
chờ anh (cả ). Hai đứa kết nhau lắm (kng.). 4 Dinh 
bët vào nhau. Dát bui kết lẫn với mó hỏi. Nhựa 
cây kết đặc lại. S Hình thành quả, củ, từ hoa hay 
тё. Dom hoa kết quả. Khoai lây đã kết cú. 6 (Phần 
mộ tổ tiên) được đặt nơi tốt mạch (theo thuật 
phong thuỷ), nên đưa lại nhiều may mắn cho con 
cháu. Ngôi më này kết. 

П dg. 1 (ng.). Kết thúc, kết luận (nói tắt). Phần 
kët. 2 (Quân bài) làm thành đôi hoặc bộ ba, 
thắng ở cuối ván bài (trong một số loại trò chơi 
đánh bài). 

Ш d. Công thức hoà âm dùng để dứt mạch một 
vế, một câu, một đoạn hay một bản nhạc. 

kết án dg. (Toà án) định tội và tuyên bố hình 
phạt. Bi kêt án từ. 

kết bạn dg. 1 Gắn bó với nhau thành bạn thân. 
Tìm người kết bạn. 2 (cũ). Như kết duyên. 

kết cấu d. 1 (cũ; id.). Cấu trúc. 2 Hệ thống 
các cấu kiện riêng rẽ của công trình xây dựng 
hay máy móc kết hợp với nhau, làm thành một 
thể có chức năng thống nhất. 3 Sự phân chia 
và bố trí các phần, các chương mục theo một 
hệ thống nhất định d£ thế hiện nội dung của 
tác phẩm. | 

kết cấu đất d. Trạng thái các hạt đất gắn với 
nhau thành viên, có hình dạng và kích thước khác 
nhau. 

kết cấu hạ tầng d. Toàn bộ các ngành phục vụ 
cho lĩnh vực sån xuất và phi sản xuất của nền 
kinh tế quốc dân, như đường sá, hệ thống điện 
nước, cơ sở giáo dục, y tế, v.v. 

kết có ngậm vành (cũ; vch.). Báo đáp ơn sâu. 
kết cục I d, Kết quả cuối cùng của một công 


việc, sự việc lớn. Кё? cục của chiến tranh. Cố 


gắng rất nhiêu, nhưng kết cục đã thất bại. 

П dg. (cũ). Kết thúc, kết liễu. Việc chưa thể kết 
cục được. 

kết cuộc (ph.). x. kết cực. 

kết dinh đg. (Hiện tượng) hút lẫn nhau giữa các 
hạt của cùng một chất rán hay chất lỏng, làm 
cho các hạt ấy kết thành một vật thë. 

kết duyên dg. (trtr.). Lấy nhan làm vợ chồng. 
Hai người đã kết duyên với nhau. 

kết dư d. Hiệu số của phán thu (hoặc có) trừ đi 
phần chỉ (hoặc nợ). 


kết thúc 


kết đoàn dg. (cũ). Như đoàn kết. 

kết đọng åg. (14.). Lắng đọng lại mà thành. 
kết giao đg. (trir.). Kết bạn. Kết giao với nhiễu 
п а 

kết hồn dg. Chỉnh thức lấy nhau làm vợ chồng. 
Làm lễ kết hôn. Luật tự do kết hôn. 

kết hợp dg. 1 Gắn với nhau để bó sung cho nhau. 
Học kết hợp với hành. Kết hợp lao động với giáo 
đục. 2 (kng.), Làm thêm một việc gì nhân tiện 
+khi làm việc chính. Trên đường ái, kế! hợn ghé 
thăm một bạn cũ. 3 (chm.). (Tinh chất của phép 
cộng hoặc phép nhân) cho phép trong một dãy 
tính cộng (hoặc nhân) thay hai số hạng (hoặc 
thừa số) liên tiếp bằng tổng (hoặc tích) của 
chủng. 

kết liên dg. Như liên kết. 

kết liễu бе. Chấm dứt vĩnh viễn, làm cho không 
còn tồn tại nữa, Kế? liễu cuộc đời. 

kết luận I dg. Đưa ra cải ý cuối cùng đã đạt tới, 
rút ra từ những sự kiện hay lập luận nhất định. 
Có dú bằng chứng mới có thể kết luận. 

U d. 1 Y kiến được xem lå kết quả của một lập 
luận. Đạt tới một kết luận rõ ràng. 2 Phân kết 
thúc của một văn bản. Kế? luân cứa cuốn sách. 
3 (chm.). Điển suy ra cuối cùng từ giả thiết của 
một bài toán hoặc một định lí. 

kết mạc d. Màng nhåy nối cầu mát với mí mắt. 
kết nạp dg. Chính thức công nhận là thành viên 
của một tổ chức, đoàn thể, Xết nạp hội viên mới, 
kết nghĩa đg. Gắn bó với nhau về tỉnh nghĩa, 
coi nhau như người thân. Arh em kết nghĩa. Nhà 
trường kết nghĩa với một nhà тау. 

kết nối dg. Làm cho các phần rời nhau ná; liền, 
gắn liền lại với nhau, Mái hàn kết nổi kém nên 
bị bong. Sử dụng máy tính cá nhân kết nối với 
các mạng thông tin trong Hước. 

kết quả d. 1 Cái đạt được, thu được trong một „ 
công việc hoặc một quả trình tiến triển của s 


vật. Két quả học tập. Lao động cá kết quá. 2 Cái ` 


do một hay nhiều hiện tượng khác (gọi là nguyên 
nhân) gây ra, tạo ra, trong quan hệ với những 
hiện tượng ấy. Quan hệ giữa nguyên nhân và 
kết quả. 

kết thân dg. (id.). Như &ế bạn (ng. 1). 

kết thúc ág. 1 Hết hắn, ngừng hoàn toàn sau 
một quá trinh hoạt động, diễn biến nào đó. 
Mùa mưa sắp kết thúc. Câu chuyện kết thúc 
mội cách bát ngờ. 2 Làm tất cà những gì cần 
thiết để cho di đến kết thúc. Buổi 14 kết thúc 
năm học. Chủ toa kết thúc bội nghị. Phần kết 
thúc của bài văn. 






оо 


kết tinh I 4р. (Quá trinh) hinh thành tinh thé tir 
trạng thái lỏng. 
II d. Sự cô đúc tất cả những gi Іа tỉnh tuý, là tốt 
đẹp nhất lại, ; 
kết toán dg, Tính toán để thấy được tổng số tiền 
cần phái thu, cần phải trả vẻ mua, bán, v.v,, sau 
một quá trình sản xuất, kinh doanh. 
kët tóc dg. (cü; vch.). Bën tóc thành bím, thành 
dải; thường dùng để nói việc kết duyên, Kët tóc 
trăm năm. 
kết tóc xe tơ (vch.). Kết duyên vợ chồng. 
kết tội dg. Khép vào tội. Toà án kết tội bi-cdo. 
Bi dư luận kết tội. 
kết tự dg. Е (Quá trình) hinh thành tỉnh thể tir 
trạng thái khí, 2 Tụ lại thành môt khối. Мау kế; 
tu lại, San hó kết tụ thành до. 
kết túa 1 dg. Làm cho chất tan trong dung dich 
trở thành không tan bằng cách thém thuốc thứ, 
làm bay hơi, làm lạnh hoặc bằng điện phân. 
П d. Chất rắn có được do kết tủa, 
kết từ đ. Từ chuyên biểu thị quan hệ cú pháp, 
nối liền các thành phán trong câu với nhau, 
“Do”, “của”, “và”, “để ", “bởi”, “néu”, “thi”, 
v.v. là những kết từ trong tiếng Việt, 
kết ước dg. (hoặc đ.). (cũ; id.). Như giao trúc. 
kêu I dg. 1 Phát ra åm thanh tự nhiên có tính 
chất bản năng (nói về một số động vật). DZ kêu. 
Chim kêu vuon hót. 2 Phát Ta âm thanh do sự cọ 
xát, va chạm hoặc rung động. Tiéng cảnh cửa 
kêu cót két. Súng bắn không kêu. 3 Thốt ra tiếng 
hoặc lời đo bị kích thích. Kéu đau. Kêu cứu. Kêu 
thất thanh. 4 Nói ta điều phản nàn chê trách, 
Каи khổ. Нот khó khăn đã kêu. Người тиа Yêu 
đắt. 5 Nói để cầu xin giải quyết cho điều oan ức. 
Làm don kêu với chính quyền. Kêu oan. 6 (ph.). 
Gọi để người khác đến với minh. Kêu nó về ăn 
сот. Có tiếng kêu của. 7 (ph.). Gọi bằng. Tó; 
kêu ông ấy bằng chủ. 
Ht. I Có âm thanh to, vang. Pháo пб rất kêu. 
Người thanh tiếng nói cũng thanh, Chuông kêu 
khẽ đánh bên thành cũng kêu (cd.). 2 (eng.) (Lời 
văn, tử ngữ) nghe có vẻ hay, hấp дап (nhưng 
không có nội dung). Văn rất kêu. Thích dùng 
những chữ thật kêu, 
kêu ca dg. 1 Kêu để tó thái độ không bằng lỏng 
(nói khái quát). Người ta kêu ca vé ông ấy. Tinh 
hay kêu ca, 2 d.). Кёп xin (nói khái quát). Zam 
оп kêu са. 
kêu gào dg. 1 Gào to vi бап đớn hoặc phẫn uất. 
Vừa kêu gào vừa khóc lóc. 2 Lên tiếng Âm ï để 
kêu gọi. Những lới kêu gảo vá hiệu. 


kêu gọi dg. Lên tiếng yêu cầu, động viên làm 
уібс рі. Kéu gọi đấu tranh. Kêu goi sự giúp đỡ, 
Thông ứng 107 kêu gọi. 

kêu la dg. Kêu to lên (nói khái quát). B; đánh 
даи дий kêu la inh di. 

kêu паі dg. Xin, паі bằng những lời nói đi nói 
lại nhiều Мп. Кёи паі mi nhưng cũng chẳng 
được øi. 

kêu rêu dg. (kng.). Kêu ca oán trách. 

kêu trời đg. Kêu than với trời đất khi gặp điều 
không тау. Kêu rời không thấu. 

kều van dg. Van xin bằng những lời thống thiết. 
Những tiếng kêu van dau đón. 

këu åg. І x, khẩu (ng. 1). 2 (kng.). Dùng thủ 
đoạn dem vé cho mình cái đáng lẽ không 
thuộc về mình. Ra sức quảng cáo để kêu thêm 
khách hàng, 

kg Kilogram, viết tắt. 

kha khá t. x. khá, (ау), 

khà ар. Từ mô phóng tiếng luồng hơi bật từ cổ 
họng ra, tô vẻ thích thú, khoan khoái. Đặt chén 
rượu xuống, khả một tiếng. Cười khả*, 

khả ái t. (cũ). Đáng yêu, dë thương. Nu cưới 
khả ái. 

khả biến t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Có thể biến đổi, có thể phát triển; đối lập với bá? 
biến. Chỉ phí bất biển và chỉ РЇЇ khả biến cho 
một don vị sản райт. Tư bản khả biến *. 

khả dí p. 1 Có thể, có khả năng. Nguoi có tải 
khả dĩ làm được việc lớn. 2 (hoặc t.). Có thể được, 
tạm được. Mt đệ nghị khả dĩ chấp nhận được. 
Nếu chỉ có thể, thì cũng còn khả dì, 

khả kiến t. (Hiện tượng) có thể trông thấy được, 
có khả năng kích thích được thần kinh thị giác. 
Đức xạ khả kiến. Miễn quang phố khả kiến. 
khả kính t. Đáng kính trọng. Con người khá kinh 
về đức độ. 

khả năng d. 1 Cái có thể xuất hiện, có thể xảy 
ra trong điểu kiện nhất định, Due kiên các khả 
năng. Bão có khả năng đổ bộ vào đất liên. 2 Саі 
vốn có về vật chất hoặc tinh thần để có thể làm 
được việc gì. Người có kha năng. Việc làm hợp 
khả năng. Sứ dung tốt mọi khả:năng đất dai. 
khả nghỉ t. Đáng ngờ. Không thấy có gì khá 
nghi. Thái độ khả nghi. 

khả ố t. Xấu xa, đáng ghét. Gió trò khả ở Bộ 
mặt khá д. 

khả quan t. 1 (id.). Trồng duoc, dë coi. Kiểu 
nhà mới trông cũng khả quan. 2 Tương đối tốt 
đẹp, đáng hải lòng. Kë; quả khả quan. Tình hình 


hd quan. 
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khả thi t. Có khả năng thực hiện duoc. Một để 
dn có tính khả thi. 

khả thủ t. (¡d.). Có thể chấp nhận, tiếp thu, 
có thể dùng được. Вап dê án có một số điểm 
khả thủ. 

khá, dg. (cũ; thường dùng không có chủ ngữ). 
Đảng, cũng đáng. Khá khen thái dó ấy. Tình cảnh 
khá thương. 

khá; I t. 1 trinh độ trên trung bình một ít, Được 
xếp loại khá, Học sinh khả. Làm ăn khá. 2-Ó 
mức cao tương đối, so với cái đưa ra để so sánh, 
Sức khoẻ có khả hơn trước. Mức sống ngày một 
khá. // Láy: kha khá (ý mức độ ít). 

П р. (thường dùng phụ trướ: t.). Ở mức độ cao 
một cách tương đối, Xăng suất khá сао. Во khả 
nhiễu công sức. Công việc khá vất vả. 

khá; р. (cü; dùng phụ trước đg.). Từ biểu thị ý 
yêu cẩu, thuyết phục làm việc gi; như Жау. Các 
người khá nói cho ta rõ. 

khá giả t. Ó tình trạng có tương đối đầy đủ những 
gi thuộc yêu cầu của đời sống vật chất, dư ăn, dư 
tiêu. Con nhà khá giả. Làm ăn khá giả, 

khác t. ! Không giống, có thể phân biệt được 
với nhau khi so sánh, Hai chiếc áo khác màu. 
Hai người chỉ khác nhau ở giọng nói, Quê hương 
đã đổi khác. Làm khác ді. 2 Không phải là cải 
đã biết, đã nói đến, tuy là cùng loại. Cho (бї cái 
cốc khác. Lúc khác hãy nói chuyện. //1 Ау: khang 
khác (ng.1; ý mức độ ít). 

khác biệt t. (hoặc d,). Khác nhau, làm cho có 
thể phân biệt với nhau. Những né: khác biệt của 
hai hiện tượng. Sự khác biệt giữa thành thị và 
nông thôn. 

khác máu tanh lòng Không cùng máu mủ ruột 
thịt cho nên đối xử với nhau tản të, 

khác thường t. Không giống với binh thưởng, 
với бїбї thường thấy. Tướng mạo khác thường. 
Tình hình có cái gì khác thường, 

khac dg. Bật mạnh hơi để đấy vật bị vướng trong 
họng ra ngoài. Клас xương. Khạc đờm. Đại bác 
khac ra lứa (b.). 

khách, d. Chim cỡ bằng chim sáo, lông đen 
tuyển, đuôi dài, án зат bọ, có tiếng Кёп “khách, 
khách”. 

khách; I d. 1 Người từ nơi khác đến với tính 
cách xã giao, trong quan hệ với người đón tiếp, 
tiếp nhận. Nhà có khách. Tiền khách ra về 
Khách du lịch. 2 Người đến với mục đích mua 
bán, giao dịch trong quan hệ với cửa hiệu, cửa 
hàng, v.v. Cửa hàng đông khách. Khách hàng. 
Khách trọ. 3 Người đi tàu xe, trong quan hệ với 


khai 


nhân viên phục vụ; hành khách. Khách đi tàu. 
Xe khách*. 4 (cü; vch.; dùng có kèm định 
ngữ). Người có tài, sắc được xã hội hâm mộ. 
Khách văn chương. Khách anh hùng. Khách 
hồng дийп. 

II d. (cũ; kng.). Tên gọi chung người Hoa kiểu ở 
Việt Nam. Chu khách. Ăn ở một hiệu khách. 
khách khí t. Có vẻ như là khách, tó ra giữ gìn, 
dè dạt, không tự nhiên trong việc làm, cách cư 
xử. Quen biết rồi, không nên khách khí. Nhận 
lời ngay, không khách khi. 

khách khứa d. Khách đến thăm (nói khái quát). 
khách qua đường d. Người từ nơi khác đến, 
chỉ đi qua thôi; thưởng dùng để chỉ người xa lạ, 
về mặt không có quan hệ gì cả. 

khách quan I d. Cái tón tại bên ngoài, không 
phụ thuộc vào ý thức, ý chí của con người, trong 
quan hệ đối lập với chú guan. 

H t. 1 Thuộc về khách quan, không thuộc về chủ 
quan. Điểu kiện khách quan thuận lợi. Thực tế 
khách quan. 2 Có tính chất xuất phát từ thực tế, 
biểu hiện thực tế một cách trung thực, không 
thiên lệch. Мог cách đánh giả rất khách quan. 
khách quan chủ nghĩa t. Có tính chất chủ nghĩa 
khách quan. Quan điểm khách quan chủ nghĩa, 
khách sạn d. Nhà có phòng cho thuê, có dü 
tiện nghí phục vụ việc ở, ăn của khách trọ. 
khách sáo t. Có tính chất xã giao, lịch sự bề 
ngoài, không thật lòng, Lối möi mọc rất khách 
sảo. Không khách sdo với bạn bẻ. 

khách thế d. 1 Thế giới bên ngoài, độc lập với 
ý thức của con người, về mặt là đối tượng nhận 
thức của con người, với tư cách là chú thể, Sự 
phản ánh của khách thể vào ý thức. 2 (chm.), 
Đối tượng chịu sự chỉ phối của hành động, trong 
quan hệ đối lập với đối tượng gây ra hành động, 
với tư cách là chứ thë. 

khách tình t. (cũ; id.). Khách sáo, không s 
tinh. ' 

khách vãng lai d. Người nơi khác, đến để rồi đi 
(nói khái quát), phân biệt với người sở tại. Cứa 
hàng ăn uống phục vụ cho khách vãng lai. 
khai, dg. 1 Mở cho thông lối thoát, bằng cách 
gat bỏ những vật chắn, vật cán trở. Khai cống 
rãnh. 2 (kết hợp hạn chế). Mở ra, làm cho bắt 
đầu tón tại hoặc hoạt động. Khai muong. Т, rong 
tài nối hồi côi khai trận. 3 (kng.). Khai thác (nói 
tắt). Khai md. 

khai; dg. 1 Nói hoặc viết ra cho biết rõ điển cán 
biết về mình hoặc điều minh biết, theo yêu cầu 
của tổ chức có trách nhiệm. Khai H lich. Khai 


trước toà, 2 Nói hoặc viết ra diéu bí mật khi bi 
tra hồi. BJ ra tấn, nhưng không khai một lời. 
khah t. Có mùi như mùi nước đái. Khi ammoniac 
có mùi khai. 

khai báo dg. 1 Khai với nhà chức trách những 
việc có liên quan đến mình hay những việc mình 
biết. Khai báo với công an. Người làm chứng 
khai bảo đây đủ. 2 (chm.). (Thành phân của một 
ngôn ngữ dùng để) đưa vào một hay nhiều tên 
goi trong một chương trình máy tính và chỉ cách 
hiểu về (những) tên gọi đó. 

khai bút dg. Cảm bút viết hoặc vẽ lần đầu tiên 
vào dịp đầu năm, theo tục xưa. Ddu năm khai 
bút. Câu thơ khai bút. 

khai căn dg. Tìm căn của một biểu thức hoặc 
một số. 

khai chiến dg. Bắt 44и đánh nhau, mở đầu cuộc 
chiến tranh. Hai nước đã khai chiến với nhau. 
khai cơ lập nghiệp (cù). Gây dựng cơ nghiệp. 
khai diễn dg. Елга tiết mục lên sân khấu lần đầu, 
trước khi công diễn rộng rãi, Khai điễn một vở 
kịch mới. 

khai để dg. (cũ). Mở đầu bài văn, bài thơ. Саи 
khai đê rất độc đáo. Lối khai để quen thuộc. 
khai giảng dg. Bát 44и năm học, khoá học. 
Các trường sắp khai giảng. Khai giảng lớp 
huấn luyện. 

khai hạ dg. Làm lễ hạ nên sau những ngày Tết, 
theo tục xưa. Ngày khai hạ (mồng bảy tháng 
giêng âm lịch), 

khai һап dg. (cù). Gây hấn, 

khai hoa dg. (vch.). Në hoa, Сау phong lan đã 
khai hoa. 

khai hoá dg. Bắt đầu пб súng, Khai hoá vào 
giò N. 

khai hoá dg. (cü). Më mang văn hoá cho một 
dàn tộc lạc hậu (từ thường dùng để tô vë cho 
chủ nghĩa thực đân). Chính sách “khai hoá” 
của thực dân. 

khai hoang dg. Khai phá vùng đất hoang. Khai 
hoang để тё rộng diện tích canh tác. Đất mới 
khai boang. 

khai học dg. (id.), Như khai trưởng. 

khai hội dg. (cũ). Họp hội nghị. 

khai khẩn dg. 1 Làm cho đất hoang trở thành 
đất trồng trọt (nói khái quát). Khai khẩn đất 
hoang. Ruộng đất тот khai khẩn. 2 (id.). Như 
khai thác (ng. 1). Khai khán tải nguyên thiên 
nhiên. 

khai khoáng dg. Đào lấy khoáng sản ở mỏ lên 
để dùng: khai thác khoáng sản. 


khai mạc йр. 1 (cü). Mở màn, bắt đầu buổi biểu 
diễn. 2 (trư.). Mở đầu (hội nghị, cuộc triển lãm, 
У.У.) Lễ khai тас. Cuộc triển lãm đã khai mạc. 
Diễn văn khai mạc. 

khai mào åg. (kng.). Mở đầu câu chuyện. Nói 
vài 101 khai mào. 

khai phá dg. Làm cho vùng đất hoang vu trở 
thành đất đai sử đụng được vào sản xuất. Khai 
phá một khu đôi núi. Khai phá một lĩnh vực khoa 
học hết sức тої тё (b.). 

khai phương dg. Тіт căn bậc 2 của một biểu 
thức hoặc một số. 

khai quang dg. Đốt phá sạch cây cối cả một 
vùng, làm cho không còn có gì vướng mắc. Khai 
quang bụi rậm. 

khai quật dg. Đào bói để tìm ra, lấy lên cái chôn 
vùi trong lòng đất. Khai quật ngôi mộ сё. Một 
cuộc khai quật khảo cổ hoc. 

khai quốc dg. (cü). Dựng nước hoặc lập nên 
một triều đại. Vua Hùng có công khai quốc. 
khai sáng dg. (cũ; ¡d.). Sáng lập nên một sự 
nghiệp lớn. V; anh hùng khai sáng. 

khai sanh (ph.). x. Ela; sinh. 

khai sinh dg. Khai báo cho đứa trẻ mới sinh. 
Khai sinh cho con. Giấy khai sinh. 

khai sơn phá thạch Khai phả vùng nủi hoang 
vu; thường dùng để ví việc mở đầu đặt nën móng 
cho một công cuộc lớn lao và cực kì khỏ khăn. 
khai tâm dg. (cũ). Vë lòng, mở mang tâm trí. 
Bài học khai tâm. 

khai thác dg. 1 Tiến hành hoạt động để thu lấy 
những nguồn lợi sẵn có trong thiên nhiên. Khai 
thác mở than. Công trường khai thác gå. 3 Phát 
hiện và sử dụng những cái có ích còn ẩn giấu 
hoặc chưa được tận dụng. Khai thác các nguồn 
hàng. Khai thác khá năng phong phú của tiếng 
Việt. 3 Tra hỏi để biết được những bí mật của 
đối phương, Khai thác một tù bình. 

khai thiên lập địa Lúc mới bắt đầu có trời đất, 
theo truyền thuyết, thường dùng để chỉ thời kì 
xa xưa nhất. Từ khai thiên lập địa đến nay (từ 
xưa đến nay). 

khai thông dg. 1 (id.). Làm cho thông lối đi, 
không còn bị cản trở, tắc nghẽn. Khai thông con 
đường bị sụt lở. 2 (cũ), Làm cho mở mang trí 
бс, Khai thông dân trí. 3 (chm.). Më 16i thông 
từ mật đất tới chỗ có khoảng sản để chuẩn bị 
khai thác. 

khai triển dg. 1 Như miến khai. 2 (chm.). Mở 
rộng một biểu thức thành một tổng nhiều số hạng, 
(a + b}? khai triển thành а? + 2ab + b2, 3 (chm.). 
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Trải га trên một mặt phẳng. Khai triển mặt bén 
của hình nón sẽ được hình quat. 

` khai trừ dg. Đưa ra khỏi tổ chúc, không còn coi 
là một thành viên nữa (hinh thức kỉ luật cao nhất 
của một tổ chức đối với thành viên). Khai trir 
một đẳng viên mất phẩm chất. 
khai trương dg. Mở cửa để bát đầu hoạt động 
kinh doanh, sản xuất. Lễ khai ương cửa hàng. 
khai trường; d. Khu vực trung tâm của công 
trường khai thác mỏ. Điện tích của khai trường 
là 20ha. Mở thêm khai trường mới. 
khai trường; dg. Bắt đầu năm học ở nhà trường. 
Ngày khai trưởng. 
khai tử dg. Khai báo cho người mới chết. Giấy 
khai tử 
khai vi р. Có tác dụng kich thích khẩu vị làm 
cho ай ngon miệng (thường nói về thứ rượu uống 
trước bữa ăn). Rượu khai vi. Uống khai vị. 
khải ca I d. (cũ; vch.). Khải hoàn ca (nói tắt), 
Hát bài khdi ca. 
П dg. (cũ; vch,). Hát mừng thắng trận. 
khái hoàn dg. (vch.). Thắng trận hoàn toàn trở 
về, Ca khúc khải hoàn, 
khải hoàn ca d. Bài hát mừng hoàn toàn tháng 
trận trở về. 
khải hoàn môn d. Cổng chào to đẹp, mừng quân 
đội thắng trận hoàn toàn trở về. | 
khái, d. (рћ.). Hó. 
khái; t. (kng.). Như khi khái (ng. 2). Tinh ông ta 
khải lắm, không chịu nhờ vả ai bao giờ. 
khái huyết dg. (cü). Ho ra máu. 
khái luận d. Bản văn trinh bảy hoặc bản luận 
những nội dung khải quát nhất của một bộ môn 
khoa học, của một vấn đề. Khái luận triết học. 
khái lược t. (cü; id.). Chỉ gồm những nét tóm 
tát, có tính chất khái quát. Tà; liệu khái lược. 
khái niệm d. 1 Y nghĩ phản ánh ở dang khải 
quát các sự vật vả hiện tượng của hiện thực và 
những mői liên hệ giữa chúng. Khái niệm khoa 
học. Khái niệm giai cấp. 2 (kng.). Sự hình dung 
đại khải, sự hiểu biết còn đơn giản, sơ lược về 
một sự vật, hiện tượng, vấn dé nào đỏ. Doc lướt 
qua để có một khái niệm về vấn để. 
khái quát I dg. Thâu tóm những cái có tinh chất 
chung cho một loạt sự vật, hiện tượng, Bdn báo 
cáo đã khái quát được tình hình. 
Пт, Có tính chất chung cho một loạt sự vật, hiện 
tượng. Cách nhìn khái quát. 
khái quát hoá dg. Thực hiện hoạt động tư duy 
để khái quát. Khái quát hoá các vấn đả. 
khái tính t. Có tính khi khái không chịn nhờ vả, 


khản 


phiền luy ai. Con người khải tính. 

kham dg. (thường dùng có kèm ý phủ định). 
Chịu được cái nặng nề đối với sức lực của minh. 
Không còn kham được việc nặng. Nhiều việc, có 
kham nổi không? 

kham khổ t. Thiếu thốn, khổ cực vë mặt vật 
chất (thường nói về mặt ап uống). Ап uống kham 
khó. Chịu đựng đời sống kham khổ. 

khám; d. Tên quẻ thứ hai trong bát quái, 
khám, dg. 1 Сап các mảnh cứng, thường có màu 
sắc ỏng ánh, đẹp, lên dó vật theo hình đục sẵn, 
để trang trí. ТЫ khẩm xà сй. 2 (chm.). Bệnh cây 
đo virus gây nên những mảng khác màu ở cạnh 
nhau. 3 (chm.). (thường nói thë khám). (Dạng di 
truyền) mang những mảng theo tính cha và 
những mảng theo tính mẹ xen kẽ nhau. 

kham, dg. (ph.). Chèo, chống đưa thuyền đi. 
Khám thuyên qua sông. 

khám; d. Đồ bàng gỗ giống như cái tủ nhỏ không 
có cánh, dùng để đặt đồ thờ, thường được gác 
hay treo cao. Khám thở. 

khám; d. Nhà giam. Khám ш. 

khám; dg. 1 Xét, lục soát để tìm tang chứng của 
tội lỗi, của hành động phạm pháp. Тод ан ra 
lệnh khám nhà. Khám hành li, 2 Xem xét để biết 
tình trạng sức khoẻ, để biết bệnh trạng trong cơ 
thể. Khám sức khoẻ. Phòng khám thai. 

khám đường d. (сй). Nhà giam, nhà tủ. 

khám nghiệm бр. Xem xét thương tích, v.v., 
thường bằng những phương pháp khoa học, khi 
có nghỉ vấn. Khám nghiệm vết thương. Khám 
nghiêm tử thị. 

khám phá åg. Tim ra, phát hiện ra cái ẩn giấu, 
bí mật. Âm mưu đã bị khám phá. Khám phá bí 
mật của tự nhiên. 


khám xét dg. Khám để tim tang chứng của hành 


động phạm pháp (nói khái quát). Khám xét А „xi 


ngôi nhà пау. 

khan I t. 1 Thiếu hay khöng có lượng nước cán 
thiết. Đồng ruộng khan nước. Bira khan. 2 (chm.). 
Không ngậm nước. Мибі khan. 3 Thiếu cái được 
coi là cân thiết hay cái thường kèm theo. Uống 
rượu khan một mình. Đau bụng khan. Trời rét 
khan. Nói khan nói va. 4 Thiếu hẳn so với yêu 
cầu của thị trường. Khan hàng. Khan tiên lẻ 

П t. Như khẩn. Nói nhiễu khan cổ. 

khan hiếm t. Khan, ít có, khó tim thấy (nói khái 
quát). Tơ lựa trở nên khan hiểm. 

khàn t. Trảm và rẻ, không thanh, không gọn 
giong. Giong khàn như vị! đực. 

khắn t. (Giọng) bị lạc đi không rõ âm, rõ tiếng, 






khán đặc 
vi khô cổ. Nói nhiều, bị khản tiếng. Gàó khẩn 


cả cố. š 
khẩn đặc t. Bi khán nặng, nói gắn như không 
Ta tiếng. Giọng khẩn đặc. Hó khán đặc cả tiếng. 
khán d. Khán thủ (gọi tắt). 

khán đài d. Nơi có bệ cao để xem biểu diễn thi 
đấu, Khản даі của sân vận động. 

khán giả d. Người xem biểu diễn. Khán gid vỗ 
tay ca ngơi. 

khán hộ d. (cü). Y tả. 

khán phòng d. Phòng cho khán giả, thính giá 
âm nhạc, nghệ thuật. 

khán thủ d. Chức dịch trông coi việc mån 
phòng và sửa sang đường sá trong thôn xóm, 
thời распо kiến. 

khang cường t, (cũ). Mạnh khoẻ. 

khang khác t. x. khác (láy). 

khang kháng t. x. kháng (láy). 

khang kiện t. (cũ). Mạnh khoẻ. 

khang ninh t. (cũ; kc.). Mạnh khoẻ và bình yên. 
khang trang t. Rộng rãi và đẹp đề. Nhà cửa 
khang trang. 

khẳng khái t. 1 Có khí phách cứng cài và kiên 
cường, không chịu khuất phục. Mộ: nhà nho 
khẳng khái. Những lời nói kháng khái. 2 Сб tỉnh 
chất cao thượng, vì nghĩa lớn. Sự giúp đỡ kháng 
khái. 

khẳng tàng t. Ué oải và rời rạc (nói vé số đông). 
Các hội viên dèu khẳng tảng, không thiết hoạt 
động. 

kháng; dg. (thường dùng trong một số tổ hợp, 
trước d.). Chống lại. Tó; kháng lệnh. Vĩ trùng có 
thể khang thuốc, làm cho thuốc mất tác dụng. 
kháng; t. (Dưa hoặc cả muối) bị hỏng, có mùi 
hơi nồng. / Láy: khang kháng (ý mức độ it). 
kháng án đg. Chống lại bản án của toà án để 
yêu cầu được xét xử lại. Quyên kháng án của 
bị can. 

kháng cáo dg. Chống án lén toà án cấp trên, 
yêu cầu xét xử lại. Bị can không kháng cáo. 
kháng chiến dg. (hoặc d.). Chiến đấu chống 
xâm lược, Toản dán kháng chiến. 

kháng cự dg. Chống lại để tự vệ; chống cự. Кё 
gian kháng си, toan chạy trốn. Bị thất thế, không 
kháng cự được. 

kháng nghị dg. (hoặc d.). (trtr.). Bảy tỏ ý kiến 
phản đối bằng văn bản chính thức. Kháng nghị 
về sự vi phạm lãnh thổ. Gửi kháng nghị. 

kháng nguyên d. Chất lạ xâm nhập vào cơ thể 
(nhu vi khuẩn, chất độc hoá học, v,v.). 

kháng sinh 1 åg. (id.). Tiêu diệt hoặc làm suy 
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yếu các vi khuẩn (nói về tác dụng của một số 
chất, một số loại thuốc), 

H d. Chất lấy từ nấm mốc, vi khuẩn thực vật, có 
tác dụng kháng sinh. Penicillin là một chất kháng 
sinh. Tiêm kháng sinh. 

kháng thể d. Chất do các tế bào của cơ thể sản 
xuất ra để chống lại sự xâm nhập của một chất lạ 
(gọi là kháng nguyên). 

kháng viêm dg. Chống viêm nhiễm (nói về tác 


` dụng của thuốc). Thuốc kháng viêm đường ruột. 


khang nang t. Từ gợi tả dáng đi giang rộng hai 
chân, vẻ khó khăn, vì bị vướng đau hay bị tật. 
Рі khang папр. 

khanh d. 1 (id.; thường dùng đi đôi với đướng). 
Chức quan to thời phong kiến. Lám nên khanh, 
tướng. 2 Từ vua, hoàng hậu dùng để gọi bể tôi 
thân cận. 

khanh khách t. Từ gợi tả tiếng cười to và giòn 
phát ra liên tiếp, với vẻ khoải trá, thích thú. Cười 
khanh khách. 

khanh tướng d. Quan văn, quan võ có chức 
quyền cao, như hàng khanh, tướng trong triểu 
dinh phong kiến (nói khái quát). 

khành khach t. Từ gợi tả tiếng cười to, phát ra 
liên tiếp từ sâu trong cổ họng. Cười khánh khach. 
khánh t. Ăn ít và hay kén chọn một cách khó 
tính. Món ăn này thì người khánh тау cũng khen 
ngon. Con lợn này khánh ăn. 

khánh 1 d. Nhạc khi gõ làm bằng đá phiến, 

П d. Đồ trang sức, thường bằng kim loại quý, 
hinh cải khánh nhỏ, có dây để đeo ở cổ. 

khánh chức đg. (cũ; trtr.), Chúc mừng. Khánh 
chúc thẳng lợi. 

khánh hạ dg. (cũ; trtr.). (LỄ) án mừng. Lễ khánh 
hạ nhà mới. 

khánh kiệt dg. Bị mất hết không còn gì (thường 
nói về tài sản). Gia tài khánh kiệt. 

khánh tận dz. (id.). Như khánh kiệt. 

khánh thành др. Mừng việc hoàn thành một 
công trình xây dựng lớn. Lê khánh thành nhà 
máy. 

khánh tiết d. (trtr.). Lễ mừng, lễ tiết lớn (nói 
khái quát). Ngày khánh riết. 

khao; dg. 1 cn. ăn khao. Mở tiệc ăn uống linh 
đình, thết đãi đông người nhân dịp có việc vui 
mừng. Khao bạn bè nhân dịp được khen thưởng. 
Mó bò ăn khao. 2 Thết đãi để khen ngợi, động 
viên những người vừa lập công lao, thành tích. 
Nhán dân mang quà đến khao các chiến sĩ, 
3 (kng.). Đãi, nhân lúc vui vẻ. Khao các bạn 
môt tối xem hát. 
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khao, dg. Bẩy, cuốc cho than, đá rơi từ trên cao 
xuống. Đứng khao than trên tång cao. 

khao; t. (thường dùng ở đạng láy). (Giọng nói) 
không trong, không thật rõ âm thanh, thường là 
do сб bị khô, hoặc do quá yếu mệt. Nói khao 
khao trong cổ họng. Nhấp ngụm nước cho giọng 
đỡ khao. 

khao khát бр. Mong muốn một cách đặc biệt 
tha thiết. Khao khái tình cảm. Khao khát tim tòi, 
học hỏi. Niêm khao khát, 

khao quân Ср. Cho quân sĩ ăn uống đặc biệt để 
thưởng công. 

khao thưởng dg. (cũ). Cho ăn nống đặc biệt để 
thưởng công. Mó tiệc khao thưởng bình sĩ. 
khao vọng dg. Nộp tiến và làm cỗ mời dân làng 
nhân dip đỗ đạt hoặc thăng chức, theo tục lệ thời 
trước. Được phẩm hàm, phải khao vọng. 

khảo; dg, (kng.). 1 Truy hỏi gắt gao hoặc đe 
doa, tra tấn để tìm biết hay nhằm đạt cho ki được. 
Khảo mấy cũng không khai. Không khảo mà 
xưng. Kẻ cướp khảo của. 2 Đánh, gò cho đau. 
Kháo cho mấy cái vào đầu. 

khảo; dg. Tìm biết bằng cách so sánh, đối chiu 
ki các tài liệu, bằng chứng, Khảo lại một văn 
bản, Khảo giả hàng. 

khảo chứng dg. Dựa vào tư liệu để khảo cứu, 
chứng thực và thuyết minh khi nghiên cứu các 
vấn dë lịch sử - văn hoá. 

khảo cổ d. (kng.). Khảo cổ học (nói tắt). Tải 
liệu khảo сд. 

khảo cổ học d. Khoa học nghiên cứn lịch sử 
của xã hội qua những di tích vật chất của đời 
sống và hoạt động của con người thời cổ. 

khao cứu dg. Tim hiểu bằng cách nghiên cứu, 
đối chiếu các sách vở, tài liệu cũ. Khéo cứu về 
lai lịch truyện Tấm Cám. 

khảo dị dg. Nghiên cửu đối chiếu những chỗ 
khác nhau trong các văn bản khác nhau của cùng 
một tác phẩm cổ. Khdo di các văn bản nôm của 
Truyện Кіёц. 

khảo đính йд. Tra cứu để chữa lại cho đúng. 
Khảo đính tác phẩm văn học cổ. 

khảo hạch åg. Cho thì để xét trình độ hiểu biết. 
Khảo hạch để tuyển сап bó. 

khảo luận dg. Nghiên cứu và bàn luận chuyên 
về một vấn đề gì (thường viết thành sách). Kháo 
luận về văn học. 

khảo nghiệm dg. Xem xét và đánh giá qua ứng 
dụng, thử thách trong thực tế. Khdo nghiệm mót 
phát minh. Qua thực tiễn khảo nghiệm li luận. 
khảo quan d. Quan chấm thi, thời phong kiển. 


khắc 
khảo sát де. Xem xét cụ thể để tìm hiểu. Клао 
sát đất dai vùng lúa. Khảo sát thị trường đầu 
hod. 

khảo thí dg. (cü). Thi cử. 

khảo thích dg. (id.). Kháo cứu và giải thích. 
Khảo thích cổ văn. 

khảo tra dg. Như tra khảo. 

kháo, d. Cây cùng họ với quế, thân thẳng cao 
hàng mấy chục mét, lá mặt dưới màu vàng, gỗ 


-trắng, тїп, thưởng dùng làm cột nhà. 


kháo; dg. Kể cho nhau nghe vả bàn tán cho vui 
chuyện, không nhằm mục đích gì. Ngồi rỗi hay 
khảo chuyện. Khảo nhau về chuyện riêng của 
ngudi ta. 

kháp; dg. 1 Кар cho ăn khớp. Kháp mộng tú. 
2 So sánh, đổi chiếu để xem có nhất trí, phù hợp 
hay không. Cộng ngược, cộng хибі rồi kháp lại 
xem. Hàng đồng số sách phải kháp lại. 

kháp; dg. (рћ.). Gặp, giáp mặt. Kháp mặt nhau. 
khạp d. Dó gốm hinh trụ tròn to, miệng rộng, 
có nắp đậy, dùng để đựng. Khạp gạo. Đố đầy 
một khap nước. 

khát dg. 1 Có cảm giác cần uống nước. Khó? 
khô cố. Uống cho đã khát. Khát sữa (trẻ đói, 
thiếu sữa). Canh bạc đang khát nước (b.; đang 
thua cay, cổ gỡ). 2 О trong tỉnh trạng quá thiếu 
nên đòi hỏi cấp thiết, thiết tha muốn có. Khát tin 
tức. Khái tình thương. 

khát khao dg. Như khao khát. 

khát máu t. Dã man, tản bạo, thích gây йб màu, 
giết chóc. Hành động khải máu, Chỉnh sách khát 
máu của fatxit. 

khát vong dg. (hoặc d.), Mong muốn, đòi hỏi 
với một sức thôi thúc mạnh тё. Khat vong tự 
do. Khát vọng chân chính của hàng triệu người. 
khau d. (ph.). бап. Tár nước khau đôi, 

kháu t. (kng.). Xinh xắn, trông đáng yêu (nói 
về trẻ con hoặc thiếu nữ). Mät müi thằng bé trông 
khảu lắm. Một cô bé rất khảu. . 
kháu khỉnh t. (kng.). Kháu (nói khái quát). 
Những cháu bé khẩu khinh. 

khay; d. Dó dùng có một mặt đáy phẳng, xung 
quanh có thành thấp, dùng để bày xếp ấm chén, 
đựng dó våt nhỏ. Khay rà. Khay trâu. 

khay; t. (¡d.). Có cảm giác cay và hơi гаї trong 
cổ họng. Rượu mạnh làm khay сб. 

khảy (ph.). х. gdy. 

kháy dg. (thưởng dùng phụ sau đg.}. Dùng lời 
lẽ có ý ám chỉ để khích bác, trêu tức. Khdy nhau. 
Не kháy một саи. Nói kháy"*. 

khắc; d. (cũ; id.). 1 Một phần tư giờ. 2 Khoảng 





khác 


thời gian ngán. ...Tinh chung một khắc, nghĩa 
đài trăm năm (cd.). 3 Khoảng thời gian bằng 
một phán sáu của ngày (không kể đêm; theo 
cách chia thời gian đời xưa). Đêm: năm canh, 
ngày sáu khắc. 

khắc; dg. 1 Tạo hình nét trên bề mặt vật liệu 
cứng bằng dụng cụ cắt gọt cứng và sắc. Khác 
dấu. Tranh khắc gỗ. Khắc chữ vào đá. 2 Ghi 
lại, giữ lại lâu không phai mở trong tâm trí. 
Khắc sâu mối tình. Những kí niệm còn khắc 
trong trí nhớ. i 
khắc; t. Không hợp nhau, trái nhau đến mức 
không thể cùng tón tại (thường nói về số mệnh, 
бі tác, theo quan niệm cũ). Thuy khắc hoá. Hai 
tuổi khắc nhau. 

khắc, p. Từ biểu thị tính tất yếu của sự việc, tự 
nó xảy ra, không cẩn một sự can thiệp nào tử 
bên ngoài. Có rừng, khắc có chim. Việc tôi, tôi 
khắc lo. 

khắc bạc t. (cũ; ¡d.). Rất khắc nghiệt. 

khắc cốt ghi xương Như ghi xương khắc cốt. 
khắc hoạ dg. Міёц tả bằng lời văn một cách 
đậm nét, rõ ràng, khiến cho nổi bật lên như chạm, 
về. Khắc hoa tính cách nhàn vật. Khắc hoa thế 
giới nội tâm của nhân vật. 

khắc khoải t. Có tâm trạng bón chồn lo lắng 
không yên, kéo đài một cách day dứt. Khắc khoái 
chờ mong, Tiếng аё kêu nghe khắc khoải. 

khắc khổ t. Tó ra chịu đựng nhiều khổ cực, chịu 
hạn chế nhiều nhu cầu trong cuộc sống, sinh hoạt, 
Sống khắc khố. Vẻ mặt khắc khó; 

khắc kỉ cv. khắc kỷ dg. Kiểm chế mọi ham 
mmốn, gò minh theo một khuôn đạo đức khổ 
hạnh. Con người khác ki. 

khắc nghiệt t. 1 Khát khe đến mức nghiệt ngã. 
Một chế độ nhà tù khắc nghiệt Đối xử khắc 
nghiệt. 2 Khó khăn, gay gắt đến mức khó chịu 
đựng nổi. Khí hậu khắc nghiệt. Hoàn cảnh khắc 
nghiệt. 

khắc phục dg. 1 Vượt qua được, thắng được 
những cản trở. Khác phục khó khăn. Mọi trở ngại 
đã được khắc phục. 2 Làm cho cải có tác dụng 
không hay dân dân không còn nữa. Khác phục 
khuyết điểm. Khắc phục hậu quả của thiên tai. 
khặc khử t. Có những biểu hiện ué ойі, mệt mồi, 
do người không được khoẻ. Khác khir như người 
бт dở. | 

khàm t. (kng.). Ác ngắm, hay gây điều tai hai, 
oái ойт, khó xử cho ngưởi khác bằng mưu mẹo 
hoặc thủ đoạn kín đảo. Hän ta khăm lắm. Chơi 
khăm *. 
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khăm khám t. x. khám (láy). 

khám, t. 1 (Thuyền) ở tỉnh trạng chở đây, nặng 
hết súc, không thể hơn được nữa. Thuyền khẩm 
cá. 2 (1d.). Vừa khít, Áo may vừa khám. Dat vừa 
khám chỉ tiêu. 

khẩm; t. Như khám. 

khám t. Có mùi thối nồng пас, khó chịu. Khám 
пінг mùi cóc chết. // Lây: khám khám (y mức 
độ й). 

khàm làm lặm t. x. khám làm (láy). 

khám làm t. (kng.). Khám lắm, đến mức khó 
mà chịu được. Mời mắm thối khám làm. /! Láy: 
khám làm làm (ý mức độ nhiều). 

khăn d. Hàng dật, thường có hình dải hoặc hinh 
vuông, dùng để lau chùi, chít đầu, quảng cổ, trải 
bản, v.v. Khăn mặt. Khăn mùi soa. Quảng khăn. 
khăn áo d. Khăn vả áo; dùng để chỉ chung trang 
phục theo lối cổ. Khăn do chỉnh tê 

khăn đầu riu d. Khăn chit đầu của đàn ông thời 
trước, hai mối vểnh lên như hình cái đầu riu ở 
khăn đóng d. (ph.). Khăn xếp. Khản đóng do 
dài. 

khăn gói d. Bọc đựng quán ào, đồ dùng để mang 
theo khi đi xa; hành li. Chuẩn bị khăn gói lên 
đường. , 

khăn khắn t. x. khẩn (14у). 

khăn mỏ qua d. Khăn chit đầu của phụ nữ, gấp 
chéo thành góc nhọn như cái mỏ qua ở trước trán. 
кһап quảng d. Khăn dệt hoặc đan bằng sợi to, 
mềm, dùng choàng vào dàu hay cổ để chống 
lạnh. 

khăn san d. Khăn dệt bằng sợi mềm và mảnh, 
phụ nữ dùng choàng vào dåu để chống lạnh, 
chống bụi. 

khăn vuông d. Khăn đội đầu của phụ nữ, hinh 
vuóng. 

khăn xếp d. Khăn đội 44и của dàn ông thời 
trước, thường mâu đen, được đóng sẵn thành nếp 
xếp vòng tròn, đội không kín đỉnh đầu. Khan 
xếp áo lương. 

khẩn, t. Có mùi rất khó ngửi, nặng và gắt. Khan 
mùi thịt ôi, Thối khẩn. Tanh khẩn. {i Láy: khăn 
khẩn (ý mức độ її). 

khắn; t. (id.). Như bẩn. КАйп tính. 

khấn ág. (ph.). Gắn chặt. 

khăng d. Trò chơi của trẻ em, dùng một đoạn 
cây tròn dài đánh cho đoạn cây tròn ngắn văng 
xa để tính điểm. Chơi kháng. Đánh kháng. 
khăng khăng t. (thường dùng phụ trước dg.). 
Một mực, không hê thay đổi y kiến, ý đình, tình 
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cảm của minh. Mót hai khăng khăng từ chối. 
khăng khít t. Có quan hệ gắn bó với nhau chặt 
chẽ, không thể tách rời, Quan bệ khăng khit. Các 
bộ phận kháng КАЙ của một tổng thể. 

khẳng (ph.). I d. Xi (để gắn). 

H dg. Gắn xi. 

khẳng khặc t. (kng.). Từ mô phỏng tiếng cười 
hay tiếng ho, tiếng kêu như bị tắc trong họng rồi 
lại bật ra nhiều lần liên tiếp. Майа cổ cười khẳng 
khặc. Ho khẳng khặc. 

khẳng định dg. Thừa nhận là có, là đúng; trái 
với phú định, Có thể khẳng định anh ta là người 
tốt. Khẳng định những thành tích đã đạt được. 
Thái độ khẳng định. 

khẳng khái х. kháng khái. 

khẳng kheo t. (¡d.). Khẳng khiu. 

khẳng khiu t. Сау đến mức như khô cần, Chán 
tay khẳng khiu. Cảnh cây trui lå khẳng khiu. 
khắp; d. Tên một làn điệu dân ca của dân tộc 
Thải. 

khấp; t. (thưởng dùng phụ trước d.). Đủ hết tất 
cá, không sót, không trừ một nơi nào boặc một 
аі. Tìm khắp các túi không thấy. Tin đồn khắp 
thành phố. Đi chào khắp lượt. 

khắp chợ cùng quê (cũ). Khắp mọi nơi, từ 
thành thị đến nông thôn, 

khắt khe t. Quá nghiêm khắc, chặt chë trong 
các đòi hỏi, đến mức có thể hẹp hòi, cố chấp 
trong sự đối xử, đánh giá. Tỉnh tình khdt khe. 
Đối xử khắt khe. Quy chế khắt khe. 

khấc d. Chỗ cắt gọt sâu vào bé mặt vật cứng để 
mắc giữ cái gì hoặc để đánh dấu những khoảng 
chia. Đếo thành khác. Nhích thêm lên một khác 
nữa (trên cán cân). 

khám liệm åg. (trư.). Liệm. Thi hài đã khám Нет, 
khâm mạng йр. (Quan) vàng lệnh vua đi làm 
một nhiệm vụ đặc biệt. 

khâm mệnh (cũ). x. khám mạng. 

khëm phục dg. Đặc biệt kinh trọng, do đánh 
giá rất cao. Khám phục tinh thân dũng cảm. Một 
thải độ dáng khám phục. 

khäm sai d, Chức quan được vua phái đi làm 
một nhiệm vụ đặc biệt và quan trọng. 

khâm sứ d. 1 (cũ). Chức quan được vua phái đi 
làm đại diện ngoại giao ở nước ngoài; sứ thần, 
2 Quan chức người Pháp đứng đầu bộ máy cai 
trị thực dàn ở Trung Ki thời thực dân Pháp. 
кһат thiên giám d. (cũ), Cơ quan trông coi 
việc thiên văn và làm lịch của các triểu đỉnh 
phong kiến. 

khấm khá t. (kng.). (Mức sống, mức thu nhập) 


khấp khởi 


ít nhiều khá hơn trước và đã trên mức trung binh. 
Đài sống ngày càng khám khá. Làm ăn khám khá. 
khẩn да. (id.). Khai phá đất hoang. Khán một 
dám đất. 

khẩn; t. Có tính chất cán kip, không thể trì hoãn 
(thường nói về việc công). Công văn khẩn. Cuộc 
họp khẩn. Điện rất khẩn. 

khẩn cấp t. 1 Cân được tiến hành, được giải 
quyết ngay, không chậm trễ. Công rác chống lụt 
khẩn cấp. Nhiệm vụ khẩn cấp. 2 Có tính chất 
nghiêm trọng, đòi hỏi phải có ngay những biện 
pháp tích cực để đổi phó, không cho phép chậm 
trễ. Tình thế khẩn cấp. Tin bão khẩn cấp. 

khẩn cầu dg. Như cẩu khẩn. 

khẩn hoang йр. Khai phá vùng đất hoang; khai 
hoang. 

khẩn khoản t. (hoặc đg.). Tò ra tha thiết, cố паі 
ai để người khác chấp nhận yêu cẩn của minh. 
Khẩn khoản mời khách ở lại. Lời dê nghị khẩn 
khoản. Khẩn khoản van xin. 

khẩn nài др. Nài xin một cách khẩn khoản, 
Giọng khẩn паі Cổ khẩn паі cho được. 

khẩn thiết t. 1 Cần thiết và cấp bách. Công việc 
khẩn thiết. 2 Có tính chất rất tha thiết, yêu cầu 
có ngay sự đáp ứng. Lời kêu gọi khẩn thiết. Tiếng 
kêu cửa khẩn thiết. Khẩn thiết yêu cầu. 

khẩn trương t. 1 Cán được tiến hành, được giải 
quyết gấp vả tích cực, không thể chậm trễ. Xiiệm 
vụ khẩn trương. Những yêu cầu khẩn trương của 
vu mùa. 2 Căng thẳng, có những yêu cầu cần 
được giải quyết ngay, không thể chậm trễ. Tình 
hình chính trị khẩn trương. Thời vụ khẩn trương. 
Vấn dê đặt ra rất khẩn trương. 3 (Làm việc gì) 
hết sức tranh thủ thời gian, tập trung sự chú ý và 
sức lực, nhằm mau chóng đạt kết quá. Khẩn 
trương cứu chữa người bi nạn. Làm việc khẩn 
trương. Tác phong khẩn trương. 

khẩn yếu t. (14.). Gấp và rất quan trọng. 
khấn dg. Nói lám bẩm một cách cung kính để ` 
cầu xin (thần linh, tổ tiên) điển рі. Khấn Phật. 
khấn Ка dg. Khấn (nói khái quát). Lám rám 
khẩn kha. 

khấn vái đg. Vừa khấn vừa chấp tay lạy vái. 
Lam кат khẩn vái trước bàn thờ. 

khấp kha khấp khểnh t. х. khấp khếnh (láy). 
khấp khổnh t. Có nhiều chỗ nhô cao lên hoặc 
nhô ra chút ít, làm cho không đều đặn; không 
bằng phẳng, không khớp nhau. Đường đá khấp 
Клёпћ. Kháp khếnh như răng bà lão. lÍ ду: khấn 
kha khấp khểnh (y mức độ nhiều). 

khấp khởi ég. Уш mừng rộn rã, nhưng kín đáo 





khập khënh 


trong lòng. Kháp khởi tróng chờ. Kháp khởi 
mừng thẩm. 

khập khënh t. Như £háp khiểng. 
khập khiễng t. Từ gợi tả đáng đi bên cao, bên 
thấp, không đều, không cân bằng. Chán khập 
khiêng. Đi khập khing. Sự phát triển khập 
khiêng, không vững chắc (b.), 

khất dg. 1 (cũ; id.). Xin. Khát quan trên. 2 Xin 
được hoãn lại đến một lúc khác. Chưa trá iời, 
khất đến mai. Khất nợ. 

khất khưởng t. (сӣ; id.). Khật khưỡng. 

khất lần dg. Khẩt hết lån này đến lản khác 
mà vẫn không thực hiện được đúng hẹn. № 
không chịu trả, chỉ khát lần. Khất lần mãi, 
hết nay lại mai, 

khất sĩ d. Người tu hành theo đạo Phật đi xin ăn 
mà sống. 

khất thực dg. (Người tu hành) xin ап, 

khật khả khật khir t. х. лае khie (láy). 

khật khà khật khưỡng t. х. khát khung (láy). 
khật khử t. Như khác khử. бт khát khử. // Láy: 
khát khả khật khử (ý nhấn mạnh). 

khật khưỡng t. Tir gợi tå dáng đi nghiêng 
nghiêng ngå ngả, không vững. Đi khát khưỡng 
như người say rượu. i! Láy; khát кла khát 
khưởng (y nhấn mạnh). 

khâu; d. 1 Vòng kim loại bịt chặt đầu chuôi của 
một số dụng cụ. Kháu dao. 2 (14.). Nhẫn to bản 
của đàn ông. Deo лаи. 3 (id.). Vòng sắt làm bộ 
phận của dày xich; mắt xích. 4 Từng yếu tố, bộ 
phận của một hệ thống, Tổ chức tốt các khâu 
trong dây chuyên sản xuất. Khâu trung gian. 
Nắm khâu chính. 

khâu; dg. Dùng kim chỉ để ghép Hén các mảnh 
vải, da lại. Khâu до. КАйи vết mổ. Kháu giày. 
Kim khâu. 

khâu vá бр. May và vá đồ vải (nói khái quát); 
may vá. Клйи vá quần áo. 

khâu vắt đg. Khâu ghim từng mũi chỉ theo 
đường chữ chỉ, để đính mép vải vào mảnh vải. 
Khâu vắt gấu áo. 

khẩu d. (dùng hạn chế trong một vải tổ hợp). 
1 Miệng, về mặt dùng để ап uống. Món ăn råt 
thích khẩu. Miếng ăn quả khẩu thành tàn (tng.). 
2 (kng.). Nhân khẩu (nói tắt). Nhà có bốn khẩu. 
Sdn lượng đạt bình quân mỗi khẩu 300 Кб thóc. 
3 (kết hợp hạn chế). Tir dùng để chỉ từng đơn vị 
phần nhỏ có thể bỏ vừa vào miệng để nhai, để 
ап; miếng. Mia tiện thành từng khấu. Một khẩu 
trdu. 4 Từ dùng để chỉ từng đơn vị súng, pháo. 
Khẩu tiểu liên. Khẩu pháo. Súng có hàng trăm 
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khẩu. 5 Từ dùng để chỉ từng don vị những giếng 
nước nhỏ. Xáy một khẩu giếng. 6 Cửa khẩu (nói 
tắt). Vượt khẩu. 

khẩu chiến dg. (kng.). Tranh cãi gay gắt. Cuộc 
khẩu chiến kịch liệt. 

khẩu cung d. Lời khai bàng miệng của bị can. 
Lấy khẩu cung. 

khẩu độ d. 1 Khoảng cách giữa hai đầu mũi của 
compa. 2 (chm.). Nửa góc ở đỉnh của hinh nón 


. mà đỉnh là tâm một gương cầu và chu уі đáy là 


mép gương. 3 (chm.). Khẩu độ tỉ đối (nói tắt). 
4 (kng.). Số nghịch đảo của khẩu độ tỉ đối. 
khẩu độ tỉ đối d. Ti số giữa đường kinh và tiêu 
cự của một dụng cụ quang học. 

khẩu đội d. Phân đội pháo binh nhỏ nhất, gồm 
một số người sử dụng một khẩu pháo hoặc một 
khẩu súng máy hạng папр. Khẩu đội phảo сао 
xạ. Khẩu đội súng máy. 

khẩu đội trưởng d. Người trực tiếp chỉ huy một 
khẩu đội. 

khẩu hiệu d. Саи ngắn gọn mang nội dung tuyên 
truyền cổ động để tập hợp quần chúng, để tỏ 
quyết tâm hoặc để đấu tranh. Кли hiệu chỉnh 
trị. Khẩu hiệu йди tranh. Hó khẩu hiệu. 

khẩu khí d. Khi phách của con người toát ra qua 
lời nói. Khẩu khi anh hùng. Bài thơ có khẩu khi. 
khẩu lạnh d. Lệnh hô trong luyện tập hoặc 
chiến đấu. 

khẩu ngữ d. Ngôn ngữ nói thông thường, dùng 
trong cuộc sống hằng ngày, có đặc điểm phong 
cách đối lập với phong cách viết, “Cậu, t” là 
cách xưng hô khẩu ngữ giữa bạn bẻ, 

khẩu phần 4, Phần thức ăn mỗi bữa hoặc mỗi 
ngày của người hay súc vật nuôi. Xhấu phản của 
các cháu trong nhà trẻ. Lon ăn theo khẩu phần. 
khẩu phật tâm xà (cũ). Ngoài miệng nói đạo 
đức, tử bi (như Phật), nhưng trong lòng thì độc 
ác, nham hiểm (như con rắn độc). 

khẩu thiệt vô bằng Lời nói qua đi không có 
bằng chứng gì (không như tạ xe? hợp có văn 
bản). Phải có giấy tờ chứ khẩu thiệt vô bằng, ai 
biết đẩy là đâu. š 

khẩu trang d. Đồ dùng làm bằng vải nhiều lớp 
hoặc có lót lớp ngăn cách để đeo che miệng và 
mũi, ngăn giữ bụi бат, chất độc hoặc chống rét. 
Deo khẩu trang. 

khẩu vị d. Sở thích về ăn uống, thường là với 
một số món ăn nhất định nào dó. Món ап hợp 
khẩu vị. Kích thích khẩu vị. 

khấu; d. (сй). Day cương ngựa. 

khấu; dg. (cũ; thường nói khäu đâu). Cúi đâu 
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xuống một cách cung kinh (một kiểu lễ thời xưa). 
Khẩu đầu làm lễ. Làm lễ chín quy ba khẩu. 
khấu; dg. (kng.). Trừ bớt, Khẩu tiên lương: 
Khẩu nợ. 

khấu đầu khấu đuôi (kng.). Trừ đầu trừ đuôi; 
trừ quá nhiều khoản nên không còn bao nhiêu. 
khấu đuôi d. Phần của cơ thể súc vật, ở gốc của 
đuôi. Miéng khẩu đuôi của lợn. Loại bò cái có 
khấu đuôi to. 

khấu hao dg. Tính vào giá thành sản phẩm lượng. 
giá trị tương đương với giá trị hao mòn của tài 
sản cố định, nhằm tạo ra nguồn vốn để sửa chữa 
hoặc mua sắm tài sản cố định mới. 77 lẹ khẩu 
hao máy móc. Quỹ khẩu hao. 

khấu trừ âg. Trừ bớt đi một phần để bù vào một 
khoản nào đó, Khấu trừ dần vào tiễn lương. 
khấu trừ hao mòn dg. Lấy ra một số (ёп trong 
thu nhập bán hàng hoá ngang với mức độ hao 
mòn của tư bán сб định, để bù đắp vào giá trị 
hao mờn của tự bản cố định. 

khe d. 1 Khoảng hở dải và hẹp, giữa hai phần 
tiếp giáp không khít nhau. Khe hở. Gió lot vào 
khe cửa. Khe ngắm (ở súng trường). 2 Đường 
nước chảy hẹp giữa hai vách núi hoặc sườn dốc, 
có thể khô cạn theo mùa. Lội qua khe. Nước khe 
trong vắt. Khe cạn. 

khe khắt t. Như Айй khe. „ 

khe khẽ t. x. дла (láy). 

khe Кё t. x. kAé (láy). 

khë dg. 1 Dùng vật cứng đập vào, làm cho đau. 
Lấy thước khẻ vào chân. Cho nó vài cải khẻ. 
2 (ph.). Ghè. Khả miếng ngói cho tròn. 

khẽ t. (Cách thức hoặc mức độ hoạt động) không 
gây ra tiếng ón hoặc một chuyến động có thể 
làm ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh chung. 
Ghé vào tại nói rất khẽ. Khê cái môm chứ! (kng.). 
Không đáp, chỉ khẽ gật đâu. /! Іду: khe khẽ (y 
nhấn mạnh). 

khẽ khảng t. Rất khẽ, gây cảm giác nhẹ nhàng, 
dë chịu. Nói khẽ kháng. Đi lại khẽ khàng. 

khá t. (Vị thức ăn) đậm gắt đến mức gây cảm 
giác khó chịu ở cổ và khó nuốt, Dám chua khó. 
Ngọt диа khé cả сб. !/ Láy: khe khé (ý mic độ it). 
khec d. (thgt.). Khi (tiếng mắng). біб trò khec. 
Con khec! 

khem I 4р. (id.). Tránh ăn trống những thứ coi 
là có hại cho người ốm yếu. Xhem chất cay. 

I t. (id.). Thiếu hẳn những thức ăn có chất bổ. 
Ấn uống khem дий. 

khem khổ t. (¡d.). Kham khổ. 

khen dg. Nói lên sự đánh giá tốt về ai, về cái gì, 


khéo tay 


việc gì với y vừa lòng, Khen em bé ngoan. Khen 
đẹp. Giấy khen. 

khen khét t. х. khét (láy). 

khen lao dg. (id.). Như khen ngợi. 

khen ngợi ág. Khen (nói khái quát). 

khen phò mã tốt áo Khen một điều hiển nhiên 
mả ai cùng thừa biết rồi. 

khen thưởng đg. Khen và thưởng một cách 
chinh thức (nói khái quát). Нос sinh giỏi được 
nhà trường khen thưởng. Khen thưởng sảng kiến. 
khàn d. Nhạc khí của một số dân tộc miền núi, 
làm bằng nhiều ống tre trúc ghép lại, thổi bằng 
miệng. Thối khèn. 

khén t. (¡d.). Khô đến mức giòn (thường nói về 
thóc). 

Кһео, x. khoeo. 

kheo; t. (¡d.), Сау. 

kheo khu t. Từ gợi tả dáng người gây còm, ốm 
yếu, Gåy kheo khu. Dáng kheo Кћи của anh 
nghiện, 

khéo I t. 1 Biết làm những động tác thích hợp 
trong lao động để kết quả cụ thể đạt được tốt 
đẹp. Thợ khéo. Nét chạm trổ khéo, Áo rách khéo 
vá hơn lành vụng may (tng.). 2 Biết sắp xếp công 
việc một cách thích hợp để đạt được kết quả như 
mong muốn. Khéo sắp xếp thì giờ. Khéo ăn thì 
no, khéo со thì dm (ng). 3 Biết có những cử 
chỉ, hành động, lời lẽ thích hợp làm người khác 
vừa lỏng, để đạt được kết quả như mong muốn 
trong quan hệ đối xử. Ấn đ khéo, khóng làm mất 
lòng ai. Nhắc khéo để họ khỏi tự ái. Tìm cách 
đuổi khảo. 4 Tốt, hợp, tựa như là do đã khéo làm, 
khéo sắp đặt. Cdi do mặc vừa khéo. Vừa khéo 
gặp được giữa đường. Thật rõ khéo! (lời nói mia). 
5 (ph.). Đẹp, xinh. Trăng mười sáu khéo hơn 
trăng rằm. Miệng cười trông thật khéo. 

Пр. (kng.). 1 cn. không khéo. Từ biểu thị ý phỏng 
đoán, không khẳng định lắm; dễ chừng. 7rởi KE 
quá, khéo mưa mất. (Không) khéo anh ta ốm 
cũng nên. 2 Từ biểu thị ý nhắc nhở phải cơi 
chừng, tránh điều không hay có thể xảy ra. 
Đường trơn lắm, di khéo ngã. Khéo vỡ cốc! 
khéo léo t. Khéo trong cách làm hoặc cách đối 
xử (nói khái quát). Di tay khéo léo. Lời lẽ rất 
khéo léo. Phối hợp một cách khéo léo. 

khéo тёт t. (kng.). Ăn nói khéo, thường biết 
tựa lời, có khi không thật, để làm vừa lòng người 
khác, Chỉ được cải khéo móm! 

khéo mồm khéo miệng t. (kng.). Như khéo 
mềm (nhưng nghĩa mạnh hơn). 

khéo tay t. Có khả năng làm tốt những việc đòi 


khép 


hỏi sự khéo léo tinh tế của đôi tay. Người tho 
mộc khéo tay. Có bé khéo tay, dan lát, thêu 
thua giỏi. 

khép dg. 1 Chuyển địch một bộ phận để làm 
cho kín lại, không còn hở hoặc mở nữa. Сиа 
chỉ khép, chứ không đóng. Ngồi khép hai đầu 
gối. Khép chặt vòng уду. 2 (kết hợp hạn chế). 
Buộc phải nhận, phải chịu, không cho thoát 
khỏi. Khép 161 tham б. Tự khép mình vào kỉ 
luật. 

khép nép t. Có điệu bộ như muốn thu nhỏ người 
lại để tránh sự chú y, sự đụng chạm, hoặc để tỏ 
vẻ kinh cần, Xhép nép ngồi ghé bên mép giường. 
Dang điệu khép пёр then thùng. 

khét t. 1 Có mùi như mùi của vải hay lông, tóc 
cháy, thường xöng mạnh. М caosu cháy khét. 
Khét mùi thuốc súng. 2 (ph.). Khê. Cơm khét, 
# Lày: khen khét (у mức độ it). 

khét lèn let t. х. khét let (láy). 

khét let t. Khét đến mức không thể ngửi duoc. 
Giả chảy khét let. Mùi mổ hôi khét let. Khét let 
mùi thuốc súng. lí Láy: khét lèn let (kng.; у mức 
độ nhiều). 

khét tiếng t. Nổi tiếng, thường là xấu, đến mức 
ai cũng biết. Khét tiếng gian ác. Chơi bòi khét 
tiếng. 

khê t. 1 (Com, cháo) bị chảy không đều, gây ra 
mùi nồng khét, khó chịu. Сот khê. Cháo. khê 
nồng. 2 (Giọng) bị rẻ và lạc hẳn đi, do cổ họng 
bị khó, vướng. Giọng nói khẽ пас. 3 (Кпр.). (Tiền 
bạc, vốn liếng) bị đọng lại, không luân chuyển 
sinh lợi được. Tiển khê vốn đọng. 

khẽ đọng åg. (Nói vè hàng hoá) tồn kho lâu 
ngày không tiêu thụ được, do chất lượng kém, 
giá cao quá mức không được thị trường chấp 
nhận. 

khể khả t. 1 (Giọng nói, cách nói) chậm và kéo 
dài, giống như người nống rượu đang ngà ngå 
say. Ngồi khë khà ôn chuyện cũ. Giọng khê khả 
chậm vai. 2 (id.). Như kề cả. Xong việc là về, 
chẳng khê khà gì lâu. 

khế, d. Сау to, 1а kép lông chim, hoa nhỏ màu 
tím, quả có пат mi, mong nước, vị chua, án 
được. Bánh xe răng khế (có nhiều răng, rãnh sâu, 
lồi lõm như múi khể). 

khế; d. (cũ). Văn tự bán nhà, đất. 

khế cơm d. (ph.), Khế ngọt. 

khế ngọt d. Khé quả không chua, múi dày hơn 
khế thường. 

khế ước d. Hợp đồng về việc mua bán, thuê, 
vay, v.v. Khé ước Бап nhà. 
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khệ në t. 1 Có dàng đi chậm chap và nàng né 
của người phải mang vác папр. Khé né những 
уай, túi xách. Người to béo, dáng đi khệ nệ. 2 (id.). 
Có bộ dạng cố làm ra vẻ bệ vệ; khệnh khạng, 
Côn trẻ mà làm dáng КАё пё. 

khênh (ph.). x. khiêng. 

khểnh ар. (kng.; id.). Như khếnh, Мат khênh 
trên võng. Khánh một tỉ cho đỡ mỏi lưng. 
khổnh, dg. (kng.). (Nằm, ngồi) ở tư thế tất thoải 
mái, thành thoi. Ngày nghi nằm khếnh ở nhà. 
Ra công viên, ngôi khếnh trên ghế đả. 

khổnh; t. Có chỗ nhỏ cao lên hoặc nhô ra chút 
ít, làm cho trở nên không đều, không khớp 
(thường nói về răng). Răng khếnh. 

khệnh khang t. 1 Có dáng đi hơi giạng chân, 
vẻ khó khăn, chậm chap. Đi khếnh khang. 2 Có 
đáng điệu, cử chỉ chậm chap, dénh đàng, làm ra 
vẻ quan trọng. Cứ khênh khang như ông quan. 
khënh khoang t. (id.). x. khênh khang. 

khêu dg. 1 Làm cho nhô lên khỏi chỗ bị giữ 
chặt, thường bằng vật có đầu nhọn. Đừng kim 
khéu ốc. Khêu cái ддт. Khêu bác đèn. Khêu to 
ngọn đèn. 2 Làm dậy lên yến tố tỉnh thần, tỉnh 
cảm nào đỏ đang ở trạng thải chim lång. Khéu 
nôi nhớ. Khêu ойп hòn. 

khêu gợi Т ág. Khoi lên trong con người một 
tình cảm, tỉnh thắp nào đó, vốn đã sẵn có tiềm 
tàng. Bài thơ khêu gợi tình quê hương. Khêu gợi 
trí tò mò. 

M t. Có tác dụng kích thích làm dậy lên những 
ham mmốn, thường là xác thịt, không lành mạnh. 
Một búc ảnh khêu gợi. 

khëu åg. 1 сп. kêu. Dùng que, sào hoặc chân 
cho mắc vào một vật, rồi đưa vật đó về phia mình. 
Khêu бї. Lấy chân khêu cải phao lên. 2 Như cời,. 
Khểu tro than cho lứa cháy to. 3 Cham tay vào 
ngắm ra hiệu cho người khác đi theo mình. Khẩu 
bạn ra chỗ vắng để bàn chuyện. 

khi; d. Tên một con chữ @% viết hoa X) của chữ 
cải Hi Lạp. 

khi; d. (thường dùng có bên định ngữ). Từ biểu 
thị thời điểm. Khi xưa. Khi näy. Khi còn trẻ, Một 
miếng khí đỏi, bằng một gói khí no (tng.). 

khi; dg. (ph.). Khinh. 

khi dê åg. (cü). Khinh rẻ. 

khí hồi d. (ph.). Khi пау, lúc này. Khi hồi vừa ở 
đây, thế mà đã biến đâu mất. 

khi không р. (ph.; dùng làm phần phụ trong 
câu). Bỗng dưng, không ai rõ lí do. Khi không 
nó đánh bạn môi cải rồi bỏ chạy. 

khi mạn dg. (14.). Khinh mạn, 
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khi quản dg. (cü). Lira đối vua. Bị khép tội khi 
quán. 

khỉ d. 1 Thú cao cấp gắn với người, biết leo trèo, 
bàn chân bản tay có thể cảm nắm được. 2 (kng.). 
Tiếng rủa thân mật khi bực mình, không vừa ý. 
Khi thật, có thế mà không nhớ. Chẳng hiểu khi 
gì cả. Кд khi! 

khỉ dạng người d. x. vượn người. 

khỉ độc d. (¡d.). Khi đột. 

khi đột d. Tên gọi thông thưởng của goriÌla. 
khỉ gió d. 1 (ph.). Con cu И. 2 (thgt.). Tiếng гда 
thân mật khi tức bực hoặc coi thường. Dd khí 
gió! 

khi ho cò gáy Chi noi hẻo lánh, rất ít người 
qua lại. 

khí; d. 1 Trạng thải của vật chất có thể lan ra 
chứa đầy vật chứa, có thể tích và hình dạng hoàn 
toàn tuy thuộc vào vật chứa. Oxygen ở điều kiện 
thông thường là một chất khi. Khi carbonie. 
2 Không khi tự nhiên xung quanh, vé mặt tác 
động đến cơ thé, giác quan của con người. Khí 
lạnh. Khi ẩm. Khí trời nóng nực. Thoáng khí*. 
khí; р. (kng.; dùng phụ trước t.). Từ biểu thị mức 
độ ít của một tinh chất mà người nói nghĩ là 
không hay lắm. Giờ mới biết, kế cũng khí chậm. 
Tôi hỏi khí không phải. 

khí áp d. Áp suất của không khí trong khí quyển. 
khi áp kế d. Dụng cụ đo áp suất không khí trong 
khi quyển . 

khí “các-bo-nic” x. khí carbonic. 

khi cacbonic cv. khí carbonic d. Khí không 
màu, nặng hơn không khí thường, do than cháy 
sinh та. 

khí cấu d. Khi cụ có hình quả cần lớn chứa đầy 
khí nhẹ nhu hydrogen hoặc helium, có thể bay 
lên cao. 

khí chất а. Đặc điểm спа cá nhân thé hiện ở 
cường độ, nhịp độ các hoạt động tâm Н. Khi chát 
bình thản. Khi chất nóng nảy. 

khí công d. Phương pháp гёп luyện thân thể chủ 
yếu bằng cách luyện thở, 

khí cốt d. (cũ; id.). Như cớt cách. 

khí cụ d. 1 Dụng cụ dùng trong kĩ thuật, thưởng 
có cấu tạo phức tạp. Kh; cụ quang học. Khí cụ 
đo điện. 2 Như dụng cụ, công cụ. 

khí động học d. Môn học nghiên cứu sự chuyển 
động của chất khí hoặc của các vật trong chất 
khi. 

khí đốt d. Khí lấy từ mô hoặc điều chế ra, dùng 
để đốt sáng, đun nấu, chạy máy. 

khí gió d. (thgt.). Như khi gió (ng. 2). 


khí than 


khi giới d. Đỏ dùng để gây sát thương; vũ khí. 
Ha khí giới đầu hàng. Tước khi giới. 

khí hậu d. Tình hình chung và quy luật điễn 
biến thời tiết của một nơi, một vùng. Khí hậu 
nhiệt đới. 

khí hậu học d. Khoa học nghiên cứu về khí hậu. 
khí hiếm d. x. khi tro. 

khi huyết d. 1 Hơi sức và máu, vé mặt tạo nên 
sức sống của con người, theo y học cổ truyền. 
Khi huyết lưu thông thì người khoẻ mạnh. Một 
con người dồi dào khí huyết. 2 Dòng máu, dòng 
họ. Anh em cùng một khí huyết. 

khí hư d, Chất nháy màu trắng đục, tiết ra ở 
ат hộ. 

khí kém d. Khí ở trạng thái rất loãng, dưới áp 
suất rất thấp. 

khí khải t, 1 Có chí khí mạnh mê, cứng cỏi, 
không chịu khuất phục. Mộ! người khi khái. 
Những lời khi khái. 2 Có tỉnh không muốn nhờ 
vã, phiến tuy đến ai. Ông ta nghèo nhưng khi 
khái. 

khí tực d. Sức mạnh co thể và tinh thần của con 
người, Khí lực dôi đảo. 

khí nhạc d. 1 Âm nhạc đo nhạc khí phát ra; phân 
biệt với thanh nhạc. 2 Nhạc sáng tác cho một 
loại nhạc khí hoặc cho một dàn nhạc. 

khí nổ d. Hỗn hợp khi có thành phần chính là 
methan, thường có trong mỏ than, cháy được vả 
có thể nổ khi gặp lửa. 

khí phách d. Sức mạnh tỉnh thân được biểu hiện 
cụ thể thành hành động. Khí phách anh hùng. 
khi quan d. Bộ phận đảm nhiệm một chức năng 
nhất định nào đó trong cơ thể sinh vật. Gan là 
khí quan trung hoà các loại chất độc. 

khí quần d. t Bộ phận hô hấp, hinh ống, phía 
trên tiếp với thanh quản ở cổ họng, phía dưới 
phân thành hai phế quản đi vào hai lá phối, ở 


đông vật có xương sống. 2 Ống dẫn không khí( J x 


phân nhánh từ lỗ thở tới các më trong cơ thể 
động våt có chân đốt ở cạn. 

khí quyển d. Lớp không khí bao quanh Trái Đất 
hoặc một thiên thể. 

khí sắc d. Vẻ ngoài, thưởng là trên mặt, biểu 
hiện sức mạnh của con người, Khí sắc kém tươi. 
Gương mt có khí sắc. 

khí sinh åg, (Bộ phận của sinh vật) phát triển 
trong không khi. R¿ khí sinh. 

khí tài d. Các khí cụ, thiết bị, máy móc dùng 
trong quân đội mà khong có tác dụng trực tiếp 
tiêu điệt địch (nói tổng quát). Khí tài vượt sông. 
khí than d. Khí sản xuất từ than đả, dùng làm 






khi thế 


chất đốt hoặc nguyên liệu cho công nghiệp 
hoá học. 

khí thế d. Sức mạnh tinh thân đang lên nhu 
không gì cán nổi. Đoàn quân đây khi thë. Phong 
trào thì dua đang có khi thế. 

khí thiên nhiên d. Khí dễ cháy lấy từ mó khí, 
dùng làm chất đốt hoặc nguyên liệu cho ngảnh 
công nghiệp tổng hợp hữu cơ. 

khí tiết d. Chí khí kiên cường trong việc bảo vệ 
giá trị và danh dự của mình, Giữ tròn khi tiết, 
khí tĩnh học d. Môn học về sự cân bằng của các 
chất khí nằm yên. 

khí trợ d. КЫ không hoá hợp được với chất khác 
ở điều kiện thường, như helium, neon. 

khí tượng d. 1 Những hiện tượng xảy ra trong 
khí quyển, như mưa, gió, sấm, sét, v.v. (nói tổng 
quát). 2 (kng.). Khi tượng học (nói tắt), 

khi tượng học d. Khoa học nghiên cứu về các 
hiện tượng xảy ra trong khí quyển. Nhiệm vụ 
chính của khí tượng học là dự bảo thời tiết. 

khí tượng nông nghiệp d. Khoa học nghiên 
cứu ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết, khí 
hậu đối với sự sinh trưởng và phát dục của cây 
trồng, gia súc nhằm tranh thủ thuận lợi và khắc 
phục các khó khăn về điều kiện thiên nhiên, 
khí vị d. 1 (cü), Mùi vị. 2 Cái vé riêng người ta 
cảm thụ được (thưởng để nói về thơ văn). Bài 
thơ mang khí vị cổ thi. 

khía 1 dg. Tạo thành đường đứt nhỏ trên bề mặt 
bằng vật có cạnh sắc, Lá mía sắc khía vào da 
thịt. Đá tai mèo khía rách gan bàn chân. Khia 
một nhát. 

II d. 1 Đường rành nhỏ rạch trên bề mặt một vật. 
Rạch mấy khía. 2 Gd.). Khía cạnh (nói tắt). Nói 
cũng có khía đúng. 

khía cạnh d. Phần hay mặt nhin tách riêng ra 
khỏi những phần khác, mặt khác của sự vật, sự 
việc. Thảo luận mọi khia cạnh của vấn đề. Thấy 
thêm mót khia cạnh mới. 

khia dg. (kng.; id.). Віа. Khja chuyện. 

khích др. Nói chạm đến lòng tự ái, tự trọng, để 
gây tác động đến tỉnh thần, làm cho hãng lên mà 
làm việc gì. Nói khích. Bị khích vài câu là hăng 
lên ngay. 

khích bác dg. Nói nhằm trêu tức. Khich Бас 
nhau. Giọng khích bác. 

khích động dg. Như kích động. Giọng поі dã 
khích động lòng người. 

khích lệ åg. Tác động đến tỉnh thần làm cho 
hãng hái, mạnh mẽ thêm lên. 207 khen dà khích 
lé mọi người. Kết quả đảng khích lệ. 
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khích në dg. (id.). Khêu lên sự phẫn nộ. 
khiôm t. (сй). Khiêm tốn (nói tắt). Vi уна khiêm 
nên dè ад. 

khiêm nhường t. Khiêm tốn trong quan hệ 
đối xử, không giành cái hay cho mình mà sẵn 
sàng nhưởng cho người khác. Khiêm nhường 
VỚI moi người. 

khiêm nhượng t. (¡d.). Khiêm nhường. 

khiêm tốn t. Có ý thức và thái độ đúng mức 


“trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự 


kiêu, không tự cho minh là hơn người. Thdi độ 
khiêm tổn. Lời 12 khiêm tốn. Khiêm tốn học hỏi. 
khiếm diện dg. (cũ). Vắng mặt. Buð? họp có 
mấy người khiếm diện. 

khiếm khuyết t. (hoặc d.). (kc.). Thiếu sót, Bản 
dịch còn có chỗ khiếm khuyết. 

khiếm nhã t. Thiếu thanh nhã, thiếu lịch sự trong 
cách đối xử. Thái độ khiểm nhã với khách, Bông 
đùa một cách khiếm nhã. 

khiếm thị t. Mất khả năng nhìn; mù (nói kiêng 
tránh). Lớp học cho trẻ em khiếm thị. 

khiêm thính t. Mất khả năng nghe; điếc (nói 
kiêng tránh). Giúp đỡ trẻ em khiếm thính. 
khiểm thực d, Vị thuốc bổ của đông y chế biến 
từ thân, rễ hoặc hạt của cây súng. 

khiân d. Vật dùng để che đỡ cho tên, gươm, giáo 
khỏi trúng người trong chiến trận thời xưa, 
thường đan bằng mây, hình giống cái chảo. 
khiên chế 4р. (cũ). Như Атёт chế. 

khiên cưỡng t. Có tỉnh chất gò ép, không tự 
nhiên. Lối gieo vẫn khiên cường. Cách lập luận 
khiên cưỡng. 

khiển dg. (thợt.). Quò mắng. Khiển cho một trận. 
khiển ág. (ph.). Sai khiến, điều khiển. Ngoài 
anh, không ai khiến nổi nó. 

khiển trách dg. Phê phán và chê trách khuyết 
điểm (một hình thức kỉ luật nhẹ hơn cảnh cáo). 
Bị khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ. 
khiến dg. 1 (dùng với chủ ngữ lá từ chỉ người). 
Làm cho phải vận động, hoạt động theo ý muốn 
của mình. Quả mệt, không khiến nổi chân tay 
nữa. Nó biết khiến con ngựa dữ. Thầy thuốc khiến 
được bệnh. 2 (dùng với chủ ngữ là từ chỉ sự vật, 
sự việc, và bổ пр là từ chỉ người). Tác động 
đến, gây phản ứng tâm lí, tình cám nào đó. Tiếng 
nổ khiến mọi người giât mình. Câu hỏi khiến nó 
lúng túng. 3 (kng.; dùng có kèm ý phủ định). 
Bảo làm việc gì, vì cần đến. Không khiến, cứ để 
đấy! Chẳng ai khiến cũng làm. 

khiêng đg. Nâng và chuyến vật nặng hoặc cổng 
kênh bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại. 
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Khiéng tủ. Ba người khiêng mới nổi. Dòn khiêng. 
khiêng vác dg. Chuyển đồ đạc một cách vất và 
bằng sức của đôi vai, như khiêng và vác (nói 
khái quát). Có xe, đỡ công khiêng vác. 

khiếng т. (¡d.). (Bước chân đi) bën cao bên thấp. 
Đi khiêng chân. 

khiếp I đg. Có cảm giác sợ tới mức mất hết tỉnh 
thắn, Sợ khiếp. Chí nhìn cũng khiếp. Phải một 
phen chết khiếp (kng.; hết sức khiếp sợ, tưởng 
như chết đi được). 

II t. (kng.; dùng phụ sau t., đg.). Ở mức độ cao 
một cách khác thưởng, tác động rất mạnh tới tâm 
lí người nói, Chị ấy làm việc khiếp lắm. Lo khiếp. 
Đông khiếp. 

khiếp đẩm dg. Sợ đến mức có cảm giác như 
rụng rời chân tay, không còn hồn via nữa; sợ 
mất mật. Khiếp đâm tháo chạy. Qua cơn khiếp 
đảm đã bình tinh lại. 

khiếp döm (ph.). х. khiếp dám. 

khiếp nhược t. Sợ sệt đến mức mất tinh thản và 
trở nên yếu đuối, hèn nhát. B; đe doa, tỏ ra khiếp 
nhược. Khiếp nhược van xin. 

khiếp sợ dg, (hoặc t.). Sợ hãi đến mức mất tinh 
thần, Kiếp sợ trước cái chết, 

khiếp vía t. (kng.). Khiếp sợ đến mức như mất 
hết tỉnh thân, không còn hồn via. 

khiếp vía kinh hőn t. Như лр vía (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). 

khiêu chiến đg. Khiêu khích, gây sự làm cho 
đối phương phải ra đánh. Tim cách khiêu chiến, 
không cho quân địch ở yên. ; 
khiêu đâm dg. Gây kich thích sự ham muốn về 
xác thịt, Sách bảo khiêu dam. Tranh ảnh khiêu 
dâm. 

khiêu hån dg. (cũ). Gây hän. 

khiêu khích đg. Cố tình làm cho tức giận mà 
làm việc gì. Hành động khiêu khích. Thái độ 
khiêu khích. 

khiêu vũ 4g. Làm những động tác của tay, chân 
nhịp nhàng và phối hợp với nhau, theo điện nhạc 
và thường thành từng đôi nam nữ một, trong 
những buổi vui chung. Buổi dạ hội khiêu vũ. 
khiếu, d. Lỗ trên cơ thể con người, theo cách 
gọi của đông y. Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và 
miệng là bảy khiếu trên một. 

khiếu; d. Khả năng đặc biệt có tính chất bẩm 
sinh đối với một loại hoạt động nào đó. Có khiểu 
quan 501. Khiểu thẩm mĩ cao. Có khiếu hài hước. 
khiếu; đg, (kng.). Khiếu nại hoặc khiếu oan (nói 
tắt). Gửi đơn khiếu lên cấp trên. 

khiếu kiện dg. Kiện lên cơ quan có thẩm quyển. 


khinh thị 


Đơn khiếu kiện, 

khiếu nại dg. Рё nghị со quan có thẩm quyền 
xét một việc làm mà mình không đồng ý, cho là 
trái phép hay không hợp lí. Khiéu nại lên cấp 
trên, Đơn khiếu nại. 

khiếu oan dg. Вау tỏ sự oan ức với cơ quan có 
thẩm quyền; kêu oan. Người bị cáo khiểu oan. 
khiếu tố dg. Tố cáo và khiếu nại việc làm mình 
cho là trái phép của một cá nhân, hay cơ quan, 
18р thể. Đơn khiếu д, 

khin khít t. x. khit (láy). 

khinh dg. 1 Cho là không có giá trị gì, không 
đảng coi trọng. Thái độ khinh người. Kẻ hèn nhát 
đáng khinh. 2 Cho là không có gì quan trọng 
đáng phải bàn tâm. Khinh địch. Qua đỏ khinh 
sóng (tng.). Coi khinh*. 

khinh bạc бе. Coi chẳng ra рї một cách phú 
phàng, Thái độ khinh bạc đối với cuộc đời. Giọng 
văn khinh bạc. 

khinh bỉ dg. Khinh tới mức thậm tệ vì cho là 
hết sức xấu xa. Hạng người xu ninh đáng khinh 
bi. Nụ cười khinh bi. 

khinh binh d. Quân được biên chế và trang bị 
gọn nhẹ để tiện cơ động trong tác chiến. 

khinh chiến åg. Đánh giá thấp lực lượng địch 
trong chiến đấu. 

khinh dể dg. (cũ). Khinh rẻ. 

khinh khi dg. Khinh rẻ không coi ra gì. Thái độ 
khinh khi. 

khinh khi d. (cü). Hydrogen. 

khinh khi cầu d. (сй). КЫ cầu. 

khinh khích t. Như khúc khích. 

khinh khinh t. Të ra kiêu ngạo, lạnh nhạt, ra vé 
không thèm để ý đến người minh đang tiếp xúc. 
Nét mặt khinh khinh. Thái độ khinh khinh. 
khinh k| binh cv. khinh Ку binh d. @4.). К 
binh trang bi gọn nhẹ, cơ động nhanh. 

khinh mạn dg. Tó vẻ khinh thường, ngạo mạn. 
Tiếng cười khinh mạn. r 

khinh miệt ар. Khinh đến mức miệt thị không 
coi ra gì, Thói khinh miệt phụ nữ. 

khinh nhờn dg. Coi thưởng không còn kinh nể 
gì đối với người trên, Khinh nhờn người lón. 
khinh quân d. (¡d.). Như khinh binh. 

khinh rẻ dg. Khinh và coi rẻ. Không có nghề gì 
đảng khinh rẻ. 

khinh suất t. Tó ra không chủ ý đây đủ, thiếu 
thận trọng, do coi thường. Vi khinh suất nên 
thất bại. 

khinh thị dg. (cù). Coi thường, cho là không 
đáng chủ ý đến. 








khinh thường 


khinh thường dg. Có thái độ xem thường, cho 
là không có tác dụng, y nghĩa gì, không có gi 
phải coi trong. Khính thường mọi nguy hiểm. 
khít t. 1 Ó trạng thái liền sát vào với nhan, không 
để còn có khe hở. Tú đóng khít mộng. Mia mọc 
аду khit. Đoàn thuyên Кеп khit lại. 2 (dùng sau 
vừa). Thật đúng với cỡ, với giới hạn, không có 
chỗ nảo, chút nảo thừa hoặc thiếu. Áo mặc vừa 
khi. Kế hoạch thực hiện vừa khit, 3 (ph.). Sát 
ngay bên cạnh, kể bên. Nhà tôi ở khit nhà có ду. 
// Ту: khin khí (y mức độ it), khứ khit (kng.; y 
mức độ nhiều), &h# khin khit (kng.; ý nhấn 
mạnh, mức độ nhiều). 

khít khao t. Rất khít, không có chỗ nào thừa 
hoặc thiếu (thường nói về cách sắp xếp công việc, 
thời gian). Мої việc được bổ trí khít khao. 

khít khìn khit t, x. йй (Шу). 

khít khit t. x. Айй (ду). 

khít rit t. (ph.). Rất khít, không có chỗ hở, Нат 
rằng khít rit. 

khjt dg. Thở ra hoặc hít mạnh bằng mũi làm bật 
thành tiếng. Tiếng khit mũi. Con chó КИЙ mãi 
đảnh hơi. 

khíu бр. Khâu tạm hai mép vào nhau để làm 
Hiển chỗ rách. Khíu chỗ thủng ở màn. 

kho, d. 1 Chỗ tập trung cất giữ của cái, sản phẩm, 
hàng hoá hoặc nguyên vật liệu. Kho thóc. Day 
kho trên cảng. 2 Khối lượng lớn do tập trung 
tích góp lại. Biển là kho tài nguyên vô tận. Kho 
truyện cổ. Kho kinh nghiệm. 

kho; dg. Nấu kĩ thức ăn тап, Kho cả. Thịt kho 
khó. 

kho bạc d. Cơ quan quản lí tiền của nhà nước. 
kho bãi d. Nơi chứa và bảo quản hàng hoá, xe 
có (nói khái quát). Thuê kho bdi để đỡ hàng, Báo 
vệ an toàn kho bãi. 

kho tàng d. 1 Kho cất giữ của cải vật chất, v.v. 
(nói khái quát). Báo vệ kho tàng. 2 Toàn bộ tài 
sản tinh thần quý giá. Kho tàng văn học dân gian. 
kho tàu dg. (Thịt) kho kĩ với đường, gia vị vả 
nước hàng cho thơm vå ngọt đậm. Thit kho tàu. 
khó khẻ t. Từ mô phỏng tiếng thở bị vướng, 
không thông. Đang Ы ho, tiếng thở khó khẻ. 
khổ (ph.). x. gõ; 

khó t, 1 Đòi hỏi phải có nhiều điểu kiện hoặc 
phải cố gắng nhiều, vất vả nhiều mới có được, 
mới làm được; trái với để. Đường khó di. Bài 
toản khó. 2 (Tính người) đòi hỏi nhiều để có thể 
hài lòng, trải với để. Tinh có ấy khó lắm. Khó 
tính*. 3 (kết hợp hạn chế). Ở trong tình trạng 
phải chịu đựng thiếu thốn, nghèo nàn. Kẻ khó. 
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Cdnh khó. Tiên vào nhà khó như giỏ vào nhà 
trồng (tng.). 

khó ăn khó nói Không biết nên nói năng, xử trí 
thế nào sau khi đã trót có điều sơ suất. 

khó chịu t. Có cảm giác hoặc làm cho có cảm 
giác không thoải mái, vì cơ thể hoặc tinh thân 
phải chịu đựng một điều gì đó không hay, không 
hợp, không thích. Thấy rong người khó chịu. 
Thời tiết khó chịu. Td thải độ khó chịu. 

khó coi t. Có đáng vẻ không đẹp, không nhã, 
không gây được cảm tinh. Cách ăn mặc khó coi. 
Điệu bộ khó coi. 

khó đề t. Khó khăn, trở ngại trong công việc, 
đo cố tỉnh gây ra cho người khác. Làm khó dễ 
cho người khác. Gây khó dễ. 

khó дат dăm t. (Vé mặt) tỏ ra khó chịu, cau có 
vì có sự bực dọc không nói ra được. Nét mát cú 
khó đầm đăm suốt ngày, 

khó дат t. (thgt.). Không dễ gi làm được. Việc 
này cũng khó ейт đây. 

khó khăn t. (hoặc d.). Khó, có nhiều trở ngại 
hoặc thiếu thốn (nói khái quát), Khắc phục khó 
khăn. Đời sống còn khó khăn. 

khó lòng t. Khó mà có thể (dùng để nói lên ý 
hoài nghi, thật ra là muốn phủ định). Làm ăn thë 
này thì khó lòng cải thiện được đời sống. Khó 
lòng thi dó nếu chơi nhiễu hơn học. 

khó người dễ ta Hep Һӧі, khe khát với người, 
nhưng lại dễ đãi với minh. 

khó nhọc t. Ở vào tỉnh trạng làm một việc gì 
mất nhiều công sức, phải vất vả. Công việc khó 
nhọc. Chân đau, bước đi khó nhọc. 

khó ở t. Có căm giác không bình thưởng trong 
cơ thể, có về sắp ốm. Người hơi khó ó, Thấy khó 
å trong người. 

khó tính t. Có tính không dễ dãi trong quan hệ 
tiếp xúc, không dễ bằng lòng với bất kì ai hoặc 
điều gì. От dây, thằng bé sinh ra khó tính. Một 
cụ già khó tính. 

khó tính khó nết t. (kng.). Như khó tính. 
khoa; d. 1 Bộ phận của trường đại học chuyên 
giảng dạy một ngành khoa học, hay của bệnh 
viện đa khoa chuyên điều trị theo phương pháp 
của một bộ môn y học. Khoa văn. Sinh viên khoa 
toán. Bác sĩ chủ nhiệm khoa nhỉ. 2 (thgt.), Tài 
đặc biệt về một hoạt động nào đó, hàm y châm 
biếm hoặc mia mai. Chí được cái khoa nói mép. 
Kém về khoa nịnh. 

khoa, d. Kì thi thời phong kiến. Mở khoa thi. 
khoa; dg. Dùng tay hay vật cảm ở tay giơ lên và 
đưa đi đưa lại thành vòng phía trước mặt; vung, 
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Khoa đèn lên soi. Khoa kiếm, 

khoa bảng 4. 1 (14.). Việc thi cử, đỗ đạt thời 
trước. Theo đòi khoa bång. 2 Người đỗ đạt trong 
các khoa thi thời phong kiến (nói khái quát). Вас 
khoa bảng. Con nhà khoa bảng. 

khoa chân múa tay x. hoa chân múa tay. 
khoa cử d. Việc thi cử thời trước. 261 лос khoa 
cứ (chỉ cốt để đi thì). 

khoa danh d. (id.). Tiếng tăm do đỗ đạt mà có, 
thời trước. 

khoa giáo d, Khoa học và giáo dục (nói tắt). 
Ban khoa giáo. 

khoa giáp d. (id.). Như khoa bảng. 

khoa hoạn d. (¡d.). Việc thi đỗ và làm quan thói 
phong kiến. Con đường khoa hoạn. 

khoa học I d. 1 Hệ thống tri thức tích luỹ trong 
quả trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh, 
phản ánh những quy luật khách quan của thế giới 
bên ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của 
con người, giúp con người có khả năng cải tao 
thể giới hiện thực. 2 Ngành của từng hệ thống tri 
thức nói trên. 

Ht.1 Có tỉnh chất của khoa học; thuộc về khoa 
học. Hội nghị khoa học. Bdo cáo khoa học. Làm 
công tác khoa học. 2 Phù hợp với những đời hỏi 
của khoa học: khách quan, chính xác, có hệ 
thống, v.v. Thái độ khoa học. Tác phong khoa 
học. 

khoa học cơ bàn d. Khoa học đặt cơ sở lí luận 
cho các ngành khoa học ứng dụng, các ngành kĩ 
thuật. ` 
khoa học kĩ thuật cv. khoa học kỹ thuật 
d. 1 Khoa học và kĩ thuật (nói tổng quát). 2 Các 
ngành khoa học có quan hệ trực tiếp đến sản xuất 
và các ngành kĩ thuật (nói tổng quát). 

khoa học người máy d. x. robotic. 

khoa học nhân văn d. Tên gọi chung các khoa 
học nghiên cứu về con người, những cách xử sự, 
hoạt động cá nhân và tập thể, như văn hoc, sử 
học, tâm lí học, đạo đức học, v.v. 

khoa học quân sự d. Khoa học nghiên cứu về 
các quy luật của chiến tranh vả khởi nghĩa vũ 
trang, về phương pháp chuẩn bị và tiến hành 
chiến tranh. 

khoa học tự nhiên d. Tên gọi chung các khoa 
học nghiên cứu những quy luật của thế giới vật 
chất, như toán học, vật lí học, hoá học, sinh vật 
học, v.v. 

khoa học ứng dụng d. Khoa học nghiên cửu 
việc ứng dụng những thành tựu của khoa học cơ 
bản vào thực tiễn. 


khoá 


khoa học viễn tưởng d. Sự miêu tả bằng hình 

thức nghệ thuật sự phát triển khoa học du đoán 
trong tương lai, thường có tính chất li kì. Truyện 

khoa học viễn tưởng. Phim khoa học viễn tưởng. 

khoa học xã hội d. Tên gọi chung các khoa 
học nghiên cửu những quy luật hinh thành, hoại 
động và phát triển của xã hội, như chỉnh trị học, 
kinh tế học, luật học, v.v. 

khoa mục; d. Môn học trong chương trinh huấn 
luyện quân sự. Khoa mục ném hru đạn. Yêu cầu 
của khoa muc. 

khoa mục; d. (cù). Như khoa bång. 

khoa ngoại d. Bộ môn y học nghiên cứu vả chữa 
bệnh chủ yếu bằng phẫu thuật. 

khoa nội d. Bộ môn y học nghiên cứu và chữa 
bệnh chủ yếu bằng thuốc. 

khoa trương dg. 1 Cố y pho bảy để làm cho 
người ta tưởng rằng mình có những mặt hay, tốt, 
mạnh, quá mức có thật. Khua chuông gö mó để 
khoa trương thanh thế. Những lời lẽ khoa trương 
trống rỗng. 2 Cường điệu hoặc phóng đại quả 
sự thật để đạt hiệu quả nghệ thuật cán thiết. Lõi 
nói khoa trương trong văn học dân gian. Những 
động tác khoa trương của vai Аё, 

khoa trường d. Nơi thi cử; trường thí thời phong 

kiến. 

khoa trưởng d. (cũ). Chủ nhiệm khoa ở một 
trường đại học. 

khoả 4р. t Nhúng vào mặt nước rồi đưa đi đưa 

lại. Khod chân xuống ao cho sạch đất. Mái chèo 

khoá nước. 2 Đưa qua đưa lại, làm cho trải rộng 
đều ra trên bë mặt, Lấy tay khod đảm bèo bị gió 
thối dạt. Lấp đất khoá bằng mặt hố. 

khoả lấp dg. Làm che lấp đi bằng một sự việc 
khác để đánh lạc sự chú ý. Cười phá lên để khoa 
lấp nỗi bực mình. 

khoả thân t. Để lộ toàn bộ thân hình nhằm phô 

bày vẻ đẹp. Đúc tượng khoá thân. Tranh E: 
nữ khod thân. 

khoả tử d. (cũ). Hạt tràn. 

khoá; I ở. 1 Dó dùng bằng kim loại để đóng 
chặt cửa, tủ, hòm, v.v., không chơ người khác 
mở. Lắp khoá vào cửa tú. Ó khod*. Chila khoá“. 
2 Đỏ dùng bằng kim loại, bằng nhựa để cài giữ 
thất lưng, quai đép, miệng túi, v.v., không cho 
bật ra. Khoá thất lưng. 3 (chm.). Toàn bộ những 
quy tắc của một mật må. Thay đổi khoá một mã. 
4 (chm.). Kí hiệu ở đầu khuông nhạc để chỉ tên 
nối làm mốc gọi tên các nốt khác. Khoá sol. 

H dg. 1 Đóng chặt, giữ chặt bằng cái khoá. Cổng 
không khoá. Khoá xe đạp lại. 2 Làm cho một bộ 


phận cơ thế của người khác bị giữ chặt lại không 
cử động được. Hai tay Ы khoá chặt sau lưng. 
3 Làm cho lối đi, lối thoát Ы chặn lại. Khoá vòi 
nước. Khod chặt vòng vây. 

khoá; d. 1 Thởi gian ấn định cho một nhiệm kì 
làm chức dịch hoặc di lính thời phong kiến, thực 
dân. Làm И trưởng hai khoá. Linh mãn khoá. 
2 Thời gian ấn định cho một nhiệm kì công tác 
hay cho việc hoàn thành một chương trình học 
tập. Quốc hội khoá VI. Khod huấn luyện quân 
sự. Нос cùng một khoá, 3 (cũ). Kì họp. 

khoá; d. (сӣ). Khoá sinh (gọi tắt). Thdy đỏ, thây 
khoá. Anh khoá. 

khoá chữ d. Khoá có mặt chữ số hoặc chữ cái, 
chi đóng mở được khi để các chữ theo đúng một 
thứ tự nhất định. 

khoá kéo d. x. fecmotuya. 

khoá luận d. Công trình nghiên cửu của sinh 
viên sau một khoá học. Khoá luận tốt nghiệp. 
khoá nòng d. Cơ chế để khoá nỏng súng từ phía 
ổ đạn và để tiến hành bắn, 

khoá sinh d. Người học chữ nho đã đỗ ki thi sát 
hạch ở địa phương, thời phong kiến. 

khoá së dg, Thôi không ghi tiếp một khoản nào 
nữa vào số sách, vì đã hết thời hạn quy định. 
Ngân hàng đã khoá số. 

khoá trinh d. Toàn bộ chương trình học tập một 
bộ môn ở trường đại học. Theo học khoá trình 
tâm li học. 

khoác; dg. 1 Vòng cánh tay qua cánh tay hay 
qua vai người khác. Khoác tay nhau di chơi. 
Khoảe vai nhau. 2 Mang vào thân mình vật to 
có đây đeo bằng cách làm cho mắc vào vai hay 
cánh tay, Khoác baló. Tay khoác nón. Súng 
khoác ngang hông. 3 Phù trùm lên qua vai, tựa 
như mặc áo mà không xó tay, không cài khuy. 
Khoác tấm nylon thay do mua. Khoác vội chiếc 
áo lên vai. Khoác thêm một cải án nữa (b.). 
khoác; йг. (kng.). Nói khoác. 

khoác lác dg. Nói khoác (nói khải quát). Tính 
hay khoác lác. Luận điệu khoác lác. 

khoai d. 1 Tên gọi chung các loài cây có củ chứa 
tỉnh bột án được, như khoai tây, khoai lang, khoai 
riểng, v.v, 2 Khoai lang (nói tắt). 

khoai đong d. х. cú dong. 

khoai đao d. (ph.). Dong riéng. 

khoai khoái t. x. khoái (láy), 

khoai lang d. Cây thân cỏ mọc bò, hoa hinh 
phễu, màu tím nhạt hay trắng, rễ cũ chứa nhiều 
tỉnh bột, dùng để ап. Củ khoai lang. 

khoai mài d. x. cú mài. 


khoal mì d. (ph.}. Sản. 

khoal môn d. Cây cùng họ với ráy, lá to hình 
mùi tên, củ chứa nhiều tinh bột, dùng để ап. 
khoai mùa d. Khoai lang trồng ngay sau khi 
gặt lúa mùa sớm và thu hoạch vào tháng chạp, 
trước Tết, 

khoai nưa d. Cây cùng họ với ráy, chỉ có một 
lá, cuống lá lốm đốm, phiến lá có nhiều khía, củ 
rất to, dùng để ап. 

khoai nước d, Cây cùng họ với ráy, trồng ở 
ruộng nước, củ hinh trụ, dùng để ăn. 

khoai riểng d. х. dong riêng, . 

khoal sọ d. Cây cùng họ với ráy, lá to, cuống 
dài hình máng, củ hình cầu, thường mang nhiều 
củ con, dùng để ăn. 

khoai tây d, Cây cùng họ với cà, củ tròn, có vỏ 
màu vàng nhạt hay nâu nhạt, chứa nhiều bột, 
dùng để an. 

khoai tía d. (ph.). Củ cái. 

khoai trung d. (ph.). Khoai luộc chin, xát lát và 
phơi khô. 

khoail từ d. x. cử t. 

khoai vạc d. (ph.). Củ cái. 

khoái t. (kng.). ! Có cảm giác thích thú, thoả 
màn ở mức độ cao. Chỉ mong ngủ được một giấc 
là khoái. Nói thể nghe cũng khoải lỗ tai, 2 Thích. 
Tôi không khoái món ăn này lắm. !/ Láy: khoai 
khoái (ý mức độ it). 

khoái cảm d. Cảm giác thích thú ở mức сао. 
khoái cảm thẩm mĩ cv. khoái cảm thẩm mỹ 
d. Cảm giác thích thủ đến mức độ cao trước cái 
đẹp của nghệ thuật. 

khoái chá t, (id.). Khoái trá. 

khoái chí t. (kng.). Thich thủ vi được như ý 
muốn. Vå tay cười khoái chi. 

khoái hoạt t. (id.). Khoan khoái, thích thú. 
khoái khẩu t. (kng.). Có cảm giác thích thủ khi 
ăn một món ăn nào đỏ, Món ăn khoải khấu. 
khoái lạc d. (hoặc t.). Cảm giác thoả mãn, thích 
thủ về hưởng thụ vật chất. Tán hưởng khoái lạc. 
Những віду phút khoải lạc. , 

khoái trá t. Có cảm giác rất thích thú, thường 
biểu hiện ra bé ngoài. Cụ dô ngâm thơ, thinh 
thoảng vỗ đùi khoái trá, Cái cười khoái trá. 
khoan; I d. Dụng cụ để tạo 18 bằng cách xoáy 
sâu dàn. Mü; khoan. 

H åg. Dùng khoan xoáy sâu vào tạo thành 18. 
Khoan 18 đáng đình. Khoan đá để bån тїп. 
Khoan giếng dầu. 

khoan; I dg. (dùng trong 101 khuyên ngăn). 
Thong thả đừng vội, đừng thực hiện ngay việc 


định làm. Khoan đã, về làm gì vội. Chưa biết thì 
khoan hãy trách. Hãng khoan cho một phút. 

П t. (thưởng dùng đi đôi với nhớt). Có nhịp độ 
âm thanh không dồn dập. Tiếng dàn lúc khoan, 
с nhật. Nhịp chày giã gạo nhặt khoan. 
khoan dung dg. Rộng lượng tha thứ cho người 
có lỗi lầm. Сат hod bằng sự khoan dung. Tim 
lòng khoan dung, 

khoan đãi dg. (cũ; id.). Đối xử có độ lượng, 
Chính sách khoan đãi tù bình. 

khoan hoà t. Hiển hậu và có độ lượng. 

khoan hồng dg. Đối xử rộng lượng với kẻ có. 
tội. Khoan hồng đối với ké phạm tội biết hối cdi. 
khoan khoái t. Có cảm giác dễ chịu, thoái mái. 
Sau giấc ngủ ngon, người khoan khoái hẳn lên. 
Nd nụ cười khoan khoái. 

khoan nhượng dg. (thưởng dùng trong câu có 
y phủ định). Chịu nhường bước trong đấu tranh, 
để cho đối phương lấn tới mà không kiên quyết 
chống lại. Раи tranh không khoan nhượng chống 
mọi bất công. 

khoan thai t. Có đáng vẻ thong thả, không vội 
уй. Dáng điệu khoan thai. Bước đi khoan thai. 
khoan thứ dg. Rộng lòng tha thứ, Xhoan thứ 
cho kẻ lâm lỗi. 

khoản d. 1 Mục trong một văn bản có tính chất 
pháp Н. Bdn họp đẳng có năm khoản. 2 Từng 
phần thu nhập hoặc chỉ tiêu. Cde khoản thu chỉ 
trong ngân sách. Khoản phụ cáp. Chỉ về khoản 
тиа sách báo. 

khoản đãi dg. Đãi một cách hận ht, thường 1А 
bảy tiệc ăn uống, để tỏ lòng quý mến. МЕ ёс 
khoản đãi. 

khoán; d. 1 (cù). Tờ giao ước để làm bằng. 
2 Khoản phải nộp cho làng, coi nhu tiền phạt, 
khi làm điểu gì trái với lệ làng, theo tục lệ cũ 
ngày trước ở nông thôn. 3 Giấy bán con vào cửa 
Phật, cửa Thánh, làm con Phật, con Thánh cho 
dễ nuôi, theo tín ngưỡng. 

khoán; dg. 1 Giao toàn bộ công việc và trả công 
theo kết quả hoàn thành. Làm khoản, Giao 
khoản, Hướng lương khoản sản phẩm. 2 (kng.). 
Giao hết công việc cho người khác để khỏi phải 
tự mình lo liệu, chịu trách nhiệm. Moi việc nhà 
khoán hết cho có em dâu. 

khoán sản dg. (kng.). Định toàn bộ khoản thuế 
phải nộp trên một đơn vị diện tích canh tác, chứ 
không căn cử удо mức thu hoạch (nếu thu hoạch 
vượt mức thi người sản xuất được hưởng toàn bộ 
phần vượt mức), 

khoán trắng dg. Giao phó hoàn toàn cho người 
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khác công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của 
mình mà không ngó ngàng gì đến nữa. 

khoán ước d. (id.). Bản giao ước. 

khoang, d. 1 Khoảng không gian trong lòng tàu, 
thuyền, sà lan, thường dùng để chứa, chở. Hàng 
xếp ddy khoang. 2 Khoảng rỗng trong bộ phận 
cơ thể sinh vật. Xhoang tim. Khoang bụng. 
khoang; d. Vêt màu khác nhau vòng quanh 
cổ, đuôi hoặc thân động vật, Con chó vén có 
khoang trắng ở đuôi. Qua khoang. 

khoang nhạc d. Chỗ ngồi ở trước và thấp hơn 
sân khẩu của dàn nhạc đệm cho kịch hát hay 
kịch múa. 

khoảng d, 1 Phân không gian hoặc thời gian 
được giới hạn một cách đại khái. Những khoảng 
trống trong rừng. Khoảng không vũ trụ. Làm 
trong khoảng mươi ngày. 2 Độ dài không gian 
hay thời gian nói theo ước lượng; khoảng độ. 
Còn khoảng năm cây số nữa. Khoảng hơn 3 giờ 
chiêu. Cô bé khoảng mười lắm tuổi. 3 (chm.). 
Đoạn thẳng không kể hai điểm đầu mút. 
khoảng âm d. x. quảng (ng. 3). 

khoảng cách d. 1 (chm.). Độ dài của đoạn thẳng 
nối hai điểm đã cho hoặc của đoạn thắng ngắn 
nhất nối hai tập hợp điểm đã cho. 2 Khoảng chia 
cách giữa hai vật, Khoảng cách giữa hai ngôi 
nhà. Khoáng cách về tuổi tác, về trình độ. 
khoảng khoátt. (¡d.). Rộng và thoáng, Mt nơi 
khoảng khoát. 

khoáng а. Chất cấu tạo nên vỏ Trái Đất (nói 
khái quát). 

khoáng chất d, x. khoáng vật. 

khoáng dật t. (cũ; ¡đ.). Thư nhàn, không bị gò 
bỏ. Cuộc sống khoảng dậit. 

khoảng đãng t. Rộng rãi và quang đăng, Cánh 
đồng khoáng đăng. Trời thu khoảng đăng. 
khoảng đạt t. Rộng rài và thanh thoát, không 
gò bó. Loi thơ khoáng đạt. Tâm hôn khoảng đạt 
khoáng sản d. Khoáng vật và đá trong vỏ Trải 
Đất, có thể khai thác để trở thành các nguồn lợi 
kinh tế, ' 

khoáng sàng d. Nơi tích tụ, tập trung tự nhiên 
của khoáng sản trong lòng đất, 

khoáng sàng học d. Mon học nghiên cứu về 
hình thái, quy luật phân bố và lịch sử hinh thành 
khoáng sản. 

khoáng vật d. Hợp chất hoặc đơn chất tự nhiên, 
có thành phán đồng nhất, thường là cứng, cấu 
tạo nên vỏ Trái Đất, 

khoáng vật học d. Khoa học nghiên cửu vẻ 
khoáng vật, 





khoanh Id. 1 Vật thường là hinh sợi, hinh thanh 
mỏng, được cuộn hoặc uốn cong thành hình vòng 
tròn. Мог khoanh thing. Khoanh айу thép. 2 Vật 
có hình một khái tròn det được cắt ra từ một khối 
hình trụ. Mót khoanh giò. Khoanh Ы. Сиа mấy 
khoanh gỗ. 

H dg. 1 Làm thành hinh vòng tròn hoặc vòng 
cung. Con rắn nằm khoanh lại một chỗ. Khoanh 
tay trước ngực. Khoanh lại bằng bút chỉ, 2 Vạch 
giới hạn để hạn định phạm vi. Khoanh ving 
chuyên canh rau. Khoanh vấn dê lại để nghiên 
cứu. . 
khoanh tay dg. Khëng làm gi vi không muốn 
can dự vào hoặc vì chịu bất lực trước sự việc xây 
ta. Khoanh tay ngồi nhìn cảnh bất công. Không 
chịu khoanh tay chờ chết. 

khoảnh, d. Phản đất đai, không gian có giới hạn 
ró ràng. Mỗi nhà có một khoảnh sân, một khoảnh 
vườn. Hai thứa ruộng liên khoảnh, Khoảnh ròi. 
khoảnh; t, 1 (cũ). Hiểm đóc. 2 (kng.). Làm cao, 
tó ra kiêu ngạo. Không nhận lại mang tiếng 
khoảnh. Chơi khoảnh. 

khoảnh khắc d. Khoảng thời gian hết sức ngắn. 
Tại nạn xảy ra trong khoảnh khắc. 

khoát, dg. 1 Gio tay đưa manh về một hướng để 
ra hiệu. Khoát tay cho mọi người im lặng. 2 Làm 
động tác tựa như khoát tay để làm tung lên một 
it nước. Vuc tay vốc nước khoát lên mặt. Khoát 
nước rửa tay, Khoát mái chèo. 3 (ph,). Vén màn, 
rèm, v.v, Khoát rèm. Khoát màn bước ra. 
khoát; t, (¡d.). Có bé ngang hoặc bé rộng đo 
được bao nhiên đó (thường nói về gỗ). Cây gỗ 
khoái mội thước. 

khoát đạt t. (id.). Có tâm nhìn rộng. 

khoáy d. Chỗ tóc hoặc lông thú mọc ngược chiêu 
рар nhau, làm thành hình xoáy ốc hoặc hình một 
үф dài, Mua trâu xem khoáy. 

khoăm t. (id.), Мр АЛодт. Dao md khoăm. 
khoằm t. Hơi cong và quặp vào. Mü; khoảm. 
Bé khoầm lại. 

khoàm khošm t. x. лойт (ду). 

khošm t. 1 (id.). Như АЛойт (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Мш khoăm. 2 (Nét mặt) cau có một cách 
giận dữ. Khoăm mặt lại. // Láy: khoầm khoặm 
(у mức độ nhiều). 

khoảng dg. 1 Cho ngập sâu vào rồi quấy đảo 
theo đường tròn qua khắp các chỗ. Cẩm đũa са 
khoảng vào nổi cơm đang sôi. Khoắng cho tan 
đường trong cốc. Vit khoảng mỏ trong vũng 
nước. 2 (thgt.). Lấy trộm nhiều thứ một cách 
nhanh, gọn. Kẻ gian vào nhà khoắng hết của. 


2V0 


khóc dg. 1 Chảy nước mắt do đau đớn, khó chịu 
hay xúc động mạnh. Bé khóc đôi mẹ. Tức đến 
phải khác. Khóc thẩm. 2 Tó lòng thương tiếc đối 
với người thân thiết, một thịt đã chết. Bái tko 
khóc bạn. 

khóc dạ để d. Bệnh khóc ban đêm của trẻ so 
sinh. 

khóc dở mëu dó Lâm vào một tình trang không 
hay, oái oăm, không biết làm thể nào. 

khóc đứng khóc ngổi Khóc quá nhiều, lúc nào 
cũng chỉ thấy khóc. 

khóc lóc dg. Khóc nhiều (nói khái quát). Khóc 
lóc thảm thiết. Khóc lóc làm рі, vô ích. 

khóc than др. Khóc và thốt ra những lời than 
thở buôn гїп, đau xót. Khóc than kế lể về đời 
mình. 

khoe dg. Cố ý làm cho người ta thấy, biết cái tốt 
đẹp, cái hay của minh, thường 1а bằng lời nói. 
Em bá khoe đô chơi với bạn. Сар ai cũng khoe 
về con mình. Träm hoa khoe sắc. 

khoe khoang åg. Khoe (nói khái quát, hảm y 
chê bai). Khoe khoang kiến thức. Thái độ khoe 
khoang. 

khoe mã dg. Phó bảy, khoe khoang cái bề ngoài. 
Chỉ được cái khoe mẽ. Tinh hay phô trương 
khoe mẽ. 

khoẻ t. 1 Có sức lực cơ thể trên mức bình thường; 
trái với yêu. Một người rất khoẻ. Yếu trâu còn 
hơn khoẻ bỏ (tng.). Làm việc khoẻ, Khoẻ chịu 
rét. 2 Có cơ thể ở trạng thái tốt, không ốm đau, 
không có bệnh tật gi. Tó; vẫn Ehoé. Trông anh 
ta khoẻ ra. 3 (hay dg.). (кп). Khỏi bệnh, không 
còn ốm đau. Người bệnh đã khoẻ hẳn. Chúc chị 
chóng khoẻ. 4 (kng.). б trạng thái cảm thấy 
khoan khoái, dë chịu. Uống cốc nước dừa thấy 
Коё cả người. Thế thì khoẻ quá, không phải lo 
gi. 5 (kng.; dùng phụ cho đg.). Nhiều đến mức 
như mấy cũng được, không có giới hạn. Нос thì 
lười, chỉ khoẻ diện. Trời lạnh, càng đói khoẻ. 
Кһоё khoắn t. 1 Có vẻ khoẻ, có vẻ dỏi đảo sức 
lực. Dáng người khoẻ khoản. Diệu múa khoẻ 
khoản. 2 Cảm thấy trong người khoan khoái, dễ 
chịu. Khoé khoắn ra sau giấcngủ ngon. З Không 
vất vả, không phải dùng sức nhiều. Làm xong 
việc một cách khoẻ khoản. 

khoá mạnh t. Có sức khoẻ tốt, không ốm уёи, 
không bệnh tật, Rèn luyện thân thể cho khoẻ 
mạnh. Em bé khoẻ mạnh. 

khoé, d. Chỗ tiếp giáp nhau của hai vành môi, 
hai mí mắt, góc mở ở mép hoặc ở đuôi mắt; 
thường dùng để chỉ vẻ đuyên дапр của miệng, 
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mắt, Khoé miệng hé пб một пи cười. Chân mày 
khoẻ mát. 

khoá; d. Thủ đoạn, mánh 161. Клоє làm tiên. 
khoẻ hạnh d. (cũ; vch.), Khoẻ miệng cười tươi 
và duyên dáng (của người phụ nữ). 

khoen d. 1 Vòng nhỏ để giữ chặt hoặc để móc 
vào vật khác. Khoen lựu dan. Một khoen trong 
đây chuyển. 2 Vùng xung quanh mắt. Khoen mắt 
thâm quảng. 

khoeo d. Chỗ sau đầu gối. Ống quản хіп đến 
khoeo chân. Tréo khoeo*. 

Кһоёо I dg. Dùng vật dài có móc ở một đầu, 
hoặc dùng chân, tay móc vào một vật nào йо 
rói kéo về phía mình. Клоёо quả bưởi. Khoèo 
chân nhau. 

H t. (Chân tay) ở trạng thải со lại, hơi quấp lại 
một cách không bình thường. Chân khoèo, mang 
tật từ hồi còn nhỏ. 

khoét dg. 1 Làm đứt rời dán từng it một cho 
thành lỗ rỗng ở bên trong, bằng vật sắc nhọn. 
Chọn ống trúc dë khoét sáo. Sâu khoét rồng 
thân cây. Bánh bị chuột khoét. 2 (id.; thường 
nói đực khoét). Bòn rút tiền của, dua vào quyền 
thế của mình. Cưởng hào khoét của dân. 3 (kết 
hợp hạn chế), Làm sâu thêm. Khoét sáu sự xích 
тісћ giữa hai bên. 

khot dg. (id.). Làm cho nước chảy thông; khơi. 
Khoi rãnh, : 
khỏi dg. 1 (thường dùng phụ sau một åg. khác). 
Ra ngoài, không còn ở trong phạm ví, giới hạn 
nào đó nữa. Ra khói nhà. Quả bỏng tuột khỏi 
tay. Loại khỏi vòng chiến đấu. 2 Qua được rôi, 
không còn ở trong tình trạng, trạng thái không 
hay hoặc trong sự đe doa nào đó nữa. Bệnh đã 
khỏi. Thoát khỏi nguy hiểm. Tai qua nạn khỏi. 
3 (Кпр.; thưởng dùng phụ trước một dg. khác), 
Từ biểu thị ý phü định sự cần thiết hoặc sự tất 
yếu của một sự việc hoặc một trạng thái tâm lí 
nào đó. Khởi phải kiểm tra. Việc không khỏi 
xảy ra. Апр khỏi lo. Khói! Không cần tiên (ph.). 
khỏi phải nói (kng.). Ghë gớm lắm, chẳng ai lạ 
Bì. Thủ đoạn của hắn thì khỏi phải nói. 

khói d. 1 Chất khí có màu trắng đục hoặc đen 
xám, bốc lên từ vật đang cháy. Сї дип nhiều 
khỏi. Khai thuốc lá. Không cỏ lửa làm sao có 
khói (tng.). 2 Hơi bốc lên từ chất lỏng hoặc vật 
đốt ở nhiệt độ cao. Nói khoai vừa chin, khỏi 
nghi ngúi. 

khói hương d. Như hương khói. 

khói lửa d. Khói và lửa; chỉ chiến tranh. Khói 
lứa chiến tranh. Những năm khỏi lửa. 


khô khan 


khom де. Cúi cong lưng xuống. Клот người 
cắt lúa. Khom lưng chui ra khỏi hầm. 

khòm t. (Lưng) ở trạng thải củi cong xuống, 
khom hẳn xuống. CHỉ khóm xuống. Cụ già 
lưng khòm. 

khóm; d. Tập hợp một số cây hay một số vật 
cùng loại đứng chum vào nhau. Khóm tre. Khỏm 
túa. Những khóm nhà trên sườn núi. 

khóm; d. (ph.). Dúa. 


‚ khom t. Có lưng khỏm do tuổi già. Già khom*. 


Limg cụ đã khom xuống. 

khô I t. 1 (Vật có chứa nước hay 14 ẩm ướt) ở 
tỉnh trạng đã hết hay gần hết nước. Ruộng khô vì 
hạn. Ао phơi chưa khô. Củi khó. Lá khô. Mùa 
khô (Không mưa). 2 Ó tình trạng chứa nước hay 
có độ ấm dưới mức bình thường. Сат to quả 
nhưng khô. Trời khô, khó chịu. Da khô. 3 Ò tình 
trạng không có nước, khác với tỉnh trạng binh 
thường có nước. The ăn khó. Сау khó. 4 (Ат 
thanh) gọn và danh, không ngân dài. Tiếng sắt 
chạm vào đá nghe khó. 5 Không thấy có biểu 
hiện của tình cảm, nên không hấp dẫn, không 
gây được hứng thú, Văn viết rất khô. Tính tỉnh 
khô như ngói (kng.). 

H d. 1 (ph.). Thịt, cá phơi hoặc sấy khô để cất 
giữ lâu. Khó cá mòi. Khô nai. Nướng khô mực. 
2 Bă của nguyên liệu sau khi đã ép lấy dầu. Khó 
đậu tương, Nuôi lợn bằng khô lạc. 

khô cần t. (Đất trông) căn cỗi vì thiếu nước, ít 
màu, không được tưới bón. Mt vùng đổi núi 
khô cần. 

khö cứng t. Khô khan, không có chút biểu hiện 
tình cảm. Tinh tỉnh khô cứng. 

khô dầu d. Bã còn lại sau khi đã ép lấy dầu (nói 
khái quát), 

khô dầu lá d. Bệnh làm chót lá bị khô và bạc 
trắng, thường xây ra khi thời tiết quá nóng hay < 
quá lạnh. K 


khô dét t. 1 Khô quá, đến mức teo cứng hån lại. “< 


Cá phơi khó dét. 2 Сёу đến mức như quăt lại, 
chỉ còn da bọc xương. Người khó đát. Chân tay 
khó dét. 

khô héo t. 1 (Cây cối) khô cạn nhựa sống và 
héo đi, không còn tươi xanh. Cáy cd khô Аёо vì 
nắng hạn. Chất độc hod học làm cây cối khô 
héo. 2 Héo hon, không còn sức sống, hết vẻ tốt 
tươi. Nu cười nở trên cặp môi khô héo. Khô hẻo 
cd ruột gan, 

khô khan t. 1 Khô, không có nước hoặc chất 
nước (nói khái quát). Вйа ăn khó khan. 2 Khô, 
không có biểu hiện của tỉnh cảm, không hấp dẫn 


(nói khái quát). Cóng thức toán học khô khan. 
Những lời khô khan. Con người khô khan. 

khô khẳng t. Khô gảy, khẳng khiu trông như 
chỉ còn trợ có xương, Chdn tay khó khẳng. Cành 
xoan khô khẳng, trụi lá. 

khô khốc t. (kng.). 1 Khô đến mức như trơ cứng 
lại. Đất ruộng khó khóc. 2 (Âm thanh) nghe khô 
đến mức không thấy có chút biểu hiện tỉnh cảm 
nào cả. Tiếng mó khó khốc. Giọng nói khô khốc 
lạnh lùng. ji Láy: khô không khốc (ý mức độ сао). 
khô không khốc t. x. khó khốc (láy). 

khô mộc d. Tên gọi chung các loại phong lan 
mọc Бат trên các cảnh cây to, thưởng có hoa 
đẹp và thơm. 

khô ráo t. Hoàn toàn không ướt hoặc không ẩm 
(nói khái quát). Duong khó ráo dë di. Mùa khó 
rdo trong năm. 

khô vån d. Bệnh hại lúa do một loại nấm gây 
ra, làm lá be có màu nâu bạc rồi thối, rụng. 
khổ, d. 1 Bộ phận của khung cửi hoặc của máy 
dệt, có nhiều khe răng cách đều nhau, dùng để 
dàn sợi dọc theo chiều rộng và đập sợi ngang 
vào. 2 Bë rộng của hàng dệt hoặc của vật hinh 
tấm sản xuất hàng loạt. Khổ vải rộng. Tờ giấy 
khổ rộng. 3 Bề ngang của thân người, của khuôn 
mật, tắm vóc. Khổ người to. Quần do vừa khổ 


Hgười. 
khá, d. 1 Nét nhịp điệu được tổ chức theo yêu 
cầu riêng để đệm cho một điệu hái. Xhở trống, 
Khố phách. 2 Đoạn ngắn được ngắt ra trong một 
bài văn vần (thường để hát hoặc phổ nhạc). Bài 
ca trù thường có ba khổ: Một khổ thơ. 

khổ; I t. 1 Quá khó khăn, thiếu thốn về vật chất, 
hoặc bị giày vò, đau đớn về tỉnh thần; trái với 
sướng, Sống khổ. Khố trước, sướng sau, Con hu 
làm khổ bó mẹ. Nỗi khổ. 2 (kng.). Tôi tàn đến 
mức trông thảm hại. Chiếc xe đạp khổ. 3 (kng.; 
dùng ở đẩu câu). Tử dùng như một căm tử, biểu 
thị ý than thở, thương hại hoặc bực tức. Khổ, lại 
тиа rồi. Rõ khó, mới бт dậy đã phái đi làm. 

II d. (¡d.). Nỗi khổ, Kể khổ cho nhau nghe. Thăm 
nghèo hỏi khổ. 

khổ ải t, (hoặc d.). Khổ nhiều nỗi, nhiều bể (nói 
khái quát). Cuóc sống khổ di. Chịu nhiều khổ di. 
khổ chiến dg. (cù). Chiến đấu gian khổ. 

khổ chủ d. Người bị nạn, người phải chịu nỗi 
khổ đang nói đến. Lời khai của khổ chủ. Bồi 
thường cho khó chủ. 

khổ công t. Chịu vất vå, gian khổ, bỏ nhiều công 
sức vào công việc gì. Khổ công rèn luyện. Khố 
công tìm tòi. 


тм 


khổ cực t. Như cực khó; 

khổ dịch åg. (cũ). Như khổ sai. 

khổ độc t. (Thơ văn) trúc trắc khó đọc. 

khô hạnh t. Khắc khổ, theo phép tu hành của 
một số tôn giáo, hoặc theo một sổ quan niệm 
sống. Thåy t khổ hạnh. Sống khổ hạnh. 

khô hinh d. (cũ), Hình phạt rất nặng. Những 
khổ hình thời Trung Cố. 

khổ học åg. Bỏ nhiều công sức để học tập một 
cách gian khá, vất vả, 

khổ luyện dg. Оду công luyện tập một cách gian 
khổ, vất vå. Phải khổ luyện mới thành tài. Công 
phu khổ luyện của người diễn viên xiếc. 

khổ (một) nỗi (kng.). Như khốn (mt) nỗi. 
khổ não t. Đau khổ và sấu não. Tám trạng khó 
não. Nét mặt khổ não. 

khổ nhục t. Khổ và nhục (nói khái quát). Kiếp 
sống khó nhục, 

khó qua d. (ph.). Мор đắng. 

khổ sai dg. (kết hợp hạn chế). Bị bắt buộc làm 
những việc hết sức nang nhọc (một hình thức 
trừng phat), Ап khổ sai. Khổ sai chung thân (khá 
sai suốt đời). 

khổ sâm d. Cây nhỏ thuộc họ đậu, 14 kép lông 
chim, mọc cách, hoa màu vàng nhạt, rễ dùng làm 
thuốc. 

khổ sâm nam d. Cây nhỏ thuộc họ thầu dầu, 14 
hình mũi mác, hai mặt đều cỏ ảnh bạc vi nhiều 
lông, lá dùng làm thuốc. 

khổ sở t. Cực khổ và đau đớn. Sống khổ sở, 
khổ tâm t. Đau lòng. Nỗi khổ tâm, Khổ tâm vi 
соп cái. 

khổ tận cam lai (cũ). Hết khổ sở thì đến sung 
Sướng. 

khổ thân t. (kng.), Khổ cho cải thân; tội nghiệp. 
Nghi ngợi làm gì cho khổ thân. Khổ thân cháu 
bẻ, lại ngã rồi. 

khố d. 1 Mảnh vải dài và hẹp dùng để che giù 
bộ phận sinh đục. Đóng khó. 2 (cü). Dài thất lưng. 
khó dây d. Khố và dây để buộc; dùng để chỉ 
hạn người cùng cự. , 

khổ đỏ d. Linh người Việt Nam phục vụ trong 
quân đội Pháp ở thuộc địa, thời thực dân Pháp 
(quấn xà cạp màu đỏ). Linh khó dd. 

khố lục d. Lính người Việt Nam chuyên làm 
nhiệm vụ canh gác ở phủ huyện thời thực dân 
Pháp (quấn xà cạp màu lục). Lính khó lục. 

khổ rách áo ôm Chỉ hạng người cùng khổ với 
Y coi khinh, 

khố tải d. (kng.). Bao tải. 

khố vàng d. Lính người Việt Nam chuyên làm 
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nhiệm vụ canh gác cung điện nhà vua ở Huế 
thời thực dân Pháp (quấn xà cạp màu vàng). Са? 
khố vàng. 

khố xanh d. Lính người Việt Nam chuyên làm 
nhiệm vụ canh gác ở các tỉnh thời thực dân Pháp 
(quấn xà cạp màu xanh). Đói khổ xanh. 

khốc hại t. Tai hại đáng sợ. Нйи quả khốc hại 
của bom hạt nhán. 

khốc liệt t. Có tác hại lớn và đữ đội đến mức 
đáng sợ, Tính chất khốc liệt của chiến tranh. 
khôi d. Cây nhỏ cùng họ với sú, mặt dưới lá 
màu tim, có những chấm nhỏ, lá dùng làm thuốc. 
khôi hài dg. (hoặc t.) Làm cho cảm thấy thú vị, 
buồn cười. Tĩnh hay khỏi hài. Chuyện khôi hài. 
Điệu bộ trông rất khôi hài. 

khôi khoa d. (cù). Khôi nguyên. 

khôi ngô t. (Vẻ mặt) sáng sủa, thông minh. Ма: 
mãi khôi ngô. Một thanh niên khói ngô. 

khôi nguyễn d. Người đỗ đâu một khoa thí thời 
phong kiến. Chiếm giải khôi nguyên. 

khôi phục ág. Làm cho có lại được hay trở lại 
được như trước. Khói phục danh dự. Khôi phục 
lòng tin. Khôi phục đường giao thông sau trận 
lũ lụt. А 

khôi vĩ t. (cũ; id.). (Dáng người) cao lớn, gây ẩn 
tượng của cái mạnh, đẹp. Tưởng mạo khói vĩ. 
khối í d. 1 Lượng tương đối lớn của một chất 
rắn hoặc chất nhão, làm thành một đơn vị, không 
có hình thù nhất định hoặc không xét về mặt 
hình thù. Мибс đóng băng thành khối. Khối и". 
Trái tim khối dc. 2 Tập hợp nhiều yếu tố, thường 
cùng một loại, liên kết lại thành một đơn vị hoặc 
thành một thể thống nhất. бл các kiện hàng 
thành một khối. Khối liên mình. Khối đoàn kết 
toàn dán. 3 (kng.). Số lượng nhiều đến mức như 
không đếm оне chỉ có thể nói chung như một 
tổng thể, Cd khối người kéo xuống đường. Việc 
còn khối, chỉ sợ không có sức mà làm. 4 (chm.). 
Phần không gian giới hạn bởi một mặt khép kin. 
Khối trụ. 5 Từ dùng ghép sau danh từ tên đơn vị 
do độ dài, để tạo thành những tên đơn vị đo thể 
tích. Mét khối (m°) là đơn vị thể tích. Tiêm 3 
centimet khối (3 cm?) thuốc. 

Ti tr. (thgt.; đi với có, dùng ở cuối câu). Từ biểu 
thị ý phủ định được nhấn mạnh, như muốn nói 
không phải như người đối thoại có thể tưởng đâu. 
Cử chơi thế thì có mà xong khối (thì không xong 
được đâu). № có cho mày khối у. 

khối lượng d. 1 (chm.). Đại lượng chỉ quán tính 
vả tinh hấp dẫn của một vật. 2 Khối to lớn xét về 
mát số lương. Vân chuyến" тё thốt hamo bàng 


khôn xiết 


hoá khả lớn. Khối lượng công việc thật bë bën. 
khối phố d. Dân cư trong một khu phố. Bà con 
khối phổ. Tham gia sinh hoạt khối phố. 

khói и d. Khối nổi lên do nhiều tế bào phát 
triển không bình thường. М cắt bd khối и. Khối 
u ác tinh, 

khôn; d. Tên một quẻ trong bát quái, tượng trưng 
cho đất, tính âm hoặc phụ nữ. 

khôn; t. Có khả năng suy xét để xử sự một cách 


` có lợi nhất, tránh được những việc làm và thái 


độ không nên có; trải với dại, Thằng bé rất khôn. 
Khón lái", 

khôn; p. (id; vch.). Không thể, khó mà. Biến 
hod khôn lường. 

khôn ba nắm dại một giờ Nói trường hợp người 
phụ nữ vốn là khôn ngoan, đứng бап, nhưng một 
lúc nào đó có thể dại đột, mắc sai lắm trong quan 
hệ nam nữ (hảm ý răn đe người phụ nữ phải giữ 
minh, không nên chủ quan), 

khôn cùng I t, (vch.). Rất rộng, rất lớn, như 
không có giới hạn, Mỗi đau đớn khón cùng. Bế 
học khôn cùng. 

II p. (vch.). Đến mức độ rất cao, khó có thể diễn 
tá hết được. Xúc động khôn cùng. Biển hoá khôn 
Cung. 

khôn hổn (kng.). Tổ hợp dùng trong câu rän 
đe, hàm ý sẽ có điều không hay nếu không nghe 
theo 101; nếu khôn thì... Khón hôn thì đừng trêu 
vào nó. 

khôn khéo t. Khôn ngoan và khéo léo trong cách 
xử sự. Thái độ khôn khéo. Có biện pháp khôn 
khéo. Dùng thủ đoạn khôn khéo. 

khôn lã р, (cũ; vch.). Không 18, 

khôn Iĝi t. (kng.). Khôn vặt để giành lợi cho 
mình một cách ích ki. Chỉ được cái khôn lôi! 
khôn lớn t. Khôn và lớn (nói khái quát); trưởng 
thành, Con cái mỗi ngày một khôn lớn. 

khôn ngoan t, Khôn trong xử sự, biết tránh 
cho mình những điều không háy. Cách xử sự 
khôn ngoan. 

khôn nhà dại chợ (kng.). Nói về người vốn 
không phải là ngờ nghệch, nhựng lại tỏ ra dại 
đột, chịu thua kém người ta trong quan hệ rộng 
rãi ngoài xã hội. 

khôn thiêng t. Như finh thiêng (dùng trong lời 
khẩn người chết). Ông Ба khôn thiêng xin phù 
hộ cho con châu. Sống khôn chết thiêng (lúc sống 
thì khôn, lúc chết thì thiêng), 

khôn xiết p. (vch.). Khó mà kể xiết; vô kể. 
Lòng nhớ thương khôn xiết. Mọi người khôn 
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khán 


khốn t. 1 Bi lâm vào tinh trang khó khăn, có thể 
nguy hiểm. Cán thân, kdo bóng thì khốn. Từ gót 
chí йди, đau đâu khốn đấy (пр). 2 (kng.). Hèn 
hạ, đáng khinh bỉ (thường dùng làm tiếng chửi). 
Đồ khốn! 

khốn cùng t. 1 Nghèo túng và khổ cực đến tột 
cùng. Lâm vào cảnh khốn cùng. Kẻ khốn cùng. 
2 © vào tình cảnh không có lối thoát. Bj dán удо 
thế khốn cùng. 

khốn đốn t. Bị lâm vào tình cảnh khó khan, phải 
đối phó rất vất và. Khön đốn vì nạn lụt... 
khốn khó t. Nghèo túng, khó khăn. Giáp đỡ 
nhau trong những ngày khốn khó. 

khốn khổ t. 1 Rất khổ sở, Những người khẩn 
khổ: 2 (kng.; dùng ở đầu câu). Từ biểu thị ý phản 
nản, than thở, Khón khó? Tôi giấu anh làm gì. 
khốn kiếp t. (kng.). Đáng ghét, đáng nguyễn 
гда (thưởng dùng làm tiếng chửi), Dó khốn kiến! 
Chỉ tại đôi giày khốn kiếp này. 

khốn (một) nỗi Tổ.hợp biếu thị điều sắp nêu ra 
là trở ngại khiến điều vừa nói đến không thực 
hiện được. Cũng muốn làm nhưng khốn nổi 
không có thì giờ. 

khốn nạn t. 1 Khốn khổ đến mức thảm hại, đáng 
thương. Cuộc sống khốn nạn của người dân 
nghèo thói trước. 2 Hèn mat, không còn chút 
nhân cách, đáng khinh bỉ, nguyền rủa. Cái quán 
khốn nạn, tré không tha, già không thương. Đồ 
khốn nạn! 

khốn дийп t. Bị lâm vào tình thế khó khăn đến 
mức không biết làm sao ra thoát. Canh khốn 


quấn. 
không; d. (kết hợp hạn chế). Khoảng không gian 
ở trên cao, trên đầu mọi người; không trung. Bay 
lượn trên không. Vận tải đường không. Nhìn vào 
khoảng không. Tên lúa đối không. 

không; I p. 1 Từ biểu thị ý phủ định đối với 
điều được nêu ra sau đó (có thể là một hiện tượng, 
sự vật, hoạt động, trạng thái, tinh chất hoặc tính 
cách). Không một bóng cây. Không ai nói gì cả. 
Không thầy đố mày làm nên (tng.). Máy không 
chạy. Người không được khoẻ. 2 (kng.). Từ dùng 
như một kết từ, biểu thị điều sắp nói là khó tránh 
khỏi nếu nhu điểu vừa nói đến không được thực 
hiện; nếu không thì..., Кёо, Di ngay, không muộn 
mát. 3 (thường dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý 
hỏi về điểu có hay không có, phải hay không 
phải. Đạo này có bận không? Trong nhà có ai 
không? Anh đi hay không đấy? 

II t. 1 Ở trạng thái hoàn toàn không có những gì 
thường thấy có ở dó cả. Thang không (không 
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đựng gì cả). Nhà bd không (không có người ë). 
Vườn không nhà trống. 20 trạng thái hoàn toàn 
không lâm gì khác nữa cả, không có những hoạt 
động, hành động đồng thời tiến hành mà lẽ 
thường phải có. Chơi không cả ngày. Từn việc 
та làm, không chịu ở không. Ăn không ngôi rồi. 
3 Ở trạng thái hoàn toàn không có thêm những 
gì khác như thường thấy hoặc như đáng 18 phải 
có, Ал cơm không (không có thức ап). Tay không 
bắt cướp. Chỉ nhiệt tình không thôi, chưa đủ. 
4 Ở trạng thái hoàn toàn không kèm theo một 
dièu kiện gì cả. Biu không. Мат không cả vốn 
liéng. Bị cướp không mấy sào ruộng. 5 (kng.; 
dùng phụ sau một t. khác). Ở mức độ gây cảm 
giác như là không có gì cả. Chiếc vali nhẹ không. 
Việc dễ không. 

HI d. 1 Số (ghi bằng 0) biểu thị sự không có gì 
cả, dùng làm khởi điểm để chia độ, để tính giờ,,... 
Mất hết, chỉ còn con sổ không. Đội A thẳng đội 
B hai không. Кё! 10° dưới không, Kể từ 0 giờ 
ngày mồng một tháng năm. 2 Cái không có hình 
dang, con người không y thức được (nói khái 
quát), trái với sắc, theo quan niệm của đạo Phật. 
không bào d. Túi nhỏ chứa chất nước ở trong 
tế bảo thực vật, hoặc làm nhiệm vụ tiêu hoá, bài 
tiết ở động vật đơn bào. 

không biết chừng (kng.). Tổ hợp biểu thị y 
phỏng đoán một cách dë dặt, chưa dám khẳng 
định dứt khoái. Xhóng biết chừng chiều nay 
тиа cũng nên. Vừa qua anh ta бт cũng không 
biết chừng. 

không bờ bến t. Rộng lớn đến mức người ta 
cảm thấy không có giới hạn nào (nói về tỉnh thân, 
tỉnh сат). Tình thương không bờ bën. Sự hi sinh 
không bờ bến. 

không bù (id. х. chẳng bù. 

không cánh mà bay (kng.). Vi trường hợp tự 
dưng mất di lúc nào, không biết ai lấy, 

không chiến dg. Chiến đấu bằng máy bay ở 
trên không. Мог trân không chiến ác liệt. 
không chừng (ng.). Nhu không biết chừng 
(nhmg có sắc thái kng. hơn, và chỉ dùng ở đầu 
câu). Không chừng anh ta Không dên. 

không dưng p. Không phải là vô cở (dùng để 
biểu thị điểu sắp nëu ra là có một nguyên do nào 
đó). Chắc có chuyện gi, không dưng mà họ đến 
йт mình. Có vất vd mới thanh nhàn, Không dưng 
ai dã сіт tàn che cho (cd.). 

không đâu t. Vụ vo không có nghĩa li gì cả. 
Toàn những chuyện không đâu. 

không đâu vào đâu Vu vơ, không có dinh dàng 
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Bi cả. Mát thì giờ vào những chuyện không đâu 
удо đâu. 

không đầu không đũa (kng.). (Chuyện) không 
có đầu đuôi gì cå. 

không đội trời chung Một mất một còn, không 
thể cùng chung sống được. Mói thù không đội 
trời chung. 

không gian d. 1 Hinh thức tồn tại cơ bản của 
vật chất (cùng với thời gian), trong đó các vật 
thế có độ dài và độ lớn khác nhau, cải nọ ở cách 
cải kia. Vật chất vận động rong không gian và 
thời gian. 2 Khoảng không bao trùm mọi vật 
xung quanh con người. Không gian yên tinh. Xa 
xôi trong không gian, gần gũi trong tấm lòng. 
không hạn mà nên Tình cò, ngẫu nhiên, không 
định trước mà thành, mà được. 

không ít thi nhiều Hoặc ít hoặc nhiều, thế nào 
cùng có. Không ít thi пііёи, ai căng đáng góp. 
Chuyện đỏ có, không ít thi nhiễu. 

không kèn không trống Ví làm việc gì một 
cách lặng lš, không ai biết đến mà cũng không 
muốn cho người ta biết (thường hàm y châm 
biếm). 

không khéo p. (kng.). Như khéo (ng. IL 1). 
Không khéo muộn mất! 

không khi d. 1 Hỗn hợp khi bao quanh Trái Đất, 
chủ yếu gồm nitrogen và oxygen, rất cán thiết 
cho sự sống của người và sinh vật. Fü ;hở không 
khí trong lành. Luông không khi lạnh, 2 Trạng 
thái tỉnh thần chung toát ra từ một hoàn cảnh, 
một môi trường hoạt động của con người. Khóng 
khi thảo luận sôi nổi. Không khí ngày lễ. Hội 
dàm trong bdu không khí hiếu biết lẫn nhau. 
không kích dg. Đánh bằng hoà lực không quân, 
Không kích bằng tên lửa. Đánh trả cuộc không 
kích. 

không 18 p. Không có lí nào (cho nên nghĩ là 
không thể nào được). Bạn tha thiết nhờ, không 
lē từ chối. 

không lực d. Lực lượng không quân. 

không luu dg. (kết hợp hạn chế). Giao thông, 
đi lại trên không nói chung. Đi kiếm soát không 
ta. Tuyển không lưu quốc të. Mat dó không lưu. 
không... mấy p. Không... bao nhiêu. Мат nay 
không lạnh mấy. Nghe không hiểu máy. 

không mấy khi p. (kng.). Như chẳng mấy khi. 
không môn d. (¡d.). Cửa không. 

không một tấc đất cắm dùi Hoàn toàn không 
có ruộng đất. 

không nhiều thi ít (¡d.). x. không it thì nhiều. 
không những k. (dùng sóng đôi với mà còn, 


khống chế 


та сі, côn). Тӧ hợp biểu thị điều sắp nêu ra chỉ 
mới là một phần, một mặt của sự việc, để nhằm 
nhấn mạnh về cái phán khác, mặt khác sẽ nệu 
tiếp liën sau đỏ; không phải chi... (mà сӧп...). 
Không những phải lao động, mà còn phải lao 
động với năng suất cao. Phím này không những 
trẻ con, mà cả người lớn cũng thich. 

khëng nói không rằng Lắng lạng, không nói 
một lời nảo. 

không phận d х. уйл tròi. 

không quân с. Quân chủng hoạt động trên 
không. 

không tải gì... được р. (kng.). Như không tài 
nào... được. 

không tài nào... được p. (kng.). Không thể nào, 
khỏ có thể làm được việc nói đến. Không tài nào 
ngủ được. 

không {ас d. Kẻ cướp máy bay đang bay trên 
không, 

không thể p. 1 (dùng trước đg.). Không có khả 
năng hoặc điều kiện làm việc gì. Anh ta дуп không 
thế đến được. Không thể nào về kịp. 2 (dùng làm 
phản phụ trong câu). Tổ hợp biểu thị y phủ định 
về khá năng khách quan xảy ra sự việc nào dó. 
Việc ấy không thể có được. Không thể như thể, 
không tiền khoáng hậu Trước chưa từng có 
mà sau cũng không thể có, xưa nay chưa từng 
cỏ; có một không hai. 

không trách k. x. chẳng trách. 

không trung d. Khoảng không gian ở trên cao, 
trên đầu mọi người. Bay lên không trung. Lơiứng 
giữa không trung. 

không tưởng t. (Tư tưởng, học thuyết) không 
có cơ sở thực tế, không thể thực hiện được. Những 
ибс то không tưởng. 

không vận dg, Vận tải bằng đường hàng không. 
Lập cầu không vận. 

Khổng giáo d. Học thuyết đạo đức - chính H 
của Khổng Tử, là hệ tư tưởng chính thống ở 
Trung Quốc cho đến Cách mạng Tân Hợi 1911. 
không lő t. Có kích thước, quy mô lớn gấp nhiên 
lần so với binh thường, Lodi bỏ sát khổng lỗ thời 
cố. Người khống 18. Nhà máy thuỷ điện không lỏ. 
khổng tước d. (cũ; vch.). Chím công. 

khống t. Không có trong thực tế, nhưng được 
tính, được xem như có thật. Cấp hoá đơn khổng. 
Nhập kho khống để ăn cắp. 

khống chế dg, 1 Nắm quyền kiểm soát, chỉ phối, 
không để cho tự do hoạt động. Dùng hod lực 
khống chế đối phương. Tư tưởng bị khống chế. 
2 Giữ trong một giới hạn hoặc mức độ đã quy 


sa... ъъ 


định, không cho vượt qua. Khống chế mức chỉ 
tiêu. Con số khống chế 

khống chỉ t. (Giấy tò) có chữ kí và đóng dấu 
sẵn, nhưng còn để trống, chưa để nội dụng. Giấy 
khống chỉ 

kho khó. t. х. khớ (láy). 

kho khó, t. Từ gợi tả tiếng cười to và giòn. Cười 
khơ khở. 

khờ t. Kém về trí khôn và sự tinh nhanh, không 
đủ khả năng suy xét để ứng phó với hoàn cảnh, 
để biết làm những gì nên làm. Cháu còn khỏ lắm 
khờ dại t. Kém trí khôn, kém tinh nhanh (noi 
khái quát). 

Кё khao t. Khờ (nói khái quát). Lớn кб mà 
còn kho khao. 

khó t. (thgt.). Khá, Trông khó ra phết. li Láy: 
khơ khó (ý mức độ it). 

khơi, I d. Vùng biển ở xa bờ; phân biệt với lộng. 
Giong buóm ra khơi. Đi khơi (đi đánh cá ngoài 
khơi). Nghé khơi (nghề đánh cá ngoài khơi). 

П t. (củ; vch.). Xa. Biến thẩm поп khơi. 

khơi; dg. 1 Làm cho thông, cho thoát băng cách 
nạo vét tới tận đáy để lấy đi những vật làm nghẽn, 
tắc. Khơi cổng rảnh. Khoi muong. Khoi nguồn 
hàng (b.}. 2 (¡d.). Còi. Khơi cho bêp cháy to. 
3 (14). Khêu bác đèn. 4 Gợi ra cái đang ở trạng 
thải chim lắng. Khoi làng tự trọng. 

khơi gợi dg. Làm gợi ra. Саи hỏi khơi gợi nồi 
dau của người mẹ. Khoi gợi khả nẵng sáng tạo 
của trẻ. 

khơi mào dg. Như khai mảo. 

khởi åg. (id.). Bát đầu, mở đầu một việc Bì. Ông 
là người khởi ra nghệ này, 

khởi binh dg. I Tổ chức thành quân đội và nổi 
dây. Lê Lợi khỏi bình chống quân Minh. 2 Dem 
quân đi đánh; cất binh. Ате vương trước khi 
khởi binh. 

khỏi chiến dg. Bát đầu tiến hành chiến tranh, 
khởi công dg. Bắt đầu xây dựng công trinh. Khởi 
công xây dựng nhà máy. 

khởi đầu dg. Bước vào giai đoạn đầu, bắt đầu 
(công việc, quá trình, trạng thái tương đối kéo 
dài). Từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc. 

khởi điểm d. Chỗ bắt đầu, điểm xuất phát. Khói 
điểm của cuộc hành trình. Luong khởi điểm (mức 
lương đầu tiên, thấp nhất của một thang lương). 
khởi động dg. 1 Bát đầu hoặc làm cho bát đầu 
chạy hay hoạt động (nói về máy móc, thiết bị). 
Đồng điện khởi động. Thời gian khởi động тау. 
2 Làm những động tác nhẹ nhàng để cho các bộ 
phận cơ thể làm quen trước khí vận động căng 
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thẳng, trong hoạt động thể dục thể thao. Khởi 

động trước giờ thi даи. Phải khởi động trước 
khi bơi. 

khởi hành dg. Bắt đầu đi từ điểm xuất phát (nói 

về tàu xe đi xa). Tàu khởi hành lúc bốn giờ sáng. 

Giờ khởi hành. 

khỏi hấn dg. Như gáy hån. 

khởi loạn đg. (cũ). Nổi loạn để chống lại. 

khởi nghĩa I dg. Nổi dậy dùng bạo lực lật 46 
ách thống trị để giành chính quyền. Phát cờ khởi 
nghĩa. 

II d, Cuộc khởi nghĩa. 

khởi nghiệp dg. Bắt đầu sự nghiệp. Khas nghiệp 
chỉ bằng hai bàn tay trắng. 

khởi nguyên d. (¡d.). Nơi phát sinh, nơi bắt 
nguồn. 

khỏi phát dg. Bát đầu phát ra (thường nói về 
bệnh tật). Bệnh khởi phát đột ngột. Nạn dịch khởi 
phát. 

khởi sắc dg. (hoặc d.). (vch.). Có được sắc thải 
mới, có vẻ hưng thịnh lên. Мён văn học ngày 
càng khởi sắc. 

khỏi sự dg. Bắt đầu hành động để thực hiện theo 
kế hoạch (một việc quan trọng, thưởng cỏ liên 
quan đến an ninh chỉnh trị và trật tự xã hội). Đá 
máy lần định khởi sự mà không thành, Định giò 
khởi sự. 

khởi thảo де. Thảo ra thành văn bản để thảo 
luận, sửa chữa, thông qua. Khởi ао kể hoạch. 

khởi thuỷ dg. (¡d.). Bắt đầu một quả trinh nào 
đó, thường là lâu dài. Lac khøi thuy. 

khởi tố dg. Mở đầu vụ kiện về dàn sự hay vụ án 
hinh sự. Khởi tő vụ dn. 

khởi tử d. Vị thuốc đông y chế biển từ quả của 
cây củ khi. 

khởi xướng dg. Để ra, nêu ra đầu tiên cho mọi 
người hưởng ứng, làm theo, Khai xướng một 
phong trào. 

khói dg. (ph.). 1 Khoét từng ít một; рат. Chuót 
khói củ khoai. 2 Khêu ra (hàm у chê). Khói to 
chuyện. ' 

khớp, I d. 1 Nơi tiếp xúc hai đầu xương, làm 
cho cử động được. Bi sai khớp. Đau khóp xương. 
2 (chm.). Chỗ tiếp xúc hoặc chỗ nối hai vật 
chuyển động được với nhau. Khớp bán lẻ Khóp 
trực. 3 Chỗ có khác làm cho hai bộ phân của 
một vật chế tạo được ghép chật vào nhau, ăn vào 
nhau. Đặt cho đúng khóp. 

П dg. 1 (hoặc t.). Có vị tri khít vào với nhau và 
án chặt vào nhau. Hai bánh răng khớp với nhau. 
2 Ghép với nhau các bộ phận rời theo vị trí nhất 
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định của chúng để hợp lại thành chỉnh thể, Khóp 
các bản đổ từng vùng thành bản đỏ chung. Khớp 
hai mảnh vỡ lại. 3 Ghép lại hoặc đặt lién bên 
nhau để đối chiếu xem có phù hợp với nhan 
không. Hội đồng chấm thi khớp phách. Khớp 
các tài liệu để tìm hiểu sự thật. 4 (hoặc ё). Có 
sự nhất trí, không có sai lệch, mâu thuần giữa 
các bộ phận với nhau. Tiên mỹ: khớp với sổ 
guy. Chỉ khớp với thu. Hai lời khai không 
khớp với nhau. 

khớp; Іа. (id.). Dam ngựa hoặc cho. А 
H dg. (14). Tra đàm удо тёп. Khóp hàm thiếc 
cho ngựa. 

khu; d. 1 Vùng được giới hạn, với những đặc 
điểm hoặc chức năng riêng biệt, khác với xung 
quanh. Khu rừng. Khu mở. Khu nhà ở 3 (сӣ). 
Don vị hành chính đặc biệt, thưởng gồm nhiều 
tỉnh hoặc tương đương với tỉnh. Cán bộ cấp khu. 
3 (cũ). Khu phố (nói tắt). 

khu; d. (ph.). Өй. 

khu biệt dg. (hoặc t.). Làm phân biệt rõ với 
những cái khác trong sự phân loại. 2á hiệu khu 
biệt. Nét khu biết, 

khu chế xuất d. Khu vực dành riêng chuyên 
Sản xuất hàng xuất khẩu hoặc thực hiện các dịch 
Vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, 

khu đậm d. Khu nằm giữa hai khu vực có đặc 
điểm quá khác nhau hoặc có tính chất mâu thuẫn 
với nhan. 

khu đội d. Tên gọi thông thường của ban chỉ 
huy quân sự khu phố hoặc khu vực đặc biệt. 
khu phi quân sự d. Khu vực không tiến hành 
những hoạt động quân sự, do hai bên thoá thuận 
với nhau. 

khu phố d. 1 Phố, đường phố nói chung. Но ở 
cùng một khu phổ. 2 (cù). Đơn vị hành chính 
tương đương cấp huyện, thánh lập trong các 
thành phố lớn, đông dân; quận. 

khu tập thể d. Khu nhà ở tập trung ở thành phố, 
có những cơ sở dịch vụ công cộng. 

khu trù mật d. Khu tập trung đông dân do chính 
quyền Sài Gòn trước ]975 lập ra ở nông thôn để 
dë bé kiểm soát, 

khu trú dg. Chỉ ở trong phạm vỉ một vùng nhất 
định. Vi Аман bệnh bạch hầu khu trú eó hong. 
khu truc d. (kng.). Máy bay khu truc (nói tắt). 
khu truc ham d. Tàu khu truc. 

khu tu tri d. Don vi hành chinh lập ra ở một số 
nước để bảo dám quyển tự trị của các dàn tộc 
thiếu sổ sống tập trùng ở một khu vực, đưới sự 
lãnh đạo thống nhất của chính quyền trung ương. 


khuẩn 


khu uỷ d, Ban chấp hành đảng bộ khu. 

khu vực d. 1 Phần đất đai, trời biển có giới hạn 
rð ràng, được vạch ra dựa trên những tỉnh chất, 
đặc điểm chung nào đó. Khu vực nhà máy. Các 
khu vực dân си. Khu vực Đông Nam А. 2 Lĩnh 
Vực có phạm vi rõ ràng, xác định theo những 
tỉnh chất, đặc điểm chung nào đó (thường nói về 
lĩnh vực kinh tê). Khu vực sản xuất hàng tiêu 
dùng. Khu vực lưu thông. 

khu vực ảnh hưởng d. Vùng chiu sự chỉ phối 
của một thế lực nào đó, trong quan hệ với thế 
lực ấy. 

khu xử dg. Đứng ở giữa giải quyết cho cả hai 
bên. Khó khu xứ cho vừa lòng mọi người. Biết 
cách khu xử. 

khü khi t. Hiền lành, thật thả, nhưng chậm chạp. 
Con người khù khi, 

khủ khở t. (kng. ). Tó ra khở và châm. 7róng bẻ 
ngoài thì Khu khó, nhưng thật ra rất khôn ngoan, 
khù khu t. Từ mô phỏng tiếng ho nặng và liên 
tiếp, như tiếng ho của các cụ già, Но khù khu. 
khú t. 1 (Dưa muối) bị thâm lại và có mùi, Com 
thừa dưa khu. 2 (kng.). Có mùi hôi vì bẩn do lâu 
không tám giặt. Quán do để khú ra. 

khua; d. Vành tròn hinh như cái đấu, đan bằng 
đay hoặc bằng tre gắn vào lòng nón để đội cho 
chắc (thường có ở loại nón không có chóp). Dan 
khua nón. 

khua; dg. 1 Đưa qua đưa lại (tay hoặc vật hinh 
que, gây) liên tiếp theo những hưởng khác nhau 
để xua, gat. Dùng chổi khua mạng nhện. Người 
mù khua gáy dò đường. 2 Làm cho động, cho 
kêu lên bằng động tác đánh, gõ, đập liên tiếp. 
Giỏng trống, khua chiêng. Tiếng guốc khua vang 
đường phố. Mái chèo khua nước, 3 (kng.). Lam 
cho thức dây bằng tiếng ồn hoặc một tác động 
nảo đó liên tiếp, Tiếng këng khua cá xóm dậy. 
Dang ngủ ngon giấc thì bị khua dây. 

khua chiêng gë më Làm rùm beng, åm í để 
phô trương. ` 

khua khoảng dg. (¡d.). 1 Khua (nói khái quát). 
Сат gậy khua khong âm і 2 (thgt.). Lấy trộm 
một cách nhanh, gọn; khoắng (nói khái quát). 
khua mỗi múa mép (kng.). Ăn nói ba hoa, 
khoác lác cốt để phô trương. 

khuân dg. Khiêng vác (đồ vật nặng). Khuán đỏ 
đạc. 

khuẩn vác dg. Mang chuyến những vật nặng 
bàng sức của hai tay, lưng hay vai (nói khái quát). 
Công nhân khuân vác. 

khuẩn d. Vi khuẩn (nói tắt). Bệnh nhiềm khuđn. 
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һпиак 


khuất, dg. (hay t-). 1 Ở vào phía b| che đi, không 
nhìn thấy được. Mät trang khuất trong dám máy. 
Đừng khuất di, để ởngoài không trông thấy. Che 
“khuất (che cho khuất di), Đi cho khuất mắt (ng.; 
cho không còn phải nhìn thấy). 2 (kết hợp hạn 
chế, thường dùng trước gió, nắng). Ở vào phía 
bị che chắn, cho nên ở ngoài phạm vi tác động. 
đây khuất gió. Nơi khuất nắng. Ngôi khuất 
ánh đèn. 3 (trtr., vch.). Đã chết rồi. Kĩ niệm của 
người dā khuất, 
khuất; dg, (¡d.; thưởng dùng trong câu có ý phủ 
định). Như khuất phục. Không chịu khuất. ` 
khuất bóng t. (hay dg.). 1 (¡d.). Không được 
ánh sáng, ảnh nắng chiếu tới, do ở trong bóng 
гат, bóng tối. Phơi ở chỗ khuất bóng. 2 (усһ.; 
trtr.). Đã chết. Оле cu khuất bóng đã gần một 
năm. 
khuất khúc t. Quanh co, khúc khuỷu. Đường 
đèo khuất khúc, uốn lượn theo sườn múi. Còn 
nhiều khuất khúc trong tâm ne (b,). 
khuất nẻo t. Ó vào chỗ khuất và đi lại khó khăn, 
Cái xóm ở khuất néo. Đường di khuất nẻo. 
khuất núi t. (trir.). Đã chết, Cha mẹ đã khuất 
núi. 
khuất phuc йр. Chiu hoặc làm cho phải chịu 
tuân theo sự chỉ phối của một thế lực nào đó, 
Chịu khuất phục. Cường quyền không thể khuất 
phục được người ngay. 
khuất tất dg. (hoặc t.). 1 (сӣ). Luôn cúi, chịu 
khuất phục. 2 Không đường hoảng, không minh 
bạch, Trong việc này có nhiễu điễu khuất tất. 
khuảy dg. Quên đi, приді đi nỗi buồn đau, 
thương nhớ. Tạm khuây nỗi buồn. Thương nhớ 
không khudy. Giải khuây“, 
khuây khoả dg. Khuây (nói khái quát). D chơi 
cho khuây khoả. 
khuấy dg. 1 Như диду, (ng. 1). Khuấy cho tan 
đường. Chọc trời khuấy nước. 2 (ph.). Như quấy, 
(ng. 2). Xhuấy bột. 3 (kng.). Làm cho sôi nổi 
lên, sôi động lên (cái đang lắng đọng, trì tr). 
Khuấy phong trào lên. 
khuấy đảo dg. (id.). Như khuấy động _. 
khuấy động dg. Lâm cho không còn ở trạng 
thái tĩnh, mà trở nên sôi động, Khuáy động sự 
yên fĩnh. Tiếng máy bay khuấy động báu tòi. 
Khuấy động phong trào. 
khúc; d. Rau khúc (nỏi tắt). 
khúc; d. 1 Phần có độ dài nhất định được tách 
ra hoặc coi như tách ra khỏi một vật để thành 
một đơn vị riêng. Khúc gỗ. Са chặt khúc, Khúc 
đệ mới dåp. Sông có khúc, người có lúc (tng.). 
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Dút từng khúc ruót. 2 Bài thơ, bài ca hay bài 
nhạc ngắn. Hát khúc khải hoàn. Khúc tình ca. 
khúc chiết t. 1 (cü; ¡d.). Quanh co, không thắng. 
Lựa lời khúc chiết để giấu quanh. 2 (Cách diễn 
đạt) có từng đoạn, từng y, rảnh mạch và gãy gon. 
Nói khúc chiết. Cách trình bày thiếu khúc chiết, 
khúc côn cầu d. Môn thể thao chia làm hai đội 
nhu trong bóng đá, người chơi tìm cách dùng 
gây đánh quả cẩu vào khung thành đối phương. 
khúc khích t. Từ gợi tả tiếng cười nhỏ và liên 
tiếp, biểu lộ sự thich thú riêng với nhau. Cười 
khúc khích. 

khúc khuyu t. Có nhiều đoạn gấp khúc ngắn 
nối nhau liên tiếp. Con đường lên mái khúc khuyu. 
Bờ biển khúc khuỷu. 

khúc mắc t. 1 (Lời văn) không được thông, 
không gây gọn, khó hiểu. Văn viết còn nhiều 
chỗ khúc mắc. 2 (hoặc d.). Có diéu vưởng mắc 
khó nói ra, khó giải quyết. Có điều gì khúc mắc, 
nên kém vui, Những khúc mắc riêng tư. 

khúc nhôi d. (сй). 1 Nỗi niềm, sự tình thẩm kin, 
khó nói ra. Giải bày khúc nhói. 2 Đầu đuôi câu 
chuyện sự việc xảy ra, KEE khúc nhói. Tìm hiểu 
cho rõ khúc nhôi. 

khúc nôi d. (cü). Khúc nhôi. 

khúc ха dg. (Tia sáng) đổi phương truyền khi 
đi từ một môi trường này sang một môi trường 
khác. 

khuc t. Từ mô phỏng tiếng nhu tiếng kêu của 
khớp xương bị bẻ gập. để khuc mấy ngón tay. 
khuê các d. (cü; vch,). Nơi ở của phụ nữ, thường 
dùng để nói về người phụ nữ quỹ tộc, sang trọng 
thời trước, Con nhà khuê các. 

khuê phòng d. x. buóng khuê. 

khuếch đại dg. t Làm tăng lên, làm to ra BẤp 
nhiều lần. Мау khuếch đại âm thanh. Khuếch 
đại vai trò của cá nhân. 2 (chm.). Làm tăng hiệu 
thế hay công suất điện bằng một mạch điện dùng 
đèn điện tử hoặc bóng bán dàn. Đèn khuếch đại 
điện м. 

khuếch khoác dg. (kng.). Khoác lác. Chỉ được 
cái khuếch khoác. Nói khuếch nói khoác. 
khuếch tán dg. 1 (Chất khí) dhuyển động lan 
ra do không đồng đều về mật độ hay nhiệt 
độ. 2 (Anh sáng) toả ra mọi phương. 

khuếch trương dg. Mở rộng, phát triển thêm. 
Khuếch trương nghệ trồng dâu nuôi tằm. Khuếch 
trương ảnh hưởng. 

khul dg. (ph.). 1 Mở (đỏ vật được đóng kín) 
ra bằng dụng cụ. Khui chai rượu. Khui thịt 
hộp. 2 Làm cho cải gì vốn giữ kin được phanh 
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phui ra, phoi bày ra. Khui những chuyện riêng 
của người khác. 

khum dg. Uốn cong vồng lên hoặc lõm xuống, 
như hình mu rùa. Hai bàn tay khum lại hứng 
nước. Khum tay làm loa. Chiếc xe mui khum. 
khúm na khúm núm dg. x. kim пит (láy). 
khúm núm dg. Có điệu bộ như сїй бап, сһйр 
tay, khom lưng, v.v. tự hạ minh để tỏ ra cung 
kinh, lễ phép trước một người nào đó. Khúm núm 
khi gặp cáp trên. Thái độ khám núm. И Ly: 
khúm na khúm núm (ý mức độ nhiều), 

khung d. 1 Vật có hinh dang nhất dinh dùng 
làm cái bao quanh các phía để lắp đặt cố định 
lên đó một vật khác. Khung ảnh. Khung thêu. 
Khung cứa sõ. 2 Bộ phận chính để lắp dat cố 
định hoặc xây dựng trên đó các bộ phận khác, 
Khung xe đạp. Khung nhà. Tạo ra môt cái khung 
truyện. 3 Phạm vi được giới hạn chặt chẽ. Khung 
trời nhìn qua của 55. Thoát khỏi cái khung chật 
hẹp của sản xuất nhỏ. 

khung cảnh d. Toàn cảnh, nơi sự kiện diễn ra. 
Khung cảnh hoà binh. Khung cảnh nông thôn 
ngày mùa. 

khung сїйї d. Công cụ dệt vải thô sơ đóng 
bằng gỗ. 

khung hình phạt d. Các mức hình phạt, giữa 
mức tối thiểu và mức tối đa, có thể áp dụng đối 
với một trưởng hợp phạm tội. 

khung thành d. Khung hình chữ nhật đặt ở cuối 
sân bóng, làm mục tiêu để các cầu thủ đưa bóng 
lọt vào làm bàn. 

khùng t. 1 Bực tức tới mức có phản ứng manh, 
không tự chủ được. Mới khùng. Choc cho phải 
khùng lên, 2 (ph.). Hơi điền. Сау sự như thằng 
khùng. 

khủng bố dg. Dùng biện pháp tàn bao làm cho 
khiếp sợ để hòng khuất phục. Khúng bổ tỉnh 
thần. 

khủng bế trắng d. Sự khủng bổ rất đã man trên 
quy mô rộng lớn. 

khủng hoàng d. (hoặc đg.). 1 Tình trạng rối 
loạn, mất thăng bằng nghiêm trọng do có nhiều 
máu thuẫn không được hoặc chưa được giải 
quyết. Lâm удо khủng hoảng. Khủng hoảng về 
tu tưởng. Khủng hoảng của sự trưởng thành, 
2 Tỉnh trạng thiếu hụt gây ra mất thăng bằng 
nghiêm trọng. Khủng hoảng nhân công. Khủng 
hoảng năng lượng. 

khủng hoàng chinh trị d. Tinh trạng có những 
bất đồng nghiêm trọng về chính trị làm cho có 
khó khăn không lập được chỉnh phủ mới thay 


khuôn phép 


cho chính phủ cũ да bị đổ. 

khủng hoảng kinh tế d. Tinh trạng sản xuất 
hàng hoá quả thừa dẫn đến những rối loạn lớn 
trong đời sống kinh tế, nạn thất nghiệp và sự 
bắn cùng trầm trọng của nhân dàn lao động. 
khủng hoảng nội сас d. Như khủng hoảng 
chính trị (nói về những nước mà hội đồng chính 
phủ gọi là nói các). 

khủng khiếp dg. (hoặc t.). 1 Hoâng sợ hoặc có 
-tác dụng làm cho hoảng sợ ở mức rát cao. Tai 
hoa khủng khiếp. Giấc mơ khủng khiếp. 2 (Кор.). 
О mức độ сао, tới mức đường như không chịu 
đựng được. Cái nắng khủng khiếp. Tốc độ khủng 
khiếp, 

khủng khinh dg. Như ngửng nghĩnh. 

khủng long d. Loài bò sát lớn cổ xưa đã bị tuyệt 
diệt. 

khúng kháng t. Từ mô phỏng tiếng ho khan. 
Но khủng khẳng, 

khung khiêng t. Từ gợi tả dáng bộ cố làm ra vẻ 
oai vệ. Dáng đi khung khing. 

khuôn I d. 1 Dụng cụ tạo hình để tạo ra những 
vật có một hình dạng nhất định giống hệt như 
nhau. Khuón đập. Khuôn bánh. Giống nhau 
như đúc một khuôn, Lên khuôn*. 2 (kết hợp 
hạn chế). Hinh dáng với những đặc trưng cho 
một kiểu nào đó (thường nói về mặt hoặc một 
vài bộ phận khác của cơ thể). Khuôn mat*. 
Khuôn ngực nở nang. 

П 46. (kết hợp hạn chế). Giới hạn trong khuôn 
khổ nhất định. Mäi tóc khuôn 14у một. Tự khuôn 
mình theo ki luật, 

khuôn dạng d. Cách bổ trí dữ liện trên một vật 
mang đữ liệu. 

khuôn hình d. Chi tiết lắp trong máy quay phim 
để định kích thước khác nhau cho các loại phim. 
khuôn khổ d. 1 Hình dạng và kích thước (nói 
khái quát). Tám kính vừa уйп với khuôn khó của 
bức tranh, 2 Phạm vi được giới hạn chật chẽ. 
Khuôn khổ của một bài báo. Т и khép mình vào 
khuôn khó của ki luật, Q 

khuôn mặt d. Hinh dáng mặt người. Khuôn mặt 
trái xoan. Khuôn mặt chữ điền. 

khuôn màu d. Mẫu (nói khái quát). Khuón mẫu 
các chỉ tiết máy. Phả vỡ khuôn mẫu có sẵn, 
khuôn nhạc d. Nét nhạc hoàn chỉnh về giai điệu, 
có vế cân đối, có thể được nhắc lại nhiều lần 
bằng lời khác. Trong hát trống quản, câu sdu và 
câu tám hợp thành một khuôn nhạc. 

khuôn phép d. Toản bộ nói chung những phép 
tác, chuán muc cán theo trong quan hệ xà hội, 





gìa đình. Đưa rẻ vào khuôn phép. 

khuôn sáo d. Cái đã được nhiều người dùng 
lặp đi 18р lại, trở thánh công thức cũ kì, nhằm 
chán (thường nói vẻ lối diễn đạt). Thoát ra ngoài 
khuôn sdo cũ. Câu văn khuôn sáo. 

khuôn thiêng 4. (cũ; vch.). Trời, coi nhu cải 
khuôn lớn đúc nên muôn vật trong vũ trụ, theo 
quan niệm thời xưa. 

khuôn vàng thước ngọc (cũ; id.). Cái được 
gọi là màu mực hoàn mĩ nhất cần phải nơi theo. 
khuôn viên d. Khu đất trống dùng làm phẩn 
phụ thuộc phạm vi của một ngôi nhà nảo đó. 
Khuôn viên của bệnh viện. 

khuôn xanh d. (cũ; vch.). Như khuón thiêng. 
khuông; d. Tập hợp năm đường kẻ song song 
cách đều nhau để ghi nốt và dấu nhạc, Ké 
khuông nhạc. 

khuông; (ph.). х. khung. 

khuơ (ph.). 1 x. лмо 2 x. khua,. 

khụt khit t. Từ mô phỏng tiếng thở ra hít vào 
qua đường mũi khi bị tắc hay bị ngạt. Thé 
khụt khit. 

khuy d. сп. сис. Vật nhỏ làm bằng xương, thuỷ 
tỉnh, nhựa, v.v., thường hình tròn, dùng đính vào 
quản áo để cài. Dom khuy. Cài khuy. 

khuy bấm d. сп. сйс bấm. Khuy nhó bằng kim 
loại, cài bằng cách bấm cho hai bộ phận khớp 
chặt vào nhau. 

khuy tết d. Khuy làm bằng dây vải tết lại thành 
nút, ; 

khuy dg. Ngà gập chân. ?rượi chân khuy xuống. 
khuya I t. Muộn vẻ đêm. Thức khuya dậy sớm. 
Đêm dà khuya. 

H d. Khoảng thời gian từ nửa đêm đến gần sáng. 
Nói chuyện đến khuya. Một giờ khuya. 

khuya khoắt t. Khuya (nói khái quát). Côn sớm, 
đã khuya khoắt gì đâu. Đêm hôm khuya khoất. 
khuya sớm d. Như sớm khuya. 

khuyên, I d. 1 Đồ trang sức bằng vàng hay Бас, 
có hình vòng tròn nhỏ, dùng đeo ở tai. 2 Ki hiệu 
hình vòng tròn nhỏ, dùng đánh dấu vào bên cạnh 
những chỗ đáng khen trong bài làm văn chữ nho 
ngảy xưa. 

II đg. Vẽ khuyên tròn (thường để phê khen hay 
bài làm văn chữ nho ngày xưa). КАиуёп một 
vòng. Khuyên câu văn hay. 

khuyên; ág. 1 Nói với thải độ ân cần cho người 
khác biết điểu mình cho 14 người đó nên làm. 
Khuyên bạn bình tĩnh. Khuyên đừng làm. 2 (сӣ; 
vch.). Mời (ăn uống). Cạn chén khuyên. 
khuyên Бао dg. Bảo với thái độ ân cần cho biết 


điều hay lë phải, điều nên làm hoặc không nên 
làm (nói khái quát). Khuyên bảo con cái có gắng 
học hành. 

khuyên can đg. Lựa lời nói cho biết là không 
nên làm để thôi không làm. 

khuyên giải dg. Lựa lời nói cho hiểu lẽ mà nguôi 
nỗi buồn, giận. 

khuyên giáo dg. Quyên góp tiên của để làm 
những công việc về đạo Phật. Sư di khuyên giáo 
để dựng chùa. 

khuyên lơn dg. Khuyên bảo bằng những lời lẽ 
diu đảng, tha thiết. Khuyên lon, dã dành mãi nó 
тої chịu nghe. 

khuyên nhủ dg. Khuyên bảo bằng những 151 lẽ 
diu dàng. Khuyén nhủ dán dán cho nó nghe. 
khuyën гап dg. Khuyên nhủ và гап de. 
khuyển d. (kng.; id.). Chó. 

khuyến mã d. (cü). Chó và ngựa; ví những ké 
tôi të trung thành với chủ (hàm ý khinh). Trổ rải 
khuyến mã. 

khuyến ưng d. (cũ). Chó và chim ưng nuôi để 
đi săn; ví bọn tôi tớ theo chủ làm сап, 

khuyến cáo dg. (hoặc d.). Đưa ra lời khuyên 
(thường là công khai và cho số đông). Cơ quan 
у tE khuyến cáo không nên dùng bữa bãi thuốc 
kháng sinh. 

khuyến dụ др. (cũ; trir.). Khuyên bảo cho nghe 
theo. Khuyến dụ dân chúng. 

khuyến học dg. (kết hợp hạn chế). Khuyến 
khích việc học. Hội khuyến học. 

khuyến khích dg. 1 Tác động đến tinh thân để 
gây phán khởi, tin tưởng mà cố gắng hơn. Khuyến 
khích các em học tập. Khuyến khích bằng vật 
chất. Giải thưởng khuyến khích. 2 Tạo điều kiện 
thuận lợi để phát triển mạnh mẽ hơn. Khuyến 
khích nghệ nuôi ong. 

khuyến làm dg. (kết hợp hạn chế). Khuyến 
khích phát triển lãm nghiệp. Chính sách khuyến 
lâm. 

khuyến mãi dg. Khuyến khích việc mua hàng. 
khuyến nghị dg. (hoặc d.). Đưa ra lời khuyên 
với thái độ trân trọng. Hội nghị đã khuyên nghị 
với chính phú nên sóm thực hiện một số cdi cách. 
khuyến ngư dg. (kết hợp һап chế). Khuyến 
khich phát triển ngư nghiệp. Trung tâm khuyến 
ngu. 

khuyến nông dg. (kết hợp hạn chế). 1 Khuyến 
khích phát triển nông nghiệp. Chính sách khuyến 
nông. 2 (dùng phụ sau đ.). Có tác dụng tạo điều 
kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Con đề 
khuyến nông. 
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khuyết, d. Lễ hoặc vòng để cài khuy trên quán 
åo. 15 khuyết. Thùa khuyết, 

khuyết; I dg. (hay 1). Không đây đủ vì thiếu 
mất một bộ phận, một phần. Тепе khuyết. Ban 
quản trị khuyết một uy viên. 

H d. (kng.; kết hợp hạn chế). Khuyết điểm (nói 
tắt). Có cả uu lẫn khuyết. 

khuyết danh t. Không biết tác giả là ai. Truyện 
nôm khuyết danh. 

khuyết điểm d. Điều thiếu sót, điều sai trong 
hành động, suy nghĩ hoặc tr cách. Pham khuyết 
điểm. Sửa chữa khuyết điểm. 

khuyết tật d. 1 Thiếu sót khó sửa vốn có trên 
sản phẩm ngay sau khi chế tạo, gia công xong. 
Rå là khuyết tật dë có của vật đúc. 2 Tật bẩm 
sinh; dị tật. Mót em bé có khuyết tật. Т) rường dạy 
trẻ khuyết tật. 

khuynh dg. (kết hợp hạn chế). Thiên về, có xu 
hướng ngå về. Thái độ khuynh hữu. Nên văn học 
khuynh vẻ tả thực. 

khuynh diệp d. cn. bach đản. Cây to, thân 
thẳng, trồng để lấy bóng mát và gây rừng, lá có 
tỉnh đầu, thường cất làm thuốc, 

khuynh đảo ág. Làm cho nghiêng ngå. Sức 
mạnh khuynh đáo của đồng tiển. 

khuynh gia bại sản (cü; ¡d.). Lam vào cảnh 
cửa nhà bị sa sút nghiêm trọng, 

khuynh hướng d. Sự thiên về một phía nào đó 
trong hoạt động, trong quá trinh phát triển. Khác 
phục khuynh hưởng chạy theo số lượng, coi 
thường chất lượng của sản phẩm. 

khuynh loát dg. Låt đổ, chiếm quyền và dat đưới 
sự chỉ phối của minh. 

khuynh thành dg. (cũ; vch.). Nghiêng thành; 
уі sắc đẹp của phụ nữ có sức làm cho người ta 
dám say mà để mất thành, mất nước. Sắc đẹp 
khuynh thành, 

khuỳnh đg. (Tay, chân) vòng rộng ra và gập 
cong lại. Khuỳnh tay vào mạng sườn. Đứng 
khuỳnh chán ra hai bên. 

khuỳnh tay ngai đg. Khuỳnh rộng hai tay ra về 
phía trước vả nâng cao ngang vai (tựa hai tay 
của cái ngai). 

khuynh d. Khoảnh nhỏ hoặc khúc đường nhỏ. 
Khujnh đất. Khujnh sông. 

khuýp 1 dg. (kng.). Khép chặt lại. Hai gong kim 
Кһиур lại. 

H t. (kng.). Khóp. Đối chiếu các số liệu, thấy 
rất khuyp. 

khuyu d. t Chỗ lôi ra của khớp xương giữa cánh 
tay và cẳng tay, Тау áo xắn đến khuju. Ti khuju 


ki bo 
tay vào bàn. 2 Chỗ uốn cong, chỗ gấp khúc. 
Thuyên khuất sau khuyu sông. Doc khuýu dê. 
khuyu dg. 1 Gập chân xuống, không đứng thắng. 
Con voi khuyu gối xuống. Khuyu chân lấy đà. 
2 Khuyu hai chân пра xuống. Khuyu xuống vì 
quả mệt mới. Ngã khuyu. 

khu khu. (hay p.), (thưởng dùng phụ cho 4р.). 
Từ gợi tả vẻ một mực giữ chật lấy không chịu 
rời ra, không muốn cho ai động đến. Öm khu 
khu cái túi như sợ bị cướp mất. Khu khu như từ 
giữ odn (tng.). Khu khư giữ ý kiên. 

khử khử t. Từ mó phỏng tiếng rên của người 
ốm, Rên khử khir. 

khử dg. 1 Làm cho mất đi để loại bỏ tác dụng. 
Иёг thương đã được khử trùng. Bón vôi khử 
chua cho đất, Khử một ẩn số trong phương 
trình, 2 (kng.). Giết đi kẻ coi là nguy hiểm, Khử 
tên trùm mafia. 3 (chm.). Làm giàm hoá trì của 
một nguyên tố bằng cách thêm electron vào 
nguyên tố đỏ, 

khứ hồi p. Cả đi lẫn vẻ trên cùng một đường, 
Миа vé khứ hỏi. Phải di ngót hai trăm cây sổ 
khứ hồi. Chuyển động thắng khử hồi của pitông. 
khứa I dg. (ph.). Cứa, B; manh chai khia vào 
chân. 

II d. (ph.). Khúc được сіта ra, cắt ra. Mót kha cả. 
khứng dg. (cũ). Ưng, thuận. 

khựng dg. Ngừng lại đột ngột do chịu một tác 
động hoàn toàn bất ngờ. Sơ quá, đứng khung lại. 
khước d. Phúc lành do vật nào đó mang lại, theo 
quan niệm dân gian. Xin lộc thánh lấy khước. 
khước từ dg. (trtr.). Tử chối không nhận. Khước 
tir một chức vụ. Khước từ sự giúp đỡ. 

khươi (ph.). х. khơi, 

khướt I t. (thpt.). Mệt lắm, vất vả lắm. Lám được 
việc ấy cũng đủ khưới. Theo kịp anh ta còn Юя. 


П р. (kng.; kết hợp hạn chế). Từ biểu thị mức KK 


rát cao của một tính chất. Cón ха khuór. S K 


Катя". š 

khượt t. (kng.). Có vẻ mệt mỗi hoặc chán nản 
đến mức không còn muốn cử động chân tay. Nåm 
khượt ra, ruồi không buồn xua, 

khướu d. Chim cỡ bằng chim sáo, lông đen, đuôi 
dài, hay hót. Nói như khướu cả ngày. 

khứu giác d. Câm giác nhận biết được các mùi. 
Mũi là cơ quan khúu giác. 

ki; d. Đồ đùng để xúc và chuyển đất đá, thường 
đan bằng tre, hình giống cái gàu sóng. 

kỉ; t. (thgt.). Ke. Nó ki lắm, không ai xin được 
по cải gì đâu. 


kỉ bo t. (kng.). Keo kiệt, bủn xin, chỉ biết bo bo 
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giù của. Ki bo thể, xin một tí cũng không cho. 
Tỉnh ki bo. 

kl сбр dg. Góp từng tí một để dôn lại thành món 
lớn. Ki cóp từng đồng. Ki cóp bao nhiêu năm 
т tậu được mảnh vườn. 

kl lô x. 0. 

“ki-mô-nô” x. kimono. 

“ki-na-crin” x. guinacrin. 

“kl-nin” x. guinin. 

“ki-ốt” x. дд. 

kì, cv. kò. d. (рћ.). Vây cá. Cá giương ki. 

kì; cv. kỳ. d. Khoảng thời gian nhất định xảy ra 
tương đối đều đạn của ruột hiện tượng tự nhiên 
nảo đó hoặc thực hiện tương đối đều đặn một 
việc nào đỏ theo quy định, K; kinh nguyệt. Lương 
tháng lĩnh hai kì. Kì thi. Hội đồng họp sảu tháng 
mội kì. 

kì; dg. Làm cho sạch lớp bẩn bám ngoài da bằng 
cách dùng tay hoặc vật cắm tay xát qua xát lại 
nhiều lần. K; mg. Hon dá kì, 

kỉ, cv. ky. t. Lạ đến mức làm người ta phải ngạc 
nhiên. Chuyện nghe rất ki. Tinh anh ta H lắm, 
kis cv. ky. k. Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là kết 
quả nhằm đạt cho được mới thôi của việc vừa 
nói đến. Làm cho ki xong. 

ki до cv. д) do. t. Ki la, tựa nhu khong có thật 
mà chỉ có trong tưởng tượng. Cái đẹp kì do của 
đêm trăng. 

kỉ bí cv. & bí. t. Ki lạ và bí ẩn. Những hang 
động đây vẻ kì bi, 

kì binh су. ký binh. d. (cü). Quân đi đánh úp. 
ki cach dg. (hoặc t.). Từ gợi tả tiếng va chạm 
không đều nhưng liên tiếp của các vặt cứng trong 
một số quá trình lao động thủ công. Tiếng đực 
dèo kì cach suốt ngày, Kì cach chữa cái máy. 

kì cọ dg. Làm cho sạch lớp bẩn bám ở ngoài da, 
ở mặt ngoài, bằng cách xát đi xát lại (nỏi khái 
quát). Giới nước kì cọ cho thằng bé. Lau chùi kì 
eo khăp noi. 

kì công cv. £ công. I d. Công lao sự nghiệp 
hoặc thành tựu kì diệu. Lập những kì công trong 
chiến đấu. Con người bay vào vũ trụ là một ki 
công của thời đại. 

H t. (kng.). (Làm việc gì) đòi hỏi phải bỏ vào 
nhiều công sức một cách đặc biệt, khác thưởng. 
Phải kì công lắm тої được thể, 

ki cuc, dg. (kng.; thường dùng phụ cho đg.). Bỏ 
nhiều thi giờ và công phu làm một cách vất vả, 
Ki cục mãi mới xong. Кі cục thảo ra lắp vào 
suốt cả buổi. 

ki cuc; су. £p cực. t. (kng.). Khác với những gi 


thường thấy đến mức như vô lí, khó hiển. Tính 

tình kì cục. Хаи một cách ki cục. Chuyên kì cục, 

không ai tin được. 

ki cùng су. Ау cùng. p. (kng.). Đến cùng mới 

thôi, không bỏ dó nửa chừng. Đã làm thi làm H 
cùng, 

ki cựu cv. Аў cwu. d. 1 (id.). Già, thuộc lớp сй, 

Bác Кі cựu trong làng. 2 Lâu năm, có nhiều kinh 
nghiệm trong nghề. Nhà ngoại giao kì cựu. 

kì dị cv. £ di. t. Khác hẳn với những gi thưởng 
thấy, đến mức lạ lùng. Tướng người kì di. Hình 
thù kì di. 

ki diệu cv. kỳ điệu. t. Có cái gi vừa rất lạ lùng 
như không cát nghĩa nổi, vừa làm cho người ta 
phải ca ngợi. Мб! sáng tạo ki diệu. Khả năng kì 
diệu của nghệ thuật. 

ki đã cv. ký dà. d. Thần làn cờ lớn, sống ở nước, 
da có vảy, ăn cá. 

kì đài cv. £ dài. d. Đài cao có cột cờ. Lá cờ 
pháp phới trên ki đài. 

kì giông cv. kọ giông. d, Động vật lưỡng thé, có 
đuôi, chuyên sống ở nước, 

kì hạn cv. kỳ bạn, d. Khoảng thời gian giới hạn 
cho một công việc. Đã дий kì hạn тд chua xong. 
kì hào cv. £ hào. d. Người có địa vị và quyền 
lực ở làng xã thởi phong kiến. 

ki kèo dg. Nói đi nói lại nhiều lån để phản nản 
hay đòi cho được. K; Аёо với của hàng. Kì kèo 
хіп cho được máy tấm ảnh. 

kì khôi cv. £p khói. t. La và ngộ nghĩnh đến buồn 
cười. Con người kì khôi. Ấn nói gì mà kì khôi 
vậy? 

ki khu cv. дў khứ. t. (vch.). 1 (cũ), Сар ghềnh 
khó đi. 2 Tỉ mi, mất nhiều công sức. Mt công 
trình chạm trổ kì khu. Câu văn got giữa một cách 
kì khu. 

kỉ lạ cv. 7 la. t. Lạ tới mức không thể ngờ. Sw 
tích kì lạ. Có sức cảm hoá kì lạ. Đẹp môt cách 
kì lạ. 

kỉ lão cv. kp /йо. d. (cũ; id.). Người giả cá (nói 
khái quát). Сас ki ідо trong làng. 

kì lân cv. 4) lân. d. Động vật trởng tượng, mình 
hươu, chân ngựa, đầu có sừng, toản thân có vảy, 
có đuôi, thời xưa được coi là một trong tử linh 
(bốn con vật thiêng: long, lân, quy, phượng), 
cùng với rồng, rùa và phượng. 

Ki mục cv. 4) тис. d. Ki hảo đứng đầu ở làng 
xã thời trước (nói khái quát). Hội đồng kì тис 
(lập ra ở các làng thởi thực dân Pháp). 

kì ngộ су. ký ngỏ. йр. (cũ; vch.). Gặp рё một 
cách may mắn kì lạ. Duyên ki ngộ (mối tình đẹp 
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dë gap được một cách không ngò). 

kì nhông су. kọ nhóng. d. Thắn làn đào hang 
sống trong bãi cát, bờ biển, I 

kì phiếu d. Giấy nợ có ki hạn và có lãi, do các 
cơ quan tín dụng phát ra, 

kì phùng địch thủ cv. у phùng địch thú. d. 
Địch thủ ngang tải, ngang sức. Những tay cờ 
thuộc loại là phùng địch thú. 

ki quái cv. £ quái. t. Đặc biệt lạ lùng, chưa bao 
giờ thấy. Hình thù kì quái. Chuyện ki дий. 

kì quan cv. ky quan. d. Công trình kiến trúc hoặc 
cảnh vật đẹp đến mức kì lạ hiếm thấy. Vinh Hạ 
Long là một kì quan ở Việt Nam. 

kì quặc cv. ký quặc. t. Kì lạ đến mức trái hẳn lè 
thường, khó hiểu. Tính nét kì quặc không ai chịu 
nổi. 

kì tài cv. £p rải. d. (hoặc t.). Tài năng đặc biệt, 
rất hiếm thấy. Bác ki tài trong thiên hạ. 

kì tập cv. £p áp. dg. Tập kích khóng bắn chế áp 
trước khi xung phong. Chiếm đồn bằng М tập. 
kì thật су. Ep hát. k. (04). Kì thực. 

kì thị cv. kỳ thi. dg. Phân biệt đối xử do thành 
kiến (thường nói về thái độ đối với các dân tộc). 
Ос kì thị chúng tộc. 

ki thủ cv. ký thú. d. Người thi đấu môn cờ. Các 
kì thủ trong giải có vua quốc të Nữ kì thủ. 

ki thú cv. Ар thú. t. Có tác dụng рау hứng thú 
đặc biệt. Chuyển đi du lịch kì thú. Câu chuyện 
ki tha. 

kì thuỷ cv. kỷ thuy. d. (cũ). Lúc ban đầu. Ki иу 
chỉ là một câu đùa. 

ki thực cv. Ау thuc. k. Tir biểu thị điều sắp nêu 
ra mới chính là sự thật. Nghe cỏ vé dë ki thực 
rất khó. Giả vờ xem sách, kì thực vẫn lắng nghe. 
ki tích cv. ky асл. d. Thành tích lớn lao phi 
thường. Bay уйо vũ trụ là một kì tích của nửa 
sau thế ki XX. 

ki tình cv. k tinh. k. (kng.). Như kì thuc. Nằm 
im giả vờ ngủ, kì tình đang thực. 

kỉ vĩ cv. kỳ vĩ. t. (vch.). Lớn lao lạ thường, Núi 
non kì vĩ, Công trình kiến trúc kì vĩ.. 

ki vọng су. у vọng. I dg. Đặt tin tưởng, hi vọng 
nhiều vào người nào đó, Bạn bè kì vọng nhiễu ở 
anh ta. 

II d. (cũ; ke.). Điều mong mỏi, hi vọng ở ai, ở 
cái gì. Đặt nhiễu ki vọng ở lớp trẻ. 

ki yên cv. kù yên. dg. Cảu sự bình yên (nói về 
một lễ củng thời trước). Lẻ ki yên. 

kỉ, cv. ký. d. 1 Ghế kiểu cố, thưởng có shạm khắc 
hinh trang trí. 2 Bàn nhỏ kiểu cổ, thưởng có chạm 
khắc các hình trang trí. 


ki lưỡng 


kỉ, cv, у. d. Đơn vị thời gian địa chất, bậc dưới 
của đại, đài từ hàng triệu đến hàng chục triệu 
năm. Kí carbon. Loài người xuất hiện từ đầu kỉ 
dë tứ, cách đây khoảng môt triệu năm. 

kỉ; cv. ky. d. Kí hiệu thứ sáu trong mười can, sau 
тди. Năm КІ Mùi. 

ki cương cv. ký cương. d. Những phép tác làm 
nên trật tự của một xã hội (nói tống quát). 7hởi 
đại nào có kỉ cương ấy. Giữ vững kỉ cương. 


-kỉ hà học cv. ký hả học. đ. (cũ). Hình học. 


kí luật cv. ký luát. d. 1 Tổng thể những điều 
quy định có tính chất bát buộc đổi với hoạt động 
của các thành viên trong một tổ chức, để bảo 
đảm tính chặt chè của tổ chức. Ki luật nhà 
trường. Ki luật lao động. Phạm ki luật, Ki luật 
sat (hết sức chặt chẽ). 2 Hình thức phạt đối với 
người vi phạm kỉ luật. B; ki luậi đình chỉ công 
tác. Thì hành ki luật. 

kỉ lục cv. ký Гис. d. 1 Thành tích được chính 
thức thừa nhận là cao nhất, trước nay chưa ai đạt 
được, trong hoạt động thể thao. K; luc bơi 100 
mét. Phá ki lục thể giới về nhảy cao. 2 Mức thành 
tích cao nhất, trước nay chưa ai đạt được. Năng 
suất đạt mức kỉ lục. 

kỉ nguyên су. ký nguyên. d. Thời ki lịch sử mở 
đầu bằng một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quyết 
định chiều hưởng phát triển về sau của xã hội 
hay của một lĩnh vực nào đó. Ki nguyên độc lập, 
tự do. Ki nguyên chỉnh phục уй tụ. 

ki niệm cv. Ey niệm. I d. 1 Cái hiện lại trong trí 
óc về những sự việc đáng ghi nhớ đã qua. Kí 
niệm của tuổi thơ. Ôn lại những kỉ niệm cũ. 2 Vật 
gợi lại kỉ niệm. Tặng ảnh làm ki niệm, 

II dg. 1 Gợi lại cho nhớ những sự việc đáng ghi 
nhở. Lễ Кї niệm chiến thẳng. Dựng đài М niệm, 
2 (kng.). Cho, tặng để làm kỉ niệm. Kĩ niệm anh 
cái but. 
kỉ vật cv. ký vật. d. (trtr.). Vật được giữ lại làm # 
kỉ niệm; vật kỉ niệm. Trao ki vật cho nhau. Nhìn ` 
kỉ våt nhở người đã khuất. 

kỉ yếu cv. ý yếu. d. Tập tài liệu ghi lại những 
điều cốt yếu. Ki yếu của một hội nghị khoa học. 
Кї cv. kỹ. t. (Làm việc gi) có sự chú ý đầy đủ đến 
tận từng chỉ tiết, không hoặc rất її để có sai sót; 
trải với 267. Duyệt kĩ từng chữ. Nhìn kĩ тої thấy 
có vết. Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa (tng.). 

kĩ càng су. kp càng. t. Кї, tỏ ra kĩ (nói khái quát). 
Chuẩn bị kĩ cảng về mọi mặt. Dặn kĩ càng từng 
li từng ti. 

kĩ lưỡng cv. kÿ iưỡng. t. Кї, không để cho có 
sai sót (nói khái quát). Cán nhắc kĩ lưỡng 





trước khi quyết định. 

kĩ năng cv. £ năng. d. Khả năng vận đụng 
những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh 
vực nào đó vào thực tế. Xên luyện kĩ năng trong 
thực tiễn. 

kĩ nghệ cv. kÿ nghe. d. (cũ). Công nghiệp, công 
nghệ, 

kĩ nghệ gia cv. © nghệ gia. d. (cũ). Nhà tư bản 
công nghiệp. 

kĩ nữ cv. kp nữ. d, (cũ; vch,). Gái mại dâm. 

КЇ sự cv. А) sư. d. Người tốt nghiệp đại học các 
ngành kĩ thuật. К? sư điện. 

kĩ thuật cv. дў thuâr. I d. 1 Tổng thể nói chung 
những phương tiện vả tư liệu hoạt động của con 
người, được tạo ra để thực hiện quá trình sản xuất 
và phục vụ các nhu cầu phí sản xuất của xã hội. 
Trang bị kĩ thuật. Kĩ thuật quân sự. Phải triển kĩ 
thuật. 2 Tổng thể nói chung những phương pháp, 
phương thức sử dụng trong một lĩnh vực hoạt 
động nào đó của con người. Кї #hudát cấy lúa. Кї 
thuật bóng dá. Một nhạc côn g có trình độ ki thuật 
điêu luyện. 

H t. (kng.). Tỏ ra có trình độ kĩ thuật cao. Hàng 
cây được xén rất kĩ thuật. Cú дапа đầu rất B 
thuật của cầu thủ. 

kĩ tính cv. &ÿ tinh. t. Có thói quen thận trọng và 
kĩ lưỡng quả đảng. Anh ta rất kĩ tính, chúng ta 
không thể xuênh xoàng. 

kĩ xảo cv. £p хао. d. Kĩ năng đạt đến mức thuần 
thục. Trinh độ kì xảo của người thợ thủ công. 
kí; d. (ph.; kng.). Kilogram (nói tắt); cân, Mót 
ki đường. : 

kÍ, су. ky. d. Thể văn tự sự viết về người thật, 
việc thật, có tính chất thời sự, trung thành với 
hiện thực đến mức cao nhất. 

kí, cv. ký. d. (cü). Viên chức nhỏ, làm công việc 
gìấy tờ sổ sách trong các công sở, hãng buôn, 
nhà máy, v.v, thời thực dán Pháp. Kí ga. Thảy М. 
kí, cv. ký. dg. 1 Kí tên (nói tắt. Kí vào giấy 
nhận tiên. 2 (Người có đủ quyên han) kỉ tên 
minh vào một văn kiện để làm cho nó có giá trị 
pháp li, có hiệu lực. Chú tịch nước kí sắc lệnh. 
Kí hoà ước. Kí quyết định. 

Кі, су. ký. бр, (cũ). Gửi. 

kí âm cv. k âm. dg. Ghi âm bằng nốt và dấu 
nhạc. 

kí âm pháp cv. ký âm рлар. d. Phương pháp кі 
ат. 

kí cả hai tay cv. ký cả hai tay. (kng.). Tán thành 
ngay một cách vui vẻ. 

kí chú cv. ký chú. d. x. vật chủ. 


tk же ы 


ki cóp dg. Như ki cóp. 

kí giả cv. ký gid. d. Người làm nghề viết báo; 
nhà báo. 

ki giam cv. ký giam. dg. (cũ). Tạm giam để chờ 
xét xử. 

kí gửi cv. ký gửi. dg. Gửi hàng cho một cửa hàng 
để nhở bản, theo thủ tục nhất định. Hàng kí gửi. 
Kí gửi một số mặt hàng. 

kí hiệu cv. ký hiệu. I d. 1 Dấu hiệu vật chất đơn 
giản, do quan hệ tự nhiên hoặc do quy ước, được 
coi như thay cho một thực tế phức tạp hơn. Chữ 


._ viết là một loại kí hiệu. Ki hiệu hod học. Kí hiệu 


sách thư viện. 2 (chm.). Cái có thể nhận biết trực 
tiếp, cho phép kết luận về sự tồn tại hoặc về tính 
chân thực của một cái khác liên hệ với nó. 

II dg. Biểu thị bằng kí hiệu. Ẩm ki hiệu bằng 
chữ cải. 

kí hiệu học cv. ký biệu học. d. Khoa học nghiên 
cứu về tính chất của các kí hiện và các hệ thống 
ki hiệu. 

kí hoạ cv, ký hoa. І d. Tranh về ghi nhanh. 
Những kí hoa về nông thôn. Tranh kí hoa. 

П dg, Về ghi nhanh. 

kí kết cv. ký kët. dg. Cùng nhau kỉ vào một văn 
bản để chính thức công nhận những điều hai bên 
đã thoả thuận. К? kết hiệp định, Lễ ki kết tuyên 
bố chung. 

kí lô d. (ph.; kng.). Kilogram. Mt ki ló gạo. 

kí lục cv. Ху ис. d, Viên chức nhỏ chuyên làm 
công việc só sách, giấy tờ ở công sở thời thực 
dân Pháp. 

kí ninh d. (kng.). Quinin. 

kÍ qui x. АТ диў. 

kĩ quỹ cv. ký диў. dg. Gửi hoặc chuyển một số 
ёп vào quỹ làm tién bảo đảm (để được phép 
làm việc gi). Mở tài khoản phải có tiên kí quỹ. 
kí sinh cv. £ sinh. dg. (Sinh vật) sống trên cơ 
thể các sinh vật khác, hút chất đinh đưỡng từ cơ 
thể các sinh vật ấy. Giun sản ki sinh trong ruột 
động vật. 

kí sinh trùng cv. ky sinh trùng. Я. Động vật bậc 
thấp kí sinh trong cơ thể người hay động vật khác 
trong một giai đoạn của chu ki sống. K; sinh 
trừng sốt rét (gầy bệnh sốt rét), 

ki sự cv. # sự. d. Loại kí ghi lại những diễn 
biến của cuộc sống xã hội, không hoặc rất ít xen 
vào những bình luận chủ quan của người viết. 
kí tắt cv. ký td. dg. Kí để ghi nhận sự thoả thuận 
giữa các bên thương lượng trước khi ki chỉnh 
thức. Văn bản hiệp định đã được ki tắt. 

kí tên су. ký fén. бр. Tự ghi tên mình bằng một 


kiểu riêng và không đổi, để xác nhận tinh chính 
xác của một văn bản hoặc để nhận chịu trách 
nhiệm về một văn bản, Kí tên удо đơn. КІ tên 
vào biên bản. 

kí thác cv. ký thác. dg. 1 (id.; kc.). Gửi nhờ trông 
nom, giữ gin. Kí thác việc nhà cho bạn. Tiển kí 
thác ở ngân hàng. 2 (vch.). Gửi gám nỗ: niềm, 
tâm sự, v.v. Tám sự của tác gid được ki thác trong 
bài thơ, 

kí túc cv. ký túc. I dg. (id.). Ăn ở có trả tiền tại 
một nơi nào đó trong một thời gian tương đối 


dải để làm việc gi, thưởng là để học tập. Нос. 


sinh kí túc trong trường. 

N d. (kng.). Kí túc xá (nói tắt). ?rường có kí túc 
cho học sinh. 

kí túc ха cv. ký міс xá. d. Nơi ăn ở tập thể của 
học sinh. Kí túc xá của sinh viên. 

kí tự d. 1 Phần tử trong một tập hợp kí hiệu được 
dùng để biểu điễn, tổ chức hay kiểm soát dů liệu 
trong máy tỉnh, 2 Chữ, chữ số hay kí hiệu nảo 
khác dùng để biểu diễn dữ liệu trong máy tính. 

kí ức cv. ký ức. d. 1 Trí nhở. #lình ảnh không 
phai nhoà trong kí ức. 2 Hình ảnh, sự việc đã 
qua, được trí nhớ ghi lại và gợi lên, Kí ức vẻ 
tuổi thơ. 

kí vãng cv. у vãng, d. (cũ; ¡d.). Thời đã qua; dt 
vãng. КҮ vãng ха xăm. 

Кі, cv. Ку. d. (ph.). Giá, đám gió trong gia đình. 
Nhà có ki. 

kiz cv. ky. dg. 1 Có những yếu tố hoàn toàn không 
hợp nhau, đến mức không thể cùng tón tại, cái 
này tiếp xúc với cái kia thì tất yến gây tác hại. 
Hai thứ thuốc này ki nhau, không được dùng một 
lúc. Xăng ki hra. Năm ki (không hợp với tuổi, dë 
sinh bệnh tật, tai nạn, theo quan niệm cũ). Hai 
người ki tuổi nhau (tuổi xung khắc với nhau, 
không thé sống chung, không thể 18у nhau, theo 
quan niệm củ). 2 Hết sức tránh måt nhau vì hoàn 
toàn không hợp, hoác tránh không làm vi hoàn 
toàn không nên, Hai người ki nhau như mặt 
trăng, mặt trời. Điều tối ki. 3 Tránh không nói 
đến hoạc không làm gì phạm đến, vi cho là linh 
thiêng, theo tôn giáo, tín ngưỡng. K; huy. 

ki binh cv. ky binh. d. Binh chúng chuyên cười 
ngựa để chiến đấu. 

ki bình bay су. ky binh bay. d. Tên gọi một loại 
bộ bình của quân đội Mi, chủ yếu dùng máy bay 
trực thăng để di chuyển trong chiến đấu, 

ki binh thiết giáp cv. ду binh thiết giáp. d. Tên 
gọi binh chúng thiết giáp của quân đội Mi. 

ki khí cv. ky khí. dg. х. уёт khi. 


ThS, 


ki mã cv. ky mã. d. Như ki binh. Lính ki mã. 

КЇ nước cv. ky nước. t. (Chất) có đặc tính không 
bị nước làm ướt. Bdo vệ vật liệu bằng lớp bọc 
ki nước. 

ki sĩ cv. ky sĩ. d. Người thuộc tàng lớp thấp nhất 
trong giai cấp lãnh chủa phong kiến thời Trung 
Cổ ở châu Âu, phục vụ trong ki bình của lãnh 
chúa đại phong kiến. 

kia I đ. 1 Từ dùng để chỉ một sự vật, địa điểm, 
hiện tượng ở xa vị tri của người nói, nhưng trong 
phạm ví có thể nhìn thấy cụ thể. Dáy Їй trường 
học, còn kia là nhà ở. Bức tranh này đẹp hơn 
bức tranh kia. Đằng kia mát hon ở đây. Nó dang 
đến kia. 2 (kết hợp hạn chế). Từ dùng để chỉ một 
thời điểm nào đỏ không xác định, nhưng coi như 
là có thể hình dung được cụ thë. Мог ngày kia, 
anh sẽ hổi hận. Trước kia, tôi cũng nghĩ như 
thế. Xua kia. 3 (dùng đi đôi với này, nọ). Từ dùng 
để chỉ một người, một cái khác, trong quan hệ 
đối lập với người, cái đã được nói đến. Không 
người này thì người kia. Hết tháng này sang 
tháng kia. Chuyện nọ, chuyện kia, 

d. (kng; kết hợp hạn chế, đi đôi với mai). 
Ngày kia (nói tắt). Không mai thì kia, thế nào 
cũng có tin. 

Ш tr. (kng.). 1 (dùng ở cuối cân). Từ biếu thị ý 
nhấn mạnh cho người đối thoại chủ y đến điều 
vừa được nói đến, như muốn bảo rằng: như thế 
đấy, chứ không phải khác đâu. Tõi cẩn пат cái 
kia (chứ không phải ít hơn). Bức điện đánh hôm 
qua kia đấy. 2 (dùng ở cuối câu hỏi, thường trước 
một tr. khác). Тї biểu thị y hơi ngạc nhiên về 
điều nêu ra như để hỏi уйп lại cho rõ ràng. Á; kia 
а? (Anh bảo tôi đến) kia тд*? 

kia mà (kng.; dùng ở cuối câu). Tổ hợp biểu thị 
nhẩn mạnh ý ngạc nhiên về một y kiến hoặc hành 
động cho là không đúng, trái lẽ, không chấp К 


được của người đối thoại, nêu га như để hỏi у +K 


lại nhằm phản bác. Côn kip kia mà, vội gi! Anh 
bdo tôi đến kia mà? Tao bảo mày hát kia mà? 
kia d. (kng.; thường dùng ở đắu câu hoặc ở cuối 
câu). Từ dùng để chỉ một nơi ở xa vị trí người 
nói, nhưng có thể nhìn thấy cụ thể, rõ ràng, nêu 
lên dë gợi sự chú ý của người đối thoại. Kia họ 
đã về. Xem Ма, có ngôi sao băng. Có ai gọi Ма. 
G dàng kia Ма. 

kich, I d. Chỗ nối liền thân ảo trước với thân áo 
sau ở dưới nách. Áo xẻ kích. 

T t. (Áo) chật ngực, chật nách. Áo mày hơi bị 
kich. Ао mặc kích quả, rất khó chịu. 

kích; d. Bình khí thời cổ, cán dài, mũi nhọn, 


kich 

một bën có nganh, dùng để dam. 
kich, I dg. Nâng vật папр lên cao từng ít một, 
bằng đụng cụ. Kich ôtô. 

П d. Dụng cụ chuyên dùng để kích. 

kích, dg. (kng.). Đánh bằng hoá lực pháo. Đang 
đi trinh sát, bị địch kích. Pháo địch đang kích 
tới tấp. 

kích; dg. (kng.). Nói chạm đến lỏng tự аі để 
người khác bực tức mà lâm việc gi dó theo y 
minh, Nói kích. Bi Кё xấu kich, nên làm bây. . 
kích cỡ d. Kích thước và số đo các loại, phân 
theo lớn nhô (nói khái quát). Quản áo, giày dép 
đủ các kích có. 

kích dục dg. Kích thích tỉnh dục. Thuốc kích 
аис. 

kích động dg. (hoặc d.). Tác động đến tinh thần 
gây ra một xúc động mãnh liệt. Xích động lòng 
сат thù, Tiếng hát kích động lòng người. Nhạc 
kích động. Những kích động của loại phim 
chưởng, 

kich hoạt dg. Đưa một đối tượng, sự vật hay 
chương trình vào trạng thái hoạt động trong 
máy tính. 

kích tấc а. Như kích tóc (thường dùng với 
những vật nhỏ). 

kích thích dg. (hoặc d.), 1 Tác động vào giác 
quan hoặc hệ thần kinh. Da thit bi kích thích. 
Kích thích thân kinh. 2 Có tác dụng thúc đẩy 
làm cho hoạt động mạnh hơn. Kích thích sự sinh 
trưởng của cây. Kich thích bằng vật chất. 

kích thích tố d. (10.). x. hormon. 

kích thước d. Toàn thể nói chung những đại 
lượng (như chiểu dài, chiểu rộng, chiều cao...) 
xác định độ lớn của một vật. Nhümg cỗ máy cùng 
loại nhưng khác nhau về kích thước. Theo đúng 
kích thước đã định. 

kịch d. Nghệ thuật dùng sân khấu trình bày hành 
động và đối thoại của các nhân vật, để phản ánh 
những xung đột trong đời sống ха hội. Kịch поі». 
Diễn kịch. Đảng kịch *. 

kịch bản d. Vë kịch ở dạng văn bản. 

kịch bản phim d. Thể loại văn học được dùng 
làm tài liệu để đựng thành phim. 

kịch сат d. Kịch chỉ dùng điệu bộ, không dùng 
lời nỏi. 

kịch chiến dg. Chiến йїп dt dội. Trân kịch 
chiến. 

kịch chủng d. Loại kịch, Kịch nói là một kịch 
chúng được nhiều người ua thích. 

kịch cọt d. (thạt.). Kịch (nói khái quát; hàm 
y mia mai, coi thường). Kich cot chẳng ra gì. 
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Kịch với сої! 

kịch сот t. (ph; id.). Kệch cóm. 

kịch cương d. Kịch không có kịch bản viết sẵn, 
điển viên dựa vào nội dung đã được xác định 
trước mả tự đặt lấy lời khi biểu diễn, 

kịch hát d. Loại hình nghệ thuật sân khấu biểu 
diễn, ca hát theo các bài bản và làn điệu có sẵn. 
kịch liệt t. (thưởng dùng phụ cho đg.). Mạnh 
mẽ và quyết liệt. Kich liệt phản đối. Cái nhau 
kịch liệt. 

kịch mục d. Danh sách các tiết mục của một 
đoản nghệ thuật, nhà hát, sản khẩu. Kich тис 
của đoàn cải lương. 

kịch ngắn d. Kịch trình bảy và giải quyết gọn 
một vấn đề trong một thời gian liên tục, tại một 
địa điểm nhất định. 

kịch nhạc d. (¡d.). Opera. 

kịch nói d. Kịch chủ yểu dùng đối thoại giữa 
các nhãn vật. 

kịch phát dg. (¡d.). Phát sinh ra thinh linh và 
mạnh mẽ; bột phát. Con дан kịch phát, 

kịch sĩ d. (¡d,), Nghệ sĩ chuyên viết kịch hoặc 
diễn kịch. 

kịch tác gia d. Người sáng tác kịch bản; nhà 
viết kịch. 

kịch thơ d. Kịch có lời nhân vật viết theo thể 
thơ. 

kịch tính d. Tính chất kịch, phản ánh một cách 
tập trung nhất những mâu thuẫn, xung đột đang 
vận động của đời sống. Vø kich thiếu kịch tính. 
Nhưmg xung đội đây kịch tính. 

kịch trường d. (id.). 1 Nơi chuyên dùng để diën 
kịch. 2 Lĩnh vực kịch. 

kiêm dg. Gánh thêm việc, giữ thêm chức vụ 
ngoài việc và chức vụ đã có. Xiêm nhiều việc vì 
thiếu người. Giám đốc kiếm tổng biên tập nhà 
xuất bản. Tài kiêm văn võ (cü; văn và võ đều 
giỏi cả). 

kiêm ái dg. (id.). Yêu mọi con người ngang nhau, 
không phân biệt người và mình, thân và sơ (theo 
học thuyết của Mặc Địch ở Trung Quốc cổ đại). 
Thuyết kiêm di. 

kiêm nhiệm äg. Kiêm thêm việc, kiêm thêm 
chức vụ. Phải kiêm nhiệm nhiễu công tác. Chế 
độ kiêm nhiệm. 

kiêm tính dg. (cü). Thôn tính. 

kiêm toàn t. (dùng hạn chế trong một vài tổ 
hợp). Đều đầy đủ và hoàn hảo cå. Trí đăng kiêm 
toàn. Văn võ kiêm toàn. 

kiểm I d. Base tan trong nước, có tính chất hoá 
học như xút. 
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H t. Có tính chất của một base. 

kiểm chế ág. Giữ ở một chừng mục nhất định 
không cho tự do hoạt động, tự do phát triển. Kiểm 
chế tình cảm. Không tự kiểm chế được mình, 
kiểm thúc dg. (cũ; id.). Кіёт chế sự hoạt động. 
kiểm tính d. Tính chất base. 

kiểm (оа dg. Giam hãm, kìm giữ trong một phạm 
vi hoạt động chật hẹp, làm mất tự do. Thoát khởi 
vòng kiểm tod. 


kiểm dg. 1 Đếm để xem xét, đánh giá về mặt số ` 


lượng. Kiếm tiên. Kiểm quân số. Ban kiểm phiểu 
trong cuộc bầu cử. 2 Soát lại, xem xét lần lượt 
từng cái, từng yếu tố để biết, để đánh giá. Kiểm 
từng mặt hàng. Kiếm lại công việc đã làm trong 
ngày. 3 (kng,; kết hợp hạn chế). Kiểm tra (nói 
ш} Di kiểm gác. Hàng mới chưa được kiểm. 
kiếm chứng dg. Kiểm nghiệm và chứng minh. 
Kiếm chứng bằng thí nghiệm. 

kiểm dịch dg. Xem xét để phát hiện và ngăn 
chặn bệnh dịch. Xzểm dịch thực vật (để phát hiện 
và ngăn ngừa các nguồn sâu bệnh của cây trồng). 
kiểm duyệt dg. Kiểm soát sách báo, tranh ảnh, 
tài liệu, thư tử trước khi cho phép in hoặc chuyển 
giao phát hành, Chế độ kiểm duyệt bảo chỉ. 
kiểm điểm dg. 1 Xem xét đánh giá lại từng cái 
hoặc từng việc dé có được một nhận định chung. 
Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch. 2 Kiểm điểm 
sai lắm, khuyết điểm. Tự kiểm điểm trước hội 
nghị. 

kiểm định ág. Kiểm tra để xác định giá trị và 
đánh giá chất lượng. Kiểm định kĩ thuật xe cơ 
giới. Kiểm định đã quý. 

kiểm hoá dg. Kiếm tra (hàng hoá xuất nhập 
khẩu) để xác định chất lượng, chủng loại. Thứ 
tục kiểm hoá ở cửa khẩu. Hàng đã kiến hoá và 
tính thuế. 

kiểm học d. Chức quan trông coi việc học trong 
một tỉnh nhỏ thời thực dân Pháp. 

kiểm kê dg, Kiểm lại từng cái, từng món để xác 
dinh số lượng hiện có và tình trạng chất lượng. 
Ngừng bán để kiểm kê. Kiếm kê vật liệu trong 
kho. Kiểm kê tài sản, 

kiểm lâm dg. Kiểm soát việc chấp hành pháp 
luật trong việc khai thác và bảo vệ rừng. 

kiểm ngân 4р. 1 Kiểm tra các khoản thu chỉ 
trên thực të, so sánh với các khoản được ghi trong 
ngân sách. 2 Kiểm tra tiền khi thu vào ngân hàng. 
Máy kiểm ngân tự động. Nhân viên kiểm ngân. 
kiểm nghiệm dg. 1 Kiểm tra bằng thực nghiệm, 
bằng thực tế để đánh giá chất lượng. Kiểm 
nghiệm hàng hoá xuất khẩu. Được thực tế kiểm 


kiếm thuật 


nghiệm, 2 (cũ). Xét nghiệm. 

kiểm ngư dg. Kiểm soát việc chấp hành pháp 
luật trong khai thác và bảo vệ nguồn thuỷ, hải 
sån. Trạm kiểm ngư. Công tác kiểm ngư. 

kiểm nhận dg. Xác nhận sau khi đã kiểm tra. 
Kiểm nhận vật liệu mới dua về. 

kiểm sát dg. (dùng phụ sau d.). Kiểm tra và giám 
sát việc chấp hành pháp luật của nhà nước. 
kiếm soát dg. 1 Xem xét để phát hiện, ngăn 
chặn những рі trải với quy định, Kiếm soát 
giấy tờ. Trạm kiểm сой giao thông. 2 Đặt 
trong phạm vi quyển hành của minh. Vùng 
do đối phương kiểm soát. Ngân hàng kiểm 
soát việc sử dụng vốn. 

kiếm thảo dg. (cũ), 1 Kiểm điểm hoặc tự kiểm 
điểm vạch ra ưu điểm, khuyết điểm nhân một 
dip gì. Kiểm tháo công tác. 2 Kiểm điểm hoặc 
tự kiểm điểm sai lắm, khuyết điểm. Hán kiểm 
thảo. 

kiếm toán đg. Xem xét và thẩm tra các tải khoản, 
thanh toán thưởng niên của một đơn vị kinh tế 
để xác minh mức độ phù hợp giữa các thông tin 
có thể định lượng được với các chuẩn mực đã 
thiết lập. 

kiểm toán viên d. Người làm công tác kiểm 
toán, 

kiểm tra đg. Xem xét tình hình thực tế để đánh 
giá, nhận xét. Kiểm tra зд sách. Thi kiểm tra. 
Kiểm tra sức khoẻ. 

kiểm tu dg. (id.). Kiểm tra và sửa chữa. Định kì 
kiếm tu máy. 

kiếm; d. Gươm. Đấu kiểm. 

kiếm; dg. 1 Làm cách nào đó cho có được. Đi 
câu kiểm vài соп cá. Kiểm cớ từ chối, Kiếm 
chuyện gây sự. 2 (ph.). Tìm. Рі kiểm trẻ lạc. 
kiếm ăn dg. (kng.). Tìm cách, tim việc làm để 


sinh sống. Phiêu bạt đi xa để kiểm ап. Kiểm ăn a7 


bằng đủ mọi nghề. 


kiếm chác dg. Kiếm lợi bằng cách không chính | 


dáng (nói khái quát). Lợi dung lúc hàng khan 
hiếm để đầu cơ, kiếm chác. 

kiếm chuyện dg. (kng.). Kiếm cớ gây chuyện 
lôi thôi, rắc rối. Kiểm chuyện làm khó đã. 

kiếm cưng d. Như cưng kiếm. 

kiếm hiệp d. Vô sĩ thời xưa, giỏi đánh kiếm, 
hay làm việc nghĩa. Tiêu thuyết kiểm hiệp (có 
nhân vật chính іа những hiệp sĩ đánh kiếm). 
kiếm khách d. (id.). Người giỏi đánh kiếm, võ 
nghệ cao cường, thường là loại nhân vật chính 
trong tiểu thuyết kiểm hiệp. 

kiếm thuật d. Thuật đánh kiếm. 


мс 22% 


kiệm г. (thường chỉ dùng đi đôi với cẩn). Tiết 
kiệm. Сап di đổi với kiệm. 

kiệm lời t. Dùng rất ít lời, chỉ nói những điều 
thật cán thiết. Са hai người cùng kiệm lời, chỉ 
im lặng di bên nhau. 

kiệm ước t. (cũ; íd.). Như riế? kiệm. 

kiên t. (¡d.; kết hợp hạn chế). Có khả папр giữ 
vững tinh thần dù có tác động bất lợi kéo dải. 
Người đâu mà kiên lạ. Kiên gan, 

kiên cố t. Chắc chắn và bền vững, khó phá vỡ 
được. Ngói nhà kiên сб. Tuyến phòng thủ kiên сд. 


kiên cường t. Cỏ khả năng giữ vững ý chí, tính: 


thần, không khuất phục trước khó khăn, nguy 
hiểm. Rèn luyện y chí kiên cường. Cuộc đấu tranh 
kiên cường. 

kiên dũng t. (id.). Dũng cảm kiên cường. 

kiên định dg. (hoặc t.). Giữ vững ý định, ý chỉ, 
không dao động, mặc dù gặp khó khăn, trở lực. 
Kiên định ý chỉ. Thái độ kiên dinh. Lập trưởng 
kiên định. 

kiên nghị t. Có đầy đủ nghị lực để không lùi 
bước trước khó khăn, thử thách. Мо con người 
kiên nghị, Khuôn mặt kiên nghi. 

kiên nhân t. Có khả năng tiếp tục làm việc đã 
định một cách bën bỉ, không nản lòng, mặc dù 
thời gian kéo dải, kết quả chưa thấy. Löng kiên 
nhân. Kiên nhẫn chờ doi. 

kiên quyết t. Tó ra quyết làm bảng được điều 
đã định, dù trở ngại đến mấy cũng không thay 
đổi; nhu cương quyết. Thái độ kiên quyết. Giọng 
kiên quyết. Kiên quyết làm bằng được. 

kiên tâm t. Bên lòng. Kiên tám chờ đợi. 

kiên trì dg. (hoặc t.). Giữ vững, không thay đổi 
ý định, ý chí để làm việc gì đỏ đến cùng, mặc dù 
gặp khó khan, trở lực. Kiën trì đường lối hoà 
bình. Kiên trì giáo dục trẻ em hu, Tinh thần đầu 
tranh kiên trì. 

kiên trinh t. Có tỉnh thắn giữ vững trinh tiết, 
giữ vững lòng chung thuỷ, không chịu để bị làm 
ô nhục; hoặc nói chung có tinh thần giữ vững 
lòng trung thành, trước sau như một. Người con 
gái kiên trinh và dũng cảm. Tấm lòng kiên trinh 
với Tổ quốc. ў 
kiên trung t. (id.). Như trung kiên. Мої chiến sì 
kiên trung. 

kiên khôn d. (cũ; ¡d.). Сап khôn. 

kiển kiển d. Cây gỗ to mọc ở rừng, thân thẳng, 
lá cứng, mặt trên thưởng có mốc trắng, gỗ rắn, 
bên, dùng trong xây dựng. 

kiến d. Tên gọi chung các loài bọ cánh màng, 
lưng eo, cánh không phát triển, thường sống 


thành đàn. Kiến tha lâu cũng đây tổ (tng.). Người 
đông như kiển. 

kiến càng d. 1 Kiến có hàm khoẻ, chuyên bảo 
vệ trong một dàn kiến. 2 Kiến lớn có càng dài, 
hay đốt. 

kiến cánh d. Kiến có cánh, có thể bay được. 
kiến có d. Kiến nhỏ, thường sống trong cë, rác. 
Đông như kiến cd. 

kiến đen d. Kiến nhỏ, mảu đen, chạy nhanh, 
không đối. 

kiến giả nhất phận (¡d.). Phận ai người nấy lo 
(thường nói về anh em, họ hảng). 

kiến giải d. Cách hiểu về một vấn dé. Những 
kiến giải khác nhau. Đưa ra một kiển giải tảo 
bạo. 

kiến giảng dg. (Giáo sinh, giáo viên) dự lớp, 
nghe giáo viên khác giảng để học tập, rút kinh 
nghiệm. Gido sinh mới được kiến giảng, chưa 
được dạy. 

kiên gió а. Kiến rất nhỏ, màu đỏ nhạt. 

kiến hiệu t. Cỏ tác dụng, có hiệu quá trông thấy; 
hiệu nghiệm (thường nói về thuốc men, sự điều 
trị). Phương thuốc kiến hiệu. Phương pháp điều 
trị kiến hiệu. 

kiến lập dg. (trtr.). Xây dựng nên (thường nói 
về những cái quan trọng vả triu tượng). Kiến 
lập quan hệ ngoại giao. 

kiến lửa d. Kiến nhỏ màu vàng đỏ, đốt đau. 
kiến nghị I dg. Nêu ý kiến đề nghị về một việc 
chung với cơ quan có thẩm quyển. Kiến nghị 
một biện pháp với chính quyền. 

па. Điều kiến nghị. Мо? kiến nghị có tính 
khả thị. 

kiến quốc dg, (cũ; kết hợp hạn chế). Xây dựng 
đất nước. Sự nghiệp kháng chiến và kiển quốc. 
kiến tạo 1 dg. Хау dựng nên. Kiến tao nên 
hoà bình. 

H d. 1 cn. да kiên tao. Kiến trúc của một phần 
hoặc toàn bộ vỏ Trải Đất, Vùng có kiến tạo địa 
chất phức tap. 2 (keng.). Kiến tạo học (nói tắt). 
kiến tạo học d. Môn học nghiên cứu vẻ kiến 
trúc của một phần hoặc toàn bộ vỏ Trải Đất. 
kiến tập dg. (Giáo sinh) dự lớp trọng một trường 
học để học tập, rút kinh nghiệm giáng dạy. Giờ 
kiển tập. 

kiến thiết dg. Xây dựng theo quy mô lớn, Kiến 
thiết đất nước. Kiên thiết lại khu cảng. 

kiến thiết cơ bản d. Như xảy đựng cơ bản. 
kiến thức d. Những điều hiểu biết có được do 
từng trải, hoặc do học tập (nói tổng quát), Tich 
lu) kiến thức. Truyền thụ kiến thức văn hoá. 
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kiến trúc I dg. Xây dựng các công trinh, thưởng 
là nhà cửa, theo những kiểu mẫu mang tính chất 
nghệ thuật. Ngôi nhà được kiến trúc theo lõi 
hiện đại. 

H d. 1 Nghệ thuật thiết kế, trang trí nhà cửa. Hai 
ngôi nhà có kiến trúc giống nhau. 2 (¡d.). Như 
cấu tạo, hoặc cấu trúc. 

kiến trúc đá d. Cấu trúc của đá do kích thước, 
hình dạng và quan hệ giữa các bộ phận hợp thành. 
kiến trúc địa chất d. Hinh dạng và cách nằm 
của các lớp và các khối đất đá trong một phần 
nào đó của vỏ Trái Đất, 

kiến trúc sư d. Người tốt nghiệp đại học ngành 
kiến trúc. 

kiến trúc thượng tầng d. Toàn bộ nói chung 
những quan điểm vẻ triết học, pháp luật, tôn giáo, 
nghệ thuật,... và những tổ chức tương ứng với 
các quan điểm đó. 

kiến vàng d. x. kiên lửa. 

kiến văn d. (cù; ¡d.). Những điều mát thấy tai 
nghe, những điều hiểu biết (nói tổng quát); kiến 
thức. Người có kiển văn rộng. 

kiến vống d. 1 Kiến cỡ lớn, màu vàng, chân 
сао, sống trên cây, kết lá lại làm tổ. 2 (ph.), Кіёп 
cảng. 

kiện, d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị hàng hoá, 
đồ vật đã đóng gói để tiện chuyên chở, giao nhận. 
Kiện hàng. Mỗi kiện 1.000 bao diêm. Đóng kiện. 
kiện; dg. Yêu cầu xét xử việc người khác đã làm 
thiệt hại đến mình. Đưa đơn kiện. Xử kiện. 

kiện cáo dg. (kng.). Kiện (nói khái quát). 

kiện khang t. (cũ). Mạnh khoẻ. 

kiện toàn dg. Làm cho có đây đủ các bộ phận 
về mặt tố chức để có thể hoạt động binh thường. 
Kiện toàn chính quyền các cấp. 

kiện tụng dg. Kiện (nói khái quát). 

kiện tướng d. 1 (cũ; і0.). Viên tướng mạnh và 
giỏi. 2 Danh hiệu tặng cho người có thành tích 
xuất sắc, đạt được tiêu chuẩn hoặc kỉ lục đặc biệt 
trong một lĩnh vực hoạt động nào đó. Vận động 
viên cấp kiện tướng. Kiện tướng bơi lội, 

kiêng dg. † Tự ngàn cẩm mình, tránh không ап, 
không dùng những thức ăn nào đó hoặc không 
làm những việc nảo đó, vì có hại hoặc cho là có 
hại cho sức khoẻ. Kiéng rượu. Chế độ дп kiêng. 
Kiêng ra giỏ. 2 Tránh điều gi, cái gì, vì sợ có 
điều không hay, theo tôn giáo, tín ngường. Kiêng 
quét nhà sảng mông một Теё. Kiêng con sở 13 
(tránh những gì có quan hệ với con số 13). Кїёлє 
huy; (tránh gọi tên huy). 3 (thưởng dùng trong 
câu có ý phủ định). Tránh động chạm đến, vì në 


kiết lị 
sợ. Нап có kiêng ai đâu? Đến thánh thân, nó 
cũng chẳng kiêng. 
kiêng cü dg. Kiêng (nói khái quát; thường nói 
về người ốm hoặc mới đẻ). Chế độ kiêng cữ cho 
người дт. 
kiêng dë dg. Không dám động đến vì пё sợ. Ал 
nói không kiêng đè ai cả. 
kiêng khem dg. Kiêng (nói khái quát; thường 
nói về việc ăn uống). Ап uống quá kiếng khem. 
kiêng kị cv, kiêng ky dg. t Kiêng (nói khái quát; 
thường nói về phong tục, tín ngưỡng hoặc điều 
тё tin). Tiz kiéng ki*. 2 (kng.; dùng trong câu có 
ý phủ định). Në sợ, giữ gìn. Anh dy nói bừa, 
chẳng kiêng ki điêu gì. 
kiêng nể dg. Không dám động đến vi kính nể, 
Quả kiếng nể sinh ra đè йй. 
kiêng sợ dg. Tránh không dám động đến vì sợ. 
Không việc gì phải kiêng sợ ai, 
kiểng, d. Đồ dùng bằng sắt hình vòng cung cỏ 
ba chân, dùng để đặt nồi lên khi nấu. Bếp kiẳng. 
Vừng như kiêng ba chân. 
kiểng; d. Vật trang sức hình vòng tròn, thường 
bằng vàng hay bạc, phụ nữ hoặc trẻ em dùng 
deo ë có. 
kiểng; dg. (kng.). Tránh không muốn có quan 
hệ với người nào đó vì kiêng sợ hoặc vì khinh 
ghét; chừa ra. Kiéng mặt con người nham hiểm 
áy. Ai cũng phải kiêng nó. 
kiếng d. 1 Nhạc khí gõ hình cái đĩa có núm nhỏ 
ở tâm, treo trên giá gỗ (có thể dùng để đánh báo 
hiệu). Hỏi kiểng đổi gác. 2 (ph,), Cảnh, 
kiếng dg. (thưởng nói kiểng chân, kiểng 862). 
Tự nâng cao người thẳng lên trên đầu mũi bản 
chân, gót không chạm mát nền. King chán lên 
để nhìn cho rõ. Đi kiểng gót. 
kiếng d. (ph.). Kinh, Mät đeo kiểng. 
kiếp d. 1 (kết hợp hạn chế). Khoảng thời gian 
sống của một con người từ lúc sinh ra cho đến 
lúc chết; đời. Ан đời ở kiếp обї nhau. Mối thù 
truyền kiếp (rất lâu đời). 2 Thân phận của con 
người, coi như một định mệnh, một sự đầy ải, 
Kiếp nó lệ. 3 Đời sống của con người, chết đi lại 
có một đời sống khác, trong một thể xác khác, 
trước và sau có quan hệ nhân quả với nhau, theo 
thuyết luân hồi của đạo Phật, Nợ kiếp truốc, kiếp 
này phải trả. 
kiết, d. Kiết lị (nói tát). 
kiết; t. 1 Nghëo túng đến cùng cực. Ông đó kit. 
2 (kng.). Kiệt, keo kiệt. Giàu thể mà kiết lắm! 
kiết cú t. (cũ; id.). Như #iết,. 
kiết li cv. kiết ly d. Bệnh đường ruột gây đi ngoài 


q 


asw. sü 


nhiều lån, phân có lẫn máu và mũi, do vi khuẩn 
hay amib gây ra. 

kiết xác t. (thet.). Nghèo túng đến cùng cực. 
Chơi bòi, cờ bạc để đến nỗi phải kiết xác. Nghèo 
kiết xác. 

kiệt; d. (ph.). Đường nhánh nhỏ hẹp hoặc ngõ 
hẻm, ngõ cụt. Рі vào mõt kiệt xóm. Nhà ở trong 
kiệt. Đường kiệt. 

kiệt; ар. Hết sạch sau một quá trình bị tiêu hao 
dẫn. Rừng bị phá kiệt Làm việc đến kiệt sức. 
Maa kiệt (mùa khô, không mưa). 

kiệt; t. (kng.). Như keo kiệt. йт tiền nhưng kiệt. 
kiệt cùng t. Như cùng kiệt. 

kiệt hiệt t. (cũ; ¡d.). Tải giỏi xuất chúng. 

kiệt lực t. Kiệt sức. Làm quần quát đến kiệt lực. 
kiệt quê t. Suy sút tới mức tôt cùng, Sức của 
người bệnh đã kiệt quệ. Nên kinh tế liệt quê vì 
chiến tranh. 

kiệt tác I d. Tác phẩm nghệ thuật hết sức đặc 
SẮC. Truyện Kiểu là mật kiệt tac. 

II t. Đặc sắc và đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật. 
Một dng thơ kiệt tác. 

kiệt xuất t. Đặc biệt nổi bật hẳn lên vë giá trị, 
tải папе so với bình thường. Tác phẩm kiệt xuất. 
Những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử. 

kiêu I t. (cù). Cao. Сау kiêu bóng mát. 

П t. Tự cho mình hơn người, tự cao. Нос mới 
khá một chut đã kiêu. 

kiêu bạc t. (hay đg.). Kiêu ngạo với vẻ khinh 
bạc. 

kiêu binh d. Binh lính kiêu căng, ý vào công 
lao mà làm сап, khöng tuân thủ kỉ luật. Van kiêu 
bình thời Lê - Trịnh. 

kiêu căng t. Kiêu ngạo một cách lộ liễu, khiến 
người ta khó chịu. Мот có chút thành tích đã 
kiêu căng. Thái độ kiêu căng. 

kiêu dũng t. (id.; vcb.). Như đãng mänh. 

kiều hành I dg. Tự hào về giá trị của minh. Miểm 
kiêu hãnh. 

II t. (cũ). Như kiêu căng. 

kiêu hùng t. (id.; vch.). Như hàng đăng. Khi 
thế kiêu hùng, 

kiêu kì cv. kiêu kỳ t. Làm ra vẻ hơn người, trở 
thành có vẻ khác người một cách giả tạo. Ал nói 
kiêu ki. Điệu bộ kiêu КІ. 

kiêu ngạo t. Tự cho minh hơn người, sinh ra 
coi thưởng những người khác. Kiéu ngạo, không 
coi ai ra gì. 

kiêu sa t. (Người phụ nữ) đẹp và kiêu hành. Рё 
đẹp kiêu sa. 

kiêu xa t. (cũ; ¡d.). Kiêu căng và xa xi. 
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kiểu; dg. (kết hợp hạn chế). Cầu thần linh hoặc 
vong hồn nhập vào khi ngồi đồng. Kiểu thánh. 

Kiểu vong. 

kiểu; Yếu tố ghép sau một danh tử riêng, tên 
gọi một dân tộc, để cấu tạo danh từ, có nghia 
“kiểu dân”. Hoa kiểu. Việt kiêu ở Mi. 

kiểu bào d. Người dân nước minh sinh sống ở 
nước ngoài. Kiểu bào về thăm quê. 

kiểu си dg. (id.). Cư trú ở nước ngoài. Ngudi 
Việt Nam kiêu cư ở Pháp. 

kiều dân d. Người dân nước này cư trủ ở một 
nước khác. Kiểu dán МҮ ở Pháp. 

kiều diễm t. Có vẻ đẹp lộng lẫy. V¿ đẹp tiểu 
diềm, 

kiều hối d. Chứng từ tín dụng và thanh toán bằng 
ngoại tệ, dùng với Việt kiểu đang ở nước ngoài. 
Dịch vụ kiêu hỡi. Chỉ та kiểu hối. 

kiểu d. Toản bộ nói chung những đặc trưng của 
một tiểu loại, làm phân biệt với các tiểu loại khác, 
Kiểu áo. Bàn ghế đủ kiểu. 

kiểu cách I d. Kiểu (nói khái quát), Đứng kiểu 
cách, 

H t. Có vẻ có làm cho ra trang trọng, lịch sự, 
không hợp với mình hoặc với hoàn cảnh. Lá; 
nói kiểu cách. Nghiêng mình chào råt kiểu cách. 

kiểu dáng d. Hinh đảng bên ngoài được làm 
theo một mẫu, một kiểu, phản biệt với các kiểu 
khác (nói khái quát). Hàng có nhiều kiểu dáng 
trang nhã. Kiêu dáng rất hiện đại. 

kiểu mẫu d. 1 Mẫu cụ thể theo đó cỏ thể tạo ra 
hàng loạt những cải khác cùng một kiểu như 
nhau. Làm đúng kiểu mẫu. Xây dựng một kiểu 
mẫu tốt đẹp về con người mới. 2 (hay t.). (thường 
dùng phụ cho một d. khác). Cái, người có dày 
đủ nhất những đặc trưng tốt đẹp, có thể làm mẫu 
để những cải khác, người khác cùng loại noi theo, 
Gian hàng kiểu mẫu. Một thanh niên kiểu mẫu. 
kiếu dg. (cũ; kc.; thường dùng sau xin). Tò lời 
xin lỗi để ra về, để không dự hoặc không nhận 
lời mời. Xin kiếu về уи. Được mời, nhưng 
đành tiếu. 

Кіёи từ dg. (cũ; ¡d.). Cáo từ, 

Кіеи, d. Cây thuộc họ hành tỏi, củ thường dùng 
để muối dưa. Cå kiệu. 

kiệu; та. 1 Phương tiện thời trước dùng để 
khiêng người đi đường, gồm một ghế ngồi có 
mui che. 2 Dó dùng để rước thần thánh, giống 
như cái kiệu, được sơn son thếp vàng. 

П dg. 1 Khiêng đi bàng kiệu. 2 (kng.). Công 
kênh. Kiệu con тёп vai. 

kiệu; d. (ph.). Chum to, miệng rộng. 
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kiêu, d. Lối chơi bài dàng quán bài tổ tôm, choi 
hai người, tỉnh điểm được thua. 

kilo- Yếu tố ghép trước để cấu tạo tên gọi một 
số đơn vị đo lường, có nghĩa “một nghìn”. 
Kiiamet*, 

kilogam су. kilogram d. Đơn vị cơ bản đo khối 
lượng. 

kilomet d. Don vị đo độ dài, bằng 1.000 mét, 
kilooat x. kilowatt. 

kllooat-giờ х. kilowatt-giò. 

kilowatt cv. kilooat. d. Đơn vi đo công suất, 
bằng 1.000 watt. : 
kilowatt-gië cv. kilooat-giò. d. Dom vi do công, 
bằng công thực hiện trong một giờ bởi một động 
cơ có công suất | kilowatt, 

Кі d. (kng.). Kilogram (nói tắt). 

kim, d. 1 Đồ dùng để khâu, may, làm bằng một 
đoạn thép nhỏ, một đầu có mũi nhọn, một đầu 
có lỗ để хап chi, Хаи kim. Đường kim mũi chi. 
Có công mài sắt có ngày nén kim (tng.). 2 Vật 
nhỏ có hình dài và một đầu nhọn giống cái kim. 
Кіт đồng hồ. Kim tiêm. Kim Ейт (dùng để găm 
git giấy, vải, v.v.). | 
Кит, t. (khóng truc tiếp dùng làm vị ngữ). 
(Giọng) trong. Giọng nữ cao thuộc giong kim, 
kim; t. (hoặc d.). (kết hợp hạn chế). Thuộc về 
thời nay, trong quan hệ với cái cổ, thuộc về thời 
xưa. Chuyện đông tây, kim cổ. 

kim anh d. Cây thuộc họ hoa hồng mọc thành 
bụi, thân leo có gai, lá có ba lá chét, hoa màu 
trắng, quả đùng làm thuốc. 

kim anh tử d. Quả của cây kim anh đã bỏ hạt, 
dùng làm thuốc. 

kim bán vị d. Bản vị vàng. 

kim băng d, Kim được uốn gập lại, đầu có mũ 
bọc mũi nhọn, dùng để cài, găm. 
kim cải d. (cũ; vch.), Cây kim và hạt cải; dùng 
để chỉ duyên vợ chồng kháng khít với nhau nhu: 
nam châm hút sắt, hổ phách hút hạt cải, Duyên 
kim cdi. 

kim chỉ nam d. Kim chỉ hướng trong la bản; 
thường dùng để ví sự chỉ dẫn đúng đắn về phương 
hướng, đường lối. 

kim cúc I d. Cúc hoa nhỏ, màu vàng, mùi thơm, 
thường dùng để ướp chẻ. 

II d. x. сис vàng. 

kim cương d. Carbon ở dang tỉnh thể опр ảnh, 
rất cứng, dùng để cắt kinh, làm đồ trang sức. 
Nhẫn kim cương. 

kim đan d. Que dài, nhọn đầu, tròn và nhấ., 
dùng để đan len, sợi, 


kim loại thô 


kim đồng 4. Trẻ em nam theo hầu các vị tiền 
trong thân thoại. Kim đồng ngọc nữ. 

kim giao d. Cây to thuộc nhóm hạt trần, lá rộng, 
gỗ thuộc loại quý. 

kim hoả d. Bộ phận của khoá nòng trong vũ khí 
bộ binh và một số loại pháo, có mũi nhọn để 
đập vào hạt nổ của đạn, gây nổ. i 
kim hoàn d. 1 (сй). Vòng vàng. 2 (dùng hạn 
chế trong một số tổ hợp). Đồ trang sức bằng 
vàng bạc (nói khái quát). Hiệu kim hoàn. Tho 
kim hoàn, 

kim khánh d. Vật bằng vàng hinh cái khánh, 
thời trước dùng làm dấu hiệu đặc biệt, tựa như 
huân chương, để vua tặng thưởng người có công. 
kim khí d. 1 (dùng phụ sau а), Đồ dùng, khi cụ 
làm bằng kim loại (nói khái quát), Dụng cụ kim 
khi. Của hàng kim khi. 2 (cü), Kim loại. 

kim lan d. (cũ; vch.). Tình nghĩa bạn bè rất thận 
thiết. Ban kim lan. 

kim loại d. 1 Tên gọi chung các đơn chất có 
mật sáng ánh, dẻo, hầu hết ở thể rắn trong 
nhiệt độ thưởng, có tính dán nhiệt và dàn điện 
cao. 2 (kng.). Kim loại hoặc hợp kim (nói khái 
quát). Đồ dùng bằng kim loại. 

kim loại đen d. Tên gọi chung sát và các hợp 
kim mà thành phản chủ yếu là sắt. 

kim loại hiếm d. Tên gọi chung các kim loại 
mới được sử dụng trong công nghiệp tương đối 
gần đây. Wolfram, uranium là những kim loại 
hiểm. 

kim loại học d. Ngành khoa học nghiên cứu vẻ 
cẩu trúc và tính chất của kim loại và hợp kim, 
kim loại kiểm d. Tên gọi chung các kim loại 
nhu natrium, kalium, thuộc nhóm thứ nhất trong 
hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoả học. 

kim loại màu d. Tên gọi chung tất cả các kim 
loại trừ sắt, và những hợp kim được tạo thành 
trên cơ sở của chúng. a 
kim loai nguyën sinh d. Kim loại luyện ra từ Š 
quặng; phân biệt với kim loai tái sinh, 

kim loại quý d. Tên gọi chunġ các kim loại nhự 
vàng, bạc, platin, v.v., có màu sắc đẹp, it bị ăn 
mòn, Ít xảy ra phản ng hoá học với các nguyën 
tó khác. 

kim loại sach d. Kim loại có lượng tạp chất 
thấp, dưới 1%, 

kim loại tải sinh d. Kim loại được nấu luyện lại 
từ kim loại vụn và phế liệu sản xuất, 

kim loại thô d. Kim loại được nấu luyện ra từ 
quặng, chưa nguyên chất, có lượng tạp chất 
trên 1%. 


kim móc 


kim móc d. Kim to và dài, một đâu có hình như 
cái móc, dùng để đan móc, kết chỉ, sợi, 

kim nam châm d. Kim có tính chất của một 
nam châm và khi đặt cho quay tự do thi hưởng 
theo gần đúng phương nam - bắc. Địa bản dùng 
kim nam châm. i 

kim ngạch d. Quy định về mật giá trị thể hiện 
bảng tiền tệ đối với hàng hoá xuất nhập khẩu 
của một nước hay một khu vực trong một thời ki 
nhất định, Kim ngạch xuất khẩu. 

kim ngàn, d. Cây leo, cành màu đỏ, lá mọc đối, 
hoa trắng về sau ngả màu vàng, dùng làm thuốc. 
kim ngân; d. (сӣ). Vâng bạc. 

kim nhũ d. Bột vàng óng ánh, thường được pha 
với sơn, dùng để trang tri hoặc tô vẽ. Ddt kim 
nhã. 

kim ô d. (cũ; vch.). Ác vàng; mặt trời. 

kim phượng d. x. phuong vĩ. 

kim sinh học d. Bộ phận của khoáng sảng học 
nghiên cứu quy luật phân bố các mỏ quặng trong 
không gian vả thời gian. 

kim thanh d. Đoạn dây đồng hinh xoắn ốc, gắn 
vào đáy đàn nguyệt, tỉ bà, v.v. để tăng hiệu lực 
cộng hướng. 

kim thuộc I d. (kng.). Kim loại, chất kim loại. 
H t. (id.). Thuộc về kim loại. 

kim tiền, d. t (cũ). Tiên bạc (nói khái quát). 
Thể lực kim tiên. 2 Vật bằng vàng hình đồng tiền, 
thời trước đùng làm dấu hiệu đặc biệt, tựa như 
huân chương, để vua tặng thưởng người có công. 
kim tiền; d. Điệu nhạc thuộc loại ca Huế và nhạc 
tài tử Nam Bộ. 

Kim Tỉnh d. (cü). Sao Kim. 

kim tuyến d. Sợi kim loại dát mỏng và mảnh 
như sợi chỉ, màu óng ánh, thường dùng để trang 
tri. Chỉ kim tuyển. Bức trưởng thêu kim tuyến, 
kim tự tháp d. Công trình kiến trúc lớn hình 
chóp, có đáy hình tir giác, xây đựng từ thời cổ ở 
Ai Cập để làm mộ cho một vị vua, hoặc ở Mexico 
để làm nền cho một ngôi đền. 

kim tương học d. Ngành khoa học nghiên cửu 
cấu trúc bên trong của kim loại và hợp kim. 
kìm I d. Đồ dùng bằng kim loại có hai mỏ và 
hai cảng bắt chéo để kẹp chặt. Dùng kim nhớ 
dinh. 

II dg. 1 (id.). Kẹp chặt bằng kìm. 2 Tác động 
nhằm Јат cho tốc độ vận động chậm lại, cường 
độ hoạt động yếu đi, hoặc làm cho phải ngừng 
lại, không diễn ra. Kim ngựa lại, cho di thong 
thả. Buồn cười quá không kim được. 
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dài có tác dụng tăng lực bóp cũa tay lên nhiễu 
lån. 

kim giữ ág. Kim lại không để cho có được sự 
vận động, hoạt động tự do, hoặc không để cho 
diễn ra, bộc lộ ra. Kim giữ những tinh cảm quả 
bồng bột. 

kim hãm dg. Kim lại không cho phát triển. Kim 
hãm bước tiên. Kim häm sự phát triển. 

kim kẹp dg. Dë nén, áp bức một cách nghiệt 
ngã, làm mất hết mọi quyền tự đo. Ack kim kẹp. 
kim nén đg. Kim giữ, không để cho bộc lộ ra 
ngoài. Cố kim nén соп giận. Niêm vui không thể 
kim nén. 

kimono cv. kimônô d. Kiểu áo Nhật Bản, rất 
dài, tay rất rộng, không cài khuy, có dây đai. 
kìn kìn p. Với số lượng rất đông, rất nhiều và 
liên tiếp không ngớt. Người các nơi kin kin đổ 
vé. Đông kin kin. 

kín; đg. (ph.). Lấy nước mang đi để dùng cho 
sinh hoạt. Quấy thùng ra giếng kin nước. 

kin, t. 1 Ó trạng thải giữa trong và ngoài được 
ngăn cách làm cho không có gi có thể lọt qua. 
Che kín ánh sáng. Уйу kin như bung. Vêt thương 
đã kin miệng. Nhà kín gió. 2 Ó trạng thái không 
còn chỗ nào trống để có thể chen gì thêm vào 
được nữa. Sao mọc kín trời. Bèo kin mặt ao. 
Người ngồi kin cả gian phòng. 3 Không để lộ ra 
cho bên ngoài có thể thấy được. Láp kin. Cát kín 
trong tử. 4 Không để cho người ngoài có thể biết 
được. Bàn chuyện kin. Bỏ phiếu kín, Hội kin*. Một 
miệng thì kín, chín miệng thi hở (tng.). 5 Không 
để cho có chỗ nào sơ hở khiến đối phương có 
thể lợi dụng được. Miéng võ kín. Nước cờ kín. 
kín cổng cao tường Có tường cao và cổng kín, 
bảo vệ chắc chắn và ngăn cách với bên ngoài. 
kín đáo t. 1 Кіп để có thể tránh được những tác 
động bên ngoài, tránh được những điều nào đỏ 
không có lợi. Mót hải cảng tự nhiên kín đáo. 
Са ở một chỗ kin дао. 2 Không để cho tư tưởng, 
tình cảm của mình có những biểu hiện làm người 
ngoài để thấy được. Tinh tin# kin đảo. Ra hiệu 
với nhau môt cách kin đảo. 

kín mít t. Rất kin, không có một chỗ hở nào. 
Сиа đóng kin mit. Тейт chăn kín тїї từ đầu tới 
chân, 

kín nhë t. (kng.). (Nói năng) không để sơ hở, 
không để có thể bắt bẻ, chê trách. Nói năng rào 
trước đón sau rất kín nhẽ. 

kín nhiệm t. (cũ; ¡d.). Sâu kin trong lỏng. 

kín như bưng Kin do được che đậy, giữ рїп, 
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như bnmg. Mọi chuyện kin nhu bưng. 

kín tiếng t. Không lên tiếng, không để cho biết 
đến mình. Anh về hic nào mà kin tiếng thế? 
kina d. Đơn vị tiên tệ cơ bán của Papua New 
Guinea. 

kinacrin x. guinacrin, 

kinh; d. (ph.). Kênh. Xinh nước mặn. Bờ linh. 
kinh; d. (kng.). Kinh nguyệt (nói tắt). Tất kinh *, 
Đau bụng kính. 


kình; d. (kết hợp hạn chế). Kinh đô (nói tắt), - 
А 


Triệu về kinh. 

kinh, d. 1 Sách do các nhà triết học Trung Quốc 
thời cổ viết, những lời trong đó dùng làm khuôn 
phép dưới chế độ phong kiến, Kinh ТМ. Kinh 
Dich. 2 Sách giáo lí của một tôn giáo. Kinh Phật, 
Kinh thánh*. 

kinh; d. (kết hợp hạn chế). Động kinh. Thằng 
bé lên kinh, 

kinh, I dg. (kng.). Có cảm giác sợ đến mức rùng 
mình không thể chịu đựng khi nhìn thấy hoặc 
cảm giác thấy, Thấy máu thì kinh. Kinh mùi xăng, 
Trông kinh, không dám ăn. 

H t. (kng.). 1 Có tác dụng làm cho kinh. Cái 
nắng kinh người. 2 (dùng phụ sau t., đụ ). Ở mức 
độ cao một cách quá mức, tác động mạnh đến 
tâm lí người nói, Đẹp kinh. Sőt ruột kinh. 

kinh bang tế thế (cü; id.). Trông coi việc nước, 
cứu giúp người đời. Tài kinh bang tế thế. 

kinh bốn d. Kinh vấn đáp để giải thích luật lệ 
trong Công giáo. 

kinh cung chỉ điểu (сй). Con chim sợ cung: ví 
người đã timg bị một phen kinh hãi thì thấy có 
động tĩnh gì cũng rất sợ. 

kinh dị t. Kinh hãi hoặc làm cho kinh hãi bởi 
dièu gì quá 18 lùng. 

kinh dinh dg. (cũ, hoặc ph.). Kinh doanh. 
kinh doanh åg. 1 (cũ; ¡d.). Gây dựng, mở mang 
thêm (thường nói về đất nước). 2 Tổ chức việc 
sản xuất, buôn bản, dịch vụ nhằm mục dich sinh 
lợi. Bd vốn kinh doanh. Có đâu óc kính doanh, 
kinh điển t. Có giá trị mẫu mực, tiêu biểu cho 
một học thuyết, một chủ nghĩa. Sách kinh điển. 
kinh đô d. Nơi nhà vua đóng đô. Kinh 46 Ниг. 
kinh độ d. Khoảng cách tỉnh bằng độ cung ké 
từ kinh myến gốc đến một kinh tuyến nảo đó, 
theo một trong hai chiều, về hướng đông hay về 
hướng tây. Kinh độ của Hà Nội là 105951" đông. 
kinh độ đông d. Kinh độ ở về phía đông của 
kinh tuyến gốc. 

kinh độ tây d. Kinh độ ở về phía tây của kinh 
tuyến gốc. 


kinh nguyệt 


kinh động dg. Gây ra sự sợ hãi vì tiếng động, 
tiếng vang lớn, Tránh làm kinh động giấc ngủ 
trẻ thơ. 

kinh giới d. Cây nhỏ cùng họ với bạc hà, lá có 
mùi thơm bắc, đùng làm gia vị hay làm thuốc. 
kinh hãi dg. Kinh sợ hãi hùng. Ма tron tròn 
kinh hãi. Giát mình kinh bài. 

kinh hoàng đẹp. Kinh sợ đến mức sững 50, mất 
tự chủ. Chưa hết kinh hoàng sau lần chết hụt. 
kinh hoảng dg. Kinh sợ hoảng hết. Kinh hoảng 
bỏ chạy. Tiếng rủ kinh hoảng. 

kinh hồn dg. Hoàng sợ đến mất hết tinh thần. 
Những tiếng nổ kinh hôn. Phải một phen kinh 
hôn. Sợ kinh hồn. 

kinh hồn bạt vía Như bat vía kinh bồn. 

kinh kệ d. Sách kinh của đạo Phật (nói khái 
quát). 

kinh khủng dg, Như ийле khiếp. 

kinh kỉ cv. kinh kỳ. d. (cũ). Kinh đô. 

kinh kịch d. Kịch hát dân tộc của Trung Quốc, 
ta đời ở Bắc Kinh khoảng giữa thể kỉ XVIH, 
kinh kỳ x. kinh ki. 

kinh lạc d. Tên gọi chung các mạch máu trong 
cơ thể người (theo cách gọi của đông y). 

kinh lí cv. kinh Ју. dg. Di kiểm tra xem xét tình 
hình ở các địa phương (nói về quan chức, viên 
chức cao cấp trong chế độ cũ). 

kinh lịch, d. Viên quan nhỏ ở tỉnh thời phong 
kiến, 


kinh lịch; dg. (hoặc d.). (cũ; id.). Tùng trải. 
kinh luân dg. (hoặc d.). (cũ). Tổ chức, xếp đặt 
vé mặt chinh trị. Tài kinh luận. 

kinh lược I ág. (cũ). Thay mật vua đem quân đi 
dẹp loạn, lập lại trật tự ở một vùng thời phong 
kiến. Dem quân di kinh lược các tĩnh. 

П d. Chức quan thay quyền vua trông coi cả việc 
binh và việc đân ở một vùng. 

kinh lược sứ d. (cü). Như kink lược. 

kinh lý x. kinh li. ' 

kinh ngạc dg. Hết sức ngạc nhiên trước điều 
hoàn toàn không ngờ. Trí thông minh của em bé 
làm mọi người kinh ngạc. 

kinh nghĩa d. 1 Nghĩa các lời trong các sách 
kinh thời cổ Trung Quốc. 2 Thể văn khoa cử xua, 
người thi phải luận về một đầu dë lấy trong các 
sách kinh thời cổ Trung Quốc. Văn chương kinh 
nghĩa. 

kinh nghiệm d. Điều hiểu biết có được do tiếp 
Xúc với thực tế, do từng trải. Giàu kinh nghiệm. 
Еш kinh nghiệm. Những bài học kinh nghiệm. 
kinh nguvâật я Hiên nema wa mat 4 ga 

















23V 


khoảng mỗi tháng một lần, từ dą con của người 
phụ nữ đang ở tuổi có khả năng sinh đẻ. Có kinh 
печуёг Kinh nguyệt không đều. 

kinh niên t. (Bệnh hoặc tỉnh trạng xấu) kéo dài 
nhiều năm. Sőt rét kinh niên. 

kinh phí d. Khoản ngân sách mà cơ quan nhà 
nước cấp cho các đơn vị trực thuộc để chỉ vào 
các hoạt động kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, 
V.v. Kinh phi bảo hiểm xã hội. Kinh phi do nhà 
nude cdp. 

kinh phong d. Bệnh thần kinh của trẻ con; sài 
kinh + 


kinh qua đg. (vch.; kết hợp hạn chế). Trải qua. 
Kinh qua nhiều thử thách. 

kinh quyển dg. (сй). Có khi thường (kinh), có 
khí biến (quyển); dùng để nói khả năng biết tuỳ 
hoàn cảnh mà xử sự, không cố chấp, câu nệ. 
kinh sợ dg. Sợ hãi đến mức chỉ muốn lánh xa 
di. Kinh sợ không dám lại gần. 

kính sư đ. (cũ). Kinh đô. 

kinh sử d, Các sách kinh, sử, v.v. thời cổ Trung 
Quốc mà người đi thí thời phong kiến phải học 
thuộc (nói tổng quát). Đời mái kinh s Làu thông 
kinh cứ. 

kinh tài d. (1.). Kinh tế và tài chính (nói tắt), 
Cán bộ kinh tài, 

kính tế I d. 1 Tổng thể nói chung những quan 
hệ sản xuất của một hinh thái Xà hội - kinh tế 
nhất định. Kinh tế phong kiên. Kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. 2 Tổng thể những hoạt động của con 
người nhằm thoả mãn như cầu vật chất. Phá: triển 
kinh tế. Nên kinh tế quốc dân. 

I t. 1 Có liên quan tới lợi ích vật chất của con 
người. Sứ dụng đòn 58у kinh tế để phát triển 
sdn xuất. 2 Có tác dụng mang lại hiệu quả tương 
đối lớn so với sức người, sức của và thời gian 
tương đối ít bó ra. Cách làm ăn kinh tế 

kinh tế chính trị học d. x. kinh гё. học. 

kinh tế hàng hoá d. Loại hinh kinh tế tạo ra 
sản phẩm nhằm để trao đối kinh doanh trên thị 
trưởng. 

kinh tế học d. Khoa học nghiên cửu về quan hệ 
sản xuất, về các quy luật chị phối quá trinh sản 
xuất, phân phối và trao đổi của cải vật chất trong 
xà hội con người ở các giai đoạn phát triển lịch 
sử khác nhau của nỏ. 

kinh tế học chính trị d. (id.). x, kinh tế học. 
kinh tế phụ gia đình d, Những việc làm sử đụng 
lao động trong gia đình, ngoài nghề nghiệp 
chính, để tăng thêm thu nhập (nói khái quá, 
Phát triển kinh tế Phu gia đình trong nông dán. 


kinh tế thị trường d. Kính tế hàng hoá trong 
đó. sản xuất chỉ hoàn toàn theo yêu cầu của thị 
trường. 

kinh tế tự nhiên d. Loại hình kinh tế đựa chủ 
yếu vào khai thác tự nhiên để bảo đảm đời sống, 
và nói chung không có sản phẩm hàng hoá. 
kinh thành d. t Thành xây để bảo vệ kinh đô 
thời xưa. 2 (vch.). Kinh đõ. 

Kinh Thánh d. Sách giáo lí của Kitô giáo hoặc 
Hồi giáo. 

kinh thiên động địa (cũ). Long trời lở đất. 
kinh tiêu d. x. đại li kinh tiêu, 

kinh tóm dg. (hoặc t.). Kinh hãi và ghê töm (nói 
khái quát). 

kinh trập d. Tên gọi một trong hai mươi bốn 
ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 5, 6 hoặc 7 tháng ba duong 
lịch. 

kinh truyện d. Những sách do các nhà triết học 
của Trung Quốc thời cổ viết, được dùng làm cơ 
sở cho hệ tư tưởng phong kiến (nói tổng quát), 
kinh tuyến d. Đường tròn tưởng tượng đi qua 
hai cực của Trái Đất, các điểm trên đó có cùng 
một kinh độ. 

kinh tuyến gốc d. Kinh tuyến đi qua đài thiện 
уйп Greenwich ở nước Anh, 

kinh viện I d. 1 (cü). Nơi giảng kính sách thời 
xưa. 2 Trị thức dựa trên những biện luận trin 
tượng, tách rời thực tế (nói khái quát), 

П t. Có tỉnh chất của chủ nghĩa kinh viện, dựa 
trên những biện luận trừu tượng, tách rời thực tế. 
Những hiểu biết kính viện, 

kinh хало d. (ph.), Kênh хапе, 

kinh, а. 1 (vch.). Cá voi. 2 Chày kinh (nói tắt). 
kinh, dg. (id.). Chống lại, đổi dich. Hai bën kinh 
nhau. 

kinh địch I dg. Chống nhau quyết liệt, không ai 
сі аі. Hai phe kinh dich nhau. 

H d. (id.). Кё kinh địch, đối thủ manh. Møt kinh 
dich lợi hại. 

kinh ngạc d. (cũ; vch.). Cả voi và cá sấu, hai 
loài động vật lớn và dữ sống ở nước; dùng để 
chỉ giặc ngoại xâm hung ас, Đánh tan kinh 
ngạc. 

kính, d. 1 Thuỷ tinh hình tấm, đùng vào nhiều 
việc khác nhau, thường lắp vào cánh cửa hoặc 
các kết cấu bao che để lấy ánh sáng. Lắp cửa 
kinh. Tủ kính. Cây trồng trong nhà kính. 2 Då 
dùng để đeo bảo vệ mắt hoặc để nhìn được rõ 
hơn, gồm một khung gong có lắp hai miếng kính 
nhỏ. Deo kính bdo hộ lao động. Kinh cận *, 


J 


3 Dụng cụ quang học có bộ phận chủ yếu là một 
thấu kính hoặc hệ thống thấu kinh, Kinh hiển 
vi*. Kinh thiên văn*. Ống kinh máy chiếu, 
kính; dg. 1 (kết hợp hạn chế). Có thải độ rất coi 
trọng đối với người trên. Kinh già yêu tré. Thờ 
cha kính mẹ. 2 (thường dùng trước một dg. khác). 
Từ dùng để biểu thị thái độ coi trọng, sự lễ độ 
đối với người đọc, người nghe, nhiều khi chỉ có 
tinh chất hình thức, xã giao. Kính chúc sức khoẻ. 
Kinh thưa các đại biểu. Kính mời. Kinh thư. 
3 (ph., hoặc kc.). Dang biếu thức ăn, vật dùng. 
Ai vë tôi gửi buông cau, Bung trước kính те, 
buông sau kinh thầy (cả.). 

kính ảnh d. Tấm thuỷ tỉnh có phủ một lớp nhạy 
sáng (bạc bromur) để ghi lại ảnh thật của våt. 
kính cẩn t. Tỏ rõ sự kính trọng bằng điệu bộ, cử 
chỉ, nét mặt rất nghiêm trang. Kinh сап nghiêng 
mình. Kính cán đón tiếp. 

kính сап t. Kinh đeo mắt dùng cho người cặn 
thị; kính cận thị. 

kính dưỡng mục d. (cũ; kng.). Kính lão, 

kinh đổi màu d. Kính có thể tự điều chỉnh độ 
đậm nhạt theo từng vùng ánh sáng, đeo ở mắt để 
khỏi bị chói, 

kính hiển vi d. Dụng cụ quang học gồm một hệ 
thống thấu kính hội tụ, đùng để tạo ảnh phóng 
đại của những vật rất nhỏ, không thể nhìn thấy 
bằng mắt thường. Soi kính hiển ví. 

kính hiển vi điện tử d. Dụng cụ tương tự như 
kính hiển vi, trong đó chùm ánh sáng được thay 
bằng chùm điện tử, có thể tạo ảnh phóng đại lên 
vài chục vạn lần, dùng để nghiên cứu những đối 
tượng cực nhỏ. 

kính lão d. (kng.). Kinh viễn thị dùng cho người 
có tuổi. 

kính lão đắc thọ (kng.). Kính trọng người già, 
thi rồi minh cũng sẽ được tuổi thọ (thường dùng 
làm lời nói lịch sự khi nhường người giả cả). 
kính túp d. Dụng cụ quang học gồm có một thấu 
kinh hội tụ, nhin qua đó thấy được ảnh phóng to 
của vật nhỏ. 

kính mát d. (ph.). Kinh гап. 

kính mến dg. (thường dùng phụ sau d.). Kinh 
trọng và quý mến. Thwa các bạn đồng nghiệp 
kinh mến. 

kính nể dg. Coi trọng, do thừa nhận có những 
điểm hơn mình. Không ưa, nhưng phải kinh nể 
Được mọi người kính n€ 

kính nhí viên chỉ (cũ). Tôn kính, nhưng chỉ có 
thể nhìn từ xa, không thể gắn hoặc không muốn 
gần (vi không thể noi theo được hoặc vì quả xa 


lạ với mình), Ông (у gidi thật, nhưng là hạng 
người mà người ta chỉ kính nhí viễn chỉ. 

kính phục dg. Kinh trọng, do đánh giá cao giá 
trị của người hoặc của sự việc nào đó. Kinh phục 
bà mẹ anh hùng. Việc làm dáng kinh phục. 
kính râm d. Kính có màu, thường là màu tối, 
đeo ở mắt để khỏi bị chói. 

kính thiên văn d. Dung cụ quang học dùng để 
quan sát hoặc chụp ảnh các thiên thể. 

kính thuốc d. Kính đùng cho những người mắt 
có tật (như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị, nói 
chung). 

kính tiểm vọng d. Dụng cụ quang học đùng để 
nhìn vượt lên trên các vật chướng ngại. Kính tiểm 
vọng của tàu ngâm. 

kính trọng dg. Coi trọng, do thừa nhận có một 
giá trị đáng quy. Kính trọng người già. 

kính vạn hoa d. Đồ chơi hinh ống gồm nhiều 
gương xếp thành một hinh lăng trụ, trong có 
những mẩu nhỏ có màu, làm sinh ra nhiều hình 
đối xứng rất đẹp. 

kinh viên d. Kính đeo mắt dùng cho người viễn 
thị; kinh viễn thị. 

kính viễn vọng d. Kính đùng để quan sát các 
thiên thế, các vật ở rất ха, 

kính yêu dg. Kính trọng và yêu. Lòng kinh yêu 
đối với lãnh tự của dân tộc. 

kinin d. x. guinin. А 
kiôt d. Quán nhỏ riêng rẽ, bán báo, kẹo, thuốc 
lá, hoa, v.v. ở nơi công cộng. Các kiót trong 
công viên. 

Кір d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Lào. 

kíp, d. Bộ phận gãy nổ của lựu đạn, min, bộc 
phả, v.v. Tháo kip bom nổ chậm. 

kíp; d. 1 (cũ). Ca. Làm kíp đêm. Còi tâm đối kíp. 
2 (kng.). Nhóm người được tổ chức ra để cùng 
làm với nhau một nhiệm vụ lao động, sản xuất 
cụ thể. Cứ đến một kip thợ sửa chữa. 

kíp; t. Gấp đến mức phải làm ngay, không thể 
để chậm trễ. Việc kíp lắm, phải di ngay. Кір ngày 
quá, không về quê được. ' 

Кір cháy t. (cũ; id.). Sớm muộn. 

Кір vi sai d. Kip điện có độ nổ chạm chênh lệch 
nhau hàng phần nghìn giây. ` 

kịp t. 1 Có đủ thi giờ để làm một việc gi trước 
khi không còn điểu kiện để làm hoặc hết thời 
hạn làm. Ngày mai di cũng còn kịp. Không kịp 
viết thu. 2 Đạt đến mức, đến trình độ ngang hàng 
hoặc tương ứng với yêu cầu, không còn để bị 
thua kém, lạc hậu. Dudi kịp chiếc xe trước. Miên 
núi tiến kịp miễn xuôi. 


kịp thời 


kịp thời t. Đúng lúc, không để chậm trễ. Gidi 
quyết kập thời. Kịp thời rút kinh nghiệm. 

kit t. (kng.; dùng phụ sau t., kết hợp hạn chế). 
Rất kín, đến mức như hoàn toàn không thể chen 
thêm gì vào được nữa. Người kéo đến đông kit 
cả nhà. : 

Kitô giáo d. cn. đạo Kitó. Tôn giáo thờ Chúa 
Jesus, gồm ba phái lớn là: Công giáo, Tin lành 
và Chính thống giáo. 

kĩu cà кїџ kit t. x. šu kit (láy). 

kīu kit t. Từ mô phỏng tieng trầm bổng nhịp 
nhàng như tiếng đôi quang cọ vào đòn gánh khi 
gánh nặng. Kiu kit gánh thóc về kho. Võng đưa 
kiu kit. 1 Láy: Ми cà kiu kit (ý liên tiếp), 

km kilomet, viết tắt. 

koruna d. Don vị tiên tệ cơ bàn của Cộng hoà 
Séc và Slovakia, 

krona d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Thuy Điển. 
krone d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Đan Mạch, 
Na Uy, Greenland, v.v. 

kroon [crun] d, Đơn vị tiền tệ cơ bản của Estonia. 
kruna d. Don vị tiền tệ cơ bản của Iceland. 

KT Kí thay, viết tắt. 
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kuna d. Đơn vị ёп tệ cơ bản của Croatia. 

kW kilowatt, viết tát. 

kW-h kilowatt-gië, viết tắt (h: ki hiệu của giờ). 
kwacha [qua-sa] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Malawi và Zambia. 

kwanza [quan-za} d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Angola. 

kỳ,... x. kin А, Hạ, kis, kì do, kì bình, kì công, kì 
cục; kì cùng, kì cựu, kì dị, H diệu, kì đà, H đài, 


. ki giông, kì hạn, kì hào, kì khôi, kì khu, kì lạ, kì 


lão, kì lân, kì mục, ki ngộ, kì nhông, kì phiếu, kì 
phùng địch thú, kì quái, ki quan, kì quặc, ki tài, 
kì tập, ki thật, kì thị, kì thủ, kì thú, kì thuỷ, kì 
thực, kì tích, ki tinh, ki vĩ, kì vọng, kì yên. 

kỷ,... x. ki, ki, ki, kỉ cương, v.v. 

kỳ,... x. АТ, ki càng, kĩ lưỡng, v.v. 

ký,...x. ki» kí, ki, kis kí âm, kí âm pháp, kí cả 
hai tay, ki chủ, ki giả, kỉ giam, ki gửi, ki hiệu, ki 
hiệu học, kí hoạ, ki kết, kí lục, kí quỹ, ki sinh, kí 
sinh trùng, kí sự, ki tất, ki tên, kí thác, kỉ túc, ki 
túc xả, kỉ ức, kí văng. 

ky,... x. ki, ki, ki bình, v.v. 

kyat d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Myanmar. 
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М. [“en-lờ?, hoặc “lờ? khi đánh vần] Con chữ 
thứ mười bốn của bảng chữ cái cht quốc ngữ, 
viết phụ âm “1”. 

! lít, viết tắt. 

L Chữ số La Mã: 50. 

la, d. Con lai của lừa và ngựa. 

la; d. Tên nốt nhạc thử sáu, sau soi, trong gam 
đo bảy âm. 

la; dg. 1 Phát ra những lời với tiếng rất to, do bị 
đau hay xúc động mạnh, hoặc nhằm cho mọi 
người có thể nghe thấy, Hodng sợ, la thất thanh. 
La rdm lên phản đối. 2 (ph.). Máng. Hồn quả, bị 
mẹ la. 

la, t. (kết hợp hạn chế). Rất thấp, рап sát mặt 
đất. Những cành la trìu quả. Сап bay la, xa bay 
bổng (tng.). 

la bàn d. Dụng cụ xác định phương hướng gồm 
có một kim nam châm luôn luôn chỉ phương 
bắc - nam. 

la cà dg. Đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không 
cỏ mục đích gi rõ ràng. Thich la cà ngoài phố. 
la coóc х. Јасоос. 

“la-de” x. laser. 

la доп x. ladon. 

la dà dg. 1 Sà xuống thấp một cách nhẹ nhàng, 
lå lướt. Sương mù la đà trên mặt sông. Buom 
bay la đà. Cảnh liễu la dà. 2 Lão đảo, choáng 
váng vì say. Uống rượu la đà. Say la đà. 

la hét dg. (kng.). La rất to (nói khái quát). La 
hét om sóm. 

la làng dg. Cất tiếng thật to kêu cứu làng xóm. 
Нё động đến là la làng. Vừa ăn cướp vừa la 
làng”. 

la liếm dg. Liếm hết chỗ này đến chỗ kia. Ngon 
Iza la liểm vào mái tranh (b.}. 

la liệt t. Ó trạng thải giáng bảy ra khắp mọi chỗ 
với số lượng nhiều và không theo hàng lối, thử 
tự nào cả. Hàng quản la liệt hai bên đường. Напр 
hod bay la liệt. 

la lối åg. 1 (kng.). Кёп la, làm ẩm L La lối như 
thằng điên, 2 (ph.; id.}. Mắng mô to tiếng. 

la ó dg. Kêu rất to, âm 1, để tỏ thái độ (thường là 
phản đối, và thường nói vë số đông). Khán giả 
la ô, phản đổi cầu thủ chơi xấu. 


la гау dg. (id). Như гау la. 

La tỉnh x. Latin. 

la trời ёр, (ph.). Kêu trời. 

la ve х. lave. 

là, d. Hàng dệt bằng tơ nõn có những đường 
dọc nhỏ đều nhau, thường được nhuộm đen. 
Khan là. 

là; dg. Chuyến tử nơi cao xuống và lướt sát gần 
một mặt phăng như mặt n ue, mặt đất. Бап chim 
là xuống thấp. Cành liêu là xuống mặt nước. 
Chim bay là là trên cánh đồng. 

là; dg. Làm cho đồ bằng vải, lụa phẳng và có 
nếp bằng cách đưa đi đưa lại sát trên bë mặt một 
dụng cụ có mặt phẳng (gọi là Бал là) được nung 
nóng. Quản áo đã giật rồi, chưa là. Áo còn 
nguyên nếp là. 

là, 1 dg. Động tử đặc biệt, biểu thị quan hệ giữa 
phần nêu sự vật, sự việc với phần nêu chính bản 
thân nó nhìn ở một khía cạnh khác, hay nêu đặc 
trưng của nó, hoặc nội dung nhận thức hay giải 
thích về nó. Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam. 
Người thanh niên là công nhân ấy. Hai lần nám 
là mười. Con người bao giờ cũng là con người. 
Thì giờ là vàng ngọc. Hôm nay là chủ nhật. 
ПК. 1 (dùng sau một số ág. cảm nghĩ, nhận thức, 
nói năng}. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nội dung 
của điều vừa nói đến. Cử ngỡ là thật. Biết là thể 
nào cũng xong. Аі cũng khen là giỏi. 2 (có thể 
dùng phối hợp với #2). Từ biểu thị điều sắp nêu 
ra là tất yếu xảy ra mỗi khi có điều vừa nói đến. 
(На) có lệnh là di. Ра nói là làm. Nói động đến 
là tự di. Học xong là chạy ra sân bóng. 

НТ. f Từ biếu thị ý nhấn mạnh sắc thái khẳng 
định. Tương lai là thuộc vë chúng ta. Anh nói 
thế là nó không nghe đâu. 2 (kng.). Từ dùng đệm 
làm cho lời nói có sắc thái tự nhiên hoặc có sắc 
thái nhân định chủ quan của người nói. Tó; tháy 
rất là tốt. Chẳng khác nhau là mấy. 3 (kng.). 
Từ dùng tổ hợp với hình thức lặp của một từ 
khác để biểu thị ý nhấn mạnh sắc thái khẳng 
định về một mức độ, một trạng thái tác động 
đến người nói. Toàn người là người. Những dốc 
là đốc. Rét ơi là rét. Trông nó hiển hiển là, Cháu 
là chảu cứ nói thật. 
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là dà dg. Như {а đã (ng. 1). Cảnh liễu là dà bên 
hồ. Khói bay là đà. 

là hơi р. Là bằng sức ép của hơi nước nóng. 
là lạ t. x. la (láy). 

là lượt ! d. Các thứ hàng tơ, như là, lượt (nói 
khái quát). Quần là do lượt. 

П t. (Ăn mặc) sang, điện (thường hàm ý chê). 
Ап mặc là lượt. 

1а, dg. 1 Bị ngả rủ xuống, không đủ sức đứng 
thẳng, Hàng cây 14 ngọn. Lúa 14 xuống mặt 
ruộng. 2 Bị kiệt sức đến mức người nhự mềm 
nhữn ra không làm gì nổi nữa. Мё l4 người, Dói 
14. Ld đi vì mất nhiều máu. 

lễ; t, (kết hợp hạn chế), (Bay) lúc lên cao lúc 
xuống thấp, chao liệng một cách mềm mại. Cánh 
cò bay lá trên sông, 

lá tơi t. Tó ra suóng så, thiếu đứng dán trong 
quan hệ nam nữ (thường nói về nữ đối với nam). 
Cười nói 14 loi. Con mắt ld loi. Ld loi đùa сой. 
1а lướt t. Mềm mại, uyển chuyển với vẻ yếu ớt. 
Напр cây non 14 lướt trong gió. Có gái có dáng 
điệu la lưới. Điệu nhạc rên тї, Id lướt. 

lå tả dg. Từ gợi tả trạng thải rơi xuống rải rác và 
liên tiếp. Lá vàng rơi lå tả. Tuyết lå tả rơi. 

lā сһа dg. (Nước mắt, mồ hôi) rơi, chảy thành 
giọt nhiều và không dứt. Mước mất rơi Їй ch. 
Më hồi lā chả trên trần. 

lá d. 1 Bộ phận của cây, thường mọc ở cành hay 
thân và thường có hinh det, màu lục, có vai trò 
chủ yếu trong việc tạo ra chất hữu cơ nuôi cây. 
14 chuối. Nón 14 (làm bằng 14). Vach lá tìm sâu”, 
2 Từ dùng để chỉ từng đơn vl vật có hinh tấm 
mảnh nhẹ hoặc giống như hình cái lá. Lá cờ. Lá 
thư. Vàng ld*. Видпе gan lá phối. 

lá bắc d. Lá ở gốc cuống hoa. 

lá cải d. (kng.). Ví tờ báo tối, viết nhảm nhí, 
không có giá trị. 

lá ah d. cn. mảnh công. Cây thân сб, lá dài, 
mọc đối, hoa đỏ hay hồng họp thành bông ở 
ngọn, lá dùng làm bánh, nhuộm xôi, 

lá chắn d. 1 Tên gọi chung vật dùng để che đỡ 
cho tên, gươm, giáo khỏi trúng người trong 
chiến trận thói xưa, như khiên, mộc, v.v. 2 Bộ 
phận hinh tám gắn ở một số vũ khi hay máy 
móc để che chắn, bảo vệ. Lá chắn của khẩu 
pháo. 3 Cái có tác dụng ngăn chặn sự tiến công 
từ bên ngoài. Xây dựng vành даі làm lá chẳn 
cho căn cử quân sự. 

lá chét d. Bản nhỏ hình lá ở trong một lá kép. 
Lá đậu tương едт ba lá chét. 

lá cỡ đầu Vi người hay đơn vị tiên tiến có tác 


dụng nêu gương, dẫn đầu phong trào. 

lá kép d. Lá có cuống phân nhánh, mỗi nhánh 
mang một lá chét. 

lá lách d. Bộ phận nằm phía dưới dạ dày, chuyên 
sản sinh hồng cầu. 

lá lành dùm lá rách Ví sự бот bọc, giúp đỡ 
nhau trong khó khăn, hoạn nạn. 

lá làu d. (сӣ, hoặc ph.). Lá lẩu. 

lá lay t. (cũ, hoặc ph.). Các cớ, trớ trêu. Con tao 
lả lay. Chuyện đời Iá lay. 

lá lâu d. (kng.). Lá cây các loại đã rụng hoặc 
được hải dùng (nói khái quát). Qué? don lá lẩu. 
Kiếm it lå lấu làm bảnh. 

lá lốt d. Cây gắn với trầu không, mọc đại ở những 
chỗ ám có bóng mát, lá có nhiều chấm trong, 
dùng làm gia vị. 

lá mặt d. (¡d.). Lá gói bën ngoài bánh cho đẹp; 
thường dùng để ví cách cư xử chỉ có tính chất xã 
giao bể ngoài, không thật lòng, Ấm ở lá mặt. 

lá mặt lá trái Låt long, dễ dàng trở mặt, không 
trung thực. 

lá тат d. Lá của cây mắm trong hạt. 

lá mía d. Phẩn xương sụn mỏng, ngăn khoang 
mũi ra làm hai. 

lá ngọc cành vàng Vi con cháu vua chủa và 
nhà quyền quy trong xã hội phong kiến. 

lá ngón d. Cây bụi leo, thuộc họ mã tiền, lá mọc 
đối, mặt lá nhẫn, hoa màu vàng, hợp thành ống, 
có chứa chất độc trong toàn сау, nhiều nhất là ở 
1а và rễ. 

lá rụng về cội Ví người đời ai cuối cùng cũng 
đều muốn quay trở về với cội nguồn sinh ra mình, 
lá sách d. Dạ lá sách (nói tắt), 

lá sen d. Bộ phận hình bán nguyệt lót vòng 
quanh cổ áo cánh. 

lá toa d. x. quán lá toa. 

la It. 1 Không quen, chưa từng biết. Khách la. 
Con đường la. Trước lạ sau quen (tng.). 2 Không 
bình thường, khác thường. Chuyện la. Có phép 
lạ. La kiču. 3 Đáng ngạc nhiên, khó hiểu. Nói gì 
lạ vậy! Lạ thật, đến giờ này mà anh ấy chưa vé. 
Không lấy gì làm lạ. /! Láy: là la (ng. 1; y mức 
độ ít). Рбі mü vào trông là la. 

II dg. (thường dùng có kèm ý phủ định). Lấy 
làm ngạc nhiên về điểu gi, người nào; thẩy 
khó hiểu. 4i còn la gì chuyện ấy. Anh còn lạ 
nó hay sao? 

HI p. (dùng phụ sau t., thường ở cuối câu). Đến 
mc độ cao khác thường, đáng ngạc nhiên. Tróng 
đẹp lạ. Thân nhau la. 

lạ đời t. Chưa từng thấy, khác thường, khó hiểu. 
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Chuyện lạ đời. Nghĩ cũng la đời. 

lạ hoắc t. (kng.). Lạ lắm, chưa từng quen, chưa 
từng biết. : 

la ki cv. lạ ky t. Như & la. Chuyện la ki. 

lạ lãm I t. (kng.). Lạ lắm, chưa từng thấy bao 
giờ. Lần đầu ra tỉnh, trông cái gì cũng lạ lẫm. 
H dg. (kng.; thưởng dùng có kèm y phủ định). 
Rất lấy làm lạ, ngạc nhiên. Tính nét anh ta, ai 
còn la ійт gì. 

lạ tùng t. 1 Rất 18, thấy khó hiểu, hoặc làm cho 
phải ngạc nhiên, Những ý nghĩ lạ làng. 2 (hay 
р.). (dùng phụ sau t.). Lạ lắm, đến mức phải ngạc 
nhiên. Đẹp la làng. 

lạ mắt t. Nhìn thấy rất lạ, chưa từng thấy. Những 
đỏ chơi lạ mắt, 

lạ mặt t. Không ai quen biết, không ai rõ tung 
tích. Người lạ mặt vào làng. 

lạ miệng t. Không thưởng được ăn, cho nên có 
cảm giác lạ, dễ thấy thích, thấy ngon. Món ăn lạ 
miệng. Lạ miệng nên ăn được nhiều, 

la nhà t. (Ở nơi) không quen nhà, không quen 
chỗ. La nhà không ngủ được. 

lạ nước lạ cái Bỡ ngỡ vì mới đến, chưa quen, 
chưa tiếp xúc nhiều. 

lạ tai t. Không nghe quen, cảm thấy xa lạ. Điệu 
nhạc la tai. Nghe lạ tai. 

lạ thường t. Khác thường đến mức phải ngạc 
nhiên. Cuộc đời thay đổi lạ thưởng. Nóng пис la 
thường. Khoan khodi lạ thưởng, 

labo d. Phòng thi nghiệm. Labo sinh hoá. Labo 
huyết học. 

tác, d. 1 (kết hợp hạn chế). Có lác (nói tắt). Nan, 
14с mọc đây ruộng. 2 (ph.). Cói. Chiếu Јас. 

lác; d. (ph.). Hắc lào. 

lác; t. (Mắt) có trung tâm hai con ngươi không 
cân đối. Mắt hơi lác. 

{ас дас t. Thưa và ròi nhau, mỗi chỗ, mỗi lån 
một ít. Mưa rơi lác дас. Máy vì sao lác дас trên 
bdu trời. Người di lại chỉ còn lác đác. 

lác mắt dg. (kng.). Cám thấy quá бі ngạc nhiên 
và ап phục. Гас mát trước vẻ đẹp của phố 
phường. 

lạc; d. Cây thuộc họ бап, thân bò hay thân đứng, 
lá kép có bốn lá chét, quả mọc cắm xuống đất, 
hạt dùng để ăn hay ép dầu. Lạc rang. Dầu lạc. 
lạc; d. (ph.; id,). Nhạc ngựa. 

lạc; ág. 1 Không theo được đúng đường, đúng 
hướng phải đi. Đi {ас trong rừng. Lạc đường. 
Đánh lạc hướng. 2 Ở trạng thái lia ra khỏi mà 
không tìm được đường về lại. Con lac mẹ. 
Chim lạc đàn. Bộ đội lạc đơn vị. 3 Ві mất đi 


lạc quyên 


{có thể chỉ là tạm thời), vi ở đâu đó mà tìm không 
thấy. Lạc đâu mất hai cuốn sách. Bà mẹ lạc con. 
4 (Giọng nói, mắt nhìn) trở thành khác hẳn đi, 
không bình thường, do bị kích động hoặc quá 
xúc động. Cảm động quá giọng lạc hẳn di. Mắt 
lạc di vi căm giận. 

lạc đà d. Thú lớn, cổ dài, lưng thường có một 
hoặc hai bướu, nhìn khát và nhịn đói giỏi, dùng 
để cưỡi hay để tải đồ ở sa mạc. 

lạc dë t. Không theo đúng chủ дё, đi chệch yêu 
cầu về nội dung. Bài làm lạc đề. Câu chuyện 
lạc đã. 

lạc điệu t. 1 Sai, chệch ra khỏi điệu của bài hát, 
bản nhạc. Наг lạc điệu. 2 Không ăn khớp, không 
phù hợp với hoàn cảnh, không khi chung. Cáu 
đùa lạc điệu. 

lạc hầu d. Chức quan cao nhất thời Hùng Vương. 
lạc hậu t. 1 Bị ở lại phía sau, không theo kịp dà 
tiến bộ, đà phát triển chung. Nên kinh tế lạc hậu. 
Lối làm ăn lạc hậu. Tư tưởng lạc hậu. Phần tử 
lạc hậu. 2 Đã trở nên cũ, không còn thích hợp 
với hoàn cảnh, yêu cầu, điều kiện mới. Tin ấy 
lạc hậu rồi. 

lạc khoản d. Dòng chữ nhỏ bên cạnh, thường là 
ở góc đưới bức hoạ, bức trướng, câu đối, tấm bia, 
ghi ngày tháng và tên người vë tranh, đi câu đối, 
dựng bia. 

lạc loài t. Bơ vơ, không có chỗ đựa, do bị sống 
tách khỏi thân thích, đồng loại. Xiếp sống lac 
loài, tha phương cầu thực. 

lạc lõng t. (hoặc đg.). 1 Lâm vào cảnh tán mát 
đi nhiều ngả, tất cả đều lạc nhau. Gia đình chạy 
loạn, lạc lõng mỗi người một nơi, 2 Lễ loi một 
minh, tựa п lạc vào trong một hoàn cánh hoàn 
toàn xa lạ. Lạc lồng nơi đất khách quê người. 
Căn nhà tranh lạc lõng giữa cánh đồng. 3 Không 
ăn nhập, không hoà hợp được với xung quanh, 
với toàn thể. Lối sống lạc lõng. Bài văn có những 
у lạc lông, xa để. 

lạc nghiệp dg. (thường dùng đi đôi với an cư). 
Vui vẻ làm ăn, Có an cu mới lạc nghiệp. 

lạc nhân d. Lạc đã bóc vỏ. 

lạc quan t. 1 Có cách nhìn, thái độ tin tưởng ở 
tương lai tốt đẹp. Sống lạc quan yêu đời. Tư tưởng 
lạc quan. 2 (kng.). Có nhiều triển vọng tốt đẹp, 
đáng tin tưởng. Tình hình rất lạc quan. 

lạc quan tếu t. (kng.). Lạc quan quá dáng, hoàn 
toàn không có cơ sở. 

lạc quyên dg. (cũ). Quyên góp tiên của để dùng 
vào việc nghĩa. Lạc guyén tiền giúp đồng bào 
bị nạn. 


lạc thú d. Thú vui (thưởng nói về những thú vật 
chất). Những lạc thú tâm thưởng. 

lạc tiên d. Cây leo mọc hoang, lá đạng tim, mép 
lá có răng nhỏ, tua cuốn và hoa mọc ở kẽ lá, quả 
mong, thân dùng làm thuốc. 

lạc tướng d. Người đứng đầu một bộ lạc thời 
Hùng Vương. 

lạc vận t. (cũ). Không theo đúng vần, sai vån. 
Thơ lạc vận, 

lách, d. (kng.). Lá lách (nói tắt). Sung lách. 
tách; d. Có thân ba cạnh, thường mọc ở chỗ có 
nước. Đường di những lách cùng lau... (сй.). 
lách; dg. 1 Đưa minh qua chỗ chật hẹp hoặc nơi 
chen chúc một cách khéo léo, nhanh nhẹn. Hé 
cửa lách mình удо. Xe lách đám đông vượt lên 
trước. 2 Lựa chiều để khẻo léo, nhẹ nhàng đưa 
lọt qua, đưa sâu vào. Lách lưỡi dao vào thanh 
tre. Lách mũi kim tiêm để tìm ven. 

lách ca lách cách t. x. lách cách (láy). 

lách cách t. Từ mô phỏng những tiếng gọn, 
đanh và không đều của vật cứng, nhỏ chạm vào 
nhau. Рис lách cách. /! Іду: lách ca lách cách 
(y liên tiến). 

lách chách; t. Thấp bé như dáng trẻ con, Ngwòi 
lách chách nhưng rất dai sức. 

lách chách; t. (hay đg.). Từ mô phỏng tiếng 
nước vỗ nhẹ hay tiếng chim kêu khẽ, gióng một. 
Sóng уб lách chách vào mạn thuyên. Chim sẽ 
lách chách trên mái nhà. 

lách tách t. Từ mô phỏng những tiếng nhỏ, gọn, 


liên tiếp, như tiếng nổ của muối rang. Than nổ 


lách tách trong bếp. 

lạch d. 1 Đường nước chảy hẹp, nông, ít dốc, 
thông ra sông, hó. Con lach ven làng. 2 (thường 
nồi lach sóng). Chỗ sâu nhất trong dòng sông. 
..Lội sông mới biết lach nào cạn sáu (cd.). 
lạch bà tach bạch t. х. lach bach (láy). 

lach bạch t. Từ mô phỏng những tiếng giống 
như tiếng bàn chân bước đi nặng né, chậm chap 
trên đất mềm. Chạy lach bạch như vịt bầu. // Láy: 
lạch bà lach bạch (ý liên tiếp), 

lach cà lach cach t. х. Zach cach (láy). 

lach cach t. Từ mô phỏng những tiếng gọn và 
trầm của vật cứng đập nhẹ vào nhau. СО tiéng 
lach cach mở khoá. íl Lây: lach cả lach cach (ў 
liên tiếp). 

lach tà lach tach t. x. lach rạch (láy). 

lach tach t. Từ mó phỏng những tiếng giống 
như tiếng pháo nổ nhỏ, liên tiếp. Pháo nổ lach 
tach. Н Тлу: lach tà lach tach (ý liên tiếp). 
tach xả lach xach t. x. lach xach (láy). 


lach xach t. Từ mó phỏng những tiếng động 
nhỏ, trầm, như tiếng của các vật bé vả cứng 
xô đụng nhẹ vào nhau. Dan trong bao xô vào 
nhau kêu lach xach. Н ду: lạch xà lach xach 
(y liên бёр). 

lacooe cv. la coác. d. Món ăn làm bằng trứng 
luộc sơ qua trong nước sôi, nửa sống nửa chín. 
Trưng gà lacooc. 

lade x. /aser. 

ladơn d. (kng.; id.). Layon. 

lai, I d. (ph.). Сап, Lai quán. Lai do. 

П dg. (14.). Nối thêm cho rộng, cho dài ra. Áo 
tai vai. Căn phòng chật được lai thêm ra. 

lai; d. (ph,). Phân. Chiếc nhẫn vàng năm lai. 
lai; I dg. сп. lai giống. Cho giao phối con đực 
và con cái thuộc giống khác nhau, hoặc ghép 
giống cây này trên giống cây khác, hay là đùng 
biện pháp thụ tỉnh, giao phán nhân tạo nhằm 
tạo ra một giống mới. Lai lừa với ngựa. Lai các 
giống ngô. 

It. ! (dùng phụ sau đ.). Sinh ra từ cha mẹ thuộc 
dân tộc khác nhau, hay được tạo ra bằng lại giống. 
Đứa con lai. Lon lai. Táo lai. 2 Pha tạp do vay 
mượn, bắt chước của nước ngoải một cách sống 
sượng, спір vá. Câu văn lai Pháp. 

lai, dg. 1 Đèo bằng xe đạp, xe máy. Lai соп di 
học. Lai bằng xe đạp. 2 (Phương tiện vận tải 
đường thuỷ) đưa đi kèm theo. Canô lai phà cập 
bên. 

lai cáo d. (cũ). Bài gửi đến để đang báo, 

lai căng t. Có pha tạp nhiều yếu tố ngoại lai 
sống sượng, trở nên lố lãng, Văn hoá lai căng. 
lai giống dg. x. lai, (ng. D. 

lai hàng dg. (сй). Ra hàng. 

lai kinh të dg. Lai giống để lấy con, nuôi đạt 
hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống thuần. Lor 
lại kinh tế. 

lai láng t. 1 (14.). Tràn đầy khắp cả như đâu cũng 
có. Nước nguắn đổ về lai láng. 2 (Tình cảm) dâng 
lên đến mức cha chan, тап ngập. №ёт vui lai 
láng. Hồn thơ lai láng. | 

lai lịch d. Nguồn gốc và bước đường đã trải qua. 
Biết rõ lai lịch tên lừa đáo. Lai lịch chiếc lọ cổ. 
lai nhai t. Chậm chap, kéo dài thời gian mãi mà 
không xong, gây сат giác khó chịu. Làm lai nhai 
suốt thẳng. 

lai rai t. Không tập trung vào một thời gian mà 
rải ra mỗi lúc một it, kéo dài như không muốn 
dứt. Миа lai rai hàng tháng trời. Lúa chin lai rai. 
lai sinh ở. (cũ). Kiếp sau. 

lai tạo đg. Tạo ra bằng lai giống. Lai tao nhiều 
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giống lúa có năng suất cao. Lai tạo dàn bó. 

lai tỉnh 4р. (cũ; id.). Tỉnh lại sau khi bị ngất. 
lai vãng dg. (Người) qua lại. f người lai vãng. 
Cấm không ai được lai vãng đến đây. 

fài, d. (ph.). Nhài. Bóng Гаї, 

lải; d. х. zhải lài. 

lài; t. (ph.). Thoai thoải. Đốc lài. 

Гаі nhài dg. (¡d.). Như Ја? nhái, Nói lài nhài. 
lãi nhài dg. Nói đi nói lại mãi chỉ một điều, nghe 
nhàm chán, khó chịu. Vấn cứ Idi nhái cải luân 
điệu cũ. Nói lãi nhải không dit. 

lãi І dg. Thu vượt chi sau một quá trinh buôn 
bán, kinh doanh. Md; chuyển buôn lãi vài trăm 
nghìn đẳng. Buôn một lãi mười (tng,). Năm nay 
trồng rau không lãi bằng muôi lon. 

H d. 1 Khoản tiền chênh lệch do thu vượt chí 
sau một quá trinh buôn bán, kinh doanh, Bán 
lấy lãi. Kinh doanh có lãi, Lấy công làm lãi. 
Lãi xí nghiệp, 2 Khoản tiên người vay nợ phải 
trå thêm cho người chủ nợ ngoài số tiền đã уау. 
Cho vay nặng lãi (lấy lãi nặng). Lãi năm phán 
(5% mỗi tháng). 

lãi tò d. (kng.; id.). Lời lãi, 

lãi mẹ đẻ 181 con Lãi được góp vào vốn để tính 
lãi khi nợ đến kì hạn mà chưa trả được, 

lãi ròng t. Khoản tiên lãi thu được sau khi đã trừ 
mọi khoản chỉ (thuế, chỉ phí sản xuất, v.v.). 

lãi suất d. Tỉ lệ phần trăm giữa lãi so với vốn. 
Tỉnh lãi suất 2%. Lãi suất cho vay. Lãi suất 
ngán hàng. : 
141,1. 1 Bộ phận dùng để điều khiển các phương 
tiện vận tải, một số máy móc, làm cho đi đúng 
hướng, Câm lái. Bánh lái*, Buảng lái*. 2 (kng.). 
Lái xe (nói tắt). Làm lái ôtô. Anh ấp là lái phụ. 
H dg. 1 Điều khiển các phương tiện vận tải, một 
số máy móc cho đi đúng hưởng. Lái thuyền vào 
bò. Lái máy Бау. Lái máy kéo. 2 Khéo léo làm 
cho một hoạt động nào đó đi vào hướng mình 
muốn. Lái hội nghị bản vào ván để chính. Lái 
sang chuyện khác. 

lái; d. (đùng trước d., trong một số tổ hợp). Người 
chuyên nghẻ buôn chuyến một loại hàng hoá nhất 
định. Lái lon. Lái súng. 

lái buôn d. Người chuyên nghề buôn bản lớn và 
buôn bán đưởng dài. 

tái dó d. Người chuyên nghề đưa đỏ, chuyên chở 
khách và hàng hoá trên sông. 

lái xe d. Người làm nghề lái ôtô. 

lại, d. (14.). Tên gọi chung viên chức sơ cấp 
chuyên làm công việc bàn giấy trong bộ máy nhà 
nước phong kiến. Quan tham, lại những (tng.). 


lại 


lại; I dg. 1 (dùng đi đôi với đi hoặc qua trước 
đó). Di chuyển ngược chiều với sự di chuyển vừa 
nói đến trước đó. Kẻ đi người lại. Qua qua lại 
lại trước cổng. Đánh kẻ chạy di, chứ ai đánh 
người chạy lại (b.). 2 Di chuyển trong phạm vi 
вап, đến chỗ của mình hoặc đến chỗ người thân 
quen (coi cũng như mình). Lại đây với mẹ! Mai 
tôi sẽ lại anh chơi. 3 Đi đến một chỗ nào đỏ trong 
pham vi rất gần ở ngay xung quanh minh. Anh 


. đứng đây, tôi lại đẳng ấy mua tờ bảo. 4 (dùng 


phụ sau đg.). Từ biểu thị sự lặp, sự tái điễn của 
một hoạt động vì lí đo nào đó thấy là cần thiết. 
Хау lại bức tường sắp đổ. Tháo ra đan lại. Đoạn 
này phải viết lại. Nhắc lại cho nhớ. 5 Từ dùng 
phối hợp với đi trước đó để biểu thị sự lặp, sự tải 
diễn nhiều lần của cùng một hành động, một hiện 
tượng hay của hai hành động, hai hiện tượng 
ngược nhau nhưng thuộc cùng một phạm trù. Làm 
di làm lại mãi. Hỏi di, hỏi lại cặn Ёё. Suy di nghĩ 
lại. Mấy lần chết đi sống lại. 6 (dùng phụ sau 
đg.). Từ biểu thị tỉnh chất ngược chiều của hoạt 
động so với một hoạt động khác trước đó (đã nói 
hoặc đã biết). Ван lại cái xe. Trả lại tiền. Đáp 
lại lời mời. Cai lại. 7 (dùng phụ sau dg., hoặc 
đôi khi sau t.). Từ biểu thị tính chất ngược chiều 
của một hoạt động hay một quá trình hướng về 
cái ở dàng sau, cái đã qua, cải ban đầu. Хе ійі 
lại. Nhìn lại chăng đường đã qua. Nhớ lại. Sau 
trận mưa cây cối xanh tươi lại. Tinh lại. 8 (dùng 
phụ sau dg.). Từ biểu thị hướng của hoạt động 
nhằm quy tụ về một chỗ. Dón lại môt đống. Mọi 
người хіт lại xem. 9 (dùng phụ sau dg., hoặc 
sau t.). Tử biểu thị hướng thu nhỏ, thu hẹp của 
hoạt động hay quả trình. йт со lại. Người ông 
lão ngày càng quát lại. Da tay dày lên, chai lại. 
10 (dùng phụ sau đg.). Từ biểu thị hướng của 
hoạt động nhằm kìm giữ, kìm hãm, không để 
cho mở rộng, vận động, phải triển. Gói lai. Khoá 
cửa lại. Tạm gác việc này lại. Майте lại, không 
nói nữa. Nghiêm mặt lại. 11 (kng.; dùng phụ sau 
dg., thường trong câu có kèm ý phủ định). Tử 
biểu thị khả năng đối phó được, đối phó có hiệu 
quả. Đánh không lại. Nói sao lại với nó. 12 (dùng 
trước d., trong một vải tổ hợp). Trở ngược vé 
trạng thái cũ, như trước khi có sự biến đổi. Lại 
sức”. Lại hôn*. Lại gạo”. 

II p. (dùng phụ trước đg.). 1 Từ biểu thị tính chất 
lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hoạt động, một 
hiện tượng. Trời lại mua. Thùng nhỏ lón lên, chắc 
lại giống bố. Đâu lại vào đấy cd. 2 Từ biểu thị 
tính chất trái với lẽ thường của sự việc, hiện 


tượng. Moi khi về sớm, hôm nay lại vé muộn. 
Sao lại nghĩ thể? 

lại bữa dg. Như trá bữa. Ấn lại bữa. 

lại cái t. (kng.). Ái nam ái nữ, 

lại gan dg, (ph.). Hả giận. Máng một trận cho 
lai gan. 

lại gạo dg. Trở lại khô cứng như lúc gạo chưa 
nấu chín (thường nói về các loại bánh làm bằng 
gạo nếp). Bánh chưng bị lại gạo. 

tại giống dg. (Hiện tượng) có một số đặc điểm 
của tổ tiên xa xưa bỗng nhiên lại xuất hiện. 

lại hồn dg. (kng.). Trở lại trạng thái tinh thần 
binh thường sau cơn hoảng sợ hay ốm nặng kéo 
đải. nặng vừa khỏi, vẫn chưa lại hồn. Bi một 
phen khiển via, phải vài ngày mới lại hôn. 

lại mặt dg. (Lễ vợ chồng mới cưới) đưa nhau về 
thăm nhà vợ ngay sau hôm đón dâu, theo tục lệ 
cưởi xin cổ truyền. Lễ lại mặt. 

lại mâm dg. (ph.). Như lai диа. 

lại mục d. Viên chức sơ cấp chuyên làm công 
việc bàn giấy ở phủ, huyện thời phong kiến (nói 
khái quát). 

lại mũi р. (Khân) lùi trở lại một chút so với 
mũi trước rồi mới nhich lên thành mũi mói (để 
cho chắc). 

lại người dg. Trở lại có được sức khoẻ binh 
thường sau thói gian bị mất sức, 7n bổ cho lại 
người. Trông đã lại người. 

lại quả dg. (Nhà gái) để lại một phần lễ vật của 
nhà trai đưa đến để biếu trả lại nhà trai, theo tục 
lệ cưới xìn cổ truyền. 

lại sức dg. Trở lại trạng thái bình thường sau 
thời gian bị mất sức, bị yếu sức đi. Ngú một 
giấc cho lại sức. Bón thêm phán cho cây chóng 
lại sức. 

lam; dg. Nấu (cơm) bằng ống nứa hay ống уйш 
thay cho nồi (một cách nấu cơm ở một số vùng 
dân tộc thiểu sổ). Lam сот. Сот lam nước Ống. 
lam; t. Có màu xanh đậm hơn màu da trời. Ао 
lam. Khói lam chiễu. Sương lam. 

lam chướng d. Khi coi là độc bốc lên ở vùng 
rừng núi khiến người dë sinh bệnh, theo quan 
niệm cü; chướng khí. 

“lam-đa” х. lambda. 

tam khí d. (cũ; id.). Chướng khi. 

tam làm др. (kng.). Làm việc lao động chân 
tay một cách siêng năng, cần củ, hết việc này 
đến việc khác, không nghi (nói khái quát). 
Người phụ nữ tán tdo, lam làm. Chịu khó lam 
làm. Hay lam hay làm. 

lam lũ t. 1 (cù). Rách тобі. Áo дийп lam Їй. Ăn 
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mặc lam ій. 2 Vất và, cực nhọc. Cuộc sống lam 
lũ. Làm ăn lam Їй. 

lam nham t. (dùng phụ sau đg.). Không được 
sạch, gọn, mà nham nhở, trông bẩn mắt. Rđu 
cạo lam nham. Viết lam nham trong vỏ. Cháy 
lam nham. 

tam sơn chướng khí (cü). Chướng khi (nói 
khái quát). 

làm dg. 1 Dùng công sức tạo ra cái trước đó 
không có. Làm nhà. Chim làm tõ. Làm cơm. 
Làm thi nghiệm. Làm thơ. 2 Dùng công sức vào 
những việc nhất định, để đổi lấy những gi cán 
thiết cho đời sống, nói chung. Гат ở nhà тау. 
Đến giờ di làm. Có việc làm бп định. Tay làm 
hàm nhai (tng.). 3 Dùng công sức vào những 
việc thuộc một nghề nảo đỏ để sinh sống, nói 
chung. Vê qué làm ruộng. Làm nghề dạy học. 
Làm thầy thuốc. 4 Dùng công sức vào những 
việc, có thể rất khác nhau, nhằm một mục đích 
nhất định nào đó, Việc đáng làm. Рат nghĩ dám 
làm. Làm cách mạng. Làm nên sự nghiệp. 5 Tổ 
chức, tiến hành một việc có tính chất trọng thể. 
Làm lễ khánh thành, Làm lễ chào cờ. Làm dám 
cudi. Làm ma*. 6 (kng.; kết hợp hạn chế). Tử 
biểu đạt một hành vi thuộc sinh hoạt hằng ngày, 
như ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, mà nội dụng 
cụ thể tuỳ theo nghĩa của bổ ngữ đứng sau. Làm 
máy cốc bia. Làm một giấc đến sång. Làm vài 
ván сд. 7 Làm những việc thuộc nhiệm vụ hoặc 
quyền hạn gắn với một tuz cách, địa vị, chức vụ 
nào đó, nói chung. Lâm mẹ. Làm ади. Làm 
chủ*. Làm chú tịch hội nghị. 8 Có tác dụng hoặc 
dùng như là, coi như là. Làm gương cho mọi 
người. Trồng làm cảnh. Chiếm làm của riêng. 
Lấy đêm làm ngày, Câu chuyện làm quà. 9 Là 
nguyên nhân trực tiếp gây ra, tạo ra. Bao làm 
đố cây. Làm hỏng việc. Làm vui lòng. Làm khó 
đã. 10 Tự tạo cho mình một dáng vẻ như thế 
nào đó trong một hoàn cảnh ứng xử cụ thể. Lâm 
ra về thông thạo. Làm như không quen biết. Làm 
ngơ?. Làm duyên làm dáng. 11 (dùng sau một 
dg.). Từ biểu thị kết quả, đơn thuần về mặt số 
lượng, của một hoạt động phân hay góp; thành. 
Tách làm đôi. Gộp chưng làm một. Chia làm 
nhiễu đợt, 12 Giết và sử dụng làm thức ăn. Làm 
lợn. Làm vài соп gà đãi khách. 

làm ải đg. Làm cho đất khô, dễ tơi nát bằng cách 
cày, cuốc lên để phơi nắng lâu (trước khi gieo 
trồng vụ mới); trái với làm dám. 

làm ăn dg. 1 Làm việc, lao động để sinh sống 
(nói khái quát). Chí thú làm ăn. Làm ăn tấn tói, 


2 (kng.). Xử lí công việc cụ thể (nói khái quát). 
Làm ăn cấu thả. 3 (kng.). Xoay xë kiếm lợi (nói 
khái quát). Мапй khoé làm ăn. 

làm bản йр. (kng.). Tạo ra bàn thắng (trong đấu 
bóng). Bỏ mất cơ hội làm bàn. 

làm bạn dg. 1 (14.). Kết thành bạn với nhau, 
Đêm ngày làm bạn với đèn sách (b.). 2 Lấy nhau 
làm vợ chồng; kết duyên. Lâm bạn với nhau đã 
được hai соп. 

làm bằng dg. Làm chứng cớ, làm căn сї để có 
thể tin được. Có đu giấy tờ làm bằng. Lấy gì 
làm bằng? 

làm bé dg. (cũ, hoặc ph.). Làm vợ lẽ. 

làm bếp dg. (kng.). Nấu nướng, chuẩn bị cho 
bữa ăn. Làm bép giỏi. 

làm bìa đỡ đạn Ví hành động làm lính đánh 
thuê, chết thay cho kẻ khác. 

làm biếng dg. (ph.). Tò ra lười. Làm biếng không 
chịu học. 

làm bỏ xác (kng.). Làm hết sức, không kể gì cả 
(thường hàm ý kết quả không là bao). 

làm bộ dg. (kng.). 1 Làm cho ra vẻ khác người, 
hơn người bằng đáng điệu, cử chỉ, thái độ không 
được tự nhiên. Vừa mới được khen 44 làm bộ. 
Làm bộ ta đây, 2 Làm ra về như là. Làm bộ nhu 
không để ý đến. Làm bộ vất vả. 

làm bộ làm tịch Như iàm bó (ng. 1, nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 

làm cao dg. Làm ra vë có giá trị cao, không 
cần đến, Làm cao không bán. Làm cao mãi mới 
nhận lời. 

làm chi (ph.). Như ат gì. 

làm chủ dg, 1 Có quyền sở hữu đối với tài sản 
nào đó. Làm chủ ngôi nhà. 2 Có quyền hoặc khả 
năng quán li, điều khiển, chi phối theo ý của 
minh. Nhân dân làm chủ đất nước. Làm chủ tình 
thế (nắm quyền chủ động). 

làm chứng dg. (Người không phải là đương sự) 
đứng ra xác nhận những điểu mình đã chứng 
kiến. Làm chúng về vụ tai nạn giao thông. Người 
làm chứng. 

làm có dg. Làm cho sạch cỏ dai (ở ruộng, vườn). 
Làm сб rau. Làm cd cho lúa. Thử nhất làm có, 
thứ nhì bỏ phân (tng.). Giặc định làm cỏ cả làng 
(b.; tàn sát, phá hoại sạch). 

làm công dg. Làm việc để lấy tién công; làm 
thuê. Những người làm công än lương. 

làm dáng đg. Làm cho hình thức bên ngoài trở 
nên đẹp hơn (bằng trang điểm, chải chuốt hay 
điệu bộ). Mót có gái thích làm dáng. Làm dáng 
cho con. 


làm dám dg. Làm cho đất đang có nước mềm 
nhuyễn bằng cách cày hoặc сибе đất lên để ngâm 
nước lân (trước khi gieo trồng vụ mới); trái với 
làm di. ; 

làm dâu trăm họ Ví trường hợp phải phục vụ 
đủ các hạng người nên phải chiều theo những 
đòi hỏi rất khác nhau (hảm ý khó khăn, vất vả). 
làm dấu dg. 1 Đánh dấu để cho nhớ. 2 (kng,). 
Làm đấu thánh (nói tắt). 

làm dấu thánh dg. Đưa tay lên trán, trước ngực 
rối hai vai, làm đấu thánh giá để tỏ lòng kính 


. Chúa, trong Kitô giáo. 


làm duyên dg. Làm cho mình trở nên duyên 
dáng bằng cử chỉ, lời nói tế nhị, kin đáo. Xghiêng 
nón làm duyên. Mim cười làm duyên. 

làm dữ dg. (ph,). Làm âm lên để buộc phải theo 
ý minh, mặc dù có thể không đáng phải như vậy. 
Со gì đâu mà phải làm dữ đến thế. 

làm đầu dg. (kng.). Uốn tóc. Mới làm đầu tuần 
lễ trước. 

làm dóm dg. Cố ý làm cho mình có vẻ đẹp ra 
bằng cách chải chuốt, trang điểm một cách không 
được tự nhiên. Саі hoa vào đâu để làm đồm. 
làm đồng dg. Làm công việc đồng áng (nói khái 
quát). Đi làm đồng. Ngày hai buổi làm đồng. 
làm gì ! (thường dùng ở cuối câu hoặc cuối 
phân câu). Tó hợp biểu thị y cho rằng điều vừa 
nói đến là chẳng có tác dụng, chẳng ích lợi gì 
(hàm y không nên làm, hoặc là có cũng vô ích). 
Những việc dó nói làm gì. Đừng hỏi nó làm gì, 
vô ích. Tiển của mà làm gì! 2 (thường dùng ở 
đầu câu hoặc đầu phân câu). Tổ hợp biểu thị ý 
phủ định, cho là không thể có điều sắp nêu ra. 
Làm gì có chuyện dó! Nói thể làm gì mà chẳng 
có người tin. 

làm gi... tốt dg. (kng.). Làm gì... được. Họ không 
đồng y thì làm gì họ tốt. 

làm già (kng.). Tó ra càng không kiêng nể khi 
thấy chỉ có phản ứng yếu ớt. Càng nhân nhượng 
по càng được thế làm giả. 

làm giàu dg. 1 Làm cho trở nên có nhiều của` 
cải, tiền bạc. Biết cách làm giàu. Làm giàu cho 
mình và cho đất nước. 2 Làm cho trở nên phong 
phủ, dồi dào. Làm giàu vốn kiến thức. Làm giàu 
tiếng Việt. 

làm gương dg. Làm cái để cho người khác trông 
vào mà noi theo hoặc tránh khỏi. Anh chị làm 
gương cho em. Nghiêm trị kế có tội để làm gương 
cho người khác. 

làm khách đg. Tó ra không tự nhiên khi được 
mời ăn uống, vỉ tự coi không phải là chỗ quen 

















làm khó 


thân lắm. Xin cứ tự nhiên như người nhà, đừng 
làm khách. 

làm khó dg. (kng.). Gây khó khăn, trở ngại. Làm 
khó cho dân. Đến đâu cũng bị làm khỏ. 

làm không công Làm mà không được trả công. 
làm lành dg. Làm cho quan hệ trở lại thân thiết 
như cũ, sau khi giận dài. Gián nhau rồi lại làm 
lành ngay. 

làm 18 dg. Làm vợ lẽ. 


làm loan dg. (kng.). Gây rối làm mất trật tự hoặc . 


an nính chưng. 

làm lông dg. Làm sạch lông để làm thịt. Làm 
lông con gà. 

làm lơ dg. Làm như không nhìn thấy, không nghe 
thấy, không hay biết; lo đi. 

làm lụng dg. Làm công việc lao động (nói khái 
9041). Sưốt ngày làm lung vất vả ngoài đồng. 
Chẳng chịu làm lụng gì cả. 

làm ma dg. Làm lễ chôn cất người chết. 

làm mai dg. (ph.). Làm mối (cho thành vợ 
chồng). 

tàm mình làm máy Tô thái độ giận аі trong 
sinh hoạt hằng ngày (thường là với người 
thân), để phản đối hoặc đòi ki được phải chiều 
theo y mình. 

làm mổi dg. Làm trung gian giới thiệu cho hai 
bên lâm quen với nhau để xây dựng quan hệ 
hôn nhân hoặc buôn bán. Lâm mối cho hai 
người lấy nhau. 

làm mưa làm gió Vi trưởng hợp hoành hành 
không còn coi ai ra gì, vì biết rằng không ai có 
thé chống lại mình. 

làm mướn dg. (ph.). Làm thuê. 

làm nên dg, Thành đạt, có được sự nghiệp. 
Không thây đố mày làm nén (tng,). 

làm ngơ 4р. Làm ra vẻ không biết để bó qua đi; 
ngơ đi. Ngoánh mặt làm ngơ. Không thể làm ngơ 
trước sự vu khổng. 

làm nhục dg. Làm tổn hại đến danh du, nhân 
phẩm. Ві làm nhục trước đám đông. 

làm nững dg. Làm ra vẻ hờn абі không bằng 
lòng, để dòi được chiều chuông, yêu thương hon. 
Lớn rồi mà còn làm nüng mẹ. Làm nững với 
chồng. 

làm ơn dg. 1 Làm điểu tối, giúp cho người 
khác qua được khó khăn. Làm ơn không đòi 
trả ơn. 2 (kc.; dùng trong câu cần khiến), Tổ 
hợp dùng để tỏ thái độ lịch sự, lễ độ КЫ nói 
ra điều cần phải nhờ, phải hỏi hoặc yêu cẩu. 
Làm ơn chuyển giúp bức thư. Xin quý khách 
làm ơn lưu y cho, 
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làm ơn nên oán Làm ơn mà rốt cuộc lại chuốc 
lấy điều oán. 

làm phách dg. Lên mặt làm cao. Thói hay làm 
phách. : 
làm phản dg. Quay ra hoạt động chống lại. Ẩm 
mưu làm phản. 

làm phép dg. 1 Làm động tác gọi là để thực 
hiện phép lạ (trong tôn giáo hay trong việc mê 
tín). Linh mục làm phép rửa tội. Thầy phù иу 
làm phép trừ tả. 2 (kng,}. (Làm việc gi) làm gọi 
là, có tính chất hình thức, để được xem là có làm. 
Trói làm phép, ch không trói chặt. 

làm phúc dg. Làm điều tốt lành để cửu giúp 
người khác (thường được coi là phúc đức để lại 
cho con cháu vẻ sau). Chữa bệnh làm phúc. 
làm quà dg. 1 Dùng làm vật tạng, biếu khi mới 
tới hoặc đi xa mới về. Có kẹo bảnh làm quả cho 
tị trẻ. 2 (kng.). (Việc làm) chỉ cốt để cho vui, để 
làm vui lòng người khác. Сайн chuyện làm quả. 
làm quen dg. 1 Bắt đầu có tiếp xúc, có quan hệ 
với dụng ý để trở nên quen biết. Lán la làm 
quen. 2 Bắt đầu tiếp xúc để biết, để sử dụng. 
Lần đầu làm quen với môn học này. Làm quen 
với тйу móc. 

làm reo dg. (cũ). Đấu tranh có tổ chức bằng cách 
nghỉ việc, ngừng việc; bãi công, bãi khoá, bãi 
thực, v.v. Công nhân làm reo phản đối chủ dàn 
thợ. Tù chỉnh trị làm reo. 

làm ruộng dg. Làm những việc lao động như 
cày, cấy, v.v. để tạo ra sản phẩm nông nghiệp 
(nói khái quát). Xghẻ làm ruộng. 

làm sao t (dùng trong câu hỏi). Vi lẽ gì; tại 
Sao. Làm sao mà báy giờ vẫn chưa đến? Có làm 
sao? 2 (dùng có kèm y nghỉ vấn hoặc phủ định). 
Bị có chuyện gi đó không may. Doc đường không 
biết có làm sao không? Hai xe đâm nhau nhưng 
chẳng ai làm sao cả. 3 (dùng trước ấy). Tó ra có 
gi đó không hay, không binh thường, nhưng 
không rõ. Độ пау nó làm sao ду. 4 (dùng phụ 
cho đg.). Như thế nào đó, cách thể nào đó 
(mới được). Нос tập làm sao cho tốt. Phải làm 
sao thuyết phục anh ta. Chưa ra làm sao cả. 
5 (thường dùng phụ sau t., trong câu cảm thần). 
Biết bao, biết chừng nào. Đẹp làm sao! Nu cười 
mới hẳn nhiên, rạng rỡ làm sao! 

làm thân dg. Làm quen và trở thành thân thiết, 
gån gũi với nhau. Rất dë làm thân với ông ây. 
Tìm cách làm thân để lợi dụng. 

làm thinh dg. Cố ý im lặng, không nói năng 
hay tó thái độ gì (trong khi đáng lẽ phải nói, 
phải tỏ thái độ ró ràng). Cứ làm thinh không đáp. 
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Ngém miệng làm thinh. 

làm thịt dg. 1 Giết con vật để lấy thịt ấn. Lâm 
thịf соп lợn. 2 (kng.). Giết chết, tiêu diệt, 

làm thuê dg. Làm việc cho người khác để lấy 
tiền công (một cách kiếm sống). Người lao động 
làm thuê. Tư tưởng làm thuê (làm việc chỉ để ăn 
lương, không có ý thức trách nhiệm). 

làm thuốc dg. Làm nghề chữa bệnh. Nghé làm 
thuốc. 

làm tiền йр. Làm việc bất chính để kiểm tiền. 
Làm tiên bằng mọi thú đoạn. Gỏi làm tiễn (gái 
điểm). 

làm tin dg. Làm vật bảo đảm để cho người ta 
tin. Giữ lại làm tín. 

làm tình dg. Thực hiện quan hệ tình dục, 

làm tinh làm tột (kng.). Làm mọi điều chỉ cốt 
để cho người khác phải khổ sở, 

làm tội dg. (id.). 1 Làm cho phải chịu nhục hinh; 
hành tội. 2 (kng.). Làm khổ. Rượu chẻ, làm tội 
Vợ соп. 

làm tới dg. (kng.). Hành động lấn tới cảng mạnh 
më hơn, ráo riết hơn. Cảng nhận nhượng, nó càng 
làm tới. 

làm trò dg. Làm điệu bộ, cử chỉ cỏ tác dụng gây 
cười, Làm trò để dỗ trẻ con. i 

làm tròn dg. 1 Lấy một só tròn xấp xỉ nó, /83,8 
làm tròn đến đơn vị là 184, làm tròn dên hàng 
chục là 180. Làm tròn số. 2 Thực hiện đây đủ, 
trọn vẹn (trách nhiệm, bổn phận). Làm tròn 
nhiệm vụ. 

làm vậy (¡d.). (dùng ở cuối câu hoặc phân саш), 
Như thế, như vậy. Sống làm vậy mới dáng sống. 
Sao lại nói năng làm vậy! 

làm vì dg. Giữ một chức vụ quan trọng chỉ trên 
danh nghĩa, chứ không có thực quyển hoặc tác 
dụng gì. Vua Lê chỉ ngồi làm vì, quyên binh ở cả 
trong tay chúa Trịnh. 

làm việc dg. 1 Hoạt động liên tục, ít nhiều với 
sự cố gắng, nhằm đạt một kết quả có ích. Làm 
việc khẩn trương. Làm việc và nghỉ ngơi. 2 Làm 
những công việc thuộc một nghề nghiệp nào đó. 
Làm việc ở nhà máy. Xin vào làm việc ở ngành 
đường sắt. 3 Tiến hành giải quyết công việc cụ 
thể với người nào đó. Tổ chức làm việc với đương 
sự. Làm việc với giám đốc xỉ ngh lập. 4 Hoạt động, 
thực hiện chức năng cụ thể, Máy móc làm việc 
binh thường. Bộ óc phải làm việc càng thẳng. 
làm vưỡn dg. Làm những việc lao động để trồng 
cây cỏ ở ушп. 

lắm пБат др. Nói luôn mồm nhưng không đâu 
vào đâu cả, không rõ muốn nói gì (thường do 
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më sång, дийп tri). Lám nhằm như người mất 
trí. Nói lâm nhdm. 

lạm dg. Vượt lấn quá phạm vi, giới hạn được 
quy định, cho phép, Tiêu lạm vào quỹ công. Lấy 
lạm sang phần người khác. 

lạm bổ де. (cũ). Chia phần thuế để bắt phải đóng 
góp vượt quá mức quy định: Lam bổ thuế. 

lạm dụng dg. Dùng, sử dung quá mức hoặc quá 
giới hạn đã được quy định. от dung quyển 
hành. Lạm dụng lòng tốt của người khác. : 
lạm phát dg, (hoặc d.). Phát hành số lượng бёп 
Eiấy vượt quá mức nhu cầu lưu thông hàng hoá, 
làm cho đồng tiền mất giá. 

lạm quyển dg. Làm những việc vượt quá quyền 
hạn của minh. 

lạm sát dg. Giết thịt gia súc bừa bãi, nhiều quá 
mức cho phép. Lam sát ди bỏ. 

lạm thu ар. (id.). Thu thuế quá mức quy định 
để lấy làm của riêng. Lam thu tiên thuế 
lambda cv. lamda d. Tên một con chữ (À, viết 
hoa A) của chữ cải Hi Lạp. 

lan, d. Cây cảnh, cớ nhiều loại, thân có, lá 
thường dài vả hẹp, cảnh hoa không đều, có loại 
có hương thơm. 

lan; dg. Mở rộng dán phạm vi ra trên một bé 
mặt. Cd mọc lan ra đường. La chảy lan sang 
nhà bên cạnh. Lan rộng. 

lan can d. Hàng rào thấp có tay vịn, thưởng đặt 
hiên, bancông, hai bên thành cầu, v.v., giữ cho 
người khỏi ngã ra ngoài. Đứng tựa lan can. 

lan man t. (Nói, viết, suy nghĩ) hết cái này đến 
cái khác một cách không mạch lạc và không có 
hệ thống. Suy nghĩ lan man. Trình bày lan man 
chẳng đâu ra đâu, 

lan toả đg. Truyền ra, lan rộng ra chung quanh, 
Hương thơm lan tod. 

lan tràn dg. Lan nhanh và mạnh trên phạm vi 
rộng. Bệnh địch lan trân. 

lan truyền dg. Lan rộng ra khắp noi. Tin lan 
truyền rất nhanh. Ngăn ngừa bệnh dịch lan 
truyền. i 

làn, d. Đồ đựng có quai xách, đáy phẳng, 
thường được đan thưa. Làn cói, Làn Nhựa. Xách 
làn đi chợ. 

làn; d. (dùng trước d.). 1 Từ dùng để chỉ timg 
đơn vị những vật cùng loại di chuyển nối tiếp 
nhau liên tục và đều đạn, tạo thành như một lớp 
dài rộng, có bể mặt phẳng. Lån khói. Làn gió. 
Làn sóng”. 2 (kết hợp hạn chế). Lớp móng, nhẫn 
ở mặt ngoài. Làn tóc. Làn da. 

lần; d. Làn điệu (nói tắt). Làn chèo. 
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làn điệu d. Điệu hát dân ca, về mặt có nhịp điệu 
tiêng, rõ rằng. Các làn điệu dân ca quan họ. Làn 
thám là một làn điệu chèo. 

lân làn t. (id.). (Các mặt phẳng) có độ cao gần 
ngang nhau, ít chênh lệch. Маў (һа ruộng làn 
làn nhu nhau. 

làn sóng d. ! Sóng xô nối tiếp nhau tạo thành 
từng lớp có bể mặt hình uốn lượn. Tóc uốn kiểu 
làn sóng. Làn sóng đấu tranh (b.). 2 Bước Sóng 
vô tuyến điện. Phát trên làn sóng ngắn. 

lần thảm d. Điệu hát giong rất Баб thảm trong 
chèo. Điệu làn thẩm. ` 

{ап công dg. Cùng nhau cố tinh làm việc chây 
lười (một hinh thức đấu tranh đòi quyền lợi của 
công nhân). Län công đôi chủ tăng lương. 

tán d. Nhà dựng tạm, sơ sài, thường bằng tre nứa. 
Chặt cây làm lần, Lån chứa than củi. 

lán trại d. Nhà cửa tạm thời dùng cho công 
trưởng. 

lang; d. (kng.). Thầy lang (gọi tắt). 

lang; d. Quý tộc ở vùng đân tộc Mường thời 
trước. 


lang; d. (¡d.). Chó sỏi; thường dùng để vi kẻ độc 
ác, tàn Đạo, mất hết tính người. Lòng lang dạ 
thú, 

lang, d. (kng.). Khoai lang (nói tắt). Cứ lang, 
Rau lang. 

lang; t. Có từng đám trắng loang ló trên bộ lông 
hoặc ngoài da. rợn lạng. Lang cổ. 

lang; р. (hay t,). (kng.; kết hợp hạn chẽ), Ва đâu 
(để, ngủ) đấy, không đúng ổ hay không đúng 
noi, không phái ở nhà của mình. Gà dé ang. Chơi 
Бої phóng túng, hay di ngủ lang. 

lang bang t. (id.). Nhự lông bỏng (nhưng nghĩa 
nhẹ hơn). Đi lang bang. Đầu óc lang bang. 
lang bạt dg. Sống nay đây mai đó ở những nơi 
xa lạ, Cuộc đời lang bạt, Di lang bạt để kiểm ăn. 
lang bạt kì hổ cv. lang bạt ky hổ (cũ). Như 
lang bạt (nhưng nghĩa mạnh hơn). 

lang băm d. (kng.). Thầy thuốc dốt nghề, chữa 
bày để kiếm tiền. 

lang ben d. Bệnh ngoài da do một thứ nám làm 
cho da trắng từng đám trông loang lổ. 

lang cha dg. Chung dung btra bài, bây ba. Bó 
nhà di lang cha. Sóng lang cha. 

lang cun d. Người con trai trưởng ngành, trưởng 
một dòng lang, thường cai trị một mường thời 
trước. 


lang đạo d. Tầng lớp quý tộc cai trị các xóm 
vùng dân tộc Mưởng thời trước, 
lang lång dg. Во đi chỗ khác dân dần từng bước, 
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tỏ vẻ muốn lắng tránh di. 

lang quân d. (cũ; vch.). Từ người phụ nữ dùng 
để gọi chồng minh. 

lang sói d. Chó sói (nói khái quát); dùng để ví 
những kẻ độc ác, tản bạo, mất hết tính người, 
lang thang đg. Đến chỗ nảy rồi lại bỏ đi chỗ 
khác, không dừng lại ở một chỗ nào nhất định. 
Lang thang trên các hè phố. Sống cuộc đời lang 
thang. 

lang vườn d. Thầy thuốc đông y ở thôn quê, 
không chuyên nghiệp (thưởng chữa bệnh theo 
bài thuốc gia truyền hoặc bằng kinh nghiệm). 
làng d. 1 Khối dân cư ở nông thôn làm thành 
một đơn vị có đời sống riêng về nhiều mát, và 
là đơn vị hành chính thấp nhất thời phong kiến. 
Luy tre quanh làng, Người cùng làng. Phép vua 
thua lệ làng (tng.). 2 {Кпр.; dùng trong một số 
tổ hợp). Những người cùng một nghể, một việc 
nào đó (nói tổng quát). Lång bảo, Làng thơ. 
làng Бер d. (kng.). Những người nghiện thuốc 
phiện (nói tổng quát; hàm ÿ khinh). 

làng chiến đấu d. Hinh thức tổ chức chiến đấu 
của chiến tranh nhân đân, lấy làng làm đơn vị cơ 
sở, vừa chiến đấu vừa sản xuất, 

làng chơi d. (cũ), Những người chuyên chơi bởi 
tim hưởng thú vui xác thịt (nói tổng quát). Khách 
làng chơi. 

làng mạc d. Làng, về mặt là don vị dân cự ở 
nông thôn (nói khái quát). Lång mạc trù phú. 
làng nghề d. Làng chuyên làm một nghề thủ 
công truyền thống. Nhimg nghệ nhân tài hoa của 
làng nghê. Làng nghề Bái T tàng (chuyên sản 
xuất đồ gốm). 

làng nhàng t. t Có vóc người mảnh, hơi рду. 
Người làng nhàng, nhưng ít ốm. 2 (kng.). Thuộc 
vào loại tạm coi là trung bình, không có gì đáng 
chủ ý. Sứ học làng nhàng. Thợ bậc hai làng 
nhàng. 

làng nuóc d. Nhüng người cùng làng, trong quan 
hệ với nhau (nói tổng quát). Ấn ở làng nước ai 
cũng thương, 

làng xóm d. Làng và xóm, về mặt là khối đân 
cư ở nông thôn với đời sống tiêng của nó (nói 
khái quát). Làng xóm thua thớt Cảnh làng xóm 
đông vui. Chuyện trong làng ngoài xóm. 

làng, dg. 1 Bò đi, tránh đi chỗ khác một cách 
lặng lề, không muốn cho người khác nhận thấy. 
Tìm đường lắng. Ngai khó, thấy việc lå lang. Biết 
J lang đi chỗ khác. 2 Chuyển sang chuyện khác, 
nhằm tránh vấn để nào đó. Tim cách nói lång, 
không trả lời, Đuối li, bèn lång sang chuyện 
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khác. /! Láy: lang lảng (x. mục riêng). 

làng t. (ph.). (Tai) nghễnh ngang. Tai hơi lång. 
Lång tai. 

làng tránh dg. 1 Tránh đi không muốn gặp. Láng 
tránh mọi người. 2 Tránh đi, không động đến, 
không nói đến, Láng tránh vấn dë. 

tång vắng dg. Đi lại quanh quán nhiều lần, Có 
người lạ lắng уйпа quanh nhà. 

lãng dg. (ph.; id.). х. nhang, 

lãng du dg. (vch.). Đi chơi xa nay đây mai đó, 
không có mục đích. Khách lãng dụ. 

lãng đăng dg. (hoặc t.). (vch.). Ó trạng thái di 
động chậm chạp, nhẹ nhàng, khi ẩn khi hiện, khi 
gần khi xa, mờ mờ áo ảo. Sương sớm lãng đăng 
trên mặt sông. 

lãng mạn t, 1 Thuộc chủ nghĩa läng mạn, có 
tính chất của chủ nghĩa lãng mạn. Văn học lãng 
тап. Những nhà thơ Pháp lãng mạn thế ki 
ХІХ. 2 Có tư tưởng lí tưởng hoá hiện thực và 
nuôi nhiều ước mơ về tương lai xa xôi. Tuổi trẻ 
thường lãng mạn. Ти tưởng lãng mạn cách 
mạng. 3 Có suy nghĩ hay hành động không 
thiết thực, thường nhằm thoả тап những ước 
muốn, tình cảm cá nhân. Sống lãng mạn. Yêu 
đương lãng mạn. 

lăng phí dg. Làm tốn kém, hao tổn một cách vô 
Ích. Lãng phi tiển của. Ăn tiêu lăng phí. 

lãng quên dg. Quên mất đi không chủ ý đến 
nữa. Mt tác phẩm văn học bị lãng quên. 

lăng tử d. (vch.). Kẻ thích cuộc sống lang 
thang nay đây mai đỏ. Bá nhà di, sống cuộc 
đời lãng tử. 

läng xet t. (ph.; kng.). Rất chán, rất të nhạt, Vo 
kịch lãng xet. Nói chuyện lãng xet. 

láng, d. (cù, hoặc ph.). Đảm, dia. 

lắng; I dg. 1 Lâm cho nhẫn bóng bằng cách phủ 
đều và xoa mịn lên bể mặt một lớp mỏng vật 
liệu như vữa, хітапр, v.v. Nên nhà lắng ximăng. 
Đường láng nhựa. Trơn như lắng mỡ. 2 (Nước) 
chảy phú đều lên khắp bể mát một lớp mỏng. 
Nước láng йди mặt ruộng. 

H t. Nhẫn bóng. Giày da đen láng. Đầu chdi 
lắng mượt. 

Ш d. Vải có mật bóng. Quần láng. Láng hoa. 
láng bóng t. Nhẫn tới mức phản chiếu được ánh 
sảng. Giày da láng bóng. 

lắng cháng dg. Lúc đến lúc đi, không có mục 
đích rõ ràng, không ngồi yên một chỗ, không 
làm việc gì hẳn hoi. Cứ láng cháng suốt buổi 
sảng mà không thấy làm việc gì. 

láng diëng d. (cũ; ¡d.). х. láng giểng. 
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lắng ging d. 1 Người ở ngay cạnh nhà, trong 
quan hệ với nhau. Bán anh em xa, mua láng giêng 
gần (tng.). 2 (dùng phụ sau d.). Nước ở ngay bên 
cạnh, trong quan hệ với nhau. Các nước láng 
giỗng. Quan hệ láng giéng giữa hai nước. 

láng máng t. (Nhận thức, tiếp thu) chỉ được từng 
mẩu, từng phán, không đẩy đủ, rõ ràng. Nghe 
láng máng câu được câu chăng. Nhỏ lắng máng. 
lạng; d. 1 Đơn vị сӣ đo khối lượng, bằng 1/16 
сап ta, tức khoảng 37,8 gram. Bên tám lạng bên 
nửa cân. 2 Tên gọi thông thường của 100 gram. 
Kém hai lạng đầy một kilô. 

lạng; dg. 1 Đưa ngang lưỡi dao vào thịt để cắt 
lấy những lớp mỏng. Lạng bớt mỡra. Lạng miếng 
thịt thăn. 2 Xè thành những tấm mỏng. Lạng gỗ. 
lạng; dg. Nghiệng sang một bên, mất thăng bằng 
trong giây lát. Sóng đánh lạng thuyên di. Lạng 
người chuc ngữ. Chiếc xe lạng sang một bên. 
lạng lách dg, (Đi xe) luồn lách, lạng bên nọ bên 
kia với tốc độ cao để vượt lên. Tai nạn giao thông 
do phóng xe lạng lách trên đường phố. 

lạng ta d. (kng.). Lạng, đơn vị cũ đo khối lượng, 
bằng 1/16 cân ta, phân biệt với ang, tên gọi thông 
thường của 100 gram. 

lanh; d. Cây thân cỏ vùng ón đới, trồng lấy sợi 
йё vải và lấy hạt ép dầu. Vd; lanh. 

lanh; t. (ph.). 1 Nhanh. 2 (kng.). Tinh nhanh, 
sắc sảo. Khuôn mặt trông rất lanh. Cặp mắt lanh. 
lanh chanh t. Có dáng điệu hấp tấp, vội vã, 
muốn tó ra nhanh nhåu. Con bé chỉ được cái 
lanh chanh. 

lanh lånh t. (Âm thanh) cao và trong, phát ra 
với nhịp độ mau. Giọng nói lanh lãnh như tiếng 
chuông. Tiếng còi lanh lánh. 

lanh lẹ t. (ph.). Mau lẹ. Phản ứng lanh іе. Thao 
tác lanh le, 

lanh len (ph.). x. nhanh nhẹn, 

lanh lợi t. Như їп} lợi. 

lanh tô x. иб. ' 

lành I t. 1 Ó trạng thái còn nguyên không Ы sút 
mẻ, rách hoặc thương tổn. Bát lành. Lá lành dùm 
lá rách* (tng.). Lon lành chữa thành lợn què* 
(tng.). Мас lành (quần áo lành). 2 Không có khả 
nâng làm hại đến người, vật khác, không có tác 
dụng mang lại tai hoạ; trải với dữ. Lành nhu cục 
đất. Tiếng lành dôn xa, tiếng dữ dôn xa (tng.} 
Ó hiển gặp lành (tng.). 3 Không có khả năng 
làm hại đến sức khoẻ: trái với độc. Khi hậu lành. 
Thức ăn lành. 4 (kết hợp hạn chế). Có khả năng 
mau khỏi khi bị bệnh. Da lành nên vết thương 
chóng khỏi. Máu lành. 





lành canh 


пар. (kết риле 20. Khỏi (bệnh). VZt thương 
sáp lành. Lành bën 

lành canh d. (id). ч lành canh (nói tắt). 

lành chanh t. Có vẻ thích tranh giảnh, gây gổ. 
Thoi lành chanh. Gió giọng lành chanh. 

lành chanh lành chói t. (kng.), Như lành chanh 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

lành lạnh t. x. lanh (láy). 

lành lặn t. Không bị rách, không bị sit më hoặc 


thương tật (nói khái quát). Ра lai дийп áo cho- 


lành lặn. BỊ thương ở chân, nhưng đứng vẫn như 
người lành lặn. 

lành mạnh t. 1 Ó trạng thải không có bệnh tật. 
Cơthể lành mạnh. 2 Không có những mặt, những 
biểu hiện xấu. Xây đựng nếp sống lành mạnh. 
Giải trí lành mạnh. Sự phát triển lành manh, 
lành nghề t. Giỏi tay nghề, thành thạo nghề 
chuyên môn. Công nhân lành nghề. Trình độ 
lành nghề, 

lành tính t. (Bệnh) không có tính chất nguy 
hiểm; trái với ác tính. Tốn thương lành tính. U 
lành tỉnh (không phải ung thư). 

lành, t. (hoặc йр.). (Âm thanh) cao, trong và 
vang, nhưng nghe hoi gắt. Lánh lên một tiếng 
còi, // Lây: lanh lánh (x. mục riêng). 

lãnh; t. (14.). Khuất nẻo, tách biệt ra một nơi. Ó 
ldnh trong núi. 

lành ТФ t. (Âm thanh) сао và vang, nghe hơi 
chói tai. Tiếng còi tàu lánh 101. 

lãnh lót t, (Ấm thanh) cao, trong và âm vang. 
Giọng lánh lót. Tiếng chim lãnh lót 

lãnh; а. Lãnh binh (gọi tắt). 

lãnh; (ph.). х. nh,. 

lãnh; (ph.). x. Imh; 

lãnh binh d. Chức quan võ trông coi quân linh 
trong một tỉnh, thời phong kiến. 

lãnh сат t. Mất cảm giác hứng thú (thưởng nói 
về tình dục). Chứng lãnh cảm. 

lãnh canh (ph.). x. nh canh. 

lãnh chúa d. Chủa phong kiến ở châu Âu thời 
Trung Cổ, đứng đầu một lãnh địa. 

lãnh cung d. Nơi trong cung cấm dành riêng để 
giam cầm những vương phi bị truất hoặc Ы coi 
là có tội với vua. 

lãnh đạm t. (hoặc đg.). Không có biểu hiện tỉnh 
cảm, tó ra không muốn quan tám đến. Thdi độ 
lãnh dam. 

lãnh đạo I dg. Đề ra chủ trương, đường lối và 
tổ chức, động viên thực hiện. Đảng lãnh đạo 
cách mạng. Lãnh đạo quần chúng đấu tranh. 
Lĩnh đạo hội nghị. 
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П d. Cơ quan hoặc người lãnh đạo, trong quan 
hệ với người được lãnh đạo. Xin ý kiến lãnh đạo. 

Góp ý cho lãnh đạo. 

lãnh địa d. Vùng đất thuộc quyền chiếm hữu và 
cai quản của một chúa phong kiến ở châu Âu 
thời Trung Cổ. 

lãnh hải d. Phạm vi biển ven bờ, có chiều rộng 
quy định (thưởng không vượt quá 12 hải li), thuộc 
chủ quyền của một nước ven biển. 

lãnh hội dg, (ph.). Lĩnh hội. 

lãnh sự d. Chức vụ của cán bộ ngoại giao, đưới 
đại sứ, phụ trách việc bảo hộ kiểu dân, tài sản 
nước mình ở nước ngoài. 

lãnh sự quán d. Cơ quan của một nhà nước ở 
nước ngoài có chức năng bảo hộ kiểu dân và tải 
sản nước minh ở nước sở tại, do một lãnh sự 
đứng đầu. 

lãnh sự tài phán d. Chế độ quy định người nước 
ngoài ở một nước nào đó khi phạm tội hay bị 
kiện thi chỉ chịu sự xét xử của lãnh sự nước họ. 

lãnh thổ d. Đất đai thuộc chủ quyền của một 
nước. ' 

lãnh tụ d. Người được tôn làm người lãnh đạo 
một phong trào đấu tranh, một chính đảng, một 
nước. 

lãnh vực d. (ph.). Linh vực. 

lánh dg. Rời xa đi để tránh người nào hay cái gì 
đó coi là không hay cho mình. Lánh xa ké xấu, 
Tạm lánh đi nơi khác. 

lánh mặt dg. Tránh không gặp hoặc không đế 
cho gặp; tránh mặt. Lánh mặt không tiếp. 

lánh nạn dg. Rời xa khói nơi đang có tai biến 
xã hội để tránh tai hoạ. Dán lánh nạn. 

lạnh t. 1 Có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mức 
được coi là trung bình, gây cảm giác khó chịu; 
trái với nóng. Trời lạnh. Không khí lạnh tràn và. 
Bi cảm lạnh. 2 Có cắm giác lạnh hoặc cảm giác 
tương tự (thường do sợ hãi). Tay lạnh cóng. Đắp 
thêm chăn cho đỡ lạnh. Sợ дёп lạnh cả người. 
3 Tó ra không có chút tình cám gi trong quan hệ 
người với người. Giọng mỏi rất lạnh, Cái nhìn 
rất lạnh. Mặt lạnh như tiên (rất lạnh). 4 (chm.). 
(Màu) thiên về xanh, gợi cảm giác lạnh lẽo; trái 
với nóng. lí Láy: lành lạnh (y mức độ ít). 

lạnh gáy t. (kng.). Sợ tới mức cảm thấy ôn lạnh 
ở gáy. Nghe ron người, lạnh gáy. 

lạnh giá t. Như giá lanh. 

lạnh lão t. 1 Rất lạnh, làm cho con người cảm 
giác rất rõ. Đém đông lạnh lẽo. Khi hậu lạnh 
lão. 2 Có cảm giác hay gây cảm giác lạnh, do 
thiếu hẳn hơi ấm của con người. Căn phòng lạnh 
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lão vì vắng chủ đã lâu. 3 Tó ra không có chút 
tỉnh cảm, trong quan hệ đối xử; lạnh lùng. hdi 
độ lạnh lão. Nụ cười lạnh lèo, 

lạnh lùng t. 1 (¡d.). Lạnh, làm tác động mạnh 
đến tâm hồn, tỉnh cảm, Ага gió lạnh lừng. 2 Tó 
ra thiếu hẳn tình cảm trong quan hệ tiếp xúc với 
người, với việc. Thái độ lạnh lùng. Cái nhìn lạnh 
lùng. Bình tinh đến lạnh lùng. 

lạnh ngắt t. Lạnh đến mức có cảm giác như 
không có một chút hơi ấm nào. Bản tay lạnh ngắt. 
Nhà lạnh ngắt như có tang. 

lạnh nhạt t. Không có biếu hiện tinh cắm thân 
mật, gần gũi trong sự tiếp xúc (nói khái quát). 
Thái độ lạnh nhạt. Đón tiếp lạnh nhạt. Lạnh 
nhạt với mọi người, 

lạnh nhự tiền Hết sức lạnh làng, không một chút 
tình cảm. Mặt lạnh như tién. 

lạnh tanh t. Rất lạnh, không thấy có một chút 
hơi ấm nảo, một chút biểu hiện nào của hoạt động 
con người. Bếp vẫn lạnh tanh. Ngôi nhà lạnh 
ѓапћ không một bóng người. 

lạnh toát t. Lạnh đến mức có cảm giác nhu có 
thế toš hơi lạnh ra xung quanh. Вис tưởng vôi 
lạnh toát. Tay người bệnh lạnh toát. 

lanhtô х. иб. 

lao, d. Bệnh lây do trực khuẩn Koch BÂY ra, 
thường phá hoại phối hoặc các bộ phận khác nhu 
hạch, xương, v.v. Lao phổi. Lao hạch. Phòng 
chống lao. 

lao; d. Nhà lao (nói tắt). Bị nhốt trong lao. 

lao; I d. 1 Binh khí thời xưa hình cái gậy dài, 
có đầu sắt nhọn. Đám lao. 2 Dụng cụ thể thao, 
hình cái lao, dùng để tập phóng đi xa, X7 lục 
phỏng lao, 

П dg. 1 Phóng mạnh một vật dài. Lao sảo. Мїй 
tên lao đi vun уш. 2 Dị chuyển rất nhanh, rất 
mạnh thẳng về phía trước. Chiếc xe lao xuống 
đốc. Chạy lao theo. 3 Dốc toàn bộ sức lực, tâm 
trí vào việc gì. Lao vào công (йс. 4 (chm.). Đưa 
rắm cầu ra đặt lên mó và trụ. Lao cầu. 

lao công d. 1 (¡d.). Việc lao động chân tay đơn 
giản, như quét dọn, làm vệ sinh, v.v. ở cơ quan, 
xí nghiệp. 2 (kng.). Người chuyên làm lao công. 
lao dịch d. Việc lao động nặng nhọc, có tính 
chất bắt buộc. 

lao đao t. 1 (id.). Ở trạng thái bị chao đảo, mất 
thăng bằng. Lao đao nhu say sóng. 2 Ở trong 
cảnh phải đối phó vất và với khó khăn từ nhiều 
phía. Nên kinh t€ lao đao. Cuộc sống lao đao. 
lao động 1 d. 1 Hoạt động có mục địch của con 
người nhằm tạo ra các loại sản phẩm vặt chất và 


lao tâm khổ tứ 


tính thắn cho xã hội. Lao động chân tay. Lao 
động nghệ thuật. Sức lao động. 2 Việc làm lao 
động cụ thế, nói về mặt tạo ra sản phẩm. Trd 
lương theo lao động. Năng suất lao động. 3 Sức 
người bỏ га trong việc làm lao động cụ thể. Tiết 
kiêm lao động, Hao phí lao động. 4 Người làm 
lao động (nói về lao động chân tay, thưởng là 
trong sản xuất nông nghiệp). Nhà có hai lao 
động chính. 

П dg. 1 Làm việc lao động, Lao động quên mình 
để xây dựng đất nước. 2 Làm việc lao động chân 
tay, Học sinh tham gia lao động trong tháng 
nghi Аё. 

lao động cần thiết d, х. jao động tất yếu. 

lao động giản đơn d. Lao động không cán 
kiến thức chuyên môn; phân biệt với lao động 
phúc tạp. 

lao động phức tạp d. Lao động đòi hỏi phải có 
kiến thức chuyên môn; phân biệt với lao động 
giản don. 

lao động quá khứ d. Lao động kết tỉnh trong 
quá trình sản xuất trước, thể hiện thành tư liệu 
sản xuất dùng cho quá trình sản xuất sau; phân 
biệt với lao đồng sống. 

lao động sống d. Lao động bỏ ra trong quá 
trinh sản xuất ra sản phẩm mới; phân biệt với 
lao động quá kh. 

lao động tất yếu d. Phần lao động sản xuất ra 
những tự liệu tiêu dùng thoả màn những nhu cẩu 
sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động; 
phân biệt với /ао động thăng du. 

lao động thặng du d. Phản lao động sản xuất 
ra những sản phẩm vượt quá số lượng cẩn thiết 
đế tái sản xuất sức lao động; phân biệt với lao 
động tát yếu. 

lao động tiên tiến d. Danh hiệu tặng cho người 
hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động, công tác. 
lao động vật hoá d. x. lao động quá khú. 

lao khô t, (cü). Уй vả, cực nhọc, Quản chúng 
lao khổ. Mấy năm lao khổ trong nghề. 

lao lung I d. (cũ; vch.). Nguc tù, nơi giam hàm, 
làm mất tự do. Cánh lao lung. 

П t. Ó trong cảnh chịu sự bó buộc vẻ vật chất 
lẫn tỉnh thần đến mức khổ ải. Kiép sống lao lung. 
lao lực dg. Lao động thể lực nặng nhọc. 

lao nhao dg. Оп ào lên tiếng cùng một lúc một 
cách lộn xôn. Cười nói lao nhao. Lao nhao tim 
đường chạy trốn. 

lao tâm đg. Lao động trí óc một cách vất vả, 
căng thẳng, 

lao tâm khổ tứ (cü), Lo nghĩ vất vả, hao tổn 





lao tü 


nhiều sức lực tinh thần. 

lao tù d. Nhà lao (nói khái quát). 

lao vụ d. (id.). x. dich vu. 

lao хао t. (hay dg.). Từ gợi tả những âm thanh 
hoặc tiếng động nhỏ rộn lên xen lẫn vào nhau 
không đều. Lá тте lao xao. Tiểng người lao xao 
trong chợ. 

lào d. (id.). 1 Thùng đong nước mắm. Møt 140 
nước mắm. 2 Cái đo giá trị. Họ quen lấy đồng 
tiên làm lào. 

lào phảo t. (Tiếng nói) nhỏ, yếu ớt (thường vi 
50). Sợ quá, nói lào phào, áp túng. 

lào quào t. (kng.). Qua quýt, đại khái, làm lấy 
xong. Nhi lào дидо mấy cải. Làm ăn lào quảo, 
tắc trách. 

lào thào đẹ. Từ mô phỏng tiếng nói nhỏ, yếu 
ớt, lần trong hơi thở. Tiếng bà cu lào thào trong 
hoi thở góp. 

lào xào t, (hay dg.). Từ mô phỏng tiếng động 
khẽ như của lá khô chạm vào nhau, liên tiếp. 
Tiếng giỏ lào xào trong bụi lau. 

lảo đáo dg. Mất thăng bằng, ngả nghiêng muốn 
ngã, muốn dő. Láo đảo như người say rượu. 

lão 1 d. 1 Người giả (khoảng bảy mươi абі trở 
lên; có thể dùng để xưng gọi một cách thân mật). 
Ông lão. Bà lão. Sống lâu lên lão lång" (tng,). 
2 (dùng trước d. chỉ người). Người đàn ông thuộc 
lớp giả hoặc đứng tuổi (hàm у coi thường). Lao 
thåy bói. Lão chủ keo kiệt. 

Ht. (id.), (Cây cối) giả, không còn sức phát triển. 
Cây dừa lão, it quả. Gốc vải lão. 

Ш Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ chỉ 
người, có nghĩa “người thuộc lớp giả (hàm ý 
сої trọng)”. Một lão nghệ nhán. Các cụ lão Ông. 
{йо bà. 

lão bộc d. Người đầy tớ giả trong xã hội cũ. 
lão giả an chl Người giả sống yên phận, không 
để ý đến việc đời, theo quan niệm cũ. 

lão hoá dg. (Caosu, chất аёо, v.v.) thoái hoá và 
trở thành mềm dính hoặc giòn cứng. Tấm: ъй 
nhựa dùng lâu ngày dà lão hoá, giòn gây. 

lao khoa d. Khoa học nghiên cứu về sự hoá già 
của các cơ thể sống, đặc biệt về những hiện tượng 
sinh lí, tâm lí, xã hội, v.v. cỏ liên quan đến tuổi 
già ở con người. 

lão làng t. Người cao tuổi, làm việc lâu năm, 
nhiều kinh nghiệm, thường được kính nể. Нос 
hỏi kinh nghiệm các vị lão làng. Sống lâu lên 
lão làng", 

lão luyện t. Có nhiều kinh nghiệm, giả dặn, 
thành thạo (trong nghề nghiệp, trong chuyên 
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môn). Người thợ rèn lão luyện. Tay nghề vào 
loại lão luyện. Cây bút lão luyện. 

lão nhiêu d. Người đản ông ở nông thôn trên 
sáu mươi tuổi, được miễn sưu thuế, tạp dịch, đưới 
chế độ phong kiến, thực dân, 

lão nông d. Người nông dân già, đã làm ruộng 
lâu năm, 

lão nông tri điển Người nông dân già am hiểu 
đồng ruộng, có nhiều kinh nghiệm sản xuất. 
lão suy dg. (hoặc t.). Suy yếu do tuổi giả. Hiện 
tượng lão suy. 

lão thành t. Giả và từng trải, giàu kinh nghiệm. 
Bác lão thành. Nhà văn lão thành. 

lão thị t. (Mắt ở người có tuổi) không còn nhìn 
thấy được rõ những vật ở gần, do khả năng điều 
tiết của thuỷ tinh thể giám sút. 

lão trượng d. (cũ). Từ dùng để gọi người già, 
với ý tôn kính, 

láo t. 1 Vô lễ, không kể gì đến khuôn phép trong 
quan hệ đối với người trên. Bé mà láo, dám chửi 
cả người lớn, 2 (kng.). Không kể gì đến khuôn 
phép, sự thật, Tán Ido cho vui. Làm thì láo, báo 
cáo thì hay. 

láo lếu t. Như lu ido. Ал nói láo léu. 

láo liên dg. (hoặc t,). (MÁC) đảo qua đảo lại, nhìn 
với vė dò xét, tìm kiểm. Măt láo liên nhìn ngang 
nhìn ngửa. . 

láo liếng dg. (hoặc t.). (ph.). Láo liên. 

láo nháo t. (kng.). Lôn хӧп, lung tung nhiều 
thứ, không có chút trật tự nào. Xgười đứng người 
ngôi {йо nháo. Làm дп láo nhảo chẳng đâu vào 
đâu cả. Láo nháo nhu cháo trộn cơm (tng.). 
láo quáo t. (id.). 1 (Tiếng người) nghe lộn xộn, 
không rð. Nói ldo quáo mấy câu. 2 Như lào дидо. 
Làm láo дидо cho xong. 

lão toét t. (kng.). Rất láo. Dó Ido гоё! Chuyện 
140 toét, không thế tin được. 

láo xược t. Vô lễ, xúc phạm đến người khác. Ал 
nói ldo xược, Hành động thách thức láo xược. 
lao хао t. Từ mô phỏng tiếng cát sõi hay tiếng 
của vật tương tự cọ xát vào nhau hoặc bị nghiến. 
Sởi dd lao xạo dưới chân. 

láp nháp t. (¡d.). Ướt và bẩn. Đường sá láp nháp. 
lap xường d. Món ап làm bằng thịt trộn với diêm 
tiêu, nhài vào ruột lợn rồi phơi hoặc sấy khô, 
lari d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Georgia. 
laser (tiếng Anh Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation, “khuếch đại 
ảnh sáng bằng bức xạ cảm ứng”, viết tắt). cv. 
lade, laze. d. Dụng cụ phát các sóng điện từ đơn 
sắc dựa удо bức xạ cảm ứng. Tia laser. 
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lat d. Đơn vị tién tệ cơ bán của Latvia. 

lát, d. Cây gỗ to cùng họ với xoan, gốc có bành 
lớn, lá kép löng chim, hoa màu vàng nhạt, gỗ có 
vân đẹp, thuộc loại gỗ quý, 

lát; d. 1 Miếng mỏng được thái hoặc cắt ra. Lát 
bánh. Sån thái lát, phoi khô. 2 (ph.). Nhát. Lái 
дао. Lát cuốc. 

lát; d. Khoảng thời gian rất ngắn. Suy nghĩ тог 
lát, Lát sau. 

lát, dg. Xếp và gắn gạch hoặc ván gỗ, v.v. thành 
mặt phẳng. Nền lát gạch hoa. Ván lát sàn, 

lát hoa d. Gỗ lát mặt có vân nhiều và to. 

lát ti x. latti, 

lat, d. Dây buộc bằng tre, mây, v.v. chế mỏng. 
Chẻ lạt. Lạt gói bánh. 

lạt, t. (ph.). Nhat. 

lạt ёо t. (ph.). Nhat nhẽo. 

{ай х. latti, 

Latin cv. Latinh t. (Tiếng nói, chữ viết) của 
người La Mã xưa, Tiếng Latin. Chữ cái Latin. 
tatti cv. Jati, lát ti. d. Thanh gỗ hay tre nhỏ và 
dài ken sít nhau để làm vách, làm trần nhà. 

lau; d. Cây cùng loài với mia, mọc hoang thành 
bụi, thân xốp, hoa trắng tụ thành bông. 

lau; dg. Làm cho khô, cho sạch bằng cách dua 
nhẹ một vật mềm trên bé mặt. Lau bdng. Lau 
mổ hôi. Sản nhà lau sạch bóng. Sạch như li như 
lau (rất sạch, không có một vết bẩn). 

lau chau t. Tó ra nhanh nhẻu nhưng hấp tấp, 
thiếu suy nghĩ. Nghe chưa xong đã lau chau hỏi 
lại, Thấy ai làm gì cũng lau chau sà vào. 

lau hau t. (¡d.). Như Zat nhau,. 

tau lách d. Lau (nói khái quát). Lau lách mọc 
um tüm. 

lau láu t. (kng.). (Nói, đọc) nhanh, luôn móm, 
không vấp уар. Doc lau ldu. Trẻ nói lau іди 
suót ngày. 

lau nhau; t. Thuộc cùng một lứa nhỏ bé hoặc 
tâm thưởng như nhau, và thành một đàn, một 
lũ, Bon tré lau nhau. Tên cướp và Боп đàn em 
lau nhau. 

lau nhau; t. (14.). Như lau chau. 

làu t. (thường dùng phụ sau đg.; kết hợp hạn chế). 
1 Có thể đọc thuộc lòng thật trơn tru, không chút 
vấp уар, Thuộc Іди từ đầu đến cuối. Bài hát 
nào cũng thuộc làu làu. Làu thông sách kim 
сб. 2 (kng.). Ò tình trạng không có một gon bẩn. 
Bàn ghế sạch іди. 

làu bả làu Баи dg. x. iàu bàu (14у). 

làu bàu dg. Nói nhỏ trong miệng tỏ vẻ bực dọc, 
khó chịu. Không đám cái lại, nhưng cứ làu Баи. 


lay lắt 


// Lây: іди bà Іди bûu (ý mức độ hiền). 

{аи nhằu dg. Như làu bảu. 

làu thông dg. (cü). Thuộc làu, ди thông kinh 
sứ 


lầu Баи dg. Như làu bảu (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). 

làu thông dg. (cũ). х. lâu thông. 

láu t, Tính nhanh và khôn khéo trong việc tìm 
ra cách ứng phó với các tình huống trong đời 
sống hằng ngày. Thằng bé đến là láu. Gió trò 
ldu vặt. 

láu cá t. (kng.). Có nhiều mẹo vật và ứng phó 
nhanh. 7hằng bé nghịch ngom và іди cá. Trả lời 
rất lầu cd. 

láu linh t. Có vẻ tinh nhanh, khôn và tinh nghịch. 
Vé mặt іди lĩnh. Trả lòi một cách lầu lĩnh. 

láu ta láu їди t. x. ldu йи (láy). 

lầu táu t. Nhanh nhảu mà thiếu chín chắn. Ăn 
nói іи (аи. jí Láy: lán ta láu {йи (ý mức độ 
nhiều). 

láu tôm Гаи са (thgt.). Như 1áu cá (nhưng nghĩa 
mạnh hơn), 

lạu bau dg. Nói nhỏ trong miệng, về bực bội. 
Гаи bgu điều gì không rõ. Lau bau сй khẽ. 
lavabo d. х. /avzbö. 

lavabô cv. /avabo. d. Bồn rửa mặt, có vòi nước, 
gắn ở tường, 

lava cv. la ve. d. (ph.). Bìa. Uống lave. 

lay dg. Lắc qua lắc lại làm cho không còn giữ 
được thế ổn định ở một v| trí. Lay bật cọc rào. 
Gió lay rèm của. Lay vai gọi dậy. Không lay nổi 
ý chỉ sắt đá (b.). 

lay bay t. (id.). Ó trạng thái bay lất phát. Miza 
lay bay, 

lay chuyển dg. Làm cho không còn giữ được 
nguyên vị trí, trạng thải ổn định (thường nói về 
ý chí, tinh cảm), Лір lu bị bão lay chuyển di dội. 
Làm lay chuyển ý chí đấu tranh. Khỏ mà lay 
chuyển được anh ta (làm cho thay đối ý định). 
lay động dg. Chuyển động nhẹ qua lại ở một у “` 
trí nhất định. Bóng cây lay động trên mặt nước. S 
Ngon lửa khẽ lay động. Bài thơ làm lay động 
lòng người (b.). 

lay lát, dg. (hoặc t.). 1 (cũ; id.). Ó trạng thái lay 
động một cách yếu ớt. Cảnh liễu lay lát trước 
gió. 2 Ở trạng thái tồn tại một cách yếu ớt, mỏng 
manh, không ổn định kéo đài. Sống lay lái. 

lay lát, t. б trạng thái không được dùng tới, 
không được chú у tới trong thời gian dải. Cướn 
sách vứt lay lát hàng tháng trời không đọc tỏi. 
Dó dùng để lay lắt mỗi chỗ một thứ. 


lay nhay t. (hoặc dg.). (ph.). Lây nhay. 
lay dn x. layon. j 

lay trời chuyển đất Có tác dung gây ra những 
sự biến chuyển lớn lao. 

lẩy åg. (ph.). Lấy. 

láy dg. Lắp lại (am, tiếng,...) dé tạo một kết quả 
nhất định trong diễn đạt. Láy đi láy lại câu 
trách móc. 

lay в. (hoặc d.). 1 Chắp tay, quỳ gối và cúi gập 
người để tỏ lòng cung kinh, theo lễ nghỉ cũ. Chắp 
tay lay Phật. Cúi lay, Lạy bốn lay. 2 (cũ). Tử 
dùng trước từ chỉ người đổi thoại khi mó đầu lời 
nói, để tỏ thái độ cung kính hoặc у cầu xin khẩn 
thiết. Lạy cu! Lay trời mua thuận gió hoà... (са.). 
Гау cả nón (kng; chỉ dùng với chủ ngữ ở ngôi 
thứ nhất). Хіл chịu, hoàn toàn không dám làm, 
đám nhận (thường dùng để tỏ thái độ không tán 
thành, hoặc mia mai, châm biếm một việc nào 
đó). Anh thì anh có thể làm, chi tôi thì xin lay 
cả nón. 

lay lục dg. Cầu xin một cách khốn khổ, nhục 
nhã. Lạy luc kết người này đến người khác, mà 
chẳng được gì. 

lay như tế sao (kng.). Lạy lia На. 

lay ông tôi ở bụi này Ví thái độ, hành động vì 
vô tỉnh hay đại dột mà để lộ tung tích, hành vi 
cần giữ kín, Lâm như vậy khác gi lạy ông tôi ở 
bụi này. 

lay tạ âg. Lạy để tạ ơn. 

lay van åg. (¡d.). Như van lay. 

layơn d. Cây có thân hình củ nhu củ hành, lá 
hình gươm xếp thành hai дау, hoa to, đẹp, xếp 
dọc theo trục dài. 

laze x. laser, 

lắc, d. Dó trang sức gồm nhiều vòng nhỏ bằng 
vàng, bạc,... móc nối vào nhau, thường đeo ở cổ 
tay hoặc cổ chân. Tay đeo lắc vàng. 

lắc; dg. 1 Làm chuyến động qua lại nhiều lần 
trong khoảng cách ngắn. Thuyển gặp sóng, lắc 
như диа võng. Lắc lắc chai nước xem cỏ cặn 
không. 2 (kng.). Lắc đầu (nói tắt). Hdi gì cũng 
lắc. Са rồi lại lắc, đến là öm д. 

lắc cắc t. Từ mô phỏng những tiếng ngắn, gọn 
và không vang, như tiếng dùi gõ liên tiếp vào 
tang trống. 

lắc đầu đg. Đưa đầu qua lại vải cái tỏ ý không 
bằng lòng, không đồng ý. Lắc đâu thở than, 
lắc đầu iè lưỡi (kng.). Tó vë kinh ngạc, hoặc 
thán phục. 

lắc lễ х. Јас. 

lắc lu dg. Nghiêng qua nghiêng lại đều đều và 
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liên tục. Thuyển lắc he theo sóng. Lắc lu nhw 
dwa võng. 

lắc rắc t. 1 Từ gợi tả tiếng mưa rơi thưa thớt, 
Миа xuân lắc rắc trên mái nhà. 2 Từ mô phỏng 
tiếng động nhẹ, giỏn, thưa và liên tiếp. Cảnh 
khô gây lắc rắc. 

lặc là t, Từ gợi tả đáng đi nặng nề khó nhọc vi 
phải mang vác quá nặng. Lặc lè gánh hai thủng 
thóc đây. 

lăclê cv. ¿dc lê, d. (kng.). Chia vặn. 

lắm; d. Khoanh thịt cắt ra ở cổ bò hay lợn đã 
làm thịt, 

lằm; d. Năm (chỉ dùng để đếm, sau số hảng 
chục). Миет lam. Chín läm (chin mươi lãm). 
Mươi läm. 

lắm; dg. (cũ; dùng trước dg.). Có ý định và sẵn 
sảng, có dịp là làm ngay (thường là việc táo bạo). 
Rắn con läm nuốt cd vai (tng,). 

làm lär t. Ó thể sẵn sảng và đang chăm chủ, 
đợi có thời cơ là hành động ngay. Súng thợ 
sẵn làm làm chờ thú rừng. Chân chỉ läm läm 
chực chạy. 

läm lắm t. (id.). (Nắm, giữ) thật chặt, không 
buông, không rời ra. Giữ lãm lắm, 

lăm le dg. (thường dùng trước đg.). Có ý định 
vả sẵn sảng, có thời cơ là làm ngay (thường là 
việc xấu). Tên kẻ cắp läm le rút trộm cái vi, 
lãm tăm t. Có nhiều tam nhỏ nổi liên tiếp trên 
mặt nước. Xước sói lãm tắm. 

lăm xăm t. (id.; dùng phụ cho đg.). (Bước đi) 
ngắn nhưng nhanh. Cháu bé lăm xăm chạy 
ra cửa. 

làm Бат dg. (cũ; ph.). Lám bẩm. 

lắm It. (thường dùng trước d.). Có số lượng được 
đánh giá là lớn; nhiều. Lám tiên nhiêu của. Lắm 
việc. Nói lắm mới miệng. 

П p. Đến mức độ được đánh giá là cao. Người 
đông lắm. Thuốc đẳng lắm. Сат ơn anh lắm 
lắm (kng,). 

ат chuyận 1. (kng.). Hay bảy vẽ hoặc tham 
gia vào những việc không liên quan đến mình, 
gây phiển phức, rắc rối. Chỉ lắm chuyện. 

lắm điểu t. (kng.). Hay nói nhiều đến mức ngoa 
ngoắt những chuyện đáng ra không có gi phải 
nói hoặc không cân nói nhiều. Bà hàng xóm 
lắm điều. : 

lắm mồm tt. (kng.). Hay nói nhiều và nói một 
cách дп до. 

lắm mồm lắm miệng (kng.). Như lám тёт 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

lắm sãi không al đóng cửa chùa Ví trường 
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hợp có đông người thi việc chung lại bị để mac, 
chẳng ai lo (dùng để phê phán thái độ vô trách 
nhiệm đối với việc chung), như cha chưng 
không ai khóc. 

lắm thầy thối ma Vi tinh trạng làm việc gi mà 
có quá nhiễu người góp ý kiến thì dễ không thống 
nhất, sinh rắc rối, hỏng việc. 

lăn đg. 1 Di chuyển hoặc làm cho di chuyển bằng 
cách quay vòng toàn khối trên mặt nên. Bánh xe 
lăn bon bon. Nước mắt lần trên gò má. Lăn gỗ 
xuống chân đôi. 2 Nằm vật xuống một cách đột 
ngột. Ngå lăn ra ddt. 3 (kng.). Lao vào một cách 
không ngắn ngại. Biết là vất vd mà vẫn lấn vào 
làm. Muốn ăn thì lăn vào bếp (tng,). 

lăn chiêng dg. (kng.). Dó ngửa ra. Lăn chiéng 
ra đất. Ngã lăn chiêng. 

Гап cù dg, (ng; ph.). Län tròn nhiều vòng. Té 
lăn cù. 

lăn dùng dg. (kng.). Ngã lăn ra đột ngột. Lăn 
dùng ra chết. 

lăn kênh dg. Nằm đổ ngửa ra. Lăn kênh ra chiếu. 
Chiếc xe lăn kênh xuống vực. 

tän lóc йр. 1 (id.). Lân đi lung tung hoặc lăn 
qua lật lại nhiều vòng. Dd lăn lóc viên gạch. 1 © 
vào vị trỉ không đúng chỗ và vào tình trạng không 
được quan tâm tới. Sách vở lăn lác ở xó nhà. Đồ 
dùng lăn lóc mỗi thử một nơi. Ngủ lăn ngủ lóc 
trên sàn nhà (kng.). 

lăn lộn đg. 1 Lăn bên nọ lật bên kia nhiều lần. 
14п lộn dưới đất ăn va. Đau lăn đau lộn (kng.). 
2 Lao vào để làm, vật lộn với khó khăn vất vả. 
Lăn lận với phong trào. Lăn lộn nhiễu năm 
trong nghề. 

län lưng йр. (kng.). Dem hết sức ra làm một 
việc gi, không kế vất vả, nặng nhọc. Län lưng 
làm những việc chẳng ai chịu làm. 

lăn phần t. Như län tàn (ng. 1). Mua lăn phăn. 
lăn quay ág. (kng,). Ngã, nằm lăn ra, không 
động cua. Chết lăn quay. Lăn quay ra пей. 

lăn queo dg. (kng.), Ngã lăn ra ở tư thể co người 
lại. Lăn queo giữa nhà. 

lăn tay dg. In vân đầu ngón tay vào giấy tờ để 
làm bằng chứng, Lăn tay làm căn cước. 

lăn tàn t. 1 Nhỏ, đều, có nhiều và chen sát nhau. 
Мат cải mọc lăn (йл. Mua lần tån. 2 Có nhiễu 
gơn nhỏ hay tăm nhỏ liên tiếp và chen sát nhau 
trên bể mặt. М hô gon lăn tăn. Dun nhỏ lửa để 
sôi lăn tăn. 

(ап xà đg. Lao удо một cách kiên quyết, bất kể 
khó khăn, nguy hiểm. Lan xd vào đám cháy cứu 
người bị nan. 


lãng mạ 


lån 1 ở. Vêt dài in hoặc nối lên trên bé mặt một 
vật do tác động nào đó. Lần roi, Lần trói. Những 
lần chớp dọc ngang bầu trời. Nối lần. 

II dg. Được їп sâu hoặc nổi lên thành lần bằng 
tác động nào đó. Dây tỏi lån sâu vào da thịt, 
Vết roi lần rô trên lưng. 

lán I t, Săn chắc lại như được cuộn chặt và nén 
vào trong. Béo lần. Đói vai tròn lần, Khăn уйп 
tròn län. 

П åg. (hoặc t.). Siết rẤt chặt vào người. Quản áo 
lăn vào người. Đèn gảnh lẫn vào vai. 

lặn dg. 1 Tự làm cho mình chìm sâu xuống nước. 
Län một hơi dài. Thợ lặn. Bộ då lặn. 2 Biến đi 
như lán mất vào chiều sâu, không còn thấy hiện 
ra trên bé mặt. Nót sõi đã lặn. Người xấu duyên 
lặn vào trong... (cd.). 3 Khuất mất đi phía dưới 
đường chân trời. Trăng lặn. Mặt trời lặn sau dãy 
núi xa. 

lặn lội dg. 1 Làm việc vất vå nơi ruộng đồng, 
sông nước, Swốt ngày lận lội ngoài đồng. 2 Vượt 
quãng đường xa, khó khăn, vất vả. Län lội từ 
тіёп xuôi lên miỄn ngược. 

lặn ngòi ngol nước Lan lội vượt qua nhiều 
chăng đường khó khăn vất vả. 

lặn ngụp đg. (id.). Như ngup lặn. 

lăng; d. Công trình xây dựng làm nơi cất giữ đi 
hài của vua chúa (ngảy xưa) hoặc của một vĩ 
nhân (ngày nay). Lăng Tự Đức. Lăng Hồ Chí 
Minh. 


lăng; ág. 1 Làm cho văng mạnh đi xa bằng sức 
vung ngang của cánh tay, Lăng mạnh bóng về 
phía trước. Động tác lăng lựu đạn. 1 Đưa mạnh 
thân người hoặc tay, chân theo chiều ngang trong 
tư thể duỗi thẳng, Đánh lăng trên xà đơn. Đá 
mạnh quả bóng, chân lăng theo dà. 

tăng băng t. (id.). 1 Như ¿óng bóng. Sống lăng 
băng. 2 Như lãng nhàng. Chuyện trai gái lăng 
băng. 

lăng kính d. 1 Khối thuỷ tỉnh hoặc tinh thể trong 
suốt hình lăng trụ ba mặt, có tính chất làm lệch, 
các tia sáng và phân tích một chùm sáng thành 
quang phổ. 2 Cách nhìn, quan điểm của mỗi 
người (thường chủ quan, ít nhiều sai lệch). Nhìn 
cuộc đời qua lăng kinh của mình. 

lăng їм t. (ph.). Như и lo. Chim kêu lăng Ни. 
lăng loàn йр. Có hành vi hỗn xược xúc phạm 
người trên, không chịu phục tùng khuôn phép 


. (thưởng nói về phụ nữ trong quan hệ gia đình), 


Соп dâu lăng loàn với mẹ chóng. Thói lăng loàn. 
lăng mạ dg. Làm xúc phạm nặng nê đến danh 
dự. Dùng những lời lăng mạ. Bị lăng та ở 






làng miéu 


chỗ đông người. 

lăng miếu d. Mỏ mả và đến thờ vua chủa (nói 
khái quát). Lăng miếu nhà Nguyễn. 

lăng mộ d. Mỏ mả được xây cất kiên cố của vua 
quan, nhả quyển quỷ hoặc của một vĩ nhân. 
lăng nhàng I t, Đủ các thử bất kì, tuy tiện và 
chẳng có giá trị gì. Viết, vẽ lăng nhăng vào mdnh 
giấy. Hỏi toàn những chuyện lãng nhàng. Buôn 
bản lăng nhăng. 

H dg. Có quan hệ trai gái không đứng đản, bừa 
bãi. Lăng nhăng với hết người này đến người 
khác. Tính hay lăng nhăng. 

lăng nhàng lít nhít t. (kng.). Lãng nhăng đủ 
thứ, chẳng ra làm sao. 

lăng nhục dg. Làm cho phải xấu hổ, nhục nhã, 
xúc phạm nặng në đến danh dự. B; lng nhục 
bằng những lời lẽ thô bạo. 

lăng quảng; d. (ph.). Bọ gậy. 

lăng quảng; х. loăng quăng. 

lăng tấm d. Lãng của vua chúa và các công trinh 
xây dựng trong khu vực (nói khái quát). Các lăng 
tám ở Huế. 

lăng tri dg. Cắt tay chân, xéo từng miếng thịt 
cho chết dần (một hình phạt đã man thời phong 
kiến). Bj xứ lăng trì. 

lăng trụ d. Đa diện có hai mặt (đáy) song song 
với nhau, còn các mặt khác (các mặt bên) đều lå 
những bình bình hành, 

lăng xăng др. Làm ra vẻ bàn rộn, vội vã. Lăng 
xăng chạy tới chạy lai. Điệu bộ lăng xăng. 
lăng xë dg. (kng.). Đưa ra, tung ra trước công 
chúng nhằm giới thiệu, thu hút sự chú ý của mọi 


түр Lang xé môi mới, 

ng nhà lắng nhàng t. x. lằng nhàng (láy). 
lång nhàng t. 1 Ở trạng thái dính vào nhau, kéo 
theo nhau, khó tách riêng ra từng cái một. Са 
чч т&айу dy lång nhàng. Chớp loé lång nhàng. 
2 O tình trạng kéo đài mãi, không dứt hẳn, không 
xong hẳn. От đau lång nhàng mãi không khải. 
Việc giải quyết lång nhàng, 3 (kng.). Không ra 
Sao cả, không đáng ké. Миа mấy thứ làng nhàng. 
Buôn bán lång nhàng. // Lây: lång nhà lång 
nhằng (kng., ý mức độ nhiều). 

lắng; dg. Lang mạnh đi. Lắng hòn đá xuống 
sóng. Bi läng ngã ra sân. 

пр, t. Có tỉnh chất khêu gợi ham muốn về tình 
dục. Cặp mắt lắng. Cái cười lång. 

lắng khẳng t. Cao và gây đến mức như trông rõ 
những ống xương. Người lắng khẳng như que 
cúi. Lắng khẳng thë mà dai sức. 

lắng lặng р. Một cách lặng lẽ, không nói một 
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tiếng. Lắng lặng bước ra khỏi phòng. Cứ lẳng lặng 
ngồi suy nghĩ. Dòng sông läng lặng trôi (b.). 
làng lơ t. Tó ra lång, có nhiều biểu hiện thiếu 
đứng đắn trong quan hệ tiếp xúc nam nữ. Cặp 
тй lắng lơ. Tinh nét lắng lơ. Ăn nói läng lơ. 
lắng nhàng t, (ph.). Làng nhàng. 

lšng d. Dó đựng có quai xách, đáy hẹp, miệng 
rộng, thường đan bằng mây tre và dùng để đựng 
hoa. Lång máy. Lång hoa. 

lắng đẳng dg. (¡d.). © vào tinh trạng mất thời 
gian kéo dài vào một công việc mà mãi không 
thấy có kết quả. Lång đẳng bao nhiêu năm mà 
việc học hành vẫn chẳng đâu vào đâu. 

lắng nhẵng t. Ó tinh trạng không chịu rời ra, 
dứt ra, làm vướng víu mãi. Mäng thế mà vẫn läng 
nhằng theo sau. Bj từ chối, vẫn cứ lång nhàng 
van паі. 

lãng dg. 1 Chìm đọng lại ở đáy. Phù sa lắng 
xuống đảy sông. Đánh phèn cho nước lắng cặn. 
2 Trở lại trạng thái tĩnh, không còn những biểu 
hiện sôi nổi mạnh mẽ lúc đầu, Phong trào đấu 
tranh tạm lắng xuống. Tình cảm lắng xuống. 
lắng đắng t. (id.). 1 Có nhiều trắc trở làm cho 
khó thành. Tình đuyên lắng đắng. 2 Có vướng 
mắc không dë đứt ngay, giải quyết ngay được. 
Lắng đẳng mãi không ra đi được. 

lắng đọng åg. 1 Lắng dán xuống và đọng lại. 
Cửa sông lắng đọng nhiễu phù sa. 2 Được 
giữ lại trong chiều sâu tỉnh cảm. Câu hat lắng 
đọng vào lòng người. Hình ảnh lắng đọng 
trong tâm tri, 

lắng nghe đg. Tập trung sức nghe để thu nhận 
cho được âm thanh. Con chó döng tai lång nghe 
tiếng động. Lắng nghe bài giảng. 

lắng tai nghe dg. (kng.). Nhự láng nghe. 

lặng t. (hoặc dg.). t Ở trạng thái yên, tinh, không 
động. Biển lặng. Trời lặng giỏ. Nin lặng không 
nói gì. Im hơi lặng tiếng. Dấu дпр". 2 Ở vào 
trạng thái trở nên không nói năng, cử động gi 
được do chịu tác động tâm lí, tình cảm đột ngột. 
Lang di trước tin buồn đột ngột. Sung sướng đến 
lặng người. Mặt tái ngắt, chết lặng vì sợ. 

lặng câm t. Im lặng, không nói một lời. Họ bước 
di lâm 181, lặng câm. 

lặng im dg. (hoặc t). Không phát ra một tiếng 
nói, một tiếng động nào cả; im lặng, Lặng im 
suy nghĩ. 

lặng lë t. Không lên tiếng, không có tiếng động, 
tiếng ồn. Khu rừng lặng la. Đêm cảng về khuya 
càng lặng lẽ. Lặng lẽ ra di. Sống lặng lè như 
chiếc bóng. 
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lặng ngất t. Im lặng hoàn toàn, tuyệt đổi. Bốn 

bề lặng ngắt. Lặng ngắt như tờ. 

lặng thinh dg. Im lặng không nói gì, không lên 

tiếng, Hdi mãi vẫn lặng thính. Lạng thính không 

đáp. Rừng núi lặng thinh (b.). 

lặng tờ t. Ở trạng thái hoàn toàn yên, tĩnh, không 

có chút động, Dòng sông lặng tờ. 

lặng trang t. (ph.). Im lạng hoàn toàn. Bôn bë 

läng trang. 

л yên t. Như yên lặng. 

lắp; dg. Làm cho từng bộ phận rời được đặt đúng 

vị trí của nó để tất cả các bộ phận hợp lại tạo nên 

vật hoàn chỉnh, có công dụng. Lắp máy. Lắp xe 

đạp. Lắp cửa vào khung. Lắp đạn (để có thể bắn). 

lắp; dg. 1 (thường dùng trước Zai). Nhu lap. Bài 

văn có nhiễu ý lắp lại. Lắp đi lắp lại mãi một 

giong điệu. 2 (id.). Nói lắp (nói tắt). 

lắp ba lắp bắp ág. x. /др bắp (láy). 

lắp bắp dg. (Miệng) mấp máy phát ra những 

tiếng rời rạc và lắp lại, không nên lời, nên cậu. 

Lắp bắp mãi không nói nên lời. Lắp bắp điều gi 

không rõ. // Láy: lắp ba lắp Ьйр (у mức độ nhiều), 

lấp đặt dg. Đặt, lắp ráp các bộ phận thành hệ 

thống để đưa vào hoạt động. Lắp đặt dây chuyển 

sẵn xuất hiện đại. Lắp đặt đường ống ˆ 

lắp ghép dg. Xây dựng bằng cách liên kết các 

bộ phận lớn đã làm sẵn. Nhà láp ghép. 

lắp ráp đg. Lắp các bộ phận rời của máy với 

nhau hoặc đặt các bộ phận máy vào đúng chỗ để 

có thể hoạt động được. Phan xưởng lắp ráp. 

lắp xắp t. (Nước) xếp xỉ vừa tới một mức xác 

định о T Nước lẮp хдр bờ ruộng. Thing nước 
. 44у lắp хдр. 

lặp dg. Nhắc lại giống y như cái đã có trước, Bà; 

văn có nhiễu ý lặp. Lịch sử không lặp lại. 

th bặp dg. (1d.). Lập bập. 

tắt lay dg. (hoặc t.). Như lay Їй. Ngọn lau ій 

lay theo chiêu gió. Sống Іде lay. 

Еос Ò trang thái dung đưa trên cao do không 

được cố định chắc vào điểm tựa. Cầu tre låt léo, 

gi låt léo trên ngọn cây. 

lát léo t. Quanh co, ngoắt ngoẻo. Đường di lát 

léo. Lưỡi không xương nhiễu đường låt léo (tng.). 

lát nhắt t. Quá nhỏ bé, vụn vặt. Ruóng lät nhất 

như ó bản cờ. Công việc Їйї nhắt. 

lặt 4р. (ph.). Nhật. Lặt rau. 

lặt vặt t. Nhỏ nhặt không đáng kể. Mua mấy thử 

lặt vặt. Chuyện lặt vặt. 

lấc сас t, Tó ra thiếu lễ độ. Thái độ lấc các. Ап 

nói lấc cốc. 

lấc láo đg. Nhìn đảo quanh, vẻ dò la, gian giảo. 
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Cặp mắt lấc láo. Nhìn lấc láo, 

tấc xấc t. Tó ra thiếu lễ độ, có phần xác láo. 
Thái độ lde xác, 

làm dg. Ó vào tinh thë không hay cho minh. 2,4m 
vào thë bị động. Lâm vào cảnh ing quấn. Lâm 
пап“. 


lâm ba d. (¡d.). Só chứng nhận quyển sử dụng 
rừn 


g. 
lâm bệnh dg. (trtr.). Mắc bệnh nặng. 
lâm bồn dg. (cũ; kc.). (Phụ п) dë. 
lâm chung dz. (trtr.). Sắp tắt thở, sắp chết. Lởi 

- dặn dò lúc lâm chung. 
lâm dâm (cũ; id.). х. lám ғат. 
lâm học d. Khoa học về rừng. 
lâm ll t. Buồn thảm, gây thương cảm. Tiếng khóc 
nghe lâm li, não nuột. Khác nhạc lâm H. 
lâm luật d. Luật bảo vệ và phát triển rừng, Vi 
phạm lâm luật, 
lâm nạn йр. (trtr.). Gặp phải tai nạn. Lám hạn 
trên đường di. 
lâm nghiệp d. Ngành kinh tế duy tri và phát 
triển rừng để khai thác các nguồn lợi сйа rùng. 
(ат nguy ар. (trtr.). Gặp nguy hiểm. Cứu nhau 
túc lâm nguy, Tó quốc lâm nguy. 
т phán d. Khoảnh rừng thuần nhất vẻ cấu 
trúc, khác biệt với các khoảnh rừng bên cạnh. 
Lâm phần rừng tràm. Tổng diện tích lâm phần 
của tinh. 
lâm râm; t. 1 (Mưa) nhỏ hạt và kéo đài, không 
thánh cơn, Mwa ldm ғат. 2 (Đau) âm i và kéo 
dài, không thành cơn. Lâm гат đau bụng. 
lâm râm; t. Từ mô phỏng tiếng nói nhỏ, đều đều, 
nghe không rõ lời. Lâm тат khấn уй. 
lâm sản d. Sản phẩm thu được từ rừng (nói 
khái quát). 
lâm sàng t. Thuộc về những gì trực tiếp quan 
sát được ở người ốm đang ở trên giường bệnh. 
Triệu chứng lâm sàng. Khám lâm sảng. 
lâm sự dg. Đứng trước tình hình cán phải ứng 
phó; đến lúc có việc. Binh finh khi lâm sự.“ 
lâm tặc d. Kẻ phá hoại rừng để khai thác gỗ, có 
hành vi chống lại nhân viên kiểm lâm. 
(âm thâm t. (Mưa) nhỏ, mau hạt và kéo dài, 7rời 
mưa lâm thâm như rây bui. 
làm thổ sàn d. (cü). Lâm sản. 
lâm thời t. Tạm trong một thời gian trước khi có 
tổ chức chính thức. Chính phu lâm thời. 
lâm trận dg. Vào trận đánh, Luc lâm trận. 
lâm trường d. Cơ sở sản xuất chuyên vé nghề 
rừng. Lâm trường quốc doanh. 
lâm tuyển d. (cũ; vch.). Rừng và suối (nói khái 
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quát); nơi tĩnh mịch, thanh tao, trái với cảnh phón 
hoa, đô hội, Chốn lâm tuyên. Vui thủ lâm tuyên. 
lâm viên d. Khu rừng được sử dụng như một 
vườn công cộng lớn. À 
lầm; I d. (ph.). Bùn. 26 ao vớt lâm. 

H t. 1 Có nhiểu bùn hay bụi cuộn lên làm đục, 
làm bấn. Nước ao đục lÂm lên. Bụi lâm lên sau 
xe. 2 BỊ phủ lên một lớp dày bùn đất, bụi bặm. 
Con đường lâm bùn đất. Toàn thân lâm bụi, 
tầm; dg. Nhận thức cái nọ ra cái kia, do sơ ý hay 
không biết. Hiu lắm nhau. Mua lâm hàng giả. 
lầm Бат dg. Như läm bẩm. Lâm bám trong 
miệng. 

lầm dầm t. (сӣ; id.). Lắm гат. 

lầm đường dg. Vì lắm lạc mà đi vào con đường 
sai trái, tội lỗi (thường nói về chính trị). Lám 
đường theo giặc. 

lầm đường lạc lối Như /4т đường. 

lầm lạc dg, Phạm lỗi lầm do đã không nhận ra 
lẽ phải, Lâm lạc, nhưng đã tinh ngộ. 

lầm läm t. Từ gợi tả vẻ mặt biểu lộ sự tức tối, 
giận dữ mà không nói ra. Mat lâm lâm. 14т lầm 
bỏ đi. 

lầm lẫn dg. Lâm cái nọ với cái kia (nói khái 
quát). Kiểm tra xem có lâm lần không. Lâm lẫn 
kẻ xấu với người tối. 

lầm li t. Tó ra không muốn bộc 19 tâm tư, tỉnh 


căm ra ngoài, như có điểu không vừa ý. Tink 


lắm lì, ít nói, Về mặt lắm lâm lì lì 

lầm lỗi d. Như /@ lám. 

lầm lội t. Nhu 14y lội. 

lầm lỡ dg. (hoặc d.). Phạm sai lầm do thiếu thận 
trọng. Trót lắm lỡ. Ân hận với lắm lỡ của mình. 
Một lâm hai 12. 

tám lũi t. Lạng lẽ, với vẻ âm thầm chịu đựng. 
І4т lãi di như một cái bỏng. Dáng lâm lãi, 
khắc khó. 

lầm lụi 1 t. Vất vả, cơ cực, tối tăm, Cuộc đời 
lâm tụi. 

H p. Một cách âm thâm, lặng lè với vé cam chịu. 
tâm lui làm việc như một cải máy. 

lầm rám t. Từ mô phỏng tiếng nói nhỏ, thấp và 
đều đều, nghe không rõ lời. Lắm rám niệm Phát. 
lầm than t. Vät vả, cơ cực vì bị áp bức bóc lột 
Sống lâm than, Cuộc đời lâm than. 

lím dg. (thgt.). Ăn lén lút. Được mùa thì chế 
сот hấm, mát mùa thì lấm сот thiu (tng,). 

lẩm bẩm dg. Nói nhỏ trong miệng, chỉ vừa để 
minh nghe, giọng đều đều. Lam bẩm điều gì 
không rõ. 

lm ca lẩm cẩm t, x. /@ cẩm {láy}. 


lẩm cẩm t, Hơi lẫn, có những lời nói, việc làm 
không đúng lúc, đúng chỗ (thường nói về người 
già). Chưa già mà đã Іт cẩm. // Láy: Мт ca 
lẩm cẩm (ý mức độ nhiều). 

lẩm nhẩm dg. Nói nhỏ trong miệng, gån nhu 
không thành tiếng. Lám nhẩm tính toán. Lám 
nhấm đánh vẫn từng chữ. 

lẫm d. Nơi được quây kín và có mái che, dùng 
để thóc. Lẫm thóc đây. Gạo bỏ, thóc lâm. 

{йт сат) t. (id.). (Dáng di) thiếu tinh nhanh, linh 
hoạt, thường do tuổi già. Bà cụ lẫm сёт bước 
từng bước. 

lãm châm t. Có những bước ngắn không đều 
và chưa vững, thường do mới tập бї. B£ mới 
{йт chằm biết di. Cứ bước lẫm chẫm vài bước 
lai ngã, ч 

làm lắm t, (cü; thường dùng phụ cho oai phong). 
Như iẫm liệt. 

lẫm liệt t. Có đáng hiên ngang, vé oai nghiêm 
đáng kinh phục. Oai phong lầm liệt. Chí khí 
lầm liệt. 

Іт F d. Trạng thái mông đã cày bira thành bùn 
nhão, thuận tiện cho việc gieo cấy. Кибпе bị khó 
né, mất Idm. Giữ lầm cho ruộng đế chuẩn bị cấp. 
Пт, Bị dính bẩn vi bùn, đất. Quán do läm bé bét. 
Chân lấm tay bùn". 

lấm chấm t. Có nhiều chấm nhỏ rải rác. Mat 
Idm chấm ró hoa. 

Гат la lấm lét t. x. lm lét (láy). 

lấm táp t. Lám (nói khái quát). Chán tay lẩm 
іар. Віт đất ldm láp khắp người, 

lấm lem t. BỊ dính bẩn nhiều chỗ. Mặt müi Idm 
lem bùn đất. 

lấm lét t. Không dám nhìn thẳng mà cư liếc trộm 
để dò xét. Mắt {йт lét nhìn quanh. Đứa bé sợ 
quá, Idm lét nhìn bố. ji Lây: läm la lấm lét (ý 
mức độ nhiều). Lán la lám lát như thằng ăn trộm. 
lấm tấm t. Ở trạng thái có nhiều hạt, nhiều điểm 
nhỏ và đều. Маг läm tấm mô hôi. Mưa rơi lấm 
tấm. Tóc lẩm tấm bạc. 

lân; d. Kì lần (nói tắt). Mua lân. 

lân; d. Tên thường gọi của phosphor, Phân lân. 
lần; d. (kng.; id.). Phiên, lượt (theo thứ tự). Cổ: 
lân nhau gác. Đến lân. i 

län, dg. Vượt sang phạm vi khác ngoài pham vi 
đã định. Tiêu lân vào vốn. Нор lân sang Бий 
chiêu. Được đằng chân lân đằng đâu (tng.). 

lần bang d. (id.). Nước láng giểng. 

lân bàng d. (cũ; id.). Hàng xóm láng giảng. 
lân cận t. (Địa phương, địa điểm) ở gắn, ở bén 
cạnh. Vùng lân cận thị xã. Các làng lân cận. Đi 
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thăm mấy nhà lân cận. 

lân la ág. Tim cách, dần dán từng bước, từ xa 
đến gần, từ lạ đến quen, từ việc này sang việc 
khác, tạo ra một quan hệ tiếp xúc gån gũi, nhằm 
thực hiện mục đích nhất định. Lán la đến làm 
quen. Trò chuyện lân la để thăm dò ý kiên. 

lần lí cv. lân lý d. (cũ). Người trong cùng một 
làng, một xóm với nhau. Tinh lân Н. 

lân quang d. sáng xanh tự phát ra ở một số 
chất (không do cháy hoặc nóng lên), giống ảnh 
sáng của chất lân (phosphor) khi chảy, chỉ thấy 
được trong bóng tối. Рот dóm có lân quang. 
lân tinh d. Chất lân (phosphor). 

lần, d. 1 Trường hợp hoặc thời điểm xảy ra một 
sự kiện, hiện tượng lặp đi lặp lại hoặc coi như có 
thể 18р lại nào đó. Máy lần gặp nhau. Lân 44и 
tiên sai hẹn. Mỗi năm một lân. Năm lân bảy lượt 
(rất nhiều lån). 2 Lớp có thế có nhiều những vật 
ngăn cách bên trong với bên ngoài. Bóc hết lần 
vở ngoài. Uór máy lần áo. Qua hai lần cửa. 3 Từ 
dùng sau một d. số lượng xác định để chỉ rằng 
đó là số nhân hay là số chia, khi nói về sự tăng, 
giảm. Hai lán ba là sáu. Tăng gấp ba lån. Giảm 
đi hai lân. 

Іп, dg. 1 Sở nắn dán từng cái, từng phần một. 
Tay lần tràng hạt. Lån đốt ngón tay tính từng 
ngày. Lån túi tìm chiếc chìa khoá. 2 Dò dẫn từng 
bước một. Lån di tong bóng tối. Sò soạng để 
lần lối Ái. Lân theo đường dây để bắt liên lạc. 
3 Tìm bằng cách dò dán, chấp nối dán các sự 
kiện lại. KAóng lán ra йди mối. Chẳng biết đâu 
mà lån. | 

lần; (ph.). x. 44п,. 

lần сһап dg. Kéo dài thời gian, không quyết 
định dứt khoát làm hay không làm. Lán chẩn 
nửa muốn ở nứa muốn về. Đã vội còn cử lån 
chắn та! 

lần hổi p. Dán dà qua ngày tháng. Kiếm ăn lần 
hồi. Lần hồi rau cháo nuôi nhau. 

lần khân dg. Kéo dài thời gian để dây dựa, Lần 
khân mãi không chịu trả no: Kiểm сб lần khán 
không đi. С 

lần líra dg. Kéo dài thời gian để tri hoãn. Lån 
{йа mãi không di. Công việc cán kip, không thể 
lần lta được. 

län lượt p. Theo thứ tự trước sau cho đến hết. 
Lân lượt gọi tên từng người một. Trình bày lần 
lượt từng vấn đề. 

lần mò dg, Dò dâm tìm kiếm một cách khó khăn 
vất vå. Lần mó trong đêm tối. Lån mò mài mới 
tim được lối ra. Рди cũng lần mò đến (kng.; cũng 


lẫn 


cố tìm đến (hàm y coi khinh)). 

lần thần t. Kém vẻ linh hoạt; chậm chap, không 
nhanh nhẹn. Vé người lån thần. 

län dg. 1 Bỏ đi nơi khác một cách rất nhanh, 
nhân lúc không ai để у. Lan đi chơi. Nhân lúc 
lên xôn tên gian l&n mất. Lân như chach. 2 © 
lẫn vào những cải khác khiến cho khó nhận ra, 
khó nhìn thấy. Lőn vào trong đám đóng. Đến 
khu rừng, con đường mòn lấn mất, 

lẩn khuất dg. Giấu mình vào nơi kín đáo hoặc 
nơi có vật che phủ, làm cho bị khuất đi, khó thấy. 
Đảm tàn quân lấn khuất trong rừng. 

iän lút dg. (hoặc t.). Lần trốn túc chỗ này, lúc 
chỗ khác. Lán lút như di ăn trộm. Sống lőn lút, 
län mẩn t. Như dn тая (nhưng nghĩa nhẹ hơn). 
Län mãn dan lát suốt ngày. 

lần апап dg, х. luấn quấn. 

lẩn quất t. Ап пір quanh quần đâu đó. Кё gian 
còn lấn quất đâu đây. Những у nghĩ nặng nê lân 
quất rong đầu (b.). 

lån tha lấn Һал t. x. ¿án га (láy). 

län thấn t. Tó ra không còn sáng suốt, có những 
ý nghĩ, lời nói hay việc làm ít nhiều ngớ ngẩn. 
Län thấn như người mất hôn. Hỏi toàn những 
câu lấn thần. Nói năng lấn thần. i! Láy: län tha 
tấn thấn (ý mức độ nhiều). 

lẩn tránh dg. Cố tránh di để khỏi phải gặp, hay 
khỏi phải liên luy. Xấu hổ, cổ tình lân tránh bạn 
bè. Ldn tránh nhiệm vụ. Lấn tránh vấn дё. 

lån trốn dg. Trổn vào nơi nào đó kín đáo (hàm 
ý chê). Tội phạm đang län trốn. 

lấn vấn dg. Gd.). Như lớn убн. 

lẫn Idg. 1 Nhận nhắm cái nọ ra cái kia, do không 
phân biệt được sự khác nhau. Lån có chị với cô 
em. Đảnh đấu cho khỏi lẫn. Cảm lẫn тй của 
người khác. 2 Ở vào tinh trạng không nhận đúng 
sự vật, hiện tượng, hay nhầm, hay quên, đo trí 
nhở giám sút. Giả rồi sinh ra lẫn. Nói lẫn. 3 Xen 
vào giữa những thứ khác khiến khó phân biệt 
cái nọ với cái kia. Gạo lần nhiễu thóc. Trộn lẫn. 
TI p. Từ dùng phối hợp với nhau để biểu thị tác 
động qua lại, hai chiều. Giúp đỡ lẫn nhau. Sự 
hiểu biết lẫn nhau. Trao đổi kinh nghiệm lẫn 
cho nhau. . 

Ш k. (thường dùng di đôi với cd trước dó). Từ 
biểu thị cái sắp nêu ra có mối quan hệ đồng nhất 
với cái vừa nói đến, về mặt cùng là đối tượng 
hay chủ thể như nhau của một hoạt động, một 
tác động nào đó; cùng với, Cứu được cả mẹ lẫn 
con. Giúp đỡ cả về tính thần lẫn vật chất. Са 
anh lẫn tôi йди phải có mặt. Mất cd chỉ lẫn chài*. 





lẫn cán 


lẫn cắn t. Hay quên, hay lẫn до tuổi giả. Tưới 
g, sinh lẫn cẩn. 

län lộn dg. 1 Lån vào với nhau, không còn phân 
biệt được nữa. Đổ lẫn lộn hai thứ gạo. Vui buồn 
lẫn lộn. 2 Nhận thức nhầm cái nọ với cái kia, 
không phân biệt được hai cái khác hẳn nhau, đối 
lập nhau, Lån lộn bạn thù. Län lộn trång đen, 
tấn đg. 1 Mở rộng phạm vi, chiếm sang phạm ví 
của cái khác. Đáp dë lấn biến. Lán đất. Càng 
nhân nhượng nó càng lấn tới, Lấn quyền. 2 (ph.). 
Xô đây để chen. Län tới trước. 

lấn áp dg. (¡d,). Dë nén làm mất tự do. Сау quyền 
mà lấn áp. 

lấn át dg. Län quyền, làm cho ở vào thë yếu 
hơn. Chúa Trịnh lấn dt vua Lê. Có mọc lấn át 
cả lúa. 

lấn bán t. Lúng túng vì vướng víu, bận bịu quá 
nhiều. Lân bén nhiều việc. Län bán vợ con. 

lấn cấn t. Có điều vướng mắc phải bận tâm suy 
nghĩ. Lán cẩn chuyện riêng. Khó nói ra điều lấn 
сіп trong lòng. 

lấn chiếm dg. Chiếm đất đai dán từng bước. Lan 
chiếm vùng đất biên giới. 

lấn lướt dg. Dựa vào sức mạnh mà chèn ép. Nước 
lớn Iän lưới nước nhỏ. 

lấn sản dg. (kng.). 1 Dôn về phía sân đổi 
phương tạo thành thế áp đảo (trong một số môn 
thể thao như bỏng đá, bóng rổ, v,v.). Đội À chơi 
có phần lấn sản. 2 Lấn sang phạm vi hoạt động 
của người khác, cái khác. Hàng ngoại tràn vào 
lấn sân hàng nội. 

lận; dg. (ph.). Nhét giấu kĩ trong người để mang 
theo. Lận dao găm trong áo. Lân tiền trong 


người. . А 
lận; dg. (cũ; kng.; id.). Dan. Chán lận đôi giày 
da 


lận; dg. (cũ; kết hợp hạn chế). Lửa gạt. Mác lận. 
lận, tr. (ph., dùng ở cuối câu). Từ biểu thị y nhấn 
mạnh hoặc ý muốn hỏi, hơi ngạc nhiên; nhu kia, 
Ша à. Từ hôm qua lận. Nhiều dữ vậy lận? 

lận дап t. Vất vá, chật vật vì phải trải qua nhiều 
trắc trở, gian lao. Сибс đời lận dán. Lån дап về 
đường vợ con. 

làng t. (thường dùng ở dạng 14у). Ó trạng thái 
nhẹ nhóm, khoan khoái, rát dễ chịu. Người nhẹ 
láng. Tâm hôn lâng láng. Trong lòng lâng lâng 
một піёт vui khó tả. 

lắng láo t. (ph ; id.). Nhâng nháo. 

lấp dg. 1 Làm cho đây, cho kín chỗ trùng, chỗ 
hổng hay chỗ trống. Lấp ao. Hát để lấp chỗ 
trống. 2 Làm che khuất di. Cd mọc lấp cả lối di. 


554 


Che lấp. 3 Làm cho bi át di không còn nghe thấy, 
nhận thấy nữa, Tiếng vỗ tay lấp cả tiếng hát. 
Đánh trống lấp", 

lấp la lấp tánh t. (hoặc dg). х. iấp lánh (láy). 
lấp la lấp lửng t. x. {4р lửng (láy). 

lấp lánh t. (hoặc đg.). Có ánh sáng phản chiếu 
không liên tục, nhưng đều đặn, về sinh động. 
Đôi mắt lấp lánh ánh lửa. Những hạt sương lấp 
lánh. /! Láy: lấp la lấp lánh (ý liên tiếp). 

lấp láy dg. 1 (ph.). х. nhấp nháy, 2 x. từ lấp láy. 
lấp liếm dg. Dùng thủ đoạn, thường là nói át đi, 
hòng che lấp điểu sai trái, tội lỗi của mình để 
tránh trách nhiệm. Làm ra vẻ tức giận để lấp liếm 
chuyện gian dối. Luận điệu vu khống để lấp liểm 
tội ас. Cái lấp liếm. 

lấp tó dg. Ló ra rồi khuất đi, khi ẩn khi hiện liên 
tiếp. Bóng người lấp ló ngoài của 5б. Mặt trời 
lấp 10 sau ngọn tre. 

lấp loá t. (hoặc dg.). Có ánh sáng phản chiếu, 
lúc loá lên, lúc không, nhưng liên tục, Dòng sông 
lấp lod ánh đèn. 

lấp loáng t. (hoặc đg.). (Ánh sáng) chiếu thành 
vệt lúc ngắn lúc đài, khi có khi không, liên tiếp. 
Ảnh đèn pha lấp long trên mặt đường. 

lấp iú t. (hoặc đg.). (ng; id.). Như tú 14р. 

lấp lửng t. Có tính chất mập mờ không rõ ràng 
một cách cố ý, để cho muốn hiểu cách nào cũng 
được. Ап nói lấp lứng. Trả lời lấp lứng. Thái độ 
lấp lưng, không ra đồng ý cũng không ra phản 
đối. ii Láy: lấp la lấn lửng (ý mức độ nhiều). 
lập dg. 1 Tạo ra, xây dựng nên cái thường là 
quan trọng, có ý nghĩa lớn mả trước đó chưa có. 
Lập gia dinh. Lập quan hệ ngoại giao. Lập danh 
sách. Lập К lục quốc gia. 2 (kết hợp hạn chế). 
Đặt lên một cương vị quan trọng nào đỏ (thưởng 
nói về vua chúa). Phế vua này lập vua khác. Lập 
làm hoàng hộu. 

lặp Бар dg. (Môi hay răng) đập liên tiếp vào 
nhau. Rét run lên, lập bập hàm dưới đánh lên 
hàm trên. Lập bập mãi không nói nên lời. 

lập cà lập cập t. x. ¿áp cáp (14у). 

lập cập t. 1 (Run) mạnh và liên tiếp, không sao 
kìm giữ được. Chân tay run lập cập. Rét run lên, 
hai hàm răng va vào nhau lập cập. 2 Vội vã một 
cách khó nhọc, vi mất binh tĩnh. Láp cập thu 
don đồ đạc. Lập cập mãi không mở được khoả. 
// Láy: lập cà lập cập (ý mức độ nhiều). 

lập chí dg. (cü). Tự xây dựng chí lớn và quyết 
tâm theo đuổi. Lập chi học cho thành tài. 

lập công dg. Lập được chiến công, thành tích 
lớn. Giết giặc lập công. 
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lập dj t. (Cách sống) làm ra vẻ khác đời một 
cách cố y, chỉ cốt để mọi người để ý đến minh, 
Sống lập dị. Ăn mặc lập di. 
lập đông d. Tên gọi một trong hai mươi bốn 
ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 7 hoặc 8 tháng mười một 
dương lịch, được coi là bắt đâu mùa đông. 
lập giá d. Nguyễn tắc và thủ tục định giá. 

- lập hạ d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 


tiết trong năm theo lịch cố truyền của Trung ˆ 


Quốc, ứng với ngày 5, 6 hoặc 7 tháng năm dương 
lịch, được coi là bắt đâu mùa hạ. 

lập hiến dg. (dùng phụ cho d.). Định ra hiến 
pháp. Quốc hội lập hiến. Quân chủ lập hiën". 
lập kế åg. (cũ; ¡d.). Như /4р muu. 

lập là d. Chảo nhỏ, lòng nông và bằng, có cán 
cảm, dùng để xào rán thức ăn. Dùng lập là rán 
trừng. 

lập loẻ dg. (hoặc t.). Có ánh sáng phát ra từ điểm 
nhỏ, khi loé lên khi mờ đi, lúc ẩn lúc hiện, liên 
tiếp. Dom dóm lập loè trong đêm. 

lập lờ t. 1 Ó trạng thái nửa nổi nửa chìm, lúc ấn 
lúc hiện trong nước. Cá nói lập lò. Các móm đá 
ngắm lập lờ. 2 Có tính chất hai mặt, không rõ 
ràng, đứt khoát, nhằm lán tránh hoặc che giấn 
điều gì. Ăn nói lập lờ. Thái độ lập lờ khó hiểu. 
lập luận йр. (hoặc d.). Trình bảy H lẽ một cách 
có hệ thống, có logic nhằm chứng minh cho một 
kết luận về một vấn đề. Lập luận rất chột chẽ. 
Cách lập luận thiếu logic. Những lập luận dó 
không thể đứng vững. 

lập mưu dg. Đặt ra mưu kế. Lập muu để lừa dối. 
lập nghiêm dg. 1 (kng.). Làm ra vẻ nghiêm 
trọng, nghiêm nghị, thưởng là đột ngột. Xhóng 
cười, mà lập nghiêm trước câu đùa bất nhã. 
2 (cũ). Đứng nghiêm. Lập nghiêm chảo. 

lập nghiệp dg. Gây dựng cơ nghiệp. Đến lập 
nghiệp ở vùng kinh tế mới. 

lập pháp dg. (thường dùng phụ cho d.), Định ra 
pháp luật. Quốc hội là cơ quan lập pháp. 
lập phương I d. 1 Hình lập phương (nói tắt). 
2 сп. luy thừa ba. Kết quả phép nhân của một 
số hay biểu thức với chính nó ba lån. 8 /à lập 
phương của 2. 

П dg. Nhân một số hay biểu thức với chính nó 
ba lần. 

lập quốc dg. (củ). Dựng nước. Thướ lập quốc. 
lập tâm 4р. (cũ). Có chủ định quyết làm việc 
Bì. Lập tâm та thù. 

lập thân đg. Tạo lấy cuộc sống và sự nghiệp 
riêng. Đến tuối lập thân. 


lật để 


lập thể x. chú nghĩa lập thể, 

lập thu d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 7, 8 hoặc 9 tháng tám đương 
lịch, được coi là bắt đầu mùa thu. 

lập trình dg. Thiết kế giải pháp, cấu trúc đữ liệu, 
viết chương trinh và kiếm thử chương trình cho 
máy tỉnh. 

lập trình viên d. Người chuyên lập chương trình 
cho máy tính. 

lập trường d. 1 Chỗ đứng và thái độ khi nhận 
thức và xử li vấn dé, Trong quả trình thương 
lượng, lập trường hai bên đã gån nhau. Thay đổi 
lập trường. 2 Lập trường giai cấp (nói tắt). Lá» 
trường kiên định. 

lập tức p. Liền ngay sau đó; tực thi. Nhận được 
điện lập tức đi ngay. Phải thi hành mệnh lệnh 
ngay lập tức. 

lập xuân d. Tên gọi một trong hai mươi bốn 
ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 3, 4 hoặc 5 tháng hai dương 
lịch, được coi là bất đầu mùa xuân. 

lat phất dg. (hoặc t.). 1 (Vật móng, nhẹ) có phần 
buông thông bay lật qua lật lại nhẹ nhàng khi có 
gió. Та áo lụa lất phất bay. Mái tóc ldt phát trước 
gió. 2 (Hạt mưa nhỏ) rơi rất nhẹ vả tựa như bay 
nghiêng theo chiều gió. Миа rơi låt phát. Lát 
phát máy hạt mưa. 

lật dg. 1 Làm cho một mặt nào dó của vật trở 
thành mặt đối lập (mặt đưới thành mặt trên, mặt 
trong thành mặt ngoài). Lát tấm ván lên. Låt timg 
trang sách. Thuyền bị lật úp. Lát ngửa con bài. 
Lạt di lật lại vấn để (b.). 2 Làm cho tình hình, 
trạng thái xoay chuyển theo chiều hướng ngược 
trở lại. Låt ngược thể có, Lát lại tình thể, 3 (id.). 
Làm trải hẳn lại với điều đã hứa hẹn, cam kết. 
Nó lật bạn nó. Lat nợ (quyt, không trả). 4 (kng.). 
Lật đổ (nói tắt). Chính quyên phản động bị lật. 
5 (ph.). Lẫy. Bé đã biết lật. | 

lật bật dg. 1 Bật lên, nẩy lên liên tiếp, thường 
trong sự run rẩy, Chân tay lật bật vì rét, Run lật 
bật. 2 (1đ.). (Dáng đi) hấp tấp, bằng những bước 
ngắn, tựa như bật lên, nấy lên. Đi 144 bật như 
con rối. 

lật đật I t. Có dáng về vội vã, tất tả, như lúc nào 
cùng sợ không kịp. Bước di lật đột. Lúc nào cũng 
lật đạt. 

II d. DŠ chơi hình người có đáy tròn gắn vật 
nặng, hë cứ đặt nằm là tự bật dậy. Con lật đật. 
lật đổ dg. Làm cho sụp đổ bằng bạo lực. 27 đổ 
ách thông trị. Hoạt động lạt đổ. 
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-_ lật long 


lật lọng dg. Phản lại diéu đã hứa, đã cam kết 
một cách trắng trợn. Kí xong là lật long ngay. 
Thái độ lật long. 

lật mặt ág. (id.). Trở mặt. 

lật phật t. Như phẩn phát (nhưng nghĩa nhẹ hon), 
Tấm áo mưa bay lật phật trước giỏ. 

lật 15у dg. (kng.). Làm cho lộ rõ bộ mặt gian 
dối hoặc mưu йд xấu xa đang được che giấu. Trò 
bip bị lật tấp. 

lâu t. 1 (Quả trình, hoạt động) kéo dài trong thời 
gian hoặc đòi hỏi một thời gian được coi là dài 
mới kết thúc. Đợi lâu. Dùng được lâu. Một hồi 
lâu. Cây lâu näm". Miếng ngon nhớ lâu, đòn 
đau nhở đời (tng.). 2 © vào một thời điểm được 
coi là xa với thời điểm đang nói, Quen nhau tir 
lâu. Chuyện xảy ra chưa lâu. Ông ấy chết đã lâu 
rồi. Việc còn lâu mới xong. 

lâu bën t. Lâu dài và bén vững. Tình hữu nghị 
lâu bên. 

lâu dài t. Trong một khoảng thời gian dài. Cuóc 
đấu tranh lâu dài. Lợi ích lâu dài. Tính chuyện 
về lâu về dài (kng.). 

lâu đài d. (vch.). Nhà có quy mô to lớn, cao rộng, 
đẹp và sang trọng. Той lâu đài nguy nga. 

lâu đời t, Trải qua nhiều đời. Kinh nghiệm sản 
xuất lâu đời. Truyền thống văn hod lâu đời. 

lâu hoc t. (ph.). Lâu lắm, lâu quá. 

lâu la, d. Tay chân của tướng cướp hoặc của kẻ 
đầu số gian ác (nói khái quát). Cho lâu la дёп 
cướp phá. Bắt gọn cả tướng cướp và bọn lâu la. 
lâu la; t. (kng,; thường dùng có kèm ý phủ định). 
Lâu (nói khái quát). Mói dó chứ đã lâu la gì. 
lâu tắc t. (ph.). Lâu la, Dăm bảy ngày chứ có 
lâu lắc gì. 

lâu lâu p. Thỉnh thoảng, cứ cách một thời gian 
hơi lâu, Lâu іди mới về thăm quê một lån. 

lâu nay d. (dùng làm thành phần tình huống 
trong câu). Thời gian tử khá lâu cho đến nay. 
Іди nay tôi vẫn khoẻ. Рі đâu mà lâu пау 
không gặp? 

lâu năm ở. Nhiều năm, trải qua thời gian dài. 
Trồng cây ăn quả lâu năm. Công nhân lâu пат 
trong nghề. Cộng tác viên lâu năm. 

lâu ngày d. (dùng làm thành phần tình huống 
trong câu). Nhiều ngày, đã qua nhiều ngày tháng. 
Bạn bà іди ngày không gập. 

lâu nhâu dg. Xóm đông vào, gây mất trật tự. Lü 
trẻ lâu nhâu quanh dám đảnh nhau. 

lầu; d. 1 (cũ; id.). Nhà có gác, nhà tång. Ó nhà 
lâu. Xây lầu. 2 (ph.). Tång trên của nhà. Lên Idu. 
Phòng ở ldu một (ở gác hai). 
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lầu; (ph.). х. іди. 

lẩu bầu х. Јади Бади, 

lẩu hổng а. (сй), Nơi ở của phụ nữ quyền quý 
thời phong kiến. 

lầu nhầu (ph.}. х. ди nhàu. 

lầu son gác ба Như gác tia lầu son. 

lầu trang d. (cũ; vch.). Phòng riêng của phụ nữ 
quyển quý thời xưa (thường ở trên lầu). 

lầu xanh d. (cü; vch.). Nhà chira gái điểm. Gdi 
lâu xanh. 

lẩu d. 1 Món ап gồm nhiều thử thịt, tôm, cả, rau, 
v.v, thà vào nồi nước dùng đang sôi để ăn nóng. 
Lâu cá. Món lẩu thập cẩm. 2 Đô dùng để nấu 
món lẩu, có bộ phận đun nước sôi liên tục. Lẩu 
than. Nồi lấu điện. 

lẩu bẩu х. idu bdu. 

lậu; d. Bệnh họa liễu dễ lây do một loại cầu 
khuẩn gây ra. Bệnh lậu. 

lậu; t. (hoặc đg.), Có tính chất trái phép, lén lút 
(thường nói vé hàng hoá hay việc buôn bản). 
Buôn lậu. Nấu rượu lậu. Hàng lậu иё (trón 
thug). Đi tàu lậu vẻ. 

18у dg. 1 (Bệnh) truyền từ cơ thể nảy sang cơ thé 
khác. Bệnh hay lây. Bị lây bệnh lao. 2 Do có 
quan hệ gắn gũi mà chìa sẻ, có chung phần nào 
một trạng thái tâm lí tình cảm với người khác. 
14у cải hồn nhiên của tuổi trẻ. Được thơm lây. 
Vui lây cái vui của bạn. Giận lây sang con cải 
(do giận người khác, mà giận luôn cả con cải). 
lây lan đg. Lày vả lan rộng ra (nói khái quát). 
Dịch bệnh lây lan ra cả vùng. Không cho sâu 
bệnh lây lan. 

lây lất (ph.). x. lay iät. 

lây пћау t. (hoặc đg,). Dai dáng, kéo dài mãi 
không chịu dứt. Mưa rét lây nháy. Việc để lây 
nhây mãi không giải quyết. 

lây nhiễm dg. Nhiễm bệnh đo bị lây từ người 
khác. Lây nhiễm HIV qua kim tiêm. Іду nhiễm 
thói hư tật xấu (b 3. т 

lây гау t. (Mưa) nhỏ hạt như rắc bụi. Trời vẫn 
тиа lây ray. А 

lây truyền dg. Lây từ người này sang người khác. 
Bệnh lây truyền do muỗi, 

täy I d. Đất bùn nhão thường xuyên ngập nước. 
Vượt qua bãi lây. Sa lây*. Chống lây. 

Ut. Có nhiều bùn trơn, bán. Ruộng lây. Đường 
lây. 

lấy lội t. (Đường sá) có nhiều bùn lầy, 

lầy lụa t. (14.). Như nhảy nhụa. Đường trơn 
lây lụa. 

lấy nhẩy t, Dinh làng nhàng và ướt, bẩn, gây 
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cảm giác ghê, tóm. Mai đãi láy nhảy. 

lẩy dg. 1 Tách ra, lấy rời ra từng cái những vật 
dính liền thành cụm. Cẩm bắp ngó lấy từng hạt. 
2 Gảy mạnh, kẻo mạnh bằng ngón tay rồi buông 
га ngay. Tay lấy phim đàn. Lấy cò súng. 3 Chọn 
rút ra một vài câu, đoạn trong một tác phẩm thơ 
để phỏng theo mà diễn đạt ý. у một câu Kiểu. 
Lấy thơ, 

láy bẩy dg. (Chân tay) run ráy một cách yếu 
đuổi. Mới бт dậy chân tay còn lấy bấy. Run lấy 
bấy vi sợ. 

lẫy; I d. Bộ phận của nỏ hay bẫy dùng để bật 
dậy phóng tên hay để sập bấy. Dùng gỗ cứng 
làm lẫy, Іду пб. 

II dg. (id.). Ly, Lấy cỏ. 

lẫy; dg. (Trẻ nhỏ) tự lật được người, chuyển từ 
nằm ngửa sang nằm sấp. Ba tháng biết 18у, bảy 
tháng biết bỏ (tng.). 

lẫy; dg. (ph.). Оё. Mới 14y. 

lẫy, t. (Răng) mọc lệch, nhô một phản ra khỏi 
hàng. Chiếc răng тос іду. 

lẫy lừng dg. (hoặc t.). Như iimg lấy. Chiến công 
lẫy lừng. 

tay 1 dg. 1 Làm cho mình có được trong tay cái 
đã sẵn có và để ở đâu đó để đưa ra làm việc gi. 
Lấy tiên trong ví ra trả. Láy bút viết thu, Lấy 
quần áo rét ra mặc. 2 Làm cho mình có được cái 
vốn có hoặc có thể có ở dau đó để sử dụng. Lay 
thuyên di chơi hỗ. Lấy tài liệu viết bài. Lấy vé 
tàu. Lấy chữ kí. Lấy ý kiến. 3 Làm cho trở thành 
của minh cái vốn là của người khác. Lấy cắp. 
Lấy làm của riêng. Lấy đồn địch. 4 Làm cho 
mình có được cái tạo ra bằng một hoạt động nào 
đó. Vào rừng lấy củi. Nuôi gà lấy trứng. Cho 
vay lấy lãi. Làm lấy thành tích. 5 Tự tạo ra ở 
mình. Chạy {ду đà. Nghỉ lấy sức. Lấy giọng. Lấy 
lại tinh thần. 6 (kng.). Đòi giá tiên bao nhiêu đó 
để bán, Con gà này bà lấp bao nhiêu? Lấy rẻ 
vài trăm đồng. 7 Dùng để làm cái gì hoặc việc 
gì đó. Láy công làm lãi. Lấy mét làm йот vị. Lấy 
cớ ốm để nghỉ. Lấy tình сіт để cảm hoá. 8 Làm 
cho có được cái chính xác, bằng đo, tính, chỉnh 
li. Lấy kích thước. Lấy lại giờ theo đài. Lấy đường 
ngắm. Lấy làn sóng radio. Lấy nhiệt độ cho bệnh 
nhân. 9 (kng.). Kết hôn, thành vợ thành chồng 
với nhau. 24у chóng. Lấy vợ người cùng quê. 
Lấy vợ cho con (kng.; cưới vợ cho con), 

H p. (dùng phụ sau đg.). 1 Từ biểu thị hướng 
của hành động nhằm mang lại kết quả cho chủ 
thể. Bắt 14у bóng. Giữ chặt lấy. Nắm lấy thời 
cơ. Chiếm lấy làm của riêng. 2 (thường dùng đi 
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đôi với tu). Từ biểu thị cách thức của hành động 
do chủ thể tự minh làm, bằng sức lực, khả năng 
của riêng mình. Ông ѓа tự lái xe lấy. Tré đã biết 
gấp lấy chăn màn. 

ПІ tr. (dùng sau đg.). Từ dùng để nhấn mạnh 
mức tối thiểu, không yêu cầu hơn. Cổ ăn lấy lung 
bát cho lại sức. Ó lại chơi thêm lấy vài ngày. Túi 
không còn nổi lấy một đông, 

lấy có (kng.; dùng phụ sau đg.). (Làm việc gì) 


-chỉ cốt tó ra là có làm, không kể tác dụng, kết 


quả. Tw phê bình lây có, không sâu sắc. Ăn lấy 
có vài ba miếng. 

..lấy ...để (kng.; dùng xen giữa một động từ và 
hình thức lập của nó). (Làm việc gì) vội vội vàng 
vàng, cố tranh thủ, giảnh lấy cho được nhanh, 
được nhiều. №02 lấy nhật để, 

lấy độc trị độc Dùng thuốc cỏ chất độc để trị 
bệnh ác tính; thường dùng để ví việc dùng ngay 
những yếu tố bất lương để chống lại cái bất lương, 
lợi dụng kẻ ác để trừ kẻ ác, 

lấy được (kng.; dùng phụ sau đg.). (Làm việc 
Ei) chỉ cốt cho được, bất chấp thế nào. Làm lấy 
được! DG vậy mà khen lấy được. Đòi lấy được. 
lấy giọng dg. Cất giọng hoặc dạo thử tiếng đàn 
trước để chuẩn bị hát cho đúng giọng. 

lấy làm дд. (thường dùng trước dg. và t.). Tự 
cảm thấy như thế nào đó trước một sự việc gi, 
Lấy làm xấu hổ về sự kém củi của mình. Lấy làm 
tiếc không dën dự được. Rất lấy làm hân hạnh. 
lấy lệ (dùng phụ sau dg.). (Làm việc gì) cốt cho 
có, cho phải phép, không có sự quan tâm. Làm 
14у lệ. Hỏi qua loa lấy lệ. 

lấy lòng dg. Cốt để làm vừa lòng, để tranh thủ 
cảm tình. Cười lấy lòng. Khen để lấy lòng. 

lấy në dg. Vin удо một fièu kiện khách quan 
nào đó, coi như là lí do chính đáng để làm điều 
đáng trách. Lấy nê nhà ở xa, hôm nào cũng đi 
muộn. 

lấy rồi (ph., dùng phụ sau @р.). (Làm việc gi) 
chỉ cốt cho gọi 14 xong, không kể tác đụng, kết 
quả; như (ấy có. Làm lấy rồi. 

lấy thịt đè người Ví hành động cậy có sức mạnh, 
quyền thế mà đè nén, ức hiếp người khác. 

lấy thúng úp voi Ví hành động cố che đậy, bưng 
bít một cách vô ích việc đã quá lộ liễu. 

lậy (ph.). х. fay. 

lậy lục (ph.). x. igy luc. 

le, d. x. le le. 

le, d. Cây thuộc họ lúa, mọc ở rừng, thân nhỏ 
và cứng, có hình dạng giống cây trúc. Rừng 
le. Măng le. 
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le; (ph.). x. 2, 

іе, t. (id.). Như ið; Xanh le. Chua le, 

le le d. cn. e. Chim sống ở nước, hình dạng giống 
vịt nhưng nhỏ hơn, mỏ nhọn. 

le lé t. x. lé, (Шу). 

le 161 dg. Chiếu га một ánh sảng rất yếu ớt. Máy 
đốm Ма le lỏi từ xa. Ảnh đèn le lỏi trong đêm. 
Còn le lói chút hi vọng (b.). 

le te, t. Rất thấp và bé nhỏ. Тир léu thấp іе te. 
Trúc mọc le te, 

le te; t. (thường dùng phụ cho đg.). Mau mắn, 
nhanh nhảu. Chạy le te, 

le te; t. Từ mô phỏng tiếng gáy của gà rừng, Gà 
rừng đã gáy Ìe te. 

là, dg. 1 Đưa lưỡi ra ngoài miệng, Lắc 44и, lè 
lưỡi. Lè lưới liếm, 2 (ph.). Nhè. Nuốt không trôi 
phái lèra. 

lẻ; р. (dùng phụ sau t., trong một số tổ hợp). 
Đến mức độ quá lắm, tác động gay gắt đến các 
giác quan, không thể chịu được. Chát 12* Xanh 
lè", Trái lè lè còn cãi. 

lè lạ t. х. Jẹ (14у). 

lè nhë dg. (hoặc t.). Nói giọng піт và kéo dài, 
nghe không rỡ tiếng, gây cảm giác khó chịu 
(thường 1а khi say rượu). Giọng nói lè nhé. Say 
rượu rồi cứ lè nhè mái. 

Jë të t. (thường nói гар lè tè). Thấp đến mức 
gần như sát đất. Сау thấp lè tè. Người lè të như 
cái nám. 

lễ I d. 1 Lượng bằng một phản mười của đấu. 
Vài lẻ gạo. Một đấu ba lé gạo. 2 Lượng nhỏ, 
trong quan hệ với chỉnh thể, toàn thể. Lg củi. 
Những lé gỗ ngắn. 

H t. 1 (Số) không chia hết cho 2, 13 là số lé. 
Ngày lẻ (ngày số 18). Nhà dãy số lẻ, 2 (Phép chia) 
còn du. Phép chia lé. 3 Có số du ngoài số tròn 
(tử hàng chục trở lên). Hai trăm lẻ năm. Một 
vạn lẻ ba trăm, Một chục lẻ ba. Một nghìn có 
16. 4 Riêng ra một mình, tách rời ra một mình, 
Di lé timg người. Tinh lé*, Chim lẻ bạn. Lé đổi. 
5 Riêng từng cái, từng số lượng nhỏ. Xé ié thành 
nhiêu bộ phận. Вап lẻ*. Tiên lá*. 

lẻ toi t. Chỉ có riêng một mình, tách khỏi quan 
hệ với đồng loại. Ngôi nhà lẻ loi bên đường, 
Sống lẻ loi. 

lẻ tổ t. Ít và rời гас, không tập trung, không đều 
khắp. Lúa hắt đầu chín lẻ tế. Y kiến còn lẻ té. 
1, d. 1 Điều thường thấy ở đời, được coi là hợp 
với quy luật, với đạo lí. Có làm тої có ấn, dó là 
12 tự nhiên. Sống sao cho phải 12. Lë thường tình 
là vậy. 2 Điều được coi là li do giải thích, là 


nguyên nhân của sự việc. Chám vì nhiều lẽ. Viện . 
йй mọi lẽ để bào chữa. Lë sống. Noi cho ra lè. 
18, d. (kết hợp hạn chế). Vợ lẽ (nói tất). Chết tré 
còn hơn idy lè (тр). 

ië топ d. (kết hợp hạn chế). Vợ lẽ, chịu phận 
hèn (nói khái quát). Kiếp lè тол. Cảnh lẽ mon. 
lẽ nào Không có lí nào. Lë nào chịu bỏ tay. Lë 
nào anh ấy lại không biết. 

lẽ phải d. Điều được coi là phải, là hợp đạo li. 
Làm theo lề phải. Nhìn ra lẽ phải. Lë phải bao 
giờ cũng thắng. 

lë ra Đúng lí ra (thì phải thế này, chứ không 
phải như là đã xảy ra). Việc này, lẽ ra anh 
phải làm. 

lé, dg. (¡d.). Hiện ra và chiếu sáng. Ảnh pháo 
sảng lé lên trong khoảnh khác rồi tắt пейт. 

16, t. 1 (Mắt nhìn) chếch về một phía, mi hơi 
khép lại (thường có vẻ sợ hãi hay gian xảo). Lé 
mắt nhìn. 2 (ph.). Lác. Mắt lé. // Láy: le lé (ng. 
1; y mức độ ít). 

t. (ph.). Nhanh. Làm le. Le chân lên kéo trễ 
giò! 11 Lây: lè le (y mức độ nhiều; dùng với ý 
thúc giục). 
le làng t. (ph.). Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Đồng 
tác rất 16 làng, dep mắt. 
lei d. (số nhiều: /ew). Dom vị tiền tệ cơ bản của 
Romania, Moldavia. 
tek d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Albania. 
lam t. Có vết bẩn ở mật ngoài, Mt lem than 
bụi. Làm lem cả bức tường. Bói lem. 
lem Іёт t. (Nói, ©8Ù lién thoáng và không kể 
gì đến đúng sai, đến phán ứng của những 
người xung quanh. Cải lem lm. Lem lêm cái 
mồm (kng.). 
lem lém, dág. x. lém, (láy). 
lam lém; t. x. fém, (18у). 
lem luốc t. (Người, quán áo) bị dày bẩn nhiều 
chỗ. Chân tay lem luốc. Quần áo lem luốc dầu 
mỡ. Mặt lem mày luốc. + 
lem nhem t. 1 Bán nham nhở nhiều chỗ. T4y 
xod lem nhem. Muc dinh lem nhem. 2 (kng.). 
Không được cẩn thận, chu đáo, có tỉnh chất cấu 
thả, thiếu nền nếp. Ấn mặc lem nhem. Tổ chức 
còn lem nhem lắm, 
lèm bàm t. (Nói nắng) không chững chac, chỉ 
chủ trọng đến những cải nhỏ nhen, vụn vật. Ấn 
nói lèm bèm. Сый lèm bèm cả ngày, 
lèm nhèm t. 1 Nhự kèm nhèm. Bà cụ mát lèm 
nhèm. 2 (Chữ viết) không được sạch sẽ, ró 
ràng. Viết lèm пћёт. 56 sách täy хой lèm 
nhèm. 3 (kng.). Không được minh bạch. Làm 
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nhiều chuyện lëm nhëm. 4 (kng.). Kém, tôi, 
không ra gi. Làm ăn lèm nhèm. 

lém dg. (thgt.). Ăn rất nhanh và gọn một cách 
ngon lành. Loáng một сії, đã lém hết cái Бапи. 
lém, dg. (kng.). (Lửa) cháy không to ngọn nhưng 
lan ra nhanh. Ngon һа đã lém gån hết mái tranh. 
1 14у: lem lém (ý mức độ nhiều, liên tiếp). Lim 
cháy lem lém. 

lém; t. Nói nhiều, nhanh, và tó ra tinh khôn 
(thường hàm ý chẽ nhẹ nhàng). Bình thường it 
nói, sao hôm nay lại lém thế. Chi được cải lém! 
Lém nhie cupi (rất lém). // Láy: lem lém (ý tức 
độ nhiều). 

lém dém t. (¡d.). Không déu, chỗ có chỗ không, 
chỗ nhiều chỗ ít. Lúa lém dém vat xanh vạt vàng. 
lém linh t. Lém (nói khái quát. Ánh chàng 
lém lĩnh. . 

lem t. Có chỗ bị lãm, bị khuyết vào, không đầy 
đặn nhự bình thường. Miéng gỗ cưa bị lem. Lưỡi 
dao mòn lem. Cầm im. 

lempira d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Honduras. 
len; d. Sợi chế ra từ lông một số động vật, thưởng 
từ lông cừu. Áo len. Chăn len. 

len; dg. Chen lách minh vào để tiến lên trước. 
Len mãi mới vào tới пої. Chất nich, không tìm 
được một chỗ len chân, Con đường nhớ len giữa 
hai hàng cây. 

len dạ d. Len và dą (nói khái quát). Hàng len da. 
len gai d. Len thô và cứng. . 

len lót t. Từ gợi tå bộ dạng khép пёр, sợ sêt, né 
tránh, không dám nhin thẳng. Len lát củi đầu đi. 
Mat len lét nhìn trộm. 

len 1 dg. Len, lách một cách vất vả (nói khái 
quát). Len idi trong rừng. Len ldi hoạt động trong 
уйпа địch. 

lên; d. Núi đá có vách cao dựng đứng. 

lèn, dg. Nhét thêm vào mặc dù đã chật, đã chật. 
Хе lèn đẩy hàng. Lên chặt cứng như nêm cối. 
lên 1 dg. Đi một cách kín đáo không để người 
khác biết. Thừa cơ lén mất. Có ké lạ lên vào nhà. 
II p. (id.). Một cách kín đáo không để cho ai 
biết; lén. Алп lén một mình. 

lén lút др. Lần trốn không để cho ai thấy. Sóng 
lên lút trong rừng. 

lén 1 p. (Làm việc gi) một cách bí mật sao cho 
những người khác không thấy, không biết. Lén 
đi một mình. Đánh lén. Вап lên sau lưng. 

П dg. (ph.; id.). Lẻn. 

lén lút t. (thường đùng phụ cho đg.). Giấu giếm, 
vụng trộm, không để lộ та. Buón bản lén lút 
- hàng lậu. 


lèo 


len t. (ph.). Nhen. 

leng keng t. Từ mô phóng tiếng dó vật bàng 
kim khí chạm vào nhau hay chạm vào vật cứng 
khác liên tiếp. Tiếng chuông tàu điện leng keng. 
lêng xóng t. Tử mô phỏng tiếng những vật nhỏ, 
mỏng bằng kim loại va chạm vào nhau. Tiên xu 
leng xẻng trong túi. 

léng phéng t. (kng.). Có quan hệ không nghiêm 
túc, không đứng dán (thường trọng quan hệ nam 
nữ). № chỉ láng phỏng thế thôi, chứ yêu với 
đương gì! 

leninit cv. lëninit, lê nin nứt. t. Thuộc về chủ 
nghĩa Lenin, theo chủ nghĩa Lenin. Đường iối 
lenimit. 

lao åg. 1 Di chuyển toàn thân lên cao bằng cách 
bám vào vật khác và bằng cử động của chân tay. 
Khi leo cây. Leo cao ngã dau (tng.), 2 Di chuyển 
lên cao hơn. Xe {ео lên dốc. Leo cầu thang. 3 Moc 
dài ra và vươn lên cao, Шап bám vào vật khác 
(nói vë một số cây). Làm giản cho mướp leo. 
Giậu đổ Ыт leo (mg.). 

leo heo t. (id.). 1 Yếu ớt như sắp tắt. Ngon đèn 
айи leo heo. Lửa cháy leo heo trên bếp. 2140 
ёо, thưa thớt. Phố xd leo heo máy nóc nhà. 

lao kheo cn. leo khoeo t. (id.). Như 60 khoáo. 
leo lắt t. Như leo lét. Ngon đèn leo låt, 

lao léo: t. x. /đo; (láy). 

leo léo; p. х. 140, (láy). 

leo lét t. (Ngon lửa, tia sáng) nhỏ, chập chòm, 
yếu ớt như sắp tắt. Ngon đèn leo lét. Bếp leo lét 
ánh Ша, Còn leo lét một chút hi vọng (b.). 

leo nheo t. (id.). (Trẻ con) hay quấy và bám 
không chịu rời người lớn. Tré leo nheo bên mẹ. 
leo teo t. (14.). Như lèo tèo. 

leo thang ág. Ví hành vi, hành động (không 
chính đáng) thấy được thi lấn tới, từng bước một, 
bước sau cao hơn bước trước. Chiến tranh (xâm 
lược) leo thang. 

leo ігёо dg. Leo và trẻo (nói khái quát). Tré 
thích leo trèo. 2 
lëo, d. 1 Dây buộc từ cánh buóm đến chỗ lái để 
điều khiển buổm hứng gió. Giữ lèo. Kéo lèo. 
Giỏ lên, buóm căng hết lèo. 2 Dây buộc ở giữa 
cái điều để cho cân hai cảnh. Digu không lên vì 
lệch lèo. 

tèo d. Diềm gỗ ở tủ, sập, giường, v.v. có chạm 
trổ để trang trí, Lëo tứ có chạm hoa. 

ёо; d. (cũ). Giải thưởng trong hội đua tài. Tranh 
lèo giật giải. 

lèo, dg. (kng.). Móc nối thêm vào như liền một 
mạch. Наг bài nọ lèo sang bài kia. Viết xong, 








lèo khoëo 


còn іёо thêm một đoạn. 

lèo khoèo t. (14.). Nhỏ và gây, trông yếu ớt. 
Tay chân lèo khoèo. 

lèo lá t. Quá khôn khéo đến mức tráo trở, lật 
lọng. Lời lë con buôn lèo lá. Ăn ở lèo lá. 

lào lái I d. Dây lẻo và tay lái; dùng để chỉ các 
bộ phận chính để điều khiển con thuyền (nói khái 
quát). Giá sang lèo lái. Giữ vững lèo lái, 

П dg. Điều khiển con thuyền một cách khéo léo 
(nói khái quát). Chắc tay lèo lái. Lèo lái phong 
trào (b.). i 
1ёо nhèo I t. Mềm nhão, dinh vào nhau thành 
một mó; bèo nhèo. Miếng thịt bung lo nhèo. 

П dg. (kng.). Nói dai ding để van nài, đến mức 
khó chịu. Lëo nhèo dòi mẹ cho đi chơi. 

ёо {ёо +. Ít ôi, thưa thớt, gầy cảm giác buồn të, 
nghèo nản. Phó xá ідо tèo vài căn nhà. Lèo (ёо 
đăm ba khách hàng. 

lẻo; dg. (ph.). Хёо. Léo một miếng thịt. 

l0; t. (kết hợp hạn chế). Nhanh miệng, lién 
thoáng, tỏ ra không thật, không sâu sắc. Léo móm 
nói láo, Léo miệng. Léo mép. i! 14у: leo léo (y 
mú độ nhiều). Chó; leo léo. 

lẻo; p. (đùng phụ sau t.; kết hợp hạn chế). 
(Trong) đến mức nhìn suốt qua được, không hề 
воп уйп. Nước trong léo. Trời xanh léo không 
một bóng máy. // Lây: leo léo (ý mức độ cao). 
Nước trong leo léo. 

lẻo khoảo t. Cao và gây, trông ốm yếu. Thân 
hình léo khoẻo. 

lão t. Không thắng, khi ché hay cắt. Си IZo thé 
khó chë. Cắt lëo miếng vải. 

láo dëo p. (hoặc t.). Từ gợi tà dáng đi chậm chap, 
nhưng cứ từng bước không dừng (thường là để 
theo sau ai không rời). Léo đẽo theo mẹ di chợ. 
Lëo dëo cuốc bộ suốt máy cây số. Cứ lão dèo với 
cải nghề ấy mãi (b.). 

léo, dg. (kng.; id.). Ngồi lên, leo lên chỗ không 
phải dành cho mình. Ngồi léo ёп ghế đại biểu. 
léo; dg. (ph.; kng.). Như /éo hánh (nhưng ít 
dùng hơn). 

léo hánh dg. (ph.). Bén mảng. ?rốn biệt, không 
thấy léo hảnh về. 

léo nhéo dg. Từ gợi tả tiếng gọi nhau không rỡ 
nhưng liên tiếp và đai dẳng từ xa, gây cảm giác 
khó chịu. Có ёле gợi léo nhéo ngoài cống. Léo 
nhéo nhu тд ғёо quan viên (пв). 

léo xéo dg. Từ gợi tả tiếng nói, tiếng gọi nghe 
thấy được từ xa. Có tiéng léo xéo ngoài ngõ, 
(ео; d. (kng.). Chắp. М lên leo. 

leo; t. (ph.). (Quả) sinh ra đính tiên với nhau; 
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sinh đôi. Chưới leo. ` 
leone d. Đơn vị tién tệ cơ bản của Sierra Leone. 
lớp t. 1 (Hạt) ở trạng thái phát triển không đầy 
đủ, không chắc. Thóc lép. Lạc lép. 2 Ó trạng thái 
dep hoặc хер, không căng phóng vì không có gi 
bên trong. Túi lép. Bung lép. 3 (Pháo, đạn) hỏng, 
không nổ được. Tháo bom lép ra lấy thuốc. Pháo 
lép. 4 Ó vào thế yếu hơn và đành phải chịu 
nhường, chịu thua. Chju lép một bé. Lép vế. 
lép bép I t. Từ mô phỏng những tiếng nổ nhỏ 
liên tiếp không đều nhau, Muci rang nổ lép bép. 
П dg. (kng.). Nói luôn miệng. Thằng bé cứ lép 
bép suốt ngày. 

lép kẹp t. (kng.). Lép đến mức thấy rõ hoàn toàn 
không có gì ở trong. Bụng lép kẹp. Những bông 
Ма lép kẹp. 

lép nhép t. Từ mô phóng những tiếng nhỏ, 
không đều nhau, như tiếng chất dính và ướt liên 
tiếp bám vào rồi nhà ra khỏi vật cứng, Вил lép 
nhép dưới chân. Móm nhai lép nhép. 

lép vế dg. Ó vào thể yếu, phải cam chịu bị lấn 
át, chèn ép. Thất thế, nên đành chịu lép về. 

lép xép dg. (¡d.). Như ¿ép bép (ng. ID. 

lép хөр t. (1d.). Như ép kẹp. Bung đói lép хер. 
(ер kẹp t. Từ gợi tả tiếng guốc dép đi trên nên 
gạch. Guốc dép khua lep kẹp. 

lep хер t. (id.). (Nhà cửa) thấp nhỏ, không ra 
Bi. Сап nhà lep хер. 

lét dg. Liếc. Lét mắt nhìn trộm. 

lẹt đẹt, t. Ở tình trạng quá chậm chạp, kém cỏi, 
không theo kịp người khác. Let det theo sau. Học 
hành let det mãi không d, 

let det, t. Từ mô phỏng những tiếng nổ trầm, 
nhỏ, rời гс. Pháo nổ let det. - ` 

lav d. (số nhiều: Jeva). Đơn vl tiền tệ cơ bản của 
Bulgaria. 

lễ; d. Cây ăn quả cùng loại với táo tây, hoa trắng, 
quả có nhiều nước, vị ngọt. 

lê; d. (kết hợp hạn chế). Lưỡi lê (nói tắt). Рат i2. 
lê, dg. І Di chuyển bằng cách kéo gån như sát 
mặt đất. Bốn người mới lê nổi cái tả vào góc, Lê 
quốc. Рі không nổi, phái 12 từng bước một. 2 Di 
chuyển bằng cách nằm nghiêng hoặc ngồi 
nghiêng, dùng sức của khuÿu tay và chân đẩy 
người đi. Bộ đội tập län, lê, bó, toài. 

lê dân d. (cũ). Những người dân thường (nói 
tổng quát, hàm ý coi thường, theo quan niệm cũ); 
dàn đen, 


lô dương d. Lính đảnh thuê người nước ngoài 
trong quân đội viễn chỉnh Pháp. Đội дийп lẻ 
đương. Linh lê dương. 
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lê la dg. 1 (Trẻ em) 18 hết chỗ này đến chỗ 
‚ khác (nói khái quát). L¿ Ја nghịch đất suốt 
ngày. 2 Đến chỗ này chỗ khác, bạ chỗ nào 
cũng đến, không có chủ định. Nó thuóng hay 
lê la ở các quán nước đầu phố. Lê la các chợ để 
kiểm ăn. ` . 
lê lết ар. 1 Không nhấc nổi thân minh, phải 
nằm Бер một chỗ hoặc lê đi nặng nhọc timg 
bước. Om nằm lê lết cả tháng. 2 (id,). Như lê 
la (ng. 1). 
lê піп nit x. leninit. : 
lê thê t. (thường nói dài lê (bé). Dài quá đáng, 
như không biết đến đâu mới dứt. Áo dài lê thë. 
Câu văn dài lê thê, đây cả ra đây muống. Những 
ngày chờ đợi dài iê thê. 
lê thứ d. (cũ). Như /4 dán. 
Ié, d. 1 Dây xe bằng giấy bản để đóng vở viết 
chữ nho ngày trước. Giấy rách phải giữ lấy lê 
(tng.). 2 Khoảng giấy trắng được chira ra ở bên 
trái hoặc bên phải trang giấy viết hoặc in. /4 
vở. Lễ sách. Chia lẻ Ghi chú bên lẻ. 3 (id.). 
Giấy lẻ (nói tắt). 4 Lê đường (nói tắt). Di trên 
iê. 5 (kết hợp hạn chế). Phần bên ngoài, trong 
quan hệ đối lập với cái chính, cải bên trong, 
Chuyện ngoài lễ. Gat ra ngoài lễ. Bàn tán bên 
lễ cuộc họp. š 
Ië, d. (cü; id.). Thói quen đã thành nếp, thành lệ. 
Đất có lề, quê có thỏi (tng.). 
lể đường d. Phân mép hai bên đường có tác dụng 
bảo vệ mặt đưởng, thưởng dành cho người đi bộ. 
Khách di bộ bai bên lễ đường. 
18 lối d. Cách thức đã trở thành thói quen. 14 
lối làm việc. 
lễ luật d. (14.). Như /£ luật. 
lề më t. Chậm chap, không khẩn trương, để kéo 
đài công việc. Tác phong lê тё Họp hành là тё, 
lề thói d. Thói quen xã hội từ làu đã thành nếp. 
Lá thói làm ăn cũ М. : 
lổ dg. x. nhé 
lẽ I d. 1 Những nghi thức tiến hành nhằm đánh 
dấu hoặc kỉ niệm một sự việc, sự kiện có ý nghĩa 
nào đó (nói tổng quát). L¿ thành hôn. Lễ tang. 
Lễ quốc khánh. Làm lễ chào cở (làm nghỉ thức 
chảo cờ). Nghỉ Iê. 2 Những thứ đem biếu tặng 
hay dùng để củng, dàng (nói tổng quát). Mám 
lễ. Nhà gái nhận lễ hỏi. Dâng lễ. Lễ bạc lòng 
thành. 3 (kết hợp hạn chế). Những phép tắc 
thuộc đạo lí phải theo cho đúng khi đối xử, tiếp 
xúc với người khác, thường lả với người trên 
(nói tống quát). Biết giữ lễ với thây. 
H dg. 1 Vái, lay để 15 lòng cung kính theo phong 


lễ tiết. 


tục cũ. 24 ba lễ. 2 Tham dự các nghi thức tôn 
giáo để tỏ lòng cung kính với Chủa, Phật. D; 12 
chùa. Рі lễ nhà thờ. 3 (cũ). Đưa biếu tiền của 
cho người có quyền thế để nhờ cậy. Lễ quan đôi 
gà trông thiến. 

]Š bál dg. Nhu cúng bdi. 

lễ dài d. Nơi có bệ cao ở quảng trưởng, dùng 
làm chỗ đứng danh dự cho những người chủ trì 
buổi lễ và quan khách trong một cuộc lễ lớn có 


- đông đảo quần chúng tham gia. Đoàn biểu tình 


đi qua lễ đài. 

lễ độ 1 d. Thái độ được coi là đúng mực, tỏ ra 
biết coi trọng người khác khi tiếp xúc (nỏi khái 
quát). Giữ lễ độ với mọi người. Cử chỉ thiểu lễ độ. 
U t. Có lễ độ. Ап nói lễ độ. 

lễ giáo d. Những điều giáo dục vë khuôn phép 
sống theo tư tưởng nho giáo (nói tổng quát). Lễ 
giáo phong kiến. Sống ngoài vòng lễ giáo. 

lẽ hội а. Cuộc vui tổ chức chung, có các hoạt 
động lễ nghỉ mang tính văn hoá truyền thống 
của dân tộc. Hội Dën Hùng là lễ hội truyền thống. 
Tổ chức lễ hội đón xuân. 

lễ lạt I d. (kng.). 1 Các cuộc lễ (nói khái quát). 
Những ngày lễ lat. 2 LỄ vật (nói khái quát). 

П бе. (cũ). Biếu xén, hối lộ. 

lễ më t. Có đáng đi chậm chap và nặng nể do 
phải ôm, bê vật cổng kênh. Chú bé lễ тё bung 
chẳng sách. Tay mang tay xách lễ m£ 

lễ nghi d. Các nghỉ thức của một cuộc lễ (nói 
tổng quát) và trật tự tiến hành. LZ nghỉ đón tiếp. 
Ua sự giản dị, không thích lễ nghi. 

lễ nghĩa d. Những phép tắc phải theo để cư xử 
trong gia đình, xã hội sao cho phải đạo người 
trên kẻ dưới, theo tư tưởng nho giáo (nói tổng 
quát). 22 nghĩa trong gia đình phong kiến. Phú 
quý sinh lễ nghĩa (khi giàu có thì dễ bày vẽ ra 
các hình thức lễ nghĩa phiên phức). 

lễ phép I d. (¡d.), Thái độ được coi là dùng mực 
đối với người trên, tó ra có lòng kinh trọng (nói 
khái quát). Có 1 phép, 4 
H t. Có lễ phép, tó ra biết kinh trong người trên. 
Biết lễ phép với cha mẹ. Nói năng rất lễ pháp. 
Lë phép cúi йди chào. 

lễ phục d. Quần áo mặc trong những buổi lễ lớn. 
lễ tân d. Việc tiếp xúc, giao thiệp trong quan 
hệ đối ngoại theo những thể thức nhất định. Nghi 
thức lễ tân. 

lễ thức d. (¡d.). Như 2 nghi. 

lễ tiết d. Những quy định, trong nội bộ một số 
tổ chức, về tư thế, cử chỉ, cách nói năng trong sự 
tiếp xúc giữa những người thuộc các cấp khác 





lễ vật 


nhau (nói khái quát). Chào theo lễ tiết quản nhân. 
lễ vật d. Vật dùng dé biếu tang hay cúng tế. LZ 
vật của nhà trai. Mang lễ vật lên chùa. 

lệ, d. (cũ; vch.). Nước mắt. Úa lý. Mắt đầm lệ. 
lộ; d. Lính lệ (nói tắt), 

l, d. 1 Điều quy định có từ lâu đã trở thành nên 
nếp, mọi người cử theo thế mà làm. Phép vua 
thua lệ làng (tng.). Hợp lệ*. 2 Điêu được lặp đi 
lặp lại nhiễu lần, tự nhiên đã thành thói quen. 
Lån nào cũng thế, đã thành lệ. Theo lệ thường. 
3 (dùng sau dg., trong một số tổ hợp). Điều làm 
theo lệ thường (chỉ cốt cho có mà thôi). Hdi cho 
có lệ. Làm lấy lệ. 

lệ bộ d. (kng.; thường dùng sau đ¿). Những thứ 
cần thiết như lệ thường phải có, ké cả những cái 
lật vặt (nói tổng quát). Säm đủ lệ bộ cho có dâu. 
Diễn tập, nhưng cũng có đủ lệ bộ như thật. 

lệ luật d. (¡d.). Như luột lệ, 

lệ ngoại d. (cũ; id.). Ngoại lệ. 

lệ nông d. № lệ ở cuối thời để quốc La Mã cổ 
đại được chủ nô chia cho ruộng đất để cày cấy 
riêng rẽ, phải nộp tô và sưu dich nặng në (là 
tiền thân của nóng nó). Khởi nghĩa của nó lệ và 
lệ nông. 

lệ phí d. Khoản tiền do nhà nước quy định phải 
nộp cho cơ quan, don vị,... khi làm một thủ tục 
giấy tờ hay sử dụng một quyền lợi nào đó. Lé 
phí sang tên xe. Nộp lệ phi thi cứ. 

lệ thuộc dg. Phụ thuộc tới mức mất tự chủ, mất 
quyền chủ động. Lệ thuộc về kinh tế. 

lếch tha lếch thếch t. х. ếch thếch (láy). ` 
lếch thếch t. Lôi thôi, trông bệ гас, khổ sở, Ấn 
mặc lếch thếch. Lách thếch bóng bế, dắt diu nhau 
di. li Láy: ch tha lếch thếch (y mức độ nhiễu), 
lêch, d. cn. nhệch. Cá có hinh giống luon, nhưng 
cỡ to hơn, sống ở vùng cửa sông. 

lệch; t. 1 Không đúng với hướng thẳng làm 
chuẩn mà sai chệch đi về một bên, một phía. 
Đường ké lệch. Xe chạy lệch sang trái. 2 Không 
cân, hai bên, hai phía không ngang bằng nhau. 
Đôi айа lệch. Mü đội lệch. Tủ kë lêch. Vung 
múa chê đất lệch (tng.). 3 Không được đúng 
đắn, thiên vé một phia, một mặt. Н:ёи lách. Học 
lệch nên thi hỏng. Phát triển lệch. 

lệch lạc t. 1 (14.). Bị lệch, không ngay ngắn, 
không cân. Tranh treo lêch lac. 2 Sai lệch, không 
đúng. Nhận thức lệch lạc. Tư tưởng lệch lạc. 
lên I dg. 1 Di chuyển đến một chỗ, một vị trí 
cao hơn, hay là được coi là cao hơn. Lên bò. Хе 
lên dốc. Mặt trời lên cao. Lên miễn núi. Lên Bắc 
Cực (ở phía trên, trong bán đồ). 2 Di chuyển đến 
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một vị trí ở phía trước. Lên hàng đầu. Học sinh 

lên bảng. Lên tượng (trong cờ tướng). 3 Tang số 

lượng hay đạt một mức, một cấp cao hơn. Nước 

sông lên to. Hàng lên giá. Lên lương. Cháu lên 

lớp ba. Lên chức. 4 (Trẻ con) đạt mức tuổi bao 

nhiêu đó (từ mười trở xuống). Mó côi từ năm lên 

chín. Năm nay chdu lên mấy? 5 (dùng trước д.). 

Phát triển đến chỗ dán dán hình thành và hiện ra 
cụ thể trên bề mặt hay bên ngoài. Lúa lên dòng. 

Vết thương lên da non. Lên mụn nhọi. 6 (dùng 
trước d.). Làm cho hình thành ở dạng hoàn chỉnh 
hoặc ở vào trạng thái có thể phát huy đầy đủ tác 
dụng. Lên danh mục sách tham Као. Lên kế 
hoạch. Lên dây cót. Lân đạn *. 7 (dùng phụ sau 
đg.). Từ biểu thị hướng di chuyển đến một vị trí 
cao hơn hay ở phía trước. La bốc lên. Đứng lên. 
8 (dùng phụ sau đg.). Từ biểu thị phạm vi hoạt 
động, tác động ở mặt trên của sự vật, Đặt lọ hoa 
lên bàn. Сійт lân có. Treo lên tường. Tác động 
lên môi trường. 9 (dùng phụ sau åg., t.). Từ biểu 
thị hướng phát triển của hoạt động, tính chất từ 
ít đến nhiều, từ không đến có. Tăng lên. Lớn lên. 
Tức phát điên lên. Mặt đỏ bừng lên. 

Пр. (dùng phụ sau dg., t., ở cuối cân hoặc cuối 
đoạn câu). Từ biểu thị ý thúc giục, động viên. 
Nhanh lên! Hãy cố lên! Tiến lên! 

lên án dg. Nêu rõ tội lỗi và phê phán, buộc tội. 
Lên án hành động vi phạm nhân quyên. Ві dư 
tuận lên án. 

lân cân dg. (Cơ thể) cân nặng hơn trước. D; nghĩ 
mát, người lên сап. 

lên cơn đg. Có triệu chứng cơn bệnh bắt đầu và 
đang phát triển. Lên cơn sőt. 

lên dây dg. Văn cho dây đản, đây cót căng theo 
yêu сіп. Lên dây đồng hồ. 

lên đạn đg. Đưa đạn vào nòng súng để sẵn sảng 
bắn. Súng đã lên đạn. 

lên đèn dg. (kết hợp hạn chế). Tháp đèn, sáng 
ánh đèn vào lúc chập tối. Mọi nhà đã lên đèn. 
Ra di lúc thành phố lên dèn. 

lên đồng dg. Ó vào trạng thái phần hồn thoát ra 
khỏi phần xác, thản thánh hay vong hồn nhập 
vào để phán bảo, theo tin ngưỡng dân gian. Bà 
cốt lên đồng. Ldo đảo như người lên đồng. 

lên đường đg. Bắt đầu rời nơi đang ở để đi xa. 
Lên đường di du lịch. Lên đường nhập ngũ. 

lên gân dg. 1 Tự làm cho рап căng ra, cơ bắp 
tắn lại nhằm dồn sức làm gì dó. Tay để thoải 
mái, không lên gắn. 2 (kng.). Cố làm ra vẻ cứng 
rắn hoặc quan trọng một cách không tự nhiên. 
Giọng nói hơi lên ейп. . 
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lên giọng бе. Nói giong như bë trên (hàm y chê). 
Lên giọng kê cả. Lên giọng dạy dòi. 

lên khung ду. (кор.). Ăn mặc, sửa soạn, tạo ra 
một vẻ trinh trọng khác thường. Ði dáu mà lên 
khung ghê thế. 

lên khuôn dg. Sắp xếp bài báo vào vị trí trên 
khuôn іп. Báo đã lén khuôn. 

tên lão dg. 1 (Người dân ở nông thôn) đến tuổi 
lão nhiêu (sáu mươi tuối), được miễn lao dịch, 
thời phong kiến, thực dân. 2 Đến tuổi được coi 
là tho. 


lên lớp dg. 1 Giảng dạy hay học tập trên lớp. 
Giờ lên lóp. 2 (kng.). Nói như kiểu người bé trên 
dạy bảo. Đừng lên lớp nhau nữa. 

lên mặt dg. (kng.). Tó ra kiêu căng соі thường 
người khác, Lên mặt dạy đời. 

lôn men dg. Phản ứng hoá học do теп tác đụng 
lên chất hữu cơ. Đậu phụ đã lên men. 

lên ngôi åg. 1 Lên làm vua. 2 (kng.). Chiếm vị 
trí hàng đầu, được ham chuộng, ua thích. Sự lên 
ngôi của lớp diễn viên trẻ. Một mặt hàng dang 
lên ngồi. 

lên nước; dg. Có bề mặt trở nên nhẫn và bóng 
loáng do cọ xát nhiều (thường nói vẻ đồ gỗ). 
Chiếc sập gụ lâu ngày lên nước bóng loáng. 
lên nước; dg. (kng.). Tó ra kiêu ngạo cậy thế 
lấn át người khác. Được thể, nó cảng lên nước. 
lên гаи йр. (thgt.). Tó ra hãnh điện, kiêu càng. 
Vừa được khen đã vội lên râu. 

lên sài р. Mắc bệnh sởi. 

lên thác xuống ghổnh (vch.). Ví cảnh gian 
truân vất vả, nguy nan. 

lên tiếng dg. 1 Cát tiếng nói. Lên tiếng hỏi. 
2 Phát biểu ý kiến để biểu thị thái độ về một vấn 
để nào đó. Lên tiếng ủng hộ. 

lên voi xuống chó Vi cơn đường danh vọng 
bấp bênh, lúc vinh hiển, lúc thất thế, nhục nhã. 
lên xe xuống ngựa (cũ). Tả cảnh sống giàu có, 
sang trọng. 

lênh chênh t. (id.). Không có chỗ dựa vững 
chắc, dë nghiêng đổ. Ка lánh chênh quá, khéo 
đố mất. 

lênh đênh dg. (hoặc t.). Trôi nối nay đây mai 
đó, không có hướng nhất định, Con tàu lênh đênh 
trên biển cả. Cuộc sống lênh йёпһ chìm nối (b.). 
lãnh khônh t. Cao quả mức, gây ấn tượng không 
. cân đối, khó đứng vững. Người cao lênh khênh 
như cây sảo. 

lênh láng dg. Tràn khắp ra trên bẻ mật rộng. 
Đầu đổ lênh láng. Mặt sân lênh láng những nước. 
lềnh d. Người dân thường chuyên việc phục dich 


lệt bệt 


và đi mời ăn uống hay hội họp khi làng có việc, 
trong làng xã thời phong kiến. 

lềnh bënh t. Ó trạng thái nổi hẳn lên trên bể 
mặt và trôi nhẹ nhàng theo làn sóng, lån gió. 
Тат ván nối lành bềnh trên sông. Đảm máy bạc 
trôi lãnh bảnh. 

lễnh dënh d. (ph.). Bồ nông. 

lềnh kểnh t. (id.; thường dùng phụ cho dg.), 
Nhiều thứ cổng kênh. Mang xách lẻnh kênh 


. đủ thứ. 


lệnh 1 d. 1 Điều cấp trên truyền xuống cho cấp 
dưới phải thi hành. Ra lệnh *. Hạ lênh*. Vâng lệnh. 


` Làm trải lệnh. Nhận lệnh di công tác. 2 Văn bản 


pháp quy, do chủ tịch nước ban hành. Lệnh tổng 
động viên. Lệnh ân xá. 3 Giấy cho phép làm một 
việc gì. Viết lệnh xuất kho. Xuất trình lệnh khám 
nhà. 4 Thanh la dùng để báo hiệu lệnh. Đánh 
lệnh. Nói oang oang như lệnh vỡ. Lệnh ông 
không bằng công Ьа (ý kiến của người vợ là quan 
trọng hơn, là quyết định). 5 (chm.). Tín hiệu báo 
cho máy tính biết cần phải thực hiện một nhiệm 
vụ, một thao tác nào đó. 6 (dùng phụ sau d., trọng 
một số tổ hợp). Vật dùng để báo hiệu lệnh. Cờ 
lệnh. Phảo lạnh. Bắn một phát súng lệnh. 

П dg. (kng.). Ra lệnh. Lệnh cho đơn vị nổ súng. 
lạnh ái d. (cũ; kc.). Từ dùng để gọi con gái của 
người khác, thuộc gia đình quyền quý, khi nói 
với người ấy. 

lệnh bà d. (cũ; trtr.). Từ dùng để gọi vợ hoặc 
mẹ của vua, khi nói với người ấy hoặc với một 
người thứ ba. Тан lệnh bà. 

lệnh chỉ d. Lệnh của vua. 

lạnh lang d. (cũ; kc.). Từ dùng để gọi con trai 
của người khác, thuộc gia đình quyền quý, khi 
nói với người ấy. 

lệnh tiễn d. Mũi tên của tưởng thời xưa dùng 
trao cho người mang lệnh của minh phái đi để 
cầm theo làm tin. 

lâninit x. Jeninit. š 

lết dg. Tự di chuyển một cách khó khan, chậ 
chạp bằng cách kéo lê chân hoặc phần dưới 
thể trên mặt nền. Ві thương nặng, vẫn có lết vẻ 
đơn vị. Kéo lêt. Bò lét. 

lất bết t. 1 (Vật mang trên người) sát mặt đất và 
tựa như kéo lết, khi di chuyển. Quân dài lët bët. 
2 Tỏ ra đuối sức, vận động, hoạt động rất khó 
khan, chậm chap. Lét bêt theo sau, không tiến 
lên trước được. 

lèt bật t, (kng.). Như ét b, (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Dài lật bật. Phong trào vẫn còn lột bệt lắm. 
От let bgt. 


` 








k izi 


lột sët cn. lột xật t. Từ gợi tả tiếng giày dép hay 
vật gi tương tự kéo lệ trên mặt nền. Со tiếng dép 
ій sệt ngoài của, С 

lâu с. Tiếng dùng để chế giấu trẻ em làm cho 
phải xấu hổ. Léu! Có đứa ăn tham. Lêu lâu! 
lëu bêu t. (¡d.). Nhu {ди tëu. Di lbu bêu suốt 
ngày. 

lêu đều t. Cao một cách khác thường, đến mức 
mất cân đối so với bề ngang. Người léu đêu nhir 
con hac. Cây cọ già cao lêu đều. 

ёи lõng dg. (hoặc t.). Chỉ rong chơi, không chịu 
học hành, làm lụng. Sust ngày lêu lổng ngoài 
đường. Đứa bé lêu lổng. 

lêư nghêu t. Cao hoặc đài quả cỡ, mất hẳn cân 
đối. Người lêu nghêu như sếu vườn. Cái sào dài 
lêu nghêu. 

(ёи tëu åg. (hoặc t.). Rong chơi hết nơi này đến 
nơi khác, khóng có cuộc sống đứng đán. Sở; 
ngày lêu têu ngoài phố. Con người lêu têu. 

lều d. Тар nhà nhỏ, gồm một hoặc hai mái che 
so sài. Léu rom chăn vịt. Léu cho. Căng Іди уйі 
cắm trại. 

lu bëu t. Ó trạng thái trôi lênh bểnh trên mặt 
nước, trông bán mắt. Вёо кас nổi lâu bêu trên 
mặt sông. 

lều chiếu d. (іа). Như iẩu chóng. Ba lần lèu 
chiếu đều trượt са. 

lều chóng d. Léu và chóng của thi sinh thời 
phong kiến mang theo vào trường thi để có chỗ 
ngồi làm bài; thường dùng để tả cảnh đi thi thời 
trước. Vde lêu chồng di thi. 

lều khëu t. (id.), Như lêu nghêu. Chân tay lâu 
khẩu. Người cao lu khẩu. 
lều nghều t. 1 Nhu Ји nghêu. Cao {би nghëu. 
Sào dài 1ди nghéu. 2 (Tay, chân) quá dài và gây 
gò, khiến cử động vụng về, chậm chap. Tay {ди 
nghêu như tay Vượn, 

би би t. (ph.). Lào đảo. 

lếu t. (kng.; id.). Láo. Làm ấu. 

lếu láo t. t Vô lễ, không kë gì đến khuôn phép 
trong quan hệ đối với bậc trên; láo {nói khái 
quát). An nói léu láo, hẳn xược. Nói lếu nói láo 
(Кпр.). 2 (kng.). (Làm việc 8Ì) qua loa cho xong, 
cho có. Ал léu láo vài lưng cơm. Học lếu láo 
dăm ba chữ. Làm Iéu làm láo cho xong việc, 

lli cv. у. 4.1 Cốc nhỏ để uống rượu. Nhấp một 
li rượu. 2 (рі). Cốc. Uống một li bia. 

liz d. t Nép may gấp lại của quản, áo. Áo may có 
chiết li. 2 Vết gấp tạo dáng trên quần áo. Quần 
mới may, đường li là thẳng tắp. 

В, cv. /у, d. 1 Đơn vị cũ đo khái lượng, bằng một 


phần mười phân hay một phân nghìn lạng, tức 
bằng khoảng 0,0378 gram. 2 Đơn vị cũ đo độ 
dài, bằng một phần nghìn thước tộc hoặc thước 
đo vải, tức bằng khoảng 0,000425 mét (lï mộc) 
hoặc 0,000645 mét (li vải). 3 Millimet (nói tắt). 
Phảo 105 li. 4 (kết hợp hạn chế). Phần rất nhỏ; 
tí, chút. Sa; một li đi một dặm (tng.). Để từng 
li từng ti. 

Il, cv. ѓу. d. Tên môt qué trong bát quải. 

Li Kí hiệu hoá học của nguyên tố lithium (fithì). 
li bì t. 1 Ó trạng thải mê man kéo dài, không còn 
biết gì hết, Sốt li bì mấy ngày. Ngủ một giác l¡ 
bì. 2 (ph.). Ở mức độ như không bao giờ dứt, 
Uổng rượu li bị. 

li biệt cv. ly biệt. dg. Như biệt li. 

li dị cv. ly di. dg. Li hôn. Hai vợ chẳng đã li 
di nhau, 

li e x. Ле. 

li gián cv. ły gián. dg. Gây chia rë trong nội bộ. 
Tung tin li gián. Kế li giản. 

fi hôn cv.  hón. dg. (Vợ chồng) bỏ nhau một 
cách hợp pháp. Ra ой xin li hôn. 

tỉ khai cv. /у khai. dg. Tách mình га khỏi, lia bỏ 
một tó chức hay những tư tưởng, quan điểm, 
thường là chính trị nào đó. Li khai một đảng phái. 
Li khai với những tư tưởng cũ, 

li ki cv. Ју kp. t. Có những tinh tiết lạ lùng, khêu 
gợi tính hiếu kì. C4u chuyên li ki. 

li lai dg. (ph.). Hơn kém nhau chỉ chút ít, không 
đáng kể, Chỉ li lai có таў phân. 

“li-pít' х. рга. 

li tán cv. {y đán. dg. Ві chia Н mỗi người một 
ngã. Trong chiến tranh, nhiêu gia đình li tán. 

li tâm cv. {y tám. dg. (thường dùng phụ sau d.). 
Hướng từ tâm của vòng tròn ra ngoài. Luc li 
tám. Bom li tám (bom quay düng tác dung của 
lực li tâm). 

li thân су, ју thân. йр. (Vợ chồng) không còn 


- sống với nhau như vợ chồng, nhưng không hoặc 


chưa lí hôn. 

“НАМ” x. Zthium. 

li ti t. Nhỏ đến mức trông chỉ nhự những chấm, 
những hạt vụn. Những vì saó li ti, Chữ viết li ti 
li tô, x. 0. 

li tô; x. ¿n lito. 

li t. 1 (két hợp hạn chế). Đã thành nhẫn, phẳng 
đến mức không thể hơn được nữa. Ва cát phẳng 
li. Hỏn đá сиб nhẫn B. 2 Đã từng quen với một 
tác động nào đó đến mức có khá năng chịu đựng, 
dù có tác động đến mäy cũng vẫn coi như không, 
không hë có một biểu hiện phản ứng nào cả. Ві 
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mắng nhiêu quá thằng bé dám lì. Lì dòn, không 
sợ roi nữa. Mặt cứ lì lì như dd mài. 3 (dùng phụ 
sau một số đg.). Ó trong một trạng thái cứ thế 
knông thay đổi, bất chấp mọi tác động bên 
ngoài. Мат lì é nhà, không ra khỏi của. Ó lì 
đấy, không về. 

Піст t. Tó ra Н và ngang bướng một cách đảng 
ghét, đáng gòm. Nét mät lì lom, không máy тау 
xúc động. Tĩnh khí lì lom. 

lì xì, åg. (ph.). Mừng tuổi (bằng tiền). Tiên li xi 
cho các cháu ngày mông một Tết. 

lì xl, t. Lám li, kém hoạt bát. Tỉnh li xi, tt nói. 

lí, cv. P. d. Lí trưởng (gọi tắt). . 

lí, cv. lý. d. cn. hoa №, thiên li. Cây leo, lá hinh 
tìm mọc đối, hoa màn vàng lục, thường trồng 
thành giàn lấy bóng mát. . 

П, cv. ÿý. d. Điệu bát dân gian ngắn, gọn, tinh 
nhạc phong phú và rõ nét, chịu nhiều ảnh hưởng 
của nhạc đàn, Li ngựa ó (tên một bài li). Hát li. 
lí, cv. Iy. d. (kng.). Vật lí học (nói tắt). Dạy 
тда. — з=. 

lí cv. /ў. d. 1 Điều duoc coi là hợp lẽ phải. Nói 
có H. Рибі lí. 2 (kng.). Lí do, lẽ. Vì lí gì mà anh 
không nhận? Có Н nào lại thế. 

Ií dịch су. ly dịch. d. Hương chức (nói khái quát). 
її do cv. Èý' do. d: Điều làm căn cứ được dùng 
để giải thích môt việc nào đó. Väng mặt có lí 
do. Tìm mọi li do để từ chối: Tuyên bố lí do 
cuộc họp. атар 

1í giải cv. 25 giải, dg: Nhận biết rõ cái lẽ của sự 
vật, sự việc. Khoa học giúp соп người Н giải được 
nhiêu điều bí ẩn của tự nhiên. I 

lí hào cv. ly hào. d. (14.). Như Адо й. 

ЇЇ hương cv. /ў hương. d. (id.). Như hương И. 

lĩ lầu p. (id.). (Nói năng) lién thoáng và hấp tấp. 
lí lẽ cv. 1512. d. Điều nêu ra làm căn cứ để quyết 
định đúng sai, phải trái (nói khái quát). Dùng Н 
12 thuyết phục. Lí lẽ danh thép. Nói có lí có lẽ. 
lí lịch су. Iy lịch. d. 1 Lai lịch và nói chung những 
diéu cần biết về quá khử của một người hay vật 
nào đó (nói tổng quát). Khai lí lịch. Thám tra lí 
lịch. Li lịch của từng con bỏ trong trại chân nuôi. 
2 Bán thuyết minh tóm tắt về tinh năng kĩ thuật 
của một máy nào dó, sơ đồ nguyên lí làm việc 
cơ và điện của máy, cách lắp đặt, vận hành, các 
phụ tùng kèm theo, v.V. 

lí liệu pháp cv. {ý iu pháp. d. Cách phòng 
chữa bệnh bằng cách sử dụng các yếu tố vật lí 
như. ánh sáng, nhiệt, điện, và dùng xoa bóp, 
thể dục, v.v. 

lí luận cv. /ў luân. Та. 1 Hệ thống những tư 


M tí 
tưởng được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, 
có tác đụng chỉ đạo thực tiễn. Lí luận liên hệ 
với thực tế. Lí luận suông (không gắn với thực 
tế). 2 Những kiến thức được khái quát và hệ 
thống hoá trong một lĩnh vực nào đó (nói tống 
quát). Li luận ngôn ngữ học. 

П dg. (kng,). Nói lí luận, giải thích bằng lí luận 
(hàm ý chè). Đừng li luận dài dòng nữa! 

lí nhí t. 1 (Tiếng nói) bẻ quá, khẽ quá, nghe 
không rõ. Hát lí nhí trong miệng. 2 Nhỏ quá, 
trông không rõ, chỉ thấy như những chấm đen. 
Chữ viết lí nhí như kiến bỏ. 

lí số cv. /ў số. d. Các môn học của nhà nho xưa 
khảo sát lẽ biến hoá và việc bói toán (nói tổng 
quát); thưởng chỉ việc bói toán. 

lË sự cv. ly sự. I d. Lí lẽ đưa ra chỉ cốt để tranh 
cãi. Gió Н sự ra với nhau làm gì. 

П dg. (kng.). Nói lí, nói lẽ, chỉ cốt để cài. Thoi 
đừng lí sự nữa! 

lí sự cùn cv. {ý sự cùn. åg. (kng.). Đuối И, nhưng 
vẫn cố cãi. 

W tài cv. Z tai. t. (cũ). Rất vụ lợi trong quan hệ 
với mọi người, làm việc gi, với ai cùng tỉnh toán 
về tiền nong, sao cho có lợi cho mình, Con 
người H tài. 

lí thú cv. jý thu. t. Có tác dụng làm cho người ta 
thấy thú vị và có ý nghĩa. Câu chuyện lí thú. 
Buổi di chơi li thủ. 


. lí thuyết cv. lý huyết. д. 1 (cũ; id.). Như # luận.. 


2 Kiến thức về lí luận (nói khái quát); trái với thực 
hành. Рё thí toán có một câu li thuyết. 3 Công 
trình xây dựng có hệ thống của trí tuệ, có tính 
chất рій thuyết (ít nhất ở một số phần) và tổng 
hợp, nhằm giải thích một loại hiện tượng nào 
đó. Li thuyết tập Һор“. 

lí thuyết tập hợp cv. lý thuyết tập hợp. d. Ngành 
toán học nghiên cứu các tính chất của tập hợp và 
các phép toán về tập hợp. 

lí thuyết thông tin cv. lý thuyết thông tin. d. 
Ngành của diéu khiển học, nghiên cửu các quy 
luật tổng quát của phép truyền tin. ; 
li thuyết trò chơi cv. /ў thuyết trà chơi. д. Lí 
thuyết chọn hành vi có lợi nhất khi có sự xung 
đột giữa những lợi ích trái ngược nhau. 

lí thuyết tương đổi cv. lý ;huyết tương đối. d. 
Lí thuyết vật lí hiện đại vë không gian và thời 
gian, do A. Einstein xây đựng. 

lí thuyết xác suất cv. {ý thuyết xác suất. d. 
Ngành toán học nghiên cứu về các quy luật của 
ngẫu nhiên. 

lí tí t. (d.). Như i ti. Những đốm lúa lí tí đằng xa. 





Ií tinh, cv. {ý tinh. d. Tinh chất vật lỉ học (của 
vật). 


If tính; cv. Iy tinh. 4, Giai đoạn cao của nhận 
thức, dựa trên sự suy luận để nắm bản chất và 
quy luật của sự vật; phân biệt với cảm tinh. Nhận 
thúc lí tính. 

lí trí cv. ý tri. d. Khả năng nhận thức sự vật bằng 
suy luận, khác với cảm giác, tỉnh cảm, Hành 
động theo lí trí 

lí trưởng cv. у trướng. d, Người đứng đầu chính 
quyền ở làng, thói phong kiến, thực dân. 

lí tưởng cv. Ју tưởng. I d. Mục địch cao nhất, tốt 
đẹp nhất mà người ta phấn đấu để đạt tới, Sống 
có li tưởng. Lí tưởng Cộng sản chủ nghĩa. 

II t. Hoàn hảo, tốt đẹp nhất như trong trí tưởng 
tượng hoặc trên lí thuyết. Afór con người lí tưởng, 
Cuộc sống li tướng. Độ chuẩn xác lí tưởng. 

lí tưởng hoá cv. /y tưởng hoá. dg. Coi hoặc 
miêu tả như là hoàn hảo, là hoàn toàn tốt đẹp, 
trong khi sự thật không hoặc chua được như vậy, 
Lí tưởng hoá cuộc sống. 

lị cv. ły. d. Kiết li (nói tắt). 

ll sở cv. ly sở, d. (cü). Nơi quan lại đóng, 

lla, х, Да. 

lla, dg. Ném hoặc đưa ngang thật nhanh. Lia 
mảnh sành. Lưỡi liêm На хоёп хоег. Lia đèn pin 
soi khắp một lượt. Lia một băng đạn (knp.). 

lla lla p. x. Ла (láy). 

lia dg. Rời ra khỏi cái mà mình vốn gắn chặt 
Vào. Ld Па cành. Chim На dàn. Lia nhà Па cửa 
ra di. Lia đời (chết). 

lla p. (dàng phu sau đg.). (Làm một cử động, 
một động tác) liên tiếp không nghỉ và rất nhanh, 
trong khoảng thời gian rất ngắn. Már chóp lia. 
Đầu gật lia. 1! Láy: йа ia (ý tức độ nhiều, liên 
tiếp). Сағ đâu lia lja. Сат đầu viết lia viết lja. 
ticence [li-xenx(ø)} d. Giấy phép được quyền 
sử dụng một sáng chế do nhà nước cấp hoặc do 
người dà được cấp bằng sáng chế cấp lại cho 
một người khác. 

lich ca lich kích t. x. Hch kích (láy). 

lích kích t. 1 (Dó đạc mang theo) có lắm thứ 
khác nhau, không gọn nhẹ, dë va chạm nhau. 
Mang theo nối niêu, Soong chảo, lích kích đủ 
thứ. 2 (kng.). (Việc làm) có lắm khâu phiên phức, 
Nhiëéu thủ tục lich kích lắm. // Láy: lích ca lích 
kich (ng. 1; ý mức độ nhiều), 

tịch d. 1 Cách chia thời gian thành năm, tháng, 
ngày. Lich La Ма. Lịch quốc tế(công lich). 2 Bàn 
hoặc cuốn sách, giấy ghi ngày, tháng trong một 
hoặc nhiều năm. Lich treo. kịch để bàn. Lịch 
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bd túi. 3 Bán ghi ngày giờ nào sẽ làm công việc 
gi theo dự kiến của kế hoạch. Ljch công tác tuần 
lễ tới. Lịch thi đấu bỏng đá toàn quốc. 

lịch bà lịch bich t. x. Бей bich (láy). 

lịch bịch t. Từ mô phỏng những tiếng trầm liên 
tiếp, không đều, như tiếng của vật nặng rơi xuống 
đất. Dừa rơi lịch bich. Bước di lịch bịch, nặng 
nê. li Тау; lịch bà lịch Bich (ý mức độ nhiều, 
liên tiếp). 

lịch duyệt t. Có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm 
về xử thế do đã từng trải. Một con người lịch 
đuyệt. 

lịch-đại t. Theo quan điểm tách riêng các hiện 
tượng ngôn ngữ, xét trong sự diễn biến, phát triển 
theo thời gian, làm đối tượng nghiên cứu; đối 
lập với đồng đại. Ngôn ngữ học lịch đại. 

lịch kịch t. (hoặc đg.). Từ mô phỏng tiếng va 
chạm liên tiếp của các vật nặng và cứng. Lich 
kịch thu dọn dd đạc. 

lịch pháp d. Phương pháp dùng năm, tháng, 
ngày để tính thời gian (chủ yếu có: đương lịch, 
âm lịch, âm dương lịch). 

lịch lãm t. Có hiểu biết rộng do được đi nhiều, 
xem nhiều. Tuy còn trẻ, nhưng đã lịch lãm. Lịch 
lâm việc đời, 

lịch sử I d. 1 Quá trình phát sinh, phát triển đã 
qua hay cho đến tiêu vong của một hiện tượng, 
một sự vật nào đó. Lịch sử Việt Nam, Tịch sử thể 
giới cố đại. Lịch sử tiếng Việt. Lịch sử nghề gốm. 
kịch sử của vấn dë 2 Khoa học nghiên cứu về 
quá trình phát triển của xã hội của loài người nỏi 
chung, hay của một quốc gia, một dàn tộc поі 
riêng; sử học. Môn lịch sử. 

II t. Thuộc về lịch sử của các quốc gia, dân tộc; 
có tính chất, ý nghĩa quan trọng trong lịch sử, 
Su kiện lịch sử. Bước проф lịch sử. Sử mang 
lịch sử. 

lịch sự t. 1 Có thái độ nhã nhận, lễ độ khi tiếp 
xúc, phù hợp với quan niệm và phép tắc xã giao 
của xã hội, Nai năng lịch sự. 2 Đẹp một cách 
sang và nhã. Căn phỏng lịch sự. Ăn mặc lịch sự. 
lịch thiệp t. Tó ra biết cách giao thiệp, làm vừa 
lòng người tiếp xúc với mình. Ấn nói lịch thiệp. 
Tiểp đón rất lịch thiệp. 

lịch trình d. Con đường đã trải qua, theo từng 
giai đoạn. Lich trình tiến hoá của nhân loại, 

lie cv. F e. d. Bản. Ма He (có cốt bằng lie). 
Нёс, dg. Đưa mắt nhìn chếch và nhanh sang một 
bën. Liếc mắt nhìn trộm. Liếc qua trang sách. 
liếc; dg. Đưa nghiêng rất nhanh lån lượt hai 
mặt lười đao sát trên bẻ mặt đá mải hay một 
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vật cứng để làm cho lưỡi dạo sắc hon. Liéc đao 
vào бп bát. 

ёт t. (id.). Liêm khiết (nói tắt). Dao đức cản, 
kiệm, liêm, chỉnh. 

liêm chính t. (id.). (Đạo đức của người có chức 
trách) ngay thẳng và trong sạch. 

lim khiết t Có phẩm chất trong sạch, không 
tham б, không nhận tiền của hối lộ, Mót chánh 
án liêm khiết. Sống liêm khiết. 


liêm phóng d. Tên gợi cơ quan mật thám thời. 


thực dân Pháp. Ti Нёт phóng. 

liêm sỉ d. Bản tính trong sạch, biết tránh không 
làm những việc minh phải xấu hổ. Giữ được ёт 
sỉ. Con người có liêm si. 

liếm d. Nông cụ gồm một lưỡi sắc hinh vòng 
cung, khía chân chấu, tra cán ngắn, dùng để cắt 
lúa, cắt cỏ. 

liếm dg. Áp sát đầu lưỡi, đưa qua đưa lại trên bể 
mặt vật gì. Mèo liếm đĩa. 1лёт cho sạch. лёт 
môi, Lửa liếm vào mái tranh (b.). 

liếm gót dg. (kng.). Xu ninh, bo đỡ một cách 
bèn hạ. Liêm gót quan thây. 

liếm láp dg. 1 Liếm (nói khái quát; thường hàm 
y chế). Ап xong còn ngồi liểm láp. 2 (Кир, id.). 
Kiếm chác chút it tiền của một cách hèn hạ, đáng 
khinh, Lợi dụng cơ hội để liếm láp. 

liệm dg. Bọc xác người chết để cho vào quan 
tài. Vải liệm, 

tiên Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, có 
nghĩa “cỏ liên quan đến hai hay nhiêu ngành, 
nhiều tổ chức củng cấp”. (Đường) liên tình. (Hội 
nghị) liên ngành. Liên bộ*. 

liên bang d. Quốc gia gồm nhiều nước, nhiều 
khu tự trị trong đó các thành viên có thể có hiến 
pháp và các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp 
riêng, nhưng hợp nhất dưới một chính quyền 
trung ương, có chung một hiến pháp, một quốc 
tịch, một đơn vị tiền tệ, v.v, Ấm Độ là một liên 
bang. Chế độ liên bang. 

liên bộ d. Hai hay nhiễu bộ phối hợp với nhau 
(cùng làm việc gì). Thông пе liên bộ. Hội nghị 
liên bộ. 

liên can dg. 1 Dính dáng vào vụ phạm pháp ở 
mức không đáng trừng trị. Liên can vào vụ án. 
Những phần tứ liên can. 2 Có dính đáng đến 
(người nào đó). Việc ấy chẳng liên can gì đến 
anh ta. 

liên cầu khuẩn d. Vi khuẩn hình cầu xếp thành 
chuỗi như chuỗi hạt, thường kí sinh ở da và 
niêm mạc của người, động vật, gây nhiều bệnh 
khác nhau. 


liên hoàn 


lên chỉ d. Tổ chức gồm một số chỉ bộ hay chỉ 
đoàn hợp thành. 

liên chỉ hő điệp (Хау ra, diễn ra) liên tiếp, nối 
tiếp nhau không dứt. Tiếng trống tiếng më liên 
chỉ hó điệp. 

liên chỉ uỷ d. Ban chấp hành đảng bộ liên chỉ. 
liên danh d. Tập thể gồm hai hay nhiều người 
cùng chung một danh sách để làm một việc gì 
(thường là trong việc bầu cử). Liên danh ứng 
cứ viên. 

liên doanh dg. Cùng nhau hợp tác trong kinh 
doanh, giữa hai bên hay nhiều bên. X; nghiệp 
liên doanh. 

liên đoản d. Tổ chức gồm nhiều đoàn thể, nhiều 
tổ chức hợp thành. Liên đoàn lao động. 

liên đội d. 1 Đơn vị tổ chức gồm nhiều đội hoặc 
chỉ đội. 2 Đơn vị không quân của một số nước, 
gồm bốn hoạc năm đại đội, với khoảng từ 50 
đến 70 máy bay. 

liên đới t. Có sự ràng buộc lẫn nhau (thường về 
mặt trách nhiệm). Hai bên liên đới chịu trách 
nhiệm. Quan hệ liên đới. 

liên gia d. Tó chức gồm một số hộ ở gần nhau, 
do chính quyển Sài Gòn trước 1975 lập ra để 
tiện kiểm soát dàn. 

liên gia trưởng d. Người đứng đầu một liên gia. 
liên hệ dg. 1 Giao tiếp, tiếp xúc để đặt hoặc giữ 
quan hệ với nhau. B; liên hệ công tác. Gọi điện 
thoại liên hệ trước. Thường xuyên liên hệ với 
nhau bằng thu từ. 2 (Sự vật, sự việc) có quan hệ 
làm cho ít nhiều tác động đến nhau. Hai việc сд 
liên bé với nhau. 3 Từ sự việc, hiện tượng này, 
nghĩ đến sự việc, hiện tượng kia, dựa trên những 
mối quan hệ nhất định. Nghe chuyện người khác, 
liên hệ tới chuyện của mình. 

liên hệ ngược đg. (hoặc d.). Liên hệ theo chiều 
ngược; thường chỉ sự liên hệ giữa đầu ra và đầu 
vào của cùng một hệ thống (cn. phản hồi). 

liên hiệp dg. (hoặc d.; thường dùng trong các tổ 
hợp dùng Јат tên gọi của các tổ chức). Kết hợp 
những tổ chức hay thành phần xã hội khác nhau 
vào một tổ chức, nhằm thực hiện mục đích chung 
nào đó. Chính phú liên hiệp. Hội liên hiệp phụ 
nữ. Liên hiệp các xt nghiệp аёт. 

liên hoan d. (hoặc đg.). Cuộc vui chung có đông 
người cùng tham gia, nhân một dịp gì. Liên hoan ` 
mừng thắng lợi. Bữa tiệc liên hoan. Liên hoan 
văn nghệ. 

liên hoan phim đ. Festival điện ảnh. 

tiên hoàn t. Có các phần, các bộ phận riêng rẽ 
nhưng kế tiếp nhau tạo thành một chuỗi thống 
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nhất. Các biện pháp liên hoàn của k thuật trồng 
Ша. Bộ tranh khắc gỗ liên hoàn. Thơ liên hoàn* 
liên Һ t. Tiếp liên nhau hết hỏi này đến hồi 
khác không dứt: Trống thúc liên hdi. Chuông 
điện thoại réo liên hồi, 

tiên hổi ki trận cv. liên hổi kỳ trận (kng.). (Sự 
việc, hành động diễn га) liên tiếp dôn dập, hết 
đợt này đến đợt khác. Mäng liên hỏi kì trận. 
liên hợp I t. (hoặc d.). Gồm những khâu, những 
bộ phận vốn tương đối độc lập nhưng đã được 
kết hợp lại thành có quan hệ thống nhất hữu cơ 
với nhau. Máy gät đập liên hợp. Nhà máy đệt 
liên hợp. Liên hop sản xuất, đánh cá và chế biển. 
H dg. (ph.; cũ). Liên hiệp. Chính phú liên hợp. 
Hên kết dg. Kết lại với nhau từ nhiều thành phản 
hoặc tổ chức riêng rẽ, Liên kết các hạt rời bằng 
chất kết dinh. Các đảng phải đối lập liên kết với 
nhau. Đường lối ngoại giao không liên kết 
(không tham gia phe nảo, không đứng trong liên 
minh quân sự пао). 

liên khu d. Đơn vị hành chính gồm nhiều tỉnh 
trong thời kì Kháng chiến chống Pháp. Liên khu 
Năm. Liên khu Việ! Bắc. 

liên lạc I dg, (hoặc d.). Truyền tin cho nhau để 
giữ mối liên hệ. Con tàu vũ trụ liên lạc thường 
xuyên với Trái Đất. Liên lạc bằng điện thoại. 
Địa điểm liên lạc. Đứt liên lac. 

H d. Người chuyên làm công tác đưa tin, đưa 
mệnh lệnh, v.v., từ nơi này đến nơi khác. Làm 
liên lạc cho tiểu đoàn. 

liên liën t. х. ёз (láy). 

liên шу dg. Phải chịu tội lây, Không để liên luy 
đến ai. Bị liên luy. Sợ liên luy. 

liên miễn t. Ó tình trạng női tiếp nhau, cái 
này chưa xong đã tiếp tới cái kia, kéo dải 
không ngửng, không nghỉ. Sőt lién miên, Bán 
việc liên miên. : 

liên minh I d. Khối liên kết các lực lượng nhằm 
phối hợp hành động vì mục đích chung. Liên 
mình дийп sự. | 

H dg. Liên kết với nhau thành một khối để phối 
hợp hành động vi mục đích chung. Hiệp ước liên 
mình giữa hai nước. Giai cấp công nhân liên 
minh chặt chẽ với giai cấp nông dân và tång lớp 
trí thức. 

liên ngành d. Tập hợp gồm nhiều ngành có liên 
quan với nhau. Liên ngành khoa học, Cơ quan 
liên ngành. 

liền quan dg. Có mối quan hệ nào đó, có đính 
dáng đến, Hai vấn đẻ liên quan mật thiết với 
nhau. Các ngành liên quan tới văn hoá. 
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liên quân d. Đội quân gồm nhiều đơn vị thuộc 
những lực lượng vũ trang khác nhau (thường là 
nhiều nước). Liên quản Ảnh - МҮ trong Chiến 
tranh thể giới thứ hai. 

liên thanh I t. Liên tiếp nhiều tiếng phát ra thành 
một tràng. Tróng đánh liên thanh. N liên thanh. 
H d. (kng.). Súng máy (súng liên thanh, nói tắt). 
Khẩu liên thanh. 

liên tịch t. Có nhiều thành phản đại biếu cho 
các tổ chức khác nhau cùng tham du. Hội nghị 
liên tịch các ngành văn hoá và giáo dục. Hop 
liên tích. 

liên tiếp t. Tiếp liền nhan (thường là trong thời 
gian), hết cái này đến ngay cái khác (cùng loại), 
Những tràng vỗ tay liên tiếp nổi lên. Liên tiển 
pham khuyết điểm. 

liên tục t. Nối tiếp nhau thánh một quá trinh 
không bị gián đoạn. /4т việc liên tục không 
nghi. Sự phát triển liên tực. 

liên từ d. Kết từ dùng để biểu thị quan hệ cú 
pháp giữa hai từ hoặc ngữ có cùng một chức năng 
trong câu, hay giữa hai câu hoặc phân câu. "уд", 
“nhưng”, “nếu... thì” là những liên từ trong 
tiếng Việt, 

liên tưởng dg. (hoặc d.). Nhận sự việc, hiện 
tượng nảo đó mà nghĩ tới sự việc, hiện tượng khác 
có liên quan. Nghe tiếng pháo liên tưởng tới ngày 
Tết, Quan hệ liên tưởng. 

liên vận d. Hình thức vận chuyển sử dụng kết 
hợp các phương tiện vận tải tiếp nhau trên một 
tuyến đường, hoặc sử dụng cùng một phương tiện 
vận tải đường sắt đi từ nước này sang nước khác, 
Liên vận sốt - thuỷ - bộ. Tàu liên vận quốc 16. 
liền I t. 1 Ó kë ngay nhau, sát ngay nhau, không 
cách. Hai nhà ở liên nhau. Ruộng liên khoảnh. 
Ий thương đã liên da. Gắn liên. Nối liên, 2 Trong 
những khoảng thời gian nối tiếp nhau, không có 
sự gián đoạn. Thẳng hai trận liên, Ba đêm liên 
không ngủ. Liên một mạch. 

Пр. (thuong dùng phụ cho йв). Ngay lập tức. 
Chỉ lập dặn vài câu rồi di liễn. Vừa thấp đến, 
liên hải ngay. Liên sau đó. 

HI k. (ph; id.; dùng đi đôi với cđ). Cùng với, 
lẫn. Cả ngày liên đêm. Cả mẹ liên con. 

liền liền t. (kng.). Liên tục không ngớt. Chớp 
mắt liên liên. Súng nổ liên liên. 

liễn tay p. 1 (Làm việc gi) không ngừng tay, 
không nghỉ tay, Quạt liên tay. 2 (kng.). Ngay 
tức khắc, Миа đi bán lại liên tay. 

lién tù ti p. (kng.; kết hợp hạn chế), Luôn một 
mạch, không hé có ngắt quãng. Đánh một giấc 
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liên tù tì tới sảng. Viết liên từ tì không chấm câu. 
liễn, d. Đề đựng thức ăn bằng sảnh, sứ, miệng 
tròn, rộng, có nắp đậy. Liễn cơm. 

Пп, d. Dài vải hoặc giấy, hoặc tám gỗ dài dùng 


từng đôi một để viết, khắc câu đối treo song song - 


với nhan, Đi mừng đôi liën. 

liến t. (kng.). Nhanh và hoạt quá đáng trong nói 
năng đổi đáp (trường nói về trẻ em). Thằng bé 
nói rất liền. Chỉ được сї lién móm. li Тау: liên 
liën (ý mức độ nhiều). Đọc liên hiến. 

tiến láu t. Tó ra rất lién. Nói lién idu như con 
sảo. Liến láu kế hết chuyện này sang chuyện 
khác - ` 

liến thoáng t. I (Nói năng) quá nhanh nhảu vả 
không провера lién thoẳng. Móm тёр 
lién thoảng. 2 (id.). RẤt nhanh, với những động 
tác lặp đi 18р lại không ngớt. Viết liën thoằng. 
liểng xiểng t. Ó vào tinh trạng bị đánh bại, bị 
thua lỗ nặng nắ-đến тис khó có thể gượng lại 
được. Ві thua Бёпр xiếng. Đánh cho một trận 
liếng xiêng. Lễ ng xiêng. 

liệng; ág. Nghiêng cánh bay theo đường vòng. 
Cánh ёп Hệng vòng. Máy bay liệng cảnh. Lá 
vàng chao liệng trong gió (b.). 

liệng; dg. 1 Nẻm bằng cách lia cho bay là là 
mặt nước, mặt đất. Liệng đá trên mặt hồ. 2 (ph.). 
Quảng йі, vút bỏ đi. - 


liếp, d. Dó đan bằng tre, nửa, ken dày thành 
tấm, dùng để che chắn. Tấm Пер. Gió lùa qua 
khe liếp. 


пёр, а. (ph.). Luống (thường là trong vườn). Liếp 
đậu. Trồng một liếp rau. 

liếp nhiếp t. Từ mô phỏng tiếng kêu yếu ớt 
không đều như tiếng của gà con. 

liệt; dg. 1 Xếp vào loại, vào hạng nào đó sau khi 
đã đánh giá, kết luận. Sdn phẩm bị liệt vào loại 
xấu. Liệt vào hàng thượng luu trí thức. 2 (id.). 
Kê ra. Liệt tên vào danh sách. 

liệt, t. 1 Ó trạng thái bị mất hẳn hoặc giảm khả 
năng hoạt động của một cơ quan hay bộ phận 
nào đó của cơ thé. Chân bị liệt. Liệt nửa người. 
2 (kết hợp hạn chế). (Đau ốm) kiệt sức không 
dày được. Bi бт nằm liệt cả tháng. 3 (kết hợp 
hạn chế). (Máy móc) mất khả năng hoạt động 
do hóng hóc. Ôtô liệt máy. Súng liệt cò. 

liệt; t. (cũ). Kém nhất trong hệ thống phê điểm 
để xếp hạng: ưu, bình, thứ, liệt dùng trong học 
tập thì cử ngày trước. Bài thi bị phê liệt. 

liệt bại t. (id.). Bị liệt (nói khái quát). 

liệt си dg. (14.). Cử ra từng cái. Liệt cë một 
số thi du. 


liễu 
liệt cường d. (cũ). Các nước lớn mạnh và có thế 
lực; các cường quốc. 

liệt dương t. Bị chứng dương vật mất khả папр 
giao hợp. 

liệt giường t. (kng.). (Đau ốm) kiệt sức đến mức 
không dậy nổi. ốm liệt giường hàng tháng trời. 
liệt giường liệt chiếu t. (kng.). Như liệt giường 
(nhìmg nghĩa mạnh hơn). 

liệt In x. bản liệt in. 

liệt kê dg. Kë ra từng khoản, từng thứ. Ligt Аё 
những công việc đã làm. Bảng liệt kê tài sản. 
liệt nữ d. (cũ). Người phụ nữ có tiết nghĩa hoặc 
có khí phách anh hùng. 

liệt sĩ d. Người ба hi sinh vì nước vi dân trong 
khi làm nhiệm vụ. Mhớ ơn liệt sĩ. Nghĩa trang 
liệt sĩ. 

liệt thánh d. (cũ). Các vua đời trước, trong quan 
hệ với triểu vua đang kế tục trị vi. 

liệt truyện d. (cũ). 1 Sách truyện các nhân vật 
nổi tiếng thời xưa. 2 Phần ghi tiču sử các nhân 
vật lịch sử trong các bộ sử thời trước. 

liêu thuộc d. Quan lại làm việc dưới quyền một 
viên quan lớn thời phong kiến, trong quan hệ 
với viên quan ấy. 

liêu xiêu t. Ó trạng thái ngã nghiêng, lệch như 
muốn đồ. Di liêu xiêu chỉ chuc ngã. Doanh 
nghiệp liêu xiêu vì thua lỗ (b.). 

liều; d. Lượng cần thiết vừa đủ cho một lần dùng 
theo quy định (thường nói về thuốc chữa bệnh). 
Uống thuốc đủ liêu. Liễu thuấc bố. 

liều; dg. (hoặc t.). Hành động táo bạo, bất chấp 
nguy hiểm hoặc hậu quả biết là có thể tai hại. 
Liêu chết cứu bạn. Làm liễu. Đến nước này thì 
phải liễu. 

liều liệu dg. x. Fiéu, (18у). 

liểu lĩnh t. (Làm việc gì) không ké nguy hiểm 
hoặc hậu quả tai hại có thể xảy ra. Hành động 
liêu lĩnh. Dũng cảm, nhưng không liễu lĩnh. 
liều lượng d. Liều dùng để đạt hiệu quả mong, 
muốn (nói khái quát). Dùng thuốc đúng liễu, 
lượng đã ghỉ trong đơn. \ 
liều mang dg. (kng.). Liều, dù biết lšnguy hiểm 
đến tinh mạng, là tai hại cho minh, vì cho là 
không còn cách nào khác. Liu mạng xông tới 
cướp súng. Làm liễu mạng. Nói liễu mạng. 

liều mình dg. Làm việc biết rõ là có thể phải hi 
sinh tính mạng. Liểu mình cứu người bị nạn. 
liễu d. 1 cn. đương liu. Cây nhỡ, cảnh mềm rủ 
xuống, lá hình ngọn giáo có răng cưa nhỏ, thưởng 
trồng làm cảnh ở ven hồ. 2 (cũ; vch.; dùng hạn 
chế trong một số tổ hợp). Cây liễu, đùng để ví 







liễu bỏ 


người phụ nữ (hàm ý mảnh dẻ, yếu бї). Phận 
liễu. Иде liễu. 

liễu bổ d. (cü; vch.). Như bå liéu. 

liễu yếu đào thơ (cũ; id.). х. liễu yếu đào tơ. 
liễu yếu dào tơ (cũ; vch.). Chỉ người con gái 
trẻ, mánh dẻ, yếu ớt. 

liệu, d. Hỗn hợp nguyên liệu theo một tỉ lệ xác 
định được đưa vào trong lò để luyện. Cho liệu 
vào lò. 

liệu; dg. 1 Tỉnh toán đại khải các điểu kiện và 
khả năng để nghĩ cách sao cho tốt nhất. Liệu 
cách đối phó. Liệu sức mà làm. Liệu lời mà nói. 
liệu mà về cho sớm. 2 Tìm cách này cách khác 
sao cho làm được hoặc có được cái cần thiết. 
Việc đó để tôi liệu. Liệu cho xong khoản tiên 
để trả nợ. 3 (dùng trong câu nghi vấn, thường 
không có chủ ngữ). Tính toán đại khái xem có 
khả năng hay không (thường dùng để biểu thị ý 
ban khoăn, nghỉ ngại, không thật tin chắc lắm). 
Anh liệu xem, có xong kịp không? Liệu nó có 
vê muộn không? Liệu ông ta có đồng y không? 
#1 ду: liều liệu (ng. 1; у mức độ ít; thường dùng 
trong lời khuyên bảo, thuyết phục nhẹ nhàng). 
Liêu hiệu mà bảo nó. 

liệu (cái) thần hőn (kng.). Như liéu hồn (ý nhấn 
mạnh). 

liệu chừng dg. 1 Tỉnh toán khả năng môt cách 
đại khái. Liệu chừng tuần sau có xong không? 
2 (kng.). Như liệu hồn. Bdo mãi không nghe, hãy 
liệu chừng! 

liệu cơm gấp mắm Tuy theo điều kiện, khả 
năng cụ thể mình có mà chỉ dùng hoặc làm cho 
thích hợp. - ' 

liëu gió phšt cë Tuy theo tinh hinh và thói co 
mà ứng phó (thường nhằm mục đích không tốt). 
liệu hőn (kng.). Tổ hợp biểu thị ý cảnh cáo de 
net. Liệu hồn đấy! Không nghe thì liệu hồn! 
liệu lí cv. liệu lý dg. (cũ; id.). Lo toan, sắp đặt 
công việc. 

liệu pháp d. Cách chữa bệnh. Liều pháp châm 
Cứu. 

lilangeni d, Đơn vị tiền tệ cơ bản của Swaziland. 
lim d. Cây lấy gỗ thường mọc ở rừng, thân tròn, 
Ја kép lông chim, hoa nhỏ, gỗ màu nâu såm, rất 
тап, thuộc loại gỗ quý. 

lim dim dg. (Mắt) nhám chưa khít, còn hơi hé 
mở, Mắt lim dim buồn ngủ. 

Пт, dg. (hoặc t.). 1 Ở vào tỉnh trạng toàn thân 
bất động vi không còn sức lực, tri giác. Người 
bệnh lim dán, rỗi mê man. Ngủ lịm đi. Sướng 
lim người (b.). 2 (Âm thanh, ánh sáng) không 
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còn nghe thấy, trông thấy nữa sau khi đã nhỏ 
dán, yếu dán. Tiếng máy ўт dán. Nẵng chiêu 
tắt lim. Giọng т xuống, buôn rấu. 

lịm; p. (dùng phụ sau t., trong một số tổ hợp). 
Có mức độ cao, đem lại cảm giác thich thú, dễ 
chịu. (Mât ong) ngọt lịm*. Nước dừa mát lim. 
Mùi hương ngát lịm. 

linh; 1 d. (id.; kết hợp hạn chế). Hồn người chết, 
H t. Như thiêng. Ngôi дёп này linh lắm. ˆ 
linh; t. Có số lẻ dưới mười tiếp liền sau số hàng 
trăm, Hai trăm linh năm (205). Một nghìn không 
trăm linh bảy (1.007). 

linh cảm I dg. Cảm thấy bàng linh tính, Linh 
cảm có điều không hay sắp xảy ra. 

II d. Như linh tính. Linh cảm của người mẹ. 
linh саи d. Chó hoang dã thuộc họ chó sói, lông 
màu xám có đốm đen và bởm trên lưng, ап thịt 
động vật. 

linh chỉ d. Loại nấm quỷ sống ở một số vùng 
núi cao, dùng làm thuốc. 

linh сйм d, (trír.). Quan tài trong có thi hài, Тис 
trực bên linh сйм. 

tỉnh dược d. (cũ; ¡d.). Thuốc chữa bệnh rất hiệu 
nghiệm. 

linh đan d. (cũ; id.). x. linh đơn. 

linh đính åg. (hoặc t.). (ph.; cũ). Lênh đênh. 
linh đỉnh t. Có nhiều hình thức cỏ tính chất phô 
trương, với đông người tham gia (thường nỏi về 
hội hè, cỗ bàn). Ал uóng linh đình. Đón tiếp rất 
lình đình. : 

linh động t. 1 (cũ; ¡d.). Có tính chất động, có vẻ 
rất sống. Ánh sáng nhấp nháy linh động. 2 Có 
cách xử lí mềm đẻo, không máy móc, cứng nhắc, 
mà có sự thay đối cho phủ hợp với yêu cầu, 
dièu kiện thực tế. Тиј trường hợp mà linh động 
giải quyết. 

linh đơn d. (cũ). Thuốc të rất hiệu nghiệm. 
linh hoạt t. 1 Linh lợi và hoạt bát. Đáng đấp 
linh hoạt, Không khí lớp học linh hoạt hẳn lên. 
Tuổi đã già nhưng cặp mát vẫn còn linh hoạt. 
2 Nhanh, nhạy trong việc xử trí, ứng phó cho 
phù hợp với tỉnh hình thực tế, không cứng nhắc 
về nguyên tắc. Phản ứng linh hoạt. Vận dụng 
linh hoat các nguyên tắc. 

linh hën d. 1 (trtr.). Hồn người chết. Nghiêng 
mình trước linh hôn người đã khuất. 2 Người 
(hoặc cái) giữ vai trò chủ đạo, mang lại sức sống 
cho một hoạt động tập thể. САй tịch Hồ Chỉ Minh 
là linh hôn của cách mạng Việt Nam. 

linh khí d. Khí thiêng. Linh khí núi sông. . 
linh kiện d. Bộ phận có thể tháo láp, thay thế 
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được trong máy móc, thiết bị. Linh kiện bản dẫn. 
tĩnh lợi t. Nhanh nhẹn, sắc здо. Đổi mát linh lợi. 
Thằng bé trông lình lợi. 

linh miêu d. Thủ cùng họ với mèo nhưng to hơn, 
-tai vềnh, sống hoang ở rừng ôn đới. 

linh mục d. Chức trong giáo hội Công giáo, dưới 
giám mục, cai quản một giáo xứ. 

linh nghiệm t. (id.). Như hiệu nghiệm. Pháp lạ 
тй linh nghiệm. 

linh sàng d. Giường thờ người mới chết, theo 
phong tục thời xưa. a 

tinh thiêng t. Thiêng (nói khái quát). Ngôi dên 
nổi tiếng linh thiêng. Vi thân rất linh thiêng. 
lĩnh tỉnh t. 1 Nhiều nhưng lät vặt, không đảng 
kể, không có giá trị. Các việc linh tính. Mua linh 
tỉnh đủ thứ. 2 (kng.). Có tính chất tuỳ tiện, lung 
tung, không đúng nơi đúng chỗ. Đi linh tinh khắp 
пої. Nói linh tinh. Nhà cửa linh tinh, bừa bón. 
linh tinh lang tang t. (kng.). Như linh tinh 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

linh tính d. Năng khiếu biết trước hoặc cảm thấy 
từ xa một biến cố nào đỏ xảy ra có liên quan mật 
thiết đến bản thần minh mà không dựa vào môt 
phương tiện thông tin bình thường nào. Linh tính 
báo cho biết một sự chẳng lành. 

linh ứng dg. (hoặc t.). Ứng nghiệm rất nhanh, 
rất mầu nhiệm, 

linh vị d. (cũ; id.). Bài vị thở người mới chết. 
lĩnh xa d. Xe hoặc kiệu chớ quan tài người chết 
đưa đi chôn. 

linh d. Dùi nhọn của người lên đồng dùng để 
xiên qua má làm phép. 

linh dg. (kng.). Bỏ đi nơi khác một cách kin đảo. 
Trốn việc lĩnh di chơi. 

linh kinh t. 1 (Đồ đạc) ở vào tinh trạng có lắm 
thứ khác nhau mà để lộn xộn, không được sắp 
xếp роп gång. Dó đạc trăm thử linh kinh. Mang 
theo những gì mà lĩnh lính thế? 2 (kng.). Có 
nhiều việc lặt vặt khác nhau khiến phải bận rộn 
liên tục, không thể làm xong một cách gọn được. 
Linh kinh xếp dọn dën khuya. Hết việc nọ đến 
việc kia, lĩnh kinh suốt ngày. 

lĩnh, d. Hàng đệt bằng tơ nõn, mặt bỏng mịn, 
các sợi đọc phủ kin sợi ngang. Quần lĩnh. 

lĩnh; dg. 1 Nhận lấy cái được ban cho, phát cho. 
Linh lương, Lĩnh thưởng. Lĩnh nhiệm vụ mới. 
2 (¡d; trtr.). Vâng theo, nghe theo. Xin пй lời 
ngài. Lĩnh ý. 

lĩnh canh dg. Nhận ruộng của người khác để 
trồng trọt với điều kiện phải nộp hoa lợi thuê đất 
bằng tiến hay hiện vật (thường gọi là nộp tó). 


lintô 
Lĩnh canh mấy sào ruộng của địa chủ. 

lĩnh giáo dg. (cũ; kc.). Tiếp nhận sự bảo ban, 
dạy đỗ (nói một cách khiếm tốn). Xin бил giáo. 
lĩnh hội ág. Tiếp thu và hiểu được một cách thấu 
đáo. Lĩnh hội ý nghĩa sâu xa của lời khuyên. Lĩnh 
hội kiến thức mới. 

Tĩnh trưng dg. Đứng ra kinh doanh hay đảm nhận 
một việc nào đó rồi nộp thuế cho nhà nước. 
lĩnh vực d. Phạm vi hoạt động, phân biệt với 
các phạm vi hoạt động khác trong xã hội. Linh 
vực khoa học - H thuật. Lĩnh vực te tướng. Lĩnh 
vực hoạt động. 

lĩnh xướng dg. Hát đơn ca một câu, một đoạn 
trước hoặc sau phần hát của tập thể trong tốp ca, 
đồng ca, hợp xướng. 

lính d. 1 Người trong quân đội. Dí lính. Bắt linh 
(bắt đi linh). Đời người linh. 2 Người trong quân 
đội ở cấp thấp nhất, không phải là cấp chỉ huy. 
Lĩnh trơn. Con nhà linh tính nhà quan. 3 (dùng 
trong một số tó họp). Loại quân. Linh lẽ đương. 
Linh dù. 

lĩnh chiến d. Linh trực tiếp chiến đấu. 

lính со d. Linh của quân đội triểu đình nhà 
Nguyễn thời thực dân Pháp, thực tế chỉ làm 
nhiệm vụ canh gác vả phục dịch trong dinh thự 
quan lại. 

lính dõng d. Linh địa phương ở nông thôn thời 
thực dân Pháp. | 
lính ай d. Binh chủng được tổ chức, trang bi v 
huẩn luyện riêng để được thả đù xuống đánh 
chiếm mục tiêu ở hận phương của đối phương. 
lĩnh đánh thuê d. Lính đi đánh thay cho quân 
đội của một nước khác. 

lính giản d. Linh chuyên phục vụ ở các công 
đường cấp tỉnh thời phong kiến, 

lính kín d. (cũ; kng.). Mật thám. 

lính lệ d. Lính chuyên hầu hạ quan lại thời phong 
kiến, thực đân. 

linh quýnh t. (cũ). Luynh quýnh. , 
linh tập d. Lính người Việt Nam thời thực 4а 
Pháp (hàm ý coi khinh). 
lính tấy d. (kng.). Lính người Âu Phi trong quân 
đội Pháp ở Việt Nam thời thực dân Pháp (hàm ý 
cơi khinh}. 

linh thú d. Lính chuyên canh giữ biên giới, thời 
phong kiến. 

lính thuỷ а. (kng.}. Lính trong hải quân. 

lĩnh thuy đánh bệ d. Hải quân đánh bộ. 

lĩnh trắng d. (kng.). Binh linh. 

linh d. (Бойс đg.). (ph.; cũ). Lệnh. 

lintô cv. ianh/ô, lanh tó. d. Xà nhỏ bắc trên cửa 





Hp 

để đỡ phần tường bën trên. 
lip d. Bộ phận của máy móc gồm hai vành tròn 
kim loại lồng vào nhau, chỉ quay tự do được theo 
một chiêu. Lip xe đạp. 

рій cv. lipit а, Tên gọi chung nhóm các chất 
hữu cơ, có nhiểu trong dấu, mỡ, cùng với 
glucid và protid tạo nên cơ thể của mọi động 
vật, thực vật. 

lira cv. lia. d. (số nhiều: Пе [lia]). Đơn vị tiền 
tệ cơ bản của Italia, Thổ Nhĩ Kì, Malta, v.v. , 
lít d. Đơn vị đo thể tích hoặc dung tích, bằng ] 
decimet khói. Mót lit nước. Chai Їй. 

lít nhít t. Vừa nhỏ, vừa nhiều và gần sít nhau, 
Chữ viết lít nhú. Một lũ con lít nhit, 

litas d. Рот vị tiền tệ cơ bản của Lithuania. 
IIthi cv. lithium d. Kim loại nhẹ nhất, trắng như 
bạc, tác dụng mạnh với nước, dùng làm tăng độ 
cứng của hợp kim nhôm hoặc chỉ, 

Ш, cv. Ji tó. d. Thanh gỗ hay tre nhỏ kê lên cầu 
phong để dò ngói, 

П, x. in lito. 

liu diu d. Rán nhỏ, có пос độc ở hàm trên, để 
con, sống ở ao há, ăn ếch nhái. Trứng rồng lại 
nra rồng, Liu diu lại nở ra dòng Ни diu (cd.). 
llu dg. (Lưỡi) bị co rút đột ngột khiến cho không 
nói được hoặc nỏi không thành âm, không rõ 
tiếng, Lưỡi liu lại không nói được. Sợ quả liu 
cả lưỡi, 

llu diu t. Như Ни nhiu. 

Пи la liu lô t. x. lu 16 (láy). 

Пи lơ t. (Tiếng nói, giọng hót) có nhiều âm thanh 
cao và trong riu vào nhan nghe уш tai. Tiếng trẻ 
соп liu lo suốt ngày. Chim hót liu lo. 

lu tô t. (Tiếng nói) có nhiều âm thanh cao và 
trong, nhựng nghe không được rảnh rẽ, như ríu 
vào nhau. Nói liu lô tiếng nước ngoài. H 14у: йц 
la Ши 16 (у mức độ nhiều và liên tiếp). 

líu nhíu t. Vừa nhỏ vừa như dính quyện vào nhau 
thành một chuỗi khó phân biệt rạch ròi, khó nhận 
ra (thưởng nói về chữ viết, lời nói). Chữ viết líu 
nhìu khó xem, Nói liu nhu. 

liu quyu t. (ph.). Luýnh quýnh. 

líu ríu t. 1 Vừa nhỏ vừa như dinh quyện vào nhau 
thành một chuỗi; như Ju пи (nhưng thuong nói 
về âm thanh). Giọng nói Ни riu nhu tiếng chìm. 
2 Có vẻ như dinh quyện vào mà bị động di 
chuyển theo. Các có gái Пи riu di bên nhau. Gà 
con Пи riu chạy theo mẹ. | 

liu tíu t. Có vẻ rối гїї, vội vàng với cái vui bất 
ngờ, khiến cho hoạt động không được bình 
thường, tự nhiên. Nói cười liu tiu. Liu tiu chay 


572 


ra đón khách. 

llu địu t. (cũ). Vướng bận, không được rảnh rạng. 

Lúc nào cũng Ни diu việc nhà. 

lo dg. 1 Ó trong trạng thái phải bận tâm, không 

yên lòng về việc gì đó vì cho rằng có thể xảy ra 

điêu không hay. Con ốm, те іо cuống quýt. 

Chẳng có gì đảng lo. Nỗi lo. 2 Suy tỉnh, định 

liện, chuẩn bị điều kiện, biện pháp để có thể làm 

tốt việc gì đó thuộc về trách nhiệm của minh. Lo 

xa*. Một người hay lo bằng kho người hay làm 

(те). 3 Рё cả tâm trí và sức lục vào nhằm làm 

tốt hoặc thực hiện cho được một công việc cụ 

thể nào đó. Lo học. Lo vợ cho con. Lo chạy chữa 

thuốc thang cho chồng. 4 (kng.). Lo lót. Phải lo 

mấy chỉ vàng mới xong. 

lo âư dg. Ó trong trạng thái không yên lòng về 

việc gì đến mức thường xuyên và sâu sắc. Tháp 

от lo âu. Nỗi lo âu. 

lo bò trắng răng Lo chuyện không đầu, vu vơ, 

không đáng phải lo. 

lo buổn dg. Buồn гїп lo nghĩ, 

“lo-ga” x. logarithm. 

“lo-ga-rit” x. logarithm, 

lo lắng dg. Ở trong trạng thái rất không yên lòng 

và phải để hết tâm sức vào cho công việc gì. Mẹ 

фий lo lắng cho con. Đêm ngày lo läng. Sống 

trong tâm trạng lo lắng. 

lo liệu dg. Tìm mọi cách thu xếp, sắp đặt, 

chuẩn bị sẵn để đáp ứng với yêu cầu của công 

việc. Mọi việc giao cho nó іо liệu. Để tôi t lo 

liệu lấy. 

lo lót dg. Tìm cách hối lộ cho được việc. Lo lót 

đế hòng chạy tội. 

lo lường dg, (cũ). Như jo Figu. 

lo ngại dg. Lo lắng và e ngại. Bệnh tình đáng lo 

ngại. 

lo nghĩ dg. Lo lắng và nghĩ ngợi. M lo nghĩ 
g ngày. 

lo phiển dg. Lo lắng và buổn phiên. Lo phiên vì 

có đứa con hư. 

lo sốt vó dg. (kng.). Lo đến mức cuống lên, Lo 

sốt vó vì thời hạn sắp hết, 

lo sợ dg. Lo lắng và có phần sợ hãi. Lo sợ viến 

vóng. 

lo tinh dg. Lo liệu, tính toán. Lo tính cho nương 

lai của con cái. 

lo toan dg. Lo liệu công việc với tỉnh thần trách 

nhiệm cao. Lo toan gánh vác công việc chưng. 

Sớm biết lo toan việc nhà. 

lo xa dg. Suy tính để dë phỏng trước việc bất 

trắc sau này có thể xảy ra. Tính hay lo xa. 
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Người biết lo xa. 

ló, d. Khoảng trống nhân tạo trong lòng đất, dàng 
để thông giỏ hoặc khai thác khoáng sản. Cóng 
nhân lò. Khai thác than dưới lỏ. 


ló, d. 1 Dụng cụ, thiết bị düng tạo nên nhiệt độ 


cao để nung nóng, nếu hay sưởi ấm. 20 gạch. 
Ід đúc. Bép lò. Bánh mới ra lò. Lò lửa chiến 
tranh (b.). 2 Nơi dạy và luyện võ hoặc các môn 
vật, Lò vỡ Thiếu Lâm. Lò vật xử Bắc. 3 (кор). 


Nơi chuyên bồi đưỡng kiến thức hoặc rèn luyện, . 


đào tạo соп người về lĩnh vực chuyên môn nào 
đó. Lò luyện thi (luyện kiến thức để đi thị). Lò 
đào tạo cán bộ. 4 (tbgt.). Nhóm người cùng họ 
hàng, nguồn gốc hay phe cánh (hàm ý khinh). 
Cả lò nhà nó. : 

lò cao d. Lò đứng có chiên cao lớn hơn nhiều 
so với ын ngang, dùng để luyện gang từ 


quặng 

lò chë d. Lò đứng nhỏ để nấu chảy gang. 

tò chợ d. Nơi chủ yếu khai thác khoáng sản trong 
mó håm lò. : 

lò cò dg. Co một chân lën vả nhảy bằng chân 
còn lại từng quãng ngắn một, Dau một chân phải 
nhảy lò сд. Vận thành giường lò cò tập di. 

lò cù d. (cũ; vch.; id.). Lò lớn; thường dùng để 
vi trời đất, vũ trụ. 

lò dò dg. 1 Đi lần tùng bước như thể vừa đi vừa 
dò đường. Bước lò dò chỉ sợ ngã. 2 (кїр). Lån 
mò tim đến. 044и lò dò và 

lò đúc d. Lò nấu chảy kim loại để đúc. 

lò đứng d. Lò để xử lí những sản phẩm dài ở vị 
trí Tiag ig hoặc những dši kim loại chuyển 
động thắng đứng. 

lò hổ quang d. Lò dùng nhiệt của há quang để 
nấu chảy kim loại và các vật liệu khác, 

lò luyện kim d. Tên gọi chung các loại lò đùng 
để nung nấu chảy và luyện kim loại. 

lò Mác-tanh х. 35 Martin. 

lò Martin d. Lò sản xuất thép từ gang và thép 
vụn. 

lò mò dg. 1 Đi lại hoặc làm việc mò måm, khó 
khăn (thưởng là trong bóng tối). Ló mò di qua 
cảnh đông trong đêm. 2 (kng.}. Đi đến nơi nào 
đó một cách thận trọng và không dàng hoàng. 
Tên phi lò mò về nhà. 

lò mổ d. сп. /д sát sinh. Nơi chuyên việc giết 
thịt gia súc hàng loạt, 

lò rèn d. Nơi chế tạo đỏ dùng bằng sắt, thép, nhự 
đao, cuốc, liểm, v.v. theo phương pháp thủ công. 
lò sát sinh d. x. {д тё. 

ló sưởi d. Khí cụ đốt nóng để sưởi ám. 


loả toả 


lò vi sóng d. Lò đùng sóng cực ngắn để sấy 
hoặc làm chin. 

lò xo d. Vật thưởng bằng thép, có sức đàn hồi, 
dùng để git những vật khác (thường là những 
chỉ tiết máy) nào đó ở vị trí cẩn có. Lò xo bát 
Ма. Giường lò xo. Bật dậy như chiếc lò xo. 

lõ t. (Đầu xương hoặc müi) cao gó hẳn lên. Gdy 
1б xương. Mũi lõ. 

Ió, d. (ph.). Lúa. 

15, dg. Để lộ một phần nhỏ (thưởng là cao nhất) 
ra khỏi vật che khuất. Ló đâu trên bức tưởng. 
Mặt trời уйа ló lên sau айу núi. 

lọ, d. Dó đựng bằng thuỷ tính hoặc sảnh, sử, 
v.v., cổ thấp, đáy thường rộng hơn miệng. Lo 
muc. Lọ nước hoa. 

lọ; t. (ph.). Nho. M lọ. 

lọ; k. (cü). 1 Huống nữa, huóng chỉ. Sắt đá căng 
xiêu lọ người. 2 Cán gì, chẳng cần 8ì. Văn hay, 
lọ phải viết nhiều. 

lọ lem t. cn. nhọ nhem. Có nhiều vết nhọ, trông 
lem luốc. Mat mũi lọ lem. 

lọ mọ + (hoặc dg.). (kng.). Chậm chạp, không 
nhanh nhẹn, nhưng rất chịu khó. Bà cu ір то 
quét dọn suốt ngày. 

lọ nghe d. (ph.). Nhọ nổi. Dink lọ nghe. 

lọ nől d. (ph.). Nhọ nồi. 

loa I d. 1 Dụng cụ hình phễu, có tác dụng định _ 
hướng làm åm di xa hơn vả nghe rõ hơn. Nghe 
loa phát tin. Nói loa. 2 (chm.). Dụng cụ biến các 
dao động điện thành dao động âm và phát to ra. 
П åg. (kng.). Truyền tin cho moi người biết, 
thường bằng loa. Loa lên cho mọi người cùng biết 
HI t. Có hình loe ra tựa cái loa. Bát loa. Miệng 
cốc hơi loa. 

loa kèn d. Cây thảo mọc đứng, lá dài, bóng, hoa 
to, mọc thành chùm nằm ngả ra, bao hoa hình 
loa kën dài, màu trắng, 

loa loá dg. (hay t.). х. {оа (láy). 

loà t. 1 (Mắt) không còn khả năng nhìn rõ, chỉ 
có thể nhìn thấy mọi vật lờ mờ, không rõ nét. 
Mät loà, chân châm. 2 (Gương) không còn phản 
chiếu được rõ nét, soi chỉ thấy hinh ảnh mờ mờ. 
Gương loà. 3 Có độ sáng chói quá mức bình 
thưởng, đến mức như làm loá mắt, không nhìn 
được rõ nét. Chóp loà. Chói loà ánh nắng. 

loà xoà 4р. (Vật mềm dài) buông xuống và toả 
ra không đều, không gọn. Váy đài loà xoà chẩm 
gói. Cảnh lá loà ход. Tóc rú loà ход trên trần. 
loả toả t. (Rơi xuống hay buông rủ xuống) 
không gọn, không đều, mỗi cải mỗi hưởng, mỗi 
nơi. Tóc bay ой tod. Gió thối, lá khô rơi lod tod. 





юй 


Юй dg. (14.). (Máu) chảy tràn. Маи chảy loã đầu. 
loã 18 t. (Thân thé con người) để lộ ra bộ phận 
cân che kín. Thân thë Íoä 18. Ап mặc loä lồ. 

loã thể t. Ó trạng thái thân thể trần truồng. Bức 
tranh loa thế. 

loã хоё dg. Như ѓоа ход. Tóc іой хой trước trần. 
loá âg (hay t.). 1 Ở trạng thái thị giác bị rối loạn 
do tác động của ánh sáng có cường độ quá mạnh. 
Mắt loá vì ảnh đèn pha. Lod mắt vì tiên (b.). 


2 (dùng sau dg., t.). Có tác dụng làm cho loá . 


mát. Ảnh đèn pha sảng lod. Nắng ой. ll Lây: 
toa loá (у liên tiến). 

loá mắt dg. Ó trạng thái bị choáng ngợp trước 
sức cám đỗ, khiến cho mất cả sáng suốt, tỉnh 
táo. Lod mắt vì tiên. Bị danh vọng làm cho 
100 mắt. 

loạc choạc t. (Tổ chức, hoạt động) không än 
nhịp, ăn khớp với nhau giữa các bộ phận. Hàng 
пей loạc choạc. Tổ chức mới xây đựng còn 
loạc choạc. 

loài d. 1 (id.). Loại, thứ. Người ba đăng, của ba 
loài (mg.). 2 Роп vị phân loại sinh học, chỉ những 
nhóm thuộc cùng một giống. Loài động vật có 
vú. 3 (kng.). Loại người có cùng một bản chất 
xấu xa như nhau. Cừng loài đầu trộm đuôi cướp 
như nhau. 

loài người d. Tổng thể nói chung những người 
trên Trái Đất. 

loại; d. Tập hợp người hoặc vật có chung những 
đặc trưng nào đó, phân biệt với những người 
khác, vật khác. Logi vdi tót. Học vào loại giỏi. 
Sản phẩm loại A. 

loại; đg. 1 Tách bỏ đi những cái xấu, những cái 
không dùng được, qua lựa chọn. Loại những hạt 
thác lép. Giấy loại. 2 (kết hợp han chế). Đưa ra 
khỏi vì bị thua trong thi đấu, trong chiến đấu. 
Đầu loại trước khi vào bản kết. Bị loại khỏi vòng 
chiến đấu. 

loại biệt t. Có tác dụng phân biệt về loại. Những 
đặc trưng loại biệt. Tính loại biệt, 

loại bó dg. Loại ra và bỏ đi không dùng. Loại 
bó tạp chải. 

loại hinh 4. Tập hợp sự vật, hiện ning cùng có 
chung những đặc trưng cơ bản nào đỏ. Các logi 
hình ngôn ngữ. Kịch và phim là hai loại hình 
nghệ thuật khác nhau. 

loại hình học d, Khoa bọc nghiên cứu về các 
loại hình nhằm giúp cho việc phãn tích và phân 
loại một thực tại phức tạp. 

loại thể d. x. thë loại. 

loại trừ dg. 1 Làm cho mất đi, hết đi cái xấn, cái 
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đối lập. Loại trừ chiến tranh khỏi đời sống của 
loài người. 2 Gat riêng ra, không kể đến. Không 
loại trừ khả năng xấu có thế xảy ra. 

loan; 4. (cũ; vch.; thường đùng đi đôi với 
phượng). Chim phượng mái. 

loan; dg. (id.). Loan bảo (nói tắt). Loan tin. 
loan báo dg. Báo tin cho mọi người biết một 
cách rộng rãi, Loan bảo tin chiến thẳng. 

loan giá d. Xe của vua đi thời xưa. 

loan phỏng d. (cũ; vch.). Phòng б сба vo chóng, 
loan phượng d. (cü; vch.). Đôi chim phượng, 
trống và mái; thường đùng để tượng trưng cho 
cặp vợ chồng tốt đôi. Sánh duyên loan phượng. 
loàn d. (cũ; vch.}. Loạn. Рау loàn. Dep loàn. 
loạn Та. Sự chống đối bằng bạo lực nhằm làm 
mất trật tự và an ninh xã hội. Ат muu nổi loạn. 
Đẹp loạn. Chạy loạn. 

t. Ó tỉnh trạng lộn xôn, không theo một trật tự 
hoặc nền nếp bình thường nào cả. Тіт đập loạn 
nhịp. Súng bắn loạn lên tứ phía. 
loạn dâm dg. Như loạn luán. 
loạn đã dg. Đánh nhau lung tung, hỗn loạn. 
Cuộc loạn đả. 
loạn lạc d. Tình trạng xã hội không còn có trật 
tự, an ninh, do có loạn. Loạn lạc da yến. Thời 
buổi loạn lạc. 
loạn li cv. loan ly. d, (hoặc t.). Tinh trạng xã hội 
có loạn, gây ra những cảnh gia đình li tán. Gặp 
buổi loạn li, cha con mỗi người một ngả. 
loạn luân йр. Có quan hệ nam nữ về xác thịt 
với nhau giữa những người cùng máu mủ, trái 
với phong tục hoặc pháp luật. 
loạn ly x. loạn ti. 
loạn ngôn dg. (id.). Nói năng bừa bãi, сап rỡ, 
không kể gì đến phép tắc. Say rượu thì hay 
loạn ngôn. . 
loạn óc t. (kng.). Như loạn tri. 
loạn quân d. Quân lính bị rối loạn hàng ngũ, 
không còn giữ được kỉ luật và sự chỉ huy thống 
nhất (thường do thua trận). Đám loạn quân. 
loạn sắc t. (Mắt) có tật, không phân biệt được 
một số màu, đặc biệt là màu đỏ và xanh. B; loạn 
sắc. Сб tật loạn sắc nên không được phép lái xe. 
loạn thần а. (cũ). Kẻ bể tôi nổi dậy chống lại 
vua. 
loạn thị t. (Mắt) có tật, không nhin ró được như 
nhau ở tất cả các hướng. 
loạn trí t. Ở trạng thái rối loạn thần kinh, mất 
trí khôn. 
loạn xa t. (kng.; thưởng dùng phụ sau đg.). Lung 
tung, không theo một trật tự hoặc một phương 


575 


hướng nhất định nào cả. Súng bán loạn xạ, không 
biết đằng nào mà tránh. Tìm đập loạn ха. 

loạn xl t. (kng.; thường dùng phụ sau dg.). Lung 
tụng, không theo một trật tự nào cả. Саї nhau 
loạn xị. 

loang dg. 1 Lan rộng га dán dán. Mdu dd loang 
mặt đất. Vết ади loang. Tin loang di khắp vùng. 
2 (hoặc 1.). Có nhiều mảng màn sắc khác nhau, 
trải ra không đều trên bề mặt. Vi nhưộm bị 
loang. Con bỏ có bộ lông loang den trắng. 
loang loáng đg. х. lodng (láy). I 
loang 18 t. Có những mảng màu hoặc vết bán 
xen vào nhau một cách lộn xộn, trông xấu. Bức 
tường loang lố. Nhuộm màu loang 16, không đâu. 
Chiếc áo loang lố dẫu mỡ. -- 

loang toàng t. (kng.). 1 Tự do bim bãi đến mức 
quá đáng trong lối sống; luông Табир. Chơi Бот 
loang toàng. Tính hết loang toàng. 2 Bira bäi, 
lung tung vì bị bỏ mặc, không được săn sóc. Nhà 
của loang toàng. ` 

loàng xoàng t. (кор). Vào loại dưới mức trung 
bình. Са hiệu buôn bán loàng xoàng. 

loảng xoảng t. Từ mô phỏng tiếng va chạm 
nhau mạnh và vang xa của những vật rắn, thường 
bằng kim loại. Tiếng mó xích sắt loáng xoảng. 
Bát діа rơi lodng xoảng. 

loãng t. Ở trạng thái nhiều nước ït cái hoặc có 
độ đậm đặc thấp; trái với đặc. Cháo loãng. Nước 
muối pha loãng. Càng lên cao không khí càng 
loãng. Làm loãng nội dung cốt truyện (b.). 
loáng І dg. Chiếu sáng hoặc được chiếu sáng 
lướt nhanh trên bể mặt. Ảnh đèn pin loáng 
trên mặt nước. Mặt đường còn loáng nước 
тиа. ii Láy: loang loáng (ý liên tiếp). 

П t. (kết hợp hạn chế). (Sáng, bóng) đến mức 
phản chiếu được ánh sảng gắn như mặt gương. 
(Lưỡi lê) sáng lodng*. (Quét sơn) bóng loáng*. 
IMI d. (kết hợp hạn chế). Khoảng thời gian hết 
sức ngắn, qua rất nhanh. Гат một loáng là xong. 
Lodng một cải (kng.). 

loáng choáng t. (id.). Hơi choáng váng. 
loáng thoáng t, 1 Chỉ thấy được thựa thớt chỗ 
có chỗ không, lúc có túc không. Миа bắt dåu 
rơi lodng thoảng mấy hạt. Loáng thoảng có vải 
ba người qua lại, 2 Chỉ ghi nhận được một vài 
nét thoáng qua, không rõ ràng, cụ thể. Thấy bóng 
người loáng thoáng ngoài sân. Nhớ loáng 
thoảng. Nghe loáng thoảng. 

loạng choạng t. (Đi đứng) không vững, không 
giữ được thế thăng bằng, chỉ chuc ngã. Đi loạng 
choạng như người say rượu. Chiếc xe đạp loạng 


lóc ngóc 


choạng vì đường trơn. Ngã xuống lại loạng 
choạng đứng lên. 

loạng quạng t. (Đi đứng) không vững, không 
chủ động giữ được thế thăng bằng. Vừa ngái ngủ 
vừa bước loạng quang. Tay lái còn loạng quang. 
loanh quanh dg. (hoặc t.). 1 Di chuyển, hoạt 
động theo một đường vòng trở đi trở lại, trong 
một phạm vi nhất định. 5007 ngày chỉ loanh 
quanh trong nhà. Đi loanh quanh trong xóm. 


.Loanh quanh chạy ra chạy vào. 2 Chỉ toàn nói 


xa nói gắn, mà không đi thắng vào cái chỉnh, cái 
trọng tâm. Trd iði loanh quanh. Cử loanh quanh 
mãi không sao vào dë được. 

loạt d. Tập hợp gồm nhiều vật cùng loại xuất 
hiện cùng một lúc. Вап trúng từ loạt đạn đầu. 
Mật loạt vấn để được đặt ra. Hàng loạt*. 

loạt soạt t. Từ mô phỏng tiếng động như của lá 
khô hoặc vải cúng cọ xát vào nhau. Quần áo mới 
loạt ході. Tiếng chân giầm trên lá khó loạt sogi. 
loạt xoạt t. (cũ). Loạt soạt. 

loay hoay dg. Сат cui thứ đi thử lại hết cách 
này đến cách khác đế cố làm cho được. Loay 
hoay chữa chiếc máy suốt Бибї. 

loän xoăn t. (Tóc hay sợi nhỏ} дийп, xoắn thành 
nhiều vòng nhiều lớp liên tiếp, М бс loăn xoăn 
trước trán. 

loăng quăng t. (hoặc đg.). Không có một định 
hướng nào cả, chỗ nào cũng đi đến, chuyện nào 
cũng nghĩ đến, nhưng không có mục đích rõ 
ràng và không nên việc рї. Chạy loăng quăng 
trong sân. Đi chơi loãng quăng. Đầu óc nghĩ 
loăng quãng. 

loằng марс Н t. Có hình giống như những 
đường ngoằn ngoèo chồng chéo hay rối vào nhau, 
Chữ viết loằng ngoằng. Ảnh chớp loằng ngoằng 
phía chân trời, 

loắt choắt t, (Уос đáng) bé nhỏ quá mức. Người 
Той choắt. Bé loắt choát. : 

lóc; dg. (Cá) len lách ngược đòng nước để vượt 
lên (khi cỏ mưa rào). 

lóc; đg. Dùng dao tách lấy riêng ra lớp đa thị 
dinh vào xương. Гос riêng thịt пас để làm ruốc. 
Lóc xương. 

lóc cóc, t. Tử mô phỏng những tiếng vang, thanh 
và gọn như tiếng gõ xuống vật cứng. Tiểng më 
lóc các. Vó ngựa lóc cóc khua trên đường đi. 
lóc cóc; p. Từ gợi tả dáng đi một mình, vẻ vất 
vả, đáng thương. Chú bá lóc cóc chạy theo mẹ. 
Ngày hai buổi lóc cóc di về. 

lóc ngóc dg. Từ gợi tả dáng vẻ ngóc đầu lên để 
làm việc gì. Lóc ngóc chui ra khói Айт. 








lóc nhóc 


lóc nhóc t. Đông, nhiều, đại khái cùng một loại, 
một lứa nhỏ như nhau và chen chúc nhau. Са 
môt 10 lúc nhóc. | 
lọc dg..1 Làm sạch chất lỏng, chất khí bằng 
cách cho qua một lớp hay một dụng cụ có tác 
dụng giữ chất rắn hoặc cặn bán lại. Lọc nước 
chảo. Nước lọc. Điếu thuốc có đâu lọc. Giấy 
loc*, 2 Tách riêng ra để lấy cái phù hợp với yêu 
. Loc mỡ riêng, nạc riêng. Lọc giống tốt. 
Loc lấy cải tính гиў. 
lọc cọc; t. Từ mô phỏng những tiếng trầm như 
tiếng khua, рб xuống mặt đất, đá. Xe bỏ lăn bánh 
lọc cọc trên đường đá. 
lọc cọc; p. Như /óc cóc. Loc cọc đạp xe và. 
lọc lõi t, Từng trải, khôn ngoan, có đủ kính 
nghiệm, biết đủ mọi mánh khoé (thường hàm y 
chê). Mt tay lọc lõi cáo già. Lọc lỗi trong nghệ 
buôn bản, 
lọc lừa; dg. (cũ). Chọn lựa quá cán thận, kĩ càng. 
Loc lừa từng tỉ một. 
lọc lừa; dg. (14.). Như Iza lọc;. Kẻ lọc lừa. 
lọc хос t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng phát ra 
của các vật bị xóc, lắc liên tiếp trong vật đựng, 
Bao điêm lọc xọc trong túi. Ки điểu cày lọc хос, 
loe, dg. Той sáng ra một cách rất yếu ớt. Trời 
vừa loe nắng. Ngọn đèn vừa loe lên được một tí 
đã rải. 
loe; t. (Vật hình ống) có hình đáng rộng dán ra 
về phía miệng. Bình loe miệng. Quần ống loe. 
loe 106 t. (id.; kết hop han chë). Bi dày bán ra 
xung quanh. Miéng loe loét më. 
loë dg.1 Phát sáng đột ngột và toà sáng ra mạnh 
mẽ. Chốc chốc chớp lại loè lên. Ảnh lúa loè lên 
rồi tất, 2 Dem khoe cái mình cho là người ta 
khôn§ thể có, mà thật ra mình cũng chẳng có 
bao nhiêu. Chia 8Ì då muốn loè thiên hạ. 
loà Ыр dg. Khoe khoang đối trá để đánh lừa, 
loè loạt t. Có sự lạm dung quả nhiều màu sắc 
làm mất vệ đẹp giản dị, tự nhiên, Аз mặc loè 
loạt. Tấm biển xanh đó [оё loạt. 
loë nhoẻ t. (id.), Lë mờ, không rõ nét, 
loé dg. 1 Phát sáng mạnh, đột ngột và chỉ trong 
giày lát. Ảnh lứa hàn loé sảng. Tia chớp loé lên. 
2 Hiện ra đột ngột như mót tia sáng. Mót ý nghĩ 
loé lên trong йди. Гов lên niêm hi vong. 
loét dg. (Da hoặc niêm mạc) bị huỷ hoại dán 
dán làm lộ ra tổ chức ở lớp dưới. Тоё da dày. 
Loét da. 
loạt quẹt t. Từ mó phỏng tiếng guốc dép đi lê 
trên nền cứng, Guốc dép khua logt quet. 
log d. Logarithm (viết tát). 


576 


loga cv. logarit, logarithm d. Số mũ của luỹ 
thừa mà phải nâng một số dương cổ định (gọi 
là cơ sở) lên để được số cho trước, Logarithm 
thập phản. 

logic [16-с] cv. /óg¡c. Id. 1 cn. logic học. Khoa 
học nghiên cứu các quy luật và hình thức của tư 
duy, nghiên cứu sự suy luận đúng đắn, Nghiên 
cứu logic. Logic hình thức. 2 Trật tự chặt chẽ, tắt 
yếu giữa các hiện tượng. Logic của cuộc sống. 
3 Sự gắn bỏ chặt chế giữa các Y, cách suy luận 
chặt chẽ. Lập luận thiểu logic. 

H t. 1 Hợp với quy luật logic. Một kết luận logic. 
Cách suy luận logic. 2 Hợp với logic, giữa các 
hiện tượng có mối quan hệ chặt chẽ, tất yếu. Sự 
việc diễn ra rất logic. 

logic biện chứng cv, lôgie biện chứng. d. Học 
thuyết logic của chủ nghĩa duy vật biện chứng, 
khoa học về các quy luật phát triển của thể giới 
khách quan và của nhận thức, và về các hình 
thức phản ánh sự phát triển đó vào trong tư duy. 
logic hình thức cv. lôgic hình thức. d. Khoa 
học nghiên cứu các hình thức của ý nghĩ và hình 
thức tổ hợp ý nghĩ, trừu tượng hoá khỏi nội dung 
cụ thể của phán đoán, suy lí, khái niệm. 

logic học cv. lógic học. d. x. logic (ng. L. 1). 
logic toán cv. lógic toán. d. Logic toán hoc 
(nói tắt). 

logic toán học cv. lôgic toán học. d. Logic hình 
thức vận dụng các phương pháp toán học nghiên 
cứu các suy diễn vả chứng minh toán học. 

loi dg. (ph.). Thoi. Lo; vào ngực. 

lol choi đg. (hoặc t.)À, Nhây nhót luôn chân không 
chịu đứng yên. Nhdy loi chơi nhu х40. 

tol ngol t åg. Ngoi trên mát nước bàng nhimg 
cử động yếu ớt. Loi ngoi một lúc rồi chim nghữm. 
И t. (id.). Đầm dia (như vừa ngoi ở dưới nước 
lên). Mình mấy ướt loi ngoi. 

loi nhoi dg. Chen chúc nhau nhoi lên, Тат loi 
nhoi giữa nong lá. 

loi thoi t. Lo thơ và cao thấp không đều. Ва sú 
ngập nước chỉ côn loi thoi máy ngọn. 

11, d. (cũ). Dây хаш tián thời xưa, 

lòi; dg. 1 Lộ hẳn ra ngoài lớp bao bọc. Giày rách 
lòi cả ngón chân. Bị thương lòi ruột. 2 (ph.), Đề 
10 ra cái muốn giấu (thưởng là cái xấu, đáng chê). 
Cảng nói càng lòi cải đốt ra. 

lòi; t. (thgt.). Điếc đặc. Tai [дї hay sao mà không 
nghe thấy! Điếc lòi. 

lỏi dom d. Bệnh sa {түс tràng ra ngoài hậu môn, 
lòi đuôi åg. (thgt.). Gián tiếp để lộ ra, ngoài y 
muốn, cái xấu, cải nhược điểm đang muốn giấu 
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kin, Dót lòi đuôi ra. 

І tól d. (ph.). Dây xích sắt hoặc day chão lớn, 
thường dùng để buộc tàu, thuyền. 

І xỉ t. (ph.). Lộ хі. 

lồi, d. (thgt.). Ranh con. Tháng Idi. 

lỏi; t. (kng.). Không dáng đều, còn có nhiều chỗ 
làm đối, chưa đạt hoặc còn để sót lại nhiều cái 
xấu, kém. Сао giã ldi. Сау ldi. Phong trào còn 
ldi, không đẳng đêu. Xếu đâu hon tốt Idi (tng,). 


lõi, d. 1 Phần gỗ già ở giữa thân cây, sắm màu „ 


và cứng hơn phần đác ở phía ngoài. Gỗ Jai. Lõi 
dâu hon 4де gu (шр). 2 Bộ phận ở gitta, thường 
rắn chắc, làm chỗ dua cho bộ phận bao quanh, 
trong một số vật. Lõi ngó. Dây điện có lõi đồng. 
Tim ra cải lãi của vấn để (b.). 3 (chm.). Vật dùng 
để tạo nên lỗ rỗng trọng vật đúc. 

lõi; t. (kng.; id.). Sành sỏi, Lõi nghề. Ăn chơi 
đã lõi. . 

lõi đời t. Sành sói, có nhiều kinh nghiệm, biết 
nhiều mánh khoé ở đời. Khón iõi đời. Нап là 
tay lõi đời, đừng hòng lừa được hẳn. 

lồi; d. Pháo làm bằng thuốc nổ nhồi vào ống dải. 
Dót lỏi đêm giao thừa. 

lói; dg. (hoặc t.). (ph.). МЫ. Dau li. 

1, dg. (kng.). Để sót lại. Tiêu hết tiền không lợi 
một 


lọi; dg. (ph.). Сау lia. Ngã lợi xương. 

lom dom t. Như fom dom. 

lom dom t. (Lửa cháy) yếu ớt, nhỏ ngọn. Bép 
lúa cháy lom đom. 

lom khom t. Từ gợi tả tư thể còng lưng xuống. 
Сш lom khom. Гот khom nhật cải. 

lom lom t. (ph.). Chằm chằm. Ngó lom lom. Mắt 
lom lom nhìn như thôi miên. 

lòm khòm t. Từ gợi tả dáng đi của người 
khòm, bước chậm chạp, lưng còng xuống. Bà 
си di lòm khòm. 

lõm It. 1 Thụt vào phia trong hay phía dưới thành 
một khoảng tróng hình lòng chảo; trái với дї. 
Mắt lõm. Địa hình chỗ lỗi chỗ lm. Biển ăn 
іӧт vào đất liên. 2 (chm.). (Góc) lớn hơn 1809 
và bé hơn 3609. Vë một đa giác có hai góc lõm. 
3 (chm.). (Đa giác) có ít nhất một góc lõm. 

II d. Chỗ địa hình lõm. Nép mình удо lôm đất 
tránh dan. 

lõm bõm t. 1 Từ mô phỏng tiếng chân lội nước, 
tiếng những vật nhỏ rơi không đều xuống nước. 
Tiếng lôi nước lõm bõm. Sỏi đả rơi lõm bồm 
xuống sông. 2 (Nhận thức, tiếp thu) ít õi, không 
được trọn vẹn, chỗ được chỗ mất. Nhớ lõm bõm 
mấy đoạn. Nghe lõm bõm câu được câu chăng. 


long lanh 


lóm thóm t, (ph.). Có vẻ rut rë, sợ sét. 

lọm сой t. х. /ит cum. 

lọm khçm t. Từ gợi tả dáng vẻ của người già 
yếu, lưng còng xuống, đi lại khó nhọc. Giả lom 
khom. Гот khom chống gậy di từng bước. 

lon; d. Thú rừng cùng họ với cầy móc cua, nhưng 
nhỏ hơn. 

lon; d. 1 Vỏ hộp sữa hoặc nước uống, bằng kim 
loại. Bia lon. 2 (ph.). Ống bơ. Dong hai lon gạo. 
lon; d. (1d.). 1 Cái nhỏ bằng sành. Lon giã cưa. 
2 Vại nhỏ, chậu nhỏ bằng sành. Lon nước gạo. 
lon, d. Phù hiệu quân bảm (của quân đội một số 
nước). Deo lon đại uy. Gắn lon. Lột lon. 

lon ton t. Từ gợi tả đáng đi, chạy (thường là 
của тё em) nhanh nhẹn, vẻ hồ hôi. Chú bé chay 
lon ton. 

lon xon t. 1 Như Јол ton. Chạy lon хоп, 2 (cũ). 
Hấp tấp, vội vàng. Nghe con lon xon mắng láng 
giểng (tng.). 

lòn dg. (ph.). Luôn. Gió lòn qua khe cửa. Vào 
lòn ra củi. 

lòn bon d. x. bón bon. 

п dg. (kng.). Đi khỏi hay di đến mau lẹ, kín 
đáo, không để cho ai kịp nhận ra. Vừa thấy dó 
mà đã lồn mất. Một bóng đen lồn vào nhà. 

lồn lên t. (Nói, cười) có vë như bën lẽn một cách 
đáng yêu. Lồn lên nhu con gái. Cười lớn lên. 
Ign, d. (kết hợp hạn chế). Nắm, mó (thường có 
dạng sọi). Lon tóc. Xếp sợi thành từng lon. 

lọn; t. (cũ; kết hợp hạn chế). Trọn. Lon đời. Саи 
không lọn nghĩa. 

long, dg. (hoặc t. Ó trạng thái không còn gắn 
chặt với nhau nhu trước mà như sắp rời ra. Chân 
bàn long mộng. Tường long hết vữa. Cây long 
gốc. Đầu bạc răng long*, 

long; dg. (Mắt) mở to, sáng lên, biểu lộ sự giận 
dù cao độ, Маг long lên giận dr. Mắt long 
SÔng sọc. _ 

long bào d. Áo bào có thêu rồng của vua. 
long сёп d. Áo lễ có thêu rồng của vua. 
long cung d. Cung của long vương. 

long đình; d. (cũ; id.). Sân rồng. 

long dinh, d. Kiệu có mui dành cho vua đi hoặc 
để rước thần, 

long đong t. Vất vả, khó nhọc vì gặp phải nhiên 
điều không may. Cuộc sống long đong, lận dán. 
Số phận long đong. 

long giá d. Xe dành cho vua đi, 

long lanh t. Có ánh sáng phản chiếu trên vật 
trong suốt, tạo vẻ sinh động. Long lanh như viên 
ngọc. Đôi mắt long lanh. 





long lóc p. (ph.). Lông 1бс. 

long mach d. Mạch đất tốt, quyết định vận 
`mënh соп người, theo thuyết phong thuỷ. Tẩy 
địa lí đi tìm long mạch. Không dám đào giếng, 
sợ động long mach. 

long não d, 1 Cây to cao, lá hình trứng, vò ra có 
mùi thơm, lá và gỗ dùng cất tinh dâu. Dầu long 
não. Tiêm long não. 2 (ph.). Băng phiến (thời 
trước chế bằng dầu long não). 

long nhan d. (cũ; trtr.). Mặt vua; mặt rồng. 
long nhãn а. Cùi nhãn phơi, sấy khô, thưởng 
dùng làm vị thuốc đông y, vẽ 
long nhong t. (và đg.). (d.). Như nkong nhong. 
long sàng d. Giường nằm của vua. 

long tong; t. Từ mô phỏng những tiếng lên tiếp, 
đều đặn và hơi ngân vang, giống như tiếng những 
giọt nước rơi nối tiếp nhau trên tấm kim loại 
mỏng. Nước mua nhd long tong xuống chậu tôn. 
Tiếng nhạc ngựa long tong. 

long tong; t. (Đi, chạy) nhanh và có vẻ vội vã. 
Em bẻ long tong cắp sách đến trường. Long tong 
chạy ngược chạy xuôi. 

long trọng t. Có đủ nghi thức và không khí trang 
nghiêm. L¿ ki niệm long trọng. Tiếp đón rất long 
trọng. Lời tuyên bố long trọng. 

long trời chuyển đất x. long trời lở đất. 

long trời lở đất Ví hiện tượng, sự kiện có tác 
động lớn vang dội khắp nơi, làm đảo lộn trật tự 
cũ. Cuộc cách mạng long trời lở đất. 

long vân а. (сӣ; vch.). Rồng mây; dùng để chỉ 
cơ hội tốt đẹp để lập công danh. Gặp hội long 
ván. 

long vương d. Vua hoặc thần ở dưới nước, trong 
truyện thần thoại. : 

long ха d. Như long giả. 

lòng d. 1 Những bộ phận trong bụng của соп 
vật giết thịt, dùng làm thức ăn (nói tổng quát). 
Lòng lợn. Có lòng. Хдо lòng gà. 2 (kết hợp hạn 
chế). Bung con người. Ám cật no lòng. Trẻ mới 
lot lòng (vừa mới sinh). 3 Bung của соп người, 
coi là biểu tượng của mật tâm lí, tình сат, ý chí, 
tinh thần. Đau lòng*. Bán lòng*. Cùng một lòng. 
Ап ở hai lòng. Bên lòng*. Lòng tham. 4 Phần ë 
giữa hay ở trong một số vật, có khả năng chứa 
đựng hay che chở. Lòng suối. Đào sáu vào lòng 
đất. Ôm con vào lòng. Biết rõ như lòng bàn tay 
của mình (biết rất rõ). 

lòng chảo d. Địa hinh trũng ở miền núi, dạng 
tròn hoặc bảu dục, thường có núi bao bọc kín 
hoặc gần kín xung quanh. 

lòng chim dạ cá Vi tâm địa phản phúc, ăn ở 


БДА 


tráo trở. 

lòng dạ d. Bụng dạ của con người, coi là biểu 
tượng của những ý nghĩ, tinh cảm sâu kin đối 
với người, với việc, nói chung. Lòng da tham 
tam. Không côn lòng dạ nào mà nghĩ đến nữa. 
lòng đào t. (Trứng hoặc thịt luộc) có màu hồng 
nhạt bên trong do virza chín tới. Trứng lòng đào. 
Tuộc lòng đào. 

lòng đen d. (ph.). Tròng đen. Lòng đen của mát. 
lòng đỏ d. Bộ phận giữa quả trứng, màu đồ vàng. 
lòng đường а. Phản mát đường giữa hai mép, 
hai vỉa hè, dành cho xe cộ. 

lòng khòng t. Gây, dáng hơi cong, trông yếu 
đuối, vụng vẻ, Chân tay lòng không. Cao lòng 
không. 

lòng lang dạ thú Ví tâm địa độc ác, mất hết 
tính người. 

lòng máng d. Mặt phía trong trũng xuống của 
máng. 

lòng son dạ sắt Lòng trung thành, kiến trinh, 
trước sau như một. 

lòng sông d. Phần trũng xuống giữa hai bờ sông, 
nơi thường xuyên có nước. 

lòng thỏng t. 1 Từ gợi tả trạng thái rủ, treo hoặc 
buông thả từ trên xuống, trông như thừa ra, không 
gọn. Đầu dây buông xuống lòng thông. Quang 
gánh lòng thông. 2 (kng.). Dài quả mức, như thừa 
Ta. Văn viết lòng thông. 

lòng trắng d. 1 Bộ phận có màu trắng trong suốt 
bao quanh lỏng dó trứng. 2 (ph.). Tròng trắng 
(của mắt). 

lòng vả cũng như lỏng sung Ví lòng người, 
ai cũng có những ham muốn như ai. 

lòng vòng t. (ph.). Vòng vèo, loanh quanh. Di 
lòng vòng một hồi lại trở về chỗ cũ. Nói lòng 
vòng mãi không đi vào vấn đề. 

lồng t. 1 (Vật chất) ở trạng thái có thể chảy được, 
có thể tích nhất định và có hình dang tuỳ thuộc 
vào vật chứa. Nước là một chất lỏng. 2 (ph.). 
Loâng. Cháo lóng. 3 Ó trạng thái không được 
siết chặt với nhau khiển cho dë rời, dễ tháo gỡ; 
trải với chặt, Chiếc xe đạp lỏng ốc. Dây buộc 
lỏng. Nói lỏng tay. 4 (dùng phụ sau đg.). Không 
chặt chë, không nghiêm ngặt trong việc theo 
dõi, kiểm tra. Buông lồng quản H. Bỏ láng việc 
canh gác. 

lông bóng t. (cũ; ph.). Löng bóng. 

lông cha lông chóng t. x. /дле chóng (láy). 
lỏng chồng, t. Ó tỉnh trạng nghiêng ngả, lộn 
xộn, không ra hàng lối gì cả. Ишт láng chóng 
mỗi nơi một cải. Cốc chén dó lỏng chóng trên 
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bàn. Say rượu ngã lỏng chóng. ji Іду: lỏng cha 
lỏng chóng (y mức độ nhiều). 

lỏng chồng; t. Chỉ có rất ít, gây сат giác thưa 
thớt, tro troi. Мат cơm chỉ lỏng chồng vài quả 
cà, một it dua. }} Іду: lơ chơ lỏng chóng (ý 
nhấn mạnh). 

lỏng khỏng t. Gây và mảnh khánh. Người lỏng 
khóng. Chân tay lỏng không. 

tổng léo t. 1 Không được chặt, dễ tuột, dễ rời ra 
(nói khái quát). Then của cài lỏng léo. Tóc búi 
lồng léo. 2.Thiếu chặt chẽ, thiếu nghiêm ngặt 
trong sự tổ chức. Quản li lông léo. Cốt truyện 
lỏng lẻo. 

lõng, d. Thuyén nhỏ chuyên phục vụ cho khách 
làng chơi ngày xưa, 

löng; d. 1 Lối đi quen của thú rừng. Luôn rừng 
đón các lõng hươu vẫn đi. Lân theo löng tìm đến 
tận сйа hang. 2 Lối đi lại quen thuộc. Máy bay 
địch luôn lăng núi bay vào. Bổ trí trận địa đón 
löng đánh dich. 

löng bëng t. Lošng đến mức nhu chỉ thấy có 
nước, ít thấy cái. Nói canh lõng bõng. 

lồng; d. (рћ.). Gióng, đốt. Lóng mía. Chọn tre 
dài lỏng, И máu để chế lạt. Lóng ngón tay. 
lóng; d. (ph.; id.). Dao. Lóng råy bản quả. 
lồng; dg. (ph.). Сап lấy nước trong. Lóng nước 
тий. 

lóng, dg. (ph.). Láng. Löng tai nghe. Lóng nghe. 
lóng ca lóng cóng t. х. (бпр cóng (Ку). 

lóng cóng t. (Chân tay) ở trạng thái cử động 
khó khăn, vụng về như bị tê cứng lại, Тау lóng 
cóng vì rét, Бите cải bát không vững. Hoảng дий, 
chân lỏng công, khuyu xuống, không chạy được. 
## Lây: lóng ca lóng cóng (у mức độ nhiều). 
lóng la lóng lánh t. (hoặc đg.). x. lóng lánh (láy). 
tóng lánh t. (hoặc йр.). Có ảnh sáng phản chiếu 
tựa như mặt hó dưới ánh trăng, không liên tục 
nhưng đều đặn, vẻ sinh động, đẹp mắt. Kim tuyên 
lóng lánh. J! Láy: lóng la lóng lánh (ý liên tiếp). 
lóng nga lóng ngóng t. x. lóng ngóng (láy). 
lóng ngóng t. # (Tay chân) ở trạng thái lúng 
túng, cử động vụng về như không còn tự điều 
khiển được. Mừng quá tay cứ lỏng ngóng 
không sao viết nổi. Lóng ngóng thể nào lại làm 
vỡ bát, Löng ngóng trượt chân ngà. 2 Như lồng 
nhóng. Đợi bạn mãi không thấy, cứ lóng ngóng 
hết ra lại vào. ! Ау: lóng nga lóng ngóng (y 
mức độ nhiều). 

lóng nhóng t. Ở trạng thái không biết làm gi, 
để thời gian qua đi một cách vô ích trong sự chờ 
đợi. Cứ bàn đi bàn lại, lỏng nhóng mãi cả tháng. 


lọt 


Đứng lóng nhóng ngoài đường. 

lọng d. Vật dùng để che, gần giống cái dù nhưng 
lớn hơn, thường đùng trong nghỉ lễ đón rước vua 
quan hoặc thánh thắn thói trước. 

loong toong cv. loongtoong d. Nhân viên 
chạy giấy và làm việc vặt ở các công sở thời 
thực дап Pháp. 

lóp t. (¡d.). Như Абр. Má lóp. 

lóp lép t. (kng.). Chưa đây, chưa đủ, chỉ mới 


. gần đến mức nào đó. Гор lép năm mươi tuổi. 


Юр ngóp t. (thường dùng phụ cho dg.). Từ gợi 
tả vẻ khó khăn, mệt nhọc cố ngoi từ dưới nước 
hoặc đưới đất lên. Vấp ngã lại lớp ngóp bò dạy. 
Lop ngóp mãi mới bơi được vào bờ. 

lọp d. (ph.). Dụng cụ nhử bắt cá, đan bằng tre, 
có hom, để mồi bên trong rồi đặt dưới đáy nước. 
lót I dg. 1 Đặt thành một lớp thêm vào ở phía 
dưới hay phía trong vật gì đó, thưởng để cho được 
êm, ấm, sạch hoặc lâu hỏng. А lót nổi. Lót tã 
cho cháu bé. 2 (ph.). Lát. Lót gạch. Lót đường 
(rải đá con đường). 3 Đệm vào giữa những âm, 
những tiếng khác. Điệu hát có nhiều tiếng đệm, 
tiếng lót. Tên người thuộc nữ giới thường lót chữ 
thi. 4 (kng.). Giấu sẵn lực lượng nơi gån địch để 
bất ngờ đánh khi có thời cơ; lót ó (nói tắt). Lót 
quán. 5 (kng.). Đút lót (nói tắt). Рет tiên lót 
Ông ta. Lót tay*. 

H d. 1 Lån vải phía trong của áo kép, áo bông. 
Vải làm lót do. 2 (ph.). Та. May lót cho con. 

lót dạ dg. Ăn chút ít (thường vào buổi sáng) 
cho đỡ đói. Lót dạ bánh mì, 

lót lòng dg. Như 10? da. 

lót $, dg. (kng.). (Gia súc) chết khi mới đẻ (còn 
ở trong 8). Lim lợn lót ổ mất hai con. 

lót ổ, dg. (kng.). Giấu sẵn lực lượng, phương 
tiện ở nơi gần địch để có thể đánh bất ngờ khi có 
thời cơ, 

lót tay dg. (kng.). Đút lót món tiền nhỏ. Tiên 
lót tay. F 

lọt dg. 1 Qua chỗ hở, chỗ trống nhỏ để tir bên 
này sang được bên Кіа. Cửa khép hờ, ảnh dèn 
lọt ra ngoài. Giả lọt qua phên. Lễ nhỏ, chui 
không lọt. 2 (thường dùng phụ cho đg.). Đưa 
được, cho được hắn vào bên trong một vật có 
lòng hẹp. Cho lot vào chai. Giày chật quả, cho 
chân không lọt. З Qua được chỗ khó khăn, thường 
bằng mưu mẹo, tải trí. Đội trinh sát đã lọt vào 
căn cử địch. Đội bóng lọt vào chung kết (kng.). 
4 Lộ ra ngoài, mặc dầu được giữ bi mật. Chuyện 
giữ Кіл lọt ra ngoài. 5 (dùng trước vào). Rơi vào 
chỗ nguy hiểm đã được bố trí sẵn. Đoàn xe lot 





lọt lòng 


vào trận địa phục kích. 

Қ lòng dg. Mới ra khỏi bụng mẹ, vừa mới sinh; 
thường dùng để nói về thời šu thơ (đối với một 
người). Đứa bé vừa lọt lòng. Chăm sóc bë, nghé 
ngay từ khi lọt lòng. Từ thuở lọt lòng. 

lọt sàng xuống nla Ví sự việc người nảy thiệt 
thì người kia được, không mất mát đi đâu (giữa 
hai người có quan hệ thân thích). 

lọt tai dg. (kng.), Хобі tai, Nói nghe cũng lọt tai. 
lọt thm dg. Lot hẳn vào giữa một cách dễ dàng 
hoặc bị che lấp giữa cái khác lớn hơn gấp bội. 
Bánh хе lọt thóm vuống hố. Вап nhỏ nằm lọt 
thỏm giữa thung lũng. 

loti d. Đơn vị tiên tệ cơ bản của Lesotho. 

ló, d. 1 Khu vực, bộ phận tương đối lớn và hoàn 
chỉnh được chia ra để tiện sử dụng, xử Н. Dån 
nước vào từng lô ruộng. Môi lô hàng nặng không 
quả 20 tấn. 2 (kng.). (thường dùng sau mót, 
hàng). Số lượng không xác định, được coi là 
nhiều và được kể như là một tập hợp. Có cd môt 
ló kinh nghiệm. Кё ra hàng lô chuyện. 

18, а. Chỗ ngồi sang trọng, được bố trí thành 
những phòng nhỏ xung quanh phòng lớn trong 
rạp hát. 

lô, d. (kng.). Kilogram (nói tắt. Năng mấy 16? 

lô cốt x. ócôi. 

lô gích,... x. fogic,... 

lô lốc d. (kng.). (thưởng nói mót ló một lốc). 
Số lượng nhiều, được соі như một tập hợp (hàm 
ý coi khinh). Mót lô lốc những tên lưu manh. 
Риа ra một lô một lốc những lời lẽ Iza bip. Cá 
10 cả lốc. 

lô nhô t. Từ gợi tả cảnh có nhiều người hay nhiều 
vật trồi lên, thụt xuống, cao thấp không đều. 
Người ngôi lô nhô trên con đò. Lòng hang lô 
nhô những da. 

lô xô t. Từ gợi tả cảnh có nhiều vật nổi lên thành 
những hình có chóm nhọn, cao thấp không đều. 
Mai ngôi lô xô. Sóng biển lô xô. Những mỏm 
núi lô xô trên mặt vịnh. 

Ió d. Dó đựng đan bằng mây, tre, giống cái bổ, 
cải sot, nhưng thưa mắt. LÁ hàng. 

lồ lộ t. (hoặc dg.). Được hiện ra, phô bày ra rất 
tô. Cánh tay trần lồ lộ những bắp thịt. Niễm vui 
18 lộ trong ảnh mắt. 

lổ ë d. Tre to mọc ở rừng, thân thẳng, có thành 
trông, 

Ió dë t. Không thuần một màu mà rải rác có 
những đốm, những vệt khác màu. Lá xanh fá 
vàng lổ đố. Ảnh nẵng chiêu còn 15 đổ trên ngọn 
cây. Lúa chin lố đổ (ác đác, chưa chin ró). 
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lỗ, d. t Khoảng trống nhỏ thông từ bên này sang 
bên Кіа của một vật. Lễ kim. Lỗ thông hơi. Thủng 
mấy lỗ. 2 Chỗ lõm rất sâu xuống trên một bể 
mặt. Đảo 12. 

lỗ; dg. 1 Thu không đủ bù cho chí sau một việc 
buôn bán kinh doanh. Ló mấy nghìn đồng. Buôn 
chuyển vừa rồi, bị lỗ to. Bù lỗ*. Lỗ vốn". 2 (kng.). 
Bị thiệt, bị thua thiệt. Chơi vớt nó thì chỉ có lễ. 
Tham bữa giò, lỗ bữa cày (tng.). 

lỗ bì d. сп, bi khổng. Lễ ở уб cây, bảo đảm sự 
trao đổi khí của cây với môi trường bên ngoài, 
qua tång bẩn. 

1 chân lông d. L rất nhỏ ngoài da, chỗ chân 
lông, nơi mồ hôi tiết ra. 

lỗ châu mai d. Lỗ ở thành công sự để bản súng 
từ trong công sự ra ngoài. 

1б chôt, 1 Có nhiều lỗ nhỏ, nhiều vết thủng rải 
ra không đều trên bë mại. Bức nong lỗ chỗ vết 
đạn. Giản nhám lỗ chỗ. 2 Có mỗi chỗ một ít và 
xen lẫn vào nhau, không đều. Lúa trổ lỗ chổ. 
Ѕидп đổi lỗ chỗ những chấm hoa vàng, trắng. 
lỗ đáo d. Lỗ khoét đưới đất để đánh đáo; thường 
dùng (kng.) để ví mắt trũng sâu một cách khác 
thường. Thức máy dém, mắt sâu như lỗ đáo. 
Giương đôi mắt lỗ đảo lên nhìn. 

lỗ đít d. Cửa ruột thông ra ngoài để đại tiện. 

lỗ hồng d. Chỗ trống do thiếu hụt cẩn phải được 
bù đắp. 4р lỗ hổng về quán số. Bü vào lỗ hóng 
ngân sách. Kiển thức còn nhiều lỗ hổng. 

е 1а dg. (kng.). Lỗ (nói khái quát). Buôn bán lỗ 


ó lãi d. Các khoản lỗ và lãi (nói khái quát), Cuó; 
năm mới tỉnh lỗ lãi. 

lỗ mãng t. Thô lỗ và thiếu lễ độ. Ап nói lổ mang. 
Cứ chí lỗ măng. 

lỗ mỗ, t. Chỗ có chỗ không, không phải chỗ 
nào cũng được như chỗ nào. Мён lỗ må, câu 
được câu chăng. 

lỗ më, t. (Nói năng) quá tự nhiên, | 
tứ, có phần như thô lỗ. Ăn nói 15 mó. 
lỗ vốn dg. Bị lỗ, mất đi một phần vốn. Di buôn 
lỗ vốn, 

lố, d. (ph.). Та. Một lố khăn tay. 

15, t. Không hợp với lẽ thường của người đời 
đến mức đáng chế nhạo. Ăn mặc trông lổ quả. 
Ië bich t. Không hợp với 18 thường của người 
đời một cách quá đáng, đến mức đáng cười chê. 
Điệu bộ lố bich. Trò lổ bich. Bắt chước một cách 
lố bich. 

lế lăng t. Không hợp với lẽ thường của người 
đời đến mức chướng tai gai mắt. Cứ chỉ lố lăng. 


không có y 
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Dua đòi cách ăn mặc lổ lăng. 

tố linh t. (id.). Như iố bich. | 

lố nhố t. Từ gợi tả cảnh có nhiều người hay vật 
cao thấp không đều, gây ấn tượng thiếu trật tự. 
Кё đứng, người пабі 16 nhớ. Ngoài sân ló nhố 
bỏng người. - 

tô, d. (ph.). Đường lớn. Con lộ då. 

lộ; dg. Để cho người ngoài thấy được, biết được, 
nhận ra được cái trước bị che giấu. Cười để lộ 
hai hàm răng trắng. Nét mặt lộ vẻ đau đón. Lộ 
bi mật. 

lộ giới d. Kbu vực đành riêng cho đường giao 
thông. Cẩm mốc lộ giới để chuẩn bị thi công 
làm đường. 

lộ hầu t. (id.). Có cuống họng lồi ra quá mức 
bình thường. Cổ lô hầu. 

16 tiêu t. O tình trạng để cho người ngoài dễ 
dàng nhận ra trong khi đáng lẽ phải kín đáo. Мии 
mô lộ liễu. Cải vui quả lộ liễu. 

lộ phí d. (сӣ). Tiền dành cho việc chỉ tiêu lúc đi 
đường xa. Cấp tiên lộ phí. 

lộ tẩy dg. (thgt.). Lộ rõ ra, bị phơi trần ra (thường 
nói về cái xấu đang được che giấu kĩ). Мин gian 
lộ tẩy. So bị lộ tå. | 

lộ thiên t. Ó ngoài trời, không ở ngám trong 
lòng đất hay không có mái che, Md iô thiên. 
Cổng lộ thiên. Cầu thang lộ thiên. 

lộ trinh d. Con đường phải đi qua; tuyến đường. 
Nướng dẫn di đứng lộ trình. 

lộ xỉ t. (Răng) mọc chia hẳn ra, khi cười hở cà 
lợi. Răng lộ xí. 

lốc; d. Gió lốc (nói tắt). Cơn tác. 

lốc; d. Lúa lốc (nói tắt). Кибпр lốc. 

lốc; d. (thường nói Ide ích). Khối các tờ lịch 
của một năm, mỗi tờ ghi một ngày. Lốc lịch 
treo tường. 

lốc cốc t. Tử mô phỏng tiếng mõ kêu đều đều 
liên tiếp. Tiếng mó trâu lốc cốc. 

lốc nhốc t. (kng.). Từ gợi tả trạng thái đông và 
lôi thôi, tập trung vào một chỗ, chen chúc nhan 
lộn xộn. Møt đản con lốc nhốc. 

lốc thốc t. (¡d.). Như ¿ếch rhếch. Lôi thôi lốc 
thốc. 

lộc; d. (¡d.; kết hợp hạn chế). Hươu. 

lộc; d. Chỏi lá non. Há; ióc. Рат chổi ndy lộc. 
lộc; d. 1 Lương bóng của quan lại. Quan cao 
lậc hậu. 2 Của trời hay các đấng thiêng liêng 
ban cho, theo quan niệm xưa. Lộc trời. Lộc 
thánh. 

lộc cộc t. Từ mô phỏng tiếng khô, trắm của 
Vật cứng liên tiếp khua, nện, thường là trên 
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mặt nền. Xe 50 lác cộc lăn trên đường. Tiếng 
guốc lộc cộc. 

lộc điển d. Ruộng cấp cho quan lại để hưởng 
hoa lợi, coi như bổng lộc của vua ban. 

lộc ngộc t. (id.). Cao lớn quá khổ nhưng vụng 
vë, khó dại. Lóc ngộc như gà tỏ. 

lộc nhung d. Sửng non của hươu, dùng làm 
thuốc bá. 

lôcôt су. 18 cốt. d. Công sự xây đắp thành khối 
vững chắc, dùng để phòng ngự, cố thủ một nơi 
nào đó. Đền có nhiều lócót. 

lógic hoặc lôgich,... x. /ogic,... 

lôi dg. 1 Nắm lấy và kéo mạnh, bát phải di 
chuyển cùng với minh hoặc về phía mình. Cảm 
tay bạn lôi di. 2 (kng.). Đưa ra từ chỗ kín. Ме 
vali lôi ra máy bộ quán áo. Lôi ra ảnh sảng 
những việc йт muội. 

lôi bè kéo cánh (ій). Như kéo bè kéo cảnh. 
lồi cuốn dg. Làm cho có thiện cảm, ham thích 
đến mức bị thu hút vào. Phong trào lôi cuón được 
nhiễu người. Câu chuyện rất hấp dẫn, lôi cuốn. 
Sức lồi cuốn. 

lồi đình d. Sám sét, dùng để ví cơn giận lớn. 
Mối trận lôi đình. 

lôi kéo dg. Bằng mọi cách làm cho nghe theo 
và đứng về phía mình. R rê lôi kéo làm bây. 
lôi long d. Thần lån cổ xưa, rất lớn, cổ dài, đầu 
nhỏ, đi bằng bổn chân. 

lôi thôi t. 1 Luộm thuộm, không gọn gàng, 
thường trong cách ăn тас. Quán áo lôi thỏi. 
2 Dài dòng và rối ren trong cách diễn đạt. Kể IE 
lái thôi. Văn viết lôi thôi. 3 (kng.). Rắc rối, рау 
ra nhiều chuyện phiển phức. Xdy ra chuyện lôi 
thôi đến mình. Việc ấy lôi thôi lắm. Đừng có 
lôi thôi! 

tôi thôi lếch thếch t. Lôi thôi, trông rất bệ гас. 
Ап mặc 161 thôi lếch thếch. 

1511. 1 Nhô ra về phía trước, phía trên, phía ngoài 
thành khối vòng cung hay tròn; trái với дт, Ма 
lỗi. Mặt đất chỗ lỗi chỗ lõm, Bờ biển lỗi va löm. 
vào. 2 (chm.). (Góc) bé hơn 180°. 3 (chm.). (Đa 
giác) nằm về một phía của bất ki đường thẳng 
nào chứa môt cạnh của nó. 

lổi lëm t. Có nhiều chỗ lồi chỗ lồm không đều 
trên một bé mặt (thường nói về địa hinh). Đoạn 
đường đất lải lõm, khó di. 

lôi I d. 1 Chỗ sai sót do không thực hiện đúng 
quy tắc, Chữa lỗi chính tả. 2 Điễu sai sót, không 
nên, không phải trong cách cư xử, trong hảnh 
động; khuyết điểm. Phạm lỗi. (Ăn nën) hối lỗi*. 
Đổ lỗi cho khách quan, Thứ lỗi*, 
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H t. 1 Có chỗ sai sót về mặt kĩ thuật. Dan Iĝi. 
Der lỗi. Hát lỗi nhịp. 2 (dùng trước d.). Có điều 
sai, trái, không theo đúng đạo lí. Li đạo làm 
con (cũ). Lỗi hen. 

lỗi lạc t. Tài giỏi khác thường. Tài ba Iĝi lac. 
Một nhân vật lỗi lạc. 

lôi lắm d. Điều sai phạm, khuyết điểm tương 
đối lớn (nói khái quát). Мас lỗi lâm. Sửa chữa 
lỗi lâm. 

lỗi thời t. Thuộc vẻ thời cũ, không còn thích 
hợp với thời nay và đã thành lạc hậu. Те tưởng 
phong kiển lỗi thời. Sống lỗi thời. 

lối, d. 1 Khoảng đất hẹp dùng để vào ra một nơi 
nào đó, để đi lại từ nơi này đến nơi khác. Đường 
ngang lối tắt. Dep đồ đạc đế lấy lối di. Ra lối 
của sau. B€ tắc, không có lối thoát (b.). 2 Cách 
thức diễn ra của hoạt động đã trở thành ổn định, 
mang đặc điểm riêng. Lôi sống giản di. Lối châm 
biếm kín đáo, tế nhị. 

lối; d. (ph.). Khoảng, khoảng chừng. Cách dây 
lối vài trầm mét, Thức dậy lốt 6 giờ. 

lối xóm d. (ph.). Hàng xóm, láng giểng. Bà con 
lối xóm. 

lội Е dg. 1 Đi trên mặt nên ngập nước. Хйп 
quần lội qua. Trëo đèo lội suối. 2 (cũ, hoặc ph.). 
Bơi. Có phúc đẻ con biết lội, có tội dé con hay 
тёо (tng.). 

H t. (ng ; id.). (Đường sà) có nhiều bùn lầy; lầy 
lội. Миа to, đường khá lội. 

lội; dg. (ph.). Lam vào. Lói tiên quỹ. 

lôm côm t. (kng.). Có nhiều chỗ chưa tốt và 
không được ổn định, đáng chê trách, Tinh tỉnh 
lôm côm, chẳng ra sao. Làm ăn lôm côm lắm. 
lôm nhôm t. Có chỗ cao chỗ thấp, chỗ rộng 
chỗ hẹp không đều và không theo một trật tự 
nào cả. Đào bdi lôm nhôm. Nhà cửa chắp уй 
lôm nhôm. 

lồm сёт t. Từ gợi tả dáng chống cả hai chân 
hai tay để bò hoặc nhóm người dậy. Ngã xuống 
lai {дт cóm ngôi dậy. Bò lm cẩm trên sàn. 
lổm ngëm t. Tử gợi tá dáng bò thân nhô cao 
hån lên, không có trật tự, không ra hàng lối. Cua 
bỏ lốm ngổm. Xe tăng lổm ngóm trên trận địa. 
lốm đốm t. Có nhiều đốm, nhiều chấm to nhỏ 
không đền, rải rác trên bé mặt. Quả chuối lốm 
бт trứng cuốc. Trời lóm đốm sao. Tóc lổm 
đốm bạc. 

làm cóm t. Hơi cóm lên ở nhiều chỗ, không đều. 
Тш lóm cóm đủ các thứ đồ chơi. 

lồn d. (thgt.). Âm hộ (của người). 

lổn ngổn t. (kng.). Nhiều và hơi ngón ngang. 
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Hành lí lớn ngổn trên sân ga. 

lőn nhën t. Có những khối tròn nhỏ và cứng lẫn 
vào làm vướng víu, khó chịu. Bột ván hòn lấn 
nhổn. Mặt bằng còn lőn nhốn gạch đá. 

tốn nhốn t. (kng.). Hơi nhốn nháo, thiếu trật tự. 
Đám đông lőn nhốn ra về. 

lộn; dg. 1 Lật mật trong ra ngoài, mặt ngoài vào 
trong, Lôn trải áo ra phơi. Lôn cổ áo. 2 Làm đảo 
ngược vị trí đầu chân, trên dưới. Lón đầu xuống 
đất. Сау đổ, lộn gốc lên trời. Cẩm lộn ngược. 
3 Quay ngược trở lại với hưởng đang đi, Рі một 
đoạn lại lộn về. Bay lộn vòng trở lại. 4 (Động 
vật) biến đổi hinh dạng, cấu tạo, trở thành khác 
hẳn đi, trong quá trình sinh trưởng. Con nhộng 
lộn thành bướm. 

lộng І dg. (ph.). 1 (thường dùng phụ sau đg.). 
Lån. Đố lộn vào nhau. 2 Lâm. Cẩm lộn quyển 
sách của bạn. Lôn con toản. 

Ú t. (ph.; dùng phụ sau dg., kết hợp hạn chế). Có 
tính chất qua lại lung tung. Cải 10п*. Dàn chó 
cắn lôn nhau. 

lộn йит. Lung tung, không còn thấy có một thứ 
tự nào, Đánh nhau lộn đu. Đồ đạc vút lộn ấu. 
lộn bây t. Lung tung, bira bãi, không kể gì trật 
tự. Cải nhau lộn bây. Đô đạc để lộn bây trong 
phòng. 

lộn bày lộn ba t. (kng.). Như ¿ôn báy (nhưng 
nghia manh hon). 

lộn chồng ág. (kng.). Bỏ chồng một cách không 
đàng hoảng, không chính dáng. Gái lận chồng 
(tiếng chửi). 

lên lao dg. (ph.). Lån lộn. Xấu tót lộn lao. Dá 
đạc để lộn lao. 

lộn më gà dg. Dó nước vào miệng cho căng 
bụng lên rồi giẫm, đạp hoặc dùng con lăn cán 
lên bụng cho đến ộc cả thức ăn, phân, máu ra 
(một cực hinh tra tấn). 

lộn mửa dg. Có cảm giác kinh tởm đến mức 
muốn nôn mia. Mùi ranh đến lộn ma. 

lên nhào dg. (Ngā) lộn đầu xuống. Ngã ln 
nhào. Máy bay lộn nhào xuống biển. 

lồn nhẻo t. (kng.). Lộn xộn không còn một chút 
thứ tự nào, đến mức lẫn lộn cả những cải trải 
ngược nhan. 7 xấu lộn nhèo. 

lộn nhộn t. (id.). Hơi nhộn nhao, mất trật tự. Di 
lại lộn nhộn. 

lộn phèo, dg. (kng.). (Ngã, đổ) lộn đầu xuống. 
Ngã lộn phèo. 

lộn phèo, dg. (kng.). Lẫn lộn lung tung cả. Giấy 
má để lộn phèo, biết đâu mà tìm. Làm lộn phèo 
mọi thứ. 
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lộn ruột åg. (kng.). Tức giận đến mức cảm thấy 
không thể chịu được. Tức lồn ruội. Nghe mà lộn 
cd тиф. 

lộn sàng dg. Tráo vào làm cho lẫn lộn, không 
cỏn phân biệt được thật giả, phải trái, tốt xấu. 
Đánh lộn sóng cúa thật với của giả. 

lộn tiết dg. (thẹt.). Tức giận đến mức nổi nóng 
lên. Làm thế, ai mà không lộn tiết. 

lên tùng рһёо, ág. (kng.). Như lôn phẻo, 
(nhưng nghĩa mạnh hơn vả hàm ý hài hước). Ngã 
lộn tùng phèo như làm xiếc. 

lộn tùng phẻo; dg. (kng.). Như lộn phèo, 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). Đồ đạc уш lộn tùng 
рћёо. Cải nhau lộn từng phèo. 

lộn xôn t. Không có trật tự, không theo một trình 
tự nào. КЕ đứng người ngôi lộn xôn. Nói lộn xôn 
từ chuyện nọ sang chuyện kia. 

lông d. 1 Bộ phận thường hình sợi, mọc ởngoài 
da cắm thú hay đa người, có tác dụng bảo vệ cơ 
thể. Lông chân. Lông nhim. Đủ lông đủ cánh“ 
2 Bộ phận hình lông trên bể mặt một số vật. Lá 
mơ có lông. Vải số lông. 

lông bông t. I Không có hướng nhất định, không 
có chủ đích rõ ràng, nay chỗ này mai chỗ kia, 
nay thế này mai thế kia, D; lông bông. Chăm chỉ 
làm ăn, chứ không lông bông như trước. 2 (kng.). 
Không có gì nghiêm túc cả, không đâu vào đâu 
cả. Ăn nói lông bông. 

lông bông lang bang t. (кп). Như láng bông 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

lông сат d. (id.). x. lông quặm. 

lông hồng d. Lông chim hồng; thường dùng 
trong văn học cũ để ví cái chết xem rất nhẹ. Й 
Tổ quốc, coi cái chết nhẹ như lông hồng. 

lông hút d. Bộ phận hinh lông ở xung quanh 
phần đầu mút rễ cây, hút chất dinh đường từ đất 
lên để nuôi đưỡng cây. 

lông lá d. Lông mọc dải và rậm như của loài 
thú (nói khái quát). Xgười đây lông 14. Bàn tay 
lông lá. 

lông lốc; p. (kng.). 1 (Tự lăn) nhiều vòng theo 
đà. Sức gỗ làn lông lốc xuống thêm. Quả bưởi 
lăn lông lốc. Quay lông lốc. 2 (Béo, tròn) đến 
mức như có thé lăn được. Chú lon béo tròn lông 
lốc. Tròn lông lốc như củ khoai. 

lông lốc; x. troc lông lốc. 

lông mao d. Lông của thú, thường hinh sợi mềm. 
lông mày d. Đám lông mọc dày thành hàng dài 
ở phía trên mắt người. Lóng mày lá liễu. 

lông măng d. 1 Lông non của chim chưa mọc 
xoè đải ra ngoài da. 2 Lông mềm và ngắn ở 


lồng tiếng 


mặt người trẻ. 

tông mi d. Lông mọc trên bở mí mắt. 

lông nheo d. (ph.). Lông ті. 

lông nhông t. (Đi, chạy) có vẻ nhởn nho, không 
được việc gì. Suốt ngày chạy lông nhông ngoài 
đường. 

lông quặm d. Lông mi quặp vào tròng mắt làm 
loét giác mạc (biến chứng của bệnh đau mắt hột). 
Mát có lông quëm. Mố lông quặm. 


lông tơ d. 1 Lông chim, đầu có nhiều sợi mảnh 


và mềm. 2 Lông mềm và ngắn ở mặt người trẻ; 
lông măng. Ма đây lông tơ. 

lông vü d. Lông của chim. 

lồng; d. Dá thường đan thưa bằng tre nứa hoặc 
đóng bằng gỗ, dùng để nhốt chim, gà, v.v. Lồng 
gà. Chim số lông. 

lồng; ág. Cho vào bên trong một vật khác thật 
khớp để cùng làm thành một chỉnh thể. Löng 
tuột bông vào vỏ chăn. Lông dnh vào khung kinh, 
lồng; dg. 1 Chạy cất cao vó lên với một sức hãng 
đột ngột rất khó kim giữ, do quá hoảng sợ. Туды 
lông. Ngựa chạy lỏng lên. 2 Bộc lộ hành vi phân 
ứng quá mạnh không kiểm chế được, do bl tác 
động, kích thích cao độ. Lồng lên vì mất của. 
Tức lông lên. 

lồng ấp d. Đỏ dùng thời trước, giống như cái 
lòng, ở trên có nắp, bằng kim loại hay bằng tre 
mây, đựng than để ôm vảo trong người sưởi ấm. 
lồng bàn d. Đỏ dan hình thúng, dùng để đậy 
thức ăn trên mâm, bản, . 

lồng bồng t. (Vật хбр, nhẹ) ở trạng thái pháng 
cao lên, không được nén chặt xuống. Mó tóc 
lông, bóng. 

lồng cổng t. (kng.). Công kénh, không gọn. 
Quang sánh lång công đủ thú. 

lồng ghép dg. Nối vào, đưa vào cho khớp với 
nhau, làm thành một chỉnh thé, Phim truyện có 
lồng ghép các đoạn phim tư liệu. 
lồng hỗng t. (phi). (Tré con) hỗn láo. 
lổng lộn åg. Có những biếu hiện cực ki hung 
hãng đến mức nhự điền cuồng, vì quá tức giận 
không kìm giữ được. Con chó lồng lộn giật đứt 
xích xổ ra. Lông lộn như con thủ di bị thương. 
Giận lồng lộn lên. ` 

löng lộng t. 1 (Gió thổi) rất mạnh ở nơi trống 
trải: Gió thổi lng lộng. 2 (Khoảng không gian) 
cao và rộng đến mức cảm thấy như vô cùng tận. 
Bảu trời hiện ra lông lộng. Trời cao lêng lộng. 
lông ngực d. Khoang cơ thể giới hạn bởi các 
xương SƯờn. 

lồng tiếng dg. Tạo nên phần tiếng nói cho phim, 








phù hợp với các cánh và hành động của nhân 
vật trong phím. KT thuật lắng tiếng, Phim Pháp 
lông tiếng Việt. | 
lổng chống t. Ngốn ngang, lộn xộn, mỗi thứ 
nằm một kiểu. Bàn ghế đố lổng chống. Đoạn 
đường mới dỡ đá lõng chống. Xó nhau ngã lãng 
chóng. : 
lộng, d. Vùng biển gån bờ; phân biệt với khơi. 
Trong lộng ngoài khơi. Nghề lông (nghẻ đánh 
cá ven bở biển), 

lộng; t. (Gió thổi} mạnh ở nơi trống trải, Cảng 
lên cao gió càng lộng. Löng gió*. ji Іду: lồng 
lộng (x. mục riêng). 

lộng gió t. (Nơi) có gió thối mạnh do cao hoặc 
trống trải. hà lộng gió. Đổi cao lộng giỏ. 
lộng hành dg. Hành động càn rë, tuy tiện, bất 
chấp kỉ cương. Lợi dụng chức vụ để lộng hành. 
lộng lẫy t. Đẹp rực rỡ. Cung điện lộng 18у. Thành 
phố lộng іду cờ, hoa. 

lộng ngữ dg. (hoặc d.). (id.). Chơi chữ. 

lộng óc dg. Làm cho nhức óc, choáng óc, 7?ấng 
nổ lộng óc. Gió thối đến lộng óc. 

lộng quyền dg. Làm việc ngang ngược vượt 
quyền hạn của mình, lấn cả quyền hạn của người 
cấp trên. Mót gian thần lộng quyền. 

lốp, d. Vành caosu bọc ngoải săm bánh xe бб, 
môtô, хе dap, v.v., tiếp xúc trực tiếp với mặt 
đường. 

lốp; t. (Lúa) tốt nhanh, có thân cao, lá dài nhung 
lép hạt, do sinh trưởng quả mạnh. 

lốp ba lốp bốp t. х. 18р bốp (láy). 

lốp bốp It. Từ mô phỏng những tiếng to và giòn 
như tiếng bật nổ mạnh, nghe thưa, không đều, 
Tiếng vỗ tay lốp bốp. 

H t. (Nói năng) số sảng, nghĩ gì nói ngay một 
cách thẳng thắn nhưng không cân nhắc. Ấn nói 
lốp bóp. lÍ Láy: lốp ba lốp bốp (ý mức độ nhiền). 
lốp cốp t. Từ mô phỏng những tiếng ngắn, gọn 
của vật cứng va mạnh vào nhau liên tiếp, nhưng 
nghe thưa, không đều. Răng va vào nhau lốp 
cop. 

lốp đốp t. Từ mô phỏng những tiếng to và giòn, 
đanh như tiếng bật nổ mạnh, nghe thưa, không 
đều. Tre nửa nổ lốp dóp. 

lộp bộp t. Từ mô phỏng những tiếng trầm và 
папр, nhu tiếng đập xuống đất mềm, nghe thưa, 
không đến. Миа rơi lộp bộp trên tàu chuối. Vài 
tiếng vỗ tay löp bộp. 

lộp cộp t. Từ mô phỏng những tiếng ngắn, gọn 
và trầm như tiếng của vật cứng nën liên tiếp trên 
mặt nền cúng. Tiếng vó ngựa lộp côp trên đường. 


Lặp сфр đôi giày định. 

lộp độp t. Từ mô phỏng những tiếng trắm và 
gọn như tiếng của vật nặng, nhỏ và hơi mềm rơi 
xuống đất, nghe thưa, không đều, Миа rơi lập 
độp trên mái ngói. 

lốt, đ. 1 Xác bọc ngoài của một số động vật. 
Rán thay lőt. 2 Vỏ ngoài, hình thức bên ngoài để 
che giấu con người thật, nhằm đánh lừa. Phần п? 
phản động đội lőt thåy tu. Thay hình đối lốt. 
lőt а. Dấu hàn còn để lại. Lån theo lőt châm. 
Lót dao chém. 

lật dg. 1 Lấy đi toàn bộ phần уб, lớp mỏng bọc 
ngoài. Lộ vở sắn. Lột da ếch. 2 Lấy di một cách 
it nhiều thô bạo cái kẻ khác đang mặc, đang mang 
trên người. bột do. Bị ké cướp lột hết tiền bạc. 
Löt mặt nạ (vạch trần bộ mặt giả đổi), 3 Trút bỏ 
lớp уб, lớp da bên ngoài để thay vỏ, thay da (nói 
về một số động vật, vào những mùa nhất định 
hay ở vào những giai đoạn nhất định của đời 
sống). Cua lột vd. Rắn lột xác. Giống nhau như 
lát (kng.; giống nhau như йс). 4 Làm cho thấy 
rõ được cái thuộc уё bản chất, bản sắc, nhưng ẩn 
kín. Lời bình lột được У tứ của bài thơ. Lột trần 
bộ mặt giả nhân giả nghĩa. 

lột tả dg. Thể hiện được hết, đây đủ bằng phương 
tiện nghệ thuật cái thuộc về bản chất trin tượng, 
khó hình dung. 16 td tinh cách một nhân vật. 
lột xác dg. Như 15е (ng, 3). Rån lột xác. Ха hội 
đang chuyến mình lột xác (b.). 

19, I d. Hoá chất, thường tẩm vào giấy, hoà vào 
nước tạo thành màu xanh rất nhạt, dùng để nhúng 
quần áo trắng sau khi giặt, cho màu trắng đẹp 
ta. Áo được hồ lơ, 

П ёр. Làm cho quần áo trắng có màu xanh nhạt 
bằng cách nhúng vào nước lơ. Lo quán do. 

HI t. Có màu xanh nhạt nhu màu nước lơ. Trời 
trong vắt một màu lo, Áo тди xanh lơ. 

lỡ; d. (kng.). Lo xe (nói tắt). 

lơ; đg. Làm ra vẻ không nhìn thấy, không nghe 
thấy, không hay biết gi. Nghe thấy, nhưng іо di. 
Мед lơ chỗ khác. Làm lo*, + 

lơ cha t. (id.). Lẻ loi, tro trọi giữa khoảng trống, 
Máy chiếc quản mọc lo cho bên đường. 

lo cha lỏng chóng t. х. iởng chóng; (láy). 

16 dang сп. lơ đãnh dg. (hoặc t.). Tó ra không 
chú у, không tập trung tư tưởng vào việc đang 
làm, mà đang mái nghĩ vé những việc nào khác. 
Lo đãng trả lời. Mắt lơ đãng nhìn xa xăm. 

lơ hồng d. Hoá chất ở dạng bột, dùng để hoà 
nước nhúng quần áo trắng sau khí giặt, cho mâu 
trắng đẹp ra. 
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lơ là dg. Të ra không chú ý, vì coi thường mà 
không để tâm đến công việc thuộc phận sự của 
mình. Lo là việc học tập. Lơ là cảnh giác. 

lơ láo t. Có vẻ ngỡ ngàng, cảm thấy xung quanh 
xa lạ với minh, gây cho minh một sự sợ hãi mơ 
hô. Măr lơ 140 nhìn quanh. Về mặt lơ láo. 

lơ lớ t. x. #Z (láy). 

lơ lửng t. 1 Ở trạng thái di động nhẹ ở khoáng 
giữa lưng chừng, không đính vào đậu, không bám 
vào đầu. Chiếc dù lơ lửng trên không. Không 
kết tủa mà lơ lừng trong nước. Т) huyển câu lơ 
те giữa hồ. Người lơ lứng như trong giấc 
mơ (b.). 2 Như lừng lơ. Туй lời lơ lừng. 

lở mơ t. 1 Ó trạng thái nứa tỉnh nửa mê, nửa 
thức nửa ngủ. Мої tính giấc, còn lơ mơ. Hành 
khách trên tàu ngủ lơ mơ, 2 (Nhận thức) không 
có gì rề rằng, nửa như biết, nửa nhự không. 
Hiểu lơ mơ. Còn lơ mơ, chưa nắm được vấn 
44. 3 (кор). (Cách làm việc) không thật sự đi 
vào việc, nửa như làm nửa như không. Гат ăn 
læ то. Gidi quyết công việc lơ mơ. Không thể lơ 
mơ với anh ta được. j| Láy: lơ tơ mơ hoặc to lơ 
mơ (kng.; ng. 2, 3; ý mức độ nhiều). 

lơ ngơ t. Có đáng vẻ không linh hoạt vi không 
biết phải làm gì. D; lơ ngơ một mình giữa thành 
phố lạ. 

lơ thơ t. Ít và rất thưa. Chòm râu lơ thơ. Xóm 
vắng lơ thơ mấy nóc nhà. 

lơ tơ mg t. x. lo mo (Шу). 

lơ xe d. (kng.). Người phụ cho tài xế xe khách, 
thưởng làm những việc như soát vé, thu tién, xếp 
chỗ, v.v, Làm nghề lơ xe. 

lời d. Đồ đan bằng tre nứa, có hom, đặt ở chỗ 
nước đứng để nhử bắt tôm, cá. Giăng câu, đặt 
lờ. Đi thả lờ. 

lờ; dg. Làm ra vẻ không để ÿ, không biết hay 
không nhớ. Го chuyện cũ. Cử lờ di như không biết. 
19, t. (thường dừng phụ sau duc). Bị vån, bị mờ, 
không còn sáng, trong. Mước ao đục lờ như nước 
бє. Gương lờ nước thuỷ. Đục lờ lờ. 

lờ dë t. Có về thiếu tinh nhanh, thiếu sống động, 
chậm chap. Dó; mát say thuốc lờ dó. Dáng điệu 
15 dó, mệt mỏi. Мау lờ dó trôi. Lò dò như chuột 
phải khói (tng.). 

lờ khở t. (¡d.). Khở khao, kém tỉnh khôn. Con 
bẻ lờ khó lắm, chả biết cái gì đâu. 

lờ lãi d. (kng.). Lời lãi. Buồn bán vất vá mà lờ 
lãi chẳng được là bao. 

lờ lợ t. x. Jo (láy). 

lờ lững t. (id.). Như mg lò (ng. 1). May lò 
lừng trôi. 


lờ mỡ t. 1 (Ánh sảng) më đến mức không nhìn 
thấy rõ nét, Ảnh sao lở mò: Bóng cây lờ mờ hiện 
ra sau màn sương. 2 (Nhận thức) không rõ rảng, 
không rạch rồi. ёи lò mở. 

lờ ngờ t. Ngờ nghệch và chậm chap, kém tinh 
khôn. Lò ngờ thể thì hông hết việc. 

lờ phờ t. 1 Tó ra thiếu năng động, ué oải, rã rời. 
Làm việc lờ pha. Lò Phó như бт đói. 2 (¡d.). 


- Thưa thớt và rời гас (thường nói vẻ râu, tóc). 


Râu ria là phờ. 

lờ tit dg. (thgt.). Lë hẳn đi. Biết nhưng lờ tị. 

lờ vỡ t. (id.). Tó ra chỉ làm lấy lệ, không thật sự 
chuyên chú. Chí lờ vở suốt ngày, chẳng làm được 
Việc gi. 

lở; dg. Nút vỡ và sụt đồ. Dong sông bên lớ bên 

bồi, Miệng ăn núi lở (tng.}. 

Ió, dg. Lên mụn có nước và mủ, vỡ ra và lan 
rộng, gây đau đớn ngứa прау khó chịu. В lởkhắp 
người, Ló mép. LG sơn". 

lở láy dg. (14.). (Bị bệnh) lở (nói khái quát). Tay 
chân lở láy khó chịu. 

lở loét dg. (hoặc đ.). (Mụn nhọt, vết thương) 
phá rộng và lan ra. VZ thương lở loét. Ló loét 
đẩy người. 

lở 16 dg. Ó tỉnh trạng bị lở nhiều chỗ làm cho 
bề mặt nham nhở (nói khái quát). Tường vách lở 
101. Mặt đường lở lỏi sau trận lũ hụt. 

lở mổm long móng d. Bệnh dịch ở loài nhai lại 

và lợn, рау sốt làm loét ở miệng, vú và kë mỏng 
chân, 

tó sơn dg. Lë do bị dị ứng với nhựa cây sơn làm 
cho mặt sưng phù, ngứa ngáy, nổi mụn. 

lỡ, I dg. 1 Do sơ suất làm xảy ra điều không hay 
khiển phải lấy làm tiếc, làm ân hận. Và J, lỡ gáy 
ra việc đảng tiếc. Việc đã lỡ rồi. Lỡ lời® 2 рё 
cho điều kiện khách quan làm việc gì qua mất đi 

một cách đáng tiếc. Lỡ thỏi vu. Châm nên lỡ việc. 

Bỏ lỡ cơ hội. Thất cơ lỡ vận *. 

H k. (ph). Nhỡ. Mang thêm trên, lỡ có việc 
cần tiêu. 

lỡ; t. (ph.). Nhỡ. Ni lö: 

lữ bước dg. (cũ; ¡d.). Gặp bước không may trong 
đời. Lỡ bước công danh. Sa cơ lỡ bước. 

lỡ cơ dg. (id.). Bồ lỡ cơ hội. 

lỡ cỡ t. Không đúng cỡ nào cá, dùng vào việc gì 
cũng không thích hợp. Мапһ vdi 1 cỡ, may áo 
thì thừa, may quần thì thiểu. 

lỡ dở t, © vào tình trạng bị dở đang. Viác học 
hành lỡ dd; Tình duyên lỡ dó, 

lỡ duyên dg. Lë làng về tình duyên. 

18 đường де. Gặp trắc trở phải dừng lại giữa 
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đường khi di đường xa. Khách 16 đường. 
xin ngủ nhờ một đêm. К 
lỡ làng t. Ở trong tinh trang đở dang, công việc 
không thành, không đạt do bị lỡ (nói khái quát). 
Lỡ làng về tình duyên. Gặp bước lỡ làng. 

lỡ lầm dg. (hoặc d.). Như lám ið: 

lỡ lời 4g. Lö nói ra điều không nên nói. Nói xong 
mới biết mình lỡ 10. Xin lỗi, vì đã trỏt lỡ lời, 

lỡ tàu dg. (ph.). Nhỡ tàu. 

19 thì t. Quá tuổi lấy chóng mà vẫn chưa có 
chồng. Người con gái lỡ thì. 

lỡ thời t. (id.). 1 Đã hết оя rồi. 2 Như (ở thì. 
lớ t. (Giọng nói) không đúng âm, có nhiều yếu 
tố bị pha tiếng. Mới ló giong Nghệ. // Láy: lơ ló 
(ý mức độ 10). 

ló поб t. (kng.). Lộ vẻ vụng vẻ про ngắn do 
còn lạ Іт. Mới vé công tác còn lở ngở chưa 
biết gì. Đang lở ngớ định hỏi thăm thì lại gặp 
hgười quen. 

lá quớ t. (Làm việc БЇ) có cử động vụng về, động 
tác lủng túng, thiếu chỉnh xác. Cuống lên, tay 
chân ló диб. Ló ди thể nào đánh vỡ cả rổ bát, 
lớ xớ đg. Lảng vắng ở nơi không có việc gi phải 
đến đó (có thể dẫn đến điều không hay). Cứ ló 
xó mãi ở ddy làm gì. 

tg t. Có vị không та mặn cũng không ra ngọt, 
thường khó ăn. Món xảo cho nhiều đường nên 
hơi lo: Nước lọ*. {/ Гау: 1010 (y mức độ it). 

Idi 1 dg. 1 Để cho vật cảm có thể dễ đảng rời 
khỏi tay, không chú ý cẩm giữ thật chắc; cắm 
lòng. Loi tay сд. Chỉ cần lợi tay một chút là dây 
tời sẽ một. 2 Không giữ được sự liên tục một 
cách nghiêm ngặt, có lúc ngừng, nghỉ hoặc không 
chủ ý. Loi việc canh gác. Công việc đẳng dng 
không lúc nào lơi chân, lơi tay. 3 Không giữ, mà 
để rủ xuống, buông xuống một cách tự nhiên. 
Tác bỏ loi xuống vai. 4 (ph.). Dôi, thửa, Cơm 
nấu loi ra để sáng hôm sau ăn, 

TI t. (Хе, buộc) không săn, không chặt. Chỉ xe 
loi. Buộc loi. 

lơi tà åg. (id.). Như /ø là. 

19118, t. (¡d.). Như 24 Јо, 

Igi 1а, t. (id.). Tó ra ít có sự quan tâm khi làm 
việc рі; hờ hững. Loi l4 với công việc. 

lơi lỏng dg. Buông loi thả lỏng (nói khải quát). 
Loi lỏng ý chí йди tranh. Ki luật có phán loi 
lỏng. 

lời, d. (cü). Trời (dùng trong các lời kinh, lời 
cầu nguyện của Kitô giáo). Đức Chúa Lời, 

lời; d. 1 Chuỗi âm thanh phát ra trong khi nói 
mang một nội dung trọn vẹn nhất định. Xin nói 


X⁄ỡ đường 


vài lời. Lời hỏi thăm. Không cân phải dài lòi. 
Lắm lời (hay nói quá nhiều). Мт buz thay 101, 
2 Nội dung điểu nói (hoặc viết) ra nhằm mục 
đích nhất định, Vâng lời cha mẹ. Nhận lời mời. 
Nói lời thì giữ lấp lời (cd.). Nhạc và lời của bài 
hát, Lời kêu gọi. 
lời; а. (hoặc dg.). Lãi (trong buôn bán, làm ăn). 
Buôn bán kiếm lời. Một vốn bốn lời. Cho vay 
18у lời (ph.). Mỗi ngày lời vài chục nghìn (dg). 
lời ăn tiếng nói Cách nói năng trong giao thiệp 
hàng ngày. 

lời bạt d. Bài viết ở cuối sách để trình bảy thêm 
một số ý kiến có liên quan đến nội dung của tác 
phẩm, 

lời đường mật Lời nói ngọt ngào nhằm mục 
đích dụ dỗ, lửa phỉnh. 

lời giải d. Phần trình bảy cách tìm ra đáp số hoặc 
cách chứng minh phản kết luận của một bài toán. 
lời lãi d. Lãi do buôn bản, làm ăn (nói khái quát). 
Chỉ lấy lại vốn, không có lời lãi gi. 

lời ië d. Lời, vë mặt nội dung và cách diễn đạt 
(nói khái quát), rời lè xuyên tac. Lời lẽ cám động. 
lời lỗ d. (ph). Lỗ lại. 

lời nói d. 1 Những gi con người nói trong môt 
hoàn cảnh giao tiếp cụ thể (nói tổng quát). 207 
nói phải di đôi với việc làm. Lời nói không mát 
tiển mua... (cd.). 2 (chm.). Sản phẩm cụ thể của 
hoạt động ngôn ngữ, trong quan hệ đối lập với 
ngôn ngữ. Lời nói có tính chất cả nhân, 

lời nói đầu d. Những lời viết ở đầu sách để trình 
bảy trước một số ý kiến, có liên quan đến nội 
dụng, mục đích cuốn sách (nói tổng quát). 

lời ong tiếng ve (kng,). Như điều ong tiếng ve. 
lời qua tiếng lại (kng.). Nhu йди qua tiếng lại. 
lời ra tiếng vào (kng.). Như diéu ra tiếng vào. 
1 toà soạn d. Lời để thêm của toà Soạn ở một 
bải báo. 

lời tựa d. x. деа, 

lời văn d. Hinh thức diễn đạt bằng ngôn ngữ 
được viết thành văn, Lò văn bóng bãi. 

lõi d. (ph; id.). Lê. ' 

lợi; d, 1 Phản thịt bao giữ xung quanh chân răng. 
Cười hó lợi. Мат môi mắm lợi. 2 (kết hợp hạn 
chế). Мер, bờ. Đi тел theo lợi nước. Loi bắt. 
lợi; 1 d. 1 Cái có ích mà con người thu được khi 
nó nhiều hơn những gì mả con người phải bỏ ra. 
“Nguồn lợi. Нат lợi. Hop tác thì hai bên cùng có 
lợi. 2 (14.). Lãi. Buôn gian bản lận, thu lợi nhiễu. 
Mối lọi lớn. 

Ht. 1 Có lợi, mang lại cho-con người nhiều hơn 
là con người phải bỏ ra, Làm thế rất lợi. Lợi lắm. 


587 


2 (dùng trước d.). Ít tốn hơn. Sắp xếp lại ghế 
ngồi cho lợi chỗ. Cắt như thế lợi vải. Lợi thì giờ. 
lợi bất cập hại Cái lợi không bù được cái hại. 
lợi danh d. (14). Như danh lợi. 
lợi dụng dg. 1 Dựa vào điều kiện thuận lợi nào 
đó để làm việc gì. Lợi dụng dòng nước để chạy 
тау. Biết lợi dụng thời cơ. 2 Dựa vào điều kiện 
thuận lợi nào đó để mưu lợi riêng không chính 
đáng. Lợi dụng lòng tốt của bạn. Lợi dụng 
chức vụ. 
lợi điểm d. Điều lợi. Phương pháp chữa trị mới 
có nhiều lợi điểm. 
lợi hại I d. Mặt lợi và mặt hại của một việc gì, 
trơng quan hệ so sánh với nhau (nói khái quát): 
Tỉnh toán lợi hại. 

П t Quan trong vì có khả năng hoặc tác đụng 
lớn, có thể gây tốn thất đáng sợ cho đối phương. 
Đối thủ lợi hại. Địa hình địa thể rất lợi hại. 
lợi ích d. t Điều có ích, có lợi cho một đối tượng 
nào đó, trong mỗi quan hệ vớt đối tượng ấy (nói 
khái quát). Đạt lợi ích của dân tộc lên trên. Quan 
hệ giữa lợi Ích chung và lợi ích riêng. Lợi ích cá 
nhân. Lợi ích våt chất. 2 Như ích lợi. Вап bạc để 
thấy rõ lợi ich của công việc đang làm. 
lợi khí d. Công cụ có hiệu lực để tiến hành một 
việc nào đó, Bảo chỉ là một lợi khi tuyên truyên 
quan trọng. 
lợi lộc d. Món lợi (nói khái quát). Biét không 
có lợi lộc gì nên không đến. Không cầu danh 
vị, lợi lộc. 
lợi nhuận d. Khoản tiền chênh lệch do thu nhập 
vượt chi phí sau một quá trình sản xuất, kinh 
doanh. Lợi nhuận của xí nghiệp. Chạy theo lợi 
nhuận. 
lợi quyền d. (cũ). Như quyên lợi. 
lợi suất d. Tỉ lệ phần trăm của giá trị tháng dư 
so với toàn bộ tư bản bỏ vào sản xuất; tỉ lệ lợi 
nhuận. 
lợi thế d. Thế có lợi hơn người khác. Ó rên cao 
nên được loi thế. Chiếm lợi thë. 
lợi tiểu t. Có tác dụng làm cho tiểu tiện được dë 
dàng. Thuốc lợi tiểu. 
lợi tức d. Tiền lãi thu được do cho vay hoặc gửi 
ngân hàng. Lợi tức hằng năm. 
iờm lgm t. x. Jom (lảy). 
lờm xờm t. Có nhiều lớp dài ngắn không đều, 
trông không gọn. Маі ға còn lòm xờm chưa kip 
xén. Каи tóc lòm xờm. 
lớm chëm t. Có nhiều đầu nhọn, cứng nhó lên 
hoặc đâm ra, không đều. Vách múi đá ібт chdm. 
Các gốc ra còn lớm chóm trên дат ruộng. 


lớn tướng 


lỡm đg. (kng.). Làm cho người ta mắc lừa để 
trêu đùa, chế giễu. Bị mắc lớm. Nói nửa thật 
nita lõm. 

Кат t. Có сат giác bị kích thích, cảm thấy buồn 
nôn, kinh tòm. Tanh lom. Hỏi thối đến phát lgm. 
Н Láy: lòm igm (ý mức độ it). 

lợm giọng t. Có cảm giác buðn nôn. Tanh đến 
lom giọng. От nghén, lom giọng không muốn ăn. 
ion ton t. (ph.). Nhởn nho, vừa đi vừa chơi. Trốn 
học di lon ton ngoài đường. 

lờn (ph.). x. nhỏn,. 

{дп bon x. thòn bơm. 

lón vón åg. Quanh quần, không rời, khi gần khi 
xa, khi ấn khi hiện. Đàn cá lớn vón bên môi câu. 
Kẻ gian lớn vón quanh nhà. Câu hỏi cứ lớn vón 
trong óc. 

lớn It. 1 Có kích thước, số lượng, phạm vi, quy 
mô hoặc giá trị, ý nghĩa đáng kể hay hơn hẳn 
so với phần nhiều những cải khác cùng loại; 
trải với nhỏ. Món tiên lớn. Thành phố lớn. Sản 
xuất lớn. Sai lâm lớn. 2 (Âm thanh) có cường 
độ mạnh, vang xa, nghe rõ hơn bình thường. 
Tiếng nổ lớn. Thét lớn. 3 (Người, sinh vật) ở 
vào gial đoạn đã phát triển tương đối đầy đủ, 
không còn non yếu, Người iớn*. 4 (cũ; dùng 
sau d. trong một số tó hợp để xưng gọi, tỏ ý tôn 
kinh). (Người) có chức vị cao trong chế độ 
phong kiến. Quan lớn. Cụ lớn. 

H ág. (Người, sinh vật) phát triển, tang lên về 
bình vóc, kích thước, trọng lượng, v.v. Nó đang 
tuổi lớn, Đàn gà lớn nhanh như thối. Cây không 
lớn được. 

lớn bồng dg. Lớn lên nhanh trông thấy (thường 
nói về c các em thiếu niên). 

lớn bổng dg. Lớn vượt hẳn lên. 

lón lao t. (vch.). To lớn {về giá trị tỉnh thần hay 
về ý nghĩa, tác dụng), Những đóng góp lớn lao. 
Giá trị lớn lao. 

lớn mạnh 4р. Phát triển trở thành lực lượng 


lớn phổng dg. Lớn nhanh khác фитр. Lớn 
phóng lên trông thấy. 

lớn tiếng t. (thường dùng phụ cho đg.). (Phát 
biểu ý kiến) công khai bằng những lời lẽ mạnh 
mẽ, kiên quyết, Lón tiếng lên án cường quyền. 
lớn tuổi t. Tương đối nhiều tuổi, không còn trẻ 
(nhưng cũng chưa già). Hdi kinh nghiệm những 
người lớn tuổi. 

lớn tướng t. (kng.). Rất lớn, hơn hẳn mức bình 
thường. Lớn hướng rồi còn làm nững mẹ. 






lợn 


ign d. Thú guốc chẵn, chân ngắn, móm dài và 
vềnh, ăn tạp, nuôi để lấy thịt và mỡ. 

lợn bột d. Lợn đã hoạn, nuôi để lấy thịt. 

lợn cà d. сп. lon dái, lon hạch. Lon đực lớn, 
không thiến, nuôi để lấy giống. 

lợn cấn d. Lợn đực nuôi để làm giống. 

lợn cgn t. (Chất lỏng) có lẫn những hạt hay cặn 
nhỏ làm cho không trong hoặc không mịn, không 
nhuyễn. Nước sông lợn con phù sa. Bột đảnh 
không kå còn lợn con. 

lợn dái d. x. lợn cả. 

lợn gạo d. Lợn bị bệnh sán, thịt có các nang của 
sán lốm đốm trắng như những hạt gạo, 

lợn hạch d. x. ion са. 

ign icv. lợn ý. d. Lon mặt ngắn và nhăn, tai vềnh, 
lưng võng, chân thấp. 

ign lành chữa thành lợn què Ví trường hợp 
dụng cụ, máy móc vốn chẳng hỏng gì, nhưng lại 
đem chữa làm cho hông đi thật sự. 

lợn lòi d. Lợn rừng to, nanh lớn chia ra khỏi mép. 
lợn па! d. Lon cái nuôi để cho đẻ con. 

lợn rừng d. Lợn hoang sống trong rừng, đầu to, 
табт dài, chân cao, lông dải vả cửng. 

lợn së d. Lon cái đã đẻ nhiều lứa. 

lợn sữa d. Lon con đang còn bú. 

lợn thịt d. Lợn nuôi cốt để lấy thịt (phân biệt 
với {от nái, lợn cả, у.у.). 

lợn y x. lợn í. 

lớp d. 1 Phần vật chất phủ бёр bên ngoài một 
vật thể. Qué! một lớp son. Bóc lớp giấy bọc ngoài. 
Lớp khi quyển xung quanh Trái Đất. 2 Phần của 
vật thể được cấu tạo theo kiểu phần này tiếp theo 
phần kia từ trên xuống dưới hay tử trong ra ngoài. 
Các lớp đất. Gỗ dán có nhiễu lớp. Ngói xếp thành 
từng lớp. Các lớp hàng rào dây thép gai. 3 Tập 
hợp người cùng một lứa tuổi hay cùng có chung 
những đặc trưng xà hội nào đó. Lớp người già. 
Thuộc lớp đàn em. Trung nông lớp dưới. 4 Tập 
hợp người cùng học một năm học ở nhà trưởng 
hay cùng theo chung một khoả huấn luyện, đào 
tạo. Bạn học cùng lớp. 5 Chương trình học từng 
năm học hay từng khoá huấn luyện, đảo tạo. Học 
hết lớp 10. Đã qua hai lớp huấn luyện. 6 Lớp 
học (nói tắt). Vào lớp. Trật tự trong (бр. 7 (ст). 
Đơn vị phân loại sinh học, dưới xgảnh, trên bó. 
Lớp bò sát thuộc ngành động vật có xương sống. 
§ Đoạn ngắn trong kịch nói, lấy việc ra hay vào 
của nhân vật làm chuẩn, 9 (kng.; kết hợp hạn 
chế). Khoảng thời gian không xác định trong quá 
khứ hay hiện tại, phân biệt với những khoảng 
thời gian khác; đạo. Lớp trước tôi đã nói chuyện 
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với anh rồi. Lớp này còn mưa nhiều. 

lớp học d. 1 Phòng dùng làm nơi học tập và 
giảng dạy. Trang tri lớp học. 2 (id.). Chương 
trình học từng khoá; lớp. Lớp học ngắn ngày. 
lớp lang d. Thứ tự trước sau giữa các phần; trình 
tự (nói khái quát). Trình bày có lớp lang. _.. 
lớp nhớp t. Dinh đính và hơi bẩn, gây cảm giác 
khó chịu. Đường lớp nhớp bùn. Tay lớp nhớp 
тё hôi. 

lợp đg. Làm cho được phủ kín bên trên bằng 
một lớp vật liệu thích hợp. Nhà lop ngói. Mü 
lợp vải. 

lớt phớt t. 1 Ó trạng thái làm thành một lớp phủ 
rất thua, rất mỗng. Mua bụi lót phót. Má lót phót 
những lông tơ. 2 (kng.). Hời hợt bề ngoài, không 
đi vào thực chất, vào chiều sâu. Làm ăn {дї phớt. 
Đọc lót phớt, không chịu nghiên ngẫm suy nghĩ. 
lợt (ph.). х. nhot. 

lợt lạt (ph.). х. nhot nhat. 

lu, d. Đồ gốm, hình dáng giống chum nhưng nhỏ 
hơn, dùng để chứa đựng. Lu nước. Lu gạo. 

lu; d. Quá län bằng gang rất nặng, dùng để làm 
cho đất đá trên mặt nền được nén chặt và bằng 
phẳng. 

lu; t. (ph.). Mò, không sảng rõ. Trăng lu. Ngọn 
dèn lu. 

lu bù t. 1 (kng.; thường dùng phụ sau đg.). Ở 
mức độ không thấy có bất cứ một cái gì làm giới 
hạn cả. Ấn uống lu bù mấy ngày liên. Bán lu bù. 
2 (ph.). Nhiều vô kể. Có iu bù chuyện để kế, 

lu loa åg. Cố tình làm ẩm ï việc riêng của mình 
cho ai cũng biết. Khóc lu loa. // Láy: bù lu bù 
loa (х. muc riêng). 

lu mờ dg. (hoặc t.). Mò đi, ánh sáng chỉ còn yếu 
ớt, đến mức không thấy rõ nữa. Ngôi sao lu mờ. 
Vai trò anh ta đã lu mờ (b.). 

lù đù t. Từ gợi tả đáng vẻ chậm chạp, không 
lanh lợi. Người trông có vẻ lù đù, nhưng rất 
hóm hình. 

tù khü t. Như ià dù. Trông là khi thë mà rất di 
дт. /Í Ілу; Їй khủ là khù (kng.; ý mức độ 
nhiều). ; 

lü lừ t. Ở ngay trước mặt và chiếm mất một chỗ 
lớn trong tám nhin, làm vướng mắt tựa như 
không nhìn cũng cứ phải thấy. Quá núi là Їй 
giữa cánh đồng. To Їй lù. Để Їй lù ngay giữa 
bàn mà không thấy. i 

fù mü t. Có ánh sáng yếu ớt đến mức dó sáng dở 
tối. Ngon đèn dầu hoá là mù. 

lì rü t. Từ gợi tả dáng vẻ chậm chap như người 
đau yếu. Thông người Їй rù mà rất gan dạ. 
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lü xü t. (kng.). Có nhiều sợi lông, tóc đựng lên 
và rối vào nhau. Ddu tóc Iù xử. 

lù кй lù khủ t. x. Їй khử (láy). 

IG, d. Nước dâng cao ở vùng nguồn, dón vào 
dòng sông trong một thời gian tương đối ngắn, 
do mưa hoặc tuyết tan gây ra. Mùa nước lũ. 
Dong nước Їй. 

lũ; d. (kng.). 1 Tập hợp người hoặc động vật cùng 
loài lâm thời tụ hop lại tương đối đông, không 
thành tổ chức, Lữ tré. Cd lü kéo nhau di chơi. 
Chim đàn cá lũ. Lü chuột. 2 Tập hợp đông người 
có đặc điểm chung nào đó, như cùng có một hoạt 
động xấu xa, hay cùng lửa tuổi, v.v. (thường hàm 
у coi khinh boặc thân mật). Lë giặc. Lü chúng 
tôi (kng). La làng (ph.). 

lũ iT I d. (Kng.). Lü người tương đối đông (nói 
khái quát). Đi đâu cũng dắt cả lũ H theo sau. 

II р. (ng). Với số lượng người rất đông, như 
thành cả một đoàn. Từng đoàn người lũ H kéo 
nhau di. Người đông М H. 

lũ lụt d. Lü và lụt (nói khái quát). Khắc phục 
йди quả lũ lụt. 

lũ lượt p. Thành từng đoàn nổi tiếp nhau không 
ngót, Người các nơi lũ lượt kéo nhau về xem hội. 
lũ ống d. Lü rất mạnh, ví như dòng nước ào ào 
tuôn ra như thắc đổ từ một cái ống khổng 16. 
lú, d. Lối chơi cờ bạc thời trước, đặt tiền vào 
bốn cửa. Đánh М. i 

10, dg. (ph.). Nhú lên hoặc ló ra. Lú mám non. 
Trăng mới lú. : 

lũ; t. (hoặc đẹ.). (кор). Ó trạng thái trí tuệ kém, 
hẳu nhu không có hoặc không còn trí nhớ, trí 
khôn. № lú nhưng chú nó khôn (tng.). Quên hú 
đi ( mất đi). 

lú lẫn t. (hoặc đg.). Ò trạng thái trí ше suy kém, 
hay quên, hay lẫn, Đầu óc lú lẫn nên chẳng nghĩ 
ra. Già дий sinh ra lú lẫn. 

10 lấp t. (hoặc đg.). (kng,), Ó vào trạng thái mất 
đi trí nhớ, trí khôn trong một lúc nào đó. Lo quá, 
nên ій lấp di. 

lú nhú dg. Mới nhú ra hàng loạt với độ dải ngắn, 
cao thấp không đều nhau, Măng lú nhú bó tre. 
lú ruột Їй gan (kng.). Quên hån không còn 
nhớ ti gi. 

lu khu t. Từ gợi tả đáng vẻ người già, chậm chap 
vả yếu đuối, biểu hiện không còn sức sống bao 
nhiều. Giả lu khu. Lu khu như ông lão chín mươi. 
lưa dg. (ph.). Lùa. Lua bát cơm. 

lửa; d. Dụng cụ bằng sắt có những lỗ tròn 
nhỏ để kéo sợi kim loại (thường là vàng, bạc). 
Bàn lùa. 


lúa xuân 


lùa; dg. 1 Làm cho cả một đản phải di chuyển 
về một hướng, một nơi nhất định. Lùa đàn vịt ra 
đồng. Lùa trâu về chuồng. 2 Luôn vào hay luôn 
qua nơi có chỗ trống hẹp. йа chối vào ейт 
giường mà quét. Gió lùa qua khe cua. 3 Và nhanh 
vào miệng (thường là món ăn có nước) và nuốt 
vội, cốt ап cho xong bữa. Chan canh lùa vội lưng 
cơm rồi йі ngay. 4 Dùng cào có sục bùn ở ruộng 
lủa nước. Chiêm lùa mùa cuốc (tng.). 

а t. (ph). 1 (id.). Rta nát. Chín la. Xác chết 
đã la xương (chỉ còn thấy xương). 2 Lõi. Со 
bạc bịp đã lũa. 

lúa d. 1 Сау lương thực, thân có rỗng, hoa lưỡng 
tinh, không có bao hoa, quả có vỏ trấu bao ngoài 
gọi là hạt thúc. Ruộng lúa. Lúa mùa. 2 (ph.). 
Thóc. Xay lúa, 

lúa cấy d. Lúa được gieo mạ rồi nhổ đi cấy lại. 
lúa chét d. Lúa nảy lên từ các mầm của đốt gốc 
та sau khi gặt, 

lúa đông-xuân d. Lúa gieo cấy vào cuối mùa 
mưa và thu hoạch trong mùa khô hay đầu mùa 
mua năm sau. 

lúa hẻ-thu d, Lúa ở Trung Bộ và Nam Bộ Việt 
Nam, gieo cấy vào đầu mùa mưa và thu hoạch 
vào gitta mùa mưa. 

lúa lốc d. Lúa gieo trên đất khô ở vùng thiếu 
nước hay đổi núi. 

lúa ma d. x. lúa trời. 

lúa má d. Lúa, vë mặt đang được gieo trồng, 
chăm sóc (nói khái quát). Lúa má không ra gì. 
lúa mạch d. Cây lương thực trồng chủ yếu ở 
các vùng ôn đới, hạt đã nảy måm dùng chế 
rượu bia. 

lúa mì d. Cây lương thực chính của nhiều vùng 
trên thế giới, nhất là của các vùng ôn đới, bột 
dùng làm bánh (bánh mì) ăn hằng ngày. 

lúa nổi d. Lúa ở miền Nam Việt Nam, gieo trồng 
ở vùng nước ngập sâu vào tháng năm, thu hoạch 
vào cuối năm hoặc vào đầu näm sau. 

lúa nương d. Lúa gieo thẳng trên nương ở 
miền núi. 

lúa rày d, x. lúa nuong. 

lúa sa d. x. за, 

lúa sớm d. Lúa ngắn ngày, được gieo cấy vào 
đầu vụ mùa và thụ hoạch sớm nhất trong vụ. 
lúa thu d. Lúa ngắn ngày, gieo cấy vào giữa 
mùa hè (tháng năm), gặt vào mùa thu (tháng 
tám). 

lúa trời d. сп. Ма ma. Lúa dại mọc tự nhiên ở 
các ruộng hay đất trững bỏ hoang, có hạt rất nhỏ. 
lúa xuân d. Lúa ở miễn Bắc Việt Nam, gieo cấy 
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vào cuối mùa đông - đầu mùa xuân và thu hoạch 

удо thắng sáu. 

lúa xuân-hè -d. Lúa ở miền Trung Việt Nam, 

cấy sau khí thụ hoạch lúa đông-xuân và thụ 

hoạch trước khi cấy lúa hè-thụ, trong chế độ canh 

tác ba vụ lúa một năm. | 

lụa d. 1 Hàng dệt bằng tơ, mỏng, mềm và mịn. 
о lụa. Tranh lụa (vẽ trên lụa). 2 (kết hợp hạn 

chế). Lớp, vật mỏng hay mềm, mịn như lụa. Lua 

bóc ở be cau. Lua chuối. Gió lụa *. 

lụa đậu d. Lụa dệt với sợi đậu đôi, đậu ba. 

Ма là d. Hàng dệt bằng tơ (nói khái quát). Шиа 

là gấm vóc. 

luân canh dg. Trồng thay đổi nhiều loại cây 

khác nhau trên một điện tích đất đai nhất định 

vào mỗi năm, mỗi mùa (một phương pháp canh 

tác). Luân canh giữa lúa và hoa màu. 

luän chuyển dg. Lần lượt tiếp nối hay chuyển 

cho nhau để cuối cùng quay trở lại, thành -môt 

hay nhiều vòng, Bốn mùa luân chuyển. Tài liệu 

để luân chuyển cho mọi người đọc. Luân 

chuyển vốn. 

lưân hồi dg. Chết ở kiếp này rồi lại sinh ra ở 

kiếp khác, cứ quay vòng mài mãi như vậy, theo 

quan niệm của đạo Phật. 

luân lạc dg. (id.). Lun lạc nay đây mai đó. 

luận fi су. /идл ly. d. 1 (id.). Những quy tắc về 

quan hệ đạo đức giữa người với người trong xã 

hội (nói tổng quát). 2 (cü). Đạo đức, 

luân lí học cv. luận tý học. d. (сй). Đạo đức học. 

luân lưu dg. (thường dùng phụ cho d.), Chuyển 

lån lượt. Gidi thưởng luân іи. 

шап lý х. мап H. 

luân lý học x. мап lí học. 

luân phiên dg. Lần lượt thay nhau; thay phiên. 

Luân phiên nhau canh gác. Nghỉ luân phiên. 

luân thường d. Những phép tắc đối xứ hợp đạo 

đức trong gia đình, ngoài xã hội, theo tu tưởng 

của nho giáo (nói tổng quát). Trái với luân 

thường đạo li. 

мап quan dg. 1 Loanh quanh mãi không thoát 

ra khỏi một vị trí hoặc tỉnh trạng nào đó. мап 

quấn trong rừng. 2 (Suy nghĩ, tính toán) trở đi 

rồi trở lại, vẫn không sao tìm ra được lối thoát. 

Tính toán luẩn дийп. Nghĩ lh dh quấn. Sa vào 

vòng luẩn quán. 

luấn quấn dg. (¡d.). Quấn 14у không muốn rời. 

Suốt ngày luấn quấn với con. 

luân I d. (сӣ). Bài tập làm văn. Làm luận. 

П dg. (сӣ). Т Bàn về vấn đẻ gì, có phân tích li 

lš. Luận văn chương. Luận vẻ thời cuộc. 2 (¡d.), 


Dựa vào lí lẽ må suy ra. Cẩn gì phải luận ra 
mới hiểu. 

luận án d. Công trình học thuật trình bày trước 
hội đồng khoa học để được công nhận học vị 
trên đại học. Bdo vệ luận dn tiến sĩ sử học. 
luận bàn dg. (cũ). Như bản luận (nhưng thường 
nói về việc quan trọng). Luận bàn việc nước. 
luận chiến dg. Tranh luận công khai trên sách 
báo để đấu tranh về quan điểm học thuật hay 
chính trị. 

luận chứng d. Chứng cớ thực tế dùng làm cơ sở 
cho lặp luận. Nhäng luân chứng đây sức thuyết 
phục. Luận chứng kinh tế. 

luận cứ d. 1 Phán đoán dùng để chứng minh 
cho luận đề, 2 Căn cứ (thường bằng sự thật) của 
lập luận. Со 24у дй luận cứ. 

luận cương d. Đề cương về những vấn dë đường 
lối và nhiệm vụ chính trị cơ bản. Luận cương về 
cách mạng Việt Nam. 

luận để d. Mệnh аё hay thuyết coi là đúng và 
đưa ra để bảo vệ bằng luận cứ, Мите luận để 
của một học thuyết. Tiểu thuyết luận để (minh 
hoạ một luận đề). 

luận điểm d. Y kiến, quan điểm có tỉnh chất li 
luận. Xhững luận điểm vé vấn đã chiến tranh 
và hoà bình. 

luận điệu d. Ý kiến, li lê đưa ra để đánh lừa. 
Luân điệu gid nhân giả nghĩa. 

luận đoán d. Điều đoán trước dua vào suy luận. 
Những luận đoán khoa học. 

tuận giải dg. (14.). Bản cho rõ, cho ra lẽ. 

luận lí cv. luận lý. d. (cü). Logic. 

luận lí học cv. lugn Ë) học. d. (cü). Logic học. 
luận lý x. luận H. 

luận lý học x. luân li hoc. 

luận thuyết d. (cũ). 1 Thuyết, hoc thuyết. 2 Bài 
nghị luận dài. 

tuận tội dg. Phân tích, cân nhắc để xét tội. Công 
tố viên luận tội. ` 

luận văn d. І Bải nghiên cứu, bàn luận về một 
vấn dé. Luận văn chính trị '? Như khoá luận. 
Ludn văn tất nghiệp đại học. 

luật d. 1 Quy luật (nói tắt). Luár tiến hod. Luật 
cung cẩu. 2 Những điều quy định riêng buộc 
mọi người phái tuân theo trong một loạt hoạt 
động nào đó (nói tổng quát). Бий bỏng đá. Luật 
thơ Đường. 3 Pháp luật (nói tắt). 4 Văn bản đo 
са quan quyền lực nhà nước tối cao ban hành, 
quy định những phép tắc trong quan hệ xã hội, 
buộc mọi người phải tuân theo. Luật hôn nhân 
và gia đình. 
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tuật bằng trắc d. Quy tắc sử dụng các âm tiết 
bằng, trắc trong thơ. 

luật dàn sự d. Ngành luật trong hệ thống luật 
Việt Nam điều chỉnh các mối quan hệ tài sản và 
quan hệ nhân thân giữa các cá nhân, pháp nhân 
và các chủ thể khác. 

luật gia d. Người chuyên nghiên cứu về pháp luật. 
luật hành chính d. Luật điều chỉnh các quan 
hệ xã hội trong quá trinh tổ chức và quản lí hành 
chính nhà nước. 

luật hình sự d. Ngành luật trong hệ thống luật 
Việt Nam quy định các tội phạm và hình phạt 
đối với người phạm tội. 

luật học d. Môn học chuyên nghiên cứu vẻ 
pháp luật. 

luật hộ d. (cù). Dân luật. 

luật khoa d. Khoa luật học. 

luật lệ d. Pháp luật và những điều đã thành lệ 
mà mọi người trong xã hội phải tuân theo (nói 
khái quát). Chấp hành luật lệ giao thông. 

luật pháp d. х. pháp luật. 

luật quốc tế d. Tổng thể nói chung những 
nguyên tắc và quy phạm pháp lí quy định quan 
hệ giữa các nhà nước (công pháp quốc të), giữa 
người nước nảy với các nước khác hay với công 
dân các nước khác ( pháp quốc tê). 

luật rừng d. Luật mạnh được yếu thua, theo kiểu 
đấu tranh sinh tổn trong thế giới loài vật. Xứ theo 
luật rừng. 

luật sư d. Người chuyên bảo chữa cho đương sự 
trước toà án theo pháp luật hoặc làm cố vấn vẻ 
pháp luật, nói chung. - 

luật tố tụng dẫn sự d. Luật quy định vë trinh 
tự, thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. 

luật tố tụng hình sự d. Luật quy định về trình 
tự, thủ tục giải quyết các vụ án hình sự. 

lúc 4.1 Khoảng thời gian ngắn không xác định, 
thường có thể tính bằng phút. Đợi một lúc độ 
mươi phút. Một lúc sau thì về. Ngồi lặng di một 
lúc lâu. 2 Thời điểm không xác định, thường là 
trong phạm vi một ngày đêm. Đi tie lúc non trưa. 
Lúc năm giờ sảng. Về vừa đúng lúc. Lúc này 
hơn lúc nào kët. 3 Thời điểm gắn với một sự 
kiện, một hoạt động nhất định; khi. Dang Ic 
khó khăn. Lúc vui lúc buồn. Sông có khúc người 
có lúc (tng.). 

lúc la lúc lắc dg. х. iúc tác (láy). 

lúc lắc dg. Lắc qua lắc lại. Lúc lắc chuông. Віт 
tóc lúc lắc sau lưng. !! Láy: lúc la lúc lắc (y 
liên tiếp). 

lúc йи t. (ph.). {Chùm quả) sai triu xuống. Những 


tục phủ 


trái măng cụt lúc liu trên cây. 

lúc nha lúc nhúc t. х. ис плис (láy). 

lúc nhúc t. Từ gợi tå cảnh đông và lộn xộn, tập 
trung vào một chỗ, chen chúc nhau mà di động 
không ngừng. Lúc nhúc như doi. // Láy: lúc nha 
lúc nhúc (y mức độ nhiều). 

lục; dg. Lat và đảo lên khắp cả để tìm kiếm. Lực 
mãi trong tủ mới thấy cuốn sách. Lục tung vali 


quần áo. 


- lục; t. Có màu xanh sšm, gita màu lam và màu 


vàng. Phẩm lục. Làn khỏi màu lục. 

lục bát d. Thể văn vån mỗi cặp gồm một câu 
sáu tiếng và một câu tám tiếng, liên tiếp nhan. 
Thơ lục bát. - 

lục bình; d. (id.). Độc bình. Lo lực bình. 

lục binh, d. (ph.). Bëo lục bình. 

lục bục t. Từ mô phỏng những tiếng như tiếng 
nổ nhỏ, âm và gọn kế tiếp nhau. Dan nổ luc bục 
trên không. Nồi chảo sôi lục Бис. 

luc chiến dg. (cũ; kết hợp hạn chế). Đánh trên 
bộ. Các trận lục chiến, thuỷ chiến. 

lục cục t. (hoặc dg.). Tir mô phỏng những tiếng 
như tiếng của nhiều vặt cứng đập vào nhau không 
đều. Tiếng đào đất lục cục. 

lục địa d. Đất liền (phân biệt với biển). Lục địa 
châu А. Khi hậu lục địa. 

lục đục I dg. Саш cui làm những công việc nhu 
thu don, sắp xếp, v.v. có gây ra những tiếng động 
trầm, đục khác nhau của các đồ vật va chạm vào 
nhau. Luc đục thu dọn đồ đạc. 

П ág. Có sự va chạm, sinh ra bất hoà, xung đột 
trong nội bộ. Gia định có chuyên luc duc. Nội 
bó lục đục. 

lục giác d. Da giác có sáu cạnh. Hinh lục giác. 
lục lạc d. Chuông con đeo thành chuỗi, khi rung 
phát ra tiếng nhạc. Điển viên múa đeo vòng lực 
lạc. Lục lạc ngựa (ph.; nhạc ngựa). 

lục lao dg. Lục tìm kĩ lưỡng mọi chỗ, mọi nơi 
(nói khái quát). Lực lao ong phòng. Lục lao 
khắp nơi không thấy. 

lục lăng а. (cũ). Lục giác. Minh lục lăng. 
lục lâm d. Кё cướp ở rừng, thời xưa. Тейт 
lục lâm. 

lục lọi åg. Lục tìm kĩ lưỡng, tỉ mỉ (nói khái quát). 
Luc lọi khắp các tái mà không thấy. 

lục lộ d. Ngành chuyên môn về quản lí đường 
sá thời thực dân Pháp. Sở lục lộ. Phư lục lộ. 

lục phủ d. (thường dùng đi đôi với ngũ tạng). 
Sáu cơ quan trong bụng của người: da dày, bọng 
đái, ruột, v.v. (nói tổng quát, theo cách gọi của 
đông y). 






lgc phú ngü tang 


lục phủ ngữ tạng d. Luc phủ và ngũ tang; các 
cơ quan ở bên trong ngực vå bụng, như tim, phổi, 
gan, lá lách, thận, da dày, ruột, v.v. (nói tổng 
quát, theo cách gọi của đông y). 

lục quân d. Quân chủng hoạt động trên bộ. 
luc soạn d. Lya trơn, mỏng, thời trước thường 
dùng. ó luc soan. 

luc soát dg. Lục tim ki để khám xét, kiểm tra. 
Luc soát hành li. 

lục súc d. (cũ; id.). Tên gọi chung sáu loài vật 
nuôi ở nhà: ngựa, bò, dë, gà, chó, lợn; cũng 
dùng để chỉ loài thú vật nói chung. Dó lục súc! 
(tiếng mắng). 

lục sự d. Viên chức lo việc lập và giữ giấy tờ, 
sổ sách ở toà án thời thực dán Pháp. 

lục tực p. (dùng phụ trước đg.). (Làm việc gì) 


người này tiếp theo sau người khác một cách tự . 


nhiên, không phải theo trật tự sắp xếp trước. 
Khách khúa lục tục kéo дёп. Trời chua sáng hẳn 
moi người đã lục tục dậy. 

lục vấn dg. (kng,). Hỏi vặn để truy cho ra lẽ. Bi 
lục vấn đủ chuyện. Hỏi cứ như lục vấn người ta. 
lui dg. 1 Không tiến tới mà di chuyển ngược trở 
lại phía sau, hướng trở về nơi xuất phát. Lui quân. 
Đánh lui dot tiến công. 2 (Cơn bệnh, cơn giận) 
không tăng thêm mà giảm, hướng trở lại trạng 
thái bình thường. Con sốt đã lui. Lui bớt cơn giận. 
3 (14.). Lùi. Công việc phải để lui lại vài ngày. 
tul cui ág. (hay t.). (ph.). Ілі húi. Lui cui thu 
don dó dac. 

lui lủi p. Một cách âm thẩm lặng lẽ như muốn 
Мп tránh. Lui Їйї ngồi пёр vào mội xó. 

lui tới 4а. Đến thăm, đến ở chơi (nói khái quát). 
Năng lui tới thăm hdi nhau. Khu vực it người 
lui tới, 

lùi, dg. 1 Di chuyển ngược lại về phía sau trong 
khi vẫn giữ nguyên từ thế nhu đang tiến về phía 
trước. Lùi lại mấy bước. Cho xe lùi dán. Khó 
khăn không lùi, Сїй lùi”. 2 Đề cho xây ra chậm 
hơn so với thời điểm đã định. Lu cuộc họp lại 
mấy ngày. 

lùi; dg. Nướng bằng cách vùi vào tro nóng. Lu; 
khoai lang. Мїа lùi. 

lùi bước dg. Không tiếp tục tiến lên mà lùi 
lại, chịu thua, chịu khuất phục. и bước trước 
khó khăn. 

lùi lú! p. (hoặc t.). (kng.). Một cách lầm lì, cắm 
củi, mải miết, không chú ý gì đến xung quanh. 
Chẳng nói chẳng rằng, lài lãi bước theo sau. 
lùi lui p. (kng.; 14). Như đời i. 

lùi xùi t. (kng.; id.). Như gi xửi. Ап mặc lài xùi. 
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tửi dg. 1 (Loài vật) chui luồn vào chỗ rậm, chỗ 
khuất để trốn. Thấy có bóng người, con cáo vội 
hải vào bụi. Lúi như cuốc. 2 (thgt.). Rời bê đi 
nơi khác một cách rất nhanh le và lặng lẽ, không 
để cho ai biết (thường là để trốn). Li vào đảm 
đóng. Vừa thấy dó mà đã lủi đâu mất. 

ủi thú! p. Một cách âm thẩm, lặng lẽ, với vẻ có 
đơn, đáng thương. Lu thúi ra về. Cháu bé lúi 
thúi chơi môt mình. 

101 húi dg. (hay t.). Chăm chú, luôn tay làm một 
việc cụ thể nào đó, không để ý gì đến xung quanh. 
Lúi МИ dọn dẹp nhà của. Lúi МИ ghi chép, 

Юі xủi t. Luộm thuộm, không được đảng hoàng, 
có vẻ thế nào cũng được, chỉ cốt cho xong, cho 
qua. Ал mặc lúi xài. Nhà cửa Bài xùi. Làm đàng 
hoàng, không lúi xùi. і 

lui, d. Cây cùng loại với cau, cao một hai mét, lá 
xẻ hình quạt, thân nhỏ, thẳng và rắn, thường dùng 
làm gậy. 

lui, dg. 1 (Cây, cỏ) ngừng sinh trưởng, lá và rễ 
bị hại kéo dài rôi chết. Lúa hui vì nước mặn. Khóm 
gừng lui. 2 (Lửa cháy) yếu dán, tàn dán. Ngọn 
dèn lui dán rôi tắt hẳn. Bếp than đã lui. 

lui; dg. (ph.). Рат xuyên qua; xiên. Lui con cả 
dem nướng. 

lui cui dg. Сат cui làm việc gì một cách khó 
nhọc. Suót ngày lui cui dưới bếp. 

tụi hui dg. Như đới hui. Suốt ngày lui hui ngoài 
vườn. Lui hui cả buổi trưa. 

lum khum t. (ph.). Lom khom. Lum khưm lễ 
trước bàn thở. 

lùm 1 d. 1 Đám cảnh lá rậm rạp của nhiều cây 
kết vào nhau thành уот rộng. Ngồi nghỉ dưới 
làm tre. 2 Đống lớn có hình giống như làm cây. 
Rom chất thành làm. Từng làm khỏi lơ lửng 
giữa trời. 

1I t. Убар, lên trên miệng đổ đựng. Dong lùm 
thúng gạo. Đây lùm, 

lắm dg. (kng.). Ăn gọn cả miếng. 

lũm It. (id.). Hơi lõm xuống. Md lüm sâu. 

YI d, Chỗ hơi lõm. Nước тыа đọng trên lüm dá. 
lúm t. Hơi lõm vào. Cười ит cd md. 

{йт đồng tián d. (hoặc t.). Chỗ hơi lõm hiện ra 
ở má, ở khoé môi. Cười hm động tiên. 

lym cụm t, ! cn. от com. (Người già yếu) căm 
cui một cách vất vả. Bà cụ suốt ngày lụm cụm 
qué; dọn. 2 Như lọm khom. Già lum cụm. 


ùn t. 1 Có chiều cao đưới hẳn mức bình thường, 


không cân đối với bể ngang. Dáng người thấp 
lùn. Cao chê ngóng, thấp chê lùn (tng.). 2 (dùng 
hạn chế trong một số tổ hợp). (Thực vật) thuộc 
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giống có chiếu cao của thân đưới hẳn mức bình 
thường trong loại. Chuối tiêu làn. Giống Ма lùn. 
Tre lùn. 

lùn të t. (Кое). Lùn đến mức khó coi. Lùn tè 
như сіі nấm. 

lùn tit t. (kng.). Lùn đến mức nhu thấp sát đất. 
Lùn tit như cải nám. 

tún củn t. (kng.; 14.). Như /2n cün (ng. 1). Người 
thấp bé lún củn. 

lủn mắn t, (id.). Như fin mun. Tính người Ып 
тил. 

lün t. (ph.). Nhüin. Chudi chín lün. 

lün chün t. (kng.). Như {йл cün (ng. 1). 

lũn cün t. (kng.). 1 Ngắn đến mức khó coi. Người 
thấp lün cün. Áo quân ngắn lün cün, 2 (Dáng di) 
có những bước ngắn và nhanh như bước đi của 
trẻ con. Bé lăn căn bước theo bà, Chạy lün cün. 
lún dg. Sut dân xuống do nên không chịu được 
sức đè nặng bên trên. Móng tường lún. Chân giẫm 
lún đất. Xe Ыл lây, Lún sáu vào tội lỗi (b.). 

lún phún t. 1 Từ gợi tả trạng thái гїп, cỏ mọc 
thưa, ngắn và không đều. Rdu lún phún. Có mọc 
Мп phun. 2 Từ gợi tả trạng thái mưa rơi từng 
hạt nhỏ, nhẹ, thưa thớt và không đều. Trời Ып 
phún mưa. 

lun dg. Yếu dân, tàn dần đi; lyi. Ngon nến lun 
dẫn rồi tắt. Dầu hao bác lun, Sau trận бт, sức 
khoẻ lun bắn xuống, 

lun bại dg. Lam vào tinh trạng suy kiệt và suy 
sụp không thể cửu văn được. Lun bại vì nợ nån. 
Tinh thân lun bại. 

lun vụn t. Nhỏ vụn không đáng Кё. Dóng gạch 
då lun vụn. 

lung; d. (ph.). Đảm, Бап. Lung sen. 

lung; t. (dùng phụ sau dg.). О mức độ nhiều, 
mức độ cao; dit. Suy nghĩ lung lắm. 

lung lạc dg. Tác động đến tỉnh thần làm cho 
phải chịu hoàn toàn khuất phục. Dùng tiên bạc 
để lung lạc. | : 
lung {ау dg. Làm cho nghiêng hoặc ở trạng thải 
nghiêng bên này ngå bên kia, không còn giữ được 
thế đứng vững chắc. Gió lưng lay tàu lá. Răng 
lung lay, sắp rụng. Địa vị lung lay (b.). Tinh 
thần lung lay (b.). 

lung liêng dg. Lay động, chao qua đảo lại, 
không có vị trí ổn định. Сайт pháo sáng lung 
liêng trên không. 

lung linh t. Từ gợi tả vẻ lay động, rung rinh của 
cái có thể phản chiếu ảnh sáng. Bóng cây lung 
linh trên mặt nước. Mặt hồ gon sóng lung linh 
ánh sao. 


lủng lắng 


lung tung t. (thường dùng phụ sau đg.). 1 Hoàn 
toàn không có một trật tự nào cá. Đổ đạc vit 
lung tung. Bị xáo trộn lưng tung. 2 Hoàn toàn 
không có một định hướng nào cả. Chí trở lưng 
tung. Nghi ngờ lung tung. Nói lung tưng, thiếu 
suy nghĩ. 

lung tung beng t. (kng.). Lung tung đến mức 
rối loạn lên tất cả. | 

lùng dg. 1 Tim kiếm cho ki được bằng mọi cách, 
ở khắp mọi nơi. Ling mua mấy quyến sách диў. 
Lüng khắp các cửa hiệu. 2 Tìm tòi, sục sao để 
bát cho kì được, Lùng bắt hưng thủ. Dẫn chó 
săn di lùng. 

lùng bùng, t. (id.). Như lừng nhùng, 

lùng bùng; t. Có cảm giác như có những tiếng 
ù ù trong tai, tựa như trong tai đây nước. Tai cứ 
lùng bùng những âm thanh hỗn loạn. Leo dốc 
chưa lên đến đỉnh mà tai đã lùng bùng. 

tùng nhùng t. cn. bùng những. 1 Có bề mặt mềm 
nhün, dë lún xuống hoặc phồng lên, nhưng lại 
khó nén chặt. Đất lùng nhùng rất khó đâm. Bùn 
поп lùng nhùng, nhão nhoẹt. 2 Rối và vướng với 
nhau cả mó, khó đồn nén, khó tháo gỡ. Hàng 
rào thép gai lùng nhùng. Việc lùng nhùng khó 
giải quyết. 

lùng sục dg. Sục tìm khắp cả để lùng cho kì 
được. Lùng sục khẩn khu nhà. 

lùng thùng t. (Quần áo) quá rộng, trông không 
gon. 

lủng t. (ph.). Thüng. Đám lúng. 

lùng büúng dg. (18.). Như hung búng. 

lửng са lúng củng t. x. ling cúng (láy). 

lủng cà lủng cúng t. х. lăng силе (láy). 

lủng củng t. 1 (Dá đạc) ở trạng thái để lộn xôn 
không có trật tự, ngăn nắp, dễ đụng chạm vảo 
nhau; linh kinh. Đổ đạc Ing củng. Trong túi 
tàng cũng đủ thứ. 2 (Câu văn) trúc trắc, không 
mạch lạc, các ý không ăn nhập với nhau làm 
cho khó hiểu. Văn viết lúng củng. Diễn đạt làng 
củng. 3 Ở tình trạng có nhiều sự va chạm với 
nhau, không hoà thuận, không đoàn két. Nói 
bệ lúng cũng. Gia đình lúng củng, li Láy: lắng 
ca lúng củng, hoặc lúng cà lúng củng (ý mức 
độ nhiều). 

lủng lạ lủng tẳng t. x. tông läng (14у). 

lửng lắng t. Chỉ được giữ dính vào vật khác ở 
một điểm, còn thì toàn khối được buông xuống 
và có thể dung đưa dë dàng trong khoảng không. 
Cảnh cây chưa gay hẳn, còn lủng lång. Bầu bí 
lăng lắng đẩy giàn. Treo lúng lång. 1! Láy: làng 
la lùng lắng (у nhấn mạnh). 
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lủng liếng 
lửng tiểng t. Lång lắng và dung đưa như muốn 
tơi. Chùm quá chín lũng ling trên cành. 

tũng I d. Dạng địa hinh lõm tương đối rộng, xung 
quanh có sườn dốc bao bọc, đáy phẳng, thưởng 
gặp ở miền núi đá vôi. Lũng núi. Lũng sông Đà. 
H t. (hoặc đg.). (iđ.). Гот, trũng xuống. Lòng 
đường lũng xướng. 

lung đoạn dg. 1 (hoặc t). (Một thiểu số) tập 
trung vào trong tay minh mọi đặc quyền để từ 
đó khống chế và kiểm soát hoạt động sản xuất 
hoặc kinh doanh trong một hay vài ngành. Lmg 
đoạn ngành dâu hod. Chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn. 2 Chỉ phối, thao tủng nhằm giành lợi riêng 
và nhằm gây tối loạn, phá hoại. Trừng tri bọn 
gian thương lũng đoạn thị trưởng. Tổ chức bị 
bon xấu lăng đoạn. 

túng ba lúng búng dg. x. ñúng bứng (14у). 
lúng búng ág. 1 Ngậm vật gì trong miệng, 
vướng không há ra được. Miéng lúng búng đây 
cơm. 2 Nói không rõ tiếng như đang ngậm cải gì 
trong miệng. Lúng bứng những câu gì không 
nghe rõ. // Láy: lũng ba lúng búng (ý mức độ 
nhiều). Nói năng lúng ba lúng búng. 

lúng liếng dg. 1 Nghiêng qua nghiêng lại rất 
nhanh, đến mức chao đảo mạnh. Chiếc thuyên 
пап lúng liếng, chỉ chuc lật nghiêng. Ngon Ма 
láng liếng chao di chao lại. 2 (Mắt) đưa qua đưa 
lại, liếc qua liếc lại. Dôi mắt lúng liếng nhìn đây 
về tình tứ. 

lúng ta lúng túng t. x, ứng tứng (láy). 

lúng túng t. Ở vào tình trạng không biết nên 
nói năng, hành động, xử trí như thế nào, do không 
làm chủ được tình thế. Lưng túng khi nói chuyện 
trước đám đông. Trả lời lúng túng. Lúng tung 
như thợ vụng mất kim (tng.). // Lây: lùng ta Bing 
đứng (ý mức độ nhiễu). 

lyng bụng dg. (id.). Như іле Бине. 

lụng thà lyng thung t. x. Jung thung (14у). 
lụng thụng t. (Quần áo) dài và rộng quá so với 
khổ người. Quân áo lung thung. Lung thung như 
áo tế. /! Тау: lung thà lung thung (у mức độ 
nhiều). 

luộc dg. 1 Làm cho thực phẩm chín trong nước 
dun sôi. Luộc rau. Thịt gà luộc. 2 Cho vào trong 
nước rồi đun sôi nhằm một tác dụng nhất định 
nào đó. Luộc kim tiêm (để khử trùng). Luộc cốc 
thuy tinh trước khi dùng, 

luôm nhuôm t. (kết hợp hạn chế), Không cùng 
một thứ, không đều nhau, gây cảm giác lộn xộn, 
không đẹp mắt. Mánh vườn trồng ибт nhuôm 
đủ thứ. 
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luộm thà luộm thuộm t. x. lưộm thuóm (láy). 
luộm thuộm t. Không gọn gàng, ngăn náp, 
không theo đúng phép tắc, quy củ. Ап mặc luậm 
thuộm. Câu văn luộm thuộm. Làm việc luộm 
thuộm, thiếu khoa học. і! Lây: luộm thà luộm 
thum (ý mức độ nhiều). 

luôn p. 1 Một cách lặp lại nhiêu lán hoặc liên 
tiếp không ngớt. Đến ¿thăm nhau luôn. Nhắc 
luôn để nhớ. Cứ thay đổi luôn. Nói luôn miệng. 
2 Một cách không ngừng hoặc gắn như đồng 
thời, không để có sự gián đoạn. Vit luôn một 
túc mấy lá thư. Nói luôn một mạch. Mua luôn 
mấy thứ một thể. 3 Liên ngay tức thời (sau sự 
việc có liên quan). Nói xong, làm luân. Thấy 
sai là sửa luôn. 4 Không phải chỉ có tinh chất 
nhất thời, trong một thời gian, mà suốt từ đó 
về sau là như thế. Nó bd làng đi luôn không về 
nữa. Cho luôn không đòi lại, Mượn rồi lấy luôn, 
Мей di rôi chết luôn. 5 х. luôn luôn. 

luôn luôn p. (thường dùng trước đg.). Thưởng 
xuyên, từ trước tới nay lúc nào, bao giờ cũng 
thế. Luôn luôn di vắng. Luôn luôn ghi nhớ, Tình 
hình thay đổi luôn luôn. 

luôn thể p. (thường dùng sau dg., ở cuối câu). 
Luôn cùng một lúc cho tiện, khi đang có điều 
kiện; luôn một thể. Đi chơi, mua cuốn sách 
luôn thé. 

tuôn tiện р. Như điện thế. 

luồn ág. 1 Đi hoặc làm cho đi qua những chỗ hở 
nhỏ, hẹp để từ bên này xuyên sang bên Кіа. Luôn 
kim. Luôn đòn gánh vào quang. Nẵng luôn qua 
kë lá. Luôn rừng di tắt. 2 Len lôi để đi lọt qua 
nơi nguy hiểm. Luôn qua đồn Ый địch. Luôn 
khỏi vòng уду. 3 Đưa lọt vào một cách khéo léo, 
bí mật. ổn người vào tổ chức địch. 

luồn cúi р. Hạ mình cầu cạnh một cách đê hèn 
(nói khái quát). Luôn củi kẻ quyền thế. Vào luôn 
ra củi. 

luồn lách đg. Len lỏi khôn khéo qua những chỗ 
chật hẹp, khó khăn, Luổn lách vào sâu trong 
hang. Кё cơ hội khéo luôn lách (b.). 

{чёп lỗi dg. Luôn qua, luồn vào một cách vất 
vá, khôn khéo (nói khái quát). Luôn iði trong 
rừng. 

luón lọt dg. (kng.). Luón cúi một cách xấu xa, 
chỉ cốt đạt mục đích danh lợi. Luón lot không 
thiếu cửa nào. 

luông tuổng t. Như buông tuông. Tính nët luông 
tuông. Ап chơi luông tuông. 

luồng; d. Сау cùng loại với tre, thân to, thành 
dày, cảnh không có gai, lá hình ngọn giáo. 
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tuóng, d, 1 Dòng chảy di chuyển theo một chiều 
nhất định. Luông nước. Luóng gió Ina. Luông 
ánh sáng. 2 Đường vận động liên tục theo một 
chiều nhất định của những vật cùng loại chuyển 
động nối tiếp nhau không ngừng. Lung cá. 
Luóng giao thông trong thành phố. Khai thác 
các luông hàng. 3 Dòng tu tưởng, văn hoá lan 
truyền theo một hướng nhất định, Luóng tư tưởng 
mới. Luông văn Вой. 

luồng lạch d. Dòng nước sâu ở sông, biển có 
thế đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại (nói 
khái quát). Nao vét luông lach. Tìm luông lach 
cho tàu vào cảng. 

luóng, dg. СА dây leo để rừng quang hơn. 
Luông rừng trước khi khai thác. 

luông; t, (ph.). Ruỗng. Сау bi дпа gốc. Mot 
đục luỗng chân bàn. 

luống; d. Khoảng đất đài được vun cao lên để 
trồng trọt, Luống rau. Đảnh luống trồng khoai. 
luống; dg. (cũ; kết hợp hạn chế). Uổng, phí. 
Luống công chờ đợi. 

luống; t. (Tuổi) khá nhiều, không còn trẻ nhựng 
cùng chưa phải là già. Tudi đã luống, nhưng tính 
tình vẫn trẻ trung. Một người đàn ông luống tuổi. 
luống, p. (cũ; vch.; thường dùng đi liên với 
những). Từ biếu thị mức độ nhiều, không phải 
chỉ một lån, mà là nhiều lån, luôn luôn diễn га 
không đứt (thường nói về trạng thái tâm Н, tình 
cảm). Рёт ngày luống những trông chờ. 

luống cuống t. Ở vào trạng thái mất bình tĩnh, 
thiếu tự chủ đến mức không biết xử sự, đối phó 
ra sao (thường thể hiện bằng những cử chỉ, hành 
động không tự nhiên, vụng về, thất 6). Mừng 
quả, chân tay luống cuống không biết làm gl. Bí 
hải dên nên lưống cuống. 

luống tuổi x. tưỡng,. 

luốt dg. (¡d.). Bị cái khác lớn hơn át di, làm mất 
di. Tiếng kêu bị luốt di giữa những tiếng hò reo. 
Іар, d. Gỗ xẻ ra từ u của cây hồ bí, có vân đẹp, 
dùng để đóng dó đạc. 

ар; d. (kng.). Kính lúp (nói tắt). 

lúp хар, t. Gồm nhiều cái ё lién nhau, thấp và 
sản sản như nhau. Cây тос lúp хир. Những ngọn 
đổi йр xúp như bát ир. 

túp хар, t. (Dáng đi, chạy) mau và với những 
bước ngắn. Chạy Мр хир vì gánh nặng. Bước di 
húp хир, vội vàng. 

lụp bụp t. Từ mô phỏng tiếng nổ liên tiếp, nhỏ 
và гіт. Tiếng súng lup bup từ ха. Cháo sói 
lup Бир. 

lụp chup t. (ph.). Quá vội vàng nên vụng vé, 


luyến ái 


không chu đáo. Vi lup chụp, quên trước quên sau. 
lup хир t. (Nhà cửa) thấp bé, tõi tàn và xấu xi. 
Múi lễu tranh lup хыр. Nhà của lup xup. 

lút dg. 1 (kết hợp hạn chế). Phủ ngập cả, phủ 
kín cả. Nước sâu lút đâu người. Túc để lút tai, 
Công việc lút tận cổ (b.; kng.). 2 Ó sâu hẳn vào 
trong, không nhìn thấy đâu nữa. Cây kim lút sâu 
vào trong bọc. Em bá ngôi lút trong cải ghế bành. 
lút cút t. Từ gợi tả đáng đi, chạy với bước ngắn 
vả nhanh. Lút cut chạy theo sau. ; 

lut, d. (hoặc dg.). Hiện tượng nước dâng cao do 
mưa, lũ gây ra, làm ngập cá một vùng rộng lớn. 
Nạn lụt. Đắp đê phòng lụt. 

lut, Т dg. (Bác đèn) đã cháy cụt đi. Đèn lut bác, 
здр tắt. š 

H t.1 (ph.). Сіп. Con đao lut. 2 (14.). Đuối, kém 
hẳn đi so với trước, không tiến lên được. 

lut cụt t. Từ gợi tả đáng đi (thường của người 
thấp, bé) vội vã với những bước rất ngắn, trông 
vất уй. Con bé lụt cụt chạy theo mẹ. 

lụt lội I d. Lut, vè mặt gầy ra ngập nước, Му lội 
(nói khái quát). Vö đê gây ra lut lội. 

H. Bị ngập nước và lấy lội (do lụt). Đường sả 
lụt lội. 

luỹ d. 1 Công trình bảo vệ một vị trí, thường đắp 
bằng đất. Xây thành, đắp luỹ. 2 Hàng cây (thường 
là tre) trồng rất dày để làm hàng rào. Luy те 
quanh làng. Lu dira, 

luỹ thừa d. Tích của một số hay của một biểu 
thức với chính nó một số lån. 32 14 Ји thừa bậc 
5 của 2. Luỹ thừa ba (lập phương). 

luỹ tiến t. (Đại lượng) tăng dán dán từng mức 
theo một quy tắc nhất định. Thug suất lu tiến. 
luys d. (cũ; vch.}. Nước mắt; lệ. Nhỏ luy. Rơi luy. 
luy; đg. Nhẫn nhục chiểu theo ý người khác vì 
mình cán đến người ta. Cd đời không chịu luy 
аі Qua sông phải luy đò (tag.). 

luys dg. (hoặc d.). Làm cho phải chịu khốn khổ 
lây vì việc làm của người khác. Kháng dám can 
thiệp, sợ luy đến thân. Làm điêu xấu để huy chog 
gia đình. Mang luy vào thân. 

luých t. (kng,). (Đỏ dùng) rất sang và đắt tiền. 
Chiếc xe rất luých. Diện luých. 

tuyên thuyên t. (¡d.). Huyện thuyên, 

luyến; dg. (id.). Có tinh cảm đến mức luôn luôn 
nghĩ tới, nhớ tới. 

luyến; dg. Chuyển liên tục từ am của một nốt 
nhạc nảy sang âm của một nốt nhạc khác khi hát 
hay biểu điển âm nhạc. КҮ thuat luyến. Dấu 
tuyển, 


luyến ái dg. (dùng phụ cho d.). Yêu đương. 





luyến ái quan 


Quan điểm luyến di mới. Việc luyến di. 

luyến ái quan d. Quan niệm về yêu đương. Có 
tuyển di quan đúng đản. 

luyến láy đg. (hoặc d.). Luyến và láy (nói khái 
quát). Điệu hát luyển láy ngọt ngào. 

luyến tiếc đg. Tiếc và nhớ mãi, không dứt bỏ 
. được mối tỉnh cảm với cái đã mất. Luyến tiếc 
thời thơ du. Từ bỏ lối sống cũ không chút luyến 
tiếc. Lòng đây luyến tiếc. К 
luyện, dg. Chế biến cho tốt hon qua tác dụng 
của nhiệt độ cao. Luyện thép. 

luyện; dg. 1 Nhào, trộn kĩ cho thật dẻo và 
nhuyễn để sử dụng được. Luyện đất nặn con 
giống. Luyện vôi với cát. 2 Tập đi tập lại nhiều 
lần để nâng cao dán khả папр hoặc kĩ năng. 
Luyện võ. Luyện quân. Luyện cho giọng hát 
hay hon. 

luyện kim dg. Luyện ra kim loại và hợp kim. 
Lò luyện kim. 

luyện kim bột dg. Luyện ra bột kim loại rồi ép 
dinh lại thành sản phẩm. 

luyện kim đen dg. Luyện ra gang, thép và hợp 
kim có chất sắt. 

lưyện kim màu dg. Luyện ra kim loại và hợp 
kim không có chất sắt. 

luyện tập dg. Làm đi làm lại nhiều lån theo nội 
dung đã học để cho thành thạo (nói khải quát). 
Luyện tập thể thao. Luyện tập quân sự. 

luýnh quýnh t. Có những hành động vụng về, 
бпр túng do mất bình tĩnh đến không tự chủ 
được. Тау chân luýnh quýnh mãi không làm được 
gi. Luỳnh quynh chạy ngược chạy xuôi. 

lu d. Đỉnh nhỏ để đốt trắm, tương. Lư đồng. Lư 
hương. 

lừ ág. Đưa mắt nhin ngang không chớp vào người 
nào đó để tò y không bằng lòng, ngăn cấm. Li 
mát ra hiệu im lặng. Liz bạn, vé khó chịu. 

từ đừ t. Chậm chạp, nặng nể, không linh hoạt. 
Соп mắt liz đừ như say. Рид trôi lừ die Lir йй 
như ông từ vào đền (tng.). // Іду: ПЁ du lừ йй (y 
mức độ nhiều). 

từ khử t. (¡d.). Như ¿# khử. 

lừ Iù; t. (Mắt) có cái nhin chiếu thẳng, tỏ vẻ bực, 
giận, không chút thiện cảm. Mát cứ lie lừ, trồng 
phải sợ. Lir Hz nhìn, vẻ khó chịu. 

lữ lir, t. Chậm chap và lặng lẽ, Dòng nước lừ lir 
trôi, Xe lie lie tiến. 

từ thừ t. Cham chap, nể oải. Cứ Hz th như người 
mất hồn. 1 Láy: It thứ lie thir (у mức độ nhiều). 
lử t. (hoặc đg.). Ó trạng thái không còn đủ sức, 
người như rã rời. Dó; h Мег lử*. Say hz người. 
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lử cò bg t. (thgt.). х. mệt lử cò Бо. 

lử dir t. (id.). Như #z йй. 

tử dÇ từ dù t. x. I đừ (láy). 

lử khử t. Có dáng điệu chậm chạp, mệt mỏi, ủ 
rü của người ốm. От I; khử. Say lử kh, Lú khử 
đừng dậy. ii Láy: lử khử lir khử (ý mức độ nhiên), 
tử khử lir khử t. x. /ứ khứ (láy). 

tử thử t. (¡d.). Như йг thir. 

lử thử lùr thù t. x. Rz thir (láy). 

lữ d. Lữ đoàn (nói tắt). 

lữ điếm d. (cü). Quán trọ. 

lữ đoàn d. Đơn vị tổ chức của lực lượng vũ trang, 
lớn hơn trung đoàn, nhỏ hơn sự đoản. 

lữ hành dg. (cũ; kết hợp hạn chë). Đi đường xa. 
Du lịch lữ hành. Khách lữ hành. 

їй khách d. (cũ). Người đi đường xa; khách lữ 
hành 


lữ quán d. (cũ). Như /ữ điểm. 

liz thứ d. (cũ). Chỗ tạm nghỉ lại của người đi 
đường xa; thưởng dùng để chỉ nơi đất khách, quê 
người. Cảnh tha hương lữ thứ. 

lữ xá d. (cũ). Như lè điểm. 

lua dg. (cũ; рћ.). Còn, còn lại, Кё chết người 
һа. 

lua thưa t. Như Io tho: 

lừa; d. Thủ cùng họ với ngựa, nhung nhỏ hon, 
tai đài, nuôi để kéo xe. 

lừa; dg. 1 Làm cho người khác bị lắm bằng cách 
nói dối hoặc dùng mưu mẹo. Liza vào tròng. Bị 
lừa. Mắc lừa*. 2 (kng.). Ru, dỗ khéo léo cho 
trẻ nhỏ ngủ, yên lỏng 1а có minh ở bên cạnh, để 
rồi đi làm việc khác. Chị lừa con ngủ say để đi 
thốt com. 

lừa; dg. Chờ lợi dụng ngay lúc thuận tiện để làm 
Việc gì. Liza lúc không ai để ý, lên ra ngoài. 
lừa, dg. Dùng lưỡi đưa qua đưa lại, tách lấy riêng 
ra khỏi những cái khác đang ngậm trong miệng. 
An cả lừa xương. š . 
lira bip dg. Lira bằng mánh khoé хао trá để che 
giấu sự thật (nói khái quát). Lra bip dư luận, 
Thủ đoạn lừa bip. : 

lừa dối dg. Lira bằng thủ đoạn nói dối (nói khái 
quát). Con buôn lừa đối khách hàng. Tự lừa dối 
mình. 

lừa đảo dg. Lira bằng thủ đoạn xảo trá để chiếm 
lấy của cải, tài sân. Gid danh công an di lừa đảo. 
Bi truy tố về tội lừa đảo. 

lừa gạt dg. Đánh lừa để mưu lợi. Liza gạt du 
luận. Bi kế xấu lừa gạt, lấy hết đả đạc. 

lừa lọc; dg. (cũ; ¡d,). Như foc lừa, 

lừa lọc; dg. Lira người bằng mảnh khoẻ xảo trá 
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` (nói khái quát). Кё chuyên di lừa lọc. Thu đoạn 
` Год lọc. 
lừa mj dg. Như lừa phinh. Giọng lưỡi lừa mj. 
lừa phỉnh dg. Phinh ninh để đánh lừa. Lửa рћілё 
trẻ соп. Thủ đoạn lừa phinh. 
lừa thầy phản bạn Lira đảo và phán phúc, hoàn 
toàn không thể tin cậy được. 
lửa d. 1 Nhiệt và ánh sáng phát sinh đồng thời từ 
vật đang cháy. Chám lứa. Bị bén lứa. Tinh nóng 
như lúa. Náy lứa". 2. Trạng thái tình thần, tinh 
cảm sôi sục, mạnh mẽ (ví như có ngọn lửa đang 
bốc lên trong người). Lửa gián. Lửa lòng. 
lửa binh d. (cũ; vch.). Như binh Iza. 
lửa cháy đổ thêm dầu Ví trường hợp đang tức 
giận mà người khác lại có những lời nói kích 
động, làm cho sự tức giận cảng tăng lên gấp bội. 
lửa đạn d. Cảnh chiến tranh, nói về mặt nguy 
hiểm chết chóc. Xâng pha trong lửa đạn. 
lửa hương d. (cũ; vch.). 1 Như hương lửa. 2 (id.). 
Như hương khói. 
lửa trại d. Hình thức vui liên hoan tổ chức về 
đêm xung quanh đống lửa đốt cháy to ở nơi cắm 
trại. Đêm lửa trại. Dự lúa trại. 
а t. (cũ; 14.). Lâu ngày. Гат nghề này đã 
Ira rồi. 
tứa d. 1 Tập hợp những động vật con hay trứng 
cùng loại đẻ ra cùng một thời kì, hay là những 
bộ phận của cây, như quả, lá... cùng loại hình 
thành trong cùng một thời kì, Liza lợn hơn một 
chục con. Chăn một lúa tằm. Gà dé được máy 
lừa trứng. Ra hai lửa hoa. 2 Độ sinh trưởng vừa 
đạt yêu cầu để có thế thu hoạch hàng loạt (nói 
về sản phẩm trồng trọt). Rau chưa đến lứa. Để 
quá lứa nên bị già. 3 Lớp người cùng một cỡ 
tuổi với nhau. Bạn cùng lửa. Lúa tuổi hai mươi. 
lứa đôi d. (vch.). Cặp trai gái, vợ chồng trẻ xứng 
đôi với nhau. Hạnh phúc lứa đôi. 
lựa; dg. 1 Chọn lấy những cải đáp ứng yêu cẩu 
trong nhiều cái cùng loại. Lựa hạt giống. 2 Chọn 
chiều, hướng, lối, sao cho việc làm đạt kết quả 
tốt nhất. Lựa chiêu gió cho thuyên di. Lựa mãi 
тої mó được khoá. Lựa lời khuyên gidi. 
lựa; k. (cũ; ¡d.). Như ѓо. Trông cũng biết, lựa là 
phải hải. 
ка chọn dg. Chọn giữa nhiều cái, cùng loại (nói 
khái quát). Lựa chọn ngành nghề. 
lực d. 1 (kết hợp hạn chế). Sức, sức mạnh, ThE 
và lực ngày càng mạnh. 2 (chm.). Tác dụng làm 
` biến đổi chuyển động hoặc hinh dang của các 
vật. Lực nén, Lực đấy. Tác dụng của lực. 
lực bất tóng tâm Sức không đủ để thực hiện 


lưng chừng 


điều mong muốn. 

lực dịch d. Lao động nặng nhọc và không công 
mà người dân thường phải làm cho nhà nước thời 
phong kiến. Thug khoá và lực dịch rất nặng nè. 
lực điển d. (cũ). Người nông dân khoé mạnh. 
Cánh tay chắc nịch như cảnh tay lực điền. 
lực kế d. Khi cụ để đo lực. 

lực lưỡng t. Có vóc đáng to, khoẻ, tó ra có sức 
mạnh thể lực lớn. Mót người đàn ông lực lưỡng. 
Thân hình lực lưỡng. 

lực lượng d. 1 Sức mạnh có thể tạo nên một tác 
động nhất định. Lực lượng vật chất dải dào. Lực 
lượng tỉnh thẩm. 2 Sức mạnh của соп người được 
tổ chức nhau lại tạo ra dé sử dụng vào các hoạt 
động của minh. Lực lượng quân sự. Lực lượng 
kính tế. Bổ trí lực lượng. Lực lượng trẻ... 

lực lượng sản xuất d. Sự thống nhất hữu cơ 
giữa lao động đã được tích luy và lao động sống, 
giữa tư liệu sản xuất và những người sử dụng 
những tư liệu ấy để зап xuất ra của cải vật chất. 
lực lượng thứ ba d. Tên gọi chung những đẳng 
phái, nhóm chính trị muốn giữ một địa vị trung 
gian giữa các lực lượng đối lập, cách mạng và 
phản động. 

lực lượng vũ trang d. Các tổ chức được trang 
bị vũ khí, chuyên dùng để tiến hành đấu tranh 
vũ trang, giữ gin trị an, bảo vệ đất nước (nói 
tổng quát). 

lực sĩ d. Người có sức mạnh thể lực đặc biệt. 
Khoe như lực sĩ. Thân hình lực sĩ. 

lưng; d. 1 Phần phía sau của cơ thé người hoặc 
phần phía trên của cơ thë động vật có xương 
sống, đối với ngực và bụng. Lưng còng. Khom 
lưng. Quay lưng lại. Ngôi trên lưng ngựa. 2 Dãi 
hoặc bao dài bằng vải buộc ngang lưng cho đẹp, 
hoặc (thời trước) để đựng tiền; thường dùng 
(kng.) để chỉ tiền riêng, tiền vốn. Lần lưng rút 
tiên ra. Trong lưng có vài đồng. Tiên lưng. 
3 (ph.). Сар (quần). 4 Phần ghế để tựa lưng khi 
ngồi. 5 Bộ phận phia sau của một số vật. Lung 
tủ. Nhà quay lưng ra hó. 

lưng; I d. 1 (dùng trước d.). Khoảng ở giữa, 
không ở trên cao, cũng không ở dưới thấp. Nước 
ngắp lưng bắp chân. Nhà ở lưng đèo. Рап chim 
bay tít lưng trời. 2 (thường đùng trước d.). Lượng 
chứa chỉ chiếm khoảng nửa vật đựng. Ал vài 
lưng bắt cơm. Non lưng thủng (Абс. Nước mắt 
lưng tròng. 

I t. Không đầy, chưa đây. Dong hmg. Còn lưng 
lưng thùng nước. 

lưng chừng I d. Khoảng đại khái ở giữa, không 





























lưng lửng 


ở trên cao cũng không ở đưới thấp. Nhà ở lưng 
chừng đổi. Treo lưng chừng. 

Ht. (id.). 1 (Làm việc gi) chỉ nửa chừng, không 
làm cho xong, cho trọn. Làm lưng chừng rồi bỏ. 
2 Như từng chừng. Thái độ lưng chừng. | 
lưng lửng t. x. ле (láy). 

lưng vón d. Vốn riêng để buôn bán, làm ăn, Có 
# tiển làm lưng vốn. 

lừng dg. 1 (Mùi thơm) 002 ra mạnh và rộng. 
Thơm lừng. Hương quế ngái lừng. 2 (Tiếng tăm) 
vang xa, ai cũng biết. Lừng ti€ng một thời. 
lừng chừng t. Do dự không dám dứt khoát 
ngả về bên nào trước cuộc đấu tranh giữa hai 
phia, tích cực và tiêu cực. Phần tứ lừng chừng. 
Thái độ lừng chừng. Lừng chừng đứng ngoài 
dë chờ xem. 

lừng danh dg, Nổi tiếng, được nhiều người biết 
đến. Lừng danh khắp vùng. Một thấy thuốc lừng 
danh. 

lừng khà lừng khửng t. x. fừng khimg (láy). 
lừng khừng t. Ngân ngừ, không đám hoặc không 
muốn có hành động tích cực, Thái độ lừng khim g. 
Dáng điệu lừng khimg. I| Láy: lừng kha lừng 
Кайта (kng.; ý mức độ nhiều). 

lừng lây dg. (hoặc t.). Vang lừng tới mức khắp 
nơi ai cũng biết. Tiếng tâm làng lẫy khắp cả nước. 
Chiến thẳng lừng lẫy. Lừng lẫy một thòi. 

lừng lững t. 1 To lớn và như từ đâu hiện ra, án 
ngữ trước mật, gây ấn tượng đáng sợ. Người cao 
to lừng lũng. 2 (thường dùng phụ trước đg.). (Di 
chuyển) chậm chap, lặng lẽ và nặng nể, gãy ấn 
tượng đáng sợ hoặc khó chịu. Lừng Ing bỏ đi, 
không nói một lời, 

lửng; d. Động vật thuộc loại chồn, chân ngắn, 
lông có thể dùng làm bút vẽ. 

lửng; đg. (củ, hoặc ph.). Quên, lửng lên giây 
đồng hô. Quên lứng*. 

lửng; t. 1 Ó mức nửa chừng, chứ không đủ, 
không trọn. Тос buông lửng ngang vai, Mới lửng 
buốt đã bd về. Buông lứng một câu. Bő lửng", 
бт hing (không ra ốm hẳn). 2 (cũ, hoặc ph.). 
(Hạt) không đầy, không chắc. Thóc lứng. // Ly: 
tưng lưng (ng. 1; ý mức độ ít). 

lửng da t. (kng.). (Ăn) còn chưa no. Ăn mới 
lửng dạ. . 

lửng Id t. t Ó trạng thái nửa vòi, không hån là 
gi, không hån ra sao. Trd lời lừng lơ. Câu chuyện 
bỏ lửng lơ От lửng lơ mãi. 2 Như lơ lừng. Bay 
Ате lơ giữa trời. 

lững chững åg. (Trẻ em) đi từng bước, chưa 
vững. Đứa bé đã lừng chững biết di. 
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по lờ t. 1 (Di chuyển) chậm chạp và ëm å, 
trông tựa như vẫn đứng yên. Dông sóng trôi ling 
lở. Мау bay lừng lờ. 2 Tó vẻ không thiết tha hoặc 
không rõ ràng đứt khoát. Саи nói lừng lờ. Thái 
độ lừng lờ. Bê ngoài cứ lững lờ như không. 
tững thững t. Từ gợi tå đáng đi thong thả, chậm 
rãi từng bước một. Lưng thimg dạo chơi. 

lựng t. 1 (Mùi vị) đậm đà, tác động mạnh nhưng 
một cách dễ chịu đến giác quan (thường nói về 
mùi thơm). Quá mit chin thơm hmg. Ngọt hmg. 
2 (Màu sắc) đậm nhưng sáng, trồng đẹp mắt 
(thường nói vẻ màu đỏ). Mät dd Атр lên. Quả 
nhót chin hmg. Sáng heng. 

lựng khựng t. (id.). (Dáng đi đứng) khó khăn, 
không đều bước, bước đi bước đừng. Ông ідо 
те khưng di trên con đường đá. 

lược; d. Đồ dùng để chải tóc, có răng nhỏ và đều. 
lược; dg. 1 Bớt đi những chỉ tiết để chỉ giữ lại 
cái chính, cải cơ bản, cái cẩn nhất. Luoc bởi 
những chỗ rườm rà trong bài. Lược ghi у kiến. 
Lược trích. 2 Khâu sơ những đường chính để giữ 
nếp vải. Kháu lược. Lược xong rồi mới may. 
lược bí d. Lược có răng nhỏ уа ken dày để chải 
gầu, chải chấy. 

lược dịch dg. Dịch những ý chính, bỏ qua các 
chỉ tiết. Luoc dịch bài Бао. 

lược đồ d. (id.). Như sơ đỏ. 

lược khảo dg. Nghiên cứu một cách khái quát 
vë những cái chinh, không đi vào chỉ tiết. Lupe 
khảo về văn học Việt Nam. Bài lược khảo, 

lược thao d. (id.). Như thao iược (пр. D. ; 
lược thuật dg, Trình bảy tóm tắt (thường bằng 
văn viết). Bản lược thuật cuốn sách mới, 

lười t. Ở trạng thái không thích, ngại làm việc, 
ít chịu cố gắng. Lười học, chỉ thích choi. Lười 
suy nghĩ. 

lười biếng t. Lười (nói khái quát). Ké lười biếng. 
Bệnh lười biếng, 

lười chảy thây (kng.). Rất lười (thường dùng 
làm tiếng mắng). 

lười tính t. (kng.). Tó ra lười (nói khái quát), 
Bước di иё ойі, lười lĩnh. 

lưởi nhắc t. Như hay öiống. 

lưỡi d, 1 Bộ phận mềm trong miệng, dùng để 
đón và nếm thức ăn, và ở người còn dùng để 
phát âm. Lẻ lưỡi. Sợ liu lười, không nói được. 
2 Bộ phận mỏng và sắc ở một số đụng cụ dùng 
để cắt, rạch, v.v. Lưỡi cày. Lười gươm. Dao 
hai lưỡi *. 

lưỡi câu d. Móc nhỏ, đầu sắc nhọn, thường có 
ngạnh, dùng để móc mồi câu cá. 
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lưỡi dao cao d. Lưỡi дао rất mỏng, hai cạnh 
đều sắc, lắp vào một bộ phận có cán cầm để 
Cạo râu, 

lưỡi gà d. 1 Bộ phận hinh thanh mỏng, lắp trong 
kèn, sáo, khí rung thì phát ra âm thanh, 2 Nắp 
đậy tự động để làm cho chất lỏng hoặc chất khí 
chỉ đi qua theo một chiều. 

lưỡi không xương Ví người nay nói thë пау, 
mai lại nói thế khác một cách rất аё дапр, không 
thé tin được. Lưỡi không xương nhiễu đường lắt 
{ёо (tng.). 

lưỡi lê d. Bộ phận của súng, đầu nhọn thường 
lắp ở đầu nòng, dùng để đâm. Lưới lé tuốt trán. 
lưỡi Пёт d. (Trăng) hình cong giống như cái 
lười ličm, vào những ngày đầu tháng và cuối 
tháng âm lịch. 

lưỡi trai d. Bộ phận cứng chìa ra phía trước của 
một số loại mü. 

lưới 1 d. 1 Đỏ đan bằng các loại sợi, có mắt và 
nhiều hinh dáng khác nhau, có nhiều công dụng, 
thường dùng để ngăn chắn, để đánh bắt cá, chim, 
v.v. Rào bằng lưới sắt. Đan túi lưới. Đá thủng 
hadi (kng., ghi bàn thắng trong bóng đá). Thá 
lưới bắt cá. Chim mắc lưới. 2 (dùng trong một 
số tổ hợp). Như mang hai. Lưới điện. Lưới lita, 
3 Tổ chức để vây bát. Sa lưới mật thám. Rot vào 
tưới phục kích. 4 (chm.), Điện cực bằng kim loại 
có dạng đường xoắn ốc hay dạng lưới, đặt giữa 
cathod vả anod trong đèn điện tử. 

П dg. (id.). Đánh cá bằng lưới. Chồng chài, vợ 
lưởi, con câu... (cả.). 

luam bươm t. (ng; id.). (Rách) tả toi thành 
nhiều mảnh. Ао quán lươm buom nhu mở giả. 
Ivom {гот t. (kng.; id.). Như irom buom. 
lườm dg. Đưa mắt nhìn ngang ai đó, tỏ у tức 
giận, trách móc, đe йоз, Lưởm bạn, vẻ không 
hài lòng. Ма: lườm lưởm. 

lườm nguýt dg. Lườm và nguýt (nói khái quát). 
Lim nguỷt nhau. Suốt ngày chỉ lườm với nguyt. 
lượm; I d. Lượng bông lúa đã cát và bó lại, 
thường vừa một chét tay. Lượm lúa и hạt. 

II dg. Gom những bông lúa đã cắt và bó lại thành 
lượm. Cát lúa xong đem hrom lại. 

lượm; dg. (ph.). Nhặt. Сш xuống от. 

lượm lặt đg. Nhặt chỗ này một ít chỗ khác một 
Ít, gom góp lại (nói khái quát). Бот lät từng 
cái dinh ốc. Lượm lặt tin tức. 

шоп d. Cá nước ngọt, thân tròn và đài như rắn, 
mắt nhỏ, da trơn có nhớt, màu nâu vàn „ sống 
chui rúc trong bùn. Ti h£ mát мон, (Ấm màu) 
da lượn *. 


lương lậu 


hron khươn dg. (hoặc t.). (id.). Cố tình kéo dài, 
trì hoãn việc đáng phải làm ngay. Làm ăn lượn 
khươn. Lươn khươn mãi không chịu trả ng. 
lươn leo t. Gian 061, lắt léo. Thói hzon leo. Làm 
ăn lươn leo. 

lươn ngắn (lại) chê chach dài Ví người không 
chiu nhìn vào nhược điểm của chính minh mà 
còn đi chê bai người khác. 

lườn d, 1 Khối cơ dày ở hai bên cột sống hoặc ở 
hai bên sườn. Мас yếm hở lườn. Miếng lườn gà. 
2 Phần chim dưới nước của thuyền, tàn; lòng. 
Соп thuyên đáy rộng, lườn đài. : 

lượn, d. Lối hát đối đáp giữa trai và gái của dàn 
tộc Тау, làn điệu phong phú. Hát lượn. 

lượn; I dg, 1 Di chuyển bằng cách chao nghiêng 
thân hoặc nőn mình theo đường vòng, Chim lượn 
mấy vòng. Ngoần ngoèo như rắn lượn. Sóng lượn 
nhấp nhỏ. 2 (kng,). Đi qua qua lại lại một nơi 
nào đỏ, không dừng lại lúc nào cả, Lim quanh 
nhà, dò xét, Lượn phố. 

II d. (id.). Làn (sóng). Từng lượn sống xô vào bò. 
lượn (ó dg. Lượn đi lượn lại mãi một chỗ, không 
chịu rời. Đàn cá lượn lở quanh miếng môi. Lượn 
lờ tán gái (kng.). 

lượng; d. Hàng dệt mông bằng tơ ngày trước, 
thường dùng đế may áo dài đàn ông. 27 rưởng 
ăn mặc chinh tê, khăn xếp, do lương. 

lương; d. 1 Cái ăn du trữ, thường là ngũ cốc. 
Chuẩn bị lương ăn đường. Kho lương. Tải lương. 
2 Tiên công trả định kì cho công nhân, viên chức. 
Linh lương. Tăng lương. Lương tháng. Lương 
hưu (khoản tiền cấp định kì cho công nhân, viên 
chức hưu tri). Quỹ lương. 

lương; d. Người không theo Kitô giáo, phân biệt 
với giáo (nói khái quát). Đoàn kết lương gido. 
lương bồng d. Lương của quan lại, viên chức 
nhà nước (nói khái quát). Chế độ lương bổng. 
lương dàn d. (cũ). Người dân thường, lượng 
thiện (nói khái quát); dân lành. 

lương duyên d. (cũ; vch.). Tinh duyên tốt đẹp. 
Chấp mối lương duyên. 

lương đống d. (cũ; vch.). Rưởng và cột; ví người 
có tài năng, giữ trọng trách trong bộ máy nhà 
nước phong kiến. Lương đống cửa triêu đình. 
lương hướng d. 1 (cũ; id.). Lương thực đùng 
cho quân đội. 2 (cũ; kng.). Nhu юте bóng. 
tương khoán d. Lương trả theo kết quả hoàn 
thành công việc được giao, 

lương khô d. Thức ăn làm sẵn, ở dang khô, đùng 
để dự trữ, . 

lương lậu d. (kng.). Lương bổng. 
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lượng sản phẩm d. Lương trá căn cứ vào số 
lượng và chất lượng sản phẩm được sản xuất ra 
trong một thời gian nhất định. 

lương tâm d. Yếu tố nội tâm tạo cho mỗi người 
khả năng tự đánh giá hành vi của mình về mặt 
đạo đức, và do đó tự điều chỉnh mọi hành vị của 
mình. Con người có lương tâm. Lương tâm nhà 
nghề. Lương tâm cắn rút. Táng tên lương (4т*. 
lương thảo d. Lương thực cho người và rơm có 
cho ngựa dùng trong quân đội thời trước (nói 
khái quát). Tích triz lương tháo. 

lương thiện t. Không làm điều gì trái pháp luật 
và đạo đức thông thường. Người [ао động lương 
thiện. Làm ăn lương thiện. 

lương thực d. Thức ăn có chất bột như gạo, 
ngô, khoai, sắn, v.v. (nói khái quát), Dự tr 
lương thực. Cây lương thực (cây cung cấp 
lương thực). 

lương tri d. Khả năng hiểu biết đúng đắn điều 
phải trái, đúng sai, hình thành ở con người trong 
thực tiễn cuộc sống, nói chung. Người có lương 
trí. Thúc tinh lương tri của loài người. 

luong y d. 1 Thy thuốc giỏi. 2 Thầy thuốc chữa 
bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền dân 
tộc hoặc bằng bải thuốc gia truyền. 

lương y như từ mẫu Tả người thấy thuốc giỏi, 
chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo, với tấm lòng 
tựa như của người mẹ hiển chăm sóc con. 
tường, dg. 1 Dong chất rời, chất lỏng bằng một 
đồ đựng bất kì được chọn làm đơn VỊ. Lường 
xem có bao nhiêu bát gạo. 2 Liệu tính trước, 
thường lá điều không Һау. Lưởng trước mọi tình 
huống khó khăn. Trở ngại không lường được. 
lường; dg. (1d.). Lira. Ап Ладна (ăn quyt). 
lưỡng đảo åg, (¡d.). Như Ja ddo. 

lường gạt dg. (¡d.). Như ira gat. 

lưỡng thầy phản bạn (id.). x. лз thây phản bạn, 
lưỡng chiết dg. (hay t.). (Hiện tượng) sinh ra 
hai tia khúc xạ khi có một tỉa sáng roi vào (nói 
về tính chất của một số tinh thé trong suốt). 
lưỡng cư d. (14.). Lưỡng ће. 

lưỡng cực d. Hệ gồm hai điện tích cùng độ lớn 
và trái đấu, đặt cách nhau một khoảng nhỏ 
không đổi, 

lưỡng lv dg. Suy tính, cân nhắc giữa nên hay 
không nên, chưa quyết định được dứt khoát. 
Đang lưỡng lự không biết nên đi hay ở: Tán thành 
ngay không chút lưỡng lự. 

tưỡng phần dg. Từ một phân ra thành hai theo 
những nét đối lập. Phương pháp lưỡng phán. 
lưỡng quyển d. Hai gò má. 


лу 


lưỡng thê d. Động vật có xương sống sinh rağ 
nước nhưng sống ở trên cạn, như ếch, nhái, v.v. 
lướng vướng t. Cảm thấy có gì vướng, không 
thật thoải mái, tự nhiên. Chân tay lướng vướng. 
Lướng vướng trong lòng. 

lượng, ï d. 1 Mức độ nhiều ít, có thể xác định 
được bằng con số cụ thể, lượng mưa hằng năm. 
Lượng vận chuyển hàng hoá. ? Phạm trù triết 
học chỉ các thuộc tính của sự vật và hiện tượng 
trong thế giới khách quan về mặt khổi lượng, kích 
thước, tốc độ, v.v.; phân biệt với chất. Sự thay 
đổi về lượng. 

II dg. Tính toán, cân nhắc điều kiện chủ quan và 
khách quan để quyết định hành động cho phù 
hợp, cho có thể đạt được kết quả mong muốn. 
Lượng sức không làm nổi. Biết lượng thể giặc 
mà đánh. 

lượng; d (ph.). Lạng (thường dùng nói về khối 
lượng của vàng, bạc), Мог lượng vàng. 

lượng; d. Lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ đối 
với kẻ có sai lầm, tội lỗi. Rộng lượng. Hướng 
lượng khoan hồng. 

lượng giác I d. Lượng giác học (nói tắt). Món 
lượng giác. 

H t. Thuộc về lượng giác học. 7ï số lượng giác 
của một góc nhọn. Нат số lượng giác. ` 

lượng giác học d. Ngành toán học nghiên cửu 
mối quan hệ giữa các cạnh và các góc trong tam 
giác. 

lượng thứ dg. (kc.). Thông cảm mà bỏ qua, 
không để ÿ chê trách (dùng trong lời xin lỗi với 
ý khiêm nhường). Xin độc gid lượng thứ cho 
những sai sót. 

lượng tình dg. Xét đến tỉnh cảm mà có sự châm 
chước thích đáng. Lượng tỉnh tha thứ. 

lượng tử d. Lượng hữu hạn và nhỏ nhất của năng 
lượng mả hệ ví mô có thể hấp thu hoặc phát ra. 
lướt dg. 1 Di chuyển vượt qua nhanh và nhẹ, 
sát bên cạnh hoặc trên bể mặt, Mộ: bóng người 
lướt qua của. Thuyền lướt trên sóng. Giỏ lướt 
qua những ngọn tre. 2 Làm việc gì tất nhanh, 
không dừng lại ở chỉ tiết, không kĩ. Đọc Най. 
Mắt lướt qua tờ bảo một lượt. Làm lướt cho 
chóng xong. 

lướt; t. Có vé yếu ót, không khoẻ, không chắc, 
dễ bị ngã rạp xuống. Lúa bj lướt 14, vếu cây. 
Người yếu lướt. 

lướt mướt t. (Ướt, khóc) nhiều đến mức dám 
dia những nước. Quán áo ướt lướt mut. Khóc 
lướt mướt. 

lướt tha lướt thướt t. x. ий thit (láy). 
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lướt thướt t. 1 (Quản áo) dài quá mức binh 
thưởng, không gọn đẹp. Quản do lướt thưới, 
quét đất. 2 (ОФ) nhiều đến mức tóc tai hoặc 
quần áo trên người chảy đây những nước. Từ 
đầu đến chân ướt lướt thướt. Í! Láy: lướt tha 
Шо thướt (ý mức độ nhiều). 

lướt ván dg. Lướt trên mặt nước bằng tám ván 
nhờ lực kéo của canô (một môn thể thao). 
lượt; d. Hàng tơ móng, dệt thưa, Кийн Їй, áo lượt. 
lượt; d. 1 Lån làm một việc gì. Đọc qua một 
lượt. Một ngày mấy lượt di về. Nhìn khắp luot. 
2 Lån mỗi người làm cùng một loại việc theo 
thứ tự trước sau hoặc luân phiên. Đến luot удо 
khám bệnh. Cắt lượt canh gác. 3 Lớp vật mỏng 
trải đều trên khấp bé mặt một vật khác. Маг: bản 
phủ một lượt khăn trắng. Lượt vải bọc ngoài. 
lượt là d. (và t.). Nhu 14 luot. 

lượt thà lượt thượt t. x. /ượt thượt (láy). 

lượt thượt t. Dài quá mức bình thưởng, không 
gọn đẹp; như Лаб ¿»ướt (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Áo quần lượt thượt. Câu văn dài lượt thượt. 
ji Láy: lượt thà lượt thượt (ý mức độ nhiều). 
lưu; dg. 1 Ó lại hoặc giữ lại thêm một thời gian, 
chưa (để) rời khỏi. Chưa vé, còn lưu lại ít hôm. 
Luu khách ở lại đêm. Hàng lưu kho. 2 Giữ lại, dé 
lại lâu đài về sau, không (để) mất đi. Luu công 
văn. Lưu ting thom muôn thuở. Dấu vết xưa còn 
hai lại. 

lưu; åg. (cũ). Рау đi xa. Bị tội ha 

luu ban dg. (Học sinh) học lại lớp cũ vì sức học 
kém. Bị luu ban một năm. 

lưu bút d. (10.). Lời tự tay ghi lại làm kỉ niệm. 
Ghi lưu bút trước khi chia tay. 

Iru chiểu dg. (kết hợp hạn chế). (Cơ quan nhà 
nước) cất giữ lại, theo quy định, một số bản của 
mỗi tác phẩm văn hoá, уап học, nghệ thuật đã 
phát hành, Sách nộp lưu chiếu trước khi phát 
hành. Kho sách lưu chiếu. 

lưu chuyển dg. Chuyển từ nơi này sang nơi khác 
theo một quá trình đều дап và liên tục. Luu 
chuyển vốn. Hàng hoá lưu chuyến nhanh. 

lưu cữu dg. Lưu lại, tích lại quá lâu ngày cái 
lẽ ra phải được giải quyết, được thanh toán tir 
lâu. Thóc để luu cửu trong kho đến mục ra. 
Nợ lưu chu. 

lưu danh йр. Để lại tên tuối và tiếng tốt sau khi 
chết. Lưu danh sứ sách. 

lưu dân d. (cũ). Dân phải rời bỏ quê hương, sống 
phiêu bạt nay đây mai đó để kiếm ăn, do bị bản 
cùng, phá sản. Chiêu mộ lưu dân về lập ấp. 

lưu din dg. Biểu diễn lưu động. Chuyến lu diễn 


lưu lượng 
vòng quanh thế giới. Đi lưu diễn suốt mùa hè. 
lưu dụng dg. (kng.). Lưu dụng. 

lưu dụng dg. (Nhân viên của chính quyền cũ) 
được giữ lại để làm việc tiếp. Công chức lưu 
dụng. 

lưu đãng dg. (cũ; ¡d.). Đi lang thang khắp nơi 
để kiểm ăn. Sống cuộc đời lưu đăng. 

luu động dg. Không ở nguyên một chỗ mà luôn 


luôn di chuyển, thay đổi địa bản hoạt động. Công 


tác lưu động. Đội chiếu bóng lưu động phục vụ 
miễn núi. 

luu giữ dg. 1 Cất giữ lại lâu đài. Bức ranh được 
lưu giữ trong một viện bảo tàng. 2 (chm.). 
Chuyển dữ liệu từ bộ nhở tạm thời của máy tính 
đến một phương tiện lưu trữ lâu dài như đĩa cứng 
hay đĩa mềm. Lưu giữ thông tin. 

luu hành dg. Đưa ra sử dụng rộng rãi từ người 
nảy, nơi nảy qua người khác, nơi khác trong xã 
hội, Liu hành loại tiền mới. Сёт lưu hành. Tài 
liệu lưu hành nội bộ (trong nội bộ một tổ chức). 
lưu hoá dg. Chế hoá caosu với hm huỳnh dé 
làm tăng phẩm chất của caosu. 

luu hoàng d. (ph.). Lưu huỳnh. 

lưu học sinh d. Học sinh ãn học ở nước ngoài. 
lưu huyết ág. (cũ; thưởng dùng phụ cho d.). Đổ 
máu, gây thương tích hoặc chết chóc vi đánh 
nhau, Cuộc xung đột lưu huyết. 

luu huỳnh d. cn. sulfur. Á kim rắn, giòn, màu 

vàng nhạt, mùi khét, thường dùng chế thuốc 
điêm, thuốc súng, thuốc ghẻ, acid sulfuric. 

lưu không; t. (Khoảng đất) để trống nhằm một 
mục đích nào đó. Nhà có đất lai không ở mặt 
tiên. Đất lưu không làm hành lang bdo vệ dë, 

lưu không; t. (cũ). (Giấy tờ) có chữ kí, đóng 
dấu sẵn, v.v., hoàn toàn hợp lệ, nhưng có phần 
nội đung để trống cho người được cấp tự ghỉ theo 

ý mình. Giấy pháp lưu không. 

luu lạc åg. Trôi dạt nay dày mai đó nơi ха lạ. 
Cảnh tha hương lưu lạc. Lưu lạc quê người. 

lưu li cv. Ra ѓу. dg. (cũ; vch.). Lia bỏ quê hương < 
và phải trôi dat nay đây mai đó ở nơi xa lạ, vi Ñ 
gặp cảnh ngộ nào đó. Gặp bước lưu li. 

lưu loát t. (Cách diễn đạt) dễ dàng, không có 
chỗ nào ngập ngừng hoặc vấp уар. Nói năng lưu 
loát. Nét vẽ lưu lodt. 

lưu luyến dg. Không muốn xa rời hoặc đứt bỏ 
ngay vì thấy mến, tiếc. Buổi chia tay đẩy lưu 
luyến. Lưu luyến với những ki niệm ёт đẹp. 

tưu lượng d. 1 (chm). Lượng chất lỏng Hy chất 
khí đi qua một nơi trong một đơn vị thời gian, 
Lưu lượng nước. Quạt có lưu lượng gió cao. 








lưu ly 


2 Số lượng người, vật đi qua hay vận chuyển 
qua một nơi nào đỏ trong một khoảng thời gian 
nhất định. Lưu lượng xe диа cẩu tăng trong 
giờ cao điểm. Lưu lượng người đọc sách ở 
thư viện buổi 161, Lưu lượng thóc ở thị trường 
tháng giáp hại. 

luu ly x. ha fi. 

lưu manh d. Kẻ lười lao động, chuyên sống bằng 
trộm cắp, lừa đảo. Са lưu manh. Thói lưu manh. 


luu nhiệm dg. (trtr). Giữ lại để tiếp tục lâm. 


nhiệm vụ, mặc dù đã mãn hạn. Được liu nhiệm 
vi chưa có người thay. 

lưư niệm dg. Giữ lại dé làm kỉ niệm. Món quà 
lưu niệm ngày cưới, Số lưu niệm. Nhà lưu niệm. 
duu niên 1. О trạng thái kéo đài hoặc được giữ 
lại từ năm này sang năm khác; lâu năm. Chẩm 
dứt nạn đói lưu niên. Sàn để lưu niên. Trông cây 
hưu niên. 

lưu tán dg. Rời bỏ qué hương và trôi dạt mỗi 
người một nơi, thường do bị bản cùng, phá sản. 
Chiêu mộ dân lưu tán về làng cũ. 

kru tâm dg. Chủ ý đến một cách đặc biệt, chu 
đáo. Гали tâm đến tình hình mới. Luu tâm dạy då 
các cháu. 

lưu tệ d. (¡d.). Të nạn xã hội cũ (như cờ bạc, bói 
toán, hối lộ, v.v.) còn rơi rót lại. 

lưu thông dg. 1 Di chuyển thông suốt không bị 
ú đọng, ngưng trệ. Xe có lưu thông. Rèn luyện 
thân thể làm cho máu dễ lưu thông. 2 Lưu 
thông hàng hoá (nói tất). Công tác lưu thông 
và phán phối. 

lưu thông hàng hoá dg. Trao đổi hàng hoá, 
dùng tiền tệ làm môi giới. I 

luu thuỷ d. Một điệu ca cổ, nhịp điệu khoan 
thai 


lưu tốc d. Tốc độ chảy của dòng chất lưu. Lau 
tốc nước lũ. 

lưu trú др. Ó một thời gian, không ở hẳn. Luu 
trú vài tháng ở nước ngoài. Khách lưu trú. 
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lưu truyền dg. (Sự tích, tác phẩm văn học) 
truyền rộng ra trong nhiều người, hoặc truyền 
lại cho đời sau. Bài vè hư: truyền trong nhân 
dân. Sự tích anh hùng lưu truyền muôn thuở, 
tưu trữ dg. Cất giữ và sắp xếp, hệ thống hoá hó 
sơ, tài liệu để tiện tra cứu, khai thác, Liru trữ tài 
liệu. Phòng lưu trữ hê sơ. Ў 
lưu vong dg. (hoặc t.). 1 (cü; id.). Sống xa hẳn 
qué hương, do nghèo đói phải tha phương cầu 
thực. 2 Sống hoặc hoạt động chính trị ở nước 
ngoài, do không có điều kiện và cơ sở để sống 
và hoạt động trong nước. Chính phú lưu vong. 
Vua 1ши vong. 

lưu vực d. Vàng đất đai chịu ảnh hưởng của một 
con sông hoặc một hệ thống sông ngòi chảy qua. 
Luu vec sông Hồng. 

luu ý dg. 1 Để ý đến để xem xét, theo dõi hoặc 
Biải quyết, không bỏ qua di. Vấn dë đảng luu ý. 
2 Nhắc gợi, yêu cầu, làm cho người khác lưu ý. 
Thây giáo lưu ý học sinh vê chỗ lắt léo của bài 
toán. Xin phép lưu ý ông vấn đề đó. 

luu, d. cn. tkach lưu. Cây nhỏ, lá mọc đối, hoa 
màn đỏ, quả chứa nhiều hạt có vỏ mong nước, 
ăn được, vỏ rễ dùng làm thuốc, 

luu, d. (ph.; kng.). Lim đạn (nói tắt), Trái {им nó. 
lựu đạn d. Vũ khi có vỏ cứng trong chứa chất 
nổ hoặc chất hoá học và bộ phận gây nổ, thường 
ném bằng tay. 

lựu pháo d. Pháo nòng ngắn có góc bắn cao, 
dùng để bắn cầu vồng vào các mục tiêu trên mặt 
đất (chủ yếu 1а mục tiêu bị che khuất) và phá 
huỷ các công trình phòng ngự từ phía trên. 

ly,... x. Ñ, l„ l, H biệt, li di, li gián, li hôn, li 
khai, li kà, li tán, li tám, H thân. 

lý,... x. Н, H, Н, He lis, H dich, lí do, lí giải, H 
hào, lí hương, lí lẽ, lí lịch, li liệu pháp, li luận, Н 
só, lí sự, lí tài, H thú, li thuyết, lí tính, H tri, lí 
trưởng, li tưởng. 

ly,... x. Н sở: 





M 


m,M [“em-mờ”, hoặc “mờ” khi đánh vấn] Con 
chữ thứ mười läm của bảng chữ cái chữ quốc 
ngữ, viết phụ âm “m”. 

m mét, viết tắt. 

m- milli-, viết tắt, 

M Chữ số La Mã: 1.000. 

M- mega-, viết tát. 

та Id. 1 (kết hợp hạn chế). Người đã chết. Thay 
ma*, Hân та. Đi đưa та. Рат ma*, Làm ma* 
(làm đám ma). 2 Sự hiện hinh của người chết, 
theo mê tín. Sơ ma không dám di đêm. Xấu như 
ma. Bói ra ma, quét nhà ra rác (tng.). 3 (kng.; 
dùng có kèm ý phủ định, thường trước ndo). 
Người bất ki. Ó đấy có ma nào đâu. Chá ma 
nào biết. Nói thế có ma nó tin! (chẳng ai tin). 

H t. Chỉ có trên số sách hoặc báo cáo, chứ không 
có thật, do bịa ra nhằm đánh lừa. Bản báo cáo 
thành tích với những con số ma. 

ma bùn t. (kng., id.). Bản tiện, đáng khinh, - 
та cà bóng d. (kng.). Kë không nhà cửa, không 
nghề nghiệp, sống lang thang (hàm ý khinh), 
ma cà rồng d. Ma chuyên hút máu người, theo 
mê tín ở một số địa phương miền núi. 

ma chay d. Lễ chôn cất và cúng người chết, theo 
phong tục cổ truyền (nói khái quát). Lo liệu việc 
ma chay, 

ma сё x, macô. 

“ma-de” x. maser. 

“ma-dút” x, mazut. 

“ma-ga-din” x, magazin. 

ma gà d. Ma nhập vào người sống gây bệnh tật 
tai hoạ cho người khác, theo më tín ở một số địa 
phương miền nủi. 

ma gi x. magi. 

ma giáo t. (kng.). Gian xảo, bip Бот. Gió trò 
та giáo. Làm ăn kiểu ma giáo. 

“ma-gie” x. magnesium. 

“ma-ke-tinh” x. marketing. 

ma két x. maket. 

ma lanh х. malanh. 

ma фет) d. (kng.). Con ma bán thiu, xấu xí; 
thường dùng để ví người xấu hoặc bẩn quá. Хаи 
như ma lem. Đâu tóc, quần do như ma lem. 

ma lực d. Sức cám dỗ, lôi cuốn mạnh më, dường 


như có gì thần bí khó cưỡng lại được. Ma lực 
của đồng tiền. Nụ cười như có ma lực. 


- ma mãnh I d. (kng.). Ma (nói khái quát, hàm ý 


coi thường). Chuyện ma mãnh nhằm nhi. 

П t. (kng.). Tỉnh ranh, quý quyệt. Gió trò та 
mãnh. 

ma men d. (kng.). Rượu, ví như một con ma 
cám đỗ, Bị та men quyến rũ. Bạn với ma men. 
ma mị t. (kng.). Như ma giáo. 

ma mút d. (kng.). Con ma mật mũi rất khó coi; 
thường dùng để ví пробі mát mũi xấu хі quả. 
Хан như ma mút. 

“ma-mút? x. mammuth. 

“ma-nhe-tit” x, magnetit. 

“ma-nhe-tô” x. magneto. 

ma ní ven x. maniven. 

“та-пір” х. manip. 

ma nơ canh х. manocanh. 

ma phi a x. mafia. 

та quát I d. Ma và quái vật (nói khái дидо). 
Годі ma дий, Kế những chuyện ma quái, hoang 
đường. : 

H t. Có vẻ, có tính chất bí ẩn, đáng sợ, Thứ đoạn 
ma quái. 

ma qui x. ma quy, 

ma quy d. Ma và quy (nói khái quát). Chuyén 
ma quy. Мии та chước диў*. 

ma ra tông x. marathon. 

ma sát d. Tinh cản trở sự chuyển động tương 
đối của các vật dọc theo mật tiếp xúc của các vật 
đó. Làm giảm та sát. Lực та sát. 

ma tà, d. x. mã tà. 

ma tà; d. Như få ma. 

ma thiêng nước độc Nơi rừng núi khí hậu xấu, 
dễ sinh ốm đau. 

ma thuật d. 1 Hình thái tôn giáo nguyên thuy É. 
tín rằng con người có thể làm ra những phép lạ ` 
bằng sức mạnh thần bí của mình (như làm mua, 
làm nắng, làm phúc, gây hoạ, v.v). 2 Phép lạ 
khó tin, khó giải thích, Ма /huật của phù thuy. 
ma trận d. Bảng hình chữ nhật pồm những phần 
tử sắp xếp thành hàng và cột. 

ma trot d. Đốm sáng thường thấy lập loè ban 
đêm trên bãi tha ma, do hợp chất của phosphor 





từ xương người chết thoát ra và bốc cháy khi 


gặp không khí. Lửa ma troi. Lúc ổn lúc hiện nhu 


ma troi, 
ma tuy d. Tên gọi chung các chất có tác dung 
gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen 
thành nghiện, Nghiên ma гиў. Nan ma tuy. 
ma vương d. Vua của ma quỷ, theo đạo Phật. 
ma xó d. Ma thờ ở xó nhà ở một số địa phương 
miền núi, coi là biết rõ hết mọi chuyện trong 
nhà. Cái gì cũng biết, như là ma xó ấy (Kng.). 
mà, d. Hang ăn sâu vào trong đất lầy của một 
số loài nhu cua, ếch, lươn, v.v. Ếch nằm mà. 
Ма cua. 
mà; І К. (dùng trước đg., t. hoặc cấu trúc chủ 
ngữ - vị ngữ). 1 Tử biểu thị điều sắp nêu ra là 
không phù hợp với điều vừa nói đến, có gi 
trái với lẽ thường, Mới mà không làm. Эбі mà 
chẳng muốn ăn. Khó thế mà vẫn làm được. 
Nó mà thi d? 2 Từ biểu thị điều sắp nêu га 
lå mặt khác, đối chiếu bổ sung cho điều vừa 
nói đến. Tới та rẻ. Đã đốt mà lại lười, Chẳng 
hay mà cũng chẳng dd. 3 Từ biểu thị điều sắp 
nêu ra là mục đích của việc vừa nói đến. Tim 
việc mà làm. Nói cho mà biết. Diu nhau mà 
đi. Căng óe ra mà suy nghĩ. 4 Từ biểu thị điều 
sắp nêu ra là kết quả, hậu quả của điều vừa 
nói đến. Nhờ có sự giúp đỡ mà chóng xong. 
Thấy mà thương. Ái nói gì mà mếch lòng ná? 
Đừng ngờ mà oan cho người tai 5 (thưởng 
dùng phối hợp với #hi ở v€ sau của câu). Từ 
biểu thị điểu sắp nêu ra là giả thiết, nêu lên 
đế từ đó rút ra một kết luận, một nhận định. 
Bây giờ mà di bộ thì không kịp. Rúi mà тиа 
thì ướt hết. Tôi mà ở địa vị anh, tôi không để 
thế. 6 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nội dung 
thuyết minh cho ý vừa nói đến. &hó mà biết 
được tại sao. May mà đã có chuẩn bị trước. 
Рё gì mà làm được. Låm sách, mặc sức mà 
đọc. 7 (dùng sau d., và trước một cấu trúc chủ 
ngữ - vị ngữ). Từ biểu thị điểu sắp nêu ra 
thuyết minh đối tượng, sự vật, sự việc vừa nói 
đến. Người mà anh giới thiệu. 
H tr. (kng.). Từ dùng ở cuối câu trong lối nói 
lửng, biểu thị ý khẳng định - thuyết phục hoặc 
giải thích, với một hàm ý để cho người đối thoại 
tự suy ra. Đã bdo та! Một chốc là xong thôi 
та! Rét quá đấy mà. Tôi đây mà. Thôi mà! 
mà са dg. (kng.; id.). Mặc са. 
mà chược x. mat chược. 

_ mà, d. 1 Chỗ chôn người chết, được đắp cao. 
2 (kng.). Khả năng làm được việc gỉ đó hay xảy 


мут 


ra việc gi đó, được coi là do tác động của thế đất 
nơi có mó mà tó tiên, theo mê tín, Nhà này có 
md phát tài. 

mã, t. (thgt.). Tài, giỏi. Con mèo båt chuột rất 
md. Bắn má thật. 

та, d. 1 Đám lông đẹp, бпр mượt mọc ở cổ và 
gắn đuôi của gà, chim trống trong thời kì thành 
thục sinh duc. Gà mã tia. Con gà mới trổ má. 
2 Vẻ bên ngoài, cái phô ra ngoài mặt. Đẹp mã. 
Хе tuy xấu mã nhưng máy vẫn còn tốt, Dao này 
trông xuống mã (Кир). 3 (kng.). Bộ dạng, vẻ 
bên ngoài của con người, cho thấy thuộc loại 
không có tài cán, sức lực gì. Cdi mā nó thì làm 
được gì? 

mã; d. Đồ làm bằng giấy giả như những dó dùng 
thật, để đốt cúng cho người chết, theo phong tục 
mê tín (nói khái quát). Đốt mã. Như của hàng 
mã, chưa chỉ đã hỏng. 

mã; d. Tên gọi một quân trong cờ tướng hay 
trong bài tam cúc, bài tứ sắc. Di con mã. Nhảy 
та. 

mã, d. Bộ phận nằm ngang của cái bừa, dùng để 
đóng răng bừa vào. Loại bừa cải tiến có hai тй. 
mã, d. Mã cân (nói tắt). Cân hết mã này đến 
mã khác. 

mã, d. 1 Ki hiệu ghi các con số trong sổ sách 
ghi bằng chữ Hán. Chữ та. 2 Не thống kỉ hiệu 
quy ước, dùng vào việc truyền tin. Ма điện Бао. 
Lập mã. Giải mã. 

mã; d. (id.). х. yard. 

та cân d. Khối lượng được căn trong một lần 
cân (thường nói về khối lượng lớn). Bắc та cán. 
Bốc dỡ các mã cán. 

mã để d. Cây thân cỏ, lá hình thìa mọc thành 
hình hoa thị ở sát mặt đất, hoa nhỏ, quả nứt 
ngang, hạt dùng làm thuốc. 

mã hiệu d. 1 Ki hiệu mã. Ма hiệu Morse. 2 Kí 
hiệu quy ước dùng cho từng loại sản phẩm công 
nghiệp. Máy mang mà hiệu АР-5. 

mã hoá dg. Chuyển thành mã để truyền, xử lí 
hoặc lưu trữ tin. Må hoá bức điện mật. 

mã hồi d. (kng.). Ngựa về chuồng: dùng để vị 
tốc độ đi nhanh chóng và tỉnh thắn hồ hởi của 
người từ xa trở về. Phỏng nước mã hồi vé thăm 
quê. Tốc độ mã hỏi. 

mã lực d. Đơn vị cũ đo công suất, bằng 736 
май. Động cơ 10 mã lực. 

mã não d. Đá quý có nhiều vân màu khác nhau, 
rất cửng, dùng làm đỏ trang sức, làm cối giã trong 
phòng thí nghiệm. : 

mã só d. Kí hiệu bằng chữ số dùng trong một 
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hệ thống sắp xếp, phân loại. Ma số của một 
bưu cục. 

mã tà d. cn. ma tà. (ph.). Cảnh sát thời thực dân 
Pháp. Lính mã tà. 

mã tấu d. Dao dài, to bản, luỡi cong, dùng làm 
khí giới. 

mã thấy d. x. cë năn. 

та thượng t. (vch.). Có tư thế hiên ngang (nhu 
của ki sĩ trên hmg ngựa). Một trang mã thượng. 
mã tiên thảo d. Cỏ roi ngựa. 

mã tiền а. Cây ở rừng, leo bằng móc, lá mọc 
đối có ba gân, hoa trắng, quá tròn, hạt det như 
khuy áo, đùng làm thuốc. 

mã vạch d. Dãy các vạch và khoảng trống song 
song, xen kẽ, được sắp xếp theo một quy tắc mã 
hoá nhất định để hiện mã ső (hoặc các dt liệu 
gồm cả chữ và số) đưới dạng máy quét có thể 
đọc được (thường dùng đán trên hàng hoá, giúp 
có được ngay tức khắc những thông tin về một 
sản phẩm, như nguồn gốc, xuất xứ, v.v). 
mã vĩ d. (cü). Vĩ dùng để kéo đàn, 

má; d. (ph.). Mẹ Bà má Nam Bộ. 

má, ở. 1 Phần hai bên mặt, từ mũi và miệng đến 
tai và ở phía dusi mắt. Má him đồng tiên. Gò 
má*. 2 Bộ phận của một số vật, thường phẳng 
và có vị trí đối xứng nhau ở hai bên. Má súng. 
Má phanh*. Đi giày má nhưng, 

má; d. (kết hợp hạn chế). Rau má (nói tắt). Dáy 
mơ rễ má*. 
má bánh đúc d. Má tròn đây phính phính. 

má đào d. (cü; vch). Má bồng như hoa đào; 
dùng để chỉ người соп gái đẹp; như má hồng. 
má hồng d. (cũ; vch.). Má đỏ hồng; dùng để 
chỉ người cơn gái đẹp. 

má phanh d. Miếng vật liệu có thể điều khiển 
cho áp sát vào một bộ phận của vật đang chuyển 
động để làm ngừng hoặc làm chậm lại. Ма 
phanh xe đạp. 

má phấn d. (cũ; vch.). Má có giói phấn; dùng 
để chỉ sắc đẹp của người phụ nữ hoặc để chỉ 
người con gái đẹp. 

mại d. (ph.). Mẹ (thường chỉ dùng để xưng gọi). 
mạ; d. Cây lúa non được gieo ở ruộng riêng 
(mông та), sẽ nhổ đi cấy lại khi đến tuổi. Gieo 
mạ. Nhó mạ đi cấy. Màu xanh lá та. 

mạ; dg, Phủ lên bë mặt một sản phẩm kim 
loại một lớp mỏng kim loại khác để trang trí 
hoặc chống рі, chống ап mòn. Dông hồ mạ 
vàng. Ма Кёп. 

mác; d. 1 Khí giới thời xưa, cán dài, lưỡi rộng 
bản, mũi nhọn, dùng để chém. 2 Nét chữ Hán 


mạch điện nhiều pha 


được viết bằng bút lông, có hình như cái mác ( L). 
mác; d. 1 (cũ; hoặc kng.). Nhãn hiệu. Đồng hồ 
mác Thuy $. 2 (chm.). Con số đặc trưng cho 
chỉ tiêu dùng để xếp loại. Ximăng mác 500. 
тас, x. mark. 

“mác-ke-tinh” x. marketing. 

“mác-ma” x. dd magma. 

mác xít x. marxit. 

mac åg. (cü; id.). Viết hay vẽ phóng theo bản 
chính. Mac chữ. Mac tranh. 

mách dg. 1 Nói cho người khác biết điểu cần 
thiết, có lợi cho họ. Mách cho bài thuốc hay. 
Mách mối hàng. 2 Nói cho người trên biết lỗi 
của người dưới (từ thường dùng trong trẻ em). 
Mách cô giáo. Bị bạn đánh, chạy về mách mẹ. 
mách bảo dg. Mách cho biết điều cần thiết (nói 
khái quát). МАО bà con тасћ bdo. 

mách lẻo âg. (kng.). Nói cho người này biết 
chuyện riêng của người khác một cách không 
cần thiết, không hay. T#dí mách léo. Ngồi lẽ 
mách láo*. ` 
mách nước dg. Chỉ cho cách làm sao cho có 
lợi, thường là để gỡ thế bí, giải quyết khó khăn. 
Ngôi xem dánh cờ, thính thoảng mách nước. 
mách qué t. (kng.). Có tỉnh chất thiếu văn hoá 
đến mức đáng khinh (thường đùng nói về cách 
nói năng). T nói mách qué, Gió những trỏ 
mách qué. 

mach, d. Lúa mach (nói tát). 

mạch; d. 1 Đường бпр dẫn máu ở động vật 
Һау dẫn nhựa ở thực vật. Mạch máu*. Mạch gỗ. 
2 Nhịp đập của động mạch do những đợt máu 
bơm liên tiếp từ tim tạo ra, có thể sờ mà nhận 
biết được. Mạch đập nhanh. Bắt mạch*. 3 Đường 
nước chảy ngắm dưới đất. Mạch nước. Đào giếng 
đúng mạch. 4 Hệ thống các thiết bị điện được 
nói với nhau bằng những đây dẫn để dòng điện 
có thé đi qua. Mạch điện một chiêu. Đóng mạch 
điện. Мей mạch. 5 Đường vữa giữa các viên gạch 
xây. Mạch уйа, Trát mạch. 6 Đường tạo thành 
khi cưa. Mạch cưa. Lưỡi cưa bị mắc trong mạch. 
7 Đường chạy dài liên tục hình thành: do vật nối 
tiếp nhau không đứt đoạn. Mạch than. Mach( 
quặng. Mạch đường giao thông. Mạch núi chạy ` 
dài ven biến. 8 Hệ thống y được phát triển liên 
tục thành chuỗi, thành dòng. Mach văn. Pt 
mạch suy nghĩ. 

mạch điện nhiều pha d. Mạch điện xoay chiều 
gồm từ hai mạch thành phản trở lên, các mạch 
thành phần có suất điện động cùng tần số nhưng 
lệch nhau về thời gian tác động. 





mạch lạc I d. Sự tiếp nối theo một trật tự hợp li 


giữa các ý, các phần trọng nội dụng diễn đạt. 
Chuyện kế có mạch lạc. 

II t. Có mạch lạc. Trinh bày mạch lạc ý kiến của 
tình. Văn viết mạch lạc. 

mạch lươn d. Nhọt ở đầu trẻ con án luồn dưới 
da thành những đường hám dài. Cháu bé bi lên 
mạch lượn. 

mạch máu d. Ống dẫn máu trong cơ thể động 
vật. 

mạch тёп d. Cây thân cỏ, lá hẹp, đài, hoa nhỏ 
màu xanh lam, rễ cü hình thoi, mọc thành chùm, 
dùng làm thuốc. 

mạch nha d. 1 Hạt lúa mạch đã nảy mâm dùng 
để chế rượu bia. 2 Kẹo làm bằng gạo nếp và các 
loại tinh bột, có dùng men trong mầm thóc để 
đường hoá. 

mạch tích hợp d. Tổng thể các linh kiện điện 
tử có kích thước rất nhỏ được bó trí trên một 
diện tích nhỏ, tạo thành một mạch điện có một 
chức năng xác định. 

macketinh х. marketing. 

таста 4. х. 24 magma. 

macô cv. та có. d. 1 Кё làm nghề dẫn gái điểm. 
2 (kng.; id.). Кё déu giả. 

macro đ, (và t.). X. vf mó. 

тасхіќ х. marxit. 

тайа [ma-phi-a] d. Tổ chức bí mật của những 
kẻ chuyên làm những việc phi pháp, như giết 
người cướp của, buôn lậu ma tuy, v.v., thường 
có lực lượng rất mạnh, lũng đoạn cả một số cơ 
quan pháp luật, phổ biến ở Italia, Hoa Kì và một 
SỐ nước, 

magazin d. Xuất bản phẩm định ki, thường ra 
hằng tuần hoặc hằng tháng, đăng bải thuộc các 
loại khác nhau, do nhiều người viết, thường có 
tranh ảnh, 

magi cv. ma gi. d. Nước chấm màu nâu đen, 
thường làm từ những nguyên liệu có chứa nhiều 
chất đạm. 

magle d. x. magnesium. 

magma d. x. 44 magma. 

magnesium cv. magie. d. Kim loại nhẹ, trắng 
như bạc, chảy có ngọn lửa sáng chói, dùng chế 
hợp kim nhẹ, chế pháo sáng, 

magnetit cv. manketit. d. Khoảng vật màu đen, 
hợp chất của sắt với oxygen, có đặc tỉnh hút 
mại sắt, 

magneto cv. manheto. d. Máy phát điện một 
chiều cỡ nhỏ, dùng nam châm vĩnh cửu, 

mai; d. Cây cùng loại với tre, gióng dài, thành 


dày, đốt lặn, lá rất to, dùng làm nhà, làm ống 
đựng nước, v.v. Опе mai. 

mai, d. Cây nhỏ, hoa màu vàng, thường trồng 
làm cảnh. Hoa mai. Bông mai vàng. 

mai; d. 1 Tấm cứng bảo vệ cơ thể ở một số loài 
động vật. Mai rra. Маі тис. Mai cua. 2 Mái 
khum trên thuyền, trên cảng (hinh giống mai 
rùa). Mai thuyên. 

mai, d. Dụng cụ gồm một lưỡi sắt nặng, to và 
phẳng, tra vào cán dài, dùng để đảo, xắn đất. 
mai; d. (ph.), Mối. Ông mai. Làm mai”. ` 
mal, d. (kết hợp hạn chế). Lúc sáng sớm. Mai 
mưa, trưa nắng, chiêu nóm... (cd.). Sương mai 
còn đọng trên cành. Nẵng mai. 

mai; d. 1 Ngày kế sau ngày hôm nay; ngày mai. 
Mai mới di. Nay chẳng xong thì mai. Tổi mai 
(tối ngày mai). 2 (vch.; kết hợp hạn chế). Thời 
điểm trong tương lai gần, ngay sau hiện tại; đối 
lập với nay. Nay đây mai đó. Вау nắng mai mua. 
mai danh ẩn tích Giấu kin tên tuổi và lai lịch 
để sống ấn dat. 

mai dong йд. (hay d.). (ph.). Mai mối. 

mai đây d. Một ngày gắn đây, sắp tới dày. Ма; 
đây cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. 

mai gầm d. x. cạp nong. 

mai hậu d. (cü; ій.). Mai sau. 

mai kia d. Mai hoặc kia, thời gian sắp tới. Chỉ 
mai kia là lên đường. 

mai mái t. x. mái, (láy). 

mai mia dg. Như mía mai. 

mai mối I dg. Làm mối trong việc hôn nhân 
(nói khái quát). Nho người mai mối. 

П d. đd.). Người làm mối trong việc hôn nhân 
(nói khái quát). А | : 
mai mốt d. (ph.). Mai kia. 

mai một dg. Mất айп hoặc mất hẳn, không còn 
ai biết đến, do không được phát huy, sử dụng 
(nói về vốn quý tính thần). Tải năng bị mai một. 
Khôi phục các ngành thủ công cổ truyễn bị 
mai môt. 

mai phục dg. Giấu quân ở chỗ kin để chờ đánh 
bất ngờ. Chọn địa điểm mai phục. Lọt vào trận 
địa mai phục. 

mai sau d. Thời gian tương đối xa về sau này; 
tương lại. Mai sau con khôn lớn. 

mai táng dg. (trtr.). Chôn cất người chết. 22 
mai tảng. 

mài, d. (kng.). Củ mài (nói tắt). 

mài; dg. Làm mòn để làm cho nhẫn, sắc hay có 
kích thước chính xác hơn bằng cách cho cọ xát 
với vật rất cứng. Маг dao kéo. Mài sắn lấy bột. 
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Маі mòn. Dao năng mài thì sắc (tng.). 

mài айа cv. mài giữa dg. 1 Làm cho sắc bén 
thêm qua rèn luyện, thử thách. Mi giữa ý chí 
đấu tranh. 2 Sữa đi sửa lại nhiều lần cho đẹp 
hơn, hay hơn. Ма giña câu văn, 

mài mại d. Tên gọi khác của cá mại. 

mài miệt t. Như miệt mài. 

mái dg. (thường dùng trước một dg. khác). Tập 
trung tâm trí vào một việc nào đó đến mức không 
còn biết gì đến xung quanh hoặc quên cả việc 
khác. Mái chơi. Mái làm. Đầu óc đang mái nghĩ 
những chuyên đâu đâu. Май công việc, bây giờ 
mới nhớ ra. 

mài тё йр. Ó trạng thái tâm trí tập trung cao độ 
vào một việc nào đó đến mức như không còn 
biết gì khác nữa: Mdi mê với công việc. Måi mê 
theo đuổi những ý nghĩ riêng. 

mài miết dg. Ó trạng thái tâm trí tập trung liên 
tục vào một việc làm cụ thể nảo đó đến mức 
không còn biết gì đến xung quanh. Md; miết ghi 
chép. Mdi miết nhìn theo. 

mål mốt t. (hoặc đg.). Tó ra vội, phải tập trung 
chú ý vào một việc làm cụ thé nào đó cho kịp, 
cho chớng xong, không còn chủ ý gì đến xung 
quanh. Dáng di mái mốt. Mdi mốt làm, suốt buổi 
không nghỉ tay. 

mãi p. 1 Một cách kéo dài liên tục như không 
muốn ngừng, không muốn đứt, Mưa mãi. Nhớ 
mãi không quên. Nghĩ mãi không ra. Thao thức 
mãi không ngủ được. Mãi mới nói nên lời. 2 Đến 
tận một thời điểm nào đó sau một khoảng thời 
gian kéo dài khá lâu sự việc mới xảy ra hoặc 
mới kết thúc, hoặc ở tận một địa điểm nảo đó 
khá xa. Mãi đến hôm qua anh ấy mới vẻ. Việc 
ấy, mãi về sau này tôi mới biết Trò chuyện 
mãi đến khuya. Nhà ở mãi cuối thôn. Mái tít 
trên cao: 

mãi dâm x. mại dâm. 

mãi lộ d. (kết hợp hạn chế; thường nói điển mãi 
1б). Tiền bọn cướp đường đòi phải nộp để được 
đi qua. Đôi tiên mãi lộ. 

mãi mãi p. Một cách kéo dài liên tục và không 
bao giờ ngừng, khêng bao giờ kết thúc. Ма mãi 
đời này sang đời khác. 

mái; d. 1 Phần che phủ phia trên cùng của nhà. 
Mái lợp lá. Mái ngói. Nhà mái bằng. Nhà bị tốc 
mái vì bão, 2 Phản mặt đất có hình đốc thoai 
thoải, tử đỉnh trở xuống trông giống như mái nhà, 
ở một số vật. Mái đề. Mái núi. 3 (vch.). Phần tóc 
ở trên đầu. Mai đầu xanh. Tóc rë mái. 

mái; d. (kết hợp hạn chế). Dụng cụ để bơi thuyền, 


làm bằng thanh gỗ dài, một đâu tròn, một đầu 

dẹp và rộng bản; chèo, Chẻo xuôi mát mái (chèo 

nhẹ nhàng). 

mái; d. (ph.). Chum. 

mái, I t. (Chim, gà) thuộc giống cái; trải với 

trống. Gà mái. 

її d. Con (gà) mái, Nuôi mấy mái dé. (Gà) đạp 

mái. 

mái; t. (Nước da) xám xanh như màu chì. Da 

xanh mái. i! Láy: mai mai (ý mức độ it). Nước 

da mai mi. 

mái chèo d. Chèo dải, lắp vào cọc; phân biệt 

với mái dâm. 

mái dầm d. Chèo ngắn, cẩm tay để bơi thuyền; 

phân biệt với mdi chèo. 

mái đẩy d. x. hó mái đấy. 

mái gà d. Gà mẹ đang đẻ, ấp hoặc đang nuôi 

con. 

mái hắt d. Mái nhỏ che phía trên cửa. 

mái hiên d. Phần mái nhà phía trên thêm hoặc 

hiên. 

mái nhì d. x. hò mái nhì. 

mái tóc d. Toàn thể tóc trên đầu, nói chung. 

Sửa lại mái tóc. Mái tóc điển sương. 

mai, d. (14.). Màng mỏng che con người làm cho 
thành tật, khó nhìn, М2? có mai. 

mại; åg. (kng.). Bán. 

mại bản It. (Tư sản) chuyên làm môi giới buôn 

bán giữa những người kinh đoanh trong nước với 

tư bán nước ngoài. Giai cấp tư sản mại Бап. 

П d. Tư sản mại bản (nói tắt). 

mại dâm dg. cn. mái dám. Bán thân làm di. Gái 

mại dâm. Nạn mại dám. 

maket d. 1 Mẫu vẽ hoặc mô hình của vật sẽ chế 

tạo. Vë maket. 2 Mẫu dự kiến về hình thức trình 

bày một bản їп, Lên maket số bảo. 

malanh cv. ma lanh. t. (Кир). Khôn ranh, có 

nhiều mánh khoẻ, mưu mẹo để xoay xở khi gặp 

lúng túng, khó khăn. Ánh chàng rất таіапћ. Thói 

maianh. i 

maltos cv. mantoza. d. Đường mạch nha, vi 

ngọt, tan trong nước, sinh ra trong quá trinh 

đường hoá tỉnh bột. _ 

mám dg. (рһ.; kết hợp hạn chế). Ngàm sâu, ` 

không chịu nhà. Cá тат câu (cắn câu). Мат 

phải mỗi. 

mammuth cv. тати d. Voi khổng 10 hoá 

thạch, kỉ đệ tứ. 

man, d. (cũ; kết hợp hạn chế). Vạn. Мё man 

vàng hồ. 

man; t. (kết hợp hạn chế). (Khai, nói) không 
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đúng sự thật nhằm giấu giếm, lừa đối. №; man. 
Khai mam lí lịch. 

man đại t. 1 (id.). Ó trạng thái tự nhiên, chưa hề 
có sự tác động cải tạo của con người. Cảnh thiên 
nhiên man đại. 2 Có tính chất gắn như đã man, 
thiếu tính người. Tiếng cười man dại. 

man di d. Tên gọi chung các dàn tộc thiểu số 
chậm phát triển với ý khinh miệt, theo quan điểm 
ki thị dân tộc thời phong kiến. 

“man-gan” x. manganes. 

man khai др. (cũ). Khai man. 

man mác t. 1 (Cảnh vật, màu sắc v.v.) chiếm cả 
một khoảng không bao la như trải ra trong không 
gian vắng lặng, gợi tâm trạng cô đơn. Trời máy 
man mác. Мап mác mùi hương. Điệu hò тап 
mắc trên sông nước. 2 Có tâm trạng lâng lâng 
đượm buồn. Lòng bổi hồi man тас. Nỗi budn 
тап mắc. Мап mác nỗi nhở quê hương. 

man mát t, х. már (láy). 

man rợ t. 1 Ở tình trạng chưa có văn minh, đời 
sống con người có nhiều mặt gần với đời sống 
thú vật. Con người man rợ thời cổ sơ. 2 Tàn ác, 
dã man đến cực độ, không còn tính người. Vu 
thẩm sát тап го. 

“man-tô-za” x. maltos. 

man trá t. Giả dối, không thật, nhằm giấu giếm 
hoặc đánh lừa. Thú đoạn тап trá. Khai bảo 
тап trả. 

màn d. 1 Đỏ dùng làm bằng vải đệt thưa đều để 
ngăn rudi muỗi. Мас màn. 2 Đồ dùng bằng vải 
để che chắn, Мал của. Màn trên sân khẩu từ từ 
hạ. 3 (dùng trong một số tổ hợp, trước d.). Lớp 
che phủ, ví như bức màn. Màn sương dày đặc. 
Màn đêm bao phú khắp thôn xóm. Cảnh vật dám 
chìm trong màn mưa. Tung màn khói. 4 Phần 
của vở kịch trong đó sự việc diễn ra tại một địa 
điểm nhất định từ lúc mở màn đến lúc đóng màn. 
Мал chót vớ kịch. 

màn ảnh d. Bề mặt để tiếp nhận các tia sáng từ 
máy chiếu phim hoặc máy vô tuyến truyền hình 
vả làm hiện lên hình ảnh, Phim màn ảnh rộng. 
Màn ảnh nhớ (tivi). 

màn bạc đ. (kết hợp hạn chế). Màn ảnh chiếu 
phim; thường dùng để chỉ điện ảnh. Ngói sao 
màn bạc (cũ; diễn viên điện ảnh có tiếng tăm). 
màn gió d. Màn treo ở cửa ra vào hoặc để 
ngăn che nói chung. Kéo chiếc màn giỏ che 
giường ngủ. 

màn gọng d. Màn chống muỗi căng trên bộ 
khung, có thể mở ra, xếp vào. Đặt tré nằm trong 
тап gọng. 


màn hiện sóng d. Bộ phận hiện hinh của radar. 
màn hình d. Bê mặt của một số máy trên đó 
làm hiện lên các hình ảnh. Màn hình của tivi, 
Màn hình của máy tính” 

màn huỳnh quang d. (cũ). Màn hiện sóng. 
màn song khai d. (сӣ). Màn che gồm hai bức, 
có thể vén sang hai bên được. . 
màn trời chiếu đất Tả cảnh sống ăn ngủ ngoài 
trời, không nhà không cửa. 

тап, d. (củ; ¡d.). Mèo. 

mãn; dg. (kết hợp hạn chế). Đã hết, đã trọn một 
quá trình, một thời hạn xác định. Man пёс. Мал 
khoá huấn luyện. Mãn hạn tù. Man tang. 

mãn chiều xế bóng (vch.). Chỉ lúc đã về giả, 
cuối đời. 

mãn đời t. (kng.; ¡d.). Như mãn kiếp. 

mãn khai đg. (vch.). (Hoa) nở rộ, ở vào độ đẹp 
nhất. Hoa đào mãn khai vào dịp Tết. 

mãn kiếp t. (kng.). Suốt đời cho đến lúc chết 
(thường nói vë việc không hay). Ó tù mãn kiếp. 
mãn kinh dg. (Hiện tượng sinh lí) thôi hẳn, 
không có kinh nguyệt nữa. 

mãn nguyện dg. Hoàn toàn bằng lòng, thoả mãn 
với những cái mình cỏ được, không đòi hỏi gi 
hơn nữa. Мап nguyện với kết quả dà đạt. Nụ cười 
män nguyên, 

mãn nguyệt khai hoa (vch.). (Thai nghén) đã 
đủ ngày tháng và đến kì sinh nở. 

mãn nhiệm dg. Hết nhiệm kì. Được bdu lại sau 
khi mãn nhiệm. 

mãn tính t. (Bệnh) có tính chất kéo dài và phát 
triển chậm. Viêm thân тал tính. 

тап ý dg. (cũ; id.). Hoàn toàn vừa ý, vừa lòng. 
man, d. Miền, vùng được xác định một cách đại 
khái, dựa theo hướng. Lên mạn ngược. Mạn biển. 
Vào mạn trong. Ó mạn bắc thành phố. 

mạn; d. 1 Thành tàu hoặc thuyền. Sóng vỗ оар 
vào mạn tàu. Thuyên áp тап vào bờ. 2 Sàn 
thuyển ở ngoài khoang thuyền. Ngồi mạn thuyên 
cho mát. 

тап đàm åg. Trao đổi ý:kiến vë một vấn để 
dưới hình thức nói chuyện thân mật, thoải mái. 
Mạn đàm về kinh nghiệm học tập. 

man phép ág. (kc.). Chưa được phép mà đã làm 
(dùng trong lời nói xin lỗi người bë trên một cách 
lịch su). Chúng tôi đã mạn pháp anh xem trước, 
mạn thượng dg. (cũ). Khinh nhờn người bể trên, 
Phạm tội mạn thượng. 

mạn tính (id.). х. mãn tinh. 

manat d. Đơn vị tiên tệ cơ bản của Azerbaijan 
và Turkmenistan. 
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mandolin cv. mángdól. d. Đàn рау có bón dây 
mắc cách nhau quãng năm. 

mang; d. (ph.). Hoàng. | 

mang; d. 1 Cơ quan hộ hấp của một số động vật 
ở dưới nước nhự cá, cua, tôm, v.v. 2 Phần ở cổ 
tắn có thế phình to ra được. Адл banh mang. 
mang; dg. 1 Giữ cho lúc nào cũng cùng theo 
với mình mà di chuyến. Hành lí mang theo 
người, Mang con di theo. 2 (ph.). Lông vào, đeo 
vào để che giữ một bộ phận nảo đó của cơ thể; 
đi, đeo, mặc. Chân mang bit tất. Mang kính ғат. 
3 Có ở trên người, trên minh, ở một vị trí nhất 
định nào đó. Mang góng. Mang trên lưng máy 
vết thương. Bung mang thai. 4 Được gắn cho một 
tên gọi, một ki hiện riêng nào đó. Cầu thú mang 
áo số 8. Chiếc máy mang nhãn hiệu Việt Nam. 
Thành phố mang tên Hó Chí Minh. 5 Nhận lấy 
để phải chịu lâu dài về sau. Mang tiếng*. Mang 
luy vào thân. Mang công mắc nợ. Mang ơn. Con 
đại cải mang (tng.; con đại thì cha mẹ phải gánh 
chịu trách nhiệm). 6 Có trong mình cái làm thành 
đặc trưng, tính chất riêng. Điệu múa mang đặc 
tính dán tộc. T (thường đi với ra). Lấy ra, đưa ra 
để làm gì đó; đem. Mang quản áo ra là. Mang 
hết nhiệt tình ra làm việc. 8 (thường đi với lại). 
Tạo ra và đưa đến (nói về cái triru tượng); đem. 
Da соп mang lại niềm vui lớn cho người mẹ. 
Việc làm đó mang lại hậu quả tai hại. 

mang bành d. (ph.). Hổ mang. 

mang chủng d. Tên gọi một trong hai mươi 
bốn ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của 
Trung Quốc, ứng với ngày 5, 6 hoặc 7 tháng 
sáu đương lịch. 

mang con bỏ chợ Ví trường hợp diu dát, giúp 
đỡ ai nửa chừng rồi bỏ mặc, làm cho người ta 
bơ vơ. 

mang máng I t. (Nhận thức) có phần lờ mờ, 
không được rõ lắm, không thật chính xác. #Jiếu 
mang máng. Mang máng biết chuyện. Chỉ nhớ 
mang máng là đã gặp người áy ở đâu dó. 

H dg. (kng.; id.). Hiểu, nhớ mang máng. Töi chỉ 
mang máng là nhà ông ta ở йди phổ này. 
mang nặng dë đau Tả công lao khó nhọc của 
người mẹ đối với con khi thai nghén, sinh đẻ. 
mang tai d. Phần ở bên mặt, ở sau và dưới tai 
người, 

mang tai mang tiếng Như mang tiếng. 

mang tiếng ёр. 1 Chịu tiếng xấu, bị dư luận 
chê bai. Mang tiếng là nhỏ nhen. Làm thể sợ 
mang tiểng với họ hàng. 2 (kng.). Chỉ có được 
cái tiếng, được dư luận cho là (nhưng sự thật thi 


mảng 


đâu có được như thế). Mang tiếng là giàu có mà 

của cải chẳng có gì. 

mảng; d. 1 Lớp mô mỏng bọc ngoài. Màng óc. 

Màng phối. 2 Lớp mông kết trên bá mặt một chất 

lỏng. Cốc sữa đã nó; màng. 3 Lớp mỏng, đục, 

che tròng đen của mắt khi mắt bị một số bệnh, 

Mắt đau kéo màng. 

màng: dg. (thưởng dùng có kèm ý phủ định). 

1 Nghĩ đến, tưởng đến cho mình. Khóng màng 

danh lợi. Phải duyên, phải lửa cùng nhau, Dầu 

mà áo vải сот rau cũng màng (од.). 2 (¡d.). Đề 

ý tới. Chẳng màng đến việc đời. 

màng cứng d. Màng chắc bao bọc phía ngoài 

con mắt. 

mảng kính d. Phần trong suốt của màng cứng ở 

phía trước của con mát. 

т lưới; d. Màng có tế bào thắn kinh của 
t. 

màng lưới; d. (kng.). Mạng lưới. Màng lưới cộng 

tác viên. 

màng mạch d. Màng bọc ngoài cầu mắt, ở đưới 

màng cứng, phần trước của nó làm thành tròng 

đen của mắt, 

màng màng d. (kng.). Màng ở trên bê mặt một 

chất lỏng. №7 màng màng. 

màng nhầy d. cn. niêm mạc. Lớp mô lót một số 

bộ phận của cơ thể, có thể tiết chất nháy. 

mảng nhện d. (ph.). Mạng nhện. 

màng nhĩ d. Màng mỏng trong ống tai, ngàn tai 

ngoài và tai giữa. 

màng ё1 d. Màng bọc phôi của người và thú. 

màng tai d. (id.). Màng nhĩ. 

màng tang; d. (kne.). Thái đương. 

mảng tang; d. Cây nhỡ cùng họ với long não, 

lá hình mác, mặt trên màu nâu såm, mặt dưới 

màu tro trắng, quả cho tỉnh đầu dàng chế nước 

hoa, 

màng tế bào d. Lớp mỏng bao quanh tế bảo. 

màng trinh d. Màng mỏng bịt lỗ âm đạo của 

người con gái còn trinh. 

màng võng d. x. màng lưới,. 

màng xương d. Táng của xương có tác dung 

tạo chất xương. 

mảng; d. Bè nhỏ, dùng làm phương tiện vận 

chuyển trên mặt nước, Lam mång chuẩn bị vượt 

sông. 

màng, d. Phân của một vật bị tách rời ra, có 

điện tích hoặc khối lượng đáng kể. Tróc một 

mảng da. Vôi vừa bong ra từng mảng, Đội quân 

tan rã từng mång lớn. 

mảng; åg. (cũ). Маі. Đang tuổi mảng chơi. 














010 


„.Мӣпр vui quên hết lời em dàn dò (cd.). 
mảng, dg. (cũ). Nghe, nghe thấy. 

ng cầu х. mång câu. 
măng d. Áo lễ của quan lại có thêu hình con 
trăn, Mang hia, mặc mang. 
mãng cẩu d. сп. máng câu. (ph.). Na. 
màng ха d. Trăn sống thành tỉnh, chuyên làm 
hại người trong các truyện cổ, Thạch Sanh vác 
búa đi chém mang ха. 
máng; đ. 1 Vật có hình một nửa của một бпр 
dài chè đôi, để hứng và dẫn nước. 2 Đường dẫn 
nước nhỏ lộ thiên, Đảo máng dẫn nước vào 
ruộng. 3 Đã đựng thức án cho gia súc, gia cắm, 
có hình một nửa của một ống ché đôi, bít hai 
đâu. Mang lon. 
máng; dg. (ph.). Treo, mắc. Máng khẩu súng 
lên tường. Chiếc nón máng trên vách. 
máng xối d. 1 Máng hứng và dẫn nước mưa ở 
chỗ tiếp giáp giữa hai mặt mái nhà nghiêng giao 
nhau. 2 (ph.). Máng tumg và dẫn nước тпа, nói 
chung. 
mang; d. Thân sống của con người. Chết uống 
mạng. Ơn cứu mạng. (Kẻ giết người phải) dên 
mạng”. 
mạng; Іа. 1 Vật mỏng và thưa làm bằng những 
sợi đan chéo nhau. Mang che mặt. Mạng đèn 
măng sông. 2 (kng.). Mạng lưới (nói tắt). Mang 
đường sắt. Mạng điện. Mạng thông tin. 3 (chm.). 
Hệ tháng các máy tinh được nối kết với nhau 
qua đường truyền tin để có thể trao đổi và dùng 
chung chương trinh đữ liệu. 
п dg. Dan hay móc bằng chỉ để làm kin chỗ rách, 
chỗ thủng trên mặt hàng đệt, Mang bir tất. Mạng 
quần áo. | 
mang, (ph; cü). x. mênh, тёпВ,. 
mang cục bë d. Hë thống truyền tin cho phép 
ghép nối các máy tinh (hay thiết bi tin học khác) 
với nhau trong một phạm vi hẹp (khoảng 1 
kilomet). 
mạng tưới d. 1 Hệ thống những đường đan nối 
vào nhau cỏ một chức năng chung. Mang lưới 
đường giao thông. Mạng lưới điện thoại. Mạng 
lưới muong máng. 2 Hệ thống tổ chức gồm nhiều 
cá nhân hoặc đơn vị có một chức năng chung. 
Mạng lưới cộng tác viên. Mạng lưới xí nghiệp 
cơ khí nhỏ ở địa phương. Xây dựng mạng lưới 
vệ sinh phòng bệnh. 
mạng mỡ d. Phần hai bên bụng ứng với thắt 
lưng, 
mạng nhện d. Lưới của con nhện giáng bằng tơ 
do nó nhà ra để bắt mồi. 


mạng sườn d. Phần hai bên bụng sát với xương 
мл, : 

mangan cv. manganes d. Kim loại màu xám 
nhạt rất cứng và giòn, dùng chế hợp kim của sắt. 
manh, I d. Từ chỉ đơn vị vật mỏng, mềm dùng 
để che thân, để đắp (thường hàm y coi như không 
đáng kế). Båt cơm manh áo. Manh дийп. Đắp 
manh chiếu rách. 

II t. (id.). (Vật dùng để che thân, để đắp) móng, 
cũ và són rách. Áo manh. Buôn ngủ gặp chiếu 
manh (tng.). 

manh; d. (ph.). Thếp (giấy). 

manh động dg. Hành động phiêu lưu khi điều 
kiện chủ quan và khách quan chưa chin muối 
(thường nói về bạo động cách mạng). 

manh mối, d. t Điểm từ đó cớ thể lần ra tìm 
hiểu toàn bộ sự việc. Tìm ra manh mối vụ án. 
2 (¡d.). Mối liên lạc (nói khái quát), Се người 
bắt manh mối. 

manh mối; dg. (kng.; id.). Như mổi танй. 
manh mún t. Ở tình trạng bị chia cắt thành 
những mảnh, những phần nhồ và rời rạc (nói khái 
quát). Đồng ruộng còn manh тип. Lối làm ап 
manh тип, phân tản. 

manh nha dg. Mới có mầm mống, mới nảy sinh. 
Giai đoạn manh nha. 

manh tâm dg. (hoặc d.). Muu mô làm điều xấu 
xa, bất lương. Manh tâm chiếm đoạt gia tài của 
đứa cháu mổ côi, 

manh tràng d. Đoạn đầu của ruột già, giáp với 
đoạn cuối của ruột non. 

mành; d. Đồ đan, kết bằng tre trúc, để che cửa 
hoặc trang trí, có thể cuộn lên buông xuống hoặc 
rẽ sang hai bên. Tám nành trúc. Сиа buông 
mành. 

mành; d. (id.). Thuyền mảnh (nói tắt). 

mành; t. (dùng trong một số tổ hợp). Mảnh, nhỏ, 
dễ đứt. Sợi chỉ mành. Tơ mành*. 

mành mành d. Bức mành, Che талл талй. 
mảnh í d. 1 Phần rất nhó và mỏng của một vật 
nào đó bị chia tách ra. Månh giấy. Mdnh gương 
vỡ. МапВ vụn. Chỉ năm được một mảnh của tình 
hình (b.). 2 Từ chỉ từng đơn vị đám đất nhỏ hoặc 
vật hình tấm mỏng, thường coi là nhỏ bé hơn sơ 
với những vật cùng loại. Mánh vườn sau nhà. 
Minh уйп. Mảnh bằng. Мапћ trăng khuya. 
Mảnh tình riêng (b.). 

H t. Có dáng thanh, nhỏ, trông có vẻ yếu. Đáng 
người mảnh. Con thuyên mảnh như chiếc lá. Soi 
chi mảnh. Lực lượng mảnh (b.). 

Ш р. (dùng phụ sau đg.). (Làm việc gì) riêng 
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một mình hoặc giữa só it người, không để cho 
tập thể biết hoặc tham gia. Bàn mảnh với nhau 
ngoài cuộc họp. Тап mảnh. (Bd di) ăn mảnh”. 
mảnh bát d. Cây leo mọc hoang, cùng họ với 
bầu bí, có thể dừng làm rau än. 

mảnh cộng d. х. /d сат. 

mảnh 48 t. Gây và mảnh, trông có về yếu. Thán 
hình mảnh đẻ. Những cánh hoa mảnh dé. 
mảnh khảnh t. Cao, gây và mảnh, trông có vẻ 
yếu. Dáng người mảnh khánh. Đôi vai gây mảnh 
khánh. Chiếc cdu tre mảnh khánh. 

mảnh mai t. Månh, trông có vẻ yếu nhưng dễ 
ưa. Thân hình mảnh mai. Đôi lông mày mảnh 
mái như lá liễu. 

mãnh d. (kng.; id.). Ông mành (nói tắt). 

mãnh hő d. Hồ dry; thường dùng để ví người có 
hành động dũng cảm và súc mạnh phi thưởng. 
Xông pha vòng váy nhu con mãnh hổ, 

mãnh tiệt t. Mạnh mẽ và dữ dội. Cuộc tiến công 
mãnh liệt. Niễm tin mãnh liệt. : 

mãnh luc d. (id.). Sức mạnh ghê góm về tỉnh 
thân. Mánh lực của tỉnh yêu. 

mãnh thú d. Thú dữ. HZ, báo là loài mãnh thú. 
manh tướng d. (сӣ). Viên tướng đũng mãnh. 
mánh d. 1 (cũ; id.). Y tử khôn khéo, kín đáo. 
Người khôn nói mảnh, người dai đảnh đòn (tng.). 
2 (kng.). Như mánh khoẻ. Gió mọi mảnh quảng 
cáo. 3 (kng), Môi giới gitta các bên để kiếm lợi 
một cách bất mình. Chuyên chạy mảnh, buôn 
nước bọt. 

mánh khoé I dj, Lối khôn khéo đánh lừa người 
để mưu lợi cho mình một cách không đảng 
hoảng, không chính đáng. Манић khoé nhà nghề. 
Mánh khoẻ bip bom. Có nhiều mánh khoé làm 
ăn. Gió mảnh khoé. 

1 t. (kng.). Có nhiều mảnh khoé, hoặc có mánh 
Коё tỉnh vi, xảo quyệt. Con người mảnh khoẻ. 
mánh lới I d, (kng,), Cách khôn khéo đánh lừa 
người khác để đạt một mục đích nào đó. Dừng 
mảnh lới làm cho phải thú nhận. Mánh lới con 
buôn. 

П t. (kng.; id.). Khôn khéo, có mánh lời. 

mánh mung d. (hoặc đg.). (kng.). Mánh khoẻ 
làm ăn. 770 талй mung, làm ăn gian lận. 
mạnh t. ¡ Có sức lực, tiểm lực lớn, có khả năng 
vượi đối phương. Đội bóng mạnh. Thể mạnh. 
Mạnh vi gạo, bạo vì tiên (tng.). 2 Có khả năng, 
tác dụng tương đối lớn hơn so với các mặt khác, 
các phương diện khác. Chỗ mạnh. Mặt mạnh. 
Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. 3 Có 
khả năng tác động đến các giác quan trên mức 


manơocanh 


bình thường nhiều. Rượu mạnh. Thuốc an thần 
mạnh. 4 Có cường độ hoạt động lớn, gây tác động 
và hiệu quả đáng kë. Đóng mạnh vào tường. 
Pháttriển mạnh. Gió mạnh lên. Dòng điện mạnh. 
5 (dùng trước một số d. chỉ bộ phận cơ thể). Có 
cử chỉ, hành động đứt khoát, không rụt rè, không 
e ngai; bạo. Bước mạnh chân. Mạnh miệng". 
Mạnh (ay*. 6 (ph.). Khoẻ, không đau yếu. Gia 
đình vẫn mạnh. Đau mới mạnh (ốm mới khỏi). 

mạnh bạo t. Không sợ, mà dám nghĩ, dám làm 
những việc thấy là đáng làm, tuy biết đó là việc 
người ta thưởng e ngại hoặc không dám làm. Tir 
tưởng mạnh bạo. Một quyết định rất mạnh bạo. 
Mạnh bạo thi hành một loạt cải cách. 

mạnh dạn t. Không rụt rë, sợ sệt, dám làm những 
việc người khác thường e ngại. Manh dạn nêu 
vấn dé. Nói năng mạnh dạn. Mạnh dạn зї dụng 
cán bộ trẻ. 

mạnh giỏi t. (ph.). Mạnh khoẻ. 

mạnh khoẻ t. Có sức khoẻ nhự mong muốn, 
không ốm đau. Cd nhà vẫn mạnh khoẻ. Chúc 
lên đường mạnh khoẻ. 

mạnh mẽ t. 1 Có nhiều sức lực, tiểm lực (nói 
khái quát). Luc lượng mạnh mẽ. Sức sống mạnh 
mẽ. 2 Có cường độ lớn, gây tác dụng và hiệu 
quả cao (nói khái quát). Gáy ấn tượng mạnh mẽ. 
Cé vũ mạnh mẽ. Phong trào phát triển mạnh 
mẽ. 3 (id.). Tó ra khoẻ, có nhiều sức lực. Dáng 
di manh mẽ. 

mạnh miệng t. (kng.). Dám nói một cách không 
ngại ngùng những điều người khác thường không 
đám nói. Vì có đính Пи nên không mạnh miệng 
phê bình. 

mạnh mồm t. (kng.). Dám nói những điều người 
khác e ngại, nhưng thường lại không làm được 
như đã nói (hàm ý chê). Chỉ được cải mạnh mồm. 
Nói thì bao giờ cũng mạnh mm! 

manh tay t. (kng.). Dám làm những việc người 
khác thường phải đắn đo, е ngại. Cứ làm mạnh 
tay vào. Chỉ tiêu khả mạnh tay, — ` 
manhetit [ma-nhe-tit] х. magnetit. 
manheto [ma-nhe-tô] х. magneto. 
manip d. Dụng cụ ngắt, đóng mạch điện, dùng 
để tạo tín hiệu điện báo. Đánh manip. 
maniven cv. ma ni ven. d. (cũ, hoặc kng.). 
Tay quay. 

тапосапћ cv. ma nơ canh. d. 1 Hình người 
mẫu, thợ may dùng để thử các kiểu quần áo 
trên đó hoặc dùng để trưng bày các kiểu quần 
áo. 2 Người mặc các kiểu quần áo mới để 
trưng bày, giới thiệu trước công chúng. 





mantoza d. x: maltos. 

mao dẫn dg. (Chất lỏng) dâng lên hay tụt xuống 
theo những ống hết sức nhỏ do tác động qua lại 
giữa các phân tử của chất lỏng và các phân tử 
của chất rắn. Giấy £hđm hút muc là một hiện 
tượng mao dẫn. 

mao mạch d. x. mao quản (ng. 2). 

mao quần d. 1 Ống rất nhỏ. 2 сп. mao mạch. 
Mạch máu nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch. 
Thuốc dán mao quản. Tắc mao quản. 3 Kë hở 
nhỏ li tỉ giữa các hạt đất, Nước mua пейт xuống 
đất theo đường các mao quản. 

mào d. Phần lông hay thịt mọc nhô cao trên đầu 
một số loài vật. Мао của con ра trống. Мао 
công. 

mảo đầu dp. Nói dẫn dắt trước khi vào nội dụng 
chính. Nói mấy câu mào đầu. Lời mào đầu. Мао 
đầu câu chuyện. 

mào gà d. Cây thân cỏ, lá nhỏ và dài, hoa hình 
giống như mào con gà, màu đỏ, thường trồng 
làm cảnh, 

mao, d. (cũ). Mũ (thường nói về mù của упа 
quan). Ао mão cân đại. Deo râu đội mão để 
điễn tuóng. 

mão; d. Kỉ hiệu thứ tư (lấy mẻo làm tượng trưng) 
trong mười hai chí dùng trong phép đếm thời 
gian cổ truyền của Trung Quốc. Gió mão (từ 5 
đến 7 giờ sáng). Năm Мао (thí dụ, năm Đinh 
Mão nói tắt). Tó; Мао (sinh vào một năm Mão). 
mạo dg. Làm giả để dành lừa vẻ mát giấy tờ, 
nhằm cho có vẻ hợp pháp. Mao giấy tờ. Mao 
chữ ki. Mao tên người khác (lấy tên người khác, 
trên giấy tờ). 

mạo danh йр. Mao tên. Mao danh nhà chức 
trách. 

mạo hiểm dg. (hoặc t.). Liều lĩnh làm một việc 
biết là có thể mang lại hận quà rất tai hại. Hành 
động phiêu lưu, mạo hiểm. 

mạo muội åg. (cũ, hoặc ke.). Đánh liều làm việc 
biết có thể là dại đột, sơ suất (thường dùng ở đầu 
câu bảy tỏ y kiến với người bë trên hoặc coi như 
bé trên, để tỏ ý khiêm tốn, nhún nhường). Xin 
mạo тибі bày tỏ chút у kiến riêng. 

mạo nhận дг. Đánh lừa tự nhận là, nhận сап là. 
Mạo nhận là người đại diện. 

mạo tử d. Từ dùng phụ vào danh từ ở một số 
ngôn ngữ йё phân biệt giống, số, tính xác định 
và tính không xác định. Các mạo từ trong 
tiếng Pháp. 

tạo xưng dg. Đánh lừa tự xưng là; giả danh. 
Mạo xưng là nhà bảo. 
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marathon cv. maratông d. Cuộc chạy thi đường 
dài 42,195 km theo truyền thống, thường là ở 
olympic. 

mark cv. mác. d. Don vị tiền tệ cơ bản của Đức. 
marketing cv. macketinh. d. Việc nghiên cứu 
một cách có hệ thống những điều kiện tốt nhất 
tiêu thụ hàng hoá (nghiên cứu về thị trường, về 
quảng cáo, về yêu cầu, thị hiếu của người tiêu 
dùng, v.v.). 

markka d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Phần Lan. 
marxit cy. macxit, mác xít. t, Theo chủ nghĩa 


- Marx. Người marxi Quan điểm marxit 


maser [ma-ze] (tiếng Ánh Microwave 
Amplification by Stimulated Emission Radiation, 
“khuếch đại vi ba bằng bức xạ cảm ứng”, viết 
tắt). су, тате, made. d. Máy phát lượng tử sóng 
radio tàn số siêu cao (bước sóng cỡ cenfimet). 
massage [mát-xaj(ơ)] х. matxa. 

mastic cv. mattit, mát tit. d. Hỗn hợp chất kết 
đính hữu cơ với các chất độn, đùng để trát khe 
hở, lỗ hổng, gắn kinh vào khung cửa. 

mát, d. Hiện tượng mất cách điện không mong 
muốn, khiến điện có thể truyền ra vỏ máy. Day 
та. Tủ lạnh bị mát điện. 

mát; t. 1 Có nhiệt độ vừa phải, không nóng, 
nhưng công không lạnh, gây cảm giác dë chịu. 
Giỏ mát. Nước giếng mát. Trời chuyển mát. 
Ндпе mát (hỏng gió mát). Рі dạo mát (để hóng 
mát). Nghỉ mát*. 2 Có cảm giác khoan khoái 
dễ chịu, không nóng bức. Tắm cho mát. Sở vào 
thấy mát tay. 3 Có tác đụng làm cho cơ thể 
không bị nhiệt, không bị rôm sảy, mụn nhọt, 
Đậu xanh là thức ăn mát. Vị thuốc mát. 
4 (thường dùng phụ sau đg., trong một số tổ 
hợp). Có vẻ như dịu nhẹ, nhưng thật ra là mỉa 
mai, chê trách, hờn dỗi. Câu nói mát. Cười ті". 
Chứi mát. Hờn mdt*. iÍ Тау: man mát (ng. 1; ý 
mức độ it). 

mát; t. (kng.). (Cân đong) hơi thiếu hụt một chút, 
hơi non một chút. Một cân còn hơi mát. Cân mát, 
mát da mát thịt (kng.). (Trẻ con) có cơ thể khoẻ 
mạnh, chóng lớn, có đau ốm cũng chóng khối. 
mát dạ t. Như mát lòng, Mát lòng mát dạ. Ма 
da hả lòng. 

mát dịu t. Có tác dụng gây cảm giác êm diu, dë 
chịu. Màu sắc mát diu. Ảnh điện xanh mát diu. 
Cải mát dịu của đêm trăng thu. 

mát lành t. Có tác dụng tốt lành và gây cảm 
giác dễ chiu. Làn gió mát lành. Ваи không khi 
mát lành. 

mát lòng t. Hà hê, vui thích trong lòng do được 
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thoà ý. Mdt lòng hỏi da. Con giỏi giang, cha mẹ 
mát lòng. 

mát mày mát mặt Như mát mặt. 

mát mắt t. Có cảm giác dễ chịu, ưa thích khi 
nhìn đến, đo tác động của ánh sáng và màu sắc 
êm dịu, Tường màu xanh nhạt trông mát mắt. 
Lúa mượt mà nhìn mát cd mắt. 

mát mặt t. 1 Cảm thấy có phần dễ chịu vẻ mặt 
đời sống vật chất. Sau cách mạng, người nông 


dán mới được mát mặt. Làm ăn mát mặt, tuy vån- 


còn nghèo. 2 Cảm thấy có sự hài lòng về tỉnh 
thần trước mặt những người khác. Con gidi, con 
ngoan, cha mẹ cũng mát mặt với mọi người, 
mát mẻ t. 1 Mát, có tác dụng gây cảm giác dễ 
chịu (nói khái quát). Tiết trời thu mát тё. 2 Mát, 
có vé nhu nhẹ nhàng nhưng thật ra là mia mai, 
chê trách, hờn đỗi (nói khái quát). Giọng kéo 
dài mát mé. Nói mắt тё một câu. 

mát rgi t. (ph.). Mát rugi. 

mát ruột t. 1 Có cảm giác dễ chịu, khoan khoái 
trong người do như vợi bớt được cái nóng, xót 
trong ruột. Trời nóng, ăn bát canh bầu mát ruội. 
2 Như mát lòng. 

mát rười rugi t. x. má: rượi (láy). 

mát rugi t. Mát đến mức như hơi lạnh một cách 
rất dễ chịu. Nước giếng mát rượi. Bóng tre mát 
rupi. // Láy: mát rười rupi (ý mức độ cao). 

mát tay t. (Người) thường dễ đạt được kết quả 
tốt, dễ thành công trong công việc làm cụ thể 
(như chữa bệnh, chăn nuôi, v.v.). M6t thầy thuốc 
mát tay. Chị ấy nuôi lợn rất mát tay. 

mát tính t. Binh tĩnh, không hay nóng nảy, сай 
gắt khi gặp việc trái ÿ; trái với móng tính. Nó 
mắt tính, chẳng саи gåt với ai bao giờ. 

mát tit x. mastic. 

mát xa x. matxa. 

mat, d. x. bo mat. 

mat, d. Vụn nhỏ của gỗ, sắt, đá, v.v. rơi ra khi 
cưa, giủa, đập. Mat cưa*. Ма! sắt, Dd mat. Các 
vị thuốc được tán mat (tán cho thành vụn nhỏ). 
mat, t. (kết hợp hạn chế). 1 (kng.; dùng đi đôi 
với cũng), O vào mức đạt được thấp nhất, tồi 
nhất. Ngày ndo mat nhất cũng kiểm được đủ ăn. 
Mat lắm cũng câu được vài con cá nhép. 2 Thuộc 
hạng thấp, kém, dáng coi thưởng, coi khinh nhất. 
Đồ mat! (tiếng tủa). Rẻ та!“ Mat hạng*. 3 Ở 
vào giai đoạn cuối cùng và suy tàn. Thor Lë mat. 
Đã đến hồi mat. Lúc mat thời. 

mạt chược d. Trò chơi với những quân bài bằng 
sừng, ngà hay nhựa, do bốn người chơi. 

mạt cưa d. Vụn gỗ nhỏ rơi ra khi cưa, xẻ. 


màu 


mat cưa mướp đắng Chỉ hai hạng người đều 
là chuyên đi lừa lọc đáng khinh nhu nhau (lại 
gặp nhau). 

mat đời t. (¡d.). Nhu mat Азёр (ng. 1). 

mat hang t. (dùng phu sau d.). Thuộc hạng cuối 
cùng, không có chút giá trị. Кё cùng dinh mat 
hạng. Воп bôi bút mat hạng. 

mat Кі cv. mat kỳ. d. (¡d.). Như Ади ki. 

mat kiếp t. 1 Cho đến tận cuối đời (vẫn là cái 
không hay, cải đáng nguyễn гда). Nghèo mat 
kiếp. Ngày xưa, đi ở thì mat kiếp vẫn là đứa di д. 
2 (kng.). бп mat, đáng nguyên rủa (dùng làm 
tiếng rủa). Quản mat kiếp! Lü mat kiếp! 

mat kỳ х. mat ki. À 

mat lộ d. (cũ; id.). Bước đường cùng, chỗ bë 
tắc. Anh hùng mat lộ. 

mat sát dg. Có tình hạ лар giá trị của người 
khác bằng những lời lẽ quá đáng. Lón tiếng mat 
sát. Lối phê bình mạt sát. 

таќ vận t. (cũ; id.), Hết thời, Một nhà nho 
mạt vận. 

mattit d. x. mastic. 

matxa cv. massage, mát xa. dg. (Phuong pháp) 
xoa, day, ấn huyët,... có tác dụng cải thiện tuần 
hoàn và sức căng của cơ, nhằm giảm mệt mỏi 
hoặc chữa bệnh. 

mau t. (kng.). 1 Có thời gian ngắn hơn bình 
thưởng để quá trinh kết thúc hoặc hoạt động đạt 
kết quả; chóng. Mau khô. Vết thương mau lành. 
Mau hỏng. Mau lớn. 2 Có tốc độ, nhịp độ trên 
mức bình thưởng nên chỉ cẩn tương đối ít thời 
gian để hoạt động đạt kết quả; nhanh. Chạy mau 
kéo muộn. Làm mau cho kịp. Đi mau mau lên, 
3 Có khoảng cách ngắn hơn bình thường giữa 
các yếu tố, các đơn vị hợp thành; trái với thua. 
Сау таи. Mưa mau hạt. Lược mau. Mau sao thì 
nắng, vắng sao thì mưa (tng.). 

mau chóng t. Chỉ trong một khoảng thời gian 
tương đối ngắn là hoàn thành, là đạt kết quả. Mau 
chóng hỏi phục sức khoẻ. 

mau lẹ t. Nhanh và gọn. Gidi quyết công việc 
таи le. Tình hình chuyển biến mau le. 

mau mắn t. (kng.). Nhanh nhẹn, không chậm/ 
chap. Làm việc gì cũng mau тіп. 

mau miệng t. (kng.). Nhanh nhẹn trong đối đáp, 
nói năng. Mau miệng trả lời. 

mau mồm t. (kng.). Hay nói, và có gì là nói 
ra ngay. 

mau mêm mau miệng (kng.). Như таи mồm. 
mau nước mắt t. Dễ khóc, để xúc động. 

màu, d. Chất dinh đưỡng trong đất để nuôi cây 
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tróng. Đất có nhiều màu. Đất bạc màu. 

màu; d. (кър). Hoa màu. Trồng màu. Ăn độn 
màu. S. | 
màu; d. 1 Thuộc tính vật thể hiện ra nhờ tác động 
của ánh sáng và nhận biết được bằng mắt, cùng 
với hình đáng giúp phân biệt vật này với vật khác. 
Màu dà của hoa phượng. Màu cảnh gián, Xanh 
ngắt một màu. Toàn màu đen. 1 Chất đùng để 
tô thành các màu khi vẽ. Pha màu. Hóp màu. 
3 (dùng phụ sau d.). Màu, không kể trắng và đen 
(nói khái quát). Quản áo màu. Ảnh màu. Phim 
тди. 4 Toàn bộ nói chung những biểu hiện bën 
ngoài tạo nên cảm giác có một tính chất nào đó, 
Báu không khi duom màu tang tóc. Không chào 
hải, ra màu thờ o: 

màu bột d. Chất liệu hội hoạ, dang bột (hoặc 
chế thành chất nhão) dùng trộn với keo để vë. 
Tranh màu bột (vë bằng màu БФ). 

màu da d. Màu của da người, vàng, trắng, đen 
hay đỏ, coi như là đặc trưng để phân biệt các 
giống người khác nhau trên Trái Đất. Đoàn kết 
các dân tộc, không phân biệt màu da, tiếng nói. 
таи dầu d. (¡d.). Sơn dầu. 

màu keo d. Chất liệu hội hoa, thão, màu đục, 
chế từ màu bột và một chất dinh. 

màu mè t. 1 (/đd.). Có cái đẹp nhờ tô về nhiều 
màu sắc, Trang trí rất màu mè. 2 (Nói năng, cư 
xử) có tính chất hình thức, khách sáo, không chân 
thật. Ấn nói màu mè. Sống với nhau chân chất, 
không màu mẻ. 

màu mẽ t. (id.). Có hinh thức được tô vẽ cho 
đẹp, không thật. Lởi nói văn hoa màu më, 

таи mỡ t. 1 (Ruộng đất) giàu chất dinh dưỡng, 
thuận lợi cho cây trồng phát triển. Đất đại màu 
mó. 2 (14.). Như màu mẽ. 

màu mỡ riêu cua (kng.). Vi chỉ có cái đẹp hình 
thức bể ngoải, không có thực chất. 

màu nhiệm t. (ph.). Måu nhiệm. 

màu nước d. Chất liệu hội hoa, аёо, dùng pha 
với nước để về. Tranh màu nước (vë bằng màu 
nước). 

màu phấn d. Màu bột đóng thành hình thỏi 
phấn, có thể vẽ trực tiếp lên giấy. Tranh màu 
phán (vẽ trên giấy bằng màu phấn), 

màu sắc ở. 1 Các màu, không kể trắng và đen 
(nói khái quái). Đức ranh nhiều màu sắc. Màu 
sắc loè loạt. Màu sắc hài hoà. 2 Tính chất đặc 
thù. Nghệ thuật đượm màu sắc dân tộc. Màu sắc 
tôn giáo. Màu sắc thời đại. 

màu sắc ẩn hiện Màu sắc рау cảm giác khi xa 
khi gån, khi mờ khi tỏ, do sử dụng có cung bậc 


các mảng màu sáng tối ken nhau, 

máu d. 1 Chất lỏng màu đỏ chảy trong các mạch 
của người và động vật, có vai trò quan trọng 
nhiều mặt đối với sự sống của cơ thể, 2 Máu của 
con người, coi là cái quý nhất của mỗi người 
(thường nói về mật khi phải hi sinh), Đố máu 
ngoài chiến trường. Mở con đường máu (con 
đường giải thoát phải trả giá bằng hi sinh, tổn 
thất lớn về sinh mạng). Ng máu”. 3 (kng.). Đặc 
trưng tâm lí có tính chất cá nhân, khiến dễ dàng 
hướng về một hoạt động nào đó một cách không 
còn biết suy nghĩ gì nữa, Маи rượu. Máu cờ bạc. 
Máu tham. Có таи làm an. 

máu cam d. Máu chảy từ mũi ra (mả không phải 
do chẩn thương), Chdy máu сат. 

máu chảy ruột тёт Ví tình máu mủ một rà, 
thương yêu đùm bọc nhau, chia sẻ với nhau 
những nỗi đau khổ, 

máu chó d. Cây to, cảnh mọc thẳng ngược lên, 
có nhựa đỏ như máu chỏ, hạt dùng làm thuốc. 
máu dê d. Đặc trưng tâm sinh lí của người đản 
ông có tỉnh rất đâm. 

máu ghen d. Đặc trưng tâm lí của người có tính 
hay ghen. 

máu huyết d. Máu của con người (nói khái 
quát). 

máu khô d. Huyết tương hoặc những chế phẩm 
nhân tạo tương tự như huyết tương đã được làm 
khô lại, Truyền máu khó cho bệnh nhân. 

máu lửa d. Máu và Ка (nói khái quát); dùng để 
chỉ sự khốc liệt của chiến tranh, của sự đàn áp, 
khủng bố. Dìm phong trào trong máu lửa. 

máu me 1 d. Máu đổ ra, dây ra nhiều (nói khái 
quát). Máu те ddm dia. М@ mày bâm tìm, máu 
me bê bết. Mình đẩy máu mẹ. 

П dg. (kng.). Như máu тё. Тау ấy cũng máu 
me lắm. 

máu më dg. (hoặc t.). Ham mê các trò chơi, 
thường là cờ bạc, đến mức không còn biết gì đến 
những việc khác. Máu mê cờ bạc. Một con bạc 
таи тё. 

тап mú d. Máu và mü (nói khái quát). 1 Dùng 
đế chỉ quan hệ ruột thịt thân thích. Tình máu mũ. 
Anh em máu mú. Có quan hệ тйи тї với nhau. 
2 Dùng để vi công sức, tinh lực của người lao 
động đã bỏ ra để làm nên của cải vật chất. Рет 
mó hôi máu ти đổi lấy Ый cơm. Hút máu mú 
(vch.; bóc lột). 

máu nóng d. (¡d.). 1 Tính dễ nổi nóng. 2 Như 
nhiệt huyết, Bầu mâu nóng của tuổi trẻ. 

máu què d. (ph.). Máu kinh nguyệt, Dd таи 
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quà! (thgt.; tiếng chửi). 

máu tham d. Đặc trưng tâm lí của người có tính 
tham lam. 

máu thịt а. Máu và thịt con người (nói khái 
quát). 1 Dùng để ví mối quan hệ xã hội gắn bó 
thân thiết, không thể tách rời. Gắn bó máu thịt 
với quê hương. 2 Dùng để chỉ phân tình cảm sâu 
sắc nhất ở mỗi con người. Lởi (Аё nguyễn đã thẩm 
sâu vào máu thịt. 

máu trăng d. Tên gợi thông thường của bệnh 
bạch cầu. 

máu xương d. (id.). Như xương máu. 

тау, d. (vch.). Heo may (nói tắt). Gió may. 
Hơi may. 

may; I d. Điều tốt lành tình cờ đưa đến đúng 
lúc. Dip may hiểm có. Gặp may. (Làm) cầu may*. 
Biến rủi thành may. 

H t. Ó vào tình hình gặp được may. Gặp anh lúc 
này thật may quá. Việc không may. May mà 
không ai hề gì. 

may; dg. Dùng kim chỉ kết các mảnh vải, lụa, 
v,v, thành quần áo hoặc đỗ dùng. Thợ may. 
may do åg. May quần áo theo kích thước cụ thể 
của từng người (nới khái quát); phân biệt với may 
sẵn. Cửa hàng may đo... 

may mà Tổ hợp biểu thị điều sắp nói đến là một 
thực tế đã xảy ra, và đó là điều may mắn. Хе 
dám nhau, may mà khóng ai hë gi. 

may mặc dg. May quán áo, trang phục (nói khái 
quát). 

may mắn t. May (nói khái quát). Chúc may mắn. 
Chẳng lấy gi làm тау mắn. 

тау ӧ x. mayô. 

may ra Cũng có thể xảy ra điểu đang mong 
ước không biết chừng, vì cũng có ít nhiều hi 
vọng. Lần này тау ra thì được. Đi ngay, тау 
ra còn kịp. 

may rủi t. (hoặc d.). Chỉ tuy thuộc vào ngẫu 
nhiên, vào may hay rủi mà được hay không được 
(nói khái quát. Thi cứ đâu phải là chuyện тау 
rủi. Trông vào тау rủi (d.). 

may sao May mắn làm sao mà. May sao trời 
lại tạnh, chứ không thì ướt hết. May sao về kịp. 
may sẵn йр. (thường dùng phụ sau d.), May 
quần áo hàng loạt, theo những cỡ nhất định chứ 
không theo kích thước cụ thể của từng người (nỏi 
khái quát; phân biệt với тау đo. Cứa hàng 
chuyên bán quần do may sẵn. 

“тау-во” x. mayso. 

may vá dg. May và vá quån áo (nói khái quát). 
Biết may vd, nấu nướng. 


máy ảnh 
mày; d. (vch.). Lông mày (nói tắt). Mặt и, 
mày chau. 

mày; д. 1 Lá bắc ở hoa các cây như ngô, lúa, về 
sau tón tại đưới dang hai vảy nhỏ ở gốc quả 
(loại quả này quen gọi là hạt). Мау ngô. 2 (ph.). 
Vậy ốc. 

mày; 4. 1 Từ dùng để gọi người ngang hàng 
hoặc hàng đưới khi nói với người ấy, tó ý coi 
thường, coi khinh. Không thẩy đố mày làm nên 
(tng.). 2 (kng.). Từ dùng dé gọi thân mật người 
có quan hệ rất gần gũi, ngang hàng hoặc hàng 
đưới, khi nói với người ấy (thường dùng trong 
lớp người trẻ tuổi, nhỏ tuổi), Mày đến tao chơi. 
mày day d. Chứng ngứa nối từng dám ở ngoài 
đa, thường do dị ứng. Nối тау day. 

тау măt d. (14.). Như mát mày. 

mày mó dg. Dò tim để làm một cách kiên nhàn, 
do chưa biết cách làm, chưa có kinh nghiệm. Мау 
mò mỗi cũng làm được. 

mày râu d. (cũ, hoặc kng.). Lông mày (ram) và 
râu; dùng để chỉ giới đàn ông, cho là phải có khi 
phách, khác với giới phụ nữ yếu ớt, theo quan 
niệm cũ. Không chịu thua cảnh mày râu. 

mày d. Phần, lượng rất nhỏ, chỉ có chút it, không 
đáng kể. Gà con nhặt từng mdy gao. Không sưới 
một тау da. Hết sạch không còn mỘt тау. 
may may d. Phản lượng hết sức nhỏ, hoàn toàn 
không đáng Кё (thường dùng để nhấn mạnh y 
phủ định). Khóng тау may sợ bài, Hết sạch 
không sót một máy may. Không có mdy may. 
máy; Id. Vật được chế tạo gồm nhiều bộ phận, 
thường 14 phức tạp, dùng để thực hiện chính 
xác hoặc hàng loạt một công việc chuyên môn 
nào đó. Máy. cày. Мау phải điện. Xuông gắn 
máy (chạy bằng máy). Xe máy*. Làm việc như 
cái máy. 

II t. (dùng phụ sau d; kết hợp hạn chế). Được 
làm bằng máy. Gạo máy (xay xát bằng máy). 
Nước máy". 

II åg. (kng.). May bằng máy khâu. Мау quần 
áo. 

máy; đg. Tự nhiên thấy rung động khẽ (thường 
ở mắt, môi). Те nhiên thấy máy mắt. Máy môi 
định nói. Cải thai máy trong bung. 

máy; dg. (kng.). Ra hiệu ngắm bảo làm việc gì 
hoặc báo cho biết. Máy nhau ra vé. Мау riêng 
ra ngoài hỏi chuyện. 

тау, dg. (cũ; id.). Đào, bới ở một lớp rất nông 
trên bë mặt. Đởi cua cưa máy, đời сау сіу 
đảo (tng.). 

máy ảnh d. Dụng cụ dùng để chụp ảnh. 


a 


máy bào 


máy bào d. Máy gọt cát kim loại để gia công 
các bề mặt phẳng và bë mặt định hình. 

máy bay d. Phương tiện vận tải hay chiến đấu 
bay trên không nhờ động cơ. 

máy bay bà giả d. Máy bay kiểu сй, bay chậm, 
chuyên việc tiếp tế hoặc trinh sát (quân đội Pháp 
dùng trong chiến tranh Đông Dương 1946-1954), 
máy bay cánh quạt d. Máy bay dùng sức 
chuyển động của cánh quạt để bay. 


máy bay cường kích d. Máy bay chủ yếu dùng ˆ 


để đánh phá các mục tiêu mật đất, mặt nước hoặc 
để chi viện chiến đấu, 

máy bay không người lái d, Máy bay không 
có người lái điều khiển, tự động bay theo sự điều 
khiển từ xa bằng radio hoặc theo chương trình 
đã lắp sẵn ở căn cứ. 

máy bay khu trục d. (cü). Máy bay tiêm kích. 
máy bay lên thẳng d. cn. máy bay trực thăng. 
Máy bay có thể lên xuống thẳng đứng hoặc bay 
lơ lửng trên một điểm nào đó. 

máy bay phản lực d. Máy bay chuyển động 
nhờ sức đẩy tạo nên bằng luồng hơi phut ra rất 
mạnh phía sau, có thể bay nhanh và cao hơn 
nhiều so với máy bay cảnh quạt. 

máy bay tiêm kích d. Máy bay chủ yếu dùng 


để săn đuổi và đánh máy bay của đối phương ở : 


trên không. 

máy bay trực thăng d. x. máy Бау lán thẳng. 
máy bộ đàm d. Máy điện thoại mang theo 
người, thu phát bằng vô tuyến điện, 

máy cái d. Máy cắt gọt kim loại có độ chính 
xác rất cao, dùng để chế tạo các chỉ tiết chính 
xác, chủ yếu của máy công cụ. 

máy cán d. Hệ thống các máy để pia công kim 
loại bằng áp lực gitta các trục quay. 

máy cắt gọt kim loại d. Tên gọi chung các máy 
để gia công các sản phẩm kim loại và cả sản 
phẩm phi kim loại, chủ yếu bằng sử dụng các 
dụng cụ cắt. 

máy chém d. Dụng cụ có gắn lưỡi sắc dùng để 
chặt đầu người bị án tử hình. 

máy chiếu hình d. Dụng cụ quang học dùng dé 
chiếu lên màn ảnh những hình ảnh để minh hoạ 
tư liệu khi giảng bài, báo cáo, v.v. 

máy chiếu phim а. Thiết bị để chiếu phim lën 
màn ảnh, 

máy chủ d. Máy tính có lưu trữ các tệp chương 
trình và dữ liệu chương trình trên đĩa cứng để 
dùng cho tất cả các máy khác trong mạng. 

máy chữ d. Dụng cụ dùng để in chữ bằng cách 
đập những chữ đúc nổi lên giấy qua một băng 
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tấm mực, có thể có được nhiều bản trong một 
lúc bằng cách lót giấy than giữa các tờ giấy trắng. 
Đảnh máy chữ. 

máy công cụ d. Máy để gia công các loại vật 
liệu bằng cắt gọt hoặc bằng áp lực. 

máy doa d. Máy cắt gọt kim loại để gia công 
các lỗ có sẵn bằng dụng cụ cắt quay tròn. 

máy điện d. Tên gọi chung máy phát điện và 
động cơ điện. 

máy điện toán d. (¡d.). Máy tính. 

máy diéu hoà а. Máy để xử lí và đi chuyến 
không khí trong các hệ thống điều hoà không 
khí. 

máy điều hoà nhiệt độ d. Máy điều hoà để 
làm ẩm, làm lạnh một phán và làm không khí 
trong phòng sạch bụi. 

máy ghi âm d. Máy ghi và phát lại âm thanh. 
máy ghi âm từ d. Thiết bị để ghi âm thanh vào 
băng hoặc dây từ để sau đó phát lại. 

máy ghi hinh từ d. Thiết bị để ghi vào băng từ 
các chương trình truyền hình có kèm âm thanh 
để sau dó phát lại. 

máy gia tốc d. Máy dùng để làm tăng tốc độ 
các hạt mang điện. 

máy hát d. (cũ), Máy quay đĩa. 

máy hơi nước d. Động cơ nhiệt kiểu pittông, 
biến đổi năng lượng của hơi nước thành cơ năng. 
máy huyền vi d. (cũ; vch.). Tạo hoá. 

máy kéo d. Máy chạy bằng động cơ dùng để 
kéo các máy móc khác trong nông nghiệp. 
máy kế toán d. Máy tính để bản, dùng để thực 
hiện các phép tính số học. 

máy khâu d. Máy dùng để khâu, may đồ bằng 
vải, đa, 

máy khoan d. Máy công cụ dùng để khoan 18. 
máy lạnh d. Máy thực hiện việc làm lạnh nhân 
tạo. 

máy liên hợp d. Tổ hợp máy phức tạp gồm nhiều 
máy, thực hiện đồng thời nhiều loại công việc 
khác nhau. Máy liên hợp gặt-đập. 

máy lửa d. (cũ; і). Bật lửa. 

máy may d. (ph.). Máy khâu, 

máy miệng đg. (kng.). Tự nhiên вар chuyện 
thi nỏi, ngoài ý định, thường là chuyện không 
dính Ни gi đến minh, Мау miệng по chêm vào 
một câu, 

máy mó dz. (¡d.). Như mó máy. 

máy móc I d. Máy (nói khái quát). Mdy móc 
hoạt động bình thường. Máy móc hiện đại. 

H t. Thiếu linh hoạt, sáng tạo, chỉ biết theo đúng 
những gì đã có sẵn, đã quy định. 4р dụng nguyên 
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tắc một cách máy móc. Lối suy luận máy móc. 
máy nhắn tin d. Máy thu vô tuyến một chiều, 
cỡ nhỏ, mang theo người để nhận tin người 
khác nhắn. 

“máy nỈ-vô” х. máy туд. ; 

тау пім d. сп. máy thuỷ binh. Máy trắc địa 
dựa trên nguyên lí tia ngắm nằm ngang để xác 
định hiệu số độ cao giữa hai điểm. 

máy nói d. (cũ; kng.). Điện thoại, 

máy nổ d. Máy chuyển động nhờ đốt cháy một 
hỗn hợp khí nổ do xăng, hơi cồn, v.v. với không 
khí tạo nên. 

máy nước d. (cũ, hoặc ph.). Chỗ có lắp vòi nước 
để lấy nước máy nơi công cộng. 

máy phát điện d. Máy biến đổi cơ năng thành 
điện năng, 

máy phay d. Máy công cụ để gia công sản phẩm 
bằng dao phay khí phôi di động tịnh tiến. 

máy quay đĩa d. Máy quay đĩa ghi âm để phát 
lại những bải hát, bản nhạc, v.v. đã được ghi 
trên đĩa. 

máy quét d. сп. scanner. Thiết bị có chức nàng 
số hoá các bức ảnh rói chuyển thông tin só hoá 
đó thành một tệp tin trong máy tỉnh. 

máy tay dg. (kng.). Tiện tay làm một cách tự 
nhiên, ngoài ý định. Nhân đi qua máy tay ngắt 
một cành. 

máy thu hình d. (id.). Máy thu sóng vô tuyến 
truyền hình; tivi. 

máy thu thanh d. (id.). Máy thu sóng vô tuyến 
truyền thanh; radio. 

máy thuỷ bình d. х. máy nívó. 

máy tiện d. Máy để gia công các sản phẩm có 
dang vật quay tròn bằng cách hớt lớp phoi. 
máy tính d. 1 Máy thực hiện tự động các phép 
tỉnh. 2 Máy tính điện tử (nói tắt). 

máy tính điện tử d. Máy tính lâm bằng các thiết 
bị điện tử để giải các bài toán theo chương trình 
đã ghi sẵn trong bộ nhớ, 

máy trợ thính d. Dụng cụ khuếch đại âm thanh, 
dùng cho người tai nghe kém. 

máy ủi d, Thiết bị có thể tháo rời được, lắp trên 
các máy kéo, dùng để ủi và san đất. 

máy vi tính d. Máy tính điện tử (thưởng dành 
cho một người dùng) có bộ xử lí trung tâm là 
một bộ vi xử lí. 

máy xúc d. Máy đảo bốc đất đá, dùng trong 
xây dựng và trong khai thác mỏ lộ thiên. 

may d. Tre nhỏ đặc ruột, thường trồng làm hàng 
rảo quanh nhả. p 

mayô cv. тау ó. d. Ао dêt kim ngán, chỉ đến 


mặc 


quãng dưới thất lưng, không có tay, dùng mặc 
lót bên trong somi. 

mayso d. Hợp kim đồng, nickel, kẽm, có màu 
trắng giống như bạc, thưởng dùng làm dây nung 
của bàn lả, bếp điện. 

maze x. maser. 

mazut d, Chất đốt lỏng, sánh, còn lại sau khi 
chưng cất dầu mỏ, có màu nâu sám, mùi hắc, 
dùng để chạy máy nổ. 

mắc, I dg. 1 Móc vào để treo, giữ. Міс quần áo 
lên giá. Mắc màn. Mắc võng. Mắc vai cày vào 
trâu, 2 Bi giữ lại, bị cản trở hoạt động đến mức 
khó gỡ ra, khó thoát khỏi. Mắc bẫy. Mắc mưa 
không về được. Län cẩn như gà mắc tóc. Mắc 
тии*, 3 Dàn sợi ra và quần vào trục cho đủ số 
sợi dệt môt khổ vải. 4 (рћ.). Bạn. Мас công việc. 
Đang mắc, không đi chơi được. 5 (ph.). Nợ, thiếu 
nợ. Tôi mắc anh ấy một ngàn đồng. Mắc nợ. 
6 (ph.). Mót (ia, đái). 

H d. Mắc áo (nói tắt). Treo do lên mắc. 

mắc; t. (рћ.). Dát. Giá mắc. Mua mắc. 

mắc áo d. Dó dùng để treo áo, mũ, 

mắc cạn dg. (Tàu, thuyền) vướng vào chỗ.nước 
cạn không ái được, 

mắc coọc d. Cây thuộc loại 18, thịt quả cứng. 
тас cỡ I dg. (ph.). Then, xấu hő. 

II d. (ph.). Cây xấu hổ. 

mắc сий dg. Mắc sợi trên khung cửi; thường 
dùng để ví hoạt động qua lại nhiều chiếu, đông, 
không lúc nào ngớt. Xe chạy như mắc сїй. Kẻ 
qua người lại như mắc củi. 

mắc kẹt dg. Bị kẹt vào giữa không thoát ra, 
không qua được. Mắc kẹt trong thành phố bị 
chiếm đóng. 

mắc lừa dg. (kng.), Bị đánh lừa. 

тас miu dg. (và d.). х. mắc тим. 

mắc mỏ t. (ph.). Đắt đỏ. 

mắc mó åg. (ph.). 1 (dùng có kèm y phủ định, 
trước chi, gi). Có quan hệ đến, có dính đảng đến. 
Việc đó mắc mớ chỉ đến anh? 2 (hoặc d.). Như 
mắc mứu (ng. П). 

тас mưu dg. Bị lừa trúng vào mưu kế của đối 
phương. Мас тии chia rẽ. 

тас mứu I dg, Cảm thấy có điểu vướng mắc ` 
trong suy nghĩ. Có cái gi mắc mứu, chưa thông. 
па. Điều vướng mắc không lớn nhưng kéo dài 
chưa được giải quyết (thường là trong quan hệ 
với người khác), Có mắc miw trong công tác. 
Giải quyết mắc тим giữa hai cán bộ, cũ và mới. 
mặc; dg. Che thân mình bằng quản áo. Вб đội 
mặc quân phục. Мас thêm áo йт cho em bé, Dá 





màc 


mặc rét (mặc để chống rét). 

tặc; dg. (thường dùng không có chủ ngữ). 
1 Để tuy ý, không can thiệp vào, hoặc không 
biết gì đến, Nó làm gì mặc nó. Để mặc tôi. Bő 
mặc, không ngó ngàng đến. 2 Không dë ý đến, 
coi như không có gi, tuy biết rõ là có trở ngại, 
nguy hiếm. Mua mặc mưa, cứ di. Dư luận thể 
hào cũng mặc. 

mặc cả dg. 1 Trả giá thêm bớt từng ít một với 
người bán để mong mua được rẻ. Мас cd đến 
từng xu. Bán đúng giá, không mặc cả. 2 (kúg.). 
Thảo luận thêm bớt từng điều kiện chi tiết, với ý 
tinh toán thiệt hơn, trước khi thoả thuận. Nhân 
việc, không hê mặc cả. Một cuộc mặc cả về chính 
trị giữa các phe phải. 

mặc cảm dg. (Бойс d.). 1 Thâm nghĩ rằng minh 
không được như người và cảm thấy buôn day 
dứt. Mặc cảm về lỗi lẫm trước kia. Хой bỏ mọi 
mặc cảm, tự ti. 2 (id.). Tự căm thấy điển đã hoặc 
sắp xây ra, 

mặc dầu cv. mặc ай k. Từ biểu thị quan hệ trái 
ngược giữa điều kiện vả sự việc, để nhấn mạnh 
sự việc dù sao vẫn xảy ra. Mặc dầu trời тип, 
vån di. 

mặc kë dg. (kng.). 1 Để cho tuy ý và tự chịu 
trách nhiệm lấy, coi nhu không biết gi đến; nhu 
kệ,. Mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. 2 Không 
để ý đến, coi như chẳng có thể ảnh hưởng gi 
đến việc mình làm. Nó muốn là làm, di khen 
chê mặc kệ. 

mặc khách tao nhân Như rao nhân mặc khách. 
mặc lòng (dùng ở cuối phân câu). Tổ hợp biểu 
thị điều vừa nói đến cũng không có tác động gì 
làm cho có sự thay đổi đối với việc làm sắp nên 
га. Ái nói sao mặc lòng, anh ta vẫn không thay 
đổi ÿ kiến. Dù thế nào mặc lòng. 

mặc nhiên їр. Một cách không nói rõ та bằng 
lời, mà hiểu ngắm với nhau như vậy, Không chối, 
tức là mặc nhiên nhận. 

H t. (id.). Im làng không tỏ ra một thái độ nào 
cả, làm như lå việc chẳng có quan hệ gì đến mình. 
Chuyện йт ï lên thể mà anh ta vẫn mặc nhiên 
nhu không, 

mặc niệm dg. Tưởng nhớ người đã mất trong tu 
thế nghiêm trang, lặng lẽ. Đứng củi đầu mặc 
niệm trước linh cừu. Làm lễ mặc niệm. 

mặc sức p. Một cách hoàn toàn tuy thích, không 
bị ngăn trở, hạn chế. Tuổi rẻ mặc sức bay nhdy. 
Ra biển mặc sức mà bơi lội. 

mặc thây йр. (thgt.). Như тас, (ng. 1; hàm y 
coi khinh). 
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тас tinh p. (ph.). Mặc sức. 

mặc xác dg. (їһрї.). Như mặc; (ng. 1; hàm y 

coi khinh), 

тат dg. (kng.). Ăn (nói về trẻ nhỏ còn thiếu 

răng). Ме xúc cho bé măm. 

mắm; d. Cây nhỡ mọc ở vùng đảm lầy ven biển, 

tễ trồi lên khỏi mặt bùn; thưởng trồng để bảo vệ 

đê nước mặn. 

mắm; d. 1 Thức ăn làm bằng tôm cá sống ướp 

muối và để lâu ngày cho ngáu. Мат tóm *. Мат 

cá пис. Liệu cơm gắp тат (tng.). 2 (dùng hạn 

chế trong một vài tổ hợp). Са đã ướp muối làm 
; cá mắm (nói tắt). Người dét nhu con mắm. 

mắm; dg. Ngậm chát môi, miệng lại khi phải 

nén sự tức giận hay khi gắng sức lám việc gi. 

Мат môi lăn tång đá ra mẻ duong. 

тат cải д. Tên gọi chung các loại mắm cá. 

тат Кет d. Nước mắm cô đặc. 

mắm lóc d. Mắm cá lóc (cả quả). 

mắm muối d. Nước mắm và muối (nói khái 

quát); thường dùng (kng.) để ví phần thêm vào 

câu chuyện kể cho đỡ nhạt nhẽo hoặc cho được 

đậm đà. Thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. 

mắm nêm d. Міл làm bằng các loại cá nhỏ 

như cá cơm, cả nục, v.v. 

mắm tôm d. Mám làm bằng tôm để thật ngấu, 

có màu nâu såm và mùi đặc biệt, 

màn тап t. x. män, (láy). 

màn dg. (ph.). Міл. Mån khóp xương. 

màn mặn t. x. mặn (láy). 

mẫn thắn d. Món án làm bằng thịt giã hoặc 

băm nhỏ bao trong bột, ăn với nước dùng. М? 

mẫn thắn, 

mắn: 1 d. Mảnh hạt, thưởng là hạt tấm rất nhỏ, 

vụn (nói khái quát). Ăn tám, ап тап. 

H t. (id.), Nhỏ nhen, hẹp hài. Tỉnh người mắn. 

mắn; t. (id.). Hơi mặn. Canh nấu mån. ji Гау: 

тап mắn (у mức độ ít). 

mắn t. Dễ chira đẻ và chira đẻ nhiều lần, lần sau 

cách lần trước chỉ một thời gian ngắn. Män để. 

Chị ấy mắn lắm. 

mặn t. 1 Có vị của muối biển. Mước mặn. Khứ 

chua và mặn cho đất. Kiêng ăn mặn. 2 (Thức 

ап) có vị mặn trên mức binh thường; trải với 

nhạt. Canh mặn khỏ ăn. Đời cha ăn mặn, đời 

con khát nước (tng.). 3 (Ăn uống) có thịt, cá, có 

dùng thức ăn nguồn gốc động vật, nói chung: 

trái với chay. Tiệc mặn*. Ăn mặn nói ngay còn 

hơn ăn chay nói dối (tng.). 4 Có sự đậm đà, tha 

thiết. Mặn tinh. Мап chuyên. Không mặn тиа, 

nên trả гё. ау: màn тап (ý mức độ ít). 
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mặn mà t. 1 Män vừa phải và hợp khẩu vị, càng 
nếm càng thấy ngon. Cái mặn mà của dua muối. 
2 Dễ ưa, dě mến, và càng nghe, cảng nhìn, cảng 
thấy ưa, thấy mến. Ап nói mặn mà, có duyên. 
Nhan sắc mặn mà. 3 Tô ra có tình cảm chân 
thật và thắm thiết đối với người nảo đó. Cuộc 
đón tiếp mặn mà tình anh em. Không mặn mà 
bắt chuyện. 

mặn miệng t. Mặn vừa phải và có tác đụng kích 
thích làm tăng khấu vị. Bữa cơm có mắm hoặc 
tương, сй, ăn mới mặn miệng. 

mặn mòi t. (ph.).-Mặn mà. Thức ăn mặn môi. 
Cái duyên mặn môi. 

mặn nồng і. (vch.). (Tình cảm, tình nghĩa) đậm 
đà, thấm thiết, khó phai nhạt. Ол nghĩa mặn 
nồng. Tình Lâm gắn bó mặn nông. 

măng d. Міпі tre, уйп, v.v. non mới mọc tử gốc 
lên, có thể dùng lâm thức ăn; thưởng dùng để ví 
synon trễ. Мале поп". Хдо măng, Tre già măng 
mọc (tng.). 

măng cut d. Cây ап quả cùng họ với bứa, lá 
dải, mọc đối, quả có vỏ dày và chát, trong quả 
có nhiều mủi, cùi trắng và ngọt. 

măng да х. măngởa:` 

măng đá d. Đá với đọng ở nền các hang đá, có 
hình giống măng mới nhú. : : 
măng đồ lin x. mandolin. ў i 
măng le d. (ph.). Măng tre rừng, có thể dùng 
làm thức ăn. | 

màng поп d. Măng mới nhú; thường dùng để 
ví lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, Thể hệ măng non. 
Tủ sách măng поп. 

măng sét, d. Đảu đề chữ lớn ở trang nhất, dưới 
tên của të báo. 

măng sót, d. Cửa tay áo sơ mi có lót thêm 
lớp vải dính cho cứng, phẳng. До sơ mi ray 
măng sét. 

măng sông; x. mãngsông,. 

mắng sông; х. măng sóng;. 

măng sữa t. Ví tuổi còn bé dại, thơ dại. 

màng tây d. Cây leo thuộc họ hành tỏi, thân 
ngầm, тат non тої nhủ dùng ăn như măng. 
măng tô х. талоо. 

màng tơ t. (¡d.). Non, trẻ. Khuôn mặt còn 
mäng to. 

màng йр. Nêu lỗi của người dưới bằng 101 nói 
nặng, to tiếng. Măng đứa соп һи. Bị mắng oan. 
mắng chửi dg. (¡d.). Như chửi mảng. 

mắng mỏ dg. Mắng (nói khái quát). Những lời 
mắng то. 


mắng nhiếc dg. Máng bång những lời nhiếc 


mắt tròn mắt det 


móc làm cho nhục nhã, khổ tâm, Bị mắng nhiếc 

thậm tệ. 

màngda cv. măng da. d. (сӣ). Phiếu chuyển tiền 

gửi qua bwu điện. 

mängdôlin d. x. mandolin. 

măngsông, cv. măng sóng. d, 1 Mạng bàng 

loại sợi không chảy có tám một thứ muối kim 

loại, dùng bọc quanh ngọn lửa đèn để tăng độ 

sáng. Đèn măngsông*. 2 (kng.). Đèn măngsông 

(nói tắt). 

măngsông; cv. măng sông. Id. Khúc nối lỏng 

hai đầu såm vào nhau. 

П dg. Nối lồng hai đầu săm vào nhau. Мапезбпе 

lại chiếc săm xe đạp. : 

màngtë cv. măng tô. d. Áo khoác ngoài kiểu 

Âu, đài, may bằng các loại vải dày hoặc len, dạ, 

có lót. 

mắt, d. 1 Cơ quan để nhin của người hay động 

vật; thưởng được coi là biểu tượng cũa cái nhìn 

của con người. Nhin tận mắt. Nháy mắt*. Trồng 

đẹp mát. Vui mắt*, 2 Chỗ lỗi lõm giống hinh 

con mắt, mang chối, ở thân một số cây. Mát tre. 

Mắt khoai tây. 3 Bộ phận giống hinh những con 

mát ở ngoài vỏ một số quả phức, img với một 

quả đơn ` Mắt đứa. Mắt na. 41А hở dèu đặn ở 

các dó đan. Mắt võng. Mát lưới. RE dan thua 

mắt. 5 Mšt xích (nói tát). Đột bd một mắt của 
xích. I 

mắt; (ph.). x. mác;. 

mắt bão d. Khu vực ở trung tâm cơn bào, có 

bán kính hàng chục kilomet, nơi gió thường yếu 

và trời quang hoặc ít mây. 

mắt са d. Mấu lồi ra ngoài ở cổ chân, chá đầu 

dưới xương cẳng chân. 

mắt cáo d. Lỗ đan thưa. Phén đan mắt cáo. 

Hàng rào mất cáo. Lưới mắt cdo. 

mắt gió d. Cơ cấu để dẫn gió vào lò luyện kim. 

mắt hột d. Bệnh đau mắt màn tinh, làm nổi hột 

ở kết mạc vả giác тас, ' 

mát kính d. Miếng kinh nhỏ để mát nhìn qua, 

lắp vào kinh đeo mắt hay vào một số dung cụ. 

mắt la тау lét (kng.). Lám la läm lét, không 

dám nhìn thắng. 

mắt mũi d. Mắt nhin (nói khái quát; hàm y chê 

bai). М: mũi kèm nhèm. Mắt mũi để đâu mà xô 

vào người ta thế. 

mắt nhắm mắt mở Vừa mới bừng mắt dậy, chưa 

tỉnh hẳn (đã làm việc gì). 

mắt thấy tai nghe Trực tiếp nhìn thấy, nghe 

thấy điều gì. Xhững điều mắt thấy tai nghe. 

mất tròn mắt det (kng.). Tả vẻ sợ hãi, nhớn 














mắt trước mắt sau 


nhác (thường của số đông). 

mắt trước mắt sau (kng.). Nhìn trước nhìn sau, 
liệu chứng để đi khỏi cảng nhanh càng tốt do có 
điều thấp thóm lo sợ. Mät tước mắt sau chỉ chuc 
bó chạy. 

mắt xanh 4, (kc.). Mắt, cái nhìn của người phụ 
nữ (để ý lựa chọn người yêu). Lot vào mắt xanh 
của người đẹp. 

mát xích d. 1 Bộ phận đồng nhất với nhau, móc 
nối vào nhau tạo thành dây xích, dây chuyển. 
Tháo rời từng mắt xích. Bị hỏng một mắt xích 
trong аду chuyển. 2 Từng bộ phận của một hệ 
thống, về mặt có quan hệ chặt chẽ với các bộ 
phận khác, khâu, Мог mát xích quan trọng trong 
toàn bộ kế hoạch. 

mặt; d. 1 Phần phia trước, từ trán đến cằm của 
đầu người, hay phần phía trước của đầu con thú. 
Mặt trái xoan. Rúa mặt. Nét mặt. Đầu trâu mặt 
печа“, 2 Những nét trên mặt người, biểu hiện 
thái độ, tâm tư, tinh cảm (nói tổng quát). Маг 
lạnh như tiên. Tay bắt mặt mừng. Làm тд! giận. 
3 (dùng trong một số tổ hợp). Mặt người làm 
phân biệt người này với người khác; dùng để chỉ 
từng cá nhân khác nhau. Gặp mặt* (nhau). 
(Cuộc) hop mät". Thay mặt* (cho ai). Ba mặt 
một lời". (Người) lạ тёге. Có mặt”. 4 (dùng 
trong một số të hợp). Mặt con người, hiện ra trước 
mọi người, coi là biểu trưng cho thể điện, danh 
dự, phẩm giá. Ngượng mặt*®. (Nói cho) rát тён“. 
Lên mặt* (với mọi người). S Phần phẳng ở phía 
trên hoặc phía ngoài của vật, phân biệt với phần 
bên dưới hoặc bên trong. Mät Бап. Mật nước. 
Giấy viết một mặt. Mặt уйй rất mịn. Trên mặt 
đất. 6 Phía nào đó trong không gian, trọng quan 
hệ với một vị trí xác định. Ма! tước của ngôi 
nhà. Bị bao vây bón mặt. T Phần được trừu tượng 
hoá khỏi chỉnh thể để xem xét, phân biệt với phần 
đối lập hoặc những phần còn lại; phương diện. 
Chỉ chủ ý mặt nội dụng. Khắc phục mặt tiêu cực. 
Quản xuyến moi mät. 8 (chm). Hình được vẽ 
nên bởi một điểm mà vị trí phụ thuộc liên tục 
vào hai tham số. Mặt phẳng*. Mặt tròn xoay*. 
mặt; t. (ph.). Phải. Tay mặt. 

mặt bằng d. 1 Khu đất dùng để xây dựng. San 
mặt bằng để xây nhà máy. Thu dọn mặt bằng. 
Giải phóng mặt bằng. 2 Diện tích nhà, xưởng 
dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh. Ма 
bằng sản xuất chật hẹp. Có mặt bằng cho thuê 
làm của hàng. 3 (kết hợp hạn chế). Mức ngang 
nhau chung cho một khu vực. Mặt bằng giá cả 
trong khu vực. Mặt bằng thuế. Mặt bằng lương 
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trong khu vực nhà nước. 

mặt bủng đa chì Vẻ mat và nước đa xấu vì 
nghiện ngập hoặc ốm yến. 

măt búng ra sữa (kng.). Tả vẻ mặt quá non trẻ 
của người vừa mới lớn, 

mặt cắt d. 1 Bé mặt của một vật, nơi nó bị cắt 
đôi ra. Mặt cất của khúc gỗ không được phẳng 
lắm. Soi kính hiển vi mặt cắt của một mô. 2 Mặt 
cắt tưởng tượng của một vật theo một chiều nào 
đó, cho thấy cấu trúc bên trong của nó, Mät cắt 
đọc của chiếc tàu. 

mặt cắt không còn hột máu Mặt trắng bệch 
hoặc tải nhợt hắn ra vi quá khiếp sợ. 

mặt cân d. Mặt số của cái cân. Xem mặt cân. 
mặt cầu d. Quỹ tích các điểm trong không gian 
cách đều một điểm cá định (gọi là ғат) một 
khoảng khong đối (gọi là bán kinh). 

mặt chữ d. Hinh dáng của chữ cái hoặc chữ viết 
nói chung. Mới thuộc mặt chữ. 

mặt đạn mày dày Trơ trên đến mức không còn 
biết xấu hó là gì. 

mặt dày а. (thgt.). Bộ mát tro trën, không biết 
xấu hő. Quân mặt dày, 

mặt dày mày dạn Như mặt đạn mày dày. 

mặt đối mặt Ó tư thë đứng trước mặt nhau, trong 
quan hệ đối địch. 

mặt hàng d. Loại hoặc thứ hàng, nói trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh. Thêm nhiễu mặt hàng 
mới. Mặt hàng xuất khẩu. 

mặt hoa da phấn Tả người phụ nữ có vẻ đẹp 
mượt mà và tươi tấn. 

mặt khác (dùng ở đầu vế câu). Tổ hợp biểu thị 
điểu sắp nêu ra có ý nghĩa bố sung về mặt nảo 
đó cho điều vừa được nói đến ở trên. Chủ y chất 
lượng, mặt khác, cũng phải bảo đảm só lượng. 
mặt mày d. Mặt của con người, nhin một cách 
tổng quát, Мае mày lem ибс. Mặt mày hón Ад. 
Mặt mày trông dễ thương. 

mặt mọt д. (thợt.). Chỉ kë đáng khinh, đáng ghét 
(thường dùng làm tiếng chửi). Thằng mặt met 
kia rĉi! Dô mặt met! 

mặt mo d. (thgt.), Chi kẻ không biết xấu hổ, то 
trên. Hoa có là mặt mo thì mới làm thế. 

mặt mũi d. 1 Như mặt mày. Mặt mũi khói ngô. 
Chưa biết mặt mũi nó ra sao. 2 (kng.; dùng trong 
câu có ý phú định). Thể diện. Còn mdt mũi nào 
mà nhìn mọi người nữa, 

mặt nạ d. 1 Mặt giả, đeo để che giấu mặt thật. 
Bọn cướp đeo mặt nạ. Tại dạ hội hoá trang, mọi 
người йди đeo mặt nạ. 2 Cải bề ngoài giả dối 
che đậy bản chất xấu xa bên trong. Lót trần mặt 
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па gid nhân giả nghĩa. 3 DŠ dùng đeo ở đâu và 
mặt dé tránh tác hại của chất độc, chất phóng 
xạ. Mang mặt ng chồng hơi độc. 

mặt người dạ thú Tả người có vẻ bể ngoài tử tế 
nhưng lòng dạ độc ác, thâm hiểm chẳng khác gì 
thú dữ. 


mặt nón d. Mặt sinh ra bởi một đường thẳng 
chuyển động luôn luôn đi qua một điểm có định 
vả tựa trên một đường cong cố định. 

mặt phẳng d. 1 Вё mặt không gó ghé, lôi lôm 
của một vật. 2 (chm.). Đối tượng cơ bản của hình 
học mà thuộc tính quan trọng nhất là qua ba điểm 
không thẳng hàng có và chỉ có một mặt phẳng. 
mặt phố d. (kết hợp hạn chế). Phía nhin ra 
đường phố, nơi có cửa trước của các ngôi nhà. 
Nhà mặt phố. 

mặt rồng d. (cũ; trtr.). Mặt vua. 

mặt số d. Mặt có khắc độ, ghi chữ số của một 
số máy móc, dó dùng cân đo, v.v. Mặt số của 
đồng hå. 

mặt súa gan lim Ví người trông bề ngoài có vẻ 
mém yếu, dě bảo, nhưng thực ra lại ngang bướng, 
l lợm. 

mặt trát d. Phía không tốt đẹp và thường không 
được bộc lộ ra ngoài của người, vật, sự việc, Ма 
trải của cuộc sống. Mat trải của vấn đề. 

mặt trái xoan Mặt thon đẹp, như hinh quả xoan, 
mặt trăng а, (viết hoa khi nói về mặt là một 
thiên thể). Vệ tỉnh tự nhiên của Trái Đất, phản 
chiếu ánh sáng của Mặt Trời và chiếu sáng 
Trái Đất về ban đêm, có hinh dang nhin thấy 
thay đổi dán từng ngày từ khuyết đến tròn và 
ngược lại. Мау che khuất mặt trăng. Đổ bộ 
lân Mặt Trăng. 

mặt trận d. 1 Nơi diễn ra các cuộc chiến đấu, 
trong mối quan hệ với các nơi khác. Ra mặt trận. 
Tin từ các mặt trận đưa về. Mặt trận miễn Đông. 
2 Lĩnh vực hoạt động, nơi đang diễn ra những 
cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt. Маг trên ngoại 
giao. Mặt trận văn hoá. Mặt trận sản xuất. 3 Tổ 
chức rộng rãi gồm nhiều giai cấp, tång lớp, tổ 
chức hoặc nhiều nước liền minh với nhau để đấu 
tranh cho một mục đích chung. M£ trân gidi 
phóng dân tộc. Mặt trận nhân dân thể giới bảo 
vệ hoà bình. 4 (thường viết hoa). Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (nói tắt). Cán bộ Mặt trận. Công 
tác Mặt trận. 

mặt tròn xoay d. Mặt tạo bởi môt đường cong 
quay quanh một trục cố định. 

mặt trời d. (viết hoa khi nói vẻ mặt là một thiền 
thể). Thiên thể nóng sáng, ở xa Trái Đất, là 


nguồn chiếu sáng và sưởi ấm chủ yếu cho Trái 
Đất. Ảnh sáng mặt trời. Mät trời mạc. Trải Đất 
quay xung quanh Mặt Trời. 

mặt trụ d. Mặt tạo bởi một đường thẳng chuyển 
động tựa trên một đường cong cố định và song 
song với một phương cố định. 

mặt (vuông) chữ điền d. Khuôn mặt vuông vắn 
(tựa như chữ điển tiếng Hán ЕН). 

mâm d. 1 Đồ dùng để bày thức ăn don ra cùng 
với bát đĩa, thường có một mặt phẳng hình tròn. 
Мат đồng. Mâm cơm. Mâm cô. 2 Từ chỉ từng 
tập hop những người cùng ngồi ап một mâm. 
Mỗi mâm sáu người. Mời ngồi vào mâm trên. 
3 Vật có hinh giống như chiếc mâm, Мат quay 
của máy quay đĩa. Mâm pháo*. 

mâm bồng d. Mâm gë có chân cao và thất eo 
lại ở quãng giữa, thường dùng để bày đồ cúng lễ. 
mâm cao cô dày Tả bữa cỗ sang trọng, có rất 
nhiều món án. 

mâm cặp d. Dụng cu hình tròn dùng để định 
tâm, kẹp chặt và làm quay vật chế tạo trên một 
số máy cắt kim loại. 

mâm pháo d. Bộ phận của khẩu pháo, dùng cho 
một số pháo thủ đứng hoặc ngồi đế điều khiển 
pháo. 

тат xôi d. Cây bụi nhỏ có nhiều gai, quá gồm 
nhiễu quả con màu dó xếp chồng lên nhau như 
mam xôi, ăn được. 

mầm d. Bộ phận mới nhủ ra từ hạt hoặc củ để 
về sau lớn lên thành cây, Thóc ndy тат. Chọn 
mắm nhân giống. от тат. Gieo тат hi 
vọng (b.). 

тат mống d. Cái mới chớm nở, này sinh, làm 
cơ sở cho sự phát triển sau nảy (nói khái quát). 
Diệt mâm mống gây bệnh. Những mắm mống 
của chú nghĩa bè phải. Мат mống của đối mới, 
тат non d. 1 Міт cây non mới mọc; thường 
đùng để vi lứa tuổi thiếu niên, nhỉ đồng. Chăm 
sóc những mắm non tương lai. 2 Đậc đầu tiên 
trong hệ thống giáo dục, thực hiện việc nuôi 
dường, chăm sóc, giáo dục trẻ từ ba tháng tuổi 
đến sáu tuổi (tuổi bắt đầu học lớp một). Trưởng 
tẩm non (kết hợp nhà trẻ và trường mẫu giáo), 
тат 4р. (kng.). Tin chắc, theo nhận định chủ 
quan và có ý mừng thắm. Мат thấy moi việc 
déu tốt. Chắc тат là thi 48. Мат bụng (tin chắc, 
nhưng không nói ra). 

тат t. Béo tròn, đây đặn. Báo mẫm. Chọn mấy 
củ mẫm nhất. Buðng chuối mẫm quả. 

тат тар t. (¡d.). Mẫm (nói khái quát). 

mậm (ph.). x. mầm. 






тап dg, 1 Sở và vo nhẹ bằng các đầu ngón tay. 
Tay mán từng sợi tác. Bé mân vú me, 2 (kng; 
1d.). Làm chậm chap, kéo dài thời gian ra. Làm 
có môt tí mà cứ тап ra. 

màn mê dg. Së, nắn nhẹ, vo nhẹ và lâu bằng 
các đầu ngón tay. Mân mê tà do. Em bé ngắm 
nghia, mân тё con БирЬё. 

màn mó dg. (¡đ.). Sở nắn và màn тё. 

mẩn; йе. (ph.). Làm. 

тап, t. (10.). Như ай. 

тап thinh dg. (ph.). Làm thinh. 

mẩn t. (hoặc d.). Có nhiều nốt nhỏ nổi lên ñgoài 
da, thường gãy ngứa ngáy khó chịu. Muĝi đối 
тёп cả người. Bị di ứng nối mån. 

màn cảm dg. Tó ra nhạy bén, nhạy cảm. Môr 
giống lúa it mẫn сат với thời tiết. Sự mẫn cảm 
về chính trị. 

mẫn cán t. Siêng năng, nhanh nhẹn và rất được 
Việc. Làm việc mẫn cản. Những công chức 
mẫn cản. 

mẫn nhuệ t. (cũ; ¡d.), Nhạy bén và sắc são, 
màn tiệp t. (¡d.). Linh lợi, có khả năng ứng phỏ 
nhanh. Со tải mẫn tiệp. 

mẫn tuệ t. (сӣ; id.). Linh lợi và thông mình. 
mấn d. (ph.). Váy, 

mận d. Cây ăn quả cùng họ với đảo, lá đải, mép 
có răng nhỏ, hoa trắng, quả có vỏ màu đỏ tía 
hay luc nhạt. 

máp máy dg. Cử động rất khẽ và liên tiếp 
(thường nói về môi, mắt). Мо máp máy như định 
nói điểu gì. Đôi mí mắt mấp тау. 

тар mé dg. Đến gån sát một mức giới hạn nào 
đó. Nước sông máp тё mặt dë. Mấp mé bên 
miệng hố. Tuổi máp тё sáu mươi. 

mấp mô t. Có nhiều u nhỏ nổi lên không đều 
trên bề mật, Mặt đất máp mó những ó gà. Những 
сдп cát máp mô trên bãi. 

mập t. To béo và có vẻ khoẻ. Tay chân em bé 
тар có ngẩn. Chỗi non mập căng. 

mập map t. Mập (nói khái quát). Xgưởi mập 
тар, khoẻ mạnh. Рап bê con nào Cũng máp map. 
mập mờ t. 1 Lë mờ hoặc lúc tó lúc më, nên 
không thể thấy rõ. Ánh sáng mập mờ. Đèn đảm 
тёр mò. 2 Tò ra không rõ ràng, nửa по nửa kia, 
khiến người ta khó biết rõ, hiểu ró là nhu thë 
nào, Thái độ mập тд, không nói ai đúng ai sai. 
Ló nói mập mờ. Có chỗ còn mập mờ chưa hiểu. 
mập ü t. (ph.). Béo tròn, 

тар ú t. (ph.). Béo tròn. 

mập ú ủ t. (ph.). Như mập ù (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 
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mất I dg. 1 Không có, không thấy, không tồn 
tại (tạm thời hay vĩnh viễn) nữa. М tín hiệu 
liên lạc. Mất vui. Biến mất. Chim mất dưới йду 
biển. 2 Không còn thuộc vë của minh nữa (cái 
vẫn tiếp tục tón tại). À#ất của. Mấy trộm"*. Đánh 
rơi mất cái ví. Mất nước. 3 Không có ở mình 
nữa. Thương bình mất một tay. Mất sức", Mất 
lòng tin. Lúng túng, mất tự nhiên. Май tin nhiệm, 
4 Dùng hết bao nhiêu thời gian, công sức hoặc 
tiền của vào việc gì. Phải mất một тийп 18 mới 
xong. Mất nhiễu công phu sửa chùa. Tiền ăn 
mỗi ngày mất mấy nghìn (Кпр.). Chỉ mất thi 
giò. 5 Không còn sống nữa, chết (hàm ў thương 
tiếc). Опе cụ vừa mất đêm qua. Bố mẹ mát sớm. 
П tr. 1 Từ biểu thị ý tiếc vå điều không hay đã 
xây ra hoặc có thể xảy ra. Quên khuây di mất. 
Người ta đã mua trước mát rồi. Nhanh lên, kéo 
muộn mát. Chết mát, biết làm thể nào! 2 Từ biểu 
thị y nhấn mạnh vë mức độ của một tỉnh cảm mà 
trình cảm thấy không sao kìm giữ được. Tức phát 
điên lên mất, Vui quả di mất. 

mất ăn mất ngủ Quá lo láng không thể yên 
tâm (đến mức như ăn không ngon, ngủ không 
yên). 

mất cả chì lẫn chài Đã không thu được chút 
lợi gi mà còn mất cả vốn bỏ Ta; mất sạch. 

mất cắp dg. Bị kẻ gian lấy cấp. 

mất công йр. Bỏ sức lao động làm viêc gı rót 
cách vô ích hoặc không cán thiết, Маў cón # chờ 
doi, chẳng được gì. 

mất công toi dg. (thgt.), Mất công một cách 
hoàn toàn vô ích. 

mất dạy t. (kng.). Hự đốn, thiếu giáo đục. Con 
nhà mất dạy. Ап nói mất day. 

mất giá dg. Không còn giá trị như trước. Đáng 
tiển bị mất giá. 

mất gốc dg. Không giữ được bản chất, cái tốt 
đẹp vốn có của minh do nguồn gốc dàn tộc, giai 
cấp, v.v. Thói lai căng, mất gốc. Рд mất gốc! 
(tiếng mắng), Р 

mất hồn dg. Ó trạng thái nh mất hết khả năng 
suy nghĩ, cảm giác, đo quá lo buồn, sợ hãi, v.v, 
Dó dán như người mất hồn. * 

mất hút dg. Không còn một chút bóng đảng nào 
ở trong tắm mắt, không còn nhìn thấy đâu nữa, 
Chiếc тау bay mất hút ở phia chân trời. Mất 
hút vào giữa đám đông. 

mất lòng dg. Làm cho không bằng lòng (không 
dùng nói về người có quan hệ thận thiết). Phê 
binh thẳng thắn không sợ mất lòng. Mất lòng 
trước, được lòng sau (tng.). 
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mát mang dg. (thgt.), Mang hoa mà chết. Ld; 
xe du, có ngày mất mạng nhu chơi, 

mất mát dg. (hoặc d.). Mất di (nói khái quát). 
Hàng hoá bị mất mát. Những hi sinh, mắt mát 
trong chiến tranh. Những mất mát về tỉnh cảm. 
mất mặn mất nhạt Thô bạo trong đối xử, không 
còn kể gì tỉnh nghĩa. 

mất mặt dg. 1 (thgt.). Đi biệt đâu, không ai thấy 
đâu cả (thường hàm ý trách máng). Đi đâu mà 


mất mặt suối thế? 2 (kng.). Không còn thể diện, - 


uy tín gì nữa, Làm không tốt sẽ mất mặt với mọi 
người. Mắng cho mất тй. 

mất mật dg. (kng.). (thường nói sợ mất mát). 
Sợ hãi đến mức mất hết tinh thần. ~ 

mất mùa dg. Thu hoạch trong mùa rất kém. Май 
mùa vì thiên tai. Sương muối nhiều nên mất mùa 
cả chua. 

mất nët t. Hư hỏng, không được nét na như 
trước (thường nói về thiếu niên, thanh niên, với 
hàm ý trách mắng). Dao này con bé hư thân, 
mất nết quả. 

mất ngủ dg. Ó trạng thái không sao ngủ được, 
do thần kinh căng thẳng hoặc do bị bệnh. 1⁄4? 
ngủ mấy đêm liền. Bệnh mất ngủ. 

mất sức dg. 1 Ó trạng thái sức khoẻ bị giảm sút 
do một tác động trực tiếp nào đó. Thúc đâm nhiều 
bị mất sức. 2 Không còn đủ sức khoẻ để làm 
việc, tuy đang còn ở trong tuổi lao động, Nghi 
mất sức. : 

mất tăm dg. Hoàn toàn không còn thấy tăm hơi 
đâu cả; như b;ët tăm, Рі mất tâm, 

mất tích dg. Hoàn toàn không còn thấy tung 
tích đâu cả, cũng không rõ còn hay mất. Những 
người mất tích trong chiến tranh. Tàu bị đẳm, 
nhiều người тай tích. : 

mất toi dg. (thgt.). Mất đi một cách hoàn toàn 
Vô ích. Mát toi một ngày chờ đợi. 

mất trắng dg. Mất hết, không thu về được tí 
nào. Миа màng mất trắng. Bị lụt nặng, mát trắng 
cả cảnh đồng. 

mất trí dg. Mất hết khá năng hoạt động trí óc, 
khả năng nhận thức, suy nghĩ, phán đoán; điên 
(lối nói kiếng tránh). Hành động như một kẻ 
mát trí. 

mất trộm dg. Bị lấy mất của cải trong lúc đêm 
hôm hoặc lúc vắng người. 

mất vía dg. Sợ hãi đến mức mất hết tỉnh thản, 
như không cỏn hồn via nữa, Làm cho mất vía. 
Sợ mất vía. 

mật, d. 1 Nước màu vàng do gan tiết ra, giúp 
cho sự tiêu hoá chất mỡ. 2 (kết hợp hạn chế), 


mật vụ 


Túi mật (nói tắt), Cái một gấu. 

mật; d. 1 Chất có vị ngọt do các tuyến ở дау 
một số hoa tiết ra. Ong hút mát. 2 Nước mía đã 
có dac. 

mật, t. (thường đùng phụ sau d.). Cần được giữ 
bí mật (nói về cái có tính chất quan trọng). Tin 
mật. Tài liệu mật. Gis thư mật. 

mật báo dg. Bí mật báo cho biết. 

mặt danh d. Tên gọi hoặc kí hiệu dùng thay 
cho tên thật để giữ bí mật. Chiến sĩ tình báo mật 
danh ҒІ. Mật danh điện thoại. 

mật dụ d. (hoặc đg.). Lời dụ của vua chúa được 
truyền kín đảo xuống cho bá tôi. 

mật đàm dg. (id.). Hội đàm bí mật. 

mật độ d. Số lượng cỏ trung bình trên một đơn 
vị điện tích. Mât độ dân số cao. Một độ cây 
trồng. 

mật hiệu d. t Dấu hiệu quy ước được giữ kín để 
người cùng một tổ chức nhận ra nhau hoặc thông 
tin cho nhau. Trao đối mật hiệu. Nhận được mật 
hiệu liên lạc. 2 Dãy kí hiệu dac biệt xác định 
người có quyần dùng máy tính hay chương trình, 
đữ liệu, 

mật ít ruổi nhiều Món lợi thi nhỏ mà người 
xúm lại giành nhau chia phần thì lại đông. 

mật kế d. (¡d.). Мих kế được giữ bí mật, 

mật khẩu d. Lời hỏi - đáp ngắn gọn được quy 
ước làm mật hiệu để người cùng một tổ chức nhận 
ra nhau. Trá lời đứng mát khẩu. 

mật lệnh d. Mệnh lệnh bi mật. 

mật mã d. Mã được giữ bí mật. 7hư viết bằng 
mật mã. Dịch mật mã. 

mật ngọt chết ruổi Lời lẽ, giọng điệu ngọt 
ngào, quyến rũ, nhưng giả dối, nguy hiểm. 

mật ngữ d. Tiếng lóng dùng để giữ bí mật trong 
thông tin liên lạc. Thay đối mật ngữ. 

mật ong d. Chất lỏng, sảnh, màu vàng óng, có 
vị ngọt, đo ong hút mật hoa làm ra, thường dùng 
để An hoặc lâm thuốc. ' 

mật thám d. 1 Cơ quan chuyên dò xét và đàn áp 
phong trào cách mạng ở các nước đế quốc, thuộc 
địa. Sở mật thám. 2 Nhân viên mật thám. 

mật thiết t. Có quan hệ gắn bó với nhau rất chặ 
chẽ. Liên hệ mật thiết với quân chúng. Hai vấn 
dë có quan hệ mật thiết với nhau. 

mật thư d. Thư mật. 

mật ước 1 ёр. (¡d.). Bí mật ước hẹn với nhau 
cùng làm việc gì. 

па. Điều ước được ki kết bí mật, 

mật vu d. 1 Cơ quan chỉ huy công việc bí mật 
do thám ở một số nước đế quốc, thuộc địa. 
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2 Nhân viên mật vụ. 

mẫu d. КЫ giới thời cổ, cán dài, mũi nhọn, dùng 
để dam. ` 

mâu thuẫn I d. 1 Tinh trạng xung đột, chống 
'chọi nhau. Маи thun giữa các nước đế quốc. 
Giữa hai người có mâu thuẫn, 2 Tình trạng trái 
ngược nhau, phủ định nhau vé một mặt nào đó. 
Маи thuẫn giữa ý muốn và khả năng. Luận điểm 
của tác giá có nhiều mâu thuẫn. Lòng đẩy тди 
thuẫn. 3 Tình trạng hai mặt đối lập phát triển 
theo chiều trái ngược nhau ở bën trong sự vật, 
làm cho sự vật biến đổi, phát triển. Sz thống 
nhất của mâu thuẫn. 

П âg. Xung đột, chống choi phủ định nhau. Hai 
bên máu thuẫn nhau gay gåt. Мади thuẫn với 
nhau về quyền lợi. 

mẫu; t. Tài tình vả có cái gì đó cao siêu không 
thể nảo giải thích được, vì ngoài sức hiểu của 
con người. Phép máu. Chước mẫu. Đạo mẫu. 
mầu; (ph.). х. màt. 

mầu; (ph.). х. mảng. 

mẩu, (ph.). х. màu. 

mẫu më t. (ph.). Màu mẻ. 

таи mẽ L (ph.). Màu mẽ. 

mẫu mỡ t. (ph.). Màu mỡ. 

mẫu nhiệm t. Tài tỉnh đến mức như có phép lạ, 
không thể hiểu được bằng 18 thường. Phép mắu 
nhiệm. Phương thuốc mẫu nhiệm. 

mẩu sắc d. (ph.). Màu sắc. 

mẩu d. Phần rất nhỏ còn lại hoặc bị tách rời ra 
của một vật, một chỉnh thể. Máu bánh mì. Bút 
chỉ chỉ còn một máu. Những máu chuyện vui. 
mẫu, d. 1 Cái theo đó có thể tạo ra hàng loạt 
những cái khác cùng một kiểu. Mu dô chơi cho 
trẻ em. Làm động tác mẫu. Mẫu thêu. Mẫu thiết 
kế. 2 Cải có thể cho người ta hiểu biết về hàng 
loạt những cái khác cùng một kiểu. Hàng bảy 
mẫu. Vó kịch dwa lên sân khẩu nhiêu mẫu người 
đặc biệt. Mẫu quặng. 

mẫu; d. Đơn vị cũ đo diện tích ruộng đất, bằng 
10 sảo, tức bằng 3,600 mét vuông (mẫu Bắc Bộ) 
hay 4.970 mét vuông (mẫu Trung Bộ). 

mẫu biểu d. (cũ). Biểu mẫu. 

mẫu đơn d. Cây nhỏ lá xẻ lông chim, hoa to, 
nở vào dịp Tết, vỏ dùng làm thuốc. 

mẫu giáo d. Sự giáo dục mắm non, nuôi dạy 
trẻ tử ba tuổi đến sáu tuổi (tuổi bát đầu học lớp 
một). Lớp mẫu giáo. 

mẫu hậu d. Từ con vua hoặc vua thời phong 
kiến dùng để gọi mẹ là hoàng hậu hoặc hoảng 
- thái hậu, tó ý tôn kinh, khi nói với mẹ. 


mẫu hệ d. Chế độ gia đình thời đại thị tộc 
nguyên thuỷ, trong đó quyền thừa kế của cải và 
tên họ thuộc dòng của người mẹ. : 
mẫu mã d. Quy cách hàng hoá. 

mẫu mực I d. 1 (kng.). Mẫu để theo đó có thể 
tạo ra hàng loạt những cái khác (nói khái quát). 
Sản xuất hàng chẳng theo một mẫu mực nào 
cá. 2 Người, cái có tác dụng làm gương chợ mọi 
người noi theo. Truyện Kiểu là một mẫu mực 
về sứ dụng ngôn ngữ. 

H t. Có đủ những phẩm chất tốt đẹp, có tác dụng 
làm mẫu, làm gương. Một thây giáo rất mẫu mực. 
Tác phong mẫu mực. 

таи quốc d. Nước đế quốc thực dân, trong quan 
hệ với nước thuộc địa của nó, gọi tên là “nước 
mẹ” theo quan điểm của chủ nghĩa thực dân. 
mẫu Quyển d. Hình thái xã hội thị tộc nguyên 
thuỷ, trong đó quan hệ huyết thống và quan hệ 
thừa kế tính theo dòng của người mẹ. 

mẫu số d. Số viết đưới vạch ngang của phân 
số, chỉ đơn vị được chia ra bao nhiêu phần bằng 
nhau; phân biệt với tử số. Trong phân số 2, 5 
là mẫu số, 2 là tử số. Quy đẳng mẫu збе. 5 
mẫu số chung d. Bội số chung của các mẫu số 
của các phân số đã cho. Hai phân só Ê và 4 có 
mẫu số chung nhá nhất là 18. е7 
mẫu ta d. (kng.). Mẫu, đơn vị cũ đo diện tích 
ruộng đất, phân biệt với hecta (mẫu tây). 

mẫu tày d. (kng.). Hecta, phân biệt với máu ta. 
mẫu thân d. (cũ; trtr.). Mẹ (không dùng dé 
tự xưng). 

mẫu tử d. (thường dùng phụ sau d.). Mẹ con, về 
mặt quan hệ với nhau. Tình mẫu tiz 

mẫu tự d. (cũ). Chữ cái. 

mẫu vật d. Vật đùng làm mẫu hoặc có tính chất 
như vật làm mẫu, giúp biểu biết về hàng loạt 
những cái khác cùng loại. Phản tích mẫu vật. 
Mẫu vật bằng thạch cao. 

máu d. 1 Phần trôi lên trên bë mặt của vật thành 
khối gó nhỏ. Тау bám vào các máu đá. Mấu tre. 
Маи đòn gánh. Mặt vải có nhiều máu. 2 Chỗ lá 
dính vào thân cây hoặc cành cây. Ман lá. 

mấu chốt I d. Cái chủ yếu nhất, có ý nghĩa 
quyết định nhất trong toàn bộ vấn đề. Cdi tién 
kĩ thuật là там chốt dE phái triển sản xuất. Маи 
chốt của vấn đề. 

H t. Chủ yếu nhất, có tinh chất quyết định nhất. 
Vấn dë máu chối. Điểm máu chốt. 

màu ở. Kí hiệu thứ nám trong mưởi can, sau 
đinh. Năm Mậu Thân. 

màu dịch I dg. Mua bán, trao đổi hàng hoá giữa 
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các vùng, các nước. Chính sách tự do máu dịch. 
Quan hệ máu dịch giữa hai nước. : 
H d. 1 Mậu dịch quốc doanh (nói tát). Gid máu 
dịch. Cửa hàng máu dịch. 2 (kng.). Cửa hàng 
màu dịch quốc doanh (nói tắt). Hàng mua ở 
máu dịch. mm... 
mậu dịch quốc doanh d. Việc buôn bán do 
nhà nước kinh doanh, quản H. | 
màu dịch viên d. Nhân viên cửa hàng mặu dịch 
quốc doanh. . ` aao ie 
тау, d. Đám hạt тке hoặc hạt băng nhỏ H ti đò 
hơi nước trong khí quyển ngưng lại, lơ lứng trên 
bầu trời. Trời kéo máy, sắp mua. 
mây; d. Cây leo, lá xế thuỳ sâu, cuống lá có 
gai, thân dài và mềm, thường dùng để buộc hoặc 
đan các đồ dùng trong nhà, Soi máy. Ghế máy. 
Roimáy. ` : : А 
mày khói d. (kng.} Mây và khói; dùng để ví 
cái bỗng chốc tan tảnh, không còn gì nữa. Giác 
mộng tan thành máy khói. : 
mày mù d, Мау thấp sát mặt đất, làm giám tám 
nhìn xa. Xua tan.máy mù (b.). 
mây mưa d. (cũ; vch.). Mây và mưa; düng để ví 
việc chưng chạ về xác thịt. ` 
mây xanh d. Khoảng không trên trời cao, nơi 
chỉ nhìn thấy một màu xanh. Bay tí rộn máy 
xanh. Tầng bốc nhau lên đến tận máy xanh (b.). 
máy (ph.). х. máy, - i Я 
mò (рћ.). х. mày тд. - 

у t. To và chắc hạt, chấc thịt (фато nói về 
hạt бс). Ног thóc rất máy. Lúa mấy hạt тїн 
bông. Cua máy. 
mấy, d 1 (dùng phụ trước d). Từ chỉ một số 
lượng nảo đó không rõ, nhưng nghĩ là không 
nhiều, thường chỉ khoảng trên dưới năm ba. Afisa 
máy ngày liên. Chỉ còn mấy tháng nữa. 2 (dùng 
phụ trước @.). Tử chỉ một số lượng nào đó không 
rõ hoặc không cần nói rõ, nhưng không phải chỉ 
có một vải, và được coi là tương đối nhiều. Môr 
ngày di máy lân mà không gặp. Con sông bên lở 
bên bồi, Một con cá lội, mấy người buông câu 
(са.). 3 (hoặc đ.). Từ dùng để hỏi về một số lượng 
nào đó không rõ, nhưng nghĩ là không nhiều. 
Mấy giờ rồi? Cháu lên mấy? Đố ai biết lúa mấy 
cây, Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng (cd). 
4 (hoặc đ.). Từ chỉ một số lượng hoặc mức độ 
nào đó không cần xác định, nhưng được coi là 
đáng Кё. Khó khăn đến mấy cũng vượt qua. Nói 
mấy cũng bằng thừa. Nhiễu gấp mấy trước. Có 
đáng là mấy đâu. 
mấy; k. (hoặc c.). (рћ.; hoặc kng.). Với. Ó nhà 





mẻ 


mấy mẹ. Không muốn di, mấy lại cũng bận. Giúp 
tôi máy! 

mấy ai Chẳng có mấy người; ít ai. Mấy ai chịu 
nghĩ đến điều đó. Máy ai được như ông ta. 
mấy chốc (kng.). Như chẳng mấy chốc. Chẳng 
ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc (tng.). 

mấy đời (kng.). Đời nào, chẳng bao giờ (lại như 
vậy). Máy đời bánh đúc có xương... (cd.). 

mấy khí: (ng.). Như chẳng mấy khi. Máy khi 


méy mươi (kng.). Số lượng, mức độ không xác 
định, nhưng là nhiều đáng kể, mấy. Dù khó khăn 
đến mấy mươi cũng không ngại. Của đáng mấy 
tươi đâu mà phải tiếc? 

mấy nà (ph; kng.). Chẳng được bao nhiêu lâu 
đâu, Tủ gỗ tạp thì được máy nd. ` 

mấy nỗi (kng.). Như chẳng mấy nỗi. Nón ấy thì 
đùng được mấy nổi. 

mày д. (ph.; kng.). (dùng ở cuối câu). Mày. Đi 
không máy? 

me, d. t Mẹ (chỉ đùng để xưng gọi, trong một 
lớp người thảnh thị). 2 (dùng trong một số tổ 
hợp). Người đàn bà Việt Nam vi tiến mà lấy 
người phương Tây thời trước (hàm ý coi khinh). 
Ме tåy*. Me МІ. 

ma, d. Cây thân gỗ to, lá kép lông chim, quả 
dài, có vị chua, ăn được _ 

me; d. Lối đánh bạc thời trước, giống như М. 
Нё me (đánh me). 

“me-don” x. meson. 

“me-ga” х. mega-, 

“me-tan” x, methan. 

те tây d. Người đàn bà Việt Nam vì tiên må lấy 
người Pháp thời thực dân Pháp (hàm y coi khinh). 
me xü d. (cũ; kng.). Tiếng dùng để gọi người 
đàn ông nào đó một cách thân mật, vui đùa hoặc 
xách mé. 

më, d. (kng.). Cá mè (nói tát). - 

mẻ; d. (ph.). Ving. Мибі mè. Kẹo më. 

mè; d. Thanh tre, nửa đặt dọc mái nhà để đỡ và 
buộc lớp lợp. 

mè nheo dg. Nói nhiều và dai dáng để nải xin 
phàn nàn hoặc trách móc, khiến người nghe kh 
chịu. Cứ më nheo, đòi cho bằng được. Më nheo 
Suót ngày. 

më xửng d. Kẹo dẻo, màu hơi vàng, ngoài bọc 
vừng, được cắt thành miếng. 

тё, d. Chất chua làm bằng cơm nguội lên men, 
dùng làm gia vị khi nấu thức ăn. Chua như mẻ. 
Саі mé. 

mẻ; d. 1 Tổng thế nói chung những vật cùng 
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loại được làm ra, sản xuất ra trong cùng một lần, 
thành một đợt, coi như một đơn vị, Rang vài mé 
ngô. МЕ gang mới ra lò. Kéo một mẻ lưới. Tên 
trộm định làm một mẻ (kng.). 2 (kng.). Lần có 
những biểu lộ hoặc sự chịu đựng tình cảm gay 
gắt tập trung vào một lúc, thành như một trận. 
Doa cho một mẻ. Được một mé cười vỡ bụng. 
Phải một mẻ sợ. 

më, 14р. (hoặc t.). (Vật rắn) bị mất đi một mảnh 
nhỏ ở ria, ở cạnh. Гат тє lưỡi dao. Cái bát тё. 
H d. (ій). Minh vỡ nhỏ cửa đồ gốm, sứ, thụỷ 
tính. Tường cắm те chai nhọn Вой І 

më а. (kng.), ! Dáng, vẻ bé ngoài của con người 
(hàm y chê bai); mã. Chỉ được cải mẽ ngoài. 
Không сдп ra më con người. Kém mẽ. 2 (dùng 
trong một số tó hợp). Vë tốt đẹp cố ý phô bày ra 
ngoài, thường là giả tạo. Gi# mẽ. Hai lấy mẽ, 
chứ chả biết gl. Nói mẽ. Khoe mẽ*, 

тё, d. Như m£. Bà те già. 

тё; d. 1 Phần ở phía ngoài cùng, ở mép của bề 
mặt một vật. Ngði xưống mé giường. Nhà ở mé 
rừng. Thuyên tạt vào mé sông. 2 Phía ở về nơi 
không xa lám. Рі tie mé làng ra. Chỉ về mé bên 
phải. 

mé; dg. (ph.). Chặt, tia bót. Mé Ао rảo cho gọn. 
mẹ d. 1 Người đàn bà có con, trong quan hệ với 
con (có thể dùng để xưng gọi), Công cha nghĩa 
mẹ. Giống mẹ như đúc. Lai đây với me. Me để 
(phân biệt với mẹ nuôi, mẹ ghd). 2 (thường dùng 
sau đ.). Con vật cái thuộc thế hệ trước, trong quan 
hệ với những con vật thuộc thể hệ sau và do nó 
trực tiếp sinh ra. Са mẹ gà соп. Cá bố cá me. 
3 Cái gốc, cái chính từ đó sinh ra những cái khác. 
Bom bi mẹ. Lãi mẹ để lãi соп“ Sạch sẽ là mẹ 
sức khoé (Ъ.). 4 Từ dùng để gọi người đàn bà 
đáng bậc mẹ (hàm ý coi trọng). Нбї mẹ chiến sĩ. 
5 (thgt.; dùng phụ sau đg.). Từ đùng trong tiếng 
chửi гда, Mât mẹ nó cd ngày! Ия mẹ nó di! Kệ 
mẹ chúng! 

mẹ đĩ d. (kng.). Tiếng dùng để gọi vợ hoặc con 
Bái, con dâu đã có con gái đầu lòng (thưởng là ở 
nông thôn). 

mẹ đỡ đầu d. Người đàn bà đứng ra nhận đỡ 
đầu cho một em bé khi làm lễ rửa tội vào Công 
giáo, trong quan hệ với em bé ấy. 

mẹ gà con vịt Ví quan hệ mẹ con hinh thức, 
không cùng máu mủ ruột thịt, không có tình cảm 
thật sự (thường dùng để nói cảnh mẹ ghẻ đối xử 
tệ với con chồng). 

mẹ ghẻ а. Như đi ghé. 

mẹ già d. Người phu nữ là vợ cả, trong quan hệ 


với con người vợ lẽ của chồng (không dùng để 
xưng gọi), I 
mẹ goá con côi Tả cảnh người phụ nữ goá 
chồng một minh nuôi con dại, không nơi 
nương tựa. 

mẹ hát con khen hay Khen ngợi, tâng bốc một 
cách đễ dàng, không khách quan, đo có quan bệ 
tỉnh cảm riêng. 

mẹ kế d. Người phụ nữ là vợ kế, trong quan hệ 
với con người vợ trước của chồng (không dùng 
để xưng gọi). 

mẹ kiếp (рт). Tiếng rủa, biểu thị Ў giận mình, 
giận đời. 

mẹ min d. Người đàn bà chuyên dụ dỗ và bắt 
cóc trẻ em đem đi bán. 

mẹ tròn con vuông Sinh đẻ dë dàng và bình 
yên, cả mẹ lẫn con đều mạnh khoẻ (thường dùng 
trong lời chúc). Mong sao mẹ tròn con vuóng. 
тёс сп. mér. (ph.; kng.). х. mách (пр. 2). 
media [me-đi-a] су. mêđ¡a. d. Các phuong tién 
thông tin tuyên truyền có đối tượng là đông đáo 
mọi người, như báo chí, tivi, radio, v.v. (nói tổng 
quát). 

mega- Yếu tố ghép trước để cấu tạo tên Bợi một 
số đơn vị đo lưởng, có nghĩa “một triệu”. 
Megahertz. 

melo [mê-lô] d. Kịch có âm nhạc hoà theo, 
mèm p. (kng.). 1 (Say, đói) đến mức như bủn 
rủn cả chân tay, không gượng được nữa. Uóng 
тири say mèm. 2 (Об, cü) quá lắm. (Quản do) 
ướt mèm *. (Đói giày) cũ тёт*. 

men; d. 1 Tên gọi thông thường của enzym 
(thưởng nói về mặt có tác dụng gây nên quá trình 
gọi là lên men). Men giấm: Men rượu. Men tiêu 
hoá. 2 Rượu, về mặt có tác dụng gây hưng phấn 
hoặc làm say, Chếnh choảng hơi men. Say men 
cuộc đời (b.). 

теп, d. 1 Chất tráng thành một lớp mỏng lên bẻ 
mặt các sản phẩm, làm tàng độ bản và vẻ đẹp, 
bóng. Gạch men*, Men зи, Dd sắt tráng men. 
Nước men đẹp. 2 Lớp bọc ngoài răng, trong suốt 
và rắn, có tác dụng bảo vệ. Мел rằng. 

men; dg. Lần theo phía bên hoặc mé ngoài để 
di chuyển. Мел theo vách dá. Di men bờ sông. 
“men-ton” x. menthol. 

тёп t. 1 (dùng trong một số tổ hợp). (Động vật 
nhỏ) mới sinh, mới nở, rất nhỏ bé. Chấy тёп. 
Rán mén. Địa тёп. Trưng тёп (trứng chấy). 
2 (kng.; id.). Nhå bé (hàm ý coi khinh). 

mèng t. (thgt.). Tôi, kém. Нос không đến nỗi 
mỏng. 
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menthol cv. mentol d. Thuốc sát trùng, láy tir 
cây bạc hả. 

meo, d. 1 (ph.). Rèu. 2 (hoặc t.). Mốc bám thành 
mảng. Bảnh để lên meo. Cà meo. 

тео, t. (kng.). Dói đến mức cảm thấy như không 
có chút gi trong bụng cả. Bung đói meo. Suốt 
ngày nhịn meo. 

meo, dg. Tử mô phóng tiếng kêu của mèo. 
meo cau d. Bẹ bọc cụm hoa câu. 

mèo d. 1 Thú nhỏ cùng họ với hổ báo, nuôi trong 
nhà để bắt chuột. Chó treo, mèo đậy (tng.). Như 
mèo thấy mỡ (kng.; tỏ ra thèm thuồng, háo hức 
một cách quá lộ liễu). 2 (ph,; kng.). Gái nhân 
tinh, O mèo (tán tính để bát nhân tinh; tán gái). 
mèo đàng chó điếm Chó mèo hoang quen sống 
đâu đường xó chợ, dùng để ví kẻ ăn chơi đảng 
điểm, đáng khinh. 

mèo già hoá cáo Ví kẻ tình ranh càng lâu ngày 
càng thêm tinh khôn, ranh mãnh. 

mèo khen mèo dải đuôi (kng). Vi kẻ tự để 
cao minh (hàm y châm biếm, mia mai). 

mèo må gà đống (kng.). Ví hạng người lăng 
nhăng, không có nhân cách, đáng khinh. 

mèo mù vớ cá гап (kng.). Vi trường hợp gặp 
may mà bất ngờ đạt được cái hoàn toàn ngoài 
khá năng (thường hàm ý mia mai, châm biểm). 
mèo mun d. Mèo có bộ lông đen tuyển. 

mèo тиёр d. Mèo có bộ lông màu xám tro (có 
thể có vằn den). 

mèo nhị thể d. Mèo có bộ lông hai màu, thường 
1а vàng và trắng. 

mëo nhỏ bắt chuột con Vi trường hợp biết 
chọn việc vừa với sức lực bị hạn chế của minh 
để làm cho có kết quả. 

mèo tam thể d. Mèo có bộ lông ba màu: đen, 
vàng, trắng, 

тёо t. 1 Không có, không còn hình dáng tròn 
hoặc cân đối như bình thường phải có, vốn 
có. Vung méo. Cải nón méo. Miệng méo xệch. 
Вбр méo sự thật (b.). 2 (Âm thanh của một 
dụng cụ phát та) bị biến đổi, không tự nhiên, 
không bình thường. Mdy quay đĩa hỏng, tiếng 
méo hẳn di. 

méo mặt t. (kng.). Tó ra hết sức lo lắng khổ sở. 
Мёо mặt lo trả nợ. Bị một уб méo mặt. 

méo mó t. 1 Nhự m¿o (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
RZ ға ор ер, méo mó. Miệng cười méo mỏ. 
Khuôn mặt тво mó. Âm thanh méo mó. 2 Không 
đúng như thật, mà sai lệch đi. Phản anh hiện 
thực một cách méo mó. Bệnh тёо mó nghệ 
nghiệp (kng.; gặp việc gì cũng dë nghĩ, lâm theo 


mezon 


thói quen nghề nghiệp). 

méo xẹo t. (ph.). Méo xệch. Ма! méo xeo, 
méo xëch t. Méo lệch hẳn đi về một bên. Miéng 
méo xệch. Саі cười méo xệch. 

meo, d. Cách khôn ngoan, thông minh được nghĩ 
ra trong một hoàn cảnh nhất định để giải quyết 
việc khó. Lập mẹo đánh lừa. Mắc mẹo. Munu cao 
mẹo giới. 

mẹo; d. (cũ). Quy tắc ngữ pháp; ngữ pháp. Viết 
đúng mẹo. 

тео, (ph.). x. mão;. 

mẹo luật d. (cũ). Quy tắc (nói khái quát; thường 
nói về ngữ pháp). Viết văn đúng mẹo luật. 

mẹo mực d. (cũ; id.). Như mẹo luật. Viết sai 
meo mực. 

тёр, d. 1 Chỗ bai đầu môi liên với nhau, tạo 
nên khoé miệng. Nhếch mép. Ria mép. Nói уй 
bọt тёр". 2 (kng.). Môi, miệng con người, coi 
là biểu tượng của sự nói nhiều, nói hay, nhưng, 
chỉ là ngoải miệng chứ không thực lòng hoặc 
không làm như đã nói. Thằng Бёт mép. Chỉ nói 
mép. Chịu mép nó. 

mép; d. Phản ngoài cùng của bề mật của vật có 
hình tấm. Мер tám vải. Cuốn sách дийп cả тёр. 
Vin mép bàn. Có mọc lẫn ra mép nước. 

тер t. (kết hợp hạn chế). (Nằm) áp gí minh 
xuống. Bị бт, nằm тер mấy ngày. Con trâu nằm 
тер trong vũng bùn. 

meson cv. mezon. d. Tên gọi chung những hạt 
cơ bán không bën có khối lượng trung gian giữa 
electron và proton. 

mét, d. (ph.). Tre thân thẳng, móng minh, 

mét; d. Đơn vị cơ bản do độ dài. Ма mét vải. 
mét; t. (Nước đa) nhợt nhạt, đến mức như không 
còn chút máu. Mat mét không còn hội máu. Sợ 
tải mét mặt. 

mét hệ d. (cũ). Hệ mét. 

mét khối d. Đơn vị đo thể tích, bằng thể tích 
của một khối lập phương có cạnh là 1 mét. 

mét vuông d. Đơn vị đo diện tích, bằng diện 
tích của một hình vuông cỏ cạnh là 1 mét. 

met d. Đồ đan кіл bằng tre nửa, lỏng nông, hình 
tròn, cỡ như cái mâm, thường dùng để phơi, bày é 
các thứ. Met bánh đúc. Met hàng. Phơi met cau 
khô. Buôn thủng bán mẹt*. 

metan cv. methan d. Khi không màu dễ cháy, 
do chất hữu cơ phân huỷ sinh ra, dùng làm chất 
đốt, làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp tổng 
hợp hừu cơ. 

metical d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Mozarnbique. 
mezon x. meson. 





më, d. Dó dan bằng tre nửa thường có vành tròn 
và đã hỏng cạp. Cái mê rổ. Nón mê*, Lành làm 
thủng, thủng làm mê (tng.). 

më, dg. 1 Ở trạng thái cơ thể chỉ còn một phần 
hoặc mất hẳn khả năng nhận biết và đáp ứng với 
các kích thích. Ng mé*. Bệnh nhân lúc mê lúc 
tinh. Gây mê để mổ. Thuốc mê*. 2 (ph). Mơ. 
Nằm ngủ, mê thấy những chuyện rùng rợn. 3 Ham 
thích tới mức như bi cuốn hút hoàn toàn vào, 
không còn biết đến những cái khác. Мё đá bóng. 
Më đọc tiểu thuyết. 

më cưng d. Công trình kiến trúc, thường là tưởng 
tượng, có nhiều cửa, nhiều lối đi phức tạp, khó 
phân biệt, người đã đi vào trong thi khó tìm được 
lối ra (thường dùng với nghĩa bóng). Bị cám 48, 
như lạc vào môt më cung. 

mê đẫm dg. Say mê, đắm đuối. Vé đẹp quyến 
rũ làm mê đẳm bao nhiêu người. Cái nhìn тё 
dăm. 

“mê-di-a” x. media. 

“mễ-ga” х. mega. 

mê hoặc dg. Làm cho mất tinh táo, mất sáng 
suốt, mù quáng tin theo. Dùng tà thuyết mê hoặc. 
Bị më hoặc bởi những lời văn hoa bay bướm. 
Làm mê hoặc lòng người. 

mê hổn t. (kng.). Có sức hấp dẫn đến mức làm 
say mê, đắm đuối. Khúc nhạc mê hồn. Nụ cười 
mê hẳn. Đẹp mê hồn. 

mê li cv. mê ly. t. Có tác dụng làm thích thứ đến 
mức say sưa, đắm đuối. Điệu nhạc mê li. Tiếng 
hát mê li. 

“ппё-1ф” х. melo. 

më lộ d. Đường đi lạc, khó tim được lối ta; 
thường đùng (vch.) để ví con đường lắm lạc, Lạc 
vào më lộ. | 

më ly x. та fi. 

më mái dg. Như md; тё Më mái đọc truyện. 
Làm việc mê mdi. 

më man dz. (hoặc t.). 1 Mê kéo dài. Мё man 
bất tính. Sốt mê тап. 2 (kng.). Say mê làm việc 
gì tới mức dường như quên cả thực tại. Đọc тё 
man, ngôn паби. 

mê màn dg. 1 Mê đi và không còn có ý thức về 
những điều mình поі, minh làm. Nó; lám nhám 
trong cơn тё mẩn. 2 Say sưa thích thú đến mức 
như không còn biết gi nữa. Tiếng hát làm mê 
mãn tâm thân. Mé тап ngắm. Sưởng тё mẩn 
cd người. 

тё một dg. 1 Thiếp đi với vë mệt mỏi, От, nằm 
тё một. Ngủ một giấc тё mệt. 2 Say mê đến 
mức không giữ được trạng thái tỉnh cảm, tỉnh 


thần thăng bằng, Yêu mê mệt. Suót ngày mê mệt 

với cờ. Chết mê chết тёї*. 

më muội t. (hoặc đg.). Ó trạng thái mất tỉnh táo, 

mất sáng suốt vả trí thông mỉnh đến mức không 

còn ý thức được phải trái. Ddu óc mê muội. Lòng 

tham làm mê muội con người. 

mê ngủ dg. Ngũ mê; thường dùng để ví trạng 

thái tạm thời mất ý thức về thực tại xung quanh 

do bị tác động mạnh đến tâm lí. Ngồi ngây ra 

như më ngủ. 

mê như điếu đổ Như say nhu diéu đố. 

më sång dg. Më và nói lắm nhảm. Só? cao nên 
mê sảng. Cơn mê sảng. 

më say dg. Như say mẽ. 

“mã-tan” x. methan. 

mê tín dg. 1 Tin một cách mù quáng vào thần 
thánh, ma quy, số mệnh, vả những điểu huyền 
hoặc, Xăng đầu óc mẻ tín. Bài trừ mê tin, di đoan, 
2 (kng.). Ua chuộng, tin tưởng một cách mü 
quảng, không biết suy xét. Mé tín hàng ngoại. 
Mê tin thuốc kháng sinh. 

mê tít dg. (kng.). Mê, thích đến mức không còn 
biết gì khác nữa. Nó më tit có ta. Кё chuyện hay 
quả làm mọi người mê tít. 

më tơi dg. (Кпр.). 1 Ó trạng thái như mê mắn đi 
vì được thoả тап thích thứ đến cao độ. Thích 
më tơi. Được quả, lũ trẻ sướng mê tơi, 2 Choáng 
váng không còn biết gì do bị tác động mạnh và 
dồn дар. Đánh cho một trận mê tơi. 

mé d. Phản dạ dày của các loài chim ăn hạt, vách 
rất dày, có tác dụng nghiền thức än. 

mề đay d. Huân chương hoặc huy chương của 
nhà nước thực dân, phong kiến. 

тё gà d. Túi nhỏ đựng tiên hình giống cái тё 
con gả. 

më d. Đô dùng để kê đỡ, làm bằng một phiến gỗ 
đài, hẹp, có chân ở hai đầu. Mè phán. 

mế d. Mẹ (theo cách gọi trong ngôn ngữ một số 
dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam). Bà тё 
người Mường. 

тё d. 1 (ph.). Mẹ (chỉ dùng để xưng gọi). 2 (рћ.). 
Bà. Mé nội, Mé ngoại. 3 Từ dùng để gọi con 
trai, con gái dòng vua thời nhà Nguyễn. Các 
mệ ở Huế. 

mếch lòng dg. Có điều không vừa lòng, không 
vui lòng, vi cảm thấy bị chạm tự ái (trong quan 
hệ giữa những người ít nhiều có sự gån gũi, 
nhưng không phải là thân thiết ruột thịt). Mới ở 
lời làm bạn mếch lòng. Chuyện trẻ con mếch lòng 
người lớn. : 


mëdia [më-4i-a] x. media. 
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mềm t. 1 Dễ biến dang dưới tác dụng của lực cơ 
học; trái với cứng. Мёт như bún. Chỉ là kim loại 
mêm. (Bi thương) phần тёт*. Lạt mêm buộc 
chặt (tng.). 2 Có khá năng làm những động tác 
nảo đó và chuyển đổi động tác một cách rất dễ 
đảng, tự nhiên, Động tác rất mêm. Sàng sdy đã 
mềm tay. 3 Dễ đảng có những nhân nhượng tuỳ 
theo hoàn cảnh, trong quan hệ đối xử. Đấu tranh 
có lúc mắm lúc cứng. 4 (kng.). (Giá) rẻ, dë được 
chấp nhận. Hàng tốt, giả lại mém. 5 (kết hợp 
hạn chế). Dễ xúc động, dễ xiêu lòng trước tác 
động tình cảm. Dữ móm nhưng mêm dạ. Мёт 
lóng*. 6 (chm). (Nước) chứa rất it muối calcium 
và magnesium, giặt với xà phòng ra nhiều bọt, 
đun sôi không có cặn bám ở đáy ấm; trái với 
cứng. Nước mưa là một thứ nước mêm. 

mắm dẻo t. 1 Có khả năng thực hiện mọi động 
tác một cách mềm mại, nhịp nhàng. Chán tay 
mêm dẻo. Thể duc mêm déo. 1 Biết thay đổi, điều 
chỉnh ít nhiều cách đối xử cụ thể cho hợp hoàn 
cảnh hoặc đối tượng. Thái độ mêm déo. Vận dụng 
sách lược một cách тёт deo. 

mầm lòng dg. Trở nên yếu đuối trước tác động 
tỉnh cảm hoặc trước khó khăn. B; nước mắt làm 
cho mêm lòng. Mềm lòng ndn chí trước khó khăn. 
mầm lün (рћ.). x. mềm nhữn. 

mềm mại t. 1 Mềm và gợi cảm giác dë chịu khi 
sờ đến. Tấm ма mêm mại. Bàn tay mém mại, 
Làn da mëm mại. 2 Có dáng, nét lượn cong tự 
nhiên, trông đẹp mắt. Nét chữ mắm mại. Hàng 
lông mày cong тёт mại. Dáng di mëm mại, иуёп 
chuyển. 3 Có âm điệu uyên chuyển, nhẹ nhàng, 
dë nghe. Giọng nói diu dàng, mêm mại. 

mềm mỏng t. Khẻo léo nhẹ nhàng trong cách 
nói năng, trong thái độ đối xử, biết lựa cách làm 
người ta không phật ý. Ап nói mêm móng, dě 
nghe. Đối xử тёт mỏng với mọi người. 

mềm môi t. (kng.). Ví trường hợp uống rượu 
vui miệng cứ uống mãi, không muốn thôi. Мт 
môi uống hết chai rugu. 

mềm À rắn bưông Ví thái độ đối xử, với kë 
tó ra yếu đuối thi lấn át, bắt nat, nhưng với kẻ tó 
ra cứng cỏi thì chùn bước, nhân nhượng. 

mềm nhữn t. 1 Mềm quá đến mức như nhün ra. 
Quả ди đủ chín quá, mêm пийп. Con tầm mêm 
nhữn. 2 Ở trạng thải hoàn toàn không còn sức cử 
động như ý muốn, không giữ được tư thể bình 
thưởng nữa, Người mêm nhữn, rũ xuống. 

mềm yếu t. Dễ để cho tình сат chỉ phối mà trở 
nên thiểu kiên quyết, không đấu tranh. 7ình cẩm 
тёт yếu. Giây phút тёт yếu trong lòng. 


mệnh lệnh 


тёп mến йр. х. mến (láy). 

тёп а. (ph.). Chăn. Dåp mên. 

mền một t. x. mệt (láy). 

mến dg. Có cảm tinh, thích gần gũi vì thấy hợp 
ý mình. Мёп cảnh, тёп người. Mến tài. Lòng 
mến khách. Con người dễ mến. !! Láy: тёп mến 
(ý mức độ (t). 

mến mộ dg. (hoặc t.). Có tình cảm yêu mến và 
hâm mộ. Diễn viên được nhiều người mến mộ. 
Мёп mộ tài năng. 

mến phục dg. Có cảm tỉnh và kính phục. Мёп 
phục con người có tài năng và đức độ. 

mến thương dg. (hoặc t.). Có tinh cảm thương 
yêu, gắn bỏ. Mên thương đảm học trò. Quê nhà 
mến thương. 

mến yêu йр. (hoặc t.). Như yêu mến. 

mênh mang t. Rộng lớn đến mức gây cảm giác 
mung lung, mờ mịt. Trời biển mệnh mang. Tiếng 
hò vời уот, mênh mang thương nhớ: 

mênh mông t. Rộng lớn đến mức như không 
có giới hạn. Biển cả mênh mông. Lòng thương 
mênh mông. 

mệnh; d. (cũ). Lời truyền bảo của người trên 
(thường là của vua) đối với người dưới. Váng 
mệnh vua. Trải mệnh bê trên. 

mệnh; d. Những điều đã định sẵn một cách thần 
bí cho từng người được hưởng hay phải chịu 
trong đời mình, không cường lại được, theo quan 
niệm duy tâm (nói tổng quát). Mệnh yếu. Mệnh 
bạc. Ngôi sao chiếu mệnh. 

mệnh; d. (¡d.; kết hợp hạn chế). Mạng. Coi mệnh 
người như cỏ rác. 

mệnh chung dg. (cũ; trtr.). Chết. Mënh chung 
ở nơi đất khách. 

mệnh danh dg. Gọi là (thường để nêu lên một 
tỉnh chất đặc trưng nào đó). Người giáo viên được 
mệnh danh là “М sư tâm Адл”. 

mậnh để d. 1 Câu tường thuật, vẻ mặt có nội 
dung ý nghĩa là đúng hay sai. 2 Đơn vị cú pháp 
làm thành một câu đơn hoặc là thành phản cấu 
tạo nên một cầu ghép. 

mệnh giá d. Giá trị ban đầu, được ghi rõ, của 
một loại chứng khoán khi phát hành. 

mệnh hệ d. (trtr,; chỉ dùng trong câu giả thiết, ` 
phỏng đoán, nghi vấn). Quan hệ trực tiếp đe doa 
đến tỉnh mạng. Bệnh nặng, nhỡ có mệnh hệ nào. 
Không biết cụ có mệnh hệ gì chăng? 

mệnh lậnh I d. Lệnh (nói khái quát). Mệnh lệnh 
quân sự. Chấp hành mệnh lệnh. 

Ú t. (Tác phong lãnh đạo) không di theo đường 
lối quần chủng, chỉ thích dùng biện pháp ra lệnh, 





mënh phu 


bát buộc người dưới phải làm theo. Tác phong 
quan liêu, mệnh lệnh. 

mệnh phụ d. Người đàn bả được phong phẩm 
tước do chồng là vương hầu hoặc làm quan to 
thời phong kiến. 

mõt dg. (kng.). Yêu, mê. Hai người có vẻ mét 
nhau rồi. 

mët t. 1 Có cảm giác sức lực bị tiêu hao quá 
mức, muốn nghỉ ngơi. Hết sốt nhưng người còn 
mệt. Mét óc. 2 Không được khoẻ, ốm (lối nói 
lịch sự), Cự tôi mệt đã ba hóm. З (kng.). Không 
phải đơn giản, dë dàng, mà còn phải bỏ nhiều 
sức lực, thói gian hơn nữa. Học cho thành nghề 
còn là mệt. Việc này phải bàn mệt đấy. ii Láy: 
тёп mệt (ý mức độ ít). 

mật lử t. Mệt đến mức người như rà rời, không 
còn hơi sức nào nữa; mệt lå người. Quần nhau 
với mua lũ suốt тау ngày, người mệt l+ 

mệt lử cò bg (рї). Mệt rü người. 

mật mỏi t. (hoặc đg.). Mệt đến mức không còn 
muón hoạt động nữa. Mët mới sau một ngày lao 
động nặng nhọc. Đầu tranh không mệt mỏi, 
mật nhoài t. (kng.). Mệt đến mức như chỉ muốn 
vật mình nằm dài ra. Đi đường suốt mấy ngày 
liên, người mệt nhoài. 

mệt nhọc t. Mệt vì phải bỏ nhiều sức (nói khái 
quát). Làm việc không quản mệt nhọc. Lao độn g 
mët nhoc. 

mật xác t. (hoặc dg.). (kng.). Mệt một cách vô 
ích, không đảng. Chẳng được gì, chỉ tổ mệt xác. 
mếu dg. Méo miệng sắp khóc, Юда môt tí mà 
cũng méu. Miệng тёи xệch rồi khóc од lên. 
mếu máo dg. Từ gợi tả đáng miệng bị méo xệch 
đi khi đang khóc hoặc muốn khóc. Khóc mếu 
máo. Đứa trẻ nếu máo gọi mẹ. 

mg milligram, viết tắt. 

Mg Kí hiệu hoá học của nguyên tố magnesium 
(magie). 

mì, d. 1 Màng da bảo vệ mắt, cử động được. 
Кһёр mi mắt. Mi mắt sưng húp vì thiểu ngủ. 
2 Lông mi (nói tát). Hàng mi cong. 

mi; d. Tên nốt nhạc thứ ba, sau ге, trong gam do 
bảy ёт. 

ті, д. (ph). Мау. Bọn mi. 

“ті-са” x. mica. 

“mi-cron” x. micron, 

“mi-crô” x. micro,. 

“mi-crô-phích” x. microfich. 

“mi-crô-phim” x, microfilm. 

“mi-lP x. milli- 

“mi-n? x. mini. 
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mi nd x. mino. 

mi, d. 1 (kết hop hạn chế). Lúa mì (nói tát). Bộ: 
mì. Bánh mi*. 2 Thức ăn làm bằng bột mi cán 
thành sợi hoặc bột gạo tráng mỏng cắt thành 
sgi. Mi xào. 

mi; а. (ph.). Sán. Trồng ті Cũ mi. 

mì ăn liền d. Mi sợi đã được chế biến có thể cho 
vào nước sôi vả ấn ngay, không cán nấu. Loại 
phim mi ăn liên (kng.; làm cốt cho nhanh niên 
chất lượng kém). 

mì chính d. Muối của một aminoacid, có dạng 
kết tỉnh màu trắng, dë tan trong nước, thường 
cho vào thức ап để tăng vị ngọt. 

mi thánh d. (ph.), Màn thắn. 

тї cv. mỹ. t. (kết hợp hạn chế). Đẹp (nói khải 
quát). Cái chân, cải thiện, cái mĩ. 

mĩ сат cv. mỹ cảm. d. Khả năng hiểu biết và 
cảm xúc về cái đẹp. 

mĩ dục cv. mỹ дис. dg. (hoặc d.). Giáo dục khả 
năng nhận thức, thưởng thức và thể hiện cái đẹp. 
Công tác mĩ duc. 

mĩ đức су. mp đức. d. (¡d.). Đức tính tốt đẹp. 
mĩ học cv. mp học. d. Khoa học nghiên сїт về 
cái đẹp và những hinh thức, phương pháp phản 
ánh vả sáng tạo cái đẹp trong nghệ thuật. 

mi ki cv. mỹ ký, t. (id.). (Dó trang sức bằng vàng 
bạc) giả. Hoa tai mĩ ki. 

mĩ Kim cv. mỹ kim. d. (cü). Dollar Mi. 

mĩ lệ cv. mỹ 12. t. (vch,). Đẹp (thường nói vẻ 
cảnh vật). Phong cảnh hùng vĩ và mĩ lệ. 

trĩ тап су. mỹ mån. t. Tốt đẹp tới mức hài lòng 
nhất, hoàn toàn phù hợp với mong muốn. Kët 
quả mĩ man. Thành công mi mãn. 

mĩ miều cv. mỹ miču. t. Đẹp (về hình thức bên 
ngoài). Nhan sắc mĩ miễu. Liza bip bằng những 
danh từ mĩ migu, 

mí nghệ су. mỹ nghệ. d. Nghề thủ công chuyên 
làm đỗ trang sức, trang trí. Hàng mĩ nghệ. 

mĩ nghệ phẩm су. mỹ nghệ phám. d. Sản phẩm 
mi nghệ. : 

mí nhàn cv. mỹ nhán. d. (cü; vch.). Người dàn 
bà đẹp. 

mĩ nhân kế cv. mp nhân kế. d. Kế dùng sắc đẹp 
để mê hoặc. 

mí nữ cv. mỹ nữ. d. (cũ; vch.). Người con gái 
đẹp. 

mĩ phẩm cv. mỹ phá. d. 1 (¡d.). Mi nghệ phẩm. 
2 Tên gọi chung các chế phẩm dùng để trang 
điểm, để làm tăng sắc đẹp (như phấn, son, nước 
hoa, v.v.). Gian hàng mĩ phẩm. 

тї quan cv. mý quan. d. Vẻ đẹp trông thấy rõ ở 
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bé ngoài, ở cách trang trí, sắp đặt, Giz gìn mĩ 
quan cho thành phổ. 

mi thuật cv. mỹ thuật. d. Ngành nghệ thuật 
nghiên cứu quy luật và Phuong pháp để thể hiện 
cái đẹp bằng đường nét, màu sắc, hình khối. 

П t. (kng.). Đẹp, khéo, hợp với thấm mt. Cách 
trình bày rất тї thuật, 

mĩ thuật công nghiệp cv. mp thuật công 
"hiệp. d. Ngành mĩ thuật ứng dụng, nghiên cứu 
mặt thẩm mĩ của sản phẩm công nghiệp  - 
mĩ tục cv. my đực. d. Tục lệ tốt đẹp. 

mĩ tục thuần phong cv. эў tuc thudn phong. 
d. Như “huẩn phong тї tục. 

mĩ từ pháp cv. mỹ zừ pháp. d. (id.), Cách dùng 
tử đẹp, bóng bẩy để làm nếi bật ý muốn điễn 
đạt. 


mi vj cv. mỹ vị. d. (cũ.). Món ăn ngon và quý. 
Cao lương тї уї*, 

mĩ viện cv. mỹ viện. d. Nơi chuyên làm tăng sắc 
đẹp (bằng xoa bóp, tiểu phẫu thuật, у.м.) 

mí ý cv. mỹ ý. d. (cũ). Ý tốt, 

mi, d. (id.). Mẹ (theo cách Bọi trong ngôn ngữ 
một số đân tộc thiểu số Tây Nguyên), Bà mi. 
mí; d. Nếp gấp của mi mắt, М2, mót mi. 

mí, d. (ph.). Ria, mép ngoài cùng. М làng. Đứng 
sát ті nước đợi đò. Kéo mí chăn đắn lên cổ. 

mj dân dg. Phinh ninh dàn, phinh ninh quán 
chúng để củng cố địa vị của mình, Chính sách 
mj dân. Thủ đoạn mị dân. 

mia d. Thước đặt trước máy trắc địa để đo hiệu 
số độ cao và khoảng cách giữa các điểm trén 
mặt đất, 

mia dg. Giễu cot bằng cách nói cạnh khoẻ hoặc 
nói tgược lại điều ai cũng thấy rõ. Kháng bằng 
lòng là nói mia. Giọng mia đòi. Cười mía, 

mía mai I dp. Mia bằng cách nói ngược lại với 
Y mà minh muốn cho người ta hiểu, Khen mia 
mai. Giọng mia mai. Ми cười mia mai (nụ cười 
рїёи cợt). 

H t. Trái ngược một cách đáng buồn với điều 
người ta nghĩ. 7bật là mia mai khi kë giết người 
lại được mệnh danh là Cửu tỉnh. 

mia d. Cây trồng thuộc họ lủa, thân đặc có đốt, 
chứa chất đường, düng để kéo mật, làm đường. 
mía chi d. Mia trên thân có những sọc sám dọc, 
mía de d. Mia nhỏ cây. 

mía đỏ d. Mia thân có vẻ mâu tỉa. 

mía lau d. Міа thân Bẩy và có gióng dài, giống 
nhự thân cây lau. 

nica d. Khoảng vật có thể tách ra thành từng 
ử tất mỏng, trong suốt, óng ánh, thưởng dùng 


miễn nhiễm 


làm nguyên liệu cách điện. 

mlcro, cv. micrô. d. Máy biển các sóng âm thành 
dao động điện để truyền đi hoặc ghi lại. Nói mước 
micro. 

micro, а, (và t). x, vữnô, 

micro- Yếu tổ ghép trước để cấu tạo tên gọi một 
số đơn vị đo lường, có nghĩa “một phần triệu”, 
Miero-giáy. Micromet, 

microcomputer d. Máy vi tính. 

microfich d. Tấm ảnh chụp các trang tư liệu 
thành từng cột bằng phương pháp thu nhỏ, 
microfilm d. Phim ảnh chụp tư liệu bằng phương 
pháp thu nhỏ. 

micron d. Don vị đo chiều dài, bằng một phần 
triệu của mét; micromet. 

tmÌCrô x. micro,. 

miền man t, Hết cái này sang cái khác, tiếp liền 
theo nhau không dút. Suy nghĩ miên man. Công 
Việc miên man. 

miễn d. 1 Khu vực đất đai rộng lớn đồng nhất 
về cảnh quan địa lí hoặc thuộc về một phương 
hướng nhất định. Miên ngược. Miễn biển. na 
miễn múi tiến kịp miễn xuôi. Miên Bắc. 2 (ph). 
Miền Nam Việt Nam (nỏi tất; dùng trong thời kì 
Khäng chiến chống Mì). Bộ đội chủ hực miễn, 
Tiển công và nối đậy toàn miễn, 

miễn; dg. 1 Cho khỏi phải chịu, khỏi phải làm. 


` Miễn thuế. Miễn lỗi chính td. Được miễn lao 


động nặng. 2 Đừng (dùng trong lời yêu cầu 
một cách lịch sự). Không phận sự miễn vảo. 
Xin miễn hỏi. 

miễn; k. Chỉ cần (là được). Đi đâu cũng được, 
miễn về đúng giờ. 

miền chấp dg, (cü; trtr.). Đừng trách móc, đừng 
để ý chê trách (đùng trong lời xin lỗi). Cháu có 
81 không phải, xin bác miễn chấp. 

miễn cưỡng dg. Lộ vé không vừa lòng khi buộc 
phải làm việc minh không muốn. Miên Cưỡng 
nhận lời. Nghe một cách тёп cưỡng. 

miễn dịch dg. (Trạng thải của cơ thể) dè kháng 
được với một bệnh nào đỏ. Khả năng miễn dịch. 
miễn giảm dg. Giảm một phần hoặc toàn bộ, 
Chính sách miễn giảm thuế Miễn giảm học phí 
miễn là k. Chỉ cán (là được); như muễn,. Ма 
là có chí, việc gì cũng nên. Ít nhiều không quan 
trọng, miễn là có nhiệt tâm. 

miễn nghị dg. (Тоа án) bỏ không xét một bận 
án và tha cho bị can. 

miễn nhiễm äg. (Trạng thái của cơ thể) dë 
kháng, không bị yếu tố Бау bệnh xâm nhập: miễn 
dịch. Khả năng miễn nhiễm, 





miễn nhiệm 


miễn nhiệm dg. (trtr.). Cho thôi không tiếp tục 
git chức vụ nào dó trong bộ máy nhà nước; trái 
với bố nhiệm. Miễn nhiệm một thành viên Hội 
đẳng Chính phủ. 
aa phí dg. Cho được khói phải nộp tiền phi 
n. 
miễn sai dg. Cho được khỏi phải làm sưu dịch 
thời phong kiến. 
miễn sao k. Chỉ cần (là được; nói vẻ việc quan 
trọng, điểu mong ước); miễn làm sao (nói tắt), 
Chết cũng đành, miễn sao giữ tròn khi tiết, 
miễn thứ dg. Tha lỗi (dùng trong lời xin lỗi một 
cách lịch sự, xã giao). Xin anh miễn thứ cho cháu. 
miễn tố dg. Miễn truy tő trước toả án. Do thành 
khẩm khai bảo nên được miễn tổ. 
miễn trách ág. Bỏ qua (dùng trong lời xin lỗi 
một cách xã giao). Tôi quấy rdy bác nhiều quả, 
xin bác miễn trách cho. 
miễn trừ đg. Miễn cho khỏi (thường nói về 
những điều quy định theo pháp luật), Miễn trir 
thuế. Miễn trừ trách nhiệm hình sự. 
miến d. Thức ап làm bằng tinh bột, chế biến 
thành sợi dài, nhỏ và khô, khi an nấu chín. Мён 
xào. Міёп gà. 
min d. Mũ lễ của vua. 
miếng d. (ph.), Мапћ vỡ. Miếng chai. Miếng 
sảnh, 
miếng; d. Phần nhỏ được tách ra khỏi khối vật 
thế lớn. Äiếng thịt một cân. Áo vá một miếng ở 
vai, Miếng đất trồng rau. 
miếng; d. 1 Lượng thức án vừa để cho vào miệng 
mỗi lần ăn. Ал vài miếng lót dạ. Miếng com manh 
áo. 2 (kết hợp hạn chế). Cái ăn. Miếng ngon vật 
lạ. Có khó mới có miếng ăn (tng.). 
miếng; d. (kng.). Thế đánh (thường là đánh võ). 
Нос được vài miếng võ. Giữ miếng. 
miệng d. 1 Bộ phận trên mặt người hay ở phán 
trước của đầu động vật, dùng để ăn, và (ở người) 
để nói; thường được coi là biểu tượng của việc 
ăn trống hay nói năng của con người, Ngậm 
miệng. (Ăn) trắng miệng*. На miệng chờ sung* 
(ng.). Miệng nói tay làm. Trả nợ miệng (kng.; 
nợ về việc ăn trống). Bé miệng chứ! (nói bé chứ). 
2 ng; id.). Miệng ăn (nói tất). 3 (thường dùng 
phụ sau dg.). (Giao tiếp bằng) lời nói trực tiếp, 
không phải viết. Dịch miệng. Trao đổi miệng. 
Nhắn miệng. Trả lời miệng. 4 Phản trên cùng, 
chỗ mở ra thông với bên ngoài của vật có chiều 
sâu. Miéng bát. Miệng giếng. Mó rộng miệng 
túi. Vết thương sắp kin miệng. 
miệng ăn d. (kng.). Từng cá nhân trong một 
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gia đình, coi như một đơn vị để tính về mặt 
những chỉ phí tối thiểu cho đời sống. Nhà có 
піт miệng ăn. 

miệng ăn núi lở Chỉ ап mà không làm thi dẫu 
có bao nhiêu cũng hết. 

miệng còn hot sữa Соп non dại, chưa biết gì 
(thường dùng để nhận xét người còn trẻ, với hàm 


„У coi thường). 


miệng hùm gan sứa Ví người nói năng thì hùng 
hổ, mà làm thì nhút nhát, sợ sêt, 

miệng lưỡi I d. Miệng và lưỡi con người; dùng 
để chỉ lối án nói hoạt bát, lém linh và thường thớ 
lợ, không thật thả. Miệng lưỡi con buôn. 

П t. (kng.). Có tài an nói hoạt bát lém linh. Có 
ấy miệng lưỡi Їйт. 

miệng na mô, bụng bổ dao даёт Miệng thì 
nói nhân từ, mà lòng thi độc ác, nham hiểm, 
miệng thế d. (¡d.). Lời bàn tán chê bai của người 
đời (nói khái quát). Ming thë chê cười. 

miậng tiếng d. (id.). Lời bàn tán, chê bai (nói 
khái quát). Không sợ miệng tiếng người đời 
hay sao? 

miết, dg. Dùng vật nhẫn vừa ép vừa trượt trên 
một vật khác, thường để Іёп chặt và làm nhẫn. 
Miết sơn vào kë hở, Miết vữa. Dán xong, miết di 
miết lại cho dịnh. 

miết; p. (Làm việc gì) kéo dài liền một mach, 
không chịu thôi, không chịu nghỉ. Cám dåu chạy 
miết, Làm тіё cho đến chiêu. Nó đi miết từ sáng, 
không thấy vè. 

miệt d, (ph.). Vùng, miền không lớn lắm. Người 
tiệt trong. 

miệt mài t. Ở trạng thái tập trung và bị lôi cuốn 
vào công việc đến mức nhu không một lúc nào 
có thể rời ra. Học tâp miệt mài. Мин mài với 
nhiệm vụ. 

miệt thị dg. Të thái độ khinh гё vì cho là thấp 
hën (thường theo quan điểm không đúng). Quen 
thói miệt thị phụ nữ. s 

miêu tà dg. Dùng ngôn ngữ hoặc một phương 
tiện nghệ thuật nào đó làm cho người khác có 
thể hình dung được cụ thể sự vật, sự việc hoặc 
thế giới nội tâm của con người. Tác phẩm miêu 
tả con người mới. Cuốn phim miêu tả cảnh đẳng 
quê. Văn miêu tả. 

miễu d. Miếu nhỏ. 

miếu d. Nơi thờ thần thánh (hoặc những nhân 
vật đã được thần thánh hoá); đền thờ nhỏ. Midu 
thổ địa. 

miếu đường d. (сй). 1 Triều đình. 2 Tôn miéu. 
miếu hiệu d. Tên hiệu truy tôn vua sau khi chết 


để đem thờ ở thái miếu. i 

miếu mao d. Miếu (nói khái quát): Tu sún dén 
dài, miéu mao. 

mili- cv. miili- Yếu tố ghép trước để cấu tạo tên 
gọi một số đơn vị đo lường, có nghĩa “một phần 
nghin”. Afilimet. Miligram. 

mim ág. Hoi nhếch mép và chúm môi lai để cười 
không thành tiếng. Mim miéng cười. Cười тїт. 
mím dg. Ngậm chật môi, miệng lại, không để 
còn khe hở. Mim môi. Vét thương đã тїт miệng. 
тіп đ. (cũ). Từ người trên tự xưng khi nói với 
người dưới; ta. 

min d. Khối thuốc nổ dùng làm vü khí chôn hoặc 
dat để công phá, sát thương. Nổ min. Dó min. 
Dùng тіп phá да. 

min định hướng d. Min lðm, khi nổ các mảnh 
và sức ép tập trung về một hướng. 

min lõm d. Min chứa thuốc nổ đặt thành hình 
lõm nhằm gây ra sức công phá tập trung. 

min muỗi d. Min nhỏ dùng để sát thương. 

mịn t. Nhỏ hạt, nhỏ sợi hoặc mượt, sở vào thấy 
nhẫn, mềm không gon. Bột xay rất mịn. Vải mịn 
mặt. Min nhu nhung. Da mịn. 

mịn màng t. (kết hợp hạn chế). Mịn mặt và rất 
ưa nhìn. Xước da mịn màng. Đôi má mịn màng. 
Đất mịn màng. 

minh t. (cũ; vch,). Ró ràng. 

minh bach t. Rö ràng, rành mạch. Tải chính 
mình bạch. Diễn đạt thiếu minh bach. 

minh chú, d. Bậc vua chúa có tài đức và sáng 
suốt, trong quan hệ với người bể tôi. Nguyén Trải 
phò tả Lê Loi, coi là minh chủ. 

minh chủ; d. (¡d.). Người đứng đầu một liên 
minh thời phong kiến. 

minh chứng I d. (cü). Chứng cớ rõ ràng. 

II åg. (id.). Chứng minh bằng sự việc cụ thể. 
Thực tế đã minh chứng cho lời nói. 

minh định dg. (id.). Định rõ. Minh định đường 
ranh giới. 

minh hoạ dg. Làm rõ thêm, sinh động thêm nội 
dung của tác phẩm văn học hoặc của bản trinh 
bảy, bằng hình vẽ hoặc những hinh thức dễ thấy, 
dë hiểu, dë cảm, Vë tranh mình hoa truyện ngắn. 
Buð nói chuyện có chiếu phim minh hoa. 
minh khí d. Vật thu nhỏ tượng trưng cho dó dùng 
hằng ngày, người xưa thường chôn theo người 
chết trong mộ. 

minh mẫn t. Có khả năng nhận thức nhanh và 
rõ ràng, ít nhầm lẫn. Giả, nhưng đầu óc còn mình 
mån. Minh mẫn trong công việc. 

minh mông (ph.), x. mênh mông. 


minh oan dg. Làm sáng tó nỗi oan. Đệ đơn minh 
oan cho bị cáo. Tự minh oan cho mình. Ë 


minh quân d. vua sáng suốt, 
minh sơn {Һа hải (cù; vch.; id.). х. гле hdi 
minh sơn. ` 


minh thë dg. (cũ; vch.; id.). Thể nguyền. 
minh tinh, d. (cũ; id.). Ngôi sao sáng; dùng để 
vi nghệ sĩ, thường là điện ảnh, có tài năng, tiếng 
tăm lừng lẫy. Minh tinh màn bạc. 

minh tỉnh; d. Баі lụa hay giấy có ghi tên tuối, 
chức tước приді chết, trương lên cao khi đưa đám 


‚ ma theo tục lệ cá truyền. 


minh ước d. (cü; id.). Điều ước quan trọng, quy 
định những vấn дё chính trị lớn, kí kết giữa hai 
hay nhiều nước. 

minh xác I t. Rõ ràng và chinh xác. Khải niệm 
mình xác. 

H dg. (id.). Làm cho rõ ràng và chính xác. 
minh xét dg. (trtr.). Xét làm cho ró, thường là 
nỗi oan ức. Xin óng minh xét việc này cho. 
minh I d. 1 Bộ phận cơ thể người, động vật, 
không kể đầu, đuôi (động vật) và các chỉ. Dau 
mình, Mình trần. Con lợn thon mình. 2 Cơ thể 
người, nói chung. Đặt mình xuống là ngủ ngay. 
Minh già sức yêu. 3 Cái cá nhân của mỗi соп 
người. Sống hết mình. Lao động quên mình. 
Mình làm mình chịu. Một mìinh*. 4 Bộ phận cơ 
bản tạo ra hình đáng bên ngoài của một số vật. 
Сау tre móng mình. Chiếc thuyên nằm phơi mình 
trên bãi biển. 

II d. 1 (kng.). Từ dùng để tự xưng hoặc để chỉ 
bản thân cùng với người đối thoại một cách thân 
mật, có tính chất bạn bè. Cậu giúp mình một tay. 
Bon mình. Người đằng mình. 2 (kng.). Từ dùng 
để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn bẻ trẻ 
tuổi. Minh di trước, tở còn bận. 3 Từ vợ chồng 
hoặc người yên gọi nhau một cách âu yếm. Minh 
mong em lắm phải không? 4 (không dàng làm 
chủ ngữ). Từ dùng để chỉ bản thân chủ thể được 
nói đến. Nó chỉ nghĩ đến mình. 

minh đồng da sắt (vch.). Nhự xương đồng 
da sắt. 

mình máy d. (kng.). Thân thể. Minh тау đa 
nhir. Хоа khắp mình mấy cho máu lưu thông. 
mini t. (dùng phụ sau d. trong một số tổ hợp). 
(Kiểu) nhỏ, bé. Xe (đạp) mini. 

ming d. (cũ; id.). Thợ mỏ. 

mít, d. Cây ăn quả thân to, có nhựa mù, quả lớn, 
ngoài vỏ có gai, trong chứa nhiều múi có vị ngọt 
thơm. Tủ gå mit (bằng gỗ cây mít). 

mit, dg. (hay t.). (thgt.). Hoàn toàn không biết 




















mit dai 


Bi cả, vì dót. Hdi đâu mit đấy. Cậu ấy mit lắm. 
mít dai d. Mít quả có múi ráo, dai, vị thơm ngon. 
mít đặc t. (thgt.). 1 Hoàn toàn không hiểu biết 
gi. Chữ Nôm thì nó mit đặc. Mit đặc về tình hình 
thời sự, 2 Không thông minh chút nào cả, ngu 
dán. Đầu óc mit đặc. 

mít mật d. Mít quả có múi mềm nhão, vị ngọt. 
mít ráo d. (рћ.), Mit dai. 

mit tinh x. mittinh. 

mít të nữ d. Mit có quả ra sát gốc, hinh dáng 
thon đẹp, gai mịn, múi tròn, vị thơm ngon. 

mít ướt d. (ph.). Mít mật. 

mịt t. Ở trạng thái hoàn toàn bị bao phủ, cả một 
khoảng không gian rộng lớn không nhin thấy 
рі. Khói lứa mit trời. Tối mịt*. 

mit mỡ t. (vch,; ¡d.). Nhu mở mit. 

mit mù t. Như mù mit. Khói bụi mjt mù. 

mit mùng t. Bị bóng tối bao phủ khắp nơi, cả 
một khoảng không gian rộng lớn. Dém tői mit 
mùng. Trời mit mùng không môt vì sao. 
mittinh cv. mit tinh. 1 d. Cuộc tụ tập quán chúng 
đông đảo để biếu thị thái độ chinh trị đối với 
những vấn để quan trọng, Dự mittinh mừng quốc 
khánh. х 

П dg, (44.). Нор mittinh. 

mm millimet, viết tắt. 

Mn Ki hiệu hoá học của nguyên tố manganes 
(mangan). 

то, I d. 1 Lá bắc lớn hinh thuyển bọc ngoài 
cụm hoa các cây họ ráy, họ cau, v.v, 2 Mo cau 
(nói tắt). Сите như mo. Quạt то (làm bằng mo 
cau). 

П t. (kng.). (Vật hình tấm) bị cong lại (tựa như 
mo cau). Gå bj mo. 

mo; ág. (id.). Cúng và khẩn bằng lời văn, chuyện 
kể (ở một số vùng дап tộc thiểu số miền Bắc 
Việt Nam). Bài mo. Thầy mo. 

mo cau d. Be của cây cau. 

mo nang d. Lá biến đối đặc biệt, có be rất phát 
triển ôm gần kín các mắt búp măng hoặc thân 
cây các loại tre nửa. 

“mo-no-me” x, monomer. 

mo råt х. morat. 

mo then I dg. Cúng bái (ở một só vùng dàn tộc 
thiểu số miền Bắc Việt Nam). | 

TI d. Thày cúng trong một số dàn tộc thiểu số 
(nói khái quát). 

тё, d. Bọ nhỏ, thường có ở ő gà hoặc sống kí 
sinh trên minh gà, đốt rất ngửa. 

mò; d. Cây byi nhỏ mọc hoang, lá to, mùi hôi, 
hoa dó hay trắng tập trung thành cụm ở ngọn, 
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nhị thò ra ngoài. 

mò; đg. 1 Sờ tìm khi không thế nhìn thấy được 
(thường là trong nước, trong bóng tối). Mò cá. 
Mò cua bắt ốc. Tối quá, không biết đằng nào 
mà тд. Ruộng ngập sâu, phải gặt тд. 2 Tìm 
một cách hú hoạ, may rủi vì không có căn cứ. 
Không mò ra đầu mối. Mò mãi cũng tìm ra đáp 
số. Đoán mò. Nói mỏ*. 3 (kng.). Tìm đến một 
cách không đảng hoàng. Кё gian mỏ vào nhà. 
Xó xinh nào nó cũng mò дёп. 

mò тат dg. Dò tim trong điều kiện không có 
ánh sáng hoặc không có kiến thức, phương pháp 
(nói khái quát). Mà тат trong đêm tối. Vừa làm 
vừa mò mdm nút kinh nghiệm. 

mỏ; d. 1 Phần sừng cứng phủ ngoài xương hàm 
và chìa ra ở miệng loài chim. Md chim. Vịt đãi 
mỏ xuống bùn. 2 Bộ phận của một sổ dụng cụ 
có hinh đáng như mỏ chim. Mé cân. МО hàn*. 
Mó neo*, 3 (thgt.). Miệng, môi (hàm ý coi 
khinh). Chẩu mó. Múa md*, 

mó, d. Nơi tập trung khoáng sản tới mức có thế 
khai thác được. Md than lộ thiên. Mó dầu. Công 
nhân mỏ. Khai то. 

mỏ ác; d. 1 Xương nối các đầu sườn ở phía trước 
lông ngực. 2 Đầu dưởi của xương mỏ ác. 

mỏ ác; d. (ph.). Thóp trẻ con. 

mỏ cặp d. (kng ). Êtô. 

mỏ hàn d. Dụng cụ để nung nóng chảy khi hàn. 
mỏ lết d. Dụng cụ có bảnh răng điều chỉnh để 
có thể tháo lắp đai ốc, dinh ốc thuộc nhiéu cỡ 
khác nhau. 

mỏ neo d. Dụng cụ bằng sắt, nặng, có một hay 
nhiều mỏ quặp, thả chim dưới đáy nước để giữ 
cho tàu thuyền ở yên tại vị trí nhất định, khỏi 
bị trôi. 

mỏ nhát d. (ph.). Dë. 

mỏ vịt d. Dụng cụ y tế dùng để khám bệnh, hình 
giống mô con vịt. 

mü d. 1 Nhạc khí gë làm bằng tre, gỗ, lòng rỗng, 
dùng để điểm nhịp, đệm nhịp hay để báo hiệu, 
phát hiệu lệnh. Gõ тд. Đánh më báo động. 
Као mó. Mó trâu (mó пһб đeo ở cổ con trâu). 
2 Người cùng dinh chuyên đánh mồ rao việc 
làng thời trước (hàm y coi khinh), Мау đời làm 
тд. Thằng тд. f 

тё toà d. Người có nhiệm vụ thông báo giấy tờ 
và các quyết định của toà án ở một số nước. 
mó dg. 1 Đặt nhẹ các ngón tay cho chạm vào. 
Mó phải điện. Không được mỏ vào cò súng. 
2 (kng.) Động đến để làm việc gì. Không buồn 
mó vào việc gì. Không mó đến sách vẻ. Mó dën 
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cái gì hỏng cái йу, 

mó máy dg. (kng.). Mó vào, thường vì tó mò 
hay tỉnh nghịch (nói khải quát). Đứa rẻ mó máy 
cây dàn. 

mó tay йр. (kng.). Có sự tham gia trực tiếp vào 
(chỉ nói về việc lao động chân tay). Việc gì căng 
phải mó tay đến mới xong. Cá ngày không mó 
tay vào việc gi. . - 

moay д cv. тоауса. Phần trung tâm của bánh 
xe, có lỗ để láp với trục, nối với vành bánh xe 
bằng các nan hoa hoặc bằng đĩa. 

mobilet cv. móbiier. d. Xe kiểu xe đạp, có lắp 
máy nó; xe gắn máy, ` I 
móc; d. (cũ; id.). Sương đọng thành hạt lớn trên 
cành cây, ngon cổ. Hat móc. 

móc; d. Cây gắn với đùng đình, mọc đơn lẻ, lá 
rất đài, bọ lá có nhiều sợi thường dùng khâu nón. 
móc; Id. Dụng cụ có đầu cong hình lưỡi сап để 
lấy, giữ hoặc treo đồ vật. Dùng móc để kéo lén. 
Tréo hàng vào móc cân. Kim móc*.. 

П dg. 1 Lấy га từ bên trong chỗ sâu, hẹp bằng 
tay hoặc bằng cái móc, Móc cổng cho thoát nước. 
Móc cua ngoài đồng. 2 Giữ, treo bằng cái móc. 
Móc mỗi câu cả, Gai móc rách áo. Móc hàng 
lên cân. 3 Đạn thành đô dùng bằng kim móc và 
chỉ hoặc cước. Móc áo gối. Móc khăn len. Túi 
móc. 4 (ng). Bắt liên lạc, tìm chỗ dya để hoạt 
động bí mật. Móc cơ sở trong vùng dich. 5 Cố 
tinh nói, gợi ra diéu không hay của người khác 
nhằm làm khó chịu. Nói móc lẫn nhau. Hỏi móc 
môt câu. Móc chuyện cũ. 

móc cầu d. Dụng cụ có một cái móc hình lưỡi 
câu, thường dùng để móc vào mà kéo giật những 
vật ở bên trong hay ở trên cao khó lấy. 

móc đơn d. Nőt nhạc, “Л”, giống một nốt đen 
có một móc ở đuôi, có độ dài bằng nửa nốt đen, 
móc hàm d. Trọng lượng gia súc sau khi đã chọc 
tiết, cạo lông, và lấy hết lòng (phân biệt với trọng 
lượng gia súc khi còn sống), Cân móc hàm. 
móc kép d. Nőt nhạc, “P”, giống một nốt đen 
có hai móc ở đuôi, có độ dài bằng nửa móc đơn. 
móc máy dg. (kng.). Nói móc (nói khái quát). 
Lắm 101, thích móc máy. Câu nói móc máy. 
móc miếng dg. Móc miệng trẻ sơ sinh cho sạch, 
theo lối dë đẻ trong dân gian thời trước. 

móc mưa d. (cũ; vch.). Như mira móc. 

móc ngoặc йр. (kng.). Thông đồng với nhau 
để cùng kiểm lợi. Móc ngoặc với gian thương. 
móc nối dg. Bắt liên lạc, đặt quan hệ với nhau để 
hoạt động bí mật. Tim cách móc nối với cơ sở cũ. 
móc túi dg. (kng.). Lấy cắp tiền hay đồ vặt trong 


mỏi 
túi người khác. Bị móc їшї ở chợ. 

móc xích I d. Đốt móc vào với những đốt khác 
của một dây xích. 

II dg. Nối liền thành chuỗi, dát dây với nhau. 
Giải quyết trường hợp này thì phải giải quyết 
móc xích nhiễu trường hợp khác. 

moc, d. Món ăn làm bằng thịt nạc giã nhỏ trộn 
với bi lợn, hấp chín, thường ăn với món ăn khác 
có nước dùng. Bún mọc. 


ˆ mọc; dg. 1 Nhỏ lên khỏi bé mật và tiếp tục lớn 


lên, cao lên, Мос mắm. Moc răng sữa. Trăng 
mới mọc. Tre già măng тос“ (tng.). 2 Được tạo 
та và phát triển nhanh chóng. Nhà mới mọc lên 
san sát. 

mọc. sừng dg. (kng.). Có vợ ngoại tinh. 
mocphin x. morphin. 

modem [mô-đem] (tiếng Anh Modulator- 
Demodulator, “điều biến - giải điều biến”, viết 
tắt). cn. bộ điều giải. d. Thiết bị biển đổi các đữ 
liệu dạng tín hiệu số của một máy tính thành 
những tín hiệu dang tương tự để có thể truyền 
qua đường điện thoại, và ngược lại biến đổi các 
tín hiệu dang tương tự nhận được thành những 
dữ liệu của máy tính, 

module cv. mó dun. d. Một đơn vị hoặc một đoạn 
trong chương trình máy tính có khả năng thực 
hiện một chức năng riêng. 

mol, d. Tôm nhỏ ở biển, sống nói thành bẩy lớn, 
thường dùng làm mắm. 

moi, бр. 1 Lấy ra từ chỗ sâu kín bên бибі, bên 
trong, bằng cách gạt bót hoặc luán qua những gi 
phủ bên trên, bên ngoài. Moi máy nhánh gừng. 
Moi ruột cá. Moi chiếc khăn dưới đáy vali. Moi 
óc có nhớ lại (b.). 2 Tìm cách làm cho người 
khác phải tiết lộ hoặc cung cấp cái, điều người 
ấy muốn giữ kín. Moi tin tức. Mới tài liệu. 

moi móc dg. 1 Lấy, lôi ra bằng hết, bång được 
tử chỗ kin, chỗ chật hẹp (nói khá; quát). Moi 
móc rắc trong các xó xinh. Cất đâu cũng moi 
móc bằng được. 2 Nói ra, trực tiếp hoặc gián 
tiếp, điều riêng tư nhỏ nhặt của người khác, với 
dụng ý xấu. Moi móc đời tz. Tỉnh hay xét nét, 
moi móc. 

mòi, d. (kng.). Cá môi (nói tắt). 

mòi, d. (ph.). 1 Tám cá. Tróng mỏi thả lưới. 
2 Dấu hiệu nhở đỏ có thể đoản biết được. Thởi 
tiết tốt, có môi được mùa. Coi mỏi“. 

mỗi t. (hay dg.). Có cảm giác gân cốt đã làm 
việc quả lâu và quá sức, như không vận động 
nổi nữa. Md; chân. Viết mdi cả tay. Mỏi gối chẳn 
chân. Làm việc không biết mỏi. Ма mắt*. 





mi mát t. Ó trạng thái mong chờ kéo dài quá 
lâu mà không thấy. Mdi mắt chờ mong. Mong 
mdi cd mát, 

mỏi một t. Như mệt mới. Dáng mỏi mệt, 

mỏi mòn t. Như môn mới. 

mọi, d. 1 Người dân tộc thiểu số, văn hoá và 
đời sống còn lạc hậu (hảm ý khinh miệt, theo 
quan điểm kì thị đân tộc thời phong kiến, thực 
dân). 2 (kng.). Đây tớ (hàm ý phải phục vụ một 
cách vô nghĩa). Làm mọi không công. 

mọi; d. (dùng phụ trước d.). 1 Từ chỉ số lượng 
không xác định, nhưng gồm tất cả sự vật được 
nói đến. Mọi người déu tán thành. Giúp đỡ về 
mọi mặt. Tranh thú mọi lúc mọi nơi. 2 Từ chỉ số 
lượng không xác định, nhưng gồm tất cả những 
khoảng thời gian được nói đến, thuộc về trước 
đây, cho đến nay. Mọi ngày anh ấy về sớm. Mọi 
lần, không chờ lâu như thể, 

mọi khi d. Những lần trước đây, trước kia. Moi 
khi vẫn thể. Như mọi khi. 

mọi rg I d. (kng.). Tên gọi chung các dàn tóc 
thiểu số chậm phát triển (hàm ý coi khinh, theo 
quan điểm ki thị dân tộc thời phong kiến, thực 
dân); man di. 

0 t. (id). Man rg. 

тот, d. Phần đất ở bë nhô ra phía lòng sông, 
Mom sông. , 

mom, d. (id.). Y muốn sâu kin trong lòng, Nói 
trúng mom. 

móm d. Phần đất nhô cao lên hoặc chìa ra trên 
một địa hình. Мон núi. Mỏm đất tren một bờ 
vực. Móm đối. 

тӧт d. 1 Miệng có đáng nhô ra ở một số loài 
thú. Móm lợn. Deo ro vào móm tråu bò. 2 (thgt.). 
Miệng của người (hàm ý khinh). Сёт môm! 
Đừng chã тдт vào việc của người khác. 3 Phân 
đâu mũi của một số vật Mëm cày. Đôi giày 
hd тёт. 

móm t. Có dáng miệng và má höm vào, cằm 
như nhô ra, do bị rụng nhiều hay hết răng. Cu 
già móm. Tt tuổi mà đã móm rằng. 

móm mém t. Móm rụng hết răng, tới mức miệng 
nhai trệu trao, khó khăn. Bà ідо тот mềm. Маа 
móm тёт rất lâu. 

móm xëu t. (kng.). Móm tói múc tróng méo mó, 
xấu хі, 

mon men dg, Tiến lại, nhích gån lại từng quãng 
ngắn một cách đè đặt, thận trọng. Chí mon men 
$ ngoài. Mon men lại gån. Моп men di vào 
vấn đề. 

mòn dg, 1 Bị mất dân từng ít một trên bể mặt do 


MU 


cọ xát nhiều, Mdi mòn. Giày mòn hết gót. Nước 
chảy đả тдп* (tng.). Đường тдп*. Trông chờ 
đến mòn cả mắt (b.; trông đợi quá lâu). 2 BỊ mất 
dần, tiêu hao dán do không được bổ Sung, củng 
cố thường xuyên. Sức lực mỗi ngày một mòn. 
Kiến thức mòn dân. Chết dân chết mòn. 3 Đã 
được nhiều người, nhiều nơi dùng, đến mức trở 
thành nhằm (thường nói về hình thức diễn dat). 
Từ dùng đã quá mòn. Cách biểu diễn đã mòn. 
Sáo món*. 

mòn mỏi t. Ó trạng thái hao sút dần theo thời 
gian. dau món mới. Mòn mdi trông chờ. 
món d. 1 Từ chỉ từng đơn vị những thức ăn đã 
được chế biến theo một quy cách nhất định. Làm 
các món ăn. Món cả rắn. Bữa cơm läm món. 
2 Tập hợp gồm những cái cùng loại, có số lượng 
đáng kể, làm thành một đơn vị. Món quà. Món 
tiển. Trả xong món nợ. 3 (kng.). Môn. Món võ. 
Mon toản. 

mọn t. 1 Nhỏ đến mức không đáng kể (thưởng 
dùng để nói về cái của mình với ý khiêm tốn, 
nhún nhường). Chút дид топ. Рет tài mon ra 
giúp nước. 2 (kng.). (Vợ) lẽ. Vợ mọn. Làm mọn. 
mong dg. 1 Ó trạng thái trông ngóng, đợi chờ 
điều gì, việc gi dó xảy ra. Mong cho chóng đến 
Tất. Hạn hán mong mưa. Mong như mong mẹ về 
chợ. 2 Có nguyện vọng rằng, ước muốn rằng 
(thường dùng không có chủ ngữ, để nói lên điều 
mong ước của minh với người khác). Chí mong 
ông bà mạnh khoẻ. Mong anh thông сіт. Mong 
sớm gặp lại nhau. 3 (dùng không có chủ ngữ). 
Có thể có được hi vọng; hòng. Phải nỗ lực nhiều 
hơn nữa mới mong đại kết quả. 

mong chờ dg. Như mong йот, 

mong đợi dg. Đợi chờ với nhiều hi vọng. Điều 
bấy lâu nay mong đợi đã đến. Mong đợi nhiều ở 
thể hệ trẻ. 

mong manh t. 1 Như mong manh (пр. 2). Bệnh 
tình nguy kịch, khả năng sống rất mong manh. 
Chi còn chút hi vong mong manh. 2 (Nghe, biết) 
không có gì là chắc chắn, rõ ràng. Nghe mong 
manh, không biết có đúng không? Biết mong 
manh câu chuyện. ; 

mong mỏi dg. Mong tha thiết đã từ lâu, Mong 
mới cho con nên người. Lòng mong mới. 

mong muốn dg. Muốn và hi vọng có được, đạt 
được. Td ý mong muốn, Mong muốn hoà bình. 
Đạt kết quả như mong muốn. 

mong ngóng dg. Trông chở, mong đợi. Đêm 
ngày mong ngóng. Mong ngóng tin tức, 

mong nhó dg. Nhó da diét và mong duoc gšp 
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lại, Mong nhớ người yêu. Được gặp cho thod lòng 
mong nhớ. 

mong ước бе. (hoặc d.). Mong muốn, tước ao. 
Mong ước một cuộc sống йт no hạnh phúc. Thoá 
lòng mong ước. Mong ước đã trở thành hiện thực. 
màng, d. Mong két (nói tắt). 

màng, d. Ruĝi lớn hút máu trâu bỏ. 

tmòng; ág. (cũ). Ngóng, tìm. Молу tin. 

màng két d. Chim có hình dạng như vịt nhưng 
nhỏ hơn, sống ở phương Bắc, mùa đông di cư về 
miền ấm hơn. 

mong mọng t. x. mong (Шу). 

mỏng t. 1 Có bể dày nhỏ hơn mức bình thường 
hoặc nhỏ hơn so với những vật khác; trái với 
dàr Йі móng. Chuối móng vd. Phận móng (b.). 
2 Ở trạng thái thưa ra, phân tán ra. Dàn móng 
lực lượng. Đám đông tắn móng ra. 

mỏng dinh t. (kng.). Mông đến mức như không 
còn có thể mỏng hơn được nữa. Tờ giấy mỏng 
dinh. Cặp môi móng dinh. 

mỏng mạnh t. 1 Rất mỏng, gây cảm giác không 
PST, тыма Tám do móng manh, khóng 
đủ dm. 2 Ở trạng thái có rất ít, không bao nhiêu, 
mà lại không bên сіс, dễ mất đi, dë tan biến đi. 
Meng sống của người bệnh rất móng manh. Hi 


vọng móng manh. 

mông mảnh Mông và kém độ bën chắc, kém 
Làn khói mỏng mảnh. Thân hình móng mảnh. 
mồng mỗi t. (kng.). Hay mách Ko, bay nói hót. 
mỏng tal t. (kng.). Hay tò mò nghe ngóng 
chuyện riêng của người khác. 

mỏng tang t. (ng). Rất mỏng và nhẹ, Tám 
khăn nylon móng tang. 

mỏng tanh t. (kng.). Quá mỏng, không được 
nhu yêu cầu. Quán do mỏng tanh không đủ йт. 
Quyển vở móng tanh. 

móng; d. 1 Phần rắn như sừng ở đầu ngón chân, 
ngón tay. Móng chán. Móng lợn. Vỏ quợt dày có 
móng tay nhọn (tng.). 2 Miếng sắt hinh vòng 
cung gắn vào dưới móng một số động vật nuôi 
để lấy sức kéo (như ngựa). Đóng mỏng cho ngựa. 
móng; I d. Bong bóng nhỏ do cá dóp trên mặt 
nước tạo thành. Са дл móng (đớp trên mặt nước, 
tạo thành những móng). 

П ág. (Cá) йор trên mặt nước tạo thành những 
bong bóng nhỏ; ап móng (nói tắt). Cá móng 
nước. Cá móng йди buông câu đó (tng.). 
móng; d. Lớp vật liệu xây ở dưới cùng, thường 
nằm trong đất, để chịu, đỡ sức nặng của công 
trình xây dựng. Хау móng. Dé móng đắp nên. 


morse 


Đào móng (đào để xây móng). Móng cầu. 
móng, d. Dụng cụ gồm lưỡi sắt dài hình thang, 
tra vào cán, dùng để đảo xúc. 

móng cóc d. Cá (trong bộ bánh cóc). 

móng giỏ d. Đoạn ngắn của chân giò lợn từ 
khuỷu đến các móng. 

móng дибс d. Guốc của một số loài động vật 
như trâu, bò, ngựa, v.v. (nói khái quát). 

móng mánh t. (id.). Mong manh, không đích 
xác, 

móng rồng d. Cây leo cùng họ với na, lá dài, 
hoa vàng và thơm, cuống hoa uốn cong lại nhu 
móng con rồng, thưởng trồng làm cảnh. 

móng vuốt d. (10.). Như nank vuốt. 

mong t. Chúa йду chất nước, làm сапр ra 
(thường nói về quả hay bộ phận khác của cây). 
Quả hồng chín mong. Вар ngô mong sửa. Đôi 
môi dó mong. Cái nhot sưng mong. ÍÍ 1. йу: mỏng 
mong (ý mức độ ít). 

топо d. Kĩ thuật thu và phát lại а thanh chỉ 
bằng một kênh, nghe tất cả âm thanh nhu đều từ 
chỉ một nguồn âm; phần biệt với stereo. Đĩa nhạc 
mono. Máy quay đĩa mono. 

monome cv. monomer d. Hợp chất có khối 
lượng phân tử thấp, dùng để tổng hợp polymer. 
montage cv. móngagiơ. d. Việc lựa chọn và 
tập hợp những cảnh đã quay được cho thành một 
cuốn phim; dựng phim. 

moóc; d. (kng.). Rơmoóc (nói tắt). 

tm0OÓC; х. morse. 

тобс chê x. moocchẻ. 

“moóc-phin” x. morphin. 

moocch8 d. (cũ). Súng cối. 

moong d. (kng.). Đáy mó. 

móp t. 1 Có chỗ bị lõm vào do từng chịu tác 
động của lực ép (nói về vật có hình khối). Chiếc 
chậu thau móp. 2 Bị nhỏ đi về thể tích, như bị 
löm vào (nói về bộ phận cơ thể người, động vật). 
Dói móp bụng. Соп ngựa gây тёр. 

móp mép t. (id.), Móp nhiều chỗ (hàm y chê). 
Cái hập trông móp mép quá. 

mọp dg. (thường dùng phụ sau một dg. khác) 
Ep, cúi mình thật sát xuống, thu nhỏ người lại 
đến mức tối đa, vì sợ hãi hay để tránh tai hoa 
Nằm тор xuống đất để trảnh đạn. Сш тор đâu, 
xin tha lội chết. 

mophin x. morphin. 

morat d. (kng.). Bản іп thử. Chữa morat bài báo, 
morphin d. Ancaloid lấy từ thuốc phiện, đùng 
làm thuốc giảm đau. 

morse cv. moóc. d. Hệ thống những tổ hợp chấm 





-_ Và gạch, âm hay là tia loé sáng ngán và dài, biểu 
thị các chữ cái, chữ số, v.v., dùng trong điện báo, 
trong các phương thức truyền tin. Đảnh morse. 
Liên lạc bằng morse. Nhận điện bảo bằng morse. 
mót, dg. Cảm thấy muốn ia, đái đến mức rất 
khó nén nhịn. Đứa bé mót đải, són cả ra дийп. 
mót, dg. Nhặt nhanh của để гої väi hoặc bó sót. 
Mót khoai. Ме: lúa. 

mọt I d. 1 Bọ cánh cúng có hàm khoẻ, chuyên 
đục khoét tre, gỗ, hạt ngũ cốc khô. Mot nghiền 
gỗ ken kết. Mot nào ăn được cút sắt (tng.). 2 (сй). 
Mot dân (nói tắt). ` 
H t. Bi mọt đục. Ngô mot. Gỗ mot. Tấm phần mot. 
mọt dàn d. Ví kë lợi dụng chức quyền đục khoét, 
bòn rút của дап, Bọn quan lại mọt dán. 

mọt gêng t. (kng.). (Bị tù) rất lâu, không biết 
đến ngày nào mới được ra. Ngôi tù mọt gông. 
mọt гибпо t. Mot đến mức rỗng cả bën trong; 
thường dùng để ví tỉnh trạng thối nát từ bên trong 
của một chế độ, một tång lớp xã hội. Сау gỗ đã 
mọt ruộng. Triểu đình phong kiến mọt ruông. 
mọt sách d. (kng.). Ví người không biết gi ngoài 
sách vở, xa rời thực tế. 

mô; đ. Tập hợp những tế bào có cùng một chức 
năng. Mô xương. Mô thân kinh. Mô thực vật. 
mô; d. Khối đất đá không lớn lắm, nổi cao hơn 
xung quanh. San тё đất. Ngồi nghi trên mô dd. 
mò, đ. (ph.). 1 Đâu. Dí mô không ai biết. Ởmá? 
2 Nào. Khi mó. Đứa mó. 

mô bi lét x. mobilet. 

mô déc х. módéc. 

më den d. (kng.). Kiéu. Chiéc radio-casset mó 
den mới nhất. 

mô đun x. module, ү 
mô hinh d. 1 Vật cùng hình dạng nhưng làm 
thu nhỏ lại nhiều, mô phỏng cấu tạo và hoạt động 
của một vật khác d£ trình bảy, nghiên cứu. Мб 
hình máy bay. Triển lãm mô hình nhà ở kiểu mới. 
2 Hinh thức diễn đạt hết sức gọn theo một ngôn 
ngữ nảo đó các đặc trưng chủ yếu của một đối 
tượng, để nghiên cứu đối tượng ấy. Mó hình của 
câu đơn. 

mô hình hoá dg. Tạo ra mô hình để trên mô 
hinh ấy nghiên cứu một đối tượng nào đó. 

mà hinh toán học d. Hệ thống các công thức, 
phương trinh, Кі hiệu toán học diễn đạt các đặc 
trưng chủ yếu của một đối tượng để nghiên cứu 
đối tượng ấy. 

“тӧ-пё” х. mono. 

“тӧ-пӧ-те” х. monomer. 

mô pham t. Mẫu muc để mọi người noi theo. 
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Con người rất mô pham. Nhà mó pham (cũ; nhà 
giáo, gọi với ý coi trọng). 

mô Phật с. Na mô À Di Đà Phật (nói tắt). 

mồ phòng dg. Phỏng theo, lấy làm mẫu (để tạo 
ta). Từ “boong” mô phỏng tiếng chuông kêu. 
Nội dung mó phóng theo cốt truyện cổ tích. 

më tả dg. Như miêu td. 

mô të tr. (kng.; dùng phụ sau dg. trong câu phủ 
định). Từ ngữ dùng để nhấn mạnh ý phủ định, 
hoàn toàn không hiểu, không h£ biết gì cả. Chẳng 
biết mô të gì. 

mô thức d. (14.). Mô hình, kiểu. Kinh tế thị 
trường có nhiều mô thức khác nhau. 

mó tip x. mótip. 

mô tõ x. эмиб. 

“më-td” x. móiơ. 

mổ d. (thường vch.). Mộ. Мат mổ. Nhà тё*. 
mổ cha d. Tiếng chửi. Mô cha con bướm khôn 
ngoan, Hoa thơm buóm đậu, hoa tàn bưởm 
bay (сӣ.). 

mồ côi t. Bị chết cha và/hoặc mẹ khi còn nhỏ 
đại. Mô cói cd cha lẫn mẹ. 

mồ côi mồ cứt Mó côi, không nơi nương tựa. 
mồ hóng (ph). х. bổ hỏng. 

mồ hôi d. 1 Chất nước bài tiết qua lỗ chân lông 
ở da. Уй mó hôi. Sợ toát mổ hôi. 2 Mô hôi dó ra 
của con người, được coi là tượng trưng cho công 
sức lao động khó nhọc, Dem mổ hôi đổi lấy bát 
cơm. Đổ тд hôi trên đẳng ruỘng. 

тё hôi mồ kê (kng.). Mó hỏi chảy nhiều (nói 
khái quát). D; nắng vẻ, mồ hôi md kë nhễ nhai. 
më hôi muối d. Mỏ hôi trong thành phán có 
nhiều chất muối, khi khô để lại những vết loang 
trắng trên дийп áo, 

тё hội nước mắt Mỏ hôi và nước mắt, được 
сої lš tượng trưng cho công sức lao động hết sức 
vất vả, khó nhọc. Của mổ hôi nước mắt. Đố mỏ 
hôi sôi nước mắt", 

тб ma d. (kng.). Thời cỏn sống của người nào 
đó, chết đã tương đối lầu. Неї còn mó ma ông 
cụ. Thời mó ma chủ nghĩa thực dán (b.). 

më mã d. Nơi chôn cất người chết (nói khái 
quát). Mô md cha ông. ` 

mổ yên mà đẹp (Người chết) được chôn cất 
một cách chu đảo. 

тд, dg. Dùng mó nhặt thức án hoặc đánh nhau. 
Gà mó thóc. Chim chèo béo т diễu hâu. 

тд; dg. 1 Dùng dao rạch lớp bên ngoài của một 
bộ phận cơ thể rồi mở rộng ra. ME cá. ME lấy 
mảnh đạn ra. Ca mổ (ca giải phẫu). M ruột thừa 
(kng.; mổ bụng cắt ruột thừa). 2 Mó gia súc để 
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giết thịt, mổ thịt. Åm £ như dám mó bò. Lò mó*. 
Mó gà đãi khách (kng.). 

mổ cò ág. Ví cách đánh máy chậm từng chữ 
một, chỉ bằng một vài ngón tay. Loc cọc mổ có. 
mổ xë dg. 1 Mó để chữa bệnh (nói khái quát). 
Dung cụ тё xé. 2 Phân tích tỉ mi, cặn kẽ để hiểu 
thật thấu đáo. Mó xẻ vấn dé để tìm ra sự thật. 
тб 4. 1 (cũ; kng.). Từ dùng để tự xưng; ta, tôi. 
Như mã đây... 2 (cũ). Từ dùng để thay cho một 
nhân danh, địa danh không biết rõ hoặc không 
muốn nói rõ. Оле Nguyễn Văn Mỗ. Làng тб. 
mố 4. 1 Công trình xây tựa vào nên đường để đỡ 
tắm câu. Mó cdu. 2 Công trình xây tựa vào nền 
đường để dẫn xuống phả. Мё pha. 

mộ, d. (trtr.). Nơi chôn cất (hoặc chôn cất tượng 
trưng) người chết, được đắp hoặc xây cao hơn 
xung quanh. Đắp mộ. Viếng mó. Mộ người chiến 
sĩ vô danh. 

mộ; dg. Tìm người từ các nơi, làm cho người ta 
tự nguyện đến, để tổ chức thành lực lượng làm 
việc gi, thời trước. Mô lính. Mộ phu đồn điền. 
mộ; dg. (cũ). Mến, thích đến mức muốn tim đến. 
Mô tiếng. . 

mộ chí d. Phiến đá hoặc tấm gỗ dat trước mộ, 
ghi tên tuổi, quê quán, v.v. của người chết. Cẩm 
mộ chí. 

mộ đạo dg. Tin và một lòng theo đạo (thường 
nói về Kitô giáo). Cụ là người mộ đạo, rất chăm 
đi nhà thờ. 

mộ địa d. (cü), Nghĩa địa. 

mộ phần d. (cü; trtr.). Ngôi mộ. 

mộ tăng d. Mộ từ thời xa xưa. Phát hiện môt 
khu mộ táng сб. 

môbilet х. mobilet, 

mốc; I d, Tên gọi chung một số loại nấm nhỏ 
hay mọc trên các chất hữu cơ ẩm ướt, Móc sương. 
Gạo đã lên mốc xanh. 

П t. Có mốc làm cho bẩn hoặc kém phẩm chất. 
Сао mốc. Quân áo mốc. 

HI tr. (thgt.; dùng trong câu có ý phú định). Tử 
nhấn mạnh ý phủ định, không có hoặc không có 
giá trị, Chẳng kiếm được cái mốc gì mà ăn. Có 
còn xu mốc nào đâu. 

mốc; d. 1 Сос сіт để đánh đấu ranh giới. Có: 
mốc biên giới. Cắm mốc. 2 Sự kiện hay thời điểm 
quan trọng đánh dấu giai đoạn trong một quá 
trinh lịch sử. Cách mạng tháng Tám là một cái 
mốc quan trọng trong lịch sử nước Việt Nam. 
Lấy năm 1945 làm mốc. 

mốc giới d. Mốc đánh dấu ranh giới. Mc giới 
địa chính. 


môi ftường 


mốc hoa cau d. Mốc vàng trên mặt của vật được 
ü, nhu xôi, ngô, v.v., để làm tương. 

mốc meo t. Mốc nhiều, dày đặc (nói khái quát). 
Sách vớ để mốc meo (b.). 

mốc thếch t. Mốc đến mức trông như bạc đi, 
như bị phủ màu trắng xám. Quản áo mốc thếch. 
Da dé mốc thếch, nhăn nheo. 

mốc xi I t. (¡d.). Mốc nhiều và từ lâu quá, đến 
mức xám đen lại. Để lâu trong kho, mốc xi. 


. H tr. (thgt.; dùng trong câu có ý phủ định). Như 


mốc, (ng. Ш; nhưng nghĩa mạnh hơn). Có cái 
mốc xì gì đâu! 

mộc; d. Cây bụi nhỏ, lá cỏ răng cưa, mọc đối, 
hoa nhỏ rất thơm, thường dùng để ướp chè, 
thuốc lá. 

mộc; 1 d. (kết hợp hạn chế). Dó gỗ (nói khái 
quát). Đổ mộc. Ki thuật làm mộc. Thợ mộc*, 

II t. (Đồ gỗ, gạch ngói, vải lụa v.v.) ở trạng thái 
thô sơ, chưa được gia công thêm cho đẹp, bóng, 
Guốc mộc. Chiếu mộc. Gạch mộc (chưa nung). 
Vải để mộc, không tấy. 

mộc; d. Vật cảm tay để che đỡ cho gươm giáo 
khỏi đâm trúng người trong chiến trận thời xưa, 
thưởng bằng gỗ dày. 

mộc bản đ, Bản gỗ có khắc chữ hoặc hình để 
іп, Sách chữ Nóm in bằng mộc bản. 

mộc hương d. VỊ thuốc đông y chế bằng rễ một 
loại cây thuộc họ cúc, 

mộc mạc t. Giản dị, đơn giản, giữ nguyên tỉnh 
chất tự nhiên. Bản ghế дот sơ, mộc mạc. Lối kể 
chuyện mộc mạc. Tỉnh tình mộc mạc, 

mộc nhĩ d. Nấm hình tai, màu nâu đen, thường 
moc ở thân cây gỗ mục, dùng làm thức ăn. 

Mộc Tinh d. (cũ). Sao Mộc. 

тс tuyển d. Giống lúa nhập nội, cấy vào vụ 
mùa ở miền Bắc Việt Nam. 

môđéc су. mó déc. t. (kng.). Hiện đại, mốt, 
Chiếc xe đời mới rất тёйёс. 

môi; d. Nếp thịt mềm làm thành cửa miệng. Biu 
môi. Môi hở răng lạnh (mg.). 

môi; d. Đồ dùng để múc thức ăn, hình dáng gần 
giống như thia, nhưng to hơn vả thưởng có cán 
dài. ? 
môi giới d. Người làm trung gian để cho hai 

bên tiếp xúc, giao thiệp với nhau, Làm mói giới 

hoà giải. 

môi sinh d. Môi trường sống của sinh våt. Phòng 
chống ô nhiễm môi sinh. 

môi trường d. 1 Nơi xây ra một hiện tượng hoặc 
diễn ra một quá trinh, trong quan hệ với hiện 
tượng, quả trình ấy. 2 Toàn bộ nói chung những 






môi trường sinh thái 


điều kiện tự nhiên, xã hội, trong đó con người 
hay một sinh vật tón tại, phát triển, trong quan 
hệ với con người, với sinh vật ấy. Thích nghi với 
môi trường mới, Bảo vệ môi trường sống. Lớn 
lên trong một môi trường thuận lợi. 

môi trường sinh thái d. Toàn bộ các điều kiện 
VÔ cơ và hữu cơ của các hệ sinh thái ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất và mọi hoạt động khác 
của xã hội loài người. 

mỗi, đ. (dùng phụ sau d. trong một số tổ hợp). 
Đổi mái (nói tắt). Tuổi hac da тё. Da đã điểm 
тё. Chén mới, 

mái, I d. 1 Con vật, về mặt làm miếng ăn cho 
một loài động vật khác. H£ rình mỏi. Rơi xuống 
biển, làm môi cho cá mập. 2 Thức ăn của chim 
kiếm về nuôi con, hay của kiến tha về để dành, 
Chim tha môi về tố. Chim mớm mỗi cho con. 
Kiến tha mới. 3 Thức ăn mắc vào lưỡi câu hay 
cho vào bấy để nhử bắt động vật. Måi giun. Mới 
câu. Cá дор môi. Chim mắc lưới vì mỗi. 4 Con 
vật dùng để nhi bắt các con vật khác cùng loài. 
Chim mái. 5 Cái có sức quyến rũ nhir người ta 
vào tròng. Môi phú диў. Dùng vật chất làm тё 
để lõi kéo. 

П t. (kng.). (Quần áo) đẹp, sang nhất, chuyên 
dùng để chưng diện. Chiếc do môi. Bộ cánh mới. 
тё, I d. t Vật khô, dë cháy, thường được bën 
lại, dùng để giữ hay dẫn lửa. Mái rom. Mái thuốc 
súng. Châm mó lửa. 2 Lượng thuốc lào về tròn, 
đủ một lần hút, Đặt mới thuốc vào nỗ điểu. НИ 
hai mỗi thuốc một lúc. 

П dg, Đốt bằng cách tiếp cho cháy từ một vật 
đang chảy. Môi cây đuốc. Môi diéu thuốc lá. 
mối chài dg. (kng.). Quyến rũ để đưa vào tròng. 
Dùng triển tài và gái đẹp để mỗi chài. Giọng 
mổi chải. 

mài I d. (dùng phụ trước đ.). Từ chỉ một phần tử 
bất kì của một tập hợp những cái cùng loại, được 
xét riêng lẻ, nhưng nhằm để qua đó nói chung 
cho mọi phán tử của tập hợp. М: тат bốn 
người. Mỗi giờ di 5 kilomet. Mỗi năm một lần, 
nám nào cũng vậy. 

H tr. (kng.). Từ dùng để nhấn mạnh thêm vé mức 
chỉ có chừng ấy (thường là một) mà thôi, không 
có hơn. Mỗi mình nó di. Nói được mỗi một câu 
rồi im. Có mỗi từng ấy thôi. Làm cá buổi được 
mỗi уйі trăm bạc. 

mỗi... mỗi... (id.). Như т... một... (ng. 1), Md: 
năm mỗi khác. Nỗi buồn mỗi ngày mỗi vơi di. 
mỗi một Như mới (ng. 1; nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Mỗi một mâm bổn người. Mỗi một lúc một khác. 
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mỗi... một... ! (dùng với một d. thời gian sau 
mỗi và một t. hay dg. sau mội). Tổ hợp biểu thị 
quá trình tăng đều đều và liên tục, theo thời gian, 
của một tính chất, trạng thái. Мё lúc một nhanh. 
Mỗi tuổi một già. Mỗi ngày một biếu rõ hơn. 
2 (dùng với một d. sau mới và một d. khác sau 
môt). Tổ hợp biểu thị tính chất đa dạng về một 
mặt nào đó của các phán tử trong một tập hợp, 
không phần tử nào giống phần tử nào. Mối người 
mội ý. Mỗi ngày một chuyện. 

môi... một phách Vi hoạt động không ап nhịp, 
không ăn khớp với nhau; mỗi... một kiểu khác 
nhau. Má; người nói một phách, không hiểu thể 
nào. Mỗi nơi làm một phách. 

mỗi tội (kng.). Như chỉ mỗi tội. 

mối, d. Bọ cánh thẳng, sống thành tổ đưới đất, 
thường hay đục khoét dó gỗ, quần áo, sách vở. 
Tố mối. Đống mối dùn. Quản áo bị mổi xông. 
mối; d. (ph.). Thạch sùng. 

mối; d. t Đoạn đầu của sợi dây, sợi chỉ đùng để 
buộc, thắt lại với nhau, Cám các mó; аду. Gó 
mối chỉ rối. Träm mối tơ vò. Quy về một mối 
(b.). 2 Chỗ nối, chỗ thất. Buóc lại mối lạt. Mối 
hàn. Mối nổi, 3 Chỗ từ dó có thể có quan hệ với 
một tổ chức; cơ sở liên lạc. Mdi mối liên lạc. 
Chắp lại mối. 4 Chỗ từ đó có thể lån ra sự việc. 
Đầu mối vụ án. Mất mổi câu chuyện. 5 (dùng 
phụ trước d.). Từ chỉ từng hiện tượng, trạng thái 
riêng lẻ thuộc phạm vi tỉnh cắm, quan hệ xã hội 
của con người. Мої sdu. Мб: bất bình. Mối de 
dag. Mối tình. Mối quan hệ tốt đẹp. 

mối, 1 d. Người đứng ra làm môi giới cho việc 
hôn nhân, buôn bán. С@у mới hơi vợ. Tim mối 
đưa hàng vào. Dắt mối. Bà mối. 

H dg. (kng.). Làm mối. Мёї cho một đám. 

mối giường d. Như giểng mới. 

mối hàng d. Khách hàng quen thuộc. Mất mới 
hàng. 

mối lái 1 dg. Làm mối (nói khái quát). Nhở người 
mối lái giúp. 

П d. Người làm mối (nói khái quát). 

mối manh, d. (id.). Như manh mối,. Tìm ra mối 
manh. Chắp lại mối manh. 

mối manh; dg. (kng.). Làm mối (nói khái quát). 
Nhờ người mối manh. 

mội d. (ph.). Mạch nước ngắm. Сіёне nước mội. 
Đào đứng mội. 

môm (¡d.). х. mom,. 

mồm d. (kng.). Miệng của con người, thưởng 
được coi là biéu tượng cho việc nói năng không 
hay, không đúng lúc. Lám móm. Chð móm vào 
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việc của người ta làm gif 

mồm loa mép giải (kng.). To tiếng và lắm lời, 
nói át cả người khác (hàm ý chê). Hơi một tí là 
тёт loa тёр giải. 

mồm mép 1 d. (kng.; id.). Mám và mép, dùng 
để chỉ khả năng ăn nói hoạt bát, lém lỉnh (thường 
hàm ý chê). Мёт mép nó khá lắm. 

H t. (kng.). (Ăn nói) hoạt bát, lém lĩnh (hàm ý 
chê). Chỉ khéo móm mép. 

mm miệng дд chân tay (kng.). Lười mà khôn 
ranh, chỉ dùng lời nói khéo để đỡ phải làm. 
mồm năm miệng mười (kng.). Lắm mồm lắm 
miệng. Móm năm miệng mười, không ai cai 
tại nổi. 

môn; d. (kng.). Khoai môn (nói tắt). Ra món ra 
khoai". 

môn; d. 1 (kng.). Môn hoc hošc bó môn (nói 
tát). Món todn. Môn xa kich. Thi ba món. Món 
châm cứu. 2 (thgt.). Mặt đặc biệt (nỏi vè một 
tính cách, một hoạt động nào đó, hàm ý châm 
biểm hoặc mỉa mai); khoa. Chí được cải môn 
nói khoác. Món ăn diện thì nó nhất. 3 (рі; kết 
hợp hạn chế). Lũ người, cùng một loại xấu như 
nhau. Chúng nó déu cùng một món cả. 4 (kết 
hợp hạn chế). Phương thuốc đông y. Món thuốc 
gia truyền. 

môn bài d. Giấy cho phép mở cửa hàng buôn 
bán. Có món bài buôn vải. Thuế môn bài (thuế 
kinh doanh thương nghiệp). 

món đăng hộ đổi (Gia đỉnh nhà trai, nhà gái) 
tương xứng với nhau về mặt địa vị xã hội vả tải 
sản, đều là gia đình quyền quý, giàu có như nhau, 
theo quan niệm hôn nhận phong kiến. 

môn đệ d. (cü). Học trò của một bậc thầy. Món 
đệ của Khổng Tú. 

môn đồ d. Như món đệ. 

môn hạ d. Người làm tay chân, giúp việc cho 
người có quyền thế thời phong kiến. 

môn học d. Bộ phận của chương trình học, gồm 
những trí thức về một khoa học nhất định. 

môn khách d. Người có tài năng được một gia 
đình quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi 
dưỡng lầu dài trong nhà, để dùng đến khi cần 
thiết, 

môn phái d. (cũ). Trường phái. 

môn sinh d. (trtr.). Học trò, nói trong mối quan 
hệ với thầy dạy. Món sinh theo học ngày càng 
đồng. 

тёп một t. (kết hợp hạn chế, thường dùng 
sau ró). Ó mức như hiện ra từng chỉ tiết một. 
Nghe rõ món môt. Trông rõ môn một. Đến 


mộng 
nay còn nhớ món mội. 

mông; 4. Khối thịt dày và chắc ở hai bên hậu 
môn. 

mông; t. (dùng phụ sau một số đg.). (Nhìn) 
tháng và xa về phía trước, vẻ như đang nghĩ ngợi, 
trông mong điều gì. Nhin mông về phía trước. 
Ngó mông ra khơi. 

mông lung x. mung lung. 

mông má dg. (kng.). Sửa sang, làm cho có vẻ 


, nhu mới. Chiếc xe cũ rich, mông má lại đem 


bán. Mua nhầm phải hàng đã mông má. 
mông mênh t. Như mênh mông. 

mông muội t. 1 Thuộc về giai đoạn hình thành 
và phát triển đầu tiên của xã hội nguyên thuỷ, 
khi đời sống con người chưa khác đời sống thú 
vật bao nhiều, con người chủ yếu sống bằng hái 
lượm. Thời kì móng muội. 2 (14.). Ngu đại, tối 
tăm. Đầu óc mông muội. 

mông quanh t. (kết hợp hạn chế). (Đồng) rộng 
mênh mông, trống trải, vắng lặng. Giữa cánh 
đồng mông quanh. Chốn đồng không mông 
quanh. 

“mông-taj(Ø)” х. montage. 

mồng; (ph.). х. mảo. 

mồng; d. Tử đặt trước các danh từ chỉ số trong 
những tổ hợp chỉ mười ngày đầu của tháng. Ngày 
mồng một. Mông mười. Hôm nay mồng máy? 
mồng thất d. (kng.). Ngày không có trong lịch; 
y nói chẳng bao giờ có ngày đó cả. Làm chế thi 
đến mông thất mới xong. 

тбпа tơi d. Сау trồng thân leo, lá mềm, to và 
dày, có nhiều chất nhớt, lá và ngọn thường đừng 
nấu canh, 

mổng d. Người dát thấy bói mù. Anh mng. 
Thằng тёп. 

mống; d. cn. mống cụt. Đoạn cầu vồng hiện ra 
ở chân trời, đối điện với mặt trời. Mống bên đông, 
vồng bên tây, chẳng mưa dây thì bão giật (ng.). 
mống; d. 1 Міт mới nhú. Móng khoai. 2 (thgt.). 
Từ dùng để chỉ từng cá thể người hoặc động vật, 
thường với khối lượng ít ói (hàm y coi khinh). 
Toán cướp bị bắn chết, chỉ sống sót có vài mống 
Gà toi hết, chẳng còn một mống nào. 

màng. t. (cũ). Dai, không khôn ngoan. Khón 
sống, mống chết (tng.). 

mống cụt d. х. móng, 

mộng; d. Mám mới nhú ra ở hat. Thóc giống ú 
dā mọc mộng. 

mộng; d. Tổ chức xơ mọc từ kết mạc, lan dán 
vào giác mạc và có thể che lấp đồng tử. Ма: 
đau có mộng. 





mộng; d. Gë trên một chỉ tiết khớp vào rãnh 
hay ó có hinh đáng và kích thước tương ứng 
của một chỉ tiết khác, để liên kết các chỉ tiết 
này với nhau. Mông cứa. Mộng đuôi ёп (có hình 
đuôi én). Khớp mộng. 

mộng, I ở. ! Hiện tượng thấy người hay sự việc 
hiện ra như thật trong giấc ngủ. Bảng hoàng 
như người trong mộng. Giấc mộng. 2 Điều luôn 
luôn được hình đung, tưởng tượng tới và mong 
muốn trở thành sự thật. Óm ấp mộng văn 
chương. Xây mộng lớn. Vë mộng. 

П йр. (kng.). Thấy trong mộng; chiêm bao. 
Mộng thấy tiên. 

mộng; t. (Trâu bó) to béo (thưởng đã thiến). 
Trâu mông. Bò mộng. 

mộng ào d. (vch.). Như do mộng. 

mộng âm dương d. Mộng dưới và mộng trên 
của đồ gỗ, khớp với nhau. 

mộng du dg. Nằm mơ thấy đi chơi. Mông du 
hơi tiên cảnh, 

mộng meo d. (kng.). Mộng để lắp, ghép cho 
chặt, khít (nói khái quát). Duc mộng mẹo cho 
khít. Cải Бап cũ kĩ, mộng mẹo đã lung lay cả. 
mộng mi I dg. Chiêm bao (nói khái quát). Ngů 
thường mộng mi. 

П t. (1d.). Hão huyền, không thực. Chí là những 
difu mộng mi! 

màng mơ dg. (hoặc t.). (i¢.). Như mơ mộng. 
Tâm hồn mộng mơ. 

mộng tỉnh d. Chứng xuất tính khi nằm mơ 
giao hợp. 

mộng triệu d. (сӣ). Điều thấy trong mộng, được 
coi là điểm báo trước. 

mộng tưởng d. Điều mong ước quả cao xa, 
dường như chỉ thấy được trong mộng. Ôm ấp 
nhiễu mộng tưởng. : 
mộng ибс d. Điểu luôn luôn то ước; Nudi 
mộng ước trở thành diễn viên. Mộng ước đã 
thành hiện thực. : 

môngtagio х. montage. 

mõt, I d. Kiểu sinh hoạt, thường là kiểu ăn 
mặc, được số đông ưa chuộng trong một thời 
gian nào đó. Мё mới. Mốt áo. Chạy theo mốt. 
Không hợp тй. 

H t. (kng.). Đúng mốt, hợp với mốt đang thịnh 
hành. Bộ quản áo rất mốt. 

mốt; d. 1 (dùng phụ sau d. chỉ số, trong những 
tổ hợp số đếm hàng chục, từ hai mươi trở lên). 
Một. Sdu mươi mốt. Chín mốt (kng.; chín mươi 
mốt). Нат mốt (kng.). 2 (kng.; dùng phụ sau 
danh từ đơn vị số đếm hàng trăm trở lên, hoặc 


đơn vị đo lường có ước số thập phân). Một phần 
mười đơn vị. Một răm mốt (110). Năm vạn mốt 
(51.000). Сао một mét mốt (1,10 mét). 

mốt: 4. (ph.). Ngày kia. Chỉ vài ngày, không 
mai thì mốt. 

một 1 d. 1 Số đầu tiên trong dãy số tự nhiên. 
Một trăm lẻ môt. Canh một. Tầng một. Vấn аё 
cấp thiết số một (cấp thiết hơn tất cà). 2 (kng.). 
Tháng mười một âm lịch (nói tắt). Tháng một*. 
(Tiết troi) một chạp*. 3 Từ biểu thị tính chất lån 
lượt của từng đơn vị giống nhau női tiếp nhau. 
Ghi tên từng người một. Bắn hai phát một. Ап it 
một. (Nói) gióng một*. 4 (dùng làm vị ngữ). Từ 
biểu thị tính chất toàn khối không thể chia cắt, 
hoặc tính chất thống nhất, nhất trí như một khối. 
Nước Việt Nam là môt. Triệu người như một. 
Trước sau như тої", 5 (dùng trước một số d.). 
Từ biểu thị tính chất nguyên toàn khối, không 
sót một thành phần nào; cả. Môr nhà sum hop. 
Một đời phần đấu, hi sinh. 

П t. 1 (dùng phụ sau d. trong một vài tổ hợp). 
Độc nhất (chứ không phải là có nhiều). Con môt. 
2 (dùng phụ sau d. trong một vài tổ hợp). Dùng 
cho một người (chứ không phải cho hai người). 
Giường một. Màn một. 

một bể (dùng phụ sau đg.). Chỉ một cách như 
vậy, không có cách nào khác. Chju lép một bê 
(không dám đấu tranh). Yén phận một bé. 

một cách d. 1 (dùng sau đg.). Cách thức diễn ra 
như thế nào đó của hành động, hiện tượng, sự 
việc. Nói một cách ngắn gọn. Su việc xảy ra một 
cách hoàn toàn bất ngờ. Trình bày một cách аі 
nghe cũng phải múi lòng. 2 (dùng sau t.). Vẻ 
biểu hiện ra nhu thế nào đỏ của tính chất. Màu 
gạch dó một cách cố kinh. Đẹp một cách chải 
chuốt. Xấu một cách không thể tả. 

một chạp d. (kng.). Tháng mười một vả tháng 
chap âm lịch; cuối năm. Hoan tới một chap 
năm nay. ` 

một chiëu d. 1 (dùng phụ sau d.). Chỉ một 
hướng, không có hướng ngược lại. Đường một 
chiêu. Dòng điện một chiêu. 2 (dùng phụ sau 
dg.). Chỉ một phía, một mặt, thiếu hẳn những 
phía khác, mặt khác. Nhận hức một chiều. Đoàn 
kết một chiếu (không có đấu tranh). Chỉ nhấn 
mạnh một chiêu. 

một chín một тиі Tương đương, xấp xỉ như 
nhau, hơn kém nhau không đáng kể. 

một chốn đôi quê Tả cảnh gia đình sống chia 
ra vài ba nơi, thường phải đi đi về về vất vả. 
một chứt d. Một mức nảo đó thôi, không đáng 


kể. Mám cây mới nhú lên một chút. Có được một 
chút thành tích. Chờ cho một chút. 

một cổ hai tròng Ví cảnh bị hai tång thống trị, 
áp bức nề. 

một công đöi (ba) việc Cùng một việc, kết 
hợp làm luôn hai ba việc khác, đỡ mất thì giờ, 
đỡ tốn kém. 

„тї đẳng, ...một nẻo (Làm những việc gi) 
không thống nhất, không ăn khớp với nhau một 
cách trái lẽ thường. Nói một đằng, làm một néo. 
một đôi d. (kng.). Như một vài. Xin nói một đôi 
điều, Cũng có gặp một đôi khi. 

một đồng một cốt Ví những kẻ cùng một bản 
chất, cùng một loại xấu nhu nhau. 

một hai d. 1 (¡d.). Một hoặc hai; một vải. Môt 
hai hôm nữa là sẽ hoàn thành. 2 (dùng như p., 
trước đg.). Một cách nhất quyết, nhất định, không 
thay đổi ý kiến, dự định. Cứ một hai đòi di. 
một hơi d, (kng.; dùng như p., sau đg.). Một 
cách liên tục từ đầu đến cuối không nghỉ chút 
nào (thường nói về khoảng thời gian tương đối 
ngắn). Län một hơi rồi lên. Nói một hơi. Làm 
liên một hơi rồi nghỉ. 

một ít d. Một phần rất nhỏ nào dó thôi, không 
đáng kế. Để dành lại một ít. Mới chuẩn bị được 
một й. 

một khi d. Khi mà. Mt khi đã làm thì phải làm 
đến nơi đến chốn, Phải thảo luận, một khi vấn 
đề да được đặt ra. 

một lá тат d. сп. đơn tú điệp. Lớp thực vật 
gồm những cây mà hạt chỉ có một lá mầm, nhu 
сау lúa, cây cau, v.v. 

một lèo d. (kng.; dùng như p. sau đg.). Như môt 
mạch. Xem một lèo từ đâu dên cuối. Nói luôn 
một lèo. 

một lòng d. 1 Tỉnh cảm trước sau như một trong 
một việc gì. Một lỏng hưởng về Tổ quốc. 2 Tình 
cảm mọi người như một trong một việc рі. Đoản 
kết một lòng. 

một lòng một dạ t Như mót lòng (ng. 1; nhưng 
nghĩa mạnh hơn). Môt lòng một dạ di theo cách 
mạng. 2 Тап tuy mang hết tâm sức ra làm việc; 
như đoàn tám toàn у. Một lòng một da phục vụ 
nhân dán. 

một ló một lốc x. /¿ ốc. 

một mạch d. (dàng như р, sau đg.). Một cách 
liën tục từ đầu đến cuối, không nghỉ, không cách 
quãng giữa chừng. Nói mộ: mạch. Đọc một mạch 
hết quyển sách. Chạy thẳng một mạch. 

một mai d. (cũ; vch.). Một ngày nào đó trong 
tương lai không xa; rồi đây. 


môtô ba bánh 
một mặt.... mặt khác... Như mót mặt.... một 
mặi s . 


một mšt..., một mặt... Biểu thị sự đồng thời 
của hai sự việc có ý nghĩa bổ sung cho nhau, 
thường nhằm cùng một mục đích. Mộ! mặt phát 
triển sản xuất, một mặt cdi thiện đời sống. 

một mất một còn Tả sy đấu tranh gay gắt, quyết 
liệt, không thể thoả hiệp, điều hoà. : 
một mất mười ngờ Khi mất của thi dë nghi 
ngờ lung tung (hàm ý không nên vội vàng nghỉ 
cho аі). 

một mình Chỉ một cá nhân minh, không cùng 
với ai. Sống một mình. Cặm cui làm một mình. 
Một mình quản xuyến mọi việc. 

một mực p. (Làm việc gi) trước sau không thay 
đối ý kiến, Möt mực từ chối. Giữ thế nào nó vẫn 
môt mực xin về. 

một nắng hai sương Tả cảnh làm lung vất vá 
ngoài đồng ruộng, аі nắng đầm sương từ sáng 
sớm tới chiều tối. 

,„ một nơi, ...một nẻo Không ở cùng một chỗ 
với nhau một cách trái lẽ thường. Cảnh chồng 
một nơi, vợ một néo. 

một phép p. (kng.). (Làm theo, nghe theo) một 
cách hoàn toàn, không hề có chút biểu hiện chống 
đối, kháng cự. Sơ một phép. Nghe theo một phép. 
một sớm một chiều (thường dùng trong câu 
có ý phủ định). Trong khoảng thời gian hết sức 
ngắn (thường hàm ý khó có thể đạt kết quả 
được). Việc đó không thể một sớm một chiều 
mà xong được. 

một tấc đến trời (kng.). Huênh hoang khoác 
lác quá mức. 

một thể p. (Làm việc gì) cùng hoặc Нёп một 
lúc. Di với họ một thể cho vui. Ра làm thì làm 
luôn một thể. 

một tí d. (kng.). Một chút, một ít thôi. Đợi mộ: 
tí. Cho có mỗi một ti muối. 

một trời một vực Ví sự khác nhau quá xa, quá 
гб rệt. Khác nhau một trời môt vực. 

một vài d. Một hoặc vài ba (nói về số lượng rất 
ít, không xác định), Nói một vài câu. Đợi một 
vài ngày xem sao. ёп một уйі nơi. 

một vừa hai phải Ở mức độ giữ cho vừa phải. 
mëtip cv. mó tip. d. Yếu tố cơ bán trong cẩu tạo 
dë tài của tác phẩm nghệ thuật. 

тё cv. mó tô. d. Xe hai bánh chạy bằng máy 
nổ, to, nặng, không dùng sức người đạp đi được. 
môtô ba bánh су. mó tô ba bánh. d. Môtô có 
phép thêm bên cạnh một chỗ ngồi cho một 
người, đặt trên một bánh xe. 
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möta d. (kng.). Động cơ. Мого điện. | 
та, d. Cây ăn quả, lá có răng nhỏ, hoa màu 
trắng, quả chín mảu vàng lục, có lông mịn, vị 
chua. ' 

то, d. Cây leo mọc hoang, lá có lông ở cả hai 
mặt, mùi hôi, thường dùng để chữa kiết Н. 

mơ; dg. ! Thấy trong khi ngủ người hay việc 
mà thường ngày có thể nghĩ tới, Em bé тё cối 
mơ thấy mẹ. Giấc mơ. 2 Tưởng tượng và mong 
tước (những điều tốt đẹp cho mình). Sut đời chỉ 
mơ có thế. 

mơ hổ t. Không rõ ràng thế này hay thế kia, 
Câu nói mơ hồ. Hiểu còn mơ hồ. Mơ hd về 
nhận thức. 

md mảng dg, (hoặc є). 1 Thấy phảng phát, 
không rõ ràng, trong trạng thái mơ ngủ hay tựa 
như mơ ngủ. Vừa chop mắt, bỗng mơ màng nghe 
tiếng hát, Mới chỉ cảm thấu mơ màng thôi, chưa 
rõ nét. Thấy mơ mơ màng màng. 2 trạng thái 
say тё theo đuổi những hình ảnh xa xôi, thoát li 
thực tại. Dói mắt mơ màng. Мо màng nhớ lại kỉ 
ліфт xưa. 3 (kng.). Luôn luôn nghĩ tới, tướng tới 
điểu minh mong muốn (thường tå không thiết 
thực). Đừng mơ màng đến điều đó nữa. 

mơ màng dg. (và t.). (cũ). Như mơ mang, 

mơ mộng dg. Say më theo những hình ảnh tốt 
đẹp nhưng xa vời, thoát li thực tế, Tudi {гё hay 
то mộng. Tâm hồn mơ mộng. 

mg ngủ dg. Ó trạng thái đang mơ trong giấc 
ngủ. Lúc nào cũng như mơ ngủ (không thực tế, 
không thiết thực). 

mơ tưởng dg. Mong mỏi, ước mơ điều chỉ có 
thể có trong tưởng tượng. Chỉ mơ tưởng những 
chuyện đâu dâu. 

то ước dg, (hoặc d.). Mong muổn thiết tha điển 
tốt đẹp trong tương lai. Мо óc trở thành phi 
công vũ trụ. Sống trong mơ ước. Mơ woe đã thành 
hiện thực. 

më t. 1 (Ánh sáng) yếu ớt, không đủ sức chiếu 
tỏ các vật chung quanh. Ngọn đèn mờ. Мо sáng. 
2 (Mắt) kém, không còn đủ khả năng nhìn rõ nét 
các vật xung quanh, Ма: đã mờ vì tuổi tác. Nhìn 
mãi, mờ cd mắt. Đông tiền làm cho nó mờ mắt 
(b.). 3 (Sự vật) trông không ró nét. Trên bia, 
nhiều chữ rất mò. Ra đi từ mò đất (từ tờ mờ đất, 
từrất sớm). 4 Không láng bóng hoặc không trong 
suốt. Logi vdi mặt bóng mặt тд. Bóng đèn mờ. 
тё ấm t. (Tư tưởng, hành động) không minh 
bạch, có cái gi đó xấu xa giấu giếm bên trong. 
Làm việc mờ ám. Y định mở ám. 

mò ào t. Không rõ nét, gây cảm giác như không 
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có thật. Ảnh sáng mờ do. Ảnh trăng mở до trong 
sương đêm. 

mờ mitt. 1 Mò đi đến mức không còn nhìn thấy 
Tö рі được nữa. Trời mở mit trong con đông bão. 
Sương giảng mó mjt. 2 Không có gì sáng sủa, 
không thấy có hi vọng gì. Tương lai mò mjt, 
mờ nhat t. Không rõ, không đậm nét. Ánh trăng 
mờ nhạt. Lõi miêu tả nhân vật còn mở nhạt. 
mở dg. 1 Làm cho hoặc ở trạng thái không còn 
bị đóng kín, khép kin, bịt kin, mà trong ngoài, 
bên này bên kia thông được với nhau. MJ cửa 
phòng. Mở nắp hộp. Mở một lối ải. Của s8 mở 
ra vườn hoa, Một hệ thống mở (không khép kín). 
Mở lượng hải hà (b.). 2 Làm cho hoặc ở trạng 
thái không còn bị thu nhỏ, đồn, ёр, gấp, v.v. lại, 
mà được trải rộng, xoẻ rộng ra. Mé tờ báo ra 
xem. Mó vi. Cảnh đồng mở ra bao іа. Mở hết 
tốc lực. Mó trí. З Làm cho máy móc không còn 
bị đóng lại nữa mà chuyển sang trạng thái hoạt 
đồng. Mở đài nghe tín. Mở quạt điện. Mở тау, 
4 Tổ chức ra cơ sở sản xuất, cơ quan văn hoá và 
làm cho bắt đầu hoạt động. Mỏ xưởng dệt. Bệnh 
viện, trường học được mỏ khắp nơi. 5 Tổ chức ra 
và bắt đầu tiến hành. Mó cuộc điều tra. Mở bội. 
МӨ chiến dịch. 6 Làm xuất hiện một tỉnh hinh, 
một thời kì mới đầy triển vọng, 7hdng lợi đã mó 
ra mỘt cục diện mới. 

mở cờ dg. Ví trạng thái hết sức vui sướng, 
hân hoan. Lòng như тё cờ. Vui như mở cờ 
trong bụng. 

mỏ cửa dg. 1 (Cơ sở kinh doanh, dịch vụ) làm 
việc, giao địch với bên ngoài. Cửa hàng mở của 
cd ngày chủ nhật. 2 Không ngăn сап, mà để cho 
dễ dàng có quan hệ rộng rãi với bên ngoài, về 
kinh tế, xã hội; trái với đóng cửa. Chính sách 
тё của. Kinh tế thời mở của. 

mỏ đầu dg. Bắt đầu một quá trình, một sự kiện 
diễn ra liên tiếp sau đỏ. Mó đầu đêm biểu diễn 
là tiết mục đồng ca. Chương trình mở đầu. 

mở đường åg. Tạo ra hướng mới hoặc điều kiện 
thuận lợi cho một quá trình hoạt động nảo đó, 
Việc phóng vệ tinh nhân tạo đã то đường chỉnh 
phục vũ trụ. ` 

mở hàng dg. 1 Mua hay bán lån mở đầu trong 
ngày (thường được coi là dấu hiệu may hoặc rủi 
cho việc buôn bán trong ngày, theo quan niệm 
cù). Bán mở hàng. 2 (kng.). Cho tién, quà mừng 
tuổi trẻ em nhân ngày Tết năm mới. Bà mở hàng 
cho cháu mấy đồng bạc тд. 

mở тар dg. 1 (Buổi biểu diễn trên sân khẩu) 
bắt đầu. 54р đến giờ md màn. 2 (kng.). Như mở 
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đâu. Bài báo mở màn cho cuộc dáu tranh. 
mở mang dg. Làm cho rộng lớn thêm về phạm 
vi, tám cỡ, trình độ (nói khái quát). Mó mang 
công nghiệp. Các thành phổ ngày một mó mang. 
Đầu óc được mở mang ra nhiễu. 
w mở mặt Hanh diện được với mọi người. 
t dg. 1 (kng). Mới ngủ đậy, buổi sáng 
vi (aa làm ngay việc gì rồi; thường hàm ý phàn 
nàn, chê trách). Trẻ vừa mở mắt đã đòi ăn. Vừa 
mở mắt đã thấy anh ta đến rôi. 2 Bắt đầu mở 
được mắt ra để nhin, sau khi dé ra được ít lâu 
(nói về một số loài thú); mới sinh, còn non đại. 
Chó con mới mở mắt. Mới mở mắt đã đòi dạy 
khôn (kng.). 3 (kng.). Thấy được nhận thức sai 
lâm; tỉnh ngộ. Thực t£ làm cho anh ta mó mắt 
ra. Bây giờ mới тё mắt thì đã muộn. 
mở mặt dg. Có thể ít nhiều hành diện được với 
mọi người (do đã làm nên). Chịu khó làm ăn, 
chẳng mấy chắc dà mở mặt với bà con, làng xóm. 
mở mặt mở mày Như mở mày mở mặt. 
mở miệng dg. (kng.). Nói ra điều gì đó (nói khái 
quát). Khỏ mở niệng. Mở miệng ra là kêu ca 
phân nàn. 
mở rộng dg. Làm cho có phạm ví, quy mô lớn 
hơn trước. Mó rộng phạm vi hoạt động. Tái sản 
xuất mó rộng. Mở rộng tắm mát. 
mở thầu dg. Tổ chức đấu thâu. 
mở toang dg. Mở rộng ra hết mức. Hai cánh 
của mở toang, thông thống. 
тд, d. Cây to mọc ở rừng, củng loại với vàng 
tâm, gỗ nhẹ màu vàng nhạt, thường dùng trong 
xây dựng và công nghiệp gỗ đán. 
mỡ; I d. 1 Chất béo ở cơ thể động vật hoặc được 
chế biến từ thực vật, thường đùng làm thức ăn. 
Thịt mỡ. Mỡ nước. Мо thực vật. Tron như mỡ. 
Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ (tng.). 2 сп. 
mỡ máy. Dâu nhờn hoà thêm chất làm đặc, 
thường dùng để làm trơn ő bi. Bói mỡ vào vòng 
bi. 3 (kng.). Thuốc mỡ (nói tắt). Bồi më sulfamid. 
H t. (kng,). (Da thịt, cây lá) mượt mà, có sắc thái 
tươi tốt. МАт cây non mỡ. Mái tóc xanh mỡ. Bảy 
lợn báo tròn, trơn lông mỡ da, 
mã chài d. Më bám vào màng trong bụng lợn 
(trông giống cái chải đánh cả). 
mỡ cơm xôi d. Mỡ bao xung quanh ruột non và 
ruột già lợn. 
mỡ để miệng mèo (kng.). Ví trường hợp có 
của mà để hó hênh, phô bảy ra trước mắt kẻ bất 
lương thì khó mà giữ được. 
mỡ gà d. Tả màu vàng nhạt nhu màu тё của 
con gà. Lựa то gà. Rảng më gà. 


mới 
mỡ khổ d. Mö thành tấm dày ở đưới Ы lợn. 
mỡ lá d. Më thành tấm ở hai bén sườn lợn. 

mỡ màng I d. (id.). Mọ để ăn (nói khái quát). 
П t. Миф mà, có sắc thái tươi tốt; mỡ (nói 
khái quát). Vườn cây xanh тиді, mỡ màng. 
Người trông mỡ màng, Vùng đất mỡ màng (có 
vẻ màu mỡ). 

mỡ màu t. (vch.). Như тди mỡ. 

mỡ máy d. x. mó; (ng. І. 2). 

mỡ phần d, Mó ở gáy, vai hay mông lợn. 

mỡ sa 4. (ph.), Mỡ lá. 

mó, d. 1 Tập hợp gồm một số vật cùng loại được 
gôp lai, gom lại thành đơn vị, Миа mấy mở rau. 
Một mớ cá. 2 Số lượng tương đối nhiều những 
vật, những thứ cùng loại, nhưng khác nhau nhiều 
và ở tình trạng lộn xôn, ngőn ngang, không theo 
một trật tự nào cả (hàm ý chê). Rối như mở bóng 
bong. Một то giấy lộn. Chỉ biết một mó li luận 
suống. Hàng то. 

тб, d. (cũ; id.). Mười vạn. Тейт nghừi vạn mở 
(nhiều lắm). 

mó, åg. (ph.). Nói mê trong khi ngủ. Ngủ hay 
тб. 

mó bảy má Ба (cü). Áo trong áo ngoài, cái đơn 
cái kép đủ thứ, tả vẻ giàu sang trong sự ăn mặc. 
Người thì mó bảy mó ba, Người sao áo rách như 
là áo tơi (cd.). 

тоа. 1 Vợ của cậu (có thể dùng để xưng gọi). 
2 Mẹ (dùng để xưng gọi trong một số gia đình 
trung lưu, thượng lưu thời trước). 3 Từ người 
chồng dùng để gọi vợ còn trẻ trong một số gia 
dinh trung luu thời trước (gọi theo cách gọi của 
con cái trong gia đình), 4 Tử cha mẹ chồng dùng 
để gọi con dân trong một số gia định trung lưu, 
thượng lưu thời trước. 5 Từ thời trước đùng để 
chỉ hoặc gọi người đản bà trẻ có chồng 14 công 
chức trung cấp, với ý coi trọng. Мо phản. 

mời dg. 1 Tó ý mong muốn, yêu cầu người khác 
làm việc gì một cách lịch sự, trân trong. Mời anh 
đến chơi. Đưa tay mời ngôi. Kinh mòi. Giấy 
mòi họp. Mời cơm thân mật (trtr.; mời ăn cơm). 
2 (ph.). Án hoặc uống (nói về người đối thoại, 
một cách lịch sự). Аяй mời nước di. Các bác даф 
mòi сот chea? 

mời igi dg. (id.). Mời lấy lệ, không thực lòng. 
mời mọc dg. Mời (nói khái quát). Mó тос mãi 
mà chẳng di chịu ăn. Mời mọc ân cần. 

mời rơi (14.). х. mó loi. 

mới [ t. 1 Vừa được làm ra hay là chưa dùng 
hoặc dùng chưa lâu, còn giữ nguyên phẩm chất 
giá trị. Áo mới. Ngôi nhà тої. РА сот mới nói 





mới cứng 
chuyện cũ (tng.). 2 Vừa có hay vừa xuất hiện 
chưa lâu. Hiện tượng mới. Không có tin gi mới. 
Người bạn mới. 3 (Người) vừa làm nghề nghiệp, 
chức vụ, v.v. nào đó chưa lâu, Tho mới. Đội vợ 
chóng mới. Linh mới (kng.; tân binh). Ma cũ bắt 
nat ma mới (tng.}. 4 Thich hợp với thời đại ngày 
nay, với xu thế tiến bộ. Tu tưởng mới. Cách làm 
ăn mới. Xây dựng con người mới. 

H p. 1 (dùng phụ trước dg., một ső d. thời gian). 
Từ biển thị sự việc hoặc thời gian xảy ra không 
lâu trước thời điểm nói, hoặc trước một thời điểm 
nào đỏ trong quá khứ. gói nhà vừa mới хау 
xong. Mấy năm rồi mà tưởng như mới hôm qua. 
Mới hôm nào. Năm ngoái, khi ông cụ mới mất. 
2 Từ biểu thị tỉnh chất quá sớm của thời gian, 
hoặc quá it của số lượng, mức độ. Øi làm lúc 
mó mó sảng. Gặp nhau mới một lần. Tuổi mới 
lên năm. Mới nghe tưởng dễ. 3 Từ biểu thị sự 
việc, hiện tượng xảy ra muộn, và không sớm hơn 
thời điểm nào đó. Nửa đêm mới vê. Đến hôm 
qua mới xong. Mùa đông б giờ trời mới sáng. 
HI k. Từ biểu thị điều sắp nói đến chỉ được thực 
hiện khi đã có điều kiện vừa nói trước đó. Làm 
xong việc mới nghi. Có thực mới vực được đạo 
(tng.). Nước đến chân mới прау. 

IV tr. (kng.). Từ biểu thị ý nhấn mạnh mức độ, 
làm ngạc nhiên nhu vừa mới thấy ra. Cảnh mới 
đẹp làm sao! Giọng nói mới khó chịu chứ! 

mới cứng t. (kng.). Như mới tinh. Bộ quản áo 
mới cứng. Chiếc xe mới cứng. 

mới đầu Lúc đầu, ban дай. Mới đâu không hiếu, 
sau dẫn dán mới hiểu ra, 

mới đây Cách đây không lâu. Мот đây, tôi còn 
găp anh ta. Chuyện xảy ra mới đây. 

mới đó Chỉ vừa mới qua một thời gian không 
lâu (hàm ý nhanh quá). Mới đó đã đến Tết rồi. 
Chuyện đã ba пат rồi mà tưởng như chỉ mới 
đó. Mới đỏ (vừa mới thấy đỏ) mà đã biến йди 
mất! 

mới lạ t. Chưa từng thấy, chưa từng biết. Biết 
thêm nhiều йди mới la. 

mới mẻ t. Mới hoàn toàn, khác hẳn với những 
gì trước đó. Công việc mới mẻ. Cách nhìn mới 
тё. Một сіт giác mới тё, chưa từng có. 

mới phải (kng.; dùng ở cuối cân). Tổ hợp biểu 
thi y nhận định về điển đảng lẽ phải được làm 
hoặc nën làm như thế; lẽ ra. Anh đừng đi mới 
phải. 

mới rồi (kng.). Cách đây không lâu; mới đây. 
Mới rồi còn gặp. 

mới tỉnh t. Còn mới nguyên, chưa hé dùng đến. 
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Chiếc xe mới tình. Bộ quần áo mới tỉnh. 

mới toanh t. (kng.). Như mới tỉnh. Chiếc xe đạp 
mới toanh. 

mờm dg. (id.). Phỉnh. 

mớm; dg. 1 Cho соп ăn bằng cách chuyển thức 
ăn trực tiếp từ miệng mình sang miệng con. Móm 
сот. Chim mớm môi cho соп. 2 Gợi cho một 
cách khéo léo, kín đáo những lời nói sẵn để cứ 
thế mà nói theo (hàm ý chê). Мот cho kë khác 
nói. Mom lời. 

mớm; dg. (dùng phụ sau một åg. khác). Làm 
ướm thử trước. Đóng mớm mũi dinh. Khâu тот. 
mớm cung dg. Dùng thủ đoạn khéo léo gợi hỏi 
để lấy lời khai theo ý muốn chủ quan của người 
hỏi cung. 

mon dg. Xoa, vuốt rất nhẹ, gây cảm giác dë chịn. 
Mon chỗ dau. Gió mon trên tóc (b ). 

тап man dg. Lướt nhẹ qua trên bë mặt, gây 
cảm giác dë chịu. Gió mon man mái tóc. Dòng 
nước mát mon тап làn da. 

mon mün t. (Cây, 14) non mượt tươi tốt, đầy 
sức sống. Rau xanh mon món. Lúa con gái топ 
тёп. Mon món tuổi xuân (b.). 

тёп trớn бр. 1 Vuốt ve nhẹ, cốt để gây cảm 
giác dễ chịu, thích thủ, Cứ chỉ mon trón, 2 Vuốt 
ve, tác động nhẹ nhàng đến tình cảm, cốt làm 
cho vừa lòng. Giọng mon trón. 

mån t. (¡d.). Tươi, mượt. Rung rau xanh món. 
Моп da. Н Láy: mon món (x. mục riêng). 

тёп а. Sức chuyên chở của thuyền. Thuyền chở 
đây món. 

тап nước d. Phần thân tàu thuyên chim trong 
nước, tính từ дау tàu thuyển đến mặt nước. 

mu, d. 1 Mai của rùa, cua. Hinh mu rùa. 2 Phần 
cứng khum khum рё lên ở bàn tay, bàn chân, 
Mu bàn tay. Đá quả bỏng bằng mu bàn chân. 
mu; d. Tên một con chữ (p, viết hoa М) của chữ 
cải Hi Lạp. 

mù; d. Sương mù (поі tắt). Máy tanh mù tan. 
Quá mù ға тиа (tng.). 

mù; t. 1 (Mắt) mất khả năng nhìn. Người mà 
(bị mü cả hai mắt). B; mà một mắt. Có mắt như 
mù (không hiểu biết gì cả). 2 Ở trạng thái ranh 
giới với xung quanh bị xoá nhoà, không còn 
nhận biết ra cải gì nữa, Bui mù trời. Rối ти". 
Quay tit ти". 

тїй, p. (kng.; dùng phu sau t., trong một số tó 
hợp). (Mùi khó chịu) đến mức độ cao, xóng lên 
mạnh mẽ và lan toå khắp xung quanh. Mùi caosu 
cháy khét mù. Khai mù. 

mù chữ t. Khong biết đọc, biết viết (tuy ở tuổi 
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đáng lẽ đã được học). Người mù chữ. Xod nạn 
mù chữ. I 

mü khơi t. (vch.). Rất xa. Xa tit mù khoi. 

mù loà t. Mù (nói khái quát). Cảnh mü loà. 
Những người mù loù. 

mü màu t. (10.). Loạn sắc. 

mü mit t. Ó trạng thái bị bao phủ дау đặc trong 
một khoảng không rộng lớn, đến mức không nhìn 
thấy gì. Bụi bay mù mịt. Khói đen mù mịt khắp 
cd một vùng. Tương lai mù mit (b.). 

mù möt. 1 Lờ mờ đến mức không nhìn ró được 
gì. Ánh sảng mù mờccủa ngọn đèn đầu. 2 Lo mơ 
không có gì г ràng. Chuyện gì cũng mù mò. 
Trả lời một cách mù mờ. 

mù quáng t. Mất sáng suốt đến mức hoàn toàn 
không còn phân biệt được phải trái. Hành động 
mù quảng. Tin theo một cách тй дийп. 

mù tạt d. Cây họ cải, hoa vàng, hạt dùng chế 
mù tjt t. (kng.). Hoàn toàn không biết, không 
có kiến thức về cái gl đó. Chỉ biết lái máy, còn 
việc sửa chữa thì mù tit. Mü tị! tin tức. 

mù u d: Cây to cùng họ với măng cụt, lá dày, 
hoa to mầu trắng, quả tròn, hạt có thế ép lấy dầu 
để thấp hay làm thuốc. 

mủ d. 1 Chất nước:đặc màu tráng vàng hay xanh 
nhạt ở mựn nhọt hoặc vết thương bị nhiễm trùng. 
Nhọt mmng mú. Vết thương làm mái. 2 (ph.). 
Nhựa. Mú caosu. “° j k es cổ 
mủ тїт. (ph.). Hiển lành it nói. Tinh тї mi như 
соп gái. 7 ' 

mũ d. 1 Dó đùng để đội trên đầu, úp chụp sát 
tóc. Đội mũ. Рап mũ len. 2 Bộ phận có hình đáng 
giống như cái mũ trên đâu một số vật. Më dinh. 
Ма nấm. 3 (kng.). Số mũ (nói tắt). a mü 5 (a5). 
mũ biên phòng d. Mũ mềm có lót bông, lưỡi 
trai vuông và thắng đứng dính liền với thành mũ, 
có bộ phận bịt kín tai, gáy, thường dùng cho bộ 
đội biên phòng. 

mũ binh thiên d. Mũ có mặt trên bằng, ngày 
xưa vua đội khi tế lễ. 

mũ bịt tai d. Mũ mềm có lưỡi trai vả bộ phận 
che kín tai, рау. 

mũ cánh chưổn d. Mũ có hai cánh раі vào như 
cánh con chuồn chuồn, dùng cho các quan văn 
thời phong kiến. 

mũ cát d. Mũ cứng, cốt thường làm bằng lie 
hoặc hải đồng, có vành, mặt ngoài thường bọc 
val. 

mü chào mào d. (kng.). Calô. 

mü công nhân d. (kng.). Mü lưỡi trai, 


mua 


mũ lưỡi trai d. Mü làm bằng vải hoặc da, hình 
tròn giếng mũ nồi, có nhiều múi nhăn, phía trước 
có lưỡi trai. 

mũ mang d. 1 Mũ áo quan lại. Mū mang cân 
đai. 2 (kng.). Mũ, coi như một thứ trang phục 
(nói khái quát). Ма mãng chính të. 

mü mão d. (id.). Như mũ màng. 

mũ mấn d. Mũ bằng vải trắng, hình phễu, của 
đàn bả đội khi đưa ma bố mẹ hoặc chồng, theo 


-phong tục cổ truyền. 


mũ miện d. Mũ lễ của vua. 

mũ ni d. 1 Mü mềm bằng len, sợi, có điểm che 
kín hai tai và sau gáy, thường dùng cho người 
già. 2 Mü của sư sài. 

mũ ni che tai (Thái độ) bảng quan, tiêu cực, 
gác bó ngoài tai mọi sự đời. 

mũ nổi d. (kng.). Bêrê. 

mũ phớt d. Mũ bằng dạ đúc, thành đứng, có 
vành cong xung quanh. 

mü tai bèo d. Mũ mềm bằng vải, vành có máy 
nhiều đường chỉ xung quanh, lúc đội có chỗ 
cong, chỗ thẳng, trông giống cái tai bẻo. 

mũ trụ d. Mữ làm bằng chất liệu cỏ sức chống 
đỡ với binh khí, ngày xưa dùng đội khi ra trận. 
Một viên tướng đội mũ trụ, mặc áo giáp. 

mu, d. 1 Người dán bà có tuổi (hàm ý coi khinh). 
Mu chủ cay nghiệt. Con ти đảng ghét. 2 (ph.). 
Từ người chồng già gọi thân mật người vợ giả 
khi nói với nhau. 3 Bà mu (nói 140). Bé cười ти 
day (cười tự nhiên, khi ngủ). Сил mu. Tuổi mụ”. 
4 (14.). Người đàn bà đỡ đẻ ở nông thôn ngày 
trước; bả mu (nói tắt). 

ти; t. (hoặc đg.). Trở nên mất sáng suốt, mát tri 
nhớ до đầu óc phải làm việc quá nhiều. Nghi 
ngợi lắm mu người di. Học ngày học đêm đến 
mụ cả ác. 

mu mẫm t. (hoặc đg.). Mu (nói khái quát). Ddu 
óc mu тӣт. Ми mẫm di rồi, không còn nhớ gi 
пиа. т 

mu mi t. (hoặc dg.). Му mẫm và gån như dán 
độn. Đầu óc mu mị. Mu mi di vì lo nghi. 

mu vườn d. Bà mu đỡ đẻ (hàm ý coi khinh). 
mua, d. Cây bui moc hoang, thân và lá có nhiều 
lông, hoa to, màu hồng tím, quả rắn, khi khô nứt 
ở đỉnh. 

mua; dg. 1 Đổi tián lấy vật (thường là hàng hoá). 
Mua hàng. Рі chợ mua thức ăn. 2 (id.). Dùng 
tién bạc, lợi lộc để đổi cải có lợi cho mình một 
cách không chính đảng. Mua lòng khách. Bản 
tiếng mua danh. 3 Bò nhiễu công sức để rồi thu 
vë cái không hay ngoài ý muốn. Đã та! công 





lại mua thêm cải bực удо người. 

mua bán ág. Mua và bán (nói khái quát). Mua 
bản hàng hoá: Thuận mua vừa bán. Kẻ mua 
người bản. . 

mua buôn dg. Mua để kính doanh bản lại lấy 
lãi; phân biệt với mua lé. 

mua chuộc dg. Dùng tiên tài, địa vị làm người 
khác sa ngã làm theo y minh. B; mua chuộc. Thủ 
đoạn mua chuộc. 

mua đường dg. (kng.). Đi phải соп đường xa 
hơn, vất vả một cách vô ích. Đi vòng уёо, mua 
đường. I 
mua lẻ dg. Mua tửng cái, từng ít một để dùng; 
phân biệt với mua buôn. 

mua sắm dg. Mua để dùng (nói khái quát). Миа 
sdm đồ đạc. 

mua si dg. 1 Mua buôn. 2 (ph.). Mua lẻ. 

mua việc dg. (Кар). Bảy thêm việc ra mà làm, 
vất và một cách không cán thiết. Chớ đại mua 
việc vào người, 

mua vui dg. Tìm cách tiêu khiển. Bày trỏ mua 
уш. 

mùa; d. 1 cn. mùa thiên văn. Phần của năm, phân 
chia theo những đặc điểm về thiên văn thành 
những khoảng thói gian xấp xỉ bằng nhau. Bốn 
mùa xuân, hạ, thu, đông. 2 cn. mùa khi hậu, Phần 
của năm, phân chia theo những đặc điểm và diễn 
biến khí hậu, có thể dài ngắn, sớm muộn tuỳ nơi, 
tuỳ năm, Mùa mua năm nay bắt đầu sớm. Mùa 
khô. Mùa gió chưởng. 3 Phân của năm, phân chia 
theo những đặc điểm vẻ sản xuất nông nghiệp, 
có thể dài ngắn, sớm muộn tất khác nhau, tuỳ 
nơi và tuỳ năm. 24 đến mùa rau cải. Риа trải 
mùa. Mùa gia súc sinh sản. Mùa nào thức nấy. 
4 Khoảng thời gian thường tiến hành một hoạt 
động chung náo đỏ của con người, đã thành 
thưởng lệ hằng năm. Mùa thi cứ. Mùa bơi lội. 
Mùa cưới. 

mùa; I t. (Lúa) gieo cấy vào đầu hay giữa mùa 
mưa (tháng năm, tháng sáu), thu hoạch vào cuối 
mùa mưa hay đầu mùa khô (tháng mười, tháng 
mười một); trái với chiêm. Lúa mùa. Vu mùa. 
П d. (ng; kết hợp hạn chế). Lúa mùa (nói tắt). 
Сау mùa. Cánh đẳng mùa. Gặt mùa. 

mùa khí hậu d. х. тайа, (ng. 2). 

mùa màng d. 1 Cây trồng trong vụ sản xuất 
nông nghiệp (nói khái quát). Bdo vệ mùa màng. 
Sáu råy phá hoại mùa màng. 2 Mùa thu hoạch, 
vụ thu hoạch sån phẩm nông nghiệp. Mùa màng 
bận rộn. Mùa màng năm nay được. 

mùa thiên văn d, x. müa, (ng. 1). 


múa I dg. Làm những động tác mềm mại, nhịp 
nhàng nối tiếp nhau để biểu hiện tu tưởng, tình 
cảm hoặc để rèn luyện thân thể, Vừa hdt vừa múa. 
Múa một bài quyền. Múa kiếm. : 

П d. Loại hình nghệ thuật dùng động tác múa 
làm phương tiện biểu hiện tư tưởng, tình cảm. 
Điệu múa dân tộc. Diễn viên múa, 

múa тау dg. I (kng; id.), Múa (nói khái quát, 
hàm ý chẽ). 2 (kng.). Làm những động tác tựa 
nhu múa (thường trong khi nói), gây án tượng 16 
lãng, buồn cười. Vira múa may vừa kë lại trận 
đấu bóng. 3 Hoạt động một cách ồn ào nhằm 
gây ảnh hướng, nhưng vô ích, gây ấn tượng 16 
läng. Múa тау làm trò cười cho thiên hạ. Миа 
тау trên уй đài chính tri. 

múa máy dg. (¡d.). Cử động liên tiếp chân tay, 
có thể để biểu hiện tâm trạng nào đó. Nhảy cẵng 
lên, giơ tay ma máy. 

múa mép йр. (kng.). Ăn nói ba hoa, khoác lác. 
Chỉ được cái tài múa mép. Khua môi múa тёр". 
múa mỏ dg. (їһрї.). Như тиа mép. 

múa riu qua mất thợ Ví trường hợp làm việc 
minh không thạo trước mặt người rất thành thạo 
(thường dùng để nhận xét, phê phán hoặc để tự 
nói về mình một cách khiêm tốn). | 

múa rối d. Loại hình nghệ thuật sân khấu biển 
diễn bằng cách điều khiển các hinh mẫu giống 
như пошо, vật. 

múa rối nước d. Múa tối biểu diễn trên mặt 
nước. 

múc dg. Lấy chất lỏng hoặc chất đặc sánh ra 
bằng dụng cụ nhỏ cảm tay, như môi, thìa, райо, 
v.v, Múc nước. Мис canh ra bát Tiên trao 
cháo múc*. 

mực; d. 1 Phản trên báo, trên đài phát thanh dành 
riêng cho một thể loại. 2 Phản của sách trình bày 
trọn vẹn một điểm hoặc một vấn đề. 3 Phần trong 
toàn bộ nội dung. Bản АТ từng тис тёї. 

muc; t. (Chất rắn, cây cối hoặc chất có nguồn 
gốc thực vật) bị biến chất trở nén mềm, bó, dë bị 
rã nát do tác động huy hoại éủa môi trường, của 
vi sinh vật trong thói gian dải. Gỗ muc. Gạo mục. 
U lá cây cho mục để làm phán. 

mục đích d. Cái vạch ra làm đích nhằm đạt cho 
được. Xác định mục đích học tập. Sống có mục 
dich. 

mục đích luân d. Thuyết duy tâm cho rằng mọi 
vật trong thế giới đều do Thượng Để sáng tạo ra 
nhằm một mục đích nhất định. 

mục đồng d. (cũ; vch.). Trẻ chăn tràu, bò. Tiếng 
sdo của mục đồng. 
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mục hạ võ nhân Dưới mắt không có ai; ví thái 
độ hết sức kiêu ngạo, không coi ai ra gì. 

mục kích dg. Thấy tận mắt, Chinh tõi đã mục 
kích việc đó. 

mục kinh d. (cũ), Kinh đeo mắt cho người già 
hoặc người cận thi. 

mục lục d. 1 Bán ghi các йё mục với số trang, 
theo trình tự trinh bảy trong sách, tạp chí (để ở 
đầu hoặc cuối sách, tạp chí). 2 Danh mục sách 
báo, tư liệu, v.v. lập theo những quy tắc nhất 
định. Мис lục sách của thư viện. Tra mục lục. 
muc nát t. 1 Mục vả hư hỏng đến mức không 
còn nguyên hình. Тир lẩu xiêu veo, mục nát. 
2 Hưhỏng, suy đổi đến mức tôi tệ. Chế độ phong 
kiến mục тй, 

mục tuông t. Mục và ruỗng hết từ bên trong, 
chỉ còn lại cái lớp mỏng bên ngoài. Cột nhà mục 
rung vì mối mot. 

mục sở thị ба. (kng.). (thực mục sở thị, nói rút 
gon). Nhìn thấy tận mắt. Từng nghe nói, nhưng 
chưa có dịp mục sở thị. 

mục súc d. (id.). Súc vật chăn thả. Đản mục 
SUC. 

muc sư d. Giáo sĩ đạo Tin Lành. 

тис tiêu d. 1 Dich để nhằm vào. Muc tiêu ngắm 
bản. Radar phát hiện mục tiêu. Lộ тис tiêu. 
2 Dich cần đạt tới để thực hiện nhiệm vụ. Xáy 
dựng mục tiêu đào tạo của nhà trường. Đi chệch 
тис tiêu ban йди. 

muc trường d. (cũ; 14.). Bai chăn thả gia súc. 
mục từ d. Đơn vị được nêu thành mục (thường 
để giải thích hoặc đối dich) trong từ điển. 

mui d. Маі che thuyền hay xe, thường có hình 
khum khum. Mui thuyén. Mui хе. Xe mui trần 
(không sập mui), 

mùi, d. Hơi (оӣ ra từ vật, có thể nhận biết được 
bằng mũi. Mùi thơm. Mùi hương ngào ngại. Tanh 
mũi сі. Thức ăn đã có mùi (đã ôi, thiu, bốc mùi 
khó ngửi). 

mùi; d. 1 Vị của thức ăn, nói về mặt sự cảm nhận 
của con người. An cho biết mùi. 2 Cái nếm trải, 
hưởng, chịu trong cuộc đời, nói về mặt sự cảm 
nhận của con người. Mai vinh hoa phú quý. Nêm 
mùi cay đẳng, Biết đủ mùi đời. 

mùi; а. Rau thom thuộc họ hoa tán, lá nhỏ hình 
tròn, thường dùng làm gia vị. 

mùi, d. (ph.). Màu. Áo nhuộm mùi nâu non. 
mùi; d. Kí hiệu thứ tám (lấy dẻ làm tượng 
trưng) trong mười hai chi, dùng trong phép 
đếm thời gian cổ truyền của Trung Quốc, Giờ 
mùi (từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều), Xăm Mùi 


mũi nhọn 


(thí dụ, пат Tân Mùi, поі tắt). Tudi Mùi (sinh 
vào một nám Mùi). 

mùi t. (ph.; kng.). (Đàn, hát) rất hay, có kĩ thuật 
và có tỉnh cảm, thấm sâu vào lòng người. Giọng 
ca vọng cố rất mùi. Tiếng đàn nghe mùi quá. 
mùi gì (kng.). Có gì đáng kể; thấm удо đâu. 
Chỉ mới chừng ấy thì đã mùi gì. Việc ấy chẳng 
mùi gì đâu với anh ta. 

mùi mẫn t. Có tác dụng làm xúc động và gây 


` cảm thương. Giọng ca mùi mẫn. Khóc rất mùi 


mẫn 

mùi më t. (¡d.). Mùi vị của thức ăn (hàm y chê), 

Nhat thếch, chẳng có mùi mẽ gì cả. 

mùi mẽ gì (kng.). Như mèi gì (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 

mùi soa d. Khăn nhỏ và mỏng, thường bỏ túi, 
dùng để hỉ mũi, lau mồ hôi, v.v, 

mùi vị d. Vị (nói khái quát). Mước tình khiết, 

không có mùi vị gì. Món ăn có mùi vị qué hương. 

mũi lòng ág. Xúc động vi cảm thương đến mức 
như muốn khóc, Mg; lòng trước cảnh ngộ của 
bạn. Múi lòng khác theo. 

mũi d. 1 Bộ phận nhó lên ở giữa m3t người và 
động vật có xương sống, là cơ quan đùng để thở 
và ngùi. L mũi. Sống mũi*, Hai cánh mũi (vành 
trên lỗ mũi). Ngat mũi, Nước mili". 2 (dùng trong 
một số tổ hợp). Nước mũi (nói tắt). X: mới. SZ 
тйї*, Mũi 201%. 3 Chất nhây giống như nước mũi, 
lẫn trong phân của người bị bệnh kiết li. 4 Bộ 
phận có đầu nhọn nhô ra phía trước của một số 
vật. Mai tên*. Mũi kéo. Đằng mũi và đằng lái. 

Mũi giày. 5 сп. mãi đất. Móm đất nha ra biển. 
Mãi Cà Mau. 6 Từ dùng để chỉ từng đơn vị lần 
sử dụng vật có mũi nhọn vào việc gi, hoặc kết 
quả cụ thể của việc ấy. Tiêm ba mũi. Mũi khoan 
không sâu. Đường kim mũi chỉ. 7 Bộ phận lực 
lượng có nhiệm vụ tiến công theo một hướng 
nhất định. М tién công. Cánh quân chia làm 
hai mũi, Ë 

mũi dài d. Nước mũi và nước dài (nói khái quát). 
Mũi ай nhót nhát, 

mũi dùi d. Mũi nhọn của cái đùi; dùng để tượng 
гипо cho sự tập trung đả kích. № luôn luôn chữ. 
mũi айі vào ông ta, 

mũi đất d. x. mäi (ng. 5). 

mũi giùi d. (cũ; id.). x, mới di. 

mũi nhọn d. Bộ phận lực lượng đi đầu, chiến 
đấu, đấu tranh mạnh mẽ theo một hướng nhất 
định. Mai nhọn tiến công. Chĩa mũi nhọn đấu 
tranh. Tổ mũi nhọn, Ngành sån xuất mũi 
nhọn (b.}. 





müi tën 


müi tën d. 1 Tën bán di bàng cung, nó. Bán mót 
тй tên. Mũi tên hòn dan*. 2 Dấu hiệu có hinh 
mũi tên, thường dùng để chỉ hướng. Vach môt 
mãi tên. Theo hướng của mãi tên, 

mũi tên hòn đạn Cái tên và viên đạn; thường 
dùng (vch.) để chỉ chiến trường, vë mặt là nơi dễ 
bị thương vong. Xóng pha nơi mũi tên hòn đạn. 
múi, d. 1 Phần của quả, có mảng bọc riêng гё, 
chứa hạt. Múi bưởi. 2 Phần có hình giống như 
các múi quả ở bắp thịt và ở một số vật. Mũi thịt. 
Bắp tay nổi múi. Múi đèn xếp. 3 (chm.). Phần 
mặt đất giới hạn bới hai kinh tuyến. Múi giờ *. 
múi; d. 1 Phản góc của mảnh vái, chăn, v.v., 
hoặc đầu mối của sợi dây, Kéo тії chăn đắp kin 
сб. Tém múi màn. Thất lưng xanh bd mái, 2 (id.). 
Mảnh nhỏ tách ra từ một tấm lớn. Cố quấn múi 
vdi dù. 3 (ph.). Mối buộc, nút buộc. Múi lat. Thắt 
lại múi dây. Múi bao tượng. 4 (ph.). Giáp mối 
của hai đường giao thông. Từ ong làng ra đến 
múi đường cái. 

múi cẩu d. Phần mặt cầu nằm giữa hai nửa mặt 
phẳng cùng giới hạn bởi một đường kính. 

múi chiếu bản đồ d. Hình chiếu trên mặt phẳng 
của phần mặt đất giới hạn bởi hai kinh tuyến. 
múi giờ d, Phần mat đất nằm giữa hai kinh tuyến 
cách nhau 159, trên đó được quy ước dùng chung 
một giờ, theo giờ của kinh tuyến giữa. Trái Đất 
có hai mươi bốn múi già. Múi giờ 0 có kinh tuyển 
giữa là kinh tuyển gốc. 

myi t. (cũ; id.). Có tính chất đồ thừa, dó vụn, 
không đáng giá. Mâm cỗ mại. Gỗ mụi. 

mủm тїт dz. (thường dùng kết hợp với cười). 
Từ gợi tả kiểu cười không nghe tiếng, chỉ 
trông thấy dáng đôi môi hơi hé mở và cử động 
nhẹ. Cười múm mim. Không nói gì, chỉ múm 
тїт nhìn. 

müm mím t. Béo và tròn trinh, trông thích mát 
(thường nói về trẻ em). Thằng bé trồng müm 
тїт. Chân tay mầm mim. Мйт тїт như củ 
khoai. 

múm mim dg. Từ gợi tả dáng cử động nhẹ của 
đôi môi hơi mim lại. Múm mim cười, Miệng nhai 
тач múm mim. 

mun I 4, Сау lấy gỗ cùng họ với thị, lá mềm, 
mỏng, hoa đơn tính màu vàng, gỗ rất cứng, màu 
đen. Әйа mun. Tóc đen như тип. 

H t. (kết hợp hạn chế). Реп như mâu gỗ mun, 
Mèo тип*. 

mùn; d. Hợp chất màu đen hoặc nâu do xác vật 
hữu cơ trong đất phân giải thành. Då? nhiều mùn. 
Mim ao. 
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mün, d. (đùng trong một số tổ hợp). Chất vụn 
nát, Mùn cưa*. Min thớt (tạo ra trên mặt thớt do 
băm, thái), Мйп rơm. 

mùn cưa d. Vyn gỗ nhỏ được tạo ra khí cưa gỗ. 
Dun bàng mùn cưa. 

mủn I t. Dễ bị nát vụn ra khi đụng đến, do tác 
dụng của thời gian, của mưa nắng. Gốc ra mün 
ra như bùn. Bao tải rách тіп. Gạch mún. 

II d. (id.). Моп, Mün rơm. 

mun, d. Nốt viêm nhỏ nổi trên cơ thể, ít đau, 
khi chín không có ngòi mủ đặc ở giữa. 

mụn; d. 1 Mảnh vụn nhỏ không đảng kể (thường 
nói về vải). Xé một mụn vải để vá áo. 2 (kng.). 
Đứa con, cháu (hàm y có sự hiếm hoi). Tuổi già 
mong có được mụn cháu bé. Hiếm hoi chỉ được 
möt mụn соп. 

mung iung t. cn. móng lung. 1 (Khoảng không 
gian) rộng và lờ mờ, không rõ nét, gây cảm giác 
hư ảo. Sương mù mung lung. Rừng núi mung 
lung dưới ánh trăng mỏ. 2 (Y nghĩ) rộng và tràn 
lan, không tập trung, không rõ nét. Ý п? mung 
lung. Phần lí luận quả mung lung. Suy nghĩ 
mung lung. 

mùng; d. (ph.). Мап (ngăn ruồi muỗi). Ng 
mừng. 

mùng; (ph.}. x. mồng, 

mùng quần d. (ph.). Bồ quân. 

mũng d. 1 Đồ đan sít bằng tre, tròn và sâu lòng, 
nhỏ hon thúng, dùng để đựng. Mang gạo. Cắp 
mũng di chợ. 2 (ph.). Thuyền thủng. 

muĝi x. môi, 

muối t. 1 (kng.). Chin muổi (nói tắt). Chưới đã 
тибі. 2 (ph.). (Ngủ) rất ngon, rất say (chỉ nói về 
trẻ соп). Ru em, em ngủ cho muĝi. 

muỗi d. Bọ hai cánh, có vòi chăm hút, ấu trùng 
sống ở nước. В; muỗi đối. 

muối I d. t Tinh thể trắng, vị mặn, thường tách 
từ nước biển, dùng để ап. 2 Hợp chất do acid tác 
đụng với base sinh ra, ' 

JI dg. Cho тибі vào thịt cá, rau quả để giữ được 
lâu hoặc làm thức ăn chua. Muði dưa. Muối thịt 
để dành. Dưa chuột тий. 

muối acid d. Muối mà trong phân tử còn có 
hydrogen có thể thay thế được bằng kim loại. 
muối ăn d. Muối mặn dùng để ăn (phân biệt 
với muối là hợp chất do acid tác dạng với base 
sinh ra). 

muối khoáng d. Muối được tạo thành từ chất 
VÔ CƠ. 

muối mặt dg. Chịu cho người ta khinh bỉ mà 
làm một việc biết là đáng hổ then. Muði mặt phán 


651 


lại bạn cü của mình. Tỉnh chuyện làm thể nào 
cho đỡ muối mặt. 

muối mè d. (ph.). Muối vừng. 

muối mỏ d. Muối ăn lấy ở mỏ, phân biệt với 
muối lấy ở nước biển. 

muối tiêu d. 1 Muối ăn trộn với hạt tiêu, giã 
nhỏ. Thit gà chiếm muối tiêu. 2 Màu lốm đốm 
bạc (của tóc), sợi đen sợi trắng như màu muối 
tiêu. Mói hơn ba mươi tuổi mà tóc đã muối tiêu. 
muối vừng d. Vừng và muối rang chín, giã nhỏ, 
dùng làm thức ăn. 

muội d. Ву den mịn do khói sinh ra, thường 
đóng thành máng, lớp. Lau sạch muội ở bóng 
đèn. Muĝi khói bốc đen. Muội than. Со muội 
nổi (muội đóng ở đít nồi). 

тибт, d. Bọ cánh tháng, màu lục, đầu nhọn, 
thường gặp ở ruộng lúa. 

muôm; d. Cây gỗ to cùng loại với xoài, hoa moc 
thành cụm ở nách lá, quả giống quả xoài nhưng 
nhỏ hơn và vị hơi chưa, đùng để ăn. 

muôn d. 1 (сӣ). Vạn. 2 (thường đùng phụ trước 
d.). Т? dùng để chỉ con số lớn lắm không sao 
đếm xué, hoặc đến bao nhiêu cũng được, bao 
quát toàn bộ. Cánh đẹp muôn hình muôn vẻ. 
Đường dài muôn dặm. 

muôn dân й. (cü; ¡d.). Toàn thể dân chúng, nói 
chung. Muón dân trăm họ. Lo cho muôn dán. 
muôn đời d, Thời gian đời nảy qua đời khác, 
mãi mãi vë sau. Luu danh muôn đời. 

muôn hình vạn trạng cn. thiên hình vạn trang. 
Muôn hình, muôn vẻ, rất đa dạng, Cuộc sống 
muôn hình vạn trạng. 

muôn màu muôn vë Nhiều màu nhiều vë khác 
nhau, đa dang. Cuộc sống muôn тди muôn vẻ. 
muôn một d. 1 Một phần rất nhỏ, không đáng 
ké trong muôn phán, Báo dên trong muôn môt. 
2 (thường dùng làm phần phụ trong câu). Khả 
năng không hay rất hiếm, chỉ là một trong muôn 
nghin khả năng, nhưng cũng có thể xảy ra; điều 
chẳng may mà xảy ra, tuy biết là có rất ít khả 
năng; vạn nhất. Nếu muôn một chuyển này đi 
mà không trở về. Dé phòng khi muôn một có 
chuyện gì. 

muôn muốt t. х. muót (láy). 

muôn năm d, Thời gian tồn tại năm này qua 
năm khác, lâu dài, mãi mãi; thưởng dùng trong 
161 tung hô, chúc tụng để tó ý mong muốn sự 
bền vững, dài lâu. Hoà bình thế giới muôn núm! 
muôn ngàn d. (dùng phụ trước d.). Như muôn 
vàn. 

muôn nghìn x. muôn ngàn. 


muốt 


muôn tàu dg. Từ dùng để mở đầu lời nói hoặc 
trình bảy với vua thời phong kiến, để tỏ lòng 
cung kính. Muôn {йи bệ hạ. 

muôn thuở d. Thời gian tir xưa đến nay và cá 
sau này, mãi mãi. Tiếng thơm muôn thuở. Chuyện 
muôn thuở (kng.; chuyện thường xảy ra, không 
có gi lạ). 

muôn trùng d. (vch.). Số lượng lớn và cái này 
nối tiếp cái kia, không sao kế hết. Sông núi muôn 
trùng. Đạp bằng muôn trùng trở ngại. 

muôn vàn d. (thường dùng phụ trước d.). Số 
lượng nhiều đến mức không sao nói cho hết được. 
Khắc phục muôn vàn khó khản. 

muốn dg. 1 Cảm thấy có sự đòi hỏi, về tâm lí, 
tình cảm hay sinh lí, làm một việc gì hoặc có cái 
Bì. Khát khao muốn hiểu biết. От chẳng muốn 
ăn. Muốn được ngôi một mình, Muốn sau này 
làm có giáo. 2 Có dấu hiệu cho thấy sắp có biến 
đổi chuyển sang một trạng thái khác, Теё lại 
muốn mưa, Cảm thấy người muốn ốm. Chiếc 
thuyên tròng trành muốn lật. 

muộn, t. (Хау ra, đến hay có được) sau thời điểm 
quy định hay sau thời điểm thường lệ tương đối 
lâu; trái với sớm. Đi học muộn. Năm nay rét 
muộn. Muôn thời vụ. Muôn vợ. Sóm hay muộn. 
Sinh sau dé muộn” 

muộn; t. (cũ). Buồn. Uống rượu giải muộn. 
muộn màng t. Muộn (nói khái quát; thường về 
đưởng tỉnh duyên, con cái), Muôn màng về đường 
gia thất. Cảnh hiểm hoi muộn màng. Trận mưa 
muộn màng cuối mùa. 

muộn mẫn t. (kng.). 1 Quá muộn (nói khái 
quát). Ảnh trăng muộn màn. Sự hối hận muộn 
màn. 2 Quả muộn về đường con cái (nói khái 
quát). Muộn mån, muốn xin một đứa trẻ làm 
cơn nuôi. 

muỗng d. (cũ). 1 Tên gọi chung động vật có 
bốn chân, ở rừng. Thịt muóng. Vào rừng sẵn 
muông, 2 Chó. Nuôi muông giữ nhà. 

muông thú d. Thú rừng (nới khái quát). Săn 
bắt muông thú. 

muống d. Tên gọi chung một số loầi cây hoang 
thuộc họ vang, hoa không đều, màu vàng, nayé 
thường được trồng làm phân xanh, 

muóng d. (ph,). Тыа. 

muống; d. (kng.; id.). Rau muống (nói tắt). 
muống; d. (рћ.). Phëu. 

muốt t. (thưởng dùng phụ sau t., kết hợp hạn 
chế). (Màu sắc sáng, thường là trắng) toàn một 
màu trên cả một bể mặt mịn mảng, nhin thích 
mắt. Cảnh hoa vàng muối, mịn như lụa. Trắng 








muối. ji Láy: muộn nuối (ý mức độ cao). . 
múp t. (id.). Tròn, đầy, thường do béo. Сау тир 
44у. Báo múp *. 

múp míp t. (kng.; thưởng dùng sau báo). Béo 
múp (nói khái quát), Béo тир тїр. Chân tay múp 
тїр. Báo тир béo тїр. 

mút, d. Vật liệu xốp chế tạo từ caosu, thường 
dùng làm đệm. 

mút, I d. Đầu tận cùng của vật có độ dài đáng 
kể. Mặt trời lên mút ngọn tre. Đầu mút của sợi 
dây. Рі đến tận mút đường. Ó gần mút xóm. 


H t. Xa đến tận cuối tắm nhìn. Cánh đồng trải _ 


màu xanh mút mắt. Ddi đổi chạy mút tới bìa 
rừng. Ở mút tận đâu đâu. 

mút; dg. 1 Ngậm vào miệng rồi chúm môi 
lại hút. Em bé mút vú mẹ chim chyt. МШ tay. 
2 Ngâậm, kẹp giữ lại vật đang trong quá trình 
chuyển động, làm cho chuyển động khó khăn. 
Bùn đặc quảnh, mút chặt lấy chân. Gỗ mút lưỡi 
cưa lại, rất khó kéo. Xe đạp bị mút côn. 

mut d. (ph.). 1 Mụn. Nó; mut. 2 СЬбі non mới 
nhú, chưa cô lá. Mut măng. Mut mia. 

mưa d. (hoặc đg.). Hiện tượng nước rơi từ các 
đám mây xuống mật đất. Cơn mưa. Nước mưa. 
Trời mua. Đang тиа to. Khóc như тиз. 

kia bay d. Mưa hạt rất nhỏ như hạt bụi bay lất 
phất. 

mưa bóng mây d. Mưa ngắn và thưa hạt do một 
đám mày nhỏ đưa đến, một thoáng rồi lại tanh. 
mua bụi d. Mưa hạt rất nhỏ như bụi. 

mưa дат d. Mưa kéo dài nhiều ngày, thường 
trên một diện tích rộng. 

mua đá d. Mưa có hạt đông cứng thành nước đá. 
mưa gió d. Mưa và gió (nói khái quát); thường 
dùng để chỉ thời tiết. Mim thuận gió hoà. Đời 
mua gió (b.; gian khổ, vất vả). 

mưa lũ d. Mưa (с từ trên rừng núi đồn nước 
xuống тіёп xuôi làm cho nước sông lên cao một 
cách đột ngột và dễ gây ngập lụt. 

mưa móc d. (vch.). Mưa và sương; dùng để ví 
ân huệ trên ban xuống. Đội ơn mưa móc. 

mưa nắng d. Mưa và nắng thất thường, nói về 
mặt ảnh hưởng đến sức khoẻ; dùng để nói cảnh 
đau ốm bất thường. Phòng khi mua nắng. Rồi 
khi sinh gdi sinh trai, Sớm khuya mưa nắng lấy 
ai bạn cùng (сӣ.). 

mưa ngâu d. Mưa kéo dài nhiều ngày, thành 
nhiều đợt, thường có ở miền Bắc Việt Nam vào 
tháng bảy âm lịch. 

mưa phùn d. Mưa rất nhỏ nhưng dày hạt, có 
thể kéo dài nhiêu ngày, thường có ở miền Bắc 


Việt Nam vào khoảng cuối mùa đông, đầu mùa 


xuân. Mwa phim gió bác. 

mưa rào d. Mưa hạt to và nhiêu, mau tanh, 
thường do các đám mây đông gây ra. Trên 
тиа rào, : . 
mua rudi d. Mưa nhỏ và rất ngắn, thường có 
vào cuối mùa mua ở miền Bắc Việt Nam, khoảng 
tháng mười, tháng mười một dương lịch, trùng 
với thời kì có nmi ở vùng gắn biển. 

mưa tuyết а. Hiện trợng những hạt nước nhỏ 
đông đặc vì lạnh họp thành những bông trắng, 
xốp, nhẹ, rơi từ các đám mày xuống, thường có 
ở xứ lạnh hay ở vùng cao vào mùa đông. 

múa åg. (kng.). Nón ra. Làm như mèo ma (ng › 
làm không đến nơi đến chốn, bừa bãi, bôi bác). 
mửa mật dg. (kng,; thường dùng phụ sau đg.). 
Mửa cả ra nước đắng, dùng để nói sự vất và, 
nặng nhọc quá sức chịu đựng. Làm mia mật. 
Đảnh cho miza mát. 

múa t. (kng.; dùng phụ sau t. hoặc đg,). Thừa 
tới mức không thiết gi đến nữa. Bd mša*. Chán 
mia cảnh sống nhàn rỗi. Thừa mta". 

mựa p. (cũ). Chớ, đừng. 

mức, d. Сау nhỡ, quả dài xếp đôi như đôi đũa, 
gỗ trắng nhẹ, thớ mịn, thường dùng lảm guốc, 
khắc con dấu. 

mức; d. Cái được xác định về mit nhiều ít, 
làm căn cứ để nhằm đạt tới trong hoạt động, 
để làm chuẩn so sánh, đánh giá. Vượt mức ké 
hoạch. Ham chơi đến mức quên cd ăn. Đánh 
giá đúng mức. 

mức độ d. Mức trên một thang độ, được xác 
định đại khái Мис độ cao. Tuy từng mức độ. Ап 
tiêu có mức độ. Múc độ sâu sắc của tình cảm. 
mức nước d. Vị trỉ của mặt nước theo chiều cao 
sơ với mặt chuẩn, 

mức nước tuyệt đối d. Vị trí mặt nước so với 
mặt biển. 

mức sống d. Mức đạt được của các điều kiện 
sinh hoạt vật chất vả tính thần. Náng cao mức 
sống của nhân dân. : 

mức thiếu hụt d. 1 Mức chênh lệch giữa tổng 
chỉ và tổng thu khi tổng chi lớn hơn. Мис ¿hiểu 
hụt của сіп cân thanh toán, Mức thiếu hụt của 
ngân sách. 2 Múc chênh lệch giữa nhập khẩn và 
xuất khẩu khi nhập khấu nhiều hơn. Мис thiếu 
hụt của cán cân thương mại. 

mực; d. Động vật ở biển, thân mềm, chân ở đầu 
và có hình tua, có túi chứa chất lỏng đen như 
mực, thịt ăn được, Chd mục. Khô mực. 

mực; I ở. 1 Chất nước màu đen dùng để viết chữ 
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Hán bằng bút lông hoặc để vẽ. Giấy trắng mực 
đen *. Trời tối đen nhu mực. 2 Chất có màu dùng 
hoà tan trong nước để viết, in. Мис xanh, Mực 
in. Viết bút mực. Dây mực*. 3 (kết hợp hạn chế), 
Dây mực (nói tất). Маў muc. 

H t. (Chó) có lông màu đen. Chó mực. Con mực 
{kng.; con chó mực). 

mực; d. (cũ; nay thường chỉ dùng trong một số 
tổ hợp). Mức. Мис nước sông. Một тис". Đúng 
тис“. Вау тис“. 

тус tàu d. Мус den dóng thành thỏi, dùng mài 
vào nước để viết chữ Hán bằng bút lông hoặc để 
vë, Muc tàu giấu bản. 

mực thước 1 d. (cü). Khuôn phép. 

H t. Theo đúng khuôn phép, mẫu mực. Con 
người mực thước. 

mung, d. Cây gỗ to, lá có đạng tim ở phía cuống, 
có thé ăn được, hoa xếp thành bông, màu đỏ, gỗ 
rắn dùng trong xây dựng. 

mưng; dg. (Mụn nhọt, vết thương nhiễm trùng) 
sưng to, đau, nóng và đang sinh mủ. Nőt đậu 
типе đỏ. Vết thương mung mú. 
mừng dg. 1 Có tâm trạng rất thích thú vì được 
như mong muốn, như cầu mong. Biết anh không 
Аё gì, tôi rất mừng. Được tin, ai cũng mừng. Tay 
bắt mặt mừng. Mừng thẩm*. 2 Bày tỏ, bằng lời 
nói hay tặng phẩm, tình cắm cửa minh trước niềm 
vui của người khác. Ming bạn thi då. Quà mừng 
đám cưới. 

mừng công dg. (Tập thể) vui liên hoan trừng 
thành tích, thắng lợi. Đại hội mừng công. 
mừng cuống dg. (ph.; kng.). Mừng quýnh. 
mừng húm dg. (ph; kng.). Mừng ron. 

mừng hụt dg. Mùng vì tưởng lắm là điều may 
mắn đã xảy ra. 

mừng quýnh dg. (kng.). Mùng quá đến mức 
сибир quýt. 

mừng rỡ dg. (hay t.). Mừng biểu hiện rõ ra bên 
ngoài. Reo lên mừng rỡ. Đôi mắt sáng lên vì 
mừng rỡ. Con chó mừng rỡ vẫy đuôi. 

mừng ron dg. (kng.). Mừng đến mức có cảm 
giác rộn lên trong lỏng, Mừng rơn lên, như trẻ 
được quà. Lòng khấp khởi, từng ron. 

mừng thẩm dg. Cảm thấy rất уш nhưng để trong 
lòng, không bộc lộ ra ngoài. Thấy con tiến bó, 
mẹ mừng thẩm. 

mừng tuổi dg. Mừng người khác thêm một tuổi 
vào dịp năm mới. Mừng tuổi cha mẹ. Quả mừng 
tuổi cho các cháu. 

mümg d. (ph.). Kiểu, điệu. Cứ cái ming này thì 
còn phải chờ lâu. Quen тїтє cũ. 


mường 


mược (ph.; id.). х. mặc;. 

mudi d. 1 (dùng ngay sau d. chỉ số từ hai đến 
chín hoặc sau máy). Mười, chục. Hai mươi. Báy 
mươi lầm. Máy mươi? 2 Từ chỉ số lượng không 
xác định, khoảng mưởi hoặc trên dưới mười. Đi 
chừng mươi, mười lãm ngày thì về. Dong mươi 
cân gạo. 

mươi lãm d. Số lượng không xác định, khoảng 
trên mười đến mười lắm. Mói mươi làm tuổi đầu. 
mười d. 1 Số tiếp theo số chín trong day số tự 
nhiên. Mười гиф]. Nổi mười (nỗi nấu cơm, thường 
да cho mười suất än). Hai năm rô mười ®, Tầng 
mười hai. 2 Từ chỉ số lượng không xác định, 
nhưng được coi là nhiều hoặc toàn vẹn. Vốn тб? 
lãi mười. Mười phân vẹn mười, Vàng тиеді". 
mười mươi t. Được coi là hoàn toàn, là chắc 
chắn. Được, thua đã rõ mười mươi. Biết chắc 
mười mươi. Sai mười тої còn cố cái. 

mướn dg. 1 Thuê sức lao động, Mướn người lâm. 
Di làm thuê mà không ai mướn. Cày thuê, сибс 
mướn. 2 (dùng phụ sau dg. trong một số tổ hợp, 
đi đôi với vay). (Cảm nghĩ) thay cho người khác, 
vi người khác xa lạ, chẳng có quan hệ gi với 
mình. Thuong vay khác muôn, 3 (ph.). Thuê. 
Мит luật sự. Cho тибп phòng. Chèo ghe muốn. 
mượn dg. 1 Lấy của người khác để dùng trong 
một thời gian rồi sẽ trả lại, với sự đồng ý của 
người đó. Mượn sách thư viện. Cho bạn mượn 
chiếc xe. Мирт tạm it tiền. 2 Nhờ làm giúp việc 
gi. Muon viết hộ lá đơn. Không ai mượn anh 
lầm (mà anh lại đi làm; kng.). 3 Nhờ làm rồi trả 
công; mướn. Tiển công mượn thợ, 4 Nhờ, dựa 
vào, đùng làm phương tiện làm việc gì. Min 
tay ké này lật ké khác. Мирт сё từ chối. Muon 
tiếng. Mượn rượu giải sâu. 5 Tiếp nhận cái vốn 
không phải của minh để dùng. Từ mượn của tiếng 
nước ngoài, 

mượn gió bë măng Ví hành động lợi dụng tình 
thế để mm lợi. І 

mượn mó dg. (kng.). Hỏi mượn (nói khái quát). 
Bié mượn mõ di. . 

mugng d. Kênh nhỏ để tưới tiêu nước: 

muong máng d. Công trinh nhỏ để dẫn nước 
và tưới tiêu nước (nói khái quát). Hë thống 
mương máng. 

tương phai d. Công trình nhỏ để giữ và tưới 
tiêu nước (nói khái quát). Hé thống muong phai 
ở miễn núi. 

mường d. Khu vực đất đai ở một số vùng dân 
tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam, tương đương 
với làng, xã hay huyện, xưa là phạm vi cai 
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quản của một chúa đất. , 
thường tượng dg. Nhớ lại hoặc tưởng tượng ra 
trong trí hình ảnh gì đó không rõ ràng. Мидне 
tượng lại hình ảnh người cha đã khuất. Mường 
tượng về một ngày mai tươi sång. Không mường 
tượng nổi. 

mướp I ở. Cây trồng thân leo, hoa đơn tính màu 
vàng, quả đải, dùng làm thức ăn, khi già thành 
xơ. Giàn тибр. Mướp xào, Хо như mướp. 

П t. Rách đến mức trông tả tơi, xơ xác. Minh 
vdi mướp che thân. Quần áo rách mướp. 

mudp đắng d. Cây leo, quả trông như quả mướp, 
nhưng vỏ sắn sùi, vị đắng, dùng làm thức än. 
mướp hương d. Mướp quá có vị thơm. 

тибї, t. 1 Bóng láng và mỡ mảng, nhin thấy 
thích mắt (thường nói về có cây hay vật mềm). 
Bãi ngô non xanh тий. Mái tóc đài бпр тий. 
Са тий váy. 2 (id.). (Âm thanh) êm diu, trơn 
tm và lướt nhẹ. Giọng hát ёт mướt. 3 (id.; kết 
hợp hạn chế). Có vé yếu ớt. Người xanh тий. 
тиб, I dg. (Mỏ hôi) toát ra nhiều đến mức làm 
ướt đầm cå da. Chạy mướt mở hồi. 

H t. (рі). Vất vả lắm (mới làm được), mướt 
má hôi (nói tắt). Theo mướt mới kịp. 

mướt mö hôi t. (kng.). Vất vả lắm (mới làm 
được). Mướt mó hôi mới khênh được cái tủ, 
mượt t, 1 Bóng láng và mềm mại trên cả một bể 
mặt, nhìn thấy thích mắt, Mät lua mượt. Tóc chải 
mượt. Lông mượt như nhung. 2 (id.). (Âm thanh) 
rất êm nhẹ. Tiếng sáo rất thanh, rất mượt. 
mượt mà t. Mượt (nói khái quát). Mái tóc mượt 
mà. Giọng hải mượt mà. 

тиди d. Đoạn mở đầu hoặc kết thúc bài hát nói, 
nêu lên ý nghĩa bao quát của bài, làm theo thể 
lục bát, có nhịp độ khoan thai, phong cách nhẹ 
nhàng 


тїї d. Món ăn bằng hoa quả rim đường. Ми sen. 
mưu I d. Cách khôn khéo nghĩ ra để đánh lửa 
đối phương nhằm đạt mục đích của mình. Абен 
cao. Міс mưu gian. 

H да. Lo toan tìm cách nảy cách khác nhằm thực 
hiện cho được. Muu cuộc sống tốt đẹp. Muu 
chuyện hại người. Мим phản. 

mưu cẩu åg. Lo làm sao thực hiện cho được 
điều mong muốn, Muu cẩu danh lợi. Мии cầu 
hạnh phúc cho con. 

mưu chước d. Cách được coi là khôn khéo, có 
hiệu quả để thoát khỏi thế bí hay để cho được 
việc (nói khái quát). Ваду mưu chước. 

mưu cơ d. Mưu kế sắp đặt để thực hiện việc 


М а ай 


lớn, thường là về quân sự. D£ lộ muu со. i 
muu đổ I dg. Tính toán, sắp đặt mọi sự nhằm 
thực hiện che được ý định (thưởng là lớn). Мин 
48 sự nghiệp giải phỏng dân tộc. Мии dd cướp 
ngôi vua. 

H d. Sự tinh toán, sắp đặt nhằm thực hiện cho 
được ý định (thường là lớn), Mót mưu dó đen 
tối. Thực hiện muu đỏ. 

mưu hại đg. Làm hại người bằng mưu kế ngắm. 
Mux hại người ngay. 

mưu kế d. Cách khôn khéo được tính toán kì, 
để đánh lừa đối phương nhằm đạt mục đích của 
minh; mưu (nói khái quát). Tim тин kể đánh 
giặc. Bàn mưu tinh kế. Мин kế thâm độc. 

mưu lược I d. Mưu trí và sách lược (nói khái 
quát). Muu lược дийп sự. 

H t. (id.). Có nhiều mưu trí. Một chỉ huy quân sự 
тим lược. 

muu ma chước qui х. mu ma chước диў. 
mưu ma chước quỷ Mưu chước khôn ngoan 
và xảo quyệt. 

mưu mẹo I d. Cách khôn khéo để đánh lừa đối 
phương, thực hiện một y định nào đó (nói khái 
quát). Dùng mưu mẹo nh dich. 

Ht. (kng.). Có nhiều mưu mẹo. Anh ta muu 
mẹo lắm. 

mưu mò І dg. Tính toán, sắp đặt ngắm mọi sự 
nhằm làm việc phi nghĩa. Мин mó làm phản. 

H d. Sự tính toán, sắp đặt ngắm nhằm làm 
việc phi nghĩa, Muu mó guy quyệt. Vạch trần 
muu mồ. ; 

mtu sách d. (id.). Muu kế và sách lược (nói 
khái quát). 

mưu sát dg. Muu giết người. Vu muu sát không 
thành, Tội тии sát. 

mưu sĩ d. Người bể tôi chuyên bảy mưu hiến kế 
thời phong kiến. 

mưu sinh đg. Tìm cách sinh sống; kiếm sống. 
Phải nghỉ học để mưu sinh. 

mưu tính dg. Lo tính, sắp đặt nhằm thực hiện 
cho được việc gì. Muu tinh việc lừa đảo, 

mưu toan I dg. Tính toán, sắp đặt mọi sự nhằm 
thực hiện ý dó không chính đáng. Muu toan 
chiếm đoạt tài sản. 

па. (id.). Sự mưu toan. 

mưu trí E d. Muu kế và tài trí (nói khái quát). 
Dùng тии trí thắng giặc. 

H t. Khôn ngoan, có mưu tri. Cách dành тии 
trị, sảng tạo. 

mỹ,... x. mĩ, mĩ cẩm, mĩ dục, v.v. 


N 


n,N [“en-nở” hoặc “nở” khi đánh vần] Con chữ 
thứ mười sáu của bảng chữ cái chữ quốc ngữ. 
1) viết phụ âm “n”; 2) tổ hợp với một hay hai 
con chữ khác làm thành những con chữ ghép 
ng, ngh, nh. 

N 1 Ki hiệu của newton (miufon). 2 Kí hiệu hoá 
học của nguyên tố nitrogen (nito). 

na; d. Cây ăn quả, vỏ quả có nhiều mắt, thịt 
quả trắng, mềm, ngọt, hạt màu đen. Na mở mát 
(sắp chín, kẽ giữa các mắt mở rộng ra). Räng 
đen hạt na. 

na; йв. (kng.}. Mang theo người một cách lôi 
thôi, vất vå. Na cá một bị nặng, không bước đi 
được. Na theo lắm thứ linh tình. 

Na Kí hiệu hoá học của nguyên 1б natrium 
(паі). 

па më сп, пат vô, nam тб. Từ (gốc tiếng Phan) 
người theo đạo Phật dùng trong lời tụng niệm, 
có nghĩa “tôn kính”. Xa mô Phật. 

na mô А Di Đà Phật (Tôn kinh đức Phật А Di 
Đà). Lời dùng để niệm Phật. 

na ná t. Hơi giống, gắn giống. Hai chị em trông 
na ná như nhau. Nghe па ná giọng Huế. 

na pan x. napalm. 

“na-trf” x. natrium. 

nà, d. Bãi cát bài ở bên sông, trồng trọt được. 
Nà ngô. 

nà; p. (ph.). Riết. Ruot nà theo. 

nà; tr. (ph.; dùng ở cuối câu). Nào, Thôi nà! 
Раи nà? 

nà d. (ph.; dùng sau bao, mấy với y phủ định). 
Khoảng thời gian (không bao lầu), hay số lượng 
(không bao nhiêu). Mặc máy nd mà rách. Sức 
nó được bao nả. 

nã, dg. Nhằm vào må bắn mạnh. Ná pháo vào 
căn cử địch. 

nã; dg. 1 (14.). Bắt kẻ nào đó cho bằng được. Nā 
biệt kích. 2 (cũ, hoặc kng.). Lấy ở người khác 
cho bằng được. Tróc sưu, nã thuế. Nã tiển của 
mẹ để ăn tiêu phụng phi. 

ná а. (ph.). №. Dùng па bắn chim. 

nạ d. (cũ). Mẹ. Quen việc nhà nạ, lạ việc nhà 
chóng (tng.). 

nạ dòng d. Người dàn bà đã có con và đứng 





tuổi (hàm ý coi thường). 
пас (рл.). х. nước;. 


. пас І d. Thịt không có mỡ. Hét пас vac đến 


xương (tng.). 

II t. (dùng phụ sau d., trong một số tổ hợp). Gồm 
toàn thành phần tốt, chắc, hữu ích. Сд пас (toàn 
151, không có дас). Đất пас. Via than пас. 

nách I d. 1 Mặt dưới chỗ cánh tay nói với ngực. 
2 Góc, cạnh, chỗ sát liên bên. Nách tưởng. Hai 
nhà ở sát nách nhau. 

H dg. (kng.). Cáp ở nách để mang theo. Nách 
con di chơi. Nách theo một gói to. 

nai, d. Thủ cùng họ với hươu nhưng lớn hon, 
lông màu nâu såm. 

nai, d. Binh bằng sành, thân phinh to, cổ dài, 
thời trước thường dùng để đựng rượu. 

паі, dg. (ph.). Buộc chặt. Nai miéng bao gạo. 
nai lưng dg. (kng.). Buộc phải đem hết sức ra 
mà làm hoặc chịu đựng. Nai lưng làm việc. Nai 
lưng ra mà chịu. 

nai nit dg. Thắt, buộc quản áo hoặc những 
thử mang theo chặt và gọn vào thân. Nai nịt 
gọn gàng. 

nài, d. Người trông nom và điều khiển voi 
hoặc ngựa. 

паї, а. Vòng dây bắt tréo hình số 8, lông vào 
chân để trèo cây có thân hình cột như cau, dira, 
cho khỏi tuột, 

паі, dg. Khan khoản хіп, yêu câu. Mà; mãi mới 
được di. 

паі, dg. (cũ). Né. Gian тийп chẳng nài. 

nài ép dg. Khẩn khoán yêu cầu và cố ép người 
khác làm theo ý minh. Ма? áp thế nào cũng 
không chịu nhận. 

паї ní dg. Nài một cách thiết tha, dai dáng đến 
mức người ta khó lòng từ chối. Nải ní mãi mới 
đồng ÿ. 

nài xin dg. Khẩn khoản xin, yêu cầu (nói khái 
quát). 

nải; d. Cụm quả chuối xếp thành hai tầng trọng 
buồng chuối. 

паі, d. (kng.). Tay паі (nói їйї). 

nát; d. (рћ.). Bọ net. 

nái; d. 1 Sợi tơ thô, ươm lẫn tơ gốc với tơ nën. 


nái 


Kéo nái. 2 Напр đệt bằng nái. Thắi lưng nái. 
nál, I t. (Súc våt) thuộc giống cái, nuôi để cho 
đẻ. Гоп nai. Trâu паі. 

II d. (kng.), Lon (hoặc trâu, bò, v.v.) nái (nói 
tắt). Đàn nái. 

nái sể d. Lợn nái đã đẻ nhiều lần. 

nại; d. Ruộng muối. 

nại; äg, (cũ), №. Không nại gian lao. 

naira d. Đơn vị tién tệ cơ bản của Nigeria. 
nakfa d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Eritrea, 
nam; Id. Người thuộc nam giới (nói khái quát); 
phân biệt với пй. Bên nam bên nữ. Học sinh пат. 
Ht. (dùng phụ sau đ.). (Đồ dùng) chuyên để cho 
nam giới dùng. Xe đạp пат. 

nam; d. Tước thấp nhất trong bậc thang chức 
tước phong kiến (công, hầu, bá, tử, nam). 
nam; d. 1 Một trong bốn phương chỉnh, đối diện 
với phương bắc. Nhà hướng nam. 2 (viết hoa). 
Miền phia nam của nước Việt Nam, trong quan 
hệ với miền phía bắc (miễn Bắc). Các tinh miền 
Nam. Vào Nam. Trong Nam ngoài Bắc. 

nam ai d. Điệu ca Huế có tính chất buồn thương, 
ai oán. 

пат bán саи а. Nửa Trái Đất, kể từ xích đạo 
đến Nam Cực. 

nam bằng (id.). x. zam binh. 

nam binh d. Điệu ca Huế có tỉnh chất diu dàng, 
triu mến. 

nam cao d. Giọng nam ở âm khu cao nhất, 
thường hát giai điệu chính trong hợp xướng. 
nam châm d. Vật có đặc tính hút sắt và hút hay 
đấy dãy dẫn có dòng điện chạy qua. 

Nam Cực d. Cực phía nam của Trải Đất. 

nam cực quyền d. Đường tưởng tượng vòng 
quanh Trái Đất ở nam bán cầu, cách Nam Cực 
23927'46"'. 

nam giới d. Những người đản ông, con trai (nói 
tổng quát). 

nam mồ x. za mó. 

nam nhi d. (cũ; vch.). Đàn ông, con trai, thường 
nói về mặt có chỉ khí, có tính cách mạnh mẽ (nới 
khái quát). Chí nam nhi. 

nam nữ d. Nam và nữ (nói khái quát). Thanh 
niên nam nữ. Tình yêu nam nữ. 

nam phụ lão ấu (cù). Mọi người, gồm cả nam 
nữ, giả trẻ, nói chung; già trẻ, gái trai. 

nam sài hổ d. x. sài hở (ng. 2). 

nam tính 4, Giới tính nam. 

nam trẩm d. Giọng nam thấp và khoẻ. 

nam trung d. Giọng nam ở giữa nam cao vả 
nam trầm. 
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nam tử d. (cũ). Người con trai. 

nam tước d. Người có tước nam (ở các nước 
phương. Tây). 

nam võ x. na тд. 

nám йр. (ph.). Кат. Da nám nắng. Lửa cháy 
nám thân cây. 

nami d, (ph.). Nám. Mót пат gạo. Nam tóc. 
nam, dg. Gần kim loại hoặc đá quý lên dó vật 
để trang trí. Chuôi gươm nam bạc. Cột chùa nam 


- dá quỷ. 


nan d. Thanh tre, nứa, v,v. mỏng dùng để đan, 
ghép thành đồ vật, Nan rő. Quạt nan. Mü nan. 
nan giải t. Khó giải quyết. Vấn đề nan giải. 
nan hoa d. Thanh sắt nối trục bánh xe với vành 
bánh xe. Nan hoa xe đạp. 

nan y t. (Bệnh) khó chữa khỏi. Ung thư đang là 
bệnh nan y. 

nàn d. (cũ; vch.). Nạn. Thoát nàn. Mắc nàn. 
nắn dg. Ó trạng thái không muốn làm tiếp việc 
đang làm khi gặp khó khăn, vi không tin là có 
kết quả. Xhó quả đâm пап. 

nản chí dg. Không giữ vững được ý chi, thiếu 
kiên trì trước khó khăn, trở ngại. Sòn lòng пап 
chỉ. Thất bại làm nản chí. 

nắn lòng dg. Không còn muốn theo đuổi việc 
đang làm vi mất lòng tin ở kết quả. Thodi chỉ 
пап lòng, Chờ lâu quá, đã thấy пап lòng. 

пап dg. Ó lại thêm một it thời gian ở một nơi 
nào đó khi đáng lë đã phải rời đi. Nan lại it hôm 
để chờ tin. Ngồi пап thêm ít phút. Nán chờ anh 
ta về. 

nạn d. Hiện tượng trong thiên nhiên hoặc xã hội 
gây hại lớn cho người, Nan lut. Сич người bị nan. 
Nạn đói, Хоа nạn mù chữ. Nạn giấy tờ (kng.). 
nạn dàn d. (id.). Dân bị tai nạn. Сн giúp 
nạn dán. 

nạn nhân d. Người bị nạn hoặc người phải chịu 
hậu quả của một tai hoa xã hội hay một chế độ 
bất công. Đưa nạn nhân di cấp cứu. Nạn nhân 
chiến tranh. Nạn nhân của chính sách apartheid. 
nang d. 1 (сё). Túi đựng. Một kho vàng không 
bằng một nang chữ (tng.). 2 Bộ phận giống như 
cái bao dùng để bọc, để che chở. Nang mực. 
nàng d. 1 (cũ; vch.). Từ dùng để chi hoặc gọi 
người phụ nữ trẻ tuổi được yêu quý, tón trọng. 
бе gì anh lấy được nàng... (cd.). 2 (dùng trước 
một d. khác, trong một số tổ hợp). Người phụ nữ 
trẻ tuổi được coi trọng. Nàng công chúa. Nàng 
tiên. Nàng dâu. 3 Người con gái nhà lang thời 
phong kiến. 

nàng hầu d. Người vợ lẽ coi như con hầu trong 
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gia dinh quyền quy thời phong kiến, 

nàng thơ d. (vch.). Nguồn cảm hứng cho sáng 
tác thơ trong tåm hồn thi sĩ. 

náng, d. Cây cùng họ với hành, tỏi, lá hình dải 
dài, hoa mọc thành cụm, lá có thể dùng làm 
thuốc. 

náng; d. Thanh tre, gỗ để đỡ bắp сау. 

nang d. Gậy có ngáng ở đầu trên, dùng để chống, 
đỡ cho khỏi ngã, đổ. Lê bước тёп nang gỗ. Lấy 
nạng tre chống buồng chuối. 

nanh d. 1 Răng sắc ở giữa гапр cửa và rang 
hàm, dùng để xé thức ăn. Manh lợn rừng. 2 Nốt 
trắng, cứng, mọc ở lợi trẻ sơ sinh hoặc lợn con, 
gây đau. Tré dau nanh. Bé nanh cho lon. 3 Måm 
trong hạt vừa mới nhủ ra khỏi vỏ. На; giống 
nứt nanh. 

nanh ác t. Độc ác một cách dù ton. Mat тй 
nanh ác như mu yêu tinh. Мат môi lại một cách 
nanh ác. 

nanh nọc t. Danh đá, hung ác và hiểm độc, 
thưởng lộ rõ ra một cách đáng sợ. Con người 
gian ác, nanh пос. Những lời chanh chua, 
nanh пос. 

nanh sấu d. Nanh cá sấu, mọc cái ra cái vào; 
dùng để ví cách trồng cây thành từng hàng so le 
với nhau. Trồng theo lối nanh sấu. 

nanh vuốt d. 1 Nanh và vuốt của thú dis; dùng 
để ví những kẻ giúp việc đắc lực, tạo nên sức 
mạnh lợi hại (nói khái quát). 2 Sự kim kẹp tàn 
ác, dã man. Thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. 
nánh dg. Tránh sang một bên; né. Nónh ra 
nhường lối di. Ngồi nảnh người sang một bên. 
nanh, d. Đoạn cây có chạc hai, chạc ba, dùng 
để chống. Chặt cây làm nạnh chóng. 

nạnh; ág. So tỉnh hơn thiệt giữa mình với 
người và không muốn minh bị thua thiệt, 
thường là trước một công việc phải làm. Nạnh 
nhau từng tí một. Hai trẻ nạnh nhau, không 
đứa nào chịu làm. 

nano- Yếu tố ghép trước để cấu tạo tên gọi một 
số đơn vị đo lường, có nghĩa “một phần Н”. 
Nano- giây. 

пао; dg. (hoặc t.). 1 (id,), Có cảm giác như 
cơ thể bị chao động nhẹ, khó chịu. Mät hoa 
lên, người пао di. 2 Căm thấy có những xao 
động nhẹ về tình cảm. Tiếng trẻ khóc làm nao 
lòng người. Lòng nao nao một nỗi buôn khó 
tå. 3 (thường dùng có kèm y phủ định). Cảm 
thấy tinh thản, ý chỉ bát dán có sự дао động. 
Gian khó không nao. 


nao; d. (vch.). Nào, ., Nhở ai tát nước bên 


não 


đường hôm пао (сд.). 

пао núng ág. Thấy có sự lung lay, không còn 
vững vàng nữa, Tinh thần nao липе. Thế lực 
nao núng. 

nao nức dg. Như náo nức. Nao nức đi xem hội. 
Löng nao nức, 

nào I á. (thường dùng phụ sau d.). 1 Từ dùng để 
hỏi về cái không biết cụ thể và cần xác định trong 
một tập hợp những cái cùng loại. Ánh biết người 
nào trong tẩm ảnh? Mượn những quyển sách 
nào? Tin cho biết ngày nào đi. 2 Từ dùng để chỉ 
ra mả không nói cụ thể, vi không thể hoặc không 
cần nói cụ thể. Có người nào đó muốn gặp anh. 
Một nơi nào không rõ. Mới ngày пао, 3 (thường 
dùng di đôi với căng, thi hoặc có kèm y phủ 
định). Từ dùng để chỉ một cái bất cứ trong một 
tập hợp những cái cùng loại. Ngày nào cũng như 
ngày nào. Nơi nào làm tốt thì được thưởng. Người 
nào chả thế. Rau nào sâu ẩy*, 

H p. Từ biểu thị ý phủ định dứt khoát về điều 
người nói cho là không hé có hoặc không thể có 
được, thường nhằm bác bỏ hoặc bác bỏ trước ý 
kiến trái lại. Nhưng nào anh ta có biét. Nào thấy 
ai đâu? 

Ш tr. 1 (kng.; dùng ở đầu hay ở cuối саш). Từ 
biểu thị ý nhấn mạnh thêm về điều vừa nêu ra 
với người đối thoại, với hàm ý thuyết phục. Chở 
nó ăn xong đã nào. Thử xem nào! Có muốn cũng 
chẳng được nào. 2 cn. nào ià (dùng lap nhiều 
lần, trước d., йр.). Từ biểu thị y nhấn mạnh tính 
chất tập trung vào cùng một nơi, một lúc của 
những sự vật, sự việc nào đó đang được liệt kệ 
ta. Nào nồi, nào soong, nào тїт, nào muối lĩnh 
kính! Nào tắm, nào giặt, nào đi chợ, nào thổi 
cơm, bao nhiêu là việc! 

IV c. Tiếng thốt ra nhu để gọi người đối thoại, 
có ý thách thức, thúc giục. Nào, có giỏi thì đánh 
đi! Nào, nói di! 

пао hay (dùng ở ар câu). Có biết đâu, có ngờ 
đâu. Nào hay sự việc lại ra thể. 

nào là tr. x. nào (ng. Ш. 2). 

nào ngờ (dùng ở đâu câu). Không ngờ, ngoài 
mọi sự dự tính. Nào ngờ không về kịp. 

„náo ...nao (vch.; dùng xen với một vài d. chỉ 
thời gian ở dang lặp). Nào đó, thưởng là trong 
quả khứ, Đêm ndo đêm nao. 

...nảo ...nào (kng.; dùng xen với một vài d. chỉ 
thời gian ở dạng lập). Nào đỏ trong quả khứ. 
Chuyện đời ndo đời nào. 

não, d. Khối tập trung các thần kinh trung ương 
nằm trong sọ. 





não 
não; åg. (hoặc t.). (kết hợp hạn chế). Buồn đau 
đón. Tiếng khóc làm não lòng người. Não ruột. 
não bạt d. x. chăm choe. 

não nề t. Buồn bã làm não lòng người. Tiếng 
khóc than não nễ. 

não nùng t. Biểu hiện một nỗi buôn đau sâu 
đậm và бау đứt. Lời ca ai odn não nùng, 

não nuột t. Buồn thảm đau thương. Tiểng гб 
đài não nuột. Lời than não nuột. 

náo dg. Dậy lên hoặc làm dậy lên sự ồn ảo nhốn 
nháo. Vụ cướp làm cả chợ ndo lên. 

náo động đg. Xôn xao, ồn ào khắp cả lên. Tiếng 
súng làm cả xóm náo động. Làm náo động du 
luận. 

náo loạn йр. Ổn ào cả lên một cách hỗn loạn. 
Hò hét làm náo loạn cả phố. 

náo nhiệt t. Rộn ràng, sôi nổi trong hoạt động. 
Không khi пто bừng ndo nhiệt của ngày hội. 
náo nức йр. Hăm hở, phấn khởi. Мао nức chuẩn 
bị khởi nghĩa. Không khi ndo nức ngày khai 
trường. 

nạo І åg. Làm cho lớp mỏng bên ngoài bong ra 
thành mảng, thành thỏi hoặc sợi nhỏ bằng cách 
dùng vật có đầu sắc cạo sát bë mặt. Мао du du. 
Dira nạo. Мао cỏ. 

П d. Dụng cụ có đầu sắc dùng để nạo. Vác nạo 
đi làm cd. Dụng nạo nạo du đủ. 

nạo thai dg. Lấy thai còn ít tháng ra bằng dụng 
cụ chuyên môn. 

nạo vét dg. Nao cho sạch lớp bùn đất dưới lòng 
sông, hó (nói khái quát). Мао vét lỏng sông. 
пар сау d. Bộ phận để điều chỉnh độ nông sâu 
của cày. : i 
“náp-ta-len” x. naphthalen. 

nap, dg. Dua vào, láp vào (dung cu, máy móc, 
súng ống, v.v.) làm cho sử dụng được, hoạt động 
được. Nap thuốc vào diéu cày. Nạp nguyên liệu 
vào lò. Súng đã nạp đạn. 

nạp; (ph.). x. nộp. 

napalm cv. napan, na pan. d. Hỗn hợp nhiên 
liệu lỏng như xăng, dầu hoà, v.v., và muối nhóm 
của một số acid hữu cơ, cháy rất mạnh, dùng 
cho súng phun lửa, bom cháy, v.v. Вот napalm. 
naphthalen cv. naptalen d. Hợp chất hữu cơ 
rắn, trắng, mùi hãng, lấy từ nhựa than đá, dùng 
làm nguyên liệu chế thuốc nhuộm và được phẩm. 
nát, ág. (ph.). Doa, làm cho sợ. Lë lưỡi nát trẻ 
con. Người nhái nát người bạo (tng.). 

nát; t. 1 Ó trạng thải rời ra thành những mảnh 
nhỏ vụn hoặc bị giập tới mức không còn hinh 
thù gì nữa. Gao giả nát quá! Đập nát. Trâu giẫm 
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nát hết lúa. 2 Mêm nhão hoặc nhàu tới mức bị 
biến dạng đi. Cơm nát. Quả chín nát. Vò nát tờ 
giấy. 3 Hư hỏng tới mức tôi tệ. Con dó nát. Nhà 
rách vách nát. Tình hình nhà máy nát bét (b.). 
nát Бап d. cn. niế? bàn. Thế giới tưởng tượng, 
nơi con người thoát khỏi vòng luân hồi và mọi 
sự đau khổ (cái đích của sự m hành theo đạo 
Phật). Lên cõi nát bàn. 

nát nước t. (kng.). (Suy nghĩ, bàn tính) ki cảng 
tất cả mọi cách, không có cách nảo không nghĩ 
đến. Bàn ndt nước rồi, chẳng còn cách nào khác. 
nát óc ág. Suy nghĩ rất vất vả để сб tìm cách 
giải quyết một vấn dé khó khăn phức tạp nào 
đó. Ма óc tìm cách đối pha. Nghĩ nát óc mà 
chưa giải được bài toản. 

nát rượu t. (kng.). Nghiện rượu rất nặng đến 
mức mất nhân cách, thưởng hay say уа nói càn 
bậy. 

nat dg. 1 (¡d.). Như bái nat. Thái độ ninh trên 
nat dưới. 2 (ph.). Quát to cho phải sợ mà nghe 
theo. Nat bắt phải im. Nat to mội tiếng. 

nat nộ dg. Quát thảo để doa dám. Ra oai ngt nộ 
om sóm. 

natri cv. natrium d. Kim loại mềm, trắng nhu 
bạc, tác dụng mạnh với nước, chi tồn tại trong tự 
nhiên ở đạng hợp chất. 

náu dg. Giấn minh vào nơi kin đáo để khỏi lộ 
та. Vẻ ndu ở quê nhà. Ngôi chùa паи dưới bỏng 
cây (b.). 

nay đ. 1 Từ dùng để chỉ thời gian hiện tại, phân 
biệt với quá khứ hoặc tương lai. Tử xwa đến nay. 
Nay thể này mai thë khác. Гбр trước nay không 
còn ai. Đời nay. Chiêu nay (chiều của ngày hôm 
nay). Ba hôm nay (ba hôm cho đến ngảy hôm 
nay). 2 (đùng trong các văn bản chính thức của 
nhà nước để mở đầu lời văn nêu một quyết dinh). 
Bây giờ. Nay quyết định... Nay công bố lệnh... 
nay mai d. Trong tương lai gản, trong những 
ngày sắp tới. Sách đã in xong, nay mái sẽ phát 
hành. 

này I й. (thường dùng phụ sau đ.). Từ dùng để 
chỉ người, sự vật, địa điểm, thời điểm hoặc sự 
việc được xác định và ở ngay hoặc tựa như ở 
ngay trước mặt vào lúc đang nói. Ank nảy tôi 
không quen. Cái này đẹp. Nơi này. Tháng này 
năm ngoái. Việc này tôi không biết. 

П tr. 1 (dùng lập nhiều lån trước d., hoặc sau t., 
đg.). Từ biểu thị y nhấn mạnh tính cụ thể, có 
hoặc tựa như có ở ngay trước mặt vảo lúc đang 
nỏi, của những sự vật, sự việc, tính chất nào đó 
đang được liệt kê ra. Mày keo, này bánh, này chè, 
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này thuốc lá, đủ cả. Đẹp này, học giỏi này, thông 
minh này, người như thế ai mà không ưa. 2 (dùng 
ở cuối câu cầu khiến). Từ biểu thị ý nhấn mạnh 
thêm về điều cụ thể vừa nêu ra, với ý bảo người 
đối thoại hãy chủ ý làm theo. Làm thế này này! 
Mày nghe tao nói này! 3 (dùng ở cuối câu). Từ 
biển thị thái độ nghiêm khắc của lời nói, có hàm 
ý đe doa trước một sự chống đối nào đó của 
người đổi thoại. Mày có di không này! Này, mày 
láo này! 

Ш c. Tiếng thốt ra như đế gọi người đối thoại, 
bảo hãy chủ ý. Này, không được làm thë. Này, 
cẩm 14у! Này, anh đã làm xong chưa? 

này nọ đ. (kng.). Thế nảy thế kia (không nói cụ 
thể, vi không muốn hoặc không tiện nói cụ thể). 
Đòi hdi này nọ. Viện li do này nọ để từ chối. 
này, йр. i Bắt đầu nhú ra. Hat ndy тт. Рат 
chổi nảy lộc. 2 Bắt đầu sinh ra; phát sinh. Máu 
thuẫn náy ra từ đó. Chợt nảy ra một ý nghĩ. Tát 
cho ndy dom dóm mắt. 

nảy; (cũ, hoặc ph.). х. nấy;. 

nảy lửa t. Rất kịch liệt, rất dù đội (tựa như làm 
bật ra lửa). Cuộc đọ sức nảy lửa. Đôi mắt nảy lúa. 
nảy nời dg. (kng.). Tự nhiên ở đâu sinh ra doai 
người nào đó; hàm ý chê bai, khinh ghét). Nhà 
này mới nảy пді ra một đứa trẻ bướng bình. 
nấy nở dg. Phát sinh và phát triển. Sáu bệnh 
sinh sôi, ndy nó. Tài năng.nấy nở 

này sinh dg. Sinh ra, xuất hiện trong điểu kiện, 
hoàn cảnh nào đó. Sáng kiến ndy sinh trong cạnh 
tranh. №ау sinh những tư tưởng lệch Јас. 

này đ. Từ dùng để chỉ khoảng thời gian ngắn, 
trong phạm vi một ngày, vừa mới qua. Luc nay. 
Вап nãy*. Từ nay đến giờ. 

пау giờ ở. (kng.). Từ lúc này đến bây giờ. Suối 
nay giờ vẫn ngồi im. 

nay dg. сп. náy. Làm bật ra bàng cách dùng vật 
cứng đặt vào kẽ hở rồi bẩy hoặc đẩy; сау. Nay 
nắp hòm. Nạy cửa. 

nắc në d. Tên gọi chung các loài bướm cỡ lớn, 
màu nâu, thường bay vé đêm, đập cảnh phảnh 
phạch. 

пёс пфт, dg. (id.). Ở trạng thái nôn nao, hồi 
hộp vì một việc biết là sắp đến nhưng chưa biết 
cụ thể ra sao. Mắc пбт không sao ngủ được. 
пас nóm, dg. (kng.; id.). Như tám tắc. Ai căng 
ніс nêm khen em bé thông mình. 

пас t. Có mùi hăng, gắt, khó ngửi, bốc lên mạnh. 
Мас mùi dầu xăng. Khê пас mùi thuốc lào. 

пас danh t. (Thư từ, giấy 10) giấu không ghi 
tên người viết. Thư nặc danh. 


năm tuổi 


xã hội cũ. 2 (рк). Người đàn bà danh đá, lắm 
lời, thô bì (thường dùng làm tiếng chửi, tiếng 
mắng). 

năm; d. 1 (chm.). Khoảng thời gian Trái Đất di 
chuyển hết một vòng quanh Mặt Trời, bằng 365 
ngày 5 giờ 48 phút 40 giây. 2 Khoảng thời gian 
mười hai tháng hoặc đại khái mười hai tháng. 
Em bé đã tròn một năm. Hoàn thành công trình 
trong ba năm. 3 Khoảng thời gian từ đầu tháng 
một đến cuối tháng mười hai. Đầu năm. Vào giữa 
năm. Năm тої. 

nắm; d. Số tiếp theo số bốn trong dãy số tỰ 
nhiên. Năm người. Học lớp năm. 

năm ánh sáng d. Đơn vị đo độ dài dùng trong 
thiên văn học, bằng đoạn đường mà ánh sáng 
đi được trong một năm, tức là khoảng 9.461 tỉ 
kilomet (9.461.000.000.000 kilomet). Đường 
kinh của thiên hà, bằng chừng !0 vạn năm 
ánh sảng. 

năm âm lịch d. Khoảng thời gian quy ước, bằng 
mười hai tháng âm lịch, hoặc mười ba tháng nếu 
là năm nhuận, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày. 
năm ba d. Số lượng ít ỏi, khoảng từ ba đến năm. 
Chi còn năm ba người ở lại. : 
năm bày d. Số lượng khả nhiều, không phải vài 
ba. Phải năm bảy ngày nữa mới xong. Рі năm 
lần bảy lượt chưa góp. 

năm cha ba те (thợt.). Dü thứ, đủ loại, không 
thuần nhất. 

năm châu bốn biển Khắp mọi nơi, khắp thế 


nặc nô d. 1 Người làm nghề đi đòi nợ thuê trong si 


giới. 

năm cùng tháng tận Sắp hết năm. 

năm dương lịch d. Khoảng thời gian bằng 365 
ngày, hoặc 366 ngày nếu là лат nhuận, chia ra 
làm mười hai tháng, mỗi tháng có 30 hoặc 31 
ngày (riêng tháng hai có 28 hoặc 29 ngày). 
năm học d. Thời gian học khoảng một nãm ở 
trường, đủ để học xong một lớp. Khai giảng 
năm học. ç 

năm kia d. Năm liền trước năm ngoái. 

năm ngoái d. Năm vừa qua, liền trước năm 
hiện tại. 

năm tháng d. Khoảng thời gian thường trong 
quá khứ, không xác định, nhưng là nhiều năm. 
Năm tháng trôi di. Những năm tháng xa nhà. 
năm thì mười hoa Thinh thoảng, tất hiếm khi. 
пат tuổi d. Năm âm lịch có tên trùng với hàng 
chỉ trong năm sinh của người nào đó, cho là năm 
dë xảy ra tai hoa, theo một quan niệm cũ. Năm 
nay nám Dân, là năm tuổi của anh ta. 


nắm xung tháng hạn Thời kì gặp nhiều rủi ro, 
tai hoạ, theo số mệnh. 

nằm dg. 1 Ngả thân minh trên một vật nào đó, 
thưởng để nghỉ. Nàm nghỉ. Canh một chưa nằm, 
canh năm đã dậy (tng.). 2 Ở một nơi nào đó, 
không đi ra khỏi, trong một thời gian nhiều ngày 
trở lên và do một yêu cầu nhất định. Nằm bệnh 
viện. Cả tuần lễ năm nhà. 3 Được đặt ở yên một 
chỗ trên một vật nào đó, với diện tiếp xúc tối đa. 
Gỗ nằm la liệt ngoài sân. Chiếc vali để nằm trên 
bàn. Đặt nằm cái thang xuống. 4 Ở trải ra trên 
một diện rộng, tại một vùng nào đó, Làng nằm 
ven sông. 5 Ó trong, thuộc trong phạm vi. Khoản 
này không nằm trong kế hoạch. 

nằm bẹp đg. Ở yên một nơi không đậy nổi, 
không hoạt động nổi. От nằm Бер ở nhà. Chiếc 
tàu năm bep ở cảng. 

nằm bếp dg. (kng.). Рё (chỉ nói về người); ở cù. 
nằm gai nếm mật Chịu đựng mọi gian khổ (để 
muu việc lớn). 

nằm khản ág. (kng.). Ó tình trạng quá nhàn rỗi, 
không biết làm gì. Người ta đi làm cả, còn mình 
thì nằm khàn ở nhà. 

nằm khểnh ар. (kng.). Nằm ở tư thế hết sức 
thoải mài, trông có vẻ thánh thoi. Nằm khếnh 
hóng mát. 

nằm khoèo dg. (kng.). Ó yên một nơi, không 
làm gì cả. 

nằm mê dz. (kng.). Chiêm bao. 

nằm mộng dg. Chiêm bao. 

nằm mơ dg. Chiêm bao. 

nằm va dg. Nàm i ra để bắt đền, để đòi cho ki 


lược. 
nằm vùng dg. Ó 180 dài trong vùng của đối 
phương để bí mật hoạt động chống phá. Gián 
điệp пат vùng. 

nằm xuống dg. Chết (lối nói trư. hoặc kiếng 
ki). Sau ngày ông cụ nằm xuống. 

nắm I dg. 1 Co các ngón tay vào lòng bản tay 
'và giữ chặt lại cho thành một khối. Мат tay lại 
mà ёт. 2 Nên thành khối nhỏ, thường bằng cách 
cho vào trong lòng bàn tay rồi bóp chặt lại. Nám 
than bd lò. Mang com nám di ăn đường. 3 Giữ 
chặt trong bản tay. Nắm 14у sợi dây. Мат tay 
nhau cùng ca múa, 4 Làm cho mình có được để 
sử dụng, vận dụng, Nắm vững kiến thức. Міт 
{ду thời cơ. Міт chính quyền. 

II d. 1 Bàn tay nám lại thành một khối. Cho một 
nắm đấm. To bằng năm tay. 2 Khối nhỏ nén chặt 
lại bằng động tác nắm. {п hết một nắm сот. Вб 
thêm mấy näm than quả bàng vào lò. 3 Lượng 


vật rời có thể nắm được trong lòng bản tay, Bốc 

một nắm gạo. Vo đũa cd пйт*. 4 Lượng nhỏ bé, 

không đáng kế. Người chỉ còn nắm xương, nắm 

da (rất gåy). 

nám bắt đg. Nắm được nhanh chóng. Kip thời 

nắm bắt nhu cầu thị trường. Nắm bát tri thúc 

THƠI. 

nắm đẳng chuôi Nám phần bảo đảm chắc chắn 

là có lợi cho mình. 

пап а. (kết hợp hạn chế). Cỏ пап (nói tắt). Nan, 

lác mọc đây ruộng. 

пап nỉ dg. Nói khẩn khoản để паі xin. Nän ni 
mãi mới được phép di chơi. 

nån пі йр. (kng.). Như мап ni. Nần пі xin cho 
bằng được. 

nắn dg. 1 Вор nhẹ vào dé biết bên trong ra sao. 
Nän tái để khám. Nån quả mit xem chin chưa. 
2 Uốn sửa lại theo một yêu cầu nào đó. Nån lại 
con đường cho thẳng, Nån vành xe. Cô gido nắn 
từng câu văn cho học sinh (b.). 

nắn gân dg. (kng.). Tác động đến người nảo đó 
nhằm thăm dò xem sức phán ứng đến đâu, Hắn 
dog một phát để nắn gân anh ta. 

nắn nót dg. Làm cẩn thận từng li, từng tí cho 
đẹp, cho chỉnh. Nän nót từng mãi kim, Chữ viết 
nắn nót. 

nặn dg. 1 Tạo nên vật có hình khối theo mẫu đã 
dự định bằng cách dùng lực bản tay làm biến 
đổi hình dạng của vật liệu mềm dẻo. Nặn tượng. 
Маи bánh trôi. 2 Làm cho cải ở trong tòi ra bằng 
cách bóp bên ngoài. Man ти. Nặn sita, 3 Tạo га 
cái không có cơ sở, cải giá tạo, nhằm mục đích 
nào đó. Мал chuyện nói xấu. 

nặn óc йр. (kng.). Cố suy nghĩ rất lâu, rất vất 
và. Nän óc mãi không tìm ra cách giải bài toản. 
năng p. Hay, thường. Năng lui tói. Năng viết 
thư về nhà. 

năng động t. t Có tác động tích cực làm biển 
đổi thế giới xung quanh. Phá: huy tính năng động 
chú quan của соп người. 2 Có năng động tính. 
Một đứa bé năng động. 

năng động tính d. Sự hoạt động tích cực do 
bản thân tự thúc đẩy minh. Phát huy năng động 
tỉnh của học sinh. Р 

năng khiếu d. Tổng thể nói chung những phẩm 
chất sẵn có giúp con người có thể hoàn thành tốt 
một loại hoạt động ngay khi chưa được học tập 
và rèn luyện trong hoạt động đó. Có năng khiếu 
ат nhạc. 

năng lực d. 1 Khả năng, điều kiện chủ quan hoặc 
tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nảo 
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đó. Moi người bình thường đêu có năng lực suy 
nghĩ. 2 Phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo cho con 
người khả папр hoàn thành một loại hoạt động 
nào đó với chất lượng cao. Có năng lực tổ chức. 
Bồi dưỡng năng lực chuyên môn. 

năng lực sản xuất d. Khá năng sản xuất tối đa 
của một thiết bị, một nhà máy, một ngành hoặc 
một nền kinh tế. 

năng lượng d. Đại lượng vật lí đặc trưng cho 
khả năng sinh ra công của một vật. Năng lượng 
điện. Tân dụng các nguồn năng lượng. Sự tiêu 
hao năng lượng. 

năng nhặt chặt bị Chịu khó gom góp, nhặt 
nhạnh thì rồi kết quả sẽ thu được nhiều. 

năng nổ t. Tó ra ham hoạt động, hãng hái và 
chủ động trong các công việc chung, Мо thanh 
niên năng пб. Làm việc năng пб. 

năng suất d. 1 Tính hiệu quả cửa lao động trong 
quá trình sản xuất, làm việc, được đo bảng số 
lượng sản phẩm hay khối lượng công việc làm 
ra được trong một đơn vị thời gian nhất định. 
Tăng năng suất lao động. Năng suất vận tải. 
Năng suất thiết bị, 2 Sản lượng đạt được trên 
một đơn vị diện tích gieo trồng, trong một đơn 
vị thời gian nhất định. Dat năng suất cả năm 
trên mười tấn thóc một hecta. Một giống lúa cho 
năng suất cao. 

nàng nặc p. (Đòi, xin) một mực, cho kì được. 
ВЕ nàng nặc đồi di theo mẹ. 

nắng I d. 1 Ánh sáng trực tiếp từ mặt trời chiếu 
xuống. Măng tra hè. 2 Khoáng thời gian của 
một ngày có nắng. Thóc phơi độ ba nắng thì săn. 
П t. Có nắng. Ngồi chỗ nắng. 

nắng mưa d. Nẵng và mưa; dùng trong văn học 
để vi những khó khán vất vả phải trải qua trong 
cuộc sống. Trdi bao nắng mưa. 

nắng nôi d. Nắng (nỏi khải quát, về mặt gây 
nóng bức, vất và). Không quản mưa gió, nắng 
nồi. 

nắng quái d. Nắng yếu lúc chiều tà, khi mặt 
trời đã hạ xuống dưới đường chân trời. Mắng quái 
chiêu hôm. 

nắng ráo t. Có nắng và khö ráo, không mưa 
(nói khái quát). Trời nắng ráo. Những ngày 
năng ráo. 

năng xiên khoai d. Nắng to và gay gắt chiếu 
хӧі ngang vào khoảng 2, 3 giờ chiều, 

nặng; d. Tên gọi một thanh điệu của tiếng 
Việt, được kỉ hiệu bằng dấu “. ”. Thanh nặng. 
Đấu năng. 

nặng; t. I Có trọng lượng bao nhiêu đỏ. Bao 


nặng nể 


gạo nặng 50 kilogram. Cân xem nặng bao nhiêu. 

2 Có trọng lượng lớn hơn mức binh thường Xo 
so với trọng lượng của vật khác; trái với nhẹ. 

Nặng như chì. Gánh bên nặng bên nhẹ. Cành 
cây nặng ти quả. Ăn no vác nặng". 3 Có tỉ trọng 
lớn, Chỉ là một kim loại nặng. Dầu nặng". 4 Có 
tác dụng làm cho cơ thể hoặc tình thần phải chịu 
đựng nhiều, đôi hỏi nhiều sự vất vá. Міён làm 
công việc nặng. Nhiệm vụ rất nặng. Phạt 
nặng. 5 Ở mức độ cao, có thể dẫn đến hậu quả 
taí hại, nghiêm trọng. Bệnh nặng. Bị thương 
nặng, Мау hỏng nặng. Phạm tội nặng. Нап nặng 
quá, lúa khô Аёо hết cả. 6 (Đất) có nhiễu sét, ít 
tơi xốp, сау сибе nặng nhọc, vất vả. Chân đất 
nặng. Bò yếu không cày được ruộng nặng. 7 Có 
cảm giác khó chịu, không thoải mái, tựa nhu có 
cái gì đó đè lên ở một bộ phận nảo đó của cơ 
thể, Đầu nặng mắt hoa. Mắt nặng trịch vì thức 
trắng hai đêm liên. Ăn phải thức ăn khó tiêu, 
nặng bụng. Thấy nặng trong lòng (b.}. 8 Có tác 
động không êm dịu đến giác quan, gây cảm giác 
khó chịu. Giọng miễn biển, năng và khó nghe. 
Mùi tương thối rất nặng. 9 Có sự gắn bó, thường 
là về tỉnh cảm, tinh thần, không dễ đứt bỏ được. 
Tình sâu nghĩa nặng. Nặng lòng với quê hương. 
Năng nợ*. Мапа tỉnh*. 10 Tó ra chú trọng nhiêu 
đến một phía nào đó, trong khi it chú ý đến những 
phía khác. Nang về lí, nhẹ vê tình. Nang về số 
lượng, không chú ý chất lượng. 

nặng căn t. (14.). (Cải xấu) tiêm nhiễm từ lâu, 
khó sửa chữa, 

nặng ë t. (kng.). Nang quá sức chịu đựng. Gánh 
hai sot đất nặng ë. 

nặng kí cv. nặng ký t. (kng.). Có sức mạnh, có 
ưu thế đáng kể, dáng phải lưu ý. Dó; thú nặng 
kí, Ứng cử viên nặng ki. 

nặng lãi d. (kết hợp hạn chế). (Cho vay) tỉ 
suất lãi rất cao; lấy lãi rất nặng. Nạn cho vay 
nặng lãi, 

nặng lời t. Có những lời 18 gay gắt quá đáng đối 
với người có quan hệ thân thiết, gån gũi. Mang 
lời với em. Phê bình nặng 101. : 

nặng mùi t. (kng.). Có mùi khám, Nước mắm 
đã nặng mùi. 

nặng nể t. 1 Nặng, khó mang vác, vận chuyển 
(nói khái quát). Những cỗ máy nặng në. 2 Nặng, 
khó gánh vác, chịu đựng (nói khái quát). Trách 
nhiệm nặng në. Trận bão tån phá nặng пё 3 (Vận 
động) có vẻ khó khăn, chậm chạp, do phải khắc 
phục một sức i tương đối lớn. Béo quả, di đứng 
nặng në. Tiếng động cơ nặng në. 4 Có tác dụng 
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gây cảm giác khó chịu, căng thẳng về tinh thản, 
Không khí buổi họp nặng nè. Những lời day 
nghiền nặng nè. 

nặng nhọc t. Nặng nề và vất vả quá sức. Công 
việc nặng nhọc. Lao động дий nặng nhọc. 
nặng nợ dg. Có mối quan hệ ràng buộc mình 
với cái gì, cảm thấy phiên toái nhung không thể 
dứt bỏ được. Nang nợ với quả khứ (còn vương 
vấn với một quá khứ nặng nể). Nang nợ văn 
chương (hàm ý vui đùa). 

nặng tai t. Hơi điếc, nghe không rõ. Bà cự nặng 
tại, nghe câu được câu mát. G 
nặng tinh t. Có tỉnh cảm gắn bó sâu sắc, khó 
dứt bỏ. Trót năng tình với nhau, không bd được. 
nặng trịch t. Nặng đến mức như không sao nhấc 
lên nổi. Có; dd nặng trích. Bước di nặng trịch. 
Lòng nặng trịch những lo âu (b.). // Láy: nặng 
trình trịch (ý mức độ nhiều). 

nặng trình trịch t. x. nặng trịch (láy). 

nặng trĩu t. (Vật mang) nặng đến mức như đè 
hàn xuống. Baló nặng triu trên vai. Lúa nặng 
triu bông. Lòng nặng trĩu lo йи (b.). 

nắp d. Bộ phận của một vật, dùng để đậy vật 
ấy. Nắp hộp. Nắp hám. 

пёс; d. 1 Khoảng cách, thường chia đều, làm 
cữ, được đánh dấu bằng những khấc hoặc những 
hình thức nào đó. Leo lên пас thang cuổi cùng. 
Мис nước đã xuống được môt пас. Bật khoá Súng 
về nấc an toàn. 2 Giai đoạn trong một tiển trình. 
Công việc phải giải quyết làm máy nắc mới xong. 
пас, dg. Có hơi bật mạnh її trong cổ ra thành 
từng tiếng cách quãng, đo cơ hoành co bóp mạnh. 
Ві mệt vì піс nhiều. Соп пас. Khóc пас lên. 
nấc cụt dg. Nác thành những tiếng ngắn, liên 
tiếp. 

пат а. Phần thịt ở giữa bụng lợn, trâu, bò, 
Miếng nám. 

nấm I d. Thực vật bậc thấp không có diệp lục, 
sống trên chất hữu cơ mục nát hoặc kí sinh trên 
các sinh vật. Nhà máy mọc lên như nấm (tất 
nhanh, rất nhiều). 

H d. Mô đất được đắp thành hinh tròn, nhỏ, thấp, 
trông gån giống như hinh cái mũ nấm. Nấm тв. 
Đắp nám trắng cây. 

nấm hương d. Nấm có mũ, mùi thơm, тос trên 
сас cây gỗ mục trong rừng, ăn được. 

nấm men d. Nấm nhỏ hinh trúng hoặc hình tròn, 
sinh sản bàng chối, thường dùng làm men rượu. 
nấm mèo d. (ph.). Mộc nhĩ. 

nấm mốc d. Nấm nhỏ, hình sợi, phân nhánh từ 
những bảo tử nảy mắm. 


С ЖҮ дЕ 


ое 


nấm rơm d. Nấm có mü màu xám nhạt, mọc ở 
các đống rơm га mục nát, ăn được, 

nậm d. Bình nhỏ có bšu tròn, cổ đài, đùng để 
đựng rượu. 

пап пап t. x. nån (láy). 

пап t. (thường dùng sau t., trong một só tổ hợp). 
Béo chắc, tròn іа. Mgười béo ndn. Cố chân tròn 
nån. Chân tay múp тір, nån những thịt. ji Láy: 
nån nån (у mức độ nhiều). 

һап ná dg. Cố kéo dài thời gian, có ý chờ đợi 
cái gì đó, tuy biết rằng lẽ ra phải rời đi ngay 
hoặc phải làm ngay việc gì. Việc khẩn, không 
thể піп па. Nän nà mãi không chịu di. Nån па 
đợi tin. 

nẵng dg. 1 Đưa lên cao (thường bằng tay, một 
cách nhẹ nhàng). Nâng bổng chú bé lân. Nâng 
bóng cho đồng đội đập. Nâng như nâng trứng 
(nâng niu, giữ gin cẩn thận). 2 Làm cho cao hơn 
trước; đưa lên mức cao hơn. Đổ thêm đất nâng 
cao nên nhà. Nâng giá*. Nâng trình độ. Đời sống 
được nâng cao. 3 Đỡ dậy. Nâng người ốm dậy. 
Chị пра, em nâng (tng.). 

nâng cấp dg. Cải tạo, sửa chữa hoặc trang bị 
thêm để nàng chất lượng lên một mức. Соп 
đường mới được sửa chữa, nâng cấp. Мау tính 
mó; được nắng cấp. 

nâng cốc dg. Cảm cốc rượu nâng lên (để chạm 
cốc, uống chúc mừng nhau). Nâng cốc chúc 
mimg sức khoẻ. Xin mời các vị nâng cốc. 

nâng đỡ в. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho tiến lên. 
Nang đỡ người yếu kém. 

nâng giá dg. 1 Đưa giả bán lên пис cao hơn. 
Nâng giả một mặt hàng. 2 (Nói về nhà nước) 
nâng tỉ giả đồng tiển so với các ngoại tệ và nâng 
hàm lượng vàng của đồng tiền. 3 Định lại giả tài 
sản, vàng, ngoại tệ, do đồng tiền bị sụt giá. 
nàng giấc dg. Chăm nom, sàn sóc từng li, 
từng tí. Nâng giấc con thơ. Sớm hôm nâng 
giấc mẹ giả. 

nâng khăn sửa túi (cũ; vch.). Chăm sóc, phục 
vụ chồng (coi là nghĩa vụ làm vợ của mình, theo 
quan niệm đạo đức phong kiến). 

nâng niu dg. 1 Cảm trên tay với tình cảm trân 
trọng, yêu quý. Tay nâng niu bông hoa hồng. 
Nâng niu tẩm ảnh. 2 Chăm chút, giữ gìn cẩn thận 
với tinh cảm đặc biệt. Máng niu cái máy. Được 
nâng niu từ tám bé, Nâng niu vón văn hod cổ 
của dân tộc. 

nẵng dg. (thgt.). Lấy cắp một cách nhanh gọn, 
nhẹ nhàng. Vừa quay di đã bị kẻ gian nẵng 
mất vi tiên. 
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nàng (ph.; id.), х. nung. 

nấp dg. Giấu minh vào nơi có vật che khuất để 
trốn, để được che chở. Мар sau bức tường. 

nấp bóng x. núp bóng. 

nâu Ed. Cây leo ở rừng, rễ cù lớn, sån sùi, chứa 
nhiều chất chát, thường dùng để nhuộm vải. 

H t. Có màu trung gian giữa đen và đỏ hoặc giữa 
vàng và đỏ såm, tương tự màu nước củ nâu, Áo 
пади. MẮI màu nâu. 

паи non t. Со màu nâu nhạt, tươi. 

nâu sóng t. Có màu nâu vả màu sống; dùng để 
chỉ quần áo của nhà chùa hay của người dàn quê. 
Ап mặc nâu sông. 

nẫu t. Đã trở thành mềm nhũn đến mức như sắp 
rữa ra (thường nói về hoa quả). Quả chín nấu. 
Hoa nâu cánh. Nẵng đến пан người (b.). Buồn 
пйи ruột nấu gan (Б.). 

паи nà t. (chỉ dùng với ng. b.). Нёо nầu (nói 
khái quát). Mâu nà gan ruột. Lòng thêm nẫu nà. 
nấu dg. 1 Làm cho chín hoặc sôi bằng cách đun 
trong nồi. Ndu canh. Маи nước. 2 Chế biến bằng 
cách đun. Маи rượu. Маи xà phòng. Lò nấu thép. 
nấu ăn dg. Nấu nướng cho bữa ăn. 

nấu bếp йр. Nấu ап (coi như một nghề). Máu 
bêp cho cửa hàng ăn. Người nấu bếp. 

nấu nung їр. (vch.). Như nyng nấu. Nấu nung 
căm hòn. 

nấu nướng dg. Nấu thức ап (nói khái quát). 
Đang nấu nướng dưới bếp. Đồ dùng nấu nướng. 
nấu sử sôi kinh cn, nấu sử xôi kính (cũ; vch.). 
Khổ công học tập để đi thi. 

паи d. (ph. Bọn, tyi (thường hàm у coi khinh). 
Đầu nâu”. 

này I d. Thịt mỡ bèo nhèo ở bụng lợn. Xhiễểu 
tiên ăn thịt, it tiên ăn nây (tng.). 

II t. Béo hoặc mập tròn, đẩy đặn. Người tròn 
nây. Quả mắt пау dëu. Nây nây những thịt. 

nay (ph.). х. này. 

này, (ph.). х. лау, 

nấy; dg. Di chuyển rời khỏi nền thẳng lên cao 
một cách đột ngột, nhanh, mạnh, để rồi rơi 
ngay xuống tức khắc. Quả bóng nấy lên. Сїдї 
nấy mình. 

này nở (ph.). х. пау nở. 

này (ph.). x. nay. 

này å. 1 (dùng đi đôi với «i, gì đứng trước). TỪ 
dùng để chỉ chính cái vừa nói đến trước dó, chứ 
không phải cái nào khác; người ấy, cái ấy. Việc 
ai пау làm. Có gì ăn nấy. Bảo gì làm nấy. 2 (dùng 
phụ cho d. và đi đôi với nào đứng trước). Từ 
dùng để chỉ tính tương ứng tất yếu với cái vừa 


ném đĩa 


thi tất con thế ấy). Thảy nào tó nấy. Mùa nao (` 
thức nấy. 3 (dùng phụ cho một d. ở dang lặp lại 
và đi đôi với nào đứng trước). Từ dùng để chỉ 
phạm vi toàn bộ, không có ngoại lệ, của những 
cải được nói đến. Lớp nào lớp nấy іт phảng 
phác. Người nào người nấy lo chuẩn bị, 

пау; x. nay. 

này, t. (ph.). Lớn, Hòn 4а пау. Người пау. 

ne đg. (ph.). Xua về một bên, một phía. Ме gà 
vào chuông. 

Ne Кі hiệu hoá học của nguyên tổ neon. 

nè x. nảy (ng. П, IL). 

né, dg. Nin ra thành đường, thành kẽ nhỏ trên 
bề mát, do khô quá (thường nói về da người hoặc 
mặt ruộng). Mùa đông da bị пе. Đông ruộng né 
toác vì nắng hạn. 

në, dg. (kng.). Đánh mạnh, thường bằng vật nhỏ, 
dài. № cho mấy phải. Cứ chỗ ấy mà né. 

né, d. Dụng cụ bằng phên đan thưa, thường có 
nhét rơm, dùng đặt tằm khi đã chin để cho tầm 
làm kén. 

né; dg. 1 Nghiêng người hoặc đứng пёр vë một 
bên để tránh. Đứng né sang một bên. Né người 
tránh đạn. 2 (рћ.}. Trốn, tránh để khỏi phải 
đương đầu. № vào rừng. Тат пе. 

né tránh dg. Tránh khéo, không muốn phải 
đương đầu (nói khái quát). № ánh bạn bè. 
Đđu tranh trực điện, không né tránh. Cải nhìn 
né tránh. 

nem d. 1 Món ап làm bằng thịt lợn sống giả và 
bỉ lợn luộc thái nhỏ, bóp với thính. 2 Nem rán 
(nói tắt), 

nem chao d. Như слао. 

nem chua d. Nem gói bằng lá để cho lên men 
chua. 

nem công chả phượng (cũ). Những món ăn 
ngon, sang và quý (nói khái quát). 

nem пёр t. Từ gợi tả đáng sợ sêt như muốn cố 
thu nhỏ người lại. Đứng nem dép một chỗ. Bé 
nem nép sợ đòn. К 

nem гап d. Мол ấn làm bàng thịt bàm nhó hoặc 
nạc tôm, cua biển, trộn với trứng, miến, rau, gia 
vị, v.v. cuộn удо bánh đa mỏng, rán vàng. 

ném đg. Bằng sức của cánh tay làm cho vật cảm 
tay rời đột ngột và di chuyển nhanh trong không 
gian đến một đích nhất định. Nem heu đạn. Thi 
ném ха. Máy bay ném bom (thả bom). 

ném đá giấu tay Ví hành động làm điều xấu, 
điều ác mà giấu mật. 

ném đĩa d. Môn điển kinh luyện tập ném một 


nói đến trước đó. Cha nào соп nấy (cha thế nào „т: 
( “№ 


vaen 


vật hình tròn, det, thường bằng gỗ, có vành sắt 
(goi là đĩa). 

ném tạ d. Môn điển kinh luyện tập ném quả tạ. 
ném tián qua cửa sổ Ví cách tiêu pha, phung 
phí tiền của một cách quá đáng. Ал fiéu theo kiểu 
ném tiên qua của số. 

nền, d. (trír.). Que, cây (hương). Thấp mấy nén 
hương. 

nén; d. Đơn vị đo khối lượng, bằng mười lạng 
ta, tức khoảng 375 gram. Nén bạc. Nén tơ. Của 
một đông, công một nén (tng.). 

nén; dg. 1 Dë xuống, ép xuống cho chặt, cho 
thu nhỏ thể tích. Nắm cơm nén chặt. Mua nhiễu 
đất như bị nén xuống. Binh nén khí. 2 Dần nặng 
cho chim xuống trong nước muối. Nén hành. Nén 
cà. Dưa nén. 3 Kim giữ lại những phản ứng, 
những sự bộc lộ tình cảm quá mạnh. Nén gián. 
Nén đau thương. 

nén lòng dg. Kim giữ tỉnh cảm, cảm xúc, không 
để bộc lộ ra ngoài. Nén lòng chờ đợi. Nén lòng 
tiễn con di. 

neo, Id. Vật nang, thả chim dưới nước cho cắm 
chặt ở đáy để giữ cho tàn, thuyên hoặc vật nổi 
nào đó ở vị trí nhất định, khỏi bị trôi. Thổ neo. 
Таи пћб neo ra khơi. 

П dg. Giữ cho ở yên tại vị trí nhất định trên mặt 
nước bằng neo. Neo thuyên ngoài bẩn. 

neo; t. (thường nói neo người). Ó trong cảnh 
gia đỉnh có quá it người có khả năng lao động 
(nên cong việc làm ăn rất vất vả). 

neo đơn t. Rất neo người, chỉ có một vài người 
có khả năng lao động, không biết nương tựa vào 
ai, Cảnh nhà neo đơn. Giúp đỡ những gia dinh 
neo đơn. 

nào ág. (kng.). Cố паі cho được. №о mẹ cho 
tiên. Vẫn còn пёо thêm mấy câu. 

nẻo d. 1 Lối đường đi về một phía nào đó. Chỉ 
néo дна đường. Di khắp các néo đường của đất 
nước. Ó chỗ khuất néo. 2 (cũ). Lúc, thuở. №о 
canh ba. Néo xua. 

néo Id. 1 Dung cụ dùng để kẹp đơn lúa đập lấy 
thóc, làm bằng hai đoạn tre hay gỗ nối với nhau 
bằng sợi dây bên. Tra lúa vào néo. 2 Dụng cụ 
gồm một vòng dày bền, chắc, lồng vào một đoạn 
tre hoặc gỗ, dùng để buộc xoắn chặt các vật 
(thưởng là to, khó buộc bằng tay) vào với nhau, 
П åg. Buộc chặt, chẳng chật, thưởng bằng cải 
néo. Néo hai ba cây gỗ làm bè. Мо nhà chống 
bão. Già néo đứt dây. 

neon d. Khí tre không màu và không mùi, dùng 
trong kĩ thuật ánh sáng, Đèn neon. 


nép đg. Thu nhỏ mình lại và áp sát vào vật khác 
để tránh hoặc để được che chớ, Nép mình sau 
cửa để trốn. Bé пёр vào mẹ, sợ hãi. Đứng пёр 
sang bên, nhường lối di. 

пер 1 d. 1 Vật có hình thanh dài, mỏng được 
đính thêm vào, thường ở mép, để giữ cho chắc. 
Nẹp phên. Hòm gỗ có nẹp sắt. Dùng nẹp cố định 
chỗ xương gãy. 2 Miếng vải đài, khâu giữ mép 
quần áo cho chắc hay để trang trí cho đẹp. Áo 
пер ngoài. Quân soóc dinh пер đỏ. 

П dg. Làm cho được giữ chắc bằng cái пер. Мер 
lại cải rá. 

nét, d. t Đường vạch bằng bút. Nét bút chỉ. Nét 
vẽ phác thảo. Một chữ Hán nhiều nét. 2 Đường 
tạo nên hình dáng пёпр, thuong là hinh дапр 
khuôn mặt. № lông mày đậm. Nét mặt hải hoà. 
Thành phố hiện lên rõ nét. Hình ảnh đậm nét 
(b.). 3 Biểu hiện của tỉnh cảm, cảm xúc, tính cách 
con người bằng những nét trên mật; vẻ. Mới mặt 
cương quyết. 4 Điểm cơ bản tạo nên, khắc hoạ 
nên cái chung. Nét chính của tác phẩm. Vài nét 
về tình hình. Nét nổi bật. 

nét; t. (kng.). Có đường nét hay âm thanh phân 
biệt rất rõ. Bức ảnh rất nét. Tiếng dài nghe nét. 
net dg. (kng.). 1 Quát nat, гап đe. Bi net một 
trận. 2 (18.). Đánh. Net cho mấy roi. 

neuron cv. noron. d. Të bảo thắn kinh, 
neutron cv, notron. d. Hạt cơ bản, thành phần 
cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử, bền, không mang 
điện, có khối lượng bằng 1.838 lần khối lượng 
electron. 

newton cv. niuton. d. Don vị do lực của hệ đơn 
vị quốc tế SI, bằng lực gây ra cho một vật có 
khối lượng 1 kilogram gia tốc 1 mét trên giây 
binh phương. 

në d. Cây cùng họ với na, quả giống quả na 
nhưng vỏ nhẫn, không có mắt, ăn được. 
“nê-ông” х. neon. 

në, d. Sàn làm muối chia thành nhiều ô đựng 
nước chat để phơi cho muối kết tinh. 

në, dg. (id.). Phủ. Chán bị nè. 

nề; dg. Хоа, miết vữa cho ñhàn. Trộn vữa né 
tưởng. 

nể, dg. (dùng có kèm y phủ định). Quản, ngại. 
Không në nguy hiển, Yêu nhau vạn sự chẳng 
në... (củ.). 

nề hà dg. (dùng có kèm ý phủ định). Quản ngại. 
Chẳng лё hà việc gì. 

nề nếp x. nën nếp. 

nể dg. Cảm thấy khó có thể làm trái ý, làm mất 
lòng, thường vì tôn trọng. № bạn. № lời phải 


nể mặt dg. (kng.). Như né (nhưng nghĩa mạnh 

hơn), Phải nể mặt nhau một сїй. 

nể nà dg: (kng.). № nang. 

në nang đg. Ná không dám nói thẳng sự thật 

(nói khái quát). N£ nang không dám nói. Chả 

nể nang gì ai. Vạch trần cải xấu không chút 

пё nang. 

nể sợ ág. Coi trọng và sợ, không dám trái ý. 

Người cương trực, thẳng tinh nên ai cũng n£ sọ. 
trọng dg. Vì nể và kính trọng. Có những 


thành tích xứng dáng được mọi người nể trọng, . 


nổ vi dg. Như vì nể. 

në dg. 1 Dựa theo một cách cung nhắc, không 
biết xử lí linh hoạt. 267 miéu tå còn quá né 
vào người thật, việc thật. 2 (cũ; dùng có kèm 
y phủ định). Câu në. Rượu ngon chẳng nệ be 
sành... (cả.). 

në cổ dg. Khu khu theo cái cổ, cái cù lỗi thời. 
Một nhà nho në сё. 

nêm. Id. Mảnh cứng, nhỏ dùng để chém cho 
chặt, Nêm gải rất chặt, Tháo nêm. 

H dg. Chêm hoặc lèn cho chặt. Nêm cối. Chdt 
nhu nêm. 

nêm; dg. (ph.). Cho thêm một ít mắm muối vào 
thức ап khi đã nấu chín. Nêm canh. Nêm ít muối. 
nếm dg. 1 Ăn hay uống một chút để biết vị của 
đồ ăn thức uống. Мёт canh. 2 Biết qua (thường 
là điều không hay). №т đòn. Nếm mùi thất bại. 
nếm trải dg. (vch.). Trải qua, kinh qua (nói khái 
quát), Nếm trdi mùi đời. Bao gian пап đã từng 
nếm trải. 

nậm d. Đệm. Chăn ấm nệm êm. 

nên; І dg. (thường dùng trước d.). Thành ra được 
(cái kết quả cuối cùng). Làm nên sự nghiệp. Hai 
người đã nên vợ nên chẳng. Cảm động quả, nói 
chẳng nên lời. Nó chẳng làm gì nên tội. Có chỉ 
thì nên (tng.). 

И k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là kết quả trực 
tiếp của điểu vừa nói đến. Vì bận nên không đến. 
Không ai bảo, nên không biết. Cách sông nên 
phải luy dó (tng.). 

nên; йр. (thường dùng trước dg.). Từ biểu thị 
việc, điều đang nói đến là hay, có lợi, làm hoặc 
thực hiện được thì tốt hơn. Nên sống điều độ. 
Nên giúp đỡ anh ta. Ăn mặc nên giản dị. Việc 
đó không nên. Hỏi thể sao nên. 

nên chỉ k. (ph.). Vì vậy cho nên. Миа to nên 
chỉ ở nhà. 

nên cơm cháo gì (kng.; thường dùng với у 
phủ định). Đạt được kết quả cụ thể. Chẳng 


nên cơm cháo gì đầu, 

nên người dg. Thành người tốt, có ích. Dạy О 
соп nên người. 

nên thân t. (kng.). 1 (dùng có kèm ý phủ định). 
(Lâm) được việc, có kết quả. Chẳng làm được 
việc gì nên thân. 2 Dich dáng. Đảnh cho một 
trận nên thân. 

nën thơ t. Có vë đẹp, gây nhiều căm hứng, Cảnh 
nên thơ. 

nën, d. 1 Mặt phẳng bên dưới của các buồng, 
phòng ở. Nên nhà lát gạch hoa. 2 Lớp đất đá ở 
bên đưới dùng để đỡ móng nhà. Райр nên xây 
mỏng. 3 Lớp đất đá cứng, chắc ở sâu bên dưới 
của ruộng, lòng sông, lòng đường. Ruộng bị trôi 
hết màu chỉ còn tro lại nën. Trải một lóp đá dám 
lên nên đường. 4 Cái được trải ra trên một điện 
rộng và làm nổi lên những gì ở trên đỏ. Vdi nền 
trắng, hoa xanh. Nên trời đây sao. 5 Từ dùng đề 
chỉ từng lĩnh vực được xây dựng trong hoạt động 
của con người, làm cơ sở cho đời sống xã hội, 
Một nên kinh tế phát triển. Nên văn hoá lâu đời. 
Nên hoà bình lâu dài. 

nền; t, (Ап mặc) đẹp, nổi, nhưng nhã nhàn, đứng 
đắn. Mặc chiếc do len màu hoa cà rất nên. 

nền móng d. Cái vững chắc được xây dựng nên 
để dựa trên đó xây dựng và phát triển những cái 
khác, Đặt nên móng cho một học thuyết mới. 
nền nã t. 1 Nền (nói khái quát). Ап mặc nên nã. 
2 (¡d.). Đứng đắn và thuy mi. Tinh nét nên nã. 
nền nếp cn. nể nếp. 1 d. Toàn bộ nói chung 
những quy định và thói quen trong công việc 
hoặc sinh hoạt, làm cho có trật tự, có kỉ luật, có 
tổ chức. Xáy dựng nên nếp làm việc. Nên nếp 
sinh hoại. Công việc mới, nhưng đã dán dẫn di 
vào nën nếp. 

H t. Có nền пёр tốt. Con nhà nën пёр. Gia đình 
sống rất nên nếp, 

nën tàng d. Bộ phận vững chắc dua trên đó các 
bộ phận khác tón tại và phát triển. Cóng nghiệp 
nặng là nën tång của nên kinh tế quốc dân. 
nến d. 1 Vật để thắp sáng, hình trụ, làm bằng 
paraffin, sáp hoặc mỡ, ở giữa có bác. Ngon 
nến. 2 Đơn vị cũ đo cường độ sáng, Bóng đèn 
100 nến, 

nến đánh lửa d. Khí cụ làm bật tia lửa điện để 
đốt hỗn hợp cháy trong động cơ đốt trong. 

nën dg. 1 Dùng vật có sức nặng giáng mạnh 
xuống vật khác nhằm mục đích nhất định. Nện 
búa trên đe. Tiếng chày nên thinh thich. Nên nhà 
được nên chặt. 2 (thgt.). Đánh thật mạnh, thật 
đau. Nén cho một trận nhir tú, 








nëóng 


пёбпд х. neon. 

nếp; I а. Loài lúa cho gạo hạt to và trắng, nấu 
chín thì trong và dẻo, thường dùng thổi xôi, làm 
bánh. Gạo nếp. Cơm nếp. 

H t. (dùng sau d., trong một số tổ hợp). Từ dùng 
trong tên gọi để phân loại một vài thử ngũ cốc 
cho hạt trắng và ăn đẻo, một vải thứ cây ăn quả 
hoặc một vải thử thực phẩm loại ngon; phân biệt 
với гё Ngô nếp. Dừa пёр. Сап пёр. 


nếp; d. 1 Vêt hàn trên bề mặt nơi bị gấp lại của. 


vải, lụa, да, v.v, Quán do còn nguyên nếp. Nép 
nhãn trên та. 2 Lối, cách sống, hoạt động đã 
trở thành thỏi quen. Nép sống văn mink. Thay 
đối nếp suy nghĩ. 

nếp; d. (id.). Từ dùng chỉ từng đơn vị nhà ở 
không lớn lắm. Nép nhà mới dựng. 

nếp cái d. Thứ gạo nếp hạt to, trắng, ăn dẻo. 
nếp cẩm d. (kng.). Gạo cẩm. 

nếp con d. Thứ gạo nếp hạt nhỏ, không được 
trắng và ап không dẻo như nếp cải. 

nếp të d. (kng.). 1 (Con cái sinh ra, có đủ) trai 
và раі. Có đủ nếp té. Dé thêm cô con gdi cho có 
nếp có té. 2 (Sự việc) thế này hay thế kia, phải 
hay trái, đúng hay sai, hay hay dở,... Chưa hiếu 
nếp té ra sao đã sừng só. Hỏi cho ra nếp té. 
nết d. Đặc tính tâm lí ổn định của mỗi người 
(thường nói về người còn tré và trẻ con), biểu 
hiện ở thái độ thường ngày đối với người, với 
việc, ở những cách nói năng, cử chỉ đã thành 
thói quen. Được cái nét chăm làm. Thằng bé tốt 
nết, biết nhường nhịn. Hu thân mất nét. Cái nét 
đánh chết cái đẹp (tng.). 

nët na t. Tốt nét, dë mến (chỉ nói về con gái và 
phụ nữ cỏn trẻ). Người con gái nết na. 

nêu; d. 1 Cây tre cao, trên thường có treo trần 
cau và bùa chú để ếm ma quỷ, cắm trước nhà 
trong những ngày Tết âm lịch, theo tục lệ cổ 
truyền. Ha né (ngày mùng bảy tháng giêng âm 
lịch, coi như hết Tết). 2 (id.). Cây cắm cao lên 
để làm đấu hiệu, 

tiêu; dg. Đưa ra, làm nối bật lên cho mọi người 
chú ý (thường nói về cải trừu tượng). Nêu rên. 
Nêu vấn đê để thảo luận. Nêu một tấm gương. 
nếu k. (dùng ở đầu một vë câu trong câu hai 
về). 1 (cỏ thể dùng phối hợp với thì hay /4 ở vế 
sau của câu). Tử dùng để nêu một giả thiết hoặc 
một điều kiện nhằm nói rõ cải рі sẽ xây ra hoặc 
có thể xây ra. Nếu xong sớm thì được thưởng. 
Nếu châm là hỏng việc. Nếu không bận (thì) tôi 
sẽ đến. Nhờ anh giúp cho, nếu có thế. 2 Từ dùng 
phối hợp với thi ở vế sau của câu để biểu thị 
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quan hệ tương ứng giữa hai sự việc có thật, có 
việc này thi mặt khác cũng có việc kia, Nếu việc 
này dó thì việc kia cũng chẳng hay gì. Nếu nó 
đốt văn, thì trái lại nó giỏi toán. 3 Từ dùng phối 
hợp với thì là, thì tức là ở vế sau của câu để biểu 
thị quan hệ giải thích, một khi có việc nảy thì có 
nghĩa là có việc kia. Nếu giờ này nó chưa về, thì 
tức là có gì bất thường. Nếu mai tôi không đến, 
thị là tôi bận. 

nếu mà (dùng phối hợp với thi ở vế sau của 
câu, và thường ở dạng tách ra, có xen chủ ngữ ở 
giữa). Tổ hợp dùng để nêu một giả thiết ít có 
khả năng, có gì đó không binh thường hoặc trái 
với hiện thực. Nếu anh ấy mà về kịp thì da không 
đến nỗi. Nếu mà sai thì tôi хіп chịu trách nhiệm, 
nếu như k. Như néu (nhưng thường nhấn mạnh 
y giả thiết). Dành vậy, nếu như không có cách 
nào khác. 

ngà I d. 1 Răng nanh hàm trên của voi, mọc 
chìa dài ra ngoài hai bên miệng. Эда ngả (đũa 
làm bằng ngà). 2 (chm.). Chất cấu tạo nên răng 
của thú. 

II t. (kết hợp hạn chế). Có màu trắng hơi ngả 
màu vàng như mảu ngà voi. Ánh trăng ngà. Іда 
trắng ngà ngà. 

ngà ngà t. Có cảm giác hơi say do uống tượu. 
Ngà ngà say. Rượu đã ngà ngà. 

ngà ngọc d. Như ngoc ngà. 

ngả vol d. Cây cảnh thuộc họ hành tỏi, mọc 
thành những khúc hình trụ nhọn đầu trông nhự 
ngà con voi. 

ngå, d. Đường đi theo một hướng nào đó, phân 
biệt với những đường đi theo hướng khác. Tó; 
đây đường chia làm hai ngả. Mỗi người đi 
một пра. 

ngả; dg. 1 Chuyển từ vị trí thắng đứng sang vị 
trí nghiêng, chếch hay nằm ngang. №4 người 
trên lưng ghế. Bé ngá đầu vào lòng mẹ. Cảnh 
cây ngả trên mặt nước. Mặt trời прі xuống đỉnh 
núi. 2 Chuyển từ thái độ бтр giữa sang thái độ 
đứng về một bën nào đỏ. Tầng lớp trung gian 
đã ngả theo cách mạng. Y kiến đã пра một bë. 
3 Có sự biến đổi, chuyển sang màu khác, trạng 
thải, tính chất khác. Quần ао đã ngå màu. Đồng 
Ша xanh nay dā ngả vàng. Đêm ngủ về sáng. 
Trời dá ngả sang hè. 4 (kết hợp hạn chë). 14у 
га, lấy xuống và đặt ngửa ra. Xgá тат dọn bái. 
Ngd mü chào. Ngả cô. 5 Làm cho đỗ xuống để 
lấy cây, lấy gỗ, hay giết chết gia súc để lấy thịt. 
Маа cây lấy gỗ. Ngå tre chẻ lạt. Ngả lợn ăn 
Tết. 6 Cày ruộng làn đầu sau khi thu hoạch vụ 
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trước. Ngd ruộng làm đất cấy mùa. Маа mẹ 
đúng thời vụ. 

ngả lưng đg. Đặt mình xuống nằm tạm một lúc. 
Маа lưng trên diváng cho đỡ mệt. 

ngả nghiêng dg. Lúc ngã sang bên này, lúc 
nghiêng sang bên kia; thường dùng để chỉ sự 
dao động, không vững vàng. Hàng cây non ngả 
nghiêng trước giỏ. Ngd nghiêng, do dự trước 
khó khăn. 

ngả ngốn t. (Nằm) không ngay ngắn, không 
nghiêm chỉnh, lộn xôn. Máy người say тери nằm 
ngả ngốn ra giữa sàn nhà. 

ngả ngón t. Có dáng điệu cử chỉ không nghiêm 
chỉnh, không đứng dán. Cười đùa ngá ngón, thật 
chướng mát. 

ngả va де. Bắt người уі phạm lệ làng phải nộp 
phạt cho làng, theơ tục lệ ở nông thôn thời phong 
kiến. Làng ngả va người đàn bà chứa hoang. 
ngã; d. (dùng trước d. chỉ số}. Chỗ có nhiều 
ngả đường, ngả sông оа đi các hướng khác 
nhau. Мей năm. Ngã ba sông. Đứng trước ngã 
ba cuộc đời (b.). 

ngã; d. Tên gọi một thanh điệu của tiếng Việt, 
được kí hiệu bằng dấu “ ~ ”. Thanh ngã. Dấu 
nga. 

ngã; dg. 1 Chuyển đột ngột, ngoài ý muổn, sang 
vị trí thân sát trên mặt nền, do bị mất thăng, bằng. 
Đường trơn, bị ngã. Tuột tay, ngã nhào xuống 
đất. Bị đánh ngã. Chị ngã em nâng (tng.). 2 Chết 
(lối nói trtr., hoặc kiêng КЇ). Những chiến sĩ йй 
ngã xuống ngoài mặt trận. Đợt rét này trâu bò 
ngã nhiều. 3 Không giữ vững được tinh thần, ý 
chi do không chịu nổi tác động từ bên ngoài. Nó 
bị ngã trước những cảm dỗ tâm thưởng. Nga 
lòng*. Chó thấy sóng cả mà ngã tay chèo (tng.). 
4 (đùng trước d., trong một vài tổ hợp). Xác định, 
dứt khoát, rõ ràng, không còn phải bàn cãi nữa. 
Bàn cho ngã 12. Ngã giả. 

ngã bệnh dg, Bị bệnh nặng. Ngã bệnh một năm 
thì mất. 

ngã đồng kềnh dg. (kng.). Ngã lăn kénh ra; 
пра chồng кёп). 

ngã giá ág. Tho thuận xong với nhau về giá, 
không còn phải mặc cả nữa. Hàng đã ngã giả. 
ngã lông йв. Không côn giữ được y chỉ, quyết 
tâm trước khó khăn, thử thách. Ngā lòng trước 
thất bại. 

ngã ngũ dg. Đi đến một kết luận dứt khoát, 
không còn có gì phải bàn nữa. Ý kiën còn chưa 
ngã ngũ. 

ngã ngửa dg. Hết sức ngạc nhiên, sing sốt trước 


ngái ngủ 
sự việc mà chủ quan không thể ngờ được rằng 
lại có thể xây ra. Đến lúc nó trở mặt, mọi người 
mới ngã ngửa ra. 

ngã nước đ, 1 Bệnh sốt rét (theo cách gọi trong, 
dân gian). Óm ngã nước. 2 Tù gọi chung những 
hiện tượng ghè 10, ia chảy, gây còm ở trâu bò 
chuyển từ miền núi về đồng bằng. Тейн bị ngã 


nước. 

ngạc d. (cũ). Мот miệng. 

ngạc nhiên dg, Rất lấy làm lạ, cảm thấy là hoàn 
toàn bất ngờ đối với mình. Một việc làn ai căng 
phải ngạc nhiên. . 

ngách d. Nhánh nhỏ, hẹp, rẽ ra từ hang động, 
hầm hào hay sông suối. Hám có nhiễu ngách. 
Ngách sông. 

ngạch; d. Phần bên dưới ngung cửa, có chèn 
gạch hay đất. 

ngạch; d. Hệ thống sắp xếp có thứ tự theo từng 
loại, do nhà nước quy định. Ngach chuyên viên. 
Ngạch thuế. 

ngạch Бас d. Thứ bậc trong một ngạch. 
ngạch trật d. (14.). Ngach bậc. 

ngai d. 1 Ghế có lưng và tay vín để vua ngồi 
trong các buổi chàu. 2 Đồ thờ bằng gỗ có hình 
giống ngai của vua, dùng để đặt bài vị. Ngai thờ. 
ngal ngái t. х. ngái (12у). 

ngai vàng d. Ngai của vua ngồi; dùng để chỉ 
ngôi vua. Lát đố ngai vàng. 

ngài, 4. 1 Từ dùng để chỉ hoặc gọi với ý tôn 
kính người đàn ông cỏ địa vị cao trong Xã hội cũ 
hoặc trong xã hội tư sản. Ngài đại sứ. Xin mời 
ngài. 2 (thường viết hoa). Từ người mê tín dùng 
để chỉ thần thánh với ý kinh sợ. Ngài thiêng lắm. 
ngài; d. Bướm do tằm biến thành. 

ngài ngại ág. x. ngai (láy). 

ngài d. 1 Cây thân cỏ cùng họ với gừng, lá to 
dài, có cuống ngắn, hoa màu vàng, củ dùng làm 
thuốc. 2 Thuốc có phép mê hoặc người khác, theo 
mê tin. Bỏ bừa bd ngải. j 

ngài cứu d. Cây thân có thuộc họ cúc, lá khía 
sâu, mát trên nhàn màu lục såm, mặt dưới màu 
tro, dùng làm thuốc. 

ngãi d. (ph.; id.). Nghĩa, tình nghĩa. Tham vàng 
bỏ ngãi (tng.). 

ngái: d. Cây nhỡ cùng họ với sung, là có lông 
cứng, mọc đối. 

ngái; t. Có mùi vị không dịu, hơi ngang. 
Thuốc mới, hút còn ngải. l/ Тлу: ngai ngài 
(ý mức độ it). 

ада; t. (ph). Xa. Xa chợ ngải sông. 

ngái ngủ dg. Chưa hết buồn ngủ hoặc chưa tinh 





ngal 
táo hån sau khi vừa ngũ dậy. Giọng ngái ngủ. 
ngại dg. 1 Cảm thấy có phần muốn tránh vi nghĩ 
đến những gi không hay mà có thể minh sẽ phải 
chịu. Ngại đi xa. Ngai va chạm. Nga; tuổi giả 
sức yếu (ngại vì nghĩ rằng mình tuổi giả sức yếu). 
2 Cảm thấy không yên lòng vì cho rằng có thể 
xây ra điều gì đó không hay. Nga; rằng trời sắp 
mưa. Ngai cho sức khoẻ của bạn, {f Láy: ngài 
ngai (y mức độ ít), 

ngại ngẩn dg. (¡d.). Như ngần ngại. 

ngại ngùng dg. Ở trạng thái có điền e ngại (nói 
khái quát). Mới đến пої la, còn ngại ngùng. 
ngảm d. Chỗ có khác ở đầu thanh gỗ hay sắt, để 
đặt khớp đầu thanh gỗ, sắt khác cho gắn chặt 
vào, không di động được. 

ngan d. Chim nuôi cùng họ với vịt, nhưng lớn 
hơn, đầu có mào thịt đỏ, 

ngan ngát t. х. леа: (láy). 

ngàn, d. (vch.). Rừng, Vượt suối băng ngàn. Đốn 
tre dån gỗ trên ngàn... (cd ). 

ngàn; x. nghin. 

ngàn cân treo sợi tóc cn. nghìn cân treo sợi 
tóc. Vi tình thế, tinh trạng cực ki nguy hiểm, đe 
doa đến số phận, vận mệnh. Tinh mạng ngàn 
cân treo sợi tóc. 

ngàn ngat, t. Nhiền và rộng khắp đến mức nhw 
nhìn không thể hết. Hai bén bờ đâu xanh ngàn 
ngạt. Người đông ngàn ngạt. 

ngàn ngạt; t. (Tiếng nói) hơi bị tắc như người 
ngạt mũi. Giọng ngàn ngạt nhu người bị cảm, 
ngàn thu x. поліп thu. 

ngàn trùng x. nghìn trùng, 

ngàn xưa x. nghìn xưa. 

ngán dg. 1 Chán đến mức không còn có thể ап 
nổi, chịu nổi được nữa. Ngắn thịt mỡ: Tối đã ngán 
cdi việc dó lắm rồi. 2 (ph:). Ngại đến mức sợ. 
Ngản đòn. 

ngán ngẩm dg. Ó trạng thái không còn thấy 
thích thú, thiết tha gì nữa vị đã quá thất vọng. 
Tâm trạng chân chường, ngắn ngán. 

ngan ngữ а. Câu поі, lời nói từ xưa truyền lại, 
bao gồm cả tục ngữ. Ngạn ngữ có câu... 
ngang; d. Tên gọi một thanh điệu của tiếng 
Việt, được ki hiệu bằng “không có đẩu”, phân 
biệt với tất cả các thanh điệu khác đều có dấu. 
Thanh ngang. 

ngang; t. 1 Theo chiều rộng: trái với дос. Dàn 
thành hàng ngang. Cáu vắt ngang sông. Rë 
ngang. 2 Nằm trên mặt phẳng song song với mặt 
nước yên lặng. Ёё ăn ngang. 3 Không thấp hơn, 
mà ở vào mức của cái gì đó. Tóc xoa ngang vai. 
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Ngang sức nhau. Cơ quan ngang bộ. Nang 
ngang tám. 4 (kết hợp han chế). Ở giữa chừng 
và làm gián đoạn. Về ngang đường bị mưa. CẮt 
ngang câu chuyện. Phá ngang*. 5 Không thuận 
theo 1ё thưởng, mà cứ theo y riêng của minh trong 
cách nói năng, đổi xử, làm khó chịu. Nói ngang 
Bàn ngang. Tính rất ngang. Ngang như cua 
(kng., rất ngang). 6 (kng.). (Mùi vị, am điệu) 
không binh thường, mà có gì đó là lạ, рау cảm 
giác khó chịu, khó nghe. Nước giếng mới đào, 
uống ngang quá. Mùi ngang ngang. Thơ gì mà 
ngang thế. (Nghe) ngang tai”, 

ngang bướng t. Không chịu nghe theo ai cả mà 
cứ theo ý mình, dù có biết là sai trái đi nữa. Sa; 
ró ràng, mà còn ngang bướng. Đứa bé ngang 
bưởng. 

ngang cành bứa (kng,). Rất ngang bướng, 
không chịu nghe theo lẽ phải. 

ngang da t. (Кпр.). Có cảm giác hơi по, không 
muốn ăn, ăn không thấy ngon (do trước đó đã 
ăn một ít cái gì khác), Ăn quà ngang da. 
ngang dọc d. Ngang và đọc, đủ các hướng. 
Thuyên đi ngang dọc trên sông. 

ngang nganh t. Bướng binh, đã không chịu 
nghe theo người khác mà nhiêu khi còn cë ý 
làm khác đi. Đứa bé ngang ngạnh. Thái độ 
ngang ngạnh. 

ngang ngửa t. 1 Lộn xộn, cái nằm ngang, cái 
dé ngửa, không theo một hàng lối, trật tự nào 
cà. Cây cối đổ ngang ngửa. 2 (Nhìn) đảo qua 
đảo lại, không theo một hướng nhất định nào 
cả. Mắt nhìn ngang nhìn ngửa. 3 Không kém, 
nhưng cũng không hơn, không thua, nhưng 
cũng không thắng trong cuộc đọ sức quyết 
liệt; ngang sức. So tài ngang ngửa. Thể trận 
ngang ngửa. Cạnh tranh ngang ngứa. Chất 
lượng sản phẩm được nâng cao, ngang ngửa 
với hàng ngoại. 4 (kng.; id.). Tó ra ngang 
tàng, không chịu kém ai, thua ai. Một chàng 
trai ngang ngửa. 5 (vch.). Không yên ón, mà 
long đong. Nổi buổn duyên ngang ngửa cho 
người dó dang. 

ngang ngược t. Bất chấp lẽ phải, tỏ ra không 
kể gì đến bất cứ ai. Hành động ngang ngược. Ап 
nói ngang nguo. 

ngang nhiên t. Tó ra bất chấp mọi quyền lực, 
mọi chống đối, cứ làm theo y minh mà không 
chút е sợ. Thái độ ngang nhiên trước quân thủ. 
Ngang nhiên cướp của giữa ban ngày. 

ngang nổi d. (id.). Gạch nối, 

ngang tai t. (kng.). Khó nghe vì trái với lẽ 
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thường. Lor nói ngang tai. Những йди ngang 

tai trái mát. 

ngang tàng t. Tỏ ra không sợ gi, không chịu 

khuất phục ai. Tính khi ngang tàng. Điệu bộ 

ngang tàng. 

ngang trái t. 1 Trái với đạo Н, với lë thường. 

Việc làm ngang trái. Luận điệu ngang trải. 
le và gây đau khổ. Những cảnh đời ngang 

trải. Mối tỉnh ngang trải. 

ngäng; t. (thường nói ngăng ra). 1 Có khoảng 

cách rộng dàn ra về cả hai bên. Càng xe bỏ bị 

ngang ra. 2 Tó ra có ý không tán thành, muốn từ 

chối không tham dự, hoặc muốn từ bó điền đã 

hứa hẹn trước. Nói пейпе ға. Sắp đến ngày сий 

thì nhà gái tìm cách ngang ra. 

ngăng; t. (14.). Nghễnh ngăng (nói tắt). Mät toà, 

tai прӣпр. 

ngáng 1 d. Đoạn tre, gỗ đặt nằm ngang làm vật 

cản hoặc chấn đỡ. 

П åg. Chán ngang, làm cản trở sự hoạt động. 

Cây đểngáng đường di. Bị ngắng chân, nó loạng 

choang suýt ngã. 

ngành d. 1 (14.). Cảnh nhỏ, Ngành сат. 2 Bộ 

phận lớn trong một dòng họ. Ngành trưởng. 

Ngành thứ. 3 (chm.). Đơn vị phân loại sinh học, 

dưới giới, trên lóp. Ngành động vật có xương 

sống. 4 Hệ thống cơ quan chuyên món của nhà 

nước tử trung ương đến địa phương. Ngành giáo 

аис. Ngành y tế. $ Lĩnh vực hoạt động về chuyên 

môn, khoa học, văn hoá, kính tế. Ngành toán. 

Ngành cơ khi. 

ngành nghề d. Nghề nghiệp chuyên môn (nói 

khái quát). Lựa chọn ngành nghề. 

ngành ngọn d. (¡d.). Như ngọn ngành. 

ngành x. ngoánh. 

nganh d. 1 Mũi nhọn và sắc chia chéo ra ngược 

chiều với mũi nhọn chính để làm cho vật bị mắc 

vào khó giày ra. Ngạnh lưỡi câu. Chồng sắt có 

nhiễu ngạnh. 2 Gai xương cứng ở vây ngực một 

ső loài cá. Ngạnh cả trê. 

ngao, d. Hén to, sống ở bãi cát ven biển. 

ngao, йр. (hoặc t.). (kng.). Nghêu ngao. Hát 

ngao. 

ngao du dg. Đi dạo chơi khắp đó đây. Ngao du 

khắp nơi trong vùng. 

ngao ngán t. (hoặc đg.). Buôn гап chán nản, 

không còn thấy thích thú gì nữa. 

ngào dg. 1 Cho vào trong nước đường un nhó 

lửa và đáo đều cho thấm đường. Khoai lang 

ngào đường. Bánh ngào. 2 (¡d.). Trộn đều với 

một it nước rồi làm cho déo, cho nhuyễn; nhào. 


Ngào bột. Мейо đất. 

ngào ngạt t. Có mùi thơm lan toả rộng và kích 
thích mạnh vào khim giác. Khói hương ngào 
ngại. Mùi thơm ngào ngat. Мейо ngạt hương 
хиап. 

пдао, d. Dụng cụ bằng sắt hinh móc câu, thường 
düng để móc vào hàng hoá khi bốc vác. 

ngáo: (id.). x, ngodo, 

ngáo ӧр (d.). х. ngado бр. 


- пдао dg. (kết hợp hạn chế). Xem thưởng, bất 


chấp. Ngạo phong ba. Ngạo đời. Cười ngạo. 
ngạo mạn t. Kiêu ngạo đến mức hỗn xược, tỏ 
ra khinh thường. Thái độ ngạo mạn. Nhếch тёр 
CƯỜI ngạo mạn. 

ngạo nghề t. Tó ra không chút sợ sêt, mà coi 
thưởng, bất chấp tất cả. Tw thế ngạo nghề, hiên 
ngang. Mim cười ngạo nghề trước cải chết. 
Tuyên bố một cách ngạo nghã. 

ngạo ngược t. Láo xược và ngang ngược, bất 
chấp công lí, đạo lí. Hành động ngạo ngược. Giỏ 
lắm trò ngạo ngược. 

ngáp dg. На rộng miệng thở ra thật dài (thường 
do cơ thể mệt mỗi, thiếu ngủ). Мейр ngủ. Ngáp 
ngắn ngấp dài. Chế! không kịp ngáp*. Cả còn 
пеар (há miệng hóp không khi), chưa chét. 
ngát t. 1 (Mùi thơm) dë chịu và toả lan ra xa. 
(Hương sen) thơm пой". Khắp ngõ ngắt mài hoa 
bưởi. Ngdt hương xuân, 2 (Màu sắc, thường là 
xanh, tím) tươi và dịu mát, trải ra rộng khắp. 
Xanh ngắt rừng айа. Hoàng hôn tím пей. Ngát 
một màu xanh. li Láy: ngan ngát (ý mức độ it). 
ngạt dg. (hoặc t.). Có cảm giác khó thở hoặc 
không thở được do bí hơi, thiếu không khí. Ngat 
thở. Chết ngat. Hơi ngạt*. Giọng ngạt di vì xúc 
động. !! 14у: ngàn ngạt (x. mục riêng). 

ngạt mũi р. Cảm thấy khó thở đằng mùi (do 
mũi bị viêm nhiễm). 

ngạt ngào t. (14.). Như ngào ngạt. 

ngau ngáu t. (¡d.). Rau ráu. Nha; ngau ngáu. 
ngàu (рћ.; ¡d.). Ngåu. Đỏ ngàu. Рис ngàu. 
ngay I t. 1 (рћ.). Tháng. Cây ngay. Đứng cho 
ngay hàng. 2 © từ thể thẳng đờ, không cử động. 
Đứng ngay như tượng. Nằm ngay như khúc gỗ. 
Cổ ngay ra, không cử động được. 3 (dùng hạn 
chế trong một số tổ hợp). Thặt thả, không gian 
đối. Lòng ngay. Kẻ gian người ngay. Tình ngay 
li gian. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói 
đối (tng,). 

H р. Liển sau đó, không сһат trễ. Đưa ngay 
nạn nhân đến bệnh viện. Nhận được thư, trả lời 
ngay. Ngay sau đó. Tôi đã biết ngay та! 





ngay сап tàn 


IH tr. 1 Từ biểu thị ý nhấn mạnh tỉnh xác định 
của một địa điểm, thời điểm, đúng ở nơi hoặc 
vào lúc nói đó, chứ không phải ở nơi hoặc vào 
lúc nào khác. 015 đỗ ngay trước của. Nhà ở 
ngay cạnh trường. Ngay từ đầu. Ngay chiêu nay 
sẽ xong. 2 (thường dùng đi đôi với căng). Từ 
biểu thị ý nhấn mạnh mức độ của một sự việc 
đã không loại trừ cả trường hợp được nói đến. 
Nó tàn nhân ngay với vợ соп. Ngay một đồng 
cũng không сд. Ngay cả chủ nhật cũng không 
được nghỉ. 

ngay cán tàn (kng.). (Mặt) ngay do ra, thuỗn 
ta. Bi vạch mặt bất ngờ, mặt ngay сап tàn. 
ngay lập tức p. (kng,). Như (áp đc (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). D; ngay lập tức. Làm ngay lập tức. 
ngay lưng t. (kng.). Lười biếng không chịu lao 
động. Quen ngay lưng ăn bảm bố mẹ. 

ngay ngáy t. (thường kết hợp với іо). Ó trạng 
thái lúc nào cũng không yên lỏng, sợ sẽ xảy ra 
dièu không hay. Lo ngay прау sợ bị bắt. Lúc 
nào cũng ngay ngáy. 

ngay ngắn t. Được để ở vị trí, được sắp xếp tạo 
thành những đường thẳng đứng và những đường 
ngang doc thẳng góc, không có chó nào lệch về 
bên nào. Хёр hàng ngay ngắn. Đồ đạc để ngay 
ngắn. Chữ viết ngay ngắn. 

ngay thăng t. Chân thật và theo đúng lẽ phải, 
không gian dối, không thiên vị. Tĩnh tỉnh ngay 
thẳng. Người ngay thẳng, ai cũng tin. 

ngay thật t. (kng,). Thật thà, không đối trá. Ал 
ó ngay thật. Sống ngay thật. 

ngay tỉnh t. Không có điều gì gian đối. Ngay 
tình, nhưng không đúng pháp luật. 

ngay tức khắc p. (kng.). Như айс khắc (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). Xong ngay tức khắc. 

ngay tức thi p. (kng.; id.). Như sức thì (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). Đi ngay htc thì. 

ngày d. 1 (chm.). Khoảng thời gian Trải Đất tự 
xoay xung quanh nó đúng một vòng, bằng 24 
giò. Một năm dương lịch có 365 ngày, 3 Khoảng 
thời gian 24 giờ, hoặc đại khái 24 giờ. Ở chơi 
vải ngày. Ngày hôm qua. 3 Khoảng thời gian từ 
khi mặt trời mọc đến khi mật trời lặn; trải với 
đêm. Ngày làm hai buổi. Ngày nẵng đêm mưa. 
Rang ngày. Ngủ ngày. 4 Ngày cụ thể được xác 
định để ghi nhớ, kỉ niệm về một sự kiện nào 
đó. Ngày Quốc Khánh. Ngày Tết. Ngày sinh. 
5 Khoảng thời gian không xác định, nhưng là 
nhiều ngày, tháng, hoặc năm, Những ngày thơ 
ấu. Ngày trước*. Ngày mai”, 

ngày ba tháng tám cn. tháng ba ngày tám. Thời 
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kì giáp hạt, vào khoảng tháng ba, tháng tám, 
thường 14 thóc cao gạo kém, 

ngảy cảng Tổ hợp biểu thị mức độ tăng theo 
thời gian. Công việc ngày cảng thuận lợi. 

ngày công d. Ngày làm việc được tính lâm đơn 
vi trả công cân cứ vào kết quả lao động, 

ngày đêm d. Như đêm ngày. 

ngày đường d. (kng.). Ngày đi đường; hay 
quâng đường đi bộ trung bình trong một ngày, 
dùng làm đơn vị đo độ dài trong dân gian. T 
đây đến đỏ phải ba ngày đường. 

ngày giờ d. 1 Thời gian, về mặt dành cho một 
công việc cụ thể nào đó. Không đủ ngày giờ. 
2 Thời điểm tiến hành một công việc cụ thể nào 
đỏ. Định ngày giờ lên đường. 

ngày kia d. Ngày liền sau ngày mai. Мо; ngày 
kia (kng.; một ngày nào đỏ trong tương lai). 
ngày kia d. (kng.). Ngày liên sau ngày kia. Ngày 
kia ngày kia. 

ngày lành tháng tót Ngày, tháng duoc coi là 
tốt lành để làm việc quan trong nào đỏ, theo tin 
ngưỡng dân gian. Chọn ngày lành tháng tốt làm 
lễ cưới. 

ngày mai d. Ngày liền ngày hôm nay; thường 
dùng để chỉ những ngày sẽ tới (nói khái quát); 
tương lai. Xây đắp cho ngày mái. 

ngày một (kng.). Như ngảy càng. Ngày một 
khoẻ. 

ngày một ngày hai (kng.). Khoảng thời gian 
ngắn, như chỉ trong ít ngày. Việc đó không phải 
ngày một ngày hai mà xong được. 

ngày mùa d. Thời kì gặt hái, thu hoạch mùa 
mảng (nói khái quát). Cóng việc ngày mùa. Đang 
giữa ngày mùa. 

ngày nay d. Thời bây giờ. Cuộc sống ngày nay. 
Thời đại ngày nay. 

ngày ngày p. (kng.). Ngày này sang ngày khác, 
ngày nào cũng thé (nói về hành động lặp đi lặp 
lại theo thời gian). Ngày ярау cấp sách tới 
trường. 

ngày qua tháng lại Thời gian trôi qua (tính bằng 
ngày, bằng tháng). 

ngày гау d. (cũ; vch.}. Ngày cách ngày hôm пау 
đúng một (hay một số) tháng, một (hay một số) 
năm. Ngày ғау năm kia. Ngày rày thẳng sau. 
ngày rộng tháng dài Thời gian rộng гїї, thư 
thả. Ra giêng ngày rộng tháng dài. 

ngày sau d. (id.). Ngày tiếp sau đỏ; thường dùng 
để chỉ tương lai xa; sau này. 

ngày sinh d. Ngày ra đời của một người. Kí 
niệm ngày sinh. 
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ngày tháng d. 1 Ngày và tháng (nói khái quát); 
dùng để chỉ thời gian. Ngày tháng trôi đi rất 
nhanh. 2 Khoảng thời gian trong quá khứ không 
xác định, nhưng là nhiều ngày, nhiều tháng. 
Những ngày tháng khó quên. ` 

ngày thứ bảy cộng sån d. Hình thức lao động 
tập thể tự nguyện cho xã hội, không lấy công, 
biểu hiện của thái độ lao động cộng sản chủ 
nghĩa, thường được tổ chức vào ngày thứ bảy ở 
Liên Xô trước đây. 

ngày tiết d. x. sit, (ng. 1). 

ngày trước d. Thời đã qua, cách thời nay tương 
đối lau, . 

ngày xưa d. Thời đã qua, cách thời nay rất lâu. 
Chuyện ngày xưa. li LÁY: ngày xửa ngày хиа 
(nghĩa mạnh hơn). 

ngày xửa ngày xưa d. х. ngày xưa (láy). 
ngáy dg. Thở ra thành tiếng trong khi ngủ. Мау 
khó kho. Ngåy nhu sấm. 

ngắc dg. Dừng lại đột ngột giữa chừng vi bị 
vướng, bị сап lại. Tiếng máy tự nhiên bị ngắc. 
Đang nói bỗng ngắc lại. 

ngắc nga ме ngứ dg. х. ngắc пей (láy). 
ngắc ngoài dg. Ó tinh trạng chỉ còn chờ chết, 
sắp hấp hối. Người бт ngắc ngoái trên giường 
bệnh. Sống ngắc ngoài trong cảnh cùng khổ (b). 
ngắc ngứ dg, (Nói, đọc) dừng lại nhiều lån giữa 
chừng, không trôi chảy, thông suốt. Đọc ngắc 
пет. Ngắc ngi không trá lòi được. /! Láy: ngắc 
nga ngắc пе (y mức độ nhiều). 

ngắm; dg. (ph.). De, doa; hãm. Ме đánh møt 
trăm, không bằng cha пейт một tiếng (tng.). 
ngăm; t. (thường dùng ở dạng 12у). (Nước da) 
hơi đen. Nước da пейт đen. Da ngăm пейт 
bảnh mát. 

ngắm dg. 1 Nhìn kĩ, nhìn mãi cho thoả lòng yêu 
thích. Ngám cánh. Ngắm соп ngủ hàng giờ 
không chán. 2 Nhìn kĩ để hướng đúng mục tiêu 
(thường nheo một bên mắt). Xgắm bắn. Máy 
ngắm quang học. 

ngắm nghía dg. Ngắm đi ngắm lại một cách 
chăm chú, kĩ cảng (thường là thích thú). Xgắm 
nghĩa bức tranh, Say sưa ngắm nghĩa. 

ngắm vuết dg. Ngắm mình trong gương để trau 
chuốt, trang điểm tỉ mi, cẩn thận (nói khái quát). 
ngăn I d. Khoảng, ô được chia tách ra trong lòng 
một vật nào đó bằng vật che chắn. Ngăn tü. Hộp 
có nhiều ngăn. Ngăn buông trong. 

l dg. 1 Chia thành ngăn bằng vật che chắn. Ngăn 
dôi nhà. Căn phòng được ngăn tạm bằng tấm 
liếp. 2 Chặn lại, giữ lại không cho vượt qua, 


3 
ngắng 


không cho tiếp tục hoạt động. Dp dé ngăn nước 8ä 


lũ, NHi ngăn tâm mắt. Đã định làm thì không а 
ngăn nổi. 

ngăn cách đg. Làm cho tách riêng ra, không 
thông liên nhau. Con sông ngán cách hai xã. 
ngăn сап dg. Giữ lại, không cho tiếp tục hoạt 
động, phát triển (nói khái quát). Ngăn сап đừng 
để nó chơi bởi léu lổng nữa. Ngăn сап bước tiến. 
ngăn cấm dg. Cấm, không cho phép làm việc 
gì đỏ (nói khái quát). Мейл cẩm trẻ con hút 
thuốc 14. 

ngăn chặn đg. Chặn lại ngay từ đầu, không để 
cho gây tác hại (nói khái quát). Ngăn chặn bệnh 
dịch. Ngàn chặn việc lạm sát trâu bỏ. 

ngăn kéo d. Bộ phận có thể kéo ra đẩy vào bên 
trong bàn, tủ, v.v, 

ngăn nắp 1. (Xếp dat) có thứ tự, gọn gàng, đâu 
ra đấy. Gian phòng bảy biện rất ngắn nắp. 
ngăn ngắn t. x. ngắn (láy). 

ngăn ngất p. х. ngất (láy). 

ngăn ngừa dg. Làm cho cái xấu, cái không hay 
đang có khả năng xảy ra sẽ không xảy ra được 
(nói khát quát). Уап ngừa tê nạn ха hội. Ngăn 
ngừa chiến tranh. 

ngăn sông cấm chợ (kng.). Ngăn cấm việc 
lưu thông hàng hoá từ địa phương này sang 
địa phương khác (nói khái quát). Të ngăn sông 
cẩm chợ, 

ngăn trở dg. Làm cho việc nào đó gặp khó khăn. 
Ngăn trở sự tiến bộ. | 

ngàn ngặt t. х. ngặt, (14у). 

ngắn t. 1 Có chiếu dài dưới mức bình thường, 
hoặc không bằng so với những vật khác; trái với 
đài. Ао may ngắn quả. CẮt tóc ngắn. Năm ngón 
tay có ngón đài ngón ngắn (tng.). 2 (Hiện tượng, 
sự việc) chiếm ít thời gian hơn so với mức bình 
thưởng, hoặc ít hơn những hiện tượng, sự việc 
khác; trải với dài. Nói ngắn nhưng dễ hiểu. Kế 
hoạch ngắn hạn. Lúa ngắn ngày. {/ Láy: ngăn 
ngắn (ý mức độ it). 

ngắn gọn t. Không nhiều lời mà đủ ý. Nói ngắn 
gon. Viết ngắn gọn, dễ hiểu. i 

ngắn ngủi t. (Thời gian) quá ngắn, quá ít so với 
mong muốn, yêu cẩu. Chỉ gặp nhau máy phút 
ngắn ngủi. 

ngắn ngủn t. (kng.). Ngắn quá, trông giống 
như bị hụt, bị cụt đi. Tóc ngắn ngủn. Cái áo 
пейп ngủn. 

ngắn tun hủn t. (kng.). Ngắn quá một cách 
không bình thường. 

ngắng t. Оёу đến mức trông như dài hẳn ra, mất 








= cá ngẵng nhu có cò. Cao ngắng như 
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g nghiu. 
ngăng t. (kết hợp hạn chế). Hẹp lại ở khoảng 
giữa. Thất ngäng cổ bóng. 
ngất, dg. 1 Dùng đâu ngón tay bấm cành, hoa, 
lá cho lia ra, đứt ra. Ngắt một bông hoa. Ngắt bó 
lá sâu. Ngắt ngọn. 2 Làm cho bị đứt quãng, mät 
liën tục. gắt lời. Мей: mạch điện. 
ngắt; p. (dùng phụ sau t., trong một số tổ hợp). 
Đến mức độ cao và thuần một màu, một vị hay 
một tính chất, thường gợi cảm giác không ча 
thích. Xanh леде“. Tái ngắt*. Măng đẳng ngắt. 
Vắng ngắt*. Nguội ngắt*. Chán ngắt®. 1 Láy: 
ngăn пей (ý mức độ nhiều). 
ngất điện d. Dụng cụ để cắt mạch điện tại 
một điểm, làm cho dòng điện không chạy qua 
mạch nữa. 
ngắt quãng dg. (kng.). Ngát ra thành từng 
quãng, từng đoạn một, không liền nhau, không 
liên tục. Giọng nói ngắt quãng. Làm ngắt quãng. 
ngặt, t. 1 Chặt chẽ, riết róng, không một chút 
sơ hở, lỏng léo. Canh gác rất ngặt, Cẩm пей. 
2 (kết hợp hạn chế). Khó khăn đến mức nhự 
không có lối thoát. Tinh thé rất ngặt. Không 
muốn di, ngặt một nỗi đã trót hứa rồi. 
ngặt; t. (thường dùng ở đạng 14у). Không thành 
tiếng mà nhu nghẹt hơi, lặng đi (thưởng nói về 
tiếng khóc). Giọng ngặt dần xướng. l! Láy: ngàn 
поё (ý mức độ nhiều). Khóc ngàn ngặt. 
ngặt nghèo t. 1 Quá ngặt, đến mức gây khó 
khăn, khó chịu. Äiểm soát ngặt nghèo. Những 
quy định ngặt nghèo. 2 Khó khăn hay nguy hiểm 
đến mức khó mà vượt qua. Làm việc trong hoàn 
cảnh hết sức ngặt nghèo. Ca mổ ngột nghèo. 
ngặt nghẽo t. Từ gợi tả cách cười (đôi khi cách 
khóc) nghiêng ngả cả người, có lúc như đứt hơi 
không thảnh tiếng mà không sao nín nhịn được. 
От bụng cười ngặt nghẽo. 
ngặt ngheo t. (¡d.). Như ngĩi nghẽo. Cười 
пей nghẹo. 
ngấc йр. (ph.). Ngắng. Ngấc mặt lên nhìn. 
Ngấc đầu. 
ngâm; dg. Đọc hoặc hát với giọng ngân nga, 
diễn cảm, nhưng một cách tự do, không phải theo 
khuôn nhịp cố định. Ngâm thơ. Меат Kiểu. 
ngâm; dg. 1 Dim lâu trong chất lông để cho 
thấm, cho tác động vào. Мейт mạ. Su hào ngâm 
giấm. Ngắm rượu. Tre ngâm. 2 (kng.). Để tất 
lâu khong để ý xem xét, giải quyết. Việc đã báo 
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cáo lên tinh, còn bi ngâm lai hàng tháng. 
ngâm khúc d. Bài văn vån theo lối cũ, diễn tå 
nỗi buồn, thưởng theo thể song thất lục bát. `` 
ngâm nga dg. Ngâm để tự thưởng thức, để thoả 
mãn ý thích (nói khái quát). Ngám nga cho đỡ 


n. 

ngâm ngãm t. (Dau) âm i và kéo dài. Ngdm 
лейт dau bụng. 

ngâm ngợi åg. (id.). Như ngâm vịnh, hoặc ngâm 
nga. 

ngâm tôm åg. 1 Trói cong người lại như соп 
tôm rồi đem dìm xuống nước (một nhục hinh 
thời phong kiến). 2 (thgt.). Ngâm lại rất lâu 
không giải quyết. 

ngâm vịnh ág. (cũ). Làm thơ, прат thơ để 
thưởng thức, để miëu tả, ca ngợi hoặc để biểu lộ 
một tâm trạng nào đó (nói khái quát). 

ngẩm It. 1 © sâu bën trong, bën đưới, không 
топе thấy. Hầm ngắm. Tránh đá ngầm. 2 (dùng 
phụ cho đg.). Kin đáo, không cho người ngoài 
biết. Hiu ngắm với nhau. Ngắm bảo tin. 
Nghịch ngầm. 

П d. Đoạn đường ôtô làm ngắm đưới nước để 
vượt qua suối (thường là trong chiến tranh). Xe 
умрї ngắm ‹ an toàn. 

ngåm ngấm t. (id.). Như лейт ngắm. Раи khổ 
пейт пейт. 

ngam йр. Nghĩ đi nghĩ lại kĩ càng để đánh giá, 
kết luận. Хайт ra mới thấy là đúng. Ngồi ngẫm 
sự đời, 

ngắm nghĩ dg. Suy nghĩ ki và sâu. Cảng ngẫm 
nghĩ càng thấm thía. 

ngắm ngợi dg. Như ngẫm nghĩ. Vừa đọc vừa 
ngẫm ngợi. Ngẫm ngợi và dán hiếu ra. 
ngấm dg. 1 Đã thấm hoàn toàn một chất lỏng 
nảo đó do đã được ngâm lâu, hoặc đã chịu đẩy 
đủ tác dụng của nó (có thể tan một phần trong 
đỏ). Vải dā ngấm nước. Ngâm rượu chưa ngấm. 
Chè pha đã ngấm. 2 Đã dàn dàn chịu một tác 
dụng nào đó đến mức thấy TÔ. Ngdm thuốc, người 
khoẻ ra. Giờ mới пейт тё Ngấm đòn (kng.). 
ngấm ngẩm t. Được giữ kín, không để có những 
biểu hiện cho người ngoài có thể thấy được. Dau 
khổ ngấm ngắm. Ngấm пейт. gáy chia rë. 
ngấm ngoày (cü; id.), х. лайт nguáy. 

ngấm nguấy dg. (id.). Có điệu bộ, cử chỉ tò 
ta không bằng lòng. Còn пейт nguấy, chưa 
ưng (id.). 

ngấm nguýt ёр. (kng.). Lườm nguýt tỏ vẻ khó 
chịu hoặc ghen tức, hậm hực. 

ngậm dg. 1 Giữ hoặc làm cho miệng ở trạng 
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thái khép kín; trái với hd. Ngậm móm. Ngậm 
chặt miệng để khởi bật ra tiếng kêu. Bông hông 
ngậm nụ. 2 Giữ ở miệng hoặc trong miệng. 
Ngậm diéu thuốc lá. Chim ngậm mỗi. Môm 
ngậm kẹo. 3 Nén giữ lại trong lòng, không nói 
ra được (thường là điều uất ức, сат giận). Dành 
ngậm oan, không biết nói với ai. Ngậm đẳng 
nuốt cay. 

ngậm hổ hòn (làm ngọt) Phải nhẫn nhục chịu 
đựng điều cay đắng (tựa như phải ngậm quả bổ 
hòn, vị rất đắng) mà bể ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ. 
ngậm cười (nơi) chín suốt (cũ). Tuy phải chết 
đi, nhưng linh hồn cũng cảm thấy được yên vui. 
ngậm hột thị Ấp úng, nói không thành tiếng, 
không nên lời. 

ngậm máu phun người Ví hành động đặt điểu 
vu khống người khác một cách độc ác. 

ngậm miệng dg. (kng.). Im lặng, không dám 
nói gì. Biết, nhưng sợ nên đành ngôi ngậm 
miệng. 

ngậm ngùi dg. Buồn rấu thương xót. Ngậm пеш 
thương tiếc. Ngâm ngùi nghĩ đến người da khuất. 
ngậm nước t. Có chứa một số phân tử nước 
(trong phân tử của chất kết tỉnh). 

ngậm tăm đg. (kng.). Tuyệt đối giữ im lặng, 
không há miệng nói một lời. Đội trinh sát 
ngậm tăm di sát dön địch. Biết mà đành phải 
ngậm tắm. 

ngàn, d. (cũ; chỉ dùng trong một số tổ hợp). Tiền 
đo cơ quan nghiệp vụ thu vào hay phát ra. Người 
phát ngân. Giấy chuyến ngân. Thu ngân. 
ngân; dg. (Âm thanh) kéo dài và vang ха. Tiếng 
chuông ngân. Tiếng hát ngân xa. 

ngân bản vị d. (cũ). Bản vị bạc. 

ngân hà d. Dải sáng màu trắng nhờ vắt ngang 
bầu trời, đo các ngôi sao li tỉ họp thành, thường 
nhìn thấy trong những đêm trời quang. 

ngân hàng й. 1 Tổ chức kinh tế hoạt động trong 
lĩnh vực kinh doanh và quản lí các nghiệp vụ 
tiền tệ, tín đụng, Ngân hàng kiến thiết Ngân 
hàng ngoại thương. 2 (id.). Ngân hàng dữ liệu, 
nói tắt. 3 Kho lưu trữ máu, tế bào, v.v. của người 
để sử dụng khi cân. Ngân hàng máu. 

ngân hàng dữ liệu d. Tập hợp dù liệu liên quan 
tới một lĩnh vực, được tổ chức để có thể tim nhanh 
chóng và sử dung dễ dàng khi cần. Ngân hàng 
ай liệu tiếng Việt. 

ngân khoản d. Khoản tiền ghi trong ngân sách 
để chi dùng cho một сбпр việc nhất định. 

ngân khố d. 1 Kho tiên của nhà nước. 2 х. 
kho bạc. 


ngấp nghé 


ngân nga åg. (Âm thanh) kéo dải và vang xa 

mãi như không đứt. Tiếng sáo dièu ngán nga < 
Ngân nga tiếng hát — —. 

ngân ngất t. х. ngất; (láy). 

ngân phiếu d. Phiếu có ghi số tiên, dùng làm 
căn cứ nhận tién tại ngân hàng hoặc nhận tiền 
gün. qua bưu điện, 

ngàn quÏ x. ngán quỹ. 

ngàn quỹ а. (¡d.). Quỹ của nhà nước lay: của 
một tổ chức, một đoàn thể. 

ngân sách d. Tổng số nói chung tiên thu và chỉ 
trong một thời gian nhất định của nhà nước, của 
xí nghiệp hoặc của một cá nhân. Du án ngán 
sách. Quuết toán ngân sách. 

ngắn d. (thường dùng trước này, ấy, nào). Số 
lượng, mức độ được xác định cụ thể, nhưng đại 
khái, và được đánh giá là nhiều hay ít theo yêu 
cầu chủ quan nào đó, Ngắn này tuổi đầu mà còn 
đại. Mới ngân ấy tuổi đâu đã biết gì. Ngân ấy 
năm tháng rồi, bao nhiêu chuyện! Sung sướng 
biết ngắn nào! 

ngần ngại dg. Có điều e ngại, nên còn đắn 
đo chưa dám. Có diu muốn nói, nhưng còn 
ngắn ngại, 

ngần ngừ др, Ở trạng thái chưa đứt khoát trong 
hành động, do còn suy tính, сап nhắc điều gì. 
Мейн пей mãi rồi mới trả lời. Ngắn пай định di, 
nhưng lại thôi. 

ngẩn t. Ở trạng thái như ngây người ra, do 
tỉnh thần bị tác động mạnh và đột ngột. Nghe 
tin mà ngắn cả người. Ngồi ngẩn ra như người 
mất hồn. 

ngẩn ngơ t. Ó trạng thái như không còn chú ý 
gì đến xung quanh, vi tâm trí đang để ở đầu đâu. 
Тіёс ngẩn ngơ. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ... (са.). 
ngšn tò te йр. (thgt.). Ngắn người ra, ngơ ngác. 
ngấn 1 d, 1 Dấu vết còn để lại thành đường nét 
của chất lỏng đã rút, đã cạn. Nước lut rút di còn 
in ngán trên tường. 2 Nếp gấp trên đa người 
không phải người giả. Cổ tay bu có,ngấn, 

П dg. In, đọng lại thành ngán. Vâng trán ngán 
sáu ¿ những nếp nhăn. Đôi mắt buôn ngắn lệ. 
ngẩng dg. Nâng cao đầu, hưởng mặt lên phía 
trên; trái với cái. Ngấng mät lên. Ngấng cao đầu. 
ngấp nga ngấp nghé dg. x. ngấp nghé (láy). 
ngấp nghề ар. 1 (id.). Đã gần gắn đến cái mức; 
máp mé. Nước ngấp nghé mạn thuyên. Мейр 
nghé bảy mươi tuổi. 2 Đến gân nhìn vào một 
cách kín đáo, rồi lại lùi ra, muốn vào mà chưa 
dám. Ngấp nghẻ ngoài cổng. 3 Lui lui tới tới 
muốn làm quen với một người con gái nảo đỏ để 


ngàp ngo. 


đặt quan hệ yêu đương, nhưng còn nggi ngùng. 
Nhiều chàng trai ngấp nghề cô ấy. ! Lây: ngấp 
nga ngấp nghề (у liên tiếp). 

ngấp ngó йв. Рот dòm ngỏ ngó để nhìn một 
cách kin đáo. Мейр ngó ngoài của số: 

ngập dg. 1 (Chất lỏng) tràn lên và phủ kín hoàn 
toàn, Nước lũ ngập đồng. Đường bị ngập. 2 Š 
sâu đưới bể mặt một khối gì đó, bị phủ lấp hết 
hoặc gắn hết. Lưỡi cuốc ngập sâu vào lòng đất. 
Мейр trong đống giấy tờ(b.). 3 Có nhiều và khắp 
cả trên một diện tích, đến mức như bao phủ, che 
lấp tất cả. Lúa tốt ngập đẳng. Công việc ngập 
ади (b). ` 

ngập lụt dg. Ngập do Га lụt (nói khái quát). Cứ 
trợ đồng bào vùng bị ngập lụt. 

ngập mặn t. Thưởng bị ngập trong nước màn. 
Rừng ngập mặn. Trồng cây ngập mặn (cây thích 
hợp với rừng ngập mặn). 

ngập ngà ngập ngừng dg. х. ngập ngừng (láy). 
ngập ngua t. Đẩy rẫy, tràn ngập những thứ bẩn 
thiu. Đường sả ngập ngua bùn lẫy. Sân ngập 
ngụa rác. 

ngập ngừng йв. То ra do dự, vừa muốn lại vừa 
e ngại, không quả quyết. Ngdp ngừng không nói 
hết câu. Н Láy: ngập ngà ngập ngừng (ý mức 
độ nhiều). 

ngập апд dg. Ngập lâu nên bị ủng. Mwa ión 
gây ngập túng. Lúa bị ngập úng. 

ngất, ág. Ở trạng thái bất tỉnh đột ngội, tim 
ngừng đập, phối ngừng thở trong thời gian ngắn, 
vì thiểu máu trong ớc hoặc vi ức chế thần kinh 
quá mạnh. B; ngất vì cẩm lạnh. Chết ngất. 
Khác ngất di. Ngất lặng di (lặng người, tựa như 
ngất đi). 

ngất, t, (kết hợp hạn chế). Cao quá tắm mất. 
Ngày ngày em đứng em trông, Trông non, поп 
ngất, trông sông, sông đài (cd.). Cao ngất*, Мей 
trời*. ji Тлу: ngân ngất (ý mức độ it). 

ngất nga ngất nghëu t. x. ngất nghếu (láy). 
ngất nga ngất ngưởng t. х. ngất ngướng (láy). 
ngất ngây t. (¡d.). Như ngây пай (ng. 2). 
ngất nghếu t. Cao và gây cảm giác không vững, 
dễ đồ. Той nhà cao ngất nghếu. Ngôi ngất nghếu 
trên cao. ! Láy: ngất nga ngất nghếu (ý mức 
độ nhiều). 

ngất ngư t. Ó thế lắc lu, nghiêng ngã; ngất 
ngưởng. Đi ngất ngư như người say rượu. Ngồi 
ngất ngư trên lưng lạc đà. Say ngất ngư. 

ngất ngưởng t. 1 Ó thế không vững, lắc Їч 
nghiêng ngả như chuc ngã. Say rượu đi ngất 
ngướng. 2 Như ngất nghếu. ji Lây: ngất nga ngất 


074 


ngướng (ý muc độ nhiều). : 

ngất trời t. (kng.). Rất cao, tựa như đụng tới 
trời. Lửa cháy ngất trời. 

ngất xiu dg. Ngất và lå người đi. Làm việc kiệt 
sức đã ngất xiu. 

ngật âg. (Đầu) ngả hẳn vẻ một phía. Thiếp 
di, đâu ngột vào thành ghế. Ngật đầu ra sau 
cười lớn. 

ngật ngưỡng t. Ó trạng thái lắc lu, nghiêng ngả 
như chuc ngã; như ngất ngướng (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). Ngât ngưỡng nhu người say тири. 
ngâu; d. Cây cùng họ với xoan, lá nhỏ, hoa lm 
tấm từng chùm, màu vàng, có hương thơm, 
thưởng dùng để ướp chè. : 
ngâu; t. (Thời gian) có mưa ngâu. Tiết ngấu. 
Tuần ngấu. 

пади t. (kết hợp hạn chế). (Nước) có nhiều vấn, 
nhiều tạp chất nổi lên. Sông ngdu những phù sa. 
Mặt nước ngáu bùn. Đục ngáu. 

ngẫu hôn d. x. chế độ hôn nhân đối ngẫu. 
ngẫu hứng d. Hứng ngẫu nhiên mà có. 

ngẫu lực d. Hệ gồm hai lực song song có cường 
độ bằng nhau, nhưng hướng ngược nhau. 

ngẫu nhiên t. Tình cờ sinh ra, xảy ra, chứ không 
phải do những nguyên nhân bên trong quyết 
định; trải với tãt yếu. Hiện tượng ngáu nhiên. 
Không phải ngẫu nhiên mà thành công. 

ngấu; t. 1 (Tương, mắm) đã ngấm kĩ muối và 
nhuyễn ra, đến mức ап được. Mm tép đã ngấu. 
2 (Phân, đất) đã thấm nước đều và nái nhuyễn. 
Ruộng bùa А nên bùn ngấu. Ма già ruộng ngấu. 
ngấu; t. (kng.). Ngấu nghiến (nói tắt). 4п педи. 
Đọc ngấu. 

ngấu nghiến t. (Ăn hay đọc) rất nhanh và mải 
miết, chỉ cốt cho được nhiễu trong thời gian ngắn 
nhất. Dói quá, ăn пайи nghiền một lúc mấy củ 
khoai. Đọc ngấu đọc nghiễn quyến truyện trong 
một đâm. 

подаи t. (thgt.). To tiếng một cách åm †, gây сат 
giác khó chịu. Làm gì mà ngậu lên thế? Сып 
ngậu lên. ' 

пади xi t. (thgt.). Như ngâu. Chứi bởi ngậu xi. 
ngây t. Ở trạng thái đờ người ra, không còn 
biết nói nang, cử động gì. Cảm động quá ngây 
ra không nói được câu nào. Ngồi ngây như 
pho tượng. 

ngây dại t. Ngây ngõ, đại dột không biết gì. 
Khuôn mặt ngây dại. Gid ngây giả dai. 

ngây ngất t. 1 Ó trạng thái hơi hoa mắt, chóng 
mặt, khó chịu. Người ngây ngất như muốn lên 
cơn sốt. 2 Ò trạng thái như say vì được thoả 
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mãn quá đẩy đủ vẻ tình cảm. Sung sướng đến 
ngây ngất, 

ngây ngõ t. Tó ra kém tri khôn hoặc kém hiểu 
biết đến mức nhu khở dại. Vé mặt ngây ngô. Làm 
ra bộ ngây ngô. 

ngây thơ t. Không hiểu biết hoặc rất ít hiểu biết 
về đời, до còn non trẻ, ít kinh nghiệm. Dó; тй 
ngây thơ của em bé. Tin một cách ngày thơ. 
ngày, dg. (ph.). Mắng. Bj me ngây. 

ngây; t. (ph.). Phiên, ráy. 

ngẩy ngà t. (ph.). Rây rà. 

ngấy; d. Cây bụi cùng họ với đào, mận, thân có 
gai, lá kép có ba hoặc năm lá chét, quả kép khi 
chín máu đỏ, ăn được. z . 

ngấy; бр. 1 Có cảm giác sợ đối với một loại 
thức ăn nào đó (thường là chất béo). Ngấy më, 
Ап mãi một món đến phát паду. 2 (kng.). Chán 
đến mức không chịu được (cái vốn không ưa). 
Rất ngấy cái giọng lên lớp của ông ta. 

ngấy; t. (iđ.). Gấy sốt. // 13у: ngây ngấy (ý 
mức độ ít). 

ngấy sốt t. (¡d.). Gdy sốt. // Láy: ngây ngấy sốt 
(ý mức độ ít). 

ngậy t. (Món ăn) rất béo và ngon miệng vì có 
nhiều chất mỡ. Thit kho tàu báo ngây. 

nghe I dg. 1 Cảm nhận, nhận biết bằng cơ quan 
thỉnh giác. Nghe có tiếng gõ của. Không nghe 
thấy gì cd. Nghe nói rằng... Ріёи tai nghe mắt 
thấp. 2 (id.). Dùng tai chú ý để có thể nghe. Lắng 
nghe. Nghe giảng. Nghe hoà nhạc. 3 Cho là 
đúng và làm theo lời. Nghe lời. Bảo không 
nghe. 4 (kng.). Nghe có thể đồng ý, có thể chấp 
nhận được. Anh nói thế khó nghe lắm. Bài báo 
viết nghe được. 5 Có cảm giác thầy, Nghe trong 
người dë chịu. Mô hôi thấm vào miệng nghe màn 
mặn. Nghe có mùi thối, 

П tr. (ph,). Nhé. Em nhớ nghe! Đi mạnh giỏi 
nghe con! 

nghe chừng p. (kng.; dùng ở đầu câu, đầu đoạn 
саш). Tổ hợp biểu thị ý phóng đoán một cách dë 
đặt, dựa trên những gì đã nghe được, biết được. 
Viéc đó nghe chừng không xong. 

nghe đâu р. (kng.; dùng ở đấu câu, đầu đoạn 
câu). Tổ hợp biểu thị ý khẳng định dë đặt, dựa 
vào những nguồn tin mà minh không đảm bảo 
là chắc chắn, Nghe đâu anh ta đi rồi. 

nghe hơi nổi chõ (kng.). Chỉ nghe qua lời đồn 
đại, không có gi chắc chắn. 

nghe lỏm åg. (kng.). Nghe những điều người ta 
nói tiêng với nhau, 

nghe lóm (ph.). x. nghe lóm. 


nghẻo nàn 


nghe ngóng dg. Lắng nghe xem sao (để qua đó 
quyết định hành động của mình). Nghe ngón 
dư luận. Nghe ngóng động finh. 

nghe nhìn 4, (hoặc t.). Kĩ thuật sử dụng cá âm 
thanh và hình ảnh, vừa tác động đến thính giác, 
vừa tác động đến thị giác. Dùng các thiết bị nghe 
nhìn để dạy ngoại ngữ. 

nghe ra dg. (kng.). Hiểu được, nhận ra được 
(điều hay, điều phải), Nói mãi nó cũng nghe ға. 
nghè, d. Từ dùng trong dân gian để gọi người 
đỗ tiến sĩ thời phong kiến. Chưa đỗ ông nghè đã 
de hàng tổng (tng.). | 

nghë, d. Miếu thờ thần. 

nghé; d. Trâu con. 

nghé; dg. Nghiêng mắt nhìn, không nhin thẳng. 
Мёр vào cửa nghé ra. Nghẻ mắt nhìn. 

nghen tr. (ph.; kng.). Nhé. Cháu đi mạnh khoẻ 
nghen! 

nghèn nghẹn йр. х. nghẹn (12у). 

nghẽn dg. Tắc lại, không thông (thường nói về 
đường sá). Cây đố, làm nghẽn đường. 

nghén d. Dấu hiệu có thai (nói khái quát). Có 
nghén. Om nghén*. : 
nghẹn йр. 1 Bị tắc trong cổ họng. Đang ăn bị 
nghẹn. Mắc nghẹn. Vui sướng đến nghẹn lời, 
không nói được. 2 (Kết hợp hạn chế). (Сау) ngừng 
phát triển, không lớn lên được vì điều kiện không 
thuận lợi. Cau nghẹn. Lúa nghẹn vì hạn. Íi Іду: 
nghèn nghẹn (ng. 1; ý mức độ ít). 

nghẹn dòng đg. (Hiện tượng lúa) không trỗ 
được vi thiếu nước hoặc dinh dưỡng. 

nghẹn ngào đg. Ở trạng thái nghẹn lời không 
nói được vì quá xúc động. 

nghèo t. 1 Ó tỉnh trạng không có hoặc có rất 
it những gì thuộc yêu cẩu tối thiểu của đời 
sống vật chất; trái với giảu. Con nhà nghèo. 
Một nước nghèo. 2 Có rất ít những gì được 
coi là tối thiểu cần thiết. Ра? xấu, nghèo đạm. 
Bài văn nghèo về y. 

nghèo đói t. Nghèo đến mức không có ап (nói 
khái quát). 

nghèo hèn t. Nghèo và ở địa vị thấp kém trong 
xã hội (nói khái quát). 

nghèo khó t. Nghèo, thiếu thốn về vật chất (nói 
khái quát). , 

nghèo khô t. Nghëo đến mức khổ cực (nói 
khái quát). 

nghèo nàn t, 1 Nghẻo và ở trong cảnh khó khăn, 
thiếu thốn (nói khái quát). Tình cảnh nghèo nàn. 
2 Thiểu thốn những gì cần thiết để làm nên nội 
dung có ý nghĩa. Đời sống bén trong nghèo nàn. 














Một tác phẩm nghèo nàn về nội dung. 

nghèo ngặt t. (id.). Nghèo hoặc khó khăn đến 
mức khó mà tìm thấy lối thoát, Đời sống nghèo 
ngời. Tình thế nghèo ngặt. 

nghẻo rớt t. (kng.). Như nghèo rớt mùng tơi. 
nghèo rớt mùng tơi (kng,). Nghèo đến cùng 
cực. 

nghèo túng t. Nghẻo và ở trong cảnh luôn luôn 
túng thiếu (nói khái quát). 

nghẻo (id.). х. ngoéo. 

nghão d. (kng.). Ngựa tôi, 

nghẹo (¡d.). x. ngogo. 

nghẹt t. (hay đg.), Ó tình trạng bị vướng, tắc, 
không thông, vi chặt quá, sít quá. Cửa bj nghẹt, 
không đóng được. Quấn khăn quá chặt làm 
nghẹt cổ. 

nghẹt thở t. (kng.). Ví tình cảnh sống bị o ép, 
gò bó đến mức hoàn toàn không được tự do, thoái 
mái, Cuộc sống nghẹt thở dưới chế độ độc tài. 
nghề d. Tên con vật tưởng tượng đầu giống đầu 
Su tử, thân có vảy, thường tac hinh trên các cột 
trụ hay trên nắp đỉnh đồng, 

nghề thường d. (cũ; vch.). Хїёп có nhiều màu 
như sắc cầu vồng, Điệu уй nghe thường (của các 
tiền nữ mặc nghê thường mủa trên cung trăng, 
trong truyện thần thoại), 

nghề 14. Công việc chuyên làm theo sự phân 
công lao động của xã hội. Xghệ dạy học. Nghề 
nông. Lâu năm trong nghề. Nhà nghë*. Tay 
nghề". 

II t. (kng.). бїбї, thành thạo (trong một việc làm 
nào đó). Chụp ảnh rất nghề. 

nghề đời nó thế (kng.; dùng ở đầu câu). Tổ 
hợp biểu thị ý khẳng định điều sắp nêu ra chẳng 
qua cũng là việc thường thấy, thường gặp ở đời, 
Nghề đời nó thể, có khổ thì mới có sướng. 
nghề hạ bạc d. (ph.). Nghề đánh cá ở sông, hó. 
nghề nghiệp d. Nghề (nói khái quát). Trau đồi 
nghề nghiệp. Lương tâm nghề nghiệp. 

nghề ngóng d. (kng.). (thường dùng có kèm ý 
phủ định). Nghề nghiệp (hàm y chê bai). Chẳng 
có nghệ ngóng gì. 

nghề tự do d. Các nghề làm tư, nói chung. 
nghể d. Tên gọi chung một số loài cây thân cỏ 
cùng họ với rau гіт, thân có đốt rỗng, lá dài có 
bẹ ôm thân, mùi hãng. 

nghể гат d. Nghề có lá thường dùng để tắm 
ghẻ. 

nghệ d. Cây trồng cùng họ với gừng, củ có thịt 
màu vàng, dùng để nhuộm hay làm gia vị. Vàng 
như nghệ, 


nghệ nhân d. Người chuyên nghề biểu diễn 

một bộ môn nghệ thuật hoặc chuyên làm một 

nghề thủ cộng mĩ nghệ, có tài nghệ cao. Nghệ 

nhân tuông. 

nghệ sĩ d. Người chuyên hoạt động (sáng tác 

hoặc biểu diễn) trong một bộ môn nghệ thuật. 

Một nghệ sĩ có tài. Nghệ sĩ múa. Nghệ sĩ ngâm 

thơ. Tâm hồn nghệ sĩ. Làm việc lối nghệ sĩ (theo 

cảm hứng chủ quan, không theo giờ giấc, nguyên 

tắc nhất định; hàm ý chê). 

nghệ sĩ công huân d. Danh hiệu tặng cho nghệ 
51 cỏ công trạng lớn, ở một số nước. 

nghệ sĩ nhân dàn d. Danh hiệu của Nhà nước 
tặng cho nghệ sĩ có tài năng xuất sắc, tiêu 
biểu cho một hoặc nhiều môn nghệ thuật trong 
cả nước. 

nghệ sĩ ưu tú d. Danh hiệu của Nhà nước tặng 
cho nghệ sĩ có tải năng, có uy tín lớn trong từng 
môn nghệ thuật. 

nghệ thuật d. 1 Hình thải ý thức xã hội đặc 
biệt, dùng hình tượng sinh động, cụ thể và 
gợi cảm để phản ánh hiện thực và truyền đạt 
tư tưởng, tỉnh cảm. Nghe thuật tạo hình. Xây 
dựng hình lượng nghệ thuật trong tác phẩm văn 
học. 2 Phương pháp, phương thức giàu tính 
sáng tạo. Mghệ thuật lãnh đạo. 

nghệ thuật thứ bảy d. (kc.). Điện ảnh (bộ môn 
nghệ thuật tiếp theo âm nhạc, múa, hội hoạ, điêu 
khắc, kiến trúc, ca kịch). 

nghệ thuật vị nghệ thuật Xu hướng trong văn 
học nghệ thuĝt chủ trương người nghệ sĩ chỉ vì 
bản thân nghệ thuật mà sáng tác. 

nghệ thuật vị nhân sinh Xu hướng trong văn 
học nghệ thuật, chủ trương nghệ thuật phải gắn 
liền với đời sống xã hội, phải phục vụ con người. 
nghếch dg. Đưa hơi chếch lên cao (thường nói 
về đầu hay bộ phận của đầu). Xghếch mắt nhìn. 
Nghếch tai lắng nghe. Nghếch mũi lên đánh hơi. 
Nàng pháo nghếch cao lên. 

nghậệch t. сп. палёг. (kng.). Рё ra. Ма nghệch 
ta, chẳng hiểu gì. Mắt dại nghệch. 

nghển dg. Vươn cao cổ lên.' Cổ nghến lên để 
nhìn, Nghấn сб. Nghẽn đầu. 

nghênh dg. Đưa cao lên (đầu hay bộ phận của 
đầu) và hướng về phía cần chú ý. Mghênh mặt 
nhìn trời. Nghênh tai lên nghe ngóng. 

nghênh chiến dg. Đón đánh mát đối mặt. Dàn 

đội hình nghênh chiến với địch. 

nghênh hôn dg. (cũ). Đón dâu, 

nghênh ngang t. 1 (Để dó đạc hay làm việc gi) 
choán chỗ, bất chấp trật tự, bất chấp duy định, 


677 


gây trở ngại cho việc di lại. Dd đạc để nghênh 
ngang giữa lối di. Đi xe đạp hàng ba nghênh 
ngang giữa đường. Nghênh ngang như đảm rước. 
2 Tó ra không kiếng sợ gì ai, ngang nhiên làm 
những việc biết rằng moi người có thể phản đối. 
Tính khí nghênh ngang chẳng coi ai ra gì. 
Nghênh ngang như ó chỗ không người. 
nghênh ngáo t. Vênh удо, kiên ngạo. Bộ mát 
nghênh ngáo. 

nghênh tiếp dg. Đón tiếp một cách trọng thể, 
Nghênh tiếp vị nguyên thú quốc gia. Lễ nghênh 
tip. — 

nghênh xuân dz. (cù), Đón xuân. 

nghếnh ág. (¡d.). Nghền. 

nghễnh ngāng t. Bị điếc nhẹ, tai nghe không 
được rõ, thường nghe chỗ ró chỗ không. Cự giả 
nghênh ngãng. Tai nghành ngăng. 

nghệt t. (kng.). x. nghéch. 

nghëu (ph.). x. ngao,. 

nghëu ngao йр. Hát hoặc đọc to một minh một 
cách như để mả hát, mà đọc, không chú ý gì đến 
nội dung. Hoc chữ nho, nghêu ngao suốt ngày. 
Hát nghêu ngao vài câu cho đỡ buôn. 

nghëu nghận t. Có dáng vẻ hoặc ở vị trí cao, 
trông như vượt lên trên những gì ở xung quanh. 
Chiếc cần cấu cao nghều nghện. Nghễu nghën 
trên lưng ngựa. 

nghi dg. Nghĩ có thể là người nào đó, là đã xảy 
га việc nào đó, thưởng là không tốt, nhưng không 
có đủ cơ sở để khẳng định. Nghi có ké đã lấy 
cắp. Hết nghỉ người này, đến nghỉ người khác. 
Nghi oan. Tôi nghỉ là anh ta đã biết rồi. | 
nghi án d. (id.). 1 Vụ án chưa biết thủ phạm, 
chưa rõ manh mối. 2 (củ). Vấn để nghiên cứu 
chưa kết luận được, уі chưa đủ chứng có. 

nghỉ binh dg. Hành động để đánh lừa đối 
phương trong chiến đấu. Mót nhóm chiến sĩ làm 
nhiệm vụ nghi binh nhw địch. Bắn nghỉ binh. Đốt 
khỏi làm kế nghi binh. 

nghi hoặc dg. Có điều nghi ngờ vì không rõ, 
không hiểu sự thật га sao. Thấy khỏi, nghi hoặc 
không dám tiến quản. Nhìn soi môi, vẻ nghi hoặc. 
Côn nghi nghi hoặc hoặc. 

nghi КЇ cv. nghỉ Ку dg. Nghỉ ngở và ghen ghét. 
Nghi ki lẫn nhau. Gây nghỉ ki và chia rẽ. 

nghỉ lễ а. Như iễ nghi. Mai táng theo nghi lễ. 
nghỉ môn d. Diêm thêu thời trước dùng treo ở 
cửa chinh hoặc trước bản thờ. 

nghỉ ngại ág. Nghi ngờ, e ngại, chưa dám có 
thái độ, hành động rõ ràng, Chưa biết rõ, nên 
còn nghỉ ngại. 


nghỉ việc 


nghỉ ngờ dg. Nghi, không tin (nói khái quát). 

Kiểm tra lại những chỗ còn nghỉ ngờ. 

nghỉ ngút t. (Khói, hơi) nhiều và {оа ra không 

ngớt. Khói hương nghỉ пиш. Nồi cơm bốc hơi 
nghỉ ngủi. 

nghi thức d. Toản bộ nói chung những điều quy 
định, theo quy ước xã hội hoặc thói quen, cần 
phải làm đúng để bảo đảm tính nghiêm túc của 
sự giao tiếp hoặc của một buổi lễ. Đón khách 
“rước ngoài theo đúng nghi thức ngoại giao. Nghi 
thức của lời nói. 

nghi tiết d. (сӣ). Như nghi thức. Nghi tiết tế thân. 
nghỉ trang dg. (ph.). Như nguy rang. Cảm lá 
nghi trang trên trận địa pháo. 

nghi trượng d. Vật trang hoàng bảy nơi cung 
thất, dinh thự hay dùng khi vua quan đi đường, 
như tàn, cò, quạt, binh khí, v.v. (nói khái quát). 
nghị vấn dg. (hoặc d.). 1 Nghỉ ngờ và thấy cần 
được xem xét, giải đáp. Hiên tương dáng nghỉ 
vấn. Nêu ra một só nghi vấn. 2 (Hình thức câu) 
đặt ra câu hỏi để, nói chung, yêu cẩu trả lời. 
Câu nghi vấn. 

nghỉ vệ I d. Như nghỉ truong. 

II t. (id.). Oai nghiêm vả đúng nghỉ thức. 

nghi d. (cũ). Nghĩa, tỉnh nghĩa. Ал ở có nghỉ. 
nghỉ, d. (ph.) Nó, hắn. 

nghị, đg. 1 Tạm ngừng công việc hoặc một hoạt 
động nào dó. Nghi một tí cho đỡ mệt. Làm việc 
ngày đêm không nghi. Nghỉ tay*. Nghĩ dé (nghi 
theo quy định trong thời gian sinh đẻ, đổi với 
người làm việc ăn lương). Мау chay lâu cần cho 
nghỉ. 2 Thôi, không tiếp tục công việc nghề 
nghiệp, chức vụ đang làm. Nghỉ việc*. Nghĩ hưu 
(về hưu). Nghĩ chức trưởng phòng (kng.). 3 (kc. 
Ngủ. Khuya rồi mời cu di nghĩ. 

nghỉ hè dg. Nghỉ vào mùa hè trong một thời 
gian nhất định, sau khi kết thúc một năm học, 
nghỉ mát đg. Nghỉ để dưỡng sức ở nơi có khí 
hậu mát mẽ. Đi nghi mát ở bãi biển. Nhà nghĩ 
mát. 

nghi ngơi dg. Nghi d£ hỏi phục sức khoẻ (nói 
khái quát). Mghỉ ngơi họp lí. Chế độ nghi ngơi. 
Ти tưởng nghỉ ngơi (tinh thần mệt mỏi, muốn 
được an nhàn). 

nghỉ phép dg. Nghỉ hàng năm trong một thời 
gian nhất định, theo quy định chung của nhà nước 
đối với cán bộ, công nhãn, viên chức. 

nghỉ tay ág. (kng.). Tạm ngừng công việc 
chân tay để nghỉ cho khỏi mệt. Мег rồi, nghi 
tay một lúc. 

nghỉ việc dg. Nghỉ hẳn hoặc nghỉ trong một thời 


„ы 


gian dài, không tiếp tục công việc nghề nghiệp 
đang làm, Xin nghỉ việc vì lí do sức khoẻ. Buộc 
nghỉ việc (một hình thức kỉ luật). 

nghĩ dg. 1 Vận dụng trí tuệ vào những gi đã 
nhân biết được, rút ra nhận thức mới để có ý kiến, 
sự phán đoán, thái độ. Nghi mưu kế. Рат nghĩ 
đám làm. Anh em có ý kiến như vậy, anh nghĩ 
thế nào? Cảm thấy khó nghĩ. (Anh nên) nghĩ lại*. 
2 (thường dùng trước dén, tói, vé). Có ở trong 
tâm trí, nhớ đến, tưởng đến. Đi xa, {йс nào cũng 
nghĩ về quê hương, đất nước. Nghĩ đến công ơn 
cha те. 3 (thưởng dùng trước /4, rằng). Cho 18; 
cho rằng (sau khi đã nghĩ). Ngh? là thật, hoá ra 
không phải. Tôi nghĩ thế nào anh ấy cũng ёп, 
nghĩ bụng ág. (kng,), Suy nghĩ và có nhận 
định, đánh giá về một vấn бё gì đó, nhưng 
không nói ra. 

nghĩ lại ág. (kng.). Suy nghĩ, xem xét lại điều 
đã nghĩ, đã làm, để có sự thay đổi ý kiến, thái 
độ. Nghi lại mới thấy đúng. Mong ông nghi lại 
cho. 

nghĩ ngợi dg. (kng.). Nghĩ kĩ và lâu (nói khái 
quát). Mặt thân ra, nghĩ ngợi. Tỉnh hay nghĩ 
ngoi, 

nghi suy dg. (vch.). Như suy nghi. 

nghi ngoáy dg, (id.). Như kí hoáy. Viết nghi 
ngodáy. 

nghi d. (cũ). Nghị viên, nghi sĩ (gọi tắt). Оле 
nghị. 

nghị án dg. (Той án) thảo luận riêng để quyết 
định hình thức xử li về một vụ án. 

nghị định d. Văn bán do cơ quan nhà nước cấp 
cao ban hành, quy định chỉ tiết thi hành luật hoặc 
những vấn đẻ hết sức cần thiết nhưng chưa được 
xây dựng thành luật, Nghi định của chính phú. 
nghị định thự d. Điều ước до hai hay nhiều nước 
ki kết, thường là để cụ thể hoá những vấn đẻ đã 
được quy định trong các hiệp ước, hiệp nghị. 
nghị gật d. (cũ; kng.). Đại biểu dân cử bầu ta 
chỉ để làm vi, không có tác đụng gì (gọi một 
cách châm biếm). 

nghị hoà åg. (cü), Вап bạc giảng hoà giữa các 
bên đang giao chiến. 

nghị luận 4р. Bàn và đánh giá cho rõ về một 
vấn để nào đỏ. Văn nghị luận (thể văn dùng li lẽ 
phân tích, giải quyết vấn dó). 

nghị lực d. Sức mạnh tỉnh (һап tạo cho con 
người sự kiên quyết trong hành động, không 
lùi bước trước khó khăn. Giảu nghị lực. Một 
nghi hec phi thường. 

nghị quyết d. Quyết định đã được chính thức 
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thông qua ở hội nghị, sau khí vấn đề đã được tập 
thể thảo luận. Hội nghị thông qua nghị quyết. 
Chấp hành nghị quyết. 

nghị sĩ d. Người được bảu vào nghị viện (hay 
quốc hội ở một số nước dân chủ). Nghị sĩ hạ 
nghị viện. Nghị sĩ quốc hội. 

nghị trưởng d. Nơi hội họp của nghị viện. 
nghị viên d. (cũ). Nghị sĩ. 

nghị viện d. Cơ quan lập pháp ở nước dân chủ, 
toàn bộ hay một bộ phận được thành lập trên 
nguyên tắc bầu cử. 

nghĩa; d. 1 Điều được coi là hợp 1ë phải, làm 
khuôn phép cho cách xử thể của con người trong 
Xã hội. Vi nghĩa lớn, Trọng nghĩa khinh tài". 
Làm việc nghĩa. 2 Quan hệ tình cảm thuỷ chung, 
phù hợp với những quan niệm đạo đức nhất 
định. Nghia thầy trò. Ап ở với nhau có nghĩa. 
Trả nghĩa*, 

nghĩa; d. 1 Nội dung diễn đạt của một kí hiệu, 
đặc biệt của Кі hiệu ngôn ngữ. Nhimg nghĩa của 
từ “danh”. Tim hiểu nghĩa của câu. 2 (thường 
dùng sau сд). Cái nội dung làm thành giá trị. 
Lao động làm cho cuộc sống trở nên cỏ nghĩa. 
nghĩa binh d. (cũ). Nghĩa quân. 

nghĩa bóng d. Nghĩa của từ ngữ vốn chỉ một 
vật hữu sính hoác cụ thể, được dùng để gợi ý 
hiểu cái vô sinh hoặc trừu tượng, Trong “đường 
đời”, "đường” được dùng với nghĩa bóng. 
nghĩa bộc d. (cü). Người đây tó trung thành, có 
nghĩa với chủ. 

nghĩa cử d. Việc làm, hành động vì nghĩa. 
nghĩa dũng t. (cũ; kết hợp hạn chế). Dũng cảm 
vì nghĩa lớn. Quân nghĩa dũng (nghĩa quân). 
nghĩa đen d. Nghĩa của từ ngữ được coi là có 
trước những nghĩa khác về mặt logic hay về mặt 
lịch sử. Xghĩa đen của từ “xuân” là chỉ một mùa 
trong năm. 

nghĩa địa d. Khu đất chung dùng làm nơi chôn 
người chết, 

nghĩa hiệp t. Có tinh thần quên minh vì việc 
nghĩa, cứu giúp người khi gặp khó khăn hoạn 
nạn. Lòng nghĩa hiệp. 

nghĩa khí I d. Chí khi của người nghĩa hiệp. 
Một con người giàu nghĩa khi. 

U t. Có nghĩa khí. Những người nghĩa khi. 
nghĩa là Tổ hợp dùng để mở đầu phần giải thích 
nội dung của điểu vừa nói đến, nêu ra cái y cơ 
bản cần suy ra để hiểu; tức là. Chiến (ranh nghĩa 
là tàn phá, chết chóc. 

nghĩa lí cv, nghĩa lý d. 1 (cü; ¡d.). Như đạo li 
2 (hưởng dùng có kèm ý phủ định). Y nghĩa quan 
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trọng, Mót việc làm chẳng có nghĩa li gì cå, 
nghĩa quân d. Quân đội được tổ chức nên trong 
cuộc khởi nghĩa. : 

nghĩa sĩ d. (cũ). Người có nghĩa khí, đám hi 
sinh vì nghĩa lớn. А 

nghĩa thương d. (dùng phụ sau d.). Quỹ, gồm 
tiển và chủ yếu là thóc, lập ra ở nóng thôn thời 
trước để phòng cứu đói khi mất mùa. Thóc nghĩa 
thương. Quỹ nghĩa thương. 

nghĩa trang d. (trtr.). Nghĩa địa. Nghĩa trang 
liệt sĩ. 

nghĩa tử là nghĩa tận Con người đối với nhau 
có gì thi đến lúc chết cũng là hết (cho nên đối 
với người đã chết rồi thì mọi điều giận ghét thù 
oán đều nên bỏ qua, mà chỉ nên có biểu hiện 
tỉnh cảm dip cuối cùng, phúng viếng, đưa tang... 
Quên hiểm khích cũ, đến viếng, nghĩa tử là 
nghĩa tận. 

nghĩa vụ d. 1 Việc mà pháp luật hay đạo đức 
bắt buộc phải làm đối với xã hội, đối với 
người khác. Lao động là nghĩa vụ của mỗi 
người. Nghĩa vụ công dân. Thóc nghĩa vụ 
(kng.; thóc nộp thuế nông nghiệp). 2 (kng.). 
Nghĩa vụ quân sự (nói tắt). Di nghĩa vụ. Khám 
nghĩa vụ (khám sức khoẻ để thực hiện nghĩa 
vụ quân sự). 

nghĩa vụ quân sự d. Nghĩa vụ của công dàn 
tham gia lực lượng vũ trang. 

nghịch; dg. (Trẻ con) chơi đùa những trò đáng 
lẽ không nên hoặc không được phép vì có thể 
Bây hai. Nghịch nước. Không cho trẻ nghịch dao. 
nghịch; t. 1 Không thuận, ngược lại với thuận. 
Chuyến động theo chiểu nghịch. Phản ứng 
nghịch. TI lệ nghịch *. Năm nay thời tiết nghịch. 
2 (сӣ; kết hợp hạn chế). Hay làm loạn, có hoạt 
động chống đối. Ра? nghịch có Hếng. 

nghịch biến t. (Нат) biến thiên ngược chiều 
với biến (giảm khi biến tăng, tăng khí biến giảm). 
nghịch cảnh d. Cảnh ngộ éo le, trắc trở. Gia 
đình gặp phải nghịch cảnh. 

nghịch đảo I t. (Hai số hoặc hai biểu thức) 
nhân với nhau thì bằng 1. 32 và Ž à hai số 
nghịch đảo nhau. 2 2 
H а. Số (hoặc biểu thức) mà nhân với số 
(hoặc biểu thức) đã cho thi bằng 1. 2/4 
nghịch đảo của 2. Е 
nghịch dë а. (id. Phản đề. 
nghịch lí cv. nghịch lý d. Điều có vẻ ngược 
với logic thông thường, nhưng vẫn đúng hoặc 
khỏ bác bỏ. 

nghịch ngợm t. Hay nghịch, thích nghịch. 


nghiêm nhặt 


Đứa bé nghịch ngợm. 

nghịch phách d. Dấu lặng đặt vào phách mạnh. 
hoặc phản đầu của phách mạnh, gây cảm giác 
không ổn định. 

nghịch tặc d. (cü). Kẻ phản nghịch. 

nghiêm t. 1 Không cho phép có một sự vi 
phạm, dù là nhỏ và bất cứ với ai, đối với 
những điều quy định. Giữ nghiêm kí luật. 
Lạnh nghiêm. Tính rất nghiêm. 2 Tò ta 
nghiêm, không để thấy biểu lộ tỉnh cảm, gây 
cảm giác në sợ. Nét mặt nghiêm lại. Nghiêm 
giọng phê bình. 3 (Tư thế đứng) thẳng, ngay 
ngắn, chỉnh tế. Đứng nghiêm chào cë. 
nghiêm cách t. (id.). Tó ra rất nghiêm (từ 
thường chỉ dùng trong quân đội). Nghiêm cách 
chấp hành điều lệnh. 

nghiêm cấm dg. Cấm ngặt, hoàn toàn không 
cho phép. Pháp luật nghiêm cấm. 

nghiêm cẩn t. Như nghiêm mật. Canh phòng 
nghiêm cẩn. 

nghiêm chỉnh t. 1 (Ăn mặc, đi đứng) theo đúng 
phép tắc. Ngồi rất nghiêm chính. Đội ngũ nghiêm 
chỉnh. Bộ quân phục nghiêm chỉnh. 2 Tó ra tuần 
theo các nguyên tắc và các quy định, không tự 
cho phép minh làm gi vượt ra ngoài. Nghiêm 
chính chấp hành nội quy. Phát biểu y kiến một 
cách nghiêm chinh. 

nghiêm đường d. (cü; trtr.). Cha (không dùng 
để xưng gọi). 

nghiêm huấn d. (cũ; trtr.; thường nói iởi nghiêm 
huấn). Lời dạy của cha. 

nghiêm khắc t. Có yêu cầu rất chặt chš, không 
dë dàng tha thử hoặc bỏ qua một sai sót nào. 
Trừng trị nghiêm khắc. Thái độ nghiêm khắc. 
Nghiêm khắc với bản thân. 

nghiêm mật t. Hết sức chặt chẽ, cẩn thận về 
mật tổ chức, không để có sơ hở, dù nhỏ. Canh 
phòng nghiêm mật. Phòng thủ nghiêm mật. 
nghiêm minh t. Có những yên câu:chặt chê, rõ 
rảng, áp dụng cho mọi người, ai cũng như ai và 
trong mọi trường hợp. Thưởng phạt nghiêm 
mình. КІ luật nghiêm mình. Tinh chất nghiêm 
minh của pháp luật. 

nghiêm ngặt t. Có yêu cầu chát chẽ, gắt gao 
đối với những quy định đã йё ra. Nói quy rất 
nghiêm ngặt. КІ luật quân đội là kỉ luật 
nghiêm ngặt. 

nghiêm nghị t. Tổ ra nghiêm với vẻ quả quyết, 
đứt khoát. Nét mặt nghiêm nghị. Đôi mắt nhìn 
nghiêm nghị. Giọng nghiêm nghị. 

nghiêm nhặt (ph.). х. nghiêm ngët. 






nghiëm phu 


nghlëm phu d. (cũ; trtr.). Cha (không dùng để 
xưng рођ). . 

- nghiêm trang t. (Ăn mặc, cử chỉ, nói năng) hết 
sức đứng dán, biếu thị thái độ tôn kinh. Hàng 
ngũ nghiêm trang đứng chào cở. Giọng nghiêm 
trang. Vẻ mặt nghiêm trang. 
nghiêm trị dg. Trừng trị nghiêm khắc theo 
pháp luật. 
nghiêm trọng t. Ó trong tỉnh trạng xấu, gay go 
đến mức trầm trọng, có nguy cơ dẫn đến những 
hậu quả hết sức tai hại. Tinh hình nghiêm trọng. 
Tệ lãng phí nghiêm trọng. Mất đoàn kết 
nghiêm trọng. 
nghiêm túc t. Có y thức coi trọng đúng mức 
những yêu cầu đối với mình, biểu hiện ở thái độ, 
hành động. Thái độ học tập nghiêm túc. Thực 
hiện nghiêm túc nhiệm vu được giao. 
nghiễm nhiên I t. (id.). Thản nhiên nhu không 
trước sự việc nghiêm trọng. Thái độ nghiễm 
nhiên trước cái chết. 

П p. (thường dùng làm phần phụ trong câu). (Trở 
thành hoặc làm được) một cách tự nhiên, như tir 
đâu đưa đến, điều mà trước dó không ai ngờ tới. 
Thừa hưởng gia tài của người chủ, nghiễm nhiên 
trở thành triệu phú. 

nghiệm I dg. Kinh qua thực tế nhận thấy điều 
nào đó là đúng. Ngày cảng nghiệm thấy anh ấy 
nói rất đúng. Nghiệm ra rằng. 

H d. 1 Giá trị hoặc hệ thống giá trị mà khi thay 
vào ẩn hoặc các ẩn thi làm cho một phương trinh, 
bất phương trình, hoặc hệ phương trình, hệ bất 
phương trình trở thành những đắng thức hoặc 
bất đẳng thức. 2 Hình thoả màn các yêu cầu để 
ra trong bài toán dựng hình. 

Ш t. (kng.). Có công hiệu. Phuong thức rất 
nghiệm. 

nghiệm đúng dg. Làm cho trở thành đẳng thức 
hoặc bất đẳng thức đúng x = 3 nghiệm đúng bất 

phương trình 2x < 8, 
nghiệm số d. 1 Nghiệm được biéu hiện bằng 
số. 2 Giá trị gán cho biến số của một đa thức thì 
làm cho đa thức triệt tiêu. 
nghiệm thu dg. Kiểm nghiệm để nhận hàng hay 
để tiếp nhận một công trình. Nghiêm thư sản 
phẩm. Ngôi nhà vừa xây dựng, chưa nghiệm thu. 
nghiën d. Đồ dùng để mài mực hoặc son (viết 
chữ Hán). 
nghiên cứu dg. Xem xét, tìm hiểu kĩ lưỡng để 
nắm vững van đẻ, giải quyết уйп dé hay để rút 
ra những hiểu biết mới. Nghiên cứu tình hình. 
Nghiên cứu chính sách. Nghiên сим khoa học. 
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nghiên cứu khả thi åg. (hoặc d.). Nghiên cứu 
tính chất (hay khả năng) có thể thực hiện được. 
Nghiên cứu khả thi vé môt dự án công nghiệp. 

nghiên cứu sinh d. Người đang được đảo tạo 
theo chương trình trên đại học để thi lấy học vị. 
nghiên cứu viên d. Người làm công tác nghiên 
cứu có trình độ nghiên cứu độc lập. 

nghiền; dg. 1 Làm cho nát vụn ra bằng cách 
vừa ép mạnh vừa chả xát nhiều lån. Nghiên 
thức ăn cho gia súc. Máy nghiên đá. Nghiên bột. 


‚2 Œng.). Đọc, học tất kĩ. Nghiên sách. Nghiễn 


môn toán. 

nghiền, (ph.). x. nghiện. 

nghiền ngẫm dg. Suy nghĩ làu và kĩ càng, trở 
đi trở lại nhiều lån để tim tòi, hiểu biết thấu đáo. 
Nghiên ngẫm từng câu từng chữ. Nghiên ngẫm 
để tài nghiên cứu. 

nghiến; d. Сау gỗ to ở rừng, lá dày, cứng, hình 
trái xoan, quả cỏ nam cảnh, gỗ màu паш đỏ, nặng, 
rắn, thớ min, đủng trong xây đựng. 

nghiến; dg. 1 Со xát đi со xát lại rất mạnh vào 
nhau (thường phát ra tiếng kêu). Đây võng nghiến 
Hu kit. Nghiên răng Кеп két. Nghiễn ғапр chịu 
đựng (b.). 2 Siết mạnh hoặc lăn đẻ mạnh lên 
(thường nói về vật sắc, nhọn), làm cho đứt hoặc 
giập nát, Bi máy nghién đứt chân. Xich xe đạp 
nghiên nát gấu quản. 

nghiến; t. (Кпр.; dùng phụ sau đg.). Ngay lập 
tức và rất nhanh. Åp đến, trỏi nghiến lại. 
nghiến ngấu t, Như ngấu nghiên. Ап nghiến 
ngấu. Đọc nghiên ngấu. 

nghiện dg. Ham thích đến mức thành mắc thỏi 
quen khó bỏ, Nghiên thuốc lá. Nghiên rượu. 
nghiện hút dg. Nghiện và hút ma tuy (nói khái 
quát). Trung tâm cai nghiện cho những người 
nghiện hút. 

nghiện ngập đg. Nghiện các thứ (nói khải quát; 
hàm ý chê). Chỉ hút chơi, không nghiện ngập. 
nghiêng It. 1 Có vị trí lệch so với chiều thẳng 
đứng hoặc với mặt phẳng nằm ngang. Viết chữ 
nghiêng. Xây mặt nên hoi nghiêng cho dễ 
thoát nước. 2 (thường dùng phụ sau dg.). Lệch 
về một bên so với hướng thẳng đứng, hướng 
chính diện. Nhìn nghiêng. Nằm nghiêng. 
Quay nghiêng người. 

TI dg. 1 Làm cho nghiêng về một bên, Mghiêng 
đầu sang bên trải, Nghiêng thùng để gan nước. 
2 Hơi ngả về một phía. Nghiêng về у kiến tán 
thành. 

nghiêng mình ág. (trtr.). Củi đầu tưởng nhớ và 
tỏ lòng kinh phục người đã khuất. Xinh cẩn 
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nghiêng mình trước mó những liệt sĩ vô danh. 
nghiêng ngả dg. Như ngả nghiêng. 

nghiêng nghé dg. (kng.). Như nghiêng ngỏ. 
nghiêng ngó dg. (kng.). Nghiêng đầu nhìn, ngó. 
Nghiông ngó ngoài cửa một lúc rồi di. 
nghiêng ngửa t. Ở trạng thái nghiêng qua ngả 
181; thưởng dùng để ví cảnh điêu đứng. Chiéc 
thuyển nghiêng ngửa trước sóng gió. Cười 
nghiêng cười ngứa. Cuộc đời nghiêng nga. 


nghiệp ï d. 1 (kng.; ¡d.). Nghề làm ăn, sinh sống, ` 


Tên nghiệp làm ăn. Vui nghiệp nhà nông. 2 (ng; 
id.; dùng có kèm ý phủ định). Cợ nghiệp (nói 
tát). Phen này thì mất nghiệp. 3 (cũ; усћ.). Sự 
nghiệp (nói "A Dung nghiệp. Nối nghiêp*, Làm 
nên nghiệp lớn. . 

H d. Tổng thể nói chung những điều một người 
làm ở kiếp này, tạo thành cái nhân mà kiếp sau 
người đó phải chịu cái quả, theo quan niệm của 
đạo Phật. . 

nghiệp báo d. Như gud báo. 

nghiệp chú d. Người làm chủ một sản nghiệp 
gồm có nhà cửa, ruộng đất. 

nghiệp chướng d. Hậu quả phải gánh chịu ở 
kiếp nảy do tội ác ở kiếp trước, theo quan niệm 
của đạo Phật. Vòng nghiệp chướng. 

nghiệp dĩ t. (cũ). Vốn đã như thế rồi, nhự đã 
được định sẵn từ trước. Chuyện tưởng là nghiệp 
dt, thật ra cỏ nguồn gốc sâu xa. 

nghiệp dư t. Không chuyên nghiệp, không thuộc 
nghề nghiệp chính thức. Điển viên nghiệp du. 
Đội kịch nghiệp du. 

nghiệp đoàn d. Tổ chức của những người cùng 
nghề để bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp. Nghiệp 
đoàn thợ md. 

nghiệp vụ d. Công việc chuyên môn của một 
nghề. Trình độ nghiệp vụ. Ві dưỡng nghiệp vụ. 
nghiệt t. (id,). Khát khe quá đáng trong cách 
đối xử, làm cho người khác phải đau khổ. Đối 
xử nghiệt. 

nghiệt ngã t. Khát khe đến mức khó chiu đựng 
nổi; cay nghiệt. Đối xử nghiệt ngả. Người mẹ 
ghẻ nghiệt ngã. Khí hậu nghiệt ngã. 

nghim p. (kng.; dùng hạn chế trong một số tổ 
hợp). Đến mức hoàn toàn không còn thấy dấu 
vết gi nữa. Chim nghim*. Tắt nghim. Chết 
nghĩm (kng.). 

nghìn d. cn, ngàn. 1 Số đếm, bằng mười trăm. 
Hai nghìn đồng. Máy trăm nghìn. 2 Số lượng rất 
lớn, không xác định. Nước non nghìn dặm. Đến 
nghìn đời cũng không quên. Bạc пейіл. Đảng 
giá nghìn vàng, 


ngó ngàng 


nghìn cân treo gợi tóc x. ngàn cân treo sợi 
tóc. 

nghìn nghịt t. x. nghit (láy). 

nghìn thu 4. cn. ngàn thu, (vch.). Muôn đời; 
mãi mãi về sau. Chiến công nghìn thu chói loi. 
Yên giấc nghìn thu*. 

nghìn trùng d. cn. ngàn trừng, (vch.). Nơi xa 
xôi lắm, như cách trở núi sông trùng trùng điệp 
điệp. Non nước nghìn trùng. 

nghin xưa d. сп, ngàn xưa. (vch.). Thời gian rất 
xa trong quá khứ, cách đây hàng nghin năm. 
Những di tích từ nghìn xưa để lại. 

nghịt t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). © 
tỉnh trạng như đặc kín hết, không còn chen vào 
đâu được nữa. Đông nghit*, Đen nghit*. !/ Гау: 
nghin nghit (ý mức độ nhiều). 

ngo ngoe dg. Củ động một cách khẽ khảng, yếu 
Ót; сүа quậy. Con cua ngo ngoe cái cảng. Hết 
dám ngo ngoe (b.; kng.; hết đám làm gi). 

пдд d. (ph.) Mùi. Rau ngo. 

ngỏ dg. 1 Để mở, không đóng, không đậy kín. 
Мед cửa. Вб ngớ*. Thư ngd*. 2 (kc.). Bảy tỏ 
tỉnh cảm, ý nghĩ, №5 lời cảm ơn. Меб y. 

ngõ d. 1 Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố 
phường. Ngõ phố. Đường ngang ngõ tắt. 2 (cũ, 
hoặc ph.). Cổng vào sân nhà. Bước ra khỏi ngõ. 
Trong nhà chưa 15 ngoài ngõ đã tường (tng.). 
ngõ cut d. Ngõ chỉ có một lối vào, đến cuối 
ngõ là cùng đường. Bj đổn vào ngõ cut (b.). 
ngõ hầu k. (cũ; kc.). Từ biểu thị điều sắp nêu ra 
là mục đích mà việc làm vừa nói đến mong sao 
đạt cho được. Làm việc quên mình, ngõ hầu 
chuộc lại lỗi lâm. 

ngõ hẻm d. Ngõ rất nhỏ và hẹp giữa các đường 
phố. Hang cùng ngõ hém*. 

ngõ ngách d. Đường nhỏ, hẹp và ngoắt ngoéo 
(ở trong làng xóm, phố phường; nói khái quát). 
Thuộc hết ngõ ngách trong khu phố. 

ngó: d. Mám non của một số loài cây, mọc từ 
dưới bùn, dưới nước lẽn. 7rdng nhu ngó cán. 
Ngó sen. 

ngỏ; dg. 1 (ph.). Nhìn. Xgó quanh ngó quất. 
2 (kng.; thường dùng có kèm y phủ định). Để 
mắt đến, để y đến. Bán дий, không ngó gi đến 
nhà của, 3 (kết hợp hạn chế). Thà đầu hoặc 
vươn cổ ra dé nhìn, để quan sát. King chán 
ngó cổ qua hàng rào. Ngô đầu ra ngoài cửa 
số. 4 (ph.; dùng không có chủ ngữ). Coi. Nó, 
ăn mặc ngó oai quá. Ngồi rung đùi, ngỏ bộ 
đắc ý lắm. 

ngó ngàng dg. (thường dùng có këm y phủ 
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định). Quan tâm, để y. Ít có thì giờ ngó ngàng 
đến việc nhà, 

ngó ngoáy dg. Động đậy, cua quậy liên tiếp 
(thưởng nói về bộ phận cơ thể). Chân tay ngỏ 
ngoáy luôn. 

ngo d. 1 Kí hiệu thứ bảy (lấy ngựa làm tượng 
trưng) trong mười hai chỉ, dùng trong phép đếm 
thời gian cổ truyền của Trung Quốc. Giờ ngọ 
(từ 11 đến 13 giò). Xăm Ngọ (thí dụ, năm Canh 
Ngọ, nói tắt). Tus? Neo (sinh vào một năm Ngọ). 
2 (kết hợp hạn chế). Lúc giữa trưa. Vừa đứng 
ngọ. Chính ngọ*, 

ngọ ngoạy (ph.). х. ngo nguậy. 

ngo nguậy dg. Cựa quậy liên tiếp, không chiu 
nằm yên, không chịu để yên, Cháu bé ngo nguậy 
trong nôi. Nóng пос ngo nguậy cái đuôi. 

ngoa t. (Nói) quá so với sự thật, có sự phóng 
đại hoặc thêm thắt. Nói ngoa. Nói thể kể cũng 
không ngoa. 

ngoa dụ d. Cách nói so sánh phỏng đại nhằm 
diễn đạt ý một cách mạnh mẽ. Nó; “ngảy như 
sẩm ” là dùng lối ngoa du. 

ngoa ngoát t. Lám lời, hay nói những điều quá 
quát, hỗn hào. 

ngoa ngôn d. (id.). Lời nói ngoa, sai sự thật. 
ngoã х. tho порой. 

ngoác dg. (kng.). На to hết cỡ. Ngoác miệng 
ra ngáp, 

ngoạc dp. (kng.). Như xgoác {nhung thường 
Һат ý chê). Då sai còn ngoạc mồm ra cải. 
ngoài I d. 1 Phia những vị trí không thuộc phạm 
vi được xác định nảo đó; trái với trong. Nhìn ra 
ngoài. Ái đứng ngoài Ha? Yếu tổ ngoài hệ 
thống. Dư luận trong và ngoài nước. Nước 
ngoài". 2 Tập hợp những vị trí tuy thuộc phạm 
vi được xác định nào đó, nhưng nằm ở ranh giới 
và hướng ra phía những vật xung quanh. Ма 
ngoài của cái tü. Bệnh ngoài da. Ảo khoác ngoài. 
Nhin bê ngoài. 3 (dùng phụ sau d.). Phía trước 
so với phía sau, hoặc phía những vị trí ở xa trung 
tâm so với phía những vị trí ở gån trung tâm; trải 
với trang, Nhà ngoài, Vậy vóng trong vòng 
ngoài. 4 Vùng địa li ở vào phía bắc so với địa 
phương được xác định làm mốc, trong phạm vi 
đất nước Việt Nam; trái với trong. Ra Hà Nội, 
ăn Tết ở ngoài ấy. Quà của bà соп ngoài này 
giới biểu trong đó. 5 (dùng trước đ.). Khoảng thời 
gian sau thời điểm xác định làm mốc không bao 
lâu. Ra ngoài Tết. Ngoài rằm thì gåt. Tuổi ngoài 
năm mươi. 6 (dùng trước d.). Phạm vị những рі 
không trong phạm vi được xác định. Lớp học 


ngoài giờ. Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Việc 
làm ngoài ý muốn. 7 (dùng trước d.). Phạm vi 
những gì khác, không kể những cái được xác 
định. Ngoài bảo cáo chính, còn có nhiều báo 
cáo bổ sung. Ngoài tiên lương ra, không có khoản 
thu nhập nào khác. Không ai, ngoài anh ta. 

H k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nơi sự vật nói 
đến tón tại hoặc sự việc, hiện tượng nói đến xảy 
ra, nơi đó được coi là ở phía ngoài, vùng ngoài 
so với vị trí lấy làm mốc, Tré đang chơi ngoài 
sån. Đứng ngoài đường nhìn vào nhà. Ngoài Bắc 
dang тйа ma. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ 
đã tường (tng.). 

ngoài lë Ó phía ngoài, không thuộc phạm vi 
những cái chỉnh thức. Chuyện ngoài lẻ. 

ngoài mặt Ó thái độ bën ngoài, biểu hiện bằng 
nét mặt, cử chỉ, v.v.: đổi lập với những suy nghĩ, 
tình cảm thật sự cỏ trong lòng. Ngoài mặt thì tứ 
tế mà trong lòng thi cắm thù. 

ngoài miệng ó lời lẽ nói ra; đối lập với ý nghĩ 
thật sự và việc làm thực tế. Ngoài miéng thì tản 
thành, mà thực tế thì hoạt động chống đối. 
ngoài ra Ngoài cái, điều vừa nói đến là chỉnh, 
thi còn có cải, điểu khác nào đỏ nữa, Gạo là 
lương thực chính, ngoài ra côn có ngó, khoai, 
sẵn. Ngoài ra, không cỏ cách nào khác. 

ngoài trời (kng,). б khoảng trống, không có 
mái che, Biểu điển ngoài trời. Ngủ ngoài trời. 
ngoài d. (ph.; kng.). Nơi ở ngoài (đã được nói 
đến) ấy; ngoài ấy. Ó ngoái. 

ngoái dg. Quay lại phía sau lưng. Ngoái cổ lại 
nhìn. Đi thẳng một mạch, không ngoái lại. Ngoái 
tay ra sau lưng. 

ngoại d. 1 (dùng phụ sau một d. khác). Nước 
ngoài (sản xuất); phân biệt với мо. Hàng ngoại. 
Vải ngoại. 2 (dùng phụ sau một d. khác). Dòng 


họ của mẹ (hoặc cũng có khí của vợ). Bà con 
bên ngoại. Опе ngoại. Về chơi quê ngoại. 3 (ph.; 


kng.). Ông ngoại hay bà ngoại (gọi tắt một cách 
thân mật, trong ngôn ngữ của trẻ con hoặc dùng 
với trẻ con). Cháu đưa ngoại bë nào! 4 (dùng 
trước d, số lượng, chỉ con số chẵn hàng chục tử 
bốn mươi trở lên; nói vè tuổi tác). Mức đã quá; 
ngoài, Tuổi đã ngoại bảy mươi. 5 (kng.; kết hợp 
hạn chế). Khoa ngoại (nói tắt), Bác sĩ ngoại. 
ngoại bang d. (cü). Nước ngoài. Sy giao thiệp 
với ngoại bang. Lë thuộc vào ngoại bang. 
ngoại cảm; d. (id.). Bệnh do thời tiết tác động 
đột ngột đến cơ thể (nói khái quát, theo cách gọi 
của đông y; phân biệt với nội thương). 

ngoại cảm; d. Khả năng cảm nhận мит, điều 
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người thường không cắm nhận được, nhờ vào 
một giác quan đặc biệt, ngoài nām giác quan, 
gọi là giác quan thử sáu, Nhà ngoại cảm (người 
có khả năng ngoại cảm). : 
ngoại cảnh d. 1 Những điều kiện bên ngoài 
đối với đời sống của sinh vật (nói tổng quát). 
Khi hậu là điều kiện ngoại cảnh quan trọng đối 
với cây trồng. 2 Hoàn cảnh, những điều kiện 
khách quan bên ngoài (nói tổng quát, phân biệt 
või nội tâm con người). 

ngoại công d. Thuật rèn luyện gân cốt, da thịt; 
phân biệt với nội công. 

ngoại cỡ d. (thường dùng phụ sau d.). Cỡ đặc 
biệt, lớn hơn tất cả những cỡ thường có. Quần 
до ngoại cỡ. —. . 

ngoại diễn d. Tập hợp tất cả các đối tượng có 
các thuộc tính chung được phản ánh trong một 
khái niệm; phân biệt với nội Ват. | 
ngoại đạo d. (thường dùng phụ sau d.). 1 Tôn 
giáo khác (nói khái quát), trong quan hệ với tôn 
giáo được nói đến. Bài xích người ngoại đạo, 
2 (kng.). Lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp 
khác (nói khái quát), trong quan hệ với lĩnh vực 
chuyên món, nghề nghiệp được nói đến. Không 
hiểu gì về âm nhạc, vì là người ngoại đạo. 
ngoại động t. (Động từ) đòi hỏi phải có bổ ngữ 
đối tượng trực tiếp để cho nghĩa được đẩy đủ; 
phân biệt với nội động. “Đọc” (Zoe thu; đọc báo) 
là một động từ ngoại động. . 

ngoại giao I d. (thường dùng phụ sau d.). Sự 
giao thiệp với nước ngoài để bảo vệ quyền lợi 
của quốc gia minh vả để góp phán giải quyết 
những vấn đề quốc tế chung. Bộ ngoại giao. Đặt 
quan h€ ngoại giao. Đấu tranh ngoại giao. 

П åg. (kng.). Giao thiệp với bên ngoài, người 
ngoài. Có tài ngoại giao nên dễ làm quen. 
ngoại glao đoàn d. х. đoàn ngoại giao. 

ngoại giao nhân dẫn d. Sự giao thiệp với nước 
ngoài trên danh nghĩa các tố chức, đoàn thể phi 
chinh phủ. 

ngoại giới d. Thế giới khách quan bên ngoài 
con người. 

ngoại hạng а. (thường dùng phụ sau d.). Hạng 
đặc biệt, trên tất cả các hạng xếp theo bình 
thường, Giải thưởng ngoại hang. j 
ngoai hinh d. Hình dáng người. Đặc điểm 
ngoại hinh. Người có ngoại hinh đẹp. Ngoại 
hình cân đối. 

ngoại hoá d. (cü). Hàng ngoại. 

ngoại hối d. Chứng từ tin dung và thanh toán 
biếu hiện bằng ngoại tệ, dùng trot.g thanh toán 


ngoại tiếp 


quốc tế (nói khái quát). 

ngoại hôn x. chế độ ngoại hôn. 

ngoại khoa d. х. khoa ngoại. 

ngoại khoá d, Môn học hoặc hoạt động giáo 
dục ngoài giờ, ngoài chương trinh chính thức (nói 
khái quát); phân biệt với nói khoá. 

ngoại kiểu d. Người thuộc quốc tịch nước ngoài 
sinh sống ở một nước nào đó, trong quan hệ với 
nước ấy. 


* ngoại lai t. Từ bên ngoài đến, từ bên ngoài đưa 


vào. Nhân tố ngoại lai. Từ ngoại lai (mượn của 
tiếng nước ngoài). 

ngoại lệ d. Cái nằm ngoài cái chung. Trưởng 
họp ngoại lệ. Quy tắc ngữ pháp nào cũng có 
ngoại lệ. 

ngoại lực d. Lực tác dụng từ bên ngoài, 

ngoai ngạch t. (id.). Ngoài ngạch thường, Thuế 
ngoại ngạch. 

ngoại ngữ d. Tiếng nước ngoài, 

ngoại nhập dg. x. nuập ngoại. 

ngoại ё d. 1 Vùng ở ria nội thành của thành 
phố. Các phố ngoại б. 2 (cũ; id.). Ngoại thành. 
Các làng ở ngoại ô. 

ngoại phạm dg. Ó ngoài mọi khả năng và điều 
kiện phạm tội (nói về người bị tình nghỉ trong 
một vụ án). Bằng chứng ngoại phạm. 

ngoại quốc d. (cü; thường dùng phụ sau 4.). 
Nước ngoài. Người ngoại quốc. Ó ngoại quốc về. 
ngoại suy dg. Mở rộng các kết luận có được từ 
Sự quan sát một hiện tượng sang những hiện 
tượng ngoài phạm vi đã được xem xét, Phương 
pháp ngoại suy. 

ngoại tệ d. Tiền nước ngoài. 

ngoại tệ mạnh d. Đồng tiền nước ngoài có khả 
năng chuyến đổi dë đảng trên thị trưởng quốc tế 
(thường chỉ đồng dollar Hoa Kì). 

ngoại thành d. Khu vực bao quanh bên ngoài 
thành phố, nhưng thuộc về thành phố vè mặt 
hành chỉnh. Các huyện ngoại thành Hà Mại. 
ngoại thất d. Những gi làm thành phía bên ngoài 
của ngôi nhà (nói tổng quát); phân biệt với nói 
thất. Trang trí ngoại thất. 

ngoại thị d. Khu vực bao quanh bên ngoài thị 
xà. Dân ngoại thị, Xã ngoại thị. Sống ở ngoại 
thị. 

ngoại thương d. Việc buôn bán của một nước 
với nước ngoài (nói khái quát). Chính sách ngoại 
thương. Phải triển ngoại thương. 

ngoại fi cv. ngoại ty. d. Số hang thứ nhất và thứ 
tư trong một tỉ lệ thức. 

ngoại tiếp t. 1 (Đường tròn, mặt cầu) đi qua tất 


ngoại tiết 


cả các đỉnh của một đa giác, đa diện. Đường tròn 
ngoại tiếp của một đa giác. Mặt câu ngoại tiếp 
của một tứ diện. 2 (Đa Biác, đa điện) chứa trọn 
một hinh tròn (hoặc hình cáu) và có tất cả các 
cạnh (hoặc các mặt) tiếp xúc với đường tròn 
(hoặc mặt cầu). Da giác ngoại tiếp với một hình 
tròn. Đa điện ngoại tiếp với một bình cầu. 
ngoại tiết t. (Tuyến của cơ thể) tiết chất ra ngoài 
bằng ống dẫn. 

ngoại tỉnh др. Có quan hệ yêu đương bất chính 
khi đã có vợ hay có chồng. 

ngoại tỉnh d. (dùng phụ sau d.). Khu vực bên 
ngoài tinh; phân biệt với nó; tĩnh. Người lao động 
ngoại tỉnh. Chuyến xe ngoại tỉnh. Điện thoại 
ngoại tỉnh. 

ngoại tộc d. ! Họ ngoại; phân biệt với ngi tộc. 
Bà con nội, ngoại tộc. 2 Người không cùng dòng 
họ với mình (nói khái quát). 3 Người thuộc dân 
tộc, bộ tộc hay thị tộc khác với dân tộc, bộ tộc, 
thị tộc của mình (nói khái quát). 

ngoại trú ág. (Học sinh, người bệnh) không 
ăn ở ngay trong trường, trong bệnh viện; phân 
biệt với nói trú. Điều trị ngoại tru. Học sinh 
ngoai trú. 

ngoại trừ dg. Trừ ra, không kế. Moi người йди 
có mặt, ngoại trừ môt vài người ốm. 

ngoại trưởng d. Bộ trưởng bộ ngoại giao của 
một só nước. ` 

ngoại tỷ (id.). x. ngoại ti. 

ngoai văn d. (dùng phụ sau d.). (Sách báo) tiếng 
nước ngoài (nói khái quát). Hiệu sách ngogi văn. 
ngoại vi d. Những phố xa trung tâm của một 
thành phố (nói tổng quát). Ngoại vi Hà Nội. 
ngoại viện d. Sự viện trợ; giúp đỡ của nước 
ngoài. 

ngoại xâm d. Sự xâm lược lãnh thổ do quân đội 
nước ngoài tiến hành bằng chiến tranh. Chổng 
ngoại xâm. Giặc ngoại xâm. 

ngoạm І йр. Cán hoặc рат lấy bằng miệng mở 
tất to. Bị chó ngoạm vào chân. Туди bò ngoạm 
có xoản xoại. 

Па. (kng.). Саи ngoạm (nói tắt). Bốc hàng bằng 
loại ngoạm to, 

ngoan t. І Nét na, dë bảo, biết nghe lời (thường 
nỏi về trẻ em). Đứa bẻ ngoan. 2 (cũ). Khôn và 
giỏi (thưởng nói về phụ nữ). Gái ngoan. Nước 
іа mà уй nên hồ, Tay không mà nổi cơ đề mới 
ngoan (cd.). 3 (¡d., kết hợp hạn chế). Khéo trong 
lao động. Có ấy dệt trông ngoan tay lắm. 
ngoan cố t. Khang kháng giữ đến cùng, không 
chịu từ bỏ ý nghĩ, hành động sai trải của minh, 
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mặc dù bị phản đối, chống đối mạnh mẽ. Thái 
độ ngoan có. 

ngoan cường t. Kiên quyết và bền bỉ chiến đấu 
đến cùng. Tỉnh thần chiến đấu ngoan Cường. 
ngoan đạo t. Có lòng tin và làm theo đạo một 
cách tuyệt đối (từ thưởng đùng trong Kitô giáo). 
Con chiên ngoan đạo. 

ngoan ngoãn t. Dễ bảo, sẵn sàng nghe và làm 
theo lời người trên. Đưa fré ngoan ngoãn. 
ngoạn cảnh dg. Ngắm xem phong cảnh. Thanh 
thần như người di ngoạn cảnh. 

ngoạn mục t. Đẹp, trông thích mắt. Phong cảnh 
thật ngoạn mục. 

ngoảnh йр. Quay mặt về một phía nào đó. 
Ngoảnh nhìn lại phía sau. Ngoảnh mặt làm ngơ. 
ngoảnh đi ngoảnh lại (kng.). Tả thời gian trôi 
đi rất nhanh, như qua đi lúc nảo không biết; chỉ 
mới đó mà. Xgoảnh đi ngodnh lại đã hết năm. 
ngoao dg. Từ mô phỏng tiếng kêu của mèo. 
ngoáo d. (kng.), Ngoáo фр (nói tắt). 

ngoáo ộp d. Tên gọi một quái vật bia ra để doa 
trẻ con; thưởng dùng (kng.) để ví vật dua ra để 
doa dám, uy hiếp tinh thần. Con ngoáo бр. 
ngoáp dg. (id,). Ngáp (thường nói về cá). 
ngoay ngoảy (cù, hoặc ph.). х. nguây прид. 
поду (cũ, hoặc ph.). х. ngưấy. 

ngoáy dg. 1 Thọc một vật vào chỗ sâu rồi làm 
cho phía đầu xoay thành những vòng tròn. Ngody 
tai. Ngoáy cái thìa trong cốc cả phê. 2 (kng.). Viết 
bằng cách đưa ngòi bút rất nhanh, Молу với bức 
thư. Viết ngoáy lia lịa. Chữ проду, khó doc. 
ngoắc dg. (kng.). Móc, mắc. Ngoắc túi vào 
ghidóng xe. 

ngoắc ngoải (id.). x. ngắc ngoái. 

с ngoặc áz. (kng.; id.). Móc ngoặc. 
ngoặc; І d. Ngoặc đơn, hay đôi khi ngoặc kép 
(nói 140). Đặt trong ngoặc. Mở ngoặc. Đỏng 
ngoặc. 

H dg. Dùng một đấu móc viết thêm vào. goặc 
thêm vào mấy chữ chép thiếu. 

ngoặc; dg. 1 (id.). Như ngoắc. 2 (kng.). Thông 
đồng với nhau. Ngoặc với con buồn. 

ngoặc đơn d. 1 Dấu ( ) dùng làm đấu câu để chỉ 
ranh giới của thành phần chëm vào trong câu, 
có tác dụng như nói thêm vào hoặc chú thích 
thêm. 2 Dấu ( ) dàng làm ki hiệu toán học để 
tách ra biểu thức đại số và cho thấy là phải làm 
cùng một phép toán với toàn bộ biểu thức đó, 
ngoặc kép d. Dấu “ ” đừng làm dấu câu để chỉ 
ranh giới của một lời nói được thuật lại trực tiếp 
hoặc của một từ ngữ được dùng với ý nghĩa 


чо? 


không bình thường (thường là mia mai). 
ngoặc tay йр. (kng.). Ngoắc ngón tay trẻ vào 
với nhau giữa hai người, coi là làm dấu hiệu đã 
đồng ý cùng nhau giao ước một vấn để gì. 
ngoặc vuông d. Dấu [ ), có giá trị như ngoặc 
đơn. 

ngoằn ngoèo t. Từ gợi tả đáng vẻ cong queo 
uốn lượn theo nhiều hướng khác nhan. Chữ АТ 
ngoằn ngoèo. Con đường qua núi ngoàn ngoèo. 
ngoắt, ар. (кор.). Уйу. Ngoát tay ra hiệu. 
ngoắt, dg. Như ngoặi. Tàu прод lái. Quay 
ngoắt lại. 

ngoắt ngoéo t. (Đường đi) uốn lượn, quanh co 
nhiều. Đường di прой! ngoáo. 

ngoặt đg. Chuyển đột ngột sang hướng khác. 
Ngoặi sang phải. Bé ngoặt tay lái. Bước прой“ 
ngoặt ngoạo t. Mềm, yếu, không đứng thẳng 
được. Cảnh hoa ngoặt ngogo. 

ngóc; d. (¡d.). Như ngách. 

ngóc; dg. Cất cao đầu lên. Меде đầu lên khỏi 
mặt nước. Nóng pháo ngóc lên trời. Bị chèn ёр, 
không ngóc đầu lên được (b.). 

ngóc ngách d. Ngách (nói khái quát); thường 
dùng để ví chỗ sâu kin, lát léo, khó thấy. Hang 
sâu có nhiễu ngóc ngách. Những ngóc ngách 
của vấn đề. 

ngợc d. Đá quý, thường dùng làm vật trang sức, 
trang trí. Chuỗi hạt ngọc. 

ngọc bích d. Đá trắr tích silicium, thường có 
vân màu sắc sặc sỡ, mài nhẫn rất đẹp, có thể đùng 
làm đá trang trí, làm đồ trang sức. 

ngọc hành d. Cơ quan giao cấu của giống đực, 
của dàn ông. 

Ngọc Hoàng d. VỊ thiên thần có địa vị cao nhất, 
chức vu quyền hành lớn nhất, theo Đạo giáo. 
ngọc lan d. Cây nhỡ cùng họ với рібі, lá hình 
trái xoan dài, hoa màu trắng ngà, hương thơm 
nồng, thưởng trồng làm cảnh và lấy hoa. 

ngọc lan tây d. Cây to cùng họ với na, cảnh 
mảnh thõng xuống, hoa màu lục vàng, mùi thơm, 
thường trồng làm cảnh. 

ngọc ngà d. Ngọc vả ngà; dùng (vch.) để ví 
cái đẹp của thân thể người phụ nữ. Тат thân 
ngọc ngà. 

ngọc phả d. Sách ghi chép lai lịch, thân thế, sự 
nghiệp của những người được người đời kính 
trọng, tôn thờ. Ngọc phd Hùng Vương. 

ngọc thạch d. Ngọc màu xanh nhạt, nửa trong 
SUỐI, thường dùng làm đồ trang sức, trang trí. 
ngọc thỏ d. Con thỏ ngọc; dùng trong văn học 
cũ để chỉ mặt trăng, 


TH ƯA HAI VU 1 


ngọc trai d. Viên ngọc lấy trong con trai, đùng 

làm đồ trang sức, @ 
ngoe d. (ph). Chân con cua. 

ngoe ngoày (ph.). x. ngoe nguấy. 

ngoe nguây dg. 1 Khê uốn qua uốn lại, làm 

cho cử động một cách mềm mại, Chó ngoe nguáy 

đuôi. 2 (ïd.). Nguây nguẫy. 

ngoé d, (ph.). Ech mình nhỏ và dài, thường sống 
ở bờ ruộng, trong bãi cỏ. Coi mạng người nhu 
ngoẻ (coi không га gì). 

ngoen ngoắn t. (kng.). Từ gợi tả vẻ nói nang 
tron tru một cách tro tráo không biết ngượng. 
Chó; ngoen ngoền. 

ngoëo йр. 1 (id.). Ngoeo. Ngoéo đầu ngủ thiếp 
đi. Ngoéo сд. 2 (thgt.). Chết (hàm ý coi khinh). 
Нап ngoẻo rồi. Con chó chết ngoẻo. 

ngoáo йр. (kng.; id.). Móc, ngoắc. 

ngoéo tay dg. (kng.). Ngoặc tay. 

пдоео I йр. 1 Nghiêng hẳn về một bên (thường 
nói về đầu, cổ). Ngogo đâu. Cổ ngogo đi. 2 (ph.). 
Rë, прой sang đường khác. Đến ngã ba ngoẹo 
về tay trái. 

па. (ph.). Chỗ rẽ, пройм. Qua khúc ngogo. 
ngoi dg. 1 Nhô lên một cách khó khăn từ trong 
nước hay trong bùn, đất. Ngoi đầu lên khỏi mặt 
nước. Giống lúa ngoi khoẻ. 2 Cố sức vươn lên 
một cách khó nhọc để đạt tới vị trí cao (hàm ý 
khinh). Ngoi lên chức thứ trưởng. 

ngoi ngóp dg. Có ngoi lên, nhưng lại bị chim 
xuống, liên tiếp nhiều lån một cách mệt nhọc. 
Ngoi ngóp mãi mới vào được bè. Nước ngập, 
Ма chỉ còn ngoi ngóp (b.). Sống ngơi пебр (b.). 
ngoi, 4, Đường nước chảy tự nhiên, thông với 
sông hoặc đảm, hồ. 

ngòi; d. 1 Bộ phận ở cuối phán bụng của con 
опр, hinh mũi kìm, có thể thỏ ra rút vào được, 
thường chứa пос độc. 2 Ngòi bút (nói 140). Bút 
bị hỏng ngòi. 3 Bộ phận dẫn lửa dé làm nổ, 
thưởng nhỏ và dài. Ngôi pháo. Ngói nổ của bộc 
phá. Châm ngòi lửa chiến tranh (b.). 4 Khối tế 
bào hoại tử, màu trắng, ở giữa nhọt. : 

ngòi bút đ. 1 Vật bằng kim loại có đầu nhọn, 
dùng gắn vào đầu quản bút, để viết bằng mực. 
2 Lối văn của một cả nhân, Ngỏi bút tả cảnh 
của Nguyễn Du. 

ngói; d. x. chim ngói. 

ngói; d. Vật liệu lợp nhà, thường ở dạng tấm 
nhỏ, chế tạo từ đất sét đã nung hay từ ximãng. 
Nhà lợp ngồi. Ngôi ximăng. 

ngói âm dương d. Ngói lợp hai lớp, một lớp 
ngửa và một lớp úp. 





ngói bó 


ngói bó d. Ngói hình khum để lợp nóc hay lợp 
bờ mái, 

ngói chiếu d. Ngói phẳng để lót ở dưới mái ngói. 
ngói таи cn. ngói móc d. Ngói có mấu để móc 
vào mè. 

ngói ta d. Ngói không có máu, mũi lượn tròn. 
прот, dg. (14.). Nhóm. Ngớm dậy. 

ngỏm; йр. (thgt.). 1 Như ngóm. 2 Chết прот 
(nói tắt). 

ngóm đa, (kng.; thường dùng phụ sau một số 
đg.). Mất hẳn di, chẳng còn thấy một biểu hiện 
Bì (của cái trạng thải trước đỏ). (Bép) tắt ngóm *. 
Chết ngóm*. 

ngon t. 1 (Thúc ап, thức uống) gây được cảm 
giác thích thủ, làm cho ăn hoặc uống không thấy 
chán. Món ап ngon. Rượu ngon. Gạo ngon com. 
2 (Ngủ) say và yên giấc, đem lại cảm giác dë 
chịu cho cơ thể. Ng ngon. 3 (ph.; kng.). Giỏi, 
сй, đáng khen, dáng phục. Bài toán khó thế mà 
nó giải rất ngon. Thằng nhỏ chịu đau ngon lắm. 
ngon ăn t. (kng.). Dễ làm và dë mang lại kết 
quả tốt. Việc ấy chẳng ngon ăn đâu. 

ngon giấc dg. Ngủ say và yên giấc. Đang ngon 
giấc thì bị đảnh thức. 

ngon lành t. Ngon (nói khái quát). Ал ngon 
lành. Ngủ một giác ngon lành. Việc ấy nó làm 
ngon lành như không (kng.). 

ngon mắt t. (kng,). Gây được cảm giác thích 
thủ, làm cho nhìn không biết chản. 

ngon miệng t. (Miệng ăn) thấy ngon, biết ngon. 
An trả bữa rất ngon miệng. 

ngon ngót t. x. ngới; (18у). 

ngon ngọt t. 1 (¡d.). Có vị проп (nói khái quát). 
2 (Lời lẽ) khéo léo, dễ lọt tai, dë làm xiêu lòng. 
Dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ. Nói ngon nói 
ngợi (kng.). 

ngon d t. (kng.). Có vẻ rất dë làm, Việc ấy làm 
ngon о. 

ngon xơi t. (thgt.). Dễ làm và dë mang lại kết 
quả tốt; ngon ăn. 

ngón ngoën t. Từ gợi tả cách cười há miệng 
một cách tự nhiên. Cười ngón ngoẻn. 

ngón; d. Cây leo, 1а mọc đối, hoa nhỏ màu vàng, 
lá có chất rất độc, ăn chết người. 

ngón; d. 1 Phản cử động được ở đầu bàn tay, 
bàn chân người và một số động våt. Мат ngón 
tay có ngón đài ngón ngắn (tng.). 2 (kng,). 
Tài nghệ, sở trường riêng. Ngón võ. Ngón dàn. 
3 (kng.). Mánh khoé, thủ đoạn riêng. біс 
ngón bip bom. 

ngón са} d. Ngón to nhất trong các ngón tay 
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vả ngón chân. 

ngón nghề d. (kng.). Bí quyết hoặc mánh khoé 

nghề nghiệp. Vô sư truyền lại những ngón nghë 

trước nay giữ bí mật. Xoay xở đủ ngón nghệ để 
sinh sống. 

ngón tay trỏ d. Ngón tay ở gần ngay ngón cái, 

thường dùng để chỉ trå. 

ngón út d. Ngón nhỏ nhất trong các ngón tay, 

ngón chân, 

ngọn d. 1 Phần cuối của cây, đối lập với gốc, 

thường cũng là phán cao nhất vả có hình nón. 

Ngon tre. Мей ngọn Ы. 2 Phản đầu nhọn hoặc 
có hình nón của một số vật. Ngon giáo. Thúng 
thác đây có ngọn. 3 Tù dùng để chỉ từng đơn vị 
một số cây hay một số vật có đầu nhọn hoặc có 
hinh nón. Trước nhà trồng mấy ngọn cau. Ngọn 

đèn dầu. Ngon núi. 4 Từ dùng để chỉ từng đơn 
vị những vặt chuyển động thành làn, luồng. Мари 
gió. Ngọn khỏi. Ngọn sóng. 

ngọn ngành d. Đầu đuôi cùng với chỉ tiết tỉ mi 
của sự việc (nói khái quát). Hdi cho rõ ngọn 
ngành. Kế ngọn ngành, 

ngọn nguồn d. Nơi bắt đầu của dòng nước cháy 
tự nhiên; thường dùng để chỉ nguyên do, gốc tích 
của sự việc. Hiểu rë ngọn nguồn. 

ngòng пдоёо t. Như ngoằn ngoèo. Chữ ngóng 
ngoèo khó đọc. 

ngóng I dg. Cất cao dàn, cổ lên, Ngóng cổ 
nhìn lên. 

H t. Cao quá mức, trông khó coi. Cao ngóng. 

Cao chê ngóng, thấp chê lùn (tng.). 

ngõng d. Mấu hình trụ để tra vào lỗ của một vật 
làm điểm tựa cho vật đó quay. Ngõng cối xay. 

Ngông cửa. 

ngóng dg. Trồng chờ, mong đợi một cách bón 

chôn không yên, thường biểu lộ qua thái độ, cử 
chỉ. Ra ngõ ngóng con. Ngông tín. 

ngóng chờ dg. Trông đợi đến bồn chồn. Ngóng 
chờ tin người di xa. i 

ngóng đợi dg. Như ngóng chờ. 

ngóng trông dg. Như ngóng chờ. 

ngọng t. 1 Không phát âm được đúng một số 

âm do có tật hoặc đo nói chưa sõi. Nói ngong. 

Người ngong. 2 (kng.; thường dùng có kèm ý 

phủ định). Dai, khờ. Nó chẳng ngọng đâu mà 

phải xui. 

ngọng nghịu t. Ngọng (ng. 1; nói khái quát). 

Giọng nói ngong nghịu của trể thơ, 

ngót, t. Có thể tích giảm nhỏ đi rõ rệt, thường 

do mất đi một lượng đảng kể chất nước trong 

quá trinh đun nấu. Rau muống xào rất ngói. 
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ngót; t. Gần đủ mót số tròn, chị thiểu ít thôi. 
{др học có ngói hai mươi em. Sống ngói một 
trăm tuð. // Ау: ngon ngói (ý mức độ ít). 
ngót dạ dg. (kng.). Hơi đói. Mới ăn mà đã thấy 
ngói dạ rồi. 

ngót nghét t. (kng.). Gần đủ, gần sát một số 
tròn, chỉ thiếu rất ít thôi. Меде nghét tim mươi 
tuổi. Số tiên ngót nghét năm nghìn. 

ngọt t. 1 Có vị như vị của đường, mật. Ngọ như 


mia ійі, Cam ngọt. Mật ngọt chết ruồi (tng.).‹ 


2 Có vị ngon như vị mì chính (thường nói về 
món ёп nước). Сот déo canh ngot. Gà ri ngọt 
thịt. 3 (Giọng nói, lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe, 
dễ làm xiêu lòng, Nói ngot*. Đỗ ngọt. Trẻ con 
ма ngọt, không ua xäng. 4 (Âm thanh) nghe êm 
tai, Ngọt giọng hò. Đàn ngọt hát hay. 5 (hay p.). 
(dùng phụ sau một vài t.). (Sắc, rét) ở mức độ 
cao, gây cảm giác như tác động êm nhẹ nhưng 
thấm sâu. Dao sắc ngọt. Rét ngot*. 

ngọt bùi t. Có vị ngọt và ngon; dùng để ví sự 
sung sướng, hạnh phúc. Bao nhiêu cay đẳng ngọt 
bùi, Chia ngọt sé bùi*, 

ngọt lim t. Ngọt thấm vào người gây cảm giác 
dễ chịu, thích thú. Mước dima ngọt lim. Lời ғи 
ngọt lim. : 

ngọt lừ t. Ngọt lắm, vị ngọt như còn mãi ở 
miệng. „Dua khú nấu với cá trê ngọt lừ (cd.). 
ngọt lut. Như ngo: Iz (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Rượu пёр ngọt hz. 

ngọt ngào t. Ngọt, gây cảm giác dễ chịu (nói 
khái quát). Hương vị ngọt ngào. Giang nói ngọt 
ngào. Những tình cảm ngọt ngào. 

ngọt nhạt t. (kng.). (Nói năng) ngọt ngào sao 
cho tin theo, nghe theo, nhưng thường là thiếu 
chân tình. Мер! nhat dỗ dành. Мёт thì ngọt nhạt, 
nhưng bụng lại hàn học. - 

ngọt xót t. 1 (Giọng nói) rất ngọt và diu đàng 
dễ nghe, nhưng thường có cái gi đó không 
thật. Giọng ngọt xót. Xưng hô anh em ngot xót. 
2 (Đường cắt) sắc và gọn, gây cảm giác rất nhẹ 
nhàng. Гаї dao đưa ngọt xót. 

ngô d. Cây lương thực, thân thẳng, quả có dạng 
hạt tụ lại thành bắp ở kmg chừng thân, hạt dùng 
để ăn. Ngô nếp. Ngô té. Chuyện nở như ngô rang. 
ngô đồng; d, Сау thân to, gỗ nhẹ, thưởng dùng 
làm đản, 

ngô đồng; d. Cây nhỏ cùng họ với thầu đầu, 
thân phinh to, hoa đỏ, thường trồng làm cảnh. 
ngõ nghề t. Có vë про ngẩn, buồn cười, không 
phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Høi những 
câu ngô nghệ. Vẻ mặt ngô nghệ. 


ngôi 
пуб ngộ t. x. ngó, (láy). 
ngổ t (кпе). Tóm táo о dén mứ khong ki 
né ai. Tính rất ngó. Ăn nói ngổ quá. 


поб ngáo t. Có thái độ, hành động ngang ngược, 
liều lĩnh. Tính tinh ngổ ngáo, hay gây sự: 

ngỗ nghịch t. Bướng binh, ương nganh, không 
chịu ghép.minh vào kỉ luật. Đứa rẻ ngå nghịch. 
ngô ngược t. Bướng binh, ngang ngược, coi 
thường người trên. Tinh đình ngỗ ngược. Мед 
ngược làm сап. 

ngố t. (кпе). Ngốc nghếch, ngây про. Ngố quả, 
chẳng biết gi cd. 

ngộ; t. (kng.). Hơi khác lạ, hơi buồn cười và 
gây được sự chủ ý, thường là làm cho thấy hay 
hay, có cảm tỉnh. Có bá có cái müi hếch trông 
rất ngộ. Cái tên nghe thật ngộ. li Láy: ngd ngộ 
(ý mức độ it). 

ngộ: t. (ph). Dai, điên (thường nói về chó). Chó 
ngô. 

ngộ; К. (kng.). Từ biểu thi việc vừa nói là nhằm 
phòng trước điều khöng hay sắp nêu ra, Dem 
theo it thuốc, ngộ có lúc phải dùng đến, 

ngộ biến dg. (сй). Gặp tai biến bất ngờ. 

ngộ сат 4р. (19). Nhiễm cảm đột ngột. Bị ngộ 
сат. 


ngộ độc dg. Bị nhiễm chất độc; trúng độc. Ngô 
độc thức ăn. 

ngộ gió ág. (id.). Cảm vì gặp gió, gặp lạnh đột 
ngột. Say rượu dễ bị ngộ giỏ. 

ngộ nạn dg. (id.). Bị tai пап. 

ngộ nghĩnh t. Có những nét hay hay, khác lạ, 
buồn cười một cách đáng yêu. Đứa bé trông thật 
ngộ nghĩnh, đáng yêu. Câu hỏi ngây thơ, ngộ 
nghĩnh. 

ngộ nhận dg. Hiểu sai, nhận thức sai. V; ngó 
nhận nên đã тйс mưu, 

ngộ nhỡ k. (kng.). Nhỡ ra. Ngộ nhỡ xảy ra 
chuyện gì. 

ngộ sát đg. Lỡ làm chết người, không có chủ ý. 
Ngộ sát trong lúc say rượu. 

ngốc t. Kém về trí khôn, về khả năng suy Xét, 
ứng phó, xử sự. Ngóc quả, có thế mà không biết. 
ngốc nghếch t. Ngốc (nói khái quát). Lón người 
nhưng ngốc nghếch. 

ngộc nghệch t. Có vóc đáng to lớn, nhưng vụng 
dại. Xgộc nghệch như con gà tổ. Chừng ấy tuổi 
mà ngộc nghệch chẳng biết gì. 

ngôi; d. 1 Chức vị, địa vị, thường được coi là 
cao nhất trong làng, trong nước, theo thể chế 
phong kiến. lên ngôi vua. Ngôi tiên chỉ. Thay 
bậc đổi ngôi. 2 Ngôi vua (nói 140). (Làm lễ) lên 


т 


ngôi*, Nhường ngói lại cho con. Cướp ngôi. 
.3 Từ dùng để chỉ từng đơn vị một số loại sự vật 
nhất định có vị trí đứng riêng ra, như nổi bật 
lên trong không gian. Ngói sao. Ngôi đình ở 
giữa làng. Ngôi mộ сё. 4 (chm.). Phạm trù ngữ 
pháp gắn với các loại từ như đại từ, động từ, 
Y.v., biểu thị vị trí của các nhãn vật trong giao 
tiếp: là người nói, người nghe hay người hoặc 
vật được nói đến, “Toi”, “тау”, “nó” là ba 
đại từ trả ba ngôi khác nhau trong tiếng Việt. 
Động từ tiếng Nga có ba ngôi. 5 (chm,). Thế 
nằm của thai nhi gần ngày sinh, xét vë mặt bồ 
phận nào ở sát nhất lối ra cửa mình. Ngói đầu. 
Ngôi thuận. Ngôi ngang (thai nằm ngang). 
ngôi; d. Đường ngôi (nói tắt). Đế ngôi giữa. Đầu 
chải không ngôi. 

ngôi báu d. (trtr.). Ngôi vua. Nhường ngôi bdu. 
Tranh giành ngôi báu. 

ngồi sao d. Người đạt thành tích nổi bật trong 
biểu diễn nghệ thuật hoặc hoạt động thể thao, 
được công chủng khán giả hãm mộ, ví như ngôi 
sao sáng trên bầu trời. Ngôi sao điện ảnh. Ngói 
sao trên sân сб. 

ngôi thứ d. Địa vị và cấp bậc trong xã hội phong 
kiến (nói khái quát). Tranh giành ngôi thứ. 
ngôi vị d. Ngôi thử, danh vị. Роа ngôi vị “Hoa 
hậu toàn quốc ”. Bị tước ngôi vị đâu bảng. 
ngôi 4р. 1 Ó tư thế đit đặt trên mặt nền hoặc 
chân gập lại để đỡ toàn thân; phân biệt với đưng, 
nằm. Ngôi xuống cho đỡ mỏi chân, Hét nằm lại 
ngồi. Ngồi xốm*. 2 (cũ, hoặc kng.). Ó nơi, ở vị 
trí nào đó trong thời gian tương đối lâu để làm 
việc gì. Học kém phái ngôi lại lớp ba. Ngôi dạy 
học ở tỉnh. 

ngồi bật dg. Ngồi sát xuống đất, xuống sản, 
không kë lót gì ở dưới. ` 

ngồi bó gối dg. Ngồi co gập chân, hai tay vòng 
ra, ôm lấy đầu gối. Ngồi bó gối suy nghĩ. 

ngồi chồm hőm ág. (ph.). Ngồi xổm. 

ngổi chưa ấm chỗ (кп). Tả trường hợp không 
ngồi yên một chỗ được lâu, mới ngồi một lúc đã 
phải đứng đậy đi, thường vì sốt ruột hay bận rộn. 
Ngôi chưa ấm chỗ đã phải vội về, 

ngồi chưa nóng chỗ (kng.). Như ngôi chưa 
ấm chỗ. 

ngổi chưa nóng đít (thgt.). Như ngổi chưa 
ấm chổ. 

ngồi dài thẻ ар, Ngói duði thắng chân, không 
làm việc gì cả (thường nói vẻ phụ nữ). Ва ta chi 
việc ngồi dãi thé ra mà sai đẩy tớ, con hẳu. 
ngƏi dưng dg. (¡d.). Không có việc gì để làm cả 
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(nói về việc làm ăn sinh sống). i А 
ngëi đồng dg. Ngôi để lên đồng. : 
ngồi không ág, Không có việc gl cụ thể để làm 
cả; nhàn rỗi. Ngồi không buôn quá, lại đem 
truyện ra đọc. 

ngồi lê đôi mách Hay nghe ngóng chuyện 
người nảy đem mách cho người khác, thưởng là 
những chuyện riêng tư, vặt vãnh, Quen thỏi ngồi 
l2 đôi mách. 

ngồi lê mách léo (kng.). Như gd; 14 đôi mách. 
ngổi mát ăn bát vàng Không làm, không lao 
động mà được hưởng mọi sự Sung sướng (dùng 
để phê phán lối sống ăn bám, dựa vào bóc lột). 
ngồi phệt dg. Như леб Бег. 

ngồi tù dg. (kng.). Bị giam trong nhà tù. 

ngồi xếp bằng cn. ngồi xếp bằng tròn Ngồi 
gập hai chân lại, hai gót thu vào trong, xoẻ đầu 
gối ra hai bên. Mgổi xếp bằng trên sáp gu. 
ngồi хӧт йр. Ngỏi Bập hai chân lại, mông 
không chấm chỗ. Ngồi xóm cho khỏi bẩn quản. 
ngôn luận dg. Phát biểu, bảy tỏ ý kiến về những 
vấn để chung, xã hội, chính trị, v.v. một cách 
công khai, rộng rãi. Quyển tự do ngôn luận. Cơ 
quan ngôn luận. 

ngôn ngữ d. 1 Hệ thống những âm, những từ và 
những quy tắc kết hợp chúng mà những người 
trong cùng một cộng đồng dùng làm phương tiện 
để giao tiếp với nhau. Tiếng Nga và tiếng Việt là 
hai ngôn ngữ rất khác nhau. 2 Hệ thống kí hiệu 
dùng làm phương tiện để diễn đạt, thông báo. 
Ngôn ngữ điện ảnh. Ngôn ngữ hội hoạ. Ngôn 
ngữ của loài ong. 3 Cách thức, nghệ thuật hay 
trình độ sử dụng ngôn ngữ có tỉnh chất riêng. 
Ngôn ngữ Nguyễn Du. Ngôn ngữ trẻ em. Ngôn 
ngữ báo chi. 

ngôn ngữ hinh thức d. Ngôn ngữ trong đó các 
từ ngữ và quy tắc cú pháp được quy định sao 
cho không có hiện tượng nghĩa mơ hồ; phân biệt 
với ngôn ngữ tự nhiên. 

ngôn ngữ học d. Khoa học nghiên cứu về 
ngôn ngữ. ` 

ngàn ngữ lập trinh d. Ngôn ngữ dùng để viết 
chương trinh cho máy tính. ` 

ngôn ngữ tự nhiên d, Tiếng nói con người dùng 
làm phương tiện giao tiếp; phân biệt với ngôn 
ngữ hình thức. 

ngôn ngữ văn hoá d. en. ngón ngữ уйп học. 
Hình thức ngôn ngữ toản dân tộc, có hệ thống 
chuẩn thống nhất, được sử dụng trong mọi lĩnh 
vực đời sống văn hoá, chính trị, xã hội. 

ngôn ngữ văn học d. 1 x. ngôn ngữ văn hoá, 
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2 cn. ngôn ngữ văn học - nghệ thuật. Hình thức 
ngôn ngữ sử dụng trong sáng tác văn học. 
ngôn từ d. Ngôn ngữ được nói hay viết thành 
văn (nói khái quát). Ngómn sừ trong sáng, giản d. 
ngôn ngôn t. x. ngon (ду). ky 
ngốn ngang t. 1 Ò trạng thái để chóng chất 
mọi chỗ, mọi nơi một cách không có hàng lối, 
trật tự gì cå, Đổ đạc d£ ngốn ngàng. Công việc 
còn ngốn ngang. 2 (Y nghĩ) lộn хфп và chồng 
chất, tựa như không gỡ, không thoát ra: được. 
Lòng dạ ngổn ngang rối bòi. Bao ý nghĩ ngổn 
ngang trong óc. : > 

ngốn dg. (kng.). 1 Ăn nhanh và nhiều một cách 
thô tục. Ấn như bỏ ngốn có. Ngón một lúc hết 
máy quả chuối to tướng. Đọc ngốn một đêm hết 
cuốn tiểu thuyết (b.). 2 Tiêu thụ mất nhiều và 
nhanh khác thường. Xe ngón xăng. 

ngốn ngấu dg. (kng.; thường dùng phụ cho một 
dg. khác). Từ gợi tả cách ăn, đọc vội và, liền 
một mạch, cốt lấy nhanh, lấy nhiều. Ал ngón 
ngấu. Ngốn ngấu nhai. Đọc ngốn đọc ngấu. 
подп t. (kng.; thường dùng phụ sau t.). Nhiều 
đến mức đầy ú lên, nhìn thấy ngợp mắt, Мат cỗ 
đẩy ngôn. Béo ngôn. Công việc си ngôn lên. 
Ілу: ngón ngộn (ý mức độ nhiều). 

ngóng t. Tó ra bất cán sự khen chê của người 
đời, bằng những lời nói, việc làm khác lẽ thưởng. 
Nói ngóng. Chơi ngóng. Ап mặc rất ngóng. 
ngóng cuồng t. Có những suy nghĩ, hành 
động ngược với lè thưởng mà không còn có 
đủ lí trí để suy xét đúng sai nữa. Tham vọng 
ngóng cuồng. 

ngông nghênh, t. Cao đến mức trông chưởng. 
Сао ngóng nghênh. 

ngông nghênh; t. Tó ra tự đắc, coi thường mọi 
người, bằng những thái độ, cử chỉ gây cảm giác 
khó chịu. Tĩnh në ngóng nghênh, Thái độ ngóng 
nghênh, không coi ai ra gì. 

ngồng I d. Thân non của một số cây, như cải, 
thuốc lá, mọc cao vóng lên và mang hoa. Xgồng 
cải. Ват ngóng. 

П t. (dùng phụ sau một số t.). Cao, lớn vượt hẳn 
lên, trông hơi khác thường. Người cao ngóng. 
Lúa tốt ngóng. 

ngóng d. 1 Chim củng họ với vịt, nhưng mình 
to và сб dài hơn, 2 Be cổ dải, thời trước dùng 
đựng rượu. 

ngóng trời d. Ngỗng sống hoang, biết bay. 
ngộp t. (ph.). Ngạt, ngợp. B; ngộp vì thiếu 
không khi. Ngộp thở. 

ngốt t. 1 Cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vì hơi 


ngỡ 


nóng. Toa xe chât, nóng ngốt người. Đóng kin 
cửa thì phát ngốt. Việc nhiêu phát ngốt lên БС) 


đến mức như thấy thở không nổi). 2 (kng.; kết 


hợp hạn chế). Cảm thấy thèm muốn cái đang nhìn 
thấy trước mắt, đến mức không chịu được và 
không còn thấy cái gì khác nữa, №67 của. Tiên 
bạc làm hẳn ngốt cd mắt. 

ngột (ph.). x. ngạt. 

ngột ngạt t. Có cảm giác rất khó thở, ngạt (nói 
khái quát). Không khí trong phòng ngột ngạt hơi 
người. Cuộc sống ngột ngạt trong nông thôn thời 
phong kiên (b.). 

ngơ ág. Làm ra vé không biết để bó qua. Ngoảnh 
mặt làm ngơ. Ngo di. 

ngơ ngác dg. (hoặc t.). Ó trạng thái không 
định thần được trước cảnh vật quá xa lạ hoặc 
sự việc diễn biến quả bất ngờ. Ngơ ngác như 
người mất hồn. 

nga ngáo t. (kng.). Ngo ngác, vẻ ngạc nhiên, 
ngỡ ngàng. Ngo ngáo nhìn quanh. Vẻ mặt ngơ 
ngáo. 

ngơ ngẩn t. Như ngán ngơ. 

ngơ ngơ t. Có vẻ như không hiểu, không có 
phản ứng gì đối với những hiện tượng, sự việc 
xảy ra xung quanh. Vé mặt ngơ ngơ. Ông lão 
CưỜiI, ngơ ngo. 

ngờ, dg. Cảm thấy khó tin và nghĩ là có thể 
không phải nhu thế mà là cái gì khác, nhưng 
không có cơ sở để khẳng định. Tõi ngờ anh ta 
không phải là tác giả bài thơ. Sở liệu dáng ngờ. 
Núa tín nữa ngờ. 

ngờ; dg. (thường dùng trong câu có ý phủ định). 
Tưởng rằng, nghĩ rằng cũng có thể là như thế. 
Điều không ngờ tới. Tưởng là ai, không ngờ là 
anh. Nào под". Аі ngờ”. | 
ngờ đâu (kng.). Tó hợp biển thị điều sắp nêu ra 
là đã xây ra trái ngược với những suy nghĩ trước 
dó, là hoàn toàn không поб tới. Tưởng thua đến 
nơi rồi, ngờ đâu lại thẳng. ' 

ngỡ ngạc t. Như ngơ ngác (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Đồi mắt ngờ ngạc. Vé mặt ngờ ngạc. 

ngờ nghậch t. Dai đột và vụng về trong cách 
ứng phó với hoàn cảnh, do chưa từng trải hoặc 
kém tinh khôn. Vẻ mặt ngờ nghệch. Giá bộ паб 
nghệch không biết gì. 

ngờ ngg dg. x. ngo (láy). 

ngờ vực dg. О trạng thái chưa tin vì cho rằng 
có thể không đúng sự thật, Mhững con số đáng 
ngờ vực. Td vẻ ngờ vực. ; 

ngỡ dg. Nghĩ là, cho là như thể nào đó khi sự 
thật không phải như thé, nhưng vi không kịp suy 


вро ngang 


dám tin. Không thấy anh ta nói gi, tôi ngỡ là 
anh ta không biết. Ngỡ là ai, hod ra là anh. Hạnh 
Phúc bất ngờ, cứ ngỡ là chiêm Бао. 

ngỡ ngàng t. Cảm thấy hơi bàng hoàng trước 
những diéu trước đó không nghĩ tới, không ngờ 
tới, Ngỡ ngàng trước những đổi thay của quê 
hương. Về mặt ngỡ ngàng. 

ngớ đg. Ở trạng thái lặng người đi, không hoạt 
động, không phán ứng gì trước một sự việc, một 
hiện tượng đột ngột xảy ra. Саи hdi bất ngờ làm 
nó ngớ ra. 

ngớ ngẩn t Ó trạng thái tựa như mất trí khôn, 
không hiểu biết gì, lạc lõng với hoàn cánh xung 
quanh. Sau trận ốm nặng sinh ra ngớ ngẩn. Làm 
ra về ngó ngẩn. Hỏi một câu паб ngẩn. 

ngg dg. Hơi ngờ, chưa dám tin hẳn vào điều đã 
nghe, đã thấy, Nhìn mặt thấy quen nhưng còn 
ngg. Н Láy: ngờ ngợ (ý mức độ ít). А 

ngơi др. (сӣ, hoặc ph.). Nghỉ, tạm ngừng làm 
việc, tạm ngừng hoạt động, Làm việc không lúc 
nào ngơi. Ngơi tay. Trận địa ngơi tiếng súng. 
ngời t. Sáng và đẹp rực rỡ. Phương đông ngời 
ảnh bình minh. (Gương mät) sảng ngời*, Dói 
mắt ngòi niêm tin (b.). 

. nggi dg. (cù; vch.). Khen. 

ngợi ca đg. (vch.). Như ca ngợi. 

ngợi khen dg. (id.). Như khen ngợi. 

ngom ngớp dg. Như лот лор. Lo ngom ngóp. 
ngờm ngợp dg. x. ngop (láy). 

ngợm d. (id.). Vật tưởng tượng, hình dạng rất 
giống người, hình thù xấu xi. Мз người, nửa 
ngom, nữa đười woi, 

ngợp dg. 1 Có cảm giác như chóng mặt và sợ 
Баі, khi bỗng nhiên у thức được sự nhỏ bé và bất 
lực của mình trước cái lớn quá, cao quá, rộng 
quá trong không gian. Từ dinh tháp nhìn xuống 
thấy ngop. Cao vút lên, nhìn ngop cả mắt. Công 
việc nhiễu дий, phát ngop (b.). 2 Chiếm đây 
khắp, như bao trùm cả không gian, gây cảm giác 
như ngop. Cờ xí ngop đường. Thung lầng ngop 
nắng. // 14у: ngờm ngop (ў trức độ it). 

ngớt dg. Giảm di một phản về mức độ. Gió đã 
паб. Миа ngót nhưng vẫn nặng hạt. Người ra 
vào không ngót. Khen không ngới lời. 

ngu t. Rất kém vẻ trí lực, chẳng hiểu biết gì về 
cá những điều ai cũng hiểu, cũng biết. Ngư quá, 
để cho trẻ con nó đánh lừa. Đồ при (tiếng mắng), 
ngụ đại t. Vừa ngu vừa đại (nói khái quát). Напй 
động при dai. 

ngu dân dg. (thường dùng phụ sau d., trong một 
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vải tổ hợp). Kim hãm dân chúng trong vòng ngu 
muội, dốt nát để dễ bá cai trị. Chính sách ngu 
dán. Văn hoá ngư dán. | 
ngư 4811, Rất kém về trí lực, không hiểu biết gì 
và rất chậm hiểu. Ngu đốt không biết gì. 

ngu дёп t. Rất dán (nói khái quát). Ddu óc 
nẹu dán. 

ngu độn t. Như dán độn (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Bô mặt ngu độn. 

ngu muội t. Ngu đốt, tối tăm không hiểu biết 
gi. Cảnh sống ngu muội. 

ngu ngốc t. Rất ngốc (nói khái quát). Việc làm 
ngu ngốc. Đồ ngư ngốc! (tiếng mắng). 

ngu пос t. Ngày ngô, khờ dại. Làm bó ngu ngơ 
không biết gi. 

ngu sỉ t. Rất kém về khả nâng nhận thức và ứng 
phó. Đầu óc ngu sĩ, dân độn. 

ngư xuân t. Rất ngu, đến mức như chẳng có 
chút trí khôn nào cả. Hành động điên rô, ngu 
хийп. Những lời nói ngu хиба. 

ngủ; d, Cụm hoa gồm nhiều hoa, có các cuống 
ở gốc cụm rất dài, đưa các hoa lên cùng một mức 
ngang nhau, 

ngù; d. 1 Vật trang sức hình cái nắp tròn chụp 
lên chóp mũ nón, cán cë, cán binh khi ngày xưa, 
thường cỏ đính những tua màu đẹp rủ xuống hoặc 
chòm lông dài. Мей сё. Vua đội mü có gần пей 
nạm ngọc. 2 Vật trang sức gồm có những tua 
màu đẹp rủ xuống đính ở vai áo, ngày xưa. Vai 
do có пай kim tuyến. 

ngủ ngờ t. (kng.). Chậm chap, lờ do, thiểu tinh 
nhanh 


ngủ dg. 1 Ó trạng thái tạm ngừng tri giác và ý 
thức, bắp thịt đăn mềm, các hoạt động hô hấp, 
tuần hoàn chậm lại, toản bộ cơ thể được nghỉ 
ngơi (một trạng thái sinh lí thường có tính chất 
chu kì theo ngày đêm). Vhắm mắt ngủ. Мей một 
giấc đến sảng. Quen thỏi ngủ ngày. Buôn ngủ”. 
2 (Động, thực vật) ở trạng thái giảm hẳn hoạt 
động và phát triển trong một thời gian. Chỏi ngủ. 
Thời gian ngủ của mắm. (Động vật) ngủ бпр“. 
3 Ăn nằm, chung chạ về xác thịt. 

ngủ đậu dg. Ngủ nhờ nhà người khác, có tính 
chất tạm thời. 22 đường xin ngủ đậu một đêm. 
ngủ đông dg. Ó trạng thái ngủ kéo dài vào mùa 
đông (một trạng thải sinh lí của nhiều động vật 
ở xứ lạnh). 

ngủ gà đg. Ngủ lơ mơ, mắt nhắm không kín, 
thỉnh thoảng lại choàng tỉnh, giống như gà ngủ. 
ngủ gà ngủ gật (kng.). Ngũ ở tư thế ngồi hoặc 
đứng, lơ mơ, không say, đầu thỉnh thoảng lại 
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gật một cái. | 

ngủ gật dg. Ngủ ở tư thế ngồi hoặc đứng, đầu 
thỉnh thoảng lại gật một cải. 

ngủ khi Фа. (kng.). Ngủ rất say, không biết gì 
hét. 

ngủ lang dg. (kng.). Ngủ bậy ba ë nơi nào đó, 
không phải tại nhà minh. 

ngủ më dg. (ph.). 1 Ngủ rất say. 2 Nằm mơ. 
ngủ ngáy dg. (kng.)- Như ngủ nghề. 

ngủ nghề dg. (kng.). Ngủ (nói khái quát). Ón 
quá, chẳng ngủ nghê gì được. 

ngủ nhè ág. (Trẻ соп) quấy khóc khi ngủ đậy. 
ngũ d. Đơn vị cũ đo độ dài, bằng 5 thước ta, tức 
khoảng 2 mét. : 
ngũ âm d. 1 Hệ thống âm nhạc có năm nốt trong 
phạm vi một quãng tám, thưởng gặp ở âm nhạc 
dân gian. 2 Dân nhạc nhỏ gồm năm thử nhạc 
khí, chuyên dùng trong hội hè dinh đám ngày 
xưa ở miễn Nam Việt Nam. 

ngữ cốc d. 1 Tên gọi chung năm loại cây có hạt 
dùng để ăn (kê, đậu, ngô, lúa nếp, lúa të). 2 Tên 
gọi chung các loài cây có hạt dùng làm lương 
thực. 

ngũ cung d. Hệ thống thang năm bậc trong âm 
nhạc dân gian của một số dân tộc. 

ngũ đoản t. (¡d.). (Người) thấp lùn, chân tay 
dèu ngắn. Tướng ngũ đoản. 

ngũ gia bì d. 1 Cây nhỡ, thân có gai, 14 kép 
có tử ba đến năm lá chét, vỏ rễ dùng làm thuốc. 
2 Tên gọi chung một số cây có lá kép gồm năm 
lá chét toả ra thành hình bản tay, như cây chân 
chim, cây ngấy, v.v. 

ngũ giác d. (cũ). Ра giác có năm canh. 

ngũ giới d. Năm điều гап của đạo Phật: không 
sát sinh, không trộm cắp, không tả dâm, không 
nói cản, không uống rượu ăn thịt (nói tổng quát). 
ngũ hành d. Năm nguyên tố cấu tạo nën vạn 
vật, theo quan niệm triết học Trung Quốc cổ đại: 
kim (Кіт loại), mộc (gỗ), thuỷ (nước), hoà (lửa), 
thổ (đất) (nói tổng quát), 

ngũ kim d. (kết hợp hạn chế). Các thứ kim loại 
như đồng, sắt, nhôm, v.v., dùng để chế tạo đồ 
dùng (nói khái quát). Hàng ngũ kim. Công ti ngũ 
kim (công tí hàng ngũ kim). 

ngũ kinh d. Năm bộ sách được coi là kinh điển 
của nho giáo: kinh Thi, kinh Thu, kinh Lễ, kinh 
Dịch, kinh Xuân Thu (nói tổng quát). 

ngữ liên d. Tiếng trống liên tiếp, dán dập, mỗi 
nhịp năm tiếng, để thúc giục hay báo động khẩn 
cấp. Trống đánh ngũ liên. 

ngũ luân d. Năm mái quan hệ trong hệ thống 


nguẩy 
đạo đức của nho giáo: vua tôi, cha con, vợ chồng, 
anh em, bë bạn (nói tổng quát). & 
ngũ ngôn d. Thể thơ mỗi câu có năm âm tiết. 

ngũ phúc d. Năm điểu sung sướng ở đời theo 
quan niệm cũ: giảu, sang, sống lâu, mạnh khoẻ, 
binh yên (nỏi tổng quát). 

ngũ quả d. Các thứ hoa quả (ngày trước vốn 
gồm năm thứ), dùng bày chung với nhau trong 
ngày tết Nguyên Đán (nói tổng quát). Mám ngũ 
quả trên bàn thở, 

ngũ quan d. Năm giác quan của con người: các 
cơ quan thị giác, thinh giác, khứu giác, vị giác, 
xúc giác (nói tổng quát). 

ngũ sắc d. Năm màu chính thường dùng trong 
trang trí: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen (nói tổng 
quát). Chí пей sắc. 

ngữ tạng d. (thường dùng đi đôi với lục phú). 
Năm cơ quan bên trong cơ thể người: tim, gan, 
lá lách, phổi, thận (nói tổng quát, theo cách gọi 
của đông у). 

ngũ thưởng а. Năm đức tính trong hệ thống 
đạo đức của nho giáo: nhan, nghĩa, lễ, trí, tín 
(nói tổng quát). 

ngũ vị d. Năm mùi vị: ngọt, chua, đắng, cay, 
mån (nói tổng quát), Мат ngữ vị (hỗn hợp, nhiều 
thứ, nhiều vị). 

ngụ, ág. Ở để làm ăn sinh sống tại nơi không 
phải quê của minh. Phiéu bạt mãi mới ngụ lại ở 
làng này. Xin ó ngu.- 

ngụ; dg. Hàm chứa bên trong để người ta ngầm 
hiểu. Lời khen ngụ về mia mai. Cái nhìn ngụ 
nhiều y nghĩa. 

ngụ cư dg. Sinh sống ở một địa phương không 
phải quê hương bản quán của mình. Đán ngự cư. 
ngụ ngôn d. Bài thơ hoặc truyện ngắn mượn 
chuyện loài vật để nói về việc đời, nhằm dẫn 
đến những kết luận về đạo lí, về kinh nghiệm 
sống. Thơ ngụ ngôn. Ngu ngôn của La Fontaine. 
ngụ ý d. (hoặc dg). Y kín даб, án trong câu nói, 
bài văn hay trong cử chỉ, dáng điệu để cho người 
khác có thể tự suy ra mà hiểu. Cáu nói có nhiều 
при y. Cái cười mim đây ngụ ý. Nói thể tức ngụ 
ý rằng... 

nguây nguấy dg. Từ gợi tả bộ điệu tỏ ý không 
bằng lòng bằng những động tác như vung уйу 
tay chân, lẢc đảu, nhún vai, v.v. Nói thế nào cũng 
nguáy nguấy không chịu. Không nói không rằng, 
nguây nguấy bỏ đi, 

nguẫy ág. Quay ngoắt đi, biểu thị thái độ không 
bằng lòng. Xguấy một cải, Ьб đi thẳng. Nguấy 
đầu từ chối. 


ngúc ngåc, dg. Cử động lắc qua lắc lại. Ngúc 
‚ hgắc đầu cho đỡ mái. . 
ngức ngắc; t. Có chỗ vấp vấp, vướng mắc, 
không trôi chảy, Đọc ngức ngắc. Công việc Бибї 
đầu có прис ngắc. . 

ngúc ngoắc (id.). х. ngúc ngắc,. 

ngục d. (thường chỉ dùng trong một số tó họp). 
Nhà lao. lính gác ngục. Nơi ngục tối, Vượt 
"¡gục *. 

ngục thất d. (cü). Nhà lao. 

ngục tü d. Nhà lao (nói khái quái). 

nguếch ngoác t. (id.). Như nguệch ngoạc. 
nguệch ngoạc t. (Nét viết hoặc vẽ) xiên xẹo, 
méo mó, do chưa thạo hoặc do vội vàng, cẩu 
thả. Những dòng chữ nguệch ngoạc. Nét vẽ 
nguộch ngoạc. 

ngùi ngùi t. Như bèi ngùi. Ngui ngùi trong da. 
ngultrum d. Don vị tiên tệ cơ bản của Bhutan. 
ngúm (ph.). x, ngóm,. 

ngum d. Lượng chất lỏng trong miệng mỗi lần 
uống. [ống một ngum nước. 

ngùn ngụt đg. Bốc mạnh lên thành ngọn lớn, 
Khói ngùn пеш. Lửa chảy ngùn ngut. 

ngún dg. Cháy không bốc thành ngon. Liha ngún 
gân hết dám trâu. 

ngủng nghinh dg. 1 Từ gợi tả đáng vẽ, cử chỉ 
tỏ ra không ưa, không vừa Ў, không thích có quan 
hệ. Cái thỏi ngừng nghĩnh làm cao. Con lợn cũng 
có lúc ngừng nghĩnh chê cám. 2 Tù gợi tả dáng 
vẻ, cử chỉ, cách nói năng tỏ ra lạnh nhạt với nhau 
một cách không bình thường, do có sự bất hoà. 
Vợ chồng ngủng nghĩnh với nhau mãi, bây giờ 
mới làm lành, 

ngúng nga ngúng nguấy dg. х. ngúng nguấy 
(láy). Ea x 

ngúng ngušy dg. Từ gợi tả bộ điệu tỏ ra không 
bằng lòng hay giận абі, bằng những động tác 
như vung уйу tay chân, lắc đầu, quay прой người 
di, v.v. Ngúng nguấy mãi chưa chịu nhận lời. 
Làm ra bộ giận 41, ngứng nguấy bd ải, ji Lấy: 
ngứng nga ngúng nguáy (ý mức độ nhiều). 
nguëói dg. Giám bớt dán mức độ mạnh của một 
trạng thái cảm xúc hay tình cảm. Ma; mới nguói 
cơn giận. Nỗi buôn khôn nguói. 

nguôi ngoai dg. Nguôi, khuây (nỏi khái quát). 
Lâu dán rồi cũng nguôi ngoai di. 

nguội I t. Không còn nóng nữa, trở thành có 
nhiệt độ binh thưởng. Xước дип sôi để nguội. 
Cơm nguội. Đồ ăn nguội (làm sẵn, không cán 
đun nấu lại). Sự hăng hái nguội dần (b.). 

H d. Phương pháp chế tạo, sửa chữa, lắp ráp các 
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sản phẩm kim loại theo lối thủ công. Thợ nguội, 
Phân xướng nguội. : 
nguội lạnh t. Nguội hoàn toàn đến mức như lạnh 
di. Chó lâu, cơm canh nguội lạnh hét. Để cho 
làng nguội lạnh (b.). | 
nguội ngắt t. Nguội hoàn toàn, không còn chút 
hơi nóng nào, Cơm canh để nguội пей. 

nguội tanh t. (¡đ.). Như nguội ngắt. 

nguội tanh nguội ngất t. Như nguội ngắt 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 

nguồn d. 1 Nơi bát đầu cửa sông, suối. Nguồn 
sông. Uống nước nhớ прибп (tng.). 2 Nơi bắt 
đầu, nơi phát sinh ra hoặc nơi có thể cung cấp. 
Nguồn điện. Nguón hàng. Nguồn lợi lớn. Nguồn 
bệnh. Nguồn động viên, ` 

nguồn cấp điện liên tục d. х. UPS. 

nguồn cội d. x. có; nguồn, 

nguồn cơn d. Đầu đuôi, ngọn ngành của sự việc. 
Кё lế nguồn cơn. Hỏi cho rõ !guỒn сот. 
nguồn gốc d. Nơi từ dó nảy sinh га. Nguồn góc 
Xa xưa của loài người. 

ngụp dg. Tự làm cho mình chìm hẳn xuống dưới 
mặt nước, hô lên ngụp xuống. 

ngụp lặn dg. Ngoi lên ngụp xuống dưởi nước 
sâu (nói khái quát). Меир lặn đưới sóng bắt cd. 
Ngup lặn trong cuộc sống truy lạc (b.). 

ngút dg. 1 Bốc lên liên tục và ngày Cảng cao, 
như vượt ra ngoài tám mắt (thưởng nói vé lửa, 
khỏi). Lửa khói ngút trời. Cao при (như vượt 
khỏi tầm mắt). 2 (kết hợp hạn chế), Trải rộng và 
ngày cảng xa ra như vượt quá tầm mắt. Biến hứa 
xanh при mắt. 

ngút ngàn t. Nhiều và trải rộng ra, đến mức tựa 
như vượt quá tám mắt. Rừng сйу ngút ngàn. 
nguy t. Có khả năng gây ra tai nạn, thiệt hại lớn 
(thường đe doa sự sống). Bệnh nặng nguy đến 
tính mạng. Tình thế rất nguy. Đổi nguy thành 
ап. Сии nguy. 

nguy biến d, Việc bất ngờ có thể рау ra tai hoạ 
lớn. Сим giúp nhau khi gặp nguy biển. Qua cơn 
nguy biến. $ 

nguy cấp t. Rất nguy, đòi hỏi phải hành động 
gấp, không thể chậm trễ. Tình: thế nguy cấp. 
nguy co d. Cái có thể gây ra tai hoạ lớn; mối 
nguy. Nguy cơ chiến tranh. Đứng trước nguy cơ 
phá sản. 

nguy hại t. Nguy hiểm và gây hại lớn. Bệnh àt 
làm nguy hại đến sức khoẻ. 

nguy hiểm t. (hoặc d.). Có thể gây tai hại lớn 
cho con người. Vé thương nguy hiểm đến tinh 
mang. Kẻ thù nguy hiểm. Coi thưởng nguy hiểm. 
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nguy khốn t. Nguy hiểm tới mức khó tim ra lối 
thoát. Lâm vào tình thế nguy khốn. . 

nguy kịch t. Rất nguy, đe doạ nghiêm trọng đến 
sự sống còn (thường nói về bệnh tật). Bánh tinh 
nguy kịch. . | - . 

nguy nan t. Ở vào tình trạng hết sức gay go, 
hiểm nghèo. Vận nước nguy nan. Gặp lúc 
nguy nan. p ež : 
nguy nga t. (Công trình kiến trúc) to lớn, đẹp 
dë và uy nghi. Tod lâu đài nguy пва, - : 
nguy ngập 6. Rất nguy, khó cứu văn. Tinh thë 
nguy ngập. Bệnh tinh trở nên nguy ngập. 

nguy vong t. (id.). Ó trong tình trạng hết sức 
nguy hiểm, có thể bị diệt vong. 

nguy d. (hoặc t.). Nguy quyền hoặc nguy quân 
(nói tắt), 

nguy biện dg. Сб ý dùng những lí lẽ bé ngoài 
có vẻ đứng nhưng thật ra là sai, để rút ra những 
kết hiận xuyên tạc sự thật, Luận điệu nguy biện. 
Những lí lẽ nguy biện: 

nguy binh d. Bính lính nguy quân. 

nguy quân d. Quân đội của nguy quyền. 

nguy quyền d. Chính quyền lập ra để chống lại 
chỉnh quyền hợp pháp của nhân dân. 

nguy tạo dg. Bảy đặt ra cái giả nhằm lừa dối. 
Tài liệu nguy tạo. 

nguy trang йр. 1 Che phủ bên ngoài làm cho 
đối phương không phát hiên ra được. Nguy trang 
súng cao xạ bằng lá cây, Nguy trang công sự. 
2 Che giấu dưới cái vỏ bên ngoài, làm cho người 
ta không thấy được cái thực chất xấu xa. Chú 
nghĩa cơ hội được nguy trang bằng những lời lë 
cách mạng, 

nguy vận dg. Tuyên truyền, vận động những 
người trong nguy quân, nguy quyền. Công tác 
nguy vận. 

nguyên; I d. (dùng làm phần phụ của câu). Cái 
gốc, lúc ban đầu của sự việc; trước kia (hảm ý 
để thuyết minh cho điều về sau). Hai người 
nguyên là bạn thân từ hdi nhỏ. Giám đốc xỉ 
nghiệp, nguyên là một quản đốc. Nguyên xưa 
kia ở đây là dám lây. 

II t. Được giữ hoàn toàn như thế, không có gì 
thay đối, không khác đi gì cả. Са áo còn mới 
nguyên. Món tiên còn nguyên, chưa tiêu đến. 
Ngồi nguyên một chỗ. 

WI p. (kng.). Chỉ có như thế, không có gì thêm 
hoặc không có gì khác. Nguyên tiên dā có cũng 
đú, chả cẩn vay mượn. Chỗ ấy nguyên một gia 
đình ở cüng chát. 

IV Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ chỉ chức 


nguyên lí 


vụ, có nghĩa “vốn là; trước đây không lâu đã từng 

làm”, Nguyên bộ trướng. @Ñ 
nguyễn; d. (kết hợp hạn chế). Bên nguyên (пої “ 
tát), Nguyên nói nguyên phải, bị nói bị hay (tng.). 
Xui nguyên giục bị*. " 
nguyên ат d. Ат та khi phát âm, luống hơi 
từ trong phổi ra không gặp phải trở ngại đảng 
kế; phân biệt với phụ дт. Nguyên âm “а”. 
nguyên bản d. Bản gốc của một tác phẩm, một 


~ tài liệu. Tim thấy nguyên bản một số tác phẩm 


của nhà văn, Nguyên bản bức kí hoa. 

nguyên canh t. (Ruộng đất) ở nguyên tình trạng 
nhu-dang làm, ai đã làm đám ruộng nào thì giữ 
nguyên đám ruộng ấy, Chia ruộng đất trên cơ 
sd nguyên canh. Giữ nguyên canh. 

nguyên cáo d. Bên nguyên trong một vụ án 
hinh, 

nguyên chất t. Thuần một chất, không có chất 
khác lẫn vào hoặc không có pha chế. Vàng 
nguyên chất. Cà phê nguyên chất. 

nguyên công công nghệ d. Từng phần của quả 
trình công nghệ chế tạo chí tiết máy hoặc sản 
phẩm, trong đó đối tượng sản xuất (chỉ tiết gia 
công) và thiết bị không thay đổi. 

nguyên cớ d. (10.). Như duyên сё. 

nguyên dạng d. Dạng gốc. Khói phục lại 
nguyên dạng của văn bản. Viết nguyên dang tên 
riêng nước ngoài. 

nguyên do d. Nguyên nhân sâu xa. Nguyên do 
của sự xung đội. Không rõ nguyên do. 

nguyên đại d. Đơn vị tuổi lớn nhất của Trái 
Đất, đài tới hàng nghin triệu năm, Nguyên đại 
cổ sinh. 

nguyên дапа. (kết hợp hạn chế). Ngày đầu năm 
ат lịch. Tét Nguyên Рап (tết vào dip đầu năm 
âm lịch). 

nguyên động lực d. Lực sản sinh động lực. 
nguyên đơn d. Người hoặc pháp nhân gửi đơn 
yêu cầu toà án giải quyết vụ kiện dân sự. 
nguyên hình d. Hình thù vốn có, bộ mật thật 
(thường được che giấu đưới cải vỏ bọc ngoài 
giả dối). Ló nguyên hình là một kë lừa đáo. 
nguyên khai t. (Khoáng sản) vừa được khai 
thác, chưa qua tuyển chọn. Than nguyên khai. 
nguyên lai d. (сӣ). Nguồn gốc. Nguyên lai của 
van vật. 

nguyên lành t. Còn nguyên, không bị sut mẻ, 
hư hại. 

nguyên lão viện d. (cũ). Thượng nghị viện. 
nguyên lí cv. nguyên lý. d. 1 Luận điểm cơ 
bản của một học thuyết. Nguyên lí chủ nghĩa 


nguyên liệu 


Äfarx-Lenin. 2 Định luật cơ bản có tính chất tổng 
quát, chí phối cả một loat hiện tượng. Nguyên li 
bdo toàn năng lượng. 

nguyên liệu d. Đối tượng lao động đã được con 
người khai thác hoặc sản xuất. Cưng cấp nguyên 
liệu cho nhà máy, 

nguyên liệu chỉnh d. Nguyên liệu tạo nên thành 
phần chính của sản phẩm (như quặng sát để luyện 
gang, bông để dệt vải, v.v.). 

nguyên lý x. nguyên li, i 
nguyên mẫu d. 1 (id.). Vật vốn có từ đầu, được 
dùng làm mẫu. Phục chế như nguyên mẫu. 
2 Người, việc có thực ngoài đời, được dùng làm 
mẫu để xây dựng hình tượng nghệ thuật hoặc 
phản ảnh удо tác phẩm. Nguyên mẫu nhân vật 
trong truyện là môt chiến sĩ. 

nguyên ngữ d. Ngôn ngữ của nguyên bản hoặc 
ngôn ngữ gốc, trong quan hệ với ngôn ngữ của 
bản địch hoặc với ngôn ngữ có những tử mượn. 
Dj chiếu câu dịch với câu trong nguyên ngữ. 
nguyên nhân d. Hiện tượng làm nảy sinh ra 
hiện tượng khác, trong quan hệ với hiện tượng 
khác đó. Xguyên nhân thẳng lợi. Phân tích 
nguyên nhân. 

nguyên niên d. Năm đầu tiên mang một niên 
hiệu. Hồng Đức nguyên niên. 

nguyên phát dg. (Hiện tượng bệnh li) sinh ra 
tại chỗ, từ chính cơ quan mắc bệnh; phân biệt 
với #h phát. Ung thư gan nguyên phát. 
nguyên quán d. Quê quán gốc. 7rở về nguyên 
quản. 

nguyễn sinh; І d. Nguyên đại thứ hai trong 
lịch sử Trái Đất, cách ngày nay khoáng một tỉ 
ba trăm triệu năm, dài khoảng tám trăm triệu 
năm, đã bắt đầu có đi tich sinh vật cổ sơ. 

W t. (Rừng) mọc tự nhiên tử thời xa xưa, chưa 
hë bị chặt phá; trái với thiż sinh. Bdo vệ rừng 
nguyên sinh. Còn hoang sơ như một khu rừng 
nguyên sinh. 

nguyên sinh; х. chất nguyên sinh. 

nguyên soái d. Cấp quân hàm cao nhất của quân 
đội chính quy, trên cấp đại tướng, 

nguyên sơ t. Thuộc về lúc ban đầu, lúc mới 
hình thành, chưa được phát triển đầy đủ. Сол 
người thuở nguyên sơ. Khôi phục dạng nguyên 
sơ của chữ viết. 

nguyên suy d. (cũ). Nguyên soái, 

nguyên tác d. Tác phẩm gốc, Mót văn bản trung 
thành với nguyên tác. 

nguyên tắc d. Điều cơ bán định ra, nhất thiết 
phải tuân theo trong một loạt việc làm, Giữ đúng 
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nguyên tắc, Nguyên tắc sử dung máy móc. 
nguyên thủ d. (trtr.). Người đứng đầu một nước. 
Vị nguyên thú quốc gia. 

nguyễn thuỷ t. 1 Thuộc về giai đoạn hinh thành 
và phát triển đầu tiên của loài người, cho đến 
trước khi bước vào xã hội có giai cấp và có nhà 
nước. Người nguyên thuỷ. Xã hội nguyên thuỷ. 
2 Có đâu tiên, thuộc giai đoạn đầu tiên, Su tích 
ho nguyên thuỷ của tư bản. 

nguyên tố d. 1 (14.). Yếu tố. 2 сп. nguyên tő 
hoá học. Chất cơ sở có điện tích hạt nhân nguyên 
tử không thay đối trong các phản ứng hoá học, 
tạo nên đơn chất hoặc hợp chất, Мес là hợp chất 
gốm hai nguyên tổ: oxygen và hydrogen. Khí 
oxygen và khi ozon là hai don chất tạo bởi cùng 
mót nguyên tó oxygen. 

nguyên tó hoá học d. x. nguyên 15 (ng. 2). 
nguyën trang d. Tinh trang, trang thái vón có 
từ trước. Tôn trọng nguyên trạng đường biên giới 
lịch sứ giữa hai nước. Giữ nguyên trạng. 
nguyên tử d. Phần tử nhỏ nhất của nguyên tố 
hoá học, gồm một hạt nhân ở giữa và một hay 
nhiéu electron xung quanh. 

nguyên tử số d. Số thứ tự của mỗi nguyên tố 
hoá học trong bảng tuần hoàn Mendelđev, và 
cũng là số proton của một hạt nhân nguyên tử 
của nguyễn tố ấy. 

nguyên uỷ d, (id.). Nguồn gốc của sự việc. 
nguyên văn d, Bản viết, lời nói hoàn toàn đúng 
như của người đã viết ra, nói ra. Đăng nguyên 
văn. Nhắc lại nguyên văn. Trích nguyên văn. 
nguyên vật liệu d. Nguyên liệu và vật liệu (nói 
80р). Nguyên vật liệu xây dựng. 

nguyên vẹn t. Hoàn toàn đẩy đủ, không bị suy 
suyển, mất mát. Nhà cửa vẫn nguyên vẹn như 
хиа. Giữ nguyên vẹn tình cảm bạn bè. 

nguyên vị d. (kc.). Nguyên vị tri, nguyên chỗ 
cũ. Ngồi nguyên vị. 

nguyên xỉ t. (kng.). 1 Còn nguyên như mới, như 
hoàn toàn chưa dùng đến. Chiếc đồng hó còn 
mới nguyên xi, Số tiên còn nguyên xi, thưa tiêu 
đồng nào. 2 Y như vốn có, không có sự thay 
đổi, thêm bớt. Giữ nguyên хі bản thảo. Bắt chước 
nguyên xi. 

nguyễn dg. (усћ.). Nguyện, Giữ trọn lời nguyễn. 
nguyễn гда dự. Nói những lời độc địa, cầu 
mong tai hoạ, sự trừng phạt đối với kẻ mà minh 
căm tức, căm thù. Tên sát nhân đảng nguyễn 
rúa. Nhân dân thé giới nguyễn rúa những tội 
ác điệt chủng. 

nguyện dg. (trtr.). Tự nhủ, tự cam kết sẽ làm 
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đúng như vậy (nói về điều mà minh coi là thiéng 
liêng, là đáng trân trọng), Nguyện làm việc hết 
sức mình. Nguyện suốt đời sống trung thực. 
nguyện ước dg. Mong muốn thiết tha. Thoá 
điều nguyện ước. 

nguyện vọng d. Điều mong muốn. Đề đạt 
nguyện vọng. Nguyện vọng chỉnh đảng. . ` 
nguyệt d. (cũ; vch.). Trăng. Bóng nguyệt. 
nguyệt hoa d. (cũ; vch.). Như hoa nguyệt. 
Nguyệt Lão d. Ông giả ngồi đưới trăng, chuyên 
việc xe đuyến cho người đời, theo một truyền 
thuyết Trung Quốc. Bắc thang lân dën tận trời, 
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay (cd.). 
nguyệt liễm d. (сй). Nguyệt phí, 

nguyệt phí d. Số tiền mỗi thành viên đóng 
hằng tháng cho đoản thể theo quy định. Thu 
nguyệt phi. 

nguyệt quế d. Cây bụi, mọc nhiều ở Địa Trung 
Hải, lá mềm có màu sáng như dát vàng, được 
người Roman và người Hi Lạp cổ dùng làm biểu 
tượng của sự vinh quang. Vòng nguyệt quế (các 
dàn tộc phương Tây coi là biểu tượng của sự vinh 
quang, thường dành cho người chiến thắng). 
nguyệt san d. (cñ). Tập san hoặc tạp chí ra mỗi 
tháng một kì. 

nguyệt thực d. Hiện tượng Mật Trăng bị tối một 
phản hoặc hoàn toàn trong một lúc vi đi vào vùng 
bóng tối của Trái Đất, 

nguýt dg. Đưa mắt nhìn chéo thật nhanh rồi quay 
đi ngay, tỏ ý không bằng lòng, tức giận hoặc 
ghen ghét. Ra lườm vào nguýt. Hàng thịt nguyt 
hàng cá (tng.). Nguyt yêu. 

ngư cụ d. Đồ dùng để đánh bắt cá. Cdi tiến 
при си. 

ngu dân d. Người làm nghề đánh cá. 

ngư hộ d. Hộ chuyên sống bằng nghề đánh cá. 
ngư long d. Loài bò sát сб, cỡ lớn, hình giống 
cá, sống ở nước. 

ngư lõi d. Vũ khí phóng ở dưới nước để đánh 
phá tàu thuyên. Tàu phóng ngư lôi. 

ngư nghiệp d. Nghề cá. 

ngư ông d. (cũ; усћ.). Ông lão đánh cá. 

ngư phủ d. (cũ; vch.). Như ngư ông. 

ngư trường d. 1 Khu vực bién ở đó cá tôm tập 
trung với mật độ cao, thuận tiện cho việc đánh 
bắt. Thăm dò những ngu trường mới. 2 Со sử 
sản xuất chuyên về nghề cả. 

ngữ; d. 1 Mức được dùng làm chuẩn, được xác 
định theo thói quen. Ấn tiêu có ngữ. Chợ có 
phiên, tiên có ngữ (tng.). 2 (kng.). Khoảng thời 
gian ước chừng (thưởng để so sánh); cfr. Ма này 


ngữ nghĩa 
năm ngoái đã thu hoạch xong. 


ngữ; d. (kng.). Loại, hạng người hoặc vật бы - 
ý coi khinh hoặc chê). Ngữ ấy chả làm nên trò 


trồng gl. Chẳng có ngữ nào ra hồn. 

ngữ; d. Đơn vị ngữ pháp ở bậc trung gian giữa 
từ và câu. “Người ấy” là một ngữ gồm có hai từ, 
“người ” và “ấy”. 

ngữ âm d. 1 Hệ thống các âm của một ngôn 
ngữ. 2 Bộ phận của ngôn ngữ liên quan tời 
các-âm, các quy tắc kết hợp âm. 3 Ngữ âm 
học (nói tắt). 

ngữ âm học d. Bộ môn ngôn ngữ học chuyên 
nghiên cửu ngữ âm của ngôn ngữ. Phòng ngữ 
âm học thực nghiệm. 

ngữ cảnh d. Tổng thể nói chung những đơn vị 
đứng trước và đứng sau một don vị ngôn ngữ 
đang xét, quy định ý nghĩa và giá trị cụ thể của 
đơn vị đó trong chuỗi lời nói. Căn cứ vào ngữ 
cảnh giải thích nghĩa của từ. 

ngữ điệu d. Những biến đổi về độ cao của giọng 
khi nói, khi đọc, có liên quan đến cả một ngữ 
đoạn và có thể dùng để biểu thị một số ý nghĩa 
bó sung. Ngữ điệu hỏi. Bằng ngữ điệu, anh ấy tó 
thái độ không bằng lòng. 

ngữ đoạn d. 1 Tổ hợp nhiều yếu të bất kì làm 
thành một đơn vị trong chuỗi lời nói. “Gido 
viên”, “đời sống xã hội", "anh ấy tốt" dëu là 
những ngữ đoạn. 2 Tổ hợp làm thành một đơn vị 
ngg pháp, và bản thân đơn vị này là thành tố của 
một đơn vị ngữ pháp khác ở bậc cao hơn. Саш 
“em học sinh ấy học rất giỏi” сдт hai ngữ đoạn: 
ngữ đoạn danh từ: “em học sinh ấy”, và ngữ 
đoạn động từ: “học rất giỏi”. 

ngữ hệ а. Tập hợp những ngôn ngữ có cùng 
môt nguồn gốc; họ ngôn ngữ. Tiếng Việt thuộc 
ngữ hệ Nam Á. 

ngữ học d. (id.). Ngôn ngữ học. 

ngữ khí d. (cũ; id.). 1 Ngữ điệu biểu lộ thái độ, 
tinh cảm. Qua cái ngữ khí ấy dú biết cô ta giận 
đến dâu! 2 Tư tưởng, ý chí hay thái độ của người 
nói, người viết, bộc lộ ra qua cách nói, cách viết. 
Hai bài thơ có ngữ khí khác hắn nhau. 

ngữ liệu d. 1 Tư liệu ngôn ngữ được đùng làm 
căn cử để nghiên cứu ngôn ngữ. Phân tích ngữ 
liệu. Ngữ liệu chưa đủ để có thể kết luận. 2 (id.). 
Mặt hình thức vật chất của ngôn ngữ, cần thiết 
cho sự tôn tại của mặt nội dung trèu tượng của 
ngôn ngữ. 

ngữ nghĩa d. 1 Nghĩa của từ, câu, v.v. trong 
ngôn ngữ. Tim hiểu ngữ nghĩa của từ trong câu. 
2 Ngữ nghĩa học (nói tắt). 


ngữ nghĩa hoc 


ngữ nghĩa học d. Bộ môn ngôn ngữ học chuyên 
nghiên cứu về ngữ nghĩa. 

ngữ ngôn d. (id.). Ngôn ngữ. 

ngữ ngôn học d. (cũ). Ngôn ngữ học. 

ngữ pháp d. 1 Hệ thống những phương thức và 
quy tắc cấu tạo từ, cấu tạo câu trong một ngôn 
ngữ. Ngữ pháp tiếng Việt. 3 Những quy tắc cần 
theo dë nói vả viết cho đúng một ngôn ngữ (nói 
tổng quát). Viét đúng ngữ pháp. 3 Ngữ pháp 
học (nói tắt). I 
ngữ pháp hoc d. Bộ môn ngôn ngữ học chuyên 
nghiên cứu hinh thái và cấu trúc của từ, cấu trúc 
của câu, Е 

ngữ tóc d. (14.). Như ngữ hệ. 

ngữ văn d. 1 Sự nghiên cứu ngôn ngữ và: văn 
học (nói tổng quát), Khoa пей văn. Giáo viện 
пай văn. 2 Xu hướng nghiên cim một ngôn ngữ 
chỉ bàng cách dua vào việc phân tích các văn 
bản còn lưu truyền lại. 

ngữ vựng d. (сӣ; id,). Từ vựng, . 
ngự, dg. І (trtr.). Ngồi ở nơi cao nhất, trang trọng 
nhất, Риа ngự trên ngai vàng. Phát ngự toà sen. 
2 (kng.). Ngồi chëm chê, đảng hoảng (hảm ý 
châm biếm, hài hước). Nge trên sập gu. Lü tré 
ngu ngay trên bàn mà nghịch. : 

f\8g; I t. (trtr.; dùng phụ sau d.). (Đỏ dùng) dành 
riêng cho vua. Thuyên пру. Giường ngự. 

II dg. (trtr.; thường dùng phụ trước dg.). Từ dùng 
riêng để nói với ý tôn kinh vẻ những hoạt động, 
thường là đi lại, của упа. Ина ngu ra. Vua ngự 
lên lâu. : 

ngự giá I d. (сй). Xe, kiệu của vua, 

П dg. (сӣ). (Vua) ngồi xe, ngồi kiệu di. 

ngự lãm dg. (cù). (Vua) xem. Dáng lên vua ngự 
läm. 


ngự sử d. Chức quan có nhiệm vụ can ngăn vua, 
giám sát và hạch tội các quan trong triều. 

ngự trị dg. 1 (1d.). Chiếm vị trí cao hơn hẳn tất 
cå môt vùng xung quanh. Đa; quan sát ngự trị 
trên đỉnh cao. 2 Chiếm địa vị chỉ phối đối với 
tất cả những cái khác. Trong xã hội cũ, đẳng 
tiên ngự trị lên tất са, 

ngự uyển d. (cü). Vườn hoa trong cung vua. 
ngự y d. Chức quan trông coi việc chữa bệnh 
cho vua. 

ngua ngứa dg. х. ngia (14у). 

ngừa dg. 1 Giữ gin không để cho cái хаи, cái 
hại có thể xảy ra. Ngim trước, không để xảy ra 
tai nạn. Không ngừa duoc тии gian. 2 (ph.). Như 
phòng. Nega bệnh. 

ngửa | t. I Ó tự thế mặt và phần trước cơ thể ở 
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bên trên, gáy và lưng ở bên бибі; trải với sắp 
Nằm ngứa. Bơi ngửa. 2 Ở vị trí phía mặt ha 
phía lòng trùng được đặt ở bên trên; trái với зар 
Gieo hai đồng tiền, đậu ng%wa cả, Lá bài lật ngửa 
Phơi ngửa cải bát. 

П dg. (kết hợp hạn chế). Làm cho ở tr thế, ở v 
tri ngửa. Мена cổ nhìn trời. Ngửa tay*, Май 
cái bát ra, 

ngửa nghiêng t. (id.). Như nghiêng ngửa. 
ngửa tay dg. (kng.). Vi hành động tu hạ minh 
để cầu xin. Xgửu tay xin tiền, không biết nhục. 
ngứa dg. 1 Có cảm giác khó chịu ở ngoài đa, 
cần được xoa, ра}. Маша và nổi mẩn. Gà: đúng 
chỗ ngứa*. 2 (kng.; dùng trong một số tổ hợp, 
trước d. chỉ bộ phận cơ thể). Cảm thấy khó 
chịu, muốn làm ngay một cử chỉ, động tác nào 
đó, hay muốn biểu thị ngay sự phản ứng. № 
ngồi học suốt cả buổi, ngửa tay ngửa chân 
lắm rồi. Мема гаі". // Lấy: ngwa ngứa (у mức 
độ it). 

ngứa gan dg. (kng.). Cảm thấy tức giận không 
chịu được mà phải nén lại trọng lòng. Thấy thái 
độ của hẳn ta mà ngia cả gan. 

ngứa mắt đẹ. (kng ). Cảm thấy bực đọc khó chịu 
khi nhìn thấy điều chướng mắt. Ал mặc kệch cóm, 
trông ngửa cd mắt. 

ngứa miệng ág. (kng.). Có điều thấy muốn nỏi 
và cảm thấy muốn nói ngay, không kim lại được. 
Майа miệng nói xen vào. 

ngứa mổm dg. (kng.). Như ngia miệng. 

ngứa ngáy dg. Маша (nói khái quát). Nguoi ngửa 
"gáy khó chịu. Không được hoạt động, tay chân 
ngửa ngáy. 

ngứa nghề dg. (thgt.). Cảm thấy bị kích thích, 
muốn trổ tải nghệ riêng của mình (thường hàm 
ý chê bai, châm biểm). Bà cë? ngứa nghề, đứng 
lên múa тау quay cuồng. 

ngứa tai dg. (kng.). Сат thấy bực dọc khó chịu 
khi nghe thấy điều trái tai. Nghe ngứa tai ий! 
ngứa tay dg. (kng.). Cảm thấy khó chịu muốn 
làm ngay một động tác nào đó mà không suy 
nghĩ, thường không tính đến hận quả. Маша tay 
bán bập một phát. 

ngứa tiết dg. (thgt.). Tức điên lên. Tróng cảnh 
trở trêu mà ngứa tiết, 

ngựa: d. 1 Thủ có guốc, chân chỉ có một ngón, 
chạy nhanh, nuôi để cưỡi, để kéo xe. 2 (cũ). Mà 
lực. Máy mười ngựa. 3 Dụng cụ thé dục, gồm 
một bộ phận bọc da có chân đứng, hơi giống 
hình con ngựa, dùng để tập nhảy. 

ngựa, d. t (ph.). Më dùng để kê ván. 2 Dó dùng 
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để nằm, gồm hai ba tấm ván dày, kê trên hai cái 
më, Bộ.ngựa gỗ lim: _. СУ 
ngựa bach а. Ngựa lông màu trắng, 

ngựa chứng d. Ngựa chưa thuần, không chịu 
cương, hay lồng và nhây dung. Lồng lên nhu con 
ngựa chứng. | 

ngựa con háu đá Như ngựa non háu йд. .. 
ngựa hồng d. Ngựa lòng màu đỏ. 

ngựa nghão d. Ngựa (nói khái quát, hàm y chê), 


Ngựa nghẽo gì mà không kéo nổi cải xe không. - 


ngựa non háu đá Ví người trẻ tuổi hung hăng, 
hiếu thắng, không biết lượng sức mình (hàm 
y chẽ). 

ngựa ó d. Ngựa lông màu đen, 

ngựa phản chủ Ví kẻ phân bội người đã nâng 
đỡ, che chở cho minh, 

ngựa quen đường cũ Ví trường hợp vần lặp lại 
hành động sai lầm đã mắc, do thói quen khó bỏ. 
ngựa tía d. Ngựa lông màu đỏ thậm. 

ngựa trâu d. (¡d.). Như аи nguya. 

ngựa trời d. (ph.). Bọ ngựa. 

ngựa vàn d. Thủ ріп với ngựa, lông màu vàng 
có уйп nâu đen trên thân, vốn ở châu Phi, 

ngựa xe d. Ngựa và xe; phương tiên đi. lại, 
vận tải đường bộ (nói khái quát). Ngựa xe như 
mắc сїн. 

ngực d. Phần thân từ cổ tới bụng, chứa tim và 
phổi, ứng với bộ xương sum. Lông прис" Tức 
ngực. Уд ngực * 

ngửi dg. 1 Hit vào bằng mũi để nhận biết, phân 
biệt mùi. Май thấy mùi thom, 2 (thgt.; dùng trong 
câu có y phủ định). Chịu được, chấp nhận được. 
Dó quá, không ngii được. 

ngưng; йр. (¡d.). Chuyển từ trạng thái khí Sang 
trạng thái lỏng; ngưng tụ. 

ngưng; (ph.). х. ngừng. 

ngưng đọng dg. Ó vào tỉnh trạng dồn ú lại, 
không lưu thông, Nước ngưng đọng ó chỗ trững. 
ngưng гё dg. (¡d.). Như ngừng те, 

ngưng tự dg. Chuyển tù trạng thái khí hoặc hơi 
sang trạng thái lỏng, Gặp lạnh hơi nước ngưng 
tu lại. 

ngững dg. Không tiếp tục hoạt động, phát triển. 
Bang nói bóng ngừng lai. Rét quả, cây ngừng 
phát triển. Ngừng tay. Không ngừng nâng cao 
trình độ. 

ngừng bắn dg. Tạm ngừng chiến sự, do sự thoả 
thuận giữa hai bên. Miép định ngừng bản. 
ngừng trê ар. Lâm vào tình trạng bị ngừng 
lại, sinh ra ử đọng, chậm trễ. Trời mua kéo 
đài, công việc xây dựng bị ngừng trệ. Giao 


người 


thông ngừng trê. 
ngửng (ph.). х. ngdáhg. @; 
ngước dg. Dua mát nhin lên cao. Мембс mắt 
nhìn trời. Ngước lên. 

ngược It. 1 (Vận động) theo chiều trái lại. Hai 
chiếc xe đi ngược chiêu nhau. Bơi thuyên Ngược 
dòng. Ngược gió. Di ngược lại trào lưu lịch 
sứ (b.). 2 Có các mặt hoặc các phía đảo trái thành 
mặt, dưới lên trên, sau ra trước. Treo ngược bức 
tranh. LẮp ngược chỉ tiết máy. Dé ngược. Xoay 
ngược tình thế (b.). 3 (dùng phụ sau một số êg., 
t.). О vị trí dựng đứng lên một cách không bình 
thường.: Vách núi dựng ngược. Löng mày xếch 
ngược. Tóc búi ngược. 4 (Vùng) ở nơi rimg núi, 
phía phải đi ngược dòng sông mới đến. Miën 
ngược. Di lên mạn ngược. 

П dg. (kng.), Đi lên phía miền ngược, hoặc theo 
một hướng thường được coi là ngược chiều, 
Ngược Lào Cai. Tàu Nam Định ngược Hà Nội. 
ngược đãi dg. Đối xử tàn nhẫn. Chủ ngược đãi 
đây tớ. š І 

ngược đời t. Trái với lẽ thưởng ở đời, Chuyện 
ngược đời. | 

ngược lal (dùng ở đầu câu; đầu phân câu, hoặc 
ởcuối câu). Tổ hợp biếu thị điều sắp nêu ra (hoặc 
hàm ý muốn nói) có nội dung trái lại, hoặc có 
quan hệ đảo ngược với điểu vừa nỏi đến, Đã 
không tăng, mà ngược lại còn giảm. 

ngược ngạo t. Trái với lẽ thường, lẽ phải. Ап 
nói ngược ngao. 

ngược xuði dg. Di theo những hướng khác nhau, 
ngược chiều nhau (nói khái quát); thưởng dùng 
để nói sự đi lại, chạy vay vất vả. Таи bè tấp nập 
ngược xuôi. Suy nghĩ ngược xuôi (nhiều bê, nhiều 
mát). Tá tỉ ngược xuôi. 

ngươi đ. (cü). 1 (dùng trước một tên riêng). Từ 
dùng để chỉ người nảo đó, với ý coi khinh. Тун 
Hưng Đạo đánh đuổi ngươi Thoát Hoan. 2 Tù 
dùng để gọi người đối thoại, thường là người 
bể đưới, với ý coi thường, Ta truyền gợi các 
ngươi đến. 

người d. 1 Động vật tiến hoá nhất, có khá năng 
nỏi, tư duy, sáng tạo và sử dụng công cụ trong 
quá trình lao động xã hội. Loài người*. Đời sống 
người nguyên thuỷ. Đảm bảo quyền соп người, 
Ма người dạ thú*. 2 Cơ thể, thân thể con người, 
nói chung. Lách người vào. Nổi mẩn khäp 
người. Dáng người cao lớn. Đẹp người, đẹp nët. 
Thấy trong người dễ chịu. 3 Con người trưởng 
thành có đấy đủ tư cách. Мибї con nên ngudi. 
Chua thành người. 4 Người khác, người xa la, 


người bệnh 
trong quan hệ đối lập với ta, với minh. 247 


.. khách quê người*. Suy bụng ta ra bụng 


người * (tng.). 5 Từ dùng để chỉ từng cá thể 
người thuộc một loại, một tång lớp nào đỏ. 
Người thợ. Một người linh. Gặp mấy người 
quen. (Chăm sóc) người bệnh*. 6 (viết hoa). 
Từ dùng để chỉ người ở ngôi thử ba với ý coi 
trọng đặc biệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự 
nghiệp của Người. 7 (thường dùng sau các). 


Từ dùng để gọi người đối thoại với ý thân: 


mật hay khinh thường. Nguòi ơi người ở đừng 
về... (сӣ.). Tái không nói chuyện với các người. 
người bệnh d. Người có bệnh đang được chữa, 
trong quan hệ với thấy thuốc, với bệnh viện. 
Chăm sóc người bệnh. 

người bị hại d. Người bị thiệt hại về thể chất, 
vật chất hoặc tinh thần do tội phạm gây ra. 
người binh tuận d. Người chuyên bình luận về 
những vần đẻ thời sự trên báo, dài phát thanh, 
vô tuyển truyền hinh. 

người dưng d. Người không có quan hệ họ hàng, 
thân thích với minh. 

người dưng nước lä d. Người hoàn toàn xa lạ, 
không có quan hệ thân thuộc gi (nói khái quát). 
người đời d. Người ta ở đời, nói chung. Người 
đời chê cười. 

người hùng d. Người tài giỏi hơn người, làm 
được những việc phi thưởng, được mọi người chú 
ý (thường hàm ý mia mai). Tự cho mình là người 
hùng của thời đại. 

người làm d. Người chuyên làm thuê cho tư 
nhân. Mướn người làm, 

người lớn d. Người đã ở độ tuổi trưởng thánh, 
được coi là đứng đắn, đủ tư cách. Nhà toàn 
người lớn, không có trẻ con. Chuyện người lớn 
với nhau. 

người máy x. roboi, ° 

người màu d. Người làm mẫu để vẽ, chụp ánh, 
nặn tượng... hoặc trinh diễn mẫu quần áo. Người 
mẫu thời trang. Người mẫu ảnh. Siêu người mẫu. 
người ngoài d. 1 Người không có quan hệ gia 
đình với minh (nói khái quát); phân biệt với 
người nhà. 2 Người không có liên quan gì đến 
sự việc đang xảy ra, trong quan hệ với người 
trong cuộc (nói khái quát). Người ngoài dë khách 
quan hơn. 

người ngợm d. Thân hinh con người, nói chung 
(hàm ý chê). Người ngom xấu хі. Áo quần, người 
ngom bẩn thiu. Người với прот! (tiếng mắng). 
người người d. Mọi người, không trừ một si. 
Người người đều một lòng. 


698 


người nhà d. 1 Người trong cùng một gia dinh, 
trong quan hệ với nhau (nói khái quát); phân biệt 
với người ngoài. Người nhà từ quê ra thăm, Coi 
nhau như người nhà. 2 (cũ). Người giúp việc 
trong một nhà giàu sang (nói khái quát). Sai 
người nhà ra mở cống. 

người nhái d. Người có trang bị bộ dó bơi 
hình chân nhái và máy lặn, có thể hoạt động 
lâu dưới nước. 

người ở d. (cü). Người làm thuê, giúp các việc 
sinh hoạt cho một gia đình. Muón người ở, 
người phát ngôn d. Người thay mật chính thức 
cho một cơ quan nhà nước hoặc cho một tổ chức, 
một hội nghị, v.v. chịu trách nhiệm tuyên bố hoặc 
giải thích về những vấn đề nhất định. Người phát 
ngôn của bó ngoại giao. 

người quản lí cv. người quản lý d. t Người 
lãnh đạo một đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoặc 
đứng đầu một phòng, ban nghiệp vụ hay một 
chi nhánh của một công tỉ. 2 Người được toả án 
chỉ định để quản H tài sản của người chết khi 
người chết không để lại đi chúc. 

người rừng d. Người sống hoang dã trong rừng. 
người ta J d. Con người (поі khái quái). Người 
ta là hoa đất (tng.). 

14, (kng.). + Từ dùng để chỉ chung những người 
bất ki, ngoài mình hay những người đang trong 
cuộc. Của người ta, không phải của mình. Đừng 
để thiên hạ người ta chê cười. 2 Từ dùng dé chỉ 
người nào đó mà không muốn nêu rõ ra (thưởng 
hàm ý giễu cợt hay oán trách). Người ta cần gì 
đến mình. 3 (kng.). Từ dùng để tự xưng trong 
đối thoại (thưởng với y thân mật hay trịch 
thượng). Đưa đây cho người ta! Người ta đã bdo 
mà không chịu nghe. 

người thân d. Người có quan hệ ruột thịt hoặc 
gắn bó thân thiết với mình. Tiển người thân di xa. 
người thương d. (ph,). Người yêu. 

người tinh d. (¡d.). Nhân tình.: 

người trần mắt thịt Người bình thường sống ở 
trên cõi 001, không phải là đấng siêu phàm, thản 
thánh gì. 

người vượn d. Động vật thời xa xưa, còn mang 
nhiều tính chất vượn nhưng đã dán dán chuyến 
hoá thành người, do biết sử dụng công cụ để lao 
động. Di tích người vượn nguyên thuy. 

người xưa d. Người đời xưa, sống cách ngày 
nay đã lâu đời (nói khái quát, hàm ý tôn kinh). 
Người xưa có nói rằng... 

người yêu d. Người có quan hệ tình yêu với 
một người khác nảo đó, trong quan hệ giữa 
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hai người với nhau. 

nguëng ngượng t. (hay dg.). х. ngượng (Му). 
ngưỡng, d. 1 (0d). Ngưỡng cửa (nói tắt). 2 (chm.). 
Đại lượng xác định của một dạng năng lượng 
(ánh sáng, âm thanh, mùi vị...) mà phải vượt qua 
nó mới gây ra được cảm giác tương mmg. Ngưỡng 
tuyệt đổi của сіт giác. Ngưỡng nhìn. 

ngưỡng; dg. Nhìn lên một cách chăm chú, với 
lòng thành kinh. Ngưỡng trông. 

ngưỡng cửa d. 1 Thanh dưới của khung cửa ra 
vào. 2 Lúc mới đầu của cả một quá trình, lúc 
bước удо một giai đoạn. О ngưỡng cửa cuộc đời. 
ngưỡng mộ dg. Tôn kinh và mến phục. Ngưỡng 
mộ người anh hùng. Tài năng được nhiễu người 
ngưỡng mộ. 

ngưỡng vọng dg. Hướng đến với lòng hi vọng, 
trông đợi, hoặc với lòng kính trọng, khâm phục. 
Ngưỡng vọng tương lai. Một vĩ nhân được cả 
thế giới ngưỡng vọng. Ngưỡng vọng tài năng. 
ngượng t. (hay đg.). 1 Tự cảm thấy cử động 
không được mềm mại, thoải mái, tự nhiên như ý 
muốn. Тау dau, cẩm bút thấy ngượng. Bó nang 
ra, bước di vẫn còn ngượng. 2 Tự cảm thấy bối 
rối mất tự thiên trước những người khác, thường 
vì thấy mình có điểu gì đó không nên, không 
phải hoặc không xứng đáng. Phát ngượng vì lời 
khen quá mức. Nói hó một câu, ngượng chín 
người. Nói dối không biết ngượng. Ngượng mặt. 
// LÁy:'ngường ngượng (ý mức độ ít). 

ngượng mặt dg. Cảm thấy eó điểu xấu há, 
không muốn gặp người khác. Trước trỏ: huênh 
hoang, nên giờ ngượng mặt. Con hư làm cha mẹ 
ngượng mặt với moi người. 

ngượng mồm dg. Cảm thấy ngượng, khó nói. 
Nói khoác không biết ngượng mồm. 

ngượng ngập t. Có vẻ ngượng, có những cử 
động, cử chỉ không được tự nhiên, Dáng điệu 
rut rẻ, ngượng ngập. 

ngượng nghịu t. Tó ra không được tự nhiên 
trong các cử chỉ, cách đi đứng, nói năng, do còn 
chưa quen hoặc do cảm thấy ngượng. Cảm düa 
ngượng nghịu. Vẻ ngượng nghịu như người có 
lỗi. Ngượng nghịu trong bộ quần áo mới. 
ngượng ngùng t. Cảm thấy ngượng, để biểu lộ 
ra bằng dáng vẻ, cử chỉ (nói khái quát). Thấy 
ngượng ngừng vì thua kém bạn. Nét mặt ngượng 
ngùng. 

ngứt (ph.). х. ngấi,. I 
ngưu tất d. Vị thuốc đông y, chế biển từ rễ một 
loài cây gần với có xước. 

nha; d. Cơ quan hành chỉnh cấp cao trong tổ 


nhà bë 


chức hành chính trước đây, có chức nãng, quyền 
hạn tương đương với tổng cục. Nha khi tượng. 
Nha cảnh sát. 

nha; d. (cũ; kết hợp hạn chế). Nha lại (nói tắt). 
Quan tha, nha bắt (tng.). 

nha dịch d. Người làm các việc vặt ở cửa quan, 
như chạy giấy, quét tước, v.v, (nói khái quát). 
nha khoa d. (kết hợp hạn chế). Khoa ràng. Вас 
sĩ nha khoa. 

nha lại d. Người làm công việc văn thư ở cửa 
quan (nói khái quát). 

nha môn d. (cũ). Của quan. Chốn nha môn. 
nha phiến d. (cü). Thuốc phiên. 

nha sĩ d. (cũ, hoặc id.). Y sĩ hoặc bác sĩ nha 
khoa. 

nhà, d. 1 Công trình xây dựng có mái, có tường 
vách để ở hay để dùng vào một việc nào đó. Nhà 
ở. Nhà ngói. Nhà cao tầng. Nhà kho. Khu nhà 
của hội chợ. 2 Chỗ ở riêng, thường cùng với gia 
dinh. Nhà д ха. Don nhà di nơi khác, Mẹ уйле 
nhà (hiện không có mặt ở nhà). 3 Tập hợp người 
có quan hệ gia đình cùng ở trong một nhà; gia 
đình. Nhà có ba người. Việc nhà. Nhớ nhà. 
Nhà nghèo. Con nhà lính, tính nhà quan * (tng.). 
4 Tập hợp những vua cùng một dòng họ kế tiếp 
nhau trị vì. Nhà Li đố, nhà Trân lên thay. Thời 
nhà Lê. 5 (kng.). Từ dùng để chỉ vợ bay chồng 
mình khí nói với người khác, hoặc vợ chồng dùng 
để gọi nhau trong đối thoại. Nhà đói đi vắng. Nhà 
giúp tôi một tay! 6 (kng.). Từ dùng trong đối 
thoại để chỉ cá nhân người khác một cách thân 
mật hoặc với y coi thường, Nhà Xoan mới cho ít 
chè. Аі cho nhà chị vào đây? 7 (dùng phụ sau 
4.). Người hoặc những gì có quan hệ rất gån gũi, 
thuộc về, hoặc сої như thuộc về gia đình mình, 
tập thế mình. Ánh em nhà. Xã nhà. Rau vườn 
nhà. 8 (id.). (Thú vật) đã được thuần dưỡng, phân 
biệt với thú vật sống hoang, Туйи rừng di hơn 
trâu nhà. + 

nhà; d. (dùng trong một số tổ hợp, trước d.). 
Người chuyên một ngành nghề, mót lĩnh vực hoạt 
động nào đó, đạt trình độ nhất định. Nhà khoa 
học. Nhà quán sự. Nhà báo*. Nhà su*. 

nhà ăn d. Nhà dành làm nơi ăn uống của một 
tập thể. Nhà ăn của xí nghiệp. 

nhà bảo sanh d. (ph.). Nhà hộ sinh. 

nhà báo d. Người chuyên làm nghề viết báo. 
nhà bạt d. Nhà làm bằng vải bạt, dựng để dùng 
tạm trong thời gian ngắn, có thể tháo dó dễ dàng. 
nhà băng đ. (cũ). Ngân hàng. 

nhà bè d. Nhà lá cất trên một cái bè. 





nhà bếp 


nhà bếp-d. 1 Nhà dùng làm nơi nấu ăn. Dung 
` cự nhà bếp. 2 Những người chuyên làm việc nấu 

ап trong một bếp hoặc để phục vụ cho một bữa 

ăn (nói tổng quát). 

nhà binh d. (cü; dùng phụ sau d.). Quân đội, Ki 

luật nhà binh. Xe nhà bình. 

nhà buôn d. Người làm nghề buôn bán lớn, 

thường có cửa hàng. 

nhà cái d. Người làm chủ trong một ván bải, 

đám bạc hay một bát họ. : 

nhà cẩu d. 1 Lối đi có mái che để nối hai ngôi 

nhà lớn. 2 (ph.). Nhà xí, 

nhà chọc trời d. Nhà rất cao, có tới hàng mấy 

chục tầng. 

nhà chùa d. Nơi thờ Phật, hoặc những người tu 

hành theo đạo Phật (nói khái quát). Đất nhà chùa. 

Nhà chùa di quyên gido. 

nhà chung d. Nơi ở và làm việc сда giáo sĩ, 

đồng thời cùng là trụ sở của một giáo phận Cổng 

giảo; thường dùng để chỉ giáo phận, nói chung. 

Ruộng đất của nhà chung. 

nhà chứa d. Nơi chuyên nuôi gái mại dam, tổ 

chức cho gái mại dâm hành nghề. СА nhà chứa. 

nhà chức trách d. Người có trách nhiệm đại 

diện chính quyển để giải quyết công việc cho 

nhân dân (nói khái quát). Dí báo nhà chức trách. 

nhà cửa d. Nhà ở (nói khái quát). Хау đựng nhà 

của. Don dep nhà của, 

nhà dàn cảnh d. (cü). Nhà đạo điễn. 

nhà dây thép d. (cũ). Bưu điện. 

nhà doanh nghiệp d. Như nhà linh doanh, Một 

nhà doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 

nhà dòng d. Nơi ở và làm việc đạo của các tụ sĩ 

Công giáo (nói khái quát): 

nhà đá d: (kng.). Nhà tù (nói khái quát). Nàm 

nhà đá. 


nhà đám d. Nhà đang có việc ma chay. 

nhà đèn d. (cũ). Nhà máy điện, cung cấp điện 
cho một thành phố, thị xã. 

nhà điểu dưỡng d. Cơ só điều trị và phòng 
bệnh, chủ yếu bằng những phương tiện tự nhiên 
(khí hậu, nước khoảng, v.v.), lí liệu pháp, chế 
độ ăn uống. 

nhà đoan d. Cơ quan hải quan thời thực dân Pháp. 
nhà đương chức d. Người hiện đang giữ chức 
vụ, có thẩm quyền giải quyết đối với công việc 
được nói đến (nói khái quát). Xi giây phép của 
nhà đương chức địa phương. 

nhà đương cuc d. Nhà chức trách có cương vị 
phụ trách (nói khái quát, thường chỉ dùng để 
nói về chinh quyển cũ). 
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nhà ga d. 1 Ga xe lửa. Xáy dựng nhà ga ngày 
càng hiện đại. 2 Những nhân viên công tác бра, 
trong quan hệ với hành khách (nói tổng quát). 
nhà gác d. (cũ), Nhà cỏ tử hai tầng trở lên. 
nhà gái d. Những người phía gia dinh cô đâu ở 
một đám hỏi, đám сиб, trong quan hệ với nhà 
trai (nói tổng quát). Nhà gái đồng y làm lễ cưới. 
Ho nhà gái. 

nhà giam d. Nơi giam giữ những người bị bắt, 
nHà giáo d. (trtr.). Người làm nghề dạy học. 
nhà giáo nhân dàn d. Danh hiệu của Nhà nước 
tặng cho nhà giáo có tài năng sư phạm xuất sắc, 
có nhiễu công lao lớn trong sự nghiệp giáo dục. 
nhà giáo ưu tú d. Danh hiệu của Nhà nước tặng 
cho nhà giáo có tài năng sư phạm, có nhiều công 
lao trong sự nghiệp giáo dục. 

nhà hằng d. ‡ (cü). Cửa hiệu. 2 Quán ăn uống. 
Ап cơm nhà bàng. 3 (kng.). Người bán hàng 
trong cửa hiệu tư nhân (nói khái quát). Nhà hàng 
chiêu khách. 

nhà hát d. 1 Công trình kiến trúc chuyên dùng 
làm nơi trình diễn các tiết mục nghệ thuật sân 
khấu cho công chúng xem. Nhà hát thành phố. 
2 Đơn vị hành chinh của ngành sân khấu. Nhà 
hát chèo. 

nhà hát nhân dân d. Nhà hát phục vụ đông 
đảo quần chúng, khu khán giả thường để lộ thiên. 
nhà hộ sinh d. Nơi đỡ đẻ và chăm sóc người đẻ. 
nhà in d. Nơi chuyên in sách báo, tài liệu, 

nhà khách d. Nhà dùng riêng để tiếp khách. 
Nhà khách Chính phú. | 

nhà kho d. Nhà chuyên dùng làm kho. 

nhà kinh doanh d. Người chuyên hoạt động 
kinh doanh. 

nhà kính d. Nhà kín bằng kinh để trồng một số 
cây về mùa đông hoặc ở vùng giá lạnh khắc 
nghiệt. 

nhà lao а. Như nhà ш. 

nhà lẩu d. (ph.). Nhà рас. ` 

nhà lồng d. (ph.). Nơi bán hàng có lợp mái 
trong chợ, 

nhà may d. Hiệu may, cửa hàng may, 

nhà máy d. Xí nghiệp công nghiệp, sử dụng máy 
móc dùng một nguồn năng lượng tương đối km. 
Nhà máy cơ khí. Nhà máy ótó. Nhà máy điện. 
nhà mô phạm а. (cũ; trtr.). Nhà giáo. 

nhà mổ d. Nhà xây cất trên mộ, coi là nhà ở 
của người chết ở thế giới bên kia, theo một quan 
niệm cũ. 

nhà ngang d, Nhà phụ được xây vuông góc với 
nhà ở chính. 


ivi 


nhà nghề d. (thường dùng phụ sau d.). Người 
chuyên làm và rất tinh thông một nghề gi (nói 
khái quát). Bàn tay nhà nghề. Bí mật nhà nghê*. 
nhà ngươi d. (cũ). Tổ hợp dùng để gọi người 
đưới quyền (hàm ý coi thưởng). 

tạm nho d. Người trí thức nho hoc thời phong 
kiến, 

nhà ni d. (kng.). Gia đình có truyền thống về 
một nghề nào đó, cỏ người giỏi, thạo về nghề 
ấy. Tướng nhà nòi. Một nghệ sĩ con nhà nòi, 
nhà nông d. Người chuyên sống bằng nghề làm 
ruộng (nói khái quát). Công việc nhà nông. 
nhà nước d. 1 Tổ chức, đứng đầu là chính phủ, 
quán lí công việc chung của một nước. Bộ máy 
nhà nước. 2 (đùng phụ sau d.). Phạm vi cả nước; 
quốc gia. Ngân hàng nhà nước. Để tài nghiên 
cửu cấp nhà nước. 

nhà ốc d. (¡d.). Nhà to (nói khái quát). Xây dung 
nhà ốc làm bệnh viện. : 

nhà pha d. (cũ). Nhà tù. 

nhà quê I d. (cũ). Nông thôn, Ó nhà quê ra 
tỉnh, Ăn mặc kiểu nhà quê. 
H t. (kng.). Quê mùa, mộc mạc, kém vẻ thanh 
tao, lịch sự (hàm ý chê). Ал nói nhà quê lắm. Cử 
chỉ nhà quê, 

nhà rông d. Nhà công cộng của buôn làng ở 
một số vùng dàn tộc thiểu số Tây Nguyên, dùng 
làm nơi tiếp khách và hội họp, vui chơi chung. 
nhà rường d. Nhà nhỏ, không có cột cái. 

nhà sách d. 1 (cũ), Nhà xuất bản. 2 (ph.). Cửa 
hàng sách, hiệu sách, Khai trương nhà sách mới. 
nhà sản d. Nhà có sản để ở, làm ở lưng chừng 
cột, cách mặt đất hay mật nước một khoảng, 
thường thấy ở miền rừng nủi hay trên các mật 
hó rộng. S 

nhà ват) d. (cü). Nhà có phòng ngủ cho thuê, 
thưởng dùng làm nơi chứa gái mại dám. 

nhà sư d. (trtr.). Sư. 

nhà táng d. Nhà bằng giấy hoặc vải, có trang 
trí, úp trên quan tài khi đưa đám ma. 

nhà tập thế d. Nhà ở có nhiều căn hộ cho gia 
đình cán bộ, nhân viên các cơ quan, xí nghiệp 
nhà nước. 

nhà thầu d. Người hoặc tổ chức, đơn vị nhận 
thầu (thường là các công việc có quy mô tương 
đối lớn). Мот các nhà thâu tham gia đẩu thầu 
công trình. 

nhà thổ d. (cũ). 1 Nhà chứa (nói khái quát; hàm 
y khinh). 2 Gái mại đâm (nói khái quát; hàm ý 
khinh). 

nhà thg d. Người chuyên sáng tác thơ và đã có 
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tác phẩm có giá trị được công nhận. : 

nhà thờ d. 1 Nơi thờ phụng tổ tiên, Nhà tho «А 
Nhà thờ họ. 2 Nơi thờ chúa Jesus để giáo dân 

đến lễ. Đi lê nhà thờ. Nhà thở xứ. 3 Tổ chức nắm 
quyền hành trong Công giáo, Thể lực của nhà thờ: 
nhà thuốc d. Hiệu thuốc. Nhà thuốc đồng y. 
nhà thương d. (cũ). Bệnh viện. 

nhà tiêu d. (id.). Nhà xí. 

nhà tình nghĩa d. Nhà tặng thương binh, gia 
đỉnh liệt sĩ hoặc gia dinh có công với cách mạng 
để tò lòng biết ơn. Tặng nhà tình nghĩa cho те 
tiệt sĩ. 

nhà tơ d. (cũ; id.). Nhà trò. 

nhà trai d. Những người phía gia đỉnh chú ré ở 
một đám hỏi, đám cưới, trong quan hệ với nhà 
gái (nói tổng quát). Mhả trai đi đón dâu. Họ 
nhà trai. 

nhà trẻ d. Cơ sở giáo dục mắm non, nuôi dạy 
trẻ từ ba tháng tuổi đến ba tuổi. 

nhà trệt d. (ph.). Nhà ngói không có gác. 

nhà trò d. 1 Nơi à đảo hát cho khách đản ông 
giải trí (nói khái quát). 2 (cũ; kng.). Á đảo (nói 
khái quát). 

nhả trọ d. Nhà có phỏng, giường chuyên cho 
khách thuê ngủ trọ. 

nhà trừng giới d. (cũ). Nơi giam giữ những kẻ 
phạm tội chưa đến tuổi thành niên, để giáo dục, 
cải tạo. 

nhà trường d. 1 Trường học. Хау đựng nhà 
trường tiên tiền. 2 Những người làm công tác 
quản lí, giảng dạy ở trưởng học (nỏi tổng 
quải). Tăng cường mới liên hệ giữa nhà 
trường và gia đình. 

nhà tu d. Nơi ở của những người tu theo Công 
giáo. 

nhả tụ kín d. Nhà tu trong đó người tu hành 
không liên hệ với bên ngoài. 

nhà tü d. Nơi giam giữ những người phạm tội 
đã bị kết án. 

nhà tư tưởng d. Người có những бу tưởng triết 
học sâu sắc, t 

nhà văn d. Người chuyên sáng tác văn xuôi và 
đã có tác phẩm có giả trị được công nhận. 

nhả văn hoá d. Nhà làm nơi tổ chức sinh hoạt 
câu lạc bộ cho quần chúng đông đảo. Nhà văn 
hod thanh niên. 

nhà vệ sinh d. Nhà làm nơi đại, tiểu tiên, 

nhà việc d. (ph.). Trụ sở của cơ quan hành 
chính xã. 

nhà vua d. (trtr.). Vua. 

nhà vườn d. Nhà (hoặc người có ngôi nhà) có 





nhà хас 


vườn chuyên trồng các loại cây để bán cây giống, 
hoa quả. Môt nhà vườn chuyên trồng cây đặc 
sản. Theo kinh nghiệm nhà vườn. 

nhà xác d. Nơi để xác trong bệnh viện trước khi 
chôn cất. 

nhà xe d. Nhà chuyên đùng để xe. 

nhà xí d. Nhà làm nơi đi đại tiện. 

nhà xuất bản d. Cơ quan xuất bản sách báo, 
tranh ảnh. 

nhà xưởng d. Nhà dat máy móc, thiết bị để sản 
xuất. Nhà xưởng của xi nghiệp. 

nhà, d. (ph., kết hợp hạn chế). Më, Đạp một 
nhà lúa. Rang vài nhả đậu phông. 

nhà, dg. 1 Làm cho rời ra khỏi miệng, không 
ngậm nữa. Nhd bã trdu. Ма xương ra kéo hóc. 
Tắm nhá tơ. 2 (kết hợp hạn chế). Làm cho rời 
khỏi, tách khỏi, không còn bị giữ lại nữa, Nhd 
phanh cho xe lao đi. 3 (kết hợp bạn chế). Rời ra, 
không còn kết dính được nữa. Sơn nhá. Hồ nhà. 
4 (kng.). Bắn. Nha đạn. 

nhà, t. (Đùa trêu) dai và có phần thiếu lịch sự. 
Dua nhd. Chơi nhà. 

nhả ngọc phun cháu (cũ; vch.). Ví tài văn 
chương đặc biệt, làm văn, làm thơ hay một cách 
dë dàng. 

nhà nhớt t. (hoặc dg.). Có thái độ đùa соё thiếu 
đứng đán, không lịch sự. Xhả nhớt với phụ nữ. 
Cười đùa nhá nhớt, khó coi. 

nhã, t. (kng.). (Cơm, bột) nát và ướt vì cho quá 
nhiều nước. Cơm nhã. Bột nhã không nắm được. 
nhã; t. 1 Lịch sự, có lễ độ. Ăn nói nhã. Lời văn 
không nhã. 2 Đẹp một cách giản di, lịch sự, 
không cầu kì, loè loẹt. Ấn mặc rất nhã. Màu này 
trông nhã hon. š 

nhã nhac d. Nhạc dùng trong các buổi lễ trang 
nghiêm, nơi tôn miếu, triểu đình thời phong kiến. 
nhã nhặn t. 1 Tó ra có lễ độ, lịch sự, có ý thức 
tôn trọng người khác trong quan hệ tiếp xúc, Nha 
nhận với khách hàng. Ап nói nhã nhận. 2 Đẹp 
một cách giản di, không phô trương, không cầu 
kì. Ăn mặc nhã nhận. Hình trang trí nhã nhận. 
nhã ý d. Y tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm, quý 
тёп một cách tế nhị. Có nhã y đến thăm và an di. 
nhá; др. Nhai ki cho giập, cho nát một vật gì 
dai, cứng, khó ăn, Nhá Iá cây làm thuốc. Chó 
nhá xương. Nhd không nối рћ bd (kng.). 
nhá; tr. (kng.). Nhé. Tó; đi nhá. Рау nhá, tôi 
nói có sai đâu. 

nhá nhem t. Mở mờ tối, tranh tối tranh sáng, 
khó nhin rõ moi vật, ?rời đã пла nhem tối. 
nhác; dg. (thường dùng trước trông, у). Nhìn 
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thoáng qua rất nhanh, một cách không có chủ 
định. Nhác trông, tưởng người quer Nhác thấy 
bóng người. Nhác mắt nhìn qua. 

nhác; t. (ph.). Lưởi, Việc nhà thì nhác, việc chú 
bác thì siêng (tng.). 

nhạc; d. Chuông con, trong lòng có hạt, khi rung 
kêu thành tiếng, thường đeo ở cổ ngựa. Nhạc 


ngựa. 
nhạc; d. Âm nhạc (nói tắt). Trường nhạc. Nghe 


-nhac, 


nhạc cảnh d. Cành biểu điễn trên sân khẩu, chủ 
yếu dựa vào âm nhạc, có thêm hát, múa, 

nhạc công d. Người chuyên nghề biểu diễn âm 
nhạc. 

nhạc cụ d. Dụng cụ dùng trong âm nhạc (như 
giá nhạc, âm thoa, v.v.). 

nhạc điện tử d. Nhạc dùng âm thanh tạo ra bằng 
thiết bị điện tử. 

nhạc điệu d. Nhịp trầm bổng của âm thanh trong 
bài thơ, bản nhạc (nói khái quát). Nhac điệu hảo 
hùng của bài tho: 

nhạc đồng quê d. Thể loại nhạc có xuất xứ từ 
những vùng nông thôn của dân da màu, đặc biệt 
là vùng Nam MI, có thể có đơn ca, hợp ca với 
phản đệm don giản, chủ yếu là nhạc cụ gõ. 
nhạc gia d. (cũ; trtr.). Bố mẹ vợ, 

nhạc hiệu d. Đoạn nhạc đạo đầu, bảo hiệu cho 
một chương trình phát thanh hoặc truyền hình. 
nhạc khí d. Dụng cụ âm nhạc trực tiếp phát ra 
tiếng nhạc (như đàn, sáo, v.v.). 

nhạc khúc d. Bài nhạc. 

nhạc kịch d. 1 Loại hinh nghệ thuật san khấu 
chú yếu dùng âm nhạc (khí nhạc, thanh nhạc) để 
thể hiện. 2 Opera. 

nhạc lễ d. Loại nhạc có tính chất lễ nghi, thờ 
cúng, dùng làm nghỉ thức trong triểu đình phong 
kiến hay trong việc tế lễ ngày trước. 

nhạc lí çv, nhạc lý d. Lí thuyết về âm nhạc. 
nhạc mẫu d. (cũ; trtr.). Mẹ vợ (không dùng để 
tự xưng). 

nhạc nhẹ d. Loại nhạc có nội dung là cuộc sống 
bình thường, mang nhiều tính chất giải trí, dàn 
nhạc gọn nhẹ, có thể biểu diễn bất cứ nơi nào. 
nhạc phẩm d. Tác phẩm âm nhạc. 

nhạc phố d. Bản nhạc. 

nhạc phự d. (cũ; trtr.). Cha vợ (không dùng để 
tu xưng). 

nhạc sĩ d. Người chuyên soạn hoặc biển diễn 
âm nhạc, 

nhạc sống d. Nhạc do một người hoặc một 
nhóm người biểu điển, phục vụ các cuộc vui, ở 
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hiệu ёп, phóng nhảy, v,y. 

nhạc sư d. (cũ). Thấy day âm nhạc. 

nhạc tài tử d. Âm nhạc gồm các bài ca, nhạc 
hoặc trích đoạn các vỡ ca kịch, phổ biến trong 
quần chủng ở Trung, Nam Bộ, được biểu diễn 
một cách tự do, đế giải trí, Ат nhạc cdi lương 
bắt nguồn từ nhạc tài М. 

nhạc thính phòng d. Nhạc do một người hoặc 
một nhóm ít người biểu diễn, thường ở phòng 
hoà nhạc nhỏ hoặc phòng khách, 

nhạc tính d. Tính chất âm nhạc. Tiếng Việt là 
một ngôn ngữ гіди nhạc tính. 

nhạc trưởng d. 1 Người sắp xếp chuyên môn 
trong dàn nhạc, thường là người kéo violon ngồi 
hàng đầu bên trái chỉ huy, hoặc một nhạc công 
có trình độ độc tấu. 2 Chỉ huy dàn nhạc. 

nhạc vàng d. Nhạc Ы luy. 

nhạc viện d. Viện nghiên cứu âm nhạc và đào 
tạo những người làm công tác âm nhạc. 

nhách; I d. (kng.; kết hợp hạn chế). Từ dùng đế 
chỉ từng cá thé một số loại động vật (thường là 
động vật nuôi) thuộc thế hệ con, khì còn rất nhỏ, 
Máy nhách chó con. Gà mẹ dẫn mười nhách con 
đi tìm mái. 

II t. (kng.; kết hợp hạn chế). (Động våt) còn rất 
nhỏ. Соп chó nhách. 

nhách; (ph.). x. nhếch:. 

nhai dg. 1 Nghiền nhỏ, nghiền nát giữa hai hàm 
tăng. Nhai kẹo. Miệng bóm bêm nhai йи. Tay 
làm hàm nhai (tng.). 2 (kng.). Lặp lại nhiều lần 
ở cửa miệng (hàm ý chê). Bái nhai mãi không 
thuộc. Nhai di nhai lại luận điệu cũ rich. - 
nhai lại d. (dùng phụ sau d.). Thủ có guốc, dạ 
dày gồm nhiều ngăn, có đặc tính ç thức ăn ra 
nhai lại lån thứ hai, như trău, bó, v.v. Động vật 
nhai lại. Loài nhai lại. 

nhai nhải dg. (kng.). Lập đi lặp lại mãi không 
thôi một điều gì đó, làm người nghe khó chịu. 
Vấn dë chẳng có gì mà cứ nhai nhải mãi. Nói 
nhai nhải cd ngày. 

nhài, d. Cây nhỡ, !á hình bầu đục, màu lục đậm 
và bỏng, hoa mọc thành cụm, mảu trắng, nở về 
đêm, rất thơm, thưởng dùng để ướp chè. 

nhài; d. Mảnh kim loại tròn, nhỏ, giữ hai đầu 
chốt quạt gify. Quat long nhài. . 
nhái d. (kng.). Bé con hay động vật còn nhỏ, 
chẳng đáng phái chú y, Sp gì ¿hằng nhai ấy. Vài 
соп thổ nhãi không bồ công đi săn, 

nhã! соп d, (kng.), Trẻ nhỏ, còn rất ít tuổi (hàm 
ý khinh thường). Thua một thằng nhải соп. 
nhãi nhép d. (kng.). Người tắm thường, đáng 


nhan sắc 


khinh (соі tựa như nhài con; nói khải quát). Dó 
nhai nhép, biết gì! 

nhái ranh d. (kng.). Người còn nhỏ tuổi, trẻ tuổi, 
chưa hiểu biết gì (hàm ý khinh thường). Máy 
thằng nhi ranh thì làm được việc gi. 

nháh, d. Loài ếch nhái, đấu ngón chân nở rộng, 
thường sống trên cây, trong các bụi chuối, 
nhái; dg. (ph.). Nhại, bắt chước, Ма giong miễn 
Trung. Hàng làm nhái theo mẫu của nước ngoài. 


` nhát bén d. Nhái nhỏ, sống trên cây thuỷ sinh. 


nhại dg. 1 Bắt chước tiếng nói hay điệu bộ của 
người khác để trêu chọc, giễu сї. Nhại giong. 
Мий dáng di. Kéo dài giọng để nhai lại câu nói 
của bạn. 2 (chm.). Bắt chước, phỏng theo lời bài 
thơ có sẵn để làm ra bài mới, thường dé giễu сой, 
châm biếm. 

nham d, Món ăn làm bằng hoa chuối hoặc một 
số loại rau ghém thái nhỏ, trộn với vừng và khế 
hoặc chanh. i 
nham hiểm t. Độc ác một cách sâu kin, không 
ai lường được. Bung da nham hiểm. Con người 
nham hiểm. 

nham nhở t, Có nhiều vết không đều, không 
gọn đẹp, thường do làm dó đang, cẩu thả. Đường 
sá bị đào bởi nham nhớ, Với quét nham nhỉ 
Nham nhớ như chuột gặm. 

nham thạch d. Chất cấu tạo nên vỏ cửng của 
Trái Đất, như đá, đất, cát (nói khái quát). 

nhàm t. Cảm thấy hoặc gây cảm giác chán vì 
lặp di lặp lại nhiễu lån, không có gì mới lạ. Nói 
mãi thành nhàm. Chuyện ấy nghe mãi đến phát 
nhàm. Xem mãi một trỏ cũng nhằm, 

nhàm chán t. Nhằm đến mức phát chán. Điển 
mái một chủ dê nhàm chán. 

nhàm tai t. Chán không muốn nghe nữa vì đã 
phải nghe nhiều lån. Nó; lắm chỉ nhàm tai. 
nhắm t. Bậy, không có căn cứ, không theo 
khuôn phép hoặc trái sự thật, ông thuốc nhắm. 
Nói nhằm, Tin dôn nhằm. Ngôi buôn tán nhắm 
với nhau. 

nhắm nhí t. Nhằm (nói khái quát). Саи pha trò 
nhám nhí. Chuyên nhám nhí Sách nhầm nhị, 
đọc làm gì! 

nhám (рћ.). x, ráp, 

nhám si t. (ph.). Rất гар, 

nhan để d. Tên đặt cho cuốn sách hoặc bài viết. 
nhan nhàn t. Nhiều đến mức chỗ nào cũng thấy, 
cùng gập. Hàng quán nhan nhân bên đường. Nhà 
máy mọc lên nhan nhản, 

nhan sắc d, Sắc đẹp của phụ nữ, Nguòi có nhan 
sắc. Giữ gìn nhan sắc, 






nhàn 


nhàn t. Có ít hoặc không có việc gi phải làm, 
phải lo nghĩ đến, УФ vá mãi mới được nhàn thâm 
đôi chút. Công việc rất nhàn. Cánh nhàn. 
nhàn cư dg. (cũ). Ó không, rỗi rãi, không có 
việc gì làm. Cuộc đời nhàn cư, vô vị. 

nhàn cư ví bất thiện Không có việc gi lâm, quả 
rỗi rãi thi dë sinh ra làm điều sai trái, bày bạ. 
nhàn du dg. (14.). Dao chơi đây đó một cách 
thong dong, thư thả. 

nhàn đàm dg. Bàn về những vấn đề không quan 
trọng và không có trọng tâm. 

nhàn hạ t. Rỗi rãi, không bận rộn, không phải 
vất vả, mệt nhọc. Việc nhà nóng không mấy khi 
nhàn hạ. Cuộc sống nhàn hạ. 

nhàn nha t. Rỗi rãi, thánh thoi, nhàn cả về thể 
xác lẫn tinh thân. Sống cuộc đời nhàn nhã, Dáng 
điệu nhàn nhà, 

nhàn nhạt t, x. nhạt (láy). 

nhàn rồi t. 1 Rỗi rãi, không phải Јат việc gì. 
Thời giờ nhàn rỗi. 2 (Sức lao động, vốn liếng) ở 
tình trạng chưa được huy động, chưa được sử 
dụng vào việc gì. Tận dụng sức lao động nhàn 
rỗi. Huy động những món tiên nhàn rỗi trong 
nhân dán, 

nhàn tàn t. Rỗi rãi và thánh thoi trong lòng, 
không bận tâm lo nghĩ gì đến việc đời, đến cuộc 
sống xung quanh. Тіт thú vui nhàn tán bên chậu 
hoa, cây cảnh. Thái độ nhàn tån, vô trách nhiệm 
trước cuộc sống. 

nhãn; d. Cây ăn quả, thân to, quả tròn mọc thành 
chùm, có vå màu nâu nhạt, hạt thường đen, củi 
trắng, vị ngot. 

nhãn; d. Mảnh giấy nhỏ dán ở ngoài một vật để 
ghi tên và ghi tóm tắt những điều cốt yếu cẩn 
thiết về vật đó, như loại gì, của ai, nơi sản xuất, 
v.v. Dán nhân vẻ. Bóc nhãn bao thuốc. Mấy thứ 
hàng déu có cùng một nhãn của nhà máy. 
nhãn cẩu d. Cầu mắt. 

nhãn hiệu d. Dấu hiệu riêng của nơi sản xuất 
đán hoặc in trên mặt hàng. 

nhãn khoa d. (cũ). Bộ môn y học nghiên cứu 
và chữa bệnh về mát; khoa mắt. 

nhãn lồng d. Nhãn quả to, cùi dày, mong nước 
và rất ngọt. 

nhãn luc а. (id.). Như thi le: (nhung thường 
dùng ở nghĩa bóng, để chi khả năng nhận thức, 
xem xét vấn để). Người có nhăn lực. 

nhãn nước d. Nhãn quả nhỏ, củi mỏng và 
ngọt nước. 

nhãn quan d. Tầm nhin, tám hiểu biết, khả năng 
nhận thức, xem xét vấn đẻ, Nhân quan chính trị. 
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Nhân quan khoa học. 

nhãn quang d. (14.). Như nhấn quan., 

nhãn tiền t. Rất rõ ràng, như nhin thấy ở ngay 
trước mắt. Thông thấy nhàn tiên. Sự đã nhân tiên. 
nhãn vở d. Nhân dán ngoài bìa sách, vở, ghi 
trưởng, lớp, môn học, họ tên của học sinh, 
nhan d. Chim nhỏ di cư, cánh dải nhọn, đuôi 
chẻ dôi, mỏ ngắn, thường bay thành đản. 
nhang d. (ph.). Hương. Thấp nhang. Đối nén 
nhang. 

nhang khói d. (ph.). Hương khói. 

nhàng nhàng t. 1 (Tạng người) không béo, 
không gây. Người cứ nhàng nhàng. 2 (kng.). Ở 
mức trung bình, không tốt, cũng không xấu. Làm 
ăn nhàng nhàng. Trình độ hai người cũng nhàng 
nhàng như nhau. 

nhàng dg. Quên, không để y đến trong chốc lát. 
Nhãng ải một tí là đã sai mất mấy chữ. Nhâng 
ra là hông việc. 

nhàng quên (ph.; id.). х. lãng quên. 

nhanh t. 1 (thường dùng phụ sau đg.). Có tốc 
độ, nhịp độ trên mức bình thường; trái với chậm. 
Đi nhanh nên về sớm nửa giờ. Tàu nhanh*. 
Nhanh như chớp. Phát triển nhanh. 2 (Đồng hó) 
có tốc độ trên mức bình thường nên chỉ giờ sớm 
hơn so với thời điểm chuẩn; trải với chậm. Đông 
hồ chạy nhanh. Đồng hô này nhanh mỗi ngày 
năm phit. 3 (dùng trước một số d. chỉ bộ phận 
cơ thể), Có hoạt động kịp thời. Nhanh tay giành 
được cải gậy. Nhanh chân chạy thoát Nhanh 
тё thấy trước. Nhanh miệng đỡ lời hộ. 4 (thường 
dùng phụ sau đg.). Tó ra có khả năng tiếp thu, 
phản ứng, hoạt động ngay tức khắc hoặc liên sau 
một thời gian rất ngắn. Hiểu nhanh. Phản ứng 
nhanh. Nhận thức nhanh. 5 (Việc làm) chì điễn 
ra trong thời gian rất ngắn. Lướ đọc nhanh tờ 
báo. Tin ghi nhanh. 

nhanh chóng t. Nhanh và chóng, không để 
chậm trễ (nói khái quát). Gigi quyết công việc 
nhanh chóng, kịp thời. 

nhanh пһаи t. Nhanh trong nói năng, việc làm, 
không để người khác phải chờ đợi, Nhanh nhdu 
nói ngay. Móm miệng nhanh пћаи, Tính në 
nhanh nhầu. š 

nhanh nhàu đoảng t. (kng.). Nhanh, nhưng hấp 
tấp, vội vàng, làm hỏng việc. 

nhanh nhạy t. Nhanh và nhạy bén. Rá? nhanh 
nhạy với cái mới. Đáp ứng nhanh nhạy nhu cẩu 
Của thị trường, 

nhanh nhấu (ph.). x. nhanh nhdu. 

nhanh nhẹn t. Nhanh trong mọi cứ chỉ, động 
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tác. Tác phong nhanh nhẹn, hoat bát. Làm việc 
gi cũng nhanh nhẹn. Có tuổi nhưng vẫn còn 
nhanh nhẹn. 

nhanh trí t. Tó ra nghĩ nhanh và ứng phó nhanh 
(trước sự việc xảy ra bất ngờ), Khóng nhanh trí 
thì lộ chuyện, Nhanh trí ứng khẩu ngay, 
nhành; d. (vch.). Cành nhỏ. Nhành đậu xanh 
тий, Nâng niu nhành hoa. 

nhành; dg. (d.). Như chành, Nhành miệng cười. 
nhảnh dz. (id.). Hơi nhếch mép. Nhánh miệng 
cười, 

nhánh 4, 1 Cây hoặc củ con mới sinh ra thêm tü 
gốc. Nhánh hành. Nhánh gừng. Lúa để nhánh. 
2 Cành nhỏ và mềm mọc ra từ thân hay từ cành 
lớn. Cảnh đào nhiễu nhánh. Tia bớt nhánh hoa. 
3 Cái nhỏ hơn, phân ra từ cái chính, nhưng vẫn 
nối lién với cái chính. Sóng có ba nhánh. Нат 
có nhiễu nhánh thông ra ngoài. 

пһао, dg. 1 Đưa toàn thân di chuyển nhanh, 
mạnh, đột ngột theo một hưởng, thường là về 
phia trước. Nhao thẳng tới, Xe phanh đột ngột, 
người nhao về phía trước. 2 Ngoi lên. Cá nhao 
lên mặt nước. 

nhao, dg. (Đám đông) đột nhiên бп ảo, rối rit 
lên. Dư luận nhao lên một dạo. Nghe tiếng nổ ai 
nấy nhao lên. Nhao nhao phản đối. 

nhao nhác dg. Như nháo nhác. Nhao nhác như 
ong vỡ tó, 

nhao nhao x. nhao, 

nhào; dg. 1 Rơi nhanh và đột ngột từ trên 
cao, đầu chúc xuống dưới. Ngā nhào xuống 
đãi. 2 Lao vội mình theo một hướng nào đó. 
Máy bay nhào lên bổ xuống. Thấy có lợi là 
nhào vào (b.; Кор.). 

nhào; ég. Tròn với nước rôi làm cho аёо, cho 
nhuyễn. Nhào bột làm bánh, Nhào đất nặn nồi. 
nhào lộn dg. Làm động tác lao lên nhảo xuống 
nhiều vòng liên tiếp. Máy bay nhào lộn trên 
không. Tiết mục xiếc nhào lộn. 

nhào nặn dg, Nhào và nặn thành một vật gi; 
thường dùng để ví hoạt động, tác động làm cho 
biến đổi dán, hinh thành nên cái mới, Nhåo nặn 
tài liệu thực tế đế dựng lên hình tượng nhân vật 
trong tiểu thuyết. 

nhảo йр. (kng.). Đi nhanh, vội; rào bước. Ấn 
xong, пћӣо đi ngay. 

nhão t, 1 Ở trạng thái chửa nhiều nước, quả 
тёт, không khô rời mà đính bết lại với nhau. 
Bùn nhào. Cơm пћӣо. 2 Mêm, không còn sån 
chắc (thưởng nói về cơ bắp). Da thịt пћдо. Dây 
cuaroa bị nhão. 


nhạt hoét 


nhão nhoét t. (kng.). Nhão đến mức dính bết 

lại với nhau. Cơm nhão nhoét, Đường lây ШЄ 
bùn đất nhào nhoét. 

nhão nhoet t. (kng.). Như nháo nhoét. 

nháo t. (hoặc đg.). Có những hoạt động vội vã 
và thiếu tự chủ, biểu lộ sự hốt hoáng. Chạy nháo 
đi tìm. Nghe tin, mọi người cứ nhdo lên, 

nháo nhác t. Hőn loạn lên, đảy vẻ sợ hãi, hốt 
hoảng. Gà con mất mẹ chạy nháo nhác. 

nháo nhảo t, (kng.). 1 Ó tình trạng bị đảo lộn 
lung tung, không theo một trật tự sắp xếp nhất 
định. Lục bởi nháo nhào lên. 2 Nháo cả lên, lung 
tung, lộn хоп. Chạy nhảo nhào di tìm. 

nhao dg. Nèu ra để cười mia mai, tỏ ý coi 
thường. Bài thơ nhạo đời. Cười nhạo. 

nhạo báng dg. Chế nhạo nhằm chỉ trích, bài 
bác. Nhao báng tất củ, không kiêng nể ai. Giọng 
nhao bảng. 

nháp, đg. Viết phác ra để chuẩn bị trước khi 
viết chính thức. Nháp bài toán, Bản nháp. Giấy 
nháp. 

nháp, (ph., id.). x. ráp, 

nhát; d. 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị động tác 
chặt, cắt, đâm, bổ,... Chặt mấy nhái mới dit. Một 
nhát cuốc. Оне vài nhát chối. 2 (id.). Lát. Thái 
gừng thành những nhát móng, 

nhát, (ph; id.). х, lát. 

nhát; dg. (ph.), Doa, làm cho sợ. Gid ma nhat 
tré cơn. 

nhát, t. Hay sợ sệt, trái với bạo. Tinh nhát, không 
dám di tối, Nhát như сау. : 

nhát gái t. (kng.). (Nam thanh niên) có tính ngại 
tiếp xúc với con gái. 

nhát gan t. Thiếu can đảm, hay sợ sệt. 

nhát gừng t. (Cách nói) từng lời hết sức ngắn 
và rời гас, tó ý không muốn nói chuyện. Trá /07 
nhát gừng, Những câu đối đáp nhát gừng. 

nhạt t. 1 (Thức ăn uống) có độ đậm (của muối, 
đường, v.v.) thấp, so với khẩu vị binh thường: 
trái với đậm, mặn. Canh nấu nhạt. Cho thêm 
đường rồi mà vẫn nhạt. Chè xanh pha nhạt. Chén 
rượu nhat. 2 (Màu sắc) không đậm bằng màu 
bình thưởng, tựa như vẽ hoặc nhuộm bằng màu 
pha loãng. Ао màu xanh nhạt. Ảnh đèn vàng 
nhạt. Убї quét chỗ đậm, chỗ nhạt. Ảnh nẵng nhạt 
айп. 3 (Trò vui, chuyện kể) it рау hứng thú, không 
hấp dẫn. Pha trò nhạt. Chuyện kế nhạt. 4 Không 
được màn mà trong tỉnh cảm, trong đối xử, Tinh 
сат nhạt айп. Tiếp đãi nhạt, !/ Láy: nhàn nhạt 
(ng. 1, 2; ý mức độ it). 

nhạt hoét t. (kng.; ¡d.). Như nhạt thếch. 


пиа UOC 


nhat nhëo t. 1 Nhat đến mức gây cảm giác vô 
vị, đáng chán, Món ăn nhạt nhẽo. Câu chuyện 
nhạt nhëo. 2 Không có một chút biểu hiện nào 
của tỉnh cảm. Dó: xử nhạt nhẽo với bạn bè. 
nhạt nhoà t. Mờ, không rõ nét, hoặc không 
sáng rõ. Đường phổ nhạt nhoà trong sương mù. 
Anh sảng nhạt nhoà. Dĩ vãng nhạt nhoà dân 
trong kí ức. 

nhạt phai dg. (¡d.). Như phai nhạt. 

nhạt phấn phai hương (cü; vch.). Tả nhan sắc 
phụ nữ đã tàn tạ, không còn đẹp như trước nữa. 
nhạt phèo t. (kng.). 1 Rất nhạt, tựa như không 
có chút mùi vị gì cả. Bát canh loãng, nhạt phèo. 
Rượu nhạt phèo. 2 Không cỏ sức hấp dán, không 
gây được chút hứng thú nào, Сан chuyện nhạt 
phèo. Lỗi pha trò nhạt phëo. 

nhạt thếch t. (kng.). 1 Rất nhạt, thiếu hẳn cái 
vị cần thiết. Chè pha loãng nhạt thếch, Môm 
miệng nhạt thếch, không muốn ăn. 2 Hoàn toàn 
vô vi, vô duyên. Cáu pha trò nhạt thếch.. Cái 
cười nhạt thếch. 

nhau; d. Bộ phận đặc biệt ở đạ con, có chức 
năng trao đối chất dinh dưỡng giữa cơ thể mẹ và 
thai. Cuổng nhau. (Noi) chôn nhau cất rốn", 
nhau; d. Trẻ em làm thuê, nhặt than, đội than, 
đội đá ở mỏ dưới chế độ cù. 

nhau; d. (chỉ dùng làm bổ ngữ), 1 Từ biểu thị 
quan hệ tác động qua lại giữa các bên. Đánh 
nhau. Giúp đỡ nhau. Yêu nhau. Хоа hai tay vào 
nhau. 2 Từ biểu thị quan hệ tác động của một 
bên này đến bên kia, giữa các bên có quan hệ 
gắn bó mật thiết, Tiên đưa nhau. Tìm đến thăm 
nhau. Hai chị em hơn nhau ba tuổi. 3 Từ biểu 
thị quan hệ cùng hoạt động giữa nhiều bên. Xum 
nhau lại. Họp mặt nhau một buổi. Phối hợp chặt 
chẽ với nhau, 

nhàu t. (Giấy, vải, v.v.) có nhiều nếp nhăn, 
không phẳng. Vò nhàu tờ giấy, Quần áo nhàu vì 
không là. 

nhàu nát t. Nhàu đến mức như bị vò nát ra. Quần 
do nhàu nát. Quyển sách nhàu nát. 

nhay dg. 1 Cán và nghiển đi nghiến lại nhè nhẹ, 
Bé nhay vú mẹ. Chó nhay gié rách. 2 Cura đi cửa 
lại nhiều lån cho đứt. Dao cùn, nhay mãi không 
đứa. 3 (id.). Day. Đưa tay nhay mắt, 

nhay nháy dg. x. nháy (láy), 

nhảy dg. 1 Làm động tác bật mạnh toàn thân 
lên, thường để vượt qua một khoảng cách, một 
chướng ngại. Nhảy qua hố. Nhảy lên nhảy xuống. 
Tập nháy tại chỗ. Cá nháy. 2 (kng.). (Người) tự 
đi chuyển đến một vị trí nào dó một cách nhanh, 
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dứt khoát để làm việc gì. Thấy đánh nhau, nhảy 
vào can. Nhảy vào vòng chiến. 3 (kng.). Chuyển 
đột ngột sang một vấn đề khác không ăn nhập. 
Đang nói chuyện по nháy sang chuyện kia. 4 Bò 
qua một vị trí để chuyển thẳng đến vị trí liên sau 
đó. Viết nhảy dòng. Нос nhảy бр. 5 Chuyển 
động thân thể nhịp nhàng, uyên chuyển, nối tiếp 
nhau theo nhạc điệu, thường thành từng đôi một, 
trong các cuộc vui; khiêu vũ. Mới nhảy. Cô ta 
nhảy rất đẹp. 6 (kng.). (Sùc vật đực) giao cấu 
với súc vật cái. Cho lon đực giống nước ngoài 
nhà lọn nải i 

nhảy bô dg. Nhảy tháng tới như lao toàn thân 
mình. Tir trên tàu, nháy bổ xuống đất. 

чу cà tưng сп. nhảy са tửng 4р. (ph.). Nhảy 
cẵng. 

nhảy cao dg. Nhảy bật cao để vượt qua một xà 
ngang, (một môn điển kinh). 

nhảy cẵng dg. Nhảy tung người lên vì vui 
sướng. Reo hò, пабу cẵng lên nhu trẻ con. 
nhảy cẩu dg. Nhảy từ trên cao xuống nước, có 
kết hợp làm động tác nhảo lộn (một môn điển 
kinh). 

nhảy cóc dg. (кпр.). (Làm việc gì) nhảy từ cái 
по đến cái Кіа, bó qua từng phản, từng đoạn ở 
Bita. Đọc nháy cóc vài đoạn. 

nhảy cỡn dg. (kng.). Như nháy cång. 

nhảy dây dg. Nhảy với sợi dây, quay vòng qua 
đầu vả luồn qua dưới chân (một trò chơi, thường 
là của trẻ em). Chơi nhảy dây. 

nhảy dù dg. Nhảy bằng dù từ trên máy bay 
xuống. Cho дийп nháy ай. 

nhảy đầm đg. (cũ; kng.). Khiêu vũ. 

nhảy múa dg. Làm những động tác nghệ thuật 
nhảy và mủa (nói khái quát). Nhảy múa mừng 
ngày hoà bình. Những dòng chữ nhảy múa trước 
mắt (b.). 

nhảy mũi đg. (ph.). Hắt hơi. 

nhảy nhót dg. Nhày tung tăng một cách vui vẻ, 
thoải mái. Vừa đi vừa nhảy nhót như con sáo. 
Ngon lửa như nhảy nhỏt reo vui. 

nhảy ó dg. (Gà) nhảy tìm ổ để dë; sắp đẻ trứng. 
Gà mái đang nháy д. 

nhảy sảo dg. Nhảy bằng cách dùng sảo chống 
để vượt qua xà ngang (một môn điền kinh), 
nhảy tót đg. (kng.). Nhảy bằng động tác 
nhanh, gọn, thường là lên chỗ cao. Nhảy tỏi 
lên lưng ngựa. : 

nhảy vọt ар. x. bước nháy vọt. 

nhảy xa dg. Nhảy bằng cách chạy lấy đà rồi bật 
mạnh để đưa người đi xa (một môn điền kinh). 
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nhảy xë dg. Nhảy thẳng tới một cách bất ngờ. 
Từ trong bóng tối nhảy xổ ra сир, 

nháy dg. 1 (Mắt) nhắm lại rôi mở ra ngay; chớp. 
Mắt nháy lia lja. 2 Ra biệu bằng cách nháy mắt. 
Hai người nháy nhau ra một chỗ. Đưa mát nhảy 
bạn. 3 Loé, hoặc làm cho loé ánh sảng rồi уш tắt 
ngay, thường nhiều lån. Chớp nháy. Nhảy đèn 
ріп. Xe nháy đèn xin đường. 4 (Kng.). Àn và thả 
nhanh một nút bám (тёп соп chuột của máy tính 
để thực hiện một thao tác. 5 (kng.; id.). Chụp 
(ảnh). Nháy mót pô ảnh. jí Láy: nhay nháy (у 
liên tiếp). 

nháy kép dg. Ấn và thả nhanh hai Ма liên tiếp 
một nút bám trên con chuột của máy tinh để thực 
hiện một thao tác. 

nháy mắt d. (kng.). Khoảng thời gian rất ngắn 
(tựa như chỉ kịp nháy mắt). Chí nháy mắt là làm 
xong. Trong nháy mát. 

nháy nháy t. (kng.; chỉ nói, không viết). Trong 
ngoặc kép, hàm ý mia mai; cái gọi là. “Dán chủ” 
(đọc là: dân chủ nhảy nháy; “cái роі là dân chủ”). 
nhạy t. Có khá năng phản ứng tức thời và chỉnh 
xác trước những kích thích rất nhó. Xăng rất nhạy 
Ша. Cân nhạy. Độ nhạy сша máy. Thanh niên 
rất nhạy với cái тої. 

nhạy bén t. Có khả năng nắm bắt, phát hiện 
nhanh những yếu tố mới, những yêu cầu mới của 
tỉnh hinh và thích ứng mau lẹ. Nhay bén với tình 
hình, Sự nhạy bén về chính trị. 

nhạy cảm t. Có khả năng nhận biết nhanh và 
tỉnh bằng các giác quan, bằng cảm tính. Da nhạy 
cẩm với nhiệt độ. Nhạy сіт với cái đẹp của thiên 
nhiên. Trái tim nhạy cẩm của người mẹ. 

nhắc, dg. 1 Nói ra cho người khác nhớ, Nhắc 
bài cho bạn. Nhác lại chuyện cũ. 2 Nói lại để 
người khác nhớ mà thực hiện, mà làm đúng. Nhắc 
anh ấy đến đúng giờ. Nhắc đi nhắc lại. Nhắc 
khéo. 3 Nói đến vì quan tâm, mong nhớ. Thường 
nhắc đến đứa con đi xa. 

nhắc; dg. (ph.), Nhác. Nhắc ra một bên. 

nhắc chừng йр. (ph). Thinh thoảng lại nhắc 
cho khối quên. Phái nhắc chừng, kéo nó quên, 
nhắc nhóm dg. Nhắc đến vì mong nhớ, vi quan 
tam (nói khái quát). Không còn ai nhắc nhóm 
tới chuyện ay nita. 

nhắc nhở dg. 1 Nhắc để cho chú ý (nói khái 
quát). Nhắc nhớ con học tập. 2 (kng.). Phê bình 
nhẹ bằng cách nhắc điều người khác đã quên nên 
đã phạm khuyết điểm. Nó có sai sót thì nhắc 
nhớ nó. 

nhắc nhủ dg. Nhắc nhở và khuyên nhủ. Viét 


nhắm nghiền 


thư động viên, nhắc nhủ. 

nhắc vở dg. Đọc lời trong kịch bản để nhắc oC 
diễn viên đang điễn xuất trên sân khấu. ч 
пһат d. (ph.; Кпр.; dùng sau số hàng chục từ 
hai mươi trở lên). Гат. Hai nhằm. Năm bổn 
nhăm (năm 1945). 

nhăm nhăm (ph,). x. Jam lam. 

nhăm nhe (ph.; id.). x. lám łe. 

nhằm I dg. 1 Hướng vào một cái đích nào đó. 
Nhằm thẳng mục tiêu mà bắn. Phê bình chung 
chưng, không nhằm vào ai cá. 2 Hưởng sự lựa 
chọn vào người nào đỏ. Nhằm vào người thật 
thà để lừa do. Đã nhằm duoc người thay mình. 
3 Chọn đúng và khéo léo lợi dụng cơ hội, thời 
cơ. Nhàm lúc sơ hd. Nhằm đúng thời cơ. 

TI t. (cũ; ph.). Đúng, trùng, Đánh nhằm chỗ hiểm. 
HI k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là cái đích hướng 
vào của việc làm vừa nói đến. Mới thêm nhằm 
thanh minh. 

nhằm nhẻ dg. (ph.; dùng trong câu có ý phủ 
định). Ăn thua. Làm thế này thì nhằm nhè gì! 
nhằm nhà dg. (ph.; kng.; dùng có kèm y phủ 
định), Ап thua. Vài tăm ngàn đồng thì nhằm 
nhỏ gì. 

nhắm; dg. 1 (Mắt) khép kín hai mi, như khi ngủ. 
Мийт mắt giá vờ ngủ. Hai mắt nhằm lại, dáng 
mệt mới. 2 (id.). Nhắm môt bên mát để tập trung 
mắt kia nhin cho rỡ, cho chính xác mục tiêu; 
ngắm. Nhắm trúng đích, Nhám bắn. 3 Tìm chọn 
cho một công việc sắp tới. Nhắm địa điểm để 
cắm trại. Nhắm người cử vào ban phụ trách. 
Chưa nhắm được đám nào vừa ý (kng.). 

nhắm; dg. Ăn thức án kèm khi uống rượu, Uống 
rượu, nhắm với thịt quay. Nhắm rượu. Mua đồ 
nhắm. 

nhắm mắt dg. 1 Bắt đầu ngủ. Ибо nhắm mát 
đã có người gõ cửa. Nằm mãi không sao nhắm 
mắt được. 2 (trtr.). Chết. Những lời dặn lại trước 
khi nhắm mắt. 3 (kng.; thường dùng có kèm ý 
phủ định). Yên lòng mà chết, không có điều рі 
ân hận. Chua lo xong việc này thi chết cũng 
không nhắm mắt. 4 Làm như không biết gì cả 
về một sự thật nào đó. Nhăm mắt làm liêu. Nhắm 
mỗi làm ngơ. Không thë nhằm mắt bỏ qua 


chuyện này. 

nhằm mắt đưa chân Chấp nhận số phận một 
cách tiêu cực, mặc cho sự may rủi, đến đân hay 
đỏ. 

nhắm mắt xuôi tay (kng.). Chết. Cho đến khi 
nhằm mắt xuôi tay. 

nhắm nghiền dg, Nhắm (mát) thật chật. Chdi 


ол арса уй . UO 


quá, nhắm nghiễn mắt lại. 
nhắm nháp dg. (cũ; ìd.). Nhẩm nháp. 
nhắm nhe dg. (kng; ìd.). 1 Nhấm đi nhám lại 
cho trúng. Xhẩm nhe một hỏi, rồi mới bắn. 
2 Nhắm trước; nhám sẵn. Nhắm nhe một vài đảm, 
nhắm nhia (ph.). х. ngắm nghía. 
nhặm t. Có cảm giác ngứa, xót, khó chịu do bị 
những vật vụn nhỏ nhưng sắc cạnh bám vào da 
thịt. Rom làm nhậm người. BỊ bụi làm падт mát. 
nhặm lẹ t. (ph.). Mau lẹ, nhanh nhẹn, 
nhăn; др. (kng.). Nhe (răng). Nhan răng ra cười. 
nhăn; [ t. Có nếp nhỏ như gấp lại, không phẳng. 
Quận do bị nhăn. Mặt có nhiều nếp nhắn. 
П ág. Co các cơ, khiến cho da mật gấp thành 
những nếp nhăn nhỏ (biểu lộ trạng thái suy nghị, 
đau đớn hoặc xúc động). Trán nhăn lại như đang 
suy nghĩ, Nhắn mat. : 
nhăn nheo t. Có nhiều nếp nhăn. Giả móm mém, 
đôi má nhãn nheo. 
nhăn nhíu t, (¡d.). (Mặt) có nhiều nếp nhăn 
(thưởng là nói về nét mặt khi tỏ vë không vừa 
y). Lông mày cau lại, nhăn nhìu, 
nhăn nhớ dg. (hay t.). (Mặt) nhân lại, tỏ vẻ đau 
khổ, không vừa lòng. Mỹ nhăn nhỏ như sắp 
khóc. Suốt ngày nhăn nhỏ. 
nhăn nhở đg. (hoặc t.). Nhe răng cười một cách 
tro trên, không biết xấu hó. Cười nhãn nhớ. Bộ 
mặt nhăn nhớ, thật đảng ghét. 
nhăn nhúm t. Có nhiều nếp gấp nhỏ và co rúm 
lại, trông méo mó. Chiếc до nhăn nhúm. Vết sẹo 
làm cho gò má nhăn nhúm lại. | 
nhăn ràng йр. (thgt.). Tó hợp gợi tả dáng vẻ 
chết hay đói trông thấy rõ, không thể cứu được 
(thường dùng trong lời гда, mắng). Không làm, 
eó ngày đói nhãn rằng ra. 
_ nhàn dg. 1 Cán từng tí một và dùng lưỡi lừa, 
đẩy ra những phần không ăn được. Nhẫn hạt dưa. 
Nhẫn xương. 2 (kng.; dùng trong câu có ý phủ 
định). Làm mà thu được chút it kết quả. Việc ấy 
khó nhàn lắm. 
nhẫn It. 1 Có bë mat không ráp, không gó ghẻ. 
Bào cho nhẫn. Cột dinh làng nhẫn bóng. 2 (kng.; 
dùng phụ sau t. hoặc đg.). Hoàn toàn chẳng còn 
Bì; sạch. Ал nhẫn nói vẫn còn thèm. Hết nhẫn". 
П dg. (kng.). Quá quen vi đã qua lại hoặc gặp 
nhiều lần rồi. Vùng này nó đã nhẫn đường rồi. 
Nhẫn mặt *. 
nhẫn ti t, Nhẫn đến mức không còn có thể hơn 
được nữa. Mặt bản bằng dd nhẫn lì. 
nhãn mặt dg. (kng.). Quá quen mặt vi đã рар 
nhiều lần (thường hàm ý coi thường). Tưởng ai 


chứ nó thì dā nhẫn mặt ở đây rồi. 

nhẫn пру t. Được sửa, dọn cho sạch së, trơn 
tru, không còn lêm chỏm, rậm rạp. Con đường 
đã nhẫn nhụi, phẳng phiu. Mày râu nhẫn пш. 
nhẫn thín t. (kng.). Nhẫn đến mức như trơn 
bóng, không có chút gon nào. Tam gỗ bào nhẫn 
thin. Cầm nhân thin không một sợi rêu. 

nhắn túi t. (kng.). Hết sạch tiền, không còn đồng 
nào cả. 

nhắn dg. Gửi tin đến người nào đó qua một người 
khác nói lại hoặc chuyển hộ. Xhắn bạn đến chơi. 
Nhắn mấy tin mà chưa thấy trả lời. Nhẳn miệng. 
Viết thư nhắn. 

nhắn gửi dg. Nhắn lại cho người khác. Lời nhắn 
gửi. Вис thư nhắn gửi. 

nhắn nhe 40. (kng.). Nhắn (nói khái quát). Anh 
có nhắn nhe gì về nhà không? Thư từ nhắn nhe 
mãi. 

nhắn nhủ dg. Gửi lời đặn dò, khuyên nhủ. Nhdn 
nhủ đàn em hãy cố gắng. 

nhắn tìm dg. Tìm hỏi tin tức trên các phương 
tiện thông tin đại chủng. Nhắn tim thân nhân bị 
lạc nhau trong chiến tranh. 

nhàng t. (kng.; dùng phụ sau ổg.). 1 (id.). Nhảm. 
Chỉ nói nhãng, làm gì có chuyện đó. 2 Lung tung, 
không đâu vào đâu, không được việc gi. Thích 
chạy nhàng hơn là ngồi một chỗ. Vë nhăng vào 
vở, Sdn tiên tiêu nhàng. 

nhàng cuội t. (thường dùng ở dang tách đôi ra, 
xen vào giữa là hình thức lap của một động từ). 
Nhảm nhỉ, vu vơ. Chuyện nhăng cuội. Hứa 
nhàng húa cuội cho qua chuyện. Тап nhàng tán 
cuội. 

nhăng nhít t. 1 Lung tung, không đâu vào đâu, 
không được việc gi; nhàng (nói khái quát). Ding 
nói nhàng nhít, người ta cười cho. Viết nhăng 
nhít mấy dòng. Làm nhàng nhít cho xong chuyện, 
2 Không đứng đắn (trong quan hệ nam nữ); lăng 
nhãng. Chuyện trai gái nhăng nhít. 

nhàng, dg. (kng,), Đan xen vào nhau rất khó 
Вб, khó dứt ra. Soi nọ nhàng sợi kia. Nghĩ nhàng 
chuyện nọ sang chuyện kia. Những tia chớp 
nhàng. А 

nhàng t. (id.; dùng phụ sau dg., kết hợp hạn 
chế). Không đâu vào đâu, không được việc gì; 
nhàng. Không biết gì chỉ nói nhằng, Ai lại làm 
nhàng nhu thể. 

nhàng nhẵng t. (kng.; dùng phụ sau đg.). (Theo, 
bám) không một lúc nảo chịu rời ra, chịu đứt ra. 
Đứa bé bám nhàng những lấy mẹ. 

nhàng nhịt t. Thành nhiều đường đan chồng 
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chéo lên nhau một cách không có thứ tự, chàng 
chịt. Dây điện mắc nhàng nhịt. Những mỗi quan 
hệ họ hàng nhằng nhịt. 

nhàng t. (id.). Gây và quất lại. Слан tay dài và 
những. Dáng người gầy папа. 

nhắng t. (kng.). 1 (thường dùng trước Zén). Rối 
rit, ón ảo, làm ra bộ bận rộn, quan trọng, gây 
cảm giác khó chịu. Chưa gì mà đã nhắng lên. 
Chạy nhắng cả lên. Đã sốt ruột, lại còn giục 
nhắng lên. 2 Có vë nhộn, hơi 16 bich, dễ gây 
buôn cười. Thằng bé trông rất nhàng. Cậu ta 
dạo này nhắng lắm. 

nhắng nhít t. (kng.). Rối гїї, lâm ra bộ quan 
trọng; nhắng (nói khái quát). Làm gì mà nhắng 
nhịt lên thế? . 
nhàng, d. Ruĝi xanh biếc, mắt đỏ, hay đậu ở 
chỗ bẩn. 

nhặng; t. (kng.; thường dùng trước /én). Rối rit, 
ón ào quá mức cán thiết đến phát ghét. Động 
một tí là nhàng cd lên. Chuyện có thể mà cũng 
làm nhàng lên. 

nhặng bộ t. (kng.; ¡d.), Như nhặng xi. 

nhặng xj t. (kng.). Nhặng lên một cách тї, làm 
khó chịu. Са nhàng xi. Од bóp сді прапа хі. 
пһйр, dg. (cũ; vch.). Мат (mắt ngủ); chop. 
Suốt đâm không nhắp mắt. 

nhấp; x. nhấp,. 

nhặt; dg. 1 Cẩm lên vật bị đánh rơi. Nhất chiếc 
khăn rơi dưới đất. Мый của rơi. 2 Cầm lên cái 
đã được chọn lựa. Xhặt thỏe lẫn trong gạo. Nhật 
rau. 

nhặt; t. 1 Có khoảng cách ngắn hơn nhiều so 
với mức bình thường giữa các phản cách đều 
nhau và nối tiếp nhau. Cáy tre nhặt mắt, Khâu 
nhặt mãi. 2 (thường dùng đi đôi với khoan). Có 
nhịp độ ầm thanh dày, dôn đập. Nhịp chảy giã 
gao lúc nhặt lúc khoan. 

nhật nhanh dg. Thu nhặt để góp lại dân từng ít 
một. Nhdt nhanh từng mẫu sắt vụn. 

nhấc dg. t Nâng lên, đưa lên cao một ít. Nhấc 
bút lên hạ bút xuống. Nhấc gánh lên vai. Mệt 
không nhấc nổi tay chân. 2 Nâng để chuyển khỏi 
vị trí cũ. Xhấc cặp kính đeo mắt xuống để nhìn. 
Nhác hôn đá di chỗ khác. 3 (kng.). Đưa lên một 
chức vị cao hơn. № mới được nhấc lên làm đội 
trưởng. 

nhâm d. Ki hiệu thứ chín trong mười can, sau 
tân. Năm Nhóm Тий. 

nhâm nhi dg. (ph.). Мт пһар. 

nhầm ág. Như idm, (nhưng thường nói về cái 
cụ thể hoặc không quan trọng). Vào nhám nhà. 


nhân bán 


Сат nhầm mũ của người khác. Cộng nhắm. 
nhầm lẫn dg. Như lâm lẫn. Nhâm lẫn một con 
số. 

nhẩm nh (ph.; id.). x, дт 16. 

nhẩm dg. Nói, đọc khẽ trong miệng hoặc nghi 
thảm trong óc (thường để cho thuộc, cho nhớ). 
Nhám bài. Nhấm tinh. Мат đi nham lại bài bát 
đến thuộc mới thôi. Làm tính nhâm. 

nhấm dg. Cán nhẹ từng ít một (thường 14 bằng 
ràng cửa), Nhấm tí quë cho nóng. Gián nhấm 
bìa sách nham nhỏ. 

nhấm nháp dg. Ăn hay uống từ từ timg chút 
một, thưởng là để thưởng thức. Nhám nháp từng 
hạt cóm thơm déo. Vừa nhám nháp chút cà phê 
vừa nói chuyện. Nhấm nháp một tí cho vui, 
nhấm nhắn x. däm айп. 

nhấm nhàng t. (id.). Như đấm dán. Nói nhám 
nhàng. 

nhậm chúc dg. (trtr.). Chính thức nhận chức 
vụ. Nhậm chức tổng thống. Làm lễ nhậm chức. 
nhàn, d. 1 Bộ phận ở bên trong một số loại hại. 
Nhân táo. Nhân hat sen. Lạc nhân (lạc đã bóc 
vỏ). 2 Phần ở giữa bánh, thường lå phản проп 
nhất, làm bằng các chất khác với phần ngoài. 
Bánh bao nhân thit. Nhân bánh cuốn. 3 (id.). 
Bộ phận ở trung tâm, là cốt lõi của vật, N#án 
của Trái Đất. Cái nhân của phong trào (b.). 
4 (chm.). Bộ phận ở giữa tế bảo, thường hinh 
cầu, có chức năng quan trọng trong hoạt động 
sống, sinh sản và di truyền. Nhân tế bảo. 
nhân; d. (kết hợp hạn chế; dùng đi đôi với qud). 
Nguyên nhân (nói tắt). hân sinh ra quả. (Quan 
hệ) nhân дий“. 

nhân; 4. Lòng thương người. Ал ở có nhân. 
nhân, dg. 1 Làm phép toán về số mà ở trường 
hợp đơn giản nhất là cộng tắt một số (gọi là 
số bị nhân) với chính nó một số lån nào đó 
(số lån đó gọi là số nhán). Hai nhân ba lå 
зди (2 x 3 = 6). 2 Làm tăng thêm gấp nhiều 
lån từ cái hiện có. Алан bèo hoa ади. Nhân 
các điển hình tốt. 

nhàn, k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là hoàn cảnh 
thuận tiện trong đó diễn ra sự việc nói đến. Nhân 
di qua, ghé vào thăm. Điện chúc mừng nhân ngày 
Quốc Khánh. 

nhân ái dg. (dùng hạn chế trong một vài tổ hợp). 
Yêu thương con người, Giàu lòng nhân ái. 
nhàn ảnh d. (vch.). Hình bóng của con người. 
Mó mờ nhân ảnh trong giấc chiêm Бао. 

nhân bản; dg. Tạo ra thành nhiều bán giống 
hệt nhau. Photocopy nhân bản một.tài liệu, 


nhán bán 


Đánh máy nhân bản. 

nhân bản; t. (сй), Nhân văn. 
nhân bản chủ nghĩa t. Thuộc về chủ nghĩa 
nhân bản. 

nhân cách d. Tư cách và phẩm chất con người. 
Giữ дїп nhân cách trong sạch. Tôn trọng nhân 
cách, Ма nhân cách. 

nhân cách hoá dg. cn. nhân hoá, Одп cho loài 
vật hoặc vật vô tri hinh đáng, tính cách hoặc ngôn 
ngữ của con người (một biện pháp tu từ trong 
văn học). . 
nhân chủng d. Giống người, chúng tộc, về mặt 
là bộ phận của nhận loại. Loại hình nhân chúng 
Đồng Nam Á. 

nhân chủng học d. 1 Khoa học về nguồn gốc 
và sự biến đổi của các giống người như. sự hình 
thành các chủng tộc, những biến dạng thông 
thường về cẩu tạo vật Н, mối quan hệ giữa các 
chúng tộc với nhau. 2 (củ). Như dán tóc học, 
nhân chứng d. Người làm chứng. Ló khai của 
nhân chứng. Được mời đến làm nhân chứng cho 
vụ khám nhà. 

nhàn công d. Sức lao động của con người 
được sử dụng vào một công việc nào đó. Thiếu 
nhân công. Sử dụng nhân công hợp li. Lãng 
phí nhân công. 

nhân dạng d, Những đặc điểm bể ngoài, như 
dáng người, màu da, vẻ mát, v.v., khiến nhin thấy 
có thể nhận ra một người, phân biệt với những 
người khác (nói tổng quát). Đối chiếu nhân dạng 
với giấy chứng mính. 

nhân danh; d. Tên người. T? điển nhân danh, 
địa danh. 

nhần danh; đg. Lấy danh nghĩa để làm một việc 
Bì dó. Nhân danh cd nhân. Triệu tập hop, nhân 
danh ban quản trị. 

nhãn dân 1 d. Đông đảo những người dân, thuộc 
mọi tắng lớp, đang sống trong một khu vực địa 
lí nào đó (nói tổng quát). Nhân dân Việt Nam. 
Nhan dán thế giới. Nhân dân lao động. Tình thần 
phục vụ nhân dân. 

H t. Thuộc về nhân dân, nhằm phục vụ nhân дап, 
Quán đội nhân dân. Chỉnh quyên nhân dân. 
nhân dân tệ x. đồng nhân dân tệ. 

nhàn dịp k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là lí do, 
điều kiện khách quan thuận tiện để làm một việc 
nào đó, Chúc mừng nhân dịp năm mới. 

nhân duyên; d. Nguyên nhân có tử kiếp trước 
tạo ra kết quả ở kiếp sau, theo quan niệm của 
đạo Phật, 

nhàn duyên; d. (cü). Duyên vợ chồng. Kết nhân 
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duyên. Tỉnh cuộc nhân duyên. . 

nhân đạo I d. Đạo đức thë hiện ở sự thương 
yêu, quý trọng và bảo vệ con người. Hành vi 
trái với nhân đạo. 

IE t. Có tính chất nhân đạo. Chính sách nhân 
đạo đối với tù binh. Việc làm rất nhân đạo. 
nhân đạo chủ nghĩa t. (¡d.). Thuộc về chủ nghĩa 
nhân đạo, có tính chất nhân đạo. 

nhân đức t. Có lòng thương người. Con người 
nhân đúc. 

nhãn gian d. (vch.). Cõi đời, nơi loài người ở. 
nhãn giống d. (hoặc đg.). Quá trình sinh sản và 
chọn lọc nhằm giữ lại và gây nuôi những gia súc 
giống. 

nhân hậu t. Có lòng thương ngưởi và ăn ở có 
tỉnh nghĩa. Con người nhân hậu. Tám lòng nhân 
hậu. 

nhân hoà d. Sự hoà thuận, đoàn kết nhất trị giữa 
mọi người. 

nhân hoá dg. x. nhân cách hoá. 

nhân khšu d. Người trong một gia đình, một 
địa phương, về mặt tiêu thụ những sản phẩm cần 
thiết trong sinh hoạt. Nhà khá đông nhân khẩu. 
Ха có 700 hộ, 3.000 nhân khẩu. 

nhân khẩu học d. Khoa học thống kê nghiên 
cửu về thành phần, sự phân bố, mật độ, sự phát 
triển, v.v. của đân cư trên một địa bản. 

nhân kiệt d. Người tài giỏi, kiệt xuất. . 
nhân loại d. Tổng thể nói chung những người 
sống trên Trái Đất; loài người. 

nhân loại học d. Khoa học nghiên cứu sinh học 
về nguồn gốc và sự tiến hoá của loài người. 
nhân luân d. Quan hệ đạo đức giữa con người 
với nhau, như giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, 
anh em, bè bạn, v.v., theo quan niệm nho giáo. 
nhân lực d. Sức người, về mặt dùng trong lao 
động sản xuất. Huy động nhân lực. Nguðn nhân 
lực dôi dào. 

nhàn mãn d. Tình trạng dân số quá đông tại 
một vùng nào đó, so với điều kiện thiên nhiên, 
Nạn nhân mãn tại đồng bằng. 

nhân mạng d. Tính mạng con người, Thigt hai 
về nhân mạng. Cứu được nhiều nhân mạng. 
nhân mối d. Người trong hàng ngũ của đối 
phương bi mật hoạt động làm nội ứng. Bär liên 
lạc với nhân mới. 

nhân ngài d. (cũ, hoặc ph.). 1 Người tinh. Già 
nhân ngãi non vợ chồng (tng.). 2 (id.). Nhân 
nghĩa. 

nhân nghĩa d. Lòng thương người và sự đối xử 
với người theo điều phải. Ăn ở có nhân nghĩa. 
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nhân ngôn d. cn. thech tin, Hợp chất của 
arsenic, màu vàng, vị đẳng, rất độc, dùng làm 
thuốc. : 
nhàn nhẩn t. (1d.). Như nhdn nhận. 

nhân nhượng dg. Chịu giám bớt đòi hỏi của 
minh hoặc chấp nhận thêm đòi hỏi của đối 
phương nhằm đạt tới một sự thoả thuận. Hai bên 
nhân nhượng nhau. Ddu tranh không nhân 


nhượng. 

nhân phẩm d. Phẩm chất vë giá trị con người. 
Tôn рр phẩm của trẻ em. 

nhân quả d. 1 Nguyên nhân và kết quả (nói khái 
quát). Mi quan hệ nhân quả. 2 Nguyên nhân 
có từ kiếp trước tạo ra kết quả ở kiếp sau, và 
ngược lại, kết quả ở kiếp sau là do nguyên nhân 
từ kiếp trước, theo quan niệm của đạo Phật. 
nhận quần d. (cũ). Loài người, về mặt là tập 
thể người cùng sống trên đời. Phụng sự cho nhân 
quần, xã hội. . 

nhân quyển d. Quyên căn bản của con người, 
như quyền tự do ngôn luận, tự do tin ngưỡng, tự 
do đi lại, v.v. (nói khái quát). Bdo vệ nhân quyên. 
nhân sâm d. Cây nhỏ, rễ củ hình người, dùng 
làm thuốc bổ. 

nhân sĩ d. Người trí thức có danh vọng, có tư 
tưởng tiến bộ. hán sĩ dân chủ. 

nhân sinh d. (10.). Cuộc sống của con người. 
Vấn đã có ý nghĩa nhân sinh, Nghệ thuật vị 
nhân sinh. 

nhàn sinh quan d. Quan niệm thành hệ thống 
về cuộc đời, về ý nghĩa, mục đích cuộc sống của 
con người, Nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa. 
nhân số d. (id.). Tổng số người (trong một đơn 
vị). 

nhân sư d. Quái vật trong thần thoại cổ Hi Lạp, 
thường được hinh dung trong nghệ thuật là có 
đầu người, mình sư tử, pho tượng đá lớn của quái 
vật đó ở Аі Cập, gắn Kim Tự Tháp. 

nhãn sự d. 1 (cữ). Việc người đời (nói khái quát). 
Ngắm nhân sự. 2 Việc thuộc vë sự tuyến dụng, 
sắp xếp, điều động, quản lí người trong tổ chức 
(nói khái quát). Gidi quyết vấn dè nhân sự. 
nhân tài d. Người có tải năng xuất sắc. Đào tao 
nhân tài. Phát hiện nhân tài. 

nhân tạo t. Do con người tạo ra, phỏng theo cái 
có trong tự nhiên. Tơ nhân tạo. Vệ tính nhân 
tạo*, 

nhân {ат d. Tình cảm của số đông người nói 
chung đối với những sự việc, những vấn đề chung 
nào đó; lòng người. Thu phục nhân tâm. Việc 
làm thất nhân tám. Làm xao xuyến nhân tâm. 


phân viên 


thế, tỉnh cách và cuộc sống của cá nhân тё. N 


nhân thân d. Tổng hợp các đặc điểm về thân (Ж 
Š 
con người, về mật thì hành pháp luật, Nhân thân "E 


không rõ rång. Nhân thân của bị cáo có tiên 
dn. Quyên nhân thân (quyền dàn sự gắn liên 
với mỗi cá nhân), 

nhân thể, d. Cơ thể con người. Gidi phẩu 
nhân thể, 

nhân thổ; I p. (kng.). Như một thể, Chó một 
chút, rồi cùng về nhân thể, 

II k. Như nhân tiện. Có anh ở đây, nhân thể nhờ 
anh một việc. 

nhân thế d. 1 (id.), Người đời; thể gian. 2 Nhãn 
tình thế thái (nói tắt). Mỗi niềm nhân thế (nỗi 
niềm về nhân tỉnh thế thái). 

nhàn thọ d. (kết hợp hạn chế). Tuổi thọ của con 
người. Bdo hiểm nhân thọ. 

nhân tiện k. (kng.). Từ biểu thị quan hệ đồng 
thời giữa hai sự việc, nhân làm (hay có) việc này 
thì tiện thể lâm luôn việc kia. Mhán tiện anh đến 
chơi, tôi muốn bàn với anh một việc. 

nhân tình; d. (cñ). Người tình (thường nói về 
quan hệ yêu đương không đứng đắn). Nhán tình 
nhân ngãi (kng.). 

nhân tỉnh; d. Tỉnh cảm giữa người với người 
(nói khái quát); tình người. Thể tt nhân tình. 
Thấu nhân tình. : 
nhân tỉnh thế thái Lòng người và thói đởi (nói 
khái quát). Chuyện nhan tình thả thái. 

nhàn tính 4. Tinh chất chung tốt đẹp của con 
người; tính người. Lü sát nhân man ко mất hết 
nhân tính. 

nhân tế d. Yếu tố cần thiết gây ra, tạo ra cái gì 
đỏ. Những nhân tổ quyết định thẳng lợi... 
nhân trung d. Phần lõm từ dưới mũi xuống đến 
giữa môi trên. 

nhân từ t. Có lòng thương người và hiển lành. 
Người mẹ nhân từ. Lòng nhân từ. 

nhân văn t. 1 (id.). Thuộc về văn hoá của loài 
người. 2 Nhân văn chủ nghĩa (nói tắt), Những 
yếu tố nhân văn trong một tác phẩm văn học сб. 
nhân văn chủ nghĩa t. Thuộc về chủ nghĩa nhân 
van, có tỉnh nhân văn. 

nhàn vật d. 1 Đối tượng (thường lả con người) 
được miêu tả, thể hiện trong tác phẩm văn học, 
nghệ thuật. Xáy đựng tính cách của nhân vật. 
Nhân vật chính diện trong vớ kịch. 2 Người có 
một vai trò nhất định trong xã hội. Nhân vật quan 
trọng. Nhân vật tiếng tăm. . 

nhân vị t. (14), Thuộc về chủ nghĩa nhân vi. 
nhàn viên d. 1 Người làm việc trong một cơ 


quan, tổ chức, phân biệt với thủ trưởng của cơ 
quan, tó chức đó. Nhân viên bán hàng. Nhân viên 
đại sử quán. 2 Ngach cán bộ cấp thấp nhất. Nhán 
viên đánh máy bậc 2, 

nhân vô thập toàn Con người ta không ai là 
уеп toàn, tật nào cũng tốt cả, Nhån vó thập toàn, 
ai chả có lúc sai. 

nhấn nhận t. Có vị hơi đắng. Nan cdi luộc, ăn 
hơi nhắn nhận. Sån nhân nhận đẳng. 

nhẩn nha t. (Làm việc gì) tỏ ra không có gì 
phải vội, cử thong thả, tựa như thời gian kéo 
dải bao nhiêu cũng không quan trọng. Còn 
nhiễu thì gió, nhân nha di dạo phố. Đàn trâu 
nhấn nha айт cỏ. 

nhắn, d. Vòng nhỏ, thưởng bằng vàng, Бас, đeo 
vào ngón tay làm đồ trang sức. 

nhẫn; dg. (id.; kết hợp hạn chế). Nhịn, dàn lòng 
xuống, Мёи không nhẫn thì sinh chuyện to. 
nhẫn; k. (cũ). Đến, cho đến (thường nói về thời 
gian). Đi biệt từ ду nhẫn пау. 

nhàn cưới d. Nhẫn nam nữ trao cho nhau khi 
làm lễ cưới, 

nhân nại t. Kiên trì, bën bi chịu đựng những 
khó khăn vất vả nào đó để làm việc gì, Nhdn nại 
luyện tập. Nhân nại chờ đợi. 

nhẫn nhịn dg. Chịu nhịn, chịu dàn lòng xuống. 
Moi người nhẫn nhịn một chút. Khéo nhân nhịn. 
nhẫn nhục dg. Dần lòng chịu đựng những 
điều cực nhục (thưởng là để đạt được một mục 
đích nào đó). Sống nhẫn nhục đợi ngày được 
minh oan. 

nhắn tâm dg. (hoặc t), Nỡ lòng làm những điều 
trái với đạo lí, nhân nghĩa. Niẩn tâm bd bạn hic 
gian nguy. 

nhấn dg, 1. Ấn gi nhẹ xuống. Nhấn chuông. 
Nhấn còi, Nhấn ga. Tay nhấn phím đàn. 2 Dìm 
cho ngập vào nước, удо bùn; nhận. Nhấn nước 
cho ướt ёи. Với nâu nhần bùn. 3 Dùng lời lë 
hay giọng điệu khác thường làm cho nngưởi khác 
chú ý đến diéu được coi là quan trọng, đáng 
quan tâm hơn những cải khác, Nhấn rõ nhiệm 
vụ chính. Nói nhấn giọng. 

nhấn chim dg. Làm cho bị chim ngập. Làng 
xóm bị nhấn chìm trong nước lũ. 

nhấn mạnh đg. Nêu bật lên để làm cho người 
khác quan tâm, chủ ý hơn. Nhấn mạnh vấn dë 
chất lượng sản pham, 

nhận; dg. Dim cho ngập nước. Nhân bộ quần 
áo vào thùng giặt, Nhận chìm thuyền, 

nhận; dg. 1 Lấy, lĩnh, thụ về cái được gửi, được 
trao cho mình. Айал quả. Nhận thư. Dén cơ quan 


nhận việc. Nhận trách nhiệm nặng né. Nhận sự 
giáp 4б. 2 Đồng ý và hura làm theo yêu cầu. Nhận 
sẽ giúp 40. 

nhận; dg. 1 Thấy rõ, biết rõ, nhờ phân biệt ra 
được. Nhận ra tiếng người quen. Bị lạc vì không 
nhận ra đường về. Nhận ra lẽ phải. Nhận rõ âm 
тим. 2 Chiu là có, là đúng; thừa nhận, Nhân Iĝi. 
Tự nhận thấy mình vô lí. Phải nhận rằng anh ấy 
nói đúng. 

nhận biết dg. Nhận ra mà biết được, 

nhận chân dg. Nhận thức rõ một sự thật, một 
chân lí nào đó. Nhận chân được giá trị của tác 
phẩm. 

nhận dạng dg. Nhìn hình đáng, đặc điểm bên 
ngoài nhận ra một vật nào đó. Nhận dạng các 
loại xe. Nhận dạng chữ М. 

nhận diện dg. Nhìn mặt mà nhận ra, Chỉ ra người 
đang che giấu tên thật hay người đang сіп tìm, 
Dua hai người bị båt ra cho nhận điện nhau. 
nhận định dg. (hoặc d.). Đưa ra ý kiến có tính 
chất đánh giá, kết luận, dự đoán về một đối tượng, 
một tình hình nào dó. Vhận định tình hình. Ме: 
nhận định thiếu cơ sở thuc tế 

nhận gửi hàng dg. Nhận hàng của người bán 
để chở đến cho người mua. 

nhận lời dg. Đồng у theo lời yêu,cầu hay để 
nghị. Nhận lời giúp dö. Có ấy vẫn chưa nhận lời 
ai cả (nhận lời cầu hôn). 

nhận mặt йр. (id.). Như nhận diện. 

nhận thầu dg. Nhận thiết kế và/hoặc thi công 
một công trinh hay làm một loại dịch vụ chơ 
người khác, căn cứ vào giá và các điều kiện đã 
thoả thuận trong hợp đồng kí kết giữa hai bén. 
nhận thức I d. Quá trình hoặc kết quả phản ánh 
và tái hiện hiện thực vào trong tu duy; quá trình 
con người nhận biết, hiểu biết thể giới khách 
quan, hoặc kết quả của quá trình đỏ. Náng cao 
nhận thức. Có nhận thức đúng. Những nhận thức 
sai lâm. 

П dg. Nhận ra và biết được, hiểu được, Nhận 
thức được vấn dë. Nhận thựức rõ khó khăn và 
thuận lợi, 

nhận thức luận d. Bộ phận của triết học chuyên 
nghiên cửu về nguồn gốc, hinh thức, phương 
pháp và giá trị của nhận thức đổi với thể giới 
khách quan. 

nhận thực dg. Xác nhận chính thức là đúng, là 
thật, để có giá trị pháp lí. Nhận thực bán sao 
giấy khai sinh. Nhận thục chữ ki. 

nhận vơ dg. (kng.). Nhận về minh cái biết rõ là 
không phải của minh. i 
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nhàn xét đg. (hoặc d.). Đưa ra ý kiến có xem 
xét và đánh giá về một đối tượng nào đó. Nhân 
xét một con người. Nhận xét một tác phẩm. Nêu 
một vài nhận xét. 

nhàng nháo t. Ngông nghênh, không coi ai ra 
gi. Mặt mũi nhâng nháo, Nhâng nháng nháo 
nháo kéo đến lùng sục. 

nhấp, đg. cn. nhấp. Uống từng chút một bằng 
cách chỉ hóp ở đầu môi, thường là để cho biết vị. 
hấp rượu. Chỉ nhấp có một ngum cà phê mà 
không sao chợp mắt được. 

nhấp; (ph.). x. đấp. f 

nhấp giọng dg, Uống một it nước cho khỏi 
khô cổ. 


nhấp nha nhấp nháy 4р. х. nhấp nháy (láy). 
nhấp nha nhấp nhô t. x. nhấp nhó (láy). 
nhấp nha nhấp nhôm t. х. млдр плот (láy). 
nhấp nhánh (ph.). х. /4р lánh. 

nhấp nháy dg. 1 (Mắt) mở ra, nhám lại liên tiếp. 
Mät nhấp nháy vì chói ảnh dèn, 2 Có ánh sáng 
khi loé ra khi tắt, liên tiếp. Đèn hiệu nhấp nháy, 
Ảnh lửa hàn nhấp nháy. // Láy: nhấp nha nhấp 
nháy (ý liên tiếp). 

nhấp nhem t. Khi sáng khi tối, lúc tỏ lúc тад, 
không sáng rõ hẳn. Ngon đèn mờ td nhấp nhem. 
Anh đuốc nhấp nhem. 

nhấp nhính (ph.). х. dáp dinh (ng. 1). 

nhấp nhoáng t. (hoặc đg.). (ph.). Lấp loáng. 
Anh chớp nhấp nhoáng phía chân trời. 

nhấp nhóm (ph,). x. nhấp nhóm, 

nhấp nhô t, Nhô lên thụt xuống liên tiếp, không 
đều nhau. Con thuyên nhấp nhô trên sóng. Dãy 
núi nhấp nhỏ. // Тау: nhấn nha nhấp nhỏ (у 
mức độ nhiều, liên tiếp), 

nhấp nhôm t, Ó trạng thái trong người cảm thấy 
không yên, nhự hết đứng lên lại ngồi xuống, chỉ 
muốn đi. Nhấp nhóm ngồi không yên chỗ. Mới 
về được mấy ngày đã nhấp nhóm muốn di. 1! Іду: 
nhấp nha nhấp nhóm (ý mức độ nhiều). 

nhấp nhứ đg. Làm đi làm lại động tác như chực 
làm việc gì mà vẫn chưa hoặc không làm. Мау 
lần nhấp nhi định chạy. Nháp nhi sau cảnh 
cia, không dám vào, 

nhập dg. 1 Đưa vào, nhận vào một nơi để quản 
li, trải với xuất. Nhập tiên удо quỹ. Nhập sách 
vào thư viện. Thóc nhập kho. Sổ xuất, số 
nhập. 2 Đưa hàng hoá từ nước ngoải vào, 
Nhập máy móc. Những mặt hàng cẩm nhập. 
3 Vào, tham gia vào một nhóm, một tổ chức, 
một cộng đồng, trở thành một thành viên. 
Nhập vào đoàn diều hành. Nhập bọn với luu 


nhập nhằng 


manh, Nhập quốc tịch Việt Nam. 4 Hợp chung 

lại thành một khối, một chỉnh thể. Nhập сас 
xå nhỏ thành một xã lớn. Nhập hai đoàn làm 

một. Không nhập chung, mà tách ra từng 
khoản để thanh toán. 5 (kng.; id.). Bí mật và 
bất ngờ tiến vào nơi nào đó. Nhập vào sảo 
huyệt của phi, 6 (Linh hồn người chết hay ma 
quỷ) hiện vào trong một con người hay một 
vật nào đỏ, mượn con người hay vật ấy để 


` hiển hiện ra với người đời, theo mê tin, Thánh 


nhập vào người ngôi đẳng, 

nhập cảng dg. 1 (cũ). Nhập khẩu. Hàng nhập 
cảng. 2 Đưa từ nước ngoài vào cái vốn không có 
ở nước mình. Cách mạng không thể nhập cảng. 
nhập cảnh dg. Qua biên giới vào lãnh thổ của 
một nước khác. Giấy phép nhập cảnh. 

nhập cục dg. (kng.). Gộp vào làm một, bất chấp 
những đặc điểm khác nhau. Hai vấn để khác 
nhau, không thể nhập cục làm HỘI. 

nhập cuộc dg. Tham gia vào một hoạt động 
hay một công việc nào đó. Trước đứng ngoài, 
bây giờ mới nhập cuộc. 

nhập cư dg. Đến ở hẳn một nước khác nào dó 
để sinh sống, nói trong quan hệ với nước khác 
đó; trái với di cự. Những người gốc châu Âu nhập 
cư vào Hoa Кї. 

nhập để åg. Mở đâu trước khi đi vào phán chính 
của một bài viết, một tác phẩm. 

nhập định dg. Ngồi hoàn toàn yên lặng, nhắm 
mắt, gạt bỏ mọi điểu suy nghĩ (một phép tu của 
người theo đạo Phật). Nhà sư ngồi nhập định. 
nhập gia tuỳ tục Đến nhà nào, nơi nào thì phải 
theo phong tục, tập quán nhà đó, nơi đó. 

nhập học dg, Bắt đầu vào học ở trường. Ngày 
nhập học. 

nhập khẩu dg. Đưa hàng hoá hay tư bản của 
nước ngoài vào nước mình. Nhập khẩu hàng hoá. 
Nhập khẩu tư bản. . 

nhập món åg. 1 (cũ). Vào làm học trò. Lë nháp 
món. 2 (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Mở 
đầu vào một môn học, Phẩm nhập môn, Những 
kiến thức nhập môn. 

nhập ngoại dg. Nhập từ nước ngoài vào, phân 
biệt với зап xuất trong nước. Hàng nhập ngoại. 
nhập ngũ dg. Vào quân đội. Ngày nhập ngũ. 
nhập nhà nhập nhšng t. х. млр nhàng (láy). 
nhập nhàng 1 åg. (hoặc t.). Có y làm cho thành 
không rành mạch giữa cái nọ với cái kia để dễ 
bể đánh lộn sóng. Nhập nhàng của công với của 
riêng. Số sách nhập nhàng. 

H t. Ó tình trạng đang còn chưa rõ là thế này 


hay thể kia. Ranh giới nhập nhằng. Quan hệ giaa 
hai người còn nhập nhằng. /! Láy: nhập nhà 
nhập nhàng (ý mức độ nhiều). 

nhập nhẻm I t. Nửa tó nửa mờ, khó mà пһіп 
thấy rõ. Ảnh sáng nhập nhèm của ngọn lửa 
sáp tắt. 

П dg. (hoặc t.). (kng,; id.). Nhunháp nhằng. Lâm 
dn nhập nhèm. 

nhập nhoà t. (¡d.). Lúc nhìn thấy rõ, lúc mở 
mờ. Cương mặt nhập nhoà trong bóng tối, 
nhập nhoạng t. Không sáng hẳn, không tối hẳn; 
tranh tối tranh sáng. Tó: nhập nhoạng tối. 
nhập nhoë dg. (hoặc 1.). (ph.). Lập loè. 

nhập nội dg. Đưa sinh vật từ nước ngoải vào. 
Giống bông mới nhập nội. Lon nhập nội. - 
nhập quan ар, Рах xác người chết vào quan tải 
theo nghi thức. 

nhập siêu d. Tinh trạng kim ngạch nhập khẩu 
lớn hơn kim ngạch xuất khẩu trong cán cân 
thương mại của một nước; trái với хи@ siêu. 
nhập tâm đg. Nhớ rất rõ, kĩ, như khắc sâu trong 
lòng. Thuộc nhập tám. Nhớ nhập tâm lời dặn dò 
của người đã khuất. 

nhập thế dg. Dự vào cuộc đời (thưởng là ra làm 
quan), gánh vác việc đời, không đi ở ẩn, theo 
quan niệm của nho giáo. Nhà nho nhập thế. 
nhập tịch dg. Nhập vào làm dân một nơi khác. 
Рі tới xứ nào nhập tịch xứ ấy. Một người mới 
nhập tịch làng văn (b.). I 

nhàp tràng dg. (Ma quy) nhập vào thày người 
chết làm cho biết đi lại nói năng như người sống, 
theo тё tín. 

nhập val dg. (hoặc t.). (Diễn viên) tự dat mình 
vào hoàn cảnh của nhận vật, đến mức như sống 
hoàn toàn đời sống bền trong của nhân vật, diễn 
xuất hết sức tự nhiên, Điễn viên điễn xuất rất 
nhập vai, 

nhập viện dg. Vào ở bệnh viện để chữa bệnh, 
nhất га. (ng ; kết hợp rất hạn chế). Một. Quân 
do chỉ có nhất bộ. 

Ht. Ó vị trí trên hết trong thứ tự xếp hạng. Hang 
nhất. Thứ nhất cày иб, thứ nhi bỏ phản (tng.). 
Роа giải nhất. 

Ш p. Đến mức hơn tất cả trong phạm vi được 
nói đến. Нос sinh giỏi nhất lớp. Cẩn nhất là sức 
khoẻ, Việc có ÿ nghĩa nhất. 

nhất bản vạn lợi (cù). Vốn một mà lãi một vạn; 
phát đạt trong việc buôn bản, làm ăn (dùng làm 
lời chúc mừng năm mới trong giới buôn bán 
thời trước). 

nhất cử lưỡng tiện Làm một việc, kết hợp giải 


quyết được luôn cả việc khác. . 

nhất cử nhất động Mỗi một cử chỉ, hành động, 
dù là nhỏ nhất, Nhất cứ nhất động của kẻ gian 
ёи bị theo dai. 

nhất đán p. (id.; dùng làm phần phụ trong câu). 
(Sự việc xảy ra) một cách không ngờ, không 
lường trước được. Đang cùng sống yên vui, nhất 
đán phải chia tay nhau 

nhất đẳng t. (cü), (Ruộng đất) hạng tốt nhất, 
Ruộng nhất đẳng. 

nhất định I p. t Từ biểu thị y khẳng định chắc 
chắn, cho là không thể khác được. Ngày mai nhất 
định xong. 2 Từ biểu thị ý dứt khoát, không thay 
đổi ý định. Nó nhát định không chịu. Ảnh йу 
nhất định không đến. 

H t. 1 Có tính chất xác định, trong một tương 
quan nào dó. Đưng ở một chỗ nhất định, không 
đi lại lung tung. Họp vào một ngày nhất định 
trong tháng. Làm theo những nguyên tắc nhất 
định. 2 Ò một mức nào đó, không cao, nhưng 
cũng tương đối, vừa phải, theo sự đánh giá của 
người nói. Chưa thành công, nhưng cũng đạt 
được những kết quả nhất định. Có một số kinh 
nghiệm nhất định. 

nhất hạng t. (kng.). Thuộc về hạng nhất. Chè 
nhất hạng, ngon lắm. Được như thể thì nhất 
hạng rồi. 

nhất hô bá ứng (Gọi một tiếng, cỏ trăm người 
đáp). 1 (cü). Có uy quyền. Quyên cao chức trọng, 
nhất hô bả ứng. 2 (eng.). Trên dưới một lỏng, 
đoàn kết nhất tri. Nhất hô bá ứng, việc gì cũng 
xong. 

nhất là Tó hợp biếu thi ý nhấn mạnh cái được 
coi là ở hàng đầu, trên tất cả, trước tất cả những 
cái khác trong phạm vi được nói đến, R4 thich 
chơi hoa, nhất là hoa hồng. 

nhất loạt p. 1 Hết thảy đều như vậy, không có 
sự khác biệt. Đối xứ nhất loạt như nhau. Đừng 
nhất loạt một loại nguyên liệu. 2 Cùng một lúc 
(bắt đầu làm việc gì đỏ). Các máy nhất loạt khởi 
động. Cd lớp nhất loạt đứng đậy. 

nhất luật p. Hết thảy đều theo những quy định 
như nhan, không có ngoại lệ. I 

nhất mực p. (kng.), 1 Khăng khăng một mục, 
không thay đổi ý định. Мга ro, nhưng nó vẫn 
nhất mực dòi về. 3 (dùng phụ cho t.). Như råt 
muc. 

nhất nguyên t. Thuộc về thuyết nhất nguyên. 
nhất nguyên luận d. Thuyết nhất nguyên, 
nhất nhất p. 1 Hết ау đều như nhau, không 
có khác biệt, không có ngoại lệ. Mọi người nhất 


715 


nhất phải tuân theo pháp luật. Không phải nhất 
nhất việc gì cũng phải đem ra bàn, 2 (¡d.). Khăng 
khăng một mực, không thay đối ý định. Ông ta 
vẫn nhất nhất từ chốt. 

nhất phẩm d. Phẩm trật cao nhất trong thang 
cấp bậc quan lại. Làm quan nhất phẩm triểu đình. 
nhất quán t. Có tính chất thống nhất từ đầu đến 
cuối, trước sau không trái ngược nhau. Chính 
sách nhất quản. Tư haông thiểu nhất quản. 
nhất quyết I dg. (kng.). Quyết định dứt khoát. 
Đã nhất quyết thế rồi, bây giờ lại ngóng ra. Nó 
do dự mãi, không nhất quyết gì cd! 

II р. (kng.). Từ biểu thị y đứt khoát; như пла 
định (nhưng nghĩa mạnh hon). №4 quyết phải 
làm cho xong. Nói thế nào, nó vẫn nhất quyết 
không nghe. 

nhất sinh p. (cũ; id.). Suốt đời. 

nhất tâm I t (cũ; id.). Cùng một lòng. Trên dưới 
nhất tâm. 

II p. (cũ; id.). Trước sau như một, một lòng kiên 
quyết. Nhất tám theo cách mạng. 

nhất tể p. (Nhiều người) cùng bắt đầu làm việc 
gi đó cùng một lúc, có sự phối hợp ăn ý. Các noi 
nhất të hưởng ứng. Tiếng trồng tiếng më nhất tế 
nổi lên. | 
nhất thành bất biến Có trang thái giữ nguyên 
một khi đã hình thành, không thay đổi, không 
đối mới. 

nhất thần t. x. thuyết nhất thân. 

nhất thần giáo d. Tôn giáo chỉ thờ một thản, 
như Kitô giáo, đạo Islam; trái với đa thân gido. 
nhất thần luận d. Thuyết nhất thản. 

nhất thể hoá dg. Làm cho trở thành một thể 
thống nhất. Nhất thế hoá nën kinh té. 

nhất thiết p. 1 (thường đùng phối hợp với phải). 
Từ biểu thị ý đứt khoảt phải như thế, không thể 
khác được. Ngày mai nhất thiết phải có. Không 
nhất thiết đắt tiên là hàng tốt. 2 (id.). Trước sau 
nhất định như thể, không thay đổi ý kiến. Nhất 
thiết từ chối không nhận. 

nhất thống đg. (cũ). Thống nhất về một mối. 
Nhất thống son hà. 

nhất thời t. Chỉ có trong khoảng thời gian nào 
đó, không lâu dài. Khó khán nhất thời. Biện pháp 
nhất thời. 

nhất trí t. (hoặc đg.). Thống nhất, không màu 
thuẫn nhau. Há; nghị nhất trí thông qua nghị 
quyết. Y kiển thiếu nhất trí. Tôi nhất trí với anh. 
nhất viện chế d. (cũ). x. chế độ một viện, 
nhật ấn d. Con dấu có ghi tên bưu cục và ngày, 
tháng, năm của bưu điện đóng dấu trên thư. 


nhẫy 


nhật báo d. (cũ). Bảo hằng ngày. 
nhật dụng t. (cũ; іа.). Thường được dùng đến” 
hằng ngày. Đồ nhật dụng. 

nhật kì cv. ngt kp. d. Ngày định trước, Nhật kì 
khởi nghĩa. ; 

nhật kí cv. nhật ky. d, 1 Những điều ghi chép 
hằng ngày (nói tổng quát). Sổ nhật kí công trình. 
2 Thể văn ghi theo thử tự thời gian những sự 
kiện xảy ra và những cảm nghĩ hằng ngày của 
người ghi. Viết nhật kí. Tập nhật ki. 

nhật ky х. nhật: ki. 

nhật ký х. nhåt ki. 

nhật lệnh d. Mệnh lệnh của tổng hr lệnh ra cho 
toàn thể lực lượng vũ trang nhân dịp có ý nghĩa 
đặc biệt. 

nhật nguyệt d. (cũ; vch.). Mặt trời và mặt trăng. 
nhật thực d. Hiện tượng mắt ta thấy vắng Mặt 
Trời tối đi một phần hoặc hoàn toàn trong một 
lúc vi bị Mặt Trăng che khuất. 

nhật trình d. (cũ; ¡d.). Báo hằng ngày. 

nhật tụng t. (dùng phụ sau d.). (Kinh) đọc hằng 
ngày. Kinh nhật tụng. 

nhâu ág. (thường dùng ở dạng 14у). Châu vào, 
xúm vào (hàm ý chẽ hoặc khinh). Dàn chó nhâu 
ra sửa. Một là nhâu піди vây quanh. | 
nhầu: (ph.). х. nhằu. 

nhầu; t. {ph.). Bira. Dút nhầu vào túi. 

nhầu nát (ph.). х. nhằu nát. 

nhầu nhĩ t. (Ма) có nhiều nếp nhăn. Gương 
mặt nhdu nhĩ. 

nhậu ág. (ph.; kng.). Uống (rượu). Nhậu môt 
bữa thật say. Миа đồ nhậu. 

nhậu nhet dg. (ph,; kng.). Uống rượu (nói khái 
quát; hàm ý chê). Kéo nhau di nhậu nhet. 

nhây t, (ph.; kng.; thường dùng phụ sau đg.). 
(Làm việc gì) kéo dài, không chịu đứt. Có tát 
nói nháy. 

nhây nhớp t. (id.). Có nhiều vết bẩn dây ra ở 
nhiều chỗ, gây cảm giác ghê tởm. . | 

nhày nhớt t. Nhót nhát và bán thiu. М dai 
nhây nhớt. 

nhầy t. Nhão và hơi dính, thường gãy cảm giác 
ghê, bán, Сла? nhây. Nhảy nhây như nhựa chuối, 
Bàn tay nhảy những mỡ. 

nhầy nhựa t. Dính ướt và bẩn thiu, gây cảm 
giác ghê tóm. Đường sá nhây nhụa. Mat nhdy 
nhụa тд hôi, Lối sống sa doa, nháy nhụa (b.). 
nhấy; (ph.; id.). х. nháy. 

nhẩy; (ph.; kng,). x. nhi. 

nhấy nhót (ph.). x. nháy nhỏi. 

пһау t. Bóng láng như có đầu, mỡ bôi lên trên, 





Trán nhẫy тё hôi. Cột gỗ lim đen пАду. Đâu 
chải bóng nhây. Đường trơn nhây. 

nhậy; d. Bọ nhỏ, đuôi dài, thường cắn quần áo, 
sách vở. ; 

nhậy; (ph.). x. nhay. 

nhe dg. Chành môi để lộ га. Nhe răng ra cười. 
Nhe nanh. Nhe cả lợi ra. 

nhà, йр. Dùng lưỡi đấy ra khỏi miệng. Em bé 
không chịu ăn, cứ nhè com ra. 

nhè; dg. Hòn khóc hoặc nói kéo dài giọng một 
cách khó chịu. Mấy hőm пау em bé hay nhè, 
quấy. Khóc nhè. : 
nhà, dg, Nhằm vào (chỗ yếu, chỗ bất lợi của 
người khác). Vhè chỗ hiểm mà đánh. Nhè lúc 
người ta dang túng mà hái vay (kng.). А 
nhé nhót t. (id.). (Nói năng) nhỏ nhẹ, rành rot 
và có vẻ khôn ranh. Giọng nhé nhót. 

nhẽ (ph.; kng.). x. /2,. 

nhé tr. (kng.; thưởng dùng ở cuối câu). Tử biểu 
thị thái độ thân mật đối với người đối thoại: 1) 
với ý mong muốn lời nói của mình được chú ý. 
Mẹ ở nhà, con di nhé. Tối hôm qua vui lắm nhé. 
Anh có khách nhé. 2) với ý mong muốn người 
đối thoại dáng у với у kiến để nghị của mình, 
Anh chị ở lại xơi com nhé. Chúng ta đi chơi nhé. 
3) với ý dan dò, giao hẹn. Như vậy nhé, Con 
trông em nhé. Xem xong, trả ngay nhé. 4) với ý 
đe пет, bảo ban hoặc nói mia một cách nhẹ nhàng. 
Liệu hôn đấy nhé! Thôi nhé, chơi thể là đủ rồi, 
Thật là đẹp mặt nhé. Đáng đời nhé. 

nhẹ t. 1 Có trọng lượng nhỏ hơn mức bình 
thường hoặc sơ với trọng lượng của vật khác; 
trái với nặng. Nhẹ như bác. Mang nhẹ. Gánh 
тиді cân thì nhẹ quả. 2 Có tỉ trọng nhỏ. Nhôm 
là một kim loại nhẹ. Dầu hod nhẹ hơn nước, 
3 Có cường độ, sức tác động yếu, hoặc dùng 
sức ít, không mạnh. Gió nhẹ. Bước chân nhẹ. 
Thỏ nhẹ, 4 Không gây cảm giác nặng nề, khó 
chịu cho cơ thể hoặc tình thần. Thức ăn nhẹ, dễ 
tiêu, Làm lao động nhẹ. Phê bình nhẹ. Phạt nhẹ. 
S Ở mức độ thấp, không dẫn đến hậu quả tại 
hại, không nghiêm trọng. Bệnh nhẹ. Bị thương 
nhẹ. Lỗi nhẹ. 6 Gồm những thành phán đơn 
giản, dễ mang đi hoặc dë chuyển đi, không cổng 
kênh. Trang bị toàn vũ khí nhẹ. Binh chủng nhẹ. 
Tổ chức gọn nhẹ. Liên hoan nhẹ, 7 (Đất) có pha 
cát, xốp, сау cuốc dë dàng, không nặng nhọc, 
vất vå. Đất nhẹ. Cho bò cày ruộng nhẹ. 8 Có 
tác động ёт dịu đến các giác quan, gây cảm 
giác dë chịu. Tiếng nói nhẹ, dễ nghe, Mùi thom 
nhẹ. Màu vàng nhẹ như màu hoàng vến. 9 Có 
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cảm giác thanh thoát, thoải mái như vừa trút 
được gánh nặng. Thi xong, nhẹ cả người. Nhẹ 
được một mới lo. 10 Tó ra И chú ý, không coi 
trọng (trong khi coi trọng cái khác, phán khác 
hơn). Xăng về lí, nhẹ về tình. Phân tích khuyết 
điểm là chỉnh, nhẹ phần nêu thành tích. Coi 
пйе*. 

nhẹ bỗng t. Nhẹ đến mức gây cảm giác nhu 
không có trọng lượng, có thể nhấc lên cao hết 
sức dë đàng. Mỗi người môt tay, cải tú nặng trình 
trịch tự nhiên nhẹ bóng. Ý nghĩ ấy làm anh nhẹ 
bỗng cả người (b.). 

nhẹ dạ t. Có tính dễ tin người, thiếu chin chắn, 
nền thường bị lừa. Trót nhẹ da mắc muu. Nhẹ dạ 
cả tin. 

nhẹ lời t. Nói năng diu dàng khi trách cứ hay 
khuyên bảo. Nhẹ lời khuyên bảo. 

nhẹ miệng t. (id.). Có tỉnh hay nói ngay ra 
những điều chưa suy nghĩ kĩ. МАе miệng để lộ bí 
mật. 

nhẹ mồm nhạ miệng (kng.; id.). Như nhe 
miệng. 

nhẹ nhàng t. 1 Tó ra nhẹ, có vẻ nhẹ, không gây 
cảm giác gì nặng në hoặc khó chịu. Cứ động nhẹ 
nhàng. Lao động nhẹ nhàng. Phê bình nhẹ 
nhàng, nhưng sâu sắc. 2 Có cảm giác khoan 
khoái, dễ chịu vì không vướng bận gì. Lỏng nhẹ 
nhàng thư thải, : 

nhẹ nhom t. I (¡d.). Nhẹ đến mức gây cắm giác 
như không có trọng lượng hoặc có trọng lượng 
nhỏ, không đáng kể (nói khái quát). Gánh rom 
nhẹ nhóm như không. 2 Có hình dáng, đường 
nét thanh thoát, gây cảm giác ưa nhin. Тод nhà 
có kiên trúc nhẹ nhõm, thanh thoát. Khuôn mặt 
nhẹ nhóm, sáng súa, 3 Có cảm giác thanh thản, 
khoan khoái, không còn bị ràng buộc, bị đè nặng, 
Lo xong việc, thấy nhẹ nhóm cd người. Thỏ phảo 
nhẹ nhôm như trút được gánh nặng. 

nhẹ tay t. kng,). 1 Có sự chủ ý giữ cho động 
tác được nhẹ nhàng khi cầm, giữ, đụng chạm đến 
vật nào đó, để khỏi vỡ, khỏi hỏng. Låm nhẹ tay 
kéo vỡ. Khiêng nhẹ tay. 2 (11.). Có sự nương nhẹ 
trong đối xử, trong sự trừng phạt. Anh nhẹ tay 
một chút cho nó được nhờ, 

nhẹ tênh t. Nhẹ như cảm thấy hoàn toàn không 
có gì. Con thuyên nhẹ tênh lướt trên mặt nước. 
Lòng nhẹ tênh, thanh thần. 

nham (ph.). х. lem. 

nhem nhëm (ph.). х. lem lëm, 

nhem nhép t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng 
bước chân giám vào chất ướt nhão. Bin đính 
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nhem nhép dưới chân. 

nhem nhuëc t, x. lem абс. 

nhem thèm dg. (kng.). Cho trông thấy thức ăn 
nhưng không cho ăn, để làm cho thèm, ' 
nhẻm; t. (kết hợp hạn chế). Ướt dinh đính và 
bán. Quản do ий nhèm. Đôi giầy vải bẩn nhèm 
vì bùn, Mắt пћёт những dë. 

nhẻm; t. (kng.; id.). Kém, không ra gì. Nhèm ra 
cũng là một thiếu uy. 

nhem t. (kng.; kết hợp hạn chế). Rất kin, không 
để lộ ra cho ai biết. Nó giấu nhẹm việc йу. 
nhen dg. Như nhóm (nhưng thường dùng với 
nghĩa bóng hơn). Nhen lửa. Niễm vui đang nhen 
lên trong lòng. Mối tình mới nhen. 

nhan nhóm dg. 1 Nhóm cho дёп dần cháy lên. 
Nhen nhóm lại ngọn lúa tàn. 2 x. nhen nhúm. 
nhen nhúm ág. cn. nhen nhóm. Làm cho dån 
dần nảy sinh ra và phát triển, để gây dung nên. 
Nhen nhúm phong trào đẩu tranh. 

nhẹn t. Rất nhanh và gọn (thường nói về động 
tác). Nhẹn như sóc. Làm nhẹn tay. Tiếng nó nghe 
âm và nhẹn. 

nheo ág. Hơi nhíu lại (thường nói về mắt). Cười 
nheo cả mát. 

nheo nhéo dg, Từ gợi tả tiếng gọi, hỏi liên tiếp, 
gây cảm giác khó chịu. Cứ nheo nhéo cả ngày, 
ai mà chịu được. 

nheo nhóc t. (Số đông, thường là trẻ em) ở tình 
trạng sống thiếu thốn, không được chăm sóc. 
Cảnh một đàn con nheo nhóc. 

nhèo nhão t. x. яАёо (lảy). 

nhèo nhạo đg. (hoặc t.). (Trẻ con) дй khóc 
dai dàng, khó chịu. Khóc nhèo nhẹo. 

nhão t. (Bắp thịt, da thịt) ở trạng thái mềm nhün, 
mất hết sức co дап; trái với săn, Рйі nhẽo. Mới 
ốm dậy, bắp tay, bắp chân mắm nhẽo. !/ Láy: 
nhèa nho (у mức độ it). 

nhão nhào t. (kng.). Như nigo (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 

nhép t. (kng.). Quá nhỏ và không có giá trị, tác 
dụng gì đáng kể (hàm y coi khinh), Câu được 
vài соп cá nhép. 

nhét йр. Cho vào một nơi nào đó, bất kế thế 
nào. Nhét vội vào túi. Nhét gi vào тёт. Chiếc 
xe con mà nhét đến mười người (b.). 

nhổ đg. 1 Khêu nhẹ bằng mũi nhọn nhỏ để 
13у ta. Dùng kim пћё cải dầm. Nh gai. Nhớ ốc. 
2 Chich nhẹ rồi nặn cho ra máu độc (một 
phương ph а bënh dàn gian). 

nhë nhai t. Ó trạng thái chảy thành nhiều dòng 
làm ướt đẫm phân nào đó của thân thể (thường 
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nói về mồ hôi). Mô hỏi (chảy) nhễ nhai. 
nhếch dg. Khê đưa chếch môi, mép sang mộtế 
bên. Nhéch mép cười, 

nhếch nhác t. Lôi thôi và bẩn thiu, không ra 
зао CẢ. Ăn mặc nhếch nhắc. Nhà cửa nhếch nhắc. 
nhệch; d. х. iéch, 

nhậch; dg, Đưa lệch môi sang một bên và trễ 
xuống, trông xấu. Đứa bé nhệch mồm muốn 
khóc. Cười nhệch cả тёр. 

nhện d. Động vật chân đốt, có bốn đôi chân, 
thở bằng phổi, thường chăng tơ để bắt mái, 
nhênh nhang t. (hay đg.). (kng.). Dùng đỉnh, 
kéo dài cho hết ngày, hết buổi, Nhênh nhang cả 
ngày, chẳng được việc gi. 

nhấu dg. Nhỏ xuống từng giọt dải. Mó hồi nhëu 
xuống cổ áo. Nën chảy nhếu xuống Бап. 

nhấu nháo t. (Ăn) vội vàng, qua loa, nhai không 
ki. Ăn nhếu nhảo cho xong bữa. 

nhi а. (thường kng.; dùng phụ san d., trong một 
số tổ hợp). Nhi khoa (nói tắt). Bệnh viện nhi. 
Bác sĩ nhi. Chú nhiệm khoa nhi. 

nhi đồng d. Trẻ em thuộc lứa tuổi từ bốn - năm 
đến tám - chín. Giáo duc nhỉ đồng. 

nhi khoa d. Bộ môn y học nghiên cứu phòng và 
chữa bệnh cho trẻ em. Bác sĩ nhi khoa. 

nhí nhí t. (Nói) nhỏ trong miệng, nghe không 
rŠ. Nói nhì nhi. 

nhi nữ d. (cù). Đàn bà, con gái (nói khái quát). 
nhỉ nữ thường tình (cü). Tỉnh cảm thông 
thưởng của dàn bả, con gái (cho là yếu đuối, uỷ 
mi, v.v., theo quan niệm phong kiến). 

nhi d. (Thứ) hai. Gidi nhi. Thứ nhất cày nd, thứ 
nhị bd phán (tng.). 

nhỉ nhằng t. 1 (Tia sáng) ngoằn ngoèo và đan 
chéo vào nhau. Chớp loé nhỉ nhàng. 2 Tó ra 
không rạch ròi, có sự nhập nhàng. Nhi nhàng 
trong việc thanh toán nợ ndn. 3 (kng.). Ó trang 
thái không ra tốt cũng không ra xấu, chẳng ra 
sao cả. Lâm ăn nhì nhàng. Đau ốm nhì nhàng. 
nhi nhèo йр, (kng.). Nói lải nhài, nghe bực minh, 
khó chịu. Cứ nhì nhèo mãi điếc cả tai, 

nhỉ, ég. (ph.). Nhỏ chậm chap từng giọt một. 
Nhi máy giọt nước mắt. Nước mắm nhí*, 

nhỉ; tr. (kng.; dùng ở cuối câu). 1 Từ biểu thị ý 
khẳng định nhẹ nhàng về điều vừa mới nhận 
thức ra, và nêu ra để tỏ sự đồng ý với người đối 
thoại hoặc để tranh thủ sự đồng ý. Ù nhi, thế 
mà không nghĩ ra. Vui дий nhi. Hai năm rồi, 
anh nhỉ 2 Từ biểu thị y mia mai, nêu ra đưới 
dạng như hỏi mà chẳng cần được trå 101. Сот, 
mày giỏi nhỉ! 3 (dùng cuối câu hỏi), Từ biểu thị 
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y thân mật, Tên em là gì nhỉ? 

nhĩ châm dg. Châm vào các huyệt ở vành tai để 
chữa bệnh. 

nhí t. (kng.). Bé, nhỏ tuổi. Diễn viền nhi. Các 
màn áo thuật làm say mê các khán giả nhí. Bỏ 
nhí, 

nhí nha nhí nhẳnh t. x. nhí nhánh (láy). 

nhí nha nhí пһоёп dg. x. nhí nhoền (láy). 

nhí nhảnh t, Hay cười nói, nhảy nhót, tỏ ra hồn 
nhiên, yêu đời (thưởng nói vẻ con gái). Cô gái 
nhi nhánh, đảng yêu. Điệu bộ nhí nhánh. ji Іду: 
nhí nha nhí nhánh (у mức độ nhiễu), 

nhí nháy ág. (¡d.). Ra hiệu ngắm cho nhau. 
nhí nhoẻn dz. (¡d.). Cười nói luôn miệng một 
cách vô duyên. // Гду: nhí nha nhí пһоёп (y 
mức độ nhiều). 

nhí nhố t. (kng.). 1 Từ gợi tả vẻ lăng nhàng, 
không đứng đắn. Điệu bộ nhi nhớ. 2 Từ gợi tả 
vẻ đứng ngồi lộn xộn của một đám đông. Но 
kéo đến, ngồi nhí nhố đẩy nhà. 

nhị; d. ï cn. nhuy. Bộ phận sinh sản của hoa. 
2 cn. nhị đực. (chm.). Bộ phận sinh sản đực 
của hoa, thường nằm ngoải nhị cái và trong 
cánh hoa, mang bao phấn chứa hạt phấn. 
nhị; d, Nhạc khí có hai dây tơ, kéo bằng vĩ làm 
bằng lông đuôi ngựa, mật bầu cộng hưởng thường 
bịt đa rắn. 

nhị cái d. х. nhưy (ng. 2). 

nhị diện d. Hình tạo nên do hai nửa mặt phẳng 
cùng giới hạn bởi một đường thẳng. 

nhị đực d. x. nhi, (ng. 2). 

nhị hi d, (cũ). Lễ lại mật sau ngày cưới. _, 

nhị nguyên t, (34.). Thuộc về thuyết nhị nguyên. 
nhị nguyên luận d. Thuyết nhị nguyên. 

nhị phân dg. (kết hợp hạn chế), Lấy cách chia 
cho 2 làm cơ sở. Hë dëm nhị phân (có cơ số là 2). 
nhị tâm t, (cũ; 14.). Hai lòng, không trung thành. 
Ал ở nhị tâm. 

nhị thë х. mèo nhị thể, 

nhị thức d. Da thức có hai số hạng. 

nhị viện chế d. (cù). x. chế độ hai viện. 
nhích, р. Khẽ chuyển dịch đi một chút, Nhich 
айп từng bước, không chen lên được. Năng suấi 
сд nhích lên. 

nhích; (ph.; id.). x. nhách. 

nhiếc đg. Nói bằng lời lẽ sâu cay, moi móc 
cái xấu ra để làm cho phải khổ tâm. Mhiếc là 
đồ ăn hại. 

nhiếc mắng dg. (¡d.). Như mäng nhiệc. 

nhiếc móc ág. Nhiếc (nói khái quát). Những 
lời nhiếc móc. 
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nhiễm dg. BỊ yếu tó bên ngoài (thường là độc 
hại) xâm nhập. Bị nhiễm lạnh. Nhiễm chất phỏng 
xạ. Không khí bị nhiễm bẩn. Ruộng nhiễm mặn. 
Nhiễm phải thói hư tật xấu. 

nhiẫm bënh dg. BỊ yếu tổ gây bệnh xâm nhập 
cơ thể, Thời kì nhiễm bệnh. ; 

nhiêm điện dg. Trở thành có mang điện tích. 
nhiễm độc dg. Bị chất độc xâm nhập. Nguồn 
nước bị nhiễm độc. Bị nhiễm độc chất hoá học. 
nhiễm khuẩn dg. Nhiễm trùng. 

nhiễm sắc thể d. Phản của nhân tế bào, khi 
nhuộm màu thường hình que thẳng hay cong, có 
vai trò chủ đạo về mặt di truyền. 

nhiễm thể d. Nhiễm sắc thể. 

nhiễm trùng dg. Bi vi khuẩn gây bệnh xâm nhập 
vào cơ thể. Vết thương bị nhiễm trùng. 

nhiễm từ đg. Trở thành có từ tính. 

nhiễm ха dg. Bi nhiễm tia phóng xa. , 

nhiệm t. (cũ; id.). Có khả năng img nghiệm một 
cách thần ki, bằng lẽ thường không thể hiểu được. 
Pháp nhiệm. 

nhiệm ki cv. nhiệm kỳ d. Thời hạn làm nhiệm 
vụ theo quy định của luật pháp hoặc điều !‡. 
Nhiệm kì của hội đồng nhân dân tỉnh là ba năm. 
Ban chấp hành đã hết nhiệm М. 

nhiệm mầu t. Như máu nhiệm. 

nhiệm nhặt t. (id.). Rất cẩn thận, có ý thức tránh 
không để cho có những sơ suất, dù nhỏ. Ал nói 
nhiệm nhặt. Tĩnh nhiệm nhật. 

nhiệm sở d. (id.). Nơi làm việc của cơ quan nhà 
nước. : 

nhiệm vu d. Công việc phải làm уі một mục 
đích và trong một thời gian nhất định (thường 
nói về công việc xã hội). Hoàn thành nhiệm vụ, 
Nhiệm vụ trung tâm. Nhiệm vụ công tác. 

nhiên hậu k. (cũ; ìd.). Từ biểu thị quan hệ nhân 
quả giữa điều vừa nói đến (nhân) và điểu sắp 
nêu ra (quả); (có như vậy) thì về sau mới. Có 
chịu khó học tập, nhiên hậu mới nên người. 
nhiên liệu d. Chất đốt. 

nhiễn t. (ph.). Nhuyễn. Bộ: xay rất nhiên, 
nhiếp ảnh йр. (dùng phụ sau d., kết hợp hạn 
chế). Chụp ảnh. Nhà nhiếp ảnh. Nghệ thuật 
nhiếp ảnh. 

nhiếp chính dg. Nắm quyền trị nước thay vua 
(thường là khi vua còn nhỏ). 

nhiệt 1 d. 1 Hiện tượng vật lí có thể truyền đi 
được, sự tăng lên của nó thể hiện bằng sự tăng 
nhiệt độ, sự дап nở, những sự chuyển hoá (nóng 
chảy, thăng hoa, bay hơi). 2 Nhiệt lượng (nói 
tát). Cân mặc ấm để giữ nhiệt. 
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H t. (Cơ thể) ở tạng nóng, biểu hiện: miệng khô, 
khát nước, mạch nhanh, v.v. (theo cách nói của 
đông y). Маи nhiệt. 

nhiệt biểu d. x. nhiệt kế - 

nhiệt dung d. Đại lượng vật lí cho biết nhiệt 
lượng cản phải cung cấp cho một vật để nhiệt độ 
của nó táng một độ. Nước có nhiệt dung lớn. 
nhiệt điện d. 1 Điện do nhiệt năng sinh ra. Nhà 
máy nhiệt điện. 2 (chm.). Hiện tượng xuất hiện 
dòng điện trong một mạch kín tạo thành bởi hai 
vật kim loại khác nhau và bai chë nối các vật đó 
có nhiệt độ khác nhau. Pin thiệt điện. 

nhiệt độ d. 1 Đại lượng chỉ độ nóng lạnh của 
môt vật. nhiệt độ 0°C, nước đóng băng. 2 Nhiệt 
độ không khi (nói tắt). Нот nay trời nóng, nhiệt 
độ thấp nhất 30°С. 

nhiệt độ Celsius x. thang nhiệt độ Celsius. 
nhiệt độ Fahrenheit x. thang nhiệt đó 
Fahrenheit. 

nhiệt độ không khí d. Nhiệt độ do trong bóng 
râm ở nơi thoáng đăng. 

nhiệt độ tới hạn d. Nhiệt độ mà trên đó trạng 
thái khi không thể chuyển thành trạng thái lỏng, 
dù có tăng áp suất. Nhiệt độ tới hạn của nước 
là 374°C 

nhiệt động học d. Ngành vật lí nghiên cửu quan 
hệ giữa nhiệt năng vả các dạng năng lượng khác. 
nhiệt đới d. Dói nằm giữa xích đới và cận nhiệt 
đới, có nhiệt độ cao. Khi hậu nhiệt đới. 

nhiệt đới hoá ág. Làm cho những thứ sản xuất 
ở xứ lạnh thích hợp với điều kiện khi hậu nhiệt 
đới. 

nhiệt giai bách phân d. (cũ). Thang nhiệt độ 
bách phân. 

nhiệt hạch t. (Hiện tượng) tổng hợp hạt nhân 
nhẹ thành các hạt nhân nặng hơn, nhờ tác dụng 
của nhiệt độ rất cao. Phản ứng nhiệt hạch. 
nhiệt hoá học d. Bộ môn hoá học nghiên cứu 
hiệu ứng nhiệt của các phản ứng hoá học. 

nhiệt học d. Bộ môn vật lí học nghiên cứu về 
nhiệt, 

nhiệt huyết d. Lòng sốt sáng, hăng hái sẵn có 
đối với sự nghiện chung. Thế hệ trẻ đây nhiệt 
huyết. Ваи nhiệt huyết. 

nhiệt kế d. сп. пле biéu. Dụng cụ đo nhiệt độ. 
nhiệt liệt р. (hoặc t.). Với đầy nhiệt tình, biểu 
lộ trong thái độ hoan nghênh. Hoan nghênh nhiệt 
liệt. Lời chào mừng nhiệt liệt. 

nhiệt luyện dg. Nung nóng kim loại hay hợp 
kim đến nhiệt độ xác định, rỗi làm nguội với tốc 
độ thích hợp nhằm làm biến đổi tính chất của 


nhiễu loạn 


chúng. Tới ià một cách nhiệt luyện thép. 

nhiệt lượng d. Số lượng nhiệt năng, thường 

tính bằng calori. 

nhiệt lượng kế d. Dụng cụ đo nhiệt lượng. 
nhiệt năng d. Năng lượng thể hiện ra dưới 
đạng nhiệt. 

nhiệt tâm 1 d. Lòng sốt sắng đối với công việc 
chung, sự nghiệp chung. Có nhiệt tâm yêu nước. 
Mang hết nhiệt tâm đào tạo сап bộ trẻ. 

H t. (kng.; id.). Có nhiệt tầm. Rất nhiệt tâm giúp 





'đỡ những người tàn tật. 


nhiệt thán d. Bệnh truyền nhiễm của gia súc, 
gây chảy máu ở mũi, miệng, lễ đít, bụng 
trướng to. 

nhiệt thành t. Sát sắng, có tỉnh cảm chân thành. 
Nhiệt thành tham gia công tác xã hội. Giáp đỡ 
bạn bè rất nhiệt thành. 

nhiệt tình I d. Tình cảm sốt sáng đối với người, 
với việc, Có nhiệt tình đóng góp. Sự giúp đỡ đây 
nhiệt tình. 

II t. (kng.). Có nhiệt tình. Tham gia công việc 
rất nhiệt tình. 

nhiêu d. Chức vị được miễn tạp dịch, phải bỏ 
tiền ra mua, ở làng xã thời phong kiến. Mua nhiêu 
cho chồng. 

nhiêu khê t. (kng.). Lôi thói, phức tạp một cách 
không cẩn thiết. Công việc nhiêu khê rắc rối 
dën thể 

nhiều t. Có số tượng lớn hoặc ở mức cao; trái 
với ít. Việc ёи người й. Рі nhiêu nơi. Vui 
nhiều. Nhiễu lúc thấy nhớ nhà. Không it thì 
nhiều*, 

nhiều chân d, x. da mc. 

nhiêu chuyện t. (kng.; id.), Như tắn chuyện. 
nhiều nhặn t. (kng.; thường dùng trong câu có 
y phú định). Nhiều (nói khái quát). Chẳng nhiều 
nhặn gì. Có nhiễu nhàn gì cho сат. 

nhiều ва không ai đóng cửa chùa Như läm 
sãi không ai đóng của chùa. 

nhiều. d. Crêp. Khăn nhiễu. 

nhiều; dg. 1 (kết hợp hạn chế). Gây hết chuyện 
này đến chuyện khác để hạch sách, đòi hỏi, làm 
cho không yên. Quan lai nhiễu dán. 2 (hoặc d.). 
Lâm méo thông tin truyền đi. Đài bi nhiễu vi 
thời tiết xấu, nghe không rõ. Làm nhiễu sóng 
radar. Khi tài gây nhiễu. 

nhiễu hại 4g. (id.). Quấy nhiễu và gây thiệt hại. 
nhiều loạn dg. (hoặc d.). 1 (cũ). Làm rối loạn 
trật tự xã hội. 2 Làm biến đổi, sai lệch với 
quy luật, mất binh thường. Đưởng thông tin 
bị nhiễu loạn. 


nhiễu nhương 


nhiều nhương t. (kết hợp hạn chế). Ò tình trạng 
rối ren, loạn lạc, không yên ổn. Thời Бибї nhiễu 
nhương. 

nhiều sự фр. Вау ra nhiều việc rắc rối vô ích. 
Tính hay nhiễu sự. Đừng có nhiễu sự! 

nhim d. Động vật thuộc loài gặm nhấm, thân có 
nhiều lông hình que tròn nhọn, sống trong hang 
đất ở rừng, thường phá hoại hoa mảu. 

nhin dg. 1 Đưa mắt về một hướng nào đó để 
thấy. Nhìn dám đăm vë phía xa. Nhìn tận nơi mới 
thấy rõ. Nhìn nhau không chóp mắt. 2 (thường 
dùng trước đến, tói, trong câu có y phủ định). 
Để mắt tới, quan tâm, chủ y tới. Cứ đi luôn, không 
nhìn đến nhà cửa, con cái. 3 Xem xét dë thấy và 
biết được. Nhìn ra sự thật. Nhìn rõ trắng деп. 
Cách nhìn vấn đề. Tâm nhìn. 4 (Vật xây dựng 
hay được bố trí, sắp xếp) có mặt chỉnh quay về 
phía, hướng về. Ngôi nhà nhìn về hướng nam. 
Thành phố nhìn ra biển cả. 

nhìn chung (thường dùng ở đầu câu, làm phần 
phụ cho cả câu). Tổ hợp dùng để mở đầu một lời 
nhận xét bao quát, chỉ nhin những cải chính, cải 
cơ bản. Nhìn chung, có tiển bộ. 

nhìn nhận dg. 1 Xem xét, đánh giá về một sự 
vật, sự việc nào đó. Xhin nhận vấn để cho 
khách quan. Việc dó chưa được nhìn nhận 
đúng mức. 2 Thừa nhận một thực tế, một sự 
việc nào đỏ. Xhin nhận một sự thật. Nhìn 
nhận mình đã sai lắm. 

nhin åg. (ph.). Bót lại, để dành lại chút it. Мт 
lại ít gạo để bữa sau. 

nhịn đg. 1 Bỏ qua, không tự cho mình thoả mãn 
nhu cầu nào đỏ của bản thân. Nhịn ăn. Nhịn mặc. 
Nhịn đói, nhịn khát. Nhịn thèm. 2 Dần xuống 
không để biểu hiện sự phản ứng ra ngoài, Сб 
nhịn cười. Tức không nhịn được. 

nhịn nhục dg. Dẫn lòng chịu đựng, không có 
biểu hiện phản ứng lại. Sống nhịn nhục. 

nhinh nhinh t. x. nhữnh (láy). 

nhinh t. (kng.). Lớn hơn, trội hơn một chút về 
tầm cỡ, kích thước, khả năng, trình độ, v.v. Có 
chị nhỉnh hơn cô em. Vë trình độ anh ta có phần 
nhính kon. li Láy: nhình nhinh (у mức độ it). 
nhíp ở. сп. dip. 1 Đổ dùng gồm hai thanh kim 
loạt nhỏ, mỏng và cứng, có khả nàng kẹp và 
giữ chát, thưởng dùng để nhố râu. Nhíp nhổ râu. 
2 Lò xo bằng thanh kim loại cong, dùng để giảm 
xóc trong xe, Мір ôtô. Xe bị gãy пһір. 

nhịp; d. Khoảng cách giữa hai trụ hoặc mó cầu 
liền nhau. Nhập cầu. Cầu dài ba nhịp. 

nhịp; Id. 1 Sự nối tiếp và lắp lại một cách đều 
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đặn, tuần hoàn các độ dải thời gian bằng nhau 
làm nền cho nhạc. Gó để đánh nhịp. Nhịp 2/4. 
2 Sự nối tiếp vả lắp lại một cách đều đặn một 
hoạt động hay một quá trinh nào đó. Nhịp múa. 
Nhịp thỏ. Nhịp tim. Hoà vào nhịp sống (Б). 

H dg. (10.). Cùng hoà theo nhịp. Tiếng hát nhịp 
theo bước chân. 

nhịp; (ph.; id.). х. dip, 

nhịp điệu d. 1 Sự lặp lại một cách tuần hoàn 
các âm mạnh và nhẹ sắp xếp theo những hình 
thức nhất định, Nhịp điệu khoan thai. Bản trường 
ca giàu nhịp điệu. 2 Như nhịp độ. Làm việc với 
nhịp điệu khẩn trương. 

nhịp độ d. 1 Độ nhanh của bản nhạc, bài hát. 
2 Mức độ tiến triển của sự việc, Tăng nhanh nhịp 
độ xây dựng. Xúc tiến với nhịp độ khẩn trương. 
nhịp nhàng t. Theo một nhịp đều đặn và ап khớp 
với nhau. Chán bước nhịp nhàng theo tiếng 
trống. Phối hop nhịp nhàng. Phát triển nhịp 
nhàng, cân đối. 

nhíu; dg. Cử động khẽ tạo thành những nếp nhăn 
ở vùng mắt gắn trán khi đang có điều khó chịu 
hoặc đang suy nghĩ dám chiêu. Nhiu cặp lông 
mày tỏ về khó chịu. Nhu trán lại như đang suy 
nghĩ lung lắm. 

nhíu; (ph.; ¡d.). х. diu (ng. L). 

nhìu mëm t. (id.). Lë mồm nói tiếng nọ ra 
tiếng kia. 

nho; d. Cây thân leo, quả tròn mọc thành chùm, 
vị ngọt, dùng để ап bay để chế rượu vang. 
nho, d, (dùng phụ sau d., kết hợp hạn chế). 
1 Người trí thức theo nho giáo thời phong kiến. 
Nhà nho. Làng nho. Đạo nho (nho giáo). 2 Chữ 
Hán (theo cách gọi thông thường của người Việt 
Nam thời trước). Học chữ nho. Cụ đồ nho. Sách 
nho. 3 Người có biết chút ít chữ nho, giúp công 
việc giấy tờ cho thửa phái và lục sự ở các phủ 
huyện thời trước. Làm nho cho thừa phái. 

nho gia d. (cũ). Nhà nho có tên tuổi. 

nho giáo d. Hệ thống các nguyên tắc đạo đức, 
chính trị do Khổng Tử sáng lập, nhằm duy trì 
trật tự của xã hội phong kiến. 

nho học d. Nền học vấn theo nho giáo. 

nho tâm d. (cũ). Giới nho sĩ. 

nho nhã t. Có đáng vẻ tao nhã của người có học 
thức (kiểu nho sĩ thời trước). Đáng nho nhã. Con 
người nho nhã. 

nho nhỏ t. x. nhớ; (láy). 

nho nhoe йр. (kng.). Lam le, гис rich làm việc 
gi đó không nên làm mà cũng quá sức minh (hàm 
y coi khinh), Nko nhoe học đôi. 
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nho phong d. (cü). Phong thái nhà nho. 

nho sí d. Người theo nho giáo, thuộc tắng lớp 
trí thức trong xã hội phong kiến. 

nhỏ: dg. Rơi hoặc làm cho rơi xuống thành từng 
giọt. Nhớ thuốc đau mắt. Thêm nhỏ dãi (kng.; 
tất thèm). 

nhỏ; I t. 1 Có kích thước, số lượng, phạm vì, 
quy mô hoặc giá trị, ý nghĩa không đáng kế, 
hay kém hơn so với số lớn những cái khác 
cùng loại; trái với lớn, to. Ngôi nhà nhỏ. 
Mưa nhỏ hạt. Sản xuất nhỏ. Khuyết điểm 
nhớ. 2 (Âm thanh) có cường độ không đáng 
kế, nghe không rõ so với bình thường. Nói 
rất nhỏ. 3 Còn ít tuổi, chưa trưởng thành. 
Thuở nhỏ. Tuổi nhá làm việc nhỏ. Н Låy: nho 
nhỏ (ý mức độ ít). 

II d. 1 (ph.; kng.). Trẻ, trẻ nhỏ (với ý thân mật, 
âu yếm). Máy đứa nhỏ bên hàng xóm qua chơi. 
Sắp nhỏ nghịch дий, 2 (cũ). Đây tớ còn ít tuổi 
(thường là con trai), Nuôi mót thằng nhỏ. 

nhỏ bé t. Như bé nhớ (nhưng thưởng dùng với 
nghĩa trừu tượng). Những niêm vui nhỏ bé. 

nhỏ con t. (kng.). Có hình thể, vóc người nhỏ. 
Người nhỏ con. 

nhỏ đại t. Bé nhỏ và thơ dai. Рал con nhỏ đại. 
nhỏ giọt бр. Nhỏ từng giọt một; vi cách cung 
cấp nay một ít, mai một ít và quá chậm. Cấp tiên 
nhỏ giợi. 

nhỏ mọn t. 1 Nhỏ bé, không có giá trị, không 
đáng kể, Món quà nhỏ mon. Việc nhỏ mon. 2 (10.): 
Nhỏ nhẹn. Tính tình nhỏ mon. 

nhỏ nhắn t. Nhỏ và trông cân đối dễ thương. 
Thân hình nhỏ nhắn. Bàn tay nhỏ nhắn. 

nhỏ nhặt t. Nhỏ bá, vụn vặt không dáng chủ ý. 
Chuyện nhỏ nhặt. Những chi tiết nhỏ nhật. 
nhỏ nh t. (Nói năng, ăn uống) thong thả, chậm 
тїї với vẻ giữ gìn, từ tốn. Nói năng nhỏ nhé như 
cô dâu mới. Ап nhỏ nhé từng miếng. 

nhỏ nhẹ t. (Nói năng) nhỏ giọng và nhẹ nhàng, 
dễ nghe. Tiếng nhỏ nhẹ йт áp. Ап nói nhỏ nhẹ. 
nhỏ nhen t. Tỏ ra hẹp hỏi, hay chú ý đến cả 
những việc nhỏ nhật về quyền lợi trong quan hệ 
đối xử. Con người nhỏ nhen. Ganh tj nhỏ nhẹn. 
Tính toán nhỏ nhen, vu lợi. 

nhỏ nhoi t. (kng.). Nhỏ bé, ít òi, gây ấn tượng 
mng manh, yếu ót. Sức vóc nhỏ nhi. Căn nhà 
nhỏ nhoi như củi nấm. Món tiên nhỏ nhi. 

nhỏ thó t. (kng.). Có đáng vóc nhỏ. Người nhỏ 
thỏ, nhưng khoẻ. 

nhỏ to åg. (mg). Như to nhỏ. 

nhỏ tuổi t. İt tuổi (nói về tuổi thiếu niên). Còn 


nhọc 
nhỏ tuổi thì làm việc nhỏ. 


nhỏ xíu t. Rất nhỏ, như không còn có thể "q 
hơn được nữa. Cái vít nhỏ xiu. Chữ viết nhỏ xíu. 


nhỏ yếu t. Nhỏ và không có sức mạnh. Nước 

nhỏ yếu. 

nhọ It. Bị dây vết bán màu đen. Mat nhọ. Bắc 

nồi bị nhọ tay. 

па (kng.). Vết bẩn màu đen. Mặt đính ddy nhọ. 

nhọ mặt (kng.). Nhọ mặt người (nỏi tắt). 

nho mặt người (kng.). Chập choạng tối, không 

còn trông ró mặt người. Làm tir sáng sớm cho 

đến khi nhọ măi người. 

nhọ nhem x. lọ lem. 

nhọ nổi, d. Bụi đen bám ở phía ngoài nồi, chảo, 

v.v. do đun nẩn. 

nhọ nổi; d. Cây nhỏ thuộc họ cúc, mọc hoang, 

thân có nhiều lông, hoa trắng, lá dùng làm thuốc. 

nhoà t. 1 Trở thành mờ, không cỏn hiện lên rõ 

đường nét nữa. Hàng cây nhoà dân trong ánh 

hoàng hôn. Хой nhoàY (ranh giới. Kĩ niệm đã 

phai nhoà (b.). 2 Trở thành mờ, không còn trong 

suốt, không còn nhin thấu qua được một cách rõ 

nét nữa. ước mưa làm nhoà đói mắt kính. Của 

kinh nhoà vì hơi sương. 

nhoai йр. Đẩy mạnh thân minh cố di chuyển về 

phia trước một cách vất và. Nhoai người trườn 

di. Nhoai dán vào bờ. 

nhoài dg. Vươn hẳn thân mình ra phía trước theo 
chiều nằm ngang. Nhoài người ra cửa toa хе vẫy 

chào. Bé nhoài ra theo mẹ. 

nhoáng I йр, Loé lên rồi tắt ngay. Ánh chớp 

nhoáng lên. 

II (ph.). x. loáng (ng. ID. 

WI (ph.). х. /oảng (ng. Ш). 

nhoáng nhoàng t. (thường dùng phu sau @р.). 

Rất nhanh, chỉ trong thời gian rất ngắn. Làm 

nhodng nhoàng một lúc là xong. 

nhoay nhoáy t. x. nhoáy (láy). 

nhoáy t. (kng.; dùng phụ sau đg.). Rất nhanh, 

gọn và nhẹ nhàng. Làm плоду cái dà xeng. İf 14у: 

nhoay nhoáp (у liên tiếp). 

nhóc d. (kng.). Trẻ con (hàm ý thân mật, vui 

đùa). Hai thằng nhóc suốt ngày không rời nhau. 

Bọn nhóc nhà tôi rất ngoan. 

nhóc con d. (kng,). Nhóc (hàm у coi thường). 

Nhóc con mà hỗn với người lớn. 

nhóc nhách dg, (kng.). Nhúc nhích, cử động 

được chút it (thường nói về người mới ốm dậy). 
т cả tuần, hôm пау да nhóc nhách di lại được. 

nhọc dg. (hay t.). Cảm thấy mệt, khó chịu trong, 

người vì đã phải bó nhiều sức lực, phải vất vả. 


Suót ngày nấu nướng, giặt giù, rất nhọc. Trời 
năng làm việc chóng nhọc. 

nhọc lòng t. Ở trạng thái phải lo lắng, suy 
nghĩ nhiều về việc gì. Chd nên nhọc lòng vẻ 
chuyện ấy. 

nhọc nhắn t. Khó nhọc, vất vả. Công việc nhọc 
nhàn. Không quản nhọc nhàn. 
nhoe nhoét t. Có những vết bẩn đây loang ra, 
trông bẩn mắt, Bàn tay nhoe nhoét những muc 
là mực. 

nhoë t. 1 Ó trạng thái mực loang ra giấy làm 
cho nét chữ nhoà, không rõ. Giấy dm viết bị nhoè. 
2 Bi làm cho nhoả đi, mờ đi, không còn rõ nét. 
Chiếc ảnh bị thấm nước nhoè gån hết. Hình ảnh 
tivi bị nhoà, cán chinh lại cho nét. 

nhoë nhoạt t. Nhoè bẩn ra ở nhiều chỗ. Мис 
dây ra, làm nhoè nhoet cả trang giấy. Đất ướt 
nhoè wót nhoẹt. 

nhoen nhoẻn dg. (hoặc t.). (kng.). Tử gợi tả 
điệu nói, cười luôn miệng một cách quá tự nhiên, 
đến mức vô duyên, dë ghét. Miệng lúc nào cũng 
cứ nhoen пћоёл. 

nhoàn t. (Mắt) ướt, dinh nhiều дї. Mät wót 
nhoèn. Mắt nhoèn những dù. 

nhoẻn йр. Mở miệng ra cười một cách tự nhiên, 
thoải mái. Nhoén miệng cười. Nhoẻn một nụ cười. 
// Láy: nhoen nhoẻn (x. mục riêng). 

nhoét t. Nhão hay ướt quá mức, dë дау dinh 
nhớp nháp, khó chịu. Ngudi đi lại nhiều, đất 
nhoét ra. (Сот) nhão nhoét*, Ао quần ướt nhoát, 
nhoạt t. (id.). Như nhoé? (nhưng nghĩa mạnh 
hơn, 


nhoi dg. Từ бибі nước hay dưới đất dì chuyển 
để nhô lên trên bề mặt, Nhoi lân mặt nước. Giun 
nhoi lên khỏi mặt đất. Mặt trăng nhoi ra khỏi 
đám máy (b.). 

nhoi nhói t. x, nhới (14у). 

nhói t. Bị đau nhức đột ngột, tựa như có vật 
nhọn đâm xói mạnh. Dau nhói tựa kim châm. 
Vét thương lại nhỏi lên. // Láy: nkoi nhói (y 
mức độ it). 

nhom nhem t. (kng.), 1 (kết hợp hạn chế). Kém, 
tôi, không đâu vào đầu cả. Liza chảy nhom nhem. 
Biết nhom nhem vài câu tiếng Pháp. 2 Gây yếu, 
có vé không có sức sống. Người nhom nhem. Gây 
nhom nhem. 

nhòm (ph.). х. dòm. 

nhàm ngó (ph.). x. dóm ngó. 

nhóm nhỏ (ph .). х. dòm đó. 

nhóm x. nhóm. 

nhóm, Еа. Тар hợp gồm một số ít người hoặc 


sự vật được hình thành theo những nguyên tắc 
nhất định. Chía mỗi nhóm năm người. Nhóm hiện 
vật khảo сб. Nhóm máu А. 

П dg. (kng.). Tụ tập nhau lại để cùng làm một 
việc gì. Chợ nhóm suốt ngày. 

nhóm; dg. 1 Làm cho lửa bắt vào, bén vào chất 
đốt để cháy lên. Nhóm lửa. Nhóm lò. Nhóm bấn 
nấu cơm. 2 Bắt đầu có được cơ sở để từ đó có 
thể phát triển lên. Phong trào đấu tranh mới 
nhóm lên, 

nhóm họp dg. Họp nhau lại để bản công việc 
chung. 

nhon nhón t. Từ gợi tả vẻ chạy hoặc đi từng 
bước ngắn, nhanh và nhẹ. Bước chân nhon nhón 
trên mặt đường. Chạy nhon nhón. 

nhón; dg, 1 Lấy vật rời, vụn một cách nhẹ nhàng 
bằng mấy đầu ngón tay chum lại. Nhón mấy hat 
lạc cho vào miệng. 2 (kng.). Lấy cắp món tiên 
hay vật nhỏ. Кё gian nhón mất chiếc ví. 

nhón; dg. (kết hợp hạn chế). Nhấc cao hẳn gót 
chân lên, chỉ để các 44и ngón chân tiếp xúc với 
mặt nên. Nhón người lên để trông cho rõ. Nhón 
chân di rón rén. Nhón gót với lấy quyến sách 
trên giá. 

nhón пһёп (ph.; id.), x. rón rén. 

nhọn; t. 1 Có phần đầu nhỏ dán lại như hinh 
mũi kim, аё дат thủng vật khác. Gai nhọn. 
Dao nhọn. Vót chóng cho nhọn. Ảnh mdt nhọn 
(b.). 2 (Góc hình học) nhỏ hơn một góc vuông, 
3 (kng.; ¡d.). Nhanh nhẹn trong công việc. 
Còn bẻ mà nhọn việc lắm. 

nhọn; (ph.). x. don, 

nhọn hoắt t. Nhọn đến mức gây cảm giác ghé 
sợ. Müi chóng nhọn hodt. i 

nhong nhong I t. Từ mó phỏng tiếng nhac 
ngựa khi ngựa chạy chậm. Nhong nhong ngựa 
ông đã vẽ... (cả.). 

П dg. (hoặc t.). (kng.). Đi, chạy như kiểu ngựa 
chay chậm. Chó chạy nhong nhong, Suốt ngày 
nhong nhong ngoài đường. 

nhong nhóng t. (kng.). 1,Ó tình trạng nhàn 
rỗi chỉ ngồi chờ ап hoặc đi lông bông, không 
làm việc gì. $ибї ngày nhong nhóng rong 
chơi. Đã lớn mà vẫn nhong nhóng ăn bám 
vào bố mẹ. 2 Ở tình trạng chờ đợi, mong 
ngóng kéo dài. hong nhóng ngồi chờ tàu, 
nhỏng nha nhỏng nhẳnh t. x. nhóng nhánh 
(зу). 

nhóng nhảnh t. (ph.; id.). Đông dành. Та đời 
nhỏng nhánh. if Láy: nhóng nha nhúng nhánh 
(ý mức độ nhiéu). 


723 


nhõng nha nhëng nhão dg. (hoặc L). x. nhõng 
nhẽo (láy). 

nhõng nhẽo dg. (hoặc t.). Làm ra vẻ không bằng 
lòng để đòi hỏi người khác phải chiều theo ý 
minh. Tinh nhồng nhẽo như iré con. Có vợ trẻ 
hay nhõng nhẽo với chẳng. /í Láy: nhóng nha 
nhóng nhëo (y mức độ nhiêu), 

nhóng; бр. (ph.). Vươn сао, nàng cao lên. 
Nhỏng cố. Nhóng người lên, Nhóng tai lên để 
nghe cho rò. 

nhóng; dg. (ph.). Ngóng. Ма! nhóng ra cổng. 
Nhóng tin nhà, 

nhóng nhánh (ph ; id.). x. lỏng lánh. 

nhóp nhép t. Từ mô phỏng tiếng nhu tiếng nhai 
chậm rãi vật mềm, nát, Trdu nhai сб nhóp nhép. 
Tiếng lội bùn nhóp nhép. 

nhót; d. Cây nhỡ, cảnh dài và mềm, lá màu lục 
bóng ở mặt trên, mặt dưới trắng bạc, quả hình 
trứng, vị chua, ăn được, 

nhót; dg. (ng.). Bỏ đi nơi khác một cách lạng 
lẽ, nhanh chóng trong lúc mọi người không chú 
ý đến, Lü trẻ lại nhót đi chơi rồi. 
nhót; dg. (кар.). Lấy cắp, lấy trộm vật nhỏ; 
nhón. Nó nhỏt mất cải bút. 

nhọt d. Nót viêm sinh mủ nổi trên cø thể, hương 
đối to, khi chín thường có ngòi, gây đau. Nói 
nhọt. 

nhọt bọc d. Nhọt khó vỡ ra ngoải. 

nhô dg. Đưa phản đầu cho vượt hẳn lên phia 
trên hoặc ra phía trước, so với những cải xung 
quanh. №6 đâu lên quan sát. Mặt trăng nhô lên 
khỏi ngọn tre. Núi đá nhô ra biển. 

nhë, dg. Làm cho vật đang ngậm trong miệng 
vọt ra ngoài. Nh nước bot. Nh Ьа trầu. Nhớ 
toet xuống nên nhà. Nhớ vào mặt (b.; tô thái độ 
hết sức khinh bị). 

nhổ, dg. Làm cho một vật rời ra và lia khỏi chỗ 
nó được cắm vào bằng cách lay, kéo, giật mạnh, 
№6 mạ. Nhớ răng. Thuyền nhổ sào (rời bën đi 
nơi khác). : 

nhổ cỏ nhổ cả rễ Ví trường hợp muốn không 
còn hậu hoạ thì phải diệt tận gốc. 

nhà neo dg. (Тац thuyên) kéo neo lên để rời 
bến đi nơi khác. 

nhố nhàng (ph; id.). x. 18 lăng. 

nhốc d. x. cuóng. 

nhái, dg. Đưa vào trong và ấn cho đây, cho căng. 
Nhỏi bông vào gối. Nhåi thuốc vào tấu. Bị nhỏi 
đủ thứ kiến thức (b.). 
nhồi; dg. (ph.). Nhào. Ма bột làm bánh. 
nhổi; (ph.). х. đổi, 


nhộn nhạo 


nhi, dg. (ph.). Bồi, Nhỏi thêm máy quả đấm. 
nhồi nhét dg. (kng.). 1 Обп chứa một số lượn: 
quá nhiều so với vật chứa. Nhới nhé? hàng chục 
người trong căn hộ chật hẹp. Cố nhdi nhét cho 
đây da dày. 2 Bắt đầu óc phải tiếp nhận thật nhiều 
kiến thức, tư tưởng, hất kể hiểu hay không hiển. 
Ві nhỏi nhét dú thứ triết H lỗi thỏi. 

nhổi sọ dg. 1 Nhỏi nhét kiến thức cốt cho nhiều, 
bất kể hiểu hay không hiểu, cắn thiết hay không 


` cần thiết. Lối dạy nhỏi so. 2 Làm cho thấm dán 


và ăn sâu vào đầu óc để rồi mù quảng tin theo, 
Ві пћді sọ tư tưởng sôvank. 

nhội d. Cây to, lå kép lông chim cỏ ba lá chét, 
hoa nhỏ màu xanh nhạt, thường trồng để lấy bóng 
mát và 14у gỗ. 

nhôm d. Kim loại nhẹ, máu trắng, khó gỉ, dễ 
đát mỏng, dẫn nhiệt vả dẫn điện tốt, dùng để 
chế hợp kim dùng trong công nghiệp hoặc làm 
đồ đùng hằng ngày. 

nhôm nham t. (id.). Nham nhở, bẩn thiu. Mät 
mũi nhôm nham. 

nhóm nhoàm t. (kng.). Từ gợi tả động tác ăn 
uống thô tục, nhai đẩy mồm thức ăn. Ап „ống 
nhôm nhoàm. Nhai nhằm nhoàm. 

nhốm dg. cn. nhóm. Làm động tác để ngồi dậy 
hoặc đúng lên. Xgói nhóm dậy. Đang bò bằng 
nhóm lên chạy. Nhóm người cao hơn để nhìn 
cho rõ. 

nhồn nhao t. (¡d.). Có phán xao động, nhốn 
nháo, Mọi người nhôn nhao lên tiếng. Вап tán 
nhôn nhao. š 

nhôn nhốt, t. Có cảm giác vừa ngứa, vừa xót 
như có nhiều kim châm nhẹ lên da. Khắp người 
nhón nhốt như râm cắn, 

nhôn nhốt, t. (ph.). Giôn giốt. Budi chua nhôn 
паб — š 

nhồn nhột t. x. nhớ (ду). 

nhốn nháo dg, Diễn ra cảnh hỗn loạn khác 
thường đo hoạt động của một số đông bị hoảng 
Sợ. Nhấn nháo như vỡ chợ. Đảm đông nhấn nháo 
tån ra. Cả làng nhốn nháo lên về cái tin dy. 
nhộn t. 1 (cü). Có phần không được yên ổn, thiến 
an ninh. Vàng ấy đang nhộn. 2 Có cải vui hơi ồn 
ào do đông người tạo ra. Mỗi người một câu nhộn 
cả lên. 3 Có tác dụng tạo không khi vui hơi ồn 
ào. Biết pha trò rất nhộn. Tính anh ta rất nhộn. 
nhộn nhàng t. (id.) Rộn ràng, nhộn nhịp. 
Đường phố nhộn nhàng. Cảnh mua bản nhộn 
nhàng, tấp nập. 

nhộn nhạo dg. (hoặc t.). 1 Ó tinh trạng lộn xôn, 
õn до, không бп định, không yên. Đảm đồng 
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nhận nhạo. Khi tàu đến, cd sân ga nhộn nhao hắn 
lên. Tinh hình nhộn nhao. 2 (id.), Như rộn rao. 
nhộn nhịp t. Từ gợi tả không khí đông vui, tấp 
пар, do có nhiều người qua lại hoặc cùng tham 
gia hoạt động. Ngày mùa, thôn xóm nhộn nhịp. 
Tàu xe qua lại nhộn nhịp. 

nhông; d. Bò sát cùng họ với thản lằn, đầu 
vuông, thân gầy, đuôi mảnh, sống trong hang, 
trong hốc cây. 

nhông; d. Bánh rang nhỏ liên trục để truyền 
chuyển động từ động cơ đến các bộ phận kéo tải 
khác, Thay nhông xe. Nhông trước (nhông ở á 
trục giữa), 

nhông; p. (Đi, chạy) kháp mọi nơi, mọi chỗ 
không nhằm mục đích gì cả. Lë rẻ chạy nhông 
khắp xám. Đi nhông nhông cả ngày ngoài đường. 
nhồng d. (ph.). Yang. 

nhộng d. Hình thái của một số sâu bọ trước khi 
thành bướm. Xhồng rằm, 

nhốt dg. Giữ ở trong chuồng, cũi, hay nơi được 
chắn kín nói chung, không cho tự до đi lại, hoạt 
động, Nhốt chim. Gà nuồi nhốt. Bị nhốt trong 
nhà lao. А 

nhột t. (ph.). t Buón (do bị kích thích trên da 
thị). Cù nhột. Bi nhột không nhịn được cười. 
2 Chột da. Thấy nhót vị nghe gọi trúng tên mình. 
l! Láy: nhồn nhội (ý mức độ ít), 

nhột nhạt t. (ph.), Bút rút, khó chịu. Thấy nhót 
nhạt trong người. 

nhơ t. 1 (cù), Bán. 2 Xấu xa về phẩm chất. Мг 
vết nhơ trong đời. Chịu tiếng nho. 

nhơ bẩn t. Bắn đến mức đáng ghê töm (nói khái 
quát); như đơ bẩn (nhưng thường dùng với nghĩa 
bóng hơn). Bộ mät nho bán, 

nho nhớp t. Nho bán đến mức thậm tệ. Đồng 
tiên nho nhóp (b.). 

nho nhuốc t. Xấu xa nhục nhã, Bộ mặt nhơ 
nhuốc của quán lừa đảo. Một hành động nhơ 
пћибс. 

nhờ; I dg. 1 Yêu cẩu người khác làm giúp cho 
việc gì. Nhờ chuyển hộ gói quà. 2 (kng.). Hưởng 
Sự giúp đỡ. Từ ngày đội y tế về, dân bản được 
nhờ. 3 (dùng phụ sau một dg. khác). Từ biểu thị 
hoạt động vừa nói đến được thực hiện với Sự giúp 
dë phương tiện hoặc điều kiện của người khác. 
Xem nhờ tờ báo. Рі nhờ xe. Мей nhờ mấy đêm. 
4 (kng.). Từ dùng trong tổ hợp cho (ôi nhờ ở 
cuối một lời yêu cấu, để nhấn mạnh thêm lời 
yêu cẩu, biểu thị ý паі nỉ người đối thoại hãy vỉ 
tình cảm hay sự nể nang đối với mình mà lảm 
điều mình yêu сап, Khë một ti cho tôi nhờ với. 
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Con chịu khó uống thuốc cho mẹ nhờ, 

H k. Từ biểu thị điểu sắp nói ra là nguyên nhân 
dẫn đến kết quả tốt đẹp, khả quan được nói đến, 
Các chdu ngoan là nhờ công dạy då của các 
thấy. Nhờ có anh giúp đỡ, công việc mới tốt đẹp. 
nhờ; t. (thường dùng ở dang láy). Có màu mở 
đục, không được sáng và trong. Ảnh lửa vàng 
nhờ. Mt thứ ánh sảng nhờ nhờ. 

nhờ cậy dg. Dựa vào Sự giúp đỡ của người khác 
(nói khái quát). Lúc khó khăn phải nhờ cậy bạn 
bẻ. 

nhờ vả dg. (kng.). Dựa vào sự giúp đỡ, làm phiền 
đến người khác (nói khái quát). Bà con hàng xóm 
nhiều lúc phải nhờ vd đến nhau. 

nhë; I dg. Như /Z (nhưng thưởng kng., hoặc nói 
về những sự việc không quan trọng lắm). XwZ 
tay đánh vỡ cái cốc. Nhờ một chuyến xe. 

ПК. Từ biểu thị điều sắp nêu là một giả thiết về 
dièu không hay có thể xảy ra, cần tính đến để 
rút ra kết luận cần thiết (và thường đó chính là lí 
do của việc vừa nói đến). Cán danh điện, nho 
thư không đến kịp, Photocopy một bản, để nhờ 
có mất bản chính cũng không hé gì. ` 

nhỡ; t. Có kích thước hay độ lớn vừa phải, không 
lớn, cũng không bé. Mới nh. 

nhỡ bước (ph.). x. /Z bước. 

nhỡ nhàng t. Như /ë làng (nhưng thưởng kng., 
hoặc nói về những sự việc không quan trọng 
lắm), Làm nhỡ nhàng công việc. Giúp nhau lúc 
nhỡ nhàng. 

nhỡ ra k. (kng.). Như në, (ng. H; nhưng nhấn 
mạnh ý giá thiết hơn). МА ra không phải thì 
sao? 

пд tàu dg. 1 Không đi kịp chuyến tàu vi đến 
muộn, tàu đã chạy. 2 (kng.), Lỡ việc vi không 
вар may. Về không kịp, thë là nhờ tàu. 

nhớ, đg. 1 Giữ lại trong trí điều đã cảm biết, 
nhận biết để rồi sau dó có thể tái hiện được. Nhắc 
đi nhắc lại cho nhỏ: Nhớ АЗ lời mẹ айп. Uống 
nước nhớ nguồn (tng.). 2 Tái hiện ra trong trí 
điểu trước đó đã từng được cảm biết, nhận biết. 
Bây giờ mới nhớ ra. Nhớ lại những ngày gian 
khó, Nhớ đến đâu nói đến đấy. Sực nhớ, 3 Nghĩ 
đến với tỉnh cảm tha thiết muốn được gặp, được 
thấy người hay cảnh thân thiết nào đỏ hiện đang 
ở cách xa. Xhở соп. Nhớ quê hương. Nỗi nhớ. 
nhớ; tr. (kng.). Nhé (hàm y thân mật, âu yểm). 
Ет di nhới 

nhớ đời dg. (kng.). Nhớ mãi suốt đời (thường 
nói vë những gi không hay đã tác động mạnh 
mẽ đến mình). Bài học nhở dòi. 
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nhớ mong dg. Như mong nhớ. 

nhớ nhung др. Nhớ đến, nghĩ đến một cách da 
diét không nguôi. Nhớ nhàng da 0120. Nỗi nhớ 
nhung. 

nhớ thương dg. Như thương nhớ. 

nhớ tiếc dg. Nhớ đến với nỗi buôn tiếc người 
nào hay những gì đó đáng quý mà đã vĩnh viễn 
mất đi, qua di. Nhớ tiếc người bạn cũ. Nhớ tiếc 
thời trai trẻ. 

пһ d. (ph.). Dây nhỏ và dải. Buộc пло vào 
cần câu. Đầu dây mối nhọ”. : 

nhg, (ph). х. lợ. 

nhơi ág. (Trân, bò, v.v.) nhai lại lån thứ hai. Trâu 
nằm nhơi cd. 

nhời (ph.). x. ởi. 

nhi åg. (ph.). Chơi. Đi nhới. 

nhom nhớ (ph; id.). х. плат nhớ, 

nhom nhớp t. х. nhớp (láy). 

nhờm йр. (ph.). Tóm. 

nhóm dg. Nhấc cao lên một chút so với vị trí 
trước đó. Nhóm gót. Nhóm người lên. Nhóm cái 
bàn để kê lại. 

nhon; (ph; cũ). Biến thể của nhan (“lòng nhân”) 
trong một số từ gốc Hán, Nhơn ái. Bất nhọn. 
nhan; (ph; cũ). x. nhân, 

nhơn; (ph.; cũ). х. nhén,. 

nhơn, (ph.; cù). Biến thể của nhán (“người”) 
trong một số từ gốc Hán. Nhơn dán. Sát nhon. 
nhơn nhan t. Tò ra tro lì, không có chút gi 
kiêng sợ hoặc xấu hồ. Bí mắng thế mà vẫn cứ 
nhơn nhơn. 

nhờn, dg. Không рій được thái độ đứng mục, lễ 
phép như ban đầu, do coi thường sau nhiều lán 
tiếp xúc dễ đãi. Dễ quả, bọn trẻ đâm nhờn. Thân 
mật nhưng không nhờn. Nhòn mat. 

nhờn; t. Tron và láng vì có chất đầu, mỡ. Тау 
nhờn những ddu mỡ. Chất nhờn (kng.; thức ап 
có thịt mỡ), 

nhờn nhot t. x. плот (láy). 

nhởn åg. (ph.). Chơi. Đi nhơn. 

nhởn nha t. (kng,). Nhóm nho. 

пһдп nha nhån nho t. x, nhdn пло (láy). 
nhỏn nho г, Có vẻ thong thả, chậm rãi, tựa như 
không có điều рі phải quan tâm, phải lo nghĩ. 
Mọi người bản lên, còn anh ta thì cứ nhởn nho. 
j! Láy: nhớn nha падп пћо (ý mức độ nhiều). 
nhỡn (ph.). Biến thể của nhán, trong một số tử 
gốc Hán. Nhỡn tiên*. Nhỡn quan. 

nhỡn tiến t. (ph.). Nhãn tiên. 

nhớn (ph.). Lớn (nói về người). 

nhớn nha nhớn nhác t. x. nhón плас (láy). 


nhu yếu phẩm 


nhìn chỗ này chỗ khác để tìm lối thoát. Nhón 
nhác như gà con gặp qua. // Láy: nhón nha 
nhớn nhác (ý mức độ nhiều). 

nhón nhao t. (ph.; kng.). Lớn (nói về người). 
Con cái nhón nhao cả rồi. 

nhớp t. (ph.). Bán. // Láy: nhom nhóp (ý mức 
độ iù). 

nhớp nháp t. Bắn thiu và ướt át, gây cảm giác 
khó chịu, Xgười nhớp nháp mổ hôi. Trời mua 
đường nhớp nháp. 

nhớp nho t. (id.). Như nhờ nhớp. 

nhớp nhúa t. (ph.). Bán thiu. 

nhớt I t. Có tỉnh chất dễ dính và khó chảy. Độ 
nhớt của дан. 

П d. 1 Chất nhảy ở ngoài da một số động vật. 
Da lượn có nhớt. 2 (рћ.). Dâu nhờn (dầu nhới, 
nỏi tắt). Xăng pha nhót. 

nhớt kế d. Dụng cụ để đo độ nhớt, 

nhớt nhát t. Có chất nhờn dinh dinh và bẩn (nói 
khái quát). Mai đãi nhót nhát, Người nhót nhát 
më hồi. 

nhớt nhot t. Rất nhớt nhát, М@ hói nhớt nhot. 
nhợt t. (Màu sắc) bạc đi thành nhờ nhờ, không 
tươi. Sắc mặt nhot di. Da xanh nhot. Trắng nhợt. 
ji Láy: nhóm nhor (у mức độ ít). 

nhot nhạt t. 1 Nhot (nói khái quát). ước đa 
nhot nhat. Mặt nhot nhạt, không còn chút mẫu. 
2 Nhạt và yếu, không tươi. Nẵng cuối thư nhợt 
nhạt. Ảnh sảng nhợt nhạt. Nụ cười nhot nhạt. 
nhu t. (thường dùng đi đôi với cương). Mềm 
mỏng trong cách đối xử. Lúc cương lúc như. 
nhu cầu d. Điều đòi hỏi của đời sóng, tu nhiên 
và xã hội. Nhu cầu vé ăn, 5, mặc. Nhu cầu vë 
sách báo. Thod màn nhu cầu våt chất vå văn 
hod. 

nhu dàng dg. Cử động co bóp ống tiêu hoá nhịp 
nhàng theo lối lượn sóng để nhào trộn thức ăn, 
Nhu động ruội. 

nhu hoà t. (id.). Mềm mỏng, hoà nhà. Tĩnh tinh 
nhu hoà. 

nhu mi t. Hiển lành, diu dàng, mềm mồng trong 
quan hệ đối xử với mọi người. Có gái nhu ml. 
Tính nết nhu mi. 

nhu nhú dg. х. пй (láy). 

nhu nhược t. Mềm yếu, không đám có những 
phản ứng khi cán thiết với bất cử ai. Thái độ nhu 
nhược, 

nhu yếu d. (id,). Nhu cầu cần được thoả mãn. 
nhu yếu phẩm d. Vật phẩm cần thiết cho đời 
sống hằng ngày. Gạo, vải, giấy, thuốc men là 


пһдп nhác t. Có vẻ sợ hãi, luống cuống quay đ 
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những nhu yếu рифт. 

nhủ dg. 1 Khuyên (thường là tự khuyên minh). 
Tự nhu phải cố gắng nhiều hơn. Nhủ thẩm phải 
bình tinh. 2 (ph.). Bảo. Anh nhủ nó ở lại. 

nhũ d. Kim nhũ (nói tắt). Gáy sách có chữ in 
nhũ vàng. 

nhũ danh d. (cù). Tên lúc mới đẻ; phân biệt với 
tên chính thức trong khai sinh. 

nhũ đá d. Chất đá vôi đọng trong các hang đá 
thành hình búp măng mọc ở dưới đất lên (mang 
đá) và hình bầu vú rủ từ trên trần xuống (vú đá). 
nhũ hương d. Chất thơm tiết ra của một loài 
cây vùng ôn đới, dùng làm thuốc. 

nhü mâu d. (cũ). Người đàn bả đi ở trong xã 
hội cũ, nuôi con chủ bằng sữa của minh; vũ em. 
nhũ tương d. Hệ những hạt nhỏ chất lỏng lơ 
lửng trong một chất lỏng khác. Sữa tươi là môt 
nhũ tương. 

nhú dg. Mới nhà lên, bắt đầu hiện ra cho thấy 
một phán. Am non vừa nhu lên. Răng mới nhu. 
"Тлу: nhu nhú (ý mức độ ít). 

nhuàn t. 1 (Mưa) tưới thẩm sâu, đều khắp, Сар 
trận mưa nhuần, cây cối tốt tươi hẳn lên. 2 (id.). 
Nhuẩn nhuyễn (nói tắt). 

nhuần nhị t. Đạt được sự kết hợp hải hoà, hết 
sức tự nhiên giữa các yếu tő. Bài thơ kết hợp 
пћийп nhị tỉnh chiến đâu với tính trữ tình, 
nhuần nhuy (id.). Nhuần nhị. 

nhuần nhuyễn t. Ó trình độ thành thạo, vận 
dụng một cách rất tự nhiên. Vận đụng nhuần 
nhuyễn lí luận vào thực tiên. 

nhuận t. (Nam, tháng trong lịch) được thêm một 
ngày (theo dương lịch) hoặc một tháng (theo âm 
lịch) để bù lại khoảng thời gian hụt đi do cách 
tính lịch không phù hợp với chuyển động của 
Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Näm 1984 là năm 
nhuận, tháng hai có 29 ngày. Năm Ất Sửu (1985) 
nhuận hai thẳng hai. 

nhuận bút d. Tiền trả cho tác giả các công trình 
văn hoá, nghệ thuật, khoa học được xuất bản 
hoặc được sử dụng. 

nhuận sắc йд. Sửa chữa trau chuốt (một tác 
phẩm) cho thêm hay. 

nhuận tràng t. Có tác dụng làm cho phân được 
thải ra dë dàng, không bị táo bón. Thuốc nhuận 
trùng. Ап đu đủ cho nhuận tràng. 

nhuận trường (ph.). х. плийл tràng. 

nhúc nhắc dg. 1 Nhấc từng bước để đi một cách 
khó khăn, chậm chap. Đã пис nhắc di lại được. 
Bước nhúc nhắc như сб nhot ở chân. 2 (kng.). 
Như nhức nhích. Ngäi không buồn nhúc nhắc. 


nhúc nhích dg. Cử động nhẹ, chuyển động một 
it. Ngồi im không nhúc nhích. Đẩy mãi tảng đá 
vẫn không nhúc nhich. Mọi việc vẫn như cũ, 
chẳng nhúc nhích gì (b.). 

nhục I t. Xấu hổ đến mức khó chịu đựng nổi, vì 
cảm thấy mình bị khinh bỉ hoặc đáng khinh bị, 
danh dự bị xúc phạm nặng nå. Thdy nhục. Đồ 
không biết nhục! (tiếng mắng). 

па. Điều làm cho nhục. Mang плис. Rửa nhục. 
nhục сат d. (hoặc t.). Khả năng khêu gợi đời 
hỏi về xác thịt ở người khác giới tính (thường 
nói về nữ giới). Мё cơ thë đẩy nhục cảm. 
nhục dục d. Lòng ham muốn về xác thịt. Thod 
mãn nhục dục tắm thường. 

nhục hình 4, Hình phạt làm cho đau đớn về thể 
хас. Lăng trì là một hình thức nhục hình thời 
phong kiến. Dùng nhục hình tra tấn. 

nhục та ág. Làm nhục bằng cách chửi mắng. 
nhục nhã t. Nhục, đáng khinh bỉ, đáng xấu hổ 
(nói khái quát). Sự đầu hàng nhục nhà. 

nhục nhàn t. Bị nhục (nói khái quát). Xiếp sống 
nhục nhàn của người dân та nước. 

nhuệ khí d. Khi thế hãng hải. Thanh miền đây 
nhuệ khí. Làm nhụt nhuệ khi. 

nhủi; I d. Đỏ đan bằng tre để xúc bát tôm, cá. 
II dg, Dùng cái nhủi đẩy dưới bùn, nước để xúc 
bắt tôm, cả. Рі пай tôm ở dám. 

nhủi; dg. 1 Đưa đầu đẩy tới phía trước, cố khắc 
phục vật chướng ngại để từ từ di chuyển. Con 
dể nhủi xuống đất. Lon vừa дп vừa nhái mom. 
2 (ph.). Chui удо chỗ kín, Nhi vào hang. 3 (ph.). 
Chúi xuống, chúc xuống. Chiếc тау bay nhúi 
đầu xuống. Vấp bờ đất té пий. 

nhúi (ph.). x. d, (ng. 1). 

nhúm; I åg. Lấy một ít, một phần vật rời, vụn 
bằng năm đầu ngón tay chum lại. Nhúm it chè 
cho vào ấm. 

П d. 1 Lượng nhỏ nhúm lấy trong một lån. 85 
nhúm muối vào nổi canh. 2 (kng.). Số lượng nhỏ, 
ít, không đáng kế. Mót nhứm người. Mới một 
nhúm tuổi. ' 

nhúm, dg. (рћ.). x. nhóm; Nhúm lửa thối cơm. 
nhủn ág. 1 Trở nên mềm nhũn. Giấy ngâm nước 
nhún ra. 2 (ph.). Rủn. Sợ nhắn người. Mêt nhún 
đầu gối không muốn bước. 

nhữn t. 1 Quá mềm, gån như nhão ra. Слибї 
chín nhữn. Chiếc do nhàu nhữn sắp rách. Ме 
nhân người. 2 Tô ra mêm mång vì thấy phải chịu 
nhin. Рибі lí dành xử nhãn, Chiu nhữn. 

nhün nhàn t. Tỏ ra khiêm tốn, nhún nhường 
trong quan hệ tiếp xúc với người khác. Thái độ 
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пййп nhàn, nhưng không khúm núm. 

nhün như con chỉ chỉ (kng.). Hết sức chịu nhün 
trong quan hệ đối xử: : 

nhün xương d. Chứng mềm xương do thiếu 
muối calcium trong xương. 

nhún dg. 1 Hơi co chân cho người hạ thấp xuống 
để lấy đà bật lên. Nhún chân để nháy. 2 Tự hạ 
minh xuống trong một hoàn cảnh nào đó nhằm 
đạt mục đích nhất dinh. Nói nhún để đấu diu. 
Chịu nhún một buóc, 

nhún minh t. (kng.). Tự hạ mình xuống để tỏ ra 
khiêm tốn. Cách nói nhún mình. 

nhún nhảy dg. Chuyển động lên xuống liên tiếp, 
nhịp nhàng. Chân nhún nhảy như múa. Chiếc 
đòn gánh déo nhún nhảy trên vai. 

nhún nhấy x. nhún nhấp. 

nhún nhường t. Chịu hạ mình một chút, tỏ ra 
khiêm nhường trong quan hệ giao tiếp. Lôi lē 
nhún nhường. 

nhún vai đg. Co hai vai lên rồi rụt xuống (thường 
để tỏ ý ngờ vực, ngạc nhiên, mia mai). 

nhung; d. Simg non của hươu, nai dùng làm 
thuốc bổ. 

nhung; d. Hàng dệt bằng tơ hay bằng sợi bông, 
có tuyết mượt phủ kín sợi dọc vả sợi ngang; cũng, 
thưởng dùng để vi cái mượt mà, êm diu, gây cắm 
giác dë chịu. Áo nhưng. Đông lúa поп mượt nhu 
nhung. Đôi mắt nhung. 

nhung kë d. Nhung sợi dọc làm thành từng 
luống nhỏ đều nhau. 

nhụng nhăng p. (kng.). (Đi, chạy) một cách lộn 
xộn không theo một hướng hay một trật tự nào. 
Đàn lợn chạy nhung nhàng ngoài vườn. Di 
nhưng nhàng khắp xóm. 

nhung nhúc t. Từ gợi tả cảnh có rất nhiều động 
vật nhỏ đang chuyển động chen chúc nhau dày 
đặc. Dòi bọ nhung nhúc. Cá kéo nhau di ăn, 
nhưng nhúc từng dàn. 

nhung phục d. (cũ). Quần áo của tưởng mặc 
khi ra trận thời xưa. 

nhung y d. (cũ). Như nhung phục. 

nhüng nhà папа nhàng t. (và đg.), х. nhùng 
nhằng (láy). 

nhùng nhàng I t. 1 Bị vướng vào nhau chàng 
chit, khó gỡ ra. Dây thép gai nhùng nhàng. 
2 (18.). Như nhì nhàng. Làm ăn nhùng nhàng. 
И Lây: nhùng nhà nhàng nhàng (ý mức độ 
nhiều). 

П dg. Со thái độ không dứt khoát, để thời gian 
kéo dải mà không chịu giải quyết. Nó cứ nhùng 
nhàng không trả nợ. li Lày: những nhà nhùng 


nhuy 
nhẳng (ý nhấn mạnh). 


những nhăng I dg. (kng.). Không thuận, te; ỂỂ 


döng ý, nhưng lại không dứt khoát từ chối. Bdo 
nó, nó cứ nhúng nhắng không chịu làm. : 
H t. (Nói năng) buông từng lời ngắn cụt, tó ý 
miễn cưỡng, Những nhẳng trả lời: “không biết”. 
nhũng ёр. (id.). Làm тфу га, phiển hà, Hảo lí 
những dân. 

nhũng lạm де. (id.). Lam đụng quyền hành để 
gây phiển hả và lấy của. Quan lại những lạm. 
Nạn tham ó, nhằng lạm. 

nhũng nha nhũng nhàng t. х. những nhång 
đáy). 

nhũng nhàng t. 1 Không gọn, lâm vướng viu. 
Vai đeo cái túi những nhång. 2 Dằng dai, không 
dứt khoát. Việc đang còn những nhẳng. 3 (kng.). 
Hay làm bộ dỗi. Tính tình nhũng пћйпр như trẻ 
соп. lí 14у: những nha những nhàng (ý mức 
độ nhiều). 

nhũng nhiễu dg. Quấy 12у, đòi hỏi cái này cái 
khác (nói khái quát), Мйне nhiễu dân. 

nhúng äg. 1 Cho vào trong chất lỏng, rồi lấy ra 
ngay. Nhúng bát đĩa vào nước sôi. Nhung ướt. 
Bàn tay nhúng máu (phạm tội ác). 2 (kng.). Dự 
vào việc gi đó không dính dáng gì đến minh. 
Đừng nhúng vào việc đó. 

nhúng tay dg. (kng.). Trực tiếp tham gia vào. 
Nhúng tay vào tội ác. Việc gì cũng phải nhúng 
tay vào. 

nhuốc nhe t. (1d.). Như nho nhưốc. 

nhuốm đg. Mới hơi bắt màu, Dung dịch đã 
nhuốm màu dd. Mặt như nhuốm chàm. 

nhuốm bậnh đg. Bắt đầu mắc bệnh. 

nhuộm dg. Làm cho màu của một chất có màu 
thấm đều vào và được giữ lại. Vải nhuộm таи 
đó. Nhuộm nâu (nhuộm màu nâu, thường bằng 
củ nâu). Nhuôm tóc. Câu chuyện nhuộm màu 
thân bi (b.). 

nhút d. Món ăn làm bằng xơ mit trộn với một 
vải thức khác, muối chua. ' 

nhút nhát t. Hay ryt rë, sợ sệt. Không hiểu, 
nhưng nhút nhát không dám hỏi. Nhút nhát 
không làm. 

nhụt t. 1 Kém sắc, kém nhọn vi đã dùng 
nhiều. Kéo đã nhựt, nhưng chưa đến nỗi cùn. 
2 Bị giảm sút đi (về ý chí, tỉnh thần). Làm 
nhụt tinh thần đẩu tranh. Nhụt chí tiên thủ. Chưa 
gì đã nhụt (kmg.). : 
nhuy d. 1 cn. nhi. Bộ phận sinh sản của hoa. 
2 (chm.). cn. nki cái. Bộ phận sinh sản cái của 
hoa, nằm chính giữa hoa, gồm bầu chứa noãn, 


nhuyën 


phía trên có vài, và tận cùng vời là đầu nhuy. 
nhuyễn I t. 1 № mềm ra thành những hạt nhỏ, 
mịn, kết vào nhau. Bộ nhào rất nhuyễn. Làm 
đất thật nhuyễn để gieo та. 2 (¡id.). Rất thành 
thục, thành thạo. Thuộc nhuyễn bài thơ. Lời hát 
chưa nhuyễn. 

H dg. (kết hợp hạn chế), Kết hợp vào với nhau 
một cách chặt chẽ hài hoà, tự nhiên. Nói dung бе 
hướng › nhuyễn vào hình thức nghệ thuật. 
nhuyễn thể d. x. thân тёт. 


như k. I Từ biểu thị quan hệ tương đồng trong 


sự so sánh về một mặt nào đó: tính chất, mức 
độ, cách thức, hình thức bên ngoài, v.v. Hóm 
nay nóng như hôm qua. Anh ấy vẫn như xưa. 
Trình độ như nhau. Bà cụ coi anh như con. Nó 
nói như thật, Nó làm như không biết gì. 2 Từ 
dùng trong những tổ hợp so sánh để biểu thị 
mức độ rất cao, có thể sánh với cái tiêu biểu 
được nêu ra. Đẹp nhu tiên. Giống nhau như đúc. 
Ró như ban ngày. Đôi ta như lửa mới nhen, Như 
trăng mới тос, như dèn mới khêu (củ.). 3 Từ 
biểu thị cải sắp nêu ra là thí dụ minh hoạ cho 
cái vừa nói đến. Các kim loại quy, như vàng, 
bạc, v.v. 4 (dùng ở đầu một phân câu). Từ biểu 
thị діёц sắp nêu та là căn cứ cho thấy điều nói 
đến là không có gì mới lạ hoặc không có gi phải 
bàn cãi. Như ai nấy đêu biết, tháng này thường 
có bão. Như đài đã đưa tin, dot rét này còn kéo 
dài. Hôm nay tôi đánh điện cho nó, như đã bàn 
với anh hôm qua. 

như ai Chẳng thua kém gì người khác (khi nói 
về minh thì thường hàm ý tự đắc hoặc tự an ủi). 
Cũng có nhà có cửa như ai. 

như chơi р. (kng.). (Có thể thực hiện, có thé 
xảy ra) một cách dễ dàng. Việc này làm xong 
trong vài ngày như chơi. Dễ chết như chơi, 
như diều gặp gió Ví trường hợp đang đà phát 
triển rất nhanh do gặp thời cơ. 

nhu hình với bóng Ví cảnh luôn luôn ở bên 
nhau, không lúc nào rời. 

như không p. (kng.). 1 (Làm việc gì) như chẳng 
có điều gi khác thường xảy ra cả. Việc tay trời 
nhu thể, mà nó nói cứ như không. 2 Như như 
chơi. Nó nhảy qua một mét rười như không. 
như nguyện t. (cũ; id.). Được đúng như mong 
muốn. 

như quả k. (14.). Nếu quả thật. 

như thể k. Như, tựa như. Sáng choang như thể 
ban ngày. Tìm em như thể tìm chim... (cd.). 
như tuồng k. (kng.). Như, ra vẻ như. Làm như 
tuông không biết gì cả. 
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như vầy (ph, kng.). Như thế này. Nói như vậy. 
Làm như váy. 

như ý t. Được đúng như ý muón của minh. Chức 
mọi sự như y. 

như ý sở cẩu (cũ). Được như mong muốn. 
nhữ t. 1 (Món ап) được đun nấu đến mức chín 
kĩ, mềm tơi ra. Cà bung nhie. Ninh nhi cả thịt 
lẫn xương. 2 Nát đến mức dễ tơi vụn ra. Dám cổ 
bị xéo nát nhie. Đánh nhir xương (b-). 3 (dùng 
sau t., trong một số tổ hợp). (Cơ thể) rã rời, không, 
muốn cử động nữa. Di mới nhir cả chân. Người 
mệt пий. 

nhừ đòn t. (kng.). Bị đánh đòn nhiều và đau 
(đến mức như đau nhừ cả cơ thể). 

nhir tử t. (kng.). Bị đánh nhiều và rất đau (đến 
nhi nát cơ thể và tưởng như có thể chết). Đánh 
cho nhir tz. 

nhử, (ph.). х. dit, 

nhữ; dg. 1 Dùng mồi để dụ bắt. Vải thóc nhứ 
gà. 2 Dùng пит kế dụ đưa vào tròng. Nhi địch 
vào ó phục kich. 

nhứ (ph.). х. ди. 

nhựa d. 1 Dịch lỏng lưu thông trong cây để nuôi 
cây. 2 Chất dính do một số cây tiết ra. Nhựa 
thông. Nhựa trám. 3 Chất đèo. Vải nhựa. Đồ 
dùng bằng nhựa. 

nhựa đường d, Bitum đặc sêt, màu đen, thường, 
dùng để rải mặt đường. 

nhựa mũ d. Chất nhựa trắng như mủ ở một số 
cây như ' Sung, Caosu, V.V. 

nhựa sống d. Nhựa nuôi cây; thường dùng để 
biểu trưng cho nguồn sinh lực, cho sức sống của 
con người, Lớp thanh niên тої tràn đây nhựa 
sống, 

nhức t. Đau tập trung ở một điểm, như khi có 
nhọt đang sưng tấy. Nhức răng. Vết thương nhức 
suối đêm. Nhìn lâu nhức mắt. Рди nhức như búa 
bố. // Lây: nhưng nhức (y mức độ ít). 

nhức nhói t. Như nhức nhới. . 

nhức nhối t. Nhức, đau nhự đội lên, khó chịu. 
Vết thương nhức nhối. Мо thương đến nhức 
nhối (b.}. 

nhưng k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra ngược với 
ý do điều vừa nói đến có thể gợi ra. Việc nhỏ, 
nhưng có y nghĩa lớn. Muốn đi xem, nhưng không 
có vé. 

nhưng mà k. Tổ hợp biếu thị điều sắp nêu ra 
1а một sự thật trải ngược với điểu người ta có 
thể nghĩ, suy ra từ điều vừa nói đến; như 
nhưng (nghĩa mạnh hơn). Làm việc khó nhọc, 
nhưng mà vui. 


nhưng nhức t. x. nhie (14у). 

những I d. (dùng phụ trước d.). Từ dùng để chỉ 
một số lượng nhiều, không xác định. Báu trởi 
chỉ chữ những vì sao. Những trang giấy dày đặc 
những con số. 

П tr. 1 (dùng trước d, số lượng). Từ biểu thị y 
nhấn mạnh số lượng quá nhiều. Ап những sáu 
bát cơm. Ảnh ấy hơn tôi những mười lăm tuổi. 
2 (kng.; thưởng dùng phối hợp với là, cùng). Từ 
biểu thị ý nhấn mạnh số lượng nhiều như không, 
kế xiết. Đường di, những dốc là đốc. Trong 
chuồng, những gà là gà. 3 (dùng trước đg.), Từ 
biểu thị ý nhấn mạnh tính chất của một tâm lí, 
tỉnh cảm tựa như xâm chiếm hết cá tâm hồn. Dém 
không ngủ được vì những nhớ những thương. 
Những mong cho соп khôn lón. 

những ai d. (thường dùng ở đẩu câu). Tất cả 
những người nào. Những ai có thành tích déu 
được khen thưởng. Có mặt những ai? 

những như k. (34.). Nếu như là. Những như nó 
thì hỏng việc rồi. 

những tưởng åg. Cứ tưởng đâu là. Những tưởng 
sẽ giúp nhau, ai ngờ lại thế. 

nhược t. (kết hợp hạn chế). 1 Rất mệt, nhọc, 
đến mức айп nhu kiệt sức. Người nhược ra vì cố 
leo lên hết dốc. Ra sức cude đến nhược người. 
2 Điểm) yếu, nếu bị xâm phạm tới thì ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới toàn bộ, Đánh trúng chỗ nhược. 
Мат được cái nhược của đối phương. 

nhược bàng k. (id.), Còn nếu như. Ánh đồng y 
thì làm, nhược bằng không thì thôi. 

nhược điểm d. Chỗ kém, chỗ yếu. Mót nhược 
điểm lón của anh ta là hay tự ái. Những nhược 
điểm của máy. 

nhược tiểu t. (сй). (Đất nước, dân tộc) nhỏ yếu, 
chậm phát triển. Xước nhược tiểu. Dân tộc 
nhược tiểu, 

nhướn (ph.). x. nhướng. 

nhường; d. x. đường (ng. D. 

nhường; йр. Để cho người khác được hưởng 
phần mà mình đang hưởng hoặc lẽ ra minh được 
hưởng. Nhường chỗ cho bạn. 

nhường bước åg. D£ cho người khác đi trước, 
vượt lên trước minh. Nhường bước người già. 
nhường cơm sẻ áo Giúp dë nhau những thứ 
tối cẩn thiết cho đời sống khi thiếu thốn, khó 
khăn, 

nhường lời dg. (trtr.). Để cho người khác nói, 
phát biển ý kiến (thường dùng trong lời mời 
người khác phái biểu ý kiến). Xin nhường lời 
cho ông A. 


trong quan hệ đối xử (nói khái quát). Nhường 
nhịn bạn bè. Làm chị thì phải nhường nhịn em. 

nhướng dg. (Mát) mở to hết cỡ, lông mày cong 
lên, cố nhìn cho thật rõ. Cố nhướng mắt để tìm. 
Đôi lông mày nhướng cao. 

nhượng йг. Bán lại (thường là cái đang dùng). 
Nhượng lại một số йд đạc. 

nhượng bộ dg. 1 Chịu. để cho đối phương lấn 
tới, vì yếu thế hay do không kiên quyết. Tó; phải 
nhượng bộ trước thải độ kiên quyết của anh ta. 
Không nhượng bộ những yêu sách vô Н. 2 (chm.). 
(Vë câu) nêu lí do đáng lẽ ngăn cản, không để 
cho điều nói đến xảy ra (nhưng điểu ấy vẫn xảy 
ra). Trong câu “Tuy ốm nặng, anh ấy vẫn lạc 
quan”, “tuy ốm nặng" là về câu có ý nghĩa 
nhượng bộ. 

nhượng địa d. Phản đất của một nước thuộc địa 
hay nửa thuộc địa buộc phải cắt nhường vĩnh 
viễn hoặc trong một thời hạn nhất định cho một 
nước đế quốc. 

nhứt I (ph.). х. nhất. 

II (ph.). Biến thể của пла? trong một sổ từ gốc 
Нап. Nhứt định, Thống при. 

nhựt (ph.; сӣ). Biến thể của nhá: trong một số 
từ gốc Hán. Chú пи. Sinh nhựt. 

пі d. (ph.). 1 Này. Bên ni, bên tê. 2 Nay. Mấy 
пат nỉ. 

Ni Ki hiệu hoá học của nguyên tố nickel (niken). 
ni cô d. (¡đ.). Sư сб. 

“ni-cô-tin" х. nicotin, 

“ni-ken” x. nickel. 

ni lông x. nylon. 

ni su d. Chức trong Phật giáo, chọn trong nữ 
giới, tương đương với thượng toa. 

“М6” x. nitrogen. 

“ni-trat” х. nitrat. 

ni trưởng d. Chức trong Phật giáo, chọn trong 
nữ giới, tương đương với hoà thượng. 

“ni-vô” x. nivå. | 

ni d. Hàng dệt bằng sợi len chải xơ lëh, che lấp 
sợi đọc và sợi ngang. 

ni non I dg. Tỉ tê chuyện tâm tỉnh. Có gái ni 
non với mẹ. 

H t. (Tiếng) nhẹ nhàng, êm ái, gợi buồn thương. 
Tiếng khóc ni non. 

nia d. Dá đan khit bằng tre, hình tròn, lòng rộng 
và nông, to hơn cái mẹt, dùng để phơi, đựng. 
Nia phơi cau. Lot sàng xuống nia*. 

nia d. 1 сп. dia. Đỏ dùng thường bằng kim loại 






có răng nhọn, cán det, dùng để lấy thức än, Ấn 
‘сот Йи dùng dao, thìa và nla. 2 Công cụ có răng, 
tựa như cái nĩa trên bản ăn, dùng để cào, xúc đá, 
vôi tảng v.v. Dùng nia xúc vôi ra lò. 

nich dg. (kng,). Làm cho thật đầy, thật căng bằng 
cách cố nhồi nhét vào. Hàng nich chặt bao. Nich 
đẩy túi. 

nickel cv. niken. d. Kim loại màu trắng bạc, 
cứng, khó bị án mỏn, dùng để mạ các vật dễ рі, 
chế hợp kim chống acid. 

пісойп d. Chất độc trong thuốc 14, thuốc lào, 
dùng để chế dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu. 
niêm, d. Quy tắc tương ứng vẻ bằng trắc trong 
thơ, phú cổ theo Đường luật. 

niêm; де, (¡d.). Dán kín lại. Во thư vào phong 
bì, niêm lại, 

niêm cất dg. (id.). Cất và niêm phong lại. Sứ 
đụng lại những thiết bị dá nhiều năm niêm cát. 
niêm dịch d, x. dich nhậu. 

niêm luật d. Quy tắc tương ứng về bằng trắc và 
các quy tắc khác trong thơ, phú cổ theo Đưởng 
luật (nói khái quát). 

niêm mạc d. x. màng пћау. : 

niêm phong dg. Đóng kín và ghi đấu hiệu để 
không cho phép tự tiện mở, đám bảo hồ 50, tài 
liệu, đồ vật được giữ nguyên, đầy đủ, bí mật. 
Niêm phong đề thi. Niêm phong tài sản. Đỏng 
đâu niêm phong. 

niêm yết dg. Dán giấy công bố cho mọi người 
biết. Niêm vớt danh sách cứ trí 

niềm d. Từ dùng để chỉ từng tâm trạng, trạng 
thái tỉnh cảm cụ thể (thường vào loại hợp ý muốn) 
mà con người trải qua. Miểm vui. Niâm kiêu hanh, 
niềm nở t. (Tiếp đón) vui vẻ, đầy nhiệt tỉnh, tỏ 
ra mến khách. 7ïếp đón піёт nở. 

niểm tây d. (vch.). Tâm tự, nỗi lòng riêng. 
niệm dg. Đọc lắm nhấm trong mốm, để cảu 
khẩn hoặc làm phép. Nhà sư niệm Phát. Niệm 
thần chủ. 

niên єє vch.). Маш. Trong bẩy nhiều niên. 
niên biểu d. Bảng ghi các năm xảy ra những sự 
kiện lịch sử đáng chứ y. 

niền đại d. Nam tháng, thời đại liên quan đến 
một sự kiện lịch sử. Xác định niên đại thời kì 
Hùng Vuong. 

niên giám d. Sách ghi những sự kiện quan trọng 
xày ra trong từng năm một. 

niên hạn d. 1 (id.). Thời hạn quy định làm việc 
trong bộ máy nhà nước hoặc quân đội, được tính 
bằng số nám. Hët niên hạn thi về hưu. 2 (chm.). 
Tuổi thọ (của một công trình). 
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niên hiệu а. Tên hiệu của vua đặt ra để tính 

năm trong thời gian minh trị vì. Lë Thánh Tông 

đặt niên hiệu là Quang Thuận (1460-1469) và 

Hồng Đức (1 470-1497). 

niên học d. (id.). Năm học. Chuẩn bị cho niên 
ос mới, 

niễn khoá d. Năm học (thường nói về thời gian 

học liên tục từ cuối năm trước sang đầu năm sau, 

không trùng với thời gian tính theo пат thông 

thường). Niên khoá 1998-1999, 

niên kỉ cv. niên kỷ d. (¡d.), Số nám, thường dùng 

(kc.) để chỉ tuổi tác. Niên ki đã cao, 

niên thiếu t. Ít tuổi, chưa tới tuổi trưởng thành. 

Thởi niên thiếu. Thưở còn niên thiếu. 

niên vụ d, Vụ sản xuất nông nghiệp, thưởng kéo 

dài tir năm trước sang năm sau. Sdn lượng niên 

vụ sau tăng hơn niên vụ trước. Niên vự cà phê 

1998-1999. 

niëng niễng d. x. cà niỗng. 

ning, d. x. cà ning. 

niễng; d. Cây họ lúa, mọc Ở nước, củ màu trắng 

có nhiều đốm đen do nấm Кі sinh, ăn được. 

niễng, d. (ph.). Mễ. Tám ván kê trên hai chiếc 

niềng. 

niết bàn x. nét bàn. 

niệt í d. Dây buộc ở cổ trâu, bò. Tróng niệt vào 

có trâu. 

П dg. Buộc vào сб trân, bò bằng cái niệt. Nigt 

bò sau chuông. 

niêu d. Nồi đất nhỏ, dùng nấu cơm (cho một 

người ăn), kho cá, Cơm niêu nước lo*, 

niệu đạo d. Ống dẫn nước tiểu từ bọng đái ra 

ngoài. 

niệu quản d. Ống dẫn nước tiểu từ thận tới bọng 

đái, ` 

niken x. nickel, 

nilóng x. nylon. 

nin dg. 1 Ngừng lại, nén lại (hoạt động phát âm, 

hô hấp hoặc khóc). Khóc mãi không nin. Nin thở, 

Nin hơi lặn xuống nước. 2 (ph.). Nhịn. Nin nhục. 

Маго tốt піп. І 

піп Ба! dg. Im hån, nin hẳn một cách đột ngột. 

Đang khóc піп bặt. 

nín khe dg. (ph,). Nín lặng hoản toàn, không 

dám nói hoặc cười, khóc một tiếng nào. Sơ quả 

nín khe, 

піл lặng dg. Im hẳn, không nói một tiếng nào. 

Moi người пїп lặng hồi hộp chờ, 

nín nhịn đg. Nén lòng chịu nhịn, chịu đựng, 

không đấu tranh, không chống lại (nói khái quát). 

Nin nhịn lâu rồi, không chịu đựng được nữa. 
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піп thin {ҺИ dg. х. nin thit (Шу). 

nin thính dg, Im không nói gì, không lên tiếng. 
Nin thinh một lúc rồi mới trá 101. 

nin thit dg. (kng.). Im bật, hoàn toàn không nói 
một điều gì. Bi đưới li dành тїп thit, 1 Láy; піп 
thin thit (ý mức độ nhiều). 

ninh dg. Nấu thức ăn rắn, dai bằng cách đun 
nhỏ lửa và lâu cho nhừ, Ninh chân giỏ. 

ninh dg. Khen quá đáng hoặc khen không đúng, 


chỉ cốt để làm đẹp lòng (thường nhằm mục dich - 


cầu lợi). Tính ма ninh. Ninh cấp trên. Cười nịnh*. 
ninh bg dg. (kng.). Tự hạ mình, ninh một cách 
hèn hạ để cầu lợi (nói khái quát). Quen thỏi luồn 
củi, ninh bg. 

ninh dám dg. (kng.). Ninh phụ nữ để lấy lòng. 
ninh hót dg. Ninh not và ton hót. 

njnh nọt ág. Ninh tằng cách luồn cúi hèn hạ 
(nói khái quát). Quen thói ninh not. 

ninh thần d. Kẻ bể tôi gian ninh. 

níp d. Hòm đựng sách vở, quần áo thời xưa. 

nit I dg. Buộc và thít chặt làm cho bó sát. Ми 
ống quản. Nit chặt bụng. 

H d. (ph.). Dây thắt lưng. 

nit vú d. (kng.). Xuchiêng. 

nito x. nitrogen, 

nitrat d. Muối của acid nitric. 

nitrogen cv. nito. d. Khí không màu, không mùi, 
chiếm bốn phần năm thể tích của không khi, 
dùng làm nguyên liệu chế phân đạm. š 
“nlu-tơn” x. newton. 

níu ар. Nắm lấy và kéo lại, kéo xuống, Níu vai; 
Niu vạt áo, Ми giữ lại, không cho di. 

niu áo dg. (kng.). Ví việc kim giữ nhau lại không 
muổốn cho tiến bộ hơn minh, thường là đối với 
người ngang hàng. Từ đưởng niu áo nhau, 

níu kéo dg. Níu giữ lại. Bị møt đám đông níu 
kéo không để cho di. Niu kéo khách hàng bằng 
sự giảm giá (b.). 

niutơn x. newton. 

nivó d. Dụng cụ dé lấy phương nằm ngang. 

no t. 1 Ó trạng thái nhu cấu sinh lí về ăn uống 
được thoả mãn đây đủ. Bữa no bữa dói, Мо сот 
ấm áo. Được mùa, nhà nào cũng no. 2 Ở trạng 
thái nhu cẩu nảo đó đã được thoả mãn hết sức 
đây đủ, không thể nhận thêm được nữa. Rung 
no nước. Видт no gió căng phẳng. Хе no xăng. 
Ngủ no mắt. 3 (kng; kết hợp hạn chế). Hết mức, 
có muốn hơn nữa cũng không được. Khóc no. 
Được một bữa cười no bụng. 4 (chm.). (Dung 
địch) không thể hoà tan thêm nữa. 5 (chm.). (Hợp 
chất hữu cơ) không thể kết hợp thêm nguyên tố 
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nào nữa. Methan là một carbur no. 
no ấm t. Như @ no. я 
no bụng đói соп mắt (kng.). Bung no rồi, mà 
thấy thức ăn ngon vẫn thẻm ăn. 

no dồn đói góp (kng.). Khi no đủ thì an uống 
thừa thãi, mà khi nghèo đói thì nhiều bữa chẳng 
có gi ăn; thường dùng để tả tình trạng ап uống, 
chi tiên không có chừng mực, hoặc tỉnh trạng 
giàu nghèo thất thường, lúc thì quá sung túc, lúc 
thi thiểu thốn mọi thứ. . 

no đủ t. Đây đủ về đời sống vật chất. Cuộc sống 
no đu. 

no në t. No tới mức chán, không còn thiết nữa. 
Ап uống no në. Ngủ một giấc no në. 

nó (ph.). x. lò, 

nỏ, d. Khí giới hinh cải cung, có cán làm tay 
cầm và có lẫy, căng bật đây để bắn tên. 

nỏ; t. Khô đến mức như không còn một chút 
chất nước nào cả. Phor di cho đất nd. Quản áo 
khô nd. Сш nó, rất dë bát lửa. 

nó, р. (ph.). Chẳng. Mở được. № biết. 

nó miệng dg. (kng.). Như nó mắm. 

nó mồm йр. (kng.). Nói nhiều và lớn tiếng, gây 
cảm giác khó chịu. № mồm cãi. 

nỗ; d. 1 Сос đóng vào giữa một vật, thường để 
làm trụ hay để cho chắc. № có; xay. Đỏng në 
vào chổi. 2 Phân cuống ап sâu vào trong quả. 
Quả mit chín cây, tụt nõ. Nó na. 3 Ống nhỏ trong 
diéu hút thuốc lào, để cho thuốc vào đó mà hút. 
№ ёи. Vë thuốc bd vào пд. 

në, d. (thường nói ruộng nó). Ruộng nhà lang 
giao cho từng gia đình nông dàn cảy cấy không 
công và nộp toản bộ thu hoạch cho nhà lang (một 
hình thức bóc lột ở vùng dân tộc Mường trước 
Cách mạng tháng Tám). 

nó đ. 1 Từ dùng để chỉ người hay vật ở ngôi thứ 
ba, khí chỉ người thì hàm ý không coi trọng hoặc 
thân mật. Tôi có biết nó. Tôi thích hoa này, hương 
nó thơm lắm. 2 (kng.). Từ dùng để chỉ người, 
vật hay sự việc vừa nêu ngay trước đó, có tỉnh 
chất như nhắc lại để nhấn mạnh, hoặc đệm thêm 
vào cho lời nói có sắc thải tự nhiên. Thẳng ấy nó 
hỗn ldo lắm. Nói thể cho nó vui. Cái tính tôi nó 
quen rồi. 

nọ đ. Từ dùng để chỉ cái không xác định cụ thể 
ở cách xa hay ở trong quá khứ. Đến thăm một 
nhà тау по. Việc này việc nọ. Diêu nọ tiếng 
kia. Hôm nọ. 

по Кіа й. (id.). Thế nọ thế kia; dùng để chỉ 
những điểu, những cái mà vì lí do nào đó 
không muốn nói rõ, nói thẳng ra (hàm ý cha). 
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Рет lòng nọ Ма. 

подп d. Bộ phận hình trứng ở trong bảu nhuy 
hoa, về sau phát triển thành hạt. 

поап bảo d. (¡d.). Tế bào trứng. 

подп sào d. (id.). Buồng trứng. . 
nóc d. 1 Chỗ cao nhất của mái nhà, nơi tiếp giáp 
cao nhất giữa các mặt mái. Nhà đột nóc. 2 Phân 
trên cùng cao nhất của một số vật. Nóc tử. Nóc xe. 
nọc; d. Chất độc do tuyến đặc biệt tiết ra ở một 
số loài vật, Мос rắn. 

пос; I d. 1 Сос đóng xuống đất để buộc пру 
cho căng ra mà đánh (khi thì hành một hình phạt 
thởi phong kiến). 2 Сос cắm xuống đất để cho 
cây thân leo bám vào. Мос ёйи. Noc (hô) tiêu. 
П dg. Căng người ra để đánh đòn. Мос ra đánh 
cho một trận, 

nọc độc d. Chất độc ở một số loài vật; thường 
dùng để ví cái rất nguy hại về văn hoá, tư tưởng. 
Gieo rắc nọc đậc. Tiêm nhiễm những nọc độc 
của văn hoá đổi truy. 

Noel cv. Nóen. d. Lễ kỉ niệm ngày sinh chúa 
Jesus (25 tháng mười hai dương lịch), theo Kitô 
giáo. 

nol dg. 1 Đi lân theo một lối, một hướng nhất 
định. Noi theo lối món mà xuyên qua rừng. Noi 
gót người xưa (b.). 2 Нос tập và làm theo điều 
hay, điều tốt. Noi gương bạn. Noi theo. 

nói d. 1 (chm). Đơn vị phân loại sinh học, chỉ 
nhóm động vật (thường 14 động vật nuôi) thuộc 
cùng một loài, có những đặc tính di truyền chung. 
Nỗi gà ri, Nói chó sàn. 2 (thường chỉ dùng trong 
một số tổ hợp). Giống nòi (nói tắt). Yêu nước 
thương nồi, Tiệt nói. З (dùng phụ sau d.). Giống 
tốt, có nhiều đặc tỉnh đi truyền ưu việt. Gà nỏi*, 
Chó săn nói. Nhà nỏi*. 

nòi giống d. Như giống nói. 

nói dg. 1 Phát ra thành tiếng, thành lời để diễn 
đạt một nội dung nhất định trong giao tiếp. Nghi 
sao nói vậy. Ап nên doi, nói nên lời (tng,). Hỏi 
chẳng nỏi, gọi chẳng thưa. Đã nói là làm. Nói 
mãi, nó mới nghe. 2 Phát ат. Nói giọng Nam 
Bô. 3 Sử dụng một thử tiếng nào đỏ, phát ат để 
giao tiếp. Nói tiếng Việt. Đọc được tiếng Hán, 
nhưng không nói được. 4 Có ý kiến chê trách, 
chê bai. Người ta nói nhiễu lắm về ông ta. Làm 
đừng để cho ai nói. 5 (¡d.). Trình bày bằng hình 
thức nói. Nái thơ Lục Vân Tiên. Hát nói*. 6 Thể 
hiện một nội dung nào đó. Вис tranh ло với 
người xem nhiễu điều. Những con số nói lên một 
phân sự thật. Nói với nhau bằng ảnh mắt. 

nói bóng dg. (¡d.). Như zd; bóng gió. 
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nói bóng gió Nói xa xôi cho người ta hiểu ý ở 
ngoài lời. 

nói bóng nói gió Như пої bóng gió. 

nói cạnh dg. Nói gån nói xa để châm chọc, đả 
kích. Nói cạnh một câu. | 

nói canh nói khoé Như nó; canh (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 

nói chặn dg. Nói trước để ngăn ngừa điều người 
ta sắp nói, sắp làm. 

nói cho phải (kng.; dùng ở đầu cân). Đúng sự 
thật thì như thế này (cho nên khuyết điểm thật ra 
không đến mức nhu đã nói). Nói cho phải, nó 
cũng không muốn như thế. 

nói chơi dg. Nói cho vui, không có mục đích gì 
khác. Nói chơi mà tưởng thật. 

nói chua йр. Nói chanh chua nhằm làm cho 
người ta khó chịu. 

nói chung 1 (dùng làm phần phụ tróng câu). 
Nói một cách bao quát, không tính đến cải cá 
biệt, cái chỉ có tinh chất bộ phận (hàm ý bởi 
khẳng định). Công việc nói chung tiển triển tối. 
2 (dùng phối hợp với nói riêng). x. nói riêng. 
nói chuyện dg. 1 Nói với nhau điều nảy điều 
khác một cách tự nhiên. Vừa di vừa nói chuyện. 
Giờ học không nói chuyện riêng. 2 Trình bày 
vấn để gì một cách có hệ thống trước đông 
người. Buối nói chuyện thời sự. Bài nói chuyện. 
3 (kng.). Tỏ thái độ, cho biết rõ ý kiến (thường 
dùng trong lời тап đe). Rồi tói sẽ nói chuyện 
với anh! 

nói chữ dg. Sinh dùng từ ngữ khó hiểu (thường 
là từ ngữ gốc Нап). Đá dót lại hay nói chữ. 

nói có sách, mách có chứng Nói có căn cứ 
chắc chắn, đảm báo chắc chắn là đúng. 

nói của đáng tội х. сіл đáng tội. 

nói cứng dg. Nói để tỏ ra vẫn vững vàng, 
không lúng túng, không lo sợ. Rất lo, nhưng 
vẫn nói cứng. 

nói Ябс йр. (kng.). Nói khoác lác và bia đặt cho 
vui hay để ra vẻ ta đây. Chỉ được cái nói đóc! 
Chuyện thật lại cứ tưởng nói dóc. 

nói đối dg. Nói sai sự thật một cách cố ý, nhằm 
che giấu điều gì. Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn 
chay nói dối (tng.). 

nói điêu йр, Nói những điều không có thật, để 
lừa dối. Đừng nói điêu cho người khác. 

nói абі dg. x. dót. 

nói đúng ra (dùng ở đầu câu). Đúng lí ra (thì 
thế này, chứ không phải như người ta nghĩ). Nói 
đúng ra, anh có quyên không làm. 

nói gay dg. (ph.). Nói mia, nhằm làm cho người 
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ta phài khó chiu. 

nói дап nói xa Nói một cách giản tiếp, xa xôi, 
chứ không nói thẳng. Mới gần nói xa để dò ý tứ. 
Nói gån nói xa, chẳng qua nói thật (chì bằng 
nói thẳng). 

nói gì (đến) Như hung gi (nhưng chi dùng 
trong câu phú định). Anh em nó còn chẳng giúp, 
nói gì đến người dưng. Chảo còn chẳng ап được, 
nói gi сот. 

nói gi thi nói (kng.). Dù như thể nào thì sự thật 
cũng là (và phải thừa nhận như vậy). Nói gì thi 
nói, chuyện đã lỡ rồi. 

nói gở đg. Nói ra những lời cho là có thể báo 
trước hoặc đưa đến điều chẳng lành, theo quan 
niệm dân gian. Đừng có nói gó, 

nói hót dg, (id.). Nói trước lời mà người khác 
chưa kịp nói. Đừng nói hót lời người khác. 

nói hươu nói vượn Nói khoác Јас, không thật, 
không thực tế. 

nói khan nói vã (kng.). Nói hết lời, đủ cách, để 
cố thuyết phục, nài xin. 

nói kháy dg. Nói xa xôi để khích bác, trêu tức. 
Nói khảy một câu. 

nói khéo dg. Nói bằng những lời lẽ mềm mỏng, 
thích hợp để làm vừa lòng người nghe. Nói khéo 
đế cho anh ta đẳng ý. 

nói khó dg. Nói rõ hết tình cảnh để nài xin. Noi 
khó để vay tiên. Phải nói khó mãi người ta mới 
nhận cho. 

nói khoác dg. Nói những điều quá ха sự thật, 
quá xa những gì minh đã có làm hoặc có thấy, 
đế người ta phục minh. Làm được một chút mà 
nói khoác bằng trời. Tỉnh hay nói khoác. 

nói lái đg. Nói khác đi một tổ hợp hai ba âm tiết 
bằng cách chuyển đối riêng phán vån hay là phần 
phụ âm đầu, hoặc phần thanh điệu, có thể có đổi 
cả trật tự các âm tiết, để bông đùa hoặc chơi chữ, 
chăm biếm, Nói “đấu tranh, thì tránh dâu” là 
dùng lối nói lái. 

nói lång dg. Nói sang chuyện khác, cốt để tránh 
chuyện đang nói. Khéo nói láng. 

nói láo dg. 1 Nói những chuyện nhảm nhí, không 
đứng đắn. Ngồi nói láo mất thì giờ. 2 (ph.). Nói 
dối. Tính gian, hay nói láo. 

nói lắp dg. Nói nhắc đi nhắc lại nhiều lån một 
tiếng, không trơn tru, do có tật. 7; dt nói lắp, 

nói leo dg. Nói chen vào chuyện của người 
trên khi không được hỏi đến, Trẻ con biết gì 
mà nói leo! . 

nói lju (ph.). x. nói nhịu. 

nói lóng đg. Nói bằng lối dùng chen một số tử 
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biết riêng với nhau. 

nói lót dg. Nói đỡ trước. Nho ông nói lót cho 
máy câu. 

nói lối dg. Nói gần như kể trong ca kịch cổ 
truyền, trong cải lương, giọng điệu tự do, thường 
có nhạc đệm làm nền. 

nói lửng dg. Nói nửa chừng, không hết y, để 
cho tự hiểu. Buóng một câu nói lửng. 

nói lưỡng dg. Nói nước đôi để cho hiếu thế nào 
cũng được. Việc gi phải nói lưỡng, cứ nói thẳng 
га xem. , 
nói mát dg. Nói dịu nhẹ nhự khen, nhưng thật 
ra là mia mai, chê trách. Nói mát mấy câu. Lối 
nói mát, không ai chịu được. 

nói mép dg. Nói nhiều và khẻo, nhưng chỉ là 
ngoài miệng, Chi giới nói mép, có làm được gi 
đâu. 

nói mê dg. Nói trong lúc nằm mơ. Lám nhầm 
nói mê. 

nói mò dg. Nói một cách hú hoạ, không có căn 
cứ. Thầy bói nói mỏ. 

nói móc dg. Nói nhằm châm chọc điều không 
hay của người khác một cách cố ý. Nói móc mấy 
câu. 

nói năng dg. Nói để giao tiếp (nói khái quát). 
Nói năng lưu lodt. Hòn đất mà biết nói năng, 
Thi thây địa lí hàm răng chẳng còn (cd.). 

nói ngang dg. Nói trái với lẽ phải, thiếu thiện ý 
trong sự bản bạc, làm cản trở công việc, Đã 
không làm lại hay nói ngang. 

nói ngoa ág. Nói một cách phóng đại, quá xa 
sự thật. Ló; nói ngoa. Sao nói ngoa thë. 

nói ngon nói ngọt Như л ngot (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 

nói ngọt dg. Nói dịu dàng, khéo léo, dë nghe 
để dỗ dành, thuyết phục. Lựa đời nói ngọt. Tính 
ча nói ngọi. А 

nói nhăng nói cuội Nói nhám nhi, vụ vơ, 

nói nhịu ág. Nói nhắm tiếng nọ ra tiếng kia do 
Có tật, 

nói nhỏ dg. Nói riêng với nhau, chỉ đủ nghe. 
Ghé tai nói nhỏ mấy câu. 

nói phách dg, Nói khoác lác, vẻ kiêu căng, tự 
phụ. Được thể nói phách. 

nói phét dg. (kng.). Nói quá xa sự thật những 
diéu cho như là minh có thể làm được. 

nói quanh dg. Nói vòng vo, không đi thẳng vào 
vấn dë, để tránh nói sự thật. Cứ nói thẳng ra, 
việc gì phải nói quanh. 

nói ra nói vào Nói đi nói lại nhiều y kiến khác 


ngữ với nghĩa quy ước mà chỉ một nhóm ít người 4 
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nhau, nhung đều với ý không tán thành hoặc 
chê bai. 

nói rã bot mép (ng.). Như nói vã bpt mép. 
nói rào dg. (id.). Nói chặn trước, rào đón trước 
để tránh sơ suất, tránh bị bắt lỗi. Nói rảo mấy 
câu cho kín kè. 

nói riêng Tổ hợp dùng phối hợp với nói chưng 
để nêu nhấn mạnh một điều ở một bộ phận nào 
66, tuy rằng điều ấy là chung cho cả toàn thể. 
Đời sống của nhân dán nói chung, của công 
nhân nói riêng. Huyện nói riêng, tính nói chung 
năm nay được mùa. 

nói sång dg. (ph.). Nói trong cơn mê sáng. Bệnh 
nhân nói sảng. 

nói sõi dg. Nói rõ ràng và ở mức thông thạo 
(thưởng nói về trẻ em). Cháu bé đã nói sõi. 

nói sòng åg. Nói thẳng một cách rõ ràng, phân 
minh. 

nói sùi bọt mép (thgt.). Như nói vd bot mép. 
nói sung åg. Nói mà không làm, 

nói thách dg. Nói giá cao hơn so với giá định 
bản. 

nói thánh nói tướng (kng.). Như nói thánh 
tưởng. 

nói thánh tướng (kng.). Nói huênh hoang, tự 
cho mình là tài, là giỏi. 

nói thẳng dg. 1 Nói trực tiếp với người mình 
muốn nói. Có việc gì cứ nói thẳng với anh 
ấy. 2 Nói hết những điểu thấy сап nói, muốn 
nói, không giấu giếm. Tính hay nói thắng, không 
để bụng. 

nói thẩm ág. Nói thật khẽ chỉ đủ cho một người 
nghe. Ghé tai nhau nói thẩm. 

nói toạc äg. (kng.). Nói thẳng ra một cách ró 
ràng (điều người khác định che giấu, điều khó 
nói, v.v.). Cứ nói toạc ra, việc gì phải úp úp 
mở mở. 

nói toạc móng heo (kng.), Như nói toạc 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). Вис mình, nói toge 
móng heo ra tất cả. 

nói togt åg. (thgt.). Nói thẳng ra, không cần che 
giấu hoặc giữ gìn gì hết. 

nói trại đg. Nói trệch sang âm khác gần giống 
với ат gốc. 

nói trạng dg. (kng.). 1 Nói khoác lác, làm ra về 
tài giỏi. Một chữ bẻ đôi không biết, mà hay nói 
trạng. 2 Nói những chuyện bông đùa, khoác lác 
cho vui. Cứ rồi là ngồi nói trạng với nhau. 

nói trắng ra dg. (thường dùng làm phần chém 
trong câu). Nói rò sự thật không сап che giấu. 
Hành động đó, nói trắng ra, là ăn cướp. 


кч 


nói trộm bóng Như nói trộm vía. 

nói trộm vía Lời mó đầu khi nói lời khen sức 
khoẻ trẻ nhỏ để tránh cho lời khen khỏi chạm 
vía và thành điểm gó, theo quan niệm dân gian. 
Nói trộm vía, cháu bé chóng lớn đấy. 

nói trồng dg. (ph.). Nói trống không. 

nói trống dg. Nói bang quo, không chỉ rõ là nói 
về ai. Nghe nó nói trống mà cũng động lòng, 
nói trống không dg. 1 Nói mà không nêu rõ 
đối tượng muốn nói đến. 2 Nói một cách vð ш, 
thiếu những từ ngữ xưng hô сіп thiết. 

nói tục dg. Nói những lời thô tục. Quen miệng 
nói tục, 

nói tức dg. Nói đế châm chọc, trêu tức. 

nói tưởng ág. (kng.). 1 Nói thật to lên. Гіс mình 
nói tướng lên. 2 Nói huênh hoang, khoác lác. 
nói vã bọt mép (kng.). Nói đến mỏi cả miệng 
nhằm một điều gì. 

nói vợ dg. (ph.; kng.). Hỏi vợ. Đi nói vợ. 

nói vụng дс. Nói riêng với nhau vë những điều 
không hay, không tốt của người khác. 

nói vuốt đuôi dg. Nói sau khi sự việc đã хау ra 
để lấy lòng, chứ không có tác dụng gì. 

nói xa nói gần Như nói gần nói ха. 

nói хат dg. (kng.). Nói tắm bày. 

nói xấu đg. Nói sau lưng những điều không hay, 
không tốt của người khác, nhằm bôi nhọ, làm 
giảm uy tin, Nói xấu bạn. Đặt điều nói xấu. 
nói xó dg. (thgt.). Nói xa xôi, nhằm châm chọc 
một cách ác ý. 

пот dz. (kng,). 1 Trong. Miéng cười пот thật 
có duyên. Ó xa, пот không rõ lắm. 2 Đề ў nhìn 
ngó đến. Nhờ nom hộ nhà mội lúc. 

nòm d, Vật dë cháy, dùng dé nhóm lửa. Nòm 
dóm. Dùng vỏ bào làm nòm. : 

non, d. (vch.). Núi. Lôi suối trèo non. Non xanh. 
Mật cây làm chẳng nên non... (cd.). 

non; t. 1 Ở giai đoạn mới mọc, mới sinh ra, 
chưa phát triển đây đủ. Mầm лоп“. Có поп. Con 
chìm поп. (Vết thương đã lên) da поп“. 2 (Sự 
việc xảy ra) sớm hơn thường lệ, khi quá trinh 
trước đó diễn ra chưa trọn vẹn. Dé non*. Lúa 
trở non. Về hưu non. 3 (Làm việc gì) sớm hơn 
bình thường, khi sự việc phát triển chưa đến lúc 
hoặc điều kiện chưa có đầy 40, chưa chín mui. 
Lúa gặt non để tránh lụt. Рапћ bạc ăn non (bỏ 
dỡ khi đang được). Bao động non. Bán Ма non 
(khi còn chưa thu hoạch, với giả rẻ). 4 Dưới 
mức chuẩn, dưới mức yêu cẩu phải đạt được. 
Một tạ thóc cân non. Cơm nơn lửa. Đậu rán 
non. Gạch non (nung chưa КЇ). 5 (kng.). Gần 
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đến một mức cụ thể nào đó, chỉ còn thiếu chút 
it. Non một nứa. Còn được поп một lit. Từ 
sáng đến non trưa. 6 (Cải cân) không chính 
xác, cho số ghi khối lượng cúa vật được сап 
ít hơn khối lượng thật một chút. Cán này hơi 
non, mỗi tạ thừa di gần 1 kila. 7 Ó trình độ 
thấp, do thiếu kinh nghiệm hoặc chưa được 
học tập, rèn luyện đẩy đủ. 7ay nghà non. 
Trình độ nhận thức còn non. 8 (dùng hạn chế 
trong một số tổ hợp). Yếu về bản lĩnh, tỉnh 
thần. Chẳng phải tay non. 

non bộ d. Núi giả để làm cảnh. Ндп non bộ. 
non choẹt t. (kng.). (Vẻ mặt, giọng nói) quá 
non tré (hàm ý coi thường). Mt non choẹt. Giọng 
nói còn non choet. 

поп dại t. (14.). Моп nót, thơ dại. 

non gan t. Thiếu can dám, һау sợ. Tróng tướng 
thể mà non gan. Non gan nên dZ bị båt nạ. 
non nót t. Quá поп, quá yếu (nói khái quát). 
Tuổi còn поп nót. Trình độ hiểu biết còn non 
nới. 

non nước й. (vch.). Như nước поп. 

non sông d. (vch.), Núi và sông (nói khái quát); 
dùng để chỉ đất nước. Non sóng gám vóc. Bảo 
vé non sông. 

non tay t. Kém về trình độ nghề nghiệp, về bản 
lĩnh. Vở kịch viết còn non tay. 

non trẻ t. 1 Còn rất trẻ, vừa mới lớn. Khuôn mặt 
non trẻ. Tuổi đời còn non trẻ. 2 Ò giai đoạn mới 
xây dựng, chưa phát triển đây đủ. Chính quyền: 
non trẻ. Nên công nghiệp còn поп tré. 

non yëu t. Non trẻ và yếu ớt. 

nõn I d. Lá non, còn cuộn hoặc bọc kín, chưa 
mở hết ra, ở một số cây. Nön tre. Cáy vừa ra 
nõn. Màu nôn chuối (màu xanh pha vàng nhạt). 
H t. Min và mượt. (Nước da) trắng nôn*. (Vải) 
phin nón*. Tôm nõn (töm đã bóc hết vỏ). 

nën nà t. Có vẻ đẹp mịn mảng và mượt mà (như 
nỗn cây). Soi bóng trắng muối поп nà. Đẹp nën 
nà, Nước da trång nòn trắng nà. 

nën nường t. (cũ). Như nỡn nå (nhưng thường 
dùng với ý mỉa mai). Đẹp nõn nường. 

nón d. 1 Đồ dùng để đội đâu, che mưa nắng, 
thường bằng lá và có hinh một vòng trỏn nhỏ 
dàn lên đỉnh. Vành nón. Quai nón. 2 (ph.). Mũ, 
Nón ni. 

nón bài thơ d. Nón trắng, mỏng và đẹp, soi lên 
thấy rõ hình trang trí bên trong. 

nón chóp d. Nón dùng cho đản ông thời trước, 
có chóp trên đỉnh. 

nón cụt ở. Hình nón cụt (nói tắt). 


nóng bỏng 


nón dấu d. Nón bằng tre, có chóp, dùng cho 
binh lính thời xưa. 

nón më d. Nón cũ vả rách nát. 

nón quai thao d. Nón dùng cho phụ nữ thời 
xưa, mặt bằng, vành rộng, thành cao, quai có 
Tủ tua. 

nón thúng quai thao d. х. nón quai thao. 
nón tu lờ d. Nón dùng cho nhà sư, có ngủ, 
quai dài. 

nong; d. Đồ đan khít bằng tre, hình tròn, lòng 
rộng và nông, to hơn nia, dùng để phơi, đựng. 
Phơi нбс bằng nong. Nong tầm. 

nong; dg. 1 Cho một vật vào trong một vật rỗng 
để dùng lực ép từ bên trong làm cho vật đỏ rộng 
ra. Nong giày. Nong ống. 2 (kng.). Luôn cho 
vào hẳn bên trong, lông, Mong chán vào giày. 
Nong kính vào khung của số: 

nong nóng t, x. nóng (láy). 

nông d. 1 (18.). Lõi của một số vật, 2 Bộ phận 
của súng, hinh ống, nơi viên đạn được phỏng ra. 
Nông súng. Đạn đã lên nòng. 

nòng cốt d. Bộ phận chủ yếu, làm chỗ dựa vững 
chắc cho những bộ phận khác xung quanh nó. 
Lực lượng nòng cốt của phong trào. Vai trò 
nóng cối. 

nòng cột d. (14.). Như nàng cốt. Lực lượng 
nông cội, 

nòng пос d. Ëch nhái còn non, có đuôi, thở bàng 
mang, sống ở nước. 

nóng t. 1 Có nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ 
cơ thế người, hoặc (nói về trạng thái thời tiết) 
cao hơn mức được coi là trung binh; trái với 
lạnh. Nước nóng. Нат nóng thức ăn. Trời nóng 
như thiêu như đốt. 2 Dễ nổi cơn tức giận, khó 
kim giữ được những phản ứng thiểu suy nghĩ 
do quá tức giận. Tính ông ta hơi nóng. 3 (dùng 
phụ trước đg.). Có sự mong muốn thôi thúc cao 
độ về điều gì. Nóng gặp lại người thân. Nóng 
biết tin tức. 4 (Đường đây điện thoai) trực tiếp, 
có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc hào. 5 (kng.). 
(Уау mượn) gấp, cần có ngay và chỉ tạm trong 
một thời gian ngắn. Vay nóng. Giật nóng ít tiên, 
vải hôm trả. 6 (Màu) thiên về dó hoặc vàng, 
gợi cảm giác nóng bức; trái với Zanh. /! 14у: 
nong nóng (ng. 1; ý mức độ ít). 

nóng ăn dg. (kng.). Nóng vội, muốn được hưởng 
kết quả ngay. Tu tưởng nóng ăn. 

nóng bỏng t. 1 Nóng đến mức tưởng như có thể 
làm rôp da. Bài cát nóng bóng dưới nắng hè. 
2 Có tính chất thời sự và cấp thiết. Những vấn đề 
nóng bóng của thời đại. 





nóng bức t, Nóng ngột ngạt, khó chịu. Ngày 
hè nóng Ык. 

nóng chảy йр. (Vật chất) chuyển từ trạng thái 
rắn sang trạng thái lòng do nhận nhiệt. Độ nóng 
chảy. Kim loại nóng chảy. 

nóng gáy t. (kng.). Nổi nóng vì bị đụng chạm 
tới quyền lợi, danh dự bản thân. Vira nghe mấy 
lời phê bình đã nóng gáy lên. 

nóng hồi hôi t. x. nóng hổi (láy). 

nóng hôi t. 1 Hãy còn nóng nguyên, hãy còn 
ấm nóng. Bát cơm nóng hổi. Những giọt nước 
mắt nóng hối. 2 Còn nguyên tính chất thời sự. 
mới mẻ. Tin tức nóng hối. Vấn để thời su nông 
hối. il Lảy: nóng hôi hổi (ý mức độ cao). 
nóng lòng t. Có tầm trạng mong muốn cao độ 
làm việc gì. Nóng lòng trở lại quê hương. Nóng 
lòng chờ đợi, 

nóng mắt t. (kng.). Női nóng vi thấy việc bất 
bình. 

nóng mặt t. (kng.). Nổi nóng уі bị đụng chạm 
đến danh dự cá nhân. 

nóng nảy t. Dễ nổi nóng, dë có phân ứng mạnh 
тё, thiếu bình tĩnh trong quan hệ đối xử. Tinh 
khí nóng пау, Thái độ nóng ndy làm hồng việc. 
nóng пау (ph.). х. nóng ndy. 

nóng như Trương Phi (kng.). Rất nóng tính, 
dễ đàng nối nóng một cách ghë gớm (như nhân 
vật Trương Phi trong Tam Quốc diễn nghĩa của 
Trung Quốc). 

nóng nực t. Như nóng bức. Đêm hë nóng пис. 
nóng ruột t. Nóng lòng, sốt ruột, Nóng ruội, 
không chờ lâu được. 

nóng sốt t. Nóng do mới được đun nếu. Ăn ngay 
cho nóng sốt. Tin nóng số! (kng.; b.). 

nóng tiết t. (kng.). Tức mình và nổi nóng. Nóng 
tiết chửi ит lên. 

nóng tính t. Có tính dễ nổi nóng. 

nóng vội (. Muốn cho xong ngay, được ngay, 
không chịu được sự chờ đợi. Từ tưởng nóng vội. 
Vi nóng vội mà làm du. 

nọng d. Khoanh thịt cắt ra ở cổ trâu, bò, lợn. 
nóp d. Bao lớn đan bằng cói để chui vào nằm 
tránh muỗi. Những ngày kháng chiến, ngủ bung, 
nằm nóp, 

nô; d. (14.). № lệ hay nô tì (nói tắt). 

nỗ; dg. (kng.). Chơi đùa. Cháu bé thích nô 
với Ông. 

nô bộc d. Đầy tớ trong xã hội cũ. 

nô dịch 1 dg. Làm cho mất quyền tự do, trở thành 
hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Chủ nghĩa để 
quốc nó dich các dân tộc nhỏ yếu. Ách nó dich. 


LL AL 


TI t. Mang tính chất nô lệ, phụ thuộc vào nước 
ngoài. Мён văn hoá nô dịch. 

nô đùa dg. Chơi đùa một cách ồn ào, vui vẻ, 
Trẻ em nô đùa ngoài sân. 

Nó en x. Noel. 

nô giỡn dg. Như nó đùa. 

nô lộ Id. 1 Người lao động hoàn toàn không có 
tư liệu sản xuất, bị tước mất hết quyền làm người, 
biến thành vật sở hữu của chủ nô trong chế độ 
gọi là chế độ chiếm hữu nó 12. 2 Người bị tước 
đoạt hết mọi quyền tự do, sống dưới một ách áp 
bức. Xgười dân nô lệ của một nước thuộc địa. 
3 Người bị phụ thuộc hoản toản vào một thế lực 
nào đó. Làm nô lệ cho đồng tiên. 

П dg. (kng.). Phụ thuộc hoàn toàn vào. Sống nó 
lệ đồng tiên. № lệ vào sách vớ. 

nô nức t. Tò га hàm hở, phán khởi cùng đua 
nhau làm một việc gì. Nó nức đi xem hội. Không 
khí nô nức buổi khai trường. 

nộ tỉ cv. nô tỷ d. № lệ hoặc tôi tớ phục dịch 
trong nhà hay trong điển trang thái ấp của quỷ 
tộc thời phong kiến. Bị bản làm nô tì. 

nổ dg. 1 Bật vỡ ra đột ngột và mạnh, nghe 
thành tiếng động lớn và ngắn, thưởng bắn tung 
ra các mảnh. Pháo nổ giòn. Lốp xe bị nő. Súng 
nổ. 2 Làm cho ná ra hoặc cho phát ra tiếng 
пб. Nhằm mục tiêu nổ luôn mấy phát. Nó min. 
Хе nổ máy (để bắt đâu chạy). 3 Phát sinh đột 
ngột với mức độ mạnh. Nő ra cuộc tranh luận. 
(Chiến tranh) bùng пб“, ' 

nổ cướp dg. (kng.). Nổ sớm khí chưa dinh cho 
пб. Ома min nổ cướp. 

nổ min dg. Làm nổ khối thuốc nạp vào những 
khoảng trống. № min phá đá. 

nổ súng dg. Bán (thưởng nói về sự bắt đầu, mở 
đâu một cách bất ngờ). Được lệnh nó súng. Đến 
gần mới пб súng. | 

по tực dg. Ra sức cố gắng. № lực học tập. 

nộ khí d. Khí sắc giận dí. Mặt đáy nộ khi. 

nộ khí xung thiên Cơn giận ghê gớm (tựa như . 
khí giận bốc lên tận trời), Е 

nốc; d. (ph.). Thuyén có mui, 

nốc; dg. (thạt.). Uống nhiều và hết ngay trong 
một lúc một cách thô tục. Мбс mót hơi hết 
chai bia. 

nốc ao dg. (kng.). Do ván, Cú nốc ao. Bị đánh 
nóc ao. 

Nôen x. Noel. 

nói d. 1 Đồ dùng để trẻ nhỏ nằm, có thể đưa 
qua đưa lại được. Đưa nói. Thuở còn trong nói. 
2 (id.). Nơi phát sinh ra (cải có ý nghĩa trọng 


dai trong lịch sử dàn tộc, lịch sử loài người). 
Việt Bắc là chiếc nôi của cách mạng giải phóng 
dán tộc Việt Nam. 

nổi а. 1 Đồ dùng bằng đất nung bay kìm loại, 
lòng sâu, để đun nấu thức an. Nổi đất. Ndi mười 
(nồi nấu cơm, thường đủ cho mười suất ăn). Ап 
trông nói пабі trông hướng (tng.). 2 ВО phận 
giống hình cái nói, để chứa bi trong ó trục. Lắp 
nồi vào ổ trục xe đạp. 3 Don vị dân gian dùng 
để đong chất hạt rời, thường bằng khoảng 20 đấu, 
tức 20 lít, Một nỗi thóc. 

nổi áp suất d. Nói bằng kim loại có nắp đặc 
biệt day rất kín, dùng để håm, nấu bằng hơi nước 
dưới áp suất cao. 

nổi спб d. x. ckð. 

nổi cơm điện d. Nôi điện có bộ phận đóng ngắt 
mạch tự động, chuyên dùng để nấu cơm, 

nổi da nấu thịt Ví cảnh người trong cùng một 
nhà, một nước sát bại lẫn nhau. 

nổi hầm d. (kng.). Nồi áp suất. 

nổi hấp d. Nỗi áp suất chuyên dùng để hấp sát 


trùng. 

nổi hơi d. Bộ phận chứa nước để đun sôi sinh ra 
hơi có áp suất cao, làm chạy động cơ hơi nước. 

nổi niêu d, Nói nấu ап (nói khái quát). 

nổi supde d. (kng.). Nồi hơi. 

nổi l dg. 1 Ó trên bể mặt của nước hay của một 
chất lòng nào đó; trái với chìm. Phao nổi lễnh 
bệnh. Đàn cá ăn nổi. 2 (dùng trước lên). Chuyển 
từ phía đưới lên phía bể mặt của nước hay của 
một chất lỏng nào đó. Chiếc tàu ngắm từ từ nổi 
lên. Xác chết nổi lên. 3 Nhô lên trên bú mät, dë 
nhận thấy. Cham nổi*. Chữ nổi? (cho người mù). 
Của nổi*. 4 Hiện ra, mọc ra hàng loạt trên bể 
mặt. Róm nổi йду người. Nối тёп. Nổi mốc. 
5 (Nước) dâng lên cao do mưa Їй. Mùa nước nổi. 
Ruộng nổi nước trắng xod. 6 Phát ra hoặc làm 
cho phát ra (âm thanh, ánh sáng) ít nhiều mạnh 
тё. Tiếng chiêng trồng nổi lên. Nổi còi bắt đầu 
trận đấu. Các nhà đã nổi lửa (bắt đầu đun nấu). 
7 Phát sinh ra đột ngột, thường thành đợt, thành 
cơn và có tác dụng đáng kể. Trời nổi gió. Mat 
biển nổi sóng. Női giân*. 8 Vùng lên thành lực 
lượng đông đảo, gây ra biển động. Nói lên cướp 
chỉnh quyển. Nổi dậy*. 9 Hiện ra rõ rệt, khiến 
rất dễ nhận thấy gìữa những cái khác. Nhiệm vụ 
sản xuất nổi lên hàng йди. Màu sắc khá nổi. _. 
П p. (dùng phụ sau đg.). Từ biểu thị khả năng 
thực hiện của một việc khó khăn, nặng nể. Vác 
nổi ngói ta gạo. Gian khó mấy cũng chịu nổi. 
Không sao hiểu nổi. 


nổi bật t. Nổi lên rất rõ khiến dě dàng nhận thấy. 
ngay. Màu đó nổi bật giữa nên xanh. Thành tích 
nổi bật. 

nổi cóm dg. (hoặc d.). Nổi lên rõ rệt và gây 
khó khăn. Những vấn dé nổi cóm cẩn được giải 
quyết ngay. 

nổi danh t. Có danh tiếng, được rất nhiều người 
biết đến. Nhà bác học nối danh. Nổi danh một 
thổi. 

nổi dậy dg. Vùng lên thành lực lượng đông đảo 
chống lại trật tự xã hội. Những cuộc nổi đậy 
của nông dân dưới chế độ phong kiến. 

nổi doá dg. (ph.; kng.). Nổi cáu, nổi giận. 

nổi đình dám (kng.). Trội hẳn lên, được nhiều 


nam chú ý. 

nối đoá dg. (ph., kng.). Như nổi dod. 

nổi giận dg. Сат thấy rất giận và có những phân 
ứng mạnh më, thành cơn, không kim lại được. 
Dùng dùng nổi giận. 

nổi khùng dg. Nồi giận đến mức có những phản 
ứng không còn tự chủ được. 

nổi loạn 4р. Nồi lên làm loạn. Binh tính nổi loan. 
Ат тим nổi loạn. 

nổi nênh dg. (id.). Trôi nổi lênh đênh không có 
hưởng, không có đích (thường dùng với nghĩa 
bóng). №? nênh như chiếc thuyển không lái. 
nổi nóng dg. Tức giận không kìm được thái độ 
phản ứng gay gắt, thiếu suy nghĩ. Cham te ái, 
nổi nóng lên. 

nổi sùng dg. (ph.). Nổi khùng. 

nổi tam bành (kng.). Nổi cơn giận ghê рот 
(thường nói về đàn bả). 

nổi tiếng t. Có tiếng đồn xa, được rất nhiều người 
biết đến. Nổi tiếng là tay ngang ngạnh. Tác phẩm 
nổi tiếng. Nhân vật nổi Hếng. 

nổi trận lôi đình (kng.). Nổi cơn giận di đội; 
dùng dùng nổi giận. 

nổi trội t. (hoặc dg.). Nói bật, hơn hẳn những 
cái khác, Uu điểm nổi trội nhất. Một vai diễn 
nổi trội. 

nổi xung dg. (kng.). Nổi giận. 

nỗi d. 1 Sự tình, sự thể không hay Xây ra, nói 
về mat tác động đến tình cảm con người. Chịu 
bao nổi bất công. Còn oan ức nổi gì! Kế hết 
mọi nỗi. 2 Từ dùng để chỉ từng tâm trạng, trạng 
thái tình cảm cụ thể (thường vào loại không 
được như ý muốn) mà con người trải qua. Miểm 
vui nỗi buôn. Nỗi nhớ. f 

nỗi lòng d. Тат tự, tinh cảm sâu kín, Nói lỏng 
n me. 

nỗi піёга d. Tâm tư tình cảm riêng. Kể hết nỗi 





niềm. Nỗi niêm tâm sự. 

nổi dg. 1 Làm cho cái bị đứt đoạn hoặc những 
phần đang tách rời nhau liên lại với nhan. Nối 
đoạn dây bị dit. Nối hai toa хе. Nổi đường dây 
liên lạc. Nối lại cuộc thương lượng. 2 Làm cho 
tiếp liền vào cái khác, tạo ra một sự liên tục. Nối 
_ dài thêm sợi dây. Viết nối một đoạn vào cuối 
bân bảo cáo. Nối bước cha ông. 

nổi dõi dg. Tiếp tục dòng dõi của ông cha, Có 
cơn nổi dõi. 

nối đuôi dg. Tiếp liền theo nhau, cái nọ sau cái 
kia. О nối đuôi nhau qua câu. : 
nối giáo cho giặc Ví hành động tiếp tay cho 
giac hoặc giúp đỡ khuyến khích kẻ có hành động 
Sai trải. 

nổi gót dg. (vch.). Tiếp liên theo san để tiếp tục 
sự nghiệp của lớp người trước. М gót cha anh 
lên đường giữ nước. 

nối kết dg. Nối liën lại, làm cho gån với nhau 
chặt chẽ. САёр và nổi kế! các mảnh Xương vỡ, 
nổi nghiệp dg. Tiếp tục nghẻ nghiệp hoặc sự 
nghiệp người trước, Con nổi nghiệp cha. 

nổi ngôi đg. Lên ngôi để thay vua trước. 

nối tiếp dg. Tiếp theo nhau, không để ngắt 
quảng. Mùa nọ nối tiếp mùa kia. 

nội, d. (cũ; vch.). Cánh đồng. N; cd. 

nội; d. 1 (dùng phụ sau một d. khác). Trong nước 
(sản xuất); phân biệt với ngoại. Hàng nội. Sam 
lốp nội. 2 (dùng phụ sau một d. khác). Dòng họ 
của cha (hoặc của chồng), Anh em bên nội, Họ 
nội. Bà nội. 3 (ph.; kng.). Ông nội hay bà nội 
(gọi tắt một cách thân mật, trong ngôn ngữ của 
trẻ con hoặc dùng với trẻ con), Cháu lai đây với 
nói! 4 (kết hợp hạn chế). Cung vua. Quan vào 
cháu trong nội. 5 Từ biểu thị phạm vi, thường là 
thời gian, không gian được hạn định nào đó. Nói 
hai ngày, việc phải xong. Nội trong đêm nay. 
Tìm nội trong nhà này. Nội một việc dy cũng đủ 
rõ. 6 (kng.; kết hợp hạn chế). Khoa nội (nói tắt). 
Вас sĩ nội, Phòng khám nội. 

nội biến d. Tình hình có biến bên trong một 
nước, một tổ chức. 

nội bộ d. Bên trong của tổ chức, Мё bộ một 
đảng. Đoàn kết nội bộ. 

nội các d. Tên gọi hội đồng chính phủ ở một số 
nước. Сай tó nội сйс. 

nội chiến d. Sự xung đột vũ trang giữa các miễn 
hoặc các lực lượng xã hội bên trong một nước. 
nội chính d. 1 Việc chính trị trong một nước 
(nói khái quát). 2 Lĩnh vực hoạt động của nhà 
nước, bao gồm việc quản lí trật tự trị an, quân 


Sự, kinh tế, văn hoá, 

nội công; d. Người làm nội ứng, đánh phá hàng 
ngũ đối phương từ bên trong ra (nói khái quát). 
nội công; d. Thuật rèn luyện các cơ quan bên 
trong thân thể, phân biệt với ngoại công. 

nội công ngoại kích Trong đánh ra, ngoài 
dánh vào. 

nội dung d. Mặt bên trong của sự vật, cái được 
hinh thức chia đựng hoặc biểu hiện. Nội dụng 
của tác phẩm. 

nội địa I d. Phán đất trong lục địa ở xa biển. 
Tiến sâu vào nội địa. 

Ht. Ó trong nước, do trong nước làm ra. Hàng 
nột địa. 

nội đô d. Nội thành (của thủ đô hoặc thành phố 
lớn). Hệ thống giao thông nội đô. Nội đô TP Há 
Chỉ Minh. 

nội абло d. Khu vực bên trong các cảnh đồng. 
Hệ thống kênh mương nội đồng. Mạng giao 
thông nội đồng. 

nội động t. (Động từ) không đòi hỏi phải có bổ 
ngữ đối tượng trực tiếp để cho nghĩa được đây 
đủ, phân biệt với ngoại động. “Sống”, “chết " 
trong tiếng Việt là những động từ nội động. 
nội gián d. Gián điệp do đối phương cài vào 
nội bộ để hoạt động phá hoại từ bên trong. 

nội hàm d. Tập hợp tất cả các thuộc tính chung 
của các đối tượng được phản ánh trong một khái 
niệm; phân biệt với ngoại diên. 

nội hoá d. (cũ). Hàng nội, 

nội khoa d. x, khoa nội. 

nội khoá d. Môn học hoặc hoạt động giáo dục 
trong chương trình chính thức (nói khái quát); 
phân biệt với ngoại khoá. 

nội loạn d. Tinh trạng trong nước có loạn. 

nội lực d. 1 Lực tác động qua lại giữa các bộ 
phận trong một hệ thống. 2 Lực, sức mạnh sinh 
ta trong bản thân sự vật, 

nội nhật d. (kng.). Nội trong thời gian một ngảy. 
Nội nhật hôm nay. 

nội ô d. (id). Nội thành. —, 

nội phản d. Kẻ làm phản nàm trong hàng ngũ 
của mình. i 

nội qui x. nói quy. : 
nội quy d. Những điều quy định để bảo đảm 
trật tự và ki luật trong một tập thể, một cơ quan 
(nói tổng quát). Chdp hành nội quy nhà trưởng. 
nội san d. Tập san chỉ để lưu hành trong nội bộ. 
nội sinh t. (thường đùng phụ sau а.), Được sinh 
ra từ bên trong bản thân sự vật. Tự tạo ra một 
năng lực nội sinh. Phát huy tiểm năng nội sinh. 
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nội soi d. Phương pháp đưa một ống nhỏ vào 
bên trong cơ thể, qua dó có thể quan sát hay chụp 
ảnh cơ quan bệnh lí bằng một máy ảnh đặt ở đầu 
ống phía ngoài, cũng có thể cắt một mảnh nhỏ 
để chẩn đoán tế bảo hay thực hiện phẫu thuật 
qua ống nảy. Chẩn đoán loét dạ dày bằng nội 
soi. Phẫu thuật bằng nội soi. 

nội tại t. Có ở ngay bên trong bản thân sự vật. 
Những nguyên nhân nội tại. Маи thuẫn nội tại, 
nội tạng d. (id.). x. luc phú ngũ tạng. 

nội tâm d. Tâm tư, tỉnh cảm riêng của mỗi con 
người (nói tổng quát), Nội tám của nhân våt. 
Cuộc sống nội tâm phong phú. 

nội tệ d. Tiền của một nước, trong quan hệ với 
người nước ấy; phân biệt với ngoại tê. Giữ vững 
giá trị đồng nội tệ. Nhận gi tiết kiệm bằng nội 
tệ và ngoại tệ. Thanh toán bằng nội tệ. 

nội thành d. Khu vực bên trong thành phố; phân 
biệt với ngoại thành. Các quận nội thành Hà 
Nội. 

nội thất d. Đồ đạc và các loại tiện nghỉ, làm 
thành phía bên trong của một nhà ở (nói tổng 
quát). Tổ chức nội thất. Trang trí nội thất. 

nội thị, d. Hoan quan hầu trong cung vua. 

nội thị; d. Khu vực bên trong thị xã. Các 
phường nội thị. 

nội thuộc dg. Lệ thuộc vào một nước khác (tự 
coi mình là trung tâm, theo quan điểm của chủ 
nghĩa bành trướng nước lớn). 

nội thương; d. Việc buôn bán trong nội bộ một 
nước (nói khái quát). Ngành nội thương. 

nội thương; d. (id.). Bệnh do ёп uống, mệt nhọc, 
lo nghĩ, sầu muộn sinh ra (nói Khái quát, феб 
cách gọi của đông y; phân biệt với ngoại cảm). 
nội tiếp t. 1 (Hình tròn, hinh cầu) nằm trong 
một да giác (hoặc đa diện) và tiếp xúc với mọi 
cạnh (hoặc mọi mặt) của đa giác (hoặc đa diện) 
đó. Hình tròn nội tiếp của một tam giác. 2 (Đa 
giác, đa điện) có tất cả các đỉnh nằm trên một 
đường tròn hoặc một mặt cầu. Da giác nội 
tiếp trong hình cầu. 3 (Góc hình học) có đỉnh 
nằm trên một đường tròn và hai cạnh cắt 
đường tròn đó. 

nội tiết I d. (kng.). Nội tiết tố (nói 140). 

I t. x. tryến nói tiết. 

nội tiết tố d. x. hormon. 

nội tiêu đg. (thường dùng phụ sau d.). Tiêu dùng 
trong nước; phân biệt với xuất khẩu. Đáp ứng 
nhu cẩu nội tiêu. Sản xuất hàng nội tiêu song 
song với hàng xuất khẩu. 

nội tỉnh d. Tình hình, tình trạng bên trong của 


nôn 
một nước, một tổ chức chỉnh trị, xã hội. Can thiệp 
vào nội tình của nước khác. Nội tình rồi ren. 
nội tỉnh d. (dùng phụ sau d.). Khu vực bên trong 
tỉnh; phân biệt với ngoại tinh. Điện thoại nội 
tĩnh. Bên xe nội tinh. 

nội tộc d. Họ nội; phân biệt với ngoại tộc. Họ 
hàng nội, ngoại tộc. 

nội trị d. Như nội chính. 

nội trợ đg. Lo liệu mọi việc hằng ngảy trong 
sinh hoạt gia đình. Công việc nội trợ. 

nội trú бр. (Học sinh, người bệnh) ап ở ngay 
trong trường, trong bệnh viện; phân biệt với 
ngoại trú. Sinh viên nội trú. 

nội tướng d. (ng.). Người vợ (với hàm y là 
người nắm quyền quản lí trong gia đình). 

nội ứng d. Người từ trong hảng ngũ đổi phương 
hoạt động phối hợp với lực lượng bên ngoài để 
đánh phá. 

nội vụ 1 d. Tên gọi một bộ trong chính phủ, 
thường phụ trách quản lí những công tác thuộc 
lĩnh vực nội chính. Bộ nội vụ. 

п d. Cách sắp xếp nơi ăn ở, cách ăn mặc, sắp 
xếp thì giờ sinh hoạt v.v. của дийп nhân trong 
doanh trại (nói tổng quát). Điều lệnh nội vụ. Nội 
vu gọn gàng. 

nội xâm d. (kết hợp hạn chế). Những hiện tượng 
tiêu cực có tác hại rất lớn đổi với đất nước, như 
quan liêu, lãng phí, tham nhũng, coi như những 
tai hoạ ngang với ngoại xâm. Giặc nội xâm. 
nêm І d, Tiếng Việt, viết bằng chữ gọi là chữ 
Nôm; phần biệt với tiếng Нап, viết bằng chữ nho. 
Tên пӧт. Truyện nôm. Thơ nôm khuyết danh. 
Văn nôm. | 

П t. (14). Nôm na (nói tắt). Lời lẽ rất nôm. 
пӧт na t. (Cách nói, cách diễn đạt) mộc mạc, 
theo cách nói của người dân thường không biết 
chữ nho. Loi 12 пдт па. Nói nóm па. 

nm d. 1 Giỏ nm (nói tất). Мағ mưa, trưa 
nắng, chiều nồm... (сӣ.). 2 Trạng thải thời tiết 
ấm và ẩm ướt ở miền Bắc Việt Nam vào cuối 
mùa đồng sang đầu mùa xuân. 7707 nắm. Thời 
tiết chuyển sang nóm- 

nộm; d. Hình nộm (nói tát). Con nộm. 

nộm; d. Món ап làm bằng rau luộc hoặc củ, 
quả thái nhỏ, trộn với vừng, lạc và gia vi. MXôm 
đu đủ. 

nôn; dg. Tống ra ngoài qua đường miệng, không 
cảm giữ được, những gi chứa trong dạ dày. Ал 
bao nhiêu nôn ra hết. Nôn thốc nôn thảo. Buồn 
nôn*, Nón khan. 

nën, t. (ph.). Buồn, khó nhịn được cười. Nón 





quả, cười sặc sya. 

nôn; dg. (hay t.). (ph.). Vội. Nón về cho Hp tàu. 
nôn mua dg. Nón (nói khái quát). 

nôn па t. (kng.). Vội vå, do nôn nóng. Nón nd 
Muốn về sớm. 

nôn nao dg. 1 Có cảm giác trong người như 
bị chao đảo, chóng mặt, buồn nôn. Người nón 
nao, chân tay bún rủn. Nón nao như người 
say sóng. 2 ó trạng thái xao động trong tình 
cảm khi đang mong mỏi hoặc gợi nhớ đến 
điều gì. Nhớ đến nôn nao cả người. Những 
giờ phút nôn nao chờ đợi. ' 
nôn nóng t. Sốt ruột, muốn được làm ngay việc 
chưa thể làm, muốn có ngay cái chưa thể có, Ти 
tưởng nôn nóng. Nón nóng dễ hỏng việc. 
nông, d. (kết hợp hạn chế). 1 Nghề làm mộng. 
Nghệ nóng. 2 Người làm ruộng, Nhất sĩ, nhi 
nông. Nhà nông". 

nông; t. £ Có khoảng cách từ miệng hoặc bể 
mật xuống đáy ngắn hơn so với mức bình thưởng; 
trải với sâu. Áo nông. Giống đào nông. Bát nông 
lòng. Rë cây ăn nóng. 2 (Nhận thức) hói hot, 
không sâu sắc. K?ến thức nóng. Suy nghĩ còn 
nông. 

nông cạn t. (Nhận thức) quá hời hợt, thiến sâu 
SẮC. Y nghĩ nông cạn. Hiểu biết còn nóng cạn. 
nông choën t. Như nóng choet. Nông choèn 
choèn. 

nông choèn choạt t. x. nóng choet (táy). 
nông choẹt t, Nông đến mức coi như không 
đáng kế. Khúc sông nóng choẹt. // Láy: nông 
choèn chot (у mức độ cao). 

nông cụ d. Dụng cụ dùng trong sản xuất nông 
nghiệp. Nóng cụ cẩm tay. Nông cụ cải tiến. 
nông dân d. Người lao động sống bằng nghề 
làm ruộng. 

nông dược d. Thuốc dùng trong sản xuất nông 
nghiệp, như thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, v.v. 
nông gia d. (cũ). Nhà nông. 

nông giang d. Sông đào phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp. Hệ thống nông giang. Nước nông 
giang. 

nông học d. Khoa học tổng hợp nghiên cứu vẻ 
sản xuất nông nghiệp. 

nông hộ d. Hộ nông dân. Xã có hơn ba nghìn 
nông hộ. 

nông hội d. Tổ chức quản chúng của nông dân 
lao động. 

nông lâm d. Nông nghiệp và lâm nghiệp (nói 
89р). 

nông lịch d. Lịch có tỉnh các thời vụ sản xuất 
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nông nghiệp trong năm, thường là một loại âm 

dương lịch. 

nông nghiệp d. Ngành sån xuất vật chất cơ bản 
của xã hội, cung cấp sản phẩm trồng trọt và sản 
phẩm chãn nuôi. 

nông nhàn t. Кӧј việc đồng апр. Có nghê phụ 
làm những lúc nông nhàn. Тап dụng lao động 
nóng nhàn. 

nông nô d. Người nông dân bị phụ thuộc vào 
ruộng đất của địa chủ, bị bóc lột bằng địa tô và 
lao dịch, có thể bị bán theo mông đất dưới chế 
độ phong kiến. 

nông nổi t, Nông cạn, hòi hot, thiếu cần nhắc 
suy nghĩ trước khi hành động. Tỉnh tỉnh nông 
nổi. Hành động một cách nông nối. 

nông nôi d. Tinh cảnh, sự thể không được như 
y muốn. Vi dâu mà ra nông nỗi này. ` 

nông phẩm d. x. nông sản. 

nông phố 4. (сй), Nghề làm ruộng, làm vườn. 

nông phu d. (cũ). Người làm ruộng, người nông 
dân. 


nông sản d. cn. nóng phẩm. Sân phẩm nông 
nghiệp, như gạo, thịt, trứng, ran, hoa quả, v.v. 
(nói khái quát). Thu mua nông sdn. 

nóng tang d. (cũ; thường dùng phụ cho d.). 
Nghề làm ruộng và nghề dâu tằm; nghề nông 
(nói khái quát). Việc nông tang. 

nông thôn d. Khu vực dân cư tập trung chủ yếu 
làm nghề nông; phân biệt với thành thi. Từ nông 
thôn đến thành thị. 

nông trại d. Trại sản xuất nóng nghiệp. Xông 
trại nuôi bỏ, 

nông trang d. Nông trang tập thể (nói tắt). 
nông trang tập thể d. Hình thức tổ chức sản 
xuất nông nghiệp tập thể ở một số nước xã hội 
chủ nghĩa, giống như hợp tác xã cấp cao. 

nông trang viên d. Thành viên của nông trang. 
nông trường d. Nông trường quốc doanh (nỏi 
tắt). 

nồng trường quốc doanh d. Cơ sở sản xuất 
nông nghiệp thuộc chế độ sở hữu toàn dân, do 
nhà nước tổ chức vả trục tiếp quản li. 

nông vận dg. (cũ). Tuyên truyền, vận động nông 
dân đấu tranh và sản xuất. Công tác nóng vận. 
nông vụ d. (cü), Mùa làm ruộng: vụ. 

nóng, t. (Trạng thái thời tiết) nóng ẩm, lặng gió 
và nhiều mây, gây сат giác ngột ngạt. Trời nồng. 
Không khí ої пдпе. 

nồng; t. 1 Có mùi hơi khó ngửi như mùi của 
vôi tôi (thường do nung nấu, ú kin quá kì). 
Chè ú lâu bị nông. Canh bị nóng vì dun quả B. 
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Cơm khë nồng. 2 (kết hợp hạn chế). Có độ 
nóng, độ đậm ở mức rất cao. Rượu nông. (Tĩnh) 
giấc nông* (b.}. 

nồng ấm t. Nóng nàn và ấm áp. Tỉnh cảm nồng 
йт. Tiếng ғи con nóng йт. 

nống cháy t. Có những biểu hiện mãnh liệt của 
một tinh cảm thiết tha. Tinh yêu nồng cháy. Tâm 
hồn nẵng chảy. 

nóng độ d. Độ đậm đặc biểu diễn bằng lượng 
chất tan trong đơn vị thé tích hoặc đơn vị khối 
lượng của dung dịch. 

nồng đượm t. Nông nàn và sâu đậm. Mới tinh 
nông dwom, 

nồng hậu t. Nóng nhiệt và thám thiết. Tinh сат 
nông hậu. Đón tiếp rất nông hậu. 

nồng nã t. (kng.). Rất nồng, rất đậm. 

nống nản t. 1 Đậm mùi một cách dë chịu. Hương 
бий thơm nông nàn. Mùi rượu nếp bốc lên nông 
пап. 2 (1d.). (Ngủ) say và sâu. Giấc ngủ nồng 
nàn. 3 Tha thiết và sâu đậm. Tình yêu nồng nàn. 
nồng пёс t. Có mùi khó ngửi với nóng độ cao 
bốc lên mạnh. Mùi bói thối nông пас. Người 
nông nặc mùi rượu. 

nồng nhiệt t. Dáy nhiệt tỉnh, tó ra có tình cảm 
thấm thiết. Cuộc đón tiếp nông nhiệt. Cái bắt 
tay nông nhiệt. Nóng nhiệt chúc mừng nhau. 
nồng nỗng t. (Ở truồng) quá lộ liễu, tự nhiên, 
Lü trẻ cởi tuông nóng nông. 

nồng nye t. Nóng bức và ngột ngạt, Khí đời 
nông пис. Sắp mưa dông, trời càng nóng пис. 
nồng thắm t. Nóng nàn và thắm thiết. Tình hữu 
nghị nông thẩm. Mối tình nông thẩm. 

nông d. (ph.). Gò. Nóng cái. 

nống; (ph.). x. nơng,. 

nống; dg. 1 Làm cho cao hơn lên bằng cách 
chống, bấy từ dưới. Nóng cột nhà. 2 Nói rộng, 
mở rộng ra từ bên trong. Nóng vành ra một chút. 
Đưa quân đánh nóng ға. 

nộp dg. Đưa cho người có trách nhiệm thu giữ, 
theo quy định. №р thug. Nộp đơn. Nộp bài thị, 
Tiền nộp phat. Nộp mạng (b.). 

nốt, d. Chấm nhỏ hiện ra ngoài đa. Nót гап 
nhang. М! тиді cần. 

nốt; d. Dấn hinh bầu dục, có đuôi hoặc không 
đuôi, dùng để ghi âm trên khuông nhạc. №? la. 
nốt; р. (dùng phụ sau đg.). 1 (Làm việc gi) cho 
hết phần còn lại, không để bỏ dö. Nghe nốt câu 
chuyện. Ăn nốt bát cơm. Làm nốt phần việc còn 
bd dó. 2 (kng.; dùng phối hợp với cảng đứng 
trước). (Cũng) như vậy, giống hệt như sự việc, 
hành động vừa nêu trước đỏ, tựa như lå có môt 


nợ 


sự kéo theo nào vậy. Anh đi rỗi, em cũng đi nối. 
Nó đã sai, anh cũng sai nối. 

nốt đen d. Nőt nhạc “ J ”, hình bầu dục màu đen, 
có đuôi đơn giản, có giá trị tương đối tuỳ theo 
nhịp: là một phách trong các nhịp 2/4, 3⁄4, 4/4; 
nửa phách trong các nhịp 1/2, 2/2, ; 

nốt ruổi d, Nốt màu đen hoặc sám nổi lên tự 
nhiên trên mặt da, 

nốt trắng а. Nőt nhạc “J”, hinh bầu dục để 


. trắng ở giữa, có đuôi đơn giản, có độ dài bằng 


hai nốt đen. 

nốt tròn d. Nőt nhạc “o ”, hình bầu dục để 
trắng ở giữa, không có đuôi, có độ dài bằng 
bốn nốt đen, 

nôt t. (ph). Bí, cùng đường. Nội quá, phải liều 
thạng. 

nơ d. Vật trang điểm thường tết bằng vải, lụa, 
để cài vào tóc, vào áo, v.v. Tóc cải nơ. Thất nơ. 
“hØ-ron” x. neuron. 

“nơ-tron” x. neutron. 

nå I dg. 1 Xoẻ mở một cách tự nhiên. Hoa nd. 
М№ một nụ cười (b.). 2 (Động vật con được ấp đủ 
ngày trong trứng) phá vỏ trứng thoát ra ngoài. 
Gà con mới nở. Sâu nở. 3 (ph.). Dë, sinh. Chi ấy 
nở cháu gái даи lòng, 4 Tăng thể tích mà không 
tăng khối lượng. Ngô bung nở. 

H t. (d.). Në nang (nói tắt). Xgực nd: 

nở gan nở ruột Như nở ruột nở gan. 

nở hậu dg. (kng.). (Nhà, đất) có bể ngang phía 
sau rộng hơn phía trước. Nhà со đất nở hậu. 

nở nang t. (Thân thé hoặc bộ phận thân thể) 
được phát triển một cách đây đặn. Thân thể nở 
nang, cường trắng. Bộ ngực nở nang. 

nở rộ dg. (Hoa) cùng một lúc nở đều khắp. Đào 
nở rộ. Sång kiến nở ró (b.). 

nở ruột nở gan Sung sướng, thoả mãn trong 
lòng. 

në dg. (thường dùng có kèm ý phủ định). Bằng 
lòng làm cải việc biết rằng người có tỉnh cảm 
không thể làm. Không në từ chối. Ép dầu, ёр 
mỡ, ai në ép duyên (tng.). Nỡ lòng ndo hại nhau. 
në nào Chẳng në, không thể nào. Në nào bỏ 
bạn lúc hoạn nạn. 

nó á. (ph.). Ấy. Bữa nó. Ó trong nó: Từng пб 
chuyện, І 

nợ Id, 1 Cái уау phải trả mà chưa trả. Мас ng. 
Trd nợ. Nhất tội nhi nợ (tng.). Trang trải xong 
món nợ. 2 (chm.), Phia bên phải của bản tổng 
kết tài sản, cho biết nguồn hình thành vốn bằng 
tiền (vốn đầu tư đải hạn, các khoản nợ ngắn 
hạn), đối lập với có. 3 (trtr., kết hợp hạn chë). 





nợ dia 


Điều mang ơn, phải đến đáp mà chưa đến đáp 
được. Đển nợ nước. 4 (kng.). Cái chỉ có tác đụng 
gây phiển phức và chỉ muốn đứt bỏ đi. Đi đâu 
cũng bám theo, cứ như cải nợ. Của nợ*, Đồ по! 
(tiếng mắng). 

H åg, 1 Đang mắc nợ ai. Tôi nợ nó mười nghìn 
đồng. 2 (kng.). Đã hứa với ai việc рі đó mà chưa 
có dịp thực hiện. Tới còn nợ anh một buổi đi 
xem kịch. 

nợ dia dg. (thạt.). Nợ rất nhiều; nợ nhiều khoản, 
nhiều món. No dia ra. 

nợ đọng d. Nợ iuu lại từ trước chưa trả. No đọng 
tiên hàng. 

nợ đời d. 1 Nghĩa vụ đối với đời còn chưa làm 
được. Nợ đời chưa trả được. 2 Cải coi là nỗi khổ 
đeo đẳng, chỉ muốn dứt bỏ mà không dứt bỏ 
được. Chồng gì anh, vợ gì tôi? Chẳng qua là cải 
по đời chỉ đây (cả.}. 

nợ máu d. Tội ác giết người, coi là món nợ phải 
trả bằng chính máu của kẻ gãy nên tội ác. 

nợ пап d. Nợ (nói khái quát). Thanh toán các 
khoản nợ ndn. Nợ ndn chẳng chất. 

nợ như chúa Chôm Мас nợ rất nhiều và nợ 
nhiều người, 

nơi I d. 1 Phần không gian mà người hay vật 
nào đó chiếm, hoặc ở đấy sự việc gi dó xảy ra. 
Nơi ăn đ Đến tận nơi xem xét. Tim khắp nơi 
không thấy. 2 (kng.). Từ (thường đi đôi với chốn) 
dùng để chỉ mà không nói rõ ra người đặt quan 
hệ yêu đương để lấy làm vợ hoặc chồng. Lo cho 
con có пої có chốn. Cháu nó đã có nơi nào chưa? 
II К. (kng.). Như ở. Đặt hi vọng nơi anh. Học 
hdi nơi họ. 

nơi nơi d. Khắp mọi nơi (nói khái quát). Noi 
nơi được mùa. 

nói dg. 1 Làm cho lỏng, cho rộng ra chút ít để 
bớt căng, bớt chặt, bớt chật. Mới (bất lưng, Nói 
lỏng đai ốc. Ао bị chật, phải nói ra. Mọi người 
đứng nói га. 2 Làm cho bớt chặt chẽ, nghiêm 
ngặt. Ki luật có phần nói hon. 3 (kng.). Hạ bớt 
giá xuống chút it, so với binh thường. Giá công 
тау ở cửa hiệu này có nói hon. 

nói tay dg. Bót nghiệt ngã trong hành động, 
trong đối xử với ai. Đối xứ có phần nói tay hơn. 
nom Id. Đồ đan thưa bằng tre, hình cái chuông, 
dùng để chụp bắt cá. 

II йр. Bắt cá bằng nom. Nom cá. Di nom. 

пот nớp dg. O trạng thái luôn tuôn pháp phỏng 
lo sợ về một tai hoạ cho là có thể xảy ra bất ki 
lúc nào. Nom пбр như cá nằm trên thót, Nom 
nớp sợ bị bát. 
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nòm пор (ph.). х. nưởm: nượp. 

nỡm d. (thgt.), Tiếng trách mắng thân mật khi 
không vừa ý; khi. Đổ пот! Rõ пот! 

ndron x. neuron. 

nơtron x. neutron. 

NSND Nghệ sĩ nhân dân, viết tắt. 

NSUT Nghệ sĩ ưu tủ, viết tắt. 

nt Như trên, viết tắt (dùng để tránh nhắc lại điều 
vừa пёр ở trên). 

nu; đ. Gỗ có vân xoắn đẹp ở bướu to của một số 
cây gỗ quý, dùng làm bàn ghế, đồ mĩ nghệ. 
nu; d. Tên một con chữ (v, viết hoa N) của chữ 
cái Hi Lạp. 

nụ d. Bộ phận ở cảnh cây, hình cái khuy, sắp nở 
thành hoa. Nu chè. Nụ hoa hồng. Hoa đang nụ 
(còn chưa nở). 

nu áo Id. Cúc áo tết bằng vải, hinh viên tròn 
như cái nụ, theo kiểu thời trước, 

II d. Cây thảo mọc hoang cùng họ với cà, thân 
có nhiều lông, lå hình trái xoan nhọn, quả khi 
chin có hinh nhu nụ áo. 

nụ cười d. (vch.). Cái cười không thành tiếng. 
Nu cười nở trên môi. 

núc; d. (cũ; ph.). Đầu rau. Ндп пис. Ông пис. 
núc dg. (¡d.). Xoán chặt, siết chặt. Hai tay піс 
vào nhau như phù thuỷ bắt quyết. Trần пис môi. 
тйс, x. béo пис. 

пис пас d. Cây to, lá chỉ cỏ ở ngọn, mọc đối, 
quả rất dài, đẹp và rộng, võ cây và hạt dùng làm 
thuốc. 

núc ních t. Béo đến mức căng tròn những thịt, 
vẻ rắn chắc. Béo пис ních. Lon пис ních thịt, 
пис, d. (kng.). Cá пис (nói tắt). Mám пис. 

пис; t. Chín kỉ) đến mức nhừ nát. Cá kho ?hật 
пус. Chuối chin пис. 

nục nạc t. 1 (Thịt) toàn nạc, không có xương 
hoặc mỡ. Miếng (һап пис пас. 2 (id.). Như nc 
nich. 3 Chắc, tốt, không bị lẫn các chất khác удо. 
Đất sa bồi пис пас, màutmë, Những via than 
пис пас, më màng. 

nùi d. Mớ xơ sợi hay vải, giấy được vò chặt lại. 
Dùng nùi rom làm môi lừa, Quo một nùi có. Nui 
giả rách. 

núi d. Địa hình lồi, sườn đốc, nổi cao lên trên 
mặt đất, thường cao trên 200 mét, Leo тш. Mät 
trời khuất sau núi. Núi đá. Miễn núi. Chất cao 
như núi. 

núi băng 4. x. băng sơn. 

núi lửa d. Núi hinh chóp nën, có miệng ở đỉnh 
thường xuyên hay từng thởi ki phun ra những 
chất nóng chảy từ lòng đất sâu. 
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núi non d. Núi (nói khái quát). Мш non trừng 
diép. 

núi rừng d. Núi và rừng (nói khái quát). Mi 
rừng Việt Bắc. 

núi sông d. Như non sóng. Tiếng gọi của núi 
sông. 

núm; d. Bộ phận hinh tròn, nhỏ, nhô lën ở đầu 
hay trên bề mặt một số vật. Núm cau. Núm đẳng 
hồ. Vận núm điều chỉnh tivi. 

núm; d. (kng.). Nắm. Mt пит gạo. 

núm; dg. (ph.). Тат. Núm áo kéo lại. 

nùn d. Cuộn rơm bện chặt, dùng để đốt hay để 
làm vật kê, đậy. Đố? nùn rơm hun chuột. 

nung ёр. 1 Đốt nóng ở nhiệt độ cao. Xung gạch. 
Nung vôi. Lò nung (lò dé nung). Nóng như nung. 
2 (kết hợp hạn chế). (Hiện tượng bệnh) ở thời ki 
còn đang phát triển ngám ngắm, chưa có triệu 
chứng biểu hiện ra ngoài. Giai đoạn nung sõi. 
nung bệnh ág. Ú bệnh. 

nung đúc dg. (vch.). Như hun đức. Được nung 
đúc trong đấu tranh. 

nung mü dg. (Mụn, nhọt) đang làm mủ. 

nung nấu де. 1 Làm cho bị nóng nhiều và lâu; 
tựa như nung trong lò. Mt trời nung nấu da thit. 
Nẵng như nung như nấu suốt ngày. 2 Làm cho 
bị thôi thúc, dồn nén ngày càng nhiều một mong 
muốn, một tỉnh căm nào đó, Nung nấu một hoài 
báo. Y định nung nấu từ lâu. Nỗi buôn ngày đêm 
nung nấu ruột gan. 

nung núc t. x, béo пис (láy). 

nung núng t. x, núng (láy). 

попа äg. (kng.). Làm nũng (nói tắt). Con năng 
mẹ. 

nũng niu др. Làm nũng (nói khái quát). Giong 
nói nüng níu. Ning niu như tré con. 

núng t. 1 Ó vào trạng thải không còn vững chắc 
nữa, mà dễ dó, dë sụt xuống. Вис tưởng пияр, 
muốn đổ. Đoạn đê bị núng, sắp võ. 2 Không còn 
giữ được sự vững vàng trước tác động bên ngoài, 
không còn đủ sức chịu đựng, chống đỡ nữa. Mứng 
chỉ trước khó khăn. Núng thế tìm đường tháo 
lui, Ji Láy: nung núng (ý mức độ ít). 

попа па попе ninh t. x. núng ninh (láy). 
núng nính t. (Cơ thể) bẻo tròn, thịt nhiều và 
đầy đến mức rung rình khi cử động, Cặp má пиле 
ninh. Đôi vai tròn nung ninh. // 14у: núng na 
núng ninh (у mức độ nhiễu). 

nuộc Id. Vòng dây buộc vào một vật. Xuộc lat. 
Buộc thêm nuộc nữa cho chắc. 

П dp. (Кир). Buộc thành nuộc cho chắc. Nưộc 


lại chiếc gàu. 


nuốt 


nưôi І бр. 1 Cho ап uống, chăm sóc để duy trì 
và phát triển sự sống, Nuði сол. Nuôi lon, gà. 
Nghề nuôi ong. Công tác nuôi дийп (công tác 
cấp dưỡng trong quân đội). 2 Giữ gìn, chăm sóc 
để cho tồn tại, cho phát triển. Muối óc cho dài. 
Nuôi chí lớn. Nuôi nhiều ước то. 

H t. (dùng phụ sau d., trong một só tổ hợp). Được 
coi như người ruột thịt, tuy không có quan hệ 
dòng máu. Cha mẹ nuôi. Con nuôi cũng guy như 
con dé. 

nuôi báo cô Nuôi người chỉ biết ăn hại, không 
giúp ích được gì cho mình. 

nuôi bộ йр. Nuôi hoàn toàn không phải bằng 
sữa người. Bị mất sữa, con phải nuôi bộ. 

nuôi cấy dg. Tạo điểu kiện (cho tế bảo, vi sinh 
vật, v.v.) tồn tại và phát triển trong môi trường 
thích hợp, thường để nghiên cứu. Nuði cấy tế 
bào thận trong phòng thí nghiệm. Nuôi cấy vi 
trừng. Công nghệ nuôi cấy mó để cung cấp giống 
cây trồng. 

nuôi dưỡng ág. Nuôi (nói khái quát). Nuối 
đường con cải. Nuôi duong ý chỉ tự lập. Nuôi 
dưỡng những mắm non nghệ thuật (b.). ` 

nuôi nấng dg. Nuôi dưỡng với sự chăm sóc ân 
cần. Nuôi nẩng con cải. 

nuôi ong tay áo Nuôi dưỡng kẻ xấu, ráp tâm 
phản lại mình, mà không biết. 

nuôi trồng đg. Nuôi và trồng (nói khái quát). 
Phát triển nuôi trắng thuỷ sản. 

nuối đg. 1 (Người sắp chết) có những biểu hiện 
mong ngóng người thân, tựa như còn ráng sức 
chờ, chưa nhắm được mắt. 2 Lưu luyến thương 
mến, không muốn rời xa. Chia`tay còn trông 
nuổi. 

nuổi tiếc dg. Tiếc và ngậm ngùi trước những 
cái cho là tốt đẹp đã qua đi. Миб tide những năm 
tháng của tuổi trẻ. Nuối tiếc kỉ niệm xua. 

nuốm 4. (ph.). Мат. Мибт cau. 

nuôỗng ág. Chiều người dưới, thường là con cái, 
một cách quá đảng, đến mức để cho làm hay làm 
theo cả những điểu vô li, sai trải. Nông con. 

Nuông quả làm hư trẻ. 

nuông chiều dp. Nuông (nói khái quát). Được 
cha mẹ nuông chiêu. 

nuốt dg. 1 Làm cho dó ăn uống từ miệng qua 
thực quản, xuống dạ dày. Muối miếng cơm. Nuốt 
viên thuốc. Nghe như nuốt từng 101 (b.). 2 Cố 
nén xuống, như làm cho chim sâu vào trong lỏng, 
không để lộ ra. Nuối hận. Nuót giận làm lành. 
Nuót nước mất (b.; cam chịu đau đớn trong lòng). 
3 (kng.). Chiếm đoạt gọn bằng quyển thể hay 


nuót chirng 


mánh khoé, Chánh tóng nuót không mấy sào 
ruộng. Nuốt không trôi món tiên hối 16. 4 Làm 
át hẳn đi bằng một sức tác động mạnh hơn. 
Tiếng gọi bị nuối trong tiếng mua gió. Cặp kinh 
to như nuốt са khuôn mặt (b.). 

nuốt chứng dg. Мий gọn cả miếng một lần, 
không nhai. Cho vào тбт nuối chứng. Sóng 
chôm lên như muốn nuốt Chứng con thuyền (b.). 
Мий chứng lời hứa (b.), 

nuốt lời dg. Cố tình không lâm đúng theo lời 
đã hứa, đã cam kết. Ниа б lại nuốt lời được 
ngay, Nuốt lời hứa. 

nuốt sống dg. (kng.). Chiếm được, thắng được 
một cách dễ dàng, chỏng vánh (thường hàm ý 
mia mai). Với lực lực g dp đảo, tưởng nuối sống 
được đối phương. 

nuốt trng (ph.). x. nuót chứng, 

nuốt trứng (cũ, hoặc рћ.). х. nuốt chứng. 

nuốt tươi dg. (id.), Như либ sống. 

.nuột t. Có bë mặt bóng, mượt và toàn mt màu, 
trông đẹp. Mái tóc dài óng nuột. (Da) trắng 
nuột*. Chuốt nan cho thật nut. 
nuột nà t. Nuột (nói khái quát). Ма tóc den 
nuót nà. Cảnh tay nuột nà. 
núp dg. Như лар (nhưng thưởng dùng với nghĩa 
tnu tượng Һот). Мир đưới chiêu bài. 
núp bóng dg. Dựa vào uy thế hay vào sự che 
chở của ai hay cải gi đó. Мир bóng quan thấy. 
Мир bóng từ bi (cũ; vào chùa, đi tu). 
nút; Id. Vật tròn, nhỏ, để đóng vào miệng chai 
lọ cho kin, Mở nút chai. 

П dg. Đóng kín miệng chai lọ bằng nút. М 10 
mực lại. Đêm tối nhu hũ nút. 

nút; d. 1 Chỗ hai đầu đây buộc vào nhau. Nut 
thừng. Buộc thắt mút. 2 Chỗ giao nhau của nhiều 
đoạn đường di từ các hướng lại. Núr giao thông. 
3 (kết hợp hạn chế), Điểm trọng yếu. Điểm nút 
của vấn đề. Саі nút của câu chuyện. 4 Sự kiện 
quan trọng trong vở kịch, khi các nhân vật chính 
đụng độ với nhau lâm bùng nổ xung đột kịch. 
Nút kịch. (Nghệ thuật thắt nút* 5 (ph.). Cúc. 
Ми до. 6 Núm nhỏ, có tác dụng đóng mở để 
điều khiển ở một số loại máy, động cơ hay hệ 
thống điện. Ấn nút điện. Bấm nút. 

nút; d. (thgt.; kết hợp hạn chế). Tập hợp 
nhiều người, đõi khi động vật cùng loài (hàm 
Y coi thường hoặc thân mật). Không nhanh 
là chết cả nút. 

nút, dg. (ph.), Mút. Trẻ nút sữa. 

nuy t. (kng.). Khoả thân, Tranh thiếu nữ nuy. 
nu d. (ph.). (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
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Con giận. Măng một trận cho đã пи. № gián. 
nữ Т d. Người thuộc nữ giới (nói khái quá; 
phân biệt với nam. Quyên bình đẳng giữa nam 
và nữ. Сап bộ nữ, 

IE t. (dùng phụ sau d.). (Đồ dùng) chuyên để 
cho nữ giới dùng. Xe đạp nữ. 

Ш Yếu tố ghép trước để cẩu tạo danh từ, có nghĩa 
“thuộc nữ giới”. Nữ công nhân. Nữ nghệ sĩ, 

nữ cao d. Giọng nữ cao nhất, hát bè cao nhất 
trong hop xưởng. 

nữ công d. 1 Công việc nội trợ của phụ nữ, 
như may vá, thêu thùa, nấu nướng, v.v. (nói khái 
quát). Giờ học nữ công. Giải nữ công. 2 Công 
tác phụ nữ trong cơ quan, đoàn thể, Phụ trách 
ni công. 

nữ giới d. Những người đản bả, con gái (nói tổng 
quát). Гат về vang cho nữ giới. 

nữ hoàng d. Người phụ nữ làm vua. Nữ hoàng 
nước Ảnh. 

nữ kiệt d. (cũ). Người phụ nữ có tài năng và khí 
phách khác thường. Trang nữ kiệt. 

nữ lưu d. (cũ). Giới phụ nữ trí thức, thượng lưu. 
nữ nhi d. (cũ; vch.). Đàn bà, con gái, thường 
nói về mật có tính cách yếu đuối, theo quan niệm 
cũ (nói khái quát). Phận nữ nhi. 

nữ quyển d. (cũ). Quyền lợi về chính trị và xã 
hội của phụ nữ (nói khái quát). Tranh đẩu cho 
nữ quyền. 

nữ sắc d. (cü). Sắc đẹp của phụ nữ. 

nữ sĩ d. (cũ). Nhà văn, nhà thơ nữ. 

nữ sinh d. Học sinh nữ. 

nữ thần d. Vi thần nữ. Tượng nữ thần. 

nữ ti cv. nữ tp. d. Đây tó gái trong các gia đình 
quyển quý thời phong kiến. 

nữ tính d. Giới tinh nữ. 

nữ trang d. Đỏ trang sức của phụ nữ (nói khái 
quát). Миа sắm nữ trang. 

nữ {гат d. Giọng nữ thấp nhất, ngang với nam 
сао nhưng tộng và mượt hơn. 

nữ trung d. Giọng nữ ở giữa nữ cao và nữ trầm. 
nữ tướng d. Người phụ nữ làm tướng. Vi nữ 
tưởng. 

nữ tỷ x. nữ ñ. 

nữ vương d. (cü). Như nữ hoàng. 

nưa d. Cây cùng họ với ráy, chỉ có một lá, cuổng 
lá lốm đốm, phiến lá xẻ nhiều, củ to, ап hơi ngứa. 
nửa I d. Một trong hai phán bằng nhau của một 
cái gì. Núa quả cam. Núa cân. Non nữa giờ. 
Cay đẳng như chết nữa người. Không rời nhau 
nữa bước (không rời nhau một chút nào). 

1 t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp, trước 
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một từ khác). Không hoàn toàn, vừa như thể, vừa 
khác thể. Nước thuộc địa nứa phong kiến. Thục 
våt nia kí sinh. Lục hæng nửa vũ trang (lực 
lượng vũ trang không thoát li sản xuất). 

nửa buổi d. Khoảng thời gian vảo giữa buổi 
sáng, khoảng 9-10 giờ, hoặc vào giữa buổi chiều, 
khoảng 3-4 giờ, trong một ngày lao động. Nghi 
uống nước nữa buổi. 

nửa chừng d. Khoảng giữa chừng, chưa xong, 
chưa trọn. Làm nữa chừng rồi bỏ. 

nửa dol nửa chuột Như đở doi dó chuột. 

nửa đêm d. Khoảng thời gian vào giữa đêm. 
Tĩnh dậy Мс nửa đêm. 

nửa đời d. Khoảng tuổi ba mươi, bốn mươi (coi 
nhu đã sống một nửa cuộc đời con người). Quả 
nữa đời người rồi mà chưa làm được gi. 

nửa đời nửa đoạn Dë dang, không trọn vẹn. 
nửa đường đứt gánh (id.). Như giữa đường 
đứt gánh. 

nửa mùa t. (kng.). Kém cái, dë, trinh độ chẳng 
ra gì (hàm ý ріёџ соб). Thi sĩ nửa mùa. 

nửa пас nửa mỡ От ë không rõ ràng, không 
dứt khoát. Ăn nói дт ở, nửa пас nữa тд. 
nửa... nửa... Vừa thế này, vừa thế kia, không 
dứt khoát bề nào. Nói nứa đùa пйа thật, Dùng 
dàng nữa muốn ở nữa muốn về. 

nửa thành phẩm d. x. bán thành phán. 

na úp nửa mở (Lối nói) không rõ ràng, không 
hết ý. . 

nửa vời t. Có tính chất nửa chừng, không đứt 
khoát, không triệt để. Thái độ nửa vòi. Biện pháp 
пиа VỚI, 

nữa I p. 1 (thưởng dùng phụ sau đg.). Từ biểu 
thị sự tiếp tục, tiếp diễn của hành động, trạng 
thái. Hát nữa đi. Còn nữa. Thôi đừng nói nữa! 
2 Từ biểu thị sự lặp lại của hành động, trạng 
thải. Mai lại đến nữa. Ăn thêm một bát nữa. 
Một lån nữa. 3 Từ biểu thị sự gia tăng về mức 
độ, cường độ của hoạt động, trạng thái, tính chẩt. 
Học cho giải hơn nữa. Mắng thế, chứ mắng nữa 
nó vẫn lì ra. Nói khẽ chút nữa. Nhiễu nữa càng 
161. 4 Từ biểu thị ý bổ sung vẻ số lượng, phải 
thêm một khoản hay một khoảng nào đó. Phdi 
trả thêm một nghìn đồng nữa. Đi một đoạn nữa 
thi đến. Hai ngày nữa тат xong. Chốc nữa. Chờ 
ti nữa. 

H tr. Từ dùng để nhấn mạnh ý tăng cường, tiếp 
thêm. Đã rẻ lại tối nữa. Tôi và cd anh nữa йди 
phải đến. 

nữa là Huống chỉ là. Chuông khánh còn chẳng 
ап ai, Niza là mảnh chinh bỏ ngoài bờ tre (сй), 





nước 


Một năm còn đợi được nữa là! (nữa là thời gian 

ngắn hơn đã nói đến). E- 
nửa d. Cây cùng họ với tre, mọc thành bụi, thân 

có thành mỏng, gióng dài, thường dùng để đan 
phên, làm giấy. 

nứa ngộ а, Núa thân to, thành dày, cứng. 

nứa tép d. Nứa thân nhỏ, thành mỏng, thường 
dùng để đan lát. 


. nức; dg. (hoặc t.). (Mùi thom) bốc mạnh và lan 


toả rộng, Mức mùi hương. (Mùi hoa lan) thơm 
пис. 

nức; dg. Сар miệng, vành đồ dan bằng tre, nứa. 
Мис lại cái тб. 

nức; (ph.). x. лас, 

nức danh t. (id.). Nức tiếng. 

nức lòng t. Phấn chẩn vả hảo hứng hån lên, do 
một tác động bên ngoài nào đó. Tin tháng lợi 
làm nức lòng mọi người. Мис lòng sản xuất. 
nức nở I dg. Khóc nức lên từng cơn, không 
thể kim được (thường do quả xúc động). Nức 
nở hồi lâu mỏi nói được, Khóc nức nó, Khóc пис 
khóc nở, 

H p. Œng.). (Khen) không ngớt lời; hết lời. Мис 
nở khen ngôi nhà đẹp. Khen nức khen п. 

nức tiếng t. Có tiếng tam vang xa, ai cũng biết; 
lùng tiếng. Đẹp mức tiếng một thời. 

пус t. Nóng bức. Trời пис. Mùa пис. 

nực cười t. Buồn cười vi ki quặc, lố bịch hay vì 
quá vô lí, Chuyện пис cười. Sự đời nghĩ cũng 
пис cười, Một con cá lội mấy người buông câu 
(са.). 

nực nội t. Nóng bức đến khó chịu, Những ngày 
hè nực nội. 

nung dg. Tò ró sự âu yếm trẻ con bằng lời nói, 
cử chỉ. Ме nung con. Nói nmg. 

nựng nju dg. Nựng (nói khái quát). Vừa cho con 
bú vừa nyng nju. 

nước; d. 1 Chất lỏng không тар, không mùi 
và trong suốt khi là nguyên chất, tồn tại trong 
tự nhiên ở sông hồ, ở biển, Nước mưa. Nước 
tù. Nước thuỷ triêu. Nước lên (nước thuỷ triểu 
lên). Ăn nước giếng. 2 Chất lỏng, nói chung. 
Nước mắt, Nước chè. Chanh nhiễu nước, Nước 
thép đầu tiên. Thuốc nước, 3 Lån, lượt sử 
dụng nước, thưởng là đun sôi, cho một tác 
dụng nhất định nào đó. Pha chè nước thứ hai. 
Thang thuốc đông у sắc ba nước. Rau rửa máy 
nước mới sạch. 4 Lớp quét, phủ bën ngoài cho 
bên, đẹp, Qué: hai nước vôi. Nước mạ rất bën. 
Tốt gỗ hơn 161 nước sơn (tng.). 5 (kết hợp hạn 
chế). Vẻ ánh, bóng tự nhiên của một số vật, 








nước 


tựa như có một lớp mỏng chất phản chiếu ánh 
sáng nào đó phủ bên ngoài. Nước ngọc. Gỗ 
lên nước bỏng loáng. 

nước; d. Vùng đất trong đó những người thuộc 
một hay nhiều dân tộc cùng sống chung dưới 
một chế độ chính trị - xã hội và cùng thuộc về 
một nhà nước nhất định. Nước Việt Nam. Các 
nước láng giêng. 

nước; d. 1 (kết hợp hạn chế). Bước đi, về mặt 
nhanh chậm (của ngựa). Мема chạy đang được 
nước. Phi nước đại*. 2 Bước di của quân cờ, vë 
mặt ảnh hưởng đến thế cờ. Nước cờ cao. Mách 
nước, Chơi cờ sáng nước. 3 Cách hành động, 
hoạt động để tác động đến tình hình, thoát khỏi 
thế bí hoặc tạo ra thể thuận lợi. Bị bao vậy, chỉ 
còn nước ra đâu thủ. (Tính) hết nước*. 4 (kng.). 
Thế hơn kém. Chịu nước lép. Đến nước cùng 
rồi. Được nước, càng làm già. Nó thì nước 
gi! 5 (kng.). Mức độ khó có thể chịu đựng hơn: 
Dóc ác dën nước ấy là cùng. (Trả đến nghìn đồng 
là) hết nước*. Đã đến nước này thì không còn 
có thể từ chối được. 

nước bọt d. Dịch do tuyến ở miệng tiết ra, có 
tác dụng chinh là tám ướt thức ăn cho dë nuốt. 
Thêm nuốt nước bọt (thèm lắm). 

nước cất d. Nước tinh khiết cất từ nước lã, dùng 
để pha được phẩm, hoá chất. 

nước chạt d. x. chaf, | 

nước chảy bëo trôi Ví thái độ tiêu cực, buông 
trôi, phó mặc cho sự diễn biến, phát triển tự nhiên 
của sự việc. 

nước chảy chỗ trũng Ví hiện tượng của cải cứ 
dë đàng vào tay kẻ giàu có, 

nước chảy đá mòn Ví trường hợp bản bi, quyết 
tâm thi việc dù khó đến mấy cuối cùng cũng làm 
nên (tựa như nước chảy lâu ngày thi đủ cứng như 
đá cũng phải mòn). 

nước chấm d. Dung dịch mặn, chế biến bằng 
cách thuỷ phân các nguyên liệu có nhiều chất 
đạm, dùng để chấm hoặc nấn các món an. 
nước chậm phát triến d. (сӣ). x. nước dang 
phát triển, 

nước chè hai; d. х. nước lo. 

nước chè hai; d. Nước mia đun sôi và lọc sạch 
để làm đường, chưa cô đặc thành mật (trong nghề 
làm đường thủ công). 

nước chín d. Nước đã được đun sôi, thường để 
nguội. Uống nước chin. 

nước cốt d. Phản nước đậm đặc, tỉnh tuy nhất 
do vắt, ép hoặc ngâm, nấu lần đầu mà có, 

nước cứng d. Nước có chứa tương đối nhiều 
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muối calcium và magnesium, giặt với xả phòng 
thi xà phòng ra it bọt, đun sôi sinh nhiều cặn 
trong đáy ấm; phân biệt với nước тёт. 

nước da d. Màu sắc của da người. Nước da 
bánh mật. 

nước dài d. Nước bọt chảy ra ngoài mép. 
nước dân tộc chủ nghĩa d. Nước phụ thuộc, 
thuộc địa cũ, sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai 
đã thoát khỏi ách thực dàn và đi vào соп đường 
hoà bình, trung lập. 

nước dùng d. Nước nấu thịt, xương, tôm để chan 
vào các món ăn như phở, bún, v.v, 

nước đá d. Nước đông cứng do được làm lạnh. 
Nhà máy nước đá. 

nước dái d. (kng ). Nước giải. 

nước đại d. Nước ngựa chạy nhanh; phân biệt 
VỚI rước kigu. Ngựa phi nước đại, 

nước đang phát triển d. Nước có nền kinh tế 
chưa đạt trình độ các nước công nghiệp. Các 
nước dang phải triển ở châu Phi, 

nước đến chân mới nhảy (kng.). Ví trường 
hợp không biết lo xa, để sát nút mới ứng phó 
một cách vội vàng, bị động. 

nước đổ đầu vịt (kng.). Như nước đỡ lá khoai." 
nước đồ lá khoai (kng.). Ví trường hợp những 
lời dạy bảo, khuyên can đều chi ІА hoài công, 
không có tác dụng gi (tựa như nước đổ vào lá 
khoai không thấm ướt được một giọt nào, mà 
chảy ngay ће). 

nước dó lá môn Như móc đổ lá khoai. 

nước độc d. Nước không lành; chỉ khi hậu xấu, 
dë sinh бт đau. Ving mước độc. 

nước đôi t. Có tính chất lập lờ không dứt khoát, 
để có thể hiểu thế này hay thế khác cũng được. 
Trả lời nước đôi, Thái độ nước đôi. 

nước gạo d. Nước vo gạo, màu trắng đục, 
thường được chira cùng với cơm thừa, canh cặn, 
V.V., dùng để nuôi lợn. 7 

nước giai а. Nước do thận юс và thải ra ngoài 
bằng đường tiểu tiện. 

nước hàng d. Đường được đun cháy rồi cho 
thêm một ít nước vào, màu nâu såm, dùng để 
cho vào dó kho nấu cho thơm và có màu. 

nước hoa d. Nước thơm chế từ tỉnh đầu của hoa 
hay bằng chất hoá học, dùng để bôi, xúc. Аис 
nước hoa. 

nước hoãn xưng d. Nước nhỏ yếu, bể ngoài có 
tác dụng làm hoà hoãn sự xung đột giữa các nước 
lớn, nhưng thật ra là bị các nước lớn cùng chỉ 
phối về kinh tế, chính trị, дийп sự. 

nước javel cv. nước javen d. Dung dịch do 
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chlor tác dụng với xt löãng sinh ra, thường dùng 
để tấy trắng vải sợi hoặc để sát trùng. 

nước khoáng d. Nước dưới đất, chứa nhiều chất 
khí và ion của các nguyên tố hoá học và hợp 
chất của chúng. Suối móc khoáng. 

nước kiệu d. Nước ngựa chạy thong thả; phân 
biệt với nước đại. Ngựa đi nước kigu. 

nước lã d. Nước tự nhiên, chưa đun nấu. Алгбс 
lâ mà vã nên hồ (tñg.; fây không mà làm nên sự 
nghiệp). 

nước lã ra sông Vị trường hợp bao nhiêu công 
sức đều trở thành уб ích. 
tháng trời lại thành nước lã ra Sông. 

nước lạnh d. (ph.). Nước А. 

nước [ёо d. (рћ.). Nước dùng. 

nước lọ cơm niêu {id.). Như cơm niéu nước lọ. 
nước lọc d. Nước đã được lọc cho trong và 
khử trùng. 

nước lợ d, Nước pha trộn lẫn nước ngọt và nước 
тёп ở vùng cửa sông và một số vùng ven biển, 
thước màu d. (ph.). Nước hàng. 

nước máy d. Nước dùng chơ sinh hoạt, do 
nhả máy nước cung cấp qua đường ống, chảy 
qua vòi. 

nước mắm d. Dưng dịch mặn, có vị ngọt đậm, 
rút từ cá muối ra, dùng để chấm hoặc nêm 
thức ăn. 

nước mắm nhi d. Nước mắm từ thùng chảy ra 
từng giọt, loại rất ngon. 

nước mặn d. Nước tự nhiên có vị mặn vỉ chứa 
nhiều muối, thường ở bién. Cá nước mặn. 
nước mắt d. Nước do tuyến ở mắt tiết ra khi 
khóc hay khi mắt bị kich thích mạnh, Rơm rớm 
nước mắt. Khói quá, nước mắt chảy giàn giua, 
nước mắt cá sấu Nước mắt thương xót giả đối; 
tình cảm giả nhân giả nghĩa để lừa người, 

nước mẹ; d. (cũ; kng.). Như máu quốc (nhưng 
hàm ý mia mai, châm biếm). 

nước mẹ; d. (рї; dùng trước gì, với у phủ 
định), Cái đạt được, cái có nghĩa li. Làm thế cũng 
chả nước mẹ gì (cũng chả được gì). 

nước mềm d. Nước chứa rất ít muối calciun 
và magnesium, giặt với xà phóng thi xà phóng 
ra nhiều bot, dun sôi không có cán bám ở đáy 
ấm; phân biệt với mước cứng, 

nước miếng d. (ph.). Nước bọt. 

nước mũi d. Chất nước nháy chảy từ trong 
müi ra. 

hước nặng d. Biến thể của nước trong đó 
hydrogen thường được thay bằng đồng vị nặng 
của nó là deuterium. 


Công sức suối một - 


Hước Xuýt 
nước ngầm d. Nước chứa trong các tång đất ở 
dưới sâu, añ 
nước ngoài d. Nước không phải là nước của 
mình, trong quan hệ với nước mình. Tiếng nước 
ngoài. Công tác ở nước ngoài. 
nước ngọt d. 1 Nước tựnhiên, không có vị mặn, 
thường ở sông hồ; phân biệt với nước mặn. Cá 
nước ngọt. 2 Nước giải khát có Vị ngọt, nói 
chung. Sản xuất bia và nước ngot. 
nước nhà d. Nước của mình {gọi một cách thân 
thiết). Хау dựng nước nhà, 
nước non; d. (усћ.). Sông nước và núi non; 
thưởng dùng để chỉ đất nước, tổ quốc. Мас non 
hùng vĩ. 
nước non, d. (kng.; dùng trước gì, với ý phủ 
dinh), Cái đạt được, cái có nghĩa lí. Тар luyện 
тб! tuần, chưa nước non gì. Đã biết trước tà 
chẳng nước non gì. 
nước nôi d. Nước đùng trong sản xuất và sinh 
hoạt (nói khái quát). Gidi quyết khó khăn và 
nước nôi trong lúc hạn һап. Lo сот cháo, 
nước nội. 
nước ót d. Nước còn lại trong ruộng muối sau 
khi muối kết tỉnh, thường dùng chế biến phân 
lân, 
nước ổi d. Nước trong màng ối, tạo thành môi 
trưởng lỏng xung quanh phôi của người và một 
số động vật. 
nước phép d. Nước lã đã được linh mục làm 
phép lành với những nghỉ thức quy định, được 
coi là linh nghiệm, trong Công giáo. 
nước ròng x. ròng; 
nước rút d. Sự dôn súc để tăng tốc độ lên mức 
cao nhất khi gần về đích trong cuộc đua. Giai 
đoạn chạy nước rút. Đọt nước rút để hoàn thành 
kế hoạch (b.). 
nước sạch d, Nước không bị nhiễm Ып và các 
chất độc hại, đùng cho đời sống hằng ngày của 
con người. Nguồn nước sạch. Cung cấp nước 
sạch cho vùng cao. 
nước sôi lửa bỏng Ví tỉnh thể nguy kịch, đứng 
trước tai hoạ lớn đang trực tiếp đe doa. 
nước thải d. 1 Nước đã qua sử dụng, đã loại bỏ 
sau khi sử dụng. Nude hái công nghiệp. Hạ 
thống xử li nước thải. 2 (cũ; id.), Nước đã củng 
thần thánh, có thể trừ được tả ma, bệnh tật, theo 
тё tín. 
nước thánh d. (ph.), Nước phép. 
nước tiểu d. Nước giải. 
nước xuýt d. Nước luộc thịt, luộc lòng. Móc 
хну gà. 





nưởm nượp 


nườm пидр. (Di chuyển) đông, nhiều, lớp này 

tiếp đến lớp khác, Nườm теор người qua lại. Xe 

cô пидт пиор như mắc сїй. 

nuong, d. 1 Đất trồng trọt trên đổi núi. Phát 

nương. Lúa nương. 2 Bãi cao ven sông. Nương 

ади. 

nuang др. 1 (¡đ.). Dựa vào để cho được vững. 

Nương mình vào ghế. 2 Dựa vào để có được sự 

che chở, giúp đờ, Nương vào nhau mà sóng. 

Nương bóng. 

nương; đg. (kết hợp hạn chế). Giữ gìn động tác 

cho nhẹ nhàng khi cầm nắm, sử dụng, không làm 

mạnh tay để tránh làm vỡ, рду, hỏng. Nương 

nhẹ*. Nương sức. 

nương cậy dg. (¡d.). Như nương nhờ. 

nương пао dg. Lánh ở nơi có sự che chở. Nuong 

паи cửa chùa. 

nương nhẹ đg. 1 Cảm, giữ nhẹ nhàng để khỏi 

vỡ, khỏi рау, khỏi hỏng. Xương nhẹ đoá hoa 

trong tay. 2 Phê bình, nhận xét ở mức nhẹ 

hơn mức cần phải có, để tránh làm phật ý, 

tránh sự phán ứng. Vi nể nang mà phê bình 
. hương nhẹ. 

nương nhờ dg. Dựa vào sự giúp đỡ của người 

khác (nói khái quát). Sống nương nhờ bạn bè, 

nương rẫy а. Đất trồng trọt ở miền rừng núi 

(nói khái quát), 

nương tay dg. (¡d.). Nhẹ tay, cần thận. Nương 

tay cho khỏi уд. 

nương thân dg. (id.). Ở nhờ để tìm sự che chở, 
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giúp đỡ. Nương thân nơi đất khách. 

nương tựa dg. Dựa vào để sống, để tồn tại (nói 
khái quát). Xhông пої nương tựa. 

nường d. (cũ; id.}. Nàng, 

nướng dg. 1 Làm cho chín bằng cách đặt trực 
tiếp trên than đốt hoặc tửa. Nướng cả. Ngô nướng, 
2 (kng.). Tiêu phi số lượng lớn một cách nhanh 
chóng, vô ích. Nướng hết tiên vào canh bạc. 
nứt dg. 1 Bị tách thành vêt, thành khe, nhưng 
chưa rời hắn ra. Mart bàn bị nứt. Tưởng nứt 
ngang nứt dọc. Béo пил (kng.). 2 (kết hợp hạn 
chế). Để trôi mắm rễ do lớp vả bọc bị tách ra. 
Cú nứt rễ. Nút тат. 

nứt đố đổ vách x. giàu mt đố đố vách. 

nút mắt dg. (kng.). Mới mở mắt, vừa mới sinh 
ra; thường dùng để nỏi người còn quá trẻ (hàm 
Y khinh thường). Mói nit mắt đã lên giong 
đạy đời. 

nứt nanh dg. (Hạt thóc giống) có mầm bát đầu 
lộ ra ngoài võ. 

nứt në dg. Nứt thành nhiều đường ngang dọc 
chẳng chịt (nói khái quát). Ruộng khô сап, 
nứt nẻ. 

nút rạn dg. Như ғал тї. 

nứt toác dg, Nứt thành đường rộng, thành mảng 
lớn. Нап kán làm đẳng ruộng khô сап, тїї ойс. 
Nxb cv. NXB Nhà xuất bản, viết tắt. 

nylon cv. miiông. d. Chất dèo dễ kéo sợi, dùng 
để dệt vải, dêt lưới, làm chỉ khâu vết thương, 
V.V. Soi nylon. Ао mua nylon. 


O 


о,О Соп chữ thứ mười bảy của bảng chữ cái 
chữ quốc ngữ: 1) viết nguyên âm “о”; 2) viết 
nguyên âm “o” ngắn trong ong, oc; 3) đùng ở 
dang lặp oo viết nguyên âm “о” dài trong 
oong, оос; 4) viết bán nguyên âm cuối “u” 
trong ao, eo; 5) viết bán nguyên âm - âm đệm 
“u” trong оа, ое; 6) riêng trong một số từ 
mượn của tiếng nước ngoài, thuật ngữ khoa 
học có tính quốc tế viết nguyên dang, thì có 
thể đọc như 0 (thí dụ: video, photocopy}, 

о, d. Cuống họng lợn. 

o; d. (ph.). Сб. (Ông chú bà о. 

о; dg. (ph.; kng.). Tán tỉnh (phụ nữ). O тёо*, 
O Kí hiệu hoá học của nguyên tố oxygen (oxi). 
o bế dg. (kng.). Nâng niu, chiều chuộng. 
“o-don” x. ozon. 

o ép dg. Bức bách, dồn ép vào thế bí, làm mát 
tự do. Bị o áp, phải ki. 

o mèo dz. (ph.; kng.). Тап tỉnh, ve уар phụ nữ 
để bắt nhân tỉnh, 

o ot. Từ mô phỏng tiếng gà gáy hay tiếng người 
ngáy. Gà gáy o o. Ngu ngáy o o. 

“0-Хі” x. oxygen. 

“o-xi-hoá” х. оху hoá. 

“o-XÍt” x. oxid. 

ó, а. Chim thuộc loại điều hàu, thường gặp vé 
mùa đông ở các sông hay ao hồ, Ó bắt gd. 

ó, dg. (ph.). Кёп, la âm I Ó lên như giặc. 

ó cá d. Chim ăn thịt cỡ lớn, thường sống ở vùng 
biển, trông giống điều hâu, chuyên bắt cà. 

9 6 åg. Từ mô phỏng tiếng trẻ sơ sinh phát ra 
khi cya minh thức giấc. Bé o e vải tiếng rồi 
ngà lại. 

oa oa dg. Từ mô phỏng tiếng khóc của trẻ sơ 
sinh. Оа оа cất tiếng chào đòi. 

oa trữ dg. Giữ và cất giấu những thứ do người 
khác đã lấy được một cách phi pháp. Оа т 
của ăn cắp. 

oà, dg. Đột nhiên bật lên thành tiếng thật to. 
Khóc ой lên. Юша bé oå lên một tiếng trêu ban. 
оа, dg. (¡d.). Ùa. 

oách t. (kng.). (Hình thức bé ngoài) tỏ ra oai 
và sang. Diện bộ quần áo mới rất oách. Trông 
cách ra phết. 





oach t. Từ mô phỏng tiếng người ngã mạnh 
xuống đất. Мей đánh oach một cái. Н Láy: ảnh. 


„oach (ý liên tiếp). 


oai t. (hoặc d.). Có đáng vẻ của người có quyển 
lực khiến cho người ta phải né sợ. Đảng trông 
rất oai. Nói vài câu cho oai. Ra оаї*. Sợ oai. 
oai hùng t. Hào hùng, thể hiện khí thế rất mạnh 
mẽ. Những rang sý oai hùng. 

oai linh (cũ, hoặc ph,), x. uy linh. 

oai nghỉ (cũ, hoặc ph.}. x. uy nghi, 

oai nghiêm t. Như uy nghiêm. 

oai ойі с. x. оа; (láy). 

оа! phong d. (hoặc t.). Dáng vẻ thể hiện mật 
uy lực mạnh më, khiến cho người ta phải kinh 
né, Oai phong lẫm liệt của vị tưởng trẻ trên 
minh ngựa. 

oai quyền (cũ, hoặc ph.). x, uy quyền. 

oai vệ t. Có vẻ oai. Di đứng oai vệ. 

oải t. (kng.). 1 Ó trạng thái đã bị thẳng ra hay trễ 
xuống, không còn giữ được hình dạng uốn cong 
như trước. Cái тас bị odi, không treo được. Lưỡi 
câu ойі ra. 2 Mët rã rời. Làm odi cả người, 

оа? c. (thường dùng ở dạng láy). Tiếng thốt to 
lên khi bị đau hay sợ đột ngột. Kéu ойї một 
tiếng. ! Ілу: oai odi (ý liên tiếp). 

оаі oăm t. Trái với bình thưởng một cách ki quái, 
Cảnh ngộ odi ойт. Thời tiết odi ойт. 

oan t. Bị quy cho tội mà bản thân không phạm, 
phải chịu sự trừng phạt mà bản thân không đáng 
phải chịu. Bị xứ oan. Đừng nghỉ oan cho nó. Bí 
mắng oan. Vu oan*. Chết oan. 

oan cừu dg. (cũ; id,). Cam giận và oán thù; 
hận thù. ' 

oan gia d. 1 (kng.). Tai va oan. Cấn thận kéo 
oan gia có ngày. 2 (cü; id.). Kẻ có thù oán. 
oan hồn d. Hồn người chết oan. 

oan khiên t. (cũ; ¡d.). Như oan ис. 

oan khốc t. Rất oan uống và đau khổ. Cái chết 
oan khốc. 

oan khuất t. Oan mả không giãi bảy ra được, 
Nỗi oan khuất. 

oan khúc t, (id.). Như oan khuất. 

oan nghiệt d. Như oan trái. 

oan trái I d. Những điều phải gánh chịu trong 





kiếp này để trả cho những điểu ác đã làm ở 
kiếp trước, theo quan niệm của đạo Phật (nói 
tổng quát). 

H t. (vch.). Bất hạnh. Mỗi oan trái. Mối tình 
oan trái. 

oan uống t, Như oan (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Bi phạt oan uống. Như vậy thì oan uống quả. 
oan ức t. Oan quá đến mức uất ức không thể 
chịu nổi. Bị kết tội môt cách oan ức. 

oan d. Xôi hoặc bột bánh khảo được nén chặt 
vào khuôn, đóng thành khối nhỏ hình nón cụt 
để cúng. Đóng odn. Máy phẩm odn lễ Phật. 
gắn йр. (hoặc d.). Giận nung nấu trong lòng 
người đã làm điều gây hại cho mình. Оал А vu 
cáo đến tận xương tuy. Đên ơn bảo odn. Gây oản. 
oán cừu d. (củ; id.). Oán thù. 

oán ghét dg. Cam giận và chản ghét đến tôt độ. 
oán giận đg. Như căm giận (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). 

oán hận dg. Сат giận sâu sắc. 

oán hờn dg. Oán giận sâu sác đến mức như 
không còn cỏ thể nén được trong lòng. Tiếng 
thét ойп hờn. 

cán thán dg. Oàn giận, biểu hiện ra bằng những 
lời ta thán. Tê tham những làm dán odn than. 
cán thù dg. Như căm thü (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). 

oán trách dg. Oán giận, biểu hiện ra bằng những 
lời trách móc. 7 trách mình, không ойн trách 
ai. Giọng oán trách. 

oang t. (hay đg.). (thường dùng ở dạng láy). Từ 
gợi tả âm thanh phát ra to và vang xa. Kéu oang 
như lệnh vỡ. Cười nói oang oang. 

oanh d. (vch.). Chim vàng anh, về mật có tiếng 
hót hay. Tiếng оап (ví tiếng nói trong trẻo của 
người phụ nữ). 

oanh kích ág. (¡d.). Oanh tac. 

oanh liệt t. Có tiếng tăm lừng lẫy, vang dội khắp 
nơi. Lập chiến công oanh liệt. Oanh liệt một thời. 
oanh tac dg. Мет bom hoặc bắn pháo lớn để 
đánh phá. Máy bay oanh tac trận địa. Trận oanh 
tạc bằng trọng pháo. 

cành oach t. x. oach (láy). 

оа х, wait. 

oàn t, (hay đg.). Bị cong vì phải chịu một lực 
quá lớn. Búa nën oån thanh thép. Cành cây triu 
quả ойп xuống. Gánh nặng oån cả vai. Ойл lưng 
vi. sưu cao thuế nặng (b.). 

oàn оа! åg. Уап mình qua vận minh lại liên tiếp. 
Vừa ngủ dậy, ойп ойі máy cái. 

ойп oại йр. Ойп oài vi đan đớn; quản quái. 


Đau bụng, nằm ойл oại suốt đêm. Người bệnh 
ойп oại. 


ắt t. (hoặc d.). сп. ойг соп. Bé con, bé (hàm ý 
-bông đùa hoặc coi thường). Lữ ой! con. Thằng 


oắt nhà tôi. 

ošt con t. (hoặc d.). х. ой. 

oặt t. (hay đg.). Bi cong gập xuống vi phái chịu 
một lực quả lớn; ойп hån xuống, Gánh nặng ой! 
cả đòn gảnh. 

óc d. 1 Khối mềm màu trắng đục chứa ở trong 
hộp sọ, cơ sở của hoạt động thân kinh cấp cao. 


_ Nhức óc. Våt бс* (suy nghĩ). 2 Óc của con người, 


coi là biểu tượng của khả năng suy nghĩ, nhận 
thức (nói khái quát). Giảu óc sảng tạo. Óc thẩm 
mĩ. Có óc tố chức. 3 Ý thức, tư tưởng của mỗi 
người (nói khái quát). Ốc địa vị. 

óc ách t. (Bung) ở trạng thái đầy ứ, có cảm 
giác khó chịu vì chửa nhiều nước. Bung óc 
ách khó chịu. 

óc bè phái d. Khuynh hướng chính trị chủ 
trương hoạt động bè phải, không chịu đoàn kết 
rộng rãi, gây chia rẽ nội bộ. 

óc đậu d. 1 Thức án làm bằng bột đậu nành 
không đóng thành khuôn như đậu phụ. 2 Món 
ăn làm bằng trứng gà bao bột mi vả rån giòn. 
qc dg. Như óc. Nước oc ra. 

ес ach t. (kng.). (Xe có, máy móc) xộc xệch, 
sắp hư hỏng, khi chạy phát ra tiếng, không êm, 
khong đều. Chiếc đồng hô đã oc ach lắm rồi. 
Máy chạy oc ach. 

oe t. (thường dùng ở dạng láy). Tử mô phỏng 
tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Em bé giật minh khóc 
ое ое. 

оё t. Cong trĩu xuống do bị đè nặng, Gánh nặng 
оё cả dòn gánh. 

оё hoẹ dg. (kng.). Chê bai, bất bẻ hết cái này 
đến cái khác. Tính hay оё hoe, đòi hết cái này 
đến cái khác. Không còn oé hoe vào đâu được. 
oe dg. (kng.). Nón, mira. Vừa án xong đã oe 
ra hët. 

offset x. in offset. 

ohm cv. om. d. Don vị đo điện trở của dày dàn. 
ohm kë cv. om Кё. d. Dung cụ để đo điện trở 
của dây dẫn. 

сі, d. Giỏ đựng cua, đựng cá đánh bắt được. 

ої, t. (Thời tiết) rất nóng và ẩm, lặng giỏ, khiến 
cơ thé khó toả nhiệt, gây cảm giác bức bối khó 
chịu. Trời oi quả, có 18 sắp có dông. 

oi à t. Ơi (nói khái quát). Xhững ngày hè oi d. 
oi bức t. Оі một cách ngột ngạt (nói khải quát). 
Trời oi bức. 


751 


oi khói t. Có mùi hoi hôi, do có khỏi ùa vào nói 
khi đun nấu. Thức án bị oi khói. 

òÍ op t. (¡d.). Yếu đuổi, hay đau ốm luôn (thường 
nói về trẻ соп). 

ôi t. (id), Vang to, làm chói tai. Каи la di tai. 
ói dg. (ph.). Nón, mùa. Øi vì say sóng. Tức бі 
mau. 

OK x. ók¿. 

ollmpic cv. olympic d. Đại hội thể dục thể thao 
quốc tế, dành riêng cho các vận động viên nghiệp 
du, thường tổ chức bốn năm một lån. Vó địch 
olympic. 

от, d. (ph.). №! đất nhỏ. Ndu một om com cho 
mt người ăn. 

om, x. ойт. 

om, đg. 1 Nấu nhỏ lửa và lâu cho thức ăn ngám 
kĩ mắm muối, gia vị. Đáu phụ от cà chua. Lươn 
om. 2 (kng.). Giữ lại lân, làm tri hoãn việc đáng 
lë có thé làm xong ngay, làm xong sớm được, 
Мирт sách сй om mãi không trá. Om cd tháng 
không chịu giải quyết. 

om, t. (kng.). To tiếng một cách ồn ảo, gây cảm 
giác khó chịu. Gắt om nhà. Thắc mắc om lên. 
om kế x. ohm kế. 

om sòm t. (kng.). Âm 1, рау náo động. Kéu la 
от sóm. Làm gì mà om sòm lên thế? 

óm t. (kng.). Như от,. Cải nhau dm lên. 

ôm tỏi t. (kng.). Аш í đến hỗn độn, gây cảm 
giác khó chịu. Tiếng chó cắn бт tdi. Cái nhau 
dm tỏi. 

omega 4. Tên một con chữ (0, viết hoa Q) của 
chữ cái Hi Lạp. 

omicron d. Tên một con chữ (o, viết hoa Оу 
của chữ cái Hi Lạp. 

ồn a ón ën t. x. dn én (láy). 

ón à ón ën t. x. ón ën (14у). 

ổn ën t. (Cách nói, giọng nói) nhö nhẻ và uốn 
éo không được tự nhiên. On ën như con gái làm 
папе mẹ. // Lây: ón а (hoặc ón à) ón ёп (у mức 
độ nhiều). 

ồn thót dg. (kng.). Nói nhỏ nhẹ, khéo léo để 
ninh not hoặc để ріёт pha. Quen thỏi дп thót 
với cấp trên. 

ong d. Sâu bọ cánh màng, có ngòi đốt ở đuôi, 
thường sống thành đàn, một số loài hút mật hoa 
để làm mật. Ảo до như ong vỡ tố. 

ong bắp cày d. Ong lớn, thân màu xanh đen, 
thường đục lễ và làm tổ trong các thân cây khô, 
đặc biệt là tre, nửa. 

ong Ьаи d. x. ong bắp cay. 

ong bò vë x. ong vỏ vë. 


0unce 


ong bướm d. (cũ; vch.). Như bưởm ong. 

ong chúa d. Con ong cái duy nhất có khả năng 
sinh sản trong một đàn ong. 

ong mật d. Ong nuôi hoặc sống hoang, sản sinh 
ra mật và sáp. 

ong nghệ d, cn. ong vàng. Ong thân màu vàng, 
làm tổ hinh phễu trên các cây bụi nhỏ. 

ong ruổi d. Ong mật, nhỏ nhu ruồi. 

ong thợ d. Ông cái không có khả năng sinh sản, 
chuyên xây tổ, làm mật và nuôi ong con. 

ong vàng d. x, ong nghệ. 

ong vẽ d. x. ong vỏ vẽ. 

ong vò vẽ d. cn. ong vẽ, ong bó vẽ. Ong màu 
vàng khoang đen, đốt rất đau, tổ giống như cái 
nồi đất ở trên cây. 

òng ос d. Như дле óc. 

ông t. (Bung) phình to không bình thưởng, do 
có bệnh, Риа trẻ bụng дпр, đít beo. 

õng eo t. (kng.). Từ gợi tả đáng điệu, cách nói 
năng uốn éo để làm nùng. Рі đứng дпя eo. 
óng; d. (ph.). Soi dây giữ ách, vòng dưới cổ trâu, 
bò. Dây óng. Thảo óng cho trâu, 

óng; t. Bóng, mượt vå đẹp. Chòm râu bạc pho, 
óng như cước. Mái tóc đen Опе. Tơ vàng ỏng. 
óng а óng ánh йр. (hoặc t.). х. óng ánh (láy). 
óng à t. 1 Bóng mượt và mềm mại, Mái tóc đài 
óng d. Cây lúa xanh бпр d. 2 Mềm mai, tha thướt. 
Dang di óng d. 

óng ánh dg. (hoặc t.). Phản chiếu ánh sáng 
lấp lánh, trông đẹp mát. Har kim cương óng 
ảnh. И Lây: дле а óng ánh (ý liên tiếp, mức 
độ nhiều). 

óng chuốt t. Sáng bóng lên như được mài, chuốt 
kĩ. Cặp ngà óng chuốt. Lời văn óng chuốt (b.). 
ông mượt t. Sáng bóng lên một cách mượt mà, 
mềm mai. Mái tóc óng mượt, 

бр t. Không chắc thịt, không mẩy hoặc lép, teo. 
Cua ór*. Củ lạc óp. 

çp ep t. Ở trạng thái đã hư hỏng nhiều, đến mức 
các bộ phận không còn gắn chặt với nhau, dễ 
sụp đổ, Тыр іёи ор ep, xiêu veo. 

opera d. cn, nhac kich. Loại hinh sàn khấu tổng 
hợp gồm ca, múa, nhạc, trong đó âm nhạc рїї 
vai trò chủ chốt và quán xuyến từ đầu đến cuối. 
opset x. in offset. 

optimal cv. optiman t. Tối ưu. 

ót, d. (ph.). Gáy. Só sau ót. 

ót: t. (ph.). (Nương rẫy) đã bạc màu. 

ouguiya [u-guy-a] d. Đơn vi tién tệ cơ bán của 
Mauritania. 

ounce [aox(ơ)] d. Đơn vi đo khối lượng của các 
































output 


nước Anh - Mĩ: a) bằng 28,3495 gram; hoặc b) 
bằng 31,1035 gram (riêng với vàng, đá quỷ, được 
phẩm). Giá một ounce vàng. 

output [ao-put] d. x. đâu ra. 

OXỈ x. oxygen. 

oxid cv. oxit d. Hợp chất của một nguyên tổ 
với oxygen. 

OXY x. oxygen. 

oxy già d. Chšt hoá hoc trong dó có dày oxy 
dễ phá huỷ, tạo nên khả năng oxy hoá, có tác 
dụng sát trùng, tẩy vết bán. Rúa vết thương bằng 
nước оху già. 
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оху hoá dg. (Quá trình một chát) hoá hợp với 
oxygen, biến đối thành oxid. 

oxygen cv. oxi. d. Khí không màu, không mùi, 
chiếm một phần năm thể tích của không khí, 
hoá hợp được với nhiều chất khác, cần cho sự 
hô hấp, sự cháy. 

oz Ounce, viết tắt, 

ozon cv, ozone d. Khí màu xanh nhạt, có nhiều 
ở tàng cao của khí quyển, mùi nồng, tan trong 
nước, có tính chất giống oxygen nhưng mạnh 
hơn, thường dùng để tẩy trắng, sát trùng nước 


7 hoặc không khi. 


O 


ô,Ô Con chữ thứ mười tám cüa bảng chữ cái chữ 
quốc ngữ: 1) viết nguyên âm “д” (và “0” ngắn 


trong ông, óc); 2) viết yếu tố thứ hai của nguyên . 


âm đôi “ua/uô” trong идї, ибн, v.v. 

Š, d. (cũ; vch.). Кіт ð (nói tắt). Váng ó. 

ô; d. 1 Đồ dùng để che mưa nắng, có cán cắm 
gắn với khung lợp vải có thể giương ra cụp vào. 
Giương ó. 2 (kng.) Kẻ cấp trên che chở cho kẻ 
cấp dưới, nói trong quan hệ với kẻ cấp dưới nảy. 
Cây có ó to. 

ô; d. Khoảng nhỏ vuông ván được phân chia 
ngăn cách ra trên bé mặt của vật. Ó cửa số. Giấy 
ké ó vuông. Ruộng lắt nhất như ó bàn cờ. 

ô, d. (kết hợp hạn chế). Khu ngoại thành (của 
thành Tháng Long thời xwa). Nhà ở đâu ô. Qua 
ó Cầu Giấy vào Hà Nội. 

ô; с. Như оз. Ó! Sao lai thë. 

Ó. Ông..., viết tắt. 

“8-boa"” x. óboa, 

ô danh t. (cũ). Xấu xa với người đời; phải chịu 
mang tiếng xấu. Làm ó danh cha те. _. 

Š dù d. (kng.). Kẻ cấp trên che chở cho kẻ cấp 
dưới làm càn, nói trong quan hệ với kẻ cấp đưới 
này; ô (nói khái quát). Có lắm ó dù cho nên vẫn 
không mất chức. 

ë hay c. (dùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra biểu lộ 
sự ngạc nhiên, không hải lòng. Ó hay! Sao lại 
làm nhu thể. 

Š hô c. (cũ; vch.). Tiếng thốt ra tựa như biểu lộ 
sự thương сат trước một điều bất hạnh (thường 
hàm у giễu сд). Hét đời ké xu ninh, ó hó! 

Š hợp t. Được tập hợp từ đủ loại người táp nham, 
không có tổ chức. Đoàn quán ó hợp. 

Ó kë x. дк. 

Ó kia с, (dùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra biểu lộ 
sự ngạc nhiên hết sức. О kia! Anh làm sao thế? 
© lại d. (thường dùng kết hợp với tham quan). 
Nha lại tham nhũng thời phong kiến, thực dân. 
Tham quan ó lai*. 

“ô-liu” x. ôliu. 

ô mai d. Quả mơ ướp đường hoặc muối rồi phơi 
khô, để ăn hoặc làm thuốc; cũng dùng để chỉ 
một số loại quả được chế biến theo cách đó. Ó 
mai chua. Ó mai sấu. 


“ӧ-тё-да” х. omega. 
6 môi а. Cây thuộc loại cây muóng, lá kép lông 
chim, hoa đỏ, quả dải và mỏng, bọc trong một 
lớp chất xốp có vị ngọt, có thé ngâm rượu làm 
thuốc. 

Š nhiễm dg. Nhiễm bẩn tới mức có thể gây độc 
hại. Xhông khi bị ó nhiễm. Chất thải làm д nhiễm 
môi trường. 

Š nhục t. Xấu xa, nhục nhã. Diêu ó nhục. Một 
ёр sống ó nhục. Bị làm ó nhục (bị hàm hiếp). 

“б-рё-га” x. opera. 

Š ró d. 1 Cây nhỏ cùng họ với dâu tằm, mép lá 
có răng cưa sắc và cứng, cành mọc chẳng chịt, 
thường trồng làm hàng rào. 2 Cây nhỏ, lá cung, 
dài, mép lượn sóng có gai nhọn, thưởng mọc ở 
các bãi nước lọ. 

Š tô x. đi, 

“ô-tö-mát” x. automat, 

ô trọc t. (vch.). Xấu xa, nho bẩn. Phường ô troc. 

ë uë t. Bán thiu, nho nhớp. Các thú ô u£ Làm 

биё. 

ë văng d. х. mái hát. 

б, dg. (kng.). Оа. Nước ó vào thuyền. Chay ó 


ra. 

ë, c. (đùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra biểu lộ cảm 
xúc bất ngờ hoặc sự suc nhớ ra điều gì. Ô, tuyệt 
thật! Ó! Tôi nhớ ra rồi. Mọi người ở lên. 

ë ạt t. Mạnh, nhanh, дёп dập, và không có trật 
tu. Tiến quân ô gt. Tuyển sinh д ạt. Làm ó ạt, 
không có kế hoạch. 

ë ë t. Từ gợi tả giọng nói trầm, nặng, không 
rô, không gọn. Giọng д ё khó nghe. Сӣ! giọng 
ở é hát. 

б ó t. 1 Từ mô phóng tiếng nước chảy nhiều vả 
mạnh. Nước ó ó từ các khe núi chdy xuống. 2 Từ 
gợi tả giọng nói to và trầm. Giọng nói д д. 

ë d. 1 Chỗ có lót và quây rơm rác để nằm hay để 
đẻ, thường là của một số loài vật, Ó rơm. Lót ố. 
(Gà) nháy 6%. 2 Đàn động vật con mới sinh trong 
cùng một б. Gà cùng một ó (lửa gà ấp). Ó chó 
có bón con. 3 Nơi tụ tập, ẩn паи của bọn gian 
phi; cũng dùng để chỉ nhóm gian phi có tổ chức. 
Tóm gọn ó cướp. О buôn lậu. Truy tận б. 4 Nơi 
tập trung chứa đựng nguồn gốc bệnh tật. Ó vi 
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trùng. Dập tắt nhiều ổ dịch bệnh, 5 Nơi được 
bố trí tập trung lực lượng chiến đấu đánh địch. 
б chiến ddu. Lot vào ổ phục kích. 6 (рћ.). 
Chiếc (bánh mì). 
ë bi d. cn. vòng bi. Vòng có đặt bi lắp vào trục 
để quay cho nhẹ. 

bụng d. Khoang bụng nằm dui cơ hoành, 
chứa да dày, ruột và các cơ quan tiêu hoá khác. 
Vét thương ở д bụng. 
ổ cắm d. Bộ phận để cắm phích điện. , 
ổ chuột d. Ví nhà ở chui rúc, chật hẹp và bẩn 
thiu (tựa như hang ó của chuột). Khu nhà ổ chuột 
của dân nghèo trong thành phố. 
ë аё kháng d. Điểm chốt vững chắc để chống 
đánh khi địch thọc sâu vào khu vực phòng ngự. 
ë đĩa d. Thiết bị để ghi và đọc thông tin từ các 
thiết bị nhớ ngoải của máy tính, như đĩa mềm, 
đĩa cung. 
ổ đĩa cứng d. Thiết bị lưu trữ thông tin bên ngoài 
máy tính, cho phép ghi thông tin từ máy tính 
đưa ra lên đĩa cửng hay đọc thông tin đã lưu trữ 
trên đĩa vào máy tính. 
ë đĩa cứng ngoài d. Loại đĩa cứng có vỏ hộp, 
dây cáp và nguồn nuôi riêng, nằm ngoài hộp chúa 
máy tính. 
ë gà d. Chỗ lõm sâu xuống (giống như ó của 
gà) trên mặt đường do bị lở. Đường nhiều ó gà. 
Xe chóm qua một ó gà. 
é khoá d. Khoá dùng để lắp chim vào cửa, tủ. 

ổ khoá vào của. Cho chìa vào б khoá. 

ổ tràu d. (kng.; id.). Chỗ lõm sâu trên mặt đường, 
lớn hơn ó gà, khiến đi lại khó khăn. Xe nháy 
chôm chóm trên con đường ó trâu. 
ổ trục d. Bộ phận trực tiếp đỡ các trục quay. 
б t. Có vết loang 16 và хіп màu, khó tẩy rửa 
(thường nói về vải). Ий nhuộm bị ó. Tám ảnh 
lâu ngày đã ó vàng. 
ëboa d. Kèn dăm kép, thân bằng gỗ cứng, có 
cản bấm ngón bằng kim loại. 
ốc, d. 3 Động vật thân mềm có vỏ cứng và xoắn, 
sống ở nước hoặc ở cạn, thịt ăn được. Nhat như 
nước ốc (như nước luộc ốc). 2 Tü và làm bằng 
vỏ ốc lớn, thời xưa dùng để thối phát hiệu. Hiéu 
ốc. Tiếng ốc. 
ốc; d. 1 Đinh ốc (nói tắt). 2 (¡d.). Đinh vit. 
ốc bươu d. Ốc nước ngọt, vỏ nhẫn, màu xanh 
đen, dải hơn ốc nhồi, sống ở ao, ruộng. 
ốc bươu vàng d. Ốc bươu có nguồn gốc từ châu 
Phi, vỏ vàng wom, sinh sản rất nhanh trên diện 
rộng, phá hoại cây trồng đặc biệt là lúa và cây 
trồng trong nước. Diệt trừ nạn ốc bươu vàng. 
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ốc đảo d. Khoảng đất có nước và cây cối giữa 


Sa mạc. 

ốc hương d. Ốc biển tròn và nhỏ bằng quá táo, 
vỏ trắng có vệt nâu, thịt thơm. 

ốc lồi (ph.). x. ốc nhồi. 

ốc nhồi а. Ốc nước ngọt tròn và to, vỏ bóng, 
sống ở ao, ruộng, Mt ốc nhỏi (to và như lỗi ra). 
ốc sên d. Ốc sống ở cạn, có vỏ, ăn hại lá cây, 
ốc vặn d. Ốc nước ngọt nhỏ, vỏ có gò sắn sùi, 
sống ở ao, ruộng. 

ốc xà cừ d. Ốc biển loại lớn, vỏ đây có xà cừ 
đẹp. 

ӧс dg. Trào mạnh, tuôn mạnh ra một cách đột 
ngột. Маи óc ra từ vết thương. Thông được cống, 
Hước óc ra. 

ФІ, t. (Thức ăn) bắt đầu có mùi, không còn 
tươi ngon nữa. Thịt bị ôi. Rau ôi. Cúa rẻ là 
của бі (tng.). 

ôi„ с. 1 (dùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra biểu lộ 
sự xúc động mạnh mẽ trước điểu bất ngờ. Ө 
Đẹp quá! 2 (thường dùng sau d.). Tiếng thốt ra 
biểu lộ ý than thở hoặc để bày tô tỉnh cảm tha 
thiết. Chim lạc bảy thương cây nhớ cội, Người 
xa người tội lắm người ôi! (cd.). Thương ôi! 
ôi chao с. (dùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra biểu 
lộ sự xúc động mạnh đến ngạc nhiên, sửng sốt. 
Ôi chao! Phong cảnh mới đẹp làm sao. 

Əi thôi c. (dùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra biếu 
lộ sự than tiếc, thất vọng trước điều không hay 
vừa xây ra. Ôi thôi, thế là xong! Ôi thôi, hồng 
cả rồif 

Ši d. Cây gỗ nhỡ cùng họ với sim, vỏ nhẫn, lá 
mọc đổi, quả chửa nhiều hạt nhỏ, thịt mềm, ăn 


được. 

Ši tàu d. Ĝi lá nhỏ, quả hình cẩu, thịt giòn, ít 
hạt. 

ổi trâu d. бі quả to. 

õi, d. (kết hợp hạn chế). Màng бі (nói tát). 
Vỡ ối. F 

õi; t. (kng.). Nhiều như không Кё xiết, nhiều quá 
mức dự kiến. Còn di việc phải làm, Mất дї thôi 
gian. Qi người chua biết chuyện. 

бї, с. Tiếng thốt ra khi bị đau, bị tai hoạ bất ngờ. 
би Đau quá. бі trời đất ơi! 

ối dào c. (kng.; dùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra 
biểu lộ sự chán nản, thiếu tín tưởng, Ó; đào, việc 
gì phải làm như thế! Ối dào, họp với chả hành! 
kë с. (hoặc đg.). (kng.). Tiếng dùng để trả lời, 
tỏ sự đồng tình, đồng y. 

ôliu d. Cây to hoặc nhỡ mọc ở mién ôn đới, thân 
có nhiều mấu, lá hình ngọn giáo, mặt trên lục nhạt, 
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mặt dưới trắng nhạt, quả ấn được và cho dầu. 
ôm dg. 1 Vòng hai tay qua để giữ sát vào lòng, 
vào người, Quảng tay ôm lấy cổ те. От hôn 
nhau thẳm thiết. Thân cây hai người дт không 
хиё Ӧт bụng cười. 2 Giữ mãi, nuôi mãi trong 
lòng; ấp й. От mộng lớn. От mối hận. 

П d. Lượng vừa nằm gọn trong một vòng tay. 
Kiếm về một ôm cúi. 

ôm ấp dg. 1 Ôm vào lòng với tinh cắm tha thiết, 
âu yếm. Ме ôm ấp cơn. 2 Nuôi giữ trong lòng 
một cách trân trọng, tha thiết. Óm áp bao hi vọng. 
Ôm ấp những hoài bão lớn. 

ôm chàm (сӣ; 14.). х. бт chẩm. 

ôm chẩm dz. Ôm chặt, ghi chặt lấy vào lòng 
bằng một động tác rất nhanh và đột ngột. Cháu 
bé chạy đến ôm châm lấy mẹ. 

ôm chân đg. Ví hành động luồn củi, bợ đỡ một 
cách đê hèn, Öm chân quan thấy. 

ôm ёт йр. 1 (id.). Mang theo quá nhiều thứ. 
Di xa mà ôm dóm làm gì thế. 2 Tự nhận làm quá 
nhiều việc, kể cả những việc lẽ ra phải để người 
khác làm, nên làm không xué. Tác phong бт 
đêm. От đảm một lúc năm bảy chức. 

ôm rơm rặm bụng (kng.). Ví việc làm không 
đâu, không phải việc của mình, nhưng cứ làm, 
nên không mang lại lợi ích mà còn tự gây ra vất 
vả, phiển phức. 

бт ӧт t. Từ gợi tả giọng nói to và trằm, nghe 
không được rành rot. Giọng дт ôm như lệnh vỡ. 
бт, t. (hay dg.). Ó trạng thái cơ thể bị bệnh. От 
liệt giường (ốm rất папр). Hay ốm vat. Nghỉ дт 
hai ngảy (nghỉ vì ốm). 

ốm; t. (ph.). Gây. Người ốm như que củi. 

ốm đau t. (hoặc др.). Như dau ốm. Người khoẻ 
mạnh it ốm dau. 

ốm đòn t. (kng.). Bị đòn rất đau (thường dùng 
để doa). Bdo không nghe, ốm đòn bây giờ! Cứ 
gọi là бт đòn. 

ốm nghén t. Ó trạng thái cơ thể mệt nhọc, khó 
chịu, trong thời kì có nghén. 

ốm nhách t. (ph.). Gây dét. Mgười ốm nhách 
như que củi. 

ốm nhom t. (ph.). Оду nhom. 

ốm o t. Gây yếu một cách thảm hại. Ngày một 
бт о, дий queo. 

ốm xác t. (thgt.). Cực nhọc, khổ thân mà không 
được lợi ích gi. Làm theo lối ấy, chỉ tổ бт xác. 
ốm yếu t. 1 Có thể lực kém, sức khoẻ kém. Óm 
yếu thể thì làm được gì. 2 (14.). Như dau ốm. 
Tuổi giả, ёт yếu luôn. 

ôn dg, Học lại hoạc nhắc lại để nhớ điều đã học 


. ổn áp 


hoặc đã trải qua. Ón bài. Ôn lại động tác đã tập. 
Học ôn. Ôn chuyện cũ. | 

ôn соп d. (thgt.), Tổ hợp dùng làm tiếng rủa, 
mắng trẻ con hay người ít tuổi. Thằng ón con! 
Ôn con mà ido! 

ôn cố tri tân Ôn cái đã học để có được sự hiểu 
biết và nhận thức mới; rút kinh nghiệm lịch sử 
để nhận thức hiện tại. 

ôn dịch d. Bệnh dịch (nói khái quảt); thường 
dùng (kng.) làm tiếng chửi га, Đồ ôn dịch! 

ôn độ d. (cũ; id.). Nhiệt độ. 

ôn đới d. Đới nằm giữa cận nhiệt đới và hản 
đới, có nhiệt độ thay đổi rõ rệt theo mùa. 

ôn hoà t. 1 (Khí hậu) ấm áp, dễ chịu; không 
nóng quá, cũng không lạnh quá. Khi hậu ôn hoà. 
2 Tỏ ra điểm đạm, không gay gắt, nóng nảy trong 
quan hệ đối xử. Tỉnh nët бп hoà. Dùng lời 12 ôn 
hoà. Thái độ ôn hoà. 3 Có tư tưởng, quan điểm 
(thường 1а chính trị) không tán thành đấu tranh 
quyết liệt, hoặc không quá khích. PAdi ón hoà. 
Phân tử ôn hoà. 

ôn luyện dg. Ôn lại, tập lại nhiều lần để nắm 
chắc, để thành thạo (nói khái quát). Ôn luyện để 
thi tay nghề. 

ën tập dg. Học và luyện lại những điều đã học 
để nhớ, để nắm chắc. Оп tâp cuối khoá. 

ôn tổn t. (Nói năng) nhẹ nhàng, từ tốn, khiến dë 
tiếp thu. Ón tón giải thích. Giọng nói ôn tôn. 
бп vật d. (thøt.). Từ dùng làm tiếng chửi гда trẻ 
con hay người ít tuổi; như ón con (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). Đổ ón våt! 

ổn t. Có nhiều âm thanh, tiếng động lẫn lộn, lảm 
cho khó nghe, khó chịu. Ол дий không nghe thấy 
gì. Làm бп không cho ai ngủ. Tiếng бп. Оп lên 
hết chuyện này đến chuyện khac. 

ën à t. Có nhiều âm thanh hỗn độn làm náo động 
lên. Cười nói ón а. Cảnh дп á của phiên chợ. 
ổn ào t. 1 Ón (nói khái quát). Рат đông ổn ào, 
hỗn loạn. Khu phố suốt ngày ổn до. 2 (kng,). 
Thích làm ồn ào cho nhiều người chú y, gây cảm 
giác khó chịu. Con người ón ào. Lối quảng cdo 
ồn до. : 

ổn Tt. Rất ồn; ón до. Làm Ən ï lên. Tiếng tré con 
hò reo ổn i, 

ổn t. Yên, không có gì vướng mắc, không có gì 
lôi thôi phải giải quyết. Thu xếp công việc cho 
бп. Tình hình tạm ổn. Làm như vậy không ổn. 
ổn áp d. Biến thế điện đặc biệt, tự đông giữ cho 
hiện điện thế ở đầu ra luôn luôn có trị số không 
đổi, mặc dù hiệu điện thế ở đầu vào có thể tăng 
hay giảm trong một khoảng nào đỏ. 
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ổn đáng t. (ct). Thoả đáng. 

ổn định dg. (hoặc t.). Ở vào hay làm cho ở 
vào trạng thái không còn có những biến động, 
thay đổi đáng kế. Đời sống ngày càng бт 
định. Ổn định giá cả. Оп định tổ chức. Bệnh 
đã бт định. 

"ёп thoả t. Yên ổn, ëm thấm, không còn khúc 
mắc рі. Thu xếp ón thoả việc gia đình. Giải quyết 
бп thoả các mối quan hệ. 
ông d. 1 Người dàn ông thuộc thế hệ sinh ra cha 
hoặc mẹ (có thể dùng để xưng gọi). Ông nội. 
Ông ngoại. Ông chú (chủ của cha hoặc của me). 
Hai ông cháu. 2 Từ dùng để chỉ hoặc gọi người 
đản ông đứng tuổi hoặc được kính trọng. Ông 
giáo. Ông ldo. 3 (kng.). Từ người dàn ông dùng 
để tự xưng khi tức giận, muốn tỏ vë trịch thượng 
hoặc hách dich. Rd; sẽ biết tay ông! Định bướng 
với ông hả? 4 (kng.). Từ dùng để gọi người dàn 
ông hàng bạn bẻ hoặc hàng em (hàm y thân mật). 
Ông bạn trẻ. Ông giúp mình một tay. 5 (kết hợp 
hạn chế). Từ dùng để gọi tôn vật được sùng bái 
hay kiêng sợ. Ông trời. Ông trăng. Ông bếp. Ông 
ba mươt”. 
ông ăn chả, bà ăn nam Vi cảnh vợ chồng 
không ai chịu thua kém ai trong việc chơi bòi, 
tình ái. 
ông ba mươi d. (kng.). Con hó (tên gọi kiêng). 
ông bà d. Ông vả bà (nói gộp); thường dùng 
(trtr.) để chỉ chung tổ tiên, trong quan hệ với 
con cháu. МапА đất của ông bà. 
ông bả ông vải (kng.). Ông bà, tổ tiên. 
ông bầu d. Người làm chủ hoặc đỡ đầu một gánh 
hát, một đội thé thao trong xã hội. Ông bầu gánh 
cái lương. Ông bầu đội bóng dd. 
öng cha а. Những người thuộc các thế hệ trước, 
trong quan hệ với những người thuộc các thế hệ 
sau (nói tổng quát); tổ tiên. Truyền thống của 
ông cha Nói nghiệp ông cha. 
ông chẳng bà chuộc (kng.). Mỗi người một y, 
mỗi người một cách, tạo ra tỉnh trạng không ăn 
khớp với nhau, rất khó làm việc. 
ông công d. Thổ công. 
ông địa d. 1 Nhân vật thấp béo, bụng phệ, mặt 
tròn, tay cảm quạt, trong đám múa sư tử. 2 (ph.; 
kng.). Thổ địa. Cúng ông địa. 
ông gia d. (ph.). Cha vợ. 
ông già d. Người dàn ông đã cao tuổi; thường 
dùng (kng.) để chỉ cha minh hoặc người thuộc 
bậc cha mình trong cách nói thân mat. 
ông già bà cả Những người già, cao tuổi (nói 
khái quát). 


tư 


ông mãnh d. 1 Người đàn ông nhiều tuổi chết 
khi chưa vợ. Bà có, ông mãnh. 2 (kng.). Người 
đàn ông hay đứa con trai láu linh, tình quái (dùng 
để gọi đùa hoặc làm tiếng rủa mắng). Thới 4, 
ông mãnh! 

öng nhạc d. (trtr., hoặc kc.). Cha vợ. 

ông nói да bà nói vịt (kng.). Nói trường hợp 
hai người đối thoại mỗi người nói một phách, 
không ăn nhập với nhau, do không hiểu nhau. 
ông ống t. Từ gợi tả tiếng chó súa Һау (thgt.) 
tiếng nói tuôn ra thành chuỗi to, trám, nghe khó 
chịu. Chó sửa ông ổng. Hát ông dng, đến khó 
chịu. : 

ông phệnh d. Đô chơi trẻ con có hinh một người 
béo phệ ngồi để hở bụng to phinh, thường làm 
bằng sảnh, sứ hoặc рб. Ngồi như ông phệnh. 
ông táo d. 1 (¡d.). Đảu rau. Đặt nổi trên ba ông 
táo. 2 Thần cai quản việc bếp núc, theo tin 
nguóng dân gian; táo quân. Сыл đưa ông táo 
(vë trời để báo cáo việc thế gian). 

ông to d. (cũ; vch.). Người chuyên dùng dày tơ 
hồng xe duyên cho người đời, theo một truyền 
thuyết Trung Quốc; Nguyệt Lão. 

ông tơ bà nguyệt (сӣ; vch.). Như ông to. 

ông tơ hồng d. (iđ.). Ông tơ. 

ông trẻ d. (¡d.). Em trai hoặc em rể của ông hoặc 
bả (nội, ngoại). 

ông từ d. Người trông coi đền, miéu. Lir đừ như 
ông từ vào dên. 

ông vải d. (kng.). Ông bà, tổ tiên. (Vê) cháu 
ông vải. 

ông ха d. (kng.).Từ dùng để gọi đùa và thân mật 
người chồng. Ong xã nhà tôi. Опе xã nhà chị. 
ông xanh d. (vch). Trời, ông trởi. 

ổng ộc t. Từ mô phỏng tiếng chất lỏng tuôn 
mạnh, chảy dồn mạnh, Nước chảy дп óc như 
tháo cống. 

ổng å. (ph.; kng.). Ông (đã nói đến) ấy. 

ống d. Vật rỗng, hình trụ dài. Ống tre. Ống 
máng. Ống dẫn hơi đối. Ó báu thì tròn, ở ống 
thì đài (tng.). : 

ống chân d. Phần của chỉ диб từ đầu gối đến 
сб chân; cắng chân. B; gãy xượng ống chân, 
ống dòm (ph,). х. бле nhóm. ` 

ống khói d. Ống để dẫn cho khói, bụi thoát lên 
cao. Ống khói nhà máy, 

ống kính d. Hệ thống thấu kinh được lắp ghép 
thành hình ống, dùng để thu hình ảnh của vật 
vào phim hoặc để chiếu phim lên màn ảnh. 
ống nghe đ. 1 Bộ phận biến đổi dao động điện 
thành dao động âm để phát thành âm thanh nghe 


ống nghiệm 


được. Ống nghe máy điện thoại. 2 Dụng cụ y tế 
gồm có một ống dẫn âm, dùng để nghe tiếng 
động phát ra trong cơ thể. Dùng ống nghe kiểm 
tra tim, phối. 

ống nghiệm d. Ống thuỷ tinh hình trụ có đáy, 
dùng dé thử phản ứng hoá học. 

ống nhòm d. Dụng cụ quang học dùng để quan 
sát những vật ở xa. Ống nhóm quân sự 

ống nhë d. Đồ đựng lòng sâu, miệng rộng, dùng 
để chứa các chất thải nhổ га. МАС dòm vào ống 
nhớ. 

ống nói d. Bộ phận chuyển dao động âm thành 
đao động điện. Ông nói điện thoại. 

ống phóng d. (ph.). Ống nhổ. 

ống quẩn d. Phần của quản che chỉ dưới, 

ống quyển d, (ph.). Ống chân. 

ống tay áo d. (id.). x. ray do. ` ` 

ống thử d. x. ống nghiệm. 

ốp dg. 1 Làm cho áp sát và gắn chặt vào bề 
mặt một vật khác, làm thành thêm một lớp 
bên ngoài. Хау ốp. Tường ốp đá. Tóc chải ốp 
sát gáy (b.). 2 (Thần thánh hay hồn người 
chết) nhập vào người ngồi đồng, theo mê tín. 
Thánh бр đồng. Qan hồn ốp vào người ngồi 
đồng. 3 Kèm sát bên cạnh để đốc thúc. Lính 
ốp phu di làm đường. І 


ar 


Ор lát dg. Lát vật liệu хау dựng như gạch, đá, 


T57 


gỗ,... trên bé mặt. Óp lát tưởng bấp. Gạch ấp lát. 
“ðp-lết"' x. ôplót. 

“ốp-tí-man” x, optimal. 

“ốp-xét” x. in offset. 

ӧрёга x. opera. 

ôplêt d. Món ап làm bàng trứng rán để nguyên 
lòng trắng, lòng đỏ, không đánh. 

ét dột t. (ph.). Xấu hổ, thấy ngượng mặt. 
ôtô cv. ó fô. d. Xe thường có bốn bánh caosu, 
chạy bằng động cơ trên đường bộ, để chở người 
hoặc chở hàng. 

ôtô con cv. ó tó con. d. Ôtô nhỏ dùng để chở từ 
hai đến tám người và hành lí. 

ôtô du lịch cv. ó ó du lịch. d. Ôtô con có hòm 
xe. 

ôtô hòm cv. ó tó hóm. d. (cü). Ôtô du lịch, 
ôtôbuýt cv. ó tó buyt. d. Ôtô lớn chớ hành khách 
пе tuyến đường nhất định, thưởng là trong thành 
phố. 

ôtôca cv. ó tô ca. d. Ôtô lớn chở hành khách 
trên các tuyến đường dải, thường là các đường 
liên tỉnh. 

ôtômat x, automat. 

@tëray су, 6:6 ray. d. Xe lớn để chở hành khách, 
thường có bánh sắt, chạy bằng động cơ trên 
đường ray. 


Ôvăng х. mái hải. 





О 


d,Ở Соп chữ thứ mười chín của bảng chữ cái 
chữ quốc ngữ, viết nguyên âm “o”, 

<. d. (ph.). Nói đất nhỏ dùng để kho nấu thức 
ăn. O cả. 

G; c. (dùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra biểu: lộ 
sự ngạc nhiên. O! Anh cũng ở đây à? O lên 
một tiếng. 

ở hay c. (dùng ở đầu câu). Như ó hay. 

G hở dg. (hoặc t.). (id.). Tó ra hờ hững, lạnh lùng, 
không quan tâm đến. i 

О kia c. (dùng ở đầu câu). Như ó kia. 
“а-гі-хёїс” x. heuristic. 

ë c. (kng.; dùng ở đầu câu). Tiếng thốt ra, biểu 
lộ sự đồng tình hoặc suc nhớ ra điều gì. О, phải 
4йу. Ó nhỉ, quên mất. 

Š 1 dg. t Sống đời sống riêng thường ngày tại 
một nơi, một chỗ nào đó. Suối đời ở thôn quê. 
Hai người ở cùng phố. Tôi ở nhà số 5. Ở trọ. 
2 Có mặt trong một thời gian hoặc một thời 
điểm nhất định, tại một nơi, một chỗ nảo đó. 
Anh ấy đang ở nhà. Tối hôm qua, nó cũng ở 
đấy. Ông ta có ở Tokyo một tháng. 3 Tiếp tục 
có mật tại một поі nào đó, không rời đi đâu. 
Кё ở người đi. Mời khách ở lại chơi. Người 
ơi, người ở đừng về... (củ.). 4 (kết hợp hạn 
chế). Sinh hoạt thường ngày trong những điều 
kiện nào đó. Ó bẩn. Ó sạch. 5 Đối xử trong 
đời sống hằng ngày. Ở bạc. Ở sao cho người 
ta thương, Ở hiển gặp lành (tng.). 6 Làm thuê 
dưới hinh thức ăn ở luôn trong nhà chủ, làm 
các công việc phục dịch thưởng прау. Đi ở*. 
Đứa ở*. Ó dợ*. Làm thuê ở mướn. 

II k. 1 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nơi, chỗ, 
khoảng thời gian sự vật hay sự việc được nói 
đến tón tại hay diễn ra, Sách để ở trên bàn. 
Hội nghị họp ở Huế. Một thanh niên ở tuổi 
hai mươi. Ở giai đoạn cuối của quả trình phát 
triển. 2 (kết hợp hạn chế). Từ biểu thị điển 
sắp nêu ra là cải hướng vào đó của điều vừa 
nói đến (thường lå một hoạt động tâm li, tình 
cảm). Hi vọng ở lớp trẻ. Đòi hỏi nhiễu ở anh 
ta. Tuy ở anh. Nhờ ở sự giúp đỡ. 3 (id.). Từ 
biếu thị điều sắp nêu ra là căn nguyên của 
điều vừa nói đến. Lỗi ở ti. 


ở ẩn dg. Ó nơi it người biết để lánh đời (nói 
về nhà nho ngày xưa). Cáo quan về ở ẩn nơi 
rừng núi. 

ở cü dg. (kng.). Рё (chỉ nói về người). Đến kì ó 
cũ. Vừa ở cữ chdu gái, 

ở đậu dg. Ó nhờ nhà người khác, có tính chất 
tạm thời. An nhờ ở đậu. 

ở dg dg. Đi ở có thời hạn và lấy công trước. 
Nghèo quả phải cho соп di ở do. 

ở доа dg, Không lấy chóng (hoặc vợ) khác, sau 
khi vợ (hoặc chồng) chết, tuy tuổi đang còn trẻ, 
mà sống như vậy cho đến trọn đời, 

Š không dg. (kng.). Không làm việc gi cả vì 
không có việc gì làm. Ó không mãi cũng buồn. 
ở lổ dg. (ph). б truồng. 

ó lỗ x. ăn lông ở lỗ. 

ở mướn ág. (id.). © do. 

ở nể dg. (id.). Không làm việc gì cå vì không 
có việc làm mà cũng chẳng thiết làm. 

ở rể dg. (kng.). Ở gửi гё. 

ở riêng dg. Lập gia đình riêng, không còn ở 
chung với cha mẹ nữa. Con cải déu da б riêng. 
Cho con gái йі ở riêng. 

ở trấn dg. Không mặc áo, để hở nửa minh trên. 
ở truóng dg, Không mặc quần hoặc váy, để hở 
nửa minh dưới. 

ở vậy dg. (kng.). Cứ sống như vậy, độc thân 
hoặc không lấy vợ khác, chồng khác, Chẳng chết, 
chị ở vậy nuôi con. Anh ta định ở vậy suốt đời. 
ở vú dg. Đi ở làm vú em. 

8, dg. (kng.). Như ngớ. Đứng óra, chẳng hiểu рі. 
б, с. (kng.; dùng trước từ chỉ đối tượng kêu рой). 
Tiếng gọi dùng để gọi người ở xa, thường là không 
quen. Ó đò! Ó anh di đường cái quan... (cd.). 

g dg. Tống khí hoặc những chất gì đỏ từ dạ dày 
ra miệng. Đau da dày bị о chua. Bò ç cỏ lên 
nhai lại, : 

ơi c. 1 (thường dùng sau từ chỉ đối tượng kêu 
gọi). Tiếng gọi dùng để gọi một cách thân 
mật, thân thiết. Ông oi! Ai ơi đừng bỏ ruộng 
hoang... (cd.). Thuyền ơi có nhớ bën chẳng”... 
(cd.). Oí quê hương, đất nước! 2 (kng.). Tiếng 
đáp dùng để đáp lại tiếng gọi của người ngang 
hàng hoặc người dưới. Oi! gọi gi chị? 3 (dùng 
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sau từ chỉ đối tượng kêu gọi, kết hợp hạn chế). 


Tiếng gọi dùng để kêu với ý than văn. Trời. 


ơi, hỏng hết rồi! Trời đất ơi! 

ơi là (kng.). (dùng giữa một từ và hình thức lặp 
của nó). Tổ hợp biểu thị một cảm xúc mạnh mẽ 
của người nói, do chịu tác động trực tiếp của một 
tính chất nào đó ở mức độ đặc biệt сао. Rét ơi là 
rét! Thương ơi là thương! Chẳng ơi là chồng! 
(tiếng kêu than, trách móc). 

ơi ới t. Từ gợi tả tiếng nhiều người gọi nhau to 
và liên tiếp tử nơi khác vọng lại. Gọi nhan ої di. 
ới I c. (vch.; dùng trước từ chỉ đối tượng kêu 
gọi, và phối hợp với oí, hoặc дї sau đó). Tiếng 
gọi dùng để kêu hoặc gọi. với ý than văn, nhắn 
nhũ. О: chị em ơi! Qi người thương ôi! Ta nhẳn 
một йди... (cd.). 

H ág. (kng.). Gọi, báo cho biết. Cẩn gì cứ ói 
mót tiếng, tôi ra ngay. 

ëm ët. t Œng.). Ra vé ngơ ngẩn như không biết 
gì cá. Cứ õm ở giả ngây giả dại, Biết rồi, còn 
khéo дт ó! 2 Nửa đùa nửa thật, có ý trêu cot 
(thưởng nói về cách nói năng). Lối nói óm ở nửa 
nac nửa тё. От ó nên dễ bị biểu lâm. 


ót hiểm 
óm t. (ph.). Cóm. Lúa bị óm nắng. 

ơn d. Điều làm cho người nào đó, mang lại lợi 
ich, sự tốt đẹp, được bản thân người ấy nhận thức 


“nhu là cán phải дёп бар. Mang ơn. Рёп ơn. Оп 


trời biển (tất to lón). Phụ ơn. Làm ơn*. 

ơn huệ (ph,). x. Ấn hug. 

сп nghĩa (ph.). х. án nghĩa. 

gn дп йр. x. ón (láy). 

Šn dg. 1 Có cảm giác lạnh từ trong người lạnh 
ra và ghê ghê người. В} ón sốt. Sợ quá, бп lanh 
cả xương sống. 2 Chán đến phát ngấy. Ăn mãi 
môt thứ, ón quá. Nói nhiễu nghe phát ón. 3 (ph.). 
Sợ, Bị đòn một lân đã ón rồi. // Láy: ơn ón (ng. 
1; ý mức độ it). 

dristic x. heuristic. 

ớt d. Cây nhỏ cùng họ với cà, hoa trắng, quả 
chín có màu đỏ hay vàng, vị cay, dùng làm gia 
vị. Cay như ớt. 

ớt bị d. Ót quả to, màu đỏ hay vàng. 

ớt cà chua d. Ớt quả tròn, trông giống quả cả 
chua. ‚ 

ớt chỉ thiên d. Ót quả nhỏ, mọc chỉ thắng lên, 
ớt hiểm 4. (ph.). Ót chỉ thiên. 





P 


Р.Р [“pê”, hoặc “pè” khi đánh vån] Con chữ thứ 

hai mươi của bảng chữ cái chữ quốc ngữ: 1) viết 

phụ âm “р”; 2) tổ hợp với con chữ А làm thành 

cơn chữ ghép pÄ. 

P Ki hiệu hoá học của nguyên tő phosphor 

(рћоѓрћо). | 

“pa-lăng” х. palan. 

“pa-nen” x. panel. 

“pa-nô” х, panó. 

“pa-ra-bon” x. parabol. 

“pa-ra-fin” x. paraffin. 

pa tê x. р. 

“pa-ti-nê” x. parinê. 

pa'anga d. Рот vị tién tệ cơ bản của Tonga. 

palan cv. palàng d, Hệ thống gồm nhiều ròng 

гос nối tiếp nhau theo một phương thức nhất 

định, thường dùng để kéo các vật nặng lên сао 

bằng một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật, 

pan t. Ó tình trạng bị hồng máy phải ngừng hoạt 

động, ngừng chạy một cách bất ngờ. Xe bi pan 

giữa đường. 

panel cv. panen d. Tấm bêtông cốt thép dùng 

lắp thành sàn nhà hoặc mái nhà, 

panh d. Dụng cụ y tế bằng kim loại dùng để 
, сар. 

panô d. Phần được đóng khung trên tường hay 

trên những tấm ván ghép lại, ở giữa có tranh vë 

hoặc tranh phủ điều. 

parabol cv. parabon d. Tập hợp tất cả các điểm 

trong mặt phẳng cách đều một điểm cho trước 

(gọi là điêu điểm) và một đường thẳng cố định 

(gọi là đường chuẩn), Hình parabol. 

paraffin cv. parafin d. Chất rắn giống sáp, màu 

trắng, dë nóng cháy, lấy từ dấu mỏ, dùng làm 

nến, làm giấy chống ấm, 

patanh d. Môn thể thao chơi trượt trên sân bằng 

một loại giây riêng, đế giày gần bánh xe có thể 

xoay theo các hướng. Sân trượt раѓапћ. Giày 

patanh. 

patent d. x. bằng sáng chế. 

patê d. Món ăn làm bằng thịt hoặc gan ướp với 

đường, rượu rồi nghiên nhỏ, bao mỡ lá và hấp 

chín. Ăn bánh mi với patê. 

patinẽ dg. (Hiện tượng xe cơ giới) không di 


chuyến được mặc dấu bánh xe vẫn quay; quay 
trượt. 016 bị patine. 

Pb Kí hiệu hoà học của nguyên tố chi (tiếng Latin 
plumbum). 

“pe-man-ga-nát ka-li” x. permanganat kali. 
pemanganat kali x. permanganat kali. 
penicillin cv. penixilin d. Thuốc kháng sinh lấy 
từ môi trường nuôi cấy một số loại nấm đặc biệt. 
peritxoa d. Thuyển nhỏ, dài, hai đầu nhọn, dùng 
trong thể thao. 

permanganat kali cv. pemangana¿ kali. d. Chất 
kết tình màu tím đen, tan trong nước, có tỉnh 
oxy hoá mạnh, dùng làm thuốc sát trùng, thường 
goi là thuốc tím, 

peseta d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Tây Ban 
Nha và Andorra. 

peso d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Philippines, 
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, 
Uruguay, v.v. 

рё đan x. рёйап. 

“pẽ-nỉ-xi-lìn” x. penicillin. 

“pê-rít-Xoa” x. peritxoa. 

pëdan cv. pé dan. d. Bộ phận của xe đạp, xe 
máy, v.v., dùng bàn chân để diéu khiển. 

pha, d. Đèn pha (nói tắt). Bát pha ôtô. Roi pha. 
pha; d. 1 (chm.). Đại lượng đo bằng đơn vị 
góc, xác định trạng thái của quá trình đao 
động tại mỗi thời điểm. Dao động cùng pha. 
2 (chm.). Tập hợp các phần của một hệ nhiệt 
động có cùng các tỉnh chất vật lí và hoá học. 
Hë ba pha. 3 Cảnh điễn ra trong chốc lát, cảnh 
này nối tiếp cảnh kia trong toàn bộ một sự 
kiện. Mót pha bảng đẹp mắt của trận đấu. 
Đến pha gay cán của vở kịch. 

pha; x. fa. 

pha, dg. 1 Cho nước sôi vào: cho ngấm để tạo 
thành thức uống. Pha cà phê. Chè pha loãng. 
2 Trộn lẫn vào nhau theo một tỉ lệ nhất định để 
tạo thành một hỗn hợp nào đó. Pha màu. Pha 
nước chấm. Pha một cốc nước chanh. 3 Có lẫn 
vào một ít cái khác trong thành phần cấu tạo. 
Đồng pha chỉ. Đất cát pha*. Vải pha nylon. Nói 
tiếng Nam Bộ pha giọng Bắc. Đùa pha chút 
trách móc. 
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pha; dg. Cát, xë một khối nguyên ra thành từng 
phán để tiện sử dựng. Pha thịt. Pha cây tre, 
pha chế dg. Pha theo những tỉ lệ hoặc công thức 
nhất định. Pha chế thuốc. Công thức pha chế. 
pha lê d. Thuỷ tỉnh trong suốt và nặng hơn thuỷ 
tinh thường. Trong suốt như pha le. Cốc pha lê, 
pha lửng де. (kng.). Nói hơi pha trò. 

pha phôi бу. (id.). Như phó: pha. 

pha tạp t. BỊ trộn lẫn, pha lẫn nhiều thứ, nhiều 
loại khác nhan, không có được một bản sắc riêng. 
Một khiếu kiến trúc pha tạp, đủ màu đông tây, 
kim cố. Một nghệ thuật lai căng, pha tạp. 

pha trò dg. Làm cho уш bằng cách chêm vào 
câu chuyện những lời nói, cử chỉ gây cười. Fira 
làm vừa pha tò. Vai Аё ra pha trò. 

pha trộn ág. 1 Trộn lẫn cho hoà với nhau. Pha 
trộn màu vẽ. Pha trộn уйа. 2 Có pha lẫn những 
thứ khác vào, không còn thuần chất nữa. Мб 
ngôn ngữ pha trộn. 

phà, d. Phương tiện vận chuyển hinh chữ nhật, 
lòng phẳng, đùng để chở xe cộ và người qua 
sông. Cho xe qua рид. Bến рћӣ, 

рһа, dg. Thở mạnh ra qua đường miệng, Phả 
khỏi thuốc. Phả ra hơi rượu. 

phá dg. 1 Như phà; (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Phả khói thuốc. 2 (Hơi, khí) bốc mạnh và toả ra 
thành luồng. Нот nóng trong lò phá ra hừng huc. 
Đứt phd hơi sương. Gió lạnh phd vào phòng. 
phå hệ (id). x. phố hệ. 

phá, d. Vùng nước mặn có dải đất, cát ngăn cách 
với biển, thông ra biển bởi một đồng nước hẹp. 
phá; dg. 1 Làm cho tan vờ, hu hỏng, cho không 
còn nữa, Phá bức tường, xây lại. Sâu phá lúa. 
Phá vỡ kế hoạch. 2 (kết hợp hạn chế). Làm cho 
cái cũ không còn giá trị bằng cách tạo ra cái mới, 
giá trị cao hơn. Phá chỉ tiêu cũ. Phả H lục thé 
giới. 3 (Vết thương) lở bung ra. VZ thương phá 
miệng. Phả lở. 4 (kết hợp hạn chế). Phát ra, bật 
ra một cách mạnh mẽ, khó ngăn giữ được. Phá 
lên cười. Phá chạy (vụt bó chạy). Vui nhu phá 
(kng.; hết sức ón ào). 5 (kết hợp hạn chế). Làm 
sợ qua lån đầu, phác qua, để còn làm tiếp các 
bước sau. Tiện pha, Câu phá (сём mở đầu bài 
thơ theo luật thơ Đường; câu phá đề). 

phá án dg. 1 (Тоа án cấp trên) huỷ một bản án 
do toà án cấp đưới đã xử chung thẩm vả yêu câu 
toà ап đó xét lại. 2 Kết thúc quá trinh điều tra bi 
mật về một vụ án, sau khi đã làm rõ đối tượng 
và các tình tiết của vụ án. 

phá binh йр. (kng.). Trực tiếp gãy rối nhằm 
làm hỏng công việc hoặc cuộc vui của những 


phá quấy 


người khác. Chơi chán rồi phá binh. Đến chỉ 
để phá binh. 

phá cách др. Bỏ không theo cách luật, những 
quy định của thơ văn cũ. Bài thơ phá cách. 

phá cỗ dg. Cùng nhau än các thứ đã bày sẵn 
trong cỗ tết Trung Thu của trẻ em. Ngắm trăng 
và phá cổ. 

phá đám 4р. Quấy тбі để làm tan vỡ, làm hỏng 
công việc hoặc cuộc vui của những người khác, 
Phá дат tiệc vui. Không làm thì thôi, đừng phá 
đám. 

phá dë dg. (сӣ). x. khai đề. 

phá gia dg. (cü). Làm tan nát tài sản của gia 
dinh do chơi bời hư hỏng (thường dùng làm 
tiếng mảng). 

phá gia chỉ tử (cũ). Đứa con phá gia; cũng dùng 
để chỉ kẻ ап chơi, tiêu pha bừa bãi. 

phá giá dg. 1 (Nhà nước) hạ thấp tỉ giá chính 
thức của đồng tiền nước minh so với đồng tiền 
nước ngoài, hay hạ thấp lượng vàng bảo đảm 
chính thức của đồng tiền. Đồng franc bị phá giá. 
2 x. bản phá giá. 

phá giới dg. (Người tu hành theo đạo Phật) bó 
không theo giới luật, những điều ngăn cẩm trong 
đạo Phật, Nhà sư phá giới. 

phá hại dg. Làm cho hư hại (thường là họa màu). 
Sáu bọ phá hại mùa màng. 

phá hoại dg. Cố ý làm cho hỏng, cho bị thiệt 
hại nặng. Biệt kích phá hoại cầu. Chiến tranh 
phá поді". Phả hoại sự đoàn kết. Âm тии phá 
hoại. 

phá hoang dg. Vë đất hoang để trồng trọt. Đất 
mới phá hoang. 

phá huỷ dg. Làm cho bị hư hỏng nặng, không 
dùng được nữa hoặc không còn tồn tại. Phd huy 
ngôi nhà cũ để làm lại. Trận lụt da phá huỷ nhiều 
cẩu cổng. 

phá lưới др. (kng.). Đá bóng vào lưới đối 
phương, tạo bàn thắng. Phá lưới đối phương vào 
phút chót. Vua phá lưới, Ё 

phá ngang др. (kng.). 1 Bỏ dở giữa chừng, 
không làm cho trọn (thường nói về việc học 
hành). Đang học thì phá ngang đi làm. 2 Cố ý 
làm ảnh hưởng, làm hỏng công việc đang làm 
giữa chừng của người khác. Bảy rò phá ngang. 
Nói рћа ngang. 

phá nước dg. Sinh ghé lở, mụn nhọt vì chưa 
quen thuỷ thổ. 

phá phách dg. Phá lung tung, bừa bãi (nói khái 
quát). 

phá quấy dg. Làm rối ren để gây trở ngại. Bóng 






phà rào 


bính, hay phá quấy. 

phá rào dg. Vận dụng linh hoạt các chế độ, chính 
sách (thường trong lĩnh vực kinh tế) trái với các 
quy định hiện hành, do nhận thức rằng những 
quy định này không phù hợp với tình hinh nhung 
chưa được sửa đổi. Xi nghiệp phá rào để tự giải 
quyết khó khăn trong sản xuất. 

phá rối dg. Hoạt động làm cho bị rối loạn, mất 
бп định. Phá rối trật tự an ninh, Giấc ngủ bị 
phá rối. | 
phá sản dg. 1 Làm vào tinh trạng tài sản chẳng 
còn gì, và thường là vỡ nợ, do kinh doanh bị 
thua lỗ, thất bại. Khủng hoảng kinh tế làm hàng 
loạt công ti phá sản. 2 (kng.). Thất bại hoàn toàn. 
Kế hoạch bị phá sản. 

phá tán dg. (cũ). Làm cho tan nát hết (thường 
nói về của cải). ; i ' 
phá thối dg. (thgt.). Phá quấy. — 

phá уау dg. Đánh phá vòng vây để thoát ra 
ngoài. 

phác dg. 1 Vạch ra những nét chính, tạo ra những 
đường nét hoặc hình khối sơ lược để hinh dung 
được cái toàn bộ theo dự định. Phác ra cốt 
truyện. Vë phác. Tính phác xem cẩn chỉ bao 
nhiêu. 2 Có cử chỉ, cử động đơn giản để biểu thị 
một thái độ nào đó. Phác một cử chí phản đối. 
Trên môi phác mt nu Cười. 

phác đổ d. Trình tự và thao tác vạch sẵn để xử 
li và điều trị bệnh. Phác đồ điều trị. 

phác hoạ dg. 1 Vë sơ bộ để thể hiện những 
đường nét cơ bản nhất, trước khi vẽ tiếp cho đến 
hoàn chỉnh bức tranh, Phác hoa chân dung. Bức 
phác hoa. 2 Vạch sơ lược những nét chính, chưa 
có đủ các chỉ tiết, Phác hoạ nhân vật. Phác hoa 
một kế hoạch. 

phác thảo dg. (hoặc d.). Viết một bản thảo sơ 
lược hoặc dựng một bản mẫu bằng những đường 
nét cơ bản, nhằm thể hiện một dự kiến sáng tác 
về văn học, nghệ thuật. Vira phác thảo xong bức 
tranh. Phác thảo йё cương. Ó dạng phác thảo. 
phác thực t. (id.). Chất phác và thật thả. 
phách; d. 1 Nhạc khi dân tộc làm bằng đoạn tre 
cứng, thường dùng đệm cho hát ca trù. Сб phách. 
2 Đơn vị thời gian cơ bản của nhịp. Trong nhịp 
2/4 có hai phách. Hải lạc phách. Mỗi (người nói) 
một phách*, 

phách; d. Phần ghi họ tên và số báo danh của 
người dự thi ở đầu mỗi bài thi, được toc ra trước 
khi đưa chấm. Rọc phách bài thi. Ráp phách. 
phách; а. (vch.; thưởng dùng đi đôi với hồn). 
Via, tạo nên sức mạnh tinh thần của con người, 
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theo quan niệm xưa. Hôn xiêu phách lạc*,Ô - - 
phách, t. (рћ.). Kiêu, lên mặt ta đây. Thằng ấy 
phách lắm. Làm phách*. 

phách [ас dg. (ph.). Khoác lác. Thất bại rồi, 
уйп còn phách lác. 

phách lối dg. (ph.). Lên mặt ra oai cho người ta 
phải né sợ mình. Bộ tich phách lối. Quan thỏi 
phách lối với dân làng. 

phạch t. (thường dùng ở đạng láy). Từ mô phỏng 
tiếng như tiếng của vật nhẹ và rộng bản đập vào 
vật cứng khác. Уб phạch một cái. !/ Lày: phành 
phạch (y liên tiếp). Quạt phành phạch suốt đêm. 
phai; d. Công trinh nhỏ xây đắp bằng đất hoặc 
các tám gỗ xếp chồng lên nhau để ngăn dòng 
nước. Đắp phai. Bờ phai. 

phai; dg. 1 Không còn giữ nguyên độ đậm của 
màu sắc, hương vị ban đầu. Vdi bị phai тди. 
Chè đã phai hương. 2 Không còn giữ nguyên độ 
dàm thắm sâu sắc như ban đầu. Ki niệm không 
thể nào phai. 

phai lạt đg. (ph.). Phai nhạt. 

phai mờ ág. (Hinh ảnh, ẩn tượng) mờ đi, không 
còn ró ràng, nguyễn vẹn. Ấn twong không thể 
phai тд. Hình ảnh đã phai mờ trong trí nhớ. 
phai nhạt йр. (Tình cảm, án tượng) mờ nhạt йі, 
không còn đậm đả, không còn rõ nét. Tình yêu 
không phai nhạt. 

phải, dg. 1 (thường dùng trước dg., 1). Ó trong 
điển kiện bắt buộc không thể không lâm, nhất 
thiết không thể khác hoặc nhất thiết cần có, Phải 
đi ngay mới kịp tàu. Nhiệm vụ phải làm. Phải 
bón người mới khiêng nổi. Việc phải thể. 2 (dùng 
trước d., åg). Chiu tác động không hay, không 
có lợi; bị. Phải dòn oan. Rát như phải bóng. Giấy 
nảy lên như dia phải vôi. 3 (dùng sau một dg. 
khác và trước đ.). (Do một hoạt động nào đó mà} 
gặp, chịu tác động của cái không hay. Giảm phải 
gai. Mua phải hàng giá. Đi phải chuyến tàu chật 
quá. Chết đuối vở phải bọt (tng.). 4 (dùng trước 
d.). Сар lúc hoặc hoàn cảnh nào đó. Phải hôm 
тип gió, không di đâu được. Phải khi mng bán. 
Phải lúc đẹp trời như thế này, ở nhà làm gì? 
phải; t. 1 ó. cùng một bên với tay thường dùng 
để cẩm bút, cảm dung cụ lao động; đối lập với 
trái. Сат bút tay phải. Đi bên phải mặt đường. 
Rë sang phải. 2 (Măt) được coi là chính, thường 
được bày ra ngoài (thường nói về hàng dệt), đối 
lập với trái. Mặt phải tâm vải rất mịn. 

phải; I t. 1 (dùng trước một d.). Đúng với, phù 
hợp với. Ап ở phải đạo làm người. Khen không 
phải lối. Bán phải giá, không đắt không rẻ. Vira 


đôi phái Ша*. Миа nắng phải thi (hợp thời tiết, 
thuận lợi cho nông nghiệp). 2 Đúng, phù hợp 
với đạo lí, với những điều nên làm. Lë phdi”. 
Nói chỉ phải. Đối xử không phải với bạn bè. 
Phải, anh nói có li. Phải đấy, chung ta đi chơi 
đi. 3 (thường dùng trong câu phủ định, câu nghi 
vấn). Đúng, hợp với sự thật. Xhông phải по đâu, 
anh lắm rồi! Anh ta đâu có phải là người xấu. 
Chuyện lâu lắm rồi, có phải không? Phải anh 
goi tôi không? (kng.). 4 (ph.). Từ (thường là 
người già) dùng đế đáp lại lời chảo của người 
dưới. (- Chào cụ а!) - Phải, chào chị. 

ПК. (kng.; dùng ở đầu câu, thưởng phối hợp với 
thì ở về câu sau). Tử dùng để nêu lên một giả 
thiết, xem với giả thiết ấy thì cái gi xảy ra (nhằm 
so sánh đánh giá về điểu trải lại đã xảy ra trong 
thục tế); giả dụ, giá như. Phái mẹ nó còn sống 
thì nó cũng không đến nỗi khó thế. Phải như 
ngày trước thì nghèo nhu nó, làm gì học duoc 
đến đại học. 

phải biết (kng.). Tổ hợp biểu thị ý nhấn mạnh 
một sự thật và một mức độ cao mả đường như 
người đổi thoại không thể hình dung nổi. Đẹp 
phải biết. Mua to phải biết. Cá này mà nấu giấm 
thì phải biết (ngon phải biếu. Chuyên đi phải 
biết là vui. 

phải cái (kng.). Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra 
là một điểu hạn chế, một nhược điểm đáng tiếc, 
đáng phàn nàn. Thông minh nhưng phải cái lười, 
Nhà này phải cái hơi chật. 

phải cái tội (kng.). x. phải 61, 

phải chăng; t. (kng.). Vừa phải, không có gì 
quá đáng, có thế chấp nhận được, Gid cả phái 
chăng. Đòi hỏi cho phải chăng. Ап nói phải 
chăng. 

phải chăng; 1 Tổ hợp biểu thị y nhận định có 
phần dë đặt, người nói nêu ra như muốn hỏi để 
trao đổi ý kiến với người đối thoại. Phái chăng 
nguyên nhân việc đó là như vậy. Phải chăng nó 
không biết, nên không đến. 2 Tổ hợp biểu thị ý 
hỏi mia mai vë một điều biết là người đối thoại 
cũng phải thấy là vô lí và khó trả lời. Phái chăng 
anh không biết gì cd. 

phải chỉ k. (ph.). Giá mà, giá như. Phải chỉ tôi 
biết trước. 

phải gió t. 1 (ков). Bị trúng gió mà sinh bệnh. 
2 (thẹt.). Tiếng dùng để rũa nhẹ nhàng. Cái xe 
phải gió, hỏng suốt! Thằng phải giỏ, nghịch quá. 
phải lòng йс. (kng.). Cảm thấy yêu một cách 
khó cưỡng lại nổi. Phải lòng cô hàng xóm. Phái 
lòng nhau. 


phải tội, йр. Mắc tội với thần linh hay với tố 
tiên, và sẽ phải chịu trừng phạt về sau này, theo 
một quan niệm cũ. Вале bổ tuần thánh thể thì 
phải tội chết ` 

phải tội; сп. phái cái tội. (kng.). Như chỉ mỗi 
tội. Nó nhanh nhẹn, phải tội hơi lười. 

phải tội mà (кор). Tổ hợp biểu thị việc sắp nêu 
ra là không nên làm, vì cho rằng làm thi chỉ mang 
lấy sự vất vả chứ chẳng có lợi gì; như đội gi (mà). 
Trời đang mua to, phải tội mà di. 

phải va mà (kng.). Như phải tội mà. 

phái; d. Tập hợp người đứng vë một phía nào é 
đỏ, trong quan hệ đối lập với những người phía 
khác. Chia làm nhiều phái. Phải tả, phải hữu. 
Phải đối lập. Phải đẹp". 

phái, dz. Cử đi làm việc gì với những yêu câu 
nhất định, trong một thời gian nhất định, Tinh 
phái đoàn cán bộ về giúp huyện. Phải người ёі 
điễu tra. 

phái bộ d. (c8). Phải đoàn. 

phái đẹp d. (kng.). Giới người đẹp, giới phụ nữ. 
phái đoàn d. Đoản người được chính thức cử đi 
làm một nhiệm vụ nhất định trong thời gian nhất 
định. Cứ một phái đoàn đi dự hội nghị. Tiếp phái 
đoàn ngoại giao. 

phái mày râu d. (kng.). x. mày râu. 

phái sinh t. (Từ hoặc nghĩa từ) được tạo ra từ 
một yếu tố gốc bằng cách thêm, bớt hay thay 
một vài thành tố nào đó. “Hợp tác hoá”, “bất 
hop tác” là những từ phải sinh của “hợp tác”. 
Nghĩa gốc và các nghĩa phải sinh của một từ 
da nghĩa. 

phái viên d. (trr.). Người được phải đi làm một 
nhiệm vụ nào đó. Phái viên của chính phú. 
phái yếu d. (kng.). Giới người yếu, giới phụ nữ. 
phàm, t. 1 (hoặc @.). (cũ). Thuộc người đời, 
thuộc cõi đời trên mặt đất, phân biệt với thuộc 
cõi tiên, Cài phàm. Người phàm. Mắt phàm. Tiên 
xưổng phàm (xuống cài phàm). 2 (14.). (Ăn, nói) 
thô tục, không lịch sự, không thanh nhã. Nói 
phàm. Ăn phàm. , 

phàm; tr. (dùng ở đầu câu). Từ biểu thị ý nhấn 
mạnh vẻ tính khái quát của một nhận định đúng 
ở đời cho tất cả mọi trưởng hợp sắp nêu ra. Phẩm 
cải gì khởi đâu cũng йёи kho. Phàm việc mình 
không muốn cho mình thì đừng làm cho người, 
phàm ấn dg. Ăn nhiều và ăn được nhiều thứ, 
nhiều loại thức ăn. Con lợn phàm ăn, nên 
chóng lớn. 

phàm lệ d. (cü). Phần giới thiệu thể lệ biên 
soạn và nội dung tóm tắt, in ở đầu cuốn sách, 






pham phu 

Phàm lệ của quyển từ điển. 

phàm phu d. (cũ). Kẻ thô lỗ tục tàn. 
phàm trần d. (cù). Соі trần tục, cõi đời. 
phàm {ис t. Tám thường, thuộc cõi đời thực, 
không có gi là cao siêu. Nguoi phàm tực. 
phạm; dg. 1 (Cắt, rạch,...) lấn vào chỗ cần tránh, 
Cát phạm vào tay. 2 Dung chạm tới, làm tán hại 
đến cái cần tôn trọng, giữ gìn. Phạm đến danh 
dha, Phạm nội quy. Phạm luật đi đường. 

phạm; I dg. Mắc phải điều cần tránh. Phạm lỗi. 
Phạm tội tham ó. Phạm sai lâm. 

TI d. (kng.). Phạm nhân (nói tắt). 

phạm đổ d. (cũ). Phạm nhận. 

phạm huy dg. Phạm tội nhắc đến tên huý của 
người bé trên, điều phải kiêng tránh theo tục lệ 
thời phong kiến, Ði thì hội, làm bài văn sách 
phạm huy nên bị đánh hồng. 

phạm luật др. Làm trái với luật lệ, quy định. 
Cầu thủ phạm luật. 

phạm nhân d. Người có tội đã bị xử án và đang 
ở tù 


phạm pháp dg. Làm điển pháp luật cẩm. Hành 
vi phạm pháp. 

phạm phòng dg. (Бап ông) bị ngất đi khi đang 
giao hợp hoặc bị ốm nặng sau đó. 

phạm qui x. phạm quy. 

phạm quy dg. Phạm lỗi, lâm trái quy định của 
cuộc thí, Thi sinh phạm quy. Vận động viên phạm 
quy phải trừ điểm. 

phạm thượng dg. Xúc phạm tới người bể trên 
(một tội nặng theo quan niệm phong kiến), 76; 
phạm thượng. 

phạm trù d. 1 Khái niệm khoa học phản ánh 
những thuộc tính và mối quan hệ chung, cơ bản 
nhất của các hiện tượng. Våt chất, vận động, 
không gian là những phạm trù của triết học. 
2 Khái niệm khoa học biểu thị loại sự vật, hiện 
tượng hay những đặc trưng chung nhất của 
chủng. Các phạm trù ngữ pháp. 

phạm vi d. Khoảng được giới hạn của một hoạt 
động, một vấn để hay một cái gì. Mỏrộng phạm 
vi hoạt động. Trên phạm vi cả nước, Phạm vi 
của nhà máy. Phạm vi bài viết. 

phản nàn dg. Nói ra nỗi buồn bực, không vừa y 
để mong có sự đồng cảm, đồng tình. Нау kêu 
ca, phản nàn. Ріёи đáng phản nàn, 

phản; d. (ph.). Ván. Độ phán gỗ. 

phần; 1 dg. 1 Thay đổi hẳn thái độ, hành động 
chống lại, làm hại người có quan hệ gắn bó với 
mình. Bị lô vì có kẻ phẩn. Lira thay phản Бап". 
Làm phản*. Ngựa phản chú*. 2 (Cải của chính 
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minh) làm hại mình một cách không ngờ. Hån 
giả trang làm người địa phương, nhưng giọng 
nói lơ lở đã phản hẳn. 

п Yếu tố ghép trước để cấu tạo tính їй, động ti, 
có nghĩa “ngược lại, ngược trở lại”. Phdn tác 
dụng". Phản khoa học. 

phần ảnh dg, Trinh bày với cấp có trách nhiệm 
những tin tức về hiện thực khách quan với những 
diễn biến của nó. Phẩn ảnh ý kiến của quần 
chúng lên cấp trên. 

phản ánh dg. 1 Tái hiện những đặc trưng, thuộc 
tính, quan hệ của một đối tượng nào đó. Nghệ 
thuật phân ảnh cuộc sống. Ý thức con người phản 
ảnh hiện thực khách quan. 2 (¡d,). Phản ảnh, 
phản ánh luận d. Lí luận vẻ nhận thức, cho 
rằng cảm giác, khái niệm của con người, kể cả 
khái niệm khoa học, đều phản ánh hiện thục 
khách quan. 

phán bác dg. Gat bó bằng li lẽ y kiến, quan 
điểm của người khác. 

phản biện dg. Đánh giá chất lượng một công 
trình khoa học khi công trình được đưa ra bảo 
vệ để lấy học vị trước hội đồng chấm thi. Phản 
biện luận dn tiến sĩ. Người phần biện. 

phản bội dg. Thay đổi hẳn thái độ, đứng về phía 
chống lại người hay cái mà nghĩa vụ bắt buộc 
mình phải trung thành, tôn trọng, bảo vệ. Phán 
bội 16 quốc. Phản bội 101 cam kết. Hành động 
phản bội. Phần tử phản bội. 

phản cách mạng t. Có hành động hoặc tính 
chất chống lại cách mạng. Нові động phản cách 


mạng. 
phản cảm d. (và đg.). Phản ứng tiêu cực, cảm 
thấy bực mình, khó chịu (thưởng nói về người 
xem biểu điễn nghệ thuật). Diễn viên không tạo 
ra duoc sự giao сіт, mà đã gây phản cảm cho 
nguoi xem. 

phản chiến dg. Chống lại, không tham gia vào 
hành động chiến tranh phí nghĩa (thường nói về 
bình lính), Binh sĩ phản chiến. 

phản chiếu dg. 1 Chiếu hắt ánh sáng trở lại. 
Mặt nước phản chiếu ánh trăng. 2 (cũ). Phán 
ảnh, Тас phẩm phán chiếu đời sống của nông 
đân thời trước. 

phản chứng d. Sự chừng minh bằng cách đặt 
một giả thiết ngược lại với điều phải chứng minh 
và vạch rõ rằng giả thiết này dán đến điều vô lí, 
phản công dg. Tiến công lại khi bị đối phương 
tiến công, hoặc chuyển sang tiến công sau một 
thời kì phỏng ngự, cẩm cự. 

phản cung dg. Khai ngược lại hoặc phủ nhận 
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lời đã cung khai. 

phản diện d. (dùng phụ sau d.). Mặt trái, có 
nhiều yếu tổ tiêu cực, nêu lên đế phê phán, đả 
kich trong tác phẩm văn học - nghệ thuật; trái 
với chính diện. Nhân vật phản diện. Chủ dë 
phản diện. ` 
phản dë d. Phán đoán đối lập với chính đề trong 
tam đoạn luận. 

phần để 4р. (thường dùng phụ sau d.). Chống 
đế quốc. Cách mạng phản đế. 

phần đối đg. Chống lại bằng hành động, lời nói. 
Phản đối vi phạm nhân quyền. Y kiến phản đối. 
phản động t. Có tính chất chống lại cách mạng, 
chống lại sự tiến bộ. Tuz tướng phản động. Các 
thể lục phản động. 

phần gián dg. 1 (сӣ). Dùng mưu gây chia rẽ nội 
bộ đối phương. Kế phán gián. 2 Chống gián điệp. 
Công tác phản gián. Truyện phản gián. 

phản hổi dg. 1 (cü), Trở về, quay trở lại. Phản 
hồi cổ hương. 2 (chm.). Tác đụng trở lại. Тїп hiệu 
phản hồi. Phản hồi âm. 3 Đáp lại, trả lời lại một 
cách chính thức. Chưa nhận được ý kiến phản 
bồi. Sự phản Аді của các doanh nghiệp trước 
thông điệp của chỉnh phú. 4 (chm.). x. liên hệ 


ngugc. 

phán kháng ág. Chống lại một cách quyết 
liệt. Hành động phản kháng. Sức phản kháng 
mãnh liệt. 

phần kích dg. Dùng hành động tiến công trong 
quá trình phòng ngự để đánh lại đối phương. Dot 
phản kích. 

phản loạn dg. (cũ; ¡d.). Làm phản, gây rối loạn 
(hàm ý chế). Ат muu phản loạn. 

phản lực d. 1 Lực xuất hiện khi một vật tác dụng 
trở lại удо vật đang tác dụng lên по. Phản lực 
bao giờ cũng bằng và ngược chiễu lực. Máy bay 
phán lực*. 2 (kng.). Máy bay phản lực (nói tắt). 
phản nghĩa t. x. tiz phản nghĩa. 

phần nghịch dg. (cũ). Làm phản, chống lại (hàm 
ý chê). 

phần pháo dg. Dùng pháo binh đánh trả lại pháo 
binh của đối phương. 

phản phong dg. (thường dùng phụ sau đ.). 
Chống phong kiến. Hai nhiệm vụ phản đế và 
phản phong trong cách mạng dân tộc dán chủ. 
phản phúc t. Tráo trở, phản lại người đã tin cậy 
minh hoặc có án nghĩa với mình. Lòng dạ phản 
phúc, thay thầy ай chủ. 

phản quang t. Có khả năng phản xạ ánh sáng 
tốt. Kinh phản quang. 

phân quốc dg. Chống lại tổ quốc. Tội phản quốc. 


phản xạ 


phần tác dụng d. Tác dụng thực tế ngược lại 
tác dụng mong muốn. Muón cho người ta tin, 
mà nói quá sự thật thì lại thành phản tác dụng. 
phần tặc d. (cũ; ¡d.). Kẻ làm phản, làm giặc. 
phản thí dụ d. Thi dụ đưa ra để bác bỏ điều 
gì đó. 

phần thùng йр. (thợt.). Phân lại người cùng phe 
cánh với mình. Hành động phản thùng. 

phản thuyết d. Thuyết chống lại một thuyết 
khác, trong quan hệ với thuyết đó, 

phản tỉnh dg. (cũ). Tự kiểm tra tư tưởng và hành 
động của minh trong quá khứ, đặc biệt để уу”, 

ra lỗi lầm. 

phản trắc t. Tráo trở, dë dàng làm phản, không 
thể tin được. Tám địa phản trắc. 

phản tuyên truyền йр. Tuyên truyền chống lại 
sự tuyên truyền của đối phương. 

phẫn ứng 1 d. 1 Hoạt động, trạng thái, quá trình 
nảy sinh ra để đáp lại một tác động nào đó. Phản 
ứng dữ dội của con hổ trước khi bị bắt. Phần 
ứng ddu tiên của nhiều người trước lời tuyên bố 
đó là nghi ngờ. 2 Sự đáp lại của cơ thể sinh vật 
trước những kích thích bën ngoài hay bên trong 
nào đó. Phán ứng tự vệ của cơ thë Tiêm dưới da 
để thủ phản ứng. 3 Phần ứng hoá học (nói tắt). 
П dg. 1 Có phản ứng trước một tác động, một sự 
việc nào đó. Phản ứng nhanh nhạy trước diễn 
biến của tình hình. Phản ứng gay gắt trước ý 
kiến phê bình. Nghe nói vậy, nhiều người phần 
ứng, 2 Có phản ứng trước những kích thích nào 
đó đối với cơ thể. 3 Tham gia vào một phản ứng 
hoá học. Acid phán ứng với base sinh ra muối 
và nước. 

phần ứng dây chuyển d. 1 Dãy các phản ứng 
xảy ra nổi tiếp nhau nhờ một phản ứng đầu để 
tạo thành các sản phẩm một cách liên tục, cho 
đến khi toàn bộ chất phản ứng đã được sử đụng 
hết hoặc cho đến khi xảy ra sự ngắt mạch. Phản 
ứng hạt nhân dây chuyển. 2 Chuỗi các tác động 
nối tiếp nhau, tác động nảy dẫn theo tác động 
kia, của một sự việc пао đó. 

phản ứng hoá học d. Sự chuyển hoá chất này 
thành chất khác, có thành phần vả tính chất khác 
với chất ban đầu. 

phản xa I йр. (Hiện tượng) truyền hoặc làm cho 
truyền ngược trở lại các sóng hay các tia sáng 
theo một phương khác, đo gặp mặt phân chia 
giữa hai môi trường. Sự phản xạ của ánh sáng. 
Mặt kim loại nhân bóng phản ха tốt. 

п d. Phân ứng theo quy luật của cơ thể động våt 
đối với các kích thích bên ngoài và bên trong. 


phản xa có điều kiện 


Khi để thức ăn vào miệng thì tức khắc nước bọt 
tiết ra, đỏ là đo phần ха, 

phần xạ có điều kiện d. Phản xạ hình thành 
sau khi sinh ra troúg đời sống của động vật, có 
liên quan đến hoạt động của thần kinh cao cấp. 
phản xạ không điều kiện d. Phản xạ có sẵn ở 
cơ thể động vật, được di truyền từ bố mẹ. 
phán, d. Thông phán (gọi tắt). 

phán; ág. 1 (trtr.). (Vua chúa, thần thánh) truyền 
bảo, ra lệnh. 2 (kng.). Nhận xét, phát biểu với 
giọng kẻ cả, trịch thượng. Làm thị không làm, 
chỉ phản là giỏi. 

phán đoán I dg. Dựa vào điều đã biết, đã thấy 
để suy xét rút ra nhận định vẻ điều chưa biết, 
chưa xây ra. Phản đoán tình hình. Phán đoán 
đúng ý đồ của đối phương. Phán đoán một cách 
Có cán cứ. 

П d. Hình thức tư duy trong đỏ các khái niệm 
kết hợp với nhau, khái niệm nảy (vị ngữ) vạch 
rò nội dung, thuộc tinh của khái niệm kia (chủ 
ngữ). Phán đoán khẳng định. Phán đoán phú 
định. 

phán quyết åg. Quyết định để mọi người phải 
tuân theo, Quyển phản quyết. Nhân dân là người 
phản quyết cuối cùng. 

phán xét dg. Xem xét và đánh giá, có tính chất 
quyết định. Sự phản xét của công chủng. 

phần xử dg. (id.). Xét xử (nói về người có quyền 
lực tối cao). 

phan d. Liễn dùng để đựng com. 

phang dg. Dùng vật rắn chắc giơ cao lên rồi lấy 
sức đập thật mạnh, Phang cho mấy gậy vào hưng. 
phẳng d. Dụng cụ có lưỡi bằng sắt to bản, cán 
dài, dùng để phát cỏ. Lưỡi phang. 

phẳng phát đg. Thoảng qua một cách nhẹ 
nhàng, có lúc tựa như biến mất, khiến khó nhận 
ra ngay được. Mùi quá chín pháng phất đâu đây. 
Trong cặp mãi phẳng phất nỗi buôn. Bài thơ có 
pháng phát màu sắc anh hùng са. 

phang d. (cũ). Рћапе. 

phanh; I d. Bộ phận dùng để làm ngừng hoặc 
làm chậm sự chuyển động của xe сф, máy móc. 
Đôi phanh xe đạp. 

П dg. Làm ngừng hoặc lâm chậm sự chuyển động 
bằng cái phanh. Phanh xe đột педи. 

phanh; dg. 1 Mở rộng, làm lộ phân ở bên trong 
та. Phanh áo ra. Mở phanh cửa. Phanh ngực (mở 
rộng áo lâm lộ ngực ra). 2 Mó rồi banh rộng ra. 
Phanh con gà ra. 

phanh phui dg. Làm cho lộ hết ra trước mắt 
moi người sự thật xấu xa, không để cho cón che 
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đậy, giấu giếm. Sự lừa dói bị phanh phui. 
phanh thây dg. Giết người bàng cách buộc chân, 
tay vào bốn con ngựa hoặc voi, rồi cho chúng 
chạy ra bốn phía làm cho người bị xé ra nhiều 
mảnh (một hình phạt nặng thời phong kiến), 
phành phạch t. x. phach (14у). 

phao, d. Vật thả nổi trên mát nước dé làm mục 
tiêu hoặc để đỡ cho vật khác cùng nổi. Cá cắn 
câu kéo chim cd phao. Phao bơi. 

phao; d. Віц dyng dấu trong dën dầu hoả, Rót 
dầu đây phao. 

phao; đg. 1 Nói một cách không chỉnh thức để 
làm lan truyền ra. Phao tin đồn nhằm. Lời phao 
dôn. Phao tin để thăm dò ди luận. 2 (cũ), Phao 
ra để vu cáo. 

phao câu d, Mẫu thịt có mỡ và xương mềm ở 
cuống đuôi các loài chím (thường là các loại gia 
сат). Thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cảnh (tng.; 
những miếng ngon nhất). 

phao phí dg, (¡d.). Như phung phi. Phao phí 
sức lực. 

phao tiêu d. Phao dùng làm mục tiêu trên các 
tuyển đường sông, đường biển để hướng dẫn tàu 
thuyền đi lại được an toàn. 

phào; d. Dài vữa trát thành gò để trang trí ở chỗ 
tiếp giáp tưởng và trần nhà. 

phào; dg, (id.). (Hơi) thoảng qua, tạo thành tiếng 
nhẹ và ngắn. Luóng gió mát phảo. 

pháo; d. Vật cuộn bằng giấy bên trong nhồi 
thuốc nổ, có ngòi, để đốt cho nổ thành tiếng kêu. 
Đất phảo. Tan như xác pháo (tan vụn ra). 
pháo, d. I Tên gọi chung các loại súng lớn, nặng, 
có nòng dày, đường kính 20 millimet trở lên, 
thường bắn đạn có chứa thuốc nổ trong đầu dan. 
Trận địa pháo. Pháo cao xạ*. 2 Tên gọi một quân 
trong cờ tướng, hoặc bài tam cúc, bài tứ sắc. 
pháo binh d. Binh chủng của lục quân, chủ yếu 
dùng các loại pháo để hiệp đồng với các bình 
chúng khác hoặc chiến đấu độc lập. 

pháo bóng d. (ph.). Pháo hoa. 

pháo cao xạ d. Pháo chủ yếu dùng để bắn các 
mục tiêu trên không. 

pháo cối; d. cn. súng cới. Pháo thường để bản 
các mục tiêu che khuất với góc bắn 45° trở lên. 
pháo cối; d. (kng.). Pháo dùng. 

pháo dây d. Pháo làm bằng dài giấy bản cuộn 
tròn thành đây bên trong có chứa thuốc súng, 
khi đốt thi 106 sáng liên tiếp. 

pháo đài d. Công trình xây dựng vững chắc để 
đặt pháo lớn ở trong khu vực phòng thủ lâu đài. 
pháo đài bay 4. (kng,). Tên gọi chung các loại 
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máy bay ném bom rất lón. 

pháo đùng d. Pháo lớn, khi đốt kêu to hơn pháo 
thưởng. х 
pháo ham d. Tên gọi chung các tàu chiến loai 
lớn. 


pháo hiệu d. Dan khi bắn lên thì phát ra ánh 
sáng có màu sắc quy định để dùng làm tín hiệu. 
pháo hoa d. Pháo khi bắn lên thì nổ trên không 
tạo thành những chùm tia sáng màu sắc rực tỡ, 
thường dùng trong đêm hội. Bắn pháo hoa. 
pháo kích dg. Đánh bàng hoà lực pháo. Pháo 
kích vào sản bay. 

pháo lệnh d. Hiệu lệnh bằng tiếng súng nổ. 
pháo nổ d. Pháo có phát tiếng nổ; phân biệt với 
pháo hoa, pháo dây. 

pháo sáng d. Phương tiện chiếu sáng thả từ máy 
bay hoặc dùng pháo phóng lên, có dù giữ cho lơ 
lửng trên không trong một thời gian nhất định. 
Мау bay thả pháo sảng. 

pháo tép d. Pháo để đốt loại nhỏ. 

pháo thăng thiên d. Pháo khi đốt thì phut thẳng 
lên trời. 

pháo thủ d. Chiến sĩ trong biên chế của khẩu 
đội pháo. 

pháo thuyền d. Tàu chiến loại nhỏ, có trang bị 
pon hoạt động chủ yếu ở sông hồ, vùng уеп 
biển. 


pháo tự hành d. Pháo gắn trên xe bọc thép, chủ 
yếu dùng để chỉ viện hoá lực cho xe tăng và bộ 
binh chiến đấu, . 
pháo xiết d. Pháo làm bằng chất lân tinh, khi 
miết vào chỗ ráp thì nổ lách tách và loé tia sáng, 
pháp bảo d. 1 Đạo lí của nhà Phật để dạy tín 
đỏ, được coi là phép quý. 2 Đỏ thờ quý của nhà 
chùa, 3 (id.). Phương pháp hiệu nghiệm quý giá 
để giải quyết một vấn đề lớn nào đó. Chiến tranh 
nhân dân là pháp bảo giữ nước. 

pháp chế d. t Chế độ trong đó đời sống và hoạt 
động xã hội được bảo đảm bằng pháp luật. Tăng 
cường pháp chế. 2 Hệ thống luật lệ của nhà nước, 
nói chung, hoặc hệ thống luật lệ áp dụng trong 
một ngành nhất định. Nên pháp chế Việt Nam. 
Pháp chế kinh tế. 

pháp danh d. Tên hiệu đặt cho người xuất gia 
làm tăng ni hoặc đạo sĩ. 

pháp điển d. (cũ). Bộ luật. 

pháp dinh d. (cũ). Toả án. 

pháp định t. Do pháp luật quy định, Vốn pháp 
định*. Tí giả pháp định của đồng Việt Nam. 
pháp giới d. (¡d.). Giới luật. 

pháp lệnh ( d. Văn bán do U$ ban thường vụ 


` Tuân thủ pháp luật. Vi phạm pháp luật. 


phát 


Quốc hội ban hành, quy định những vấn đề được 
Quốc hôi giao, có hiệu lực gần như luật. Pháp 
lệnh bdo vệ đệ điều, 

II t. Có tính chất bắt buộc phải thực hiện, được 
coi tựa như pháp lệnh, Ch; tiêu pháp lệnh do 
nhà nước giao, 

pháp lí cv. pháp ly. d. Lí luận, nguyên lí về pháp 
luật. Cơ sở pháp lí của một bản hợp đồng. 
pháp luật d. сп. /„4( pháp. Tổng hợp các quy 
tắc xử sự có tính bắt buộc do nhà nước ban hành 
và đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế. 


pháp lý x. pháp Н. 

pháp nhân d. Chù thé pháp luật độc lập không 
phải là con người; phân biệt với thể nhân. 
pháp qui x. pháp quy. 

pháp quy d. Những quy định có tính chất pháp 
luật (nói tổng quát). Văn bản pháp quy về дийп 
lí хі nghiệp. 

pháp quyển d. Hệ thống pháp luật tiêu biểu cho 
quyền lực của một nhà nước, cho bản chất của 
một chế độ. Quan điểm về nhà nước và pháp 
quyền. 

pháp sư d. 1 Từ gọi tôn hoà thượng hoặc đạo sĩ. 
2 (cü). Phù thuỷ, 

pháp thuật (сй). x. phép thuật. 

pháp trị d. Chế độ chính trị của một nước trong 
đó việc quản lí nhà nước, quán lí xã hội vả điều 
hành các quan hệ xã hội đều căn cứ vào pháp 
luật. 


pháp trường d. Nơi hành hình những người bị 
kết án tử hình, 

pháp tuyến d. Đường thẳng vuông góc với một 
tiếp tuyến (hay một tiếp diện) ngay tại tiếp điểm. 
pháp viện d. (cũ). Toả án. 

pháp у, d. (1d). Áo mặc khi hành lễ của hoà 
thượng hoặc đạo sĩ, 

pháp y; d. Bộ môn y học chuyên nghiên cứu, 
giảm định vả giải quyết các vấn để của y học 
trong các vụ án hình sự nhu nguyên nhân gây 
thương tích, tử vong... 

phát, d. (kết hợp hạn chế). Từ dùng để chỉ từng 
đơn vị động tác hay sự việc diễn га rất nhanh, 
thường là động tác bắn. Bắn hai phát súng. Một 
phát mìn. 

phát; dg. Đập vào thân minh bằng bàn tay mở. 
Phát đen đét vào lưng. 

phát, dg. Làm đứt ngang ra cả loạt bằng cách 
dùng lưỡi đao đài lia mạnh. Phát cỏ. Phát bờ 
rào. Phát quang*. 

phát, dg. Đưa cho, cấp cho từng người, thường 
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theo một chế độ chung nhất định. Phát lương, 
Phá! phần thưởng. Phát truyên don. 

phát; dg. 1 Truyền đi và làm toä ra tiếng nói, 
åm thanh, hinh ảnh (thường trên làn sóng điện), 
Đài phát bản tin đặc biệt, Máy phát. Phát loa 
(kng,). 2 Trực tiếp Sinh ra và làm toả ra ánh sáng, 
mùi vị, v.v. Phát ra mùi thom. Ngon đèn phát 
ra ánh sáng trắng. 3 (Bệnh) bắt đầu biểu hiện ra 
bằng những triệu chứng rõ rệt, đánh mới ú, chua 
phát. Bệnh phát nang thêm. 4 (dùng trướ äg., 
t., trong một số tổ hợp). Từ biểu thị sự nảy sinh 
một trạng thái tâm sinh lí nào đó, đo tác động 
mạnh mẽ của một nhận thức, một cảm xúc. Trông 
phát khiếp. Phát ngượng cho nó. Lo phát дт. 
Mừng đến phát khóc. 5 Сар nhiều may mắn nhở 
mồ mà ông cha chôn được chỗ đất tốt, theo thuật 
phong thuỷ. Ма nhà Ông ta phát, chỉ vài năm 
mà làm ăn giàu có hän lên. 

phát dg. (kng.). Đưa đơn kêu xin việc gì; đầu 
(đơn). Phát đơn kiện. 

phát âm dg. Phát ra các âm thanh của một ngôn 
ngữ bằng các động tác của môi, luỡi, v.v, Tập 
phát âm cho đúng, 

phát ban dg. Nói những nốt đỏ bất thường 
thành từng màng trên da (triệu chứng của một 
số bệnh), Số: phát ban. 

phát biểu dg. Nói lên, nêu lên ý kiến, quan 
niệm, tỉnh cảm của mình về vấn đề gì đó. Phát 
biểu y kiến. Phát biểu cảm tưởng. Phát biểu trên 
báo chỉ. 

phát bóng dg. Đánh quả bóng đầu tiên trong 
một trận, một hiệp. Được phát bỏng trước. 
phát canh dg. Cho người khác tàm TUỘNnG của 
mình để thu tô. Phát canh mười mẫu ruóng. 
phát chẩn dg. Phân phát tián, gao, v.v. cho 
người nghèo đói hoặc bị tai hoạ để cứu giúp 
(trong xã hội cũ). 

phát dục dg. 1 (Quá trình) thay đổi không 
ngừng của cơ thể sinh vật, chủ yếu về chất 
lượng, từ bắt đầu cho tới юс kết thúc sự sống. 
Giai đoạn phát đục của cây trồng. Quá trình 
phát dục của bướm едт bốn giai đoạn: trưng, 
ấu trừng, nhộng, bướm. 2 Có những biểu biện 
của tuổi dậy thi. Thiếu niên có em phát đục sớm, 
сб em phát дис muộn. 

phát đạt dg. (Làm ăn, buôn bán) phát triển thuận 
lợi, giàu cỏ nhanh, mở mang nhanh. Năm пау 
nhà máy làm дп phát đạt. 

phát điện dg. Sản xuất ra điện. Máy phát điện *. 
phát động dg. 1 (id.). Như khói động, Máy đã 
phát động. 2 Làm cho hiểu rõ ý nghĩa, mục đích 


của một việc làm mà cùng nhau bắt đầu than 

gia một cách tự giác, hãng hái. РАФ động quản 

chung đấu tranh, 

phát giác dg. Phát hiện việc làm phi pháp mà 

chưa ai biết, Vu tham ó bị phát giác, 

phát hành dg. Đưa ra lưu hành những gỉ mới 
in, mới xuất bản. Phá: hành đồng tiên mới. Phải 
hành công trải. Sách mới phát hành. Bảo phái 
hành mỗi ngày hàng chục уап số. 

phát hiện đg. (hoặc d.}. Tìm thấy cái chưa ai 
biết. Phát hiện những đấu vết mới. Phát hiện 
nhân tài. Âm тин bị phát hiện, Những phải hiện 
có giá trị. 

phát hoà dg. Bát đầu nổ súng. Bô đội chờ lệnh 
phát hoá. 

phát huy dg. Làm cho cái hay, cái tốt toả tác 
dung và tiếp tục nảy nở thêm. Phát huy ưu điểm, 
Dán chủ được phát hay. Phát huy đẩy đủ tác 
đụng. 

phát kiến d. (id.). Cái, điều phát hiện có y nghĩa 
khoa học. Những phát kiến địa li của thế ki ХУ. 
ХИ. 


phát lộ dg. Bộc lộ ra một cách rë ràng. Sự ghen 
tức пейт ngắm bây giờ тої có аір phát lộ ra. 
Tiêm năng chưa phát lộ hết. 

phát lưu dg. cn, phát vãng. Đày di nơi xa (một 
hình phạt). Bi phá: lưu chung thân. 

phát mại dg. Бет bán công khai tài sản đã tịch 
thu theo pháp luật. Phòng thị hành dn phát mại 
ngôi nhà. Phát mại tài sản thể cháp. 

phát minh др. (hoạc d.). Tìm ra cái có cống 
hiến lớn cho khoa học và loài người, Su phát 
mình ra lửa thời tiên sử: Những Phát minh, sáng 
ché khoa hoc. 

phát ngàn I dg. Phát biểu y kiến, quan điểm 
một cách chính thức, thay mặt cho một nhân 
vật hay một tổ chức. Người phá: ngôn của bộ 
ngoại giao. 

П d. Đơn vị cơ bản của giao tiếp bằng ngôn ngữ, 
do một lời nói ra trong một hoàn cảnh cụ thể, 
mang một nội dung tương đối trọn vẹn, tạo thánh, 
phát ngôn nhân d, (cũ). Người phát ngôn. 
phát ngôn viên d. (cũ). Người phát ngôn. 
phát nguyên dg. (¡đ.). Bác nguón, 

phát nguyện др. Nói lên nguyện ước. Phát 
nguyện di tu. 

phát quang, 4g. Phát ra ánh sáng ở nhiệt độ 
thưởng khi chịu một số tác dung vật lí, hoá 
học, v.v. 

phát quang; dg. Phát sạch cây cối để làm cho 
sáng sủa, không còn bị che chắn ánh sảng mặt 
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trời. Phát quang bại rậm. : 
phát sinh đg. Bắt đầu sinh та, nảy sinh ra 
(thưởng nói về cải không hay), Bệnh cúm thường 
phát sinh vào đầu mùa hè. Giải quyết mâu thuẫn 
mới phát sinh. Phát sinh vấn để. 

phát sóng dg. Phát trên sóng vô tuyến. Tăng 
thời lượng phát sóng. Bộ phim đang được phát 
sóng trên tivi. : 

phát tàl dg. (Làm ăn, buôn bán) kiếm được 
nhiều tiền, . 

phát tán, dg. (Hiện tượng) rải rộng các sinh vật 
hoặc bộ phận sinh sản của sinh vật ra xung 
quanh. S phát tán hạt nhờ gió, dòng nước, v.v. 
Từ cải nôi nguyên thuỷ, chủng tộc phát tắn ra 
nhiều vùng kế cận. 

phát tán; dg. Có tác đụng làm cho ra mồ hôi để 
giải độc (một phương pháp chữa bệnh trong đông 
y). VỊ thuốc phát tản. 

phát tang dg. (Lễ) bát đầu mặc quần áo tang và 
chính thức báo cho bả con, bạn bè biết về việc 
có người chết. | 

phát thanh dg. Phát và truyén àm thanh bàng 
sóng vô tuyến điện. Đài phát thanh. Phái thanh 
tin tức, Buổi phát thanh ca nhạc. 

phát thanh viên d. Người đọc tin, bài trên dài 
phát thanh, đài truyền hình. 

phát tích dg. Bắt đầu làm nên sự nghiệp từ nơi 
nào đó. Lé Lợi phát tích ở đất Lam Sơn. . 
phát tiết dg. Lộ ró ra bên ngoài. 

phát triển dg. 1 Biến đổi hoặc làm cho biến 
đổi từ it đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến 
cao, đơn giản đến phức tạp. Sdn xuất phát 
triển. Phái triển văn hoá. Tình hình phát triển 
một cách thuận lợi. Bước phát triển nhảy vọt, 
2 (14.). x. phát duc (ng, 1). 

phát tướng dg. (kng.). Trở nên có da dé hồng 
hào, có vẻ khoẻ mạnh hơn trước rõ rệt. Trông 
cậu dạo này phát tướng диа! 

phát vãng dg. x. phát hru. 

phát xạ đg. Phát sóng điện từ (thường nói về 
sóng ánh sáng, tia hồng ngoại và tia tử ngoại). 
phát xít x. /atcit. 

phát xuất dg. (¡d.). Như хий phá: (ng. 2). 
phạt, dg. Chém mạnh một nhát cho đứt ngang 
та. Phat cành dàn gốc. 

phạt; dg. Bắt phải chịu một hinh thức xử lí nào 
đó vì đã phạm lỗi. Bị phat vì vi phạm luật giao 
thông. Nộp tiên phạt. Phạt vì cảnh. 

phạt dën dg. Bắt phạt câu thủ bóng đá phạm lỗi 
nặng trong khu vực quy định trước khung thánh 
của đội mình bằng cách cho đối phương đả một 


phăng teo 


quả bóng trực tiếp từ chấm phạt đến trong khu 
vực đó, chỉ có thủ môn được đỡ bóng. 

phạt góc dg. Bắt phạt cầu thủ bóng đá đưa bóng 
ra ngoài biên ngang bên sân mình bằng cách cho 
đối phương đặt bóng ở góc sân đó đá vào. 

phạt va dg. 1 Bắt nộp phạt vì đã làm điều trái 
với tục lệ hay quy ước của làng xã thời trước. 
Làng phạt va. 2 Bắt nộp phạt, nói chung. Chú 
phạt vạ, cúp lương công nhân. Toà phạt vạ, 


‚ phatxit x. /atxit. 


phay; d. Hiện tượng đứt gãy của vỏ Trái Đất 
trong đó có sự di chuyển một bộ phận theo mặt 
phẳng đứt рау. 

phay; I d. Công cụ gồm một hay hai hàng lưỡi 
hoặc răng sắt gắn vào máy kéo để làm đất thay 
сау và bừa. 

П ág. Làm cho đất nhỏ ra, tơi ra hoặc nhuyễn ra 
bằng phay. Мау phay đất vài lần là cấy được. 
phay; dg. Tạo một mặt phẳng hay một rãnh trên 
chỉ tiết máy bằng loại dao quay tròn có nhiều 
lưỡi cắt, Máy phay*, 

phay; t. (ph.}. (Thịt) luộc vừa chín tới để làm 
món ăn, không nấu, không xảo. Tkit heo phay. 
(Thịt gà) xé phay *. 

phảy; (ph.). х. phdy,. 

рһау, (ph.). x. phẩy; 

phác t. (dùng phụ sau t., kết hợp hạn chế). Hoàn 
toàn không có một tiếng động. Cd iớp ngồi im 
phác. Trua hè lặng phác. // Láy: phăng phác (у 
mức độ nhiều). 

рһат phàm t. Từ gợi tá dáng vẻ chuyển động 
hoặc làm một động tác nào đó nhanh, mạnh, chỉ 
theo một hướng, dường như bất chấp mọi cản 
trở, РАйт phàm chạy đến. Rút con dao ra, cẩm 
phăm phẩm trong tay. 

phàm pháp t. (kng.). Đúng đến tận các chỉ tiết 
hay các bộ phận, không Һ sai chệch. Xe chạy 
đúng giờ phăm pháp. Động tác thể dục đâu 
phẩm pháp. : 

phần де, (cù). Phăng, 

phăn phát p. (id.). Một cách nhanh, gọn, dựt 
khoát và liên tục. Gat phăn phát. Nhảy phần phát 
qua các bó ruộng. 

phăng, dg. (ph.). Lån để tìm ra mối, Phăng 
ra mối. 

phẳng; p. Ngay lập tức, một cách rất nhanh, 
mạnh, gọn. Mước Їй cuốn phăng chiếc cẩu tre. 
Gat phàng mọi trở ngại. Đi phang phăng. САФ 
phăng di - 

phẳng phắc t. x. phác (láy). 

phăng teo I d. Con bài đặc biệt trong cỗ bải 






phẳng 


tulokhơ, khi đánh ra thì cắt bỏ được bất kỉ con 
bài nào của đối phương. : 

П dg. (thgt.). 1 Bỏ di, cắt bë di một cách đứt 
khoát, không thương tiếc. Phăng teo tiết mục dó 
di, tiếc làm gì. 2 Hóng hết cả; chết. Lộ ra thì 
phang teo cd lũ. 

phẳng t. 1 Có bë mặt bằng, đều, không lỏi lõm, 
nhãn nheo. Phẳng như mặt gương. Áo là phẳng 
пёр. 2 (chm.). Nằm trong một mặt phẳng. Hinh 
học phẳng", 

phang lặng t. Lặng lẽ, êm å, không một chút 
хао động. Dòng sóng phẳng lặng. Cuộc sống 
cứ phẳng lặng trói đi. 

phẳng li t. Phẳng và nhẫn li. Đường rdi nhựa 
phẳng Б. Mặt bàn bảo phẳng lì. 

phẳng phiu t. Phẳng đều, nhìn thích mắt. Quần 
do là phẳng phiu. Con đường rải nhựa thẳng 
tắp, phẳng phiu. 

phất p. (dùng phụ sau đg.). Một cách nhanh, 
gọn, liền ngay lập tức, với thái độ dứt khoát. Gat 
phát, Chối phát. Đứng phát dậy. Làm phát di 
cho xong. 

phẩm phập t. x. pháp (láy). 

phẩm, d. Tên gọi chung các chất dùng để nhuộm 
màu. Nhuóm phám đỏ. 

phẩm; d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị chiếc oản 
dùng để cúng. 

phẩm bình dg. (cũ). Như binh phẩm. 

phẩm cách d. Phẩm chất con người, biểu hiện 
ở tư cách. Ма phẩm cách. Phẩm cách dë tiện. 
phẩm cấp d. 1 (сӣ). Phẩm trật. 2 Thứ bậc vé 
phẩm chất của hàng hoá, sản phẩm. Mät hàng 
có + ghi rő phẩm cấp. | 

phẩm chất d. Cái làm nën giá tri của người hay 
vật. Giữ vững phẩm chất một nhà giáo. Hàng 
kém n phẩm chất. 

phẩm giá d. Giá trị riêng của con người. Bdo vệ 
phẩm giá con người, 

phẩm hàm d. Cấp bậc cùng với hàm của một 
viên quan. Được thưởng phẩm hàm. Mua 
phẩm hàm. 

phẩm hạnh d. (¡d.). Tính nét tốt, biểu hiện phẩm 
giá con người (thường nói về phụ nữ). 

phẩm loại t. (id.). Các loại hơn kém khác nhau 
(nói tổng quát). 

phẩm phục d. Lễ phục theo cấp bậc của quan 
lại. 

phẩm trật d. Cấp bậc của quan lại. 

phẩm tước d. Phẩm hàm vả chức tước của 
quan lại, 

phẩm vật d. Như våt phẩm (thường nói về những 
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thứ quý giá). Phẩm vật quý của địa phương. ˆ 
phán, d. 1 Chất cặn bã do người hoặc động vật 
bài tiết ra theo đưởng ruột, qua hậu môn. Phản 
bò. Xét nghiệm phân của bệnh nhán. 2 Tên gọi 
chưng các chất dùng để bón cây, Làm phán. Bón 
phán. 

phần; д. 1 Đơn vị cũ đo độ dài, bằng một phần 
тат của thước. 2 Tên gọi trong dân gian của 
centimet. бле quần rộng hai mươi phân. 3 Đơn 
vị cũ đo khối lượng, bàng một phần trăm của 
lạng, tức khoảng 0,378 gram. Năm phán vàng. 
4 (kết hợp hạn chế). Một phần trăm (thường nói 
về tỉ suất lãi). Vay /ãi hai phân (hai phần trăm 
mỗi tháng). 

phân; dg. 1 Chia ra, tách ra thành các phần riêng 
biệt, từ một chỉnh thể. Phán lâm ba phần bằng 
nhau. Con sông phân ranh giới giữa hai tính. 
2 Chia, cấp cho để sử dụng. Được phân nhà mới. 
3 (kng.). Phân công (nói tất). Được phân về 
phòng ki thuật. 4 (kết hợp hạn chế). Phân biệt 
(nói tắt). Chưa phán thắng bại. Không phán 
phải trái. 

phân ban d. Ban nhỏ nằm trong một ban lớn, 
phân bắc d. Phân người đã được ủ, dùng để bón 
cây. 

phân bì dg. So sánh hơn thiệt, cho rằng người 
nào đó được hơn mình và tó ý không bằng lỏng. 
Em phân bi chị được mẹ mua cho chiếc áo mới. 
phân biệt dg. 1 Nhận, biết được sự khác nhau, 
căn cứ vào đặc điểm, tính chất. Phân biệt phải 
trái, 2 Coi là khác nhau để có sự đối xử không 
như nhau. Të phán biệt chúng tộc. Phản biệt đổi 
xử. Không phán biệt nam nữ. 

phân bón d. Phân dùng để bón cây (nói khái 
quát). Nguồn phân bón. 

phân bó 4р. Chia hết cái phải đóng góp hoặc 
cái được hưởng ra cho mỗi người, mỗi đơn vị 
nhận một phản. Phân bó thuế cho các làng. Phân 
bố vật tư, 

phân bố dg. Chia ra, tải ra nhiều nơi theo nguyên 
tắc nào dó, Phân bố lực lượng lao động. Sự phán 
bổ tài nguyên. І 

phân bua dg. Trình bày dé cho người ta đừng 
có nghi ngờ minh, đừng có nghĩ xấu cho mình, 
Ai còn lạ gì anh mà phải phân bua. 

phân cách dg. (id.). Làm cho tách nhau riêng 
biệt ra. Con sông lớn phân cách hai làng. 

phân cấp dg. Phân thành nhiều cấp, nhiều hạng. 
Phân cấp vận động viên thể thao, 

phân cấp quản lí cv. phân cấp quản lý dg. 
Giao bớt một phán quyền quản lí cho cấp обі, 


quy định quyển hạn và nhiệm vụ cho mỗi cấp. 
phân câu d. Vế của câu ghép. 

phân chất dg. Phân tích để xác định thành phần, 
tính chất của một chất. Phản chdt quặng. Phân 
chất sản phẩểm trong phòng hoá nghiệm. 

phân chia đg. t Chia thành nhiều phần, giao 
cho từng người, từng đơn vị. Phân chia tài sản. 
Phân chia công việc. 2 Chia ra thành nhiều bộ 
phận hoặc nhiều giai đoạn. Môt xã hội có phán 
chia giai cấp. Lịch sử được phân chia thành 
nhiễu thời dai. 

phân chuông d. Phân gia súc có lẫn nước giải 
và rác độn chuồng, dùng để bón cây. 

phần công dg. Giao cho làm một phần việc nhất 
định nào đó. Phán công mỗi người một việc. 
Được phân công làm giáo viên chủ nhiệm. 
phân cục d. Chi nhánh của một cục. 

phần cực d. 1 Hiện tượng sóng chỉ cỏ một 
phương dao động. 2 Sự giảm cường độ dòng điện 
đi qua một bình điện phân hoặc một cải pin, vi 
vật do phản ứng điện phân рду ra bám vào điện 
cực. 3 Sự tách riêng của điện tích duong và điện 
tích âm trong một chất điện môi, do tác dụng 
của điện trường. 

phân đạm d. Phân hoá học có thành phần chủ 
yếu là chất đạm, 

phân định dg. Phân chia ra vả xác định rõ. РАйл 
định trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận. Phân 
định ranh giới. 

phẫn đoàn d. Đơn vị tổ chức của đoàn thanh 
niên, dưới chỉ đoàn. Phản đoàn thanh niên trong 
đội sản xuất. | 
phân đoạn d. Phần, đoạn được chia ra (thưởng 
là của một công trình xây dựng). 'Công trình едт 
tám phân đoạn. 

phân độ d. Don vị đo trong một thang độ, phân 
chia ra trên một đụng cụ đo lường. Trên đỏn cân 
có chia phân độ. 

phân đội d. 1 Теп gọi chung các đơn vị tổ chức 
của lục lượng vũ trang, từ tiểu đội đến tiểu đoàn. 
Phân đội chiến xa. 2 Đơn vị tổ chức của đội thiếu 
nhi, đưới chi đội. 

phân giải йр. 1 Giải thích cho thấy rõ đúng sai, 
phải trái, lợi hại. Phân giải sự xích mích giữa 
hai bên. Lựa lời phân giải. Hỏi sau sẽ phán giải. 
2 (Quá trình một chất) biển đổi, phân ra thành 
những chất khác, đơn giản hơn. СА hini cơphân 
giải thành chất vô co: 

phân giới đg. Phân chia ranh 8101. Đường phán 
giới giữa hai tỉnh. 

phân hạch 4р. (Hạt nhàn nguyên tử) vỡ ra, 


ап lén 


thường thành hai mảnh lớn, giải phóng neutron 
và toá ra nhiều năng lượng, 

phân hạng dg. Chia ra thành nhiều hạng. Phân 
hạng đất đại. - 

phân hiệu d. Chi nhánh của một trường học. 
Phân hiệu đại học tại chức. 

phân hoá йр. 1 Chia ra thành nhiều bộ phận 
khác hán nhau. Sự phán hoá giai cấp. 2 Biến 
đổi dẫn thành chất khác, Dd basalt bị phân hoá 
thành đất йд. 

phân hoá học d. cn. phán vó cơ. Tên gọi chung 
các loại phân bón do công nghiệp hoá học sång ] 
xuất, chế biến. xỉ 
phân hội d. Đơn vị tố chức dưới hội, trực thuộc 
hội. Hội âm nhạc сб nhiều phán hội ở các tỉnh. 
phân huỷ dg. (Hiện tượng một chất) phân chia 
thành nhiều chất khác, không mang tính chất của 
chất ban đầu, Nước phán huỷ thành hydrogen 
và oxygen. Phân tứ phân huỷ thành nguyên tử. 
phân hữu cơ d. Tên gọi chung các loại phân 
bón có thành phần là chất hữu cơ, như phân 
chuồng, phân bắc, phân xanh, v.v.; phân biệt với 
phán hod học. 

phân kali d. Phân hoá học có thành phần chủ 
yếu là kalium. : 

phân khoa d. Bộ phận của một khoa trong 
trường đại học hay trong bệnh viện, 

phân khoáng d. Phân bón lấy từ khoáng sản. 
phân khối d. (kng.). 1 Centimet khối. 2 Thể tích 
của buồng đốt xilanh tính bằng phân khối, qua 
đó tỉnh được công suất của xe, тау, Xe тау 70 
phán khối. Đi xe phân khối lón. 

phân khu d. Đơn vị hành chính hoặc quân sự 
đặc biệt, thành lập tạm thời trên phần đất của 
một khu hành chính hoặc khu quân sự, thường 
là trong thời kì chiến tranh. ; 

phần ki cv. phân ky dg. 1 (cù; vch.). Chia tay, 
mỗi người di một ngå. 2 (chm.). (Tia sáng) càng 
di càng tách xa nhau. Chùm tia sảng phán kì. 
Thái kính phân kì (biến một chùm tỉa sáng 
song song đi qua nó thành một chùm tia phân 
kì). 3 Phân chia thành những giai đoạn khác nhau, 
căn cứ vào nội dung và đặc điểm phát triển chủ 
yếu của từng giai đoạn. Ис phân kì trong lịch 
Sử văn hoc. 

phân lân d. Phân hoá học có thành phần chủ 
yếu là phosphor. 

phân lập dg. Chia tách nhau ra thành biệt lập 
với nhau, không phụ thuộc vào nhau. 

phân lèn d. Phân lấy ở hang núi đá vôi, thành 
phán chủ yếu là chất lân và vôi. 


phán H 


phân li cv. phán ly. dg. 1 (vch,). Như chia ti. 
2 (chm.). Phân chia một chất hoá học thành 
nhiều phán, mà những phán này có thể tái kết 
hợp để lại tạo thành chất ấy. Phân li phân từ 
thành các íon. 

phân liệt dg. Chia rë thành những tổ chức tách 
riêng ra và đối lập nhau, không còn là một tổ 
chức thống nhất nữa. Sự phân liệt trong nội bộ 
một chính đảng. 

phân loại dg. Chia ra thành nhiều loại. Phân 
loại thực vật. Tiêu chuẩn phân loại. 

phân loại học d, Khoa học nghiên cứu cách 
phân loại sinh vật. : 
phân luồng dg. Phân chia các phương tiện đi 
lại theo tuyến nhất định, nhằm đảm bảo giao 
thông thông suốt, có trật tự. Phân luồng xe trong 
thời gian sửa đường. 

phản lượng d. Lượng nhiều it nhất định. Phán 
lượng nước trong cây thường đến 80-90%. 
phân ly x. phán ti. 

phần minh t. Ró ràng, rành mạch. Sổ sách phân 
mình. Thưởng phạt phân mình. 

phân mục d. Mục nhỏ trong mục lớn của bảng 
phân chia loại hoặc mục lục. 

phần nhiệm dg. Phân chia và xác định nhiệm 
vụ, trách nhiệm giữa nhiều người hoặc đơn vị 
công tác. Sự phán công, phân nhiệm giữa các 
thành viên trong ban phụ trách. 

phân nửa d. (kng.). Một nửa, 

phân phát dg. Chia ra từng phần rồi phát cho. 
Phân phát quà cho các cháu. 

phân phối dg. 1 Phân chia cho nhiều người, 
nhiều đơn vị, thường theo những nguyên tắc nhất 
định nào đó. Phân phối tiền cứu trợ cho các nạn 
nhân, Phân phối lại sức lao động. Lượng mưa 
phán phối không đâu trong năm. 2 Phân chia 
sản phẩm xã hội thành những phần khác nhau, 
theo những mục đích khác nhau (một khâu của 
quá trinh tái sản xuất xã hội). Phản phối thu nhập 
quốc dân cho tích ыу và tiêu dùng. 3 (hay 1). 
(chm,). (Tính chất của phép nhân) cho phép có 
thể nhân một số lẩn lượt với từng số hạng của 
tổng rồi cộng các kết quả lại. Phép nhân có tính 
Phân phối đổi với phép cộng. 

phân quyền dg. (kết hợp hạn chế). Phân chia 
quyền hảnh, chứ không tập trung. Chế độ phong 
kiến phân quyền. 

phản rã dg. (hoặc d.). (Hiện tượng) biến đổi của 
một hạt nhân nguyên tử sang môt trạng thải hoặc 
môt hạt nhân nguyên tử khác bằng cách phát ra 
các loại phỏng xạ khác nhan. 
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phân rã alpha d. Sự phân rã phóng xạ trong đó 
hạt nhân phát ra các hạt alpha. 

phân га beta d. Sự phân rã phóng ха trong đó 
hạt nhân phát ra các hạt beta. 

phân rác d. Phân bón chế biến bằng cỏ, rác và 
các sản phẩm thừa trong trông nghiệp. 

phân số d. Số biểu thị một hay nhiều phần của 
một đơn vị được chia thành những phán bằng 
nhau và thường được viết dưới dạng Ё. 

phân số thập phân d. Phân số có mẫu số là 
môt luỹ thừa của 10. 

phân tách (ph.). x. phán tích. 

phân tán dg. 1 Chia nhỏ và phân ra, đi hoặc 
đưa đi nhiều hướng, nhiều nơi khác nhau. Don 
vị phản tản thành nhiều nhóm. Phân tán tài sản. 
2 Hướng vào nhiều mục tiêu, nhiều vấn dé khác 
nhau trong cùng một lúc, không tập trung vào 
chủ đích. Phân tán tự tưởng. Sức lực bị phân 
tån. Sự lãnh đạo phán tản. 

phân tâm dg. (id.). Ó trạng thái đang phải bận 
tâm suy nghĩ vào những việc khác, tư tưởng 
không được tập trung. 

phân thân äg. 1 Tự biến ra nhiều thân hinh để 
đồng thời xuất hiện ở nhiều nơi, theo phép thuật 
trong truyện cổ. Té Thiên Đại Thánh có phép 
phân thần. 2 Tách khỏi bản thân để hoà đồng, 
thông cảm với người khác, hoặc với nhân vật 
nghệ thuật. Mô! tám hồn nhạy cảm, đang phân 
thân vào các nhân vật. 

phân thế d. cn. chiết áp. Dụng cụ để lấy ra một 
phần của một hiệu điện thế xác định. 

phân thức d. Thương của hai biểu thức A, B 
viết đưởi dạng &. 

phân tích б. Phân chia, thật sự hay bằng tưởng 
tượng, một đối tượng nhận thức ra thành các yếu 
tố; trái với tổng hợp. Phân tích nước thành 
oxygen và hydrogen. Phân tích một tác phẩm 
văn học. Phán tích tình hình. Phân tích tính chất 
và nguyên nhân của thất bại. 

phân tranh dg, (cü). Tranh giảnh được thua giữa 
các phe phái, lực lượng đối lập. Thời ki Trịnh - 
Nguyễn phân tranh. 

phân tran dg. Bày tỏ cặn kẽ để mong người khác 
hiểu và thông cảm với mình mà không nghĩ xấu 
cho mình trong sự việc nào đó. Cố phán trần là 
không hë có ý gì làm bại ai cả. 

phân tử d. Phần tử nhỏ nhất của một chất có thể 
tồn tại độc lập mà vẫn giữ nguyên mọi tính chất 
của chất đó. 

phân tươi d. Phản người hoặc phân súc vật 
không ủ, dùng bón cây. 
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phần ước d. Đại lượng chứa đúng một số nguyên 
lần trong một đại lượng khác, trong quan hệ với 
đại lượng ấy. Đường chéo và cạnh của một hinh 
vuông không có phân uóc chung. 

phản ưu dg. (trtr.). Chia buồn về việc tang (dùng 
trong văn viết), Gúi lời phân ưu cùng gia quyến. 
Lói phán ии trên bảo. 

phân vai dg. Cắt đặt diễn viên đóng các nhân 
vật trong một vở điển, một bộ phim. 


phân vân dg. Ó trong trạng thái đang phải nghĩ . 


ngợi nhiều, chưa biết nên quyết định như thế nào. 
Phân vân mãi không biết nên chọn nghệ gì. 
phân vl lượng d. Phân chứa những nguyên tố 
như đồng, kẽm mà cây chỉ cần một lượng rất ít. 
phân viện d. Chi nhánh của một viện nghiên 
cứu khoa học. 

phản vô cơ d. x. phán hoá học. 

phân vua (ph.). x. phán bua. 

phân vùng dg. Chia thành từng vùng theo đặc 
điểm tự nhiên và xã hội, nhằm phát triển kính tế 
một cách hợp lí. Phản vùng kinh tế nông nghiệp. 
phân xã d. Chi nhánh của một hãng thông tấn. 
phân xanh d. Tên gọi chung các cây hoặc lá 
cây tươi được ú hay vùi thẳng xuống đất dé bón 


ruộng. 

phân xử dg. Phân rõ phải trải để giải quyết một 
vụ xich mich hay tranh chấp. Đưng ra phán xứ. 
phân xưởng d. Don vị tổ chức của xí nghiệp 
công nghiệp, thực hiện một phần việc hoàn chỉnh 
nảo đó của quá trình sản xuất. Phân xưởng đúc. 
Phân xưởng lắp ráp. 

phần 1 d. 1 Cái được phân chia ra từ một khối, 
trong quan hệ với tổng thể. Bài văn chia làm ba 
phần. Bệnh mười phân bót bảy, Hai phần năm 
(hai trong năm phần chia bằng nhau). Cái thuộc 
vë hay được phân cho từng người, từng đơn vị, 
trong quan hệ với những cái thuộc về hay được 
phân cho những người khác, đơn vị khác. Được 
phán hơn. Góp phán. Làm hết phần việc của 
mình. Phải chịu một phần trách nhiệm. Vè phần 
tôi (vë những gì có quan hệ đến tôi). 3 (dùng 
trong một số tổ hợp). Mức độ nào đó, không xác 
định. Nói có phần đúng. Có phần chắc là nhu 
vậy. Phần nào *. 

П dg. (kng.). Chia ra, để dành cho một phần; để 
phần (nói tắt). Nhà vẫn phần cơm anh đấy! 
phần cứng d. Tên gọi chung phần những yếu 
tố vật chất của một máy tính; phân biệt với 
phần mêm. 

phần đông d, Số lượng không xác định, nhung 
rõ ràng là đa số trong một tập hợp người. Phẩn 


phẫn khích 


đông đều tản thành, 

phần lớn d. Số lượng không xác định, nhưng 
rõ ràng là một số lớn trong tổng số. Phần lớn 
công nhân có tay nghề khá. Đáp ứng phần lớn 
như cầu. 

phần mềm d. 1 Phản của cơ thế mà không phải 
là xương. Bi thương phần mêm. 2 (chm.). Tên 
gọi chung các chương trình được sử dụng trên 
máy tỉnh điện tử, phân biệt với phần cứng. Phát 
triển phán тёт của máy tính. Máy tính có phần 
тёт cơ bản phong phú. 

phần mộ d. (trtr.). Mộ. Sửa sang phần mộ liệt sĩ. 
phần nào d. Một mức nào đó, tương đổi thấp. 
Mới giải quyết được phần nào thắc mắc. Thấy 
phán nào sự thật. Giúp đồ một phân nào, 

phần nhiều d. Như phần lớn, 

phần phật t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng của 
mảnh vải bay quật vào không khi trước lần gió 
mạnh, Сё бау phần phát. Lúa cháy phần phật, 
phần pho d. Phần cỗ bản chia cho các chức sắc 
khi có đám cúng tế trong làng thời phong kiến. 
Chia phần phỏ. 

phần phụ d. Bộ phận sinh dục trong của người 
phụ nữ, gồm hai buồng trứng, hai ống dẫn trứng. 
Chữa viêm phần phụ. 

phẩn trường d. Vật tặng để thưởng công lao, 
thành tích. Phát phần thưởng cho học sinh. 
phần trăm d. (thường dùng tổ hợp với một d. 
chỉ số lượng đứng trước để tạo thành một tỉ lệ). 
Phần bằng một đơn vị chia déu cho một trăm 
(biếu thị bằng ký hiệu %). Tăng năng suất hai 
mươi phần trăm (20%). Năm mươi phần йт 
(một nửa). Một trăm phần trăm (toàn bộ, không 
kém, không sai một chút nào). Tinh Н lệ phần 
trăm (ti lệ bao nhiêu phần trăm). 

phần tử d. 1 Vật, đối tượng riêng lẻ, với tư 
cách là bộ phận hợp thành, cấu thành của một 
tổng thể nào đó. Những phán tử của một tập 
hợp. 2 Cá nhân, với tr cách là thành viên một tổ 
chức, một tập thể, nói về mặt có tính chất nào 
đó. Phần të tích cực. Phần tử lạc hậu. 

phẫn; d. (cü). Vung nồi hoặc chụp đèn, Nåi nào 
phán ấy (tng.). Phẫn đèn. 

phẫn; dg. (id.). Uất ức, сат giận đến cao độ. 
Phẫn quả hoá liêu. 

phân chỉ dg. Uất hận vì chí không được thoả, 
đến mức thấy không còn lối thoát, trở nên bi 
quan, tiêu cực. Phẩn chi bd di tu. 

phấn khích dg. Сат phần cao độ, tinh thần bị 
kích động mạnh më. Phẩn khích trước một tội 
ác đã man. 





phân Kich . 


phẫn kích dg. Như phấn khích. 

phẫn nộ dg. (hoặc t). Сал giận đến mức có 
những biểu hiện mạnh mẽ, không kìm giữ được. 
Phân nộ trước hành động phản bội. Tiếng thét 
phán nộ. 

phẫn uất ág. Cam giận và uất ức đến cao độ. 
phấn d. 1 Hạt nhỏ, thường màu vàng, do nhị 
hoa sản sinh ra, chứa mắm mống của tế bảo sinh 
duc đực của cây. 2 Chất hạt nhỏ nhu bột ở cánh 
một số loài sâu bọ hay ở lá, quá một số loài cậy. 
Phấn bướm. Vỏ bí дао phủ mát lớp phấn. 3 Bột 
trộn lẫn với hoá chất hoặc chất thơm, đùng để 
trang điểm hoặc bão vệ mặt da. Đánh phẩn. Phần 
rồm *. 4 Chất trắng, chế từ đá уд, thạch cao thành 
từng thói, dùng để viết, vẽ lên bång. Viên phấn. 
Phấn màu (phấn có nhuộm mảu). 

phấn chấn t. Ó trạng thái hãng hái, hứng khởi 
do tác động của một sự việc hoặc ý nghĩ làm 
nức lòng, Nghĩ đến ngày sum họp thấy nhấn chấn 
trong lòng. 

phấn đấu dg. Gáng sức bền bi nhằm đạt tới muc 
đích cao đẹp. Phân dâu trở thành một chuyên 
gia giải. 

phấn hứng t. (id,). Phấn khởi và hứng thú. Алёт 
phần hing. 

phấn khích t. Ở trạng thái phấn khởi do tính 
thần được kích động. Hết sức phần khích, không 
biết gì là một nữa. 

phấn khởi dg. (hoặc 1). Cảm thấy vui vì được 
cổ vũ, khích lệ. Phấn khởi trước những thành 
tích đã đạt được. Những tin tức đáng phán khói. 
phấn rôm d. Bột tan có trộn chất sát trùng, dùng 
xoa ngoài da để bảo vệ da, chống rôm зау. 
phấn sáp d. (id.). Như phán son, 

phấn son d. Đỏ trang điểm của phụ nữ, như 
phấn xoà mặt, son bôi môi (nói khái quát); 
cũng dùng (vch.; cũ) để chỉ người phụ nữ. Bạn 
phán son.- | 

phận d. 1 Thân phận (nói tắt). Phận nghèo. 
2 Địa vị và gắn với nó là bổn phận của người bể 
đưới đối với người bề trên, trong xã hội cũ. Phân 
đâu con. 

phận ẩm duyên ôi (cũ; vch.). Số phận hẩm hiu 
(thường dùng trong lời than thân trách phận). 
phận Һат duyên ôi (cũ; vch.; id ). x. phận йт 
duyên ôi. 

phận mỏng cánh chuồn (vch.). Ví thân phận 
mỏng manh. 

phận syd. Phần việc thuộc trách nhiệm của một 
người. Làm tròn phận sự. 

phap phẳng t. ở trạng thái không yên lòng vi 
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đang có điều phải lo lắng chờ đợi. Pháp phỏng 
chờ kết quả thi. Pháp phỏng cd đêm không sao 
ngủ được. 

phấp phới ёр. (Vật hình tầm mỏng) bay lật qua 
lật lại trước gió một cách nhẹ nhàng. Cờ bay 
pháp phới. 

phập t. Từ mô phỏng tiếng vật sắc hoặc nhọn 
cắm mạnh, sâu vào vật mềm. /ưới đao chém 
đánh pháp. Mũi tên сіт pháp vào thân cây. 
И Lây: phẩm pháp (ý liên tiếp). 

phập phà phập phóng də. x. pháp phdng (Му). 
phàp phëu dg. (ph.). Phóng lên rồi lại Xẹp xuống 
tuy theo một tác động bên ngoài nào đó, Ci rêu 
nổi pháp phu trên sông. 

phập phồng; đg. Phỏng lên, Xẹp xuống một 
cách liên tiếp. Ngec pháp phông theo nhịp 
thở. /! Láy: pháp phà pháp phóng (ý mức độ 
nhiền). ' 

phập phóng, t. (іа.). Мг pháp phỏng, 

phập phủ t. (kng.). Ó trạng thái khi có khi 
không, không thường xuyên, không ổn định. 
Điện dóm pháp phù. Việc làm phập phù, lúc có 
lúc không. 

phát, dg. Đưa lên cao và làm cho chuyển động 
qua lại. Phát tay làm hiệu. Co đến tay ai, người 
dy phát (mg.). 

phát, dg. (kng.). Phát tài nhanh chóng. 

phát, dg. Dán phủ lên để tao thành hình vật gì 
đó. Phát quạt. Phát đèn lồng. 

phát pha phất pho t. x. phát pho (láy). 

phất pho, dg. (Vật móng, nhẹ) chuyển động qua 
lại nhẹ nhàng theo làn gió. Tà áo đài phát pho 
trước giỏ. Mái tóc phát pho, 

phát pho, t. 1 Lang thang, không có mục dich. 
Di phất pho ngoài đường. 2 Hời hợt, không 
nghiêm túc. Гат ăn phất pho. // Láy: phát pha 
phất phơ (ý nhấn mạnh). 

phất phới dg. (id.). Như pháp phới. Cờ bay 
phát phới. 

phát trần d. Chổi löng để quét byi. 

Phật d. Người tu hành đã Biác ngộ, có đức từ bị, 
quên mình để cửu độ chủng sinh, theo giáo lí 
đạo Phật, І 

Phật đài d. Вап thờ Phật. 

Phật Бап d. Ngày sinh của Phật Thích Ca Màu 
Ni. Lễ Phật Dan. 

Phật giáo d. x. đạo Phật, 

Phật học d. Môn học về đạo Phật, 

phật lòng dg. Вис mình, không vừa lòng. Thái 
độ thiếu niễm nở của người bản hàng làm phật 
lòng khách, 
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phật thủ d. Сау thuộc họ cam quýt, quá có nhiều 
khía mọc nhô ra trông như bàn tay nắm lại, cùi 
ăn được. 

Phật tổ d. Người sáng lập ra đạo Phật, tức là 
Thích Ca Màu Ni. 

phật tử d. Người theo đạo Phật. 

phật ý dg. Có ý không vui, không được vừa ý, 
Lời nhận xét dó làm бпр ta phật y. 

phẫu dg. (knp.). Phẫu thuật (nói tắt). Trạm phẫu. 
phẫu thuật Т d. Bộ môn y học dùng phương 
pháp mổ xẻ để chữa bệnh. 

П åg. Mó xẻ để chữa bệnh. 

phẫu tích dg. Mó một vùng cơ thể tách riêng ra 
từng chỉ tiết để nghiên cứu giải phẫu. 

phây t. (thường dùng ở dạng táy). (Người) béo 
tốt, hồng hào. Béo phảy. Má dd phây. Trẻ phây 
phây. Người trông си phây phây ra. 

phây phẩy dg. (Gió) thổi qua nhè nhẹ, gây cắm 
giác để chịu. Giỏ nồm phây phẩy. 

phẩy; d, 1 Dấu “, ”, dùng để làm dấu câu, chỉ 
một quãng ngắt tương đối ngắn, phân ranh giới 
giữa một số thành phần trong nội bộ cân; hoặc 
dùng làm dấu dat trước số lẻ trong số thập phân 
(thí dụ: 3,12). 2 Dấu “ “ ”, đặt ở trên và bên phải 
một chữ dùng làm kí hiệu toán học để phân biệt 
nó với kỉ hiệu không có đấu (thí dụ: A’ (A phẩy), 
phân biệt với A). 

phẩy; dg. Cảm đưa qua đưa lại một vật mỏng, 
nhẹ để tạo ra gió hoặc để làm bay bụi trên bè 
mặt. Cẩm quạt phẩy mấy cái. Phẩy bụi bằng 
phất trần. 

phe; d. Tập hợp người hoặc tổ chức cùng đứng 
về một phía với nhan, hoạt động đối lập với 
những người hoặc tổ chức đứng về một phía khác. 
Phe cấp tiên và phe bảo thủ. Chia làm mấy phe. 
pha; dz. (kng.). Làm việc mua đi bán lại bất cứ 
hàng hoá gì để kiếm lãi. Đi phe. (Mánh khoé) 
con phe*. 

phe cánh d. Tập hợp người hoặc tổ chức câu 
kết với nhau vì những quyển lợi không chính 
đáng (nói khái quát). 

phe giáp а. Tập hợp gồm những người cùng 
một xóm trong làng thời phong kiến. Làng ấy 
có tất cả bốn phe giáp. 

phe lu d. (¡d.). Như bë Tù. 

phe phái d. Phe (nói khái quát). Các phe phái 
đổi lập. | 
phe phẩy, đg. Đưa qua đưa lại vật mỏng, nhẹ 
một cách nhẹ nhàng (nói khái quát). Phe phẩy 
chiếc quat trong tay. Соп vơi phe phấy cái tai. 
phe phẩy; dg. (kng.). Phe (nói khái quát). 


phép biện chứng 


Dán phe phấy. A 
phë р. (kng.). (dùng hạn chế sau một số t.). Quá 
lắm, đến mức gây cảm giác khó chịu. Cốc nước 
đây phè. Chán phè*. Nói ngang phè phê. 

phè phỡn t. (Lối sống ăn uống chơi bởi) thoả 
thuê một cách phung phí, phóng túng, chỉ để 
hưởng lạc. Sớng phë phôn. T choi phë phën. 
phéc mơ tuya cv. phecmotuya. x. fecmotuya. 
phen d. Lần xảy ra sự việc (thường là quan 
trọng, đáng chú y). Qua bao phen thú thách. 
Liễu một phen. 

phèn d. 1 Tên gọi chung các loại muối kép sep 


hai muối sulfat. 2 Phèn chua (nói tắt, Nước đã SẼ 


đánh phèn. 

phèn chua d. Phèn chứa nhôm và kalium, màu 
trắng hoặc trong suốt, vị chua vả chát, thường 
đùng lâm cho nước trong, làm chất cắm mâu khi 
nhuộm. 

phèng la d. Nhạc khi gò bằng đồng thau, hình 
đĩa trỏn, tiếng vang và chói. 

phẻo; d. (kng.). Ruột non, Phëo lợn. Phẻo trâu. 
Bị đâm lòi phèo. 

phèo, dg. (kng; íd.). Sùi. Phẻo bọt тёр. 
phòo; dg. (thgL). Hỏng cả, mất cà, chẳng còn 
gì. Cấn thận, không thì phèo. 

phép d. 1 Những quy định chính thức có tính 
chất bắt buộc phải tuân theo để bảo đảm trật tự, 
kỉ cương trong xã hội, trong gia dinh (nói tổng 
quát). Giữ nghiêm phép nước. Phép vua thua lệ 
làng (mg.). 2 (kết hợp hạn chế). Những cách thức 
đối xử được coi là phải, là hợp đạo Н (nói tống 
quát). Ăn nói cho phải phép. Giữ phép lịch 
sự. 3 Những nguyên tắc và phương pháp cần theo 
trong một linh vực hoạt động nào đó (nói tổng 
quát). Phép dùng binh. 4 cn. phép toán. (chm.). 
Quá trinh toán học đi từ một hay nhiều đối tượng 
suy ra những đối tượng khác theo một quy tắc 
nào đó. Phép cộng. Phép tịnh tiến. 5 (kết hợp 
hạn chế). Sự đồng ý của cấp trên cho làm việc gì 
đó. Xin pháp nhà trường cho nghi học một ngày. 
Được phép. Cho phép. Nghỉ phép", 6 (kng.; dùng 
trong một số tổ hợp). Nghỉ phép (nói tắt). Đi 
phép. Vë phép (về quê trong dịp nghỉ phép). Quá 
phép ba ngày (quả thời hạn được nghỉ phép ba 
ngày). 7 Khả năng huyền bí tạo пёп những điều 
kì lạ. Pháp tàng hình, Có phép lạ. Hoá pháp”. 
phép biện chứng d. Lí luận và phương pháp 
nhận thức các hiện tượng của hiện thực trong sự 
phát triển và sự tự vận động của chúng: khoa 
học về những quy luật phát triển chung nhất của 
tự nhiên, xã hội và tự duy; trái với phép siêu hình. 





phép biện chứng duy vật 


phép biện chứng duy vật d. Phép biện chứng 
dựa trên quan điểm duy vật. 

phép đối xứng d. Phép biến hình trong đó mỗi 
điểm M của hình đã cho được biến thành một 
điểm M’ sao cho một điểm cố định O cho trước 
là điểm giữa của đoạn MM” (đối xứng qua tâm 
O), hoặc sao cho một đường thẳng cố định D 
cho trước là trung trực của đoạn MM” (đới xứng 
qua trục D), hoặc sao cho một mặt phẳng cố định 
P cho trước là mặt phẳng trung trực của đoạn 
MM (đối xứng qua mặt phẳng P). 

phép hài thanh d. Phép cấu tạo chữ Hán hay 
chữ Nôm, một bên ghi ý nghĩa, một bên ghi 
cách doc. 

phép kéo theo d. Phép logic liên kết hai phán 
đoán thành một phản đoán mới bằng một kết từ 
logic, thường được diễn đạt trong ngôn ngữ bằng 
nếu... thì... (P — Q: nếu P thì Q). 

phép siëu hinh d. Phuong pháp xem xët các 
hiện tượng của hiện thực được соі nhu bất biến 
và không phụ thuộc lẫn nhau, phủ nhận mâu 
thuẫn bên trong là nguồn gốc sự phát triển của 
sự vật; trái với phép biện chưng, 

phép tắc d. Quy tắc, lẻ lối phải tuân theo (nói 
khái quát). Làm đứng phép tắc. 

phép thông công x. rút pháp thông công. 
phép thuật d. Phép sai khiến quỷ thắn, theo më 
tín (nói khái quát). Phép thuật của thầy phù thuy, 
phép tính d. 1 Quá trình toán học đi từ một hay 
nhiều số hoặc biểu thức chữ thay cho số suy ra 
những số khác, theo một quy tắc nào đó. Sáu 
phép tính cơ bản là cộng, trừ, nhân, chia, nâng 
lên luỹ thừa và lấy căn. 2 Tên gọi chung một số 
bộ môn toán học lí thuyết. Phép tính vi phán". 
phép tính vi phân d. Bộ môn toán học nghiên 
cứu các hàm số bằng đạo hàm và vi phân, 
phép toán d. x. phép (ng. 4). 

phép vua thua lệ làng Luật của vua, của cơ 
quan quyền lực tối cao là chung cho cả nước, 
nhưng trên thực tế lại không có hiệu lực bằng 
luật lệ, quy định của địa phương, làng xã (hàm ý 
phê phán tình trạng pháp vât không nghiêm). 
phết dg. (thgt.). Nói phóng đại hoặc bia đặt để 
đùa vui. 

phét lác dg. (thgt.). Nói phét (nói khái quát). 
phê; dg. 1 Ghi ý kiến nhận xét, đánh giả. Phé 
học bạ. Phê bài văn. 2 (kng.; thường dùng đi 
đôi với tự phê). Phê bình (nói tắt). Phê và tự phê. 
phê, dg. (kng.}. Say (nói về ngưởi nghiện ma 
tuỷ). 

phê bình йр. 1 (¡d.). Xem xét, phân tích, đánh 
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giá ưu điểm và khuyết điểm. Phá bình và tự phê 
bình để rút kinh nghiệm. 2 Nêu lên khuyết điểm 
để góp y kiến, để chè trách. Phë bình sự thiểu 
trách nhiệm. Đấu tranh phê bình. Tiếp thu phê 
bình. 3 Nhận xét và đánh giá, làm công việc gọi 
là phê bình văn học đối với một tác phẩm. Phé 
bình một cuốn tiểu thuyết. Nhà phê bình (chuyên 
làm công tác phê bình văn học). 

phê binh văn học d. Bộ môn nghiên cứu chuyên 
phân tích các tác phẩm văn học nhằm mục đích 
đánh giá và hướng dẫn việc sáng tác. 

phê chuẩn dg. Xét duyệt đồng ý cho thi hành. 
Quốc hội phê chuẩn hiệp ước. Kể hoạch đã được 
phê chuẩn. 

phê duyệt dg. Xem xét và đồng ý thông qua 
những văn bản, dự thảo,,.. do cấp dưởi trình lên. 
Phê duyệt dự án. Ra nghị định phê duyệt chương 
trình công nghệ tin học. 

phê phán dg. Vach ra cải sai trải để tỏ thải độ 
không đồng tình hoặc lên án. Biểu đương cái 
đúng, phê phản cái sai. Phê phản thải độ của 
quyền. 

phề phê t. х. phê (14у). 

phế åg. (kết hợp hạn chế). Bå, không dùng đến 
nữa. Phế vua. Phế bó chế độ quản chủ, thiết 
lập chế độ cộng hoà. Công việc bị bỏ phổ 
(không làm), 

phế bào d. Ngăn nhỏ nhất của phổi. 

phế binh d. Thương binh bị tàn tật. 

phế bỏ dg. Phế đi, bỏ đi. 

phế dë d. Vua đã bị truất ngôi. 

phế liệu d. Vật bỏ đi từ những nguyên liệu đã 
qua chế biến, Bå mía, vdi vụn là phế liệu. Tận 
dụng các phế liệu. 

phế nang d. Túi nhỏ li ti của phổi, bao lấy những 
nhánh cuối của phế quản. 

phế nhân d. (cũ). Người tàn tật, không còn làm 
việc được nữa. 

phế phẩm d. Sản phẩm không đúng quy cách, 
phẩm chất đã quy định. Giảm tí lệ phế phán, 
Hàng phế phẩm. 

phế quản d. Cuống phổi. Vêm phế quản. 

phế tật d. (id.), Tật làm cho mất khả năng lao 
động bình thường. B; phế tật. 

phế thải dg. (hoặc d.). (Vật qua quá trình sản 
xuất, sinh hoạt,...) bị loại bỏ, không còn dùng 
đến. Thu gom đô phế thải. Tán dụng kim loại 
phể thai. Phế thải xây dựng. 

phế tích d. Di tích bị bỏ hoang, không được 
bảo quản, chăm sóc. A4ót phế tích hoang tàn. 
phế truất dg. Truất bỏ, Ong vua bị phế truất. 
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phế viêm d. (cü; id.). Viêm phổi, 

phệ t. Béo đến mức bụng chảy xë xuống. Người 
báo phê. Bung phê. ji Láy: phế phệ (у mức độ it). 
phếch t. (kết hợp hạn chế). (Màu sắc) bị phai 
hẳn đi, ngả sang màu trắng đục không đều. Вас 
phếch*. Trằng phốch*. 

phën d. Đồ đan bằng tre nứa, ken khít thành 
tấm, dùng để ngăn, chắn, che đậy. Tớm phén 
ngăn, 

phềnh t. (kết hợp hạn chế). Ó trạng thái phình 
to ra, căng to ra (thường nói về bụng). Bung căng 
phênh. 

phệnh Id. х. ông phậnh. 

H t. (kng.). To phinh, Cái bụng phënh. 

phết; d. (ph.). Phẩy. Dấu phối. 

phët, dg. Bôi thành lớp trên khắp bề mặt. Phố: 
hỗ lên giấy. Bánh mì phết bơ. Phết một lớp sơn 
dân chủ (b.; kng.). 

phết; dg. (kng.). Đánh bằng roi; quất. Phết cho 
тау roi. 

phều dg. (kng.; id.). Sùi. РАёи са Бог mép. 
phëu phảo t. (Giọng nói) yếu ớt, đứt đoạn và bị 
lẫn trong hơi thở, nghe không rõ. Giọng người 
bệnh phëu phào, ngắt quãng. Nói phêu phào 
được máy câu. 

рһби d. Đỏ dùng có miệng loe, để rót chất lỏng 
vào vật đựng có miệng nhỏ. Lấy phẫu rót dầu 
vào chai. Hình phễu. 

phi, d. Trai ở bãi cát ven biến, thân dài, vỏ mỏng 
màu tím nhạt, thịt ăn được - 

phi; d. 1 Теп một con chữ ($, p, viết hoa Ф) của 
chữ cái Hi Lạp. 2 Đường kính của tiết điện hình 
tròn (kí hiệu $). Thép tròn phi 4 đến phi 8. 

phi; d. Vợ lẽ của vua, hay vợ của thải tử và các 
vương hầu, 

phi, dg. (Ngựa) chạy nhanh, bốn vó tung lên khỏi 
mặt đất. Phi nước đại. Кіт ráp уб ngựa phi. 
phi; dg. Phóng rất mạnh binh khí có mũi nhọn. 
Phi dao găm. Phi kiểm. 

phis р. 1 Rán hành, tỏi cho đậy mùi thơm. 
2 (kết hợp hạn chế). Rang cho tan thành bột. Phi 
phèn chua. 

phí; 1 k. Từ đùng để nêu một giả thiết phủ định, 
rồi nói rõ cái gì sẽ xây ra với giả thiết ấy, nhằm 
nhấn mạnh một điều gì đỏ; nếu không phải là. 
Phi nhất thì nhì, chứ không chịu kém. Phi ông 
ta, không ai làm được việc này. 

II 1 Yếu tố ghép trước để cấu tạo tính từ, có nghĩa 
“không, không có”. (Vùng) phi nông nghiệp. Khu 
Phi quân sự*, Phi sản xuất. 2 Yếu tố ghép trước 
để cấu tạo tính từ, có nghĩa “trái với”. Phi pháp*. 


phi tang 


Phi nghĩa*. Phi lịch зи. 

phi báo dg. (cũ). Báo thật gấp cho biết. Kip thời 
phi báo trước khi địch tới. 

phi cảng d. Căng hàng không. Phi сёле quốc tế 
phi chính phủ t. Không phải của chính phủ, 
của nhà nước. Các hội quán chúng là những tổ 
chức phi chính phu. 

phi công d, Người lái máy bay. 

phí công vũ trụ d. Người lái con tàu vũ trụ. 


-phi са d. Máy bay, 


phi dê x, йге. 

phi đao d. Dao nhọn dùng để ném, phóng (mộ 
loại khí giới thời xưa). 

phi đoàn d. 1 Đơn vị tổ chức của không quân 
một số nước, thường gồm khoảng hai mươi máy 
bay. 2 Tập hợp người tham gia điều khiển, lái 
một máy bay hay một con tản vũ trụ. 

phi đội d. (14.). Biên đội máy bay. 

phi hành dg. (dùng hạn chế trong một số tổ 
hợp). Đi trên máy bay hoác tàu vũ trụ với tư 
cách là thành viên trong phi đoàn, tham gia 
lái, điều khiến. Nhân viên phi hành. Đoàn phi 
hành (phi đoàn). 

phi hành đoàn d. Tập hợp phí hành gia trong 
một chuyến bay. 

phí hành gia d. Người đi trên máy bay hoặc tàu 
vũ trụ với tư cách là thành viên tham gia lái, điều 
khiển chuyến bay. Phi hành gia vũ tru. 

phi lao d. Cây gỗ to, lá nhỏ mọc thành vòng 
trên những cảnh hình sợi chỉ trông giổng lá 
thông, thường trồng lấy bóng mát hoặc giữ cát ở 
các vùng ven biển. Rừng phi lao. 

phl lí cv. phi lý. t. Trái với lë phải thông thường. 
Nói những điêu phi li. 

phi lộ d. (cũ). Lời mào đâu. 

phi lý x. phi li. 

phi mà d. (kết hop han ché sau dg.). Ngựa phóng 
nước đại; dùng để tả tốc độ rất nhanh. Tinh trang 
lạm phát phi mã. Giá cả tăng phi mã. 

phi nghĩa t. Trái với đạo nghĩa. Của phi nghĩa. 
Cuộc chiến tranh phí nghĩa. 

phí ngựa dg. Cưỡi ngựa cho phi nước đại. Phi 
ngựa về bảo. 

phí phàm t. Hơn hẳn cái bình thường: xuất 
chúng. Mót con người phi phàm. 

phí pháo 4. Hoả lực của máy bay và pháo (nói 
khái quát). Dùng phi pháo bắn phả. 

phi pháp t. Trái với pháp luật. Гат ăn phi phap. 
Một hành động phi pháp. 

phi tang dg. Lâm cho mất tang chứng. Dót hét 
giấy tờ để phi tang. 
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phi tšn d. Các vợ lẽ của упа, thời phong kiến 
(nới tổng quát). 

phí thuyền d. (14.). Con tàu vũ trụ. 

phi thực dân hoá dg. Chấm đứt chế độ thực 
dân, để cho nước thuộc địa hoặc phụ thuộc được 
độc lập. . 

phi thương bất phú Khóng buón bán thi khóng 
thể giàu có, 

phí thường t. Đặc biệt khác thường, vượi xa mức 
bình thường, đáng khám phục. Su cố gäng phi 
thường. Anh dũng phí thường, 

phi tiêu d. Vật dải, đầu nhọn, có hình như mũi 
tên, dùng dé ném, phóng (một loại khi giới thời 
xưa). 

phi trường d. (cũ). Sản bay. 

phi võ sản t. Không phải của giai cấp vô sản 
(thường nói về tự tưởng). Tu tưởng phi vô sản. 
phi vụ d. 1 Chuyến bay của máy bay chiến đấu 
(từ thường dùng trong quân đội chính quyền Sài 
Gòn trước 1975). 2 (tiếng lóng). Vụ làm ăn phi 
pháp. 

phì, dg. Bật mạnh hơi từ trong ra. Mỗi áp suất 
Phi hơi. Phi khỏi thuốc. Trâu thở phi phì, 

Phi; t. 1 Béo một cách không bình thường, không 
phải biểu hiện sự khoẻ mạnh. Béo phì. Người 
phát phì. 2 x. độ phì. 

phì cười йр. (kng.). Bật ra tiếng cười vì không 
nén nhịn được. 

Phi nhiêu t. Màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng 
trọt. Vùng đá phì nhiều. 

phi поп t. Béo phi, gây cảm giác là người được 
ăn uống quá đầy đủ mà ngồi không chẳng làm 
Bì. Bộ mặt phì nön. Thân hình phi nôn. 

phì phà (ph). x. phi phèo. 

phi phẻo dg. Œng ). Từ gợi tả dáng vẻ hút thuốc 
lá, hít vào рћа ra một cách khoái trá. Phi phèo 
điểu thuốc trên môi. 

phi phi t. x. phi (láy). 

phì phò t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng hơi thở 
mạnh ra cả đẳng miệng, mệt nhọc, nặng пё. Vừa 
khiêng vừa thở phì phỏ. Т, tổng bë lò rèn phi phỏ. 
phi, d. Giặc cướp ở miền rừng núi, Một toản 
phí. Tiêu phí*. 

phi, åg. (cũ; vch.). Thoả mãn nhu cầu thuộc vé 
tỉnh thần. PAF chí tang bóng. Tung hoành cho 
Phi sức. Phí nguyên, | 
phi, dg. (1@.). Nhő nước bọt nhằm vào cái gi. 
Phi vào mat. 

phi báng dg. Chë bai, nói xấu, tó ý coi khinh 
cái, kẻ nào đỏ mà người ta thường thấy phải coi 
trọng. 20? văn phí báng bọn quyền thế Tôi phi 


bảng nhà chức trách. Р 
phi nhổ dg. Biểu thi thái độ cực ki khinh Ы (да 
như muốn nhổ vào mặt). Möt hành động đáng 
phi nhớ: 

phí phui с. (kng.). Tiếng thốt ra nhằm xoá đi lời 
coi là nói lỡ, nói gë ngay trước đó. 50 câu đả 
vận vào mình, bà phí phụi mãi. 

phí I dg. Để mất di một cách vô ích do đã đùng 
không có hiện quả, dùng quá mức cán thiết hoặc 
đã bỏ không dùng đến. Миа phải hàng róm, phí 
cả tiền. Ruộng đất để h oang, thật phí. Để phí cả 
tuổi xuân. Phí của trời (kng.). 

H d. (kng.; dòng hạn chế trong một số tổ hợp), 
Khoản tiên phải trả cho một công việc phục vụ, 
dich vụ công cộng nào đỏ. Giám phí giường bệnh 
cho người nghèo. Nộp phí qua cẩu. Phí vận 
chuyến hàng hoá. 

phí hoài dg. Đề mất đi, qua đi một cách vô ích, 
đáng tiếc. Công sức bỏ ra không đến nỗi phí 
hoài. Hốt tiếc vì đã phí hoài tuổi trẻ. 

phí phạm đg. Làm hao tốn quá mức cần thiết, 
gây lãng phi. Ấn uống phi phạm. Phi phạm 
sức dân. 

phí tón d. Các khoản chi tiéu vào công việc gì 
(nói tổng quát). Tính toán mọi Phi tốn sửa chữa 
căn nhà. Giảm bớt phi tổn vận chuyến. 

phi t. Béo đến mức chảy xệ xuống. Người béo 
phi. Mặt phí ra. ji Іду; phi phi (ý mức độ ít). 
phìa d. Người đứng đầu cai trị môt mường ở vùng 
dân tộc Thái thời trước. 

phìa tạo d. Lớp quý tộc thế tập nắm quyền 
thống trị ở vùng dân tộc Thái trước Cách mạng 
tháng Tám. ў 
phía d. І Khoảng không gian må khi đứng ở 
một vị trí nhất định có thể nhìn bao quát được 
trong một lúc, đối lập với những khoảng không 
gian khi đó không thể nhìn thấy. Nhin phía trước 
phía sau. Phía ngoài Âường. Phia chân trời. Bé 
nhoài người vé phía me. 2 Những người mà đứng 
trên một quan điểm nhất định có thể xem xét 
БӦр chung vào với nhau, đựa trên một tính chất 
chung nào đó, đối lập với những tính chất khác 
ở những người khác (nói tổng quát). Phía nhà 
trai và phía nhà gái. Đứng vè phía đối mới. Các 
phia tham gia hội đàm. 

phia dg. (kng.). Bia. Toàn chuyện phịa. 

phích, d. Bình bằng kim loại hoặc thuỷ tỉnh 
tráng thuỷ ngân, có hai lớp vỏ, giữa là khoảng 
chân không cách nhiệt, đùng để giữ nguyên nhiệt 
dó trong nhiều giờ của vật chứa đựng trong đó. 
Phích nước da. Dung nước sôi trong phích., 


phích; d. Dụng cụ để cắm vào ó cắm női dòng 
điện với đồ dùng điện. 

phích: d. (kng.). Phiếu miêu tả đặc điểm sách, 
báo, tự liệu thường dùng ở các thư viện. 

phịch t. Từ mô phỏng tiếng trầm và nặng như 
tiếng của vật nặng rơi xuống đất, Buóng phích 
quang gảnh xuống đất. Ngồi phịch xuống 
giường. 

phidë x. iz. 

phiếm t. (Trò chuyện, chơi đùa) không thiết 
thực, không đâu vào đâu. Nói chuyện phiểm. Di 
chơi phiếm. ˆ 
phiẩm chỉ dg. Chỉ chung chung, không rõ ràng, 
cụ thể người nào, sự vật nào. Đại tie phiếm chỉ. 
phiếm luận dg. (¡d.). Bàn rộng và chung chung, 
không thiết thực. 

phiëm thần luận d. Thuyết triết học cho rằng 
thần với giới tự nhiên là một. 

phiên. d. 1 Lån mà mỗi người, theo thứ tự, làm 
cùng một loại việc như người trước và sau mình 
để báo đảm sự liên tục. Đến phiên trực. CẮt phiên 
gác. Thay phiên nhau. 2 Lån họp. Hội nghị họp 
phiên toàn thế. Phiên họp bế mạc. Mở phiên toà. 
Phiên chợ. . 
phiên; dg, (kng.). Phiên âm (nói tắt). 

phiên âm йр. Ghi lại cách phát âm các từ ngữ 
của một ngôn ngữ bằng hệ thống kí hiệu riêng 
hoặc bằng hệ thống chữ cái của một ngôn ngữ 
khác. Chữ cái phiên âm quác të. “Вотоос” là 
phiên âm từ tiếng Pháp “remorque”. ` 
phiền bản d. t Bản sao lại từ một bản chính của 
tác phẩm nghệ thuật hoặc tài liệu quý, hiểm. 
Phiên bản của một bức tượng. Tập phiên bản 
các tranh vẽ. 2 (chm.), Chương trình riêng biệt 
của máy tính dua trên một chương trình đã có 
sẵn, thường có phán chương trình mới và chức 
năng mới. 

phiên chế dg, Sắp xếp lực lượng để tổ chức 
thành các đơn vị (thường là trong quân đội). 
Phiên chế đội ngữ. 

phiên dịch I dg. Dịch một văn bản hay một lời 
phát biểu từ một ngôn ngữ hoặc một hệ thống kí 
hiện nảy sang một ngõn ngữ hoặc một hệ thống 
kí hiệu khác. 

H d. Người làm công việc phiên dịch từ một 
ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Phiên 
dịch tiếng Pháp. Làm phiên dịch cho đoàn 
khách du lịch. 

phiên hiệu d. Tên gọi bằng con số của các 
đơn vị lực lượng vũ trang. Tiếu đoàn bộ binh 
mang phiên hiệu 75. 


tiz 


phiền điện 


phiên phiến t. (kng.). (Làm việc gì) không yêu 
cán đây đủ như bình thường, chỉ đạt đến mức 
nào đó cũng cho là xong. Có bàn cũng phiên 
phiến thôi, bày vẽ ra lắm chỉ tốn kém. Làm cẩn 
thân, không thể phiên phiến được. 

phiên thuộc d. (cũ). Nước phụ thuộc, nước chư 
hầu của một nước lớn, trong quan hệ với nước 
lớn đỏ. 

phiên toà d. Lån hop để xét xử của toà án. 
phiên trấn d. Vùng đất xa xôi ở biên giới đặt 
dưới quyển trấn thủ của một tướng lĩnh có nhiều 
quyền hành, phụ thuộc lỏng léo vào triểu đình б 
аһа vua. ° 
phiển I t. 1 Có tâm trạng buồn, khó chịu vi 
phải lo nghĩ nhiều. Cha mẹ phiển vì nỗi con 
hu. 2 Råy rà, rắc rối, sinh nhiều chuyện phải 
bận lòng, Nhỡ tàu thì phiên lắm. Nhờ vd nhiều 
cũng phiên. Làm phiển ông ấy nhiều quả. 

П đe. Quấy rầy do nhở vả điều gì đó (thường 
dùng trong lời yêu cầu một cách lịch sự người 
khác làm việc gì). Tự làm lấy, không muốn phiên 
đến ai. Phiên anh chuyển hộ bức thư. 

phiển hà dg. 1 Làm råy rà, rắc rối, gây khó khăn 
trở ngại cho người khác. Khóng muốn рћіёп hà 
ai. Nhiĉu thủ tục giấy tờ phiên hà. 2 (ph.). Lấy 
làm phiển, bực mình, khó chịu. Chuyện rửi ro, 
anh ấy cũng chẳng phiên hà gì. 

phiển lòng t. (hay đg.). (kng.). Buồn và cám 
thấy không уёп lòng, 

phiền luy åg. Làm người khác vì mình mà phải 
rầy rà, gặp khó khăn. Nhờ vá mãi, phiển luy 
người ta quả. 

phiền muộn t. (hoặc d.). Buồn và cảm thấy đau 
khổ, phải suy nghĩ nhiều. Nổi phiên muộn. 
Gương mat đây phiên muộn. 

phiên não t. (cũ). Buồn phiên và sáu não, И 
phiên não mà sinh bệnh. 

phiền nhiễu dg. Quấy rầy nhiều, hết việc này 
đến việc khác, làm cho khó mà chịu nổi. Bő đội 
đóng quán cả tháng, không hê phiên nhiễu dân. 
phiến phức t. Phúc tạp үа rắc rối, gây trở ngại 
khó khăn. Việc làm quá phiển phúc. Nhiễu giấy 
tò phiên phức. 

phiển toái t. Rác rối, gây cảm giác khó chịu vì 
có lắm cái lật vặt lẽ ra không cần thiết. Những 
nghi lễ phiển toái. 

phiến d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị những vật 
hình khối có bë mặt bằng phẳng, vuông vån. Mót 
phiến đá. Gỗ phiến. 

phiến điện t. Chỉ thiên về một mặt, một khía 
cạnh, không thấy đầy đủ các mặt, các khía cạnh 


phiến động 


khác của vấn йё, Cái nhìn phiến diện. Quan điểm 
phiến diện. 

phiến động dg. (cũ; id.). Хш giục nổi loạn, 
phiến lá d. Bản thường det, rộng và có màu lục, 
cấu tạo nên phần chỉnh của lá cây. 

phiến loạn dg. Bao động vũ trang làm гбі loạn 
trật tự xã hội. Vu phiến loạn. 

phiến quân d. Quân phiến loạn. Truy quét 
phiến quân. 

phiến thạch d. (cũ). Đá phiến. 

phiết (ph.; id.). x. phết, 

phiêu bạt dg. 1 (id.). Bị sóng giỏ làm cho trôi 
dạt đi. 2 Bị hoàn cảnh bắt buộc phải rời bỏ quê 
nhà пау đây mai đó, đến những nơi xa lạ. Phiêu 
bạt mãi, gần cuối đời mới trở về quê. Cuộc đời 
phiêu bạt. 

phiêu dạt dg. (id.). Như phiêu bại, 

phiêu điêu dg. Lo lửng và chuyển động đây đó 
một cách nhẹ nhàng. Sương mü bay phiêu diêu 
từng йат. Hồn như đang phiêu điêu trong mộng. 
phiêu du dg. (id.). Đi chơi, đi đến những nơi 
xa lạ. 

phiêu lãng dg. (cü). Sống nay đây mai đó một 
cách tự đo, phóng tứng, không có gì ràng buộc. 
Cuộc đời phiêu lãng, giang hồ. | 
phiêu linh t, (vch.; id.). Trôi nổi аһ đệnh. Cuộc 
đời phiêu lĩnh. 

phiêu lưu Гав, (¡d.). Như phiêu bat. Sống phiêu 
luu nơi đất khách quê người, 

0 t, Có tính chất liều lĩnh, vội vàng, không tỉnh 
toán kĩ trước khi làm, không lường đến hậu quá 
nghiêm trọng có thể có, Chu trương phiêu lưu. 
Một hành động phiêu lưu quần sự. 

phiêu tán ág. (¡d.). Phiêu bạt đi mỗi người 
một ngả. {де 

phiếu; 4. 1 Tờ giấy rời có cỡ nhất định, ghi chép 
những nội dung nhất định nhằm để phân loại, 
sắp xếp theo một hệ thống nào đó. Phiếu thu 
viện. Phiếu điểu tra xã hội học. Ghi phiếu để 
tiện tra cứu. 2 Tờ giấy ghi nhận một quyền lợi 
nảo đó cho người sử dụng. Phiếu nhận tiên. 
Phiếu di nghi mát. 3 Tờ giấy biểu thị ý kiến trong 
cuộc bẩu cử hoặc biểu quyết, do từng cá nhân 
trực tiếp bỏ vào hòm (gọi là hòm phiếu). Bd phiếu 
bdu cứ. Kiếm phiếu. Phiểu thuận. Phiếu ле 
(phiếu không tán thành mà cũng không phản đối, 
hoặc không bầu cho ai cả). 

phiếu; dg. Làm cho vải, lụa trắng ra bảng cách 
ngâm vào hoá chất và giật nhiều lần, Phiếu tựa 
to tắm. 


phim d. 1 Vật liệu dùng để chụp ảnh, làm bằng 





780 


chất trong suốt được cán mỏng, trên bë mặt có 
tráng lớp thuốc nhạy ánh sáng. Phim chụp ảnh. 
Chụp phím. Quay phin*. 2 Mành giấy nhựa đã 
thu được ảnh thật san khi chụp, có thể in rửa 
thành ảnh trên giấy, 3 Tác phẩm điện ảnh ghi 
trên những cuộn phim để chiếu lên màn ảnh, 
Phím truyện *. Xem phim. Đáng phim. 

phim ảnh d. Phim để chiếu lên màn ảnh (nói 
khái quát). Giải trí bằng phim ảnh. 

phim đèn chiếu d. Đoạn phim không dài trên 
đỏ có một số ảnh đương đen trắng hoặc màu, 
dùng để chiến bằng đèn chiếu. 

phim điện ảnh d. Phim ảnh được chiếu ở rap. 
phim hoat hinh d, Phim quay từng hình vẽ, hình 
cắt giấy, động tác của bupbë, v.v. và khi chiếu 
với tốc độ 24 hình/giây sẽ tạo được cảm giác các 
nhân vật đang hoạt động. Phím hoạt hình cho 
thiểu nhi. 

phim hoạt hoa d. Thể loại của phim hoạt hình 
xây dựng chủ yếu bằng quay các cảnh được tạo 
ra bằng tranh vẽ. 

phim nhựa d. (kng.). Phim điện ảnh. Chị phí 
làm phim nhựa rất tốn kém. 

phim nôi d. Phim điện ảnh dùng phương tiện Кї 
thuật đặc biệt tạo cho người xem có ảo giác là 
các hình ảnh trên màn ảnh có hình khối (có 
không gian ba chiều) như thật. 

phim tài liệu d. Phim chuyên ghi lại những hình 
ảnh, sự kiện có thật nhằm phán ánh từng mặt 
hoạt động trong cuộc sống. 

phim thời sự d. Phim ngắn giới thiệu những 
hình ảnh thời sự. 

phim truyền hình d. Phim được quay bằng các 
phương tiện kĩ thuật truyền hình và được phát 
trên đài truyền hình. Phim truyền hình nhiều tập. 
phim truyện d. Phim nghệ thuật có bố cục, dựa 
trên một câu chuyện hoặc trên cơ sở một tác 
phẩm văn học. 

phim trường d. Nơi đóng phim; cũng chỉ nơi 
Ciễn ra những hoạt động của ngành điện ảnh, 
nói chung. Môt phim trường tối tân. Nổi tiếng 
trên phim trường. 

phim video d. Phim được ghi trên băng từ để 
phát lại qua đầu video. 

phím d. 1 Miếng gỗ, nhựa hay kim loại chắn 
dây trên một số loại đản dây, dùng để định cung 
trên cần đản. 2 Bộ phận bấm ngón của các nhạc 
khí có bàn phím như piano, accordeon, v.v, 
phin, d. Vải mỏng dệt bằng sợi nhỏ và đều. 
phin, d. Dó dùng có hình chiếc cốc, đáy có nhiều 
lỗ nhỏ, để pha và lọc cả phê. Са phê phin (cà 
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phê pha bằng phin). ` 

phin nën d. Vải phin mỏng và min. 

phinh phinh t. x. øhính (Шу). 

phinh dg. 1 To rádo chứa quá nhiều ở bên trong. 
Túi căng phinh. Кд chính phình ra thành cá. T 
no phinh.bung. 2 (kng.). Phát triển rộng ra, lớn 
ra quá đáng, gây mất cân đối. Bộ máy quản li 
phình ra. Các khoản chỉ phí phình ra. 

phỉnh dg. (kng.). Nói khéo để làm cho người ta 
tưởng thật, thích và nghe theo, làm theo, Phinh 
cho mấy câu là nghe ngay. Phnh trẻ con. 
phỉnh njnh dg. (kng.). Ninh khéo để lợi dụng 
(nỏi khái quát). 

phỉnh phờ dg. (kng.). Phinh (nói khái quát). Thu 
đoạn phinh phờ, mua chuộc. 

phinh dg. (thgt.). (Bộ phận cơ thể, thưởng là 
bụng) to ra một cách quá đáng, trông khỏ coi. 
Ап no phĩnh cả bụng. 

phính t. Báo tròn, căng lên (thường nói về má). 
Béo phính må. // Láy: phinh phính (y mức độ it). 
phiu dg. (Mặt, môi) hơi trễ xuống, trông có vẻ 
nặng, biểu hiện sự hờn бі, không vừa lòng. B; 
mắng, mặt phịu ra. 

pho d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị bộ sách hay 
bức tượng lớn và quý giá. Pho tiếu thuyết. Ding 
im nhu pho tượng. 

“pho-ton” x. photon. 

phò dg. Theo giúp vua, chúa hoặc tigười mà 
mình tôn sùng. Phỏ vua giúp nước. МОР lòng 
phò chính trừ tà, 

phỏ mã d. Con гё vua. 

phỏ tá dg. (cũ). Theo bên cạnh để giúp đỡ. 
phó; I d. (id.). Người trực tiếp giúp việc và khi 
cần thiết có thể thay mặt cho cấp trưởng. Quan 
hệ giữa cấp trưởng và cấp phó. 

Ú Yếu tổ ghép trước hoặc ghép sau để cấu tạo 
danh từ, có nghĩa “người cấp phó”. Phó giám 
đốc, Phó chú nhiệm. Đại đội phó. Cục phó. 
Phó; d. (cũ; thưởng dùng trước d. chỉ nghề thủ 
công). Người thợ thủ công. Phó mộc. Phó нё. 
Bác phó cả (bác thợ cả). 

phó; dg. (kng.). Giao cho, để cho chịu trách 
nhiệm hoàn toàn, Moi việc đấu phó cho mình nó. 
phó bảng d. Học vị của người được lấy đỗ thêm 
trong khoa thi đình, sau tiến sĩ. 

phó chủ khảo d. Người làm phó cho chủ khảo, 
phó giáo sư d. Học hảm phong cho cán bộ khoa 
học có trình độ cao, có vai trò lớn trong việc 
giảng day và nghiên cứu, phát triển khoa học, 
dưới giáo sư. 

phó lãnh sự d. Chức vụ đứng sau lãnh Sự trong 


phong bao 


một lãnh sự quản. 

phó lí cv. phó lý d. Người làm phó cho lí trưởng. 
phó mát d. Món ăn chế biến từ sữa, có dang 
khái rắn hoặc déo. 

phó mặc dg. Giao cho và để mặc làm gì thì làm, 
та sao thì ra. Việc nhà, anh ta phó mặc cho vợ. 
Mọi việc dèu phó mặc cho may rủi. 

phó nháy d. (kng,). Người chụp ảnh (hàm ý 
hài hước hoặc coi thưởng), Cậu phó nháy hối 
hd bấm máy. 

phó phòng d. Phó trưởng phòng. 


phó sứ d. 1 Người làm phó cho chánh sứ trong/Š 
một đoàn đi sứ thời phong kiến. 2 Người làm, # 


phó cho công sứ ở một tỉnh của nước bị bảo hộ. 
phó thác dg. Như giao phó. 

phó thường dân d. (kng.). Người дап thưởng, 
không có địa vị gì hết trong xã hội (thường nói 
đùa hoặc mỉa mai). 

phó tỉ cv, phd ty. d. (cũ). Phó trưởng ti. 

phó tiến sĩ d, Học vị dưới tiến sĩ và trên thạc sĩ, 
ở một số nước, 

phó tông d. Người làm phó cho chánh tổng. 
phó từ d. х. phu tir. 

phó ty x. phó tí. 

phó văn phóng d. Người làm phó cho chánh 
văn phỏng. 

phóc p. Từ gợi tả đáng vẻ nhanh gọn của động 
tác nháy đột ngột; phốc. Nhảy phóc qua hàng 
Tao. 

phoi d. Vật liệu được thải ra khi tạo hình bằng 
cách gọt, Phoi bảo. Phoi tiện. Phoi tháp. 

phòi ар. (kng.). (Саі bị nén, ép bên trong) lòi 
một phẩn ra ngoài qua một lỗ nhỏ. Con cá bị 
báp phoi ruột. 

phong; d. Bệnh do vi khuẩn gây viêm mãn tỉnh 
da, niêm mac và thần kinh ngoại biển, làm lở 
loét và cụt dần từng đốt ngón tay, ngón chan. 
phong; d. Gói, bọc vuông уйп, thưởng bằng 
giấy gấp lại và đán кіп. Мог phong bánh khảo. 
Phong thư. 

phong; dg. 1 (Nhà vua) ban, cấp chức tước, 
đất đai. Phong tước hẳu. Phong ấp. Sắc phong. 
2 (Nhà nước) tặng chức vị, danh hiệu. Phong 
danh hiệu anh hùng. Phong thiếu tưởng. 
phong ba d. Giỏ to và sóng lớn (nói khái quát); 
thường dùng (vch.) để ví những khó khăn, hiểm 
nghèo gặp phải trong cuộc sống. Cuộc đời аду 
phong Ба. Vuot диа moi phong ba, bào táp. 
phong bao I d. Phong bi dyng tiên hay gói tièn 
nhỏ dùng để mừng tuổi hay để trả công, trả ơn 
một cách lịch sự; cũng dùng để chỉ món tiền đó. 


Gói phong bao giấy đỏ (quà mừng tuổi, thời 
trước). Tién phong bao. 
П 4р. (kng.). Cho tiên phong bao. Xgdy móng 
một Tết, phong bao cho các chấu. 

phong bã dg. 1 (id.}. Bao vây chặt, làm cắt đứt 
mọi sự tiếp xúc với bên ngoài. Phong bế các cửa 
biến. 2 (chm.). Gây tê sâu và rộng để chặn đường 
đẫn truyền thắn kinh ở một vùng cơ thể. 
phong bi d. 1 Bao bằng giấy gấp lại để đựng 
thư, thiếp, v.v. 2 (kng.). Tiển thủ lao về một việc 
nảo đó, đưa một cách lịch sự (thường cho vào 
phong bì). Những người dự họp đêu có nhàn 
phong bì. 

phong cách d. 1 Những lối, những cung cách 
sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự tạo nên 
cái riêng của một người hay một loại người 
nào đó (nói tổng quát). Phong cách lao động 
mới. Phong cách lãnh đạo. Phong cách quân 
nhân. Phong cách sống giản dị. 2 Những đặc 
điểm có tính chất hệ thống vë tư tưởng và 
nghệ thuật, biểu hiện trong sáng tác của một 
nghệ sĩ hay trong các sáng tác nói chung thuộc 
cùng một thể loại (nói tổng quát). Phong cách 
của một nhà văn. Phong cách văn học nghệ 
thuật. 3 Dạng của ngôn ngữ sử dụng trong 
những yêu cầu chức năng điển hình nào đó, 
khác với những dạng khác về đặc điểm từ 
vựng, ngữ pháp, ngữ âm. Phong cách ngôn 
ngữ khoa học. Phong cách chỉnh luận. Phong 
cách ngôn ngữ nghệ thuật. 

phong cách học d. Bộ môn ngôn ngữ học 
nghiên cứu về các phong cách. 

phong cảnh d. Những cảnh thiên nhiên bảy ra 
trước mắt, như sông, núi, làng mạc, phá xá, v.v. 
(nói tổng quát). Phong cảnh quê hương. Ngắm 
phong cảnh. 

phong cẩm d. x. accordeon. 

phong dao d. Ca dao có. 

phong độ d. Những biểu hiện bën ngoài tạo nën 
tính cách riêng (thưởng là tốt đẹp) của con người, 
như những đặc điểm về vẻ mặt, dáng đi, cử chỉ, 
cách nói năng, v.v. (nói tổng quát). Phong độ 
ung dung. Phong độ của nhà giáo. 

phong hàn d. Bệnh cảm nhiễm do gió và khí 
lạnh. 

phong hoá, d. Phong tục, tập quán và nếp 
sống của một xã hội (nói tổng quát). Phong 
hoá suy đổi. 

phong hoá; dg. (Hiện tượng) huỷ hoại các loại 
đá do tác dụng của khí quyển, nước và sinh vật. 
Đả bị phong hoá vỡ vụn ra. 


phong kế d. Dụng cụ đo tốc độ gió và xác định 
hướng gió. 

phong kiến та. 1 (id.). Chế độ phong kiến (nói 
tắt). Tư tưởng chống phong kiến. 2 Những người 
thuộc giai cấp thống trị trong chế độ phong kiến 
(nói tổng quát). Phong kiến câu kết với để quốc. 
H t. Thuộc về chế độ hoặc giai cấp phong kiến, 
có tính chất phong kiến. Tư nướng phong kiên. 
Lối bóc lật phong kiến. Anh dy còn phong kiến 
nặng (kng.; còn nặng tu tưởng phong kiến). 
phong lan d. Tên роі chung các loài lan mọc 
bám trên các thân hay cành cây, thưởng có hoa 
đẹp và thơm. 

phong lưu t. Có đáng vẻ, cử chỉ lịch sự, trang 
nhã. Con người phong lưu. Làm ra dáng phong 
hru. 2 Có đời sống vật chất khá giả, dë chịu. Sống 
phong lưu. Rú nhau đi cấy, đi cày, Вау giờ khó 
nhọc có ngày phong lưu (cả.). 

phong nguyệt d. (cũ; vch.). Giỏ và trăng (nói 
khái quát); thường dùng để chỉ thú vui đu ngoạn 
hoặc chuyện trai gái yêu đương. 

phong nhã t. Lịch sự, tao nhã. Con người hào 
hoa, phong nhã, 

phong phanh t. 1 (Quán áo mặc) mỏng manh 
và ít, không đủ ấm. Rét thể mà chỉ mặc phong 
phanh một chiếc somi. 2 (kng.). Như phong 
thanh. Nghe phong phanh. 

phong phú t. Nhiều và lắm màu vẻ. Sdn уй 
phong phú. Kinh nghiệm phong phú. Trí tưởng 
tượng phong phú. 

phong quang t. Quang đăng vả sáng sủa. Nhà 
cửa Ġ nơi cao ráo, phong quang. Đường đi lối 
lại phong quang. 

phong sương d. (cũ), Gió và sương (nói khái 
quát); thường dùng để ví những nỗi gian nan, 
vất vá trong cuộc đời phiêu bạt. Dẩu đãi phong 
sương, Cuộc đời đây phong sương. 

phong tặng ág. (trtr.), (Nhà nước) tặng danh 
hiệu cao quý. Được phong tặng danh hiệu Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng. 

phong thái d. Những nét đậc trưng (thường là 
tốt đẹp) của một người, nhìn qua dáng đi, cử chỉ, 
điệu bộ (nói tống quát). Phong thái ung đụng. 
Phong thải nhà nho. 

phong thanh t. (Tin tức) thoáng nghe được, 
thoáng biết được, chưa lấy gi làm chắc lắm, Mới 
nghe phong thanh, còn chưa rõ lắm. 

phong thấp d. x. hấp khóp. 

phong thổ, а. Những điều kiện về khí hậu của 
một vùng đối với sinh hoạt con người (nói tổng 
quát). Hợp phong thổ. Chưa quen phong thổ. 
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phong thuỷ d. (сй). Thuật xem đất để chọn nơi 
đựng nhà cửa hay đặt mồ mã; địa li. 

phong tình t. Lắng lơ, tình tứ. Dói mắt phong 
tình. 

phong toả dg. Bao уйу một khu vực hay một 
nước nào đó để cô lập, cắt đứt giao thông liên 
lạc với bên ngoài. Phong tod đường biển. Kinh 
tế bị phong tod. 

phong trào d. Hoạt động chính trị, văn hoá, xã 
hội lôi cuốn được đông бао quản chứng tham 
gia. Phong trào cách mạng. Phong trào thể dục. 
phong trần d. Gió và bụi (nói khái quát); thường 
dùng để ví sự gian nan, vất vả phải trái qua trong 
cuộc sống. Dày đạn phong trần. Chịu cảnh 
phong trần. 

phong tục d. Thói quen, tục lệ đã án sâu vào 
đời sống xã hội, được mọi người công nhận và 
làm theo. Phong tực nấu bảnh chưng ngày Tết. 
phong tư d. (cũ; vch.). Dáng người đẹp, 
phong vân d. (cũ; vch,). Gió và mây (nói khái 
quát); thường dùng để ví dip tốt để lập công danh, 
sự nghiệp. Gặp hội phong vån. 

phong vị d. Nét, sắc thái riêng đặc sắc có thể 
cảm nhận được. Phong vị đậm dà của đồng quê. 
Phong vị ca dao, 

phong vữ biểu d. (cũ). Khí áp kế. 

phòng; d. 1 Phản không gian của nhà được ngăn 
riêng bằng tường, vách, có một công dụng riêng 
nào đó, buồng, Nhà có ba phòng. Phòng (Hiếp) 
khách, Phòng họp. 2 Đơn vị công tác chuyên 
môn, hành chính, sự nghiệp trong một cơ quan 
hoặc một huyện, quận. Phòng hành chính của 
một sở. Phòng giáo dục huyện. 

phòng; dg. Liệu để có biện pháp tránh, ngã; 
ngừa hoặc làm thời đối phó với điều không hay 
có thể xảy ra. Tiêm phóng dịch. Phòng chống 
bão lụt. Phòng sự bất trắc. Dặn phòng trước. 
phòng bệnh dg. Ngăn ngừa bệnh tật, giữ gìn 
và tăng cường sức khoẻ. Vệ sinh phòng bệnh, 
phòng Ы dg. Рё phòng sẵn. Đánh bất ngờ khi 
địch không phòng bị. 

phòng chống dg. Phỏng trước và sàn sảng 
chống lại. Phòng chống bão lụt. 

phòng gian dg. Đề phòng, ngăn chặn hoạt động 
của kẻ gian. Công tác phòng gian, bdo mật. 
phòng hoà dg, Đề phòng hoà hoạn. 

phòng hộ dg. 1 (kết hợp hạn chế). Che chắn để 
bảo vệ. Tác dung phòng hộ của rừng phi lao. 
2 Œng.). Bảo hộ lao động. Trang bị phòng hộ: 
Biện pháp phòng hộ. 

phòng khám d. Phòng khám và chữa bệnh ngoại 


phỏng 


trú. Phòng khám răng. Mở phòng khám tư, 
phòng khánh tiết d. Phòng dành cho việc tiếp 
khách long trọng hoặc tổ chức các cuộc lễ lớn. 
phòng không dg. Phòng chống và đánh trả, đẩy 
lui các cuộc tiến công bằng đường không của 
đối phương. Binh chủng phòng không. Công tác 
phòng không nhân dân, 

phỏng khuê d. х. риле khuẻ. 

phòng ngự dg. Phòng chống và đánh trả, đấy 
lui các cuộc tiến công của đối phương. 

phòng ngừa dg. Phòng trước không để cho cái 
xấu, cái không hay nào đó xảy ra, Phòng ngừa 
bệnh. Biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. 
phòng nhì d. Tổ chức tình báo trong quân đội 
thực dân Pháp. Nhán viên phòng nhì. 

phòng ốc d. Phòng, buồng (nói khái quát). Sa 
sang phòng ốc. Don dep vườn tược, phòng ốc. 
phỏng thân dg. Dë phòng sự bất trắc xảy ra đối 
với bản thân, Đi rừng, mang khí giới phòng thân. 
phòng the d. x. buóng the. 

phòng thí nghiệm d. Phòng, cơ sở có những 
thiết bị cần thiết để tiến hành thị nghiệm khoa 
học, nghiên cứu khoa học. Phòng thi nghiệm 
vật li, 

phòng thủ dg. Tự bảo vệ chống lại sự tiến công 
của đối phương để giữ vững vị trí, trận địa của 
mình. Phỏng thú đất nước. Tuyển phòng thủ. 
Chiến thuật phòng thủ và tiến công trong 
bảng dá. 

phỏng thương mại d. Hiệp hội của các nhà 
doanh nghiệp ở một số nước, thành lập nhằm 
giúp đỡ họ phát triển kinh doanh, mở rộng thị 
trường trong nước vả ở nước ngoải. 

phòng thường trực d. Nơi xem giấy tờ, theo 
dõi việc vào ra một cơ quan, một xí nghiệp. 
phòng trừ dg. Ngăn ngửa và diệt trừ. Phỏng trừ 
sâu bệnh. Phòng trừ mối, Бао vệ đê điều. 
phòng tuyến d. Hệ thống bố trí lực lượng phòng 
thủ. Choc thứng phòng tuyến. Xây dựng phòng 
tuyến dọc biên giới. , 

phòng vë dg. Phòng giữ và bảo vë chống lai sự 
xâm phạm, tiến công, đánh chiếm. Luc long 
phòng vé. Nơi phòng vệ nghiêm ngặt. 

phòng vệ dân sự d. Tổ chức nửa vũ trang do 
chỉnh quyển Sải Gòn trước 1975 lập ra, làm 
nhiệm vụ canh gác trong ấp xã, đường phố. 
phòng xa dg. Có biện pháp để phòng trước điều 
không hay. Mang theo thuốc men để phòng xa. 
phỏng, І dg. 1 (thường nói phdng theo). Dựa 
theo cải đã có mà làm giống hoặc рап giống như 
thế. Bài hát phỏng theo một điệu dân ca. Phỏng 


phóng 


theo đỏ mà vẽ. 2 (thường dùng sau một dg. khác). 
Ước lượng trên đại thể, không cần chính xác lắm. 
Tinh phóng xem côn bao nhiêu. Chỉ dodán phông 
thôi. 3 (đùng không có chủ ngữ, trong cân có 
hình thức câu nghí vấn). Từ biểu thị ý lấy làm 
ngờ, nêu ra như để hỏi, nhưng với hàm y phủ 
định; thử hỏi, liệu. Làm thế phóng giải quyết 
được gì? Như vậy phóng có ích gì? Tôi giúp anh 
phóng đảng là bao. 


H k. (id.), Từ dùng để nêu một giả thiết, với hàm ` 


ý khẳng định rất dè dat. Phỏng anh ta không 
dén thì sao? 

Ш tr. (kng.; dùng ở cuối câu). Tir biếu thị ý như 
muốn hỏi, nhưng thật ra chỉ là để xác nhận điều 
mình đã khẳng định; phải không. Anh mệt lắm 
phỏng? Nó й rồi phóng? 

phỏng; t. 1 (Da) ở trạng thái phồng rộp lên, do 
bị bỏng hoặc bị cọ xát mạnh. Vë bổng bi phẳng 
nước. Gánh nặng phỏng cả vai, 2 (ph.). Bóng. 
Bị phỏng nước sôi. 

phỏng chừng dg. Ước lượng hoặc đoán đại khái, 
không thật chính xác. Tính phóng chừng. Con 
số phỏng chừng. Phỏng chững vài ba ngày nữa 
mới xong. 

phỏng dịch dg. Dịch lấy ý chính, có lược bỏ 
những phản, những ý không quan trọng. 
phỏng đoán ág. Đoán phỏng chừng, không lấy 
gì làm chắc. Phóng đoản diễn biển của tình hình. 
Sự phỏng đoán chủ quan. 

phỏng độ (34.). Độ chừng. Anh dy phỏng độ ba 
mươi tuổi. 

phỏng sinh học d. Khoa học nghiên cứu các 
chức năng đặc biệt phát triển của các sinh vật để 
bắt chước áp dụng trong kĩ thuật, 

phỏng tính dg. Tinh đại khái. Phóng tính chỉ 
phí một triệu đồng. 

phỏng vấn dg. Hỏi ý kiến để công bố trước dư 
luận. Phóng ván bộ trưởng bộ ngoại giao. Cuộc 
phóng vấn. Trả lời phỏng уйп (những câu hỏi 
phỏng vấn). 

phóng; dg. Vẽ ra, in ra cho thành to hơn. Phỏng 
ảnh. Bản đồ được phóng gấp đôi. Phỏng to ra. 
phóng; dg. (14.). (Viết, vẽ) sao гар từng nét theo 
bản mẫu có sẵn. Mới đập viết, viết phỏng từng 
chữ. Vẽ phỏng. 

phóng; dg. 1 Làm cho rời ra khỏi minh vả di 
chuyển thẳng theo một hướng nảo đỏ với một 
tốc độ lớn. Phóng lao. Phỏng tên lửa. Phong 
tâm mắt ra xa (b.), 2 Di chuyển theo một hướng 
nào đó với một tốc độ lớn. Xe phóng như bay. 
Phóng lên phía trước. Phóng xe đạp đuối theo. 
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Co chân phỏng một mạch vê nhà (kng). 
phóng đại dg. 1 Tạo một ảnh giống hệt vật hay 
ảnh đã có nào đó, nhưng có kích thước lớn hơn. 
Phóng đại tấm ảnh. Kinh hiến vi phóng đại một 
nghìn lần. 2 (kng.). Nói диа lên so với sự thật. 
Phóng đại khó khăn. Phóng đại thành tích. 
phóng dang t. Tự do, buông thả, không chút tự 
kiểm chế mình trong các mặt sinh hoạt. Sổng 
phóng đăng sa doa. Ăn chơi phóng đãng. 
phóng điện dg. 1 Cho dòng điện chạy ra, Acquy 
phỏng điện. 2 Phát ra một đòng điện mạnh chạy 
qua một môi trường. Phóng điện trong khí kém. 
phóng hoà dg. (thường dùng trước đổi). Gây ra 
đám cháy để thiêu huỷ. Phóng hod đốt cán léu. 
phóng khoáng t. Không bị gò bó, câu thúc bởi 
những cải vụn vật. Tính tình phóng khoáng. Sống 
phỏng khoảng, không câu né. 

phóng pháo d. (cũ; id). Máy bay ném bom, 
Phi đội phóng pháo. 

phóng sinh đg. 1 Thả những chim, cá bắt được 
hay mua về, vì kiêng sát sinh theo giáo li đạo 
Phật. 2 (kng.). Bỏ liều không dòm ngó gi đến. 
Nhà cửa lọn gà bỏ phỏng sinh ra đấy. 

phóng sự d. Thể văn chuyên miêu tả những việc 
thật có tính thời sự xã hội. Thiên phóng sự. 
phóng tác đg. Phỏng theo một tác phẩm mà viết 
lại thành một tác phẩm khác theo một yêu cầu 
nhất định. 

phóng tay dg. (kng.). (Làm việc gì) thả hết sức, 
không hê tự kiểm chế, tự hạn chế. Phóng tay 
chỉ tiêu. 

phóng thanh dg. (dùng phụ sau d., trong một 
số tổ hợp). Có tác dụng làm cho tiếng nói to ra. 
Loa phóng thanh. Xe phóng thanh (cô gắn loa 
phóng thanh). 

phóng thích ág. 1 (Cơ quan có thẩm quyền) 
thà người đang bị giam. Phóng thích tù bính. 
2 (chm.). Làm cho thoát ra một chất hay một 
đạng năng lượng nào đỏ; giải phóng. Phóng 
thích ra một năng lượng. Những độc tổ do tảo 
phỏng thích. 

phóng túng t. Không chịu khép mình vào khuôn 
phép. Sinh hoạt phóng túng. Ап chơi phỏng túng. 
phóng uë dg. Ía đái không đúng nơi, đúng chỗ. 
phóng viên d. Người làm báo chuyên бї lấy tin 
tức, tải liệu để viết bài. 

phóng viên nhiếp ảnh d. Người làm bảo 
chuyên đi chụp ảnh lấy tải liệu dang bảo. 
phóng viên thường trú d. Phóng viên được cử 
đến ở thưởng xuyên một nơi xa để hoạt động ở 
đó trong một thời gian dài. 
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phóng xa dg. (thường dùng phụ sau d.). (Hiện 
tượng) phóng ra các tia alpha, beta, gamma do 
sự phân rã của hạt nhân. Chr phóng xạ. 
phoóc xếp x. forceps. 

phosphat су. рдоѓрдаг, d. Muối cüa mót trong 
các acid phosphoric, dùng chủ yếu làm phân bón, 
phosphor cv. photpho. d. Á kim rån, tồn tại ở 
dạng hợp chất trong Xương, trong apatit, màu 


trắng hoặc dó nâu, rất dễ cháy, dùng làm thuốc 


diêm. 

phosphorlt cv, photphori. d. Quặng phosphat, 
có thể dùng làm phân lân, 

phói р. (id.). Phóc, Nhdy phó! qua rào. 

phot dg. Bật mạnh ra ngoải, thường thành tỉa. 
Máu từ vết thương Phot ra. Bùn bắn phot lên. ` 
photocopi cv. photocopy dg, cn. sao chup. 
Chup sao lai, Photocopy một tài liệu. Bản 
Photocopy. 

photon d. Hạt ánh sáng có khối lượng tính bằng 
không và có năng lượng tỉ lệ với tần số ánh sảng, 
theo thuyết hạt về ánh sáng. 

photphat x. phosphat. 

photpho x. phosphor. 

photphorit x. phosphorit. 

phô dg. 1 D£ lộ ra, bày ra. Cười phô hàm răng 
trằng bóng. Hoa phô nhuy. 2 Chung ra, nói га 
để khoe. Phó tài. Bé phô dú chuyện. Tốt đẹp phó 
ға, xấu xa đậy lại (tng.). 

phô bày dg. Để lộ rõ ra cho nhiều người thấy 
(nói khái quát). Phó bây về đẹp tự nhiên. 

phô diễn dg. Thể hiện, diễn đạt bằng phương 
tiện nghệ thuật. Ám nhạc phô diễn tâm tư, tình 
cảm. Lối phô diễn mộc mạc. 

phô phang dg. (kng.). Phó ra để khoe (nói khải 
quát; hàm y chê). Phó phang công trạng. Phó 
phang sự giàu có. Tinh cách phô phang. 
“phô-tö-cô-pï” x. photocopy. 

phô trương dg. Стр ra, bày ra cho mọi người 
thấy, để lấy tiếng, lấy oai (thường hàm ý chê), 
Phó trương lực lượng. Phô trương thành tích. 
Tinh hay phô trương. 

phổ; d. 1 Dåi sóng thu được khi phân tích một 
chùm sóng phức tạp thành các chùm đơn SẮC. 
2 x. quang phố. 

phố, dg. Soạn thêm phần nhạc hoặc đạt thêm 
phần 101 để từ một bài thơ hoặc một bản nhạc đã 
có sẵn làm thành một bài hát. Ва tho được phổ 
nhạc. Phổ lời cho một điệu dân ca. 

phổ biến I t. 1 Cỏ tính chất chung, có thể áp 
dụng cho cả một tập hợp hiện tượng, sự vật, Quy 
luật phổ biển của tự nhiên. Nguyên li phố biển. 


phôi 


2 Thưởng có,-thuòng gặp ở nhiều nơi, nhiều 
người. Hiện tượng phổ biển. Lới sống mới ngày 
càng trở thành phổ biển. 

П dg. Làm cho đông đáo người biết bằng cách 
truyền đạt trực tiếp hay thông qua hình thức nào 
đó. Phố biến kinh nghiệm. Sách phố biến khoa 
học - H thuật. 

phổ cập dg. Làm cho trở thành rộng khắp, đến 
với quần chúng rộng rãi. Phổ cập giáo duc phố 
thông cho toàn dân. Sách phổ cập (dùng đề phố 
cập kiến thức). 

phổ độ dg. Cứu giúp kháp mọi người, theo quan 
niệm của đạo Phật. Phở dó chúng sinh. ` 
phổ hệ d. Các thë hệ női tiếp nhau của một dòng 
họ (nói tổng quát), 

phố niệm d. (¡d.). Hiện tượng phổ quát trong 
các ngôn ngữ trên thể giới. 

phổ quát t. Phổ biến môt cách rộng khắp. Hiên 
tượng phổ quát. 

phổ thông It. 1 Có tính chất thông thường, hợp 
với số đông, không có Bì đặc biệt, không phải 
chuyên môn. Kiếm thức phố thông. Lối viết phổ 
thông, dë hiểu. Công cụ lao động phố thông. 
2 (14.). Như phổ biến. Đáp ứng nhu cầu phổ 
thông của nhân dân. 

П d. Bậc học gồm phổ thông cơ sở (hoặc tiểu 
học và trung học cơ sở) và phổ thông trung học. 
Các trường phổ thông, 

phổ thông cơ sở d. (сй). Cấp học đầu tiên từ 
lớp một đến lớp chín trong bậc phổ thông mười 
hai пат, Trưởng phổ thông cơ sở. 

phổ thông đầu phiếu d. Chế độ bầu cử trong 
đó mọi người công dân đều có quyền tham gia. 
phổ thông trung học d. (củ), Trung học phổ 
thông. 

phố d. Đường ở thành phố, thị trấn, dọc hai bên 
có nhà cửa. Phó giăng như mắc сїн, Phó huyện. 
phổ phường d. Phố và phưởng (nói khái quát); 
thường dùng để chỉ nơi thánh thị. Thäng tong 
có ba mươi sáu phố phường. Phố phường 
đồng đúc. 

phổ xá d. Các phố (nói khái quát). Phố xá đóng 
nhu hội. 

phốc p. Từ gợi tả dáng vẻ nhanh, gọn của một 
động tác (thường là của chân) hết sức mạnh và 
đột ngột. Мау phác lên xe. Đá phốc vào bụng. 
phôi; d, Cơ thể sinh vật ở giai đoạn đầu của sự 
hình thành trong trứng, trong đạ con hay trong 
hat. 

phôi; d. Bán thành phẩm dùng để gia công tiếp 
tục và chế tạo thành thành phẩm hoàn chỉnh, 


phôi pha 


phôi pha dz. (vch.). Phai nhạt, mất dán vẻ tươi 
tắn. Ма hồng phỏi pha. 

phôi sinh học d. Môn học nghiên cứu vẻ sự 
phát triển cơ thể sinh vật từ trứng đến giai đoạn 
nở hoặc sinh ra. 

phôi thai I d. Cơ thể sinh vật ở giai đoạn phát 
triển đầu tiên. Phó; thai phát tiến tốt. 

HI dg. Mới hình thành, mới nảy sinh, còn rất non 
yếu. Phong trào mới phôi thai. Một nên công 
nghiệp trong thời kì phôi thai. 

phối d. Cơ quan hô hấp hình túi của người và 
ш vật bậc cao ở cạn. Lá phối. 

phôi bò t. (kng.). Có tính có gì nói ngay hoặc 
làm liền, không suy nghĩ, dán đo. 

phối đg. Kết hợp tế bảo sinh sản đực với tế bảo 
sinh sản cái. Phối giống lợn. Lúa là loại cây tự 
phối. 

phối cảnh d. Phương pháp hội hoạ cho phép 
thé hiện được không gian của đối tượng trên mặt 
tranh. 

phối chế đg. Chế tạo bằng cách pha trộn các 
nguyên liệu theo một tỉ lệ và bằng một phương 
pháp nhất định. Phó; chế hương liệu. 

phối hợp dg. Cùng hành động hoặc hoạt động 
hỗ trợ lån nhan. Phối hợp tác chiến. Phối hợp 
công tác. Phối hợp đông y và tây y (sử dụng đông 
y và tây y hỗ trợ lẫn nhau). 

phối khí dg. Phối hợp các nhạc cụ khi diễn tấu. 
Sử dụng bộ gõ trong hoà âm phối khi. 

phối màu dg. Pha trộn các màu khác nhau để 
tạo ra một màu mới. 

phối ngẫu dg. (dùng phụ sau d.). Có quan hệ 
vợ chồng hay quan hệ tính giao, nói chung (cách 
nói sách vở, ý kiêng tránh). Hình thúc phối ngẫu 
một vợ một chóng. Một trong hai người phổi 
ngẫu thay đổi giới tinh. 

phối thuộc dg. Giao hẳn hoặc được giao hẳn 
cho đơn vị khác trực tiếp chỉ huy và sử dung 
trong một thời gian nhất định. Phối thuộc xe tăng 
và pháo cho su đoàn. Tham gia trận đánh với tự 
cách một đơn vị phối thuộc. 

phôm phốp t. (kng.). Tử gợi tå vẻ béo trắng lỗ 
lộ. Trắng phôm phốp như lợn сао. Béo phôm 
phốp. 

phôn dg. (telephon, nói їйї). (kng.). Gọi điện thoai. 
phën hoa t. (Cảnh sống) náo nhiệt và giàu có, 
xa hoa. Chốn đó thị phôn hoa. 

phổn thịnh t. Ở trạng thái đang phát triển tốt 
đẹp, đổi dào, sung túc. Nền kinh tế phón thịnh. 
Thời kì phần thịnh. 

phồn thực dg. (dùng phụ sau d.). Sinh sản để 
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duy tri và phát triển giống nài. 

phân vinh t. Giàu có, thịnh vượng, tó ra đang 
phát triển tốt đẹp. Đất nước phón vinh. 

phông d. 1 Như nên (ng. 4). Tranh có phông 
trắng. 2 Khung cảnh ở cuối sân khẩu, đối điện 
với người xem, làm nën cho điễn viên biểu diễn. 
phâng chữ d. Tập hợp hoàn chỉnh các chữ cái, 
đấu câu, con số vả các kí tự đồ hoa theo một 
kiểu đảng, kích cỡ phù hợp. Phóng chữ Việt. 
phồng dg. 1 Làm cho hoặc trở nën căng đẩy ra 
và to lên, Phóng má. Nhát phông túi. Bóng bơm 
сапа phóng. 2 (Da) rộp lên, trong có nước, do bị 
cọ xát nhiều. Cuốc đất phỏng cả tay. 

phống dg. 1 x. lón phóng. 2 (kng.). (Mũi) phóng 
to ra, lộ vẻ hài lòng, đắc chí khi được khen ngợi. 
Được khen mũi càng phóng lên. Phóng mũi. 
phống phao t. Ó trạng thái đang lớn phóng, nở 
nang, có vẻ khoẻ mạnh, Đang tuốt dậy thì, người 
phóng phao trông thấy. Đàn lợn phóng phao, 
тир тір. 

phóng, d. 1 Tượng người bằng đất, đả đặt ở đến 
chủa, miếu mạo, được coi là người đứng hẳu ở 
nơi thở củng. Phóng đá. Đứng ngây như phóng. 
2 Hinh người ngộ nghĩnh bằng sảnh, sử, làm đồ 
chơi cho trẻ em. 

phẳng; dg. 1 Ăn con bài đánh hoặc bốc ra ở bất 
cử cửa nào khi trong tay mình có được một đôi 
như thế, trong bài tổ tôm, tải bản. 2 (kng.). Lấy 
của người khác một cách nhanh, gọn. Phóng tay 
trên (18у hót trước). 

phốp pháp t. To béo, nhưng có vẻ không chắc. 
Người trông phốp pháp. Chân tay phốp pháp. 
“phốt-phát” x. phosphat. 

“phốt-pho” х. phosphor. 

“phët-pho-rít” x. phosphori. 

phôtô ар. (kng.). Photocopy (nói tắt). 

phơ t. (kết hợp hạn chế). (Râu, tóc bạc) trắng 
hoàn toàn, không có sợi đen nào. (Каи tóc) bạc 
phơ*. Phơ phơ đầu bạc. 

pho phất dg. Như ph4z pho, Bay pho phát. 
phë t. Ó trạng thái rất mệt mỗi, đờ dàn cả người. 
Mật phờ. Thức đêm phờ cả người. 

phờ phạc t. Có vë ngoài xơ xác, biểu lộ trạng 
thái rất mệt mỏi vë thể chất và tinh thần. M4? 
ngủ mấy đêm trông người phờ phạc. Phờ phạc 
nhu kẻ mất hồn. 

phờ râu t. (kng.). Như phở (потр nghĩa mạnh 
hơn). Mét phờ râu. 

phở d. Món ăn gồm bánh phở thái nhỏ và thịt, 
chan nước dùng (phở nước) hoặc xào với hành 
mỡ (phở xảo). 
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phơi йр. 1 Trải hoặc giáng ra chỗ nắng, chỗ 
thoáng cho khô. Phơi quân áo. Đổ thóc ra sân 
phơi. Phơi nẵng suốt ngày ở ngoài đồng (b.). 
2 Để lộ rõ cả ra ngoài cho ai cũng thấy. Вб mặt 
giả dối bị phơi trần. 

phơi bày dg. Để lộ rõ cái xấu xa ra ngoài trước 
mắt mọi người. Phơi bày bản chất xấu xa. Âm 
тии den tối bị phơi bày trước ánh sáng. 

phơi màu t. (Lúa, ngô) ở giai đoạn mới trổ bông, 
các bao phần nhị đực mở ra. 

phơi phóng dg. Phơi cho khô (nói khái quát). 
Phơi phỏng quản áo. : 
phơi phới t. 1 Ó trạng thái mở rộng, tung bay 
trước gió. Cò bay phơi phới. 2 Từ gợi tả vẻ vui 
tươi đầy sức sống của cái gì đang phát triển, đang 
dâng lên mạnh mẽ. Phoi phới tuổi xuân. Trong 
lòng phoi phới піёт vui. 

phơi {Һау dg. (kng.). Chết giữa chiến trường do 
bị thua trận, không được chôn cất (hàm ý khinh). 
phới dg. (thgi.). Bỏ đi khỏi một cách nhanh 
chóng. Tim đường mà phới. 

phan phớt t. 1 (Màu) rất nhạt, tựa như chỉ có 
tót phớt một lớp màu rất mỏng. Gó má phon phớt 
hồng. Ảnh hoàng hôn phon phót tim. 2 (id.), Như 
lót phới, 

phỏn t. (kng.). Ó trạng thái vui sướng, hà hê 
quá mức, thường biểu lộ ra bằng những lời nói, 
việc làm ngộ nghĩnh. Phón диа, vừa chạy vừa 
reo hò. Có gì vui mà trông có vé phån thế, 
Phon chỉ. 

phởn phơ t. Có vẻ ngoài tươi tỉnh, biểu lộ sự 
khoan khoái trong lòng. Маг mũi phỏn pho, Làm 
ăn khám khá, phón pho hẳn ra. 

phớn phổ t. Có vẻ ngoài rạng rỡ, biểu lộ sự vui 
sướng, hả hê, Mät mày phón phở, 

phớt I đg. 1 Chỉ lướt qua rất nhẹ trên bể mặt. 
Хоа phớt một lớp phần mỏng. РАО một thoáng 
lo âu trên nét mặt. 2 (kng.). Tó vë lạnh nhạt nhự 
không hề để ý, không biết đến. Phót di như không 
quen biết. Ai nói gi cũng phót hết. 

H t. (Màu) rất nhạt, tựa như chỉ có một lớp màu 
tất mỏng trên bể mặt. Chiếc áo màu phớt hông. 
Ноа tim phót. {f Låy: phơn phót (x. mục riêng). 
phớt đời dg. (kng.). Phớt tất cả, không cần để ý 
рі đến xung quanh. Вб тат phớt đời, Làm ға về 
phót đời. 

phớt lạnh dg. (kng.). Phớt hẳn, tỏ thái độ rất 
lạnh lùng. Mặt phỏ: lạnh. 

phớt lờ dg. (kng.). Phớt hẳn, lờ đi không thèm 
dé ý đến. Phóz lờ không chào. 

phớt tỉnh dg. (kng.). Phớt hoàn toàn, mặt thản 


phù biệu 


nhiên coi nhu không có gì xảy га. Nói thể mà 
mặt nó vẫn cử phót tính. 

phu d. 1 Người lao động bị bắt đi làm lao 
dịch thời phong kiến, thực dân. Phu làm 
đường. Đi phu. Lí trưởng bắt phu (bắt người 
đi phu). 2 Người lao động chuyên làm những 
việc nặng nhọc như khuân vác, kéo xe, v.v. để 
sinh sống dưới thời thực dân (gọi theo quan niệm 
cũ, với ý coi khinh), Phu mó. Phu kéo xe. Mô 
phu đồn điền. 

phu la x. fida. 

phu nhàn d. (trtr.). Tù dùng để gọi vợ của người 
có địa vị cao trong xã hội. Phu nhắn của tổng 
thống. Ngài bộ trưởng và phu nhân. 

phu phen d. Phu (nói khái quát). Đi làm phu 
phen, tạp dịch, 

phu phụ d. (cũ; dùng sau d., kết hợp hạn chế). 
Vợ chóng. Tình phu phụ, 

phu quân d. (cô; kc.), Từ phụ nữ dùng để gợi 
chồng trong các gia đỉnh quyền quy thời phong 
kiến. 

phu thê d. (cũ; dùng sau d., kết hợp hạn chế). 
Vợ chồng. Nghĩa phu thé. 

phu tử d. (cũ). Từ học trò dùng để gọi tôn thầy 
học của mình, thời phong kiến. 

phù; d. (hoặc t.). Triện chứng ú đọng chất dịch 
trong các mô của cơ thể, thường thấy ở dưới da, 
khiến cho đa phóng căng lên. Phù chân. Phù não, 
Người bị phù. Sưng phù. 

phủ; d. (cũ; id.). Bùa. 

phù; (сй). x. pho. 

phù, t. Từ mô tả tiếng thổi mạnh ở miệng ra. 
Thôi phù. 

phù chú d. Bùa chú. 

phù даи ар. (hoặc 4.). (Người con gái) đi kèm 
bên cạnh cô dâu trong lễ cưới, theo tục lệ cưới 
xin. 

phù du d. Sâu bọ cánh màng có ấu trùng sống ở 
nơi nước chảy, dạng trưởng thành chỉ sống trong 
một thời gian rất ngắn trên không. 

phù dung d. Cây nhỡ, trồng làm cảnh, cùng họ 
với cây bông, lá hinh chãn vịt, hoa to và có màu 
sắc thay đổi: buổi sáng nở thi màu trắng, buổi 
trưa màu hồng, buổi chiều sắp tản thì màu đồ. 
phù điêu а. Hình thức điêu khắc trình bày những 
hinh đắp cao hay chạm nổi trên nên phẳng. 
phù hiệu d. 1 (id.; kết hợp hạn chế). Kí hiệu 
chữ viết. Phù hiệu ghi âm. 2 Dấu hiệu quy định 
để chỉ tổ chức, quân chủng, binh chủng, v.v. Phù 
hiệu măng поп của Đội thiếu nhi. Deo phù hiệu 
của ban tổ chức hội nghị. Phù hiệu pháo bình. 


phü hoa 


phù hoa t. (vch.; id.). Hoa mĩ, chỉ có cái vẻ đẹp 
bê ngoài. Lõi văn chương phù hoa. 

phù hộ ág. (Lực lượng siêu tự nhiên) che chớ. 
Quy thân phù hộ. Câu khẩn xin ông bà phù hộ. 
phù hợp ág. Нор với, ăn khớp với nhau. Hinh 
thức phù hợp với nội dụng. Công tác phù hợp 
với khả năng. 

phù kế d. Dựng cụ đo tỉ trọng của chất lỏng hay 
nóng độ của dung dịch. 


phủ nề d. Phù (nói khái quát), Toàn thân bị, 


phù nề. 

phủ phép йр. (hoặc d.). Dùng phép thuật sai 
khiến quỷ thần, làm những điều kì lạ (nói khái 
quát). 

phù phiếm t. Viển vông, không có nội dung 
thiết thực, không cỏ giá trị thực të. Саи chuyện 
phù phiểm. Lối văn chương phù phiểm. 

phù гё dg. (hoặc d.). (Người con trai) đi kèm bën 
cạnh chủ rể trong lễ cưởi, theo tục lệ cưới xin, 
phù sa d. Đất, cát nhỏ, mịn cuốn trôi theo dòng 
sông hoặc lắng đọng lại ở bò sông, bãi bồi. РАй 
sa sông Hồng. Bài phù sa màu më. 

phủ sinh ở. (vch.; dùng phụ sau d.). Đời người 
coi là уб định và ngắn ngủi không có nghĩa Н 
gi, theo một nhân sinh quan yếm thể. Кїёр 
phù sinh. 

phù thũng d. Bệnh phù làm cho da sưng mong 
lên. 

phù thuỷ d. 1 Người cỏ phép thuật, sai khiển 
được quỷ thần, dùng bùa chủ để trừ tà, chữa bệnh 
hoặc làm các việc kì lạ khác, theo mê tín. Thdy 
phù thuy. Phù thuỷ mà lại sợ ma. 2 Nhân vật 
tưởng tượng trong truyện cổ tích, có nhiều phép 
lạ, thường rất độc ác, hay làm hại người. Mu phủ 
thuỷ độc ác. 

phù tri dg. (cũ). Giúp đỡ, che chở. 

phù trợ dg. (¡d.). 1 Như phù hộ. Quý nhân phù 
trợ. 2 Như phụ trợ: Tác dụng phù trợ. 

phù vân d. (cũ; усћ.). Đám mây thoáng nổi lên 
rồi tan ngay; thường đùng để ví cái không lâu 
bền, vừa có được lại mất ngay. Але phù vân. Giấc 
mộng phù уйп. Của cờ bạc để ngoài sân, сца 
phù vân để ngoài ngõ (tng.). 

phù voi d. Bệnh phù to do một loại giun chỉ 
gầy ra. 

phủ; d. Đơn vị hành chính thời phong kiến, 
tương đương với cấp huyện nhưng có vị trí quan 
trọng hơn. 

phủ; d. (dùng trong một số tổ hợp, trước б. chỉ 
- chức vụ). Nơi hoặc bộ máy làm việc của một vài 
cơ quan cao nhất của nhà nước. Phú chủ tịch. 
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Phủ thủ tưởng. Phú tổng thống. 

phủ; đg. 1 Làm cho kín hoàn toàn bể mặt bằng 
cách trải một vật có bể rộng lên trên. Phú khăn 
trải bàn. Đình núi quanh năm tuyết phủ. Nhiễu 
điều phú lấy giả gương... (củ.). 1 Giao cấu (chỉ 
nói về một số động vật đực với con cải). Mèo 
phú. Ngóng phú. 

phủ doãn d. Chức quan đứng đầu tỉnh, nơi có 
đặt kinh đô. 

phủ dụ dg. (cũ). Уб về, khuyên bảo (những 
người bề dưới). 

phủ đầu dg. Áp đáo tinh thần ngay tử đâu để 
giảnh thế chủ động, khi đối phương chưa kịp 
chuẩn bị. Đánh phú đầu. Mắng phú đầu. Dòn 
phu đầu. 

phủ đậ d. Dinh thự của các vương hầu (nói khái 
quát). 

phủ định dg. (hoặc d.). Bác bó sự tón tại, sự 
cần thiết của cái gì; trái với khẳng định. Không 
thể phủ định chân li khách quan. Tự phú định ý 
kiến trước đây của mình. Câu phú định. 

phủ định biện chứng d. Sự bác bỏ sự vật cũ, 
nhung kế thừa và giữ lại yếu tố tích cực của nó 
trong sự vật mới, 

phủ định của phủ định d. Một trong những 
định luật cơ bản của phép biện chứng, cho rằng 
sự vật, hiện tượng phát triển từ thấp đến cao theo 
con đường cái mới phủ định cái cũ. 

phủ đường d. Nơi làm việc của tri phủ. 

phủ nhận dg. Không thừa nhận là đúng, lá có 
thật. Phú nhận lài khai. Phu nhận thành tích. 
phủ phục dg. Quy và cúi đầu xuống sát đất. 
Phú phục trước bàn thờ: 

phủ quyết dg, Dùng quyền đặc biệt để bác bỏ 
quyết nghị của đa số. Tổng thống phủ quyết một 
dự án luật của quốc hội. Sử dụng quyền phú 
quyết. 

phu sóng йр. Tạo sóng điện từ bao phủ trong 
một phạm vì nào đó để các thiết bị thu có thể thu 
được sóng phát trong vùng. МӘ rộng vàng phú 
song. Phú sóng qua vệ tinh. 

phu tang d. Các cơ quan ở trong ngực và bụng 
của người (nói tổng quát). 

phủ thừa d. Chức quan trực tiếp giúp việc phủ 
đoãn. 

phũ t. (Lời nói, hành động) thô bạo đến mức tản 
nhắn. Mäng rất phũ. Nói phũ. Đánh phũ tay. 
phũ phàng t. Tàn nhẫn, gây đau khổ mả không 
hé có chút thương cảm. Nói những lời phũ 
phàng. Đánh đập một cách phù phàng. Mưa 
gió phù phàng (b.}. 
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phú, d. Thể văn уйп hoặc xen lẫn văn vån và 
уап xuôi, câu thưởng kéo dài và chia làm hai vế 
bằng nhau, đối nhau, để tả phong cảnh, kể sự 
việc, bản chuyện đời. 

phú; dg. (Tạo hoá) cho sẵn có một tính chất, 
một khả nàng đặc biệt nào đó. 7rỏi phú cho anh 
ta giọng hát hay. 

phú bẩm dg. (id.). (Tạo hoá) cho sẵn có một khả 
năng đặc biệt nào đó ngay từ lúc mới sinh ra. 
phú cường t. (cũ). Giàu mạnh. Dd nước phú 
Cường. 

phú hào d. Những người giàn và có thế lực ở 
nông thôn thời phong kiến (nói tổng quát). 

phú hộ d. (cü). Nhà giàu. 

phú nông d. Người có nhiều ruộng đất, bản thân 
có lao động nhưng sống và làm giảu chủ yếu 
bằng thuê mướn sức lao động trong nông nghiệp 
và cho vay nặng lãi, dưới chế độ cũ. 

phú ông d. Người đản ông giàu có ở nóng thôn 
thời trước, 

phú quí x. phú quy. 

phú quy t. Giàu có và sang trọng. Phú диў sinh 
lễ nghĩa (tng). 

phú thương d. (cũ). Người buôn bán giàu có. 
phụ; dg. 1 Làm trái với điều đã hẹn ước, đã 
thể приуёп, hoặc phần lại công ơn, sự tin cậy. 
Phụ lời thể, Phụ công nuôi dưỡng. Phụ lòng tin. 
2 Đối xử bạc với người đã có quan hệ yêu đương 
gắn bó, Chồng phụ vợ. 

phụ; I t. 1 Không quan trọng so với cải chỉnh; 
thử yếu, Vai trỏ rất phụ. Sản phám phụ. 2 (dùng 
sau d.). Có tác dụng giúp thêm, góp phần thêm 
cho cái chính. Lái phụ. Kinh të phụ gia đình. 
Diện tích phụ*, 

H dg. 1 (kng.). Giúp thêm vào một công việc 
nào đó. Phụ một tay cho chóng xong. 2 (Góc 
hay cung) cộng với một góc hay một cung thi 
thành 909, Góc phụ nhau. 

phụ âm d. Âm mà khi phát am luồng hơi từ phổi 
đi lên qua thanh hấu, gặp phải cản trở đáng kể 
trước khi thoát ra ngoài. “b”, “д”, “4” Е", 
v.v. là những phụ âm trong tiếng Việt. 

phụ bạc 4р. Đối xử tệ bạc, không kể gì đến tỉnh 
nghĩa (thường nói về tình nghĩa yêu đương, vợ 
chồng). Phu bạc người yêu. Bi chẳng phụ bạc. 
phụ bản d. 1 Tài liệu in kèm thêm của một tở 
báo hoặc tạp chí. Tờ bảo hôm nay có phụ bản. 
2 Tờ tranh ảnh in riêng kẻm thêm trong sách hoặc 
tạp chỉ. Sách có bốn phụ bản іп màu. 

phụ cận t. (Khu vực) gần sát xung quanh khu 
vực được nói đến. Vùng phu cận thành phố. 


phụ nữ 


phụ cấp 1 dg. Cấp thêm ngoài khoản cấp chính 
(thưởng bằng tiền). Tiển phụ cấp làm thêm giờ. 
П d. Khoản tiền phụ cấp. Нийп phụ cấp khu 
vực (phụ cấp cho người làm việc ở những khu 
vực nhất định). 

phụ chính d. Đại thần trông nom việc nước thay 
cho vua còn nhỏ tuổi. 

phụ chú d. (¡d.). Lời chú giải thêm, 

phụ đạo dg. Giúp đỡ cho học sinh hiểu thêm 
bài, ngoài giờ lên lớp, Giáo viên phụ đạo cho 
học sinh kém, 

phụ để d. Dòng chữ đẻ phía dưới từng hình 

để ghi nội dụng lời thoại đang phát trong phim, 
hoặc để dịch lời thoại sang ngôn ngữ khác. Phim 
có phụ đề tiếng Việt. 

phụ động d. Người ngoài biên chế làm những 
việc có tính chất nhất thời, không ổn định, trong 
cơ quan, хі nghiệp. Làm phụ động ở cơ quan. 
phụ gia йр. (dùng phụ sau d.). Thêm vào, với 
tư cách một thành phần phụ. СА phu gia. 

phụ giảng d. Người phụ giúp giảng dạy ở trường 
đại học. 

phu giúp dg. Giúp thêm vào, Phụ giúp gia dinh, 
Phu giúp việc bản hàng. 

phụ hệ d. Chế độ gia đình thời đại thị tộc nguyên 
thuỷ, trong đỏ quyền thừa kế của cải và tên họ 
thuộc dòng của người cha, 

phụ hoạ dg. Hùa theo, hưởng ứng một cách 
không có suy nghĩ. Phụ hoa theo những у kiển 
sai trái. Không biết gì, cũng phụ hoa. 

phụ huynh d. Cha mẹ hoặc người thay тл, đại 
điện cho gia đỉnh học sinh trong quan hệ với 
nhà trường. Hop phụ huynh học sinh. 

phụ khoa d. Bộ môn y học chuyên nghiên 
cứu phỏng và chữa những bệnh của bộ máy 
sinh duc nữ, 

phụ kiện d. Bộ phận hoặc chi tiết phụ nhưng 
cán thiết để đảm bảo cho máy móc, thiết bị làm 
việc binh thường, Còn (hiểu các phụ kiện điện, 
như dui đèn, câu dao, sử cách điện, v.v. 

phụ lão d. Người già cả, người cao tuổi (nói khái 
quát). Các cụ phụ lão. 

phụ iiệu а. Vật liệu phụ để làm nên sản phẩm. 
Phụ liệu hàng may mặc. Phụ liệu nhập ngoại. 
phụ lục d. Phần tải liệu kèm thêm để bổ sung 
cho nội dung của tài liêu chính, 

phụ lực dg. (id.). Giúp thêm sức. Moi người phu 
lực vào khiêng cái tử. 

phụ mẫu d. (cũ; trtr.). Cha mẹ. Các bác phụ mẫu. 
phụ nữ d. (thường trtr.). Người lớn thuộc nữ giới. 
Một phụ nữ đứng tuổi. Giải phóng phụ nữ. 


phụ phẩm d. Sản phẩm phụ. Phụ phẩm nông 
nghiệp. 

phụ phí d. Chi phí phải trả thêm ngoài chỉ phí 
chính. 

phụ quyển d. Hinh thái xã hội thị tộc nguyên 
thuỷ trong đó quan hệ huyết thống và quan hệ 
thừa kế tính theo dòng của người cha. 

phu tá d. Như zo li. Phụ td của tổng thống. 
phụ tải d. 1 Công suất điện tổng cộng tiêu thụ 
bởi tất cả các thiết bị dùng điện nối vào các mạng 
lưới phân phối của hệ thống điện. 2 Các thiết bị 
dùng điện, như đèn, bàn la, bếp điện, v.v. được 
nối vào các mạng lưới phân phối của hệ thống 
điện (nói tống quát). Cáu chì bị đứt, nên các phụ 
tải đêu mất điện. 

phụ thân d. (сӣ; trtr.). Cha (khöng dùng để tự 
xưng). 

phụ thu dg. (hoặc d.). (thường dùng phụ sau d. 
trong một số tổ hợp). (Nhà nước) thu thêm vào 
ngoài phán thư chính. T#ué phụ thu. 

phụ thuộc dg. Chịu sự chỉ phối của cải khác, 
không thể tón tại, phát triển nếu thiếu tác động 
nhất định của cái khác, Sống phụ thuộc vào gia 
đình. Nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên, Địa vị phụ thuộc. Nước phụ thuộc. 

phụ tình dg. (id.). Như phu bạc, 

phụ tổ d. 1 Bộ phận của từ, mang ý nghĩa ngữ 
pháp, làm biến đối ít nhiều ý nghĩa của căn tổ, 
được ghép vào căn tổ để cẩu tạo tử mới hoặc cấu 
tạo dạng thức của từ. “Ноа” trong “hợp tác hoá” 
là một phụ tố trong tiếng Việt. 2 (¡d.). Thành tố 
phụ, trong quan hệ với thành tố chinh (gọi là 
chính tố). 

phụ trách dg. 1 Рат nhận và chịu trách nhiệm 
vẻ công việc nào đó. Phụ trách sản хий. Cán 
bộ phụ trách. Phân công phụ trách. 2 Phụ trách 
công tác thiểu niên, nhi đồng ở cơ sở. Phụ trách 
Đội. Anh chị phụ trách (d.; kng). > 

phụ trội dg. (thường dùng phụ sau d.). Tăng 
thêm một lượng ngoài mức quy định. Lương phụ 
trội. Cước phí điện thoại phụ trội. 

phụ trợ dg. Giúp thêm vào cái chính. Món học 
phu trợ. Các phân xưởng phụ trợ. 

phụ trương d. Phần in riêng phụ thêm ngoài số 
trang thường lệ của bảo hoặc tạp chỉ. Phụ trương 
chủ nhật của báo. 

phụ tùng d. Chỉ tiết тау có thể thay thế được 
khi hồng. Phụ từng xe đạp, 

phụ từ d. сп. phó tiz. Từ chuyên bổ túc nghĩa 
cho một động từ, tính tử hoặc một phụ từ khác. 
“SE”, “đã”, “rất”, “lắm” trong tiếng Việt 
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dèu là phụ từ. t 
phu tử, d. (cü; vch.; dùng hạn chế trong một số 
tổ hợp). Cha con. Tinh phu tử, 

phụ tứ; d. Cây loại thảo, lá xẻ ba thuỳ, hoa to 
màu xanh lam, mọc thành chùm, cü chứa chất 
độc, dùng làm vị thuốc trong đồng y. 

phụ vận dg. (cũ; dùng phụ sau d.). Tuyên 
truyền, vận động phụ nữ. Công tác phụ vận. 
Cán bộ phụ vận. 

phụ vương d. Từ con vua dùng để gọi cha, tỏ ý 
tón kinh. 

phúc I d. Điều may lớn, điều mang lại những sự 
tốt lành lớn; trải với hoạ. Con hơn cha là nhà có 
phúc (tng.). Phúc nhà anh ta còn to läm (kng.; 
gap hoa, nhưng vẫn còn may). 

T t. (kng; thường dùng trong câu biểu cảm). May 
mắn. That phúc cho nó, tai qua nạn khỏi. Như 
vậy là phúc lắm rồi! 

phúc án d. (cũ). Phúc thẩm. 

phúc ấm d. (cü). Phúc đức của tổ tiên để lại. 
phúc bất trùng lại (cũ; dùng đi đôi với hog vô 
đơn chí). Điều may mán lớn thường không đến 
liền nhau, mà chỉ gặp một lần. 

phúc đáp dg. (trư.). Trả lời bằng thư từ, công 
хап. Viết thư phúc đáp. Xin phúc дар để ông rõ. 
phúc đức I d. Điều tốt lành để lại cho con cháu 
do ăn ở tốt, theo quan niệm truyền thống (nói 
khải quát). Để phúc đức cho con. 

H t. 1 Hay làm những điểu tốt lành cho người 
khác (thường với hi vọng để phúc lại cho con 
cháu). 84 mẹ phúc đức. Ấn ó phúc đức với bà 
con xóm giểng. 2 (kng.). May mắn, tốt lành lắm. 
Phúc đúc lắm mới qua khỏi tai nạn. 

phúc hạch dg. (hoặc d). (cũ). Thí vòng cuối 
cùng của kì thi hương để được phân hạng đỗ cử 
nhân hay tú tài. Được vào phúc hạch. 

phúc hậu t. Có lòng nhân hậu (thưởng được biểu 
hiện trên khuôn mặt). Ал ở phúc hậu. Ми cười 
phúc hậu. Khuôn mặt phúc hậu. 

phúc khảo dg. Chấm lại sau khi đã sơ khảo 
trong các khoa thi thời phong kiến. 

phúc lợi d. Lợi ích mà mọi người được hưởng 
không phải trả tiền hoặc chỉ phải trả một phản. 
Мапа cao phúc lợi của nhân dân. Các công trình 
phúc lợi (như nhà tré, lớp mẫu giáo, v.v.). Quy 
phúc lợi của xí nghiệp. 

phúc mạc d. Màng bụng. Viêm phúc mạc. 
phúc phận d. (id.). Phần phúc đức được hưởng, 
theo quan niệm cũ, 

phúc thẩm dg. (Toả án cấp trên) xét xử lại một 
vụ án do cấp duwi đã xử sơ thẩm mà có chống 
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án. Tod phúc thẩm у ап. 

phúc thần d. Thần chuyên làm những điều tốt 
lành (thường là người có công đức đã chết đi, 
được nhân dân tôn thờ), Được dán làng thở làm 
phúc thân. 

phúc tỉnh d. (cü). Như cứu tinh. 

phúc tra dg. Xem xét lại bằng phương pháp khác 
và do người khác tiển hành. Ю@ йди tra xong, 
đang phúc tra kết quả. Thí sinh yêu câu phúc 
tra bài thi. Я 
phúc trach d. (cũ). Như phúc ấm. 

phúc trình dg. (tru.). Trình bày để cấp trên biết. 
Tiểu ban phúc trình trước Quốc hội, 

phục; dg. 1 Cúi gập người xuống sát đất. Phục 
xuống lay. 2 Ап nấp sản để chờ thời cơ hành 
động. Phục trong ngõ đón bắt ké gian. 

phục; dg. Cho là tài, giỏi, là đáng tòn trọng. 
Lòng người chưa phục. Phục tài. Phục sát đất 
(kng.; phục hết sức). 

phục binh d. (củ; id.). Quân mai phục. 

phục chế dg. Làm lại đúng hinh dáng ban đầu 
của hiện vật. Phục chế pho tượng сб. 

phục chức dg. (cù). Phong lại cho chức vụ cũ. 
phục cổ dg. Khôi phục cái cũ đã lỗi thời, trong 
văn hoá, văn nghệ. Khuynh hưởng phục cổ, 
phục dịch dg. Làm công việc chân tay vất vá 
để phục vụ người khác (thưởng là chủ hoặc 
nói chung người bể trên). Phục địch cơm nước 
suối ngày. 

phục hiện dg. Thể hiện ra bằng hình ảnh điều 
hồi ức hoặc tưởng tượng. Đoạn phục hiện cảnh 
thời thơ ấu của nhân vật trong phim. 

phục hoá dg. Trồng trọt trở lại ở những ruộng 
đất rước đây bỏ hoang. Rướng bd hoang nay 
được phục hod. 

phục hổi dg. Khôi phục cái đã mất di. Sức khoẻ 
được phục hỏi. Phục hdi nhân phẩm. Âm mưu 
phục hồi chủ nghĩa дийп phiệt. 

phục hưng åg. Làm cho hưng thịnh trở lại cải 
đã bị suy tàn. Phục hưng nên văn hoá сб. Thời 
kì phục hưng. 

phục kích dg. Bí mật bố trí lực lượng chờ sẵn 
để đánh úp khi đối phương đi ngang qua. Loz 
vào б phục kích. Bị phục kích ngang đường. 
phục lăn dg. (kng.). Phục lắm. Ägười xem cứ 
phục lăn, 

phục linh d. Nấm mọc kí sinh thành khối trên 
rễ cây thông, dùng làm vị thuốc đông y. 

phục nguyên dg. Khôi phục lại trạng thái vốn 
có của một sự vật đã mất đi, dựa trên cơ sở những 
dấu vết còn để lại. Phục nguyên một số hiện 
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vật vừa khai quật được. Phục nguyên một ngôn 
ngữ cổ. 

phục phịch t. Từ gợi tả dàng vẻ béo quả đến 
mức trông nặng nề. Đáng người phục phịch. Béo 
phục phịch. 

phục quốc dg. (cũ). Khôi phục nền độc lập quốc 
gia; giành lại độc lập. 

phục sinh åg. (id.). Sống lại. 

phục sức dg. Ăn mặc và trang sức theo lối riêng 
của một lớp người nào đó. Lõi phục sức của diễn 
viên тна. Phục sức cho cô ади. 

phục thiện åg. Chịu nghe theo điều phải, С 
đúng. Biết phục thiện khi phạm sai lâm, 

phục thử йр. Trả mối thù sâu, lớn. 

phục thuốc dg. (id.). Cho uống thuốc để chữa 
bệnh, Phải phục thuốc cả tháng тої khởi. 
phục tòng (ph.). x. phục từng. 

phục tội dg. (cũ). Chịu tội. 

phục trang d. Quần áo và đồ trang sức của diễn 
viên khi đóng vai (nói khái quái). 

phục tùng dg. Tuân theo, không làm trái lại. 
Phục tùng chỉ huy, Tuyệt đối phục tùng mệnh 
lệnh. Phục tùng cd nhân. 

phục viên др. Trở vë địa phương sau khi đã hết 
hạn phục vụ trong quân đội. Bộ đội phục viên. 
phục vụ dg. 1 Làm phần việc của mình, vì lợi 
Ích chung (nói khái quát). Hết lòng phục vụ nhân 
dân. Quan điểm phục vụ đúng đắn. 2 Làm việc 
nhằm giúp ích trực tiếp cho cái gì (nói khái quát). 
Sdn xuất nông cụ phục vụ nông nghiệp. 3 Làm 
nhimg công việc giúp ích trực tiếp cho sinh hoạt 
vật chất hoặc văn hoá của người khác. Phuc vụ 
người ốm. Thư viện mở của phục vụ bạn đọc. 
Nhân viên phục vụ. 

phủi dg. Gat nhẹ cho rơi hết bụi bẩn. Phi bụi 
trên áo. Phúi đất cát dinh trên đâu. Phúi trách 
nhiệm (b.). 

phủi tay dg. (kng.). Coi như là mình chẳng có 
trách nhiệm gì cả (trước việc không hay do chính 
minh gây ra). 

phula x. Ala. 

phun dg. 1 Làm cho chất lỏng hoặc chất hơi bị 
đẩy mạnh ra ngoài thành tia nhỏ qua lỗ hẹp. Phun 
thuốc trừ sâu. Súng phun lửa. Giếng phun nước. 
Ngắm máu phun người*. 2 (kng.). Nói ra (hàm 
y khinh). Phun ra những lời thô bi. Phun ra hết 
mọi điều bí mát. 

phùn phụt t. Tử gợi tả tiếng phụt ra liên tiếp 
thành từng luồng rất mạnh. Ngon lửa phim phut 
bóc cao. 

phún nham d. х, phún thạch. 


phún thach 


phún thạch d. Đá nóng chảy trong lòng Trải 
Đất đo núi lửa phun ra. 

phụng (ph.; ¡d.). x. phong, 

phưng phí dg. Sử dụng quá nhiều một cách lăng 
phi, vô ích. Phung phí tiền của. Ап uống phụng 
phí. Phung phí thì giờ vào những việc không đâu. 
Phùng (ph.). х. phóng. . 
phúng йр. Рет lễ đến viếng người chết. Phưng 
đảm та. 

phúng dụ d. Sự điển đạt tư tưởng, khái niệm 
trừu tượng bằng ngụ y, thông qua những hình 
ảnh cụ thể. Tho пру ngôn thường sử dung 
phúng dụ. 

phúng phính t. Từ gợi tả vẻ béo căng tròn của 
mật, má (thưởng nói về trẻ em). Dói má phúng 
Phinh trông rất đáng yêu. 

phúng viếng dg. Рет đồ lễ đến nhà cỏ tang để 
tham hỏi và tỏ lòng thương tiếc đối với người 
chết. 

phụng (ph.). x. phượng, 

phụng chỉ dp. (cũ; trtr.). Мапе lệnh vua. 
phụng dưỡng dg. Chăm sóc và nuôi dưỡng với 
lòng tôn kinh. Phung dưỡng mẹ giả. 

phụng hoàng (ph.}. x. phượng hoàng. 

phụng mệnh 4р. (củ; trtr.). Tuân lệnh, 

phụng phịu dg. Từ gợi tả vẻ mật xi xuống tó y 
hờn dỗi, không bàng lòng (thường nói về trẻ con). 
Miệng phụng phịu. Phụng phịu cái mặt. 
phụng sự dz. (trtr.). Phục vụ hết lòng. Phụng 
sự tó quốc. Phụng sự li tưởng. 

phụng thờ dg. 1 Như (hở cúng. Hương khói 
phụng thờ. Lập miču phụng thở. 2 Tôn thờ và 
phụng sự. Phụng thờ lí tưởng. 

phút d. 1 Đơn vị đo thời gian, bằng 60 giây. 
Tàu vé chậm hai phút. 2 Khoảng thời gian hết 
sức ngắn, coi là ngắn nhất. Mộ: phút tan ra mây 
khỏi. Cho đến phút chói. Chờ tôi it phút. Ông 
tiên phút biển mất. 3 Đơn vị đo góc phẳng, góc 
quay, bằng một phán sáu mươi độ. Ba đó hai 
mươi phút (3520 `). 

“phút” х. foot. 

phút chốc d. Khoảng thời gian rất ngán như 
chỉ trong it phút (nói khái quát). Mgói nhà phút 
chốc chỉ còn là đống gạch vụn. 

phút giây d. (id.). Như giây phút. 

phut I đe. 1 Bật mạnh từ bên trong ra thành tia, 
thành luồng do tác dụng của lực đẩy. Mach nước 
прат phut lên. Một luồng lửa phut ra. 2 (thgt.). 
Bật nói ra. Тис quá phut ra một tiếng chửi. Lỡ 
miệng phut ndi ra. 


H p. (Tắt) nhanh và đột ngột như bị thổi mạnh. 
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Đền phut tắt. Thối tắt phut ngọn nến. 

phuy d, Thùng sắt to, thường dùng để đựng 
xăng, аё, 

phứa t. (thạt.). Bừa. Cải phứa. Làm phina. 
phứa phựa t. (thgt.). Như biza phức. 

phức t. Có cấu tạo gồm nhiều thành phần; phân 
biệt với đơn. Thành tố phúc. 

phức điệu d. Sự kết hợp nhiều bẻ với nhau trong 
một tác phẩm âm nhạc. 

phức hệ d. Hệ thống phức tạp, hệ thống lớn gồm 
nhiều hệ thống nhỏ. РАис hệ sinh thái. 

phức hợp t. Gồm hai hay nhiều thành phần hợp 
thành. Cấu tạo phức hợp. Từ phức Һор, 

phức tạp t. 1 Có nhiều thành phần hoặc nhiều 
mặt, không đơn giản. Мау móc tính vi, phúc tạp. 
2 Có nhiều sự tắc rối khó nắm, khó hiểu, khó 
giải quyết, Vấn dê phức tạp, khó giải quyết. Tu 
tưởng phúc tạp. 

phimg dz. (ph.). Như bừng. Ngon lứa phừng lên. 
Mat đỏ phừng. 

phước (ph.). x. phúc. 

phưỡn dg. (kng.}. (Bung) phình to và đưa ra phia 
trước một cách khó coi. No phườn bụng. Bung 
phưỡn ra. Nằm phưỡn (bụng) ra. 

phướn d. Cờ của nhà chùa, hinh айі hẹp, phần 
cuối xë như đuôi са. Côt phu. 

phương; d. Đồ dùng dé đong chất hat rời, dung 
tích khoảng 30 lít. Mót phương thóc. 

phương; d. 1 Một trong bón hướng chính nhìn 
về chân trời (đóng, tây, nam, bắc), làm cơ sở 
xác định những hướng khác. Bổn phương trời 
(khắp mọi nơi). 2 Nơi xa, ở về môt hướng nào 
đó. Mỗi người một phương. Đi học ở phương 
xa. 3 (chm.). Thuộc tỉnh về vị tri mà mỗi đường 
thẳng có chung với tất cả các đường thẳng song 
song với nó. Hai đường thẳng song song thì 
cùng một phương. Phương nằm ngang. Phương 
thẳng đứng. 

phương; d. 1 (thường nói phương thuốc). Bài 
thuốc chữa bệnh đông у. Thưốc nam có nhiều 
phương hay. Phương thuốc gia truyền, 2 (kết hợp 
hạn chế). Cách để giải quyết một khó khăn nào 
đỏ trong đời sống. Bệnh hét phương cứu chữa, 
Тейт phương nghìn kế 

phương ап d. Dự kiến về cách thức, trình tự 
tiến hành công việc trong hoản cảnh, điều kiện 
nhất định nào đó. ар phương án tác chiến. 
Phương án dự bị. 

phương cách d. Cách, cách thức. Phương cách 
kiểm sống. Thay đổi phương cách hoạt động. 
phương châm d. Tư tưởng chỉ đạo hành động, 
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thường được diễn đạt bằng câu ngắn gọn. Phương 
châm học kết hợp với hành. Nắm vững đường 
lối, phương скат, Phương hướng. 

phương chỉ k. (cü). Như huổng chỉ. Việc nhỏ 
làm cón không xong, phương chi việc lớn. 
phương diện d. Một mặt nào đó xét riêng ra 
của vấn đề, sự việc. Nghiên cứu trên phương diện 
lí thuyết. Nói về phương diện cá nhân. Có lợi về 
тої phương điện, 

phương diện quân d. Đơn vị tó chức cao nhất 
của quân đội một số nước, bao gồm một số tập 
đoàn quân, 

phương hại dg. Gây tổn hại đến cái gì đỏ. 
Phương hai đến sản xuất. Phương hại đến thanh 
danh. 

phương hướng d. 1 Huóng duoc xác dinh (nói 
khái quát). Lac mát phương hưởng. Dùng địa 
bàn để tìm phương hướng. 2 Những điều được 
xác định để nhằm theo đó mà hảnh động (nói 
tổng quát). Vach phương hưởng phấn đấu. Nắm 
vững phương hướng sản xuất. 

phương kế d. Cách để giải quyết một vấn đẻ 


khó khăn nào đỏ trong đời sống. Tim phương kế 


sinh nhai. 

phương ngôn d. 1 Như fuc ngữ. Phương ngôn 
có câu: Một con ngựa đau cd tàu không ăn 
ed. 2 (cũ). Phương ngữ. 

phương ngữ d. Biến thể theo địa phương hoặc 
theo tång lớp xã hội của một ngôn ngữ. Phương 
ngữ Nam Bộ của tiếng Việt. Các phương ngữ 
xã hội. 

phương pháp d. 1 Cách thức nhận thức, nghiên 
cửu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội. 
Phương pháp biện chứng. Phương pháp thực 
nghiệm. 2 Hệ thống các cách sử dụng để tiến 
hành một hoạt động nảo đó. Phương pháp học 
tập. Làm việc cỏ phương pháp. 

phương pháp luận d. £ Học thuyết về phương 
pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới. 
Phương pháp luận duy vật biện chứng. 2 Tổng 
thể nói chung những phương pháp nghiên cứu 
vận dụng trong một khoa học. Phương pháp luận 
của sử học. 

phương phi t. Béo tốt, biếu hiện ở mặt mày đầy 
đặn, nở nang, trông khoẻ và đẹp. Người phương 
phi. Mặt mũi phương phi, 

phương sách 4. Cách thức và trhhừng biện pháp 
để giải quyết một vấn đề xã hội - chính trị cụ thể 
(nói tổng quát). Dùng phương sách mêm đảo về 
Chính trị. Từn phương sách đối phỏ. 

phương sai d. Số đặc trưng sự phân tán của một 


phường hội 


đại lượng ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung 
bình của nó, 

phương thuật а, Phép lạ, khó tìn; ma thuật. 
phương thuốc d. x, phương, (ng. 1). 

phương thức d. Cách thúc và phương pháp (nói 
tổng quát). Phương thức đấu tranh. Phương thức 
trả lương theo sdn phẩm. 

phương thức sản xuất d. Phương thức làm ra 
của cải vật chất; sự thống nhất sức sản xuất уа 
quan hệ sản xuất, 

phương tích (của một điểm đối với một đường 
tròn) d. Hiệu số giữa binh phương khoảng các 

từ điểm đã cho đến tâm đường tròn và bình 
phương bán kính đường tròn, 

phương tiện d. Cái dùng để làm một việc gi, 
để đạt một mục đích nào đó, Phương tiện giao 
thông. Văn học là một phương tiện truyền bá tu 
tưởng. 

phương tiện thông tin đại chúng d, x. media. 
phương trinh d. Đẳng thức diễn tả mối liên hệ 
giữa một hay nhiều số chưa biết (gọi 1 đm) với 
những ső được xem như biết rồi. Gidi phương 
trình. 

phương trình hoá học d. Hệ thức biểu diễn 56 
vả. lượng những chất tham gia và sinh ra trong 
một phản img hoá học. . 

phương trình vi nhân d. Phương trình chứa các 
hàm số chưa biết, các đạo hàm của chúng và các 
biến số độc lập. 

phương trưởng t. (cũ). Khôn lớn, trưởng thành. 
Các con đã phương trưởng. 

phương trượng d. Phòng riêng của sự trụ trì 
trong chùa. 

phường d. 1 Khối dân cư gồm những người 
cùng một nghề, và là đơn vị hành chính thấp 
nhất ở kinh đỏ Tháng Long và một số thị trấn 
thời phong kiến. Ва mươi sáu phường của 
Thăng Long. 2 Tổ chức gồm những người 
cùng làm một nghẻ, một công việc đơn giản 
thời phong kiến. Đường vdi, Phường cấy. 
Phường sản. Phường chèo. 3 Bọn người đáng 
khinh cùng có một đặc điểm chung nào đó. 
Phường trộm cướp. Một phường vô đụng. 4 Đơn 
vị hành chính cơ sở ở nội thành, nội thị, tổ 
chức theo khu vực dàn cư ở đường phổ, dưới 
quận. Uy ban nhân dân phường. 

phường bát âm d. Đội nhạc cổ, thường gồm 
tảm người biểu diễn những nhạc khi khác nhau, 
trong các dịp ma chay, đình đám. 

phường hội d. Tổ chức của thợ thủ công cùng 
một nghề liên kết lại để bảo vệ quyền lợi nghề 


phướng 


nghiệp của minh đưới chế độ phong kiến (nói 
khái quát). 

phướng d. Máng cho lợn ап. 

phượng; d. cn. phượng hoàng. Chim tưởng 
tượng có hình thù giống chim trĩ, được coi là 
chúa của loài chim. Rồng bay, phượng тиа. 
phượng; d. cn. phượng rây. Cây to cùng họ với 
cây vang, lá kép lông chim, hoa mọc thành chùm, 
màu đỏ, nở vào müa hè, thường trồng lấy bóng 
mát. Müa hoa phượng (mùa hè). 

phượng hoàng d. x. phượng,. 

phượng tây d. x. phượng, 

phượng vĩ d. cn. kim phượng. Cây nhỡ củng họ 
với vang, muóng, hoa màu đỗ hay vàng, có nhị 
mọc thỏ ra ngoài như đuôi phượng, thưởng trồng 
làm cảnh. 

phút (ph.}. x. phát. 

pi d. 1 Tên một con chữ (Л, viết hoa ID của chữ 
cái Hi Lạp. 2 Tỉ số giữa độ dải của đường tròn 
và đường kinh của nó, xấp хі bằng 3,1416; 
thường được kí hiệu bằng chữ Hi Lạp. 

pi a nô x. piano. 

Bi gia ma x. pijama. 

“pi-rit” x. pyrit. 

piano cv. pi a nó, d. Đàn cỡ lớn, có bàn phim, 
trên mặt cộng hưởng có mắc một hệ thống dày 
kim loại, khi các búa nhỏ ở bản phím đập vào 
thi rung lên thành tiếng. Danh piano. Đệm piano. 
“pic-nic” x. picnic. 

picnic d. Buái đi chơi có mang theo thức ăn để 
tő chức bữa ап ngoài trời, 

pijama су. рї gia ma. d. Bộ quán áo mặc ngủ 
hay mặc ở nhà của dàn ông, may rộng, vải mỏng 
nhẹ, theo kiểu Âu. 

ріп, d. Vật chống đỡ nóc lò chợ, gồm những 
đoạn gỗ vuông cạnh xếp thành hình giống như 
cùi nhốt lợn. 

pin; d. Nguồn điện một chiều trong đó hoá năng 
biến đổi thành điện năng. Đèn pin. 

pint d. Đơn vị dung tích của các nước Anh - Mi, 
bằng một phán tám gallon, tức là: a) 0,568 lit (ở 
Anh, Canada); hoặc b) 0,473 lit (ở МЇ). 

pirit d. x. pyrit, 

pít tông cv. pittông d. Chi tiết hình trụ chuyển 
động lui tới trong xilanh. 

“pla-sma” x. plasma. 

“pla-tin” х. platin. 

plasma, d. Vật chất ở trạng thái ion hoá cao độ, 
có mật độ điện tích đương và âm bằng nhau. Båt 
chất nào ở nhiệt độ trên hàng chục triệu độ 
đêu ở trạng thải plasma. 
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plasma, d. (kng.). Huyết tương. 

platin d. Kim loại quý màu trắng xám, có ánh 
kim, không gỉ và rất it bị án mòn trong nhiều 
môi trường. 

play cv. plel d. Đơn vị dân cư nhỏ nhất ở một 
số vùng dân tộc thiển số miền Nam Việt Nam, 
tương đương với làng. 

“po-si-tron” x. positron. 

polietylen x. polyethylen. 

polime x. polymer. 

polivitamin x. polyyitamin. 

polyethylen cv. pofietylen. d. Chất cao phân tử 
trùng hợp từ ethylen, mềm, chiu được nhiều hoá 
chất, cách điện tốt, dùng làm bao bị, vật cách 
điện, chế sợi. 

polymer cv. polime. d. Hợp chất có khối lượng 
phân tử cao, do nhiều monomer tạo thành, dùng 
để chế chất dẻo, caosu, sợi tổng hợp. 
polyvitamin cv. polivitamin. d. Thuốc bổ, tổng 
hợp nhiều loại vitamin. 

pom mát cv. pommat d. Thuốc mỡ. 

pop d. Thể loại nhạc dàn gian có dac điểm аё 
hát, đễ chơi và dễ biến thành bài ca nhiều người 
cùng hát. 

positron d. Hạt cơ bản có khối lượng bằng khối 
lượng electron nhưng điện tích nguyên tố dương. 
pound [paon] d. 1 Đơn vị đo trọng lượng trong 
hệ đo lường Anh - Mĩ: a) (kí hiệu Lb) bằng 
0,4536 kg; b) (kí hiệu Lb. t) bằng 373,24 gr 
(riêng với vàng, bạc, đá quy). 2 х. bảng, 

pô d. Lần lên phim vả bấm máy để chụp ánh; 
kiểu. Chụp ba pô ảnh. 

“pô-li-ð-ti-len” x. polyethylen. 

“pë-li-me” x. polymer, 

“pë-li-vl-ta-min” x. polyvitamin. 

Pô ра lin cv. pôpơlin d. Vải dệt bàng soi doc 
nhỏ theo dạng vân điểm, mặt nhàn bóng. 

ра luya x. pơiuya, 

ра mu а. Cây gỗ to, thuộc loại hạt trần, mọc ở 
núi cao, lá hình vảy, mát dưới trắng, gỗ quý, màu 
nâu vàng nhạt, nhẹ, thơm. 

pơluya cv. po luya. d. Giấy mỏng, mịn và hơi 
trong mờ, thưởng dùng để đánh máy. 

protein d. Hợp chất hữu cơ, chứa nirogen có 
khối lượng phân tử cao, thành phần chủ yếu của 
các tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật. 
protid cv. protit d. Tên gọi chung nhóm chất 
hữu cơ có nhiều trong thịt, cá, tning, cùng với 
glucid và lipid tạo nên cơ thể của mọi động vật 
và thực vật, 

proton d. Hạt cơ bản, có khối lượng bàng 1.836 


795 pyrit 


khối lượng electron, có điện tích nguyên tó 
dương, cùng với neutron cấu tạo nên hạt nhân 
nguyên tử của tất cả các nguyên tố hoá học. 
“prë-të-in” x. protein. 

“prô-tÍt° х. protid, 

“prô-tông"” x. proton. 

psi d. Tên một con chữ (u, viết hoa Ҹ) của chữ 
cái Hi Lạp. 

Pt Ki hiệu hoá học của nguyên tố platin. 

PTS Phó tiến sĩ, viết tắt. 

“pu-li” x. рий. 


pua d. x. cuóng. 

pula d. Don vị tiền tệ cơ bản của Botswana. 
puli d. 1 Ròng гос. 2 Bánh đai. 

puốc boa cv. pưôcboa d. Tiền của khách 
thưởng riêng cho người trực tiếp phục vụ ở cửa 
hàng ăn uống, khách sạn, các cơ sở địch vụ,... 
Cho bồi bàn puôcboa. 

pyjama x. pijama. 

pyrit cv. pirit. d. Tên gọi chung nhóm khoảng 


- sulfur, nguyên liệu chủ yếu để sản xuất acid 


sulfuric. 


Q 


q.Q [“cu”] Con chữ thử hai mươi mốt của bảng 
chữ cái chữ quốc ngữ, viết phụ âm “k” trước 
bản nguyên âm “u” (viết bằng u). : 
Q. (dùng trước một d. chỉ chức vụ). Quyền 
viết tắt. 

QS Quân sự, viết tắt. 

qua; ï dg. 1 Di chuyển từ phía bên nảy sang 
phia bên kia của môt sự vật nào đó. Bơi qua sông. 
Qua cầu. Qua nhiều nơi, thấy nhiều điều la. Ghé 
qua Hà Nội. 2 Đi đến một nơi nào đó, sau khi 
vượt một khoảng không gian nhất định. Qua nhà 
bên cạnh. Qua Pháp dự hội nghị. 3 (dùng sau 
đg.). Từ biểu thị hoạt động theo hướng tử phía 
bên nảy sang phia bên kia của sự vật, hoặc 
chuyển sang một đối tượng khác, một hướng 
khác. Nhảy qua hố. Nhìn qua của số. Kể qua 
chuyện khác. Lật qua trang sau. Nghiêng qua 
bén trải. 4 Sống hết một quãng thời gian nào đỏ. 
Qua những ngày thơ ấu ở nông thôn. Đã qua ba 
cái Tết xa nhà. Qua bước khó khăn. Bệnh khó 
диа khỏi (khó sống được). 5 (Thời gian) trôi đi 
hoặc (công việc) trở thành thuộc về quả khử. 
Qua một năm. Mấy tháng đã trôi qua. Việc 
đã qua. Trẻ chưa qua, già chưa tới (tng.). 
Мат học qua (năm học vừa qua). 6 Bước vào 
một thời gian nào đó sau khi đã hết một quãng 
thời gian nhất định. Qua năm mới. Đởi này 
qua đời khác. 7 Chịu tác động trực tiếp của 
cả một quá trình nào đó. 20 qua kiểm tra. 
Giống đã qua chọn lọc. Qua thử thách. Qua 
một lớp huấn luyện. 8 (dùng trong một số tổ 
họp, trước д, và có кёт ý phủ định). Tránh được 
sự chủ ý. Cứ chỉ đó không qua được mắt mọi 
người. Nói chuyện rất nhỏ, mà vẫn không qua 
được tại bọn trẻ. 

П p. (dùng phụ sau đg.). (Làm việc gỉ) một cách 
nhanh, không đừng jại lân, không kĩ. Quét qua 
cải nhà. Tat qua hiệu sách. Chỉ dặn qua mấy 
câu rồi di. 

IN k. Từ biểu thị sự vật, sự việc sắp nêu ra là 
môi giới, phương tiện của hoạt động được nói 
đến. Kiểm nghiệm qua thực tế. Học tận qua sách 
võ Qua anh, tôi gửi lời hỏi thăm cå tố. 

ГУ tr. (Кпр.; dùng trong cầu phủ định). Tử biểu 


thị y nhấn mạnh sự phủ định. Không thấy qua 
một bóng người. Không có qua lây một giọt тиа. 
Chẳng nói qua một lời nào. 

qua; й. (ph.; kng.). Từ người lớn tuổi dùng để tự 
xưng một cách thân mật khi nói với người vai 
em, vai dưới, Qua đáy là bạn của та. 

qua đời dg. (trtr.). Chết. Ва cụ vừa qua đời, 
qua lại dg. 1 Đi qua đi lại liên tục (nói khái quát). 
Đường phổ tấp nập người qua lại. Xe có qua lại 
nh mắc сій. 2 (Quan hệ, tác động) có tính chất 
hai chiều, trở đi và trở về, Mới quan hệ qua lại. 
Tác động qua lại giữa hai hiện tượng. 

qua loa t. (thưởng dùng phụ sau đg.). Chỉ sơ 
qua gọi là có. ẩn qua loa để còn đi. Hỏi qua loa 
vài câu. Việc ду, tôi chỉ biết qua loa. Tác phong 
qua loa, đại khải (kng.). 

qua lọc d. Ví sinh vật rất nhỏ, có thể qua được 
lỗ mịn của các dụng cụ lọc. 

qua mặt dg. (kng.). Lè đi không hỏi ý kiến hoặc 
không cho biết, të ra coi thường. Cáy được cấp 
trên che chở, qua mặt tổ trưởng. : 

qua ngày dg. Sống chỉ cảu cho được hết ngày 
này qua ngày khác. Ba cơm, bữa cháo qua ngày. 
qua ngày đoạn tháng Sống tạm bg, qua ngày, 
qua quit x. gua quyt. 

qua quýt p. (kng.). Một cách sơ sài, gọi là có, 
cho xong. Ап uống qua quji. Làm qua диў! cho 
xong. 

qua sông (phải) luy. đò Vi trường hợp vi gặp 
khó khăn, vi có việc cán đến nên bắt buộc phải 
nhờ cậy, quy luy, 

quả d. 1 Thức mua để ăn thêm, ăn chơi, ngoài 
bữa chính (nói khải quát). Quà sáng. Hay ăn 
quả våt. 2 Vật tặng, biểu để tó lòng quan tâm, 
quý mến. Quả mừng đám cưới. Qua sinh nhật 
cho con. 

quà bánh d. Bánh trái để ап thêm ngoài bữa 
chính. Hàng дид bánh. 

quà сар d. Quả biếu (nói khái quát). Quả cáp 
ngày tết, 

quà, d. 1 Bộ phận của cây do bảu nhuy hoa phát 
triển mà thành, bên trong chứa hạt. Ăn quả nhớ 
ké trồng cây (tng.). 2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị 
những vật có hình giống như quả cây. Quả bóng. 


Quả trừng gà. Quả lựu đạn. Quả tim. Dám cho 
mấy quả (kng.). 3 Đồ đề đựng bằng gỗ, hình hộp 
tròn, bên trong chia thành nhiều ngăn, có nắp 
đậy. Qud râu. Bung аиа đả lễ. 4 (kết hợp hạn 
chế; dùng đi đôi với nhân). Kết quả (nói tát). Có 
nhân thì có quả. Quan hệ giữa nhân và quả. 
5 (kng.). Món lợi thu được trong làm ăn, buôn 
bán. Thắng дий. Trảng quả. Thua liên mấy quả 
quả; tr. Từ biểu thị ý xác nhận dứt khoát; đủng 
như vậy. Quả như dự đoán. Nói quả không sai. 
Quả là anh ta có lỗi thật. Thật quả là tôi không 
biết. 

quả báo d. Sự đáp lại điều ác hay điều thiện đã 
làm trong kiếp trước bằng điều ác hay điều thiện 
trong kiếp sau, theo đạo Phật. 

quả сат t. Có quyết tâm và có dùng khi, dám 
đương đầu với nguy hiểm để làm những việc nên 
làm. Hành động quả cảm. Tình thần quả cảm. 
quả cân đ. Vật có khối lượng nhất định, đùng 
để xác định khối lượng của những vật khác bằng 
cái сап. 

quả đấm d. 1 Bàn tay nắm lại để đánh. Giáng 
cho mấy дий đấm. Gio фий dám lên doa. 2 Bộ 
phận của một loại khoá cửa, hình quả trứng, 
dùng để сіт vặn khi mở, đóng cửa. Qud đấm 
сша ға vào. 

quả đất d. (kng.). Trái Đất, về mật nơi có cuộc 
sống của loài người. 

quả lắc d. (kng.). Con lắc đồng hô. Đồng hó 
quả lắc. 

quả lừa d. (рї). Уб lừa bip. Cho ăn quả lừa. 
quả nhân d. Từ của vua dùng để tự xưng, tỏ y 
khiêm tổn. 

quả nhiên t. (thường dùng làm phán phụ trong 
câu). Đúng như vậy, như đã đoán biết trước, Quả 
nhiên anh ra không дёп. Sự йй quả nhiên. 

quả phụ а. (trtr.). Người đàn bà вод, Có nhi 
quả phụ. 

quả phúc d, Kết quả của sự làm phúc, sự cứu 
giúp người, theo đạo Phật. 

quả quyết I dg. Khẳng định chắc chắn, không 
chút do dự. Quá quyết rằng mọi việc sẽ chu toàn. 
Không dám quả quyết. 

lE t. (thường dụng phụ sau d.). Tó ra không do 
du, có đủ quyết tâm. Vẻ mặt quá guyết. Một hành 
động quả quyết. 

quả tang p. (Bi bắt gặp, bị phát hiện) ngay khi 
đang làm việc vụng trộm phạm pháp. Mang hàng 
lậu bị bắt quả tang. Kẻ trộm bị băt quả tang 
dang bé khoả. 

quả thật p. (dùng làm phán phu trong cáu). Su 


thật là đúng như vậy, không có gi còn phải nghỉ 
ngờ cả. Quả thật anh ta không biết. 

quả thực, d. Kết quả vật chất thu được cũa một 
cuộc đấu tranh trong cải cách ruộng đất. 

quả thực; (ph.). х. guả chát. 

quả tình p. (dùng làm phần phụ trong câu). 
Đúng sự thật là như vậy (hàm у bão người đối 
thoại không nên có gì nghi ngờ), Quả tinh lúc 
đỏ tôi không nhớ ra. 

quả vậy p. (dùng ở đầu câu). Quả đúng như vậy. 
quá I dg. Vượt qua ngoài một giới hạn quy định 
thoặc một điểm lấy làm mốc. Đi phép quá ngày. 
Quả tuổi di học. Tóc dài quá mang tai. 

II p. 1 Đến mức độ vượt ra ngoài giới hạn cho 
phép. To quá, không vừa. Dài quá, phải cắt ья 
И quả, không đủ. 2 Đến mức độ được đánh giá 
là cao hơn hẳn mức bình thưởng. Vui дид. Đạo 
này bán quả. Quả say mê với công việc. Nói như 
vậy thì hơi quả. 

quá bán t. Quá một nửa (trong tổng só phiếu bầu 
cử hoặc biểu quyết, hay trong tổng sổ thành viên 
mt tổ chức). Số phiếu tån thành chưa quá bản. 
Quá bán hội viên yêu câu bầu lại ban quản trị. 
quá bộ ág. (kc.). Ghẻ bước (nói một cách lễ 
phép, nhún nhường, thưởng là trong lời mời 
người khác đến nhà mình). Мої бпр quá bộ lại 
chơi. 

quá bữa t. (Ăn uống) muộn hơn nhiều so với 
bữa ăn thường ngày. Quá bữa, ăn mất ngon, Она 
bữa, không còn thấy dói nữa. 

quá cảnh dg. (Vận chuyển hàng hoá, hành 
khách) đi qua lãnh thổ của một hay nhiều nước 
nào đó để tới nước khác, trên cơ sở hiệp định đã 
kí giữa các nước hữu quan, Vận chuyển hàng 
hoá cho Lào quá cảnh Việt Nam. Cuóc phi vận 
chuyển hàng quả cảnh. 

quá сһёп dg. (kng.). Uống rượu nhiều quá, đến 
mức say. Không nhớ đã nói gì trong lúc quả 
chén. 

quá chừng p. (kng.). Hơn hẳn mức bình thường. 
Hay quả chừng. ` 

quá có dg. (trtr.). Chết rồi. Người bạn đã quả 
сб. Tưởng nhớ người quả cổ. 

quá đáng t. Quá mức độ сап thiết hoặc quá mức 
độ có thể chấp nhận. Những dòi hỏi quả đáng. 
Nghiêm khắc quá дапр. 

quá đi chứ (kng.; dùng ở cuối câu). Tổ hợp 
biểu thị ý khẳng định đứt khoát, bác bỏ y kiến 
trái lại của người đối thoại. Вау giờ di côn kịp 
quả di chứ. 

quả độ, dg. Chuyển tiếp từ trạng thái nảy sang 














quá độ 


trạng thái kia, trong quá trình vận động và phát 
triển của sự vật. Giai đoạn quá độ. Một tổ chức 
quá độ. 

quá độ; р. Quá mức độ bình thường. Chơi bài 
quá độ. Làm việc quá độ. 

quá dôi p. Quá mức binh thường. Mimg дий 
đối. Quả đỗi thật thà. 

quá giang, d. Кіт vượt qua phương ngang của 
nhà để đỡ kết cấu mái. 

quá giang; dg. 1 (id.). Đi đò ngang qua sông. 
Đỏ đưa khách quả giang. 2 (ph.). Di nhờ một 
phương tiện vận tải nào đỏ. Уду xe xin quá giang 
một đoạn. 

quá giấc t. (Đi ngủ) muộn hơn nhiều so với 
thường ngày (nên khó ngủ). Quá giác, tràn troc 
mai không ngủ được. 

quá khích t. Mạnh më và quyết liệt quá mức 
trong đấu tranh xã hội (hàm ý chê). Hành động 
quá khích. Phần tử quá khích. 

quá khổ t. Có kích thước quá mức bình thường 
hoặc quá mức cho phép. Quản do rộng quá khổ. 
Trạm kiểm soát xe quả khó, quá tải. 

quá khứ d. Thời gian đã qua. Xhin lai диа khử. 
quá lắm p. (kng.). Quá mức binh thường, khó 
có thể chịu nổi. Nói nhiều quá lắm. Thật là 
quả lắm! 

quá lắm (cũng) chỉ (kng.). Tổ hợp biểu thị ý 
đánh giá chỉ đến thể là cùng, không thể hơn, 
Trồng anh ta quá lắm chỉ ba mươi tuổi. Việc đỏ 
quả lắm cũng chỉ ba ngày là làm xong. 

quá lời dg. Nói nhímg lời quá đáng, làm xúc 
phạm đến người khác. Tróz quả lời trong lúc tức 
giận. Nói quá lời. 

quá lửa t. Chịu tác động sức nóng của lửa quá 
mức cần thiết, Cơm quá Ма bị khê. Ndu quá lửa. 
quá lứa lỡ thi Đã lớn tuổi, quá tuổi lấy chồng 
mà vẫn chưa có chồng. 

quá quắt t. Quá cái mức mà người ta có thể chịu 
nối. Một việc làm quá quất. Con người quả quát. 
quá så (сӣ). х. дий xd. . 

quá sức t. Vượt quá sức lực, khả năng. Làm việc 
quá sức. Công việc đỏ дий sức đổi với anh ta. 
quá tải t. Quá sức chuyên chở, sức chịu đựng 
cho phép. Xe chở quả tải. Cầu dao bị nổ vì 
ача tái. 

quá tay t. Quá mức cần thiết, vì lỡ tay. Tra muối 
quả tay nên canh mặn. Trót đánh quá tay, 

quá thể p. (kng.). Quá cái mức binh thường có 
thể có. Giàu quả thể. Chậm quả thế, 

quá tội (kng.). Như cüng quá tội. 

quá trình d. Trinh tự phát triển, điển biến của 


798 


một sự việc nào đó. Quá trình sinh trưởng của 
cây lúa. Những tiến bộ trong quá trình công 
tác. Nhận thức là cả một quả trình. 

quá trinh công nghệ d. Quá trình sử dụng công 
cụ lao động tác động vào đối tượng lao động để 
chế biến thành sản phẩm. 

quả trời p. (ph.; kng.). Quá mức một cách đáng 
ngạc nhiên. Vui guá trời! 

quá trớn t. Quá cái mức, cái giới hạn cho phép. 
Nó đùa quá trón. Dân chủ quả бп. 

quá u p. (kng.; dùng phụ trước t. có nghĩa tiêu 
cực, phủ định). Quả sức tưởng tượng, khó có 
thể nghĩ là đến như vậy. Quá ư cấu thả. Chuyện 
xảy ra quá и đột ngột. Mót con người quá и 
tâm thường. 

quá vãng I dg. (trtr.; cũ). Như дна cố. Tướng 
nhớ người диа vãng. 

П t, (hoặc d.). (vch.; ¡d.). Thuộc về quá khử. 
Những kí ức vê môt thời quả vãng nặng nè 
quá xá p. (ph.; kng.). Quá lắm, quá thể. Xhidu 
quả xả. Lâu quả xd. 

qua d. Chìm lông đen, cánh đài, mỏ dài, hay 
bắt gà con, 

quác айр. (iđ.; thường dùng ở dạng láy}. Từ mô 
phóng tiếng kêu của gà, ngóng và một số loại 
chim lớn. // Гау: quang quác (x. mục riêng). 
quạc др. 1 (thường dùng ở dạng 14у). Từ mô 
phỏng tiếng kêu của vịt, ngỗng. 2 (thøt.). Hà to 
mêm ra mà nói. Quac móm ra cải. // LÁy: quảng 
диас (x, mục riêng). 

quách; d. Hòm bọc ngoài quan tải. 

quách; р. (kng.). (Làm việc gì) ngay đi cho 
xong, cho khỏi vướng bận, Vit quách đi. Nhận 
quách cho xong. 

qưạch d. Cây leo cùng họ với cả phê, lá màu 
nâu đậm, vỏ cây rất đắng, dùng để ап trầu kèm 
với cau, 

quai; I d. Bộ phận gắn vào vật, hình cong, dùng 
để xách hay mang vào người, Quai túi. Quai 
xanh. Guốc đứt quai. Dép quathậu (có quai sau). 
II dg. Đắp cho bao quanh một khu vực. Qua; 
đề län biển. 

quai; р. Vung theo hình vòng cung rồi giáng 
mạnh xuống. Она búa tạ. 

quai Бі d. Bệnh lây do một loại virus gây ra, 
làm sưng tuyến nước bọt mang tai. 

quai chẻo d. Vòng đây để mắc mái chèo vào 
cọc chẻo, 

quai hàm d. Phản nhánh của xương hàm dưới, 
ở bën và phía dưới mật. 

quài dg. Vươn tay ra để với tới. Quải tay rút 
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dao deo bên hông. Оиді tay ra sau, 

quải, dg. (ph.). Rải, väi, Quái phán xuống ruộng. 
Quải thóc cho gà ăn. 

quải; dg. (рћ.). Cúng người chết. Quái cơm. 
quái I d. (іа). Con vật tưởng tượng, hình thù kì 
di, đáng sợ. 

H t. (kng.; thường dùng ở đầu câu). Lạ, rất đáng 
ngạc nhiên, có gì đó khó hiểu. Quái, sao bây 
giờ nó vẫn chưa về. Quái thật! Quải nhi! 


HI tr. (kng.). Tir biểu thị ý nhấn mạnh sắc thải ` 


phủ định. Cần quái gì. Việc quải gì phải sợ, Làm 
xong thë quái nào được, 

quái ác t. Quỷ quái và độc ác, Căn bệnh quái 
ác. Cơn lũ quải ác bất ngờ ập đến. Dua một cách 
quái ác. 

quái dl t. Rất khác với những gi thường thấy, 
gây cảm giác không thích thú, Ffinh thủ quái 4. 
Chuyện quái dị, 

quái дап t. Rất kì quái đến mức khó tín là có 
thật, KE toàn những chuyện quái дап. 

quái gő t. Rất ki quái, gây ẩn tượng không tốt, 
Chuyện quái gó. Làm những điêu qudi gó, 

quái lạ t. La làng khó hiểu, rất đáng ngạc nhiên. 
Điều qudi lạ. Láy làm quái lạ. Quái la, trời đang 
тга lại nắng. 

quái qui x. quái диў. 

quái quy t. Như guy quái. : 

quái thai d. Thai phát triển không bình i 
có hinh thù ki quái. Dd quái thai! (tiếng mắng). 
quái vật d. Con vật tưởng tượng, có hình thù 
quái dị, ghê sợ. Quái vật đầu người, mình sự tử, 
quại dg. (that). Đánh rất mạnh, Qugi cho vỡ 
quai hàm, 

quan; d, Viên chức có quyển hành trong bộ máy 
nhà nước phong kiến, thực đân. Quan văn. Quan 
tham. Thăng quan. Тіёп vào cửa quan như than 
vào lò (tng.). 

quan, d. 1 cn. guan điển. Рот vi tiền tệ cũ, thời 
phong kiến, bằng 10 tiên. 2 (kng.). Đồng frane. 
quan аі d. (cũ). Cửa ži. 

quan cách t. Có cải kiến cách như quan lại trước 
dân, cố làm cho ra vẻ là kẻ bể trên có quyển 
hành. Mót thú tưởng quan cách. 

quan chức d. Người có chức vụ cao trong Кд 
тау nhà nước của chế độ phong kiến hoặc tu 
bản. Ä#2! quan chức của bộ ngoại giao. 

quan dạng t. Có dáng điệu như quan lại, cố làm 
cho ra vẻ oai vệ. 

quan điểm d. 1 Điềm xuất phát quy định phương 
hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện 
tượng, các vấn để. Quan điểm giai cấp. Quan 


quan nha 


điểm luyến di. Có quan điểm đúng đắn. 2 Cách 
nhìn, cách suy nghĩ; ý kiến. Trink bày quan điểm 
về vấn để nêu ra. 

quan điểm lao động d. Quan điểm cho rằng 
lao động làm га mọi của cải vật chất, tinh thản 
và sáng tạo ra con người, do đó phải coi trọng 
lao động vả những người lao động. 

quan điểm lịch sử d. Quan điểm cho rằng phải 
xem xét vả đánh giá sự vật, sự việc trong quá 
trình biến đối, phát triển. 

quan điểm quần chúng d. Quan điểm dua vào 
lực lượng quần chúng vả hành động vi lợi ích 
của quần chủng, 

quan hà d. (cũ; vch.). Cửa ải và sông; dùng để 

nói sự xa xôi cách trở. Muôn dặm quan hà. aq 
quan hệ I d. Sự gắn lién về mặt nào đó giữa 

hai hay nhiễu sự vật khác nhau, khiến sự vật 
này có biến đối, thay đổi thì có thể tác động 
đến sự vật kia. Quan hệ giữa cung và câu. Quan 
hệ vợ chóng. Có quan hệ họ hàng với nhau. 
Quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Cát đứt quan 
hệ ngoại giao. 

II dg. (cũ). Liên hệ. Quan hệ chặt chẽ với nhau 
bằng thư từ. : . 

TH t. (cũ). trọng, hệ trọng. Việc quan hệ. 
quan hệ sản xuất d. Quan hệ giữa người với 
người trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, 
bao gồm các mặt sở hữu, quản Н và phối. 
quan họ d. Dân ca trữ tỉnh vùng Rắc Ninh, làn 
điệu phong phú, biểu diễn dưới hình thúc đối 
giọng, đối lời. Điệu quan họ. Hát quan họ. 
quan hoài йр. (cũ; vch.). Như quan tâm. Nổi 
quan hoài. 

quan khách d. (trtr.), Khách mời đến dự lễ (nói 
khái quát). 

quan lại d. Quan (nói khái quát). Hàng ngữ 
quan lại, 

quan lang d. Người thuộc tång lớp quý tộc ở 
vùng dân tộc Mường trước Cáth mạng tháng 
Tám. 

quan liêu I d. (cũ). Như guan lại. Bô máy quan 
liêu phong kiến. 

11 t. (Cách lãnh đạo, chỉ đạo) thiên về dùng mệnh 
lệnh, giấy tờ, xa thực tế, xa quần chúng. Tác 
phong quan liêu. Bệnh quan liêu. 

quan ngại dg. Quan tăm và lo ngại. Quan ngại 
về mức thâm hụt trong сіп cân thanh toán. Вду 
tỏ mối quan ngại, 

quan nha d. I (cũ). Nơi làm việc của quan (nói 
khái quát). Đến chỗ quan nha. 2 Quan lại và nha 
lại. Quan nha sách nhiễu. 





quan niém 


quan niệm I dg. Hiểu, nhận thức như thé nào 
đó về một vấn đề. Chúng ta quan niệm như thể 
là đúng. 

T d. Sự nhận thức như thế nào đó về một vấn 
để, một sự kiện. Мёг quan niệm sai lâm. Những 
quan niệm đúng đẳn về cuộc sống. 

quan ôn d. Ác thần дау ra bệnh dịch, theo quan 
niệm dân gian. Силе tiễn quan ôn. 


quan phụ mẫu d. Quan cai trị (coi như là bậc , 


cha mẹ của dân, theo quan niệm nho giáo, thường 
hàm y châm biếm). : . 
quan phương t. Thuộc về nhà nước, chính 
thống. Văn học quan phương. 

quan quân d. (cũ). Quân đội của nhà nước 
phong kiến. 

quan quyền d. (cũ; id.). Quyền thế, quyển hành 
của quan lại. 

quan san d. сп. иал son. (cũ; vch.). Cửa ải và 
núi non; dùng để chỉ đường sá xa xôi, núi non 
cách trở, Quan san muôn däm, 

quan sát dg. Xem xét để thấy, để biết rõ sự vật, 
hiện tượng nào dó. Quan sát địa hình. Đài quan 
sát. Ốc quan sát tỉnh tế, 

quan sát viên d. Đại diện của một quốc gia bên 
cạnh một tổ chức quốc tế hoặc hội nghị quốc tế, 
được tham gia, phát biếu ý kiến và hưởng dày 
đủ các quyền ưu đãi như những thành viên chính 
thức, song không có quyển biểu quyết, kí kết 
các văn bản. 

quan sơn х, guan san. 

quan tài d. Áo quan, 

quan (ат dg. Để tâm, chú у thường xuyên đến. 
Quan tâm đến việc chăm sóc, gido dục thiếu nhi. 
Vấn 42 đáng được quan tâm. 

quan thầy d. Kẻ có thế lực, dùng kẻ khác làm 
tay sai để làm những việc phi nghĩa, trong quan 
hệ với tay sai của minh. Bon би nhìn vâng lệnh 
quan thầy. : 

quan thiëtt. (id.). Có quan hệ mật thiết, Những 
vấn dë quan thiết đến đời sống của nhân dân. 
quan thuế d. (cũ). Thuế quan. Hàng rào quan 
thuế. 

quan tiền d. x. quan, (ng. 1). 

quan toà d. (cũ). Người làm nhiệm vụ xét xử ở 
toả án; thấm phán. 

quan trắc ág. Quan sát, đo đạc các hiện tượng 
tự nhiên như thiên văn, địa lí, khí tượng,... Quan 
trắc khí tượng thuỷ văn. 

quan trọng t. Có ý nghĩa, tác dựng hoặc ảnh 
hưởng lớn, đáng được coi trọng. Chăm sóc, giáo 
dục thiếu nhỉ là một nhiệm vụ quan trọng của 
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toàn xã hội. Biện pháp quan trọng. Vai trò quan 
trọng. | 
quan trong hoá dg. Làm cho có vé quan trong 
trong khi thật ra không có gi quan trọng cả. Quan 
trọng hoá vấn dê. 

quan trường d. (cũ), Giới quan lại. 

quan viên d. 1 (id.). Người làm quan, phân 
biệt với những người dân thường (nói khái 
quát). 2 Người có địa vị ở làng xã, được miễn 
phu phen, tạp dich dưới thời phong kiến, thực 
dân, phân biệt với những người dân đen (nói khái 
quát). Các quan viên trong làng. 3 Người chơi 
hát á đảo, trong quan hệ với các а đảo. Á đảo 
chuốc rượu quan viên. 

quan yếu t. (id.). Như quan trọng. 

quản dg. 1 Đặt tạm lĩnh ciu ở một nơi để lâm lễ 
trước khi mai táng. Linh cửu quản tại nhà. 2 Chôn 
tạm một thời gian trước khi đưa đi mai táng, theo 
một phong tục thời trước. Xác quần một thẳng 
mới làm lễ mai táng. 

quản; F dg. (kng.). Trông coi, điều khiển. Quản 
được lũ trẻ cũng đến mệt. 

H d. 1 Chức vụ trong quân đội thời thực dàn 
Pháp, trên cấp đội. Quản khổ xanh. 2 Quản cơ 
(gọi tắt). 

quản; dg. (dùng có kèm ý phủ định). Tính đến 
và ngại. Không quản nẵng тыа. 

quản bút d. Cán để cắm ngòi bút vào mà viết. 
quản ca d. (id.). Người điều khiển và huấn luyện 
một nhóm hát. 

quản chế dg. Bắt kë phạm tội phải chịu sự quản 
lí của chỉnh quyền địa phương về đi lại, làm ап, 
cư trú. 

quản cơ d. Chức vụ trong quân đội thời phong 
kiến, chỉ huy một cơ lính. 

quản đốc а. Người đứng đầu quản li một phân 
xưởng hay một xưởng trong nhà máy, хі nghiệp. 
Quản đốc phân xưởng cơ điện. „ , 

quản gia d. Người làm thuê trông coi việc nhà 
cho một gia đình giàu sang. Ládo quản gia. 
quản giáo d. Người trực tiếp quần lí và giáo 
dục phạm nhận, Cán bộ дийп giáo. Làm quản 
gido ở trại giam. 

quản lí cv. дийп lý. E dg. 1 Trông coi và giữ gin 
theo những yêu cầu nhất định. Quán li hổ sơ, 
Quản li vật пе 2 Tổ chức và điều khiển các hoạt 
động theo những yêu cầu nhất định, Quản li lao 
động. Người quản li. 

II d. 1 Sự quản lí. Cái tiến quản li. Quản li vĩ 
тд. 2 Người quản lí công việc phục vụ ăn uống 
cho một tập thé. Làm quản li cho đơn vị, 
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quản lí nhà nước су. тийп lý nhà nước. ág. Tó 
chức, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội 
theo pháp luật, 

quản lý x. quản li. 

quản lý nhà nước x. quản lí nhà nước. 

quản ngại йр. (dùng có kèm ý phủ định). Ngai 
ngắn, coi là đáng Кё. Chẳng quản ngại gian lao 
vất vẻ. Nào quản ngại gì. 

quản thúc dg. (сй). Quản chế. 


ачап trang д. (¡d.). Người quản lí nghĩa trang. ` 


Làm quản trang ở nghĩa trang liệt sĩ. 

quản trị dg. (thường dùng phụ cho d. trong một 
số tổ hợp). Quản lí và điều hành công việc thường 
ngày (thường về sản xuất, kinh doanh hoặc về 
sinh hoạt). Ban quản trị hợp tác xã. Hội đồng 
quản trị của công ti. Phòng quản trị. 

quản tượng d. Người trông nom và điều khiển 
voi. 

quán d. Nhà nhỏ dùng để bán hàng. Quán nước. 
Quản bản bảo. Don quán bản hàng. 

quán cóc d. (kng.). Quán nhỏ, có tính chất 
tạm bợ. 

quản ngữ d. Tổ hợp tử cố định đã dùng lân thành 
quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố 
hợp thành. “bên /ӧр", "lên mat", “lên tiếng” 
đầu là những quán ngữ trong tiếng Việt. 

quán quân d. (cũ). Người chiếm giải nhất trong 
một cuộc thi đấu thể thao đặc biệt. Quản quân 
về bơi lội. Chiếm giải quản quân. 

quán tính d. 1 (chm.). Tỉnh chất không tự thay 
đổi trạng thái chuyển động hoặc đứng yên của 
vật. Đã tắt máy, nhưng theo quản tỉnh xe vẫn 
còn chạy thêm một quãng nữa. 2 Phản ứng đã 
trở thành tự nhiên, theo thói quen của cơ thể. 
Gio tay lên đồ, theo quản tính. 

quán triệt dg, Hiểu thấu đáo và thể hiện đầy 
đủ trong hoạt động. Quản triệt đường lối. Quán 
triệt phương châm. 

quán trọ d, Nhà trọ loại nhỏ. 

quán từ d. (id,), Như mạo tờ. 

quán xá d. Quán trọ, nhà hàng nhỏ, nói chung, 
Quán xả hai bên đường. 

quán xuyến dg. 1 Trồng coi, đảm đương được 
hết cả. Một mình quán xuyến công việc gia đình. 
2 (Quan điểm, tư tưởng) bao trùm và chi phối 
toàn bộ. Ти tướng nhân đạo quản xuyển trong 
toàn bộ tác рћіт. 

quang; d. Đỏ dùng tết bằng những sợi dây bền 
để đặt vật gánh đi hoặc treo lên. Đôi quang máy. 

quang; 1 d. (kết hợp hạn chế). 1 Ánh sáng. Vát 
phản quang. Thuốc cản quang. 2 (kng.). Quang 


quang sai 


học (nói 140). Các thiết bị quang. 

u t. Sáng sủa, không bị che chắn ánh sáng măt 
trời. Trời quang máy tanh. Đường quang, không 
một bóng cây. Phát quang *, 

quang âm d. (cũ). Ánh sáng (ban ngảy) và bóng 
tối (ban đêm); dùng (vch.) để chỉ thời gian, ngày 
giờ, Quang âm thẩm thoát. 

quang cảnh d. Cảnh bày ra trước mắt. Quang 
cảnh đông vui của phiên chợ. Quang cảnh nông 
thôn đối mới. 

quang cầu d. Lớp thấp của khí quyển Mặt Trời, 
nguồn gốc của toàn bộ bức xạ Mặt Trời quan 
sát được. 

quang dẫn d. Hiện tượng tăng độ dẫn điện của 
một số chất khi nó được chiếu sảng. 

quang đầu I d. Chất liệu trong và bóng, chế từ 
nhựa thông, dùng quét lên đồ vật để tăng độ bën 
và vẻ đẹp. 

П dg. Quét lên một tớp quang dầu để làm tăng 
độ bền và vë đẹp. Quang dầu chiếc nón. 
quang đãng t. Sáng sủa và có vẻ rộng гаі Bdu 
trời quang đăng. 

quang điện d. Điện tích (điện tử, ion dương) 
xuất hiện dưới tác dụng của ánh sáng và do đó 
vật trở nên dẫn điện. Bộ bién đổi quang điện. 
Sản phẩm quang điện. 

quang gánh d. Quang và đòn gánh (nỏi khải 
quát). Đặt quang gánh xuống nghi. Chuẩn bị 
quang gánh. 

quang học d. Bộ môn vật lí học nghiên cứu về 
ánh sáng vả tương tác của ảnh sáng với vật chất. 
quang hợp d. Quá trình tạo thành các chất hữu 
cơ trong thực vật và vi khuẩn nhở carbon của 
các hợp chất vô cơ và dưới tác dụng của ánh sáng. 
quang minh t. (id.). Rõ ràng, sáng tỏ. 

quang minh chính đại Ngay thẳng, rõ ràng, 
không chút mờ ám. Việc làm quang mình 
chỉnh đại. 

quang năng d. Năng lượng của ánh sáng. 
Chuyển hoá quang năng thành nhiệt năng. 
quang phổ d. Dãi sáng nhiều màn thu được khi 
phân tích chùm ánh sáng phức tạp bằng một dụng 
cụ thích hợp (như lăng kính, v,v.). 

quang quác dg. 1 Từ mó phỏng tiếng kêu liên 
tiếp của gả, ngỗng và một số loại chim lớn. 
Tiếng gà vịt quang quác. 2 (thgt.). Nói, la rất 
to, gây cảm giác khó chịu. Móm cứ quang quác 
như qua. Quang quác cải móm, ai chịu nổi. 
quang qué t. Quang (nói khái quát). Bẩu trời 
quang quả. Đường så quang quê. 

quang sai d. Sai sót của một hệ quang học 
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(gương, thấu kính, v.v.) khiến cho ảnh do chúng 
tạo ra không hoản toàn giống như vật. 

quang tuyến d. (cũ). Tia. Quang tuyển X. 
quang vinh t. Như vinh quang. Sự nghiệp 
quang vinh. 

quảng, dg. 1 Vòng cánh tay ôm qua người hay 
qua vai, qua cố người khác, Em bé quàng lấy cổ 
me. Quảng tay nhau. Óm quảng. 2 Mang vào 
thân mình bằng cách quấn hoặc vòng qua người, 
qua đầu. Quảng khăn. Quảng tấm nylon che mwa. 
Súng quảng vai. З (id.). Vướng phải, mắc phải 
khi đang đi. Đi đâu mà vội mà vàng, Ма våp 
phải đá mà quảng phải аду (cả.). 

qưàng; p. 1 (kng.). Một cách nhanh, vội, cốt 
cho xong để làm việc khác, Ап quàng máy lưng 
cơm rồi dí. Làm quảng lên! 2 (kết hợp hạn chế). 
Không kể gì đúng sai. Nói quảng. Ve quảng. 
Thấy người sang bắt quảng làm họ (mg.). 
quàng quac dg. 1 Từ mô phóng tiếng kêu liên 
tiếp của vit, ngóng, 2 (thgt.). Như quang quác 
(ng. 2). 

quảng xiên t. Bậy bạ, không chút gi đúng dán 
cả (thường nói về sự nói năng). Ап mỏi quảng 
xiên. Chuyện mê tín quảng xiên. 
quảng bá 4р. (id.). Phổ biển rộng rãi bằng các 
phương tiện thông tin. 

quảng canh др. {Phương thức canh tác) dựa chủ 
yếu vào việc mở rộng điện tích trồng trọt để tăng 
sản lượng nông nghiệp; trái với thâm canh. 
quảng cáo dg. (hoặc d.). Trình bày để giới thiệu 
rộng rãi cho nhiều người biết nhằm tranh thủ 
được nhiều khách hảng, Quảng cáo các mặt 
hàng. Dán apphich quảng cáo phim. Đăng 
quảng cáo trên bảo. 

quảng dai t. т (Quản chúng, nhân dân) đông 
đảo, rộng lớn. Quảng đại quản chứng. 2 (cũ). 
(Tấm lòng) rộng rải, độ lượng. 

quảng giao dg. (id.). Giao thiệp rộng. 

quảng trường d. Khu đất trống, rộng trong 
thành phố, xung quanh thường có những kiến 
trúc thích hợp, 

quãng d. 1 Phần không gian hoặc thời gian 
tương đối ngắn được xác định giữa hai điểm 
hoặc hai thời điểm, Quang đường. Đi cách 
nhau một quãng. Quảng đời xưa. Làm cách 
quang. 2 (kng.). Phân không gian hoặc thởi gian 
tương đối ngắn được xác định đại khái. Vao 
quảng năm giờ chiều. Em bé quằng năm-bảáy 
tuổi. 3 (chm.). Khoảng cách giữa hai nốt nhạc, 
tỉnh bằng cung và nửa cùng, và gọi theo số bậc 
giữa hai nốt đó. | 
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quáng t. Ó trang thái thị giác bị rối loạn, tróng 
khóng ró do tác động của một sự thay đổi quá 
đột ngột cường độ ánh sáng. Sáng quả làm 
quảng cả mắt. Mắt bị quảng đền. Đang ngoài 
nẵng bước vào buông tối, bị quảng chẳng nhìn 
thấy gi. 

quáng gà t. (Mắt) ở tỉnh trạng nhìn không rõ 
túc tranh tối tranh sáng. Mác bệnh quáng gà. 
quáng quảng t. (kng.; thường dùng phụ cho 
đg.). Vội vàng, hấp tấp. Nhảy quảng quàng 
xuống đất. Ăn quảng ăn quàng máy miếng rồi 
di ngay, 

quanh Id. 1 (thường dùng trước d.). Phần bao 
phía ngoài của một vị tri, nơi chốn nào đó. Rào 
giĝu quanh vườn, Luỹ tre quanh làng. Ngồi vậy 
quanh bếp lửa. Vòng quanh". 2 (thưởng dùng 
phụ sau dg.), Những nơi ở gån, làm thành nhir 
một vòng bao phía ngoài (nói tổng quát). Nhir 
quanh xem có thấp ai không. Tìm quanh đâu đó. 
Chắc chỉ ở quanh đây thôi (ở chỗ nào đó quanh 
đây). Dạo quanh. 

П dg. Di chuyển theo đường vòng. Xe đang 
quanh theo chiêu quy định. 

Ш t, 1 (Đường sá, sông ngòi) vòng lượn, ибп 
khúc. Quãng đường quanh quanh. Khúc quanh 
của dòng sông. Đường đi quanh. 2 (thường dùng 
phụ sau dg.). (Nói) vòng vëo, tránh không đi 
thẳng vào vấn đề. СА; quanh. Giấu quanh, 
không chịu nói, 

quanh co t. (hoặc đg.). 1 (Đường så, sông ngòi) 
có nhiều vòng lượn, uốn khúc, không thẳng. 
Đường múi quanh co khúc khuju. Dòng suối lượn 
quanh со theo ghẳnh đá. 2 Loanh quanh mài, có 
Y giấu giếm. Thái độ quanh co. Chi cãi quanh 
co. Nhận di, đừng quanh co nữa! 

quanh năm d. Suốt từ đầu näm đến cuối nam. 
Có hoa quanh năm. 

quanh дийп åg. (hoặc t.). 1 Loanh quanh ởmột 
chỗ, không rời đi đâu xa. Choi quanh quấn ngoài 
sân. Quanh quấn ở nhà suốt ngày. Nhìn quanh 
quấn. 2 (Suy nghĩ) trở di trở lại như cũ, không 
dứt, không thoát ra được. Nhüng ý nghĩ cứ quanh 
quấn trong đâu. Nghĩ quanh дийп mãi mà vẫn 
chưa quyết định được. 3 (dùng không có chủ 
ngữ). Trở đi trở lại; rốt cuộc. Quanh quấn chí có 
bấy nhiêu việc. Quanh đi quấn lại vẫn thể 
quanh quất I d. Quanh nơi nào đó, không xa. 
Nhìn quanh quất như tim cải 8ì. №0 quanh ngó 
quất. Ở quanh quất đâu đây. 

H t. (id.). Quanh co, không thắng. Đường di 
quanh quất trong làng. 
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quanh quéo t. (hoặc dg.). (kng.). 1 Ở quanh 
đâu đó, Tim quanh диво. Quanh quéo chỗ này, 
không đi đâu. 2 Như quanh co. Đường di quanh 
quéo. Nói quanh quéo. 

quảnh dg. Không theo hướng thắng mà vòng 
lại, hoặc quanh Sang một bên. Quảnh ra sau nhà, 
Вау quảnh trở lại. Quảnh хе. Khuc đường quånh. 
quánh t. Ở trạng thái đặc sệt như đính lại với 
nhau thành khối. Hå дийл. Đặc quánh. Khô 
quảnh, 

quanh t. Vắng và yên lặng đến mức gây cảm 
giác trống trải, buồn bã. Có thêm người, nhà cũng 
đỡ quanh. Väng dàn ông quanh nhà, vdng dàn 
bà quanh bếp (tng.). 

quanh hiu t. Như hiu quanh. 
quanh quë t. Quanh (nói khái quát). Nhà quanh 
quê, Chỉ có hai mẹ con. Đêm càng về khuya càng 
quanh quê. 
quanh vắng t. Rất vắng vẻ, tạo nên cảm giác 
trống trải, hiu quanh. Bến đỏ quanh vắng, 
quào dg. Сао bằng các móng nhọn. Mèo фидо. 
quart [quat(ơ)] d. Đơn vi dung tích của các 
nước Anh - Mi, bằng một phần tư gallon, tức 
là: a) 1,136 lít (ở Anh, Canada); hoặc b) 0,9464 
lít (ở MD. 
quát dg, Lớn tiếng mắng hoặc ra lệnh. Bị quá: 
một tận nên thân, 
quát lắc dg. Quát (nói khái quát). Tĩnh khí nóng 
này, hay quát lác. 
quát mắng đg. Lớn tiếng mắng mỏ. Quát máng 
соп cải. 
quát tháo dg. Quát mắng với vẻ giận dự hay 
hách địch. Làm gì mà quát thảo ẩm ï thế. 
quạt I d. Dó dùng để làm cho không khí 
chuyển động tạo thành 810. Quat giấy. Quạt 
han. Quạt bàn*. 
П dg, 1 Làm cho không khí chuyển động tạo 
hành gió bằng cải quạt. Quat cho mát. Thóc 
Їй phơi khô, quạt sạch. 2 Khoát manh vào nước 
>àng mái chèo, cánh tay, v.v. để đẩy thuyền, 
\gười tiến lên. Mái chảo quat nước rào rào. 
| (kng.). Bản liền một loạt đạn một cách đữ dội. 
ма! một băng tiểu liên. 4 (kng.). Phê bình, khiển 
rách một cách mạnh më, gay gắt. Bị quat môt 
"án nên thân. 

uat bàn d. Quạt điện loại nhỏ, thưởng đặt 
ёп bản. 

uạt cây d. Quạt điện có thân cao, đặt đứng ở 
mới đất. 

uat điện d. Tên gọi chung các loại quạt có cánh 
зау bằng động cơ điện, nhự quật bàn, quạt trần. 
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quạt gió d. 1 Gd.). Quạt lớn, tạo luồng gió mạnh, 
dùng trong sản xuất. Dùng quat gió quạt thóc. 
2 (chm.). Động cơ chạy bằng sức gió. Hệ thống 
quat gió. 

quạt hòm d. Dụng cụ gồm một hòm to, ở trong 
lắp cảnh quạt, quay bằng tay, làm bay bụi và hạt 
lép cho sạch thóc lúa. 

quạt kéo d. Quạt lớn bằng vải hinh chữ nhật, 
treo trên trần nhà, kéo bằng dây бп qua ròng 
rọc, thời trước thường dùng. 

quạt lúa d. (ph.). Quạt hỏm. 

quạt máy d. (kng.), Quạt điện. 

quạt trần d. Quạt điện treo trên trắn nhà. 
quàu quau t. (ph.). Nhự càn cạu. Mặt quảu 
quau. Nhìn диди quau. & 
quau І др. (ph.). Сац, № quau. Đổ quau, 

U t. (ph.). (Tính người) dë сап Sắt, hay gây рб. 
Thằng nhó диди lắm. И LÂY: иди quau (xem 
mục riêng), 

quau quo dg. (hoặc t.). (ph.). Cau có. 

quay E dg. 1 Chuyển động hoặc làm cho chuyến 
động quanh một trục hay một điểm ở trung tâm 
một cách đều đều, liên tục, Cánh quạt quay. Trdi 
Đất quay quanh Mặt Trỏi. Quay te. 2 Chuyển 
động hoặc làm cho chuyển động để đổi hướng, 
để hướng về phía nào đó. Ngồi quay mặt di. Quay 
sang phải. Quay cái quạt bàn sang phía khác. 
Quay 180 26 (thay đối y kiến, thái độ đột ngột, 
trái hoàn toàn với trước). Миа to, dành quay về. 
3 Chuyển tiếp sang hoạt động khác, việc khác. 
Cây hái xong thi quay ra làm màu. Quay lại nghề 
cũ. 4 (thưởng nói quay vòng). Sử dụng luận 
chuyển tiền bạc, phương tiện sản xuất hết vào 
Việc nảy tiếp luôn vào việc khác. Quay vòng vốn 
nhanh. Trồng xen canh gối vụ, bắt ruộng đất 
quay vòng nhiều lượt, Đất rau có thể quay ba 
bón lån trong một vụ. $ Làm chín vàng cả khối 
thịt bằng cách xoay đều trên а hoặc rán trong 
chảo mỡ đậy kin. Quay nguyên cả con ngóng. 
Thit lon quay. 6 Quay phim (nói tắt). Во phim 
mới quay. 7 (kng.). Hỏi vận Yeo cặn kẽ (thưởng 
nói về việc hỏi bài, thi cử). Quay thí sinh. 

Па. cn. con quay, Đồ chơi của trẻ em, bằng gỗ, 
khi chơi thi đánh cho quay tít, Đánh quay. Chơi 
quay. 

quay cóp dg. (kng.). Nhin, sao chép bài làm 
của người khác hoặc tài liệu lén mt mang theo, 
khi dự kiểm tra học tập hoặc thi cử (nói khái 
quát). 

quay cuồng dg. 1 Quay tròn rất nhanh nhự bị 
lôi cuốn mạnh mẽ, không còn biết gi nữa, Múa 
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may quay cuồng: Đầu бс quay cuồng (b.). 2 Hoạt 
động ráo tiết ở trong thế hoàn toàn bị động. 
guay día d. (kng.). Máy quay đĩa (nói tắt). 
quay Io ág. (kng.}. Lăn ra, lăn quay ra. Bị đánh 
quay lơra. Chết quay lơ. 
quay phim dg. Cho máy hoạt động để thu hình 
ảnh vào phim. 
quay quất, t. Хдо trá, tráo trở, hay lừa lọc. Con 
NGƯỜi quay quất. | 
uay quát, t. (ph.). (dùng phụ sau một số đg.). 
mức độ đứng ngồi không yên. Nhớ quay quát. 
Lo quay quất. - 
quay tít åg. Quay rất nhanh đến mức khong 
còn nhìn rõ đường nét của vật quay. Cảnh quạt 
quay їй. 
quay vòng dg, Lặp lại nhiều lần một hoạt động, 
một quá trình trong sản xuất. Tăng sở lån quay 
vòng phương tiện sản xuất. Quay vòng vốn. 
quảy, 4, (рћ.). Buóng. Quảy chuối chin. Một 
quày đùa rất sai quả. 
quày; dg. (ph.). Quay lại. Оиду bước di thẳng. 
Quảy xe. 
quày quả t. Có dáng điệu vội và như quá bận. 
Nói xong чиду quá bd di. 
quày quay (id.). x. дийу quây. 
quay x. gudy,. 
quắc dg. Giương to mắt nhìn với ánh mắt khác 
thường, biểu thị thái độ giận đữ, bất bình hay đe 
оа. Qudc mắt, không thêm trả lời, Mắt quắc 
lên, giận dữ. 
quắc thước t. Mạnh Кһоё và nhanh nhẹn, có vẻ 
còn đổi đào sức lực, tuy tuổi đã già (thường nói 
về đàn ông). Mt cu giả quắc thước. 
quặc dg. (kng.). Móc vào, ngoắc vào. Quặc 
chiếc nón vào móc. Quặc chiếc do lên giá. 
иёт диёт t. Tử gọi tả vë gườm gườm của mắt, 
раг dÈ sợ. Cặp mắt ийт quắm. Nhìn quăm 


quầm quặm t. Tử gợi tå vẻ mặt, cái nhìn lạnh 
lùng, thâm hiếm đáng gòm. Mät дидт quậm. 
Cặp mắt nhìn quầm quam. 

quắm d. Dao quắm (nói tắt). Vác qudm di nương, 
qušm I t. Cong xuóng và quập trở lại. Quam 
như тё điêu hâu. Mũi quam. 

па. гое праи (nói tắt). Mở дийт. 

quan t. Ở trạng thái bị cong hay Ы cuộn lại 
không thẳng. Ми đùi bi quản. Vó quán тёр. 
Tóc quấn. 

quàn queo t. Bị quăn nhiều (nói khải quát). 
Thanh sắt дийп queo, 

дийп t. 1 (Vật sắc, nhọn) ở trạng thái bị quăn lại 
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do đâm, chém mạnh phải vật cứng hơn. Đao 

chém phải đá bị quần lưới. Mũi đùi bị quần, 2 Ó) 

trạng thái bị cong xuống do bị đè quá nặng. Nặng 

quần cd dòn gánh. Làm quần lưng. 

ачап quại dg. Vặn mình, vật vã vì quá đau đón. 

Lên cơn даи quần диді trên giường. Sống quần 

quai dưới ách áp bức (b.). 

ачап дийп t. (hoặc åg.). x. quan (láy). 

quẳn дидо t. (44). Cong ở nhiều đoạn, theo 
nhiều hướng khác nhau. 

quần; d. (kng.; thgt.). Lần làm việc gi đó (thường 
là việc ăn chơi, thiểu đứng dán). Chơi một quản, 
Làm một quấn. 

quấn; t. 1 (kng.). Rất дийп. Tóc quản tit. 2 (р; 
dùng trước d., trong một số tó hop), Ó trạng 
thái со rúm lại. Quần ruột. Đánh cho дийп dit 
(rất đau). 

quặn t. (hoặc đg.). Có cảm giác đau như ruột bị 
thắt, bị xoắn lại, Dau quận trong bụng. Cơn đau 
lại дийп lên. Lòng дийп đau. И Lây: дийп дийп 
(ý mức độ ít). 

quận thắt t. (14.). Quặn đau, có cảm giác như 
môt thắt lại, Lòng quặn thất. 

quăng dg. 1 Ném ngang và mạnh ra xa. Quăng 
chài, kéo lưới. 2 (ph.). Vứt bỏ đi. Quảng vũ khi 
bd chạy. 

quảng dg. 1 Tháng tay quãng đi, ném di. Quảng 
qua cửa số. 2 (kng.). Vit bỏ đi một cách. không 
thương tiếc. Qudng vào sọ: rác. Quẳng tiên của 
vào cải trò vô bổ. 

quặng d. Chất lấy từ dưới đất lên, chứa nguyên 
tố có ích mà hàm lượng đủ lớn để có thể khai 
thác được. бийле sắt 

quắp dg. 1 Co, gập cong vào phía trong. Chó 
quấp đuôi. Râu дийр. 2 Co, gập vào để ôm, 
giữ cho chặt. Qudp chặt miếng mỗi. Nằm quắp 
14у nhau. 3 Bắt, lấy đi bằng cách ахёр. Diéu 
hâu дийр mất gà con. Trộm vào quắp hết đả 
đạc (b.; thạt.). 

quặp dg. 1 Опір hẳn lại. Bé qudp vào. Chó дир 
đuổi. Mũi quặp. 2 Quåp hån lại để giữ chặt 
(thường nói về chân). Chân quặp chặt cành cây. 
quát t. Ó trạng thái bị teo lại, nhỏ hẳn đi do khô 
hẻo hoặc gẩy mòn. Hoa đã Аёо дий, От một 
trận, người quất lại, 

quát queo t. Quát (nói khái quát). B; hạn, Ма 
Аёо дий queo. Người gây bé quất queo. 

quất quéo t. (id.). Gian dối, không ngay thẳng. 
Tỉnh nét дий: quéo. Lời lẽ дийг quẻo của соп 
buôn. 

quặt 4р. 1 Bë gập theo hướng ngược với binh 
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thường, Trói quặt tay ra sau lưng. 2 Rë sang 
hướng khác. Rë trái quặt phải. Xe đang di bằng 
quặt ngang. 

quật queo t. Hay đau yếu (thường nói vẻ trẻ 
соп). Om quật queo. 

quấc (cü). Biến thể Của guốc trong một số từ 
gốc Hán. Quác gia. Ái quác. 

quần d. 1 Quân đội (nói 140). Quán với dân như 
cá với nước. Rút quân về nước, Tuổi quân. 2 Gd.). 
Người trong quán đội (nói khái quát). Có ba vạn 
quân. 3 (kết hợp hạn chế), Quân sự (nói tắt). Vige 
quân. 4 (kng.). Hạng người đáng khinh (từ dùng 
để máng nhiếc, nguyễn rủa); lũ, 48, bọn. Quán 
lừa đảo. 5 Con bài, con cờ. Bài thiếu một quán. 
Рі quân tốt. Quân bài. 

quân bản bộ d. (cũ). Quân dưới quyền chỉ huy 
trực tiếp của một viên tướng. 

quân báo d. Tình báo của quân đội. Chzển sĩ 
quân bảo. 

quân bị d. Các phương tiện để tiền hành chiến 
tranh (nói tổng quát). Tăng quản bi. Giải trừ 
quân Ы*, 

quản binh t. (két hợp hạn chế). Cân bằng, ngang 
nhau, Lực lượng hai bên ở thế quân bình. 

quân bưu d. Bưu chính trong quân đội. 
quân ca d, Bài hát chính thức của quân đội. 
quân cẳng d. Cảng dùng cho quân sự. _ 
quân cảnh d. Cảnh sát trong quân đội một số 
nước, 


quản cấp dg. Cấp muộng đất theo đâu người (một 7 


chinh sách ruộng đất của nhà nước phong kiến). 
Quân cấp công điển. Nhận ruộng quân cấp. 
quản chính d. Quân sự và chính trị (nói tắt). 
Hội nghị quân chính. 

quân chu t. Theo chế độ quân chủ, có vua đứng 
đầu nhà nước. Nước quân chữ. 

quân chủ chuyên chế t. (Chế độ) quân chủ 
trong đó quyển của vua không có giới hạn và 
không chịu một sự kiểm tra nào cá; phân biệt 
với quân chủ lập hiến. 

quân chủ lập hiến t. (Chế độ) quân chủ trong 
đó các quyển do hiển pháp quy định, được chia 
хё giữa vua và một nghị viện; phân biệt với quân 
chú chuyên chế. 

quân chúng d. Bộ phận quân đội dùng để tác 
chiến trong một môi trường địa lí nhất định, trên 
bộ, trên biển hoặc trên không, Quán chủng lục 
quân. Quân chúng hải quán. 

quân công d, Công trạng lập được trong sự 
nghiệp xây đựng lực lượng vũ trang và đấu 
tranh vũ trang. Нийл chương quân công (huân 


quân khu 


chương cao nhất của lực lượng vũ trang nhân 
dân Việt Nam). 

quân cơ 4. (cü). Việc quân sự quan trọng và 
tuyệt mật. Tiết 16 quân cơ. Việc quản cơ. 

quân dân d. Quân đội và (hoặc với) nhãn dân 
(nói tắt. Quán dân nhất trí. Tình quân dân. 
quân dân chính d. (đùng phụ sau d. trong một 
số tó hợp). Quân sự, dân sự và chính quyền (nói 
tắt). Các cơ quan quán dân chính. 

quân dịch d. Nghĩa vụ công dân tham gia quân 
đội; như nghřa vu quần sự (nhưng thường nói về 
quân đội các nước tư bản). 

quân dụng t. Dùng cho quản đội. Hàng quán 
dụng. 

quân dược d. Ngành được trong quân đội. 
quần điển åg. Chia cấp ruộng đất công theo 
đầu ngưởi (một chính sách ruộng đất của nhà 
nước phong kiến). 

quần đoàn d. Đơn vị tổ chức của quân đội chính 
quy, trên sư đoàn. 

quân đội d. Lực lượng vũ trang tập trung. Phuc 
vụ trong quân đội, 

quần đội thường trực d. Như дийн đói (thường 
dùng khi cẩn phân biệt với lực lượng hậu bị). 
quân gia d. (cũ). Quản lính, 

quân giới d. Vũ khí của quân đội. Xưởng quán 
giới. 

quản hàm d. 1 Cấp bậc trong quân đội. Quán 
hàm thiếu иу. Phong quân hàm. 2 Phù hiệu quân 
hàm. Deo quán hàm đại tá. 

quân hạm d. (cũ). Tàu chiến. . 

quân hành dg. (cü; dùng hạn chế trong một số 
tổ hợp). Hành quân. Bước quân hành, Khúc 
quân hành. 

quân hiệu d. Dấu hiệu của quân đội, quân 
chủng, đeo ở trước mü. 

quân hồi vô !ёпһ (kng.). Quân đội bại trận tháo 
chạy, không cần có lệnh rút quân; thưởng dùng 
để ví cảnh hàng ngũ rối loạn, không còn có trật 
tự, có tổ chức gì nữa. | 

quân hổi vô phèng (thgt.). Như quán hổi уб 
lệnh. : 

quân huấn а, (cũ). Việc huấn luyện quân sự, 
chính trị trong quân đội. 

quân khí d. 1 Vũ khí, khí tải, trang bị chiến 
đấu của quân đội (nói khái quát). Kho quân 
khi. 2 Ngành công tác của quân đội chuyên làm 
nhiệm vụ bảo quản, cấp phát và sửa chữa nhỏ 
các thứ quân khí. .. 

quân khu d. Tổ chức quân sự theo từng khu vực 
chiến lược, đứng đầu là một bộ tư lệnh và trực 





tiếp dii quyền bộ tổng tư lệnh. 

quần ki cv. quán kp. d. Cờ chính thức của 
quân đội. 

quân kỉ су. дийп ký. d. (id.). Ki luật quân đội. 
quân ký x. quán H. 

quân ký x. quán ki. 

quân lệnh d. Mệnh lệnh của quân đội, Cháp 
hành quán lệnh. 

quân lính d. Linh, nói chung. 

quân luật d. Quy chế đặc biệt do chính quyển 
nhả nước cấp cao nhất đưa ra, áp dụng cho toàn 
bộ lãnh thổ hay một phần đất nước, nhằm dựa 
vào lực lượng vũ trang để giải quyết những vấn 
để khẩn cấp, vi lợi ích quốc phòng hoặc vì trật 
tyan ninh xã hội. Trừng tri theo quân luật. Thiết 
quán luật (cũ; giới nghiêm). 

quân lực d. Luc lượng quân đội, bao gồm số 
quân và trang bị vũ khí. 

quân lương d. Lương thực của quân đội. 
quân ngũ d. Hàng ngũ quân đội. Trở lại quân 
ngũ. 

quản nhạc d. 1 Nhạc của quân đội. 2 (kng.). 
Đội quân nhạc (nói tắt). 

quân nhân d. Người thuộc hàng ngũ quân đội, 
quân nhu d. Những thứ cần dùng cho việc ăn 
và mặc của quân đội (nói khái quát). Kho 
quán nhu. 

quân pháp d. Luật pháp thi hành trong quân 
đội. 

quân phí d. (id.). Kinh phí quân sự. 

quân phiệt I d. Kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt. 
HI t. Có tính chất của chủ nghĩa quân phiệt, dựa 
vào vũ lực để hành động một cách độc đoán 
nhằm áp chế người khác. Từ tướng quân phiệt. 
quần phục d. Quần áo đồng phục của quân 
nhân, 


quân quản dg. x. uy ban quân quản. 

quân sf d. (cũ). Binh sĩ. 

quân số d. Số người trong quân đội. Tăng 
quân số. 

quân sư d. ! Người bày mưu tính kế, vạch các 
kế hoạch quân sự giúp cho người chỉ huy quân 
đội thời xưa. Nguyễn Trãi là quân sư của Lê Lợi. 
2 (kng.). Người bày mưu kế, mách nước cho 
người khác. 

quân sư quạt mo (thgt.). Người mách nước tồi 
(hàm ý châm biếm), 

quân sự I d. Những vấn để về xây dựng lực 
lượng vũ trang và đấn tranh vũ trang (nỏi tổng 
quát). Đường 151 дийп sự. Quân sự và chính trị 
đi song song với nhau. Kiến thức quản sự. 
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H t. 1 Thuộc vé quân đội. Co quan quán sự. Xe 
vận tdi quân sự. 2 (kng.). Khẩn trương, nhanh 
nhẹn, gọn gàng, như trong quán đội. Tác phong 
rất quán sự. 

quân thần d. (cũ). (Quan hệ) vua và bẩy tôi. 
quân thù d. Những kẻ gây hại lón cho đất nước, 
dân tộc của mình, mà minh căm thù sâu sắc (nói 
tổng quát). 

quân tình nguyện d. Đội quân tổ chức trên cơ 
sở tự nguyện để giúp một dân tộc khác chiến 
đấu chống kẻ thù chung. 

quần trang d. Trang phục dùng cho quân nhân. 
quân tử d. 1 (¡d.). Người có tài, có đức trong 
thời phong kiến cổ đại ở Trung Quốc. 2 Người 
có nhân cách cao thượng thời phong kiến, theo 
quan điểm của nho giáo; đối lập với tiu nhân. 
3 (cũ; vch.). Từ phụ nữ dùng để gọi tôn người 
chồng, người yêu hoặc người đàn ông nói chung. 
Trách người quân tử bạc tình, Có gương mà để 
bên mình biếng soi (cd.). 

quân tử nhất ngôn Người quân tử chỉ nói một 
lời; ví một lời đã nói, đã hứa là giữ đúng, không 
thay đổi. 

quân uỷ d. (kng.). Quân uỷ trung ương (nói tắt). 
Bí thư quân uy. 

quân uy trung ương d. Cơ quan lãnh đạo cao 
nhất của dáng cộng sản cảm quyển trong lực 
lượng vũ trang ở một số nước. 

quân vụ d. (cü). Việc quân sự. 

quần vương d. (cũ; vch.). Nhà vua. 

quân y d. Y tế trong quân đội. Tram quán y. 
quân y sĩ d. (cü). Y sĩ quân y. 

quân y viện d. (cũ). Bệnh viện quân y. 

quần; d. Đỏ mặc từ thất lưng trở xuống, có hai 
ống che chân hoặc đùi, 

quần; dg. Hành động, hoạt động liên tục tác 
động mạnh mẽ đến một đối tượng nào đó, làm 
cho phải mệt mỏi, thần kinh luôn luôn сапе 
thẳng. Hét tra tán lại dụ dỗ, chúng thay nhau 
quân anh suốt đêm. Du kích дийп nhau với giặc. 
quần áo d. Đồ mặc, như quần, áo (nói khái quát). 
Quần áo may sẵn. 

quần bò d. cn. gudn jean [jin]. Quản kiểu Âu 
may bằng loại vải bông nặng, dày (vải bò). 
quần chúng 1d. 1 Những người dân bình thường 
trong xã hội (nói tổng quát và trong quan hệ với 
lực lượng lãnh đạo). Cách mạng là sự nghiệp 
của дийп chúng. 2 Số đông người ngoài đẳng và 
là đối tượng lãnh đạo trực tiếp của một tổ chức 
đảng (nói trong quan hệ với tổ chức đảng ấy). 
Quản chúng công nhân trong nhà máy. Quan 





hệ giữa đẳng viên và дийп chúng. Di sát quản 
chúng. 3 (kng.). Người ngoài đảng (nói trong 
quan hệ với đăng lãnh đạo). Mt дийп chúng 
сіт tình của đẳng. 

H t. Thuộc vë quản chúng, để phục vụ quần 
chủng hoặc hợp với quần chủng rộng rãi. Hoat 
động văn hoá quân chúng. Tác phong quần chúng 
(kng.; dë hoà vào với quán chúng rộng rãi). 
quần cụt d. (ph.). Quần đùi. 

quần cư dg. Tụ họp ở một nơi để cùng sinh sống. 
Nhiều người chạy loạn dà đến quản cư ở đây, 
quần đảo d. Tập hợp nhiều đảo ở gån nhau trong 
một khu vực nhất dinh. 

quần đông xuân d. x. дийп пй. 

quần айш d. Quần ống ngắn đến nửa đòi. 

quần hôn x. chế độ дийп hòn. 

quần hồng d. (сӣ). Hồng quần, 

quần jean [jin] d. х. quẩn bỏ. 

quần lá toa d. Quần đàn ông ngày trước, không 
có dải rút, cạp quần rất rộng, khi mặc để một 
phản cạp quản vắt qua thắt lung và rủ xuống, 
trông có vẻ như cẩu thả. 

quần ngựa d. Trường đua ngựa. Sân дийл ngựa. 
quần nit d. сп. дийп đông xuân. Quần mỏng, 
dệt bằng sợi, dùng mặc sát vào người. 

quần phăng d. Quần dài của phụ nữ, may theo 
kiểu Âu. 

quẩn quật t. (Lao động) nặng nhọc, vất vả liên 
tục và kéo đài, tựa như không có lúc nghỉ. Đảo 
ай quản quật. Làm quân quật suốt ngày. 

quần soóc d. Quần kiểu Âu, ống ngắn trên 
đầu gối. 

quần thảo dg. (id.). Бо sức nhau, thường là giữa 
nhiều người, để giành phần thắng. М mình 
quân thảo với ba bốn tên cướp. 

quần thần d. Các quan trong triều, trong quan 
hệ với vua (nói tổng quát). 

quẩn thể d. t Tập hợp các cá thể sinh vật cùng 
loài, sống cùng một nơi. 2 Tổ hợp kiến trúc không 
gian nhất quán, gồm những nhà cửa, công trình, 
tượng đài bố trí một cách hợp lí, xây đựng với 
một ý đồ tư tưởng - nghệ thuật nhất định. Quản 
thế quảng trường Ba Đình ó Hà Nội. 

quần thoa d. (cũ; vch.). Quần và trâm cải đầu; 
dùng để chỉ người phụ nữ. Khách дийп thoa. 
quần tu dg, Tụ họp lại cùng làm ăn sinh sống ở 
một nơi. Dán chài дийп tu thành những làng 
ven sóng. 

quần vợt d. Môn thể thao hai hoặc bốn người 
chơi, dùng vợt có cán dài, đánh quả bóng nhỏ 
qua lại trên lưới căng ở giữa sân. Chơi quần 
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vợt. Sân quán vot. 

quần xà lồn d. (ph.). Quán dài. 

quẩn 1 âg. 1 Vận động theo đường vòng quanh 
một điểm, không rời xa ra được. Khói quấn trong 
phòng. Giỏ xoáy cuốn quấn bụi trên mặt đường. 
Thuyên bị dim trong nước quấn (nước xoáy). Са 
què ăn quấn cối xay (tng), 2 (thường nói quấn 
chân). Bi сап trở trong sự vận động di chuyển; 
bị vướng viu. М4у đứa bé váy quanh làm quấn 
chân ông ta. Lập gia đình sớm làm gi cho nó 
quấn chân (b.). 

Ò trạng thái không còn có khả năng suy 
nghĩ sáng suốt để tìm ra lối thoát tích cực. Nghi 
nhiều dám дийп. Chỉ tính quấn. Nghĩ quấn, chỉ 
muốn làm liều. 

quan quanh да. (hoặc t.). Như quanh quấn. 
quẫn t. 1 Ó vào tình trạng khó khăn bế tắc 
(thường là về đời sống våt chất), chưa có cách 
nào giải quyết được. Quấn quá làm сіп. Tung 
quản*. 2 О vào trạng thải rối trí đến mức thiếu 
sáng suốt để tìm ra cách giải quyết. Quán quá 
nghĩ không ra. 

quân bách t. Khön đổn ngặt nghèo đến mức 
hết đường giải quyết. Cảnh nhà дийп bách. Tình 
thế дийл bách. 

quan trí t. Ó vào trạng thái bị rối trí và mất sáng 
suốt, đến mức có thể dẫn đến những ý nghĩ và 
hành động sai trái. Lo nghĩ quá sinh quân trí. 
Hành động như một kẻ дийп trí. 

quấn dg. 1 Lấy sợi hoặc đãi mỏng, tấm mỏng 
bao quanh vật gì nhiều vòng. Quấn chỉ vào lõi. 
Tay quấn băng. Quán chăn vào người. 2 Lúc 
nào cũng ở bên cạnh người nào đó, không chịu 
rời, vi yêu mến, quyến luyến, Tré дийп hơi mẹ. 
Chị em дийп lấy nhau. 

quấn дий х. дийн диў. 

quấn quýt dg. 1 (id.). Quấn удо nhau nhiều 
vòng. Dây leo quấn quýt. 2 Luôn luôn ở bên nhau 
như không thể rời ra, vì yêu mến, quyến luyến. 
Quán quýt nhau như bóng với hình. Lü trẻ quấn 
quýt bên cô giáo. | 

quận; d. (kng.). Quận công (nói tắt). 

quận; d. 1 Khu vực hành chính đưởi thời phong 
kiến Trung Quốc đô hộ. Chia thành:nhiều quận, 
huyện. Quận Giao Chỉ. 2 Đơn vị hành chính ở 
nội thành thành phố gồm nhiều phường, ngang 
với huyện. Ủy ban nhân dân quận. 3 Đơn vị 
hành chính dưới tỉnh, tương đương huyện, ở 
miền Nam Việt Nam dưới chính quyền Sài Gòn 
trước 1975. 

quận chúa d. Con gái quận vương. 






e + серу 
quận công d. Tước công bậc thứ hai, sau quốc 
công. А 
quận l| cv. quận іу d. ТЫ trấn, nơi cơ quan quận 
đóng, ở miễn Nam Việt Nam dưới chính quyền 
Sài Gòn trước 1975. 

quận trưởng d. Viên chức đứng đầu một quận 
trong tố chức của chính quyển Sài Gòn trước 
1975, 

quận vương d. Tước vương phong cho đại quý 
tộc trong hoảng tộc. 

quang d. 1 Упр sáng tròn, nhiều màu Sắc bao 
quanh các nguồn sáng, sinh ra do ánh sáng nhiễu 
Xạ trên các hạt nhỏ cùng kích thước. 2 Quảng 
của mặt trời hay mặt trăng, thường xuất hiện khi 
có đám mây mỏng bay qua, những hạt nước nhỏ 
của đám mây gây ra nhiễu xạ ảnh sáng. Quảng 
hạn, tắn mua (tng.). 3 Vùng sáng toả rộng quanh 
Vật gỉ trong đêm. Quảng sảng trên vòm trỏi thành 
phố. Quảng sáng của ngọn đèn dâu. 4 Vùng đa 
màu såm bao quanh mắt. Mät thâm quảng. 
quẩng t. Ở trạng thái bị kích thích hứng thú 
khiến cho có những động tác chạy nhảy, tung 
chân cao lên khác thường (thưởng nói về thú vật), 
Nghé con chạy quống. 

quẩng mỡ 4р. (thgt.). Như rứng mỡ, 

quất, d. Cây nhỡ thuộc họ cam quýt, quả tròn 
nhỏ mọc chí chít, vỏ mịn màu vàng đỏ khi chín, 
trồng làm cảnh và lấy quả làm mứt, Chậu quất. 
Ми quất. 

quất; dg. Vụt bằng roi hoặc bằng đây cứng. Quái 
mấy roi cho ngựa lông lên. Rơi quất đen dét. 
Миа như quất vào mặt. 

quất hồng bi d. x. hóng bi. 

quật; dg. t Vụt mạnh từ trên xuống bằng gậy, 
Vung gậy quật túi bụi, 2 Dùng sức mạnh lắm 
cho vật đang ở thế đứng vững phái đổ, ngã. Báo 
quật đổ сау. Quật ngã đối thủ, 

quật; dg. Đào lấy từ dưới sâu lên, Qudt gốc cây 
lên. Quật md. Quật đất đắp vườn. 

quật cường dg. Cứng cỏi, sẵn sàng vùng lên, 
không chịu khuất phuc, Tinh thân quật cường. 
Truyên thống quật cường của dán tộc. 

quật khởi dg. (thường dùng phụ san đ.). Vùng 
dậy đấu tranh với tất cả khí thế mạnh тё, 
Phong trào quật khởi của quần chúng. Tình 
thần quật khởi. 

quây dg. 1 Làm thành một lớp bao quanh, ngăn 
cách với bên ngoài. Quáy cót đựng thóc. 2 (Ngồi, 
đứng) làm thành một vòng xung quanh. Ngôi 
quây quanh đống lửa. Người xem quáy vòng 
trong vòng ngoài, 


очо 


quày quần 4р. Tụ tập, xúm xít lại trong một 
không khí thân mật, đảm ấm. Ngái quây quần 
quanh bà, nghe kế chuyện. Sống quây quần bên 
nhau. 

quẩy d. 1 Tủ thấp ở các cửa hàng, cửa hiệu, v.v. 
mặt trên dùng như mặt bàn, đặt trước người bán 
hàng hoặc thu tiền. Đặt hàng trên quây cho khách 
chọn, Quảy rượu. Ra quầy trả tiên. Qudy Бап 
vé. 2 Bộ phận của cửa hàng, cửa hiệu, chuyên 
bán một loại hàng nhất định; gian hàng. Ому 
bán dê sử. Quảy hàng vải. Tổ chức quây hàng 
iuu động. 

quẩy quả (ph.). x. quây quả. 

quầy quậy dg. (kng.). Nhtrngudy ngudy (nhưng 
nghĩa mạnh hơn), Lắc đầu quây quậy. 

quấy, d. Món ăn làm bằng bột mi vắt thành thỏi 
dài, тїп phóng. 

quấy; dg. cn. qudy. 1 Mang đi bằng quang gánh. 
Quấy gánh hàng ra chợ: Qudy nước tưởi rau. 
2 (id.). Mang đi bằng cách móc trên một đầu 
đòn đặt trên vai. Quấy khăn gói lên đường. 
quây dg. 1 Vận động mạnh cơ thể hoặc bộ phận 
cơ thể theo nhiều hướng khác nhau trong nước. 
Có tiếng cá quấy dưới ао. Đàn cá quấy đuôi trên 
mặt nước. Trẻ nghịch, диду dưới nước. 2 Ra sức 
cử động mạnh theo nhiều hưởng khác nhau nhằm 
thoát khỏi một tình trạng nào đó, Đứa tré quây 
đạp trong nói. 

quấy; dg. 1 Dùng dung cụ như đũa, thia... 
khoáng cho tan đều trong chất lỏng. Quáy ём 
cho tan đường, 2 Nấu chín một dung dịch bằng 
cách vừa dun vừa quấy liên tục. Quấy bột. Quay 
bánh đúc. Quấy hd dán. 

quấy; І dg. 1 (Trẻ em) hay khóc, không chịu 
chơi, làm phiển người lớn, Bé ấm đầu, quấy khóc 
suốt đêm. V đến nhà là quấy mẹ. 2 Gây điều 
тйу rà, cản trở, không để cho yên ón. Đang bận 
học, nó lại còn đến диду, Quấy nơi này, phá 
nơi kia. 

TI t. (kng.). Nghịch ngợm một cách vui nhộn. 
Tinh nó rất quấy. Tiết mục khởi hài rất quấy. 
quấy; t. (ph.). Sai, trái với lẽ phải. Chưa biết ai 
phải, ai quấy. Nói quấp. Biết việc quấy nhưng 
vẫn cứ làm, 

quấy đảo dg. (id.), Quấy rối, không để cho yên. 
quấy nhiễu dg. Hoạt động gây hại gån như 
thường xuyên, không để cho sống yên ổn. Phí 
quáy nhiễu các bản làng. 

quấy phá dg. Phá phách và quấy rối, làm cho 
không yên. Quấy phá giấc ngủ của hàng xóm. 
quấy quả dg. (kng.). Quấy, làm phiển, làm rầy 
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(nói khái quát). Không dám quấy дий. ` 

quấy quá t. (kng). Qua loa gọi Їй có, cốt cho 
xong. Làm dm quấy quá. Nói quấy дий vải câu 
chiếu lệ: Ăn quấy ăn quá cho xong bữa. 

quấy ráy dg. Làm ảnh hưởng đến công việc hoặc 
sự nghỉ ngơi của người khác, khiến người ta phải 
bực minh, bằng sự có mặt vả những yêu cầu, 
hoạt động không đúng chỗ, đúng lúc của mình, 
quấy rối dg. Gây rối loạn, không để cho yên. 
Du kích quấy rối hậu phương địch. Quáy rối 
giấc ngủ. 

quậy; 
2 Khuấy. Quậy cho đường tan trong nước. 
quậy; dg. (ph.; kng.). Phá quấy, không để cho 
yên. Thằng nhỏ quậy hết cỡ. 

quậy phá dg. (ph.). Quấy phá. 

que d. Vật cứng, dài và nhỏ, có thể cắm được dë 
dàng để dùng vào việc gì. Que diêm, Сау như 
que củi. 

que đan d. (kng.). Kim đan. 

que hàn d. Que bằng hợp kim, dùng để hàn điện. 
quë t. Mất khả năng cử động bình thưởng của 
tay chân, do bị thương tật, Ngä què chân, Câu 
què (câu thiếu thành phán cản thiết, không 
chuẩn). 

què quặt t. 1 (¡d.). Què (nói khái quát). Thân 
hình què дийг. 2 Thiếu hẳn một hoặc một số bộ 
phận quan trọng, làm cho mất cân đối. Nën kinh 
tË què quật. 

què d. Dấu hiëu trong bói toán, cầu khán, từ đó 
có thể đoán ra điều lành dù, may rủi, theo thuật 
bói toán. Xin một que bói. Thấy bói gieo quả 
rồi đoán. 

qué âm đương d. Quẻ gieo hai đồng tiền xuống 
đĩa, пёи một ngửa một sáp thì là qué tốt, theo 
thuật bói toán. Xin môt qué âm đương. 

quen dg. (hoặc +). 1 Do có tiếp xúc hoặc có 
quan hệ mà đã hiểu biết, thông thuộc. Xgười 
quen. Con đường quen. Biết mà chưa quen. 
Trước lạ sau quen. Tróng quen lắm (có vẻ 
quen). 2 Đã làm nhiều lần trong sinh hoạt đến 
mức thành nếp, hoặc đã tiếp xúc nhiều lån trong 
đời sống đến mức hoàn toàn thích nghỉ. Quen 
đậy sớm. Ăn vặt quen тдт. Quen với khí hậu, 
quen biết đg. Biết nhau và có quan hệ, có giao 
thiệp với nhau. Hai người quen biết nhau từ lâu. 
Chỗ quen biết. 

quen hơi bén tiếng (Đôi nam п) bắt đầu quen 
và gắn bó với nhau trong quan hệ tình cảm. 
quen mặt t. Có nét mặt trông quen, nhận ra được 
ngay là đã có lån gặp (nhưng không nhất thiết là 





dg. (ph.). 1 Quẫy. Cá quây duc nước- 


quê 


đã biết người và tên tuổi). Khách hàng quen mặt. 
Quen mặt đắt hàng (tng.). 

quen mui dg. (kng..). Đã làm ít lån, thấy dễ dàng 
và có lợi nên cứ muốn làm nữa. Ал cắp quen 
mui. Quen mui thấy mùi ăn mãi (tng.). 

quen thân йр. (kng.). Như диеп thói (nhưng 
thường dùng ở cuối câu làm tiếng mắng). Nói 
dối quen thân! 

quen thói đg. (kng.). Đã thành thói xấu lậu 
ngày, khó sửa được (hàm ý chê), Quen thói làm 
än dối trá. 

quen thuộc t. Rất quen đến mức biết rất rõ, vi 
thưởng gặp, thường thấy đã từ lâu. Chổ bạn bè 
quen thuộc. Nét chữ rất quen thuộc. 

quên; d. Рёо ở vùng núi đá vôi. @ 
quên; t. (kng.). Thuộc vào hạng tắm thưởng) 
chẳng có giá tri gì. Chức phó lí quên. Mấy khẩu 
súng quèn. Biết dâm ba chữ quên. 

queo t. Cong một cách không đều dàn, làm 
biển dạng, Thanh sắt queo. Chiếc lá khó queo. 
Nằm queo một góc (kng.). Bé queo câu chuyện 
(b.; kng.}. 

queo quát t. Như quả! queo. Ld héo queo quất. 
quèo dg. Như Айоёо. Quèo дї. Ра mèo, quêo 
chó (tng). 

quéo d. Cây ап quả cùng loại với xoài, hoa mọc 
thành chùm ở đầu cành, quả giống quả xoài, 
nhựng nhỏ hon. 

quẹo I t. BỊ làm cho cong hån vé một bên, gần 
như gập lại. Cái dinh queo. Bé queo. Ngã quẹo 
chân. 

II dg. (ph.). Ngoặt, rẽ sang một phía khác. Хе 
quẹo sang phải. Khúc sông queo. 

quét dg, 1 Làm cho sạch rác, bụi bằng cách đưa 
nhẹ chổi trên bé mặt. Quét sân. Bói ra ma quét 
nhà ra rác (tng.). 2 Dùng chổi phết đều sơn, vôi, 
v.v. lên bể mặt để tạo một lớp phủ ngoài. Qué: 
son. Tưởng quét vôi. 3 Bắn lia từng loạt đạn trên 
một phạm vi rộng. Các cỡ sing quét xối xd. 
Trung liên quét là là mặt đất. 4 Tiêu diệt trên 
một phạm vi rộng. Đưa quân dè quét bọn phi. 
quét don dg. Quét và don cho sach, cho gon 
(nói khái quát). Quér don nhà ста. 

quét quáy dg. (kng.). Quét (nói khái quát). 
Luôn tay quét диду, don dep. : 
quét tuóc dg. Quét cho sach rác, bui (nói khái 
quát), Nhà cửa duoc quét tước sach sẽ. 

quet dg. (kết hợp han chế). Như guét. Quet điểm. 
Quet nước mát. 

quetzal d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Guatemala. 
quë Ра. t Nơi gia đình, dòng họ đã qua nhiều 
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đời làm ăn sinh sống, thường đối với mình có sự 
gắn bó tự nhiên về tình cảm. Vé thăm quê. Quê 
mẹ. Chính quê ở tỉnh A. Tình quê (tình cắm quê 
hương). 2 Nông thôn, nơi có đồng ruộng làng 
mạc. Ở quê ra tính. Dân quê, 

H t. Có tính chất quá mộc mạc, kém vẻ thanh 
lịch. Cách ăn mặc còn hơi quê. 

quê cha đất tổ Quê từ rất lâu đời, về mat có sự 
gắn bỏ tỉnh cảm sâu sắc. 

quê hương d. 1 Quê-của mình, về mặt lå nơi 
có sự gắn bó tự nhiên về tình cảm. Tình yếu 
quê hương. Trở về quê hương. 2 Nơi đầu tiên 
sản sinh ra cái gi để từ đỏ phổ biến rộng ra 
đến những nơi khác. Mam Bộ là quê hương của 
điệu lí ngựa д. 

quê kậch t. Có vẻ mộc mạc, thô thiển (hàm ý 
chê). Lời nói quê kêch. 

quê kiếng t. (ph.; і4.). Dân dã, mộc mạc. 

quê mùa t. Có tính chất, dáng vẻ nhu của người 
dân quê chất phác và ít hiểu biết. Con người 
quê mùa. 

quë quán d. Quê, vé mặt là nơi gốc rễ của gia 
dinh, dòng họ. Khai rõ quê дийн. Rời bd quê 
quán di lầm ăn xa. 

quế d. Cây lớn thuộc họ long não, lá to, vỏ có 
mùi thơm, vị cay, đùng làm thuốc. 

quế chỉ d. Vỏ của cành cây quế, dùng làm thuốc. 
quế hoè d. (cü; vch.), Сау quế và cây hoẻ; dùng 
để nói cảnh con cháu làm nên, hiển đạt. 

quậch quac t. (¡d.). Như nguệch ngoạc. 

quên dg. † Không còn nhớ, không lưu giữ lại 
trong trí nhớ, Нос dë thuộc, nhưng cũng chóng 
quên. Quên lời hứa. Quên cd đường về. Cổ quên 
di chuyện cũ. 2 Không nghĩ đến, không để tam 
đến (điều thường hoặc lẽ ra không thể như vậy). 
14т việc quên mệt. Lo quên ăn quên ngủ. Quên 
cá ngày tháng. Quên mình*. 3 Không nhớ mang 
theo, Quên mang bút. Вб quên ví ó nhà. 4 Không 
nhớ làm. Quên bỏ bức thu. Ngủ quên (quá giờ 
đáng lẽ pa dày). 

quên bàng dg. Quên hån đi, hoàn toàn không 
nhở gì hết trong thời gian khá lâu. Anh không 
nhắc, mà tôi cũng quên bång đi. Quên bẵng việc 
đã hứa. 

quên béng dg. (kng.). Quên hẳn đi điều mà lẽ 
ra phải nghĩ đến, phải nhớ lâm. Hen rồi mà quên 
báng đi. Có bức thư mà quên béng không gửi. 
quên khuấy аз. (kng.). Quên hẳn đi, không nghĩ 
đến vì mài chủ y cái khác. Vui дий quên khuấy 
là có cuộc hẹn. Tự nhiên quên khuấy đi. 

quên läng бр. Như läng quên. 


quên lửng dg. Quên ngay, nhưng không quên 

hoàn toản, khi được gợi đến là nhở lại, 

quên minh dg. Không nghĩ đến bán thân, kế cả 

trong trưởng hợp có thể mất mát, hi sinh. Lao 

động quên mình. Quên mình cứu bạn. 

quận (ph.), x. guyên. 

quểnh quảng, t. Từ gợi tả vẻ tay chân cử động 
một cách vụng đại, không hoản toàn tự điểu 
khiển được. Đứa bé bò quênh quảng. 

quểnh quàng; t. (¡d.). Уб vàng, cẩu thả, cho 
chóng xong. Ấn quênh quảng vài bát. Làm диёпћ 
quảng cho xong chuyện. 

quết; да. Già cho nhuyễn, cho dính quyện vào 
nhau. Quết giỏ. Quết bột làm bánh. 

quết; dg. Làm cho chất dính bám thành một lớp 
lên bề mặt. Quết sơn lên vdi, 

quết trầu d. Nước màu đỏ úa ra khi nhai tráu. 
Nhớ quết trâu. 

quật I dg. 1 Cham vào và đưa sát trên bá mật 
theo một đường dài, Quệt ngón tay vào má. Xe 
диёг vào tưởng. 2 Làm động tác quệt để lấy riêng 
ra một ít chất dính, để bôi, phết chất dính vảo 
hay chùi lấy sạch đi. Quệt một it thuốc më bôi 
vào vết thương. Quệt hồ lên giấy. Quệt vôi vào 
14 trầu. Lấy tay quệt nước mát. 

II d. Từ dùng để chỉ hình một đường đài, giống 
như hình chất dinh bôi lên một vật gì bằng một 
lần động tác quật; vêt. Những quệt mực trên giáy. 
Mt quêt ánh sáng. 

quëu quào t. Từ gợi tả vẻ chân tay cử động một 
cách khó khăn, thiểu tự nhiên, do quả ốm yếu 
hoặc ngượng ngập, vụng về. I 

qui, qui, quÏ, quí, qui, quj, v.v. x, guy, quy, 
quy, диў, quy, quy, v.v. 

qulnacrin cv. kinacrin. d. Thuốc phòng và chữa 
sốt rét, trị sán, 

quinin су. kinin. d. Thuốc lấy từ vỏ cây 
canhkina, dùng để trị sốt rét. 

quit x. диў. 

quit x. quyt. 

quota [cô-ta] cv. cota. d. Số lượng hoặc ti lệ tối 
đa cho phép, như về hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu trong một thời gian nhất định, v.v.; giấy 
phép cấp trong trưởng hợp nói trên. Xin được 
mội quota xuất khẩu 100 tấn gạo. 

quốc âm d. (cũ). Tiếng nước nhà; dùng để 
chỉ tiếng Việt ghi bằng chữ Nôm, đối lập với 
tiếng Hán ghi bằng chữ nho. Tho quốc ám của 
Nguyễn Trãi. 

quốc ca d. Bài hát chính thức của một nước, 
dùng khi có lễ nghỉ trọng thể. 
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quốc cấm t. (cü). Bị pháp luật cấm. Hàng 
quốc cấm. 

quốc công d. Tước công, cao hơn quận công. 
quốc dân d. (id.). Nhân аап trong nước. 7$ 
gửi quốc dân đồng bào (cũ). Nên kinh tế quốc 
dán. А 

quốc dân đại hội d. (cü). Quốc hội. 

quốc doanh t. (thường dùng phụ sau đ.). Do 


nhà nước kinh doanh. Thành phẩn kính tE quốc ` 


doanh. XI nghiệp quốc doanh. Mậu dịch quốc 
doanh. 

quốc gia I d. 1 Nước. Các quốc gia độc lập. 
Chủ quyển quốc gia. Nguyên thủ quốc gia. Ngân 
hàng quốc gia (ngân hàng nhà nước). 2 (cũ). 
Nước nhà. Phụng sự quốc gia. 

П t. Theo chủ nghĩa quốc gia. Тс tưởng quốc 
gia hẹp hòi. 

quốc giáo đ. Tôn giáo được coi là chinh thực 
của một nước, Dưới triểu Lí, Trần, đạo Phật là 
quốc giáo của Việt Nam. 

quốc hiệu d, Tên gọi chính thức của một nước. 
Đời Lí, nước Việt Nam lấy quốc hiệu là Đại Việt. 
quốc học d. (cü). Nền học thuật của nước nhà. 
quốc hội d. Cơ quan dân cử có quyền lực cao 
nhất trong một nước, làm ra pháp luật và quyết 
định các công việc lớn của nhà nước. 

quốc hőn d. (cũ). Tinh thần đặc biệt của dân 
tộc, do lịch sứ lâu đời kết tỉnh lạt mà thành, tạo 
nén sức sống của một quốc gia (thường nói theo 
quan điểm của chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa 
dân tộc hẹp hỏi), 
quốc huy d. Huy hiệu tượng trưng cho một nước, 
quốc hữu hoá dg. Chuyển thành của nhà пис 
{tư liệu sản xuất, xí nghiệp, đất dai v.V.). Quốc 
hiru hoá các hẳm mỏ. 

quốc kế dân sinh Những vấn đề lớn có y nghĩa 
quan trọng đối với sự củng cố, phát triển của 
nhà nước và nâng cao đời sống nhân dẫn (nói 
tổng quát). 

quốc khánh d. Lễ chính thức lớn nhất của một 
nước (thưởng kỉ niệm ngảy thành lập nước). 
quốc kỉ cv. quốc kỳ d. Cờ tượng trưng cho một 
nước 


quốc lập t. (đùng phụ sau d., trong một số tổ 
hợp), Do nhà nước lập ra và đài thọ các khoản 
chi phí; phân biệt với dán lập. Trường quốc lập. 
quốc lộ d. Đường lớn liên tỉnh do chính phủ 
quản lí; phân biệt với sinh 16. 

quốc nạn d. Nạn lớn, gây ảnh hưởng, thiệt hại 
nghiêm trọng cho đất nước. Tham những là một 
диде пап. 


quốc thiểu 


quốc ngữ d. 1 (ій). Tiếng nói chung của cả 
nước. 2 (kng.). Chữ quốc ngữ (nói tắt. Sách 
quốc ngữ. 

quốc nội t. (kết hợp hạn chế). Thuộc phạm vị 
trong nước. Tông sản phẩm quốc nội *. 

quốc phòng d. Những việc vë Biữ gìn chú quyển 
và an ninh của đất nước (nói khái quát). Хау dựng 
quốc phòng. Quan hệ giữa kinh tế và quốc 
phòng. 

quốc phục d, Quán áo theo kiểu riêng từ xưa 
truyền lại của dân tộc một nước, thường mặc 
trong những ngày lễ, ngày hội. 

quốc sách d. Chính sách lớn, quan trọng của nhà 
nước. Coi giải phóng phụ nữ là một quốc sách. 
quốc sắc d. (cü). Sắc đẹp nổi tiếng trong cả nước, 
quốc sỉ d. Điều si nhục chung cho cả nước. 
quốc sĩ d. (cũ). Người tài nổi tiếng trong cả nước, 
quốc sud. 1 Chức phong cho thầy dạy học của 
thái tử. 2 Chức phong cho mưu sĩ của vua, thời 
phong kiến. 

quốc sử d. (id.). Lịch sử nước nhà. 

quốc sử quán d. Cơ quan biên soạn lịch sử các 
triểu đại phong kiến thời trước và ghi chép các 
sự kiện lịch sử của triêu đại đương thời. 

quốc sự d. (củ). Việc lớn của đất nước; việc 
nước 





quốc tang d. Tang chung của cả nước. Tớ chước 
quốc tang. 

quốc táng d. Việc chôn cất theo nghi lễ trọng 
thể của nhà nước. Lễ gưốc táng. 

quốc tế 1d. (thường dùng phụ sau d.). Các nước 
trên thể giới trong quan hệ với nhau (nỏi tổng 
quát). Thởi sự quốc tế. Sự chỉ viện của quốc tế. 
Phong trào công nhân quốc tế 

H t. 1 Thuộc về quan hệ giữa các nước trên thể 
giới. Mậu dịch quốc tế. Sân bay quốc tế. Hội 
nghị quốc tế bảo vệ hoà bình, 2 Thuộc về chủ 
nghĩa quốc tế, theo chủ nghĩa quốc tế, Tư tướng 
quốc tế. Một chiến sĩ cách mạng quốc tế. 

quốc tế ca d. Bài hát chính thức chung cho các 
đảng của giai cấp công nhân các nước trên thế 
giới. 

quốc tế hoá dg. Làm cho có tinh chất quốc tế. 
Quốc tế hoá một cuộc chiến tranh. 

quốc tế ngữ d. Ngôn ngữ đặt ra nhằm mục đích 
dùng chung cho các nước trên thế 9101. Esperanto 
là một quốc tế ngữ. 

quốc thể d. Danh dự của một nước. Làm nhục 
quốc thë 

quốc thiểu d. Nhạc của bài quốc са. Đội дийп 
nhạc сй quốc thiểu. 


quốc thu. 


quốc thư d. Công hàm của nguyên thú quốc gia 
này gửi cho nguyên thủ quốc gia khác để giới 
thiệu đại sir hay công sứ đặc mệnh toản quyền. 
Tại sứ trình quốc thư. 

quốc tịch d. Tư cách là công dân của một nước 
nhất định, Мар quốc tich (trở thành công dân 
của một nước khác nước quê quán của minh). 
quốc trái d. 1 Nợ mà nhà nước vay (trong hoặc 
ngoài nước), dưới hình thức phát hành một loại 
phiến nhận nợ ngắn han hoặc dài hạn, nhằm thu 
hút vốn cho ngăn sách nhà nước (nói khái quát). 
2 Công trái. 

quốc trạng d. (id.). Người dó trạng nguyên, 
quốc trưởng d. Người đứng đầu một nước. 
quốc tuý d. (cũ). Cái tinh hoa trong nén văn 
hoá của một dân tộc, một quốc gia (nhưng thường 
nởi theo quan điểm của chủ nghĩa đân tộc hẹp 
hồi, bảo thủ hoặc sùng bái mù quảng). Bdo {дп 
диде tuy. 

quốc văn d. І (dùng phụ sau d.). (Sách báo) 
tiếng nước nhà, phân biệt với tiếng nước 
ngoài. Bảo chỉ quốc văn. Higu sách quốc văn. 
2 (cü). Ngôn ngữ và văn học nước nhà. Món 
quỐC văn, 

quốc vụ khanh d. Bộ trưởng ngoại giao hay bộ 
trưởng không bộ ở một số nước. 

quốc vương d, Vua một nước. 

quo dg. 1 Đưa qua đưa lại trong khoảng không, 
hưởng không xác định. Đứa bé quo tay đòi mẹ 
bế. Quo sảo đuối chim ăn thóc. 2. (kng.). Vo lấy 
vội vàng. Trộm quo hết quần áo. 

quò dg. 1 Que đi quo lại tay, chân theo nhiêu 
hướng, thường để tìm khi không thể nhìn thấy, 
Quờ diêm châm đèn. Сиб chân tìm dép. 2 (14.), 
Quơ vội, chỉ cốt Му được một ít cho nhanh. Оид 
một ít cành lá khô để nhóm bếp. 

quò quang dg. Quò hết chỗ này đến chỗ khác 
theo đủ các hưởng, thường để tìm kiếm. Quò 
quang như người mù. Quờ quang trong bóng tối. 
quở đg. 1 (cü). Nhận xét trực tiếp một cách 
nghiêm khắc lỗi của người bẻ đưới, L; trưởng 
bi quan дид vì thụ thuế chậm. 2 {kng.). Nhận 
xét có ý chê bai về người nảo đó, nhằm lâm 
cho người ta chú y. Ai cũng диб là anh ấy 
đạo пау gẩy quá. 3 Nhận xét có y khen, 
thường là về trạng thái sc khoẻ Của trẻ con, 
điều mà người xưa cho rằng có thể đưa đến 
sự chẳng lành (lối nói kiêng tránh). Dra tré 
müm mim nên hay bị диб. 

quở mắng dg. (id.). Quó trách bằng những lời 
nói nặng, 
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quó phat dg. Mắng và phạt lỗi (nói khái quát), 
Thảy giáo quở phạt học sinh. : 

quë quang dg. Quở (ng. 3; nói khái 9020). Ding 
4и quang thể cháu nó lại ốm. : 
qưở trách dg. Nhận xét trực tiếp một cách 
nghiêm khắc lỗi của người bë đưới; quở (nói khái 
quát). Qué trách học trò. Lời дид trách. 

quá t, (¡d,). Lúng túng, vụng về trong các động 
tác, cử chỉ, do một tác động mạnh më nào đó. 
Công giục nó càng quó. Mừng quở lên, 

quy dg. ! Dựa trên những đặc điểm chung cơ 
bản nào đỏ mà đưa về, gom lại trong nhận thức 
thánh một cái gì đơn giản hơn. Quy về một mối. 
Có thể quy thành ba loại. Được quy trung nông 
(kng.; quy là thành phần trung nông). 2 Chuyển 
thành một loại nào đó tương đương về giá trị để 
tiện cho việc tỉnh toán. Ноа màu quy ra thóc. 
Tất cå tài sản được quy thành tiên. 3 Cho đó là 
cái phần trách nhiệm, công lao, tội lỗi thuộc về 
người nào đó. Quy rách nhiệm cho anh га. Quy 
công, Quy tội. Chưa chỉ đã quy cho là thể này 
thể по! (kng.). 

quy bản d. Yếm rùa, dùng nấu cao trong đông 
у. Cao quy bẩn, 

quy cách d, Những yêu cầu về kĩ thuật đối với 
một sản phẩm (nói tổng quát). Sdn phẩm sai quy 
cách. Bảo đâm quy cách và chất lượng. 

quy chế d, Tổng thể nói chung những điều quy 
định thành chế độ để mọi người thực hiện trong 
những hoạt động nhất định nảo đó. Quy chế khu 
Phi quân sự. Quy chế tuyển sinh. 

quy chuẩn d. (hoặc dg.), Tiêu chuẩn đã quy định 
(nói khái quát). Sdn phẩm dat guy chuẩn, 

quy chụp dg. (kng.). Quy lỗi theo kiểu chụp 
mũ. Lối phê bình quy chụp. 

quy củ I d. Toàn thể nói chung những quy định 
nhằm làm cho một việc làm nào đó thành cỏ nền 
nếp, có tổ chức. Công việc có quy củ. 

1H t. (kng.). Có quy cử (nói tắt). Làm ăn rất quy củ. 
quy định dg. (hoặc d.). Định ra để phải theo, 
phải thực hiện, Quy dinh chế độ báo cdo. Xong 
trước thời gian quy định. Những quy định cụ thể 
quy đổi dg. Chuyển đổi sang một hệ đơn vị khác. 
Quy đối dollar Mĩ sang đồng Việt Nam để tính 
lãi. Hệ số quy đối. 

quy đồng mẫu số dg. Làm cho mẫu số bằng 
nhau mà không thay đổi giá trị của các phân số. 
quy hàng dg. (cũ). Đầu hàng, không chống lại 
nữa. Cởi giáp quy hàng. 

quy hoạch dg. (hoặc d.). Bố trị, SẮP xếp toàn 
bộ theo một trình tự hợp lí trong timg thời gian, 
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làm cơ sở cho việc lập kế hoạch dài hạn. Quy 
hoạch các vùng kinh tế. Quy hoạch trị thuỷ một 
con sông. Quy hoạch đào tạo cán bộ. 

quy hoạch đỡ thị d. Quy hoạch xây dựng các 
thánh phổ. 

quy hoạch vùng d. Dự án thiết kể sử dụng tổng 
hợp lãnh thổ của từng vùng riêng biệt của đất 
nước, dự kiến phân bố hợp lí công nghiệp, nông 
nghiệp, các công trình giao thông vận tải và liên 
lạc, v.v. 

quy kết dg. Kết luận nhận định về người nào đó 
một cách chủ quan, thiếu căn cứ (và thường là 
đánh giá nặng në). Quy kết vội và. Chí có thế mà 
cũng quy kết này nọ cho anh ta. 

quy lát x. quylat. 

quy luật d. Mối liên hệ bản chất, ồn định, được 
lặp đi lặp lại giữa các hiện tượng trong tự nhiên 
và xã hội. Quy luật của tự nhiên. Quy luật phái 
triển xá hội. Quy luật kinh të. Tính quy luật. 
quy mô 1 d. Độ rộng lớn vẻ mát tổ chức. Xáy 
dựng theo một quy mô rộng lớn. Quy mó của xí 
nghiệp. Phong trào lan rộng trên quy mó cd 
nước. 

II t. Có quy mô lớn, Mót công trình rất quy mô. 
Trường sở xây dựng khả quy mô. 

quy nạp йр. (Suy li, suy luận) đi từ những hiện 
tượng, sự kiện riêng đến những kết luận chung; 
trái với suy điền. Phương pháp quy nap. Trình 
bày theo lỗi quy nạp. 

quy phạm d. Điều quy định chặt chè phải tuân 
theo. Quy phạm đạo đức. 

quy phạm pháp luật d. Quy tắc xÙ sự có tính 
chất khuôn mẫu do nhà nước ban hành hoặc thừa 
nhận, bát buộc mọi chủ thể phải tuân theo. 
quy phục dg. Như hàng phục. 

quy tắc d. 1 Những điểu quy định mọi người 
phải tuân theo trong một hoạt động chung nào 
đó (nói tổng quát). Tôn trọng quy tắc thi đấu. 
Chấp hành quy tắc an toàn lao động. 2 Công 
thức, hình thức ngắn gọn nêu lên những dièu cần 
phải Јат theo trong những trường hợp nhất định. 
Quy tắc ngữ pháp. Quy tắc quy đồng mẫu số. 
quy tắc tam suất d. Quy tắc mà nhờ đó khi 
biết hai giả trị tương ứng nào đó của hai đại lượng 
tỉ lệ và một giá trị bất kì của đại lượng này thì 
tìm được giá trị tương ứng của đại lượng kia. 
quy tập åg. (trư.). Тар trung về một chỗ (nói về 
má mà, hải cốt). Quy tập hải cốt liệt sĩ về nghĩa 
trang. Quy tập mó md. 

quy thuận dg. Chịu về theo đổi phương, không 
hoạt động chống đối lại nữa. 


' quỹ 
quy tiên dg. (cũ; trtr.). Chết (nói về người giả, 
coi như về cõi tiên). 

quy trình d. Trình tự phải tuân theo để tiến hành 
một công việc nào đó. Quy trinh kĩ thuật sản xuất. 
quy tu dg. (Từ nhiều nơi, nhiều tướng) quy về, 
tụ về một chỗ, một điểm. Thú đó thường là nơi 
quy tự các đường giao thông quan trọng. Nội 
dụng thảo luận quy tự vào một vài vấn đề. 

quy ước I d. Những điều quy định đã thoá thuận 
với nhau về một vấn аё gì (nói tống quát). Quy 
ước quốc tế về hệ thống đo lường. Theo quy ước 
xã hội. 


I да. Thoả thuận với nhau mà quy định. Ki hiệu 


guy ибс. 

quy y dg. Thụ lễ để làm phật tử. @ 
quy, d. (cũ). Hướng dương. 

quỹ; d. Vàng, bạc dát mỏng, thường dùng để 
thếp câu đổi, hoành phi, v.v. Vảng диў. 

quy, d. Chất chỉ thị màu, chuyển thành đỗ khi 
tiếp xúc với acid và chuyển thành xanh khi tiếp 
xúc với base. 

quỳ; dg. Ó tư thế gập đầu gối và đặt sát mật nén 
để đỡ toàn thân. Quy bán. Quy xuống lay. (Tå) 
chân диў*. 

quy d. 1 Con vật tưởng tượng ở dưới ãm phủ, 
hình thù kì dị và dí ton, hay hiện lên quấy nhiễu 
và làm hại người, theo truyền thuyết. Quy tha 
та bắt*. Con диў đâm dục (b.). 2 (kng.). Kẻ tỉnh 
nghịch, quái ác hay quấy phá (thường dùng làm 
tiếng mắng). Đồ quý! 

quỷ kế d. Muu kế quỷ quyệt. Lám âm mưu 
quy kế. 

quỷ quái t. cn. qudi quý. 1 Tai ác, ranh mãnh 
một cách ít thấy. Gió trò quý quái. Dó quý quái! 
2 (kng.). Như quái. Quý quái thậi, mới thầy đó 
mà biển đi đâu mất. Làm xong cái quỷ quải nào 
được. 

quỷ quyệt t. Gian giảo, có nhiều mánh khoé 
hiểm độc, khó lường trước được. Con người диў 


quyệt Ат тиин quy quyệt. 


quy sứ d. 1 Quỷ đưới âm phủ, chuyên hành hạ 
lình hồn những người có tội, theo truyền thuyết. 
2 (kng). Như quy (ng. 2). Đồ quý sů! 

quý tha ma bắt (thgt.). Lời chửi rủa đối với kẻ 
mình cho là có hành động tôi tệ không chịu được. 
Đồ quy tha ma bắt. Quỷ tha та bát may di! 
quy thần d. Các vị thần linh (nói khái quát). Có 
quy thần chứng giám. 

quỷ thuật d. (cũ). Áo thuật. 

quỹ d. 1 Số tiền hoặc nói chung những tiên của 
dành riêng cho những khoản chỉ tiều nhất định. 


ч=у Ax. 


Оиў tiên hong. Quy phúc lợi của хі nghiệp. Gây 
quy. 2 (dùng trong một số tó hợp). Tổ chức làm 
nơi nhận gửi và chỉ trå tiền. Quỹ điết tiệm. Quỹ 
tín dựng". 

quỹ đạo d. ! Đường cong do một vật thể chuyển 
động trong không gian vạch ra. Quỹ đạo của 
Trái Đất quanh Mặt Trời. 2 Vòng ảnh hưởng, 
phạm vi tác động của cái gì, Đưa hoạt động khoa 
học vào диў đạo của đối mới. 

quỹ đen d. Quy dành riêng cho những khoản 
chí được giữ bí mật, thường là bất hợp pháp. 
quỹ tích d. Tập hợp tất cả các điểm có cũng 
một tính chất xác định cho trước. Mặt cầu có 
tâm O, bản kinh R là quỹ tích các điểm trong 
không gian cách O một khoảng bằng R. 

quỹ tiết kiệm d, Quỹ nhận gửi tiền tiết kiệm, 
có trả lãi, 

quỹ tín dụng d. Quy làm dịch vụ nhận tiền gửi 
có trả lãi, và cho vay. 

quý: d. Kí hiệu cuối cùng trong mười can. Xăm 
Quỷ Hợi. 

quý; d. Khoảng thời gian bằng một phần tư thời 
Bian của một năm, tính ba tháng một, từ tháng 
một trở đi. Kế hoạch sản xuất quỷ một. Linh 
lương cd quy. 

quy, I t. 1 Có giả trị cao. Của quy. Quyển sách 
quý. Người là vốn quý nhất. 2 (ke.). Тї dùng 
trước một danh từ trong những tổ hợp dùng để 
gọi một cách lịch sự một số người hay một tổ 
chức nào đó nói chưng, khi nói với những người 
hay tổ chức ấy. Quý ngài. Yêu cẩu quy cơ quan 
giúp đỡ. Xin quy bộ lưu y. 

П dg. Coi là quý. Cu già rất quý con quỷ cháu, 
Biết quỷ thời gian. 

quý báu t. Có giá trị lớn, đáng được coi trọng. 
Di sản văn hoá quý báu. Đóng góp nhiễu ý kiến 
quy báu. 

quý danh d. (cũ, trtr.). Từ dùng để gọi tôn tên 
của người khác mà minh cần hỏi, khi nói với 
người Ấy, Xin ngài cho biết диў danh. 

quý giá t. Có. giá trị lớn. Tải liệu диў giá. Cuộc 
sống vô cùng quy giả. 

quý hiếm t. Quý giá và hiếm có, Bdo vệ động 
thực vật quý hiểm. Mặt hàng quý hiểm. 

quý hoá 1 t. Đáng quy, đáng coi trọng, thường 
là về tình thần, Мог món дид quý hod. Тат lòng 
quý hoá của bà con. 

Пар. (¡d.). Coi là quỷ. Anh ở đó, được gia đình 
quỷ hoá như con. 

quý hổ k. Miễn sao, chỉ cán một điều kiện là 
(chứ không đòi hỏi gi hơn). Nhiều it cũng được, 
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quý hd có đóng góp. 

quý hồ tinh, bất quý hổ đa Chỉ cán tốt, chứ 
không cần gì nhiều, nhiều hay ít không quan 
trọng. 

quý khách d. (trtr.). Tổ hợp dùng để gọi chung 
các khách đi tàu xe, khách hàng, khách trọ, v.v. 
một cách lịch sự. 

quý mến dg. Yêu mến và rất quý. Có giáo được 
học sinh диў тёп. 

quý nhân d. I (cũ; ¡d.). Người ở bậc cao sang 
vả được kính trọng. 2 Người khi cần sẽ che chở, 
giúp đỡ cho, như đã định trong số mệnh, theo 
lối nói của thầy bói. Nhò có quý nhân phủ trợ, 
nên sẽ tai qua nạn khỏi. 

quý phái t. 1 Thuộc dòng dõi quý tộc. Con nhà 
quý phải. 2 Ra vẻ con nhà quy phái, Điều bộ 
quỷ phải, kênh kiệu. 

quý phi d. Vợ lẽ của vua ở địa vị cao, liền sau 
hoàng hậu, thường được vua yêu, 

quý quốc d. (cũ, kc.). Từ dùng để gọi tôn nước 
của người khác, khi nói với người ấy. 

quý quyến d. (cũ; kc.). Từ dùng để gọi tön gia 
quyến của người khác, khi nói với người ấy. 
quý tộc d. Người thuộc tầng lớp có đặc quyền, 
đặc lợi trong giai cấp thống trị thời phong kiến, 
chiểm hữu nô lệ hay các quốc gia quân shủ. Tầng 
lớp quý tộc phong liến. Thuộc dòng dõi quy tộc. 
quý trọng dg. Quý và rất coi trọng. Quy trong 
thầy cô gido. 

quý tử d. 1 (¡d.). Đứa con trai sau này làm nên 
sự nghiệp. Có phúc sinh диў тї. 2 (kng,), Người 
con trai được gia đình nuông chiều (hàm ý châm 
biếm). Câu guy tử muốn gì được nấy. 

quý tướng d. Tướng của người sẽ làm nên, theo 
thuật tướng số. | 
quy, dg. 1 Khuyu xuống, gối gập lại, không 
gương lại nổi. Người bún rún, bước vài bước đã 
chuc quy xuống. Ngã quy. 2 (kng.). Mắt hết sức 
lực, không còn có thể gắng gượng gì được nữa. 
hàm cố mãi, khéo quy mất. 

quy шу. dg. Tự hạ mình chjù nhục trước người 
khác để cầu xin, nhở vá điều gi. Thái độ quy luy. 
Suốt đời không quy luy ai. 

quých t. (фр). Khở khao. 

quyên; d. (cũ; vch.), Chim cuốc; đỗ quyên (nói 
tắt). Tiếng quyên gọi hè. 

quyền; dg. Đóng góp hoặc vận động mọi người 
đóng góp tiền của để làm việc nghĩa, việc có ích 
chung. Quyên tiên giúp gia đình bị nạn. 

quyên giáo x. khuyên giáo. 

quyền góp dg. Quyên hoặc góp tiền của để làm 
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việc nghĩa (nói khái quát), Quyên góp ủng hộ 
những người bị nạn. : 

quyën sinh йр. (vèh.). Tự tử. 

quyển, d. Môn võ đánh bằng tay không, không 
dùng khi giới. Đi một đường quyền. 

quyển; I d. 1 Điều mà pháp luật hoặc xã hội 
công nhận cho được hướng, được làm, được đòi 
hỏi. Quyển công dân*. Quyên bdu cứ và ứng cú. 
Câu thủ bị tước quyên thi đấu. Quyên sống của 
con người. 2 Những điều do địa vị hay chức vụ 


mà được làm (nói tổng quát). Có chức có quyên... 


Lam dụng quyên. Cẩm quyền*. Mát quyên chú 
động trong trận đầu. 

И dg. (thường dùng trước d. chỉ chức vụ). Tạm 
giữ một chức vụ lãnh đạo nào đỏ trong khi người 
phụ trách chính thức vắng mặt hoặc chưa được 
chỉ định. Quyển giảm đốc. Chủ tịch di vắng thì 
Phó chú tịch quyền (kng,). 

quyển Anh d. Môn thể thao đấu võ, dùng nắm 
tay có đeo găng đấm nhau. Đấu quyển Anh. Vỏ 
địch quyền Anh. | 
quyển biến dg. Ứng phó linh hoat khí cỏ biến, 
khi có việc bất thường. Lúc nguy cơ, biết 
quyền biến. 

quyền binh d. (cñ.). Như guyên hành. 

quyển cao chức trọng Như chức trọng quyên 
cao, 

quyển công dân d. Quyên của người công dàn, 
bao gồm những quyền tự do dân chủ và các 
quyền lợi cơ bản về kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v. 
được hiến pháp công nhận. 

quyển cước d. Lối đánh bằng chân tay không 
trong võ thuật, 

quyền dân tộc tự quyết 4, Quyền của dân tộc 
tự định đoạt vận mệnh của mình, có thể lập thành 
một nước riêng hay 1а cùng với (các) dàn tộc 
khác lập thành một nước hoặc một liên bang trên 
cơ sở bình đẳng. 

quyền hạn d. Quyền được xác định vẻ nội dung, 
phạm vi, mức độ. Quyết định trong phạm vi 
quyên hạn của mình. 

quyển hành d. Quyền định đoạt và điều hành 
công việc. Sử dụng đúng quyền hành được giao. 
Lam dụng quyên hành. 

quyển lợi d. Quyên được hưởng những lợi ích 
nào đó về vật chất, tinh thản, chính trị, xã hội, 
V.V. Quyển lợi và nghĩa vụ. Bảo vệ quyền lợi của 
phụ nữ. 

quyển lực d. Quyền định đoạt mọi công việc 
quan trọng về mặt chính trị vả sức mạnh để bảo 
đảm việc thực hiện quyền ấy. Quốc hội là cơ quan 


quyết 
quyên lực cao nhất. Міт quyëén lực trong tay. 
quyển môn d. (cũ). Chỗ có quyền thë. Шиби lọt 
chốn quyên môn. 

quyền năng d. Khá năng định đoạt, chỉ phối 
những cái khác. Quyển năng đặc biệt của tự nhiên. 
Không thừa nhận quyển năng của đẳng tiên. 
quyền quý t. Có quyền thể và sang trọng. Con 
nhà quyền quỷ. 

quyển rơm vạ đá (kng.). Quyền hành thì chẳng 
có gì mả trách nhiệm lại nặng, khi nhỡ xảy ra 
việc gi thi tội nặng phải gánh chịu. 

quyền sinh quyển sát Quyền hành rất lớn, tựa 
như muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thi làm, 
tha hồ tác oai tác quái, š 

quyển sở hữu d. Quyền chiếm hữu và sử dụng 
tài sản theo quy định của pháp luật. Báo vệ quyền 
só hữu của công dân. 

quyền thần d. Kẻ bảy tôi lấn quyền vua. 
quyển thể d. Quyền hành và thế lực (nói khái 
quát). Kẻ có quyển thể. 

quyển thuật d. Phép đánh võ bằng tay không. 
quyển tự do dân chủ d. Những quyền tự do 
chỉnh trị và cá nhân cho quần chủng nhân dân 
rộng rãi, như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự 
đơ đi lại, tự do tín ngưỡng, v.v. (nói tổng quát). 
quyền uy d. Như uy quyển. 

quyển; d. (cũ). Ống sáo. 

quyển; d. 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị những 
sách vở đóng thành tập. Quyển vở. Quyển tiểu 
thuyết, 2 (cũ). Bài thi. Nộp quyến. 

quyến; d. Lụa đặc biệt mỏng và mịn, thời trước 
thường dùng. 

quyển; dg, (id.). 1 Rù rë, dụ đỗ đến với mình, 
đí theo cùng với mình. Chứng quyến nhau bỏ 
nhà di. 2 Có sự gắn bó về tinh cảm, không muốn 
rời nhau. Quyển lấy nhau nhu hình với bóng. 
quyến dỗ åg. (id.). Du đỗ, làm cho theo mình. 
quyến luyến åg. Biểu thị tỉnh cảm gắn bó, 
không muốn rời nhau. Quyển luyến nhau, 
không chịu rời nhau nửa bước. Quyến luyến 
túc chia tay. 

quyến rũ р. Làm cho người ta mê mẩn mà theo, 
Một sắc đẹp quyến rũ. 

quyến thuộc d. (cũ). Họ hàng thân thuộc. 
quyện đg. Cùng với nhan làm thành một khối 
không còn có thể tách rời, tựa như xoắn chặt lấy 
nhau, hoà lẫn vào nhau. Са! bui quyện lẫn mổ 
hôi, Tiếng hát giọng nam và nữ quyện lấy nhau. 
Hai vấn đê quyện với nhau (b.). 

quyết; d. Nhóm thực vật có thân, rễ, lá thật sự, 
nhưng không có hoa, sinh sản bằng bào tử. 
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quyết I dg. 1 Định đứt khoát làm việc gì, sau 
khi đã cân nhắc, Chi đã quyết. Đang cẩn suy 
nghĩ thêm, chưa quyết được. 2 Nhất định thực 
hiện bằng được điều đã định, không kể khó khăn, 
trở lực. Quyết không li bước. Tình thân quyết 
thắng, 3 (¡d.). Khẳng định đứt khoát việc gì. Tôi 
quyết với anh như vậy. Chưa thể nói quyết được. 
H tr. (kng.). Từ dùng để nhấn mạnh thêm у 
phủ định đứt khoát. Sự thât quyết không phải 
nhu váy. 

quyết chí dg. Có chí và quyết làm bằng được. 
Quyết chí thì nên (tng.). : 
quyết chiến dg. 1 Kiên quyết chiến đấu. Tinh 
thân quyết chiến, quyết thẳng. 2. (chm.). Tác 
chiến nhằm giành thắng lợi có ý nghĩa quyết 
định. Trân quyết chiến chiến lược. Chọn khu 
rừng làm điểm quyết chiến. 

quyết chiến điểm d. (cũ). Điểm quyết chiến. 
quyết đấu dg. Giao đấu quyết giảnh phán thắng. 
Trận quyết đấu ó vòng chung kết. 

quyết định І dg. 1 Định ra một cách dứt khoát 
việc sẽ làm. Quyết định hạ giá hàng. 2 Là nguyên 
nhân trực tiếp của những thay đổi, của những gì 
cuối cùng điễn га hay không diễn ra ở sự vàt, 
hiện tượng nào đó. Các dán tóc tự quyết định 
vận mệnh của mình. 

H t. Quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối 
với tất cả những gì sẽ xảy ra sau đó. Giảnh thắng 
lợi quyết định, Giờ phút quyết định. 

Ш d. 1 Điểu đã được quyết định. Høi nghị đã 
thông qua nhiễu quyết định quan trọng. 2 Văn 
bản hành chính vë quyết định của một cấp có 
thẩm quyền. Kí quyết định. Ra quyết định. 
quyết định luận d. Thuyết thửa nhận hiện tượng 
tự nhiên và xã hội có tính quy luật, tỉnh tất nhiện 
vả quan hệ nhân quả. 

quyết đoán dg. 1 (id.), Phán đoán một cách quả 
quyết. Chưa có đủ căn cử để quyết đoán về tinh 
hình. 2 (hoặc t.). Có những quyết định nhanh 
chóng và đứt khoát, mạnh bạo, không do dự, rụt 
rẻ. Dám quyết đoán và chịu trách nhiệm. Tỉnh 
quyết đoán. 

quyết liệt t. Hết sức mạnh më, tỏ ra kiên quyết 
đến cùng trong hoạt động đấu tranh, chống đối. 
Cuộc chiến đấu quyết liệt. Chống cự quyết liệt. 
Thái độ rất quyết liệt. 

quyết nghị 1 dg. Tập thé quyết định sau khi đã 
bản bạc, thảo luận. Quốc hội đã nhất trí quyết nghị. 
H d. (d.). Nghị quyết. 


quyết nhiên р. (19.). Từ biểu thị y khẳng định 
dứt khoát. Việc ấy quyết nhiên không thành. 
quyết sách d. Chính sách, biện pháp mang tính 
chất quyết dinh. Những quyết sách đối với sự 
phát triển tương lai. Lựa chọn quyết sách, 
quyết sinh dg. (dùng đi đôi với quyết tử, cdm 
ай). Nhất định phải sống còn. Các chiến sĩ quyết 
từ cho Tó quốc quyết sinh. 

quyết tâm dg. (hoặc d.). Có tỉnh thắn thực hiện 
bằng được điều đã định, tuy biết là có nhiều khó 
khăn, trở ngại. Quyết tâm sikta chữa lỗi lâm. Có 
quyết tâm cao trong học tập. Biểu thị quyết lâm. 
quyết tâm thư d. Thư gửi lên cấp trên tỏ rõ quyết 
tâm thực hiện một chủ trương nào đó. 

quyết thắng Фр. Quyết giành tháng lợi trong 
chiến đấu. 

quyết toán 4р. Tổng kết trên cơ sở tống hợp 
các khoản thu chỉ để làm rõ tình hình thực hiện 
dự án nhận vốn và sử dụng vốn của một cơ quan 
nhả nước, một xí nghiệp, hay cho một công trinh 
xây dựng cơ bản nào đó. 

quyết tử dg. Sẵn sảng hi sinh tính mạng vì nhiệm 
Vụ сао cả. Dôi quyết tử. 

quyệt t. (id.). Хао trá, Muu quyệt. 

quylat су. quy lár. d. 1 (kng.). Khoá nòng (ó 
súng). Lên đạn, tiếng quylat lách cách. 2 Nắp 
đậy kín xilanh của động cơ đốt trong. 

quỳnh; d. Cây thuộc họ xương rồng, thân hình 
det trông như lá, hoa to, màu trắng, nở về đêm, 
thường trồng làm cảnh. 

quỳnh; d. Ngọc quý, màu đỏ. 

quỳnh tương d. (cũ; vch.). Rượu ngon. 

quýnh t. (thet.). Ngốc, ngốc nghếch. Ró диўпћ! 
quynh dg. Có những động tác, cử chỉ vội vàng 
và lủng túng, tó ra không tự chủ được, do tác 
động của một tình cắm mạnh và đột ngột. Quỳnh 
lên, không mở được của. Sợ quýnh lên. Mừng 
quynh. 

quynh quáng t. (ph.). Cuống lên, lúng túng, 
không cỏn làm chủ được động tác, cử chỉ của 
mình. Sợ hết hẳn, chạy Quỳnh quảng lao dâu 
vào bụi. 

quýnh quyu t. (ph.). Cuống lên, có những động 
tác, cử chi rối ra rối rit. Mừng qujnh quýu. 
quyp (ph.). x. cup. 

quýt d. Cây ăn quá cùng họ với cam, lá nhỏ, 
quả tròn det, vỏ để bóc. 

quyt dg. Cố tình không chịu trả cái lẽ ra phải 
trả. Quyt nọ: Chủ quyt tiên công của thọ: Ăn quyt*. 


R 


Ғ.А [“e-rờ”, hoặc “tờ” khi đánh vån] Con chữ một diéu kiện giả thiết mả nội dung đo t. biển 
thứ hai mươi hai của bång chữ cái chữ quốc ngữ đạt, Xoảngraz (nếu có xoảng thì) năng suất cũng 
1) viết phụ âm quật lưỡi “+” của tiếng Việt; 2) được 5 tån. Đằng thằng ra nó đã tốt nghiệp đại 
viết phụ âm “r” rung đầu lưỡi trong những từ лос. Đứng Ií ra. Ítra*® 12 (thường đùng. trong 
muon của tiếng nước ngoài, viết phiên âm hoậc một số tổ hợp làm phần phụ trong câu). Từ biếu 
viết nguyên dang (thí dụ: cari, radiofradió, rôti, thi sự đột nhiên nhận thấy, đột nhiên nhận thức 
karate, v.v.). điểu trước đó không ngờ tới. À, ra thë! Ra nó 
ra dg. ! Di chuyển đến một vị trí ở phía ngoài,ở chi hứa để đánh [йи (kng.). Té ra*. 
nơi rộng hơn, ở nơi có điều kiện đi xa Һойсӧуё Ra Kí hiệu hoá học của nguyên tố radium 
phía Bắc trong phạm vi nước Việt Nam. Ra đi. (ra-di-um). 
Ra đồng. Đi ra ga. Từ Dà Nẵng ra Huế Mó hói ra bộ dg. (kng.). Làm ra vë như là, Ngôi im, ra 
ra như tắm. Ra ứng cứ (b.). 2 Tách di khỏi không bø không nghe thấy gì. 
còn sinh hoạt, hoạt động, v.v. ở trong một môi га cái điều (kng.). Như ra ёи. Ra cái йди học 
trưởng nảo đó nữa, Bệnh nhân ra viện, Ra trường, giỏi! | 
dang xin việc. Ra ở riêng. Một hội viên ra hội. ra cái vẻ (kng.). Làm ra vẻ một cách giả tạo. Ra 
3 (Cây cổi) nảy sinh bộ phận nào đó. Cáy za cái vé mat thủ lás 
hoa, ra quả. Vườn chè đang ra búp. 4 Nêu сһо ra chiều Ra vẻ, tó vẻ. Gât gù, ra chiêu vừa ý 
người khác biết, thường với yêu cầu phải chấp lám. Làm ra chiều xúc động. 
hành, phải thực hiện. Ra đề thi. Ra điểu kiện. Ка та công dg. Рет hết công sức ra làm việc g. 
câu dó: Ra thông cdo. 5 Thành, thành hinh, hoá Ra công chăm bón Ма. Ra công luyện tập đệm 
ngày 





thành. Ап cho ға bữa. Nói lång nhàng, dây cả . | 

ra đây muống. Chẳng ra gì cả. 6 (dùng xen giữa ra dáng 1 Có đáng vẻ giống như (trong khi 
một từ vả hinh thức lập lại của nó). Biểu hiện chưa phải đã hoàn toàn như thể). Trồng đã ra 
cho thấy thật đúng với tính chất, ý nghĩa. Sóng đáng một thiếu nữ: Nói ra dáng người lớn lắm. 
cho ra sống. Làm ra làm, chơi ra chơi Nhà 2 (kng.). Quá mức bình thường. Trồng đẹp ra 
không ra nhà, си như cdi quản trọ. 7 (kết hợp “dáng. 

hạn chế). Qua khỏi một thời gian nào đó, bước ra đa x. radar. 

sang một đơn vị thời gian mới (thường là năm). га đẩu ra đũa (kng.). (Cách ăn nói) rành mạch, 
Ra năm. Ra giêng (sang tháng giêng). Ra Tế; cặn kẽ, có đầu có đuôi. 

(ngay sau Tết). Ra tháng (đâu tháng tới). 8 (dùng “ra-di-an” x. radian. 

phụ sau đg.). Từ biểu thị hướng của hoạt động ra đi õ x. radio. , 

từ trong đến ngoài, tir hẹp đến rộng, từ không ra đi ô cát xét x. radio-casset. 

đến có, từ bị kim giữ đến được tháo gỡ, tự do. “ra-đi-um” x. radium. 

Nhìn ra biển. Mở ra. Buóng ra. Vach rõ ra. Việc ra điều (kng.). Làm ra vẻ là. Rå điều mình là 
xảy ra. Đứng ra chịu trách nhiệm. 9 (đùng sau hgười lớn. 

đg.). Từ biểu thị tính hiệu quá của hoạt động đạt ra đời dg. Sinh ra trên đời. Đứa bé mới ra đời, 
được kết quả như mong muốn. Tim ra. Tỉnh Sera đời của môt học thuyết (b.). 

không ra. Nhận ra khuyết điểm. Nghe ra* 14у ragi (thường dùng trong câu phủ định). Có được 
đâu ra. 10 (dùng phụ sau t.). Từ biểu thị xu hưởng môt chút giá trị nào đó. Không coi ai ra gì cả. 
phát triển tăng thêm của một tính chất, tạng Làm có ra gi thì hãy làm. Nào сб ra gì. 

thái, từ có thể không thấy rõ trở thành có biểu ra hiệu đg. Làm dấu hiệu, thưởng bằng cứ chỉ, 
hiện rõ rệt. Béo ra. Ngày càng đẹp ra. Đệnh nặng dé báo cho biết. Gio tay ra hiệu cho xe đỗ lại. 
ra. Ngôi ngẩn ra. Cử fro ra không biết xấu hó, Nháy mắt ra hiệu. 

11 Từ dùng trong một số tổ hợp sau t. để biểu thị ra hồn (kng.). Có được cải giá trị cần phải có để 


ra nh 


có thể gọi được là như vậy. Đã mời khách thì 
phải dọn cho ra hẳn một mâm cơm. Nói một câu 
cũng không ra hôn. 

ra lệnh dg, Đưa ra mệnh lệnh. 

ra lò dg. Vừa mới được sản xuất ra Gạch mới 
ra lò. 

ra mát dg. Xuất hiện lán đấu tiên trước ai, 
thường là só đông, có tính chất để cho người ta 
biết mình, [ng cử viên ra mắt cử tri. Cuốn sách 
ra mắt bạn đọc. Buổi biểu diễn ra mắt của đoàn 
nghệ thuật. 

ra mặt dg. Tó rõ ra, không che đậy giấu giếm 
ві. Ra mặt chống đối. Khinh ra mặt. : 

ra món ra khoai (kng.). Ví làm viëc gi có kët 
quả rõ ràng, đâu ra đấy, 

га ngô ra khoai (kng.). Như ra món ra khoai. 
ra ngôi dg, Nhố cây non đã phát triển đến mức 
nhất định ở nơi ươm ra trồng lại ở một chỗ khác. 
Đảnh cây ra пробі. 

ta oai dg. Сб ý tó ra là có sức mạnh, quyền thế 
để cho người khác phải nể sợ. Ra oai nat nộ. 
Bắn mấy phát súng ra oai. 

ra phết р. (kng.). Đến mức tương đối cao, Đẹp 
ra phốt. Làm ăn khá ra phết. 

га quân dg. Đưa quân ra trận để chiến đấu. Trận 
đâu ra quân đã thẳng lón. 

ra rà t. Từ gợi tả những âm thanh cao và lặp đi 
lập lại, kéo dài mãi, nghe khó chịu. 7?ếng ve kêu 
ra rẻ. Nói ra rd suốt ngày. 

ra rằng dg. (Chim non) vừa mới đủ lông, đủ 
cánh, bắt đầu có thể bay ra khói tổ. Bd саи mới 
ra rằng. 

ra ria dg. (kng.). Bị gạt ra một bên, không còn 
được chủ ý gì đến nữa. 

ra sức dg. Рег hết sức ra làm việc рі. Ra sức 
học tập. 

ra tay dg. (kng.). Bắt đầu làm, bắt đầu hành động 
để tỏ rõ khá năng, tài trí của minh. Chó có thời 
со mới ra tay. 

ra trò p. (kng.). Ó cái mức thật đáng kể. Được 
một bữa vui ra trò. Chẳng làm được việc gì 
ra trò. 

ra tuổng (kng ; id.). 1 Ra vé, có cái vẻ như. Điệu 
bộ ra tuông dân ăn chơi. 2 Như ra trò. Khoẻ ra 
tuổng. 

ra vë 1 Có vẻ như là. Ra về thành thạo. Làm ra 
vé rất tự nhiên. 2 (kng.). Có được cái vẻ, cái hình 
thức bên ngoài. Sửa sang nhà cia cho ra vẻ một 
ti. Ăn nói ra vẻ lắm. 

rà dg. 1 (¡d.). Di chuyển theo sát một bên hay 
sát trên bể mặt, thường với ý thăm dò, tim kiểm. 
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Rà theo người lạ mặt khả nghi. Máy bay rà thấp 
trên mặt nước. 2 Đưa từ từ theo khắp bề mặt cái 
gì, thưởng để tìm kiếm. Rà ngón tay theo cội 
các con số. Dụng cụ rà min. Sở chẳng ra, rà 
chẳng thấy (tng.). 3 Xem lại kĩ từng chỉ tiết xem 
có gì sai sót không. Rå iại số sách. Ка đi rà lại 
kế hoạch. Rà xét toàn bộ thiết bị. 

rà гат dg. (kng.). Loay hoay làm việc gì đó một 
cách hết sức chậm chap. Cứ rà rẫm mài đến bao 
giờ mới xong việc. 

rà soát dg. Хет. xét kĩ lưỡng lại toàn bô. Rà 
soát lại kế hoạch. Rà soát từng chữ, không để 
sai sót. 

га rich t. Từ gợi tả những ат thanh không to, 
không cao 14р đi 18р lại đều đều vả kéo dài như 
không dứt. Miza rd rich suốt đêm. Chuyện trò 
rẻ rích. 

га dg. 1 Mất tỉnh toàn khối, các thành phần 
rời nhau ra, không còn liên kết với nhau. Сао 
Айт га ra như bật. Ноа rã cánh. Xách nặng 
rã tay (mỗi như rã tay ra), Thức trắng đêm, 
người như rã ra. 2 (thường dùng trong những 
tổ hợp trước d.), Không còn có tổ chức nữa, 
các thành viên phân tản ra, không còn có quan 
hệ với nhau. Rá hội. Ва cuộc cờ. Đảm bạc rã 
sóng. Phá rà hàng ngũ. 

га dám dz. t (¡d.). x. giã đám. 2 Tó ra nê oài, 
rời rạc, như tinh trạng của số đông khi sắp tản 
cuộc. Tu sướng rà dám. 

rã họng dg. (thgt.). (Nói hoặc đói đến mức) 
rã rời, không còn chịu nổi. Kêu ra họng mà 
không thấy ai lên tiếng. Nghe thấy bói, đói rã 
họng (tng.). 

га ngũ ág. (Binh sĩ) bỏ trốn hàng loạt khỏi tổ 
chức quân đội, làm tan rã hàng ngũ. Linh rã ngũ. 
та rời dg. 1 Ка ra thành từng phần, từng mảnh 
tách rời, không cỏn có quan hệ gì với nhau. Rá 
rời như cơm nguội gặp nước lã. Hàng ngũ rã 
ròi. 2 Ó trạng thái rất mỏi mệt, có cảm giác các 
bộ phận cơ thế nhu muốn rời nhau ra, cử động 
không nối. Toàn thân rã rời. Chân mới rã rời. 
rã rugi t, Có vẻ rũ xuống, rã ra do quá mệt mỏi 
hoặc buồn bã. Ка rugi cå chân tay. Buôn rã пері. 
га d. Đỏ đan bằng tre hay làm bằng nhôm, có 
nhiều lỗ nhỏ thoát nước, thường dùng để vo gạo. 
га, d. Phản thân của cây lúa còn lại sau khi gặt. 
Gốc ra. Nhà mái ra (lợp bằng ra). Chết như (ngả) 
ra (chết rất nhiều), 

ra, d. (ph.). Thuỷ đậu. Tré lên ra. 

га; (ph.). х. rum. 

rác ï d. Những thứ vụn vật bị vứt bỏ vương vãi 
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và làm bẩn (nói tổng quát). Quét rác. Đổ rác. 
Coi nhu rác (coi như hoàn toàn không có giá 
trị, cơi không ra gì). Bói ra ma, quét nhà ra 
rác (tng.). 

II t. Bån vì có nhiều rác. Làm rác nhà. Rác tai*. 
rác rën d. (ph.). Rác rưởi, 

tắc rưởi d. Rác (nói khái quát). Rác элей đây 
nhà. 

гас tai t. (kng.). Nghe khó chịu vi toàn là những 
chuyện không có nghĩa lí gi. Lái nhái toàn những 
chuyện rác tại. 

rắc thải а. Nhu chất thai. 

rạc L. 1 Ở trạng thái gầy đi trông thấy, đến mức 
XƠ xác. Người гас di như xác ve, Gây rac. 2 (dùng 
trước d.). Cảm thấy như rã rời, vi quá mệt mỏi. 
Đi тас cdng. Nói ғас cả cổ. Cốt hẶng, quay ғас 
tay. 3 (Cây cối) ở trạng thái tàn lui đi, trông xơ 
xác. Вёо ғас. Ёё quá, rau тас hết l4, 

гас rài t. Gây гас (nói khái quát). Thân thë ғас 
rài. Cuộc sóng đói khát rac rải (b.). 

rách t. Ở trạng thái không còn thành nguyên 
mảnh, có những chỗ bị tách ra mà không phải 
do có đường cắt, trái với lành. Chiếc chiếu 
rách. Xé rách do. Cào rách mặt. Lá lành dùm 
lá rách (tng.). ru 

rách bươm t. Rách thành nhiều mảnh tả toi. 
Quản áo rách bum. Tàu lá chuối rách buom. 
rách mướp t. Rách tơi như xơ mướp. Quán áo 
rách mướp, 

tách nát t. Rách nhiều chỗ, gån như nát га (nỏi 
khát quát). Май tranh rách nát. Đá tai mèo cửa 
rách nát bàn chân. 

rách rưới t. Rách nhiều do quá nghèo túng 
(nói khái quát). Ấn mặc rách гиб. Тир іёи 
tranh rách rưởi. 

rách tuom t. Như rách birom. 

rách việc t. (kng.). Chẳng được việc gi, mà chỉ 
phiền phức rắc rối. Đi với nó chí rách VIỆC. 
rạch; d. Đường dẫn nước từ sông vào đồng 
ruộng, thuyền bè có thể đi lại. Hệ thống kênh, 
rạch. 

rạch; I dg. Làm cho đứt thành đường trên bề 
шї, bằng vật sắc, Ойле dao rạch thủng bao tải. 
Rach mu caosu (rạch thân сау caosu để 14у mủ). 
Chớp rạch bầu trời (b.). 

П d. Đường rãnh nhỏ, nóng, xẻ trên mặt ruộng 
để gieo hat, trồng сау. Хе rạch. Đánh rạch. Сау 
rạch (đánh rạch bằng đường сау). 

rạch; dg. Ngược dòng nước, cố ngoi lên chỗ cạn 
(thường nói về cá rô). Bắt cá ró rạch. 

rạch ròi t. Rành mạch, có sự phân biệt rõ ràng, 


ram ráp 


đâu ra đấy. Ăn nói có lí lẽ rạch ròi Phân biệt 
rạch ròi cải đẳng cái sai. 

ғайаг cv. rada, ra đa. d. Máy xác định vị trí và 
khoảng cách của vật cần phát hiện bằng sự phản 
Xạ của sóng radio khi Бар vật đó. Radar của hệ 
thống tên lửa. Trạm radar, 

radian cv. radian. d. Đơn vị đo góc, bằng một 
góc nhọn có đỉnh lả tâm của một đường tròn và 


“chán trên đường tròn một cung dài bằng bán kính, 


radio cv. radió, ra di ó. d. 1 cn. vô tuyển điện. 
Phương thức truyền tin hiệu đi xạ bằng sự bức 
ха sóng điện từ. 2 Máy thu sóng vô tuyến truyền 
thanh. Nghe radio. 

radio-casset cv. radió catxet. d. Máy da chúc 
năng, vừa là radio vừa là máy ghi âm, 

radium cv. гайт. d. Kim loại trắng như bạc, 
tất mềm, có tỉnh phóng ха mạnh, dùng để chữa 
ung thư, 

rada d. x. radar. 

radian d. x. radian. 

radió d. x. radio. 

rađiô catxet d, x. radio-casset. 

radium d. x. radium, _ | 

rải dg. Làm cho рһап tán ra tương đối đều khắp 
trên một phạm ví nhất định. Ra; truyễn đơn, 
Đường rải đá. Công việc làm rải ra trong nhiêu 


паду. 

rải mành mành dg. Ví sự bố trí lực lượng rải ra 
trên một diện rộng, không tập trung. Quán rải 
mảnh mành nên khó cÂm cự. 

rãi rác t. Ở trạng thái phân tán ra nhiều nơi, tương 
đối cách xa nhau. Сау mọc rdi rác trên đổi. Dân 
cư sống rải rác. Rdi rác đâu cũng có. 

rải thẩm dg. (Thả bom) гаі xuống nhiều và đều 
trên một diện tích rộng, trong cùng một thời gian, 
гай d. Rái cá (nói tắt), | 

га, (cü; id.). x. đái, ; 

rái cá d. Thủ ăn thịt, sống ở bờ nước, chân có 
màng đa, bơi lận rất giỏi, bát cá ăn, 

ram; d. Tập hợp 500 tờ giấy mỏng háy 20 thếp 
giấy thường, làm thành đơn vị để tính số lượng 
BIẤY. Một ram giấy роіиуа. 

ram, d. (ph.). Nem rán. 

ram; dg. Nung kim loại hay hợp kim đã tôi đến 
nhiệt độ nhất định, nhằm làm giảm độ giòn. 
RAM [ram] (tiếng Anh Random Access 
Memory, “bộ nhớ thâm nhập ngẫu nhiên”, viết 
tắt). d. Bộ nhớ của máy tính mà nội đung có 
thể sửa đổi được trong việc sử dụng thông 
thường; phân biệt với ROM. 

ram ráp t. x. ráp, (láy). 





¿UV 


rắm dg. (Da hoặc vỏ quá cây) chuyển thành màu 
sim hon бо chịu tác động của ánh nắng hay của 
lửa. Da rám nắng sgm đen. Quá cam rám. 

гат d. Cua nhỏ thân dẹp có nhiều lông, sống ở 
nước lợ, 

ran âg. 1 (Âm thanh) nổ ra liên tiếp, vang xa và 
kéo dài. Sd ran. Pháo nổ ran khắp nơi. Tiếng 
vd tay ғап lên. Cười ran, 2 (thường dùng phu 
sau dg., t.). Cảm thấy có một cảm giác cụ thể 
nào đỏ đang tử một vùng của cơ thể lan truyền 
dán dần ra khắp cả một khu vực hoặc khắp cả 
người. Dau ran ca bụng. Mặt nóng ran. Моца 
ran lên. ° 

ran rát t. x. rdt, (láy). 

ràn d. (ph.). Chuóng. Rån trâu. 

tàn rat t. Tử gợi tả tiếng nhu tiếng khua động 
manh đều và liên tiếp từng loạt trong không khí, 
trong nước. Миа ràn rat. Mái chèo khua nước 
кап rat. Gió thổi ғап rat vào những vòm cây. 
гап rua х. giàn giụa. 

rán, dg. Làm cho chín trong dầu mỡ đun sôi. 
Đậu phụ rán vàng. Са rán. Кап mỡ (làm cho 
thành mỡ nước chín). 

гап, dg. (cũ; id.). Ráng. Кал sức. 

rán sành ra mō Tỏ ra hết sức keo kiệt, bủn xin 
(hàm ý châm biếm). 

rạn, d. Đá ngắm ở biển, không nhô lên khỏi mật 
nước. Hòn rạn. Ran dd. 
ran; dg. (hay t). Ó trạng thải không còn hoàn 
toàn lành lặn, mà có những chỗ hơi nứt ra thành 
những đường nhỏ hoặc hơi rách ra. Ваг bš rạn. 
Mặt tưòng phẳng lì không một vất ran. Ао rạn 
vai. Ran chân chim (vết ran chum vào nhau như 
hình chân chim). 

rạn nứt dg. 1 Có vết rạn (nói khái quát). Bức 
tường bị ran nứt, 2 Không còn được nguyên vẹn, 
mà có dấu hiệu bắt đầu đã có những sự tốn 
thương (thưởng nói về quan hệ tình cảm). Tĩnh 
bạn bị rạn nức. 

ran vỡ dg. Không còn được nguyên vẹn, mà có 
những dấu hiệu của một sự tan vỡ đã bắt đầu. 
Hanh phúc bị rạn vỡ. 

гапа [ranđ(ơ)] d. Đơn vị tiền tệ cơ bán của 
Nam Phi. 

rang dg. Làm cho chín bằng cách đảo đi đảo lại 
trong chảo nóng, không cho nước, Rang lạc. 
Chuyện nở như ngô rang. 

ràng dg. Buộc chặt bằng nhiều vòng. Кал gói 
hàng sau yên xe. 

ràng buộc 4р. (hoặc d.). Đặt trong tỉnh trạng 
có những điều bắt buộc phải làm trong quan hệ 


với người khác, làm cho hành động mất tự đo. 
Нор đồng có giá trị rùng buộc đổi với hai bên. 
Những ràng buộc của lễ giáo phong kiến. 

rằng ràng (ph.). х. rảnh rành, 

rằng rit dg. (ph.). Buộc nhiều vòng chàng chéo. 
Rang rit cánh tay bị thương. Mối dây tình cảm 
ràng rịt (b.). 

rắng, d. Hiện tượng ánh sáng mặt trời lúc mọc 
hay lặn phản chiếu lên các đám may, làm cho cá 
một khoảng bầu trời sáng rực rỡ, nhuộm màu 
vàng đỏ hay hồng sám. Капа chiêu. Rảng vàng 
thi gió, ráng đỏ thi mưa (tng.). 

ráng; dg, (ph). Cố. апр học cho giỏi. Ráng 
sức chịu đựng. Ngủ ráng thêm ít phút. 

rạng t. (hoặc dg.). 1 cả trạng thái trời chuyển 
dán từ tối sang sáng. Trời đã rạng dân. Rang 
sáng ngày hôm sau. Đêm mông một rạng ngày 
mồng hai. 2 Ở trạng thải sáng lên, sáng tỏ lên. 
Ảnh lửa chiếu rạng cả căn nhà. Nói mặt rạng 
lên, Làm rạng danh (b.). 

rạng đông d. Khoảng thời gian trước lúc mặt 
trời mọc, bầu trời ở phia đông hứng sáng. Dây 
từ lúc rạng đông. 


. rang rỡ t. 1 Sáng rực rỡ. Nắng ban mai rạng rỡ. 


Nét mặt rạng rỡ hẳn lén (b.}. 2 Vë vang, được 
nhiều người biết đến. Chiến công rạng rỡ. Làm 
rạng rỡ cho dân tộc. 

ranh, d. (id.). Chỗ được ngăn làm giới hạn giữa 
hai vùng đất. Đường ranh. Giáp ranh*. 

ranh; I d. x. cơn ranh, 

H t. 1 Nhỏ, bé, chẳng được việc gì. Bon rẻ ranh. 
Máy con cá ranh. Ва шб? ranh. 2 (kng.). Khôn 
một cách tỉnh quái. Con bé ấy ranh lắm. Nghịch 
ranh, 

ranh con d. (kng.). Trẻ con tỉnh quái (thưởng 
dùng làm tiếng chửi mắng). Đổ ranh com! ` 
ranh giới d. Đường phân giới hạn giữa hai khu 
vực, hai địa hạt liên nhau. Con sông làm ranh 
giới giữa hai tĩnh. Ranh giới giữa cái đúng và 
cái sai. ` 

ranh ma t, Như đình qudi. Con người ranh ma 
quỷ quyệt. Trò đùa ranh ma. 

ranh mãnh t. Tình khôn và nghịch прот, Đứa 
bé ranh mãnh. Cải nhìn ranh mãnh. 

rành І dg. (рћ.). Biết rõ, thạo, sành. Mói đến, 
chưa rành đường đất. Rành nghề. Âm nhạc, tôi 
không rành. 

H t. (ph.). 1 (14.). Rõ. Nói rành từng tiếng. Cắt 
hghĩa không rành, 2 Chỉ có một loại mà thôi, 
không có loại nào khác. Ca hàng chỉ bán rành 
hàng mĩ nghệ. 


rành mạch t. Rõ sàng từng diéu, timg khoản. 
Trả lời rành mạch. Số sách rất rành mạch. 
rành rành t. Hết sức rõ ràng, không ai không 
thấy. Chứng cớ rành rành ra đấy. Sự thật đã 
rành rành, hai năm rë mười, 

rành rẽ t. Như ғал rot. 

rành rö t. Rõ ràng và rành mạch. Trd iời rành 
rõ. KE lai rành rõ từ đâu đến cuối. 

rành rot t. Rõ ràng đến tận chỉ tiết, không có 
một chỗ nào không rõ. Trá lời rành rot từng vấn 
dè. Phân công, phán nhiệm rành rot. 

rảnh t. 1 Ó trạng thái không có công việc gì thúc 


bách phải làm ngay, không bận bju. Lúc rdnh ` 


việc. Không được rảnh lấy một phút. Rảnh tay 
đối phó. 2 (kng.). Khỏi vướng viu, bận biu. Ил 
quách di cho rdnh! Đi di cho rảnh mắt! 

rảnh rang t. Rảnh, đỡ bận bịu (nói khái quát), 
Lúc rảnh rang ngôi uống với nhau chén nước. 
Đầu óc rảnh rang. 

rảnh rồi t. Ó trạng thái không phải làm việc gì 
hoặc không có việc gì thúc bách phải làm ngay 
(nói khái quát). Những khi rảnh rỗi ngồi ôn lại 
сћиуёп xưa. 

rãnh d. 1 Đường thoát nước, dẫn nước, nhỏ hẹp 
và lộ thiên, Khoi rãnh. Đánh rãnh, 2 Đường hẹp 
và lõm xuống trên bể mät một số vật. Rãnh bản. 
Каля dai бо. ` А "š КУ 

rao dg. Làm cho ai cũng có thế biết bằng cách 
nói to lên ở nơi công cộng hoặc đăng báo. Mó 
rao mời làng ra đình bố thuế. Rao hàng. Bán 
rao*, Mục rao vặt trên báo. 

rao giẳng dg. Giảng giải, tuyên truyền bằng cách 
nói công khai ở nơi công cộng hoặc trên các 
phương tiện thông tin, cho mọi người đều biết 
(thường là những vấn đề về tôn giáo). Rao giảng 
Kinh Thánh. Buối rao giảng ở nhà thờ. 

rào, d. (ph.). Sông nhỏ. 

rào; I d. Vật dùng ngăn hắn lối đi, thường là để 
bao quanh và bảo vệ một khu vực. Cám rào. Leo 
rào. Hàng rào*. Phả rào“, 

П dg. Ngân hẳn lối đi, thường là để bảo vệ một 
khu vực, không cho ra vào tự do. Rào vườn rau. 
Мед tắt đã bị rào lại. Ăn cây nào rào cây ấy (tng.). 
rào chắn d. Rào để ngăn, không cho vượt qua; 
dùng để vi trở ngại lớn ngăn cách, cản trở việc 
giao lưu, thông thương. 

rào đón dg. Nói có tính chất để ngừa trước 
những sự hiểu lầm hay phản ứng về điểu minh 
sắp nói. Nói thẳng vào câu chuyện, không cần 
rào đón. 


rào giàu d. (hoặc đg.). Као ngăn vườn, ngăn 


bieg q 


sàn (nói khái quát). Vườn được chẳng có rào 
giĝu gìcá. - - 
rào rào t. Từ mô phỏng nhiều tiếng động nhỏ 
xen lẫn vào nhan đều đều, liên tiếp. Tám ăn lá 
rào rào. Миа tuón rào rào. Tiếng пбі chuyện 
rào rào. 

rào rao t. Từ mô phỏng tiếng những vật nhỏ 
khô và giòn nghiến vào nhau. Nhai miếng sụn 
rào rao. Chân bước rào rao trên sdi. 

rào rạt (ph.). x. đào đạt. 

rào trước đón sau (kng.). Nói nhiều lời rào đón, 
Có gi cứ nói, rào trước đón sau mãi! 

rào dg. Рі bằng những bước nhanh, gấp và liên 
một mạch. Rdo bước về nhà. Rdo qua các phố. 
rão t. 1 Ó tình trạng bị dán ra, lỏng ra, không 
còn chặt, còn chắc nữa do đã được dùng quá 
lâu. Xích dā rào. Dây thừng rao. 2 Ò trạng thái 
mệt mỏi, người rã rời, gân cốt như lỏng ra. Më 
rão người, 

ráo I. Ó tình trạng đã khô hoặc đã được lấy hết 
nước. Миа từ sáng, đường đã ráo. Chất cho rdo 
nước, Nghĩ cho ráo mổ hôi. Nói lâu ráo cả họng. 
П p. (kng.; dùng phụ sau dg., t.). Hết tất cá, 
không chừa một ai, một cái gì. D; vắng ráo cả. 
14у di hết ráo. Chẳng biết gì rdo. Gặp тиа, quản 
áo, dó đạc ưới ráo cd. | 

ráo hoành t. (kng.). 1 Ráo, khô đến mức không 









. còn, không có lấy một chút nước nào. Nó kháng 


khóc, mắt rdo hoánh. Ат nước rdo hodnh, không 
còn lấy một giọt. 2 (Giọng nói) khô, gon, tó ra 
không có lấy một chút cảm xúc, tình cảm nảo, 
tựa như chẳng có gì xảy ra với minh cả. Giọng 
ráo hoởnh. Trả lời ráo hoảnh như không. 

ráo riết t. 1 (id.). Khắt khe, không chút nhân 
nhượng, vi nể trong quan hệ đối xử. An ở ráo 
riết. 2 (thường dùng phụ cho ёр.). (Làm việc 8ì) 
khẩn trương, căng thẳng một cách liên tục. Ráo 
riết luyện tập. Hoạt động ráo riết. 

ráo troi tr. (ph.; kng.). Hết sạch, không còn tí рі. 
Có bao nhiêu cũng lấy ráo trọi. Mang di ráo оі. 
rao d. Hàng cây cắm giữa dòng nước để đóng 
đáy bắt са. 

tạo rực dg. 1 (cũ; iđ.). Có cảm giác nôn nao, 
khó chiu trong người. Người rao rực, buôn nôn. 
2 Ó trạng thái có những cảm xúc, tình сат làm 
xao xuyến trong lòng, như có cái gì thôi thúc, 
không yên. Тіп vui lằm rao rực lòng người. Rao 
rực một niêm vui khó tả. 

rap d. Lối hát dân gian có nguồn gốc từ châu 
Mi và châu Phi, có nhạc cụ đệm, tiết tấu nhanh 
và hấp dẫn. 





гар, dg. 1 Đặp cho khớp vào với nhau. Аар các 
bộ phận máy. Ráp cánh cửa vào khung. Ráp các 
tin lại thấy không khóp. 2 (ng.). Tụ tập nhau lại 
để cùng làm một việc gì. Кар vào khiêng cỗ máy. 
Кар lại bdi chuyện. 

гар, dg. Bao vây bất ngờ để bắt người hàng loạt. 
Giặc đi ráp. °. 

ғар, (ph.; id.). x. плар,. 

ráp, t, Có nhiều đường hoặc nốt rất nhỏ lồi lên 
trên bể mặt, sò vào thấy không mịn. Mät gỗ bào 
còn ráp. Маі dao vào đá rdp. Giấy ráp. !/ Lây: 
ram ráp (ý mức độ ít). | 
ráp nối dg. Nổi các bộ phận bàng cách đặt cho 
khớp vào nhau. Quy trinh rdp nối. Ráp nói từng 
phần. 

rapi d. 1 Mái làm tạm để che mưa nắng khi có 
hội hè, đình đám. D:mg rạp. 2 Công trình chuyên 
dùng làm nơi trinh điễn các tiết mục nghệ thuật 
trước công chúng. Rạp hát. Rạp xiếc. 

гар, dg. Ар sát, gån như nằm xuống. Сш rạp 
sát đất. Rạp mình trên lưng ngựa. Lúa chin rạp 
cả xuống bờ ruộng. 

rát, t. t Có cảm giác khó chịu ở đa, như khi bị 
bỏng. Rát như phải bóng. Миа quất rát mặt. 
Nói rát cổ bóng họng. Ка lưỡi. 2 (д). Có tác 
đụng gây ra cảm giác rát. Nắng rát. Bãi cát nóng 
rát. 3 (kng.). (Hoạt động) đữ dội và dồn dập tới 
mức gây cám giác khó chịu đựng được. Bắn rát. 
Bị theo dài rát. Nợ đòi rát quả. 1! Láy: ran rát 
(ng. 1, 2; ý mức độ ít). 

rát; (ph.; id.). x. яба, 

rát mặt t. (kng.). Ngượng mặt, cảm thấy xấu hő 
khi điển xấu xa của mình bị vạch ra. Nói cho rát 
mặt. Tính chuyện làm cho đỡ тй тён. 

rát гап rat t. х. rát rat (láy). 

rát rat t. (kng.). Rất rát, rất dữ đội vå dồn dập, 
Bắn rát rat. Ї/ Láy: rát ғап rgt (ý muc độ nhiều). 
rau, d. Tên gọi chung các thứ cây, thường thuộc 
loại thân cỏ, có thể dùng làm thức ăn cho người. 
Vườn rau. Rau cải. Của hàng rau. Rau nào sâu 
dy* (tag). 

rau; (ph.). x. nhaw,. 

rau cần d. х. сап, 

rau câu d. Tảo đỏ mọc ở ven biển, hinh sợi chỉ, 
dùng để nấu thạch, làm rau ап. 

rau cháo d. Thức ăn thường ngày của người 
nghèo đói, cùng khổ (nói khái quát). Rau cháo 
cho qua ngày. 

rau có d. Các thứ rau ăn (nói khái quát). 

rau dën cv. rau gién. d, Tên gọi chung một ső 
cây thân có, lá đơn nguyên, hoa tập hợp thành 


bông dải ở ngọn, thường trồng lấy ngọn non làm 
rau ăn. Canh rau dẫn. 

rau diếp d. Сау cùng họ với cúc, lá to, mỏng và 
không phẳng, dùng làm rau sống. 

rau dưa d. Thức ăn chỉ có rau và dưa; dùng để 
tả cảnh ап uống rất đạm bạc. Dùng bữa cơm rau 
диа với gia đình. 

rau day d. Cây gần với cây day, trồng lấy ngọn 
để ап. Canh rau day. 

rau giền x. rau dên. 

rau khủ khởi d. x. cú khi, 

rau khúc d. Cây thân có thuộc họ cúc, thân có 
lông trắng như bông, hoa màu xám, lá dùng lâm 
bánh. 

rau lấp d. Cây thân cỏ, mọc bò, lá thuôn nhỏ, 
có bẹ, thường trồng dùng làm thức ăn cho lợn. 
rau má d. Cây thân bò, phiến lá tròn có khía tai 
bẻo, cuống 1á dài, dùng để ăn hoặc làm thuốc. 
Uống nước rau má. 

rau màu й. (¡d.). Rau và hoa màu, dùng làm 
lương thực phụ (nói khái quát). Sản lượng rau 
màu. 

rau mơ d. Tảo nâu mọc ở biến, có tản dạng bụi. 
rau muối d. Cây thân cỏ mọc hoang, ngoải mặt 
có nhiều tuyến chứa nước làm cho cây trông như 
có phủ một lớp muối, lá có thể dùng làm rau ап. 
rau muống d. Cây thân rỗng, lá hình mũi mác, 
trồng ở nước hay trên cạn, ngọn và lá dùng làm 
tau ăn. 

rau nào sâu ấy Cha mẹ thế nảo, con thể ấy 
(nói về mặt xấu). Rau nào sâu ấy, thằng này lại 
đến giống bố nó thôi! 

rau ngót d. Cây nhỏ cùng họ với thầu dầu, lá 
nhỏ hình trứng dài, màu xanh sám, thưởng dùng 
để nấu canh. 

rau паб d. Сау sống ở nước, lá mọc từng ba cái 
một, dùng làm rau thơm. Rau ngổ nấu canh cả. 
rau гам t. Từ mô phỏng tiếng nhai våt giòn một 
cách ngon lành. 

rau rằm d. Cây thân cỏ mọc bò ở phía gốc, ngọn 
ngóc lên, lá nhọn có mùi thơm, vị cay, dùng làm 
gia vị. 

rau rút d. Сау ở nước, thân nổi nhở có những 
phao xốp màu trắng, lá kép lông chim, hoa màu 
vàng, dùng làm rau ăn. 

rau sạch d. Rau không bẩn, không độc hại, do 
được bón, tưới theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh. Sån 
xuất rau sạch. 

rau sam d. Cây thân cỏ mọc hoang, thân cành 
mập màu tỉa, lá dày hình trứng, có thể dùng làm 
rau ăn. 





Đá 


rau sắng d. Cây mọc hoang ở rừng, hình dang 
gần giống với rau ngót, có thể dùng để nấu canh, 
rau sống d. Rau chỉ dùng để an sống, như xà 
lách, rau điếp, mùi, v,v, (nói khái quát). š 
rau thơm d. 1 Cây thân có càng ho với bạc hà, 
lá mọc đối, có mùi thơm, thường dùng làm gia 
vị. 2 Tên gọi chung các thứ rau có mùi thơm 
dùng làm gia vị, như hung, mùi, v.v. 

ray d. Thanh thép hoặc sắt ghép nối lại với nhau 
thành hai đường thẳng song song, làm thành 
đường (gọi là đường ray) cho xe lửa, xe goòng 
chạy. Đặt ray. : 
ray rút (ph.; id.). x. day ал. 

rày d. (cü, hoặc ph.). Nay. Từ rày vé sau, May 
bữa rày. Lâu ғду. 

гёу x. каў. 

гау (cũ, hoặc ph.). x. rẩấy,. 

ráy, d. Cây thân có mọc hoang, phiến lá hình 
mũi tên, cụm hoa có mo bao phía ngoài, củ ăn 
ngứa. Doi lòng ăn кау, ăn khoai... (cd.). 

ráy; d. (thường nói ғау tai). Chất nhờn màu vàng 
do ống tai ngoài tiết ra. Ngody tai lấy ғау. 

С; dg. Làm cho vật có dang hat nhó roi xuống 
đều khắp trên một bá mặt. Răc hạt tiêu vào thức 
ăn. Rắc phân ra ruộng. Mua rắc hạt. 
rắc; t. Từ mô phỏng tiếng phát ra nghe giòn và 
gon như tiếng cành cây khô bị gay ngang. Cây 
gây đánh rắc. // Láy: trăng rắc (ý liên tiếp). Cảnh 
khó gãy răng rắc. 
rắc rối t. Có nhiều yếu tố mà mối quan hệ với 
nhau phức tạp, khó nắm, khiến cho trở nên khó 
hiểu, khó giải quyết. Viec rắc rối giải quyết та 
chưa xong. Bài toán rắc rối. 
rặc dg. (Nước thuỷ triểu) rút xuống, Con nước 
rặc. Nước đã rút cạn rặc. 
гаљ d. {id.). Rau răm (nói tắt). Mät lá нат (hình 
lá rau răm, có đuôi nhọn, trông đẹp). 
tăm rắp t. Déu một loạt, không có hiện tượng 
hành động khác đi, Hàng ngũ răm ráp, chỉnh 
të. Кат ráp làm theo, Рат rắp theo lệnh của 
chỉ huy, 
rằm d. Ngày thứ mười lãm trong tháng âm lịch. 
Trăng rằm. 
rám d. (kng.). Hơi trong một thoát ra qua hậu 
môn. Đánh rám“, 
гаї x. nhăm. 
тап, dg. Chỉ cho những điểu sai trái và tác hại 
của nó để biết mả tránh làm việc xấu. Phat mór 


гап, (ph.; id.). x. nhăn, 
tăn đe dg. Ngăn cấm, kèm theo có ý đe doa. 


ršn 

гап rån t. x. rắn, (láy). 
rằn t. (kết hợp hạn chế). Có nhiều sọc khác тац. 
Khăn rån. Tâm rån. 
rằn rận t. (kng.; id.). Như rån ri. 
rằn гі t. Có nhiều vét khác màu xen lẫn một cách 
lộn xộn, trông rối mắt, Quản áo rån ri, 
rắn, d. Động vật thuộc lớp bò sát, thân dài, có 
vảy, không chân, di chuyển bằng cách uốn thân. 
Кап độc (rắn có tuyến пос độc). Dành rắn phải 
đánh giáp đâu (tng,). 
гап, t. 1 Có khả năng chịu đựng tác dụng của 
lực cơ học mà không bị biến dạng, không bị mất 
tính toàn khái. Rån như kim cương. Mëm nắn 
rắn buông* (tng.). 2 Có khả năng chịu đựng tác 
động bất lợi về tâm lí mà tính thản, tình cảm 
không bị ảnh hưởng. Nén xúc động, lòng rắn 
lại. Khuôn mặt rắn danh, 3 (chm.). (Vật chất) ở, 
trạng thải luôn luôn có hình dạng và thể tích nhất 
định, không tuy thuộc vào vật chứa. Chất дп". 
// Láy: тап rắn (ng. 1; ý mức độ 10). 
rắn cấc t. Кіп đến mức nhu khó cứng lại, Ба? 
đổi rắn các. 
tắn câng t. Như rån các. 
rắn chắc t. Có khả năng chịu đựng tác động bất 
lợi từ bên ngoải mà vẫn git nguyên trạng thái, 
tính chất (nói khái quát). Thán hinh rắn chắc. 

п giun d. Rån nhỏ, trông giống con giun, mảu 
nâu đen bóng, sống trong đất ẩm. 
rắn lực d. Rán độc сб nhỏ, đầu hình tam giác, 
váy nhỏ, thân thường màu xanh lá cây, bụng mảu 
vàng, 
rắn lửa d. Rắn lành, màu xanh, riêng phần trước 
thân có màu đỏ như lửa, 
rán mặt t. (kug.). (Trẻ con) không chịu nghe 
theo những lời dạy dỗ, bất chấp cá sự răn de; 
bướng binh, khó báo. 
rắn mối d. (ph,). Thần lần. 
rắn nước d, Rắn lành sống ở nước, thân màu 
vàng nhạt có đốm đen, ăn ếch nhài, cá. 
rắn ráo d. Rán lành cỡ trung binh, hmg màu 
nâu, bụng màu vàng, än ếch nhái! 
tắn rết d. Vật bò đưới đất, có nọc độc, có thể 
Bây hại cho người, như rắn, rét (nói khái quát), 
гап rỏi t. Тб ra có khả năng chịu đựng những 
tác động bất lợi từ bên ngoài mà không thay đổi 
thái độ, Vé mặt rän rồi. Lời lẽ rắn rồi. Qua thứ 
thách, anh ta trở nên rắn rồi hơn. 
rặn dg. 1 Nin hơi, cố sức để đẩy từ trong người 
ra qua đường hậu môn hoặc cơ quan sinh dục. 
Кап de. 2 (thgt.). Cố hết sức để từ cửa miệng 
nói ra, tạo ra được một cách guong gạo. Айт 


mãi mới duoc một cầu. 

tăng, d. 1 Phần cứng, màu trắng, mọc 

trên hàm, dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn. Нат 

tăng dèu. Moc rằng. Không hé răng (giữ kin, 

không chịu nói ra điều 81). 2 Bộ phận chia ra, 

đầu thường nhọn, sắp đều nhau thành hàng trong 

một số đồ dừng, dụng cụ, Răng lược. Răng bùa. 

rằng; å. (ph). Sao, Biết nói răng. Mẫn răng 
Sao). 

rằng сат d. (14.). Rang hàm, 

гапо cưa d. Những hinh nhọn nhô ra một cách 

đều đặn ở phần rìa, trông tựa như răng lưỡi cưa 

(nói tổng quát). Lá răng cưa. 

răng cửa d. Răng dẹp và sắc ở phía trước hảm, 

dùng để cẩn thức An. 

răng hàm d. Răng lón, mật nhai rộng, ở phía 

trong һат, dùng để nghiền thức ăn, 

rằng khôn d. Răng hàm moc sau cùng, ở người 

lớn tuổi. : 

răng nanh d. Răng nhọn, sắc, ở giữa các răng 

cửa và răng hàm, dùng để xé thức ап, 

rằng rắc t. x. rắc; (láy). 

răng sữa d. Răng mọc ở trẻ con và thú nhỏ, khi 

lớn lên thì rụng đi và được thay, 

rằng I dg. (сй). Nói ra điều Bì đó với ai. Chẳng 

nói chẳng rằng. 

H k. Từ biểu thị điểu sắp nêu ra là nội dung 

thuyết minh điều уба nói đến. Tõi tin rằng anh 

ấy làm việc tốt. Có Ў kiển rằng. Thà rằng* 

rặng d. Tập hợp nhiều vật cùng loại (thưởng là 

cây hoặc núi) đứng tiếp liền nhau thảnh dày dài, 

Xăng tre xanh. Rang phi lao chắn gió. Rặng núi. 

ráp dg. (cũ; id.). Toan (làm viëc gi). 

ráp ranh dg. Sắp sẵn, mưu mô làm việc Bi; lăm 

le. Cánh hữu rdp ranh làm đáo chính, 

ráp tâm dg. Nuôi ý định làm bằng được (thưởng 

là việc xấu). Айр tâm chiếm đoạt, 

rặt !. (kng.). Chỉ toàn một thứ, một loại, không 

xen lẫn thử khác. Ал rät một món. Nói råt giọng 

địa phương. Chỉ có rät đá là đá. 

râm t. Không có bóng nắng, do trời đầy mây, 

hoặc do không bị nắng chiếu. Tror ғат mát. Ngài 

nghỉ ở chỗ râm. Bóng гат. 

tâm bụt d. Cây nhờ, lá Tăng cưa, hoa to, nhị 

hoa dinh liền nhau thành một ống đài ở giữa, 

thưởng trồng làm cánh hay làm hàng rào. Hang 

rào rám but. 

гат ran t. І (Tiếng cười nói của đông người) 

hoà vào nhau rộn rã liên tiếp thành từng dot. Vừa 

di vừa trò chuyện rám ran. Tiếng cười nói гат 

ran. 2 Ó trạng thái сат thấy có một cảm giác 


nào đó nhu đang dân dán lan truyền rộng ra khắp. 
cơ thể hoặc bộ phận cơ thể, Meza râm ran пг 
kiên bà. Mặt nóng ғат ғап lên. 

ram гар (ph.). x. đâm айр. 

rám, d. Thanh vật liệu cứng chắc, đặt ngang trên 
một số điểm tựa để đỡ các bộ phận bên trên của 
công trình xây dựng. Rdm nhà. Lao râm cẩu. | 
гат, t. (hoặc đg.). 1 Từ mô phóng tiếng động 
to, тёп, làm rung chuyển cả xung quanh, DZ đánh 
râm một cải. Súng nổ йт trời, Таи chạy råm 
rám. 2 Ón ào náo động cả xung quanh. Рд» rám 
lên. Айт rám kéo đến. 

гат гӯр t. Từ mó phóng tiếng như tiếng chân 
bước của cá một đoàn người theo nhịp đều và 
nhanh, mạnh, dôn dập. Kéo nhau đi xâm ráp. Xe 
chay rám ráp. Không khí йт rập trên công 
trường. 

гат ri t, Như z¡ rám. 

гат rit. (id.). Như åm ё Nó đùa råm ri. 

tầm rộ t. Từ gợi tå vë hoat dóng manh më, có 
khí thë của một số đông lôi cuốn nhau, Quản 
Chúng ғат ró xuống đường. Phong trào phát 
triển rdm rộ khắp nước. 

rấm dg. I Ü nóng cho chóng chín hay chóng 
mọc mầm. Rám па. Rấm thác giống. Chuối rấm. 
2 U bếp để giữ lửa. Rám bếp bằng trấu. Кат lò. 
Đống уйт chảy ат ё 3 (kng,). Chuẩn bị sẵn một 
cách Кіп đáo, nhắm trước cho một việc gi йо. 
Кат sẵn một dám cho con trai đang ở bộ đội. 
rấm rút t. (thường dùng phụ sau đg.). (Tiếng 
khóc) nhỏ, khẽ, nhưng kéo dài mãi không đứt. 
Túi thân, khóc ғат гй. 

rậm t. Có rất nhiều những cái giống nhau (như 
cảnh lá, sợi, lông, v.v.) đan chen đảy và phủ kín 
một vùng, một mảng. Bui rám. Tóc quá rậm. 
Tân lá rậm. Rừng rậm. 

Гат rạp t. Rậm (nói khái quát). Cây cối róm rạp. 
rằm rật dg. Cảm thấy có nhu cầu phải hoạt động 
đo một đòi hỏi bên trong nảo đó của cơ thể, 
Chân tay rậm rât muốn chay nhảy. Thấy rậm 
rật trong người. ' 

гат ri t. Rậm đến mức như chỉ còn thấy một 
khối dày đặc. мн сб rám rL Каи mọc тат ri. 
rậm rich t. Từ gợi tả những tiếng động trảm, 
nàng, liên tục, nhưng không đều, do sự chuyến 
động hay hoạt động khẩn trương, nhưng không 
ón ào của nhiều người. Tiêng chân di ғат rich. 
Кат rich хау giã suốt đêm. Xóm làng rậm rịch 
vào mùa gặt. 

гат rit t. Кат và nhàng nhịt vào nhau (nói khái 
quát). Cáy cối và đây leo rậm rit. 
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rën dg. (thường dùng ở dạng láy). Như ran 
(ng. 2). Cười rán, Sướng rân. Md rân rân 
nóng. Cảm thấp như máu nóng chạy rân rân 
khắp người. 

гап гап dg. (Nước mắt) tra ra một ít trong tròng 
mắt. Кап гап nước mắt. Mắt rân кап chực khóc. 
гап råt t. 1 (id.). Từ gợi tả những tiếng động to 
nối tiếp nhau với một nhịp nhanh, mạnh, gấp. 
Tiếng chân người chạy rån råt ngoài đường. Giá 
thổi rån тй. 2 Ở trạng thái đang bừng bừng và 
lan toá ra mạnh mê. Lin cháy rån råt. Hai tại 
rån rât đó. Mặt nóng bừng, máu như cháy rân 
rật khắp người. 

гап rộ (cũ; ph.). x. rẩm ró. 

гап (id.). x. ddn, 

гап d. Sâu bọ nhỏ, thân đẹp, không cánh, hút 
máu, sống trong quần áo người hay trên cơ thể 
một số súc vật. 

гар, dg. (kng.). 1 Ngăn lối đi một cách tạra bợ 
bằng cảnh rào, cảnh gai. Xóa cành rào гір cổng. 
Lối di đã bị rdp kin. 2 (d.). Tìm cách giấu, bưng 
bít. Rdp vụ tham ô. 

гёр, І dg. Gặp phải liên tiếp (điều không hay). 
Qua trận lut lại rdp ngay đến trộn bảo. - 

H t. (id.). КЇ, không may. Ddu năm đã rấp. 
гёр dg. 1 Phỏng theo, làm hoàn toàn giống với 
một cái mẫn có sẵn. Вар cùng một khuôn та ra. 
2 (Nhiều người) làm việc gì cùng một lúc và cùng 
một kiểu, hoàn toàn giổng nhau, khớp với nhau. 
Cùng hô ráp một tiếng. Bước тёр đi йди, 

rập khuôn đg. Làm hoản toàn theo một kiểu 
có sẵn nảo đó một cách máy móc, không suy 
nghĩ vận dụng một cách thích hợp và có sáng 
tạo. Rdp khuôn theo kinh nghiệm nước ngoài. 
Ap dụng rdp khuôn. 

rập ràng t. (ph.). 1 (Động tác) nhịp nhàng. Bước 
chân ráp ràng của đoàn quân. 2 (Am thanh) rập 
tình. Tiéng trống éch ráp ràng. 

tập rënh dg. (id.). Như đập dênh. 

гар rinh, dg. 1 (id.), Lắng văng tới gắn để rinh 
(nói khái quát). Xé gian vẫn rập rình ngôi nhà 
ấy. 2 (kng.). Muốn làm mà còn lưỡng lự, có 
những hoạt động tiến tiến lùi lùi ở vòng ngoài, 
chờ thời cơ. Không làm thủ thôi, rập rình mãi! 
гар rỉnh; t. 1 Từ gợi tả tiếng nhạc nhịp nhảng, 
khi trầm khi bóng. Tiếng trőng ráp rình, 2 Từ 
gợi tả đáng chuyển động lên xuống nhịp nhàng. 
Ngồi ráp rình trên lưng ngựa. Con thuyên ráp 
rình trên làn sóng. 

Гар rờn x. đáp dom. 


rẩy 


rất p. (dùng phụ trước t. và một số đg,). © mức 
độ cao, trên hẳn mức bình thường. Cảnh rất đẹp. 
Hát rất hay. Rất có tác dụng. Việc ấy rất có 
thể. Rất không nên панї thể, 

rất chỉ là p, (kng.). Như rd (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Rát chỉ là đẹp. 

rất đôi p. (dùng phụ trước t. và một số đg.). Đến 
mức được đánh giá lå hết sức, không thể hơn. 
Rất dôi ngạc nhiên. Rất đãi vui mừng. Nụ cười 
rất đỗi thơ ngày. _ 

rất mực p. (đùng phụ cho t. và một số đg.). 
Đến mức dường như không thể hơn được nữa 
(thường nói về phẩm chất, tính cách của con 
người). Rất тис hiếu thảo. Rất muc khiêm tốn. 
Khón ngoan rất mực. ; 

râu d. 1 Löng cứng moc phia trên môi trên và ở 
cằm, thường ở đàn ông. Ráu mép. Râu ông пр 
cắm cằm bà kia (tng.). 2 Cơ quan xúc giác, hình 

râu, mọc ở đầu một số sâu bọ, tôm, cả. Каи бт. 
Каи са trẻ. 3 Bộ phận của hoa ở một số cây, 
hình râu. Ráu ngó. : 
râu quai nón d. Кап mọc suốt tử cằm lên tận 
hai bên thái đương, - | 

râu гіа d. 1 Râu của người (nói khái quát). #4u 
ria máy ngày không cạo. 2 (kng.). Những cái 
phụ, cái thử yếu, không quan trọng (nói tổng 
quát). Bd bót râu ria, di vào vấn đề chính. 

rău t. Buón trong lòng. Ngh? mà rấu. Råu thối 
ruột (kng.). . 

rầu rí t. Có vẻ bên ngoài biểu lộ tâm trạng buồn 
bã, đau khổ. Nét mặt rdu rì như người đi đưa 
đảm. Giọng nói råu t. 

гау I d. Đồ dùng làm bằng lụa thưa hoặc lưới 
kìm loại, căng vào một cái khung để qua đó lấy 
riêng ra những hạt nhỏ nhất trong một chất đã 
tán vụn, 

П dg. Cho chất đã tán vụn vào rây rồi bằng động 
tác lắc, làm cho những hạt nhỏ nhất rơi xuống 
để lấy riêng га. Аду bột. ' 

гау, d. Bọ råy (nói tắt). 

tẩy; (ph.). x. rảy. | 

ráy, dg. (ph.). Mắng, Cha "йу соп. 

ráy, t. (kng.). Phiên. Óm thì гау đáy. Làm råy 
ban. Qudy rdy*. 

rầy la dg. Trách mắng, tó ý không bằng lòng. 
tẩy nâu d. Côn trùng nhỏ, màu nâu, có cánh, 
sống và chích hút nhựa trên thân cây lúa, phá 
hại lúa. 

tẩy rà t. Lôi thôi, phiền phức, gây khó khan, rác 
tối. Làm rdy ға. Chuyện này vỡ lở thì гау ға to. 
rẩy ар. сп. ғау. Уфу nhẹ, làm cho nước toé та 
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thành những hat nhỏ rơi đều khắp. Rấy nước quét 
nhà. Кау cho hoa it nước. 

rẫy; d. Đất trồng trọt ở miền rừng núi, có được 
bằng cách phá rừng, đốt cây rồi trồng tỉa. Phá! 
rẫy. Mua làm rấy. Кду sản. 

гау, dg. Bỏ một cách không chút lòng thương, 
coi như chẳng còn có quan hệ và trách nhiệm 
gì với nhau (thưởng nói về quan hệ vợ chồng). 
Ráy vợ. 

гау, ág. (kng.; kết hợp hạn chế). Như g;dy 
(ng. 2). Trua hè, đường nhựa nóng rẫy. 

rẫy chết x. giấy chết. 

те, x. de. 

га [rë] cv. ré. d. Tên nốt nhạc thử hai, sau do, 
trong gam đo bảy âm. 

rë t, Có lẫn tiếng rung của những âm pha tạp, 
nghe không trong. Chưông rẻ. Tiếng loa bị rẻ. 
Giọng rẻ rë khó nghe. 

rễ, d. Vật có hình giống như một nan trong tập 
hợp các nan quat được хоё rộng ra (làm thành 
hình gọi là hình rẻ quạt). Мб! rẻ sườn (rẻ xương 
sưởn). 

rë, t. 1 Có giá thấp hơn mức binh thường; trái 
với đất. Mua rẻ bán đắt. Ré như bèo (quả rẻ). 
Của rẻ là của бї (tng.). 2 (kết hợp hạn chế). 


Không có giá trị gì bao nhiêu. Nó сој mang người. 


rất rẻ. Xem rẻ. 

rẻ mat t. Quá sức rẻ, Миа với діа rẻ mại. Tiền 
Công rẻ mat. : 

rẻ quạt I d. сп. #inh ré quat. Hình các nan quạt 
xoë rộng ra. Các tia nẵng rẻ quạt. Giường rẻ 
quat. 

H d. Cây cùng họ với chuối, lá mọc thành hai 
dãy toả ra thành hình rẻ quạt, thường trồng làm 
cảnh. 

rë rúng dg. Coi rẻ, đối xử như đối với một vật 
vô giá trị. Bị rẻ rứng, khinh miệt. 

rẻ thối t. (thgt.). Rẻ mat, không đáng kể. Rau 
rẻ thối ra. : | 

rẻ tiên t. 1 Rẻ, tốn ít tiền. Vận tdi bằng đường 
thuỷ rể tiến. 2 (kng.). Không có giá trị, không 
đáng được coi trọng. Thú li luận rẻ tiên. 

rẽ đg. 1 Tách ra, gạt ra hai bên để có được một 
khoảng trống ở giữa. Rë ngói. Rë đám đông lách 
vào. Tàu rë sóng. 2 Đi прой sang đường khác. 
Rë tay phải. Rë vào ngõ. Lối rẽ. 3 (dùng phụ 
sau dg., trong một số tổ hợp). Tách ra một phần 
thu hoạch, một phản lợi thu được để nộp cho 
người chủ của tư liệu sản xuất (một hình thức 
bị bóc lột thời trước). Сау rẽ ruộng cho địa chủ, 
Гат rë. Nuôi rẽ bỏ. 


rễ ràng t. (Nói năng) nhẹ nhàng nhưng rạch TÒI, 
dë hiểu. Rë ràng giảng giải. Phân tích rẽ rằng. 
rë ròi t. (id.). Như rạch ròi. 

rẽ rọt t. Rõ từng tiếng và vừa đủ nghe. Giọng rẽ 
rọt. Nói rẽ rot từng câu. 

rẽ thuý chia uyên (cñ; vch.). Chia rẽ lứa đôi, 
làm cho phải lia nhau. 

ré, d. Thứ lúa mùa hạt nhỏ, ngon cơm. Cơm 
gao ré. 

ré, dg. 1 (Voi) kêu. Voi ré. 2 Phát ra tiéng kêu 
to, rít lên đột ngột, nghe chói tai. Tiếng còi rẻ 
lên. 

real [rì-an] d. Đơn vị ёп tệ cơ bản của Brazil 
rèm d. Vật hình tấm, bằng vải hoặc đan bằng 
tre, trúc, dùng để treo che cửa. Rèm cửa. Buông 
гет. Rèm the. 

ren; d. Dó mĩ nghệ đan bằng chỉ, chỗ dày chỗ 
thưa, tạo thành những hình trang trỉ, mép 
thưởng có hình răng cưa. Hàng ren. Đường 
viên bằng ren. 

ren; Та. Rãnh xoắn ốc sit liên nhau trên các vật 
hoặc chỉ tiết máy hinh trụ tròn hoặc hình nón. 
Ren định ốc. 

II dg. Tạo thành ren; làm cho có ren. 

ren rên p. x. rén (láy). 

rèn dg. 1 Đập khối kim loại đã nung mềm 
thành đồ dùng. Rèn con dao. Tio rën* Lò rèn* 
2 Luyện cho có được và ở mức thuần thục những 
thói quen, đức tính tốt, Rèn tay nghề. Rèn tính 
cẩn thận. 

rèn cặp dg. Chỉ bảo, uốn nắn một cách sát sao, 
The già rèn cặp thợ trẻ. Được rèn cặp từ nhỏ. 
rèn đúc да, (4). Đào tạo, bồi dưỡng qua thử 
thách. 


rèn giữa dg. Rèn luyện, đạy đỗ rất cẩn thận, 
nghiêm khắc. Rèn giữa con cải đến nơi đến chốn. 
Được rèn giña trong quân ngũ. 

rèn luyện dg. Luyện tập nhiều trong thực tế để 
đạt tới những phẩm chất hay trình độ vững vảng, 
thông thạo. Rèn luyện thân thể, Được rèn luyện 
trong thực tế đấu tranh. ' 

rén p. Một cách rất nhẹ, rất khẽ, cố giữ không 
gây ra tiếng động có thể làm ảnh hưởng đến 
người khác. Øi rén cho con khỏi thức giấc. Rén 
bước удо. // Láy: ren rén (у mức độ nhiều). 
гео dg. 1 (thường nói reo lên). Кёп lên tỏ sự vui 
mimg, phán khởi. Mừng дий reo lên. Reo lên 
sung sướng. 2 Phát ra chuỗi âm thanh liên tục, 
nghe vui tai. Thông reo. Chuông điện thoại reo. 
reo hò dg. Như bẻ reo. 

rẻo, d. 1 Miếng nhỏ, vụn, thường có hinh dài, 
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được cất xén ra từ một mảnh vải, giấy, v.v. Mật 
réo vải. Giấy ro. Сиа gỗ, thừa một số réo vụn. 
2 Khoảnh ruộng đất có hình dải, hẹp. Réo ruộng 
gita hai chân đôi. Réo đất ven sông. 

rẻo; dg. (kng.). Men theo, di doc theo một lượt. 
Réo theo bờ ruộng. Réo hết một vòng các xóm. 
Vừa di rẻo đồng vé. 

tảo cao d. Vùng trên núi cao có những rẻo đất 
trồng trọt nhỏ. Người Mèo vùng réo cao. 

réo dg. 1 Gọi từ xa bằng những tiếng cao giọng, 
gay gắt, kéo dài. Réo từ ngoài ngõ réo vào. Réo 
tên tục ra mà chửi. 2 Phát ra tiếng nghe như tiếng 
гёо, Nước xoáy réo âm йт. i 
réo råt t, (Tiếng nhạc) cao và thanh, lúc to lúc 
nhỏ, lúc nhanh lúc chậm, nghe ёт tai. Тіёпр sáo 
réo rắt, 

rét t. 1 (Thời tiết) có nhiệt độ thấp đến mức cơ 
thể cảm thấy khó chịu. Mùa rét. Trời trở rét. 
Quản áo rét (mặc mùa rét). 2 Có cảm giác lạnh 
trong người, thường run lên. Rét run cẩm cập. 
Tân cơn rét. 

rót buốt t. Rét đến mức như thấm sâu vào 
xương tuỷ. 

rét đài t. Rét vào khoảng tháng giêng âm lịch ở 
miễn Bắc Việt Nam. Tháng giêng rét đài, tháng 
hai rét lộc (tng.). 

rét lộc t. Rét vào khoảng tháng hai âm lịch ở 
miền Bắc Việt Nam, 

rét mướt t. Rét và có mưa gió ẩm ướt (nói khái 
quát). Ma đông rét mướt. Муга gió rét mut. 
rét nàng Вап Rét trở lại vào khoảng tháng ba 
âm lịch ở miễn Bắc Việt Nam, sau khi trời đã 
chuyển ấm một thời gian. 

rót ngọt t. Rét đậm và khó, khí trời không gió, 
cảm thấy như thấm vào người, rất khó chịu. 

rê, d. (ph.). Bánh (thuốc lá sợi, thuốc lào). 

гё, X. re. 

гё, dg. 1 Kéo lê trên mặt nền. Rê chiếc bàn sang 
bên. Xe rê bánh vài mét trên mặt đường, rồi đứng 
lại. 2 Di chuyển chậm đều đều, liên tục trên bé 
mặt hay theo phương nằm ngang. Rë bứt chi trên 
tấm bản dó. Cầu thủ rë dắt bóng. Rë nòng súng 
theo mục tiêu. Câu rë (bằng cách kéo rë lưỡi câu 
trên mặt nước), 

rë, dg. Làm sạch thóc bằng cách để cho rơi chậm 
và đều từ trên cao xuống, trước gió, cho những 
hạt lép, trấu, bụi bay đi. Rê thóc. 

rổ rà t, Dễnh đàng, chậm chạp, làm mất nhiều 
thời gian, gây cảm giác khó chịu. Giọng rẻ rà. 
Cổ ý rễ rà để bắt phải đợi. 

rë rë t. 1 Cham chap đến mức dé mất quá nhiều 





rên 


thời gian, không biết lúc nào kết thúc, Làm rẻ rẻ 
thế, bao giờ cho xong. Chậm rẻ rẻ. 2 (ph). Ó 
trong tỉnh trạng đau ốm kéo dài, không trầm 
trọng, nhưng không khỏi. Bệnh rê rẻ. Đau tới 
dau lui, rễ rë không đút, 

rể d. Người đàn ông đã lấy vợ, trong quan hệ 
với cha mẹ vợ và gia đình nhà vợ. Con r£ Làm 
rë. Cháu rể. Có dâu, chứ rể. 

rễ d. 1 Bộ phận cúa cây, thường đâm sâu xuống 
đất, giữ cho cây đứng thẳng và hút chất dình 


. dưỡng nuôi сау. Lúa cấy đã bén rễ. Cây đâm rễ. 


2 (kng.). Tên gọi chung các thứ rễ cây dùng để 
ăn trầu, như rễ chay, rễ quách, v.v. 3 Người nông 
dân cốt cán trong cải cách ruộng đất. Båi dưỡng 
rễ. Bắt rê*. 

rễ chùm d. Bộ rễ сау gồm một cụm những rễ to 
gần bằng nhau, mọc từ các mát chấm đất ở mot ZZ 
số cây như lủa, tre, v.v. ` 
rễ cọc d. Bộ rễ cây có rễ cái to đâm thẳng xuống 
và nhiều rễ con nhỏ hơn, đâm nghiêng vào đất, 
rễ củ d. Rë phồng to lên thành сй, chứa nhiều 
chất dinh dưỡng dự trữ, như ở cây khoai lang, 
cây cà rốt, v.v. 

rë d. Dó đan bằng mây, tre, v.v., để lót nổi niên. 
rë, d. (ph.). Vệ. Rë đường. Rë cd. 

rộ; dg. (Hiện tượng xe cơ giới) có một bên bánh 
bị trượt ngang sang một bên lẻ đường. Xe bí rë 
bánh, nghiêng hẳn sang một bên. 

rếch t. Bán, chưa rửa, chưa quét (thường nói về 
bát đĩa, nhà cửa). Мау cái bát rếch. Nhà rốch. 
rếch rác t. Rếch (nói khái quát); bẩn thiu, Nhà 
cửa rếch rác. 

rêm t. (ph.). Ё ẩm, đan nhức. Ngực đau rêm. 
Rêm cả người. 

rên dg. 1 Phát ra những tiếng khẽ, kéo dài, biểu 
lộ sự đau đớn của cơ thể. 567 rét rên khừ khử. 
Bệnh nhân rên suốt đêm. 2 (kng.). Kêu ca, than 
phiên. Mới khó khăn một chút đã rên dữ quả. 
rên la dg. Vừa rên vừa kêu la to vì quá đau đớn 
(nói khái quát). | 

rên rẩm йр. Кёп kéo dài, vë đau đớn, khổ sở 
(nói khái quát). Người bệnh rên rám suốt đêm. 
Nói giọng rên rẩm, không ai chịu được. 

rên гі dg. Кёп nho nhỏ, kéo dài, vẻ thiểu nào 
(nói khải quát), Аёл ri suốt đêm. Lúc nào cũng 
rên ri! 

rën siết (cũ). x. rên xiết. 

rên xiết dg. Than thở một cách ai oán vì bị đè 
nén, áp bức, cực khổ, không chịu đựng nổi. Кёл 
xiết dưới ách nó lệ. 

rën; t, 1 (Âm thanh) trầm và vang vọng từng hồi 
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đểu đều, liên tục như không đứt. Sám rên. Sứng 
nổ rên. 2.(kng.). Liên tục, quá lâu hoặc quá nhiều 
50 với bình thường. Trời nắng rên mấy tháng 
liển, Đi chơi rên. 

rën, t. (Xôi, bánh) đẻo mềm đều, do được nấu 
kĩ. Xoi rên. Bánh chưng luộc rất rên. 

rén ri, t. (thường dùng phụ cho йр.). (Kêu la, 
than khóc) dai đẳng và sâu thảm, Tiếng khóc than 
rên тї. Giọng nức nó rên ri. 

rên rt, t. (id.). Vang rên và kéo đài từng hồi. 
Tiếng còi rúc lên, rên rĩ. 

rënh ràng (ph.). x. dênh dàng. : 
rập d. 1 Bọ cánh nửa, thân dẹp, tiết chất hôi, 
hút máu người, chuyên sống ở khe giường, phản. 
2 Tên gọi chung các loại sâu bọ nhỏ, có cánh 
hoặc không có cánh, thường hút nhựa cây. Phim 
thuốc trừ rệp cho cây trồng. 

rết d. Động vật có thân dài gồm nhiều đốt, mỗi 
đốt có một đôi chân, có nọc độc. B; rết cắn. 
rêu d. Nhóm thực vật bậc cao có thân và lá, 
không có rễ thật sự, sinh sản bằng bảo tử, thường 
mọc ở chỗ ẩm ướt, 14у lội, 

rêu phong d. Rêu phủ dày, kín, gợi vé cổ xưa. 
Маі ngỏi rêu phong. Rêu phong thành сб. 

rêu rao dg. Nói to công khai cho nhiều người 
biết, nhằm mục đích xấu. Тий oán người ta, đem 
chuyện xấu đi rêu rao khắp làng. 

rëu d. Vật nhỏ vụn như cỏ, rác, củi, v.v. trôi nối 
thành từng đám trên mặt sông, mặt nước khi có 
lü, lụt (nói khái quát). Với cửi réu. 

rëu t. (kng.). Ó trạng thái các bộ phận, các thành 
tố không còn kết hợp chặt với nhau, mà như 
muốn ròi ra, rã ra. Nhà rêu quá. Du đủ chín rêu. 
rêu rã t. Rệu đến mức như sắp rời ra từng mảnh, 
sắp tan rã (thường dùng với nghĩa bóng). Máy 
móc cũ М, rệu rā. Tinh thần rệurã(b). - 

гёи rao t. (kng.). Quá rệu. Chiếc ghế réu rao 
lắm rồi. ` 

rho су. rhô [ró] d. Tên một con chữ (р, viết hoa 
P) của chữ cái Hi Lạp. 

rỉ, d. (¡d.). Chim гі (nói tắt). 

ri; й. (ph.). Thế пау, Nhu ri. 

ri đô x. ridó. 

ri rỉ I dg. Cháy ra từng tí một, nhưng liên tục. 
Маи ri ri. Vòi nước chảy ri ri. 

Ht. (Tiếng kêu, khóc) nhỏ, đền đều và dai dáng. 
Рё kêu rỉ ri. Khóc ri rí, 

ri rí t. (kng.). Nhỏ tiếng, khẽ, như bị kim giữ 
lại. Cười ri ri. 

ri vë x. rivé. 

ri rà rì rám t, x. rì råm (láy). 


ri rào t. Từ mô phóng những âm thanh nhỏ, &m 
nhẹ, phát ra déu đều liên tiếp. Gió thốt ri rào 
qua khám lá. Nước suối chảy rì rào. Tiếng nói 
chuyện rì rào. - 

гі rầm t. Từ gợi tả tiếng chuyện trỏ nho nhỏ, 
nghe không rõ lời, cứ đều đều như không dứt, Ri 
rám nói chuyện. Sóng biến ri râm (b.). #/ Láy: rè 
rà ri råm (у liên tiếp). 

ri rỉ t. (thường dùng phụ sau dg., kết hợp hạn 
chế). Từ biểu thị vë chậm chap, gây cảm giác 
sốt ruột. Xe lên đốc bò ri ri. Vòi nước chảy ri rì. 
ri, dg. 1 Chảy ra, thấm га từng tỉ một qua kẽ hở 
hoặc lỗ thủng rất nhỏ, Nude rỉ ra ở đáy thùng. 
Vé thương rí máu. Mó hôi rí ra. 2 (kng.). М 
riêng rất nhỏ với người nào đó để người khác 
khỏi nghe thấy, Rí nhớ vào tai. Không dám rỉ ra 
với ai. Ri tai*. // Lây: ri rí (x. mục riêng). 

її, x. gi. 

ri rà t. 1 Từ gợi tả những âm thanh không to, 
không cao, lặp đi lặp lại một cách cách quãng 
nhmg đều đều và kéo dài như không dứt. Миа 
ri rå suốt đêm, Côn trùng kêu rí rå. Chuyện trò 
ri rd. 2 (id.). Không nhiều, mỗi lúc một ít, nhưng 
đều đều và kéo dài như không dứt. Ал ri rd cá 
ngày. 

ri răng dg. (kng.; thưởng dùng có kèm y phủ 
định). Hé miệng nói rất khẽ. Xhông dám rí răng 
nửa lời, 

rỉ tai 4р. (kng.). Nói rất khẽ chỉ để cho nhau 
biết. 

rí rách t. Từ mô phỏng tiếng dòng nước chảy 
hoặc mưa rơi. Awa ri rách. 

rl dg. (ph.). Kéo ngược lại, kéo giữ lại. Ау đại, 
không để cho di. 

гіа, d. 1 (1d.), Ria, ven. Ria làng. Ria sông. 2 Аай 
mọc ở mép. Để ria. Bộ ria. 

гіа, dg. (¡d.). Bằng động tác đưa ngang thật 
nhanh, làm cho rải ra trên phạm ví rộng. Ria тб? 
loạt đạn, 

ria d. Phần ở ngoài cùng của một vật, sát với 
cạnh. Nhà ở ria làng. Ria đường. Phần ria của 
chiếc bảnh. Chuyện ngoài rìa hội nghị (b.). 

ria dg. 1 Dùng miệng hoặc mỏ để mồ và rứt 
dần ra từng miếng nhỏ. Са ria mỗi. Quả bị chim 
ria. 2 Dùng mỏ để mổ và vuốt cho sạch, cho 
mượt lông. Gà ria lông. Đôi bó câu ria cánh 
cho nhau. 3 (14.). Nhiếc móc làm cho phải đau 
khổ, day đứt, 

ria ról да. Nói đi nói lại dai đẳng để nhiếc móc, 
làm cho phải đau khổ, day dứt. 

ria dg. (ph.). Ran. Bát ria. 
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rial d. Đơn vị tién tệ cơ bản của Tran, Yemen, 
Oman. : 

rich p. (kng.; kết hợp hạn chế). Quá lắm (hàm y 
chê). Са rích*. Chuột chù hồi rich. 

дӧ cv. ri đó, d. Màn gió. 

riel cv. riên. d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
Campuchia, 

riểm (ph.). x, điểm. 

tiền x. riel. i 

riêng I t. 1 Chi thuộc vẻ cá nhân hay về một sự 
vật, bộ phận nảo đó; phân biệt với chưng. Của 
riêng. Con riêng của chẳng. Đời sống riêng của 
mỗi người. Đặc điểm riêng. 2 Có tính chất tách 
biệt, tách khỏi cái chung. Xét riêng từng trường 
hợp. Chọn riêng ra. 

H tr. Từ biểu thị ý nhấn mạnh về sự Vật, sự việc 
nói đến, được tách ra, đối lập với những sự vật, 
sự việc khác, với cái chung. Riêng anh ta không 
đồng ý. Riêng di đường cũng đã mất hai giỏ. 
riêng biệt t. 1 Riêng của một Sự vật, làm cho nó 
khác với những sự vật khác. Đặc điểm riêng biệt 
của một vùng. Bút háp riêng biệt. 2 (thường 
dùng phụ sau dg.). trạng thái tách riêng ra một 
minh, không có quan hệ với những cái khác cùng 
loại. Sống riêng biệt môt nơi, Ngôi nhà ở riêng 
biệt trên đỉnh đổi. 

riêng lẻ t. 1 Từng cái một, tách riêng khỏi những 
cải khác cùng loại. Xét їй £ tưởng hợp riêng lé. 
2 Có tính chất cá thể, không phải tập thể, Làm 
än riêng lẻ, không vào hợp tác xã. 

riêng rẻ t. Có tính chất tách rời với nhau hoặc 
tách rời với cái chung, Timg nhà riêng rẽ. Hoạt 
động riêng rẽ, không phối hợp với nhau, 

riêng tây t. (cũ). Riêng tự. Chuyên riêng tây. 
riêng tư t. Riêng của са nhân. Tình сат riêng 
пе Những suy nghĩ riêng hz. 

riêng, d. Cây cùng họ với gừng, thân ngầm hình 
củ, vị cay và thơm, dùng làm gia vi. 

riểng; dg, (thgt.). Trách mắng gay gát, nặng lời. 
Riêng cho một trận nên thân. 

riết I dg. Làm cho vòng thắt thu nhỏ lại để 
buộc, ôm thật chặt. Riét mới lat. Riết chàta 
trong vòng tay. 

M p. (dùng phụ sau dg.). (Làm việc Bi) với sự 
chú y tập trung, theo dõi tối đa, quyết không rời 
công việc, không rời đối tượng, cho ki đạt kết 
quả. Ват riết. Canh phòng riết lắm. Làm riết 
cho xong. Nói riết phải nghe. 

riết róng t. Quá chat chẽ, khát khe trong quan 
hệ đối xử. Thái độ riết róng. Những lời riết rỏng 
không ai chịu được. 


riệt p. 1 x. đố тё. 2 (ph.). x. rit (ng. П). 

tiêu d. Món ăn lỏng nấu bằng cua hoặc cả với 
chất chua và gia vị. Riéu cua. Bún riêu. 

riễu (ph,). x. giêu. 

rim dg. Dun nhỏ lửa cho thức an thấm mắm muối 
hoặc đường và rắn lại. Rim đậu. Nồi thịt rim. 
Rim mứt. 

rin rit, t. Ó trạng thải có bụi bẩn bám dính vào 


‚да, gây cảm giác khó chịu. Người đẩy bụi, rin 


rit mổ hồi. 

rin rit, t. Từ mô phỏng tiếng phát ra khi hai vật 
cứng cọ xát hay nghiến vào nhau, nghe chói tai. 
Bánh sắt nghiển rin кї trên đường tàu. Giọng 
rin rít qua kê răng. 

rin (ph.). x. din. 

rin dg. Thám ra ngoài từng ít một. Trán rin 
тд hôi. 

ringgit [rinh-ghit] d. Đơn vị tiền tệ cũa Malaysia. 
rinh, dg. (ph.; kng.). Mang đi nơi khác. Rinh 
thủng Ша đi. a 
tỉnh; p. (kng.; thường dùng phụ sau dg.). Am 
lên, inh lên. Cười nói rinh nhà. Gát rình cd lên, 
rinh dp. 1 Quan sát kĩ một cách kin đáo để thấy 
sự xuất hiện, để theo dõi timg động tác, từng hoạt 
động. Rình bắt ké gian. Mèo rình chuột. Rình 
nghe trộm. 2 (kng.; ìd.). Chục. Ngọn đèn leo lắt 
chỉ rình tắt. 

rình mó dg. Rinh lén lút 
Phòng ké trộm rình mò. 
rỉnh rang t. (ph.). Có nhiều hình thức phô 
trương. Đảm cưới rình rang. Quảng cáo rinh 
rang. 

rỉnh гар dg. Rình (nói khái quát). Ké gian rình 
ғӣр trong bóng đêm. 

rit, (ph.). x. rết. 

rít, dg. 1 (Ат thanh) phát ra thành hồi vút lên, 
cao, nghe chói tai. Tiếng còi кїт lên lanh lánh, 
Giỏ тїї từng соп. 2 (kng.). Hit mạnh một hơi 
thuốc đải. Сат diéu гїї sóng sọc. 

rit, dg. Ó trạng thái có bụi bẩn, gi, v.v. bám vào 
ở khe hở giữa các bộ phận, làm cho sự chuyển 
động trở nên khó khăn. Cảnh cửa bị rit, kêu kèn 
kẹt. Khoá rit, rất khó mó; Ngòi bút máy bị rit, 
không xuóng mực. 

rit I dg. Đắp (thuốc) vào chỗ đau. Rt vế: thương. 
Rit thuốc, 

Ир. (dùng phụ sau một số đg.), Nhất thiết không 
chịu buông, không chịu rời ra. Bám rit lấu те. 
Giữ rit". 

riu I d. Dung cụ dan bàng tre, dùng đẩy đưới 
nước để bắt tép. 


(nói khái quát). Dë 
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П dg. Bắt tép bằng cái riu. D; riu tép. mức có thể nhìn thấy ró mọi sự vật). 

Чи riu t. (Lửa cháy) để rất nhỏ ngọn, theo yêu Шт. (kng.; dùng trước t.). Tử biểu thị ý khẳng 
cẩu dun nấu thức ăn. DZ ha riu riu, định về một mức độ cho là thấy rất rõ, vì hơn 


rfu пир. (dùng phụ cho dg.). Từ gợi tả vẻ sợ sêt 
chịu tuân theo mà làm việc gì đó một cách lặng 
12, không có một biểu hiện nào muốn chống lại. 
Bị mắng, riu riu bước vào nhà. 

Пи d. Dụng cụ để го và chặt, gồm một lưỡi sắc 
hình thang tra thẳng góc vào cán. Миа riu qua 
mắt thọ*, 

ríu dg. 1 Rối và thắt chặt vào nhau thành những 
nút khó tháo gë. Chỉ mảnh дий nên dễ bị тїш. 
Cắt bó những chỗ тїш. 2 (Bộ phận cơ thể) chạm, 
chập vào nhau và vướng lẫn nhau, làm cho không 
củ động được bình thường, tự nhiên, thưởng do 
vội vàng, luống cuống. Mừng quá, chân tay cứ 
ríu cả lại. Gà con chạy тїш cả сіле. Riu lưỡi, 
không nói được. Видп ngủ riu mắt lại. 

riu ra ríu rÍt t. x. ríu rit (láy), 

ríu ran t. Tir mô phỏng những âm thanh rộn rà 
như tiếng chim hót, Chim hót riu ran. Tiếng trẻ 
ti ran. 

ríu rítt. Từ mô phỏng những tiếng cao, trong và 
tiếp liền nhau, nghe không rõ từng tiếng, giống 
như tiếng chim kêu. 7iếng chim riu rit, Bây trẻ 
ríu rit đến trường, Cười đùa riu rit. /! Lây: тїш 
ra riu rit (ý mức độ nhiều). 

rivë а. (kng.). Đinh tán. 

riyal d. Don vị tiền tệ cơ bản của Saudi Arabia 
và Qatar. 

ro ro t. Từ mô phỏng những tiếng động nhỏ, 
đều đều, êm, tròn tiếng và kéo dài. Tiếng máy 
chạy ro ro. 

ro ró dg. (id.). Như ru rú. Ro ró xó nhà. 

rà, d. (cũ). Dò. Мб! ró lan. 

ró; dg. (Vật đựng chất lòng) có kë nứt hoặc 18 
thủng rất nhỏ, làm chất lỏng chảy, thẩm ra ngoài. 
Thùng nước bị rò. Bit lỗ rò. 

rò гї dg. 1 (Chất lỏng, chất khí) thấm, thoát ra 
ngoài từng tỉ một theo những khe lỗ rất nhỏ, khó 
thấy, Đường ống lâu năm sét ri, khó tránh rò rL 
Lượng gas rò rí tăng có thể gáy cháy. 2 Mất đi 
dán từng ít một, khó phát hiện. Sdn phán bị mất 
mát, rò ri. Vốn đầu tư rò ri, thất thoái. 

гб (ph.). x. nhớ,. 

rõ I dg. Biết tường tận, cụ thế. A; nấy đều rõ sự 
thé Không rõ thực hư thế nào. 

П t. Ó trạng thái tách bạch hẳn ra, khiến có thể 
phân biệt được hoàn toản với những cái khác. 
Nói to, nghe rất rõ. Biết không rõ lắm. Rõ món 
môt. Nó thua đã rõ rồi. Trời đã sảng rõ (đến 


hẳn bình thường. Dậy rõ sớm. Làm rõ nhanh. 
Rà thật buôn cười. 

rõ khéo (kng.). Tó hợp biểu thị ý mia mai bay 
trách móc một cách nhẹ nhàng. Rõ khéo! Đùa 
một tí mà đã giận. 

rõ ràng t. Rất rõ đến mức aí cũng có thể nhận 
biết được một cách dễ dàng. Chưng cở rõ ràng, 
không thể chối cãi. Có thái độ rõ ràng. Nói như 
vậy rõ ràng là sai. 

rõ rành t. Như rảnh rõ. 

rõ rệt t. Ró đến mức cỏ những biểu hiện cụ thể, 
nhận thấy được một cách dë đàng, Со riển bộ rë 
rêt. Sản lượng giảm rõ rệt. 

ró d. Đồ đựng đan bằng cói, lác, giống cái bị, 
nhưng không có quai, mà có buồm đậy. Ró thóc. 
rọ d. Đồ đan bằng tre nứa, hình ибп dài, 
dùng để nhốt súc vật khi vận chuyển. Bdr lon 
cho vào rọ. 

rọ тӧт d. Dó dùng giống cái rọ nhỏ, thường 
đan bằng tre nửa, buộc úp vào móm môt số sủe 
vật để ngăn không cho chúng cán hoặc ăn các 
cây trồng, 

го ray dg. (kng.). Động đậy, cua quay luôn. Xgởi 
không yên, cứ ro ray tay chân. 

robot d. cn. người máy. Máy thường có hình 
dạng giống người, có thể thay cho con người làm 
một số việc lao động, thực hiện một số thao tác 
kĩ thuật phức tạp. 

robotic d. Môn khoa học và kĩ thuật về thiết kế 
và chế tạo robot. 

róc; dg. Tách bỏ bằng lưỡi sắc phần bên ngoài 
của våt cứng, thường là cả phần vỏ. Rc mía. 
Tre chua róc тац. 

róc; t. (kng.). Hết sạch (thường nói về nước). 
Ruộng mới róc nước, đất quảnh lại. Giếng khó 
róc. 

róe; t, (kng.). Rất khôn trong quan hệ đối xử, 
không bao giờ để cho minh chịu thua thiệt. Ông 
ta róc lắm. Khôn róc đời. 

róc rách t. Từ mô phỏng tiếng nước chảy nhẹ 
qua kë đá. Tiếng suối chảy róc rách, 

rọc dg. Đưa lưỡi sắc theo đường gấp để làm cho 
đứt rời ra. Кос giấy. Dùng kéo гос dôi mảnh vải. 
Roc phách. 

rock d. Thể nhạc dân gian hiện đại, sử dụng 
guitar điện, có tiết tấu mạnh mẽ. 

rocket cv, rócket, rốc kết. d. Tên lửa. Phóng 
rocket. 
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roentgen cv, ronghen, d. (kng.). Tia roentgen 
(nói tắt). Chup roentgen. 

roi, d. Cây to vừa, cùng họ với бї, lá to, hoa 
trắng, quả mong hinh 904 lê, màu trắng hồng, 
thịt xốp, ăn được. 

roi; I d. Vật hình que đài, dèo, dùng để đánh, 
Roi mây. Roi ngựa. Онша cho mấy roi, 

H d. Bộ phận hình sợi của chất nguyën sinh, dùng 
làm cơ папр chuyển vận của động vật đơn bào, 
roi cặc bỏ d. x. cac bỏ, 

roi róí t. x. ró: (14у). 

tol vọt d. Roi để đánh (nói khái quát); thường 
dùng để chỉ sự đánh đập nói chung, Nó lê Јат 
Việc dudi roi vọi. 

rõi dg. (id.). Dõi. Rõi bước cha Ông. 

rới t. Có vẻ tươi mới lộ rõ ra ngoài. Ноа cúc 
vàng rồi. Mái ngói đồ rỏi. Tươi rói*. // Láy: roi 
rói (y mức độ nhiều). 

rọi dg. Hướng luồng ảnh sáng chiếu thẳng vào. 
Roi đèn pha. Ảnh nắng roi qua khung cửa. 
ROM [rom] (tiếng Anh Read Only Memory, “bộ 
nhớ chỉ đọc”, viết tắt). d. Bộ nhớ của máy tính 
mà nội dung không thể sửa đổi được trong việc 
sử dụng thông thường; phân biệt với RAM. 
ròn (ph.). х. giỏn. 

ròn rã (ph.). x. giỏn gia. 

rôn dg. (thường nói đi rón). Đi tuần, tuần tra 
(nói về quân đội thực dàn). | 
rón; (ph; id.). х, nhón Е 

tón; (ph.). х. nhón,. 

rón rén p. Từ gợi tả dáng điệu của động tác 
(thường là đi đứng) cố làm cho thật nhẹ nhàng, 
thong thả vi sợ gây tiếng động hoặc điều thất 
thố. Đi lại rón rén vi 50 mọi người thức giác. 
Rón rén bước vào. Ап rón кёп từng hạt một. Rón 
rên thua, 

rondo cv. rôngđô. d. Thể nhạc vui, náo nhiệt 
trên một chủ để quay đi quay lại đoạn chính nhiều 
lần. Các rondo của Mozart, 

roneo cv. rónêô, ró nė ô. d. Máy gồm có một 
trục tắm mực để in những bản đánh máy trên 
Віќу sáp. In roneo. Quay roneo một trăm bản, 
rong: d. І Tên gọi chung những thực vật bậc 
cao sống ở nước, thưởng có thận mảnh, hinh dải 
dài mọc chi chit vào nhau. Vót rong cho lợn. 
Rong biển. 2 (id.). Tảo, 

rong; dg. 1 Đi đây đỏ hết chỗ này đến chỗ khác, 
không dừng lại lâu ở бап cả. Su? ngày chỉ rong 
chơi. Đi rong phổ. Bán hàng rong. Gảnh hát 
rong. 2 (cũ; id.). Đi miết một mạch. Т) häng rong. 
tong huyết d. Bệnh chảy máu đường sinh dục 


rot rẹt 


nữ, ít nhưng kéo dài. 

rong rêu d. Rong và rêu (nói khái quát). 
rong ruồi dg. Đi liên tục trên chặng đường dài, 
nhàm mục đích nhất định, Rong ruôì hàng tháng 
trên đường, 

ròng; d. Lõi của cây, 

ròng; dg. (Nước thuỷ triểu) rút xuống. Mước 
rủng. 

ròng; dg. Chảy thành dòng, thành vêt (thường 
là trên cơ thể). May gio: mở hôi rÒng xuống 
md. Nước mắt tuôn ròng. Nước mua chảy ròng 
trên mat. 

ròng, t. 1 (kết hợp hạn chế). Nguyên chất 
(thường nói về kìm loại). Vàng ròng. Sắt ròng. 
2 (chm.; dùng sau d., trong một số tổ hợp). 
Thuần tuy. Thu nhập ròng của ngán sách, Sản 
lượng ròng. 3 (cũ; dùng phụ trước d., kết PB 
han chế). Chỉ toàn là, không có xen một thự 
nào khác. Mặc ròng nâu sóng. Nói ròng những 
chuyện không đâu. 

ròng; t. (dùng phụ sau d. chỉ thời gian và sau 
môt số đg.), Liên tục trong suốt cả một khoảng 
thời gian dài. Di möt đêm tòng. Suốt mấy năm 
ròng. Thức ròng mấy đêm. 

ròng rã t. Liên tục trong suốt một thời gian 
bị coi là quả dài. Миа ròng rã mấy ngày đêm. 
Một tháng trời ròng rd. Cuộc chiến đấu ròng 
râ mười năm. 

ròng rọc d. Dụng cụ góm một bánh xe con có 
vành ngoài bằng hoặc trũng lòng máng, dùng đề 
vắt dây kéo vật nặng lên Cao, 

ròng rọc kép d. Hệ thống nhiều ròng гос ghép 
lại để có thể dùng sức nhỏ mà kéo được vật rất 
nặng. 

ròng ròng t. Ó trạng thái chảy tuôn ra thành 
dòng, không đứt (thường là trên cơ thể). Mó hỏi 
ròng ròng trên lưng. Hai hàng nước mắt chảy 
ròng ròng. 

róng d. (id,). Giỏng, Róng chuông trâu. 
rontgen x. roentgen, 

rót dg. 1 Làm cho chất lòng cháy thành dòng 
qua vòi của một vật chứa vào vật chứa khác. Rót 
nước sôi vào phích. Rót nước chè ra chén, Nói 
nÄư rót vào tai (êm tai, dË nghe). 2 (kng ). (Pháo) 
bắn tập trung, tựa như trút đạn, vào một điểm 
nào đó. Dan đại bác rót nhu тип. Các khẩu pháo 
rót đạn rất chỉnh xác. 3 (kng.). Cấp cho kinh 
phí, vật tư, v,v. Rót kinh phí cho công trình. Rót 
thêm mấy triệu. 

rọt rẹt t. Từ mô phỏng những âm thanh rẻ, không 
vang, không đều, lúc có lúc không, Loa hỏng, 
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nghe có tiểng rot ret một lúc, rồi im hẳn, 

roto cv. rotor d. Phản quay trong các máy điện 

và động cơ điện, Rotor của guat điện. 

rô d. (kng.). Cá rô (nói tát). 

“rô” x. rhó. 

“rồ-bô-tích” x. robotic, 

“rô-bốt” x. robot. 

гб në ë x. roneo, 

rô ti x. rôti. 

“rô-to” x. rotor. 

гб; dg. (Xe cơ giới) phát ra tiếng động to, nghe 

inh tai, thành đợt ngắn, khi động cơ khởi động 

hoặc khi tăng tốc độ đột ngột. Tiếng máy rô lên 

nghe chối tai. Đoàn xe rå máy йт дт. 

tổ; t. Ó trạng thái không kiếm chế được hành vi 

hoặc có biểu hiện hoạt động như người điện. Phát 

rổ. Nói năng như thằng ró. 

ró dại t. Tó ra mất trí khôn. Мг hành động 

rô đại. 

rổ d. 1 Đồ dan thưa bằng tre hay làm bằng nhựa, 

tròn và sâu lòng, có nhiều lỗ nhỏ, dùng để đựng, 

R rau. 2 Vòng sắt tròn có mắc lưới, gắn vào 

mặt bảng, dùng làm đích để ném bóng vio trong 

món thể thao gọi là bóng rổ, Ném bóng vào rổ. 

rổ га cạp lại (kng), Ví việc kết hôn giữa hại 

тры đã từng có một đời chẳng, đời vợ. 

rå; (ph.). x. rå. 

rë, t. 1 (Da) có nhiều sẹo nhỏ lỗ chỗ, thưởng do 

bệnh đậu mùa. Mät rå. На ăn rë gót chân. 2 Có 

nhiều lỗ nhỏ lỗ chỗ trên bề mặt. Mặt bétóng bị 

rå. Nỗi cơm rd tổ ong. Миа тд mặt cát, 

rŠ hoa t. (Mặt) có những nốt rỗ thưa và nông. 

Mat ldm tẩm rå hoa. 

rộ t. (hay dg.). (Hiện tượng xảy ra) rẤt nhiều 

một cách mạnh mẽ và đều khắp một lượt, Hoa 

hở rộ. (Lúa) chín rộ*. Cười rộ*. Phong trào rộ 

lên ở khắp nơi. 

rốc; t. (id.). Như róc. Người rốc hẳn di sau 

trận ốm. ; 

rốc; p. (dùng phụ sau ág., kết hợp hạn chế), 
g tới không dừng, một cách mạnh mẽ, Као 

где cả đội quân đi. Đánh rốc tỏi. 

“ӧс” x. rock. 

rốc kết x. rocker, 

rộc; d. 1 Ngòi nước nhỏ, hẹp. Lôi qua rc. 2 Đất 

trừng ven các cánh đồng, hoặc gita hai sườn đồi 

núi. Ruóng róc*. 

rộc; t. Ó trạng thái gầy sút đi một cách trông 

thấy. Nó ốm mấy ngày, người бс hẳn đi. Gdy 

tộc. 

rộc гас t. Gây rộc, hốc һас, Mới бу, máy ngày 
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mà rộc rạc hẳn đi, 

rôcket x. rocket. 

rối, І dg. (сӣ, hoặc ph.). Xong. Nhiệm vụ chưa 
rồi. 


Цр. 1 (dùng phụ sau dg., t,). Từ biểu thị điều 
vừa nói đến là đã được thực hiện, là thuộc về 
thời gian đã qua. Mỏ đến нд; Anh ấy đã có vợ 
rồi. (Làm) việc đã rồi®. Lâu rồi không gặp. Đa 
hai đêm rồi không ngủ. 2 (dùng phụ sau dg., t.) 
Từ biểu thị điều vừa nói đến sẽ được thực hiện 
xong, sẽ kết thúc ngay trước mắt. Xong rồi, chỉ 
ít phút nữa thôi. Sắp đến giờ rồi. Chỉ qua vài ga 
nữa là đến nơi rồi. 3 Từ biểu thị điều Sắp nêu có 
nhiều khả năng sẽ xây ra trong một tương lai 
gån. Việc đó rồi Айу hay. Rồi trước sau người ta 
cũng biết. Kết quá rồi sẽ ra sao? 4 (kng.; dùng 
phụ sau một số d. chỉ thời gian). Vừa rồi (nói 
tắt). Hôm rồi họ có đến chơi. Đêm rồi. Tết rồi 
mới có địp vé qua nhà. 

HI k. 1 Từ biểu thi quan hệ nối tiếp về thời gian, 
điều sắp nêu xảy ra liền ngay sau điểu vừa nói 
đến. Làm xong rồi di chơi, Chờ một lúc rồi bd 
về. 2 Từ biểu thị một loại quan hệ kéo theo, điều 
vừa nói đến có thể sẽ dẫn tới điều sắp nêu ra, 
Chóng ngoan rồi mẹ yêu. Không nghe rồi có 
ngày hối tiếc. Đi đâu rồi cũng nhớ quê hương. 
IV tr. (thường dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý 
nhấn mạnh về điểu coi như đã có thể khẳng định 
dứt khoát. Đẹp lắm гё. Tất nhiên rồi, Phải rồi. 
Châm mất rồi còn gì. 

ről, t. (củ; thưởng dùng đi đôi với không). Ó 
trạng thái không có việc gì để làm cả. Ал không 
ngồi rồi. 

rồi: đây (kng.). Trong thời gian sắp tới đây 
( dùng trong lời du đoán), Vấn dê đó rối 
đây còn phức tạp hơn nhiễu, 

rồi đời dg. (ph; thgt.). Hết đời; chết, 

tổi ra Trong thời gian về sau nảy (thường 
dùng trong lời dự đoán). Cuộc sống rồi ra sẽ 
tốt đẹp hơn. , 

rỗi t. 1 Ó trạng thái ít hoặc không có việc phải 
làm. Tranh thủ lúc rỗi đọc truyện. Rỗi việc. Rãi 
tay. Gửi (quỹ) tiết kiệm số tiên để rồi (kng.; tiền 
chưa phải dùng đến). 2 (Linh hẳn) được cứu vớt 
khỏi mọi sự ràng buộc tội lỗi, được giải thoát, 
theo quan niệm của một số tôn giáo. Tu cho được 
rỗi phần hồn. Сии rỗi linh hồn. 

rỗi hơi t. (kng.; thường dùng trong сап có ý phủ 
định). Có thời gian và sức lực để làm việc coi là 
vô ích, là không có quan hệ gi đến mình, Ai rd; 
hơi đâu mà bàn chuyện đỏ. 
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rồi rãi t. Rỗi (nói khái quát). Những lức rỗi rải, 
di thăm bạn bë. 

rối; d. 1 (kng.). Múa tối (nói tắt). Biếu điễn rối. 
2 Con rối (nói tắt). Rối gue (điều khiển bằng que). 
rối, dg. (hoặc t.). 1 Ở trạng thái bị mắc, vướng 
vào nhau nhàng nhịt, khó gỡ. Tơrối. Đầu bù tóc 
rối*. Gö đoạn chỉ bị rồi. Trông rồi cá mắt. 2 Ó 
tình trạng bị xáo trộn, không yên, không bình 
thường. Làng rối như tơ vò. Gây rối trật tự trị 
ап. Chỉ mới thế mà đã rối cá lên. : 
rối beng t. (kng.). Rất rối, rất khó giải quyết 
(hàm ý chê). Công việc rối beng. 

rối bét t. (kng.). Rối đến mức tồi tệ, tất khó giải 
quyết. Tinh hinh rối bét. 

rối bóng bong t. Ó tỉnh trạng rất rối ren, lộn 
xộn, khó giải quyết. 

rối bòl t. Rối và bá bón ngồn ngang, làm cho 
khó tháo gỡ hoặc khó sắp xếp, giải quyết. Tóc 
rối bòi. Những ý ngÌĩ rối bòi trong óc. Ruột gan 
tối loạn t. Ó tinh trạng lộn xôn, không còn có 
trật tự nào cả. Đội hình rối loạn, Ró; loạn tiêu 
hod. > 


rối mü t. (kng.). Rối lung tung đến mức không 
còn nhận biết ra cái gì nữa. Bán cử rối mù lên. 
Đầu óc rối тй. - 

rối nước d. Loại hình múa rối cổ truyền của Việt 
Матт, biểu diễn trên sân khấu - mặt nước. Biểu 
diễn rối nước. Các con РЎ nước cổ truyền đất 
Kinh Bắc. 

rối ra rối rít t. x. ró rit (láy). 

rối rắm t. Rối lång nhàng, không ró ràng, mạch 
lạc. Cách diễn đạt rối rằm. Tư duy rối rắm. 

rối ren t. Ó tình trạng lộn xộn, có nhiều sự rắc 
rối khó giải quyết. Tinh hinh xã hội rối ren. 
Những chuyện rối ren trong cuộc sống. 

rối rit t. (thường dùng phụ cho đg.). Từ вої tả vẻ 
vội vã, tỏ ra mất binh tĩnh, Grue rối rit, Van xịn 
rồi rit. Rối rit cảm ơn. l/ Láy: ri ra rối rit (kng.; 
y mức độ nhiều), 

rết rit tít mù t. (kng.). Như rối rit (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 

rối ruột t. (kng.). Ó tình trạng hết sức lo lắng, 
đến mức mất bình tĩnh. Bà mẹ đang rối ruột vì 
con бт. 

rối tinh t. (kng.). Rối lung tung, mọi cái nhằng 
nhịt vào nhau làm cho không còn biết đẳng nào 
mà lån. Mọi việc cứ rối tình lên. Đầu óc rối tinh, 
chẳng biết trả lời thế nào. 

rốt tinh rối mù t. (kng.). Nhu rối tinh (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). Công việc rối tinh rối mù. 


rộn rực 


rối tung t. Rối nhàng nhịt vào nhau, khó tháo 
gỡ hoặc khó піт, khó giải quyết. Ddu óc rối 
tung. Dây dø rối tung. Mọi việc rối tung cd lên. 
rôm; d. Mụn nhỏ lám tấm mọc thành từng đám 
ở ngoài da người уі nóng пус. Người đứa trẻ mọc 
đây ғдт. Nổi rôm. Phấn rôm*. 

rồi; t. (kng.). Rôm rå (nói tắt). 

rôm rả t. (kng.). Có nội dung phong phú và tạo 
được không khí sôi nổi, vui vẻ. Buổi liên hoan 
văn nghệ róm rd. Y kiến thảo luân rất rôm rd. 
róm sảy d. Rôm (nói khái quát). 

rốn гапо t. Từ gợi tả tiếng va chạm mạnh, vang 
và khô của những vật cứng và giòn. Bár đĩa khua 
rổn гапа. Tiếng ngói vỡ rổn rdng. 

rốn; d. 1 Ống dẫn máu từ nhau vào bào thai. 
Cuống rổn. Cắt гёз. 2 Sẹo tròn và nhỏ ở giữa 
bụng, vết tích còn lại của rốn đã cắt. 3 Chỗ Іт, 
sâu ở giữa hoặc đáy một số vật. Rón biển. Rón 
quá båu. ` 

rốn; dg. (thưởng dùng phụ cho dg.). Cë kéo dải 
thêm một ít thời gian ở lại nơi nào đó hoặc làm 
việc gi đó, khi đáng lẽ phải rời đi hoặc phải thôi. 
Róh lại й phút nghe nőt câu chuyện. Ngủ rốn ti 
nữa. Làm rốn cho xong. 

rộn dg. 1 (Àm thanh, thường là tiếng người) nổi 
lên liên tiếp, sôi nổi. Tiếng cười nói rộn lên. Rön 
tiếng hoan hó. Gà gáy rộn trong thôn. 2 Ở trạng 
thái cảm xúc cuộn dâng lên mạnh më. Trong lòng 
rộn lên niêm vui. Rön lên niêm tự hào. 

rộn rã t. 1 Có nhiều âm thanh sôi nổi, vui vé và 
liên tiếp. Tiếng cười nói rộn rã. Rộn rã tiếng 
đàn, tiếng hái, 2 Có nhiêu cảm xúc phấn khởi, 
sôi nổi. Rón та niêm vui. 

rộn ràng t. 1 Có cái уш dậy lên từ nhiều phía, 
nhiều hướng do có tác động cùng một lúc cũa 
nhiều loại âm thanh, mảu sắc. Người, xe di lại 
rón ràng. Khúc nhạc rộn ràng. 2 Có nhiều cảm 
xúc vui mừng dày lên bên trong. Lóng rộn ràng 
niềm vui. " 

rộn rao åg. 1 Ó trạng thái có những xao động 
trong tỉnh cảm, khiến trong lỏng nao nao 
không yên. Rón rao trong lòng, không ngủ 
được. 2 (hoặc t.). (ph.). Nhộn nhạo. Рат đông 
rộn rao, 

rộn rich t. Ті gợi tả không khí hoạt động sôi 
nối, cỏ nhiều tiếng động, tấp nập, khẩn trương. 
Tiếng chân người chạy rộn rich. Т từng đoàn хе 
rộn rịch lại qua, 

rộn rip t. Như nhộn nhịp. 

rộn rực dg. Như rao rực. Thấy rộn rực trong 
lòng. 
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гӧпёё х. roneo. ` 
rông, dg; (Nước thuỷ triéu) dâng lên. Con nước 
rồng 


rồng; t. Tròn và dàm nét (một kiểu viết chữ). 
Chữ róng: Ngòi bút röng (để viết chữ rông). 
rông; t. (dùng phụ cho dg.). Ó tình trạng buông 
thả, không bị ràng buộc, có thể đi lung tung khắp 
nơi. Trâu bỏ thả rông. Chạy rông khắp xóm. 
tông, t. (14.). Сібпр. Bị rông cả năm. 

rông đen x. rôngđen. 

“rông-đô” х. rondo. 

rồng d. 1 Động vật tưởng tượng theo truyền 
thuyết, minh dài, có уду, có chân, biết bay, được 
coi là cao quỷ nhất trong loài vật. 2 (cù; trtr.; 
dùng phụ sau d., trong một số tổ hợp). Từ dùng 
để chỉ cơ thể hoặc đồ dùng của vua thói phong 
kiến. Minh rồng. Mặt rồng. Ngai rồng. Sân 
rồng *, 

rồng đến nhà tôm Vi trường hợp người cao 
sang đến thăm kẻ thấp hèn (thường dùng (kc.} 
trong lời nói nhủn nhường của chủ nhà đối với 
khách là chỗ bạn bè). 

röng rắn d. Tổ hợp gợi tả cảnh đám đông nối 
đuôi nhau thành hàng dài, uốn khúc. Xếp hàng 
rồng rắn. 

rồng rồng d. Cá quả, cả sộp con mới nở sống 
thành đàn, 

rỗng t. 1 Không có phán lõi, phán ruột ở bên 
trong, mà chỉ có lớp vỏ ngoài. Cây tre rồng ruội. 
Ống rỗng lòng. Khoét rỗng. 2 Không chứa 
đựng gì ở bên trong. Bụng rồng. Rỗng túi không 
còn một xu. Thùng rỗng kêu to (tng.). Đầu óc 
rỗng (b.). 

rỗng không t. Rỗng hoàn toàn, không có chút 
gi. THÍ răng không, - 

rỗng tuếch t. (kng.). Hoàn toàn trống rỗng (hàm 
ý chê). Nhà của rồng tuốch. Đầu óc rằng tuếch. 
// Láy: rỗng tuếch rỗng ойс (ý mức độ nhiều), 
rỗng tuếch rỗng toác t. x. rỗng tuếch (láy). 
rống dg. 1 Kêu to (nói về một số loài thú), Bò 
бпр. Sư tử rống. 2 Kêu lên những tiếng to, vang 
và kéo dài, thường nghe thảm thiết. Lon tống 
lên đòi дп. Rống lên như bò bị cắt tiết. Khóc 
tống lên. 

rộng t. 1 Có khoảng cách bao nhiêu đó từ đầu 
này đến cuối đầu kia, theo chiếu đối lập với 
chiều dài (và gọi là chiéu rộng) của vật, Khổ 
vái rộng 90 phân. Đường rộng 20 mét. 2 Có 
diện tích bao nhiêu đó. Cảnh đồng rộng hàng 
trăm hecta. Một cao nguyên rộng 2.000 
kilomet vuông. 3 Có chiều rộng hoặc diện tích 





lớn hơn mức bình thường, hoặc lớn hơn so 
với yêu cấu. Vdi khổ rộng. Căn phòng rất rộng. 
Hai người ở căn hộ này thì rộng quá. 4 Cô kich 
thước lớn hơn so với vật cần bọc hoặc cán 
chúa bên trong. Đôi giày rộng. Quần áo rộng 
thùng thình. 5 Có phạm vi lớn hơn mức bình 
thường. Hiểu biết rộng. Phong trào phát triển 
rộng khắp. Nhìn xa trông rộng. 6 Có lòng bao 
dung, có độ lượng, hào phóng trong quan hệ 
đối xử. Ăn ở rộng. Tính rộng. Rộng lòng 
thuong, 

rộng căng t. (kng.). Không bận biu, vướng víu, 
không có gì ràng buộc, muốn đi đâu tuy y. 
rộng huëch t. (kng.). Rộng và mở to ra quá сё 
(һат ý chê). Míiéng rộng huếch. // Láy: rộng 
Buch rộng hoác (y mức độ nhiều). 

rộng huấch rộng hoác t. x. rồng huếch (láy). 
rộng lớn t. Có diện tích hoặc phạm vi rất lớn 
(nói khái quát). Са một vùng rộng lớn. Vấn 42 
rộng lớn. Tình thương уёи rộng lớn (b.). 

rộng tượng t. Có độ lượng, dë cảm thông với 
người có sai sót, lâm lỡ và dë tha thứ. 

rộng mó t. Rộng rãi và cởi mở, Tấm lòng rộng 
mở, 

rộng rãi t. Rộng, không chật, không hẹp (nói 
khái quát). Nhà cửa rộng rãi. Dự luận rộng rãi. 
Tỉnh tỉnh rộng rãi. 

rộng tinh t. (ph.; kng,), Có diện tích rất rộng, 
Căn phòng rộng rinh. Vườn tược rộng rình, nhìn 
пеш mắt. 

rôngđen d. (kng.). Vành йет, 

rôngđỗ x. rondo. 

rộp 4р. (hay t.). (Lớp da hoặc lớp vỏ mỏng bên 
ngoài) phóng lên, thường vì nóng quá. Da bi rộp. 
Tay bỏng rộp. Phơi nắng, mặt bàn gỗ dán rộp 
cả lên. 

rốt t. (kng.; kết hợp hạn chế). Ó vị trí cuối cùng 
trong một trật tự sắp xếp, sau đó không còn ai 
nữa cå, Đứa con rối. Đi sau rốt. Đỗ rốt bảng. 
rốt cục (14). x. rốt cuộc. 

rốt cuộc p. (dùng làm phần phụ trong câu). Từ 
biểu thị y kết quả cuổi cùng rồi cũng dẫn đến 
của sự việc. Bàn cải mãi, rốt tuộc mọi người 
cũng đồng y. Rốt cuộc anh ta phải nhượng bộ. 
tốt ráo t. (kng.). Triệt để. Gidi quyết rốt ráo 
những vấn dé tân đọng. 

ГӦН cv. ró ti. dg. Quay. Thịt gà rồi. 

го t. (Bộ phận trong máy móc dụng cụ) không 
còn khớp chật với chỉ tiết khác nữa (thường do 
bị mòn nhiều). Ốc 4а го. Xe đạp bị ro. 

“rale” x. rote, 


835 


ГО moóc x. romooc. 

гб (ph.). х. sở. 

rë mó (ph.). x. sở тё. 

rë rằm dg. Sò chỗ này chỗ khác, hướng không 
Xác định, để nhận biết hoặc tìm kiểm khi mắt 


rỡ t. (cũ; nay thường dừng ở dạng láy), Sáng ngời 
một cách đẹp dë. Mắng chiều vàng rỡ. // Láy: тў 
ró (ý mr độ Cao). Gương mät sång ró rỡ. 

rë ràng t. Sáng ngời một cách đẹp dë; rò (nói 
khái quát). Мат vui lâm rë ràng guong mặt. Vẻ 
đẹp rỡ rằng. 

ró, 1 d. (ph.). Уб. Cát ró: 

П йр. (ph.; kng.). Bắt tôm, са bằng уб. D; ró cd. 
ró, dg. (kng.). 1 Sờ đến, động đến. Không ró tay 
vào việc gì. 2 Gặp được, có được một cách ngåu 


fg, d. 1 Tên gọi chung các bộ tộc nguyén thuỷ 
có đời sóng và văn hoá lạc hậu (hàm y khinh 
miệt, theo quan điểm kì thị dân tộc thời phong 
kiến). Ао Hung Nó. 2 (id.). Những ké chuyën 
làm việc dã man, tản bạo, trong quan hệ đối với 
các dân tộc khác (nói tổng quát). Rợ /zZxi, 

rg (ph.), x. nhợ,. 

ГӨ; t. (Màu sắc) quá sặc sở, trông không nha, 
không hợp với thị hiếu thông thường. Ấn mặc 
rất ro. Màu hơi го. 

rơi dg. ! Di chuyển xuống mặt đất một cách tự 
nhiên khi không có БЇ giữ lại ó vị trí trên cao, 
Tuột tay rơi xuống đất. Máy bay bị rơi. Lá rơi, 
Rơi nước mắt, 2 Lâm vào tỉnh trạng, hoàn cảnh 
không hay, thường lả một cách đột ngột. Roi vào 
tay kẻ cướp, Rơi vào thể bj động. 

rơi rớt dg. Còn rớt lại, sót lại (nói khái quát), 
Майте hủ tực còn roi rớt lại, 

tơi rụng dg. BỊ mất dán đi nay một ít, mai một 
ít, không còn giữ được nguyên уеп (nói khái 
quát). Số thác rơi rụng, hao hụt trong chuyên 
chở. Không sử đựng đến, kiến thức rơi tụng 
айп (b.). 

rơi vãi dg. Bị mất dán di mỗi nơi, mỗi lúc một ít 
(nói khái quát). Thu nhặt thóc rơi vãi. 

rời I dg. 1 Di chuyển khỏi chỗ, Таи rời khỏi ga. 
Ró ghế nhà trường. Tên lửa ròi bệ phỏng. Mát 
không ròi muc tiêu, 2 Tách lia khỏi. Lá rời cảnh, 
Sống chết không rời nhau. 

IT t. Ó trạng thái từng bộ phận, từng đơn vị được 
tách riêng ra, độc lập với nhau. Viết trên những 
tò giấy ròi. Tháo rời cải máy. Com rời (hạt rời, 


rë 


không dính vào nhau). Mói ròi chân tay (chân 
tay có cảm giác nhự muốn rời га). 


rời гас t. Кой ra thành từng phản, từng bộ phật 
riêng rë, không liên tục, không gắn kết với nhau. 
Tiếng gà gáy ròi гас. Từng tốp di lẻ tổ, rời rạc. 
Không khí buổi họp rất rời rạc (b.). 

rdle d. Dụng cụ đặt xen trong một mạch điện để 
tự động ngắt mạch điện theo một điều kiện định 
trước. Role điện từ, 

rơm d. Phần trên của thân cây lúa đã gặt và 
đập hết hat. Chó; rơm. tủa rơm (cháy to 
nhưng chóng tản). 

rơm rác đ. Rơm và rác (nói khái quát); đùng để 
ví cái không có giá trị, đáng bỏ đi, Rom rác dôn 
chuồng. Bd ngoài tai những chuyên rơm rác, 
rom róm dg. х, róm (18у). ( 
tờm (ph.). x, лип, 

ròm rợp t. x. гор (láy). 

rm t. 1 Cố làm ra vẻ khác đời nhưng lại dở, 
khiến trở nên lố lăng. An mặc róm. Đài các róm. 
Bệnh thông thái róm. Вот đời. 2 (Hàng) giả, кетп 
chất lượng. 

róm dg. (Nước mắt, máu) ба ra một it, chưa 
thành giọt, thành dong. Сат động đến róm nước 


rƠmooo cv. ro moóc, d. Phương tiện vận tải, 
không có động cơ, dùng nối vào sau một phương 
tiện có động cơ để chớ được nhiều thêm hoặc 
chở các kiện hàng đặc biệt. Xe fdi có ғотобс. 
“rơn-ghen” х, roentgen. 

rờn гоп dg. (hay t.). x. ron (láy). 

rởn (ph,). x. sdn. 

rỡn (ph.). x. giðn. 

rợn dg. (hay L). Có cảm giác lạnh người, hơi 
rùng mình, thường do quả sợ. Đêm vắng, đi qua 
bãi tha ma ron cd "người. Mỗi lån nghĩ đến, lại 
thấy rợn. Sướng đến ron người. Ron tóc gáy (sởn 
tóc gáy). // Гау: rån rợn (у mức độ it). 

rợn ngợp dg. (¡d.). Vừa "8ợp, vừa sợ, Ron ngop 
trước cải bao la của biển cd. 

tơnghen [rơn-ghen] x. roentgen. 

гбр х. dóp, 

rợp t. 1 Có nhiều bóng mát. Vào chế rợp tránh 
năng. Đường làng rợp bỏng tre. 2 Nhiều, dày 
đặc đến mức như phủ kín cả, Cờ bay ғор tròi. 
Thuyển кор bến sóng. ji Láy: ròm гор (ng. 2; ý 
trức độ nhiều). 

rớt dg. 1 Rơi ra một vài 8101. Rót nước để rót cd 
7a bàn. Thương rớt nước mắt. 2 Còn sót lại của 


một cái gi đã qua đi, đã không còn nữa. Đi chậm, 
không theo kịp đoàn, bị rót lại. Tia nắng cuối 
cùng rớt lại sau lm cây. Tân tích cũ còn rớt lại. 
3 (рћ.). Rơi. Làm rớt cái chai. Máy bay bị rót, 
4 (ph.). Hỏng, không đỗ. Thi rớt. 

ги, dg. Hát nhẹ và êm nhằm tác động cho trẻ dễ 
ngủ. Ru con. Ёт như ғи. 

ru; tr. (cũ; dùng ở cuối câu). Từ biểu thị ý nghỉ 
ngờ về điều minh tin là không thể có, không thể 
được, nêu ra ở dạng như muốn hỏi để được sự 
đồng tình của người đối thoại. Sự đời chẳng lè 
cứ thế rụ? - 

ги hài đg. Ru (nói khái quát). Tiếng ru hởi 
của me. 

ru lô x. ruló, í 

ru ngủ dg. Làm më muội tinh thần và tệ liệt y 
chí đấu tranh. 

ru rũ dg. Từ gợi tả cảnh sống chỉ quanh quán ở 
nơi chật hẹp nào đó, không đi ra ngoài, không đi 
đâu xa. Tối đến chí ru rú trong nhà. Sống ғи rú 
mãi trong cải xóm nhỏ. 

rù t, 1 (Gà) mắc bệnh địch іа chảy, phân trắng, 
điều căng (thường đứng xü lông, ü rủ). Đản gå 
bị rù, chết đâm. U rü nhu gà rù. 2 Có dáng điệu 
co ro, ü rũ, thiếu linh lợi. Ngôi r một chổ. 

rù ri t. (id.). Có vẻ chậm chap, ít nói, 

rù rờ t. Có vẻ chậm chạp, thiếu linh hoạt. Điệu 
bộ rù rò. 

rú, dg. Bảo cho người khác nghe theo để cùng 
làm với mình. Rử nhau đi xem phím. Rú bạn 
đi học. 

rủ; dg. (id.). Buông thông từ trên cao xuống một 
cách tự nhiên. Liễu rú trên mặt hd. Cd nước để 
tang, treo cờ rủ. 

rủ lòng dg. Nghĩ đến mà ban cho một điều nào 
đó, coi như ân hug. Rú lòng thương. 

rủ rë dg. Rü làm việc xấu (nói khái quát). Nghe 
lời rủ rê. 

rủ rỉ dg. Nói nhỏ nhẹ, thong thả, vừa đủ để 
cho nhau nghe, vẻ thân mật. Me rúri kế chuyện 
cho con nghe. Rú ri với nhau điều hơn lẽ thiệt. 
И Láy: rú ri rù rì (ý mức độ nhiễu). 

rủ ri rü ri dg. x. rẻ ri (láy), 

rü, dg. (hoặc t.). Bi gục xuống, lả xuống, thường 
vì kiệt sức. Cảnh 14 Аёо rũ xuống. Cây chết rũ. 
Mật rũ người. 

rũ; dg. (vch.). Trút sạch khôi mình những gì coi 
là vướng уйш. Ra xiẳng xích. Rū sạch lo âu. Ка 
hết nợ đời (chết). 

rũ rợi (рћ.). x. rũ rượi. 

rü rugi t. t (Tóc) rối bü và хой xuống. Đầu tóc 


озо 


rü rugi. 2 Có vẻ ngoài mệt mỏi, bơ phờ, người 
như rũ xuống. Mt rũ rupi. Cơn ho rũ гирі (làm 
mệt rũ гої). От bụng cười rũ rupi. 

rũ tù đg. (kng.). Bị giam cho đến có thể chết rù 
ở trong tù. Tái ấy chỉ có mà rũ từ! 

rú, d. (ph.). Núi nhỏ có cây rậm. 

rủ; dg. 1 Bật lên tiếng kêu to và dài, thường vì 
bị tác động quá bất ngờ. Rú lên một tiếng khúng 
khiếp. Mừng rú lên. 2 Phát ra tiếng to và đài. 
Còi báo động rú lên từng hồi. Xe rú ga vượt đốc. 
rua đg. Tạo ra các hình trang trí trên đồ vải bằng 
cách rút bớt sợi vải ra và buộc các sợi còn lại, 
hoặc luồn thêm các sợi màu vào. Rua áo gối. 
Rua khăn. Rua bóng hoa trên ngực do. 

rùa d. Động vật thuộc lớp bò sát, có mai bảo vệ 
cơ thể, di chuyển chậm chap. Слёт như rùa. 
rủa dg. Dùng lời độc địa cầu cho người minh 
căm ghét gặp những điều không lành. Айа déc 
miệng, Rúa thẩm. 

гда гау dg. (kng.; ¡d.). Rủa (nói khái quát). 
rủa ва dg. (id.). Rủa một cách độc ác, dữ đội 
(nói khái quát), 

rüa t. (cù; ¡d.). Rữa. 

rubi d. Khoáng vật trong suốt, màu dó, cứng, 
dùng làm đồ trang sức. Mar nhân gắn rubi. 
ruble cv. rúp. d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Nga, 
Belarus, Tajikistan. 

rýc, dg. 1 Chui vào chỗ hẹp hoặc kin. Con cáo 
rúc vào bụi cây. Em bé rúc đầu vào lòng mẹ. 
2 Dùng mỏ hoặc möm để mỏ, ria thức ăn, Vit 
túc ốc. Lon тіс mõm xuống máng. 

тйс, dg. Kêu to thành hồi dài. Cà; rúc lên inh 
di. Tü và піс liên hôi. Tiếng chuột rúc trong đêm. 
rúc гау dg. (id.). Chui rúc vào chỗ chật hẹp, 
tối tăm. 


rúc rích t. Từ mô phỏng tiếng cùng cười với 
nhau khe khẽ và thích thủ. Мін nhau cười 
rúc rich. 

гус t. I Chín tơi ra, nhừ ra. Thự kho гис. (Qua) 
chín ruc*, 2 (kết hợp hạn chế). Rü. Tù ғыс xương. 
Chết rục. ' 

гус rich dg. 1 (kng.). Có những hoạt động chuẩn 
bị cụ thể để sắp sửa làm việc gi. Mua gạch ngói 
ruc rich làm nhà. 2 (ph.). Cya quay. Ngài іт, 
không được rục rịch. 

rufiyaa d. Đơn vị tiên tệ cơ bản của Maldives. 
rui d. Thanh tre hay gỗ đặt theo chiều đốc của 
mái nhà để đỡ những thanh mè. 

rủi 1 d. Điều không lành, không tốt bất ngờ xảy 
đến. Gặp rủi, May ít rủi nhiều. 

П t. Ó trong tỉnh hinh Бар rủi; không may. Ru; 
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cho пб, sdp.dén ngày thi thi bị ốm. Rúi có 5 gi 
thì khổ, | 

rủi ro t. Rüj (sới khái quát). Điều тїї ro. Tránh 
гї, dg. 1 (1d). (Cay, cò) chết dán vi già; lui. 
Khóm gừng rui. 2 Ngã gục xuống, đồ Sập xuống, 
КІЙ súc, rụi хиб) g rồi ngất di. Мей тш. Căn 
nhà đố rụi xuống. 

tụi; (ph.). x. tụi. 

ruló cv. ru jó. d. Vật hinh trụ dùng để lan, 
cuốn, v.v, Dùng ruló lăn тис. Quấn vào гиїб. 
rum, d. cn. hẳng hoa. Cây thân cò, lá dài không 
có cuống, hoa màu da cam, dùng đế nhuộm hay 
làm thuốc, 

rum, d. Rượu mạnh, cất bằng mật mía. 
“tưm-ba” x. Tumba, 

rùm t. (ph.). Ат. Chia 8! dá rùm lên, Khoe rùm 
xóm. Khóc ғйт, 

rùm beng t. (kng.). Ẩm ï cả lên, làm cho to 
chuyện (thưởng để phô trương thanh thế). Khua 
chiêng gó trống rùm beng. Tuyên truyền кит 
beng. Quảng cáo rùm beng. 

rúm t. Ó trạng thái bị thu nhà thé tích và méo 
mỏ, biến dang đi. Cdi nón bị bgp rúm. Co rúm*, 
rúm ró t. Rúm lại một cách xấu хі (nói khái 
quát). Qud bóng xi hơi nằm rúm ró. Chiếc xe đổ 
bep rúm ró bên đường. Sợ sêt, "gười rúm кб lại, 
rum dg. (ph.). Rui. Мей rum. 

rumba d. Điệu nhạc múa Cuba. 

run dg. 1 Bị rung động nhẹ chân tay hoặc cơ thể 
do hàng loạt nhừng co giật khẽ của các cơ, gây 
ra bởi một nguyên nhân sinh lí (như lạnh, sốt 
rét) hay tâm lí (cảm xúc). Rét run cẩm cập. Giả 
run tay thông cẩm được kim. Sưởng run người. 
2 (Giọng nói, nét chữ) có trạng thái không binh 
thường đo khi nói, khi viết bị run, Xé chữ hơi 
run. Giọng nói run lên vì xúc động. 

run như cẩy sấy Run nấy người lên, run Idy 
bẩy. 

run rấy dg. Run mạnh và liên tiếp. Hai gối run 
rấy đi không vững. Đôi môi run r&y nói không 
thành 101. 

run їйї dg. Хш! khiến nên, do một nguyên nhận 
thần bí nào đó. Sự dòi run ri cho họ lại gặp 
được nhau. Cầu Trời Phật run rủi. 

run sở åg. Run lên vì sợ, tỏ ra rất sợ (nói khái 
quát). Run sợ trước họng súng. 

rùn dg. (ph.). Co rụt làm cho thấp xuống. Rún 
сё. Rùn chân đặt кап hàng xuống. 

rün dg. Trở nền rã rời, không tự điều khiển được 
nữa vì mệt mỏi hay sợ hãi quá mức. Sørin người. 


rủng rinh 


Dói quá chân tay cứ rún ға, 

rủn chi 4g. Ngã lòng, nhụt chị, 

rún (ph.). x. nhún, 

rún rẩy (ph.). х, nhún nháy, 

rung dg. Làm chuyển động qua lại liên tiếp với 
nhịp độ nhanh, không theo một hướng xác định. 
Ngồi rung đùi. Giá rung cây. Động đất làm rụng 
của kính, 

rung cảm dg. Cảm thấy hoặc làm cho rung động 
trong lòng, Rung cảm trước cảnh đẹp của thiên 
nhiên. Bài thơ có sức rung cảm lón. 

rung chuyển dg. Rung động mạnh cái có nên 
tảng vững vàng, đến mức có thể làm lay chuyển. 
Вот пб rung chuyển cả ngôi nhà. Xe chạy làm 
rung chuyển mặt đường. Cách mạng tháng Mười 
lầm rung chuyển cả thế giới. 

rung động dg. 1 Chuyển động qua lại liên oi 





không theo một hướng xác định, do một tác động 
từ bên ngoài. Giữ không cho súng rung động khí 
ngắm bản. 2 Tác động đến tinh cảm, làm niy 
sinh cảm xúc. Bài tho rung động lòng người, 
rung rinh dg. І Rung động nhẹ và liên tiếp, 
Cảnh hoa rung rinh trước gió. Mặt hồ rung rinh 
gon sóng. 2 (iđ.). М tưng chuyến. 

rung rúc t. (id.). (Quán áo) đã cù, có thể hơi 
són nhưng chưa rách. Chiếc do da đã rung гис. 
rùng, d. Lưới hình chữ nhật đài dùng để đảnh 
cá biển. Kdo tùng. Đánh rùng. Một mẻ rùng. 
rùng; dg. 1 Bất ngờ rung lën một cái, do bị chấn 
động hay bị một tác động mạnh đột ngột, Min 
nổ, mặt dät rùng lên. Máy rùng mạnh một cái 
rồi tắt hẳn. Lạnh rùng cả người. 2 Lắc nhẹ để 
làm cho vật ròi chứa đựng ở trong dồn vào giữa. 
Rừng sàng lựa дс ra. Ring ráy bội. 

rüng minh dg. Rung nhanh, manh toàn thân một 
cách bất ngờ, do sợ hãi hoặc bị lạnh đột ngột. 
Lạnh rùng mình, Rùng mình sợ hãi. Chuyện 
khủng khiếp quá, nghĩ lại vẫn còn rùng mình. 
rùng rợn t. Có tác dụng gây cảm giác sợ hãi 
đến rùng mình, rợn người, Câu chuyện li kì rùng 
rợn. Cảnh giất chóc thật là rùng rợn. 

rùng rùng t. Từ gợi tả vẻ chuyển động mạnh 
më cùng một lúc của số đông. Đoàn biếu tình 
rùng rùng tiến lên. Đoàn xe rùng rùng chuyến 
bánh. 

rủng rêng t. Từ mó phỏng tiếng va chạm của 
những vật nhỏ bằng kim loại. Soi xích sắt khua 
rằng réng. Trong túi rừng réng toàn tiên xu. 
rủng rỉnh t. 1 (id.). Nhự "іле réng (nhung 
thường nói về tiền). Tiên хи rúng rinh trong ti. 
2 (Tiên bạc, của cải vật chất) có ở mức đây đủ, 


rúng - 


sung túc. Đồng ra đẳng vào rủng rĩnh. Thóc lúa 
тіпа rinh quanh năm, 

rúng ág. (ph.). Núng, nao núng. Bj rúng tinh 
thân. 


rúng động dg. (ph.), Мао động và nao núng. 
гапа ёр dg. (ph,). Ре doa và ép buộc. 

rụng dg. Rời ra, На ra và rơi xuống. Tóc rụng. 
Lá rụng. Trẻ sơ sinh vừa rụng rốn. 

tụng rời dg. Cảm thấy chân tay rã ròi, thưởng 
do quá mệt môi hoặc khiếp sợ. Mới rụng rời chân 
tay. Tin dí làm mọi người rụng ròi. - 
ruốc; d. Tép nhỏ ở biển, minh tròn và trắng, 
thường dùng làm mắm. Мат ruốc. 

ruốc; d. Món ăn làm bằng thịt nạc, cá hoặc tôm 
luộc, rim với nước mắm rồi giã nhỏ và rang khô. 
Nuốc thịt. 

ruốc bông d. Ruốc làm bằng thịt пас, tơi nhu 
bông. 

ruổi d. Bọ hai cánh, có vòi hút, râu ngắn, thưởng 
mang vi trùng truyền bệnh đường ruột. 

ruồi làng а. (ph.), Nhặng. 

ruổi trâu d. Кибі to, có vòi hút khoẻ, thưởng 
đốt và hút máu trâu, bỏ. 

tuổi xanh d. 1 Киф có màu xanh biếc, cỡ nhỏ 
hơn nhàng. 2 Nhặng, 

ruổi dg. Đi nhanh, chạy nhanh trên đường đải. 
Dôi ki binh từ xa ruổi tới. Rusi ngựa đuổi theo, 
ruổi rong dg. (id.). Như rong ruổi. 

tuổi (ph.). х. dưới _. 

tuôn ruốt t. (id.). Hết sức bánh bao, chải chuốt. 
Đầu chải mượt, quần áo trằng ruôn кид. 
ruồng ág. (ph.). Сап. Giặc di ruồng. 

ruống bể dg. Ghét bỏ, không ngó ngàng gì đến 
nữa. Bị gia đình ruông bd. Ruông bd vợ con, 
ruồng bố dg. (ph.). Сап quét. 

ruồng rẫy dg. Hát hùi, tỏ ra muốn ruồng bỏ, Có 
nhân tình, nên ruông ғду vợ. 

ruỗng t. Ó trạng thái đã bị một quá trình huỷ 
hoại từ bên trong, làm cho thực tế chỉ còn có lớp 
bên ngoài. Khúc gỗ mọt ruỗng. Thối rung. 
ruỗng nát t. Ruỗng hết ra, chỉ cán tác động nhẹ 
là gây vụn. Cây gỗ mục, ruông nát. Ruông nát 
từ bên trong. Một chế độ rung nát (b.). 

ruộng d. Đất trồng trọt ở ngoài đồng, xung 
quanh thường có bờ. Ruộng lúa. 

rưộng bậc thang d. Ruộng ở sườn đổi núi đã 
được san phẳng thành nhiều tầng. 

ruộng са ao liền Та cơ ngơi giàu có ở nông 
thôn thời trước (có ruộng rộng bát ngát, nhiều 
ao cá liền bờ). 

ruộng đất d. Đất trồng trọt, về mặt là tư liệu 
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sản xuất (nói khái quát), Cái cách ruộng дй, 

Vấn dë ruộng đất. 

ruộng muối d. Khoảng đất cỏ ngăn thành ð, 
đưa nước biển vào phơi cho bốc hơi để lấy muối. 

ruộng në d, x. z2, 

ruộng nương d. Đất trồng trọt (nói khái quát). 
Vùng này đổi núi nhiễu, ruộng nương Ít. 

ruộng гау d. (¡d.). Như ruộng nương. 

tuộng rộc d. Ruộng trùng và hẹp nằm giữa hai 
sườn đồi núi hoặc ven các cánh đồng. 

ruột I d. 1 Phần của ống tiêu hoá tử cuối dạ 
dày đến hậu môn. 2 Bộ phận bên trong của 
một số vật. Ruót phích. Ruột bút bị. Ruột bảnh 
mi. 3 (kết hợp hạn chế). Ruột của con người, 
được coi là biểu tượng của sự chịu đựng về tỉnh 
cảm. Xót ruột*. Ruột đau như cắt. Tức lộn ruột. 
Rut rối như tơ vò. Nóng ruột*. 

П t, (dòng phụ sau d. chỉ quan hệ gia đình thận 
thuộc). Thuộc về mối quan hệ giữa cha mẹ và 
con cái, giữa những người cùng cha mẹ hoặc giữa 
những người có cùng cha mẹ với con cái của họ. 
Bổ ruột, Anh em ruội. Cháu gọi bằng bác ruột. 
ruột để ngoài da (kng.). Tả tính người thật thả, 
trong bụng nghĩ gì đều nói ra hết, 

ruột gà d. (kng.). Lò xo có hình đây xoắn thành 
nhiều vòng bằng nhau. Ruót gà bật lúa. 

ruột gan d. Ruột và gan của con người, coi lả 
biểu tượng của sự chịu đựng về tỉnh cảm, hay 
sự quan tâm của con người được giữ kín, không 
bộc lộ ra, nói chưng, Ruót gan nóng nhu lửa 
đốt. Giận tím ruột tím gan. Вибе gan rối bòi. 
Không còn có ruột gan nào ngồi lại nữa. 

ruột già d. Đoạn một to từ sau ruột non tới hậu 
môn, là nơi hình thảnh phân. 

ruột nghé d. (ph.). Ruột tượng. 

ruột non d. Đoạn ruột nối dạ đày với ruột già, 
có chức năng tiêu hoá vả hút chất dinh dưỡng 
nuôi cơ thể. 

ruột rà t, Có quan hệ ruột thịt hoặc thận thiết 
như ruột thịt. Bà con ruột rë. Tình nghĩa ruột rà 
Bác Nam. 

ruột thịt t. Có quan hệ cùng máu mủ hoặc thân 
thiết như những người cùng máu mủ. Anh ет 
tuột thịt. Đồng bào ruột thịt. 

ruột thừa d. Máu một nhỏ hình giun chia ra ở 
đầu trên ruột giả, không có tác dụng gì trong 
việc tiêu hoá, Viêm ruột thừa. Mó cắt ruột thừa. 
ruột tượng d. Bao vải dài dùng để đựng tiên 
hay gạo, đeo quanh bụng hoặc ngang lưng. 

rúp х. ruble. 

ғир х. cái ғир. 
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rupee [ru-pi] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Án 
Độ, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, v.v, 

rupiah d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Indonesia và 
Đông Timor. 

rút đg. 1 Lấy ra khỏi vật bao chứa hoặc khỏi 
một tập hợp. Rút tién trong vi. Rút súng. Rút quân 
bài. Rút lên tỉnh một сап bó huyện. 2 Lấy trở vé, 
thu trở lại cái đã đưa ra. Rut tay về. Rút tiên ở 
ngân hàng. Xin rút ý kiến. 3 Lấy ra từ những yếu 
tố nào đó cái nội dung minh cẳn, qua một quá 
trình so sánh, phân tích, suy luận. Riut kinh 
nghiệm. Rút được bài học. Rút ra kết luận, 4 Nắm 
một đầu (thường là đây) kéo cho di chuyển trượt 
qua một điểm, một vật cố định nào đó. Rút thông 
long. Rút quán до phơi trên dây. Rút bác đèn. 
Rút ngược lên (rút một đầu sợi dây xuống để 
kéo ngược lên vật buộc ở đầu kia), 5 Chuyển 
đến vị trí ở phía san, phía trong, phía kín đáo, 
Rút quân. Rút khỏi một vị trí. Rút chay. Rút vào 
hoạt động bí mật. 6 (kết hợp hạn chế). Làm giảm 
bớt. Bdo rút số trang. Rút ngắn thời hạn. Rút 
chỉ tiêu. Rút bót yêu cẩu. 7 Tang nhịp độ hoạt 
động để làm giảm thời gian hoàn thành việc gì. 
Vận động viên chạy rút khi sắp về đến dich. Làm 
rút cho kib. Nước rúc". ... : 

rút cục p. (d.). х. rốt cuộc... >.. 

rút dây động rừng Vi trường hợp làm một việc 
nào đó sẽ động chạm, ảnh hưởng đến nhiều việc 
khác có liên quan. - - . LỚN 
rút gọn âg. Làm cho có hình thúc ngắn gọn, 
đơn giản hơn. Rút gọn bản báo cáo. Rút gọn một 
phán só (thay bằng một phân số bằng nó nhưng 
có các số hạng nhỏ hơn). 

rút lui dg. 1 Rời bỏ vị trí, trở về phia sau. Chăn 
đường rút lui của địch. 2 (kết hợp hạn chê). Rút 
vẻ, thôi không đưa ra nữa. Rut lui ý kiến. 

rút phép thông công Khai trừ khỏi giáo hội 
(một hình thức trừng phạt đổi với tín dð Công 
giáo). 

rút rát (ph.). х. nhú! nhát, 

rút tỉa dg. (id.). Chọn rút ra. Rút tia một bài học 
cay đẳng. 

rút tiền dg. Lấy ra một phàn hay toàn bộ số 
tiên đã gửi ở một quỹ nào đó. Rút tiên ở ngân 
hàng. Rút tiên tiết kiệm (kng.; rút tiên gửi ở quỹ 
tiết kiệm). 

rụt dg. Co lại, thụt lại. Rur tay lại như phải bóng. 
Сау rut lưỡi, So vai rut сд. 

rụt rẻ t. Tỏ ra e đè không mạnh dạn làm điều 
muốn làm. Tính rut rè, nhút nhát. Rut rè không 
dám nói. 


rùng giả 
rựa rúa t. (ph.). Gần gån nhu thé; па па. 
rửa åg. 1 Dùng nước hoặc chất lỏng làm cho 
sạch. Аша chân tay. Rửa rau. Dùng côn rửa vết 
thương. 2 Làm cho tiêu tan nỗi sỉ nhục, oan ức, 
v.v. bằng hành động trừng trị đích đáng kẻ đã 
Bây га. Аша nhục. Rua hận. 
rửa ảnh đg. Dùng một dung dịch hoá học làm 
cho ảnh đã chụp hiện гд 1ёп giấy ảnh. 
rửa ráy dg. Rửa (nói khái quát). Rửa ráy sạch 
зё, 
rửa tiển Hợp pháp hoá khoản tiền bất chinh. 
rửa tội đg. Làm lễ nhận một người vào Công 
giảo. 
rữa t. Nát nhủn ra đến mức dễ rời, dễ rà ra khi 
đụng đến, do quá chín hoặc quá thối, Qud chin 
ra. Thịt thối ria ra. Ма! тйтп. 
rúa д. (ph.). Thế. Đi mỏ rửa? Ra rửa. ЛД 
tựa d. cn. đao rm. Dao to, sóng dày, mũi ЬАпг,хгЕ 
dùng để chặt, chẻ. 
тїс (ph.). x. nhức. Кис đầu. 
rực t, 1 Ở trạng thái đang bửng lên, toả mạnh 
hơi nóng hoặc ánh sảng ra xung quanh, T#an 
chảy rực. Khói lửa rực trời. Đang sốt, người 
nóng rực. Măt rực sáng. 2 Có màu (đỏ, vàng) 
tươi đậm và chói. Cờ do rực. Đồng lúa vàng 
rực. // Lây: rừng rực (ng. 1; ý mức độ cao). 
Lúa chảy rừng гис. 
ne rỡ t. Có màu sắc tươi sáng đẹp dë và nổi bật 
lên, làm cho ai cũng phải chủ ý. Nắng vàng 
rực rỡ. Đẹp rực rỡ. Tương lai rực rỡ (b.). 
гит dg. (thường dùng ở dạng láy}. (Nước mắt) 
úa ta đọng đầy tròng, tuy chưa chảy thành giọt. 
Mừng rung nước mát. Nước mắt nmg nmg. 
Tưng rức t. Từ gợi tả tiếng khóc không to, nhưng 
kéo dài không ngớt. От mặt khóc rưng тис. 
rừng d. 1 Vùng đất rộng có nhiều cây cối mọc 
lâu năm. Vào rừng hải củi. Trồng cây gáy 
rừng. Rừng сід". 2 Tập hợp rất nhiều vật san 
sát nhau, dày đặc. Rừng cờ, họa, biểu ngữ. Cả 
một rừng người. 3 (hay t.). (dùng trong một số 
tổ hợp, sau d.), (Thủ vật, cây cối) sống hoặc mọc 
hoang, thường là trong rừng. Gà rừng. Lon 
rừng". Hoa chuối rừng. 
rừng cấm d. Rừng không ai được phép khai phá. 
rừng chổi а. Rừng hình thành lại do chối mọc 
lên tử các gốc cây đã chặt. 
rừng đặc dựng d. Rừng có công dụng đặc biệt 
đối với môi trường, nghiên cứu khoa học, v.v. 
rừng già d. Rừng phát triển tới giai đoạn ổn 
định, các cây gỗ hầu như dà ngừng tăng trưởng, 
một số bắt đầu tản. 


тетир ưa 


rừng núi d. Như núi rừng. ° 
rừng phòng hộ d. Rừng được dùng để bảo vệ 
nguồn nước, bảo vệ môi trưởng sinh thái, chắn 
sóng, v.v., nói chung phóng chống các diễn biến 
có hại của tự nhiên. Rừng phòng hộ đâu nguồn. 
Trông thêm rừng phòng hộ ven biến. 

rừng rú d. Rừng tự nhiên (nói khái quát), Rừng 
rú bạt ngàn. 

rừng rực t. x. rực (láy). 

rừng sản xuất d. Rừng dành cho các mục đích 
nuôi trồng, khai thác loại lâm sản. 

rừng thiêng nước độc (¡d.). Như та thiêng 
nước độc. 

rừng vàng biển bạc Tả nguồn tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, giàu có, 

rừng xanh núi до Vùng rừng núi xa xôi, hiểm 
trở, 

rửng mỡ йр. сп, đứng mỡ. (thợt.). Có cử chỉ 
đùa bỡn quá trớn, tựa như là thừa dư sức lực mà 
không biết làm gì (thưởng dùng để mắng). Ал 
по rimg mỡ. 

vựng t. (ph.; kết hợp hạn chế). 1 Như img (ng. 
2). Dd rựng. Chín nmg. 2 Rang. Trỏi rựng sáng. 
rước dg. 1 Đi thành đoàn có cë trống, đèn đuốc, 
v.v. để làm lễ đón về, nói chung để biểu thị sự 
vui mmg trong ngày hội. Rước ông nghẻ vinh 
quy về làng. Rước thần. Vận động viên thể thao 
rước đuốc. Đảm rước đèn Trung Thu của thiếu 
nhỉ. 2 Đón vë một cách trân trọng. Rước dâu. 
Rước thầy vẻ chữa bệnh (cù). Rước cái của nợ 
ấy về làm gì (kng.; hàm ý mia mai). 3 (ph.). Đón, 
Хе rước công nhân đi làm. 4 (cũ; kc.; dùng trong 
lời mời mọc). Mời, Rude cụ xoi nước. 

rước xách dg. Rước với đây đủ các nghỉ thức 
(nói khái quát, thường hàm ý chê). Rước xách 
linh đình. : 

rudi d. Giun đốt, thân có nhiều tơ nhó, sinh theo 
mùa, ở vùng nước lg, có thé dùng làm thức ăn. 
Мат rươi. Trộm cắp như rươi (rất nhiều). 

tười rugi t. x. rượi (láy). 

tưởi d. (id.). Như rưỡi (nhưng thưởng chỉ dùng 
sau số đơn vị từ hàng trăm trở lên). Van rudi. 
rưỡi d. Một nửa của đơn vị. Mộ: đồng rưỡi. Hai 
tháng rưỡi. Năm trăm rười. Tầng gấp ғибі (tăng 
50%). 

rưới dg. Dó cho thấm đều tỉng ít một lên khắp 
bể mặt. Rưới hành mỡ lên đĩa xôi. Rưới xăng 
đối. 

rugi t. (dùng sau t., trong một số tổ hợp). Có tác 
dụng gãy cảm giác dịu mát, dë chịu. Hoa vàng 
rupi, Ảnh trăng sáng rượi. Mát rượi*. i| Láy: 


rudi гирі (ý mức độ сао). 

rườm t. Dài đòng, có nhiều chỗ thừa, lôi thôi 

mà không rõ ý. Văn viết rườm. Rườm lời. Cắt bd 

mấy đoạn cho đỡ rườm. Nói lắm, rườm tại (chán 

tai, không muốn nghe). 

rườm га t. 1 Có nhiều cảnh lá хоё {оё ra xung 

quanh (nói khái quát). Cáy cối rườm rà. 2 Có 

nhiều phản thừa, nhiều chỉ tiết уб ich. Những 

tình tiết rum rà. 

rướm (ph.). х. róm. . 

ruón ág. Cố vươn thẳng ra phía trước hay vươn 
cao lên. Cố rướn cổ nuốt. Rưởn cong mình lên. 
Đứng rướn người lên. 

rugn dg. (cũ; і4.). Нат quá. Rượn chơi. 

rương d. Нот gỗ để đựng đỏ dùng. Rương quản 
áo. 

rường d. Xà ngang nhỏ trong phân trên của vi 
kèo dé đỡ các trụ nhỏ hay các đấu, 

rường cột d. Rường và cột (nói khái quát); dùng 
để chỉ chỗ dựa vững chắc nhất của một cơ cấu tổ 
chức. 

rượt dg. (ph.). Робі theo. Rượt kẻ trộm. 

rượu d. 1 Chất lỏng, vị cay nồng, thưởng cất từ 
chất bột hoặc trái cây đã ü men. Аири mơ. Cát 
ғири*. Say rượu, Rượu vào lời ra. 2 (chm.). Tên 
gọi chung những hợp chất hữu cơ có tính chất 
như rượu. 

rượu bia d. (kng.). Bia. 

rượu cẩm d. Rượu cất bằng gạo cẩm, màu tim 
sẵm, mùi thơm. 

rượu cần d. Rượu đựng trong hù, khi uống thi 
dùng cần để hút, theo phong tục một sổ dân tộc 
miền nủi, 

rượu chát d. (ph.). Rượu vang. 

rượu chè dg. (kng.). Hay uống rượu, nghiện 
rượu đến mức bệ tha. Rượu chè be bét, 

rượu chổi d. Rượu cất bằng cây chối, dùng để 


xoa bóp. 

rượu cồn d. (keng.). Côn. 

rượu đế d. (ph.). Rượu lậu. : 

rượu lậu d. Rượu nấu lậu, thưởng cất bằng gạo, 
nồng độ cao. 

rượu mạnh d. Tên gọi chung các loại rượu có 
nồng độ cao. 

rượu mùi d. Rượu pha chế với đường và tỉnh 
dầu thơm của các trải cây, thưởng có màu. 
rượu nếp d. Rượu làm b g cơm nếp ü với men, 
ăn cả cái lẫn nước, 

rượu ngang d. Rượu do tư nhân làm trốn thug, 
có nồng độ cao. 

rượu ngọn d. Rượu cất từ nước thứ nhất. 


rượu ngọt d. Tên gọi chung các loại rượu có 
nồng độ thấp và vị ngọt. 

tượu nho d. x. rượu vang (ng. 1). 

rượu tăm d. Rượu có nồng độ cao, ngon, khi 
rót ra thưởng sủi tăm, 

rượu thuốc d. Rượu có ngâm các vị thuốc đông 
y, dùng dé uống hoặc xoa bóp. 

rượu vang d. 1 cn. may nho. Rượu chế bằng 


ме . _ PỨ ruột 


nước của quả nho ép và để cho lên men, Rượu 
vang då. Rượu vang trắng. 2 Rượu chế bằng 
nước các loại quả (táo, lê, dứa v.v.) ép và để 
cho lên men. 

rút dg. Giật mạnh cho rời ra, đứt ra. Rút chỉ. Rứt 
tóc. Đau như rút thịt, 


rút ruột 4р. Tổ hợp gợi tå nỗi đau xót cực độ. 
Đau rút ruội. 





S 


6,5 [“ét”, hoặc “sờ” khi đánh vần] Con chữ thứ 
hai mươi ba của bảng chữ cái chữ quốc ngữ 1) 
viết phụ âm “s”; 2) riêng trong những từ mượn 
của tiếng nước ngoài, thuật ngữ khoa học có tính 
quốc tế viết nguyên dạng, thì thường đọc nhu х 
(thí dụ: sida, stress). 

S Kí hiệu hoá học của nguyên tố luu huỳnh 
(sulfur). 

S.O.S. x. SOS 

sa, d. (cũ; id.). Cát. Ра sa. Bãi sa mới bồi. 

sa; d. Hàng dệt bằng tơ rất mỏng và thoáng, 
sas dg. 1 (cü; vch.). Từ từ rơi thẳng xuống. 
Sương sa. Hạt mưa sa. Hạt châu sa. 2 (kết hợp 
hạn chế). Hạ xuống vị trí quá thấp so với bình 
thường (thường nói về một số bộ phận bên trong 
cơ thể). Sa da dày. 3 Rơi vào, mắc vào một tình 
trạng không hay nào đó. Sa ha pháp luật. Sa 
vào vòng truy lạc. Sa vào chủ nghĩa hình thức. 
sa bàn d. Hình mẫu một khu vực địa hình đắp 
theo tỉ lệ thu nhỏ để trình bày, nghiên cứu. Đáp 
sa bàn. Thảo luận trận đánh trên sa bàn. 

sa Ьбі d. Đất do phủ sa lắng đọng lại mà tạo 
nên. Ва sa bởi. Đất sa bồi. 

“ва-са-гіп” x. saccharin. 

“sa-ca-rô-da” x, saccharos. 

sa chân ág. Bước lỡ chân vào chỗ thấp, bị hằng 
và ngã; thường dùng để ví trường hợp bị rơi vào 
cảnh không hay. Sa chân xuống hố. Sa chân vào 
cảnh sống đổi truy. 

sa cơ dg. Rơi vào tình thể rủi ro, không may, 
Cứu giúp người sa cơ lỡ bước. 

sa đà dg. Bi cuốn hút vào việc nào đó đến mức 
không tự kiểm chế được. Sa dà vào rượu chè, cờ 
bạc. р chơi sa đà. K£ chuyện sa đà, quên mát 
giờ giác. 

sa đi d. Hiện tượng sa bìu đái, đo nhiều nguyên 
nhân khác nhau. 

sa doa t. Hư hỏng đến mức tồi tệ về lối sống, về 
tinh thần. Ап chơi sa doa. Lối sống sa doa. 

sa khoáng d. Quáng giàu khoáng vật quý, được 
hinh thành trong quá trinh trám tích biển hoặc 
phong hoà, nóng chảy, chuyển dòng mà lắng 
đọng thành. М0 sa khoảng. Vàng sa khoảng. 
sa láy dg. Sa vào chỗ 14у; thường dùng để уі 


cảnh rơi vào tình thế khó khăn, khó EG, khó thoát. 
Xe bị sa lấy. Hội nghị bị sa lây trong những cuộc 
tranh cãi vô vị. 

sa lệch d. Điệu hát chèo thiết tha, ý nhị, lời theo 
thể thơ lục bát, 

sa mạc; d. Vùng rộng lớn có khí hậu rất khô, 
không cỏ cây cối, trừ ở một ső бс đảo. Sa тас 
Sahara. 

sa mac, d. Điệu dàn ca du duong, ëm đềm, lời 
theo thể thơ lục bát. 

sa môn d. Từ dùng để gọi chung người xuất gia 
tu đạo Phật. . 

sa ngã dg. Không còn tự giữ mình được trước 
những sự cám dỗ vật chất, để trở nên hư hỏng. 
Sa ngã trước tiên tải, sắc đẹp, 

sa nhân d. Cây cùng họ với gừng, mọc hoang ở 
rừng, quả có gai mềm, hạt dùng làm thuốc. 

sa sả p. Từ gợi tả lối nói năng, mắng chửi, 
kêu khóc to, không прой lời và bằng một 
giong làm người nghe rất khó chịu. Мане sa 
sả vào mặt. Cải nhau sa sd. Thằng bé khóc sa 
54 suốt ngày. 

sa sâm d. Cây thân cỏ thuộc ho cúc, sống lâu 
nam, lá hình trứng, rễ dừng làm thuốc. 

sa sam йр. (Bầu trời, vẻ mật) bỗng nhiên chuyển 
thành u ám, nặng nề. Trời sa sâm muốn mua. 

Mặt sa sâm xuống, không nói không rằng. 

sa sšy dg. 1 Mất mát, rơi rụng đi. Thóc lúa bị 

sa sấy trong khi vận chuyển. 2 (14.). Mắc phải 

sai sót, lắm lỡ, 

sa sút dg, Trở nên sút kém dán. Cảnh nhà sa 
sút. Sa sút về phẩm chất, đạo đức. Tình trạng 
sản xuất bị sa sút. 

sa thạch d. Cát kết. 

sa thải ég. Thải người làm, không dùng nữa, 

Chủ nhà máy sa thái hàng loạt công nhân, 

sa trường d, (cũ). Chiến trường, Bái sa trường. 

sà dg. 1 Bay thấp hẳn xuống hướng đến một 
chỗ nào đỏ. Báy chim sà xuóng cdnh dóng. 

Chiếc máy Бау sà xuống đường bằng. 2 Рі 
chuyển thân mình bằng động tác nhanh và gọn 
thẳng đến chỗ nào đó một cách thích thú. Đưa 
trẻ sà vào lòng mẹ. 

sà lan d. Phương tiện vận chuyển hàng hoá 
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trën sóng và trong các vüng tàu, có dáy bàng, 
thành thấp. 

sà Іар d. (cũ). Xuồng máy. 

sà, (ph.). x. frả,. 

sà, d. Cây cùng họ với lúa, mọc thành bụi, lá 
dài, hẹp và thom, dùng chiết lấy đầu, Раи sá. 
ва, (ph.). x. xd} 

sà dp. (¡d.). Buông rũ xuống, không còn giữ được 
ở tư thế bình thường. Chim sà cánh. Cánh tay sà 
xuống, 


sá, d. cn. xd. Phần đất tạo thành một đường dải, ˆ 


đã được cày lật lên hoặc bừa cho nhỏ, nhuyễn, 
Còn vài sá сду nữa là xong thúa ruộng. Сду nhỏ 
$á. Bừa thẳng sd. 

så, I dg. (cũ; vch.; dùng có kèm ý phủ định, hạn 
chế trong một số tổ hợp). Kể đến. Sá gi gian 
lao. Sá chỉ. Sd nào. 

H p. (cũ; vch.; dùng phụ trước dg. trong một số 
tó hợp). Từ biểu thị ý phủ định đứt khoát, nghĩa 
như đâu. Sá kể, Sd quản. 

sa dg. Gieo thẳng cho lúa mọc tự nhiên, không 
cấy. Sa lúa, Lúa sa ngdm (gieo thẳng dui mặt 
nước), Rưộng sa. 

sạc йр. Nạp điện vào khí cụ trữ điện năng để sử 
dụng dân. Sạc điện cho bình асдиу. 

sacarin d. x. saccharin, 

Sacaroza d. х. saccharos, 

saccharin cv. sacarin. d. Bột trắng rất ngọt, ít 
tan trong nước, chế từ nhựa than đá, thường dùng 
làm dược phẩm. 

saccharos cv. sacaroza. d. Chất kết tinh từ nước 
mía hoặc củ cải đường, vị ngọt, dùng làm thực 
phẩm. 

sách; d. (id.). Dạ lá sách (nói tắt). 

sách; d. Tập hợp một số lượng nhất định những 
tờ giấy có chữ іп, đóng góp lại thành quyển. Sách 
khoa học - kĩ thuật. Sách giáo khoa*. Nói có 
sách, mách có chứng* (tng,). 

sách; d. (kng.). Мт, kë. Gió hết sách. 

sách công cụ d. Sách chuyên dùng để tra cửa. 
Từ điển là sách công cụ thưởng dùng. 

sách đen d. Sách do chính phủ hay bộ ngoại 
giao công bố nhằm tố cáo trước dư luận quốc tế 
những hành động coi là tội ác của nước khác 
xâm phạm đến lợi ích của quốc gia hoặc của nhân 
dàn nước mình. ` 

sách dó d, Sách ghi tên động vật, thực vật, hoặc 
những giá trị vật chất hoặc tinh thần quý hiểm, 
với yêu cẩu phái bảo vệ, ngăn ngửa nguy cơ 
tuyệt diệt, 

sách giáo khoa d. Sách soạn theo chương trình 


` sai 
giảng day ở trường học. 

sách gối đấu giường Sách cản đọc thường 
xuyên, không thể thiểu. Møt cuốn sách gối đầu 
giường của thanh niên. - 

sách lược d, Những hình thức tổ chức và đấu 
tranh để giành thắng lợi trong một cuộc vận động 
chính trị (nói tổng quát), Sách lược mêm déo, 
sách nhiều dg. Gây chuyện lôi thôi để đòi hối 
lộ. tạm dụng quyên hành để sách nhiễu nhân 
dân. 


sách trắng d. Sách do chính phủ hay bộ ngoại 
giao công bố, nhằm trình bày trước dư luận quốc 
tế một cách có hệ thống và có dẫn chứng một 
vấn dë chính trị, kinh tế, văn hoá quan trọng. 
sách vở I d. Sách và vë; tài liệu học tập, nghiên 
cứu (nói khái quát). Chuẩn bị sách vé cho ngày 
khai trường. Уйі đầu trong sách vở, 

TI t. Lệ thuộc vào sách vë, thoát li thực tế. Kiến 
thức sách vỏ. Con người sách vd. 

sach t. 1 Không có bụi bặm, rác rưởi, сац ghét, 
hoặc không bị hoen б. Quán áo sạch. Ап ở sạch 
Rủa sạch, Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơn 
(tng.). 2 Không chứa chất bẩn hoặc yếu tố gây 
hại do được xử li theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh. 
Dự dn cấp nuóc sạch. Rau sạch*. Thị! sạch. 
3 (hay p.). Hết đi tất cả, không còn sót lại chút 
nào. Ма sạch. Hét sạch cd tiên. Quần áo ий 
sạch, // Lây: sạch sành sanh (kng.; ng. 3; ý mức 
độ nhiều). Ма sạch sành sanh. 

sạch bong t. Sạch đến mức không có một chút 
bụi bặm, rác bẩn nào. Nhà cửa sạch bong. Lau 
chùi bàn ghế sạch bong. 
sạch bóng t. Như sạch bong. 
sạch mắt t. (kng.). Trông được, dë coi. Có gdi 
trông cũng sạch mát. 

sạch nước сап 1 (kng.). Có trình độ chỉ mới 
gọi là tạm được (nói về người chơi cờ, hay nói 
chung người làm một công việc nào đỏ). 2 (thgt.). 
Có nhan sắc tạm gọi là coi được. 

sạch sành sanh t. x. sach (láy?. - 

sạch sẽ t. Sạch (nói khái quát). Nhà cửa sạch 
së. Ап ở sạch sẽ. ị 

sạch tran t. (ph.; kng.). Hết sạch. МА] sạch tron. 
Sai, р. Bảo người đưới làm việc gì đó cho minh, 
Sai con pha chè mời khách. Sai уд! (sai làm việc 
lặt vặt), 

sal; t. (Cây cối) có hoa quả hoặc củ nhiều và sit 
vào nhau. Vườn cam sai quả. Sản sai củ. Quả 
sai chỉ chit. 

sal, t. 1 Không phù hợp với cái hoặc điểu có 
thật, mà có khác йі, Nói sai sự thật. Đánh máy 








sai рао 


sai (so với bản gốc). Tin đến sai. Đoán không 
sai. 2 Chệch đi so với nhau, không khớp với 
nhau. Sai khóp xương. Hai соп số sai với nhau. 
3 Không phù hợp với yêu cầu khách quan, lẽ ra 
phải khác. Đóng hồ chạy sai. Đáp số sai. Chủ 
trương sai. 4 Không phù hợp với phép tắc, với 
những điều quy định. Viết sai chinh tả. Phát âm 
sai. Việc làm sai nguyên tác. 

sai bảo dg. Sai (nói khái quát). Sai báo con cái. 
sai biệt t. (¡d.). Khác nhau nhiều. Quan điểm 
hai bên còn sai biệt nhau, 

sai dj t. (id.). Khác nhau. I 
sai dịch d. 1 Việc lao động có tỉnh chất bát buộc, 
phục địch ở cửa công thời phong kiến. 2 Người 
làm sai dịch. 

sai khiến åg. Bắt phải làm theo lệnh (nói khái 
quát). Sai khiển đây tớ. Mệt rã người, không còn 
sai khiển nổi chân tay. 

sai lạc t. Không phù hợp với thực tế khách quan 
hoặc với lẽ phải. Hiếu sai lạc nghĩa của câu văn. 
Quan điểm sai lạc. Trình bày sai lạc đi. 

sal lầm t. (hoặc d.). Trái với yêu cầu khách quan 
hoặc với lẽ phải, dẫn đến hậu quả không hay. 
Việc làm sai lâm. Một nhận định sai lâm. Phạm 
sai lầm nghiêm trọng (d.). 

sai lệch t. 1 Chệch đi so với cái được coi là 
chuẩn. Sự sai lệch của âm phương ngữ so với 
ат chuẩn. 2 Sai, không đúng. Cách nhìn nhận 
sai lệch. Ÿnghĩ sai lêch. 

sal một li đi một dặm cv. sal một ly đi một 
dặm Sai lắm nhỏ mà tác hại lại có thể lớn không 
thể lường được (hàm ý phải cẩn thận). 

sai ngoa t. (cũ; ¡d.). Không thật, 461 trả. Ấn nói 
sai ngoa. 

sai nha d. Người làm các việc vặt hoặc các công 
việc văn thư ở cửa công thời phong kiến (nói 
khái quát); nha dịch và nha lại. 

sai phái ág. Sai đi làm việc này việc по (nói 
khái quát). Bí sai phải làm những việc vặt. 

sal phạm йр. (hoặc đ.). Vi phạm các quy định. 
Một việc làm sai phạm chính sách. Sai phạm về 
Mi thuật. 

sai sót d. Khuyết điểm không lớn, do sơ suất. 
Sai sót về chính tả. Khắc phục những sai sót vé 
kĩ thuật. 

sal số d. Hiệu số giữa trị số đúng và trị số gắn 
đúng, Sai số trong йіёи tra, thống kê. Sai số cho 
phép. 

sal trái t. Không đúng, không phù hợp với lẽ 
phải, lê ra không nên làm, không nên có. Mót 
việc làm sai trái. Những biểu hiện sai trải của 


tỉnh vô kí luật, 

sài d. 1 (hoặc t.). Tên gọi chung các bệnh nội 
khoa lâu khỏi của trẻ em. Tré bí sài. 2 (14.). Bệnh 
chốc lở trên đầu trẻ em. 

sài đất d. Cay thân có thuộc họ cúc, dùng làm 
thuốc. 

sài den t. (Trẻ em, thường là dưới một tuổi) bị 
nhiều thứ bệnh lâu khỏi; ốm yếu, quặt quẹo. Đứa 
bé sài den, khó nuôi. 

sài giật d. Như såi kinh. 

sài hổ å. 1 сп. bắc sài Ад. Cây nhỏ cùng họ với 
cà rốt, thân thẳng, lá mọc cách, hoa vàng, rễ dùng 
làm thuốc. 2 cn. nam sài hổ. Cây thảo mọc hoang 
cùng họ với cúc tån, thân phân cảnh ở ngọn, lá 
thuôn, phiến nhàn, rễ dùng làm thuốc. 

sài kinh d. Bệnh trẻ em có triệu chứng chân tay 
co giật. 

sài lang d. Chó sói hung dir, thường dùng để ví 
hạng người độc ác, tàn bạo. 

sài, d. cn. xdi. Đồ đan bàng tre nứa, hình tròn, 
lòng sâu, trát sơn ở mặt ngoài, thường dùng để 
đụng chất lỏng. Sdi 44и. 

sål, I d. Độ đài bằng khoảng cách từ đầu bản 
tay nảy đến đầu bàn tay kia khi đang thẳng cánh 
tay. Một sdi аду. Đứng cách nhau một sdi tay, 
Nước sâu chừng năm sdi. 

П ág. (kng.). Dang, duỗi thật hết cỡ, Sdi tay ra 
đo. Sdi chân bước. Chim sdi cảnh Бау. 

sài d. 1 Người dàn ông giữ chùa. йт sdi không 
ai бпр cửa chùa (tng.). 2 (14.). Sư ông. 

ва! vãi d. Tăng nỉ. 

sái, t. (kng.). (Bộ phận cơ thể) bị sai, trệch khớp. 
Ngã sdi tay. Sdi gân. Ngáp sdi quai hàm. 

sál, t. Gở, có thể đưa đến điều chẳng lành, theo 
một quan niệm cũ. Sợ sái, không đám nói. 
sam, d, Động vật chân đốt ở biển, thân lớn, có 
vỏ giáp cứng, đuôi dài và nhọn, sống thành đôi, 
con đực và con cái không bao giờ rời nhau. Quấn 
quýt như đôi sam. 

Sam; d. x. rau sam. 

ват báng dg. (cù; id.). Giém pha. 207 sàm bảng. 
ват nịnh dg. (cũ; id.). Đặt điều nói xấu người 
khác để ninh not bè trên, Кё зат ninh. 

ват $91. Suồng så đến mức gån như thô bỉ trong, 
quan hệ giao tiếp giữa nam và nữ. Ап nói såm 
sỡ. Có những cử chỉ sàm sỡ. 

ват hối йр. Ăn пап, hối hận vé tội lỗi của minh. 
Một lời nói đối, sám bối bảy ngày (tng.) Đọc 
kinh зат hối. 

sam t. (Nước da) ở trạng thái chuyển thành màu 
nâu såm, thường do chịu tác động của nắng gió. 


Da sam đen. Khuôn một sam nắng. 

samovar cv. xamóva. d. có vời nước, để 
dun nước sôi pha chè, ở Nga thường düng, 

san бр. 1 Làm cho bề mặt bằng phẳng bằng cách 
gạt đất đá từ chỗ cao xuống chỗ trũng. San nền 
nhà, Bạt núi, san đổi. San bằng mọi trở lực (b.}. 
2 Chuyển bớt từ chỗ có nhiều sang chỗ chưa có 
hoặc có ít. San bao gạo ra hai túi. San bèo sang 
ruộng khác. San đều. 

san định dg. Sửa sang lại một văn bản cổ bằng 
cách bỏ đi những đoạn cho là không hợp, xác 


định những chỗ còn có nghỉ ngờ và sắp xếp lại, . 


Không Tử san định ngũ kinh. 

san hô d. Động vật ruột khoang sống ở biển 
nhiệt đới, có bộ xương đá vôi dạng cánh hoa, 
nhiều màu sắc. 

san lấp dg, Lấp chỗ trùng và san cho phẳng, 
nói chung. San lấp một khu đất rộng. San lấp 
mặt bằng. 

san sát It. Rất nhiều và lién sát vào nhan, như 
không còn có khe hở. Nhà cửa san sát hai bên 
đường. Thuyên đệu san sát ở bến. 

H t. Từ gợi tả tiếng phát ra to, nhiều và liën nhau 
nhu không có lúc nào ngơi, nghe chối tai. Nói 
san sát cd ngày. Giọng san sát. 

san sẻ dg. Chia bót cho nhau để cùng hưởng, 
cùng chịu (nói khái quát); chia sẻ. San sẻ cho 
nhau từng bắt cơm, manh do. San sẻ gánh nặng. 
Vui buôn cùng nhau san sẻ. 

sàn d. Mặt bằng có láng ximăng hoặc lát gạch, 
gë, v.v. để làm mặt nền của một tång nhà, tång 
tàu, xe,... Lau sàn nhà, Gỗ lát sàn. Nhà sån". 
Sån xe. 

sản diễn d. Sàn để trình diễn nghệ thuật; cũng 
chỉ lĩnh vực nghệ thuật sản khấu nói chung. Thể 
hiện hết mình trên sàn diễn. Để tài lịch sử còn 
vắng bỏng trên sàn điển. 

sàn sản t. Gần ngang bằng nhau, suýt soát nhau. 
Hai người sàn sàn tuổi nhau, Trình độ sàn sàn 
nhau. Sàn sàn một lửa. 

sản I dg. 1 (id.). Làm sinh ra. 2 (ng,; dùng bạn 
chế trong một số tổ hợp). Dö đẻ. Khoa sản. Bác 
sĩ sản (bác sĩ sản khoa). | 
па. (kng.; dùng hạn chế trong một số tố hợp). 
Phần thuế nông nghiệp bằng sản phẩm từng 
hộ nông dân phải nộp cho nhà nước, Thu sản. 
М№р sản. 

sản giật d. Chứng co giật từng cơn của sản phụ. 
sản hậu d. x. háu sản. 

sản khoa d. Bộ môn y học chuyên việc đỡ đẻ 
và chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ trong thời ki 


chira đẻ. Bác sĩ sdn khoa. : | 
sàn lượng d. Số lượng sản phẩm sản xuất ra 
trong một thời gian nhất định. Sản lượng của 
T công nghiệp. Tăng sdn lượng. 

sản nghiệp d. (cũ; id.). Tổng thể nói chung 
những tải sản để sinh sống hoặc kinh doanh. Sdn 
nghiệp của ông cha để lại. 

sản phẩm d. 1 Cái do lao động của con người 
tạo ra. Sản phẩm nông nghiệp. Hạ giá thành sân 
pham. Sản phẩm văn hod. 2 Cái được tạo ra, như 
là một kết quả tự nhiên. Giai cấp công nhân là 
sản phẩm của nên đại công nghiệp. 

sản phụ d. Người phụ nữ trong thời kì chira đề, 
trong quan hệ với thầy thuốc, bệnh viện. 

sắn sinh dg. Sinh ra, tạo ra. Sản sinh ra năng 
lượng. 

sản vật d. Vật được làm ra hoặc được khai thác, 
thu nhật từ trong thiên nhiên. Sản vật thiên nhiên. 
sản xuất I dg. Tạo ra của cải vật chất, nói 
chưng. Sân xuất lương thực. Sản xuất vật phái 
tiêu dùng. 

П d. Hoạt động sản xuất, tạo ra vật phẩm cho xà 
hội bằng cách dùng tư liệu lao động tác động 
vào đối tượng lao động. Sản хий nông nghiệp. 
Sản xuất công nghiệp. 

sán, d. Nhóm giun kí sinh ở người và động vật, 
có thân dẹp, gồm một hay nhiều đốt. 

вап, ág. (kng.). Do bị thu hút mà đến ngay gần, 
đến sát môt bën. Máy chú bé tò mò sản дёп gån 
chiếc xe lạ. Đứa cháu nhỏ sản lại đứng cạnh bà. 
sán dày d. (¡d.). x. sán xơ mít. 

sán lá d. Sán hinh lá dep, sống kí sinh trong cơ 
thể động vật và người. 

вап xơ mit d. Sán hinh dây dài màu trắng, gồm 
nhiều đốt đẹp và dài hinh xơ mít, truyền từ lợn 
Sang người. 

вап d. 1 Mánh sỏi, đá rất nhỏ lẫn vào cơm gạo 
hay thức án. Cơm có sạn. Nhật sạn khi vo gạo. 
2 Hạt cát, bụi bám trên dð đạc. Giường chiếu 
đây sạn. 

sạn mặt t. (kng.). Như ngượng mặt. 

sang; dg. 1 Di chuyển đến một nơi khác nào đó 
được coi là đơn vị khu vực cùng loại, ngang cấp 
với nơi minh đang ở và thường 1а ở bên cạnh (có 
ranh giới trực tiếp và rõ ràng). Sang nhà hàng 
xóm. Sang làng bên. Sang sông (sang bên Кіа 
sông). Đi tir Pháp sang Nga. 2 Chuyển qua một 
giai đoạn, một trạng thái khác nảo đó trong quá 
trình vận động, phát triển. 7327 trời đã sang xuân. 
Từ chế độ phong kiển sang chủ nghĩa tư bản. 
kịch sử đã sang trang (b.). 3 (kết hợp hạn chế). 





Chuyển cho người khác quyền sở hữm. Sang nhà 
cho em. Sang tên*. 4 Tạo ra những băng, đĩa 
mới giống hệt băng, đĩa gốc. K? thuá: sang 
bàng. Sang băng video. 5 (thường dùng sau 
một 4р. khác). Từ biểu thị hướng của hoạt động 
nhằm một phía khác, một đối tượng khác, Міл 
sang bên cạnh. Chuyển sang vấn đã khác. Gọi 
với sang. 6 (dùng trước d. chỉ đơn vị thời gian). 
Đến khoảng thời gian tiếp liên theo sau thời gian 
hiện tại hoặc đang nói đến. Sang tuần sau. Sang 
tháng mới xong. Sang thế kí thử XXI. 

sang; t. 1 (cü). Có tiển tải và danh vọng, được 
nhiều người trong xã hội kính trọng; trái với Лёп. 
Người sang kẻ hèn. Thấy người sang bắt quảng 
làm họ (tng.). 2 Có giá trị cao và đắt tiền, trông 
lịch sự. Đồ dùng sang. Ап diện rất sang. Khách 
san vào loại sang. 

sang cát dg (trtr,). Bốc mộ. Sang cát cho các cụ. 
sang chấn t. (hoặc đ.). (Tình trạng) thương tốn 
ở bộ phận cơ thể do va chạm. Sung у do sang 
chẩn. Vêt sang chấn nhẹ. Những sang chấn 
tâm li (b.). 

sang đoạt dg. (cũ; id.), Cướp doat, chiếm đoạt. 
Sang đoạt tiên bạc. 

sang пат d. Nam sắp tới. Sang năm cháu sẽ 
tốt nghiệp. 

sang nhượng dg. Bản lại, thường là bất động 
sẵn, và sang tên, Ló đất mới sang nhượng. Sang 
nhượng lại cửa hàng. 

sang sảng t. (Giọng nói) khoẻ, to và vang. 
Giọng sang sảng. 

sang sửa âg. (id.). Như sửa sang. 

sang tên dg. Làm các thủ tục giấy tờ chuyển 
quyển sở hữu tài sản cho người khác. Sang tên 
ngôi nhà cho con, 

sang trọng t. Sang, làm cho người ta phải coi 
trọng (nói khái quát). Ап mặc sang trọng. Nhà 
са sang trọng. 

sàng I d. 1 Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông 
có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho бао 
sạch (бс, trấu và tám. Lot sảng xuóng nia* 
(mg.). 2 Bộ phận hinh tấm đột lỗ hoặc hinh lưới 
trong những máy (gọi là mdy sàng) dùng để tách 
các hạt ngũ cốc hay hạt, cục vật liệu rời thành 
từng loại theo kích thước to nhỏ. 

П dg. Dàng sảng hoặc máy sảng làm cho вао 
sach thóc уа tráu, Һау рһап loai các hat ngü cóc 
hoặc hạt, cục vật liệu rời theo kich thước to nhỏ, 
Sáng gạo. Sàng than. Sáng đá dăm, 

sàng lọc dg. Lựa chọn kĩ lường để loại bỏ cái 
xấu, cái không đạt tiêu chuẩn (nói khái quát). 
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sàng вау dg. Sảng và айу, làm cho thóc gạo 
sạch trấu, bụi, rác (nói khái quát). 

sảng dg. Mê man, hoảng loạn. Më sảng*. Nói 
gắng", 

sảng khoái t. Ó trạng thái khoan khoái, thoá 
mãn về tinh thần, làm cho đầu óc thấy. tỉnh táo, 
sáng suốt, Tĩnh thần sảng khoái. Tiếng cười thật 
sảng khoải. 

sảng sốt (ph.). x. tháng thối. 

sáng I t. 1 Có ánh sáng toả ra trong không gian 
khiến cho có thể nhìn thấy mọi vật. Đèn bật sáng. 
Chỗ tối chỗ sáng. Sáng trăng. Sáng rõ như 
ban ngày. Trời đã sảng (hết đêm, bắt đầu ngày). 
2 Có khả nang phản chiếu ảnh sáng, đo có bé 
mật nhẫn, bóng. Váy cá sáng như bạc. Đôi mắt 
sáng. Nụ cười làm sáng cd khuôn mặt. 3 (Màu) 
tươi nhạt, không såm, không tối. Chiếc khăn màu 
sảng. Màu xanh sáng. Nước da sáng. 4 (Lối điễn 
đạt) rõ ràng, dë hiểu, Cáu văn gọn và sảng. Lối 
diễn đạt không được sảng. 5 Có khả nàng cảm 
biết, nhận thức nhanh, rõ. Ма cụ vẫn còn sảng. 
Càng bàn càng thấy sảng ra. Việc người thì sảng, 
việc mình thì quảng (tng.). 

H d. 1 Khoảng thời gian từ lúc mật trời mọc 
cho đến gần trưa. Bưới sảng. Gà gáy sáng. Từ 
sảng đến chiều. Sáng sớm. Thâu đêm suốt sảng 
(cho đến tận sáng). Tổng sdng*. 2 (thường 
dùng sau những tổ hợp chỉ đơn vị giờ). 
Khoảng thời gian từ lúc coi như bát đầu một 
ngày cho đến gắn trưa (từ sau 12 giở đêm cho 
đến trước 11 giờ trưa). Dậy từ ? giờ sáng. Lúc 
4 giờ sáng trời hãy còn tối. 

sáng bạch t. (кор). (Trời) đã sáng hẳn. Sáng 
bạch то dậy. 

sáng bánh t. (kng.). Sáng bánh mắt (nói tắt). 
Sáng bánh ra rồi mà chưa dậy. 

sáng bảnh mắt (kng.). (Trời) đã sáng rõ. Sáng 
bảnh mắt ra rồi, vẫn còn ngủ, 

sáng chế dg. (hoặc d.). Nghĩ và chế tạo ra cái 
trước đó chưa từng có. Sáng chế ra loại máy mới. 
Bằng sảng chế*. Một sáng chế có giá trị. 

sáng choang t. Sáng đến mức mọi vật được ánh 
sáng chiếu tới đều như ánh lên. Đèn nén sáng 
choang. Căn phòng sảng choang ánh điện. 
sáng da t. (kng.). Mau hiểu, mau nhớ, thông 
mình. Đứa trẻ sáng dạ, học rất nhanh. 

sáng giá t. Nổi tiếng, được Һат mộ và đánh 
Бій cao. Cầu thủ sáng giả. Những tác phẩm 
sáng giả. : 

sáng kiến d. Ý kiến mới, có tác dụng làm cho 
công việc tiến hành tốt hơn. Sáng kiến cải tiến 
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kĩ thuật, Phát huy sảng kiến. Một sảng kiến со 
hiệu quả kinh tế cao. 

sáng láng t. 1 (id.). Có nhiều ánh sáng, rất sảng. 
Đôi mắt sáng láng đây vẻ tự tin. 2 Có khả năng 
nhận thức ró ràng; minh mẫn. Trí óc sảng láng. 
sáng lập đg. Xảy dựng những cơ sở đầu tiên để 
lập nên cải trước đó chưa hê có, Sáng lập mót 
học thuyết. 

sáng loáng t. Sáng lấp lánh trên khắp cả một 
bề mặt. Lưỡi dao sáng loáng. Mặt hó sáng loáng 
dưới ảnh nắng. 

sáng mai d. Buổi sáng ngày mai. Sáng mai 
tôi di. 

sáng mắt t, t Có mắt tỉnh, nhìn được rồ. Dá già 
nhưng còn sáng mắt. 2 (kng.). Thấy ra, nhận ra 
lệ phải, sự thật mà trước đó mê muội không thấy. 
Lúc sáng mắt ra thì đã muộn. 

sáng nghiệp dg. (cũ). Dựng nên cơ nghiệp cho 
một triểu đại. 

sáng ngòi 1 Sáng trong và ánh lên vẻ đẹp. 
Đôi mắt sáng ngời. 2 Đẹp rực rỡ, tựa như có cái 
gi toả sáng ra. Chân li sảng ngời. Tám gương 
sảng ngời khí tiết. 

sáng qua d. (kng.). Sáng hôm qua (nói tắt). 
sáng quắc t. Có ánh sáng phản chiếu mạnh đến 
mức như làm chói mắt. Lưỡi gươm sáng quắc. 
Đôi mắt sảng quắc. 

sáng rực t. Có ánh sáng bừng lên, їой mạnh ra 
xung quanh. Lia cháy sáng. күс một góc troi. 
sáng sửa t. 1 (Nhà cửa) có nhiều ánh sáng tự 
nhiên chiếu vào, gây cảm giác thích thú. Nhà ở 
cao ráo, sảng súa. Căn phóng mới quét vôi trông 
sảng sửa hẳn ra. 2 (kng.). Có nhiều nét lộ vë 
thông minh (thường nói vè trẻ nhỏ). Мат mãi 
sáng sửa. 3 (Cách diễn đạt) rõ ràng, rành mạch, 
dễ hiểu. Văn viết sáng súa. Lời lë sảng súa, mạch 
lạc. 4 Tốt đẹp và cho thấy có nhiều triển vọng. 
Tình hình ngày một sáng súa. 

sáng suốt t. Có khả năng nhân thức rõ ràng và 
giải quyết vấn dë đúng đắn, không sai lầm. Юди 
óc sáng suốt. Sång suối lựa chọn người để bầu. 
Sự lãnh đạo sáng suối. 

sáng tác dg. (hoặc đ.). Làm ra tác phẩm văn 
học, nghệ thuật. Sáng tác kịch bản. Sáng tác 
nhạc. Mót sáng tác có giả trị. 

sáng tạo dg. 1 Tạo ra những giả trị mới về 
vật chất hoặc tỉnh thần. Sáng tao ra chữ viết. 
Những điển hình văn học do nhà văn sáng 
tao ra. 2 (hoàc t.). Tim ra cái mới, cách giải 
quyết mới, không bị gò bỏ, phụ thuộc vào cải 
đã có. Óc sáng tạo. Ấp dụng có sáng tạo kinh 


santonin 
nghiệm của nước ngoài, 

sáng tỏ t. 1 (14.). Sáng, trông thấy rð, Trời đã 
sảng 16. 2 Rõ ràng, không còn nghi vấn gì nữa. 
Làm sảng tỏ sự việc. Vấn дё đã được sảng tỏ. 
sáng trưng t. Sáng đến mức có thể thấy rõ món 
một mọi vật tựa như ban ngày, nhờ có ánh đèn, 
ảnh lửa. Dèn măngsông sảng trưng. Đường phố 
sảng trưng dưới ảnh điện. 

sáng ý t. (kng.). Có khả năng hiểu nhanh, tiếp 
thu nhanh và một cách thông minh. Sáng ý nên 
chỉ thấy một lân đã làm theo được. 

sanh; d. Cây cùng loại với sung, sỉ, rễ mọc 
thông từ cảnh xuống, lá đơn nguyên, thưởng 
trồng làm cảnh. 

sanh; (ph.). x. sénh;. 

sanh; (ph.). x. sứnh,. 

sanh sánh t. x. sánh; (láy). 

sảnh; d. Gốm rất rắn, chế từ đất sét thô, có tráng 
men, nung ở nhiệt độ khoáng 1.000°C, Chén 
sành. Кап sành ra тд*. & 
sành; dg. (hoặc t.). Am hiểu sâu sắc, biết đánh 

giả hoặc biết làm với nhiều kinh nghiệm. Sảnh 
đồ сб. Ап, mặc đều rất sành. Việc đó anh ta 
không sành. 

sành điệu t. (kng.). Rất sảnh, biết thưởng thức, 
đánh giá. Người chơi hoa sành điệu. Thinh giả 
trẻ sành điệu với các ca khúc quốc tế. 

sảnh sỏi t. Thành thạo, nhiều kinh nghiệm, biết 
nhiều mánh khoé (thường hàm ý chê). Sảnh sõi 
trong nghề buôn bản. Ra mặt sành sỏi. 

sành sứ d. Đồ dùng bằng sảnh và sứ (nói khái 
quát). Sån phẩm sành sử. Vật liệu sành sử. 
sảnh d. Phòng lớn dùng làm nơi tiếp khách. 
sảnh đường а. (id.). 1 Như сёле đường. 2 Nhà 
ở của quan to, thời trước, 

sánh; dg. 1 (iđ.). So. Sánh với họ thi còn thua 
xa. 2 Đạt mức độ bằng khi so với cái làm 
chuẩn. Không thể sánh được với ông ấy. Ít 
người sảnh kịp. 

sánh; dg. (Chất lỏng) tràn ra ngoài vật chứa vi 
bị chao động. Chén nước đẩy sảnh cả ra ngoài, 
sánh, t. Ó trạng thái gån như бас дийп lại. Dầu 
lạc sảnh. Cháo sảnh. ji Іду: sanh sảnh (ý mức 
độ ít). 

sánh bước dg. Đi kể nhau, giữ đều bước cho 
ngang hàng với nhau. Sánh bước nhau di đạo. 
sánh đôi də. (cũ; id.). Kết duyên với nhau, 
sár:h vai dg. Kë vai dí ngang nhau. Sanh vai 
nhau dao ср. 

santonin d. Hoạt chất lấy ở nụ koa một thứ cây, 
dùng lảm thuốc trị giun. 
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вао; d. 1 Tên gọi chung các thiên thể nhin thấy 
nhu những điểm sáng lấp lánh trên bảu trời ban 
đêm. Trởi đẩy sao. Sao Hóm*. Mắt sáng như 
sao. Trăng mờ còn tỏ hơn sao... (cd.). 2 Hình 
tượng trưng cho ngôi sao, thường có nhiều cánh 
nhọn toả ra từ một điểm trung tâm. Ngôi sao 
năm cánh. Cờ đỏ sao vàng. Gắn sao lên mũ. 
3 Мапр dàu, mỡ có hinh tròn, nhỏ, lóng lành 
trên mặt chất lông. Bát canh béo nổi đây sao. 
4 (dùng phụ sau d., trong một sổ tố hợp). Chấm 
trắng nổi lên trên bộ lông một số động vật. Hươu 
sao. 5 (kết hợp hạn chế, sau 3, 4, 5). Từ dùng 
trong danh hiệu biểu thị sự xếp hạng của khách 
sạn. Khách sạn 5 sao. 

Sao; d. Cây gỗ to cùng họ với chó, уб cây màu 
vàng, lå hình trứng, quả có hai cánh dải, thường 
dùng đóng thuyền. 

sao; dg. Làm cho thật khô và có sự biến đổi về 
chất bằng cách đảo trong chảo nóng. Sao chè. 
Sao mấy thứ rễ cây làm thuốc. 

sao, dg. Chép lại hoặc tạo ra bản khác theo đúng 
bản gốc (thường nói về giấy tờ hành chỉnh). Sao 
đúng nguyên văn một tài liệu. Sao y bản chính* 
Ban sao*. 

Sao; I d. 1 Từ dùng để chỉ cái không biết cụ thể 
như thế nào (thường dùng để hỏi). Sao, сд 
chuyện gì xảy ra không? Anh nghĩ sao? Trài 
mưa hay sao thế? Có sao không? Người sao 
môt hẹn thì nên, Người sao chin hẹn thì quên 
cả mười (cd.). 2 Từ dùng để chỉ nguyên nhân 
không biết rõ của điều đã xảy ra (thường dùng 
để hỏi). Sao không đi nữa? Sao lâu thế? Sao 
lại nhu thế được? Không hiểu vì sao, 3 Từ dùng 
để chỉ một phương thức, cách thức nào đấy được 
xác định đại khái. Ngh? sao nói vậy. Lo sao cho 
ón thoả. 

II tr. 1 (thường dùng ở đầu câu biển câm hoặc 
trước bộ phận vị ngữ của câu). Từ biểu thị ý 
ngạc nhiên trước một mức độ cảm thấy không 
bình thường, và như tự hỏi nguyên nhân. Điệu 
nhạc sao nghe buôn thë! Ngày vui sao mà ngắn 
пей! 2 (thường dùng sau bộ phận vị ngữ của 
câu biểu cảm). Từ biểu thị ý nhấn mạnh mức 
độ làm ngạc nhiên, thán phục. Đồng Ма mượi 
mà sao! Đảng yêu sao giọng hát trẻ tho! 

sao Bắc Cực d. Ngôi sao sảng nhất của chòm 
Tiểu Hùng, ở gần sát cực bắc của thiên cầu nên 
không thay đối vị tri suốt ngày đêm, thường được 
căn cứ vào để định phương bắc. 

sao Bắc Đấu d. Chòm sao ở về nửa bắc thiên 
câu, có bảy ngôi sáng thành hình giống cái gáo. 


sao băng d. Hiện tượng loé sáng thành một vệt 
trông thấy trên nền trởi ban đêm do những vật 
thể vũ trụ bốc cháy hoặc nóng sáng lên khi bay 
vào khí quyển Trái Đất, làm cho ta tưởng như 
một ngôi sao rơi. 

sao chép dg. Chép lại đúng y như bản gốc. Ván 
bản sao chép. Sao chép kinh nghiệm nước 
ngoài (b.). 

sao chế dg. Chế biển bằng cách sao lên. Sao 
chế vị thuốc nam. 

sao chổi d. Thiên thể chuyển động quanh Mặt 
Trời theo một quỹ đạo rất dẹt, có một đuôi sáng 
hinh giống cái chổi. 

sao chụp ág. х. photocopy. 

sao Diễm Vương d. Hành tính trong Hệ Mat 
Trời, đứng hàng thử chín kể từ sao Thuỷ ra, 
không nhìn thấy được bằng mắt thường. 

sao dài ngôi d. (¡d.). Sao băng. 

sao Hải Vương d. Hành tinh trong Hệ Mặt Trời, 
đứng hàng thứ tám kể từ sao Thuỷ ra, không nhin 
thấy được bằng mắt thường. 

sao Hoả d. Hành tình trong Hệ Mat Trời, đứng 
hàng thứ tư kể từ sao Thuỷ ra, nhìn thấy được 
bằng mắt thường, có màu hung đỏ. 

sao Hôm d. Tên gọi thông thưởng của sao Kim 
khi nhin thấy nó vào lúc chiều tối. 

sao Kim d. Hành tỉnh trong Hệ Mặt Trời, đứng 
hàng thứ hai kể tử sao Thuỷ ra, có màu sáng xanh, 
thường thấy vào chiều tối hoặc sáng sớm, nên 
còn có tên là sao Hôm hoặc sao Mãi. 

sao läng x. sao nhãng. 

sao lục dg. (cũ). Chép lại đúng у như bản gốc; 
sao (thường nói về giấy tờ, văn bản). Sao luc 
giây khai sinh. Sao lục văn bản cổ. 

sao Mai d. Tên gọi thông thường của sao Kim 
khi nhin thấy nó vào buổi sáng sớm. 

sao Mộc d, Hành tinh trong Hệ Mặt Trời, đứng 
hàng thứ năm kể từ sao Thuỷ ra, nhìn thấy được 
bằng mắt thường. 

sao nhàng dg. Quên đi, không để tăm, không 
dồn công sức vào công việc chính phải làm, do 
bị lôi cuốn vào những cái khác. Ма chơi sao 
nhãng việc học hành. Sao nhàng nhiệm vụ. 
sao phỏng dg. (¡d.). Tạo ra bằng cách phỏng 
theo cải đã có. Nghệ thuật không thể là sự sao 
phỏng. 

Sao sa d. (kng.). Sao băng. 

sao tẩm 4g. Tára rượu hoặc một chất nào đó rồi 
sao khô (một cách chế biến chè, thuốc đông y). 
Sao tim chè. 

sao Thiên Vương d. Hành tinh trong Hệ Mặt 
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Trời, đứng hàng thứ bảy kể từ sao Thuy ra, không 
nhin thấy được bằng mắt thường. 

sao Thổ d. Hành tinh trong Hệ Мас Trời, đứng 
hàng thứ sáu kể tử sao Thuỷ ra, nhìn thấy được 
bằng mắt thường. 

sao Thuỷ 4, Hành tình trong Hệ Mặt Trời, gån 
Mặt Trời nhất, chỉ nhìn thấy được bằng mắt 
thường vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, nhưng 
khó thấy hơn sao Kim. 


sao y bản chính dg. Sao y như bản chỉnh, có 


thị thực của cơ quan có thẩm quyền. 

sào; d. Tre, nứa... nguyên cây thẳng, dài vả cứng, 
thường dùng dé chống thuyền, để phơi quần áo, 
v.v. Chống sào đẩy thuyên đi. Đứng mũi chịu 
sào*. Nước sâu hai con sào. 

sào; d. Đơn vị cũ đo diện tích ruộng đất, bằng 
một phần mười mẫu hoặc 15 thước, tức bằng 360 
mét vuông (sào Bắc Bộ) hay 497 mét vuông (sào 
Trung Bộ), 

sào huyệt d. Nơi tụ tập, ẩn náu của bọn trộm 
cướp, bọn người nguy hiểm; hang б. 520 huyệt 
của phi. 

sảo d. Rổ nan to, mắt tất thưa, nông lòng. 

sáo, d. Chim nhỏ, lông đen có điểm trắng ở cánh, 
thưởng sống thành đản. 

sáo; d. Nhạc khí thói bằng hơi, hình ống nhỏ vả 
đài, phần đưới có nhiều lỗ tròn để định cung. 
sáo; t, (Cách nói, cách viết) theo một khuôn 
mẫu có sẵn, nghe kêu nhưng rỗng và nhảm, 
không chân thật. Văn viết sáo. Dùng những lời 
nói sáo. 

sáo mép t. (kng.). Ba hoa những lời bóng bẩy 
nhung rỗng tuếch. 

são mòn t. (Hình thức diễn đạt) đã được nhiều 
người dùng lặp đi lặp lại quá nhiều, đến mức trở 
thành nhàm. Những lời lë sáo món. Hình ảnh 
sáo món. 

Sáo ngữ d. Từ ngữ, câu văn đã thành nhàm vi 
đã được nhiều người dùng đi dùng lai quá nhiều. 
sáo rông t. (Lời văn) sáo, không có nội dung. 
Văn chương sảo rỗng. 

sáo sậu d. Sáo đầu trắng, cổ đen, lưng màu 
nâu хат, bụng trắng, kiếm ăn từng đôi ở các 
nương bãi. 

sao sục йр. (¡d.). Như suc sao. 

sáp d. 1 Chất mềm không thấm nước do một 
số sâu bọ tiết ra để xây tổ hoặc làm vỏ bọc 
ngoài bảo vệ. Sáp опа“. 2 Chất mềm không 
thấm nước, trông giống như sáp ong, thường 
màu trắng ngà, có nhiêu công dung khác nhau. 
Sáp nến. Mat trắng như sáp. Giấy зір“. 3 Chất 


sát nhập 


mềm và dẻo, màu hồng hay dë, dùng để trang 
điểm. Sáp bôi môi. Phấn sáp*. 4 Chất mềm 
vả trơn, dùng để bôi tóc cho bóng mượt. Sáp 
bôi đầu. 

sáp nhập dg. Nhập vào với nhau làm một 
(thường nói vë các đơn vị tổ chức hành chỉnh). 
Sáp nhập hai cơ quan làm một. Sáp nhập thêm 
máy xã vào thành phố. 

sắp ong d. Chất do ong mật tạo ra để làm tổ, 
thường mềm và dẻo, dùng làm thuốc cẩm máu 
hoặc làm tá dược, 

sap d. 1 Sản trong khoang thuyền. 2 Sản ghép 
bằng tre, nửa, gỗ để nằm hay để bày hàng hoá. 
Sap giường. Sap hàng. Sap уйі. 

sát; dg. (kết hợp hạn chế). 1 (Có tướng số) làm 
chết sớm vợ, hay chồng. Có tướng sát chẳng. Số 
anh ta sát vợ. 2 Có khả năng, tựa nhu trời phủ, 
đánh bắt được chim, thủ, cá, v.v. dễ đảng. Đi 
câu sát cá. Một người thợ sẵn sát thú. 

sát, t. 1 Gần đến mức nhu tiếp giáp, khong 


còn khoảng cách ở giữa. Tú kê sát tưởng. Ngồi < 


sát vào nhau. Nó sát bên tai. Sát Tết. 2 Có sự 
tiếp xúc, theo đối thường xuyên, nên có những 
hiểu biết kĩ cảng, cặn kë về những người nào 
đó, việc gì dó. Đi sát quân chúng, Chỉ đạo 
sát. Theo dõi rất sát phong trào. 3 (kết hợp 
hạn chế). Ở trạng thái bị đỉnh chặt một cách 
tự nhiên, khó bóc ra. Trưng bị sát vớ, khó bóc. 
Sån phụ bị sát nhau. 4 (kết hợp hạn chế). 
(Гат việc gì) theo đúng những yêu cầu của 
một thực tế khách quan nảo đó, không sai chút 
nào, Tính toản rất sát. Dịch sát nguyên bản. 
5 (ph,). (Nước) rất cạn, khi thuỷ triu xuống. 
Đi bắt cá khi nước sdt. 

sát cánh йр. Hợp sức với nhau chặt chẽ trong 
một công việc chung. Làm việc sdt cảnh bên 
nhau. Kë vai sát сапА*. 

sát hạch dg. Kiểm tra xem tri thức hay khá năng 
cỏ đáp ứng yêu cầu hay không. Thi sát bạch. 
Phải qua sát hạch mới được nhận vào làm. 

sát hại dg. Giết hại. Мет bom sát hại dán 
thường. 

sát hợp t. Sát với tỉnh hình thực tế. Để ra chủ 
trương sát hợp với tình hình, 

sát khí d. Vẻ dữ tợn, như muốn đánh giết người. 
Mặt đây sát khi, Sát khí đằng dàng. 

sát nách t. (kng.). Кё ngay bên cạnh. CỞ sát nách 
nhau. Hoạt động sát nách địch. 

sát nhân dg. (dùng phụ sau d.). Giết người một 
cách cố ý. Kẻ зай nhân. 

sát nhập x. sáp nhập. 


sát nút 


sát nút t. (kng.). Chi cách nhau một khoảng 
không đáng kể. Риб? sả! nút. Thdng với tỉ số sát 
nút. Kể hoạch hoàn thành sái nút. 

sát phạt dg. 1 (cũ). Đánh giết. 2 (kng.). Tranh 
phần hơn thua một cách quyết liệt, cay củ. Các 
con bạc sát phạt nhau. 

Sát sàn sat t. x. sdt sat (láy). 

sát sao t. Sát (nói khái quát). Chỉ đạo sát sao. 
Theo dõi sát sao. Tỉnh toán sả! sao. 

sát sat t. (kng.). 1 Rất sát, như Нёп với nhan. 
Đứng sát sat bên cạnh. Con bói cá sà xuống 
sát sat mặt nước. 2 Rất sát, không sai một chút 
nào. Tiển nong tính sát sat, không thừa một 
đồng. 3 (id.). (Làm việc gì) không chút kiêng 
né. Nói trắng trọn, sát sat. If Láy: sắt sản sat (y 
mức độ nhiều), 

sát sinh dg. 1 Giết sinh vật (nói khái quát). Nhà 
tu hành đạo Phật kiêng sát sinh. 2 (dùng phụ 
sau d.). Giết súc vật để làm thịt (nói khái quát). 
Là sắt sinh*. Thuế sát sinh. 

sát sườn t. (kng.). Có quan hệ trực tiếp đến lợi 
ích của bản thân. Quyển lợi sdt sườn. 

sát thủ d. (¡d.). Kẻ giết người. 

sát thương dg. Giết chết hoặc làm bị thương 
trong chiến đấu. B; mảnh bom sát thương. Vũ 
khí sát thương hàng loạt. 

sát trùng dg. Diệt vi trùng. Sát trùng vết thương. 
Thuốc sát trùng. 

sat, dg. Lö, sụt mất đi từng mảng lớn. Ре b sat 
một đoạn. Cờ bạc đến sat cả gia tải (b.). 

sat, dg. Bay уш qua thật sát, gần như chạm vào. 
Hòn đá ném sat qua đầu. Viên đạn sat qua tai. 
sat lở åg. (Đất, đá) nứt vỡ và sụt từng mảng 
ión. Quãng dé bị sat I, Núi sat lở trong mùa 
mưa ій. 

sat nghiệp dg. (kng.). Tiêu tan hết cả cơ nghiệp. 
Ап tiêu thể thì chẳng máy chốc mà sat nghiệp. 
sau d. 1 Phía đối lập với phía trước mặt, khí 
mặt nhìn thẳng không thể thấy được. Quay đâu 
nhìn ra sau. Đuối theo sau. Sau lưng. 2 Phía 
những vị trí bị sự vật xác định nào đó che khuất, 
hoặc phía những vị trí không ở mặt chính của 
sự vật, không phải thường bày ra cho người ta 
nhìn thấy. Мас do treo sau cánh cửa. Мар sau 
môt cây to. Mặt trời khuất sau ngọn núi. Mat 
sau tám ảnh. 3 Phía những vị trí tương đối xa 
vị trí lấy làm mốc nào đỏ, tính từ vị trí mốc ấy 
trở lại, Vẻ ngồi những hàng ghế sau (xa sàn 
khẩu). Xếp hàng sau cùng. 4 Khoảng của những 
thời điểm kë từ thời điểm lấy làm mốc nào đó 
trở di. Sau hôm anh di vài ngày. Đến sau mọi 
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người. Trước lạ sau quen. Tháng sau. Mái mãi 
VỀ sau. 

sau đại học d. Bậc học trên đại học, cao nhất 
trong hệ thống giáo dục, đảo tạo thạc sĩ và 
tiến sĩ, 

sau rốt d. (kng.). Sau cùng, sau tất cả. Đi sau 
rồi. 

sáu d. Số tiếp theo số năm trong dãy số tự nhiên. 
Sdu trang. Hai ат lẻ sáu. Sáu chín (Кпр.; sảu 
mươi chín). Träm sáu (kng.; sáu mươi chẵn). Мог 
cân sdu (kng.; sáu lạng). Tầng sáu. 

Say I dg. 1 O trạng thái bị ngây ngất, choáng 
váng, поп nao do tác động của rượu, thuốc hay 
những yếu tố có tác dụng kích thích nào đó. Say 
nắng. Nôn nao như người bị say sóng. Rượu lạt 
uống lám cũng say... (cd.). 2 Yêu thích đến mức 
bị cuốn hút hoàn toàn, không còn nhớ gì, biết gì 
đến những cải khác. Say việc quên cả ăn. Tiếng 
hát làm say lòng người. 

II t. (Giấc ngủ) rất sâu, không còn hay biết gì 
cả. Ngủ say như chết, 

say йат dg. Say mê đến mức như đã mät li trí 
và không còn biết рі đến xung quanh nữa. Tinh 
yêu say йат. Đôi mắt nhìn say dám. 

say hoa đắm nguyệt (cü). Say dám sắc đẹp. 
say khướt t. Say rượu đến mức không côn biết 
ві nữa cả. Uổng đến say khưới. 

say máu dg. Hàng máu đánh giết đến mức như 
điên cuồng, không còn biết gì nữa. Lü guy 2167 
người say máu nhu những соп thú ай. 

say mëm t. (kng.). Say rượu đến mức như bủn 
rủn cả chân tay, không gượng được nữa. 

say mê dg. Ham thích đặc biệt và bị cuốn hút 
liên tục vào công việc nào đó, đến mức nhự 
không còn thiết gi khác nữa. Say mê với công 
việc. Ngôi đọc say mê suốt cả buổi, 

say như điếu đổ (kng.). Yêu, thích đến mức 
më mån, không còn biết gi nữa. 

say sưa dg. 1 Say rượu (nói khái quát). Hay 
rượu chè say sưa. 2 © trạng thái bị tập trung, 
cuốn hút hoàn toàn vào một công việc hứng thú 
nào đó. Say sua trò chuyện. Cất tiếng hát say 
sua. Làm VIỆC say sưa, 

say xin (kng). Say rượu, bia. 

sảy; d. сп. sáp. (ph.). Rôm. Mới sdy. 

Sảy; dg. Dùng met, nia làm sạch chất hạt bàng 
động tác hát nhẹ cho bay về phía trước hạt lép, 
rác bẩn, v.v. 54у gạo. 

sắc, d. Lệnh bằng văn bản của vua. Rước sắc. 
sắc; d. Tên gọi một thanh điệu của tiếng Việt, 
được kí hiệu bằng dấu ““”. Thanh sắc. Dấu sắc. 
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sắc; d, 1 Màu (trừ đen, trắng). Hoa khoe sắc. 
Bảy sắc cầu vồng. 2 Nước da và những biểu 
hiện trên mặt con người, phản ánh tỉnh trạng 
sức khoẻ hay trạng thái tâm li, tình cảm nhất 
định (nói tổng quát). Sắc mặt hồng hào. Nghiêm 
sắc mặt. (Mat) biến sắc*, 3 (kết hợp hạn chế). 
Vẻ đẹp của người phụ nữ. Có gái cỏ sắc. Trai 
tài gdi sắc *. 

Sắc, d. Cải có hinh dạng, con người có thể nhận 
biết được, theo quan niệm của đạo Phật (nỏi khái 
quát); trái với không. 

sắc; dg. Dun được liệu với nước và để sôi lâu 
cho ra hết chất. Sác thuóc bắc. 

sắc t. 1 Có cạnh rất mỏng, dë làm đứt các vật 
được chật, cắt, Dao sắc. МапА chai có cạnh 
sắc. Sắc như nước (rất sắc, vừa chạm đến đã 
đứt). 2 (Âm thanh) quá cao, nghe không êm tại. 
Giọng gọn và sắc. 3 Tô ra rắt tinh và nhanh. Dó; 
mắt rất sắc. Nhận định sắc. Sắc nước сд. 

sắc bón t. 1 Rất tỉnh, nhanh, nhạy (nói khái 
quát). Cái nhìn sắc bán. Sự chỉ đạo sắc bén. 
2 Có hiệu lực, có tác dụng tư tung mạnh mẽ. L; 
lẽ sắc bán. 

sắc cạnh t. Sắc são và sành sõi. Con người sắc 
cạnh. 

sắc chỉ d. Lệnh bằng văn bản của vua (nói khái 
quát), 

sắc diện d. (id). Sắc mặt; bộ mặt. Sắc điện không 
đổi. 


sắc dục d. Lòng ham muốn quá đáng về tình 
dục với phụ nữ. 

sắc đẹp d. Vé đẹp của phụ nữ, 

sắc độ d. Độ đậm nhạt của màu sắc. 

sắc lêm t. Sắc đến mức như đụng vào là đứt 
ngay. Lưỡi dao sắc lém. Май sắc lém như dao 
саи (b.). 

sắc lạm t. (id.). Như sắc lem. 

sắc lệnh d. Văn bản do người đứng đầu nhà 
nước ban hành, quy định những điều quan trọng, 
có giá trị như một đạo luật. 

sắc luật d. Văn bản pháp luật do người đứng 
đầu nhà nước kí, quy định những vấn đẻ thuộc 
quyền lập pháp của quốc hội trong thời gian quốc 
hội không họp. 

sắc mắc dg. Hay soi mi, bắt bẻ một cách khó 
Chịu. Tính sắc mắc. Nhận xét sắc mắc về mọi 
người, mọi việc. 7 : 
Sắc nước t. (id ). (sắc nước hương trời, nói tắt) 
Có nhan sắc tuyệt đẹp. Người đàn bà sắc nước, 
sắc nước hương trời Vi nhan sắc tuyệt đẹp. 
Thật là sắc nước hương trời! 


sắm nắm 


sắc phong äg. (Nhà vua) ra sắc chỉ phong 
phẩm tước. 

sắc phục d. 1 Quản áo màu, nói chung. Sắc 
phục rực тё của người dân tộc thiểu số, 2 Quản 
áo màu sắc khác nhau để phân biệt phẩm trật 
của quan lại. Bộ sắc phục võ tướng. 

sắc sảo t. Tó ra có khả năng nhận xét, ứng phỏ 
nhanh và thông minh. Con người sắc sdo. Một 
cây but sắc sdo. Ý kiển sắc sáo. 

sắc sắc không không Có cũng như không, 
không cũng như có, tất cả trên đởi chỉ là hư ảo, 
theo quan niệm của đạo Phật. 

sắc thái d. Nét tinh tế làm phân biệt những sự 
våt về cơ bản giổng nhau. Sắc thái nghĩa của từ 
đồng nghĩa. 

sắc thuế d. Loại thuế. Các sắc thuế xuất khẩu. 
sắc tố d. Chất có màu, thấm vào các thể hữu cơ 
hay các chất lỏng trong cơ thể. 

sắc tộc d. Như tóc nguoi. 

sàc dg. Bị có vật gì đột ngột làm tắc КЫ quản, 
làm cho ho mạnh hoặc hắt hơi liên tục. Ал vội 
nên bị sặc. Sāc nước. Sặc khỏi thuốc lá. Cười 
sặc *. 

sặc gạch dg. (рї). Như sặc máu. 

sặc máu dg. (thgt.), Hóc máu mồm, máu mũi, 
do bị một tác động mạnh mẽ nào đó quả sức chịu 
đựng. Bị đánh sặc máu. Làm sặc máu (rất vất 
vå, nặng nhọc). Тис sặc máu (uất ức cao độ). 
sặc mùi åg. Тоё ra và xông lên một mùi rất khó 
chịu. Ägười sặc mùi rượu. Quần áo sặc mùi băng 
phiển. Những lời lẽ sặc mùi đổi trả (5.). 

sặc sữ t. Có nhiều màu sắc sáng, chói xen lẫn 
nhau. Những cảnh bướm sặc sỡ đủ màu. 

вас sua 4р. 1 Sặc liên hồi thành cơn dài. Но 
sặc sua vì khói thuốc. Cười sặc sua. 2 Xông lên 
manh và khắp một phạm vi nào dó một mùi rất 
khó chịu. Góc chợ sặc sua mùi cá. Sac sua mùi 
thuốc lá. 

Sặc tiết dg. (ет). Như sặc máu. 

ѕат, d. бдр caosu tròn khép kin, dùng để chứa 
khí nén, đặt trong lốp bánh xe ôtô, môtô, xe đạp. 
зат, d. (cũ; id.). 1 Phòng ngủ ở khách sạn. 2 Nhà 
sam (nói tát). ` 

ѕат sắn x. xăm xắn. 

ѕат se dg. (ph.). Như săm soi, 

ѕат soi dg. Ngắm đi ngắm lại một cách thich 
thú. Em bé såm soi mãi соп bupbê. Đứng trước 
guong såm soi mái tóc. 

sám dg. Mua để có sẵn mà dùng. Sám bó đỏ 
nghề. Sắm Tài. : : 

Sam nam x. хат nám. 


$: 


sắm sanh dg. Mua sắm các thứ. Chẳng may 
mặc sắm sanh gì. Sắm sanh lễ vật. 

sắm sửa dg. Mua sắm để cho có dë các thứ cán 
thiết đối với một việc nào đỏ. Sắm sửa sách vở 
đến trường. Sắm sửa cho cô dâu. 

sắm vai dg. (kng,). Đóng vai. Sắm vai chính 
trong vỏ kịch. 

зат (cũ; ph.). х. sêm. 

săn, dg. 1 Đuổi bắt hoặc tim giết muông thú. Sản 
nai. Súng săn (dùng vào việc săn bắn). 2 (kng.), 
Lùng bắt, lùng kiếm, Phóng viên dí sẵn tin. 
sẵn; t. 1 (Sgi xe) được xoắn rất chặt vào nhau. 
Thừng bện săn. Chỉ săn. 2 (kết hợp hạn chế). 
Кап chắc. Cánh tay săn chắc. Săn da, sản thịt. 
Hạt thóc phơi một nắng đã săn giòn. 3 (ph.). 
(Mưa rơi, nước chảy) mau, mạnh. Миа càng ngày 
cảng sản hại. Nước chảy sắn. 

sẵn Бап dg. Sản muông thú (nói khái quát). 
Nghệ săn bản, 

зап bất dg. 1 Tìm bát, đuổi bắt muông thủ để 
ăn thịt, sinh sống (một hinh thái kinh tế nguyên 
thuỷ). 2 (kng.). Lùng bắt, Săn båt thú phạm. 
sẵn đón dg. Tó thái độ niềm nở, vồ vập khi вар 
mặt để lấy lòng. Săn đón khách hàng. Chào mời 
sẵn đón. 

sẵn lùng dg. Lùng kiểm khắp nơi. Sản làng tội 
phạm. Săn lùng mua đồ сб. 

sàn sắt d. (kng.). Cá săn sắt (nói tắt); cá đuôi 
cờ. Thá con săn sắt, bắt con cd rô”, 

sẵn sóc dg. Chăm nom chu đảo, tận tình. San 
Sóc người ốm. Săn sóc соп cái. 

sẵn It. 1 Ó trạng thái cỏ thể sử dụng hoặc 
hành động được ngay, do đã được chuẩn bị, 
Bản quần áo may sẵn. Com đã có sẵn. Рип 
sẵn, chờ lệnh. Cứ sẵn nếp cũ mà làm. 1 Có nhiều 
đến mức cẩn bao nhiêu cũng có thể có ngay 
bấy nhiêu. Đạo nảy hàng hod sẵn lắm. Mùa hè 
sẵn hoa quả. Sån tiên trong tay, muốn mua gi 
cháng duoc. 

П k. (kng.). Nhân tiện có. Sån có anh ở đây, ta 
bản một số việc. Sẵn có xe, mời anh cùng di. 
sẵn lòng dg. Sàn sàng làm việc gi đỏ vì người 
khác một cách vui vẻ. Ai nhờ cũng sẵn lòng giúp. 
Sån lòng tha thứ. 

sẵn sàng t. Ó trạng thải có thể sử dụng hoặc 
hành động được ngay do đã được chuẩn bị đây 
đủ. Xe cô đã sẵn sàng. Sån sàng ng phó với 
mọi tình hình. Tư thế sẵn sàng. 

sắn d. Cây cùng họ với thầu dầu, thân thẳng 
mang nhiều sẹo lá, lá có cuống dài, phiến xẻ hình 
chân vịt, rễ củ chứa nhiều tỉnh bột, dùng để ăn. 
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Cú sản. Bột sån. 

sán dây d. Cây leo cùng họ với đậu, đỗ, lá có 
Ба lá chét rộng, тё củ dài giống như củ sắn, chứa 
nhiều bột, dùng để ăn hay làm thuốc. 

sẵn thuyền d. Cây nhỡ mọc ở rừng, lá nhỏ nhọn 
đầu, vỏ thân chứa nhiều chất chát, dùng nhuộm 
chải lưới, xảm thuyền. 

săng; d. x. cå tranh. 

săng; d. (kng.). Áo quan. 

“săng-ta” x. săngta. 

sàng sặc x. cười sàng sặc. 

săngta d. Thủ đoạn tống tiển bằng cách doa sẽ 
tiết lộ việc làm gây tai tiếng hoặc sẽ vu khống. 
Гат săngta. 

Sắp; d. (ph.). Bọn (từ người lớn dùng để nói vẻ 
trẻ con, về lớp trẻ). Sáp nhỏ. Sắp trẻ. 

sắp; d. Làn điệu trong hát chẻo, có tính chất 
vui vẻ, phấn khởi, dùng để đối đáp hay để hát 
tập thể. 

sắp; dg. 1 Đại, xếp vào đúng chỗ, theo hàng lối, 
thứ tự. Sáp hàng, Sắp chữ. 2 Вау ra theo một 
trật tự nhất định, chuẩn bị sẵn để làm việc gì. 
Sắp thức ăn ra mâm. Sắp quang gánh đi chợ. 
5ару p. (dùng trước dg.). Từ biếu thị rằng sự việc, 
hiện tượng xảy ra vào thời gian tới, rất ріп. Trời 
sắp sáng. Sắp đến nơi. Sắp đến tuổi đi học. 
sắp đặt dg. Đặt, xếp cho có thứ tự (nỏi khái 
quát). Sáp đặt nhà cửa cho gon gàng. Sắp đặt 
Công việc. 

sắp sửa; dg. (¡d.). Sắp cho sẵn (nói khái quát). 
Sắp sửa hành li. 

sắp sửa, р. (dùng phụ trước đg.). Từ biểu thị sự 
việc sắp Xảy га, ngay trước mắt. Tái sắp sửa đi 
thì anh tới. Cuộc họp sắp sửa bắt đâu. 

sắp xếp dg. Xếp theo một trật tự coi là hợp lí 
nhất. Sắp xếp tài liệu. Khéo sắp xếp. Sắp xếp 
lao động một cách hợp lí. 

sát, d. 1 Kim loại mâu xám xanh, dë dát mồng 
và kéo sợi, dễ bị gỉ trong không khi ẩm, là thành 
phần chinh của gang và thép. Có công mài såt, 
có ngày nên kim (tng.). 2 (dừng phụ sau d.). Sắt, 
dùng để vi cái cửng rắn về tinh thần. Kĩ /uật sắt. 
Da sắt, gan vàng. 

sắt, t. 1 Ở trạng thái trở nên khô cứng và rán 
chắc. Rim cho thịt sắt lại. Da thịt sắt lại vì тиа 
năng. 2 Trở nên có vẻ cứng rắn và tựa như đanh 
lại. Xét mặt sắt lại. Giọng sắt lại. 

sắt cam d. (id.). Như cảm sắt. 

sắt đá t. Cứng cài, kiên quyết đến mức không 
gì lay chuyển được (tựa như sắt và đá). Ý chi sắt 
đả. Lòng dạ sắt да. 
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sắt non d. Thép mềm ít carbon, bị nam châm 
hút rất mạnh, 

sắt sơn t. Như son sắt. 

sắt tây d. Thép lá, mêm, có tráng mạ thiếc, 
Thùng sắt tây. 

sặt, d, (kng,). Cá sặt (nói tắt). Mám sặt. Khó sat. 
sặt; d. Cây thuộc loại tre, thân nhỏ rất thắng, 
dùng làm sảo, gậy hoặc để đan lát. Rừng sat. 
sâm d. Tên gọi chung một só cây có cü và rễ 
dùng làm thuốc bổ, như nhân sam, đảng sâm, v.v, 
Sâm banh x. sámbanh. 


sâm cẩm d. Chim sống ở nước, lông đen, mỏ 


trắng, sống ở phương Bắc, tà đông ở phương 
Nam, thịt ngon và thơm, 

sâm nhung d. Sâm và nhụng: những vị thuốc 
bổ nhất, trong đông y (nói khái quát). 

sâm såm t, х. зт (láy). 

ѕат; t. 1 (Báu trời) tối lại một cách đột ngột. 
Trời tối sdm lại, muốn mưa. 2 (Vẻ mặt) bỗng 
nhiên mất tươi, có vẻ như tối lại và trở nên nặng 
në. Mät såm lại. Sâm nét mặt, 

såm, t. Từ mô phỏng tiếng rất to và đột ngột, 
như tiếng va đập rất mạnh của những vật lớn, 
nặng. Đóng sâm cánh của lại. 

sẩm sập t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng mưa to 
46 xuống đồn dåp. Tiếng тип såm sập. Tiếng 
chân bước såm sập trên cẩu thang gỗ. 

sẩm si t. (id.). (Trời) u ám, nặng nê như sắp mưa, 
sẩm uất t. Có nhiều nhà cửa, đông đúc và nhộn 
nhịp. Phố xá buôn bán sâm uất. 

ват t. (Khoảng thời gian) bắt đầu tối, mọi vật 
trông không rõ nữa. Trời sim tốt. Lúc tối sdm. 
И Táy: sâm sám (ý mức độ ít). 

sšm t. (Màu sắc) đậm và hơi tối. Såm màu. Dd 
såm. Tim såm. 

sấm; d. Tiếng nő гёп do hiện tượng phóng diën 
trên bầu trời có döng gây ra. Sđm rên. Vå гау 
như såm аду. 

ѕат, а. Lời dự đoán có tính chất Ы ẩn về sự 
kiện lớn trong tương lai có quan hệ đến đời sống 
của một xã hội, một dân tộc, theo thuật li số, 
Sâm Trạng Trinh. 

зат kí cv. sấm ký d. Sách chép những lời sấm. 
зат ngữ d. (¡d.). Lời sấm. 

sãm sét d. Sím và sét (nói khái quát); thường 
dùng để ví tác động mạnh khủng khiếp. Муга to, 
såm sét di dôi. Đôn såm sét. 

såm t. (Мац sắc) đậm và tõi; như såm (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). Sâm màu. Đó såm. 
sâmbanh cv. såm banh. d. Rượu vang trắng, có 
nhiều bọt. 





sấp 


sân d. 1 Khoảng đất trống dùng làm phần phụ 
của nhà. Sân gach. Sân đình. 2 Khoảng đất 
phẳng có kích thước và những thiết bị nhất 
định, dùng để chơi một số môn thể thao. Sán 
bóng. Sân cầu lông. 

sân bay d. Bãi rộng có thiết bị chuyên dùng dé 
máy bay đỗ và lên xuống. 

sàn cỏ d. (kng.). Sân có trồng сё; thường dùng 
để chỉ môn bóng đá. Nối tiếng trên sån có. Giới 
hâm mộ sân сб. 

sân khấu d. 1 Sàn dùng cho diễn viên trình bày 
tiết mục. Màn sân khấu, Sân khẩu ngoài trời. 
Trên sân khẩu chính trị (b.). 2 Nghệ thuật biểu 
diễn trên sàn khấu; nghệ thuật sàn khấu (nói tắt). 
Nghệ sĩ sân khẩu. Sân khấu chèo. 

sân quần d. Sân để chơi quản vợt. 

sàn rồng d. Sân cháu trước cung vua. 

sân sau d. Sân nhỏ ở phía sau nhà; dùng để ví 
khu vực phụ thuộc vảo và phục vụ cho lợi ích 


của một thế lực lớn. Các nước để quốc sứ б 


thuộc địa như một cải sân sau. 

sân si ар. (cũ). Nồi giận. 

sân sướng d. Sân của nhà ở (nói khái quát). 
Nhà của, sân sướng. 

sân thượng d. Mái bàng của nhà. Lén sản 
thượng ngắm cảnh. 

вап vận động d. Sân rộng xây dựng theo quy 
cách nhất định để tập luyện và thi đấu thể dục, 
thể thao. 

зап t. 1 Có nhiều nốt nổi xù xi trên bé mặt, 
không nhẫn. Đa sản. Mät vải thô, sân, Тау 
chai sản. 2 (Quá сау) bị khô, không có nước. 
Quả cam sån. 

sàn sùi t. Có những nốt to nhỏ không đều nổi 
lên khắp bể mặt, trông không đẹp. Da cóc sản 
5ш. Sản sùi nhu vỏ cam sành, Bàn tay chai sạn, 
sån sui. 

sän sượng t. (рћ.). Sản sùi. Da đẻ sân Sương. 
sàn t. (hoặc d.). (id.). Män. Sản ngứa. 

san, d. Phản thịt có пас nằm {тёп më phản ở 
lưng, mông và vai lợn. Thit хап. Mông зап. 
ѕап, I dg. Xông thẳng tói, không kể gì xung 
quanh. Sán vào mà đánh, Thích дий sẵn ngay 
lại. Sản đến gạt mọi nguóí ға. 

H t. (kng.). (Hành động) bira di, bất chấp tất cả. 
Làm sån tới. 

sấn số t. Từ gợi tả đáng bộ hung hãng, lấn tới 
một cách trắng trọn. 54и xổ chen vào. Ан ni 
sån số: А 

sấp t. 1 Ò tư thế gáy và lưng ở bên trên, mặt và 
phần trước cơ thể ở bên dưới; trái với ngựa. Nằm 


sáp bóng 


sáp. 2 Ở vị ігі phía mat hay phía lòng trùng 
được đặt bên đưới; trải với ngứa. Gieo hai 
đông tiên, một sáp, một ngửa. Ва! úp sáp. 
Thuyền bị lật sáp. 

sáp bóng d. Quay lưng về phía có ánh sảng, 
làm cho phía trước mặt bị che tối. Ngôi sấp bóng 
khó đọc. 

sấp mặt t. Có thái độ trở mặt, bội bạc với người 
đã làm điều tốt cho mình (dùng làm tiếng chửi). 
Quân sáp mặt! 

sấp ngửa Id. Lối đánh bạc thói trước, đoản đồng 
tiền gieo úp trong bát là sáp hay ngửa mà ар tiền, 
П t. &ng.). (Dáng vẻ) vội vàng, tất tả. Sáp ngửa 
chạy di mời thây thuốc. Ăn sấp ăn ngửa vài bát, 
để còn di cho kịp tàu. 

вар, d. Đồ dùng để nằm, bằng gó, mật liền 
với chân, xung quanh có diểm. Sáp gu. Sáp 
chân диў. 

sập; đg. 1 Bị đố ập cá một khối lớn (nỏi về công 
trinh xây dựng). Nhà bị sập mái. Cầu sập. 2 Đồ 
chụp xuống một cách đột ngột trên phạm vi rộng. 
Trời sập mưa. Bóng tối sập xuống. 3 Đóng vào 
mạnh và nhanh cho thật khớp vào. Sáp bẩy chuột. 
Đóng sập của. 

ѕар sùi t. Từ gợi tả cảnh trời lúc mưa nhỏ lúc 
tanh, kéo dải không ngớt. Mua sập sài. Trời đất 
sập sùi rất dë ốm. 

sập tiệm dg. (kng.). Phá sản, phải đóng cửa, 
Làm ăn thua lỗ, có cơ sập (tiệm. 

sất tr. (thgt.; dùng ở cuối câu phủ định). Từ biểu 
thị ý nhấn mạnh sự phủ định hoàn toàn, Chá sợ 
gì sất. Không có gì sất. 

sâu; I d. Dạng ấu trùng của sâu bọ, thường ăn 
hại cây cối. Bắt sáu cho cây. Con sâu làm rầu 
nổi canh (tng.). 

1I t. Bị sâu ăn, hay bị hư hỏng tựa như sâu än. 
Mia sâu. Răng bị sâu. Tóc sâu *, 

sâu; t. 1 Có khoảng cách bao nhiêu đó tính từ 
miệng hoặc bề mat đến йау. Lễ khoan sâu hàng 
chục mét. Chiêu sâu lòng đất. Do độ sâu. 2 Có 
độ sâu lớn hơn mức thường hoặc lớn hơn so với 
những vật tương tự; trái với nóng, cạn. Сау sâu 
cuốc bằm. Rë cây ăn sâu. №р nhãn hàn sâu 
trên тап. Khắc sâu vào lòng (b.). Оп sâu (b.). 
3 Có chỗ tận cùng bên trong cách xa miệng hoặc 
xa mặt ngoài. Hang sâu trong núi. Rừng sâu. 
Nhà ở sâu trong ngõ. 4 Có tinh chất đi vào 
phía bên trong của sự vật, phia những cái phức 
tạp, thuộc về nội dung cơ bản, về bản chất, 
Đi sâu vào chỉ tiết. Hiếu biết sâu. Nhân thức 
sâu, Phát triển theo chiều sáu. 5 Đạt đến độ 


854 


cao nhất của một trạng thái nào đỏ. Giấc ngử 
sâu. Hôn тё sâu. 

sâu bậnh d. Sâu và bệnh làm hại cây trồng (nói 
khái quát). Giống lúa mới có sức chồng sâu bệnh. 
sâu bọ d. cn. côn rừng. Động vật chân đốt, cơ 
thé chia thành ba phần, có một đôi râu, ba đôi 
chân, phần lớn có cánh. 

sâu cay t. Đau đón hoặc làm cho đau đớn thấm 
thia. Thất bại sâu cay. Lời châm biếm sáu сау. 
sâu cắn gié а. Sâu màu nâu, cánh cỏ hai vệt 
tròn, chuyên cán đứt gốc bông lúa và lá lủa. 
sâu cuốn lá d. Sâu chuyên hại lá cây, thường 
nhà to cuốn lá lại để làm tổ. 

sâu đậm t. Sâu sắc và đậm đà. Tinh nghĩa 
sâu đậm. 

sâu đo d. Sâu di chuyển bằng cách gập cong 
mình lại rồi duỗi dài ra liën tiếp (giống như người 
ta đo gang tay). 

sâu độc t. Nham hiểm và độc ác. Muu mô sâu 
độc. 

sâu đục thân d. Sâu chuyên đục phía trong thân 
cây. 

sâu gai d. Sâu minh có gai, chuyên cắn phá 
lá lúa. 

sâu hoắm t. Sâu höm vào, tựa như không thấy 
đáy, trông đáng sợ. Vực sâu лойт. Mắt sáu 
hoắm. Vét thương sâu hoắm. 

sâu keo d. Sâu ban ngày ẩn ở dưới đất, đêm lên 
mặt đất phá hoại lúa và một số hoa màu. 

sâu kín t. Sâu sắc và kín đảo. Tinh cảm sâu kin. 
Y nghĩ sâu kin. 

sâu lắng t. Sâu sắc và lắng đọng trong lòng. 
Mỗi cảm tỉnh sâu lắng. 

sâu mọt d. Sâu và mọt (nói khái quát); dùng để 
chỉ những kẻ chuyên đục khoét của dân. Quan 
lai sâu mọt. 

sâu nặng t. (Tình cảm) sâu sắc, không thể quên. 
Tình cảm sâu nặng đối với quê hương. Gắn bó 
sâu nặng. Tình sâu nghĩa nặng. 

sâu quảng d. Bệnh loét sâu ở chân do vi khuẩn 
ап vào phần mềm, khó lành. 

sâu rằng d. Bệnh làm huỷ một hay nhiều lớp 
của răng, có khi làm thủng vào tới tuy, thường 
dơ vi trùng gây nên. 

sâu róm ở. Sâu có lông rậm, tiết chất làm ngửa, 
sâu rộng t. Vừa rộng vừa có chiều sâu (nói khái 
quát). Phong trào phái triển sâu rộng. Ảnh hưởng 
sâu rộng. Sự hiểu biết sâu rộng. 

sâu sát t, (kng.). (Tác phong chỉ đạo) đi sâu 
vào thực tế và đi sát quần chúng. Тас phong sáu 
sát. Một сап bộ sâu sát, 
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sâu sắc t. 1 Có tính chất di vào chiều sâu, vào 
những vấn để thuộc bản chất, có ý nghĩa nhất. 
Sự phân tích toàn diện và sâu sắc. Y kiên sâu 
sắc. Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc. 2 Có tính chất 
cơ bản, có ý nghĩa quan trọng và lâu dải. Biến 
đối sâu sắc. Có ảnh hưởng sâu sắc. Маи thuẫn 
sâu sắc. 3 (Tình сат) rất sâu trong lỏng, không 
thể nào phai nhạt. Tình yêu sâu sắc. Ki niệm 
sâu sắc, khó quên. 

sâu vòl vol d. х. câu cấu. 

sâu xa t. Có tính chất cơ bản, quan trọng, nhưng 
không trực tiếp nhận thức được mà phải qua nhân 
tích mới thấy. Nguồn gốc sâu xa và nguyên nhân 
trực tiếp. Bài học có ý nghĩa sâu xa. 

sâu xám d. Sâu có màu såm, ban ngày ở đưởi 
đất, ban đêm lên cắn ngọn vả lá cây, chuyên phá 
hoại hoa màu và cây công nghiệp. 

sầu dg. (cũ; vch.). Buồn sâu trong lòng (thường 
vi nhớ thương, xa cách). От nàng mó; sdu. Ái 
đi muôn däm non sông, Để ai chứa chất sầu đong 
vơi йду (củ.), 

sáu bí t (id.). Buồn thương. Khúc hát зди bi. 
sầu đâu d. (ph.). Xoan. 

sầu đông d. (ph.). Xoan. 

sẩu muộn t. (id.). Buần rầu trong lòng (thường 
yi nhớ tiếc). 

sầu não t. Buồn rầu đau khổ. Рё mặt sdu não. 
sáu riêng d. Cây ăn quả cùng họ với cây gạo, 
quả có gai to trông nhu quả mít nhỏ, vị ngọt, 
nồng và béo. 

sầu thảm t. Buồn råu thảm thương. VZ mặt sâu 
thâm. Những lời khóc than sdu thẩm. 

sầu tư t. (id.). Buồn rầu thương nhớ (thường là 
trong yêu đương). 

sấu; d. (kng,). Cá sấu (nói tắt). 

sấu; d. Сау to cùng ho với xoài, lá kép lông 
chim, quả có vị chua, ăn được, 

вау t. (Cây) có nhiều hạt, nhiều quả; sai, La 
sây hạt. Vườn cam sây quá. 

sāy sát t. Bị sẩy, xước nhiều chỗ. Мей sây sát cả 
mặt mày. Bàn ghế mới tỉnh, chưa hê bị så іу sát, 
sẩy t. Bị mất đi một it da hoặc vỏ mỏng, do cọ 
xát. Ngā зйу da, róm máu. Cë khoai bị хау vd. 
ѕау, (ph.). х. зау, 

sấy; dg. 1 (dùng trong một số tő hợp, trước d.). 
Sơ ý, làm một động tác (tay, chân, miệng...) biết 
ngay là không cẩn thận mà không kịp giữ lại 
được, để xảy ra điều đáng tiếc. 54у tay đảnh vỡ 
cải chén. $йу chân ngã xuống ао. Sãy chân còn 
hơn sấy miệng (tng.). 2 D£ sống mất đi, do sơ 
y. Đế sấy môi. Sấy tù. 3 (id.; kết hợp hạn chế). 


Mit đi người thân. Sấy cha còn chủ, sáy mẹ bú 
đi (tng.). 4 (Thai) ra ngoài tử cung khi đang còn 
it tháng, Thai bị sấy lúc mới ba tháng. Sáy thai*. 
Chị ấy bị sấy (kng.; sấy thai). 

вау, (ph.). х. sdy,. 

sày dàn tan nghé Ví hoàn cánh gia dinh bi chia 
lia, tan tác mỗi người một nơi, 

зау thai йр. (Hiện trợng) thai ra ngoài bụng mẹ 


một cách tự nhiên, không giữ lại được, khi đang 
còn rất ít tháng. 

sấy dg. Làm cho khô bằng khí nóng. 54у cau 
trên bếp. Thịt sấy. 

sấy tóc dg. Dùng khí nóng làm cho tóc khô và 
giữ nếp. 

sày d. Cây thân cỏ cùng họ với lúa, thân cao, lá 
dài, thường mọc ven bò nước. Tay chân như ống 
sáy (ріу guộc, khẳng khiu). 

Sb Ki hiệu hoá học của nguyên tố antimon (tiếng 
Latin Бит). 

scaner cv. scand d. Máy quét. ë 
schilling d. Don vị tiền të co bản của Áo, 

sdd Sách đã đẫn, viết tắt, : 
se dg. (hoặc t.). 1 Hơi khô đi, không còn thấm 
nhiêu nước nữa. Phơi ra gió cho se nước. Mặt 
ruộng đã se lại. Nắng hanh làm se môi. 2 (Khí 
trời) khô và hơi lạnh. Trời đã se lạnh. 3 Cảm 
thấy đau xót, xúc động. Nhìn cảnh тау đứa bé 
тё côi, lòng se lại. 

se minh dg. Không được khoẻ trong người, 
muốn ổm (lối nói kiêng tránh). (Ông cụ se mình. 

se sắt t. 1 (10). Khô và héo quắt. 2 Đau buồn 
đến héo hắt, tái tê. Lòng se sắt một nỗi cô đơn, 

3 Khô lạnh. Gió heo may về se sắt. 

se së d. (ph.). Chim sẻ. 

зе thắt dg. Đau đớn, дийп thất trong lòng. Trdi 
tim se thắt trước cảnh dáng thương. 

së dg. (ph.). Ngira (tay) ra. 

së së t. (Vật cỏ hinh khối nổi lên) rất thấp, 
không đáng kë so với mát bằng xung quanh. 
Thấp së sè. 

sẻ, d. (kng.). Chim sẻ (nói tắt). 

së, dg. Chia bót ra, lấy ra một phán (thường để 
cùng hưởng). Sẻ Ьа nước làm hai, Sẻ thức ăn 
cho con. Sẻ bót gánh nặng cho nhau. Nhường 
cơm sẻ áo*, 

së, t. Như khẽ. Nó: sẽ. Di sẽ. 

Sẽ; p. (dùng phụ trước dg., t.). Từ biểu thị sự 
việc, hiện tượng nói đến xảy ra trong tương 
lai, sau thời điểm nói, hoặc xây ra trong thời 
gian sau thời điểm nào đó trong quả khứ được 
lấy làm mốc. Mai sẽ bản tiếp. Tình hình sẽ 


tốt đẹp. Anh ấy có hẹn là sẽ vé trước chủ nhật 
vừa rồi. 
Sẽ sàng t. Như £#ë khàng. 

se d. Tình dich của cá. 

séc d. Lệnh viết của chủ tài khoản để ngân hàng 
trích tài khoản trả cho người nào dó. Séc chuyển 
khoản. Séc tiên mặt. Kí séc. 

sém đg. Bị cháy phớt qua ở mặt ngoài. Си gần 
lửa, bị sớm tóc. Chiếc áo là bị sớm một chó. 
Nắng ѕёт da. 

seminar cv. xemina. d. Buổi sinh hoạt để thảo 
luận vấn đề chuyên môn học thuật bậc đại học 
hoặc trên đại học. 

sen, d. Đầy tớ gái trong các gia đình ở thành thị 
thời trước. Thằng nhỏ, con sen. 

Sen; d. Cu sen (nói tắt). 

Sen; d. Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu 
hồng hay trắng, nhị vàng, hương thơm nhẹ, hạt 
dùng để ăn, Điểm sen. Mit sen, Chè ướp sen. 
sen дат d. Lực lượng vü trang đặc biệt chuyên 
giù gìn an ninh chính trị ở các nước đế quốc, 
thuộc địa. Linh sen đảm. 

sên dg. (thường dùng phụ sau dg.). Giảm sự 
tiêu đùng đến mức thấp nhất theo cách tính toản 
rất chặt chẽ, vi sợ hết, sợ tốn. Tiêu sën từng 
đồng. Ăn sén ra cũng chỉ được mấy ngày. Nói 
sën lời (b.). 

sên so t. Sén (nói khái quát). Ап tiêu sản so. 
Con người зёп so. 

seo, d. (cũ; ¡d.). Đuôi của Bà trống, đài và 
cong lên, 

560; X. хед, 

seo; t. (14.). San lại, co lại và nhãn nheo. Seo 
da. Mặt lụa seo. 

sẹo, d. 1 Dấu tích vết thương hay mụn nhọt 
để lại trên da, sau khi khỏi. VZ thương đã 
thành seo. Seo lá (vết do lá rụng để lại trên 
cảnh). 2 (id.). Máu. Tim ván có seo. 

Sẹo; d. Lỗ thủng xoi ở vách mũi trâu bò để хб 
đây vào mà điều khiển. ХЕ seo. Tråu đứt sẹo. 
serenata cv. xerenar. d. 1 Bài hát có đệm đản 
biểu thị tỉnh cảm với người yêu, ở một số nước 
phương Tây thời Trung Cổ. 2 Bản nhạc loại tổ 
khúc, viết cho dàn nhạc gon nhẹ, 

sét; d. Hiện tượng phóng điện giữa đám mày 
và mặt đất, gây tiếng nổ to và có thể làm chết 
người, dó cây, chảy nhà. Sér đánh 8ây cây. Тіп 
sét đánh (tin dữ đến bất ngờ). 

sét, d. (kết hợp hạn chế). Đất sét. Dat nhiều sét. 
sét, d. Lượng vira đến sát miệng của vật đựng. 
Ан sét bát сот. Gánh được vải sét rổ đất, 
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sét, d. (hoặc đg,). (ph.). Gi sát. Cao sét, Lưỡi 
cuóc sét. 
sét dánh ngang tai Ví tin dữ bất ngờ, làm 
choáng váng, 

sex d. (kết hợp hạn chế). Sự khêu Бої ham muốn 
tỉnh dục bằng phim ảnh một cách lộ liễu. Phim 
sex. Bảng video sex. 

së, d. Đồ đan mắt thưa, nan thô, rộng, to hơn тб, 
dùng đựng bèo, khoai, v.v, Gánh đội sê khoai. 
Ró sé (тб to và chắc). 

së; t. 1 (Lon cái) đã đẻ nhiều lứa. rợn sẻ*, Nái 
sê”. 2 (thạt.). (Dán bà) đã sinh đẻ nhiều lần, thân 
thể không còn gọn gàng. Me sẻ. Gái sẻ. 

SẼ së x. xé xé. 

Sộ x. xé. 

sên d. 1 Ốc sên (nói tắt). Châm như sên (chậm 
ача). 2 Động vật thân mềm ở cạn, có dạng giun, 
không có vỏ, tiết nhiều chất nhờn để tự bảo vệ, 
ăn thực vật và các chất mùn bã. 3 (ph,). Уй. 
sën sệt, t. Hơi quánh lại. Khuấy bột sên sêt. 
Đặc sên sêt. 

sën sệt; t. 1 Từ mô phỏng tiếng như tiếng của 
vật bị kéo lê đi trên mat đất, Tiếng đi dép зёп 
sét. Chim vỗ cảnh sên sêt. 2 Tù ggi tả dáng 
chuyển động gần như luôn luôn kéo tết trên mật 
nền. L; di sên sêt trên тё đường. 

sến d. Cây lấy gô mọc ở rừng, thân thẳng, lá 
dài, gỗ có lõi nâu đỏ, thớ mịn, nặng và bên, thuộc 
loại gỗ quy. 

sënh, d. Nhạc khí cổ làm bằng hai thỏi gỗ cứng, 
dùng để điểm nhịp. Gõ sênh. Мир sênh. 

sẽnh; d. 1 Nhạc khi thổi bằng hơi có bầu chứa 
không khi để chuyển cho một hệ thống ống trúc, 
khi biểu diễn dùng ngón tay bịt hoạc mở các lễ 
thoát hơi. 2 Đàn ống nhỏ, thổi bằng miệng. 
sênh tiển d. Sênh có đính cọc tiền đồng, dùng 
để đệm nhịp trong các dàn bát âm. 

sënh dg. 1 Để thoát khói, để mất di cái mình đã 
nắm được hoặc coi như đã nắm được. Sếnh тб 
tên cướp. Con thủ bị sếnh mới. Để sénh món lợi 
lón (Кпр.). 2 Loi ra, không chủ ý, không trông 
nom đến. Mới sênh ra một tí đã hỏng việc. Sẽnh 
mắt là tai nạn хау ға như choi. 

sếp d. (kng.). Người chỉ huy, người cai quản. 
Sép bớt, 

sët t. Ó vi trí cham sát mặt nền khi chuyển 
động. Thú môn bắt bóng sét, bóng bổng йди 
giỏi. 

sëu dp. (Nhà trai) đưa lễ vật đến biểu nhà gái 
trong những dip tết, khi chua cưới, theo tục lệ 
cũ. Di séu. Lë sêu. 
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sëu tết dg. Séu (nói khái quát). Мог năm hai 
lån sêu tết. 

sều (ph.). x. зїї. 

sếu d. Chim lớn, cổ và mỏ dài, chân cao, kêu 
tất to, sống ở phương Bắc, trú đông ở phương 
Nam. Người cao như séu. Gió bác Ми hiu, sếu 
kêu thì rét (шр). 

shekel d. Đơn vị tiển tệ cơ bản của Israel. 


shilling d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Kenya, 


Somalia, Tanzania, Uganda. 

shop d. (id.). Của hàng, Shop thời trang. 

si, d. Cây nhỡ cùng họ với cây đa, lá nhỏ, thân 
phân nhiều cành và có nhiều rễ phụ thông xuống 
đất, thường trồng để lấy bóng mát hay làm cây 
cảnh. 

SỈ; d. Lối hát giao đuyên, trữ tỉnh của dân tộc 
Nùng. 

sis [xi] d. Tên nốt nhạc thứ bấy, sau /z, trong 
gam do bảy âm. 

Sỉ, t. Mê mắn, ngây đại, thường vì say đắm. S; 
về tình. 

Si Kí hiệu hoá học của nguyên tổ silicium (silic). 
“silic” x. silicium. 

si më t. Mê mẩn đến mức không còn biết gi nữa, 
vì quá say dám. Yêu đến nổi sỉ тё. 

sỉ tình t. Mê mẩn, ngây đại vi tỉnh yêu đắm đuối, 
Kẻ sỉ tình. Cặp mát si tình, 

si p. (dùng phụ sau một số t.). Ó mức độ cao, 
thường tróng xấu hoặc gây cảm giác khó chịu. 
Реп si*. Thâm sì. Hỏi зі Nhdm sì*. Ẩm sì sì. 

si sup 4g. Từ gợi tả động tác cúi xuống ngáng 
lên liên tiếp khi vái lay. Si sup khẩn уй. 

sit. 1 (Mua hay bán) cà số lượng lớn trong 
một lần (để người mua sau đó bán lẻ cho người 
tiêu dùng). Bản sí cả tấn cho con buôn. Вибп 
зё 2 (ph.). (Mua hay bản) lẻ, từng món nhỏ 
một, cho người tiêu dùng. Bán sỉ giấy, bút cho 
học sinh. P 

SỈ nhục I t. Xấu xa, nhục nhà, đáng hổ thẹn. 
Làm những điêu sỉ nhục, Không biết sí nhục. 

П dg. Làm cho phải thấy nhục nhã. B; sĩ nhục 
trước đám đông. Những lời sỉ nhục. 

SỈ ма (cũ). x. xí vd. 

Sĩ, d. 1 Người trí thức thời phong kiển (nói khái 
quát). Kẻ sĩ. Các tầng lớp sĩ, nông (nông dân), 
công (thợ thủ công), thong (người buôn bán). 2 
Tên gọi quân cờ hay quân bài đứng hàng thứ 
hai, sau tướng, trong cờ tướng hay bài tam cúc, 
bài tứ sắc. Ghếnh sĩ, Bộ ba tưởng, sĩ, tượng, 

st, dg. (kng.). Sĩ diện (nói tắt). Đừng có sĩ, cứ 
nhận di. 


siêu 
sĩ diện I d. Thể diện cá nhân. Giữ sĩ điện cho 
nhau. Sợ mất sĩ điện trước đảm đông. 

II đg. (kng,). Muốn làm ra vẻ không thua kém 
ai cho người ta coi trọng, hoặc muốn che giấu sự 
thua kém của minh cho người ta khỏi coi thường. 
Риа dòi ăn mặc, thích sĩ điện với bạn hè. Vi sĩ 
điện nên giấu абі. Sĩ điện bão. 

sĩ hoạn d. (сї). Quan lại, 

sĩ khí d. 1 Lòng khi khái của kẻ sĩ, của nhà nho. 
2 Tinh thần, khí thế của quân đội. Máng сао sĩ 
khi trước giờ ra quân. 

sĩ phu d. Người trí thức cỏ danh tiếng trong xã 
hội phong kiến. Các sĩ phu yêu nước. 

sï quan d. Quân nhân có quân hàm từ cấp uy 
trở lên. Mót sĩ quan cdp td. 

sĩ số d. Số học sinh của một trường hay một 
lớp. 

sĩ tốt d. (cü). Bính lính. 

sĩ tử d. Người di thí thời phong kiến. 

sia dg. (ph.). Thụt xuống hố hay chỗ bùn CS 
khí đang di. Sia lây. Bánh xe sia xuóng hố. 

sia d. Dó đan bàng tre, nứa, lòng nông, mắt thưa, 
nhỏ hơn cái nia, dùng để phơi, sấy. Dùng sia 
sáy саи. 

sic t. Từ dùng trong ngoặc don, đạt sau một từ 
ngữ hay một câu, để chỉ rằng nguyên văn lå đứng 
nhu thế, nhằm nhấn mạnh tính chất kì quặc của 
tử ngữ hay câu được dẫn ra ấy, hoặc nhàm biển 
thị ý mia mai của bản thân người viết. 

SIDA cv. sida [xi-đa] d. x. 41DS. 

siếc dg. (ph.). Ké lề và kêu ca. 

siểm ninh də. сп. xiếm ninh. Топ hót, ninh not 
người có chức quyền để làm hại người khác, mưu 
lợi cho mình. Nghe lời siểm ninh. Kẻ siểm nịnh. 
Siêng t. Có sự chú y thường xuyên để làm việc 
gì đó một cách đều đặn. Siéng học. Siéng tập 
thể dục. Siêng viết thư về nhà. 

Siêng năng t. Siêng (nói khái quát). Tinh siêng 
năng, cẩn mẫn. Làm lụng siêng năng. 

siết dg. 1 Nám lại hoặc ôm lấy cho thật chặt, 
Tay siết chặt tay. Ôm siết con vào lòng. 2 Làm 
cho ôm giữ lấy thật chặt. 5/27 thông long vào сё. 
Siết dinh óc. Siết chặt hàng ngã (b.). 

siêu, d. Âm bằng đất nung, dùng để đun nước 
hoặc sắc thuốc. 572и sắc thuốc. Рип siêu nước. 
Siêu; d. cn. siêu đao. Binh khí thời Xưa, có cán 
dài, lưỡi to, sắc, mũi hơi quập lại, dùng để chém, 
siêu; Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, tính 
từ, động từ, có nghĩa “cao vượt lên trên”. Siéu 
cường. (Sóng) siêu cao. (Công ti) siêu quốc gia. 
Siêu người mẫu. Siêu thodt*. 


siêu âm 
siêu ầm I d. 1 Sóng âm có tán số trên 20.000 
hertz, tai người không nghe được. 2 Thiết bị ứng 


dụng sóng siêu âm (nói tắt). Dùng siêu âm để 


khoan dá, nghiền vật liệu. 

И dg. (kng,). Khám, chữa bệnh bằng thiết bị ứng 
dụng sóng siêu âm. Siéu âm tim. Kết quả siêu 
âm cho biết sẽ sinh con trai. 

Ш t. (dùng phụ sau d.). Có tốc độ lớn hơn tốc 
độ âm thanh. Máy bay phản lực siêu йт. 

siêu cường а. Cường quốc lớn trên thế giới về 
chính trị, quân sự, kính tế. : 

siêu dàn dg. Truyën điện qua dây dẫn có điện 
trở bằng không. Chất siêu dẫn. 

siêu đao d. x. siêu, 

siêu dàng t. (thường dùng phụ sau đ.). Thuộc 
vảo loại đặc biệt, vượt ra ngoài bậc thưởng trong 
Xếp loại. Mghệ thuật siêu đẳng. 

siêu độ dg. Cầu cho linh hồn người chết được 
lên cõi cực lạc, theo đạo Phật. Cầu kinh siêu độ. 
Lập dàn chay để siêu độ. 

siêu hạng d. (thường dùng phụ sau d.). Hạng 
cao vượt lên trên về tài nghệ. Саи thú siêu hạng. 
Trình độ siêu hạng. 

siêu hiện thực t. x. chú nghĩa siêu thực. 

siêu hình t. 1 Không có hình thể, VƯỢT ra ngoài 
thể giới vật chất. Thế giới siêu hình. 2 Thuộc về 
phép siêu hinh, dựa trên phép siêu hình, Quan 
điểm siêu bình. Cách lập luận siêu hình. 

siêu hình học d. 1 Học thuyết triết học về những 
nguồn gốc siêu kinh nghiệm của thế giới, của 
tón tại. 2 x. phép siêu hình. 

siêu lợi nhuận d. Lợi nhuận vượt xa lợi nhuận 
bình quân mà các tó chức độc quyền chiếm đoạt 
được. 

siêu ngạch t. (kết hợp hạn chế). Vượt xa trên 
mức bình quân. Lợi nhuận siêu ngạch. 

siêu ngôn ngữ d. Ngön ngữ dùng để miêu tả 
một ngôn ngữ khác, 

siêu người mẫu d. Người mẫu siêu hạng, Cuộc 
trinh điễn của siêu người тди thë giới, 

siêu nhân d. Người được coi lả siêu đẳng, là 
vượt lên hàn so với giới hạn khả năng của con 
người. Anh hùng không phải là siêu nhân. 

Siêu nhiên t. cn. siêu tự nhiên. Vượt ra ngoài, ở 
bên trên tự nhiên, không thể giải thích bằng các 
quy luật tự nhiên. Lire lượng siêu nhiên trong 
truyện thần thoại. 

Siêu phàm t. Vượt lên trên người thưởng hoặc 
những điều thưởng thấy. Нап động siêu phàm. 
hân vật siêu phẩm. 

siêu quán t. (¡d.), Vượt lên trên mọi người về 


858 


khả năng, trinh độ. Та năng siêu quần. 

siêu sao d. Ngôi sao vượt cao hắn lên trong biểu 
diễn nghệ thuật, hoạt động thể thao. Siêu sao 
điện ảnh. Một siêu sao nhạc nhẹ thể giới. 

siêu sinh tịnh độ Thoát vòng sống chết, tới cõi 
cực lạc, theo quan niệm của đạo Phật. 

Siêu tần t. Có tån số cao vượt mức giới hạn thông 
thường đối với các sóng vô tuyển ứng với dạng 
Sóng cực ngắn, tản số lớn hơn 300 Mhz hoặc âm 
thanh thường ứng với tần số lớn hơn 20 Khz, tai 
người không nghe được, Sóng siêu tấn của máy 
điện thoại di động. Âm thanh siêu tán. 

siêu thanh t. Như siêu âm. Máy bay phản lực 
siêu thanh. 

siêu thăng dg. Như siêu thoát (ng. 1). 

siêu thị d. Cửa hàng tự phục vụ lớn, bán thực 
phẩm và hàng bách hoá đủ loại. 

siêu thoát dg. 1 (Linh hồn người chết) được 
lên cồi cực lạc, theo quan niệm của đạo Phật. 
Сан cho linh hôn người quá cố được siêu thoát. 
2 Vượt lên trên những cái thực tế được coi là 
tầm thường. 

Siêu thực t. Theo chủ nghia siêu thực. Trường 
phải siêu thực. Tranh siêu thực. 

siêu tốc t. Có tốc độ rất cao, vượt xa tốc độ 
bình thường. Tàu hod siêu tốc. Camera siêu tốc. 
siêu tự nhiên t. x. sièu nhiên. 

Siêu vị khuẩn d. Virus. 

siêu vỉ trùng d. Virus. 

siêu việt t. Ở mức vượt lên trên hẳn những cái 
thông thưởng, Afót con người siêu việt, Tài năng 
siêu việt. 

siêu xa lộ thông tin d. Xa lộ thông tin với khả 
năng truyền khối lượng dữ liệu cực lớn và tốc độ 
truyền đữ liệu cực cao. 

sigma [xic-ma] d. Tên một con chữ (G, viết hoa 
£) của chữ cái Ні Lạp. 

silic cv. sillcium [si-li-xi-um, xi-li-xi-um] d. Á 
kim ở dạng bột màu nâu hoặc tỉnh thể màu xám, 
có nhiều trong cát, đùng' làm nguyên liệu chế 
tạo các dụng cụ bán dẫn. 

Sim d. Cây byi nhỏ cùng họ với бї, quả chín 
màu tím đen, chứa nhiều hạt, ап được. 

sin d. Hàm số lượng giác của một góc, mà đổi 
với một góc nhọn của một tam giác vuông thi 
bằng tỉ số giữa cạnh đối diện góc nhọn ấy và 
cạnh huyền, 

sin sít t. 1 Rất sit, Нат răng đều зїп sit. 2 Từ 
gợi tả tiếng nói cười nghe như rít qua kë ràng. 
Giọng nói sin sit, nghiệt ngã của người dì ghế. 
sinh, x. зёпй, 
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sinh, dg. 1 Dë ra (chỉ nói về người). Sinh con 
gái ddu lòng. Em bé mới sinh. Ngày sinh*. Hai 
chị em sinh đói. 2 Tạo ra, làm nảy nở. Sinh hoa 
kët quả. Vớn sinh lời. Chuyển động sinh ra nhiệt. 
Nguyên nhân sinh bệnh. 3 (dừng trong một số 
tổ hợp). Chuyển thành có một trạng thái khác 
trước và không hay. ?rẻ được chiêu, sinh hư. 
Sinh nghị. 

sinh binh d. (id.). Như bình sinh. 

sinh chuyện dg. (ng). 1 Làm sinh ra chuyện 
lôi thôi, rắc rối. Nói làm gì sinh chuyện. 2 Kiểm 
chuyện gây rắc rối cho người khác. Đừng có sinh 
chuyên! 

sinh cơ lập nghiệp Sinh sống vả xây đựng cơ 
nghiệp ổn định ở một nơi nào đó. Đi sinh co lập 
nghiệp ở vùng kinh të mới. 

sinh đục dg. (kết hợp hạn chế). Thực hiện chức 
năng sinh sån. Cơ quan sinh duc. 

sinh dưỡng dg. (cũ; id.). Sinh đẻ và nuõi duong. 
Công sinh dưỡng. Cha sinh mẹ dưỡng. 

sinh dë dg. Sinh con (nói khái quát). Sinh để có 
Кё hoạch. 

sinh địa d. Củ sống chưa chế biến 
hoàng, dùng làm thuốc, 

sInh đổ d. Học vị ở đời Lê (tương đương với tú 
tài ở đời Nguyễn), 

sinh đôi dg. (hoặc t.). (thường dùng phụ sau 
4.). Sinh ra trong cùng một lần, thành một đôi. 
Anh em sinh đôi. Sản phụ để sinh đôi (đẻ con 
sinh đôi). ° 
sinh động t. 1 (id.). Đây sự sống, với nhiều 
dạng, nhiêu vẻ khác nhan. Сапй vật rất sinh 
động. Thực tế sinh động. 2 Có khả năng ggi ra 
những hình ảnh hợp với hiện thực của đời sống. 
Một tác phẩm nghệ thuật sinh động. Những dẫn 
chứng sinh động. Cách kế chuyện sinh động. 
sinh hạ dg. (cũ; trtr.}. Sinh ta, đẻ ra. Си sinh hạ 
dhagc mât con trai. 

sinh hoá, d. 1 (và t.). x. hod sinh. 2 (cü). Vaccin. 
sinh hoá; dg. (cũ; id.). (Hiện tượng trong tự 
nhiên) пау nở và biến hoá. Vạn vật sinh hod 
không ngừng. 

sinh hoá học d. x. hoá sinh học. 

'sinh hoạt I d. 1 Những hoạt động thuộc về đời 
sống hằng ngảy của một người hay một cộng 
đồng người (nói tổng quát). Sinh hoat vật chất 
và tinh thần. Tư liệu sinh hoạt. Sinh hoạt gia 
đình. Giá sinh hoạt*, 2 Những hoạt động tập 
thé của một tổ chức (nói tổng quát). Sinh hoạt 
câu lạc bó. Sinh hoạt của đoàn thanh niên. 

H dg. 1 Sống cuộc sống riêng hằng ngày (nói 


của cây địa 


sinh nhai 


khải quát). Sinh hoat giản di. Tác phong sinh 
hoạt. 2 (kng.). Họp để tiến hành những hoạt động 
tập thể. Lớp đang sinh hoạt văn nghệ. 

sinh hoạt phí d. Tiền chỉ tiêu vào đời sống hằng 
ngày theo chế độ cung cấp trong thời ki chiến 
tranh. Cáp sinh hoạt phí cho sinh viên, 

sinh học F d. Tổng thể các khoa học về thế giới 
hữu sinh và về các quá trình sống. 

II t. Thuộc về sinh học, có tính chất của sinh 
học. Đặc tỉnh sinh học. 

sinh kế d. Việc làm để kiếm ăn, để mưu 
Tìm sinh ké. Våt vå vì sinh kế, 

sinh khí d. Sức sống; nhựa sống. Gió biển đem 
lại sinh khi dồi dào cho cơ thể, Trèn đây sinh 
khí. 

sinh khoáng học d. х. kim sinh học. 

sinh II tử biệt cv. sinh ly tứ biệt. Phải sống xa 
cách nhau, không được củng nhau chung sống, 
chết không thấy mát nhau. 

sinh lí cv. sinh lý. d. (hoặc t). Hoạt động và 
tính chất của các co quan, các bộ phận của cơ 
thể sinh vật (nói tổng quát), Cách giáo dục hợp 
với sinh lí và tâm lí từng lứa tuổi. Đặc điểm sinh 
li. Chức năng sinh li 

sinh lí học cv. sinh lý học, d. Môn học về hoạt 
động và tinh chất của các cơ quan, các bộ phận 
của cơ thể sinh vật, 

sinh linh d. (cũ; vch.). 1 Những người dân 
thường (nói tổng quát). Nước loạn, sinh linh Кёп 
khó. 2 Mạng sống của con người. Chiến tranh 
cướp йі hàng vạn sinh linh. 

sinh lợi dg. Làm cho có lời lãi. Tiên сй một 
chỗ không sinh lợi. 

sinh lực d. 1 Sức sống, sức hoạt động. Tuổi trẻ 
có nhiễu sinh lực. 2 Lục lượng người trực tiếp 
chiến đẩu và phục vụ chiến dán. T;éu hao sinh 
lực. 

sinh ly tử biệt x. sinh li sứ biệt. 

sinh lý x. sinh li. ' 

sinh lý học x. sinh li học. 

Sinh mạng cn. sinh mệnh d. Sự sống của con 
người, về mặt đối lập với sự chết. Bdo vệ sinh 
mang con Hgười, : 
sinh ngữ d. 1 Ngôn ngữ ngày nay đang được 
dùng; phân biệt với sử ngữ. Tiếng Anh là một 
sinh ngữ. 2 (cũ). Ngoại ngữ, về mặt là ngôn ngữ 
đang được học tập, sử dụng, Giở học sinh ngữ. 
Người biết nhiều sinh пей. 

sinh nhai dg. Làm ăn sinh sống (hàm ý khó 
khăn, chật vật). Sinh nhai bằng nghệ cày thuê 
cuốc mướn. Kế sinh nhai, 


sống. 


& 
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sinh nhật а. Ngày sinh. Ẩn mừng sinh nhạt. 
sinh nở åg. 1 Dé (nói về người, và nói khái quát). 
Sắp đến ngày sinh nó. 2 Sinh ra và phát triển 
(nói khái quát). Mga bè, rudi sinh nở rất nhanh. 
sinh phần d. Mộ xây sàn khi còn sống của 
những nhà giàu sang. 

sinh quán а, Nơi sinh. 

sinh зап dg. 1 Dë, vé mặt chức năng duy tri 
và phát triển nòi giống của sinh vật (nói khái 
quát). Lodi ong sinh sản rất nhanh. Cây dang 
trong thời kì sinh sản (ra hoa). Tế bào sinh 
sån. 2 (cũ). Sản xuất. Công cu sinh sản. 3 (id). 
Như sản sinh. Khá năng sinh sản của một kiểu 
cấu tạo từ, 

sinh sản hữu tính d. Sự sinh sản có sự tham 
gia của tế bào sinh dục đực vả cái; phân biệt với 
sinh sắn vô tỉnh. 

sinh sản vô tính d. Sự sinh sản không có sự 
tham gia của tế bào sinh dục đực và cải, mà bằng 
một bộ phận dinh dưỡng của cơ thể (thí dụ, bằng 
giâm hom, chiết cảnh); phân biệt với sinh sản 
hữm tính. 

sinh sát dg. (Quyền) tự ý quyết định sự sống 
chết của những người khác. Nắm quyển sinh sdt. 
sinh sau dé muộn Thuộc thë hệ sau, ra đời sau 
(hàm y phải chịu thua kém hoặc thiệt thòi). V? 
sinh sau dé muộn nên không biết, 

sinh sắc d. (vch.). Vẻ sinh động, sống động. 
Sinh sắc của thiên nhiên. Nhân vật miêu tả có 
sinh sắc. 

sinh sôi dg. Sinh nở và phát triển ngày một 
nhiều. Thời ti&t nóng dám khiển sáu bệnh sinh 
sôi, nảy nd: 

sinh sống đg. Sống, về mặt tồn tại trên đời (nói 
khái quát). Làm đủ mọi nghề để sinh sống. Hoàn 
cảnh sinh sống. 

sinh sự đg. Gây ra chuyện lôi thôi, rắc rối trong 
quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Sinh sự cải 
nhau. Hay sinh sự. 

sinh sự, sự sinh Gây ra chuyện lôi thôi thi sẽ 
có chuyện lôi thôi xảy đến cho minh. 

sinh thái d. Quan hệ giữa sinh vật, kể cả người, 
và môi trường (nói tổng quát). Diêu kiện sinh 
thải tự nhiên. Vùng khí hậu phù hợp với đặc tính 
sinh thái của cây lúa, 

sinh thái học d. Môn học vë quan hệ giữa sinh 
vật với môi trường sống. 

sinh thành dg. 1 (cü). Sinh ra và nuôi nấng, 
day dó cho thành người. Công ơn sinh thành của 
cha mẹ. 2 (¡d.). Được tạo ra và dán dán hình 
thành. Quá trình sinh thành của quặng. 


ооч 


sinh thể d. (¡d.). Vật sống (thường dùng để nhấn 
mạnh mặt có sự sống, đời sống riêng). МОЇ tác 
phẩm văn học giống như một sinh thể có đời 
sống riêng. 

sinh thiết dg. Lấy một phản nhó của bộ phận 
nghi ngờ mắc bệnh trên cơ thể sống để làm tiêu 
bản tế bảo nhằm chẩn đoản bệnh. Kết quả xét 
nghiệm sinh thiết cho biết là bị ung thư phổi. 
sinh thởi d. (trtr.). Thời còn sống của người nào 
đó đã qua đời. Sinh thói, cụ không hë làm việc 
gi hại ai. 

sinh thực khí d. Khí quan phồn thực của sinh 
vật (thường noi về của người). Mó! số dân tộc 
có tín ngưỡng thờ sinh thực khí. 

sinh tiền; d. x. sënh tiên. 

sinh tiên, d. (id.). Như sinh thời. 

sinh tố d. t Vitamin. 2 (dùng hạn chế trong một 
vài tổ hợp). Chất chứa nhiều vitamin. Mước sinh 
tő (nước hoa quả, dùng làm nước giải khát), Có; 
xay sinh tổ (xay nước sinh tố). 

sinh tổn dg. Sống còn, không để bị diệt vong. 
Sử sinh tón của một dân tộc. Đấu tranh sinh tổn”, 
sinh trưởng dg. 1 (Со thể) lớn lên, tăng thêm 
dàn về thể tích và khối lượng. Quá trinh sinh 
trưởng của cây trồng. Sự sinh trưởng của con 
tằm. 2 Ra đời và lớn lên. Sinh trưởng trong một 
gia đình giàu có. 

sinh tử I dg. (kết hợp hạn chế). Sống chết, Sinh 
tử là lẽ tự nhiên ở đời. Thể sinh tự có nhau. Vào 
xinh ra tử*, 

П t. (kng.). Cực ki quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định đổi với sự sống còn. Mhững vấn đề sinh tử. 
sinh vật d. Tên gọi chung các vật sống, bao gồm 
động vật, thực vật và vi sinh vật, có trao đổi chất 
với môi trường ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết. 
sinh vật học d. (và t.). x. sinh học. 

sinh viên d. Người học ở bậc đại học. 

sinh, d. (ph.). Lây. Lôi qua bãi sinh. 

sinh; dg. (рћ.). Trương. Xác súc vật chết sinh 
lên. Cơm sình. 

sinh lẩy d. (ph.). Bùn lầy. › 

sính dg. Thich, chuộng đến mức quá đáng, 
thường để tỏ ra hơn người. Bệnh sính nói chữ. 
Sinh thành tich. 

sính lễ d. Lễ vật của nhà trai đem đến nhà gái 
để xin сий. 

sinh nghỉ d. (cũ; ¡d.). Như sinh ië. 

siphon cv. x/ðng. d. Ông hình cong với hai 
nhánh so le, dùng để chuyển chất lỏng từ một 
nơi này qua một nơi khác có mực nước thấn hơn. 
sit, d. Chim cỡ bằng con gà, chân cao, mỏ đỏ, 
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lông đen ánh xanh, hay phá hoại lúa. 

sít, t. Thật sát vào nhau, tựa như không có khe 
hở ở giữa (thường nói về những vật cùng loại và 
cùng kích thước). Chữ viết sit. Hàm răng trắng, 
sit, đêu đặn, Вёо sit cảnh. Kế hoạch bố tri rất 
=й. // ау: sim sứ (x. mục riêng), 

sít sao t. 1 (id.). Sát sao, chặt chẽ. СА đạo sứ 
sao. Sự phối hop sit sao. 2 Khẩn trương, liên 
tục, không có khoảng thời gian trống, Chương 


trình làm việc rất sít sao. Thời gian bố trí sử sao у 


quá. 

sit sit t. (kng.). Rất sit. 

sit mũi dg. Bị nghẹt mũi, phải thở, hít manh. 
Sn Ki hiệu hoá học của nguyên tố thie (tiếng 
Latin stannium). 

so, dg. 1 Đặt kể nhau, song song với nhau để 
xem hơn kém nhau bao nhiêu. So với bạn thì nó 
cao hơn. So đũa*, Sản lượng tăng so với năm 
trước. Chưa йй so với yêu cầu. 2 (kết hợp hạn 
chế). So sánh điều chỉnh cho có được sự phù hợp 
nhất định. So lai đây đàn. So mái chèo. 3 Làm 
cho (đôi vai) nhô cao lên, tựa như so với nhau. 
Ngồi so vai. So vai rut cổ, 

50 t. (kết hợp hạn chế). Được thai nghén hoặc 
được đẻ ra lån đầu tiên. Chửa con so. Trứng 
gà so. 

во bì йв. So sánh hơn thiệt để suy bỉ tị nạnh. 50 
bì việc nợ việc Ма. So bì về đãi ngộ. 

so đo dg. So sánh để tính toán chỉ li hơn thiệt. 
Giao cho việc gì cũng làm, không so do, tỉnh 
toán. 

so đọ dg. (kng.). Như so đo. 

so đũa І dg. Cảm dựng đứng cả nắm đũa, so lấy 
ra từng đói bằng nhau. 

U d. Cây gỗ, lá kép lông chim, hoa to, màu trắng 
hay hỏng, hình bướm, xếp thành chùm thõng, 
thường trồng làm cảnh. 

so găng dg. (kng.). Đấu quyển Anh. Cước so 
gäng giữa hai võ sĩ giành chức vô địch. 

so kè йр. Tính toán hơn thiệt từng li từng tí 
(thường nói về mặt chi tiêu). So kè đắt rẻ. So kẻ 
từng хи, 

so le t. Cao thấp, dài ngắn không dë khi đặt 
cạnh nhau, hoặc không tháng hàng với nhau vé 
vị trí, Юйа so le. Răng mọc so le. Hàng cây trông 
so le. 

so sánh dg. Nhìn vào cái này mà xem xét cải 
kia để thấy sự giống nhau, khác nhau hoặc sự 
hơn kém. So sánh với bản gốc. So sánh lực lượng 
hai bên. Lập bảng so sảnh. 

sò d. Tên gọi chung các loài trai biển nhỏ và 


sóc vọng 


tròn, уб dày có khía xù xi, thịt ёп được. 

sở huyết d. Sò biển, thịt có chất địch màu đỏ 
như huyết. 

só d. (kng.). Thủ. 55 Јон. 

50 d. 1 Hộp xương đựng bộ não. Tiệp sọ. 2 Tập 
hợp các xương đầu. So người. Bị đánh vỡ sọ 
(vỡ đầu). 

sọ dừa d. 1 Vỏ cứng bên trong quả đừa đựng 
cùi và nước dừa. Cua sọ dừa làm gáo. 2 (kng.). 
Đầu người (hàm ý coi khinh). 

soái d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Tưởng tổng chỉ huy quân đội thời phong kiến; 
chủ soái (nói tắt). Lá cờ soái. 

soái phủ d. cn. suy phú. 1 Chỗ tưởng tổng chỉ 
huy quân đội thởi phong kiến đóng khi đưa quân 
đi đánh trận; tổng hành dinh. 2 Dinh của thống 
đốc Nam Ki, thời thực dân Pháp. 

soàn soat t. x. оа! (láy). 

soán đoạt (id.). х. thodn đoạt. 


=й 


Soạn dg. 1 Рет ra, chọn lấy những thứ cán SGS 


và sắp xếp cho việc gì đó. Soạn hàng. Soạn giấy 
tò. Soạn hành li để chuẩn bị đi xa. 3 Chọn tải 
liệu và sắp xếp để viết thành bài, sách, bán nhạc, 
vờ kịch. Soạn bài. Soạn sách. Nhà soạn nhạc. 
Soạn một vở kịch. Soạn tuóng. 

soạn giả d. Người biên soạn. 

soạn sửa dg. (id.), Như sửa soạn, 

soạn thảo dg. 1 Thảo ra văn kiện quan trọng, 
có tính chất chính thức. U ban soạn thảo hiển 
pháp. 2 Dùng máy tính để tạo lập văn bản. K7 
thuật soạn thảo văn bản. 

soát р. 1 Xem kĩ để có gì không đúng hoặc bất 
thường thi sửa hoặc xử li. Soá¿ lại bản đảnh máy. 
Soát danh sách. Soát vé hành khách. 2 (ph). 
Khám, xét. Sodt nhà. 

soát xét dg. Soát kĩ, tỉ mỉ. Sodt xét lại bản kế 
hoạch. 

soạt t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng của một 
vật cửng chuyển động mạnh và đột ngột, cọ xát 
với vật khác. Rút kiếm khỏi vd đánh soat một 
cái, Xé rách ход? một đường. // LÁY: soàn soat 
(ý mức độ nhiều, liên tiếp). 

sóc; d. Thú рат nhấm lớn hơn chuột, sống trên 
сау, mõm tròn, đuôi xù, chuyền cành rất nhanh, 
ап quả hạt vả búp cây. Nhanh như sóc. 

sóc; d. Đơn vị dân cư nhỏ nhất ở vùng dân 
tộc thiểu số Khmer tại Nam Bộ, tương đương 
với làng. 

Sóc vọng d. Ngày mồng một và ngày rằm âm 
lịch, về mặt là những ngày phải cúng bái đối với 
người theo đạo Phật. 


soc d. Vệt màu chay đọc hoặc ngang trên mặt 


vải hay trên mặt một số vật. Vd; ké sọc. Áo xanh 
sọc đỏ. Quá dua gang sọc đen sọc trắng. 

soda cv. xóđa. d. Nước chúa acid carbonic, 
thưởng có thêm xirô hoa quả, dùng làm nước 
giải khát, 

soi, d. Dài phù sa nổi giữa sông. Soi cát. Soi 
đâu. Bài soi. 

soi; dg. 1 Chiến ánh sáng vào làm cho thấy rõ. 
Soi dèn. Đổi đuốc soi ếch (để bắt). Ánh trăng 
soi. Vấn дё đã được soi sáng (b.). 3 Nhìn vào 
mặt gương hoặc vật tựa như gương để thẩy bóng 
mình. Soi gương chải tóc. Soi vào mát nhau. 
Cây soi bóng xuống mặt hồ. Làm gương cho 
mọi người soi chung (b.). 3 Nhìn cho rõ hơn 
bằng cách giơ lên phía có ánh sáng để nhin 
khi có ánh sáng chiến xuyên qua. Soi trưng. 
Soi tờ giấy bạc xem bạc thật hay giả. 4 Мп 
cho rõ hơn bằng dụng cụ quang học cho thấy 
ảnh phỏng to nhiều lần. So; kính hiển ví, Soi 
kinh lúp. 

Soi mới бр. cn. xoi mới. Chú ý moi móc tim 
những sai sót của người khác, kë cả sai sót nhỏ 
nhất với dụng ý xấu. Mgười hay soi mói. Cái nhìn 
soi mới thiểu thiện сат. 

Soi rọi dg. Soi rë (nói khái quát). 

soi xét dg. (id.; trtr.). Xem xét kĩ để thấy rõ. Soi 
xét nỗi oan uống. Nhờ đèn trời soi xét (cü). 

sòi d. Cây nhờ cùng họ với thầu đầu, lá nhỏ hinh 
củ đậu, dùng để nhuộm, hạt cỏ thể ép lấy dầu 
dùng trong công nghiệp. 

sỏi d. 1 Đá vụn nhỏ, tròn và nhẫn, thường ở lòng 
sông, lòng suối, có kích thước từ 2 đến 10 
millimet. 2 Khối rắn như đá, sinh ra trong một 
vài cơ quan phủ tạng có bệnh. Sd; mát. Sdi thận. 
sối t. I (Trẻ nhỏ phát âm) rõ, đúng, rảnh rot tùng 
tiếng, từng lời. Cháu bé nói sõi lắm. Còn bé поі 
chưa sõi. 2 (kng.). (Nói) đúng, thành thạo một 
ngôn пр? nào đó khác với ngôn ngữ của dân tộc 
minh. Nói sõi tiếng Thái. 3 (kng.). Sành, thạo. 
Só; việc. Có về sõi đời lắm. 

sói, d. (kết hợp hạn chế). Chó sói (nói tắt). 
sói; d. cn. hoa sói, Cây nhỏ, hoa nhỏ vả trắng 
như hạt gạo, có mùi thơm, thưởng dùng để ướp 
chè. Chè ướp hoa sói. - 

sói; t. (ph.). Hỏi. Đầu sói. 

sói lang d. (¡d.). Như Zang sói. 

sol, [xon] d, Đơn vị tiền tệ cơ bản của Peru. 
sol, [хоп] d. Tên nốt nhạc thử năm, sau fa, trong 
gam do bảy âm. 

solenoid cv. xolenoit. d. Ống hình trụ đải quấn 


nhiều vòng đây dẫn bọc cách điện, 

som d. Đơn у} tiên tệ cơ bản của Kyrgyzstan. 
som t. Gây tóp; hom hem. Giả som. Lo đến som 
người. Thức đêm nhiễu, người som đi trồng thấp. 
son; I d. 1 Đá đỏ, mài ra làm mực viết, vẽ bằng 
bút lông. Маі son. Nét son. 2 Sáp thường màu 
đỏ, phụ nữ dùng để tò môi, Má phấn mới son. 
Bồi son. 

II t. 1 Có màu dó như son. Sơn son thếp vàng. 
Dia son, Сас йа lầu son*. 2 (cũ; vch.; kết hợp 
hạn chế). (Lòng) ngay thẳng, trung trinh, trước 
sau không phai nhạt, đối thay. Tám lòng son. 
Lòng хоп dạ sắr*. 

son; (id.). x. sol, 

son; t. 1 Còn trẻ và chưa có con cái, tuy đã có 
vợ, có chồng, Đôi vợ chẳng son. 2 (1.). Còn trẻ, 
chưa có vợ, có chồng. Con gái son, đang còn б 
với bố mẹ. 

son phấn d. (id.). Như phán son. 

son rồi t. Rỗi rãi vi chưa cỏ con, không phải 
bận biu vi con cái (thường nói về phụ nữ). Tranh 
thủ học hành khí còn son rồi. 

son sắt t. Thuỷ chung, không bao giờ đổi thay, 
không bao giờ phai nhạt (tựa như lúc nào cũng 
rån như sắt, dó như son). 497 thể son sắt. Tấm 
lòng son sắt, thuỷ chung. 

son sẻ t. (id.). 1 Còn trẻ, chưa vướng víu chuyện 
chồng con. Mhững cỏ gái còn son sẻ. 2 Như thon 
thả. Dáng người son sẻ, 

son trẻ t, Còn trẻ và không phải bận bịu việc 
gia định, con cải. Сар vợ chóng son trẻ. Thời 
Son trẻ. 

sòn són t. (kng.). (Người phụ nữ) mắn đẻ (hàm 
ý chê). Són són năm một (đẻ năm một). 

són dg. 1 Dá hay ia chút ít ra quần, do không tự 
chủ được. fa són. Раі són. Són ướt дийп. 2 (thgt.). 
Đưa ra, bỏ ra quá ít một cách khỏ khăn (hảm ý 
chê). Xin mái mới són ra được mấy дир. 
sonata су. хола. d. Bản nhạc gồm ba hoặc bốn 
chương khác nhau về nhịp điệu và tỉnh chất, 
nối tiếp hữu cơ với nhau. Các sonata của 
Beethoven. 

song, d. Cây thân leo dài, cùng họ với тау, lá 
kép lông chim, có be, thân dùng làm bản ghế, 
вау chống, v.v. Gậy song. 

song; d. 1 (củ, vch.). Cửa sổ. Tựa dn bên song. 
2 Chẩn song (nói tắt). Song sắt. Gió Ia qua 
song cửa. 

song; k. (vch.). Như nhưng (nghĩa mạnh hon). 
Tuổi nhỏ, song chỉ lón. 

Song âm tiết t. (iđ.). x. song riết. 
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song ca dg. Hát hai người (một hình thức biểu 
diễn nghệ thuật). Tiết mực song ca. Song ca 
nam nữ. 

song đường d. (cũ; vch.). Cha và mẹ; song thân. 
Báo đáp song đường. 

song hành ég. Cùng sóng đôi với nhau, song 
song với nhau, Hai 22у núi song hành. 

song hi d. Hai chữ Hán “hi” (điều vui mừng) 
đứng liền nhau ЁЁ, tượng trưng cho hôn nhân 


hạnh phúc, thường dùng để trang trí trên thiếp - 


mời, trong lễ cưới. 

song hy (cũ; id.). x. song ht. 

song kiếm d. Đôi kiếm giống nhau làm thành 
một bộ, sử dụng cùng một lúc. Múa song kiếm. 
song le k. (cũ; vch.). Nhưng mả. 

song loan d, Mó nhỏ làm bằng gë cứng có đính 
cần gỗ, thường dùng để điểm nhịp trong các dân 
nhạc tài tử. Gó song loan. 

song та а. (kng.; ¡d.). Xe song mã (nói tắt). 
song ngữ t. (kết hợp hạn chế). 1 (Hiện tượng) 
sử dụng ngang nhau hai ngôn ngữ trong giao tiếp. 
Hiện tượng song ngữ б một vùng dân tộc thiểu 
số. 2 Được viết bằng hai ngôn ngữ. Tè điển song 
ngữ Anh-Việt. 

song phi dg. (Miếng võ) nháy lên đá một chân 
nảy rồi tiếp liền theo đá chân kia. Dd song phi.. 
song phương t, Có tính chất của cả đôi bên, có 
sự thoả thuận hoặc sự tham gia của cá hai bên; 
phân biệt với đơn phương. Thực hiện một sự 
ngừng bắn song phương. 

song sinh t. (¡d., thưởng phụ sau d.). Sinh đôi. 
Trẻ song sinh. 

song song t. I (thường dùng phụ sau đg.), Sóng 
đôi với nhau, Hai xe chạy song song. Hai tay 
để song song về phía trước. Ghế xếp song song 
hai day. 2 (thường dùng phụ sau đg.). (Xảy ra, 
tiến hành) cùng trong một thời gian. Thực hiện 
song song hai nhiệm vụ. Phái triển chăn nuôi 
song song với trồng trọt. 3 (chm.). Không cắt 
nhau (nói về hai đường thẳng trên cùng một mặt 
phẳng) hoặc không có một điểm nào chung (nói 
vẻ một đường thẳng và một mặt phẳng, hay nói 
về hai mặt phẳng). Hai đường thẳng song song. 
Hai mặt phẳng song song. 

song tấu I dg. Hoả nhạc hai người. 

H d. Bản hoà tấu cho hai nhạc khi. 

song thai d. (¡d.). (Hiện tượng) hai bảo thai cùng 
phát triển trong bụng mẹ. Truóng hợp song thai 
dinh nhau. 

song thân d. (cù; vch.). Phụ thân vả mẫu thân; 
cha mẹ. Phung dưỡng song thân. 


sóng đôi 


song thất lục bát Thể văn vần, mỗi đoạn gồm 

hai câu bảy âm tiết rồi đến một саш sáu và một 

câu tám âm tiết, Thơ song thất lục bát. 

song tiết t. Gồm hai âm tiết. Từ song tiết. Tổ 
hợp song tiết. 

song toàn t. 1 (cũ; kc.), (Cha mẹ hoặc vợ 
chồng) còn sống đủ cả hai. Сас си сбл song 
toàn cd. 2 (cũ; dùng hạn chế trong một số tổ 

hợp). Ven toàn cà hai. Văn vë song toàn. Trí 

dũng song toàn. 

song tử diệp d. x, hai lá mắm. 

sỏng; d. Nơi gá bạc. Mở sóng bạc. Sông xóc 

đĩa. 

sóng, d. (id.). Gàu sóng (nói tát). - 

sóng; t. (cũ; 14.). Phân minh vå ngay thẳng. Nói 

sóng. Ап đâu tiêu sóng (công bằng và phân minh 
với nhau). 

sòng phang t. Tó ra phân minh, rõ ràng và ngay 
thẳng, Mua bản sóng phẳng. Sòng phẳng với 
nhau. 

sóng sọc; t. (Mắt) ở trạng thái mở to, khôn 
chớp và đưa đi dua lại rất nhanh. Tức gián mắt 
long lên sóng sọc. : 

sàng sọc; t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng nước 

kêu giòn ở trong vật đựng kín khi bị khuấy động. 

Rit một hơi diéu cày sóng sọc. 

söng d. Thuyền nan nhỡ, 

söng soài t. (id.). Như sóng sượt. 

sóng; Id. t Hiện tượng mặt nước dao động, dâng 
lên hạ xuống trông tựa như đang di chuyển, chủ 
yếu do gió gây nên. Măt hổ gon sóng. 2 Hiện 
tượng cả một khối lớn vận động, di chuyển trên 
một phạm vi rộng theo kiểu lån sóng. Sóng người 
trùng điệp. Sóng Ша nhấp nhô. Làn sóng đấu 
tranh (b.). 3 (chm.). Dao động truyền đi trong 
một môi trường. Sóng йт. Sóng vô tuyến điện. 

П dg. (¡d.). Sánh ra. Bung bát nước 24у mà không 
để sóng ra một giọt. 

sóng; dg. (id.). Sánh cho ngang, cho bằng với 
nhau. Sóng hàng cùng di. Sóng hai vạt áo cho 
can. 

sóng; t. (14.). (Vật hình sợi) trơn, бпр, không 
rối. Chỉ sóng. Tóc sóng mượt. 

sóng âm d. Dao động cơ học truyền trong 
môi trưởng đàn hồi, kích thích được thần kinh 
thinh giác. 

sóng điện tử d. Dạng tón tại của trường điện tử 
lan truyền trong không gian với vận tốc ánh sáng. 
sóng đôi đg. Song song thành một đôi với 
nhau. Đi sóng đôi. Hai cặp thơ lục bát sóng 
dôi với nhau. 









sóng gió d, Sóng và gió (nói khái quát); thường 
dùng để vi những khó khăn lớn và bất ngở phải 
vượt qua trong công việc, trong cuộc đời. Cuộc 
đời đây sóng gió. 

sóng lừng d. Sóng rất lớn, đầu tròn, sườn thoại 
thoải, thường gặp ở ngoài khơi khi có gió mạnh, 
sóng ngẩm d. Sóng ở đưới đáy biển, do động 
đất ngâm gây nên, 

sóng radio cv. sóng rađiô d. Sóng điện từ để 
truyền thông tin, không dùng dây hoặc có 
dùng dây. 

sóng sánh dg. (Chất lỏng trong đồ đựng) chao 
qua chao lại như sắp tràn ra vì bị lắc động mạnh. 
Nước gánh trong thùng sóng sánh. 

sóng soài t. Như sóng sượi. 

sóng soải t. (¡d.). Như sóng зире 

Sóng sượt t. Ở tư thế nằm thẳng dài nguòi ra, 
không động đậy. Người nằm sóng sượt, không 
biết ai chết, aí bị thương. 

sóng thần d. Sóng biển rất to, cao đến hàng 
chuc mét, do động đất ngắm dưới biển Bầy ra, 
có sức tản phả rất lớn. 

sóng vô tuyến d. Sóng điện từ dùng trong kĩ 
thuật vô tuyến điện để truyền thông tin mà 
không dùng dây dẫn. 

sonnet [xo-nét, xo-në] d. Thể thơ dùng phổ biến 
ở nhiều ngôn ngữ châu Âu, gồm mười bổn câu, 
hai đoạn bốn câu và hai đoạn ba câu, theo những 
quy tắc chặt chẽ. I 

soóc d. Quần kiểu Âu ngắn trên đầu gối, có 
hai túi đọc hai bên sườn và túi sau. Mặc soác. 
Quần soóc. 

®oong d. сп. xoong. Đồ dùng để đun nấu, thưởng 
hình trụ, có tay cầm hoặc quai. 

SOS cv. S.O.S. [et-o-et] d. 1 Tin hiệu quốc tế 
dùng đánh radio kêu cứu khi mắc пап, Chide 
tàu sắp đắm đã phát tín hiệu SOS. 2 (kết hợp 
hạn chế). Tiếng kêu cứu. 

sót dg. Không hết tất cả, mà còn lại hoặc thiếu 
đi một số, một phần nào đó, do sơ ÿ hoặc quên. 
Viết sót một chữ. Chẳng để sói một ai. Còn sót 
tại máy kiện hàng. 

sot d. Đồ đựng đan thưa, sâu lòng. Sot cam. Cho 
vào sot rác (vứt bỏ di). 

soưm d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Uzbekistan. 

só, d. Vải thô, dệt thưa, thường đùng để may 
mản hoặc làm khăn, áo tang, Мап só. Khăn sõ. 

số; d. (kng.). Buổi trình diễn nghệ thuật. Ông 
báu só nhạc nhẹ. Chạy sò", 

sô cô la x. sócóla. 

SỐ vanh х, sóvanh. 


số så t. (kng.). Từ gợi tả dáng vóc to béo một 
cách mất cân đối, không gọn gàng (thường nói 
về phụ nữ). Nguoi só sẻ sau hai lần sinh пб. 
së, d. Tập hợp những tờ giấy đóng thành quyển, 
có bìa, dùng để ghi chép. Đóng số. Sở điểm. Sở 
nhật kí. 

së, dg. 1 Tạo nên nét gạch thẳng từ trên xuống 
dưới, trong lối viết chữ Hán, chữ Nôm. Ngang 
bằng, số thẳng. 2 Gạch thẳng ở lề, biểu thị ý chẽ 
là đở, trong cách chấm bài chữ Hán thói trước. 
Câu hay được khuyên, câu dóbi số. 3 (cũ). Gạch 
bỏ, xoá bỏ. Só tên di. 

80; dg. 1 Tuột ra (nói về cái gi đã được khâu, 
buộc, ết,..). Mut lat số. Số đường chỉ. Våi số 
lông. Áo số gấu (được tháo gấu để mặc trong 
thời gian có đại tang, theo phong tục cũ). 2 (dùng 
trước d., trong một số tổ hợp). Thoát ra khỏi nơi 
giam giữ. Chim số lồng. Ngựa së chuồng. Người 
tù số ngục. 3 сп. số lòng. (kng.). Vừa ra khỏi 
bụng mẹ hoặc vừa đẻ ra. Đứa rẻ mới số. Chị ấy 
Số lòng đêm qua. 

só, t. (kng.), To béo ra một cách nhanh chóng 
và thiếu cân đối. Thằng bé sở người. Bà ta càng 
già càng béo số ra. 

số đen d. Sổ bi mật ghi chép về những người bị 
tình nghỉ để theo đõi. 

số lòng dg. (kng.). x. só; (ng. 3). 

së mũi dg. Chảy nhiều nước mũi do niêm mạc 
bị viêm. 

sổ sách d. Só để ghi chép (nói khải quát). Kiém 
tra 56 sách. Vào số sách. 

sổ tay d. 1 Số nhỏ, dễ mang theo người, dùng 
để ghi chép những điều cán nhớ. Số lay công 
tác. Ghi só tay. 2 Sách cỡ nhỏ, dễ sử dụng, đùng 
để tra cứu những điều chỉ dẫn cần thiết vẻ một 
ngành chuyên môn nào đó. Sở tay toản học. Số 
tay chính tả. 

số thiên (ао d. Sổ ghi số phận mỗi người do 
trời định, theo mê tín, 

56 toet dg. (kng.). Ход bỏ hết, coi là không có 
giá trị gì. Bài viết bị sổ тоеп. 

số vàng d. Sổ dùng để phi trang trọng tên những 
người có công lao hoặc những ý kiến, cảm tưởng 
của những người rất được coi trọng đổi với một 
tổ chức, một cơ quan, Ghi tên vào số vàng của 
viên bảo tàng. Ghi cảm tưởng vào số vàng. 

SỐ t. (Nói năng, cử chỉ) quả tự nhiên đến mức 
không có y tứ, thiếu nhã nhàn, thậm chí thô lỗ, 
Giọng rất số. Đùa thể thì sỗ quả. 

SỐ sàng t, Tó ra thiếu lịch sự một cách trắng 
trợn đến mức thô lỗ. Ån nói số sång. Cải nhìn số 
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sảng. Đôi trai gái đùa nhau så sàng. 

số, d. 1 Từ hoặc tổ hợp từ dùng để đếm (gọi là 
những số tự nhiên). Đểm từ sổ một đến số hai 
mươi. Đến số trăm. 2 Kí hiệu viết các sổ tų 
nhiên, chữ số (nói tắt). Số 4, Cộng sai một con 
số. 3 Khái niệm trừu tượng của toán học, suy 
rộng khái niệm số tự nhiên. Số khóng*. Số âm". 
Số đo*. Số vô її*. 4 Tập hợp những vật cùng 
loại, về mặt đếm được nhiều hay ít. Số học sinh 
tăng nhanh. Số sách đã có. Một số tiên lớn. Có 
một số (người) đã đến rồi. 5 Số gán cho một 
vật làm kí hiệu phân biệt nó với những vật cùng 
loại, hoặc phân biệt tiểu loại của nó với những 
tiểu loại khác trong toàn bộ hệ thống phân loại. 
Tìm số nhà. Vé có ghi số ghế ngồi. Рапћ số 
trang. Kinh lão số 4. 6 (chm.). Con số dùng 
trong hộp tốc độ, ứng với tỉ số vòng quay giữa 
trục đầu và trục cuối. Sang số cho xe tầng tốc 
độ. 7 Số khác nhau ghi trên về trong một trò 
chơi may rủi, vé nào trúng giải thì được thưởng, 
Quay số. Xổ số*. Trúng số độc đắc. 8 Bản báo 
hoặc tạp chi ra vào một ngày, một kì nào đó, 
được ghi rõ bằng một con số thứ tự nhất định, 
Số báo chú nhật. Tạp chỉ một năm ra bốn số, 
Báo ra số đặc biệt. 9 Phạm trù ngữ pháp của 
danh từ, tinh từ, động từ, đại tử trong một số 
ngôn ngỡ, biểu thị bằng phương tiện hỉnh thái 
học ý “có một” (gọi là sở if} hoặc “có trên một” 
(gọi là số nhiều). Danh từ, tính từ, động từ, đại 
từ trong tiếng Pháp dèu biến đổi theo số. 
số; d. Những sự may rủi gặp phải trong cuộc 
đời của mỗi người, đã được định sẵn từ trước 
một cách thần bí, theo quan niệm duy tâm (nói 
tổng quát). Cái số long đong. Tốt 56%. Xấu зд*. 
Số dd. Xem số t vi. 

số ảo d. Số có dạng bi trong đó í = УСУ (gọi là 
don vị do), và b là một số thực khác 0. v7, 
Ý-9 là những só do. 

só âm d. Số bé hơn số không: đối lập với số 
đương. -3, -7 là những số âm. 

số báo danh d. Số thứ tự trong danh sách những 
người dự ki thi. 

số bị chia d. Số đem chia cho một số khác; 
phân biệt với số chia. Trong 48 : 6 = 8, 48 là 
ső bị chia. 

số bị nhân d. Số được đem nhân với một số 
khác; phân biệt với số nhân. Trong 12 x 5 = 60, 
12 là số bị nhân. 

số bị trừ d. Số được đem trừ với một số khác; 
phân biệt với số trừ. Trong 15 - 7 = 8, 15 là số 
bị trừ. 


số it 


số bình quân d. Số trung bình cộng của nhiều 
con số. 

số cào d. Loại xổ số cho biết kết quá ngay bằng 
cách dùng vật cứng cào nhẹ trên vị trí quy định 
của vé số để bóc đi lớp che chắn. 

số chẵn d. Số nguyên chia hết cho 2; đối lập 
với số lẻ. 4, 12, 140 là những số chẵn. 

së chia d. Số mà nhân với thương thì được số bị 
chia. Trong 48 : 6 = 8, 6 là sé chia. 

số dách d, (ph.; kng,). Nhất hạng. Giới số dách. 


. số dư d. t Số còn lại sau khi lấy số bị chia trừ đi 


tích của số chia với thương. 13 chia cho 4 được 
3, còn số dw là 1. 3 Số còn lại sau khi đã đối 
chiếu số tăng và số giảm, hoặc số tiền gửi vào 
và số tiền lấy ra. Số du của tài khoản. Số du của 
диў tiết kiệm. 

số dương d. Số lớn hơn số không; đối lập với 
số âm. 3, 7 (cũng có thể viết +3, +7) là những 
số duong. 

số đại số d. Số là nghiệm của một đa thức vóić 
các hệ số nguyên; trái với số siêu việt, 

số để d. Lối chơi để, đựa vào việc đoán trước 
những соп số nào đó. Chơi số đề. 

số do d. 1 (chm.). Số chỉ kết quá của phép đo 
một đại lượng nhất định bằng hệ đơn vị xác định 
nào đó. Só đo vận tốc chuyển động. Số do của 
bước sóng ánh sáng là 500 nanome:. 2 Số ghi 
độ dài chiêu cao, vòng ngực; vòng bụng,... (nói 
tổng quát). Ghi lại số до để cắt quân do. Có số 
đo lí tưổng (có cơ thể cân đối, đẹp). 

số đối d. Số có giá trị tuyệt đối bằng nhau nhưng 
dấu ngược nhau với một số khác. -3 là số đối 
của +3. +5 và -5 là một cặp số đốt. 

số gia d. Hiệu giữa giá trị mới và giá trị cũ của 
một biến số. 

số hạng d. Một trong các thành phần của một 
tổng, một phân số, một tỉ số hay một бау số. 

số hiệu d. Ki hiệu phân loại bằng chữ số. Số 
hiệu chiếc tàu. 

số hoá dg. Chuyển cách biểu diễn tín hiệu (Am 
thanh, hình ảnh, xung điện...) sang dạng số. 

số học d. Ngành toán học chuyên nghiên cứu 
tính chất của các số và các phép tỉnh về các số. 
số hữu tỉ cv. số hữu tỷ d. Tên gọi chung 
các số nguyên và các phân số (đương, âm hoặc 
bằng không). Các số 1, -8, 2, 0 là những số 
hữu ti. s: 
số ít d. 1 Số lượng nhỏ. Hang người đó là số 
it. 2 Phạm trù ngữ pháp số trong một ső ngôn 
ngữ, biểu thị ý “có một”; đối lập với số nhiều. 
Môi danh từ tiếng Anh, số it, Một động từ 





tiếng Nga ở ngôi thứ ba, số it. 

số không d. Số mà đem cộng với bất ki số nào 
cũng không làm thay đổi số ấy, 

số kiếp d. Số phận một đời người. Số kiếp 
long đong. 

số là k. (kng.; dùng ở đầu câu). Tổ hợp biểu thị 
điều sắp nêu ra là nguyên do của tình hình không 
hay nói đến, nêu lên để thanh minh hoặc phân 
bua; nguyên đo là. Số là không tinh toán kĩ nên 
тої nhỡ việc. 

số lẻ d. 1 Số nguyên không chia hết cho 2; 
đối lập với số chẵn. 3, 11, 127 là những số lẻ 
2 (kng.). Số lẻ thập phân (nói tắt). 

số lẻ thập phân d. Số ở phần sau dẩu phẩy 
trong một số thập phân. 75 ong 8,75 là số lẻ 
thập phán. 

số liệt d. (cũ). Dây số. 

số liệu d. Tài liệu bằng những con số. Sở liệu 
thống kë. Тар hợp số liệu. 

số lượng d. 1 Con số biểu thị sự có nhiều hay 
có й. Số lượng học sinh. Số lượng sản phẩm. 
2 (chm.; id.). Như Jong, (ng. 2). 

số mệnh d. Những điều may rủi, hoạ phúc đã 
định sẵn một cách thản bí cho cuộc đởi của mỗi 
người, theo quan niệm duy tâm (nói tổng quát). 
Thuyết số mệnh. 

số một 4. (dùng phụ sau d.). Vị trí đứng trên 
hết, được coi là quan trọng hơn hết trong thứ tự 
xếp loại. Mhiệm vụ số môt. 

số mũ d. Số chỉ bậc của lu? thừa. 

số nguyên d. Tên gọi chung các số tự nhiên, số 
đối của các số tự nhiên và số không (0). 

số nguyên të d. Số tự nhiên chỉ có hai ước số, 
chỉ có thể chia hết cho ! và cho bản thân nó; 
phân biệt với hợp số. 2, 3, 5, 7, 11 là những số 
nguyên tố. 

số nhân d. Số được đem nhân với số bị nhàn 
trong một phép nhân. Trong 12 x 5 = 60, 5 là 
55 nhân. 

số nhiều d. 1 (id.). Số lớn, số đông. 2 Phạm trù 
ngữ pháp số trong một số ngôn ngữ, biểu thị ý 
“có trên một”; đối lập với sở ít, Một danh từ tiếng 
Nga, số nhiều. Một động từ tiếng Pháp ở ngôi 
thứ nhất, số nhiễu. 

số phận d. I Phần hoạ phúc, sướng khổ, thường 
là hoạ nhiều hơn phúc, dành riêng cho cuộc đời 
của mỗi người, đã được định đoạt từ trước một 
cách thần bị, theo quan niệm duy tàm. Số phận 
Аат hiu. Cùng chung một só phận. 2 Sự sống, 
sự tồn tại dành cho mỗi người, mỗi sự vật. Kế 
liễu số phận tên tướng cướp. Số phận cuốn sách. 





Số phận của một dán tộc. 
số phức d. Tổng của một số thực với một số 
ảo. 2+3 là một số phức. 
số siêu việt d. Số không thể là nghiệm của bất 
ki đa thức nào với các hệ số nguyên; trái với số 
đại số. n là một số siêu việt. 
số thành d. Số cho kết quả của một phép tính. 
số thập phân d. Phân số thập phân viết đưới 
hinh thức không có mẫu số và vạch ngang 
phân số, mả dùng một dấu phẩy đặt ở vị trí 
thích hợp trong tử số. 8,75 (– 85 ) là một số 
A 10) 
thập phán. 
số thực d. Tên gọi chưng số hữu tỉ và số vô tỉ; 
phân biệt với số đo. 
số trữ d. Số được đem trừ vào số bị trừ trong 
một phép trừ. Trong 15 - 7 = 8, 7 là số trừ. 
số từ d. Từ chuyên biểu thị số lượng hoặc thứ tự 
(trong tiếng Việt là danh từ số lượng). “Мдг”, 
“hai”, “nhát”, “nhỉ” déu là số từ. 
số tự nhiên d. Tên gọi chung các số đếm 1, 2, 
3, 4, 5, 6.... 
số tương đối d. 1 Số biểu hiện kết quà so sánh 
gita các hiện tượng với nhau. 2 Tên gọi chung 
các số dương, số âm và số không. 
'số vë tỉ cv, số vô tỷ d. Số được viết dưới dang 
phân số thập phân уб hạn không tuần hoàn; phân 
biệt với số hữu ti. Số pi (т = 3,1415926535...) là 
một số vỏ tỉ. А 
sốc d. 1 сп. choáng. Tình trạng toàn thân suy 
sụp đột ngột do rối loạn các chức năng sinh li 
quan trọng, có thể dẫn tới tử vong. Chẩn thương 
nặng gây sốc. 2 (kng.). Tình trạng tỉnh thần suy 
sụp đột ngột do tác động mạnh më của những 
điều bất lợi đối với bản thân. B; cứ sốc nặng quả. 
sôc6la cv. só cô la. d. Bột cacao đã được chế 
biến để ап. Keo sócôïa. Màu ѕдсбіа (màu nâu 
sắm). 
sôi ág. 1 Chuyển nhanh từ trạng thái lông sang 
trạng thái khí ở một nhiệt độ nhất định, dưới 
một áp suất nhất định, biểu hiện bằng hiện tượng 
có bọt sủi và hơi bốc manh; Nude sói ở 100°С. 
Uống nước dun sói. 2 (Bung) có hiện tượng chất 
hơi chuyến động bên trong.nghe thánh tiếng, 
do đói hoặc rối loạn tiêu hoá: Ал vào sôi bụng. 
3 Chuyển trạng thái đột ngột, trở thành có những 
biểu hiện rõ rệt, mạnh më, tựa như có cái gi 
đang bừng lên, đang nổi lên. Không khí hội nghị 
sôi hẳn lên. Giận sõi lên. 
sôi động йр. Ó trạng thái có nhiều biến động 
không ngừng. Biển dm âm, sõi động vì sóng gió. 
Cuộc sống thật sôi động. Con người sôi động. 
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sôi gan dg. (kng.). Giận dit đến tót độ. Gian sói 
gan. Nghĩ tới lại sôi gan. 

sôi máu ар. (thgt.). Như só; gan. А 

sôi nổi t. 1 Tó ra có khí thế mạnh më, hào hứng. 
Phát biếu rất sôi nổi. Mọi người sôi nổi bàn tán. 
Phong trào sôi nối khắp nơi. 2 Tô ra hăng hải, 
dày nhiệt tình trong các hoạt động (thường nói 
về tuổi trẻ), Tuổi thanh niên sôi nổi. 

sôi sục đg. Có biến động dâng lên mạnh mẽ. 
Lòng sôi sục căm thụ. КЫ thể đấu tranh sói sục. 
sổi; d. Tên gọi chung một số cây to cùng họ với 
dẻ, cảnh non có lông, lá hình trái xoan dài nhọn 
dàu, gỗ rắn, dùng trong xây dựng. Cửa gỗ sải. 
sõi, d. Hàng dệt bằng tơ ươm không đều, sợi có 
đoạn to đoạn nhỏ nên mặt xù xì. Áo sdi. 

sõi t. (Súc vật cái) không có khả năng chira đẻ. 
Trâu sổ. : 
sön són, t. (kng.). (Nói nàng, hoạt động) ón 
ào, vội vã, có vẻ nóng nảy. Động một tí là sản 
són lên. Сімс són sôn. 

sön són; t. (ph.). Đã nhiều tuổi, nhưng chưa 
phải giả. Tuổi són són, trên dưới năm mươi. Một 
Ông sôn sản. 

sôn sột t. Từ mô phỏng tiếng khô, giòn, liên 
tiếp phát ra nhu khi gặm vào vật tươi, cúng. Lon 
йт khoai sống són sột. Gái són sőt. 

sóng d. Dòng nước tự nhiên tương đối lớn, cháy 
thường xuyên trên mặt đất, thuyên bẻ thường đi 
lại được. Sóng có khúc, người có lúc (tng.}. 
(Cảnh) gạo chợ nước sông. 

sông cái d. Sông lớn tiếp nhận nhiều sông con 
46 vào và thường chảy ra biển. 

sông cạn đá mòn Thiên nhiên thay đổi nhiều 
(nhưng lòng người vẫn không đổi thay; thường 
dùng trong lời thể). 

sông con d. Sông nhỏ chảy vào sông cái. 
sông đào d. Sông do người đảo để dẫn nước 
tưới tiêu, để làm đường vận chuyển. 

sông máng d. (ph.). Sông đào. 

sông ngòi d. Sông, về mặt là đường giao thông, 
vận chuyển (nói khái quát). Sóng ngòi chỉ chít. 
Hệ thống sông ngòi. 

sông núi d. Nhự núi sông. 

sông nước d. Sông, vẻ mặt là cảnh vật thiên 
nhiên, hoặc điểu kiện sinh sống của con người 
(nói khái quát), Tao nghề sóng nước. Cảnh sông 
nước nên thơ. 

sống а. Cây có lá dùng nhuộm vải màu nâu såm. 
Маи sông*. Khăn sông. 

sống dg. Thoát ra khỏi nơi bị nhốt, bị giam cắm, 
bị giữ lại. Са sóng. Tü sống. Để sóng con mi. 





sống chết 


sống sënh t. 1 Ó trạng thái cài buộc lỏng lẻo, 

không kĩ, không cẩn thận. Cửa ngõ sống sếnh 

thì có gì mất hết. Chuông gà để sóng sẽnh. 

2 Ó trạng thái không bị gò bó, kiểm chế, cấm 
đoán, mà được tự do, không phải giữ gin. Tính 
иа sống sổnh. Ăn nói sống sếnh, không chút 
giữ gìn. 

sống; d. 1 Cạnh dày của vật, ở phía đối lập với 
lưỡi, răng, Sống dao. Sống cưa. Trở sống cuốc 
đập tơi đất. 2 (dùng trước d., trong một số tổ 
hợp). Phần nổi gó lên theo chiều đọc ở giữa một 
SỐ vật, Sống lá. Sống lưng*. Sống mũi*, 

sống; І dg. 1 Tón tại ở hình thái có trao đối 
chất với môi trường ngoài, có sinh đẻ, lớn lên 
và chết. Cây cổ thụ sống hàng trăm пат. 
Người sống hơn đống vàng (tng.). Sự sống 
của muôn loài. Cứu sống (cứu cho được 
sống). 2 Ó thường xuyên tại nơi nào đó, trong 
môi trường nào đỏ, trải qua ở đấy cuộc đời 
hoặc một phản cuộc đời của minh. Sống ở 
nông thân. Са sống dưới nước. Sống lâu năm 
trong nghề. 3 Duy trì sự sống của mình bằng 
những phương tiện vật chất nào đó. Sống bằng 
nghề nông. Kiểm sống. 4 Sống kiểu nào dó 
hoặc trong hoàn cảnh, tình trạng nào đó. Sống 
độc thân. Sống những ngày hạnh phúc. Sống 
thừa. Lë sống, $ Cư xử, ăn ở ở đời. Sống thuỷ 
chung. Sống tử tế với mọi người. 6 Tôn tại 
với con người, không mất đi. Một sự nghiệp 
sống mãi với non sông, đất nước. 

II t. 1 Ở trạng thái còn sống, chưa chết. Bắ: sống 
đem về. Tế sống. 2 Sinh động, nhu là thực trong 
đời sống. Vai kịch rất sống. Bức tranh trông 
rất sống. 

sống; (ph.). x. ống. 

sống, t. 1 Chưa được nấu chin. Thit sống chưa 
luộc. Khoai sống. (Ăn) rau sống*. Cơm sống. 

2 (Nguyên liệu) còn nguyên, chưa được chế biến. 

Vôi sống. Caosu sống. Da sống chưa thuộc. 

3 (kng.). Chưa thuần thục, chua đủ độ chín. Cáu 
văn còn sống. 4 Chưa tróc hết vẻ hoặc chưa vỡ 
hết hạt khi xay. МЕ gạo còn sống, lẫn nhiễu thóc. 

Cổi tốt, gạo không sống, không nát. 5 (kng.; dùng 
phụ sau đg., trong một số tổ hợp). (Chiếm đoạt) 
trắng trợn. Cướp sống. 

sống chết dg. 1 (thường đi đôi với cũng). Sống 
hay chết, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thế nào 
chăng nữa. Sống chết có nhau. Sống chết cũng 
Бат lấy mảnh đất này (ng.). 2 Có thái độ quyết 
liệt, một mất một còn; sống mái. Quyét sống chết 
với kẻ thù. Liêu sống chết một phen. 
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sống chết mặc bay 


sống chết mặc bay (kng.). Tả thái độ bó mặc 
một cách hoàn toàn võ trách nhiệm. 

sống còn t, Có tính chất quan trọng quyết định 
đối với sự sống, sự tón tại. Những lợi ích sống 
còn của dân tộc. 

sống dở chết dó (kng.). Lâm vào tỉnh cảnh khó 
khăn đến mức điêu đứng. 

sống động t. Sinh động, có những biểu hiện 
mạnh тё của sự sống. Nét vẽ sống động. 

sống lâu lên lão làng (kng.). Chỉ nhờ làm việc 
lâu пат mà được cất nhắc, có địa vị, ст không 
có tải năng gì. 

sống lưng d. Đường nổi gó ở giữa lưng theo 
dọc xương sống. Thấy lạnh sống lưng. 

sống mái ág. Đấu tranh một mất một còn. Một 
phen sống mái. Quyết sống mái với quân thù. 
sống mũi d. Phản nổi cao ở giữa mũi, chạy tử 
giữa hai mắt 101 đầu mũi. Sống mũi doc dừa. 
sống nhăn; dg. (kng.). Соп sống sờ sờ, chưa 
chết (hàm y mia mai, hài hước). № vẫn còn 
sống nhăn. 

sống nhãn; t. (kng.). Сөп sống rõ ràng, chưa 
chín chút nào cả (hàm ý chê). Com sống nhăn, 
còn nguyên hạt gao. 

sống sit t. (kng.). (Thức ăn, hoa quả) chưa chín 
(nói khái quát; hàm ý chẽ). Cơm nấu sóng sử, 
ăn đau bụng. Ăn sống ăn sit. 

sống sót dg. Còn sống sau một biến cố, một 
tai nạn lớn, trong khi những người cùng hoàn 
cảnh đã chết cả. Мб: it người sống sói sau vụ 
dăm tàu. 

sống sượng t. 1 Thiếu sự nhuån nhuyễn, không 
tự nhiên, Câu văn có nhiều yếu tó ngoại lai sống 
sượng. 2 (Cử chỉ, nói năng) thiếu sự tế nhị, sự 
nhã nhàn tối thiểu. Cái nhin sống sượng. Ăn nói 
sóng sượng. А 

sống tết chết gió (kng.). Còn sống thì biếu quà 
những ngày tết, mà chết di thi nhớ cúng giỗ; tỏ 
ra nhớ ơn mãi mãi, 

sống thác dg. I (id.). Sống hay chết. Sống thác 
cá nhau. 2 (cũ; vch.). Chết đi; chết. Sống thác 
quản chỉ. 

sống trâu d. (dùng phụ sau d.). Ví những chỗ 
gô cao lên theo chiêu dọc của đường đất, hình 
như sống lưng con trâu. Đường sống trâu. Vành 
sống trâu. 

sốp phơ x. ғдррћо: 

Sộp t. (kng.). Sang, tỏ ra nhiều tiển và hảo phóng. 
Khách sộp. Vớ được món sộp 

söpphơ cv. số» pho: d. (cũ). Người làm nghề 
lái xe ôtô; tài xế. 
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sốt, І dg. 1 Tăng nhiệt độ co thể lên quá mức 
binh thưởng, do bị bệnh, Ву sở cao. Dit cơn sốt. 
Hám hấp sốt. 2 (kng., thường dùng cơn sổi). 
Tăng nhu cầu đột ngột, làm cho hàng trở nên 
khan hiếm. Con sốt ximăng. 

H t. (d.; thường dùng đi đôi với nóng). (Cơm, 
canh) còn đang nóng, vừa mới bắc ở bếp xuống. 
Cơm nóng canh sốt. 

sốt; tr. (kng.; dùng ở cuối câu phủ định). Từ 


_ biểu thị ý nhấn mạnh sự phủ định hoàn toàn; sát. 


Không có gì sốt. 

sốt аёо t. (kng.). (Тіп tức) rất mới, vừa mới nhận 
được. Tin sốt dẻo. Tính chất thời sự sốt déo. 
sốt rét d. Bệnh lây do một loại kí sinh trùng 
truyền qua muỗi anophel gây nên những cơn rét, 
nóng có chư kì, làm huỷ hoại nhiều hồng cầu. 
sốt ruột dg. Ó trạng thái nôn nóng, không yên 
lòng. 557 ruột chờ tin. Phải bình tĩnh, đừng sốt 
ruột. 

sốt sáng t. Tó ra có nhiệt tinh với công việc 
nào dó. Sót sång giúp đỡ bạn. Sőt sång hướng 
ứng. Sốt sáng với công việc chung. 

sốt sột p. (thgt.; dùng phụ sau dg.). Ngay lập 
tức. Làm sốt sót. 

sốt уб t. (kng.; thường dùng sau /o). Ở trạng 
thái cuống lên. Lo sốt vó vì thời hạn sắp hết. 
sốt xuất huyết d. Bệnh dịch đo một loại virus 
gây trên, triệu chứng là sốt và chảy тап. 

501 sật t. (id.), Ѕёп sêt, hơi quánh lại (thường 
nói về bùn), Dát 567 sét như bùn ao. 

501 soạt t. Từ mó phỏng tiếng khua động nhẹ 
của những vật khô, mỏng, cứng khi chạm 
nhau. Ngòi bút sột soat trên giấy, Gió thổi, 
tiếng lá khô sột soat. Chuột chạy дї soat trên 
mái nhà. 

sôvanh cv. só vanh. t. Thuộc về chủ nghĩa 
sôvanh, có tính chất của chủ nghĩa sôvanh. Tw 
tướng sôvanh nước lớn. 

56, йр. (kng.). Dùng đũa khuấy qua cho đều nỏi 
cơm đang sôi. Sơ com. i 

SƠ; t. 1 (Làm việc gì) lướt qua một lượt, không 
ki càng, đầy đủ. Nắm sơ tinh hình. Nói sơ qua. 
Làm sơ. 2 (id.; thường dùng đi đôi với thân). 
Không thân, thường là mới quen biết. 7rước sơ 
sat thân. Kẻ thân người so: 

sơ; t. (cũ; kết hợp hạn chê). Ó vào giai đoạn 
đầu, mới hinh thành. Thời Lê sơ. 

sơ bộ t. Có tính chất bước đầu, chuẩn bị cho 
bước tiếp theo đầy đủ hơn. Theo ước tính sơ bộ. 
Sơ bộ rút ra một số kinh nghiệm. 

sg cấp t. 1 Thuộc cấp thấp nhất, dưới trung cấp. 
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Toán học sơ cấp. Cán bộ sơ cấp. 2 х. cuộn sơ 
cấp. 

sơ chế âg. Chế biến qua cho nguyên liệu thành 
ra bản thành phẩm. Sơ chế chè búp trước khi đưa 
về nhà máy, 

sơ cứu dg. Cấp cứu bước đấu. Sơ cửu người 
bị nạn. 

sơ đẳng t. 1 (cũ). Thuộc bậc học thấp nhất. 
Trường sơ đẳng. 2 © muc thấp nhất. Những kiến 
thức sơ đẳng. Nguyên tắc pháp lí sơ đẳng. _, 
sơ đồ d. Hình vẽ quy ước, sơ lược, nhằm mô tả 
một đặc trưng nảo đó của sự vật hay một quả 
trinh nào đó. Sơ đồ mạng điện. Lập sơ đỏ. : 
sơ giản t. (4). Sơ lược và đơn giản, Môt định 
nghĩa sơ giản. 

sơ giao t. (cũ). Mới quen nhau. Ban sơ giao. 

. sơ học d. (thường dùng phụ sau d.). Cấp học 
thấp nhất trong hệ thống giáo dục thời thực dân 
Pháp. Trường sơ học. Bằng sơ học. 
sơ học yếu lược d. Những năm học бибі cùng 
trong cấp sơ học, trong hệ thống giáo dục thời 
thực dân Pháp (nói tổng quát). 
sơ hở dg. (hoặc d.). Sơ ý, không để phòng 
cán thận. Sơ hở một chút là hỏng việc. Lợi 
dụng sơ hở. 
sơ kết dg. Nhìn lại phần việc đã làm san một 
thời kì nào đó để có sự đánh giá, rút ra những 
kết luận bước đầu. Sơ kết học ki. Sơ kết công tác 
sáu tháng. 
sơ khai t. Thuộc vào buổi đầu mới hình thành, 
mới được lập ra. Thời kì sơ khai của xã hội. 
sơ khảo ág. Chấm lần thứ nhất trong một kì thi, 
Vòng sơ khảo. 
sơ khỏi t. (¡d.). Thuộc bước đầu. Giai đoạn sơ 
khỏi. Kết quả sơ khởi. 

БС kì cv. sơ kỷ. d. Giai đoạn đầu của một thời kì 
lịch sử hay của một chế độ ха hội. Sơ & đồ 44 
cũ. Xã hội phong kiến sơ kì. 

sơ kiến dg. (cũ). Gặp nhau lần бац. Вибї sơ kiển. 

SƠ kỳ x. sơ kì. 

sơ lược t. 1 Chỉ trên những nét lớn, nét chính, 
bỏ qua các chỉ tiết. Dàn ý sơ lược. Tiểu sử sơ 
lược. Giới thiệu sơ lược nội dung tác phẩm. 
2 Rất chung chung, thiếu chí tiết cụ thể, không 
kĩ, không sâu. Còn sơ lược về nội dung, nghèo 
nàn về hình thức. 

sd mi x. somi. 

sơ nhiễm dg. Ві tón thương ban đầu ở một bộ 
phân cơ thể (thưởng nói về bệnh lao ở trẻ em). 
Sơ nhiễm lao. 


£0 sài t. 1 Đơn sơ và it бї. Đồ đạc sơ sài. Nhà lá 


sở 


sơ sài. 2 Qua loa, không kĩ, Ва: làm sơ sài. Công 
tác chuẩn bị quả sơ sài. 

sơ sấy ág. Sơ ý để xảy ra điều đáng tiếc. Chỉ sơ 
sẩy một chút là bỏng việc. 

sơ sënh dg. (id.). Loi là, để хду ra điều đáng 
tiếc; sơ sấy, 

sơ sinh t. Mới đẻ ra. Tré sơ sinh. 

sơ sót d. (id.). Như sai sỏi, 

SƠ 50 t. (kng.; thường dùng phụ sau đg.). Chỉ 
một phần nào, một chút ít thôi, không đảng Кё. 
Bi thương sơ sơ ở phần mêm. Chỉ biết sơ sơ thôi. 
sơ suất dg. (hoặc d.). Không cẩn thận, không 
chú y đúng mức để có sai sót. Sơ suất trong cư 
xử. Do sơ suất mà hỏng việc. 

sơ tán dg. Tạm di chuyển người và của ra khỏi 
khu vực không an toàn để tránh tai nạn, thường 
là tai nạn chiến tranh. Sơ rán người già và trẻ 
em. Sơ tán về nông thôn. Tạm thời sơ tản khí 
nước sông lên to. 

sơ thảo dg. (hoặc d.). Thảo ra lån đầu, còn м 
được sửa chữa cho hoàn chinh. 

sơ thẩm dg. Xét xử một vụ án với tự cách là toà 
án ở cấp xử thấp nhất. 

sơ tuyên dg. Tuyến chọn vòng đầu theo những 
yêu cầu tối thiểu, Phải qua sơ tuyển mới được 
thi chính thức. Bị loại ngay ở vòng sơ tuyên. 
sơ ý dg. Không dé tâm, để y đến trong chốc lát 
để xảy ra điều đáng tiếc. Sơ ў một tí là hỏng 
việc. Sơ ý nói lỡ lời. 

sơ yếu d. (kết hợp hạn chế). Bản tóm tắt. Sơ yếu 
lí lịch. 

50 dg. 1 Đặt và di động nhẹ bàn tay trên bề mật 
của vật để nhận biết bằng xúc giác. Sở xem nóng 
hay lạnh. 2 (kng.). Động đến, bắt tay làm. Không 
bao giờ sờ đến việc nhà. 

sở lên gáy Tự minh nhin lại chính minh (cũng 
có thể thấy cái xấu mà minh tưởng chỉ người khác 
mới có). 

sờ mó йр. Së vào (nói khái quát). Sở mó lung 
tung, làm hỏng hết! Chẳng chịu sở mó việc 
gi cả (kng.). 

sờ sẵm (ph.), x. rò rẩm. 

sờ soạng dg. Sờ chỗ này chỗ khác để tim, do 
mắt không nhìn thấy (nói khái quát). Sở soang 
trong đêm tối. Đèn tắt, sở soang tim diêm. 

SỜ Sở t. (Кпр.). Quá rõ ràng như bảy ra trước 
mắt. Sự thật sở sở trước mắt. Khuyết điểm sở sở, 
còn сай! 

SỜ sg dg. x. sợ (láy). 

sử sững t. Như sững 50. 

sở, d. Cây nhỡ cùng họ với chè, lá hình trái xoan, 


ç ` 


có rang, hoa trắng, hạt ép lấy đầu dùng trong 
công nghiệp và để ăn. 

зд, d. 1 Cơ quan quán lí một ngành chuyên môn 
của nhà nước ở cấp tỉnh vả thành phố. Sç Y гё. 
Giám đốc sở. 2 Tổ chức kinh doanh của nhà nước 
hay tz nhân thời trước. Sở xe lứa. Sở caosu. Sở 
he 3 (cũ). Công sở hoặc sở tư (nói tát), trong 
quan hệ với nhân viên làm việc. Đến sở làm việc. 
Bị đuối khỏi sở. : 

sở cầu d. (hoặc đg.). (cũ). Điểu hằng mong 
muốn cho mình. Togi sở cẩu. Như ý sở cẩu". 
sở cậy dg. (cù; 14.). Trồng cậy удо. : 
sở chỉ huy d. cn. chỉ huy sở. Nơi bố trí để tiện 
cho người chỉ huy và cơ quan giúp việc ở đó 
trực tiếp chỉ huy tác chiến. 

sở cứ d. (¡d.). Căn cứ (của điều nói đến). rời 
đồn không có sở cử. 

sở dĩ k. (thường dùng đi đôi với vi, là vì). Từ 
biểu thị điểu sắp nêu ra là nguyên nhãn, lí do 
giải thích tại sao có điều sẽ nói đến ngay sau 
đó. Cuộc họp sở di hoãn lại là vì việc chuẩn bị 
chưa tối. 

sở đắc d. (hoặc đg.). Điển đã thu hoạch được, 
nhận thức được qua một quá trinh hoạt động nào 
đó, Trao đổi với nhau những sở đắc sau chuyển 
đi du lịch. Điêu sở đắc nhất. 

só đoản d. Chỗ kém, chỗ yếu vốn có; phân biệt 
với sở trường. Bộc lộ sở đoán. 

SỞ giao dịch d. Trung tām buôn bán chứng 
khoán, hàng hoá lớn và sức lao động, Sở giao 
dịch chứng khoản, 

sở hữu I dg. (dùng hạn chế trong một sổ tổ 
hợp). Chiếm hữu, sử dung và hưởng thụ của cải 
vật chất trong xã hội. Quyển sở hữu*. Chế độ 
sõ hữu *. 

H d. (kng.; id.). Quyển sở hữu, sự sở hữu (nói 
tắt). Căn nhà này thuộc sở hữu của ông ta. 

sở hữu cá nhân d. (kng.). Chế độ sở hữu cá 
nhân (nói tắt), 

sở hữu tập thể d. (kng.). Chế độ sở hữu tập thể 
(nói tắt), 

sở hữu toàn đân d. (kng.). Chế độ sở hữu toàn 
dân (nói tắt). 

só hữu trí tuệ d, Quyền sở hữu đối với sản phẩm 
đo hoạt động trí tuệ mang lại, được pháp luật 
bảo hộ, như quyền tác giả, quyền sáng chế, phát 
mính,... 

Sở Khanh d. Nhân vật trong Truyện Kiểu của 
Nguyễn Du; dùng để chỉ người đàn öng chuyên 
Ea gåm, lừa gat phụ nữ. Mắc lừa tên Sở Khanh. 
Đồ Sở Khanh! 


sở nguyện d. Điều hằng mong muốn, nguyện 

vọng riêng. Đạt được sở nguyện. 

sở quan t. (cũ; dùng phụ sau d.). Hữu quan. 

sở tại t. (dùng phụ sau d.), Thuộc nơi đang ở 
hoặc thuộc nơi xảy ra sự việc đang nói tới. Ở 
nơi khác đến, có quan hệ tốt với dân sở tại. Nước 

SỞ tại. 

só thích d. Y thích riêng của mỗi người. Sở thich 

cá nhân. Tôn trọng sở thích của nhau. 

sở thuộc t. (dùng phụ sau d., trong một số tổ 
hợp). Phạm trù ngữ pháp biểu thị mõi quan hệ 
giữa chủ thể và cái thuộc về chủ thể đó. Quan 
hệ sở thuộc. Định ngữ sở thuộc. 

sở trường d. (hoặc t.). Chỗ mạnh, chỗ giỏi, sự 
thành thạo vốn có. Có sở trường về âm nhạc. 

Công việc hợp với sở trường. Miếng võ sở trường. 

sé, (ph.). x, thở. 

số; d. 1 Tờ trình dàng lên vua, thường để báo 
cáo, dé nghị việc gì, 3 Bài văn cầu xin thần thánh 
phù hộ, đọc trong khi củng lễ. Dót sở: 

sợ dg. 1 O trong trạng thải không yên lòng vi 
cho rằng có cái gi đó trực tiếp gây nguy hiểm 
hoặc gây hại cho minh, mà tự thấy không thể 
chống lại hoặc tránh khỏi. Sợ như sợ cop. Sợ 
xanh mắt. Sợ khó khăn nguy hiểm. Điếc không 
sợ súng” (tng.). 2 Không yên lòng do lường 
trước khả năng không hay nào đỏ. Sơ con mong, 
vội về sớm. Sơ ốm. 3 Từ dùng trong đổi thoại 
để biểu thị ý khẳng định có phần dè đặt về điều 
ít nhiều không hay, Trởi mưa, sợ anh ấy không 
về kịp. Ít quá, sợ không đủ. // Láy: sở sợ (ng. 1; 
y mức độ it). 

sợ hãi t. Tò ra rất sg, Sợ hãi bó chạy. Tròn хое 
mất sợ hãi. 

sg sët dg. Sợ tới mức trở nên mềm yếu, tó ra 
bất lực. Dáng điệu sợ sêt, Sợ sêt nhìn nhau. 

sởi d. Bệnh lây do virus, gây sốt phát ban, 
Lên sõi. 

sới d. Khoảng đất được bố trí làm nơi đấu vật 
hoặc chọi gà, chọi chim để tranh giải trong ngày 
hội. Dó vật biểu diễn trên зо]. Thả gà chọi ra 
giữa sói, 501 vật. Sới chọi. 

sợi d. 1 Nguyên liệu để dệt, thêu..., làm bằng xơ 
bông, lông thú, v.v. dài và mảnh. Sor bóng. Soi 
nylon. Nhà máy sợi. 2 Từ chỉ chung những vật 
dài, nhỏ và mánh. Sgi gai. Sei tóc. Thuốc 14 sợi. 

sợi chỉ đỏ Ví cải quán triệt từ đâu đến cuối và 
nổi bật (thường nói về tư tưởng, và với nghĩa 
160). Chủ nghĩa nhân đạo là sợi chỉ dó Xuyên 
qua toàn bộ tác phẩm. 

sợi tóc chẻ làm tự x. ché sợi tóc làm tư. 


sdm sớm t. х, sớm; (láy). 

söm sỡ (id.). x. sdm sỡ. 

sớm Id. Khoảng thời gian lúc mặt trời mới mọc. 
Ra di từ sớm. 

II t. (Хау ra, đến, có được) trước thời điểm quy 
định hay trước thời điểm thưởng lệ tương đối 
lâu; trái với muộn. Di sớm vé muốn. Di ngủ sớm 
hơn mọi ngày. Lúa chin sớm. jj Láy: som sớm 
(ý mức độ ít). 

sớm chiều d. (id.). Khoảng thời gian từ sáng 
sớm đến chiều tối; cả ngày, lúc nào cũng vậy. 
$дт chiêu vất vả, : 
sớm hôm d. Như Адн sóm. 

sớm khuya d. cn, khuya sớm. Thời gian không 
kể lúc khuya khoát hoặc lúc sáng sớm, thưởng 
xuyên, luôn luôn. Som khuya vất vd. Xóm giảng 
sớm khuya có nhau. ` f 

sớm muôn t. Không sớm thi muộn, thế nào cùng 
SẼ хау га, Sóm muộn trong ngày hôm nay phải 
xong. Sớm muộn rồi nó cũng về 

sớm sửa t. Sớm (nói khái quát. D; ngay cho 
sớm sửa. Mười giờ rồi, chứ sớm sửa gì. 

sớm tốt d. Sớm cüng như tối; suốt ngày. Sóm 
tối có nhau, 

sớm trưa d, (cũ; vch,). Như sóm tõ. 

БОтЇ cv. sơ тї. d. 1 Áo kiểu Âu, cổ đứng hoặc 
cổ bẻ, có tay, xé sườn phía dưới hoặc may 
kín. 2 (iđ.). Cặp đơn giản bằng cactông hoặc 
polyethylen để đựng giấy tờ, hồ sơ 3 (chm.). 
Chỉ tiết máy có dang ống mỏng, có tác dụng bảo 
Vệ. Somi xilanh của động cơ đốt trong. Vë зот. 
sơn I d. 1 Cây cùng họ với xoài, lá kép lông 
chim, thân có nhựa dùng để chế một chất cũng 
ВО! là sơn. 2 Tên gọi chung nhựa lấy từ cây 
sơn hoặc hoá chất dang lỏng, dùng để chế biển 
chất liệu hội hoạ, hoặc để quét lên đỏ vật cho 
bền, đẹp. Quét môt lớp sơn. Tốt gỗ hơn tối nước 
son (tng.). 

П dg. Quét sm lên bé ngoài của đồ vật. Sơn cửa: 
Хе đạp sơn тди xanh. Tho sơn. 
sơn ca d. (¡d.). Chiến chiện; thưởng dùng vị 
giọng hát hay. Giọng sơn ca. 

sơn chín d. Chất liệu hội hoạ, đo nhựa сау sơn 
được đánh chín lên mà thành. 

sdn cốc d. Chỗ đất bằng ăn sâu vào гїї. 

›ơn cùng thuỷ tận Tả nơi xa xôi, được coi nhự 
hó tận cùng của đất nước, 

оп cước d. (dùng phụ sau d.). 1 Chân núi. Miên 
өп cước. 2 Miễn núi, nói chung. Dán sơn cước, 
inh son cước. 

ơn dā d. (cũ). Nơi rừng núi hoặc đồng mộng, 
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som trai 
trong quan hệ đối lập với nơi thành thị. Cánh 
son đã, 

sơn đầu d. 1 Chất liệu hội hoạ, nhão, hơi 
quánh, không hoà tan trong nước, chế từ mảu 
bột và đầu ép, thường dùng vẽ tranh. Vë son ади, 
2 (kng.). Tranh vë bằng sơn đầu; tranh sơn 
đầu (nói tắt). Bức sơn dâu. 

sơn dương d. Dê rừng, sừng và đuôi ngắn, lông 


- màu đen, sống trên núi đá, chạy rất nhanh, 


sơn hà d. (cũ; vch.). Núi sóng; đất nước, Ddi 
sơn hà. Nhất thống sơn hà. 

sơn hảo d. (id.). Thức ăn quý chế biến bằng sản 
phẩm lấy ở rừng núi. 

sơn hào hải vị Thức ăn ngon và lạ, như sơn 
hảo (chế biển từ sản phẩm lấy ở rừng núi) và 
hải vị (chế biến từ sản phẩm lấy ở biển) (nói 
khái quát). 

sơn hệ d. Tập hợp nhiều núi có quan hệ mật 
thiết với nhau về mat địa hình và địa chất, tạo 
thành một hệ thống. € 
sơn khá d. (cũ; vch.), Núi và khe (nói khái quát); 

chỉ miền núi non hiểm trở. Chór sơn khô. Cách 
trở son khë. 

sơn lam chướng khí Chướng khí (nói khái 
quát). Noi sơn lam chướng khí. 

sơn lâm d. (cũ). Núi rừng, Sống cuộc đời ổn 
đật chốn son lâm. Chúa sơn lâm. 

sơn mach d. Dải núi chạy kéo dài theo một 
hưởng, 

sơn mài d. 1 Chất liệu hội hoạ, trong vả bóng, 


sơn nữ d. (vch.; id.). Người con gái miền núi, 
Có sơn nữ áo chằm. 

sơn pháo d. Pháo hạng nhẹ, dễ dị chuyển, tiện 
sử dụng ở địa hình rừng núi. 

Sơn phòng dg. (dùng phụ sau d.,rong một số 
tổ hợp). Phòng thủ miền rừng núi. Dón sơn 
phòng. . 

sơn sống d. Nhựa cây son chua pha chế, dùng 
để pắn, trám các đồ vật bằng tre gỗ hoặc để chế 
chất liệu hội hoa. 

sơn thần d. Thân núi. 

sơn then d. Chất liệu chế từ nhựa cây sơn, đen 
và bóng, thường dùng trong mt nghệ sơn mài. 
sơn thuỷ d. Núi và nước (nói khái quát); chỉ 
cảnh đẹp thiên nhiên, Cánh sơn thuỷ hữu tình. 
Tranh sơn thuy*. 

sơn trại d. Trại lập ra ở vùng rừng núi, thường 
là nơi tập hợp những người chống lại triểu đình 


phong kiến, hoặc nói chung chống lại trật tự xã 
hội cũ thời trước, 

sơn tràng d. Nghề khai thác rừng theo lối thủ 
công. Tho sơn tràng. 

sơn xl dg. Son bằng cách dùng không khí nén 
mà phun sơn vào. 

Sơn xuyên d. (cũ; vch.). Núi sông; chỉ sự xa 
Xôi, cách trở. Son xuyên cách trở. 

sön dg. 1 Bị xơ ra một ít trên bể mặt, cỏ dấu 
hiệu sắp rách. Cuốn sách đã són gáy. Vai áo đã 
són. Sòn gấu. 2 (thường dùng trong câu có ý phú 
định). Ở trạng thái tỉnh thản, у chí bị lung lay 
trước khó khăn, thử thách. Gian КА không són. 
sờn lòng dg. (thường dùng trong câu có ý phủ 
định). Lung lay, дао động trước khó khăn, thử 
thách. Thất bại không sòn lòng. 

són dg. Có cảm giác gai ốc nổi lên hay tóc gáy 
đựng đứng lên do bị lạnh hoặc quá sợ. Lạnh 
sơn gai ốc. Nghe mà són cả tóc gáy. Lạnh sdn 
Cả người, 

sån gáy dg. (kng.). Sợ đến mức có cảm giác 
như tóc gáy dựng lên; són tóc gáy (nói tắt). Nghe 
та sdn gáy. 

sån sơ t, Rất tươi tán. Trẻ sdn sơ, lón trông thấy, 
Vé mặt sdn sơ. Cây cối sdn sơ sau trận nưưa. 
són вас (ph.). x. nhón плас. 

Sól, dg. (ph.). Sẻ. Sót cơm. 

sót, dg. (ph.). Rơi ra một vài Biot; rớt. Rót nước 
để sớt ra bàn. 

stacte cv. starter d. Bộ phận để mồi đèn huỳnh 
quang. 

stato cv. stator d. Phản bất động của loại máy 
quay. Srator của turbin thuỷ lực. 

stereo [xtê-rê-ð] d. Kĩ thuật thu và phát lại âm 
thanh qua nhiều kênh, khi phát tạo ra cảm giác 
phân biệt được các nguồn âm khác nhau trong 
không gian; phân biệt với толо. Thu stereo. Máy 
quay dia stereo. 

stop dg. (kng., thưởng dùng trong câu cẩu 
khiến). Dùng lại. Đến đây, stop! 
“strep-tó-mi-xin” x. streptomycin. 
streptomixin cv. streptomycin d. Tên một 
thuóc kháng sinh manh. 

stress [xtrex(o)] d. Tổng thể nói chung nhimg 
sự tối loạn tâm sinh lí xảy ra đột ngột do nhiều 
nguyên nhân khác nhau (sốc, xúc động manh, 
lao lực quá sức, v.v.). Bi môt stress rất nặng. 
“strích-nin” x. søycknin. 

strichnin cv. strychnin [xtric-nin] d. Hoạt chất 
lấy từ hạt mã tiền, dùng làm thuốc kích thích 
thần kinh. 


studio d. (іа). Xưởng vë, trường quay hoặc 

xưởng phim, Studio ảnh. Phim quay tại một 

studio lớn. 

5и, (ph.). x. sư su. І 

®u; d. (ph.; kng.). Cây caosu (nói tắt). Rừng su. 

su hào d. Cây trồng cùng họ với cải, thân phình 

to thành hinh củ tròn, dùng làm thức án. 

su së d. Bánh làm bằng bột nếp lọc trong và 
quánh, màu hổ phách, có nhân đường hoặc nhân 
dau xanh, 

зи ви d. Cây thân leo cùng họ với bầu, quả màu 
lục nhạt, hình quả lè, ngoài mặt có gai mềm, dùng 
làm thức ăn. 

SÙ X. xử Г 

SÙ 8Ì X. xù xi. 

SÜ su t. Từ mó phỏng tiếng ho trầm, thành cơn 
dài. Ông già ho sù su cả đêm. 

50, d. Cây bụi, lá dày, quả hình lưỡi Hiểm, hạt 
mọc rễ khi quả cỏn ở trên cành, thường mọc ở 
vùng bùn 14у nước lợ ven biển. Ва; зи. 

sú; dg. (ph.). Trộn với nước rồi khuấy đều hoặc 
nhào kĩ, Sú bóz quấy hổ. Sú cảm heo. 

sụ t. (kng.; kết hợp hạn chể). To, lớn quá cỡ. 
Mt vali su. To sự*. Giàu syt, 

súa dg. (Chó) kêu to, thường khi đánh hơi thấy 
có người hay vật lą. 

suất d. Phần chia cho từng người theo mức 
đã định. Bệnh nhân ăn hết suất cơm, Nộp mót 
SUẤT suy, 

suất điện động d. Đại lượng đặc trưng cho khả 
năng sinh công của các nguồn dòng điện. 

suất vốn d. Số vốn đầu tự сіп thiết để tạo ra 
một đơn vị sản phẩm. 

súc; d. 1 (kết hợp hạn chế). Khối to còn nguyên, 
chưa xé hoặc pha ra. Sức gd. Sức ти, 2 Khối 
gồm nhiều tẩm vải hay nhiễu buộc sợi. Một kiện 
vải có nhiễu súc. Súc sợi. 

súc; đg. Làm cho sạch bằng cách cho nước vào 
và làm cho nước chuyển động mạnh theo đủ các 
hướng. Sức chai lọ. Súc miệng. 

súc sản d. Sản phẩm thịt giả súc. Hàng súc sản. 
sức sắc d, сп. xúc xác. 1 Khối vuông nhỏ có 
sáu mặt, chẩm số từ một đến sáu, dùng trong 
một số loại trò chơi, cờ bạc. Con sức sốc, Gieo 
súc sắc. 2 Dó chơi của trẻ em gồm một cán cắm 
gắn với một bầu kín có chứa hạt cứng ở trong, 
lắc nghe thành tiếng. 

súc sinh d. Súc vật (chỉ đùng làm tiếng chùi). 

Đồ súc sinh! 

súc tích I dg. (cũ). Tích luĝ, dồn góp lại. $ис 
tích lực lượng. 
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H t. 1 (id.). Có chứa nhiều tài nguyên của cải; 

giàu có, Mở khoảng sản súc tích. 3 Có chứa nhiều 

y trong một hinh thức điển đạt ngắn gọn. Những 

câu thơ súc tích. Tục пей có nội dung súc tích. 

súc vật d. Thú vật nuôi trong nhà (thường dùng 

làm tiếng chửi). Chăn nuôi súc vật, Dd súc vật! 

sục dg. 1 Thọc sâu vào nơi nào đó, làm khuấy 

lộn lên. Lưỡi cày sục sâu удо lòng đất. Lon sục 

móm vào máng. 2 Xông vào bất cử đâu, kë cả 

những chỗ kín đáo, bất cử chỗ nào cắm thấy khả 

nghi để tìm kiếm. Cảnh sdt sục khắp các пай. 

Suc vào (дп nhà. 

sục bùn dg. Làm cho bùn bị khuấy lên để đất 

được thoáng, giúp lúa dé nhánh nhanh, sinh 

trưởng tốt. Làm cở sục bùn. 

вис sao йр. Sục hết chỗ này đến chỗ khác để 

tìm kiếm. Linh mật thám sục sạo từng nhà. Cho 

chó becjê sục ѕао khắp khu rừng, 

suc sôi åg. (id.). Như sói suc. Suc sói lòng 

căm thù. 

sucre [xu-cre] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của 
ог. 

sui, d, Cây to ở rừng, thân tròn thắng, có nhựa 

độc, gỗ nhẹ, vỏ cây có thể dùng làm chăn бар. 

Chăn sui. 

sui, d. (ph.), Thông gia (sui gia, nói tắt). Lam 

sui. Ông sui. 

sui gia d. (ph.). Thông gia. 

sùi dg. 1 Nói bọt lên thành từng dám. Sóng biến 

sùi bọt trắng хой. Cốc bia sùi bọt. Nói sùi bọt 

mép*. 2 Nồi lên thành những nốt nhỏ trên bể 

mặt, Mặt sùi trứng cả. Thanh sắt sùi gi. 

sùi sụt dg. Như sut sùi. 

sủi dg. Nổi tăm hoặc nổi bọt trên bá mặt. Mước 

súi tầm sắp sôi. Chai rượu sửi tắm. Sui bot. 

sulfamid cv. sunfamit. d. Tên gọi chung những 

thuốc kháng sinh chế bằng tổng hợp hoá học. 

sulfat cv. sunfat. d. Muối của acid sulfuric. 

sulfur cv. sưnfa. d. Lưu huỳnh, 

sum họp dg. Tụ họp tại một chỗ một cách vui 

vẻ, sau một thời gian phải sống xa nhau. Hét 

chiến tranh, gia đình sum họp đồng vui. 

sum së t. (Cây cối) có nhiều cành lá гаш rạp, 

tươi tốt, Cây cổ thu, cành lá sum sẽ. Vườn quả 

sum sê. 

sum suë (id.). x. sum sê. 

sum уйу dg. (vch.). Như sum họp. 

sùm sụp t. (kết hợp hạn chế). ở trạng thái hạ 

xuống hoặc cup xuống quá thấp, khó coi. Đội 

mũ sùm sup, Мі mắt sùm sụp. Nhà thấp sùm sụp. 

sum йр. (ph.). Sup xuống. Ма đình cũ bị sum 


sùng đạo 


xuống. Gánh nặng muón sum са lưng. 

sun dg. (¡d,). Co lại, chun lại. Sun vai ryt cố. 
“sun-fa-mif” x. sulfamid. 

“sun-fát” х. sulfat. 

“sun-fua” х, sulfur. | 
sún, р. (ph.). Мот, Chim mẹ sún môi cho соп. 
sún; t. (Răng ở trẻ em) bị gãy, rụng mà chưa 
thay răng mới, để trống một chỗ. Răng хип. Em 
bé bị зип răng. 

sụn; d. Xương ở giai đoạn phát triển chưa đầy 
đủ, mềm và giỏn. Xương sựn. 

sụn; dg. (Xương) đau mỏi đến mức như muốn 
sụp xuống, không gượng nổi. Gánh nặng đến 
sun vai. Ngồi củi suốt buổi sụn cả hạng, 
sunfamit х. sulfamid. ' 

sunfat x. sulfat. 

sunfua х. sulfur. 

sung; d. Cây to cùng họ với đa, không có rễ 
phụ, quả mọc từng chùm trên thân và các cành 

to, khi chín màu đỏ, ап được, Há miệng Q 
sung*. 

sung; dg. 1 Nhận một chức vụ hoặc Cương vị 
nảo đó như một thành viên của tổ chức, Sung 
làm sử thân. Sung làm lính. Sung vào đội bóng 
44. 2 (id.), Nhập vào làm của công. SZ đền dó 
sung vào диў phúc lợi của xí nghiệp. 

sung công åg. Nhập удо làm của công đo quyết 
định của một cơ quan nhà nước. Của rơi không 
có người nhận thị sung công. 

sung huyết dg. Ú máu một cách bất thưởng do 


` mạch máu bị dán ở một vùng nào đó của cơ thể. 


Sung huyết não. 

sung mãn t. (vch.). Ở trạng thái phát triển đầy 
đủ nhất. Sức lực còn sung mãn. 

sung sức t. Có sức lực dôi đảo. Мб! võ sĩ 
sung sức. Đang tuổi sung sức. Một ngòi bút 
sung sức (b.). 

sung sướng t. Ó trong trạng thái vui vẻ, thích 
thú, cảm thấy được thoả mãn về vật chất hoặc 
tính thắn. Người mẹ sung xưởng có đứa соп khoẻ 
manh. Nó nụ cười sung sướng: Ăn sung mặc 
Xưởng. 

sung túc t. Đầy đủ vë vật chất, Đời sống sung 
tức. 

sùng; d. Sâu sống ở dưới đất, thưởng phá hoại 
hoa màu. Khoai lang bị sừng (bị sùng ап). 
sùng; dg. (kết hợp hạn chế). Chuộng và kính 
trọng, tin theo, Tw “ưởng sừng ngoại. Sùng cổ. 
sùng bái dg. Kính phục đến mức như tôn thờ. 
Tê sùng bái cá nhân. 

sùng đạo dg. Có lòng tin tuyệt đổi đối với một 


го бозлары. 


tôn giáo nào đó. Mộ: gia đình Công giáo sùng 

đạo. 

sùng kính dg. (vch.). Hết sức tôn kinh, Sëng 
inh người anh hùng, 

sừng suc t. I Từ gợi tả tiếng như tiếng nước 

đang sôi mạnh. Nước sôi sùng sục. Cd диду sừng 

sục. 2 Từ gợi tả khí thế mạnh mẽ của một hoạt 

động như không có BÌ ngăn cản được, Làn sóng 

công phán sùng sục dáng cao. Nó sừng suc bå 

ra về (ng). 

süng tín dg. Tin theo hoàn toàn một tôn giáo 

nào đó. Sùng tín đạo Phật. ` 

súng ái йр. Hết sức yêu (thường nói về quan 

hệ của vua chúa đối với cung phi). Được vua 

sung di. 

súng soảng t. Như xúng xoảng. 

sũng t. Ướt đây nước đến mức nước chảy cả ra 

ngoài vì không thấm vào được nữa. Ао иу süng. 

Đất bị sũng nước. 

súng; d. Cây mọc dưới nước, lá nổi trên mặt 

nước, hoa to, thường mảu tím, cũ có thể ăn được. 

Ноа súng. Đen như cử súng. 

súng, d. Tên goi chung các vů khi có nòng hinh 

ống. Bän súng. Một phát súng. 

súng cối d. x. pháo cối, 

súng đạn d. Vũ khi, như súng, đạn, v.v, (nói 

khái quát). 

súng hơi d. Súng bắn đạn chì bằng lực đẩy của 

không khí bị nén trong xilanh ở thận súng. Bán 

chim bằng súng hoi. 

súng khai hậu d. Súng trưởng loại cũ nạp đạn 

rời từng viên một từ đuôi nòng. 

súng kíp d. Súng trưởng loại cũ chế tạo theo 

phương pháp thù công, nạp thuốc phóng và đạn 

từ miệng nòng, gây hoá bång một kíp kiểu va 

і А 


súng liên thanh d. х, súng máy. 

súng lực d: Súng gắn cầm tay nửa tự động, có 
б quay hoặc hộp đạn để nạp sẵn sáu viên đạn 
hoặc nhiều hơn, 


súng máy d. Tên gọi chung các súng tự động 
bắn liên thanh, từ tiểu liên đến trọng liên. 

súng ngắn d. Súng nhỏ, nhẹ, cắm bán môt tay, 
súng ngựa trời d. Vũ khí thô sơ có hình giống 
con bọ ngựa, dùng để phỏng các mảnh sắt, đá 
vụn. 

súng ống d. Súng các loại {nói khái quát), Trang 
bị súng ống đây đủ. Súng ống tối tón. 

súng phun lửa d. Vũ khi chứa chất cháy, dùng 
áp suất cao phun ra luồng lửa để đốt mục tiêu. 
súng sáu d. (ph ). Súng lục. 
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súng trường d. Súng trang bị cho cá nhận có 
nòng tương đối đài, bắn từng phát một, có loại 
có thể bắn liên thanh. 

sứng tự động d. Súng có bộ phận tự động lên 
đạn trong khi bán. 

suối d. Dòng nước tự nhiên ở miền đồi núi, chảy 
thưởng xuyên hoặc theo mùa, do nước mưa hoặc 
nước ngầm chảy ra ngoài mặt đất tạo nên. 

suối vàng d. (cũ; vch.}. Âm phủ. 

suôn t. 1 Tháng liền một đường dải và trơn tru. 
Cặp giỏ suôn như Ống sậy. Vuốt tóc cho thật 
ѕибп. 2 (¡d.). Trôi chảy, không có khó khăn, vấp 
Vấp. Nói không suôn lời. Công việc suôn chảy. 
suôn sẻ t, Trôi chảy, không có khó khăn, vấp 
vấp; suôn (nói khái quát). Công việc suôn sẻ. 
Trả lời suôn sẻ các câu hỏi, 

suông t. 1 (Làm việc gì) thiếu hẳn đi cái thật ra 
là nội dung quan trọng, nèn gây cảm giác nhạt 
nhẽo, vô vị. Uống rượu suông (không có thức 
nhắm). Nấu canh suông, Nghèo дий, ăn Tế 
Sưông. 2 (Ảnh trang) sáng mà không tỏ, không 
trông thấy mặt trăng, gây cảm giác lạnh lẽo, buồn 
té. Bầu trời bằng bạc ánh trăng suông. 3 Chỉ 
nói mà không làm, На suông. LÍ thuyết suông. 
Chỉ được cái tài nói $uóng. 

ѕибпд så t. Có lời nói, cử chỉ, thái độ tỏ ra 
thân mật, gần gữi quá trón, thiếu đứng đắn, lễ 
độ. Bông đùa suống sa, Thái độ suóng så với 
phụ nữ 

suốt, d, Ống nhỏ bằng tre, gỗ hoặc giấy, dùng 
quấn sợi để cho vào thoi dệt. 

suốt; dg. (ph.). Тобі. Sud? lứa. 

suốt; t. 1 Liền một mạch trong không gian, nối 
tiếp từ đầu này cho tới đâu kia, пу nơi này cho 
đến nơi khác, Ddu để bài báo chạy suốt trang 
nhất, Сиа đứt đục suốt (tng.). Nhin suốt lượt. 
2 Liên tục trong thời gian, từ lúc bắt đầu đến lúc 
kết thúc. Bán sust từ sảng đến tối. Suốt cả một 
đời người. Thức thâu đêm suốt sản. 

súp de x. nói supde, 

Súp Іс х. зирїо. 

sup dg. 1 Tự hạ thấp thân minh xuống một cách 
đột ngột. Sup lay. Qup sup. Ngồi sup xuống khóc. 
2 Bước hụt và sa chân xuống. Sup Айт, Sup б 
gà. 3 (Đội mũ) hạ thấp xuống. Mü sup tận trán, 
Као sup Ьёғё xuống, 4 (Mi mắt) cụp hẳn xuống, 
Đôi mắt buồn rầu sup xưống. 5 (ph.). Sắp. Đánh 
sup câu. Trời sụp tối. 

sụp dô dg. Dó sập xuống, đổ hån xuống. Chế 
độ fatxit sụp dó (b.). 

supde d. x. nổi supde. 
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suplơ cv. sáp lo. d. оп. cải hoa, Cải trồng, hoa 
поп mọc tåp trung thành một khối пас, màu 
trắng, dùng làm thức án. 

sứt, dg. Đá mạnh quả bóng vào khung thành. 
sút; dg. Giảm đi, kém hơn so với trước, Мис 
thu nhập bị sút. Học ngày cảng sút. Người sút đi 
trông thấy (рду sút đi). 

sút; dg. (ph.). Long ra, rời ra; tuột. Dao зш cán. 
Ao bị sút chỉ. 

sút cân dg. (Cơ thể) cân không nặng bằng trước, 
chứng tỏ sức khoẻ có kém đi. От mỘi trận, sút 
máy cần. 

sút kém dg. Giảm thấp và kém trước (nói khái 
quát). Sản xuất sút kém. Học hành sút kém. 

sut dg. 1 (Khối đất đá) nứt vỡ và rơi thẳng xuống 
từng mảng, từng phán. Chân đê bị nước xói, dễ 
gây sut, lở. Trần nhà bị sụt một mắng. 2 Sa xuống 
chỗ sâu. Sut Айт chóng. Sut bùn. 3 Giâm xuống 
đến mức thấp hẳn. Hàng bán bị sụt nhiễu sơ với 
trước. Điện thế sụt hẳn xuống. 

sụt giá d. (hoặc đg.). 1 Tình trạng giá cả trên thị 
trường sụt xuống với mức độ tương đối lớn và 
đột ngội. 2 Tình trạng giảm sút giá trị hoặc giá 
cả. Sut giá tiên tệ. Sut giá chứng khoản, 

sụt sitt. Từ gợi tå tiếng hít, thở, tiếng khóc khi 
mũi có nước. Khóc sut зи. Sut sit тїї. 

sụt eùi t. 1 Từ gợi tả tiếng khóc nhỏ kéo dài, vẻ 
ngậm ngùi như cổ giấu, cố nén nỗi đau lòng. 
2 Từ gợi tả cảnh trời mưa nhỏ, rả rích, kéo 
dải không dứt. Maa gió sụt sùi. 

suy; dg. 1 (kết hợp hạn chế). Nghĩ. Con người 
vung suy. 2 Vận đụng trí tuệ để từ cái đã biết đi 
đến cái chưa biết hoặc đoán cái chưa xảy ra. Từ 
đó suy ra, Suy дёп cùng. Suy bụng ta ra bụng 
người (tng.). 

suy; йр. 1 Ó trạng thái đang ngày một sút kém 
di; trái với thịnh. Vận suy. Cơ nghiệp đã đến lúc 
suy. 2 (Cơ thể hay bộ phận cơ thể) ở trạng thái 
đang ngày một yếu đi, thực hiện chức năng ngày 
một kém. Thận suy. Suy từm. Suy dinh dưỡng". 
suy bại dg. (id.). Suy yếu đến lun bại. 

suy bi dg. So sánh hơn thiệt từng tí một với người 
minh cho là được hướng có phần nhiều hơn mình, 
Suy bì đãi ngộ. Suy bì hơn thiệt. 

suy bụng ta ra bụng người Chủ quan cho rằng 
mình nghĩ hoặc mong muốn điểu gì (thường là 
điều không tốt) thi người khác át cũng nghĩ hoặc 
mong muốn như thế. 

suy diễn dg. 1 (Suy lí, suy luận) đi từ những 
nguyên lí chung đến những kết luận riêng: trái 
với quy nạp, Phương pháp suy diễn. Trình bày 


suy nhược thần kinh 


theo lối suy diễn. 2 (kng.). Suy ra điểu này điều 
no một cách chú quan. Hay suy diễn lung tung, 
Suy diễn ra dú chuyện. 

suy đỉnh dưỡng d. Trạng thái sự dinh dưỡng 
không thoả mãn yêu cầu phát triển của cơ thể, 
thường đo ăn nống không đầy đủ, 

suy đoán dg. Đoán ra điều chưa biết, căn cử 
vào những điều đã biết và những điều giả định. 
Suy đoán về nguồn gốc Trái Dat. 


` suy đổi dg. (hoặc t.). Ó tình trạng suy tần và 


đổi bại. Nên văn hoá suy đổi. 

suy đốn t. Ở tình trạng bị sa sút đến mức khốn 
đốn. Cảnh nhà suy đốn. 

suy gåm йр. (ph.). Suy ngẫm. 

suy giảm dg. Bị giảm sút. Sức kho# suy giảm. 
Làm suy giảm lòng tin. 

suy kiệt dg. Suy yếu đến mức kiệt sức. Cơ thë 
suy kiệt. 

suy lí cv. suy lý. dg. (hoặc d.). (Suy nghĩ) rút ra GP 
một phán đoản mới (gọi là két lv dn) từ một MS 
nhiều phán đoán sẵn có (gọi là viên dê). Các quy : 
tắc suy li. 

suy lí gián tiếp cv. suy lý giản tiếp. d. Suy lí 
dựa trên hai tiền đề trở lên; phân biệt với suy lí 
trực їїёр. 

suy lí trực tiếp cv. suy lý rực điếp. d. Suy lí chỉ 
dựa trên một tiên để; phân biệt với suy Н giản 
tiếp. 

suy luận dg. (hoặc d.). 1 (Suy nghĩ) liên hệ các 
phán đoán với nhau và bằng một chuỗi suy lí, từ 
một số phán đoán sẵn có rút ra một hay nhiều 
phán đoán mới về một chủ đề nào đó, Có óc Suy 
luận. Sự suy luận hợp logic. 2 (Кар). Suy ra điển 
này điều nọ một cách không có căn cử, không 
thực tế, không logic. Phải căn cứ vào thực tế, 
không nên suy luận [ung tung. 

suy lý,... x. suy Ií... 

suy ngẫm dg. Ngẫm nghi để đánh giá, kết luận. 
Suy ngẫm vê thân phận con người. Cảng suy 
ngẫm cảng thấm thia. 

suy nghĩ dg. Vận dụng sự hoạt động của trí óc 
để tìm hiểu và giải quyết vấn đề, từ một số phán 
đoán và ý nghĩ này đi đến những phán đoán và ý 
nghĩ khác có chứa tri thức mới. Suy nghĩ H. Ấn 
nói thiếu suy nghĩ. Một vấn dê đảng phải suy 
nghĩ. Suy đi nghĩ lại. 

suy nhược t. Ở tình trạng bị suy yếu nhiều về 
sức lực, tỉnh thần, Suy nhược cơ thë 

suy nhược thần kính d. Trạng thái thần kinh 
bị suy nhược, biểu hiện ở sự mệt mỏi chung vẻ 
thể chất cũng như tinh thắn, sự rối loạn một số 
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chức năng (tiệu hoá, nội tiết), v.v, 

suy sup dg. Ó tình trạng suy yếu trắm trọng, 
khó gượng nổi, Sức khoẻ bị suy sup. Tinh thần 
suy sup. , 

suy suyën dg. (thường dùng có kèm y phủ 
định). Bị mất mát hay có đổi khác đi theo hướng 
xấu. Dó đạc còn nguyên không suy suyển. Lòng 
tin không hê bị suy suyển. 

suy tần dg. Ó trạng thái suy yếu và tàn lui, 
không còn sức sống. Ché độ phong kiến suy tån. 
Những thế lực suy tàn. В 
suy thoái dg. Ó tinh trạng suy yếu và sút Kém 
dàn, có tính chất kéo dài. Tinh trạng suy thodi 
của nên kinh tế. Quá trình suy thoái và tuyệt diệt 
Của mót số sinh vật, 

suy ti dg. Suy bi, ti nạnh. Suy ti thiét hon. 

suy tinh dg. Suy nghĩ, tính toán để cân nhắc lợi 
hại, thiệt Һот. Suy tính đẳn do. Suy di tinh lại. 
suy tón dg. Dua lên dia vi cao quý. Suy tón là 
bác thấy. 

suy tư dg. (hoặc d.). Suy nghĩ sâu lắng. 7rám 
ngâm suy tw. Vé mặt đẩy suy tư. Những suy tư về 
cuộc sống. 

suy tưởng dg. (hoặc d.). Suy nghĩ sâu lắng về 
những vấn dë chung, vấn dé có ý nghĩa lớn. Suy 
tưởng về cuộc đời. Những suy tưởng triết học. 
Suy ty (iđ.). x. suy ti. 

suy мі dg. Ó tình trạng đi xuống, sút kém dàn, 
Vận nhà suy vi. 

Suy vong dg. Ó tình trạng suy yếu và đi đến 
điệt vong. Sy suy vong của một triéu đại phong 
kiển. 

suy Xét dg. Suy nghĩ và xem xét kĩ càng. Nhận 
định thiểu suy xét. Suy xét cẩn thận. 

suy yếu dg. (hoặc t). Yếu dân di. Cơ thể suy 
yếu. Làm suy yếu lục lượng. . 
suy (cü). x. soái. 

suy phú (cũ). x. soái phủ, 

suyên d. (kng.). Hen. Lén cơn suyễn. 

suýt р. (dùng phụ trước đg.). Chỉ còn thiếu chút 
nữa là đã xảy ra (điều cho là không hay). Trượt 
chân suýt ngã. Bị một phen sujt chết. Suýt bật 
tiêng khóc. 

suýt nữa Như ғиўг (nhưng lâm phần phụ cho cả 
câu). Мау фий, suýt nữa thì vỡ cốc. Suyt nữa thì 
nhờ tàu. Suyt nữa họ không gặp nhau. 

Suýt soát t. Сап bằng, chỉ hơn kém một ít; xấp 
хі. Sujt soát tuổi nhau. Mấy đứa trẻ suýt soát 
bằng đầu nhau. Suýt soát bảy mươi tuổi. 

suyt I dg. Phát ra tiếng gió ở miệng để xua và 
khiến chó. Suy? chó ra đuối. 


П с. Tiếng gió thốt ra nho nhỏ để nhắc người 
khác im lặng. Sit! Khẽ chứ! 

sư; d. Người tu hành theo đạo Phật ở chùa, 
Nhà sự. 

зи, d. (kng.). Sư đoàn (nói (40). Chỉ huy một зи. 
SƯ bà d. (ph.). Sự cụ thuộc nữ giới. 

sư bác d. Chức của người tu hành đạo Phật mới 
thụ giới, dưới đại đức. 

sư cô d. (ph.). Sư thầy thuộc nữ giới. 

su cụ d. Từ dùng để gọi nhà sư có tuổi đạo tương 
đổi cao, 

sư đệ d. 1 Từ dùng giữa tăng ni để gọi thân mật 
người có tuổi đạo thấp hơn minh. 2 (cũ; id.), Thầy 
và trò (đệ tử), trong quan hệ với nhau, 

sư đoàn d. Đơn vị tổ chức của luc lượng vũ trang 
gồm hai trung đoàn trở lên. Su đoản bộ binh. 
sư đoàn trưởng d, Người chỉ huy một sự đoàn. 
sư hổ mang d. (kng.). Kẻ đội lốt sư làm những 
việc gian ác, bậy bạ. 

sư huynh а. Từ dùng giữa tăng ni để gọi thận 
mật người có tuổi đạo cao hơn minh. 

sư mô d. (kng.). Sư (nói khái quát; hàm y coi 
khinh). Se mó gi cải Ông ấy. 

sư ni d. Sư thuộc nữ giới. 

SƯ ông d. (ph.). Đại đức thuộc nam giới. 

sư phạm d. Khoa học về giảng dạy và giáo dục 
trong nhà trường. Nguyên tắc sư phạm. Trường 
su phạm (chuyên đào tạo giáo viên). 

su phụ d. Từ học trò thời phong kiến dùng để 
gọi tôn thầy day minh. 

sư sài d. Sư và sãi ở chùa (nói khái quát). 

su thẩy d. Từ dùng trong đạo Phật để gọi đại 
đức 


sư trưởng d. (kng.). Sư đoàn trưởng, nói tắt, 
sư tử d. Thú dữ lớn cùng họ với hổ, lông màu 
vàng hung, con đực có bờm. 

sử, d. Lịch sử hoặc sử học (nói tát). Sứ Viet 
Nam. Khoa sử. 

sử; d. Lối hát nói có tiết tấu, làn điệu tương đối 
tự đo, tuỳ thuộc ít nhiều vào sự điễn cảm của 
người hát, 

sử ca d. Văn vån kể về những sự kiện và nhận 
våt lịch sử, 

sử dụng dg. Рет dùng vào mục đích nào đó, 
Sử dựng vật liệu để làm nhà. Sử đụng quyền hạn. 
sử gia d. Nhà nghiên cửu và biên soạn lịch sử; 
nhà sử học. 

sử học d. Khoa học nghiên cứu lịch sử của xã 
hội loài người nói chung, hay của một quốc gia, 
mót dân tộc nói riêng. 

sử kí cv. sử ký d. (cỡ). Lịch sù, 
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sử liệu d. Tài liệu, cứ liệu lịch sử. 

sử quan а. Viên quan chuyên việc chép sử. 

sử quán d. x. guốc sử quán. 

sử quân tử d. Cây thân leo thuộc họ bảng, quả 
dùng làm thuốc, 

sử sách d. Sách ghi chép về lịch sử (nói khái 
quát). Sự tich anh hùng được ghi vào sử sách. 
sử thí d. 1 Tác phẩm lớn thuộc loại văn tự sự, 
miêu tả sự nghiệp của những người anh hùng và 
các sự kiện lịch sứ lớn. Thiên sử thi. 2 Tên gọi 
chung loại văn tự sự trong đó tính cách và sự 
kiện được phát triển toàn diện trong một giai đoạn 
trọn vẹn nhất định của cuộc đời nhân vật, của 
lịch sử xã hội. 

sử xanh d. (vch.). Sách lịch sử (nói khái quát). 
sứ, d. 1 Chức quan được vua phái di giao thiệp 
với nước ngoài. Рі sứ. 2 Công sử ở tỉnh thời 
thực dân Pháp (nói tắt). Тод sứ (nơi làm việc 
của công sứ). 

sứ; d. (ph.). Đại. Сау зы. Bóng sử. 

sứ; d. Gốm trắng, không thấm nước, chế từ 
kaolin. 

sứ bộ d. Phái đoàn đi sử thời phong kiến. 

sứ giả d. 1 Người được vua phái đi giao thiệp 
với nước ngoài. 2 (trtr.). Người được coi là đại 
diện tiêu biểu cho nhân dàn một nước đến các 
nước khác nói lên tiếng nói và tình cảm của nhân 
dân minh với nhân dân các nước. Các sứ giả 
của hoà bình. 50 giả của tình hữu nghị giữa 
hai dân tộc. 

sú mạng cn. sứ mệnh d. (trtr.). Nhiệm vụ quan 
trọng, соі như thiêng liêng. Làm tròn зи mạng 
lịch sử. Sứ mạng vẻ vang của nhà giáo. 

sứ quán d. Tên роі chung các cơ quan ngoại 
giao ở nước ngoài, như đại sứ quản, công sử quán. 
sứ quân d. Tướng lĩnh hay quỷ tộc có thế lực 
nổi dây chiếm cứ một địa phương trong thời ki 
loạn lạc cuối đởi nhà Ngô ở Việt Nam. Đẹp logn 
mười hai sử quân. 

sứ thần d. Người thay mặt cho vua một nước đi 
giao thiệp với nước ngoài. 

sứ vệ sinh d. Đỏ sứ chuyên dùng làm dụng cụ 
vệ sinh, như bồn rửa, bệ xí,... Hàng sử vệ sinh 
Cao Cấp. 

sự d. 1 Việc, chuyện (nói khái quát). Sự đởi*. 
Sự đạo. Quên hết mọi sự. Trâm sự nhờ anh. Gáy 
зи", 2 (thường dùng ghép trước ар. t. để làm 
thành một tổ hợp có chức năng d.). Tử có tác 
dụng danh hoá (sự vật hoá) một hoạt động, một 
tính chất. Sự sống. Sự ủng hộ. Sự giàu có. Sự 
хам xa. 


sự vật 


sự biến d. Sự việc không hay bất ngờ xây ra, 
có tác động lớn đến đời sống xã hội hoặc cả 
nhân, Những sự biến lớn lao trong lịch sử. 

sự chủ d. (cü). Người bị thiệt hại trong một vụ 
án hình sự. 

sự cố d. Hiện tượng bất thường và không hay 
xảy ra trong một quá trinh hoạt động nảo đỏ. 
Máy có sự cổ. Xe сб đừng lại vì có sự cổ trên 
đường giao thông 7 

sự đời d. Sự việc xảy ra ở đời (nói khái quát; 
thường hảm ý không phải bao giờ cũng như ý 
muốn). Sự đời éo le. Sự đời không trôi cháy như 
J muốn. 

sự kiện d. 1 Sự việc cỏ ý nghĩa ít nhiều quan 
trọng đã xảy ra. Những sự kiện lịch sứ đảng ghi 
nhớ. 2 (chm.). x. biển cổ (ng. 2). 

sự lòng d. (cũ; vch.). Nỗi niềm, tâm sự thầm 
kin. Sir lòng Ыё ngỏ cùng ai. 

sự nghiệp d. 1 Những công việc to lớn, có ích 

lợi chung vả lâu dải cho xã hội (nói tổng sa $ 
Sự nghiệp xây dựng đất nước. Thân thế và sự 
nghiệp của Nguyễn Trãi, 2 Các hoạt động có tính 
chất nghiệp vụ riêng biệt, phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh và cho sinh hoạt (nói tổng quát). Со 
quan hành chỉnh sự nghiệp. Cơ quan văn hoá 
su nghiệp. 

sự thật d. 1 Cái có thật, cái có trong thực tế. 
Обе mơ đã thành sự thật. Nhìn thẳng vào sự thật. 
Bimg bít sự thật. 2 Diêu phản ánh đúng hiện thực 
khách quan; chân lí, Tìm ra sự thật. Sự thật về 
một vụ án. 3 (đùng ở đâu câu). Tổ hợp biểu thị 
điểu sắp nêu ra là một sự thật cần được nói rõ. 
Sự thật, tôi không có ý đó. 

sự thể d. Tinh hình cụ thể của SỰ VIỆC хау Ta. 
Đển tận nơi xem sự thể ra sao. 

sự thế d. Tỉnh hình và xu thế của sự việc. Sự thế 
tất phải vậy. Sự thế đã khác trước rỗi. 

sự thực (ph.). x. sự thát. 

sự tích d. Câu chuyện của một thời xa xưa còn 
được truyền lại, kể lại. Sự ¿ích trâu cau. Sự tích 
Mai An Tiêm. Những sự tích anh hùng. 

sự tình d. Tinh hình của sự việc đã xảy ra với 
nỗi vån khúc bên trong. Ніёи rõ sự tỉnh. Kể hết 
sự tình. 

sự trạng d. (¡d.). Sự việc đã xảy ra với những 
diễn biến của nó. Mót sự trạng đã kéo dài trong 
nhiễu năm, 

sự vật d. Cái tón tại được nhận thức có ranh 
giới rõ ràng, phân biệt với những cái tôn tại 
khác. Мапе sự vật mới. Nhìn sự våt trong quả 
trình phát triển. 





878 


SỰ việc d. Cái Xảy ra được nhận thức có ranh 
giới rõ ràng, phân biệt với những cái xây ra khác, 
Nguyên nhân sâu xa của sự việc. Xem xét sự việc 
môt cách khách quan. 

sv vụ t. 1 (Công tác) có tính chất lat vặt và cụ 
thể phải giải quyết hằng ngày, giữa các việc 
thường không có Нап quan với nhau, không có 
tính chất chuyên môn. Làm công tắc sự vụ ở 
phóng hành chinh. 2 (Tác phong công tác) chỉ 
lo giải quyết những công việc sự vụ, không nắm 
được những vấn dà chính, không có sự suy nghĩ, 
nghiên cứu. Làm việc một cách sự vụ. 

su vụ chủ nghĩa t. Như sự vụ (ng. 2). Mót cán 
bộ lãnh đạo quan liêu, sự Vụ chủ nghĩa. 

sưa (ph.). x. thira, 

sửa; ба. 1 Làm cho không còn những chỗ hır 
hỏng, sai sót hoặc không thích hợp, để trở thành 
binh thưởng hoặc tốt hơn. $йп cầu văn cho hay 
hơn. Sửa lại vài điểm trong bản quy định. Soi 
gương sửa lại йди tóc. 3 Thay đổi, thêm bớt cho 
trở thành thích hợp với yêu cầu; chữa. Sa đo 
dài thành áo cảnh. 3 (kng.), Trị để làm cho sợ, 
Giữa cho một trận nên thân, 

súa, dg. (cũ). Lo liệu, sắm sửa lễ vật, mâm cỗ. 
Siz lễ ап hỏi. Sửa một mâm cd mời khách. 

sửa chữa dg. Sửa những chỗ hư hỏng, sai sót 
(nói khái quát). Sứa chữa nhà cửa, Sửa chữa 
lỗi lâm. 

sửa chữa lớn dg. Sửa chữa các phần của thiết 
bị, nhà cửa, thường là sau khi đã sử dụng một 
thời gian dài, để khôi phục hoàn toàn nhự ban 
đầu; phân biệt với sửa chta vừa, sửa chữa nhớ. 

sửa chữa nhỏ åg. Sửa chữa những hỏng hóc, 
hư hại lặt vặt của thiết bị, nhà cửa; phân biệt với 
sửa chữa lớn, sửa chữa vừa. 

sửa chữa vừa dg. Sửa chữa từng phần của thiết 
bị, nhà cửa sau một thời gian sử dụng; phân biệt 
VỚI sin chữa lớn, sửa chữa nhỏ. 

sửa đổi dg. Thay đổi, thêm bót cho phủ hợp với 
yêu cầu đã khác trước, Sửu đới bán thiết kế. Sửa 
đối hiến pháp. 

sửa minh dg. Sửa chữa khuyết điểm để thành 
người tốt. 

sửa sai dg. Sửa chữa sai lắm (thường nói về sai 
lắm về chính sách). Công tác sửa sai, 

sửa sang dg. Sửa lại ít nhiều cho tốt hơn, đẹp 
hơn (nói khái quát). Ngôi nhà cũ đã được sửa 
sang lại. 

sửa soạn йр. Lo liệu và sắp đặt các thứ để làm 
việc gì đó. Sa soạn hành li để lên đường. Sửa 
soạn một bữa ăn, 


sifa, d. Cây to, lá mọc vòng, hoa nở vào chiều 
tối, mùi thơm hắc, quả dài nhự chiếc Ада, thường 
trồng lấy bóng mát. 

sửa; d. 1 Chất lỏng màu trắng đục do tuyến vú 
của phụ nữ hoặc động vật có vú giống cái tiết ra 
để nuôi con. Bú йа mẹ. Văt sữa bò. Sữa hộp 
(sữa bó đã được chế biến và đóng hộp). 2 Chất 
đặc có mảu trắng đục trong hạt ngũ cốc non. Lúa 
đang kì ngậm sữa. 

sửa chua d. Sữa được kết tủa do một loại mẹn 
đặc biệt, vị hơi chua. 

sữa đậu nành d. Thức ăn lỏng, màu trắng đục 
như sữa, làm bằng đậu nành xay với nước và đun 
501. 


sữa ong chúa d, Chất của ong thợ tiết ra để 
nuôi ong chúa, có nhiều chất dinh dưỡng và chất 
kháng sinh, dùng làm thuốc. 

sữa tươi d. Sữa bỏ nguyên chất được diệt trùng, 
không qua khâu chế biển, 

súa d, Động vật ruột khoang, sống ở biển, thân 
hình tán, có nhiều tua, thịt dạng keo trong suốt, 
chứa nhiều nước, ăn được. 

Sức; Гар. (Quan lại) truyền lệnh bằng văn bản 
cho dân, cho cấp dưới. Tri huyện sức lí trưởng 
đốc thuế, 

H d. (id.; thưởng nói tò sức). Giấy sức; trát. 
SỨC; d. 1 Hiệu năng của gân cốt, có thể tạo ra 
tác động làm biến đổi vị trí, sự chuyển động hoặc 
hình dang của các vật. Sức hai người khiêng 
không nối. Dùng hết súc dë lên. Ngủ lấy sức. Do 
sức. 2 Khả năng hoạt động, làm việc, tác động 
hoặc chịu tác động đến đâu. Sức làm việc déo 
dai, Sức học trung bình. Sức тиа*. Sức người, 
sức của, Sức chịu đựng. Sức gió mạnh. 

sức bật d. Sức nấy lên mạnh mẽ; thường dùng 
để vi khá năng phản ứng nhanh và mạnh trong 
một thói gian ngắn hoặc khả năng phát triển vuon 
lên mạnh mẽ, có tính chất nhảy vọt. Sức bát cứa 
dây саоѕи, Một vận động viên có sức bật tốt. 
Sức bật của tuổi trẻ. i 

sức bën d. Sức chịu đựng của vật liệu đối với 
tác dụng cơ học. Sức bên vật liệu. 

sức dài vai rộng (kng.). Sức lực dồi dào. 

sức ёр d. Sức đồn ép tất mạnh; thường dùng để 
vÍ sự cưởng ép bằng sức mạnh. Bi sức ёр của 
bom. Gây sức ép chính tri. 

sức kéo d. Tên gọi chung súc vật dùng để kéo 
cây bira, kéo xe, và máy kéo. Chống rét cho {ейи 
bó, bảo vệ nguồn sức kéo. Vấn để su kéo cho 
nông nghiệp. 

sức khoẻ d. Trạng thái không có bệnh tật, cảm 


879 


tháy thoài mái vé thé chất, thư thái về tinh thần. 
Kiểm tra sức khoẻ. Có sức khoẻ (sức khoẻ tốt). 
Si khoẻ được hỏi phục. Chúc sức khoẻ. 

sức lao động d. Năng lục lao động của con 
người, bao gồm thể lực và trí lực. Bd; dưỡng sức 
lao động. Bóc lột sức lao động. 

sức lực d. Sức của con người (nói khái quát). 
Sức lực аёо dại. Cổng hiến sức lực. 

sức mạnh d, Khả năng tác động mạnh më đến 
những người khác, đến sự Vật, gây tác dụng ở 
mức сао. Đoản kết là sức manh. Sức mạnh của 
tình yêu. Bị súc mạnh của đồng tiên cám då. 
sức mấy (kng.). 1 Có được Бао nhiêu hơi sức 
mà làm việc gi dó (hàm Y coi thường). Sức тау 
та dám chống lại? Nó thì súc mấy? 2 (dùng 
trước mà ở đầu câu hoặc đầu đoạn câu). Tổ 
hợp biểu thị ý phủ định vẻ việc cho là không 
có khả năng xảy ra; làm gi mà. Sức máy mà 
bdo được nó? 

sức mua d. 1 Khá năng mua sắm hàng hoá. Sức 
mua của nhân dân. 2 Khả năng mua hàng của 
một đơn vj tiền tệ. Giữ vững sức mua của đồng 
tiên. 

Sức sản xuất d, x. lực lượng sân xuất. 

sức sống d. Khả năng tồn tại và phát triển được 
biểu hiện ra một cách mạnh mẽ. Tudi thanh xuân 
trân đây súc sống. 

sức vóc d. Sức lực biểu hiện ra ở đáng vóc. ,Sức 
vóc có là bao! 

SựC; dg. (Mùi) xông mạnh và lan toả ra, rất dễ 
nhận biết. Si тїї nước hoa. Thom sue. 

SUC: p. (dùng phụ trước một số йр.). Như chor 
(nhưng chỉ nói về hiện tượng tâm sinh lí từ trạng 
thải ngủ hoặc không nhận thức chuyển sang 
trạng thái tỉnh hoặc nhận thức). бос tinh. Sực 
nhớ ra điều gì. Sec ndy ra một ý kiến. 

suc nức dg. (Mùi thom) xông lên mạnh mẽ và 
lan toả khắp nơi. Suc mức mùi nước hoa. 

sưng dg. (Bộ phận cơ thể) phồng to lên do máu 
dồn đến chỗ bị chấn thương hay viêm. Vet th wong 
sưng (йу. Khóc sưng cd mát. 

sưng húp dg. x. húp, 

sưng sia t. (Mặt) nặng ra, và nhu sưng lên, lộ 
rõ vẻ không bằng lòng. Ма! Sưng sia như dang 
chiii nhau. 

sưng vëu t. (kng.). Như sưng уй, 

sưng vếu t. (Kng.). Như sưng và, 

hưng vü t. Sung lên rất to. B; ong đốt sưng vz 
nåt mũi. Раи gối sưng уй. 

sừng d. Phần cứng mọc nhô ra ở đầu một số 
oài thú cỏ guốc. Sửng bỏ. Гирс sừng. 


suong giá 


sừng só t. Hung hãng, ngang bướng, không hê 
chịu thua ai. Тап tưởng cướp sừng sở. 

sửng só dg. Có vé mšàt, điệu bọ, lời nói hung 
hãng, dữ ton, đẩy vẻ đe doa với người nào đỏ. 
Smg só định đảnh người ta. 50те só doa dâm, 
Nó sừng só với em. 

sừng sững t, Từ gợi tả dáng đứng vững một 
chỗ của vật to lớn, chắn ngang tám nhìn. Ngon 
núi sừng sững trước mặt, Đứng sừng sing nhu 
bởi trồng. 

sửng t. (id,). Như sững. Sứng người khi nghe 
fin. 

súng cë dg. (kng.). Phản ứng mạnh, hung hăng 
khi gặp điều trái ý. Vừa nói cham dên là sửng сб 
lên ngay. 

sửng sốt dg. Ngạc nhiên tới mức ngẩn người 
га, Hành động bát ngờ khiến moi Hgười sing sốt. 
Giật mình sứng sốt, 

sững I dp. Dùng lại một cách đột ngột do một 
tác động bất ngờ. Đang đi bóng sững lại. 

Ht. Ở vào trạng thải bất động, đờ người ra trong 
giây lát, đo chịu một tác động tinh thần mạnh 
đột ngột, Đứng sửng như bị sét đánh. Sing người 
Khi nghe tín, Nhìn sing. 

Sững sò t. Ò trạng thái lặng người đi vì ngạc 
nhiên hay xúc động. Mừng диа, đứng smg sò. 
Sững sò nhìn nhau. 

sung (ph.). х. sững. 

sudi dg. Tiếp xúc với hơi nóng cho ấm. Sud; 
bên bếp lửa. Sưới nắng. Lò sưởi* 

sườn d. 1 Các xương bao quanh lồng ngực từ 
cột sống đến vùng ức (nói tổng quát). Xương 
sườn. Miếng sườn lợn. 2 Phần thân ứng với xương 
sườn, Hich vào sườn. 3 Bề cạnh của một số vật 
có hình khối và chiều cao. Sòn núi. Sườn tàu. 
4 Bộ phận chính làm nòng, làm chỗ dựa để tạo 
nën hình đáng của vật. Svon nhà, Sòn xe đạp 
(ph.; khung). Sườn cúa bản báo cáo. 

вибп Sượt t. x. suot (láy). 

sung, d. 1 cn. suong mü. Hơi nước ngung tu 
lại thành hạt màu tráng rất nhỏ bay lø lửng trong 
lớp không khí gån mặt đất. Troi nhiêu Sương. 
Sương mù dày đặc. Sang sớm Stong Mù tan. 
2 cn. sương móc. Hơi nước ngưng tụ đọng lại 
thành hạt trên cành сау ngọn cỏ. Từng giọt 
sương long lanh. Sương rơi lộp độp. 3 (vch.). 
(Tóc) màu trắng như sương. Da mới tóc Sương. 
Tóc dá điểm sương. 

Sương; йр. (ph.). Gánh. Sương phản. 

sương giá d. Sương rất giả lạnh nhưng chưa 
đông thành những hạt băng. 
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sương giáng d. Tên gọi một trong hai mươi bốn 
ngày tiết trong năm, theo lịch cổ truyền của 
Trung Quốc, ứng với ngảy 23 hoặc 24 tháng mười 
duong lịch. 

sương gió d. (vch.). Sương và gió (nói khái 
quát); thưởng dùng để vi những cảnh gian truán 
vất vả trong cuộc đời. Cuộc đời sương gió. Trải 
nhiễu sương giỏ. 

Sương móc d. х. sương, (ng. 2). 

Sương пой d. x. song, (ng. 1). 

sương muối d, Sương đông thành những hạt 
băng trắng xoá phủ trên mặt đất và cây cỏ, trông 
như muổi. Sương muối hại cây cối. 

sương phụ d. (cũ; trtr.). Người đàn bả goá. 
sướng t. 1 Được йду đủ, thoả màn như ý muốn 
về đời sống; trái với khổ. Sống sướng. Khổ trước, 
sướng sau. 2 (kng.). Có cảm giác thích thú, thoả 
mãn đến cao độ. Nghe thật sướng tai. Nói cho 
Xưởng mồm. 

SƯớng mạ d, Ruộng gieo mạ. 

sướng ron t, (kng.). Cảm thấy sung sướng đến 
mức như rộn lên trong lòng. 

sugng t. 1 Ó trạng thái nấu, nung chưa được 
thật chin, hoặc do bị kém phẩm chất, không thể 
nào nấu cho chín mềm được. Bánh ибс còn 
sương. Gạch sượng. Khoai suong. Đậu sượng. 
2 Thiếu sự nhuẩn nhuyễn, sự mềm mại. Сади vấn 
còn sương. Đoạn múa rất sượng. 3 (Кпр.). Như 
ngượng. Nghe nịnh đến phát sượng. 

sượng mặt t. Xấu hő đến mức cảm thấy tro trën, 
lộ rõ trên vẻ mặt. Bi chất vấn đến semg một. 
Sượng mặt, không дат huệnh hoang nữa. 
sượng sùng t. Ngượng ngùng, lúng túng. Nu 
Cười suong sting, e lệ. 

sướt І dg. Bay sát qua, gần như chạm hẳn vào. 
Viên đạn suót qua đầu. 

HI t, Có уф xước. Cảo sướt hai bên má. Mũi giày 
bị sướt. 

sướt mướt t. 1 (Khóc) nhiều và lâu không dứt, 
nước mắt đảm dia. Khóc зиде mướt. 2 Có tác dụng 
gây tâm trạng buôn bã, yếu đuối và dai dàng 
không dứt. Giọng ca sướt mướt. Câu chuyện tình 
lâm li, хиб? muót. 

sugti dg. (và t.). Như siwr (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Bän suot qua tai. Bị swot da. 
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sut, t. 1 Từ gợi tả đáng nằm dài ra, tựa như bất 
động. Nåm sượt ra, vẻ chắn chường. 2 Từ gợi tả 
tiếng thở dài buông ra, biểu lộ tâm trạng chán 
chung. Thở dài дапр suot, /! LÂY: sườn sigt (ý 
nhấn mạnh). 

sút åg. (hoặc t). ( Vật rắn) bị mất đi một bộ phận 
nhỏ hay một mảnh tương đổi lớn ở cạnh, ở ria. 
Làm зїї vòi ат. Răng sút. 

sứt mẻ t. Bị mất đi một phần đảng kể, không 
còn nguyên như trước (nói khái quát). Dao sứt 
тё nhiêu chỗ. Tình bạn bị sit mẻ. 

sút sẹo t, Có nhiều vết sút, vết sẹo, không còn 
được nguyên vẹn (nói khái quát). Bản tay sit 
sẹo. Những viên sạch sút seo. 

suu d. 1 Công việc lao động nặng nhọc mà người 
đàn ông dân thường từ mười tám đến sáu mươi 
tuổi phải làm cho nhà nước phong kiến. D; зим. 
2 Khoản tiền mà người dàn ông dân thường từ 
mười tám đến sáu mươi tuổi buộc phải nộp hẳng 
năm cho nhà nước phong kiến, thực dàn (một 
loại thuế thân). Nóp sưu. 

sưu dịch d. Việc sưu (nói khái quát). $им địch 
nặng nề. 

sưu tầm dg. Tìm kiếm, thu thập một cách có hệ 
thống. Sưu tám các cây thuốc nam. Sưu tám tài 
liệu. 

sưu tập I dg. Tìm kiếm và tập hợp lại. Văn tho 
Nguyễn Trãi đã được sưu tập, Sưu tập tài liệu. 
II d. Tập hợp những cái đã sưu tập được. Мог 
вин lập có giá tri. Bộ sưu tập trống đồng. 

sưu thuế d. Тіёп sưu và các khoản tiền thuế 
dưới thời phong kiến, thực dân (nói khái quát). 
Suu thuế nặng në. Suu cao thué nặng. 

sửu d. Ki hiệu thứ hai (lấy trâu làm tượng trưng) 
trong mười hai chi dùng trong phép đếm thời 
gian сб truyền của Trung Quốc. Giờ sửu (từ 1 
đến 3 giờ sáng). Năm Sáu (thi dụ, năm Ất Sim, 
nói tắt). Tuổi Sửu (sinh vào một năm Sửu). 
symposium [xim-pô-di-um] d. Hội nghị khoa 
học, thường có tinh chất quốc tế, về một chuyên 
để nào đó; hội nghị chuyên dé. 

syndicat cv. xanhdica. d. Tổ chức độc quyền 
gồm một số công tí hoặc xí nghiệp tư bản liên 
hiệp lại để thực hiện việc tiêu thụ chung hàng 
hoá. 


T 


t,T [“tê”, hoặc “tò” khi đánh vån] Con chữ thứ 
hai mươi bốn của bång chữ cái chữ quốc ngữ: 
1) viết phụ âm “t”; 2) tổ hợp với một con chữ 
khác tạo thành những con chữ ghép th, fr. 

t су. T Tấn (1.000 kilogram), viết tắt. 

T.B. x. TB. 

ta, đ. 1 (cũ). Từ dùng để tự xưng khi nói với 
người khác, thường với tư cách người trến. 7z 
bảo để các người biết. 2 (vch.). Từ dùng để tự 
xưng khi nói thân thiết với người ngang hàng 
hoặc khi tự nói với mình. Minh về, mình nhớ ta 
chăng, Ta về, ta nhớ hàm rằng mình cười (cd.). 
Сӣ người mới ta (tng.). 3 Từ dùng để chỉ góp 
chung mình và người đối thoại với ý thân mật, 
gần gũi (hàm ý coi nhau như chỉ là một). Anh 
với tôi, ta cùng ải. Em ơi chua ngọt đã từng, 
Non xanh nước bạc, ta đừng quên nhau (сд). 
Dán tóc ta. 4 (hay t.; dùng phụ sau d.). Từ người 
Việt Nam dùng để chỉ cái của dân tộc, của đất 
nước mình; phân biệt với tây, tàu. Tết ta. Quản 
áo ta. Thuốc ta. Quả ráo ta. 5 (kng.; dùng phụ 
san một số d. hoặc đ. chỉ người). Từ dùng trong 
đối thoại để chỉ người đã được nói đến trước đó 
với ý không coi trọng. Ông ta. Chị ta. Нап ta. 
ta; tr. 1 (kng.; dùng ở cuối câu hỏi, sau dáu). Từ 
dùng trong lời hỏi tham quê quán để biểu thị ý 
thân mật. Ông qué ở đâu ta? 2 (ph.; kng; dùng 
ở cuối câu biểu cảm hoặc câu nghỉ vấn). Từ biểu 
thị ý thân mật. Gidi quá ta! Có gì ăn không ta? 
“ta-bu” x. tabu. 

ta đây (kng.). Chỉ có ta mới được thế (hàm ý 
phê phán châm biểm thái độ vỗ ngực, hom minh). 
Ra cái йди ta đây. Tå vẻ ta đây hơn người. 

ta luy d. Mái đất vạt nghiêng của một hố đào, 
một nền đắp hay một công trình dựng đứng để 
{апр độ vững chắc, Bạt ta luy trên sườn đốc. 
“ta-nanh” х. tannin. 

“ta-rô” x. tarô. 

“ta-tăng” x. ;atăng. 

ta {һап dg. Than thở và oán trách. Nhán dán ta 
thản vë nạn tham những. 

tà, d. 1 Đường пер nhỏ ở dọc hai bên vạt áo bà 
ba, áo dài. Áo anh хий chỉ đường tà... (cd.). 2 Phản 
dưới của thân áo dài. Tả áo phát pho trước gió. 


tà, d. Ma quỹ làm hai người. Trừ tà yếm quỷ. 
Đuối như đuối tà. 

tà, t. (kết hợp hạn chế). Không ngay thẳng, 
không đúng đắn về mặt đạo đức; trái với chính. 
Lòng tà. Phản biết chính với tả. 

tà, t. (Ánh mặt trời, mặt trăng) chếch hẳn về một 
phía, khi ngày hoặc đêm đã quá muộn, đã sắp 
hết. Ánh chiêu tà. Mặt trời tà. Trăng lên khỏi 
múi trăng tà... (сӣ.). Trời đã tà tå. 

tà; t. (id.). Không còn nhọn nữa, đã bị mòn ở 
đầu mũi. Mü; kim dùng mãi cũng tà. 

tà dâm t. Như gian dám. Tội tà dâm. 

tà dương d. (cũ; vch.). Mặt trời lúc sắp lặn. Bóng 
tà duong. 


tà đạo d. Đạo xàng bày (tử một số người sùng ES 
tin một đạo nào đó, đặc biệt là đạo chinh thông, Ф; 


dùng để gọi những đạo khác). 

tà gian t. (cũ). Gian tà. 

tà giáo d. Như га đạo. 

tà khí d. 1 Nhân tó gây bệnh tật cho con người, 
theo quan niệm của đông y. Chống tà khí xâm 
nhập cơ th 2 (14.). Không khí không lành mạnh, 
gây tác hại về mặt tư tưởng trong xã hội. 

tà ma d. Ma quy làm hại người. 

tà tà p. (kng.). Một cách tử từ, tỏ ra không có рі 
phải vội. Làm tả tà thôi. 

tà tâm d. (14.). Lòng không ngay thẳng, 

tà thuật d. Thủ đoạn lợi dụng mê tín để lừa bịp. 
Та thuật của phù thuy. 

tà thuyết d. Học thuyết xăng bày. 

tà vet d. Thanh gỗ, sắt hoặc bêtông dùng để kê 
ngang dưới đường ray. Bắt đường ray vào tà vet. 
tà ý d. (cũ; ¡d.). Y dó xấu, không ngay thẳng. 
tả; d. (kng.). Dịch tả (nói tắt). Tiêm phòng td. 
tả; I d. 1 (kết hợp hạn chế). Bên trái, trong mối 
quan hệ đối Іар với hữu là bên phải. Вёл tá bên 
hữu, Của 1 của thành. 2 (thường dùng phụ sau 
d.). Bộ phận thiên về tiến bộ, về cách mạng trong 
nghị viện hoặc trong các tổ chức chinh trị ở môt 
số nước tư bản, trong mối quan hệ đối lập vời 
hữu là bộ phận thiên về bảo thủ, thoả hiệp hay 
phân cách mạng. Phải tå lên cẩm quyền. Cảnh 
tả của một chính đảng. 

II t. Có chủ trương, hành động quá mạnh, quả 
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sớm, không thích hợp với điều kiện thực tế. Khắc 
phục khuynh hưởng tả. Những khẩu hiệu quá tả. 
tả; dg. Diễn đạt bằng ngôn ngữ cho người khác 
có thé hình dung ra được một cách rõ nét. Td lai 
cuộc di chơi. Tả người. Tả cảnh. Đông không 
thể tả được. Niêm vui khó td. 

tå, t. Ó trạng thái không còn kết thành khối nữa, 
та rời ra thành những mảnh vụn nhỏ. Vöi iá 
thành bột. Chiếc до rách tả. 

tả bièn d. Cầu thủ bóng đá, bóng rổ thuộc hàng 


tiền đạo, thường hoạt động ở cánh trải của đội 


minh. 

tả chân dg. Tả đúng như sự thật. Môt tác phẩm 
tả chân về phong tục. 

tả dực d. (cũ). Cánh quân bên trái. 

tả đạo d. (cũ), Tả đạo. 

tả hữu d. Bên trái và bên phải; thường dùng để 
chỉ tổng thể nói chung những người thân cận giúp 
việc vua quan thời trước. 

tả khuynh t. Có khuynh hướng chỉnh trị thiên 
về tả; đối lập với hữu khuynh, Tư tưởng tả 
khuynh. Đường lới tá khuynh. 

tả ngạn d. Bờ bên trái của sông, nhìn theo hướng 
nước chảy từ nguồn xuống. Та ngan sông Hồng. 
tả thực dg. Như rå chan. 

tả tơi t. Ó tình trạng bị rách, bị rời ra thành nhiều 
mảnh nhỏ, trồng lôi thôi, thảm hai. Quả» do rách 
tả tơi. Bi дапћ cho td tơi. 

tả xung hữu đột Đánh bên trái, đánh bên phải, 
mạnh më chống đỡ khắp các phía. Một mình tả 
xung hữu đột giữa vòng váy. 

tà, d. Mảnh vải dùng để quấn, lót cho trẻ mới đẻ 
cho đến dưới một năm. Quấn tå cho con. 

ta; t. (kng.). Quá cũ, đã rách nát hoặc hư hỏng 
nhiều, trông chẳng ra gi nữa. Bộ quần áo đã ta. 
Đôi giày їй. Chiếc xe tå quả rồi. 

ta lót d. Та dùng cho trẻ sơ sinh (nói khái quảt). 
tá, d. Cấp quân hàm của sĩ quan trên cấp uý, 
dưới cấp tướng. 

tá; d. Số góp chung mười hai đơn vị làm môt. 
Một tả kim băng. Núa tả bút chỉ. 

tå, dg. (ph.). Tạo ra cải со để vin vào. Та chuyện 
để đòi tiên (hối lộ). 

tá, tr. (cũ; vch.; dùng ở cuối câu nghỉ vấn). 
Từ biển thị ý thương cảm khi hỏi. Người xưa 
đâu tả? 

tá dược d. Tên gọi chung những chất được dùng 
phụ vào để chế dược phẩm, không có tác dụng 
chữa bệnh (như than, bột, sáp ong, v.V.). Dùng 
tả duoc thích họp. 

tá điền а. Người nông dân làm ruộng thuê, nóp 


tô cho địa chủ, trong quan hệ với dia chủ. 

tá hoà dg. (kng.; id.). Sửng sốt biết điều không 
hay trước đó không hé ngờ đến. Thấy cửa đóng 
im im suốt ngày, mọi người mới tả hod là ông ta 
đã bd trốn rồi. 

tá lå d. Một lối chơi bài bằng con bài tulokhơ. 
Đảnh tả ld. 

tá tràng d. Đoạn đầu của ruột non, tiếp theo dạ 
dày. 

tá túc dg. Ngủ nhờ, ở nhờ. Tá túc một đêm. 

ta, d. 1 Dụng cụ thể thao, gồm hai khối kim loại 
lắp ở hai đầu đòn, dùng để tập nâng, nhấc. Cử 
tạ. 2 Dụng cụ thể thao hình tròn, bằng kim loại, 
có khối lượng quy định, dùng để tận đẩy đi xa. 
Юйу tạ. 

tạ; d. Nhà làm ở trong vườn hay bên hồ nước, 
xung quanh không có tưởng, dùng làm nơi giải 
trí, thời trước. Xây đình, xây ta. 

tạ; d. Đơn vị đo khối lượng, bằng 100 kilogram. 
Một tạ thác. Nặng núa tạ. 

ta, dg. Tó lòng biết ơn hay xin lỗi một cách trân 
trọng. Te ơn. Tạ lãi. Mang lễ vật tạ quan. 

tạ sự йр. (cũ). Mượn cớ để làm việc рі (thưởng 
là không chính đáng). 

tạ thế dg. (trtr.). Chết, từ giã сбі đời, Cụ đã ta 
thế. 

tạ từ dg. (cù; trtr.). Chào từ biệt, 

tabu d. Điều kiêng ki. 

tác; d. (cũ). Tuổi. Тас dä cao. 

tác; dg. (Hươu, nai) kêu. Tiếng nai tác trong 
đêm. 

tác chiến đg. (Lực lượng vũ trang) đánh địch. 
Kế hoạch tác chiến, 

tác dụng I d. Kết quả của tác động. Мо? sáng 
kiên có tác dụng thúc đấy sản xuất. Tác dụng 
giáo dục của văn học. Mất tác dụng. Phái huy 
tác dụng. 

П dg. Tác động đến, làm cho có những biển đối 
nhất định (thường nói về tác động giữa các hiện 
tượng tự nhiên). Base tác dung với acid sinh ra 
muối và nước. Tác dụng vào vậttmột lực làm cho 
nó chuyển động. 

tác động åg. (hoặc d.). Làm cho một đối tượng 
nào đó có những biến đối nhất định. Văn bọc, 
nghệ thuật tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình 
cảm. Tác động của con người đối với tự nhiên. 
tác gia d. Người sáng tác những công trinh, tác 
phẩm có ảnh hướng lớn. Các tác gia kinh điển. 
Tuyển tập các tác gia văn xuôi trước Cách mạng 
tháng Тат. 

tác giả d. Người sảng tạo ra một tác phẩm văn 
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học, nghệ thuật hoặc khoa học nào đó. Tác gid 
quyên truyện. Tác giả bức tranh. Quyển tác giả. 
tác hại І dg. Gây ra điều hại đáng kể. Мог sai 
lầm tác hại đến toàn bộ công việc. 

па. Điều hại đáng kể gây ra. Tác hại của thuốc lá. 
tác hợp dg. (cũ). Làm cho kết đôi với nhau thành 
vợ chóng. Duyên trời tác hợp. 

tác nghiệp dg. Tiến hành những hoạt động có 
tính chất nghiệp vụ, kĩ thuật. Xế hoạch tác nghiệp 
của phân xưởng. Động tác và tư thế tác nghiệp 
của công nhân. 

tác nhân d. Nhân tố gây ra một tác động nảo 
đó. Các tác nhân gây bệnh. Tác nhân kích thích. 
tác oal tác quái Làm những điều ngang ngược, 
mặc sức hoành hành. 

tác phẩm d. Công trinh do nhà văn hoá, nghệ 
thuật hoặc khoa học sáng tạo ra. Тас phẩm văn 
học. Tác phẩm nghệ thuậi. 

tác phong d. Lối làm việc, sình hoạt hằng ngảy 
của mỗi người. Tác phong giản dị. Tác phong 
chậm chạp. Tác phong cẩn thân. 

tác quyền d. Quyền tác giả, theo luật định. Bdo 
vệ tác quyền. Vi phạm tác quyền. 

tác thành dg. (cũ; id.). Gây dựng nên cho thành 
đạt, On tác thành. 

tac dg. 1 Tạo ra một hình dạng mĩ thuật theo 
mẫu đã dự định bằng cách đšo, gọt, chạm trên 
vật liệu rắn. Тас tượng. Тас bia. Con giống mẹ 
nhu tac. 2 (vch.). Ghi sâu trong tâm trí, không 
bao giờ quên. Ghi lòng tac dạ. Trăm năm ghi 
tac chữ đồng... (с4.). 

tac đạn d. (cũ.). Lyu đạn. 

tách, d. Đồ dùng để uống nước, thưởng bằng 
sứ, miệng rộng, có quai cấm, 7ách cà phê. Bộ 
йт tách. 

tách; dg. Làm cho ròi hẳn ra, không còn gắn 
liên với nhau thành một khối nữa. Tách quả bưởi 
thành các mui. Tách riêng từng vấn đẻ. Hiện tại 
không thể tách khỏi quá khử. 

tách bạch ág, (hoặc t.). Tách riêng hẳn ra từng 
cải một cách rõ ràng, Tách bạch ra từng phán. 
Tinh tách bạch từng khoản. 

tách biệt dg. (hoặc 1.). Tách rời hẳn ra, như 
không có quan hệ gì với nhau cả. 7Tách biệt ra 
hai phần, ưu điểm và khuyết điểm. Sống tách 
biệt với mọi người. Căn nhà nằm tách biệt khỏi 
khu phố. 

taekwondo d. Môn võ Hàn Quốc dùng để tự 
vệ, kết hợp thuật đánh bằng chân với karate. 
tai; 1 d. 1 Cơ quan ở hai bên đầu người hoặc 
động vật, dùng để nghe. Diêu tai nghe mất thấy. 


tai vách mạch rừng 


Cải tên nghe la tai. 2 Bộ phân của một số vật, có 
hình đáng chia ra giống như cái cai. Tai дт. Tai 
cối хау. 

П dg. (kng.). Bạt tai (nói tắt). Ta; cho nó mấy cải. 
tai; d. (kết hợp hạn chế). Điều rủi ro lớn bất ngờ 
xảy tới. Phải ai, tai nấy (tng.). 

tai ác t. Có tác dụng gây nhiều tai hại, đáng 
nguyễn rủa. Trận mưa đá tai ác làm đập nát 
hoa màu. 

tai ách d. Tai hoạ nặng nề phải chịu đựng. T#odt 
khỏi một tai ách. 

tai bay va gió Tai va bất ngờ từ đâu tới. „ 

tai biến d. Biển cố bất ngờ, gây tai hoạ. Gặp 
cơn tai biến. Рё phòng tai biến khi тб. Tai biến 
đứt mạch máu não. 

tai chua d. Cây cùng loại với bứa, thân thẳng, 
lá to hình trứng, quả hinh cầu, vị chua, dùng để 
nẩu canh. 

“tai-ga” x. taiga. 

tai hại t. (hoặc d.). Có tác dụng gây ra nhiều 
mất mát, thiệt hại. Неи quả tai hại của việc làm 
đu. Những tai hai do trận bão gây ra. 

tai hoạ d. Điều không may, mang lại những đau 
khổ, tón thất lớn. Gieo tai hoạ. Tai hoa diệt 
chủng. 

tai hồng d. Đai ốc có hai cánh để vặn. Tai hồng 
xe đạp. - 

tal mất d. 1 Tai và mát (nói khái quát); thường 
dùng để ví người chuyên nghe ngóng, tim hiểu, 
cung cấp tin tức giúp cho người khác nắm bắt 
tinh hình, Nhân dân là tại mắt của cơ quan ап 
ninh. 2 (cũ). Người có danh vong. Nhan vật tai 
mắt ở tỉnh. 

tai nạn d. Việc rủi ro bất ngờ xảy ra, gây thiệt 
hại lớn cho con người. Tai nạn giao thông. Tai 
nạn chết người. Tai qua nạn khởi. 

tai ngược t. Ngang ngược quá đáng. 

tai quái t. Tỉnh ranh một cách độc ác, làm cho 
người khác phải khốn khó. Trò chơi tai qudi. 
tai tiếng d. Tiếng xấu, dư luận xấu. Con hư làm 
cha mẹ phải chịu tai tiếng. Mang tai mang tiếng. 
tai to mặt lớn Chỉ người có quyên thế, địa vị 
trong xã hội (hàm ý không coi trọng). Những kẻ 
tai to mặi lớn, 

tai ương d. Như tai hoq. Gieo rắc tai ương. Chịu 
tai ương. 

tai vạ d. Việc không may lớn phải gánh chịu. 
Tai vạ áp đến. 

tai vách mạch rừng Chuyện gì nói riêng với 
nhau cũng có thể lọt đến tai người khác, không 
cẩn thận thì dë lộ bí mật. 





tàl, d. (kng.). Tài xế (gọi tắt), Bác tài, 

tài, I d. Khả năng đặc biệt làm một việc nào đó. 
Một nhà văn có tài, Tài ngoại giao. Cây tài. Hội 
thi tài của thợ trẻ. 

TI t. Có tài. Người tài. Bán súng rất tài. Tài nhớ 
ан (kng.). 

tài ba t. (và d.). (kng,). Tài (nói khái quát). Mt 
nghệ sĩ trẻ tài ba. Trổ hết tài ba. 

tài bàn d. Lối chơi bài lá dùng 120 quân của cỗ 
bài tổ töm, do ba người chơi. . 
tài bổi ág. (cù; id.). Vun trông, vun đắp. Tài bải 
cho văn hoá nước nhà. | 

tài сап d. (và t.). (kng.; thưởng dùng có kèm y 
phủ định). Tài (nói khái quát). Алй ta chẳng có 
tài сап gì đâu. Cỏ giỏi giang, tài cắn gì cho cam. 
tài chính d. 1 Việc quản lí của cải xã hội tính 
bằng tiền, theo những mục đích nhất định. Công 
tác tài chinh. Сап bộ tài chính. Tài chỉnh хі 
nghiệp (việc quản lí số vốn hiện có của xí nghiệp 
dùng cho sản xuất và kinh doanh). 2 Tiền nong 
và sự thu chi (nói khái quát). Tà; chính eo hep. 
tài chủ d. (cü). Người có nhiều tiền của để cho 
vay lấy lãi. 

tài danh d. Người có tải và có tiếng tăm. Вас 
tài danh. 

tài đức d. Tải năng và đức độ (nói khái quát). 
Những bậc tài đức. 

tài giảm dp. (cũ). Giảm bót đi. Tài giảm binh bi. 
tài giỏi t. Có tài (nói khái quát). Người chỉ huy 
tài giỏi. 

tài hoa t. Tó ra có tài về nghệ thuật, văn chương, 
Người hoa sĩ tài hoa. Nét chạm trổ tài hoa. Být 
pháp tài hoa. 

tài khoá d. Thời gian quy định có hiệu lực cho 
một dự án ngân sách, Tải khoá 1991-1992. 

tài khoản d. Số kế toán dùng để phản ánh tình 
hình biến động của các loại vốn và nguồn vốn. 
Tài khoản tiên gửi ngân hàng. 

tài khoản kí quỹ cv. tài khoản ký quỹ d. Tài 
khoản trong đó công ti môi giới cho khách hàng 
vay tién mua chứng khoản hoặc vay chứng 
khoán để khách hàng bán tạm thời và phải được 
thanh toán lại sau một thời gian ngắn kể từ ngày 
giao dịch. 

tài khoản vãng lai d. Tải khoản thời hạn 
không cố định trong ngân hàng, thường không 
hưởng lãi. 

tài liệu d. 1 Văn bản giúp cho việc tim hiểu một 
vấn để gì. Tải liệu học tập. Tài liệu tham khao. 
2 Như tu liệu. Thu thập tài liệu để viết lịch sử 
tài lực d. 1 Khả папр về vốn dùng cho một mục 


đích nhất định. Đồng viên nhân lực, vật lực, tài 
lục. Nguồn tài lực. 2 (cü). Tài năng và sức lực. 
Рет hết tài lực ra làm. 

tài nào mà chẳng (kng.). Không thể nào không, 
khó có thể không làm việc nói đến. Mộ: mình 
như thế tài nào mà chẳng sợ. 

tài năng d. 1 Năng lực xuất sắc, khả năng làm 
giỏi và có sáng tạo một công việc gì. Phát triển 
tài năng. Tài năng nghệ thuật. Một kĩ sư có tài 
nẵng. 2 Người có tài năng. Phát hiện và bải 
dưỡng những tài năng trẻ. 


- tải nghệ d. Tải năng điêu luyện trong nghề 


nghiệp. Người thợ thủ công có tài nghệ. Tài nghệ 
của diễn viên. Đưa hết tài nghệ ra thì đấu. 

tài nguyên d. Nguồn của cải thiên nhiên chưa 
khai thác hoặc đang tiến hành khai thác. Тлдт 
dó tài nguyên. Khai thác tài nguyên. 

tài phán dg. Phân định phải trái và xử lí theo 
luật. Lãnh sự tài phản *. 

tài phiệt d. Tư bản tải chính có thế lực, nắm 
quyền chỉ phối kinh tế - chính trị ở các nước tư 
bản. Giới tài рм. 

tài sản d. Của cải vật chất hoặc tinh thần có giá 
trị đối với chủ sở hữu. Кїёл kë tải sản. Bdo vệ 
tài sản công cộng. Bằng sáng chế cũng là một 
loại tài sản. | 

tài вап cố dinh d. Tư liệu sản xuất chuyên dùng 
trong sản xuất kinh đoanh đùng được vào nhiều 
chu kì sản xuất, 

tài sản lưu động d. 1 Tư liệu sản xuất chỉ dùng 
được trong một chu kỉ sản xuất, 2 Tổng thể nói 
chung tién mật, tiên gửi ngăn hàng và những 
khoản có thể chuyển ngay thành tiến mặt, пг 
thương phiếu, v.v. 

tài sắc t. (14.). Có tài năng và nhan sắc, Mới danh 
tài sắc. 

tài tinh t. бїбї giang và khéo léo đến mức đảng 
khám phục. Xét vẽ тай tinh. Đường bỏng tài tình. 
tài trí d. Tải năng và trí tuệ (nói khái quát). Tài 
trí hơn người. Đem hết tài trí ra phục vụ. 

tài trợ dg. Giúp đỡ vẻ tải chính. , 

tài tử T d. (cü). 1 (vch.; thường dùng đi đôi với 
giai nhân). Người đàn ông cô tài. Người tài tử, 
khách giai nhân. 2 Diễn viên sàn khẩu, xiếc hay 
điện ảnh có tài. Tài tứ điện ảnh. Gánh xiếc gồm 
những tài tử nổi tiếng. 

II t.1 Không phải chuyên nghiệp, chỉ do thích 
thú mà chơi hoặc trau dối một môn thể thao, 
văn nghệ nào đó. Mót nhóm diễn viên kịch tài 
# 2 (кав). (Phong cách, lối làm việc) tuy hứng, 
tuỳ thích, không có sự chuyên tâm. Cách học tải 
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tử. Anh chàng làm việc còn tài tử lắm. 

tài vụ d. Công việc thu tiền, chỉ tién, sử đụng 
vốn để thực hiện nhiệm vụ ở một cơ quan, một 
xí nghiệp, v.v. Công tác tài vụ. Quản li tài vụ. 
tải xế d. (cũ). Người làm nghề lái 510 hoặc xe 
lửa 


tải, d. (kng.). Bao tải (nói tắt). Một tái gạo. 

tải; I dg. Vận chuyển đi xa. Tải quân nhu. Tải 
bàng vê kho. Xe tdi*, 

П d. Tải trọng (nói tắt). Хе chớ vượt tái. Quá 
tải Y. 

tải điện dg. Truyền điện năng đi bằng đường 
dây. : 

tải thương dg. Chuyên chở người bị thương. Đội 
tải thương. Xe tải thương. 

tải trọng d. 1 Lực (hay ngẫu lực) từ bên ngoài 
tác động lên một vật, xét về mặt sức bën cơ 
học của vật đó. Kim loại chịu được tải trọng 
ісп. 2 x. trọng tải, 

tãi dg. Làm cho rải mỏng ra trên bé mặt rộng. Та: 
thóc ra phơi. Mặt sông tải đây ảnh trăng (b.). 
tái; t. 1 (Thức ăn, thường là thịt) chưa được làm 
cho chín hẳn, nhưng cũng không phải còn sống. 
Thịt bò tải, Giá chân tải. Phở tải (phở thịt tải). 
2 (Một số quả, củ) chưa được làm cho khô hẳn, 
nhưng cũng không phải còn tươi. Cau phơi tải. 
3 (Nước da) đã mất sắc, trở nên xám. Маю da 
tải. Sợ tái mặt. Giận tải người. 

tái, Yếu tổ ghép trước để cấu tạo động từ, có 
nghĩa: “lại, trở lại lần nữa”. Tái điển*. Tái phdt*. 
Tái sinh*. 

tái bản dg. (Sách) in lại lån nữa theo bản cũ. 
Sách tái bản lần thứ hai. Tái bản сб bổ sung. 
tái bút dg. (thường viết tát TB). Viết thêm vào 
cuối bức thư, sau chữ ki. Đoạn tdi bút. 

tái chế đg. Chế tạo lại tử những sản phẩm cũ, 
hỏng, hoặc từ đồ phế thải. Caosu tái chế. 

tái cử dg. Bảu lại lần nữa удо chức vụ уйа giữ 
trước đây. Được tái cứ tống thống. 

tái diễn dg. 1 (¡d.). Diễn lại lần nữa vào dip khác, 
Уб kịch được tái diễn nhiều lân. 2 Lai xây ra lẫn 
nữa (thường nói về việc không hay). Ngăn ngửa 
tai nạn tải diễn, Tải diễn hành động phạm pháp. 
tái đăng dg. (cũ). Đăng kí để tiếp tục phục vụ 
trong quân đội, sau khi đã giải ngũ hoặc mãn 
hạn. 

tái giá dg. 1 (Бап bà гоа) lấy chống lần nữa. 
2 (Lúa) cấy lại sau khi lúa cấy lån trước bị hỏng. 
Lúa tải giá, Cây tái giá. 

tái giảng dg. Bắt đầu giảng dạy và học tập trở 
lại, sau khí nghỉ ở giữa năm học. 


tái thẩm 


tái hiện dg. Thể hiện lại hiện thực một cách chan 
thật, bằng sáng tạo nghệ thuật, Tác phẩm tái hiện 
lại cả một thời А lịch sử. 

tái hổi dg. (cũ; vch.). Trở về lại nơi cũ hoặc với 
người cũ. 

tái hợp äg. Sum họp, đoàn tu trở lại sau thời 
gian xa cách. Cảnh vợ chồng tái hợp. 

tái lập dg. (¡d.). Lập lại, xây dựng lại. 

tái mét t. Tái đến mức nhợt nhạt nhự không còn 
chút máu. Sau cơn бт, da tái mét. Tái mét mặt 
vi sợ. 

tái ngắt t. Tải nhu không còn chút máu. nào. 
Hodng sợ, mặt tái ngắt. 

tái ngộ åg. (cũ). Gặp lại nhau. Нел ngày tái ngộ. 
tái ngũ đg. (Quân nhân đã xuất ngũ) trở lại phục 
vụ trong quân đội. Có lệnh gọi tải ngũ một số 
quán nhân phục viên. Một sĩ quan vừa tải ngũ. 
tái nhập dg. Nhập khẩu trở lại những hàng hoá 
trước đây đã xuất khẩu ra nước ngoài mà không 
qua gia công chế biến gì ở nước ngoài. Tải nhập 
những hàng xuất khẩu không đúng hợp đồng. 
Hàng tái nhập. 

tái nhiễm ар. Mắc bệnh lại do một nguyên nhân 
gây bệnh giống nhu lần trước. 

tái nhợt t. Tải và nhợt nhạt hàn đi. Da tái nhot 
vi thiểu таи. 

tái phạm dg. Phạm lại tội cũ, sai lắm cũ. 7rưởng 
hợp tải phạm thì bị xử nặng hon. Tải phạm 
khuyết điểm. 

tái phát ág. (Bệnh cũ) lại phát ra sau một thời 
gian đã khỏi. Bệnh sốt rét tải phát. 

tái sản xuất dg. Sản xuất lặp lại, tiếp điển không 
ngừng. Tái sản xuất giản đơn (lấp lại với quy 
mô như cũ). Tái sản xuất mở rộng (lấp lại với 
quy mô lớn hơn). 

tái sinh dg. 1 Sinh lại một kiếp khác, theo thuyết 
luân hồi của đạo Phật. Kiếp tái sinh. 2 Làm cho 
hoặc được làm cho sống lại, sinh sôi nảy nở lại. 
Cd dại tái sinh nhanh. Khai thác rừng và tải sinh 
rừng. 3 (dùng phụ sau một số d.). Làm ra trở lại 
thành một nguyên liệu từ các phế liệu. Sản xuất 
giấy tải sinh từ giấy loại. Caosu tái sinh. Nhựa 
tải sinh. 

tái tạo dg. 1 Tạo ra lại, làm ra lại, On tải tao (ơn 
cứu sống). Tái tao cuộc đời cho một ké hư hỏng. 
2 Phản ánh hiện thực có hư cấu, tưởng tượng, 
nhưng chân thật và sinh động đến mức như làm 
sống lại hiện thực. Тас рһат nghệ thuật tải tạo 
cuộc sống. Sự tải tạo nghệ thuật. 

tái tê t. (iđ.). Như ¿ë tái. 

tái thẩm dg. Xét lại một bản án hoặc quyết định 





tái thế 
đã có hiệu lực pháp luật (khi phát hiện những 
tình tiết mới có thể làm thay đổi bán chất của 
vụ án). 

tái thế ág. (id.). Sống lại ở cài đời sau khi đã 
chết (dùng nêu như một giả thiết). Bệnh кй nặng, 
dẫu Hoa Đà tải thể cũng không cửu được. 

tái thiết dg. Kiến thiết lại, xây dựng lại. Tái thiết 
đất nước sau chiến tranh, 

tái vũ trang dg. (Nước đã bị giải giáp) tự vũ 
trang trở lại. * 
tái xanh t. Tái đến mức như ngả sang màu xanh. 
Mặt tải xanh như chàm đổ. 

tái xuất dg. Xuất khẩu ra nước ngoài những hàng 
hoá đã nhập khẩu từ nước ngoài mà không qua 
gia công chế biến gì ở trong nước, hoặc những 
hàng hoá nhập lậu từ nước ngoài tịch thu được. 
tại, k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nơi, chỗ xác 
định mà sự việc nói đến điễn ra hoặc sự vật nói 
đến tồn tại; như ở (nhưng thường hàm ý trang 
trọng hoặc nhấn mạnh). Fó; nghị họp tại Hà Nội. 
Ra đón tại sân bay. 

tại; k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân 
của việc không hay được nói đến. Tại chủ quan 
nên thất bại. Con hư tại mẹ, chdu hư tại bà (ng.). 
Đổ tại khách quan, 

tại chỗ t. Ó ngay nơi sự việc đang diễn ra, nơi 
đang nói đến, Mang hàng đến bán tại chỗ. Mở 
cuộc diéu tra tại chỗ. Nghi tại chỗ. 

tại chức t. (thưởng dùng phụ cho d.). 1 (іа.). 
Hiện đang làm việc, đang giữ chức vụ. Cán bộ 
tại chức. 2 (Hình thức lớp học tập) không phải 
tập trung, mả người theo học vẫn vừa công tác 
hoặc lao động sản xuất nhu bình thường vừa 
tham gia học tập. Må lớp học tại chức cho cản 
bộ. Theo học hệ tại chức. Chương trình đại học 
tại chức. 

tại gia t. (Tu hành) ở nhà mình, không ở chùa. 
Tu tại gia. 

tại ngoại t. (kng.). Tại ngoại hậu cứu (nói tắt). 
tại ngoại hậu cứu (Bị can) không bị giam trong 
thời gian chờ điều tra và xét xử. 

tại ngũ t. Hiện đang phục vụ trong quân đội. 
Quân nhân tại ngũ. ; 

tai tràn t. (kng.). Ó ngay noi và ngay giữa lúc 
sự việc diễn ra. B; bát tại trận. 

taiga d. Rừng cây thuộc loại thông, mọc thành 
miền rộng lớn tại các xứ lạnh ở Bắc Á, Bắc Âu, 
Bắc Mi. Rừng taiga vùng Siberia. 

taka d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Bangladesh, 
tala d. Don vị tiền tệ cơ bản của Tây Samoa. 
tam d. (kết hợp hạn chế). Ba. Lic tam canh {cũ; 
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canh ba). Nhất nước, nhi phán, tam cần, її 
giống (tng.). 

tam bản d. Thuyền nhỏ một chẻo dùng trên sông 
và ven biển. 

tam bảnh x. nổi tam bànb. 

tam bảo d. (“Ba cái quy báu”). Từ đạo Phật 
dùng để chỉ góp Phật, “pháp” (giáo lí Phật nêu 
ra) và tăng (thấy tu, kế thừa hoặc tuyên truyền 
cho giáo lí ấy). 

tam cấp d. (thường dùng phụ sau d.). Ba bậc, 
Xây mộ tam cấp. Bác tam cấp (thêm thường có 
ba bậc để bước lên nền nhà). 

tam cúc d. Lối chơi bài, dùng ba mươi hai quân 
bài lá như quân cờ tướng. Chơi tam cúc. Cễ bài 
{ат сис. 

tam cương d. Ba quan hệ cơ bàn: vua-tòi, cha- 
con, chồng-vợ, trong hệ thống đạo đức của nho 
giáo (nói tổng quát). 

tam đại I d. Ba đời (đời cha, dòi ông và đời cụ). 
Lái đến tam đại ra mà chii. 

II t. (kng.; kết hợp hạn chế). Dà xưa lắm, cũ lắm. 
Mỗi thù tam đại. 

tam đoạn luận d. Phép suy lí logic gồm ba về, 
từ hai mệnh đề (gọi là tién để) rút ra mệnh để 
thứ ba (gọi là &ết luân). 

tam giác d. Hình tạo nên do một đường gấp khúc 
khép kin có ba cạnh. 

tam giác cân d. Tam giác có hai cạnh bằng 
nhau. 

tam giác cáu d. Hinh ba canh tao nën do ba 
đường tròn lớn trên mặt cầu cắt nhau từng đôi 
một. 

tam giác đều d. Tam giác có ba cạnh bằng nhau. 
tam giác vuông d. Tam giác có một góc vuông. 
tam giáo d. (¡d.). Ba thứ đạo ở Trung Quốc thời 
trước: đạo Khổng, đạo Phật, đạo Lão (nói tổng 
quát). 

tam giáp d. Ba bậc học vị: nhất giáp (trạng 
nguyên, bảng nhãn, thám hoa), nhị giáp (hoàng 
giáp) và tam giáp (tiến 5), trong thi hội và thì 
đình thời phong kiến (nói tổng quát). 

tam hợp d. Chất vữa gồm có vôi, cát, nước. 
tam khoanh tứ đốm (thgt.). Đủ mọi cách. Xoay 
xd tam khoanh tit dóm. 

tam khôi d. Ba học vị cao nhất của kì thi đình 
thời phong kiến, là trạng nguyên, bảng nhàn và 
thám hoa (nói tổng quát). 

tam nguyên d. Người đỗ đầu cả ba kì thí: thi 
hương, thi hội và thi đình thời phong kiến. 

tam quan d. Cổng có ba lối vào ở trước chùa. 
tam quyền phân lập d. Nguyên tắc tổ chức nhà 
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nước dân chủ, quy định ba quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp độc lập với nhau và giám sát 
lẫn nhau. 

tam sao thất bản Ở tỉnh trạng sao đi chép lại 
nhiều lån, làm cho không còn đúng với nguyên 
văn, 

tam sinh d. Ba con vật: bò, lợn, đẽ, dùng giết 
để tế thần thời trước (nói tổng quát). 

tam suất x. guy tác tam suất. 


tam tài d. (dùng phu san d.; kết hợp hạn chế).. 


Ва màu: xanh, trắng và đỏ. Cờ tam tài (cờ 
nước Pháp). 

tam tam chế d. (cũ). Hình thức biên chế ba đơn 
vị nhỏ thành một đơn vị lớn hơn: ba người thành 
một tổ, ba tổ thành một tiểu đội, ba tiểu đội thành 
một trung đội, v.v. ` 
Tam Tang d. Sách kinh của Phật giáo (chia làm 
ba bộ: Kinh, Luật, Luận), nói chung. 

tam tấu I dg. Hoà nhạc ba người. 

II d. Bản hoà tấu cho ba nhạc khí, 

tam thất d. Сау nhỏ mọc ở vùng nủi cao, гё cü 
màu đen dùng làm thuốc. Đen như củ tam thất. 
tam thể d. (dùng hạn chế trong một só tổ hợp). 
Ba màu, Mèo tam thể (lông đen, trắng, vàng). 
tam thừa d. (cũ). Lu? thừa bậc ba, 

tam thức d. Đa thức có ba số hạng. 

tam toang t. (thgt.). Bừa bãi, linh tính, không 
có căn cứ, không có chủ đích. An nói tam toang. 
tam tòng d. Nguyên tắc của lễ giáo phong kiến 
bắt người đàn bà khi ở nhà phải theo cha, khi 
lấy chồng phải theo chóng, khi chồng chết phải 
theo con. 

tam trường d. Vòng thi thứ ba trong kì thi hương 
thói phong kiến. Dó tam trường. 

{ат tạm t. x, гат (láy). 

tám, ở. Tên gọi chung một số thử lúa të, gạo hạt 
nhỏ và đài, cơm có mùi thơm, проп. Cơm gạo 
tảm. 

tám, d. Số tiếp theo số bảy trong dãy số tự nhiên. 
Tám chiếc. Một trăm lẻ tám. Tám bảy (Кир. tám 
mươi bảy). Мб! nghìn tảm (kng.; tâm trăm chẵn). 
Một thước tám (kng.; tám 14с). Tầng гат. 

tám đời (kng.). Đã lâu lắm, như từ bao đời trước. 
Nó di từ tám đời rồi. Chị em cùng khúc ruột rà, 
КЕ giàu người khó, họ xa tám đời (cd.). 

tám hoánh d. (kng.). Thời gian đã lâu lắm. Ð; 
từ đời tám hoánh nào rồi. 

tám thơm d. Thứ lúa, gạo hạt nhỏ, thon và dài, 
màu trắng xanh, cơm có mùi thơm đặc biệt, 
tám xoan d. Thử lúa, gạo hạt nhỏ, trắng, com 
rất dẻo và thơm. 


tan hoang 


tạm t. 1 (dùng phụ cho đg,). (Làm việc gì) chỉ 
trong một thời gian nào đó, khi có điểu kiện thì 
sẽ có thay đổi. Tam thay làm giám đốc. Tạm lánh 
di nơi khác. Hội nghị tạm hoãn. 2 Thật ra chưa 
đạt yêu cầu như mong muốn, nh+mg chấp nhận, 
coi là được. Làm tạm đủ ăn. Bài thơ nghe tạm 
được. Công việc tạm gọi là дп. Ап tạm cho dò 
đói. ii Lây: tàm tạm (ng. 2; y mức độ thấp). 
tạm biệt dg. Chia tay nhau với hi vọng sớm gặp 
lại (có thể dùng làm lời chào khí chia tay). Tam 
biệt quê hương di học ха. Tạm biệt nhé! 

tạm bg t. Chỉ có tính chất nhất thời, chứ không 
nhằm tới một cái gì lâu đài. Ал ở tạm Бо. Ти 
tưởng tạm Бо. 

tạm quyển йр. (id.). Tạm thời quyển (một chức 
vụ lãnh đạo cấp cao) trong một thời gian ngắn. 
Khi Chủ tịch từ trần hay từ chúc thì Phó Chủ 
tịch tạm quyển Chủ tịch. 

tạm thời t. Chỉ có tính chất trong một thời gian 
ngắn trước mắt, không có tính chất lâu dài. Biện 
pháp tạm thời. Chỗ ở tạm thời. Tạm thời chưa 
nói đến, 

tạm trú ág. Ó tạm thời, không ở thường xuyêu( 
một cách chính thức. Đăng kí hộ khẩu tạm trú. 
tạm tuyển dg. (thường dùng phụ sau d.). Tạm 
nhận vào làm việc trong cơ quan, xi nghiệp, v.v., 
không phải trong biên chế chính thức. Nhán viền 
tạm tuyến. : 
tạm ứng dg. Ứng trước, sẽ thanh toán sau. Тат 
ứng tiễn công. 

tạm ước d. Điều ước do hai hay nhiều nước tạm 
thời kí kết để hoà hoãn xung đột, tạo điều kiện 
đi đến điều ước chính thức giải quyết toàn bộ sự 
tranh chấp. 

tan dg. 1 (Chất rắn) hoà lẫn vào trong một 
chất lỏng làm thành một chất lỏng đồng tính. 
Muối tan trong nước. Quấy cho đường tan hết. 
2 Chuyến từ trạng thái rấn sang trạng thái 
lỏng. Tuyết tan. 3 Vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ, 
không còn nguyên vẹn như trước. Vë tan. Tan 
như xác pháo. Đập tan ат mưu (b.). 4 Tản 
dán ra xung quanh để như biến mất dán di và 
cuối cùng không còn tồn tại nữa. Sương fan. 
Cơn Бао (an. 5 (kết hợp hạn chế). (Hoạt động 
tập hợp đông người) kết thúc, số đông tản ra các 
ngả. Tan học. Tan cuộc họp. Tan tâm*. Cảnh 
chợ tan, 

tan cửa nát nhà Tả cảnh gia đình bị tan nát, 
chia lia. 

tan hoang t. Tan nát hoàn toàn, không còn gi. 
Cå cây xơ xác, nhà cửa tan hoang. 





обо 


tan nát t. Ó trang thái b| phá huy hoàn toàn dén 
tức như chỉ còn 14 những månh vụn. Nhà са 
tan тй sau trận động đất. Gia đình tan nát (b.). 
Tan ndt trong lóng (b.). 

tan rã dg. Bi rời ra timg mảng, không còn là 
mòt khối có tổ chức, có lực lượng nữa. Hàng 
ngũ tan rã. Hệ thống thuộc địa tan rã ra từng 
mảng. 

tan tác t. Ròi rã, tả tơi mỗi nơi một mảnh. B; 
đánh chạy tan tác. Тап tác mỗi người một ngả. 

tan tảnh t. Tan nát hoàn toàn, không còn mảnh 
nào nguyên vẹn, Đáp phá tan tành. Chiếc thuyền 
bị sóng đánh vỡ tan tành. 

tan tầm dg. Hết giờ làm việc ở các xí nghiệp, 
со quan. Cóí гап tám. Đường phổ đông nghịt 
Ыс tan tám. 

tan vỡ dg. Ó trạng thái như bị vỡ tan va, hoàn 
toàn chẳng còn gì (thường nói về cái tnm tượng). 
Ні vọng áp ú bấy lâu bị tan vỡ. Hạnh phúc tan 
vỡ. Tan vỡ như bọt xà phòng. 

tan xương nát thịt Bị chết một cách thê thảm, 
Dü tan xương nát thịt cũng cam lòng. 

tàn, d. 1 Dó dùng để cảm che cho bậc vua 
chúa thời trước, hoặc để che kiệu trong các 
đám rước, có cán dài và có khung để bọc một 
tấm hàng nhiễu, vóc, hình tròn, xung quanh 
rủ dài xuống. Тап vàng. Mặt ngay cán tàn 
(kng.; ngay đơ). 2 Cảnh lá của cây xoẻ ra trên 
cao như hình cái tàn (nói tổng quát). Cắm trại 
đưới các tàn cây trong rừng. 

tân; I dg. 1 (Hoa) ở trạng thải héo khô dần, 
biểu hiện sắp kết thúc sự tôn tại, Cảnh hoa tàn. 
2 (Lửa) ở trạng thái yếu dán, biểu hiện sắp tát. 
Вёр lửa tàn. Ngon йиде tàn. Tro tàn (tro của 
lửa tàn). 3 Ở vào giai đoạn cuối cùng của sự tồn 
tại, có những biếu hiện suy dần, yếu dán. Sứ 
tần lực kiệt. Hội vui sắp tàn. 

H d. Phần còn lại của vật sau khi cháy hết. Тап 
thuốc lá. Theo dóm ăn tàn*, 

tàn ác t. Độc ác và tàn nhận, Нап động tàn ác. 
Thủ đoạn tản ác. 

tàn bạo t. Độc ác và hung bạo. Hành động khủng 
Bổ tàn bạo. 

tàn binh а. Như đàn quản. 

tàn canh də. (¡d.). Gần hết đêm. Lúc tàn canh. 
tàn dư d. Cái cũ đã lỗi thời còn rơi rớt lại (nói 
khái quát). Tàn du cúa xã hội cũ. 

tàn hại dg. Gây nên những thiệt hại nàng nê, 
giết hại hàng loạt một cách dã man, 

tàn hương d. cn. tán nhang. Nőt nhỏ såm màu, 
thường nổi trên da mặt. Mä! lắm tấm tàn hương. 


tàn khốc t. Тап bạo và khốc liệt. Cuộc chiên 
tranh tàn khốc. Những cực hình tàn khốc. 

tàn lui dg. Ở trạng thái tàn dán, lui dán (nói khái 
quất). Сб cây tàn lui vì giá rét. Hi vọng cứ tàn 
lui dán. 

tàn ngược t. (id.). Tán ác một cách hết sức ngang 
ngược; bạo ngược. 

tàn nhang d. x. tần hương. 

tàn nhàn t. Độc ác đến thậm tệ, không chút xót 
thương. Đánh đập tàn nhẫn. Đối xử tàn nhẫn. 
Hành động tàn nhẫn. 

tàn phá dg. Phá hoại nặng nề trên phạm vi rộng. 
Trận bão tàn phá mùa màng. Nên kinh tế bị chiến 
tranh tàn phá. 

tàn phế t. Bị thương tật nặng đến mức mát khả 
năng lao động bình thưởng. Bi tai nạn lao động 
trở thành tàn phế. Những người tàn phế vì chiến 
tranh. 

tàn quân d. Quân linh sống sót sau khi thua 
trận. 

tàn sát dg. Giết hại một cách đã man hàng loạt 
người không có khả năng tự vệ. Тап sát dán lành. 
Một cuộc tàn sát man ro. 

tàn tạ dg. Ó giai đoạn cuối của quá trình suy 
tàn. Nhan sắc đã tàn tạ. Thời kì tản tạ của chế 
độ phong kiên. 

tàn tán d. (id.). Đồ nghi trượng dùng để che, 
như tản, tán, v.v, (nói khái quát). 

tàn tat t. Có một cơ quan quan trọng nào đỏ 
trong cơ thế bị tật пало, mất khả папр lao động, 
hoạt động bình thưởng, Giúp đỡ người tần tật. 
tàn tệ L (Quan hệ đối xử) hết sức tệ, không có 
chút lòng thương. Bị mẹ ghé đối xử tàn tệ, Bóc 
lột tån tệ. 

tàn tích d. Dấu vết, vết tích của cái cũ соп sót 
lại. Хаа bd tàn tích cũ. 

tần; d. Bộ máy dinh dưỡng của nấm và tảo chưa 
phân hoá thành thân, rễ, lá hẳn hoi, mà chỉ gồm 
một khói tế bào đơn giản. 

tắn; dg. Di chuyển ra nhiều phia, làm cho sự 
phân bő thưa đi và ở trên mộtdiện tích rộng hơn. 
Đám đông tân ra hai bên đường. Тап ra nhiều 
hưởng. Ảnh sảng tån ға. 1 

tån bë dg. (id.). Dao chơi thong thà từng bước. 
Di tản bộ trong vườn. 

tån cư dg. Tạm rời nơi đang ở đến ở nơi xa chiến 
sự hơn để tránh tai nạn chiến tranh. Тап cu vẻ 
nông thôn. Giúp đỡ đẳng bảo tån cư. 

tán mác (ph.). x. tẩn mát. 

tán mant.1 Ở tỉnh trạng rời rạc, không có sự 
liên hệ với nhau, không tập trung. Trinh bảy tấn 


mạn, thiểu tập trung. Những ÿ nghĩ tản mạn, 
không đâu vào đâu, 2 (id.). Như tần mát. Sách 
vở để tản mạn nhiễu nơi, 

tån mát t. (hoặc đg.). Rải rác mỗi noi một ít, 
không tập trung. Thu nhặt những phế liệu tản 
mát khắp nơi. Рат đông giải tån, tán mát di 
các ngả. 

tàn thực vật d. Tên gọi chung các ngảnh tảo, 
nấm và địa y, cơ thể chỉ là một khối đơn giản 
chưa phân hoá thành thân, rễ, lá như ở các thực 
vật bậc cao. 

tán văn d. 1 (cũ), Văn xuôi. 2 Loại văn gồm 
các thể ki và các thể văn khác, ngoài truyện, 
thơ và kịch. 

tán, d. 1 Tàn lớn, Тап che kigu. 2 Vật có hinh 
dáng như cải tán. Tán đèn. 3 Vòng sáng më nhat 
nhiền màu sắc bao quanh mặt trời hay mặt trăng 
do sự khúc xạ và phản chiếu ảnh sáng qua mản 
mây. Trăng quảng thì hạn, trăng tán thì mưa 
(tng.). 4 Bộ lá của cây, tạo thảnh vỏm lớn, có 
hinh giống cái tán. Cáy thông có tắn hình tháp. 
Тап lá. Tản rừng. Hàng chè rộng tán. 5 Kiểu 
cụm hoa có các nhánh cùng xuất phát từ một 
điểm chung trên trục chính, trông như cái tán. 
Cây mùi có hoa tán. Cuống tán. 

tán, d. Thể văn cổ, nội dung са ngợi công đức, 
sự nghiệp một cá nhân nào đó, 

tán; dg. (kng.). 1 Nói với nhau những chuyện 
linh tỉnh, không đâu vào đâu, cốt để cho vui. 
Ngôi tán chuyện. Тап hết chuyện này дёп chuyện 
khác. Тап 140. 2 Nói thêm thắt vào, Cá một tán 
thành năm. Tán rộng ra, viết thành một bài bảo. 
3 Nói khéo, nói hay cho người ta thích, chứ 
không thật lòng, cốt để tranh thủ, lợi dụng. Tán 
gái. Tán mãi тої vay được tiên. 

tán, dg. Đập bẹt đầu dinh ra để cho bám giữ 
chặt. Тап rivê. Định tån*. 

táng I dg. Nghiễn cho nhà vụn га. Tán thuốc. 
II d. (iđ.). Thuốc đồng y ở dạng bột; thuốc bột. 
Cao don hoàn tán *. 

tán абс 4р. (kng.). Nói khoác lác уа bịa đặt 
những chuyện linh tỉnh để cho vui. Chí giỏi tán 
dóc. 

tán dương dg. Khen ngợi để dé cao. Ra sức tán 
duong. 

tán đồng dg. (cü). Tán thành y kiến và ủng hộ. 
Саг даи tó ý tản đồng, 

tán баи dg. (kng.). Nói toàn nhừng chuyện 
không đầu chỉ để vui đùa. Mgồi tán gåu với nhau. 
tán hươu tán vượn (kng.). Tản chuyện linh tỉnh, 
toàn những chuyện không đầu, 
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tang chế 


tán loạn dg. (Số đông) phân tán rất nhanh và 
hỗn loạn ra mọi phía (thường do hốt hoảng). Đản 
gà tản loạn mỗi con một пра. Bó chạy tản loạn. 
tán phát dg. (cũ). Phân phát rộng rãi. Tán phát 
truyền don. 

tán phẫu dg. (thgt.). Như tán адс. 

tán phiệu dg. (рт). Như tán đóc. 

tán sắc dg. (Hiện tượng chùm ánh sáng phức 
tạp) tách thành nhiều chùm đơn sắc. Chừm ảnh 
sáng tán sắc khi di qua một lăng kinh. 

tán thành dg. Đồng y vả chấp nhận. Саг đâu 
tân thành. Y liến được đa số tån thành. 

tán thưởng dg. Tó thái độ đồng tình, khen ngợi. 
VŠ tay tán thưởng. Y kiến được nhiêu người tån 
thưởng. 

tán tỉnh dg. Dùng lời nói ngon ngọt tìm cách 
làm cho người khác xiêu lòng nghe theo minh 
để đạt mục đích riêng. Di theo cô gái để tán tinh. 
tán tụng dg. Khen ngợi, ca tụng quá đáng, nhằm 
mục đích riêng. Hét lời tån tụng, ninh hót. 

tán xạ dg. (Hiện tượng chùm ánh sáng hoặc 


chùm hạt) bị hắt ra mọi phía khí gặp một vật ү 
khác hoặc khi truyền qua một chất trong suót.Ç +: 


Ảnh sảng tản xạ. 

tananh х. tannin. 

TAND Toà án nhàn dàn, viết tắt. 

tang; d. Thân hoặc thành bầu cộng hướng của 
trống. Trống thủng còn tang (tng.). 

tang; d. (kết hợp hạn chế). Vật làm chứng cho 
việc làm sai trái, phi pháp. Đốt đi cho mát tang. 
tang; d. 1 Sự đau buồn có người thân mới chết. 
Nhà đang có tang. 2 (dùng hạn chế trong một số 
tổ hợp). Lễ chôn cất người chết. Đám tang*. Lễ 
tang. 3 (kết hợp hạn chế). Dẩu hiệu (thường ở 
áo, mũ, đầu, theo phong tục) để tỏ lỏng thương 
tiếc người mới chết. Deo bằng tang. Đội khăn 
tang. Để tang*. 4 Thời gian để tang. Chưa hết 
tang mẹ. Mãn tang. 

tang, d. (kng.). Loại, hạng người hoặc vật (hàm 
y không coi trọng). Cái tang thuốc này hút nặng 
lắm. Tang ấy thì biết làm дп gi. 

tang; d. Ti số của sin của một góc với cosin của 
góc ấy. 
tang bông d. (cü; vch.). Cung bằng gỗ dâu và 
mũi tên bằng có bóng; dùng trong văn học cổ 
nói về chí làm trai. Phí chỉ tang bóng. Nợ tang 
bồng. 

tang bồng hồ thỉ (cũ; vch,). Như rang bỏng. 
tang chế d. (¡d.). 1 Phép tác quy định việc đưa 
đám và để tang người chết. Tang chế phiên phúc. 
2 (kng.). Tang, việc để tang (nói khái quát). 


tang chà 


Chưa hết tang chế 

tang chủ d. Người chủ gia đình có tang. Chía 
buôn cùng tang chủ. 

tang chứng d. Vật chứng tó có hành động 
phạm pháp; tang vật (nói khái quát). B; bắ: 
có tang chứng. Tang chứng rành rành, không 
thể chối cái. 

tang gia d. (¡d.). Nhà có tang. 

tang gia bối rối Bối rối vi cỏ việc tang; thường 
dùng (kng.) để ví hoàn cảnh đang rối lên vì có 
việc bất ngờ (nên dễ có sơ suất). Lúc tang gia 
bó rồi, chẳng còn nhớ gì cả, 

tang lê d. (trtr.). Các nghỉ lễ chôn cất người chết 
(nói tổng quát); lễ tang. Tang 12 được cứ hành 
trọng thể. 

tang phục d. Quần áo tang. 

tang sự d. (cũ; ¡d.). Việc tang. 

tang tàng sáng t. x, гіна sáng (láy). 

tang thương I d. (cũ; vch.). Bể дао. 

П t. Tiểu tuy, khổ sở dën mức gợi sự đau xót, 
thương tâm. Cảnh nghèo dói tang thương. Trồng 
tang thương lắm. 

tang tích d. (¡d.). Dấu vết còn để lại của hành 
động phạm pháp. Lau sạch nhữmg vết máu để 
mất tang tích. 

tang tóc t. Ó trong cảnh đau buồn vì có người 
thân chết. Những ngày tang tóc. Chiến tranh gây 
tang tóc cho bao gia đình. 

tang vật d. Vật cụ thể chứng tó có hành động 
phạm pháp. В} bắt với đây đủ tang vật. 

tàng t. (kng.). (Đồ dùng) quá cũ, trông không 
ra gì, vi dùng đã lâu ngày. Chiếc xe đạp tàng. 
Mặc bộ quần йо đã tàng. Chiếc do khoác tàng 
tàng. 

tảng hình dg. Dùng phép lạ tự làm cho mình 
như biến mất đi, không ai có thể nhin thấy được. 
tàng tàng; t. Hơi say; ngà ngà. Uống đến lúc 
đã tàng làng. 

tàng tảng; t. (kng.). (Tính người) hơi gàn dë. 
Tinh tàng tàng, ăn nói dó dán. 

tảng trữ dg. Cát giữ khối lượng lớn. Тане тй 
sách Бао. Tàng trữ hàng lậu. 

tảng, d. 1 Khối chất rắn tương đối lớn. 7áng 
đã. Bang trôi cả tảng. 2 (thường nói đá tảng). 
Hòn đá to đèo thành hinh khối đều, dùng kë 
chân cột nhà, 

tảng; dg. (kng.). Giả tång (nói tắt). Тапы như 
không biết. 

tảng lờ др. (kng.). Lë đi, làm như không hay, 
không biết gì. Тапа lò như không nghe thấy. 
Tang lờ nhìn di chỗ khác. 


890 


tảng sáng t. Vừa mới bắt đầu sáng, Trời đã tảng 
sáng. Ra di удо lúc tảng sáng. 1! Láy: tang tảng 
sáng (vừa mới mờ mờ sáng). 

táng; dg. (trtr.). Chôn người chết, Mó tổ tảng ở 
chân đổi. 

táng; dg. (thgt.). Đánh, nên. Тале cho mấy gậy. 
táng dóm dg. (¡d.). Rất sợ, sợ mất mật. B; một 
đòn táng dóm. 

táng đớm kinh hồn Như тапа дот (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). 

táng tận lương tâm Mất hết lương tâm. Mộ: 
hành động tảng tận lương tâm. 

tạng d. 1 (id.). х. fuc phú ngũ tạng. 2 Tỉnh chất 
cơ thể của mỗi người. Tạng người khoẻ. Người 
tạng gây. 3 (kng.). Sở trường, sở thích riêng của 
mỗi người (nói tổng quát). Måi người viết văn 
đều có cái tạng riêng của mình. 

tạng phủ d. (id.). x. luc phủ ngũ tạng. 

tango cv. /đnggó. d. Điệu vũ chậm, nhịp 2/4 
hoặc 4/4. 

tanh, d. Vòng đây thép chịu lực nằm trong mép 
lốp хе, Lớp xe đạp bị dut tanh. 

tanh; t. Có mùi vả vị khó chịu, dë gây lợm giọng, 
như mùi tôm, cá sống. Tanh như cá mè. Tanh 
mui bùn. 

tanh; р. (dùng phụ sau t., trong một số tổ hợp). 
(Có tính chất phủ định) đến mức độ cao, hư 
không thể hơn được nữa, thường gây cảm giác 
không vừa lòng. (Cơm canh để) nguội tanh*. 
(Nhà của) vắng tanh*. Lạnh tanh* Móng tanh *. 
tanh banh (ph). х. tanh bành. 

tanh bành t. Ó tình trạng các thứ bị mở tung, 
хао tung cả ra, trông ngón ngang, bừa bãi. Са 
bởi tanh bành bếp піс. Mó tanh bành. Phá tanh 
bảnh. Nhà cửa tanh bành. 

tanh hôi t. Như hồi tanh. 

tanh tao t. (id.). Tanh (nói khái quát). 

tanh tui t. Tanh và gây cảm giác tôm, lợm (nói 
khái quát). Mùi tanh tưởi của những đống rác 
bẩn. Xông lên mùi tanh tudi khó chịu. 

tánh (ph.). х. tinh, (ng. 1). 

tanh dg. (Mưa, gió) ngừng hoặc dứt hẳn. Đã rạnh 
mia. Trời quang mây tanh. Tanh gió. 

tanh ráo t. Khô ráo vì đã hết mưa. Trởi tanh 
ráo. Những ngày tạnh rdo. 

tannin cv. tananh. d. Chất bột màu hơi vàng, vị 
chát, lấy từ vỏ cây, dùng làm tá dược hoặc làm 
chất keo. 

tao, d. Sợi dây thắt thành quang, võng hay buộc 
nôi, thường bện bằng đay, mây. Quang có bốn 
tao. Tao võng. Tao nôi. 
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tao; d. 1 (id.). Lần, lượt. Buóc máy tao dáy. 
2 Phen, lån xảy ra việc nào бо không may. Qua 
tao đói năm 1945. Gặp tao loạn lạc. 

tao; d. 1 Từ dùng để tự xưng khi nói với người 
ngang hàng hay người dưới, tỏ y coi thường, 
coi khinh, Lại đây tao bdo! Tao nói thì phải 
nghe. 2 (kng.). Từ dùng để tự xưng một cách 


thân mật khi nói với người có quan hệ rất gần 


gũi, ngang hàng hoặc hàng dưới (thường dùng _ 


trong lớp người trẻ tuổi, nhỏ tuổi). Нот nao 
rỗi đến nhà tao chơi. 

tao đàn d. (cũ). Nhóm, hội các nhà thơ. 

tao khang d. (củ; vch.). Người vợ lấy từ thuở 
hàn vi; cũng dùng để chỉ tỉnh nghĩa vợ chồng 
gắn bó từ thuở còn nghèo hèn, Dó za là nghĩa 
tao khang, Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hải 
rau (cả.). 

tao loạn dg. (cũ). Như loạn lạc. Thời tao loạn. 
tao ngộ dg. (cũ). Gặp gỡ tỉnh cờ. Duyên tao 
ngộ. 


tao ngộ chiến dg. (cũ). Dung độ bất ngờ, bất 
thần gặp nhau mà giao chiến. Trán tao ngô chiến, 
tao nhã t. Thanh cao và lịch sự, dễ được cảm 
tình, yêu mến. Phong độ tao nhã. Lời văn tao nhà. 
tao nhân mặc khách (cũ). Người sành về sáng 
tác hoặc thưởng thức văn chương (nói khái quát), 
tao phủng dg. (сй; vch.). Như tao ngộ. 

tao tác t. (id.). Như хао xác. Tiếng gà tao tác. 
tào lao t. (Lời nói, câu chuyện) không có nội 
dung gi đứng đắn, chỉ nói ra cho có chuyện, cho 
vui. Chuyện tào lao. Тап tảo lao айт ba câu, 
Chỉ hứa tào lao. 

{до phở d. Món ап làm bằng sửa đậu nành chế 
cho đông lại và pha nước đường. 

tảo, d. Tên gọi chung những ngành thực vật bậc 
thấp, phần lớn sống ở nước, cơ thể là một tån có 
điệp lục, có đời sống tự dưỡng. 

tảo; dg. (kng.). Kiểm ra bằng cách chạy vạy, xoay 
Xó; xoay. Тао được món tiên khả. Tdo cải ăn. 
tảo hồn dg. Lẩy vợ, lấy chồng khi còn chưa đến 
tuổi thành niên, chưa đến tuổi được pháp luật 
cho phép kết hôn. Mạn táo hôn, 

tảo mộ dg. Thám viếng và sửa sang mồ mả hằng 
năm theo phong tục cổ truyền, Dí tdo mộ. Táo 
mộ vào tiết Thanh Minh, 

tảo tần dg. Như ẩn rao. 

tảo thanh dg. Quét sạch quân địch trong một 
khu vực (từ quân đội của chính quyền Sải Gòn 
trước 1975 thường dùng). Мо chiến dịch tdo 
thanh. 

tảo trừ dg. Tìm diệt, quét cho hết sạch quân 


táp 
địch. Tdo trừ giặc сибр. 

táo, d. ! Tên gọi chung một số cây có quả tròn, 
da nhẫn, thịt mềm, ăn được, như táo tây, táo ta, 
táo tàu. 2 Táo ta. 

táo; t. (kng.). Tảo bón (nói tắt). D; ngoài bị táo, 
táo bạo t. Tỏ ra bất chấp mọi nguy hiểm, Vige 
làm táo bạo. Y nghĩ táo bạo. Tảo bạo luôn vào 
tận удо huyệt bon сибр. 

táo bón t. (Bệnh) di đại tiện khó vi phân khó và 
vón thành cục rắn. Bi táo bón, Chữa ráo bón. 
táo gan t. (kng.). Cả gan một cách liều lĩnh, 
không Кё gì nguy hiểm. Táo gan Cướp súng của 
bộ đội. 

táo quân d. (vch.). Ông táo (thần bếp). Táo quân 
về châu trời. 

táo ta d. Cây to, 1а hinh bầu dục, mặt dưới 
trắng bạc, quả khi chín màu lục vàng, an được, 
nhân hạt dùng lảm thuốc; phân biệt với ráo 
tàu, tảo (йу. 

táo tác t. Nhón nhác và hỗn loạn. Dàn gà chạy 
tảo tác. 

táo tàu d. Cây cùng loại với táo ta, quá khi khô 
nhăn nhứm, màu đen, dùng để ăn và làm thuốc. 
táo tây d. Cây ăn quả cùng họ với đảo, lê, quả 
to, da nhãn, khi chín có màu đỏ hoặc vảng lục. 
táo tợn t. Mạnh bạo một cách liều lĩnh, lộ rõ vẻ 
thách thức, coi thường mọi nguy hiểm, trở ngại. 
Ап nói táo ton. Táo ton cướp giật giữa ban ngày. 
tạo; d, Chức có nguồn gốc quý tộc, cai trị một 
bản ở vùng dân tộc Thái trước Cách mạng tháng 
Tám 


tạo; dg. Làm cho từ không có trở thành có và 
tón tại. Тао ra giống lúa mới. Tạo điều kiện. Tạo 
sơ hở cho kẻ xấu lợi dung. 

tạo dựng dg. Tạo nën, dựng nên. Tao đựng cơ 
nghiệp. 

tạo hình dg. Tạo ra các hinh thể bằng đường 
nét, màu sắc, hình khối. Nghệ thuật tạo hình. 
tạo hoá d. Đấng tạo ra muôn Vật với mọi sự 
biến hoá, đối thay, theo quan niệm duy tâm. Bàn 
tay của tạo hod. ` 

tạo lập dg. Tạo ra, gây dựng nên. Tao lập cơ 
nghiệp. 

tạo tác dg. (¡d.). Làm ra, tạo ra (nói khái quát). 
tạo vật d. (id.). 1 (cũ). Như tạo hoá. 2 Những 
vật tồn tại trong thiên nhiên nói chung, coi là do 
tạo hoá tạo ra. 

táp, а. Từ dùng để chỉ từng đơn vị lần đánh máy 
chữ, từ lúc đưa giấy vào máy đến lúc đánh xong 
lấy giấy ra. Mỗi táp năm bản. Môi ngày đảnh 
hai chục tap. 

















táp 


táp; dg. 1 Ngoạm, đớp mạnh, nhanh bằng miệng 
há rộng. Cá táp môi. Bị chó táp. Lon 1р cảm. 2 
(kết hợp hạn chế). Vë mạnh, đập mạnh vào. Liza 
táp vào mặt. Bi mưa táp иб? hết người. Gió táp 
теа sa *, 

táp, dg. Ốp thêm, đắp thêm vào bên ngoài cho 
vững chắc hơn. Táp mấy đoạn tre vào thân cây. 
Вибе táp. 

táp, dg. (Сау lá) héo úa vi điều kiện sinh trưởng 
bất thường. Cà chua bị táp vì sương muối. Rét 
quả, та tap hết. 

tấp nham t. Linh tinh, nhiều loại, nhiều thứ và 
И có giá trị. Vườn trồng táp nham dú loại cây. 
Căn nhà làm bằng đủ thứ táp nham ghép lại. 
Làm ăn tán nham. 

tạp t. (kết hợp hạn chế). Lån lộn nhiều thử và 
chất lượng không tốt. Toản loại cả tạp, làm nước 
mắm không ngon. Gd tạp”. 

tạp ăn dg. Ап ngon lánh bất cứ loại thức ăn gi, 
không Кёп chọn, Cơn Гоп này tạp ăn nên chóng 
lồn. 

tạp âm d. Âm thanh khác lạ xen lẫn vào, gây 
khó khăn cho việc nghe nhận âm thanh chính. 
Loc bót tạp дт. 

tạp chất d. Chất phụ thường võ ích hoặc có hại 
lẫn vào trong chất chỉnh. Loại bóng có nhiều 
tạp chất. Loại bó tạp chất trong quặng. 

tạp chí d. Xuất bản phẩm định kì, có tính chất 
chuyên ngành, đăng nhiều bài do nhiều người 
viết, đóng thành tập, thưởng có khổ nhỏ hơn báo. 
tạp chúng d. (їй; thường dùng phụ cho d.). 
Giống đã được lai. Lon tạp chẳng. 

tạp để d. Tấm vải có dây buộc dùng đeo phía 
trước người để giữ cho quần áo khỏi bẩn khi làm 
một số việc lao động. | 

tap dich d. Việc lao động mà người dân phải 
làm không công dưới thời thực đân, phong kiến 
(nói khái quát). Гат tap dich. 2 (id.}. Như rạp vụ. 
tạp giao dg. Giao phối hoặc thụ tỉnh giữa những 
nói khác nhau về mặt di truyền học. 

tạp hoá d. Hàng hoá lát vặt, thường dùng hằng 
прау. Cửa hàng tạp hod. 

tạp hôn x. chế độ tạp hân. 

tạp kĩ cv. tạp kỹ d. Các loại biểu diễn nghệ thuật 
bằng động tác khéo léo của tay, chân, đầu, các 
trỏ ảo thuật, tiết mục xiếc, v,v., nói tổng quát. 
Sân khẩu tạp kĩ, Những tiết mục tạp kr. 

tạp nham t. (і4.). Như đáp nham. Ри thứ tạp nham. 
tap nhap t. Có nhiều nhưng lặt vặt, linh tình, 
ít có giả trị hoặc không đáng kể. Trăm th 
việc tạp nhap. Nhà toàn dô tạp nhap, không 
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có gi đảng giả. 

tạp phẩm d. Hàng hoá lặt vặt, gồm những đồ 
dùng cho trang điểm, cho sinh hoạt cá nhân hằng 
ngày (như son phấn, khăn mùi soa, bit tất, v,v.). 
Qudy tạp phẩm. 

tạp văn d. Một loại tản văn có nội dung rộng, 
hinh thức không gó bó, bao gồm những bài bình 
luận ngắn, tiểu phẩm, tuy bút, v.v. 

tạp vu d. (kết hợp hạn chế). Công việc lao động 
lát vặt (như quét tước, dọn đẹp, v.v.) ở các cơ 
quan, công sở. Nhân viên tạp vụ... 

tarô I d. Dụng cụ làm ren trong lỗ, nguyên tắc 
làm việc tương tự như mũi khoan. Mà; tarô. 

II đg. Làm ren trong lỗ bằng tarô. 

tát, dg. (hoặc d.). Đánh vào mặt bằng bàn tay 
mở. Tát đánh bốp vào mặt. Cho mấy cái tát. 
Tát tai. 

tát; dg. Đưa chuyển bớt nước từ nơi nọ sang nơi 
kia, thường bằng рац. Таг nước chống hạn. Tát 
ao bắt сі. Máng như tát nước (vào mät). 

tát tai dg. (kng.). Bạt tai. Cho mấy cải tắt tai. 
tat dg. 1 Chuyển động hoặc làm cho chuyển 
động mạnh lệch theo một hưởng khác. Aa tat 
vào nhà. Lửa tat vào mặt nóng ran. Cầu thủ tại 
bóng vào trước khung thành. 2 Ghé vào, rë ngang 
vào một thời gian trên đường đi. Tat vå ат 
nhà it ngày. Cho xe tat vào lê đường. 

tatăng d. Hàng đệt bằng tơ theo dạng vån chéo. 
tau d. Tên một con chữ (т, viết hoa T) của chữ 
cải Ні Гар. 

tàu, d. Lá to và có cuống dài của một số loài 
cây. Tàu chuối, Tàu dừa. Xanh như tàu 10. 

tàu; d. Tên gọi chung các phương tiện vận tải 
lớn và hoạt động bằng máy móc phức tạp. Tàu 
thuỷ*, Bến tàu, Đường tàu. Tàu vũ trụ". 

tàu; d, Máng đựng thức ап trong chuồng ngựa; 
cũng dùng để gọi chuồng ngựa. Ngự vuc тдт 
ăn thóc trong tàu. Mót con ngựa đau, cả tàu 
không ăn có (tng.). r 

tàu, t. Có nguồn gốc Trung Quốc; theo kiểu 
Trung Quốc. Chè tàu*. Mực tàu *. (ТАН) kho tàu*, 
tàu bay, d. Cây thân có mọc hoang, lá có mùi 
thơm, quả có lông trắng dë bay đi theo gió. Rau 
tàu bay, 

tàu bay; d. (cũ, hoặc ph.). Máy bay, 

tàu bè d. Phương tiện vận tải dưới nước, nhự 
tàu, thuyên, v.v. (nói khái quát). 

tàu biến d. Tàu chạy đường biển. 

tàu bò d. (cũ; kng.). Xe tăng. 

tàu chậm d. Xe lửa chở khách và hàng hoá, đỗ 
ở tất cả các ga dọc đường. І 
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tàu chiën d. Tàu thuy có trang bi vü khi dé 
chuyên làm nhiệm vụ chiến đấu. 

tàu chở máy bay d. (cũ). Tàu sân bay. 

tàu chợ d. (kng.). Xe lửa chở khách và hàng 
hoá, đỗ ở hầu hết các ga dọc đường. 

tàu con thol d. Tàu hàng không vũ trụ, bay được 
nhanh và nhiễu lån giữa Trái Đất và quỹ đạo 
quanh Trái Đất. Tàu con thoi chở hàng lên trạm 
диў đạo. 

tàu cuốc d. Tàu chuyên dùng để nạo vét lòng 
sông và cửa biển. 

tàu điện d, x. xe điện. 

tàu điện ngầm d. x. xe điện ngắm. 

tàu dó bộ d. Tàu chuyên làm nhiệm vụ chở quân 
đổ bộ lên bở. 

tàu há mëm d. (kng). Tàu đổ bộ. 

tàu hoả d. (kng.). Xe lửa. 

tàu khu trục d. Tàu chiến loại lớn có trang bị 
ngư lôi, pháo cỡ lớn hoặc tên lửa, chuyên làm 
nhiệm vụ trinh sát, tuần tiểu, hộ tống, tập kích, 
phong toả đường biển. 

tàu lặn d. (cũ, hoặc ph.). Tàu ngắm. 

tàu ngầm d. Tàu biển có thể chạy dưới mặt nước. 
tàu nhanh d. (kng.). Tàu tốc hành; phân biệt 
với tàu chậm. 

tàu ó d. Tàu sơn đen; thường dùng để chỉ bọn 
cướp biển thời xưa. Giặc tàu ó. 

tàu sân bay d. Tàu chiến loại lớn chuyên dùng 
để chở máy bay, có sân bay để cho máy bay lên 
xuống. 

tàu suốt d. Xe lửa chạy đường dài, không 48 lại 
ở một số ga đọc đường. Tàu suốt Hà Nội - Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

tàu tàu t. (kng.). (Quần áo) cũ, tàng tàng. Khoác 
chiếc do tàu tàu. 

tàu thuỷ d. Phương tiện giao thông vận tải, hoạt 
động trên mặt nước bằng sức động cơ. 

tàu thuyền d. Như диг bẻ. 

tàu tốc hành ở. Xe lửa chạy với tốc độ nhanh 
và chỉ đỗ dọc đường ở một số ga lớn. 

tàu tuần dương d. Tàu chiến loại lớn, trang bị 
vũ khí nặng, chuyên làm nhiệm vụ tuần tièu trên 
biến xa, tập kích tàu và các mục tiêu ven biển 
của đối phương, bảo vệ các đoàn tàu, yếm hộ 
đổbộ — - 

tàu tuần tiêu d. Tàu chiến chuyên làm nhiệm 
vụ tuần tiểu ven biển và trên sông. 

tàu vét d. (kng.). Chuyến xe lửa cuối cùng trong 
ngày, thường dừng lại ở tất cả các ga. 

tàu vũ trụ d. Phương tiện vận 141 dùng để bay 
trong vü trụ. 


tay đôi 


táu d. Cây lấy gỗ, thường mọc ở rừng, quả có 
hai cảnh, gỗ nặng, màu nâu nhạt, thuộc loại gỗ 
quý. 

taxi су. făex¡. d. Хе ôtô con chở khách thuê. 
tay 4, 1 Bộ phận phía trên của cơ thể người, từ 
vai đến các ngón, dùng để cảm, nắm; thường 
được coi là biểu tượng của lao động cụ thể của 
con người. Cánh tay*, Túi xách tay. Tay làm hàm 
nhai” (tng.). Nhanh tay lên! Nghỉ tay ăn cơm. 
2. Chi trước hay xúc tụ của một số động vật, 
thường có khả năng cảm, nắm đơn giản. Tay 
мат. Tay gđu. Tay bạch thuộc. 3 (dùng hạn chế 
trong một số tổ hợp). Tay của con người, coi là 
biểu tượng của hoạt động tham gia vào một việc 
gì. Giúp một tay. Nhung tay* (vào việc người 
khác). (Tác phẩm) đầu tay*. 4 (dùng hạn chế 
trong một số tổ hợp). Tay của con người, coi là 
biểu tượng của khả năng, trình độ nghẻ nghiệp, 
hay khả năng hành động nói chung. Tay nghẻ*. 
Non tay*. (Cho) biết tay*. 5 Tay của con người, 
coi là biểu tượng của quyền sử dụng, định đoạt. 
Chính quyên về tay nhân dân. Sa vào tay bọn sr Ty 
cướp. Со đủ phương tiện trong tay. 6 (kng.}. Tù + 
dùng để chỉ con người, về mặt có khả năng hoạt 

động nào đó (thường hảm ý chế). 7ay anh chị. 
Một tay không vừa. Tay ấy khá đấy. 7 (kng.; dùng 
trước một số d. chỉ công cụ). Người giỏi về một 
môn, một nghề nào đó. Тау búa thạo. Tiếu đội 
có ba tay súng gidi. 8 (dùng trước một số d. số 
lượng). Bên tham gia vào một việc nào đó, trong 
quan hệ ưgiữa các bën với nhau. Ндї nghị tay ht. 
Tay đói. 9 Bộ phận của vật, tương ứng với tay 
hay có hình dáng, chức năng như cải tay. Vin 
vào tay ghế. Tay đòn. 

tay áo d. Phản của áo, che cánh tay. Xến cao 
tay do. 

tay ấn d. Thuật của phù thuỷ dùng tay làm phép; 
ấn quyết, Phủ thuỷ non tay ẩn. 

tay ba d. Ba bên với nhau. Hiệp ước tay ba. 
tay bắt mặt mừng Tả cảnh gặp gỡ Vui vẻ, mừng 
të, Сар nhau tay bắt mặt mừng. 

tay cẩm d. Bộ phận để cảm của một số dụng cụ, 
thường tròn và ngắn. 

tay chân d. Kẻ giúp việc đắc lực, tin cấn (hàm 
y không coi trọng). Mót tay chân thân tín. Đưa 
tay chân vào nắm giữ các chức vụ quan trọng. 
tay chơi d. (kng.). Người chơi bời sảnh sỏi. Ra 
dáng tay chơi, Một tay chơi nổi tiếng. 

tay đấy d. (id). Như гау ndi. Khoác tay йду. 
tay đôi d. Hai bên với nhau. Сибс nói chuyện 
tay đôi. Ki hiệp ước tay đói. 


tay hòm chia khoá 


tay hòm chia khoá Quyền quản li việc chỉ tiêu 
trong gia dinh. Nắm tay hòm chìa khoá. 

tay lái d. Bộ phận có dạng thuận tiện cho việc 
cấm và chuyển động bằng tay, dùng để điểu 
khiển hưởng đi của tàu, xe. Рао tay lái trảnh £ 
gà. Vimg tay lái. 

tay làm hàm nhai (kng.). Tự làm lyng để tự 
nuôi sống. 

tay mặt d. (ph.). Tay phải. 

tay nải d. Túi vải có quai đeo, dùng đựng đồ 
mang đi đường. Buộc lại tay nải. Deo tay nải, 
tay ngang d. (kng.). Người làm một nghề nào 
đó mà vốn không thành thạo, không chuyên. Thoe 
móc tay ngang. 

tay nghề d. Trinh độ thành thao về nghề nghiệp. 
Bồi dưỡng tay nghề cho thợ trẻ. 

tay phải d. Tay bên phải; thưởng dùng để chỉ 
phía bên phải. Аё tay phải. 

tay quay d. Dụng cụ để quay bằng tay các công 
cụ như mũi khoan, chìa vít, v.v. 

tay sai d. Kẻ chịu cho kẻ khác sai khiến làm 
những việc phi nghĩa. Гат tay sai cho giặc. 
tay thước d. Thanh gỗ chắc, vuõng cạnh, dùng 
làm vũ khí tuỳ thân thời trước. 

tay trái d. Tay bên trái; thường dùng để chỉ phía 
bên trái, hoặc để ví công việc phụ, thứ yếu. Rë 
tay trải. Nghề tay trải, 

tay trắng d. Tinh trang khóng có chút vốn liếng, 
của cài gì. Từ ray trắng mà làm nên. Tay trắng 
vẫn hoàn tay trắng. 

tay trong d. (kng.). Người ở bên trong một tổ 
chức nào đó mà giúp đỡ cho người bên ngoài, 
trong quan hệ với người bên ngoài ấy, №0 có 
tay trong cho biết tình hình. 

tay vịn d. Bộ phận để vịn tay khi lên xuống. 
Tay vin cầu thang, Ват tay vin leo lên tàu. 

tay xách nách mang Tả cảnh mang vác lắm 
thử, vất vả, tất bật. 

tày, dg. Có thể sánh với. Сау lớn tày ôm. Hạc 
thầy không tày học bạn (tng.). Тау trời”. 

tày, x. йу. 

tày dinh t. (kng.). Lớn lắm, có thể có hậu quả 
rất nghiêm trọng. Chuyện tày đình. Tội tày đình. 
tày ёр x. gương tày Пер. 

tày trời t. Hết sức lớn và có những hậu quả không 
sao lường hết được. Tó; ас tày trời. Мии dó 
những chuyện tày trời. 

{ау máy dg. Sờ mó để thử, dé xem (vì tỏ mò 
hay nghịch прот). Dimg táy máy mà làm hỏng 
đài. Táy máy thảo tưng cỗ máy ra xem. 

tắc dg. Ó tỉnh trạng có cái gì đó làm mắc lại, 
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làm cho không lưu thông được. Аас rudi làm 
tắc cống. Đường tắc nghẽn. Công việc tắc ở khâu 
nào phải gỡ khâu dy. 

tắc họng äg. (thẹt.). Im bặt, không nói được 
điền gi nữa, như thể bị tắc lại trong họng (thường 
do đuối lí đến mức không thể đối đáp được). Bi 
hỏi dân, tắc họng, không nói được câu nào. 

tắc kë d. Bỏ sát giống thắn lån, sống trên cây 
to, thường kêu “tắc kè”, đùng làm thuốc. 

tắc lưỡi dg. 1 Bật lưỡi thành những tiếng kêu. 
Tắc lưỡi làm ám hiệu. Tắc lưỡi kêu trời. 2 (¡d.). 
Như tặc lưỡi. 

tắc nghẽn ág. Tắc, không thông. Tắc nghèn 
động mạch. Giao thông bị tắc nghẽn. 

tác ráng d. (ph.). Thuyën nhỏ. Chiếc tắc тапа 
gắn máy. 

“tác-te” х. sfarter. 

tác ti dg. (kng.). Tác hoàn toàn, „không thông, 
không thoát ra được. Cổng nước tắc tị. Công việc 
tắc tị. Tác ti, không nói được câu nào. 

tắc trách t. (Làm việc gì) chỉ cốt cho xong, 
không chú ý đến kết quả, do thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm. Làm ăn tắc trách. Thái độ tắc trách. 
‘Час-хі” х. taxi. 

tặc lưỡi йр. Bật lưỡi một cái thành tiếng, biểu 
lộ y không bằng lòng nhung dành bỏ qua cho 
xong việc. 

tàcte d. (kng.). Starter. 

tàcxi х, taxi. 

tăm; d. 1 Que nhỏ và ngắn, dùng để xia răng. 
2 (kết hợp hạn chế). Que tre, gỗ nhỏ vả dài, dùng 
để đan mảnh, làm que hương, v.v. Tấm mành. 
Тат hương. 

tăm; d. 1 Bot nhỏ tir trong nước nổi lên. Тат cả 
(do cả ở đưới nước thở, làm nổi lên). ước dun 
đã súi tăm. Rượu mạnh lên tắm. 2 (thường dùng 
có kèm y phủ định). Dấu hiệu nhìn thấy, nghe 
thấy được, nhờ đó có thể biết vé sự có mát của 
một người nào hoặc một cái BÌ. (Bỏ làng đỤ biệt 
tăm*, (Biến) mát tấm *. 

tăm; dg. (thgt.). Tìm, săn tìm. 

tăm dạng d. (thường dùng có kèm ý phủ định). 
Dấu vết, hinh dáng nào đó của người hoặc cái 
đang tìm kiếm, đang mong đợi. М@ Аш, chẳng 
còn thấy tăm dạng đâu, Di mãi vẫn chưa thấy 
tăm dạng con sông. 

tăm hơi d. (thưởng dùng có kèm y phủ định). 
Dấu hiệu nhờ đó cỏ thể biết về sự có mật của 
một người nào hoặc một cái gì đó đang tìm kiếm, 
mong đợi (nói khái quảt). Hen đến, та chờ mãi 
chẳng thấy tăm hơi. Bat tăm hơi. 
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tăm tắp p. x. áp, (láy). : 

tắm tích d. (thường dùng có kèm у phủ định). 
Тіп tức hay dấu vết nào đó để lại. Di biệt tăm 
tích. Tìm mãi chẳng thấy tăm tích. 

tăm tiếng d. (id.). Như пёле йт. 

tăm tối t, Như đối tam, (thường dùng theo 
nghĩa bóng), 

т d. Âu trùng cửa một loài bướm, ăn lá đâu 
hoặc lá sắn, nuôi để lấy tơ. Trởng dâu nuôi tằm. 
Lua tơ tầm, Ап như tằm ăn rỗi (ăn khoẻ, nhiều). 
tằm tang d. Việc trồng đâu nuôi tằm (nói khái 
quất). NghẺ tằm tang. i 
tam to d. (id.). Việc nuôi tằm và ươm to (nói 
khái quát). 
tám dg. 1 Giội nước lên người hoặc ngâm minh 
trong nước cho sạch së, mát mé hoặc để chữa 
bệnh. Ал no гіт mát. Tắm biến, Tám suối nước 
nóng. Tắm cho em bé. Làng quê tắm trong ảnh 
trăng (b.). 2 Phơi mình dưới ánh nắng hoặc làm 
cho toàn thân chịu tác động của một loại tia sáng 
(theo phương pháp vật lí) để chữa bệnh. Tăm 
nắng. Tắm điện. 3 Làm cho đồ vàng bạc sáng 
bóng lại bằng cách nhủng trong một loại nước 
chua. Tắm vàng. Tắm đôi hoa tại. 
tắm giặt dg. Tám rửa và giặt рій. 
tắm gội đg. Tắm và gội, làm sạch cơ thể (nói 
khái quát). . ›, 
tám rửa dg. Tắm cho sạch (nói khái quát). 
tắm táp dg. (kng.). Tắm (nói khái quát). 
tần tiện dg. Tự hạn chế việc chí dùng đến cả 
những món nhỏ nhặt, Tần điện lắm mới dú än. 
Ал tiêu tần tiện. . 
tàn màn (ph.). x, ấn тй. 
tăng, d. (kết hợp hạn chế). Người đản ông tu 
hành theo đạo Phật và ở chùa, Vi tăng cao niên. 
Chư tång". 
tăng; d. (kng.). Xe tăng (nói tát). Pháo chống 
tăng. 
tăng; d. Tấm vải bạt hoặc nylon dùng để căng 
làm mái che mưa nắng khi ngủ, nghỉ ở ngoài 
trời; lên, Căng tăng bén bó suối. Mang tăng di 
cắm trại. 
tăng, đg. Làm cho nhiều hơn lên, hoặc trở nên 
nhiều hơn về số lượng, mức độ; trái với giảm. 
Tăng nàng suất gấp đôi. Giá hàng tảng. Tăng 
tốc độ. Khai tăng thêm hai tuổi. | 
tăng ат dg. Làm cho âm thanh trở nên nghe to 
hơn. Мау tăng âm. 
tăng bo x. tăngbo. 
tăng cường dg. Làm cho mạnh thêm, nhiều 
thêm, Tăng cường lực lượng. Рё đập được 


tăngbo- 
tăng cường để chóng bao. 
tăng đổ d. Các nhà sư (nói tổng quát). 
tăng gia dg. 1 (сй; id.). Làm cho tăng thêm. Tăng 
gia sưu thuế. 2 (kng.). Tăng gia sản xuất (nói 
140). Tăng gia để tự cái thiện. Vườn rau tăng gia 
сца cơ quan. 
tăng gia sản xuất dg. Làm cho sản xuất tăng 
để có thêm lương thực, thực phẩm (thường nói 
về việc trồng trọt, chấn nuôi trong các cơ quan, 
хі nghiệp, v,v.). 
tăng giá dg. Tăng giá hàng trên thị trường so 
VỚI trước. 7 
“táng-gó” х. rango. 
tăng lữ d. Những người tu hành theo màt tón 
giáo nào dó (nói tổng quát). Тапа lớp tăng lù. 
tăng ni d. Các nhà su, nam và nữ (nói tổng quát). 
Các tăng пі, phật ар 
tăng sản dg, (thưởng dùng phụ sau d.). Chăm 
sóc, áp dụng kĩ thuật nhằm tăng sản lượng 
hơn һал binh thường, Dám ruộng tăng sản. 
Lon tăng sản. 
tăng sê x. tGngsë. 
tăng tả (ph.). x. tong tả. g 
tăng tiến dg. Trở nên hơn trước rõ rệt, Công 
việc làm ăn tăng tiến. 
tăng tốc dg. (kng.). Tang tốc độ. бео rú .a 
tăng tốc. 
tăng trọng dg. (Vật nuôi) tăng trọng lượng. Lon 
tăng trọng nhanh. Мис tăng trọng hàng tháng. 
tăng trưởng dg. 1 (Vật nuôi, cây trồng) lớn lên, 
tăng thêm về trọng lượng, kích thước. Đàn trâu 
tăng trưởng nhanh, Quá trình lăng trưởng của 
cây trồng. 2 (kết hợp hạn chế). Phát triển lớn 
mạnh lên. Kinh tế tăng tưởng chậm. 
tăng viện dg. Đưa thêm người, thêm của để giúp 
sức cho bộ phận khác đang gặp khó khăn (thường 
là trong chiến đấu), Quán tang viện. 
{апо hắng (ph.). х. đẳng hồng. 
tàng tju dg. (kng.). Có quan hệ nam nữ bất chính, 
tàng tổ d. (trtr; id.). Người sinh ra ông, bà; cụ. 
tặng ég. (trtr.). Cho, trao chó để khen ngợi, 
khuyến khích hoặc tö lòng quý mến. Tặng hoa. 
Tặng sách làm ki niệm. Bài thơ đã tặng bạn. 
tặng phẩm d. Vật dùng để tặng. Миа tặng phám 
mừng дат cưới. Một tặng phẩm quy giá. 
tặng thưởng đg. Tặng để khen thưởng. Tăng 
thưởng huân chương. 
tặng våt d. Vật cụ thể dùng để tặng; nhự đăng 
phẩm (nhưng thường không trang trọng bằng). 
Trao tặng vật cho nhau làm ki niệm. 
tắngbo cv. tăng Бо, dg. Chuyển sang tàu khác, 


tănggõö 


xe khác để đi tiếp, vận chuyển tiếp khi đường 
giao thông bị gián đoạn. Tàu chạy đến chỗ cẩu 
hỏng thi tăngbo qua sông. 

tănggô х. fango- 

tăngsẽ cv. tăng sê. d. (cũ; kng.). Him trú ån. 
tắp, dg. (ph.). Trôi dạt vào; tấp. Thuyên gặp bão 


+ vào bờ. iO 
рур. 1 (dùng phụ sau t., trong một số tổ hợp). 
Thành một đường, một vệt tất rõ. Thẳng tắp*. 


Cặp lông mày nhỏ йр như hai sợi chỉ. Hàm" 


răng dèu tắp. 2 (kng.; dùng phụ sau đg.). Liền 
ngay một cách rất nhanh. Nghe riếng quát, đứa 
bé bỗng піп tắp. Nghiêm {йр mặt lại Chạy tåp 
di. /! Láy: tăm tắp (ý mức độ cao). 

tấp lu p. (kng.). Như /др (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Đường thẳng tắp Һе Ngay tắp hz (ngay 


lap tức). 
t, đg. 1 Làm cho hoặc thôi không còn chảy, 
không còn sáng nữa. Thôi tắt bếp. Tắt đèn điện. 
Đèn tắt. Sắp tắt nắng, 2 Làm cho máy móc 
ngừng hoạt động, ngừng chạy. Tắt quat (điện). 
Tát máy. 3 (kết hợp hạn chế). Mất đi, không 
còn nữa. Сао đến khản cổ tắt tiếng. Nụ cười 
vut tắt. Niém tin không bao giờ tắt. 
tất; t. (thường dùng phụ sau đg.). 1 (Đi lại) 
không theo đường chính, thông thường, mà 
theo một lối ngắn hơn cho nhanh hơn. Ði #át 
qua vườn. Rề tẮt qua rừng. Con đường tắt. 
Нос tắt (b.). 2 (Nói, viết) không đầy đủ các 
âm, các chữ như bình thường, mà cắt bớt đi 
một số cho nhanh hơn, gọn hơn. “Công 
nghiệp, nông nghiệp", nói tắt là “công nông 
nghiệp”. “Kilomet”, viết tắt là "Ет". 
tắt hoi dg. (14,), Như záz thớ. 
tất kinh dg. Ngừng thấy kinh trong thói gian 
thường phải có, Thấy tắt kinh, dodn là thu thai. 
tắt lửa tối đèn Nói lúc trong nhà có việc riêng, 
lúng túng, cần có người giúp đỡ. Tình hàng xóm 
láng giỗng, tắt lửa tối đèn có nhau, р 
tắt mắt dg. Ап cắp vặt. Thấy cái gi hay hay là 
tắt mắt. Có tính hay tắt mắt. 
tắt ngấm йр. (kng.). Tắt hẳn, tắt hoàn toàn. Вар 
lửa tắt ngắm từ bao giò. Tiếng máy rộ lên rồi 
tắt пейт. 
tắt ngấm tắt ngám (kng.). Như ¿dt пейт (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). 
tắt nghỉ đg. (ph.; trtr.). Tắt thở. 
tất ngóm ág. (kng.). Tắt hẳn đi một cách đột 
ngột. Điện tát ngóm, làm cd phố tối om. 

t thở dg. Ngừng thở hoàn toàn; chết. Bệnh 
nhân đã tắt thở, 
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tấc d. 1 Don vị cü đo độ dài, bàng một phán 
mười thước mộc (0,0425 mét) hoặc bằng một 
phần mười thước đo vải (0,0645 mét). 2 Đơn vị 
cũ đo diện tích ruộng đất, bằng một phần mưởi 
thước, tức bằng 2,4 mét vuông (ќе Bắc Bộ), 
hoặc 3,3 mét vuông (tác Trung Bộ). Tác đái, 
tác vàng (tng.). 3 Tên gọi thông thường của 
decimet. 4 (cũ; vch.; dùng hạn chế trong một 
số tổ hợp). Tấm lòng (thường dùng với y khiêm 
nhường). 74c lòng. Tác riêng (tấm lòng riêng). 
Tác thành (tấm lòng thành). 

tác gang d. Như gang tác. 

tam, d. 1 Điểm cách đều tất са các điểm trên 
một đường tròn hoặc trên một mặt cầu; điểm 
chỉnh giữa. Tâm vòng tròn. Tâm mặt сіц. Tâm 
Trái Đất. 2 (chm.). Tâm đối xứng (nói tắt). Tám 
hình chữ nhật. Tâm hình lập phương. 

tâm; d. (kết hợp hạn chg). 1 Mặt tình cảm, y chí 
của con người; lòng. Bán tâm*. Không në tâm. 
Vimg tâm. 2 Tấm lòng nhân ái. Cần có cái tâm. 
tâm bão d. Khu vực có áp suất thấp nhất ở giữa 
vùng bão, thường lặng gió và quang mây, không 
mua. Vùng tâm bão di диа. š 

tâm bệnh а, (id.). Trạng thái tỉnh thản không 
bình thường do có điều phải lo nghĩ, buồn bực. 
Hiếu rõ tâm bệnh. 

tâm can d., Tim và рап, coi là biển tượng của 
những tỉnh cảm sâu кіп tận đáy lòng của соп 
người, nói chung. Thấu hiểu tâm can. Thổ lộ 
tâm can. 

tâm đắc dg. 1 Hiểu được sâu sắc, nên đã thu 
nhận được. Đọc quyển sách, tâm đắc nhiều điêu. 
Điểu tâm đắc nhất. 2 Hiểu lòng nhau, thích thú, 
thấy rất hợp với nhau. Mót già một trẻ, mà rất 
tâm đắc. Chuyện trò với nhau rất tâm đắc. Bạn 
tâm đắc. 

tâm đầu ý hợp Hợp ý với nhau, cùng có những 
tình cảm vả cách suy nghĩ như nhau. САй vả 
khách tỏ ra rất tâm đầu ý hợp." 

tâm địa d. Lòng da con người (thường là xấu 
xa). Tâm địa độc ác. Nói cho hả giận chứ không 
có tâm địa gì. 

tâm đối xứng d. Điểm qua đó tất cả các điểm 
của một bình đều là đếi xứng từng đôi một với 
nhau. 

tầm giao t. Có quan hệ bạn bè thân thiết với 
nhau. Két ban tâm giao. Tổ tâm giao. 

tâm hồn d. Y nghĩ và tỉnh cảm, làm thành đời 
sống nội tâm, thế giới bên trong của con người 
(nói tổng quát). Tâm hồn trong trắng của trẻ thơ. 
Có tâm hôn nghệ sĩ. Một tâm hồn nông chảy. 
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Để hết tám hồn vào. 

tâm huyết I d. Lòng nhiệt tinh đối với một cái 
gi cao cả, xuất phát tir tình cảm, nguyện vọng 
thiết tha, chân thật: Người có tâm huyết, Рет 
hết tâm huyết ra phụng sự tó quốc. 

II t. Đây tâm huyết, xuất phát từ tỉnh cảm, nguyện 
vọng thiết tha, chân thật. Những lời tâm huyết. 
tâm khám d. Nơi đáy lòng, chứa đựng những 
tinh cảm sâu kín nhất, Hinh ảnh khắc sâu trong 
tâm khám. 

tâm If cv. tám ly. Id. 1 Toàn bộ nói chung sự 
phản ánh của hiện thực khách quan vào y thức 
con người, bao gồm nhận thức, tỉnh cảm, ý chí, 
v.v., biểu hiện trong hoạt động và cử chỉ của 
mỗi người. Tám lí các lứa tuổi. Tâm lí chưng 
của thanh niên là thích vận động, bay nhảy. 
Khắc phục tâm li tự ti. Những biển đối của 
tâm li. 3 Nguyện vọng, ý thích, thị hiếu, v.v. 
riêng của mỗi người, trong một hoàn cảnh cụ 
thể nào đó. Đoán trúng tâm lí. Hiếu tâm li của 
khách hàng. 

Ht. 1 Thuộc về tâm lí. Hiện tượng tám li. 
2 (kng.). Hiểu tâm lí của người khác để có sự 
đổi xử phù hợp. Anh mắng trẻ trước mọi người, 
chẳng tâm lí gì cd. 

tâm lí chiến cv. tám lý chiến. d. x. chiến tranh 
tâm Н. 

tâm lí học cv. ¿ám lý học. d. Khoa học nghiên 
cứu các hiện tượng tâm lí của con người với 
những quy luật và cơ chế của nó. 

tâm linh d. 1 Tâm hồn, tinh thần. Thể giới tám 
linh. 2 Khả năng biết trước một biến cố nào đó 
sẽ xảy ra đối với mình, theo quan niêm duy tâm. 
tâm lực а. Sức mạnh của ý chí, tình thần con 
người. Mang hết tâm lực ra làm việc. 

tâm lý,... х. tám /,... 

tâm não d. Như (âm tri. Khắc sáu vào tâm пао. 
tâm ngẩm t. (kng.). Lâm li, it nói. Tâm ngẩm 
thế chit cái gi căng biết. 

tầm nhĩ d. Phản ngăn trên của quả tìm, chứa 
máu từ các cơ quan trong cơ thể về tìm. 

tâm niệm dg. Thưởng xuyên nghĩ tới và tự nhắc 
mình để ghi nhở và làm theo. Luôn luôn tâm 
niêm lời căn đặn của người quá cố. Tâm tâm 
niệm niệm điểu йб. 

tâm phúc t. Thân thiết, рап gũi và tin cẩn. Bạn 
tâm phúc. Người giúp việc tâm phúc. 

tâm phục ĉg. (¡d.). Phục tự trong lòng. Người 
trung nghĩa thị ai cũng tâm phục. 

{ат phục khẩu phục Phục tự trong lòng, chứ 
không phải chỉ ngoài miệng, Thưởng phạt công 


tầm 


mình, nên mọi người tâm phục khẩu phục. 

tâm sinh Ií cv. tâm sinh lý t. Tâm lí và sinh li 
(nói tắt. Đặc điểm tám sinh 1 của trẻ. 

tâm sự I d. Nỗi niềm riêng tư, sâu kín (nói khái 
quát). Thổ ló tám sự. Мёт tâm sự. Bài thơ phản 
ảnh tâm sự của tác giả. 

П йр. Nói chuyện tâm sự với nhau. T4m sự về 
chuyện gia đình. 

tâm sức d. Như tám lực. Cổng hiển toàn bộ 


- tám sức. 


tâm thân d. 1 Тат trí, tinh thắn. Tám thần bị 
cuổn hút theo câu chuyện. Mê mẩn tâm thân. 
Tâm thân bất định. 2 (kết hợp hạn chế). Bệnh 
tâm thần (nói tắt). Khoa tâm thần. 

tâm thất d. Phần ngăn dưới của quả tim, có chức 
năng co bóp, chuyển máu từ tim tới các cơ quan 
trong cơ thể. 

tâm thuật d. (cũ). Như tâm địa, Тат thuật xảo 
quyệt. 

tâm thư d. (id.). Thư bày tỏ tâm sự hoặc nói 
những lời tâm huyết, 

tâm thức d. Tình cảm và nhận thức. Diêu dån 
айп ăn sâu vào tâm thức của trẻ nhỏ. 
tâm tỉnh I d. Tình cảm riêng tư, thẳm kin của 
mỗi người. Thd lộ tâm tình. Câu chuyện tâm tình. 
H dg. (kng.). Nói chuyện tâm tỉnh với nhau. Hai 
người tâm tình thủ thi với nhau. 

HI t. Thân thiết đến mức có thể cho nhau biết 
những chuyện tâm tình, Mgưởi bạn tâm tình. 
tâm tính d. Tính nët riêng của mỗi người. Мдї 
người một tâm tinh. Thay đổi tâm tinh. 

tâm trạng d. Trạng thái tâm li, tình cảm. Tám 
trạng vui vẻ, phấn chẩn. Tâm trạng sảng khoái 
Шс ban mai. Có tâm trạng hoài nghi, chán nắn 
của kẻ liên tiếp bị thất bại. 

tâm trí d. Tinh cảm và sự suy nghĩ của con người 
trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó (nói tổng 
quát). Công việc bé bón xâm chiếm hết tâm trí. 
Tâm trí dang để ở đâu йди. + 

tâm tư d. Những điều đang suy nghĩ trong lòng 
(nỏi tổng quát). Hiểu thấu tâm tu, nguyện vọng. 
tâm tướng d. Ý nghĩ và tình cảm, Trong tâm 
tưởng, thấy mừng và lo. 

tầm; d. 1 Khoảng cách giới hạn phạm vi có hiệu 
lực của một hoạt động nào đó. Cao фий tâm tay, 
với không tới. Tâm nhìn xa*. 2 Độ, cỡ, thường ở 
mức coi là chuẩn hoặc mức tương đối cao. Cao 
như thể là vừa tâm. Tâm quan trọng của vấn đề. 
Mật tác phẩm ngang tâm thỏi đại. 

tām, d. Thời gian làm việc hằng ngày theo 
quy định, ở công sở, nhà máy. Nghi giữa tám. 






tầm 


Кір công nhân đổi tắm (đổi ca). Thông т“. 
Tan їйт*, 

tầm; (cü). x. tìm. 

tám bày t. (kng.). Bậy bạ, vớ vấn. Nói tám báy. 
tầm chương trích cú (Lối học hoặc lối viết) 
thiên về tìm tòi câu chữ, hình thức văn chương, 
mà xem nhẹ nội dung. 

tầm cỡ d. 1 Cë (nói khái quát). Tám сё trung 
binh. Tác phẩm có tâm cờ quốc té. 2 (kng.; dùng 
phụ sau d.). Tắm cỡ lớn. Mót nhà văn tâm că 
Ađột công trình tâm cỡ. 

tầm gửi d. Сау có lá dày, màu lục såm, sống 
nửa kỉ sinh trên cành các cây khác. Cuộc sống 
tám gửi (b.). 

tầm mắt d. Tám nhìn xa của mắt; thường dùng 
để chỉ khả năng nhìn xa trông rộng. Phóng tâm 
mắt nhìn ra xung quanh. Mở rộng tám mắt. 
tầm mức d. Mức (nói khái quảt). Thấy được tâm 
mức quan trọng của vấn đề. 

tầm nã dg. Tìm bát khắp nơi người đang trốn 
tránh nào đó. Tám nã tên tội phạm. 

tầm nhìn xa d. Khoảng không gian có thể nhìn 
thấy được vật ở xa trên mặt đất, mặt biển, tuỳ 
thuộc vào độ trong suốt của khí quyển. Tám nhìn 
xa trên mười kilomet. 

tầm phào t. Vu vơ, không nhằm mục dich gì 
cả. Chuyện tâm phào. Dän tám phảo vậy mà 
nó nhớ, 

tám phơ t. (kng.). Như tám phào. Nói chuyện 
tâm pho. 


phơ. 
tầm quất (id.). x. tấm quất. 
tầm sét d. Lưỡi búa tưởng tượng theo truyền 
thuyết, thiên lôi dùng giáng xuống gây ra sét 
đánh, Lưỡi (ат sét (đòn sấm sét). 
tầm súng d. Khoảng không gian bán có hiệu 
quả của súng, Lot vào tẩm súng. i 
tám sư học đạo (cü). Tim tháy, tìm người giỏi 
để theo học. 
tầm tã t. Từ gợi tả vé trời mưa hay nước mắt 
tuôn rơi nhiều và kéo dài mãi không dứt. Mua 
tâm тиа të suốt mấy ngày liên. Nước mắt tuôn 
ta tám ta. 
tám tám, I d. Nơi bán đấu giá dó vật bị tịch thu 
hoặc đồ cũ, thời trước. Nhà tẩm tâm. Bán hàng 
tâm tâm. 
H t. (kng.). (Đồ dùng) đã cũ. Đội chiếc mũ 
tám tâm. 
tẩm tầm; t. (id.). Thuộc loại, cỡ trung bình, 
không cao, không thấp, không lớn, không nhỏ. 
Răng cây tâm tâm trắng làm giậu. Làm những 
việc tẩm tâm vừa sức. 
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tắm thước t; (Vóc người) vừa phải, không cao 
không thấp. Dáng người tâm thước. 

tám thường t. 1 Hết sức thường, không có gì 
đặc sắc (hàm ý chê). Thị hiếu tâm thường. Một 
người bình thường, nhưng không tâm thường. 
2 (cũ). Bình thường, không có gì đặc sắc. Việc 
tâm thường hằng ngày. 

tầm vóc d. 1 Vóc dáng và cỡ người. Mgười có 
tâm vóc trung bình. 2 Như tắm cỡ. Hội nghị có 
tâm vóc quốc gia. 

tầm vông d. Tre thân nhỏ, cứng, không có gai, 
thường dùng làm gậy. Сау (ẩm vông vát nhọn. 
tám xích d. Gay của nhà sư dùng làm lễ, đầu có 
vòng bằng đồng, treo lá phướn nhỏ. 

tầm xuân d. Cây thường mọc hoang, cùng loại 
với hoa hồng. Ви tẩm xuân. 

tẩm, dg. 1 Làm cho một chất lỏng ngấm vào. V; 
thuốc có tám rượu. Giả tẩm dầu. 2 Làm cho bột 
hay đường dính phủ lên mặt ngoài của thức ăn. 
Thịt ếch tẩm bột để rán. Bánh mì tẩm đường. 
tẩm; t. (thgt.). Quê kệch, kém khôn ngoan, kém 
hiểu biết. Anh chàng tấm дий. 

tẩm bổ dg. Làm tăng thêm sức khoẻ cho cơ thể 
bằng các thức an có nhiều chất dinh dưỡng hoặc 
thuốc bổ. Tám bó cho người chóng lại sức. Ап 
uống tẩm bố. 

tẩm ngẩm tt. (kng.; id.). Như tám ngám. 

tấm quất dg. Dám bóp, xoa nắn các cơ bắp để 
làm cho cơ thể đỡ nhức mỏi. 

tấm, d. Mánh vỡ nhỏ của hạt gạo do xay, giã. 
Nhỏ như hạt tấm. Cơm tẩm. 

tấm; d. 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị một số vật 
có mặt phẳng mỏng và dài. ХЕ gå thành tẩm. 
Тат vải. Tấm thảm. Tấm ánh. (Buôn bán) hàng 
tẩm *. 2 (vch.). Từ dùng để chỉ từng đơn vị một 
số vật tuy bé nhỏ hoặc không đáng giá. bao nhiêu, 
nhưng đáng được trân trọng. Tám áo manh quản. 
Đồng quà tấm bánh. Mẹ già ở tám lèu tranh... 
(cd.). 3 (vch.). Từ dùng để chỉ từng cá nhân hay 
từng tình cảm con người đáng trân trọng. Tấm 
thân. Lấy chồng cho đáng tấm chồng... (сӣ). 
Tám lòng vàng. Tấm thịnh tình. 

tấm bé d. (kết hợp hạn chế, không dùng làm 
chủ ngữ). Tuổi thơ, tuổi nhỏ. Md сб từ tấm bé. 
tấm lợp d. Vật liệu có mật phẳng, mỏng, dùng 
để lợp mái. Tám lợp bằng tón, 

tấm tắc dg. (thưởng dùng trước khen). Luôn 
miệng buột ra những tiếng tỏ ý khen ngợi, kham 
phục. Tám tắc khen hay. Ái nấy đều gåt gù, Мт 
tắc mãi. 


tấm tức dg. (thường dùng với khóc). Không nén 
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nổi những tiếng cú bật ra бо bực tức hoặc cảm 
thấy oan ức, Tám sức khóc, không trả lời. Giọng 
nói vẫn còn tấm tức. 

{ат tit t. (kng.). Ở tình trạng hay tắc, hỏng, 
không chạy, không hoạt động được đều. Chiếc 
đài tậm tịt, cứ phải sửa chữa luôn. 

tân; d. Kí hiệu thứ tám trong mười can. Năm 
Tân Dậu. I 

tân; I t. 1 (id.; kết hợp hạn chế). Mới, trong 


quan hệ đối lập với cựu là cái cũ, cái đã có trước .- 


Кё cựu người tân. 2 (Người đã ở tuổi trưởng 
thành) chưa hề có quan hệ tình dục với ai. Trai 
tân. Gái tân  - 

П (cù). Yếu tố ghép trước để cấu tạo từ (thường 
là danh tử), có nghĩa “mới, đối lập với cũ”. Тап 
nội các. Tân tổng thống. Tân học*. : 

tân binh d. Chiến sĩ mới nhập ngũ; lính mới. 
Tuấn luyện tân bình. 

tân dược d. Thuốc tây y; thuốc tây. Cửa hàng 
tân dược. Pha chế tân dược. 

tân gia d. (kết hợp hạn chế), Nhà mới (dùng 
trong lễ mừng có nhà mới). М dự lễ tân gia. 
Quà mừng tân gia. - 

{ап học d. Nền học vấn mới dưới thời thực dan 
Pháp, lấy tư tưởng, học thuật đũa phương Tây 
làm cơ sở, trong quan hệ đối lập với cựu học. 
Phái tân học. ` 

tân hôn d. (trtr.; dùng phụ sau d.). Lúc vừa mới 
làm lễ cưới. Рет tán hôn. Đôi tân hôn {đôi vợ 
chồng vừa mới làm lễ cưới). к e 
tán khách d. (cü; trtr.}. Khách đến du lễ (nói 
khái quát). Тап khách đã đến đủ. 

tân khoa d. (cũ; thường đùng phụ sau d.). Người 
mới thì đỗ. Thåy cử tân khoa. Các vị tân khoa. 
tân khổ t, (cù). Cay dáng. 

tần ki cv. tân ky t. (cũ). Mới lạ, Một kiểu kiến 
trúc tân М. ` 

tàn lang d. (cü; vch.). Chàng rế mới. 

tần ngữ d. (cũ), Bő ngữ. 

tán sinh d. Nguyên đại thứ năm trong lịch sử 
địa chất của Trái Đất, bao gồm cả ki hiện đại. 
tân tạo dg. (cũ). Mới làm ra, mới tao nên, Kiểu 
nhà tân tạo. š 

tân thời t. Theo kiểu mới, mốt mới, Phòng khách 
bày biện theo kiểu tân thời. Ал mặc rất tân thôi. 
tân tiến t. (Y thức, 1 lối) mới và tiến bộ. Có 
đầu óc tân tiển. Người tân tiển. 

tân toan t. (cũ; vch.). Chua cay. 

tán trang dg. Sửa sang lại, làm cho có vẻ như 
Tới. Ngôi nhà vừa được tân trang. 

Tân Ước d. Bộ sách thứ hai, sau Cựu Ước, trong 


tấn 


Kinh Thánh Kitô giáo, do các tông dá ghi lại tất 
cả những lời nói, việc lâm của Chúa Jesus. 

tân văn d. (củ). 1 (id.). Báo chí. 2 (thưởng dùng 
phụ sau d.). Tin tức, thời sự. Ảnh tân văn và ảnh 
nghệ thuật. 

tần dg. Hấp cách thuỷ cho chín nhừ, ТАл VỆ? với 
nắm hương. Gà tần. 

tần mần, đg. Sờ mó, mân mê vật không phải 
của minh. 

tần màn, t. (thưởng dùng phụ trước dg.). (Làm 
việc gi) chậm chap, tỉ mỉ, như không còn có ý 
thức về thời gian. Xgồi tån mắn tính toán. 

tần ngần dg. Tó ra còn đang mải nghĩ ngợi chưa 
biết nên làm gì hoặc nên quyết định như thế nào. 
Hai người nhìn nhau tân ngán trong giây lát. Đừng 
tấn ngán hôi lâu mới bd di. Vé một tån ngắn, 

tán phiển dg. (¡d.). Gây phiên nhiễu. Cố gäng 
tự gidi quyết, khỏi tán phin dën ai. 

tán só d. 1 Số chu kì của một hiện tượng dao 
động trong một đơn vị thời gian (một giày). Dong 
điện xoay chiêu có tán số 50 hertz. 2 x. tán suất. 
tần suất d. Số lần xuất hiện của một hiện tượng z 
trong một khoảng, một đơn vị thời gian nhất định 
nào đó. Tè "ai" rong Truyện Kiểu có tán suất 
108, tie “ngudi” có tån suất 214. 

tần tảo йр. (Phụ nữ) làm lụng vất vả, đảm đang 
việc nhà trong cảnh sống khó khăn, Mộ? mình 





эте tån tảo nuôi cd đàn con. Sớm khuya tån tảo. 


tần tiện x. rån rien. ` 

tän dg. (thgt.). Đánh đòn. Tấn cho một trận. 
їп mẩn t. (Làm việc gì) quá tỉ mỉ, vụn vặt, 
nhu không còn có ý thức về thời gian. Tấn тап 
xếp lại các tờ bảo сй. Dán dò tán mán. Ngồi 
tấn тп gọt bút chỉ. 

tấn, d. 1 Đơn vl đo khối lượng: а) bằng 1.000 
kilogram, trong hệ đơn vị đo lường quốc tế SI; 
b) ở Mi, Canada và một số nước, bằng 2.000 
bảng, tức 907,18 kilogram, c) ở Anh, bằng 2.240 
bảng, tức 1.016,06 kilogram. 2 Bon vị đo dung 
tích của tàu bè, bằng 100 foot khối, tức 2,8317 
mét khối. 3 Đơn vị đo lượng có thể chở của tàu 
bè, bàng 40 foot khối, tức 1,1327 mét khối. 
tấn; d. (vch,). Lớp có tính chất cao trào của vở 
tuổng, vở kịch; thường dùng để chỉ từng cảnh 
ngộ có nhiều kịch tính ở đời. Diễn lai môt tấn 
tuông cổ. Tấn bi kịch gia đình. Thật là mót tấn 
hài kịch! Tiẩn trò đời. 

tấn; d. Thế võ, đứng chùng xuống và đồn lực 
vào hai chân cho vững chắc. Xuống tån. 

tấn, dg. (id.). Dôn, đẩy về một phía. B; tấn vào 


môt góc. 





tën, ág. (ph.). Сіл hoặc chèn cho chặt. Іду bàn 
tấn cửa. Tấn màn cho con ngủ. 

tấn công х. đến công. 

tấn phong dg. (trtr.). Phong (chức vị vào loại 
cao nhất). Lễ tấn phong hoàng hậu. 

tấn sĩ (ph.; сй). x. tién sĩ, 

tấn tới dg, (kng.). (Học hành, làm ап) ngày càng 
tiến bộ, đạt nhiều kết quả. Нос hành tấn tới. Làm 
ăn dang hồi tấn tới. А 

tàn I t. (id.; thường dùng di đôi với cùng). (Chỗ 
hoặc lúc) đến đấy là hết, là giới hạn kết thúc. 
Năm cùng tháng tán*. Thế cùng lực lận. . 

H k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nơi hay lúc 
mà hành động nói đến đã đạt tới được, và đó 
chính là cái giới hạn cuối cùng có thể hướng tới, 
Ra đón tận cia. Tìm đến lận nơi. Nước trong 
nhìn suốt tận đáy. Nhớ đến tán bây рід. 

tận cùng t. (hay đg.). Kết thúc, đến đấy là hết, 
là chấm dứt. Ó vị trị tận cùng. Âm tiết tận cùng 
bằng phụ âm. 

tận diệt dg. (id.). Diệt sạch. Tân diệt ốc birou 
vàng để bảo vệ cây trồng. 

tận dụng dg. Sử dụng đến hết mọi khả năng có 
được, không bỏ phí. Tận dụng thời gian để làm 
việc. Tân dụng thức ăn thừa cho chăn nudi. 

tận hưởng dg. Hưởng cho hết cái được hưởng 
(thưởng nói vë cảm giác sung sướng). Say sưa 
tận hướng hương vị của đẳng quê. Tận hưởng 
những giây phút sung sướng. 

tận lực t. Bằng tất cả sức lực; hết sức. Låm việc 
tận lục. Тап lực giúp đỡ bạn. 

tận mắt t. Bằng mắt nhìn trực tiếp. Nhìn thấy 
tận mắt. 

tận số t. (Ngày, giờ) kết thúc số phận; hết đời. 
Hán đã đến ngày tận số, 

tận tay t. Trực tiếp đến tay, không qua trung 
gian. Trao thư tận tay. 

tận tâm t. Bằng tất cả tám lòng, hết lòng. Тап 
tâm cứu chữa người bệnh, 

tận thế t. (Ngày) tận cùng của thế giới, theo quan 
niệm của một số tôn giáo. Ngày tận thế. 

tận thu dg. Thu cho ki hết, không bó sót hoặc 
để làng phí. Tân thu phụ phẩm nông nghiệp để 
chăn nuôi, 

tận tinh t. (thường dùng phụ cho đg.). Với tất 
cả nhiệt tỉnh; hết lòng. Giúp đỡ tận tình, 

tận tuy t. Tó ra hết lòng hết sức với trách nhiệm, 
không në gian khổ, không ngại hi sinh. Låm 
việc tận tuy. Tình thần tận tuy với công việc. 
Сис cung tận шу". ; 

tận từ t. (id.). (Nói) hết lời, hết lẽ, 


“u 


tång dg. 1 Đưa lên cao, tung cao lên một cách 

nhẹ nhàng, đột ngột. Táng bóng qua đâu thủ 

món. Mừng дий nhảy tång lên. 2 (kng.). Đề сао 

người nào đó ngay trước mặt người ấy một cách 

quá mức. Тала anh ta lên để lấy lòng. 

tàng bốc йр. (kng.). Nói hay, nói tốt, để cao 

người nào đó, thưởng 14 người đối thoại, một cách 

quả đáng. Но tầng bốc anh ta lên tận máy xanh. 

Tầng bốc nhau hết lời, ' 

tàng công dg. Lâm việc gì đó cho người bể trên, 
tỏ ra tích cực để ninh bç, lấy lòng. Mách tin để 
tâng công. Tâng công lấy thưởng. 

tàng hãng (ph.). x. chưng hứng. 

tầng tâng t. Từ gợi tả dáng vẻ liên tiếp bật lên 
roi xuống một cách nhẹ nhàng. Nhảy tầng táng 
như đứa trẻ được quả. Chân bước tâng tâng. Xe 
xóc nấy lâng tầng. 

tầng d. 1 Mặt phẳng ngang ngăn chia không 
gian thành những phán trên dưới khác nhau 
về độ cao. Мау tầng máy. Tầng khi quyển. 
Nhà ba tầng. Lớp học ở tầng hai. Máy tầng 
áp bức (b.). 2 (chm.). Bậc tạo thành do quá trình 
bóc đất đá và khai thác khoảng sán của mỏ lộ 
thiên. Lên tång. 

tầng lớp d. Tập hợp người thuộc một hoặc nhiều 
giai cấp trong xã hội, có địa vị kinh tế, xã hội và 
những lợi ích như nhau. Táng {др lao động. Tầng 
{др trí thức. 

tầng ozon d. Lớp oxygen ở dạng phân tử O; 
Đọc quanh trái đất, có tác dụng bảo vệ sinh vật 
trên trái đất khỏi sự bức xạ của tia tử ngoại Mặt 
Trời. Bdo vệ tång ozon. Ld thủng trên tång ozon. 
tấp dg. Dat vào, thường nhiều và lộn xộn. Rác 
rudi tấp vào bờ. 

tấp nập t. Tử gợi tả quang cảnh đông người hoạt 
động qua lại không ngót. Chợ Tết ón до, tấp nập. 
tấp tënh dg. (thường dùng trước đg.). Có những 
cử chỉ, điệu bộ tỏ ra muốn làm ngay việc gì đó 
khi thật ra chưa đủ điều kiện, chưa đến túc (hảm 
y chê bai). Тар rểnh học đòi. Ngồi học bài mà 
chỉ tấp tổnth đi chơi. А 

tập, d. t Chồng nhỏ giấy tờ, sổ sách, v.v. cùng 
loại. Tập báo. Tập ánh. Xếp tài liệu thành từng 
tập. 2 Phân làm thành từng cưốn riêng của tác 
phẩm, có nội dung tương đối trọn vẹn. Bộ tiéu 
thuyết hai tập. Phim nhiễu tập. 3 Cuốn sách gồm 
nhiều tác phẩm. Tập thơ. Tập truyện ngắn nhiễu 
tác giả. 

tập; dg. Làm đi làm lại nhiều lån cho quen, 
cho thạo. Bé ¿áp nói. Tập hải. Tân binh tập 


bản. Tập thể đục”. 
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tập ấm dg. (Con cháu quan lại cao cấp) được 
cấp danh vị ấm sinh để thừa hưởng danh vọng 
của cha, ông. Cha làm án sát, con được 1р dm. 
tập dượt dg, Tập đi tập lại các động tác cho 
thành thạo (nói khái quát). Тар дир? các tiết mục 
văn nghệ. Ngày đêm tập dượt. 

tập đại thành d. (hoặc đg.). Kết quả tập hợp 
những cái hay, cái đẹp cổ kim, đúc lại thành cái 
hay, cái đẹp hoàn háo. Pho sách là tập đại thành 
của nền văn học сб. 

tập đoàn I d. 1 Tập hợp những người có chung 
những quyền lợi kinh tế, xã hội hoặc có cùng 
một xu hướng chỉnh trị, đối lập với những tập 
hợp người khác. Tập đoàn thống trị. Tập đoàn 
tư bản tài chính. 2 Tập hợp những người có 
cùng một nghề làm ăn chung với nhau, với 
quy mô nhỏ. Тар đoàn đánh cá. Tập đoàn 
sản xuất. 3 Tập hợp nhiều sinh vật cùng loại 
sống quây quần bên nhau. Tập đoàn san hô. 
Tập đoàn châu chấu. 

HI t. (id.), Tập thể, Гат ăn tập đoàn. Tát nước 
tập đoàn. 

tập đoàn cứ điểm d. Khu vực phòng ngự hoàn 
chỉnh gồm nhiều cum cứ điểm, 

tập đoàn quân d. Đơn vị tổ chức lớn của quân 
đội một số nước, dưới phương diện quân, bao 
gồm một số quân đoàn hoặc sư đoàn. 

tập hậu dg. Đảnh bất ngờ vào phía sau quân 
đối phương. 

tập hợp I đg. 1 Từ nhiều chỗ, nhiều nơi khác 
nhau tập trung lại để làm một việc gì (nói về 
một số đông). Quản chúng tập hợp tại quảng 
trường, dự mittinh. Tập hop lực lượng. 2 Lấy từ 
nhiều chỗ khác nhau, góp chung lại để làm việc 
ві. Tập hợp tài liệu để nghiên сим. Bản báo cáo 
tập hop đây đủ tinh hình. 

П d. Cái gồm những đối tượng (gọi là phần tử 
của tập hợp) được liệt kê ra hoặc được mô tả 
bằng một đặc trưng chung nào đó, Táp hợp các 
học sinh nữ của trường. Tập họp các số he nhiên. 
Li thuyết tận hợp". 

tập hợp con d. Tập hợp mà mỗi phần tử lå phần 
tử của một tập hợp khác, trong quan hệ với tập 
hợp khác đó. I 

tập huấn dg. Hướng dẫn luyện tập. Lớp tập huấn 
xạ kích. Tập huấn cho сап bộ phụ trách. 

tập kết dg. 1 Tập trung vào một vùng, một khu 
vực theo quy định (thường nói về việc tập trung 
bộ đội và cán bộ hoạt động ở miền Nam ra miền 
Bắc Việt Nam sau hiệp nghị Genëve 1954). Тар 
kết ra Bắc. Сап bộ tập kết. 2 Tập hợp lại tại một 


tập tính 


khu vực. Тар kết vật liệu xây dựng. Kéo pháo 
đến địa điểm tập kết. 

tập kích dg. Lợi dụng chỗ sơ hở mà tiến công 
bất ngờ, sau khi bí mật đến gắn; đánh úp. Тар 
kích sân bay. 

tập luyện dg. Như luyện ?ập. Tập luyện quân 
sự. Tập luyện nâng cao tay nghề. 

tập nhiễm dg. 1 Do dán dàn thành quen mà 
thấm sâu, nhiễm phải (thường là cái không 
hay). Sớm tập nhiễm thói cờ bạc. 2 (chm.). x. 


` tiếp thu (ng. 3). 


tập quán d. Thỏi quen đã thành nếp trong đời 
sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt thường 
ngày, được mọi người công nhận và làm theo. 
Tập quản canh tác ở miễn núi. Хой bỏ những 
tập quán lạc Ёди. ` 

tập quyền dg. (dùng phụ sau d., kết hợp hạn 
chế). Tập trung quyền hành; trái với phân quyên. 
Chế độ phong kiến tập quyên. 

tập san d. Tạp chí nghiệp vụ của một ngành 
chuyên môn. Tập san y học thực hành. 

tập sự dg. 1 Làm với tính chất học nghề. Тар sự 
nghệ viết văn. Тар sự làm thầy thuốc. 2 (thường 
dùng phụ cho d.). Tập làm một thời gian cho 
quen việc trước khi được chỉnh thức tuyển dụng. 
Ki sư tập sự. Thời ki tập sự. Lương tập sự. 

tập tàng t. Gồm hỗn hợp rất nhiều thứ không 
có giá trị mấy, Canh rau tập tàng (nấu với nhiều 
loại rau rẻ tiền). Cáp nhặt những đồ tập tàng. 
tập tành dg. (kng.). Tập các động tác cho thành 
thạo (nói khái quát). Bộ đội tập дп vất vd. Tập 
tành qua loa. 

tập tënh t. (Dáng đi) không cân, bên cao bên 
thấp, ngả nghiêng, dễ ngã. Chân đau phải đi tập 
tễnh. Mới tập tễnh biết đi. 

tập thể I d. Tập hợp những người có quan hệ 
gắn bó, cùng sinh hoạt hoặc cùng làm việc chung 
với nhau. Tập thë nhà máy. Tập thể ban lãnh 
đạo. Sự giúp đỡ của tập thë 

II t. Thuộc về tập thể, có tính chất tập thể. Khu 
nhà tập thể. Hát tập thể. Tinh thần tập thể. 

tập thể dục dg. Làm những động tác thể dục 
hằng ngày. Sáng nào cũng tập thể duc. ` 

tập thể hoá dg. Làm cho sản xuất từ cá thể trở 
thành tập thể, tổ chức cho những người lao động 
tham gia các hợp tác xã. Тар thë hod nông 
nghiệp. 

tập tính d. Đặc tính, thói quen hoạt động có tính 
chất tự nhiên (nói tổng quát). Táp tinh thich 
ngược nước của loài cả. Muốn зап bảy thú rừng, 
phải hiểu tập tính của chúng. 






tập tong 
tập tọng t. (kng.). Tó ra còn vụng về, lúng túng, 
vì mới biết, mới học, chưa thành thạo. Tập tọng 
nói máy câu tiếng nước ngoài. Tay nghệ tập tong, 
Tập tong làm thơ, | 
tập tràn dg. Diễn tập quân su. 

tập trung dg. 1 Dôn vào một chỗ, một điểm, 
Nơi tập trung đông người. Т, @р trung hod lực. 
Mật biểu hiện tập trung của tình đoàn kết. 2 Оби 
sức hoạt động, hướng các hoạt động vào một việc 
8Ì. Tập trung sản xuất lương thực. Тар trung suy 
nghĩ. Hội nghị tập trung thảo luận một vấn đã 
Tir tưởng thiểu tập trung. 

tập trung dân chủ d. Nguyên tắc tổ chức, quy 
định sự lãnh đạo tập trung, dựa trên cơ sở tôn 
trọng và phát huy đân chủ. | 
tập trung tư bàn dg. Tăng thêm tư bản do hợp 
nhất nhiều tư bản lại hoặc một tự bản này thu 
hút một tư bản khác; phân biệt với tích tu tư bản. 
tập tục d. Phong tục và tập quán (nói khái quát). 
Mỗi dân tộc có những tập tục riêng. Tập tuc thờ 
củng tổ tiên. 

tập vở d. (ph.). Vë học sinh (nói khái quát), - 
tất, d. (kng.). Bit tất (nói tắt). Đi tát. 

tất; đ. (kng.). Tất cả (nói tắt); hết cả. Kéo nhau 
đi tất. Mua tất. Làm tất mọi Việc. Sẽ xong tất. 
Tát tất việc gì cũng nhờ nó cả. 

tất, р. Như åt Сй gi phải đến tất sẽ đến, Có 
làm tất có ăn. 

tất bật t. Tử gợi tả đáng vẻ vội vàng, căng thắng 
vì quá bận biu, vất vả. Tát bật bán hàng. Tất bật 
làm cơm thết khách. 

tất саа. Từ dùng để chỉ số lượng toàn bộ, không 
trừ một cái gì hoặc không trừ môt ai. Mua ¿ất cả. 
Tất cd đêu đồng у. Tất cd chúng ta. 

tất nhiên t. (có thể dùng làm phần phụ trong 
câu). Hẳn phải như vậy, không thể khác được. 
Bước đầu tất nhiên còn bờ ngỡ. Tốt nhiên, ai 
cũng có lúc sai lắm. Lë tất nhiên. 

tất niên d. (dùng phụ sau một số d., đg.). Lúc 
sắp hết năm cũ, chuẩn bị đón năm mới. Ва tiệc 
tất niên. 

tất ta tất tubi t. x. zấ пай (láy). 

tất tả t. Từ gợi tả dáng đi lại có vẻ vội và, lật 
đật, trông vất vả. Tái tả đi mòi bác sĩ. Tiết tả 
chạy ngược chạy xuôi. 

tất tán tật d. x. rất tât (láy). 

tất tật d. (kng.). Hết tất cả. Mua гї tật. // Láy: 
tất tån tật (ý nhấn mạnh). Xong tất tån tật. 

tất thấy 4. (id.). Như гї cá (nhưng thường chỉ 
nói về người). Тай ау mọi người. 

tất thắng dg. (thưởng dùng phụ sau đ.). Nhất 
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định sẽ chiến thắng, không thể khác được. Thế 
tất thắng. 

tất tưởi t. Như td tå. // Lảy: tất ta tất tưới (ý 
nhấn mạnh). 

tất yếu t. 1 Tất phải nhu thế, không thể khác 
được (nỏi về những cái có tính quy luật); trái 
với ngẫu nhiên. Có áp bức thì tất yếu có đấu 
tranh. 2 Nhất thiết phải có, không thể thiếu để 
có được một kết quả, một tác dụng nào đỏ. Điều 
kiện tất yếu. 

tật d, 1 Trạng thái bất thường, nói chung không 
chữa được, của một cơ quan trong cơ thể, do bẩm 
sinh mà có hoặc do tai nạn hay bệnh gây ra. Tåt 
nói lắp. Gây tay thành tật. Có tật giải mình*, 
2 (cũ). Bệnh. Thuóc đắng đã tật (тїр). Tiên mát 
tật mang * (tng.). 3 (kng.). Trạng thải có điều ві 
đỏ không được bình thường, ít nhiều khó chữa, 
ở vật liệu, dụng cụ, máy móc. Tấm ván có lật, 
hơi vênh ở giữa. Vali có tât, phải ẩn mạnh một 
bên nắp mới mở được. 4 Thói quen, thưởng là 
xấu, khó sửa. Tát nói khoác. Quen ngủ trưa thành 
tật. Thói hư tật xấu. 

tật bệnh d. Như Бан đại. 

tật nguyền Та. Tật tương đối lớn, nghiêm trọng 
(nói khái quát), Cam chịu tật nguyễn. ` 

TI t, Như đàn йи. Đứa соп tật nguyễn từ lúc mới 
sinh. . vũ 

tâu dg. 1 (cù). Trinh với vua hoặc hoàng hậu. 
Tâu lên vua. Tâu hoàng hậu. 2 (kng.). Mách 
người trên để tâng công (hàm ý chê). 74w bế: 
với chú, Р 

tàu Бау dg. Trình bày với vua, 

täu, (ph.). x, tàu. 

täu, (ph.). x. thu, 

tầu; (ph.). х. ди, 

tầu, (ph.). x. tua. 

{ди bay d. (ph.). Tàu bay, 

tẩu, d. Đồ dùng gồm một ống nhỏ và dài, đầu 
gắn thông với bộ phận giống như cái phễu nhỏ 
để bỏ thuốc phiện, thuốc lá sợi vào mà hút, Miệng 
ngậm іди. Doc tấu, 

tấu; dg. (kng.). 1 Chạy trốn. Thấy động, tấu тй. 
2 (id.). Đem giấu nhanh đi nơi khác. Ké gian 
chưa Кір tấu tang våt, | 

tẩu cấu d. (cü). Chó săn, dùng để ví kë làm tay 
sai chinh tri dáng khinh bi. 

{йи mà d. J Điệu hát rất linh hoạt kết thúc các 
bản tấu của ca Huế. 2 Điệu hát trong tuông, dùng 
khi diễn viên làm động tác cười ngựa. 

tẩu tán dg. 1 (id.). Chạy trốn tản đi nhiều nơi, 
Bọn cướp iĝu tán vào rừng. 2 Phân tán nhanh đi 
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nhiều nơi để giấu. Там tán của ăn trộm. 

tẩu thoát đg. (kng.). Chạy trốn thoát, không để 
bị bát. Tim đường tấu thoát. 

tấu, I dg. (cũ; vch.). Tân với vua. Quỷ táu trước 
ngai vàng, 

N d. Tờ trình dâng lên vua. Dáng tờ tấu. 

tấu; I dg. 1 Biểu diễn một bản nhạc trước công 
chúng. Таи một khúc nhạc. Тан đàn bầu một 
bài dán ca. 2 (kng,), Biểu điển một bài độc tấu. 
Tiết mục tấu. 

па. @mg.). Bài độc tấu. 

tậu dg. Mua để dùng lâu dài vật có giá trị tuong 
đối lén. Táu ngôi nhà. Таи trâu. 

tày, I d. 1 Mội trong bổn phương chính, ở về 
phía mật trời lặn, đối điện với phương đông. Mät 
trời dá ngủ về tây. Gió 14у. 2 (thường viết hoa). 
Phần đất của thế giới, nằm vẻ phia tây châu Âu, 
Văn mình phương Tây. 

П t. Theo kiểu phương Tây, hoặc có nguồn gốc 
từ phương Tây; đối lập với ta. Giường tây. Ап 
mặc kiểu tây. Thuốc tây, Táo tây. 

tây; t. (cũ; vch.}. (dùng hạn chế trong một số tổ 
hợp), Riêng. Miểm ду. 

tây học d. (id.). Nền học vấn, học thuật phương 
Tây, trong quan hệ đối lập với nho học, thời 
trước. Một trí huyện theo tây học. ` 

tây riêng t. (id.). Như riêng tây. 

tây vị dg. (14.). Như thiên vi. : 

tây y d. Y học các nước phuong Tây, Kết hợp 
đóng у уйуу. _ 

täy, (ph.). X. tây, 

tầy; t. Bằng đầu, không nhọn. Gậy ду. Đầu tẩy, 
đầu nhọn. 

tẩy đình (ph.). x. tåy dinh. 

Чу trời (ph.). х. tày tởi. 

Yı d. Quân bài được úp sáp để giấn kín cho 
đến cuối cùng, quyết định thắng bại trong ván 
bài ích xì; thưởng dùng (kng.) để chỉ mưu đỏ 
xấu xa được che giấu kĩ. Có (йу соп ái. Đoán 
trúng tay. Låt táy*. Lộ tẩy". 
tẩy; I åg. 1 Làm cho mất đi các chất bám sâu, ап 
sâu vào, thường bằng cách cọ xát một vật bằng 
€aosu trên bể mặt hoặc bằng tác dụng hoá học 
của một chất nhất định, để cho sạch, cho trắng 
ra hoặc cho mất đi mùi, vị. T: vết mực. Тау gi. 
Dùng chlor tẩy màu. Giặt tây дийп áo. Tẩy bóng 
bi. Тау sạch vết nho (h.). 2 Dùng thuốc tống ra 
khỏi ruột các chất bẩn, chất độc nói chung, giun 
sån nói riêng, làm cho sạch đường ruột. Tây giun. 
II d. Đồ dùng làm bằng caosu để tẩy trên giấy. 
Hon 12у. Bút chỉ có tay. 


te tua 


tẩy chay dg. Coi như không biết gì đến, không 
mua, không dùng, không tham gia, không có 
quan hệ, để tỏ thái độ phản đối. Tay chay bộ 
phim tuyên truyền chiến tranh. Chơi xấu, bị bạn 
bè tẩy chay. 

tẩy não dg. Tác động đến tâm lí của người nào 
đỏ, thưởng là một cách thô bạo, nhằm làm cho 
người ấy từ bỏ hoản toàn những quan điểm 
chỉnh trị đối lập và thay đổi quan điểm như minh 
mong muốn. 

tẩy oan dg. (¡d.). Làm cho hết nỗi oan; giải oan. 
tẩy rửa dg. 1 Rửa thật sạch, thường bằng dung 
dịch hoá chất (nói khái quát). Chất táy rửa. 
Vết nho khó tẩy rửa (b.). 2 Như gót rửa. Tẩy 
rửa tự tưởng coi khinh phụ nữ. 
tẩy rửa tiền Rửa tiển (nói khái quát). Bő lut 
chống tẩy rủa tiên. 

tẩy trang йр. Làm sạch các chất đã hoá trang. 
tẩy trần dg. (cũ; vch.). Rửa sạch bụi Баш; dùng 
để nói về tiệc mừng người đi xa mới đến hay 
mới về. Chén rượu tẩy trần. Tiệc tẩy trần. 


tẩy trừ dg. Xoá bó, làm cho hết sạch đi cái xấu; ий 


cải có hại nào đó. Тау trừ văn hoá dói truy. Ту 
trir tệ nạn mê tín. ti | 

tẩy иё dg. Làm cho sach moi nho bán, mắm 
mống gây bệnh. 74у ug chuồng trại. Tdy иё 
phòng của người chết bệnh lây. - 

tẩy xoá dg. Xoá và tẩy sạch đi. Không được phép 
14у хой trên tờ khai. Вап phofocoby có dâu vết 
tấy xoá. У 

18у dg. 1 (Mụn nhot, vết thuong) đang cương to 
làm cho đau nhức nhối. Nhot táy lên, đau phát 
sốt. Sung táy. Vết thương tấy mũ. 2 (thgt.). Phát 
tài, gập vận may. Vận tấy. 

TB cv. T.B. Tái bút, viết tắt. 

TDTT Thể dục thể thao, viết tắt. 

tđd Tác phẩm đã dẫn (ngay ở trên), viết tắt. 

te; I d. Dụng cụ thô sơ đan bằng tre, như cải nhủi, 
để xúc bắt tôm cá. Đán te (đánh cá bằng te). 

II dg. Xúc bát tôm cá bằng te. Te cả trên sông. 
Di іе tôm. : 

te; t. (id.). Rách tướp. Gió đảnh te tàu chuối. 
Vat áo rách te. 

te tái t. (kng.). Có vẻ vội vã, nhanh nhảu. 7e 
tải chạy đến. Te tải di trước dẫn đường. Tiếng 
ngudi te tải từ ngoài ngõ gọi vào. 

te te; dg. Từ mô phỏng tiếng gà рау to và 
liên hồi. 

te te; t. (kng.). (Đi, chạy) nhanh, một mạch. 7e 
te di tìm. А 

te tua t. (ph.). О trạng thải rách tua ra thành 





nhiều dải, nhiều mảnh. Tay áo rách te tua nhu 
xơ mướp. Chiếc nón lá te tua. 

të, dg..(kag.). Bái (thường nói về trẻ em). Bé tè 
ra дийп. | 

të, t. (dùng phụ sau t.). (Thấp, lùn) quá mức, 
trông thiếu cân đối. Bàn ghế thấp tè. Lùn të như 
cải nấm. Thấp të tè. 

të he t. 1 (Cách ngồi) gập đầu gối, xếp hai chân 
ra dàng sau, Ngôi tè he trên sập. Ngôi xếp chân 
12 he. 2 (Cách ngồi) bệt xuống, duỗi thẳng và 
dạng hai chân ra (thường hàm ý chê bai). Con 
bé ngồi диді të he ra nghịch bupbé. 

të, 1 d. Loài lúa cho gạo hạt nhỏ và đài, ít nhứa, 
thường dùng để thổi cơm. Gạo té. Cơm іё. 

П t, (dùng sau d., trong một số tổ hợp). Từ dùng 
trong tên gọi để phân loại một vài thứ ngũ cốc 
cho hạt ăn hơi cứng, một vải thứ cây ăn quả hoặc 
một vải thứ thực phẩm loại không được ngon; 
phân biệt với nếp. Ngô tả. Gan tẻ, 

tổ; t. 1 Buồn, сһап do vắng vẻ. Q nhà một mình, 

hát nghêu ngao cho đỡ tế, Chợ càng về chiếu 
cảng té. 2 Không có sức hấp dẫn, lôi cuốn do 
đơn điệu, thiếu sinh khi. Gương mặt trông rất 
té. Câu chuyện të quá. Kịch diễn tẻ. 

tổ ngắt t. Të đến mức hoàn toàn không cỏ một 
chút sức lôi cuốn, hấp dẫn nào, khiến hết sức 
buồn chán. Phó xả tế ngắt. Chuỗi ngày té ngắt, 
vỏ vị. Câu chuyện tê ngắt. 

tè nhạt t. Té, không có sức hấp dẫn, lôi cuốn 
(nói khái quát). Câu chuyện té nhạt. Giọng đều 
dëu, tế nhạt, Cuộc sống té nhạt. 

të dg. 1 Làm cho rời ra, tách ra. Të ngỏ. Т2 đôi 
ға, Tệ đám đông chạy đến. 2 (ph.). Rë (theo 
đường khác). Tế ngang. Đường të, 

té, ág. 1 Dùng bản tay hát nước từng it một 
ra khỏi chỗ chứa. Té nước tưới rau. Té nước 
trong chậu ra ngoài mà ria. Đùa té nhau wót 
hết quản áo. 2 (ph.). Vãi ra một it Đổ gạo 
vào thùng tế ra ngoài. 

té, dg. (ph.). Ngã. Vấp té. 

té nước theo mưa (kng.). Vi hành động lợi dụng 
cơ hội để làm việc kiếm lợi. 

té ra (kng.; dùng ở đầu câu hoặc đầu phân câu). 
Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là điểu bỗng 
nhiên nhận thức được, có phần bát ngờ, khác 
với điều trước kia tưởng; như hoá ra. Tưởng ai 
la, tế ra người quen. Té ra vấn dë phức tạp hơn 
mình tưởng. š 

tê re dg. (thgt.). la cháy. 

té tát t. 1 (id.). (Nước) hắt mạnh ra các phía. 
2 (kng.). (Mắng, chửi) dồn dập, tới tấp, như 


tát nước vào mặt. Măng té tát một chập. Nói 
té tát mấy câu rồi bỏ di. 

téc d, (thường nói xe téc). Thùng lớn, cò náp 
kin để chứa chất löng như айр, nước,... Mót téc 
dấu. Chó nước sach bằng xe téc. 

Tel (Só) telephon, viét tát; nhu ÐT. 

telephon d. (hoặc dg.). Điện thoại. Nói chuyện 
qua іеіерћоп. Telephon cho biết. 

teletyp d. Máy điện báo tự dich mã để in chữ 
trực tiếp. 

telex d. Mạng lưới điện bảo thuê bao quốc tế 
dùng cho việc đảm thoại bằng điện báo. 

tem d. 1 cn. tem thu. Miếng giấy nhỏ, thường 
hình chữ nhật, có in tranh ánh và giá tiên, đo 
bưu điện phát hành, dùng để dán lên các bưu 
phẩm làm chứng từ cước phi. 2 Miếng giấy nhỏ 
hình chữ nhật giống như tem thư, do nhà nước 
phát hành, dùng để đán vào một số giấy tờ chính 
thức hoặc hàng hoá, chứng nhận đã nộp thuế hoặc 
lệ phí. 3 Nhãn hiệu dản trên các mặt hàng để 
chứng nhận phẩm chất. Hàng chưa bác tem 
(kng.; còn mới nguyên, chưa sử dụng bao giờ). 
4 Miếng giấy nhỏ hình chữ nhật giống như 
tem thư, do nhà nước phát hành, có giá trị mua 
hàng hoá chỉ bán cung cấp theo định lượng. 
Tem lương thực. 

tem thư d. x. tem (ng. 1). 

tèm lem t. (ph.). Lem luốc. Mặt mãi tèm аю, 
{ёт nhèm t. (id.). Như гер nhạp. 

tém dg. 1 Thu dồn lại một chỗ cho gọn. Тет 
rác vào một góc. Тёт gọn đống thóc. Mái tóc 
chải tém ra phía sau. 2 Nhét các mép chan, màn, 
v.v. xuống để cho phủ kín hoặc gọn gảng hơn. 
Tém màn. Tém các múi chăn, góc të cho cháu. 
ten dg. (hoặc d.). (ph.). (Đồng, thau) gỉ. Châu 
đẳng bị ten hết. Ten đồng. 

ten nÍt x. tennis. 

tën t. (kng.). Ngượng, xấu hổ trước mọi người 
vì bị hãng đi hay nhằm lẫn một cách bất ngờ. B/ 
tên vì pha trò mà chẳng ai cười. 

{өп tò t. (kng.). Tên (nói khái quát). 

tenge d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Kazakhstan. 
tennis cv, tennit d. Quần vợt. Đánh tennis. 
teo dg. Thu nhỏ lại, bè dán lại, Ống chân teo lại 
như ống sdy. Quả để khó, đã Ìeo di. 

teo {др t. (kng.). Тео nhỏ và nhãn nhẹo, Chân 
tay teo tóp. 

{ёо teo t. (kng.; ¡d.). Nhỏ bé đến mức như không 
đáng kể. Con chim bé táo teo. Máy hạt thỏc tẻo 
teo. Ii Låy: 160 120 teo (ý nhấn mạnh). 

{ёо {ёо teo t. x. to teo (láy). 


{бо d. (kng.; id.). Như гео. Một ráo. Nhỏ 160. 
teo d. (kng.). Lượng hết sức nhỏ, ít бї, coi như 
không đáng kể. М người lấy một teo. Đợi một 
teo. Không khác teo nào. 

tép, I d. E Động vật cùng họ với tôm, nhưng 
nhỏ và không có cảng, 2 (kng.). Tôm, cá nhỏ 
(nói khái quát). Xúc tép. Mó tép vun. 

П t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Thuộc 
loại nhỏ. Pháo tép. Cây nứa tép. 

tép; d. 1 Sợi mong nước trong múi bưởi, cam, 
quýt, v.v. Тер chanh. 2 (ph.). Nhánh nhỏ. Тёр 
181. Tép hành. Tách từng tép іці. 

tép riu d. 1 Tép loại nhỏ. 2 (kng.). Loại hèn kém, 
coi như không đáng kể. Sợ gi bọn tép riu ду. 
{ер nhẹp t. (kng.). Nhỏ nhen, vụn vặt (hàm ý 
khinh thường). Tỉnh гер nhẹp. Chuyện tep nhẹp, 
để y làm gi. 

ter t, (cũ). Thứ ba, lập lại lån thứ ba, sau bis 
(thường dùng trong các số nhà). Nhà số 8 ter 
(số 8C). 

test d. 1 Việc sử dụng một nhóm câu hỏi hoặc 
bài làm để qua các lời đáp xác định những đác 
trưng tâm sinh lí và cá tính, những hiểu biết, 
năng khiếu, thói quen, v.v. của những cá nhân 
nào đó. 2 Việc thử nghiệm một tác dụng trên cơ 
thể để nghiên cứu các quá trình sinh lí khác nhau 
của cơ thể, hoặc để xác định trạng thái chức 
` năng của những cơ quan nảo đó hay của cả cơ 
thế nói chung. : 

tét dg. (ph,). t Cắt bánh bằng sợi dây vòng qua 
rồi kéo thắng та. Tét đừng khoanh bánh tét.. Tét 
bánh chưng. 2 Rách một đường dài hoặc đứt doc 
ra. Gai cào tét йа. ~ 

tẹt t. Không nhô cao như thưởng thấy, mà như 
bị ép sát xuống. Mii tet. Cái nhot! đã tet xuống, 
gân khỏi. 

tetanoe cv. tëtanót. d. Uốn ván. 

tetracyclin cv. tetraxiclin d. Tên một thuốc 
kháng sinh. 

të, d. Të giác (nói tắt). Sừng të. 

të, t. Ó trạng thái mất hết cảm giác ở một bộ 
phân nào đó của cơ thể. Ngồi lâu quá, tê cả chân. 
Thuốc gây tê. Sướng tê người (b.; kng.). 

të, d. (ph.). Kia. Nhà bên tê sông. 

tê dại t. (Bộ phận cơ thể) ở trạng thái tạm thời 
hầu như mất hết cảm giác và khá năng hoạt động 
binh thường. Xách nặng đến tê dại cả tay. Lòng 
tê dại vì đau đớn. 

tê giác d. Thủ có guốc ngón lẻ, chân có ba ngón, 
da dày, có một hay hai sừng mọc trên mũi, sống 
ở rừng. 


“tô-lâ-phon” x. telephon. 

“tã-lê-típ” x. zeletyp. 

“tê-lếc” x. telex. В 

të liệt t. 1 (Bộ phận cơ thể) ở trạng thải mất 
cảm giác và khả năng hoạt động. Hai châm bị tế 
liệt, 2 Ở tình trạng mất hoàn toàn khả năng hoạt 
động. Trận lụt làm tê liệt giao thông đường bộ. 
Ý chỉ đấu tranh bị tê liệt. 

tê mê t. Ở trạng thái tạm thời mất hết cảm giác 
do chịu một tác động nào đó. Tê më như người 
say thuốc phiên. Sung sướng đến tê mê. 

të nguu d. (1d.). Tê giác. 

tê ta nốt x. tetanos. 

të tái t. Ó trạng thái có một cảm giác, cảm xúc 
đau đớn, khó chịu nào đó quá mạnh, quả sâu sắc 
đến mức làm cho như không còn có khả năng 
cảm giác, cảm xúc gi khác nữa. Rét tê tdi. Buôn 
tê tải cả ruột gan. Lòng dau të tái. 

tê tê d. Thú cỡ trung binh, mõm nhọn, không có 
răng, thân có vảy sừng, đào hang trong đất để ăn 
kiến, mối. 

tê thấp d. x. (hấp khóp. 
të, d. 1 Nguy quyền ở làng xã vùng bị chiếm 
đóng trong thởi kì Việt Nam kháng chiến chống 
Pháp. chống Mi. Хау bối lập të Phá rẻ. 2 (kng.). 
Vùng bị chiếm đóng, có lập tế. Làng té. Liên lạc 
với người trong 18. 

tổ; dg. Chat, cắt bớt cho bằng, cho đều nhau. 72 
lá lợp nhà. Tế xung quanh cho gọn. 

tổ; d. (ph.). Кіа. Tả, hẳn đó. Hay chưa tè. 

të chỉnh t. Như chinh tê. An mặc tè chỉnh. 

të điệp d. Të và (gián) điệp ở vùng bị chiếm 
đóng trong thời kì Việt Nam kháng chiến chống 
Pháp, chống Mi (nói khái quát). 

tế gia đg. (cũ). Coi sóc việc nhà. 

té gia nội trợ dg. (cũ). Đảm đang việc nhà. 

të nguy d. Những kẻ làm tế (nói khái quát). 

të tựu dg. Đến và có mặt đông đủ. Học sinh tê 
tựu trước sân trường, dự lễ khai giảng. 

të tướng а. Chức quan đầu triểu, thay mặt vua 
trông coi việc nước. 

tê d. Thuốc đông y ở dạng những viên:trỏn, nhỏ. 
Thuốc të. Uống một të thuốc (kng.; một liễu 
thuốc të). 

tế, d. x, guội. 

tế, dg. Cúng dâng lễ vật theo nghỉ thức trọng 
thể (thường có đọc bài văn và có chiêng trống). 
Lập đàn tế trời đất. Tế thần. Мат tế. Văn tế*. 
Lạy như tế sao (kng.; sụp lay liên tục). 

tế, dg. Phi nước đại hoặc chạy nhanh như 
ngựa phi nước đại, bốn vó tung lên khỏi mặt 
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đất. Ngựa tế. T£ ngua chạy. Trâu t€ lông lên, 
chạy thẳng ra đẳng. 

tế, dg. (thợt.). Mắng chửi Âm t. Bị £ một trận. 
të bào d. Đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể sinh 
vật. Gia đình là tế bào của xã hội (b.}. . 
tế bẩn åg. (cũ; dùng sau d., trong một số tó hợp). 
Cứu giúp người nghèo khổ (để làm việc từ thiện 
thời trước). Hội tế bản. Trại tế bán. 

tế độ dg. Cứu vớt chúng sinh ra khỏi bể khổ, 
theo đạo Phật. Ra tay tế độ. 

tế lễ đg. Làm lễ tế (nói khái quát). Ngày hội 
hè, tế lễ. a 
tế nhi 1. 1 Tó ra khéo 160, nhã nhặn trong quan 
hệ đối xử, biết chú ý đến cá những điểm rất nhỏ 
thường dë bị bỏ qua. Xú sự rất të nhị. TË nhị 
không nhắc đến chuyện cũ. Con người tế nhị, 
2 Có những tình tiết tình tế, sâu kin, thường khó 
hoặc không nói ra được, Những xúc cảm tế nhị. 
Vấn dé råt tế nhị. 

tế nhuyễn x. đồ të nhuyễn. 

tế tự dg. (сй), Thờ cúng. 

tế tiu d, Chức quan trông coi việc đạy học ở 
trường Quốc tử giám. 

tế vi t, (id.). Rất nhỏ, cực kì nhỏ. 

tệ I d. Thói quen tương đối phổ biến trong xã 
hội, xấu xa và có hại. Té nghiện rượu. Té quan 
liêu. 

H t. Tó ra không tốt, không có tỉnh nghĩa trong 
quan hệ đối xử. Xứ tệ với nhau. Một người chồng 
rất tệ. 

IH р. (kng.; dùng phụ sau і). Lám, quá. Со bé 
hôm пау đẹp tệ. Vui tệ. Học hành dối tệ. 

tệ bạc t, Tó ra không nhớ gì ơn nghĩa, không 
giữ trọn tình nghĩa trước sau trong quan hệ đổi 
xử (nói khái quát). Ăn ở të bạc. Con người tệ 
bạc. 

tệ đoan d. (¡d.). Mối tệ, điều tệ hại xã hội. Bai 
trừ các tệ đoan. 

tệ hại I d. Cái có tác dụng gây hại lớn cho con 
người, cho xã hội. Trộm cướp, mại dâm là những 
tệ hại xã hội. 

II t. Có tác dụng gây những tổn thất lớn lao. 
Chính sách diệt chủng lệ hại. Tình hình rất tệ 
hại, 

HI p. (kng.; dùng phụ sau t.). Quá đáng lám. 
Вап tệ hại. Xấu tệ bại. 

tệ lậu d. Thói quen tương đối phổ biến trong xã 
hội, xấu xa và hủ bại. Tệ lậu ăn uống trong та 
chay, cưới хіп. 

tệ nạn d. Thói quen tương đối phổ biến trong 
xã hội, xấu xa và có tác hại lớn. Ruou chè, cò 


bạc là những tệ nạn của xã hội cũ. 

tệ tục d. Phong tục tập quán xấu, không phù 
hợp với xã hội đương thời. Tế tục tdo hôn. Những 
tệ tục của xã hội cũ trong ma chay, cưới xin. 

tệ xá d. (cũ; kc.). Từ dùng để chỉ nơi ở của mình 
với y khiêm tốn khi nói với người khác. Xin mời 
bác quá bộ đến thăm tệ xả. 

tếch, d. Cây to, lá mọc đối, cành và mặt đưởi 
của lá có lông hình sao, hoa màu trắng, gỗ màu 
vàng ngả nâu, rắn và bền, thường dùng đóng tàu 
biển. 

tếch; dg. (thgt.). Đi, bó di. Ó chán thì tếch. 
têm dg. Làm thành những miếng trầu để ăn, bằng 
cách quệt vôi lên lá tråu rồi cuốn lại và раі chặt 
bằng cong lá. Têm trâu. Туйи têm cánh phượng. 
tên, d. Đoạn tre hoặc gỗ dài, mảnh, có một đầu 
mũi nhọn, có thể có ngạnh, được phóng đi bằng 
cung, nó để sát thương. Tên rơi đạn lac*. Trúng 
tên. 

tên; d. 1 Tử hoặc nhóm tir dùng để chỉ một cá 
nhân, cá thể, phân biệt với những cá nhân, cá 
thể khác cùng loại. Đặt rên. Ghi rõ ho và tên. Kí 
lên”. Tên nước. Tên cuổn sách. 2 Từ dùng để 
chỉ từng cá nhân người thuộc hạng bị coi thường, 
coi khinh, Tén cướp. 

tên chữ d. (kng.). Tên tự. 

tên cúng cơm d. (kng.). Tên hẻm. 

tên hèm d. Tên vốn cỏ cũa một người, phân 
biệt với các tên đã đạt thêm ra khi còn sống hay 
với tên đặt trước khi chết theo một tục lệ thời 
trước, dùng để khấn khi củng giỗ. 

tên hiệư d. Tên của trí thức thời phong kiển tự 
đặt thêm cho minh bên cạnh tên vốn cỏ, thường 
là một từ ngữ Hán-Việt có nghĩa đẹp йё, Úc Trai 
là tên hiệu của Nguyễn Trải. 

tên huy d. Tên do cha mẹ dat từ thuở nhỏ, sau 
khi trưởng thành thường được thay bằng tên khác 
và kiêng không nhắc đến, theo rục lệ cũ. 

tên lửa d. Vật chứa chất cháy gây ra một phản 
lực dùng để đẩy đi rất xa một viên đạn hoặc một 
vật chở nảo đó (tàu vũ trụ, máy thám không, 
v.V.). Bé phóng tên lúa. 

tên lửa đạn đạo d. Tên lửa được phóng thắng 
đứng lên cao nhờ lực đẩy của động cơ, khi lực 
này hết tác động thì chuyển sang bay theo quán 
tính đến mục tiêu như một đầu đạn thông thưởng, 
Phóng tên lửa đạn đạo. Tên lửa đạn đạo xuyên 
lục địa (vượt đại châu). 

tên lửa vũ trụ d. Tên lửa có liều chất cháy 
gây ra một phản lực đủ để đẩy một vật chở 
thoát khỏi sức hút của Trái Đất để bay vào 
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khoảng không vũ trụ. 

tên riêng d. Tên gọi của từng cá nhân, cá thể, 
phân biệt với những cá nhân, cá thể khác cùng 
loại, Viết hoa các tên riêng. 

tên rơi đạn lạc Tả những tai hoạ bất ngờ đối 
với những người dân thường trong chiến tranh. 
tên thánh d. Tên lấy theo tên của một vị Thánh, 
đặt thêm cho người theo Công giáo khi làm lễ 
rửa tội. 

tên thuy. d. Tên được đặt sau khi chết, căn cứ 
vào sự nghiệp lúc còn sống, thời trước. 

tên tục d. Tên cha mẹ đặt cho khi mới sinh, chỉ 
dùng để gọi khi còn nhỏ, thường xấu хі, không 
đẹp, để tránh sự chú ý của ma quý, theo môt quan 
niệm cũ. Gọi ¿ën tực ra mà сїй. 

tên tuổi d. Tên của một người được nhiều người 
biết đến và kinh trọng; danh tiếng. Nhân våt có 
tên tudi. 

tên tự d. Tên của trí thức thời trước thường tự 
đặt thêm cho minh, dùng tử Hán-Việt và thường 
là dựa vào nghĩa của tên vốn có. š 
tënh p. (kết hợp hạn chế). Đến mức như cảm 
giác thấy hoàn toàn trống không, trống trải. Nhà 
cửa trống tênh. Nhẹ tênh*. Buôn tênh*. 

tânh hênh t. Ó trạng thái nằm phơi ra một cách 
lộ liễu, thiểu kín đáo, thiểu ý tứ, Мт ngửa tênh 
hệnh giữa nhà, Xe không nguy trang, cứ để tênh 
hệnh ngoài bãi. : 

tônh tânh t. Rất nhẹ, có cắm giác như không có 
chút sức nặng nào. Thuyển tênh tènh lướt sóng. 
Nhẹ tênh tênh, С 

tënh toàng х. tưổnh toàng. 

(ра. 1 (kng.). Xấp. Một тёр giấy. 2 (chm.). Tài 
liệu hoặc tập hợp các thông tin với cấu trúc giống 
nhau được luu trữ trên đĩa máy tính dưới một tên 
gợi duy nhất. 

tết, Id. 1 Ngày lễ hằng năm, thường có cúng lễ, 
vui chơi, hội hè, theo truyền thống dân tộc. Tét 
Đoan Ngọ. Tết Trung Thu. 2 (thường viết hoa). 
Khoảng thời gian có cúng lễ, vui chơi, hội hè, 
dé đón mừng năm mới, theo truyền thống dân 
tộc; tết Nguyên Đán. Năm hết Tết đến. Ап Tốt. 
Di chúc Tết. Vui như Tết (vui lắm). 

H dg, (kng.). Biểu quà nhân dịp tết. Tết thầy giáo. 
Đi tết bố me vợ: 

tết; đg. Đan, thất nhiều sợi với nhau thành dây 
dài hoặc thành hình vật gì. Tết tóc. Tết túi lưới. 
Con cd tết bằng lá dừa. | 

Tết dương lịch d. Ngày lễ đón mừng năm mới 
theo dương lịch, 

tết nhất d. Ngày tết, về mặt là thời gian nghĩ ngoi, 


tha thần 


vui chơi (nói khái quát), Tết nhất đến nơi rồi. 
Tết ta d. (kng.). Tết Nguyên Đán; phân biệt với 
Tết dương lịch. 

Tết tây d. (kng.). Tết dương lịch; phân biệt với 
tết Nguyên Đản. 

tôtanôt x. tetanos. 

tếu t. 1 Có cử chỉ, lời nói vui nhộn, cố tình 
gây cười một cách nghịch ngom, nhiều khi 
thiếu nghiêm chỉnh, Tếu với nhau cho vwi. 


- Anh chàng téu nhất bọn. Nói téu. Đùa iéu quả. 


2 (kng.; kết hợp hạn chế). Có tỉnh chất nông 
nổi, thiếu nghiêm chỉnh, không có cơ sở thực 
tế. Lạc quan (ёи. 

tếu táo t. (kng,). Tó ra téu, không được nghiêm 
túc 


tha, dg. 1 (Loài vật) giữ chặt bằng miệng, bằng 
mó mà mang đi. Hổ tha mỗi. Chim tha rác về 
làm tố. 2 (kng.). Mang theo, mang đi một cách 
lôi thôi. Chi công em tha nhau di chơi. Tha về 
nhà đủ thứ lĩnh kinh. 

tha; ág. 1 Thả người bị bắt giữ. Ó từ mới được 
tha. 2 Bỏ qua, không trách cứ hoặc trừng phạt. 
Tha lỗi. Tha tội chết. Tội ác trời không dưng Ñ 
đất không tha. 

tha bổng dg. Tha hẳn, không kết án gi cả sau 
КЫ xét xử. Không đủ chứng cớ nên toà tha bổng. 
tha hoá ág. 1 (Con người) biến chất thành xấu 
đi. Bị tha hoá trong môi trường tiêu cực. Mội 
cản bộ đã tha hod. 2 Biển thành cải khác đối 
nghịch lại (thí đụ: kết quả hoạt động của con 
người biến thành cái thống trị lại và thù địch với 
bản thân con người). Trong chế độ tư bản, lao 
động bị tha hod. 

tha hổ p. 1 Một cách hoàn toàn không bị hạn 
chế, ngăn trở. Tha hở vui chơi. Sách vớ nhiều, 
tha hỗ mà đọc. Đất tốt, cây tha hå тос, 2 (kng.). 
(thường dùng phụ trước t.). Rất, hết mức. Áo dy 
tha hỗ ẩm. Được đi tham quan, tha há vui nhé! 
tha hương d. Nơi xa lạ không phải quê hương 
mình, nhưng bắt buộc phải sinh sống ở đó. Sống 
tha hương. 

tha ma d. Đất hoang đảnh để chôn người chết. 
Bãi tha та. 

tha phương d. Như #ha hương. Sống tha 
phương. Di tha phương. 

tha phương cầu thực Đi làm ап kiểm sống ở 
nơi xa lạ, 

tha {һап t. (Đi) thong thả và lặng lẽ, có vẻ 
như không chủ ý minh đang ở đâu và đang đi 
đâu. Đi tha thẩn hêt chỗ này đến chỗ khác. 
Em bẻ tha thấn chơi một mình ngoài vườn. 





ЧОЛ ГЕР 


Đàn bò tha thấn gặm có, 

tha thiết t. 1 Có tỉnh cảm thám thiết làm cho 
gån bó hết lòng, luôn luôn nghĩ đến, quan tâm 
đến. Lòng yêu tổ quốc nông nàn, tha thiết. Tha 
thiết với quê hương. Tha thiết với công việc 
chung. 2 Cảm thấy là cấp thiết đối với mình vả 
hết sức khẩn cầu để được đáp mg. Yêu cầu tha 
thiết. Nguyện vọng tha thiết. Tha thiết cầu xin. 
tha thú! t. Tha thần và lùi thủi. Di tha thúi. Tha 
thúi chơi một mình. 

tha thứ dg. Bỏ qua không trách cứ hoặc trùng 
phạt; tha (nói khái quát). Tái không thể tha- thứ. 
Sån làng tha thứ cho bạn mọi lỗi lâm. 

tha thướt t. Như /hướy tha. 

thà k. (dùng ở đầu câu hoặc đầu phân câu), Từ 
biểu thị điều sắp nêu ra biết ró là không hay, 
nhưng sẵn sảng chấp nhận chỉ để tránh một điều 
khác, và như vậy để nhấn mạnh tính chất hoàn 
toàn không thể chấp nhận được của điều khác 
đó. Tha chết, không chịu làm nô lệ. 

thà là k. Như #hó (nhưng thường có sắc thải 
kng.). Thả là bạn phụ mình, chứ mình không thể 
phụ bạn. 

thà rằng k. (kng). Như thà. Chẳng cơn như vậy 
thì thà rằng không có chẳng còn hon. Thà rằng 
không biết. 

thả dg. 1 Để cho được tự do hoạt động, không 
giữ lại một chỗ nữa. Thả gà. Thả trâu. Thả tù 
binh. Thả thuyên xuống nước. Thả mình theo 
sở thích riêng (b.). 2 Cho vào môi trưởng thích 
hợp để có thé tự do hoạt động hoặc phát triển. 
Thả dièu. Thả bèo hoa dâu. Tân dụng hô ao để 
thả cá. 3 ĐỀ cho tơi thẳng xuống nhằm mục 
đích nhất định. Thá тап cửa. Thả dù, Thả bom. 
Thả lưới. 3 

thả bë dg. Đi bộ thong thả một cách thoải mái, 
Thả bộ trên phố sau một ngày làm việc căng 
thẳng, : 

thà con săn sắt bắt con cá rë Vi thủ đoạn hi 
sinh món lợi nhỏ hỏng thu vẻ món lợi to. 

thả con săn sắt bắt con cá sộp (id.). Như thá 
con sản sắ! bắt соп са rô. 

thả cửa t. (kng.). (Hành động) hết sức tự đo, 
hoàn toàn theo ý muốn không ai ngăn cán mà 
cùng không tự kiểm chế. Tiêu xài thả cita. Chơi 
bòi thả cửa. 

thả hổ về rừng Ví hành động vô tỉnh lại tạo 
điều kiện cho kẻ dt hoành hành ở môi trưởng 
quen thuộc. 

thả lỏng dg. 1 Để cho các cơ bắp hoàn toàn tự 
nhiên, thoải mái, không cỏ một biểu hiện dùng 
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sức nào cả, dù rất nhỏ. Thd lóng ейп cốt cho dö 
mới. 2 ĐỀ cho được tự do làm gì thi làm, hoàn. 
toán không có sự bó buộc hay ngăn cản, Tré em 
được nuông chiễu, thả lỏng dễ sinh hư. 3 (14.). 
Không giam giữ nữa, để cho được tự do, nhưng 
vẫn dưới một sự giám sát nhất định. Thá lồng 
một tü chính trị. 

thả mổi bắt bóng Ví trường hợp bỏ đi cái đã 
nắm chắc trong tay để chạy theo cái chỉ là hi 
vọng viền vông, không thực tế. 

thả nổi dg. Không nắm lấy, không tác động 
gi đến, mà để mặc cho hoạt động, phát triển 
một cách tự nhiên với mọi diễn biến bất 
thường tuỳ theo tỉnh hình (thường nói về hiện 
tượng kinh të). Giá thả nối ngoài thị trưởng 
tự do. Đồng tiền được thả nói (đề cho tì giá 
hối đoái biến đổi hoàn toàn tự do theo tỉnh 
hình cung cầu). 

thả sức t. (kng.). (Hoạt động) hết sức tự do 
theo ý muốn, không bị kìm hàm, ngăn cản. 
Ап thả sức. . 

thá d. (thgt.; thường đùng trước gi). Thứ, loại 
người hay sự việc (hàm ý phủ định, khinh miệt). 
Nó là cải thá gì mà nói người ta? Thá mày thì 
làm nên trò trống gì. Đến đây làm cái thả gi? 
thác, d. Chỗ dòng nước chảy vượt qua một vách 
đá cao nằm chắn ngang lòng sông, suối rồi đổ 
mạnh xuống. Lên thác xuống ghênh*. Dòng thác 
người (b.). 

thác; dg. 1 Bia ra lí do, viện cớ, Thác ốm xin 
nghi. Nói thác bận việc để không di. 2 Mượn lời, 
giả cách nói theo ngôn ngữ của nhân vật nào đó 
để sáng tác. Thác lời người con trai phường nón. 
thắc; dg. (cü; vch.). Chết, Sống gửi thác vë 
(tng.). Sống đục sao bằng thác trong (tng.). 
thác loạn t. Ở trạng thải hỗn loạn không còn 
theo nền nếp, trật tự binh thường. Cảnh sống điên 
cuông, thác loạn. Tâm thần thác loạn. 

thạc sĩ d. 1 Học vị cấp cho người tốt nghiệp cao 
học. 2 Học vị cấp cho người thi đỗ làm cán bộ 
giảng dạy trung học hay đại học ở một số nước, 
thách; dg. 1 Nói kích nhằm làm cho người khác 
dám làm một việc gì đỏ có tính chất đương đầu 
hoặc thi tài với minh. лас даи gươm. Thách 
nhau giải được bài toản. 2 Nêu lên để yêu cầu 
giá, mức giá cao hơn hẳn bình thường. Nói 
thách. Thách cưới". 

thách; dg. (ph.). Tung mạnh thân mình lên đột 
ngột. Nhảy thách. Lông thách lên, 

thách; dg. (hay t.). (kết hợp hạn chế). Có phần 
bên dưới nhô ra, rộng ra so với phần bên trên. 
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Cật nhà thách ra phía ngoài. Thượng thu hạ 
thách (trên hẹp lại, dưới rộng ra). 

thách cưới åg. Ra điều kiện cho nhà trai vé sinh 
lễ để gà con gái cho. Nhà gái thách cưới rät сао. 
thách đố dg. Đố làm điều gi (nói khái quát). 
thách thức ág. (hoặc d.). Thách làm điều gi (nói 
khái quát). Thách thức thi đấu. Giọng thách thức. 
Рип ra những thách thức mới. 

thạch; d. Chất keo lấy từ rau câu dùng làm đồ 
giải khát hoặc dùng trong công nghiệp, 

thạch; d. Đơn vị đo dung tích của Trung Quốc 
thời xưa, bằng khoảng 10 lít. 

thạch anh d. Khoáng vật do silicium kết tỉnh 
theo hình lăng trụ sáu mát tạo thành, có chóp 
nhọn, rắn vả trong suốt, màu trắng, tim hoặc 
vàng, dùng trong ki thuật vô tuyến điện. 

thạch bàn d. (cũ). Tăng đá to, mặt phẳng. 
thạch bản d. Phiến đá đã viết chữ vào dùng để 
іп. іп thạch bản". 

thạch cao d. Khoáng vật gồm chủ yếu sulfat 
calcium, mềm, màu trắng, dùng để chế ximăng, 
nặn tượng, bó xương gãy, v.v. 

thạch học d. Khoa học chủ yếu xác định, mô tả 
các loại đá. 

thạch luu d. х. да. 

thach nhü 4. Nhũ đá. 

thạch quyển d. Lớp vỏ cứng bên ngoài của 
Trái Đất, 

thạch sùng d. Bỏ sát cùng họ với tắc kè, nhỏ 
bằng ngón tay, thân nhẫn, thường bỏ trên tường 
nhà, bắt muỗi, sâu bọ nhỏ. 

thạch tín d. x. nhân ngôn. 

thạch xương bổ а. Cây loại thảo, lá hình dải, 
hoa màu đỏ nhạt mọc thành cụm trên cuống dài, 
có mo bao bọc, thân và rễ thơm, dùng làm thuốc. 
thai ú. Thể sống đang hình thanh và lớn lên trong 
bụng mẹ. Thai då cua quậy. 

thai nghén dg. 1 Mang thai (nói khái quát). Thời 
kì thai nghén. 2 (vch.). Nuôi dưỡng trong lòng, 
chuẩn bị cho sự ra đời. Nhà văn thai nghén tác 
phẩm mới. 

thai nhỉ d. Đứa con còn trong bụng mẹ. 

thai phụ d. Người đàn bà có thai. 

thai sản dg. (сй). Thai nghén và sinh dë (nói 
khái quát). Thời ki thai sản. 

thai sinh dg. 1 (cũ). (Phụ nữ có thai) sinh nó; 
dë, Đến kì thai sinh. 2 (chm.). (Loài động vật) 
đẻ con (phân biệt với loài động vật đẻ trứng). 
thải lài d. Cây thân có mọc hoang ở những nơi 
ẩm, lá hình trái xoan nhọn, hoa màu xanh lam. 
thải dg. Loại bỏ đi cái không cản thiết, không 


thái hậu 


có tác dyng. Những chất cơ thế thải ra ngoài 
qua mô hôi. Nước thải của nhà тау. Chủ thải 
bớt thợ. 

thải hổi йр. (cù). Cho nghỉ việc ở cơ quan nhà 
nước; buộc thôi việc. Мог công chức bị thải hồi. 
thải loại dg. Thải ra, thải đi những thứ cần loại 
bó. Quả trình hấp thu và thải loại của cơ thế. 
Thải loại máy móc quả cũ. 

thải trừ бр. Loại bỏ đi cái không còn tác dụng 
(nói khái quát). Thái ừ chất cặn bã. 

thái; dg. Cắt thành miếng mỏng hoặc nhỏ bằng 
dao. Thái thịt. Ват bèo, thái khoai. 

thái; t. (10.). (Thời vận, hoàn cảnh) thuận lợi, 
may mắn. Vận thái. Hết bt đến thải. 

thái ấp d. Phần ruộng đất của quan lại, quy tộc 
hay công thần được nhà vua phong cấp. 

thái bình t. Yên ổn không có loạn lạc, chiến 
tranh. Thiên hạ thái bình. - 

thái cổ t. 1 Thuộc thời kì xa xưa nhất trong lịch 
sử loài người. Thời thải cổ. Cuộc sống ăn lông ở 
lỗ của con người thải сб. 2 (chm.). Thuộc nguyên 


đại xa xưa nhất trong lịch sử Trái Đất, cách đây К 


khoảng ba tỉ năm. f 
thái cuc d. 1 Trạng thái trời đất khi chưa phân, 
nguyên khi còn hỗn độn, theo quan niệm triết 
học xưa của phương Đông. 2 Điểm cùng cực, 
trong quan hệ đối lập tuyệt đối với một điểm 
cùng cực khác: Quan điểm đổi lập nhau như 
hai thải cực. Từ thái cực này chuyển sang thải 
cuc kia. 

thái cuc quyën d. Quyên thuật Trung Quốc có 
động tác mềm mại và khoan thai, vừa là võ thuật 
vừa có tác dụng tăng cường thể lực và phòng:trị 
bệnh tật. 

thái dương, d. Phần của mặt ở khoảng giữa đuôi 
mắt và vành tai phía trên. 

thái dương; d. (cũ). Mặt trời. 

Thái Dương На d, Hệ Mặt Trời. 

thái độ d. 1 Tổng thể nói chung những biểu hước 
ra bên ngoài (bằng nét mặt, cử chỉ, w nói, hành 
động) của y nghĩ, tỉnh cảm đổi với ai hoặc đối 
với sự việc nào đó. Thái độ hổng hách: Có thái 
độ niềm nd. Tó thải độ không bằng lòng. Giữ 
thái độ im lặng. 2 Cách nghĩ, cách nhìn và cách 
hành động theo một hướng nào đó trước một vấn 
để, một tình hình, X4y dựng thái độ lao động 
тої. Thái độ học tập đúng dán. Thái độ hoài 
nghi, thiếu tin tưởng. Xác định thải độ. 

thải giám d. Chức hoạn quan hẳn hạ trong 
cung cấm. 

thái hậu d. Hoàng thái hậu (nói tắt); mẹ vua. 





thái hoà t. (cũ; vch.). Như thái binh. 

thái miếu d. Miếu thờ tổ tiên của vua. 

thái quá p. Quá mức. Đừng để mệt mdi thải quá. 
Sự say mê thái quá. 

thái sư d. Chức quan đầu triều thời phong kiến 
xưa, 

thái thú d. Chức quan cai quản một quận thời 
nhà Hán Trung Quốc đô hó. 

thái thượng hoàng d. Vua đã nhường ngòi cho 
con và đang còn sống. 

thái tử d. Hoàng tử được chọn để sau này nối 
ngôi vua, Ë 
thái uy d. Chức quan võ cao nhất thói Ly, Trần. 
Thái uý Lý Thường Kiệt. 

thái y d. Chức quan coi việc chữa bệnh trong 
cung vua, 

tham; d. (kng.). Tham biện hoặc tham tri (gọi 
tắt). Quan tham. Ông tham. 

tham; dg. 1 Ham muốn một cách thái quá, không 
biết chán. Tham ăn. Tham của. Lòng tham không 
đáy. Tham thì thâm (tng.). 2 (dùng phụ sau đg.). 
(Làm việc gì) cố cho được nhiều mà không biết 
tự kiểm chế, do đó làm quá nhiều, quá mức. Ấn 
tham, Bài viết tham quả. 

tham bác dg. (cũ). Tham khảo cho được sâu, 
Tông. Tham bác sử sách đời xua. Tham bác kiến 
thức đông tây, kim сб. 

tham biện d. cn. йат tá. Viên chức cao cấp 
trong các công sở thời thực dân Pháp. 

tham chiến dg. 1 Tham gia chiến tranh. Các 
nước tham chiến. 2 (¡d.). Tham gia chiến đầu. 
tham chính dg. Tham gia chính quyền ở một 
cương vị nảo đó. 

tham công tiếc việc Ham làm việc, hết việc 
này thì làm việc khác, không chịu ngồi rỗi. 
tham dự dg. (trtr.). Dự vào một hoạt động cụ 
thể nào đó. Tham dự hội nghị. Lớp học có nhiều 
người tham dự. Tham dự một trận đánh. 

tham đó bỏ đăng Ví kẻ say më người này mà 
ruồng bỏ người khác; phụ bạc, không chung thuỷ 
trong tình yêu, tình vợ chồng. 

tham gia dg. Góp phản hoạt động của mình 
vào một hoạt động, một tổ chức chung nào đỏ. 
Tham gia kháng chiến. Tham gia đoàn chủ tịch. 
Bảo cáo gửi đến để tham gia hội nghị. Tham 
gia y kiến. 

tham khảo dg. Tìm đọc thêm tài liệu, xem xét, 
nghe ngỏng thêm ý kiến có liên quan để biết rõ 
hơn về vấn đề. Tham khảo sách vớ. Tham khảo 
ў kiến nhiều người. Sách tham khảo, 

tham lam t. Có lòng tham đến mức muốn lấy hết 


về cho mình, Con người tham lam. Tinh tham lam. 

tham luận I dg. Phát biểu ý kiến đã chuẩn bị 

trước để tham gia hội nghị. Ý kiến tham luận của 
các đại biếu. 

II d. Bài tham luận. Đọc tham luận. Gửi tham 
luận đến hội nghị. 

tham mưu dg. 1 Giúp người chỉ huy trong việc 
đặt và tổ chức thực hiện các kế hoạch quân sự và 
chỉ huy quân đội. Cóng tác tham mưu. Sĩ quan 
tham mưu. 2 (kng.). Giúp góp ý kiến có tỉnh chất 
chỉ đạo. Tham тим cho lãnh đạo. 

tham mưu trưởng d. Người đứng đầu cơ quan 
tham mưu. 

tham nghị I dg. (cũ). Dự bàn những công việc 
chung quan trọng. 

II d. Chức quan cấp phó ở bộ, ở tỉnh thời 
phong kiến. 

tham nhũng dg. Lợi dụng quyền hành để nhũng 
nhiễu dân và lấy của. Quan lại tham những. Мап 
tham những. 

tham ӧ де. Lợi dung quyển hạn hoặc chức trách 
để ăn cắp của công. Tham ó công quỳ. Të tham 
ó, lãng phí. 

tham quan dg. Xem thấy tận mắt để mở rộng 
hiểu biết hoặc học tập kinh nghiệm. Tham quan 
di tích lịch sử. Tham quan nhà máy. Tổ chức đi 
tham quan. 

tham quan ô lại Quan lại tham nhũng. 

tham quyền cë vị Cố giữ quyền hành, địa vị, 
không chịu rời bỏ. 

tham sinh uy tử Tham sống sợ chết đến mức 
hèn nhát. 

tham số d. t Hằng số tuỳ ý, có giá trị xác định 
cho từng phản tử của một hệ thống đang xét, 
nhưng có thể thay đổi từ phần tử nọ sang phần 
tử Кіа. Tham sổ của một phương trình. 2 Yếu tố 
quan trọng cần biết để hiểu một vấn dë nào đó. 

tham tá d. x. tham biện. 

tham tàn t. Tham lam và tàn ác. 

tham tán d. 1 Chức quan văn giúp trông coi việc 
quản dưới quyển một viên tưởng, thời phong 
kiến. 2 Chức vụ ngoại giao ở sứ quán, sau đại 
sú, công sử và trên các bí thu, thưởng phụ trách 
một công tác quan trọng của sứ quán, như chính 
trị, văn hoá, thương vụ, quân sự, v.v. 

tham tán công sứ d. Cán bộ ngoại giao giữ 
chức vụ tham tán nhưng có cấp bậc ngang hàng 
công sứ. 

tham tri d. Chức quan dưới chức thượng thư ở 
các bộ của triều đình Huế. 

tham tụng d. Chức quan đầu triêu thời Lê-Trịnh. 
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tham vấn dg. Hỏi hoặc phát biểu ý kiến để tham 
khảo (thường nói về vấn dé quan trọng). 78 chức 
một hội nghị làm diễn đàn tham vấn. Т Fung lâm 
y té đã tham vấn cho nhiều bà te trẻ. Cơ quan 
tham vấn cho Chính phủ. - : 
tham vong д. Lòng ham muốn, mong ước quá 
lớn, vượt quá xa khả năng thực tế, khó có thể đạt 
được. Tham vọng làm bá chú hoàn câu, Bài viết 
không có tham vọng giải quyết mọi vấn đề. Có 
tham vọng lón. j : 
thẩm, d. 1 Hàng dệt bằng sợi to, thưởng có 
hình trang trí, dùng trải trên lối di, trên sản 
nhà. 2 Lớp cây lá dày phủ trên mặt đất. Thảm 
сб. Thảm mục (cành lá mục) của rừng. Thám 
thực våt*, 

thảm; t. Đau thương đến mức làm ai cũng phải 
động lòng. Chết rất thám. Cảnh tình trông thẩm 
quả. Khóc nghe rất thâm. Gió thâm mưa sâu (b.). 
thẩm bai dg. (hoặc d.). BỊ đánh bại một cách 
nặng nề, thẩm hại. 

thắm cảnh d. Cảnh tượng thè thảm, đáng 
thuong. Thám cảnh chiến tranh. 

ат đạm t. Buồn thảm, lạnh lẽo. Nét mặt thẩm 
đạm, Những ngày thảm đạm. 

thắm hại t. 1 Có vẻ khổ sở, đáng thương, Ма 
mũi trông thâm hại. 2 Năng në và nhục nha. Sự 
thất bại thâm hại. 

thẩm hoạ d. Tai hoạ lớn, gây nhiều cảnh đau 
thương, Thảm hoạ chiến tranh. : 

thảm khốc t. Hết sức tàn khốc, gây ra những 
cảnh thảm thương. Hình phạt thám khốc. Sự tần 
sát thảm khốc. 

thẩm kịch d. Việc, cảnh diễn ra hết sức đau 
thương, bị thảm. Thảm kịch chiến tranh. Một tấn 
thâm kịch gia đình. 

thảm sát dg. Giết hại hàng loạt người môt cách 
Тап ác. Vu tham sát cả một làng. 

thắm sáu t. (vch.), Như зди thảm. Gió thám 
mưa sầu (b.), 

thảm thê t. (id.). Như thê tham. 

thảm thiết t. Thè thảm, thống thiết, Khóc lóc 
tham thiết, 

thảm thực vật d. Tập hợp thực vật mọc ở một 
vùng. Thảm thực vật nhiệt dói. 

thẩm thương t. Thảm (nói khái quát). Саи 
chuyện thám thương. Chết thảm thương. 

thẩm trạng d. Tình trạng bi thăm đến đau lòng. 
Thảm trạng xã hội. 

thám báo d. Lính trinh sát phục vụ chiến đấu. 
thám hiểm dg. Đi vào vùng xa lạ ít ai đạt 
chân tới, để khảo sát. Thám hiểm Bác Сис. 


CỐ Ốc TCcœmờớ.gẠ251“Ẽ%.....ÀA11,. 


than thở 


Nhà thám hiểm. 

thám hoa d. Học vị của người đỗ thứ ba, sau 
bắng nhãn, trong khoa thi đỉnh thời phong kiến. 
thám sát dg. Quan sát để phát hiện (vật hay 
tỉnh hình chưa biết, chưa ró). Nhà vua vi hành 
thám sắt tình hình dân chúng. Máy bay thám 
sát địa hình. Thám sát bằng vệ tỉnh. Thám sát 
các đi chỉ. 

thám thính dg. Dò xét, nghe ngóng để thu thập 
tình hình. Ð; thám thính tỉnh hình. Máy bay 
thám thính. 

thám tử d. (cũ), Người làm việc do thám. 
than, d. Tên gọi chung các chất rắn, thường màu 
den, dùng làm chất đốt, до gỗ hoặc xương cháy 
không hoàn toàn tạo nên, hoặc đo cây cối chôn 
vùi ở đưởi đất phân huỷ dán qua nhiều thế kí 
biến thành. Đốc than trên rừng. Mỏ than. 

than; dg. Thốt ra lời cảm thương cho nỗi đau 
khó, bất hạnh của minh, Than thân trách phận. 
than béo d. x. than тд. 

than bùn d. Than màu nâu thẩm, mêm, chứa ít 
carbon, nhiều nước, thưởng dùng làm chất đốt 
hoặc làm phân bón, 
than cám d. Than vụn, hạt nhỏ, 

than chi d, Tên gọi thông thưởng của graphit. 
than cốc d. Than đá đã được chưng, xốp và 
cứng, chuyên dùng làm chất đốt trong các lò cao. 
than củ d. Than hòn, cỡ từ 6 đến 8 millimet 
trở lên. . 

than đá d. Tên gọi chung một số loại than më. 
than gấy d. Than đá có ít chất bốc, nhiệt lượng 
cao, cháy có ngọn lửa ngắn. 

than khóc dg. Như khóc than. 

than luyện d. Than cám trộn với chất dính kết, 
đóng thành bánh, thường dùng chạy máy hơi 
nước. 

than luyện cốc d. Than mỏ nhiều chất bốc, dùng 
chưng thành than cốc, 

than mỏ d. Tên gọi chung các loại than đo cây 
cối chôn vùi lâu ngày ở duvi đất biến thành. 
than mỡ d. Than đá chứa nhiều chất bốc, cháy 
có ngọn lửa dài, có thể chưng thành than cốc. 
than nâu d. Than mó màu nâu đen, chứa it 
carbon, nhiều chất bốc. 

than ôi с. (vch.). Từ biểu lộ sự đau buồn, 
thương tiếc, ` 

than phiến dg. Phản nàn, kêu ca về điều phiển 
muộn nào đó. Than phiên về con cải. 

than quả bàng d. Than cám trộn với chất kết 
dính ép thành hình quả bàng. 

than thở dg. Kêu than, thổ lộ nỗi buôn råu 






than tó ong 


dau khó cüa minh, 

than të ong d. Than cám trộn với chất kết dính, 
ép thành khối hình trụ, có nhiều lỗ tròn. 

than trắng d. Năng lượng của các thác nước 
cung cấp. : 
than van dg. (id.). Kêu than thống thiết. 

than văn dg. Than thở và kể 1, mong có sự 
đồng cảm, xót thương. Không một lời than vấn. 
thắn nhiên t, Có dáng vë tự nhiên như thường, 
coi như không có gì xảy ra. Thân nhiên trước 
nguy hiểm. Giả vờ thản nhiên như không. 

{һап khi d. (cũ). Khí carbonic. 

thán phục dg. Khen ngợi và cảm phục. Thái độ 
ап phục. Nhìn bằng соп mắt {һап phục. 

thán từ 4, Như сат гй. 

thang; d. 1 Dụng cụ để leo, thưởng bằng tre, 
gỗ, gồm hai thanh đài song song nổi liền với 
nhau bằng nhiều thanh ngang ngắn, cách đều 
nhau thành bậc. Вас thang. Dựa thang vào tường, 
Thang dây (thang làm bằng dây). Thang danh 
lợi (b.). 2 Thanh ngang ở khung giường, chông 
hay ở thuyển nan. Giường tám thang. Thuyền 
ba thang. 3 Hệ thống gồm những cấp, độ phân 
từ thấp lên cao, dùng để xác định giá trị, mức 
độ. Thang nhiệt độ. Thang lương. 

thang; d. 1 Tập hợp những vị thuốc đông y dùng 
để sắc chung với nhau trong một lån thành một 
liều thuốc uống. Вос vài thang thuốc. Uống ba 
thang bệnh mới đỡ. 2 Vị thuốc đông y dùng phụ 
cho những vị thuốc khác, Chén thuốc này lấy 
kinh giới làm thang. 

thang âm d. Chuỗi âm thanh lên hoặc xuống 
từng bậc. 

thang độ d. Thang giá trị hay mức độ, từ thấp 
lên сао. 

thang gác d. (id.), Cầu thang, 

thang máy d. Máy đưa người lên xuống các tầng 
gác trong nhà nhiều tång. 

thang nhiệt độ bách phân d. x. (hang nhiệt 
độ Ceisius. 

thang nhiệt độ Celsius [xen-xi-ux(ơ)] d. 
Thang nhiệt độ thöng dụng, trong đó điểm 
chuẩn đưới 1а điểm nóng chảy của nước đá 
và điểm chuẩn trên là điểm sôi của nước và 
một độ là bằng 1/100 của khoảng giữa hai 
điểm chuẩn đó; (nhiệt độ đo theo thang nhiệt 
độ này gọi là nhiệt độ Celsius, ki hiệu là °С, 
thí dụ, 18°C ; 18° Celsius). 

thang nhiệt độ Fahrenheit [farenait} d. Thang 
nhiệt độ trong đó điểm đông đặc của nước (0°C) 
được định nghĩa là nhiệt độ 32 vả điểm sôi của 
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nước được định nghĩa là nhiệt độ 212; (nhiệt độ 
đo theo thang nhiệt độ này gọi là nhiệt độ 
Fahrenheit, ki hiệu là °F, thi dụ, 50°F: 50° 
Fahrenheit = 10°С). 

thẳng hoặc I p. Chỉ thỉnh thoảng, hoạ hoàn lắm 
(việc ấy mới xảy ra). Đường vắng tanh, thẳng 
hoặc mới có một người 4 qua, 

II k. Tử biểu thị điểu sắp nêu ra là một giả thiết 
rất hiếm khi xảy ra; vạn nhất. Tháng hoặc có 
việc gì thì да có bà con xóm giẳng, anh yên lâm. 
thẳng thốt ар, (hoặc 1.). Có vẻ như hoảng hốt 
do bị chấn động mạnh vẻ tinh thắn. Tiếng kêu 
thẳng thốt, Сіаг mình tháng thốt. 

tháng d. 1 Khoảng thời gian bằng một phần mười 
hai năm dương lịch, thưởng gồm ba mươi hoặc 
ba mươi mốt ngày (tháng dương lịch). Ngày 
Quốc tế Lao động mắng một tháng năm. Lương 
lnh ди tháng. 2 Khoảng thời gian ріп đúng 
với độ dài một tuần trăng, cỏ hai mươi chín hoặc 
ba mươi ngày (tháng âm lịch). Năm nay nhuận 
hai tháng bảy. Tuần trăng cuối tháng. 3 Khoảng 
thời gian ba mươi ngày hoặc đại khải ba mươi 
ngày. Sau một vài tháng. Nghỉ phép một tháng, 
kể từ ngày 10 tháng ba. 4 Khoảng thời gian từ 
ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng. Раи tháng 
sau sẽ vé. Vào giữa thủng. 

tháng âm lịch d. Tháng của năm âm lịch; phân 
biệt với tháng dương lịch, 

tháng ba ngày tám х. ngày ba thẳng tám. 
tháng chap d. Tháng thứ mười hai, và cũng là 
tháng cuối của nám âm lịch. 

tháng củ mật d. (cũ). Tháng cuối năm âm lịch, 
nói vë mặt phải сіп thận để phòng trộm cướp. 
tháng dương lịch d. Tháng của năm dương lịch; 
phân biệt với tháng âm lịch. 

tháng đủ d. Tháng âm lịch có ba mươi ngày; 
phân biệt với tháng chiếu. 

tháng giêng d. Tháng đầu của năm ат lịch 
(hoặc dương lịch). 

tháng một d, 1 Tháng đầu của năm đương lịch. 
2 (kng.). Tháng mười một åm lịch. 

tháng ngày d. Như ngày tháng. 

tháng thiếu đ. Tháng âm lịch có hai mươi chín 
ngày; phân biệt với tháng dú. 

thanh, d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị những vật 
có hinh dài, mỏng, nhỏ bản. Thanh gwom. Thanh 
nửa. Thanh sắt. 

thanh; d. (kết hợp hạn chế). Thanh điệu (nỏi 
tát). Thanh huyền. 

thanh; t. 1 Rất trong, không lån một chút gi 
làm cho đục, mở, cho bợn cải bản sắc riêng, 
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gây cảm giác thích thú, dë chịu. Tiếng chuông 
thanh, không rẻ.. Giọng nói thanh. Trời thanh 
(trong trẻo, không có bóng mây). Trăng thanh 
(trong, tổ). Рет thanh (không có tiếng ồn). Vi 
thanh. 2 Có hình dáng, đường nét mảnh mai, để 
trông. Dáng thanh. Nét rất thanh. Chiếc nón 
thanh. 3 (¡d.). Lịch sự, không thô tục. 727 ăn 
tiếng nói thanh, 

thanh âm d. Như âm thanh. i 
thanh bach t. Trong sach trong lối sống, giữ 
phẩm chất của minh không để cho sự giàu sang 
сат dỗ. Nhà nho thanh bạch. Cuộc đời thanh 
bạch. 

thanh bẩn t. (cũ). Nghèo mà trong sạch. 
thanh binh t. Yên vui trong cảnh hoà bình, Рау 
nước thanh bình. Cuộc sóng thanh bình. Khúc 
nhạc thanh bình, 

thanh cảnh t. (Ăn uống) không chuộng nhiều, 
không thô tục. Ăn uống thanh cảnh. 

thanh cao t. Trong sạch và cao thượng. Тат 
hồn thanh cao. : 

thanh danh d. Tiếng tăm tốt. Giữ trọn thanh 
danh, Bôi nhọ thanh danh. 

thanh đạm t. 1 (Ăn uống) giản dị, không có 
những món cầu ki hoặc đắt tiên. Ват ăn thanh 
dam. 2 (id.). (Cuộc sống) giản di và trong sạch; 
thanh bạch. i 


thanh điệu d. Sự nâng cao hoặc hạ thấp giọng 
nói trong một âm tiết, có tác dụng khu biệt vë 
âm thanh của từ hoặc hình vị ở một số ngôn ngữ. 
Tiếng Việt có sáu thanh điệu. 

thanh đới d. (cũ). Dây thanh. 

thanh giàng d. Thanh kéo giữ các thanh khác 
hoặc các bộ phận khác của kết cấu xây dựng 
với nhau, : 

thanh hao d. x. chối, (ng. 1). 

thanh khí d. (cü; vch.). Sự đồng cảm sâu sắc do 
hợp nhan về tư tưởng, tinh cảm, 

thanh khiết t. (id.). Trong sạch, thuần khiết. 
thanh la d. x. phẻng la. 

thanh lâu d. (cũ; vch.). Nhà chứa gái điểm; Ј40 
xanh, Gái thanh lâu. 

thanh ti су. гаял l. dg. 1 Bán hoặc huỷ bỏ tải 
sản cố định không dùng nữa, 7hiết bị đã quả cũ, 
cẩn thanh li. 2 Hoàn tất việc thực hiện một hợp 
đồng giữa những bộ phận liên quan. Làm nhanh 
gọn việc thanh li hợp đồng. Các bên kí hợp đồng 
tiến hành thanh lí với xí nghiệp. 

thanh lịch t. Thanh nhã, lịch sự. Ал mặc thanh 
lịch. Trai thanh gái lịch *. 

thanh liêm t. (cũ). (Quan lại) liêm khiết. Làm 


thanh thả 


quan, được tiếng là thanh liêm. 

thanh lọc dg. Loại bỏ ra để làm cho tổ chúc 
được trong sạch. Thanh lọc những phần tử thoái 
hod. Thanh lọc hàng ngũ. 

thanh long d. Cây cùng họ xương rồng, thân ba 
góc, hoa màu trắng, quả chín màu đỏ, ăn được. 
thanh lý x. thanh Hi. 

thanh mai d. (¡d.). Dâu rượu. 


. thanh mảnh t. Thon vả cao, mảnh mai, trông 


hơi có vẻ yểu, nhưng ua nhìn, Đáng người thanh 
mảnh. Nét chữ thanh mảnh. 

thanh minh, d. Tên gọi một trong hai mươi bốn 
ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 4, 5 hoặc 6 tháng tư đương 
lịch, thường vào khoảng tháng hai, tháng ba am 
lịch, có tục đi thăm viếng sửa sang mó та, 
thanh minh; đg. Giải thích cho người ta hiểu 
để không còn quy lỗi hoặc nói chung nghĩ xẩu 
cho mình hay cho ai đó, trong sự việc лао đó, 
Thanh minh để tránh mọi sự biểu lÂm. Khuyết 
điểm rành rành, còn cố thanh minh. Thanh mình 
cho bạn. 

thanh nhã t. Có vẻ đẹp nhã nhận, lịch sự, ưa Ç °] 
nhìn. Маи sắc thanh nhã. Trang trí thanh nhà. 
thanh nhạc d. Âm nhạc biếu hiện bằng giọng 
hát; phân biệt với khí nhạc (do nhạc khí phát ra), 
thanh nhàn t. Thánh thoi, nhàn nhã, không có 
việc gì bạn bju. Có vất vả mới thanh nhan... (cd.). 
thanh niên I d. Người còn trẻ, đang ở độ tuổi 
trưởng thành. Thanh niên nam nữ. Thể hệ 
thanh niên. 

H t. Có đặc điểm, thuộc tỉnh của thanh niên. 
Tinh rất thanh niên. 

thanh nữ d. (id.). Nữ thanh niên. 

thanh quản 4, Phản trên của khí quản, có thể 
phát ra tiếng khi không khi đi qua tử phổi. 
thanh quang t. (cũ). Như phong quang. Bầu 
trời thanh quang. Р 

thanh sach t. Trong sạch, không một vết nho. 
Một cuộc đời thanh sạch. 

thanh sát ёр, (id.). Thanh tra và giám sát. 
thanh sắc d. (id.). Giọng nói cùng với sắc đẹp 
(nói khái quát); dàng để chỉ giọng hát hay và 
sắc đẹp của phụ nữ, Нат mê thanh sắc. 

thanh tao t. Tao nhã và thanh thoát, trong sáng. 
Vé đẹp thanh tao. Lời thơ thanh tao. Phong độ 
thanh tao. 

thanh tàn t. (cũ). 1 Tươi trẻ. Đảng người yếu 
điệu, thanh tân. 2 Trong trắng, còn tân. Gái thanh 
tán. Trai thanh tân. 

thanh thả t. (id.). Thong thả, ung dung. 





thanh thàn 


thanh thần t. Ở trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái, 
vi trong lỏng không có điểu gì phải áy náy, lo 
nghĩ. Đầu óc thanh thản. 

thanh thế d. Thể mạnh được nhiều người biết 
đến. Сау thanh thë. Thanh thể ngày một lớn. 
thanh thiên d. (cũ). I Trời xanh; thường dùng 
để chỉ màu xanh đa trời nhạt, Ман thanh thiên. 
2 (¡d.). Ban ngày ban mật. Giữa thanh thiên. 
thanh thiên bạch nhật (сӣ). Ban ngày ban mặt; 
giữa ban ngày, trước mắt mọi người. 

thanh thiểu niên d. Thanh niên và thiếu niên 
(nói góp). „ 

thanh thoa t. (id.). Rất thanh thần, thoái mái. 
Thấy thanh thoả trong lòng, 

thanh thoát t. 1 (Dáng điệu, đường nét) mềm 
mại, không gò bó, gây cảm giác nhẹ nhảng, dễ 
ưa, Dáng người thanh thoát, Đường nét chạm 
trổ thanh thoát. 2 (Lời văn) lưu loát, nhẹ nhàng, 
không gò bó,'không khúc mắc. Ló thơ thanh 
thoát. Văn dịch thanh thoát. 3 Thanh (һап, nhẹ 
nhom, không có gì vướng mắc. Tâm hồn thanh 
thoái. Nói hết ra cho lòng được thanh thoát. 
thanh tịnh t. Hoàn toàn yên tĩnh, không có gì 
làm xao động, xao xuyến. Cảnh thanh tinh của 
chùa. Làng thanh tịnh (b.). 

thanh toán др. 1 Chi trả bằng tiên giữa các bên 
trong những quan hệ kinh tế nhất định. Thanh 
toán các khoản nợ. Cơ quan thanh toán tiên đi 
công tác. Chứng từ thanh toán. 2 Giải quyết cho 
xong cái tòn tồn tại, gây vướng mắc, trở ngại. 
Thanh toán hậu qud của chiến tranh. Thanh toán 
mốt thù riêng. 3 (kng.). Diệt trừ nhau. Воп cướp 
tim cách thanh toán lẫn nhau. 

thanh tra I ág. Kiểm tra, xem xét tại chỗ việc 
làm của địa phương, cơ quan, xí nghiệp. 

П d. (kng.). Người làm nhiệm vụ thanh tra. Đoàn 
thanh tra của bộ. 

thanh trà; đ. Cây to cùng họ với xoải, lá mọc 
đối, quả hình trứng, khi chín màu vàng, vị chua, 
dùng để ăn. 

thanh trà; d. Bưởi quả nhỏ nhưng ngọt và thơm. 
thanh trùng dg. Diệt vi trùng để có thức uống 
sạch (một khâu trong quá trinh chế biến bia, 
SỮA,...), 

thanh truyền d. Thanh có tác dụng truyền 
chuyển động giữa hai vật trong máy. 

thanh trừ dg. Loại bỏ ra khỏi tổ chức. Thanh 
trừ những phần tử cơ hội. 

thanh trừng dg. Gat bỏ ra khỏi hàng ngũ. Các 
phe phái cẩm quyên thanh trừng lẫn nhau. 
thanh tú t. Có vẻ đẹp thanh nhã. Đáng người 
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thanh tú. Khuôn mặt thanh tủ. 

thanh vắng t. Yên tĩnh và vắng vẻ. Đám khuya 
thanh vắng. Nơi thanh vắng. 

thanh vận đg. (cũ; dùng phụ sau d.). Tuyên 
truyền, vận động thanh niên. Công tdc thanh vận. 
thanh xuân t. (vch.; dùng phụ sau d,). Tré, đầy 
sức sống. Tuổi thanh xuân. 

thanh yên d. Cây nhỡ cùng ho với cam, quả to, 
có vị chua. 

thành; d. 1 Công trình xây đắp kiên cổ bao 
quanh một khu vực dân cư trọng yếu (thủ đô, 
thành phố lớn, v.v.) để phòng thủ. Thanh Huế. 
Thành cao hào sâu. Xây thành дар hug. 2 Thành 
phố (nói tất). Vào công tác trong thành. Khắp 
các tỉnh, thành. 3 Phần bao kín các mặt bên của 
một đồ đựng, hoặc nói chung của một vật rỗng ở 
Biữa. Thành vai. Thành giếng. Thành giường. 
thành; dg. L Trở nên là (cải trước đỏ không phải, 
chưa phải). Рё thương thành sẹo. Thành vợ 
thành chóng. Chuyển bại thành thẳng. Học đã 
thành nghề (thành có nghề). 2 (Công việc) đạt 
được kết quả dự định; trải với bại. Công việc 
thành hay bại, còn chưa rë. Việc không thành. 
thành; t. (đồng hạn chế trong một vài tổ hợp). 
(Tình cảm) chân thật, xuất phát tự đáy lòng. 22 
bạc, nhưng lòng thành. 

thành bại dg. Thành công hay thất bại (nói khái 
quát). Trán đánh quyết định sự thành bại của 
chiến dịch. 

thành bộ d. Tén gọi cấp bộ thành cửa một sổ 
chinh đảng, đoản thể chính trị. Thành bộ Vigt 
Minh, 

thành chung d. (cù). (Tốt nghiệp) cao đẳng tiểu 
hoc. Thi dó thành chung, Bằng thành chung. 
thành công dg. (hoặc d.), Đạt được kết quả, mục 
đích nhu dự định; trái với thất bại. Thi nghiệm 
thành công. Chúc mừng thành công của hội nghị. 
thành danh dg. Thành đạt, có tiếng tắm tốt. 
Nhiều học trò cũ đã thành dành. 

thành đạt dg. Đạt kết quả tốt đẹp, đạt mục đích 
về sự nghiệp; làm nên. Con cái đâu thành đạt cd. 
thành đoàn d. Cấp bộ thành phố của tó chức 
đoàn thanh niên. 

thành đội d. (cũ). Ban chỉ huy quân sự thành 
phố. 

thành đồng d. Bức thành bằng đồng: dùng để 
tượng trưng cho lực lượng bảo vệ vững chắc. 
Vừng như thành đồng. 

thành hình đg. Được tạo thành ở mức chỉ mới 
có những nét chính. Ngôi nhà да thành hình, 
nhưng chưa có của, 
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thành hoàng d. Vị thần được thờ ở một làng. 
thành hội d. Cấp bộ thành phố của một hội. 
thành hôn dg. (trtr.). Chính thức thành vợ 
chồng. Lễ thành hôn. 

thành khẩn t. Hết sức thành thật trong tự phê 
bình và tiếp thư phê bình. Thánh khẩn nhận 
khuyết điểm. Thái độ thành khẩn. 

thành khí t. (Gỗ xé) đã được gia công thêm theo 
những quy cách nhất định để sử dụng удо những 


công việc nào đó, nhự làm nhà cửa, đóng đồ đạc, ` 


v.v. Gỗ xẻ đạt tỉ lệ thành khí cao. Gỗ thành khi. 
thành kiến I d. Y kiến nhận xét không hay đã 
thành cố định, khó thay đổi. Có thành kiến với ai. 
II dg. (kng.). Có thành kiến. Không nên thành 
kiến với người phạm khuyết điểm. 
thành kính t. Thành tâm, kinh cẩn. Тат lòng 
thành kinh. Thành kính tướng nhớ các liệt sĩ. 
thành lập dg. Chính thức lập nên, bắt đầu xây 
dựng thành (thưởng nói về một tổ chức quan 
trọng). Thành lập chính quyền: Thành lập một 
Công ti. 
thành luỹ. d. Công trình xây đắp kiên cố để 
phòng thử một vị trí (nói khái quát), Thành а 
kiên cố, Tiển công vào thành мӯ của chủ nghĩa 
thực dán (b). . .. 
thành ngữ d. Tập hợp từ cố định đã quen dùng 
mà nghĩa thường không thể giải thích được một 
cách đơn giản bằng nghĩa của các tử tạo nên nó. 
“Hai sương môt nàng”, "Rán sành ra mỡ” là 
những thành ngũ. _ ое ` V 
thành niên t. Đến tuổi được pháp luật công nhận 
là công dân với đây đủ các quyền. lợi và nghĩa 
vụ. Đến tuổi thành niên. : 
thành nội d. Khu vực cung điện của vua có thành 
xây bảo vệ, năm bên trong một thành khác. Các 
cung điện trong thành nội, 
thành phẩm d. Sản phẩm đã được chế tạo xong 
hoàn toàn, không còn phải qua khâu gia công 
nào nữa; phân biệt với bản thành phẩm. Kiếm 
tra thành phẩm trước khi xuất xưởng. 
thành phán d. 1 Yếu tố, bộ phận không thể tách 
rời những yếu tố, bộ phận khác để tạo nên một 
sự vật, một tổ chức. Thảnh phần hoá học của 
mước ддт có oxygen và hydrogen. Сас thành 
phán của саи. Thành phán hội nghị gồm các 
giám đốc xí nghiệp. 2 Tập hợp người có cùng 
một tiêu chí nảo đó, nằm trong một tập hợp người 
lớn hơn. Thành phần nữ trong ban chấp hành. 
Các thành phần giai cấp trong xã hội. 3 Thành 
phán giai cấp (nói tắt). Mó: cán bộ thành phần 
công nhân (thuộc thành phần giai cấp công 


thành tich bất hảo 


nhân). Thành phán xuất thân là tiểu tu sån (sinh 
ra trong một gia dinh tiểu tu sản). 

thành phố d, Khu vực tập trung đông dân cư 
quy mó lớn, thường có công nghiệp và thương 
nghiệp phát triển. 

thành quả d. Kết quả quý giá đạt được của cả 
một quả trình hoạt động, đấu tranh. Thánh quả 
lao động. Bdo vệ thành quả cách mạng. 

thành quách d. Thành xây, có lớp trong lớp 
ngoài, để bảo vệ. Di tích của một thành quách cổ. 
thành га k. (kng.). Như hành thứ. 

thành tạo dg, Được hình thành, tạo nên trong 
quá trinh biến đổi của tự nhiên, Quả trình thành 
tạo vỏ Trải Đất. Những điều kiện thành tạo các 
má khoảng sản. 

thành tâm t. Có tình cảm chân thật, xuất phát 
tự đáy lòng. Thành tâm giúp bạn, 

thành tấm thành món (kng.). Có số lượng giao 
nhận thành một món đáng kể (thường nói vẻ 
tiền). Tiên đưa lắt nhắt, không thành tấm thành 
món. 

thành thạo t. Rất thạo, do đã quen làm và có 
kinh nghiệm. Thao tác thành thạo. Thành thạo 
tay nghề. Nói thành thạo nhiễu thứ tiếng. 
thành thân, dg. (cũ, vch.). Bát đầu sống với 
nhau thành vợ chồng: thành hôn. 

thành thắn; dg. (cü; id.). Nên người, 

thành thật t. Có lời nói, hành vị đúng như ý 
nghi, tỉnh cảm có thật của mình, không có gì giả 
đối. Một con người thành thật, Tin vào lòng 
thành thật của bạn. Thành thật muốn xin lỗi. 
Thành thật mà nói, tôi không thích anh ta. 
thành thị d. Thành phố, thị xã, nơi tập trung 
đông dân cư, công nghiệp và thương nghiệp phát 
triển (nói khái quát); phân biệt với nông thân. 
Cuộc sông ở thành thi. Người thành thị. 

thành thục t. 1 Đạt đến mức thành thạo về kĩ 
thuật qua một quả trình trau dồi, luyện tập. Đồng 
tác thành thục. Được huấn luyện thành thục. 
2 (Cơ thể sinh vật) đạt đến giai đoạn có thể sinh 
sản được. Мог giống lợn thành thue sóm. 

thành thử k. (kng.). Từ biểu thị diéu Sắp nêu ra 
là kết quả tự nhiên dẫn đến của điều vừa nói. 
Bán việc, thành thứ không đến được. Đêm qua 
có mưa, thành thử đường trơn, khó di. 

thành thực (ph,). x. thành thật. 

thành tích d. Kết quả được đánh giả tốt do nỗ 
lực mà đạt được. Thành tích công tác. Lập thành 
tích xuất sắc. 

thành tích bất hảo (kng,). Hành động xấu, đáng 
chê trách, 





thành tó 


thành të d. Bộ phận trực tiếp cấu thành của một 
chỉnh thể. Thành tổ của ngữ là từ. 

thành trì d. 1 Thành có hào sâu bao quanh để 
Phong thủ một vị trí. 2 Lực lượng bảo vệ vững 
chắc. 

thành tựu I dg. (Quá trình hoạt động) thành 
công một cách tốt đẹp. Công việc trong bao nhiêu 
năm đã thành tựu. 

П d. Cái đạt được, có ý nghĩa lớn, sau một quá 
trình hoạt động thành công. Những thành tựu 
của khoa học. І 
thành uy d. Ban chấp hành dáng bó thành phố. 
thành uỷ viên d, Uỷ viên ban chấp hành đảng 
bộ thành phố. 

thành văn t. (dùng phụ sau d.). Được ghi lại 
bảng chữ viết, thành văn bản. Pháp luật thành 
văn. Lịch sử thành văn. 

thành viên d. Người hoặc đơn vị, với tư cách 
là thành phần của một tổ chức, một tập thé. Các 
thành viên của hội đông khoa học. Các nước 
thành viên trong Liên Hop Quốc. 

thành ý t, (id.). Có ý định tốt, chân thành, Thành 
tâm thành ý giúp đỡ nhau. 

thánh thơi t. é trang thái nhàn nhà, dë chju, 
hoàn toàn không phải bận biu, lo nghĩ gì. Sống 
thánh thoi. Рди óc thánh thơi. Nhân lúc thánh 
thoi di thăm bè bạn. 

thánh I d. t (cũ). Danh hiệu người đời tặng cho 
bậc có vốn hiểu biết rộng, có phẩm chất đạo đức 
cao, vượt lên hắn người cùng thời; thường dùng 
để chỉ người sáng lập ra nho giáo. Nho giáo tôn 
Không Tứ là bậc thánh. Đạo thánh (nho giáo). 
2 (cũ; kết hợp hạn chế). Từ dùng để gọi tôn vua. 
Ơn nhờ lượng thánh. 3 (cũ). Thần linh hoặc nhận 
vật truyền thuyết, nhân vật lịch sử, được tôn thờ 
ở đền, chùa. Thánh Тап Viên. Thánh Gióng. Đức 
Thánh Trần. 4 (eng.). Người có tài, có khả năng 
hơn hẳn người thường trong một nghề hoặc một 
việc gì. Thánh thơ. Thánh chữ. Thánh cờ. Có tài 
thánh cũng chịu. S Đắng tạo ra trời, đất, chúa té 
của muôn loài, theo một số tôn giáo. Нё giáo 
thờ thánh Allah. 6 Từ Kitô giáo dùng để gọi Chúa 
Jesus và những cải thuộc về Chúa. Tượng thánh. 
Ngày lễ thánh. Kinh thánh*. Toà thánh*. 

H t. (kng.). Tài, giỏi khác thường. Thánh thật, 
loáng một cái là xong rồi. Sao thánh thể, đoán 
cầu nào trúng câu ấy. 

thánh ca d. Bài hát ca ngợi, cầu nguyện thần 
thánh trong các buổi lễ. 

thánh chỉ d. (trtr.). Từ dùng để gọi lệnh của vua, 
chúa với ý tôn kính. Váng thánh chỉ. 
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thánh địa d. (id.). Đất thánh. 

thánh đường d. (trtr.). Nhà thờ của Kitô giáo, 
Làm lễ nơi thánh đường. 

thánh giá, а. (trtr.; ¡d.). Xe vua đi thời phong 
kiến; xa giá. 

thánh giá; d. Giá hình chữ thập, tượng trưng 
cho sự hi sinh vì đạo của Jesus. Cây thánh giá. 
thánh hiển d. Người được các đời sau trong xã 
hội phong kiến tôn sùng, coi là có tài đức, trí 
tuệ hơn hẳn người đời, theo quan điểm và truyền 
thống của nho giáo (nói khái quát). Các nhà 
nho gọi Khống Tủ, Mạnh Từ là những bậc thánh 
hiển. Đọc sách thánh hiển. 

thánh kinh d. x. kinh thánh. 

thánh mẫu d. 1 Tên gọi tôn một số nữ thần, 
theo tin ngưỡng dàn gian. 2 (viết hoa). Đức bà 
Maria (theo cách gọi của giáo hội Công giáo). 
thánh nhân d. Bậc thánh. 

thánh sống d. Người có tài đức khác thường, 
được người đương thời khám phục, tôn sùng như 
một vị thánh. 

thánh sư d. Người sáng lập ra một học thuyết 
hay một nghề, được người đời sau tôn thở nhự 
bậc thánh. Khổng Tử là thánh su của nho giáo. 
Lập đền thờ vị thánh sự nghề dệt. 

thánh tha thánh thót t. x. thánh thót (láy). 
thánh thần d. Như thân thánh. 

thánh thất d. Nhà thờ của đạo Cao Đài. Thánh 
thất Tây Ninh. 

thánh thể d. 1 Tử dùng để gọi thân thể của vua, 
chúa với ý tôn kính, Thánh thể bất an. 2 (viết 
hoa). Bánh và rượu nho, tượng trưng cho mình 
và máu của Chúa Jesus trong lễ Tạ ơn (lễ Thánh 
Thể) của người theo Kitô giáo. 

thánh thót t. (Âm thanh) cao, trong, lúc to lúc 
nhỏ, ngân vang một cách êm ái. Tiếng đàn bầu 
thánh thót. Chim hót thánh thói. Giọng thánh 
thót, П Láy: thánh tha thánh thót (у liên tiếp). 
thánh thượng d. Từ thời phong kiến dùng để 
gọi vua với ý tôn kính. Tau lën thánh thượng. 
thánh tướng t. (kng.; thưởng dùng có kèm ý 
phủ định). Tài giỏi, có khả năng hơn người. Nó 
gặp may thôi, chứ chả thánh tưởng gì. Nói thánh 
tướng, 

thanh (ph.; cũ). Biển thể của thinh trong một số 
từ gốc Hán. Thạnh vượng. Hưng thanh. 

thao d. 1 Tơ thô, to sợi, không sạch рїї, Sgi 
thao. 2 Hàng dệt bằng thao. Thăt lung thao. 
3 Tua kết bằng tơ, chỉ. Nón quai thao. 

thao diễn 4р. Trình diễn các thao tác kĩ thuật 
để trao đổi kinh nghiệm. Thao diễn kĩ thuật, chọn 
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thợ giỏi. Hội thao diễn bản hàng. 

thao táo t. (kng.). (Mắt) mở to, không chớp. Маг 

mó thao láo. Giương cặp mắt thao láo nhìn. 

thao luyện dg. Luyện tập để nâng cao kĩ năng, 

Thao luyện võ nghệ. 

thao lược I d. (cũ). Phép dùng binh, Tà; thao 

lược. 

H t. (cü; id.). Có tài thao lược, Mót viên tưởng 

thao lược. 

thao tác dg. (hoặc d.). Thực hiện những động 

tác nhất định để làm một việc gì đó trong sản 

xuất. Thao tác vận hành máy dệt. Thao tác 

nhanh, chính xác, không có động tác thừa. Thao 

tác máy, Cái tién thao tác. 

thao thao t. 1 (id.). (Dòng nước) cuồn cuộn chảy 

không ngừng. Dòng sóng chảy thao thao. 2 Từ 

gợi tả cách nói sôi nổi, liên tục, không ngừng. 

Nói thao thao. 

thao thao bất tuyệt (kng.). Nói thao thao tưởng 

như không dứt, 

thao thức dg. Ó trạng thái không ngủ được vi 

có điều phải suy nghĩ, không yên. Thao thức suốt 

đêm. 

thao trường d. Bãi tập quân sự hoặc thể thao, 

Diễn tập trên thao trưởng. 

thao túng ág. Nắm và chi phối, bắt phải hành 

động theo ý của mình. Các tổ chức độc quyền 

thao túng thị trường, 

thảo dg. Nói rất nhỏ, nghe như hơi gió thoảng 

qua. Nói thào qua tai. 

thảo; d. (¡d.). Cay thân cỏ. 

thảo; dg. 1 Viết ra cho thành bài, bản có một 

nội dung nhất định, để sau đó còn xem lại, có 

thể sửa chữa, hoàn chỉnh. T#do bài diễn văn. 

Thảo bức thư gửi đăng báo. Tiểu ban thảo nghị 

quyết của đại hội. Вап thảo*. 2 (kết hợp hạn 

chế). Viết tháu chữ Hán, chữ Nôm, nét nọ liên 

nét kia và bỏ bớt nét. Kiểu chữ thảo rất đẹp. Chữ 

viết thảo rất khó đọc. 

thảo, t. 1 Có lòng tốt, hay chia sẻ, nhường nhịn 

cho người khác, Tuy nghèo, nhưng ở với bà соп 

rất thảo. Con bé thảo ап. 2 Biết ăn ở phải đạo, 

quan tâm chăm sóc cha mẹ vả nói chung người 

bể trên trong gia đình. Đâu hiển, rể thảo. Dua 

em thảo. 

thảo cẩm viên d. Vườn công cộng trồng nhiều 

loài cây cỏ và nuôi nhiều loài chim muông để 

làm nơi tham quan và nghiên cứu. D; chơi thảo 

cẩm viền. 

thảo dã t. (cũ). Thuộc nơi đồng quê hoang đã. 
n đật nơi tháo đã. 


tháo lui 


thảo hèn k. (ph.), Thảo nào. 

thảo lảo t. (kng.). Thảo, hay chia sẻ, nhường 
nhịn (nói khái quát). Tinh nét thảo ldo. 

thảo luận dg. Trao đổi ý kiến về một vấn đề, có 
phân tích lí lề, Thdo luận kế hoạch công tác. 
Thảo luận rất sôi nơi. 

thảo mộc d. Cay cỏ, cây cối nói chung. Ddu 
tháo mộc (dàu lấy từ nguồn thực vật). 

thảo nào k. Tổ hợp biểu thị điều vừa nói đến là 


` cái lẽ giải thích, làm cho điều sắp nêu ra không 


còn có gì phải ngạc nhiên nữa cả. № ốm, tháo 
nào không thấy di học. Tiêu pha như thế, thảo 
nào mà không mắc nợ (Không mắc nợ sao được). 
thảo nguyên d. Vùng đất bằng rộng lớn, chỉ có 
có mọc vỉ rất ít mưa, thưởng ở miền khí hậu tương 
đối khô, 

thảo quả d. Cây thân cỏ cùng họ với gừng, quả 
тос thành cụm, khi chín màu dó nâu, dùng làm 
thuốc hoặc gia vị. 

thảo quyết minh d. Cây thân có thuộc họ vang, 
hạt dùng làm thuốc. 

tháo dg. 1 Làm cho các chỉ tiết, bộ phận được 
lắp ghép rời ra khỏi chỉnh thể, Tháo săm хеб 
đạp ra vả. Tháo tung máy. Thảo rời từng mảnh. 
2 Lấy ra, bỏ ra khỏi người cái đang mang. Tháo 
cặp kinh để lên bàn. Tháo nhẫn. Vết thương mới 
thảo bằng. 3 (kết hợp hạn chế). Làm cho thoát 
ra khỏi tinh trạng bị ngăn giữ. Tháo nước sông 
vào ruộng. Nước chảy như tháo cống. Đảnh 
tháo. 4 (Chất bài tiết) thoát ra ngoài cơ thể nhiều 
và mạnh. Mỏ hôi tháo ra nhu tắm. Mật tháo тд 
hôi hột. Mùa tháo ra. 

tháo chạy dg. Chạy thật nhanh cho thoát khỏi 
tỉnh trạng bị bao vây, nguy hiểm. Cuống cuồng 
thảo chạy. Thảo chạy thục mạng. 

tháo cũi sổ lổng Ví trường hợp làm cho thoát 
cảnh bị giam hãm, tù túng và được tự do. 

tháo dạ dg. la chảy (lối nói lịch sự). 

tháo dỡ dg. Tháo ra, lần lượt lấy ra từng bộ phận, 
từng thứ (nói khái quát). Máy móc đã tháo dỡ 
xong. Tháo dỡ hàng hod trên xe xưống. 

tháo gƏ dg. Tháo bỏ, gỡ bỏ di, làm cho không 
còn vướng mắc, nguy hiểm nữa. Tháo gỡ min. 
Khó khăn đã được tháo gỡ (b). 

tháo khoán dg. (kng.). Cho được tự do làm điều 
mà trước đây bị hạn chế, ngăn giữ, kiểm soát, 
tháo lui dg. 1 Rút chạy để thoát khỏi tỉnh trạng 
nguy ngập. Liêu chết chạy thảo lui vào rừng. 
Tiêu diệt địch trên đường tháo lui. 2 (kng.). Rút 
lui để trốn tránh. Hơi khó khăn đã chuc thảo lui. 
Kiém có thdo lui. 





tháo thân 


tháo thân dg. Trốn chạy để thoát khỏi nguy 
hiểm. Tim cách tháo thân. Chạy thảo thân. 
tháo tóng dg. (thợt.). la chảy. 

tháo vát t. Có khả năng tìm cách này cách khác 
giải quyết nhanh, tốt những công việc khó khan. 
Một con người tháo vát. Cứ chỉ nhanh nhẹn, 
tháo vdt. 

thạo t. Biết tới mức có thể làm, thực hiện, sử 
dụng một cách nhanh nhẹn, không có gì lủng 
túng, Thạo tiëng Nga. Buôn bán thạo. Lái xe 
không thạo đường. Thao nghẺ sông nước. ` 
thạo đời t. Sảnh sỏi việc đời, cư xử khéo và đối 
phó nhanh trong mọi việc (thường hàm y chê). 
tháp, d. 1 Công trình xây đựng có chiều cao lớn 
hơn nhiều so với chiều ngang (thường trên đỉnh 
là hình chóp). Tháp chuông. Tháp vô tuyến 
truyền hình, 2 Bộ phận thon tròn dán lên của 
một số vật, Tháp bit, 

tháp; dg. 1 (¡d.). Chắp thêm, lắp thêm vào. Chiếc 
dèn lông tháp kính đỏ. 2 (ph.). Ghép. Tháp cành 
cam lên gốc bưởi. 

tháp canh d. Chòi хау cao để quan sát, canh 
gác, chiến đấu. Tháp canh ở ven đường quốc lộ. 
tháp ngà d. (vch.). Ví thế giới cao siêu của 
những trí thức sách vở và y nghĩ chủ quan, trong 
đỏ người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li 
thực tế đời sống. Sống trong tháp ngà. 

tháp nước d. cn. dài nước. Bề chứa nước đặt 
trên tháp cao để điểu hoả, dự trữ nước và tạo áp 
lực đưa nước đến nơi sử dụng. 

tháp tùng dg. (cũ; trtr.). Cùng đi để giúp việc 
cho một nhân vật lãnh đạo cao cấp nào đó. Tháp 
tùng tổng thống có bộ trưởng bộ quốc phòng. 
thạp d. Đồ đựng loại lớn thường bằng sành, 
miệng tròn và rộng, bụng phỉnh, đáy hơi thót. 
Thạp gạo. I j i 
thau, d. 1 Hop kim đồng với këm, màu vàng, dè 
dát mông, thường dùng để làm mâm, làm chšu 
rửa mật. Chiếc mám thau. 2 (ph.). Chậu thau; 
chậu. Môt thau nước. 

thau; dg. Co rửa sạch đồ chứa đựng nước, như 
chum, vại, bể, v.v. trước khi chứa đựng nước mới, 
Thau bể để hứng nước mua. 

thau; dg. (id.). Tan ra dễ dàng (thường nói về 
thức ăn cho vào miệng). Chiếc kẹo ngâm trong 
miệng thau dán. 

thau chua rửa mặn Làm giảm độ chưa mặn 
của ruộng phèn bằng cách đưa nước ngọt vào, 
làm đất, để lắng rồi thảo hết nước ra, xong lại 
đưa nước ngọt mới vào, có thể làm đi làm lại 
nhiều lần. 
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thau thầu t. (id.). Nhanh, lẹ. Viết thau thầu, Làm 

thau йи. 

thấu; t. (Lối viết chữ) nhanh, không đẩy đủ và 

ró ràng từng nét. Chữ viết thảu khó đọc. 

thầu; t. (id.; kết hợp hạn chế). Không còn bé, 

nhưng cũng chưa lớn. Теби thåu. 

tháu cáy dg. 1 Đánh lừa bằng cách làm ra vẻ 
nhu bài của minh tốt lắm (một mánh khoẻ cờ 
bạc trong bài ích xì). 2 (kng.). Đánh lừa bằng 
mảnh khoẻ xảo trá; Ыр, 

thay, dg. 1 Bỏ ra, dùng thế vào đó một cái khác, 
người khác thực hiện cùng một chức năng (nhung 
thường tốt hơn, thích hợp hơn). Thay bộ quản 
do mới. Thay một chỉ tiết máy. Thay người giúp 
việc. 2 Đảm nhiệm chức năng vón trước đây là 
của người khác, cái khác. Thay mẹ chăm sóc các 
em. Thay phiên nhau canh gác. Của di thay 
người (tng.). 3 (dùng phụ sau đg.). Làm phần 
việc та đảng ra người khác làm, Nhờ người kí 
thay. Làm thay. 

thay; c. (vch.; thường dùng sau t.). Từ biểu thị 
sự tác động mạnh më đến tình cảm người nói 
của một điều đạt đến mức độ rất cao. May thay! 
Đẹp thay! Đau đón thay! Thật là mia mai thay! 
thay da đổi thịt (kng.). Vi sự biến đổi khác trước 
rõ rệt và trở nên tốt đẹp hơn. Sau hoà bình chi 
тау năm, thành phố đã thay da đốt thịt. 

thay đổi dg. 1 Thay cái này bằng cái khác (nói 
khái quát). Mang theo máy bộ quân do để mặc 
thay 01. Thay đổi tên họ. Thay đối y kiển. 2 Đổi 
khác đi; trở nên khác trước (nói khái quát). Tink 
tình hay thay đối. Cảnh vật đã thay đổi. 

thay lấy (cü; ph.). х. #háy 145. 

thay lòng đôi dạ Không giữ được lòng chung 
thuỷ, ăn ở phụ bạc. 

thay mặt dg. (Làm việc gì) lấy tư cách của 
(những) người khác hoặc của một tổ chức nào 
đó. Ki thay mặt giảm đốc. Thay mặt gia đình 
cẩm ơn. Thay mặt chính phủ. 

thay ngựa giữa dòng Ví việc đổi tay sai giữa 
chừng, giữa cuộc. 

thay thầy đối chủ Tả thái độ của kẻ tay sai, 
để đảng bỏ chủ cũ, theo chủ mới khi thấy có 
lợi hơn. 

thay thế dg. Thay vào chỗ cái, người không có, 
không còn hoặc không thích hợp nữa (nói khải 
quát). Dùng nguyên liệu trong nước thay thể 
nguyên liệu mua của nước ngoài. Phụ tùng thay 
thế. Đào tạo lớp người thay thể 

thay vi dg. (thường dùng ở đầu câu hay đầu phân 
câu). Thay cho. Thay vì những bãi hoang là 
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những cánh đồng bát праг. 

thầy (ph.). х. Айу. 

thảy lay dg. Xen vào việc của người khác, 
không dính đáng đến minh. Thày lay hót léo. 
Ai mượn thày lay. 

thấy; dg. (ph.). Ném. Dem tiên mà thay xuống 
sông (tiêu pha lãng phì). 

thấy; d. (cũ). Tất cả, không trừ một ai, một cái 
рі. Bàn ghế, då đạc tháy đếu gọn gàng. 

thắc mắc dg. (hoặc đ.). Có điều cảm thấy không 
thông, cần được giải đáp. Thắc mắc vé chính 
sách. Thắc mắc không được lên lương. Nêu thắc 
mắc để thảo luận. Những thắc mắc cá nhân. 
thắc thóm dg. Như ¿hấp бт. Thắc thóm chờ 
đợi. Lo thắc thóm. 

thắm, d. 1 Vật quy ước quyết định phần mỗi 
người được nhận trong một sự phân phối, phân 
chia dựa vào may тїй, Rút thăm xem đội nào giao 
bóng trước. Thí sinh вдр thăm câu hỏi. 2 (ph). 
Phiếu bảu cử. Тйл thăm. Di bd thăm. 

thăm; dg. 1 (Đến với ai, đến nơi nào đó) hỏi 
han để biết tình hình, tó sự quan tâm. D; йт 
người ốm. Về thăm quê. Thăm hữu nghị một số 
nước. Viết thư hỏi thắm. 2 (Đến nơi nào đó) xem 
xét để biết qua tình hình..i (Айт đẳng. Thăm 
lúa, Thăm lớp của một gido viên dạy giải. Bác 
sĩ đi thăm các giường bệnh. 3 (ph). Khám 
(bệnh). Thăm thai. Thăm sức khoẻ. С. 
thăm dò dg, 1 Tìm hiểu để biết ý kiển thái độ, 
sự phản ứng của người khác bằng cách dỏ hỏi, 
dò xét kin đáo. Thăm dó dư luận. Đưa mắt nhìn 
thăm dó. Đưa đường bóng thăm đỏ. 2 Tìm hiểu 
để đánh giá tr lượng và chất lượng khoáng sắn 
bằng phương pháp khảo sát cấu trúc địa chất của 
vỏ Trải Đất, Thăm dò địa chất. Công tác thắm 
dó sơ bộ. 

thăm hỏi др. Thăm và hỏi han tình hình, tỏ sự 
quan tâm (nói khái quát). Thăm hỏi người ốm. 
Thăm hdi ân cần từng người. 

thăm nom dg. Thâm và trông nom, sản sóc (nói 
khái quát). Thăm nom các gia đình thương bình 
liệt sĩ. 

thăm nuôi dg. Thăm và tiếp tế cho người tü. 
Mang thức ăn vào nhà tù thăm nuôi соп. 

thăm thắm t. x. ¿hàm (láy). 

thăm thú dg. Thăm để biết (nói khái quát). Thăm 
thú phong cảnh làng quê. Đi nghe ngóng, thăm 
thủ tinh hình. 

thăm viếng dg. Đi tham (nói khái quát). T#ám 
viếng bạn bè, Thăm viếng khu di tích lịch sử. 


э 


thăm t. Sâu hay ха đến mức hút tắm mắt, nhin 


thăng quan tiến chức 


như không thấy đâu lå cùng, là tận, АЙ cao vực 
thắm. Đường xa dặm thẩm. Sâu thẩm. Xa thẩm '*. 
Đôi mắt buôn thẳm. (Ь.). // Láy: thăm thẳm (ý 
mức độ nhiều). 

thắm t. 1 Có màu sắc đậm và tươi (thường nói 
về màu đỏ). Ма hồng môi thắm. Chí thắm. Bông 
hoa tươi thẳm. Cánh đẳng thắm một màu xanh. 
2 Có tinh cảm đậm đà. Duyên thắm. Thám tình 
quê hương. 

thắm thiết t. (Tình cảm) rất sâu sắc, đậm đà. 
Thắm thiết như tình mẹ con. Tình bạn thắm thiết. 
Yêu nhau thẳm thiết. 

thăn d. 1 Phần thịt toàn nạc ở lưng súc vật 
(thưởng là lợn) mổ thịt. Miếng thân nön. 2 (id.). 
Вар thịt tròn, chắc. Tñán hinh vam vỡ với những 
thân thịt nây iän. ç 

thắn làn d. 1 Động vật thuộc nhóm bó sát, thân 
và đuôi đài phủ vảy, bốn chi khoẻ, sống ở bờ 
bụi, ăn sâu bọ. 2 (ph.). Thạch sàng. 

thăng 1 dg. 1 (cũ, hoặc kng.). Đưa lên một chức 
vụ, cấp bậc cao hơn. Được thăng chúc. Thăng 


vượt cấp, 2 Thôi không còn lên đồng nữa, thắn /@ 


linh xuất ra khỏi người ngồi đồng và trở vẻ trời Á 
theo tín ngưỡng dân gian, Thánh phán máy câu 
rồi thăng. Thăng đẳng. s: 

па. Dấu “‡#* đặt trước nốt nhạc để biểu thị nốt 
nhạc được nâng cao lên nửa cung. Đấu (hăng. 
Fa thăng. ` 5 

thăng bång I d. 1 Thế của một vị trí tự giữ 
được không bị ngã: Loạng choạng mất thăng 
bằng. Giữ cho người thăng bằng không bị пей. 
2 Trạng thái tâm lí tự giữ được không có sự 
nghiêng ngả không binh thưởng. Tám trang 
hoang mang mất thăng bằng. 

H dg. (hoặc +.). (kng.). Làm cho trở thành ngang 
bằng, các mặt đối lập tương đương nhau, có tác 
dụng bù trừ lẫn nhau; cân bằng. Thăng bằng 
thu chỉ. 

thăng bình (cũ), x. thanh bình ` 

thăng hà ар. (trtr.). (Vua chúa) chết; băng hà. 
thăng hoa dg. 1 (chm.). Chuyển trực tiếp từ 
trạng thải rắn sang trạng thái khí, không qua 
trạng thái lòng. Sự thăng hoa của băng phiến. 
Tâm hẳn thi sĩ dang thăng hoa (b.; đang ở trạng 
thái hưng phấn, bay bổng). 2 Được nâng cao 
lên, và nhu kết tinh cái tỉnh hoa thành tốt đẹp 
hơn. Мейё thuật là kết quả sự thăng hoa của 
đời sống hiện thực. 

thăng quan tiến chức Được lên chức, được để 
bạt (thường nói về quan lại, viên chức thời phong 
kiến, thực dân). 
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thẳng thiên dg. (Nhân vật thần thoại) lên trời, 
bay lên trời. Ngày ông táo thăng thiên. 

thăng thưởng dg. (củ; id.). Thang chức và 
thưởng công (nói khái quát). 

thăng tiến dg. (tháng quan tiến chức, nói tắt), 
Được thăng chức, nói chung, Thăng tiến nhanh 
qua nhiễu chức vụ. Có cơ hội thăng tiến. 
thăng trẩm t. (Việc đời) có nhiều biến đổi lớn, 
khí thịnh khí suy, khi thành khí bại, không có 
được sự bình ón, yên vui. Thế sự thăng trầm. 
Những bước thăng trầm của lịch sử. 


thẳng d. Từ dùng để chỉ từng cá nhân người đàn , 


ông, con trai thuộc hang dưới hoặc ngang hàng, 
với ý thân mật hoặc không tön trọng. Thång bé. 
Thằng bạn. Thằng lưu manh. 

thẳng cha d. (thgt.). Tổ hợp dùng để chỉ người 
đàn ông nào đó với y coi thường. Thằng cha ấy 
chả làm nên trò trổng gi. 

thẳng thúc dg. 1 (cũ). Trói buộc. 2 (¡d.), Thúc 
bách, khong cho trị hoãn. В; chủ nợ thằng thúc. 
thẳng t. 1 Theo một hướng nhất định, không 
một chỗ, một lúc nào chệch vë một bên, không 
cong, không gãy gập. Cứ thẳng một đường mà 
đi. Thanh sắt cong, uốn lại cho thẳng. Cây mọc 
thẳng. Tháng như kẻ chỉ (như một đường kë). 
Nhìn thắng về phía trước. 2 Không kiêng nể, che 
giấu, dám nói lên sự thật hoặc nói đúng những 
điều minh nghĩ. Người rất thẳng. Lòi nói thẳng. 
3 (Làm việc gì) liên tục từ đầu đến cuối, không 
một lúc nào bị gián đoạn. Đi thẳng một mạch về 
nhà. Ngủ thẳng giấc. 4 (dùng phụ sau dg.). (Làm 
việc gì) trực tiếp, không qua một khâu trụng gian 
nào cả. Lúa gieo thẳng không qua khâu làm mạ. 
Bảo thẳng anh ta. 5 (dùng phụ sau đg.). (Làm 
việc gì) ngay và dứt khoát. В} mắng, hẳn сш 
thẳng. Nỏi xong đi thẳng, không quay đâu lại. 
thẳng băng t. 1 Tháng một đường, một mạch, 
không bị cong vẹo hay bị cản trở. Con đường 
thẳng bãng. Công việc tiến hành một cách thẳng 
băng. 2 (kng.). Thắng thắn, ngay thật, nghĩ sao 
nói vậy, không quanh co. Tinh thẳng băng. Nói 
thẳng bằng. 

thăng cánh t. (kng.; dùng phụ cho đg.). Tỏ ra 
không chút nương nhẹ. Trừng tri thẳng cảnh. 
Мал» thẳng cảnh. 

thăng cánh cò bay x. сд bay thẳng cảnh. 
thẳng càng t. (kng.). Ó trạng thái nằm ngay 
do ra, không động đậy. Mầm thắng cẳng. Chết 
thẳng cẳng. 

thẳng đuổn đuột t. х. thắng đuột (14у). 

thang đuôn t. (kng.). Tháng vả cứng dë, không 


mềm mai. Dáng người thẳng duón. Lưng thẳng 
дидп. 

tháng đuột t. (kng.). Thing một đường, không 
có chỗ nào cong queo. Chán thẳng đuột như chân 
voi. Nói thẳng daót. Tính thẳng đuột như ruột 
ngwa. li Lây: thẳng дибп đuột (ý mức độ cao). 
thắng đứng t. Thắng theo chiều dựng đứng, 
vuông góc với mặt đất, Vách núi thẳng đứng. 
thẳng góc t. x. vuóng góc. 

thẳng ruột ngua (kng.). Tả tính người có sao 
nói vậy, không chút kiêng nể. 

thăng tay t. (dùng phụ cho đg.). Mạnh mẽ, 
không chút nương nhẹ hoặc thương bại. Thäng 
tay dàn dp. Trị thẳng tay. 

thắng tấp t. Tháng thành một đường dài. Con 
đường thẳng tắp. Hàng cây thẳng tắp. 

thẳng thắn t. Rất thẳng (nói khái quát). Напе 
lối thẳng thắn. Tỉnh người thẳng thắn. Thẳng 
thắn phê bình. 

tháng thớm t. (кор). Thắng, không cong, không 
lệch (nói khái quát). Kéo vạt do cho thẳng thớm. 
Vuót mái túc thẳng thởm. 

thắng thùng t. (kng.; dùng phụ cho đg.). Tó га 
không chút vi nể. Phê bình thẳng thừng, không 
khoan nhượng. Thẳng thừng bác bỏ. 

thẳng tính t. Có tính thẳng thắn, hay nói thẳng. 
thẳng tuổn tuột t. х. ;hẳng tuğt (18у). 

thẳng tuột t. (kng.). Thẳng một đường, hoàn 
toàn không có chỗ nào quanh co. Đi thẳng ruột 
mt mạch. Nói thẳng tuột. /! Lày: thẳng tuðn 
tuĝt (ý mức độ сао). 

thắng; d. (hoặc đg.). (ph.). Phanh. Вор thẳng. 
Thắng xe lại. 

thắng; dg. 1 Nấu cho đường tan vào nước. 
Thắng đường làm тїї. Thắng nước hàng. 
2 (ph.). Кап (mờ), 

tháng; dg. 1 Đóng yên cương vào ngựa hoặc 
buộc ngựa vào xe. Thắng yên cho ngựa. Thẳng 
xe. 2 (kng.). Mặc, diện quần áo đẹp. Thắng bộ 
cánh di phố. 

tháng, dg. 1 Giảnh được phán hơn trong cuộc 
đọ sức giữa hai bên đối địch; trái với bại, thua, 
Chuyển bại thành thẳng. Tháng đối thủ. Tháng 
điểm. Ghi bàn thẳng. 2 Vượt qua, Khắc phục được 
khỏ khăn thử thách. Thẳng nghèo nàn lạc hậu. 
Thắng cơn bệnh hiểm nghèo. 

thắng cảnh d. Cánh đẹp có tiếng. D; chơi các 
thắng cảnh. Danh lam thắng cảnh", 

thắng cử dg. Giành phần thắng trong một cuộc 
tranh củ. 

thắng địa d. (сй). Nơi phong cảnh đẹp nổi tiếng. 


921 


thắng lợi dg. (hoặc d.). Giành được phần thắng 
trong đấu tranh, hoặc đạt được kết quả tốt đẹp 
trong một hoạt động đòi hỏi phải nỗ lực nhiều. 
Kháng chiến thẳng lợi. Vụ mùa thẳng lợi. Kết 
thúc năm học thẳng lợi. Những thẳng lợi giành 
được, 
thắng phụ dg. Được hay thua, thắng hay bại 
(nói khái quát). Cuóc do sức không phân thẳng 
phụ. 

thắng thể dg. Giảnh được thế trội hơn đối 


phương. Thắng thë trong cuộc tranh cứ Luc ` 


lượng hoà bình đang thắng thế, 

tháng tích d. Di tích lịch sử có tiếng. 

thặng t. (thường dùng phụ sau dg. vả trước ѓар 
hoặc ra). Không đúng như mức có thật hoặc 
cần có, mà đã được đưa tăng lên, Nói thặng lên. 
Khai sinh thăng lên một tuổi. Lấy thăng ra một 
số tiên. 

thẳng du t. (dùng hạn chế trong một số tổ hop). 
(Phần) ở trên mức cẩn thiết. Sdn. phẩm thặng йи. 
Lao động thặng аи", Giá trị thặng du*. 

thấp dg. Châm lửa làm cho cháy lên. Thấp đèn. 
Thấp mấy nén hương. Thắp sảng. 

thất dg. 1 Làm cho hai đâu mối dây vòng qua 
nhau và kết giữ vào với nhau, tạo thành nút, 7á; 
khăn quảng đỏ. Buậc thắt nút. Thắt vồng bằng 
đây dù. 2 Rút các đầu mối dây đã buộc cho chặt 
hoặc cho vòng buộc hẹp lại. Thả; miệng túi lại. 
Thất chặt vòng уйу (b.). Thắt chặt tình hữu 
nghị (b.). Ruột đau như thất (b.). 3 Có dạng thu 
hẹp hẳn lại trông như bị thắt, Quá bdu thắt eo ở 
giữa. Dòng sông rộng bỗng thất lại một quãng, 
Thất hình phẩu. 

thắt bưộc ág. (cũ). Капе buộc, xiết chặt, 

thắt cổ ар. Thắt chặt cổ bằng sợi đây cho chết 
nghẹt, Thất cổ tự tứ. 

thắt cổ bóng t. Có hình eo lại ở giữa thân như 
hinh cái trống bồng. 

thắt đáy lưng ong (Thân hình phụ nữ) thon đẹp, 
eo lại ở lưng như con ong. 

thắt lưng d. 1 Vùng giữa lưng và mông của cơ 
thể người. Dau {Айг mg. Dúa bá cao đến thắt 
hmg mẹ, 2 Dải vải, da hay nhựa dùng thắt ngang 
lưng để giữ quản áo. 

thắt lưng buộc bụng Cam chịu thiếu thốn, hết 
sức hạn chế tiêu dùng để tiết kiệm trong hoàn 
cánh khó khan. 

thắt ngặt t. (ph.). Ngặt nghèo. Tĩnh huống thắt 
gắt, 

thất nút dg. Bắt đầu hoặc làm cho bát đầu 
hinh thành xung đột có kịch tính, Đoạn ;hấ 


thâm niên 


nút của vở lịch. Nghệ thuật thắt nút và mở nút 
của tác giả. 

thâm; dg. Lam vào một khoản tiền khác, Tiêu 
thâm tiên quỹ. Thám vốn. Tham thì thâm (а), 
thâm; t. (Vật có chất liệu тёт) cỏ màu đen hoặc 
ngà về đen. Vải thâm. Rét thâm môi. Ngã thâm 
tim cả mặt mày. 

thâm; t. 1 (vch.; kết hợp hạn chế). Sâu (chỉ dùng 
với nghĩa bóng). Nghĩa папа tình thâm. 2 Sâu 
độc và kín đảo. Мин thâm. Соп người rất thâm. 
thâm canh dg. (Phương thức canh tác) dựa chủ 
yếu vào việc đầu tư thêm tu liệu sản xuất và lao 
động trên don vị điện tích khöng mở rộng, nhằm 
đạt năng suất cao hơn để tăng sản lượng nông 
nghiệp; trái với guảng canh, 

thâm căn cổ để Đã ăn tất sâu, khó thay đổi. 
Thói xấu thâm căn cố để 

thâm cung d. Cung của vua chúa, về mặt là nơi 
И người được lui tới. 

thâm độc t. Độc ác một cách thâm hiểm; sâu 
độc. Thủ đoạn thâm độc. 

thâm giao г. (cù; id.). Có quan hệ tình cảm bạn 
bè ріп bó từ lâu. Bạn thám giao. 

thâm hiểm t. Ác một cách sâu độc, lỏng da khu 
lường. Con người thâm hiểm, chuyên ném đá 
giấu tay. : 

thâm hụt dg. Bị hụt di đo chỉ tiêu quá mức. Vốn 
lểng bị thám hụt dán. Thâm hụt ngân sách, 
thâm nghiêm t. Sàu kin, gơi vẻ uy nghiêm. Nơi 
cung cấm thâm nghiêm. 

thâm nhập dg. 1 Đi sâu vào hoà mình hoạt động 
trong một môi trường nào đó. Nhà văn thâm nhập 
đời sống thực të. 2 (Tü bên ngoải) ăn sâu vào 
thành nhân tổ tác động bên trong. Bệnh thám 
nhập cơ thể. Sự thâm nhập lần nhau giữa các 
ngành khoa học. 3 (chm.). Tác động tới dữ liệu 
hoặc các lệnh chương trinh của một ổ đĩa, một 
máy tính khác nằm trong mạng để thu được thông 
tin cần thiết. | 

thâm nhiễm dg. 1 Bị nhiễm sâu. Thám nhiễm 
thói hư tật xấu. 2 (chm.). Bị vi khuẩn hoặc tác 
nhân gây bệnh xâm nhập. Bệnh thước thể thâm 
nhiễm, 

thâm nho d. (hoặc t.). Nhà nho có tri thức sâu 
sắc. Một vị thâm nho. Cụ già thâm nho, 

thâm niên d. Số năm làm việc liên tục trong cơ 
quan nhà nước, đặc biệt là thời gian làm việc 
liên tục trong một nghề, một ngành hoạt động. 
Tiên phụ cấp thâm niên. Thám niên phục vụ 
trong ngành giáo dục. Cán bộ thâm niên (kng.; 
lâu năm). 






thâm quầng 


thảm quầng t. (Mắt) có quáng thâm ở xung 
quanh, thưởng do thiếu ngủ. 

thâm sâu t. (id). (Tư tưởng, tình cảm) rất sâu 
Sắc, 

thâm san cùng cốc (cũ). Nủi sâu hang cùng: 
chỉ nơi núi rừng hẻo lánh, xa xôi. 

thảm tâm d. Nơi tâm tư sâu kín trong lòng 
(không bộc lộ ra ngoài). Trong thâm tâm không 
muon. 

thâm thấp t. х. гар (láy), 

thâm thù dg. (hoặc d.). Cam thủ sâu sắc. 


thâm thủng dg. (kng.). Như thâm hut. Thám 


thủng ngân sách. 

thâm thuý t. Rất sâu sắc vë tư tưởng. Phë bình 
một cách thâm thuỷ. Y kiến thâm thuỷ. Một học 
giả thâm thuỷ. Nụ cười thâm thuy. 

thâm trẩm t. Sâu sắc, kin đảo, không dễ dàng 
để bộc lộ ra bên ngoài những tinh cảm, ý nghĩ 
của mình, Bản tinh thâm trầm. Nét mặt thâm 
tråm. Nghĩ ngợi thâm trầm. 

thâm u t. Sâu và tối, gợi vẻ huyền bí. Noi rừng 
núi thâm u. 

tham uyên t. (id.). Như uyên thám. 

thâm y d. Y kin đáo, không nói ra. Không hiếu 
hết thâm ý của người nói. 

thẩm t. 1 (Tiếng nói phát ra) rất khè, không để 
người ngoài nghe thấy. Nói thẩm. Hát thẩm một 
mình, 2 Kín đáo, không biểu lộ ra ngoài. Thẩm 
yêu trộm nhớ. Mừng thẩm. Nghĩ thâm trong 
bụng. Có duyên thẩm. 3 (kng,). (Làm việc gì) ở 
trong tình trạng không nhìn thấy gì cả, vì xung 
quanh lå bỏng tối, không có ánh sáng. Хе 187 
đèn chạy thẩm. Đi khuya về thẩm. Đèn đóm 
không có, đành ngôi thẩm. 

thầm kin t. Được giữ sâu kin trong lòng, 
không bộc lộ ra ngoài. Ý nghĩ thâm kín. Ước 
mơ thẩm kín. . 

thẩm lặng t. Âm thảm, lặng lẽ, ít ai biết đến. 
Cuộc chiến đầu thâm lặng. Sự hi sinh thẩm lặng. 
thẩm lén t. Lén lút, không muốn cho người khác 
biết. Việc làm thẩm lén vựng trộm. 

thẩm thì dg. (hoặc t.). Như (bì thẩm. Thẩm thi 
to nhỏ. Giọng thẩm thì, 

thẩm thi åg. (hoặc t.). (¡d.). Như thì thẩm. 
thẩm vụng t. (¡d.). Giấu giếm, vụng trộm. Yêu 
nhau thẩm vụng. 

thẩm; dg. (kết hợp han chế). Xét kĩ (việc thuộc 
về toà án). Thám lại vụ dn. 

thấm; (ph.). x. гат. 

thẩm âm ар. (id.). (Khả năng) cảm thụ âm thanh, 
Khiếu thấm âm. 
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thẩm cứu dg. (¡d.). Xét một vụ án. 

thẩm định dg. Xem xét để xác định, quyết định. 
Thám định giá trị tác phẩm. 

thẩm lậu dg. 1 (Hiện tượng chất lỏng) прёт qua 
và rỉ ra, chây di nơi khác. Nước sóng thẩm lậu 
qua đề. 2 (kng.; kết hợp hạn chế). Lot ra ngoài 
từng ít một. Hàng mau dịch thẩm lậu ra chợ đen. 
thầm mĩ cv, tham mỹ dg. Cảm thụ và hiểu biết 
vë cái đẹp. Khiếu thẩm mĩ. Giả trị thẩm mt. Chức 
hăng thẩm mü của văn học. 

thẩm phán d. Người chuyên làm công tác xét 
xử các vụ án. Thám phản toà án nhân dân huyện. 
Ngi ghế thẩm phản. 

thẩm quyền d. 1 Quyển xem xét để kết luận và 
định đoạt một vấn dë theo pháp luật. Thếm 
quyên xét xứ của một cấp toà án. Рё dn được 
cơ quan có Айт диуёп phê duyệt. 2 Tư cách về 
chuyên môn được thira nhận để có ý kiến có 
tính chất quyết định về một vấn để. Có thám 
quyền về kĩ thuật. Hỏi ý kiển những nhà chuyên 
môn có thẩm quyên. 

thẩm thấu dg. (Hiện tượng một chất, thường là 
dung môi) khuếch tán qua một mảng mông ngăn 
cách dung môi nguyên chất với dung dịch hoặc 
ngăn cách hai dung dịch có nồng độ khác nhau, 
mảng mỏng nảy chỉ cho dung môi thấm qua mà 
thôi. Tỉnh thấm thấu của nước. 

thẩm tra dg. Điều tra, xem xét lại xem có đúng, 
có chỉnh xác không. Thám tra lí lịch. Thẩm tra 
tư cách đại biếu đại hội. Thẩm tra môt việc đã 
xử lí. 

thẩm vấn dg. Xét hỏi trong vụ án. Chánh án 
thẩm vấn bên nguyên và bên bi. 

thẩm xét dg. Xem xét lại một cách kĩ cảng, 
Thẩm xét một vụ дп. Thẩm xét những để nghị 
khen thưởng. | 

Һат t. Như såm. Dd (Айт. Áo дт màu. 
thấm dg. 1 (Chất lỏng) chuyển động vào trong 
một môi trường xốp hoặc qua một mảng mỏng. 
Мис thấm vào viên phấn. Миа xuân thấm đất. 
Må hôi thấm do. Bóng không thẩm nước (nước 
không thấm vào được). 2 Làm cho thấm vào và 
bị hút khô đi. Dùng phấn thấm mực. Lấy bóng 
thẩm máu trên vết thương. 3 Cảm giác hoặc ý 
thức một cách đầy đủ, sâu sắc, sau một quá trình 
dẫn dần chịu tác dụng. Rượu đã thẩm say. Liống 
trả nghe thấm giọng. Thấm đòn. Thấm mệt. 
Thẩm tình đồng đội. 4 (kng.; dùng có kèm ý phủ 
định). Có tác dụng đáng kể. Khó khăn chưa thẩm 
vào đầu. Sức ấy đã thấm gì. 

thấm đượm dg. (vch.). Thám rất sâu và như 
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quyện chặt vào nhau. Саи tho {йн dwom tình 
yêu quê huong. 

thấm nhuần dg. Hiểu kĩ và chịu tác dụng, ảnh 
hưởng sâu sắc, Thẩm nhưán tự tưởng mới. 
thấm tháp dg, (клр; dùng có kèm ý phủ định). 
Có một tác dụng nào đó. Гат thế thi da (Айт 
tháp gi. Chimg ấy chẳng thẩm thấp vào đâu. 
thấm thía dg. 1 Thám sâu vào tự tưởng, tinh 
cảm. 7hấm thia lời dạy bảo. Nỗi buồn thấm thia, 
Lời phê bình thấm thía. 2 (kng.; id.). Như điểm 
thdp. Thế cũng chưa thấm thia vào đâu. 

thấm thoát х. thẩm thoải: 

thấm thoắt t. (Thời gian) đã đi qua đi một cách 
nhanh chóng bất ngờ (bây giờ nhìn lại mới thấy). 
Thẩm thoát mới dó mà đã mười năm. Tháng ngày 
thấm thoát. 

thậm p. (kng.). Đến mức độ cao quá hẳn mức 
bình thường; hết sức, Nói thi dë, mà làm thì thậm 
kho. Tôi thậm ghét cải thỏi đó. 

thậm cấp chí nguy (củ). Hết sức nguy cấp. 
thậm chí p. Tử biểu thị mức bao gồm cả những 
trường hợp không bình thưởng, nêu ra để nhấn 
manh làm nổi bật một điều nào 46. Mãi làm, thậm 
chí có lúc quên cả än. Loai hàng này thậm chỉ 
vừa bán vừa cho cũng không ai mua. Đã không 
giúp, thậm chỉ còn phá. 

thậm tệ t. Të tới mức không còn có thể hơn nữa, 
Nói những câu thâm tệ. Bi bóc lột thậm tệ. След 
thậm tệ. | : 

thậm thà thậm thụt dg. х. thâm thut (láy). 
thậm thich t. Từ mô phỏng tiếng trầm, déu nhu 
tiếng bước chân nhiều người nện trên mặt đất, 
Tiếng chân người thậm thịch. 

thậm thọt dg. Như thâm thut. 

thậm thut dg. Ra vào nhiều lần một cách lén lút 
(thường để làm việc bất chính). Thậm thut với 
kể xấu. Thậm тш di đêm vệ hôm. И Lày: thậm 
thủ thậm thut (ý mức độ nhiễu). 

thậm xưng dg. (сӣ). Nói ngoa, thường nhằm 
mục đích hải hước. 74m xưng trong ca dao. 
thân; I d. 1 Phần chỉnh về mặt thể tích, khối 
lượng, chứa đựng cơ quan bên trong của cơ thể 
động vật, hoặc mang hoa lá của cơ thể thực vật, 
Thân người. Thân cây tre. Thân lúa. 2 Cơ thể 
con người, về mặt thể xác, thể lực, nói chung. 
Quần áo che thân. Toàn thân mới nhie Thân già 
sức yếu. 3 Phần giữa và lớn hơn cả, thưởng là 
nơi để chứa đựng hoặc mang nội dung chỉnh. 
Thân tàu. Thân lò. Phần thân bài bố cục chặt. 
4 Bộ phận chính của áo, quán, được thiết kế theo 
kích thước nhất định. Thân do. Thân quản. 5 (kết 


thân hào 


hợp hạn chế). Cái cá nhân, cái Tiêng tư của mỗi 
người. Chỉ biết lo cho thân mình. Thiệt thân", 
Túi thân, Hư thân*, (Cho) biết thân, 

II đ. (id.). Dich thân (nói tát). Tổng tư lệnh thâm 
chỉ huy trận đánh. 

thân; d. Ki hiệu thử chín (lấy khi làm tượng 
trưng) trong mười hai chỉ dùng trong phép đếm 
thời gian cổ truyền của Trung Quốc. Giờ thản 
(tử 3 giờ đến 5 Біб chiều). Мат Thân (thí du, 
năm Canh Thân, nói tắt). Тибї Thân (sinh vào 
một năm Thân). 

thân; t. (hoặc đg.), 1 Cỏ quan hệ gần gũi, gần 
bó mật thiết, Dói ban thân. Tinh thân, Thân nhau 
từ nhớ. Phải thân Nhật làm đảo chinh. 2 (Người) 
có quan hệ họ hàng, một thịt; trái với (người) 
dưng. Người thân trong gia đình. Sống giữa 
người thân. 

thân i t. Tó ra có tỉnh cấm yêu mến, gần gũi. 
Tời chào thản di. Phê bình môt cách thân di. 
Thân di đoàn kết với nhau. 

thân bại danh liệt (id.). Thanh danh tiêu tan, 
chẳng còn, Chơi bởi ác tảng thì tan cửa паг, 
nhà, thân bại danh liệt, 

thân bằng cố hữu (сд, hoặc trtr.). Bạn bè thân 
thuộc. 

thân bằng quyến thuộc (tr; id.). Bà con, bạn 
bè, Сїй lời сат ơn thân bằng quyến thuộc. 
thân binh d. Quân hộ vệ của quan, tướng to thời 
phong kiến. 

thân cận t. Gần gũi. Bạn bè thân cận. Đồng 
mình thân cận. 

thân chinh І dg. (Vua) tự minh cắm quân ra 
mặt trận. 

П t. Œkc.; dùng phụ trước đg.). Tự mình trực tiếp 
di lâm một việc nào đó mà đáng lê có thể giao 
cho người dưới lâm. V; tưởng thân chinh đi quan 
sát trận địa. 

thân chú d. Khách hàng (của những người làm 
nghề tự đo). Thân chủ của mót trạng su. 

thần cë thế cỏ Tinh cảnh đơn độc, yếu thé, 
không có chỗ dựa. 

thân củ d. Thân cây phóng to thành củ (như ở 
cây su hảo, v.v.). i 

thân danh d. (cü). Cái danh mà minh dang mang 
(hàm у mia mai), Thân danh là mót nhà gido 
та không biết tự trọng. 

thân hành t. (dùng phụ trước dg.). (Làm việc 
БЇ) tự minh trực tiếp làm, không để hoặc khöng 
sai người dưới làm. Vua thân hành đến thấm. 
Bác sĩ thân hành tiêm thuốc cho bệnh nhân. 
thân hào d. Người có địa vị và thế lực trong xã 





hội cù. Các thân hào, thân sĩ trong huyện. 
thân hinh d. Thân thể con người, về mặt hình 
dáng. Thân hình vam vỡ. Thân hình tiêu tuy. 
thân hữu d. Bạn bè thân thuộc (thân bằng cố 
hữu, nói tắt), Các thân hữu. Tình thân hữu. 
thân làm tội đời Tự minh làm khổ mình. 

thân mật t. Có những biểu hiện tình cảm chân 
thành, gắn bó với nhau. Nói chuyện thân mật. 
Ваи không khí thân mật. Mời cơm thân mát 
(kng.)._ 

thân mẫu d. (trtr.). Mẹ dë (không dùng để xưng 
gọi). . 
{һап mềm d. сп. nhuyễn thé. Động vật không 
xương sống, cơ thể là khối thịt mềm ẩn trong 
một vỏ cứng hoặc cỏ mai cứng, sống ở trên cạn 
và dưới nước, gồm các loại trai, бс, mực, v.v. 
Ngành thân mëm. 

thân mến t. Có quan hệ tình cảm quỷ mến. Các 
bạn thân тёп! 

thân nhân d. Người thân, người nhà, thưởng là 
của người chết, người bệnh, người mắc tai nạn 
(nói khái quát). Thân nhân của người bị nạn. 
Cho phép thân nhân của người bị giam vào thăm. 
thân nhiệt d. Nhiệt độ cơ thể của người và động 
vật. Do thân nhiệt của người bệnh. 

thân oan йр. (củ; id.}. Như mình oan. 

thân phận d. Địa vị xã hội thấp hèn và cảnh 
ngộ không may mà con người, do số phận định 
đoạt, không sao thoát khỏi được, theo quan niệm 
duy tám. Thân phận tôi doi. Than thân trách 
phán. 

thân phụ d. (trtr.). Cha (không dùng để xưng 
goi). 

thân quyën d. (cù). Bà con họ hàng, nói chung. 
thân sĩ d. Người có học thức thuộc tång lớp trên 
trong xã hội cũ. Thán sĩ dân chủ. 

thân sinh åg. (trtr.). (Người) sinh ra. Cụ thân 
sinh ra ông ấy. Cụ thân sinh vốn là một nhà nho. 
thân sơ t. Thân hay sơ (nói khái quát). Bè bạn 
thân sơ. 

thân tàn ma dại Thân hình tiểu tuy, ốm yếu, 
trông thảm hại. 

thân thể d. Cơ thể của người. Rèn luyện thân 
thể 

thân thế d. Cuộc đời riêng của một người 
(thường là người có danh tiếng). Thán thë vả sự 
nghiệp nhà thơ. 

thần thích d. Người có quan hệ họ hàng gần 
(nói khái quát). Bà cơn thân thích. 

thân thiện t. Tó ra tử tế và có thiện cảm với 
nhau. Quan hé thân thiện giữa hai nước. Саі 
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bắt tay thân thiện. 

thân thiết t. Có quan hệ tình сат gån gũi, 

gắn bó chát chẽ với nhau. Bạn bè thân thiểt 

như ruột thịt. 

thân thuộc I d, Những người có quan hệ họ 

hàng (nói khái quát). Giúp đỡ thân thuộc. 

II t. Có quan hệ thân thiết, gån gũi. Người cán 
bộ thân thuộc của bản làng. Những xỏm làng 
thân thuậc. Giọng nói thân thuộc. 

thân thương t. Thẩm đượm tình cảm yêu thương 
thân thiết. Sống ong tình thân thương của cô 
bác. Mảnh đất thân thương của quê hương. 
Мита ki niệm thân thương thời thơ du. 

thân tín t. Gần gũi và tin cậy. Người bạn thân 
tin. 

thân tinh Ed. Tinh cảm thân mật, chân thành. 
Láy thân tình mà đối xứ với nhau. 

H t. Có những biểu hiện tình cảm thân mật, 
chân thành. Сан chuyện thân tình. Buổi пёр 
đón thân tinh. 

thân tộc d. Những người bà con trong cùng ruột 
dòng họ (nói tổng quát). 

thần từ d. Phản mang у nghĩa từ vựng của từ 
trong các ngôn ngữ biển hinh, cũng tức là phần 
còn lại sau khi tách ra phần đuôi từ. 

thân vương d. Người hoàng tộc được phong 
tước vương. 

thân xác d. Phần xác của con người, phân biệt 
với phân hồn; thể xác. Hành hạ thân xác. 

thân yêu t. Yên quý và thân thiết. Quê hương 
thân yêu. Người đẳng chí thân yêu. 

thần, d. Người bể tôi, trong quan hệ với vua 
(thường chỉ dùng để tự xưng khi bẻ tôi nói 
với vua), 

thần; I d. Lực lượng siêu tự nhiên được tôn thờ, 
coi là linh thiêng, có thể gây hoa hoặc làm phúc 
cho người đời, theo quan niệm duy tâm hoặc theo 
quan niệm của tôn giáo. Тис thờ thân. Thân chết, 
Thân đất. Thân cây đa, ma cây đề (tng.). 

H t. (Vật) có phép lạ của thắn. Thuốc thån. Cây 
gáy thần trong truyện cổ tích. + 

thần; d. (kết hợp hạn chế). Phần linh hồn, yếu 
tố vô hinh tạo nên sức sống. Cặp mắt đã mát hết 
thân. Nét về có thần. Diễn viên thể hiện được 
cải thân của vai kich, 

һап, 1. Ó trạng thái dò dàn như không biết gì 
đến xung quanh. Mặt thần ra như người mất hẳn, 

thần bí t. Thuộc về thần lính, không thể hiểu 
được, theo quan niệm duy tâm, Luc tượng thần 
Ы. Thể giới thần Ы. Quan niệm thân bi về 
thiên nhiên. 
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thần bí hoá dg. Làm cho trở nên thần bí. Quan 
điểm thân bí hod triết học. 

thần chủ d. (cũ). Bài vị. 

thần chứ d. Lời bí ẩn dùng để sai khiến quỷ 
thần, theo më tin. Miệm thân chu, 

thần công d. Sứng đại bác thời xưa. 

thần dân d. Người dàn ở một nước quân chú, 
trong quan hệ với vua (nói khái quát). - 

thần diệu t. Có khá năng đưa lại hiệu quả tốt 
đẹp khác thường đến mức đáng kinh ngạc, không 
cắt nghĩa nổi. Kế thản diệu. Phương pháp chữa 
bệnh thần diệu. І А . 

thần được d. (id.). Thuốc thần, thuốc tiên, 
thần đồng d. Đứa trẻ thông minh khác thường, 
có папр khiếu đặc biệt, Nó; tiếng thân động. Мб! 
thần đồng về âm nhạc. 

thần giao cách cắm d. Sự truyền đạt các hiện 
tượng tâm lí (cảm giác, cảm xúc, ý nghĩ, hình 
ảnh, v.v.) từ người nảy sang người khác qua một 
khoảng rất xa mà không nhờ tới một phương tiện 
thông tín kĩ thuật nào (không phải bằng thư từ, 
điện báo, điện thoại, v.v.). 

thần hiệu t. Hiệu nghiệm một cách đặc biệt. 
Phương thuốc thân hiệu. . 

thần học d. Môn học về thần linh, làm cơ sở 
triết học cho tôn giáo, 

thần hôn d. (cũ; vch.). Sớm tối (thăm hỏi cha 


me). 

thần hőn d. (dùng hạn chế trong một só tổ hợp). 
Phần hồn, tinh thân (thường nói ở trạng thái 
không bình thường). 

thần hồn nát thần tính (kng.). Do sẵn có tâm 
lí sợ sêt nên tự minh dë làm cho mình hốt hoảng. 
thần kì cv. ;hẩn kò. t, Tài tình một cách kỉ la tới 
mức như không thể tưởng tượng nối. Sức mạnh 
thân ki. Những bước tiến thân kì của khoa học. 

thần kinh; d. (cũ). Kinh đô, 

thần kinh; d. Bộ máy của cơ thể động vật, có 
khá năng dẫn truyền kích thích và điều khiển 
các phản ứng đối với những kich thích đỏ, giúp 
động vật sống và hoạt động bình thường trong 
môi trường Xung quanh, Thân kinh căng thẳng. 
Suy nhược thân kinh. 

thần kinh ngoại biên d. Bộ phận của hệ thần 
kinh, chủ yếu gồm các dây thắn kinh, nhận các 
kích thích từ bên ngoài rồi dẫn về thần kinh 
trung ương. 

thần kinh trung ương а. Во phận của hệ thần 
kinh, gồm não bộ và tuy sống, nơi tập trung phân 
tích các kích thích từ bên ngoài tới và phát lệnh 
hoạt động tới các cơ quan. 


thần tốc 


thần kỳ x. fhån kì. 

thần linh d. Thản (nói khái quát). Сд xin thản 
linh che chở. 

thần lực d. (id.), Sức mạnh kì diệu. 

thần nông d. VỊ thần chuyên trông coi nghề 
nông, theo quan niệm dàn gian. 

thần phả d. Sách ghí chép gốc tích, sự tích của 
các thần trong đến thờ, miếu mạo. 

thần phục dg. Chịu phục tùng và tự nhận làm 


„bë tôi (của vua) hoặc chư hầu (của nước lớn). 


thần quyền d. Uy quyền của thần thánh, 

thần sa d. Khoáng vật màu đỏ chứa thuỷ ngân, 
dùng làm thuốc. 

thần sắc d. Sắc mặt, biểu hiện trạng thái sức 
khoẻ hoặc tinh thần của con người. Mär người 
bệnh tải mét, không còn thân sắc. Sợ mất thần 
sac. 

than tài d. Thần phù hộ cho việc làm ап buôn 
bán thuận lợi, phát tài, theo quan niệm đân gian. 
Thờ thần tải. 

thần thái d. Những biếu hiện bên ngoài: vẻ mặt, 
dáng đi, điệu bộ, cử chỉ của con người (nói tổng 
quát). Thần thái một tên lừa đảo. Diễn viên lôi 
tả đúng thần thái của nhân vật. 

thần thánh 1 d. Lực lượng siêu tự nhiên nhự 
thần, thánh (nói khái quát). 

1 t. Có tính chất thiêng liêng, vĩ đại. Cuộc kháng 
Chiến thần thánh. 

thần thánh hoá dg. Làm cho trở thành có tính 
chất như thần thánh. Thần thánh hod lãnh tu. 
thần thế d. (hoặc t.), Chỗ dwa mạnh, có quyển 
uy. Quen biết nhiễu quan trên, có thần thể lắm, 
Một gia dinh giàu có, thân thể nhất vùng. 

thần thoại d. Truyện kể dân gian về các vị thần 
và các nhân vật anh hùng thần hoá, phần ánh 
quan niệm ngây thơ của người thời cổ về các 
hiện tượng tự nhiên và khát vọng của con người 
về một đời sống tốt đẹp. Truyện thần thoại Sơn 
Tình, Thuỷ Tình. Nhân vật thần thoại. 

than thông t. Có khả năng hiểu thấu mọi sự và 
biến hoá khó lưởng. Có phép thẩm thông. 

thần tích d. Sự tích của các thần thánh được phi 
chép, lưu truyền lại. Thần tích Thánh Giỏng. 
thần tiên t. Thuộc vẻ thế giới của thần và tiên; 
ví sự tốt đẹp tuyệt vời không gi sánh nổi. Cánh 
dep thần tiên. Những giây phút thân tiên. 

thần tình t. Tài tình tới mức không thể giải thích 
nổi. Nét vẽ thần tình. Thật là thân tình. 

thần tính x. #hádn hồn nåt thân tỉnh. 

thần tốc t. Nhanh chóng phi thường, trong 
phép dùng binh. Cuộc hành quản thần tốc. 


lối dánh thần tốc, 

thần trí d. (¡d.). Tinh thần và trí tuệ, nói chung. 
Thần trí sáng suối. 

thần tử d. (cü). Tôi con. 

thần tượng d. Tượng thần; thưởng dùng để ví 
cái được tôn sùng, chiêm ngưỡng. 

thân xác d. (kng.). Phần thể xác của con người 
(thường hàm ý chê bai), Вау gió mới dẫn hån 
xác đến. Chỉ được cái to thần xác. 

thán thơ t, Nhu tho thấp. 

thẫn thờ t. Ó trạng thái như đờ ra, mất hết vẻ 
linh hoạt, nhanh nhẹn. Dó; mát thn thờ nhìn vë 
phia xa. Thân thờ như người mất hồn. 

thận d. Bộ phận co thể động vật, hinh hạt đậu, 
màu nâu đỏ, ở hai bên cột sống, có chức папр 
lọc nước tiểu. Quả thân. 

thận trọng t. Có đắn đo, suy tinh cẩn thận trong 
hành động, để tránh sai sót, Thân trong trong 
công việc. Cử chỉ thận trọng. Nói năng thiểu 
thận trọng. 

thấp, d. (клр). Thấp khớp (nói tắt). Bệnh thấp. 
thấp; t. 1 Có chiều cao dưới mức bình thường 
hoặc nhô hơn so với những vật khác; có khoảng 
cách gần đối với mặt đất, sơ với những cái khác. 
Сау tháp lè tè. Quản ống cao ống tháp. Сш thấp 
người xuống. Сһидп chuón bay thấp thì mua 
(tng.). 2 Ó dưới mức trung bình về số lượng, chất 
lượng, trinh độ, giá cả, v.v. Sàn lượng thấp. 
Lương thấp Nhiệt độ thấp. Trình độ уйп hod 
còn rất thấp. Nước cờ thấp. 3 (Âm thanh) cỏ tần 
số rung động nhỏ. No? nhạc thấp. Hạ thấp giọng. 
íl 14у: thâm thấp (ng. 1; ý mức độ ít), 

thấp cổ bé họng (kng.). Không có địa vị quyền 
thế thì có kêu ca khi bị oan ức cũng vô ích. 
thấp cổ bé miệng (kng.; id.). Như thấp cổ bé 
họng. 

thấp hèn t. Quá tầm thường, đáng khinh, Những 
ham muốn thấp hèn. Sống thấp hèn. 

thấp kém t. Kém hàn so với mức bình thưởng, 
Trình độ tháp kém. Địa vị thấp kém. 

thấp khớp d. Bệnh làm các khớp xương bị viêm 
và đau nhức. 

thấp thoáng dg. Thoáng hiện rồi lại mất, lúc rë 
lúc không. Cảnh Бибт thấp thoảng trên sông. 
Tháp thoảng bỏng người. 

thấp thôm dg. Ó trạng thái không yên lòng khi 
không biết chắc chấn sự việc có хау ra không 
hoặc xảy ra có đúng lúc không. Thấp thóm chờ 
mong. Lòng thấp бт lo âu. 

thập ас, d. (kng.). Thánh giá. 

thập ác; d. Mười tội nặng nhất theo đạo Phật 
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hoặc theo pháp luật phong kiến (nói tổng quát). 
Theo đạo Phật, sát sinh là tội lớn nhất trong 
thập dc. 

thập cẩm t. 1 (Mut, nhân bánh, món an,...) gồm 
nhiều loại chất thơm, chất béo, hoa quả, V.v., 
trộn lẫn với nhau. Mit thập cẩm. Bánh nướng 
nhân thập cẩm. 2 (kng.). Gắm nhiều thứ rất khác 
loại góp chưng vào với nhau. Bày la liệt những 
món hàng thập cẩm, 

thập kỉ cv. thập kỷ d. Từng khoảng thời gian 
mười năm của một thể ki, tính từ năm đâu của 
thể kỉ trở đi, Thập ki 70 của thể kỉ XX (từ năm 
1971 đến năm 1980), Mhững năm đâu của thập 
kí 80. 

thập lực d. (kng.), Рап thập lục (nói tắt). Đệm 
tháp lục. 

thập niên d. Khoảng thời gian mười nam, thường 
tính từ thời điểm nói. Sự phải triển trong thập 
miên tới. Mấy thập niên qua. 

thâp phân åg. (kët hợp hạn chế), Lấy cách chia 
cho 10 làm cơ së. Hệ đếm thập phản *. 

thập phương d. Mười phương (đông, tây, nam, 
bắc, đồng nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên, 
đưới) theo quan niệm của đạo Phật; khắp mọi 
nơi. Khách thập phương. Người thập phương. 
thập thành t. (kng.), Đã đạt đến mức hoàn toàn 
thông thạo (thưởng nói về những thói xấu). Ап 
chơi thập thành. 

thập thò đg. Từ gợi tả đáng vẻ nhô ra, hiện ra 
rồi lại lui đi, khuất di ngay, nhiều lần như vậy, 
CÓ y e sợ, rut rè. Thâp thỏ ngoài cổng, không 
đảm vào. Làm ra vé thập tho, e lệ, 

thập thõm t. (¡d.). (Dáng đi) loạng choạng, 
không vững, Bảng hoàng, thập thõm bước đi 
như người mất hồn. 

thập toàn t. (cũ; ¡d.). Trọn vẹn, đầy đủ. 

thập tử nhất sinh Mười phần chết, một phản 
sống; rất nguy kịch. бт thập tứ nhất sinh. 
thập tự chỉnh d. Chiến tranh kéo dài của các tín 
đỏ Công giáo ở châu Âu thời Trung Cổ liên minh 
lại tiến hành nhằm giải phóng vùng đất thánh 
khỏi những người Hỏi giáo; thường dùng để ví 
những cuộc chiến tranh được để xưởng ra, thực 
hiện những liên minh nhằm chống lại cái gi. 
thất dg. (id.; kết hợp hạn chế). Mất. Làm việc 
thất nhân tâm, 

thất bại dg. (hoặc d.). 1 Không đạt được kết quả, 


mục đích nhu dự định; trái với thành công. Âm 
тин thất bại. Công việc thí nghiệm bị thất bại. 
Thất bại là mẹ thành công (tng.). 2 Không giảnh 


được phần thẳng, phải chịu thua đối phương; trái 
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với tháng lpi. Trận đánh bị thất bại. Những thất 
bại trên chiến trường. - 

thất bảo d. (14.). Вау thứ quý theo quan niệm 
của người xưa, như vàng, bạc, san hô, hổ phách, 
v.v., dùng làm đồ trang sức hoặc đế khám các 
đồ dùng (nói khái quát). Giường thất báo. 

thất bát dg. (Mùa mảng) mất, thu hoạch kém 
hơn nhiều so với mức bình thường (nói khái 
quát). Маа màng thất båt. Vụ chiêm thất bát. 
thất cách t. (Làm việc gì) trái với cách thức 
thông thường, không hợp lí, nên gây ra những 
sự bất tiện, kết quả không như ý muốn. Bàn kê 
thất cách, làm chật lối di. Nhà làm thất cách, 
không tận dụng được ánh sảng thiên nhiên. 
thất chí t. (cũ). Không được thoả chỉ; trái với 
адс chỉ. 

thất cơ dg. (cù). Sai lắm về mưu kế (nên phải 
thua đối phương). 

thất cơ lỡ vận Lâm vào cảnh rủi ro, bị mất mát, 
thua thiệt lớn. 

thất cử dg. Không trúng cử, trái với đắc cứ. Thất 
cứ tổng thống. 

thất dam dg. Sợ đến mức hoảng hốt, Bị một phen 
thất йат. Bộ mặt thất đảm. Sợ thất дат. 

thất đảm kinh hồn Như ?:£? đám (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 

thất điên bát dão Ó tinh trạng bối rối, hoảng 
loạn đến cực độ. Đánh cho thất điên bát đảo. 
thất đức ág. Làm tổn hại đến cái đức minh 
hướng được của ông bà, và do đó cũng không để 
lại được cái đức cho con cháu. Việc làm thất đức. 
Ап ở thất đức. 

thất gia d. (cũ; vch.). Như gia đhất. Sum váy 
thất gia. 

thất hiếu 4g. Lỗi đạo làm con đối với cha mẹ, 
Chịu thất hiếu với cha. 

thất học t. Ó hoàn cảnh không có điều kiện được 
học. Vì nghèo mà thất học. Một thanh niên thất 
học. 

thất hứa dg. Không giữ đúng lời hứa. Xhông 
đến được, đành chịu tiếng là thất hua. 

thất kinh dg. Sợ đến mức mất hết tinh thần, hồn 
via. Bị một trận đòn thất kinh. 

thất lạc dg. Lạc mất, không tim thấy. Tài liệu 
để thất lạc. Tìm trẻ em bị thất lạc trong chiến 
tranh. 

thất lễ dg. Không giữ đúng được phép cư xử; 
thiếu lễ phép. Thất lê với khách. 

thất lộc dg. (kc.). Chết. 

thất luật t. Không đủng niêm luật. Bài tho 
thất luật. 


шак thoát 


thất nghiệp dg. Không có việc làm để sinh sống. 
Bị thất nghiệp. Nạn thất nghiệp. 

thất ngôn d. Thé thơ mỗi câu có bảy âm tiết. 
thất ngôn bát cú Tám cầu thơ thành một bài, 
mỗi câu có bảy âm tiết (nói về một thể thơ làm 
theo luật thơ Đường). 

thất niêm t. Không đúng quy tắc tương ứng về 
bằng trắc trong luật thợ Đường. Саи thơ thất 
Hiểm. 

thất phu d. (cũ). Người đản ông là dân thường; 
người (đàn ông) dốt nát, tầm thường (hàm ý соі 
khinh, theo quan niệm cù). Hang thất phụ. Dó 
thất phu! (tiếng mắng). 

thất sách t. Sai lắm trong sự mưu tỉnh, trong 
cách giải quyết (nên hỏng việc). Мог việc làm 
thất sách. Làm như vậy là thất sách. 

thất sắc dg. Thay đối sắc mặt một cách đột ngột, 
từ binh thưởng trở thành tái đi, vì sợ hãi hoặc 
quá mệt mỏi. Sợ гї sắc. Người lå đi that sắc. 
thất sung dg. (cũ). Không còn được người bë 
trên yêu mến, tin dùng nữa. Viên quan thất súng. 
Bị thất súng. 

thất tán dg. Tan tác, thất lạc đi thiểu nơi. Gia 
tài bị thất tán. Gia đình chạy loạn, thất tán mỗi 
người một nơi. 

thất tha thất thểu t. (hoặc đg.), х. thất thêu 
(láy). ! 

thất thanh t. (Kêu, hét) to đến lạc giọng, không 
thành tiếng, vì quá sợ hãi. #foáng hốt kêu thất 
thanh. 

thất thân dg. (củ). (Người phụ nữ) không giữ 
được trinh tiết, theo quan niệm phong kiến. 
thất thần åg. Mất hết cả thần sắc do quá sợ hài. 
Thất thân, ngồi lặng di. Sợ thất thần. 

thất thế др. 1 (id.). Không có được hoặc bị mất 
đi vị trí, chỗ tựa thuận lợi, làm cho không có sức 
chống dð. Mgồi thất thế, bị ngã. Đó vật thất thë. 
2 Mất địa vị, quyền hành hay ảnh hưởng to lớn 
vốn có. Nhà nho thất thế. Sa cơ thất thế. 

thất thểu t. (hoặc đg.). Từ gợi tả dáng đi không 
vững, chân bước chậm chap không đều, tó ra mệt 
mỗi, chán nản. Người ăn xin thất thêu trên via 
hè. 1! Láy: thất tha thất thểu (ý mức độ nhiều). 
thất thiệt, dg. (kng,). Tổn thất. Mùa màng thất 
thiệt do thiên tai nặng. 

thất thiệt; t. Không đúng sự thật, không đáng 
tin (nói về tin tức đưa ra với dụng ý xấu). Tung 
tin thất thiệt. Nói những điều thát thiệt. 

thất thoát dg. Mất đi số lượng lớn, gây thiệt hại 
đáng kë (nói khái quái). Làn thất thoát công quỹ. 
Giảm thất thoát điện nang. 





thất thố:t. Có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn 
Ў tứ trong hành vi hoặc nói năng. Ấn nói thất 
thổ. Có điều gì thất thố, xin lượng thứ. 

thất thu dg. Thu không đạt mức, ở dưới mức 
coi là bình thường trong sản xuất, kinh doanh, 
Mùa màng bị thất thu do sâu bệnh. Thất thu thuế 
thất thủ dg. (cũ). (VỊ trí phòng thủ quan trọng) 
bị mất về tay đối phương, Kinh thành thất thủ. 
thất thường t. Ở tỉnh trạng hay thay đổi, khi 
thế này, khi thế khác. Ал uống thất thường. Tính 
khi thất thường. Mua giỏ thất thường. 

thất tiết dg. (cũ). Không giữ được trọn tiết với 
chóng, theo quan niệm phong kiến. 

thất tín dg. Không giữ lời hua, làm phụ lòng 
tin. Thất tín với bạn. 

thất tỉnh t. Buồn chán, đau khổ vì thất vọng 
trong tình yêu. Ngo ngẩn như người thất tình. 
thất trận dg. (cü; іа.). Thua trận. 

thất truyền dg. Ві mất đi, không được truyền 
lại cho đời sau. Phương thuốc thất truyền. Mt 
số tác phẩm cổ đã thất truyền. 

thất ước dg. (¡d.). Không giữ đúng lời đã hẹn 
ước với nhau. 

thất vọng dg. Mất hi vọng, Thất vọng vé đứa 
con hyu. 

thật I t. 1 Hoàn toàn đúng với nội dung của khái 
niệm hoặc đúng với tên gọi; không giả. Напр 
thật. Вап đạn thậi. Tên thật, không phải bì danh. 
Thật vàng, chẳng phải thau đâu, Đừng đem thử 
lửa mà đau lòng vàng (cd.). 2 Đúng у như tôn 
tại, như đã hoặc thưởng vẫn xảy ra trong thực tế, 
không thêm, không bớt, không bia ra. Su việc 
có thải. Người thật, việc thật, Giống y như 
thật. Nói thật, cứ tưởng đùa. Thật đấy, không 
sai đâu. 3 (thường dùng trước d.), Ngay thẳng, 
có thế nào bộc lộ thé ấy, không dối trá, không 
giả tạo. Ап ở thật lòng. Thật bụng thương người. 
H p. (dùng phụ trước t., một số đg ). Từ biểu thị 
пис độ hoàn toàn đầy đủ để có thể thấy rất rõ, 
không có рі còn phải nghỉ про. Tình hình thật 
căng thẳng. Gọi thật to. Nghĩ thật kĩ hãy nói. 
Chờ cho nước thåt sôi. 

HI tr, 1 (dùng sau t., một số đg.). Tử biểu thị ý 
khẳng định về một mức độ tác động đến người 
nói, người nói nhận thấy rất гб và như muốn 
trao đổi, thông báo cho người đối thoại. Hát 
hay thật. Đạp thật. Të thật, thế mà nó không 
cho tôi biét. Tỏi nghĩ chán thật. 2 (dùng ở cuối 
câu). Từ biểu thị ý khẳng định về một việc qua 
thực tế thấy đúng như vậy, phải thừa nhận, 
không có gì còn phåi nghi ngờ. Đúng thế thật. 
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Tôi пћйт thật. Anh đi thật и? Т ưởng пб doa 

thë thôi, ai ngờ nó làm thật. 

thật lực p. (kng.). 1 Bằng tất cả sức lực, khả 
năng của minh, không còn có thể hơn nữa, Làm 

thật lực cũng phải mấy ngày mới xong. Chạy 
thật lực cho kịp. 2 Đến mức độ không còn có thể 
nào hơn được nữa; hết sức, Fui (hát lực. Rét thật 
lực. Ngủ say thật lực. 

thật ra cn. thic ra. Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu 
ra mới là sự thật và nó cỏ phần trái với điền vừa 
nói đến, điều người ta thường nghĩ. Tưởng đơn 
giản, thật ra rất phức tạp. Trông nó dữ thể, chứ 
thất ra lại rất hiển, Thật ra, dó chỉ là hai bình 
thức biểu hiện của một nội dung. 

thật sự t. (thường dùng phụ cho dg., !.). Thật, 
có thật, với mức độ đầy đủ hoặc với dày đủ ý 
nghĩa. Bắt tay làm thật sự. Một nhà văn thật sự 
có tài năng. Một nên dân chủ thật sự. Thật sự 
ngạc nhiên, Rét thật sự. 

thật tâm x. đực tám, 

thật thà t. 1 (Tính người) tự bộc lộ mình một 
cách tự nhiên, không giả dối, không рід tạo. № 
rất thật thà, nghĩ sao nói vậy. Giọng thật thà. 
Tỉnh nết thật thà như đểm (tất thật thà). 2 (Tính 
người) không tham của ngưởi khác. Con nguoi 
thật thà, không tắt mắt của ai bao giỏ: 

thật tỉnh х. thuc tinh. 

thâu; (cũ; vch.). x. гли. 

thâu; (ph.). х. thu, 

thâu; t. Suốt cả, từ đầu đến cuối (khoảng thời 
gian, thường lå đêm). Làm ¿hâu đêm suốt sáng. 
Миа thâu canh. Tràn тос đêm thâu. 

thâu thái dg. Thu lượm, góp nhặt lại (thường 
nói về mặt văn hoá, trị thức), Thâu thái kiến thức. 
Thâu thái vốn văn hoá dán tộc. 

thâu tóm dg. 1 Tập trung lại để nắm giữ, sử 
dụng, ТАйи tóm mọi quyên bính trong tay. 2 Bao 
quát và nắm được. Tác phẩm thâu tóm những 
đặc trưng cơ bản của thời đại. 

thầu dg. (kng,). Nhận thầu (nói tắt). Tháu xảy 
dựng nhà ở. у 

thầu dầu д, Cây nhỡ, lá hinh chân vit, hoa đơn 
dính, quá có gai, hạt ép lấy dầu. 

thấu khoán d. Người chuyên làm nghề nhận 
thầu (thường là các công việc xây dựng) thời 
trước. 

thấu d. (ph.). Lọ thuỷ tình miệng rộng, cổ ngắn. 
Thu тай, 

thấu t. 1 Suốt qua hết chiều dày, chiêu dài hoặc 
chiều sâu. Dan xuyên thấu bức tường. Nước trong 
nhin thấu ddy. Tiếng oan kêu thấu trời, Lạnh 
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thấu xương. 2 (hoặc dg.). Đạt đến mức tường tận. 
Ніёи thấu vấn để. Còn nhỏ dại, ăn chưa no lo 
chưa thấu. Tháu lòng nhau. 3 (ph.; dùng có kèm 
ý phủ định, kết hợp hạn chế). Nối. Cực chịu 
„không thấu. 

thấu đáo t. (Hiểu biết, suy nghĩ) tường tận đến 
nơi đến chốn. Suy nghĩ rất thấu đáo. Hiểu thấu 
đáo sự việc. 

thấu hiểu dg. Hiểu một cách sâu sắc, tường tận. 
Thấu biểu nỗi lòng người mẹ. Thấu hiểu hoàn 
cảnh khó khăn của bạn. 

thấu kính d. Khối đồng tính của một chất trong 
suất (thuỷ tỉnh, thạch anh, v.v.) giới hạn bởi hai 
mặt cong đều đặn hoặc một mặt cong và một 
mặt phẳng, có tác dụng làm cho các tỉa sáng song 
song đi qua nó thay đổi phương và gặp nhau tại 
một điểm hoặc có phần kéo dài gặp nhau tại một 
điểm. , `. 

thấu suốt dg. Hiểu kĩ và thông suốt. Thdu suốt 
một chủ trương, i 

thấu thị t. (id.), Có khả папр nhin thấu qua vật 
сап, bất kế khoảng cách trong không gian hay 
thời gian. : 

thấu tình đạt lí cv. thấu tỉnh đạt lý Như dat lí 
thấu tỉnh. : 

thấu triệt I t. Đạt đến mức tưởng tận, sâu sắc, 
hoàn toàn ở các khía cạnh. Нїёи thấu triệt vấn 
аё. Anh f 

П dg. Hiểu hoặc thực hiện một cách đây đủ, triệt 
để. Thấu triệt tinh thân của nghị quyết. Thdu 
triệt đường lối _ Nhà PN 
thày, d. Xác người. Chết phơi Айу. Phanh ду. 
thây; dg. (thgt.; kết.hợp hạn chế). Mặc, muốn ra 
sao thì ra. Nó không nghe thì інду nó, Ai nói gi 
cũng 14у. 

thãy kë ág. (thụt.). Mặc kệ. Thdy kệ nó, nó тибп 
làm gi thì làm. 

thây lấy t. Ó trạng thái chia ra, nhô hẳn ra. Медп 
tay thừa mọc {Айу lấy cạnh ngón cải. Con trâu 
ăn no, bụng tròn thây ldy. 

thây ma d. Xác chết (hàm ý coi khinh). 

Һау d. 1 Người đản ông dạy học hoặc nói 
chung người dạy học, trong quan hệ với học 
sinh (có thể dùng để xưng gọi). Thåy chủ 
nhiệm. Tình thåy trỏ. Chào thẩy a! 2 Người 
có trình độ hướng dẫn, dạy bão (hảm ý coi 
trọng). Bác thay. 3 Từ dùng để gọi tôn người 
làm một số nghề đòi hỏi có học, hoặc viên 
chức cấp thấp thời phong kiến, thực бап. Thảy 
lang*. Tháy đê. Thầy cai. Làm thầy пибі vợ, 
làm thợ nuôi miệng (tng.). 4 (kết hợp hạn chế). 


thầy mo 


Từ cấp trên dùng để gọi cấp dưới một cách lịch 
sự trong giới quan lại thoi phong kiến, thực dân. 
Thây phú. Thầy thừa. 5 (dùng hạn chế trong một 
số tő hợp). Chủ, trong quan hệ với tớ trong xã 
hội cũ, Đạo thầy nghĩa tớ. Thay thây đối chứ*. 
6 Cha (dùng để xưng gọi trong gia đình nhà 
nho hoặc gia đình trung lưu, thượng lưu Їбр cũ 
ở một số địa phương). 

thầy Ба d. (kng.). Thầy giáo hoặc nói chung 
người vẫn thường được xã hội gọi tôn là ду 
(nói khái quát, hàm ý coi thường). Tháy bà gì 
như vậy! А 

thầy bói d. Người làm nghề bói toán. Thây bói 
nói dựa (tng.).. | 

tháy са d. Linh muc, trong quan hë vói con 
chiên khi làm lễ (theo cách gọi của người theo 
Công giáo). 

thầy cãi d. (cũ). Luật sư. 
thầy chùa d. 1 Người ở chùa trông nom việc 
cúng Phật nhưng không tu hành. 2 (ph.). Sư. 
thẩy cò d. Người chuyên nghề viết thuê đơn từ, 
lo việc kiện tụng cho người khác trong xã hội 
cü. Tháy сд xui nguyên giục bị. 

thầy củng d. Người làm nghề củng bái cầu 
thần thánh. ; 
thầy dòng а. Thầy tu Công giáo mà không phải 
là linh mục. 

thấy dùi d. (kng.). Người chuyên đi хіі giục 
người nảy người khác gây xích mích, mâu thuẫn 
với nhau, để mình ở giữa kiếm lợi. Bọn thầy dài 
у dám bi thóc, choc bi gao. 

thấy dia d. (kng.). Tháy địa lí (nói 140). 

Һау địa li cv. thầy địa lý а. Người làm nghề 
xem đất để tìm chỗ đặt mồ mà, dung nhà cửa 
cho được may mắn, theo thuật phong thuỹ. 
thầy đổ а. Người làm nghề dạy chữ nho thời 
thầy giáo d. Người đàn ông làm nghề dạy học; 
cũng dùng để chỉ người làm nghề dạy học nói 
chung. 

thầy giùi (cũ; ¡d.). х. ду dii. 

thầy kí cv. zh4y ký. d. 1 Viên chức cấp thấp làm 
việc văn phòng ở các công sở thói thực dân Pháp. 
2 Từ đùng để gọi tón viên chức cấp thấp ở các 
công sở thời thực dán Pháp, nói chung. Thảy kí 
nhà thương. 

thầy kiện d. (cü). Luật sư. 

thầy ký x. máy ki. 

thay lang d. (kng.). Thây thuốc đông y. 

thầy mo d. Thầy củng trong một số dàn tộc thiểu 
số miền Bắc Việt Nam, 





thầy pháp 


thầy pháp d. Người có pháp thuật trừ được ma 
quỷ; phù thuỷ. 

thấy quyển d. Тї dùng thời trước trong dàn gian 
để gọi tôn người lính Việt Nam phục vụ trong 
bộ máy chỉnh quyền phong kiến - thực dân. 
thầy số d. Người làm nghề xem số (thường là 
xem số tử vì), 

thẩy tào d. Thầy cúng theo đạo giáo trong một 
số dân tộc thiểu số. 

thầy thợ d. (id.). 1 Dân thầy và dân thợ trong xã 
hội cũ (nói khái quát). М7 hãng đông thầy thợ. 
2 Người được thuê mượn để lo chạy việc, thường 
là giấy tờ, ở cửa công trong xã hội cũ (nói khái 
quát). Mim thầy thợ lo việc kiện tụng. Chạy thầy 
chạy thợ mãi mới xong Việc. 

thấy thuốc d. Người làm nghề chữa bệnh. 
thấy thuốc nhân dân d. Danh hiệu của Nhà 
nước tặng cho thầy thuốc giỏi, có đạo đức, có 
nhiền cống hiến và có uy tin lớn trong nhàn dàn. 
thẩy thuốc ưu tú d. Danh hiệu của Nhà nước 
tặng cho thầy thuốc giỏi, có đạo đức, có thành 
tích xuất sắc, được nhân dân tin nhiệm. 

thấy tớ d. (id.}. Chủ và tớ (nói khái quát). 
thầy tu d. Người đàn ông tu hành, 

thầy tướng d. Người làm nghề xem tướng để 
đoán số mệnh. : 

thấy đ. (ph.). Thảy. 

thấy dg. 1 Nhận biết được bằng mắt nhìn. Điểu 
mắt thấy tai nghe. Nhìn trước nhìn sau chẳng 
thấy ai. Tìm chua thấy. 2 (thường dùng sau một 
só đg.). Nhận biết được bằng giác quan nói 
chung. Xgửi thấy thơm, Nói nhỏ quá, không nghe 
thấy gì. Thấy động, liên bó chạy, 3 Nhận ta được, 
biết được quả nhận thức, Thấy được khuyết điểm. 
Phân tích cho thấy rõ vấn dè. Thấy bé thật thả, 
ai cũng mến. Tự thấy mình sai. 4 Có cắm giác; 
cảm thấy, Thấy vui. Thấy khó chịu trong người. 
thấy bà (ng; dùng phụ sau t., một số đg.). Quá 
lắm. Mét thấy bà. | 

thấy kinh dg. (kng.). Dang có kính nguyệt. 
thấy mồ (ph; kng.). Như (hấy bà. Nóng thấy 
mó. 

thấy tháng dg. (kng.). Dang có kinh nguyệt (lối 
nói kiêng tránh). 

the; d. Hàng đệt bằng tơ nhỏ sợi, mặt thưa, mông, 
không bóng, thời trước thưởng dùng để may áo 
dài hoặc màn. Ао the. Màn the. 

the; t. Có vị hơi cay cay, tế të nhu vị của vỏ 
cam, bưởi. Bưởi non, còn the lắm. 

the thé t. х. hé (tày). 

thè dg. (ph.). Lè. Thè lưỡi ra liếm. 
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thè lè dg. (hoặc t.), 1 Đưa lưỡi thật dài ra ngoài 
miệng. Lưỡi thè lè. 2 Ò trạng thái chia hẳn ra 
ngoài so với những cái khác cùng hàng. Bái cát 
thè lè ra biển. Quán nước ở thè lè bên mép đường. 
thể d. 1 Mảnh tre, gỗ... dẹp và mỏng, dùng 
để ghi nhận hay đánh dấu біёџ gì. Người xưa 
chưa biết dùng giấy, viết trên thé tre. Cắm 
thẻ nhận ruộng. Vào dên xin thể (quê thẻ để 
bói điều lành dữ). 2 Giấy chứng nhận một tự 
cách nào dó, thưởng có dạng nhỏ, gọn. Thé 
nhà bảo. Thẻ đọc sách ở thư viện. Thẻ cử tri, 
3 (kết hợp hạn chế). Vật nhỏ có hinh dẹp và 
mỏng như cái thé tre. Thé hương. Thẻ mạ. Thé 
xương sườn. Đường thẻ. 

thể bài d. Thẻ bàng gỗ sơn dùng để viết trát của 
quan. Thẻ bài đòi lí trưởng lên huyện hấu. 

thể dó d. Thẻ màu đỏ, trọng tài dùng để phạt 
đuổi khỏi sản đối với cầu thủ bóng đá phạm lỗi 
папр. Phat thé йд, đuổi ra khỏi sân. 

thể ngà d. (id). Bài ngà. 

thể vàng d. Thẻ màu vàng, trọng tải dùng để 
phạt cảnh cáo cầu thủ bóng đá phạm lỗi ở một 
mức độ nào đó trên sân. 

thë thọt t. Từ gợi tả lối nói khẽ, nhẹ nhàng, thong 
thả, cố tranh thủ cảm tình của người nghe. G;ong 
thë thot. Thè thot kế lë chuyện mình. 

thé t. (Tiếng người) cao và thưởng rit lên đột 
ngột, nghe chối tai. Gåo thé lên. Khóc thé. Giọng 
bơi thé, ii Láy: the thẻ (у liên tiếp, mức độ сао). 
Giọng the thé như xé vải. 

thèm dg. 1 Có cảm giác muốn được hưởng cái 
hoặc điều gì đó trong sinh hoạt, do nhu cẩu thôi 
thúc của cơ thể. Thèm của chua. Hút cho đã thêm. 
Thèm nhỏ dãi (rất thèm). Thèm ngủ. 2 Tha thiết 
mong muốn được hưởng, được có cái gì. Trẻ thèm 
con bupbë, Thêm không khi gia đình. Thèm được 
bay nhảy tự do. 3 (kng.; dùng có kèm ý phủ định, 
hàm y coi thường). Muốn, cẩn, do có nhu cầu. 
Không thèm nói nữa. Chẳng ai thàm để y. № có 
thèm khóc đâu! 

thèm khát ág. Muốn có đến mức thiết tha, thôi 
thúc vì đang cảm thấy rất thiếu (thường nói về 
nhu cầu tỉnh cảm, tinh thắn). Thèm khát hanh 
phúc. Sự thèm khát tự do. ) 
thèm muốn dg. (hoặc d.). Muốn được thoả 
mãn nhu câu nào đó của bản thân (thường về 
vật chất, bi coi là tám thường). Thêm muốn 
tiên tài, địa vị. Cải nhìn thèm muôn. Những 
thèm muốn thấp hèn. 

thèm nhạt dg. (kng.; dùng có kèm y phủ định). 
Thẻm (nói khái quát). Chẳng thèm nhạt gì. 
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thèm thuóng dg. Thèm đến mực để lộ rõ ra. Vé 
thèm thung. Nhìn một cách thèm thung. 
thèm vào (thạt.). Không thèm (hàm y dần dỗi 
hoặc coi khinh). Thêm vào chơi nữa. Của ấy thi 
thèm vào, 

then, Id. 1 Thanh gỗ hay sắt dùng để cài ngang 
phía trong cánh cửa. Then cta. Сца đồng then 
cải. 2 Thanh gỗ, sắt, được đóng bắc ngang ở một 
số vật để giữ cho chắc, Để chân lên then ghế. 
Đóng thêm then ngang cho chắc. З (chmm.). Chỉ 
tiết máy đặt trong rãnh dọc giữa trục và lỗ của 
vật lắp trên trục để không cho chúng xoay được 
với nhau. 4 Tấm gỗ dài bắc ngang tử hông thuyền 
bén này sang hông thuyền bên kia. Chiếc шуд» 
gå bé, chỉ có ba then để ngồi. 

H dg. (id.). Cài giữ bằng cái then. Then cửa 
cho chặt. Ja š 

then; d. 1 Lực lượng siêu tự nhiên sáng tạo ra 
thế giới, theo quan niệm của một số dân tộc thiểu 
số miễn Bắc Việt Nam. 2 Người làm nghề cúng 
bái (thường Їй nữ) ở vùng các dân tộc thiểu số 
nói trên. Bà then. Làm то, làm then. З Loại hinh 
nghệ thuật tổng hợp gồm đàn, hát, múa, gắn lién 
với tín ngưỡng của các dàn tộc thiểu số nói trên, 
Hat then. Múa then. 

then, t. Có màu den và bóng. Đởi саи đối sơn 
then. Hòm sơn then. - 

then chốt d. (thường dùng phu sau d.). Cái quan 
trọng nhất, có tác dụng quyết định đối với toàn 
bộ. Vi trí then chốt. Vấn dê then chốt. . 

_ thën then dg. x. rhen (láy). 

then dg. 1 Tự cảm thấy bối rối, mất tự nhiên khi 
tiếp xúc với đám đông hay người khác giới cùng 
lửa tuổi (thường nói về người trẻ tuổi), Mói đến 
lấy vợ là then dó mặt. Tính hay then, không дат 
lên sân khấu. 2 Tự cảm thấy mình có điển gì đó 
không nên, không phải hoặc không xứng đáng. 
Không then với lương tâm. Then mặt với bạn bè. 
Cười chữa then. {/ Láy: thèn then (ng. 1; ý mức 
độ Ít). 

then thò dg. (hay t.). Tó ra mất tự nhiên, Tụt rẻ, 
e lệ vì then. Then thò như có đâu mới. Đảng điệu 
then thô. 

then thùng đg. (hay +). Then, thường lộ qua 
dáng vẻ bé ngoài (nói khái quát). Vé then thùng. 
Then thùng пёр sau cảnh cửa, 

theo dg. 1 Đi liền ở phía sau, không rời ra. Lëo 
аёо theo sau. Theo hút kẻ gian. Đuối theo. Рат 
lao phải theo lao* (tng.). 2 Đi cùng với, thường 
là đi kèm với. Theo cha mẹ di nghỉ mái. Hành lí 
mang theo người. 3 Bỏ nhà đi chung sống với 


thẻo đảnh 


người khác như vợ chồng mà không có cưới hỏi 
chính thức (hàm ý chê), Theo trai. Вб vợ con đi 
theo gải. Theo không về nhà chẳng (kng.). 4 Làm 
đúng như. Theo gương những người tiên tiến. 
Làm theo lời dặn, Nói theo sách. 5 Tin vào, 
hướng suy nghĩ, hành động của minh cho phù 
hợp với yêu cầu của một tổ chức, một tôn giáo, 
v.v. nào đó. Theo đạo. Lâm đường theo giặc. 
Một lòng theo cách mạng. 6 Hoạt động liên tục 
trong một công việc nào đỏ nhằm đạt một mục 
đích nhất định. Theo học lớp ngoại ngt. Theo 
kiện. 7 (thường dùng phụ sau một dg. khác). Từ 
biểu thị lối, hướng di chuyển hoặc hoạt động. 
Lần theo dấu vết. Nhìn theo. Doc theo bờ biển. 
Theo cửa sau chạy thoát ra ngoài. 8 (dùng phụ 
sau một dg. khác). (Làm việc gì) chịu tác động 
việc làm của một người khác, làm như người ấy 
làm. Đứng lên theo. Nhiễm hát theo. Chị khóc, 
làm em cũng khóc theo. 9 (dùng phụ cho một 
dg. khác). (Làm việc gì) dựa vào, căn cứ vào. 
Hải theo tiếng đàn. Phản phối theo lao động. 
Uống thuốc theo đơn. Cử,theo nguyên tắc mà м 
làm. 10 Dựa vào, сёр cứ vào nguồn tin hay ý 
kiến nào đó. Theo các bảo. Theo tin nước ngoài, 
Theo anh, tôi có nên di hay không? 

theo dõi dg. Chú ý theo sát từng hoạt động, từng 
diễn biến để biết rõ hoặc có sự ứng phó, xử li 
kịp thời. Theo dõi ké lạ mặt: Theo dõi những 
diễn biến của con bệnh. Theo dõi tin trên bảo. 
theo dòi dg. 1 (cũ). Chuyên chú, miệt mài với 
một công việc có tính chất lâu dài nào đó. Theo 
dòi việc bút nghiên. 2 Cổ bắt chước, làm theo 
(việc thưởng là không hay). Theo đôi chủng bạn. 
theo dóm ăn tàn Ví hành động đi theo đuôi để 
hỏng kiểm chắc, : 
theo đuôi dg. (kng.). Làm theo một cách thụ 
động, thiếu suy nghĩ riêng. Theo đuôi quần 
chung. Я ` 

theo đuôi dg. Kiên tri, gắng sức trohg những 
hoạt động nhằm vào một đối tượng, một công 
việc nào đó, mong đạt cho được mục đích 
(thường là tốt đẹp). Theo đưới chính sách hoà 
bình. Theo đuối cỏ gái dā nhiều năm (kng.). Mối 
người theo đuổi một ý nghĩ riêng. 

theo gót dg. Làm theo, noi theo người đi trước. 
Theo got cha anh, di chiến đấu. 

theo го! (id,). x. theo dõi. Š 
theo voi ăn bà mía Như theo dóm än tàn. 
thëo dành t. (kng.). Ó vị trí chênh vënh hoặc 
nhô, chỉa ra, không có chỗ dựa, chỗ bám, gây 
cảm giác sắp đổ, ngã. Сау đèn để {Аёо danh đ 
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ео 
на lông Ngôi до ddnh trên lan can. 

théo 1 dg. (ph.). Хёо. Theo từng miếng thịt. 

П d. Miếng nhỏ và dài như được xẻo ra ë rìa, 
cạnh. Möt théo bánh. Mấy théo ruộng ven đồng. 
thạo; d. (id.). Mánh đất, ruộng nhỏ, hẹp, không 
ra hinh thù gì. Мг theo đất. Đầu thừa đuôi theo". 
theo; (ph.). x. seo, : 

thép d. Hợp kìm bền, cứng, déo của sắt với một 
lượng nhỏ carbon. Luyện thép. Сита như thép. 
Con người thép (b.). 

thép gang t. (id.). Như gang thép. 

thép hợp kim d. Thép có pha thêm những 
nguyên tố đặc biệt, tốt hơn so với thép thường. 
thép không gỉ d. Thép hợp kim bền, không bị 
ăn mòn trong điểu kiện thường. 

thét, dg. Cát lên tiếng nói, tiếng kêu rất to và 
cao thé giọng, thường để biểu thị sự tức tối, căm 
giận hay hãm doa. Thér lên, ra lệnh. Thét mắng 
để ra oai. Tiếng thét căm hờn. Khóc thét lên. 
thét; dg. Nung (vàng, bạc) cho mềm ra. 

thét; p. (ph.). Mãi. Làm thét rồi cũng quen. 
thết lác dg. x. ле 1ас. 

theta cv, thêta, d. Tên một con chè (Ө д, viết 
hoa Ə) của chữ cái Hi Lạp, 

thê đột d. Bộ phận của đội hình chiến đấu, bő 
trí theo hình bậc thang thành nhiều tuyến trước 
sau. 

thê lương t. (vch.), Có tác dung gợi lên cảm 
giác buồn thương, lạnh Ičo. Cảnh {Аё lương tang 
tóc. Bản nhạc thê lương. 

thê nhi d. (cũ; vch,). Vợ con, 

thë thẩm t. Rất thảm thương. Cái chết thé thẩm. 
Cảnh tượng thê thẩm. Tiếng kêu thê thẩm. 

thë thiếp d. (сй). 1 Vợ cả (thê) và vợ lẽ (thiếp) 
trong các gia định giàu sang thời phong kiển. 
Năm thê bảy thiếp (năm bảy vợ). 2 Vợ (nói khái 
quát). Xem bái về đường thê thiếp, 

thê thiết t. (vch.). Buồn thương thám thiết. Trếng 
kêu thương thê thiết. 

thê tử d. (cù; trtr.). Vợ con. 

thể dg. Nói chắc, hứa chắc một cách trinh trọng, 
viện ra vật thiêng liêng hay cái quy báu nhất (như 
danh. du, tính mạng) để đảm bảo. Lời thẻ danh 
dụ. Thả yêu nhau đến trọn đời. Tôi thê là tôi 
không biết gi cả. Thể có quỷ thần chứng giảm. 
Xin thể! 

thể bồi dg. (cũ). Thể (nói khái quát). 

thể nguyên dg. Thẻ để nói lên lời nguyện với 
nhau (nói khái quát). Thê nguyễn chung thuỷ, 
thể sống thể chết (kng.). Thể bằng lời lẽ độc 
địa, cốt để cho người ta tín. 


thể thốt dg. Nói lên lời thể (nói khái quát). Nang 
lời thê thốt. ' 
thể ước dg. (id.). Thể nguyên và ước hẹn với 
nhau 


thể, 1 d. 1 Trạng thái tồn tại của vật chất, được 
phân biệt theo hình dang và thể tích tuy thuộc 
hay không tuỳ thuộc vào vật chứa. Thë rán. Thể 
lỏng. Thể khi, 2 Hình thức sáng tác văn, thơ. Thể - 
thơ lục bát. Thể tuỳ bút. 3 Hình thức biểu hiện 
của sự vật, hiện tượng, nhìn tổng quát, Con người 
là một thể thống nhất. Bệnh ở thể cấp tính. 

II dg. (cũ; iđ.). Là, vẫn là. Chẳng thơm cũng thể 
hoa nhài... (cd,). 

thế; d. (id.; két hợp hạn chë). Thế. Cái thể không 
đừng được, phải làm. Được thế, càng làm già. 
thể; dg. (id.). 1 (ke.). Thể tất (nói tắt). бт không 
đến được, xin bà con thể cho. 2 (vch.). Có sự 
chiếu cố đến để làm y theo; thể theo. Thể lòng 
dân. 

thể cách d. (сй; id.). Cách thức. 

thể chất d. Cơ thể con người, vé mặt sức khoẻ. 
Thể chất cường trắng. Đẹp cả tâm tồn lẫn thể 
chất. 

thể chế d. Những quy định, luật lệ của một chế 
độ xã hội, buộc mọi người phải tuân theo (nói 
tổng quát). Thi hành đúng thể chế của nhà nước. 
Хау dựng các thể chế về quản H kinh tế, 

thể diện d. Những cái làm cho người ta coi 
trọng minh khi tiếp xúc (nói tổng quát). Vi dó; 
trá mà mất thể diện trước bạn bè. Giữ thể diện 
cho gia đình. 

thể dục d. 1 Hệ thống các động tác tập luyện, 
thường được sắp xếp thành bải, nhằm giúp cho 
sự phát triển hài hoà của cơ thể, tăng cường và 
giù gìn sức khoẻ. Tập thế dục*. Bài thể dục buổi 
sáng. 2 Bộ phận của sự nghiệp giáo dục nhằm 
giúp cho sự phát triển hài hoả của cơ thể, nâng 
cao thë lực và sức khoẻ của con người. 

thể dục chữa bệnh d. Môn thể dục nhằm chữa 
bệnh và phục hồi khả năng hoạt động của cơ thể 
sau khi ốm đau. ' 

thể dục dụng cu d. Môn thể dục luyện tập các 
động tác bằng dụng cụ như xả đơn, xả kép, vòng 
treo, v.v, 

thể dục nhịp điệu d. Môn thể dục có tính nghệ 
thuật, theo nhịp điệu của âm nhạc. 

thể duc thẩm mĩ d. Môn thể dục luyện tập hình 
thể bằng các nhóm bài tập tay không hoặc tập 
với dụng cụ nhằm phát triển cơ bắp toàn thận, 
làm đẹp cơ thể, nâng cao sức khoẻ và nguồn sinh 
lực hoạt động của con người. 
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thể dục thể hinh d, Môn thể thao nhằm phát 
triển hình thái cơ thể (mẫu người) biếu hiện ởsự 
nở nang của các nhóm cơ bắp, dáng hinh phát 
triển cân đối. 
thể hiện dg. 1 Làm cho thấy rõ nội dung trừu 
tượng nào đó bằng hình thức cụ thể. Hành động 
thể hiện sự quyết tâm. Đường lối thể hiện ở các 
chinh sách. 2 Trình bảy, miêu tả bằng phương 
tiện nghệ thuật. Bài hát do một ca sĩ nổi tiếng 
thể hiện. Tính cách nhân vật được thể, hiện bång 
những hình tượng sinh động, 
thể hình d. Cơ thể con người, nói về mặt ti lệ 
giữa các bộ phận. Một thể hình cân đối. Một thể 
hình đẹp. ; 
thể lệ d. Những diéu quy định chung vé cách 
thức làm một việc nào đó (nói tổng quát). Thế lê 
båu củ. Р 
thể loại d. Hinh thức sáng tác văn học, nghệ 
thuật, phân chia theo phương thức phản ánh hiện 
thực, vận dụng ngôn ngữ, v.v. Văn học có nhiều 
thể loại: tự sự, trữ tình, kịch, v.v. 
thể lực d. Sức của cơ thể con người. Tăng cường 
thế lực. Có thể lực dải dào. 
thể nào d. (kng.). (thường dùng trước cũng, 
chẳng, chd). Tình huống bất cứ ra sao; dùng để 
biểu thị ý khẳng định rằng điều gì đó chắc chắn 
së xây ra, Mai thể nào tôi cũng di. Thể nào bạn 
cũng đến nhé! Миа thế này, thể nào bọ chả ở 
lai. Thể nào mà chẳng có người biết, 
thể nghiệm dg. Qua kinh nghiệm, qua thực tiễn 
mà xét thấy điều gi đó là đúng hay không đúng. 
Sự thể nghiệm của bản thân. Một đường lối đã 
được thể nghiệm là đúng, Cần thể nghiệm thêm 
một thói gian mới có thể kết luận. 
thể nhân d. Chủ thể pháp luật là con người; phân 
biệt với pháp nhân, 
thể nhiễm sắc x, nhiễm sắc thể. 
thể nữ d. Người hầu gái trong cung vua chúa. 
thể phách d. (id.). Thân thể, phản xác của con 
gười, 


người, 
thể sợi d. Tập hợp các sợi cấu tạo nên một cơ 
thể nấm, 


thể tài d. Hình thức, thể loại của tác phẩm nghệ 
thuật được xác định bằng dé tài hoác bằng những 
đặc trưng khác về chủ để, phong cách. Thể rải 
Ki sự. 

thể tất dg. Thông cảm mà lượng thứ. Nên thë 
tất cho người ta. 

thê thao d. Những hoạt động nhằm nâng cao 
thể lực con người, thưởng được tổ chức thành 
các hình thức trò chơi, thí đấu theo những quy 


thế 


tắc nhất định (nói khái quái). Các món thể thao. 

thể theo dg. (Cấp trên có thẩm quyền) có sự 
chú ý quan tâm để y theo yêu cảu, nguyện vọng 
của (những) người nào đó (mà làm việc Bì). Thể 
theo nguyện vọng của nhiễu người. Thể theo lời 
yêu cầu. 

thể thống d. Khuôn phép, nền nếp khiến người 

ta phải coi trọng, Giữ thë thống con nhà gia giáo. 

Chẳng còn ra thể thống gì (kng.). 


“thë thức d, Cách thức và thể lệ (nói tổng quát). 


Thể thức bdu cứ. Bỏ những thể thức phiến hà. 
thể tích d. Phần không gian mả một vật thể 
chiếm. Thể tích một khối: đá. 

thể tỉnh dg. Thông cảm với tình cảnh mà chiếu 
cố hoặc lượng thứ. Mong óng thế tình cho, 

thể trạng d. Trạng thái chung của cơ thể người 
hoặc súc vật. Có thể trạng khoẻ manh. Nâng cao 
thể trạng của bệnh nhân. 

thể trọng d. Trọng lượng của cơ thể người hoặc 
súc vật. Sức khoá sút, thể trọng giảm. Tăng thể 
trọng. 

thể xác d. Phân vật chất, phán xác của con người, 

phân biệt với phần tình thần, phần hồn, Dau ж 
vé thể xác, nhung thư thái về tỉnh thần. 

thế, d. (vch.; kết hợp hạn chế). Đời, thế gian. 
Сибс thế. Miệng thế mia mai. `. 

thế; d. Tổng thể nói chung các quan hệ về vị trí 
tạo thành điểu kiện chung có lợi hay không có 
lợi cho một hoạt động nào đó của con người. 
Thế núi hiếm trỏ, tiện cho phòng thủ. Cờ đang 
thế bí. Thể mạnh. Cậy thë làm càn. Thế không 
thể ở được, phải ra đi. 

thế dg. 1 Đưa cái khác vào chỗ của cái hiện 
đang thiếu để có thể coi như không còn thiếu 
nữa; thay, Thiếu phân đạm thì tạm thế phân xanh 
vào. Bố bận, con đi thể, 2 Giao cho làm tin để 
vay tiên. Thế ruộng. Thế vợ đợ con. 

thế, I d. Từ dùng để chỉ điều nhu hoặc coi như 
đã biết, vì vừa được nói đến, hay đăng là thực tế 
ở ngay trước mắt, Cứ thế mà làm. Nghĩ như thế 
cũng phải. Bao giờ chả thế, Thể này thì ai chịu 
được. Giỏi đến thể là cùng. 

W tr. 1 (thường dùng ở đầu hoặc cuối câu hay 
đâu phân câu, và thường là trong câu nghi vấn). 
Từ dùng để nhấn mạnh tính chất cụ thể gắn liễn 
với hiện thực đã biết hoặc hiện thực trước mắt, 
của điểu muốn nói, muốn hỏi. Thể bao giờ thì 
xong? Thể tôi đi nhé! Ai bảo cho nó biết thế? 
Nó đồng у rồi, thể còn anh? 2 (thường dùng ở 
cuối câu biểu cảm). Т biểu thị ý ngạc nhiên khi 
nhận thức ra mức độ cao của mót thuộc tính trực 





tiếp tác động đến minh hoặc của một trạng thái 
tỉnh cảm của bản thân minh. Ó đáy nóng thế! 
Sao mà vui thë! Gidi thë! Ghét thể không biết! 
(kng.). Yêu sao yêu thế! (kng.). 

thế chấp dg. (Tài sản) dùng làm vật bảo đảm, 
thay thế cho số tiền vay nếu không có khả năng 
trả đúng kì hạn. Гаї sản thế chấp. Ngói nhà đã 
thế chấp cho ngân hàng để vay tiển. 

thế chiến d. (cü). Chiến tranh thế giới. 

thế cục cn. thế cuộc d. (vch.). Cuộc đời: 4m 
hiểu thế cục. \ 

thế đạo d. (cũ). Cái đạo sống ở đời. Thế đạo 
nhân tâm. 

thế gia d. Nhà dòng dài quỷ tộc thời phong kiến. 
thế gian d. 1 Côi đời, nơi người đời ở. Đi КАйр 
thế gian. Sống trên thể gian. 2 Người ta ở đời 
nói chung; người đời. Miệng thể gian. Che mắt 
thế gian. 

thế giới d. 1 Tổng thể nói chung những gì tồn 
tại; thường dùng để chỉ tổng quát những sự vật 
vật chất và hiện tượng tồn tại bên ngoài và độc 
lập với ý thức, nói trong mối quan hệ với nhận 
thức của con người. Thé giới vật chất. Nhận thức 
và cải tạo thế giới. 2 Trái Đất, về mặt là nơi con 
người sinh sống; thường dùng để chỉ toàn thể 
loài người nói chung đang sinh sống trên Trải 
Đất. Вап đồ thế giới. Đi vòng quanh thế giới. 
Một hành động bị cd thế giới lên án. 3 Xã hội, 
cộng đồng người có nhừng đặc trưng chung 
nào đó, phân biệt với những xã hội, cộng đồng 
người khác. Thế giới tư bản. Thể giới phương 
Tây. 4 Khu vực, lĩnh vực của đời sống, của các 
sự vật, hiện tượng có những đặc trưng chung nào 
đó, phan biệt với các khu vực, lĩnh vực khác. 
Tìm hiểu thế giới động vội. Thể giới âm thanh. 
Di sâu vào thể giới nội tâm. 

thë giới quan d. Quan niệm thành hệ thống về 
thể giới, vë các hiện tượng tự nhiên và xã hội. 
Thế giới quan khoa học. Thể giới quan của nhà 
văn. 

thë giới thứ ba d. Tổng thể nói chung những 
nước gọi là nước đang phát triển. 

thể giới vi mô d, Một thë giới nhỏ, hình ảnh 
thu nhỏ của một thể giới lớn, của vũ trụ (gọi là 
thể giới vĩ mô), đặc biệt: a) con người, coi là 
hinh ảnh thu nhỏ của thể giới; b) một cộng đồng, 
coi là hình ánh thu nhỏ của toàn xã hội, 

thế giới vĩ mô d. 1 Thể giới lớn, vũ trụ. 2 Một 
thực thể lớn, phức tạp, phân biệt với rhé giới vi 
mó tà hình ảnh thu nhỏ của nó. 

thế hệ d. 1 Lớp người hoặc sinh vật đại khái 


cùng một lứa tuổi, phân biệt với lớp trước đã sinh 
ra mình và với lớp sau do mình (sẽ) sinh ra. Bởi 
dưỡng thế hệ trẻ. Noi gương thế hệ cha anh. Các 
thế hệ lợn lai giổng. 2 Kiểu, loại máy móc được 
сап xuất trong một giai đoạn, đánh dáu một tiến 
bộ kĩ thuật nhất định, phân biệt với các kiểu loại 
sản xuất trước và sau đó. Máy tính thể hệ mới, 
thế hiệu x. hiệu thế 

thế kỉ cv. thế kỷ d. 1 Khoảng thởi gian một 
trăm năm. Mór thể kỉ đã qua. Cách nhau hàng 
bao thế kí. 2 Từng khoảng thời gian một trăm 
năm, tính tir năm 1 sau công nguyên trở đi 
(hoặc từ năm 1 trước công nguyên trở về 
trước). Thé kí XX (từ năm 1901 đến năm 
2000). Nia đầu thể ki. 

thế là k. Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là kết 
quả của tỉnh hình vừa nói đến. Thể là nó đã bỏ 
nhà ra di. Thể là xong. 

thể lực d. 1 Sức mạnh, ảnh hưởng dua vào địa 
vị xã hội, cương vị mà có, Tuy khóng có quyền 
hành, nhưng rất có thế lực. Gây thể lực. 2 Lực 
lượng xã hội ít nhiều mạnh mẽ. Thé lze phong 
kiến đã sụp đổ. Các thể lực phản cách Trạng. 
thế mà k. Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là có 
gì đó bất thường, trái với điều đảng lẽ хау ra. 
Chứng có rành rành, thể mà còn chối, Thể mà 
tôi chẳng biết gì cả. 

thế mạng dg. Chết thay cho người khác. Bär 
phải thế mạng. 

thế nào d. 1 Tổ hợp dùng để chỉ một tỉnh trạng, 
trạng thái, tính chất, cách thức nảo đó không 
biết được cụ thể (thường dùng để hỏi). Cóng 
việc thế nào rồi? Sức khoẻ thế nào? Luóng 
cuống không biết làm thế nào. 2 (kng.). Tổ hợp 
dùng dé chỉ một tinh trạng, tính chất có рі đó 
không hay, không bình thường, nhưng khó nói 
cho rõ. Tróng nó thể nào йу, không дер. Dao 
này cậu ѓа thể nào ấy. 3 (dùng ở đầu câu). Tổ 
hợp biểu thị cỏ một điều muốn hỏi (chi dùng 
nói với người ngang hàng hoặc người đưới). Thể 
nào, anh lại không di à? Thế nào, mày có chịu 
nói không? 4 (dùng đi đôi với căng). Từ dùng 
để chỉ bất cử một tinh trạng, trạng thái, tính chất, 
cách thức, mức độ nào. Thể nào rồi anh dy cùng 
đến. Nói thế nào cũng không nghe. Khó khăn 
thể nào cũng không ngại. 

thế năng d. Năng lượng do vị trí tương đối hoặc 
cẩu trúc mà cỏ, chứ không phải do chuyển động, 
thí đụ như ở một lò xo bị ёр. 

thế phẩm d. Vật hay chất dùng thay thế vật khác, 
chất khác đang không có hoặc khan hiểm. Caosu 
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thể phẩm. Dùng thế phẩm để giám nguyên liệu 
nhập của Hước ngoài. 

thế phiệt d. Lớp quý tộc, quan lại có thế lực lớn 
trong xâ hội cũ. Con nhà thế phiệt. 

thế ra k. Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là một 
sự thật bây giờ mới biết, mới rõ và do đó có 
phản ngạc nhiên. Thể ra anh là người ở địa 
phương này? 

thế sự d. Việc đời (nói khái quát). Bản chuyện 
thể sự. 

thế tập dg, Có quyển được hưởng tước vị của 
cha ông truyền lại, đưới chế độ phong kiến. ÀZấy 
đời thể tập làm quan. Соп cháu thể tập xưng 


vương. 

thế tất p. Từ biểu thị ý khẳng định, lẽ đương 
nhiên là phải như vậy. Тис nước thể tất vỡ bó. 
thế thái nhân tỉnh Nhu nhán tình thế thải. - 
thế thần d. 1 Viên quan thuộc một gia đình 
đã mấy đời làm quan to. Mót bác thể thần. 
2 (hoặc t.). (¡d.). Như thản chế, Thể thân lắm 
тої được như vậy. ` ` 

thế thi k. Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là kết 
luận về việc cần làm, nên làm, rút ra từ tình hình 
vừa nói đến. Thể thi chúng ta đi thôi. 

thế thường d. (cũ; kết hợp hạn chế). Thói 
thưởng ở đời. Thể thuòng cười chế. Thế thường 
là như vậy. 

thế tinh d. (cü). Lòng người và thói đời; thé thái 
nhân tỉnh (nói tắt). 

thë trận d. Cách bố trí các ipe lượng tác chiến 
trong một trận đánh. Вал để thë trận thay đối 
từng giờ. 

thë tục d. 1 (cü; ¡d.). Tập tục ở đời (nói khái 
quát). Ẩn ở theo thế tục. 2 (hoặc t), Đời sống 
trần tục, đối lập với đời sống tu hành, theo quan 
niệm tôn giáo. Ngoài thể tục. Những nỗi умі buôn 
thế tục. 

thë tử d. Con trai được chọn để sẽ nối nghiệp 
chúa. 

thế vận 4, (cũ). Thế vận hội (nói tắt); olympic. 
thế vận hội d, (cũ). Olympic. 

thệ hải minh sơn (cü; vch.). Thể có nýi và biển 
chứng giảm, chỉ lời thể nguyễn trước sau nhu 
một, lỏng da quyết không thay đổi. 

thệ sư dg. Họp tướng sĩ trước khí xuất quân để 
trên nói rõ và giao nhiệm vụ, dưới hạ quyết tâm 
(một hình thức động viên chính trị trong дийп 
đội thời xưa). Làm lễ thệ su. 

thếch p. (dùng phụ sau một số t.). Đến mức độ 
như chẳng còn cỏ mùi vị, màu sắc hay trọng 
lượng gì nữa cả. Nhạt thếch є. Mốc thếch*. Bạc 


thêu thùa 


thếch. Nhẹ thếch. 

thêm dg. Làm cho hoặc trở nên nhiều lên một 
phần về số lượng, mức độ. Thém bạn bớt thù. 
Mặc thêm do. Góp thêm у kiến. Ngày càng vui 
thêm. 

thêm bớt đg. Thêm hoặc bớt (nỏi khái quát). 
Nói đứng sự thật, không thêm bót. 

thêm thắt dg. Thêm vào, thường 1 là cái phụ, nhỏ 
nhặt (nói khái quát), Món tiên ấy cũng chẳng 


. thêm thất được bao nhiêu. Thêm thắt tinh tiết 


cho câu chuyện. 

thểm d. Phần nền trước cửa nhà, có mái che 
nhưng thường không có cột đỡ. Bước lên thêm 
nhà. 

thểm lục địa d. Phần đất chìm dưới mực nước 
biến viên quanh lục địa, ở độ sâu khoảng dưới 
500 mét. 

thênh thang t. Rộng rãi, gây cảm giác không 
có рі làm cho các hoạt động bị vướng. Gian 
nhà rộng thênh thang. Con đường được mở 
rộng, xe di lại thênh thang. 

thênh thênh :. Rộng rãi hoặc nhẹ nhàng đến 
mức gây cảm giác ung đung, thanh thản (thường 
nói về cái trừu tượng), Lòng nhẹ thênh thênh. 
Trời cao đất rộng thênh thênh... (cd). 

һәр, d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị tập giấy 
học sinh chưa sử dụng hoặc tập giấy vàng bạc 
đùng đốt để cúng, có một số lượng tờ nhất định 
(với giấy học sinh, thường là hai mươi tờ), Thép 
giấy kẻ. Thếp vàng lá. 

thếp; d. Đĩa bằng đất đựng dâu hoặc mỡ, làm 
đèn để thắp. Thép đèn mỡ cd. Thắp hết một thép 
ади аду. 

thếp; dg. Làm cho vàng, Бас dát thành lớp rất 
mỏng bám chặt vào mat gỗ, đá nhờ một chất kết 
đính, để trang trí. Dói câu đổi sơn son thép vàng. 
thết dg. Đài an uống một cách đặc biệt để tỏ sự 
quý trọng, thân thiết, Th tiệc. Thết rượu. Làm 
cơm thết bạn. 

thết đãi đg. Mời ăn uống hậu hî để të lòng quý 
trọng (nói khái quát). Mở пёс thết đãi. 

thâta x. /йега. 

thêu dg. Dùng kìm vả chỉ màu tạo nën các hình 
trên mặt vải. Thêu cành hoa. Thêu tên vào áo. 
Thêu gối cưới. Chỉ thêu (chỉ dùng để thêu). 
thêu dệt dg. Thêu và dét; dùng để ví hành vi 
bia đặt, thêm thắt một cách khéo léo, để không 
có gi cũng làm thành chuyện. Có một thêu dêr 
thành mười nên төт sinh chuyện. 

thêu thùa dg. Thêu (nói khái quát). Khẻo may 
vả, thêu thùa. 


Œ 


théu thào 


thểu thào dg. (hoặc t.). Nói rất nhỏ và yếu ớt, 
qua hơi thở, nghe không rõ lời. Cụ thêu thào 
điểu gì, nghe không rõ. Nói thêu thảo nhie sắp 
đứt hơi. 

thí đg, 1 Tham gia những cuộc đọ hơn kém về 
tài năng, sức lực, v.v, để tranh giải. Thi hát, Thi 
vẽ quốc tế. Thi cử tạ. Đoạt giải nhất cuộc thị 
viết truyện ngắn. 2 Dự những hình thức kiểm tra 
theo quy định về kiến thức, kĩ năng để xét chính 
thức công nhận có đây đủ một tư cách nào đó, 
Thi tốt nghiệp. Thi tay nghệ. Ты đỗ. Ôn thi. 
Chấm thi. 3 (id.). (thường nói thi nhau). Làm 
như nhau cùng một lúc, không ai chịu kém ai; 
đua. Thi nhau làm. 

thí ân dg. (cũ), Làm ơn cho người dusi, 

thi bá d. (cũ; id.), Nhà thơ được tôn là bậc đàn 
anh trong nghề thợ, 

thi ca d. Như tho ca. 

thi công dg. Tiến hành хау dựng một công trình 
theo thiết kế. Thi công khu nhà ở cao tầng. Bảo 
йат ії thuật thi công. Tiến độ thí công. 

thí cử dg. Thi ra trưởng, vào trường hay để nhận 
bằng cấp, học vị (nói khái quát). Thế lé thị cứ. 
Mùa thi cứ. 

thi đấu dg. Đấu để tranh giải về thể thao. Thi 
đấu bóng dd. 

thi đình d. Khoa thi thời phong kiến mở ở sân 
điện nhà vua cho những người đã đỗ khoa thị 
hội. 

thí đưa dg. Cùng nhau đem hết tài năng, sức lực 
ra làm nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt 
nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác hoặc 
học tập. Thi đưa với đơn vị bạn. Phong trào thi 
đua sản xuất. Chiến sĩ thi đua". 

thi gan đg. Đương đầu chống chọi một cách bắn 
bỉ, quyết liệt, Quyết thí gan với kẻ thù. Thị gan 
cùng nắng Ма (b.). 

thi gan đấu trí Đọ gan và đọ trí với nhan, đấu 
tranh một cách quyết liệt. 

thi gan đọ sức Do gan và đọ sức với nhau, đấu 
tranh một cách quyết liệt. 

thì gia d. (cü; id.). Nhà thơ. 

thí hải d. (trtr.). Xác người chết, 

thi hành dg. Làm cho thành có hiệu lực điểu đã 
được chính thức quyết định. Thi hành nghị quyết. 
Thi hành nhiệm vụ. Bị thi hành ki luật, Hiệp định 
được thí hành nghiêm chỉnh. 

thi hào d. Nhà thơ lớn. 

thí hội d. Khoa thí thời phong kiến mở ở kinh 
đô cho những người đã đỗ cử nhân, 

thi hứng d. Сат xúc khiến nảy sinh hứng làm 
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thơ, Tim nguồn thi hing ngay trong cuộc sống. 
Tâm hồn dạt dào thi hứng, 

thi hương d. Khoa thi thời phong kiến më ở 
một số tỉnh, người đổ được cấp học vị cử nhân 
hay tú tài, 

thi hữu d. (id.). Bạn thơ. Các thi Ади trong hội 
thơ. 

thi lễ dg. (kc.). Chào một cách cung kính theo 
phong tục xưa. Chủ khách йди cúi йди thí 14. 
thi liệu d. (¡d.). Tài liệu dùng để làm thơ. 

thi nhân d, (cũ; trtr.). Nhà thơ. 

thi pháp d. Phương pháp, quy tắc làm thơ (nói 
tống quát), 

thi phẩm d. (cü; ¡d.). Tác phẩm thơ, 

thi phú d. Thơ và phú (nói khái quát), thưởng 
dùng để chỉ thơ văn theo niêm luật, nói chung. 
thí sĩ d. (trtr.), Nhà thơ, Cd tám hôn thi sĩ. 

thi tập d. (cũ; thường dùng trong tên gọi). Tập 
thơ. Hồng Đức quốc âm thi tập. 

thi thể d. Xác người chết. Khám nghiệm thi thë 
thi thoảng p. Chỉ thinh thoảng. Cổng tác xa, 
thi thoảng mới về thắm nhà. 

thi thố dg. Рет hết tài năng hoặc thủ đoạn ra 
dùng vào một công việc nào đỏ. Thi thổ tài năng 
với đời. Mọi thủ đoạn đã được đem ra thị thở, 
nhưng đêu thất bại. 

thi thư d. Kinh Thi và kinh Thư, hai bộ sách 
kinh điển của nho giáo; dùng để chỉ hên nho học. 
Đông dõi thị thự. 

thi tứ đ. (cũ). Tứ thơ, 

thi vị d. (d.). 1 Cái có tinh chất 201 cắm và gây 
hứng thú trong thơ. 2 (hoặc t.). Cái hay, đẹp, nên 
thơ của sự vật. Phong cảnh đây thi vị. 

thí vị hoá dg. Làm cho trở thành đẹp hơn trong 
trí tưởng tượng của mình. T1 vị hod cuóc sống. 
thì, d. (kết hợp hạn chế). 1 Thời kì co thể phát 
triển mạnh, bát đầu có khả năng sinh sản, Lúa 
đang thì con gái. Quá lửa lỡ thì*, 2 {id.). Thời 
điểm tốt nhất, thuận lợi nhất để hoạt động thu 
được kết quả. Dúng túc đúng thì. Миа nắng phải 
thi (hợp thời tiết, thuận lợi cho nông nghiệp). 
Nhất thi nhì thục (tng.). 3 Từng phần chiếm một 
khoảng thời gian nhất định của một động tác, 
một thao tác kỉ thuật hay một chu trình vận động. 
Thị hít vào, thì thở ra của động tác tập thở. Chu 
trình làm việc của тау chìa làm bốn thì. 4 (chm,; 
cũ). Thời. Thi quá khứ. 

thì; Ik. 1 (thường dùng kết hợp với nếu, hZ giả, 
mà ở về trước của câu). Từ biểu thị điều sắp nêu 
ra là điểu sẽ, có thể hoặc tất yếu xáy ra với giả 
thiết hay điều kiện đã nói đến. Nếu mưa thi ở 
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nhà. Nó mà biết thì sinh chuyện. Bây giờ mới di 
thì muộn mất. Tham thì thâm (tng.). 2 Từ dùng 
phối hợp với nếu ở vế trước của câu để biểu thị 
quan hệ tương ứng giữa hai sự việc có thật, có 
việc nảy thì mặt khác cũng có việc kia. Nếu nó 
đại, thì em nó lại rất khôn. 3 (thường dùng phối 
hợp với vừa ở vế trước của câu). Tù biểu thị 
quan hệ tiếp nối giữa hai sự việc, sự việc nảy 
xảy ra xong là tiếp ngay đến sự việc kia. Vừa vẻ 
đến nhà thị trời đổ mưa. Anh đi được một lúc - 
thì tôi đến. 4 Từ biểu thị điều sắp nói có tính 
chất thuyết minh cho điểu vừa nêu ra. Có ba 
người con thì đêu ở xa cd. Công việc thi nhiều 
mà thời gian lại ít. Của mình thì giữ bo bo, Của 
người thì thả cha bò nó ăn (củ.). 5 (kng.). Từ 
biểu thị ý phủ định - mia mai đối với điền sắp 
nêu ra ở người đối thoại, dưới hình thức tựa như 
thừa nhận điểu đó, đem so sánh với điều ngược 
lại mà người đối thoại vừa nhận định ở một 
người khác, nhằm tỏ ý không đồng tỉnh với 
người đối thoại. Vâng, con tôi hư, còn con chị 
thì ngoan! Mày thì giỏi! 

II tr. (kng.). Từ biểu thị ý nhấn mạnh vë điều 
sắp nêu ra. Thì ai chẳng biết vậy? Tôi thì tôi 
không ngại, Thì cũng được chứ sao? 

thì chớ (kng.; dùng ở cuối vế đầu của câu). 
Tổ hợp biểu thị ý phủ định về điều cho là nếu 
như vậy thì có thể chẳng nói đến làm gì;nhằm 
nhấn mạnh thực tế xảy ra lại hơn thế hoặc 
không hoàn toàn nhữ thế. Khóng giúp đỡ thi 
chớ, lại còn đến quấy rẩy. Quên di thì chớ, 
nghĩ đến lại thấy giận. 

thì chớ kể (Кар; dùng ở cuối câu). Tế hợp biểu 
thị ý khẳng định với người đối thoại là sẽ không 
sao tránh được điều không hay như vừa nói đến 
hoặc như đã biết rõ (hàm y đe doa, cảnh cáo). 
Dám mua như thë mà không ốm thì chớ kế. Nó 
mà bắt được thi chớ kế, 

thì có 1 (đùng chen giữa một t. và dạng lập của 
nó). Tổ hợp biểu thị ý thừa nhận một điển nào 
dó, nhưng để nói lên một sự hạn chế có y nghĩa 
phủ định. Hàng này đẹp thì có đẹp, nhưng đắt 
quá. 2 (kng.; dùng ở cuối câu, cuối đoạn câu). 
Tổ hợp biểu thị ý khẳng định một điều ngược lai 
nhận định người đối thoại vừa nêu trước đỏ, nhằm 
để phủ định - phản bác. (- Báo cáo viết hơi 
ngắn.). - Hơi dài thì có, chứ ngắn gì. (- Muôn 
mất rồi.), - Muộn gì, có phần sóm thì có. 

thì giờ d. Thời gian, về mặt sử dụng có ích cho 
con người. Маг thì giờ. Bỏ phí thì giờ. Không có 
thì giờ đọc sách. : 


¬ 
t 


thí bó 


thi là (kng.). x. thìa là, 

thì phải (kng.; dùng ở cuối câu). Tổ hợp biểu 
thị ý khẳng định đè đặt, như còn muốn kiểm tra 
lại trí nhớ hoặc nhận định của mình, hoặc muốn 
có được sự xác nhận của người đối thoại đối với 
điều mình vừa nói, Chuyện xảy ra đâu hôm chủ 
nhật thi phải. Hình như anh là người Hà Nội thì 
phải. Vào khoảng cuối năm ngoái thi phái. Chị 
mệt lắm thì phái. 

thì ra (kng.; dùng ở đẩu câu). Tổ hợp biểu thị 
điểu sắp nêu là sự thật vừa mới nhận ra, nhờ ở 
một điều vừa mới biết. Mọi người cười âm lên: 
thì ra chưa ai ngủ cả. Thì ra anh vẫn chưa 
quên tôi. 

thì thà thi thẩm dg. (hoặc t.). x. thì thẩm (14у). 
thì thà thì thụt dg, x. thì thut (14у). 

thi thào åg. (hoặc t.). Từ gợi tå tiếng nói chuyện 
với nhau rất nhỏ, nghe tựa như hơi gió thoáng 
qua tai, Thi thào như gió thoảng. Nghe có tiếng 
thì до. 

thi thẩm dg. (hoặc t.). Nói thâm với nhau, không 
để người ngoài nghe thấy (nói khái quát). Thi 
thâm vào tai bạn, Thì thẩm to nhỏ. Nói chuyện 
thì thâm. Íl Láy: thì thà thì thẩm (y mức độ 
nhiều). 

.... thi... thật (dùng xen kë với một t. và dạng lặp 
của пб). Như ¿i có (ng. 1). Hay thì hay thật, 
nhưng nghe buồn quả. 

thì thèm t, Từ mô phỏng tiếng trắm, gọn và vang 
đều như tiếng trống nghe từ xa. Tiếng trống ếch 





- thì thòm, Thi thòm tát nước. 


thì thot dg. (Кар). Như {БЇ thut. | 
thi thôi (kng.; dùng ở cuối сап, cuối đoạn câu). 
Tổ hợp biểu thị ý đành chấp nhận cái thực tế vừa 
nêu га, coi như không có gi cán nói nữa. Nói đến 
thế mà nó không chịu nghe thì thôi. Anh không 
đi thì thôi, tôi di. : 

thì thùng t. Từ më phỏng tiếng trống đánh nhịp 
nhàng khoan thai nghe vắng lại từ đâu đó. ` 

thì thut dg. Ra vào, lui tới luôn một cách lén 
lút, không đảng hoảng. Thì thut tới sở mật thám. 
j} Láy: thì thà thi thut (ý mức độ nhiều). 

thí, dg. (kng.). 1 Cho với thái độ khinh Ы. Thi 
cho mấy đồng. Thí cho một nhát đao. 2 (dùng 
phụ sau d., trong một só tổ hợp). Cho làm phúc, 
không lấy tiền. Nhà thương thí (bệnh viện chữa 
bệnh không lấy tiền cho người nghèo thời trước), 
Bát chảo thị, 

thí; đg. Chịu mất, chịu bỏ quân để cứu gỡ trong 
chơi cờ. Thi pháo cứu xe. Thi tốt, 

thi bó dg. (kng.). Chịu mất đi những người, lực 


thí dụ 


lượng nào đó một cách không thương tiếc để cửu 
lấy cho mình cái quý giá hơn. Thí bó một. tay sai 
C lực, 


thí dụ I d. 1 Trường hợp cụ thể nêu ra để mình 
hoạ, để chứng minh. Một thí dụ điển hình. Nêu 
thí da. 2 (dùng làm phán chêm trong câu). Từ 
dùng để bảo cho biết là liên sau đó sẽ dàn thi du. 
Có gì bất thường, thí dụ đau ốm, thi tin ngay 
cho biét. 

1I k, (dùng ở đầu cân). Như giá sứ. Thi du nó дт 
thì anh làm thể nào? . 
thí điểm dg. (hoặc d.). Thử thực hiện trong 
phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm. Day thí điểm. 
Ха thí điểm cấy giống Ма mới. Xây dựng một 
Số thí điểm. 

thí mạng dg. (kng,). 1 Thi bỏ, chịu mất đi những 
người, lực lượng nào đó để làm việc Bì. Thí mạng 
một tiểu đoàn để giải уйу cho cứ điểm. Bị thi 
mạng. 2 Liều mạng với ai để quyết làm việc gì. 
Thí mạng với giặc, không để cho chúng đốt nhà. 
3 (dùng phụ sau йр.). (Làm việc gì) bỏ hết sức 
ra, bất kë rồi sẽ ra sao. Làm thí mang. Chạy thí 
mạng. Nói thí mạng. 

thí nghiệm dg. (hoặc d.). ! Gây ra một hiện 
tượng, một sự biến đối nào đó trong điều kiện 
xác định để tim hiểu, nghiên cứu, kiểm tra hay 
chứng minh. Thí nghiệm loại thuốc mới trên cơ 
thể chuột. Phòng thí nghiệm vật li học. 2 Làm 
thử để rút kinh nghiệm. Rưộng thi nghiệm. 

thí sinh d. Người dự ki thi để kiểm tra sức học. 
Danh sách thí sinh thi tuyển vào đại học. 

thi, d. Сау ап quả, hoa màu trắng, quả tròn và 
mong, khí chín màu vàng, mùi rất thơm. Mùi thị 
chín thơm nức. Гапа búng như ngậm hội thị. 
thị; d. 1 (thường viết hoa). Tiếng lót giữa họ và 
tên nữ để phân biệt với tên nam, Đoàn Thị Điểm. 
2 (thường viết hoa). Từ dùng đặt trước một tên 
riêng để chỉ hoặc gọi người phụ nữ ở tång lớp 
dưới trong xã hội cù. Thi Måu. Đồng vai Thị 
Hiến. 3 (kng.). Từ dùng để chỉ người phụ nữ ở 
ngôi thứ ba với y coi khinh, ТАР bị bắt khi mang 
hàng lậu. 

thị; d. &kng.). Thị xã (nói tắt). Các huyện, thị 
trong tinh. 

thị chính d. Việc hành chính của thành phố, thị 
xã ở một số nước. Tod thị chinh. 

thị dân d. Người dân thành thị thời phong kiến, 
chuyên sống bằng nghề thủ công hoặc buôn bán. 
Tầng lóp thị dân, Lối sống thị dân. 

thị dục d. (cũ; id.). Điều ham muốn về vật chất. 
Những thị duc tắm thường. 
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thị giác d. Cảm giác phân biệt ánh sáng, màu 
sắc, hình đạng. 

thị hiếu d. Xu hướng ham thích một 161, một 
kiểu nào đó đối với những thứ sử dụng hoặc 
thưởng thức hằng ngày. Thi hiếu của khách hàng. 
Thị hiếu của người đọc. Những thị hiếu thẩm mĩ 
lành mạnh. : 

thị hùng đg. (cũ). Cậy sức mạnh để ức hiếp 
người 


thị lang d. Chức quan ở triều dinh phong kiến, 
dưới tham tri. | 

thi luc d. Độ nhin rõ của mắt; sức nhìn. Thi {ис 
giảm sút. Kiểm tra thị lực. 

thị nữ d. Người hẳu gái trong cung vua hoặc 
trong gia đình quý tộc lón thời phong kiến, 

thị oai (ph.), x. th} uy. 

thị phạm dg. Làm động tác mẫu cho người khác 
xem mà bắt chước, học tập, Điển thị phạm mội 
vai tuông. Làm động tác thị phạm. 

thị phần d. Phản chiếm lĩnh thị trường vẻ một 
loại sản phẩm nào đỏ của một cơ sở sản xuất. 
Nâng cao chất lượng sản phẩm dë giảnh thị phần 
lón hơn. Chiếm 50% thị phán (50% tống sản 
phẩm tiều thụ trên thị trường). 

thị phi I t. (cũ). Phải trải. Cho rõ thị phi. 

П dg. (Người đời) bàn tán chê bai. Мїёпе dòi thị 
phi. Tiếng thị phi. Những li thị phì, 

thị sảnh d. (cñ). Trụ sở cơ quan hành chính của 
thành phố, thị xã. 

thị sát dg. (Người chỉ huy, chỉ đạo) xem xét tại 
chỗ để nắm biết tình hình. Tham muu trưởng thị 
sắt trận địa. 

thị thành а. Như thành thi. Chốn thị thành. 

thị thần d. Quan hầu cận của vua, 

thị thực dg. (Cơ quan có thẩm quyền) xác nhận 
nội dung để làm cho tài liệu được công nhận về 
pháp lí. Thị thực xuất cảnh. 

thị ti cv. hi tp. d. Người håu gái trong gia đình 
quyển quý thời phong kiến. 

thị tộc d. Tố chức cơ sở của, xã hội nguyên 
thuỷ bao gồm nhiều gia đình lớn cùng một tổ 
tiên và có kinh t€ chung, Thị óc mẫu quyển. 
Totem thị tộc. 

thị trấn d. Khu vực tập trung dân cự, sinh hoạt 
chủ yếu là sản xuất thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, quy mó nhỏ hon thị xã, 

thị trường; d. 1 Lĩnh vực lưu thông hàng hoá, 
tổng thể nói chung những hoạt động mua bản. 
Giá cả ngoài thị trường. Mở rộng thị trường. 
Trên thị trường quốc të. 2 Nơi thưởng xuyên tiêu 
thụ hàng hoá. Tranh giảnh thị trường. 
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thị trường; d. Phần không gian mà mắt có thể 
nhin bao quát duoc. 

thị trường tiền tệ d. Hoạt động mua bán, trao 
đổi chứng khoán, tiền tệ, kim loại quý và đá quý 
trên thị trường. 

thị trưởng d. Người đứng đầu cơ quan hành 
chính thành phố ở một số nước. 

thị tứ d. Thị trấn nhỏ, giáp ranh vùng nóng thôn. 
Hình thành những thị tứ quanh khu vực nhà máy. 
thị tỷ хр, - 

thị uy dg. Phó trương sức mạnh nhằm làm cho 
đối phương sợ. Bản thị uy. Cuộc biểu tình thị uy. 
thị uỷ d. Ban chấp hành đảng bộ thị xã. 

thị vệ d. Lính hộ vệ vua. 

thị xã d. Khu vực tập trung đông dân cư, sinh 
hoạt chủ yếu lå sản xuất thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, quy mô nhỏ hơn thành phố nhưng lớn 
hơn thị trấn, 

thia lia dg. Liệng cho mảnh sảnh, mảnh ngỏi, 
v.v. bay sát mặt nước và nấy lên nhiều lần (một 
trò chơi của trẻ em). Chơi thia lia. Nóm thia lia. 
thia thia d. (kng.), Cá thia thía (nói tắt). 

thìa d. Рб dùng để múc thức ăn. 

thìa cà phê d. Thìa nhỏ, thường dừng để quấy 
đường khi uống cà phê. 

thia canh d. Thia lớn, thường dùng để múc canh. 
thìa là d. Rau trồng, phiến lá xë thành bản hinh 
sợi, mùi thơm, dùng làm gia vị hay nấu canh. 
thìa lia t. Ở trạng thái nằm chìa ra ngoài, gây 
vướng viu. 

thich, dg. 1 (14). Dùng vũ khí có mùi nhọn mà 
đâm, Thich lưỡi іё vào bung. 2 Thúc vào người. 
Đưa khuju tay thích vào sườn bạn để ra hiệu. 
Thích йди gối vào bụng. 3 Dùng mũi nhọn mà 
châm vào da thành đấu hiệu, chữ viết, rồi bôi chất 
mực cho nổi hình lên, Thích chữ vào cánh tay. 
thích; đg. Có cảm giác bằng lòng, dễ chịu mỗi 
khi tiếp xúc với cái gi hoặc làm việc gì, khiến 
muốn tiếp xúc với cái đó hoặc làm việc đó mỗi 
khi có dip. Thích cái mới lạ. Thích nhạc cổ điển. 
Thích sống tự lập. Rất thích được khen. Nhìn 
thích mát (thấy muốn nhìn). 

thích chí t. Tó ra rất bằng lòng, vui vẻ vi hợp 
với ý muốn. Thích chí cười khanh khách, 

thích dụng t. Thích hợp để dùng vào việc gì. 
Kiến thức quả cũ, không còn thích dụng nữa. 
thích đáng t. Thích hợp và thoả đảng, Biện pháp 
thích đảng để giải quyết vấn đề. Câu trả lời thích 
đảng. Có sự chu y thích đảng. 

thích hợp t. Hợp với yêu cầu, đáp ứng tốt các 
đòi hỏi. Loại cây trồng thích hop với đất dai và 
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khí hậu. Hình thức biểu hiện thích hợp với nội 
dung. Những điều kiện thích hợp. 

thích khách d. Người mang vũ khí tới gắn để 
ám sát nhân vật quan trọng thời xưa. 

thích nghỉ dg. Có những biến đổi nhất định cho 
phù hợp với hoàn cảnh môi trường mới. Lâm cho 
động vật xứ lạnh айп dán thích nghi với khi hậu 
nhiệt dói. Thích nghi với nên nếp sinh hoạt mới. 
thích thú đg. (hoặc t.). Có cảm giác bằng lòng, 
cảm thấy một đời hỏi nào đó được thoả mãn. 
Câu chuyện làm mọi người thích thú. Cái cười 
thoả thuê, thích thủ. Một việc làm không thích 
thủ gì. 

thích ứng dg. 1 Có những thay đổi cho phù hợp 
với điểu kiện mòi, yêu cẩu mới. 207 làm việc 
thích ứng với tình hình mới. Phương pháp thích 
ứng để gido duc trẻ ет. 2 (¡d.). Như thích nghi. 
thich t. Từ mô phỏng tiếng trắm và nặng, như 
tiếng của vật nặng rơi xuống trên nền mềm. Rơi 
đánh thich một cải, Đặt thich xuống. /! Láy: 
thinh thich (ý liên бёр). Tiếng chán chạy thinh 
thich. Trống ngực đánh thình thich. 

thiếc d. Kim loại trắng dễ nóng chảy, dễ dát 
mång, không gi, dùng để mạ, làm giấy gói chống 
ấm mốc, chế hợp kim, Giấy thiếc. 

thiếc hàn d. Hợp kim chỉ với thiếc, dùng để 
hàn. 

thiêm thiếp ág. х. hiếp, (láy). 

thim t. (cü; id.). Thâm độc. Bung (ёт. 
thiên, d. 1 Từng phán lớn của quyến sách 
(thường là sách cổ), trường gồm nhiều chương. 
2 (trtr.). Từ dùng để chỉ từng đơn vị những bài 
viết, tác phẩm có giá trị. Thiên phóng sự. Thiên 
tiểu thuyết, Thiên anh hùng ca. 

thiên; dg. (cù). Dời đi. Thiên đi nơi khác. 
thiên; бе. Nghiêng lệch về một phía nào đó trong 
nhận xét, đánh giả, hoạt động. Вап bảo cáo thiên 
về nêu thành tích, ít nói khuyết điểm. Thiên về 
hình thức. Đội bảng có lỗi đá thiên về tiến công. 
thiên bẩm d. (cü). Như thiên ta ˆ 

thiên biến vạn hoá Biến hoá đủ moi cách, 
không biết đâu mà lưởng, 

thiên binh thiên tưởng (kng.). Ba Kế khoác 
1ас, làm ra vẻ tải giỏi lắm. 

thiên can d, x. can; 

thiên cầu d. Mat cầu tưởng tượng trên đó có 
các thiên thể và có tâm là người quan sắt. 
Thiên Chúa d. (14.). Chúa Trời. Đạo Thiên 
Chúa". 

Thiên Chúa giáo d. (id.). Công giáo. 

thiên chức d. Phản việc tự nhiën và thiêng liêng 


& 


của con người. Thiên chức làm mẹ của phụ nữ. 
Thiên chức của nhà văn. 

thiên cë d. (vch.). Ngàn đời. Luu danh thiên 
сб. Ra người thiên cổ (trir.; chết). . 

thiên cơ d. Phép huyền bí, máu nhiệm của trời, 
sắp đặt mọi việc trong trời đất, theo quan niệm 
duy tâm. Tiét 16 thiên со. 

thiên cung d. Cung điện tưởng tượng trên trời 
theo truyền thuyết. 

thiên cư dg. (¡d.). Dời đến ở địa phương khác 
để sinh sống. Đoàn người mới thiên cư đến. 
thiên di dg. Di cư cả khối cộng đồng người đến 
một vùng khác. Những bộ tộc thiên di từ phương 
Bắc xuống. Những cuộc thiên dị lón trong lịch 
sử ó châu Âu, châu Á. 

thiên duyên d. (cü; vch.). Duyên vợ chóng do 
trời định, theo quan niệm duy tâm. 

thiên đàng (ph.). х. гган đường. 

thiên đầu thống d, Tên gọi thông thưởng của 
glaucom. 

thiên dia d. (cũ). Trời đất. Алан cẩu thiên địa. 
thiên địch d. Loại động vật chuyên bắt để ăn 
thịt hoặc chuyên làm hại một loại động vật khác, 
nói trong mối quan hệ với loại động vật ấy. Mèo 
là thiên địch của Chuội. 

thiên đỉnh d. Triều dinh tưởng tượng ở trên trời, 
nơi Ngọc Hoàng ngự trị, 

thiên đỉnh d. Điểm вар nhau tưởng tượng giữa 
đường thẳng đứng đi qua vị trí người quan sát và 
vòm trời. Mat Trời д; qua thiên đỉnh, 

thiên định dg. (¡d.), Do trời đã định trước, theo 
quan niệm duy tâm.  - 

thiên đường d. Nơi linh hồn những người gọi 
là rửa sạch tội lỗi được hưởng sự cực lạc vĩnh 
viễn sau khi chết, theo một số tôn giáo; cũng 
dùng để chỉ thế giới tưởng tượng đầy hạnh phúc. 
Lên thiên đường. Xây dựng thiên đường trên 
Trải Đất (b.). 

thiên hà d. Tập hợp rất nhiều sao (hàng trăm 
tÙ, trong đỏ Hệ Mặt Trời chỉ là một bộ phận 
rất nhỏ, 

thiên hạ d. 1 Mọi nơi nói chung trên trái đất, Di 
khắp thiên hạ. Thiên ha thải bình, 2 (kng.). 
Người đời, trừ mình và những người thân ra (nói 
khái quát). Thiên ha lắm người tài. Che mắt thiên 
ha. Làm trò cười cho thiên hạ. 

thiên hình vạn trạng x. muôn hình vạn trạng. 
thiên hướng d. Khuynh hướng thiên lệch. Thiền 
hướng chạy theo số lượng, coi thường chất lượng. 
thiên kÍ cv. thiên ky. d. cn. /biên niên ki. 
1 Khoàng thòi gian môt nghin nam. 2 Timg 
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khoảng thời gian một nghìn năm, tính từ năm 

thứ nhất sau công nguyên trở ái (hoặc từ năm 

thứ nhất trước công nguyên trở về trước). Nhân 

loại sấp bước sang thiên kỉ thứ ba (từ năm 2001 

đến năm 3000). 

thiên kiến d. Ý kiến thiên lệch, không đúng, 

thiếu khách quan. 

thiên kinh địa nghĩa (сӣ). Cái lẽ rất đúng xưa 
nay, không có gì phải nghỉ ngờ (nói khái quát). 

thiên kỷ x. thiên kí. 

thiên la địa võng Lưới giang khắp trên trời dưới 
đất; ví sự bủa vây khắp mọi phía không thể nào 
thoát được. Thế trận thiên la địa võng, chạy đâu 
cho thoát. 

thiên lêch t. (Cách nhin) lệch vë một phía, 
không thấy đủ các mat, thiếu khách quan. Hidu 
thiên lệch. 

thiên li, cv. thiên ly. d. x. lí, 

thiên li; cv. thiên ly. д. (cü). Lë trời, lẽ thiên 
nhiên, theo một quan niệm duy tâm thời xưa, 
Thuận theo thiên ij, 

thiên lí; cv. thiên B. d, (cũ; kết hợp hạn chế). 
Nghìn dặm; thường dùng để tả đường đi rất xa. 
Đường trường thiên li, 

thiên li mã cv. thiên lý má. d. (¡d.). Ngựa hay, 
chạy rất nhanh. Tốc đô thiên H mã (tốc độ rất 
lớn). 

thiên lôi d. Thần làm ra sấm sét theo tưởng tượng 
của người xưa. Đừng dùng như thiên lôi Như 
thiên lôi, chỉ dâu đánh đấy (kng.; chỉ biết bảo gi 
làm nấy một cách máy móc). 

thiên lương d. (ca). Bản tính tốt tự nhiên của 
con người; lương tâm. 

thiên lý x. thiền li. 

thiên lý mã х. thiên li mã. 

thiên mệnh d. (cü). Mệnh trời, 

thiên nga d. Chim ở nước, cỡ lớn, cùng họ với 
ngỗng, lông trắng hoặc đen, sống ở phương Bắc, 
thường nuôi làm cảnh, 

thiên nhan d. (cũ; vch.). Mặt vua (ví như mặt 
của trời); cũng dùng để gọi tôn vua, 

thiên nhiên а. Tổng thể nói chung những gì tón 
tại xung quanh con người mà không phải đo con 
nguòi tạo ra. Những quy luật của thiên nhiên, 

Cảnh thiên nhiên hùng vì. 

thiên niên ki x. thiên АТ. 

thiên niên kiện d. Cây thân cỏ thuộc họ Tẩy, 
thân гё dùng làm thuốc. 

thiên niên kỷ x. thiên ki 

thiên phú t. Được trời phú cho, sinh ra đã сб. 
Tài năng thiên phú, 
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thiên sứ d. Sứ nhà trời, theo tưởng tượng của 
người xưa. 

thiên tai d, Hiện tượng thiên nhiên tác hại lớn 
đến sản xuất và đời sống, như bão, lụt, hạn hán, 
giá rét, động đất, v.v. Khác phục thiên tại. Dë 
phòng thiên tai. 

thiên tải d. Tài năng nổi bật, hơn hån mọi người, 
dường như là được trời phú cho, Thiên tài хий? 
chúng. Thiên tài quân sự. Nhà bác học thiên 101. 
thiên táng dg. Xử lí thi hải bằng cách làm lễ 
khiêng ra đặt tại một nơi dành riêng hoặc đất 
giữa cánh đồng để cho chim ưng, điều hàu, qua, 
v.v. mổ ăn (theo phong tục của một số dân tộc 
và của tín đồ một số tôn giáo). 

thiên tào d. (kng.). Thiên đình. 

thiên tạo t. Do thiên nhiên, chứ không phải con 
người tạo ra. Hang thiên tạo. 

thiên thạch d. Vật thé, phần lớn bằng đá hoặc 
sẻ loại, từ khoảng không vũ trụ rơi vào Trái 
Đất, 

thiên thai d. (cũ; vch.). Nơi tiên ở, theo thần 
thoại. ` 

thiën thanh d. (kng.). (Màu) thanh thién (xanh 
da trời nhạt). 

thiên thần d. Thần ở trên trời. Đẹp như thiên 
thân. Sức mạnh thiên thần. 

thiên theo t. (kng.), Xiến хео. Chữ viết thiên 
theo. Mạch cưa thiên theo. Mảnh đất thiên theo, 
thiên thể d. Tên gọi chung các ngôi sao và các 
hành tỉnh. 

thiên thời d. (cũ). Điều kiện thời tiết, khí hậu. 
Thiên thời là môt yếu 15 quan trọng trong phép 
dùng bình. 

thiên thu d. (vch.). Nghìn thu, nghìn năm; 
thường dùng để chỉ thời gian vĩnh viễn. Giác 
ngủ thiên thu (chết). 

thiên tính d. Tính vốn có, do trời phú cho. Thiền 
tính thông mình. 

thiên triểu d. Triều đình Tmng Quốc, trong quan 
hệ với các nước láng giềng phụ thuộc thời phong 
kiến (theo quan điểm của tư tưởng nước lớn 
phong kiến). 

thiên truy d. (id.). Sa đi. 

thiên tuế d. Tuể có 1а chét mỏng, hình lông chim 
tất dài, cuống lá có hai dãy gai, trồng làm cảnh. 
thiên tư; d. Phẩm chất tự nhiên giúp người ta 
đạt kết quả tốt trong một loại hoạt động nhất 
định. Cháu bé có thiên tự vë ca hải. Thiên từ 
thông minh. 

thiên tư; dg. (id.). Như thiên vị. Ап ở thiên tu. 
thiên tử d. Từ dùng để gọi tôn vua (coi như “con 


trời”) thời phong kiến. Lên ngói thiên їй. 

thiên tướng d. Tưởng nhà trời, theo tưởng tượng 
của người xưa. i 

thiên uy d. (сй). Uy của trời; thường dùng để 
chỉ uy của vua. Phạm (hiên uy. 

thiên văn d. 1 Hiện tượng xảy ra trên bầu trời 
liên quan đến sự vận động của các thiên thể. 
Quan sát thiên văn. 2 Thiên văn học (nói tắt). 
Nhà thiên văn. Dai thiên văn *. 

thiên văn học d. Khoa học nghiên cứu về các 
thiên thể. 

thiên vị dg. (Cách đối xử) nghiêng về một phía, 
không công băng, không vô tu. Trọng tài thiên 
vị. Đối xử thiên vị, Vô tú, không thiên vị ai cả. 
Thiên Vương Tỉnh d. (cũ). Sao Thiên Vương. 
thiển I d. (cũ; vch.; thường dùng phụ san d.). 
Từ đạo Phật gọi sự nh tám, loại bỏ những у 
nghĩ không thuần khiết; thường được dùng mở 
rộng gọi chung những gi của đạo Phật. Đạo thiên. 
Cửa thiên. 

II dg. (kng.). Thiên định (nói tắt). Ngôi thiên. 
thiên định dg. (Nhà sư) ngồi yên lạng để ngẫm 
nghĩ về giáo li đạo Phật. 

thiên môn d. (cũ). Cửa thiên, cửa Phật. Nương 
mình chốn thiên môn. 

ёп sư d. Từ dùng để gọi tôn hoà thượng. 
thiển tông d. Phái trong đạo Phật lấy thanh tịnh 
làm gốc, lấy việc ngồi yên lặng để ngầm nghĩ 
đạo lí (thiển định) làm phép tu. 

thiển cận t. Nông cạn, chỉ nhìn thấy cái gần, 
cái trước mắt, không biết nhìn xa trông rộng. Đầu 
óc thiển cận. Cách бир toán rất thiển cận. 
thiển kiến d, (id.). Như ¿hiến ý. 

thiển nghĩ dg. (chỉ dùng với chủ ngữ ngôi thứ 
nhất hoặc không có chủ ngữ, ở đầu câu hoặc 
đôi khi làm phần chêm trong câu). Từ biểu thị 
điểu sắp nêu ra chỉ là một ý kiến riêng phát biểu 
đè dặt với người đối thoại, hàm ý rất khiêm 
nhường, có phần kiểu cách; có nghĩa như. “theo 
tôi nghĩ (một cách nông cạn) thì có lẽ là”. Tới 
thiển nghĩ việc ấy anh cũng nên bỏ qua. Tôi 
không dám khẳng định, nhưng thiển nghĩ cũng 
sẽ không lâu đâu. 

thiển ý d. (kc.). Y nghĩ, ý kiến nông cạn (dùng 
để tự nói về mình với ý khiêm nhường). Theo 
thiển у của tôi. 

thiên dz. 1 Cát bỏ tinh hoàn hay buồng trứng để 
súc vật thuần tinh và dë nuôi béo. 7iến trâu. 
Gà trống thiến. 2 (kng.). Cắt bó hàn một bộ phận 
quan trọng. Thiến cụt ngọn cây. Tưng hứng như 
chó bị thiến đuôi. 
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thiện 
thiện, t. (kết hợp hạn chë). (Phẩm chất con 
người, hảnh vi) tốt, lành, hợp với đạo đức (nỏi 
khải quát). Làm điều thiện. Vươn tới cái chán, 
cải thiện, cái тї. Tán thiện, tận mĩ (hoàn toàn 
tốt đẹp). 

thiện; t. (kng.; id.). Giỏi, thành thạo. Không thiện 
nghề văn chương lắm. 

thiện cảm d. Tinh cảm tốt, ưa thích đối với ai. 
Gây được thiện cảm. Cải nhìn đây thiện cảm. 
Thái độ có thiện cảm. 


thiện chí d. Y định tốt, muốn đi đến kết quả tốt ` 


khi giải quyết việc gì. Thái độ thiếu thiện chỉ. 
Việc làm đây thiện chỉ. 

thiện chiến t. Giỏi chiến đấu. Đội quân thiện 
chiến. 

thiện nam tín nữ Nam nữ tin đồ Phật giáo (nỏi 
khái quát). 

thiện nghệ t. (kng.). Giỏi nghẻ, lành nghề. Môt 
tay lái thiện nghệ. Làm có vẻ rất thiện nghệ. 
thiện tâm d. (id.). Lòng tốt; hảo tâm. Người có 
thiện tâm, thiện chỉ. 

thiện xạ t. Giỏi bán. Tay thiện xa. 

thiện y d. Y định tốt lành trong quan hệ với người 
khác. 75 rõ thiện ý. Câu nói dåy thiện у. 
thiêng t. 1 Có phép lạ làm được những điều 
khiến người ta phải kính sợ, theo tín ngưỡng dân 
gian. Sống khôn chết thiêng. Ngôi miếu rất 
thiêng. Chẳng thiêng ai gọi là thân... (сд). Khi 
thiêng của sông núi. 2 (kng.). (Lời dự đoán) rất 
đúng, rất hiệu nghiệm. Lời anh nói thiêng thật. 
thiâng liêng t. 1 (id.). Thiêng. Thån rát thiêng 
liêng, 2 Được coi là cao quý, đáng coi trọng hơn 
hết. Nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Lời 
thể thiêng liêng, 

thiếp, d. 1 (kết hợp hạn chê). Vợ lẽ trong các 
gia đình giàu sang thời phong kiến. Làm hấu làm 
thiếp, 2 (vch.). Từ người phụ nữ ngày trước tự 
xưng một cách khiêm nhường khi nói với chồng 
hoặc với người đàn ông nói chung. Chàng đi cho 
thiếp di cùng... (cd.), i 

thiếp; d. 1 Tấm giấy nhỏ có nội dung ngắn gọn, 
thường được in sẵn để bảo tin, chúc mừng, mời 
khách, v.v. Gửi thiếp chúc Tét. Thiến mời dự lễ 
cưới. 2 Danh thiếp (nói tắt). 

thiếp; d. Bản chữ Hán viết đẹp dùng làm kiểu 
mẫu để phỏng theo đó mà học cách viết chữ Hán, 
thiếp, dg. Ó vào tinh trạng hẳu như mất hết 
trí giác, không còn biết gì, thường do quá mệt 
mỗi. Kiệt sức nằm thiếp đi. Thiếp đi mãi mới 
tính. Mật quá, ngủ thiếp. /! Тау: thiêm thiếp 
(y mức độ it). 


942 


thiếp; (id.). х. thép,. 

thiếp danh d. (cü; id.). Danh thiếp, 

thiệp; d. (ph.). Thiếp. Thiệp mời. 

thiệp; t. (kng.). Tó ra từng trải, lịch sự trong cách 

giao thiệp. Người rất thiệp. Tay thiệp đời, 

thiệp liệp dg. (cũ; id.). Biết sơ qua, không kĩ, 

không sâu. Thiệp liệp sử sách, 

thiết, dg. (kết hợp hạn chế). Bảy ra, sắp đặt cho 

thành, ?hiết bài vị, lập bàn thờ. Thiết tiệc. Vua 

thiết đại triểu. 

thiết; (ph.). х. dư, 

thiết; dg. (đùng trong câu có ý phú định). Tỏ ra- 
có nhu cẩu, ham thích, mong muốn. Buồn rdu, 

chẳng thiết gì cơm nước. Không thiết địa vi. 

Không thiết sống. 

thiết, t. (id.; kết hợp hạn chế). Rất gần gũi, rất 
thân. Người bạn thiết. 

thiết bì t. (Da) dày, thô và đen xin, giống nhự 
màu sắt. Da thiết bì. 

thiết bị I d. Tổng thể nói chung những máy móc, 

dụng cụ, phụ tùng cần thiết cho một hoạt động 
nào đó. 7hiết bị của nhà máy. Thiết bị của phòng 
thí nghiệm. Thiết bị quân sự. Thiết bị điện. Đối 
mới thiết bi. 

II dg. (14.). Cung cấp thiết bị; trang bị. 7727 bị 
cho nhà máy. 

thiết bị đầu cuối d. x. déu cuối. 

thiết bị hiển thị d, Thiết bị cho phép hiện hình 

nội dung của thông tín. 

thiết bị ngoại vi d. Thiết bị được nối với máy 

tính, do máy tỉnh điểu khiển, nhưng là bộ phận 

tách rời khỏi bộ phận chứa CPU của máy. Lắp 

thêm các thiết bị ngoại vi như máy in, ó dia cứng, 

thiết chế d. (¡d.). Thể chế. 

thiết cốt: t. (id.). Gắn bỏ với nhau hết sức thân 

thiết. Người bạn thiết cốt. 

thiết cốt; t. (¡d.). Cần thiết và quan trọng nhất, 

Điều thiết cốt. 

thiết diện (id.). x. ziế điện. 

thiết dụng t. (¡d.), Rất cần dùng! Đổ hi dụng. 

thiết đãi (củ). x. thér đái. 

thiết đoàn d. Đơn vị thiết giáp của quân đội 
chính quyền Sải Gòn trước 1975, có gån một 
trám xe tăng, xe bọc thép. 

thiết đổ а. Hinh vẽ một vät theo một mặt căt 
tưởng tượng nào đỏ để nhằm làm rë cấu trúc 
bên trong của nó; mặt cắt. Thiết đổ của thân 

тау bay. 

thiết giáp d. 1 Vỏ bọc bằng thép dày; thường 
dùng để gọi xe bọc thép. Xe thiết giáp. Một đoàn 
xe lăng và thiết giáp. 2 Tên gọi chung xe tăng 
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và xe bọc thép. Binh chúng thiết giáp. Don vị 
thiết giáp. 

thiết giáp ham d. Tàu chiến lớn có vỏ thép. 
thiết kế đg. Lập tài liệu kĩ thuật toàn bộ, gồm 
có bản tính toán, bản về, v.v., để có thể theo đó 
mà xây dựng công trình, sản xuất thiết bị, sản 
phẩm, v.v. Thiết kế một công trình. Thiết kế kiểu 
máy mới. Bản vẽ thiết kế. Thiết kế và thi công. 
thiết lập dg. Lập ra, dựng nên. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao. Trật йг тої được thiết lập. 

thiết mộc d. Tên gọi chung các loại gỗ quý rất 
cứng (ví như sắt). Đỉnh, lim, sén, táu là hạng 
thiết mộc. Dùng toàn thiết mộc để làm cột, kèo. 
thiết nghĩ đg. (dùng không có chủ ngữ hoặc 
với chủ ngữ ở ngôi thứ nhất, ở đầu câu hoặc 
làm phần chém trong câu). Từ biểu thị điều 
sắp nói ra chỉ là một ý kiến riêng trao đổi với 
người đối thoại, hảm ý khiêm nhường, có 
nghia như “theo tôi nghĩ", Tái thiết nghĩ cũng 
nên tin cho ông ta biết. Vấn дё này thiết nghĩ 
chưa nên kết luận. | 
thiết quân luật ág. (сї; hoặc kng.). Giới 
nghiêm. 

thiết tha t. Như tha chiết. 

thiết thạch t. (cü; vch.). Sắt đá, dùng để vi tính 
thân cứng cài, kiên cường, không gì lay chuyển 
được. Tiêm lòng thiết thạch. 

thiết thân t. Có quan hệ mật thiết về mặt lợi ích 
đối với bản thân đối tượng được nói đến. Việc 
thiết thân đối với anh ta. Quyên lợi thiết thân. 
thiết thực t. 1 Sát hợp với yêu cầu, với những 
vấn đề của thực tế trước mắt, Việc làm thiết thực. 
Thiết thực giúp đỡ. Những quyền lợi thiết thực. 
2 Có óc thực tế, thường có những hành động thiết 
thực. Con người thiết thực. 

thiết tưởng đg. (dùng không có chủ ngữ hoặc 
với chủ ngữ ở ngôi thứ nhất, ở đầu câu hoặc làm 
phán chêm trong câu). Từ biểu thị ý khẳng định 
về ý kiến mình sắp nêu ra, nhưng là khẳng định 
một cách tế nhị, hàm ý khiêm nhường, có nghĩa 
như “tôi cho là, theo tôi thi”. Thiết nồng vấn dê 
đã rõ, thông cần bàn thêm. (Nói thế có thừa 
không?) - Thiết tưởng không. 

thiết yếu t. 1 Rất cần thiết, không thể thiếu được. 
Hàng tiêu dùng thiết yếu. Nhu cdu thiết yếu. 
2 (¡d.). (Cách nói) tỏ ra thiết tha, quan tâm tới 
tính chất quan trọng của điểu mình nói. 7Öấy 
anh ấy nói thiết yếu quá, không ai đùa nữa. 
thiệt, t. Bj mất đi vào tay người khác, thường là 
một phần cái mình cho là eó quyển được hưởng. 
Chịu phần thiệt về mình. Suy hơn tính thiệt. 


thiểu 


thiệt; (ph.). x. that. 

thiệt hại t. (hoặc d.). Bị mất mát về người, về 
của cải vật chất hoặc tỉnh thần. Mùa màng bị 
thiệt hại vì trận bão. Hạn chế thiệt bại ở mức 
thấp nhất. Bồi thường thiệt hai. 

thiệt hơn t. (Căn nhắc, tính toán) có lợi bay phải 
chịu thiệt (nói khái quát). Bàn Ië thiệt hom. Tính 
toán thiệt hơn. 

thiệt mạng dg. Chết một cách oan uống. Xe để 
làm nhiễu người thiệt mạng. 

thiệt thà (ph.). x. thật thà. 

thiệt thân де. Thiệt hại đến bản thân mình một 
cách vô ích. Có chống lại cũng chỉ thiệt thân. 
thiệt thỏi t. (hoặc d,). Phải chịu điều thiệt, 
thường là lớn và do hoàn cảnh (nói khái quát). 
thiêu dg. Đốt chảy bằng ngọn lửa mạnh. Nhà 
của bị thiêu trui. BỊ chết thiêu trong đảm chảy. 
Tục thiêu xác (hoả táng). 

thiêu đốt åg. Thiêu cháy (nói khái quát). Xắng 
như thiêu như đốt, 

thiêu hoá йв. Đốt cháy thành tro (thường nói 
về dó vàng mã hoặc thi hải người chết). Tục thiêu 
hoá thi hài. 

thiêu huỷ dg. Đốt cháy, làm cho không còn tán 
tại (nói khái quát). Thiêu huy giấy tờ. Nhà cửa 
bị dám cháy thiêu buy. 

thiêu thân d. 1 Tên gọi chung loài bọ cánh nửa 
và cánh giống nhỏ, ban đêm thường bay vào 
lửa mà chết cháy. Lao vào chỗ chết như những 
con thiêu thân. 2 (¡d.). Tên gọi thông thường 
của phù du. ` 

thiểu quang d. (cü; vch.). Ánh sáng đẹp, dùng 
để chỉ ngày mùa xuân. Chín chục thiêu quang 
(ba tháng mùa xuân). 

thiểu não t. 1 (cü). Buồn гїп, đau khổ. 2 Có 
đáng vẻ khổ sở, trông đáng thương. Tróng ú rũ, 
thiểu não. Vé mặt thiểu não. 

thiểu năng d. Trạng thái cơ quan trong cơ thể 
không thực hiện được đầy đủ chức năng. Có triệu 
chứng thiểu năng thận. 

thiểu số d. 1 Phần nhỏ, số ít trong một tập hợp, 
thường là tập hợp người. Dưới chế độ phong kiến, 
một thiểu sổ địa chủ nắm trong tay phần lớn 
ruộng đất. Dán tộc thiếu số*. 2 Số lượng phiếu 
bầu cử hoặc biểu quyết về một phia nào đó chỉ 
đạt dưới một nửa tổng số phiếu; tổng thể nói 
chung những người đã bỏ những phiếu ấy, trong 
quan hệ đối lập với đa số. Chí một thiếu số tản 
thành. Khi biểu quyết, bị thiểu số. 3 (kng,), Dân 
tộc thiểu số (nói 140). Đồng bảo thiểu số. 

thiếu t. (hay đg.). Có hoặc chỉ đạt số lượng hay 








mc độ dưới mức cần thiết, đưới mức yêu cầu. 
Trả thiếu một nghìn đẳng. Cán до thiếu chính 
xác. Nói năng thiếu suy nghĩ. Trẻ sinh thiếu 


thắng. 

thiếu điều (kng.). (Làm việc gì) hết mức rồi, 
nhự chỉ còn thiếu có điểu thật ra là quá đáng 
lắm, không thể có được, nêu ra để nhấn mạnh, 
Nän ni thiếu діди lay nó mà nó cũng chẳng chịu. 
Tôi thiểu điều phải khóc với nó. 

thiếu đói dg. Thiếu lương thực cho nhu câu tối 
thiểu (nói khái quát). Nạn thiếu đói giáp hạt. 


thiếu gì (kng.). Tổ hợp biếu thị ý khẳng định số- 


lượng rất nhiều, cần bao nhiêu cũng có. Thiếu gi 
việc còn phải làm. Hàng hoá đây ra, thiếu gì! 
thiếu hụt t. Bị thiếu mất đi một phản, không 
đủ (nói khái quát). Chi tiêu thiếu hut. Quản số 
bị thiếu hụt. Bổ sung những chỗ thiểu hụt của 
ngân sách. 

thiếu nhi d. Trẻ em thuộc các lứa tuổi thiếu 
niên, nhi đồng. Giáo dục thiếu nhi. Câu lạc bộ 
thiếu nhi. 

thiếu niên d. Trẻ em thuộc lửa tuổi từ mười 
đến mười bốn - mười lãm. Giáo duc thiếu niên, 
nhi đông. 

thiếu nữ d. Người con gái còn rất trẻ, ở vào 
tuổi đậy thì. 

thiếu phụ d. Người phụ nữ đã có chồng, còn trẻ. 
thiếu sinh quân d. Thiếu niên học ở trường 
của quân đội để được đào tạo thành quần nhân. 
Trường thiểu sinh quân. 

thiếu sót d. Điều còn thiếu, còn sai sót. Những 
thiểu 501 trong bản báo cáo. Thấy được thiếu sót 
của bán thân. Bổ khuyết kịp thời những thiếu sót. 
thiếu tá d. Bậc quân hàm thấp nhất của cấp tá, 
dưới trụng tá. 

thiếu thốn t. (hay đg.). Có quá ít so với nhu cầu 
(nỏi khái quát). 1. uống thiếu thốn. Thiếu thốn 
về mặt tình сат. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn. 
thiếu thời а. Thời ki còn ở tuổi thiếu niên. Thu 
thiếu thời, 

thiếu tướng d. Bậc quân hàm thấp nhất của cấp 
tướng, dưới trung tướng. 

thiếu uy d. Bậc quân hàm thấp nhất của cấp uy, 
dưới trung uy. 

thiếu vắng t. Thiếu, không có cái vốn là cần 
thiết, Thiếu vắng những tác gia tên tuổi trên 
văn đàn. Sống trong cảnh thiếu vắng tình 
thương của người mẹ. 

thim д. i Vợ của chú (có thể dùng để xưng gọi). 
Hai thim cháu. Mời thim vào chơi. 2 (ph.). Từ 
người đàn ông (và vợ) dùng trong đối thoại để 


gọi em dâu hoặc để gọi ап mật người phụ nữ 
đã có chồng và coi như em dâu minh (theo cách 
gọi của con minh). 

thin, d. Ki hiệu thứ năm (14у rồng làm tượng 
trưng) trong mười hai chi dùng trong phép 
đấm thời gian cổ truyền của Trung Quốc. Giờ 
thin (từ 7 đến 9 giờ sáng). Мат Thìn (thí dụ, 
năm Mậu Thin, nói tắt). Tuổi Thìn (sinh vào 
một năm Thin). 

thin, ág. (cũ). Giữ gin (thường nói về tính nét, 
lòng dạ). 

thinh không; d. (cũ), Không trung, nơi hoin 
toàn vắng lặng. Tiếng chim ăn đêm vọng vào 
thinh không. 

thỉnh không; p. (ph.). Bóng đưng (làm việc gì), 
không có lí do nảo cả; khí không. Đang ngồi 
chơi, thinh không bd di. : 2 
thinh lặng t. Gd.). Ở trạng thái hoàn toàn yến 
lặng, không một tiếng động. Trong không gian 
thính lặng hoàn toàn. 

thỉnh t. Từ mô phỏng tiếng to và rền nhự tiếng 
của vật nặng rơi xuống hay tiếng va đập mạnh 
vào cửa. Rơi đánh thinh một cái. Tiếng đập cửa 
thình thình. 

thình linh p. (dùng làm phán phụ trong câu). 
Một cách hết sức bất ngờ, không thể lường trước 
được. Thinh linh bị tiến công. Trời đang nẵng, 
think linh đố mưa. 

thinh thịch t. x. thich (láy). 

thỉnh; åg. (cũ; trtr.). Mời rước về. Thinh khách 
vào nhà. Thinh thầy về dạy học. 

thỉnh; dg. (trừ). Đánh (chuông). Thinh một hồi 
chuông. Nhà chùa thinh chuông. 

thỉnh cấu dg. (trtr.). Xin diéu gl với người bể 
trên có quyền thế. 

thỉnh giảng t. (kết hợp hạn chế). Được mời 
giảng dạy ở một nơi khác, trường khác. Giáo 
sự thinh giảng. 

thinh giáo dg. (cũ; kc.). Xin dạy bảo cho. 
thỉnh kinh dg. (cü). Đi xin kinh Phật ở nước 
ngoài đưa về. ' 

thỉnh nguyện dg. (cũ; trtr.). Вау 15 nguyện 
vọng với chính quyển về một việc chung. Әна 
don thính nguyện. ` 

thỉnh thi dg, Xin ý kiến, chỉ thị của cấp trên để 
giải quyết việc gì. Việc này quan trọng, cân thinh 
thị cấp trên. 

thỉnh thoảng p. Đôi khi xảy ra. Thinh thoảng 
mới ghé thăm. Đồng hå thinh thoảng lại hỏng. 
thính, d. 1 Bột làm bằng gạo hoặc ngõ rang giã 
nhỏ, có mùi thơm, thưởng dùng để chế biển thức 
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ăn (làm mắm, trộn nem, v.v.). Rang thính làm 
nem. Мат thính (mắm đặc có pha thính). 2 Cảm 
rang, có thể än thay cho cơm gạo trong lúc 
đói kém. 

thính; t. Có khả năng nhận biết các Am thanh và 
các mùi nhanh và tỉnh, Tai thính, Con chó săn 
rất thinh hơi. Rất thính với tình hình (b.). 
thính giả d. Người nghe biểu dišn ca nhạc hoặc 
diễn thuyết, v.v. Thinh gid của đài phát thanh. 
Diễn thuyết trước hàng trăm thinh giả. 

thính giác d. Cảm giác nhận biết được các âm 
thanh : 


thính lực d. Dó nghe rõ của tai; khả năng nghe. 
Máy do thính lực. Suy giảm thính lực. 

thính phòng а. (kết hợp hạn chë), Phỏng hoà 
nhạc nhỏ, Nhạc thính Phòng*. Hoà tấu thính 
phòng. 

thịnh dg. (hoặc t.). Ở trạng thải đang ngày một 
phát triển tốt đẹp; trái với suy, Dán giàu nước 
thịnh. Đang thời thịnh. 

thịnh đạt dg. (hoặc t). (id.). Ở trạng thái đang 
phát triển mạnh më và tốt đẹp. Công việc làm àn 
thịnh đạt. 

thịnh hành t. Ở trạng thái đang ngày cảng được 
nhiều người biết đến và ưa chuộng. TA nhà Li, 
đạo Phật rất thịnh hành. Kiểu дийп do đang 
thịnh hành. 

thịnh nộ dg. Nổi giận rất dt dội. Cơn thịnh nộ. 
Dùng 4те thịnh nộ. 

thịnh soạn t. (Bữa ăn) có nhiều món ngon và 
được chuẩn bị chu đáo, lịch sự. Làm cơm трі 
thịnh soạn đãi khách, 

thịnh suy dg. Thịnh vượng hay suy vong (nói 
khái quát). Sự thịnh suy của một triểu đại, 
thịnh tỉnh d. (cũ; kc.). Tỉnh cảm tốt đẹp dành 
riêng trong đối xù, tiếp đón (thường là với khách 
lạ). Сат tạ tấm thịnh tỉnh của chủ nhà. 

thịnh trị t. (cù). Thịnh vượng và yên ổn, vững 
vàng. Thời kì thịnh trị của chế độ phong kiến. 
thịnh vượng t. Ở trạng thái đang phát đạt, giảu 
có lên. Làm ăn thịnh VƯỢNG. 

thit, dg. (ph.). Thát chặt vào, Thit chặt bó ra. 
Рау thòng long đã thit lại. Chiếc do bỏ thit 
14у người. 

thít; dg. (id.). Bật thành tiếng nhỏ nhưng cao, 
do không kim nén női. Tiếng khóc cố nén lại 
nhưng vẫn thít lên. 

thịt I d. 1 Phần mềm có thớ, bọc quanh xương 
trong cơ thể người và động vật. Thịt lợn. Thịt 
nữa пас nửa mỡ. Có da có thịt*. 2 Phần chắc ở 
bên trong lớp vỏ quả, vỏ cây, Quả xoài dày thịt. 


thoa 


Logi gỗ thịt mịn. 

П dg. (kng.). Làm thịt (nói tắt). Bär gà để thit. 
thịt thả d. (kng.). Thịt để ăn (nói khái quát). Thịr 
thà dạo này dễ mua. 

thiu, dg. (và t.). (thường dùng ở dạng láy). Vừa 
mới di vào giấc ngủ, chưa ngủ say. Vixa thiu ngủ, 
chợt tinh giấc. Bé mới thiu thiu, chưa пуй say. 
thỉu; t. (Thức ап uống đã đun nấu chin) bị biến 
chất và có mùi khó chịu. Cơm để thiu. Nước chè 
thiu. Thịt thiu. 

thiu d. Ха đọc, xà ngang, cây gỗ dài dùng trong 
vi chống của mó hầm lò. 

thiu dg. Lá người đi vi kiệt sức. Mêr thiu người. 
Thiu di vì đói. 

tho dg. (ph.; kng.; kết hợp hạn chế). Thua. 
Dành chịu tho. 

thỏ dg. 1 Đưa một bộ phận nào đó ra hẳn phía 
ngoài vật che chắn, qua một chỗ hở, để cho lộ 
hẳn ra. Thò йди ra cửa số. Thỏ tay ra. Ảo trong 
để thỏ ra ngoài. Suối ngày không dám thỏ mặt 
di йди (kng.). 2 (kng; kết hợp hạn chế). Đưa 
vào sâu bên trong của một vật đựng qua miệng 
của nó, thường để lấy cái gì. Thỏ tay vào nš định 
14у cắp. Thò đùa vào nói. 

thò lò, d. Lối đánh bạc thời trước, bằng con quay 
có sáu mặt số. Đánh thỏ 10. (Quay) tít thỏ lò*, 
thỏ lò; dg. (Nước mũi) chảy đài lòng thòng ra. 
Thỏ lò mũi. 

thỏ d. 1 Thú gặm nhấm tai to và dài, đuôi ngắn, 
lông dày mượt, nuôi để lấy thịt và lông. Nhát 
như thở. 2 (cũ; vch.). Từ dùng để chỉ mặt trăng; 
ngọc thổ (nói tất). Bóng thở, 

thỏ đế d. Thỏ hoang, thưởng dùng để ví người 
nhút nhát, Nhé: như thở đế, 

thỏ thẻ t. Từ gợi tả tiếng nói nhỏ nhẹ, thong 
thả, dë thương, Tha thẻ như trẻ lên ba. Giọng 
oanh thả thé (giọng con gái). 

thó dg. (thpt.). Lấy cắp. Bị ké gian thỏ mất ví 
thọ I åg. 1 bà: lâu (nói về người giả). Cu tho 
tắm тшо tuổi, Ông anh không thạ bằng Ông em. 
2 (ng.). Sử dụng được lầu, tồn tại được lau. Cách 
làm đó không thể thọ được. 

TI d. (kết hợp hạn chế). Tuổi thọ (nói tát). Tăng 
thọ. Làm giảm thọ. Mừng thọ. 

thọ chung dg. (сӣ; trr.). Chết (chỉ nói về người 
già). Cụ đã thọ chung. 

thọ đường d. (сй; trtr.). Quan tài đóng sẵn lúc 
còn sóng. Cổ tho đường. 

thọ giáo dg. (ph.). Thụ giáo. 

thọ giới dg. (ph.). Thụ giới. 

thoa; d. (cü). Trâm cài đầu của phụ nữ thời xưa. 





шоа 


thoa; (ph.). х. xoa. 

thoả dg. Ở trạng thái hoàn toàn hài lòng khi duoc 
đúng nhu đã mong muốn, ước ao. Vui chot vài 
ngày cho thoả, Hỏi cho thod trí tò mò. Thod lòng 
mong đợi. Được vậy thì có chết cũng thoả. 
thoả đáng t. Đúng đán và hợp li. Gidi quyết 
thoả đảng nguyện vọng. Tim được giải pháp thoả 
đảng. Hình thức ki luật thoả đảng. 

thoa hiệp đg. Nhượng bộ trong sự dàn xếp nhằm 
kết thúc cuộc đấu tranh, cuộc xung đột, Đấu 
tranh không thoả hiệp chống cường quyền. 
thoả mãn dg. 1 Hoàn toàn bằng lòng với những 
cái đạt được, coi là đầy đủ rồi, không mong muốn 
gì hơn. Tự thod mãn với mình. Không thoả mån 
với những thành tích đạt được. 2 Đáp ứng đây 
đủ yêu cầu, điều kiện đặt ra. Thod mãn nhu cầu 
về nhà ở. Chủ buộc phải thoả mãn yêu sách của 
thợ. Thoả mãn các điều kiện. 

thoả nguyện dg. (¡d.). Đáp ứng đẩy đủ điều 
hằng mong ước. 

thoa thê (kng,). х. глос thuê. 

thoả thích t. Hoàn toàn được nhự ý thích, không 
bị hạn chế. Мб: ngày vui chơi thoả thích. Trò 
chuyện với nhau cho thoả thích, 

thoả thuận dg. Đồng y với nhau về điều nào đó 
có quan hệ đến các bên, sau khi đã bản bạc, Tod 
thuận về ngày họp. Bán hàng theo giá thoả 
thuận. Hai nước thoá thuận lập quan hệ ngoại 
giao ở cấp đại sử. 

thoả thuận khung d. Thoả thuận của hai hoặc 
nhiều bên về những điểu cơ bản, có tính định 
hưởng chung, từ đó xây dựng những cam kết cụ 
thể ở từng lĩnh vực, trong từng giai đoạn. Нш 
bên đã kí thoả thuận khung, 

thoả thuê t. Thoả lắm (nói khái quát). Ăn uống 
thoả thuê. Thod thuê vẫy vùng. 

thoả ước d. 1 Như ади ước. 2 Văn bản thoả 
thuận giữa các bên, ghi rõ trách nhiệm và quyền 
lợi của từng bën. Kí thoả ước lao động tập thể. 
thoá mạ dg. Thốt ra những lởi xúc phạm nặng 
nề để sỉ nhục, Pham tội thoá ma nhà chức trách. 
thoai thoải t. x. thodi (Му). 

thoải t. Hơi đốc và thấp dán xuống trên một 
khoảng dài. Vùng đổi thodi. Bờ sông bên dốc 
đứng, bên thoái. / Láy: thoại thoải (ў mức độ ít). 
thoái mái t. 1 Ó trạng thái hoàn toàn dë chịu, 
được hoạt động tự nhiên theo ý muốn, không bị 
gò bó, hạn chế. Tư thế ngồi thoải mái. Vui đùa 
thodi mái. Tinh thần được thodi mái hon trước. 
2 (kng.). Dễ dài, tự nhiên trong quan hệ tiếp xúc. 
Tỉnh anh ta thodi mái, dễ gần. 
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thoái; dg. (thường dùng đi đôi với tiến). Lui 
trước sự tiến đánh của đối phương (nói khái quát); 
trải với tién. Biết tiến, biết thoái. Tiến không 
được, thoái cũng không xong. 

thoái; dg. (kết hợp hạn chê). Hoàn trá lại, Địa 
chủ phải thoái tô cho nông dán. 

thoái bộ dg. (id.). Thụt lời, trở thành ngày một 
kém đi; trái với tién bộ. 

thoái chí dg. Mất hết ý chí, không còn muốn 
theo đuổi việc đang làm vì gặp khó khăn, trở 
ngại. Thoái chí ndn lòng trước thất bai, 

thoái hoá đg. 1 (Bộ phận của cơ thể động vật) 
biến đổi theo hướng teo đi do kết quả của một 
quá trình lâu đời không hoạt động, không có chức 
năng gì trong cơ thể. Ruót thừa ở người là cơ 
quan thoái hoá. 2 Biến đổi theo hướng mất dân 
đi những phẩm chất tốt. Giống lợn bị thoải hoá. 
Đất trồng đã thoái hod. Chế độ phong kiển thoái 
hoá và suy vong. Sự thoái hoá về tư tưởng. Một 
cán bộ thoái hod. 

thoái hôn dg. Huy bỏ giao ước sẽ lấy nhau làm 
vợ chồng; không còn đính hôn nữa. 

thoái lui dg. Lui lại, quay trở lại phía sau. Tim 
đường thoái lui. Chạy thoái lui. Một bước thodi 
lui về chiến lược, 

thoái ngũ dg. (cù). Xuất ngũ. 

thoái thác dg. Kiếm cớ từ chối. Thodi thác là 
ốm không dự họp. Một nghĩa vụ không thể thoái 
thác. 

thoái thủ dg. (id.). Rút lui để tự bảo vệ, 

thoái trào d. Phong trào giảm sút, suy yếu. Thởi 
kì thoái trào của cách mạng. 

thoái vị 42. Từ bỏ ngôi vua. Nhà vua thoái vị, 
thoại d. (hoặc đg.). (kết hợp hạn chế). Lời nói 
(nói khái quát). Đoạn thoại của nhân våt trong 
vở kịch. 

thoai kịch d. (cũ; id.). Kịch nói. 

thoán đoạt dg. (cũ). Cướp ngôi vua. 

thoán nghịch dg. (cũ). Làm phản, chiếm đoạt 
ngôi vua. 

thoang thoảng «р. х. thodng (14у). 

thoáng dg. Luót qua mot cách nhe nhàng trong 
thời gian rất ngắn, chỉ đủ đế cảm nhận được. 
Con gió thoảng qua. Thoảng mùi hương. /! Lây: 
thoang thoảng (ý mức độ it). Thoang thoảng 
mùi hoa cau. 

thoáng, I d. Khoáng thời gian rất ngắn trong 
đó xảy ra một hoạt động, một trạng thái nào đó. 
Chỉ một thoáng là дёп nơi. Thoáng cái đã đâu 
mát (Кир), 

H dg. Diễn ra và qua đi rất nhanh trong khoảng 
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thời gian rất ngắn. Ý пей? thoảng qua. Thoáng 
nghe đã hiểu. Nét mặt thoáng vé ngạc nhiên. 
thoáng; t. 1 Có khoảng trống cho không khi dě 
lưu thông. Mó hết cửa cho thoáng nhà. Loại vải 
móng, mặc thoảng. Thoáng gió. Năng xới cho 
đất thoảng. 2 (kng.). Không có đường nét, chỉ 
tiết rườm rà. Nét vẽ thoáng. Cách trình bảy 
thoáng. 3 Rộng rãi, không bảo thủ, dë dàng tiếp 
nhận cái mới. Tư tướng thoáng. 


thoáng đãng t. Thoáng và rộng rãi, gây cảm . 


giác dễ chịu. Căn nhà thoáng đãng. Nơi đồng 
quê thoảng dáng, 

thoáng khí t. Thoáng, có nhiều không khi lưu 
thông. Luyện tập б nơi thoảng khi. 

thoát dg. 1 Ra khỏi nơi bị vây hãm, nơi đe dog 
sự an toàn, hoặc khỏi tình trạng bị тапр buộc, 
kìm häm. Thoát vòng váy. Sa vào đường Бат 
không lối thoát. Thoát chết. Thoát cảnh đói 
nghèo. Thoát nợ. Chạy thoát. 2 Làm cho ra khỏi 
tình trạng bị tắc nghën, ứ đọng hoặc bị ràng buộc, 
Кіт hãm. Quần do móng, dễ thoát má hồi. Cống 
thoát nước. 3 Thể hiện được nội dung một cách 
rất tự nhiên, không có gì là gò bó, gượng ép (nói 
về cách điễn đạt, cách biểu hiện bằng văn học, 
nghệ thuật). Bai thơ địch chưa thoát. Nghệ sĩ 
бпр diễn rất thoát vai. | 

thoát Il cv. thoát у dg. 1 Xa rời, tách khỏi đối 
tượng vốn có quan hệ gắn bó mật thiết. Thodt li 
gia đình. Thoát li quân chúng. Lí luận thoát: 
thực tiễn. 2 (thường dùng phụ sau d.). Rời khối 
gia đỉnh, địa phương, công việc sản xuất để tham 
gia công tác cách mạng (và thường sống xa gia 
đình). Cán bộ thoát li. Tổ ди kích thoát li. Thoát 
li từ năm hai mươi tuổi (пр). 

thoát thai dg. (vch.). Được sinh ra từ một cái 
cũ nào đó. Những con người thoát thai từ xã 
hội cũ. 

thoát thân dg. Thoát khỏi tình trạng nguy hại 
đến tính mạng. Tim kế thoát thân. Mong được 
thoát thân, 

thoát tục dg. Sống thoát ra ngoài cõi đời trần 
tục, theo quan niệm của đạo Phật (thường nói về 
những người tu hành). Т tưởng thoát tục, 
thoát v| dg. (Bộ phận bên trong cơ thể) ra ngoài 
khoang chứa nó qua một 18 (một hiện tượng bệnh 
li). Thoát vị rốn. 

thoát хас ág. (¡d.). Lột xác. 

thoát y vũ d. Điệu vũ trong đó vũ nữ cởi bó dán 
quần áo, múa khoá thân, I 
thoat p. 1 (dùng phụ trước dg., thường là dg. 
cảm biết). Vừa mới làm gì đó (thì đã có ngay 


thọc sâu 


nhận thức, tình cảm, hoặc xảy ngay ra sự việc sẽ 
nỏi đến). Thoạt nghe đã biết. Thoạt nhìn, 
tưởng là dễ. Thoạt về, chưa hiểu gì đã gắt âm 
ï lên. 2 (¡d.; dùng ở дапр lặp thoại... thoạt...). 
Từ biểu thị sự nối tiếp nhanh chóng của những 
hoạt động trái ngược nhau, điều nảy vừa xảy ra 
đã tiếp ngay đến điều kia; vừa mới thế này, đã 
ngay thế khác rồi. Thoat đến thoat di, không sao 
biết trước được. i 

thoat dšu d. (dùng làm phán phụ trong câu). 
Lúc ban dáu (nhtmg sau dó khác di). Thoạt đầu 
vắng, sau đông айп. 

thoat ki thuỷ cv. thoat kỳ thuỷ d. (cù; id.; dùng 
làm phán phụ trong câu). Nhu (hoạt tiên. Thoat 
ki thuỷ, vùng này chỉ có mươi gia đình. 

thoạt tiên d. (dùng làm phần phụ trong câu). 
Lúc mới đầu (nhưng sau đó khác đi). Thoạ tiên 
tưởng don giản, về sau mới thấy phúc tạp. 
thošn thoát t. Từ gợi tå dáng cử động tay chân 
rất nhanh nhẹn, nhịp nhàng trong một động tác 
liên tục. Bước đi thodn thoát. Lên xuống thodn 
thoát. Đôi tay có thợ dệt thodn thoắt. 

thoáng t. (id.). (Lối nỏi, cách viết) rất nhanh, 
làm cho khó nhận ra từng chỉ tiết. Nói thoắng. 
Chữ lí thoảng. 

thoát t. Rất nhanh chóng, đột ngột. Thoá: hiện 
ra. Thoát cái đã làm xong. Bước thoắt ra cửa. 
Thoát ẩn thodt hiện. 

thóc d. Hạt lúa còn nguyên cả vỏ trấu. Hat thóc 
hại vàng (tng.). 

thóc gạo d. Thóc và gạo, về mặt là lương thực 
chủ yếu (nói khái quát). Thóc cao gạo kém. 
thóc lúa d. Thóc (nói khái quát), 

thóc mách đg. Thích nghe chuyện riêng của 
người khác để đem đi nói chỗ nảy chỗ kia. Tinh 
hay tò mò, thóc mách. Thúc mách những chuyện 
đâu đâu. 

thọc dg. 1 Dua mạnh vào sâu bên trong một 
vật khác. Thọc tay vào tải. Thọc gây xuống nước 
xem nóng sâu. Thọc sâu*. 2 (kng.). Xen ngang 
vào, can thiệp vào một cách thô bạo. Đừng thọc 
vào chuyện của người khác. 

thọc gậy bánh xe Vi hành động đâm ngang, 
làm ngăn trở công việc đang tiến triển của người 
khác. 

thọc léc dg. (ph.). сп, chọc !ác, Cù vào người 
cho cười. 

thọc lét x. /šoc léc. 

thọc sâu đg. Tiến vào tiêu điệt một số mực tiêu 
nằm sâu trong trận địa hoặc đội hình đối phương. 
Đánh thọc sâu. 





thoi 


thoi, d. Bộ phận của khung ciri hay máy dệt, ở 
giữa phình to, hai đâu thon dần và nhọn, trong 
có lắp suốt để luổn sợi ngang qua các lớp sợi 
đọc khi dệt, Chạy như con thoi. Ngày thẳng thoi 
đứa (qua rất nhanh). 

thoi; d. Thỏi nhỏ. Thoi тис tàu. Thoi vàng, 
thol, dg. (kng.). Đánh bằng cách thúc mạnh nắm 
đấm hoặc cùi tay. Thoi cho mấy quả vào ngực. 
thơi loi t. Nhô lên và trơ trọi giữa khoảng trống, 
rộng. Тир lâu thoi loi gika cảnh đồng. Một cây 
mọc thơi loi giữa đổi trọc. 

thoi thóp ág. Thở rất yếu và không đều một 
cách mệt nhọc, biểu hiện sắp chết. Người bệnh 
chỉ còn thoi thóp. Sống thoi thóp (b.). 

thòi dg. Nhô ra, lộ hẳn ra ngoài lớp bao bọc. 
Рди bút máy thói ra khói miệng túi. Bit tất rách, 
thôi cả ngón chân ra ngoài, 

thỏi lỏi dg. (kng.). Lỏi ra ngoài, trông lôi thôi. 
Khăn tay thói li ra ngoài túi quần. 

thỏi d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị những vật 
hình thanh nhỏ và ngắn, có thể cắm gọn trong 
bản tay, thường được đúc thành. Thdi sắt. Thói 
mực. Lương khó được đóng thành thỏi. Vàng 
thải. 

thói d. Lối, cách sống hay hoạt động, thường 
không tốt, được lap lại lâu ngày thành quen. Thói 
hư tật xấu. Gió thói du côn. Mãi mới bỏ được 
thói nghiện ngập. Đất có lễ, quê có thói (шц). 
thói đời d. (kng). Cách ăn ở, cư xử không tốt 
thường thấy ở nhiễu người. Thói đời trâu buộc 
ghét trâu ăn. Thói đời деп bạc. 

thói phép d. (id.). Cách ап дф, cư xử đã quen từ 
làu, trở thành phép tắc (nói khái quát). Thói phép 
vòng này rất nghiêm. 

thói quen d. Lối, cách sống hay hoạt động do 
lặp đi lặp lại lâu ngày thành quen, khó thay đổi. 
Có thói quen dậy sớm. Thói quen nghệ nghiệp. 
thói thường d. Điều thường thấy, thường có ở 
nhiều người, không có gỉ phải ngạc nhiên hoặc 
đáng phải chê trách. Ghen mông là thói thường 
của người đời. 

thói tục d. Thói quen và tập tục (nói khái quát). 
Хой bd dán thỏi tục xấu còn rớt lại. 

thom thóp dg. (14.). Như nom nóp. Thom thóp 
іо sợ. 

thòm thèm йр. Vẫn còn thèm muốn nữa vì cảm 
thấy chưa 40, chưa thoá mãn, Ап hết rồi mà vẫn 
thòm thèm. 

thỏm p. (dùng phụ sau đg.; kết hợp hạn chê). 
(Lot) sâu và dë dàng vào giữa lòng một vật khác 
lớn hơn gấp bội. Dút #hdm miếng bánh vào môm. 
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thon t. 1 Có hình dài, tròn và nhỏ dán về phía 
đầu. Ngón tay thon hình búp măng. Chiếc thuyên 
hình thon dài như con thoi. 2 Có hình đáng nhỏ 
gọn, tròn trận (thường nói về cơ thể người phụ 
nữ). Dáng người thon, Khuôn mặt thon. 

thon lôn t. Соп thon lòn (nói 0). Ngồi thon 
lồn trong ghế. Trả lời thon lón mỗi một câu. 
thon thả t. Có vẻ thon và đẹp. Dáng người thon 
thả. Những ngón tay mêm mại, thon thả. 

thon thót dg. x. thói; (láy). 

thong dong t. Có vẻ thành thoi, tó ra không có 
gì phải vội vàng. Bước từng bước thong dong. 
thong manh t. (Mát) bị mù hoặc nhìn không 
rõ, nhưng trông bể ngoài vẫn ріп như bình 
thường. 

thong thả t. 1 (Làm việc gì) chậm rãi, không tỏ 
ra vội vàng. Thong thả bước từng bước. Nói thong 
thả từng tiếng möt. Соп đò thong thả sang 
ngang. 2 Không bận bịu gì; rảnh rang. Khi nào 
thong thả mời anh đến chơi. Hết việc nọ đến việc 
kia, chẳng lúc nào được thong thả. 3 Từ từ, 
không vội (thường dùng trong lời để nghị hoặc 
can ngăn). Thong thả đã, tanh mưa rồi hãy йі. 
Chuyện ấy hãy thong thả, sẽ bàn sau. 

thòng dg. 1 Thả cho buông từ trên cao xuống. 
Thòng dây xuống giếng. Ngôi thòng hai chân 
xuống, dung đưa. 2 (kng.). (thường nói thông 
ra). Thòi ra ngoài và buông xuống. Buộc không 
gon, dây dø thông cả ra ngoài. 

thòng lọng d. Đoạn đây có một dáu buộc 
lỏng thành vòng để có thể mắc vào vật và thít 
chặt lại khi rút mạnh đầu kia, thưởng dùng 
ném tròng vào cổ để bắt thú vật. Quảng thông 
long. Chui đầu vào thòng long (b.; dại đột tự 
đưa minh vào bẫy). 

thëng, d. (14.). Hü nhỏ và dải. Thông mắm. 
thong, dg. Để cho buông thẳng xuống một cách 
tự nhiên. Những quả bầu thông xuống. Tóc 
buông thồng sau lưng. Ngôi bó thông chân. 
Buông thăng (buông lửng) một câu. ` 

thõng theo t. Ó trạng thái buông thông xuống, 
dung đưa một cách yếu ớt, Hai tay thông theo 
vưng vấy theo nhịp bước. : 

thëng thượt t. Từ gợi tà dáng vẻ dài thượt, tựa 
như chỉ trải ra trên chiêu dài. Xgười cao gây, 
chân tay thông thượt. Nằm thông thượt. Buông 
một câu thông thượt (b.). 

thóp d. 1 Khe hở ở sọ động vật còn non, do các 
mảnh xương sọ chưa phát triển đầy đủ. Thóp của 
trẻ sơ sinh. 2 (kết hợp hạn chế). Nhược điểm, 
chỗ yếu mà người khác có thể lợi dụng được. 
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Nắm được thóp là nan. gan nên càng dog già. 
Biết thóp*.. 

thót, đg. Thu nhỏ hoặc làm cho thu nhỏ thẩ tích 
© một bộ phận nào đó. Khi thở ra bụng thói lại. 
Chide lọ giữa phình to, hai đầu thót lại. | 
thót, dg. (kết hop bạn chế). Nấy mạnh người 
lên một cách đột ngột. Thót người như bị điện 
giât. Giật thói, Giật mình đánh thói. // Láy: thon 
thỏ (ý liên tiếp). Giật mình thon thói. 

thớt dg. (kng.). Làm động tác di chuyển rất 
nhanh, đột ngột. Lách của thót ra ngoài. Tàu 
vừa cập bến đã thót ngay lên bó. Nhảy thỏi xuống 
đất. 

поб, t. Có một chân teo lại và ngắn hơn chân 
kia do bị tật. Người thot. Chân trải bị thot. 
thot, p. Chạy thẳng một mạch vào bên trong; 
tot. Chạy thot vào nhà. 

thô t. 1 Có hình đáng không thanh mảnh, đường 
nét thiếu mềm mại. Dáng người thô. Bàn tay 
thô. Chiếc xe đạp rất tốt, nhưng trông thỏ, 
không đẹp. Loại vải thỏ. 2 Thiếu tế nhị, không 
thanh nhã. Lời điễn đạt còn thô. Саі cười rất 
thó. 3 Chưa qua tỉnh chế, chỉ được gia công sơ 
sài, chế biến một cách đơn giản. Dầu thó*. Loại 
đường thô, sản xuất lối thủ công. Tơ thô. (Nuôi 
lợn bằng) thức ăn thô". 

thó bạo t. Có những hành vi, cử chỉ xúc phạm 
đến người khác một cách trắng trợn. Cách đổi 
xử thô bạo. Ăn nói зд sàng, thô bạo. Vi phạm 
thô bạo quyên con ngudi, . 

thô bỉ t. Thô lỗ và bi ái, đáng khinh, Luận điệu 
vu cáo thô bỉ. Hạng người thỏ bị. f 
thô chế dg. Chế biến ở giai đoạn đầu tiên, chưa 
gia công nhiều; trải với tinh chế. Thô chế tinh 
dâu từ các nguyên liệu. 

thô kậch t. Quá thô, không thanh, không nhã. 
Dáng người thô kệch, Cử chỉ vụng về, thô kệch. 
Ап nỏi thô kệch. 

thô lậu t. Vung về, quê mùa, kém ván minh. 
Con п i thô lậu. 

thê lô t. Không lịch sự đến mức thô tục trong 
quan hệ giao tiếp, đối xử. Ал nói thỏ lỗ. Người 
cục cần, thô 16. 

thô lố t. (kng.). 1 (Mắt) to và như lồi ra. Mát trố 
lên, thô lố. 2 To khác thường, trông thô. Quả bí 
to thô 15. 

thô sơ t. Đơn giản, sơ sài, chưa được nâng cao 
về mặt kĩ thuật, Vg khí thô sơ. Phương tiện vận 
tải thô sơ: 

thô tháp t. (id.). Thô, to, khó соі. Dáng người 
thô tháp. 


thổ ngơi 


thë thiển t. Đơn giản và nông cạn, kém tinh tế, 
sâu sắc, Lời lẽ thỏ thiển. Hiểu một cách thô thiển, 
thô tục t. Thiểu lịch sự, thiếu tế nhị đến mức 
tục tần. Lởi chisi rúa thô tục. Cách ăn uống rất 
thô tục. 

thổ I d. Đồ dùng chất hàng, bắc lên lưng súc vật 
để chuyên chở. Mỗi thô đóng được mấy bì gạo. 
Мас cái thô ra khỏi lưng ngựa. 

H dg. Chuyên chở trên lưng súc vật hoặc trên xe 
đạp do người đẩy. Dùng ngựa, voi để thổ hàng. 
Đoàn xe đạp thả gạo. Ngựa thẻ (ngựa dùng để 
thổ hàng). 

thổ, d. (kết hợp hạn chế). Đất để làm vườn, xây 
dựng nhà ở hay để trồng trọt nhưng không phải 
là ruộng để trồng lúa (nói khái quát). Được cấp 
ba ѕдо thổ ở. 

thö; d. (kết hợp hạn chế). Gái mại dâm trong xã 
hội cũ (hàm ý khinh), dm nghà chứa thổ, Nhà 
thg". 

thổ, dg. (kng.). Nón, mửa. Thổ ra máu. Ăn được 
chút ít lại thổ ra hết, 

thổ âm d. Giọng nói đặc trưng của một thổ ngữ. 
thổ canh d. Đất dùng để trồng trọt mà không 
phải là ruộng (nói khái quát), 

thổ cẩm d. Hàng mĩ nghệ của một số dân tộc 
thiểu số, йат bằng sợi nhiều màu sặc sỡ tạo thành 
những hình đa dang. Túi thổ cẩm. 

thổ công d. Vị thắn coi giữ đất đai một khu 
vục; thưởng dùng để ví người am hiểu tưởng tận 
một vùng, Ю@ có thổ công, sông có hà bá (tng,). 
thổ cư d, Đất dùng để dựng nhà ó (nói khái quát). 
thể dân а. Người dàn sinh sống từ 180 đời ở 
một địa phương nảo đó, thưởng ở tình trạng lạc 
hậu, trong quan hệ với người dân văn minh hơn 
từ nơi khác đến. Thổ dán da đỏ. Nhờ một thổ 
dân dân đường. 

thổ địa d. 1 (cü). Ruộng đất. 2 (kng.). Thổ công. 
thổ hào d. Địa chủ, phú hảo có quyền thể ở một 
địa a phương thời phong kiến, 

thö huyết dg, Nón ra máu. 

thổ lộ йр. Nói ra với người khác những điều 
thẩm kín của mình, Thớ lộ tâm tình, Thổ lộ tình 
yêu. Giữ kin tận đây lòng, không thổ lộ cho ai 
biết. 

thổ mộ x. xe thổ mộ. | 

thổ mộc d. (id.; dùng phụ sau d.). Việc xây dựng 
nhà cửa (nói khái quát). Công việc thổ mộc. 
thô nghi d. Tính chất đất đai và khí hậu của 
một vùng, về mật thích hợp hay không với giống 
cây trồng, vật nuôi, Diéu kiên thô nghi. 

thổ ngơi (ph.). x. thổ nghi. 






thổ ngữ d. Biến thể của một ngôn ngữ dùng ở 
một địa phương nhỏ hẹp. 

thổ nhưỡng d. Đất đai, về mặt cỏ sinh vật (động 
vật, thực vật, vi sinh vật) sinh sống. Bán đồ thổ 
nhung. Điều kiện thổ nhưỡng, thuỷ văn. 

thổ nhưỡng học d. Khoa học nghiên cứu về 
thổ nhường. 

thổ phi d. Giặc phi chuyên quấy phá ở ngay địa 
phương minh. Tiếu trir thổ phi. 

thổ phục linh d. Cây leo thuộc họ hành tỏi, cũ 
dùng làm thuốc. 


thổ quan d. Từ dùng chỉ chung các viên quan. 


nhỏ người địa phương được cử ra cai trị ở các 
châu huyện, thường là vùng dàn tộc thiểu só, thời 
phong kiến. 

thổ sản d. Sản vật có nhiều ở một địa phương. 
thổ tả I d. (kng.). Dịch tả. Bệnh thổ td. 

H t. (thgt.). Quá tôi tệ, đáng ghét. Chiếc xe đạp 
thổ tả. Cứ phải nghe mãi câu chuyện thổ tả йу. 
thổ thẩn d. Thân đất, AZiếu thở thân. 

thổ ti cv, hó ty. d. Quý tộc thế tập ở một số 
vùng đân tộc Tày, Nùng thời trước. 

Thổ Tinh d. (cũ). Sao Thổ. 

thổ trạch d. (kết hợp hạn chế). Nhà cửa và đất 
ở. Thuế thổ trạch. 

thổ trước d. (id.). Thổ dân. 

thổ tù d. Thể tỉ hay tù trưởng cai trị một địa 
phương ở miền núi, thời phong kiến. | 
thổ ty x. (hổ ti. 

thë d. (ph.). Liễn nhỏ. Thổ đựng com. 

thốc I đg. Ảo tới rất nhanh, mạnh (thưởng nói 
về gió). Giỏ (Абс vào nhà. Từng đợt sóng thốc 
vào thân đề. 

П p. (dùng phụ sau dg.). Một cách nhanh, mạnh 
và một mạch. Chạy thác về nhà. Đánh thốc vào 
đội hình địch. Bế (Абс lên. !/ Láy: thông thốc (x. 
mục riêng). 

thốc tháo p. Một cách rất nhanh, mạnh, như 
không có sức gi kim giữ được. Cơn đông đang 
бс tháo ёр đến. Nón múa thốc tháo hết. Bán 
thốc bản tháo (kng.). | 

thộc p. (id,). Như #hóc. Chay thộc vào nhà. 
thôi; d. (thưởng dùng sau тб). Khoảng thời gian 
hoặc không gian tương đối dài và liên tục trong 
đó diễn ra một hoạt động nào đó, D; một thói 
đường. K£ lE một thôi một hồi. 

thôi; I dg. 1 Ngimg hẳn lại, không tiếp tục làm 
việc gì đó nữa. Thói học. Thôi không nói nữa, 
Thôi chức chủ nhiệm. Làm kì được mới thôi. 
Thôi di, đừng đùa nữa. 2 (dùng không có chú 
ngũ). Cũng đảnh coi như là không có chuyện gì 


nữa, không có gì phải nói nữa. (Không đồng y) 

thì thôi%, Thôi vậy, để cho пб đi. Nhỡ có hồng 

cũng thói. 

H tr. 1 Từ biếu thị ý nhấn mạnh sự hạn chế về 

phạm vi, mức độ của điều vừa nói đến. Chỉ một 
ngày thôi. Nói thë thôi cũng đủ hiểu, Bài văn йу 
ngắn thôi, nhưng rất hay, Ngày mai thôi là mọi 
việc xong cd. 2 Từ biểu thị ý nhấn mạnh sự miễn 
cưỡng đồng ý hoặc chấp nhận điều được nói đến, 
vi thấy cũng khó có ý kiến gi thêm được nữa. 
Làm thế cũng tốt thôi. Đành vậy thôi. Được thôi, 
tôi sẽ làm. Thôi: được! 3 (kng.). Từ biểu thị y 
nhẩn mạnh sự khẳng định nhằm thuyết phục 
người đối thoại không nên băn khoăn gì nữa, Cẩn 
đến là có ngay thôi mà. Sớm muộn rồi nò cũng 
về thôi, 

Ш с. (dùng ở đầu câu). 1 Từ biểu thị ý tiếc trước 
điều không hay đang xảy ra. Thôi, hồng mất rồi! 
Thôi, thế là hết! 2 Từ biểu thị ý can ngăn hoặc tử 
chối, không muốn để cho một hành động nào đó 
хйу ra hoặc tiếp diễn. ТАд піп đi! Thôi, tôi 
không di đâu! Thôi thôi, đủ rồi, đừng nói nữa! 

thôi; dg. Nhà bớt chất màu nhuộm ra làm lan 
sang vật khác khi bị ướt, bị ẩm. Phẩm nhuộm 
thôi ra tay, Vải màu đẹp, nhưng giặt xà phòng 
thì dë bị thôi. 

thôi miên І dg. Tác động vào tâm Н đến người 
nảo đó, gây ra trạng thải tựa như ngũ, làm cho 
dễ dàng chịu sự ám thị của mình. Thuật thôi miên. 
Ngồi ngáy người nghe từng lời như bị thôi miền. 
H d. Những thủ thuật để thôi miên (nói khái 
quát). Chữa bệnh bằng thói miên, 

thôi nôi t. (Trẻ em) tròn một tuổi, 14 thôi nói. 
Tuổi thôi nôi. 

thôi sơn t. (kng.). (Quả đấm) rất mạnh như trời 
giáng. Cho một quả thái sơn, 

thôi thi (kng.) t (dùng ở đầu câu). Tổ hợp dùng 
46 mở đầu một lời kết thúc sự cân nhắc, bản bạc, 
biếu thị điểu sắp nêu ra là cách giải quyết sự 
việc mà cuối cùng thấy là đành phải chấp nhận 
vì không còn cách nào khác. Thới thi trăm sự 
nhờ anh. Thôi thì cũng đành chịu, chứ biết làm 
sao. 2 Tổ hợp dùng ở cuối một sự liệt kê, biểu 
thị ý còn có lắm thứ không sao kể ra hết, dành 
phải kết thúc để nói một cách tổng quát. Nào 
cam, chuối, bưới, mít, đụ đủ, thôi thì đủ các toại 
hoa quả. 

thôi thốt t. x. “hối, (láy). 

thôi thúc dg. Thúc đẩy, giục giã. Trống giục 
liên hồi, thôi thúc. Nguân сіт xúc thôi thúc trong 
lòng. Nhiệm vụ thôi thúc. 
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thôi việc dg. Nghỉ việc, không làm nita, Xin thói 
việc. Buộc phải thôi việc (một hình thức kỉ luật), 
thổi; dg. 1 Chúm miệng và làm cho luồng hơi 
bật mạnh từ trong miệng ra. Thới tät ngọn nến. 
Thổi lúa (thổi cho lửa chảy). Miệng thổi phù phù. 
Lón như thối (kng.; lớn lên rất nhanh, như trông 
thấy được). 2 Làm cho nhạc khi phát thành tiếng 
bằng cách thổi. Thới sáo. Thới kèn, 3 (Không 
khí) chuyến động thành luổng, gây ra một tác 
động nhất định. Gió thổi mdt repi. 4 (kng.), Thêm 


thất, nói cho thành quá sự thật. Thới thành tích ˆ 


lên, ТА& to vấn đề để tâng công. 

thổi; dg. (ph.). Nếu (cơm, xôi). Thới cơm. 

thổi nấu dg. Nếu nướng. 

thổi ngạt åg. Hà hơi cho người đang bị ngạt thở 
để cấp cứu. 

thổi phóng dg. (kng,). Thêm thắt, nói quá sự 
thật. TAói phông khuyết điểm. Thới phẳng 
thành tích. f 

thël, (ph.). x. Њой. 

thối; dg. (ph.). Trả lại tiên thừa. ТА lai tiên 
cho khách. Không có tiền lẻ để thối lại. 

thối; I t. Có mùi khó ngửi như mùi phân tươi 
hoặc mùi xác chết lâu ngày. Th; nhự cóc chết. 
Nói thối Іт, không ai nghe được (kng.). // Láy: 
thôi thối (ý mức độ ft). 
II dg. 1 (Chất hữu cơ) bị biến chất, có mùi thối, 
do tác dụng huỷ hoại của vi sinh vật, Trứng thối. 
Rë cây bị thối. Xác chuột thối ria ra. Lo thối 
ruột (b.). 2 (Bom, đạn...) bị hỏng, không dùng 
được, thường do bị ẩm ướt, Dan thối không nő. 
Bom thối. 

thối chí (ph.). x. thoải chi. 

thối hoắc t. Thối quá và bốc lên mạnh, 

thối hoăng t. Thối quá và lan rộng ra. 

thối hồn (ph.). x. thoái hôn. 

thối nát t. Ó tình trạng đã mục, thối đến mức 
nát mủn ra (nói khái quát); thường dùng để ví 
tinh trạng xấu xa, hư hỏng đến mức tôi tệ, không 
cách cứu chữa. Tridu đình phong kiến thối nát. 
thối tai d. (kng.). Bệnh viêm phía trong tai mãn 
tỉnh, cháy mủ có mùi thối. 

thối tha t. І (iđ.). ТАЙ (nói khái quát), Bái rác 
thối tha, đây rudi nhặng. 2 Xấu xa, tôi tệ đến 
mức khó có thë chấp nhận. Tư tưởng thối tha, 
đổi truy. 

thối thây t. (thgt.). Quá lười biểng (thường dùng 
trong lời mắng). Dd lười thối thây, 

бт lồm d. (kng.). Bệnh lở loét ở vành tai, 
thôn d. Khu vực dân cự ở nông thôn, gồm nhiều 
xóm và là một phần của làng hoặc xã. 


thông bạch 


thôn dã d. (cũ; vch.). Nông thôn, trong quan hệ 
đối lập với thành thị. Sống dn dát nơi thôn da. 
thôn dàn d. (cù; iđ.). Dân quë. 

thôn nữ d, (vch.). Người con gái thôn quê, Có 
thôn nữ. 

thôn ó d. (cũ; vch.). Làng xóm, nơi xa thành thị. 
thôn quê d. (сй). Nông thôn. Từ thành thị đến 
thôn quê. 

thôn tỉnh dg. Хат chiếm đất đại của nước khác, 
sáp nhập vào lãnh thổ nước minh. 

thôn trang d. (cũ). Làng xóm, ấp trại. 

thôn trưởng d. (cũ). Trưởng thôn. 

thôn xóm d. (id.). Như làng xóm. 

thồn dg. (id.). Nhét, ấn vào trong vật chứa kín; 
ибп, Thôn gạo vào bao. 

thốn thức dg. t Khóc thành những tiếng ngắt 
quãng như cố nén mà không được, do quá đau 
đón, xúc động. Сис đâu thốn thức. Cổ nén những 
tiếng thến thức. 2 (1й.). Ò trạng thái có những 
tỉnh cảm làm xao xuyến không yên. Thổn thuc 
trong lòng. Trái tim đập rộn rå, thốn thức. 
thôn thën t. (kng.). (Bộ ngực người phụ nữ) quá. 
to và để hở hang, bảy ra một cách lộ liễu, khó 
coi. Vú vê thôn thận. 

thốn d. (сй). Một phần mười của thước; tác. 
thốn; åg. Nhói lên, Vët thuong đau thốn. Có 
một cái gì thốn lên trong lòng. 

thôn t. (kng.). Ngây ngô, có vẻ dán độn. Tróng 
mặt có vé thôn. Một anh chàng thôn, BỊ hỏi dần, 
mặt cứ thôn ra. ; 

thông, d. Cây hạt trần, thân thẳng, có nhựa thơm, 
tán lá hình tháp, lá hình kim. Rừng thông: Nhựa 
thông. 

thông; d. Thông phán (gọi 140). Tháy để, thầy 
thông. 

thông; dg. 1 Nối liền với nhau một mạch tử nơi 
nọ đến nơi kia, không bị сап trở, ngăn cách. 7.4m 
xong chiếc cầu, tuyển đường sẽ thông, Hám lò 
có lõi thông với bên ngoài. Trổ mt cửa Ăn thông 
sang phòng bên. 2 Làm cho thống được từ đầu 
nọ đến đầu kia, không bị tắc nghẽn, không bị 
dòn їй. Thông ống dẫn nước. Thông cổng. Chữa 
câu để thông đường, thông xe. Ống thông khỏi. 
Hë thống của thông gió của nhà máy, 3 (kết hợp 
hạn chế), Liên suốt một mạch, không gián đoạn. 
Được thông luôn ba уйп, Máy làm việc thông 
ca. 4 Hiểu rõ và chấp thuận, không còn gì thắc 
mắc, băn khoăn. Bàn k? cho thông. Thông chính 
sách. Phải chấp hành, nhưng chưa thật thông. 
5 Nắm thành thạo. Нос thông các môn võ. 
thông bạch d. Thông báo trong nội bộ giới tu 
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hành đạo Phật. Бод thượng tuyên đọc thông 
bạch, 


thông báo I dg. Báo cho шо người biết tình 
hinh, tin tức bằng lời nói hoặc văn bản, Thông 
báo tỉnh hình thực hiện kế hoạch, Thông báo kết 
quả nghiên cứu. Thông bảo giờ tàu. 

H d, Bản thông báo. Ra thông báo. Gửi thông 
bdo cho các cơ sở; 

thông bệnh d. (id.). Thói xấu hoặc khuyết điểm 
chung, phổ biến ở nhiều người, 

thông cảm dg. Hiểu thấu khó khăn riêng và 
chia sẽ tâm tư, tinh cảm, Thông cảm với hoàn 
cảnh khó khăn của nhau, Người cùng cảnh ngô 
nên dễ thông cảm. И ốm nên tôi đã thất hứa, 
mong anh thông cảm. 

thông cáo d. Văn bản, thường là của tổ chức, 
co quan Nhà nước, báo cho mọi người biết tình 
hình, sự việc có một tám quan trọng nhất định 
nào đó. 7#ông cáo của Quốc hội. 

thông cáo chung d. Van bản thông báo kết 
quả của cuộc gặp gỡ và thảo luận giữa hai Һау 
nhiều đại điện chính phủ, chính đảng hay đoàn 
thể, tổ chức xã hội, 

thông dâm dg. Có quan hệ tình dục bất chính 
gita một người đã có vợ hoặc có chồng với một 
người khác. 72; thông dâm. 

thông dịch dg. (cü). Phiên dịch. 

thông dịch viên d. (сй). Người phiên dịch, 
thông dụng t. Thường dùng, được dùng một 
cách phố biến. Các mặt hàng thông đựng. Từ 
пе? thông dụng. 

. thông điệp d. 1 Công văn ngoại giao quan trọng 
đo nước nảy gửi cho một hay nhiều nước khác, 
2 Báo cáo do tổng thống gửi cho quốc hội để 
trình bày tình hinh và chính sách. 3 Búc thự 
công khai gửi cho mọi người hoặc cho một 
nhóm người nhất định (thường dùng với nghĩa 
bóng). Thông báo của Hội nghị Hoà bình là 
môt thông điệp “Đoàn kết vì môt thể giới không 
có chiếm tranh”. 
thông đồng dg. Thoá thuận ngầm với nhau để 
làm việc trái phép. Kế toán và thủ quỹ? thông 
đồng với nhau tham ó quy công. 
thông đồng bén giọt (kng.). Suôn së, trôi 
chảy, không có gì trắc trở, Việc làm thông 
đồng bán giọi. 
thông gia d. Gia định có con cái kết hôn với 
nhau, trong quan hệ với nhau. Làm thông gia với 
nhau. Thông gia với "người cùng làng (kng,: lâm 
thông gia với người cùng làng). Оле thông gia. 
thông gian dg. (id.). Như thông dâm. 


thông hành x. giấy thông hành. 

thông hiểu dg. Hiểu thấu đáo, cặn ka. Thông 
hiểu tình hình. Thông hiểu luật pháp, 

thông hiếu dg. (cü). Đạt quan hệ ngoại 

hữu nghị với nhau, Phái sử giả thông hiểu với 
nước lắng giảng. 

thông hiệu d. (са). Tín hiệu công khai thông 
báo cho nhau biết. Thới kèn làm thông hiệu 
rút quân. Lính thông hiệu (làm nhiệm vụ 
truyền thông мыр. 

thông kim bác cë x. bác cổ thông kim. 
thông lại d. Viên chúc nhỏ làm việc bàn giấy 
trong các công đường ở phủ huyện thời thực 
dân Pháp. 

thông lộ d. Lệ thường, 

thông lënh d. (cũ). Văn bản để truyền mệnh 
lệnh của nhà nước cho các cơ quan và nhàn 
dân biết, 


thông phần d. 1 Chức quan nhỏ, thường là ở 
tỉnh, thởi phong kiến, 2 Viên chức trung cấp 
làm việc trong các công sở thời thực dân Pháp. 
Thông phản toà khám sứ : 

thông phong d. Bỏng дёп dầu hoá, 

thông qua dg. 1 (Cơ quan hoặc người có 
thẩm quyền) đồng y chấp thuận cho được thực 
hiện, sau khi đã xem xét, thảo luận. Quốc hội 
thông qua hiến pháp. Đề án mới đã được 
thông qua. 2 Nhờ vảo, dựa vào làm trung gian 
để thực hiện một công việc nào đó, trong khi 
không thể trực tiếp, Thông qua thực tiễn mà 
kiểm nghiệm li luận. 

thông số d. 1 x. ¿ham số, 2 Đại lượng đặc trưng 
cho một tính chất nào đó của một quá trình, hiện 
tượng, hệ thống, thiết bị kĩ thuật. Các thông số 
Ë thuật của mót quat máy, Б 

thông suốt dg. 1 Thông từ đầu đến cuối, không 
bị gián đoạn, Tuyến đường giao thông đã thông 
suốt. Đám bảo thông tin thông suốt. 2 Hiểu rõ 
vả tán thành hoàn toàn, không còn điều gì băn 
mắc. Tư tưởng đã thông suối. Thông 
545 nhiém vụ. 

thông sử d. Lịch sử trình bảy có hệ thống 
mọi mặt sinh hoạt xã hội từ xwa đến nay của 
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một nước, một dàn tộc. 

thông sức dg. (cũ). Sức cho các nơi thí hành. 
thông tẩm t. Liên một mạch thành một buổi, 
chứ không chia làm hai buổi (nói về thời gian 
làm việc hằng ngày theo quy định ở các cơ quan, 
xí nghiệp). Làm thông tám, trưa nghỉ một tiếng. 
thông tấn dg. (kết hợp hạn chế). Thu thập và 
biên tập tin tức để cung cấp cho các nơi. Cơ 
quan thông tán. Phóng viên thông tân. 

thông tấn xã d. Cơ quan chuyên làm nhiệm vụ 
thông tấn; hãng thông tấn, 

thông thái t. Có kiến thức rộng và sâu. Nhà 
thông thái. | 

thông thao dg. Hiểu biết tưởng tận và làm được 
một cách thành thạo. 22 dựng thông thạo nhiều 
loại máy. Rất thông thạo tinh hình đường sd. 
Đọc thông viết thạo. 

thông thoáng t. Có nhiều khoảng trống để 
không khí lưu thông dễ dàng, Nhà có nhiều cia, 
thông thoáng. 

thông thốc p. (kết hợp hạn chế). Một cách 
nhanh, mạnh, liên tiếp, nhu không gỉ ngăn giữ 
nổi. Gió thông thốc thối vào nhà. 

thông thống t. Trống trải tới mức có thể nhìn 
thông từ ngoài vào, không có gì ngăn che. Nhà 
của thông thống nhu nhà hoang. Cổng ngõ để 
thông thống. 

thông thuộc dg. Biết tưởng tận và nhớ rõ. Thông 
thuộc mọi đường ngang ngõ tắt. Mới về, chưa 
thông thuộc tình hình địa phương. 

thông thương dg. 1 Buôn bán qua lại giữa các 
nước với nhau. Quan hệ thông thương giữa các 
nước. 2 Thông suốt từ vùng nọ sang vùng kia, 
không bị ngăn cách. На? chiến tranh, sự di lại 
đã thông thương. 

thông thường t. 1 Thường có, thường thấy, 
không có gì đặc biệt. Bệnh thông thường. Đỏ 
dùng thông thường. 2 (dùng làm phần phụ trong 
câu). Theo lệ thường. Thông thường, mới bắt tay 
vào việc bao giờ cũng khỏ. 

thông tin 1 dg. Truyền tin cho nhau để biết, 
Thông tin bằng điện thoại. Buổi thông tin khoa 
học. Chiến sĩ thông tin (làm công tác thông tin). 
Па. 1 Điều được truyền đi cho biết, tin truyền 
đi (nói khái quát). Bài viết có lượng thông tin 
cao. 2 Tin (khái niệm cơ bản của điều khiển học). 
thông tin đại chứng dg. (dùng phụ sau d.). 
Thông tin rộng rãi bằng các phương tiện media 
(báo chí, tivi, radio...}, 

thông tin học d. Khoa học nghiên cứu vẻ 
thông tin, 


thống linh 


thông tín viên d. Người làm nhiệm vụ cung cấp 
tin túc hoặc viết bài cho một tờ bào hoặc tạp chí, 
nhưng không thuộc biên chế toả soạn. 

thông tó dg. Biết rất kĩ và rõ ràng (nói khái 
quát). Thông tó tình hình. Thông td mọi luồng 
lạch trên sông. 

thông tri І dg. Báo cho cấp dưới biết (thường 
bằng văn bản). Thóng trí cho các đơn vị cơ sở. 
H d. Bản thông tri. Ra thông tri. Nhận được 
thông trí, 

thông tục t. 1 (id.). Phù hợp với trinh độ của 
quán chúng đông đảo, quần chúng dë hiểu, 
dễ tiếp thu. Lời văn thông tục. 2 Quá thông 
thưởng, tự nhiên, thuộc từ ngữ chỉ quen dùng 
trong lớp người gọi là kém văn hoá. Đừng 
những từ thông tục. 

thông tuệ t. (¡d.). Có trí tuệ, thông minh. : 
thông tu d. Văn bản giải thích, hướng dẫn thực 
hiện những văn bản của nhà nước ban hành, 
thuộc phạm vi quản lí của một ngảnh nhất định. 
Thông tư của bộ, Ra thông te 

thống d. Đỏ bằng sảnh sứ, hình tròn, phỉnh ở 
giữa, dùng để chứa nước hay trồng cây cảnh, @ 
thống chế d. 1 Chức quan võ cao cấp thời phong 
kiến. 2 Như nguyên soái (nhưng thường chỉ dùng 
nói về quân hàm trong quân đội một 56 nước). 


thống đốc d. 1 Viên chức người Pháp đứng 


đầu bộ máy cai trị ở Nam Kì thời thuc dân Pháp. 
2 Người đúng đầu một bang trong bộ máy chính 
quyển một số nước liên bang. 3 (kết hợp hạn 
chế), Người đứng đâu ngân hàng nhà nước trung 
ương, quản lí (về mặt chủ trương, chính sách) 
ngành ngân hàng cả nước. 

thống kê I đg. Thu thập số liệu về một hiện 
tượng, sự việc, tình hình nào đó. Những thiet 
hại do cơn bão đã thống Кё được. Theo con số 
thống kê chưa đây đủ. 

II d. Thống kê học (nói tắt). Cán bộ thống ké. 
thống kê học d. Ngành toán học nghiên cửu 
vẻ sự thu thập, tổ chức và giải thích các số liệu. 
Phương pháp thống kê học. 

thống khoái t. (id.). Có cảm giác thích thú, thoả 
mãn đến cực độ. Tiếng cười thống khoái. 
thống khổ t. Đau đớn, khổ sở đến cực độ, Nổi 
thống khổ của người nô lệ. 

thống lãnh dg. (ph.). Thống lĩnh, 

thống lí cv. thống 1ў. d. Người đứng đầu chính 
quyển ở bản làng vùng dàn tộc Mèo, dưới thời 
thực dân Pháp. 

thống [ĩnh dg. Lãnh đạo và chỉ huy một bộ phận 
lớn hoặc toàn bộ lực lượng vũ trang của một nước. 





thống lý 


thống lý х. thống li. 

thống mạ dg. (4). СЫН mắng thậm të. Lò 
thống mạ. 

thống nhất ï dg. I Hop lại thành một khối, có 
chung một cơ cấu tổ chức, có sự điều hành 
chung. Thng nhất đất nước. Thống nhất các 
luc lượng đấu tranh cho hoà Bình. 2 Làm cho 
phù hợp với nhau, không mâu thuẫn nhau. Cân 
thống nhất ý kiến trước đã, Thống nhất đồng 
hồ trước trận đấu. á 
M t. Có sự phù hợp, nhất trí với nhau, không 
mâu thuẫn nhau. Ý kiến khổng thống nhất, - 
thống nhứt dg. (ph.). Thống nhất, 

thống soái d. 1 (cù). Người thống lĩnh lực lượng 
vũ trang; tổng chỉ huy, 2 (id.), Cái giữ vai trò 
chủ đạo, chỉ phối tất са, Trong thể giới tư bản, 
đồng tiên là thống soái. 

thống suất dg. (cũ). Chỉ huy, đốc suất toàn 
quân đội, 

thống sứ d. Viên chức người Pháp đứng đầu bộ 
máy cai trị ở Bắc Ki thời thực дёп Pháp, 
thống thiết t. Rất đau xót, gợi lòng thương cảm. 
Lời chia buôn thống thiết Giọng văn nghe lâm 
li thống thiết С 

thống trị åg. 1 Nắm và sử dụng bộ máy chính 
quyền để điều khiển, quản Н, chỉ phối tất cả. Giai 
cấp thổng trị. Ách thống trị. 2 Giữ vai trò chủ 
đạo, chỉ phối tất cả. M? quan điểm đã thống trị 
trong nhiễu năm. 

thống tưởng d. (cũ; id.). Tướng tổng chỉ huy. 
thộp dg. (kng.} Tóm giữ bằng một động tác 
nhanh; gọn УА’. Ten gian bị cánh sát 
thộp ngực lôi di. ` ` 

thốt, dg. 1 (сё). Nói. 2 Bật ra thành tiếng, thành 
lời một cách tự nhiên, thỉnh linh, БА; hoảng thốt 
lên. Tiếng nói thốt tự аду lòng, 

thốt; p. (dùng trước dg.). (Хау ra) thinh linh và 
rất nhanh, chỉ trong thời gian rất ngắn (nói về 
hoạt động, trạng thải tâm lí - tỉnh cảm). Nghe 
nói thốt động lòng, Thốt giât mình, Thốt kêu lên. 
thốt nhiên p. (dùng làm phần phụ trong câu). 
Thình linh và rất nhanh (nói về Sự Xây ra của 
một hiện tượng tâm li), Đang ngủ, thốt nhiên 
choàng dậy. Thất nhiên nhớ lại. 

thốt nốt d. Cay cùng họ với đừa, thân thẳng và 
cao, lá hình quạt, chặt cuống cụm hoa thì hứng 
được một chất nước ngọt dùng để chế đường, 
Đường thốt пй. 

thơ, Id. Hình thức nghệ thuật dùng ngôn ngữ 
giàu hình ảnh và có nhịp điệu để thể hiện nội 
dung một cách hàm súc. Bài tho lục bát. Ngám 
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thơ. Vở kịch thơ. 

П t. Có về đẹp, giàu sức gợi cảm; nên thơ. Phong 
cảnh rất đẹp, rất thơ: 

thơ; (ph.). X. шг, 

thơ, t. Còn nhỏ tuổi, còn bë dai (nói khái quát). 
Con thơ*, Tudi tho". 

thơ ấu t. (thường dùng phụ sau đ.). (Thời) rất 
ít tuổi, còn bé dại. Thới thơ du. Những ngày 
thơ ấu. 

thơ ca d. Sáng tác văn học bằng văn vần (nói 
khái quát). Tuyển tập thơ ca. 

thơ dại t. Rất ít tuổi, chưa biết gi (nói khái quát). 
Con còn thơ dai. ; 

thơ lại x. thư lại. 

thơ liên hoàn d. Thé thơ gồm nhiều bài, câu 
cuốt (hoặc mấy từ cuối) của bài trên được nhắc 
lại làm thành câu đầu (hoặc mấy từ đấu) của 
bài dưới. 

thơ mộng t. Có vé đẹp gợi lên những cảm giác 
địu dàng, những cảm xúc đẹp đẻ, những trức mơ, 
Cảnh sắc thơ mộng của thiên nhiên. Một mối 
tình tho mộng. 

thơ ngây t. Như ngây thơ. Dôi mắt thơ ngày. 
thơ phú Gd. x. thi phú. 

thơ їһал t. Lặng lẽ và nhu đang có điều gi suy 
nghĩ vån vơ, lan man, Thợ han dạo chơi một 
mình. Em bé thơ thấn trước của mong mẹ về. 
Сат thấp buôn thơ thái. 

thơ thói (ph.). x. thư thái. 

thơ tré t. (id.). Còn nhó tuổi (nói khái quát), 
Thời thơ trẻ, 

thờ dg, 1 Tó lòng tôn kính thần thánh, vật thiêng 
hoặc lĩnh hồn người chết bằng hinh thức lễ nghỉ, 
củng bái theo phong tục hoặc tín ngưỡng. Tho 
tổ tiên. Thờ Phật. Thờ thân. Bàn thở*, Đện thờ. 
2 (cũ). Tôn kinh và coi là thiêng liêng. Тло cha 
kinh mẹ. ` 

thở cúng dg, Thờ và củng (nói khái quát). Thở 
cung tổ tiền. ' 

thờ g t. (hoặc dg.). Không há quan tam tới, 
không hê có chú: tỉnh cảm gì. Thở ơ với bạn bè. 
Thái độ thờ ơ với thời CHỘC. 

thở phụng dg. 1 Như о củng. Thờ phụng tổ 
tiền, 2 (trtr.). Chăm sóc, nuôi dưỡng một cách 
tôn kính, Hết lòng thờ phụng cha mẹ già. 3 (а). 
Tôn thở và phụng sự. Thờ phụng lí tưởng. 

thở thån t. Như /hấn thờ, 

thờ tự dg. (cñ). Thờ Cúng. 

thở dg. 1 Hit không khi vào lỏng ngực, vào со 
thể rồi đưa trở ra, qua mùi, miệng (điểu kiện và 
biểu hiện của sự sống). Thở không thí trong lành. 
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Người bị nạn vẫn còn thở. Tắt thở* 2 (chm.). 
(Cơ thể sinh vật) thực hiện chức nàng hap thụ 
oxygen và thải khí carbonic (diéu kiện của 
su sống). Сау thở chủ уди bằng 14. 3 (thgt.). 
Nói ra những điểu không hay. Thở ra những 
101 bất mãn. 

thở dài dg. Thở ra một hơi đài khi có điều phiền 
muộn. Tiếng (hở đài não nuội. 

thở dốc dg. Thớ mạnh, đồn dåp vi quá mệt sau 
khi làm một việc nặng nhọc, Khiêng nặng quả, 
ngôi thở đốc. : 

thở hát dg. Thở mạnh ra, thường là trước khi 
chết, Ngudi bệnh thở hát ra. 

thở phào dg. Thể ra một hơi dài, khoan khoái 
vi đã trút được điểu dë nặng trong lòng. Được 
tin người bị nạn không hé gì, mọi người thó phảo. 
thở than dg, Như than thở, 

thớ d. 1 Đường đọc có hinh sợi trong cấu tạo 
của thịt, gỗ, đất đá, v.v. Thịt bò to thở. Chế 
theo thớ gỗ. Рис theo thé đá. Th lua nhỏ và 
min..2 (kng.). (thường dùng có kèm ý phủ định). 
Tư thế, cốt cách con người, biểu hiện qua đáng 
vóc, dáng điệu. Người thấp bé, không có thở 
quân sự. Cải thớ người như nd thì làm gì được. 
thớ lợ t. Khéo léo bë ngoài, thiếu chân thật. Mór 
con người màu mè, thở lợ: Ăn nói thở lọ. 


thợ d. Người lao động chân tay làm một nghề: 


nào đó để Шу tiền công, Quan hệ діда chủ và 
thợ. Thợ hàn. Thợ cất tóc. Thợ cấy. 

thợ bạc d. Thợ làm đồ trang sức hay nói chung 
đồ quý giá bằng vàng, bạc, 

thợ bạn d. Thợ thủ công cùng làm việc với một 
thợ cả. 

thợ cả d. Thợ thủ công giỏi tay nghề, đứng đầu 
một nhóm thợ, nhận khoản công việc và phân 
công, đôn đốc thợ bạn, thợ học nghề. 

thợ cạo d. (cù; kng,). Thợ cắt tóc. 

thợ đấu d. Thợ đảo đất. 

thợ điện d. Thợ láp ráp, sửa chữa các thiết bị và 
dụng cụ điện. 

thợ hổ d. 1 Người chuyên làm công việc trộn và 
TM chở vôi vữa trong xây dựng. 2 (ph.). Thợ 
n 


thợ máy d. Thợ 14р гар, bảo dưỡng và sửa chữa 
xác máy móc. 

hg mộc d. Thợ đóng dó gỗ hoặc làm các bộ 
hận bằng gỗ trong các công trinh xây dựng, 
hë tạo. 

hg në d. (id.). Thợ xây gạch, đá trong các công 
rỉnh xây dựng. 

hg пдоа d. (¡d.). Thợ nê. 


thời đại 


thợ nguội d. Thợ chế tạo, sửa chữa, lắp ráp các 
sản phẩm kim loại theo lối thủ công. 

thợ rào d. (рћ.). Thợ rèn. 

thợ rën d. Thợ làm nghề rẻn sắt thành dụng cụ. 
thợ săn d. Người làm nghề săn bắn thủ rừng 
và chim. 

thợ thủ công d. Người sản xuất thủ công 
nghiệp, sử dụng công cụ của minh để sẵn xuất 
ra hàng hoá, 


“thợ thuyền d. (cù). Công nhân (nói khải quái). 


Giai cáp thợ thuyên. Đoàn kết giữa thợ thuyên 
và đân cảy. 

thời, d. 1 Khoảng thời gian dài được xác định 
một cách đại khái về mặt có những đặc điểm 
lớn, những sự kiện lớn nào đó. Thời thơ ấu. Thời 
cổ đại. Thời nay. Lừng lẫy một thời. 2 (thưởng 
dùng sau ág., trong một số tổ hợp). Khoảng thời 
gian thuận lợi hoặc thích hợp để làm một việc 
рі. Làm ăn gặp thôi. Lối sống chờ thời, tiêu cực. 
Gidi quyết khó khăn kịp thời, 3 {chm.). Phạm trù 
ngữ pháp của động từ trong một số ngôn ngữ, 
biếu thị mối quan hệ giữa hành động, sự việc 
xáy ra với thời gian lúc đang nói. Thời quả khi, 
Thời tương lai. 

thời; (cũ, hoặc kng,). x. і, 

thời bệnh d. (id.). 1 Bệnh dịch phát sinh theo 
mùa, do điều kiện thời tiết, bệnh thời khi. 2 Те 
hại phổ biến trong xã hội ở một thời kì nhất định 
(ví như một loại bệnh dịch). 

thời binh d. Thời ki đang có hoà bình; trải với 
thời chiến. Chuyển từ thời chiến sang thời bình. 
thời buổi d. (kng.). Khoáng thời gian được xác 
định đại khái về mật có những điều kiện sinh 
hoạt chung nào đó trong Xã hội, Sống ong thời 
buổi chiến tranh. Thời buổi nào cũng vậy, cỏ 
làm mới có ăn. 

thời chiến d. Thời ki đang có chiến tranh. Nghĩa 
vu lao động thời chiến. Tác phong thời chiến. 
thời cơ d. Hoàn cảnh thuận lợi đến trong một 
thời gian ngắn, đảm bảo một việc nảo đó có thể 
tiến hành có kết quả. Міт vừng thời cơ để hành 
động. Tranh thú thời cơ. Bd lỡ thói cơ, 

thời cục (cù). x. thói cuộc. 

thời cuộc d. Tình hinh xã hội - chính trị chung 
trong một thời gian cụ thể nào đó. Мау bán với 
thời cuộc. Bàn về thời cuộc. Đoản trước thời 
Cuộc. 

thời đại I d. Khoảng thời gian lịch sử đài được 
phân chia ra theo những sự kiện có đặc trmg 
giống nhau. Thời đại đồ đá*. Thời đại tin học. 
II t. Có tính chất tiêu biểu cho một thời đại. 














Ho Te АЙ ú. 
Thắng lợi có У nghĩa thói dai. Người anh hùng 
thời đại, ` 


thời đại đổ đá d. Giai đoạn lịch sử đầu tiên của 
loài người, trong đó các công cụ зап xuất chủ 
yếu làm bằng đá. 

thời đại đồ đồng d. Giai đoạn lịch sử sau thói 
đại đỗ đá, trong đó các công cụ sản xuất chủ yếu 
làm bằng đồng. 

thời đại dë sắt d. Giai đoạn lịch sử sau thời đại 
tì đồng, trong đó các công cụ chủ yếu làm bằng 
Sắt. 


thời đảm dg. (củ), Bản luận về thời sự. Мис 
thói дат trên báo. 

thời điểm d. 1 Khoảng thời gian cực ngắn được 
hạn định một cách chinh xác, coi như một điểm 
trên trục thời gian. Ó rhởi điểm 9 giờ 30 ріш. 
2 Khoáng thói gian ngán duoc han dinh tuong 
đối chính xác về mặt nào đó. Thời điểm gay 
сёл của trận đấu. Vào thi điểm kết thúc, 
thời giá đ. Giá cả hàng hoá trong một khoảng 
thời gian nhất định nào đỏ. Миа theo thời giả. 
Tỉnh theo thời giả lúc bấy giờ. 

thời gian d. 1 Hinh thức tán tại cơ bản của vật 
chất (cùng với không gian), trong đỏ vật chất 
vận động và phát triển liên tục, không ngừng. 
Thời gian và không gian йди là vô tận. 2 Khoảng 
thời gian nhất định xét vẻ mặt dài ngắn, nhanh 
chậm của nó. Di lgi mất nhiêu thời gian. Thời 
gian qua rất nhanh. Trong thời gian gån đây. 
Thời gian ủng hộ chúng га. 3 Khoảng thời gian 
trong đó diễn ra sự việc từ đầu cho đến cuối, 
Trong suốt thời gian hội nghị, Gặp lại sau thời 
gian xa cách. 

thời gian biểu d. Bản kê thời gian và trình tự 
làm các công việc khác nhau theo quy định 
(thưởng là trong ngảy, trong tuần lễ). Thời gian 
biểu của hội nghị. 

thời gian phân chia d. Kiểu làm việc của máy 
tính, trong đó thói gian được chia thành những 
khoảng nhỏ xen kë, mỗi khoảng dành để thực 
hiện một bài toán riêng. 

thời gian thực d. Phương thức xử lí tin trên máy 
tinh cho phép nạp dữ liệu vào một thời điểm bất 
ki và nhận được tức thời các kết quả. 

thời giờ x. thi giờ. 

thời hạn d. Khoảng thời gian quy định để làm 
một công việc nào đó. Hoàn thành công trình 
đứng thời bạn. Thời hạn nộp đơn đã hết. 

thời hiệu d. Thời gian có hiệu lực của một văn 
bản pháp luật, một quyết định hành chính, một 
bản án, một hợp đồng, v.v. 
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thời khắc а. 1 Thời gian, về mặt nối tiếp nhau 
qua đi. Thời khắc trôi đi chậm chạp. 2 Thời điểm 
có một ý nghĩa nào đó. Vào thời khắc дда trẻ 
chào đời, 

thời khắc biểu d. (cù). Thời gian biểu. 

thời khí d. (id.). Điều kiện thời tiết trong một 
khoáng thời gian nào đó trong năm. Bánh thời 
khi* 


thời khoá biểu d. Bản kë thời gian lên lớp các 
табп học khác nhau của từng ngày trong tuần, 
Chép thời khoá biểu năm học mới. 

thời kì cv. thời kỳ d. Khoảng thời gian được 
phân chia ra theo một sự việc hay sự kiện nào 
đó. Thời kì Việt Nam kháng chiến chống Pháp. 
tiết thời kì tập sự. 

thời lượng d. Lượng thời gian dành cho một việc 
nhất định nào đó, Chuyên mục được phát sóng 
mỗi tuân hai lån, thời lượng 15 phút, Được mời 
đến thuyết trình, với thôi lượng tự định. Vay tiên 
ngân hàng, cẩn tính kĩ thời lượng. - 

thời sự I d. Tổng thể nói chung những sự việc ít 
nhiều quan trọng trong một lĩnh vực nảo đó, 
thường là xã hội - chính trị, xây ra trong thời 
gian gån nhất và đang được nhiều người quan 
tâm. Theo dõi thói sự. Bình luận thói sự. Thời sự 
bỏng đá. Phim thời зи*. 

H t. (kng.). Có tính chất thời sự, đang được nhiều 
người quan tâm. Những vấn dë nóng hốt, thời sự 
nhất. 

thời thế d, Tinh thế, hoàn cảnh chung của xã 
hội trong một thời kì, Ад? thế đổi thay. Thời thể 
tạo anh hùng. : 

thời thượng d. Sự ua chuộng của số đông đối 
với những kiểu sinh hoạt nảo đó và trong một 
thời gian nào đó. Cách ăn mặc có tính chất thời 
thượng. Chạy theo thời thượng. Xe 

thời tiết d. Trạng thái của khí quyển ở một nơi 
vào một lúc nào đỏ. Thởi нё xấu, có тиа, Thời 
tiết йт ар. Dự báo thời tiết. 

thời trang d. Cách ăn mặc, trang điểm phổ biến 
trong xã hội trong một thời giàn nào đó. Ал mặc 
hợp thời trang. 

thời vận d. Vận may rủi trong một thời gian 
nào đó. Thời vận đen đủi. Gặp thời vận (kng.; 
Вар vận тау). 

thời vu d. Thời gian thích hợp nhất trong năm 
để tiến hành một hoạt động sản xuất trong nông, 
lâm, ngư nghiệp. Thoi vụ gieo trồng. Сау đúng 
thời vụ. Thời vụ đảnh bắt cd. 

thơm; d. (ph.). Dứa. 

thơm; dg, Hôn (nói về trẻ em). Thơm nhẹ má 
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bé. Bé thơm mẹ. 

thơm; t. t Có mùi nhu hương của hoa, đễ chịu, 
làm cho thích ngii; trái với thối, Ноа thơm. Cuốn 
sách mới in, còn thơm mùi mực. 2 (Tiếng tăm) 
tốt, được người đời nhắc đến, ca ngợi, Tiếng thom 
muôn thuở: Dói cho sạch, rách cho thom (tng.). 
thơm lây t. (kng.). Được hưởng một phần vinh 
dự của người khác đo có quan hệ gån gũi. Con 
nổi tiếng, cha mẹ cũng được thơm lây, 

thơm lừng t. Có mùi thơm toả ra mạnh và rộng. 
Tương hoa budi thơm lùng. 

thơm lựng t. Có mùi thơm đậm đà, tác động 
mạnh nhưng dë chịu. Ми хдо ndu thom lung, 
Qud mít chin thom lyng. | 
thom ngát t. Có mùi thơm đễ chịu toả lan ra xa. 
Hương trầm thơm пеш. Thơm ngát mùi hoa sen. 
thơm nức t. Có mùi thơm bốc lên mạnh và lan 
toà rộng. Mùi hoa lan thơm nức, 

thơm phức t. Có mùi thơm bốc lên mạnh, hấp 
dẫn. Hành phí thom phức. Mùi nước hoa thơm 
phúc. // Láy: thom phức (y mức độ cao), 
thơm phưng phức t. x. thom phúc (láy). 
thơm thảo t. Tốt bụng, sẵn sảng đem cái của 
minh cho người khác. Tấm làng thom thúo cúc 
người chị hiển đối với các em. 

thơm tho t. Thơm, gây cảm giác dě chịu (nói 
khái quát). Chăn màn mới, sạch sẽ, thơm tho. 
thơn thớt t. (Nói cười) có vë tử t€, ngọt ngào, 
nhưng chỉ ở ngoài mi Д thật lòng, Thon 
thớt nói cười. Chỉ че A as mỗm. 
thòn Боп d. cn. {дп bon. Cá nước ngọt sống ở 
tầng đáy, thân đẹp như lá cây, miệng và mắt lậch 
về phía trên. Lim ngắn lại chê chạch dài, Thờn 
bon méo miệng chê trai lạch móm (cd.). 

thớt d. 1 Đồ dùng bằng gỗ rắn có mặt phẳng để 
kê đồ ăn lên mà thái, chặt, Бат, Tiếng đao thớt 
lách cách. Trơ như mặt thớt. 2 (kết hợp hạn chế). 
Từ dùng để chỉ từng đơn vị những vật hinh tăng 
hay khối với bể mặt phẳng. Thớt trên của cối 
xay. Đội tượng binh gồm hàng chục thớt voi, 
thụ, d. (кор; id.), Са thu (nói tắt), 

thu; d. 1 Mùa chuyển tiếp từ hạ sang đông, thời 
tiết dịu mát dán. Thu диа đông tới. Gió mùa 
thu. Vu thu (gieo trông vào mùa thu). 2 (vch.). 
Năm, dùng để tính thời gian đã trôi qua. Ра 
mấy thu qua. ... Một ngày đằng đẵng xem bằng 
ba thu (cd.), 

thu; dg. 1 Nhận lấy, nhận về từ nhiều nguồn, 
nhiều nơi. Thu thug. Thu lợi nhuận. Tăng thụ, 
zidm chỉ. 2 Tập trung vào một chỗ từ nhiều nơi. 
Rom được thu lại thành döng. Thu dụng cụ bó 


thu hoạch 


vào hộp. Non sông thu vào một mối (b.). Ngudi 
bệnh thu hết hơi tàn, trối lại mấy câu (b.). 3 Đạt 
được, có được kết quả nào đó sau một quá trình 
hoạt động. Нб nghị thu được kết quả tốt đẹp. 
Thu được một bài học lớn. 4 Ghi lại âm thanh, 
hình ảnh nảo đó bằng máy. Bài hát được thu 
vào băng. Thu vào ống kính những hình ảnh 
đẹp. 5 Làm cho nhỏ lại hoặc gọn Ізі. Điện tích 


. đất hoang thu hẹp dân, Năm chương thu lại còn 


ba. 6 Làm cho {ап minh gọn lại, choán ít chỗ 
hơn và thường khó nhận thấy hơn. Ngôi thu ó 
một góc. Thu hai tay vào lòng, - 

thu ba d. (cũ; vch.). Sóng nước mùa thụ; dùng 
để ví ánh mắt long lanh của người phụ nữ dep. 
Khoé thu ba. 

thu chi dg. Thu và chỉ tiền nong (nói khái quát). 
Cân đối kế hoạch thu chi. 

thu don dg. Sắp xếp lại cho gọn gảng, cho khỏi 
ngôn ngang. Thu don nhà của. Thụ don dụng 
си. 


thu dung dg. Tiếp nhận và cho ë. Tram thu dụng 
thương binh. ) 

thu dung dg. Tiếp nhận người về và sử dụng 
Thu dụng nhân tài. 

thu giữ dg, Dùng quyển lực giữ lại đồ vật, hàng 
hoá để chờ xử lí theo pháp luật. Thu giữ tang vật 
vụ dn. Thu giữ hàng nhập lậu. 

thu gom dg. Lấy từ nhiều nơi, nhiều nguồn rải 
rác để tập trung lại. Thư gom phế liệu. Thu gom 
rác thái để xứ Н. 

thu hẹp dg. Làm cho hẹp lại hoge hạn chế lại 
trong một phạm vị hẹp hơn. Điện tích đất hoang 
thụ hẹp lại. Thu hẹp phạm vi hoạt động. 

thu hình; đg. Thu nhỏ thân mình lại làm cho 
khó nhận thấy hơn. Mèo ngồi thu hình rình chuột, 
Tgồi thu hình ở một góc. 

thu hinh, x, máy thu hình, 

thu hoạch I dg. 1 Thu vẻ những sån phẩm nông 
nghiệp đo kết quả lao động làm ra. Thu hoạch 
vụ тйа. Thu hoạch trên mười tán một hecta. 
2 Thu nhận kiến thức, trí thức, do kết quả học 
tập, tìm hiểu mang lại (thường nói về nhận thức 
xã hội - chính trị). Thu hoạch được nhiều trong 
chuyến di khảo sát. Đọc nhiêu, nhưng thu hoạch 
không được bao nhiêu. 

T d. 1 (id.). Tổng thể nói chung những sản phẩm 
thu hoạch được, những gì làm ra được bằng lao 
động sản xuất nông nghiệp. Trồng cây ăn дий 
để tăng thu hoạch. 2 Két quả thu được sau quá 
trinh học tập, tìm hiểu. Trao đới thu hoạch cuối 
khoá. Viết bản thụ hoạch. 





„капча ЧЕ 


thu hổi dg. Thu về lại, lấy lại cái trước aó đã 
đưa ra, đã cấp phát hoặc bị mất vào tay người 
khác. Thu hỏi vón đâu tư ban йди. Thu hồi 
giấy phép kính doanh. Thu hồi những vùng 
bị chiếm đóng. 

thu hút đg. Lôi cuốn, làm đồn mọi sự chủ ý 
vào. Một vấn đề có sức thu hút mạnh тё. 
Phong trào thu hút được đông đáo quần 
chúng tham gia. Thu hút hod lực về phia mình 
(để đánh lạc hưởng). 

thư không ág. (Tiếng trống, chuông) báo hiệu 
đóng cửa thành vào lúc gần tối, thời xưa, Нд 
trống thu không. 

thu lôi d. Thiết bị gồm thanh kim loại nhọn đặt 
trên cao, nối với đất bằng dây dẫn để bảo vệ công 
trình khỏi bị sét đánh, Có: thư lôi, 

thu lu t. (kng.; dùng phụ san dg., t., trọng một 
số tổ hợp). Từ gợi tả dáng thu tròn lại thật nhỏ, 
gọn. Ngôi thu lu bó gối ở một góc. Tròn ћи lu. 
thu lượm йр. 1 Lượm lặt, gom góp lại. Thu һгот 
sất vụn, Tin tức mới thu lượm được. 2 Lấy những 
cái sẵn có trong thiên nhiên làm nguồn sống, 
như hái lượm, săn bán, đánh cá, v.v. (nói khái 
quát; hình thái kinh tế ở thời đại nguyên thuỷ). 
thu mua dg. Mua theo hình thức tập trung của 
một tổ chức kinh tế nhất định. Thu mua lương 
thuc. Thu mua phể liệu. 

thu nạp dg. Thu nhận vào, thường là trong một 
tổ chức. Thu nạp hội viên mới. Thu nạp nhân tài. 
thu ngân dg. Thu tiển của khách hàng ở các 
cửa hàng kinh doanh, dịch vụ. Qudy thu ngán. 
Nhân viên thu ngân của của hàng. 

thu nhặt dg. Nhật nhanh gom góp lại. Thu nhật 
phế liệu. Thu nhặt giấy vụn. 

thu nhận åg. 1 Nhận vào, nhận lấy từ nhiều 
nguồn khác nhau. Zhu nhận sản phẩm. Thu nhận 
học sinh mới. 2 (id.). Nhận biết bằng giác quan. 
Có những âm thanh tại người không thể thu 
nhận được. 

thu nhập І dg. Nhận được tiên bạc, của cải vật 
chất từ một hoạt động nào đó. Hằng năm thu 
nhập được những khoản lớn từ ao са. 

II d. Các khoản thu nhập được trong một khoảng 
thời gian nhất định, thường tính theo tháng, năm 
(nói tổng quát). Tăng thư nhập. Thu nhập bình 
quân của mỗi gia đình. 

thu nhập quôc dân d. Phản giá trị то sảng 
tạo ra trong khu vực sản xuất vật chất của một 
nước, trong một thời gian nhất định (thường là 
một năm). 

thu nhập thuần tuý d. Giá trị mới được sáng 
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tạo ra, bao gồm giá tri lao động sống và giá trị 
thặng dư, không bao gồm lao động quá khứ. 
thu phân d. Ngày Mặt Trời di qua xích đạo, có 
ngày và đêm đài bằng nhau trên khắp Trái Đất, 
và ở bắc bán cầu được coi là giữa mùa thu, vào 
ngày 22, 23 hoặc 24 tháng chin dương lịch; cũng 
là tên gọi một trong hai mươi bốn ngày tiết trong 
năm theo lịch cổ truyền của Trụng Quốc. 

thu phong d. (cũ; vch.). Gió mùa thu. 

thụ phục; dg. Làm cho người ta cảm phục mà 
theo về với mình, Thư phục nhân tâm. 


. thu phục; dg, (cũ). Thu hồi đất đai đã bị mất. 


Thu phục vùng đất bị chiếm. Thu phục lại 
giang sơn, 

thu quân dg. Rút quân về. Há; còi thu дийп. 
thu thanh åg. 1 (14.). Thu âm thanh vào để khi 
cần thì có thể phát ra; ghi âm. Bài hát đã được 
thu thanh vào đĩa. 2 х. тау ћи thanh. 

thu thập dg, Góp nhặt và tập hợp lại. Thu thập 
tài liệu. Thu thập у kiển của nhân dân. 

thu tóm др, (1d.). Như #hdu tóm. 

thu va thu vén dg. (kng.). Như thu vén (ng. 2; 
nghĩa mạnh hơn). 

thu vén dg. 1 Don dẹp, sắp xếp cho gọn gàng. 
Thu vén dụng cụ để nghĩ. 2 Góp nhặt, gom góp 
để gày dựng. Lo thu vén cho con cải, Chỉ biết 
thu vén cho bản thán. 

thu xếp dg. Sắp đát, xếp dọn cho ổn. Thu xếp 
đổ đạc, Thu xếp chỗ nghỉ cho khách. Công việc 
đã thu xếp xong. 

thù I d. 1 Lòng căm ghét sâu sắc đối với kẻ đã 
từng gây hại lớn cho mình, kèm theo y muốn 
nung nấu bắt kẻ đó phải chịu sự trừng phạt tương 
ứng. Mới thụ quán сидр nước. Trd thù cho cha. 
2 Кё đã gây thù cho mình. Phản biệt bạn và 
thù. Thù trong giặc ngoài. Quán thù". 

П dg. (kng.). Có thù với kẻ nào dó. № thù anh 
ta ra mặt, 

thù địch I d. (¡d.), Кё ở phía đối lập, có hành 
động, tư tưởng chống đổi lại một cách quyết tiệt 
(nói khái quát). Những phản tỷ thù địch. Coi 
nhau như thù địch. 

П åg. Chống đối lại một cách quyết liệt vi lẽ 
sống còn. Hành động thù địch. Có thái độ thù 
địch với nhau. 

thù ghét dg. Rất căm ghét. 

thù hẳn ág. (hoặc d.). Thù rất sâu. Hai bán 
thù hån nhau đã lâu. Хой bỏ thù hån giữa 
các dân tộc. 

thù lao І dg. Trả công để bù бйр vào lao động 
đã bỏ ra. Có chế độ thù lao thích đảng, 
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П d. Khoản tiền trả thù lao, Thanh toán thù lao: 
Hưởng thù lao, 

thủ [ü t. (kng.). Từ gợi tả hinh khối to lớn như 
trồi hẳn lên, đập vào mắt và lâm vướng mát. 
Đống cát thù Iù giữa đường. : 

thù nghịch dg. (id.). Chống đối lại vì lẽ sống 
còn 


thù oán dg. (hoặc d.). Thù rất sâu nhưng giữ 
kin trong lòng, không để biểu 10 ra. Chẳng thù 
oán ai, Gây nhiều thù odn. z 
thù tac dg. (cũ). (Chủ và khách) mời nhau uống 
rượu (nói khái quát). Chuyện trỏ, thù tac cd buổi, 
Chén thù chén tac, Thơ thù tac (thơ đối đáp trong 
bữa rượu). 

thù tiếp dg. (cù). Tiếp đãi lịch sự. Thù tiếp khách 
khủa. 


thù ứng dg. (cũ; ¡d.). Như thù tiếp. 

thủ, d. Đầu của gia súc (thường là lợn) đã giết 
thịt. Thủ lợn. Thịt thú. Giò thủ. Thú bò. 

thủ; dg. 1 (kng.). Đảm nhiệm môt vai trỏ cụ thể 
nảo đó trong một công việc có nhiều người tham 
gia. Đứng thú mai trong buổi đào mương. Thủ 
vai chính trong vở kịch. 2 (kng.). Mang, gigu 
sẵn irong minh để phòng khi phải đối phó thị 
dùng đến. Thứ haz đạn trong túi. Can phạm сб 
thủ dao găm. 3 (thạt.). Lấy cắp. Bị ké gian thủ 
mất yi. 

thú, dg. (kết hợp hạn chế). Chống đỡ để tự bảo 
vệ trước sự tiến công của đổi phương; trái với 
công. Thế thủ. 

thủ Ба d. Hương chức giữ số sách ở làng thời 
phong kiến, thực dàn. 

thủ bút d. Văn bản, chữ do tự tay người nảo đó 
(thường là một đanh nhân) viết ra. Thú but của 
nhà văn. Cuốn sách mang thủ bút của tác giả. 
thủ cấp d. (cũ). Đầu người bị chết chém. 

thủ chỉ d. (id.). Như điên chỉ. 

thủ công I dg. (thưởng dùng phụ cho d.). Lao 
động sàn xuất bằng tay với công cụ giản đơn, 
thô sơ. Thợ thủ công*, Làm việc theo lối thủ 
Công. А 

II d. Môn học dạy làm những vật đơn giản bằng 
tay để rèn luyện ki năng lao động. Giở thủ công. 
thủ công nghiệp d. Công nghiệp làm bằng tay, 
sử dụng công cụ giản đơn để sản xuất ra hàng 
hoá, 

thủ cựu t. Chỉ biết khu khu giữ cải cũ, không 
chịu tiếp thu cái mới. Xăng đầu óc thủ cựu. Tu 
tưởng thủ cựu, 

thủ dâm dg. Dùng tay kích thích cơ quan sinh 
dục để tạo cảm giác thoả mãn tỉnh dục, 


thủ thi 


thủ đoạn I d. Cách làm khôn khéo, thường là 
xảo trá, chỉ cốt sao cho đạt được mục đích. Thú 
đoạn làm giàu. Không từ một thủ đoạn nào. Muu 
mô xảo quyệt và thủ đoạn tinh vi. 

H t, (kng.). Có nhiều thủ đoạn. Con người thu 
đoạn. 

thủ đô d. Thành phố đứng hàng đâu của một 
quốc gia, nơi làm việc của chính phủ vả các cơ 
quan trung ương. 

thủ ha d. (cü). Kẻ làm tay chân dưới quyền sai 
phái của người có thể lực. 

thủ hiểm dg. (id.). Chiểm giữ nơi hiểm trở 44 
bảo toàn lực lượng. Nghĩa quân rút về thủ hiểm 
пої rừng núi. i 

thủ hiến d. Chức quan đứng đầu một xứ thời 
thực дап Pháp. Thú biến Bắc Kì 

thủ kho d. Người làm công tác giữ kho. 

thử khoa d. 1 Người đỗ đầu khoa thi hương. 
2 (kng.). Người đỗ đầu ki thi có tính chất quốc 
gia. 

thủ lãnh (ph.). х. thú linh. 

thủ Ппһ d. Người đứng đầu lãnh đạo một tập 
đoàn người tương đối lớn. Thủ nh của bộ lạc. 
Thủ lĩnh một đẳng. 

thủ môn d. cn. (йй thành. Câu thủ đứng ở khung 
thành, trực tiếp bảo vệ khung thành; . 
thủ muu d. Người cảm đâu lập mưu kế (thường 
nói về hành động xấu xa). Kë thi mưu vụ dm 
sát, 


thủ phạm d. Kẻ trực tiếp Bây ra vụ phạm pháp. 
thủ pháo d. Lượng thuốc nổ ném tay dùng khi 
đánh gần, chủ yếu để sát thương bằng sức ép tạo 
га. Nấm thủ pháo vào xe tăng, 

thủ pháp d. Cách để thực hiện một ý định, một 
mục đích cụ thé nào đỏ. Тас giả dùng thủ pháp 
miéu tả. Thủ pháp phỏng đại. 

thủ phận đg. Cam chịu cái phận của mình, 
không đòi hỏi gi hơn. 

thủ phủ d. (id.), Thành phố апай trọng nhất của 
một khu vực, một vùng, 

thủ quần d. Người đứng đầu một đội bóng. 
thủ qui x. thi диў. 

thủ quy d. Người giữ quỹ của một cơ quan, một 
tổ chức, 

thủ thành d. x. thứ môn. 

thủ thân dg. (id.). Giữ mình nhằm tránh những 
nguy hiểm, bất lợi. 

thủ thế dg. Giữ mình ở thế thủ. Đứng thủ thể, 
thủ thi йр. Nói nhỏ nhẹ, thong thả, vừa đủ để 
cho nhau nghe, thường là để thổ lộ tỉnh cảm, 
tâm tỉnh. Có gái thú thi với mẹ chuyện riêng tây. 





thủ thuật 


thủ thuật d. 1 Phép dùng tay khéo léo và có kĩ 
thuật hơặc kính nghiệm để tiến hành một chỉ tiết 
công việc nào đó có hiệu quả. Thú đhuật nhà 
nghề. 2 (kng.). Thủ thuật mổ xẻ để chữa bệnh. 
Gidi quyết bằng thú thuật. 

thủ thư d. Người quản lí sách của thư viện. 
thủ tiết ар. (Người dàn bà рой) giữ lòng chung 
thuỷ với người chồng đã chết, không tái giá, 
theo quan điểm đạo đức phong kiến, Thú 1141 
thờ chồng. 

thủ tiêu бр. 1 Làm cho mất hẳn đi, không còn 


tồn tại. Thủ tiêu tang vật. Thủ tiêu giấy tờ. 2 Giết: 


chết đi một cách lén lút. Thu tiêu môt nhân chứng 
để bịt đâu mối. 3 (kết hợp hạn chế). Từ bỏ hoàn 
toàn những hoạt động nào đó, Thủ tiêu đấu tranh. 
Thủ tiêu phê bình. 

thủ trưởng d. Người đứng đầu lãnh đạo một cơ 
quan, một đơn vị công tác. 

thủ túc d. (сӣ). Tay chân, 

thủ tục d. Những việc cụ thể phải làm theo một 
trật tự quy định, để tiến hành một công việc có 
tính chất chính thức (nói tống quát). Гат thú 
tục đăng kí kết hôn, Thủ tục kết nạp hội viên. Bó 
những thủ tục giấy tờ phiển hà. 

thủ từ d. Người trông nom việc hương khói và 
coi giữ đỉnh, đền. 

thủ tự d. Người trông nom việc hương khói và 
coi giữ chùa. 

thủ tướng d. Người đứng đầu chính phủ ở một 
SỐ nước. 

thủ tướng phủ d. (cũ). Phủ thủ tướng. 

thủ vĩ ngâm d. Thể thơ thất ngôn có câu cuối 
bài lặp lại câu đầu. 

thủ xướng dg. (cũ). Như khói xướng. 

thú; d. Động vật có xương sống bậc cao, có lông 
mao, tuyến vú, nuôi con bằng sữa. Thú rừng. 
Mặt người dạ thú". 

thứ; I d. Điểu làm cho người ta vui thích. Th 
đọc sách. Thú riêng. Vui thú điển viên. 

TI t. (hay dg.). (kng.). (Làm việc gì đó) cảm thấy 
vui thích, Cuốn sách có nhiều đoạn đọc rất thủ. 
Đi dạo phố thú hơn là ngồi ở nhà. 

thú; dg. 1 Nói ra việc đã làm không tốt của mình 
mà thăm tâm muốn che giấu. Nó tự thứ hết tội 
lỗi. 3 (kng.). Đầu thú (nói tắt), Кёи gọi toán phi 
ra thú. 

thú, dg. (cũ; kết hợp hạn chế). Đóng đồn phòng 
giữ vùng biên giới. Di thứ biên thườ. 

thú dữ d. Loài thủ lớn, rất đỡ, có thể làm hại 
con người; thường dùng đế ví những kẻ hung 
dữ, độc ác. 


thú nhận dg. Nói ra và nhận là có điều không 
hay nào đó của mình. Thú nhận tội lỗi. Thú nhận 
sự thất bại. Lời thú nhận. 

thú phục йр, (cũ; ¡d.). Thú nhận và xin chịu tội. 
thú thật dg. 1 Nói ra với người nào đó khuyết 
điểm, tội lỗi của mình một cách thành thật, 
không chút giấu giếm. Cháu đã thú thật hết với 
mẹ. Thú thật với anh, tôi da nhỡ làm việc 
dó. 2 (thường nói thú thật là; dùng không có 
chủ ngữ, ở đầu câu hoặc phân câu). Tó hợp biểu 
thị điểu sắp nêu ra là ý nghĩ, tỉnh cảm có gì đó 
không hay, khó nói, và muốn người đối thoại 
tin rằng đó là sự thật. Thứ thật là lúc ấy tôi rất 
lo. Việc ấy thì thú thật tôi xin chịu. 

thú thực (ph.). х. thú thái. 

thú tính d. Tính của thú vật, thưởng dùng để 
chỉ khái quát những ham muốn xác thịt thuần 
tuy, buông thả, hoặc những hành động cực kỉ 
man rợ, độc ác, mất hết tỉnh người. Phim ảnh 
khiêu dâm, khêu gợi thủ tính. Hành động giết 
người đây thú tỉnh. 

thú tội đg. Tự nhận tội lỗi đã gây ra. Lời thú tội 
của thủ phạm. 

thứ vật d. Loài thú nói chung; thường dùng để 
ví kë có hành động då man, độc ác, mất hết tỉnh 
người. Bộ mdt thu vật. Đồ thú vật! (tiếng mắng). 
thú vị t. (hoặc đg.). Có tác dụng làm cho người 
ta hảo hứng, vui thích. Một trò chơi thủ vị. Câu 
chuyện nghe thật thú vi. Không có gì thú vị bằng. 
thú vui d. Điều gây được hứng thú, vui thích. 
Tìm thú vui trong công việc. Thú vui tính thần. 
thú y d. Môn phòng bệnh, trị bệnh cho gia súc, 
gia cảm vả kiểm nghiệm sản phẩm chăn nuôi. 
Bác sĩ thú y. Công tác thú y. 

thụ án dg. (Đương sự, thường là người phạm 
tội) chấp hành bản án mà toà đã tuyên. 

thụ bệnh др. (cũ; ke.). Mắc bệnh (nói khái quát). 
Thụ bệnh không bao lâu thì mất. 

thụ cảm dg. Như cẩm thụ. Cơ quan thụ сат. 
Thụ cảm nghệ thuật. 

thụ động t. Ở trạng thái chỉ,chịu sự chỉ phối, 
tác động của bên ngoài, không hề có phán ứng 
tích cực trở lại. Thái độ thụ động. Tiếp thu bài 
học môt cách thụ động. : і 
thu giáo йр. (cü; kc.). Chiu sự day bảo, 

thụ giới đg. Chịu theo những diéu ngăn cấm 
của đạo Phật để tu hành. 

thụ hình đg. (cũ). Chịu hinh phat. 

tku hưởng dg. Được hưởng (nói vệ những рі 
không phải bản thân mình làm ra). Được thụ 
hướng thành quả của công cuộc đối mới. Thụ 


hướng các ưu đãi, Các đơn vị thụ hưởng ngán 
sách nhà nước (đơn vị hành chính sự nghiệp). 
thụ lí cv. thụ lý đg. (Cơ quan có thẩm quyền) 
tiếp nhận giải quyết vụ kiện hoặc vụ án hinh sự, 
Cơ quan điểu tra đang thụ li vụ án. Vụ dn dán 
sự do toà án nhân dân thụ lí giải quyết. 

thụ mệnh dg. (cù; trtr.). Vâng theo mệnh lệnh 
(thường nói vé mệnh lệnh của vua). 

thụ phấn 4g. (Hiện tượng đầu nhuy hoa) tiếp 
nhận hạt phấn, Ноа thụ phán. Thụ phấn cho ngô 
(làm cho ngô thụ phấn). 

thụ phấn nhân tạo а, Sự thụ phấn do con người 
thực hiện, bổ sung cho sự thụ phấn tự nhiên, 
nhằm đạt sản lượng cao về quả, hạt ở cây trồng. 
thụ phong dg. (cũ). Nhận tước vị được phong. 
Làm lễ thụ phong. 

thụ thai бе. Bắt đầu có thai. 

thụ tinh åg. (Hiện tượng tế bào sinh sản cái) 
tiếp nhận tế bảo sinh зап đực để thành tế bào 
trứng hoặc hợp tử. 

thụ tỉnh nhàn tạo d. Sự thụ tỉnh ở động vật do 
con người thực hiện bằng cách dua tỉnh trùng 
của con đực vào cơ quan sinh dục của con cái. 
thua dg. Không giành được, mà phải chịu để 
cho đối phương giảnh phản hơn, phán thắng 
trong cuộc tranh chấp hoặc đọ sức giữa hai bên; 
trải với được và thẳng. Thua kiện. Thua trận. 
Thua hai bàn trắng. 

thua chị kém em Không được bằng chị em, 
bạn bë, thua kém mọi người (chỉ nói về phụ nữ). 
thua kém dg. Không bằng, kém hơn (nói khái 
quát). Thua kém bạn bè. а 8 

thua ió dg. (Kinh doanh, buôn bán) Ы lỗ vốn (nói 
khái quát). Làm ăn thua 12. Buôn thua Бап ið. 
thua thiệt dg. Bị thiệt, bị chịu những mất mát 
(nói khái quát). Chiu thua thiệt mọi bé. Không 
để cho thua thiệt. 

thùa dg. Khâu móc từng mũi chỉ để viên kín các 
mép của 18 khuyết. Thùa khuyết. 

thùa (ph,). x. thud: 

thuần; t. 1 Dễ bảo, chịu nghe theo, chịu sự điều 
khiển vị đã được dạy bảo, tập luyện. Tinh tinh 
cậu bé đã thuần, không còn bướng bình như 
trước. Соп ngựa chưa thuản. 2 Quen, thạo một 
loại công việc nào đó vì đã luyện tập nhiều. 7ay 
chân cứ động còn khó, chưa được thuần. Viết 
mãi sẽ thuần tay. 

thuần; p. (hay t.). Chỉ toàn một thứ, một loại, 
không xen lẫn thử khác, loại khác. Làm thuần 
bằng máy. Thuần một màu xanh. Chỉ thuần 
nghĩ đến tiên. 


961 


. thuận 


thuần chất t. (10.). 1 Chỉ nguyên mỗi một chất, 
không lẫn chất khác, nguyên chất. Vàng thuần 
chất. 2 Vẫn giữ được bản chất vốn có, không bị 
pha tạp. Mộ! të chức cách mạng thuần chất. 
thuần chúng t. (Giống sinh vật) còn giữ nguyên 
vẹn bản chất của dòng giống, không bị lai tạp. 
Đàn lợn thuần chủng. Giống cây thuần chủng. 
Giống thuần chúng thường không khoẻ bằng 
giống lai. 

thuần dưỡng dg. Làm cho thủ sống hoang dần 
dán trở thành thú nuôi. Thuần dưỡng voi. 
thuần hậu t. Chất phác, hiển hậu. Vé mặt diu 
dàng, thuần hậu. 

thuần hoá dg. 1 Làm cho thực vật đem từ nơi 
khác đến trở nên thích nghỉ với діёц kiện khí 
hậu và đất đai ở nơi trồng mới. Thuán hod giống 
cây trồng. 2 Như thuần dưỡng. Thuần hoá voi 
từng thành voi nhà. 

thuần khiết т. 1 (¡d.). Như #hudán chất. 2 Hoàn 
toàn trong sạch. Khuôn mặt ngời lên vẻ thuần 
khiết (b.). 

thuẩn lí cv. thuần lý t. Chỉ dựa vào li tính, 
không có căn cứ thực tế. Lối suy luận thuần li. 
Rơi vào những suy tưởng thuần li. 

thuần nhất t, Chỉ toàn một loại, không pha tạp. 
Nông dân không phải là một giai cấp thuần nhất. 
thuẩn phác t. Hiển lành, chất phác. Nét mặt 
thuân phác. Người nông dân thuần phác. 
thuần phong d. Phong tục tốt. 

thuần phong mĩ tục cv. thuần phong mỹ tục 
Phong tục tốt đẹp, lành mạnh (nói khái quát). 
thuẩn phục dg. Chịu hoặc làm cho phải chịu 
nghe theo, tuân theo sự điều khiển. Thuẩn phục 
voi rừng. Con ngựa bất kham đã chịu thuần phục. 
thuần thục t. Thành thạo vi đã được tập luyện 
nhiều. Động tác thuần thục, gọn gàng. Điều 
khiển thuần thuc các loại тау. 

thuần tính t. Hiển lành, dễ bảo, không hay nổi 
nóng hoặc ương bướng. Con trâu thuần tính. Dúa 
bé thuần tỉnh. 

thuẩn tuý t. 1 Ó tình trạng còn рі? nguyên bản 
sắc riêng, không bị lai tạp, pha trộn. Мб nghệ 
thuật dán gian thuần tuy. 2 Hoàn toàn chỉ có 
một thứ, một mặt; đơn thuần. Vấn để thuẩn tuy 
lí thuyết. Quan điểm nghệ thuật thuần hay. 
thuẫn d. Vật dùng để cắm che đỡ cho риот, 
giáo khỏi đâm trủng người trong chiến trận thời 
xưa, hinh thon dán về một đầu, như nửa hình cái 
thoi. Hình thuẫn. 

thuận t. 1 Theo đúng chiều chuyển động, vận 
động binh thưởng của sự vật. Thuận chiếu kim 














thuận buóm xuôi gió 


đẳng hô. Buóm thuận gió. Thời tiết không thuận. 
Tình hình phát triển theo chiều thuận. 2 (dùng, 
trước d. chỉ bộ phận hoạt động hoặc cảm nhận 
của cơ thể). Hợp với, tiện cho hoạt động, hoặc 
sự cắm nhận tự nhiên. Thuận tay lấy giúp quyển 
sách trên kệ. Thuận miệng nói cho vui. Nghe 
không thuận tai. Thuận tay trải (quen sử dụng 
tay trái). 3 Bằng lòng, đồng tình. Thuận lấy nhau. 
Bỏ phiểu thuận. 

thưận buồm xuôi gió Ví công việc trôi chảy, 
trót lọt, không gặp trắc trở. 

thuận cảnh d. (cũ; ¡d,). Hoàn cánh thuận lợi, 
không có gi trắc trở. 

thuận chèo mát mái (id.). Như xuói chèo mát 
mai. 

thuận hoà t. 1 (Thời tiết) ë trạng thái diễn bién 
bình thường, đúng quy luật, thuận lợi cho việc 
trồng trọt. Thởi diết thuận hoà. Миа thuận gió 
hoà. 2 Như hoà thuận, Gia đình thuận hoà, êm 
ấm. Trên thuận dưới hoà. 

thuận lợi t. (hoặc d.). Có nhiều sự để dàng, 
không hoặc it có khó khăn, trở ngại. Điểu kiện 
thuận lợi. Công việc tiến hành thuận lợi. Тао 
тої thuận lợi. 

thuận mua vừa bán Bên mua và bên bán hoàn 
toàn thoả thuận với nhau. 

thuận tiện t. Tiện lợi và dë dàng, không có khó 
khăn, trở ngại. Giao thông thuận tiện. 

thuận vợ thuận chồng Vợ chồng hoà thuận, 
hợp ý nhau. Thuận vợ thuận chóng, tát biển Đông 
cũng cạn (tng.). 

thuật, d. Cách thức, phương pháp khéo léo cần 
phải theo để đạt kết quả trong một lĩnh vực hoạt 
động nào đó. Thuật đánh võ. Thuật thôi miễn. 
Thuật dùng người. ° 
thuật; dg. K£ lại những gi đã nghe thấy, trông 
thấy một cách tỉ mi, tưởng tận theo đúng như 
trình tự хау ra. Thuật lại trận đấu bóng đá. Thuật 
lại những ý kiến tại hội nghị. 

thuật ngữ d. Từ, ngữ biểu đạt các khái niệm 
chuyên môn khoa học, kĩ thuật. “Âm vị”, “hình 
vị”, “te” là những thuật ngữ ngôn ngữ học. Hệ 
thống thuật ngữ hod học. 

thuật sĩ d. (cũ; 14.). Người có phép thuật. 
thuật số d. Cách bói toán dựa vào bát quái và 
ngũ hành để suy đoán sự lành dữ, may rủi. 
thuật toán d. cn. algorithm. Bản chỉ dẫn cụ thể 
trình tự các bước cần thực hiện để đi tới lời giải 
cuối cùng của một bài toán. 

thúc; йр. 1 Dùng tay, chân, hoặc đầu một vật 
không nhọn đưa ngang cho chạm mạnh vào. 
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Thúc khuju tay vào sườn bạn. Thúc bóng súng 
vào lưng. Thúc ngựa phi nhanh (thúc chân vào 
bụng ngựa giục chạy nhanh). 2 Giục liên tiếp, 
không cho để chậm trễ. Thức nợ. Thời vụ thúc 
sau lưng, 3 Làm cho quả trình phát triển của cây 
trồng diễn ra nhanh hơn. Cảt sát gốc để thúc 
cho chối gốc phát triển. Thúc nu nở sớm vài ba 
ngày. Bón thúc. 

thúc; dg. Dùng chày trộn đều nước mắm hoặc 
các thức khác удо thịt dà giã để làm giò. Thúc giỏ. 
thúc bá x. anh em thúc bá. 

thúc bách dg. (hoặc t.). Đòi hỏi phải tiến hành 
gấp rút. Công việc thúc bách. Yêu cầu thúc bách, 
không cho phép châm trễ. 

thúc béo dg. Như vỗ béo. 

thúc đẩy dg. Làm cho hoạt động, phát triển 
mạnh hơn theo một hướng nhất định nào đó, 
thường là hướng tốt. Sự cải tiển dá thúc đấy sản 
xuất phát triển. Động cơ thúc đẩy. 

thúc ép dg. Ép buộc và thúc giục, bắt phải làm, 
phải chấp nhận. В} thúc ёр phải nghe theo. 
thúc giục dg. Như тис gia (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Tiếng trồng đố hồi thúc giục. 

thúc thủ åg. (cũ). Bó tay, Đảnh chịu thúc thủ. 
thuc, d. Thục địa (nói tắt). 

thục; (ph.). x. thọc. 

thục; t. (Đất) đã được khai phá, cày bira qua 
nhiều năm, thành ruộng, đất trồng trọt. Ruóng 
thục. Biển đất hoang thành đất thục. Nhất thì, 
nhì thục (tng.). 

thục địa d. VỊ thuốc đông y màu đen, chế biến 
từ củ của cây địa hoảng. 

thục luyện t. (id.). Thành thạo, có nhiều kinh 
nghiệm do đã được rèn luyện rất kĩ. Tay nghề 
thục luyện. : 

thục mạng p. (kng.). 1 (Chạy) nhanh và không 
Кё gì hết, miễn sao thoát khỏi nguy hiểm. Cắm 
cổ chạy thục mạng. 2 (Làm việc gì) liêu lĩnh 
đến mức không kể gi nguy hiếm. Đánh nhau 
thục mạng. . 

thục nữ d. (cũ; vch.). Người con gái dịu dàng, 
hiển hậu. 

thuê dg. 1 Dùng ngưởi hay vật nào đó trong một 
thời gian, với điểu kiện trả một khoản tiên nhất 
định cho thời gian sử dung đó. Thuê (hợ chữa 
nhà. Thuê xe. Cho thuê nhà. Tiên thuê phòng ở 
khách sạn. 2 (dùng sau đg.). Làm việc gì đó cho 
người khác để lấy tiền công. Гат thuê". Cây thuê 
сибс mướn. Lính đánh thuê*. 

thuê bao đg. Thuê để dùng, chỉ tỉnh thời gian, 
chứ không tính số lån sử dụng (nhưng thưởng có 
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hạn chế trong một mức quy định). Thué bao máy 
điện thoại. Hộ thuê bao. 

thuê mướn dg. Mướn người làm (nói khái quát). 
Thuê mướn nhân công. 

thuế d. Khoản tién hay hiện våt mà người dân 
hoặc các tố chức kinh doanh, tuỳ theo tải sản, 
thu nhập, nghề nghiệp, v.v. buộc phải nộp cho 
nhà nước theo mức quy định. Nộp thug. Thuế 
nông nghiệp. Thuế sát sinh. Đảnh thuế hàng 
nhập khẩu. 

thuế biểu d. Biểu thuế. 

thuế doanh thu d. Thuế đánh удо doanh thu 
của doanh nghiệp. 

thuế đỉnh d. Thuế thân đánh vào từng người 
dân dinh thời phong kiến. 

thuế giá trị gia tàng d. Thuế tính trên khoản 
giá trị tăng thêm của hàng hoá, địch vụ phát sinh 
trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu 
dùng. | 

thuế gián thu d. Khoản tiền thuế mà người sản 
xuất và kinh doanh phái nộp, nhưng lại được tính 
vào giá hàng bán ra để thật ra là người mua phải 
trả; phân biệt với thug trực thu. 

thuế khoá d. Các thứ thuế (nói khái quát). Chế 
độ thuế khoả. 

thuế má d. (kng.). Như thuế khoá (nhưng thưởng 
hàm ý phê phán). Thug та nặng nê. 

thuế môn bài d. Thuế mà người kinh đoanh phải 
nộp cho nhả nước để được phép kinh đoanh. 
thuế quan d. Thuế đánh vào hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu. 

thuế quan bảo hộ d. Thuế đánh vào hàng hoá 
nhập khẩu nhằm bảo vệ hàng hoá trong nước. 
thuế suất d. Tỉ lệ phản trăm dùng để tính số 
thuế phải nộp vào ngân sách, cần cứ vào giá trị 
sản lượng hàng hoá tiêu thụ, 

thuế thân d. Thuế đánh vào từng người dân; 
thường dùng dé chỉ khoản tiền thuế mà mỗi người 
đàn ông dân thường từ mười tám đến sáu mươi 
tuổi phải nộp hằng năm thời thực dân Pháp. 
thuë thu nhập d. Thuế đánh vào thu nhập trên 
một mức nào đó của cá nhân. 

thuế trực thu d. Thuế trực tiếp đánh vào doanh 
thu của người sản xuất và kinh doanh; phân biệt 
với thuế gián thu, 

thuế trước bạ d, Thuế đánh vào giá trị tài sản 
khi làm thủ tục chuyển dịch sở hữu hoặc chuyển 
quyển sử dụng. 

thuế vụ d. (thường dùng phụ sau d.). Công 
việc thu thuế. Chính sách mới và thuế vụ. Cơ 
quan thuế vụ. 


thùng đấu 


thui, dg. Đốt cho chảy hết lông và cho chín ngoài 
да súc vật đã giết thịt. Thui bỏ. Thịt thui. Đen 
như chó thui. Chết thui (kng.; chết vì lửa cháy). 
thui; dg. (Мат, nụ hoa, quả non) lui đi, không 
phát triển được. Gặp gió bác, hoa bị thui. 

thui chột t. (Cay trồng) mất khả nang phát triển 
bình thường hoặc tản lui dàn, đo bị tác động của 
dièu kiện bên ngoài không thuận lợi. Rét đội ngột 
làm thui chôt hoa màu. Chăm sóc để năng khiếu 
của trẻ không bị thui chôt (b.). 

thui thủi t. Сб đơn, một minh lặng lš, không có 
ai bầu bạn, Bà me già một mình thui thủi ở nhà. 
Sống thui thủi như chiếc bóng. 

thúi (ph.). x. 2867, 

thụi ág. (kng.). Đấm, Thui vào lưng. 

thum d. 1 Chòi cao cất ở trong rừng để ngồi 
rình thú trong sản bắn. 2 (id.). Lều nhỏ dựng lên 
để ở tạm. 

thum thủm t. x. ¿him (láy). 

thüm {Вир t. x. йир, (láy). 

thủm t. (thường dùng ở dạng láy). Có mùi hôi 
thối. Nước mắm (Айт. // LÁY: thum thúm (y mức 
độ ít). Mùi thum thum, 

thun I d. Hàng dệt mềm mại, dệt bàng loại sợi 
có khả năng co dàn. Chiếc áo thun bó sát người. 
Vải thun. 

II (ph.). x. chun, 

thun Iún t. (thường dùng phụ sau t., trong một số 
tổ hợp). Ngắn đến mức trông như bị cụt hẳn đi 
một đoạn, khó coi. Ngắn thun lún, Cut thun Мл*. 
thun thút t. Từ gợi tả dáng vẻ đi chuyển rất 
nhanh và nối tiếp nhau không ngót, đến mức như 
không còn kịp nhìn thấy rõ. Dan bay thun thut. 
Gió lùa thun thút. . 
thung d. Thung lũng (nói tắt). Triển thung. 
thung dung t. Như ¿hong dong. 

thung huyền d. (cũ; vch.). Như хийл huyện. 
thung lũng d. Dải đất trùng và kéo đài nằm giữa 
hai sườn đốc. Thung läng sông (thung lũng do 
sông tạo nên), 

thung thăng t. Từ gợi tả dáng đi lại thong thả, 
прёт nho. Đi thung thăng. Cả lội thủng thăng. 
thung thổ d. Đất đai, địa thế của một vùng. Ó 
lâu, thuộc thung thố như lòng bàn tay. 

thùng d. 1 Dó đựng bằng kim loại hoặc bằng 
gỗ, hình trụ hoặc hình hộp. Thang nước. Thùng 
sửa. Thùng không đáy (ví nơi đồ bao nhiêu của 
cải vào cũng không đủ). 2 Đơn vị cũ đo dung 
tích, bằng khoảng 20 lít. Một thùng thóc. 
thùng đấu d. Hố đào sâu, thường là vuông vức, 
để lấy đất. 





thùng thình t. (Quần áo) quá rộng so với khó 


người. Chiếc áo thùng thinh như áo t€. 

thủng thùng t. Từ mô phỏng tiếng trống đánh 
dồn đập. Thừng thùng trống dành ngũ liên... 
(са.). 

thùng хе d. Bộ phận hình hộp lớn dùng để 
chứa hàng hoá trên xe vận tải. Chdi hàng lên 
thùng xe. 

thủng t. 1 Có chỗ bị rách, bị chọc thành lỗ xuyên 
qua vật. Nổi thông. Ảnh nắng xuyên qua lễ thủng 
trên vách. Choc thủng phòng tuyến (b.). 2 (kng.}. 


Ở trạng thái đã hiểu được thông suốt một chuyện, 


hay một vấn đề gì. Chưa nghe thủng chuyện. Bản 
cho thủng mới thực hiện được. 

thủng thẳng t. Cham rãi, từ từ, như không có gi 
cần vội. Đi thing thẳng từng bước. Nói thủng 
thẲng từng tiếng một. 

thủng thinh t. Như hng thẳng. 

thùng d. (kng.). Bệnh phù. 

thúng d. 1 Dó đan khít bằng tre, hình tròn, lòng 
sâu, dùng đế đựng. Thing gạo. 2 Đơn vị dân 
gian đong các chất hạt rời, bằng dung tích của 
một cái thúng quy định. М6 tháng gạo. 3 Thuyền 
thúng (nói tát). Đồng ngập nước, phải di thủng. 
thúng mủng d. Đỏ đựng đan khít bằng tre (nói 
khái quát). 

thúng thắng p. Như húng hẳng. Но (ипе 
thẳng. 

thuốc; I d. 1 Chất được chế biến dùng để phỏng 
hoặc chữa bệnh. Viên thuốc cảm. Thuốc ho. 
Thuốc ngủ*, Đơn thuốc. Di tay hay thuốc (tng.). 
Một phương thuốc hiệu nghiệm. 2 (cũ; kng.). Y 
khoa hoặc dược khoa. Sinh viên trưởng thuốc. 
3 (dùng trong một số tổ hợp, thường trước бр). 
Chất được chế biến có dang như một loại thuốc, 
dùng để gây một tác dụng nhất định (do từ đứng 
sau trong tố hợp biểu thị). Thuốc trừ sâu*, Thuấc 
nhuộm *. Thuốc đánh răng. Thuốc vẽ. 

II dg. 1 (kng.). Giết bằng thuốc độc. Dùng bd 
thuốc chuột. Кё gian thuốc chết chó. 2 (kng.; 
¡d.). Phỉnh ninh, làm mê hoặc. 

thuốc; d. Lá hay nhựa một số cây đã được chế 
biến, dùng để hút, Ни môt diéu thuốc. Say thuốc. 
thuốc bắc d. Thuốc chữa bệnh chế biến từ tháo 
móc nhập khẩu từ Trung Quốc. 

thuốc bổ d. Thuốc có tác dụng tàng thêm chất 
nuôi đưỡng, tăng thêm sức khoẻ cho cơ thể. 
thuốc chén d. Thuốc đông y chế bằng cách sắc 
được liệu với nước để uống, 

thuốc cóm d. Thuốc ở dang hạt như hạt cóm 
rang. 


thuốc dấu d. Thuốc đông y chế bằng dược liệu 
lấy tir thực vật, đùng chữa vết thương ngoài da, 
Rit thuốc dấu. 

thuốc đạn; d. (14), Dan dược. 

thuốc đạn; d. Thuốc ở đạng rắn, dễ tan trong 
cơ thể, có hình giống viên đạn, thường dùng để 
đưa vào hậu môn. 

thuốc đặc hiệu d. Thuốc có hiệu quả đặc biệt 
trong việc điều trị một loại bệnh nào đó. 

thuốc đỏ d. Thuốc ở dang lỏng, màu đỏ, chế 
bằng hợp chất hoá học có chứa thuỷ ngân, dùng 
để sát trùng bên ngoài. 

thuốc độc d. 1 Chất độc dùng để giết người hay 
các loài vật. 86 thuốc độc. Tự tử bằng thuốc độc. 
2 Thuốc chữa bệnh có chất độc. 

thuốc lá d, Cây họ cà, hoa màu hồng nhạt, lá 
to, mềm và có lông, dùng làm thuốc để hút. 
Trồng thuốc 14. Hút thuốc lá. 

thuốc lào 4. Сау cùng họ với thuốc lá, lá ú rồi 
thái ra để hút bằng điểu hoặc để ăn tråu. Bánh 
thuốc lào. Nghiện thuốc lào. 

thuốc men d. Thuốc dùng để phòng hoặc chữa 
bệnh (nói khái quát). 

thuốc mẽ d. Thuốc dùng để gây mê, 

thuốc mỡ d. Thuốc ở dạng đặc, тёп, nhờn, 
dùng để bôi lên da hay niêm mạc. 

thuốc muối d. Thuốc chế từ một thứ muối kim 
loại kết tinh thành hạt nhỏ, dùng để làm cho thức 
ăn ở da dày dễ tiêu hoá. 

thuốc nam đ. Thuốc chữa bệnh chế biến từ thảo 
mộc ở Việt Nam, 

thuốc ngủ d. Thuốc dùng để gây trạng thái ngủ. 
thuốc nhuộm d. Hợp chất màu hữu cơ, dùng 
để nhuộm. 

thuốc nổ d. Hoá chất có tác dụng phá hoại và 
sát thương bằng sức ép của nó khi bị gây nổ. 
thuốc nước d. 1 Thuốc chế bằng cách cho dược 
chất hoà tan trong chất lỏng, để uống hoặc dùng 
ngoài da, 2 Chất liệu màu dùng trong hội hoạ, 
dễ hoà tan trong nước, có thé pha loãng tuỳ y để 
tạo nën các màu đậm nhạt khác nhau. Tranh 
thuốc nước (vë bằng chất liệu thuốc nước), 
thuốc phiện d. Cây trồng ở vùng cao, lá mọc 
so le, khía răng không đều, hoa ñhiéu màu sắc, 
thân và quả cho một thứ nhựa để hút hay dùng 
để chế morphin, codein. Bàn đèn thước phiện. 
Nghiện thuốc phiện. 

thuốc rê d. (ph.). Thuốc lá sợi sản xuất theo 
lối thủ công, khi hút vấn thành diéu. Vấn didu 
thuốc rê. 

thuốc sát trùng d. Chất hoá học có tác dụng 
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diët trừ các loại vi trùng. 

thuốc sắc d. Thuốc chế bằng tác dụng của dung 
môi vào được liệu ở 100°C trong thói gian tương 
đối lâu, 

thuốc súng d. Hỗn hợp các thuốc nổ ở dang 
rắn, mịn, thưởng dùng trong đạn súng và vào 
việc nổ mìn phá đá. 

thuốc ta d. (kng.). Tên gọi thông thường của 
thuốc nam. . 

thuốc tây d. Thuốc phỏng và chữa bệnh được 
Co ас Oa ons гіш СРУ 
y; phân biệt với thuốc nam và thuốc bắc 

thuốc tẩy d. 1 Thuốc đùng để uống làm sạch 
đường ruột. 2 Chất có tác dung làm sạch các vết 
ő bán trên vải vóc. .. 

thuốc thang 1 d. (id.). Như z#,ốc men (nhưng 
thưởng nói về thuốc đông y). 


П dg. Chữa bệnh bằng thuốc (nói khái quát). Cố 


gắng thuốc thang cho chóng lại người. 

thuốc thử d. Hoá chất tính khiết dùng để phát 
hiện hoặc định lượng một chất khác bằng phản 
tmg hoá học. { 

thuốc tiêm d. Thuốc ở dạng dung dich hay nhũ 
кы к диын ы оцы 

huốc tím d, Tên gọi thông thưởng của thuốc 
sát trùng permanganat Кай. 

thuốc trừ sâu d. Chất hoá học có tác dụng diệt 
trừ các loại sâu bọ có hại, 

thuốc trứng d. Thuốc ở dạng hinh bầu dục dễ 
tan trong cơ thế, dùng để đặt vào âm hộ. 
thuộc, dg. Chế biến da súc vật thành nguyên 
liệu dai vå bản để dùng trong công nghiệp. Xưởng 
thuộc da. 

thuộc; dg. Ghi nhớ trong trí óc đến mức có thể 
nhắc lại hoặc nhận ra dễ dàng và đầy đủ. Em bé 
thuộc nhiều bài hát. Học thuộc. Ó lâu, thuộc hết 
tính пё từng người. 
thuộc; dg. 1 Ó trong phạm vi sở hữu, điều khiển, 
chi phổi của một đối tượng nào đó. Ngôi nhà 
thuộc về chủ mới. Tương lai thuộc về tuổi trẻ. 
2 Là một bộ phận, phần tử, yếu tố hợp thành của 
một sự vật, đối tượng, phạm vi nào đó. Những 
người thuộc đủ các tầng lớp. Học sinh thuộc loại 
giỏi. Câu chuyện thuộc về quả khứ. 
thuộc, (ph.). х. thuc, 
thuộc cấp d. Người dưới quyền, nói trong 
quan hệ với người lãnh đạo trực tiếp, nói 
chung. Ra lệnh cho thuộc cấp. Thái độ đối 
xử với thuộc cấp. 
thuộc địa d. Nước hoặc vùng bị một nước đế 
quốc thực dân xâm chiếm và đồ hộ. Cuộc đấu 


thuổng 


tranh giải phóng của các dán tộc thuộc địa. 
thưộc bạ а. Người cấp dưới trực tiếp dưới quyển 
một viên quan, trong quan hệ với viên quan ấy. 
Tổng đốc khiển trách các thuộc hạ. 

thuộc làu dg, Thuộc đến mức có thể nói lại hoặc 
kế ra hoàn toàn chính xác và trôi chảy, không 
ngắc ngứ. Thuộc làu bài học. Thuộc làu tình 
trạng của từng cỗ máy. Thuộc làu làu. 

thuộc lòng бр. Thuộc đến mức bất cử lúc nào 
cũng có thể nhắc lại hoặc nhận ra ngay rất dë 
dàng và đẩy đủ. Thuộc lỏng bdng cửu chương. 
Bài học thuộc lòng. Thuộc lòng các đường ngang 
ngõ tắt trong xóm. 

thuộc như lỏng bàn tay (kng.). Biết rất rõ, 
rát kĩ, Thuộc như lòng bản tay tất cá các nhà 
trong xóm. 

thuộc quốc d. Nước bị mất chủ quyển, trong 
quan hệ với nước mả nỏ phải lệ thuộc. 

thuộc tính d. Đặc tính vốn có của một sự vật, 
nhờ đó sự vật tón tại và qua đó con người nhận 
thức được sự vật, phân biệt được sự vật này với 
sự vật khác. Маи sắc là một thuộc tinh của mọi 
vật thể. Thuộc tính vật li. 

thuộc viên d. (cũ). Viên chức nhỏ, không thuộc 
hàng quan lại, trong bộ máy nhà nước phong 
kiến, thực dân. Các thuộc viên trong bộ. 
thuôn, dg. Nấu thành canh cùng với hành, гат. 
Thuôn thịt 50. 

thuồn; (ph.). х. ##on. 

thuőn dg. 1 Dön vào, nhét dán vào qua một 
miệng nhỏ, Thuổn дийп áo vào túi. Thuồn gạo 
vào bao. 2 (kng.). Như ибп. Thuổn của ăn cắp 
cho đồng bọn. 

ибп thuốn t. х. thun (láy). 

thun t. 1 (Vẻ mặt, dáng đứng) đờ ra, bất động. 
Mät thuẫn ra, ngơ ngác. Đứng ngay thuốn như 
phông. 2 (dùng phụ sau một vải t.). Dài quá mức, 
trông không đẹp mắt (thường nói về bộ phận cơ 
thể). Chân tay dài thuốn. Mặt dài thuôn. // Láy: 
thuồn thuốn (ý mức độ nhiều). ` 

thuốn I d. Đồ dùng bằng kim loại, thường hình 
ống, nhọn đầu, dùng xiên vào trong lòng vật gì 
dé thăm dò. Dung thuốn lấy gạo trong bao ra 
xem. Xăm hẳm bằng thuổn sắt. 

H dg. Xiên bằng cái thuốn hoặc bằng vật tương 
tự. Thuốn lò. Mùi khoan thuốn sâu vào lòng đất. 
thuóng luống d. Vật đữ ở nước, hình giống con 
rắn to, hay hại người, theo truyền thuyết. B; 
thuông luóng ăn thịt, 

thuổng d. Dụng cụ để đào đất, gồm một lười 
sắt nặng, hơi uốn lòng máng, tra vào cán dài. 
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thuở d. Khoảng thời gian không xác định đã lùi 
xa vào quá khú, hoặc đôi khi Thuộc về tương lai 
Xa. Thưở xua: Từ thuở mới lên chín lên mười, Cá 
cắn câu biết đâu mà gỡ, Chim vào lông biết thuở 
nào ra? (cd.). 

thụp; dg. Hạ mình thấp xuống một cách đột 
ngót. Ngôi thup xuống. 

Фир, t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng đấm tay 
vào vật mềm. Рат đánh thụp một cải vào lưng 
bạn. // Láy: thùm thup (ý liên tiếp), Damn nhau 
йт ир. 

thút dg. Xuyên sâu удо trong một cách nhanh 
chóng, dễ dàng, Viên đạn cẩm thút удо gốc cây. 
thút thít t. Từ Bợi tả tiếng khóc nhỏ và rời гас, 
xen với tiếng xịt mũi. Khóc thứ; thit, 

thut, dg. 1 Rut vào, di chuyển nhanh vào nơi 
kín đáo. Rùa thut đâu vào mai. Thấy người la, 
thut ngay vào buồng. 2 Sa xuống chỗ trùng, chỗ 
thấp một cách bất пвб. Thut chân xuống bùn. 
Đước thut xuống hố. 3 Ở sâu vào phía bên trong, 
không ngang hàng với những cái khác. Ngôi nhà 
Ở thut sâu trong ngõ. Vó không kẻ lê, các dòng 
chữ thò ra thut vào. 4 (id.). Tụt lại phia sau hoặc 
tụt thấp xuống, Dang di, thut lại sau. Khai thụt 
đi một tuổi, 

thụt; dg. 1 Đẩy chất lỏng hoặc chất khi qua 
ống dẫn, bằng sức ép. Thự? bë lò rên. Опе 
thut. 2 Đẩy nước hoặc thuốc vào cơ thể qua 
hậu môn hoặc cửa minh. В rdo bón, phải thut 
mới di ngoài được. Thụt rửa ruội. 

thut, dg. (kng,). Lấy cắp của công mà mình có 
trách nhiệm coi giữ. Thụt tién công quỹ. Thụt 
của nhà nước hàng tấn gao. 

thut két dg. Lấy cắp tiền trong quỹ công do minh 
Bit. Thut két máy triệu đẳng. : 
thut iùl dg. 1 (hường dùng phụ sau dg.). Chuyển 
động lùi dán về phia sau, D; thut lùi. Bò thut lùi. 
2 Sút kém so với trước, về mặt cố gắng và thành 
tích đạt được, Нат chơi, học càng ngày cảng 
thụt lùi. Một bước thut Ни về пе tưởng. 

thuy d. Phần tròn và 18} của một SỐ cơ quan ở 
sinh vật. Cắt 55 một thu) phối. Các thuy não. 
Xá xé thành năm thuỷ. 

thuỳ dương d. Liễu có cành lá rủ xuống, trồng 
làm cảnh, 

thuỳ mị t. Dịu dàng, hiển hậu, biểu hiện ở 
nét mật, cë chỉ, cách nói nang (thưởng nói về 
người соп gái). Tinh tình thuỳ тї. Vẻ đẹp thuy 
mi, kín đdo. 

thuỷ; d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp), 
Nước. Giao thông đường thuy. 


thưỷ; d. (id.; kết hợp hạn chế). Thuỷ ngân (nói 
tắt). Cương mở nước иу, Ông thuy. 9 
thuỷ binh d. Như thuý quân (thường nói về 
quân đội thời xưa). Đội thuỷ bình với năm trằm 
chiến thuyền. 

thuỷ canh d. Phương pháp trồng cây không đất, 
cho cây trực tiếp hút các chất dinh dưỡng hoả 
tan trong nước, cho năng suất rất cao, 

thuỷ chiến dg. Chiến đấu tren sông, biển. Trận 
thuỷ chiến trên sông Bạch Đằng. 

thuỷ chung t. Trước sau vận một lòng, vẫn có 
tình cảm gắn bó không thay đổi. Tình nghĩa thuỷ 
chung. Ăn ở có thuỷ có chung. 

thuỷ chung như nhất Trước sau như một, trong 
hoàn cánh nào cũng không thay lỏng đổi da. 
thuỷ công d. (thưởng nói công trình thuỷ công), 
Công trình thuỷ lợi, nhự đập nước, âu tàu, nhà 
máy thuỷ điện, v.v. Công trình thuỷ công. Ki 
su (huỷ công. 

thuỷ cụng d. I Cung điện tưởng tượng dưởi 
nước, theo truyền thuyết. 2 Nơi nuôi dưỡng, 
bảo tồn các động vật biển trong những bể kính 
rất lớn, được bố trị tạo cho người xem cảm 
giác như đang ở dưới đáy biển. Tham quan 
thuy cung. 

thuỷ đạo d. (сй). Đường giao thông trên sông, 
biển; đường thuý, 

thuỷ đậu đ. Bệnh lây thường рар ở trẻ em, do 
một loại virus рау sốt, da nổi những nốt phỏng 
nhu đậu mùa, nhưng không sinh mủ, không để 
lại seo, 

thuỷ điện d. Điện do thuỷ nâng sinh ra. Tram 
thuỷ điện, Nhà máy thuỷ điện, 

thuỷ động t. Thuộc về sự chuyển động của các 
chất lỏng. rực thuỷ động, 

thuỷ động lực học d. Bộ phận cơ học nghiên 
cứu chuyển động của các chất lỏng dưới tác dụng 
của các lực, 

thuỷ lôi đ. Min chuyên thả đưới nước, có sức 
phá hoại mạnh. | 

thuỷ lợi d. 1 Việc lợi dụng tác dụng của nước và 
chống các tác hại của nó, Ông trình thuỷ lợi. 
2 Ngành khoa học nghiên cứu vá thuỷ lợi. Нос 
viện thuỷ lợi. 

thuỷ luyện dg. Luyện kim trong môi trường có 
nước, thường tiến hành ở nhiệt độ thấp. 

thuỷ lực d. 1 Lực đo nước chuyển động tạo ra; 
sức nước. 2 (kng.). Thuỷ lực học (nói tắt), 

thuỷ lực học d. Môn khoa học nghiên cửu 
những quy luật cân bằng và chuyển động của 
các chất lỏng, 
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thưỷ mac d. Lối vẽ chỉ dùng mục tàu, Tranh 
thuy mac. 

thuỷ mặc (cũ). x. thuỷ mạc. ` 

thuỷ năng d. Năng lượng của nước, 

thuỷ ngân d. Kim loại lồng, trắng như bạc, 
thưởng dùng để nạp vào nhiệt kế, áp kế. 

thuỷ nông d. Thuý lợi phục vụ nông nghiệp. 
Công trình thuỷ nông. 

thuỷ phân dg. (Hiện tượng một hợp chất) phân 


huỷ do tác dụng của nước, Ха Phòng thuỷ phán - 


khi giặt. 

thuy phận d. Phạm vi sông hó ở biên giới giữa 
hai nước, có chiều rộng cách bờ được quy định, 
thuộc chủ quyển của mỗi nước, 

thuỷ phl cơ d. Máy bay hạ cánh được trên mặt 
nước. ` 

thuỷ phủ d. Nơi ở của thuỷ thần, theo tưởng 
tượng của người xưa. 

thuỷ quái d. Quái vật sống ở dưới nước, theo 
tưởng tượng của người xưa. 

thuỷ quân d. Quận chủng có nhiệm vụ hoạt 
động ở sông, biển. 

thuỷ диап lục chiến d. (cũ). Linh thuỷ đánh bộ. 
thuỷ quyển d. Lớp vỏ nước không liên tục của 
Trái Đất, nằm giữa khí quyển và thạch quyển, 
và gồm toàn bộ biển, đại dương, ao hồ, sông ngòi 
cũng nhu nước ngắm. 

thuỷ sản d. Động vật và thực vật ở đưới nước 
có giá trị kinh tế, như cá, tôm, hải sâm, rau câu, 
v.v. (nói khái quát). Khai thác nguồn thuỷ sản. 
thuỷ sinh dg. (dùng phụ sau d.). Sống ở nước, 
mọc trong nước. Thực våt thuj sinh, Logi сйу 
thuỷ sinh. Động vật thuỷ sinh, 

thuỷ sư d. (cũ; id.), Như thuy quân. Đội thuy sự 
thuỷ sư đô đốc d. Cấp quân hàm cao nhất trong 
hải quân ở một số nước, 

thuy tạ d. Nhà xây trên mặt nước, dùng làm nơi 
vui chơi, giải tri. Giữa Аб sen cỏ thuỷ tạ. 

thuỷ tai d. Tai hoạ do nước gây ra, như 10, lụt, 
Sóng thần, v.v. 

thuy táng dg. Thả thi hài xuống nước sông, 
biển..., theo nghi thức tang lễ. Thuy tång thị hài, 
Lễ thuỷ táng. 

thuỷ thần d. Thản trông coi dưới nước theo 
tưởng tượng của người xưa. 

thuỷ thổ d. Điều kiện khi hậu của một vùng, 
về mặt ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Mó: 
đến, chưa quen thuỷ thổ miễn núi. Hợp thuỷ thổ 
nên khoẻ ra. 

thuỷ thủ d. Nhân viên làm việc trên tàu thuỷ. 
thuỷ tiên d. Cay cảnh cùng họ với huệ, củ trắng, 
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hoa có cuống dài, bao hoa màu trắng, rất thơm. 
Thuy Tinh, d. (сй). Sao Thuỷ. 

thuy tỉnh; d. Chất rắn, giòn, trong suốt, chế từ 
cát, dùng làm kính, chai lọ, v.v, Cốc thuy tỉnh. 
thuỷ tỉnh thể d. Khối chất keo trong suốt có vỏ 
bọc hình thấu kinh hội tụ, nằm trong cầu mắt, 
có chức папр phóng lên hay det xuống để mắt 
có thể nhìn gần hoặc xa được rõ. 

thuỷ tĩnh học d. Bộ phận cơ học nghiên cứu sự 
cân bằng của các chất lỏng đứng yên vả áp suất 
mà chúng tác dụng lên các thành vật chứa. 
thuỷ të d. Ông tổ đầu tiên; thường để gọi người 
sáng lập ra cái gì trong lịch sử, Aristophanës được 
cơi là thuỷ tổ của hài kịch. 

thuỷ tộc d. (cü). Các loài vật sống ở dưới nước 
(nói khái quát), 

thuỷ triểu d. Hiện tượng nước biển dâng lên rút 
xuống một hai lån trong ngày, chủ yếu do sức 
hút của Mặt Trăng và Mặt Trời, Thuỷ triêu lên. 
Nước thuỷ triểu. 

thuỷ trúc d. Cây thân cỏ, thuộc họ cói, mọc đứng 
thành cum, thân cao có nhiều đường văn đọc, lá 
mọc tập trung ở đỉnh thân và xoè rộng, trồng 
làm cảnh. 

thuỷ văn d. Các hiện tượng biến hoá và vận động 
của nước trong tự nhiên (nói tổng quát), 


‚ thuỷ văn học d. Khoa học nghiên cứu về nước 


trong tự nhiên. 

thuý d. (cũ; vch.; kết hợp hạn chế). Chim trả, 
lông mảu xanh biếc, thời xưa dùng làm đỏ trang 
sức của phụ nữ quy tộc. Lông thuy. 

thuy, d. Tên thuy (nói tắt). 

thuyên dg. (14.). Thuyên giảm (nói tất). Bệnh 
chưa thuyên, 

thuyên chuyển dg. 1 (0d.). Đối nơi ở, chuyển 
đi nơi khác. Cơ quan đã thuyên chuyển di пої 
khác, 1 Đối đi làm công tác khác, ở nơi khác. 
Thuyên chuyến cán bộ. Thuyên chuyến công tác. 
thuyên giảm dg. (Bệnh) có giám nhẹ; dë, bót. 
Bệnh đã thuyên giảm. 

thuyền d. Phương tiện giao thông.nhỏ trên mặt 
nước, hoạt động bằng sức người, sức gió. Chèo 
thuyên. Thuyên buôm*, 

thuyën bè d. Thuyén và nói chung các phuong 
tiện giao thông nhỏ trên mặt nước (nói khái quát), 
Тһиуёп bè đậu san sát ở bến. 

thuyển bồng d. Thuyền có mui, mình bầu, mũi 
bằng và đuôi cao. 

thuyển buổm d. 1 Thuyền có gắn buồm, chạy 
bằng sức gió. Thuyền buổm chớ khách. 2 Thuyền 
thể thao nhỏ hình thoi đài, khi dùng phải điều 
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khiến buóm cho thuyên chạy. Саи lạc bộ 
thuyên buẩm. 

thuyền chải d. 1 (id.). Thuyền nhỏ để đánh cá 
bằng chải lưới. 2 Người làm nghề đánh cá bằng 
chải lưới (nói khái quát), Gia đình thuyên chải. 
thuyển đính d. Thuyền lớn bằng gỗ có mũi 
nhọn, thân vả đuội hình lăng trụ, 

thuyển mành d. Thuyền buồm lớn chạy ở vùng 
ven biến (có buồm trông tựa cái mảnh), 
thuyển nan d. Thuyền nhỏ đan bằng nan tre, 
có Кеп sơn. 

thuyển nhân d. Người vượt biển nhằm di tản ra 
nước ngoài một cách bất hợp pháp. 

thuyền quyên d. (cũ; vch.). Người con gái đẹp. 
Trai anh hùng sánh gdi thuyên quyên. 

thuyền rổng d. Thuyền của vua, có chạm hình 
rồng, 

thuyển tán d. Dụng cụ gồm một bộ phận có 
hình cái thuyền nhỏ và một bộ phận như đĩa lăn, 
dùng để tán thuốc đông y. 

thuyền thoi d. Thuyền nhỏ và dài, hai đầu nhọn, 
có hình giống cái thọi. 

thuyển thúng d. Thuyền nan nhỏ, hình giống 
như cái thúng to, chở được một người. 

thuyền trưởng d. Người chỉ huy cao nhất của 
một chiếc thuyền lớn hay một chiếc tàu thuỷ, 
thuyền viên d. Nhân viên làm việc trên thuyển 
lón, tàu thuỷ. 

thuyết I d. Hệ thống những tư tưởng, kiến giải 
về mặt lí luận trong một lĩnh vực, một khoa học, 
ĐỂ xướng một thuyết mới, 

П бр. 1 (cù; id.). Giảng giải, nói lí lề nhằm làm 
người ta nghe theo. Giảng đạo đức, thuyết nhân 
nghĩa. Thuyết giặc hàng. 2 (Œng.). Giảng giải, 
nói nhiều lí ië suông, dài dòng. Lén таг thuyết 
đạo đức. 

thuyết bất biến d. Thuyết cho rằng sinh vật trên 
Trái Đất từ trước tới nay không hé thay đổi, 
không có quá trinh tiến hoá, trước có bao nhiêu 
loài thi nay vẫn chỉ có bấy nhiêu; đối lập với 
thuyết tiến hoá và thuyết biến hod. 

thuyết bất khả tri d. Thuyết triết học cho rằng 
con người không thể nhận thức được bản chất 
của thế giới khách quan và những quy luật 
của nó. 

thuyết biến hình d. x. thuyết biến hoá, 
thuyết biến hoá d. Thuyết cho rằng sinh Vật có 
thể biến đổi qua một thời gian dài mà hình thành 
những loài mới. 

thuyết Darwin [đa-uyn] d. Học thuyết do Ch. 
Darwin sáng lập, về sự phát triển lịch sử của thế 
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giới sinh vật, về nguồn gốc của các giống loài 
động vật và thực vật qua chọn lọc tự nhiên. 
thuyết domino cv. thuyết đóminó. d. Thuyết 
cho rằng những kết quá nào dó sẽ xây ra tiếp 
theo một nguyên nhân nhất định, tựa như một 
hàng quân domino để dựng đứng sẽ đổ nếu thúc 
vào quân đầu tiên; đặc biệt cho rằng sự sụp đồ 
của một chế độ xã hội - chính trị ó nước này sẽ 
Bây ra những sự sụp dó tương tự ở các nước 
láng giềng. 

thuyết duy danh d. Khuynh hướng triết học thời 
Trung Cổ cho rằng chỉ những sự vật riêng biệt 
mới có thật, còn những khái niệm chung chẳng 
qua chỉ là tên gọi của những sự vật đó, do trí tuệ 
con người đặt ra; đổi lập với thuyết duy thực. 
thuyết duy ngã d. Khuynh hướng triết học duy 
tâm chủ quan cực đoan, cho rằng chỉ có chủ thể 
có ý thức là hiện thực không nghỉ ngờ gì, còn lại 
tất cả chỉ là tổn tại trong ý thức của chủ thể đó 
mà thôi, 

thuyết duy thực d. Khuynh hưởng triết học thời 
Trung Cổ cho rằng các khái niệm chung tồn tại 
thật sự và độc lập với y thức; đối lập với thuyết 
duy danh. 

thuyết duy ý chí d. x. ý chi luận. 

thuyết đa nguyên d. 1 Quan niệm triết học cho 
ràng các hiện tượng đa dạng của thë giới có nhiều 
nguồn gốc đầu tiên độc lập với nhau; trái với 
thuyết nhất nguyên. 2 Quan niệm cho tằng cần 
có nhiều quan điểm, ý kiến hoặc nhiều đẳng phái 
chính trị khác nhau trong nội bộ một quốc gia, 
một xã hội. 

thuyết đa thần d. Thuyết tôn giáo cho rằng 
trong vũ trụ có nhiều thần. 

thuyết địa Ií chính trị cv. thuyết địa lý chính 
trị d. Thuyết chính trị dựa vào những lí đo địa lí 
để bảo chữa cho chính sách bành trướng của các 
nước đế quốc. 

thuyết định mệnh d. Quan niệm cho rằng số 
mệnh là đã định trước, con người không cưỡng 
lại được, d 

“thuyết dë-mi-në” x. thuyết domino. 

thuyết đôminô x. thuyết domina. 

thuyết giảng dg. Trình bày, giảng giải về một 
vấn để. Dự các buổi thuyết giảng của một gido 
sư chuyên gia. 

thuyết giáo dg. t Giảng giải về giáo lí, về đạo 
li. 2 Giảng giải lí luận dài dòng, một cách xa 
thực tế (thưởng là về đạo đức), nhằm làm cho 
người ta nghe theo. Những lời thuyết giáo về 
“lồng bắc di” chung chung. 
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thuyết hỗ trg d. Thuyết cho rằng hỗ trợ là tính 
có sẵn của động vật cùng loài, động vật tồn tại 
và tiến hoá được là nhờ biết hỗ trợ nhau. 
thuyết hữu thẩn d. Thuyết tôn giáo cho rằng 
vũ trụ 1а đo thần tạo ra, xếp đặt, điều khiến. 
thuyết khách dg. Dùng tài ăn nói để thuyết phục 
người khác nghe theo (thường nói về một loại 
hoạt động ngoại giao thời phong kiến). Vua cử 
người đi thuyết khách. 

thuyết không thể biết d. (id.). х. thuyết bất 
khả trí. 

thuyết lÍ cv. thuyét lý. dg. Dùng lí luận thuần 
tuý để giảng giải về một vấn đẻ. [67 thuyết li dài 
dòng. 

thuyết luân hổi đ. Quan niệm của đạo Phật 
cho rằng con người chết ở kiếp này rồi lại sinh 
ra ở kiếp khác, cứ quay vòng kiếp trước kiếp 
sau như vậy. 

thuyết lý x. thuyết li. 

thuyết Malthus d. Học thuyết do Т.В. Malthus 
để xướng, cho rằng theo quy luật tự nhiên thức 
ăn trên thế giới tăng (theo cấp số cộng) chậm 
hơn nhiều so với dàn số (tăng theo cấp số nhân), 
do đó không thể tránh khối tai hoạ đói nghèo, 
trừ phi có sự giảm dân số do chiến tranh, nạn 
đói, địch bệnh hoặc có sự hạn chế sinh đẻ, 
thuyết minh dg. (hoặc d.). Nói hoặc chú thích 
cho người ta hiểu rõ hơn về những sự vật, sự 
việc hoặc hinh ảnh đã đựa ra. Thuyết minh ảnh 
triển lâm. Người thuyết minh phim. Вап vẽ thiết 
kế có kèm thuyết minh. 

thuyết nhàn quả d. Lí luận của chủ nghĩa duy 
vật cho rằng mỗi hiện tượng trong thế giới khách 
quan đều là kết quả của một nguyên nhân nhất 
định, nguyên nhân sinh ra kết quả vả kết quả tác 
động lại nguyên nhân. 

thuyết nhất nguyên d. Quan niệm triết học cho 
rằng các hiện tượng đa dạng của thể giới chỉ có 
một nguồn gốc đầu tiên, hoặc là vật chất (đối 
với các nhà duy vật) hoặc là tinh thần (đối với 
các nhả duy tâm), trái với thuyết đa nguyên và 
thuyết nhị nguyên. : 
thuyết nhất thần d, Thuyết tôn giáo cho rằng 
trong vũ trụ chỉ có một thần; trái với (huyết 
đa thần. 

thuyết nhị nguyên d. Quan niệm triết học cho 
rằng các hiện tượng đa dạng của thể giới có hai 
nguồn gốc đầu tiên đối lập nhau, là vật chất và 
tỉnh thần; trải với thuyết nhất nguyên. 

thuyết pháp đg. Giảng giáo lí cho tín đồ trong 
những địp nào đó (từ dùng trong đạo Phật). 


thư ghi số 


Nhà su thuyết pháp. 

thuyết phiếm thần d. (id.). x. phiếm thân luận. 
thuyết phục dg. Lâm cho người ta thấy đúng, 
hay må tin theo, làm theo. Lay lê phải thuyết 
phục. Hành động guong mẫu có sức thuyết phục. 
thuyết thần bí d. x. chú nghĩa thần bi. 

thuyết tiền định d. Thuyết cho rằng mọi việc 
đều đã được tạo hoá quyết định và sắp xếp từ 
trước. 

thuyết tiến hoá d. Thuyết cho rằng do kết quả 
của sự phát triển tự nhiên và có tính chất lịch sử 
mà các sinh vật thay đổi và tiến hoá không 
ngừng. А 
thuyết trinh åg. Trinh bày rö ràng một vấn dé 
trước nhiều người. Thuyết trình một đã tài khoa 
học. Thuyết trình dự án xây dụng mới. Bản thuyết 
trình trước hội nghị. 

thuyết trinh viên d. Người đứng ra thuyết trình. 
thuyết tự sinh d. Thuyết cho rằng các sinh vật 
có thể tự nhiên sinh ra từ vật chất vô cơ, 
thuyết tương đối d. Li thuyết vật lí học đo A. 
Einstein để xướng, cho rằng sự vận động, tốc 
độ, khối lượng, v.v. có tỉnh chất tương đối chứ 
không phải tuyệt đối, và vật chất, không gian, 
thời gian phụ thuộc lẫn nhau. 

thuyết vô thần d. сп. vô thån luận. Quan niệm 
triết học phủ định sự tồn tại của thần, của Thượng 
Đế, vả do đó phủ định tôn giáo. 

thưy d. Giấy viết gửi cho người nào dó; mang 
nội dung những điểu minh muốn nói với người 
ấy. Viết thư cho bạn. Lá thư tình. Сїй thư qua 
buu điện. 

thư; It. б trạng thái công việc đã bớt thúc bách, 
Нбт nay thư việc, mới đi chơi. Để lúc nào thư 
thư hằng làm. 

H dg. Đồng ý cho hoãn lại її lâu, không đòi hồi 
thúc bách phải làm việc gì (thường dùng trong 
lời câu xin). Thư cho món nợ ít lâu. Xin thư cho 
it hôm. ; 

thư bảo đảm d. (cũ, hoặc kng.). Thư ghi số. 
thư chuyển tiền d. Giấy chuyển tiền qua bưu 
điện. 

thư dẫn cv. thự giãn. dg. Làm cho cơ bắp ở trạng 
thái thả lỏng, tạo nên cảm giác tính thắn thư thải, 
thoải mái (một phương pháp luyện tập để giữ 
gìn và tăng cường sức khoẻ). Luyện tập thư dân 
làm cho giấc ngủ ngon hơn. 

thư điếm d. (cü). Cửa hàng sách. 

thư điện tử d. cn. e-mail. Thư được gửi và nhận 
qua mạng máy tính. 

thư ghi số d. Thư do bưu điện chuyển, có ghi 














thư giãn 


số, bảo dám phát tận tay người nhận. 

thư giãn x. thir dân. 

thư hiên d. (cũ; vch.). Mái hiên được ngăn làm 

nơi đọc sách. 

thư hoạ d. Hinh thức nghệ thuật vẽ kết hợp 

với phép viết chữ Hán của Trung Quốc. Triển 

lâm thư hoa. 

thư hùng t. (vch.). Sống mái. Trận thu hùng. 

thư hương d. (cü; vch.). Nhà dòng đối có truyền 

thống học tập. 

thư kí cv. thw ky. d. 1 Người giúp việc biên chép, 

viết lách, nói chung làm các công việc về giấy 

tờ. Thư kí văn phòng. Làm thư kí cho một hãng 

buôn. Ban thư ki của hội nghị. 2 Người làm 

nhiệm vụ soạn thảo những giấy tờ, văn bản 

quan trọng, điều hành các công việc hằng ngày 

của một số tổ chức, cơ quan, đoản thể. Uy viên 

thư kí của hội đồng. Thư kí khoa học của viện. 

Thư kí công đoàn. 3 (cũ). Bí thư. Thư kí của 

một đảng. 

thư kí riêng cv. {йг ky riêng. d. Người giúp việc 

một nhân vật cao cấp trong các công việc về giấy 

tờ, giao thiệp, sắp xếp và chuẩn bị nội đung công 

việc hằng ngày. Thư kí riêng của bộ trưởng. 

thư kí toà soạn cv. thir ký гоа soạn. d. Người 

chịn trách nhiệm tập hợp bài vở trong công tác 

biến tập của một toà soạn, 

thư ký,... x. (hư kí,... 

thư lại d. cn. tho lai. Viên chức nhỏ trông nom 

việc văn thu ở công đường (thường là phủ, 

huyện) thời phong kiến, thực dân. 

thư lưu d. (kng.). Thư lưu kí (nói tắt). Hỏm 

thư lưu. 

thư lưu kí cv. thư lưu ký d. Thư gửi để tại bưu 

cục, người có thư phải tự đến bưu cục hỏi và 
nhận. 


thư mục d. 1 Danh mục các sách báo, tài liệu 
viết về một vấn để. Thư mục tài liệu tham 
khảo. 2 Tài liệu giới thiệu ván tắt những đặc 
điểm và nội dung cơ bản của các sách báo để 
giúp bạn đọc tìm và sử dụng. Biên soạn thư 
mục chuyên đề. 

thư ngỏ d. Bài viết dưới hình thức một bức thư 
công khai, thường có tính chất luận chiến hoặc 
yêu sách. 

thư nhàn t. Được thư thả, nhàn rỗi. Cóng việc 
luôn tay, không mấy lúc thư nhàn. 

thư pháp d. Nghệ thuật dùng bút lông viết 
chữ Hán. 

thư phóng d. (cũ; vch.). Phòng đọc sách trong 
gia đình. 
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thư quán d. (cũ). Như ñu điểm. ` 

thư sinh I d. Người học trò trẻ tuổi thời trước. 
II t. (kng.). (Thanh niên) có đáng mảnh khánh, 
yếu ót của người ít lao động chân tay, như một 
thư sinh thời trước. 

thư tay d, Thư nhờ người mang đến, không gửi 
qua bưu điện. 

thư thả t. Như thong thả (ng. 2, 3). Й có dip thư 
thả. Hãy thư thả it lâu xem sao đã. 

thư thái t. © trạng thái cảm thấy nhẹ nhàng, 
dễ chịu, không có điều gì phải suy nghĩ căng 
thẳng. Dao chơi cho đầu óc thu thái. Vẻ ung 
dung, thư thái. 

thư tịch d. Sách và các tài liệu thành văn khác 
(nói khái quát). Sưu tám thư tịch сб. Thư tịch 
Нап Nóm. 

thư tín d. Thư tử gửi qua bưu điện. Giữ bi mát 
thư tín. Trao đối thu tín. 

thư tín điện tử d. Dịch vụ máy tỉnh cho phép 
trao đối thư từ bằng thư điện tiy. 

thư trai d. (cü; vch.), Như thr phòng. 

thư từ I d. Thư gửi cho nhau (nói khái quát). 
Không có thu từ gì. 

П 4р. (kng.). Gửi thư cho nhau (nói khái quát). 
Chẳng thư từ cho ai cả. 

thư viện d. Nơi lưu giữ sách báo, tải liệu và tổ 
chức cho bạn đọc sử dụng. The thư viện (thẻ đọc 
sách ở thư viện). 

thư xã d. (cũ). Nhà xuất bản vừa tổ chức in sách 
vừa mở cửa hảng bán sách. 

thừ t. Ó trạng thái đờ dàn, như không còn 
buổn cử động, không còn có khả năng cảm 
giác nữa. Mêt thir người. Mặt thie ra. Ngồi thir 
như tượng gó. 

thử dg. 1 (thường dùng sau đg.). Làm như thật, 
hoặc chỉ dùng một it hay trong thời gian ngắn, 
để qua đỏ xác định tính chất, chất lượng, đổi 
chiếu với yêu cấu. Sdn хий? thứ. Tổ chức thi 
thử. Мёт thử xem vừa chưa. Hỏi thứ anh ta, xem 
trả lời thế nào. Thử máy. Thử áo. 2 Dùng những 
biện pháp kĩ thuật, tam lí để phân tích, xem xét 
đặc tính, thực chất của sự vật hoặc con người 
cắn tìm hiểu. Thé vàng. Thứ máu. Đẩu một 
trận thú sức. Hỏi để thử lòng. 3 (thường dùng 
trước đg.). Làm một việc nào đó (mà nội dung 
cụ thể do dg. đứng sau biểu thị) để xem kết quá 
ra sao, may ra có thể được (thường dùng trong 
lời khuyên nhẹ nhàng). Thứ vận bằng kìm, 
nhưng không được. Thử hỏi anh ta xem, тау ra 
anh ta biết. Thứ nhớ lại, xem có đúng không. 
Cử thứ xem, biết đâu được. 
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thử hỏi (dàng không có chủ ngữ, trong câu có 
hình thức câu nghi vấn). Tổ hợp biểu thị ý nêu 
га nhu muốn hỏi, nhằm để cho người đối thoại 
tự trả lời (bằng phủ định) và tự rút ra kết luận 
(và kết luận đó lá ý của người nói muốn nói). 
Thủ hỏi làm như vậy có đúng không? Được thế, 
thử bởi ai mà không thích? 

thử lửa dg. Đưa vào lửa để xem xét phẩm chất 
của vàng; thường dùng để vi sự thứ thách qua 
khó khăn, nguy hiểm. Qua thử lứa, con người 
trở nên vững vàng. Cuộc thứ lửa khốc liệt. 


thử nghiệm dg. (hoặc d.). Làm thử, coi như môt- 


thí nghiệm để xem kết quả ra sao. Trổng th 
nghiệm giống cây mới. Qua thử nghiệm mà 
chứng mình. 
thử thách dg. (hoặc d.). Đặt vào tinh huống khó 
khăn, nguy hiểm để qua đó thấy rõ tỉnh thần, 
khả папа của con người. Thứ thách lòng chung 
thuỷ. Được thử thách trong dáu tranh. Vượt qua 
thứ thách. 
thứ, d. I Tập hợp những sự vật giống nhau về 
một bay những mặt nhất định nào đó, phân biệt 
với những tập hợp khác trong cùng loại. Thứ vải 
hoa mỏng. Đầu da hai thứ tóc (đã có tóc bạc; đã 
đứng tuổi, nhiều tuổi). 2 Sự vật, điều cụ thể nảo 
dó (nói khái quát). Nhà không thiếu thứ gi. Dán 
dò đủ thứ. Những thứ cần thiết tối thiểu. 3 (Кар), 
Loại người được coi là thấp kém, đáng khinh. Ai 
thèm đếm xia đến cái thứ ấy. Thứ người gì mà 
ăn nói la vậy! 4 (chm.). Đơn vị phân loại sinh 
học, chỉ những nhóm thuộc cùng một loài, có 
những đặc điểm riêng biệt thứ yếu. 
thứ; I d. 1 Từ dùng trước d. số lượng để chỉ thứ 
tự trong sắp xếp. Рите thứ ba trong lớp. Đại 
hội lân thử sáu. Ngôi hàng ghế thứ mấy? 1 Từ 
dùng trước d. số lượng để chỉ ngảy trong tuần, 
. Thứ hai*. Hôm nay thứ máy? 
Ht. 1 (dùng hạn chế trong một vài tổ hợp). (Vợ, 
con) ở hàng thứ hai, sau người cả. Vợ thit Con 
thứ. 2 (cũ). Trung bình (trong hệ thống phê điểm 
để xếp hạng: uu, bình, th, liệt, dùng trong học 
tập, thi cử ngày trước). Đổ hạng (hư. 
thứ ba d. Ngày thứ hai trong tuần lễ (với ngày 
đầu tuần gọi là thứ Аай). 
thứ bảy d. Ngày thứ sáu trong tuần lễ (với ngày 
đầu tuần gọi là thý hai) thưởng được coi như là 
ngày cuối tuần, trước chủ nhật (coi là ngày nghỉ, 
ngảy đặc biệt). 
thứ bậc d. Trật tự sắp xếp cao thấp, trên đưới 
(trong quan hệ xã hội). Xét theo thứ bậc, thuộc 
loại đàn anh. 


thứ cấp t. x. cuộn thứ cấp. | 

thứ дап d. Những người dân thường không có 
chức vị gì trong xã hội phong kiến (nói tổng 
quát). Tầng lớp thứ dân. 

thứ dân viện d. Hạ nghị viện ở nước Anh; phân 
biệt với viện quy tộc (thượng nghị viện). 

thứ hai d. Ngày coi là ngày đầu tiên trong tuần 
lễ (sau chủ nhật của tuần lễ trước). 

thứ hạng d. Trật tự sắp xếp cao thấp, trên dưới 
theo trình độ. Thi đấu để xếp thứ hạng. 

thứ lôi dg. (kc.). Tha lỗi cho (chỉ dùng trong lời 
xin lỗi). Mong ông thứ lỗi. 

thứ nam d. (cũ; kc.). Con trai thứ. 

thứ năm d. Ngày thứ tu trong tuần lễ (với ngày 
đầu tuần gọi là thứ hai). 

thứ nữ d. (cũ; kc.). Con gái thứ, 

thứ phát đg. (Hiện tượng bệnh lí) sình ra đo 
những nguyên nhân khác hoặc từ cơ quan 
khác, chứ không phải tại chỗ hoặc từ chính 
cơ quan mắc bệnh; phân biệt với nguyên phát. 
Ung thư gan thứ phái. Vô sinh thử phát. 

thứ phẩm d. Sản phẩm không đúng quy cách, 
không đạt đẩy đủ yêu cầu vë phẩm chất; phản Ñ 
biệt với chính phẩm. Hàng thứ phẩm. 

thứ phí d. Vợ lẽ của vua. 

thứ sáu d. Ngày thứ năm trong tuần lễ (với ngày 
đầu tuần gọi là thứ hai). 

thứ sinh t. 1 Được sinh ra từ một cái đã có trước. 
2 (Rừng) tự mọc lại, sau khi đã khai thác, 

thứ sử d, Chức quan của chính quyền phong 
kiến Trung Quốc thời xưa, trông coi một hay 
một số quận hoặc đứng đầu bộ máy cai trị ở một 
nước phụ thuộc. Thứ sử Giao Cháu. 

thứ thiệt t. (ph.; kng.; dùng phụ sau đ.). Thuộc 
loại thật, không phải là giả. Chuyên bán hàng 
thứ thiệt. 

thứ trưởng d. Người giúp việc và có thể thay 
bộ trưởng lãnh đạo một bộ. Thứ trưởng bộ quốc 
phòng. 

thứ tư d. Ngày thử ba trong tuần lễ (với ngày 
đầu tuần gọi là thứ hai). 
thứ tự d. Sự sắp xếp lån lượt trên đưới, trước sau 
một cách hợp lí, theo một nguyên tắc nhất định. 
Số thứ tự. Đồ đạc để có thứ tự. Danh sách xếp 
theo thứ tự a, b, с. 

thứ vị d. (cũ). Ngôi thứ. Thứ vị rong làng. 

thứ yếu t. Ở bậc dưới, theo tâm quan trọng. Vấn 
đề thứ yếu. Địa vị thử yếu. 

thira, dg. 1 Đáp lại lời gọi. Gọi mãi không ai 
thưa, 2 Trình bày vời người trên một cách trân 
trọng, lễ độ, Thua chuyện với cha mẹ. Xin thưa 





vải lời, 3 Từ dùng trước một từ hoặc tổ hợp từ 
xưng gọi để mở đầu khi nói với người trên hoặc 
trước đám đông, tỏ thái độ trăn trọng, lễ phép. 
Thưa bác, châu hiểu rồi, Thưa các vị đại biểu. 
4 (¡d.). Thưa kiện (nói tắt). Dog di thưa. 

thưa; t. 1 Do một số lượng yếu tố, số lượng 
đơn vị tương đối ít và cách xa nhau tạo thành. 
Rào thưa. Rừng thưa. Mái tóc thưa. Đất rộng 
người thưa. 2 (Hoạt động) không nhiều và mči 
lần cách nhau một khoảng thời gian tương đối 
đài. Đề thưa. Thưa đến chơi nhà. Tiếng súng 
thưa dần. А 
thưa gửi dg. Xưng gọi, nói nang một cách có lễ 
độ, khiêm tốn. Quen ăn nói cộc lốc, chẳng thưa 


gửi gì. 

thưa kiện dg. Đưa đơn kiện trước toà án hay cơ 
quan có thẩm quyền (nói khái апай), 

thưa thốt dg. Bảy tỏ, nói ra ý kiến của mình 
(nói khái quát). Biết thi thua thối, không biết thì 
dựa côt mà nghe (tng.). 

thưa thớt t. It và phân bố không đều ra nhiều 
nơi, nhiều lúc, gây cảm giác rời гас. Dán cư thua 
то. Cây cối thưa thớt. Chợ chiêu thưa 1301 
người. Tiếng súng thưa thớt dán. 

thừa; d. Thừa phải (gọi tát). Thầy thừa. 

thừa; âg. (kết hợp hạn chế). Theo, tuân theo. 
Thừa lệnh của bộ trưởng. Thừa uý quyên. 
thừa; đg. (kết hợp hạn chế). Lợi dụng một dịp 
tốt, một điều kiện thuận lợi nào đó. Thira hic 
không ai đế ý, lên ra ngoài. Thừa dịp. 

thừa, t. 1 Có hoặc đạt số lượng trên mức сіп 
thiết; trái với thiếu. Мапһ vải này may do thì 
thừa. Thừa thì giờ. Sức có thừa. Nhà giàu có, 
thừa ăn, thừa tiêu. 2 Còn lại, sau khi đã dùng 
đủ rồi. Аёо vải thừa. Trả lại tiền thừa cho 
khách. Cơm thừa canh căn*. 3 Có một cách 
vô ích, không cán thiết. Bài vit có nhiễu đoạn 
thừa. Động tác thừa, Câu hỏi thừa. Sống thừa. 
4 (kng.). б mức quá dày đủ, khiến trở thành 
như hiển nhiên, không có gì phải nói nữa. Viec 
ấy thì thừa sức làm, Anh thừa hiểu điều đó. 
Biết thừa di rồi, hỏi làm gì. Khôn ngoan có 
thừa, 

thừa cơ đg. Lợi dụng ngay cơ hội, nắm lấy cơ 
hội. Thira cơ nhà di vắng са, lên vào lấy trộm. 
thừa giấy vẽ vơi Ví việc làm hoàn toàn vô ích, 
vô nghĩa. 

thừa hành ág. Làm theo chức trách, theo mệnh 
lệnh của cấp trên. Thừa hành phận sự. Một viên 
chức thừa hành. 

thừa hưởng đg. Hưởng của người khác (thường 


là người trước) để lại. Thừa hưởng gia tài. Thùa 

hưởng kinh nghiệm của ông cha, 

thừa kế dg. 1 Hưởng của người chết để lại cho. 

Thừa kế gia sản của cha mẹ. Quyên thừa kế. 

2 (id.). Như kế thừa (ng. 2). Thừa kế truyền thống 
tối đẹp. 

thừa lương йр. (сӣ; vch.). Hóng mát, Thú thừa 
lương. 

thừa múa t. (kng.). Nhiều đến mức không thể 
nào dùng hết được, gây cảm giác lãng phí. Thức 
ăn thừa mứa. Hàng hoá thừa mua. 

thừa nhận dz. 1 Chịu nhận là có thật, là minh 
đã có phạm khuyết điểm, sai lắm nào đó. Thừa 
nhận khuyết điểm của mình, Thừa nhận mình 
đã sai lầm. 2 Đông ý nhận là đúng với sự thật, 
hợp lẽ phải, hợp pháp, không hoặc không còn 
phủ nhận hay nghỉ ngờ. Thừa nhận khả năng to 
lớn của phụ nữ. Phải thừa nhận rằng việc ấy 
không đơn giản. Thừa nhận quyền tự quyết của 
các dán tóc. 

thừa phái d. Viên chức làm việc bản giấy trong 
các công sở của chính phủ Nam triều thời thực 
dàn Pháp. 

thừa số d. Một trong các thành phần của một 
tích. a vả b là hai thừa số của tích ab. 

thừa sống thiếu chết (kng.). Chỉ còn một chút 
nữa là chết, suýt chết. Óm một trận thừa sống 
thiếu chết. 

thừa thãi t. Thừa nhiều vì có đổi dào (nói khái 
quát). Thóc gạo thưa thải. Mura to, thừa thải nước 
cấy chiêm. 

thừa thắng dg. Thừa lúc đang ở thể thắng. Thừa 
thắng xông lên. 

thừa thế dg. Thừa lúc đang ở vào thế mạnh hoặc 
thuận lợi. Thừa thế làm càn. 

thừa tiếp ág. (cũ; kc.). Đón tiếp. 

thừa trừ đg. (cũ). San sẻ, bù trừ cho ngang đều 
nhau; thường dùng để nói rằng lẽ thường hễ được 
cái nọ tất phải mất cái kia, Lë thừa trừ. 

thửa tự dg. Hướng tài sản ông cha để lại và lo 
việc thờ cúng, theo tục lệ cũ. Đứa con thừa tự. 

Không có con, nên cháu gọi bằng bác được ăn 
thừa tự. 

thừa tướng d. Như tê tướng. | 

thửa; d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị mảnh ruộng 
đất có diện tích đáng kể và được giới hạn rõ ràng. 
Nhà cất trên thia đất ruộng. Ruộng liên thửa. 
Đắn bờ vùng bó thửa. 

thửa; dg. Đặt làm một vật theo những yêu cầu 
riêng. Thứa một đôi giày thật vừa y. 

thúc, d. (kết hợp hạn chế). Thứ, món (thường là 
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đồ ăn, mặc), nói chung, Мйа nào thức nấy, đủ 
loại hoa дий. Thức uống. Đồ ăn, thức đựng. 
thức; бр. 1 Ó trạng thái không ngủ, chưa ngủ, 
trong thời gian thông thưởng dùng để ngủ. Thức 
suốt đêm. Thức khuya dậy sớm. Thức trắng đêm 
(thức suốt đêm, không ngủ chút nào). 2 Tỉnh dậy 
hoặc làm cho tỉnh dậy, không ở trạng thái ngủ 
nữa. Giật mình thức dậy, (Đánh) thức em đậy. 
Đồng hồ báo thức*, 

thức ăn d. 1 Chất có thể tiêu hoá được, dùng để 
nuôi sống người vả động vật, nói chung. Chế 
biến thức ăn. Nguồn thức ăn cho gia suc. 2 Các 
thứ dùng để ăn với cơm, nói chung, Bữa cơm 
nhiều thức ăn, Ап vå thức ăn. I 
thúc ăn hỗn hợp d. Thức ап cho vật nuôi, gồm 
nhiều thành phần, sản xuất theo quy trinh nhất 
định 


thức ăn thô d. Thức ăn cho vật nuôi chứa nhiều 
chất xơ, chất nước, giá trị dinh đưỡng thấp. 
thức ăn tinh d. Thức án cho vật nuôi, có giá trị 
dinh dưỡng cao. 

thức ап ú d. Thức án cho vật nuôi, để trong một 
môi trưởng nhất định và giữ được tính chất dinh 
dưỡng như khi còn tươi. 

thức giả d. (cũ). Người có học vấn, có kiến thức 
rộng. Bác thức gid. 

thức giấc dg. Tỉnh đậy, không còn ở trạng thái 
ngủ nữa. Tiếng động làm em bé thức giấc. СИН 
mình thức giác. 

thức thời t. Hiểu biết thời thế và có những hành 
động phù hợp, trong lúc xã hội đang có nhiều 
biến đổi. Đầu óc thức thỏi. 

thức tỉnh dg. 1 (id.). Tỉnh ra, nhận ra lẽ phải và 
thoát khỏi tỉnh trạng mẽ muội sai lầm. 2 Gợi ra, 
làm trỗi dậy cái vốn tiêm tảng trong con người, 
Thức tính lương trí con người. Bài thơ thức tính 
lòng yêu nước. 

thực I t. Có thật, có thể nhận biết trực tiếp bằng 
giác quan. Cảnh vật như thực, như hư, Kháng 
biết là thực hay mơ. 

H (ph.). х. thât. 

thực chất d, Cái sự thật bên trong của sự vật, 
hiện tượng; nội dung chủ yếu, cơ bản nhất, D: 
vào thực chất của vấn dê. 

thực chỉ dg. Đã chỉ trong thực tế; phân biệt với 
du chỉ. Thực chỉ ít hơn dự chỉ. 

thực chứng luận d. x. chủ nghĩa thực chứng. 
thực dân d. 1 Chủ nghĩa thực dân (nói tắt). Дей 
thực dân. Chính sách thực dân. 2 (kng.). Người 
ở nước tu bản, thuộc tång lớp bóc lột, thống trị 
ở nước thuộc địa, trong quan hệ với nhân dân 


thực mục sở thị 


nước thuộc địa (nói khái quát), Möt tên thực dán 
cáo giả. 

thực dân địa d. (cũ). Thuộc địa. 

thực dung t. 1 (¡d.). Có giá trị thiết thực, mang 
lại lợi Ich thực tế, H# mét có tính thực dụng сао. 
2 cn. thuc dụng chú nghĩa. Chỉ nhằm vào những 
gi có thể mang lại lợi ích vật chất thiết thực và 
trước mắt cho mình, không quan tâm đến những 
mặt khác; theo chủ nghĩa thực dụng. Ddu de 
thực dụng, Con người thực dụng. 

thực dụng chủ nghĩa 1 d. (¡d.). Chủ nghĩa thực 
dụng. 

Ht. x. thực đựng (ng. 2). 

thực địa d. Địa bàn, đất đai trên thực tế, phân 
biệt với sự phản ánh trên giấy tờ, bản đổ, v.v, 
Khảo sát thực địa. So sảnh bản đồ với thực địa. 
thực đơn d. Bản liệt kê các món dùng trong một 
bửa ăn (thường trong bữa tiệc, trong các hiệu an). 
Thay đổi thực đơn. 

thực hành dg. 1 Làm dé áp đụng lí thuyết vào 
thực tế (nói khái quát). Lí thuyết đi đôi với thực 
hành. Giờ thực hành về thực vật học. 2 (id.). Như 
thực hiện. Thực hành tiết kiệm. 

thực hiện dg. 1 Bằng hoạt động làm cho trở 
thành sự thật. Thực hiên một chủ trương. Thực 
hiện lời hua. Обс mơ đã được thực hiện. 2 Làm 
theo trinh tự, phép tắc nhất định. Thực hiện 
phép tinh. 

thực học d. (cü), Học thức chân chính đúng với 
nghĩa của nó. Người có thực học (thật sự có học 
thức). 

thực hư t. (Sự việc) có thực hay không cỏ thực 
và nếu có, thì có đến mức nào (nói khải quát). 
Nghe đồn thế, chưa rõ thuc hư thể nào. 

thực khách d, 1 Quý tộc thất thế ở nhờ (làm 
“khách ăn” thường xuyên) một nhà giàu có 
hào hiệp, thời xưa, trong quan hệ với chủ nhà. 
Chứa hàng trăm thực khách. ? Khách ăn của 
cửa hàng än. 

thực lòng Tổ hợp biểu thị điều sắp nói là thành 
thực, từ đáy lòng. Thực lòng, khi mới &др. tôi 
không wa anh ta. Nói thực lòng, tôi không thích. 
thực lợi d. Kinh doanh tư bản chủ nghĩa bằng 
cách đầu tự tư bản thu lợi tức mà không trực tiếp 
quản lí kinh doanh. Tư bản thực lợi. Тапа lớp 
thực lợi (chuyên sống bằng lợi tức). 

thực lực d. Sức mạnh có thật của bản thân, 
không phải trên danh nghĩa hoặc dựa vào kẻ 
khác. Không có thực lực. Bồi bổ thực lực. 

thực mục sở thị (сӣ). Nhin thấy tận mắt. Mới 
nghe nói chứ chua được thực mực sở thị. 


q 


thuc nghiëm 
thực nghiệm dg. Tạo ra những biến đổi nào đó 
ở sự vật để quan sát nhằm nghiên cửu những 
hiện tượng nhất định, kiểm tra một ý kiến hoặc 
Bợi ra những y kiến mới (nói khái quát). Phương 
pháp thực nghiệm (bằng thực nghiệm quan sát, 
phân loại, nêu và xác minh giả thuyết). Hod học 
là một khoa học thực nghiệm. 

thực nghiệp d. (cũ). Nghề nghiệp mang lại lợi 
Ích thiết thực cho đời sống con người; đối lập 
với hư văn. Trọng thực nghiệp, không chuộng 
hư văn. 

thực phẩm d. Các thứ dùng làm món ăn, như 
thịt, cá, trứng, v.v, (nỏi khái quát); phân biệt với 
lương thực. Chế biến thực phẩm. 

thực quản d. Ống dẫn thức ăn từ miệng vào 
da dày. 

thực quyển d. Quyền hành có thật, không phải 
trên danh nghĩa. Xắm thực quyên trong tay. 
thực га x. hát ra. 

thực sự t. Như thdt sự (nhưng thường có sắc 
thái kng.). Thực sự tự do. 

thực sự cầu thị Xuất phát hoàn toàn từ tình 
hinh thực tế, coi trọng sự thật nhằm xử lí vấn 
dé một cách đúng dán. Lới làm việc thực sự 
cầu thị. 

thực tài d. Tài năng có thật. Xgười có thực tài. 
thực tại d. Tổng thể nói chung những gì hiện 
đang tồn tại xung quanh chúng ta. Mdi nghĩ, quên 
hết thực tại. Sống trong mộng do, quay lung lại 
thực tại, Thực tại của cuộc sống. 

thực tại khách quan d. х. hiện thực khách quan. 
thực tâm d. Thật lòng, chứ không giả đối. Thực 
tâm hối cải. Thực tâm giúp đỡ bạn. 

thực tập dg. Tập làm trong thực tế để vận dụng 
và củng cố kiến thức lí thuyết, trau đổi thêm về 
nghiệp vụ, chuyên môn. Sinh viên khoa cơ khí 
Ф thực tập ở nhà mdy. 

thực tập sinh d. Người được cử đi làm việc ở 
các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học để 
trau đồi thêm về nghiệp vụ chuyên môn. Cử thực 
tập sinh ra nước ngoài. 

thực tế I d. 1 Tổng thể nói chung những gi 
đang tồn tại, đang diễn ra trong tự nhiên và 
trong xã hội, về mặt có quan hệ đến đời sống 
con người. Mót chủ trương sát thực tế, Thực 
tế nước ta. Thực të cuộc sống. Đi thực tế (đi 
để hiểu biết rõ hơn về cuộc sống). 2 Tổng thể 
nói chung những gì cụ thể xảy ra xung quanh 
một sự việc, một vấn đề nào đó, Thực tế cho 
thấy làm vậy là đúng. Trên thực tế, năng suất 
rất cao. Bài học thực tế sinh động. Thực tế sẽ 
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trá lời. 3 Trên thực tế, trong thực tế (nói tắt), 
Quyết tâm làm, và thực tế đã làm được. Thực 
tế không ai nghĩ thế. 

H t. 1 Có giá trị, có ý nghĩa thiết thực. Мог việc 
làm rất thực tế. Những khó khăn thực tế. 3 Có ý 
thức coi trọng thực tế và tỏ ra thiết thực trong 
các hoạt động của mình. Ос thực tế. Con người 
rất thực tế. 

thực thà (ph.). x. (hát thà. 

thực thể d. Cái có sự tồn tại độc lập. Con người 
là một thực thể xã hội. 

thực thi dg. (kết hợp hạn chế). Thi hành. Thực 
thi một mệnh lệnh. Thực thi nhiệm vụ. 

thực thu đg. Đã thu trong thực tế; phân biệt với 
dự thu. Con só thực thu. 

thực thụ t. 1 (cũ). (Công chức) đã được vào 
ngạch, được chính thức công nhận trong biên chế, 
Mt tham tả thực thự. 2 Có đây đủ tư cách, thật 
sự chứ không phải chỉ trên danh nghĩa. Môr người 
thợ máy thực thụ. Cấy thạo như một nông dán 
thực thụ, 

thực tiên I d. Những hoạt động của con người, 
trước hết là lao động sản xuất, nhằm tạo ra những 
điều kiện cán thiết cho sự tồn tại của xã hội (nói 
tống quát). Sự thống nhất giữa lí luận và thực 
tin. Thực tiễn sản xuất. 

П t. Có ý thức coi trọng thực tiễn trong các hoạt 
động. Quan điểm thực tiễn. Con người thực tiễn. 
Đầu óc thực tiễn. 

thực tỉnh t. t Thành thật, đúng với thực tế của 
tỉnh cảm, ý nghĩ, không giả dối. Yêu thực tình. 
Thực tinh muốn giúp đỡ bạn. 2 (hay р.; thường 
dùng ở đầu cân). Đúng như vậy, sự thật là nhu 
Vậy. Thực tình, tôi vẫn chưa hiểu ý anh. Lúc đâu, 
thực tình tôi bơi ngại. 

thực tình mà nói (kng.). (dùng ở đầu câu). Tổ 
hợp biểu thị ý nhấn mạnh điều sắp nói là điều 
suy nghĩ thực lỏng, nhưng bây gió mới nói ra, 
Thực tình mà nói, nó không muốn thế, 

thực trạng d. Tình trạng (thường là không tốt) 
đúng với sự thật, có khác với tình hình nhin thấy 
bên ngoài. Thwe trang của nên kinh tế, 

thực túc binh cường Ăn uống có đầy đủ thì 
quân đội mới mạnh, mới chiến đấu giỏi. Thực 
túc binh cường, lương thực là vấn đề chiến lược. 
Thực có túc thì bình mỏi cường (kng.). 

thực từ d. Từ có ý nghĩa từ vựng độc lập và có 
khả năng làm thành phần câu. Danh tử, tính từ, 
động từ là những thực từ. 

thực vật d. Tên gọi chung các cây có và những 
sinh vật bậc thấp khác có tinh chất như сау có, 
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trong các tế bảo cơ thể thường có màng bàng 
cellulos. Vườn thuc vật. 

thực vật bậc thấp d. Thực vật có cấu tạo đơn 
giản, cơ thể chưa phân hoá thành thân, lá, rễ 
hẳn hoi. 

thực vật học d. Môn khoa học nghiên cứu vẻ 
thực vật. 

thưng; d. Dụng cụ đong lường cü, dung tích 
không xác định, thường khoảng một lit, dùng 
trong dàn gian để đong chất hạt rời. 1⁄6t тр 
dó. 


thưng; dg. Làm thành vách ngân để che kin bằng 
cách ghép tạm những vật liệu đơn giản. Nhà 
thưng bằng ma, Căn buông thung ván kin mít. 
thừng d. Dây to, chắc, thường bện bằng đay, 
gai, dùng để buộc. Chấp lạt, đánh thing. Đói 
quang thừng. | 

thước d. 1 Don vị cũ đo độ dài, bằng khoảng 
0,425 mét (thước mộc) hoặc 0,645 mét (thước 
đo vải). 2 Đơn vị cũ đo diện tích ruộng đất, bằng 
24 mét vuông (thước Bắc Bộ), hoặc 33 mét 
vuông (thước Trung Bộ). Nhà có däm thước đất, 
3 Tên gọi thông thường của mét. 4 Dụng cụ để 
đo, vẽ hoặc tính toán, trên mật có chia độ, 
ghi số, hình dải hoặc có những đường hình 
học nhất định, 

thước cặp d. x. thước kẹp, 

thước cong d. Thước để tô, vẽ đường ; 
thước cưộn d. Thước đo độ dải có thể cuộn tròn 
lại. 

thước dây d. Thước đo độ dải bằng vật liệu 
mềm, thường dùng để đo người khi cắt may. 
thước đo d. Cái được dùng làm chuẩn để xác 
định giá trị của những cái khác có tính chất trim 
tượng. Мапа suất lao động là thước đo trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. 
thước đo góc d. Dụng cụ dùng để đo góc, 
thường có hình nứa vành tròn, 

thước gấp d. Thước đo độ dài bằng gỗ hoặc 
kim loại, có thể gấp lại từng khúc, 

thước kẻ d. Thước dài và thắng, dùng để kẻ 
đường thẳng trên giấy. 

thước kẹp d. Thước đo độ dài có hai mép đặc 
biệt để kẹp lấy vật khi do. 

thước khối d. (cũ). Mét khối. 

thước mộc d. Đơn vị cũ đo độ dài, bằng 0,425 
mét. 

thước nách d. х, thước thợ. 

thước ngắm d. Bộ phận ë đầu nòng súng, 
thưởng có khe, cùng với đầu ruồi tạo thành 
đường ngắm. 


thương cục 


thước ta d. (kng.). Thước mộc; phân biệt với 
mét (thước tây). 

thước tây d. (cũ). Mét; phân biệt với (hước mộc 
(thước ta). 

thước thợ d, Thước của thợ mộc dùng để đo 
góc vuông. 

thước ti lộ cv. thước tý lé. d. Thước để tính tỉ lệ 
giữa độ dài trên hình vë một vật với độ dài thật 
trên vật dó. . 

thước tính d. Thước có chia độ, để làm các phép 
tính nhất định. ` 

thước tỷ lộ Gd.). x. thước 07 lệ, 

thước vuông d. (cũ). Mét vuông. 

thược dược d. Cây cùng họ với cúc, lá to, mềm, 
có khía răng, cụm hoa xoë to mọc ở ngọn một 
cuống dải, trồng làm cảnh. 

thuði dg. (hoặc t.). (kng.). Trè đài ra, dài thượt 
ra (thường nói về môi, mặt). Thười môi ra mắng. 
Mật thười ra như cải lưỡi cày. 

thườn thưỡn t. (hoặc dg.). x, hun (láy). 
thườn thượt t. x. ире (Шу). . 
thưỡn t. (hoặc dg.). Ngay và cứng đờ, có vé nse 





dài ra, trông khó соі. Mät thión ra như phẳng. 
Dung ибп lưng. Nằm thưỡn trên giường. li Láy: 
thườn thướn (ý mức độ nhiều), 

thun thà thưỡn thạo t, х. бл theo (láy). 
ибп theo t. (id.). Như ưỡn go. Đi đứng thườn 
theo khó coi. // Láy: thướn thà thướn theo (ý 
nhấn mạnh). . . 

thương; d. Binh khí cổ, cán dải, mũi nhọn, giống 
như ngọn giáo. |  - 

thương; d. Kết quả của phép chía. 

thương; d. (kng.; id.). Thương binh ë chiến 
trường (nói tất). Cáng thương về tuyến sau. 
thương, dg. 1 Có tình cảm gắn bó và thường tó 
га quan tâm sẵn sóc. Ме thương con. Tình thương. 
2 (ph.). Yêu. Người dươơng*. 3 Cảm thấy đau 
đớn, xót xa trong lòng trước cảnh ngộ không may 
nào đó, Thuong người bị nạn. Động làng thương. 
Tình cảnh thật đáng thương. 

thương binh d. Quân nhân bị thương trong khi 
chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu, Cáng thương 
bình. Trại thương bình, 

thương cảm dg. Cảm động và thương xót trước 
tỉnh cảnh nào đó. Thương cdm cho cảnh mẹ goá 
con côi. Lòng đây thương сіт. 

thương cảng d. Cảng chủ yếu dùng vào việc 
buôn bán. Thuong cảng Hải Phỏng. А 
thương chinh d. (cũ). Hải quan. Thuế thương 
chính. 

thương cục d. (cù). Hang buôn lớn. 


us Vau 


thương dau.t. (id.). Như dau thương. 

thương điếm d. (сй). Hiệu buôn. MZ thuong 
thương đội d. (cù; ¡d,). Tập hợp các thương 
thuyên của một nước, 

thương gia d. (cũ), Người làm nghề buôn bán 
lớn; nhà buôn, 

thương giới d, (cü). Giới nhà buôn. 

thương hại др. Rú lòng thương xót, 

thương hàn d. Bệnh lây do một loại vi khuẩn 
gåy viêm ruột và sốt phát ban. 

thương hó dg. (ph.; kết hợp hạn chế). Buôn bán 
trên sông, Ghe thương hó. 

thương lái d. (ph.). Lái buôn, Bí thuong lái áp 
giá. 

thương lượng dg. Bản bạc nhằm đi đến thoả 
thuận giải quyết một việc nào đó giữa hai bên. 
Thương lượng đổi nhà ở cho nhau. Cham dứt 
chiến tranh bång thương lượng. 

thương mãi d. (cũ; іа). Thương mại, 

thương mại d. (kết hợp hạn chế). Thương 
nghiệp. Hiệp ước thương mại. 

thương mến dg. (hoặc t.). Như mến thương, 
thương nghị ág. (cü). Bàn bạc để đạt tới một 
giải pháp, một sự thoả thuận chung (thưởng nói 
về việc lớn của nhà nước hoặc việc giữa các nước 
với nhau); đảm phán. Cử sử їй дл đi th ương nghị. 
thương nghiệp d. Ngành kinh të quốc dân thực 
hiện lưu thông hàng hoá bằng mua bán. 
thương nhân а, Người làm nghề buôn bán, 
thương nhớ dg. Nhớ đến, nghĩ đến với tình cảm 
thương yêu tha thiết, đượm nỗi buồn, Khóng 
nguôi nỗi thương nhớ, : 
thương ôl c, Tiếng than biểu lộ Sự Xót xa, thương 
tiếc. Thương ôi! Nước mất nhà tan. 

thương phẩm d. Sản phẩm bàng hoá, làm ra để 
bán. Mộ: mặt hàng có giá trị thương phẩm cao. 
thương phiếu d. Chứng từ lập ra trong giao dịch 
buôn bán (như séc, hối phiếu, v.v.). 

thương quyền d. Quyển kinh doanh trong một 
lĩnh vực nào dó. Thương quyên khai thác. ` 
thương số d. Kết quả của phép chia một số với 
một số khác. 

thương tá d. Chức quan trực tiếp giúp việc tổng 
đốc hay tuần phủ ở một tỉnh thời thực đân Pháp. 
thương tâm t. Đau lỏng; làm cho đau lòng. Cảnh 
thương tâm. Câu chuyện thương tâm. 

thương tật d. Vất thương đã thành tật trên cơ 
thể (nói khái quát). Khám thương tật cho thương 
bình, Trợ сӣ, thương tật. 

thương tháo dg. Thảo luận, thương lượng. 
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Thương tháo với một đối tác nước ngoài. Cuộc 
thương thảo kéo dài giữa các phe phái. 
thương thuyền d. Tàu thuyên dùng vào xiệc 
buôn bán. Đội (hương thuyền, Một bén cảng tấp 
пёр thương thuyên, 
thương thuyết dg. (сӣ). Đảm phán. 
thương tích d. Dấu vết để lại trên thân thể do bị 
thương, Mình таў đầy thương tích. BỊ đánh có 
thương tịch. 
thương tiếc dg. Thương vả tiếc (nói khái quát), 
Vô cùng thương tiếc người đã khuất. 
thương tinh dg. Cảm thấy đau đớn xót xa trước 
tình cảnh đáng thương của người nào đó. Thấy 
cảnh côi cút, thương tình đem về nuôi. 
thương tổn 4р. (hoặc d.). Như tốn thương, 
thương trường d. Nơi diễn ra hoạt động thương 
nghiệp. Day dan kinh nghiệm trên thương 
trường. Thương trường như chiến trường. 
thương ước d. (cũ). Diéu ước vá việc buôn bán. 
thương vay khóc mướn Thương xót không 
phải chỗ. Chuyện đâu đâu, không hiểu biết gi 
cũng thương vay khóc mướn. 
thương vong dg. (hoặc d.). Bị thương và bị chết 
do bom đạn, vũ khí (nói khái quát), Cd don vị 
không ai bị thương vong. Con só thương vong. 
Нап chế thương vong. 
thương vụ d. Công việc liên lạc về kinh tế với 
nước sở tại. Әй! cơ quan thương vụ ở nước ngoài. 
thương xót dg. Cảm thấy đau lòng vì nỗi bất 
hạnh của người khác, Thương xót người xấu 56. 
thương yêu dg. Như yêu thương, Ánh em thương 
yêu nhau. Được bà con thương yêu, dùm bọc. 
thường, dg. (ph.). Dán. Do; thuong mạng. 
thường; It. 1 Không có gi khác lạ, không có gì 
đặc biệt so với số lớn những cái cùng loại, 
Chuyện thường. Hơn hẳn người thường, Ngày 
thường chứ không phải ngày lễ. Xem thường nguy 
hiểm. 2 (kng.). Ở mức trung bình, không có gi 
đáng chủ ý. Sức học thường. Thành tích thường, 
không xuất sắc. Bài thơ thường quả, không hay. 
П p. 1 (dùng phụ trước đg.). Một cách lập lại 
nhiễu lần, và lần này cách lần khác không lâu, 
Bộ quần áo thường mặc. Người bạn thường gặp. 
Thiên hạ thường nói rằng. Chỗ này thường hay 
xảy ra tai nạn. 2 (dùng làm phần phụ trong câu). 
Theo nhu thưởng thấy, theo là thường, Viác này 
thường phải mất vài tháng mới xong. Thưởng it 
qi nghĩ như thể. Thường thường cứ năm giờ sáng 
là dậy. 
thường dân d. 1 Người dân thường, phân biệt 
với quân nhân, tăng lữ, nói chung với những tầng 
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lớp đặc biệt trong xã hội. Cảnh sát mặc giả 
thường dân. 2 Người dân thường, không có địa 
vị, chức vụ gì trong bộ máy chính quyền. Con 
nhà thường dân. I 

thường khi (id.). Nhiều lúc, nhiều khi. Thường 
khi chưa thấy hết vấn đề. 

thường kì cv. thường kỳ t. Theo ki hạn đã định 
trước một cách đều đặn, Hó; nghị thưởng ki. 
Khám súc khoẻ thưởng kì. 

thường lệ d. Lệ thường, theo thói quen hoặc 
theo quy định từ lâu. Hóm nay dậy sớm hơn 
thường lệ. Com chiêu xong, theo thưởng lệ, anh 
ngôi xem báo. Công việc vẫn nhir thường lệ, 
không có gì thay йй. 

thường ngày t. (hoặc p.). Hằng ngày. Đồ dùng 
thường ngày, Thường ngày vẫn đi làm đụng giờ. 
thường nhật t. Thường ngày. Công việc thường 
nhật. 

thường niên t. (cũ; kết hợp hạn chế). Hằng năm, 
Đại hội thường niên, 

thường phạm d. Người ở tù vi các tội về trật tự 
an ninh xã hội, như giết người, trộm cướp, buôn 
lậu, v.v.; phân biệt với chính trị phạm. 

thường phục d. Quần áo mặc thường ngày, 
không phải quân phục, lễ phục hay loại y phục 
đặc biệt nào khác, Công an mặc thường phục. 
thường sơn d. Cây nhỡ, thân nhẫn màu tím, lá 
dài có khia răng, lá và rễ dùng làm thuốc. _. 
thường thức d. Điều hiểu biết thông thưởng về 
một vấn để, một chuyên ngành nào đó (nói khái 
quát). Thưởng thức vả cây lúa. Những thường 
thức về quản li kinh tế, Khoa học thường thức, 
thường tinh t. Thông thường, không có gì lạ. 
Me thương con là chuyện thưởng tình, Thường 
tinh ai cũng muốn sống sung Sướng. 

thường trú dg. Ó thường xuyên, lâu dài tại một 
tơi, Nơi thường trú, Phóng viên thưởng trú. 
thường trực I dg. Có mat thường xuyên để theo 
dồi, giải quyết công việc. Ngdy và đêm thường 
trực trên mặt đê. Nhân viên thường trực. Quản 
đội thường trực”, 

П d. (kng.). Nhân viên phòng thường trực, xem 
xét giấy tờ, theo dõi việc vào ra một cơ quan, 
một xí nghiệp. Xuất trinh giấy tòcho thường trực. 
thường vụ d. Bộ phận của một tổ chức chính 
trị, xã hội được cử ra để giải quyết công việc 
trong thời gian giữa hai kì họp toàn thể, Uy ban 
thường vụ Quốc hội. Ban thường vụ tĩnh uy. 
thường xuyên t. (thường dùng phụ cho đg.). 
Luôn luôn đều đán, không gián đoạn. Thường 
xuyên có thư về. Giúp đỡ thường xuyên. 


thượng đỉnh 


thưởng dg. Tặng tiền, hiện vật, v.v., để tỏ ý 
khen ngợi và khuyến khích vì đã có công lao, 
thành tích hoặc có việc làm tố, Thưởng tiền. 
Thưởng huân chương, Thưởng vượt năng suất, 
Có thưởng có phạt. 

thưởng hoa dg. (vch.). Ngắm hoa đẹp để 
thưởng thức, 

thưởng lãm dg. (id.). Ngắm nhìn để thưởng thức 


‚ về đẹp. Thưởng lâm một ki quan thể giới. 


thưởng ngoạn ág. (kc.). Ngắm xem để thưởng 
thức. Thưởng ngoạn cảnh dep. : 
thưởng nguyệt dg. (cù; vch.). Thưởng trăng. 
thưởng phạt ág. Khen thưởng người có công 
và xử phạt người có tội (nói khái quát). 7?ưởng 
phạt công mình. 

thưởng thức 4а. Nhận biết và hưởng thụ một 
cách thích thú. Thưởng thức các món đặc sản. 
Biết thưởng thức nghệ thuật. Được аір thưởng 
thức vẻ đẹp của thiên nhiên, 

thưởng trăng dg. (vch.). Ngắm trăng để thưởng 
thức cái đẹp của đêm trăng. 

thượng, d. Thượng thư (gọi tắt). Cu thượng. 
thượng; It. (dùng phụ sau d.; kết hợp hạn chế) 
Ở vị trí cao; ở phía trên, phía trước; đối lập với 
hạ. Сас thượng*. Xóm thượng, Quyển thượng 
(quyến I trong bộ sách gồm hai quyền, hai tập). 
П dg. (kng.). Đưa lên, đặt lên trên cao cái không 
đáng đưa lên, Cái gi cũng thượng lên bàn. Ngồi 
thượng cả hai chân lên 

thượng cẳng chân hạ cång tay (kng.). Tả hành 
động đấm đá một cách thô bạo, vũ phu. 
ита cấp d. (cũ). Cấp trên, Lệnh của thượng 
Ci 


thượng cë t, (hoặc d.). Thuộc về thời xa xưa 
nhất trong lịch sử thể giới, thói ki đầu của thời 
cổ đại. Con người thượng cố. Từ thời thượng cổ 
tới giờ chưa thấy trận lut nào lớn như thế. 
thượng du d. Miễn rừng núi ở vùg thượng hưu 
các sông. Các tình thượng du. ° . 

thượng đài dg. Thì đấu trên võ đài. Thắng trong 
lân thượng đài đầu tiên. Trận thượng đài tranh 
chức vô địch. 

thượng đẳng t. Thuộc bậc cao, hạng cao. Thực 
vật thượng đẳng. 

Thượng Đế d. (thường viết hoa). Đấng sáng tạo 
ra thế giới và loài người, làm chủ vạn vật, theo 
quan niệm tôn giáo. 

thượng điển d. Lễ cúng thân nông sau khi đã 
cấy xong, theo phong tục thời trước, 

thượng đỉnh d. Đỉnh cao nhất, tột đỉnh, reo 
lên đến thượng dinh. Hội nghị thượng đỉnh 






thuong giói 

(hội nghị cấp cao nhất). 
thượng giới d. Thế giới của thần tiên trên trời; 
đối lập với hạ giới. 

thượng hạ d. (сй; id.: kết hợp hạn chế). Trên 
dưới. Trình làng th ượng hạ, xóm trên xóm dưới. 
thượng hạng t. Thuộc hạng nhất. Vé thuong 
hạng. Tốt thượng hạng. Cậu bé nghịch thương 
hạng (kng.). 

thượng hảo hạng t. Thuộc loại tốt nhất, đặc 
biệt tốt. Thứ nước hoa thượng hảo hạng. 
thượng hoàng d. Như d; thuomg hoàng. 
thượng huyền d. Thời gian vào khoáng giữa 
của nửa đầu tháng âm lịch, khi mặt trăng có hình 
bán nguyệt (thưởng là các ngày 7, 8, 9 am lịch). 
Trăng thượng huyền. 

thượng khách d. Khách quý, được tiếp đãi đặc 
biệt (thường nói về khách của nhà nước). Đón 
tiếp như một thượng khách. 

thượng khẩn t. Rất khẩn cấp, không thể để chậm 
trễ, Công văn thượng khẩn. 

thượng liên d. (id.). Súng trung liên hạng nặng, 
thưởng trang bị cho đại đội. Khấu thượng liên. 
thượng lộ dg. (cũ). Lên đường, ra đi (thường 
dùng trong lời chúc người đi xa). Chúc thượng 
lộ bình an, 

thượng lương Id. (cũ). Thanh xả dùng làm nóc 
nhà. 


H dg. Đặt thanh xả dùng làm nóc để đựng nhà 
mới (thường chọn ngày lành và có làm lễ theo 
phong tục cổ truyền). Chon ngày thượng lương. 
thượng lưu d. 1 Đoạn sông ở gån nguồn, thường 
kể cả vùng phụ cận. Thượng lưu sóng Hồng. 
2 (chm.). Vùng sông ở phia trên theo hướng 
dòng chảy, nhìn từ một công trình thuỷ lợi 
hay cầu. 3 Tầng lớp được coi là cao sang trong 
xã hội, theo quan niệm cũ, Giới thượng lưu. 
thượng nghị sĩ d. Thành viên của thượng nghị 
viện 


thượng nghị viện d. Một trong hai viện của 
quốc hội hay nghị viện ở một số nước, được bầu 
ra theo nguyên tắc hạn chế hoặc được chỉ định; 
phân biệt với Aa nghị viện. | 
thượng nguồn d. Khúc sông ở gån nguồn. Майс 
là từ thượng nguón đổ về. 

Thượng Nguyên d. Ngày lễ vào rằm tháng 
giêng âm lịch. 

thượng phong t. Ó vào thé mạnh áp đảo đối 


phương. Chiếm thế thượng phong trên thị, 


trường. Giành ngay thë thượng phong khi vừa 
bắt đầu cuộc đấu. 
thượng quan d. (cũ). Quan cấp trên; quan trên, 
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thượng quốc d. (cù). Tiếng gọi tôn nước lớn, 
trong quan hệ với nước nhỏ, phụ thuộc, 
thượng sách d. Phương kế coi là hay nhất trong 
các phương kế; đối lập với hạ sách, Không đánh 
mà buộc địch phải ra hàng là thuong sách. 
thượng sĩ đ. Bậc quân hàm cao nhất của hạ sĩ 
quan. 

thượng tá d. Bậc quản hàm trên trung tá, dưới 
đại tá trong quân đội một số nước. 

thượng tång (cũ). x. thượng tầng. 

thượng tầng а, 1 Tầng trên, lớp trên. Thượng 
tång khi quyển. 2 Kiến trúc thượng tầng (nói tắt). 
thượng tầng kiến trúc x. kiến trúc thượng tång. 
thượng thăng t. (kng.). Được xếp loại, xếp bậc 
cao nhất về chất lượng, hoặc tài năng, v.v. Thứ 
rượu thượng thăng. Gỗ роти thượng thăng, Đầu 
bếp thượng thặng. 

thượng thẩm x. гой án thượng thẩm. 

thượng thận x. tuyên thượng thận. 

thượng thọ d. Thọ được đến bảy mươi hoặc tám 
mươi tuổi. Lễ thuong thọ. Ап mừng thượng tho. 
thượng thư d. Chức quan đứng đầu một bộ trong 
triểu đình phong kiến, 

thượng toa d. Chức trong Phật giáo, trên đại 
đức, dưới hoà thượng. 

thượng tuẩn d. Khoảng thời gian mười ngày 
đầu tháng. Thượng tudn tháng ba. 

thượng tướng d. Bậc quân hàm trên trung 
tướng, dưới đại tướng trong quân đội một số 
nuóc. 


thượng uy d. Bậc quân hàm trên trung uy, dưới 
đại uý trong quân đội một số nước. 

thượng uyến d. Vườn hoa của nhà vua. 
thượng vàng hạ cám (kng.). Đủ các thứ, từ cái 
quý nhất đến cái tâm thường nhất. - 

thượng vị 4, Vùng bụng nằm sát đưới müi Xương 
ức, tương ứng với phần trên của da dày ở phía 
trong bụng. Dau vừng thượng vị. 

thượng viện d. Thượng nghị viện (nói tắt). 
thượng võ dg. 1 Ham chuộng võ nghệ. Truyền 
thống thượng vô. Một dán tộc thượng vò. 2 (hay 
t; kết hợp hạn chế). Tò ra có khí phách và lòng 
hào hiệp. Tinh thân thượng võ. 

thướt tha t. Có dáng cao rủ dài xuống và chuyển 
động một cách mềm mại, uyển chuyển, Đáng 
điệu thướt tha. Hàng liều thuớt tha trước gió. 
thượt t, (thường dùng phụ sau đg., t). Thắng 
ngay ra, tựa như trải dải hết cỡ (thưởng nói về vé 
mẹt mỗi của cơ thể), Xảm thượt ra. Mặt chảy 
thượt ú é. Thở dài đánh thượt một tiếng. /! Láy: 
ит thượt (ý mức độ nhiều). 
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ti, су. ғу, d. (сй). Sở. Ti giáo dục. Ti thương 
nghiệp tinh. 

ti, cv. гу. d. Đại lí bán lẻ rượu và thuốc phiện 
của công ti độc quyền Pháp đưới thời thực dân 
Pháp. Tỉ rượu. 

ti, d. Tên gọi chung những chỉ tiết máy hay dụng 
cụ có dạng thanh, cẩn, ống, đòn hình trụ. 7¡ 
choàng của máy khoan. Dùng tỉ lợp mái tôn. 

tỉ; d. (cũ; vch.; thường đi với тїс). Tơ (dùng để 
chỉ dày đàn). Tiếng ti tiếng trúc. 

TI Kí hiệu hoá học của nguyên tổ ritanium 
(titan). 

“ti-gôn” x. ғол. 

ti hf t. (Mắt) quá nhỏ, không mở to ra được. Đói 
mát ti hi. Ti hi mắt lươn. ` 

“tj-pô” х. in typo. 

“ti-tan” х. fitan. 

ti thë d. Thể sợi. 

ti ti t. Từ gợi tả tiếng khóc nhỏ, lâu và kéo dài, 
Khóc ti tỉ suốt đệm. 

Ч tiện t. Nhỏ nhen, hèn hạ. Hành động ti tiện. 
Kë ti tiện. ; 

ti toe dg. (kng.). Có những cử chỉ, hành động tỏ 
ra muốn làm những việc quá sức mình với vẻ 
đáng ghét. Tỉ toe học đòi. Mới mấy tuổi đầu đã 
ti toe lên một dạy đời. 

ti trưởng су. гу tung. d. (id.). Trưởng ti. 
“tl-vÏ” x. tivi. 

ti, cv. ty. d. Lá lách, theo cách gọi trong đông y. 
Thuốc bổ tì. : 

tì; d. Vết trên một vật nào đó, làm cho xấu đi: 
Cốc pha lê có й. . 
ti, dg. Dé mạnh xuống hoặc áp mạnh vào mộ 
chỗ tựa vững chắc, để có được một thế vững. 
Ngôi viết không tì ngực vào cạnh bàn. Tì bảng 
súng vào bả vai. Bë й“. 

ti bà cv. tp bả. d. Đàn kiểu cổ có bốn dây, hình 
quá bấu, mặt phẳng, cổ dải. Đệm ti bà. 

tỉ ë t. (id.). Ó trạng thái có vết bán. 7ấy sạch vết 
йб. 

tì thiếp cv. £ hiep. d. Nàng hẳu. 

tỉ tì p. (kng.). Từ gợi tå đáng vẻ ăn, uống, ngú 
mãi không chịu thôi, không biết gì đến xung 
quanh. Ngồi chén tì tì. Rượu ngon, cứ uống ti ti. 
Dp chăn ngủ ti ri. 

tỉ tướng cv. t nướng. d. Tướng dưới quyền của 
một chủ tướng thời phong kiến, trong quan hệ 
với chủ tướng của minh. 

tì vết d. Vết bản, vết xấu đáng tiếc, làm mất 
sự hoàn mĩ của vật (nói khái quát). Vién ngọc 
cỏ ti vết, 


ti mi 
ti vị cv. # vị. d. Lá lách và da dày, theo cách gọi 
trong đông y. T? vị yếu. 

tỉ d. Số đếm, bằng một nghin triệu. Giảu bạc tí. 
ti dụ d. 1 (cũ; ¡d.). Ví dụ. Đơn с một tỉ dụ, 
2 Phép so sánh để làm nổi bật một tính chất nào 
đó. Nói “trắng như trứng gà bóc” là dùng phép 
tỉ dụ. 

tỉ giá d. Tỉ lệ so sánh giữa các mức giá của các 
loại hàng hoá khác nhau có liên quan trong sản 
xuất và tiêu dùng. TT giá rao đổi hàng công nông 
nghiệp. 

ti giá hối đoái d. Ti lệ so sánh giá trị trong trao 
đổi tién giữa các đồng tiên của các nước khác 
nhau, hoặc tính toán giá trị hàng hoá trong buôn 
bán. 

ti giá thả nổi d. Giá са mua bán các đồng tiền 
của các nước trên thị trường ngoại hối được hinh 
thành tự do trên thị trường, không có sự can thiệp 
của nhà nước. 

ti lệ I d. 1 Tỉ số (thường nói về tỉ số giữa các 
phần của môt tổng thể, hay giữa một phần nào 
đó với tổng thể). Tỉ lệ mữ so với nam trong công „ 
nhân nhà máy là 3⁄2. Tỉ lệ khá cao. Tăng tỉ lệ. 
2 Tỉ số giữa các kích thước của vật trên hình vẽ, 
ảnh chụp, bản đổ với kích thước thật của nó. 

H t. ТЇ lệ thuận (nói tắt. Trong chuyển động 
đều, quãng đường tỉ lệ với thời gian. 

tỉ lộ bản đổ d. Ti số cho biết mức độ thu nhỏ 
của mặt đất lên bản đỏ, được biểu thị bằng một 
phân số mà tử số bằng 1. Tỉ Jê bản 48 1/500.000. 
tỉ lệ nghịch t. Có quan hệ phụ thuộc nhau giữa 
hai đại lượng, sao cho khi đại lượng nảy tăng lên 
bao nhiêu lần thỉ đại lượng kia giảm đi bấy nhiêu 
lần. Áp suất của một khối kh tỉ lệ nghịch với thể 
tích của nỏ. . 

tl lạ phần trăm d. Ti só hay phân số với mẫu số 
cố định là 100. 

ti lộ thuận t. Có quan hệ phụ thuộc nhau giữa 
hai đại lượng, sao cho khí đại lượng nảy tăng 
giảm bao nhiêu lắn thi đại lượng kia cũng tặng 
giảm bấy nhiêu lån, Chư vị hình tròn ti lệ thuận 
với Бап kinh của nó. š 

ti lệ thúc d. Đẳng thức giữa hai tỉ số. 2- < 
là một tỉ lệ thức. vo 
ti lệ xích d, (cũ). Thước tỉ lệ. 

tỉ mẩn t. Tỉ mi, kiên nhẫn, chú ý từng chỉ tiết 
nhỏ, trong việc làm bằng tay. Mgỏi tí mẩn nhật 
từng hạt thúc lần trong gạo. Got tia công phu, 
tỉ mẩn. 

tỉ mỉ t. Kĩ đến từng chỉ tiết nhỏ. Tính toán ti mĩ 
các khoản chỉ. Thảo luận tỉ mi từng vấn để. 














fi như (kng.). Ví như; ví du nhu. 

tỉ phú d. Người rất giàu, có bạc tỉ. 

tỉ số d. Thương số các số đo của hai đại lượng 
cùng loại với cùng một đơn vị đo. TT số hai đoạn 
thẳng. Đội A thẳng đội B với tỉ số 5 - 3 (ti số 
bản thắng), 

tỉ suất d. Tỉ lệ phản trăm so sánh một đại lượng 
với một đại lượng khác có liên quan để thể hiện 
mú cao thấp của đại lượng đó. 77 suất khẩu hao. 
Tỉ suất lãi hằng năm. 

ti të dg. (và t,). Nói nhỏ nhẹ, vừa đủ để cho 
nhau nghe, và đều đều, hết chuyện nảy đến 
chuyện khác, giọng thân mật, tó ra tin ở sự 
đồng cảm của người nghe. Sudót đêm ti tê tâm 
sự. Giọng nói tỉ tê. 

tỉ thí dg, (¡d.). Thi đấu xem ai hơn, ai kém, Nhân 
tỉ thí với võ sĩ nối tiếng. Hai tay cao cờ bước vào 
trận ti thi. 

ti tit. Từ gợi tå tiếng khóc nhỏ, kéo dài dai đẳng, 
không dứt. Khóc # ti suốt buổi. 

tỉ trọng d. 1 Ti số giữa trọng lượng của một thể 
tích chất nào đó với trọng lượng nước có cùng 
thể tích. 2 Giá trị so sánh của một phần nào đó 
so với tổng thể. Tí trong của hoa màu trong tổng 
sản lượng lương thực. 

th cv. tý, d. Kí hiệu thứ nhất (lấy chuột làm tượng 
trung) trong mười hai chỉ dùng trong phép đếm 
thời gian cổ truyền của Trung Quốc, Gió zí (từ 
11 giờ đêm đến 1 giờ sáng). Năm Тї (thí du năm 
Giáp Ti, nói tắt). Тиб? Tí (sinh vào một năm TD. 
tí; d. (kng.). Vú (theo cách nói của trẻ con). B 
tí. Bốn tuổi rồi còn đòi sở tỉ me. 

th d. (thường kng,). Lượng rất nhỏ, rất ít, gån 
nhu không đáng kể; chút. Bót møt tí. Đợi một tí. 
Chú ý từng lí từng tí. Ti nữa thì xong. 

tí chút d. (kng.). Như chút it, Có tí chút của cải. 
tí đỉnh d. (kng.). Nhu chứ: đính. 

tí hon t. Rất bé, nhỏ hơn rất nhiêu lån so với 
bình thường. Những con ngựa gỗ tỉ hon. 

tí nhau d. (kng.}. Con, trẻ con còn nhỏ dại (hàm 
ý vui đùa hay thân mật). Cậu ta có vợ và hai tí 
nhau rồi. 

tí ta tí toét dg. х. # toét (láy). 

tí tách t, Từ mô phỏng tiếng động nhỏ, gọn, liên 
tiếp, không đều nhau. Миа rơi tí tách ngoài hiện. 
Tiếng củi khô chảy ti tách. 

tí teo d. (eng.). Như # гео. 

tí teo d. (kng.). Một tí, một teo, rất nhỏ, rất it. 
Thừa môt ti teo, Ti teo nữa thì hỏng việc. Bé ti 
tgo. 

tí ti d. (kng.). Lượng hét sức nhỏ, hết sức ít. Thêm 


một ti tí nữa. Không có ti ti nào. 

tí tl d. (kng.). Như £ ti. 

tí tỉnh d. (kng.; id.), Chút ít, tí chút, Có # tinh. 
tí toáy t. Từ gợi tả dáng vẻ của tay luôn luôn cử 
động, sờ mó, nhu không lúc nào để yên. Tí rody 
vặn từng cái ốc. Tí toáy nghịch súng. 

tí toe tí toét йр, (id,) x. tí ta tí toét. 

tí toét dg. (kng.). Cưởi nói luôn miệng (hàm y 
chê). Miệng cười ti toét, // Láy: tí ta tí toét (ý 
mức độ nhiều). 

tí tón T dg. (kng.). Vui đùa một cách không đứng 
đắn (thưởng nói vẻ đàn bả, con gái). Quen thói 
tỉ tổn. 

П t. (id.). Tó vẻ sung sướng, phấn khởi ra mặt, 
Tí tón chạy về khoe với mẹ. 

tí xíu I d. (ng; id.). Như chút xiu. Còn tí xiu 
nữa. 

H t. (kng.). Rất nhỏ bé, патр xinh xắn. Chiếc 
đồng hồ tỉ xíu. Viên ngọc ti xíu. 

ti; cv. гу. d. Ki hiệu thứ sáu (lấy rắn làm tượng 
trung) trong mười hai chỉ dùng trong phép đếm 
thời gian cổ truyền của Trung Quốc. Giờ t (từ 9 
giờ sáng đến 11 giờ trưa). Năm Tj (thi đụ năm 
Ki Ti, nói tắt). Тиб? Ti (sinh vào một năm Ti), 
tiz d. (Кпр.; id.). Như п. Chờ một tị. 

tis dg. Tó ra không bằng lòng trước cái người 
khác được hướng, vi so sánh vả cho ràng minh 
bị thiệt. Chia đều kéo trẻ ti nhau. 

ti địa dg. Rời bó vùng đã bị giặc chiếm, lánh ở 
vùng còn tự do để biểu thị thải độ bất hợp tác 
với giặc (thường nói vé các sĩ phu yêu nước ở 
Nam Bô hổi cuối thế ki XIX, khi thục dân Pháp 
chiếm Nam Bộ). : 

tị hiểm dg. 1 (cũ; id.). Sợ dë bị nghi ngờ, hiểu 
lắm, nên tránh trước đi, không làm việc gì đó. 
Sợ hiểu lâm, nên tị hiểm không hỏi. 2 Nghi ngờ, 
không tin nhau, nën tránh các quan hệ với nhau, 
Хой bd mọi sự tị hiểm giữa các dân tộc. 

tl nạn dg. Lánh đi ở nơi khác để khỏi bị những 
nguy hiểm, đe doa do chiến tranh hoặc tình hình 
chính trị gây ra, Xin ti nạn chính trị ở nước ngoài. 
Trại tị nạn (cho những người tị nan). 

ti nanh dg. So tính hon thiệt giữa mình với người, 
không muốn minh bị thiệt (nói khái quát). 7; 
nạnh về đãi ngộ. Mỗi người một việc, không ai 
tỷ nạnh ai. Suy bì tị nạnh. 

tia I d. 1 Khối chất lỏng có dạng những sợi chỉ, 
như khi được phun mạnh ra qua một lỗ rất nhỏ. 
Tia nước. Mắt hẳn lên những tia máu. 2 Luông 
ánh sáng nhỏ, bức xa truyền theo một hướng nào 
đó. Tia sảng. Tia nắng. Tia hi vọng (b.). 
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П dg. (kng.; id.). Phun ra, chiếu ra thành tia. бю 
cứu hod tia nước vào dám cháy. | 
tia alpha cv. tla anpha d. Bức Ха gồm các hạt 
alpha đo một số chất phóng xạ phát ra. 

tia beta d. Bức xạ gầm các hạt beta do một số 
chất phóng xạ phát ra. 

tla cực tím d. Tia tử ngoại. 

Ча gamma а, Bức xạ điện từ có bước sóng rất 
ngắn, đo hạt nhân nguyên tử bị kích thích phát ra. 
tla hổng ngoại d. Bức xạ hồng ngoại 

tla roentgen cv. tla rơnghen [rơn-ghen] d. 
X. tia X. 

tia tla t. x. йа, (láy) . 

tla tử ngoạt d. Bức xạ tử ngoại, 

ба vü {ги d. Luống hạt nhận và hạt co bản, có 


khí có năng tất lớn, từ gian vũ trụ 
roi vào Trái Đất, gây ra phản ứng hạt nhân 
trong khí quyển. г 


tla X d. Bức xạ điện từ có bước sóng rất ngắn, có 
thế xuyên qua пва chất mà ánh sáng không 
ua được, như giấy, gỗ, vải, v.v, 
б, dg. 1 Nhő bớt, bớt ở chỗ quá dày rậm để 
cho thưa, cho gọn. Tia những cây ở chỗ dày để 
&ійт vào chỗ thưa. Tia bót cành. Tia tác, Tia 
lông mày. 2 (kết hợp hạn chế). Loại đi, bắt đi 
từng cá thể trong một số: đông. Bản tia. Đánh tia 
cá lớn, giữ lại 24 con, “hề илда lại từng chỉ 
tiết chưa đạt trên các hình của một tác phẩm 
mi thuật, КЕ Е i 
tia, (ph.). x. ửa, ca. 1 к 
tỉa tót (р. Tia từng chỉ tiết nhó một cách tỉ mi, 
công phu (nói khái quát). Ngudi trồng hoa йа 
tót timg lá cây. Những nát chạm йа tót rất tinh 
tế. Câu văn Па tái, cầu kì (b.). 
tia, d, (ph.). Cha (chỉ dùng để-xưng gọi). : 
tía; t. Có màu tím đỏ tượng tự nhu màu màn 
chín, Giận 25 mặt tia tai. // Láy: йа đa (y mức 
độ it). 
Ча Па t. (hoặc đg,). (ph.). (Nói) lia Ца, lién 
thoáng, Nói tia lia, không ai nghe kịp. Miệng cứ 
tia lia. // Láy: йа На tia Ва (ý muc độ nhiều). 
tia Па Ча tja t. (hoặc dg.). х. tia lia (láy). 
tia tô d. Cây thân cỏ cùng họ với bạc hà, lá mọc 
đối, màu tía, đùng làm gia vị và làm thuốc, 
tích, d. (kng.). ea tích (nói tắt). Нат một tích 
nước chè. 
tích; d. Kết quả của phép nhân. 
tích; d. Truyện hoặc cốt truyện đời xưa, thường 
có liên quan tới lịch sử, được dùng làm để tài 
cho sáng tác nghệ thuật hoặc dẫn ra trong tác 
phẩm. Tích Lưu Bình Dương Lễ. Có tích mới 


‚ vi phân, 2 Kết quá 


tích tụ tư bản 


dich nên tuóng (tng.). 

tích, dg. Dón, góp từng ít cho thành số lượng 
đáng kế. Của cái tích lại từ nhiều năm. Nổi dau 
khổ như tích lại trong làng (b.). 

tích cóp dg. (kng.). Như góp nhặt. Tích сӧр 
từng đồng. 

tích cực t, 1 Có ý nghĩa, có tác đụng khẳng định, 
thúc đẩy sự phát triển; trái với điêu cực. 2 Tó ra 
chủ động, có những hoạt động nhằm tạo ra sự 


- biến đổi theo hướng phát triển, Đấu tranh tích 


cực. Phương pháp phòng bệnh tích cực. 3 Рет 
hết khả năng và tâm trí vào việc làm. Tich cực 
học tập. Công tác rất tích сис. 

tích góp dg. Dành dym, gom góp timg ít một, 
Tích góp mãi mới đủ vốn để mở của hàng. 

tích hợp dg. Lắp ráp, nối kết các thành phần 
của một hệ thống theo quan điểm tạo nên một 
hệ thống toàn bộ. 

“tích-kê” х, дойда, 

tích luỹ dg. (hoặc d.). 1 Dán góp dán cho càng 
ngày cảng nhiều lên, phong phú lên, Тусй iluy 
của cdi, Tich luỹ kiển thức. Tich lu) vốn sống, 
2 Dành ra một phần sản phẩm xã hội dưới hình 
thức tiền tệ hoặc hiện vật để thực hiện tái sản 
xuất mó rộng. Tich lug tiền té. Tích hap nguyên 
thuỷ tư bản chủ nghĩa, 

tích phân d. 1 Phép toán để tim một hàm khi đã 
biết vi phân của nó; phép giải một phương trinh 
của một phép tích phân. 
tích số d. Kết quá của phép nhân hai hay 
nhiều s6.. . 7 

Ноћ sự d..(kng.; dùng trong câu có ý phủ định). 
Việc làm có ích lợi, kết quả. Lo lắng quá cũng 
chả được tích sự gì. f 

tích tắc It. Từ mô phỏng tiếng kêu đều đặn của 
máy đồng hô. Tiéng tich tắc đâu đâu của chiếc 
đồng hả. 

H d, (kng.). Khoảng thời gian rất ngắn, tựa nhw 
chỉ trong một giây, Chám một tích tắc là hỏng 
việc, 

tích tiểu thành đại Góp nhạt nhiễu cái nhỏ lại, 
dán dán thành cái lớn. | 

tích trữ dg. Góp dán và trữ lại với số lượng lớn. 
Tích trữ lương thực phòng khi mất mùa. Tich trữ 
hàng hoá để đầu cơ. 

tích tụ dg. Dón lại và dán dán tập trung vào một 
nơi. Hơi nước tích tụ thành máy. 

tích tụ tư bản đg. Tăng thêm tự bản đựa vào 
tích luỹ giá trị tháng du, biển một phần giá trị 
tháng dư thành tự bản; phân biệt với táp trung 
tu bản. 





ке, a 


tịch; dg. (сй; kng.). Tịch thu (nói tát). Cho linh 
về bắt người, tịch trâu. 

tịch; dg. 1 (trtr.). Chết (nói về những bậc tu hành 
trong đạo Phật). Sw cu đã tích. 2 (thgt.). Chết. 
Tịch cả nút. 

tịch biên dg. (Cơ quan nhà nước) ghi vào ső 
sách rồi niêm phong tài sản của một người nào 
đó, dé phát mại hoặc tịch thu. Vë nợ, td; sản bị 
tịch biên. ° 
tịch cốc dg. (Người tu đạo Phật) bó không ăn 
com để chuyên chú vào việc tu hành. 

tịch diệt dg. (trtr.; kết hợp hạn chế), Chết, chẳng 
còn mối quan hệ gi với đời, theo cách nói của 
đạo Phật. Phá Thích Ca đã tịch digt. 

tịch dương d. (cũ; vch.; dùng phụ sau đ.). Mặt 
trời lúc sắp lặn. Bóng (ích đương. 

tịch điển d. Ruộng nhà vua tự mình cảy hằng 
năm theo một tục thời phong kiến, để biếu thị sự 
quan tâm đối với nghề nông, Lå cày tịch điền, 
tịch kí cv. tịch ký đg. (cũ). Tịch thu, 

tịch liêu t. (cũ; vch.). Tịch mich và hoang vắng. 
Cảnh tịch liêu, 

tịch mich t. Vắng lặng, không có một tiếng động 
nào. Cảnh chùa tịch mich. Bốn bẻ tịch mịch, 
lặng lẽ. 

tịch thâu (ph.). x. ch thu. 

tịch thư dg. (Cơ quan nhà nước) tước quyền sở 
hữu tải sản của một người, thường là đo phạm 
tội, sung làm của công. Pham tội tham д, bị tịch 
thu tài sản. Tịch thu hàng lậu, 

tlchkë cv. tickë d. Mảnh bia hoặc giấy ghi nhận 
người mang nó đã trả tiền cho một dịch vụ nhất 
định nào đó hoặc là khách mời. Phát tichkë lân 
máy bay cho khách, | 

tlëc dg. 1 Cảm thấy day dứt trong lòng vị đã 
mất đi cái gì. Tiếc của. Tiếc ngơ ngẩn, 2 Cảm 
thấy không muốn rời bỏ, không muốn mất đi, 
Tiếc tiên nên không mua. Tham Công tiếc việc. 
Ні sinh không tiếc xương máu. 3 Cảm thấy 
không vui vì đã trót làm hoặc không làm việc 
gì đó. Rất tiếc đã để хау ra việc đó. Lấy làm 
tiếc không đến dự hội nghị. // Láy: fiêng tiếc 
(ng. 1; ý mức độ it). | 
tiếc hùi hul t. (ph.). Tiếc lắm. 

tiếc nuối dg. Như nuối tiếc. Tiếc nuối quá kh 
tiếc гё dg. (kng.). Tiếc vì cảm thấy phí, uống 
(thường là cái không cần, không đáng). Định vz 
đi, nhưng tiếc rẻ, lại thôi. 

tiếc thương dg. Nhự thuong tiếc. 

tiệc d. Bữa ăn đặc biệt có nhiều món ngon và có 
đông người dự, nhân một dip vui mừng. Mç tiệc 
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chiêu йй khách. Dự tiệc cưới, 

tiệc mặn d. Tiệc có cơm và các món ăn mặn. 
tiệc rượu d. Tiệc có rượu và các thức nhắm. 
tiệc trà d. Tiệc nhỏ chỉ có nước chè và bánh 
kẹo, hoa quả, món ăn nhẹ. Biz tiệc trà thân mật, 
tiệc tùng d. Việc ап uống lính đình (có y chê 
trách). Tiác tùng mãi đến tận khuya, 

tiêm; I d. Đồ dùng hinh cái đùi có đầu nhỏ, nhọn 
để cho thuốc phiên vào Ќи. | 

П dg. Cho thuốc phiện vào t£u bàng cái tiệm. 
Tiêm thuốc phiện. 

tiêm; dg. Đưa thuốc nước vào cơ thể bằng ống 
bơm qua kim rỗng. Tiêm thuốc bổ, 

tiêm chích dg. t (id.). Tiêm (nói chung). Нос 
cách tiêm chích, băng bó. 2 Tiêm chích ma tuý. 
Nhiễm HIV qua con đường tiêm chích. 

tiêm chủng dg. Tiêm và chủng để phòng bệnh 
(nói khái quát). Tiêm chủng phòng dịch. 

tiêm kích d. (kng.). Máy bay tiêm kích (nói tắt). 
tiêm mao d. Sợi ngắn và mọc dày ở phía ngoài 
cơ thể đơn bảo hoặc ở tế bảo biếu bị của động 
Vật bậc cao. І 

tiêm nhiễm dg. Để cho cái xấu thâm nhập vào 
và gây tác hại. Tiêm nhiễm những thỏi hư tật 
xấu. 

tiêm tất t. (cũ), Tươm tất. 

tiêm ẩn t. Ó trạng thái ngắm ấn ở bên trong, 
chưa bộc lộ ra ngoài. Khoáng sản tiêm ấn trong 
lòng đất. Sức sống tiêm dh. 

tiểm lực d. Sức mạnh tiềm tàng. Nâng cao tiêm 
lực kinh tế. 

tiểm lực quân sự d. Khả năng tiêm tảng về sức 
người, sửc của có thể huy động để tiến hành chiến 
tranh. 


tiểm năng d. Khá năng, năng lực tiém tảng. Phát 
huy tiểm năng của lớp người trẻ. f 

tiểm nhập dg. Bí mật lọt vào trận địa của đối 
phương. Trinh sát tiêm nhập dán địch. 

Чёт tàng t. Ó trạng thái ẩn giấu bên trong dưới 
dạng khả năng, chưa bộc lộ ra, chưa phải là hiện 
thực. Nguẳn sức mạnh tiêm tàng. Khai thác 
những khả năng tiểm tùng. 

tiểm thức d. Hoạt động tâm lí của con người 
mà bản thân người ấy không có ý thức. Tir tướng 
coi thường phụ nữ đã ăn sâu vào tiêm thức của 
Ông ta. 

tiêm tiệm t. (ph.; kng,). Тат tạm. Cũng tiêm 
tiệm dú, : 

tiểm vọng kinh d. (cũ). Kính tiêm vọng. 

tiếm dg. (cü). Chiếm lấy chức, quyền, địa vị của 
người bể trên minh một cách ngang ngược. Tiếm 
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quyên. Ngôi vua bị tiếm. 

tiếm đoạt dg. (cũ). Chiếm đoạt chức, quyền, địa 
vị của người bể trên minh một cách ngang ngược; 
tiếm. Gian thần tiếm đoạt ngôi vua. 

Чёт vị dg. (cũ). Chiếm đoạt ngôi vua; tiếm ngôi. 
tiệm d. (cũ). Cửa hàng. Tiệm дп. Tiệm may. Tiệm 
buôn. Ап cơm tiệm. 

tiệm cận dg. (id.). Tiến sát dân đến. Nhận chức 
ngày càng tiệm cận chán Н. 

tiệm tiến dg. Tiến triển dán dần. Vận động tiệm 
tiến từ thấp đến cao. Giai đoạn tiệm tiến của 
phong trào cách mạng. 

tiên, 1 d. Nhân vật trong truyện thần thoại, đẹp 
khác thưởng, có những phép mắu nhiệm và cuộc 
sống rất yên vui. Đẹp như tiên. Sướng như tiên. 
Phép tiên. Cõi tiên... 

H t. Thuộc về tiên, có phép mu nhiệm, Оша 
đào tiên. Thuốc tiên. 

tiên; d. (cũ; vch.; kết hợp hạn chế). Giấy đẹp, 
thường có vẽ hoa, thời xưa dùng để viết thư hay 
đề vịnh. 

tiên cảnh d. Nơi tiên ở, có cảnh đẹp và cuộc 
sống sung sướng; cảnh tiên. 

tiên chi d. Người đứng đầu ngôi thứ trong làng 
thởi phong kiến, làm chủ các cuộc tế lễ, hương 
dm. An tiên chỉ (дїй ngôi tiên chỉ), 

tiên cung d. (vch,). Cung tiên ở, theo thân thoại, 
Người tiên cưng (tiên). . а. | 
tiên dë d. 1 Mệnh đề được thừa nhận mà không 
chứng minh, xem như là xuất phát điểm 46 xây 
dựng một lí thuyết toán học nào đó. Các en dé 
hình học. 2 Điều chân li không thể chứng minh, 
nhưng là đơn giản, hiển nhiên, dùng làm xuất 
phát điểm trong một hệ thống lí luận nào đó. 
tiên đế d. Từ dùng đế gọi một cách tôn kính 
vua đời trước thuộc cùng một triều đại, 

tiên đoán dg. Đoán trước (điều sẽ xảy ra). Tiền 
đoản sự thất bại của để quốc xâm lược. Lời tiên 
đoản đã trở thành sự thật. 

tiên đồng d. Người con trai nhỏ tuổi theo hầu 
các vị tiên trong truyện thần thoại. 

tiên giới d. (¡d.). Như tiên cảnh. : 

tiên hiển d. Người có tài cao đức lớn đời trước, 
tiên kiến d. (cü; id.). Điều thấy trước, đoán 
trước được. 

tiên liệt d. Người đời trước có công lớn, đã hi 
sinh vì nước. Mơi gương các bậc tiên liệt. 

tiên liệu đg. Tính trước mọi khả năng để liệu 
cách ứng phó. Nhờ tiên liệu sáng suối nên 
không bị động. 

tiên linh d. (cũ; trtr.). Linh hồn người đã chết. 


tiên tri 
tiên lượng 1 dg. (¡d.). Đoán trước sự diễn biển. 
п d. Dự đoán của thầy thuốc về khả năng điễn 
biến của một bệnh. Vét thuong bị nhiễm trùng, 
có tiên lượng không tôt. 

tiên nga d. (vch.). Nàng tiên, Đẹp như tiên nga. 
tiên nghiệm p. (hoặc t), x, a priori. 

tiên nhân d. 1 (cü; 14.). Những người thuộc thế 
hệ trước trong gia tộc (nói khái quát); tổ tiên. 
Thờ phụng tiên nhân. 2 (thgt.). Từ đùng làm tiếng 
chửi; như tiên sư (ng. 2), 

tiên nho d. Học giả nho học có danh tiếng thời 
trước. Lởi bàn của các bậc tiên nho. 

tiên nữ d. (vch.). Nàng tiên. 

tiên ông d. (vch.). Ống tiên. 

tiên phong t. 1 (Đạo quân) ở vị trí di đầu để ra 
mặt trận. Quân tiên phong. 2 Ó vị trí dẫn đầu, 
hãng hải, tích cực nhất. Di tiên phong trong 
phong trào. 

tiền phong đạo cết Cốt cách, phong thái của 
tiên; nói vë đẹp và phẩm cách cao thượng của 
người không vướng những điều trần tục. 

tiên quyết t. Cán phải có trước, được giải quyế 
trước thi mới có thể làm được các việc khác. Điều 
kiện tiên quyết. 

tiên sinh d. (cù). 1 Tử học trò dùng để gọi tôn 
thầy dạy nho học thời trước. 2 (thưởng dùng trong 
tổ hợp sau từ chỉ họ). Từ dùng đế gọi tôn bậc lớn 
tuổi có học thúc và tải đức, tỏ ý kính trọng. Phan 
(Bội Châu) tiên sinh. Xin tiên sinh chỉ giáo. 
tiên sư d. 1 (cũ). Người lập ra một trường phái 
hoặc bày ra và dạy lại một nghề, trong quan hệ 
với những người theo trường phái hơặc nghề của 
mình ở các đời sau. Thởi xưa, làm nghệ gì phải 
thờ tiên sư nghề ду. 2 (thgt.). Từ dùng lâm tiếng 
chửi, Tiên sư nhà nói 

Чап sư cha (thgt.). Tiếng chửi. Tiên sự cha nó! 
tiên thiên t. 22 sẵn có ngay từ trước lúc sinh ra. 
Những tỉnh chất tiên thiên của con người, Сат 
điếc tiên thiên. Е 

tiên thiên bất túc (cü). Ó trạng thái ngay khi 
sinh ra đã yếu ớt, cơ thể không bình thường, Đứa 
bé tiên thiên bất túc. ` ` 

tiên tiến t. 1 Ở vị trí hàng đầu, vượt hẳn trình độ 
phát triển chưng, Nền sản xuất tiên tiến. Tư tướng 
tiên tiến. Đấu tranh giữa cái tiên tiến và cải lạc 
hậu. 2 (dùng trong một số danh hiệu). (Người, 
đơn vị) đạt thành tích cao, có tác dung lôi cuốn, 
thúc đấy. Lao động tiên tiến". 

tiên tổ d. (id). Như ứố tiên. 

tiên trí бр. Biết trước được những việc sẽ xảy 
та. Bậc tiên tri. Những điều tiên trí. 





tiền, d, 1 Vật đủc bằng kim loại hay ín bằng 
giấy do ngân hàng phát hành, đùng làm đơn vị 
tiến tệ (nói khái quát). Tién giấy*. Tiên đúc*, 
Ngân hàng phát hành tiên mới, Khoản tiền cụ 
thể. Tiên công. Tiển thưởng. Tiên thuê nhà. 
Thanh toán tiên. 3 Đơn vị tiên tệ cũ thời phong 
kiến, bằng 1/10 quan, 60 đồng tiền кат, Mőt 
quan hai tiên. 

tián, d. (cü). Đồng cân, 

tiền; I t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Ở 
phia trước; trái với hậu, Của tiền, Mặt tiên. 

H Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh їй, tính từ, 
có nghĩa “trước, ở phía trước, thuộc thời kì trước”, 
Tiên lệ*. Tiên dên“. Tiên tư bản chú nghĩa. Tiên 
khởi nghĩa. 

tiền án d. Án về một vụ phạm pháp đã được xử 
trước đó. B; cáo đã có tiên án, 

tiền bạc đ. Tiền để sử dụng, chỉ tiêu (nói khái 
quát). Tiên bạc eo hẹp, 

tiến bối а, Người thuộc lớp trước, được kinh 
phục, trong quan hệ với những người lớp sau, 
gọi là hậu bối (nói khái quát). Noi guong các 
bậc tiên bối. Nhà văn tiền bối. 

tiền cảnh d. Cánh ở phía trước, gắn ống kính 
hoặc gần mắt người xem nhất. Bức dnh sử dụng 
tiên cảnh khá đẹp. Tiên cảnh là hàng cây, phía 
xa là cảnh đồng bao іа. 

tiền của d. Tiên bạc và của cài. Đồng góp tiền 
của. Hao tiên tốn của, 

tiền duyên, d. Khu Vực ở ven phía trước nhất 
của trận địa, Hệ thống phòng ngự tiên duyên. 
tiền duyên; d. Duyên nợ có với nhau từ kiếp 
trước, theo quan niệm của đạo Phật, 
tiến đạo d. 1 Cầu thủ hoạt động ở hàng đầu trong 
đội bóng, có nhiệm vụ chủ yếu là tiến công, 
Chuyên bóng cho tiên đạo sút vào khung thành. 
2 (cũ). Đạo quân đi trước mở đường. 

tiền để d. 1 Mối về trong hai vế đầu của tam 
đoạn luận, tử đó rút ra kết luận. 2 Điều kiện cần 
thiết phải có trước để làm việc gì, Рат nghĩ đảm 
làm là tiên đề của moi sáng tạo. 

tiến đình d. 1 Khoang nhỏ ở phần trước một 
khoang lớn nảo đó trong cùng một bộ phận của 
cơ thế. Tiền định miệng. Tiền đình mãi. 2 Tiền 
đình ở tai trong, nơi có со quan cắm thụ sy thăng 
bằng của cơ thể. B; rối loạn tiền đình. 

tiền định t. Đã được tạo hoá định sẵn từ trước, 
theo quan niệm duy tâm, Số phận tiên dinh. 
tiền định luận d. x. ¿huy trên định. 

tiền đồ d. Con đường tương lai, triển vọng. Tiền 
dó rộng lớn, Chỉ lo cho tiên để cá nhân, 


tiền dên d. VỊ trí ở phía trước nhất, gån đối 
phương nhất, có nhiệm vụ canh giữ và trực tiếp 
đương đầu với đối phương, | : 
tiển đúc d. Tiên cổ được đúc bằng kim loại. 
tiền đường d. Gian nhà chỉnh ở phía trước của 
một ngôi nhà lớn thời trước, thường làm nơi thờ 
phụng. 

tiền giấy d. Tiền bằng giấy do ngân hàng phát 
hành. 

tiền hậu bất nhất (Lời nói, việc làm) trước và 
Sau mâu thuẫn, không thống nhất. №; năng lung 
tung, tiên hậu bất nhất. 

tiền hó hậu ủng (cü). Tả cảnh vua quan đi có 
đoàn người đi trước dẹp đường, theo sau hộ vệ, 
uy nghỉ, rám rập, 

tiền khả thí t. (thường dùng phụ sau d.). Có tính 
chất tổng quát các luận điểm về khả năng và điều 
kiện thực tế thực hiện được (một dự án). Lập dự 
ап tiên khả thị, 

tiền khởi nghĩa t. Thuộc thời ki trước cuộc Tổng 
khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam. Сап bộ 
tiền khởi nghĩa. 

tiền khu dg, (cũ). Khởi xướng và dẫn đầu một 
phong trào chính trị, văn hoá có y nghĩa to lớn. 
Các bậc tiền khu. 

tiền kiếp d. Kiếp trước, theo thuyết luân hồi của 
đạo Phật. Nợ điển kiếp. 

tiền lẻ d. Những tiền nhỏ, dùng cho những khoản 
chỉ tiêu lát vặt hoặc để trả khoản lễ ngoài số tròn 
(nói khái quát). Đổi tiên lé di xe, Trả lại tiên lẻ 
cho khách hàng. 

tiền lệ đ. Việc xáy ra từ trước, tạo thành cái lệ 


. cho những việc về sau. Có những việc đã thành 


tiên lệ, phải theo: Tạo thành một tiên lê cho 
заи nảy. z 

tiền liệt tuyến x. tuyến tiên liệt. 

tiền lương d. Tiên công trả định ki, thường là 
hằng tháng, cho công nhân, viên chức, Cdi tién 
chế độ tiền lương. 

tiền lương danh nghĩa d. Tiền lương biểu hiện 
bằng tiền mặt; phân biệt với аёл lương thực tế. 
tiễn lương thực tế d. Tiên lương tính theo số 
lượng tư liệu sinh hoạt, trên thực tế có thể mua 
được; phân biệt với tién lương danh nghĩa. Giả 
sinh hoạt tăng làm tiên lương thực tế giảm. 

tiển mãi lộ d. Tiên phải nộp cho bọn cướp đón 
đường để chúng cho đi qua (coi như là “tiền mua 
đường”). Chăn đường đòi tiên mãi 1. 

tiền mãn kinh d. Giai đoạn sắp mãn kinh, 
thường có những biểu hiện rối loạn kinh nguyệt, 
rối loạn tam sinh lí, sức khoẻ. Quan tâm đến sức 
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khoẻ của phụ nữ thời kì tiên mãn kinh. 

tiền mặt d. Tiên kim khi hoặc tiền giấy dùng 
trực tiếp làm phương tiện mua bán, chỉ trả trong 
lưu thông. Trả tiên mặt. Thưởng bằng tiên mặt 
và hiện vậi. 

tiền mất tật mang Ví trường hợp mất của, mất 
công mà vẫn không khỏi bệnh, không được 
việc рі. 

tiền nào của ấy сп. tiền nào của nấy (kng.). 
Của có được thường có giá trị tương ứng với số 
tiền bỏ ra mua (thường dùng như một lời khuyên 
hoặc an ủi). Tiên nào của ấy, tuy đắt một tí 
nhưng dùng lại bên. Đúng là tiên nào của nấy, 
chưa dùng đã hỏng. 

tiền nghìn bạc vạn (kng.). Tiền bạc nhiều vô 
kë (thường hàm ý tuy vậy cũng chẳng có nghĩa 
Bì). Tiên nghìn bạc vạn cũng không thể mua 
được lòng tin. 

tiền nhân d. (cũ). Người thuộc các thế hệ trước, 
trong quan hệ với lớp người đang sống (nói khái 
quát). Sự nghiệp của tiên nhân để lại. 

tiền nhiệm t. Đã giữ chức vụ quan trọng nào 
đó trước đây, nói trong quan hệ với người đương 
nhiệm. Thủ tướng mới tán thành các chủ trương 
lớn của người tiên nhiệm. 

tiền nong d. Тіёп dùng trong việc vay mượn, 
buôn bán, chỉ tiêu (nói khái quát). Tiên nong 
sòng phẳng, Quan hệ tiên nong. Tiên nong chí 
tiêu không có kế hoạch. 

tiền oan nghiệp chướng Điều ác đã phạm ở 
kiếp trước thành cái nợ cho пёр kiếp này phải 
chịu khó để đền lại, theo quan niệm của đạo Phậi. 
tiền phong I t. Như tiên phong (ng. 2). Đi 
tiên phong. 

п d. Cầu thủ bóng rổ thuộc hàng tiền đạo, khi 
tiến công thưởng hoạt động ở bên cánh của sân. 
tiền phong chủ nghĩa t. Có tư tưởng thích đi 
đầu trong phong trào, nën thưởng có những chủ 
trương, hoạt động thoát Н thực tế, thoát li quần 
chúng. 

tiền phương d. Vùng đang diễn ra những trận 
chiến đấu trực tiếp với địch. Bộ chỉ huy tiên 
phương. 

tiền диап d. Đạo quân ở phía trước, theo cách 
tố chức quân đội thời xưa. 

tién sảnh d. Phòng lớn ở các lối vào của một 
nhả công cộng, phải đi qua để vào các phòng 
khác. 

tiền sử d. 1 Thời kì xa xưa trong lịch sử, trước 
khi có sử chép. 2 Toàn bộ nói chung tình hình 
sức khoẻ và bệnh tật đã qua của một người bệnh. 


tiễn biệt 
Bệnh nhân có tiên sử ho lao. 

tiền sự d. Hành vi phạm pháp 44 có trước đỏ. 
Tội phạm có tiễn sự. 

tiền tài d, Như điển cúa (nhưng nghĩa khái quát 
hơn). Chạy theo tiên tài, danh vọng. 

tiển tệ d. Vật ngang giá chung dùng để đo lường 
giá trị hàng hoá, làm phương tiện dùng mua 
hàng, tích luf và thanh toán. 

tiên thân d. 1 Bản thần mình ở kiếp trước, trong 
quan hệ với thể xác kiếp sau, gọi là hậu thân, 
theo thuyết luân hồi của đạo Phật. 2 Hình thúc 
tổ chức ban đầu, trong quan hệ với hình thức tổ 
chức phát triển về sau. 

tiền tiến t. Như điên tién. Nên sản xuất tiên tiến. 
tiền tiêu а. (dùng phụ sau d.). Nơi canh gác ở 
phía trước khu vực trú quân, hướng về phía địch. 
Vi trí tiên tiêu. Trạm gác tiên tiêu. 

tiền tố d. Phụ tố đứng trước căn tố, 

tiền trảm hậu tấu Chém người trước, tâu lên 
vua sau (một quyền đặc biệt vua ban cho bể tôi 
thời phong kiến); thường dùng (kng.) để ví 
trưởng hợp tự ý giải quyết, xong rồi mới báo cáo 
không xin y kiến trước. 

tiền trạm d. Bộ phận nhỏ được phải đến trước 
để chuẩn bị điều kiện sinh hoạt, làm việc cho bộ 
phận lớn đến sau. Đội tiển tạm. Làm nhiệm vụ 
tiền trạm. Đi tién trạm (đi trước, làm tiền trạm). 
tiền trao cháo múc Chỉ quan hệ mua bán, trao 
đổi а phẳng, dứt khoát, không dé dây dưa, 
chậm trễ 

tiền trình d. (cũ). Con đường trước mắt; dùng 
để chỉ tương lai. Tiển trình còn dài, 

tiền tuất d. Tiền trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ 
hoặc cho thần nhân của người làm việc nhà nước 
chết trong khi làm nhiệm vụ. 

tiền túi d. (kng.). Tiền riêng của cá nhân. Phải 
bd tiên túi ra mà làm. 

tiền tuyến d. Tuyến trước, nơi trực tiếp chiến 
đầu với địch. Ra tiên tuyển đánh giặc, cứu nước. 
tiền vận d. Số phận con người trong thời ki còn 
trẻ; phân biệt với hậu vận. Thdy bói 2 tiên 
vận, hậu vån. 

tiền vệ d. 1 Bộ phận đi ở đầu đội hình hành 
quân, có nhiệm vụ bảo đảm an toàn phía 
trước. Đơn vị tiên vệ. 2 Cầu thủ hoạt động ở 
giữa hàng tiến đạo và hậu vệ, có nhiệm vụ 
vừa tiến công vừa phòng thủ. Tiển vệ chuyển 
bóng cho tiên đạo. 

tián dg. Đưa đi một đoạn để tỏ tình lưu luyến. 
Tiễn khách ra tận cửa. Tiên bạn lên đường. 
tiễn biệt dg. (¡d.). Tiễn đưa người đi xa. 
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° _. tiễn chân dg. (юр). Như điến (ng. 1}. 


tiễn đưa dg. Tiễn (nói khái quát). Budi tiên dwa. 
tiễn hành dg. (cü; vch.). Tiên lên đường. Bảy 
tiệc tiễn hành. 

tiến, dg. 1 Di chuyển theo hướng thẳng về phía 
trước, Tiến lên vài bước. Tiến đến gần. 2 Phát 
triển theo hướng di lên, ngây càng cao hơn, Miên 
núi tiến kịp miễn xuôi. Phong trào tiến vững 
chắc. Một bước tiển quan trọng. 

tiến; dg. (сй). 1 Dâng vật phẩm, lễ vật lên vua 
hoặc thắn thánh, Dem hdi sản quy tiến vua. Vào 
chùa dâng hương tiên Phật. 2 Tiến cử (nói tật), 
Tiến người hiển. 

tiến bộ I dg. (hoặc t). 1 Phát triển theo hướng 
đi lên, tốt hơn trước, Giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
Học tập tiến bộ. 2 Phù hợp với xu hướng phát 
triển của lịch sử, của thời đại. Nên văn học tiến 
bộ. Dư luận tiến bộ trên thể giới, 

ПЧ. Sự tiến bộ. Có nhiều tiến bộ. Những tiến bộ 
về khoa học công nghệ. 

tiến công åg. cn. tån công. 1 Tiến đánh. Tiển 
công một cứ điểm. Đợt tiến công. 2 Hoạt động 
khác phục khó khan với khí thế mạnh më, nhằm 
đạt mục đích nhất định. 7ïến công vào nghèo 
лап và lạc bậu. 

tiến cống dg. (trư.). Dâng nộp vật phẩm cho 
Vua chúa hoặc nước mà mình chịu thần phục, 
thời phong kiến. 

tiến cử ág, (trư.). Giới thiệu người xứng đáng 
để được sử dụng. Tiển cử nhân tài. 

tiến độ d. Nhịp độ tiến hành công việc, Đá; 
nhanh tiến độ thi công. 

tiến hành dg. Làm, thực hiện (việc đã định 
trước). Tiến hành tổng kết cuối năm, Tiến hành 
thảo luận. Tiển hành cuộc điều tra. Công việc 
được tiến hành thuận lợi. 

tiến hoá dg. Biến đổi dần theo hướng phát triển 
từ thấp lên cao; trái với thoái hoá. Quá trình tiến 
hod của lịch sử. 

tiến hoá luận d. x. thuyết tiến hod. 

tiến quân dg. Đưa quân đội đi chiến đầu. 
Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc. 

tiến sĩ d. 1 Học vị của người đỗ khoa thi dinh. 
Віа các tiến sĩ triểu Іа, 2 Học vị cao nhất cấp 
cho người nghiên cứu khoa học trong một ngảnh 
khoa học nhất định. 

tiến thân đg. Làm cho mình có được địa vị nảo 
đó trong xã hội. Tim cách tiến thân. Tiến thần 
bằng con đường khoa củ 

tiến thoái dg. Tiến và lui (nói khái quát). Bao 
váy, chặn bé? các đường tiến thoái. 


tiến thoái lưỡng nan Tiến cũng khó mà lui cũng 
khó; tả tỉnh thế bế tắc, khó xử. 

tiến thủ dg. (dùng phụ sau 4.). Vươn lên không 
ngừng để ngày một tiến bộ. Chí tién thủ. Có tinh 
thần tiến thú, 

tiến triển dg. Diễn biến và phát triển theo một 
hướng nào dó. Công việc tiến triển khá thuận 
lợi. Bệnh tình tiên triển xấu di. 

tiến trình d. 1 Quả trình tiến triển, Tiến trình 
của lịch siz 2 Quá trình tiến hành, Tiến trình của 
hội nghị, Tiển trinh thi công. 

tiện, dg. Cát bao quanh cho đứt hoặc tạo thành 
mặt xoay, mật trụ, mặt xoắn ốc. Tiện tám mia 
thành từng khẩu. Tiện một chỉ tiết máy, Máy 
tiện*. Thợ tiện. f 

tiện; t. 1 Dễ dàng, thuận lợi cho công việc, không 
hoặc ít рар phiển phức, khó khăn, trở ngại. Dun 
than tiện hơn dun củi. Nhà ở cách sông, đi về 
không tiện. Tiện cho việc học tập, nghiên cứu. 
Tiện dùng. 2 (thường dùng có kẻm ý phủ định). 
Phải lẽ, hợp lẽ thông thường, dë được chấp nhận. 
Bắt anh Фу phải chờ, e không tiện, Làm thể, coi 
sao tiện? Nói ở đây không tiện. 3 Có điều kiện, 
hoàn cảnh thuận lợi để kết hợp làm luôn việc gì 
до. Tiên có ôtô, về luôn, Tiện đây xin góp một 
vài ý kiển. Tiện tay, lấy hộ cuốn sách! Tiện 
đường, rẽ vào choi. . 

tiện dàn d. (cũ). Người dân nghèo, thuộc tầng 
lớp thấp nhất trong xã hội thởi trước (thường hàm 
Ў bị khinh rẻ). Đám tiện dân. Kë tiện dân. 

tiện dụng t. Tiện lợi cho việc sử dụng: tiện dùng. 
Sdn phẩm vừa đẹp vừa tiện dụng. 

tiện ích d. Cái phục vụ cho một lợi ích hoặc tạo 
ta một sự tiện lợi nào đó (nói khái quát). Công 
trình tiện ích xã hội (cung cấp điện, nước, v.v.), 
tiện lợi t. Tiện (nói khái quát). Đường giao thông 
tiện lợi. Điều kiện tiện lợi. Sử dung tiện lợi. 
tiện nghỉ, ға. Những trang bị cắn thiết làm cho 
sinh hoạt hằng ngày được thuận tiện, thoải mái 
(nói tổng quát). Tiện nghỉ sinh hoạt. Nhà có đây 
đủ tiện nghi. ' 

П t, (kng.). Thích hợp và thuận tiện cho sinh 
hoạt vật chất hằng ngày, Để đừng vừa đẹp vừa 
tiện nghi. 

tiện nghị; t. (сй; dùng phụ trước dg.). Được phép 
tuỳ theo tỉnh hình mà tự quyết định cách xử lí, 
không cán phải chờ lệnh của trên, Сло được tiện 
nghỉ làm việc, Trao quyền tiện nghỉ hành sự. 
tiện nữ d. (cü; kc.). Từ dùng để gọi con gái mình 
một cách khiêm tốn. 

tiện tàn åg. (ph.). Tản tiện. 
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tiện thể p. (kng.; dùng ở đâu câu, đầu phân câu, 
hoặc dùng phụ trước đg.), Nhân có được dip 
thuận tiện (nën làm một việc gì đó). p; qua, 
tiện thể ghé vào. Anh di, tiện thể tôi nhờ anh 
việc này. 

tiện thiếp d. (cũ; kc.). Từ người phụ nữ dùng để 
tự xung một cách khiêm tốn khi nói với người 
đàn ông. 


tiện y d. (¡d.). Quần áo mặc thường ngày trong , 


gia đình khi nghỉ ngơi. Bộ tiện y. 

tiêng tiếc t. x. пёс (ng. 1; láy). 

tiếng, d. 1 Cái mà tai có thé nghe được. Tiếng 
đàn. Tiếng cười. Ba tiếng trống. Tiếng nước chả; у 
róc rách. 2 Âm tiết trong tiếng Việt, về mat là 
đơn vị thường có nghĩa, đừng trong chuỗi lời nói. 
Câu thơ lục bát gôm mười bón tiếng. Nói dẫn 
từng tiếng một. Nghe không rõ, tiếng được tiếng 
mất. 3 Ngôn ngữ. Tiếng Việt. Biết nhiều thứ tiếng. 
4 Giọng nói riêng của một người hay cách phát 
âm riêng của một vùng nào đó. Nghe có tiếng ai 
rất quen ở buông bên. Tiếng уйт trầm. Tiếng 
người miền Nam. Сый cha không bằng pha tiếng 
(tng.). 5 Lời nói của một cá nhân nào đó. Nghe 
có tiểng сді nhau. Nói giúp cho một tiếng. 6 Lời 
bản tán, khen chê trong xã hội. Được tiếng là 
người thdng thắn. Bưởi ngon có tiếng. Tiếng lành 
đồn xa, tiếng dữ dên xa (tng.). 

tiếng; d. (kng.). Khoảng thời gian một giờ 
đồng hồ. Đá nứa tiếng thì xong. Di mất hai 
tiếng đồng Ад. 

tiếng bấc tiếng chi Những lời nói chê bai, day 
nghiến gây khó chịu. 

tiếng cả nhà không Tiếng đồn là giàu có, 
phong lưu, nhưng thật са là nghèo túng, không 
có gì. 

tiếng địa phương d. Phương ngữ địa lí. Tiếng 
địa phương miễn Nam của tiếng Việt. 

tiếng động d. Tiếng phát ra do sự va chạm, nói 
chung. Giát mình vì nghe có tiếng động. 

tiếng là (kng.). Như điếng rằng. Tiếng là anh 
em, mà chẳng nhờ cậy được gì. 

tiếng lóng d. Cách nói những từ ngữ riêng trong 
một tång lớp hoặc một nhóm người nào đó, nhằm 
chỉ để cho trong nội bộ hiểu được với nhau mà 
thôi. Tiếng lóng của ké cắp. 

tiếng mẹ đẻ d. Ngôn ngữ dân tộc mình, trong 
quan hệ đối lập với các ngôn ngữ khác. Dùng 
tiếng mẹ dé trong nhà trưởng. 

tiếng nói d. 1 Ngôn ngữ, về mặt là công cụ giao 
tiếp. Sự khác nhau vẻ màu da và tiếng nói. 
Nghiên cửu tiếng nói của trẻ em. 2 Y kiến, quan 





tiếp diện 
điểm được phát biểu về một vấn đề cụ thể nào 
đó (nói tổng quát). Nói lên tiếng nói của mình. 
Trong việc này, ông dy có tiếng nói quyết định. 
tiếng phổ thông d. Ngôn ngữ dùng phổ biến 
trong cả nước, phần biệt với các ngôn ngữ dân 
tộc thiểu số, ở nước có nhiều dân tộc. 

tiếng rằng (kng.). (thường đùng ở đầu câu). 
Gọi là, mang tiếng là... (thi đáng lẽ phải như 
thế nào đó, nhưng thực tế lại không phải như 
vậy). Tiếng rằng ngày nghĩ, nhưng không lúc 
nào được thánh thoi. 

tiếng tăm d. Lời nhận định, đánh giá, thường là 
hay, là tốt, đã được lan truyền rộng trong xã hội. 
Tiếng tăm lừng lẫy. Nhà văn có tiếng tắm. 
tiếng thế (kng.). Tiếng rằng thế. Ông ấy tiếng 
thế nhưng cùng vất vd. Tiếng thế nhưng chẳng 
đến nỗi nào. 

tiếng thơm d. Tiếng tốt được lưu truyền rộng 
và mãi về sau. Tiếng thơm muôn thuở, 

tiếng vang d. Tác động tốt của một việc làm 
được đư luận rộng rãi chào đón và hoan nghênh. 
Tác phẩm ra đời dā gây được tiếng vang lớn. „ 
tiếp dg. 1 (сӣ). Liền với, trong không gian; giáp. ` 
Phía đông tiếp núi. 2 Liên theo sau, tạo thành sự 
liên tục trong thời gian. Ngày nọ ti ngày Ма. 
Làm tiếp công việc. Ngừng một lát rồi kë tiểp. 
Tiến lời. 3 (ph.). Ghép. Tiếp cảnh cam. 4 Đưa 
thêm vào để cho có đủ, bảo баш hoạt động 
được liên tục. Tiếp sức*, Tiếp máu (truyền 
máu). 5 (ph.). Nhận (thư tử, tin tức). Tiếp tho 
(nhận thụ), Tiếp được báo cáo. 6 Gặp và chuyện 
trò (với người đến với minh). Tiếp khách. Đại 
biểu quốc hội tiếp dân. 

tiếp âm ág. Phát chuyển tiếp một chương trình 
phát thanh đang thu được để truyền đi xa hơn. 
Đài tiếp âm. 

tiếp cận dg. 1 (id.). © gắn, ở liên kê. Vùng tiép 
cận thành phố. 2 Tiến sát gån. Bi mật tiếp cận 
trận địa địch, 3 Đến gắn để tiếp xúc. Tìm cách 
tiếp cận với bộ trưởng. Thanh niên ra đời, tiếp 
cận với thực tế, 4 Từng bước, bằng những phương 
pháp nhất định, tìm hiểu một đối tượng nghiên 
cứu nào dó. Cách tiếp cận vấn dè. 

tiếp chuyện dg. Nói chuyện để tiếp người nào 
đó. Tiến chuyện khách. 

tiếp cứu dg. Cứu nguy. Đánh SOS gọi máy bay 
đến tiếp cửa. 

tiếp diễn dg. Tiếp tục xảy ra, diễn ra, chưa chấm 
đứt, Ngăn ngừa không cho hành động xấu tiếp 
diễn. Chiến sự vẫn пёр diễn. 

tiếp điện d. Mặt phẳng đi qua một điểm của 
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một mặt và chứa tất cả các tiếp tuyến của những 
đường cong nằm trong mặt đó tại điểm nói trên. 
Họ điện của mặt câu ở điểm A. 

tiếp đãi đg. Đón tiếp và mời ăn uống (nói khái 
quát). Khách được tiếp đãi tử tế 

tiếp điểm d. Điểm tiếp xúc. Tiếp điểm trong 
contact điện cẩn phải thật khit, 

tiếp đón dg. (d.). Như đón tiếp. Т lếp đón 
nhiễm nd. 

tiếp giáp dg. Sát кё nhau, giáp nhau. Con 
đường tiếp giáp với biên giới. Nơi tiếp giáp giữa 
ba tinh. ` 
tiếp kiến dg. (trtr.). Gặp mặt và tiếp chuyện. 
Chủ tịch nước tiếp kiến đoàn ngoại giao. 

tiếp liệu dg. Cung cấp nguyên vật liệu cho nhả 
máy, xí nghiệp, v.v. Phỏng tiếp liệu của хі 
nghiệp. Nhân viên tiếp liệu. 

tiếp 191 dg. (kng.). Nói tiếp theo để làm ró thêm 
hoặc phát triển ý của người trước, 

tiếp nhận dg, Đón nhận cái từ người khác, nơi 
khác chuyển giao cho. Tiếp nhận tặng phẩm. 
Tiếp nhận một bệnh nhân từ bệnh viện khác 
gửi đến. 

tiếp nốt dg. (id.). Như nói tiép. 

tiếp phẩm I dg. Cung cấp thực phẩm cho cơ 
quan, xí nghiệp, v.v. 

П d. (kng.). Nhân viên làm công tác tiếp phẩm. 
tiếp phòng dg. Thay thế để tiếp tục nhiệm vụ 
đóng quân phòng thủ (thường nói vë quân đội 
nước này thay thế quân đội nước khác ở một khu 
vực chiếm đóng nào đó), 

tiếp quản åg. Thu nhận và quản lí cái của đối 
phường giao lại. Bộ đội tiếp quản thành phố. 
Tiếp quản nhà máy. 

tiếp sức йр. 1 Giúp sức vào làm tăng thêm sức 
mạnh. Đến ứiếp sức cho đồng đội. 2 (dùng trong 
một số tổ hợp). Làm tiếp vào công việc người 
khác đang làm. Chạy tiếp sức (nổi nhau từng 
quảng trên chặng đường thí đấu). 

tiếp tay dg. Giúp thêm sức vào để công việc, 
thưởng là của kẻ xấu, tiến hành thuận lợi hơn. 
Tiếp tay cho gian thương. 

tiếp tân dg. (trư.). Đón tiếp khách (nói khái 
quát). Buổi tiếp tân. Ban tiếp tân của hội nghị. 
tiếp tế dg. Chuyển đến để cung cấp lương thực 
và những thứ cán thiết. Tiếp të lương thực và 
thuốc men cho vùng bị động đất. Nguồn tiếp tế. 
tiếp theo йр. Tiếp liền theo sau. Phần tiếp theo 
của chương trình. Bao nhiêu chuyện xây ra tiếp 
theo. 

tiếp thị dg. 1 Tìm cách tiếp cận vả chiếm lĩnh 
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thị trường, Ddy mạnh công tác tiếp thị. Phụ 
trách tiếp thị của công tỉ. 2 (kng.). Tim khách 
hàng để giới thiệu, bán hàng. Nhân viên tiép thị. 
Di tiếp thị tới từng nhà. 

tiếp thu dg. 1 Nhận vẻ mình cái do người khác 
để lại, trao lại. Tiếp thu toàn bộ gia tài. 2 Tiếp 
nhận vả biến thành nhận thức của mình. Tiếp 
thu tư tướng mới. Tiếp thu bài giảng. Khả năng 
tiếp thụ của học sinh. Tiếp thu phê bình. 3 cn. 
tập nhiễm. (chm.). (Cơ thể sinh vật) nhận được 
đặc tính nảo đó trong đời sống cá thể, do tác 
động của hoàn cảnh sống chứ không phải là vốn 
có do di truyền. 

tiếp thụ dg. Như /iếp thu (ng. 2). Tiếp thu nz 
tướng tiến bộ. Tiếp thụ tỉnh hoa văn hoá các 
dán tộc. 

tiếp tục dg. Không ngừng та giữ sự nổi tiếp, sự 
liên tục trong hoạt động. Nghỉ một lát lại бёр 
tực làm. Tiếp tục chương trình. Trân đấu tiếp 
tục. Lửa vẫn tiếp tục cháy. 

tiếp tuyến d. Đường thẳng là vị trí giới hạn của 
một đường thắng cắt một đường cong cho trước 
ở một điểm cố định và một điểm đi động, khi 
điểm di động tiến dán tới điểm сб định. 

tiếp ứng ág. Tới để giúp thêm sức cho có thể 
đối phó được với tinh hình đang khó khăn 
(thưởng là trong chiến đấu). Có бис tượng đến 
tiếp ứng. Quản tiếp ứng. 

tiếp vận đg. Vận chuyển để tiếp tế phục vụ 
cho chiến đấu. Tiếp vận quán lương. Dân công 
tiếp vận. 

tiếp viên d, Nhân viên tiếp đón, phục vụ khách 
trên máy bay, trong các nhà hàng, khách sạn,... 
Nghề tiếp viên hàng không. Đội ngữ tiếp viên 
của khách sạn. 

tiếp viện dg. Tăng thêm lực lượng để giúp sức 
cho bộ phận đang chiến đấu. Đi điếp viện cho 
chiến trường. Quân tiếp viện. 

tiếp xúc dg. 1 Cham vào nhau và gây nên tác 
dụng. Chỗ 44и dây dẫn tiếp xúc không tối. 
2 Thường xuyên có sự đụng chạm hoặc ở gần 
đến mức có thể trực tiếp chịu tác động không 
hay. Tiếp xúc với hoá chất ддс. Bi lây do nếp 
xúc với người mắc bệnh. 3 Gặp gỡ để tạo quan 
hệ. Cuộc tiếp xúc giữa hai bộ trưởng ngoại giao. 
Tiếp xúc rộng rãi với quản chúng. 4 (chm.). (Hai 
đường) cùng có chung một tiếp tuyến ở một điểm 
nào đó hay (hai mặt) cùng có chung một tiếp 
điện ở một điểm nào đó, 

tiệp dg. (¡d.). (Màu sắc) hợp với nhau tạo nên 
sự hài hoà. Màu chiếc khăn tiệp với màu áo. 
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Чәр báo d. (cũ; id.). Тіп báo thắng trận. , 
tiết, d. 1 Máu của một số loài động vật có 
xương sống, dùng làm món ăn, Cả: tiét (cắt để 
giết và lấy tiết). Tiết gà. Tiết lợn, Dó như miếng 
tiết. 2 (thgt.). (dùng sau t., đg., trong một số tổ 
hợp). Máu của con người, col là biểu trưng của 
tinh cảm tức giận sôi sục. Điện tiết", Саи tiết", 
Nóng tiết*. 

tiết; d. 1 cn. ngày tiet. Ngày cách nhau nửa 
tháng trong năm, ứng với một trong hai mươi 
bốn vị trí của Mặt Trời trên đường hoảng đạo, 
được đưa vào lịch cổ truyền của Trung Quốc 
nhằm xác định khí hậu, thời vụ cho phù hợp 
với điều kiện tự nhiên. Tiết lập xuân. Tiết hạ 
chi. 2 (cũ; id.). Khoảng thời gian giữa hai 
ngày tiết Кё nhau (15 - 16 ngày), được xem là 
có đặc điểm khí hận gắn giống nhau. 3 Thời 
tiết, về mặt có đặc điểm không thay đổi nào 
đó trong khoảng thời gian nhất định trong 
năm. Trời đã chuyển sang tiết thu. Tiết trời 
ấp áp. Tiết tháng bảy mưa ngâu. 

tiết; d. ¡ Phân nhỏ của chương trong tác phẩm. 
Chương đâu có ba tiết. 2 (thường nói tiết nhạc). 
Сап nhạc. Dao điết cuổitùng của bản nhạc. 
tiết, d. Khoảng thời gian lên lp, thường là 45 
phút. Tiết học. Buối sảng học bẩn tiết. Tiết toán. 
tiết; d. (cũ; vch.). Lòng ngay thẳng, trong sạch, 
giữ trước sau như một. Giữ tét trọn đời. . 
tiết, dg. (Bộ phận cơ thể) sản sinh chất dịch. Da 
аду tiết dịch vị, Tiết nước bot. Tiết sữa. Сау tiết 
ra nhựa độc. 

tiết canh d. Món ап làm bằng tiết sống trộn với 
gan, sụn luộc chin thái nhỏ và gia vị, để cho đông 
lại. Đảnh tiết canh vịt. І 

tiết chế dg. 1 (cù). СЫ huy, điều khiển việc 
quân. Tiết chế binh nhưng. 2 (¡d.). Hạn chế, giữ 
không cho vượt quá mức. Tiết chế dục vọng. 
tiết diện d, Hình phẳng có được do cát một hình 
khối bằng một mật phẳng; mặt cắt (thường nói 
về mặt có một hinh hay một độ lớn nào đó). 
Tiết diện сца mặt cầu bao giờ cũng là một 
đường tròn. Loại dây dẫn cỏ tiết diện lớn. Tiết 
điện I millimet vuông. 

tiết dục йр. Tự hạn chế tình dục. 

tiết điệu d. (¡d.). Như nhịp điệu. 

tiết độ sứ d. Chức quan ở Trung Quốc cuối đời 
Đường, đứng đầu một vùng lớn ở biên giới. 

tiết giảm ág. Giảm bớt di một cách có ý thức để 
cho có lợi hơn. Tiết giảm chỉ phi đâu tw. Tiết 
giảm lượng điện cung cấp cho nhà máy. 

tiết hạnh d. (сї). Lòng chung thuỷ và nét ăn ở 


tiêu 
của người phụ nữ đối với chồng, theo quan điểm 
của đạo đức phong kiến. I 

tiết kiệm dg. 1 Sử dụng đúng mức, không phi 
phạm sức lực, của cải, thời gian. Tiết kiệm nguyên 
vật liệu. Sản xuất phải đi đôi với tiết kiêm. 2 Dành 
dym được do chỉ tiêu đúng mức. Quỹ tiết kiệm *. 
Gửi tiết kiệm (kng.; gửi quỹ tiết kiệm). 

tiết lậu dg. (cũ). Tiết lộ. Tiế? lâu bí mật. 

tiết liệt t. (cü), Kiên trình đến mức dám chết để 
giữ trọn lòng trong sạch (thường nói về phụ nữ). 
tiết lộ dg. Để lộ điều đang cán phải giữ bí mật. 
Tiết lộ bi mật quốc gia. 

tiết mao d. (cũ; id.). Cờ mao. 

tiết mục d. Từng trò, từng mục được dem ra 
trinh diễn trong một chương trình. Bigu điễn các 
tiết mục. Tiết mục đơn ca. Tiết mục thể thao. 
tiết nghĩa d. Lòng trung thành, thuỷ chung, 
quyết giữ trọn đạo nghĩa theo quan niệm đạo đức 
phong kiến. H; sinh để bdo toàn tiết nghĩa. 

tiết niệu dg. Bài tiết và đảo thải nước tiểu ra 
ngoài. Bộ máy tiết niệu. Khoa tiết niệu (điều trị 
các bệnh đường tiết niệu). 

tiết phụ d. (cü). Người đàn bả goá không tái giá 
để giữ trọn lòng chung thuỷ với chồng, theo quan 
niệm đạo đức phong kiến. 

tiết tấu d. Nhịp điệu của âm nhạc. Вал nhạc có 
tiết tấu dân dập, mạnh mẽ. 

tiết tháo d. Khí tiết vững vàng, không chịu khuất 
phục. Tiết thảo của nhà nho. : 

tiết trinh t. (hoặc d.). Như inh tiét. 

tiết túc d. x. chán đối. 

tiệt І dg. (ng.). Hết hẳn đi. Ву tiệt đường sinh 
44 (mất khả năng sinh đề). _ 

HI t. (kng.; thường dùng phụ sau đg.). Hoàn toàn, 
hết tất cả. Rü nhau đi tiệt, Quên tiệt mất. Hết tiệt 
thức ăn rồi. Cấm Hiệt*. А 
tiệt пос dg. (kng.). Như tuygt пос. Trị bệnh cho 
tiệt nọc. 

tiệt trùng dg, (id.), Diệt hoàn toàn vi trùng gây 
bệnh ở dụng cụ, thuốc men. Bộ đồ mổ đã được 
tiệt trùng. ; ` 

tiêu; d. Hồ tiêu (nói tắt). Hat tiêu. 

tiêu; d. (cũ; vch.). Cây chuối. 

tiêu; d. Vật làm mốc để đánh dấu vị trí, giới 
hạn, Hàng cột tiêu ven đường. Cắm tiêu. Phao 
tiêu. 

tiêu, d. Nhạc cụ hình ổng nhỏ và dài, có nhiều 
lỗ tròn để định cung, thổi bằng hơi theo chiều 
đọc, tiếng trầm, Thổi tiêu. Tiểng tiêu. 

tl&u; р. 1 Dùng tiền vào việc mua sắm. Di phố 
tiêu hết cả tiên. Tiên tiêu vặt. 2 (Thức ăn) được 
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tiêu hoá trong də dày, Thức ăn då tiêu. Ап không 
tiêu. Nghỉ cho tiêu com đãi 3 Thoát nước thừa, 
nước thải. Cóng trình tưới nước và tiêu nước, 
Nước tiêu nhanh. 4 (kết hợp hạn chế), Mất hẳn 
đi hoặc làm cho mất hẳn đi (thường nói về cái 
có hại). Cái nhot nhớ dán rồi tiêu hẳn. Thuốc 
tiêu độc. Tiêu sdu. Tiêu mạng (kng.). Mất tiêu 
(ph.; mất hẳn đi). 5 (kng.; dùng trong một số tổ 
hợp). la (lối nói lịch sự). Đi tiéu”. Cầu tieu". 
tiêu âm dg. Làm giảm hoặc làm mất tiếng ồn, 
g tiêu âm của ôtô. 
tiêu bản d. Mẫu vật còn bảo tán nguyên dang 
dùng để nghiên cứu. Suu tẩm tiêu bẩn thực vật. 
Tiêu bản khoảng sản. 
tiêu biểu dg, (hoặc t.). Là hình ảnh cụ thể qua 
đó có thể thấy được đặc trưng rõ nét nhất của 
một cái gì có tính chất trừu tượng hơn, bao quát 
hơn, chung hơn (thường nói về cái tốt đẹp). Một 
thanh niên tiêu biểu cho lớp người mới. Chọn 
tuyển những bài thơ tiêu biểu của thế H XIX. 
tiêu chảy d. (hoặc đg.). (Bệnh) đi ngoài phân 
lòng. Chứng tiêu chảy. Phòng bệnh tiêu chảy. 
tiêu chí d. Tính chất, dấu hiệu làm căn cứ để 
nhận biết, xếp loại một sự vật, một khái niệm, 
Tiêu chi phán loại, ' 
tiêu chuẩn I d. 1 Điều quy định làm căn cứ để 
đánh giá, phân loại, Tiêu chuẩn để xét khen 
thưởng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia. 
2 Mức quy định được hưởng, được cung cấp theo 
chế độ. Bdo dám tiêu chuẩn ăn hằng ngày cho 
bộ đội. Tiêu chuẩn nghi pháp hằng năm. 
H t. (cũ). Chuẩn. Cách phát âm tiêu chuẩn. 
tiêu chuẩn hoá dg. 1 Xây dựng và áp dụng 
các tiêu chuẩn thống nhất. Tiêu chuẩn hoá sản 
phẩm. Tiêu chuẩn hoá cán bộ các cấp. 2 (cũ). 
Chuẩn hoá. 
tiêu cự d. Khoảng cách từ tiêu điểm đến tâm 
một thấu kính hoặc đến đỉnh một gương cầu, 
tiêu cực I t. 1 Có tác dụng phủ định, làm trở 
ngại sự phát triển; trái với tích cực. 2 Chỉ chịu 
tác động mà không có phản ứng, hoặc phản ứng 
yếu ớt, không có những hoạt động có tính chất 
chủ động. Ste phản ứng tiêu сис. Thái độ tiêu 
cực, không đấu tranh. Giải pháp tiêu cực, có tính 
chất đối phỏ. 3 Không lành mạnh, có tác dụng 
không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội. 
Những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. 
П d. (kng.). Hiện tượng tiêu cực, không lành 
mạnh. Có nhiều tiêu cực. Đấu tranh chống tiêu 
Cuc. 


tiêu dao dg. (cü; vch.). Đi chơi đây đó với tâm 





hồn thảnh thời, không vương vấn chuyện đòi, 
tiêu diệt dg. Làm cho chết hoặc mất hẳn khả 
năng hoạt động (thường trên phạm vị rộng hoặc 
với số lượng lớn). Tiêu digt sinh lực địch. Tiêu 
digt nạn nghèo đói (b.). 

tiêu diệt chiến d. (cü). Lối đánh tiêu diệt (x. 
đánh tiêu digt). 

tiêu điêu (ph.). x. tiéu đao. 

tiêu dùng đg. Sử dụng của cải vật chất để thoå 
mẫn сас nhu cầu của sản xuất và đời sống. Tieu 
dùng cho sản xuất. Quan hệ giữa tích Hp và tiêu 
dùng. Hàng tiêu dùng*. 

tiêu để d. 1 Lời đề ở đầu một tác phẩm, nêu nội 
dung chủ yếu. Quyển truyện có tiêu dê “Tiểu 
thuyết tâm li - xã hội ”. 2 Phần in sẵn ở bên trên 
các giấy tờ hành chính, giấy tờ giao dịch thương 
mại, ghi tên cơ quan, thường có kèm địa chỉ. Giấy 
viết thự có tiêu để ghi rõ địa сМ. 

tiêu điểm d. 1 Điểm hội tụ chùm На hình nón 
hình thành san khi khúc xạ hoặc phán xạ các tia 
song song. Tiêu điểm của gương câu. 2 Nơi tập 
trung cao độ các hoạt động khác nhau vả từ đó 
toả ánh hưởng lớn ra các nơi khác. Vùng này là 
một tiêu điểm của phong trào cách mạng. 

tiêu điều t. 1 (Quang cảnh) xơ xác, hoang vắng 
và buồn të. Thôn xóm tiêu điểu sau trận bảo lut. 
Vườn tược bd tiêu diéu. 2 Ó tình trang suy tàn; 
trái với phón vinh. Nên kinh tế tiêu điều. 

tiêu hao; d. (cũ; vch.). Tin tức. 

tiêu hao; dg. Làm cho hao mòn đắn, mất dần, 
Tiêu hao năng lượng. 

tiêu hoá dg. (Quá trình) biến thức ăn thành chất 
nuôi đường cơ thể và thải chất bã ra ngoài. Vận 
động giúp cho việc tiêu hoá dễ dàng. Bộ тау tiêu 
hod. Rồi loạn tiêu hod. Tiêu hoá kiến thức (b.). 
tiêu huỷ dg. Làm cho chịu tác động huỷ hoại 
đến mức mất hẳn đi, không để lại dấu vết gì. 
Tiêu huy tài liệu. Tiêu huy sức lực - 

tiêu khiển dg. Làm cho thoải mái tỉnh thận bằng 
những hình thức vui chơi nhẹ nhàng. Đánh cờ 
dë tiêu khiển. Thủ tiêu khiển) 

tiêu ma dg. (kng.). Mất di một cách võ ích, vô 
nghĩa, làm cho chẳng còn gi bữa. Ti ma chí 
khi. Sự nghiệp tiêu ma. 

tiġu món dg. (¡d.). Mất đi dán dán đo một tác 
động nào đó từ bên ngoài. Lao động căng thẳng 
kéo dài làm tiêu món sức khoé 

ёи ngữ d. (id.). Lời ngắn gọn nêu lên mục tiêu 
cơ bản trước mắt, 

tiêu pha ág, Chỉ tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt 
cá nhân hoặc gia đình. Tiêu pha (дп tiện. 
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tiêu phí dg. Dùng một cách hoang phí, vô ích, 
Tiêu phi thi giờ vào những việc vô bổ, 

tiêu phòng d. (cũ; vch.). Phỏng ngủ của vợ vua 
chúa thời phong kiến. 

tiêu sái t. (cũ; vch.). Phóng khoảng, thanh cao. 
Tinh cách tiêu sái. 

tiêu sọ d. Hạt tiêu giả đã được bỏ lớp vỏ đen, 
tiêu sơ t. (Cảnh vật tự nhiên) đơn sơ vả tệ nhạt, 
Cánh tiêu sơ: 

tiêu tan dg. Tan biến; mất đi hoán toàn, không 
còn ti gì. Nhà của chảy tiêu tan. Tiêu tan mọi hi 
vọng. Làm tiêu tan nổi dau đón. | 

tiêu tán ág. (id.). Như tiéu tan. Cơ nghiệp tiêu 
tán. : 
tiêu tao t. (củ; vch.). Buồn bã đến não nuột. 
Khúc tiêu tao. 

tiêu thổ dg. Phá huỷ nhà cửa, vườn бос, không 
để cho đối phương có thế sử dung (một chiến 
thuật rút lui phòng ngự trong kháng chiến chống 
xâm lược). Thành phố tiêu thổ kháng chiến. 
tiêu thụ dg. 1 Bán ra được, bán đi được (nói về 
hàng hoá). Hàng tiêu thụ rất nhanh. Thị tưởng 
tiêu thụ. 2 Dùng dẫn dần hết đi vào việc gì. Xe 
tiêu thụ nhiễu xăng. Tiêu thụ năng lượng. 

tiêu thuỷ dg. Rút nước đi cho khỏi ủng. 

tiêu trừ dg. Trừ bỏ, làm cho bị tiêu diệt, bị mất 
hẳn. Tigu trừ nạn më tín dị đoan. 

tiêu vong ág. Bị mất đi hẳn sau một quá trinh 
suy tán dân. Chế độ phong kiến đã tiêu vong. 
tiêu xài đg. Tiêu pha một cách rộng rãi, 7i4u 
xài hoang phí, 

tiểu d. (cũ). Tiểu phu (nói 140). Bde tiêu. 

tiểu phu d. (cü), Người đản ông chuyên nghề 
đốn củi trong rừng. 

tiểu tuy. t. Có dáng về tàn tạ, xơ xác đến thảm 
hại. Thân hình tiêu tuy. Mái lêu cũ nát, tiểu tuy. 
tiểu; d. Người mới xuất gia tu đạo Phật, đang 
trong giai đoạn thử thách. Chu tiéu, 

tiểu; d. Hóm nhỏ bằng sành để đựng xương 
người chết sau khi bốc mộ. 

tiểu; dg. (kng.). Рі (lối nói lịch sự). Đi ziểu. 
tiểu, I t. (dùng phụ sau d., trong một số tổ hop). 
Thuộc loại nhỏ. Gạch tiểu, Cira tiểu. 

П Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, có nghĩa 
“nhỏ, thuộc loại nhỏ”, Tiếu ban*, Tiếu thương, 
Tiểu sản xuất*. 

tiểu ban 4, Nhóm gồm một số ít người được cử 
ra để chuyên nghiên cứu, theo đõi một vấn đề. 
Tiểu ban soạn thảo các nghị quyết của hội nghị, 
tiểu cao d. Pháo cao xạ cỡ nhỏ, có đường kinh 
miệng nòng tử 20 đến 60 millimet. 


tiểu khí hậu 
tiểu câu d. Mương nhỏ, trực tiếp dàn nước vào 


ng. 
tiêu cẩu d. Huyết cầu trong máu, có chức năng 
làm đông máu. 
tiểu chú d. Người chủ một xưởng sản xuất hoặc 
sửa chữa thủ công nhỏ. 
tiểu công nghệ d. (cũ). Nghề thủ công. 
tiểu công nghiệp d. Công nghiệp quy mô nhỏ. 

u dẫn d. (¡d.). Lời giới thiệu và chỉ dán ngắn 
ở đầu cuốn sách, 
tiểu dị t. Gd.). (thưởng dùng đi đôi với đại đồng) 
khác nhau ở chỉ tiết. Đại đẳng tiểu dj. - 
tiểu đăng khoa dg. (củ). (Việc) cưới vợ (của 
người đã đại đăng khoa, tức là thi đỗ; thường 
hàm ý đùa vui). 
tiểu đệ d. (cũ; kc.). Em trai (dùng để tự xưng, tỏ 
y khiêm nhường). 
tiểu đoàn d. Đơn vị tổ chức của lực lượng vũ. 
trang, thường gồm ba hoặc bốn đại đội, nằm 
trong biên chế của trung đoàn hay được tổ chức 
độc lập. 


tiểu đoàn. 

tiểu đoàn trưởng d. Người chỉ huy một tiểu 
đoàn. 

tiểu đội d. Đơn vị tổ chức nhỏ nhất của lực lượng 
vũ trang, thường gồm từ sáu đến mười hai người 
và nằm trong biên chế của trung đội. 

tiểu đội g d. Người chỉ huy một tiểu đội. 
tiểu đồng d. Đứa con trai nhỏ theo hầu những 
người quyển quý thời phong kiến. 

tiếu đường d. Đái đường (lối nói kiêng tránh). 
Bệnh tiếu đường. 

tiểu gia súc d. Súc vật nhỏ nuôi trong nhà nhự 
lợn, dê, chó v.v. (nói tổng quát). Chăn nuôi tiểu 
gia sức. 

tiểu hàn d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong năm theo lịch сб truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 5, 6 hoặc 7'tháng giêng 
dương lịch. 

tiểu hoa d. Tranh cỡ nhỏ hoặc hình vẽ trang trí 
trong các sách chép tay thời сб. 

tiểu học d. Вас đầu tiên trong giáo dục phổ 
thông, từ lớp một đến lớp năm. 

Tiểu Hùng d. Chòm sao ở phương Bắc, có hình 
dáng giống chòm sao Bắc Đầu nhung bé và mờ 
hơn, trong đó có ngôi sao sáng nhất là sao Bắc 
ою Chóm Tiểu Hùng. 

tiểu khí d. Tính khí hay tự ái, tức giận vì những 
điều nhỏ nhật, 

tiểu khí hậu d. Khi hậu trong một khu vực nhỏ, 


tiểu đoàn bộ d. Nơi làm việc của ban chỉ huy e 


пеп khu 


như một cánh đồng, một thung lùng, v.v., chịu 
ảnh hưởng nhiều của các điểu kiện địa H địa 
phương. Có hd chứa nuớc, tiếu khí hậu của vừng 
sẽ thay đổi. . 
tiểu khu d. 1 (cü). Đơn vị hành chính cơ së ở 
thành phố, đưới khu phố (quận); phường. 2 Đơn 
vị hành chính - quân sự tương đương với tỉnh 
của chinh quyển thực dân Pháp thời Việt Nam 
kháng chiến chống Pháp và của chính quyền Sài 
Gòn trước 1975, 

tiểu liên d. Súng máy loại nhỏ, dùng trang bị 
cho cá nhân, 

tiểu loại d. Loại nhỏ trong hệ thống phân loại, 
Phân các loại và tiểu loại. 

tiểu luận d. Bài nghiên cứu nhỏ chuyên bản vẻ 
môt vấn dé văn học, khoa học, chính trị, xã hội, 
v.v, Hướng dẫn sinh viên viết tiểu luận. 

tiểu mạch d. (¡d.). Lúa mi, 

tiểu mãn d. Tên gọi một trong hai mươi bến 
ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 20, 2! hoặc 22 tháng năm 
dương lịch. 

tiểu mục d, (¡d.). Phần nhỏ của một muc, trình 
bày một ý nhỏ, một khía cạnh nhỏ của vấn аё. 
tiêu não d. Phần của bộ não nằm ở phía sau đại 
não, giữ nhiệm vụ điều hoà sự vận động thăng 
bằng của cơ thể, 

tiểu nhân d. 1 Người có nhân cách tắm thưởng, 
theo quan điểm của nho giáo; đối lập với quân 
fit. 2 Kẻ bụng dạ nhỏ nhen, hèn hạ, đáng khinh. 
Bung da tiểu nhân. : 
tiểu nông d, 1 Người nông dàn làm chủ một Ít 
ruộng đất, tự minh sắn xuất lấy, 2 Nông nghiệp 
ởtrạng thái sản xuất nhỏ theo lối từng người nông 
dân làm chủ một ít ruộng đất và tự minh sản xuất 
lấy. Nên kinh i£ tiểu nông. 

tiểu phẩm d. 1 Bài báo ngắn về vấn dë thời sự, 
có tỉnh chất châm biểm. 2 Màn kịch ngắn mang 
tính chất hải hước, châm biém hoặc đả kích. 
tiểu phẫu d. Phẫu thuật nhỏ, chỉ động chạm đến 
những bộ phận nông, tiến hành trong thời gian 
ngắn, có thể tiến hảnh ngoài phòng mổ. Cá: 
amidan là ca tiểu phẫu. 

tiểu qui mô х. tiéu quy mô. 

tiểu quy mô t. Có quy mô nhỏ. Công trình thuỷ 
lợi tiểu guy mô. 

tiểu sản d. (cù). Sẩy thai, 

tiểu sản xuất d, Sản xuất nhỏ. 

tiểu sử d. Bản thuật lại thận thế và sự nghiệp 
một người. Tiểu sử các danh nhân. 

tiểu táo d. Chế độ ап của cán bộ cao cấp trong 
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quân đội; phân biệt với trưng táo, đại tảo. Ап 
tiêu chuẩn tiểu táo. 

tiểu thặng d. (id.). x. riểu thừa. 

tiểu thị dân а. Dân nghèo thành thị thời phong 
kiến. Táng lớp tiểu thị dân. | 

tiểu thú công d. (14.). Tiểu sản xuất thủ công 
nghiệp. 

tiểu thuỷ nông d. Thuỷ nông nhỏ, gồm việc 
đào giếng, khai mương nhỏ, v.v. để tiêu nước và 
tưới nước cho ruộng. Cóng trình tiếu thuỷ nóng. 
tiêu thuyết d. Truyện dài bằng văn xuôi có dung 
lượng lớn, với nhiều nhân vật hoạt động trong 
phạm vi lịch sử, ха hội rộng lớn. Quyển tiểu 
thuyết gồm ba tập. 

tiểu thư d. t Con gái nhà quan, nhà quyền quý 
trong xã hội phong kiến. 2 (kng,). Người con 
gái đài các (hàm ý châm biếm). 7) ông cỏ về tiểu 
thự lắm, 

tiểu thử d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 
tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 6, 7 hoặc 8 tháng bây dương 
lịch, 

tiểu thừa d. Tên những người theo phái đại thừa 
trong đạo Phật gọi phái chủ yếu của Phật giáo 
thời kì đầu, cho là giáo li rắc rối, không siêu độ 
được cho số đông người. 

tiểu thương d. Người buôn bán nhỏ, 

tiểu tiện dg. Đái (lối nói lịch sự). 

tiểu tiết d. Điều nhỏ nhật, lạt vặt trong nội dung 
một sự việc lớn, một vấn để lớn, Không sa vào 
tiểu tiết. 

tiểu tình d. (сй; vch.). Ngôi sao nhỏ, dùng để 
chỉ vợ lẽ. 

tiểu vụ d. Nhóm rất ít người, thường là một phán 
của 


tiểu truyện d. (id.). Như tiu sử 

tiểu tu đg, (củ). Sửa chữa nhỏ. 

tiểu tuần hoàn d. Vòng tuân hoàn của máu từ 
tim đến phái rồi trở vé tim; phân biệt với đại 
tuần hoàn, А 

tiểu tuyết d. Tên gọi một trong hai mươi bốn 
ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung 
Quốc, ứng với ngày 22 hoặc 23 tháng mười một 
đương lịch. : 

tiểu tư sån I d. Tầng lớp trung gian gồm những 
người sản xuất nhỏ có tu liệu sản xuất riêng và 
không bóc lột người khác. Thành phần tiểu tư sản, 
TI t. Thuộc tầng lớp tiểu tư sån, có tính chất của 
tång lớp tiểu tư sản. Tám l tiểu hư sản. 

tiểu vùng d. Khu vực địa li nhỏ, có đặc điểm 
riêng so với các tiểu vùng khác. Tiểu vừng sông 


993 


Mekong. Sự thay đối của các tiếu vùng. 

tiểu хдо t. (hoặc d.). Khéo vat (trong một công 
việc đòi hỏi phái có tải năng, có sáng tạo), Chỉ 
được cái tài tiểu xảo. Ngón tiếu xảo. - 

tiêu yêu d. (kng.). Kẻ chuyên làm những việc 
trộm cắp, việc gian ác, thường dưới sự điều khiển 
của ké khác. Bảy tiểu yêu. 

tiễu ág. (14.; kết hợp hạn chế). Dep, trừ. Tiếu 
giặc. Tiểu рЫ“. 

tiểu phi ар. Оер trừ thổ phi. Tiểu phí ở biên 
giới. 

tiêu trừ dg. Nhu điệt trir. 

tiếu làm d. Chuyện kể dân gian dùng hình thức 
gây cười để mua vui hoặc phê phán, đả kích, 
thưởng có yếu tố tục. Kế chuyên tiểu lâm. 
tlgôn d. Cây bụi leo, cảnh non có hai ba tua cuốn 
ở tận cùng, lá hình báu dục nhọn, hoa thường 
màu hồng nhạt, trồng làm cảnh. | 

tim d. 1 Bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn, có 
chức năng điều khiến việc vận chuyển máu trong 
cơ thể. Qud tim hơi to. Tìm đập bình thường. 
Thủ dó là trải tìm của cd nước (b.). 2 (thường 
nói ái tim). Tìm của con người, coi là biểu tượng 
của tình cảm, tình yêu. Trái tim yêu thương. 
Chinh phục trải tìm. Một người không có trải 
tim. 3 Phân điểm ở chính giữa của một số vật. 
Bom rơi trúng tim đường. 4 (ph.), Tâm (sen). 
5 (ph.). Bác (đèn), Khêu tim đèn. 

tim đen d. Y nghĩ, y dó xấu xa vả thảm kín nhất. 
Nhìn thấu tim đen. Nói trúng tìm деп. 

tim la d. (сй; kng.). Giang mai. 

tim tím t, x. tim (láy). 

tim dg. 1 Cố làm sao cho thấy ra được, cho có 
được (cái biết là có ở đâu đó). Tim trẻ lạc. Khán 
gid tìm chỗ ngồi. Tìm người cộng tác. Tim ra 
manh mối. Vach lá tìm ѕди*. 2 Сб làm sao nghĩ 
cho ra. Tim đáp số bài toán. Tìm cách giải quyết. 
Tim lời khuyên nhủ. 

tìm hiểu dg. 1 Xem xét, điều tra để biết rõ, hiểu 
rò. Tìm hiểu tình hình địa phương. Tim hiểu một 
vấn đề. 2 (Nam nữ) trao đổi tâm tình với nhau 
để hiểu rõ về nhau trước khi yêu nhau vả/hoặc 
kết hôn, Hai anh chị đang tìm hiếu nhau. Tim 
hiểu kĩ rồi hãy cưới, 

tìm kiếm dg. Tìm cho thấy, cho có được (nói 
khái quát). Tim kiếm người quen. Mất công tìm 
kiếm. 

tìm tòi dg. (hoặc d.). Bỏ nhiều công phu để thấy 
ra, nghĩ ra (nói khái quát). Suy nghĩ, tìm tòi để 
có sảng kiến. Tìm tòi trong các sách cổ. Những 
tìm tòi trong khoa học. 


tin hoc 
tím t. 1 Có màu do xanh và đỏ hợp thành, như 
màu quả cà đái dë. Мус tím. Тіт hoa сд. 2 (Da, 
thịt) có mâu tím thâm do máu bị đồn ứ đột ngột. 
Ngã tím đâu gối. Giận tím mặt. ji Láy: tim tim 
(ng. 1; ý mức độ it). 

tím gan t. (kng.). Tức giận lắm mà phải nén chịu. 
tím than t. Màu xanh tím såm. Quản màu tim 
than. 

tin, I d. 1 Điều được truyền đi, báo cho biết về 
su viëc, tỉnh hình xảy ra. Báo tin. Mong tin nhà. 
Tin thể giới. Tin vui. Tin dôn nhám. 2 Sự truyền 
đạt, sự phản ánh đưới các hình thức khác nhau, 
cho biết về thế giới xung quanh và những quá 
trinh xảy ra trong nó (một khái niệm cơ bản của 
điều khiển học). Thu nhận tin. Xứ li tin. 

I dg. (kng.). Báo tin (nói tắt). Da tin vé nhà. Có 
gì së tin ngay cho biết. 

tin: dg. 1 Có ý nghĩ cho là đúng sự thật, là có 
thật. Có nhìn thấy tận mắt mới tín. Nửa tin nửa 
пед. Không dú chứng сб, nên không tin. Chuyện 
khó tin. 2 Cho là thành thật. Đừng tin nó mà 
nhám. Tin ở lời hứa. 3 D3t hoàn toàn hi vọng 
vào người nào hay cái gì đó. Tin ở bạn. Tin d 
sức mình. Tin ở tương lai. Lòng tin. Vật để lại 
làm tin (để cho tin). 4 (thường nói fin rằng, tin 
14). Nghĩ là rất có thể sẽ như vậy. Tôi tin rằng 
anh ấy sẽ đến. Không ai tin rằng nó sẽ thành 
công. Tôi tin là không ai biết việc đỏ. 

tin; t. (kết hợp hạn chế). Đạt đến độ chính xác 
cao; đúng, trúng. Bắn rất tin. Cái cân tin (lúc 
nào cũng chính xác). 

tin buổn d. Tin về việc có người thân chết. Đăng 
tin buổn trên bảo. 

tin cẩn dg. Tin tới múc có thể cho biết hoặc 
giao cho những việc quan trọng. Người giúp việc 
tin cẩn. “т 

tin сау др. Tin tới mức có thể dya hẳn vào, trông 
cậy vào. Được cấp trên tin cậy giao cho trọng 
trách. Những số liệu đảng tin cậy. 

tin dùng dg. Tin cậy và giao cho công việc quan 
trọng. 

tin đồn d. Tin được truyền miệng cho nhau 
một cách không chính thức, không rõ nguồn 
gốc và không được đảm bảo là chính xác. 
Phao tin đôn nhằm. Nghe tin đồn vậy, không 
biết thực hư thế nào. 

tin hin t, (kng.). Quá bé. Cái mãi tin hin. 

tin học d. Khoa học nghiên cứu về thông tin, 
các quá trình xử lí thông tin, việc sử dụng các 
công cụ xử lí thông tin tự động trong các quá. 
trinh đỏ. 










tin mừng 


tin mừng d. Tin về việc có chuyện vui (thường 
là trong đời sống gia đình). 

tin tức d. Tin (nói khái quát). Tin tức thể giới. 
Nhận được tin tức của gia đình. 

tin tưởng ág. Tin ở cái gì hoặc ở ai đó một cách 
chắc chắn, có cơ sở. Tin tưởng vào ngày mai. Có 
thể tin tưởng ở anh ta. Luôn luôn lạc quan, tin 
tướng (kng.). 

tin vấn d, Tin tóm tắt hết sức ngắn gọn đăng 
trên báo. 

tin vịt d. (kng.). Điều bia đặt rung ra thành tin. 
Tung tin vịt 

tin vui d. Tin có tác đụng mang lại niểm vui. 
Bảo một tin vui cho bạn. Tin vui đến với mọi 
nhà. 

tin yêu dg. Tin tưởng và yêu mến. Được bạn bè 
tin yêu. 

tín d. На có bụng phỉnh to, thường dùng để đựng 
chất lỏng. Tin nước 

tín d. (cü; kết hợp hạn chế). Đức tin của con 
người biết trong lời huwa vå biết tin nhau. Sống 
với nhau cốt ở chữ tín.  ˆ 

tín chấp dg. (Hình thức vay tiến ngân hàng) đảm 
báo bằng sự tín nhiệm, không có tải sản thế chấp. 
Vay tin chấp. Hội nông dân đứng ra tín chấp 
cho hội viên vay tiên ngân hàng. 

tín chỉ d. 1 Giấy đặc biệt dùng để viết văn tự, 
văn khế. 2 Giấy chứng nhận kết quả hoàn thành 
môn học ở bậc đại học và sau đại học. Phương 
pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ, 

tín chủ d. Người tín ngưỡng Phật hoặc thần thánh 
và đứng chủ trong một lễ củng, trong quan hệ 
với nhà chùa, với thầy cúng. 

tín dụng d. Sự vay mượn tiền mắt và vật tư, 
hàng hoá. Tín dụng ngắn hàng. Quỹ tin dụng". 

tín điều d. 1 Điều do tôn giáo đặt ra để tín đồ tin 
và theo. Những tín điều của đạo Phật. 2 Điều 
được tin theo một cách tuyệt đối. Những tin điểu 
của nho giáo. 

tín dë d. Người tin theo một tôn giáo, Những tin 
dô Cao Раі. 

tín hiệu d. Dấu hiệu quy ước để báo cho biết 
điều gì, để truyền đi một thông báo. Bắn pháo 
sáng làm tín hiệu. Tín hiệu đường sắt. 

tín hữu d. Tín dó của một tôn giáo (thường nói 
về đạo Kitô). s 

tin nghĩa d. Đức tính của người biết trọng lời 
hứa, trọng đạo nghĩa trong quan hệ với những 
người khác. Mgười có tín nghĩa. Lấy tin nghĩa 
làm trọng. 

Чп ngưỡng dg. (hoặc d.). Tin theo một tôn giáo 
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nào đỏ. Tôn trọng tự do tín ngưỡng. 

tín nhiệm dg. Tin cậy ở một nhiệm vụ cụ thế 
nào đó. Được cứ tri tín nhiệm bdu vào quốc hội. 
Mất tín nhiệm. 

tín nữ d. Người phụ nữ tin theo một tôn giáo; nữ 


tín đồ. 

tín phiếu d. Giấy nợ ngắn hạn đo các cơ quan 
tín dụng phát ra. 

tín phong d. Gió thối đều quanh nám về phía 


- xích đạo trên một vùng rộng lớn giữa vĩ tuyến 


30° bắc và 309 nam, hưởng đông bắc - tây nam 

h bắc bán cầu và đông nam - tây bắc ở nam bán 
u. 

tín phuc dg. (id.). Tin và phục. 

tinh, d. Vật tướng tượng, sống lâu năm trở thành 

yêu quái chuyên hại người; thường dùng (kng.) 

để ví kẻ lão luyện, giả đời, ranh ma, xảo quyệt. 

Con hồ li thành tỉnh. 

tinh, d. Phần xanh ở ngoài уб cây loài tre, nứa. 

Cao tỉnh re. 

tình; d. (id.). Tính dịch (nói tắt). Lấy tinh bó 

giống. 

tình, d. (cũ; id.). Tinh kì (nói tắt). Bóng tinh ғор 

đường. 

tinh; t. 1 Có khả năng nhận biết ra nhanh cả 

những cái rất nhỏ, phức tạp, tế nhị. Luyện mắt 

cho tinh. Đôi tai tỉnh. Trẻ con thường rất tinh. 

Nhận xét tỉnh. 2 Đạt đến trình độ cao, nắm vững, 

thành thạo. Hoc cho tinh một nghề. 

tinh, t. Hoàn toàn chỉ có mỗi một thứ, một loại, 

không xen lẫn thứ khác, loại khác. Chọn tinh 

thứ tốt. Bàn ghế làm tính bằng gỗ quý. Tinh 

những người lao động khoẻ, Muối tinh. 

tình anh 1 d. Phần tỉnh tuý, tốt đẹp nhất (thường 

nói về tỉnh thần). 

II t. (Mắt) sáng và có vẻ thông minh, lanh lợi. 

Cặp mắt tinh anh. ` 

tinh binh d. (cũ), Quân tinh nhuệ. Dưới trướng, 

có hàng vạn tình bình. Р 

tinh bột d. Chất bột tráng vå mịn có nhiều trong 

hạt ngũ cốc và trong một số loại củ, quả. Тс 

ăn có tình bột, 

tinh cầu d. Ngôi sao. 

tỉnh chất d. Chất đã được làm cho sạch các tạp 

chất. Tỉnh chất bạc hà. Lọc lấy tinh chất. 

tình chế åg. Lấy ra ở dạng nguyên chất, hoặc 

nói chung làm cho tinh khiết bằng cách loại bỏ 

những tạp chất. Tinh chế đồng. Muối tinh chế. 

tinh dầu d. Chất lỏng có mùi thơm, dë bay 

hơi, lấy từ thực vật hay động vật, thường dùng 

chế nước hoa hoặc làm thuốc. Tinh ади bạc hà. 
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Cát tinh dầu. 

tỉnh dịch d. Chất lỏng chứa tinh trùng do tuyến 
sinh dục ở đàn ông hoặc động vật đực tiết ra. 
tình diệu t. (id.). Tinh vị và huyền diệu. 

tỉnh đời t. Tinh trong việc nhận xét, đánh giá 
con người, việc đời. Có con mắt tinh đời. Соп 
người tinh đời. 

tỉnh giảm dg. (kng.). Tinh giản. Tinh giảm biên 
chế. 


tinh giản dg. Giảm bớt cho tỉnh, gọn. Tinh gián 
chương trình học. Tình giản bộ máy. Tình gián 
biên chế, 

tinh gọn t. Có số lượng người tham gia ở mức 
thấp nhất, hợp lí nhất, nhưng vẫn đám bảo hoạt 
động tốt. Bộ máy hành chính tính gọn. Làm tỉnh 
gon đội ngũ. Р 

tinh hoa а. Phần tinh tuý, tốt đẹp nhất, Xế thua 
tinh hoa của dân tóc. Tiếp thu tỉnh Боа của văn 
hod thế giới. Е 

tính hoàn d. сп. dich hoàn. Cơ quan sinh:ra tế 
bảo sinh đục đực. : 
tinh khí d. (id.). Tinh dịch. 

tỉnh khiết t. Rất sạch, không lẫn một tạp chất 
nào. Thức ăn tính khiết Маи trắng tỉnh khiết. 
Một tấm lòng tinh khiết (b); 

tinh khôi t. (kng.; thường dùng phụ. sau t., kết 
hợp hạn chế), Hoàn toàn tỉnh khiết, thuần một 
tính chất nào đó, gây cắm giác tươi đẹp. Moi tinh 
khôi. Màu trắng tình КАО. 

tinh khôn t. Khôn và lanh lợi (thưởng nói về trẻ 
con hoặc loài vật). ThẲng bá sớm tình khôn. Con 
chó rất tinh khôn. 

tinh ki cv. tinh kỳ d. (сй). Cờ xí, Tĩnh kì ғор đất. 
tinh lọc др. Loại bỏ tạp chất, làm cho thành 
tinh khiết. Bó tỉnh lọc không khi. Sản xuất nước 
tỉnh lọc. : 

tinh luyện, dg. Khử các tạp chất bằng một quy 
trinh công nghệ để có một chất có độ sạch cao. 
Tinh luyện tác, Dầu tính luyện. Nhà máy sản 
xuất duóng tính luyện, 

tính luyện; t. (¡d.). (Ngôn ngữ, văn chương) được 
trau đồi, trong sáng, không nòm. Ngôn ngữ tỉnh 
luyện. 

tỉnh lực d. Tinh thần và sức lực, Dem hết tỉnh 
lực ra làm việc. Phí bao nhiêu tỉnh lực. 

tinh ma t. Tinh ranh, ma manh. Giở trò tinh ma. 
Bọn người quy quái tinh ma. 

tinh mơ d: (hoặc t.). Khoảng thời gian mới 
chuyển từ đêm sang ngày, trời còn mờ mờ, 
Mới tỉnh mơ, chưa tó mặt người. Đi làm гї 
sớm tỉnh mơ. 


tinh trùng 


tỉnh mũi d. (ph.). Sống mũi. 

tỉnh nghịch t. Hay đùa nghịch một cách láu linh, 
ranh mãnh. Đứa trẻ tỉnh nghịch. Đôi mắt ánh 
lên về tinh nghịch. 

tình nhanh t. Có vẻ thông minh và nhanh nhẹn, 
Chủ bé tinh nhanh. Đôi mắt tỉnh nhanh, sắc sdo. 
tinh nhuậ t. (Quân đội) được huấn luyện ki, 
trang bị đẩy đủ và có sức chiến đấu cao. Lực 
lượng tỉnh nhuệ. Đội quân tinh nhuệ. 


“tinh quái t. Tình ranh, quỷ quái. Cdi cười tinh 


quái. Đứa tré nghịch ngom, nhưng không tỉnh 
quái. 

tỉnh quặng d. Quặng đã được làm sạch, chứa ít 
đất đá và chất tạp. 

tỉnh ranh t. Tỉnh khôn và có vẻ láu linh, ranh 
mãnh. Tỉnh ranh như cáo. 

tỉnh sương d. (hoặc t.). Khoảng thời gian mới 
chuyển từ đêm sang ngày (còn nhìn thấy sao và 
còn mù sương); tinh mơ. Lúc tinh sương. Từ sớm 
tinh sương. 

tinh tế t. Tỉnh và tế nhị. Nhận xét tinh tế. 

tinh thạch d. (cù). Thiên thạch. 

tinh thành t. (cũ; id.). Chân thành hết mực. 
tinh thần d. 1 Tổng thể nói chung những y nghị, 
tỉnh cảm, v.v., những hoạt động thuộc về đời 
sống nội tâm của con người. Dó; sống tỉnh thần 
phong phủ. Sức mạnh tinh thân. Nên văn mình 
vật chút và tính thần. Sách báo là món ăn tinh 
thần. 2 Những thái độ, ý nghĩ định hướng cho 
hoạt động, quyết định hành động của con người 
(nói tổng quát). Tinh thần ddu tranh kiên quyết. 
Tình thân chịu đựng. Mất tinh thân. Tinh thân 
bạc nhược. Tác động đến tình thần. 3 Sự quan 
tâm thường xuyên trên cơ sở những nhận: thức 
nhất định; y thức. Tinh thần trách nhiệm. Có tinh 
thần lo lắng đến nhiệm vụ. 4 Điều sâu sắc nhất, 
cốt yếu nhất của một nội dung nào đó. Theo tinh 
thần của nghị quyết. Hành động hop với tình 
thần và lời văn của hiệp định ` 

tinh thể d. Vật rắn có những đạng hình học xác 
định. Tỉnh thể muối. Tình thể thạch anh. 

tinh thể học d. Khoa học nghiên cửu các tỉnh 
thể và trạng thái kết tỉnh của vật chất. 

tính thông dg. Hiểu biết tường tận, thấu đáo và 
có khả năng vận dụng thánh thạo. Tinh thông 
nghiệp vụ. Tinh thông nhiều ngoại ngữ. 

tinh thục t. (cũ). Tinh thông đến mức nhuần 
nhuyễn. Tinh thục đường cung mũi kiếm. 

tỉnh tinh d. x. hắc tinh tỉnh. 

tinh trùng d. Tế bảo sinh dục đực được hình 
thành trong tỉnh hoàn, có khả năng vận động. 





tinh tú d. Sao trên trời (nói khái quát). 

tỉnh tuý d. Phần thuần chất, tính khiết và quý 
báu nhất. Giữ gìn cái tinh tuý của văn hoá 
dân tóc. 

tinh tuom t. Соп gàng và tươm tất, Ал mặc tinh 
tuom. Chuẩn bị tinh tuom rồi. 

tỉnh tường t. 1 Có khả nang nhận biết nhanh 
nhạy và rõ ràng đến tận chỉ tiết; tính (nói khái 
quát). Сар mát tinh tường. Sáng dậy, đầu óc còn 
tình tưởng. 2 Rõ ràng, xác đáng đến từng chỉ tiết 
nhỏ. Sự nhận xét tính tưởng. Hiểu biết tính tường 
về nghệ nghiệp. š 
tinh vån d. Vët sáng lờ mờ trên bầu trời ban 
đêm do ánh sáng của những cụm sao mờ dày 
đặc hoặc của những đám khí lẫn bụi phát sáng 
trong vü trụ tạo nên. 

tỉnh vệ d. (cũ; vch.). Chim nhỏ trong một truyện 
thần thoại Trung Quốc (vốn là người con gái chết 
đuối ở biển hoá thành, ngây ngày ngậm đá lấp 
biển cho hả giận), dùng để tượng trưng cho n&i 
uất ức sâu sắc. 

tỉnh vi t. 1 Được cấu tạo bởi những chí tiết nhỏ 
phức tạp và có độ chính xác cao, Máy móc tỉnh 
vị, Bản vë rất tinh vi. 2 Có nội dung hoặc hình 
thức biểu hiện hết sức phức tạp, kin đáo, khó mà 
nhận ra. Thủ đoạn bác lột tỉnh vi. Những khía 
cạnh tình vi của chủ nghĩa cả nhắn. 

tinh xác t. Có độ chính xác hết sức cao, đến tận 
những chỉ tiết nhỏ. Dung cụ đo lường tính xác. 
tỉnh xảo t. Rất tinh vi và khéo léo. Máy móc 
tình хдо. Hàng mĩ nghệ tỉnh xáo. 

tỉnh ý t. Có khá năng nhận ra rất nhanh những 
cái kin đáo, khó thấy, Giấu Kĩ, tinh ý lắm mới 
tháp. Thiếu tinh ý một chút là nhằm. 

tình; I d. 1 Sự yêu mến, gắn bó giữa người với 
người. Tình cha con. Tình bạn. Tình thân di. 
2 Sự yêu đương giữa пат và nữ. Mối tình chưng 
thuỷ. Câu chuyện tình. Lá thư tình. 3 Tình cảm 
nói chưng. Có tình, có li. Thấy cảnh sinh tình. 
H t. (kng.). Có vẻ duyên đáng, dễ gợi tình cảm 
yêu thương. Ny cười rất tinh. Trông cô ấy tình 
lắm. 

tình; d. (kết hợp hạn chế). Tình cảnh, hoàn cánh, 
Có thấu tình chăng? Đạt li thấu tình*. Thương 
tình *. 

tỉnh ái d. Nhự di tinh. 

tình báo I đg. Điều tra, thu thập bí mật quân sự 
và bí mật quốc gia của đối phương. Co quan tình 
bảo. Công tác tình báo khoa học. 

П d. Tình bảo viên (nói 140). Нийл luyện tình 
báo. Mang lưới tình báo, 
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tinh báo viên d. Người chuyên làm công việc 
tình báo. 

tình ca d. Bài hát về tình yêu. Bản tinh ca. 

tình сат I d. 1 Sự rung động trong lòng trước 
một đối tượng nào đó. Tình сат di đôi với li trí. 
Hiểu thấu tâm tư tình сіт. Một người giàu tinh 
cảm. 2 Sự yêu mến gắn bó giữa người với người. 
Tình cảm mẹ con. 

H t. Tó ra giàu tỉnh cảm và dễ thiên về tỉnh cảm. 
Sống rất tình cảm. 

tình сат chủ nghĩa t. (kng.). Thiên về tình cảm 
trong quan hệ đối xử. 

tình canh d. Cảnh ngộ và tỉnh trạng đang phải 
chịu đựng, Tình cánh dáng thương. Tình cảnh 
mẹ goá con côi. Hiểu rõ tình cảnh từng người. 
tỉnh chung d. (veh.). Mối tỉnh chung thuỷ dành 
cho một người duy nhất, Giữ trọn tình chung. 
Nhớ người tình chưng. 

tỉnh cờ t. Không liệu trước, không đè trước mà 
хау ra. Cuộc gặp gỡ tinh cờ. Tình cờ biết được 
chuyện. Sự tình cỏ: 

tỉnh dục а. Nha cầu tự nhiên của con người về 
quan hệ tính giao. Quan hệ tình dục. Quấy rối 
tình dục. 

tình duyên d. Quan hệ yêu đương hướng tới hôn 
nhân. Cuộc tình duyên. Tình duyên trắc trở. 
tỉnh đầu d. (kng.). Đầu đuôi của sự việc. Nói 
cho biết rõ tình đầu. 

tình địch d. Những người cùng yêu một người, 
trọng quan hệ với nhau. Ké tinh địch. 

tình điệu d. Những yếu tố tình cảm được thể 
hiện ra bằng ngôn ngữ, cù chi, v.v. (nói tổng 
quát). Tinh điệu của bài hái. Những tình điệu 
sôi nổi. 

tình hình d. Tổng thé nói chung những sự kiện, 
hiện tượng có quan hệ với nhau, diễn ra trong 
một không gian, thời gian nảo đó, cho thấy một 
tinh trạng hoặc xu thế phát triển của sự vật. Tĩnh 
hình chính trị, Tinh hình gia đình. Tình hình thời 
tiết. Phân tích tỉnh hình. Những diễn biển của 
tình hình. ' 

tinh huống d. Sự diễn biển của tinh hinh, vé 
mặt cần phải đối phó. Dự kiến hết moi tinh huống 
có thé xảy ra. Xứ trí linh hoạt khi gặp những 
tình huống phức tạp bất ngờ. 

tình khúc d. Bài hát về tỉnh yêu. Tinh khúc 
mùa thu. 

tình lang d. (cũ; vch.). Từ người phụ nữ dùng 
để gọi người yêu của minh. 

tỉnh ngay Ії gian cv. tinh ngay lý gian Sự thật 
là không làm gì sai trái, tội lỗi, nhưng khách quan 
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lại có những điều có thể làm căn cử cho người ta 
nghí ngở, rất khó thanh minh, 

tinh nghi dg, Nghi ngờ là có hành động phạm 
101. Ві tình nghi là có dinh liu vào vụ ёп. Những 
người tinh nghi (bị tình nghi). 

tỉnh nghĩa d. Tinh cảm thuỷ chung hợp với lè 
phải, với đạo lí làm người. Tình nghĩa vợ chồng. 
Sống có tình nghĩa. 

tỉnh nguyện dg. Tự minh có ý muốn nhận lấy 
trách nhiệm để làm: (thưởng là việc khó khăn, 
đòi hỏi hi sinh), không phải do bắt buộc. Tinh 
nguyện đi nhận công tác ở miễn núi. 

tình nhân d. 1 Người yêu. Мог cặp tình nhân. 
2 Người có quan hệ yêu đương không đứng 
đắn với một người khác, trong quan hệ với 
người khác ấy. Có vợ rồi, nhưng vẫn đi chơi 
với tình nhân. 

tình nương d. (cũ; vch.). Từ người con trai dùng 
để gọi người yêu. 

tình phụ dg. Phụ bạc, ruồng bỏ vợ, chồng hoặc 
người yêu. Xgười vợ bị chẳng tinh phụ. 

tỉnh quân d. (cũ; vch.). Từ người phụ nữ dùng 
để gọi người yêu của mình; tình lang. 

tình si d. Tình yêu đắm đuối làm më mắn, ngây 
đại. Mới tình sĩ. 

tinh sử d. (củ). Câu chuyện tình có nhiều tỉnh 
tiết éo le, phức tạp. Một thiên tình sử. 

tình tang dg. (kng.). Có quan hệ yêu đương 
(thưởng là không lâu bên). Chuyện tình tang, bê 
bịch. 

tỉnh thâm d. (cũ; id.). Tình nghĩa sâu nặng, 
tỉnh thật (¡d.). x. đình thực, 

tình thế r d. Tình hình xà hội cụ thể, về mặt có 
lợi hay không cỏ lợi cho những hoạt động nào 
đó của con người. Tình thế đã thay đối. Tình thế 
thuận lợi. Lam vào tình thế biển nghèo. Син văn 
tình thế. 

TI t. (Giải pháp) có tính chất tạm thời, nhằm đối 
phó với một tình hình cụ thể trước mắt. Giải pháp 
tình thế. 

tỉnh thực t. 1 (id.). Thật thà, đúng với sự thật, 
Tôi cứ tình thực kế anh nghe, 2 (thường dùng ở 
đầu câu). Đúng sự thật là như vậy. Tình thực, tôi 
không hiểu gì cả. 

tình thương d. (ph.). Tinh yêu. 

tinh tiết d. Sự việc nhỏ trong quá trình diễn 
biển của sự kiện, tầm trạng, Câu chuyện có 
nhiễu tình tiết hấp dẫn. Những tình tiết nghiêm 
trọng trong vụ án. 

tình trạng d. Tổng thể nói chung những hiện 
tượng không hoặc ít thay đổi, tồn tại trong một 


tỉnh giảm 
thời gian tương đối dải, xét về mặt bất lợi đối 
với đời sống hoặc những hoạt động nào đó của 
con người. Khắc phục tình trạng lạc hậu về kinh 
tế. Lâm vào tình trạng khủng hoảng, 

tỉnh trường d. (vch.). Cuộc tỉnh ái. Рат đuối 
trong tình trường. 

tình tứ t, Có ý tỏ tỉnh cảm, biểu lộ tỉnh cảm một 
cách tế nhị. Dói mắt tình tứ. Nụ cười tình tứ. Lời 
ca tình tử, thiết tha. 

tỉnh tự I d. (cü). Tâm tình, tâm sự. K£ hết tinh tự. 
П dg. Bảy tỏ với nhau tỉnh cắm yêu đương. Dó; 
trai gái tình tự dưới bỏng trăng. 

tỉnh xưa nghĩa cũ Tình nghĩa vốn có từ xưa. 
tình ý d. 1 Tình cảm và ý định ấp ủ trong lỏng, 
người khác chưa biết. Dó tình ý. Xem tình ý anh 
dy vẫn không thay đổi. 2 Tình cắm yêu đương 
đang được giữ kín, chưa bộc lộ ra, Hai người có 
tình ý với nhau từ lâu. 3 (id.). Tư tưởng, tình 
сат (trong văn nghệ). Cái tinh y của bài thơ, 
tình yêu d. 1 Tình cảm nóng nhiệt làm cho gắn 
bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với 
vật, Tình yêu quê hươngg..2 Tình cắm yên đương 

gita nam và nữ. Tinh yêu sơn sắt, thuy chung, 

tỉnh; d. 1 Đơn vị hành chính, gồm nhiều huyện 

và thị xã, thị trấn. 2 (kng,). Tỉnh lj (nói tắt). Ra 
tinh. Lên tính. 

tỉnh; t. 1 Ó trạng thái không say, không mê, 
không ngủ, mà cảm biết và nhận thức được hoàn 
toàn nhu binh thưởng. Bệnh nhân đã tỉnh lại 
sau cơn mê. Nia say nữa tỉnh. Uống cốc cà 
phê tính cd người. Trót lờ lâm, đếm lúc tỉnh 
ra thì đã muộn (b.). 2 (hay dg.). Ó trạng thái đã 
thức hẳn đậy, không còn ngủ nữa. Tĩnh ra mới 
biết là nåm mơ. Tĩnh đậy lúc б giờ: 3 (kng.; id.). 
Có những biểu hiện bë ngoài hoàn toàn như binh 
thường, nhw không có việc gì xây ra. Mọi người 
lo lắng, nhưng anh ta vẫn cứ tính di. Mặt tỉnh 
như không. 

tỉnh bộ d. (cù; id.). Tên gọi cấp bộ tỉnh của một 
số chính đăng, đoàn thể chính trị. 

tỉnh bo t. (kng.). Tó ra nhu hoàn toàn không có 
gl xåy та, trước việc lẽ ra phải chú ý, phải có 
phản ứng. Moi người cười dm lên, mà anh ta thì 
cử tính bơ: 

tỉnh đoàn d. Cấp bộ tỉnh của tổ chức đoàn thanh 
niên. 

tỉnh đội d. (cü). Ban chỉ huy quân sự tỉnh. 
tỉnh đường d. Nơi làm việc của tổng đốc hoặc 
tỉnh trưởng. 

tỉnh giảm dg. (cü; id.). Giám bót chỉ tiêu cho 
đỡ lăng phí. Cẩn tính giảm trong cưới xin. 
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tỉnh giấc dg. Tinh dày khi đã ngủ dšy giấc, Tĩnh 
giấc thì trời cũng vừa sảng. 
tỉnh hội d. Cấp bộ tỉnh của một hội. 
tỉnh khô t. (ng.). Tinh nhw không, hoàn toàn 
không tỏ một thải độ hay tình cảm gi trước điều 
lề ra phải có tác động đến mình. Chuyện tây 
trời mà nó vẫn tính khô. Nét mặt tình khô. Giọng 
nói tinh khó. 
tỉnh lễ d. Tỉnh nhỏ, xa các trung tâm kinh tế, 
văn hoá. 
tỉnh If cv. 25А ly. d. Thị xã hoặc thành phố, nơi 
các cơ quan tỉnh đóng. 
tỉnh lộ d. Đường nối các huyện trong tỉnh, do 
địa phương quản lí; phân biệt với quốc lộ. 
tỉnh lược dg. (¡d.). Lược bỏ bớt cho gọn (thưởng 
nói về bộ phận của câu). Саи tinh l 
tỉnh ly x, tinh li. 
tinh mộng dg. (id.). Thấy ra được rằng điều 
minh mơ tưởng là không thể đạt được. 
tỉnh ngộ dg, Hiểu ra và nhận thấy lỗi lắm của 
mình. Sóm đỉnh пед. 
tỉnh ngủ t. 1 Tính táo, không cỏn buồn ngủ 
nữa. Аша mặt cho tỉnh ngủ, 2 Dễ dàng tỉnh dậy 
giữa giấc ngủ khi có những gi bất thưởng, Người 
già thường tinh ngủ. 
tỉnh quao t. (ph.; kng.). Tỉnh khô. Giọng tính 
queo. Mặt cứ tỉnh queo. 
tinh táo t, 1 Ó trạng thái tỉnh, không buồn ngủ 
(nói khái quát). 7hức khuya mà vẫn tính tảo. 
Uống cốc cà phê cho tỉnh táo. 2 Ò trạng thái vẫn 
mình mẫn, không để cho tỉnh hình rắc rối, phức 
tạp tác động đến tư tưởng, tỉnh cảm. Tinh ráo 
trước mọi дт тии. Đâu óc thiếu tĩnh táo. Người 
agoa cuộc thường tinh táo hon. : 

nh thành d. Nơi thành thị, trong quan hệ với 
thôn quê (nói khái quát). Ăn mặc lối tình thành. 
tỉnh trưởng d. Người đứng đầu một tỉnh trong 
tổ chức của chính quyền Sài Gòn trước 1975. 
tỉnh uỷ d. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh. 
tỉnh uỷ viên d. Uỷ viên ban chấp hành đảng 
bộ tỉnh, 
tĩnh, d. 1 Bản thở thần thánh. Lập tĩnh thờ. 
2 (kng.). Bàn đèn thuốc phiên. 
tĩnh; t. 1 Ó trạng thải im ắng, yên lặng, không 
ôn до. Tìm chỗ inh để học. 2 Ở Vị tr, trạng thái, 
hoặc có tinh chất không thay đổi theo thời gian. 
Trạng thái nh. Công tác tinh (ng; tĩnh tại). 
tĩnh dưỡng dg. Ó tại một nơi yên tĩnh để nghỉ 
ngơi và dưỡng sức, Vé thôn quê tĩnh dưỡng. 
Tĩnh dưỡng tuổi giả. 
tĩnh điện d. Điện do ma sát вау га, 
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tính điện kë d. КЫ cụ dùng để đo điện thế của 
các vật nhiễm điện. 

tĩnh học d. Bộ môn của cơ học nghiên cứu sự 
cân bằng của một hệ vật thể tương tác với nhau 
và đứng yên so với nhau. 

tĩnh lặng t. Hoàn toàn yên ång, đường như 
không có một tiếng động hoặc một hoạt động 
nào diễn ra. Rừng khuya tinh lặng. Đông quê 
tĩnh lặng sau vụ gặt. 

tĩnh mạc t, (id.). Yên lặng, ёт å. Khu vườn 
fĩnh mạc. 


* tĩnh mạch d. Mạch máu dẫn máu từ khắp cơ 


thể về tim, Tiêm rĩnh mạch. 

tĩnh mịch t. Yên lặng và vắng vẻ, không có 
những biểu hiện hoạt động. Cảnh chùa tĩnh 
mich. Không khí tĩnh mich của buổi trưa hè. 
tĩnh tại t. Ở cố định một nơi, không hoặc rất ít 
đi lại, chuyển dịch. Làm công tác fĩnh tại. 

tĩnh tâm åg. Giữ hoặc lâm cho lòng mình thanh 
thản, không xao xuyến, xúc động. Tinh tâm tựng 
kinh, niệm Phật. Ngôi tĩnh tám suy nghĩ, Hãy 
cố tĩnh tâm lại. 

tĩnh thổ d. Cói cực lạc, theo đạo Phật; như 
tịnh đó. 

tĩnh toa dg. Ngồi yên lặng để ngẫm nghĩ về 
giáo lí của đạo Phật. Sư cu nh toạ, 

tĩnh trí dg. Bình tình vả tỉnh táo để Suy xét, Xử 
trí. Phải fĩnh trí để đối phó. Lúc tĩnh trí mới 
thấy hối hận. 

tĩnh từ d. (сӣ). Tính từ. 

tĩnh vật d. Vật không có khả năng tự chuyển 
động và tự chuyển dịch trong không gian, về 
mặt là đối tượng thé hiện trong tác phẩm hội 
hoạ. Vë tinh vật. Tranh (Imh våt, 

tinh, Id. 1 Những đặc điểm tâm lí riêng ón định 
của mỗi người, thưởng biểu hiện ra trong thái 
độ, hành vi, cử chỉ (nói tổng quát). Tính nóng 
như lửa. Tính chịu khó, bay làm. Người lớn, mà 
tỉnh rất trẻ con. 2 (dùng trước một từ khác làm 
thành một tổ hợp). Đặc điểm làm nên cái cơ 
bản của sự vật, khiến cho sự vật này khác với 
sự vật khác về bán chất; tính chất. Tinh dẫn điện 
của kim loại. Caosu có tỉnh đàn hồi. Tinh giai 
cấp". Tỉnh ии việt của chế độ mới. 3 Ti dùng 
sau một tính từ để tạo thành một tổ hợp biểu thị 
một thuộc tính bán chất, thưởng lả một tỉnh cố 
hữu ở con người, Lành лпй", Nóng tính*, КЇ 
tính*. Một người cục tính. 

H Yếu tố ghép sau để cấu tạo danh từ, có nghĩa 
“những tính chất đặc trưng (nói tổng quát)”, 
Nhạc tinh*. Kịch tinh". Độc tỉnh ® 
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tính; dg. 1 Thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, 
chia, v.v. để tìm ra một số cắn biết nào đó. Tinh 
tổng của hai số. Tính lễ lãi. Thu nhập tinh theo 
ddu người. Học tính. 2 Suy nghĩ, cán nhắc để 
tìm cho ra cách giải quyết. Bản muu tính kë. Tinh 
sai nước сд. Dang tinh, không biết có nên di 
không. 3 Kế đến, coi là thuộc phạm vi những gi 
cân xét tới. Chỗ dó bd ra, không tỉnh. Tính đến 


тоі khả năng. Chưa tinh những chuyện bất ngờ. 1 


có thể xảy ra. 4 (kng.). Có ý định, dự định làm 
việc gì đó. Đang tỉnh mai mới di. Tôi cũng đã 
tỉnh viết thư cho nó. % (ph.). Tưởng là, nghĩ là, 
От tính chết. Tĩnh thua đến пої rồi lợi gỡ được, 
6 (kng.). Từ dùng với chủ ngữ ở ngôi thứ hai, 
làm thành tổ hợp có đạng câu, đặt ở đầu câu 


tính cách d. t Tổng thé nói chung những đặc 
điểm tâm lí ón định trong cách xử sự của một 
người, biểu hiện thái độ điển bình của người đó 
trong những hoản cảnh điển hình, Мдї người một 
tính cách. Tỉnh cách của nhân vật. 2 (thường 
dùng sau сб). Như tinh chất. Vấn đệ có tính cách 
bao quái, 

tính chất d. Đặc điểm riêng của sự vật, hiện 
tượng, làm phân biệt nó với những sự vật hiện 
tượng khác loại. Phân tich tính chất và mức độ 
của một khuyết điểm. Một hiện tượng có tính chất 
tạm thời, 

tính chuyện dg. (kng.). Suy tính vá dự định làm 
một việc gì 46. Gặp khó khăn, có người đã tính 
chuyện bỏ. 

tỉnh danh d. (cũ). Họ và tên. Cho biết tính danh. 
tính d © d. Đòi hỏi sinh lí về quan hệ tính giao. 
tính đẳng d. Khuynh hướng trong công tác, hoạt 
động, v.v. thấm пішіп hệ tư tưởng của dáng. Tinh 
ddng vô sdn. 

tính dó d. Như đoán dő. 

tỉnh đồng nhất d. Phạm trù triết học biểu thị 
trạng thái của một sự vật ngang bằng bản than 
nó. Tính đẳng nhất của sự vật là tạm thời, còn 
su vận động, biến hoá là vĩnh viễn, 

tinh gial cấp d. Khuynh hướng trong công tác, 
hoạt động, v.v. thắm nhuần hệ tư tưởng của giai 
cấp. Một nên giáo dục mang tính giai cấp. 

tính giao d. Sự giao cấu giữa đực và cái, giữa 
nam và nữ, 


tính từ 
tính hạnh d. (cũ). Như tinh nt. 

tính hướng d. Vận động của cây do ảnh hưởng 
của điểu kiện ngoại cảnh tác động từ một hướng 
làm cho cây không mọc thẳng mà nghiêng về 
một phía nhất định. 

tính khí d. Tính tình và khí chất của con nguoi, 
Tính khi nóng ndy. Tính khi thất thường. 

tính liệu åg. (kng.). Lo liệu. Cứ đi đi rdi sẽ tính 
іёи sau. 

tính mạng d. Mạng sống của con người. Hi sinh 
tính mạng. Nguy hiểm đến tính mạng. 

tính mệnh d. (cũ). Tính mạng. 

tính năng d. Những đặc điểm vẻ khả năng, tác 
dụng của một vật (nói tổng quát). Phá: huy hết 
tinh năng. Tỉnh năng của thép không gi. 

tính nêt d. Tính và nết (nói khái quát). Tính nết 
hiển lành. Tỉnh nết dã thương. 

tính ngữ d. Tổ hợp từ có quan hệ chính phụ, do 
tính từ lâm chính tố. “Рай cao" là mót tính ngữ: 
tinh nhân dân d. Sự phản ánh tư tướng, tình 
cắm, nguyện vọng, lợi ich của nhận dân trong 
tác phẩm văn học, nghệ thuật. 

tính nhân quả d. Mối liên hệ nguồn gốc giữa 
các hiện tượng của thế giới khách quan, làm 
cho trong những điểu kiện nhất định hiện 
tượng này (nhân) tất yếu làm nảy sinh ra hiện 
tượng kia (диа), 

tính së dg. 1 Tính toán và thanh toán các khoản 
(thường nói về việc làm ăn). Tính số cuối năm. 
2 (kag.). Diệt trừ kẻ thù địch với mình. Tân 
tướng cướp chờ dip tỉnh sổ đổi thú. 

tính tẩu d. х. đàn tính, 

tính tình d. Tổng thể nói chung những đặc điểm 
tam lí - tình cảm của mỗi người, thể hiện trong 
cách đối xử với người, với việc. Tỉnh đình сй 
mó. Hai chị em tính tình khác hẳn nhau, 

tính toán dg. 1 Làm các phép tính để biết, để 
thấy ra (nói khái quát). Tĩnh toán sổ sách. Tỉnh 
toán chỉ li. 2 Suy tính, cân nhắc trước khi làm 
việc gi. Làm ăn có tính toán. Việc làm có tính 
toán trước. 3 Suy tính thiệt hơn cho cá nhân 
minh. Møt tình yêu có tính гойп, Tỉnh toán thiệt 
hơn 


tính trạng d. Đặc tính hình thái và sinh lí phân 
biệt các cá thể sinh vật cùng loài hoặc cùng thứ 
với nhau, 

tính tư tưởng d. Sự gắn bó một cách tự giác với 
một hệ tư tưởng nhất định, biểu hiện trong tác 
phẩm văn học, nghệ thuật và trong các lĩnh vực 
hoạt động văn hoá, xã hội. 

tính từ d. Từ chuyên biểu thị y nghĩa tính chất, 





2.2 


thuộc tính, thưởng có thể trực tiếp làm vị ngữ 
trong câu. “?2?", “xanh” “цер cuc” là những 
tính từ trong tiếng Việt. 

tinh, dg. Tính tổng số khối lượng của hàng, 
không ké bao bì. Tinh lương thực đã vào bao 
trước khi cho vào kho. 

tịnh; t. (id.). Im, im láng, 

tịnh; tr. (kng.). Từ biểu thị y nhấn mạnh sự phú 
định néu ra sau đó; hoàn toàn, tuyệt nhiên. Tôi 
tịnh không biết mát tỉ gi. Trên đường tịnh không 
có môt bóng người, 

tịnh độ d. Cài cực lạc, theo đạo Phật. Siéu sinh 
tịnh độ*. 

tịnh giới 40. Theo đúng những điều răn cấm của 
đạo Phật để giữ cho mình được thanh tịnh, 

tịnh thổ (34.). x. йл thd. 

tịnh tiến dg, Dời chỗ sao cho mỗi đường thẳng 
nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song 
với chính nó. Chuyên động tịnh неп. 

tịnh vô I p. (kng.). Hoàn toàn không, tuyệt đối 
không. Tĩnh уб tín йк. 

П tr. (kng.). Như лл, Tịnh уд không ai biết cd. 
tip d. (kng.; id.). Loại, hạng người có đặc điểm 
chung nào đó (hàm ý coi thường), Nó đà tip người 
rất giỏi xu nịnh. 

Про x. in typo. 

tít, d. Đảu dë bài báo, thưởng іп chữ lớn. ТИ lón 
chay đài suốt bốn cột. Chỉ дос lướt qua các tứ. 

tít; t. (kết hợp hạn chế). (Mắt) ở trạng thái khép 
gån như Кіп lại. Nhåm tit cá hai mắc Tit тд“. 
Nằm xuống là ngủ tít di. 

tits p. (thưởng dùng phụ sau dg., t.). 1 (Ở cách 
xa) đến mức như không còn nhia thấy rõ 
được nữa, Вау tit lên cao. Từ tận phía chân trời, 
Roi tit xuống dui đáy. 2 (Chuyển động quay 
nhanh) đến mức không còn nhìn thấy rõ hình 
thể của vật chuyển động nữa, mà trông nhoà hẳn 
đi. Quay tít*. Múa tít cái gáy trong tay. 3 (Quán, 
xoắn) đến mức khó có thể nhận ra hình дапр, 
đường nét của vật nữa. Tóc xoăn tít Giấy vở quăn 
tít, Chỉ rối їй. 

ЇЙ mắt t. (кае). Mát khép gần như kín lại; 
thường dùng (kng.) để vị trạng thái say mê, 
thích thú đến mức không cỏn thấy được gi 
khác nữa. Thich chi, cười tit mắt, Chưa chị 
đã tí! mát lại rồi! 

tít mü p. (kng.). Như tit, (nhưng nghĩa manh 
hon). Xa їй тй. Bay ш mù ở trên cao. Chong 
chóng quay tít mù. Гат rối tit mù lên, Bân tít mù, 
tít mù {ар t. (kng.). Như tít tấp (nhưng nghĩa 
mạnh hơn), Ха гї mü гдр. 


tít tấp t. (dùng phụ sau dg. hoặc t.). Rất xa, rất 
dài, đến hết tắm nhìn của mắt. Ó tz р ngoài 
khơi, Cảnh đồng trải dài tít tắp. ти tẮp trên máy 
tầng mây. Xa tit др. 

tít thó lò t. (kng.). Như zt, (ng. 2, 3; nhưng nghĩa 
mạnh hơn). Quay tit thỏ lò. Rối ти thỏ lò, 

tit, d. Nốt đỏ nổi trên mặt da, thường gây ngửa; 
mån. Ngứa nổi tit khắp người. Muĝi đốt tit cả 
chân (kng.; nổi tit cả chân). 

tit, t. (kng.). 1 (dùng phụ sau đg.). Ò trạng thái 
bị bịt kín, hoàn toàn không cỏ chỗ hở thông ra 
với bên ngoài. Lấp tit lỗ hang. Đồng tịt của lại, 
nhốt trong phòng. 2 (thường dùng phụ sau đg.). 
Ở trạng thái bị làm cho hoàn toàn không có phần 
nào nhô lên, thè ra trên bề mät cả. Đồng tit cái 
đình vào tường. Ấn cho tit xuống, Бер gi. 3 (dàng 
phụ sau t., kết hợp hạn chê). б trạng thái sát hẳn 
xuống dưới, tưởng như không còn thấy có chiều 
сао. Mdi nhà thấp tit. Lùn tjt*. 4 (hoặc đg.). Ò 
trạng thái không có hoặc không còn khả năng 
nảo đó theo như bình thường, hoạt động hoặc có 
tác dụng tựa như bị chặn hẳn lại. à; nước đang 
chảy thì tit. Pháo tjt ngòi, không пб. Nói được 
hai câu thì tit. Quên tit, không nhớ ti gi. 5 (düng 
phu sau dg.). Từ biểu thị mức độ triệt để của 
một hành vi nhằm tự tạo cho mình môt trạng 
thái hoàn toàn tiêu cực, không có chút biểu hiện 
của hành vi tích cực ngược lại. Nhåm tịt mắt, 
không mở. Ó tật trong nhà, không ra khói của 
môt bước. Lò tit*, 

tjt mitt. (kng.). Hoàn toàn không hiéu női, không 
nghĩ ra. ТИ mit, không trả lời được. Đầu óc tit 
mit học kháng vào. 

tit ngòi t. (thạt.). Tit hẳn, không còn nói gi được 
nüa. Høi trúng chỗ yếu, làm anh ta tjt ngòi luôn. 
titan cv. tltanlum d. Kim loại màu xám thẫm, 
rất cứng, dùng để chế hợp kim chống mòn và 
chống gi. 

tlu, d, Nhạc khí gõ bằng đồng, hình cái bát úp, 
thường đánh cùng với cảnh, 

Чи, dg. (kng.). Уш (bóng), ` 

tiu nghỉu t. Tó ra cụt hứng hoặc buồn bã, thất 
vọng vì điểu xảy ra trái với đự tính ban đầu. Bi 
thua đành tiu nghiu rút lui. Tiu nghiu như chó 
Cup đuôi. 

tiu nguỷu (id.). x. tiu nghiu. 

tiu t. (kng.; ¡đ.). Tất bật, tiu tít, Bân йи lại, Chạy 
йи lèn nhu đền сй. 

tiu tit t. 1 Từ gọi tả những tiếng cười nói, hỏi 
han liên tiếp không ngớt, riu rit, ón ào. 7iếng 
Chào hỏi tiu tit. Cười nói tiu tit luôn miệng. 2 Từ 
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gợi tả vẻ bận rộn, tất bật của nhiều người. Bán 
йи tit suối ngày. Mọi người би tít lao vào 
chuẩn bị. 

tivi d. t Vô tuyến truyền hình, Xem tivi. 2 Máy 
thu sóng vô tuyến truyền hình. Chiếc tivi màu. 
TL Thửa lệnh, viết tắt (dùng trước chữ kỉ trong 
công văn). 

T/M Thay mặt, viết tắt (đùng trước chữ kí trong 
công văn). 

to t. 1 Có kích thước, số lượng đáng kë hoặc hơn 
hån so với bình thường hay so với số lớn những 
cái cùng loại; trái với nhở, bé. Nhà to. Quả to. 
Mở to mắt. Bé xé ra to*. To tiên. 2 (Âm thanh) 
có cường độ mạnh, nghe rõ hơn bình thường. 
Nói to. Doc to lên cho mọi người cùng nghe. 
3 Có mức đáng kế về sức mạnh, sức tác động, 
phạm vi, quy mô hay tám quan trọng. Gió to, 
Nước sông lên to. Lập công to. Thua to. 4 (kng.). 
(Người) có địa vị, quyển hạn cao. Làm quan to. 
To chức. 

to chuyện t. (eng.). Thành chuyện to га, gây lôi 
thôi, phiển phức. Đừng lầm to chuyện ra nữa. 
to con t. (kng.). (Người) có vóc to, cao. 

to đầu t. (kng.). 1 (Người) đã lớn tuổi (hàm ý 
coi thường), 7o đầu mà đại. 2 (Người) thuộc loại 
cám diu, cỡ lớn (hàm ý coi khinh hoặc hài hước). 
Bắt những đứa to đầu. . 

to dùng t. (kng.). Rất to, to quá mức tưởng tượng 
(y nhấn mạnh). Cái cây to dùng. Người to dùng. 
to gan t. Có gan làm những việc nguy hiểm mà 
không hề sợ. 

to hó t © vị trí sâu bên trong, nhưng hướng thẳng 
ra phía ngoài. Khăn che kín gần hết mặt, chỉ để 
to hó có hai con mắt. Ngồi to hó trong góc nhìn 
ra. Ghé cặp mắt to hó nhìn ra ngoài. 

to kếch t. (kng.). To quá mức, trông xấu, mất 
cân đối. Cái baló to kếch. 

to kểnh t. (kng.). To quá mức và kênh càng, 
không gọn. Chiếc xe to kênh chiếm hết nửa 
đường. 

to lớn t. To vả lớn (nói khái quát). Người to lớn 
nhu hó pháp. Y nghĩa to lớn. Sức mạnh to lớn. 
to móm t. (kng.). Lớn tiếng và tranh lấy nói 
nhiều, tó ra chẳng kiêng nể gì ai. Chỉ được cái to 
тдт cái. 

to nhỏ åg. (kng.). Nói nhó với nhau chuyện nọ 
chuyện kia, về bí mật (nói khái quát). Thè thảo 
іо nhỏ. Tỉ tê to nhỏ với nhau suốt buổi. 

to sü x. to xử. 

to su t, (kng.). To quá mức, vẻ nặng nê. Deo 
chiếc balô to su. Con lợn to su, nặng trên mót tg. 


toa 


{о tát t. (kng.). To (nói khái quát). Cóng việc to 
tải. Ngôi nhà không lấy gì làm to tát. 

to tiếng t. Lớn tiếng cãi cọ nhau. Hai người to 
tiếng với nhau, 

to tổ bố t. (thgt.). x. đố bố. 

to tướng t. (kng.). Rất to, hơn hẳn mức bình 
thường. Quả dua to tưởng, Một dấu hdi to tưởng. 
to xü t. (kng.). To quá cỡ và thô, không đẹp. Sơ? 
to xu. Bàn tay to xù. 


Аё he d. Đồ chơi của trẻ em, hình các con vật 


làm bằng bột hấp chín, có nhuộm màu. Cải 
tò he. 

tò mỏ t. (hoặc đg.}. Thích tìm tòi, dó hỏi để biết 
bất cử điều gi, có quan hệ hay không quan hệ 
đến mình. Cặp mắt tó mò. Tó mò chuyện riêng 
của người khác, Tính hay tò mỏ. 

tò te, t. Từ mô phóng tiếng kèn thổi. Kèn thối 
tò te. 

tò te; p. (kng.; dùng hạn chế trong một vài tổ 
hợp). Tó ra rất ngơ прайс. Linh mới rò te. Маап 
tò te*, 


tò vò d. 1 Loài ong nhỏ có cuống bụng đài, lâm ⁄7-4 y 
tổ bằng đất nhão bám trên vách hay mái nhà Á tủ) 


thường bắt nhện và các sâu bọ khác làm thức ап 
dy trữ cho con поп. 72 tó vỏ. 2 (dùng sau d., hạn 
chế trong một số tổ hợp). Hinh cung, giống như 
hinh tổ tò vò. Cửa tò vò*. Cổng tò vò. Lỗ tò vỏ 
để thông hơi. 

tổ It, 1 Sáng rõ, soi rõ (thưởng nói về ánh trăng, 
ánh đèn). Trăng td. Khêu 18 ngọn đèn. Sáng chưa 
tó mặt người. 2 (14.). (MÁC, tại người già cả) vẫn 
còn tỉnh, còn nhìn, nghe được rõ. Mát бле cu 
còn tổ lắm. Còn tô tại nên cử nghe rõ món một. 
П dg. 1 Hiểu rõ, biết rõ. Chưa tường mặt tổ tên. 
Trong nhà chưa tỏ ngoài пед đã tường (tng.). 
2 Bộc lộ, giãi bày cho người khác biết rõ. Td nổi 
niềm tâm sự. Tó tinh. 3 Biểu hiện ra bằng cử chỉ, 
nét mặt, v.v., cho người khác thấy rõ. Tó thái độ 
đẳng tình. 

tó bày dg. Như bảy td. Td bày tâm sự. 

tỏ tường I dg. Biết rõ ràng, tường tận. Td trong 
thực hư. 

II t. Rõ ràng, tưởng tận. Biết rất tó tưởng. Kể lại 
16 tường. 

tó vẻ dg. Biếu hiện ra bể ngoài một thái độ hay 
một trạng thái tỉnh cảm nảo đỏ cho người khác 
thấy rð. Gái đâu të vé bằng lòng. Td vé hăng hải. 
tó, d. (ph.). Nang hoặc giá để chống, đỡ tạm 
thời. Chống tó vào càng xe, 

tó, d. (ph.; id.). Gùi nhỏ. 

toa; d. Phương tiện vận tải chạy trên đường ray, 


do đầu máy xe lửa hay xe điện kéo, để chở người 
hoặc hàng hoá. Тоа xe lửa. 

toa; d. 1 Bộ phận hinh phễu đặt ngược ở bên 
trên bếp để dẫn khói vào ống khói. 2 Bộ phận 
hinh phểu ở quạt hòm để đổ thóc cho chảy xuống 
tử tử khí quạt, 

toa; d. (cũ, hoặc ph.). Đơn (của thầy thuốc). Toa 
thuốc. 

toa lót cv. toilet. d. Buồng có các thiết bị như 
gương, lavabo, bệ xÍ,... chuyên dùng cho nhu cẩu 
vệ sinh cá nhân. 

toa гар dg. (kng.), Ăn cánh, câu kết với nhau. 
Toa тёр với nhau vu cdo người ngay. 

toà; d. 1 Từ dùng dé chỉ từng đơn vị những 
công trình xây đựng có quy mô lớn. Toà lâu 
đài. Toà thành сё. Toà nhà quốc hội. 2 Nơi làm 
việc của một số cơ quan cấp cao thời phong 
kiến, thực дап, Той đô sát. Toà sứ, Toà khâm 
(toà khâm sú). 

toà; d. 1 Toà án (nói tắt). Ra гой, Tod mở phiên 
xử công khai. 2 Toàn thể nói chung những người 
ngồi xét xử trong phiên toà. Тод tuyên án. 

toà; d. Toà sen (nói tắt). But trên toả, gà nào 
mổ mát (tng.). 

toà án d. Cơ quan nhà nước có nhiệm vụ xét xử 
các vụ phạm pháp, kiện tụng. Toà án dán sự. 
Toà án hình sự. Trước toà dn dự luận (b.). 

toà án thượng thẩm d. (cũ). Toà án cấp cao có 
chức năng xử lại những bản án hoặc quyết định 
của các toả án cấp đưới đã có hiệu lực pháp luật, 
nhưng có căn cứ cán phải xử lại. 

toà báo d. (сӣ). Nơi làm việc của một cơ quan 
bảo. 


toà giám mục d. Nơi ở và làm việc của giám 
mục phụ trách giáo phận. 

toà giảng d. Nơi linh mục đứng giảng đạo trong 
nhà thở, | 
toà sen d. Chỗ ngồi tôn nghiêm của Phật tac 
hình hơa sen; cũng dùng để chỉ Phật, theo cách 
øoi của những người theo đạo Phật. 

toà soạn 4. 1 Ban phụ trách biên tập của một 
të báo hoặc tạp chỉ. 2 Nơi làm việc của một cơ 
quan bảo. 

toà thánh d. Nơi giáo hoàng ở và làm việc, và 
cùng là nơi đặt cơ quan cao nhất của Giáo hội 
Công giáo, Toà thánh Vatican. 

toà thượng thẩm d. (kng,). Toà án thượng thẩm 
(nói tắt). 

toả dg. 1 (Từ một điểm) lan truyền ra khắp xung 
quanh. Ноа cau tod hương thơm ngdt. Khỏi tod 
ngút trời. Đèn tod sáng. Hơi nóng tod ra khắp 
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phóng. 2 (Từ một điểm) phân tán ra về các phía, 
các hướng khác nhau. Tan học, các em tod về 
các ngõ xóm. Tin vai tod di khắp nơi (b.). 3 (kết 
hợp hạn chế). Buông trùm xuống trên một điện 
tích tương đối rộng. Cáy đa tod bóng mái xuống 
đường làng. 

toà chiết dg. (cũ; vch.). Lâm cho tiêu tan mất 
đi (nói về yếu tố tính thần). Tod chiết ý chỉ đấu 
tranh. 

toả nhiệt dg. (Hiện tượng) хой nhiệt lượng ra 
môi trường xung quanh. Phản ứng hoá học có 
tod nhiệt, Sự tod nhiệt của cơ thế, 

toá dg. Như да. Mó hói toá ra. Chạy tod ra. 
toa chỉ dg. Giữ tón quỹ tiền mặt vượt quá mức 
đo ngân hảng quy định để chỉ tiêu. 

toa đàm dg. Нор mặt để cùng nhau trao đổi ý 
kiến về một vấn dë nào đó. Tớ chức cuộc toạ 
đàm về giáo dục gia đình. 

toa đăng d. Đèn để bàn loại to, thắp bằng đầu 
hoà. 

toa độ d. Mỗi số trong một hệ thống số dùng để 
xác định vị trí của một điểm trên một đường, 
một mặt hay trong không gian. Хас định toa độ 
bắn. Ném bom toa độ (lối ném bom theo đúng 
toa độ đã định, không cần biết mục tiêu bên dưới 
là gì). 

toa hưởng dg. (cũ). Ngồi không mà hưởng. 
toạ hưởng kì thành cv. toạ hưởng kỳ thành 
(сй). Ngồi không mà hưởng kết quả, công lao 
của người khác. 

toa lạc dg. (trtr.). (Nhà cửa, ruộng đất) ở tại nơi 
nào đó. Ngói chùa toa lạc ở cuối làng. 

toa thiển dg. Ngồi im lặng theo kiểu riêng, giữ 
cho thân vả tam không động, theo đạo Phật; ngồi 
thiển. Noi гоа thiển thật yên tĩnh. Su ông đang 
toa thiên. Luyện tập dưỡng sinh theo kiểu toa 
thiển. 

toác dg. 1 Nút, vỡ thành đường, thành mắng lớn. 
Cây ге toác làm đôi. Mặt bàn nứt toác. 2 (kng.). 
(Mồm, miệng) mở ra quá rộng, trông không đẹp 
mát. Toác miệng ra cười hé bë. Miệng toác ra 
dén tán mang tai. 

toác hoác t, Nhu#oang hoác. Cửa mở toác hoác. 
toạc dg. Rách to, thường theo chiều dài. Áo roge 
vai, Gai cào toac da. Nén bạc đâm toạc tờ giấy 
(tng.). Xách toạc. 

toài dg. 1 Nằm sáp áp sát mat đất, dùng sức hai 
khuỷu tay và hai mũi bản chân đẩy người đi. 
Bỏ toài. 2 (\d.). Như nhoài. Cầu thú todi người 
đỡ bóng. : 

toai dg. (kết hợp hạn chế). Được đẩy đủ nhu 
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mong muốn. Có đi có lại mới toại lòng nhau 
(tng.). Toại chí. Toại ý. 

toai nguyện dg. Được thoå lỏng mong muổn, 
ước 


ao. 
toan, d. (kng.; kết hợp hẹn chế). Acid. Chát toan. 
Độ toan của dịch vi. 
toan; dg. 1 Có ý định thực hiện ngay điều gì đó 
(nhưng đã không làm được). Ánh toan nói lại 
thôi. Hai người toan đánh nhau nhưng đã kịp 
ngăn lại. 2 (cũ). Tính toán, lo liệu việc gì, Toan 
chuyện làm ăn lâu dài. 
toan Іо dg. (cũ; id.). Như іо toan. 
toan tính đg. Suy nghĩ, tính toán nhằm thực hiện 
việc gì. Toan tinh việc làm ăn іди dài nơi đây. 
toàn 1 d. (dàng phụ trước d.). Tất cả, bao gồm 
moi thành phân tạo nên chỉnh thể, Toàn tưởng. 
Toàn xã. Nội dung toàn bài. Toàn dân. 
II t. (cũ; kết hợp hạn chế). Nguyên vẹn, không 
mày may suy suyến, mất mát, Giữ cho toàn danh 
tiết. Được toån tỉnh mạng. 
Hi p. Từ biểu thị mức độ nhiều và chỉ thuần một 
loại, không có loại khác lẫn vào. Phán xưởng 
góm toàn nữ. Vườn trắng toàn chuối. Toàn hoa 
là hoa. 
toàn bích t. (vch,), Hay, đẹp hoàn toàn, không 
thể chê trách một chỗ nào (tựa hòn ngọc đẹp, 
nguyên vẹn, không có chút tì vết). Bài thơ toàn 
bích. 
toàn bộ d. Tất cả các phần, các bộ phận của 
một chỉnh thể. Tập trung toàn bộ hec lượng. Cấy 
toàn bộ diện tích. Cống hiến toàn bộ cuộc đời. 
toàn cảnh d. Toàn bộ nói chung những sự vật, 
hiện tượng có thể bao quát nhin thấy được ở một 
nơi, một lúc nào đó. Trên màn ảnh hiện lên toàn 
cảnh công trường. Вис tranh toàn cảnh. 
toàn cầu d. (thường dùng sau một số d.). Cả thế 
giới, trên phạm vi toàn thể giới. Mới tiếng khắp 
toàn cầu. Chiến lược toàn cầu. 
toàn cục d. Toàn bộ tỉnh hình chung. Ding về 
toàn cục mà xét. Chỉ thấy bộ phận mà không 
thấy toàn cục. 
toàn diện t. Đây đủ các mặt, không thiếu mặt 
nào. Sự phát triển toàn điện. Nghiên cứu vấn dé 
một cách toàn diện. Nền giáo dục toàn điện. 
toàn gia d. (id.), Cá gia đình, cả nhà. 
toàn lực d. Toàn bộ sức lực có được. Dốc toàn 
thực ra làm. 
toàn mĩ cv. toàn mỹ t. (id.). Hoàn toàn tốt đẹp. 
Kết quá toàn mĩ. 
toàn năng t. Có khả năng làm thành thạo mọi 
việc trong phạm vì một nghề nào đó. Pháo thủ 


toán đố 


toàn năng. Thị thợ giỏi toàn năng. 

toàn phẩn t. (id.). Đủ cả các phần. Nguyệt thực 
toàn phân. 

toàn quốc d. (trtr.). Cả nước. Tổng tuyển cử 
trong toàn quốc. Ngày toàn quốc kháng chiến. 
toàn quyền d. 1 Quyền hành, quyền lực đây đủ 
để giải quyết công việc. Mi dân tóc có toàn 
quyển định đoạt vận mệnh của mình. Cho được 
toàn quyền hành động. Đại điện toàn quyền (cò 
toàn quyển). 2 Người đứng đầu bộ máy cai trị, 
đại diện chơ chỉnh quốc ở một nước thuộc địa 
hoặc phụ thuộc. Toản quyền Pháp $ Đông 
Dương. 

toàn tài t, (cũ). Có tải năng về mọi mặt. Văn уд 
toàn tài. 

toàn tâm toàn ý (Làm một công việc chung gì) 
hoàn toàn để hết tâm trí, tinh lực vào. Toàn tám 
toàn ÿ làm việc từ thiện. ç 
toàn tập d. Bộ sách in tất cả các tác phẩm 
một tác gia. Hồ Chí Minh toàn tập. 

toàn thẳng dg. Thắng hoàn toàn, Giành toàn 
thắng. 

toàn thân d. Toản bộ cơ thé con người. Toàn 
thân đau nhir. Suy nhược toàn thân, 

toàn thể d. 1 Tất cả mọi thánh viên, Toàn thë 
đẳng bào. Hội nghị toàn thể. 2 Cái chung, bao 
gồm tất cả các bộ phận có liên quan chặt chë với 
nhau trong một chỉnh thế. Chỉ thấy bộ phận mà 
không thấy toàn thë. 

toàn thiện t. Hoàn toàn tốt đẹp. Mơ ước những 
dièu toàn thiện. 

toàn thiện toàn mĩ cv. toàn thiện toàn mỹ 
Hoàn toàn tốt đẹp về mọi mặt; đạt tới đỉnh cao 
của cái tốt, cái đẹp. 

toàn thịnh t. Cực ki thịnh vượng, phát đạt 
(thường nói về giai đoạn phát triển), Thời ki toàn 
thịnh của một triểu đại. 

toàn tòng t. (Địa phương) có tất cả các gia đỉnh 
đều theo Công giáo. Vùng Cóng giáo toàn tòng. 
Хи đạo toàn tòng. 

toàn văn d. Toàn bộ văn bản; văn bản ở dạng 
đây đủ, trọn vẹn. Đăng toàn văn bdh tuyên bố. 
toàn vẹn t. Ở trạng thải có được đầy đủ các thành 
phản, không thiếu hụt, không mất mát. Sự toàn 
vẹn lãnh thổ. 

toán; d. Tập hợp gồm một số người cùng làm 
một việc рі. Toản thợ. 

toán; d. 1 Phép tinh (nói khái quát). Làm toán. 
2 Toán học (nói їй). Khoa toán. Giáo viên dạy 
toản. 


toán đố d. Bài toán đòi hỏi phải làm những phép 





учет 


tinh để tử những đại lượng đã cho tim ra đại lượng 
chưa biết, Gidi (oán đố. 

toán học d. Khoa học nghiên cứu các quan hệ 
số lượng và hình dạng trong thế giới khách quan. 
toán kinh tế d. Ngành khoa học dùng các 
phương pháp toán học và điều khiển học để 
nghiên cứu các đối tượng kinh tế và tìm biện 
pháp cải tiến việc quản H kinh tế. 

toán loạn (ph.). x. tán loạn. 

toán pháp d. (cũ). Môn học về các phép tính. 
Dạy toản pháp. 


toán trưởng d. Người đứng đâu, chỉ huy một . 


toán. 

toán tử d. 1 Ki hiệu chỉ một phép toán để thực 
hiện trên một đối tượng toán học (số, hàm số, 
vectơ,...). 2 Khái niệm toán học, biểu thị sự 
tương ứng giữa các phần tử của hai tập hợp X 
và Y, mỗi phần tử x của X ứng với một phần tử 
y của Y. 

toang t. 1 (kng; thường dùng phụ sau một số 
ág., t.). Có độ mở, độ hở rộng hết cỡ, trông như 
banh cả ra. Cửa mở toang. Áo rách toang. Nhà 
cửa chưa có phên vách, trống toang. 2 Ở tình 
trạng tan ra từng mảnh, không còn nguyên vẹn. 
Chiếc bát vỡ toang ға. № toang. 3 (14.). Như 
toáng. Nói toang ra. 

toang hoác t. (kng.; thường dùng phụ sau một 
số åg., t.). Có độ mở, độ hở quá mức сіп thiết, 
để lộ cả ra ngoài, trông chướng mắt, Cửa mở 
toang hoác. Thủng toang hoác. 

toang hoang t. 1 (kng.). (Cửa ngõ) để mở toang, 
do thiếu cẩn thận. Nhà cửa để toang hoang thể 
này mà đi chơi. Trời lạnh mà của mở toang 
hoang. 2 (kng., 14.). Như ѓап hoang. Đập phá 
toang hoang. 

toang toác t. 1 Từ mô phỏng tiếng nứt, vỡ mạnh 
của vật rắn, nghe to, chói tai. Dan nổ toang toác. 
Gỗ nứt toang toác. 2 (kng.). Từ gợi tả tiếng nói 
to, nói nhiều, nghe chói tai, khó chịu. Cứ toang 
toác suốt ngày, Nói toang toác. 

toang toang t. (кпр.). Tử gợi tả lối nói năng 
lớn tiếng và không chút giữ gìn, nghe khó chịu. 
Kë toang toang mọi chuyện. 

toáng t. (kng.; thường dùng phụ sau một số @р.). 

Âm 1 lên cho nhiều người biết, không chút giữ 
gìn, giấu giếm. Nói toáng ra. Chứi toảng са lên. 

Làm toáng mọi chuyện. 

toát; dg. 1 (Từ bên trong) thoát ra bên ngoài 
nhiều và khắp trên một điện rộng, qua những lỗ 
rất nhỏ (thường nói về mồ hôi). Mô hói toát ra 
như tắm. Sợ toát mổ hôi. 2 (Yếu tổ tình thần) 


biểu hiện rõ ra bên ngoài. Dôi mát sáng toát lên 
yé thông mình. Bài thơ toát lên tỉnh thân lạc 
quan, yêu đời. 

toát; dg. (kng.). Quát, mắng. Тоа? cho một trận 
nên thân. 

toát yếu đg. (hoặc đ.). (cũ). Tóm tắt những điểm 
quan trọng của một nội dung được trình bày. 
toáy t. (kng.). (thường nói году lên). Cuðng lên. 
Vội gì mà cứ toáy lên thể. Giục toáy lên. 

tóc d. 1 Lông mọc ё phần trên và sau của đầu 
người tử trán vòng đến gáy. 2 (kng.), Dây tóc 
(nói tắt). Bóng đèn đứt tóc. 

tóc đuôi gà d. са. tóc seo gà. x. đuôi gà. 

tóc mai d. Tóc mọc ở hai bên thái dương. 

tóc máu d. Tóc của trẻ từ lúc mới đề đến khi cắt 
lần đầu. 

tóc mây d, Tóc xanh, mềm, đẹp của phụ nữ. 
tóc ngứa d. Nhu tóc sâu. 

tóc rë tre d. Tóc sợi to, cửng. 

tóc sâu d. Tóc trắng hoặc nửa đen nửa trắng, 
mọc lẻ té trên đầu người còn trẻ, cửng và gây 
ngửa. Nhớ tóc sâu. 

tóc seo gà d. x. tóc đuôi gå. 

tóc sương d. (vch.). Tóc bạc trắng; chỉ người 
già cả, tuổi già. Da mỗi, tóc sương. 

tóc tai а. Tóc (nói khái quát; hàm ý chẽ). Tóc 
tại bù xù, 

tóc tang t. (d,). Như tang tóc. 

tóc thể d. Tóc của thiếu nữ mới chấm.ngang vai. 
tóc tiên d. Cỏ có lá nhỏ và dài như lá he, thường 
trồng làm thuốc hoặc làm cảnh ở ria các bón hoa. 
tóc tơ I d. (cũ; vch,). Sgi tóc và sợi tơ (nói khái 
quát), dùng để ví những phần, những điểm rất 
nhỏ trong nội dung sự việc hoặc hiện tượng. Кё 
hết tóc tơ. 

H d. (cü; vch.). Việc kết tóc xe tơ; tình duyên vợ 
chồng. Trao iởi tóc tơ. 

Ш d. Tóc của trẻ nhỏ, rất mềm và sợi mảnh 
như tơ. 

tóc xanh d. (vch.). Tóc còn đen; chỉ người còn 
trẻ, tuổi trẻ. 

toc mạch åg. (kng.). Như thỏc mách. 

toe, dg. (Miệng) mở rộng sang hai bên khi cưởi 
nói. Toe miệng cười. : 

toe, t. Từ mô phỏng tiếng cỏi, tiếng kèn thổi. 
Tiếng kèn rúc toe lên. Còi thối toe toe, 

toe toét, йр. (Miệng) mở rộng quá cỡ sang hai 
bên khi cười nói. Lúc nào cũng cười nói toe toét. 
toe 1061, t. Ở trạng thái bị day nhiều chất dính 
bét lại với nhau, trông bẩn mát. Сог chân toe 
toát bùn. 
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(оё dg, (Đầu nhọn) ở trạng thái хоё, chẽ rộng 
ra, thường do bị sức đẻ mạnh, đập mạnh. Ал оё 
ngòi bút. Сос tre bị döng toè đầu. Ngón chân 
cải {оё ға. 

{оё dg. Như /oè. Gậy chống toé đâu. 

{оё dg. Tách nhau ra để từ một điểm phân ra 
thành nhiều hướng. Ngã ba đường toẽ ra nhw 
hình đuôi cả. Đoàn người toë ra các ngả, 

toé dg. Bắn vung ra, văng mạnh ra các phía. 
Nước toé ra, ướt hết người. Bùn toé lên áo. Cuốc 
chạm vào đá làm toé Ша. 2 Bật mạnh, tản nhanh 
ra nhiều phía, thường đo hốt hoảng. B; 16, bọn 
gian chạy (оё ra. Đàn chim bay {оё lên. 

toé khói p. (thgt,; kết hợp hạn chế). Đến mức 
nhu không chịu đựng nổi. Phé bình cho một trận 
toé khỏi, Đuổi chạy toé khỏi. 

{06 loe dg. (kng.). Vung toé ra trên phạm vi 
rộng. Bún đất tod loe khẮp người. Dó đạc rơi 
тоё loe. Sự việc Тоё loe ra, аі cũng biết (b.). 

toé phở t. (thgt.). Khó nhọc, vất vả đến mức 
nhu không chịu đựng nổi. Theo kịp được họ còn 
là toé phở. Đi bộ xa toé рад. 

toen hoền t. (kng.). Nhỏ hẹp đến mức coi như 
không đáng kể. Cái sản nhỏ toen koén. Phổ xả 
gi mà chỉ toen hoén vài căn nhà. ` 
toàn toạt t. x. roet (láy). 

toát, dg. Mở rộng miệng ra cười một cách tự 
nhiên. 7hấy mẹ, em bé toát miệng cười. Cười toét 
cd miệng. 

toót; t. (Mắt) bị đau, hai bờ mi sưng đỏ, luôn 
luôn wót. Маг roét, Thúc toét cả mát. 

toét; t. Ó trạng thái giập nát đến mức không còn 
tó hình thù рі nữa. Сос tre bị đóng mạnh, toát 
cá đầu, 

toét nhàm t. (kng.). (Mắt) toét và dinh ướt, khó 
nhìn. 


toẹt I t. Từ mô phỏng tiếng пћб hoặc tiếng hát 
nước mạnh. Nhố toet xuống ddt. Hải toet bát 
nước. // Láy: toèn toet (ý liên tiếp). 

II p. (kng.; dùng phụ sau một số đg,). Một cách 
không chút dë dặt, lưỡng lự, không cán giữ gìn 
gi cå. Nói togt ra, chẳng nể nang gì. Gạch toet 
di. Số togt”. 

tol dg. 1 (Gia súc, gia cåm) chết nhiều một lúc 
vi bệnh dịch lan nhanh. Bệnh toi gà. Thị! lọn 
toi. 2 (thạt.). Chết (hàm ý coi khinh). La; toi một 
thằng nữa. 3 (thạt.). Mất một cách uống phí. 
Công toi*. Toi tiễn. Mất toi*. 

toi cơm йр. (thẹt.). Phí cả cơm đã ăn mà không 
được việc gì. Nuôi nó chỉ toi cơm. Đồ toi сот! 
(tiếng mắng). 


tóm thâu 


tol dịch d. Hiện tượng có dịch làm chết nhiều 
gia súc, gia сіт cùng một lúc (nói khái quát), 
Phòng toi dịch cho gà. 

toi mạng dg. (kng.). Chết một cách vô ích (hàm 
ý coi khinh). Tên cướp bị toi mạng. Đừng có đụng 
vào mà toi mạng. 

tòi dg. (kng.). 1 Thỏ ra bên ngoài vật bao bọc. 
Góc chăn tòi ra ngoài màn. Cây đã tòi nön. 
2 Đưa ra, để lộ ra một cách bất đắc йт. MA; mới 
tòi ra được mấy đồng bạc. Hỏi một lúc lại tôi ra 
một chuyện. : 

tôi d. Cây thân cỏ, củ có nhiều nhánh, vị cay, 
mùi hăng, dùng làm gia vị và làm thuốc, 

tỏi gà d. Đùi gà chặt ra (giống hinh củ tỏi), 

tôi tây d. Cây thuộc loại tối, lá và củ lớn, dùng 
làm gia vị. 

tollat x. toa lét, 

tolar d. Don vi tién të cơ bản cửa Slovenia. 
tom t. (dùng đi đôi với chát), Từ mô phỏng tiếng 
trống chšu trong hát à đào. Тот tom tom chát. 
tom góp dg. (id.). Như gom góp. Tom góp mãi 
mới đụ. 


tòm t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng vật nặng s Ë 


roi xuống nước. Nhdy tòm xuống sông. Rơi tòm 
xuống giống, 

tòm tem dz. (thgt.). Са gẫm chuyện tình dục 
(nói về người dàn ông), 

tòm töm t. x. tóm (láy). 

tëm t. Từ mô phỏng tiếng vật nhỏ và nặng rơi 
gon xuống nước. Qud sung chín rụng töm xuống 
ao. fi Láy: tòm tóm (y liên tiếp). Éch nhái nháy 
tòm дт xuống ao. 

tóm dg. 1 Nắm nhanh và giữ chặt lấy, Tóm được 
con gà sống. Tóm lấy thời cơ (kng.). 2 (Кар.). 
Bát giữ, bát lấy, Тот gọn toán phí. Kẻ gian bị 
tóm. 3 Rút gọn, thu gọn lại cho dễ nắm điểm 
chính, ý chính. Tóm lại bằng một câu cho dễ 
nhở. Nói tóm lại. ' 

tóm cë dg. (kng.). Bắt giữ. Tén:trộm bị tóm cố. 
tóm lược ág. (và t.). Nêu lại những điểm chính, 
quan trọng nhất, bỏ qua các chỉ tiết, để có được 
cái nhìn tổng thể. Вап tóm lược thành tích. Tôm 
lược nội dung phim. Phát thanh viên tóm lược 
các sự kiện lớn trong tuần. 

tóm tất ág. Rút ngắn, thu gọn, chỉ nêu những 
điểm chính. Tóm їй nội dung tác phẩm. Tóm 
tắt ý kiến. Trình bày tóm tắt, 

tóm tém dg. Từ gợi tả dáng vẻ cử động đôi môi 
khẽ và liên tiếp nhu để thu lại, chúm lại. Cháu 
bé tám tém tìm vú mẹ. Опа cụ tôm tém cười. 
tóm thâu dg. (id.), Như йды tóm, 
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ton hót dg. Nói cho biết một cách khéo léo nhằm 
tâng công, lấy lòng người đối thoại và lâm hại 
người khác. Nghe được chuyện gi là đem ton hót 
ngay với chủ. 

ton tả (id.). x. tong td, 

ton ton t. Từ gợi tả dáng đi, chạy nhanh với vẻ 
vôi vàng, lật đật. Ton ton chạy về trước bảo tin. 
Chân bước ton ton. 

tón ten x. oỏng teng. 

tong dg. (thgt.). Mất đứt đi, không côn tí gì. Chỉ 
một trận bão mà tong hết cơ nghiệp. Chờ mất 
tong cả buổi, Làm dó; та, danh de đi tạng" 
tong tả t. Từ gợi tả đáng đi nhanh, vội. Hé giờ 
lầm việc, tong td về nhà với con. 

tong teo t, (ph.). Gây dét. бн tong teo. Người 
tong teo, lôi xương sườn. 

tong tong; t. (d.). Nhanh nhảu, có vẻ sốt sắng. 
Tong tong chạy trước dẫn đường. Уйа hỏi, đã 
tong tong trả lời. 

tong tong; t. Từ gợi tả tiếng như tiếng nước nhỏ 
nhanh, đều đều từ trên cao xuống. 

tong tång t. Từ gợi tả tiếng như tiếng nước nhỏ 
liên tiếp từ trên cao xuống. Nước muq từ mái 
nhà nhớ xuống tong tổng. 

tòng x. chữ tòng. 

tòng chính dg. (cũ). Vào quân đội, di chinh chiến. 
tông ngũ dg. (cù). Nhập ngũ. 

tòng phạm d. Người cùng tham gia một hành 
động phạm pháp. Тл phạm bị trừng trị nặng 
hon tông phạm. 

tòng phu dg. Theo chồng, hoàn toản phục tùng 
chồng (một nguyên tắc của lễ giáo phong kiến 
ràng buộc người phụ nữ). Хий giả tòng phu. Đạo 
tòng phu, 

tông quân đg. Vào quân đội, 

tòng quyển dg. (củ). Ứng phỏ linh hoạt tuỳ theo 
hoàn cảnh, không cố chấp, không сап në. 

tòng sự dg. (cn). Làm việc tại một công sở 
nào đó. 


tòng toc t. (kng.). (Máy móc, xe cộ) cũ, hay 
hỏng, chạy xộc xệch. Chiếc xe đạp tòng toc. 
tòng vong dg. Theo vua lưu vong chạy ra sống 
© nước ngoài, 

tong dg. 1 (kng.). Cho vào một nơi nào đó và 
dồn xuống cho thật đây, thật chặt. Tong gạo vào 
bao. 2 (ет). Ăn một cách thô tục, tham lam, 
chỉ cốt cho được nhiều. 7; ong đây dạ dày. - 
toòng teng t. Từ gợi tả trạng thái lủng lắng, đã 
du đưa qua lại. Gánh toòng teng vài mé rau. Xách 
toòng teng cải túi nhỏ. 

top d. Hàng đầu về mặt chất lượng, được ưa 


chuộng nhất. Top 20 ca khúc hay nhất trong năm. 
Top ten*, 

top ten Mười sản phẩm, thứ, loại được bình chọn 
là đứng hàng đầu về mặt chất lượng, được nhiều 
người ưa chuộng, hoan nghênh. Được xế» vào 
top ten năm 1998, ` 

tóp I t. Ó trạng thái trở thành bé đi và nhàn 
nhúm, до khô héo hoặc do у. Qud dưa hẻo 
{бр di. Lon dói ăn tóp hån. От đến nỗi gây táp 
lại. Má töp. 

II åg. Ép bên ngoài cho lỗ của một vật rỗng nhỏ 
lại; trái với xong. Tóp бив. Tóp khung xe đạp. 
{бр mỡ d. Phần còn lại của miếng mỡ lợn (bị 
tóp lại), sau khi đã rán lấy mỡ, 

{ӧр tép t. Từ mô phóng tiếng như tiếng nhai 
thong thả vật mềm. МАа ди tóp tép. Cả dóp 
töp tép vào chân bèo, 

tóp {ор t. Như top (nhưng nghĩa р hơn). 
tọp t. ở trạng thái gầy tóp hẳn đi. От mấy hôm, 
người top hẳn di. Gây top. 

topo І d. Topo học (nói tắt). 

H t. Thuộc về topo học. Các tính chất topo. 
topo học d. Ngành toán học nghiên cửu các tinh 
chất còn được git nguyên của các hinh qua các 
phép biến dạng không làm rách hình và không 
làm dính lại những bộ phận vốn không liền nhạu 
của hinh, f 
tót dg. (hưởng dùng phụ sau đg.). Di chuyển 
bằng động tác rất nhanh, gọn, đột ngột tới một 
nơi khác. Thodt một cái đã tót di đâu mất, Leo 
101 lên cây. Хе chưa đã, đã nhảy tót xuống, Chạy 
tót về nhà. 

tót vời t. (ой; vch.). Tuyệt vời. Tải cao tót vòi. 
tot I dg. (thường dùng phụ sau đg.). Di chuyển 
bằng động tác rất nhanh, gọn vào nơi kín đáo. 
Con chuột tot vào hang. Chui tọt xuống đất. 
Chạy tọt vào buồng. 

П p. (id.; dùng phụ sau một số dg.). Bằng một 
động tác nhanh, mạnh, đột ngột. Vi tot xuống 
đất. Quăng tot ra sản. > 

totem cv. tem. d. Động vật, cây, vật hoặc hiện 
tượng tự nhiền mà tộc người nguyên thuỷ tin là 
có mối liên hệ siêu tự nhiên, cỏ su gån gũi máu 
mủ với mình và coi là biểu tượng thiêng liêng 
của mình. 

totem giáo cv. tótem gido. d. (¡d.). Tm ngưỡng 
totem, một hinh thải tôn giáo nguyên thuỷ. 

tó, d. Địa tô (nói tắt). Мр б. Đấu tranh đòi 
giám tó. 

tô; d. (ph.). Bát ó tô, Та Phó. Tô canh, 

tô; dg. 1 Dùng mực hoặc màu làm cho nổi thêm 
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các đường nét, mång màu dà có sẵn. 76 dám máy 
chữ hoa. Tó bản dô. Tranh tó màu, Tó môi son. 
2 (cü; id.). Nặn. Tượng mới tó. 

tô điểm dg. Làm cho có thêm màu sắc, cho đẹp 
hơn. Xuân về tô điểm cho đất nước. Tó điểm cho 
cuộc đời (Ъ.). 

tô giới d. Phản đất (thường là trong một thành 
phố) của một nước buộc phải cắt nhường cho 
một nước đế quốc. Tó giới Anh ở Thượng Hải 
trước 1949, Е 
tô hô t. (kng.). (Cơ thể) ở trạng thái để phơi bày 
ra một cách lộ liễu những chỗ cán được che kin. 
Cởi truồng tô hô. 

tô hồng dg. Mö tả hoặc trình bảy thêm thắt vào, 
nhằm làm cho tốt đẹp quá sự thật; trải với bôi 
den. Tó hồng cuộc sống trong khi còn bao nhiêu 
cảnh đói nghèo. 

tô mộc d. Cây nhỡ có gai, lá kép lông chỉm, 
quả hoá gỗ, hinh đẹt, gỗ màu đỏ, dùng để nhuộm 
và làm thuốc. 

tô nhượng åg. (id.), Cắt nhường đất cho một 
nước để quốc (nói khái quát). 

tô nô x. (ôn. 

“tô-pô” x. горо. 

“tô-pô-học” х. topo học. 

tô son điểm phấn 1 Tô điểm bằng son phấn 
cho đẹp. 2 Như tó son trdt phấn. 

tô son trát phấn Có tạo ra vë đẹp bên ngoài để 
hòng che đậy thực chất xấu xa, nhằm lừa dối, 
lừa bip. Tô sơn trát phán cho chính quyên bù 
nhin. 

“tô-tem” x. totem. 

“tô-tem giáo” x. rotem giáo. 

tô tức d. Những hinh thức bóc lột của địa chủ 
đối với nông dân dưới chế độ phong kiến, như 
địa tô và lợi tức (nói khái quát). Tó tức nặng në. 
tó vë dg. Віа đạt để thêm thắt vào nhàm làm 
cho có được cái vẻ hay hơn, tốt đẹp hơn. 76 vẽ 
cho câu chuyện có vẻ hấp dẫn. Thật khéo tô vẽ. 
tổ, t. (kng.). Tå ra vụng về, kho khao, thiểu hẳn 
sự nhanh nhẹn, linh hoạt, không tương xứng với 
tuổi hay vóc người. Lớn người nhưng tổ lắm, 
tổ; t. (kng.). Từ mô phỏng tiếng nước chảy từ 
trên cao xuống thành dòng mạnh. // Láy: (6:6 (ý 
liên tiếp). Nước chảy tỏ tổ. 

tổ tổ x. 18, (láy). 

tó, d. Nơi được che chắn của một 56 loài vật làm 
để ở, đẻ, nuôi con, v.v. Tổ chim. Ong vỡ tổ: Kiến 
tha lâu cũng đây tó (tng,). 

tô; d. Tập hợp có tổ chức của một sổ người cùng 
làm một công việc. Tổ kĩ thuật. Tổ sản xuất. 


tổ đổi công 


tổ, d. 1 Người được coi như là người đầu tiên, 
lập ra một dòng họ. Gió tổ. Nhà thở tổ. Ngôi mộ 
16. 2 Người sáng lập, gây dựng ra một nghề 
(thường là nghẻ thủ công). Ông tó nghề rèn. 

tổ, tr. (kng.; thường dùng sau chí, càng), Từ biểu 
thị ý nhấn mạnh mức độ của một hậu quả tất yếu 
không trảnh được. Chiểu lắm chỉ tổ hư. Khôn 
cho người dái, dai cho người thương, dở dở ương 
ương, tổ người ta ghét (tng.). 

tổ ấm d. Ví cảnh đầm ấm, hoà thuận, thương 
yêu gắn bó với nhau (thường là trong gia đình). 
Tổ ẩm gia đình. 

tổ bố t. (thgt.). (thường nói ro rổ bó). To quá 
mức bình thường. Vác một bao tó bố. Cuộn dây 
to tố bố. 

tổ cha (kng.). Tiếng chửi yêu, thường düng với 
trẻ con. Tổ cha mày, lại còn biết hôn ông nữa! 

tô chức 1 dg. 1 Làm cho thành một chỉnh thể, 
có một cấu tạo, một cẩu trúc và những chức nàng 
chung nhất định. Tổ chức một đoàn thám hiểm. 
Tổ chức bộ máy giúp việc. Từ được tổ chức thành 
саи. 2 (kết hợp hạn chế). Lâm cho thành có trật f 
tự, có nên nếp. Tổ chức đời sống gia đình. Зат ë 
những gì cán thiết để tiến hành một hoạt động 
nào đó nhằm có được hiệu quả tốt nhất. Tố chức 
hội nghị, Tổ chức đi tham quan. 4 (dùng phụ 
cho d.). Làm công tác tổ chức của cơ quan và 
công tác cán bộ; tố chức cán bộ (nói tắt). Phóng 
tố chức. Cán bộ tổ chức của xí nghiệp. Công tác 
tổ chức. 5 (kng.). Đưa vào, kết nạp vào một tổ 
chức nào đó. Được tổ chức vào Đoàn thanh niên, 
6 (kng.). Tổ chức lễ cưới (nói tắt). Hai anh chị 
du định sẽ tổ chức vào cuối năm, 

Па, 1 Tập hợp người được tổ chức lại, hoạt động 
vì những quyển lợi chung, nhằm môt mục đích 
chung. Tó chức công đoàn. Các tổ chức quản 
chúng. Một tổ chức khoa học. 2 Tổ chức chính 
trị - xà hội có kỉ luật chặt chẽ, trong quan hệ với 
các thành viên của nó. Phát biếu trong tổ chức. 

Theo sự phân công của tổ chức. Có ÿ thức tổ 
chức. 3 (củ). Mô (tế bảo), 

tô dân phố d. Đơn vị dân cu ở thành phố, dưới 
phường, gồm một số ít hộ ở gần nhau. 

tổ dia, d. Bệnh ngoài đa, có những mụn nước 
ăn sâu trong lòng bàn tay hoặc bản chân, gây 
dau và ngửa. 

tô dia; d. (kng.). Ví tinh trạng rách rưởi, lôi thôi, 
nham nhở. Áo дийп như tổ địa. 

tổ đổi công d. Hình thức tổ chức sản xuất nông 
nghiệp gồm một số hộ nông dân hợp nhau lại để 
giúp lẫn nhau trong lao động sản xuất. 


Ã xà й 


tổ hợp I dg. (id). Kết hợp hoặc được kết hợp 
với nhau thành một, theo những quy tắc nhật 
định. 
H d. 1 Bộ phận của máy điện thoại, dùng để nghe 
và nói, Cẩm Idy tổ hợp để nghe điện thoại. 2 Cái 
gồm nhiều thành phần kết hợp với nhau theo 
những quy tắc nhất định. Tổ hợp âm thanh. 
“Nước mát” là một tổ hợp danh từ với danh từ 
3 Tổ hợp sản xuất (nói tất). Tơ hợp đánh cá. 
tổ hợp sån xuất d. Hinh thức tő chức sản xuất 
có quy mô nhỏ của những người lao động góp 
chung vốn và cùng lao động trong một ngành 
sản xuất hoặc dịch vụ. 
tổ khúc d. Hình thức âm nhạc gồm nhiều khúc 
nhạc nối tiếp nhau, 
tổ nghiệp d. (cü). Cơ nghiệp của tổ беп để lại. 
Giữ дїп tó nghiệp. 
tổ phụ d. (cũ). Ông; cũng thưởng dùng để chỉ 
ông bà, tố tiên, nói chung. Phẩn đất do tổ phụ 
để lại. 
tổ quốc d. Đất nước, được bao đời trước xây 
dựng và để lại, trong quan hệ với những người 
dân có tỉnh cảm gắn bỏ với nó. Хау dựng và bảo 
vệ tő quốc. 

su d. 1 Người lập ra một giáo phái hoặc một 
nghề (thường được người đời sau tôn thờ). Các 
tổ sư phải Trúc Lâm. Tổ sư nghệ gốm. 2 (thgt.). 
Từ dùng làm tiếng chửi. TZ sư chúng nó! 
tổ thành dg. (¡d.). Hợp nhiều cái khác nhau lại 
mà làm thành. 
tổ tiên d. 1 Tổng thé nói chung những người coi 
là thuộc những thế hệ du tiên, qua đời đã lâu, 
của một dòng họ hay một dàn tộc, trong quan hệ 
với các thế hệ sau. Xing đáng với tổ tiên, 2 Sinh 
vật cổ đại đã biến hoá thành một loại sinh vật 
hiện đại, trong quan hệ với những sinh vật hiện 

і này (nói tổng quát). 

tôm d. Trò chơi bằng bài lá có một trăm hai 
mươi quân, đo năm người chơi. Đánh tổ tôm. 
Cổ bài tổ tôm. 
tổ tông d. (сй; vch.). Như ző tiền (ng. 1), ` 
tổ truyền t. (id.). Do ông cha kru truyền lại cho, 
đời пау sang đời khác. Nghề tổ truyền. 
tổ trưởng d. Người đứng đầu diéu hành công 
việc của một tổ. 
tổ viên d, Thành viên của một tổ. 
tố, d. Gió mạnh đổi chiều đột ngột xây ra trong 
cơn dông. Trời nói cơn tố. 
tố; đg. (kng.). Nói công khai cho mọi người 
biết việc làm sai trái, phạm pháp của người 
khác. Tổ tội ác cửa một cường hào, Tố nhau 


шуо 


trong cuộc hop. 

tố cáo dg. 1 Báo cho mọi người hoặc cơ quan 
có thẩm quyền biết người hoặc hành động phạm 
pháp nào đó. Tổ cáo kẻ gian. Tổ cáo một vụ tham 
б. 2 Vạch trần hành động xấu xa hoặc tội ác cho 
mọi người biết nhằm lên án, ngăn chặn. Tổ cáo 
trước dự luận. Tố cdo chính sách phán biệt chúng 
tộc. Giá trị tó сао của tác phẩm. 

tố chất d. Yếu tố cơ bản có trong con người. 
Một vận động viên có đây đủ các tổ chất thể lực 
vả tinh thần. 

të cộng åg. Từ của chính quyền Sài Gòn trước 
1975 dùng để chỉ việc gọi là “tố cáo cộng sản”, 
thật ra là nhằm vu khống những người cộng sản, 
những người kháng chiến chống Pháp, chống MI. 
tố giác đg. Báo cho cơ quan chính quyền biết 
người hoặc hành động phạm pháp nào đó. Thư 
tổ giác. Tố giác một vụ tham những. 

tố hộ dg. (Con công) kêu, 

tố khổ dg. Vạch cái khổ của bản thân minh nhằm 
kết tội, lên án kẻ đã gây ra. 

tố nga d. (сй; vch.). Người con gái đẹp. 

tố nữ d. (cũ; kết hợp hạn chế). Người con gái 
đẹp. Tranh tố nữ. 

tố tung dg. Tiến hành các hoạt động khởi tő, 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Trinh 
tự tổ tụng. : 

tó d. (ph.). Bát 6 tô. T6 canh. 

tóc, dg. Lật tung lên, lật ngược lêr cải đang 
che phủ. Gió báo làm tốc mái nhà. Tốc chan 
chẩm dậy. 

tốc; І dg. (kng; id.). Đi hoặc chạy rất nhanh 
đến nơi nào đó để cho kịp. Nghe tin dã, tốc thẲng 
về nhà. Chạy tốc đến chỗ đảm chảy. 

П d. (kng; kết hợp hạn chế). Tốc độ (nói tắt). 
Máy bay tăng tốc. 

tốc chiến tốc quyết Đánh nhanh nhằm giải 
quyết nhanh chiến tranh. Chiến thuật tốc chiến 
tốc quyết. 

tốc chiến tốc thắng Đánh nhanh nhằm thắng 
nhanh trong chiến tranh. ' 

tốc độ d. 1 Độ nhanh, nhịp độ của quá trinh vận 
động, phát triển. Xe chạy hết tốc độ. Tốc độ phát 
triển mạnh më của khoa học. 2 x. vận tốc. 

tốc hành t. (Phương tiện vận tải) chạy tuyển 
đường dài với tốc độ nhanh và ít dó đọc đường. 
Tàu tốc hành*. 

tốc kí cv. tốc ký dg. Ghi nhanh theo kịp lời nói 
bằng hệ thống Кі hiệu đơn giản. Ghi rốc ki bài 
phát biểu. Bản tốc k. 

tốc lực d. Sức chạy nhanh (thường của máy 
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móc). Máy chạy hë tốc lực. Mó hết tốc lực, 

tốc tả, dg. (id.). Mô tả bằng những nét ры 
nhanh. Tranh tốc td. Sáng tác theo lối tốc tả. 
tốc tả; р. (id.). Từ gợi tả dáng di, chạy cố cho 
hết sức nhanh, cầu cho kịp; hộc tốc. Tc td chạy 
đến bdo tin, 

tộc d. (thường nói zóc người), Cộng đồng người 
có tên gọi, địa vực cư trú, ngôn ngữ, đặc điểm 
sinh hoạt và văn hoá riêng (có thể là một bộ lạc, 
một bộ tộc hay một dân tộc), . 
tộc biểu d. Người thay mật cho một họ trong 
hương hội thời thực dân Pháp. 

tộc danh d. Tên gọi của một tộc người. 

tộc người d. x. бс. 

tộc phả d. Sách ghi chép lai lịch của dòng họ, 
thân thế vả sự nghiệp của mỗi người trong họ 
theo thứ tự các đời. 

tộc trưởng d. Người đàn ông là trưởng của một 
đòng họ. 

tôi, d. (14). t Người di ở håu hạ cho chủ trong 
xã hội cù. Làm tõi cho một nhà giàu. 2 Quan, 
phục vụ cho vua, trong quan hệ với vua, Phân 
làm tôi, Người tôi trung. 

tôi; dg. 1 Nung hợp kim đến nhiệt độ nhất định, 
rồi làm nguội thật nhanh để tăng độ rắn và độ 
bến. Thép đã tôi. 2 Đồ nước vào để làm cho tan 
(vôi sống). Иб: đã tõi. 

tôi, 4. Từ cá nhân dùng để tự xưng với người 
ngang hàng hoặc khi không cần tỏ thái độ tỉnh 
cảm gì. Tó; rất quý anh. Đây là quyển sách của 
tôi. Quê tôi, 

tôi соп d. (cũ). Bë tôi, đây tớ, trong quan hệ 
trung thành với vua chủa, với chủ, theo quan 
niệm phong kiến (nói khái quát), Phân tôi con. 
tôi đòi d. Người đi ở, phải đem thân ra håu hạ, 
phục dịch kẻ khác (nói khái quát). Thân phận 
tôi đòi, Кіёр sống tôi đôi. ; 
tôi luyện dg. Làm cho tinh thần, ÿ chí trải qua 
những thử thách gay go trong thực tiễn hoạt động 
và đấu tranh mà trở nên kiện định, vững vàng. 
Gian nan tôi luyện thêm khí phách. Được tôi 
luyện trong đấu tranh. 

tôi mọi d. Người bị tước đoạt mọi quyền tự do, 
sống lệ thuộc vào chủ, phải phục vụ chủ và bị 
ngược đãi, khinh rẻ như nô lệ (nói khái quát), 
Kiếp sống tôi mọi. 

tôi ngươi d. Đảy tớ, trong quan hệ với chủ, và 
bể tôi, trong quan hệ với vua chúa, theo quan 
niệm phong kiến. Nghřa tôi hgươi. Đạo tôi nguoi. 
tôi rèn dp. (14.). Như бг luyện. 

tôi tối t. x, tői (18у). 


tối hậu thự 


tôi tớ d. Người đi ở, trong quan hệ với chủ; đầy 
tớ (nói khái quát). Thân phận tôi tớ, 

tôi t. 1 Kém nhiều so với yêu cầu, vẻ năng lực, 
chất lượng hoặc kết quả. Tay thợ tôi. Tại bản 
kém, chứ súng không phải tôi. Cuốn truyện có 
nội dung tốt, nhưng viết tổi quá. 2 Xấu, tệ về tư 
cách, trong quan hệ đối xử. Con người tôi. Đối 
xử tôi với bạn. Đổ tồi! (tiếng mảng). 

tổi tàn t. Tổi quả dáng đến mức thảm hại. Ап 
mặc tôi tàn. Căn nhà tôi tàn rách nát. 

tổi tệ t. Tỏi đến mức như không còn có thể nào 
hơn thế nữa. Điều kiên sinh hoạt tôi tệ. Tình 
hình sức khoẻ ngày càng tổi té, Đối xử với 
nhau tôi tệ. 

tõi, Et. 1 Không có hoặc có ít ánh sáng chiếu 
toả ra trong không gian, khiến cho không hoặc 
khó nhin thấy sự vật xung quanh. Trởi rối như 
mực. Đèn cạn dầu, tối dần. Trong ngục tối. 
2 (Màu) sám, không tươi, không sảng, Bức tranh 
dùng màu rất tối. 3 Không sáng sủa, không rõ 
ràng, khó hiểu. Bd bót vài chỉ riết cho bản đồ d> 
tối. Câu văn vừa rườm, vừa tối nghĩa. 4 (kng.). 
Tó ra hiểu biết rất chậm; kém thông minh. Ddu 
óc tối, nói mãi mà vẫn chua hiểu. // Гау: tôi tối 
(пр. 1, 2; ý mức độ it). 

H d. 1 Khoảng thời gian ké từ khí không còn 
ánh sáng mặt trời đến lúc mọi người, nói chung, 
thưởng đi ngủ. Sáng di, tối vê. Bữa com tối. Táp 
học buổi tối. Từ 7 đến 9 giờ tối, có khi đến 10 
giờ đêm. 2 (kng.). Đêm. Ngu trọ một tối. 

tối; p. (dùng phụ trước t). Cục ki, hết sức. Digu 
kiện tối cân thiết. Việc tối quan trọng, Tối khán*, 
tối cao t. Cao nhất, cao hon hết về ÿ nghĩa, tắm 
quan trọng. Lợi ích tối cao của dán lộc. Мис 
đích tối cao, Toà dn nhân dân tối cao. 

tối dạ t. (kng.). Chậm hiểu, kém về khả năng 
tiếp thu kiến thức, Tó; da nén nghe giảng mái 
vẫn chea biểu. І 

tối da t. Nhiều nhất, không thể hơn được nữa; 
trái với zối thiếu. Điểm tốt đa. GE gắng đến mức 
tối да. Tối đa là một tuân lễ phải xong. 

tối đất t. (kng.). (Trời) rất tối khi tuy đã gắn hết 
đếm, nhưng chưa rạng sáng. Di làm từ khi còn 
tối đất. 

tối giản t. (Phân số) không thể giản ước được 
nữa 


tối hậu t. (kết hợp hạn chế). Cuối cùng, không 
còn có thể có gì khác nữa. Quyên tối hậu quyết 
định. 

tốt hậu thư d. Bức thư nêu ra những điều kiện 
buộc đối phương phải chấp nhận, nếu không sẽ 


tôi hù 


dùng biện pháp quyết liệt. Gửi rối hậu thự, đòi 
phải đầu hàng không điều hiện. 

tối hù t. (ph.; kng.). Tối đen, tối nhu mực, 

tối huệ quốc d. Nước được một nước khác, theo 
quy chế thoả hiệp về mậu dịch giữa hai nước, 
cho được hưởng những w đại trong xuất khẩu 
mát hàng, hạn ngạch xuất khẩu và tỉ suất thuế, 
tối khẩn t. Hết sức khẩn сёр. Điện tõi Eh án. Việc 
tối khẩn, 

tôi Кү cv. tối ky t. Ki nhất, cán hết sức tránh, 
Đốt với lái xe, uống rượu là điều tối ki. . 
tối lửa tắt đèn Ví lúc вар hoạn nạn, khó khăn. 
tối mày tối mặt Bàn túi bụi, như không còn 
biết trời đất gì nữa, 

tối mắt t. (кар). © trạng thái mắt như chẳng 
còn nhin thấy gì được nữa, Ddnh cho tối mắt lại. 
Ngày mùa, bận tối mắt (b.). Thấy tiền là tối mắt 
lại, còn nghĩ đến аі nai! (b.}. 

tối mắt tối mũi (kng.). Như бї тй! (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 


tối mật t. Hết sức mật. Mệnh lệnh tối mật. Tải 
liệu tõi mật. 

tối mit t. (kng.). Tối đến mức như bóng đen bao 
phủ tất cả, chẳng nhìn thấy gì. Từ mờ sảng дёп 
tối mit. 

tối mò t. (kng.), Tối đến mức không nhìn thấy 
РЇ, phái mỏ тат, 7) rong hang tối тд. 

tối mü t. (kng.). Tối đến mức chẳng trông thấy 
Bi. Tối mù như đêm ba тиої, 

tối ngày d. Suát từ sáng sớm đến tối mit, Vát vá 
tối ngày. 

tối om t. (kng.). Tối đến mức có cảm giác 
như mọi nguồn ánh sáng đều bị bịt kín từ mọi 
phía. Trong hang tối om. МА? điện, trong nhà 
tối om om. 

tối qua d. (Œng.). Tối hôm qua (nói tát). . 

tối sẩm t. Trở nên tối và ụ ám khắp cả một cách 
đột ngột. Troi đang quang bỗng tối sdm nhu sắp 
đố mưa. Mặt tối såm lai (b.). 

tốt tăm t. 1 Tối, thiếu ánh sáng (nói khái quát); 
thường dùng để ví cảnh sống không có hi vọng, 
không có tương lại. Nhà cta tối tām. Cuộc đời 
tối tăm. 2 Tối, không được thông minh hoặc 
không được sảng sủa (nói khái quát). Ddu óc {бї 
tầm. Lói lẽ tối tám, không ai hiểu nổi. 

tối tăm mày mặt (kng.). Như tõi täm mặt mũi. 
tối tăm mặt mũi (kng). Ở trạng thái tưởng nhự 
không còn nhìn thấy gi ở xung quanh do chịu 
một tác động mạnh mẽ nào đó, Tiếng nổ to làm 
tõi tăm mặt mũi. 

tối tân t, Mới nhất, hiện đại nhất. Ий khi tối tån. 
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Những thiết bị tối tân nhất. 

tốt thiểu t. Ít nhất, không thể ít hơn được nữa; 

trái với tối да. Lương tó; thiểu. Giảm đến mức 

tối thiểu. Tối thiểu phải ba ngày. Yêu cầu tối 

thiểu. 

tối thượng t. Cao nhất, cao hơn tắt cả. Muc tiên 
tối thượng của chính sách tiên tệ là ổn định tiên 
tê, kiểm soát lạm phát. Quyền lực tối thượng của 
Pháp luật. 

tối trời t. (kng.). Tối vì không có ánh sáng của 
trăng, sao. Đêm tõi trời. 

tối u p. (cũ; kng.; dùng trước t. có nghĩa phú 
định). Cực ki, không còn có thể hơn. Nó; nhu 
vậy là tối ư vô li. 

tối tru t. Tốt nhất, đưa lại hiệu quả tốt nhất, 
Phương án tối ưu. Mô hình tối им. Giải pháp 
tối ưu. 

tội; d. 1 Hành vị phạm pháp, đáng bị xử phạt. 
Mắc tội tham ô. Phạm lội phần quốc. Công tő 
viên buộc tôi. Láp công chuộc tội. 2 Hành vị 
pham vào những điều răn cấm của đạo đức, tôn 
giáo, v.v. Không làm tròn bốn phận làm con, có 
tội với bố mẹ. (Đền nhà thờ) xưng tõi”, 3 Œng.). 
Khuyết điểm đảng khiển trách, Bị mắng vì tội 
nói láo. 

tội; t. Khổ một cách đảng thương, làm cho người 
khác phải xót xa, ái ngại. Cảnh mẹ god, con côi, 
thật tội. Trông tội lắm. Thân làm tội đời (tự mình 
làm khổ mình). Cháu bả nội, tôi bà ngoại (ng.). 
tội ác d. Tội rất nghiêm trọng, cả về mặt pháp 
luật và đạo đức, 7c Ôi ác giết người cướp của. Diệt 
chủng là tôi ác tây trôi, 

tội danh d, Tên gọi hành vị phạm pháp đã được 
quy định trong bộ luật hình sự. Quy vào tội danh 

cướp tài sdn công dân. Tội danh trấn thuế. Loại 
tội chưa cỏ tội danh. 

tội dó d. (cũ). Hình phạt giam nhiểu nām tù; 
cũng dùng để chỉ người bị hình phạt ấy. Bị án 
tội đỏ. 

tội gi (mà) (kng.). Không nên làm việc đang 
nói đến, vì thực tế có khả папр làm khác, tốt 
hơn, hoác nếu làm là không hay, tốt hon là không 
làm. Có xe, tội gì mà di bộ. Tội gì di cho mất 
Công. 

tội lệ d. (cü; id.). Tội trước pháp luật (nói khái 
quát). 

tội IÓ! d. Tội phạm phải (nói khái quát). CZ tinh 

che giấu tôi lỗi. Con đường tội lỗi, 

tội nghiệp t. 1 Đáng thương vị Bặp phải cảnh 
ngộ đau khổ, không may. Tõi nghiệp cho đứa 
# mó côi cả cha lẫn те. Trông chị ta thật tội 
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nghiệp. 2 (dùng nhu с.). Từ biéu thị ý thương 
hại, thông cảm. Tội nghiệp! Trông anh ấy уйп 
còn yếu lắm. Đừng đảnh nó, tội nghiệp. 

tội nhân d. Kẻ phạm tội. 

tội nợ d. (kng.). Cái chỉ mang lại những sự phiền 
phức, khổ cực mà dành phải gánh chịu, khó bë 
dứt bỏ (nói khái quát). Chiếc xe mới mua đã hỏng 
lên hỏng xuống, thật là tội по! 

tội phạm 4. 1 Hành vi nguy hiểm cho xã hội 
được quy định trong luật. Hành động phản quốc 
là tội phạm nghiêm trọng nhất, 2 Kẻ phạm tội; 
tội nhân. Giam giữ các tội phạm. 

tội phạm chiến tranh d. Kë phạm tội tổ chức, 
lãnh đạo, thực hiện những hành động tội ác trong 
chiến tranh, chống hoà bình và chống nhân loại, 
tội tình d. (thưởng dùng có kèm ý phủ định). 
Tội lỗi phạm phải, đáng phải trừng phạt. Nó có 
tội tình gì mà mắng nó. 

tội trạng d. Cứ liệu và những tình tiết của một 
tội phạm. Tội trang của bị can đã rõ. 

tội va d. (kng.). Tội lỗi và những sự trừng phạt 
phải gánh chịu. Cú làm di, tội va đâu tôi chịu. 
Chẳng tội va gì mà làm không công cho nó (tội 
gì mà làm không công cho nó). 

tôm; d. Động vật thân giáp, không có mai cứng, 
bụng đải, có nhiều chân bơi, sống dưới nước. 
Рё! như tôm tươi". 

tôm; dg. (thgt.). Bát gọn (kẻ chống đối, phạm 
pháp). Tóm được cả ій. Tên gian đã bị tôm сб. 
tôm bông d. Ruốc làm bằng tôm, tơi như bông. 
tôm cảng d. Tôm nước ngọt cỡ vừa, có đôi 
cảng dài. 

tôm he d. Tôm cỡ lớn, sống thành đàn ở ven 
biển và vùng nước lg, thân rộng bản và det, râu 
ngắn. 

tôm hüm d. 1 Tôm biển có đôi càng rất lớn. 
2 cn. tôm rồng. Tôm biển cỡ lớn có hai râu rất 
to, dài và cong, mai có gai, đuôi xoè to. 

tôm rào d. Tôm nhỏ, cùng họ với tôm he, sống 
ở vùng nước lợ ven biển, thân hẹp và dài. 

tôm rồng d. х. бә: Айт (ng, 2). 

tôm sú d. Tôm biển cỡ lớn, thuộc họ töm he, vỏ 
dày màu xám nhạt, phần bụng màu sim. 

tôm tép đ. Tôm và tép (nói khái quát); thường 
dùng để vi hạng người bị coi 14 thấp kém, không 
có địa vì trong xã hội. Phán tôm tép. : 
tôm thẻ d. Tôm biển thuộc họ tôm he, minh hơi 
đẹp, vỏ hơi vàng. 

tón, d. Thép tấm, it carbon, cỏ tráng mạ kẽm ở 
bë mặt. Cháu tôn. Nhà lợp tón. 

tôn; dg. 1 Đắp thêm vào để cho cao hơn, vững 


tôn tí 


hơn. Tôn nên. Tón cao các đoạn đê xung yếu. 
2 Nổi bật vẻ đẹp, ưu thế, nhờ sự tương phản với 
những cái khác làm nën. Minh thức đẹp làm tôn 
nội dung lên. Màu áo đen càng tôn thêm nước 
da trắng. 3 Coi là xứng đáng và đưa lên một địa 
vi cao quy, Tôn làm thầy. Được nghĩa quân tôn 
lầm chủ tưởng. 

tôn chỉ d. Nguyên tắc chủ yếu chi phối mục đích 
hoạt động của một tổ chức, một đoản thể. Tón 
chỉ của tờ bảo. Tôn chỉ của một chính đảng. 
tôn giáo d. 1 Hình thải ý thức xã hội gồm 
những quan niệm dựa trên cơ sở tin và sùng 
bái những lực lượng siêu tự nhiên, cho rằng 
có những lực lượng siêu tự nhiên định đoạt 
tất cả, con người phải phục tùng và tôn thờ. 
Tôn giáo nảy sinh rất sớm, từ trong xà hội 
nguyên thuỷ. 2 Hệ tháng những quan niệm tin 
ngưỡng một hay những vị thản linh nào đó 
và những hình thức lễ nghỉ thể hiện sự sùng 
bái ấy; đạo, Ở Việt Nam có nhiều tôn giáo: 
đạo Phật, Công giáo, đạo Cao Đài, v.v. 

tôn huynh d. (cũ; kc.), Từ dùng để gọi tôn người 
minh kính trọng, coi như bậc anh, khi nói với 
người ấy. 

tôn kinh dg. Hết sức kính trọng. Tón kính thdy 
giáo. Lòng tón kinh. 

tôn miếu d. сп. tông miéu. Nơi thờ tổ tiên của 
уша. .. 

tôn nghiêm t. (Noi) uy nghi, trang nghiêm, được 
mọi người hết sức coi trọng. Мот thở củng tôn 
nghiêm. 

tôn ông d. (cũ; kc.). Tù dùng trong đối thoai để 
gọi tôn người dàn бпр lớn tuổi, có địa vị. 

tôn quân dg. (Tư tưởng) dë cao vua và chế độ 
quân chủ. 

tôn sùng dg. Kính trọng đến mức gần như sùng 
bái. Tôn sùng cả nhân. 

tôn sư d, (cũ). Từ dùng để gọi tôn người thầy 
day, nói trong quan hệ đối với học trò. 

tôn sư trọng đạo Kinh trọng thầy và coi trọng 
cải đạo của thầy, theo nho giáo. i 

tôn tao dg. Sửa chữa, làm lại những chỗ hư hỏng 
để bảo tón một di tích lịch sử. Tôn tạo một пабі 
chùa cổ. 

tôn thất d. Dòng họ nhà vua. 

tôn thờ dg. Coi trọng đến mức cho là thiêng 
liêng đối với minh, Tón thờ một lí tưởng. 

tôn tỉ d. (kết hợp hạn chế, không dùng làm chủ 
ngữ). Trật tự có trên có đưới (nói về thứ bậc, trật 
tự, trong xà hội). Xoá bd moi tón tỉ đẳng cấp 
phong kiến. Một xã hội có tôn tí trật tự. 
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tón trong åg. Tò thái độ đánh giá cao và cho là 
không được vi phạm hoặc xúc phạm đến. Tôn 
trọng К luật. Tôn trọng phụ nữ..Tôn trọng chủ 
quyển của тё nước, 

tôn vinh dg. Đưa lên vị trí, danh hiệu cao quý 
vi ngưỡng mộ hoặc vì có năng lực, phẩm chất 
đặc biệt. Мог ca sĩ đang được tôn vinh. Cái thiện 
luôn được tôn vinh. Được tón vinh là bác thấy. 
tôn xưng đg. Gọi tôn lên một cách kính trọng. 
Được tên xưng là đại ca. 

tón dg. Đang còn lại, chwa được giải quyết, xử 
lí, v.v, Hàng tổn của hôm trước, Còn tốn lại một 
chuyện, chưa giải quyết được. 

tồn căn d, (cũ; id.). Cuống biên lai, ' 

tổn cổ dg. (14). Giữ рїп những cải cổ xưa trong 
văn hoá, không muốn có sự thay đổi. Đầu óc 
tổn cổ. 

tổn dư dg. Còn thừa lại (cái độc hại) do chua 
được xử li hết. Kiểm tra phát hiện mức độ tón dự 
của thuốc trừ sâu ở quả cây cao hơn mức cho 
pháp nhiều lân. 

tổn đọng đg. Còn đọng lại. Hàng tón đọng, chưa 
bản được. Giải quyết don từ tón đọng. 

tổn giữ đg. Còn giữ lại, không để mất đi, hoặc 
không giao nộp. Khu rừng còn tổn giữ nhiều 
chim thủ quý hiểm. Tịch thu những vũ khí tổn 
giữ bất hợp pháp, А 
tón kho ар. (Hàng hoá) dang cỏn lại trong kho, 
chưa được sử dụng hoặc tiêu thụ. Hàng tón kho. 
tổn khoản d. Số tiền chưa sử đụng thuộc một 
khoản nảo đó, được phản ánh trên sổ sách kế 
toán. Tôn khoản của quỹ tiên mặt, Tên khoản 
của tiên gửi ngán hàng. 

tón nghỉ t. Còn có điểm, có chỗ đáng nghỉ ngờ, 
cần được xác minh (thưởng nói về vấn để nghiên 
cứu). Trong tài liệu còn một só vấn dá tân nghỉ. 
tồn quí x. sôn quỹ. 

tồn quỹ dg. (Số tiền) đang còn lại trong quỹ. 
tổn tại I dg. 1 О trạng thái có thật, con người có 
thể nhận biết bằng giác quan, không phải do 
tưởng tượng ra. Sự ¿ón tai và phát triển của xã 
hội. Không cái gì có thể tên tại vĩnh viễn. 2 (kết 
hợp hạn chế). Còn lại, chưa mất đi, chua được 
giải quyết, Đang tón tại nhiều khuyết điểm. 
Những vấn dë tôn tại chưa được giải quyết. 

W d. 1 Thé giới bên ngoài có được một cách 
khách quan, độc lập với ÿ thức của con người, 
Ти duy và tấn tại. 2 (kng.). Vấn dé tên tại (nói 
tắt). Khắc phục các tán tại. 

tón tại xã hội d. Toàn bộ nói chung những điều 
kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. 


tón trữ dg. (¡d.). СЯ giữ để dừng về sau. Тёл 
trữ lương thực. 

tón vong dg. (vch.). Tên tại hay diệt vong, còn 
hay mất (nói về vận mệnh của dân tộc, đất nước). 
Sự tổn vong của dân tộc, 

tón dg. 1 (kng; id.). Tốn mất nhiều, D; một 
Chuyến tổn hàng trăm nghìn đồng. Tổn nhiều 
công sức mà chẳng được việc gì. 2 (kết hợp hạn 
chế). Làm mất mát, lâm thiệt hại đến, Lâm những 
việc tổn đc. 

tốn hại dg. (hoặc d.). Lâm mất mát, hư hại lớn. 
Tôn hại thanh danh. 

tổn hao dg. (id.), Như hao đối, 

tổn phí d, (id.). Như ph rốn. 

tón thất dg. (hoặc d.). Mất mát, thiệt hại, Маа 
màng bị tổn thất nặng nề. Những tổn thất về 
người và của trong chiến tranh. 

tôn thọ dg. (kng.). Làm giảm tuổi thọ. Lo läm 
chỉ tổn thọ. 

tổn thương dg. (hoặc d. ). Hư hại, mất mát một 
phần, không còn được hoàn toàn nguyên vẹn như 
trước (thưởng nói về bộ phận của cơ thể hoặc về 
tinh cảm con người), Мао bị tốn thương, Làm 
tổn thương lòng tự trọng. Các tổn thương do 
bỏng gây ra. 

tốn dg. 1 Phải dùng vào công việc gi một số 
lượng nảo đó. Tốn nguyên liệu. Công trình này 
tốn hàng vạn gạch. Tốn nhiều công tập luyện. 
2 Dùng mất nhiều, không tương xứng với kết 
quả. Biết cách ghi chép đỡ tốn giả). Ấn tiêu nhu 
vậy, rất tổn. Đi làm gì cho tốn công (vô ích). 
tôn kém dg. Tốn mất nhiều tiến của (nói khái 
quát). Хау dung ngôi nhà tốn kém bằng trăm 
triệu đồng. Ап tiêu tốn kém, Củng chẳng tốn kém 
bao nhiễu, 

tốn phí dg. (¡d.). Như /б kém. Dó tốn phi. 
tông, d. Cán (của một số dụng cụ). Tóng đục. 
tông; d. (cù). Dòng dõi, Con nhà tông chẳng 
giống lông cũng Zióng cảnh (tng.). 

tông; d. Mảng màu trong hội hoa, phân biệt được 
với nhau nhờ sắc độ chủ đạo đậm nhạt, hay nóng 
lạnh, Dèng tông màu деп, trắng. Tông màu nóng, 
tông, d. Giọng hát, thường gồm rihiéu loại: giọng 
trưởng, giọng thự, giọng cao, giọng trung và 
giọng trầm. 

tông; dg. (ph.). Рап mạnh vào, Hai xe tóng 
nhau. Tông cửa chạy ra, 

tông chi d. (id.). Các chỉ trong một họ (nói tổng 
quát), Biết rõ tông chỉ họ hàng. 

tông đổ d. 1 Một trong mười hai tin để Kitô 
giáo, được Jesus chọn để giao cho giảng Phúc 
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âm. 2 Tin dó tích cực truyền bá một tín ngưỡng 
tón giáo. 

tông do x. tóngdo. - 

tông đường d. Nhà thờ ho; thường dùng để chỉ 
dòng họ. Mới đõi tông đường. 

tông miëu x. tôn miếu. 

tông môn d, (cũ). Dòng họ. Lam rạng rỡ tông 
món 


tông phái d. Ngành trong một họ hoặc phái 

trong một học thuyết, một tôn giáo. Các tóng 

phái của họ Nguyễn. Phật giáo chia ra nhiều 

tông phái. 

tông tích d. 1 Nguồn gốc, lai lịch của một người. 

Hỏi cho rõ tông tích, quê quán. Không ai biết 

tên tuổi, tông tich của ông ta. 2 (id.). Như tung 

tích (ng. 1). Bị lộ tông tích. 

tông tốc p. (kng.). (Nói) liền một mạch hết mọi 
không suy tính, сар nhắc gì cả. Độc tuéch, 

chuyện gì tong nhà cũng tông tốc kể ra. Мал 

mung làm ăn mà tông tóc khai ra hết. 

tông tộc d. Tập hợp những gia đình có chung 

một ông tó về bên nội. 

tổng ngóng, t. (thgt.). Không mặc quần áo, mà 

trần truồng, để lộ hết các chỗ kín của thân thể 

ra. Ở truảng tổng ngóng. 

tổng ngống; t. (кор.). (thưởng nói Jon tổng 

ngóng). Có vóc dáng nhu người lớn, không còn 

bé nhỏ gi nữa (hàm ý chê). Lớn tông ngdng rồi 

mà còn ham chơi. 

tổng tộc, t. (kng.). Tử gợi tả lối nói năng có gì 

cũng đem tuôn ra hết một cách nhanh nhảu, dễ 

dàng. Có gi tổng tộc nói ra hết, dai дий! 

tổng tộc; t, (kng.). Như ròng đọc. 

tổng, d. Đơn vị hành chỉnh ở nông thôn thời 

phong kiến, gồm một số xã. Chưa 48 ông nghè 

đã đe hàng tổng (tng.), 

tổng; 1 d. Kết quả của phép cộng. 

II Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, động 

từ, có nghĩa “tất cả”, “gồm tất cả”. Tổng sổ", 

Tổng chỉ*, Tổng liếm kê. 

tông bãi công dg. Bài công đồng loạt trong một 

hoặc nhiều ngành. Công nhân mó tổng bãi 

công. Cuộc tổng bãi công bai mươi bốn tiếng 

động hồ. : 

tông bi thu d. Người đứng đầu ban bí thư trung 

ương, hoặc đứng đầu ban chấp hành trung ương 

trong một số chính đảng. 

tông biên tập d. Người đứng đầu ban biên tập 

một cơ quan báo chí, xuất bản, đài phát thanh 

hoặc cơ quan thông tán. 

- tổng bình d. Chức quan võ cắm đầu một đạo 


tổng đốc 


quân hoặc chỉ huy quân đội trong một tỉnh thời 
phong kiến. 

tổng bộ d. Cơ quan chỉ huy trung ương của một 
số tổ chức chính trị, Tổng bộ Việt Minh. 

tổng chi d. Tổng số chi. 

tổng chỉ huy d. Người đứng đầu ban chỉ huy ở 
cấp cao nhất. Tống chỉ huy quân đội. 


-tng cong (ph.). x. tổng cộng. 


tông công đoàn а. (сӣ). Tổng liên đoàn lao 
động, 
tông công hội d. (c0). Tổng liên đoàn lao động. 
tông công kích dg, (cũ). Tiến công ở khắp các 
mát trận. 
tổng công tl cv. tổng công ty. d. Tổ chức kính 
doanh gồm nhiều công ti trong cùng một ngành. 
Tổng công tỉ dầu khi. 
tông công trình sư d. Công trình sư lãnh đạo 
việc thiết kế và/hoặc thi công một công trình lớn. 
tổng công ty x. tống công ti. 
tổng cộng dg. Cộng gộp tất cả lại. Tổng cộng 
các khoản. Con sở tổng cộng. 
tổng cục d. Cơ quan trung ương quản lí một 
ngành chuyên môn thuộc một bộ hay trực 
thuộc chính phủ. Tổng cuc đường sát. Tổng 
cục thông kê. 

ng cục trưởng d. Người đứng đầu lãnh đạo 


một tổng cục. 

tổng diễn tập đg. Diễn tập với quy mô lớn, có 
tỉnh chất toàn diện. 

tổng dũng d. Lính dõng ở tổng. Tháp canh tổng 
đng. 

tổng duyệt dg. Trình diễn để đuyệt toàn bộ lần 
cuối cùng trước khi công điễn. 

tổng dự toán d. Bản dự toán chung của ngân 
sách trong một thời Кі, thường một năm (tổng 
dự toán ngân sách), hoặc bản dự án chung các 
khoản chi cho toàn bộ các hạng mục công 
trinh (thí dụ: tổng dự toán công trinh xây dựng 
со bản), . 

tổng đài d. Máy nối với một cum máy điện thoại 
để dùng chung một đường dây. Gọi điện thoại 
qua tổng dài. 

tổng đại diện chính phủ d, Chức vụ thấp hơn 
chức đại sứ và công sứ đặc mệnh toàn quyền, 
thay mặt chính phủ nước minh bên cạnh chính 
phủ nước khác, 

tổng đình công d. (củ). Tổng bãi công. 

tổng đoàn d. Người chỉ huy tuần tráng trong 
một tổng thời thực dân Pháp. 

tổng đốc d. Chức quan đứng đầu bộ máy cai trị 
một tỉnh lớn thói phong kiến, thực dân, 
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tổng đội d. Tổ chức gồm nhiều đội cùng làm 
một nhiệm vụ. Tổng đói thanh niên xung phong. 
động viên dg. Động viên toàn bộ lực lượng 
của cá nước. Lệnh tổng động viên. 
tổng giám đốc đ. Người đứng đầu một vài cơ 
quan quan trọng hoặc xí nghiệp lớn. 
tổng giám mục d, Chức trong Công giáo, trông 
nom nhiều địa phận. 
tổng hành dinh d. Nơi tướng chỉ huy và cơ quan 
tổng tham mưu đóng. 
tổng hoà d. Sự tổng hợp, tổng thể. 
tổng hội d. Tổ chức gồm nhiễu hội thuộc cùng 
một ngành hoạt động. Tổng bội sinh viên, 
tổng hợp I dg. 1 Tổ hợp các yếu tő riêng rë nào 
đỏ làm thành một chỉnh thể; trái với phán tích. 
Tổng họp các ý kiến thảo luận. Tổng hợp tình 
hình. 2 (chm.), Điều chế hợp chất phức tạp từ 
các chất đơn giản hơn, 
П t. 1 Được chế tạo га từ những chất đơn giản 
bằng phân ứng hoá học. Sor tống hợp. 2 Bao gồm 
nhiều thành phần có quan hệ chặt chẽ với nhau, 
làm thành một chỉnh thể. Món ë thuật tống hợp. 
Sức mạnh tống hợp của chiến tranh nhân dân. 
Nghệ thuật sản khẩu là một nghệ thuật tổng họp, 
gêm văn học, hội hoa, âm nhạc, v.v. 3 Bao gồm 
nhiều loại, nhiều thứ khác nhau, Cửa hàng bách 
hoá tổng hợp. Thư viện khoa học tổng hợp. 
tổng kết dg. Nhìn lại toàn bộ việc đã làm, khi 
đã kết thúc hoặc sau mỗi năm, để có sự đánh 
giá, rút ra những kết luận chưng, Tổng kết năm 
học. Tổng kết kinh nghiệm. Bảo cáo tổng kết 
cuối năm. 
tổng kho d. Kho chính có lượng chứa lớn. 
tổng khởi nghĩa dg. (hoặc d.). Khởi nghĩa khắp 
nơi trong cả nước. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
1945. 
tổng khủng hoàng d. Khủng hoảng toàn điện. 
tông kim ngạch d. Quy định vë mặt giá trị thể 
hiện bằng tiền tệ đối với tổng số hàng hoá chu 
chuyến xuất nhập khẩu của một nước hay một 
khu vực trong một thời kì nhất định. 
tổng lãnh sự d. Chức vụ ngoại giao cao hơn 
lanh sự, đứng đầu một tổng lãnh sự quán. 
tổng lãnh sự quán d. Cơ quan lãnh sự ở cấp 
cao hơn lãnh sự quán. 
tổng lí су. sống 17. d. Chánh tổng và lí trưởng 
(nói khái quát). Tống lí, kì hào trong làng. 
tổng liên đoàn (lao động) d. Tổ chức liên hiệp 
các công đoàn ở một số nước. 
tổng loại d. (id.). Loại lớn, bao gåm nhiều loại 
nhỏ, 
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tổng luận d. Bài viết bàn một cách khái quát về 
một vấn đẻ gì đó. 

tổng lực d. (thường dùng phụ cho d.). Toàn bộ 
các lực lượng được sử dụng một cách tổng hợp. 
Cuộc chiến ranh tổng lực (về quân sự, kinh tế, 
chính tri). 267 chơi tổng lực của đội bång. 

tổng lý x. tổng H, 

tổng ngân sách d. Toàn bộ ngắn sách của nhà 
nước. 

tổng nha d. Như nha, (từ dùng trong bộ máy 
của chỉnh quyền Sài Gòn trước 1975). Tổng nha 
cảnh sát, 

tổng phản công dg. Phản công trên toàn bộ 
các mặt trận nhằm giành thắng lợi quyết định 
trong chiến tranh. 

tổng phát hành dg. Phát hành ấn phẩm trong 
phạm vi cả nước. 

tổng phổ d. Bản nhạc ghi cho dàn nhạc nhiều 
bë với nhiều loại nhạc cụ cùng chơi. Bdn tổng 
phố. 

tổng quant. (id.; kết hợp hạn chế). Có tính chất 
nhìn chung. М6? báo cáo tổng quan. 

tổng quát dg. (thường dùng phụ cho dg., d.) 
Nhin chung toàn bộ, không chú ý đến chỉ tiết. 
Nhìn tổng quát. Đánh giá một cách tổng quát. 
Một nhận định tổng quát. 

tông quân uỷ d. (cü). Quân uỷ trung ương. 
tổng sản lượng d. Toàn bộ sản lượng trong một 
năm, Tổng sản lượng công nghiệp. 

tổng sản phẩm d. Toản bộ của cải vật chất sản 
xuất ra trong một thời gian nhất định, 

tổng sản phẩm nội địa d. x. ống sản phẩm 


quốc nội. 

tổng sản phẩm quốc gia cv. GNP. d. Chỉ tiêu 
kinh tế tổng hợp của một nước, khác tóng sdn 
phẩm quốc nội một lượng bằng chênh lệch hoạt 
động xuất nhập khẩu vả giao dịch quốc tế. 
tông sản phẩm quốc nội cv. GDP. d. Chỉ tiêu 
kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động 
của nền kinh tế trên lãnh thổ một nước (bao gồm 
sản xuất hàng hoá và dịch vụ); phân biệt với tóng 
sản phẩm quốc gia. 

tổng sản phẩm xã hội d. Toàn bộ cũa cải vật 
chất do xã hội sản xuất ra trong một thời gian 
nhất định, thường là trong một năm. 

tổng sắp x. bảng tổng sáp. 

tông số d. Số cộng chung tất cả lại. Т; ổng 56 
học sinh của trường. 

tông tài d. 1 Chức quan đứng đầu một cơ quan 
biên soạn của nhà nước phong kiến. Quấc sử 
quản tổng tài. 2 (10.). Chức của những người 
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được giao nắm quyền hành pháp trong lịch sử 
một số nước. Các tổng tài của để quốc La Mã. 
tông tấn công (id.). х. tổng tin công. 

tổng tập d. Tuyển tập tác phẩm của nhiều tác 
già. Tổng tập văn học Việt Nam thể ki XIX. 
tổng tham mưu d. Cơ quan tham mưu của lực 
lượng vũ trang cả nước. 

tổng tham mưu trưởng d. Người đứng đầu cơ 
quan tham mưu của lực lượng vũ trang cả nước. 
tổng thanh tra d. Người đứng đầu lãnh đạo công 
tác thanh tra trong phạm vỉ cả nước, 

tổng thành d. Cụm đồng bộ các bộ phận trong 
máy móc, đảm bảo một chức năng hoạt động 
chính nào đó, Không sửa chữa thay thế từng 
phán động cơ, mà thay thế tổng thành. Phân 
xưởng lắp tổng thành của nhà máy, 

tổng thể 1 d. Tập hợp nhiều sự vật có quan hệ 
chặt chè với nhau, làm thành một thể thống nhất 
có những đặc trưng chung. Một tổng thể kiến 
trúc. Сас ngành kinh tế quốc dân hợp thành một 
tổng thế. 

II t. (id.). Có tính chất của tổng thể. Quy hoạch 
tổng thể. 

tông thống d. Người đứng đầu nhà nước ở một 
số nước cộng hoà. 

tổng thu d. Tổng số thu. | 
tổng thuật dg. Thuật lại một cách khái quát 
những nội dung cơ bản. Tổng thuật tình hình 
kình tế thế giới. Bài tổng thuật chương trình thể 
thao hàng tuần. Tổng thuật các bài báo. 

tổng thư kĩ cv. tổng thư ký d. Người đứng đầu 
ban thư kí phụ trách công việc chung của một tổ 
chức, một đoàn thể lớn. 

tổng tiến công dg. Tiến công có tính chất chiến 
lược nhằm giảnh thắng lợi quyết định trong 
chiến tranh. 

tổng trấn d. Chức đứng đầu cơ quan hành chính 
một địa hạt lớn dưới một số triều đại phong kiến. 
Tổng trần Gia Định Thành thời Gia Long. 
tổng trưởng d. Bộ trưởng trong chính phủ của 
chỉnh quyển Sài Gòn trước năm 1975. Tổng 
trưởng nội vụ. 

tổng tuyển cử d. Cuộc bỏ phiếu của toản thể 
công dân trong nước để bầu ra quốc hội, 

tổng tư lạnh d. Người chỉ huy cao nhất của lực 
lượng уй trang một nước hoặc của một liên quân. 
tổng vệ sinh åg. (hoặc t.). Quét dọn, làm vệ 
sinh chung ở mọi chỗ cùng một lúc. Tổng vệ sinh 
hằng tuân khu vực nhà ở, 

tống; dg. (kng.). Đánh mạnh và thẳng, thường 
bằng nám tay. Tổng cho một quả đấm. Tổng 


tấp 


bảng súng vào ngực. 

tống; dg. 1 Làm cho ra khỏi bàng một tác động 
mạnh. Rửa ruót để tống chất độc ra. 2 (Кир). 
Đùng quyền lực đuổi đi, đưa đi, bằng hành động 
mạnh mẽ, dứt khoát. Tống ra khỏi nhà. Tống 
удо nhà lao. Bị tổng đi xa. 3 (thgt.). Đưa đến, 
gửi đến mà bất chấp có đồng ý nhận hay không. 
Tống thêm một bức thự đòi nợ. 4 (thgt.). Cho 
vào bên trong cho bằng được, bất kể như thế nào. 
Tống một дий lyu dan vào Айт. Tổng hết quần 
áo vào vali. 

tống biệt dg. (cũ; id.). Tiễn đưa người đi xa. 
May lời tổng biệt. | 

tống chung də. (cü; trtr.). Đưa người chết đến 
nơi chôn cất, Lẻ tổng chung. 

tống cổ dg. (kng.). Đuổi ra khỏi bằng hành động 
mạnh mẽ, dứt khoát. Tống cổ ra khởi nhà. 

tống cựu nghênh tân (cù; id.). Đưa tiễn cái cũ 
đi, đón rước cái mới đến (thường dùng trong dịp 
đón năm mới). Нор т lúc giao thừa để tổng 
cựu nghênh tân. 

tống đạt dg. (cũ). Chuyển đến đương sự giấy tờ 
của cơ quan hành pháp. . 

tống giam dg. Bắt đưa vào nhà giam. Lệnh tóng 
giam. . 
tống khú dg. (kng.). Đuổi đi xa. Tống khứ cái 
của nợ йу đi cho rảnh mắt. 

tống táng I dg. 1 (cũ). Chôn cất. Lo liệu việc 
tổng tảng. 2 (kng.; ¡d.). Bỏ hẳn, đứt bó hẳn, coi 
như không còn nữa. Cdi đổ сё lỗ đó đã được 
tổng táng từ lâu. 

II p. &ng.). Một cách vội vã, chỉ cốt cho chóng 
hết. Ấn tổng tảng cho hết. Bản tổng táng". 
tống tiền dg. Нал doa hoặc hành hung để bắt 
phải nộp tiền. Bắt các để tổng tiền. Doa tố giác 
để tổng tiên. 

tống tiễn dg. (củ; ¡d.). Tiễn đưa người vốn từ 
nơi khác đến, nay lại ra đi. Tống tiên một viên 
quan. a 

tống tinh dg. (kng.). (Mắt) liếc đưa tình. Liếc 
mắt tổng tình. 

tôngđở cv. đóng do. d. Dụng cụ gồm hai bản 
lười sắc chuyển động qua lại đều đặn, dùng để 
cắt tóc ngắn sát chân. 

tônô cv, tó nó, d. Thùng gỗ lớn, hình trụ, bụng 
phình, hai mặt đáy được đóng kín, dùng để đựng 
một số mặt hàng khi chuyên chở. Tónó rượu. To 
nhu thùng tônô (rất to béo, hàm ý уш đùa). 
tốp d. Nhóm gồm một số ít người hoặc vật, 
cùng đi với nhau hoặc cùng có một hành động 
chung. Đi thành timg tốp ba bổn người. Sdu 
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chiếc máy bay chia làm hai бр. 

tốp; dg. (kng.). Нат máy lại. Tàu tốp máy. 
tốp ca d. Hinh thức biểu diễn nghệ thuật, do 
một tốp năm bảy người cùng hát. 7iết muc tấp 
ca nữ. 

tốt, d. Quân có giá trị thấp nhất trong bản cờ 
tướng hoặc bộ tam cúc. Thi con rốt. 

tốt; I t. I Có phẩm chất, chất lượng cao hơn mức 
bình thường, Giấy tối. Vải rối. Làm việc tốt. 
2 Có những biểu hiện đáng quy về tư cách, đạo 
đức, hành vi, quan hệ, được mọi người đánh giả 
cao, Tính rốt. Người bạn tốt. Đối xử 161 với mọi 
người. Gương người tốt, việc tốt. 3 Vừa y, không 
có gì làm cho phải phản nàn. KZ дий tới. May 
chạy tất. Đoàn kết tốt với nhau. 4 Thuận lợi, có 
khả năng mang lại nhiều điểu hay. Thởi tit tốt. 
Không khí trong lành tốt cho sức khoẻ. Triệu 
chứng tốt. 5 (kết hợp hạn chế), Ở tình trạng phát 
triển mạnh, biểu hiện có nhiều sức sống (thường 
nói về cây cỏ). Lúa tốt ngập bờ. Có mọc tốt. Tóc 
chóng tốt. 6 (kết hợp hạn chế). Đẹp, Văn hay 
chữ tốt. 

H p. (kng.). Từ biểu thị điều vừa nêu ra, theo 
người nói nghĩ, là hoàn toàn cỏ khả năng (dùng 
để trå lời ý hoài nghi, không tin của người đối 
thoại), nghĩa như “được lắm chứ”, Chua thi có 
chua, nhưng ăn tốt. 

tốt bụng t. Có lòng tốt, hay thương người và 
sẵn sàng giúp đỡ người khác, Con người tốt bụng. 
Tốt bụng với bạn. 

tốt đen d. Con bài có giá trị thấp nhất trong các 
cơn bài tam cúc; thường dùng để ví kẻ bị người 
khác sai khiến, coi không ra gì. 

tốt đẹp t. Được đánh giá là làm hải lòng, được 
- như mong muốn. Kết дий tốt đẹp. Lời chúc mừng 
tốt đẹp. Truyên thổng tốt đẹp. 

tốt đôi t. (Đôi thanh niên nam nữ) có sự tương 
xứng, hoà hợp để làm thành hoặc có thể trở thành 
сар vợ chồng hạnh phúc, Thông họ thật tốt đôi. 
tốt giọng t. (kng.). Có giọng hát hoặc giọng nói 
hay, dë nghe, 

tốt giống t. (id.). Thuộc giống tốt. Gà đốt giống. 
tốt lành t. Chỉ mang lại toàn những sự yên vui, 
không có điểu gi không hay. Chúc mọi sự tốt 
lành. Không khí tốt lành. 

tốt mã t. Có cái vẻ bên ngoài đẹp đề (thưởng 
hàm ý chẽ). Con gà trống tốt mã. Gid cùi tốt 
та*. 

tốt паї t, (kng.). Có khá năng sinh để nhiều 
(thường nói về lợn nái). 

tốt nết t. Có tính nết tốt, dễ mến, không ai chê 


trách được. Con bé được cải tốt nết. : 
tốt ngày t. (Ngày) tốt lành, có khả năng mang 
lại nhiều may mắn, theo một quan niệm cũ. Chọn - 
hôm tốt ngày mới dựng nhà. 

tốt nghiệp dg. Được công nhận đã đạt tiêu chuẩn 
kiểm tra kiến thức hoặc trình độ nghiệp vụ sau 
khi học xong một trường hoặc một bậc học, một 
cấp học. Thi tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp đại 
hoc. Bác sĩ mới tốt nghiệp. 

tốt nhịn t. (kng.). Biết nén giận, không gây cãi 
vã, không phản ứng lại khi gặp diéu trải ý. May 
nà nó tốt nhịn chứ không thì lôi thôi to. 

tốt phúc t. (kng.). Có nhiều phúc, thường gặp 
may mắn, Tốt phúc nên thoát được nạn. 

tốt số t. (kng.). Cỏ số phận may mắn, thường 
gặp những điều như у. № tết số, lẩy được người 
vợ rất đâm đang. 

tốt tươi t. Như az tốt. Cây cối tốt tươi. 

tột p. (kết hợp hạn chế). Đến mức cao nhất, 
không thể hơn. Сао tôt. Sướng tôt. 

tột bậc 14. (không dùng lâm chủ ngữ). Bậc cao 
nhất, mức độ cao nhất. Căng thẳng đến tột bậc. 
II t. Ở bậc cao nhất, không còn có thể hơn. Miềm 
vui tột bậc. Tình cảnh khốn khổ tột bậc. 

tôt bực (ph.). х. бё bác. 

tột cùng t. Tới giới hạn cuối cùng, không thể 
hơn được nữa. Miểm vui sướng tôt cùng. 

tột đỉnh d, (không dùng làm chủ ngữ). Đỉnh cao 
nhất, mức độ cao nhất. Phong trào phdt triển 
đến tôt dinh. 

tột độ d. (không dùng làm chủ ngữ). Mức độ 
cao nhất, không còn có thể hơn được nữa của 
một trạng thái (thường nói về trạng thái tinh cảm). 
Сат ghét đến tột độ. Đầu ác căng thẳng đến tót 
độ. Lòng ham muốn tót độ. 

tôtam x. totem. 

tótem giáo x. totem giáo. 

ta, Id. 1 Sợi rất mảnh, mượt, do tằm, nhện nhà 
га. Tầm nhá tơ làm kén. Nhện chăng tơ. 2 Tơ 
tảm dùng làm sợi để dệt. Uom to, Quay to. 3 Sợi 
rất mảnh và mượt nhu tơ tầm. Tơ đưa. Tơ chuối. 
4 (cũ, vch.; kết hợp hạn chế). Dây dàn; cũng dùng 
để chỉ cây đàn. Tiếng tơ. 5 (cũ; vch.; kết hợp hạn 
chế). Sợi dây, dùng để biểu trưng cho mối tình 
gắn bó đôi nam nữ. Tơ hồng*. Mối tơ vương. 
Kết tóc xe to", 

H t. (Lông, tóc) rất mảnh sợi, mềm và mượt như 
tơ. Em bé tóc còn tơ. Còn trẻ măng, má đẩy 
lông tơ. | 
to; t. t (Động vật, thực vật) còn non, mới vừa 
lớn lên. Gà mái to. Con trâu tơ mới hai tuổi. 
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Cây dừa tơ. Rë tơ. 2 (kng.). (Thanh niên) mới 
lớn lên chưa có vợ, có chồng. Trai tơ. Gái to: 
tơ duyên d. (cü; vch.). Soi tơ hông ràng buộc 
đôi trai gái; chỉ tình yêu nam nữ, tình duyên vợ 
chóng. Vương mối tơ duyên. Tơ duyên lỡ làng. 
tơ gốc d. x. áo kén. 

tơ hào đg. (dùng có kèm ý phủ định), Lấy một 
phần rất nhỏ, không đáng ké của công hay của 
người khác làm của riêng. Không bao giờ tơ hào 
một đồng xu của di. 

tơ hoá học d. Sợi tổng hợp, mảnh và mượt 
như tơ tằm. - 

tơ hồng; d. Cây kí sinh có thân hình sợi nhỏ, 
màu vàng hay trắng lục, không có lá, quấn vào 
cây chủ. 

tơ hồng; d. (cũ; vch.). 1 Sgi chỉ đỏ, dùng để 
biểu trưng cho tình đuyên do trời định theo một 
truyền thuyết Trung Quốc. 22 го hỏng (lễ kết 
hôn). 2 (¡đ.). Ông tơ hồng (nói tắt); Nguyệt Lão. 
Tế tơ hông. 

tơ lòng d. (cũ; vch.). Nỗi thương nhớ người yêu 
vương vấn trong lòng, vấn vít như tơ. 

tơ lơ md t. (1đ.). x. ото (láy). 

tơ màng 4р. (thường dùng có kèm y phủ định). 
Nghĩ đến và mong muốn có được. Không to 
màng của ai một thi gì. Chẳng tơ màng đến 
danh lợi. 

tơ mành 4. (cũ; vch.). Sợi tơ nhỏ, dùng để ví 
tình yêu vương vấn của đôi trai gái. 

tơ ma, dg. (kng.). Tơ tưởng đến một cách không 
đứng dán (trong quan hệ nam nữ). То mơ сё 
hàng xóm. 

tơ то, t, (ìd.). Như tó mờ. Sáng tơ mơ đã dậy. 
tơ mơ; t. (id.), Như ѓо mơ. Hiểu tơ mơ mà 
đã nói. 

“td-rớt”" x. must. 

“%đ-rưng” x. dàn torưng. 

tơ tàm d. Tơ do con tầm nhả ra, dùng để đệt vải, 
lụa. Áo lụa tơ tầm, Hàng tơ tằm. 

td tình d. (cũ; vch.). Tình yêu vương vấn như tơ. 
tơ tóc d. (cũ; vch,), Như tóc to (ng. D. Chân tơ 
kë tóc". 

tơ tưởng dg. (kng.). Nghĩ liên miên không đứt 
đến người hoặc cải mả mình nhớ mong, ước 
muốn. Nhớ ai hết đứng lại ngồi, Ngày đêm tơ 
tướng môt người tình nhân (cả.). Tơ tưởng 
chuyện làm giàu. 

tơ vò d. Tơ bị vò rối; dùng để ví tình hình rối 
rắm khó nghĩ ra cách giải quyết, Lòng rối như tơ 
vò. Gö mối tơ vò. 

tơ vương а. (hoặc đg.). Tơ bị đính vào nhau; 


tơi tới 
dùng để vi tinh cảm vương vấn, khó dứt bỏ 
(thường nói về tình yêu). To vương mối tình đầu. 
Thôi đừng tơ vương nữa. 

tờ d. 1 Từ dùng để chỉ từng đơn vị riêng lẻ những 
mảnh giấy được cắt, xén vuông ván. Мб: їһёр 
giấy hai mươi tờ. Mỏng như tờ giấy. 2 (thường 
dùng trước đg., d., trong một số tổ hợp). Tờ giấy 
có viết hay in một nội dung nhất định, theo một 
kiču, một mẫu nào đó. Viết tờ khai. Bóc tờ lịch. 


-Tò truyén đơn. Tờ báo. 3 Mặt tờ giấy rất phẳng, 


dùng để ví trạng thái cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh, 
không có chút động. Mät nước lặng như tờ. In 
như tờ. Phẳng lặng tò 

tờ më t. (Trời) mới vừa bắt đầu sáng, còn mờ 
mờ, chua nhin thấy rõ nét cảnh vật. Мет tờ mờ 
sáng да dậy, 

{д mờ đất t. (kng.). (Lúc) tờ mờ sáng, đường đi 
nhìn còn mờ mờ, chưa тб. Ra di lúc tờ mờ đất. 
tờ rơi d. Tờ giấy nhỏ có nội dung vận động, 
tuyên truyền cho một vấn đề chính trị, xã hội 
nào đó, được rải, thã ở chỗ đông hoặc phân phát 
rộng rãi. ⁄ 

tờ rời d. Bán tài liệu, thường bằng tò giấy rờiê g ` 
gấp lại hoặc bằng tập mỏng, giới thiệu hoạt động 

của một tổ chức, hay sản phẩm của một cơ quan 
kinh doanh. Quảng cáo bằng tờ rời. 

“từ-rớt” х. тиз. 

tù trinh d. Văn bản mang những thông tin và 
yêu cầu cụ thể về một vấn để trinh cấp trên xem 
xét, phê duyệt. 

tó dg. Rời ra hoặc làm cho rời nhau ra, không 
còn kết dinh vào với nhau nữa. Đám máy tó 
ra. Tớ sợi. 

të mở t. (ph.). Hớn hở, phán khởi. Tiếng reo 
hò të mó. 

tó I d. (kết hợp hạn chế). Đây tớ (nói tắt). Thảy 
nào tớ ấy (tng.). | 

II đ. Từ dùng để tự xưng một cách thân mật 
giữa bạn bè còn ít tuổi. Tớ mang giúp cậu. 

tg (ph.). х. ала, 

tơi; d. (kng.). Ао tơi (nói tắt). Mang (ơi, đội nón. 
tơi; t. O trạng thái rời ra thành những hạt hoặc 
sợi nhỏ, không cón dính vào với nhau nữa. 
Đập tơi đất. Đảnh cơm cho tơi. Khoai bở tơi. 
Khê toi ra. 

tơi bòl t. Tả tơi không còn ra hinh thù gì nữa, 
đo bị tàn phá mạnh më và dồn dåp. Khu vườn 
tơi bởi sau cơn bão. Đánh cho tơi bài. Lòng 
đau đón toi bởi (b.). 

tơi tả t. Như td rơi. 

tơi tới р. (kng., dùng phụ sau đg.). Một cách 
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nhanh, mạnh và liên tục, nhu không ngừng, 
không nghỉ. Га được nước, lên toi tới. Ai nấy 
phần khói, thi nhau làm toi tó. 

tò d. Thiết bị có trục quây, trên trục có cuốn 
đây, dùng để kéo Vật nặng. 

tới I dg. 1 (ph.). Đến một nơi nào đó. Mới tói 
nhà choi, Chuyên tới tại anh ta. 2 (ph.). Đến 
khoảng th А 


trong vài chục năm tới. 

H k, ! Từ biểu thị điển sắp nêu ra Іа giới hạn, 
muc độ của sự việc vừa nói đến; như đến (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). Chó tới та đêm. Làm tới hao 
giò xong тої nghĩ Mang tới thế mà по vån trợ 


tới tấp t. Liên tiếp, dồn dập, cái này chưa qua 
cái khác đã đến, Công việc tói tấp. Хе đi lại tới 
tấp. 

tới tới p. (kng.; dùng phụ sau đg.). Một cách 
liên tục, nhự không ngừng, không nghỉ, Làm 
tới tới. 

tóm dg. Có cám giác rất khó chịu và muốn tránh 
xa cái bẩn thiu khiển buồn nôn. Trông phát tim, 


tgn t. (ph.). 1 Dự, Con chó trông rất ton. Hai 
Соп та! guòm Suóm trông đến ton, 2 (kng.). Bao 
đến mức liều lĩnh, không biết Sợ hãi là gi. Thằng 


bé ton lắm, dám д; vào rừng môt mình. 3 (ng; 
thưởng dùng phụ sau dg., t). Ở mức độ cao một 
cách khác thường (thường hảm Y chê). Sâu pha 
ton quả. Căng trêu ton. 
có về nghệ sĩ ton. 

{оп tạo t, (kng.). Tó ra khóng biét sg, khóng 
kiêng nể, không e dë (nói khái quát). Đáng vé 
nghịch ngom tpn tạo lắm. Ton tạo nói ngay. 
tớp I ар. (kng.). Nhu top. Тор một hơi cạn hết 
Cốc rượu. Са tớp môi. 

I p. (kng.). (Làm Viéc gi) ngay lập tức và rất 
nhanh, cốt cho xong việc, Làm tóp đi vài ngày 
cho xong. 

tợp I åg. (kng,). 1 Uống nhanh một прут. Тор 
Ó і - 2 Ні miệng đớp nhanh lấy 


I d. (kng.). Ngum. Làm môt top nữa. 

torot x, frust. 

torumg х. дп forumg. 

TP Thành phố, viết tát (dùng trong tên gọi một 
thành phố), 7P Нд Chỉ Minh. 

tr. Trang (sách, báo), viết tắt, 

tr. CN Trước Công nguyên, viết tát. 

tra, dg. 1 Cho từng hạt giống vào chỗ đất đã 
cuốc xới để chọ mọc mắm, lên Cây. Tra ngó. 
Tra hạt vừng, 2 Cho một chất nào đó vào trong 


tra; dg. Truy hỏi gật Бао hoặc doa đẫm, đánh 
đập nhằm buộc phải khai та sự thật. Phdi tra cho 
ra. Tra bắt phải khai, 

tra; dg. Tìm một số liệu, một điều cần biết nào 
đó trong sách chuyên dùng Roạc trong tải liệu 


theo уйл, 

tra, t. (nh.}. Giả, Ông tra bà lão. 

“tra-cóm” x, macom (mắt hp). 

tra cứu dg. Tìm tòi qua sách báo để biết địch 
xác một điều nào đồ. Туа cứu hộ so Tra cứu 
nhiều tài liệu để xác minh. 

tra hỏi dg. Truy hỏi gát gao nhằm buộc phải 
nói ra sự thật, Туп hải những "gHỜi tình nghi. 
Tra hỏi đủ chuyên. 
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tra khảo, dg. Tra hỏi một cách gắt дао, thường 
có đánh đập để bắt cung khai. B; tra khảo máy 
cũng không khai. 

tra khảo; dg. (1d.). Như tra cửu. Sách báo dùng 
để tra khảo. 

tra tấn đg. Bắt chịu cực hình nhằm buộc phải 
cung khai. Bị tra tấn đã man, chết đi sống lại. 
tra vấn dg. Hỏi đi hỏi lại kĩ lưỡng để tìm cho ra 
điều gì. Tra vấn mãi bắt phải nhận. 

tra xét dg. (id.). Xét hỏi để kiểm tra. Tra xét 
giấy tờ người Ід. f 

trà, d. Búp hoặc lá cây chè đã-sao, đã chế biến, 
để pha nước uống. Pha trả. Ấm trà ngon. Нё 
tuần trà. 

trà; d, Cây cánh cùng loại với chè, hoa đẹp màu 
trắng, hồng hay đỏ. 

trả; d. t Tập hợp những cây cùng loại cùng gieo 
trồng và thu hoạch trong một thời gian, một dot. 
Trà lúa sớm. Trà lúa cấy cuối vụ. Trà khoai 
muộn. 2 (ph.). Lửa tuổi. Hai đứa cùng trà, cùng 
trật với nhau. Lỡ trà con gái. 

trà dư tửu hậu Chỉ lúc nhản rỗi (như lúc vừa 
thưởng thức xong chén chè, chén rượu). Cáu 
chuyện рћіёт lúc trà ди Мм hậu. 

trà lá åg. (кор). Uống nước chè, hút thuốc lá, 
tiêu phí thời gian vào những thú vui nhỏ (nói 
khái quát). Tự đập nhau trà Iá hết ngày. 

trà mi d. Cây thuộc loại hoa hồng, hoa trắng 
hoặc đỏ, không thơm, trồng làm cảnh, 

trà trộn dg. Lần vào đám đông để khỏi bị phát 
hiện. Kẻ gian trà trộn vào hành khách đi tàu. 
trả, d. Chim nhỏ, lông xanh biếc, mỏ lớn và 
thẳng, màu 45, chuyên bắt cá. 

trả; dg. 1 Đưa lại cho người khác cái đã vay, 
mượn của người ấy. Trd nợ. Trả sách cho thư 
viện. Có vay có trả (tng.). 2 Đưa lại cho người 
khác cái đã lấy đi hoặc đã nhận được từ người 
ấy. Trả lại tiên thừa. Trả tự do cho người bị bắt. 
Trả hàng cho người gửi. Không nhận quả, mà 
gi trả lại. 3 Đưa cho người khác số tiền hoặc 
vật để đổi lấy cái gi đó của người ấy, từ người 
Яу. Trả tiên mua hàng. Trả tiên nhà. Trå công. 
Trả lương. 4 Làm trở lại cho người khác điều 
tương xứng với những gi người ấy đã làm cho 
minh. Trả оп. Trả lễ. Trả ћи Đánh trả. Bắn 
trả quyết liệt. 5 Trả giá (nói tắt). Trả thấp quả 
họ không bản. 

trả bài ар. (ph., hoặc cù). (Học sinh) trình bày 
trước giáo viên bài đã học để giáo viên kiểm tra, 
trả bữa x. ăn trả bữa. 

trả đũa đg. Chống trả lại một cách đích đáng 


trác việt 
cho bả nỗi tức giận. Đánh trd đùa. Trả đũa bằng 
một câu dich dàng. 

trả giá dg. 1 Đưa ra một giá theo ý minh để đề 
nghị với người bán. 2 Phải chịu mất mát tương 
xing với điểu mình gây ra. Trd giá cha hành 
động liễu lĩnh của mình. 

trả góp dg, (Phương thức mua bản) trả trước một 
phần tién, phần còn lại trả dán trong một thời 
gian nhất định và theo mức lãi suất quy định. 
Mua nhà theo lối trả góp. 

trả lời dg. 1 Nói cho người nào đó biết điều người 
ấy hỏi hoặc yêu cầu. Hdi câu nào, trả lời câu 
dy. Viết thư trả 101. Đúng sai thể nào, thời gian 
sẽ trả lời (b.). 2 Đáp lại bằng thái độ nào đó. Trd 
lời sự khiêu khích bằng sự im lặng khinh bí. 

trả miếng dg. Đối đáp, đối phỏ lại lời nói, hành 
động xúc phạm đến minh bằng lời nói, hành 
động tương tự (thường hàm ý chê). Bốp chát 
trá miếng ngay. Ў 

trả nghĩa dg. Đền đáp lại ơn nghĩa. Đản ơn 
trả nghĩa. 

trả núa (ph.). х. trå da, 

trả phép dg. Về lại nơi làm việc sau thời gian đi 
nghỉ phép. Trd phép đúng hạn. 

trả thù dg. Làm cho người đã gây hại, gây tai 
hoạ cho bản thân mình hoặc người thân phải chịu 
iéu tương xứng với những gì người ấy đã gây 
ra. Trá thù cho vợ con bị giết hại. Thù chưa trả. 
Một hành động trả thù nhỏ nhẹn. 

trả treo dg. (ph.). Đôi co cõi lại với người trên, 
Hay nói trả treo với anh chị trong nhà. 

trä d. Nồi đất rộng miệng và nông, thường dùng 
để kho nấu. Trå cá kho. Trả rang. 

trá dg. Đánh rửa đồ vàng bạc cho sáng và bóng, 
Trá đôi hoa tại. 

trá hàng dg. Giả vờ đầu hàng. Lập muu trá hàng 
để làm nội ứng. . 

trá hinh др. 1 Đóng giá binh dạng một loại người 
khác để không bị nhận ra. Мас quán do trá hình. 
Trá hình là người di buôn để lấn trốn. 2 (thường 
dùng phụ sau d.). Mang một hình thức giả để 
che giấu thực chất. Trại tập trung trá hình. Lối 
bóc lột trả hình. 

trác ág. (ph.). Đánh lira để đùa chơi cho vui. 
trác táng dg. Chơi bời truy lạc vô độ. 4n chơi 
trắc táng. Lối sống trác tảng. Những cuộc trác 
tảng thâu đêm. 

trác tuyệt t. Cao vượt hẳn lên, không có gi sánh 
kịp. Lời thơ тас tuyệt, Những thiên tài trác tuyệt. 
trác việt t. (id.). Siêu việt, vượt hơn hẳn những 
cái bình thường, 
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trac, d. Đồ dan bằng tre rộng miệng, nông lòng, 
thường dùng để khiêng đất. 

trạc; d. Khoảng, độ (nói về tuổi). Ва cự trac 
gån tám mươi. Hai người cùng trac tuổi. 

trách; d. (ph.). Trã nhỏ. Trách cả. 

trách; dg. Tò lời không bằng lòng vë người có 
quan hệ ріп gũi nào đó, cho là đã có hành ví, 
thái độ không đúng, không hay, không tốt đối 
với mình hoặc có liên quan đến mình. Trách bạn 
không giúp. Trách khảo. Tự trách mình. Than 
thân trách phận. 

trách cứ dg. Tô lời không bằng lòng về người 
nào đó, cho Іа phải chịu trách nhiệm về điều 
không hay, không tốt đã xảy ra. Ló; ở mình, đừng 
trách cứ ai. | 
trách mắng dg. Trách người фі bằng những 
lời nói nàng. 

trách móc dg. Tě cho người có quan hệ gån gũi 
nào đó biết là mình không bàng lòng về những 
điều không đúng, không hay, không tốt mà người 
đó đã làm đối với mình hoặc có liên quan đến 
mình. Trách móc chồng chẳng chăm sóc con. 
Giọng trách móc. Саі nhìn trách móc. 

trách nào (mả) chắng (hoặc chả) (kng.). Tổ 
hợp biểu thị điều không hay sắp nêu ra là hậu 
quả tất yếu của thái độ, hành vi vừa được nói 
đến, cho nên không có gì phải ngạc nhiên cả. 
Làm vội làm vàng, trách nào mà chẳng сб sơ 
suất. 

trách nhiệm d. 1 Phần việc được giao cho hoặc 
coi như được giao cho, phải bảo dám làm tròn, 
nếu kết quả không tốt thi phải gánh chịu phán 
hậu quả. Trách nhiệm làm cha mẹ. Trách nhiệm 
của một giảm đốc xí nghiệp. Ý thức trách nhiệm, 
2 Sựràng buộc đối với lời nói, hành vi của minh, 
bảo đảm đúng đắn, nếu sai trái thi phải gánh chịu 
phần hậu quả. Chiu rách nhiệm về lời khai của 
mình. Một việc làm có trách nhiệm. 

гасот d. x. mát hột. 

trai, d. Động vật thân mềm, có vỏ cứng gồm hai 
mảnh, sống ở бау nước. Мо trai. Tủ khám trai. 
trai; d. Cây to cùng họ với chò, gỗ tốt, mịn, nhựa 
dùng để xảm thuyền. 

trai; d. 1 Người thuộc nam giới (thường là còn ít 
tuổi; nói khái quát). Sức frai. Làm trai cho đáng 
nên trai. Em trai. Bác trai. Họ nhà trai (bên phia 
chủ ré). Sinh được một trai, một gái. 2 (kng.; kết 
hợp hạn chế). Người đản ông nhân tỉnh. Theo 
trai. 

trai gái I d. Con trai và con gái (nói khái quát). 
Đôi trai раі. Trai gái nô nức di dy hội. 
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II йв. (kng.). Có quan hệ yêu đương không chính 
đáng. Rượu chè trai gái. Trai gái với nhau. 

trai giớt đg. Tắm gội, ăn chay, không uống rượu, 
v.v., để gọi là giữ mình cho trong sạch trước khi 
cúng lễ, theo nghi lễ thời trước. 

trai 19 t. (kng.). Lång lơ, tó ra dễ đãi trong quan 
hệ nam nữ. Có tinh trai lơ. Người đàn ông trai lo. 
trai phỏng; d. (cũ). Phòng tăng nỉ ở. 

trai phóng, а. (id.). Phỏng đọc sách; thư phòng. 
trai tài gái sắc (сӣ). Trai gái xứng đôi, kẻ có 
tài, người có sắc, 

trai thanh gái lịch (cũ; vch.). Trai gái đều thanh 
nhã, lịch sự. 

trai trắng d. (hoặc t.). Người đản ông còn trẻ và 
khoẻ mạnh (nói khái quát). Hàng loại trai trắng 
tông quân. Thời trai trắng. 

trai trẻ d. (hoặc t.). Người con trai trẻ tuổi (nói 
khái quát). Sức ai trẻ. 

trải, d. Thuyền nhỏ và dài, dùng trong các cuộc 
thi bơi thuyên. Hội bơi trải. 

trải; dg. Mở rộng ra trên mặt phẳng. Trải chiếu. 
Trải rộng bản dô ra bàn, Bäi biển trải ra rất 
rộng. 

trải; dg. (thường nói гай аиа), Đã từng qua, từng 
biết, từng chịu đựng. Cuộc đời trải nhiều đắng 
cay. Trải qua thử thách. 

trải đời t. Già dặn kinh nghiệm trong cuộc sống 
do đã từng qua nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. 
Đảng điệu vừa lịch lãm vừa trdi dòi. Một con 
người đã trải đời. 

trải nghiệm dg. (hoặc d.). Trải qua, kinh qua. 
Sw trdi nghiệm trên trường đời, Những trải 
nghiệm cay đẳng. 

trái; d. (ph.). 1 Quả. Trdi chôm chóm. Trái lựu 
đạn. Trái núi. 2 (kng.). Min. Gà; trái. 

trái; d. (ph.). Đậu mùa. Lên trái. 

trái, t. 1 Ở cùng một bên với quả tím; đối lập 
với phải, Bên trải. Rë trải. Việc tay trái (việc 
làm phụ, không phải việc chính). 2 (Mặt) không 
được coi là chính, thường trông thô, xấu và không 
được bảy ra ngoài (thưởng nói về hàng dệt); đối 
lập với phái, Mặt trái của tấm vải. Lôn trải quần 
do để phơi. Mặt trái của xã hội (b.). 

trái, t. 1 Không thuận theo, mà ngược lại, Trdi 
lời mẹ dặn. Làm trái ý. Trái ngành trải nghề. 
Hành động trái với pháp luật. 2 (id.; thưởng dùng 
đi đôi với phải). Ngược với lẽ phải. Phân rõ phải 
trải, đứng sai. 3 (kết hợp hạn chế). Không binh 
thưởng, ngược lại với thói thường, với quy luật, 
Nắng trái tiết. Luống giỏ trải. 

trái cây d. (ph.). Hoa quả. Keo trái cây, 
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trái chứng t. Có những thay đối bất thưởng về 
tính tỉnh, trở nên khó tính. Đạo này trải chứng, 
hay cầu gắt, 

trái cyfa t. (kng.). (Làm việc 8Ì) trái ngược hẳn 
với thỏi thường (hàm y chê). Гат trái сил. Nói 
trải cựa, không ai nghe được. 

trái đảo d. Mé tóc trông nhu hình quả đào, để 
chừa lại hai bên đầu cạo trọc của trẻ em theo 
kiểu để tóc thời trước. Tóc để trái đào. 

trái đất d. (viết hoa khi nói về mặt lả một thiên 
thể). Hành tinh trong hệ Mặt Trời, trên đó loài 
người chúng ta đang sống. Lodi người trên trải 
đất. Mat Trăng là một vệ tỉnh của Trái Đất. 
trái gló giở giời (ph.). x. rd: giỏ trở trời. 

trái gió trở trời 1 (Khoảng thời gian) thời tiết 
thay đổi bất thường, dë sinh đau ốm. Khi trái 
giỏ trở trời, vết thương cũ lại dau nhức. 2 Đau 
ốm (lối nói kiêng tránh). Được chăm sóc cả khi 
оё lẫn khi trải gió trở trời. 

trái khoán d. x. trái phiếu. 

trái khoáy t. (kng,). Ngược với lẽ thưởng; theo 
cách không binh thường (hàm y chẽ). Làm ăn 
trái khody. Thời tiết thật trái khoáy, đang nắng 
lai đổ mua. 

trái lại Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra có nội 
dung trái với điều vừa nói đến hoặc trái với điều 
vừa phủ định. № giàu, trái lại em nd rất nghèo, 
Năng suất không tăng, trdi lại giảm. 

trái mùa t. 1 (Hoa quả, thời tiết) không đúng 
mùa như bình thường, Cà chua trải mùa. Hoa 
nó trái mùa. Mira trải mùa. 2 (kng.). Lỗi thời. 
Ап mặc trái mùa. Thứ luận Е phong kiến trái 
mua. 

trái nắng trở trời (id.). Như trái gió trở trời. 
trái nết t, (Œng.). Như гй tinh. 

trải nghĩa t. Có nghĩa trái ngược nhau. “Sóng - 
chết”, “tốt - xấu ”, “nam - nữ" là những cặp từ 
trái nghĩa, 

trái ngược t. Trái hẳn lại (nói khái quát). F kiến 
trái ngược. Két qud trái nguge với mong muối. 
trái phá d. (cũ; kng.). Đạn phảo, 

trái phép t. Trái với pháp luật hoặc với điều được 
cấp có thẩm quyền cho phép. Buôn bản trái phép. 
Nghi trải phép, 

trái phiếu d. cn. rdi khodn. Phiếu chứng nhận 
khoản tién vay tư nhân của nhà nước hoặc công 
ti tư bản, người chủ của phiếu được hưởng lợi 
tức hằng năm cho đến khi hoàn lại vốn vay theo 
quy định. 

trái ra d. (ph.). Thuỷ đậu. 

trái tai t. (kng.). Trái lẽ thường, khó nghe. Cu 
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chuyên trái tai, Nghe trái tai quả. 
trái tai gai mắt Như chung tai gai mắt. 
trái tìm d. (vch,), Tim của con người, coi là biểu 
tượng của tinh cảm. Trái tim nhân hậu. Tiếng 
Soi của trái tim. 
trái tính t. Cỏ tính nết khác với bình thường, 
trở nên khó tính, khó chiều. Người già dë зілу, 
trải tình. 
trái tỉnh trái nêt Như mái tinh (nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 
trái vụ t. (Сау trồng) trải thời vụ. Lúa trái vụ. 
trái xoan d. (dùng phụ sau 4.). Khuôn mặt) hình 
bầu đục, giống hình quá xoan, Mät trái xoan. 
trại; d. 1 Lên dựng để ở tạm tại một nơi chỉ đến 
một thời gian rồi đi. Cảm trại bên bờ suối. Bộ 
đội nhổ trại, tiến tục hành quản. 2 Khu đàn cư 
mới lập ra hoặc khu nhà xây cất tiêng, có tính 
chất biệt lập, để khẩn hoang, chăn nuôi, v.v, 
Đừng trại, lập ấp để khai hoang. Xóm trại. Trại 
chăn nuôi. Trai nhân bò giống. 3 Nơi tó chức để 
nhiều người đến ở tập trung trong một thời gian 
theo một yêu cầu nhất định. Nghi ở trại an dưỡng. 
Trại giam, 
trại; t. (Nói) chệch am ái một chút một cách có 
У thức. Nói trai tiếng Huế. “Binh” được nói trại 
thành “bường"”" do kiêng huy, 
trại hẻ d. Hình thức trại để vui chơi giải trí hay 
để tập trung làm một công tác đặc biệt, tổ chức 
trong dịp hè. Trại hé của thiếu niên, Trại hè bồi 
g nghiệp vụ cho gido viên. 
trại më côi d. Nơi nuôi tập trung trẻ mồ côi. 
trại tập trung d. Trại giam tập trung, thường để 
đàn áp phong trảo cách mạng, 
{тат d. Cây to cùng họ với бі, vë xốp, lá hình 
bầu dục nhọn, có mùi thơm, dùng để cất tỉnh 
dầu, làm thuốc, vỏ cây dùng để хіт thuyên. Dầu 
іт. Rừng tròm. 
tråm dg. (cũ; kết hợp hạn chế), Chém đầu, Xứ 
trdm. 
trám quyët dg. (cù). Chém đầu để thí hành án 
tử hình, Đưa ra pháp trưởng trdm quyết. 
trám; d. Tên gọi chung nhiều cây to cùng họ, có 
nhựa thường dùng để lâm hương, một số loài có 
quả ăn được. Rimg тат. 
trám, dg, 1 Miết nhựa hoặc nói chung chất kết 
dinh để làm cho kín, cho gắn chặt lại với nhau, 
Trám thuyền. Trám khe hở bằng ximăng. Đứt 
lót tiên để trám "miệng lại (kng.; b.). 2 (ph.), Chan 
bit lại các ngả đường, Công an trám bai đầu 
đường lùng bắt tội phạm. 
trạm d. 1 Nhà làm ở từng chặng trên dọc đường 
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cái quan, làm nơi nhận chuyển công văn thời 
phong kiến. Phu mam. Ngựa chạy trạm (chạy 
giữa các trạm). 2 Nhà, nơi bổ trí ở đọc đường 
giao thông dé làm một nhiệm vụ nhất định nào 
đó. Trạm giao liên. Trạm gác. Trạm kiếm soát, 
3 Cơ sở của một số cơ quan chuyền môn đặt ở 
các địa phương, Tram biển thế điện. Trạm khí 
tượng. Tram cửu thương. 

trạm trưởng d. Người đứng đầu một trạm, Trạm 
trưởng trạm máy kéo. 

trạm xá d. Cơ sở chữa bệnh nhỏ ở xã hoặc cơ 
quan. 

“tran-di-to” x. transistor. 

tràn, d. Khoảng đất có những đặc điểm chung 
nào đó, có thể trồng trọt, chăn nuôi. Các tràn 
ruộng bậc thang. Tràn đổi. Khai phá các tràn 
đất hoang, 

tràn, d. (kết hợp hạn chế), Nơi chứa hảng. 
Trân than. 

tràn, d. Đồ đan thưa bằng tre, tròn, mật phẳng, 
thường để đặt bún, bánh tráng lên cho ráo. 
tràn, І dg. 1 Cháy một phần qua miệng hoặc bờ 
vì đầy quả. Nude iñ tràn qua dë. Nước tràn bè. 
Đây tràn. 2 Di chuyển từ nơi khác đến với số 
lượng lớn, trên một điện rộng, bất chấp mọi 
chướng ngại, Giặc tràn qua biên giới. Giá lạnh 
tràn về. 

Пр. (kng.). (Làm việc gì) cử thế mà làm, không 
chút tự hạn chế minh, vì không nghĩ gì đến đúng 
hay sai, nên hay không. Không muốn làm việc, 
cáo бт nghỉ tràn. Không hiểu gi mà cũng cứ 
й trần. 

tràn cung mây р. (Œng.). Một cách không cần 
biết tự hạn chế, hết sức thoải mái, không nghĩ gì 
đến hậu quả. Chơi tràn cưng mây. Uống tràn 
cung mây. Tản tràn cung máy. 

tràn đầy t. Ở trạng thải có nhiều đến mức không 
còn có thể chứa đựng thêm một chút nào nữa, 
Vào mùa mưa nước sông tràn đây. Cái tuổi tràn 
đây sức sống (b.). Hạnh phúc trên đây (b.). 
tràn lan t. 1 (Nước chảy) ở tình trạng tràn ra, 
lan ra khắp mọi chô, đâu cũng có. Nước chảy 
tràn lan. 2 Mở rộng một cách không có giới hạn. 
Phong trào phát triển tràn lan. Làm tràn lan, 
không có trọng tâm, 

tràn ngập dg. Cỏ rất nhiều trên khắp bé mặt, 
đến mức như không thể còn thêm được. 4o hó 
trần ngập nước trong mùa mưa. Hàng hoá тап 
ngập thị trường, Tràn ngập ảnh sảng. Lòng tràn 
ngập niềm vui (b.). 

tràn {гё t, Có nhiều đến mức thấy nhu không 
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sao chứa hết được mà phải để tràn bớt га ngoài. 
Nước mương chảy tràn trẻ khắp cảnh đồng, Cây 
cổ mùa xuân tràn trễ nhựa sống (b.). Khuôn mặt 
tràn trè hạnh phúc (Ъ.). 

trán d, Phân trên của mặt tử chân tóc đến lông 
mày. Vång trán cao. 

trang; d. (ph.). Đơn. Cây trang. Bông trang. 
trang; d. (ph; id.). Bàn thờ nhỏ đặt trên cao. 
trang; I d. сп. bàn frang. Đồ dùng gồm một 
miếng gỗ tra vào cán dài, để san hoặc cảo đồn 
lại thành đống. 

H dg. San đều bằng cái trang. Trang thóc. 
trang, d. 1 Mỗi mặt của từng tờ giấy trong sách, 
bảo, vở. Quyển vở năm mươi trang. Đọc mấy 
trang sách. Một trang lịch sử vé vang (b.). 2 Phần 
của một tở báo (thường là một trang) hay một 
chương trình (phát thanh, truyền hình hoặc truyền 
thông), luôn chỉ dành riêng cho một vấn đá, 
Trang thơ trên bảo Phụ nữ. Trang văn nghệ chủ 
nhật của chương trình truyền hình. Mỏ trang 
Web trên mạng Internet. 

trang; d. (cũ; vch.; dùng trước d.). Từ dùng để 
gợi tôn người có tải đức, đảng được nêu gương 
sảng cho người đời. Møt trang hào kiệt. Trang 
nam nhi. Trang thục nữ. 

trang bị I dg. Cung cấp cho mọi thứ сіп thiết 
để có thể hoạt động. Trang bị vũ khi. Trang bị 
máy móc. Những kiến thức được trang bị ở nhà 
trưởng. š 

H d. Những thứ được trang bị (nói tổng quát), 
Kiểm tra lại trang bị trước khi hành quản, Các 
trang bị hiện đại. 

trang chủ d. (1d.). Chú trang trại, 

trang điểm dg. Làm cho vẻ người đẹp lên bằng 
cách dùng son phấn, quần áo, đồ trang súc, v.v. 
Trang điểm cho cô dâu. 

trang hoàng åg. Làm cho một nơi nào đó đẹp 
lên bằng cách bảy thêm những vật đẹp mắt một 
cách hợp thấm mĩ. Trang hoàng phòng cưới. 
Trang hoàng nhà cửa để đón, Tết. 

trang kim ág, (thường dùng phụ sau й, trong 
một vải tổ hợp). Phủ trên mặt một lớp kim loại 
mỏng. Chí trang kim бп ánh. Giấy trang kim*, 
trang lứa 4. Lớp người cùng một Ма tuổi và 
trong cùng một môi trường sống, nói chung, Cao 
hơn hẳn dám bạn cùng trang lửa. Gặp các trò 
cũ thuậc nhiêu trang lửa. 

trang mục d. Phần chuyên dành cho một chủ 
đẻ, thể loại, trên báo chí, М9 trang mục “Giải 
đáp pháp luật ". Trang mục “Thường thức gia 
định . 
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trang nghiêm t, Có những hình thức biểu thị 
thái độ hết sức coi trọng, tôn kinh, Lễ truy điệu 
trang nghiêm. Không khi trang nghiêm. Lời thể 
trang nghiêm. 

trang nhã t. Lịch sự và thanh nhã. Cứ chỉ trang 
nha. Lời văn trang nhà. Căn buồng bày biện råt 
trang nhã. 

trang phục Е d. Quần áo dùng riêng cho một 
ngành, một nghề nào đó. Trang phục của ngành 
y tế. Sửa lại trang phục. Trang phục đồng bộ. 
ТЕ dg. (14.). Ăn mặc theo lổi riêng trong một 
ngành, một nghề nào đó, Lối trang phục trên 
sân khẩu tuông. 

trang sức dg. Làm tôn vẻ đẹp hinh thức của 
con người bằng cách đeo thêm những vật quý, 
đẹp. Trang sức lộng 14у. Đỏ trang sức bằng 
vàng bạc, 

trang thiết bị d. Trang bị vả thiết bị (nói 140). 
Trang thiết bị của phòng thí nghiệm. 

trang trải р. Thu xếp để trå cho hết, cho xong 
các khoản. Trang trải nợ nån. Lo trang trải mọi 
khoản. 

trang trại d. Trai lớn sản xuất nông nghiệp (nói 
khái quát), 

trang trí đg. Trình bảy, bố trí các vật có hình 
khối, đường nét, màu sắc khác nhau sao cho tạo 
га một sự hài hoà, làm đẹp mắt một khoảng 
không gian nào đó. Trang trí phòng cưới. Treo 
tranh ảnh trang tri. Кё hoa văn trang trí đồ gốm. 
trang trọng t. Tó ra hết sức trân trọng. Sự dòn 
tiếp trang trọng. Những lời trang trọng. Bài đăng 
ở vị trí trang trọng trên trang đầu tờ bảo. 
trang viên d. Trang trại, ruộng vườn của quan 
lại, quy tộc, địa chủ phong kiến; điển trang. 
tràng, d. Bộ phận của hoa nằm phia trong đài, 
gồm nhiều cánh hoa. 

tràng; d. 1 Chuỗi gồm nhiều vật nhỏ cùng loại 
xâu, kết lại với nhau thành vòng, thành dây dài. 
Tràng pháo. 2 (thường kng.). Chuỗi âm thanh 
phát ra liên tục, Mộ! trång võ tay vang khắp 
hội trường. Súng bắn thành tràng. Nói một 
tràng đài. 

tràng: d. (cũ). Vat trước của áo dài. Niu lấy 
tràng áo mẹ. 

tràng, d. (cũ). Trường. Trảng học. Vào tràng thị. 
tràng giang đại hải Ví lời lẽ rất dài dòng và 
lan man (tựa như nước ở sông dài, biển rộng). 
Bài viết trång giang đại hdi. Nói tràng giang 
đại hai hàng giờ. 

tràng hạt d. Chuỗi hạt đài người theo đạo Phật 
dùng lầu từng hạt khi tụng kinh, Lân tràng hạt 


trạng 


niệm na mô Phật. 

tràng kỉ cv. tràng kỷ d. Ghế dài, thường bằng 
gỗ, có lưng tựa và tay vịn ở hai đầu. 

tràng nhạc; d. Xâu nhạc buộc quanh cổ ngựa. 
Ngưa đeo tràng nhạc kêu leng keng. 

tràng nhạc; d. Bệnh lao hạch ở hai bên cổ. 
trắng d. Khoảng đất rộng giữa rimg hoặc giữa 
hai khu rừng. Trảng có. Tráng cát mênh mông. 
Ra tới bìa tráng. 


‚ tráng; d. Trai tráng khoẻ mạnh không có chức 


vị gì trong làng xã thời phong kiến. Vẻ làng bắt 
tráng di phu. 

tráng; ág. 1 Nhúng qua hoặc giội thêm một lần 
nước (thường là sau khi đã cọ rửa) để làm chợ 
sạch. Trảng bái. Trảng ẩm chén bằng nước sôi 
trước khi pha chè, 2 Đồ tước bột, trừng, v.v. 
thành một lớp mỏng trên mặt khuôn, chảo để 
hấp hoặc rán. Tráng bánh cuốn. Tráng trứng. 
3 Phủ một lớp mỏng cớ công dụng đặc biệt, như 
chống gỉ, chống ăn mòn, v.v., trên khắp bể mặt. 
Sắt trắng men. Mặt kinh có tráng chất nhạy sảng. 
Sân tráng ximăng. 4 Dùng dung dịch hoá chất 
làm cho hinh ảnh hiện lên trên mặt phim. Trdng 
phim ảnh. Phim đã chụp, chua trắng. 

tráng; t. (ph.). Trống, quang. Trận địa rất tráng, 
gần như tro trui. Phơi chỗ trắng gió. 

tráng ca d. Bài ca hùng tráng, thường ca ngợi 
những sự tích anh hùng. Khúc tráng ca. 

tráng dinh d. (cũ). Như dinh tráng. 

tráng khí d. (cũ; vch.). Khi phách mạnh mẽ. Câu 
thơ đây tráng khi. 

trắng kiện t. Коё mạnh, có sức lực dôi dào 
(thường chỉ nói về nam giới). Một cơ thể trắng 
kiện. Tình thần tráng kiện. 

tráng 1$ t. Đẹp lộng lẫy (thường nói về công 
trinh kiến trúc). Những cung điện tráng lệ. Mội 
thành phố tráng lệ. 

tráng miệng dg. Ап một ít hoa quả hoặc đồ 
ngọt liền ngay sau bữa cơm. Ап quá chuối trắng 
miệng. ' 

tráng niên d. (cü). Tuổi đang trẻ, khoẻ mạnh, 
sung sức (thường chỉ nói về nam giới). Thưở 
trắng niên. Đến tuổi tráng niên. 

tráng sĩ d. (cũ). Người đàn ông cỏ sức lực cường 
tráng và chí khí mạnh më. Tráng sĩ mài gươm 
giết giặc. 

trạng d. 1 Trạng nguyên (gọi tắt). Đỗ rạng. Ông 
trạng, 2 (kng.), Nhân vật có tài đặc biệt trong 
truyện kể dân gian; cũng dùng để chỉ người có 
tài đặc biệt về mặt nào dó (thường hàm ý vui 
đùa). Trang vật. Nói như trạng. 





trạng huống d. Tình trang có tính chất dac biệt 
trong một lúc nào đó, gặp phải trong cuộc sống 
thực tế hay trải qua trong đời sống nội tâm. Gặp 
phải trạng huống éo le. Miêu tả Ki những trạng 
huống tâm lí nhân vật. 

trạng mạo d. (сй; id.). Dáng vẻ, điện mạo. Trạng 
mạo văn nhân. 

trạng nguyên d. Học vị của người đỗ đầu trong 
khoa thi đình thời phong kiến, Dd trạng nguyên. 
trạng ngữ d. Thành phần phụ trong câu, biểu 
thị ý nghĩa tỉnh huống: thởi gian, địa điểm, 
nguyên nhân, mục đích, phương tiện, v.v. Trong 
câu "Hôm qua anh ấy đến”, “hôm qua" là 
trạng ngữ. 

trạng sư d. (cù). Luật sư. 

trạng thái d. 1 Tinh trạng của một sự vật hoặc 
một con người, coi như không có gì thay đổi 
trong một khoảng thời gian nào đỏ. Сас thiên 
thể 6 trạng thái không ngừng chuyển động. 
Người bệnh ở trạng thái hôn mê. Trạng thái tâm 
і. 2 Cách tón tại của một vật do mức độ liên kết 
giữa các phân tử của nó. Nước có thể ở vào trạng 
thái rắn, lỏng hoặc khi. 

trạng từ d. (cũ). Phụ từ. 

tranh; d. 1 (thường nói cd tranh). x. cd tranh. 
2 Tấm kết bằng có tranh, ra, v.v. để lợp nhà, Cá: 
rạ đánh tranh. Túp lêu tranh (lợp bằng tranh). 
Nhà tranh, vách đất. | : 
tranh; d. Tác phẩm hội hoạ phần ánh hiện 
thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh phong 
cảnh. Tranh Tết*. Tranh cổ động. Đẹp như 
tranh (rất đẹp). 

tranh; dg. 1 Tìm cách giành lấy, làm thành của 
mình. Tranh môi. Tranh công. Tranh giải vô 
địch. 2 Tìm cách làm nhanh việc gì đó trước 
người khác, không để cho người khác kịp làm. 
Mua tranh hàng. Tranh nhau hỏi. 

tranh ảnh d. Tranh và ảnh (nói khái quát). Triển 
lãm tranh ảnh. 

tranh bá đồ vương Tranh giành nhau quyền 
làm vương, làm bá thời phong kiến; cũng dùng 
(cũ) để nói việc tranh giảnh nhau quyền cao chức 
trọng, nói chung. 

tranh biện dg. (cũ). Tranh luận phải trái; tranh 
cài. 

tranh cãi dg. Bàn cãi để phân rõ phải trái. Tranh 
cãi vẻ li luận. Một vấn dê đang tranh cãi, 
tranh chấp dg. 1 (kết hợp hạn chế). Giảnh nhan 
một cách рійпо со cái không rõ thuộc về bën 
nào. Vùng tranh chấp ở biên giới hai nước. 
2 Đấu tranh giằng co khi có ý kiến bất đồng, 


thường là trong vấn để quyển lợi giữa hai bên. 
Tranh chấp ý kiến. Giải quyết các vụ tranh chấp 
quốc té. 

tranh cử dg. Ra ứng cử trong một cuộc vận 
động bảu cử, đối lập với những ứng cử viên 
khác. Tranh cử tổng thống. Thắng trong cuộc 
tranh cử. 

tranh cường 4. (cù; id.). Như tranh hùng. 
tranh dân gian d. Thể loại tranh phản ánh cảnh 
sinh hoạt của nhân dân, thiên về lối cách điệu 
hoá, được lưu truyền lâu đời vả rộng rãi trong 
dân gian, 

tranh dầu d. Tranh vẽ bằng chất liệu màu dầu. 
tranh đấu dg. (сӣ). Đấu tranh. Tranh đấu giành 
lợi quyên, 

tranh đoạt dg. Tranh giảnh để chiếm hẳn về 
minh. Tranh đoạt quyển hành. Tranh đoạt thị 
trường. 

tranh đổ hoạ d. Thể loại tranh có thể làm thành 
nhiễu phiên bản. 

tranh đua йр. (¡d.). Đua tranh, 

tranh giành dg. Tranh nhau để giảnh lấy (nói 
khái quát), Tranh giành quyên lợi. Tranh giành 
thị trường. 

tranh hoành tráng d. Tranh có kích thước lớn, 
mang tính chất trang trí kết hợp với kiến trúc, 
phản ánh các để tài rộng lớn. 

tranh hùng dg. Bo sức với nhau để giành vị tri 
của kë mạnh (giữa hai hoặc nhiều thế lực lón). 
Hai để quốc tranh hùng. 

tranh khám màu d. Tranh thể hiện bằng các 
mảnh vật rắn có màu sắc nhu gạch men, đá, kim 
loại, v.v, ghép với nhau. 

tranh khắc đồng d. Tranh đồ hoạ in theo một 
bức tranh mẫu đã khắc lên mặt bản đồng. 
tranh khắc gỗ d. Tranh đồ hoạ іп theo một bức 
tranh mẫu đã khắc trên bản gỗ. 

tranh lụa d. Tranh vẽ trên lụa bằng màu nước, 
bóng mượt, màu sắc giản dị, thiên về gợi cảm 
hơn tả thực. 

tranh luận đg. Bàn cãi để tìm ra lẽ phải. Tranh 
luận về học thuật. Kết thúc cuộc tranh luận. 
tranh sơn thuỷ d. Tranh dân gian chuyên vẽ 
phong cảnh thiên nhiên như núi sông, cây có, 
thường mang tính chất ước 16 hơn là tả thực. 
tranh Tết d. Tranh để trang trí trong nhà vào 
dịp tết Nguyên Đán, có màu sắc vui tươi, rực rỡ, 
mang nội dung chúc tụng, thường được sáng tác 
theo thể tranh dân gian. 

tranh thần thoại d. Tranh phản ánh theo lối 
cách điện hoá những sự tích được kế trong các 
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truyện thần thoại. 

tranh thờ d. Tranh dân gian phản ánh các tập 
tục tin ngưỡng trong nhân dân. 

tranh thủ dg. 1 Giảnh lấy về cho mình sự đồng 
tỉnh và ủng hộ. Tranh thủ dư luận. Tranh thủ sự 
đồng tình của bạn bè. 2 Cố gắng tận dụng một 
cách tích cực cái bình thưởng có thể không sử 
dụng đến. Tranh thú giờnghỉ để học thêm. Tranh 
thủ thời cơ. 

tranh thuỷ mạc d. Tranh vẽ bằng mực tàu. 
tranh thuỷ mặc (cũ). x. anh thuỷ mạc. 
tranh tối tranh sáng Lúc trời nhá nhem, chưa 
tối hắn, đang còn ánh sáng lờ mờ; cũng dùng 
chỉ lúc giao thời, Loi dung thời buổi tranh tối 
tranh sáng. 

tranh tôn giáo d. Tranh chuyên phản ánh các 
sự tích có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, 
dùng để trang trí trong các nhà thờ, chùa chiến. 
tranh truyện d. Tranh kë lại một câu chuyện, 
có chua lời. 

tranh tụng dg. (¡d.). Kiện tụng. 

tranh tứ bình d. Bộ tranh bốn bức, thường vë 
phong cảnh bốn mùa xuta, hạ, thụ, đông, hình 
chữ nhật dài, khổ bằng nhau, dùng treo song song 
đối xứng với nhau. 

tranh tường а. Tranh vẽ trên tường, có kích 
thước lớn, mang tỉnh chất của tranh hoành tráng. 
tranh vui d. Tranh gây cười, có tác dụng giải tri 
lành mạnh. 

trành, d. (ph.). Luči gươm, lưỡi đao cùn và đã 
mất cán. Сиот linh sit сап còn tránh... (cd.). 
Dao trành (dao cün). 

trành; р. Nghiêng hẳn về một bén, mất thăng 
bằng (thường nói về thuyền), Chiếc thuyên trành 
đi như sắp bị lật úp. 

tránh dg. 1 Tự dời chỗ sang một bén để khỏi 
làm vướng nhau, khỏi va удо nhau, Đứng tránh 
sang bên đường cho xe di. Ngôi tránh sang bên 
phải. Hai xe tránh nhau. 2 Chủ động làm cho 
mình khỏi phải tiếp xúc hoặc khỏi phái chịu tác 
động trực tiếp của cái gì đó không hay, không 
thích. Ông ta tránh hẳn, không cho gặp. Vào 
quản tránh mua. Tránh đòn. Quay di để tránh 
cải nhìn. 3 Chủ động làm cho điều không hay 
nào đó không xảy ra với mình. Tránh lãng phí. 
Tránh những hi sinh không cần thiết. Thất bại 
không tránh khỏi. 4 (dùng trước một dg. khác). 
Tự рі không làm điều рі đỏ. Phê bình, rảnh йа 
kích. Trảnh không nói đến vấn dë đó. Tránh làm 
cho người bệnh xúc động mạnh. 

tránh mặt dg. Tránh không gặp hoặc không để 


trào lưu 


cho gặp. Xấu hố với bạn nên tránh mặt. 

tránh né dg. Như né trán; (nhưng có y chủ động 
hơn). Nói thẳng, không tránh né gì hết. 

tránh tiếng dg. Tránh cho minh khỏi bị mang 
tiếng. Tránh tiếng nên không dám ra mặt giúp. 
Không tham du để tránh tiếng. 

tránh tré р. (kng.). Tránh đi để khỏi bị phiển 
phức, rắc rối (nói khái quát). Lựa 107 tránh ở 
cho qua chuyện. 

tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa (kng.). Tránh điều tệ 
hại này thì lại gặp phải điều tệ hại khác, đẳng 
nảo cũng không thoát. 

tránh voi chẳng xấu mặt nào Nhượng bộ, 
tránh va chạm với kẻ mạnh cũng chẳng có gì là 
xấu hổ cả (lí lẽ để tự an ủi của kẻ yếu, hay để tự 
bào chữa của kẻ hèn nhát). 

trạnh; d. Rùa biển, 

tranh, d. (ph.). Diệp. Tranh cay. 

tranh, x. chanh,. 

transistor cv. tranzito d. ï Dụng cụ bán dẫn 
có ba cực, có chức năng và đặc trưng giống triod 
dùng để khuếch đại. 2 (kng.). Máy thu thanh 
dùng transistor, có thể chạy bằng pin. 

trao dg. 1 Đưa tận tay cho người khác với thái 
độ tin cậy, trân trọng. Trao giải thưởng. Trao 
vật kỉ niệm. Trao tay. 2 Giao cho người khác 
một cách trân trọng nhiệm vụ, quyền lợi nào đó. 
Trao nhiệm vụ. Trao quyển. 

trao đổi dg. t Chuyển qua lại cho nhau những 
vật tương đương nào đó (nói khái quát). Trao 
đổi thư từ. Trao đổi hàng hoá. Trao đổi tù bình. 
Trao đổi y kiến. 2 (kng.). Trao đối ý kiến (nói 
tát). Có vấn dë cẩn trao đổi. 

trao tặng đg. Trao cho một phần thưởng nào đó 
một cách trang trọng. Lễ trao tặng huận chương. 
trao trả dg. Trao để trả, theo thoá thuận. Trao 
trả tù binh. Trao trả quyển độc lập cho nước 
thuộc địa. 

trao tráo t. (Mắt) ở trạng кі mở to và nhìn 
thẳng, không chớp. Không при, mắt cứ trao trảo. 
trào, (рћ.; cũ), x. iểu;. 

trào; dg. 1 Chảy tràn ra, do dâng lên quá miệng 
của vật đựng. Nước sõi trào. Nồi chảo sắp trào. 
Nước mắt trào ra. 2 Cuộn đàng lên một cách 
mạnh mẽ. Sóng biến trào lên. Udt ức trào lên 
tận cổ (b.). 

trào lộng t. (Lổi văn) cỏ tính chất chế ріёи, gây 
cười, Giọng văn trào lộng. Truyện có tính chất 
trào lộng. 

trào lưu d. Xu hưởng đang lôi cuốn nhiều người 
theo trong một lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, v.v. 





trào phúng 


nào đó. Trào luu tư hướng mới. Trào {ии văn học 
kiện thuc phê phản. 

trào phúng t. Có tác dụng gây cười để châm 
biếm, phê phán. Tho ảo phúng. Ngôi bút trào 
phúng. 

trào nha d. (cũ; vch.). Nanh vuốt. 

tráo, dg. 1 Đưa cái nọ vào thay thể cho cái kia 
để đánh lừa, Trdo hàng xấu lấy hàng tốt. Đánh 
tráo*, 2 Đổi ngược vị trí đầu, đuôi hoặc trên, 
đưới của các vật cùng loại xếp cạnh nhau. Сё 
xếp trdo đầu đuôi. Trdo cỗ bài trước khi chia, 
tráo; (ph.}. x. tó (ng. D. 

tráo chắc t. (hay dg.). (14,). Như ráo trở. 

tráo trỏ t. (hay đg.). Dễ dàng thay đổi, làm trái 
lại điều đã nói, đã hứa, đã cam kết. Lòng da tráo 
trở khôn lường. Рё phòng sự tráo trở. 

tráo trưng dg. (hoặc t.), (Mắt) giương to lên 
nhin, đảo qua đảo lại. 

{ар d. Đồ dùng hình hộp nhỏ bång gë, thời trước 
dùng để đựng các vật nhỏ hay giấy tờ, trầu cau. 
Tráp bạc. Cắp tráp theo hầu. 

trát, d. Lệnh bằng văn bản của quan lại truyền 
xuống cho dân, cho cấp dusi. 

trát; dg. Làm cho kin hoặc phẳng bằng cách phủ 
và xoa một lớp dính và mịn lên bê mật, Trát уйа. 
Mặt trdt đây phấn. Trải các kẽ hd; 

trạt cn. trạt vôi d. Vôi bán pha lẫn với sạn, sỏi ở 
đáy hố tôi vôi. Sản xuất gạch bằng trat vôi. 
trau dg. (id.). Làm cho bỏng, cho đẹp lên bằng 
cách mài, giùa. Trau ngọc. 

trau chuốt dg, Sửa sang, tô điểm cần thận từng 
chỉ tiết cho hình thức đẹp hơn. Ấn mặc trau chuối. 
Trau chuốt câu văn. 

trau dồi dg. Làm cho ngày cảng trở thành tốt 
đẹp hơn, có chất lượng hon. Trau đổi vốn hiểu 
biết. Trau dải đạo đức, 

trau giổi (cũ; id.). x. trau đổi. 

tràu (сӣ; ph.). x. ấu. 

trầy, (cũ; ph.). x. đi, 

(гау, dg. Кос cho sạch. Туу mát tre. 

trác, d. Cây to ở rừng thuộc họ đậu, gỗ màu đồ, 
về sau đen, thở rất mịn, thuộc loại gỗ quý. 
trắc; t. (Âm tiết) có thanh hối, ngã, sắc hoặc 
nặng; trái với bằng. Vấn trắc. Luật bằng trắc 
trong thơ. 

trắc ап dg. Thương xót trong lòng. Động lòng 
trắc ẩn. Niêm trắc ấn. 

trắc bá d. x. тйс bách điệp. 

trắc bách diệp d. сп, trác bá. Cây hạt trần, cảnh 
mọc đứng, lá dẹp, hình vảy, thường trồng làm 
cảnh. 
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trắc diện d. Mặt bên; trái với chính điện. 

trắc đạc dg. (kết hợp hạn chế). Khảo sát, do 
đạc, vẽ chỉ tiết một vùng đất đai nào đó. Trắc 
đạc ruộng đất. Đội trắc đạc. Dụng cụ trắc đạc. 
trắc địa 1 dg. Nghiên cứu hình thể, kích thước 
Trái Đất và đùng phương pháp đo chính xác về 
bản đồ một phần hoặc toàn bộ bé mat Trái Đất. 
Đoàn trắc địa, 

па. Trắc địa học (nói tắt). Ngành trắc địa. Khoa 
trắc địa. 

trắc địa học d. Khoa học nghiên cứu hình thể, 
kích thước Trái Đất và cách vẽ hình thế mặt đất 
lên bản đồ. 

trắc địa mỏ d. Ngành trắc địa học phục vụ công 
tác thăm dò, xây dựng và khai thác mỏ. 

trắc lượng dg. (¡d.). Trắc địa. 

trắc nghiệm dg. Khảo sát và đo lường khi làm 
các thi nghiệm khoa học trong phỏng. 

trắc thủ d. Người sử dụng một loại khí tải nào 
đó để đo lường hoặc định vị. Trắc thu radar, 
trắc trở t. (hoặc d.). Có trở ngại, làm cho 
không tiến hành được dë dàng, thuận lợi. Lü 
lụt làm giao thông trắc trớ. Công việc gặp nhiều 
trắc trở. 

{гас (ph.). x. eo (ng. 1), 

trăm d. 1 Số đếm, bằng mười chục. Năm trăm 
đồng. Тейт hai (kng.; một trăm hai muoi, nói 
140). Вас trăm (có số lượng nhiều trăm). 2 Số 
lượng lớn không xác định, nói chung. Bán trăm 
việc. Träm mối bên lòng. Khổ trăm đường. Träm 
nghe không bằng một thấy (tng.). 3 (kết hợp hạn 
chế), Số lượng nhiều, không xác định, nhưng đại 
khái là tất cả. Trăm sự nhở anh. 

trăm cay ngàn đắng cn. trắm cay nghin đắng 
Đau khổ, tủi nhục đủ mọi điều. Cuộc đời ғат 
cay ngàn đẳng của người phụ nữ thời xưa. 
trăm dâu dó đầu tám Tất cả mọi công việc, 
mọi trách nhiệm déu dón cho một người phải 
gánh chịu. 

trăm họ d. (cũ). Mọi người dân thường (nói tổng 
quát), Đất nước thanh bình, trăm họ yên vui. 
trăm năm d. (cũ; vch.). 1 Khoảng thời gian trọn 
vẹn của một đời người, nói chung. Träm năm ai 
chớ quên ai, Chỉ thêu nên gấm sắt mài nên kim 
(са.). 2 (dùng phụ cho d., trong một số tổ hợp}. 
Suốt cả đời người (nói về tỉnh nghĩa vợ chồng). 
Chọn bạn trăm năm. Tỉnh chuyện trăm năm, 
trăm ngàn cn. trăm nghìn d. (thường dùng tách 
ra và xen kẽ với hai yếu tố cũng tách đôi ra của 
một từ ghép hoặc tổ hợp tir đảng lập). Cả trăm 
cả nghìn; chi số lượng rất nhiều và đủ thứ. Khác 
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Phuc trăm ngàn khó khăn, Bận trầm công ngàn 
việc. Trăm cay ngàn 4йпе*. 
trăm sự d. (kng.). Hết thảy mọi điều, thường là 
tắc rối, khỏ khăn. Việc này trăm sự nhờ anh 
_ giúp cho. 
{гат thứ bà giàn (kng.). Nhiều thứ linh tỉnh, 
lôi thôi. 
trăm tuổi d. 1 Khoảng thời gian sống bằng một 
trăm năm, được coi là rất thọ (thường dùng trong 
lời chúc thọ các cụ giả). Chúc си sống trăm tuổi, 
2 (Người già) chết (lối nói kiêng tránh). Sau này 
khi mẹ trăm tuổi. . 
{гат d. (ph.). Hoa tai. 
trằm {гб (cü, hoặc ph.). x. dm trå. 
trăn d. Rắn lớn sống ở rừng nhiệt đới, không có 
пос độc, сӧп di tích chân sau, có thể bắt ăn cả 
những thủ khả lớn. 
trăn trở dg. 1 (id.). Trở mình luôn, không nằm 
yên ở một tư thể, Trän #ở suốt đêm, không sao 
chop mắt được, 2 Bán khoăn không yên lòng vì 
đang có điều khiến phải suy đi nghĩ lại nhiều. 
Vấn dé đó cứ trăn trở mãi trong đầu óc. 
trần dg. 1 Vùng mạnh, truờn mạnh để cë đi 
chuyển di chỗ khác. Bé trn khói tay bà, tut 
xuống đất. 2 Căng hết sức ra làm việc gi. Trần 
ra mà làm. Trằn lưng gánh vác công việc. 
tràn trọc dg. Trở mình luôn, cố ngủ mà không 
ngủ được уі có điều phải lo nghĩ. Nằm tán trọc 
chờ trời sáng, Trần (кос mỗi mới chop mắt được 
một lúc. 
trăng d. 1 Mặt trăng nhìn thấy về ban đêm, Thăng 
tròn rồi lại khuyết. Bóng trăng chênh chếch, Рет 
trăng (đêm có trăng sáng). Trăng rằm. 2 (vch,), 
Tháng âm lịch. Ngày về hen cuối trằng. 
trắng già d. (củ; vch.), Như Nguy¿t Lão (hàm ý 
trách móc). Trách duyên lại giận trăng già, Xe 
tơ lâm lỗi hoá ra chí mành (cả.). 
trăng gió d. Chỉ quan hệ yêu đương lăng nhăng, 
hời hợt (nói khái quát). Buông lời trăng giỏ. 
Phường trăng giỏ. 
trăng hoa d. Chỉ quan hệ trai gái lăng nhăng, 
không đứng đắn (nói khái quát). Thói trăng hoa. 
trăng khuyết d. Trăng vào những đêm cuối 
tháng âm lịch, mỗi đêm một khuyết dàn. 
trăng lưỡi liëm d. Trăng hình cong như cải lười 
liễm, vào những đêm đầu hay cuối tháng âm lịch. 
tráng mật d. Những ngày đầu sau lễ cưới của 
hai vợ chồng, được xem là đằm thắm, hạnh phúc 
nhất. Những ngày trằng mật. Tuần trăng mát*. 
trăng non d. Tráng vào những đêm đầu tháng 
âm lịch, chưa tròn, nhưng mỗi đêm một đầy dần. 


trắng muốt 


trăng trắng t. x. đắng (láy). 

trăng treo d. Trăng nửa cuối tháng âm lịch, đêm 
đến đã thấy sẵn trên trời. 

trăng tròn đ. Trăng rất tròn, vào những đêm 
giữa tháng âm lịch. 

trăng tró; dg. Như trối trăng. Lời trăng trối. 
trắng t. 1 Có màu nhu màu của vôi, của bông. 
УД rất trắng. Để trắng, không nhuộm. Nước 
da trắng. Trời đã sáng trắng. 2 Có màu sảng, 
phân biệt với những cái cùng loại mà såm màu 


. hoặc có màu khác. Đường cát trắng. Rượu 


trắng. Kính trắng, Người da trắng. 3 (kết hợp 
hạn chế). Hoản toản không có hoặc không còn 
8ì cả. Chỉ có hai bàn tay trắng. (Mùa màng bị) 
mất trắng*. Không làm được bài, bó trắng. Bị 
thua hai bàn trắng (không gỡ được bản nào cả). 
Thức trắng hai дет liên (hoàn toàn không ngủ). 
4 (Nói) rõ hết sự thật, không che giấu рі cả, 
Tuyên bố trằng với mọi người. Nói trắng ra". 
Š (chm.). (Nốt nhạc} có độ đài bằng hai nốt đen 
hoặc một nửa nốt tròn. La trắng. // Lây: trāng 
trắng (ng. 1; ý mức độ it). 

tráng án t. Được toà án xử là vô tội. Тод tuyên% 
bố Nguyễn Văn А trắng án. | 
tráng bach t. Trắng thuần một màu. 

trắng bậch t. Trắng nhợt nhạt. Mät tráng bách. 
trắng bóc t. Trắng nën nà, phô ra vẻ đẹp. Mước 
da trắng bóc. 

trắng bong t. Trắng đến mức nhu hoàn toản 
không có một vết ố bẩn nào. Quân áo bệnh viện 
trắng bong. 

trắng bốp t. (kng.). (Quần áo) rất trắng và sạch, 
như mới hoàn toàn. 4o somi trắng bóp. 

trắng dã t. (Mắt) như chỉ nhìn thấy có tròng 
trắng, trông dễ sợ, Măr trắng đã như mắt lợn 
luộc. Trợn mắt trắng đã. 

tráng đen t. Phải hay trái, đúng hay sai, về mặt 
cán phân biệt rạch ròi. Lån lôn trắng đen. Гат 
cho rõ trắng đen. 

trắng hếu t. Trắng một màu và nhu tro hết cả 
ra, trông không đẹp mắt. Đâu cao troc trắng hếu. 
Cá chết nối, phơi mình trắng hếu. 

trắng lôm lốp t. x. trắng lốp (lây). 

tráng lốp t. (kng.). Trắng nổi hån lên, đập vào 
mắt mọi người. Quần áo phơi trắng lốp. // Lây: 
trắng іт lốp (у mức độ cao). 

trăng mắt t (kng,). Sững sờ, nhận thấy ra một 
sự thật đau xót nào đó. Bdo không nghe, bây giờ 
mới trắng mắt ға. 

trắng muốt t. Trắng và mịn màng, trông đẹp. 
Bóng hoa huệ trắng muốt. Hàm tăng trắng muối. 


tráng ngà t. Trắng máu пра voi, hơi vàng, trông 
đẹp. Tấm lụa trắng ngà. 

trắng ngẩn t. Trắng và bóng, vẻ tinh khiết, sạch 
58. Hat gao trắng ngắn. Cố tay trắng ngån. 
trắng nhỏn t. Trắng hơi đục, gây cảm giác phê 
sọ (thường nói về răng), Con chó nhe hàm răng 
trắng nhón ra айт gi. 

trắng nõn t. Trắng mịn và mượt, trông tươi đẹp. 
Nước da trắng nôn. Áo vải phin trắng nön. 
trắng nuột t. Trắng và bóng, mượt, trông đẹp. 
Тат vdi lanh trắng nut. 


trắng ån t. (kng.). Như trắng nhỏn, Нат răng - 


trắng Фп. 

trắng phau t. Trắng hoàn toàn, không có lấy 
một vết nào của màu khác. Bäi cát dài trắng 
phau. Đàn cò trắng phau phau. 

trắng phếch t. Bị ngả sang màu trắng đục, nhợt 
nhạt, không đều, trông không đẹp mắt. Cánh 
đồng khô trắng phếch. 

tráng tay t. (kng.). BỊ mất hết tất cá tiền bạc của 
cải, hoàn toàn không còn gì. Để timg trắng ray, 
báy giờ mới xây dựng lại được cơ nghiệp. 
ting tinh t. Rất trắng và đều một màu, gây cắm 
giác rất sạch. Tờ giấy trắng tinh. Gạo trắng tinh, 
tráng toát t. Trắng lắm, đập mạnh vào mắt mọi 
người, Đầu quấn băng trắng toát. 

trắng trëo t. (Da dẻ) trắng và đẹp (nói khái quát). 
Mat mũi trắng trẻo. Người nhỏ nhắn, trắng trẻo. 
trắng trong t. (vch.; id.). Như trong trắng. 
trắng trơn t. (kng.). Hoàn toàn không có cái gì 
cả, trong khi lš ra thường phải có. Kho tàng trắng 
trơn. Mục vợ con trong lí lịch trắng trơn. 

trắng trợn t. Ngang ngược, bất chấp luật pháp, 
lẽ phải. Luận điệu vụ cáo trắng tron. Trắng tron 
cướp giật giữa ban ngày. Vì phạm trång trọn 
những diéu cam kết. 

trắng xoá t. Trắng đều khắp trên một diện rất 
tộng. Màn sương mù trắng хай. Hoa ban né 
trắng xoá cả rừng. 

бат, d. Cây to ở rừng cùng họ với sim, lá thuôn 
dài, mọc đối, có gân nổi гб, quả nhỏ, ап được, 
gỗ dùng đóng đồ đạc, làm nhà. 

trầm; d. Vật trang sức của phụ nữ thời xưa, dùng 
để cài tóc hoặc cài mũ vào mái tóc. 

trâm anh d. Trâm cài đầu và dải mũ; dùng (vch..) 
để chỉ dòng đi quyển quý, cao sang trong xã 
hội phong kiến. Con nhà йт anh. Đồng dõi 
thể phiệt trâm anh. 

{гат bầu d. Сау nhỡ cùng họ với bảng, lá mọc 
đối, mật бибі có nhiều lông, quả có bốn cánh 
mỏng, có thể dùng làm thuốc. 


БАА 


trám, d. Tråm hương (nói tắt), Đốt tråm. Hương 

тт. Gỗ йт. 

trầm; I đg. (ph.). Chim, hoặc làm cho chim ngập 

dưới nước. Thuyển bị trám. Тет người дий 

nước đến ngang ngực. 

II t. (ph.). (Ruộng) trũng, ngập nước, Cánh đồng 

trầm. 

trầm; t. 1 (Giọng, tiếng) thấp và ấm. Giọng trầm. 

Tiếng nhạc khi trầm khi bổng. Hát ở bè trẩm. 

2 Có biểu hiện kém sôi nổi, kém hoạt động. 

Phong trào của đơn vị còn trdm. Người trầm tinh. 
trầm bổng t. (Âm thanh) lúc trầm lúc bổng, nghe 
êm tai. Tiếng hát du dương, trám bóng. Tiếng 
khẻn trầm bổng ráo rát. 

trầm cảm t. (Trạng thái tinh thần) bi quan, buồn 
u uất, cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Có tâm 
trạng trầm сат, muốn tự tứ. 

trẩm hà dg. (id.). Dim xuống sông, xuống nước 
cho chết. Bi trầm hà cho mất tích. 

trầm hùng t. Có tính chất vừa tha thiết vừa mạnh 
mẽ, làm thôi thúc lòng người. Tiếng nhạc trầm 
hùng. Giọng văn trầm hùng. 

trầm hương d. Cây to, lá dài, gỗ màu vàng nhạt 
có xen những thở màu đen, dùng để đốt lấy 
hương thơm và làm thuốc. 

trầm kha t. (Bệnh) kéo đải và nghiêm trọng; 
thường dùng (kng.) để ví tỉnh trạng không hay 
trầm trọng và kéo dài. Мас phải bệnh йт kha, 

vô phương сии chữa. Nạn tham những đã trở 
thành một cần bệnh trầm kha. 

trầm lắng t. Có tính chất lắng đọng, đi vào chiều 
sâu tâm hồn. Chất thơ trầm lắng, tha thiết. Dòng 
suy nghĩ trâm lắng. 

trầm lặng t. Lang lẽ, ít hoạt động, không có 
biểu hiện sôi nổi bên ngoài. Tính trầm lặng, it 
nói. Vẻ ưu tư, trầm lặng. Không khí trang 
nghiêm, trám lặng của buổi lễ truy điệu. 

trầm tuân dg. Chim đắm trong cảnh khổ, theo 
quan niệm của đạo Phật. Kiếp trầm luân. Bể 
trầm luân. 

гат mặc t. 1 Có dáng vẻ đang tập trưng ngẫm 
nghĩ điều gì. Ngôi lặng nghe với về trầm mặc, 

Đôi mắt trầm mặc. 2 (vch.). Im tim, gợi cảm 
giác tham nghiêm, sâu lắng. Khu thành cổ uy 
nghỉ, trầm mặc. Cảnh rừng chiêu hiu quanh và 
trầm mặc. 

trầm mình (ph.). x. йт minh, 

trầm ngâm t. Có dáng vẻ đang suy nghĩ nghiền 
ngẫm điểu gì. Vé mặt trám ngâm. Ngôi trầm ` 
ngâm một mình. 

trầm tích d. Chất do các vật thể trong nước sông 
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hồ, biển lắng đọng lâu ngày kết lại më thanh. 
Trám tích của các hồ nước mn. Lớp trầm tích 
dưới đáy đại đương. Đá trâm tích". 

trầm tĩnh t. Tó ra làm chủ được tình cảm và 
hành động của minh, không để cho có những 
biến đổi đột ngột, không bối rối, nóng nảy, Сол 
người trầm tình. Có thái độ trầm tĩnh trước mọi 
tinh hướng, 

trầm trọng t. Ó tình trạng có thể dẫn tới hậu 
quả hết sức tai hai. Bệnh tình trầm trọng, có thể 


tú vong. Cuộc khúng hoảng trầm trọng. Mác, 


khuyết điểm дт trọng. 

trầm trổ ар. Thốt ra lời khen ngợi với vẻ ngạc 
nhiên, thần phục, Nhi g bức tranh rất đẹp làm 
moi người tråm tó. 

trầm tư t, (và dg.). Có dáng vẻ đang hết sức tập 
trung suy nghĩ điều gì. Мат mặt trầm he. Lim dim 
đôi mắt, dáng trầm hz. 

trầm tư mặc tưởng Ở trạng thái đang yên lặng, 
tập trung suy nghĩ một minh. Nhà sư ngồi trầm 
tu mặc tướng. 

trầm uất dg. (id,). Buồn u uất trong lòng, 
trẩm dg. 1 Không mọc lên được sau khi gieo, 
Ré dám hat giống bi trá nhiễu, 2 Giấu để lấy 
đi, không giao cho người cỏ quyền nhận, Туй 
thư. Trán món tiên thưởng, 

trắm d. Từ vua dùng để tự xưng khi nói với 
bể tôi, 

гат mình dg. Gieo mình xuống nước để tự tử, 
Trâm mình $ sóng. 

trậm trầy {гат trật t. (kng.), Như ду trật (với 
y nhấn mạnh), Trậm trầy trậm trật mài vån 
không xong. 

trần t. (trường dùng ở dạng láy), Ngày ra, không 
thấy có một cử động, một phản 012 gi cå. Dung 
chết trân, lặng người, Không biết xấu hổ, mặt 
cứ trân trân ға. Nhìn trân trên (thẳng và lậu 
không chớp), 

trân châu d. 1 Ngọc trai quý. Chuối hạt trân 
châu. 2 Bột sắn viên tròn, sấy khô, dùng làm 
hức ăn, khi nấu chín thi trong suốt như bạt ngọc. 


tuân ở miền Bắc Việt Nam 

гап trọng dg. Tó Y quý, coi trọng, Trân trọng 
éng nói dân tộc. Тат dnh được giữ gìn trần 
опе nhu một báu våt. Xin gửi lời chào trần 
png. 

ân trối t. (kng.). (Nhin) thẳng và lau, không 
lớp mắt; trần trân, 

án, d. Mặt phẳng nằm ngang giới hạn phía trên 





trần tinh 
cùng của gian phòng hoặc toa xe, Mác quạt vào 
trần nhà, 


trần; d. Trần gian (nói tắt); cõi đời. Sống ở trên 
trần. Từ giã cõi trấn, Người trân mắt thjt*. 
trần; I t. 1 Ó trạng thái không mặc áo, để lộ mira 
phần trên của thân thể. Minh trán, CJ trần, Ó 
trắn*. 2 Ở trạng thái không được che, bọc, để lộ 
cả ra. Рі ddu trần giữa trời nẵng. Cảnh tay trần, 
Lưỡi lề tuốt trần. Рау điện trần (không bọc chất 
cách điện). Óró mui trần. 3 {dùng phụ sau đg ), 
(Cái xẩu xa) ở trạng thải không còn được che 
đậy nữa mà để lộ rõ nguyên hình, chân tướng. 
(Ат тим bi) bóc тбл", Lót trần mặt nạ. Vach 
trân sự đổi trả. 4 Ở trạng thái không có cái 
thường đi kèm theo, mà chỉ độc có nhu thể mà 
thôi, Cưới ngựa trần (không са yên). Mềm trần, 
không chăn chiếu, Tùng món. 

IE dg. (id.), Рел hết sức lực, và chỉ độc có sức 
lực, của thân thể ra mà làm một cách vất vả. туд» 
ra đào đt. Trân lưng ra làm. Т, rån thân mới có 
được hạt cơm. Хоау trần *. 

IN p. Chi độc như thế mà thôi, không còn gi 
khác nữa сі D; hết, chỉ còn trần lại có ba người. 
Trên người chỉ trần môt chiếc do lót. 

trán al I d. (сй; vch.). Сӧі đời vất vả gian truãn. 
Cảnh địa ngục trần ai, 

MH t. (kng.). Vất và, khổ sở, “Phải trần ai mới có 
тіёп& сот ăn. е 
trần bi d, VI thuốc đông y chế bàng vỏ quýt 
khô để lầu năm. Ë 

trần duyên d. Những mối ràng buộc, gắn bỏ 
СОП người vào cõi đời trần tục, theo quan niệm 
của đạo Phật (nói khái quát). Dit bd trần duyên, 
trần đời d. (kng.). Đời, trên đời (nói khái quát; 
thường dùng để nhấn mạnh Ý khẳng định về một 
mức độ tuyệt đối nào đó). Đẹp nhất trần đội. 
Trần đời chưa {Айу аі gan thế bao giờ. 

trần gian d. Cai đời, thế giới của con người trén 
mặt đất (thường đối lập với zián giới hoặc với 
âm phú). Kiếp trần gian. Còn hăng Nợ trấn gian. 
Địa ngục trần gian. 

trần giới d. (cü; 1d.), Như ẩn gian.. 

trần hoàn d. (cũ; vch.), Như trần gian. 

trần thế d. Nhự ап gian. Có; trần thế, 

trần thiết dg. Bày đồ đạc và trang trí sao cho 
mát. Gian nhà trần thiết một cách giản dị. 
trần thuật dg. Kể lại, thuật lại một câu chuyện 
hoặc sự việc với các chí tiết và diễn biến của nó, 
Văn trần thuật, 

trần tinh dg. (cũ). Trinh bày với bể trên nỗi lòng 
hoặc y kiến riêng của mình, Trần tình nổi oan 





trần trüi trui 


ức. Dâng biếu trần tình, 

trần trùi trul t, x. mẩn mui (láy). . 
trần trui t. 1 (Thân thể hoặc bộ phận thân thể) 
ở trạng thái phơi bảy ra gắn như toàn bộ, không 
được che đậy gì. Thân mình trần trui. Tấm lưng 
trần trụi bóng loáng mổ hôi. 2 Ở trạng thái hoàn 
toàn không có gì che phủ hoặc trang sức, mà 
phơi bày cå ra. Ngon đổi troc trần trui. Đoạn 
đường trần туі, không một bóng cây. Sự thật 
trần тиі (b.). // ау: trần trùi tryi (ý mức độ 
nhiều), 

trần trưồng t. Ó trạng thái hoàn toàn không mặc 
quần áo, để lộ toàn thân thể, Đưa tré trần truông. 
trần tục I d. (vch.; id.). Cði đời trên mặt đất, cõi 
trần. Thoát vòng trần tục. 

П t, Thuộc về cuộc sống trên cõi trần, coi là vật 
chất, tắm thường, không có gì thanh cao. Khát 
vọng trần tuc. Tâm hôn trần tục. 

trấn; d. Đơn vị hành chính thời xưa, thường 
tương đương với một tỉnh. 

trấn; dg. 1 Ó trụ tại nơi nào đó để ngăn giữ, 
bảo vệ. Bộ đội trấn các vùng xung yếu ở biên 
giới. Đứng trấn ở của, không cho ai vào. 2 Ngăn 
chặn bằng phủ phép không cho ma диў đến làm 
hại, Thầy phụ thuỷ và bùa trấn дыў. 

trấn; dg. (ph.). (thường nói ấn nước). Dim 
xuống nước để cho bị ngạt. 

trấn an dg. Làm cho yên lòng, hết hoang mang 
lo sợ. Trấn an tính thần. . 
trấn áp dg. 1 Dẹp sự chống đối bằng cách dùng 
bạo lực hoặc uy quyền (thường nói về hành động 
chính đáng). Trần áp cuộc bạo loạn. 2 (¡d.), Nén 
xuống, dep đi những xúc cảm của nội tâm bằng 
sự tự chủ của bản thân. Có trấn áp những tình 
cảm nhỏ nhẹn. 

trấn át dg. (14.). Át di để ngăn chặn không cho 
hoạt động. Trấn dát ý kiến của người khác. Nói 
trần dt. 

trấn giữ đg. Bảo vệ nơi xung yếu chống mọi sự 
xâm chiếm, xâm nhập. Đóng quán trấn giữ ở 
cửa ngõ biên thuỷ. 

trấn lột dg. (kng.). De doa trực tiếp, làm cho 
khiếp sợ để cướp của, Gi dao ейт vào sườn để 
trấn lột, Bị trấn lột chiếc ví. 

trấn ngự dg. (19.). Chặn lại không cho gây tác 
hại. Trấn ngự dòng sông. 

trấn nhậm dg. (cũ). Đảm nhiệm chức vụ trông 
coi một địa phương. Trấn nhậm một tính. 

trấn thủ Т dg. (cü). Như ẩn giữ. 

H d. Chức quan thời phong kiến, trông coi và 
trấn giữ một địa phương xung yếu. 
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trấn tinh ág. Lấy lại binh tĩnh hoặc giữ cho 
khỏi mất bình tĩnh. Hơi hốt hoảng, nhưng trấn 
tĩnh được ngay. Cổ trấn nh cho khỏi mất tự 
nhiên. 

trận d. 1 Cuộc chiến đấu diễn ra trong một thời 
gian và ở một khu vực nhất định. Мё trận đánh 
hay. Thẳng trận. Thế trán". 2 Cuộc thì đầu 
giành được thua. Trận đấu bóng. Vào trộn 
chung kết. Thi đấu ba trận liên. 3 Lần, đợt diễn 
ra mạnh mẽ, dù dội của một hiện tượng tự nhiên, 
xã hội hoặc sinh lí, tâm lí nào dó (thường là 
không hay), trong một thời gian nhất định. Тейн 
bão. Mưa từng trận. Trận йд. От một trận. 
Nối trận lôi đình*, Ві một trận dòn đau. 

trận địa d. Khu vực địa hinh dùng để bố trí 
lực lượng chiến đấu. Trận địa pháo. Lọt vào 
trận dia. 

trận địa chiến d. (cũ). Lối đánh trận địa (x. đánh 
trận địa). 

trận đổ d. Bản đồ trận địa cùng với sự bố trí lực 
lượng của hai bên. Xem lại trận dó trước giờ nổ 
súng. 

trận đồ bát quái d. Bản vẽ một thể trận ngày 
xưa, có tám cửa tương ứng với tám quẻ bát quái; 
thường dùng để ví tỉnh thế rắc rối, phức tạp, 
không cớ lối ra, 

trận mạc d. Nơi diễn ra các cuộc chiến đấu (nói 
khái quát); cũng dùng để пої chung về việc đánh 
trận. Xông pha nơi trận mạc. 

trận tiển d. (cũ; id.). Nơi trận địa đang diễn ra 
các cuộc chiến đấu. Hi sinh tại trận tiền. 

trận tuyến d. 1 Hệ thống bố trí lực lượng chiến 
đấu, có phan rõ ranh giới giữa hai bên giao chiến. 
Giữ vững trận tuyển. Choc thủng trận tuyển. 
2 Tổ chức rộng rãi tập hợp những lực lượng cùng 
đấu tranh cho một mục đích chung. Thành lập 
một trận tuyển chống chiến tranh, 

trận vong dg. (cũ). Chết trận, Các tưởng sĩ 
trận vong. r 

tráng tráo t. Ngang ngược, láo xược, không kể 
gì đạo li và dư luận xã hội, trơ tro trước sự chê 
cười, khinh bỉ của người khác. Thdi độ tráng 
trdo. Trâng trắng tráo tráo, chẳng còn biết xấu 
hổ là gì. 

ігар dg. (¡d.). Cup xuống. Mi mắt trập xuống. 
trập trùng t. Có hình thể lớp lớp nối tiếp nhau 
thành дау dài và cao thấp không đều. Dó; núi 
trập trùng. 

trật; d. Cấp bậc phẩm hàm thời phong kiến. 
Thăng trật. Giảng một trật. 

trật; d. (kết hợp hạn chế). Đợt, lứa, Н chè đúng 
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trật, dáng lúa. Gà dé một trật được hai chục 
trứng. 

trật, I dg. (kng.). Lật ngược để bỏ ra đồ đang 
đội, đang mặc, bằng một động tác đột ngột. Tråt 
khăn. Trật mũ. Trật vai do ra, 

П t. (ph). Tro. Bd mü để trật cái đầu тос lốc. 
Cd đoàn di hết còn trật lại hai anh chị, 

trật, I dg. Ra ngoài vị tri, không cỏn khớp vào 
vị trí vốn có với một vật khác, Хе Ада bị trậi 
bánh. Trật đường ray. Trật khỏp xương. 
W t. (ph.). Không đúng, không trúng. Lám trật 
một bài toán. Đoán trật. Bản trột. 

trật lất t. (ph.; kng.). Sai hoàn toàn, trượt hoàn 
toàn. Đoán trật lất. Bắn trật lất. 

trật trưỡng (сй). x. chật chưỡng. 

trật tự d. 1 Sự sắp xếp theo một thứ tự, một quy 
tắc nhất định. Bàn ghế kë có trật tự. Thật tự các 
t trong câu. Rút lui có trật tự. 2 Tình trạng ổn 
định, có tổ chức, có kỉ luật. Làm mát ое tự. Giữ 
gin trật tự an ninh. Thiết lập trật tự xã hội mới. 
trâu d. Động vật nhai lại, sừng rỗng và cong, 
lông thưa và thường đen, ưa dám nước, nuôi để 
lấy sức kéo, ăn thịt hay lấy sữa, Khoe nhu trâu. 
trâu buộc ghét trâu ăn Vi thái độ ganh ghét 
với người có quyển lợi hơn mình, 

trâu gié d. Giống trâu nhỏ, 

trâu ngố d. Giống trâu lớn, 

trầu ngựa d. Trâu và ngựa (nói khái quát); 
thường dùng để ví kiếp tôi đòi phải làm việc nặng 
nhọc, sống vất vá, doa dày ngày trước. Thán trâu 
ngựa. Kiếp sống trâu ngựa. - 

{гаи nước d. (kng.), Hà ma. 

trầu d. 1 Trầu không (nói tắt). Lá trấu. 2 Lá айа 
đã têm, dùng để nhai cùng với cau cho thơm 
miệng, đỏ môi, theo phong tục từ xưa. Ấn биж 
Miễng trâu là đầu câu chuyện (tng.). 

tráu không d. Cây leo, thường trồng thành giản, 
lá hinh tim, có mùi hăng, thường dùng để an trầu. 
trẩu d. Cây cùng họ với thầu dầu, hoa đơn tính, 
màu trắng, quả phía ngoài có nhiều gân nổi, hạt 
cho dầu dùng để chế sơn. Dầu đi. 

гаиа, Lớp vỏ cứng đã tách ra của hạt thóc. Вар 
dun trấu. Muỗi như trấu (nhiêu vô kể), 

trây dg. (kng.). Cổ tỉnh không làm cải việc biết 
là lề ra phải làm, mặc dù có ÿ kiến yêu cầu hoặc 
phán đối của người khác. Туду nọ: Trây ra, không 
chịu di. 

trầy lười (cũ). x. chây lười. 

trầy t. Như sdy. Trây da. 

trẩy trật t. Våt vả, phải mất nhiều công sức và 
trải qua nhiều lần vấp váp, thất bại. Tráy trật 





trẻ măng 


mãi mới thi đỗ. Làm ду trật mãi không xong. 

trầy trụa t. (ph,), Say sát. VZ ду trua trên da. 

Mũi giày bị trẩy trua. 

trầy vi tróc vảy (kng,). Ví trường hợp phải chịu 

tốn thương mát mát cho một việc làm nào 46. 

trẩy; dg, (kết hợp hạn chế). Đi đến nơi xa (thường 

nói về một số đông người). Đoản quân trấy ra 

tiền tuyển. Туду hội *, 

trẩy; бр. Hái, thu hái (thường là quả). 7rẩÿ саи, 

Hdi đậu йу cà. Trấy măng, 

trẩy hội đg. Đi dự ngày hội hằng năm (thường 

nói về một số đông người). 7-25 hội chùa ương. 

Đồng người di nhu trầy hội. 

tre d. Cây thân cứng, rỗng ở các gióng, đặc ở 

máu, moc thành bụi, thường dùng để làm nhá và 

dan lát. Lu tre. Thuyên san sát như lá tre. 

tre ấm bụi d. Tre mọc thành khóm đây, có nhiều 

gốc trong cùng một bụi; thường dùng để ví cảnh 

gia đình đông vui. : 

tre dàng ngà d. cn, tre là ngà. Tre có than và 

cảnh màu vàng tươi, kẻ sọc xanh, thưởng trồng 

làm cảnh. ¬ 

tre già măng mọc Ví lớp người trước giả đi wQ 

có lớp sau kế tục, thay thế, 

tre là ngà d. x. tre đằng ngà. 

tre phoo d, Tre (nói khái quát). 

trå L t. 1 Ó vào thời ki còn ít tuổi đời, đang phát 

triển mạnh, đang sung sức. Tho; trẻ. Thế hệ trẻ. 

Một người tré lâu. Sc còn trẻ. 2 Còn mới, tón 

tại, hoạt động chưa lâu như những cái, những 

người cùng loại. Nén công nghiệp trẻ. Những cây 

bút trẻ. Trẻ tuổi nghệ. 

T d. Đứa bé, đứa nhỏ (nói khái quát). Có ziếng 

trẻ khúc. Lü trẻ. Yêu trả. Nuôi day tré. ` 

trå chång tha già chång thương Như tré 

không tha già không thương. 

trå con ! d. Những đứa trẻ (nói khái quát). Bon 

trẻ con. Nó đùa với trẻ con hàng xóm. 

H t. Có tính chất của trẻ con (thường hàm ý coi 

thường). Tính tỉnh còn tré con quá. Chuyện trẻ 

соп, . 

trẻ em d. Như tré con (nhung hàm y thân mật). 

Giáo dục trẻ em. Chăm sóc bà me và trở em. 

trẻ hoá dg. Làm cho thành phân gồm nhiều 

người trẻ, để có được nhiều nhàn tố tích cục 

hơn. Tré hod đội ngũ сап bộ quản lí. Trẻ hoá 

một đội bóng. 

trẻ không tha già không thương Quá quát, 

không kiêng nể, không trừ bất kế aj. 

trẻ măng t. Rất trẻ, chỉ vừa mới đến tuổi trưởng 
. Gương mặt trẻ măng. Tuổi còn trẻ mäng. 


w. ¿usr aa 


Mt ki sư tré măng, уйа rời ghế nhà trường, 

{гё mó d. (kng.). Trẻ con. Nhà đông tré тб, 
trẻ người non da Còn trẻ, chưa từng trải, chưa 
có kinh nghiệm. 

trả ranh d. (kng.). Trẻ con, không đáng coi ra 
gi. Dó trẻ ranh. 

trẻ thơ d. (hoặc t.). Trẻ con (hàm ý còn đại, ngây 
thơ). Đản trẻ thơ. Khuôn mặt trẻ thơ. Tâm hồn 
trẻ thơ. 

trẻ trung t, Të ra trẻ, có những biểu hiện của 
tuổi trễ. Мат mươi гибї, chứ còn trẻ trung gì. 
Tâm hồn trẻ trung. К 

{гё (ph.; id.), x. rẽ (ng, 2). 

trèm dg. (id.). (Ngon lửa) tat qua làm bén vào. 
Lúa trèm vào mái tranh. 

trấn t, (ph.). Ngượng, xấu hổ, Cưới cho đỡ trên, 
treo dg, 1 Làm cho được giữ chặt vào một điểm 
ở trên cao, và để cho buông thông xuống, Móc 
áo treo vào tủ, Các nhà dèu treo cò: Chó treo 
mèo đậy (tag.). 2 Làm cho được cổ định hoàn 
toàn ở một vị trí trên cao, dựa vào một vật khác. 
Treo bảng. Treo biển. Tường treo nhiều tranh 
dnh. 3 Nêu giải thưởng, Treo giải. Treo tiên 
thưởng lớn cho ai bắt được hưng thủ. 4 (kng.; 
kết hợp hạn chế). Tạm gác, tạm đỉnh lại trong 
một thời gian. Treo bằng (tạm thời chưa cấp 
hoặc tạm thói thu lại), Vấn đề treo lại, chưa 
gidi quyết (kng,). 

treo có dg. Thất cổ để hành hình bằng cách tròng 
thòng lọng vào cổ và treo trên cao, 

treo đầu dê bán thịt chó Ví hành động bịp 
bom, dùng nhãn hiệu đẹp dë để đánh lừa. 

treo giò dg. Đình chỉ không cho tham gia thi 
đấu thể thao. Сди thủ bj treo giỏ một năm. 

trao тӧт åg. (thgt.). Như treo niéu. 

treo niëu dg. (kng.). Lâm vào cảnh phải nhịn 
đói, ăn đói. 

trèo dg. Di chuyển thân thể lên cao bằng cử động 
kết hợp của tay níu, bám và chân đẩy, di chuyển 
từng піс một trên một vật khác. Treo cây. Trèo 
tường. 

trẻo đèo lội suối Tả cảnh gian nan vất vå trên 
chặng đường xa, 

trëo treo t. Từ më phỏng tiếng cọ, xiết mạnh 
của hai vật cứng nghiến vào nhau, Nghiễn rằng 
trèo treo. Xich sắt xe tăng nghiến trào trgo trên 
mát đường. 

tréo t. (thường dùng phụ sau đẹ.). (Chân, tay) ở 
tư thế cải nọ gác, vắt lên cái kia, thành hình những 
đường xiên cắt nhau. Hai tay bắt tréo trước ngực. 
Nàm vắt tréo chân. 
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tréo gió t. (kng.). Ó trong tinh trang hoàn toàn 
không ăn khớp, trái ngược nhau một cách không 
hợp lí trong công việc. Làm việc tréo giò nhau 
nên hiệu quả không cao. Bổ trí Công tác tréo 
giỏ. 

tréo khoeo t. Từ gợi tả kiểu ngồi, nằm ở tư thế 
hai chân gấp lại, chân nọ vắt lên chân kia. Mầm 
tréo khoeo. 

tréo máy t. (ph.). (Ngồi) tréo khoeo. Ngồi tréo 
mây. 


tréo ngoày t. (ph.). Tréo khoeo. 

tréo ngoe t, (ph., hoặc kng.). Rất ngược đời. 
Chuyện tréo ngoe, 

treo t. 1 Ó trạng thái bị trật khớp xương. Ngã 
treo chân. Treo khớp. BỊ bé treo tay. 2 (kng.; 
id.). Chệch đi, không trúng với vấn đề đang nói 
đến. Cố tình hiểu treo di. 

trét dg. Làm cho kín bằng cách nhét một chất 
dính vào chô hở, rồi miét kì, Trét kín các kẽ hở 
Trét thuyền. 

trẹt t. (ph.). Nông lòng, đáy. Ró met. Dia tret 
lòng, 

trê d. (kết hợp hạn chế). Cá trê (nói tắt. Con 
trê, con trắm. Râu nganh trẻ. 

trê dg. Chia môi dưới ra. Мб dưới trê dai thượt. 
Trẻ môi. Miệng trê ra. 

trå, dg. BỊ sa xuống, tụt xuống thấp hơn vị trí 
bình thường. Kinh më đưới sống mãi. Quản rễ 
rốn. Mói trễ xuống. 

trễ; t. (рћ.). Cham, muộn. Đến trổ. Cây trễ thời 


vụ. 
trễ nải t. Tó ra thiểu cố gắng, ít để tâm tới, khiến 
công việc chậm trễ, ít kết quả. Нос hành trễ ndi. 
Tr nái công tác. 

trễ pháp ар. (kng.). Trả phép muộn, đi nghỉ 
phép về quá thời gian quy định. 

trễ tràng, t. (kng.). TrỄ xuống một cách lỗng 
lẻo và tự nhiên, Mái tóc cặp trễ tràng. Chiếc khăn 
quằng trå tràng nữa trước ngực nửa sau lạng. 
trễ tràng; t. (19.). Như trễ ndi, Việc vội, không 
trễ tràng được. ú 

trë, dg. (kết hợp hạn chế). Ú đọng, không lưu 
thông. Huyét trê (theo lối nói:của đông y). 

trệ; dg. (id.), Như xé. Hai md trệ хибпе, 

trëch t. 1 Tràt ra ngoài, khóng khớp. Xe lửa trệch 
bánh. Viết trệch đồng. 2 (cũ). x. chệch. 

trên I d. Từ trải với didi, 1 Phía những vị trí 
cao hơn trong không gian so với môt VỊ trí Xác 
định nào đó, hay so với các vị trí khác nói chung. 
Máy bay lượn trên thành phổ. Trên bën dưới 
thuyên. Đứng trên nhìn xuống. Nhà anh ấy ở 
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trên tầng năm. 2 Vùng địa lí cao hơn so với 
một vùng xác định nảo đỏ, hay so với các vùng 
khác nói chung. Trên miền núi. Từ trên Lạng 
Sơn về (Hà Nội). Mạn trên, 3 Phía những vị trí 
ở trước một vị trí xác định nảo đó, hay so với 
các vị trí khác nói chung, trong một trật tự sắp 
xếp nhất định. Hàng chế trên. Đọc lại máy trang 
trên. Như đã nói ở trên. Trên phố. Làng trên 
xóm dưới. 4 Phía những vị trí cao hơn so với 
một vị trí xác định nào đó, hay so với các vị trí 
khác nói chung, trong một hệ thống cấp bậc, 
thử bậc. Học sinh các lớp trên. Các tầng lớp 
trên trong xã hội. Thừa lệnh trên. Công tác trên 
tính, 5 Mức сао hơn hay số lượng nhiều hơn 
một mức, một số lượng xác định nào đó. Sức 
khoẻ trên trung bình. Một người trên bốn mươi 
tuổi. Sản lượng trên mười tấn. 

H k. t (dùng sau lên). Từ biểu thị điều sắp nêu 
та là đích tới của một hoạt động theo hướng 
từ thấp đến cao, trái với dưới. Trèo lên trên ngọn 
cây. Nhìn lên trên trần nhà. Вау vút lên trên trời 
cao. 2 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là vị trí của vật 
được nói đến ở sát bå mặt của một vật nào đó đỡ 
từ bên dưới, hay sát bë mặt ở phía có thể nhìn 
thấy rõ. Sách để trên bàn. Ảnh treo trên tường. 
Thạch sàng bò trên trần nhà. Vé $ео trên trần. 
Tn trên trang đầu của báo. 3 Từ biểu thị điều 
sắp nêu ra là nơi diễn ra của hoạt động, sự việc 
được nói đến. Gặp nhau trên đường vé Nghe 
giảng trên lóp. Tranh luận trên bảo. Phát biếu 
trên tivi. 4 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là cơ sở 
quy định phạm vi, nội dung, tính chất của hoạt 
động, nhận thức, ý kiến được nói đến. Phê bình 
trên tình bạn. Nhận thấy trên thực tế Đồng ÿ 
trên nguyên tắc. Đứng trên quan điểm. Руа trên 
cơ sở. Điểm 3 trên 10. 

trên dưới d. 1 Cà người trên lẫn người dưới, hết 
thầy, không trừ một ai, Trén dưới một lòng, Anh 
em trên dưới hoà thuận. 2 (thường dùng trước d. 
số lượng). Số lượng trên chút ít hoặc dưới chút 
Ít; khoảng. Vượt mức trên dưới 10%. Cuộc 
mittinh trên dưới hai nghìn người. 

trân đa dưới búa Ví tình thể bị đồn ép từ cả hai 
phía đối lập, nên làm thé này không được mà 
làm trái lại cũng không xong, rất khỏ đối xử, 
trên kinh dưới nhường (Cách ăn ở) biết kính 
người trên, nhường người dưới. 

trấn 4. (ph.; kng,). Nơi ở trên (đã được nói đến) 
ấy; trên ấy. Ó rên, | 

trất dg. (kng.). Dinh bết chặt vào. Nhựa тё 
đây do, 


tri thức 


trột I t. (ph.; kết hợp hạn chế), Ở đưới cùng, sát 
đất. Tdng trột. Nhà trêt*. Thấp trệt 

Пр. (ph.). Bột, Xgồi trệt xuống sản. 

trêu dg, Dùng lời nói, cử chi làm cho bực tức, 
xấu hổ, nhằm đùa vui. Trêu cho em khóc. Bị trêu 
ngượng đỏ mặt. Trêu tức. 

trêu chọc dg. Trêu (nói khái quát). 7rêu choc 
trở con, Giọng trêu chọc. 

trêu chòng йр. (kng.). Nhu аи chọc. ` 

trêu gan dg. (kng.; id.). Trêu tức, chọc tức. 
trêu ghẹo dg. Trêu để đùa vui hoặc để tán tỉnh 
(nói khái quát). Trëéu gheo phu nữ. 

trêu ngươi dg. Trêu tức và làm byc minh một 
cách có ý, Cảng báo thôi càng làm già như muốn 
trêu ngươi, Con tạo khéo trêu ngươi! 

trếu tráo p. (id.). Như đều trạo. 

trêu I t. (kng.). Nhu treo. Май trệu đâu gồi. 

II dg. (ng; id.). Bỏ sót mất di. Không trgu một 
đồng nào. 

trêu trao p. Từ gợi tả lối nhai qua loa hoặc nhai 
có vẻ khó nhọc, nhu của người móm hoặc đau 
Tầng, Nhai trêu trao cổ nuốt cho xong båt cơm. 
trí âm d. Người ban thấu hiểu được lòng mình ( 
Ban trí Am, Gặp gë tri âm. 

tri ап dg. (cũ). Biết ơn. 

trl châu d. Chức quan đứng đầu bộ máy cai trị 
một châu dưới thời phong kiến, thực dân. 

trl giác d. (hoặc đg.). Hình thức của nhận thức 
сао hơn cảm giác, phản ánh trực tiếp và trọn vẹn 
sự vật, hiện tượng bên ngoài với đầy đủ các đặc 
tính của nó. . 

tri hó dg. (cũ). Hô hoán. Tháy động vội tiri hô 
lên. Trì bô làng nước. 

tri huyện d. Chức quan đứng đầu bộ máy cai trị 
một huyện dưới thời phong kiến, thực dân, 

tri КЇ cv. tri kỷ 1 d. Bạn rất thân, hiểu rë lòng 
minh. Fré thành đôi trì М. 

H t. (kng.). Có tính chất tri kỉ, Chuyện trỏ tri М. 
tri năng d. (30), Năng lực hiểu biết. Con người 
có tri năng. 

tri ngộ dg. (trtt.; kết hợp hạn chế). Biết giá trị 
của người nảo đỏ mà người đời ít biết đến, và 
coi trọng, giúp đỡ, đối đãi xứng đáng. On tri ngộ. 
Тат lòng tri ngộ. 

“tri-ốt” x, triod. 

tri phủ d. Chức quan đứng đầu bộ máy cai trị 
một phú dưới thời phong kiến, thực dân. 

tri thức d. Những điều hiểu biết có hệ thống 
về sự vậi, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội 
(nói khái quát). 7ri thuc khoa học. Nắm уте 
trí thức nghề nghiệp, 
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tri dg, (ph.). Niu giữ. Nëng như có ai trì phía 
dudi. Kẻ trì người kéo. 

trì độn t. (id.). Chậm chap và dán độn. 

tri hoãn dg. Để chậm lại, làm kéo dài thời gian. 
Việc gấp phải làm ngay, không thể trì hoân. Trì 
hoãn đến mai. 

trì trê t. Lâm vào tình trạng phát triển chậm chap 
đến mức như ngừng lại, không tiển lên được. 
Công việc trì trê, Xã hội trì trê. Năng vận động 
làm cho người khỏi tri trệ. > 
trĩ, d. Chim cùng họ với gà, sống ở rừng, con 
trống có bộ lông đẹp, đuôi dài. 

trĩ, d. Bệnh дап tinh mạch hậu môn, thường sinh 
ra chứng đi ngoài ra máu. 

trĩ mũi d. Bệnh viêm, teo và thối niêm mac mũi. 
trí d. Khả năng nhận thức, ghi nhớ, suy nghĩ, 
phán đoán, v.v, của con người (nói khái 
quái). Nhó như in trong trí. Gợi trí tò mò. Trí 
tưởng tượng phong phú. Sáng trí. Rối trí. 
Người mất trí. | 

tri duc d. Sự giáo dục, bồi dưỡng về mặt trí thức. 
trí giả d. (trtr.). Người có trình độ học vấn 
uyên thâm, hiểu biết sâu rộng. Có phong thải 
của một bậc trí giá. Tham khảo ý kiên của các 
bậc tri giả. 

trí khôn d. Khả năng suy nghĩ và hiểu biết. 

trí lự d. (hoặc t.). (id.). Khả năng suy xét, suy 
tính. Xgười có trí lự. 

trí lực d. Năng lực trí tuệ. Phát triển trí lực của 
học sinh. Tập trung trí lực vào công việc. 

trí mạng t. Có thể nguy hiểm đến tính mạng. 
Giảng một đòn trí mạng. Đảnh nhau trí mạng 
(kng.; không Кё gì nguy hiểm đến tính mạng). 
trí não d. Như iri ác. Mở mang trí não. 

trí năng d. Năng lực hiểu biết và suy nghĩ. Phá: 
triển trí năng của con người. 

trí nhớ d. Khả năng giữ lại và tái hiện ra trong 
trí những điều đã biết, đã trái qua. Có trí nhớ tốt. 
Kể lại theo trí nhỏ. 

trí óc d. Óc của con người, coi là biểu trưng của 
khả năng nhận thức, tư duy. Mó mang trí óc. Trí 
óc mình mån. Lao động trí óc. 

trí sĩ dg. Thôi làm quan, về nghỉ. Nguyên Trải 
về trí sĩ tại Côn Sơn. 

trí thức d. 1 Người chuyên làm việc lao động 
trí óc và có tri thức chuyên môn cần thiết cho 
hoạt động nghề nghiệp của mình. 72ир lớp trí 
thức. 2 (cũ). Tri thức, 

trĩ trá t. Gian đối, có у lừa lọc. Thái độ tri trá. 
Trả lời trí trá cho qua chuyên. 

trí tuệ d. Khá năng nhận thức lí tính đạt đến 


một trình độ nhất định, Tri uë minh mẫn. 

trí tuệ nhân tạo d. (Việc nghiên cứu) khả năng 

của các máy tính và các chương trinh thực hiện 

một số quá trình tư duy như con người, thi đụ 

học tập, suy luận. 

trí tướng d. Như ti nhở. Một hình ảnh ăn sâu 

vào trong trí tưởng. 

trf I dg. 1 Chữa, làm cho lành bệnh. Thuốc trị 
sốt rét. Trị bệnh. 2 Làm cho mất khả năng gây 

hại bằng cách diệt trừ, cải tạo. Trị sáu cần Ма. 

Trị lụt (bằng cải tạo sông ngòi...). 3 (kng.). 

Trừng phạt, đưa vào khuôn khổ. Tri bọn lưu 
manh, côn đỏ. Cải thỏi ấy mà không trị thì hỏng. 

Trị tội*. 4 Cai trị (nói tắt). Trị dân. (Chính sách) 
chia để trị*. 

IE t. (cũ; kết hợp hạn chế). Yên ổn, thái bình. 
Nước trị nhà yên. Loạn rồi lại trị. 

trị an dg. Giữ gìn an ninh và trật tự xã hội. Cổng 
tác trị ап. Bảo-vệ trị an. 

trị giá dg. Được định giá thành tiền hoặc hiện 
Vật, Ngôi nhà trị giá một trăm triệu đồng. Số 
ngày công trị giá bằng hai tạ gạo. 

trị liệu dg. (thường dùng phụ sau d.). Chữa bệnh. 
Phương pháp trị liệu. Kết quả trị liệu. 

trị ngoại pháp quyền d. Chế độ quy định người 
ngoại quốc ở một nước nào đó không bị pháp 
luật của nước này ràng buộc, mà chỉ lệ thuộc 
vào pháp luật của nước minh. 

trị số d. Giá trị cho bằng số. Cho biến số x trị số 
5 thì hàm y = 2 có trị sổ bằng 25. 

trị sở d. Nơi cơ quan chính quyền thời phong 
kiến đóng để cai trị. 

trị sự d. Bộ phận chịu trách nhiệm việc quản lí 
của một tờ báo. Ban trj sự. 

trị thuỷ đg. Cải tạo sông ngòi, điều tiết dòng 
chảy để ngăn ngừa nạn lũ lụt, đồng thời sử 
dụng được sức nước. Công {йс trị thuỷ. Trị thuy 
sông Hồng. 

trị tội dg. Trừng trị ké có tội. 

trị vì dg. Ó ngôi vua cai trị đất nước, 

tría dg. Gieo trồng bằng cách tra hạt giống 
vào từng hốc và lấp đất lên, Tría đậu, Рб? 
tẩy tria ngô. 

trích, d. Chim lông xanh biếc, mó đỏ, hay än ở 
đồng ruộng. 

trích; đg. Lấy ra, rút ra một phần của toàn bộ. 
Trích tiền quỹ. Trích một đoạn văn. Trích 
nguyên văn. 

trích; dg. Phạt tội quan lại bằng giảng chức và 
dày đi xa. Viên quan bị trích. 

trích dẫn dg. Dẫn nguyên văn một câu hay một 
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đoạn văn nào đó. Trích dån tác phẩm kinh điển. 
Trích dẫn thơ. 

trích đoạn d. Đoạn trích ra từ một tác phẩm văn 
học, một vở kịch, v.v. Trích đoạn tiểu thuyết. 
Trích đoạn tổng. 

trích lục dg. (cũ). Rút ra từng phản và sao lại. 
Trích lục văn thơ trào phúng. 

trích ngang dg. Chọn ghi một số điểm quan 
trọng (trong lí lịch). Lí lich trích ngang. 

trích yếu dg. (hoặc d.). (cü). Trích những phần 
cốt yếu trong nội dung của một văn bản. А 
trich thugng t. Ва vë nhu kë bë trên, hy cho 
mình ІА hơn và tỏ ra khinh thường người khác 
trong đối xử. Nói giọng trịch thượng. Nhìn bằng 
con mắt trịch thượng, Thái độ trịch thượng, 
hách dịch. 

triển d, Dải đất thoại thoải ở hai bên bờ söng 
hoặc hai bën sườn núi. Triên sông. Triển núi, 
triển miên t. Dai dắng, kéo dài, khó chấm đức. 
Suy nghĩ triển miên. Khủng hoảng triển miên. 
triển dg. (ph.). Lên (gân). Triển gân lên. 

triển khai dg. Mở rộng ra trên một phạm vi, 
quy mò lớn. Trin khai công việc. Triển khai 
đội hình. 

triển lãm dg. (hoặc 4.). Trưng bảy vật phẩm, 
tranh ảnh cho mọi người đến xem. Triển läm 
thành tựu kinh tế quốc dân. Phòng triển lâm. 
Хет triển lâm tranh sơn mài. 

triển vọng d. Khả năng phát triển trong tương 
lai (thường lå tốt đẹp), 7729 vọng của nền kinh 
tế. Tình hình rất có triển vọng. Triển vọng sẽ 
thế nào, còn phải chè xem. 

triện d. 1 Lối viết chữ Hán thời cổ khuôn thành 
hình vuông thích hợp với việc khắc vào con dấu 
hay trang trí, Мат chữ triện. 2 (cũ). Con đấu 
(thường khắc chữ triện). Triện đồng. Triện Н 
trưởng. Ар triện. 

triềng d. (ph.}. Quang, Bióng, Gánh đôi triêng 
di chợ. Dòn triêng. 

triểng (ph.). x. ràng, 

triết d. (kng.). Triết học (nói tắt). Học triết. 
triết gia d. Nhà triết học. 

triết học d. Khoa học nghiên сїт vë những 
quy luật chung nhất của thể giới và sự nhận 
thức thế giới. 

triết lí cv. triết lý I d. 1 Lí luận triết học. Triết Н 
đạo nho. 2 Quan niệm chung của con người về 
những vấn đề nhân sinh và xã hội. Bài tho chứa 
đựng một thứ triết lí bi quan, yếm thể, Anh ta có 
một triết li riêng vé cuộc sống. 

П dg. (eng.). Thuyết lí về những vấn dà nhân 
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sinh và xã hội, Thích triết H. Đừng triết H dài 
dòng nữa! 

triết nhân d. (d.). Như triết gia, 

triệt đg. Trừ bỏ hoàn toàn, không để cho tiếp 
tục tổn tại, Triệt ổ dịch. Triệt đường tiếp të. Triệt 
tận gốc nạn có bạc. 

triệt để t. (thường dùng phụ cho dg.). Ở mức 
độ cao nhất, đến cùng, và về tất cà các mặt, Loi 
dụng triệt để. Tin tưởng triệt để. Triệt để chấp 
hành mệnh lệnh. 

triệt hạ dg. Phá huỷ hoàn toàn trên cá một vùng, 
Bi giặc triệt hạ cd làng. 

triệt hổi dg. (cũ). Rút về nước, không để cho 
tiếp tục nhiệm vụ đang làm ở nước ngoài nữa. 
Viên bại hưởng bị giáng chức và triệt hỏi. 

triệt phá dg. Phả huỷ hoàn toàn. 7¡ riệt phá căn 
cứ địch. Triệt phá đường dây buôn bản та tuy. 
triệt sàn йр. Làm mất hẳn, bằng phẫu thuật, khả 
năng sinh sản. 

triệt thoái đg. Rút khỏi trận địa hoặc khu vực 
đang chiếm đóng, Triệt thoái quản đội chiếm 
đồng ở nước ngoài. 

triệt tiêu dg. Làm cho trở thành số không, ~ 
toàn không còn nữa. Dao động bị triệt tiêu. 
triểu; d. (kng.). Thuỷ triểu (nói tất). Xước 
triểu lên. 

triểu; d. 1 Triều đình (nói tắt). Giờ trọng trách 
trong triểu. 2 Triểu đại (nói tát). Triều Nguyễn. 
triểu chính d. Công việc cai trị của triểu đình. 
Tham dự triêu chính. 

triềư cống dg. (Vua nước chư һап) đem cống 
phẩm nộp cho vua của nước mà minh chịu 
thần phục, 

triều cường d. Hiện tượng thuỷ triểu đâng lên 
cao nhất, xảy ra vào thời kì trăng non hoặc trăng 
tròn. Con nước triểu cường. 

triu đại d. Thời gian trị vì của một ông vua 
hay спа một dòng họ vua. Туди đại Quang 
Trung. Triểu đại nhà Trần. Các triểu đại 
phong kiên. ' 

triëu dinh d. Nơi các quan vào cháu vua và bàn 
việc nước; thưởng dùng để chỉ cơ quan trung 
ương, đo vua trực tiếp đứng đầu, của nhà nước 
quân chủ. 7riểu đình nhà Nguyễn, 

triểu đường d. (14.). Nơi nhà vua mở các 
phiền cháu. 

triều kiến dg. Vào chåu ra mắt nhà vua, 

triểu nghi d. (14.). Nghi lễ của triểu đình, 
triểu phục d. LỄ phục các quan mặc khi vào 
cháu vua. 

triểu suy d. Hiện tượng thuỷ triểu có biên độ 
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yếu, thưởng xảy ra vào lúc trăng thượng huyền 
và hạ huyền. 

triểu thần d. Các quan lại trong triểu đình (nói 
tổng quát), 

triệu; d. Số đếm, bằng một trăm vạn, Môt triệu 
đồng. Bạc triệu (có số lượng nhiều triệu). 7riệu 
người nhu một. 

triệu; d. (cü; id,). Dấu hiệu bảo trước việc gì sẽ 
хау ra, thưởng theo mê tín; điểm. Triệu lành. 
Triệu dg. 

triệu; dg. (trtr.), Ra lệnh Boi. Vua trigu quản thân 
đến bàn kế chóng giặc. Triệu sứ thân vẻ hước. 
triệu chứng d. 1 Dấu hiệu báo trước điều gì đó 
sáp xảy ra. Triệu chứng có dông. Chiếc máy có 
triệu chứng sắp hỏng. 2 Dấu hiệu biểu hiện bệnh, 
Triệu chứng của bệnh sưng phối, 

triệu hổi dg. (trtr.). Ra lệnh gọi về (thường nói 
về đại diện ngoại giao). Triệu hdi đại sứ. 

triệu phứ d. Người rất giàu, có bạc triệu, Nhà 
triệu phu. 

triệu tập dg. Gọi, mời mọi người đến tập trung 
tại một địa điểm (thường là để tiến hành hội nghị 
hoặc mở lớp học). Triệu tập đại hội. Triệu tập 
học sinh. Giấy triệu tập. 

trinh, d. Đồng tiền bằng nửa xu, dùng thời trước. 
Tinh từng đồng trinh một. Hết sạch, không còn 
một trừnh dinh túi. 

trinh; t. 1 (Người con gái) còn tân, chưa giao 
họp lần nào. Gái tinh. Mất trinh. 2 (kết hợp hạn 
chế). (Người phụ nữ) giữ trinh tiết với chồng. 
Giữ lấy chữ trinh. 

trình bạch t. Trong trắng, không một chút nho 
bẩn, xấu xa. Тат lòng trinh bạch, 

trinh nguyên t. (iđ.). Trinh tiết; ví sự hoàn toàn 
trong tráng. 

trinh nữ, d. Người con gái còn trinh, 

trình nữ; d. Cây xấu hé. 

trinh sát í dg. Dò xét, thu thập tỉnh hình để phục 
vụ tác chiến. Đi trinh sát trận địa. 

II d, Người lâm nhiệm vụ trình sát, Cứ ba trinh 
sắt di trước. 

trinh sát viên d. (cũ). Trinh sát, 

trinh thám I dg. (cü). Dò xét, thám thinh, Máy 
bay trinh thám. Trình thám tình hình địch. 

H d. (cù). Mật thám hoặc thám tứ. Lính trinh 
thảm. Nhà trinh thám. 

II t. Có nội dụng Кё những vụ án li kì và hoạt 
động của các thám tử điều tra tim ra thủ phạm. 
Tiểu thuyết trinh thảm. Phim trình thám. 

trinh thục t. (cũ). (Người phụ nữ) trong trắng, 
thuỷ mị và đứng đán, 
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trinh tiết t. (hoặc d.). (Người phụ nữ) còn tân, 
còn trong trắng khi chưa có chồng, hoặc giữ 
được trọn lòng chung thuỷ với chồng. Ngudi 
đàn bà trình tiết. Giữ tròn trình tiết, 

trinh trắng t. (vch.). Như trinh bạch. Cuộc đời 
trình trắng. 

trình dg. (trtr.), 1 (сй). Báo cáo cho nguoi cấp 
trên biết để xem xét. Lí trưởng đi trình quan. 
2 Đưa lên cho cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền 
thấy, biết để xem xét, thông qua, giải quyết, v,v. 
Trình де án lên quốc hội. Trình bộ trưởng ki. 14 
trình quốc thư. Trình giấy tờ. 3 (cũ; dùng trước 
một tử xưng hô). Từ dùng để më du 101 nói với 
cấp trên, tó y tôn kính, lễ phép; bấm. Trinh cụ 
lớn, có khách. 

trình báo dg. Báo cho cơ quan chính quyền hoặc 
người có trách nhiệm biết việc xảy ra cỏ liên quan 
đến trật tự, trị an. Trinh bdo hộ khẩu. Trình bảo 
công an vụ mất trộm. Trình bảo lên cáp trên. 
trinh bày dg. 1 Nói ra một cách rõ ràng và бду 
đủ cho người khác (thường là cấp trên hoặc số 
đông) hiểu rõ. Trinh bảy nguyện vọng. Trình 
bày bản bảo cáo. Vấn dé đã được trình bày rõ. 
2 Biểu diễn một tác phẩm nghệ thuật trước mọi 
người. Trinh bày tiết mục mới. Trình bày bài thơ. 
Bài hát do tác giả tự trinh bảy. 3 Xếp đặt, bố trí 
cho đẹp và nổi bật. Trình bảy hàng mẫu. Trình 
bày bia cuốn sách, 

trình chiếu đg. (trtr.). Đưa ra chiếu trước 
công chúng. Bộ phim đang được trình chiếu 
tại thủ đó. 

trình diễn dg. (trtr.), Đưa ra diễn trước công 
chúng, Trình diễn vở kịch. 

trình diện dg. t Đến để cho nhà chức trách biết 
là mình có mặt. B; дийп chế, mỗi tháng một lần 
phải đến trình diện, 2 (kng.). Ra mắt mọi người, 
Chú rể ra trình điện họ nhà gái. 

trình được viên d. Người chuyên đi chào hàng, 
pan thiệu các sản phẩm cho một công ti dược 
phẩm. 

trình độ d. 1 Mức độ vẻ sự Hiểu biết, về kĩ năng 
được xác định hoặc đánh giá theo tiêu chuẩn nhất 
định nào đó. Trinh độ văn hoá lớp mười. Trình 
độ kĩ thuật tiên tiến. Nâng cao trình độ nhận 
thức, 2 (kng,). Trình độ khá cao trong một lĩnh 
vực nào đỏ, Người có trình độ. Biểu điễn nhào 
lộn rất trình độ (tô ra có trình độ cao). 

trình làng dg. (kng.). Đưa ra giới thiệu chính 
thức trước công chúng. Loại sản phẩm mới 
trình làng. Bài hdt được trình làng cách đây 
không lâu. 
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trinh soạn thảo d. Chương trình máy tính cho 
phép soạn thảo hoặc sửa đổi văn bản, đồ thị hay 
chương trình thông qua một thiết bị hiển thị. 
trinh tấu dg. (trtr.). Diễn tấu âm nhạc trước công 
chúng. Buổi trình tấu bản giao hưởng. 

trình thức d. Mẫu chung nhất của một loại 
người, một loại động tác, v.v., trong nghệ thuật 
sân khẩu, có phạm vi co dàn rộng rãi để diễn 
viên có thể sáng tạo thêm. Những trình thức cố 
điển của tuông. 

trinh tự d. Sự sắp xếp lần lượt, thứ tự trước sau, 
Kë lại trình tự diễn biển tận đầu. Theo trinh tự 
thói gian. 

trinh trọng t. Tó ra rất nghiêm trang, biểu thị 
thái độ hết sức coi trọng điều mình đang nói, 
việc minh đang làm. Trịnh trọng tuyên bố. Giới 
thiệu một cách trịnh trọng. Về mặt trịnh trọng. 
triod cv. triot d. Đèn điện tử có ba điện cuc: 
cathod, lưới và anod. 

trít T dg. Làm cho chỗ hở bị bịt kín hoặc lỗ thông 
bị tắc đi. Туй chó dô xôi. Kim tiêm bị trit lai. 

П t. (ph.). (Mắt) ở trạng thái nhắm nghiền lại. 
Mát nhắm trù. Cười trit cå mắt. 

trit t. (id.). Sát tit xuống mặt đất, mat nền. Để 
trit cái túi xuống đất. Ngồi Địt xuống. 

triu mến dg. (hay +). Biểu lộ tình yêu thương 
tha thiết. Vướf ve triu mến. Ảnh mà triu mến. 
Giọng trìu mên. 

trìu triu t. x. ти (láy). 

triu t. Ó trạng thái bị sa thấp hoặc cong oàn hẳn 
xuống do sức nặng. Lúa уйш bóng. Cành cây йи 
quả. Lòng triu nặng uu phiên (b.). / Láy: triu 
triu (ý mức độ nhiều). 

{По trit t. Trĩu xuống. Cảnh cam triu trit 
những qud, ' 
triu dg. (ph.). Quán lấy không chịu rời. 

tro d. Chất còn lại của một số vật sau khi chảy 
hết, nát vụn như hột và thường có màu xám. Tro 
bếp. Chảy ra tro. Màu tro. 

trò; d. 1 Hoạt động diễn ra trước mật người 
khác, trước đám đông để mua vui. Trò đo thuật, 
Diễn trò. Phường trò. Bày đủ тд mà con bá 
vẫn khóc. 2 Việc làm bị coi là không ngay thắng 
hoặc thiếu nghiêm chỉnh. Gió tro lra bịp. Làm 
cái trò xẩu xa. 

trà; d. Học trỏ (nói tắt). Tinh thầy trò. 

trò chơi d. Hoạt động bày ra để vui chơi, giải 
trí, Ngày hội có nhiều trò chơi. Coi việc đỏ nhu 
trò chơi (kng.; không đảng phải bận tâm). 

trò chuyện dg. Như chuyện trỏ. 

trò cười d. Trò bảy ra để cười cho vui, thường 
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dùng để chỉ việc làm lố lăng, đáng chê cười. Låm 
trò cười cho thiên hạ. 

trò đời d. (kng.). Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu 
ra (thường là xấu) là việc thường tình ở đời, 
không có gi đáng ngạc nhiên, Trò đời xưa nay 
vẫn thế, trâu buộc ghét тди dn. Trò đội, dốt lại 
hay nói chữ, 

trò đùa d. Trò bày ra để đùa vui; thưởng dùng 
để chỉ việc không coi là quan trọng, đáng kể (do 


- thái độ thiểu nghiêm túc trong công việc). Вот 


đạn đâu phải trò đùa! 

trò hë d. Trò bày đặt ra để mua vui; thưởng dùng 
để ví việc làm giả đối, nhưng không lừa bip được 
ai và đáng khinh bỉ. Trò Аё båu cứ của chính 
phú bù nhìn. 

trò trống d. (kng.; dùng có kèm ý phủ định). 
Việc có giá trị, đáng kể (nói khái quát). Chưa 
làm nên trò trồng gì. Để xem nó gió những trò 
trồng gì. 

trò và d. (kng.). 1 Trò tiêu khiển (nói khái quát, 
hàm ý chẽ). ТУО về gì thë kia? 2 (id.). Như trò 
trồng. 

trổ ág, (ph.). Chỉ. Trở đường. 

trọ dg, Ở tạm, ngủ tạm một thời gian tại nhà 
người khác, nơi khác. Ó tro nhà người bạn mấy 
hôm. Tro ở khách sạn. Tro bọc (ở trọ dé đi học). 
trọ trg t. Có giọng nói khó nghe, khác nhiều so 
với chuẩn, do phát âm đặc biệt địa phương hoặc 
do chỉ mới biết một ít (đốt với tiếng nước ngoài). 
Nói trọ tre khó nghe. 

tróc; dg. 1 Mất đi mảng da, vỏ, hoặc lớp phủ 
bên ngoài. Vé cây óc từng máng. Xe tróc sơn. 
Cá бс уйу. 2 (ph.). Rời ra, không còn dinh nữa. 
Tờ vất thị đã tróc ra. 

tróc; dg. (cũ, hoặc kng.). Bắt hoặc lấy bằng được 
bằng sức mạnh. В} óc di phu. Tróc tiên sưu 
thuế. Tróc cổ tên gián điệp. 

tróc; dg. Bật mạnh lưỡi hoặc hai đầu ngón tay 
vào nhau cho phát ra tiếng kêu giòn, gọn (thường 
dùng để làm hiệu), Tróc lưỡi gọi chó. Tróc tay 
làm nhịp. . 

tróc nã dg. Tim bắt kẻ có tội đang län trốn ở 
mọi nơi, cho bằng được. Tróc nå hưng thủ. 
{гос t. 1 (Đầu) không có tóc nhu thường thấy. 
Đầu cao trọc. Troc đầu. 2 (Đồi, núi) không có 
cây cối mọc nhự thường thấy. Đổi troc. 

{төс hôu t, (thgt). (Đầu) trọc hoàn toàn, đến 
mức như trắng héa. i 
trọc lóc (cũ, hoặc ph.). x. troc lốc. 

trọc lốc t. (kng.). Troc hoàn toàn, đến mức nhận 
thin, tro trụi, Юдин troc lốc. Đải trọc lốc. // Láy: 
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troc lông lốc (ý mức độ nhiều). 

trọc lông lốc t. x. гос tốc (láy). 

trọc phú d. Người giàu có mà dốt nát, bản tiện. 
trọc tếch t. (kng.; id.). Như troc t. 

{гос tõu t. (kng.). (Đầu) troc đến mức không 
còn sợi tóc nào, trông tro, xấu. Đầu cạo troc ёи, 
tròi dg. (ph.). Lòi ra, trồi ra. 

trói dg, Buộc chặt để cho không thể cử động, 
vận động tự do được па. Tên cướp bị trỏi. Trỏi 
chặt vào cọc. Bi trỏi tay, không làm được việc 
gi (Ь.). 

trói buộc 4. Kim giữ chặt, làm cho hoạt động 
bị gò bó, mất tự do. Sự гб buộc của lễ giáo 
phong kiến. 

trói gà không chặt Tả người quá yếu đuối, kém 
còi, chẳng làm được việc рі. 

trói giật cánh khuỷu dg. Trói quặt hai cánh 
tay ra phía sau, 

trói voi bỏ ro Ví việc làm gë ép, bó buộc quá 
mức cho phép, không thể nào thực hiện được. 
trọi (ph.). x. tụi. 

“trom-pét” х. rompet. ; 

tròm trèm t. (ph.). Хар xi. Tiêu trom trèm mười 
nghìn bạc. Тибї tròm trèm sảu mươi. 

{бт t. (kng.). (Mắt) trùng sâu xuống, làm vào 
mọt cách khác thường. Тис khuya ёдт mắt, 
Mát бт sâu, do dẫn. 

trompet 4. Кёп đồng có tiếng cao và khoẻ nhất 
trong dàn nhạc. 

tròn t. 1 Có hình đáng, đường nét giống như 
hình tròn, đường tròn, Khuôn mặt tròn. Trăng 
rằm tròn vành vanh. Mắt mở trên. Ngồi quây 
tròn quanh bắp lửa. Chạy vòng tròn, 2 Có hình 
khối giống như hình cầu hoặc hinh trụ. Trdi Đất 
tròn. Tròn như hòn bi. Vo tròn. Khai thác gő 
tròn. Người béo tròn (béo đến mức trông nhu 
tròn ra). 3 (Âm thanh) có âm sắc tự nhiên nghe 
ró từng tiếng, dễ nghe. Giọng tròn, đm. 4 Có 
vừa đúng đến số lượng nảo đỏ, không thiếu, 
không thừa hoạc không có những đơn vị lẻ. Tròn 
mười tắm tuổi. Di mất một ngày tròn. Tính ra 
vừa tròn một trăm. 8.357, lấy tròn đến nghìn là 
8 nghin. 5 (Làm việc gì) đầy đủ, trọn vẹn, không 
có gì phải chê trách, Làm trón Hhiệm vụ. Lo 
trón bốn phận. 6 (kng.). (Cách sống) tự thu mình 
lại để không va chạm, không làm mất lỏng ai. 
Tĩnh tròn, vào đâu cũng lọt. Sống tròn. 7 (сі). 
(Nốt nhạc) có độ dài bằng bốn nốt đen hoặc hai 
nốt trắng, 

tròn bóng t. (kng,). (Lúc) đứng bóng. Đi làm, 
tròn bỏng mới về. 
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tròn trặn t. Tròn đều và đầy đặn (nói khái quát). 
Khuôn mặt tròn trăn. Thân hình tròn trặn. Bỏ 
thành từng bỏ tròn trận. 

tròn trịa t. 1 Tròn đều, vẻ gọn đẹp (nói khái 
quát), Chán tay tròn tria. 2 (id.). (Âm thanh) 
tròn, dê nghe (nóí khái quát). Tiểng hd! tròn 
tria, ngán vang. 

tròn trinh t. Tròn và đầy đặn, trông đẹp, gọn. 
Khuôn mặt tròn trình. Dua bé tròn trình. Chữ 
viết tròn trinh. 

tròn vo t. (kng.). Rất tròn, Em bé giương dôi 
mắt tròn vo say sua nhìn. Người tròn vo nhí 
hạt mít. 

tròn xoay t. (kng.). Tròn đều cả mọi phía. Lum 
đồng tiên tròn xoay. Người tròn xoay như con 
quay. 

tròn хое t. (ng.). Rất tròn, tựa như được căng 
đều ra mọi phía. М tròn хое, vẻ ngạc nhiên, 
trọn t. 1 Đây đủ, đến tận cùng một giới hạn, 
phạm vì nào бб. Thức gần trọn đêm. Đi trọn 
một vòng quanh hồ. Nghĩ cho trọn mọi đường. 
2 Đây đủ tất cả, không có gì khiếm khuyết, Giữ 
trọn lời thể. Sống trọn tình trọn nghĩa. Niém 
vui chua trọn, 

trọn gói t. (Hình thức dich vụ) bao gồm toàn bộ 
các khâu phục vụ khách hàng từ đấu đến cuối. 
Chuyến du lịch trọn gói. Giá trọn gói. 

trọn vẹn t. Hoàn toàn đẩy đủ, không thiếu mặt 
nào. Thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ, Niếm hạnh 
phúc trọn vẹn. 

trong, I d. 1 Phía những vị trí thuộc phạm vi 
được xác định nào dó; trái với ngoài. Ngồi trong 
nhà. Mời vào trong này nói chuyện. Ý kiến trong 
cuộc họp. 2 Phía sau, so với phía trước, hoặc 
phía những vị trí ở gắn trung tâm, sơ với những 
vị trí ở xa trung tâm; trái với ngoài. Nhà trong. 
Đi sâu vào trong. Người đứng chật vòng trong 
vòng ngoài. 3 Vùng địa lí ở vào phía nam so với 
địa phương xác định nào đó lấy làm mốc, trong 
phạm vi đất nước Việt Nam; trái với ngoài. Quê 
miễn trong. Vào Nam Bộ, dinh ở chơi trong бу 
vài tháng. Người Hà Nội vào công tác trong 
Vinh. 4 (dùng trước d., kết hop hạn chế). Khoáng 
thời gian trước không bao lâu một thời điểm xác 
định nào đó, coi là mốc. Ий qué từ hỏi trong Tới. 
Trong nằm (trước cuổi năm vừa mới qua không 
bao lâu) rôi có viết thư cho anh áy. 

H k. 1 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là điều kiện, 
hoàn cảnh, môi trường của hoạt động, sự việc 
được nói đến, Sống trong cảnh nghèo dói. Làm 
việc trong điều kiện thuận lợi. Lớn lên trong 
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chiến tranh. Hoà bình trong danh du. 2 Từ biéu 
thị điều sắp nêu ra là giới hạn về thời gian của 
hoạt động, sự việc được nói đến, Hoàn thành 
công trình tong ba năm. Sẽ gặp lại nhau trong 
vài ba ngày tới. Trong vòng mỘt tháng. Trong 
thời kì йд. 

trong; t. 1 Tinh khiết, không có gon, mắt có thể 
nhìn thấu suốt qua; trái với duc. Nước suối rất 
trong. Вди trời trong. Trong như pha lê. Sống 
đục sao bằng thác trong (b.). 2 (Ат thanh) 
không có tạp âm, không lẫn tiếng ồn, nghe phân 
biệt rất rõ các âm với nhau. Tiếng hát trong. 
Giọng rất trong. 

trong lành t. Trong sạch và có tác dụng tốt đối 
với cơ thể con người. Thở hit không khí ban mai 
trong lành. Dòng nước suối trong lành. 

trong ngoài d. Cá trong lẫn ngoài (nói khái, 
quát), khắp mọi nơi, mọi chỗ. Người chen chúc 
trong ngoài. 

trong sạch t. 1 Trong và không có chất bán lẫn 
vào (nói khái quát). Giữ cho nước giống trong 
sạch, Bầu không khí trong sạch. 2 Có phẩm chất 
đạo đức tốt đẹp, không bị một vết nhơ bẩn nào. 
Sống cuộc đời trong sạch. Một tâm hồn trong 
sach. Làm trong sạch đội ngũ. 

trong sáng t. 1 Trong và sáng (nói khái quát), 
không một chút vấn đục, không một vết mờ. Máy 
đen tan, bdu trỏi lại trong sáng. Cặp mắt trong 
sáng. 2 Ó trạng thái giữ được bản sắc tốt đẹp, 
không có hiện tượng pha tạp. Giữ рін sự trong 
sáng của tiếng Việt. 3 Hoàn toàn lành mạnh, vô 
tư, không một chút mờ ám. Tình cẩm trong sảng. 
trong suốt t. Trong đến mức có thể nhin xuyên 
suốt qua. Dòng suối trong suốt, nhìn thấy đáy. 
Thuỷ tinh trong suối. 

trong trắng t. Còn giữ được nguyên bản chất 
tốt đẹp ban đầu, chua hé gon vết nho. Тиф thanh 
xuân trong trắng. Tình cảm trong trắng của trẻ 
thơ. Một con người trong trång. 

trong trẻo t. Rất trong, gây cảm giác dễ chịu. 
Bâu trời trong trẻo. Tiếng cười trong бо. 
trong vắt t. Như ong veo. Nước suối trong vắt. 
trong veo t. Rất trong, không một chút vấn đục. 
Nước hỗ mùa thu trong veo. 

tròng; d. 1 Phần nằm trong б mắt. Nước mắt 
lưng tròng. 2 (ph.). Lòng. Tròng dd trưng gà. 
tròng; Id. 1 Thòng long buộc vào đầu gậy, dùng 
để mắc vào cổ chó, lợn mà bắt. Vác tròng đi bắt 
chó. 2 Kế bày sẵn để lừa cho mắc vào (khi đã 
mắc thì khó bề gỡ ra). Sa vào trỏng. 

П dg. Mắc vật có hình cái vòng vào một vật khác, 


trọng liên 


sao cho vặt này nằm lọt vào giữa nó. Tròng dây 
mà kéo. Tròng ách nô lệ vào có (b.). 

tròng đen d. Phần trước mảng mạch của cầu 
mắt, có màu đen. Dó; mắt to, có tròng đen 
trong suối. 

tròng dó x. lòng đở. 

tròng ngao d. (ph.). Thuyền nhỏ. | 
tròng trành t. Ở trạng thái nghiêng qua nghiêng 
lại, không giữ được thăng bằng. Thuyển tròng 
trành trên sóng dữ. Qua cầu treo tròng trành. 
tròng trắng d. 1 Phần trước mảng cứng của cầu 
mắt, màu trắng, bao quanh tròng đen. 2 x. lòng 
trắng (trứng). 

trồng đ. (ph.; Кор). Nơi ở trong (đã được nói 
đến) ấy; trong ấy. Ở rồng. 

tróng d. (cũ). Cùm. Góng đóng tróng mang. 
trọng I dg. 1 Cho lả có ý nghĩa, tác dụng lớn, 
cần phải chú ý. Trong chất hơn lượng. Trọng ki 
luật. Trọng tinh bạn. 2 Đánh giá cao và tránh 
làm trái ý, tránh xúc phạm đến. Được mọi người 
trọng. Trọng nhau vì tài. 

П t. (dùng hạn chế sau một số d.). Ò mức độ rất 
cao, rất nặng, không thể coi thường được. Bệnh 
trọng, khó qua khói. Phạm tội trọng. 

trọng án d. Vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng. Vu trọng án. Gây trọng дп. 

trọng âm d. Sự nhấn mạnh làm nổi bật khi phát 
âm một âm tiết nào đó trong từ đa tiết, trong một 
tổ hợp tử hoặc trong ngữ lưu, bằng cách tăng 
cao độ, cường độ, trường độ. Trọng ám của từ 
trong tiếng Nga. 

trọng bệnh d. (cũ; id.). Bệnh nặng. 

trọng dụng dg. Dùng vào những công việc, chức 
vụ quan trọng, xứng đáng với tài năng. Trọng 
dụng nhân tài. Được cấp trên trọng dụng. 
trọng đãi dg. Đối đãi nóng hậu, biểu thị thái độ 
coi trọng. Trọng đãi khách quỷ. Người có công 
lao được trọng đãi. 

trọng đại t. Có tắm quan trọng lớn:lao. Sự kiện 
trọng đại. Nhiệm vụ mọng đại trước lịch sử. 
trọng điểm d. Điểm, nơi được xác định là có 
vai trò quan trọng so với những điểm, những nơi 
khác. Vùng trọng điểm lúa của huyện. Công trình 
trọng điểm trong kế hoạch. Thảo luận, nằm vững 
trọng tâm, trọng điểm. 

trọng hậu t. (cü). Hậu hi, tỏ ra coi trọng (đối 
với người bẻ бибі). Mở tiệc đón tiếp trọng hậu. 
Khen thưởng trọng hậu. 

trọng hình d. Hình phạt nặng. 

trọng liên d. Súng máy hạng nặng, có tám 
bắn xa. 
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*. TH C sa. 

trọng luc d. Luc hút các vat về tam Trái Đất. 
trọng lượng d. 1 Trong lực tác dụng vào một 
vật, Сат thấy người nhẹ bỗng đi như mất trọng 
lượng. 2 Từ thường dùng để chỉ khối lượng của 
một vật cụ thể nào đỏ. Tăng trọng lượng gia súc, 
Trọng lượng mỗi hòm là 10 kilogram. 3 Sức 
thuyết phục cao, Tiếng nói có trọng lượng. Một 
luận chứng có trọng lượng. 

trọng nể dg. Như nể trọng. 

trọng nghĩa khinh tải Coi trọng nhân nghĩa, 
đạo lí, coi khinh tiên tải. 

trọng nhậm dg. (сӣ). Nhận chức VỤ quan trọng. 
trọng phạm dg. Phạm tội nặng. Kẻ trọng phạm. 
trọng pháo d. Pháo cỡ lớn, pháo hạng nặng. 
trọng tài d. 1 Người điều khiển và xác định thành 
tích của cuộc thi đấu trong một số môn thể thao. 
Trọng tài bóng đá, 2 Người được cử ra để phân 
xử, giải quyết những vụ tranh chấp. Đồng vai 
trọng tài trong cuộc tranh luận. Hội đẳng trọng 
tài kinh tế. 

trọng tải d. Khối lượng có thể chở được mỗi 
chuyến của phương tiện vận tải. Trọng tải của 
хе là năm tấn. 

trọng tâm d. 1 (chm.). Điểm đặt của trọng lực. 
Кё lêch trọng tâm, d£ đổ. 3 (chm.). Giao điểm 
của ba đường trung tuyến trong một tam giác. 
3 Cái chủ yếu, quan trọng nhất, đòi hồi phải tập 
trung sự chú ý, Lương thực là trọng tâm của sản 
xuất nông nghiệp. Trọng tâm của vấn dê. Công 
tác trọng tâm. Tháo luận lệch trọng tâm. 

trọng thần d. (cũ). Người bé tôi quan trọng, giữ 
chức vụ lớn. 


trọng thể t. Được tiến hành với những hình thức 
nghiêm trang vả long trọng. Cuộc mittinh trọng 
thế. Tổ chức lễ đón tiếp trọng thể, 

trọng thị dg. Coi trọng. Thái độ trọng thị. 
trọng thương t. Bi thương nặng, Đánh trọng 
thương. BỊ trọng thương bên mắt phải. 

trọng thưởng dg. Thưởng phần thưởng đặc biệt, 
có giá trị lớn. Trọng thưởng người có công lớn. 
trọng tội d. Tội nặng trước pháp luật. Phạm 
trọng tội. i 
trọng trách d. Trách nhiệm lớn, nặng, quan 
trọng. Giữ một trọng trách trong tính. Т, rong 
trách của nhà giáo. 

trọng trấn d. (cũ). Vị trí xung yếu, 

trọng trường d. Khoảng không gian chung 
quanh một vật và chịu sức hút của vật đó. Trong 
trưởng của Trải Đất. 

trọng vọng dg. Hết sức coi trọng và ngường 
mộ (nói về số đông). Có tài đức, được xã hội 
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trọng vong. 

trọng yếu t. Hết sức quan trọng. Vi tri trọng 
Jếu. Nhiệm vụ trọng yếu của kế hoạch, 

trót, dg. Lö làm ra hoặc để xảy ra điều không 
hay, không thích hợp mà sau đó lấy làm tiếc, 
nhưng dành chịu. Trót đánh vỡ cái Sương. Trót 
nói дий lời, Trót hẹn nên dù mưa cũng phải di. 
Đã trỏt thì phải trét (kng.; đã trót làm thì dù sao 
cũng phải làm cho đến cùng). 

trót; t. (Làm việc gì) trọn vẹn cả quá trinh, cho 
đến cùng. Đã thương thi thương cho trỏi. Làm 
trót buổi. Cho đến trót đời. 

trót dại dg. Trót làm điều đại абе, Cháu trói đại, 
anh tha lỗi cho chảu. 

trót tọt t. (Làm việc gi) qua được tất cả các bước 
khó khăn, không bị cản lại, mắc lại, Mang hàng 
lậu di trót lọt. Trả lời trỏt lọt các câu hdi thị. 
trô {гё dg. (hay p.). x. trở (láy). 

tró, dg. 1 Nảy ra, nhú lên tir thân cây, cành cây 
(nói khái quát). Сау dâ trổ hoa. Lúa sắp trổ 
đồng. Cau trổ buông. 2 Đưa ra thi thổ cho thấy 
ró. Dip tốt để trổ hết tài năng, Trổ mọi ngón bip. 
trổ, 1 dg. Mở lối thông ra bằng cách phá thủng 
đi một mång. Tr thêm cửa số. Tr hàng rào lấy 
một lối di. Trổ nước vào ruộng (ph.), 

П d. (ph,). Lối thông nhỏ được đảo ra, khoét ra. 
Chó chui qua trổ ở hàng rào. Đào một trổ nước. 
trổ; dg. Tạo nên những hình khối nghệ thuật 
bằng cách đục, gọt, khắc sâu vào chất liệu. Chán 
cột có trổ hình bông sen. Quá du đủ được trở 
thành một дой hoa. 

trổ tài dg. (kng.). Tó ra cho mọi người thấy cái 
tài của mình (thường hàm ÿ chê hoặc đùa vui). 
Được dip trổ tài hùng biện. Trớ tài nấu HƯỚNG. 
trễ dg. (Lúa, ngô) bắt đầu ra hoa. Lúa đang kì 
trễ. Ngô trổ có, 


trố Т dg. (Mắt) giương to ra để nhin, biểu lộ 
sự ngạc nhiên hoặc sợ hãi. Thấp lg trở mắt nhìn, 
// Lây: trô trổ (ý nhấn mạnh; hàm ý chê). Nhìn 
trô trő. 

П t. (¡d.). (Mắt) quá to và trông như lỗi ra. М 
hơi trổ. 

trộ; d. (ph.). Trận mua, gió. Tró muq rào, 

trộ, dg. 1 (kng.). Doa cho sợ. Tró trẻ con. 2 (thgt.). 
Сб ý tỏ ra như là mình tài giỏi hơn người, hòng 
làm cho người khác phải nể phục. Trộ nhau bằng 
những từ ngữ chuyên môn rất kêu. 

ӧс, d. (ph.). Đầu, Dinh ốc. Вас trốc. Trên 
trốc giường. 

trốc; dg. Làm cho bật rời đi cả mảng, cả khối. 
Bão tróc mái nhà. Сау bị đổ бс cá gốc. 
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. trôi I dg. 1 Di chuyển tự nhiên theo dòng chảy: 
Khúc gó bập bềnh trôi trên sông. Buông chèo 
cho thuyên trôi xuôi. Bị nước cuốn trôi. 2 Di 
chuyển tự nhiên theo một hướng nhất định. Dòng 
sông те lờ trôi. Máy trôi. 3 (Thời gian) qua đi 
tự nhiên, ngoài sự để ý của con người. Ngày 
tháng trôi đi nhanh chóng. 

II t. (kng.). Xong xuôi một cách thuận lợi, không 
bị trắc trở. Giao việc gì, nó cũng làm trôi hết. 
Мид không trôi được khoản tiên đó. 

trôi chảy t. 1 (Công việc) được tiến hành thuận 
lợi, không bị vấp уар, trở ngại gì. Moi việc đầu 
trôi chảy, êm đẹp. Hoàn thành công việc một 
cách trôi cháy. 2 (Hoạt động nói năng) được tiến 
hành một cách dë dàng, không có vấp уар, Trá 
lời trôi chảy. Đọc không được trôi chây lắm. Lời 
văn trôi chảy, 

trôi dạt су, trôi giat dg. 1 BỊ cuốn đi theo sóng 
gió hoặc theo dòng chảy đến một nơi nào đỏ 
trên mặt nước, Mua làm bèo trôi dạt khắp nơi. 
Thuyền bị bão, trôi dạt vào hoang đảo. 2 Ві 
hoàn cảnh sinh sống xô đẩy làm cho phải lưu 
lạc đến nơi xa lạ. Những người nghèo trôi dạt 
từ bốn phương đến. 

trôi nổi åg. 1 (id.). Nổi trên mặt nước và trôi 
lênh đênh, không có hướng nhất định. Chiếc 
phao trôi nối trên mặt biến. 2 Sống vất vưởng 
nay đây mai đó, không ốn định. Cuộc đời trôi 
nổi. 3 Để cho tôn tại vå biến động một cách tự 
nhiên trên thị trưởng, không có sự kiểm soát, Các 
loại hàng trôi nổi trên thị trường. Để đồng tiên 
trôi nổi. 

trôi sông lạc chợ Tả cảnh người lưu lạc, lang 
thang không nơi nương tựa. 

trồi dg. Từ bên trong hoặc từ đưới nha ra và nổi 
hån lên trên bé mặt, Người thợ lặn trồi lên mặt 
nước. Мат cây trôi lên. Xương trồi ға, 

trốt (cũ, hoặc ph.). x. rồi. 

trỗi dg. 1 (ph.). (thường nói #ró; đậy). Nhóm đậy 
không nằm nữa, thưởng là sau khi thức giấc. Trỗi 
аду từ lúc gà gáy. Mdi ё đm, gương lắm mới trỗi 
абу được. 2 Dây lên, nổi lên mạnh mẽ. Khó khăn 
bất ngờ lại trỗi lên. Làm trỗi dậy mối tình sâu 
lắng. 3 (ph.). Cát lên, vang lên. Ат nhạc trái 
lên. Trỗi giọng hát. 

trối; d. Đốt ở sát mặt đất của cây mạ, có vòng rễ 
ăn vào đất. Ma nhớ bị đút trối. 

trối; dg. Dan đỏ lại trước khi chết. Chết không 
kịp trối. Những điều trối lại cho con cháu, 

trõi chất t. (kng.). Hết sức, quá sức chịu đựng, 
Làm trối chết mà vẫn không kịp. Chạy trối chết. 


trên 


trối già dg. (kng.; dùng phụ sau йр). (Làm việc 
gi) nhằm cho thật thoả màn lúc tuổi già, coi là 
lần cuối trong đời. Đi chơi trối già một chuyến. 
trối kệ dg. (thet.). Như mặc kệ. Trối kệ nó muốn 
làm gì thì làm. 

trối trăng ág. Trối lại (nói khái quát). Lời tối 
trăng. Không kịp бі trắng. 

trội t. 1 Cao hơn, tốt hơn rõ rệt so với những cái 
khác cùng loại. Xăng suất lúa trội nhất xóm. Học 
trội hơn các bạn cùng lớp. Uu điểm trội nhất 
của anh ta. 2 Nhiều hon lên, tăng thêm lên. Tỉnh 
trội mấy trăm đồng. Khai trội tuổi. 

trội bật t. (id.). Nổi bật, Mót thành tích trội båt. 
trộm І dg. (thường dùng sau một dg. khác). 
1 Lấy của người một cách lén lút, nhân lúc đêm 
hôm hoặc lúc vắng người. Lấy бт. Bắt trộm 
bò. Hải trộm дий. Bị mất trộm. 2 Làm việc gì đó 
lén lút, thẩm vụng. Đọc rộm thư. Nghe trộm điện 
thoại. Nhìn trộm, Thẩm yêu trộm nhỏ. 

II d. &ng.). Kẻ trộm. Có дт. Bắt được trộm. 
trộm cấp I đg. Lấy trộm, lấy cắp của cải (nói 
khái quát). Can tội trộm cáp. 

II d. Kẻ trộm, kẻ cắp (nói khái quát). Trộm cắp 
nhu reoi. 

trộm cướp I dg. Lấy trộm vả cướp giật của cải 
(nói khái quát). Quen thói trộm cướp, Nạn trộm 


cuóp. 

II d. Kẻ trộm, kë cướp (nói khái quát), 

trộm nghe ар. (cù). (dùng ở đầu câu, không có 
chủ ngữ hoặc có thể có chủ ngữ ó ngôi thứ nhất). 
Tổ hợp biểu thị điều sắp nói ra là một điều mình 
đã từng được nghe, được biết, nay xin mạn phép 
đem ra trao đổi với người đối thoại là người bë 
trên (hàm ý rất khiêm nhường), 

trộm nghĩ йр. (cũ; kc,). Như thiết nghĩ. Tôi trộm 
nghĩ, việc ấy không nên. 

trộm phép dg. (kng.). Chưa được phép của ai 
mà đã làm việc gi đó (dùng trong lời xin lỗi một 
cách lịch sự hoặc lời phân trần với ý khiêm 
nhường). Tôi då trộm phép ông xem ибо. 
trộm vía 1 (kng.). Tổ hợp dùng chêm vào trong 
câu, biếu thị ý khiêm nhường rằng việc làm của 
mình vốn lả chưa được phép của người nào đó, 
mà mình muốn tó ý kính nể. Chúng đôi đã trộm 
vía anh bàn qua việc dó. 2 (thường nói nói trộm 
vía). X. nói trộm vía. 

trôn d. 1 (thgt.). Юй. Miệng quan trồn trẻ (tng.). 
2 Phân đưới cùng ở phía bên ngoài một số quả, 
đối lập với cuống; hoặc ở phía bên ngoài một số 
vật đựng, đổi lập với miệng, Са đỏ trân, Trôn 
bát. Trôn піёи. 




















trón kim 


tròn kim d. Đâu có lỗ để xau chỉ của kim khâu. 
trôn ốc d. (kết hợp hạn chế). Hình Xoáy tròn 
liên tiếp nhiều vòng giống như đường xoắn 
quanh vỏ con ốc. Câu thang xoáy trôn ốc. Con 
đường lên núi xoắn hình trôn ốc. 

trốn dg. 1 Giấu minh vào chỗ kín đáo để khỏi bị 
trông thấy. Chơi di món, đi tìm. Теба trong rừng. 
2 Bỏ đi, tránh đi nơi khác môt cách bí mật để 
khỏi bị giữ lại, khỏi bị bắt. Trőn mẹ đi chơi, Chạy 
trốn. Bị lùng bắt, phải trấn đi. 3 Tìm cách lảng 
tránh một nhiệm vụ nào đó. Теб việc nàng. Trốn 
trách nhiệm. Trốn học. Thốn thuế, 4 (kết hợp hạn 
chế). (Trẻ em) bỏ qua một giai đoạn tập vận động 
ban đầu nào đó. Trẻ rốn 18у. Тебп bó. 

trốn chúa tón chồng (cũ). Chỉ hang dàn bà hw 
hỏng, lira đáo, bó chóng theo trai. 

trốn lính dg. Bỏ trốn để khỏi bị bắt đi lính. 
trốn nắng dg. Tránh vào một chỗ để khỏi phải 
chịu nắng. 

trến phu dg. Bỏ trốn để khỏi bị bắt đi phu. 
{дп tránh dg. Trốn để khối phải gặp, phải làm 
hoặc phải chịu điều không hay, không thích nào 
đó (nói khái quát), Trốn tránh không chịu gặp. 
Trón tránh nghĩa vụ, 

trên dg, 1 Làm cho đảo lộn vị trí để cho các 
thành phần lẫn vào nhau. Trớn vữa xây nhà. Trộn 
lên cho đêu. 2 Cho thêm thử khác vào và làm 
cho lẫn đều vào nhau. Com trên ngô. Турп muối 
với ót. 

trộn trao dg. (¡d.). Xen lẫn vào trong. Trồn trao 
vào đảm đông. 

trông dg. 1 Nhin để nhận biết. Tróng thấy tận 
mắt. Trông trời đoán thời tiết. Nhìn xa trông 
rộng. Đứng múi này trông núi no* Ăn trồng nổi, 
ngồi trông hướng (tng.). 2 Để ý nhin ngó, coi 
sóc, giữ gìn cho yên ổn. Trông nhỏ. Г ông ет. 
3 (ph.). Mong, Tróng tin nhà, Trông cho mau 
đến ngày con khôn lớn. 4 (thưởng nói rồng vào). 
Hướng đến với lòng hi vọng, mong đợi được giúp 
đỡ. Trông vào bạn bè lúc khó khẩn. Việc này 
biết trông vào ai. 5 (kng.). Quay vẻ phía, hướng 
về phía; nhìn. Cửa số trông ға vườn. 

trông cậy dg. Hi vong dựa được vào, hi Vọng 
được giúp д. Tráng cậy vào bạn. Trông cậy vào 
соп lúc м giả. 

trông chờ dg. Chờ đợi với nhiều hi vọng. 7róng 
chờngày gặp mặt, Trông chờ cấp trên giải quyết, 
Ти tưởng trông chờ, ÿ lại. 

trông chừng йр. 1 D£ y nhìn ngó đến để đề 
phòng, ngăn chặn điều không hay. Trông 
chừng nói сот, kéo khê. Т) tông chừng kẻ gian. 
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Tróng chừng em bé. 2 (kng.). Như xem chừng. 
Tróng chừng rồi được mùa. Trông chừng trời 
sẽ mưa đấy. 

trông coi dg. Để ý nhìn ngó, coi sóc, giữ рїп 
cho yên ổn, cho mọi việc được bình thường, 
Trông coi việc đắp đê. Đi vắng, nhờ người trông 
coi giáp nhà cửa. 

trông đợi dg. Như бпр chờ. Т) Yông đợi ngày về. 
trông gà hoá сиёс Ví việc lắm lån sự vật nọ ra 
sự vật kia, do không tỉnh hoặc không tỉnh táo, 
trông giỏ: bỏ thóc Ví thái độ thực tế, biết tùy 
đối tượng mà có cách giải quyết thích hợp. 
trông mặt mà bắt hình dong Nhìn vẻ mặt, nhin 
bề ngoài mà đoán biết tinh nét, ý nghĩ, tỉnh cảm 
thật của con người. 

trông mong dg. Mong đợi và hi vọng. Trồng 
mong vào con cái. 

trông ngóng dg. Mong đợi thiết tha được thấy, 
được дар. Tróng ngóng mẹ về. Trông ngóng tin 
tức, Trông ngóng từng giây phút, 

trông nom dg. Để y nhin ngỏ đến, cham sóc, 
giữ gìn cho mọi việc được tối đẹp. Trông nam 
người bệnh. Trông nom việc học hành của con. 
trông vời dg. (vch.). Мыл ra phương xa, vẻ nghĩ 
ngợi, suy tư. 

trồng dg. 1 Vùi hay cắm cành hoặc gốc cây 
giống xuống đất cho mọc thành cây. Thông rau. 
Trồng dâu nuôi tằm. Đánh luỡng trông khoai. 
Ап дий nhớ kẻ trắng cây (tng.). 2 Chôn phần 
chân xuống đất để giữ vững ở tư thế đứng thẳng. 
Trồng cây nêu. Hàng cột điện mới trồng. 

trồng cây chuối х. trắng chuối. 

trồng chuốt dg. Làm cho thân mình ở tư thé 
thẳng đứng, đầu lộn xuống dưới, chân chóng 
lên trời. І 

trồng răng dg. Láp cố định răng giả vào hàm, 
thay cho răng thật. | 

trồng tỉa dg. М trồng trọt (nhưng thường nói 
về cây lương thực, hoa màu). Ki thuật trồng На, 
Trồng tỉa hết diện tích. " 

trồng tria dg. (id.). Nhw trồng tía. 

trồng trọt dg. Trồng cây cưng cấp sản phẩm 
nông nghiệp (nói khái quát). КҮ thuật trắng trọt, 
Đẩy mạnh chăn nuôi và trồng trot. Thích có 
mảnh vườn để trồng trot. 

trống; d. Nhạc khí hình ống, thân bằng gỗ hoặc 
kìm loại cỏ một hoặc hai mặt bịt đa, dùng dùi gõ 
thành tiếng. Tiếng trống điểm canh. Trống giong 
cờ mở. Đánh trống bd айі“. 

trống; t. (Chim, gà) thuộc giống đực: Gà trống. 
Chim trống. 


учн 


trống; t. 1 Không có gì ở trong, khác với điều 
thưởng thấy. Khoảng đất trống, không một bụi 
cây. Cánh đồng trống hoang. Vườn không nhà 
trống*. 2 Để hở hoàn toàn, không được ngăn, 
che như thưởng thấy. Cửa hâm để trống. Nhà 
đang xây, mái hở và vách còn trống. 3 (Khoảng, 
vị trí) không được dùng đến hoặc chưa được 
dùng đến. Căn buông bd trống, không cỏ ai ở. 
Điển vào chỗ trồng trên bản khai. Rạp không 
còn chỗ trống. Giờ trống (không có tiết học như 
thưởng lệ). 

trống bản d. Trống nhỏ, ngắn tang, có dây đeo, 
thường dùng trong các đám rước, đám та. 
trống bỏi d. Đồ chơi của trẻ con, giống hinh cái 
бпр, làm bằng giấy. Già còn chơi trồng bói*.. 
trống bộc d. Trống một mật, nhỏ nhất trong 
các loại trống, thường dùng trong dàn nhạc cổ. 
trống bổng d. Trống dải một mặt, có dây đeo 
сб, thường dùng trong dàn nhạc ngữ âm. 

trống cái d, сп. rống đại. Trống lớn, tang ghép 
bằng gỗ, hai mặt bịt da thuộc, thường treo ngang. 
trống canh d. Trống đánh để cảm canh; thường 
dùng để chỉ khoảng thời gian một canh, ngày 
trước. Lúc trống canh vừa điểm. Vài trống canh. 
trống chšu d. Trống điểm theo nhịp hát để tó ý 
khen chê khi nghe hoặc xem hát, trong các buổi 
hát tuóng, hát А đảo thời trước, 

trống cơm d. Trống nhỏ, tang dài và múp đầu, 
giữa mặt da có miét cơm nghiền để định âm, khi 
biểu diễn lấy tay vỗ. 

trống dai d. х. ёле cái. 

trống đánh xuôi, kèn thổi ngược (kng.). Vi 
tình trạng mỗi người làm một cách trái ngược 
nhau, không có sự phối hợp nhịp nhàng, thống 
nhất. 

trống döng d. Nhạc khí gõ thời cổ, hình cái 
trống, đúc bằng đồng, trên mặt có khắc chạm 
những hoạ tiết trang trí. Tróng đồng Đông Sơn. 
trống ếch d. Trống có tang bằng đồng và dây 
đeo vào сб, thiếu nhỉ thường dùng trong ngày hội. 
trống hoác t. Œng.). Như ống hóc (nhưng 
nghĩa mạnh hơn). Mái nhà trống hoác. /! LÁy: 
trống he trổng hode (ý mức độ nhiều). 

trống hốc t. (kng.). Trống một khoảng rộng, 
không được che chấn gì, để lộ hết bên trong, 
Không có cảnh cửa, nhà trấng hốc. /! Láy: trống 
hông kốc (ý mức độ nhiều). 

trống hông hốc t. x. ống Абс (láy). 

trống hơ trống hoác t. x. ống hoác (láy). 
trống huếch t. (kng.). Trống rỗng và hở rộng 
ra, hoàn toàn không thấy có gì bên trong, Nhà 


trong шеш trong toang 


của trồng ћиёсћ. 1 Láy: trống huốch trống hoác 
(ý mức độ nhiều). 

trống huấch trống hoác t. х. ống huếch (Шу). 
trống khẩu d. сп. гле ánh. Trống nhỏ có 
chuôi cắm, đánh ở cả hai mặt. . 

trống không t. t Trống hoàn toàn, không có gì 
ở trong. Moi người đã về hết, căn phòng trống 
không. Bài đất trống không. 2 (Cách nói năng) 
thiếu những từ ngữ xưng hô cụ thế để cho rõ ai 
nói và nói với ai, nhu thường đòi hỏi (biểu lộ 
một thái độ nhất định). Giận quá, toàn nỏi trống 
không. Đứa bé vô lễ, chỉ nói trống không với 
khách. Hỏi một câu trống không: có di không? 
trống lệnh d. x. ống khu, 

trống lốc t. (kng.). Trống hoàn toàn, không có 
gì che phủ. Con đường trống lốc, không cây cối. 
trống löng t. (ph.). Trống đến mức chẳng thấy 
cò một cái gì cả (trong khi dáng lë phải có it 
nhiều). Nhà cửa trống lổng. Túi trống lổng chẳng 
còn lấy một đồng. 

trống mái ág. (cù; ¡đ.). Sống mái. 

trống mảnh d. Trống ngắn tang, có một mặt 
Ча, dùng trong nhạc xẩm, 

trống ngực d. Nhịp đập mạnh, gấp của quả tim 
khi sợ hãi, hồi hộp hay dùng sức quá nhiều. Sợ 
quá, trống ngực đập thình thịch. 

trống phách d. (id.). Tiếng trống, tiếng nhạc 
trong các cuộc vui, hội hè (nói khái quát). 
trống quân d. Điệu hát dân gian đối đáp giữa 
trai và gái, nhạc phổ theo thơ lục bát, có tiếng 
đánh nhịp khi dứt câu. 

trống rồng t. 1 Hoàn toàn không có gì ở trong. 
Kho tàng trồng rỗng. Túi trống rỗng, không còn 
một xu. 2 Hoàn toàn không có chút nội dung kiến 
thức, tư tưởng nào cỏ giá trị. Lời vấn trống rỗng. 
Đầu óc trống rộng. 

trống trải t. 1 Không có gi che chắn ở chung 
quanh. Nhà ở giữa cảnh đồng trống trải. Địa 
hình trồng trải, không có cây cối. 2 Có cảm giác 
thiếu đi những tỉnh cảm thân thiết dám ấm. Ха 
con, trong lòng rất trống trái. Sống một mình 
thấy trống trải. 

trống trếnh x. chóng chênh. . ` 
trống trơn t. Hoàn toàn không có gl ở trên đó, 
trong đó như thường thấy. Đổi troc trống trơn. 
Chung quanh trống trơn, chẳng có rào діди gi. 
trống tuếch t. (kng.; id.). Trống hoàn toàn, 
không thấy có gì trên đó cả. Khu đất trống tuch. 
Тлу: trống tuếch trổng toác (ý mức độ nhiêu). 
trống tuếch trống toác t. x. ống tuếch (láy). 
trống tuồnh trống toàng t. (kng.). Trống đến 




















коты тамы 


пис như hoản toàn không được che chắn gì hoặc 
thiếu hẳn những gì cần có bên trong, gợi vẻ thiếu 
thốn, Nhà cửa trồng tuênh trống toàng. 

trống vắng t. Vắng vẻ, trống trải. Möt mình 
trong ngôi nhà trống vắng. 

trộng t. (ph.). Khá lớn, khá to. Khoai trộng củ. 
trốt d. (ph.). (thưởng nói con rối). Gió lốc. 

tra t. t Có khả năng không biến đổi hinh dạng, 
trạng thải, tính chất trước mọi tác động mạnh từ 
bên ngoài. Bổ máy nhát toé lửa mà mặt đá vẫn 
trora. Trơnhư đá. Cây cổ thụ đứng tro tro trong 
bão táp. Ngồi tro như pho tượng. 2 (chm.). 
Không hoặc rất khó tác dụng hoá học với chất 
khác. Khí rơ*. Độ tro hod học của một nguyên 
tố. 3 Tó ra không biết hổ then, không biết ngượng 
trước sự chê bai, phê phán của người khác. Người 
то không biết then. Mặt tro ra như mặt thót 
(thgt.), Nói thế nào nó cũng cứ tro trø ra. 4 È 
vào trạng thái phơi bày ra, lộ trần ra do không 
còn hoặc không có được sự che phủ, bao bọc 
thường thấy. Những cảnh cây tro ra, không còn 
một chiếc lá. Cảnh đẳng mới gặt chỉ còn trợ gốc 
rạ. Ngôi nhà nẰm trơ giữa đổi trọc. 5 Ở vào tình 
trạng chỉ còn lẻ loi một mình. Mo; người bó về 
cả, chỉ còn tro lại một mình anh ta. Đề đạc dọn 
di hết, chỉ còn tra máy chiếc ghế. Nằm trơ một 
mình ở nhà. 6 (kng,). Sượng mặt vì ở vào tỉnh 
trạng lé loi khác biệt quá so với chung quanh, 
không có sự gắn gũi hoà hợp. Mót mình giữa 
toàn người lạ, cảm thấy tro lắm. Người không 
biết то. Ăn mặc thế này trông о lắm. 7 (kết 
hợp hạn chế). (Quả) có hạt to, cùi mỏng và dính 
vào hạt. Nhan tro. 8 (kết hợp hạn chế). Cùn, 
mòn đến mức không còn tác dụng nữa. Dao 
tro. Lip tro. 

trợ khấc t. (kng.). Tro lại một minh, không còn 
ai, không còn gi bên cạnh. Ngôi trơ khấc một 
mình. Cái lôcôt trø khấc giữa đồng, 

trợ li t. Tro ra một cách bướng binh, lì lym. 

tro mått. (kng.). Ngẩn người га trước điều không 
hay bất ngờ xảy đến cho minh, và chỉ còn biết 
nhìn, không biết làm gi hơn. 

trợ mắt ấch t. (kng.). Như xơ má; (nhưng nghĩa 
mạnh hơn), 

tro thổ địa t. (thợt.). Tro ra không nhức nhích 
hoặc phản ứng gì. Nó mắng cho thể mà vẫn cử 
ngồi tro thổ địa ra. 

trợ tráo t. Trợ ra một cách li lợm, ngang ngược, 
không hé biết hổ then. Dà phạm lỗi còn trợ trdo 
cải. Trơ trảo vụ khống. Thái độ trơ trảo. 

trợ trên t. Tro đến mức 16 bich, đáng ghét, Ăn 
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mặc kệch cóm, tro trên. Thái độ trø trên. 

tra trọi t. Lẻ loi một minh, không có ai, không 

có gi bên cạnh. Ngôi nhà tro troi giữa cánh đẳng. 

Sống một mình tro troi. 

{го trui t. (kng.). Tro ra, hoàn toàn không còn 

gi. Cảnh cây то тиі, không còn một chiếc lá. 

Chỉ còn tro trui một thân một mình. 

trở vỡ (iđ.). x. cho vơ. 

trờ tới dg. (ph.). Tiến ngay đến. Chiếc xe chạy 
trò tới, đậu bên cạnh. 

{гё trò t. (ph; id.), Sở sờ. Trở trò ngay trước 
mặt mà không thấy. 

trỏ, d. (ph.). Tang. Nhà có trở. Để tro". 

trở, dg. 1 Làm đảo ngược, đầu thành đuôi, trên 
thành đưởi, và ngược lại. Tré bánh chưng cho 
chín đâu. Trở ddu đùa, 2 Di chuyến, biến đổi 
ngược lại hướng, trạng thái ban đầu, Tré về nhà. 
Quay trở vào. Tró gói. 3 (Diễn biến) chuyển sang 
chiéu hướng khác, thường là xấu di. Trời trở gió. 
Bệnh đã trở. 4 (dùng trước ra, vào, lên, хибпе,...). 
(Từ cái mốc xác định) hưởng về một phía nào 
đó để tính phạm vi thời gian, không gian, số 
lượng, Từ Huế trở vào. Chừng mươi cân trở lên. 
Hai năm trở về trước. Từ giờ trỏ di. 

trở chứng dg. (kng.). Bỗng nhiên sinh ra tật xấu 
hoặc thay đổi theo chiều hướng xấu, gây trở ngại 
khó khăn. Con râu trở chứng chạy lông lên. 
Đồng hồ trở chứng, chạy chậm, Xe đang di thì 
trở chứng, chết máy luôn. 

trở dạ dg. Như chuyển da. 

trở lại dg. 1 Quay về, quay lại nơi bắt đâu, 
nơi xuất phát, Tr lại пої cũ. Тас động trở lại. 
2 Chuyển về trạng thái, tính chất (thường là tốt 
đẹp) ban đầu. Không gian trở lại yên fĩnh. Vui 
trở lại. Trẻ lại làm người lương thiện. 3 Lấy đó 
làm mốc tối đa, không thể hơn. Chừng hai mươi 
tuổi trở lại, Trăm cân trở lại. 

trở lực d. Trở ngại lớn, làm cắn trở, Vượt qua 
moi trở lực. 

trở mặt йр. (kng.). Đang tử tế đột nhiên đối xử 
ngược hẳn lại, lật long. Td mặt nói xấu bạn, 
Trở mặt chống lại bản thoả thuận đã ki. Trở mặt 
như trỏ bàn tay (rất nhanh chóng, dễ đàng), 

trở mình dg. Xoay người để đổi thế nằm. Không 
ngú được, trở mình cả đêm. 

trở mùi dg. (¡d.). (Đồ ăn) bắt đầu có mùi thiu 
thối, hỏng. Mước mắm trở mùi. 

trở nên dg. t Chuyển sang trạng thái khác. Мо: 
người đi hết, căn phòng trở nên yên tinh. Công 
việc trở nên khó khăn. Hai người ngày càng trở 
nên thân thiết, 2 Như trở thành. Trở nén giàu có. 


trở ngại d. Cái gây khó khăn, làm cản trở. Công 
việc gặp nhiều trở ngại. Gây trở ngại cho việc 
thực hiện kế hoạch. 

trở quê (ph.; id.). x. gid qué. 

trở tay dg. (dùng trong câu có y phủ dinh). Hành 
động đối phó ngay trước tình huống bất ngờ. 
Gặp tình huống bất ngờ, không kịp trở tay. 

trổ thành dg. Thành ra là, Tró thành người 
có ích. 

trở trời (kng.). Thời tiết thay đổi, xấu đi. Mấy 
hôm nay trỏ trời, muốn mưa, Trở trời, người 
даи é ám. 

tró, dg. (Trë se sinh) nón. 

tró, dg. (ph.; kết hop han chế). Tránh. Mới ró di. 
trớ trëu t. Có vé như trêu cợt, làm phiển muộn, 
tắc rối một cách ойі ойт. Cảnh ngộ trở trêu. Số 
phận trớ trêu. 

trợ bút d. Người ngoài toả soạn viết bài cho 
bảo, đải. 

trợ cấp dg. Cấp tiền để giúp đỡ cho người thiếu 
thốn, khó khăn, Tro cấp cho người bị tai nạn 
lao động. Tiên trợ cấp bằng tháng. 

trợ chiến dg. Chỉ viện hoá lực cho bộ binh. Đại 
đội pháo trợ chiến cho tiếu đoàn bộ binh. 

trợ động từ d. Động từ chuyên dùng phụ thêm 
cho một động từ khác. “Cdn”, “phải”, "тибп", 
v.v. là những trợ động từ trong tiếng Việt. 

trợ giá dg. (Nói về nhà nước) cấp thêm cho người 
sản xuất một khoản tiên bù đắp cho thiệt hại до 
phải bán sắn phẩm với giá thấp, 

trợ giáo 4..1 Giáo viên dạy tiểu-học sơ đẳng 
thời thực dàn Pháp. 2 (cũ; id.). Người giúp việc 
giảng dạy, thường là phụ cho giáo sư trong trường 
đại học; trợ lí giảng dạy. 

trợ giúp dg. Giúp đờ. 

trợ H cv. rợ ý. d. Người trực tiếp giúp việc trong 
một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Trợ lí giảng 
dạy. Trợ li nghiên cứu khoa học. Trợ li tác chiến 
của su đoàn. Trợ lí của bộ trưởng. 

trợ lực đg. Giúp để tăng thêm sức mạnh, sức 
lực. Bắn trợ lực. Tiêm thuốc trợ lực. 

trợ lý x. rọ lí 

trợ sàn dg. (dùng phụ sau d.; kết hợp hạn chế). 
Giúp đỡ khi sinh đẻ. Tổ trợ sản của hội phụ nữ. 
trợ tá d. (id.). Như ой. 

trợ thì (id.). x. гр thós. 

trợ thính x. máy tro thính. š 

trợ thời t. (id.), Tạm trong một thời gian để cho 
qua bước khó khăn. Nơi trú chân trợ thời. 

trợ thù d. Người giúp sức trong công việc. Một 
trợ thủ đắc lực. 


trợ tim ág. (kết hợp hạn chế). Làm tăng sức hoạt 
động của tìm. Tiêm thuốc trợ tim. 

trợ từ d. Tù chuyên dùng để thêm vào cho câu, 
biểu thị thái độ của người nói, như ngạc nhiên, 
nghi ngờ, mia mai, vui mừng, v.v. “А”, “г”, 
“nhi”, v.v, là những trợ từ trong tiếng Việt. 

trợ vốn dg. Giúp đỡ vốn để kinh doanh hoặc 
sån xuất. Trợ vốn cho nông dân phát triển sản 
xuất. 

trời I d. 1 Khoảng không gian vô tận ta nhìn 
thấy như một hinh vòm úp trên mặt đất. Sao rên 
trời. Bốn phương trời. Màu xanh da rời. 2 Trạng 
thái của khí quyển, của khoảng không gian bao 
quanh соп người ở một nơi, vào một lúc nào đó. 
Trời dang тиа. Trời trở rét. Trời tối nhu тис. 
Trời đã về chiều. 3 Thiên nhiên, về mặt đối lập 
với con người. Mua nắng nhờ trời. Tại trà, 
chẳng tại аі Phí của trời. 4 (dùng sau đ., kết 
hợp hạn chế). (Động, thực vật) hoang dại, có sẵn 
trong tự nhiên, không phải do con người nuôi, 
trồng. Vit rời*. Cải trời*. 5 Lực lượng siêu tự 
nhiên, coi như ở trên cao, sáng tạo và quyết định 
số phận muôn loài trên mặt đất, theo tôn giáo, 
tín ngưỡng dân gian. Câu #07 khẩn Phát. Số trời 
đã định. Duyên trời xe, Kêu trời không thấu. 

П tr. (dùng hạn chế sau một số d. chỉ thời gian). 
Từ biểu thị ý nhấn mạnh mức độ là rất lâu, rất 
dài của khoảng thời gian đã qua. Suố? mấy ngày 
trời. Gần ba tháng trời. 

HI с. (kng.). Tiếng thốt ra để biểu lộ sự ngạc 
nhiên hay để than thở. Trời! Sao lại có thể như 


vậy được! 

trời bå (ph). x. trời biển. 

trời biển d. Trời và biển (nói khái quát); thường 
dùng để vị cái rộng lớn, bao la. Cóng ơn trởi 
biển, 

trời có mất Trời bao giờ cũng sáng suốt, công 
bằng, theo tôn giáo, tin ngưỡng dân gian (cho 
nên ở hiển thi gặp lành, ở ác thì gặp ат). Thât 1à 
trời có mắt! 

trời đánh không chết (kng.). Ngang ngược, 
bướng binh, không ai trị nổi (thưởng dùng làm 
tiếng chửi rủa). 

trời đánh thánh vật (kng.). Đáng phải tội chết 
một cách khổ sở, nhục nhã (thường dùng để 
nguyễn гда kẻ độc ác). . 

trời đất I d. Trời và đất (nói khái quát). Tiếng 
nổ vang trời đất. Có trời đất chứng giám. 

П с. (kng.). Như trời đất ơi, 

trời đất ơi c. (kng.). Tiếng thốt ra biểu lộ sự 
ngạc nhiên hay để than thở. Trời đất ơi! Sao 
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lại thế này nhi? 

trời giáng (kng.). Trời đánh, sét đánh; dùng để 
ví tác động mạnh mẽ, bất ngờ, làm đau đớn dự 
đội. Đôn gởi giáng. Tát cho một cdi nhu tròi 
giáng. : 

trời ơi 1 t. (kng.; dùng sau 4.). 1 (Của) tỉnh cò 
mà có được, ông phải do bỏ sức làm ra, Cửa 
trời ơi. 2 Vu vợ, không cỏ căn cứ, №; toàn 
chuyên trởi ơi. 

П c. (kng.). Nhu д (ng. Ш). 

trời di đất hỡi t. (Kng.). Vu vơ, không có сап 
cứ, không ra đâu vào đâu; như ду ơi (y nhấn 
mạnh hơn). Nói đoàn chuyện trời ơi đất hồi, Làm 
những việc trời ơi đất hỡi ở tận đấu йды. 

trời sinh voi (trời) sinh cỏ Ра sinh ra thì tất sẽ 
có cái Ап; thường dùng để biểu thị Y có đẻ nhiều 
cũng không có gỉ phải lo, theo quan niệm cù, 
trời trồng (kng.). Ví trạng thái đứng ngây ra 
như bị chôn chân tại chỗ. Ngáy người đứng nhu 
trời trồng. 

trời tru đất diệt Trời đất trimg phạt, trời đất 
không dung được (dùng làm tiếng rủa). 

trơn t. £ Có bé mặt rất nhàn, làm cho vật khác 
khí chạm lên thi đã bi trượt, bị tuột đi. Đường 
tron. Sàn đánh xí rất trơn. 2 (ng.). Lưu loát, 
trôi chảy, không vấp vấp. Đọc không trơn. Nói 
trơn như cháo chảy. 3 (kết hợp hạn chế). Có bé 
mặt được giữ nguyên ở trạng thái đơn giản, không 
có trang trí. Vdi mon. 4 (kng.). Chỉ làm nhiệm 
vụ bình thường, không có сір bậc, chức vụ gi. 
Linh trơn. Nhân viên fron. 5 (ph.; kng.). Nhẫn, 
hết nhẫn. Сї chdy trơn cá. Hết tron. Sạch trơn*. 
trơn nhẫy t. Tron và bóng láng như có dầu, mỡ 
li lên trên. Da luon ơn nhấy. Đường trơn 
nhập. 

trơn tru t. ! (id.). Có bé mặt bằng, nhẫn, không 
gô ghé, không lái lõm, Mặt bàn trơn tru. 2 Trôi 
chây, lưu loát, không Vấp уар. Đọc trơn trụ cổ 
bài. Trả lời rất trơn tru. Nói tiểng Anh khá tron 
#%. 3 (kng.). Êm thấm, không vướng mắc, Công 
VIỆC trơn tru. 

trơn tuột t. (kng.). Tron tới mức không bám 
được, không giữ lại được. Sân réu tro пери. 
trón, d. (ph.). Dà, Lấy tón để chạy. Lò trón. 
Quá бп“, 

trón, dg. (id.). Như tron. Trớn mắt lên. 

trợn; dg. (Mắt) mở Căng ra hết сб. МА tron 
ngược lên. Tron tròn mắt Phóng má trợn mắt, 
trợn; x. chon. 

trợn trao I dg. (Mắt) tron lên vë càn rỡ, dữ ton. 
Сар mắt trắng dà топ trao đảo nhanh. 


H t. (iđ.). Xác láo, tỏ vệ không coi ai ra gì. 
trợn trừng dg. (Mát) tron lên nhìn thẳng không 
chớp, lộ rõ vẻ tức giận hùng hő, hoặc khiếp sợ. 
Mt tron trừng đâu vẻ tức giận. // LÂY: ри trừng 
fron frao (ý nhấn mạnh). 

trợn trừng tron trao dg. x. гон trừng (láy). 
trớt t. (ph.; dùng phu sau đg,). Quách. Bán rớt. 
Bd tỏi. 

trot (ph.). x, (кырт. 

trợt lớt dg. (ph.). Trượt hết cả. Trot lót, chẳng 
được gi. 

tru dg. Këu rú lên thành tiéng to và kéo dài. Chó 
tru lên từng hồi. Khóc tru lên. 

tru di dg. Giết người bị án tử hình và cá nhà 
(một hình phạt thời phong kiến). Thám hoa tru 
di. 


tru di tam tộc Giết cả nhà người bị án tử hình, 
gồm ba đời: cha, con, cháu (hoặc giết cả nhà 
người ấy và gia đình bên mẹ, gia đình bên vợ) 
(hinh phạt nặng nhất thời phong kiến). 

tru tráo dg. Kêu la, làm ẩm lên một cách quá 
dáng. Có thế mà cũng tru tréo lên, Khóc tru tréo. 
trù, dg. t (cũ, hoặc ph.). Rủa. Туй cho chết. 
2 Lợi dụng quyển lực đối xử thô bạo hoặc bất 
công với người dưới quyển mình để trả thủ 
mệt cách nhỏ nhen. Р? phê binh thẳng thắn 
mà bị trù. 

trù; dg. (kng.). Tính toán trước, lo liệu. ТУй sån 
một món tiền, Trù kế đối phó. Trù một thẳng 
то làm xong. 

trù b] dg. 1 Chuẩn bị, sắp xếp trước cho một 
công việc chung quan trọng (thường là hội 
nghị) nào đó. Hới nghị trù bị, Ban trù bị đại 
hội. 2 (id.). Như dự bj. Quân trù bj. Luc lượng 
trù bị 


trù dập dg. Tra và vùi đập (nói khái quát). Trà 
đập người đã tố cáo mình. 

trù бо dg. (ph.). Tra (nói khái quát). Tu đoạn 
trừ ёо. 


trù hoạch dg. @4.). Tính toán, vạch ra và xếp 
đặt. Mọi việc đã trù hoạch xòng . 

trù liệu dg. Tính toán, lo liệu trước. Туй liệu các 
khoản trước khi khởi công. Bữa tiệc được trù liệu 
cho hai mươi khách, 

trừ mật t. Đông đức, người ở dày đặc và làm ăn 
có vë thịnh vượng, Dán cư trừ mật. Xóm làng 
trù mát б ven sông. 

trù phú t. Đông tigười ở và giàu có, Lång mạc 
trù phú. Vùng đất dai trừ phú. 

trù tính đg. Tính toán trước một cách cụ thế, 
Trù tinh sản lượng thư hoạch. 
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trù trừ dg, Ở trạng thái còn e ngại, do dự, chưa 
đủ quyết tam để quyết định ngay. Trừ mi một 
lúc rồi mới quyết định. Cử trù trừ thì lỡ mất cơ 
hội. ру 

trù úm dg. (кор). Trà người dưới quyến minh 
(nói khái quá), - 

trú d. Hàng dệt thưa bằng tơ gốc, tơ thô, thường 
dùng để làm lưới đánh cá ở biển, 

trú dg. 1 Ó tạm nơi không phải nhà mình, Tri ở 
nhà người quen. Trú nhờ một đêm. 2 Lánh tạm 
vào nơi được che chắn. Trú mua. Tàu thuyên vào 
vịnh trú bảo, Trú nạn. 

trú ẩn dg. Ấn giấu mình ở nơi có vật che chắn 
để được an toàn, Vào hang trú ẩn. Tàu bè tim 
chỗ trú Ẩn. НАт trú бп. 

trú chân dg. (kng,), Dùng lại nghỉ tạm, ở tạm, 
trước khi đi tiếp, Trú chân một đêm tại дийп trọ. 
trú ngụ ág. Ó, sinh sống tạm tại một nơi nào đó 
không phải quê hương mình. Tìm not trú ngụ. 
Trú ngụ ở nước ngoài. 

trú phòng dg. (сй). Đóng quân để phòng giữ. 
trú quán d. Nơi thường ở và đang ở của một 
người nào đỏ. Anh ta quê ở Thanh Ной, trú quản 
ở Hà Nội. 

trú quân dg. Tạm đừng lại đỏng quân để nghi 
ngơi trước khi hành quân tiếp, Trú quân cạnh 
rừng. Chọn vị trí trú quán. 

trú sở d. (hoặc dg.). (cũ; id.). Nơi ở tạm, nơi trú 
ngụ 


trụ 1 d. Cột vững chắc đề đỡ vật nặng. Cdu có 
ba tru. Dùng gỗ tốt làm trụ mở (trụ lò ở mỏ). 

П dg. Ват, giữ chắc tại một vị tri, không để cho 
bị bật đi nơi khác, Du kích trụ lại để đánh địch. 
Đứng tụ chân. 

trụ cột d. Người, lực lượng làm chỗ dựa chủ yếu 
và vững chắc. Tru cột của gia đình. Cầu thủ tru 
cột của đội tuyến. 

trụ sinh dg. (ph.). Kháng sinh. Thưốc ти sinh. 
trụ sở d. Nơi làm việc hằng ngày của một cơ 
quan. Tru sở uy ban nhân dân xã. Chuyến trụ 
sở, 


trụ trì dg. Chủ trì, trông nom công việc ở chùa, 
Nhà sư trụ trì chùa này. 

truân chiên х. тийп chuyên, 

{тийп chuyên t. (củ; vch.). Gian nan, vất vả, 
Gặp bước truán chuyên. 

truất dg. 1 Tước bỏ không cho giữ, không cho 
hưởng địa vị, chức vụ, quyền lợi nào đó, Vua bi 
truất ngôi. Trudt chức (cü; cách chức). 7ruất 
quyên thi đấu. 2 (cũ; id.). Giáng xuống. Đáng 
48 tiến sĩ, nhưng bị truất xuống hàng phỏ bảng. 


trục trặc 

truất phế dg. (id.). Như phế тий. 
trúc; d. 1 Tên gọi chung của nhiêu loài tre nhỏ, 
géng thẳng, Сау trúc. Mành trúc. 2 (cũ; vch.). 

g sáo bằng trúc. Tiếng trúc. 
trúc; dg. (id.). Đồ nhào xuống. Giát тїп đánh 
trúc đoàn tàu. 
trúc bâu d. Vải trắng mịn, khổ Tộng. 
trúc chë ngói tan (cù; vch.), Ví thế quân mạnh 
như chè tre, đánh đến đầu, quân đối phương tan 
rã đến đó. 
trúc đào d. Cay nhở, hoa gần giống hoa đào, lá 


` сб hoạt chất dùng làm thuốc, 


trúc mai d. (cũ; усћ.). Cây trúc và cây mai, hai 
cây thưởng trồng hoặc vẽ cạnh nhau; dùng để 
chỉ tỉnh nghĩa chung thuỷ, thân thiết, khăng khít 
giữa bạn bè, vợ chồng, Tre mai sum họp. 

trúc trắc t. (Lời văn) có nhiều chỗ đọc nghe 
không xuôi, không trôi chấy. Сан thơ trúc trắc 
khó đọc. Đại câu trúc trắc. 

trúc sênh d. Đàn làm bằng nhiều thanh tre dài 
ngắn khác nhau đặt trên một giá, gõ bång аш 
đôi. 
trực; I d. 1 Thanh tròn quay được hoặc mang 
Сіс vật quay. Trục bánh xe. Trục giữa xe đạp. 
2 Trục lăn (nói tất). 3 Đường tưởng tượng quanh 
đó một vật quay. Truc của Trái Đi. 4 Đường 
thẳng trên đó đã chọn một chiều gọi là chiều 
dương. Trực tog độ. Trục thời gian (b.). 5 Tuyến 
chinh trong một hệ thống giao thông, thuỷ lợi, 
v.v. Trục giao thông. Trục đường sông. 

П dg. (ph.). Dùng trục lăn làm nhỏ đất hoặc làm 
cho hạt lúa rụng khỏi bông. Trực đất, Dùng tråu. 
kéo xe trục lúa. | 
trục; dg. Nhấc vật nặng từ dưới lên, thưởng bằng 
máy hoặc bằng tời. Truc một chiếc tàu dăm. 
trục; dg. (cü). Dudi, buộc phải rời bỏ. 

trục hoành d. Một trong hai trục tog độ (thường 
lå trục ngang), dùng để xác định hoành độ của 
các điểm trong mặt phẳng. - 

trục lăn d. Khối nặng hinh trụ tròn dùng để lăn 
cho rụng hạt lúa hoặc làm nhỏ đất. 

trục lợi dg. Kiếm lợi tiêng một cách không chính 
đáng. Ninh bç để trục lợi. Đầu cơ тис lợi*, 
trục quay d. Đưởng thẳng đứng yên trong 
chuyến động quay. 

trục {гас t, (hoặc d.). 1 (Máy móc) ở trạng thái 
hoạt động không binh thường do có bộ phận bị 
Sai, hồng, Mdy bay trục trặc trước lúc cất cảnh. 
Хе mới chạy vài hôm đã thấy trục trặc. Những 
тис дс về H thuật, 2 (kng.). Ó tình trạng gặp 
khó khăn, vướng mắc, không được trôi chảy. 






Công việc trục trặc. Trục trộc về mặt thủ tục, 
giy tờ. 

trục tung d. Một trong hai trục toạ độ (thường 
là trục dọc) dùng để xác định tung độ của các 
điểm trong mặt phẳng. 

trục vít d. Trục có ren, dùng để truyền chuyển 
động. 

trục vớt dg. Đưa vật nặng chim dưởi nước lên 
bằng máy móc, thiết bị. Truc vớt tàu đắm. 

trục xuất đg. Đuối ra khỏi (thưởng là lãnh thổ 
một nước), Trục xuất một người nước ngoài hoạt 
động tình bảo. ; 
trục xuất cánh ngoại йв. Trục xuất một người 
nước ngoài ra khỏi lãnh thổ nước minh. 

trui dg. (рћ.). Tôi. Tháp đã иі. 

trui rèn dg. (ph.). Tôi luyện. Được mui rên trong 
chiến đấu. 

trụi t. 1 Ó trạng thái bị mất hết sạch р lá hoặc 
lông bao phủ, để trơ ra thân hoặc bộ phận của 
thân. Giống cây trui lá về mùa đông. Удг та 
lông con gà. 2 (dùng sau dg.). Hết mất sạch (cải 


có số lượng tương đối nhiều), chỉ còn tto ra. 


những gì không thể bị tác động đến. Liia (hiếu 
trui khu rừng, Nhà cửa cháy trui, Hải туі hết 
quả, Đánh bạc thua trụi. 

trụi lùi t. (khg.). Trụi đến mức sạch quang, nhìn 
tro ra không còn gì. Rừng cây cháy trại ВИ. Đâu 
cạo troc trui lái. // Láy: trui thui tải (ý nhấn 
mạnh). F : 
trụi thui lúi t. x, ui Bi (láy), 

trụi thùi lui t. (kng.; id.). Nhw trui thui і. Cháy 
бы thua lui. 

trùm; d. 1 Người đứng đầu một phe giáp hoặc 
một phưởng hội, thói phong kiến. Các Ông trùm 
trong làng. Trùm phường mộc. Тейт hái chèo. 
2 Người đứng đầu giáo dân trong một họ đạo. 
3 Kẻ cắm đầu một nhóm, một tổ chức có mục 
đích xấu. Trùm ké cướp. Тейт buôn lậu. 

trùm, dg. Phủ lên trên và che kín các phía. Туйт 
khăn lên đâu. Bóng tối trùm xuống (b.). 

trùm chăn dg. (kng.). Ví thái độ chính trị nằm 
yên không hoạt động, không hợp tác với các thế 
lực phán động đang cắm quyền, cũng không đám 
chống lại. Một trí thức trùm chân. 

trùm só d. (ng; id.). Như đâu sở. Trừm sở 
Jabat, : 

trúm d. Đồ dan bằng tre, hinh ống, hai đầu có 
hom, dùng để bắt lươn. . 

{гит t. (ph.; dùng sau đg,). Hết tất cả trong một 
lån. Tóm trum nhóm buôn lậu. Chết тит cả Їй. 
trùn (ph.). x. giưn. 


trung, t. 1 (kết hợp hạn chế). Ở vào khoáng 
giữa của hai cực, không to mà cũng không nhỏ, 
không cao mả cũng không thấp. Thường thường 
bậc trung. Hạng trung. 2 (viết hoa). (Miễn) ở 
khoảng giữa của nước Việt Nam, trong quan hệ 
với miền ở phia bắc (miền Bắc) và miền ở phía 
nam (miền Nam). Miền Trung. Bắc, Trung, Nam 
liên một ddi. › 

trung; t. Một lòng một dạ với vua, theo đạo đức 
nho giáo. Bề tôi trung. Chữ trung, chữ hiếu. 
trung bình t. 1 Ó vào khoảng giữa của hai cực 
trong bậc thang đánh giả, không khá cũng không 
kém, không cao cũng không thấp. Sức học trung 
bình. Tâm vóc trưng bình. Cỡ trung bình. 2 Tính 
tổng cộng lại và chia đều ra, lấy con số chung, 
Lượng mưa trung bình hằng năm. Tốc độ trung 
bình của tàu. Tuổi thọ trung bình. 

trung bình chủ nghĩa t. Có quan niệm sống và 
làm việc chỉ cần đạt mức trung bình, vừa phải, 
không có ý thức vươn lên, 7k tudng trung bình 
chủ nghĩa trong công tác, học tập. ` 

trung bình cộng d. Số có được bằng cách lấy 
tổng tất cả các số trong tập hợp được xét rồi 
chia cho số các số ấy. Trung bình cộng của 3, 
4,8145. 

trung bình nhân d. Số có được bằng cách lấy 
căn của tích tất cả các số trong tập hợp được xét 
(có bao nhiêu số thi lấy căn bậc bấy nhiêu). 6 /4 
trung bình nhân của 4 và 9. 

trung can t. (cũ; vch.). Trung thành và gan dạ. 
trung cảnh d. Cảnh vừa, 

trung cao d. Pháo cao xạ cỡ vừa, có đường kính 
miệng nòng 100 millimet, 

trung cấp t. Thuộc cấp giữa, dưới cao cấp, 
trên sơ cấp. Trường kt thuật trung cấp. Cán 
bỘ trung cdp. 

trung châu d. Miễn ở khoảng giữa; không giáp 
núi và cũng không giáp biển. Vùng trung châu 
Bắc Bộ. 

trung chính t. (cũ; 14.). Trung thực và ngay 
thẳng. 

trung chuyển đg. (dùng sau d.). Làm khâu trung 
gian, nhận để chuyển đi tiếp trong quá trình vận 
chuyển. Trạm trung chuyển hằng hoá. Giảm bót 
thời gian trưng chuyển. 

trung cổ d. (thường viết hoa). Thời đại giữa cổ 
đại và cận đại trong lịch sử châu Âu, về cơ bản 
tương ứng với thời phong kiến. Những tån tích 
thời Trung Cố: Tra tấn dã man lối trung сб. 
trung du d. Miễn đất ở khoảng trung lưu của 
sông, giữa thượng du và hạ du, 


ут? 


trung dung t. Không thiên về một bên nào, mà 
luôn giữ thái độ đứng giữa, không thái quá cũng 
không bất cập trong quan hệ đối với người, với 
việc (một chủ trương của nho giáo). Tư tưởng 
trung dung. Ë 
trung düng t. Trung thành và düng cim. 
trung dai d. (id.). Thời Trung Cổ. 

trung điểm d. (cũ). Điểm giữa một đoạn thẳng, 
trung đoàn d. Đơn vị tổ chức của lực lượng vũ 
trang, thường gồm một số tiểu đoàn nằm trong 
biên chế của sư đoàn hay được tổ chức độc lập. 
trung đoản bà d. Ban chỉ huy trung đoàn. 
trưng đoàn trưởng d. Người đứng đầu, chỉ huy 
một trung đoản. 

trưng đoạn d. 1 Đoạn thẳng góc vạch từ tâm 
của một đa giác đều tới cạnh của nó. 2 Đoạn 
thẳng góc hạ từ đỉnh của một hình chóp đều 
xuống một cạnh của da giác đáy. 

trung độ d. Khoáng giữa của một khu vực, 
không phải đi lại nơi nào xa lắm. Нор ở nơi trưng 
độ, tiện cho việc đi lại, 

trưng đội d. Đơn vị tổ chức của lực lượng vũ 
trang, thường gồm ba tiểu đội và nằm trong biến 
chế của đại đội, 

trung đội trưởng d. Người đứng đầu, chỉ huy 
một trung đội. 

trung glan t. 1 Ó khoảng giữa, có tính chất 
chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai cái gi. Lực 
lượng trung gian ngả về phe cách mang. Cấp 
trưng gian. 2 (hoặc d.). Ó giữa, giữ vai trò môi 
giới trong quan hệ giữa hai bên. Làm tưng gian 
hoà giải. Liên lạc qua một trung gian. . 
trung hạn t. Có thời hạn trung binh (được quy 
định dành cho một loại hoạt động), phân biệt 
với ngắn hạn và dài hạn. Cho vay vốn trung hạn. 
Tập trung đầu tư trung han và dài hạn. 

trung hậu t. Có những tình cảm tốt đẹp và thành 
thật, trước sau nhu một, trong quan hệ đối xử 
với mọi người. Người phụ nữ trung hậu. Ăn ở 
trưng hậu với bà con, 

trung hoà dg. Làm mất hoặc giám bớt tính acid 
hoặc base. Trung hoà một acid bằng một base. 
Phản ứng trung hoà. 

trưng học d, 1 Bậc học trong giáo dục phố 
thông, gồm hai cấp trung học cơ sở và trung học 
phố thông. 2 (dùng trong tên gọi trường học), 
Trung học chuyên nghiệp (nói tắt). Trường trung 
học sư phạm mẫu giáo. 

trung học chuyền nghiệp d. Tổ chức giáo dục 
nghề nghiệp dành cho ngưởi có bằng tốt nghiệp 
trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. 





trung phàu 


trung học cơ sở d. Cấp học đâu tiên trong bậc 
trung học, từ lớp sáu đến lớp chín. 

trung học phố thông d. Cấp học cao nhất trong 
bậc trung học, từ lớp mười đến lớp mười bai, 
trung hưng dg, (Triểu đại) hưng thịnh trở lại 
sau một thời kì suy yếu. Thời nhà Lê trung hưng. 
trung khu d. Vùng của bộ não, có cấu tạo gồm 
các nhân tế bảo thường phụ trách một chte năng 
điều khiển các hoạt động của cơ thể, 

trung kiên It. Có tỉnh thần giữ lòng trung thành 
đến cùng, không рі lay chuyển được. Tóm lòng 


` tung kiên. Khi tiết của một chiến sĩ trung kiên. 


П d. (cũ). Cốt cán trong một tổ chức, một hoạt 
động xã hội, chính trị, văn hoá, v.v. Bđi dường 
trung kiên. 

trung lập I t. Đứng ở giữa hai bên đối lập, không 
theo hoặc không phụ thuộc vào bên nào. Xước 
trung lập. Chính sách hoà bình trung lập. Đứng 
trung Іар. 

П åg. Trung lập hoá (nói tắt). 

trung lập hoá đg. Làm cho trở thành đứng trung 
lập. 

trung liên d. Súng máy loại vừa, tám bắn củ 
thước ngắm tới hai nghin mét, 

trung tiệt t. Có tỉnh thần giữ trọn lòng trung 
nghĩa, đã kháng khái hi sinh, 7m Sương trung 
liệt. 

trung lộ d. Khu vực ở ngay phía trước khung 
thành trên sân bóng đá. 

trung lưu d. 1 Đoạn giữa một dòng sông, 
thường kể cà vùng phụ cận. Vùng trung lưu 
sông Hồng. 2 Тіп lớp giữa trong xã hội. Lớp 
trí thức trung lưu, | 

trung nghĩa t. Hết mực trung thành, một lòng 
vì việc nghĩa. Người trung nghĩa. Lòng trung 
nghĩa. 

trung nguyên, d. Miền đồng bằng ở giữa một 
nước 





trung nguyễn; d. (cũ). Rằm tháng bảy âm lịch, 
một trong những ngày tết trong năm theo phong 
tục cổ truyền (thường viết hoa). Tết Trung 
Nguyên, 

trung niên t. Đã quá tuổi thanh niên, nhưng chưa 
đến tuổi già. Lớp trung niên. Một cản bộ trưng 
niên, | 
trung nóng d. Nóng дап có đủ ruộng đất, trâu 
bò, công cụ để tự minh lao động sinh sống, dưới 
chế độ cũ. 

trung nữ d. (cü). Phụ nữ trung niên. 

trung phán d. (¡d.). Miễn đất ở giữa một nước. 
trung phẫu d. Phẫu thuật loại vừa, không đòi 
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hỏi các ki thuật phức tạp và tiến hành tron 
thời gian tương đối ngắn. Ca trung phẫu củt 
ruột thừa. 

trung phong d. Cầu thù thuộc hàng tiền đạo, 
thường hoạt động ở khu vực giữa bên sân đối 
phương. 

trung quân; d. Đạo quân ở Bita, theo cách tổ 
chức quân đội thời xưa, 

trung quân, dg. Trung với vua. 7 tưởng trung 
quán. 


trung sĩ d. Bạc quán hàm trên hạ sĩ, đưới 
thượng sĩ, : 
trung tá d. Bạc quân hàm trên thiếu tá, dưới đại 
tá (hoặc йиз thượng tá, trong tổ chite quân đội 
của một số nước), 

trung táo d. Chế độ ăn trống của cán bộ trung 
Cấp trong quân đội; phân biệt với /iếu (йо và đại 
táo. Ап trung tảo. 

trung tâm I d. 1 Nơi ở giữa của một vùng nảo 
đò. Trưng tâm của thành phố. Khu trung tâm. 
2 Nơi tập trung những hoạt động trong một lĩnh 
vực nảo đó, có ảnh hưởng lớn đối với những 
nơi khác, ТА đó là trung tâm chính trị, văn 
hod của cả nước. Т, Tung tâm công nghiệp. 3 Cơ 
quan phối hợp những hoạt động nghiên cứu hoặc 
dịch vụ trong nột lĩnh vực nào 40. Trung tâm 
nghiên cứu bệnh ung thu, Т) tung tâm giới thiệu 
Việc làm cho thanh niên. 

П t. Quan trọng nhất, có tác dụng quyết định, 
chỉ phối đối với những cái khác. Nhiém VỤ trung 
tâm. Công tác trung tâm. 

trưng tån t. (kết hợp hạn chế). Có tản số trung 
gian giữa tán số cao của sóng và tán số thấp. 
Khuếch đại trung tån. 

trưng thành t. 1 Trước sau một lỏng một dạ, 
giù trọn niêm tin, giữ trọn những tinh cảm gắn 
bó, những điều đã cam kết đối với ai hay cái рі. 
Trung thành với tổ quốc. Trung thành với lới 
hứa. Người bạn trung thành. 2 (kng.). Đúng với 
sự thật vốn có, không thêm bót, thay đổi. Dịch 
trung thành với nguyên bản. Phản ánh trung 
thành ý kiến của hội nghị. 

trung thần d. Bé tôi trung thành với vua, 
mimg thë ki cv. trung thë ky d. (cü). Trung 
Cë. 


trung thu d. Rằm tháng tám âm lịch; ngày tết 
của trẻ em, theo phong tục cổ truyền (thưởng 
viết hoa). Trăng Т) tung Thu. Phá cỗ Trung Thu. 
trung thực t. 1 Ngay thắng, thật thà. Con người 
trung thực. Tinh tỉnh trung thực. 2 Đúng với sự 
thật, không làm sai lạc đi. Báo cáo trưng thực 
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sự việc xây ra. Tác phẩm phản ảnh trung thực 

сибс sống. 

trung tiện đg. Đánh rắm (lối nói kiêng tránh). 

Bệnh nhân bí trung tiện. 

trung tín t. (cü). Trung thành với lời hứa, đáng 
tin cậy. 

trung tỉnh t. Có tính trung gian giữa hai tỉnh 
đối kháng, không có hẳn tính này mà cũng không 
có hẳn tính kia, 

trung tố d. Phụ tố đứng bên trong thân từ trong 
một số ngôn ngữ, 

trung trinh t, (сй; vch.). Trung thành và ngay 
thẳng, trong sạch. 

trung trực; I t. Vuông góc với một đoạn thẳng 
tại điểm giữa của đoạn thẳng ấy. Đường trung 
trực. Mặt phẳng trụng trực. 

П d. 1 Đường trung trực (nói tắt). 2 Mat phẳng 
trung trực (nói tắt). 

trung trực; t. (id.). Ngay thẳng, dám nói lên sự 
thật, nói theo lẽ phải trong bất cử trưởng hợp 
nào, Tính khí trung trực. 

trung tu dg. Sửa chữa vira. Trung tu chiếc ôtô. 

trung tuần d. Khoảng thời gian mười ngày giữa 
tháng. Vào trung tuân thẳng sau. 

trung tuyến d. 1 Khu vực nối liền giữa hậu 
phương và tiền tuyến. Chuyến thương bình về 
trung tuyến. 2 (chm.). Khu vực Biữa của sân bóng 
đá. 3 (chm.). Đường thẳng nối một đỉnh của tam 
giác với điểm giữa của cạnh đối diện. 

trung tướng d. Вас quân hàm trên thiếu tướng, 
dưới đại tướng (hoặc dưới thượng tướng trong tổ 
chức quân đội cửa một số nước). 

trung ưý d. Bậc quân hảm trên thiếu uý, đưới 
dai uy (hoặc dưới thượng uy trong tổ chức quân 
đội của một số nước). 

trung ương I t. 1 (ké hợp hạn chế). Thuộc bộ 
phận chính, quan trọng nhất, có tác dụng chỉ phối 
các bộ phận xung quanh có liên quan. Thẩn kinh 
trung ương". Máy phát điện trung ương. 2 Thuộc 
cấp lãnh đạo cao nhất, chung cho cả nước. Chính 
phủ trung ương. Оу Бап trung uong. Со quan 
trung ương. 3 Thuộc quyền quản lí của các cơ 
quan trung ương. Xi nghiệp trung ương. Phát 
triển công nghiệp trung ương và công nghiệp 
địa phương. 

H d. (thường viết hoa). Ban chấp hành trung 
uong, uỷ ban trung ương, hoặc cơ quan trung 
ương (nói tắt); cấp lãnh đạo cao nhất của cả nước, 

Trung ương Đảng. Phân cấp quản К giữa trung 
ương và địa phương. 

trưng ương tập quyền d. Chế độ chính trị trong 
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đỏ chính quyển tập trung vào chính phủ trung 
ương. 

trưng vệ d. Cầu thủ thuộc hảng hậu vệ, có 
nhiệm vụ chính ià bảo vệ khu vực giữa phía 
trước khung thành, 

trùng, d. 1 Tên gọi chung một số động vật bậc 
thấp. Đêm mua tiếng trùng kêu ra rd, 2 Vi trùng 
(nói tắt). Trừng sốt rét. Trùng lao. Khử trùng". 
trùng; I dg. 1 Ó vào, xảy ra vào cùng một thời 
gian. Ngày Quốc té lao động năm nay trừng với 
ngày chủ nhật. Hai hội nghị trùng với nhau møt 
ngày. 2 Giống nhu nhau, tựa như là cái này lặp 
lại cái kia. Nhūmg ý kiên trùng nhau. Hai người 
trùng tên. 

П d. (vch.). Tầng, lớp giống nhau chồng chất 
lên nhau. Vier диа trừng bão Ма. Trời cao mấy 
trùng. 

trùng dương d. (vch.). Biển cả liên tiếp nhau. 
Con tàu vượt trừng dương. 

trùng điệp t. Liên tiếp nhau, lớp nảy lại lớp khác 
như không bao giờ hết, Múi rừng trùng điệp. Đội 
ПЕЙ trùng trùng điệp điệp. 

trùng hợp; dg. 1 Xây ra vào tùng một thời gian 
với nhau. Si trừng hợp ngẫu nhiên. 2 (id.; kết 
hợp hạn chế). Giống nhau, phù hợp với nhau, 
Quan điểm của hai bên trùng hop nhau. 

trùng hợp; dg. Hợp nhiều phân tử của cùng 
một chất thành một phân tử có phân tử khối lớn 
hơn nhiều, 

trùng khơi d. (vch.). Biển xa mệnh mông. Hỏn 
ddo nhỏ giữa trùng khơi. Tàu lưới sóng trùng 
khơi, 

trùng lấp dg. (kng.). Như trùng lặp. 

trùng lặp dg. Тар lại một cách thừa, vô ích. Ý 
trùng lặp. Dùng từ trùng lặp. Công việc trùng 
lặp nhau. ' 
trüng phüng dg. (vch.). Сар lại nhau sau thời 
gian dài xa cách, 

trùng phương t, (Phương trình) có ẩn số chỉ ở 
bậc hai và bậc bốn. 

trùng roi d. Nhóm sinh vật có cấu tạo đơn bảo 
đơn giản nhất, cơ thể có chất nguyên sinh, kéo 
đài thành hình cái roi để di động trong nước. 
trùng triểng (ph., id.). x. trỏng trành. 

trùng trinh x. chừng chinh. 

trùng trực; d. Động vật cùng loại với trai nhưng 
cë nhỏ hơn, vỏ đài, sống ở sông hồ nước ngọt, 
thịt ăn được, 

trùng trục; t. (ng). 1 Từ gợi tả đáng vẻ to tròn 
quá cỡ, trông hơi thô. Мет tròn trùng trục. 
Thanh gỗ to trùng trục. 2 Ở trần hoàn toàn, để 





trúng quả 
lộ ra thân hinh béo, khoẻ. Afinh trần trùng trục. 
trùng tu dg. Tu sửa lại công trình kiến trúc. Ngôi 
chùa được trùng tu nhiêu lần. 

trùng vi d, (cũ). Vòng уйу dày đặc. Vượt qua 
trùng vi. 

trũng I t. Lõm sâu so với хип, quanh. Đất trừng. 
Cảnh đồng chiêm trüng. Mắt trằng sâu. Nước 
chảy chỗ trăng* (tng.) 


„Па. (4), Chỗ đất trùng, Một йл sáu đây nước, 


trúng I t. 1 Đúng vào một đối tượng, một chỗ 
nào dó (thường là mục tiêu). Bắn trúng mục tiêu. 
Đóng ném trúng đích. Dòn điểm trúng huyệt. 
2 Đúng với thực tế, với đòi hỏi cụ thể. Đoản 
trắng у của anh ta. Nói trúng tìm đen. Vấn đã 
đạt ra đúng và trúng. 3 (kng.). Đúng vào dịp, 
vào thời gian nào đỏ một cách tỉnh cờ, Vé quê 
trứng vào dip ngày mùa. Ra d: trúng vào hôm 
tời mưa. 
II dg. 1 Bị tón thương, tổn thất, do tác động của 
cái nhằm trực tiếp vào mình. Trúng тїп. Trúng 
đạn. Trúng phải kë độc. 2 (kết hợp hạn chế). (Cơ 
thể) chịu tác động làm tổn thương của chất à 
uống độc hại hoặc của yếu tố thời tiết bất thường Q 
Trung độc. Trung gió*. T, trúng сіт. 3 Đạt được 
một danh hiệu, một giải thưởng, v.v, nào đó do 
kết quả một sự tuyến chọn trong số đông, hoặc 
do một sự may mắn. Thi trúng giải nhi, Trúng 
56 độc đắc. Trúng chủ tịch công đoàn (kng.; 
trúng cử, nói tát). 4 (kng.). (Làm ăn, buôn bán, 
v.v.) gập may mắn, thuận lợi lớn và thu được kết 
quả tốt, Vu mùa này trúng lớn. Đi buôn, trúng 
liên mấy chuyển. 
trúng cách dg. (cũ). Đúng cách thức quy định, 
Đi thi hội trúng cách. Bài văn trúng cách, 
trúng cử dg. Được bầu trong một cuộc bẩu cử, 
сї. Trung cứ đại biểu quốc hội. Trúng cử 
với số phiếu cao. 
trúng độc dg. Ó trong tình trạng gác hoạt động 
của cơ thể bị rối loạn do bị nhiễm độc. 
trúng gió д. Bị luồng gió đột ngột tác động 
đến cơ thể, lâm sinh bệnh. š 
trúng mánh ág. (kng.). (Làm ап) сар тау, 
thu khoản lợi lớn. Lån này trúng mánh, hi vong 
giàu to. 
trúng phóc t. (ph.; kng.). (Nói, đoán) rất trúng, 
rất đủng môt cách dë dàng. Đoán trúng phóc. 
trúng phong dg. Từ dùng trong y học cổ truyền 
để chỉ trưởng hợp bị các bệnh như. xuất huyết 
não do cao huyết áp, co thất mạch máu nào, liệt 
dây thần kinh số 7 ngoại biên, v.v. 
trúng quả t. (kng.). Мау mắn có được món Imi 
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lớn một cách dễ đảng (thường trong buôn bán, 
làm ăn). Chuyển này trúng quả, bạc triệu dễ 
như bën. 

trúng thầu dg. Được chọn nhận thầu trong một 
cuộc đấu thầu, 

trúng thực dg, Ở trong tình trạng các hoạt động 
tiêu hoá của cơ thể bị rối loạn do ап uống phải 
thức án có chất độc hoặc đã mất phẩm chất, 
Trúng thực vì ăn phải nấm độc. 

trúng thương dg. (ph.). Bị thương, 

trúng tủ dg. (kng.). 1 Trúng vào những gi mình 
đã đoản trước và đã đặc biệt hoc kĩ, nám vững 
để đi thi, Trúng ыі để thi. 2 Trúng vào những 
điều mình giữ riêng cho mình, tưởng không ai 
biết và cũng không muốn cho аі biết. Nói trưng 
tủ, làm hẳn ta giật mình. 

trúng tuyển dg. 1 Thi đỗ. Trưng tuyến kà thi hết 
cáp, 2 Được tuyển. Trứng tuyển (làm) diễn viên 
điện ảnh. 

trung dg. (ph.). Nhủng vào nước sôi, Trụng bát 
đũa trước khi dùng. 

truông d. Vùng đất hoang, rộng, có nhiều сау 
có. Vượt qua truóng сд. 

truồng t. (dùng sau dg.). Ó trang thái không mặc 
quần, mặc váy, để lộ cả phần nửa đưới của cơ 
thể. Ó ruồng*. Сй tuồng. Lột truông. 

trust cv. torot. d. Hình thức liên minh nhiều xí 
nghiệp để giảm cạnh tranh, nắm thị trường, định 
giá cả, v.v. 

trút, d. (ph.). Tê tê. 

trút; dg. 1 Làm cho thoát га ngoài vật đựng và 
chảy xuống, rơi xuống nhiều bằng cách nghiêng 
vật đựng. 7rút gạo vào bao (cho vào bao). Mua 
như trút nước. 2 Làm cho thoát ra, rời ra khỏi 
người, không mang trong minh hoặc trên người 
nữa (thường nói về cái triu tượng). Nói để trút 
nỗi uất ức trong lòng. Trút hơi thở cuối cùng. 
Thái độ trút trách nhiệm. Trút sạch nợ đời 
(chết đi). 

trụt; (ph.). x. tut. 

trut, (ph.). х. sut. ` 

truy dg. 1 (kết hợp hạn chế). Đuổi theo, không 
để cho thoát. 7ruy địch. 2 Tìm, hỏi, xét cho kì 
га sự thật về một sự việc nào đó. Truy nguyên 
nhân. Truy cho ra kẻ lấy cắp. 3 (kết hợp hạn 
chế). Hỏi bải nhau để xem đã thuộc chưa (một 
hình thức học sinh giúp nhau học tập). Truy bài. 
4 (dùng trước đg.). Từ biểu thị hành động nói 
đến là việc lè ra đã phải làm, phải thực hiện 
trước đây hoặc khi đương sự còn sống, Truy nộp 
tiền thuế thiếu. Truy tặng*. 
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truy bức ág. Dön ép, tác động mạnh đến tỉnh 
thần, buộc phải nhận. В} ra hdi, truy bức. 

truy cập 4. х. thâm nhập. 

truy cứu ág. Tim hiểu đầy đủ các cứ liệu, các 
tỉnh tiết về một vụ phạm pháp. 

truy điệu dg. (Làm lễ) tỏ lòng thương tiếc, 
tưởng nhớ công lao người đã chết. Lë truy điệu 
các liệt sĩ. 

truy đuổi ág. Đuổi theo ráo riết. Truy đuổi tên 
cướp có vũ khí. Bi truy đuổi gắt phải ra đâu thủ, 
truy ёр dg, Như тиу bức. Truy ёр tư tưởng. 
truy hoan йр. Theo đuổi thú ап chơi, hưởng lạc. 
Vùi đầu vào những cuộc truy hoan. 

truy hoàn dg. (id.). Như bôi hoàn, 

truy hồi dg. Hỏi vặn, hỏi ráo тій, buộc phải nói 
ra sự thật, 

truy hô dg. Vừa rượt đuổi vừa hô hoán. Thodng 
thấy kế trộm, vội truy hô lên, 

truy kích dg. Đuối đánh quân địch đang rút chạy. 
Truy kích đến cùng, Trận truy kích. 

truy lãnh (ph.). x. truy лй. 

truy lĩnh dg. Lĩnh hoặc lĩnh thêm khoản tiền lẽ 
ra phái được lĩnh từ trước. Được truy lĩnh kë từ 
ngày kí quyết định tăng lương. 

truy lùng dg, Đuối theo và sục йт. Truy lùng 
bọn phi. 

truy nã đg. Lùng bắt ráo riết kẻ phạm tội đang 
trốn tránh. Truy ná їй vượt ngục. Lệnh truy nã 
gửi đi khắp các nơi. 

truy nguyên dg. Tìm đến tận nguồn gốc, nguyên 
nhân của sự việc. Truy nguyên ra thì anh йу 
không có lôi. 

truy nhận dg. Công nhận một danh hiệu nào đó 
cho người đã chết. 

truy nhập åg. х. thám nhập. 

truy phong dg. Ban chức tước cho người đã chết, 
thời phong kiển. 

truy quét dg. Truy lùng nhằm tiêu diệt sạch trên 
một phạm vi rộng, Truy quét thổ phi. 

truy tặng dg. (trtr.). Tặng thưởng cho người đã 
chết. Truy tặng danh hiệu anh hùng. Truy tặng 
huận chương. 

truy tẩm x. truy tim. р 

truy thu dg. Thu hoặc thu thêm khoản tién іё ra 
đã phải nộp trước đó. 

truy tim dg. сп. тиу tâm. Dò xét tìm cho ra. 
Truy tìm tung tích, Truy tìm hung thủ. 

truy tố dg. Đưa người coi là phạm tội ra toà để 
xét xử. B; truy tố về tội lừa đảo. 

truy vấn dg. (id.). Truy hỏi. 

truy xét dg. Tìm hiểu, xét hỏi để tim cho ra. 
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Truy xét, bắt được kẻ phạm pháp. 

truy xuất ág. Lấy thông tin cần thiết tù máy chủ 
thông qua máy tính cá nhàn. Truy xuất thông tin 
từ mạng Internet. 

truy. lạc dg. (hoặc t.). Sa ngä vào lối sóng ăn 
chơi thấp hèn, xấu ха, Sống truy lạc. Đi vào con 
đườngdruy lạc. Làm truy lạc thanh niên. 

truy thai dg. Có hiện tượng đe dos bị sẩy thai. 
Ngã truy thai. 

truy tim mạch dg. (Tình trạng) suy sụp hệ tuần 
hoàn, tím đập nhanh, khả năng đưa máu đến 
các bộ phận cơ thể kém, mạch nhanh, yếu, rời 
tạc. Hién tượng truy tim mạch. Hội chứng truy 
tim mạch, 

truyền dg. 1 Để lại cái mình đang nắm giữ cho 
người khác, thưởng thuộc thể hệ sau. Thuyền kiến 
thức cho học sinh. Thuyền nghề. Vua truyền ngôi 
cho con. Cha truyền con nối*. 2 (Hiện tượng vật 
1) đưa dẫn từ nơi này đến nơi khác. Nhiệt truyền 
từ vật nóng sang vật lạnh. Thiết bị truyền động. 
3 Lan rộng ra hoặc làm lan rộng ra cho nhiều 
người, nhiễu nơi biết. C4 chuyện truyền đi khắp 
nơi, Truyền mệnh lệnh. Truyền tin. 4 Đưa vào 
trong cơ thể người khác. Truyền máu cho bệnh 
nhân. Muỗi truyền ví trùng sốt rét. 5 (cũ). Ra 
lệnh. Lệnh vua truyền xuống. Quan truyên lính 
gọi li trưởng vào hầu. 

truyền bá đg. Phổ biển rộng rãi cho nhiều người, 
nhiều nơi. Truyón bá kiến thức khoa học. 
truyền bảo dg. (củ). Ra lệnh, chỉ bảo. 

truyền сат dg. Làm cho người nghe, xem, đọc 
thấy rung động trong lòng, có những cảm xúc 
mạnh më, Bái tho có sức truyền cảm mạnh mẽ. 
Giọng đọc truyền cảm. 

truyền dẫn åg. Truyền thông tin từ điểm này 
đến điểm khác hoặc ngược lại bằng các công 
nghệ khác nhau như đây, cáp, vệ tính, vô 
tuyến, v.v. 

truyển đạo dg. (kng.). Truyền giáo. 

truyền đạt dg. Làm cho người khác nắm được 
để chấp hành (nghị quyết, chỉ thị, v.v. của cấp 
trên). Truyền đạt nghị quyết. 

truyền đơn d. Tờ giấy nhỏ có nội dung tuyên 
truyền đấu tranh chính trị, dùng để phân phát 
tộng rãi. Truyền đơn chống båt lính. Rdi 
truyền đơn. ` 

тиуёп giáo ág. Truyền bá tôn giáo (thưởng nói 
về Kitô giáo). Nhà truyền giáo. 

tuyến hình dg. Truyền hình ảnh, thường đồng 
hời có cả âm thanh, đi xa bằng radio hoặc bằng 
lường dây. Truyền hình tại chỗ trận bỏng dd. 


truyền thuyết 


Vô tuyến truyền hình*, Đài truyền hinh*, 
truyền khẩu dg. сп. tuyên miệng. (thường 
dùng sau dg., d.). Truyền lại bằng lời, không 
có văn bản viết, từ người này sang người khác, 
từ đời này sang đời khác. Văn hoc truyền kháu. 
Day truyền khẩu. Bài vè được phố biến bằng 
truyền khẩu. 

truyền ki cv. muyền kù. t. (củ). Có tính chất 
những chuyện kì lạ, được lưu truyền lại. S; tich 
truyền ki. Chuyện truyền lì về thành Cổ Loa. 
truyền kiếp t. Rất lâu đời, tựa như truyền lại từ 
kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi vẫn còn (chỉ 
nói về cái không hay). Aó; thù truyền ёр. Nợ 
truyền kiếp. 

truyền kỳ x. truyền ki. 

truyền miệng åg. x. truyền khđu. 

truyền nhiễm đg. Lây (nói khái quát). Bệnh 
truyền nhiễm. Một thói xấu dễ truyền nhiễm (b.). 
truyn tải dg. Truyền đi qua phương tiện nào 
đó (nói khái quát). Mang truyền tái thông tin 
điện tử. Truyền tải dù liệu không cán dây dẫn. 
Khả năng truyền tdi tư tưởng thông qua hình 
Tượng, 

truyễn thanh ág. Truyền âm thanh đi xa bằng 
radio (vô tuyển truyền thanh) hoặc bằng đường 
dây. Truyền thanh buổi lễ tại chỗ. Loa truyền 
thanh. : 

truyền thần dg. Vẽ chân dung người nhự lột 
được tỉnh thần của người ta. V2 truyền thân. Ảnh 
truyền thân, 

truyền thông dg. Truyền dữ liệu giữa các đơn 
vi chức năng, được thực hiện theo tập hợp các 
quy tắc quản lí việc truyền dữ liệu và sự phối 
hợp trao đổi. Phương tiện truyền thông. 

truyền thống I d. Thói quen hình thành đã lậu 
đời trong lối sống và nếp nghĩ, được truyền lại 
từ thế hệ này sang thể hệ khác. 7ruyền thống 
đoàn kết chống ngoại xâm của dân tậc Việt 
Nam. Kế tục và phát huy những truyền thống 
tất дер, 

H t. Có tính chất truyên thống, được truyền lại 
từ các đời trước. Nghề thủ công truyền thống 
của làng. 

truyền thự dg. Truyền lại tri thức, kinh nghiệm 
cho người nảo đó. Truyền thụ kiến thức cho học 
sinh. Truyền thụ nghề nghiệp cho thợ trẻ. 
truyền thưyết d. Truyện дап gian truyền miệng 
về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch 
sử, thường mang nhiều yếu tố thắn ki. Truyền 
thuyết về nguồn gốc dân tóc. Truyền thuyết về 
Thánh Giỏng. 





truyën tung 


truyển tung åg. Truyền miệng cho nhau 
rộng rãi và ca ngợi. Bài tho hay được truyền 
tụng. Người đời truyền tụng công đức của 
bậc anh hùng. 

truyện d. 1 Tác phẩm văn học miêu tả tỉnh cách 
nhân vật và diễn biến của sự kiện thông qua lời 
kế của nhà văn. Truyện dài*, Truyện cổ tích", 
2 (thường dùng đi đôi với kinh). Sách giải thích 
kinh nghĩa do các nhà triết học của Trung Quốc 
thời cổ viết. ¬ 
truyện cổ d. Sáng tác văn học thuộc loại tự sự, 
có từ thời cổ, 

truyện cô tích d. Truyện cổ dân gian phản ánh 
cuộc đấu tranh trong xã hội, thể hiện tình сат, 
đạo đức, mơ ước của nhân dân, về hình thic 
thường mang nhiều yếu tố thần kì, tượng trưng 
và ước lệ, Truyện “Tấm Cám ” là một tuyện 
cổ tích. 

truyện cười d. Chuyện kể dân gian dùng hình 
thức gây cười để giải trí, hoặc để phẽ phán 
nhẹ nhảng. 

truyện dài d. Truyện bằng văn xuôi, có dung 
lượng lớn, số trang nhiễu, miêu tả hảng loạt sự 
kiện, nhân vật với sự phát triến phức tạp trong 
một phạm vi thời gian và không gian tương đối 
rộng lớn. 

truyện kí cv. truyện ký а. Truyện phi lại đời 
sống và sự nghiệp của một người có tiếng tăm 
trong lịch sử, trong xã hội. 

truyện ngắn d. Truyện bằng văn xuôi, có dụng 
lượng nhỏ, số trang ít, miêu tả một khía cạnh 
tính cách, một måu trong cuộc đời của nhân vật. 
truyện nóm d. Truyện dài viết bằng chữ Nom, 
thưởng theo thể thơ lục bát, 

truyện phim d. Truyện viết để đựng thành phim. 
truyện thơ d. Truyện viết bằng thơ, 

truyện tranh d. Truyện kể bằng tranh, thường 
có thêm lời, thường dùng cho thiếu nhi. 

truyện vừa d. Truyện bằng уап xuôi, có dung 
lượng vừa phải, thường phản ánh một số sự kiện 
xã hội và tính cách nhân vật diễn biến trong một 
phạm vi không rộng lắm. 

trừ dg. 1 Bót đi một phần khỏi tổng số. 5 #ử 3 
còn 2. Cho tạm ứng rồi trừ dân vào lương. 2 Đề 
riêng ra, không ké, không tính đến trong đó, Tát 
cả phải có mặt, trừ người бт. Cửa hàng mở cửa 
cd chủ nhật, chỉ trừ ngày lễ. 3 Làm cho mất đi, 
không còn tồn tại để gây hại được nữa. Thuóc 
trừ sâu *. Trừ hậu hoạ. 4 (kng.; kết hợp hạn chê). 
(Lấy cái khác nào đỏ) thay cho. Ăn khoai trir 
cơm. Lấy đồ đạc trừ nợ: 
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trừ bi dg. Tính trừ bớt đi trọng lượng của bao 
Ы. Mưởi cân chưa trừ bì, Chuyện nó kế, phải trừ 
bi đi (b.; kng.; trừ bớt đi những điều thêm thát). 
trừ bị t. (kết hợp hạn chế). Dành sẵn để khi cán 
là có ngay. Quán trừ bị, 

trừ bỏ dg. Làm cho mết hẳn đi, cho không còn 
tồn tại để gây tác động xấu được nữa (nói khái 
quát). Trừ bd thỏi hư tật xấu. 

trừ bữa dg. (Ăn thức gi đỏ) thay cho bữa cơm 
hằng ngày. Luộc khoai дп trừ bữa. 

trừ diệt åg. (id.). Như digt тй. 

trừ gian ág. Diệt trù ké gian. Cóng tác phòng 
gian và trừ gian. 

trừ hao ág. Trừ trước đi phần có thé bị hao hụt. 
Сап абі ra chút it để trừ hao. Tỉnh trie hao. Nghe 
anh ta nói thì phải trừ hao đến một nửa (b.; kng.). 
trừ khử đg. Diệt trừ để loại bỏ hẳn đi. 

trừ phi k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là một giả 
thiết mà chỉ trong trường hợp dó điểu được nói 
đến mới không còn là đúng nữa. Tuần sau sẽ lên 
đường, trừ phi trời mưa bão, Trừ phi có thiên 
tai, năm nay chắc chẩn được mùa. Bệnh không 
qua khói được; trừ phi có thuốc tiên. 

trừ tà dg. Diệt trừ tà ma. 

trừ tịch x. đâm trừ tịch. 

trữ ág. Cất, chứa vào một chỗ để dành sẵn cho 
lúc cần. Bể ữ nước. Trữ đồ ăn khó phòng lúc 
nhớ. Nuôi tằm trữ dâu, nuôi trâu trữ cd (tng,). 
trữ Кіт d. Vàng dự trữ tại ngân hàng phát hành 
để bảo đảm cho tiền tệ được ón định và làm quỹ 
dự trữ cho thanh toán quốc tế. Quỹ trữ kim. 

trữ lượng d. Lượng khoáng sản hoặc nói chung 
những gi có ích trong thiên nhiên mà còn chưa 
khai thác, dự tỉnh có trong một vùng. Trữ long 
của mỏ than. Trữ lượng gỗ của khu rừng. 

trữ tỉnh t. Có nội dung phản ánh hiện thực bằng 
cách biểu hiện những ở nghĩ, xúc cảm, tâm trạng 
riêng của con người, kể cả bắn thân người nghệ 
sĩ, trước cuộc sống. Thoyrữ tình. Một tác phẩm 
giàu chất trừ tình. 

trý danh t. 1 Rất nổi tiếng, ai cũng biết. Nhà 
điều khắc tri danh. Một tắc phẩm tri danh. Câu 
nói trứ danh. 2 (kng.). Tuyệt, tuyệt vời. Trông 
trừ danh đấy chứ. Trt danh hết chỗ nói. 

trú tác (cù). x. rước tde. 

{гү а. (ph.). Đồng tiền, chữ. Không còn lấy 
một trự. 

trưa I d. Khoảng thời gian giữa ban ngày, vào 
lúc mặt trời lên cao nhất. ¡2 giờ ưa. Bữa ди 
тга, Nghỉ trưa. | 

H t, Muộn so với giờ giấc buổi sáng. Ngu đậy 
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trưa. Di chợ kéo trưa. 

trưa trật t. (kng.). Trưa lắm, muộn lắm so với 
giờ giấc buổi sáng. Trwa trật rồi mà chua dậy, 
Trời đã trưa trật. 

trực; dg. Có mặt thưởng xuyên tại nơi và trong 
thời gian quy định để giải quyết những việc có 
thể xảy ra. Đến phiên bác sĩ A trực. Trực bên 
người bệnh. Ngôi trực tống đài điện thoại. 
trực; p. (ph.). Chot. Trực nhớ. Trực nhìn lên. 
trực ban I dg. Trực theo phiên làm việc để bảo 
đảm công tác liên tục. Làm nhiệm vụ trực Бап. 
Cán bộ trực ban. 
H d. Người làm nhiệm vụ trực ban. Đưa khách 
vào gặp trực ban. 

trực cảm dg. (và d.). Nhận thức trực tiếp bằng 
cảm giác. 

trực chỉ dg. (¡d.). Hướng thẳng tới, nhằm thẳng 
hướng. Trực chỉ phương đông mà tiến. 

trực chiến dg. Thường trực ở vị trí chiến đấu để 
sẵn sàng chiến đấu. Dân quán trực chiến. Ngày 
đêm trực chiến trên mâm pháo. 

trực diện t. Có tính chất trực tiếp, mặt đối mặt. 
Đấu tranh trực điện. 

trực giác d. (hoặc đg.). Nhận thức trục tiếp, 
không phải bằng suy luận của lí trí. Hiểu bằng 
trực giác. : 

trực giác luận d. x. chú nghĩa trực giác. 

trực giao dg. Vuông góc với nhau. Hai đường 
thẳng trực giao. 

trực hệ d. Quan hệ họ hàng theo hệ thống dọc, 
trong đó người nảy sinh ra người kia kế tiếp nhau, 
gồm ông, cha, con, cháu, v.v. 

trực khuẩn d. x. trực trừng. 

trực nhật E dg. Làm nhiệm vụ theo абі, đôn đốc 
việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh, 
v.v. của cơ quan, trường, lớp, v.v. trong một 
ngày. Phân công trực nhật. Tổ trực nhật. 

па. Người trực nhật, Làm tực nhật. 

trực quan åg. 1 (сӣ). Như гис giác. Giai đoạn 
trực quan của nhận thức. 2 (Phương pháp giảng 
day) dùng những vật cụ thể hay ngôn ngữ cử 
chỉ làm cho học sinh có được hinh ảnh cụ thể 
về những điều được học. Phương pháp gido duc 
trực quan. 

trực tâm d. Giao điểm của ba đường cao trong 
một tam giác. 

trực thăng d. (kng.). Máy bay trực thăng (nói 
tắt). Chuyên chở bằng trực thăng. 

trực thăng vận dg, Cơ động lực lượng bằng 
máy bay trực thăng. 

trực thu x. thuế trực thu. 


trưng tập 


trực thuộc dg. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của 
một cấp nào đó. Thành phố trực thuộc tung 


wong. 
trực tiếp t. Có quan hệ thẳng với đổi tượng tiếp 
xúc, không qua khâu trung gian; trái với giản 
tiếp. Nói chuyện trực tiếp với nhau. Công nhân 
trực tiếp sản xuất. Sự chỉ đạo trực tiếp. 

trực tính t. Có tính hay nói thẳng, không để 
bụng. Người trực tính. 

trực tràng d. Đoạn cuối ruột già, gån như thẳng, 
ngay trước hậu môn, 

trực trùng d. Уі trùng hình que thẳng. Trực 
trừng kiết lj. 

trưng; dg. Để ở vị trí dë thấy nhất, sao cho càng 
nhiều người nhìn thấy rõ cảng tốt, ?rưng cờ và 
khẩu hiệu. Trưng mat hàng mới để quảng cáo. 
trưng; dg. (cù). 1 Trưng khẩn (nói tắt). Trưng 
đất lập đồn điển. 2 Trưng thấu (nói 0). Trưng 
thuế chợ. 

trưng bày dg. cn. chumg bày, Bày ở nơi trang 
trọng cho công chúng xem để tuyên truyền, giới 
thiệu. Trung bày các hiện vật khảo сб. Phòng 
tưng bảy tranh. z 
trưng binh dg. Triệu tập những người dân đến 
tuổi vào lính, dưới chế độ phong kiến ` 
trưng cu dg. Hỏi ý kiến của số đông người . 
một cách có tổ chức. Trinh bày bản dự thảo để 
trưng câu ý kiển. 

trưng cẩu dân ý сп. trưng cầu ý dân Hỏi ý 
kiến nhân đân bằng tổ chức bỏ phiếu, để nhận 
dân trực tiếp quyết định về một vấn dé quan trọng 
của đất nước, 

trưng dụng dg. (Cơ quan nhà nước) tạm lấy đi 
(vật hoặc người thuộc quyển sở hữu hay quyền 
quản lí của tư nhân, tập thể hay cơ quan, xí 
nghiệp cấp dưới) để sử dụng trong một thởi gian 
vào một công việc nào đó, do yêu cầu đặc biệt. 
Trưng dụng ôtô và lái xe vào việc chống bão lut, 
Uy ban nhân dân tính trưng dụng một số cản bộ 
đi làm Công tác đặc biệt, 

trưng khẩn dg. Nhận đất hoang không có chủ 
để khai khẩn theo pháp luật, dưới thời phong 
kiến, thực dân. 

trưng mua dg. (Cơ quan nhà nước) buộc tư 
nhân phải bán cho nhà nước theo giá quy định. 
Trưng mua ruộng đất của địa chủ. Trưng mua 
lương thực, 

trưng tập dg. (Cơ quan nhà nước) buộc một 
người nảo đó phải làm việc vho nhà nước 
trong một thời gian. Trung tap bác sĩ phục 
vụ quân đội. 





trưng thầu 


trưng thầu dg. Nhận thầu với cơ quan nhà nước 
để kinh doanh, 

trưng thu đg. (Cơ quan nhà nước) buộc tự nhân 
hoặc tập thể phải giao tài sản thuộc quyển sở 
hữu của mình cho nhà nước. 

trừng dg. Më to mắt và tập trung nhìn tháng 
vào, thường để biểu lộ sự bực tức hoặc ý hăm 
doa. Trừng mắt đe con. Trừng mắt ra hiệu. 
trừng giới х. nhà trừng giới. 

trừng phạt dg. Dùng hình phạt trị kẻ có tội, 
Trừng phạt kë cổ tình vị phạm pháp luật. Đón 
trừng phạt. 

trừng trị dg. Dùng hình phạt địch đáng trị ké có 
tội lớn, Trừng trị kẻ chủ muu. Hành động kẻ cướp 
bị trừng trị đích đúng. 

trừng trộ dg. Trừng mắt tỏ thái độ (nói khái 
quát). Bọn lĩnh trừng trå, quát thảo âm ï. 
trừng trừng t. (thường đùng phụ cho dg.). Từ 
801 tả lối nhìn thắng và lâu không chớp mắt, 
thưởng biểu lộ sự ngạc nhiên hoặc căm giận. 
Nhìn trừng trừng. Маг mở trừng trừng. 

trứng d. t Khối hình bảu đục hoặc hình cầu do 
một số động vật cái đẻ ra, sau cỏ thể nở thành 
con. Trứng chim. Trứng tầm. Cá dë trứng. Gà 
dp trứng. 2 Trừng gà hoặc trứng vịt (nỏi tắt). 
Mua một chục trứng, Món trừng rán. 3 (chm,). 
Tế bảo sinh dục cái. Buông trứng, Rung trứng, 
Trứng đã thu tinh, 

trứng cá d. Nốt nhỏ trông tựa trứng cá, thường 
thấy trên da mặt người đang tuổi đậy thị, 

trứng chọi với đá Ví trường hợp đối chọi không 
cân sức với một lực lượng mạnh hơn gấp bội, 
chắc chắn bị thất bại. 

trứng cuốc (Chuối) chin tới mức vỏ chuyển 
Sang mâu vàng såm và lốm đốm chấm nâu, trông 
tựa như màu vỏ trứng chim cuốc. Chuối tiêu 
trứng сибс. 

trứng để đầu đẳng (thường nói như ưng để 
đâu đẳng). Ví tình thế tất hiểm nghèo, sự mất 
còn bị đe doa từng giờ từng phút, 

trứng gà trứng vịt (ng.). Ví tỉnh trạng suýt 
soát bằng nhau, không hơn kém nhau bao nhiên. 
Bây trẻ nhỏ lên năm, lên bảy, trứng gà trứng vịt. 
trứng khôn hơn гап (kng.). Nhw trứng (mà dòi) 
khôn hơn vịt. 

trứng lộn а. Trứng vịt, trúng gà đã ấp đở, bắt 
đầu thành hình con, dùng để làm món ăn. 
Trứng vịt lộn. 

trứng (mà đòi) khôn hơn vịt (kng.). Vi trường 
hợp con cái, nói chung người ít tuổi, mà lại 
muốn tó ra khôn hơn cha mẹ, hơn người lớn 
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tuổi (thường dùng để chê bai). 
trứng nước (vch.). (Trẻ con) ở thời ki mới sinh 
ra chưa được bao lâu, đang còn non nớt, thợ đại, 
cần được chám chút, git gìn. Day bảo con từ khi 
còn trứng nước. 
trứng sáo d. Tả màu xanh nhạt, trông tựa nhu 
màu vỏ trứng chim sáo (thường nói về vải, lụa). 
Vải xanh trứng sáo. 
trước I d. 1 Ра những vị trí mà mắt nhìn thẳng 
có thể thấy được. Nhin trước ngỏ sau. Đằng 
trước. Trước mặt, sau lưng đều có người. Thẳng 
tới trước. 2 Phía không bị sự vật xác định nảo đó 
che khuất, hoặc ở mặt chính của sự vật, thưởng 
bày ra cho người ta thấy. Ản/ chụp đứng trước 
cây cổ thụ. Xe đỗ ngay trước nhà. Di cổng trước. 
3 Рша tương đối gần vị trí lấy làm mốc hơn, tinh 
từ vị trí mốc dó trở lại. Ngôi ở hàng ghế trước, 
gần sân khấu. 4 Khoảng của những thời điểm đã 
đến rồi, khi thởi điểm lấy làm mốc nảo đó còn 
chưa đến. Рі kip rước khi trời mua, Không chờ, 
йп cơm trước, Được bảo cho biết trước vài ngày. 
Hôm trước. Từ trước đến nay, 
П k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là thực tế, tỉnh 
hình tác động trực tiếp, làm cho có thái độ, hoạt 
động, sự phản ứng được nói đến. Trước cảnh đó, 
ai cũng thương tâm. Trước bằng chứng không 
thể chối cãi, nó phải nhận. Trước nguy hiểm, 
vẫn bình nh. Đứng trước tình hình. 
trước bạ dg. (thưởng dùng sau d., trong một số 
tổ hợp). Đăng kí quyền sở hữu đối với một số 
loại tài sản theo quy định của pháp luật. Sở trước 
bạ. Thuế trước bạ". 
trước hốt d. Trước tất cả những cái khác, уі quan 
trọng hơn cả. Trude hết, phải xác định mục đích 
của công việc. 
trước kla d. Khoảng thời gian nói trong quá khi, 
đối lập với ngày nay, sau này. Trước kia khác, 
ngày nay khác. 
trước mát d. Hiện nay và trong thời gian ngắn 
sắp tới. Nhiệm vụ trước mắt ` Trước mát, vấn dë 
dó chưa đặt ra. 
trước nay d. Từ trước kia cho đến bây ріб, 
Chuyện trước nay chưa từng cỏ. 
trước nhất d. (đ.). Như rước hết. 
trước sau d. 1 (id.). Cả phía trước, cả phía sau; 
р các phía. Nhìn trước sau chẳng thấy ai. 
2 (cü; vch.). Cả về trước, cả về Sau; đầu đuôi, 
cặn kẽ. Hỏi chuyện trước sau. 3 Trước cùng như 
sau, lúc nào cùng thế, 7rước sau giữ vững lời 
nguyễn. 4 Không trước thì sau, dù trước dù san, 
Trước sau cũng phải làm. 
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trước sau như một Trước cũng như sau, trong 
hoàn cảnh nào cũng không thay lòng đổi đạ. 
trước tác I dg. (cũ). Viết thành tác phẩm. 

II d. (trtr,). Tác phẩm viết. Mót rước tác có giá 
trị lịch sử. 

trước thuật dg. (cũ). Viết sách (nói khái quát), 
Công việc trước thuật, dịch thuật. 

trước tiên d. Trước tất cả những người khác, 
việc khác; đầu tiên. Người về đích trước tiên. Việc 
trước tiên cán phải làm. 

trườn dg. Nằm sấp áp sát mật đất, dùng sức đấy 
thân mình về phía trước. Сол rån trườn ra khỏi 
hang. Tân binh tập bò, tập trườn. 

trương; (ph.). х. trang,. 

trương; dg. сп. chương. Ó trạng thái căng phình 
lên vì hút nhiều nước. Cơm trương. Chết trương, 
Trương phënh phênh. 

trương; dg. 1 (cü). Giương. Truong Бийт ra 
khơi. Trương cung. Trương mắt nhìn. 2 Giương 
cao, căng rộng ra để cho mọi người nhìn thấy. 
Đoàn tudn hành trương cờ và biếu ngữ. 
trương mục d. Mục ghi số tiền gửi của một 
người và sự thu chí của người đó tại ngân hàng. 
Mó trương mục trong ngân hàng. 

trương tuần d. Người điểu khiển tuần đình ở 
thôn xã thởi phong kiến, thực dân. 

trường; d. 1 (dùng trước dg., hạn chế trong một 
số tổ hop). Khoảng đất rộng và bằng phẳng, 
chuyên dùng làm nơi tiến hành một loại hoạt 
động nhất định có đông người tham gia, thường 
lả thi đấu hay luyện tập. Trưởng đua*. Trường 
bắn*. 2 (dùng trước một số d.). Nơi diễn ra các 
hoạt động chính trị, xã hội, v.v. s6i nổi, Trưởng 
ngôn luận. Trường danh lợi, Có uy tin trên 
trường quốc të. 3 (chm). Khoảng không gian 
trong đó một đại lượng nảo đó có một trị số xác 
định tại mọi điểm. Trường vận tốc. Trường nhiệt 
độ. 4 (chm.). Dạng vật chất tón tại trong một 
khoảng không gian mà vật nào trong đó cùng 
chịu tác dụng của một lực. Trường hấp dẫn. 
Trường điện từ. 5 (chm.). VỊ trí được dành riêng 
trong máy tính để lưu giữ các phần tử dù liệu 
đặc biệt trên thiết bị nhớ ngoải hay bộ nhớ trong. 
trường; d. Như truong học (nhưng thường dùng 
với nghĩa cụ thể). Học sinh đến trường. Dưới 
mái trưởng. Trường đại học. 

trường; t.  (id.). Có bé dải đo được bao nhiêu 
đó (thường nói về gỗ). Khúc gỗ trưởng 5 thước, 
khoát 1 thước. 2 (kết hợp hạn chế), Dài. 
Giống lợn mình trường. Giọng hát rất trường, 
3 (Khoảng không gian, thời gian) có cảm giác 


trường phái 


rất dài, rất lâu. Đường trường”. Райт trường". 
Mấy chục năm trường. Canh trường. 

trường bách nghệ d. Trường đào tạo nhân viên 
kĩ thuật sơ cấp thời thực dân Pháp, 

trường bay d. (cũ). Sân bay. 

trường bắn d. 1 Khu vực địa hình có thiết bị 
cần thiết chuyên đùng để bán đạn thật. 2 Nơi 
bắn những người bị án tử hình. 

trường ca d. Tác phẩm dài bằng thơ, có nội dung 
у nghĩa xã hội rộng lón. Bản trường ca. 
trường chỉnh йр, (vch.). (Đoàn đông người) 
làm cuộc hành trình dải lâu vì mục dich lớn, 
Vạn айт trường chinh, đánh giặc сии nước. 
Cuộc trường chỉnh. 

trường cửu t. (vch.). Lâu dài và vững bén. Sy 
nghiệp trưởng cửu. 

trường đấu d. (id.). Như 44и trường. 

trường đoản cú d. x. tir, 

trường đoạn d. Phần của tác phẩm điện ảnh có 
kết cấu tương đối hoàn chỉnh vả độc lập, thể hiện 
một vấn đề của nội dung tác phẩm. Trưởng đoạn 
cuối của bộ phim. 

trường độ d. Độ dài (thường nói về âm thanh). 
trường đời d. Xã hội, về mặt là nơi con người 
tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 
Đã từng trải trong trường đời, Kinh nghiệm 
trường đời, 

trường đua d. Nơi luyện tập và đua ngựa, xe 
đạp, môtÒ, v.v. 7rường dua ngựa. 

trường học d. 1 Nơi tiến hành giảng dạy, đảo 
tạo toản điện hay về một lĩnh vực chuyên môn 
nào đó cho học sinh, học viên. Các ường học 
chuẩn bị khai giảng. 2 Nơi тёп luyện, bội đưỡng 
con người vë mật nào đỏ. Cóng trường xây dựng 
này là tường học lớn của thanh niên, 

trường hợp d. 1 Việc xảy ra hoặc giả định xảy 
ta, nói về mặt tính chất cụ thể mỗi lån mỗi khác. 
Một trường hợp gấp gỡ bất ngờ. Đừng để xảy ra 
những trường hợp mất mái tương tự. 2 Tình hình 
cụ thể trong đỏ sự việc nói đến xảy ra hoặc giả 
định xảy ra. Trong trưởng họp có bão. Dự tiển 
mọi trường hợp. 

trường kì cv. zưởng kỳ. t. Lâu dải, suốt một 
thời gian dài. Cuộc kháng chiến trường ki, 
trưởng kỉ cv. trường ky. (cù). x, tảng ki. 
trường Кў x. trưởng kì. 

trường kỷ x. tưởng ki. 

trường ốc d. 1 Nơi thi cử thời phong kiến. 
2 (kng.). Như rường sở. 

trường phái d. Nhóm nhà khoa học hoặc văn 
nghệ sĩ có chung một khuynh hướng tư tưởng, 








trưởng quay 


một phương pháp luận hoặc phương pháp sáng 
tác (thường có một người tiêu biểu đứng đầu). 
Các trường phải triết học. Trường phải ngôn 
ngữ học Praha. Trường phải chủ nghĩa lập thë. 
trường quay d. Nơi được thiết kế theo yêu cầu 
đặc biệt để có đủ mọi tiện nghí cần thiết chuyên 
dùng cho việc diễn xuất và quay phim. 
trường qui x. rường quy. 

trường quy d. (cũ). Nội quy trường ốc. Phạm 
trường quy. 

trường sinh dg. (сӣ; kết hợp hạn chế). Sống 
lâu, sống mãi. Thuóc trường sinh. 

Nướng sinh bất tử Sống mãi không bao giờ 
chết 

trường sính học d. Trường năng lượng tồn tại 
trong mỗi cơ thể sống, toả ra thành lớp sóng điện 
bao trùm quanh cơ thể, có khả năng ảnh hưởng 
đến các thực thể sống khác khi tiếp xúc. Chữa 
bệnh bằng phương pháp trường sinh học, Trường 
sinh học của lá cây. 

trường sở d. Trụ sở của một trường học. Xây 
dựng tưởng sở. Trường sở khang trang. 
trường thành а. Bức thành dài và упр chắc. 
trường thi d. (cũ). Như ưởng óc (ng. 1). 
trường thiên t. (14.). (Tác phẩm văn học) dài, 
gồm nhiều chương, nhiều tập hoặc có số lượng 
câu thơ không hạn chế. Tiêu :huyết trường thiên. 
Bài thơ trường thiên. 

trường thọ dg. (trtr.). Thọ lâu, sống lâu. Xin 
chúc cụ trường thọ. 

trường tồn dg. (vch.; trtr.). Tôn tại lâu dài, mãi 
mãi. Giữ cho đất nước trường tón. 

trường vốn t. Có nhiều vốn để làm ăn lâu dài. 
trưởng 1 d. Người đứng đầu một đơn vị, tố chức. 
Cấp trưởng. Trưởng tiếu ban văn nghệ. 

H t. (Con trai hoặc anh) được coi là đứng đâu 
trong gia đình (theo quan niệm cũ, thường là 
người con trai cá của vợ cả). Để lại phần lớn 
gia tài cho соп trưởng. Anh trưởng. Chị dâu 
trưởng (vợ của người anh trưởng). 

IH Yếu tố ghép trước hoặc ghép sau để cấu tạo 
danh tử, có nghĩa “người cấp trưởng”. Trưởng 
phòng”. Trưởng ban. Hội trưởng". Đại đội 
trưởng". Kế loản trưởng". 

trưởng đoàn ngoại giao d. Người đứng đầu 
đoàn ngoại giao, là người giữ chức vụ lâu nhất 
ở nước sở tại trong số những người đứng đầu 
các sứ quán. 

trưởng giả 1 d. Người xuất thân bình dân nhở 
buôn bán, kinh doanh mà giàu cỏ, trong xã hội 
cũ. Trung giả học làm sang. 
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H t. (id.). (thường dùng phụ sau d.). Giàu сб và 
chỉ thiên vë hưởng thụ. Lối sống trưởng gid. 
trưởng lão d. 1 (id.). Người đàn ông cao tuổi 
có uy tín trong làng thời phong kiến, 2 Người 
đàn ông đã có một quá trình tu lâu năm theo 
đạo Phật, thời phong kiến. 

trưởng nam d. (trtr.). Con trai đầu lòng đã 
lớn tuổi, 

trưởng nữ d. (trtr.). Con gái đâu lòng đã lớn 
tuổi, Làm lễ thành hôn cho trướng пй. 

trưởng phòng d. Người đứng đầu điều khiển 
công việc một phòng, 

trưởng thành dg. 1 (Người, sinh vật) phải triển 
đến mức hoàn chỉnh, ду đủ vë mọi mặt. Con 
cải đã đến tuổi trưởng thành. Cây Ша đang độ 
trưởng thành. 2 Trở nên lớn mạnh, vững vàng, 
qua quá trinh thử thách rèn luyện. Tiếu đội du 
kích đã trưởng thành trong chiến đấu. 

trưởng thôn d. Người đứng đầu phụ trách một 
thôn về mật hành chinh. 

trưởng tỉ cv. tưởng ty. d. (cũ). Người đứng đầu 
lãnh đạo một ti; giám đốc sở. Trưởng ti giáo dục. 
trưởng tộc (id.). x. tộc trưởng. 

trưởng tràng d. Người đứng đầu một nhóm học 
trò cùng học một thầy, thời phong kiến. 

trưởng ty x. tung ti. 

trướng; d. 1 Bức lụa, vải, trên có thêu chữ hoặc 
hình, dùng làm lễ vật, tặng phẩm. Di phúng một 
bức trưởng. Bức trướng mừng (họ. 1 Bức màn 
che có hinh thêu, thời xưa thường dùng. Татр 
rủ màn che. 

trướng; t. (Bung) ở trạng thái сапр phình, đầy 
її, gây cảm giác khó chịu. Bung trướng lên. Đây 
bụng trưởng hơi. 

trượng; d. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). 
Gậy bằng gỗ, thời trước dùng để đánh người bị 
xử phạt. Đảnh một trăm truong. Phạt trượng 
(phạt đánh bằng trượng). 

trượng; d, 1 Đơn vị đo độ dài, bằng mười thước 
Trung Quốc cổ (tức 3,33 mét), Thành dài nghìn 
trượng. Cao muôn trượng (rất cao). 2 (id.). Đơn 
vị cũ đo độ đài, bằng bốn thước mộc (tức lả 
bằng 1,70 mét). 

trượnga (ph.; cũ). x. ong (ng. D. 


. trugng phu d. 1 Người dàn ông có khí phách, 


theo quan niệm của xã hội phong kiến, Đẩng 
trượng phu. 2 (cũ; vch.; id.). Từ người vợ dùng 
để gọi chồng. 

trượt I åg. Di chuyển liên tục trên một mặt phẳng 
trơn hoặc dọc theo vật gì theo đà được tạo ra bởi 
một chuyển động mạnh đột ngột ban đầu. Đường 





trơn nhu më, cứ trượt chân là ngã Trượt nhanh 
xướng đốc. Trượt băng*. Trượt dài trên соп 
đường 161 lỗi (b.). 

H t. (hoặc đg.). 1 Không trúng vào chỗ nhằm 
tới. Bắn trượt dich. Con hổ về trượt môi, Trượt 
mát rồi. 2 (kng,). (Thi cử) hỏng, không đỗ. Thi 
trượt. Bị đánh trượt. 

trượt bằng dg. Trượt trên bãng bằng một loại 
Biày riéng (một môn thể thao). 

trượt giá d. 1 Hiện tượng đồng tiền bị mất giá 
do lạm phát. И? mượt giá nén tiên lương thực tế 
giám. 2 Tỉ lệ lạm phát (tăng giá) trong một thời 
ki nhất định, 

trượt tuyết dg. Trượt trên tuyết bằng hai thanh 
gỗ và hai сау gậy chống (một môn thể thao), 
trừu tượng t. 1 (Thuộc tỉnh, quan hệ) được tách 
ra, trong tự duy của con người, khỏi các thuộc 
tỉnh, các quan hệ khác của sự vật; trái với cụ thë, 
“Màu trắng”, “hình tròn”, “số”, “lượng ”, 
“nhân quả” đều là những khải niệm trinu lượng. 
2 Khó hiểu, khó hinh dung vi không có Eì cụ thể 
сё, Không có chân lí trừu tượng, chân lí bao giờ 
cũng cụ thë 

trừu tượng hoá dg. Tách ra trong tư duy một 
thuộc tính, một quan hệ nảo đó khỏi những thuộc 
tính, những quan hệ khác của sự vật, để nhận 
thức một cách sâu sắc hơn. Những khái niệm nhu 
“vật chất”, “năng lượng”, “vận động” đều là 
kết quả của sự trừu tượng hoá khoa học. 

TS 1 Tiến sĩ, viết tắt. 2 Tư sản, viết tắt. 

TT§ Tiểu tư sản, viết tắt, 

tu, dg. Sống theo những quy định chặt chè nhằm 
sửa mình theo đúng giáo lí của một tôn giáo nào 
đó. Tu đạo Phát. Cắt tóc đi tu. Tu tại gia. 

tus dg. (kng.). Uống nhiều liền một mạch bằng 
cách ngậm trực tiếp vào miệng chai hay vòi ấm 
та hút. Ти nước сте ис. Ти một hơi hết chai bia. 
tư; dg. (và t.). Từ gợi tả tiếng khóc to bật ra và 
kéo dài từng hồi. Khóc t tu. 

tu bổ dg. Sửa chữa và làm thêm ít nhiều cho tốt, 
cho hoàn chỉnh hơn. Tu bổ lại nhà cửa. Bdo vệ 
và tu bổ đê điều, 

tu chí dg. Có y thức tự sửa mình cho tốt hơn. Ти 
chỉ làm ăn. 

tu chỉnh dg. Sửa sang lại cho tốt hơn. Ты chinh 
cdu cống. Tu chính giáo trình trước khí диа in. 
tu chính dg. (сӣ; id.). Sửa lại cho dung. 

tu dưỡng dg. Rèn luyện, trau dồi để папр cao 
phẩm chất. Tu duong đạo đức. 

tu hành đg. Rời bô cuộc sống đời thưởng để tu 
theo một tôn giáo nào đó. Nhà tu hành, 


`. ач 
ќи hú d. Chim lớn hơn sáo, lông màu đen, hoặc 
đen nhạt có điểm nhiều chẩm trắng, thường đẻ 
trứng vào tổ sáo збо hay ác là và kêu vào đầu 
mùa hè. Tu hú gọi hè. 
tu huýt d. (ph.). Còi nhỏ, dùng làm đồ chơi. 
tư Кіп dg, Tu Кио giáo ở một nơi riêng biệt, 
không giao thiệp với người đời, 
tu lí cv. ги ly. dg. (cũ). Sửa sang những chỗ 
hư hỏng. 
tu luyện dg. Tu hành và luyện tập công phu 
(thường chỉ nói về Đạo giáo). Đạo sĩ khế công 


„tu luyện. 


tu lý x. n l. 

tu mi d. (cũ; vch.). Mày râu. Tu mi nam ht. 

tu nghiệp dg. Trau đổi nghiệp vụ. 

tu nhân tích đức Ăn ở có nhân, làm nhiều việc 
thiên, để cải đức lại cho con cháu hay cho mình 
được hưởng phúc ở kiếp sau, theo quan niệm của 
đạo Phật. 

tu sĩ d. Người tu hành (thường nói vë Kitô giáo). 
tu sửa dg. Sửa chữa lại những chỗ bị hư hỏng. 
Tu sửa nhà cửa. Tu sửa máy móc. ⁄ 
tu tạo dg. Sửa chữa và xây dựng lại hoac хау 
dựng thêm. Ти tao nhà cửa. Ти tạo chùa chiến. 

tu thân dg. (cũ). Tu dưỡng về đạo đức, Quyết 
chí tu thân. 

tu thư t. (cũ; thường dùng phụ sau d.). Biên soạn 
sách giáo khoa, Ban tu thự. 

tu tỉnh dg. Nhận ra lỗi lâm của bản thân và tự 
sửa chữa. Anh ta đã biết tu tĩnh, chịu khó làm 
ăn, không chơi bởi nữa. 

tu từ t. Thuộc về tu từ học, có tính chất của tụ tử 
học, Những biện pháp tu từ Giá trị tu từ của 
một lối diễn đạt. 

tu tử học d. Bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu 
những thuộc tính biểu cảm của các phương tiện 
ngôn ngữ để sử dụng làm cho lời văn hay hơn, 
đẹp hơn. 

tu viện d. Nhà tu của Kitô giáo. 

tủ; Id. 1 Người phạm tội bị giam giữ. Dẫn tù vê 
trại. Tù chính trị. 2 Nơi giam giù người phạm 
tội; nhà tù. Bd met, Ra tù. 

H dg. Bị ріат giữ ở trong tù vi phạm tội. Phạt 
ba tháng tù. BỊ їй. 

HI t, (Nước) b] ú đọng lại một chỗ, không chảy 
thoát đi đâu được. Vũng nước tù. Áo tù*, 

tù; t. Không nhọn, mà hơi tròn đâu; tày. Dùng 
lâu ngày, mãi đùi bị từ. 

tü binh d. Người của lực lượng vũ trang đối 
phương bị bắt trong chiến tranh, Trao đổi tü binh. 
tù căng t. (kng.). Cảm thấy tù túng, khó chịu vì 








tü dày 


bi bó buộc ở lau một chỗ, ít được đi lại, hoạt 
động. Ngồi nhà mãi, tù cẳng không chịu được. 
tù dày dg. Giam giữ trong nhà tủ, bắt chịu mọi 
điểu khổ sở, cực nhục. СалА т dày. 

tù đẩy (ph.). x. sử dày. 

tü hàm t. 1 (id.). (Nước ao hó) ở tinh trạng bị 
đọng lâu ngày không thoát ra nơi khác được. 
Nước ao tü hãm. 2 б hoàn cảnh sống tü túng 
không có lối thoát. Cuộc sống tù hãm. 

tù mü t. Như й mù. Ánh đèn từ mù. 


tù ngồi dg. (kết hợp hạn chế). (Án tù) bị giam ` 


thật sự, phân biệt với án treo, Bi xử ba năm tù 

ngồi. 

từ nhân d. Người bị cầm tù; người tù. 

tü phạm d. (cũ). Phạm nhận, 

tù ti x. liên tù tì. 

tù tội t. Ó tù, về mặt chịu khổ cực (nói khái quát). 

Bi từ tôi trong bao nhiêu näm. 

tù treo đg. (kng.). Tù án treo. 

tù trưởng d. Người đứng đầu một bộ lạc. 

tù túng t. Ở trạng thải các hoạt động bị hạn chế 

trong một phạm vi chật hẹp, cảm thấy gò bó, 

không thoái mái. Cuộc sống tù ming, bế tắc. 

tü và, d. (kng.). Dạ dày ếch dùng làm món ăn. 

tù và; d. Dụng cụ để báo hiệu ở nông thôn thời 

trước, làm bằng sửng trâu, bò hoặc vỏ ốc, dùng 

hơi để thổi, tiếng vang xa. Tó; từ và. Hải tü và 

кис lên, 

tủ, d. Đồ đựng, thường bằng gỗ, hinh hộp để 

đứng, có ngăn và cánh cửa, dùng để cất chứa 
uån áo, sách vở, v.v, T quản do, 

tủ; d. (kng.). 1 Cái cho là có giá trị nhất, có tác 

dụng lớn, chỉ riêng minh có và biết, khi cần mới 

đưa ra để giành ưu thế. Giớ ngón ш. Giữ tủ không 

nói cho ai biết. Hát bài tú, 2 Vấn dë đoán là sẽ 

được hỏi đến khí thi cử, nên tập trung học hoặc 

dạy vào đó để chuẩn bị. Lối hoc t và day tủ. 

Trúng tủ*. Lệch tủ, 

tủ; dg. (ph.). Phủ. Tú rơm rác vào gốc cây. 

tủ chè d. Tủ dài và thấp dùng để đựng ấm chén 

và bày các đồ vật đẹp, quý. | 

tử chữa cháy d. x. hộp chữa cháy. 

tủ đá d. Tủ lạnh có khả năng tạo nhiệt độ thấp, 

chuyên dùng để làm nước đá, 

tủ đứng d. Tủ hinh chữ nhật, cao quá đầu người. 

tử lạnh d. Tủ có thiết bị làm lạnh để giữ cho 

các thử đựng bên trong (thưởng là thực phẩm) 

lâu bị hư hỏng. 

tủ lệch d. Tủ có một bên cao và một bên thấp, 

tů lí cv. tủ ly d. Tủ dài và thấp, giống như tủ 

chè, mặt trước có cửa bằng kính, dùng bảy các 
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loại cốc chén, đồ trang trí nhỏ, У,у. 

tủ sách d. 1 Tập hợp sách, báo dùng cho cá 
nhân, gia dinh hay một tập thể nhỏ. Tử sách 
gia dinh. 2 Những sách cùng một loại của 
cùng một nhà xuất bản, giới thiệu từng vấn 
để khác nhau, nhưng có thể cùng theo một 
chủ đề nhằm phục vụ một đối tượng nhất định 
(nói tổng quát). ТЫ sách thiếu nhi. 

tú sắt d. (cù). Két (đựng tin). 

tủ sấy d. Tủ có thiết bị để sấy, làm bay hơi ẩm. 
tủ tường d. Tủ lớn, gồm nhiều khối liên kết với 
nhau, kích cỡ và hình đáng các ngăn đa dạng, 
dùng để đựng đồ và bày biện trang trí, 

tú d, Tú tài (gọi tắt). Сим. 

tú hu t. Nhu té и. 

tứ lơ kho d. (kng.). Tuiokhơ. 

tú tải d. 1 Học vị của người đỗ khoa thi hương, 
đưới cử nhân. 2 Học vị của người tốt nghiệp 
trưởng trung học. 

tú u t. (kng.). Đầy, nhiều đến mức nhu chồng 
chất lên thành u, thành ngọn, không thể chứa 
thêm được nữa. Мат cỗ tú u. Bát com đây tú u. 
tụ I dg. Tập trung dán lại, đọng dần lại một nơi, 
làm cho đông thêm, nhiều thêm. Người tụ đông 
như họp chợ. Bàn chân tụ máu. Hơi nước tự lại 
thành mây. 

II d. Tụ điện (nói tắt). ; 

tụ ba dg. Tụ tập nhau lại làm những việc xấu. 
Tu bạ nhau lại chè chén, đánh bạc. 

tụ cư dg, Tập trưng sinh sống tại một khu vực. 
Sống tụ cư ở đồng bằng. Điểm tụ cư của пейт 
Thái. Е 

tụ điểm а. Điểm tập trung, tập hợp cho một hoạt 
động nào đỏ. Mót tu điểm hoạt động của bọn 
đâu cơ, buôn lậu. Triệt phá các tụ điểm xì ke, 
ma tuy, mại dâm. Những tụ điểm thương mại của 
thành phố. Tụ điểm ca nhạc. Т м điểm vui chơi 
giải trí của trẻ em. 

tụ điện d. Dụng cụ dùng để tích điện, gồm hai 
vật dẫn cách nhau bởi một môi trường cách điện. 
tụ họp đg. Cùng nhau tập hợp lại một nơi với 
mục đích nhất định. Moi người tụ họp quanh bếp 
lửa trò chuyện. 

tụ hội dg. (vch.). Từ khắp nơi về họp lại với 
nhau một chỗ. Đại biểu từ bốn phương về dà tu 
hội đông đủ. Cuộc tụ hội nhân tài. 

tụ huyết trùng d. Bệnh địch của gia súc, gây tụ 
máu, xuất huyết ở các khí quan, phủ tang. 

tụ nghĩa dg. (cü). Tụ họp nhau lại từ khắp nơi 
để làm việc đại nghĩa. Hào kiệt bốn phương tìm 
đến tự nghĩa. 


< 


trơn như më, cứ trượt chân là ngã. Trượt nhanh 
xuống dốc. Trượt băng*. Trượt dài trên con 
đường tội lỗi (b.). 
H t. (hoặc dg.). 1 Không trúng vào chỗ nhằm 
tới. Bắn trượt đích. Con hổ về trượt mỗi. Trượt 
тй rồi. 2 (kng.). (Thi cử) hỏng, không đỗ. Thi 
trượt. Ві đánh trượt. 
trượt băng dg. Trượt trên băng bằng một loại 
giày riêng (một môn thể thao). 
trượt giá d. 1 Hiện tượng đồng tiền bị mất giá 
do lạm phát. Vi trượt giá nên tiền lương thực tế 
giảm. 2 Tỉ lệ lạm phát (tăng giá) trong một thời 
ki nhất định. 
trượt tuyết dg. Trượt trên tuyết bằng hai thanh 
gỗ và hai cây gậy chống (một môn thể thao). 
trừu tượng t. I (Thuộc tính, quan hệ) được tách 
ra, trong tư duy của con người, khỏi các thuộc 
tinh, các quan hệ khác của sự vật; trái với cụ thë. 
“Màu trắng”, “hình tròn”, “số”, “lượng”, 
“nhân аиа” đâu là những khải niệm trừu tượng, 
2 Khó hiểu, khó hinh dung vị không có gì cụ thể 
cả, Không có chán lí trieu tượng, chân li bao gió 
cũng cụ thế. 
trừu tượng hoá адр. Tách ra trong tư duy một 
thuộc tỉnh, một quan hệ nảo đỏ khỏi những thuộc 
tính, những quan hệ khác của sự vật, để nhận 
thức một cách sâu sắc Һот. Những khái niệm như 
“våt chất”, “năng lượng", "vận dng” đâu là 
kết дий của sự trừu tương hoá khoa học. 
TS 1 Tiến sĩ, viết tắt. 2 Tư sản, viết tắt. 
TTS Tiểu tur sản, viết tắt. 
tu; dg. Sống theo những quy định chặt chẽ nhằm 
sửa minh theo đúng giáo Н của một tôn giáo nào 
đó. Tu đạo Phát. Cắt tóc đi tu. Tu tại gia. 
tu; dg. (kng.). Uống nhiều liền một mạch bằng 
cách ngậm trực tiếp vào miệng chai hay vỏi ấm 
mà hút. Ти nước img tực. Tu một hơi hết chai bia. 
tus dg. (vả t.). Tử gợi tả tiếng khóc to bật ra và 
kéo dài từng hồi. Khỏe tu tu. 
tu bổ dg. Sửa chữa và làm thêm ít nhiều cho tốt, 
cho hoàn chỉnh hơn. Ти bổ lại nhà của. Bảo vệ 
và tu bố đệ điều. 
tu chí dg. Có ý thức tự sửa minh cho tốt hơn. Ти 
chí làm ăn. 
tu chỉnh dg. Sửa sang lại cho tốt hơn. Ти chính 
сйм cổng. Tu chính giáo trình trước khi đưa in. 
tu chính dg. (cũ; ¡d.). Sửa lại cho đúng. 
tu dưỡng dg, Rèn luyện, trau đồi để nâng cao 
phẩm chất. Tu dưỡng đạo đức. 
tu hành dg. Rời bỏ cuộc sống đời thường để tu 
theo một tôn рідо nào dó. Nhà tu hành, 


tu hú d. Chim lớn hơn sáo, lông màu den, hoặc 

đen nhạt có điểm nhiều chấm trắng, thường đẻ 
trứng vào tổ sáo sậu hay ác là và kêu vào đầu 
mùa hè, Tu hú gọi hè. 

tu huýt d. (ph.). Còi nhỏ, dùng làm đồ chơi. 

tư kin dg. Tu Kitô giáo ở một nơi riêng biệt, 
không giao thiệp với người đời. 

tu її cv. fu iý. dg. (cü). Sửa sang những chỗ 
hư hỏng, 

tu luyện dg. Tu hành và luyện tập công phu 
(thường chỉ nói về Đạo giáo). Đạo sĩ khổ công 
tu luyện. 

tu lý x. ã tt. 

tu mi d. (cũ; vch.). Mày râu. Tu mí nam tứ. 

tu nghiệp dg. Trau dôi nghiệp vụ. 

tu nhân tích đức Ăn ở có nhận, làm nhiều việc 
thiện, để cái đức lại cho con cháu hay cho mình 
được hưởng phúc ở kiếp sau, theo quan niệm của 
đạo Phật. 

tu sĩ d. Người tu hành (thưởng nói vë Kitô giáo). 
tu sửa dg. Sửa chữa lại những chỗ bị hư hỏng. 
Tu sửa nhà của. Tu sửa máy mác. 

tu tạo 4р. Sửa chữa và xây dựng lại hoặc хау% 
dumg thêm, Tu tao nhà cửa. Ти tạo chùa chiên. 
tu thân dg. (cù). Tu dưỡng về đạo đức. Quyết 
chi tu thân. 

tu thư t. (cũ; thưởng dùng phụ sau d.). Biên soạn 
sách giáo khoa. Ban tu thư. 

tu tỉnh dg. Nhận ra lỗi lắm của bản thân và tự 
sửa chữa. Ánh ta đã biết tu tính, chiu khó làm 
ăn, không chơi bòi nữa. 

tu từ t. Thuộc về tu từ học, có tính chất của tu từ 
học. Những biện pháp tu tt. Giá trị tu їй của 
một lối diễn đạt. 

tu từ học d. Bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu 
những thuộc tính biểu cảm của các phương tiện 
ngôn ngữ để sử dụng làm cho lời văn hay hơn, 
đẹp hơn. 

tu viện d. Nhà tu của Kitô giáo. 

tü, I d. 3 Người phạm tội bị giam giữ. Dán tù về 
trại. Tù chính tri. 2 Nơi giam zit người phạm 
tội; nhà tù, Во £*. Ra tù. 

П dg. Bị giam giữ ở trong tù vi phạm tội. Phạt 
ba tháng tù. Bị tù. 

Ш t. (Nước) bị ú đọng lại một chỗ, không chảy 
thoát đi đâu được. Ийе nước từ. Áo tù". 

tü; t. Khóng nhọn, mà hơi tròn đầu; tẩy. Dùng 
lâu ngày, mũi dài bị từ. 

tù binh d. Người của lực lượng vũ trang đối 
phương bị bắt trong chiến tranh. Trao đổi t binh. 

tủ càng t. (kng.). Сат thấy tù tủng, khó chịu vi 
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tụ tập dg. Tụ họp nhau lại thành đám đông. Сас 
em tụ tập để học hát, học múa, š 

tu xoay d. Tụ điện dùng để điều chỉnh độ lớn 
cửa điện dung. 

tua; d. 1 Vật trang trị gồm nhiều sợi nhỏ, mềm, 
có màu sắc, thưởng viền xung quanh hoặc để rà 
xuống cho đẹp. Tua сд. Tua đèn lồng. Tua nón. 
2 Vật nhỏ, mềm có hình giổng như cái tua, Tua 
cá mực. Tua cau, 

tua; I d. (kng,). 1 Vòng, lượt, D; đạo một tua 
quanh hồ. Cắt tua nhau má; người gác hai giò, 
2 (d.). Hồi, trận, Ву mäng một tua nên thân, 

H ág. Làm cho băng (hình hoặc nhạc) quay 
đến đúng vị trí cân sử dụng. Tua lgi băng để 
xem từ đầu. 

tua, p. (cũ). Hãy, пеп, Tua gắng sức. 
“tua-bln” х, turbin. 

tua rua d. Cụm sao nhỏ kết thành một đám lờ 
mờ, thấy được vào lúc sáng sóm đầu tháng sáu 
dương lịch. 

tua túa t. Từ gợi tả đáng chia ra không đều của 
nhiều vật cứng, nhọn, Bây cảm giác ghê sợ, Раи 
тос ма túa. Cành cây tua túa những gai. Chông 
сіт tua tủa. 

“tua-vit” x. /шауй. 

tửa dg. 1 (Nhiều våt cứng, nhọn) đâm thẳng ra 
nhiều phía. Сау xương rồng túa gai. Râu quai 
nón mọc đâm tša ra. 2 ). 

các ngả cùng một lúc rất đông, không có trật tự. 
Mọi người tủa ra đồng. Người Ма ra khảo đường, 
khắp ngõ. 

túa dg. 1 Chảy ra, tuôn tràn ra, Chiếc thùng bị 
thủng nước Ма ra ngoài. Mô hôi Ма ra ướt đầm 
vai do. 2 (kng.). Kéo nhau ra đến nơi nào đó 
cùng một lúc rất đông, không có trật tu. Người 
tủa ra đường đông пей. 

tuabin х, Arbin. 

tuavit d. (kng.). Chia vit. 

tuân dg, Làm đứng theo một cách có y thức điều 
đã định ra hoặc coi nhự đã được định га. Тийн 
lệnh. Tuân theo ki luật. Tuân theo quy luật nz 
nhiên, 

tuân hành dg. (¡d.). Làm theo điều cấp trên nêu 
ra. Tuân hành mệnh lệnh. e, - 

tuân thủ dg. Giữ và làm đúng theo điều đã quy 
định. Tuân thứ nguyên tắc. Pháp luật được tuân 
thú một cách nghiêm ngặt, ` 

tuần, а, (kng.). Tuần phủ (gọi tất). Quan tuân. 
шап, d. 1 Tuần 18 (nói tắt). Được nghỉ một tuần. 
Hen đến tuần sau. Ngày cuối tuân. 2 (kết hợp 
hạn chế). Khoảng thời gian nhất định, Gặp tudn 





tuần thú 


trăng sáng. Tuần trăng mật*. Юй có тийп, dân 
có vận (tng.). 3 (kết Нор hạn сһё). Dot, lượt, Thấp 
một tuân hương. Mới khách vài tuần trà. Gà đã 
gáy đủ ba tuân, Củng một tuần chay. 4 Lë cũng 
người mới chết, sau bảy ngày hoặc một số lån 
bảy ngày (hai mươi mốt ngày, bốn mươi chín 
ngày), và khi tròn một тат ngày, theo tục lệ cổ 
truyền. Сизе tuần. Làm tuân hai mươi mốt ngày. 
tuần; I dg. Đi để quan sát, xem xét trong một 
khu vực nhằm giữ ріп trật tự, an ninh. Dan quân 
di tuân ven biển. Xe tuần đường. 

H d. Tuần đinh hoặc tuần phiên (nói tắt). 

tuần báo d. Báo ra mỗi tuần lễ một kì. 

tuần du dg. (Vua) đi xem xét tinh hinh các nơi 
trong nước. 

tuần duyên dg. (kết hợp hạn chế). Tuần phỏng 
vùng ven biến hoặc gần bờ biển, Там tuân duyên. 
Toán tuân duyên 

tuần dương hạm d. Tàu tuân phòng trên biển, 
tuần đính d. Người dân trại tráng được cắt cử 
làm công việc tuần phóng ở xã thôn thời phong 
kiến, thực dân, 

tuần hành dg. Diễu hành trên các đường phố 
để biểu dương lực lượng và biểu thị thái độ chính 
trị đối với những vấn đề quan trọng. Cuóc tudn 
hành lớn bảo vé hoà bình. T, trân hành thị uy. 
tuần hoàn dg. 1 Lặp di lặp lại đều đặn sau những 
khoảng thời gian bằng nhau (gọi là chu kì). Thuy 
triêu lên xuống một cách tuần đoàn. 2 (Máu) 
chuyển vận từ tim di khắp cơ thể rồi lại trở vá 
tim. 86 máy tuần hoàn, 

tuần lễ d. t Khoảng thời gian bảy ngày theo 
dương lịch, từ thứ hai đến chủ nhật. Тийп 12 ddu 
tháng. 2 Khoảng thời gian bảy ngày. Nghi môt 
tuần lễ, đến thứ năm tuần sau. 

tuần lộc d. Hượu Sống ở vùng cực, sừng lớn có 
nhiều nhánh, nuôi để kéo xe, 

tuần phiên а. Người dân trai tráng được cất 
phiên làm công việc tuần phòng ở ха thôn, thời 
phong kiến, thực dân; tuần đỉnh, 

tuần phòng dg. Tuần tra và canh phòng. Tuần 
Phòng nghiêm ngặt. 

tuần phụ d, Như тийп dinh. 

tuần phử d. Chức quan đứng đầu bộ máy cai trị 
một tỉnh nhỏ thời phong kiến, thực dân, 

tuẩn san d. Tập san hoặc tạp chí ra mỗi tuần 
một ki. 

tuần thám dg. (id.). Tuần tra, do thám. Mdy bay 
tuần thám. 

tuần thú dg. (Vua) 
nơi xa kinh də, 





đi xem xét tỉnh hinh các 


tuán ti су. тийп ty. d. Việc kiểm soát và đánh 
thuế hàng hoá vận chuyến từ noi này đến nơi 
khác, thời phong kiến. Thuế тийп ti. Sở tuđn ti. 
tuần tiễu dg. Tuần tra để phát hiện địch nếu có, 
Bit gin an ninh. Đội ndn tiu. Tàu hải quân tuần 
tiểu trên mặt biển. 

tuần tra dg. Đi tuần. Tudn ga biên giới. Đội 
tuẩn tra ban đêm. : 

tuần trắng d. Như suẩn dinh. 

tuần trăng d. Chu ki Mặt Trăng xuất hiện trên 
bầu trời mà ta nhin thấy từ đầu đến cuối tháng 
am lịch; dùng để chỉ tháng âm lịch. Đi đã mấy 
tuần trăng. 
tuần trăng mật Những ngày là đằm thắm, hạnh 
phúc nhất của cuộc sống vợchồng ngay sau ngày 
cưới, nói chung. 

мап tự p. Theo một trình tự nhất định, lần lượt 
trước sau. Tuần tự giải quyết công việc. Tiến hành 
tuân tự qua các giải đoạn. 

шап tự nhi tiến (kng.). Tiến hành theo đúng 
trình tự. Công việc vẫn tuần tự nhi tiến. 

tuần ty x. quân ti. 

tuần vũ (ph.). х. sân phú. 

tuẫn nạn dg. (cũ; trtr). Chết, hi sinh do giặc 
giã, tai nạn, 

tuẫn táng dg. Chôn cùng với người chết (thường 
là tỉ thiếp, nô lệ), theo một tục lệ thời xưa của 
một số dân tộc. Тый» táng nô lệ. 

шап tiết dg. (cũ; trtr.). Tự tử để bảo toàn khí 
tiết. Tuân tiết để khởi rơi vào tay giặc. 

-_ tấn kiệt d. (vch.). Người có tài trí hơn hẳn người 
thưởng. Mót trang tuấn kiệt. 

tuấn mã d. Ngựa đẹp và khoẻ, phi nhanh. 
tuấn tú t. (Người thanh niên, con trai) có vë mặt 
đẹp, sáng sủa và thông minh. Chàng trai tuấn 
tú. Khôi ngô tuấn т. 

tuất; d. Kí hiệu thứ mười một (lấy chó làm tượng 
trưng) trong mui hai chỉ, dàng trong phép đếm 
thời gian cổ truyển của Trung Quốc. Giở tất 
(từ 19 đến 21 giờ). Мат 7uất (thí dụ, năm Nhâm 
Tuất, nói tắt). Тиё Tuất (sinh vào một năm Tuất). 
tuất; x. tiån тий. 

túc; dg. (ph.). Đánh, thổi cho kêu. Тис chiêng. 
Tiếng tù và túc vang núi rừng. 

túc; dg. (thường dùng ở đạng láy). Từ mô phóng 
tiếng gọi рй hoặc tiếng Bà mái gọi con. Tiếng gå 
те túc túc gọi con. 

túc hạ d. (cũ). Tử dùng, thường là khi viết thư, 
để gọi tôn người đàn ông hàng bạn bè, khi nói 
với người ấy. 

túc học d (cũ; id.). Học vấn cao, uyên thâm. 


Bậc túc học. 

túc khiên d, Tội lỗi từ kiếp trước, theo đạo Phật. 
túc nho d. (cũ). Nhà nho có học vấn uyên thâm, 
túc tắc p. (къв). (Làm việc gì) thong thả, không 
vội vàng, nhưng đều đạn. Buôn bản túc tắc cũng 
đủ sống. Ngày ngày túc tắc vắc cân di cầu. 

túc trái d. Nợ từ kiếp trước, theo đạo Phật, 

tức trực dg. Có mặt thường xuyên ở bên cạnh 
để trông nom hoặc sẵn sảng làm việc gi. Тус 
trực ngày đêm bên giường bệnh. Thay nhau túc 
trực bên linh cu (biểu thị lòng tôn kinh và tiếc 
thương đối với người đã khuất). 

túc và dg. (thưởng dùng phụ sau d. }. (Quân tính) 
bảo vệ đêm ngày trong cung vua. Được sung vào 
quân túc vệ. Đội тїс vệ. 

tục; d. Thói quen tử lâu đời trong đời sống nhận 
dân, được mọi người nói chung công nhận và 
làm theo. Bj tuc đốt pháo ngày Tết. Tục cúng 
bái, 

tục; I d. 1 (kết hợp hạn chế). Cõi đời trên mặt 
đất, coi là vật chất, tầm thường, không thanh cao, 
đối lập với cõi thần tiên hoặc nói chung một thế 
giới tưởng tượng nào đó, Thoát с". 2 (dùng 
hạn chế trong một số tổ hợp). Người đời; trong 
dân gian, phân biệt với trong sách vë. Làng Phù 
Đồng, tục gọi là làng Gióng. 

II t. Thô bị, tỏ ra thiếu lịch sự, thiếu văn hoá, 
Nói tuc. Chii tục. Ап tục nói phát. 

tục bản dg. (cũ). (Báo hoặc tạp chí) được xuất 
bản tiếp tục sau một thời kì gián đoạn. 

tục biên dg. (cü). (Sách) được biên soạn tiếp để 
bổ sung cho tác phẩm đã có trước, 

tục danh d. (trtr.). Tên tục. š 
tục hôn dg. (cũ). Lấy vợ hay lấy chồng khác, 
sau khi chồng hay vợ trước chết. 

tục huyền dg. (cũ; vch.). Lấy vợ khác, sau khi 
ус trước chết. 

tục lệ d. Điều quy định có từ lâu đời, đã trở thành 
thói quen trong đời sống xã hội (nói khái ачай. 
Tục lệ cổ truyền của dân tộc. Một tục lệ có từ 
lâu đời. Вб bớt những tục lệ phiên phức. 

tực luy d. (vch.). Mối ràng buộc ở cõi đời làm 
con người phải chịu nhiều khổ ải, 

tục ngữ d. Cau ngắn gọn, thường có vần điệu, 
đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức 
thực tiễn của nhân dân, Тис ngữ có câu "đói cho 
sạch, rách cho thom”. 

tục tác dg. (¡d.). Như cục tác. 

tục tàn t. Tục, thô lỗ (nói khái quát). Ап nói tuc 
tần. Chi rúa tục tàn. 

tục tíu t. Tục một cách quá đáng và lộ liễu, trắng 
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топ. Chứi bởi tục Пи. Những hình vë tục fiu. 
tục truyền dg. Truyền khẩu lại từ xưa trong 
dân gian (thường dùng ở đầu lời kể một truyền 
thuyết). Tục truyền ho hộ vững này xưa kia là 
biển. 

tục tử d, (cũ). Kẻ tắm thường, thô tục. Phường 
tuc tứ, 

tuế d. Tên gọi chung một số cây hạt trần (như 
thiên tug, vạn tuế), có thân hinh cột ngắn, đầu 
thân có nhiều lá to, hinh lông chim, thường trồng 
lâm cảnh. 

tuế cống dg. (cñ). Nộp cổng hằng năm, 

{иё nguyệt d. (сй). Năm và tháng: dùng (vch.) 
để chỉ sự vận động của thời gian, nói chung. 
{иё toá t. (kng.). (Nói năng) có về dễ đãi, cốt 
cho xong, cho qua. Тиё tod cho qua chuyện. Cười 
тё tod, dánh trồng lắng. 

{иё toái t. Qua loa, sơ sài. Làm tud todi cho xong. 
Trả lời tud todi. 

tuệ tinh d. (cũ). Sao chổi, 

tuếch toác t. (kng.; id.). Rỗng tuếch, trống tuếch 
(nói khái quát). Nhà сайа tuếch toác. 

tuậch toạc t. (kng.). Bộc tuộch (nói khái quát). 
Ап nói tuéch toạc. Tinh người tuéch toạc. 
tuềnh toàng t. (kng.). 1 Đơn sơ, trống trải, vẻ 
tạm bg. Nhà cửa tuảnh toàng. Dd đạc tuảnh 
toàng vài thứ: 2 (Tinh người) đơn giản và dễ 
dãi đến mức thiếu cẩn thận, thiếu chu đáo. Ал 
mặc tuênh toàng. Tỉnh nët tuénh toàng, để đâu 
quên đây. Í 
tughrik [tugrích] d. Don vị tiền tệ со bản của 
Mông Cổ. 

tui d. (ph.). Tôi. Bdy rui (chúng tôi, bọn tôi). 
Ш dg. Tự cảm thấy thương xót và buôn cho 
mình. Thấy nii vì thua chị kém em. Lâu ngày 
gặp lại con, vừa mừng vừa túi. Tü; phận, 

Ш cực t. Tự cảm thấy xót xa cho nỗi cực khổ 
của mình. №Ї núi cực của người dân mất nước. 
túi hỗ t. Tự lấy làm hổ then và buồn cho mình, 
Thấy tài hổ trong lòng. 

túi hờn dg. (và d.). Cảm thấy buồn bã, xót xa 
cho thân phận mình và có ý như oán trách. 
Khóc vì uất ức, hải hờn. Mang nặng tải hờn 
vi bi bó rơi, 

túl nhục t. Tự thấy nhục nhã và xót xa, dau khổ. 
Cuộc sống tải nhục. ИЯ 

túi thân ág. Тїї cho bản thân minh. МӘ сді sớm 
nên hay hải thân, Túi thân tải phận. Khóc tấm 
hức mãi vì Hải thân. 

túi d. 1 Bộ phận may lién vào áo hay quần, dùng 
để đựng vật nhỏ đem theo người. Ti áo, Трос 


tũm 
tay vào túi. Cháy tái*, 2 Đồ đựng bằng vải hoặc 
da, thưởng có quai xách, Túi thuốc. Xách tái di 
làm. Túi gạo. Túi tham không đáy (b). 

túi bụi t. Dón đập, chưa hết cái này đã tiếp đến 
cái khác, làm cho không kịp ứng phó hoặc đối 
phó, Công việc túi bụi. Bán túi bụi. Bi đảnh túi 
bụi. 

túi dêt d. Túi bằng vải dày hoặc đa, có quai dải 
để đeo. 


‚ túi dụ lịch d. Túi xách loại lớn, đáy rộng, miệng 


thưởng có khoá, dùng để mang hành lí khi đi 
đường xa. 

túi mật d. Túi chứa mật, hình quả trứng, nằm ở 
dưới gan, 

túi tiền d. (kng.). Số tiền đại khái có trong tay 
để có thể chỉ tiêu. Loại hàng hợp với túi tiên của 
nhiễu người. | 

túi xách d. Túi dùng để xách tay. 

tụi d, (kng.). Như bon (ng. 2; nhưng hàm y coi 
thường hơn hoặc thân mật hơn). Tựi lưu manh. 
Tui chúng nó. Tui mình. 


tulip x. tuy йір. : 
tuløkhơ d. Bài lá gồm nám mươi bốn quân, dùng T 
cho nhiều lối chơi bài khác nhau. 


tum д. 1 Lên nhỏ, dựng sơ sài bằng cây, lá, buộc 
tüm lại, Che tum ở tạm giữa đồng. 2 Buồng nhỏ 
trên nóc nhà mái bằng, dùng để che cầu thang 
dẫn lên sân thượng. 

tum húp t, (kng.). Như Аар, Mắt sưng tum húp. 
tüm, d. (id.). Đám cảnh lá hay cây nhỏ liền sát 
vào nhau thành một khói. Con chim đậu giữa 
tüm lå, 

tüm, t. Từ mô phỏng tiếng vật to và nặng rơi 
xuống nước. Nhảy tüm xuống sông. 

tüm hum; t. (id.). Ват rạp và lộn xôn. Сау со 
йт hum. 

tüm hum; t, (id.). Như từm hup. 

tüm hup t. Thấp sụp xuống sát phía đưới và nhu 
che kín cả, Chiếc khăn vuông đen tüm hup che 
kín mặt. Mü kéo tüm Һир xuống tận mắt. Mái 
nhà tranh tm Вир. 

tüm lum t. (kng.). Ó trạng thái 1ай rộng ra một 
cách lộn xộn và tựa như không có giới hạn, chỗ 
пао cũng thấy có. Cở mọc tüm lum. Bàn tán 
tm lum. 

tüm tüm t. x. {йт (láy). 

{йт tim dg. (thường dùng kết hợp với cười). Từ 
gợi tả kiểu cười không mở miệng, chỉ thấy cử 
động đôi môi một cách kin đáo. Không nói, chỉ 
fm tîm cười thậm. Cười tim tim một mình. 
tüm t. Từ mô phỏng tiếng vật nhỏ và nặng 
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rơi gọn xuống nước. Rơi đánh tüm xuống 
giếng. // Láy: tüm tüm (y liên tiếp), Éch nhải 
nhảy tùm tầm dưới ао. 

tắm I dg. 1 Nắm giữ chặt trong tay, Тит áo kéo 
lại. Túm lấy tóc. Túm chặt, không chịu buông 
ға. Gặp nó, anh ta liên тїт lấy hỏi (nắm ngay 
lấy, không buông). 2 Nắm hay buộc gp các mép, 
các góc lại với nhau cho kín, cho gọn. Тит bổn 
góc khăn lại. Buộc túm ống quần. Quản ống 
túm (ống thu nhỏ lại). 3 (kng.). Bắt gọn (hàm ý 
coi thường); tóm. Гит được một toán côn để. 
4 Œng.; id.). Như хит. Тит lại xem. ; 
П d. Lượng những vật cùng loại có thể tàm lại 
và nắm gọn trong bản tay. Một ñim lå. Тут nhấn. 
Buộc thành từng tim. 

túm năm tụm ba (kng.). Xúm nhau lại thành 
những nhóm nhỏ. 

túm tum dg. (kng.). Từ gợi tả trạng thái xứm 
nhau lại, dồn thật sát vào nhau trên một khoảng 
hẹp. Тит tum ngồi nghe. Đám người tim tum 
trước của. Di tån ra, đừng him tum lai. 

tum dg. Tu lại, hop lại vào một chỗ với nhau, 
Đứng tum cd lại một chổ. 

tun hủn x. ngắn tun Аил, 

tun hút t. Sâu tít mãi vào thành một đường hẹp 
và dài. Đường Айт tun hút. Nhà ở tun hút trong 
ngõ. Xoáy nước sâu tun hút, 

tún mún t. Quá vụn vặt và nhỏ mọn đến mức 
gây cảm giác khó chịu, Tĩnh toán піп тил. Гат 
án hin mun, thiếu nhìn xa trông rộng. 

tung dg, 1 Làm cho di chuyển mạnh và đột ngột 
lên cao, Tưng чий bóng. Gió tung bụi mù mjt. 
2 Làm cho đột ngột mở rộng mạnh ra, gån như ở 
mọi hưởng. Tưng chăn vùng dậy. Cờ tung bay 
trước gió. Mở tung của só; 3 Đưa ra cùng một 
lúc, nhằm mọi hưởng. Tung truyền đơn. Bọn 
đầu cơ tung tiên ға mua hàng. Tung tin dên 
nhầm. 4 (thường dùng phụ sau dg.). Làm. cho 
rời ra thành nhiều mảnh vả bật di theo mọi hưởng. 
Min nó tung. Gió bât tung cảnh cửa. $ (thường 
dùng phụ sau đg.). Làm cho các bộ phận tách 
rời ra một cách lộn xộn, không cỏn trật tự nào 
CẢ. Lục tung đống sách. Tháo tung đài ra chữa. 
Làm rối tung lên, 

tung độ d. Số thứ hai trong cặp số dùng dé xác 
định vị trí của một điểm trong mặt phẳng toa độ 
(bằng số đo vector đi từ gốc toa độ đến hình chiếu 
của điểm ấy trên trục tung). 

tung hê dg. 1 (¡d.). g cao lên. 2 (kng.). Vit 
bở đi, một cách không tiếc. Gián quá, dd tung 
hê tất cd. 





tung hoành dg. Hoạt động một cách mạnh mẽ 
và ngang đọc theo ý muốn, không gì ngăn cán 
nổi. Мас sức tung hoành, 

tung hô âg. 1 Cùng hô to lên những tiếng chúc 
tụng vua chúa. Tung hô vạn мё 2 (10). Cùng 
hô to những lời chảo mừng kèm theo những cử 
chỉ biểu thị sự hoan nghênh nhiệt liệt. Dân chúng 
hai bên đường tung hó đoàn quản giải phóng. 
tung hứng dg. Tung lên rồi đón bắt một cách 
khéo léo, Diễn viên xiếc biểu diễn tung hứng với 
một chóng bát. Trở thành vật tung hứng (b.). Кё 
tung người hứng * (b.). | 

tung lưới dg. (kng.). (Quả bóng đưa mạnh) lọt 
vào khung thành của đối phương để tạo bàn thắng 
trong bóng đá. Súr tung lưới. 

tung tàng dg. (thường dùng phụ cho một бр. 
khác). Di chuyển không ngừng từ chỗ nọ đến 
chỗ kia với những động tác biểu thị sự vui thích 
(thường nói về trẻ con hoặc con vật nhỏ). Lp iré 
tung tăng chạy trên bãi có. Bướm lượn tung tăng. 
Са li tung tăng, 

tung tẩy dg. 1 (Bộ phận cơ thë hoặc vật thể có 
chiểu dài) chuyển động lên xuống, qua lại một 
cách tự nhiên, liên tiếp, trông vui mắt. Vừa đi 
vừa tung tấy đôi tay. Đôi quang gảnh tụng tẩy 
trên vai. Віт tóc dài tung 14у theo nhịp bước. 
2 (kng.). Đi lại, hoạt động một cách tự do, thoải 
mái, tuỳ theo y thích. Тиле (йу nay chỗ này mai 
chỗ khác. Được tự do tung tẩy khắp nơi. 

tưng thâm d. Chiểu sâu của trận địa. Luôn sáu 
vào tung thâm phòng thủ cửa địch. Đảnh tung 
thám" 


tung tích d. 1 Dấu vết giúp cho việc xác minh, 
tìm ra đối tượng, Không để lộ tung tích. Tìm 
cho ra tung tích ké gian. 2 (¡d.). Như tông tích 
(ng. 1). Biết rõ tung tích gia đình anh ta. 

tung toé dg. Văng ra lung tung khắp mọi phía. 
Сао để tung toé. Bün bắn tung тоё. 

tùng d. (vch.). Сау thông. Sống hiền ngang như 
tüng như bách, 

tùng bách d. (cũ; vch.). Các cây thuộc loài 
thông (nói khái quát); thường dùng để ví lòng 
kiên trinh. 

tùng hương d. Tên gọi thông thưởng của 
colophan, 

tùng рһёо x. lộn tùng phèo, 

tùng san đ. (cũ). Như tập san (nhưng thường ra 
không định kì). 

tùng thư d. (сй). Loại sách gồm nhiều tập về 
những chuyên để, phục vụ một loại đối tượng 
nhất định. ; 
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tùng tiệm dg. Dè sèn và tạm cho là dà trong 
việc chỉ dùng, g it nhưng tùng tiệm cũng 
đủ ăn. Ап tiêu từng tiệm. 

tùng xéo dg. (kng.). Lăng trì, ` 

túng t. 1 Ở vào hoàn cảnh thiếu thốn tiền nong, 
gặp khó khăn trong sinh hoạt vật chất hàng ngày, 
Тиле tiên tiêu. Túng ăn, ning mặc. бі ăn vung, 
ting làm liễu (tng.). 2 Ó vào thế gặp khó khăn 
mà chưa tìm được cách giải quyết. Cò túng nước. 
Тиле thì phải tính (то.). 

túng bấn t. Túng quá đến mức không còn biết 
Xoay Xở, giải quyết ra sao (nói khái quát). 
Cảnh nhà túng bắn, Dành dum chút ít phòng 
khí túng bấn. 

túng quần t. Túng quá tới mức cùng дийп (nói 
khái quát). Tình cảnh túng quấn. 

túng thố t. Ó vào tỉnh thể rất khó khăn, không 
có cách nào khác. Những kẻ ning thế làm càn. 
túng thiếu t. Ở vào hoàn cảnh khó khăn, thiểu 
thốn về đời sống vật chất (nói khái quát). Cánh 
nhà túng thiếu. Đỡ dán nhau trong Шс túng thiếu. 
tụng dg. Đọc to, giọng đều đều. Tung kinh. 
tụng đình d. (cù). Nơi xử kiện. Уб phúc đáo 
tung dinh (tng.; dính vào việc kiện tụng phải đến 
tụng đỉnh là điều không may). 

tụng niệm dg. Tụng kinh và niệm Phật (nói 
khái quát). 

“tuốc-bin” x. sócbin. 

“tuốc-năng” x. :uöcnăng. 

tuócbin (cũ). x. bin. 

tuôcnăng d. Bộ phận làm cho quạt máy có thể 
quay qua quay lại theo một vòng cung. Quat bàn 
có tuôcnăng. 

tuổi dg. Vận động tự di chuyển ở tư thế áp sát 
thân minh trên bë mặt, dọc theo våt gì, Tudi ra 
khỏi hang như con rắn. Từ trên lưng tuổi xưng. 
tuổi d. 1 Năm, dùng làm đơn vị để tính thời gian 
sống của người. Cụ đã bảy mươi tuổi. Mỗi пат 
thêm một tuổi. (Quà) mừng tuổi*. 2 Мат, dùng 
làm đơn vị để tỉnh thời gian hoạt động liên tục 
trong một nghề, một tổ chức, Mười пат тё 
nghề. Có hai mươi năm tuối Đảng. Tuổi quân. 
3 Khoảng thời gian đã tón tại từ khi ra đời cho 
đến một thời điểm xác định nào đỏ (thường là 
hiện tại). Ma đã mười lắm ngày tuổi, Tuổi thai 
hơn bảy thẳng. Lợn con hai tháng tuổi. Tính tuổi 
của Trái Đất. 4 Năm sinh tính theo âm lịch và 
gọi theo địa chỉ, thường dùng trong việc xem số, 
bói toán. Тиб? Su (sinh vào một năm Sửu). Xem 
tuổi*. 5 Thời ki nhất định trong đời người, về 
mặt có những đặc trưng tâm sinh lí nào đó. Đến 


tuổi xanh 


tuổi trưởng thành. Tuổi dậy thì. Hết tuổi lao 
động. Trẻ đang tuổi ăn, tuổi пец (kng.). 6 Hàm 
lượng kim loại quỷ (vàng, bạc, platin) trong hợp ` 
kim dùng để làm đồ trang sức và đúc tiền, Тий 
vàng của chiếc nhẫn là 750 (tỉ lệ 750 gram vàng 
trong 1,000 gram hợp kim). Vàng mười tuối 
(kng.; vàng ròng, mười phần mười là vàng). 

tuổi bổn а. (id.). Tuổi thọ (của một sản phẩm). 
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tuôi chanh cóm d. (id.). Thời kì người con gåi 


. mój lón lên, sắp đến tuổi dậy thi, 


tuôt đầu d. (ng.). Tuổi của một người, về mặt 
là tuổi đáng lẽ như thế nào đó (nhưng thực tế lại 
không thế, hàm ý chê trách hoặc cảm thương). 
Ngân ấy tuổi đâu rồi mà còn dại. Мӧ mười máy 
tuổi đầu đã phải làm đủ mọi việc. 

tuổi đời d. Tuổi, nói vé mặt thời gian con người 
đã sống trên đời và trong sự so sánh với cái gỉ 
đó. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng tỏ ra rất từng 
trái. Ông đã năm mươi năm tuổi đời và ba mươi 
năm tuổi nghề. 
tuổi hac d. (cü; vch.), Tuổi thọ, tuổi cao (vi sống 
lâu như chìm hac). Р. 
tuổi hổi xuân d. х, ôi xuân (ng. 2). 
tuổi mụ d. Tuổi coi như có ngay từ lúc mới sinh 
ra, tính năm sinh ra đã là một tuổi rồi, theo cách 
tính tuổi cổ truyền. Năm nay mười tám tuổi, tính 
tuổi ти là mười chin, 

tuổi ta d. (kng.). Tuổi tinh theo năm âm lịch và 
có cộng thêm một tuổi mụ, theo cách tính tuổi 
cổ truyền; phân biệt với tuð гау. 

tuổi tác d. Tuổi đã cao (nói khái quát). Тий tác 
không chênh nhau bao nhiêu, Già пиа tuổi tác, 
tuổi tây d. (kng.). Tuổi tính theo năm dương 
lịch và không tỉnh tuổi mu; phân biệt với гиб? 
ta. Tuổi tây lên mười, nhưng tuổi ta đã là mui 
mội. 

tuổi thọ d. 1 Thời gian sống được của một người, 
một sinh vật. Tuổi thọ trung binh của con người 
ngày càng nâng cao. 2 Thời gian st dụng được 
của một sản phẩm, thường được tính từ lúc bắt 
đầu sử dựng cho đến lúc hư hồng không thể dùng 
được nữa. Kéo đài tuổi thọ của таў. Tuổi thọ 
của một công trình xây dựng. 

tuổi thơ d. Độ tuối còn nhỏ, còn non đại, Những 
kỉ niệm của tuổi thơ. Tiếng cười tuổi thơ. 

tuổi tôi d. Tuổi tính từ ngày sinh đến khi vừa 
tròn mười hai tháng. Vừa đây nuối tôi. 

tuổi trẻ d. Độ tuổi thanh niên, thiếu niên. Tud; 
trẻ sôi nốt. Tỉnh bông bột của tuổi trẻ. 

tuổi xanh d. (vch.), Như suối trẻ. Tuổi xanh tràn 
đây sức sống. 






tuón dg. 1 Di chuyển từ trong ra thành dòng, 
thành luồng, nhiều và liên tục. Xước suối tuôn 
ra. Mó hỏi tuôn ròng ròng. Nước mắt tôn nhu 
mua. Khói tuón nghi ngut. 2 (kng.). Đưa ra, cho 
ra nhiều vả liên tục. Тибл ra những lời thô bị, 
tuổn dg. т Di chuyển đến nơi khác một cách 
mau lẹ, thường là áp sát thân mình trên bể mật 
hoặc dọc theo vật gì. Con rán tuổn qua hàng 
rào. Tên gian tuổn ra lối sau tấu thoát. 2 (kng.). 
Chuyển cho người khác một cách kín đáo. Tuổn 
hàng cho bọn buôn lậu. 

tuổn tuột t. (thường dùng phụ cho đg.). Tháng 
một mạch, như không thể giữ lại, cản lại được. 
Хе đứt phanh, lao tuổn tuột xuống або. Tuổn 
tuột lôi di. Nói tuôn tuột ra hết. 

tưốn dg. (kng.; ¡d.). Tuôn mạnh. Dòng người 
tuổn về các ngả, 

tuông dg. (ph.). 1 Xông bira tới trước, vượt bwa 
qua, bất chấp trở ngại. 7 Hồng gai góc chạy nhào, 
Tuông qua rào. 2 Rơi hoặc làm cho rơi mạnh 
xuống liên tục. Đất cát tuông xuống rào rdo. 
tuồng; d. Kịch hát dan tộc cổ truyền, mang tính 
chất tượng trưng và ước lệ, lời viết theo các thể 
văn vần cổ, thường chuyên về để tài lịch sử. Vó 
tuðng. Đi xem tuổng. Diễn viên tuóng. 

tuổng; d. (клу). 1 Vë bá ngoài. Xem tuóng mọi 
việc đã би. Tuổng chữ này đúng là của anh 
ѓа. 2 Hạng người cùng có một đặc điểm chung 
nào đó (hàm ý coi thường); 10. Cũng mớt tuồng 
như nhau. Tuông bất nhân. 

tuổng đổ d. Tuồng dùng hình thức gây cười để 
phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. 
tưổng luông t. (id.), Như buông tuông. Tinh nét 
tuông luông. 

tuống như Có vẻ nhự là; đường như, Tuổng như 
đang có điêu gì phải Nghĩ ngoi. Khó khăn tuổng 
như không thể khắc phục nổi. 

tuốt, 1 dg. 1 Vuốt mạnh một vật theo suốt chiều 
đài và khắp cả các phía, để làm cho những gì 
bám vào nó phải rời ra. Tust bỏ 1а. Dùng tro 
tuốt lươn. Мау tuốt Ща. 2 (kết hợp hạn chë). Rút 
mạnh một vật dài ra khỏi vỏ (thường lå gươm, 
kiếm). Тиб; виот. Lưỡi lẽ tuốt trần. 

П t. (kng.; dùng phụ cho dg.), Thẳng một mạch 
cho đến tận nơi, Đi mốt ra tinh. Leo tuổt lên 
ngon cây. 

tuót, d. (kng.; không dùng làm chủ ngờ). Tất са 
không chửa, không trừ một cái gi hoặc một ai, 
Còn bao nhiêu cho tuổi. Mất tưới, Như nhau (иф. 
tuốt luốt đ. (ph.). Tuốt tuột. Đoán trật tuốt luốt. 


tuốt tưổn tuột x. rust шё (14у). 
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tuốt tuột d. (kng.; không dùng làm chủ ngữ), 
Như иб, (nhưng nghĩa mạnh hơn). Moi du đoán 
đều sai тий tuót. lÍ Láy: tuốt tuổn fuột (ý nhấn 
mạnh). Dem mọi chuyện ra nỏi tuổi tuần тиф, 
tuột I åg. 1 Không còn giữ lại được nữa, cử tự 
nhiên rời ra khỏi. Tuĝt tay nên bị ngã. Xe đạp 
tuót xích. Buộc không chặt, tuột đây. 2 (Da) bong 
та một mảng, Bỏng tuột da. 3 (ph.). Tháo, cởi ra 
khỏi người, Tuóz dôi giày ra. 4 (ph.), Tyt từ trên 
Cao Xuống. Tuột từ trên ngon cây xuống. 

П t. (dùng phu sau dg.). Dứt khoát và mau lẹ 
làm cho rời bỏ, rời khỏi di. kôi tuột di. Đổ tuội 
cả xuống đất. VŠ тибе nợ: 11 Láy: fuổn tuột (x. 
mục riêng). š А 

túp d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị những nhả 
nhỏ, thấp, che lợp sơ sài. Тир Іди tranh. 

turbin cv. жабыл. d. Động cơ gồm một bánh xe 
quay do sức đẩy của dòng nước hoặc khi, làm 
sinh ra công, 

tút; d. Gói đóng sẵn gồm một số lượng nhất định 
(thường là mười) bao thuốc lá cùng loại. M6! túr 
thuốc lá. 

tút, d. (kng.; id.). Vỏ (đạn), 

tụt dg. 1 Di chuyển từ trên cao xuống, bằng cách 
bám vào một vật và tự buông minh xuống đản 
dẫn. Ват айу thừng tụt xuống giêng. Tut từ trên 
cây xuống. Đứa trẻ tut khói lòng mẹ. 2 Rời hoặc 
làm cho rời khỏi một vị trí và di chuyển xuống 
một vị trí khác thấp hơn một cách tự nhiên. Gong 
kinh tụt xuống tận mũi. Hång chân, tut xung 
hồ. Em bé tut quân ra. 3 (kng.), Giảm xuống, hạ 
thấp xuống một cách rõ Tệt về số lượng, mức độ, 
trinh độ, v.v, Sở hgười tụt di một nứa. Nhiệt độ 
tụt xuống dưới không. Tình thần ut xuống, 4 Roi 
hoặc làm cho rời khỏi một vị trí để lùi lại phía 
sau. Tuf lại sau hàng quán. Ngồi tụt vào góc 
phòng. Nhà хду tụt sâu trong ngõ. 

tụt hậu dg. Tụt lại phía sau so với mọi профі. 
Үёи sức, nhưng сб gång để không tut hậu. 

tuy k, Từ biểu thị điều sắp nêu ra là một sự thật 
đáng lề làm cho điểu được nói đến không thể 
xáy ra, nhằm nhấn mạnh Y nghĩa của điều vẫn 
Xây ra ấy. Tuy mệt nhưng vui. Vẫn làm hêt sức 
minh, tuy không thích. 

tuy Пр cv. tulip, d. Cây trồng làm cảnh ở xứ 
lạnh, mọc từ củ về mùa xuân, hoa to hình cốc 
mọc trên một thân cao, mảu sắc rực rỡ, 

tuy nhiên k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là một 
nhận xét có phần nào trái với điểu nhận xét vừa 
đưa ra trước đó, nhưng cẩn nêu để bổ sung. Cá 
сё gắng, tuy nhiên kết quả vẫn chưa nhiều. Vấn 


1067 


dë đã rõ rồi, ту nhiên cũng cán nói thêm một 
vải điểm. 

tuy rằng k. Như tuy (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Nó không nói gì, tuy rằng nó biết rất rõ. 

tuy thể k. Như tuy váy. 

tuy vậy k. Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là trái 
với những gì mà điều vừa nói đến làm cho người 
ta có thể nghĩ, Nó lại thất bại lån nữa, tuy vậy 
nó vẫn không ndn lòng. Tôi không dám hứa chắc, 
tuy vậy mai mòi anh cử đến. 

tuy dg. 1 Dựa theo cái có thể thay đổi nào đó mà 
làm cho phù hợp. Làm ño sức. Tuy hoàn cảnh 
riêng mỗi người. Tup lúc. Việc ấy giải quyết nhu 
thể nào còn tup (kng.). 2 D£ cho người nào đó 
theo ý muốn của minh mà quyết định. Viéc đó 
là tuy anh. 

tuỳ bút d. Thể kí ghi lại một cách tương đối tự 
do những cảm nghĩ của người viết, kết hợp với 
việc phản ánh thực tế khách quan, 

tuy cơ ứng biến Theo tình hình cụ thể mà có 
cách ứng phó thích hợp. 

tuỳ hứng t. Có tính chất tuy theo cảm hứng, thích 
thú của cá nhân. Một việc làm tuù hứng. Sáng 
tác tuỳ hứng. | 
tuy nghi t. Chi tuỳ theo hoàn cảnh, làm thế nào 
cho thích hợp. Anh hãy tuy nghi mà làm. 

tuy phái d. Người chuyên chạy giấy và làm 
những công việc lặt vặt ở công sở thời thực dân 
Pháp. 

tuỳ táng t. (dùng phụ sau d.). (Đô vật được chôn 
theo cùng với người chết theo phong tục thời xưa. 
Рв tuy táng trong các ngôi mộ сб. 

tuỳ tâm dg. (id.). Theo lỏng thảo của minh, không 
có gì bó buộc. Giáp nhiều hay ít là мў tâm. 

tuy thân t. (dùng phụ sau d.). Thưởng được mang 
theo người. Giấy tò tup thân. Đồ đạc tuỳ thân, 
tuỳ thích dg, Theo y thích riêng của bản thân, 
không bị gò ép, hạn chế, Muốn đi đâu thì tuy 
thích. . 

tuỳ thuộc I dg. Là như thế nào, ra sao là tuy ở 
cái gì đó. Kết quả thi cứ tuỳ thuộc quả trình 
học tập. | 

II d. (сӯ; id.). Thuộc hạ. k I 

tuy tiện t. 1 Tiện dau làm đó, không có nguyên 
tác nào cả. Làm việc тиў tiện. Phát ngôn tuỳ tiện. 
Sử dụng của công một cách tup tiện. 2 (14.). Nhw 
tuỳ nghỉ. Рап nơi, cứ tuỳ tiện mà giải quyết công 
việc. 

tuy tàng (ph.). х. tư tùng. 

tuỳ tùng I dg. (dùng phụ sau d.). Đi theo để 
giúp việc. Nhân viên tuy từng. 51 quan tuy tùng, 


tuyên đọc 


H d. Người đi theo để giúp việc. Truyền lệnh 
cho tuỳ tùng. Một đoàn hoy tùng. 

tuỳ tướng d, Tướng giúp việc trực tiếp một tưởng 
cấp cao hơn trong chế độ phong kiến. 

tuỳ viên d. 1 Chức vụ thấp nhất trong một sứ 
quản, sau bí thư thứ ba, thường được giao nhiệm 
vụ thực hiện từng công việc nhó của sứ quán. 
2 (kết hợp hạn chế). Chức vụ cao cấp trong một 
sý quán, thường là hàng tham tán, phụ trách công 


` tác văn hoá hoặc quân sự. Тир viên văn hod. 


Thiếu tướng tuy viên quân sự. 

tuy ý dg. Theo ý mình muốn, muốn thế nào cũng 
được. Việc đỏ tuỳ ý anh. Muôn đi đâu tuỳ ý. 

tuy d. 1 Phần giữa, mềm của xương. 2 Phần giữa, 
mềm của răng. 

tuy sống d. Chất гиў màu trắng đục, dạng бпр 
đài ở trong cột xương sống. 

tuý luý t. (kng.). Say rượu đến mức hoàn toàn 
không còn biết gì nữa. Uống một bữa tuy у. 
Say tuy luy. 

tuy d. Tuyến tiêu hoá, thưởng hinh lá liễn, nằm 
bên dưới đạ dày, tiết ra chất dịch tiêu hoả các 
chất đạm, chất đường. 

tuyên dg. (eng.). Tuyên án (nói tắt). Ал đã tuyên. 
Bi toà tuyên tịch thu gia sån. 

tuyên án dg. Công bố bản án trước phiên toà, 
Toà tuyên án xử phạt ba năm tù. 

tuyên bố I đg. 1 Trịnh trọng và chính thức nói 
cho mọi người biết, Chú tog tuyên bố bể тас 
hội nghị. Tuyên bố kết quả kì thi. 2 (cũ; kng.). 
Tuyên bố kết hôn (nói tắt), tổ chức lễ cưới. Hai 
người định tháng sau tuyên bố, 

П d. Bản tuyên bố. Tuyên bő едт năm điểm. 
Chính phủ ra tuyên bố. 

tuyên bố chung d. Văn bản do hai hay nhiều 
chính phủ, chính đảng, v.v. ki kết, công bố những 
quan điểm về các vấn để quốc tế hoặc về quan 
hệ giữa các bên. 

tuyên cáo dg. (cũ; ¡d.). Trịnh'trọng và chính 
thức báo cho mọi người biết về một sự kiện quan 
trọng nào đó. Tuyền cáo với quốc dân. Chính 
phú lâm thời ra tuyên cáo sẽ tổ chức tổng 
tuyến cứ. 

tuyên chiến dg. Tuyên bố với một nước khác 
là bắt đầu tiến hành chiến tranh chống nước đó. 
tuyên dương dg. Trịnh trọng và chính thức biểu 
dương, khen ngợi. Tuyên đương công trạng. 
Được tuyên dương là anh hùng, 

tuyên đọc dg. (trtr.). Đọc to lên một cách trinh 
trọng cho mọi người nghe. Tuyên đọc sắc lệnh 
của chính phủ. 














tuyên độc 


tuyên độc (сй). х. tuyên đọc. 

tuyên giáo, dg. (cù). Truyền giáo. 

tuyên giáo; dg. (dùng phụ sau d.). Tuyên truyền 
và giáo dục (nói tắt). Вап tuyên giáo. Cán bộ 
tuyến giáo. 

tuyên huấn dg. (dùng phụ sau d,). Tuyên truyền 
và huấn luyện (nói 140). Ban tuyên huấn. Công 
tác tuyên huđn. 

tuyên ngôn d. Bản tuyên bố có tính chất cương 
lĩnh của một chính dáng, một tổ chức. Bán tuyén 
ngôn độc lập. . 
tuyên phat dg. Công bố hinh phạt tại phiên 
toà. Nghe toà tuyên phạt, Toà tuyên phạt mội 
năm tu. 

tuyên thệ dg. (trtr.). Trịnh trọng đọc lời thể 
(thường trong buổi lễ). Tuyền thệ suốt đời trung 
thành với Tổ quốc. Lễ tuyên (Аё nhậm chức tổng 
thống. 

tuyên truyển dg. Giải thích rộng rãi để thuyết 
phục mọi người tán thành, ủng hộ, làm theo. 
Tuyên truyền đường lối, chính sách. Tuyên truyền 
cho cuộc bầu cử. Tuyên truyền kiến thức vệ sinh 
phòng bệnh. Tuyên truyền xuyên tạc. 

tuyên truyền viên d. Người chuyên làm công 
tác tuyên truyền. 

tuyên uý d. Sĩ quan là người tu hành, chuyên 
làm công việc tôn giáo trong tố chức quân đội 
một số nước. Cha tuyên uý. SI quan tuyên uy. 
tuyển t. 1 (cũ; ph.). х. годп (ng. ID, 2 (dùng sau 
t. màu sắc). Thuần một màu, không có màu khác 
хеп vào. Маи đen tuyển. Bộ lông trắng tuyên. 
tuyển đài d. (cũ; vch.). Ат phủ. 

tuyển đg. Chọn lấy một số theo yêu cầu, trong 
một số đông, số nhiều cùng loại. Thi tuyên nghiên 
сим sinh. Tuyển cầu thủ cho đội bóng. Lai tạo 
và tuyến giống. 

tuyến chọn dg, Tuyến (nói khái quát). Tuyến 
chọn giống lúa. 

tuyển cử бр. (trư.). Båu cử. Tuyến cử đại biểu 
quốc hội. 

tuyển dụng dg. Chọn và nhận vào làm việc ở 
cơ quan, хі nghiệp. Tuyên dựng công nhân. 
tuyên khoáng йр. Chọn riêng các loại khoảng 
sản khác nhau và loại bỏ chất vô ích để làm tàng 
tỉ lệ chất có ich trong khoáng sản. 

tuyển lựa dg. Tuyển theo tiêu chuẩn (nói khái 
quát). Tuyến lựa được nhiễu giống Ма tốt. Việc 
tuyển lựa và để bạt cán bộ. 

tuyển mộ dg. Tuyển chọn người một cách rộng 
rãi để tổ chức thành lực lượng làm gi. Tuyến mộ 
công nhân mỏ. Tuyển mộ lính đánh thuê, 
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tuyển quân ág. Tuyển người vào quân đội. 
Công tác tuyển quán. Dot tuyển quán. 

tuyển sinh dg. Tuyển học sinh, sinh viên vào 
trường học. Thi tuyển sinh vào một trường đại 
học. 

tuyển tập d. Sách tập hợp nhiều bải, nhiều tác 
phẩm được tuyển chọn (của một hay nhiều tác 
gia). Tuyển tập thơ Việt Nam hiện đại. 

tuyển thủ d. Người được tuyển chọn để tham 
gia thi đấu thể thao. Tuyến thủ bóng bàn. Tuyển 
thủ quốc gia, 

tuyển trach dg. (cũ; id.). Như nến: lựa. 
tuyến, d. Bộ phận chuyên tiết các chất giúp cho 
hoạt động sinh Н của các cơ quan trong cơ thể 
hay của toàn cơ thể. Tuyến nước bọt. Tuyển nội 
tiết. 

tuyến; d. 1 Đường, về mặt có vị trí xác định, 
phân ranh giới ró ràng. Vach ruyến. Сат tuyến. 
Don vị phụ trách một tuyển dài 30 kilomet trên 
quốc lộ. 2 Đường, vë mặt là bộ phận của một 
mạng lưới giao thông, thuỷ lợi, v.v. nào đó, Об 
chạy trên tuyến Hà Nội - На Phòng. Tuyển 
đường sắt Hà Nội - Lao Cai. Tuyến đê xung yếu. 
Tuyển điện thoại. 3 Phần đường đành riêng cho 
từng loại xe có. Tuyến ôtô. Tuyển хе đạp. 4 Hệ 
thống bố trí lực lượng trên từng khu vực của mặt 
trận, từ sát hậu phương đến nơi trực tiếp tác chiến 
với địch. Tuyến phòng ngự. Hành quân lên tuyển 
trước, Đưa thương binh về tuyển sau. Trên tuyến 
đâu của Tổ quốc (b.). 5 Hệ thống bő trí các cơ 
quan, thường là trong tổ chức y tế, theo từng cấp 
từ trung ương đến các địa phương. Khám bệnh 
theo tuyên. Đưa bệnh nhân lên bệnh Viện tuyến 
trên. 6 (kết hợp hạn chế). Tập hợp sự vật được 
liên kết lại theo một đặc điểm chung nảo đó, 
trong quan hệ đối lập với những tập hợp khác. 
Hai tuyển nhân vật trong tác phẩm. 

tuyến giáp d. Tuyến nội tiết nằm ở trước khí 
quấn vùng cổ. 

tuyến giáp trạng x. suyển giáp. 

tuyến nội tiết d. Tuyến mà chất tiết ra của nó 
được ngấm thẳng vào máu, 

tuyến thượng thận d. Tuyến nối tiết nằm ở cực 
trên của thận. 

tuyến tiển liệt d. Tuyến phụ thuộc đường dẫn 
tỉnh, nằm ở đưới bảng quang. 

tuyến tính d. 1 Tính chất nối tiếp nhau theo 
đường thẳng, 2 (chm.; dùng phụ sau 4.). Bậc nhất. 
Phương trình tuyên tinh. Нат sổ tuyến tính. Ảnh 
ха tuyến tinh. 

tuyến yên d. Tuyển nội tiết nằm ở mặt dưới của 
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não, có tác dụng điều hoà các tuyến nội tiết khác. 
tuyết, d. Tinh thể băng nhỏ và trắng kết thành 
khối xốp, nhẹ, roi ở vùng có КЫ hậu lạnh. Тиуё 
rơi. Tuyết tan. Trắng như tuyết. Bão tuyết. 
tuyết; d. 1 Lớp xơ ngắn đều, mịn và mượt trên 
mặt hàng dệt, Tuyết nhung. Ао dạ đã sòn tuyết, 
2 Lớp mịn màu trắng ngà phủ trên búp, lá non, 
cánh hoa một số cây, L4 chè già đã mất tuyết. 
Chè tuyết (chè có tuyết), Hoa mát thuyết. 

tuyệt, І ар, (kết hợp hạn chế). Bị mất đi hoàn 
toàn mọi khả nang có được sự tiếp nối, sự tiếp 
tục (thưởng nói về sự phát triển của пӧі giống). 
Một loài thú rừng đã bị tuyệt giống. Т, tuyệt đường 
con cái. Tuyệt đường tiếp tế 

H p. (kng.; dùng trước một p. phủ định). Từ biểu 
thị mức độ hoàn toàn, triệt để của sự phủ định; 
như tuyệt nhiên. Tuyệt không đế lại dấu vết gì. 
Tuyệt chẳng có ai. 

tuyệt; It. (kng.). Đẹp, hay, tốt đến mức làm cho 
thích thú tột bậc, coi như không còn có thể đòi 
hỏi gi hơn, Khi hậu vùng biển thật tuyệt. Văn 
như thể thì tuyệt thật. 

П p. (đùng phụ cho t.). (Đẹp, hay, tốt) đến mức 
coi như không còn có thế hơn. Món ăn ngon 
tuyệt. Hát hay tuyệt. Phong cảnh huyệt đẹp. 
tuyệt bút; d. (¡d.). Bài văn, bài thơ viết lần cuối 
cùng trong đời, để lại trước khi chết, 

tuyệt bút; d. (củ; hoặc kng.). Tác phẩm văn học, 
hội hoạ hay, đẹp tôt bậc, Thơ dën thế thì thật là 
một tuyệt bút. 

tuyệt chiêu d. (hoặc t.). Ngôn võ (chiêu) riêng 
rất hiểm, thường có tính chất quyết định để giành 
phán thắng; thưởng dùng (kng.) để chỉ hinh thức, 
cách thức hoạt động riêng, hoặc bất cứ cái gì ở 
người khác không có, mà khi đem sử dụng đặc 
biệt có hiệu quả. Dàn mệt chiêu. Công ti dua 
ra những tuyệt chiêu của mình. Nhà hàng đặc 
sản có những tuyệt chiêu hấp dẫn khách. 

tuyệt chủng dg. Bi mất hẳn nòi giống. Những 
sinh vật đã tuyệt chúng. Một tộc người có nguy 
cơ bị huyệt chung. 

tuyệt cú, d. (сй). Tử tuyệt. Lối thơ tuyệt cú. 
tuyệt cú; t. (kng.; id.). (Câu thơ, câu văn) hay 
tột bậc. 

tuyệt diệt dg. Bị mất hẳn, nói giống không còn 
tôn tại. Mót loài thú đã tuyệt diệt. 

tuyật diệu t. Hay, tốt đến mức ki lạ, khiến người 
ta phải khâm phục. Mót áng văn tuyệt diệu. 
Phương pháp tuyệt diệu. Một người có trị nhớ 
tuyệt diệu. 

tuyệt đại bộ phận d. Bộ phận cực kì lớn, phần 





tuyệt thế 


còn lại là không đáng kể. 

tuyệt đại đa số d. Đa số cực ki lớn, số còn lại 
là không bao nhiêu. 

tuyệt đích d. (id.). Mức cao tột cùng, không thể 
hơn được nữa, Hạnh phúc đạt дёп tuyệt dich. 
tuyệt đỉnh d. Đỉnh cao nhất, mức cao nhất, 
không còn có thể hơn. Tuyệt đính của vinh 
quang. Lòng căm thù lên đến tuyệt dinh. 

tuyệt đối t. 1 Hoàn toàn, không có một sự hạn 
chế hay một trưởng hợp ngoại lệ nào cå, T; uyét 


đối giữ bí mat. Phuc tùng tuyệt đối. Tuyệt đối 


cẩm không cho người ngoài vào. 2 Không phụ 
thuộc vào hoàn cảnh, vào quan hệ với cái khác 
nào cả; trải với tương đối. Da số huyệt đối”. Chân 
li tuệt đổi. А 

tuyệt glao dg. Cát đứt moi quan hệ, không còn 
đi lại, giao thiệp với nhau nữa. V7 hiểm khích, 
hai nhà tuyệt giao với nhau. 

tuyệt hảo t. Có chất lượng, phẩm chất cao nhất, 
khó có thể hơn. Сла lượng tuyệt hảo. Những 
sản phẩm tuyệt hảo, Mọi việc diễn ra một cách 
tuyệt hdo. 2 
tuyệt КТ cv. tuyệt kỹ d. (id.). Kĩ thuật đặc biệÁ, 
khéo léo, tính vi. Thi thổ những tuyệt kt của 
môn võ thuật. 

tuyệt luân t. (сй; id.). Thuộc vào loại giỏi nhất. 
Tài múa kiếm tuyệt luân. | 

tuyệt mật t. Cán được tuyệt đối giữ bi mật. Та; 
liệu tuyệt mật. 

tuyệt mậnh dg. (dùng phụ sau d.). (Những lời) 
để lại trước khi tự từ. Đức thự tuyệt mệnh, 

tuyệt mĩ cv. tuyệt mỹ t. Đẹp đến mức không 
còn có thể hơn; tuyệt đẹp, Phong cảnh tuyệt mĩ. 
Pho tượng tuyệt mĩ. 

tuyệt nhiên p. (dùng trong câu phú định), Từ 
biểu thị mức độ hoàn toàn, triệt để của sự phủ 
định. Tuyệt nhiên không có tin hức gi. Tuyệt nhiên 
không nói một 101. 

tuyệt пос йр. Bị diệt trừ hoàn toàn, không còn 
có khả nâng lại phát sinh để gây hại. Làm tuyét 
học bệnh đậu mùa. 

tuyệt phẩm d. (сй; id.). Vật đẹp, tốt đến mức 
không cỏn có thể có cái hơn. 

tuyệt sắc d. (14.), Nhan sắc tuyệt đẹp, không ai 
có thể sánh được. 

tuyệt tác d. (thường dùng phụ sau d.). Tác phẩm 
văn bọc, nghệ thuật hay, đẹp đến mức không còn 
có thể có cái hơn. Bài thơ dó là một tuyệt tác. 
Một bức tranh tuyệt tác. 

tuyệt thế t. (cũ; thường chỉ dùng hạn chế 
trong tổ hợp ruyệt thế giai nhân). Nhất trên 
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đời, không ai sánh bằng. 

tuyệt thực dg. Nhịn đói không chịu ăn (một hình 
thức đấu tranh chinh trị). 

tuyệt tích dg. (cũ; ¡d.). Mất hån, không còn để 
lại một dấu vết nào cả. Тод lâu dài cổ nay đã 
tuyệt tích. 

tuyệt tỉnh dg. (cũ; id.). Cắt đứt mọi quan hệ tình 
cảm, không cỏn tình nghĩa gì. 

tuyệt trần t. (kng.). Nhất trên đời, không có gì 
sánh bằng. Đẹp tuyệt trần. 

tuyệt tự t. Không có con trai nối đôi, coi là một 
sự bất hạnh, theo quan niệm phong kiến. 

tuyệt vọng йр. Mất hết mọi hi vọng. Tình thể 
tuyệt vọng. Một hành động tuyệt vọng. 

tuyệt vô âm tín t. (id.). Không có một chút tin 
tức gi. 

tuyệt vời t. Đạt đến mức coi như lí tưởng, không 
gi có thể sánh được. Anh đững tuyệt vời. Đẹp 
tuyệt vôi. 

tuyệt xảo t. (id.), Hết sức tỉnh xảo. 

tuyn d. Hàng dệt mỏng thành một mạng những 
mát lưới rất nhỏ, tròn hoặc hình đa giác đều. 
Мап tuyn. 

tuynen d. Công trinh ngắm có dạng ống nằm 
trong lòng đất, xuyên qua sông, biển hay núi 
để phục vụ cho giao thông vận tải hay các mục 
đích khác. 

tuýp d. (kng.), Ống nhỏ, dài, thường bằng kim 
loại. Tuýp thuốc viên. Т, нур đèn neon. Quân ống 
tuýp (ống hẹp). š 

tuyt xo cv. tuytxo d. Hàng dệt bằng tơ theo đạng 
vân điểm, sợi ngang to gấp nhiều lần sợi dọc. 
tư, d. (dùng sau d., một vài đg.). Bốn (không 
dùng để đếm). Бите thứ tư. Tháng nz. Một phần 
tư. Сар tư tờ віду. Sáu tư (kng.; sâu mươi bốn), 
Một nghìn tu (kng.; một nghìn bổn trăm chẩn). 
tư; dg. (cũ), (Со quan chính quyền) gửi công 
văn cho nhau. Huyên tu giấy về làng. Từ lên tỉnh. 
tư; t. Thuộc về cá nhân, riêng của một người. 
Đời hz. Нос tu. Việc công, việc nz. 

TU cv. T.W. Trung ương (d.), viết tắt. 

tư bán I d. 1 Giá trị mang lại cho kẻ chiếm hữu 
nó giá trị thặng du, có được bằng cách bóc lột 
lao động làm thuê. 2 Người chiểm hữu tư bản, 
bóc lột lao động làm thuê, trong quan hệ với lao 
động làm thuê (nói khái quát). Nhà bản. 

T t. Tư bản chủ nghĩa (nói tắt). Сас nước tư bản. 
tư bản bất biến d. Bộ phận tr bản tón tại dưởi 
hinh thức tư liệu sản xuất (nhà xưởng, máy móc, 
thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, v.v.) và không 
thay đối lượng giá trị trong quá trinh sản xuất. 
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tư bản chủ nghĩa t. Thuộc về chủ nghĩa tư bản, 
có tính chất của chủ nghĩa tư bản. Xước tư bản 
chủ nghĩa. 

tư bản cố định d. Bộ phận của tư bản bất biến 
(chỉ vào nhà xưởng, máy móc, thiết bị, v.v.) mà 
giá tri được chuyển dán vào giá trị sản phẩm và 
trở về tay nhà tư bản từng phần một bằng cách 
trích khẩu hao. 

tư bản khả biến d. Bộ phận tư bản dùng để 
mua sức lao động và tăng thêm trong quá trình 
sản xuất, do sức lao động tạo ra giá trị tháng dư, 
tư biện dg. Chỉ suy luận đơn thuần, không dựa 
vào kinh nghiệm, vào thực tiễn. 727 học tu biện, 
tư cách d. 1 Cách ăn ở, cư xử, biểu hiện phẩm 
chất đạo đức của một người, Người đứng đắn, 
có tự cách. Tie cách hèn hạ. 2 Toàn bộ nói chung 
những diéu yêu cầu đối với một са nhàn để có 
thể được công nhận ở mót vị trí, thực hiện một 
chức năng xã hội nào đó, Có giấy uy nhiệm, nên 
có đủ tư cách thay mặt cho giám đốc xi nghiệp. 
Kiểm tra tư cách đại biểu. 3 Một mặt nảo đó 
trong các mặt chức năng, cương vị, vị trí của một 
người, một sự vật. Phát biểu Y kiến với tư cách 
cả nhân. Nghiên cứu từ với tu cách là don vị cơ 
bắn của ngôn ngữ. 

tư cách pháp nhân d. Tư cách của một đơn у} 
kinh doanh có tổ chức, có cơ sở giao dịch, tài 
khoản, У,у. đã được pháp luật thừa nhận. 

tư cấp dg. (сй). Giúp đỡ về vật chất. Nhờ bạn 
bè tư cấp. 

tư chất d. Tinh chất có sẵn của một người, 
thưởng nói về mặt trí tuệ, 7 chất thông mình. 
tư chức d. (id.). Người làm việc cho một cơ sở 
tư nhân, nhân biệt với công chức. 

tư dinh d. (trtr.). Dinh thự riêng. 

tư doanh t. (thưởng dùng phụ sau d.). Do tư 
nhân kinh doanh; phân biệt với quốc doanh. Xi 
nghiệp tư doanh. 

tư duy d. (hoặc đg.). Giai đoạn cao của quá trình 
nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện ra 
tính quy luật của sự vật bằng những hình thức 
như biểu tượng, khái niệm, phán đoán và suy 
li, Phát triển tư duy. Ты duy thiu tượng. Khả 
năng tư duy. 

tư điền d. Ruộng thuộc quyền sở hữu của tư nhân 
thời trước; mộng tư; phân biệt với công điển. 
tư đổ d. Chức quan to thời xưa, có nhiệm vụ 
khác nhau tuỷ triểu đại. 

tư đức d. (cũ; id.). Đạo đức trong đời sống riêng 
của mỗi người; phân biệt với công đức. 

tư gia d. Nhà riêng. 
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tư hiểm d. (cũ; id.). Mối hiểm khích riêng giữa 

cà nhân hoặc gia đình, 

tư hữu t. Thuộc quyền sở hữu của cá nhân; phân 

biệt với công hữu. Chế độ te hữu. Quyển tư hữu 

tài sản. 

tự kỉ cv. tư kỷ 1. (cũ; id.). Như ích ki. Đầu óc 

tự ki. 

tư lập t. (cũ; íd.). (Trường học) do tư nhân mở 

ra; phân biệt với quốc lập. 

tư lệnh d. Người chỉ huy quân sự cao nhất của 

một đơn vị từ lữ đoàn hoặc tương đương lữ đoàn 

trở lên. 

ш lạnh trưởng d. Người chỉ huy đứng đầu bộ 
tư lệnh. 


tư liệu d. 1 Những thứ vật chất con người sử 
dụng trong một lĩnh vực hoạt động nhất định 
nào đó (nói khái quát). Dá đai là ти liệu quan 
trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp. Tư liệu 
sinh hoạt, 2 Tài liệu sử dụng cho việc nghiên 
cứu (nói khái quát). Thu thâp tư liệu. Xử li tư 
liệu. Công tác thông tin, tư liệu. 

tư liệu tao động d. Những thứ như công cụ sản 
xuất, nhiên liệu, v.v., mả con người dùng trọng 
khi lao động để tác động vào đối tượng lao động 
(nói tổng quát). 

tư liệu sàn xuất d. Những thứ dùng làm điều 
kiện vật chất của sắn xuất, gồm đối tượng lao 
động (như ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu, v.v.) 
và công cụ sản xuất (như nông cụ, máy móc, 
v.v.) (nói tổng quát). 

tư lợi d. Lợi ích riêng của cá nhân, về mặt đem 
đối lập với lợi ích chung. Chạy theo tư lợi. Làm 
việc vì tư lợi. 

tư tự dg, Có vẻ đang phải nghĩ ngợi, lo tinh về 
điều gì. Vé mặt fe lự, йт ngâm. Chẳng bao 
giờ tư lự diéu gì. 

tư lương dg. (cù). Tưởng nhớ da diét. Nặng lòng 
hr lương. 

tư mã d. Chức quan lớn thời xưa, trông nom 
việc quân sự. 

tư nhân d. Một cá nhân nào đó (chứ không phải 
nhà nước hay hợp tác xã). Cơ sở sản xuất tự nhân. 
Xi nghiệp do tư nhân quản li. Hiệu may tư nhân. 
tư pháp d. (thường dùng phụ sau d.). Việc xét 
xử các hành vi phạm pháp và các vụ kiện tụng 
trong nhân dân (nói khái quát). Cơ quan tu 
pháp. Bộ tư pháp. 

tư pháp quốc tế d. Tổng thể nói chung những 
nguyên tắc và quy phạm pháp lí quy định quan 
hệ giữa công dân nước nảy với các nước khác 
hay với công đân các nước khác. 


tư văn 


tư sản I d. Người thuộc giai cấp chiếm hữu các 
tư liệu sân xuất chủ yếu, sống và làm giàu bằng 
cách bóc lột lao động làm thuê, Nhà hư sản. Giai 
cấp tư sản. 

II t. Thuộc giai cấp tư sản, có tỉnh chất của giai 
cấp tư sản. Lối sống tu sản. 

tu tâm d. (сб; id.). Sự suy tính vì lợi ích riêng 
của cá nhân. 

tư thái d. Dáng điệu và cử chỉ của một người 
trước sự việc рі (nói tổng quát). Tư thái hiên 
ngang. Tư thải ung dung. 

tư thất d. Nhà riêng của quan lại bên cạnh công 
đường. 

tư thế d. 1 Cách đặt toàn thân thể và các bộ phận 
của thân thể như thế nào đó ở yên tại một vị trí 
nhất định. Tư thể đứng nghiêm. Ngôi với tu thể 
thoải mái. Tập bán ở các tư thế nằm, quỳ, đứng. 
2 Cách đi đứng, ăn mặc, nói năng, v.v. của một 
người, phù hợp với cương vi của người đó (nói 
tống quát), T thể của người chỉ huy. Ап mặc 
chính të cho có tr thể. 

tư thông dg. 1 Có quan hệ tinh duc bất chính 
lén lút với nhau. 2 Liên hệ, tiếp xúc ngấm ngắm 
với đối phương để mưu làm phản. 7 thông với 
giặc. 

tư thù d. Mối thù riêng. 

tự thục d. (thường nói #ưởng hz thục), Trường 
học do tư nhân mở; trưởng tư. 

tư thương d. Người buôn bán cá thể, 

tư tỉnh d. (cũ; 14.). 1 Tỉnh cảm riêng, thiên 
vị. 2 Tình yêu vụng trộm. 

tư trang d. 1 Đồ trang sức và của cải của người 
con gái mang theo khi về nhà chồng (nói tổng 
quát). Tư rang của cô dâu. 2 Các thử dó đạc 
cần thiết mang theo người của một cá nhân (nói 
tổng quát). Trd lại cho gia đình hz trang của 
người bị nạn. 

tư trào d. (cũ). Trảo lưu tư tưởng. Tie ào dán 
chủ. Tư trào văn nghệ tiến bộ. 

tư túi dg. 1 (¡d.). Giúp đỡ tiền chùa một cách 
thám kín cho người nào đó, do có tỉnh cảm 
riêng. 2 (kng,). Lấy của công làm cửa riêng một 
cách lén lút. Tư túi mấy khoản tiên quyên góp. 
tu tưởng d. 1 Sự suy nghĩ hoặc ý nghĩ. Тар 
trung tư hưởng. Có tu tướng sốt ruội. 2 Quan 
điểm và ý nghĩ chung của con người đối với 
hiện thực khách quan và đối với xã hội (nói tổng 
quát). Tu sưởng tiển bộ. Tư tưởng phong kiến. 
Đấu tranh tư tưởng. 

tư văn d. Chức sắc, chức dịch và nói chung người 
có học thức trong làng thời trước (nói khái quát). 





HỘI tư văn ở các làng. 
tư vấn dg. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp), 
Góp ý kiến về những vấn dé được hỏi đến, nhưng 
không có quyển quyết định. Hội đồng tư vấn. 
Cơ quan tư vấn. Chức ліпе tư vấn, 

tu vị dg. (iđ.). Như thiên vị. Không tư vị ai, 

từ, d. x. Ông từ. 

từ; d. Đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa hoàn 
chỉnh và cấu tạo ổn định, dùng để dat câu. Tir 
Фот, Từ chép. Cách dùng từ. 

từ; d. сп. trưởng đoán cú. Thể thơ thường dùng 
làm lời của các khúc nhạc, không hạn định số 
chữ, số câu, câu ngắn xen kẽ với cậu đài tuỳ theo 
tiết tấu, và vần thường ở cuối câu. 

từ, d. x. z tinh. 

từ; dg. 1 Bỏ không nhìn nhận, tự coi là không 
có quan hệ, không có trách nhiệm gi nữa đối với 
người nào đó. Từ đứa con hư. 2 (kết hợp hạn 
chế), Thôi không nhận làm một chức vu nào đó 
nữa. Từ quan về ở dn. 3 (dùng trong cầu có y 
phủ dinh; kết hợp hạn chê). Thoái thác, không 
chịu nhận Шу vë minh. Có phải hi sinh cũng 
không tử. 4 (dùng trong câu có ÿ phủ định; kết 
hop hạn chế). Chia ra, tránh không đụng đến 
hoặc không dùng đến. РАё binh không từ một 
di. Không từ một thủ đoạn nào. 

ti k. 1 Từ biểu thị điều sắp nói là điểm xuất 
phát, điểm khởi đầu hay là nguồn gốc của việc 
được nói đến. Di sử Hà Nội đến Hải Phòng. Dậy 
từ sáng sớm. Từ giả chỉ trẻ. Từ xưa đến nay. Tìn 
lấy từ nhiễu nguần. Từ đó, có thể kết luận rằng. 
2 Từ biểu thị điều sắp nói là điểm xuất phát rất 
thấp, để hàm ý rằng mức độ được nói đến là rất 
cao, ít nhiều triệt để. So kẻ từ đồng xu. Giống từ 
cái mắt, cái mũi cho đến cả tính nët. Kiếm tra 
Ë, từ các chỉ tiết, 

tir A đến Z (кор). Từ đầu đến cuối, toàn bộ một 
công việc nào dó, Nhận làm từ A đến Z, 

từ bi, d. (ph.), Đại bi. 

từ bi, t. Có lòng yêu và thương người theo quan 
niệm của đạo Phật. Đực Phật từ bị. Nương nhờ 
cửa từ bi (cửa Phật). 

từ biệt 4р. Chia tay để đi xa. Từ biệt bạn bẻ, di 
tỉnh khác công tác. Gửi lời từ Siệt, 

từ bỏ dg. 1 Bỏ đi không nhìn nhận, tự coi là 
không có quan hệ gì nữa. Từ bd đứa соп hu. Từ 
58 quốc tịch. 2 Thôi không tiếp tục theo đuổi 
nữa. 7 bó con đường tội lỗi. Từ bỏ mt йт тии. 
từ сап d. (cũ). Căn tố. 

từ chốt đg. Không chịu nhận cái được dành 
cho hoặc được yêu cầu. 7 chối su giúp đỡ. 
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Từ chối nhiệm vụ. 

từ chức đg. Xin thôi không giữ chức vụ biện 
đang giữ, Đệ đơn từ chức. 

từ chương d. 1 Các thứ văn cổ như thơ, phú, từ, 
v.v. (nói khái quát). 2 Lối văn chương phố biến 
thời trước, chỉ соі trọng hình thức, Kĩ хдо, không 
chủ trọng nội dung, không thiết thực. Lối học từ 
chương. Nạn từ chương. 

từ dịch dg. (¡d.). Xin thôi không làm chức dịch 
nữa. Lí trưởng xin từ dịch. 

từ điển d. Sách tra cứu tập hợp các đơn vị ngôn 
ngữ (thường là đơn vị từ vựng) và sắp xếp theo 
một thứ tự nhất định, cung cấp một số Кіп thức 
cần thiết đối với từng đơn vị. Từ điển tiểng Việt. 
Từ điển thành ngữ. Từ điển Pháp - Việt. Tra tỳ 
điển. 

từ điển bách khoa d. Sách tra cứu về nhiều 
lĩnh vực kiến thức, được sắp xếp, trình bày theo 
kiểu từ điển. 

từ điển giải thích d. x. ay điển tường giải. 

từ điển học d. Bộ môn ngôn ngữ học nghiên 
cứu lí luận và kĩ thuật biên soạn các loại tử điển. 
từ điển song ngữ d. Từ điển hai thứ tiếng. 

từ điển tưởng giải d. Từ điển giải thích các 
nghĩa của từ và ngữ. Tir điển lường giải tiếng 
Việt. 

từ döng âm d. Từ có vỏ ngữ âm giống nhau, 
nhưng khác nhau về nghĩa. “Đường” (để ап) và 
“đường " (để đi) là hai từ đồng ат, 

từ đồng nghĩa d, Tử có nghĩa giống nhau, nhưng 
có уб ngữ âm khác nhau. “Đến” và “tói” lå bai 
từ đẳng nghĩa. 

từ đường d. Nhà thờ tổ tiên của một họ. 

từ giã dg. Chào để rời đi xa, với ý nghĩ tằng có 
thể không có địp quay trở về gšp lại nữa, 7 gia 
gia dinh di chiến йды, Từ giã cuộc đời (vch.; 
chết). 

từ hàn d. (cũ). Giấy tờ, đơn từ 

từ hoá dg. Làm cho trở thành có từ tinh. Lãi 
thép đã được từ hod. 

từ học d. Môn học về các Vật liệu có từ tỉnh. 
từ hôn dg. Huy bỏ cuộc đính hôn. 

từ hư x. bir б Ч 

từ khoá а. 1 Tử đặc trưng cho nội dụng của một 
đoạn văn. 2 (chm,). Tử có nghĩa đặc biệt trang 
một ngôn ngữ lập trinh của máy tính. 

từ khuynh d. Góc giữa phương từ trường Trái 
Đất ở một nơi với phương nằm ngang ở nơi ấy. 
từ khước dg. (id.). Như khước từ 

từ kiêng kị cv. từ kiêng ky đ. Từ dùng thay 
cho một từ khác đo kiêng tránh. 
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từ láy d. Từ song tiết trong đó một âm tiết có 
hinh thức là láy âm của âm tiết kia. “ТАдп lằn k 
“hing túng", “chậm chap” là những từ láy. 

từ lấp láy d. (cũ; ¡d.). Từ láy. 

từ loại d. Phạm trù ngữ pháp bao gồm các từ có 
chung đặc điểm ngữ pháp và ý nghĩa khái quát, 
như danh từ, động từ, tính tử, v.v. 

từ mẫu d. (cũ). Mẹ hiển. Luong y như từ mẫu. 
từ nan dg. (thường dùng trong câu có y phủ 


định). Từ chối, thoái thác việc khó khăn. B; là - 


nguy hiểm, nhưng không từ nan. 
từ nguyên d. Nguồn gốc của từ ngữ. Giái thich 
từ nguyên. Nghĩa từ nguyên. 
từ nguyên học d. Bộ môn ngôn ngữ học nghiên 
cứu nguồn gốc của từ ngữ. 
từ ngữ d. Từ và ngữ (nói khái quát). Các tir ngữ 
khoa học - kĩ thuật. Vón từ ngữ сба nhà văn. 
từ phản nghĩa d. Từ có nghĩa không những trái 
ngược nhau (như “#6?” và “xấu ”), mà còn đối 
lập với nhau, nghĩa từ này là sự phủ định của 
nghĩa tử kia, và ngược lại. “Sang” và “chết " là 
hai từ phản nghĩa. 
từ pháp d. (¡d.). Hình thải học (trong ngôn 
ngữ học). 
từ tạ dg. (cũ; ke.). Tó lời cảm ơn và xin ra về. 
từ tâm d. (cü; id.). Lòng tốt, lòng thương người. 
từ thạch d. Nam châm thiên nhiên, 
từ thiên d. Góc giữa phương từ trường Trái Đất 
ở một nơi với phương bắc-nam ở nơi đó. 
từ thiện t. Có lòng thương người, sẵn sàng giúp 
đỡ người nghèo khó để làm phúc. Làm việc tiz 
thiện. Hội từ thiện. 
từ thông d. Đại lượng có trị số bằng tích của 
cám ửng từ với diện tích của mật phẳng vuông 
' góc với phương của cắm ứng tử. 
từ thực x. thuc từ. 
từ tính d. Đặc tính hút được sắt (và một số kim 
loại khác) và hút hay đấy dây dẫn có dòng điện 
chạy qua. 
từ tổ d. Tổ hợp từ có một quản hệ cú pháp và 
quan hệ ý nghĩa nhất định. 
từ tố d. Như hình vị. 
từ tốn t. Có lời nói hay cử chỉ thong thả, nhẹ 
nhàng, tỏ ra khiêm tốn, hoà nhã, Nói папе từ 
tổn. Tác phong nz tốn. 
từ trái nghĩa d. Từ có nghĩa trái ngược nhau. 
"MAE và “còn”, “tốt” và "xấu", là những cập 
từ trải nghĩa. 
từ trần dg. (trư.). Từ biệt cõi đời; chết (thường 
nói về những người có tuổi, đáng kính). 
từ trong trứng Ngay từ khi đang còn là phôi 


tử số 


thai, là mắm mống: ngay từ trước khi nảy sinh, 
trước khi xuất hiện. Đáp tan йт mưu từ trong 
trứng. 

từ trường d. Vùng không gian trong đó một vật 
có từ tỉnh, nhu nam châm, phát huy tác dụng, 
từ từ t. (dùng phụ cho đg.). Thong thả, chẩm 
chậm. Từ từ đứng dậy. Làm từ từ Van đình 
óc từ từ. 

từ vị d. 1 (cũ). Từ vựng. 2 (chm,). Đơn Vị cơ bản 
có nghĩa, và là yếu tố cấu trúc cửa ngôn ngữ, 
thường tương đương với tir. 

từ vựng d. Toàn bộ nới chung các từ vị, hoặc 
các їй, của một ngôn ngữ. Tir vựng tiếng Việt. 
từ vựng học d. Bộ môn ngôn ngữ học nghiên 
cửu về từ vựng, 

tử; d. Tước liên sau tước bá trong bậc thang chức 
tước phong kiến. 

tử; dg. (kết hợp hạn chế). Chết. Vượt диа cửa từ 
(kng.). Vào sinh ra tử*, 

tử biệt dg. (trtr.). Chia tay vĩnh viễn với người 
vừa chết. Trong giờ phút tứ biệt thiêng liêng. Nỗi 
dau tử biệt. 

tử biệt sinh li cv. tử biệt sinh ly x. sinh li 
пе biệt. 

tử chiến dg. Chiến đấu rất quyết liệt, không kể 
gì sống chết, Trận tử chiến. 

tử cung d. Dạ con. 

tử dë d. (cũ). Những người thân tin trực tiếp 
dui quyển (coi như con em trong nhà; nói 
khái quát), ' 

tử địa d. Nơi-rất nguy hiểm đến tính mạng; chỗ 
chết. Lia giặc vào sử địa. 

tử hình d. Hình phạt phải chịu tội chết. Kế: án 
tử hình. 

tử khí d. (¡d.). Hơi lạnh từ thi thể người chết toát 
ta. Bãi tha ma đẩy tử khi. 

tử nạn dg. 1 (cù). Chết do chiến tranh. Nhiều 
người bè nạn khi Kinh thành thất thủ, 2 Chết do 
tai nạn. Xác những người tý nạn 'frong vụ máy 
bay rơi. 

tử ngoại I t. Thuộc về quang phổ tiếp cận với 
miền phổ mắt thường nhin thấy được, về phía 
màu tim. Tia t? ngoại*. 

H d. (id.). Tia tử ngoại (nói tắt). 

tử ngữ d. Ngôn ngữ xưa, ngày nay không ai düng 
để nói nữa; phân biệt với sinh ngữ. Tiếng Latin, 
tiếng Sanskrit là những tử ngữ. 

tử sĩ d. 1 (cü). Người chết trận. 2 Quân nhân 
chết khi đang tại ngũ. 

tử sinh dg. (id.). Như sinh t 

tử số d. Số viết trên vạch ngang của phân số, 





мч 


chi rõ phân số chứa bao nhiêu phán bằng nhau 
của đơn vị, phân biệt với mẫu số Trong phán 
số $, 3 là tử số, 5 là mẫu số. 

tử tế t. 1 Có đủ những gì thường đòi hỏi phải có 
để không bị coi là quá sơ sải, lôi thôi hoặc thiếu 
đứng đắn, Dí ra đường phải ăn mặc tử tế Lay 
nhau có cưới xin tứ tế, Con nhà tử tế. 2 Të ta có 
lòng tốt trong đối xứ với nhau, Ал ở t të với 
nhau. Được đối xử h tế, 

tử thần d. Thần chết, theo thần thoại. 

tử thi d. Thân thể người đã chết, Khám nghiệm 
tử thí, ` 
tử thủ d. Thù sâu sắc một mất một còn. Mối x+ 
thù. Кё tử thù, 

tử thủ dg. (¡d.). Liêu chết cố git một nơi nào 
đó, không để cho đối phương chiếm, 

tử thương dg. Chết hoặc bị thương nặng trong 
chiến đấu. 

tử tiết р. Chết để giữ tròn tiết nghĩa. Người anh 
hùng ñ tiết vì nghĩa cả. 

tử tô (id.). x. па tó. 

tử tội d. Người mang án tử hình. Кё tử tội. Đơn 
xin ân xả của các tử tôi. | 

tử tràn dg. Chết trong lúc đánh nhau ngoài mặt 
trận; chết trận. 

tử tù d. Người tü bị án tử hình, 

tử tức d. (cù; id.). Con cải sinh ra. Đường tứ tức 
muộn mẫn. 

tử tước d. Người có tước tử (ở các nước 
phương Tây), 

tử vận d. Vân chỉ có ở một hoặc vài từ duy nhất 
(nói về mặt làm tho). 

tử vh, d. Cây nhỡ, cảnh có bốn cạnh, lá hinh bầu 
dục dài, hoa màu đỏ hay màu hồng, mọc thành 
cụm ở ngọn cảnh, thưởng trồng làm cảnh, 

tử vl, d. Thuật đoán số, dua vào ngày giờ, năm 
sinh và vào các ngôi sao. Xem tử vi. Іду số tử ví: 
tử vì đạo dg. (Người sùng đạo) chịu chết vì đạo, 
tử vong dg. Chết (thưởng nói về bệnh nhân). 77 
lệ nš vong thấp. Trường hợp mổ bị tử vong. 

tứ, d. Y của bài thơ nảy ra trong quá trinh nhận 
thức, cảm thự và phản ánh hiện thực. Bài tho có 
những tứ mới. Tứ thơ nghèo nàn. 


tứ; d. (dùng trước d., kết hợp rất hạn chế). Bổn 


(chỉ dùng để đếm). Tứ mùa. 

tứ bë d. (vch.). Bốn bé, xung quanh. Tứ bé 
núi поп. 

tứ binh x. anh їйї bình. 

tứ chỉ d. Hai tay và hai chân của cơ thể người, 
hoặc bốn chân của cơ thể động vật (nói tổng 
quát). Liét tứ chỉ. 
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tứ chiếng t. (hoặc d.). (kng.; dùng phụ sau đ.). 
(Người) đến từ khắp bốn phương, từ khắp mọi 
nơi, không thuần nhất, phân biệt với cư dán nơi 
SỞ tại. Dân tir chiếng đến ngụ cư, Gdi giang hd, 
trai tứ chiểng. 

tứ cố vô thân (Cánh sống) đơn độc, không họ 
hàng thân thích, không nơi nương tựa. 

tứ điện d. Đa điện có bốn mặt, Khối tử diện, 
tứ đại đồng đường Bốn đời: cha, con, cháu, 
chát cùng chung sống trong một nhà (thời trước 
được coi là phúc rất lớn). 

tứ đổ tường d. (cü; kng.). Bốn điều ham m& tệ 
hại “giữa bốn bức tường” (uống rượu, chơi gái, 
đánh bạc, hút thuốc phiện), làm hư hỏng con 
người (nói tổng quát). 

tứ đức d. Bốn đức của con người theo đạo đức 
phong kiến: hiếu, dë, trung, tín đối với đàn 
ông, và công (nữ công), dung (nét mặt), ngôn 
(nỏi năng), hạnh (tính nết) đối với phụ nữ (nói 
tổng quát). 

tứ giác d. Đa giác có bốn cạnh. Hinh tiz giác. 
tứ kết d. Lån đấu để chọn bốn đội hoặc bốn 
vận động viên vào bán kết, Đội bảng được vào 
tir kết. 

tử lính а. Bốn con vật: rồng, kì lân, rùa và 
phượng, được coi là linh thiêng theo quan niệm 
cũ (nói tổng quát). Bức chạm nữ linh. 

tứ lục d. Thể văn chữ Hán, câu bốn chữ và câu 
sáu chữ xen nhau, có đối mà không có vån, 
thời trước thưởng dùng trong các bài chiếu, 
biểu, tấu, sớ, 

tứ ngôn d. Thể thơ mỗi câu có bốn Am tiết, 

tú phía d. (kng.). Bốn phía, xung quanh, B; bao 
váy tứ phía. 

tứ phương d. Bốn phương: đông, tây, nam, bắc; 
khắp mọi nơi. Ngiòi tir tử phương họp lại. Di 
tứ phương. 

tứ qui x. # quý. 

tứ quý d. 1 (cũ; dùng hạn chế trong một số tổ 
hợp). Bốn mùa trong năm: хиар, hạ, thu, đông. 
Bộ tranh tử quỷ. 2 (cũ; kết hợp hạn chế), Bốn 
loại cây, tiêu biểu cho bốn mùa trong năm: mai, 
thông, cúc, trúc (nói tổng quát). Cham tứ quy. 
tứ sắc d. Trò chơi bằng bài lá có một trăm mười 
hai quân, bốn màu xanh, vàng, đỏ, trắng khác 
nhau cho bốn người chơi, Đánh tứ sắc. Một bộ 
(bài) tử sắc. 

tứ tán dg. Тап ra khắp mọi phía. Gia đình tứ tán 
mỗi người một phương. 

tứ thiết d. Bốn loại gỗ tốt, cúng, không mối mọt: 
dinh, lim, sén, táu (nói tổng quát). 


tứ thời d. (cũ). Bốn mùa, suốt cả năm. Quanh 
năm tứ thời, Cau tứ thời (có quả quanh năm). 
tứ thời bát tiết (cũ). Bốn mùa và tám ngày tiết 
quan trọng trong năm; quanh năm. 

tứ thư d. Bốn bộ sách được coi là kinh điển của 
nho giáo: Đại học, Trung dung, Luận ngữ và 
Mạnh Tử (nói tổng quát). 

tứ trụ d. Bốn chức quan đại học sĩ to nhất trong 
triểu đỉnh phong kiến (nói tổng quát). 

tứ tuần d. (cũ; kc.). Bốn mươi tuổi. Tudi trac 
tử tuần, 

tú tung t. (kng.). 1 Ó bất cứ chỗ nào, khắp mọi 
nơi. Nhà đột tứ tung. Vải tứ tưng. 2 Lon xôn, 
bừa bãi, chỗ nào cũng thấy có, không theo trật 
tự nào cả (thường nói vë đổ đạc). Làm xong, 
dụng cụ vứt tứ tung, mỗi nơi một chiếc. Vali bị 
lục tứ tưng. 

tứ tuyệt d. Thể thơ mỗi bài gồm bốn câu, mỗi 
câu сб năm hoặc bảy âm tiết, Bài nz муф. Thơ 
tử tuyệt. 

tứ vi d. (cũ). Tứ phia. Váy chặt tứ vị. 

tứ xứ d. (kng.). Khắp mọi nơi. Người tứ xứ tụ 
họp về đây. Рі kiếm ăn tứ xứ. 

tu, d. Người giữ chùa. Ông tu. 

tự; d. (сӣ). Tên tự (nói tắt). Xguyễn Du tự là 
Tố Như. 

tự; á. 1 Từ dùng để chỉ bản thân chủ thể nhằm 
biểu thị việc nói đến là do chính chủ thể làm 
hoặc gây ra, chỉ bằng sức lực, khả năng của riêng 
minh. Nó đan lấy chiếc áo. Tự tay mình làm 
ra. Tôi hr biết sức mình. 2 Từ dùng để chỉ bản 
thân chủ thể nhằm biểu thị chủ thể đồng thời 
cùng chính là khách thể chịu sự chỉ phối của hành 
động, hoạt động do minh làm hoặc gây ra. Tự 
làm khổ mình. Tôi tự hỏi tại sao. Tự phê bình. 
Nó tự mâu thuần với nó. 

tựa k. 1 (vch.). Như tize (ng. 1; nhưng nghĩa mạnh 
hơn). Ngay tự phút ddu. Tự đâu đến. 2 (kng). 
Tại, tại vì. Tự anh nên hỏng việc. 

tự ải ар. (cũ; id.). Tự thất cổ chết. 

tự ái dg. Do quá nghĩ đến mình mà sinh ra giận 
961, khó chịu, khi cảm thấy bị đánh giá thấp 
hoặc bị coi thường. Mới nói đùa một tỉ đã tự ái. 
Tỉnh hay tự di. Tự di ngắm. Cham tự ái (chạm 
lòng tự ái). 

tự biên dg. (Người không chuyên nghiệp) tự 
minh biên soạn lấy tiết mục văn nghệ để biếu 
diễn. Vở kịch do đội văn nghệ nghiệp dư tự biên. 
Tiết mục tự biên. 

tự biên tự diễn Tự sáng tác và biểu diễn một 
cách không chuyên nghiệp. Tiết mục tự biên tự 
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diễn trong phong trào văn nghệ quân chúng. 

tự cắm åg. (Hiện tượng) xuất hiện dòng điện 
cảm ứng trên một mạch do sự biển thiên của 
chính dòng điện trên mạch ấy gây ra. | 

tự cao t. Tự đánh giá minh quá cao và tỏ ra coi 
thường người khác. Tính tự cao. Tướng mình giỏi 
nên sinh ra tự cao. 

tự cao tự đại Tự đánh giá mình quá cao, coi 
những người khác lå thấp kém. 

tự cấp åg. Tự dám bảo việc cung cấp nhu cầu 
tiêu dùng nào đó cho minh. Sản xuất để tự cấp 
môt phần lương thực. 

tự cấp tự túc Sản xuất ra nhằm thoả mãn yêu 
cầu tiêu dùng của mình, không trao đổi trên thị 
trường. Nën kinh tế tự nhiên, mang tinh chất tự 
Cấp tự tức. 

tự cấp vốn dg. Tự trang trải các nhu cầu tiên 
vốn trong sản xuất, kinh doanh. 

tự chủ dg. 1 (hay t.). Tự điển hành, quản lí mọi 
công việc của mỉnh, không bị ai chỉ phối. Đường 
lối độc lập, hr chủ. 2 Tự làm chù tình cảm, hành 
động của minh, không để bị hoàn cảnh chi phối. 
Giận quá, không tự chủ nổi. Không tự chủ được! 
nên sa ngã. 

tự cổ chí kim (cũ). Từ xưa đến пау; xưa пау. 
tự cung tự cấp Như tự cáp tự túc. 

tự cường dg. Tự làm cho minh ngày một mạnh 
lên, không chịu thua kém người. Y thức tự cường 
dán tộc. Tình thân tự lập, tự cường. 

tự dạng d. Dáng chữ viết riêng của mỗi người. 
So tự dạng tìm ra ké viết thư giả mạo. 

tự do I d. 1 Phạm trù triết học chỉ khả năng 
biểu hiện ý chí, làm theo ý muốn của minh trên 
cơ sở nhận thức được quy luật phát triển của tự 
nhiên và xã hội. Te đo là cdi tất yếu được nhận 
thức. 2 Trạng thái một đân tộc, một xã hội và 
các thành viên không bị cấm đoán, hạn chế vô 
lí trong các hoạt động xã hội - chỉnh trị. Đấu 
tranh cho độc lập, tự do của dân tộc. Các quyền 
tự do dân chủ. Tự do ngôn luận. Phát huy tự do 
tư tưởng. 3 Trạng thái không bị giam cầm hoặc 
không bị làm nô lệ. Người tz được trả lại tự do. 
Đồi tự do cho những người nô lệ. 4 Trạng thải 
không bị cấm đoán, hạn chế vô Li trong việc 
làm nào đó. Sống gò bó, mất hết tự do. 

II t. 1 (kết hợp hạn chế). Có các quyền tự do 
về xã hội - chính trị. Một dán tộc độc lập, tự 
do. 3 Không bị lực lượng ngoại xâm chiếm 
đóng. Mó rộng vùng tự do. 3 Không bị cấm 
đoán, hạn chế vô lí trong việc làm cụ thể nào 
đó. Cho trẻ được tự do, muốn di chơi đâu thì 
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đi, 4 Không có những sự ràng buộc, hạn chế 
về những mặt nào đó, đối lập với những trường 
hợp thông thường khác. Triển lâm mở của cho 
vào хет tự do. Thị trường tự do. Thi sinh tự do. 
tự do chủ nghĩa t. Tó ra không muốn chịu sự 
ràng buộc nào của nguyên tắc tổ chức, chỉ muốn 
làm theo ý riêng, Hành động tự do chủ nghĩa, 
vô tổ chức. 

tự dưng t. (kng.; thường dùng phụ trước đg,). 
Tự nhiên không ró vì sao, Tai va ở đâu tự dưng 
xảy đến. Nét mặt tự dưng đổi khác. Không phải 
tự dựng anh ta hỏi câu ấy. š 
tự dưỡng dg. (Sinh vật có khá năng tự chế tạo 
được chất dinh dưỡng hữu cơ từ chất vô cơ lấy 
trong môi trưởng ngoài để nuôi cơ thể; trái với 
dị dưỡng. Cây xanh là sinh vật tự dường. 

tự đắc t. Tỏ ra thích thú về một thành công nào 
đó của mình, tự cho minh là hay, là giỏi. Thành 
tích chưa có gì đã tự đắc. Dương dương tự đắc". 
tự điển d. Ruộng để làm lấy hoa lợi dùng vào 
việc cúng tế. 

tự điển d. (сй). Từ điển. 

tự động t. 1 (Làm việc gì) tự minh làm, không 
chờ có người bảo. Hàng xóm tự động kéo nhau 
đến giúp. 2 (Máy móc) có khả năng, sau khi đã 
được khởi động, tự hoạt động mà không cán có 
trgười tham gia trực tiếp. Máy he động. Điện thoại 
tự động. Trạm tự động nghiên cửu vũ trụ. 

tự động hoá dg. Sứ dụng rộng rãi và có hệ thống 
những máy móc, thiết bị tự động để làm nhiều 
chức năng điều khiển, kiểm tra mà trước đây phải 
do con người thực hiện, Tự động Вой sản хий. 
tự giác t. 1 (Làm việc gì) tự mình hiểu mà làm, 
không cần nhắc nhở, đốc thúc. Tự giác học tâp. 
Tự giác ghép mình vào kỉ luật. 2 (Giai cấp, tång 
lớp xã hội) có ý thức về quyền lợi của mình và 
về vai trò, vị trí của minh trong x& hội, đấu tranh 
có tổ chức, có lãnh đạo. Giai cấp công nhân đã 
trở thành một giai cấp tự giác. Phong trào đấu 
tranh tự giác. 

tự hành t, (Thiết bị máy móc) có thể tự di chuyển 
để vận hành. Cán cấu tự hành. Pháo tự hành. 
tự hào t. (hoặc đg.), Lấy làm hải lòng, hãnh diện 
về cái tốt đẹp mà minh có. Tự hào về thành tích. 
Lòng tự hào dân tộc. Giọng поі tự hào. 

tự hoại dg. (Chất hữu cơ) bị hoại @ dân dán 
qua một quá trinh tự nhiên. Phân ú lâu sẽ tự 
hoại. HE хі tự hoại (có hỗ chứa phân, để cho 
phân tự hogi). 

tự khắc p. Từ biểu thị ý kháng định vë điều 
(thường là hay, là lành) tự nó sẽ đến, sẽ xây ra, 
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như lå kết quả tự nhiên của điều nào đó vừa 

được nói đến. Làm nhiêu tự khắc thạo, Cứ nghĩ 

ngơi vài hôm là tự khắc thấy khoẻ. 

tự ki ám thị cv. sự ky ám thị. dg. Bằng tác động 

tâm lí, tự làm cho minh tiếp nhận một cách thụ 

động những ý nghĩ, ý định nào đó. Do tự ki ám 

thị, lúc nào cũng tướng là mình có bệnh. 

tự kiêu t. Nhu де cao. Tĩnh tự kiêu. 

tự kỷ ám thị x. tự ki ám thị. 

tự lập dg. Tự xây dựng lấy cuộc sống cho mình, 

không y lại, nhờ vá người khác. Mô côi từ nhỏ, 

phải sống tự lập. Tinh thần tự lập. 

tự lực t. (Làm việc gì) tự sức mình, với sức lực 

của bản thân, không nhở cậy ai. Te lực giải quyết 
khó khăn. Tình thân tự lực, tự cường. 

tự lực cánh sinh Dựa vào sức lực minh để tự 
giải quyết những vấn dé khó khăn về đời sống, 
về kinh tế. Tự lực cánh sinh khắc phục khó khăn. 

Y thức tự lực cảnh sinh. 

tự mãn t. Tự lấy làm thoả màn về những gi mình 
đã đạt được, mà không tự đòi hỏi gì hơn nữa. 

Mới có vài thành tích đã tự mån. 

tự nguyện dg, Tự minh muốn làm, không phải 
bị thúc ép, bắt buộc. 7 nguyện nhường cho bạn. 

Việc làm tự nguyện. 

tự nhiên I d. Tất cả nói chung những gì tổn tại 

mà không phải do có con người mới có. Quy 
luật của tự nhiên. Cải tạo tự nhiên. Khoa học 
tự nhiên *, 

II t. 1 Thuộc về tự nhiên hoặc có tính chất của tự 
nhiên, không phải đo có con người mới có, không 

phải do con người tác động hoặc can thiệp vào. 

Con sông này là ranh giới tự nhiên giữa hai 
miễn. Caosu tự nhiên. Quy luật đào thải tự 
nhiên. 2 (Cử chỉ, nói năng, v.v.) bình thường 

nhu vén có của bản thân, không có gì là gượng 

gạo, kiểu cách hoặc gò bó, giả tạo. Tác phong tự 
nhiên. Trước người lạ mà cười nói rất tự nhiên. 

Xin anh cứ tự nhiên như ở nhà. Mặt nó vẫn tự 
nhiên như không. 3 (thường dùng làm phần phụ 
trong câu), (Sự việc xảy ra) không có hoặc không 
ró lí do, tựa nhu là một hiện tượng thuần tuý 
trong tự nhiên vậy. Tự nhiên anh ta bd di. Quyển 

sách vừa ở đây, tự nhiên không thấy nữa. Không 
phái tự nhiên mà сб. Hôm пау tự nhiên thấy. 
buôn. 4 Theo lë thường ở đời, phù hợp với lẽ 

thường của tự nhiên. Ăn ở như thể, tự nhiên ai 

cũng ghét. Lë tự nhiên ở đời. 

tự nhiên chủ nghĩa t. Có tỉnh chất của chủ nghĩa 

tự nhiên, theo chủ nghĩa tự nhiên. 

tự nhiên học d. Khoa học quan sát, nghiên cứu 
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về các sinh vật và các vật thể trong tự nhiên, 

tự nhủ dg. Tự bảo minh, Tự nhu phải cố gắng 
nhiều hơn nữa. 

tự phát t. Phát sinh ra một cách tự nhiên, không 
có ý thúc tự giác hoặc không có lãnh đạo, Hành 
động tự phát. Cuộc đấu tranh tự phát của nóng 
dán chống sưu thuế, 

tự phê dg. (кпе). Tự phê bình (nói tất). 

tự phê bình dg. 1 (id.). Tự nêu ra, phân tích và 
đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của mình. РАйп 
tự phê bình của ban lãnh đạo trong bảo cáo 
tổng kết. ? Tự nhận, phân tích và đánh giá 
khuyết điểm của mình. Tự phê bình đã thiếu 
tỉnh thân trách nhiệm. 

tự phụ t. (hoặc đg.). Tự đánh giá quá cao tải 
năng, thành tích, do đó coi thường mọi người. 
Còn trẻ mà rất tự phụ. Tự phụ là thông minh, 
học giải. 

tự phục vụ dg. 1 Tự mình làm iy những việc 
phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của 
minh, không cán có người giúp, người phục vụ. 
Tập dán cho các em biết tự phục vụ. 2 (Khách 
hàng) tự minh phục vụ cho mình (lối tổ chức 
của một số cửa hàng buôn bán và dịch vụ). Cửa 
hàng ăn tự phục vụ. Siêu thị là những của hàng 
tự phục vụ lồn... | 

tự quản dg. Tự mình trông coi, quán lí với nhau 
công việc của mình, không cán có ai điều khiển. 
Buổi lao động do học sinh tự quản. Nâng cao 
tinh thần tự quản cho thiểu niên. s: 
tu quàn d. (cü). Vua kë vi. Lập tự quán. 

tự quyển dg. (kng.). Tự cho mình có quyền làm 
điều gì đó, 

tự quyết dg. t (kng.). Tự mình định đoạt lấy. 
Phải đưa ra bàn, không ddm tự quyết. 2 (Dân 
tộc) tự mình định đoạt những công việc thuộc 
về vận mệnh của minh (như lập thành một nước 
riêng, hay lả cùng với dân tộc khác lập thành 
một nước trên cơ sở binh đẳng). Quyền dán tộc 
tự quyết. k 

tự sát dg. Tự giết mình một cách cố ý (thưởng 
bằng khi giới). Rúz риот tự sát. 

tự sản tự tiêu Tự sản xuất và tiêu thụ (một hình 
thức sån xuất nhỏ). 

tự sự d. Thé loại văn học phản ánh hiện thực 
bằng cách kể lại Sự việc, miêu tả tính cách, thông 
qua một cốt truyện tương đối hoàn chỉnh, 
Truyện và kí là loại văn tự sự. - 

tự tại t. Thự thái, không có điều gì phải lo nghĩ, 
phiển muộn. Ứng dung ty tai. 

tự tạo t. (14.). (Thiết bị, thường là vũ khí) tự 


tự tung tự tác 


chế tạo lấy để tự trang bị, vi không có điều kiện 
mua sắm, Sử dung vũ khí tự tạo. 

tự tận dg. (cü). Tự tử. 

tự thân d. Tự bản thân. Việc này tự thân nó có y 
nghĩa lớn. 

tự thị dg. (hoặc t.). Tự đánh giá mình quá cao 
và coi thường người khác. Tự thi mình giới. Con 
приді rất tự thi. 

tự thiêu dg. Tự châm lửa đốt cháy minh. Nhà sự 
tự thiêu. 

tự thú dg. Tự khai báo về hành ví phạm tội của 
mình trước khi bị phát hiện hoặc bị cưỡng chế. 
Кё phạm tội đã tự thủ. 

tự thuật dg. Tự kể về mình. Mt tiếu thuyết viết 
{бї tự thuật, 

tự tí t. Tự đánh giá mình thấp nên thiếu tự tin. 
Tu ti với khả năng của mình, Tư tướng tự ti. 

tự tích d. (iđ.), Như bi tich. 

tự tiện t. (Làm việc gì) theo ý thích của minh. 
không xin phép, không hỏi ai cả, Те tiên luc sách 
của Бап. 

tự tin dg, Тіл vào bản thân mình. Møt người rá 
tự tin, Thiếu tự tin. 

tự tín dg. (сӣ). Tự tin. 
tự tình dg. Như tinh nz, 
tự tón t. (hoặc đg.). Tự tôn trọng minh, không 
để cho ai coi thường, coi khinh minh, lỏng tự 
tôn dán tộc. 

tự trang tự ch&(kng.). Tự chế tạo và tự trang bị 
lấy, Những máy móc tự trang tự chế. 

tự trào dg. Tự châm Biếm, chế giễu (một hình 
thức văn trào phúng). Bài thơ tự trào. 

tự trị dg. (thường dùng phụ sau d.). Tự quản lí 
lấy công việc nội bộ của mình (thường nói về 
một bộ phận trong một quốc gia). Quyển tự trị. 
Khu tự trị, Nước cộng hoà tự trị trong liên bang. 
tự trọng dg. Coi trọng và giữ gìn phẩm cách, 
danh dự của mình. Мб người biết tự trọng. 
Cham lòng tự trọng. 

tự truyện d. Truyện tác giả viết về chính bản 
tự tu dg. (cü). Tự kiếm điểm hằng ngày để tu 
dưỡng về mặt tư tưởng, 

tự túc I dg. Tự đảm báo cho minh những nhu 
cầu vật chất nào đó, không đựa vào bên ngoài. 
Tự túc lương thực. Kinh të tự túc. 

П t, (thường dùng đi đôi với nz тап). Có tu 
tưởng cho rằng những gì mình đã cổ gắng đạt 
được là đủ rồi, không tự đòi hỏi gì hơn nữa, 
Thái độ tự túc, tự män. 

tự tung tự tác (kng.). Tự do hành động ngang 











tự tư tự lợi 


ngược, không sợ gi ai. 

tự tư tự lợi Chí tính toán lợi ich vật chất cho 
riêng mình, không nghĩ đến lợi ích chung. Tir 
tưởng cá nhân, tự tư tự lợi. 

tự tử dg. Tự giết chết mình một cách cố y. Thất 
cO tự tứ. Tự tử bằng thuốc đóc. 

tự vẫn dg. І (сӣ). Tự tử bằng cách tự cắt cổ. 
2 Như zự kp: Nhảy xuống sông tự vẫn. 

tự vấn dg. Tự hỏi mình để xem xét lại minh, 7 
vấn lại lương tâm. Nghiêm khắc tự vấn mình. 
tự vệ I dg. Tự bảo vệ minh chống lại mọi sự 
xâm phạm từ bên ngoài, Mang theo уй khí để tự 
vệ. Cuộc chiến đấu để tự vệ. Quyển tự vệ. Phản 
xạ lự vệ. 

H d. Lực lượng vü trang dia phuong khóng 
thoát li sản xuất, được tó chức ở co- quan, xí 
nghiệp, đường phố, v.v. để chiến đấu tại chỗ, 
bảo vệ cơ sở. 

tự vị d. (cũ). Từ điển. 

tự xưng dg. 1 (¡d.). Tự giới thiệu tên họ, nghẻ 
nghiệp, chức vị của mình khi tiếp xúc với người 
khác. Anh ấy tự xưng là Nguyễn Văn A, ki su ó$ 
nhà máy X. 2 Tự gán cho mình một danh nghĩa, 
một tr cách nào đó. Mór të chức tự xưng là dân 
chú. 3 Tự nhận cho mình một danh hiệu cao quý 
nảo đó và tuyên bố cho mọi người biết, Lê Lợi 
tự xưng Bình Định Vương. 

tự ý t. (thường dùng phụ cho đg.). (Làm việc gì) 
theo ý riêng của mình, không kể gì những điều 
ràng buộc đối với mình. Tự ý bd việc. Tự ý thay 
đốt kế hoạch. Việc làm tự y. 

tua, d. Bệnh ở trễ nhỏ đang bú, có những vết 
loét nhỏ ở màng nhảy miệng, ở lưỡi, do một loại 
nấm sinh ra. 

tua; t. (ph.). Rách bươm, rách mướp. (Ống quản 
tựa ra. Hai vạt áo rách trưa. 

tứa dg. Chảy ra thành giọt trên một diện tương 
đổi rộng, Mö hôi nra ra. Cảnh tay йу sát, Ма 
máu. Nhựa cấy tứa ra từ vết cốt. 

tựa; d. сп. lời tea. Bài viết ở đầu sách để trình 
bày một số điểu cần thiết về cuốn sách đó. Рё 
tựa cho tác phim. 

tựa; I dg. Áp sát vào vật gi để nhờ vào đó mà 
git ở nguyên một tư thế nhất định. Đứng tựa 
cửa. Tựa lưng vào gốc cây. Тиа xe đạp bën bờ 
rào. 

H d. Bộ phận của ghế dùng để tựa lưng vào khi 
ngồi. Ghế có tựa. 

tựa; dg. Giống như cái rất điển hình nào đó, (so 
sánh để nêu bật mức độ của một tinh chất). Coi 
cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sáng tựa trăng rằm. 
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tựa hó dg. Giống như 1а, có vẻ như là, Hai chân 
mỗi ròi, tựa hỗ muốn khuyu xướng. 

tựa nương dg. (сӣ; vch.). Như nương tum. 

tức; d. (kết hợp hạn chế). Lãi (cho vay). Hình 
thức bóc lột tô, tức. Giảm tô, giảm tức. 

tức; dg. (hoặc t.). 1 Ó trạng thái có vật chứa đựng 
bên trong bị dồn nén quá chặt đến mức như muốn 
phá bung ra. Tức hơi bình bị vỡ, Tức nước vỡ bờ 
(tng.). 2 Ó trạng thái cảm giác có cái gi bi đồn ứ, 
nén chặt ở bộ phận nào đỏ của cơ thể, làm rất 
khó chịu, Ап no quá, tức bụng. Ngực tức không 
thở được. Tức sữa. 3 Có cảm giác rất khó chịu 
khi có điểu sai trái, vô lí nào đó tác động đến 
mình, mà mình thấy dành chịu, không làm рі 
được. Nghe chuyện ai cũng tức. Nói cho đỡ tức. 
Tức lên ruột (kng.; tức lắm). // Гау: tưng tức 
(ng: 2, 3; ý mức độ ít). 

tức, k. Từ biểu thị điều sắp nêu ra với điều vừa 
nỏi đến chỉ là một, tuy cách nói có khác, nêu 
thêm để nói тё một khía cạnh nào đó. Thứ hai 
tuân sau, tức ngày ba mươi mốt, anh ấy sẽ về. 
tức cảnh dg. (cũ). Ngắm cảnh mà có cảm xúc, 
nảy ra tứ thơ, lới thơ, Tức cảnh môt bài thơ. 
tức cảnh sinh tỉnh (сй). Ngắm cảnh mà có căm 
xúc, muốn làm thơ, 

tức cười dg. (ph.). Buồn cười, nực cười. Тис cười 
mà có nhịn. Chuyện tức cười. 

tức giận dg. Vừa tức vừa rất giận (nói khái quát). 
Vẻ mặt Айт Һат tức giận. 

tức khắc p. Liền ngay sau đó. Tức khắc có phản 
ứng. Ngay tức khác, 

tức khí dg. Tức vì bị chạm tự ái. V? đức khí mà 
làm hỏng việc. 

tức là dg. Tó hợp biểu thị điển sắp nêu га là 
nhằm giải thích làm sáng tỏ điều vừa được nỏi 
đến; có nghĩa là, cùng chính là. Im lặng tức là 
đồng ÿ. 

tức minh dg. Tức trong lòng, khó chịu trong 
lòng, Chờ mãi không được, tức mình bd về, 

tức thì p. 1 Liên ngay lúc đó, Thấy có bỏng 
người, tức thì bỏ chạy, Ngay tức thi*, 2 Liên ngay 
trước đó. Nó vừa đến tức thi. 

tức thị dg. (cũ; kng.). Như лю /à. Em lặng tức 
thị đẳng ý rải. 

tức thời p. (hoặc t.). Liền ngay lúc đó; tức thi. 
Su biến đổi xây ra tức thời. Phản ứng tức thời, 
tức tốc p. (kng.). (Làm việc gì) ngay lập tức, vi 
tất gấp. Bdo động tức tốc. Tức tốc chạy di cứu đệ. 
tức tối dg. (hoặc t). І (id.). Có cảm giác tức, 
khó chịu (nói khái quát). Tức đối ở ngực. 2 Tức 
trong lòng (nói khái quát). 74g Người ta hơn 
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mình thì tức tối. Giọng nói tức tối, 

tức tưởi t. Từ gợi tả tiếng nấc lên thành từng 
cơn của người đang chất chứa nhiều đau khổ, 
uất ức trong lòng, Khóc tức tưới. 

tức vị dg. (cũ). Lên ngôi vua, 

tưng (ph). х. пе. › 

tưng bừng t. 1 (cü). Ón ào, làm náo động cå 
xung quanh. Cười nói tung bimg. 2 (Quang cảnh, 
không khí) nhộn nhịp, vui vé. Khai giảng trong 
không khí img bừng phấn khởi. Т, ung bừng nhu 
ngày hội. 3 (id.). (Ánh sáng, màu sắc) có những 
biểu hiện rõ rệt, mạnh më nhu bừng lên. Anh 
nắng ban mai tưng bừng. Mặt đó tưng bừng. 
tưng hỬng x. chưng hứng. 

tưng tức dg. (hoặc t.). x. đức; (Му). 

tưng tưng (ph.). x. tång tâng. 

tưng tửng t. Ra vẻ như không có gi, nửa như 
đùa nửa nhự thật. Giọng tưng ting, nữa như đùa 
cot nữa như châm chọc. Mặt cử tưng từng nhu 
không. 

từng; (ph.). x. tång. 

từng; 1 d. (dùng trước đại từ ấy, này, v.v.). Một 
lượng, một chừng mực cụ thể nhất định nào đó. 
Từng ấy tiên là dá. Từng ấy năm vẫn không quên. 
Từng này tuổi Айий co - | 

па. Từ dùng dé chỉ đổi tượng là mỗi một đơn vị 
riêng lẻ của những sự vật được nói tới, hết đơn 
vị này đến đơn vị khác. Nhớ dừng câu từng chữ. 
Phân công timig người phụ trách từng việc. Lo 


từng; p. Тї biéu thị hành động, hoạt động nói 
đến đã diễn ra, hoặc điều nói đến đã trải qua 
trong một thời gian nào đó, không cân xác định 
cụ thể, trong quá kht, Tó; đã từng đến đấy. Một 
quy mô chưa từng thấy. Ет ơi chua ngọt đã 
từng... (сӣ). 

từng khao d. Người cai quản một số người lao 
động làm thuê cho chủ thời phong kiến, thực дап. 
từng lớp (ph.). х. :ẩng lớp. 
từng... một Từng đơn vị, cá thể riêng lẻ trong 
tập hợp, sau đơn vị, cá thể này đến đơn vl, cá thể 
khác cho đến hết. Kiểm tra từng cái một. Cho 
vào từng người môt. Từmg ít một. 

từng trải dg. Đã trải qua nhiều nên có nhiều 
kinh nghiệm và hiểu biết. Đã từng trải việc đời, 
Một người từng trải. 

tước; đ. Danh vị nhà vua phong cho các quan 
to hoặc cho những người có công lớn. Phong 
tước hầu. 

tước; dg. Tách nhỏ ra đọc theo thớ của vật. Tước 
Бе ngô bén thừng. Tước day. Soi dây tước đổi. 


tuoi sáng 


tước; dg. Dùng sức mạnh hay quyền lực lấy đi, 
không cho sử dụng. Tước khí giới. BỊ tước диуёп 
công dán. 

tước đoạt dg. Tước và chiếm lấy. Ruóng đất bị 
cưởng hào tude đoạt. І 

tước hiệu d. Tên роі chức vị được vua ban cho. 
Được phong tước hiệu. Kế thừa tước hiệu của 
ông cha. 

tước lộc d. Phẩm tước và bồng lộc của quan lại, 
tước vị d. Chức tước và danh vj của quan lại, 
Phong tước vj. 

tược d. (ph.). Lộc. Dám chổi пау tuge. 

tươi; t. 1 (Hoa lá, cây cối đã cắt, hái, айп xuống) 
đang còn mới, còn giữ chất nước, chưa úa, chưa 
Аёо, chưa khô. Rau tươi, Ноа tươi, СШ còn tươi 
không cháy. 2 (Thịt đã làm, tôm cá đã đánh bát) 
còn mới, cỏn giữ nguyên chất, chưa хот, chưa 
bị biến chất. Miéng thị! còn rất tươi. Cå tươi, 

3 (kết hợp hạn chế). Còn rất mới, chưa ráo THƯỚC, 
chưa khô. Còn tuoi vết mực. Công sự mới đắp 
còn tươi đất. 4 (Màu sắc) đẹp, sáng, ưa nhìn. Bia 
sách dày, màu tươi. Tươi màu ngói đỏ. Lúa chin „ 
vàng troi. 5 (Nét mặt) có biểu hiện vui vẻ, phấn 
khởi. Mặt heoi như hoa. Nụ cười tươi. 6 (kng.). 
Khá hơn binh thường về đời sống vật chất, và 
vui vẻ hơn. Ấn một bữa tươi. Đời sống ngày một 
tươi hon. 





. tươi; t. Lớn hơn, nhiêu hơn một chút so với khối 


lượng được ghi trên mặt сап, Cán tươi một chút 
để trừ hao. Miếng thịt 2 kila tươi, gån bằng 2 
kiló nữa lạng. 

tươi bưởi t. (kng.). Có vë tươi vui, Mät máy tươi 


` buổi như đi hội. 


tươi cười t. (Vẻ mặt) vui vẻ, hồ hổi. Lúc nào 
cũng hari cười, niêm nd. 

tươi hơn hớn t. x. roi bón (láy). 

tươi hớn t. (id.). Tươi một cách rạng rỡ, hớn hở. 
Gương mặt tươi hớn, (1 Láy: шої hon hớn (ý 
пис độ nhiều). : 

tươi mát t. Tươi và địu mát, Вау cảm giác dễ 
chịu, ưa thích, Màu sắc tươi mát, Tinh cảm hôn 
nhiên, tươi mát của trẻ thơ: 

tươi mưởi t. Như tươi bưởi. Mặt mũi tươi mudi. 
tươi nhuận t. (id.). Rất tươi, tựa như thấm đây 
chất nước ở bên trong, Da để not nhưận. 

tươi rol rồi t. x. блот rói (láy). 

tươi rói t. Rất tươi với vẻ sinh động, hấp dẫn, 
Đông hoa tươi rồi, Cá tươi ròi. Nu cười tươi rồi. 
// Láy: twoi roi rói (ý mức độ nhiều). 

tươi sáng t. Tươi đẹp và sáng súa. Bức ranh vẽ 
bằng những màu tươi sáng. Tương lai tươi sáng. 


s. aigi 


tươi sống t. (Thực phẩm, nhu гац, thịt, cá) được 
để nguyên, ở đạng còn tươi, chứ không chế biến, 
Cửa hàng thực phẩm tươi sống. Mặt hàng tươi 
Sống, 

tươi tắn t. Tươi, nhin thấy thích mắt (nói khái 
quát). Màu sắc twoi tån. Nét mặt tươi tấn, 


tươi tỉnh t. (Nét mặt) tươi tắn và vui vé, hén hở, 
Nét mặt tươi tĩnh. 

tươi tốt t. (Cay cối) xanh tốt do được phát triển 
trong điều kiện thuận lợi, Маа màng tươi tốt, 
Сау cối tuoi tốt. 

tươi {гё t. Tươi tắn và trẻ trung, Khuôn mặt tượi 
trẻ. Tâm hẳn tươi trẻ (b.). I 
tươi vui t. (14.). Như vui tươi, 

tưới dg. Làm cho thấm vớt đều bằng cách đổ 
nước, phun nước trên bë mặt. Đào kênh idy nước 
tudi ruộng. Tudi rau, 

tưới tắm dg. (Œng.). Тоді cho cây trồng (nói khái 
quát). Sust ngày chăm bón, tưới tắm cho cây. 


tiêu trên đồng ruộng. 

tươm; dg. Chảy ra nhiều từ trong cơ thể qua 
những lỗ rất nhỏ. МА hó; teom ướt đâm áo, Tuom 
máu. Vất cậy bi chặt còn tuom mu. | 
шот, t. trạng thái rách nát đến mức như không 
còn hình thù gi nữa: nir buom, (Quần đo) rách 
#eom*, Manh đất bị cày xởi nát мот. 

tuam, t. (kng.). Có thể coi là được, thậm chí là 
tốt rồi, về mət sinh hoạt vật chất trong hoàn cảnh 
khó có thể đòi hỏi hơn, Từng dy là мот rôi. Ао 
tuy cü, nhưng còn fuom chán, 

шот tất t. Có đủ những gì để tương đối đáp 
ứng được yêu câu, thường về sinh hoạt vật chất, 
Еду cảm giác hài lòng. Bia cơm tuom tát Ап 
тас trom tf. 

tương, d. Nước chấm, làm từ gạo nếp (hoặc ngô), 
đậu nành và muối, ú theo quy cách nhất định, 
Thịt kho tuong, Nåt nhu tương. 

tưởng; dg. (thgt.). Ném hoặc đưa rạ một cách 
bừa bãi, bất kể thế nào. Hän tương ra những câu 
thật khó nghe. 

tương ái dg. (cũ; id,). (thưởng dùng đi đôi với 
tương thân), Thương yêu nhau. Löng tương di. 
Giúp nhau trên tính thần lương thân tương ái. 
uong can dg. (сй; і). Có quan hệ, có liên can 
ói nhau, Việc chẳng tương can &ї nhau. 

ương đắc t. Hợp ý nhau. Нш người nói chuyện 
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rất tương đắc, Đôi bạn tương đắc. 

tương đốt t. 1 Ò một mức nào đó, trong quan hệ 
so sánh với những cải khác cùng loại. Trong các 
bài toản đã cho, có bài пау rương đổi khó. Đạo 
này tương đối кд; Da SỐ tương đổi*, 2 (кир). б 
mmie đại khái trên trung bình, có thé tam-hài lòng, 
Sức khoẻ dạo лау cũng tương đối. 

tương đối luận d. (id.). Thuyết tương đối, 
tương đồng t. Giống nhau (bên cạnh những 
cái khác nhau). Ў kiến tương đồng. Những nét 
tương đồng. 

tương đương t. 1 Có giá trị ngang nhau. Trinh 
độ tương đương đại học. Từ và những đơn vị 


nghiệm hoàn toàn như nhau, 4 (chm.). (Hai 
mệnh để) có quan hệ cải này ià hệ quả của cái 
kia và ngược lại. 

tương giao dg. (1.). Giao thiệp, kết thân với 
nhau, Miéng trâu là nghĩa tương giao... (са.). 
tương hỗ t. (dùng phụ sau một số d.). Qua lại lẫn 
nhau. Quan bệ tương hỗ, Tác dung tương hỗ, 
tương hợp dg. 1 Phù hợp với nhau. Hinh thức 
không tương hợp với nội dung. 2 (hoặc d.). 
(chm.). (Từ phụ thuộc vé ngữ pháp) có giống, 
SỐ, cách, ngôi của từ mà nó phụ thuộc vào, biểu 
thị sự liên hệ cú Pháp giữa các tr trong ngữ và 
câu ở một số ngôn ngt. Trong các tiếng như Ánh, 
Pháp, Nga, động từ tương hop về ngôi và số với 
chủ ngữ, 

tương kế tựu kế Lợi dung kế của đối phương 
mà lập kế đổi phỏ. 

tương khắc t. Có tính chất xung khắc nhau, 
không hợp nhau. Нш] anh em tương khác. 

tương kị cụ. tương ky. t. Có tính chất kị nhau. 
Hai vị thuốc này tượng ký, không nên dùng cùng 
một lúc, 

tương kiến dg. (cü; id.). Trông thấy nhau, gặp 
nhau, 


tương ky x. tương ki, 

tương lai d. 1 Thời Eian về sau này; phân biệt 
Với hiện tại và quả khử. Trong tương lai, Tương 
lai, nơi đây sẽ xây dựng một nhà máy. Có ấy là 
một kĩ sự tương lai. 2 Đời Sống về sau này. Lo 
cho tương lai của con, Vì tương lai và hạnh phúc 
của tưới trẻ. : 

tương Га! học d. Khoa hoc dua vào tinh hình và - 
những xu thế hiện tại nghiên cứu dự báo hoặc 
dự đoán sự phát triển của Xã hội trong tương lại. 
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tương liên t. 1 (cü). Liền nhau, liên tiếp nhau. 

2 (id.). Có mối quan hệ liên kết với nhau, tương 

ứng với nhau. Mó; sương liên. 

tương ngộ dg. (cũ; kết hợp hạn chế). Gặp nhau. 

Anh hùng tương ngộ. 

tương ớt d. Ot nghiền nhỏ, nhuyễn như tương. 

tương phản t. Có tinh chất trải ngược, đối chọi 

nhau rõ rệt, Den và trắng là những màu tương 

phản. Thế tương phản. Đưa ra hình ảnh tuong 

phản để đối chiếu. 

tương phùng dg. (cũ; усћ.). Gặp nhau. Máy khi 

tương phùng, 

tương quan t. Có quan hệ qua lại với nhau. Vạn 

vật tương quan. Mối tương quan giữa công 

nghiệp và nông nghiệp. 

tương quan lực lượng d. Quan hệ so sánh lực 

lượng giữa hai bên. 

tương tác I dg. Tác động qua lại lẫn nhau. Quan 

hệ tương tác gita hai vật. Su tương tác giữa ảnh 

sảng với môi trường. 

II t. (Thiết bị hay chương trình máy tính) có sự 

trao đối thông tin qua lại liên tục giữa máy với 

người sử dụng. 

tương tàn dg. (kết hợp hạn chế). Tân sát lẫn 

nhau. Cuộc nội chiến tương tàn. Cảnh huynh đệ 

tương tàn. 

tương tế йр. (cũ; id.). Cửu giúp lẫn nhan. 7Z 

chức tương tế. Hội tương tế. 

tương thân 4р. (cũ; kết hợp hạn chế). Có tỉnh 

cảm thân yêu, gắn bó với nhau. КА nghĩa ương 

thân, Tình thần tương thân tương di. 

tương thích t. Phù hợp, thích hợp, tương ứng 

với nhau, 

tương tri dg. (cũ; vch,). Hiểu nhau, biết rõ lòng 
‚ Вап tương trí. 

tương trợ dg. Giúp đỡ lẫn nhau. Tỉnh thần đoàn 

Xết, tương trợ: Quỹ tương trợ. 

tương truyền dg. (dùng không có chủ ngữ). 

Truyền miệng nhau trong dân gian từ đời nọ qua 

đời kia. Tương tuyên rằng Thánh Giỏng cười 

ngựa sắt đánh giặc. 

tương tư dg. Nhớ da diết (thường là người yêu), 

Tấm lòng tương tự. tương tư. 

tương tự t. Giống như thế, vë những mặt được 

nói đến nào đó. Hoi độc, chát độc hod học và 

những thứ giết người tương tự. Trong trường hợp 

tương tự. 

tương ứng dg. Có mối quan hệ phù hợp với 

nhau. Thay một từ bằng từ đồng nghĩa tương 


ứng. 
tương xứng t. Có mối quan hệ phù hợp với nhau 


tưởng niệm 


về mức độ. Kët qud đạt được tương xứng với 
công sức bd ra. Năng lực không tương xứng với 
chức vụ. 

tường, d. Bộ phận xây bằng gạch, đá, vữa để 
chống đỡ sản gác và mái, hoặc để ngăn cách. 
tường; dg. (vch; id.). Biết rò, hiểu rð. Chưa 
tường thực hư. Hdi cho tường gốc ngọn. 

tường giải x. từ điển tường giải. 

tường hoa d. Tưởng thấp để ngăn sản với vườn, 
tường minh t. (Diễn đạt) rõ ràng và minh bạch, 
Giải thích một cách tường mình. 

tường tận t. Ró đến từng chỉ tiết. Biết rất tường 
tận. Trả lời tường tận từng vấn đề một. 

tường thuật dg. Kể lại rõ ràng, tường tận, Bai 
tường thuật buổi lễ. Phát thanh tường thuật trận 
đá bỏng. š 
tuëng trinh dg. Trinh bảy, báo cáo lại đầy đủ, 
rõ ràng một vấn đẻ nào đỏ trước cấp trên hoặc 
trước tổ chức. Bdn tường trình trước quốc hội. 
tường vi d. Cây nhỡ, cảnh có bốn cạnh, lá hình 
bần dục dài, mọc đối, hoa mọc thành từng chùm, 
màu hồng hay 05. Ноа tường vi. 

tưởng dg. t (thường dùng có kèm ý phủ định). х 
Nghĩ đến nhiều một cách cụ thể và với tinh cảm 
ít nhiều thiết tha. Chẳng tưởng gì đến công việc. 
Lúc nào cũng chí tưởng đến đá bóng. 2 Nghĩ 
và tin chắc (điều thật ra không phải). Tó; tưởng 
anh di vắng nên sáng nay tôi không đến. Nó cử 
tướng là nó giải. Việc khó khăn hơn chúng ta 
tưởng. Việc ấy tướng không ai biết. 3 (kng.; dùng 
với chủ ngữ ở ngôi thứ nhất hoặc không có chủ 
ngữ). Từ dùng chém vào trong câu để làm nhẹ 
bớt ý khẳng định và cho có sắc thái khiêm 
nhường. Việc đó tưởng cũng dễ thôi. Muốn biết 
rõ, tôi гибпе không gì bằng hỏi ngay ông ta. 
tưởng bå åg. (kng.). Tưởng lầm rằng day là dip 
tốt, có nhiều thuận lợi để làm việc gi đó có lợi 
cho mình. Đừng có tưởng bởi 

tưởng chừng dg. (dùng không có chủ ngữ). 
Tưởng như là, nghĩ như là (nhưng thật ra không 
phải). Mới xem tưởng chừng đơn giản, nhưng 
hod ra lại rất phúc tạp, Khắc phục những khó 
khăn tưởng chừng không thể vượt qua nồi. 
tưởng lệ åg. (cù; trư.). Khen thưởng để khuyến 
khích. Tưởng lệ người có công. Tặng huân 
chương để tưởng lệ công lao. . 

tưởng nhớ åg. Nhớ đến, nghi đến (thường là 
người đã chết) với tình cảm thiết tha. Tưởng nhớ 
người đã hi sinh. 

tưởng niệm dg, (trtr.). Tưởng nhớ đến người đã 
chết với lòng tôn kính và biết ơn. Tướng niệm 











các liệt sĩ. Đài tưởng niệm, 

tưởng thưởng dg. Thưởng, khen thưởng. Tưởng 
thưởng người có công. 

tưởng tượng 4. Tạo ra trong trí hình ảnh 
những cái không có ở trước mắt hoặc chưa hề 
có. Tưởng tượng ngày con khôn lớn. Giàu óc 
tưởng tượng. Một việc làm quả sức tưởng tượng. 
tưởng vọng dg. (¡d.). t Tưởng nhớ người đã 
chết với tinh cảm thiết tha. Tướng vong các liệt 
sĩ. 2 Tưởng đến, hưởng về với lòng tôn kính 
sâu sắc. 

tướng, Та, 1 Quan võ сіт đâu một đạo quân 
thời trước. Binh hùng tướng mạnh, 2 Cấp quân 
hàm trên cấp tá. 3 Tên gọi quân cờ hay quân bải 
cao nhất trong cờ tướng hay trong bài tam cúc, 
bài tứ sắc. Chiếu rướng. Đi con tưởng. 4 (kng.). 
Từ dùng để gọi những người ngang hàng hoặc 
người đưới còn ít tuổi (hàm ý vui đùa, suồng 
54). Nhanh lên các tưởng ơi! Máy tướng này là 
chúa nghịch. 

П t. (kng.). Rất to. Gánh một gánh tưởng. 

HI р. (kng.). Từ biểu thị mức độ cao của tính 
chất, trạng thái. Сай bát to tướng. Lón tướng. Mặt 
xưng tướng lên. Chưa chỉ đã kêu tưởng lên. 
tướng; d. Vë mặt và đáng người (nói tổng quát), 
thường được coi là sự biểu hiện của tầm tính, 
khả папр hay số mệnh của một người, Cô га có 
tưởng đàn ông. Trông tưởng có vé phúc hậu. 
Tưởng nó vất vd, Xem tướng”, ` 

tướng công d. Từ dùng để gọi một cách tôn 
kinh người làm quan to thời phong kiến. 

tướng cướp d. Trùm sỏ của toán Cướp. 

tưởng Iĩnh d. Tướng chỉ huy quân đội (nói khái 
quát). Hội đẳng tướng lĩnh. 

tướng mạo d. Vë mặt và đáng người. Tướng 
mạo dị thưởng, 

tướng quân d. Từ dùng để gọi một cách tôn 
kính vj tướng chỉ huy thời trước, 

tướng quốc d. (сӣ; id.). Té tướng. - 
tướng sĩ, d. (cü). Tướng và nói chung những 
người chỉ huy, cùng với binh lính (nói tổng quát). 
Các tướng sĩ môt lòng đảnh giặc. 

tướng sĩ; d. (cũ, id.). Thầy tướng. 

tướng soái d. (cũ). Như tướng Imh, 

tướng số d. Thuật xem tướng và xem số để đoán 
vận mệnh con người (nói tổng quát). 

tướng tà, d. Cấp tướng và cấp tá, các зї quan 
cao cấp của quân đội (nói khái quát). 

tướng tá; d. (ph.). Tướng mạo. Mót nguoi tướng 
tá hung di. 

tướng thuật d. (cü). Thuật xem tướng. 


чо 


tượng; d. 1 (id.). Voi. 2 Tên gọi một quin trong 
сё tướng hay trong bài tam cúc, bài tứ sắc, Tên 
heng. 

tượng; d. Hình khối nổi tạo nên bằng một chất 
liệu rắn để mô tả người hay vật. Tạc tượng. Đứng 
ngay như tượng gỗ. Pho tượng đẳng. 

tượng binh d. Quân cưỡi voi chiến đấu, thời 
xưa. Đội tượng binh. 

tượng đài d. Công trình kiến trúc lớn gồm một 
hoặc một nhóm tượng, đặt ở địa điểm thích hợp, 
dùng làm biểu trưng cho một dân tộc, một địa 
phương, đánh dấu một sự kiện lịch sử hay tưởng 
niệm người có công lao lớn. Гирне đài Quang 
Trung. 

tượng hình dg. 1 (id.). Hình thành một cách cụ 
thể. 2 (Та) có tác dụng gợi lên những hình ảnh, 
dáng điệu, dáng vẻ cụ thể. “Lung linh”, “nguáy 
nguấy”, “nem nép" là những từ tượng hình 
trong tiếng Việt. 3 Có những nét mà phỏng theo 
hình đáng sự vật (một kiếu cấu tạo chữ viết). 
Chữ Ái Cập cổ là một thứ chữ tượng hình. Pháp 
tượng hình trong chữ Hán. 

tượng thanh dg. (Từ) mô phỏng, gợi tả âm thanh 
trong thực tế, “Tích tác”, Чор bộp " trong tiếng 
Việt là những từ tượng thanh. 

tượng trưng І dg. Dùng một sự vật cụ thể có 
hinh thức hoặc tính chất thích hợp để gợi ra sự 
liên tưởng đến một cái trừu tượng nào đó. Chim 
bá câu tượng trưng cho hoà bình. 

HE d. Sự vật cụ thể được dùng để tượng trưng cho 
cái trừu tượng nào đó. Xiéng xích là tượng trưng 
của sự nô lệ. 

IH t. Có tính chất để tượng trưng, có tính chất 
hinh thức, ước lệ, không phải đẩy đủ như thật. 
Một cử chỉ tượng trưng. Đặt tượng trưng máy 
viên gạch để xây móng cho toà nhà. 

tướp ï t. Xơ, nát ra thành từng mảnh. Тибр như 
tàu lá rách. Vườn шос xơ tướp sau trận bão. 
Quản до rách tướp. 

Н dg. (¡d.). (Máu) chảy ra, trom ra ở vết da rách 
nát. Đàn tay toạc ra, tướp тм. 

Ша. Cái đã bị xơ ra, tướp ra. Tướp cói khô. Gia 
tướp day. : 

tướt, а. Bệnh ia chảy nhẹ ở trẻ em, Trg moc răng 
hay đi tướt. 

tướt; t. (tht.). Tướt bơ (nói tắt), Xong được, còn 
là а! 


tướt; (ph.). х. ебе (ng. ID, 

tướt bơ t. (thgt.). Vất vá, mất nhiều công sức để 
làm một việc gì đó. Được một bữa cuốc bộ tướt 
bơ. Còn tướt bơ mới xong. 
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tượt; dg. (ph.), Trượt, Tượt chân nga. 

tugt: t. (ph.). Sướt, Мей tượt đầu gối, Củ khoai 
bi tuot vở. 

{иди d. (thgt.)}. Con khi; dùng làm tiếng rủa. 75 
con tườu, chỉ làm mất thì gió, 

tửu d. (kng.). Rượu. Bin ăn có # би, 

tửu điểm d. (сй; id.). Quán rượu. 

tửu lượng đ. Khả năng uống rượu được nhiều 
hay ít. Tu lượng của anh ta kém lắm. 

tửu quần d. (cũ). Quán rượu. ` 
tửu sắc d. (cü). Rượu và gái đẹp, về mặt là những 
thú ham më có hại. Нат më tàu sốc, 

tựu nghĩa dg. (id.). Chết vì nghĩa lớn. 

tựu trung k. Từ biểu thị điều sáp nêu ra là cải 


typo 
chung, cái chính trong những điều vừa nói đến, 
Nhiễu у kiến nêu ra, tựu trung chỉ có một vấn 
dê. Mỗi người nói một kiểu, nhưng tựu trung đều 
tán thành cả. 

tựu trường dg. (Học sinh) tập trung tại trường 
vào ngày khai giảng. Ngày ftru trưởng. 

TW x. TƯ 

ty.... x. từ, ti, tỉ trưởng, 

tỳ,... x. ti, tì bả, ti thiếp, tì tưởng, Н vị. 

ty.... (1.). x. ti, tí du, ti gid, tỉ lệ, tỉ nhiệt, tỉ nhu, 
tỉ phú, ti số, tỉ suất, tỉ thí, tỉ trọng. 

tý x. а, 

ty. x. #,, 

{уро x. in typo. 








U 


u,U Con chữ thứ hai mươi läm của bảng chữ cái 
chữ quốc ngữ. 1) viết nguyên âm “u” (và “u” 
ngắn trong ung, uc); 2) viết bán nguyên âm cuối 
“u” trong iu, ёи, au, âu, v.v.; 3) viết bán nguyên 
ат - âm đệm “u” trong uy, ué, qua, que, v.v. 

u, Га. 1 Khối thịt nổi hẳn lên trên cơ thể, do tự 
nhiên hoặc đo bị va chạm mạnh mà có. Có cái u 
trên trán. Gánh nhiễu, vai nổi u. Giống bò u cao, 
yếm to, 2 Khối u (nói tẮt). U de tính. 

II dg. Sung thành u đo bị va chạm mạnh. Va vào 
cửa и đầu. 

и; d. (ph.). Mẹ (chỉ đùng để xưng gọi, ở một số 
vùng nông thôn). 

U Ki hiệu hoá học của nguyên tố uranium 
furani). 

u ám t. 1 (Bñu trời) më, tối, không sáng sủa, do 
có nhiều mây đen bao phủ. Trời и ám sắp mua. 
2 Mờ mịt, đen tối, không nhìn thấy có hi vọng 
Bi. Những ngày и ám dưới chế độ fatxit. 

u ẩn t. Thám kín, không bộc lộ ra (thường nói 
về tình cắm đau buôn). Nó; buôn u dn, Tâm sự и 
dn của tác giả. 

и buồn t. Buồn âm thẩm, lặng lẽ. Tâm trạng u 
buôn. Nét mặt phẳng phát vé и buðn. 

u glà d. Người dàn bà giả đi ở trong xã hội cũ; 
vú giả, 

u hoài t. Buồn nhớ một cách ат thầm, lạng le. 
Tâm trạng tí hoài. Nỗi u hoài. 

u linh d. (cũ). Linh hôn người chết (nói khái 
quát). Cëi u linh. Thể giới u linh. 

u тё t, Mê muội đến mức không còn hiểu biết 
gì. Có thế mà u mê không nhận ra. 

u minh, d. (củ; vch.). ш phủ và duong gian 
(nói khái quát). U minh dói ngd. 

u minh, t. 1 (id.; thường dùng ó dang láy). Tối 
(ат, më mit, không hiểu biết gì. Nghe cứ u u 
minh mình, chẳng hiểu gì cả. 2 (cũ; vch.). (Thế 
giới) của linh hồn người chết. Thế giới u minh, 
Cài u minh. 

u nang д. U có bọc chứa chất lỏng. 

u nhã t. Thanh tịnh, thanh nhã và đẹp dë. Cảnh 
chua и nhà. 

“u-ra-nÏ” x, urani. 

“u-rê” x. urê, 


u sẩu t. (vch.). Như u buôn. Nỗi u sâu, 

u tịch t. (vch.). Vắng vë và tĩnh mich. Cánh 
hoàng hón u tich. Chón thám cung u tich. 

u tối t. 1 Mờ tối, gợi lên sự buồn bã. Gian nhà и 
tối lạnh lão. Cặp mát u tối. 2 Ngu dốt, tối tâm 
do bị kìm hãm. Thoát khỏi cuộc sống и tối. 

u trầm t. U buồn sâu láng. Gương mặt u trầm. 
Nét nhạc u trầm. 

u uẩn t. Như z ẩn. Nỗi niêm u uẩn trong lòng. 
u uất t. Buồn bực và tức tối trong lòng, không 
nói ra được. Miểm tâm sự и uất. Mội tâm hồn u 
uất. 

u xg d. U lành, có dạng khối tròn, tổ chức bên 
trong là sợi cơ, thường có một hoặc nhiều nhân, 
U xơ tử cung. 

ü, dg. Thắng ván bài khi gặp được đúng quân 
mình đang chờ trong bài tổ tôm, tải bản, v.v. Ù 
bai ván liền, 

ü, t. (Tai) ở trạng thái nghe như có tiếng vang 
đều đều liên tục đập vào mảng nhĩ, làm chơ 
không phân biệt được rõ các âm thanh, 7; lếng пб 
làm й cả tại. От dậy, tai cứ ù đặc, ai nói gì 
càng không nghe rõ. 

ü; t. (kng.; thường dùng phụ cho đg.). Nhanh, 
lién một mạch. Ü chạy vé nhà. tâm ù di cho 
xong. 

ü cac t. (kng.; thường dùng ở dạng láy). Ngớ 
ngắn, không hiểu biết một chút gì. Ü cac như vịt 
nghe sám. Hỏi nó, nó cứ ù й сас cac. 

ü li t, &ng.). Có vẻ trơ lì như không biết, như 
muốn ў ra. №281 й lì không nói, không rằng. 

ü ди. (kng.; id.). (Trả lời) không rõ ràng, đứt 
khoát, tỏ ra lúng túng, do không biết hoặc không 
tmuốn cho biết. Hdi mãi, nó chỉ trả lời й ò cho 
qua chuyện. 

ü té t. (kng.; thường dùng phụ trước dg.). (Chay) 
vut di rất nhanh, Ü té chạy bản sống bán chết. 
й хое t. (thgt.). (Làm) bừa cho xong chuyện, 
không theo nguyên tắc, không có quy củ. Quen 
thói й хое. Tính toán й хое. 

ú, р. 1 Phủ kin, trùm kín để giù lửa, giữ nhiệt 
độ. Ü bép lò. Ú liên cơm. Lấy chăn ú cho con. 
U ат. 2 Phủ Кіп để tạo ra nhiệt độ thích hợp 
nhằm làm cho nguyên liệu chế biển lên men 


бә 


hay phân huỷ nhờ hoạt động của vi sinh vật, 
Ü mốc làm tường. rượu пёр. Ü phân xanh, 
3 (chm.). Nung nóng kim loại hay hợp kim; 
Hà làm nguội dân dán để làm tăng độ déo, 
thép, : 
ú; dg. (id.). (СӘ) гас lên thành hồi đài, Co; tám 
đã ú rồi. 
б, dg. (cũ; vch.; kết hợp hạn chế), 1 (Cây có, 
hoa lá) héo rũ xuống, không tươi. Liêu ý dào 
phai. 2 (Nét mặt) lộ vë buôn bš, råu rt. Mat ú 
máy chau. 
ú ấp dg. Như dp ú. Ú dp trong lòng. 
ü bệnh ар. Ó 
đến khi phát bệnh. Thời gian й bệnh kéo dài 
nhiễu ngày. 
ü đột t. 1 (d,). (Bảu trời) âm u, ám đạm, gây ẩn 
tượng buồn, chán. ТУдї 7 das, lát phát mua bay, 
2 (Nét mặt hoặc dáng điệu) lộ rõ vë buôn bã, râu 
й. Vé mặt ú đột. 
ü ê t. Buồn гїп âm thám và kéo dài. Bộ таты гё. 
Dau buẩn ú ë hàng tháng tròi. 
Ủ rũ t. 1 Ó trạng thái cảnh lá héo rü xuống, 
háu như không còn sức Sống, Cây cối ủ rũ 
đưới trời nắng gåt. 2 Buôn ráu đến mức như 
rũ xuống không còn hơi sức nữa. Đáng đi ú 
rũ. Nét mặt ú rũ. Ngồi ú rũ một chỗ, không 
buôn cử động. _ ` 
ú a ú ớt. x. ú ở (Му). 
đớt.1 Từ mô phóng tiếng thốt ra từ trong cá, 
nghe không ró tiếng gì khi mê sảng, khi cổ bị 
chen hoặc khi quá sợ hãi, Ú ở nói тё Ú ở nhu 
có ai bóp сб Sợ quả, Hu lưỡi ú Ġ kêu. 2 (kng). 
(Nói năng) le то, không có gi rõ tàng, do lủng 
ting không biết hoặc làm ra bộ không biết. Trd 
lời ú ở mất câu. // LÁY: za ú é (ng. 2; ý mức độ 
nhiều), 


ú tim d. Trò chơi đi trốn, đi tìm của trẻ em. Chơi 
й tim, 

u d. Mô, đồng (thường là đất đá) nổi cao hån lên 
80 với xung quanh. đất. Dåp u. U rom. 

u pháo d. Công sự đấp nổi hoặc nửa nổi nửa 
chìm, dùng để bố trí một khẩu pháo, 

ụ súng d. Công sự để bế trí một hoặc vài khẩu 
súng bán thẳng. 

ụ tàu d. Công trình có cửa thông với sông, biển, 
có thể tháo nước vào và bơm nước ra, dùng làm 
nơi đưa tàu thuyền vào để sửa chữa, 

ùa 1 dg. Di chuyển với số lượng nhiều cùng một 
lúc, một cách rất nhanh, mạnh. Nước йа vào 
thuyên. Mọi người йа ra đường. Không khí ban 


mai йа vào phòng. 


trong quá trình tử khí nhiễm 


uiui 

H t. (kng.; düng phu sau dg.). Như ảo. Гат йа 

di. Nhảy йа xuống nước. 

ủa c. (ph.). Tiếng thốt ra biểu lộ sự sửng sốt, 

ngạc nhiên. Ua, có chuyện gì vậy? 

úa dg. 1 (Lá cây) ngả sang màu vàng và héo 

dán, không còn xanh tươi nữa, Rau йа. Ао 
màu сб йа. Được mùa lúa Ча mùa cau (tng.). 

2 Trở nên có màu vàng xin, trông không tươi, 
không sáng. Trăng ứa. Trần nhà đã Ча vàng 
nhu dm khói. 

uẩn khác d, Điều rắc rối, ёо le còn giấu kín, 
chưa được làm sáng tỏ hoặc chua bảy tỏ ra. Việc 
này có nhiều uấn khúc ở bên trong. Còn nhiều 
nỗi uẩn khúc trong lòng. 

uẩn súc t. (cũ), 1 Hàm súc, súc tích, Іф thơ 
udh súc, 2 Sâu rộng, uyên bác. Нос vấn udn súc. 
uất dg. Có điều tức giận lắm mà phải nén lại 
trong lỏng đến mức cảm thấy không còn chịu 
nổi nữa. Ust quá vì bị nghỉ oan. Udit lên tận сё. 
uất hận d. Nỗi căm giận sân sắc chất chứa trong 
lòng. Lòng đây uất hán. 

uất nghẹn dg. Uất lắm mà vẫn phải có kìm nén 
lại trong lòng. 

uất ức dg. Uất lắm mà không làm gi được, cảm 
thấy không sao chịu đựng nối nữa. (74 ức đếm 
phát điên lên, 

UB Оў ban, viết tát. 

UBND Uỷ ban nhân dân, viết tắt. 
uc, dg. (thgt.). 1 Nắm tay lại mà đánh mạnh. Uc 
cho mấy quá. Ye vào mạng mỡ. 2 Đánh nhau. 
Hai bén đang uc nhau. 

Чо; I t. Từ mô phỏng tiếng vang, trầm như của 
một vật gi nổ hay vỡ bung ra. Lựu đạn nố đánh 
uc một cái. // Lây: ng uc (ý liên tiếp). Luu dan 
nổ ùng ис. Nỗi сот sôi ủng uc. 

П åg. (kng.). Byc mạnh та, võ bung ra. BZ nước 
bị uc. Uc mất một đoạn đề. 

uc Ích t. 1 Béo quá, đến mức trông nặng nề, vận 
động khó khăn. Người béo uc ich. Dàn lon uc 
ich. 2 (Dáng di lai) nặng nề, khó khăn. Con voi 
bước từng bước, uc ich, nặng nê 

uë ой t, (Hoạt động) chậm chạp, gượng 230, 
thiếu nhanh nhẹn, hãng hái (đo mệt mỏi hoặc 
không có hứng thú). Дат việc u£ odi. UZ od; 
bước từng bước một. Nói giong nể odi. 

uë khí d. Hơi bốc lên tir пої bẩn thíu, có mùi 
hôi thối, 

uë tạp t. Do bẩn (ở nơi đáng lẽ phải được giữ 
thật sạch sẽ, tinh khiết). Quét don các thử uë tạp, 
rác rudi. Làm uë tạp nơi thờ cung. 

ul ui t. (ph.). (Tiết trời) không nắng hoặc nắng 
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diu, nhưng oi оі khó chịu. Trời wi ui nhu muốn 

mua. 

- ÚR dg. Рдо xới đất đá lên và đẩy đi nơi khác 
(thường là để san lấp cho phẳng). Мау úi. Хе 

ш đất. 

Ùl: dg. (ph.). Là (quần áo). 

úi, dg. (Cá) nổi lờ dë trên mặt nước vì một lí do 

nào đó. Nước hồ bẩn, cd úi chết hàng loạt. 

йй, с. Như ối, Úi, đau quá! 

úi chả c. (kng.). Tiếng thốt ra, biểu thị sự ngạc 

nhiên. Ui chả, đẹp ий! 

úi dào c. (kng.). Như 67 đảo. 

um, (ph.), x. om;. 

um; t. 1 Рау đặc và lan ra trên một khoảng rộng 

(thường nói vẻ khói). С бї không cháy, khỏi 

bốc um lên. Ngọn đèn hoa ki khỏi um. 2 (Cây 

cối) nhiều và đảy, rậm Tạp. Vườn ит những có, 

Tót um. 

um, t. (kng.). Như от, Gắt um nhà. Thắc mắc 

tám lên. 

um sùm (ph.; kng.). x. om sòm. 

um tüm t. (Cây cối) гап rap, sum sê, Cây cối 

ит tüm. Cd mọc ит tüm. 

üm t. Từ mô phóng tiếng vang, trắm của một 

vật nặng rơi xuống chỗ nước sâu. Tảng đá län 

йт xuống sông. Nhảy йт xuống nước. 

Чт, dg. 1 (id.). Đọc thản chú làm phép. Thẩy 

phù thuỷ úm. 2 (thgt.). Lợi dụng người ta không 

biết để đánh lừa, để bip. Bị úm một vő сау, 

От, dg. (id.). Ấp, ù cho ấm. Üm con trong lòng. 

ứm ba la I Những tiếng dùng trong câu thần 

chú của thầy phù thuỷ; thường dùng với ý đùa 

vui, như những tiếng làm phép cho một điều la 

nào đó xảy ra (như, chẳng hạn, trong trò chơi 40 

thuật). Úm ba la, ba đồng thành bay. 

П dg. (thgt.). Đánh lừa, úm. 

un (ph.). х. йип, 

un đúc (ph.), х. hun đúc. 

ùn dg. 1 Dün lên thành lớp dày đặc. Cội khỏi ùn 

lên. Dám mây деп đang ùn lên. 2 Dẫn, đọng lại 

thành khối lớn. Đoàn người ùn lại chờ thông 

đường. Công việc cuối năm um lên. 3 (ph.). Đùn, 

đầy cho người khác. Ün việc cho nhau. 

ün tắc dg. Ün lại làm tắc nghẽn giao thông. 

Đường sá ùn tắc vào giờ tan tám. 

ün ün t. Từ gợi tả sự tuôn ra, kéo đến liên tiếp 

và với số lượng nhiều, mật độ dày đặc. Máy ùn 

йп kéo đến. Người kéo ra đường ùn ùn. 

Ùn in dg. Tử mô phóng tiếng kêu nhỏ của lợn. 

Đàn lon ún іп đòi ăn. 

Ung, d, Nhọt lớn, thường gây đau nhiều hoặc 





nguy hiểm cho tính mạng. Nặn ung. Cái sdy ndy 
cái ung* (tng.). 

ung; t. (Trứng) bị hỏng, bị thối. Trưng gà ung. 
ung dung t. 1 Có dáng điệu, cử chỉ tỏ ra bình 
tĩnh, không hë có gì nôn nóng, vội vàng hay lọ 
lắng bận rộn, Phong thái ung dụng, Trước nguy 
hiểm mà cứ ung dụng như không. 2 (kng.). Dễ 
chịu, thoải mái, không phải vất vả lọ lắng gi về 
điều kiện vật chất. Sổng ung dung. Với số tiên 
đó, có thể ăn tiêu ung dung trong một tháng. 
ung độc d. (id.). Như ung nhot. 

ung nhọt d. 1 Nhọt lớn (nói khái quát). Người 
đây ung nhot. 2 Vi hiện tượng xấu xa, thối nát từ 
bên trong, gây tác hại lớn cho xã hội. Nan tham 
những là ung nhọt của xã hội. 

ung thư d. U ác tính, thường có di căn, d£ Bây 
tử vong. Ứng thu phổi. 

йп oàng t. Từ mô phỏng tiếng nó vang to và 
đều, liên tiếp của bom đạn. Đại bác ủng oàng 
lúc gần Шс xa. 

ùng uc t. x. uc, (ng. І; 14у). 

ủng; d. 1 (cü). Giày cao cổ, mùi cong của các 
quan võ thời xưa. 2 сп. giày ứng, Giày cổ cao 
đến gần hoặc quá đầu gối, dùng để đi trong mưa, 
nước, lội bùn, v.v. Сиб? ngựa di ứng. Giày ứng 
bdo hộ lao động. 

ủng; t. (Quả) mềm nhữn ra và có mùi khó ngửi, 
do chín quả hoặc để quá lâu. Cam ủng. 

ủng hộ др. Tó thái độ đồng tỉnh, góp phần bênh 
vực hoặc giúp đỡ. ng hộ phong trào đấu tranh 
giành độc lập. Ủng hộ một sáng kiến cải tiến kĩ 
thuật, Т, ranh thủ sự ủng hộ. 

úng dg. Ủng thuỷ (nói tắt). Chiêm khê, mùa ủng. 
Chống úng cho các ruộng trằng. 

úng ngập dg. Úng thuỷ cả một khu vực, không 
tiêu thoát được, Đồng ruộng ứng ngập sau cơn 
bão. Nạn ứng ngập vào mùa mưa. 

úng thuỷ dg. (Hiện tượng) ứ đọng nhiều nước ở 
nơi ruộng trùng. Cánh đồng bi ứng thuỷ. Mùa 
màng bắp bênh vì ng thuỷ hoặc hạn hán. 

uốn dg. 1 Làm cho một vật dải nào đó có hình 
dáng (thường là cong) như ý muốn. Vón lưới câu. 
Tóc ибп làn sóng. Оп lưỡi trướó khi nói (b.). 
Uón cho thẳng. Con suối uốn minh lượn qua 
chân núi. 2 Dạy dỗ, chỉ bảo, đưa dán vào khuôn 
phép. Trẻ hư phải ибп dân. 3 (kng.). (Trẻ con) 
làm nũng, đòi được chiều chuộng. Bé bốn tuổi 
rồi mà còn uốn quả lên bai. 

uốn ba tác lưỡi Trổ tài an nói để làm việc gì 
(hàm у chê). 

uón càu dg. (Bóng lúa) vào máy, nặng hạt, cong 


ив; 


їй xuống nhu cán câu. Lúa đã uón câu. 

uốn dẻo dg. Làm động tác uốn minh một cách 
mềm mại, khéo léo. Tiết тис xiếc uốn déo. 
tiến во dg. 1 (¡d.). Uốn, lượn từng khúc, từng 
đoạn liên tiếp, trên một quãng dài. Con đường 
đèo uốn éo như rắn lượn. 2 Cổ y làm cho ra vé 
mềm mại, dju dàng, nhưng một cách quá đáng, 
gây cảm giác không tự nhiên. D; đứng uốn éo, 
kiểu cách. Giọng uốn éo nhu con gái. 3 (kng.). 
Nũng пір để được chiều chuộng. Lón rồi må còn 
hay uón ёо. 


uốn khúc dg. Uón thành từng khúc, tèng đoạn, ` 


đình rồng uốn khúc trên Ьис chạm cố. Con 
đường quanh co uốn khúc. 

uốn lượn dg. Uốn thành đường cong, lượn qua 
lượn lại liên tiếp với vẻ mềm mai (nói khái quát), 
Dong sông ибп lượn như một ddi lụa. 

uốn nắn dg. 1 Nán lại cho thẳng (nói khái quát). 
Uón nắn lại đoạn khúc khuyu. 2 Hướng dân sửa 
chữa lại cho đúng, cho tốt. tiến nắn từng động 
tác. Uốn nắn những tư tưởng lệch lac. 

uón tóc ág. Làm cho tóc quần vả giữ nếp. Cia 
hàng ибп tóc. 

uốn ván d. Bệnh cấp tính do một loại vi khuẩn 
vào cơ thế qua vết thương, gây nên những cơn 
co cứng, khó thớ, thường dẫn đến tử vong. 
uóng йр. Mất đi một cách đáng tiếc do đã 
không được dùng một cách có ích. Bő di thì 
tuổng quá. Chờ chẳng được gi, thật uóng công. 
Chết uóng mạng. 

uống phí dg. Bỏ phí mất đi (nói khái quát). Uống 
phi công sức. Sống những ngày uống phí, 

uống dg. Đưa chất lỏng vào miệng rồi nuốt. 
Uóng bia. Uống nước nhớ nguồn (mg.). Nghe 
nhu uống từng lời (b.), 

úp dg. 1 (Từ thể để ngửa) lật xuống thành 
sấp hoặc để phía mặt xuống dưới hay sát vào 
vật khác. Üp chén vào khay. Thuyên bị lật 
цр. Up mặt vào hai bàn tay. 2 Che, đậy lên 
trên bằng một vật trũng lòng. Мат cơm úp 
lông Бап. Nổi nào йр vung Ấy (tng.). 3 Chụp 
bắt, vây bát một cách nhanh gọn, bất ngờ. 
Nom ир cå. Đánh úp*. 

úp mó dg. Từ gợi tả lối nói theo kiểu vừa muốn 
che giấu lại vừa muốn để lộ ra. Nói toạc ra không 
cẩn úp mở. Có thë mà с úp úp тё mở không 
Chịu nói thẳng ra. 

úp súp t. (¡d.). Như lup хир. Căn nhà úp sup. 
úp thìa dg. (kng.). (Tư thế nằm, ngồi) ôm sát 
lưng nhau. От nhau nằm úp thìa cho бт, 

up dg. Lật đổ xuống cả khối một cách nhanh, 


uy thế 


mạnh, đột ngột. Nhà xiều veo đổ up. Thuyền chao 
nghiêng muốn up. Mua ир xuống như thác. Tai 
hoa up xuống đầu (b.). 

UPS [u-pê-et} (tiếng Anh Uninterruptible Power 
Supply, “nguồn cung cấp điện liên tục”, viết tát). 
đ. Khí cụ sử dụng acquy làm nguồn cấp điện cho 
máy tính, tiếp tục cấp điện cho máy trong một ít 
phút khi thinh linh mất điện, nhờ vậy có thể tắt 
máy một cách bình thường, không bị mất di liệu, 
upsilon d. Tên một con chữ (0, viết hoa Y) của 
chữ cải Hì Lạp. 

urani cv. uranium [r rung đầu lưỡi] d. Kim loại 
nặng, màu trắng như kan, có tỉnh phóng xạ, dùng 
để sản xuất năng lượng hạt nhân. 

urë [r rung đầu lưỡi] d. Chất kết tỉnh không mảu, 
dễ tan trong nước, có nhiều trong nước tiểu. 
USD [u-et-đê} (tiếng Anh United States Dollar, 
“dollar Hoa Ki”, viết tắt). d. Dollar Mī. 

út t. Sau cùng hoặc nhỏ tuổi nhất trong hàng 
các con hoặc em trong nhà. Con ш. Em út. Nó 
là út trong nhà. 

út ít t. (ng.). Như 1 (hàm ý âu yếm). Со соп 
gái út ít. Chỉ có mình nó là út it nên ai cũng 
thương. 

ut it, dg. Tử mô phỏng tiếng lợn kêu nhỏ và ngắn, 
liên tiếp. Бал lon ut jt trong chuồng. 

ut jt; t. (¡d.). Như uc ich. Béo ut jt. 

uy d. (cü; vch.). 1 Oai. Uy 07 Ra uy. 2 Như uy 
quyền. Dùng uy. Có cả uy và đức, 

uy danh d. Uy quyền và danh tiếng. Uy danh 
lừng lẫy. 

uy hiếp dg. Dùng uy lực đe dog, ép buộc làm 
cho phải khiếp sợ và khuất phục. Khúng bố để 
ну hiếp tỉnh thần. 

uy linh d. (hoặc t.). Sức mạnh thiêng liêng, Uy 
linh của trời đất. Ủy linh tổ tiên. | 

uy luc d. Sức mạnh to lớn có khả năng làm cho 
phải nể sợ, phải khuất phục. Dùng uy lực сца 
chính quyên. Uy lực của đẳng tiên trong nên kinh 
tổ thị trường. : 

uy nghí t. Có dáng vẻ rất tôn nghiềm, gợi sự tôn 
kính. Dên Hung иу nghi. 

uy nghiêm t. Có dáng vẻ rất trang nghiêm, gợi 
sự tôn kính. Không khí uy nghiêm của buổi lễ 
Nơi thờ tự uy nghiêm. 

uy phong х. oai phong. 

uy quyền d. Quyền lực khiến người ta phải tôn 
kính, nể sợ. quyển của toà dn. 

uy thế d. Thế mạnh do quyền lực tạo nên, lâm 
cho người khác phải kinh né, е đẻ, Ủy thế 
chính trị. 





чу чы 


uy tin d. Sự tín nhiệm và mến phục của moi 
người. Một nhà khoa học có uy tín. Оду uy tín. 
Làm mất uy tín. 

uy vũ d. Sức mạnh của vũ lực, quyền lực. Khóng 
khuất phục trước uy vũ. 

uỷ dg. (cũ; trtr.). Giao cho thay mật làm một 
việc gì đó. Được cấp trên uy cho một nhiệm vụ 
nặng nề. : 

uỷ ban d. 1 Tổ chức gồm một nhóm người được 
bầu hoặc cử ra để làm một nhiệm vụ quan trọng 
nhất định nào đó, Uy ban khởi nghĩa, Uỷ ban 
hoà giải. Uy ban dự thảo hiến pháp. 2 Cơ quan 
nhà nước đứng đâu là một chủ nhiệm, lãnh đạo 
và quản lí một ngành công tác nào đỏ. Uy Бап 
Thanh tra Nhà nước. Uy ban Giáo dục của Quốc 
hội. 3 (kng.). Uỷ ban nhân dân (nói tát). UY ban 
tính. Uy ban xã. 

uy ban hành chính d. (сй). Uỷ ban nhân dân, 

uỷ ban nhân dân d. Cơ quan chấp hảnh có 
nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghị quyết của 
hội đồng nhân dân, quản lí công tác của nhà nước 
ở địa phương. Uy ban nhân dân thành phố, 

uỷ ban quân quản 4, Cơ quan có tính chất 
quân sự, lâm thời lập ra để điều hành mọi công 
việc ở những trung tâm quan trọng vừa mói 
chiếm được của đối phương. UY ban quân quản 
thành phố. 

uy lao (cü). х. up lao. 

uy mị t. Có những biểu hiện yếu đuối về tình 
cảm, về tỉnh thần, Tinh cảm иу mj. Lời thơ иу 
тј. Giọng hát uy; mj, sut тий. 

uỷ nhiệm dg. Giao cho người khác làm thay một 
nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, Được uý 
nhiệm đến dự hội nghị. Giấy uỷ nhiệm lĩnh tiên 
ở ngân hàng. Thư uý nhiệm. ; 

uy nhiệm thư lãnh sv d. Thư của bộ trưởng 
ngoại giao nước này uỷ nhiệm lãnh sự nước minh 
với bộ trưởng ngoại giao nước tiếp nhận lãnh sự. 
uỷ quyền dg. Giao cho người khác sử dung một 
số quyển mà pháp luật đã giao cho mình. Вб 
trưởng uy quyền cho thứ trưởng. 
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uy thác dg. Giao phó việc quan trọng nảo đỏ 
cho người tin cậy làm thay minh. Vua uỷ thác 
Việc nước cho viên đại thần, 

uy trị dg. Giao cho một nước thắng trận quyển 
cai trị có thời hạn một vùng lãnh thổ nào đó vốn 
là thuộc địa của một nước bại trận, theo quyết 
định của Hội quốc liên sau Đại chiến thể giới 
lần thứ nhất. Mước uy trj (nước đưới quyển uỷ trị 
của một nước khác). 

uy viên d, Thành viên của một ban hay uy ban. 
Оу viên Бап quản trị. U% viên trung wong. 

uy d. Cấp quân hàm dui cấp tå. S; quan cáp uy. 
uý lao dg. Thăm hỏi để an ủi, động viên những 


. người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn 


vì sự nghiệp chung. (у lao thương binh. 

uych I t. Từ mô phóng tiếng động to, trầm, 
gon, như tiếng vật nặng rơi xuống đất. Мей 
đánh иусћ. Dám uych vào lưng. !/ Láy: wỳnh 
uych (ý liên tiếp). 

П dg. (thgt.). Đánh mạnh bằng quả dám hoặc 
khuỷu tay. ch cho nó một trận. 

uyên d. (¡đ.). Uyên ương (nói tắt). Rë thuý chia 
tuyên *, 

uyên bác t. (Kiến thức) sâu rộng. Нос vän uyên 
bác. Nhà sử học uyên bác. 

uyên thâm t. (Kiến thức) rất sâu về một lĩnh 
vực chuyên môn nào đó. Nhà nghiên cứu triết 
học uyên thâm. 

uyên ương d. Chim trời cùng họ với vịt, sống ở 
nước, con đực và con cái sống không bao giờ rời 
nhau; thưởng dùng (vch.) để ví cặp vợ chồng 
đẹp đôi, gắn bó, Cặp uyên ương. 

иуёп chuyển t. Có dáng điệu, đường nét mềm 
mại, nhịp nhảng, gây cảm giác dịu dàng, ưa thích. 
Dáng di иуёп chuyến. Lời thơ uyên chuyển, Tiếng 
hát uyển chuyến, mượt mà. i 

uyển ngữ d. Phương thức nói nhẹ đi, thay cho 
lối nói có thể bị coi 1А số sàng, làm xúc phạm, 
làm khó chịu. Nói “qua đời ” thay cho “chết” là 
dùng tuyển ngữ. 

uynh uych t. x. иусй (ng. 1; láy). 


U 


ШШ Con chữ thứ hai mươi sáu của bảng chữ cái 
chữ quốc ngữ, viết nguyên âm “и? (và “и? ngắn 
trong u, ut, ưng, ис). 

и tr. (thường dùng ở cuối câu). 1 Từ biểu thị ý 
hỏi, tỏ ra có điểu hơi lấy làm lạ hoặc còn băn 
khoăn. Mai anh đi thật u? Chả lẽ chịu bó tay u? 
2 Từ biểu thị thái độ ngạc nhiên trước điều mình 
có phần không ngở tới, nêu ra như muốn hỏi lại 
người đối thoại hoặc tự hỏi lại mình. Anh đã vë 
đấy и? Bác ấy mất thật rồi и? Người ấy mà cũng 
lừa dối и? Nghèo đến thế kia и? 3 (kng.). Từ 
biểu thị thải độ không được bằng lòng, không 
được vừa ý về điều nêu ra đưới dạng như muốn 
hỏi, để cho người đối thoại tự suy nghĩ lấy. Làm 
ăn thế u? Học hành thể tr con? 

ư; tr. (kng.; dùng sau p. mức độ, kết hợp hạn 
chế). Từ biếu thị ý nhấn mạnh mức độ hết sức 
cao, nhu không còn có thể hơn. Con người rất uw 
xảo quyt. Quả и cấu thả. Việc tối и cần thiết. 
ес. Tiếng dùng để trá lời nguởi dưới hay 
người ngang hàng, tỏ sự đồng ý, sự nhất trí ý 
kiến. (- Ta đi nhé?) -Ù! Ù phải! Ù nhỉ, suýt 
nữa quên! ©: 

H dg. (kng.). Tó sự đồng ý. Anh ấy ừrồi. Quan 
tắm cũng š, quan hz cũng gåt (tng.). 

ừ ào dg. (kng.). Trả lời đồng у một cách cho 
qua chuyện, không để ý lắm. Mdi đọc sách, hỏi 
gì cũng chỉ й до. | 

ừ hữ dg. (kng.). Trả lời không có gì ró ràng, 
không ra đồng ý cũng không ra tử chối. Nó chi 
từ hữ mà không trả lời dứt khoát. Ù hữ cho quả 
chuyện. 

é, dg. 1 Dôn tắc nhiều lại một chỗ, không lưu 
thông được. Xước ứ lại, dênh lên. Ú đọng. 
2 (kng.). Ở trạng thái không còn có chỗ nào 
chứa thêm được nữa. Chiếc xe ca и khách. Ап 
mãi môt thứ, chản и. 3 (id.). Như ша, Vết 
thương ứ máu. 

ú; с. (kng,; thưởng dùng ở đầu câu). Tiếng thốt 
ra tó ý không bằng lòng, hay phản đối nhẹ nhàng 
với ý hơi nũng niu. Ú. con không đi дац! 

ứ đọng dg. Dồn tắc lại một chỗ (nói khái 
quát). Cống tắc, nước тиа ứ đọng trên mặt 
đường. Hàng ứ đọng trong kho. Ú đọng vón. 


Công việc bị ứ đọng. 

ứ hơi dg. (kng.). 1 Bực tức, nghẹn ngào không 
nói ra được. Giân ứ hơi. 2 Quá sức chịu đựng, 
không chịu đựng nổi được nữa. Chừng ấy công 


- việc đã w hơi, Lo w hơi, 


ứ hự c. Từ gợi tả tiếng phát ra như bị tắc lại từ 
trong cổ họng, nghe nặng, thường tỏ ý không 
bằng lòng. i 

ú tắc dg. (id.). О lại, làm cho tác, không lưu 
thông được. 

ứ trệ dg. (¡d.; kết hợp hạn chế). Ó vào tỉnh trạng 
bị ú lại, không lưu thông được. Hàng hoá ứ trệ. 
ú ùc. (kng.). Tiếng thốt ra ở đầu câu nói (thường 
là của trẻ con), biểu lộ ý пйпр niu. (7, con thích 
đồ chơi này cơ! 

ưa dg. Cảm thấy dë có cảm tình, dë bằng lòng 
chấp nhận, do phù hợp với mình. Tính kiêu ngạo, 
chẳng ai ua. Ua của ngọt. Ua nịnh (thích được 
ninh). Thằng bé ưa nhẹ (thích được đối xử nhẹ 
nhàng). Không wa thì dua có dòi (tng.). Loại cây 
ưa đất cát (hợp với đất cát). 

ưa chuộng dg. Chuộng hơn những cái khác, nói 
chung (thường nói về số đông đối với một vật 
phẩm nào đó). Mặt hàng được nhiễu người ưa 
chuông. 

ưa nhin t. Có vë ngoài tuy không đẹp lắm, nhưng 
càng nhìn càng có cắm giác ưa thích. Cô gái có 
về mặt wa nhìn. 

ưa thích dg. Thích hơn những cái khác, nói 
chung. Bóng đá là môn thể thao được nhiều 
người ưa thích. Bài hát ưa thích nhất của anh 
ta, 

Ча dg. 1 Tiết ra nhiều và chảy thành giọt. Sung 
sướng йа nước mắt. Vết thương ба máu. Thân 
cây gãy ша nhựa. 2 (hoặc t.), (kng.). Có nhiều 
đến mức như thừa ra, không dùng hết, chứa 
hết được. Vụ này tốt, đến mùa ứa thóc. Của 
cái thừa wa. 

Va dg. Đẩy chất gì đó từ dạ dày lên miệng. Ya 
ra một tí nước chua. Bị đánh иа cơm. 

ức; d. t Mỏ ác. 2 Phần ngực của chim, thú, Giống 
gà chân cao, ức nở, Con trâu йс rộng. 

ức; d. (cũ). Số đếm, bằng mười vạn. 

ức; dg. 1 (id.). Dë nén, hà hiếp. Nó cậy quyển ức 





tức chế 


прид ta. 2 Có điều rất lấy làm tực mà ở trong 
thế đành phải chịu, không làm gi được. B; oan 
mà không nói được, ức lắm. Úc dên cổ mà vẫn 
phải chịu. Nói cho hả cái ức, /!Lây: ите ức (ng. 
2; ý mức độ ít). 

ức chế dg. 1 (id.). Ngăn cán hoặc kìm hàm hoạt 
động. Chính sách ức chế thương nghiệp của 
chính quyền phong liển. 2 (chm.). (Tác dụng 
của hệ thân kinh) ngăn cản hoặc làm giảm hoạt 
động của một cơ quan nào đó, 3 (chm.). (Tác 
dụng của hiện tượng tâm li) ngăn cản các hiện 
tượng khác làm cho không xảy ra hoặc không 
thành 1à có ý thức, 

ức đoán dg. (hoặc d.). Đoán phỏng chùng. Diéu 
ức đoán. Một ức đoản không có cơ sở. 

ức hiếp dg. Cay có quyển lực, quyển thế bắt 
người khác phải chịu những điều bất công, oan 
ức. Thói cửa quyền, ức hiến quản chúng. 

ức thuyết d. (id.). Như gid thuyết, 

Ve t. Từ mô phỏng tiếng nuốt mạnh chất lông. 
Nuðt đảnh ис một cải. } Гду: ửng ис (у liên 
tiếp). Свир img ис. 

ưng; d. Chim lớn, ăn thịt, chân cao, cánh dài, 
thường nuôi làm chim săn, 

ưng; dg. Bằng lòng hoặc thích vi hợp với ý minh. 
Chọn mãi mà không ưng cái nào. Con tưng gi 
me cùng cho. 

ưng chuẩn dg. (cü). Như chudn y. 

umg thuận dg. Đồng ý với yêu cầu nào đó của 
người khác. Nói má; ông ấp mới umg thuận, 
ưng ức dg. x. ức; (Му). 

tưng ý dg. Lấy làm bằng lỏng vì hợp với ý của 
mình, Chọn được thi tặng phẩm ипе ý. Việc 
làm ung ý, 

(mg vc t. x. ис (láy). 

сто t. Ở trạng thái bắt đầu hơi dà lên, Bình mình 
vừa ứng lên ở chân trời. Má ứng hông. Lúa vàng 
ứng. Dd úng*, 

ứng; dg. Cho nhận trước để chị dùng hoặc trả 
thay cho người khác, rồi thanh toán Sau, Ung 
công tác phi. Ứng tiền mua sách cho bạn. Tiên 
tạm ứng. 

ứng; dg. 1 (id.; kết hợp hạn chế). Đáp lại, lên 
tiếng đáp lại lời kêu gọi, Người hó, kế ứng. Ứng 
theo cờ nghĩa. 2 Có mối quan hệ phù hợp tương 
đối với nhau. rời hát ứng với câu nhạc. 

ứng; đg. Báo trước điều lành dữ, theo tín 
ngường. Thân linh ứng mông. Bái một quả 
không thấy ứng. 

ứng biến dg. Ứng phó linh hoạt với những điều 
bất ngờ. Tà; ứng biển của một chỉ huy quân sự. 
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ứng chiến ág, т Chiến đấu đối phó lại với đối 
phương. Sån sảng ứng chiến. Đưa quân ra ứng 
chiển. 2 (dùng phụ sau dg.). (Бот vị quân đội) 
sẵn sảng cơ động để tham Bia tác chiến. Luc 
lượng ứng chiến. 

ứng cử dg. Tự xin ghi tên trong danh sách để 
được chọn bầu trong cuộc bảu cử, Ứng cử vào 
hội đẳng nhân dân. Quyên ите cứ và bầu cử của 
công айп. 

ứng cử viên d. Người ứng cử. Các img cử viên 
tiếp xúc với cứ trị 

ứng cứu dg, Cứu giúp để giải nguy cho nhau. 
ng cứu cho đội quản bị bao váy. Hang tiên 
đạo chạy về ứng cứu cho khung thành. 

ứng dụng dg. (hoặc 4,). Рет lí thuyết dùng vào 
thực tiễn, Ung dụng nguyên tắc đòn бау. Những 
ứng dụng toán học vào thực tiễn sản xuất. Khoa 
học ứng dung*. i 

ứng дар dg. (id.). 1 Như đối đáp. Ứng đáp trôi 
chảy, 2 Như đáp ứng. Ứng đáp những yêu cầu 
của nhiệm vụ mới, 

ứng đối dg. Đối đáp nhanh. Có tà; ứng đối пли 
Trạng Quỳnh. 

ứng khẩu dg. Nói ngay thành văn, không có 
chuẩn bị trước. Bài điển vän ứng khẩu. Ung khẩu 
mấy câu thơ. 

ứng lực d. Lực sinh ra trong một vật khi vật nảy 
chịu tác dụng của ngoại lực, 

ứng mộ ар. (cũ). Tỉnh nguyện để cho người ta 
mộ đi làm việc gi. tơ mọ di phu dên Фіён caosu. 
ứng nghiệm dg. (Lời cầu nguyện, thần chú hoặc 
tiền đoán) có hiệu nghiệm, được thực hiện. Lời 
thân chú ứng nghiệm. Sự úng nghiệm của lời thể, 
ứng phó dg. Chủ động đối phó một cách kịp 
thời, ng phó với những diễn biến phúc tạp сйс 
cơn bdo, 

ứng tác dg. Sáng tác và biểu diễn ngay tại chỗ, 
không сб chuẩn bị trước. rởi ca đo nghệ nhân 
ứng tác. 

ứng thí dg, (cũ). Đi thi. 
ứng tiếp dg. (cù). Tiếp đại. 
ứng trực dg. Trực sẵn để kịp giải quyết khi sụ 
CỔ xây ra. Cứ người ứng trực trên đê trong mùa 
lồ. Cảnh sát ứng trực tại điểm nút giao thông. 
ứng trước dg. Trao cho người nào dó một phần 
hay toàn bộ sổ tiền phải trá trước khi người ấy 
thực hiện nghĩa vụ của mình, Đặt hàng, ứng 
trước một phần ba tiên. 

ứng viên d. Người tham dự cuộc thi tuyển. Мог 
56 ứng viên đã được tuyển dụng. 

ứng viện dg. (id.). Cứu viện theo yêu cầu. 
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ứng xử бе. Có thái độ, hành động, lời nói thích 
hợp trong việc xử sự, Có khả năng ứng xử tốt. 
Cách ứng xử trong cuộc sống. Chưa biết cách 
ứng xử. 

ước; d. Đại lượng chia hết một đại lượng khác. 
a - 1 là ước của а? - 2a + 1, 

ибс, dg. Cầu mong điều biết là rất khó hoặc 
không hiện thực. Ước được đi du lịch vòng quanh 
thể giói. Обо gì anh lấy được nàng... (сӣ.). Cầu 
được ибс інду“. 

ước; dg. (kết hợp hạn chế). Cùng thoả thuận với 
nhau sẽ thực hiện, tuân giữ điều quan trọng gi 
đó trong quan hệ với nhau. Phu [07 ước. 

ước, dg. (thưởng dùng không có chủ ngữ). 
Đoán định một cách đại khái. Tra ruóng ước 
khoảng hai sào. Ước cự li bằng mắt. Một 
người ước bổn mươi tuổi. 

ước ao dg. Như ao ước. 

ước chung d. Ước đồng thời của nhiều đại 
lượng. 

ước chừng dg. (thưởng dùng không có chủ ngữ). 
1 ớc vào khoảng. Cy ước chừng hai mẫu. Ет 
bé ước chừng mười tuổi, 2 (dùng phụ sau đg.), 
Đại khái, không thật chính xác, Nhớ óc chừng. 
Vẽ ước chừng. 

ước định ág. 1 Định trước, theo thoả thuận 
với nhau, Gặp nhau vào ngày giờ đã ибс định. 
2 Định chừng. Ước định khoản chỉ phí. 

ước hẹn ág. (vch.). Như hen ước. : 

ước lệ d. (hoặc t.). Quy ước trong biểu hiện nghệ 
thuật, Nghệ thuật tuống có tính ước lệ rát cao. 
Sân khẩu ước lệ. 

ибс lược dg. Rút gọn. Ước hec các số hạng 
đồng dạng. 

ước lượng dg. Đoán phỏng số lượng, dựa trên 
sự quan sát và tính toán đại khái, Lư lượng số 
người dự hội nghị, Chưa ибс lượng được hết thiệt 
hại do cơn bão gây ra. 

ước mong dg. (hoặc d.). Như mong ибс. 

ước mở dg. (và d.). Như mơ ước. 

ước muốn dg. (hoặc d.). Mong muốn thiết tha, 
ước nguyện dg. Như nguyện wór. 

tước số d. Số chia hết một số khác. 7, 3, 7 là các 
ước số của 21, 

ước số chung d. Ước số đồng thời của nhiều 
SỐ. 3 là ước số chưng của 12 và 30. Uóc số, chưng 
lớn nhất (lớn hơn tất cả các ước số chung khác). 
ước thúc dg. (cù). Bó buộc, kìm Һат, 

ước tính ág. Tính апр chừng. Ude tinh trừ lượng 
của md. Con số ước tính. Theo ước tỉnh. 

ước vọng d. (hoặc đg.). Điều mong muốn rất 





ướp 


thiết tha. Ước vọng hoà bình của nhân dân 
thể giới. 

ươm; dg. Làm cho mọc thành cây non để đem 
đi trồng ở nơi khác. Uom hàng nghìn cây phi 
lao. Vườn иот". Uom bèo hoa đâu. 

ươm; đg. Kéo sợi tơ từ kén cho vào nước đang 
sôi. Lò ươm. Uom tơ. 

ướm dg. 1 Đặt thử vào để xem có vừa, có hợp 
không. ёт giày. Mặc ибт thử. Uóm cảnh 
cửa vào khung. 2 Nói thù để thăm dò у kiển 
xem có thuận không. Chưa dám nói thẳng ra, 
mới ибт ý. Chỉ mới ибт mà đã chối đây đấy. 
Câu hỏi ит, 

чоп t. 1 (Tôm, cả) không còn tươi nữa, bắt đầu 
có mùi hôi. Cá không ăn muối cá иот (tng.). 
2 (kết hợp hạn chế), Không được khoẻ, hơi 
ốm (lối nói kiêng tránh). Cháu bé ươn mình. 
Anh thấy khó д, иот người. З (ph.). Hèn, kém. 
Đồ ươn, chẳng làm được việc gì. 

uan hàn t. Thấp kém vẻ bản lĩnh đến mức đáng 
khinh. Thái độ um hèn. Sống иот hèn. 

trơn ướt t. x. t (láy), 

ибп t. (hoặc đg.). (Nằm) ở tư thể duỗi dài người 
ra. Nằm дт suốt ngày, chẳng làm gì. Оо 
Người ra. 

Чоп äg. Làm cho ngực hay bụng nhô ra phía 
trước bằng cách hơi ngửa người về đẳng sau. 
tôn người. Uön ngục. Bung ибп ra. | 
ибп 60. Từ gợi tå đáng điệu uốn minh qua lại, 
cố làm ra vẻ mềm mại duyên đáng, nhưng thiếu 
tự nhiên, thiếu đứng đắn, Dáng di ибт ео. 
tương; dg. 1 х. ươm,. 2 Làm cho trứng cá nở hoặc 
nuôi cá bột thành cá con để đem thả nuôi nơi 
khác. Ao ương cá. Vót cá bột vê ương. 

ương; t. (Quả cây) ở trạng thái gần chín. Qud @ 
wong. Chọn hái mấy quả ương ương. 

ương; t. Сап, cứ theo ý mình, không chịu nghe 
ai. Xgười đâu mà ương như thế, Dó dở ương 
wong". 

ương bướng t. Bướng, cứ làm theo y minh (nói 
khái quát). Tỉnh ương bưởng. Dúa bé ương 
buong. 

ương дап t. Сап, không chịu nghe ai (nói khái 
quát). Thói ương gàn của ông dó nho. 

ương ngạnh t. Bướng, không chịu nghe lời ai, 
Địa соп ương nganh. 

uóp dg. 1 Làm cho mắm muối hay gia vị ngấm 
vào thịt hoặc cá sống để giữ cho được lâu hoặc 
để cho thêm ngon khi làm món ãn. Up thịt Cá 
ибр muối. 2 (kng.; dùng phụ sau d.). Ướp lạnh 
(nói tắt), Thị ướp. З Làm cho hương thơm 

















пор lạnh 


chuyển sang và thấm vào thức ăn uống. Chẻ 
ибр hoa nhài. 

ướp lạnh đg. Cho vào tủ nước đá hoặc môi 
trường nước đá để giữ cho khỏi hỏng hoặc để 
cho thêm ngon. Đứa ướp lạnh, Thịt ướp lạnh. 
trót t. 1 Ó tình trạng có thấm nước hay có nước 
trên bể mật. 7707 muq ướt do. Mình тау ướt đẫm 
mổ hôi. Сш wót không cháy. Đôi mát ướt (đẫm 
1). 2 (kng.; id.). Có chứa nhiều tình cảm uỷ mi, 
yếu ớt (thường nói vẻ văn thơ). Giọng văn rất 
ướt. ÍÍ Láy: won rót (ng. 1; y mức độ i0. 

trớt át t. Ướt nhiều và Вау cảm giác khó chịu 
(nói khái quát). Mua dåm, đường sd ướt dt, Tình 
cảm wót dt (b.), 

ướt dám t. Ướt nhiều và đều khắp. Quản áo 
ướt dám. 

ướt mèm t. (kng.). Ướt đẫm và dính bét vào 
nhau. Ddu tóc wót mèm. 

ướt nhëm t. (ph.). Ướt đầm. 

ướt rượt t. (ph.). Ướt dám đến mức còn đọng lại 
nhiều nước, Đất còn иб? rượt. Đôi тйї wót rượi. 
ướt süng t. Ướt do bị ngâm lầu trong nước 
hoặc thấm đẫm nước. Quản áo wót sũng. Đầu 
tóc ướt sũng. 

ướt sườn sượt t. x. О? swot (láy), 

ướt sượt t. (ph.; thường dùng ở dang láy). Ước 
sũng. // Lảy: wót sưởn supt (y mức độ nhiều). 
Quần Áo ướt sườn Sượt. 

ưu I t. (cü). Giỏi (trong hệ thống phê điểm để 
xếp hạng: uu, bình, thak, tiệt, dùng trong học tập, 
thi cử ngày trước). Đỗ hạng uu. 

П d. (ng ; kết hợp hạn chê). Ưu điểm (nói tin), 
Nêu rõ cả uu lẫn khuyết. 

uu ái dg. Thương yêu và lọ lắng cho. Lớn lên 
trong sự ưu di của gia đình, Tám lòng ưu ái của 
người thầy thuốc đối với người bệnh, 
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ưu du t. (cù). Thư thả, nhàn hạ. 

uu đãi dg. Dành cho những điều kiện, quyền lợi 
đặc biệt hơn, so với những đối tượng khác. Chinh 
sách им đãi trí thức, Một vùng đất được thiên 
nhiên wu đãi (b.). 

ưu điểm d. Chỗ tốt, chỗ hay. Máy cdi tiên có 
nhiều tru điểm. Phát huy им điểm. : 

ưu khuyết điểm d. (kng.). Ưu điểm và khuyết 
điểm (nói góp). 

ưu phiën dg. (cũ). Lo buôn. Nỗi иш phiên. 

uu sầu dg. (cũ; id.). Nhự /o budn (nhưng nghĩa 
mạnh hon), 

ưu thắng t. (id.). Ở thế hơn hẳn, Địa vị ưu thẳng. 
ưu thế d. Thế mạnh hon. Giành ưu thế. Chiếm 
ии thế, Uu thế quân sự. 

ưu thời mẫn thể dg. (cũ). Lo lắng việc đời và 
đau lòng trước thời thể, Một nhà nho ưu thời 
mẫn thể, 

ưu liên 1 t. (thưởng dùng phụ trước đg.). Рас 
biệt trước những đối tượng khác, vi được coi 
trọng hơn. UZ tiên nhận công nhân lành nghề 
vào làm. Được hưởng quyên uu tiên. 

П dg. (kng.). Cho được hưởng quyền ưu tiên 
trong một việc cụ thể nào đó. Uu tiên cho gia 
đình liệt sĩ. | 

uu trương t. Có áp suất thẩm thấu cao hon 
(thường nói vë dung dịch có áp suất thẩm thấu 
cao hơn áp suất thẩm thấu của huyết thanh). 

ưu tú t. Vào loại có phẩm chất tốt đẹp, được 
đánh giá cao hơn cả. Phẩn n tr: tú, Tác phẩm 
trụ tú. Nghệ sĩ им tú”, 

ưu tư dg. Lo nghĩ, Vé mặt им ñz. Lúc nào cũng 
tru tư sdu não, 

Uu việt t. Tốt đẹp hơn hẳn, vượt lên trên những 
cái khác về giá trị tính thần và hiệu quả mang 
lại. Tính им việt của chế độ dân chủ, 
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v,V [“vë”, hoặc “vò” khi đánh vån) Con chữ thứ 
hai mươi bảy của bảng chữ cái chữ quốc ngữ, 
viết phụ ат “v”. 

V 1 Volt (von), viết tắt. 2 Chữ số La Mã: 5. 
МАС x. ГАС. 

V.V. cv. V.Y... (vân vân, viết tất; dùng sau một sự 
liệt kê). Và còn nữa, không thé kể ra hết. Các dó 
dùng gia đình như bàn, ghế, giường, tú, v.v. 
va, dg. Dung mạnh (thưởng là đột nhiên, không 
cố y). Đâu va vào tưởng. Dung người nọ, va 
người kia. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. 
va, d. (ph.; kng.). Như vå, 

va chạm åg. 1 Va vào nhau (nói khái quát). 
Tiếng bàn ghế va chạm nhau lộc cộc. 2 (hoặc 
d.). Có những biếu hiện không nhất trí, mâu 
thuẫn trong quan hệ tiếp xúc với nhau. Va chạm 
về quan điểm. Những va chạm trong công tác. 
3 Như động chạm. Quyền lợi bị va chạm. 
“va-dơ-lIn” x. vaselin. 

va đập dz. (và d.). Va chạm mạnh. Hàng dë 
vỡ, tránh va đập. Có va đập với tực tổ mới có 
kinh nghiệm (b.}. 

va gông x. vagông. 

ма il x. vali. 

“va-ni” x. vani. 

va quåt ág. (Phuong tiên giao thông) va cham 
nhẹ, thường không gây thiệt hại nặng, Vu va 
диф! xe máy, 

“Va-rd” x. varơi, 

“va-rol” x. varơi. 

va vấp dg. t Dung mạnh vào khi đang đi, do 
không chú y (nói khái quát). Trời tői, đi lại 
hay va vấp. 2 (hoặc d.). Gặp trở ngại, khó khăn 
trong hoạt động, công tác, do còn поп nót, 
thiểu kinh nghiệm nên đã không lường trước 
được. Còn trẻ nên hay va vấp. Gặp nhiễu va 
vấp trong cuộc sống. 

và: d. (cü). Vài. Ai về tôi gửi thư ra, Gửi dăm 
câu nhớ, gửi và câu thương (cả.). 

và; dg. Dùng đùa đưa cơm cùng thức ăn từ bát 
vào miệng. 

và; I k. 1 Từ biểu thị quan hệ liên hợp giữa hai 
sự vật, hiện tượng, quá trình, tính chất cùng loại, 
cùng phạm trù, Tó: và по, № biết tiếng Hán và 


tiếng Nhật. Mưa to và gió lớn. Nói và làm di đôi 
với nhau. Nhà rộng và mát. 2 (dùng ở đầu phân 
câu sau). Từ biểu thị điều sắp nêu ra là điểu nói 
thêm để nhấn mạnh mức độ cao hoặc ý nghĩa 
khẳng định của điều vừa nói đến. Nó biết tiếng 
Thái, và nói khá thạo, Nó thi dó, và đỗ rất cao, 
Tôi nhắc anh, và xin nhở cho đây là lần cuối 
cừng. 3 (dùng ở đầu phân câu sau). Tử biểu thị 
điều sắp nêu ra là điều xảy ra, diễn ra tiếp theo 
dièu vừa nói đến, nhiều khi lå kết quả, hậu quả. 
Lắng nghe, và khê gật đầu. Mưa to, và đường så 
ngập hết. 

H tr. (thường dùng ở đầu câu hoặc đầu phân câu). 
Từ biểu thị y nhấn mạnh vào ý nghĩa kết luận 
của điểu nêu ra. Vå rồi anh đồng ý chứ? Và thế 
là hết. Và do vậy cần phải thận trọng hon. 
và/hoặc k. Và hay là hoặc. Những œẻ mổ сді 
cha và/hoặc mẹ (mó côi cha và mẹ, hay là mó 
côi cha hoặc mô côi mẹ). 

vả; d. Cây cùng họ với sung, lá to, quả lớn hơn 
quả sung, ăn được. Lòng уй cũng như lòng sung”. 
vả; dg. Tát mạnh (thường vào miệng). Vd cho 
mấy cái. 

vả; dá. (ph.; kng.). Anh ta, ông ta (nói về người 
cùng lứa hoặc lớn обі hơn không nhiều, với 
y không khinh, không trọng). Tó; vừa gặp vá 
hôm qua. 

và, k. (14.). Như vá lai, Tôi không thích, vả 
cũng không có thì giờ, nên không đi хет. 
Không ai nói gì nữa, vá cũng chẳng còn có 
chuyện gì để nói. 

và chăng k. 1 Từ biếu thị điều sắp nêu ra là 
thêm một lẽ thuyết minh điều vừa nói đến là phải, 
vì với giả thiết không thế thì cũng chẳng hơn gì. 
Tái không đi, vd chăng có đi cũng vô ích. Đảnh 
nó làm gì tội nghiệp, vd chăng việc cũng đã rồi 
{сб đánh nó cũng thé thôi). 2 Như vá lại. 

vả lại к. Từ biểu thị điều sắp nêu ra là thêm một 
lẽ thuyết minh khẳng định cái ý chính muốn nói. 
Khuya rồi, vd lại anh đang mệt, nên di ngủ thi 
hơn. Tôi không di, vd lại cũng đã muộn rồi. Trời 
muốn mưa, vả lại nắng cả thẳng rồi còn gì. 

và, dg. Vë nhẹ, đập nhẹ cho thấm ướt, Vốc nước 
vã lên mặt cho tỉnh ngủ. 
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và, dg. Toát ra, đổ ra nhiều (thường nói về mó 
hi). Mô hôi vã ra như tắm. Sợ vã cd тд hồi. 
Nói vã bọt mép *. 

vã; t. (dùng phụ sau đg., kết hợp hạn chế), 
1 (Ăn) chỉ toàn thức ăn, không ăn cùng với 
cơm. Án vã cá. 2 (Đi lại) trên bộ và không có 
phương tiện (thường là đường dài, vất vả). Di 
vã hàng chục cây số. Không có xe nên phải gánh 
vã. 3 (Nói năng) kéo dài mà không có nội 
dung, không có mục đích thiết thực. Nói 
chuyện vã suốt đêm, Chui và. Nói khan nói уй". 
vá; d. (ph.). Cun сї, Đầu để vá. 

vá; d. 1 Đồ dùng để xúc đất đá, thường làm 
bằng sắt, hình giống cái xẻng. 2 (ph.). Môi, Cái 
уа тис canh, 

vá, I dg. Làm kín chỗ bị rách, bị thủng, bị hở 
bằng cách phủ lên một mảnh, một lớp và làm 
cho dinh chặt, ріп chặt vào. Áo rách khéo vả 
hơn lành vụng may (tng,). Sâm xe đạp thủng, 
phải уй. Vd đường, Cấy vá đồng. 

H t. (Súc vật) có một vài mảng lông khác màu 
với lông toàn thân, Mèo vd. Chó vàng vá trắng. 
vá, (ph., id,), x. god. 

vá chẳng vá đụp Vá đắp chồng chéo nhiều 
lớp, miếng nọ lên miếng kia. ` 

vá quảng йр. (ph.). (Áo dài kiểu сй) đã và 
thay vai và một phần ống tay bằng vải khác. 
Áo vá quảng. 

vá víu I đg. Vá nhiều chỗ và không cẩn thận 
(nói khái quát). Vá víu chiếc do rách. 

П t. Gồm nhiều phần không khớp với nhau, 
không đồng bộ, có tính chất chấp vá để đối phó 
tạm thời. Nhà cửa cũ nát, vá viu. Những kiên 
thức vá viu. 

Vậy d. 1 Tai hoạ bỗng dưng đến với một người 
nào đó. Bóng dưng rước va vào thân. Sợ va lây. 
Mang va. 2 (kết hợp hạn chế). Điều tội lỗi phải 
gánh chịu. Quan cả thì va to (tng.). Tội ta, va 
lay (tng.). Quyển rom va đá*. Đố va. 3 Hình phạt, 
thường bằng tiền, đối với người đã vi phạm tục 
làng thời phong kiến. Nộp уа. Phat vạ*. Мей уа". 
va; х. Ба, 

va gi (mà) (kng.). Tổ hợp biểu thị ý phủ định 
đối với điều sắp nêu ra, cho rằng đó là việc không 
nên làm, vi chỉ có thể mang lại điều không hay, 
không lợi cho bản thân. Va gl sinh sự với nó. 
va miệng d. (kng.). Tai va đo nói năng không 
thận trọng gây nên. Đừng nóng nảy mà mắc 
vạ miệng. 

va mồm va miệng d. (kng.). Như va miệng 
(nhưng nghĩa mạnh hơn). 


va vật t. 1 (kng.; dùng phụ sau đg.). Ó trạng 
thái để bừa bãi, không được bảo quản chu đáo. 
Dụng cụ làm xong để vạ vật ngoài mưa nắng, 
Vit va vứt vật mỗi thứ một nơi. 2 О trạng thái 
bạ đâu ngồi (hoặc nằm) đó, gặp đâu hay đó, do 
không được chủ ý, chăm nom đến hoặc do điều 
kiện vật chất quá thiếu thốn. Nằm va vật. Ngồi 
va ngồi vật chờ tàu. Sống va vật nơi đầu đường 
xó chợ. 

ҹа vịt d. (kng.). Tai va không ngờ, tự đâu đến. 
Bóng dưng phải cải va vịt. 

МАС cv. V.A.C. [vê-a-xẽ] (Vườn Ао Chuông, 
viết tắt). d. Mô hình phát triển kinh tế gia đình 
trong nông nghiệp ở Việt Nam, kết hợp một cách 
khoa học trồng trọt với chăn nuôi. 

vác 1 dg. 1 Mang, chuyển (thường 1à vật nặng 
hoặc cổng kênh) bằng cách đặt lên vai. Vác 
cuốc ra đồng. Vai vác bỏ củi. Ап по vác nặng, 
2 (kng.). Mang ra, đưa ra để làm việc gi đó. 
Vác та đi chợ. Vác sách ra đọc. 3 (ће). Tự 
mang thân minh đến (hàm ý mia mai, khinh 
Ы). Sao lại còn vác xác về đây. Đến bữa lại 
vác mồm về ăn. 

HI d. Tập hợp những vật rời, thưởng là vật dài, 
được bó lại để vác trong một lần. Mô? vác nứa. 
мас mặt dg. 1 (thgt.). Tự minh đi đến một 
nơi nào đó (hàm y khinh bi). Đừng có mà vác 
mặt đến đây, Рі đâu mà giờ mới thấy vác mặt 
về? 2 (kng.). Vênh mặt lên, tỏ ý coi thường 
người khác. 86 thói vác mặt lên với mọi người, 
“уас-хіп” х. vaccin. 

vạc; d. Chim có chân сао, cùng họ với diệc, cò, 
thường đi ăn đêm, kêu rất to. 

vac: d. 1 Đồ dùng để nấu, giống cái cháo lớn 
và sâu. Vac ddu*. 2 Đỉnh lớn, Đúc vac đồng. 
{Thé} chân vac*. 

мас, d. (ph.). Giát (giường), cũng dùng để chỉ 
giường có giát tre, gỗ. Vạc giường. Bộ vạc tre. 
vac, dg. (Than, củi) ở trạng thải:cháy đã gån 
тап, không còn ánh lửa. Than trong lò đã vac 
dần. Bếp đã vạc lửa. 

vạc; dg. Làm cho đứt, lia ra bằng cách đưa 
nhanh lưỡi sắc theo chiều nghiêng trên bè mặt. 
Vac cỏ. Thân cây bị vac nham nhỏ. Hết пас vac 
đến xương”. 

vạc dầu d. Vạc đựng dầu đang sôi để thả 
người có tội vào, thi hành một hình phạt thời 
phong kiến. 

массіп cv, vacxin. d. Yếu tố gây bệnh đã giảm 
độc tính, đưa vào cơ thể để tạo miễn dịch, chủ 
động phòng bệnh. Chứng vaccin đậu mùa. Uống 
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vaccin bại liệt, Tiêm vaccin td. 

vách d. І Bức làm bằng vật liệu nhe nhu tre, 
gỗ, v.v., để che chắn hoặc ngăn cách trong nhà. 
Trát vách. Vách gd. Nhà tranh vách đất, 2 Bá 
mặt dựng đứng bằng đất, đá, v.v., thường có 
tác dụng che chắn, ngăn cách. Vách núi. Vách 
Айт. Vách giếng. 

vạch I dg. 1 Tạo thánh đường, thánh nét (thường 
là khi vẽ, viết). Vạch một đường thẳng. Vạch 
phấn đánh dấu. 2 Gat sang một bên để có được 
một khoảng trống, để làm lộ ra phản bị che khuất. 
Vach rào chui ra. Vach vú cho con bú. Vach một 
lối di qua rùng rậm. 3 Làm lộ ra, làm cho thấy 
được (thường là cái không hay, muốn giấu kín). 
Vach tội. Vech ra sai lắm. 4 Nếu ra, làm cho 
thấy rõ để theo đó mà thực hiện, Vach kế hoạch. 
Vạch chủ truong. л; f 

H d. 1 Đường nét (thường là thẳng) được vạch ra 
trên bé một. Những vạch chi xanh đó. Vượt 
vạch cẩm. 2 Dụng cụ của thợ may, thường bằng 
xương, dùng để kẻ đường cắt trên vải, 

vạch áo cho người xem lưng Vỉ hành động tự 
để lộ cải không tốt, không hay trong nội bộ cho 
người ngoài biết. ` : 
vạch lá tìm sâu Như bó; lông tim vết. 

vạch mặt đg. Làm cho lộ rõ bộ mặt thật xấu xa, 
để mọi người khỏi lắm ` Vach mặt bọn làm ăn 
phi pháp. Vach mặt kẻ ném đả giấu tay. 

vạch trần dg. Làm cho mọi người thấy rõ, lâm 
lộ ra hết cái sự thật xẩu ха đang được che giấu. 
Voch trần bộ mặt giá nhân gid nghĩa. Vạch trần 
4т mưu thâm độc. 

масхіп x. vaccin, 

vagóng cv. va góng. d. (cü). Toa (xe lửa). 

vai đ. 1 Phần cơ thể nối liền hai cánh tay (hoặc 
hai chân trước ở thú vật) với thân. Khoác túi 
lên vai. Miếng thịt vai (của lợn, bỏ, v.v.). 2 Vai 
của con người, coi là biểu tượng của thứ bậc 
trên dưới trong quan hệ gia đình, họ hàng. # 
tuổi, nhưng là vai ch}. Vai cháu. Vai trên. 3 (kết 
hợp hạn chế). Vai của con người, coi là biểu 
tượng của sức lực, Chung vai gánh vác công 
việc. Kẻ vai chiến đấu. Sức dài vai rộng*. 4 Вб 
phận của áo, che hai vai. Ảo vá vai. 8 Bộ phận 
của một số våt, giống như hinh cái vai hoặc 
có tác dụng gánh, đỡ như cải vai, Va; lọ. Vai 
сду*. 6 Nhân vật trong kịch bản được điển 
viên thể hiện trên sân khấu hoặc trong phim. 
Vai chính trong vở kịch. Đồng vai hå trong 
vở chèo. 

vai cày d. (kng.). Ách (mắc trên vai trâu bò), 


vái 


vai trò d, Tác dung, chúc папа trong sự hoạt 
động, sự phát triển của cái gi đó. Vai trò của 
Người quản li. Giữ một vai trò quyết định. 
val и thịt Бар Cơ thể to khoẻ, nhưng thô 
kệch, do lao động nhiều và nặng; thường dùng 
để chỉ hạng người chỉ biết có lao động chân 
tay, không có trí thức (hàm Y coi khinh, theo 
quan niệm cü). 
vai vế d. (kng.). 1 (¡d.). Thứ bậc trên dưới trong 
quan hệ gia đỉnh, họ hàng. 2 Vị trí cao, quan 
trọng trong xã hội, do chức vụ, cấp bậc hay quyền 
lực mà có (nói khái quát). Các nhân vật có vai 
vé trong tỉnh. Những người vai vế trong làng. 
Có vai có vế (kng,). 
vài d. Số ước lượng không nhiều, khoảng hai, 
ba. Nhà có vài người, Nói vài câu, 
vài ba d. Hai hoặc ba (nói về số lượng ít, không 
xác định). Ndi vài ba câu chuyện. 
vải; d. Cây ап quả, lá kép lông chim, quả có vô 
sẵn sùi màu đỏ nâu, hạt có cùi màu trắng, nhiều 
nước, 
vải; d. 1 Hàng dệt bằng sợi bông, thường thô, 
phân biệt với hàng tơ lụa. Vdi móc. Những người 
дийп nâu áo уйй (nông dân, người lao động 
nghẻo thời trước). 2 Hàng đệt bằng các loại Sợi 
(nói khái quát), Сип hàng vải. Vải pha nylon. 
Vải bá. Tiếng the thé như xé vải, 
vải bò d. Vải rất đày, chuyên dùng để may quần 
áo bó. 


bỏ, , 

vải giả da d. Hàng chế biến bằng hoá chất có 

cốt bằng vải, trông giống nhu đa, dùng thay cho 

da. Chiếc vali vải рій da. 

vải nhựa d. (kng.). Vải nylon. 

vải thiểu d. Vải hạt nhỏ, cùi dày và ngọt. 

vải thưa cha mắt thánh Vị trường hợp che giấu 
chỉ là uống công trước người nhận xét tỉnh, 

vải vóc d. Hàng đệt để may mặc; vải (nói khái 
quát). Nhu cầu về vải vóc, 

vãi; d. 1 Người đàn bà có tuổi chuyên đi chùa lễ 
Phật. 2 Người dàn bà theo đạo Phật, ở giúp việc 
cho nhà chùa. 3 (ph.). Sư nữ. 

vãi, dg.  Ném rải ra nhiều phía trên một điện 
tích nhất định (thường nói về Vật có đạng hạt 
nhó). Va; hạt giống. Vãi ngô cho gà ăn. Muỗi 
nhiều như vãi trâu. 2 trạng thái rơi lung tung 
ở nhiều chỗ (thường nói về vật có đạng hạt nhỏ). 
Nhật cơm rơi уйг dưới đất. Không để vãi một 
hạt thóc, cong rơm. 3 (kng.). Đề rơi ra, chảy ra 
do cơ thế không điều khiển, không kiểm chế 
được. Cười vãi nước mắt. Sợ vải đái. 

vái dg. (hoặc d.). Chấp tay giơ lên hạ xuống, 


му 


đồng thời cúi đầu, đề tỏ lòng cung kinh theo nghỉ 
lễ cũ hoặc để cầu xin thánh, Phật. Ий chào te 
biệt. Vái trời khấn Phật. Vái 10у vải ДЕ Lễ dü 
bổn lay, hai vải, 

Vậi d. 1 Dó đựng bằng sảnh, gốm, hình trụ, lòng 
sâu. Уай nước. Vai cà. 2 (kng.). Cốc vại (nói tắt), 
Uổng một vai bia. 

vali cv. va Б, d. Đồ đựng hành li, thưởng làm 
bằng da, hình khối chữ nhật có quai xách. 

vals cv, van. d. Điệu vũ, nhịp 3⁄4 uyển chuyến, 
mỗi cặp nháy vừa quay vòng tròn vừa di chuyển, 


vam d, Dụng cụ chuyên dùng với cấu trúc. 


thích hợp có thể bám vào các chỉ tiết để tạo 
lực khi tháo hoặc lắp các chí tiết máy gắn với 
nhau bằng trục và lỗ, Dùng vam để tháo vòng 
bi. Vam phá khoá, 

vàm d. Ngã ba sông rạch, nơi rạch cháy ra sông 
hoặc sông con chảy ra sông lớn, Vam sông. 
vam vỡ t. To lớn, nở nang, rắn chắc, toát lên 
vẻ khoẻ mạnh. Thán hình vam vỡ. Đôi cảnh 
tay vam vỡ, 

van, d. Chi tiết hay kết cấu để điều chỉnh lưu 
lượng khí, hơi hay chất lông trong máy móc và 
ống dẫn, 

van; x. vals, 

уап, dg. 1 Nói khẩn khoản, thiết tha và nhún 
nhường để cầu хіп sự đồng ý, đồng tỉnh, Van 
tha tội. Van mãi mới vay được ít tiên. 2 (ph.). 
Kêu. Gặp khó khăn không van. Van йт lên. 
van an toàn d. Van tự động điều chỉnh áp suất 
trong binh hoặc hệ thống kín, như nồi hơi, thiết 
bị khí nén, v.v. 

van lay dg. Tự hạ mình cầu xin một cách nhẫn 
nhục. Van lay xin tha tội chết, 

van lơn dg. Cầu xin một cách khẩn khoản, Giọng 
van lon. Nhìn bằng đôi mát van lom. 

van nài dg. Cầu xin một cách tha thiết, dai dáng. 
van уа ág. (¡d.). Như van lay. 

van ví 48. Cầu xin một cách khẩn khoản, tha 
thiết. 

van xin dg. Cầu xin một cách khẩn khoản, 
nhẫn nhục. 

vàn t. (Ruộng) ở độ cao trung binh, it bị hạn 
hoặc ứng, dễ canh tác, Chán ruộng vàn. 

vẫn, d. Điệu hát giọng buồn, thường để than 
khóc. Hát vấn. 

уап; dg. (hay t.). Có số lượng đã giảm đi dẫn 
đến mức chỉ còn lại không đáng kể, không 
còn đông, nhiều như lúc đầu, Chợ đã vân 
người. Đến chiều cửa hàng тої уйп khách, 
Công việc đã vån. 


văn ca d. (củ; id,). Bài ca để than khóc người 
chết. : 


vän cảnh, d. (cü; vch.), Cảnh vé già. 

văn cảnh; dg. Đến ngắm cảnh đẹp. Vän cánh 
chùa Hương, Khách vân cảnh. 

văn hổi dg. Làm cho trờ lại tỉnh trạng bình 
thường như trước, Văn hdi trật tự. Văn hải 
hoà bình, 

ván, d. 1 Tấm gỗ phẳng và mỏng. 7m ván, XZ 
ván đóng thuyên. 2 (kng.). Quan tải, Cổ ván, 
Đáng ván. 3 Đô gỗ làm bằng mấy tấm ván ghép 
lại kê trên më, dùng để nằm. 86 ván. 

ván, d. Từ dùng để chi từng lần được thua trong 
một số trò chơi hoặc môn thể thao, Bỏ dở ván 
bài. Thua ba уйл cò: Đảnh hai уйп bỏng bàn, 
ván đã đóng thuyển (củ). Vi người con gái đã 
lấy chồng (hàm y không còn cỏ khả năng có quan 
hệ tỉnh yêu, hôn nhân với ai khác nữa). 

ván khuôn d. (cü). Copfa, 

ván ngựa d. (ph.). Ván để nằm. 

ván thiên d. Tấm уап làm nắp quan tài, 

ván thôi đ, Ván quan tài bỏ ra sau khí cải táng. 
уап, d. 1 Số đếm, bằng mười nghìn, Một vạn 
bạc. Hàng vạn. 2 Số lượng rất lớn, không xác 
định được. Trăm nguoi bån van người mua, 
Đưởng đài van дат, 

Vạn; d, 1 Làng của những người làm nghề đánh 
cá, thường ở trên mật sông. Van chải. 2 (ph.). 
Tổ chức gồm những người cùng làm một nghề. 
Vạn buôn. Van xe. Van cây. 

vạn bất đắc dĩ t. Như bát đắc d: (nhưng nghĩa 
manh hon). Biện pháp vạn bất đắc dt. 

vạn bội d. (cũ; trtr.). Muôn lần, không kể xiết 
(thường dùng trong lời cảm ơn). Đội ơn vạn bội. 
van cỗ d. (cũ). Muôn đời. ưu danh vạn сб. 
vạn đại d. (cũ). Muôn đời. Mới thu vạn đại. 
vạn hạnh t. (cü; ke.), Rất may mắn. Gặp được 
ngài, thật là vạn hạnh. i 

van năng t. Cỏ nhiều công dụng, có thể dùng 
vào nhiều việc khác nhau, Dung cụ vạn năng, 
Mt con người vận nang (kng). * 

vạn nhất k. Từ biểu thị điều Sắp nêu ra là giả 
thiết về điều không hay nào đó mà biết lå rất ít 
có khả năng xây ra, Van nhất có điều gì thì đánh 
điện ngay về. 

vạn niên thanh d. Cây thuộc họ ráy, lá luôn 
luôn xanh tốt, thường trồng trong nước để làm 
cảnh. 

vạn sự khởi đầu nan Mọi việc lúc bắt đầu làm 
đều có khó khăn (hàm у vượt qua được thì sẽ 
làm được), 


vạn sự như ý Moi việc đều nhự ý muốn, đều 
tốt lành (thưởng dùng trong lời chúc). 

vạn thọ: бр. (cũ). Sống lâu muôn tuổi (thường 
dùng làm lời chúc mừng tuổi thọ vua chúa). Lễ 
vạn tho (lễ mừng thọ vua). 

vạn tho; х. các van thọ. 

vạn toàn t. (cũ). Hoàn toàn về cá mọi mát. Đó 
тот là kế vạn toàn. 

vạn tuë, d. Tuế cỏ lá hình lông chim dải, lá chét 
cứng và nhọn dán, thường trồng làm cảnh. 

vạn tuế, d. (cũ). Muôn năm, muôn tuổi (thường 
dùng trong lời tung hô, chúc tụng). Tung hô 
van tu. 

van vật d. Mọi vật trong tự nhiên (nói khái quát). 
Vạn vật biển chuyển không ngừng. 

van vật học d. (cü), Tự nhiên học. 

vang, d. Cây nhỡ có nhiều gai, hoa vàng, quả 
cứng, gỗ màu đỏ, thường dùng để nhuộm. Рв 
như vang, vàng như nghệ. 

vang; d. (kng.). Rượu vang (nói tắt). Vang trắng. 
Vang đỏ. 

vang; йр. (hoặc t.). Có âm thanh to truyền đi 
đội lại mạnh và lan toả rộng ra xưng quanh. 7?ểng 
cười vang khắp gian phòng. Giọng hát trâm mà 
vang. Sẩm nổ vang trời. 

vang dậy đg. Vang lên mạnh mẽ, như làm rung 
chuyển cả không gian. Tiếng hò reo vang dậy. 
Tiếng vỗ tay vang dậy khắp hội trường. Lời kêu 
gọi vang đậy núi sông (b.). ` 

vang аё! dg. Vang và đội lên mạnh mẽ, truyền 
đi rất xa, rất rộng. Tiếng hoan hô vang dội quảng 
trường. Chiến công vang dội (b.). 

vang động dg. Vang lên và làm náo động. Tiếng 
trống, tiếng mó vang động khắp thôn xóm. 
vang lừng ág. Vang lên và truyền đi rất xa, như 
ở đâu cũng nghe thấy. Tiếng hát vang lừng. Tiếng 
tầm vang lừng khắp thế giới. 

vang mình sốt mẩy х. váng mình sốt mấy. 
vang vọng dg. Vang tới, vọng tới từ xa. Nui 
rừng vang vọng tiếng såm. 

vàng; d. 1 Kim loại quý, mâu vàng бпр ánh, 
không gỉ, dễ đát mỏng và kéo sợi hơn các kim 
loại khác, thưởng dùng làm đồ trang sức. Nhấn 
vàng. Quý như vàng. 2 (dùng phụ sau d., trong 
một số tổ hợp). Cái rất đáng quý, ví như vàng. 
Tám lòng vàng. Ông bạn vàng. 3 Dó làm bằng 
giấy giả hinh vàng thoi, vàng lá để đốt cúng cho 
người chết theo tập tục dân gian (nói khái quát). 
Đất vàng. Hoá vàng. 

vàng; t. 1 Có màu như màu của hoa mướp, của 
nghệ. Lá vàng. Lúa chin vàng. 2 (kết hợp hạn 


VALG лош 


chế). x. công đoàn vàng, nhạc vàng. 

vàng anh d. cn. hoàng anh, Chim thuộc bộ sẻ, 
cỡ lớn bằng chim sáo, lông màu vàng, hót hay, 
vàng bạc d. Vảng và bạc (nói khái quát); 
thưởng dùng để chỉ những thứ quý giá. Vàng 
bac châu báu. ; 

vàng choé t. Có màu vàng tuoi, trông loá mát. 
vàng cóm d. Vàng ở dạng hạt, mảnh vụn, 
vàng йәр d. (cũ). Vàng lá. 

vàng đá d. (cũ; vch.). Như đá vàng. Tấm lòng 
vàng đả. 

vàng đen d. Than, hoặc dầu mỏ (hàm y là 
những thứ rất quỷ). 

vàng ệch t. Có màu vàng đục nhot nhạt, trông 
tất xấu. Nước da vàng éch. Ngon đèn dâu tù mù, 
vàng ệch. Nẵng chiều vàng ệch. 

vàng họa d. Vàng để đốt cúng cho người chết, 
có dán hinh hoa bằng giẩy kinh, 

vàng hoe t. Có màu vàng nhạt, nhưng tươi và 
ánh lên, Xăng vàng hoe. 

vàng hồ d. Vàng để đốt củng cho người chết. 
vàng hực t. Có màu vàng đậm, tươi ánh lên, 
Con cá nướng vàng һис. Ảnh nắng vàng Вис lúc 
hoàng hôn. 

vàng hươm t. Có màu vàng tươi và đều, nhin 
đẹp mắt. Spi thuốc lá vàng huom. 

vàng hườm t. Như vàng huom. 

vàng khè t. Có màu vàng såm, tối, không đẹp 
mắt, Tờ giấy cũ vàng ЁЛ, 

vàng khé t. (kng.). Có màu vàng chói mắt, nhin 

khó chịu. Ий nhưộm màu vàng khó như nghệ. 

vàng lá d. 1 Vàng nguyên chất ở dang lá rất 
mỏng, 2 Giấy giả hinh vàng lá để đốt cho người 
chết. 

vàng tụi d. Bệnh virus hại lúa do một loại rầy 
xanh truyền bệnh, làm cho lá Ма vàng dán và 
khóm lúa lui đi. 

vàng lưới d. Bộ lưới gồm nhiều tấm, có phao, 
chỉ, đùng để đánh bát cá và các hải sản khác, 
vàng mã d. Vàng và mã, đồ làm bằng giấy để 
đốt cúng cho người chết theo tập tục dân gian 
(nói khái quát). Đố? vàng mã. 

vàng mười d. Vàng nguyên chất. 

vàng ngọc d. Vàng và ngọc; dùng để ví cái hết 
sức quý giá. Thi giờ là vàng ngọc. Những lời 
Vàng ngọc. 

vàng ĝi t. Có màu vàng đậm và đều khắp. Cánh 
đồng lúa chín vàng д. 

vàng ròng d. Vàng có độ tính khiết cao, trước 
kia được dùng để chế tạo đồ trang sức. 

vàng rộm t. Có màu vàng såm, pha sắc dë, đều 





vang son 


và khắp cả. Nong kén vàng róm. МЕ bánh rán 
Vàng rộm. 

vàng son d. Chất liệu trang tri làm cho đẹp vả 
bến, như vàng và son (nói khái quát); thường 
dùng (vch.) để ví sự đẹp dë rực rỡ. Đẹp vàng 
son, ngon mật mỡ (tng,). 

Vàng tâm d. Cây to mọc ở rừng, củng họ với 
BiỔi, gỗ màu vàng, thé mịn, không bị mối mot. 
Chiếc quan tài vàng tâm. 

vàng tây d. Hợp kim của vàng với một ít đồng. 


vàng võ t. Có sắc da vàng trên gương mặt hốc, 


Һас, trông ốm yếu, bệnh tật. Nước da vàng võ vi 
sốt rét. Gương mặt vàng võ. 

vàng vọt t. Có màu vàng nhợt nhạt, vẻ yếu ớt, 
Nắng chiéu vàng vọt. Người xanh xao vàng vọt. 
vàng xuộm t. Như vàng ĝi. Lúa chín vàng xuóm. 
vãng dg. (kết hợp hạn chế). Đến tham nơi nảo 
00. Đi vãng cảnh chùa Huong. Khách vãng chùa. 
vãng lai dg. (Người) qua lại (thường để thăm 
viếng). Khách vãng lai. 

vắng; d. 1 Lớp mỏng kết đọng trên bể mặt 
của một chất lỏng. Váng 44и. Mö đóng vắng. 
Mat ao nổi váng. 2 (ph). Mạng (nhện). Qué: 
vắng nhện. 

vắng; t. Ở trạng thái hơi chóng mặt, khó chịu 
trong người. B; váng đâu, só mũi, Đầu váng mắt 
hoa. Váng mình khó ở, 

vắng; t. 1 (thường dùng phụ cho đg.). Vang to 
lên đến mức làm chói tai, khó chịu, Hét váng 
lên. Tiếng chó súa váng lên. 2 Có cảm giác nhu 
không cỏn nghe được Бі, đo bị tác động của âm 
thanh có cường độ quá mạnh. Tiếng едо (hét 
nghe vắng cd tại. | 

vắng mình sốt тау сп. vang mình sốt таў. 
Một mỏi, đau бт, cảm thấy khó chịu trong người, 
Con lành con ở cùng bà, Váng mình sốt máy 
con ға ngoài đường (сі.). 

vắng vất t. Ở trạng thái hơi chóng mặt, khó chịu 
trong người; váng (nói khái quát), Ng dậy, thấy 
đầu váng vất. Váng vất cả người. 

vanh vách t. (đùng phụ sau đg.). (Nói, đọc) 
thông thạo, rõ ràng, trôi сһау một cách đáng ngạc 
nhiên. KE vanh vách tên từng người trong các 
nhà. Em bé сіт quyển sách đọc vanh vách, Nhớ 
vanh vách (nhở đến mức có thể nói ra vanh vách). 
vành; I d. 1 Vòng tròn bao quanh miệng hay ở 
phần ngoài cùng của một số vật để giữ cho chắc, 
Vành thủng. Vành nón. 2 Bộ phận vòng tròn 
bằng gỗ hoặc kim loại của bánh xe. Vành bánh 
хе bò. Nẵn lại vành xe đạp. 3 Bộ phận ngoài 
cùng bao quanh một số vật, Mü rộng vành. Vành 


1098 


lai. Những lócót ở vành ngoài một vị trí. 4 (ке 
hợp hạn chế). Từ dùng để chỉ một só loại vật có 
hình tròn. Vånh khăn trắng trên йди. Vành 
trăng (vch.). : 
П dg. (kết hợp hạn chế). Căng tròn ra, mở 
tròn ra. Vành mắt ra để tra thuốc. Vành tai 
ra mà nghe. 

vành; d. (kng.). Cách, mánh khoé. Юй mọi vành. 
vành đai d. Dải đất bao quanh một khu vực, về 
mặt quan hệ đối với khu vực ấy. Vành đại thục 
phẩm của thành phố (vành đai cung cấp thực 
phẩm cho thành phố). Vành dai cây chắn gió. 
Lập vành dai phòng thủ, 

vành đai du kích d. Cơ sở du kích bao уду căn 
cứ đối phương. 

vành đai trắng d. Vùng quân đội đuổi hết đân 
hoặc phá trụi quanh đồn bốt để đễ kiểm soát, 
bảo vệ. 

vành khuyên d. cn. chim khuyên. Chim nhỏ 
thuộc bộ sẻ, lông màu xanh nhạt, mắt có vảnh 
lông trắng hình khuyên, ăn sâu bọ. 

vành móng ngựa d, Cái chắn hình móng 
ngựa đặt trong phòng xử án để bị cáo đứng 
trước toà. B; đưa ra trước vành móng ngựa 
(bị đưa ra xét xử). 

vành vạnh t. Từ gợi tả đáng vẻ tròn đều và đây 
đặn. Träng rằm vành vanh. Mặt em bé tròn 
vành vạnh. 

vành (ph.). x, vểnử,. 

vani d. Cây leo thuộc họ lan, trồng để lấy quả 
chế bột thom dùng trong việc làm bánh keo. 
Keo vani. 

vào I dg. 1 Di chuyển đến một vị trí ở phía trong, 
ở nơi hẹp hơn, hoặc ở phía nam trong phạm vị 
nước Việt Nam. Vào nhà. Ró: đảo vào đất liền. 
Хе đi vào trung tâm thành phố. Từ Hà Nội vào 
Ниё 2 Bắt đâu trở thành người ở trong một tổ 
chức nào đó. Vào hội. Vào biên chế nhà nước. 
Vào їй. 3 Bắt đầu tiến hành, tham gia một loại 
hoạt động nào đỏ, hoặc (kết hợp-hạn chế) bước 
sang một đơn vị thời gian mới. Vào tiệc. Vào 
đảm. Vào việc mới thấy hing пр. Vào năm học 
méi. Vào hè. 4 Tó ra đã theo đúng, không ra ngoài 
các quy định. Vào quy củ. Vào khuôn pháp. Công 
việc dā vào nên nếp. 5 (dùng trước d., trong một 
vài tổ hợp làm phần phụ của câu). Ở trong 
khoảng thời gian xác định đại khái nảo đó. Vào 
Фр Tét. Vào lúc đang gặp khó khăn. 6 Thuộc 
một loại nào đỏ trong một hệ thống phân loại, 
đánh giá đại khái. Мб người thợ vào loại gidi. 
Нос vào loại trung bình. Vào loại biết điều, 
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7 (kng.; dùng sau dg.). (Học tập) thu nhận được, 
tiếp thu được. Có tập trung te tưởng thì học mới 
vào. Đâu óc rối bòi, đọc mãi mà không vào. 

H k. Từ biểu thị sự vật hoặc điều sắp nêu ra là 
cái hướng tới, cái làm căn cứ cho hoạt động, 
cho điều vừa nói đến. Nhìn vào trong nhà. Quay 
mặt vào tường. Trông vào sự giúp đỡ của bạn. 
Nó lệ vào sách vở. Dựa vào. Hướng vào. 

Ш tr. 1 (kng.; dùng ở cuối câu hoặc cuối phân 
câu). Từ biểu thị ý yêu cấu người đối thoại 
hây làm việc gì đó với mức độ cao hơn, nhiều 
hơn. Làm nhanh vào! Mặc thật ấm vào kéo 
lạnh. 2 (kng.; thường dùng sau lám hay nhiều, 
ở cuối câu hoặc cuối phân câu), Từ biểu thị ý 
phê phán, chê trách về một việc làm thái quá, 
với hàm ý dẫn đến hậu quả không hay là dī 
nhiên. Chơi lắm vào, bây giờ thi trượt, Ап kẹo 
cho lắm vào để bị đau bụng. 

vào cẩu dg. (kng.). Ví việc gặp may, có được 
mối làm án tốt, kiếm tiền dễ dàng. Сар lúc vào 
cẩu, phất lên nhanh chóng. Có được mối làm 
4y là vào cầu rồi. 

vào để dg. Mở đầu vấn để định nói, Bát ddu 
nói là vào đề ngay. Lúng túng mãi, không biết 
nên vào đề như thế nào, 

vào hùa йр. (kng.). Cùng theo nhau làm việc 
gì đó không tốt. Vào hia với nhau để bắt nat 
thằng bé. 

vào khoảng (dùng trước tổ hợp từ chỉ số lượng). 
Khoảng được xác định đại khái, gần đúng, Tàu 
đến ga vào khoảng tám giờ tối. Có vào khoảng 
năm trầm người dự mitlinh. 

vào lỗ hà ra lỗ hổng Tả cảnh túng thiếu, có 
được đồng nảo lại tiêu hết ngay, không sao dành 
dym được. 

vào luồn ra cúi Luôn cúi, quy luy (nói khái 
quát). Vào luồn ra cúi để mong được cất nhắc, 
vào mẩy dg. Bắt đầu đọng sữa để kết hạt (thường 
nói về lúa). Lúa đã trå, một số đang vào таў. 
vào sinh ra tử (vch.). Xông pha nơi trận mạc 
nguy hiểm, trải qua những hoàn cảnh hiểm nghèo 
giữa cái sống và cái chết; vào sống ra chết. Dà 
từng vào sinh ra tù, đổ máu nơi chiến trường. 
vào số dg. Ghi thành mục trên sổ sách để làm 
bằng, để tiện theo dõi. Vào số một công văn gửi 
di. Khoản thu chưa vào số: 

vào tròng dg. Mắc mưu, sa vào bẫy, Du vào 
tròng. 

vào tù ra tội (kng.). Bị tù hết lån này đến lần 
khác. Hoạt động cách mạng, phải vào tù ra tội. 
Vào tủ ra tội mà vẫn chứng nào tật йу. 


vảy 


vardi d. Áo khoác ngoái, ngắn trên đầu gối, 
thường bằng vải dày. Khoác chiếc varơi 
bằng đạ. 

vaselin cv. vazolin. d. Hợp chất hữu cơ giống 
mỡ đặc, lấy từ dầu mỏ, dùng làm chất bôi trơn 
hay làm thuốc në. 

vát I t. Lệch sang một bên, tạo thành đường 
xiên chéo. Dëo уй đầu gậy. Lưỡi riu mài vát 
một mặt. Cho thuyên chạy уй. 

H åg. {id.). Như уай, Vát nhọn đấu gậy. _ 

vat, d. ! Thân áo. Sửa lại vạt do. Vat trước. Vat 
sau. 2 Mảnh đất trồng trọt hình đãi dài. Var 
ruộng. Ma gieo thành từng vạt. Vạt đất trồng 
rau. Vat rừng non. 

vạt; (ph.). x. vạc;. 

vat, dg. Dëo xiên. Vat nhọn chiếc đòn xóc. 
Dùng dao vạt dừa, 

vatu d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Vanuatu, 
vay, dg. 1 Nhận tiền hay vật của người khác để 
sử dụng với điều kiện sẽ trả lại bằng cái cùng 
loại ít nhất có số lượng hoặc giá trị tương đương. 
Vay tiên. Vay gạo. Cho vay vốn. Cho vay ly 
lãi. Vay nên по; dø nên on (tng.). 2 (dùng phụ 
sau dg., trong một số tổ hợp, đi đôi với mướn). 
(Cảm nghĩ) thay cho người khác, vì người khác, 
là người xa lạ chẳng có quan hệ gì với mình. 
Thương vay khóc mướn *. Nghĩ mướn lo vay. 
Vay; tr. (cũ; vch.; dùng ở cuối câu). Từ biểu thị 
ý than tiếc, có hàm ý nghi vấn. _. 

vay lãi dg. Vay với điêu kiện khi trả phải thêm 
một khoản theo tỉ lệ phán trăm, gọi là /gi. Cho 
vay lãi. Vay nặng lãi, 

vay mượn йр. 1 Vay (nói khái quát). Tuy túng 
thiếu nhưng chưa đến nỗi phải vay mượn ai. 
2 Lấy cái đã có sẵn của người khác đùng làm 
của mình, thay cho việc tự mình sáng tạo ra 
(nói khái quát). Cốt truyện vay mượn. Hiện 
lượng vay mượn giữa các ngôn ngữ. 

мау; d. Dụng cu để cuộn tơ hay chỉ. Иду quay to: 
vày; d. Bộ phận gắn ở đuôi mùi tên để giữ thăng 
bằng cho tên bay thẳng, у 

уау, (ph.). х. и. 

уау, (cũ; ph.). х. vậy, 

мау cẩu (ph.). x. vì câu. 

уау vò (cũ; ph.). x. váy vỏ. 

váy, d. 1 Mành nhỏ và cứng bằng chất sừng 
hay xương úp lên nhau ở ngoài da một số động 
våt có xương sống, có chức папр bảo vệ cơ thể. 
Đảnh уду сі. Vậy tê tê. 2 Vật mỏng và nhỏ có 
hình vảy. Мил ӧс vảy. Váy ngô. Dùng уйу 
mica để đánh dàn. 
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уйу, (cũ, hoặc ph.). x. уу, 

vảy nën а. Bệnh ngoài đa mãn tính, có những 
nốt tròn và ngứa, có lớp vảy che phủ, thường ở 
chân tóc. : 
váy, d. Dó mặc che nửa thân dưới của phụ nữ, 
không chia làm hai ống như quần. 

Váy; dg. (ph). Ngoáy (tai). 

váy áo d. Dó mặc của phụ nữ, váy và áo, nói 
chung. Săm sia уйу do. Váy do rực rỡ. 

váy đầm d. Váy kiểu Âu. 

vay, d. (ph.). Асһ. Иду cây, 

vậy: t. (cũ; рћ.). Cong, không thắng. Con sông 
khúc vạy khúc ngay... (cd.). 

vazdlin x. vaselin. 

všc dg. (thgt.). Tó su không đồng ý bàng 101 lẽ 
gay gắt, thái độ thô bạo. Vừa nghe nói đã vặc lại 
ngay. Vặc nhau, 

мас vặc t. (cũ). Vång vặc, 

vắm dg. Chặt, bó liên tiếp bằng vật sắc cho nát 
vụn ra. Dùng сибс уйт đất cho kĩ để gieo hạt. 
Đồ chết уйт! (thpt.; tiếng rủa). 

văn; d. t Hình thức ngôn ngữ được trau chuốt 
cho hay, йер. Саи văn. Văn hay chữ tốt. Văn 
viết, Nghệ viết văn, 2 Lối viết riéng của một tác 
ВІ văn học. Văn Nguyễn Tuân. 3 (kng.). Văn 
học (nói tắt), Нос khoa văn, Ngành văn. 4 (kết 
hợp hạn chế). Việc văn chương, chữ nghĩa; việc 
của người trí thức thời phong kiến (nói khải quát); 
trái với võ. Quan văn. Вап văn, bên võ. 

văn; d, Hoa văn (nói tắt). Trang trí bằng văn 
khắc chìm. Tạo văn trên để gốm. 

văn; dg. (¡d,). Vë cho xoăn lại. Vän tò giấy. 
văn bài d. (cũ). Bài văn, bài làm văn. 

văn bản d. 1 Bản viết hoặc in, mang nội dung 
là những gì cẩn được ghi để lưu lại làm bàng. 
Nghiên cứu văn bản cổ. Viết thành văn bản. Văn 
bản tiếng Việt của hiệp định ki kết giia hai nước. 
2 (chm.). Chuỗi kí hiệu ngôn ngữ hay nói chung 
những kí hiện thuộc một hệ thống nào đó, làm 
thành một chỉnh thể mang một nội dung ý nghĩa 
trọn vẹn, Ngôn ngữ học văn bản. 

văn bản học d. Môn học nghiên cứu xác định 
nguồn gốc và tính chính xác của các văn bán cũ. 
văn bằng d. (о). Giấy chứng nhận tốt nghiệp 
hoậc chứng nhận học vị; bằng cấp. Сар văn 
bằng. 

văn bia d. Văn bản khắc trên bia dá, nói chung. 
văn cảnh а, Như ngữ cảnh, 

văn chỉ d. Nền và bë xây để thờ Khổng Tử ở 
các làng xã thời trước, 

văn chương d. 1 (сӣ). Văn học. Bàn luận về 


văn chương. 2 Lời văn, câu văn (nói khái quát), 

Văn chương, chữ nghĩa. Văn chương của 

Nguyên Du, 

văn công d. 1 Công tác biểu diễn nghệ thuật 
sân khấu, Đoàn văn công. Diễn viên văn công. 

2 (kng.}. Diễn viên văn công (nói tắt). Cá văn 
công. 

văn dốt vũ dát (kng ). (Người) vô dụng, tài 
không có mà chí cũng không. 

văn đản d. (cü). Diễn đàn văn học; giới văn học. 
Nồi tiếng trên văn dàn. 

văn doàn d. (cũ). Nhóm văn học, gồm những 
người sáng tác, phê bình có chung một khuynh 
hướng nghệ thuật. 

văn giai d. Các Бас của quan văn nhỏ (nói khái 
quát). Ва; phám văn giai. 

văn giới d. (cũ). Giới văn học. Nó; riếng trong 
уйп giới. 

văn hào d. Nhà văn có tài năng lỗi lạc. 

văn hiển d. Truyền thống văn hoá lâu đời Và tốt 
đẹp. Một nước văn hiển (có văn hiến). 

уап hoa t. (Lời nói, cầu văn) có hình thức bóng 
bẩy, hoa mĩ, nhưng thưởng ít có nội dung. Lởi lẽ 
văn hoa. 

văn hoá d. 1 Tổng thể nói chung những giá trị 
vật chất và tinh thần đo con người sáng tạo ra 
trong quá trinh lịch sử. Kho tàng văn hoá dân 
lộc. Vän hod phương Đông. Nên văn hod cổ 
2 Những hoạt động của con người nhằm thoả 
màn nhu cầu đời sống tính thần (nói tổng quát). 
Phát triển văn hoá. Công tác văn hoá. 3 Tri 
thức, kiến thức khoa học (nói khái quát). Нос 
văn hod. Trình độ văn hoá. 4 Trình độ cao trong 
sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh, Sống 
có văn hod. Ап nói thiếu văn hod. 5 (chm.). Nền 
văn hoá của một thời kì lịch sử cổ xua, được 
xác định trên cơ sở một tổng thể những dì vật 
tìm thấy được có những đặc điểm giống nhau. 
Văn hod riu hai vai. Văn hoá gốm màu. Văn 
hoá Đông Son. А 

văn hoá phẩm d. Sản phẩm phục vụ đời sống 
văn hoá (nói khái quát). Cư hàng văn hoá phẩm. 

văn hoá quẩn chứng d. Các hình thức sinh 
hoạt văn hoá nhục vụ cho quán chủng đông đảo, 
và quần chủng đông đáo có thể tham gia (nói 
tổng quát). 

văn học d. Nghệ thuật dùng ngôn ngữ và hinh 
tượng để thể hiện đời sống và xã hội con người, 
Tác phẩm văn học. Trào lưu văn học, Công tác 
phê bình văn hoc. 

văn học dân gian d. Những sáng tác văn học 
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truyền khẩu lưu truyền trong dân gian (nói 
tổng quát). 

văn học sử d. Bộ môn khoa học nghiên cứu 
quá trình hình thành và phát triển của văn học 
trong từng giai đoạn lịch sử. 

văn học thành văn d. Những sáng tác của các 
nhà văn đã được ghi lại bằng chữ viết (nói tổng 
quát), phân biệt với văn học truyền khẩu, 

văn học trưyển khẩu d. Văn học dân gian khí 
chưa có chữ viết, phân biệt với văn học thành 
văn. 

văn học truyền miệng d. x. văn học truyền 
khẩu. 

văn khế d. (cũ). Văn tự (trong mua bán). Văn 
khế bản ruộng. 

văn khoa d. (cũ). Khoa văn học. Cử nhân văn 
khoa. 

văn kiện d. Văn bản có ý nghĩa quan trọng về 
Xã hội - chính trị. Công bổ các văn kiện của 
hội nghị. 

văn liệu d. Tư liệu văn học. Từ điển văn liệu. 
văn miếu d. Miếu thờ Khổng Từ. 

văn minh I d. Trình độ phát triển đạt đến một 
mức nhất định của xã hội loài người, có nên văn 
hoá vật chất và tinh thắn với những đặc trưng 
riêng, Văn minh Ái Cập. Ảnh sáng của văn minh. 
Nën văn mình của loài người. : 
П t. 1 Có những đặc trưng của văn mình, của 
nên văn hoá phát triển cao. Một xã hội văn minh. 
Nép sống văn minh. 2 (chm.). Thuộc về giai đoạn 
phát triển thứ ba, sau thời đại dë man, trong lịch 
sử xã hội loài người kể từ khi có thuật luyện kim 
và chữ viết (theo phân kì lịch sử xã hội của L, H. 
Morgan). Lịch sử thời đại văn mình, 

văn nghệ d. 1 Văn học và nghệ thuật (nói tắt). 
Hội văn nghệ. Tác phẩm văn nghệ. 2 Các hoạt 
động biểu diễn nghệ thuật như ca, múa, nhạc, 
v.v. để vui chơi, giải trí (nói khái quát). ёт 
liên hoan văn nghệ. Đội văn nghệ nghiệp dự. 
Tập văn nghệ (kng.). 

văn nghệ sĩ d. Người chuyên làm công tác văn 
học, nghệ thuật. 

văn nghiệp d. (сӣ). 1 Nghề viết văn, Theo đuổi 
văn nghiệp. 2 Sự nghiệp văn học. Văn nghiệp 
của Nguyễn Trải. 

văn ngôn d. Ngôn ngữ sách vớ, dựa trên tiếng 
Hán cổ, thông dụng ở Trung Quốc trước cuộc 
vận động Ngũ Tứ (1919); đổi lập với bạch thoại. 
văn nhã t. (cù; id.). Nhã nhặn, lịch sự, 

văn nhân d. (cũ). Người có học thức, biết làm 
văn, làm thơ. Khách văn nhân, 


Yan tự 


văn ôn võ luyận Phải ôn tập, luyện tập nhiều 
thì mới giỏi được. 

văn phái d. (cũ; id.). Trường phái văn học; nhóm 
nhà vấn cùng một khuynh hướng nghệ thuật. Văn 
phái lãng mạn. 

văn phạm d. (cũ). Ngữ pháp. 

văn pháp а. (cũ). 1 Cú pháp. 2 (¡d.). Cách viết 
văn của mỗi người; bút pháp. 

văn phẩm d. Tác phẩm văn học. Để lại nhiều 
văn phẩẩm xuất sắc, Các văn phẩm của một 
tác giả. 

văn phong d. Phong cách viết văn của mỗi 
người. Trau dôi văn phong. 

văn phòng d. Bộ phận phụ trách công việc giấy 
tờ, hành chính trong một cơ quan, 

văn phòng phẩm d. Dó dùng cho công tác văn 
phòng, như giấy, bút, v.v. (nói khái quát). 

văn quan d. (сй), Quan văn. 

văn sách d. Bài văn trong các khoa thi thời 
phong kiến, trả lời những câu hỏi về chính trị, 
thời cuộc để trình bày mưu kế, sách lược, 

văn sĩ d. (cũ). Nhà văn. 

văn tài d, Tài viết văn; cũng dùng để chỉ người 
có tài năng đặc biệt trong sáng tác văn chương. 
Mt người có văn tài, Các văn tài nổi tiếng. 

văn tập d. (cũ; iđ.; thường chỉ dùng trong tên 
gọi). Sách tập hợp tác phẩm của một hay nhiều 
nhả văn. | 
văn të d. Loại văn giãi bày nỗi thương tiếc 
người đã mất, thường có vån điệu, đọc trong lễ 
củng tế. Văn tế nghĩa sĩ Cán Giuộc của Nguyễn 
Đình Chiếu. 

văn thân d. Nhà nho có tiếng tăm trong xã 
hội cũ. 

văn thể; d. (cù). Thể loại văn học; thể văn, 
văn thể, d. (kng.). Văn nghệ và thể dục, thể thao 
(nói gộp). Xây dựng phong trào văn thể, 

văn thơ, d. Văn xuôi và văn vån (nói tống quát). 
Văn thơ của Тап Đà. 

văn thơ; (ph.). х. văn thu. 

văn thư d. 1 (id.). Công văn, giấy tờ (nói khái 
quát). Luu trè văn thư. 2 Bộ phận của văn 
phòng phụ trách việc giao nhận và quản lí 
công văn, giấy tờ. Сап bộ văn thư. Công tác 
văn thu. 3 (kng,). Người làm công tác văn thư. 
Làm văn thư ở bộ. 

văn tuyển d. (id.). Tập sách gồm những bài văn, 
Đài thơ chọn lọc (thường dùng trong nhà trường). 
Văn tuyển lớp sảu. 

văn tự d. 1 (cũ). Chữ viết, 2 Giấy tờ do hai bên 
thoả thuận kí kết trong việc mua bán. Văn tz bán 
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_ nhà. Bản trời không văn tự», 
văn uyển d. (cũ). Vườn văn; thưởng dùng làm 
tên gọi cho mục chuyên đăng thơ trên báo chí 
thời trước 


văn vån d. Loại văn viết bằng những câu có 
vån với nhau, như thơ, ca, phú, Truyện Kiểu là 
một tiểu thuyết bằng văn vần. 

văn vật d. 1 Truyền thống văn hoá tốt đẹp, biểu 
hiện ở nhiều nhân tài trong lịch sử và nhiều di 
tích lịch sử. На Nội là dät nghìn năm văn vật. 
2 (id.). Công trình, hiện vật có giá trị nghệ thuật 
và lịch sử. Nhà bdo tàng văn vật : 
Văn vẻ t. (Cách nói, cách viết) chải chuốt, bóng 
bẩy. Nói môt cách văn vẻ, 

văn võ d. Văn và võ (nói 59р). Ва quan văn võ. 
Văn võ song toàn. 

vẫn vũ (củ; ph.). x. văn vë, 

văn xuôi d, Loại văn viết bằng ngôn ngữ thông 
thường, không có vån; phân biệt với văn vần. 
Tiểu thuyết thưởng viết bằng văn xuôi, 

vån I d. Những vêt màu hình cong lượn song 
song trên lông một số loài thủ (nói tổng quát), 
Đường vån trên da hổ. Ngựa vån“. 

Ш dg. (Mắt) nói lên những ба máu đỏ, trông có 
vé hung dt. М4 vån lên, giận dír. 

vẫn thần d. (kng.). Màn thần. Mi vån Айя. 
vàn vảo t. (kng.). Như ngoằn ngoëo. Đường lên 
núi quanh co, vån удо, Chạy vẫn vào, 

vån vận t. (Quần áo) có nhiều vét màu trông 
tựa như những đường уйп trên bộ lông một số 
loài thú. Bộ дийн áo lính dù vẫn vên như da Аб. 
vån t. (cù, hoặc ph-; kết hợp hạn chế). Ngắn, 
Sông sâu здо vån khó độ... (са). Giấy vån 
tình dài. 

vån tắt t. Ngắn gọn, chỉ nói những điểm chỉnh. 
Nói vån tắt mấy lời. Kể lại vån tắt tình hình, 
Vận dg. 1 Làm cho chuyển động theo một chiêu 
nảo đó của vòng quay. Van chia khoá. Văn lại 
đồng hå (vận lại kim đồng hó). Đèn 44и vặn 
nhớ ngọn. Vận mình cho đỡ mới, Vận cổ (ng; 
thường dùng trong lời đe доа). 2 Vận hai đầu 
của những vật hinh sợi hay vật mềm hình thanh 
dài, theo chiều ngược với nhau, cho xoán chặt 
vào nhau, kết thành một vật nhất định, Van 
thừng. Văn chốt. Văn піт rơm. 3 {kng., hoặc ph.), 
Làm cho máy móc làm việc bằng động tác vặn 
một bộ phận nào đó, hoặc bằng động tác giống 
như vặn, Vặn dài. Văn máy hát. Vận ôtô vào gara 
{ph.). 4 Hỏi và yêu cầu phải trả lời vào điều biết 
lå lúng túng, khó trả lời. Туп той cách để vặn 
lai. Hỏi vặn mãi. Văn hỏi từng người. 
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Vận veo I dg. t Uổn qua uốn lại, nghiêng qua 
ngå lại theo nhiều hướng khác nhau, Ngôi vặn 
veo trên ghế. Bão làm rừng cây vận veo răng 
rắc. Đường gó ch, xe văn veo nghiêng ngả. 
2 Bẻ gập qua lại theo nhiều hướng khác nhau. 
Vën veo hai tay. Văn veo chiếc mũ vải trong 
tay. 3 Hỏi vận đi văn lại. Văn veo mãi không 
tha. Hỏi vận hỏi veo. 

П t. Không thẳng, mà có nhiều hô uốn qua trốn 
lại theo nhiều hướng khác nhau. Thân cây vặn 
veo. Lõi di уйп veo giữa các mồm đổi. Vän veo 
như vd đỗ khó (kng.). 

văng, d. 1 Thanh tre có gắn dinh ghim ở hai 
đầu, dùng để сапа mặt vải, mặt hàng trên 
khung dệt thủ công. Cảm văng. 2 Thanh chêm 
Biữa hai vì chống trong hầm mỏ để giữ cho 
khỏi bị xô 48. 

văng; І dg. 1 Thinh linh lia khỏi chỗ và di 
chuyển nhanh một đoạn trong khoảng không để 
rơi xuống một chỗ khác nào đó, do bị tác động 
đột ngột của một lực mạnh. Trượt ngã, văng kinh. 
Chiếc lò xo bật ra, văng đâu mất. 2 (kng.). Bật 
nói, như ném ra (những tiếng thô tục, chửi та, 
V.v.). Văng ra một câu chui. 

Пр. (ph; kng.). Phát. Lëm văng di, 

vàng mang t. (kng,; thường dùng phu sau dg.). 
(Làm việc gi) không kể gì hết, bất ké cả hậu quá 
та sao. Nói văng mạng. Chơi bởi váng mạng. 
văng (ё p. (рг). Bừa di, không kể gì hết, Nó; 
văng të, 

văng tục dg. (kng.). Nói ra những lời tục tĩu 
một cách bừa bài. Tinh hay chửi bậy và văng 
tực, 

văng уйпа бе. (Âm thanh) nghe từ xa vọng lại, 
lúc cao lúc thấp, không thật rõ lắm, Tiếng hát 
văng уйле đâu đây. 

văng vắng t. x. уйле (láy). 

vàng; d. Nông cụ dùng để cát lúa, giống như 
ш hái, nhưng lưỡi cắt lắp ở phía ngoài. Lưỡi 
vàng. ; 

vàng, де. 1 (Trâu, bò) dùng đâu và sừng hất 
quật ngang để đánh. B; trâu vằng phải. Con bỏ 
bị hổ уд dám vằng lại chống cự. 2 Cố dùng sức 
toàn thân hất mạnh người sang hai bên để thoái 
ra khỏi sự níu giữ. Giữ chặt thể mà vẫn vằng ra 
được. VẰng mạnh người làm đứt tung dây trói, 
3 (thgt.). Phản ứng bằng lời nói pay pắt; vặc. 
Bdo không nghe lại còn vằng lại. Vằng nhau, 
vàng vặc t. Rất sáng, không một chút gợn 
(thường nói về ánh trăng). Vắng trăng vàng 
vặc. Trăng sáng vàng vặc như ban ngày. Tám 
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guong vàng vặc (b.). 

vàng dg. (Am thanh) đưa lại từ xa. Tiếng sdm từ 
xa vắng lại. Vằng nghe một tiểng đàn, // Ілу: 
văng vắng (х, mục riêng). 

vắng t. 1 Không có mặt ở một nơi nào dó như 
bình thường, Chú nhà đi vắng. Không vắng бибї 
chợ nào. Vắng bóng người thân. Vắng nhà 
(không có mát ở nhà). 2 Không thấy hoặc ít thấy 
có người qua lại, lui tới hoạt động. Quấng đường 
vắng người qua lại. Cia hàng vắng khách. Chợ 
hôm nay vắng. 3 Yên ёле, không hoặc rát Ít có 
biểu hiện của hoạt động con người. Dém vắng. 
Đêm thanh, cảnh vắng. / Láy: văng nắng (ng. 2; 
y mức độ ít). 

vắng bặt t, Vắng nhà đi xa lâu mà không có tin 
tức gì. Đi đâu vắng bật. Vắng bặt tăm hơi, 
vắng hoe t. Vắng và rất im Апр. Đường phố vắng 
hoe. Nhà của vắng hoe. 

vắng lặng t. Vắng vẻ và lặng lẽ. Bốn bé vắng 
lặng. Quang cảnh hoang tàn, vắng lặng đến ron 
người. 

vang mặt dg. Không có mặt ở nơi lễ ra phải có 
mật. Cuộc họp vắng mặt mót số người. Xin pháp 
được vắng mặt. 

vắng ngất t. Vắng không một bóng người. Con 
đường về khuya vắng ngất. 

vắng như chùa Bà Đanh Rất vắng, không một 
bóng người. 

vắng tanh t. Rất vắng, không có một biếu hiện 
nào của hoạt động con người. Phố xá vắng tanh. 
Chợ tan lâu rồi, vắng tanh. 

vắng tanh vắng ngắt t. Như vắng tanh (ý nhấn 
mạnh). Đêm vë, đường vắng tanh vắng ngắt. _. 
vắng teo t. Như vắng tanh. Cảnh chùa vắng 
teo. 

vắng tiếng t. Không nghe thấy tiếng nói hoặc 
không thấy tăm hơi, không thấy có dấu hiệu hoạt 
động trong thời gian tương đối lâu. Mật nhà thơ 
lâu nay vắng tiếng. 

vắng tin t. Không có tin tức gi của người thân ở 
xa, trong thời gian tương đối lâu, Ийле fin nhà. 
vắng vẻ t. Vắng, không có người (nói khái quát). 
Quảng đường vắng vé. Cảnh nhà vắng về. 

vắt, d. Dia nhỏ sống trên cạn ở rừng ẩm nhiệt 
đới 


vắt; I dg. 1 Вор mạnh hoặc vặn xoắn bằng bàn 
tay để làm chảy ra nước ở Vật có chứa nước. 
Ийг chanh. Уй quản do cho ráo nước. Våt sữa 
bò. 2 (id.). Rút lấy cho kiệt những gi mà người 
khác hay ruộng đất có thể mang lại cho minh. 
Bị vắt kiệt sức. Vắt đất đến bạc màu. 3 Bóp 


vặt vãnh 


mạnh cơm trong lòng bản tay cho nhuyễn lại 
để nắm chặt thành khối. Ийе cơm thành từng 
nắm. Cơm vắt. 

II d. Lượng cơm, xôi được vắt thành nắm; nắm 
nhỏ. Có vát cơm mang đi ăn đường. Một vắt xôi, 
vắt; dg. Đặt ngang qua một vật khác và để cho 
buông thống xuống. Ий quần áo lên аду phơi. 
Khăn vắt vai. Уй tay lên trán. Con đường mòn 
văt ngang sườn núi (b.). 

vắt, cn. уйг. Tiếng hô cho trâu, bỏ đi ngoặt sang 
trái; trái với diét. 

vắt chanh bỏ vỏ Ví thái độ tàn nhẫn, dùng 
người đến khi thấy không còn dùng vào việc 
gi được nữa thì гибпр bỏ ngay, không chút 
thương tiếc. 

vắt chân chữ ngũ x. bả: chán chữ ngũ. 

vắt chân lên có (mà chạy) (kng.). Cố hết sức 
mả chạy để mong cho kịp hoặc thoát khỏi cho 
nhanh. 

vắt cổ chày ra nước (kng.). Ví tính người keo 
kiệt quả đáng. 

vắt mũi chưa vach cn. ñ; müi chưa sạch. (kng.). 
Nói người còn quá non trẻ chưa biết gi (hàm ý 
khinh). Vd mùi chưa sạch mà cũng đòi da у khôn 
người khác. 

vắt óc dg. (kng.). Vận đụng trí óc một cách hết 
súc căng tháng. Vr óc suy nghĩ. 

vắt sổ dg. Khan mép vải để sợi vải khỏi số ra. 
Quần тау có vắt số. Máy vắt số. 

vất va vắt vào t. x. vất уво (láy). 

vắt vẻo t. 1 Từ ggi tả dáng vé người hay vật ở 

vị tri trên cao nhựng không có thế và chỗ dựa 
vững chắc, tựa như chỉ vắt ngang qua cái рі. 
Ngôi våt véo trên ngọn cây. Chiếc câu tre vất 
véo bắc qua dòng suối. 2 Từ gợi tả dáng vẻ của 
vật dài buông thông xuống tử một vị trí nào đó 
và đong đưa qua lại. Ddi đuôi sam vắt véo sau 
tưng. Lúa đã vắt véo đuôi gà. 3 (kng.). Từ gợi tå 
dáng vẻ dương đương tự đắc với chỗ ngồi trên 
cao của minh. Chánh tóng ngồi vắt véo ở chiếu 
trên. il Láy: уйг va vắt vdo (ng. 1; ý nhấn mạnh). 
vặt, dg. Làm cho lông, lá đút rời ra bằng cách 
nắm giật mạnh. Уй lông gà. Cảnh cây bị vặt 
trui lá. Vặt từng nhúm cả. 

vặt; t. (dùng phụ sau d., dg., t.). Nhỏ, bé, không 
quan trọng, nhưng thường có, thường xây ra. 
Chuyện vặt. Tiên tiêu vặt. Ăn cắp vật. Khôn уйі. 
Нау бт vặt. 

vặt x. vất, 

vặt vãnh t. (hưởng dùng phụ sau d.). Vặt, không 
đáng kể (nói khái quát). Миа mấy thứ vặt vãnh. 


Chuyện vặt vãnh, chẳng đảng bận tâm. 

vâm d. (cũ, hoặc ph.). Voi. Khoở như уйт. 
уйт vap t. To lớn và khoẻ. Người vậm vạp như 
đỏ vật. 

vẫn d, 1 Những đường cong lượn song song 
hình thành tự nhiên trên mặt gŠ, trên mặt đá 
hay ở đầu ngón tay (nói tổng quát), Đánh bỏng 
mặt gỗ cho nổi vån. Loại đá có vần. Lấy vân 
tay. 2 Hàng dệt bằng tơ trên mặt có những đường 
tựa như vân. 

vẫn chéo d. Dạng đệt sợi dọc ở mặt phải tạo 
thành những đường nổi có rãnh xiên xiên từ biện; 
bên phải sang biên bên trái. Đệt lua уйп chéo. 
vân du йр. (cũ). Ngao du đây đó. 

vân điểm d. Dạng dệt sợi đọc lẻ với Sợi ngang 
lẻ, sợi đọc chẵn với sợi ngang chẩn. 

vân đoạn d. сп. vån xa£anh. Dạng dệt sợi đọc ở 
mặt phải che Кіп sợi ngang, làm cho mặt hảng 
bóng vả mịn. 

мап mẫu; d. (cũ). Mica. 

vân mẫu; d. (id.). Ха сї dùng để khám, Khay 
vân máu. 

vân màng d. (cũ; iđ,). Tim hơi, tin tức. Đỏ йт 
mãi, vẫn chưa thấy vân mỏng gì. 

vân уап, d. (cũ). Như ván vi. KZ hêt ván vấn sự 
tình. 

vân văn; (thưởng chỉ viết tắt là v. v., hoặc у.у...). 
X. v.v, 

vân vë dg. Vo nhẹ, vë nhẹ trên các đầu ngón 
tay. Vân vê tà do. Vân vê máy sợi râu. 

vẫn vi d. (cù). Đầu đuôi mọi lẽ, đầu đuôi sự tỉnh. 
Giải bây vân vi. Suy nghĩ vân ví. 

vẫn vũ d. (10). Mây và mưa (nói khái quát). 
Trời đây ván vũ. 

vån vụ d. (id.). Mây mù. 7rởi vån Vụ. 

vån xatanh d. х. ván đoạn. 

vän; d. 1 Bộ phận chủ yếu của âm tiết trong tiếng 
Việt, là âm tiết trừ đi thanh điện và phụ âm đầu 
(nếu có). “Ап”, "ап", "Iàn ”, "tdn" có cùng 
mót vån “an”. 2 Hiện tượng lặp lại vẫn hoặc có 
vấn nghe giống nhau giữa những âm tiết có vị 
trí nhất định trong câu (thường là câu tho), được 
tạo ra để làm cho lời có nhịp điệu và tăng sức 
gợi cảm. Gieo vån*. Thơ không уйп. Vẫn hơi ép. 
3 (ng.). Câu thơ. Мау vẫn thơ chúc Tết. 4 Bộ 
phận cần và dú để tạo thành âm tiết trong tiếng 
Việt, là âm tiết trừ đi phụ âm đầu (nếu có), 
“Qán”, “toán”, “quản” có cùng một vån 
“odn”. Vän bằng. Vấn trắc. 5 Tổ hợp các con 
chữ phụ âm với con chữ nguyên âm, ghép lại 
với nhau để viết các âm tiết trong tiếng Việt, Vån 
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quốc ngữ. Ghép vẫn. (Tập) đánh уйп*. 6 (kng.). 
Chữ cái đứng đầu khi viết một từ, vé mặt là căn 
cứ để xếp các từ trong một danh sách. Danh sách 
xếp theo vẫn. Vẫn của quyền từ điển. 

vấn; dg. 1 Làm di chuyển vật nặng trên mặt nền 
bằng cách lăn, xoay. Vẩn chiếc có; đá. Vấn các 
kiện hàng từ trên xe xuống 2 Xoay nỗi quanh 
lửa, than để thức ап nấu trong nỏi chín đều. Ván 
сот trên bếp. 3 Xoay chuyển mạnh theo nhiền 
hướng, Gió vấn như bão. Máy vån giả chuyển. 
Bị уйп cho đến mệt kt (kng.). 4 (ng.; dùng trong 
câu phủ định). Tác động đến một cách đáng kể, 
tác hại; thấm. Bão lut cüng chẳng vån gi. Rét 
thế chù rét nữa cũng chẳng vần gì. 

vần chân d. Уап ở vào âm tiết cuối cùng của 
các câu thơ. 

vần công dg. (ph.), Đổi công. Tổ vần công. 
vần lưng d. Vẫn ở giữa câu. “Người ta, hoa 
đất”, "tốt danh hơn lành до” là những câu có 
vấn lưng. 

vần ngược d. Vấn ghép con chữ phụ âm sau 
các con chữ nguyên âm trong chữ quốc ngữ, phân 
biệt với vån xuôi. AM, АМ, АМ là những vần 
ngược. 

vần vật t. (id.). Như дийп quật. Làm vån vật 
Suốt ngày. 

vần vè t. (kng.). Có vần với nhau, tựa như trong 
thơ. Lối nói уйп vë của tục ngữ. 

vän vò dg. Liên tục Xoay trở, vò nắn trong tay. 
Đối rối, vần vò chiếc mü trong tay. 


` vän vũ dg. (Trời mây) chuyển động cuồn cuộn 


báo hiệu cơn mưa. Мау đen уйл уй đây trời. Trời 
vån vũ đố mua. 

vấn vụ (ph.). x. vån уй. 

vần xoay dg. (¡d.). Như xoay vån. 

vần xuôi d, Vân ghép con chữ phụ âm trước các 
con chữ nguyên âm trong chữ quốc ngữ; phân 
biệt với уйн ngược. BA, BE, BÉ, BỊ là những 
vån xuôi. 

vän, dg. Cuộn nổi lên chất bẩn làm mất sự trong 
lắng. Cá диду nước làm bùn уба lên. Bdu trời 
trong không уйп một gọn máy (b.). Lòng vấn 
lên một nỗi buôn (b.). è 

vän, t. (cü; id.). Quán, không đâu. Nghĩ vấn. 
vän đục t. Ó trạng thái có nhiều gon bán nổi 
lên, không trong lắng. Nước bi vấn đục. May 
đen làm vấn đục bdu trời. Lòng không hè уйп 
đục (b.). 

мап vơ t. (thường dùng phụ cho đg.). Ó trạng 
thái suy nghĩ, nói năng hay đi lại mà không có ý 
thức rõ mình muối gì, nhằm cải gi, tại sao. Vấn 
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vơ nghĩ những chuyện không đâu. Hỏi vấn vơ 
đủ thứ chuyện. Đi vấn vợ ngoài đường. 

vẫn p. 1 Từ biểu thị sự tiếp tục, tiếp diễn như 
trước, chứ không có gì thay đối, vào thời điểm 
nói đến, của một hành động, trạng thái, tỉnh chất 
nào đô. Tó; уйп ở chỗ cũ. Trời vẫn cứ mua to. 
Vẫn ông ấy làm chủ nhiệm. Vẫn chứng nào tội 
ấy. Vẫn thế. 2 (dùng phụ trước dg., t.). Từ biểu 
thị ý khẳng định về điều xảy ra, diễn ra như 
thường, cho đủ điều kiện lå không bình thường. 
Миа thì тиа, vẫn di. Trước nguy hiểm, vẫn bình 
tịnh. Chủ nhật, thư viện vẫn mó ca. 3 Tü biểu 
thị ý khẳng định về một sự đánh giá, cho là hơn 
(hay là kém} cái đưa ra để đối chiếu, so sánh, 
tuy rằng cái này (hay là bản thân cải nói đến) đã 
được đánh giá là tốt. Vở kịch này hay thái, nhưng 
vé trước vẫn hay hơn. Năm nay nó học khá, 
nhưng vẫn không bằng năm ngoái. Có chuẩn bị 
trước vẫn hon, 

vẫn thạch d. (¡d.). Thiên thạch. 

мап, dg. (kết hợp hạn chế). Quấn thành vòng, 
Vân điểu thuốc lá. Vấn khăn. Tóc vấn trần. 
vấn; dg. (kết hợp hạn chế). Hỏi. Vấn (đội. Tự vấn 
hương tâm. 

vấn an dg. (cù; trtr.). Hỏi thăm sức khoẻ người 
bề trên, Vấn an cha mẹ. 

vấn danh бе, (trtr.). (Nhà trai) đưa lễ vật đến 
hồi tên tuổi người con gái (một trong các lễ của 
tục lệ cưới xin thời xưa). Lễ vấn danh. 

vấn đáp др. 1 (kết hợp hạn chế). Hỏi và trå lời 
(nói khái quát). Bài viết trình bày dưới hình thức 
vấn đáp. Thị vấn đáp (giảm khảo hỏi, thí sinh 
trả lời bằng miệng). 2 (kng.). Thi vấn đáp (nói 
tát). Vào vấn đáp. 

vấn để d. Điều cần được xem xét, nghiên cứu, 
giải quyết, Vấn dé dòi sống. Vấn dê dân tộc. Nêu 
vấn để. Giải quyết vấn đề. Có vấn 48 (kng.; có 
mâu thuẫn, có điều nào đó cần được giải quyết). 
vấn пап d. Vấn йё khó khăn lớn có tính chất xã 
hội, đang phải đương đầu đối phó. Gidi quyết 
vấn nạn. Tham những là mội vấn nạn trong 
xã hội. 

vấn vít dg. t Quấn xoản lại với nhau nhiều 
vòng. Những sợi dây leo vấn vít. 2 Vương vấn 
trong trí, trong lòng. Mói sáu vấn vit. Điểu vấn 
vít trong trí. 

vấn vương dg. Như vương vấn. Bao Suy nghĩ 
ván vuong. 

vận; d. Sự may rủi lớn gặp phải, vốn đã được 
định sẵn đâu từ trước một cách thản bí theo quan 
niệm duy tâm. Vận may. Vận rủi. Gặp vận (kng.; 


vận hành 


gặp vận may) thì chẳng máy chốc mà làm nên, 
vận, I d. (id.; kết hợp bạn chế). Vẫn (trong thơ 
са). Câu thơ ép vận. 

II dg. (kng.; id.). Đặt thành câu có vần, Vận ra 
câu ca dao. 

vận dg. (¡d.). 1 Mang di, chở đi, chuyển đến 
nơi khác. Vận khi giới và lương thực, 2 Đưa hết 
sức lực ra làm việc gi, Vận hết gân sức ra kéo 
mà không nổi. Vận hết li lẽ để biện bác. 

vận, dg. Сап vào, cho như là có quan hệ đến. 
Chuyện đâu đâu cũng cứ vận vào mình, Рет 
chuyện nắng mưa vận vào chuyện dòi. ` 
vận; ởg. (ph.). Mặc (quần áo). Vận bó bà ba 
den. 

vận chuyển dg. 1 Mang chuyển đồ vật nhiều, 
nặng từ nơi này đến nơi khác tương đối xa, 
bằng phương tiện hoặc bằng sức loài vật. Vận 
chuyến hàng. Phương tiện vận chuyển. 2 (chm.). 
x. chuyển vận (ng. 2). 

мап dụng dg. Рет tri thức lí luận dùng vào thực 
tiễn. Vận dụng lí luận. Vận dựng kiến thức khoa 
học vào sản xuất. 

vận động dg. 1 (Hiện tượng vật thể) không 
ngừng thay đổi vị trí trong quan hệ với những 
vật thể khác, 2 (chm.). Hoạt động biểu thị sự tồn 
tại của vật chất, bao hàm chuyển động, biến đổi, 
phát triển. Vật chất vận động trong không gian, 
thời gian. Chuyển động cơ học là dạng vận động 
don giản nhất của vật chất. 3 Hoạt động thay 
đổi tư thë hay vị trí của thân thể hoặc bộ phận 
thân thể (nói khái quát, vë mặt có tác dụng giữ 
gìn và tăng cường sức khoẻ). іе vận động nên 
người không được khoẻ. 4 Di chuyển, thay đổi 
vì tri trong chiến đầu. Vận động bằng cơ giỏi. 
Đánh vận động“ 5 Tuyên truyền, giải thích, 
động viên làm cho người khác tự nguyện làm 
việc gi, thường là theo một phong trảo nảo 
đó. Vận động nhân dân quyên góp. Vận động 
bầu cử. 

vận động chiến d. (сӣ). Lối đánh vận động. 
vận động viên d, Người hoạt động thể thao đã 
đạt tới một trình độ nhất định. Ván động viên 
bơi lội. Vận động viên dién kinh. Đạt danh hiệu 
“Уап động viên cấp uu tú”. - 

vận đơn d. Chứng từ cấp cho người gửi hàng, 
xác nhận trách nhiệm chuyên chở hàng tới cảng 
quy định và giao cho người nhận hảng. 

vận hạn d. Điều không may lớn gặp phải do số 
phận (nói khái quát). Giúp đỡ nhau trong cơn 
vận hạn. Gặp vận hạn. 

vận hành dg. Hoạt động, lâm việc hoặc làm cho 
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hoạt động, làm việc (nói về máy móc, thiết bị). 
Quy tắc vận hành máy. Báo đảm cho máy móc 
vận hành an toàn. 

vận hội d. Bước may rủi, thịnh suy lớn được 
định sẵn từ trước một cách thần Ы. Vận hội đất 
nước đến lúc thịnh. 

vận khí d. Chiểu hướng phát triển tốt, xấu,... 
của sự vật, sự việc theo quy luật tự nhiên, tại 
một thời điểm cụ thể, theo thuật phong thuỷ. Xem 
vận khí dZ bốc thuốc. Vận khi đang suy. 

vận mạng (ph.). х. vận mệnh, 

vận mệnh d. 1 (id.). Như số mệnh. 2 Cuộc sống 
nói chung, vë mặt những điều hay dë, được mất 
đang đón chờ. Mộ: dân tóc làm chủ vận mệnh 
của mình. 

vận số d. Toàn bộ những điều may rủi lớn đã 
được định sẵn một cách thần bí, theo mê tin. Tiên 
đoán vận số của một quốc gia. Bốc một qué xem 
vận số thế nào. 

vận tải dg. Chuyên chớ người hoặc dó vật trên 
quãng đường tương đối dải. Vận tdi hàng hoá. 
Vận tải đường thuỷ. Máy bay vận tái. Công ti 
vận tải. 

vận tốc d. Đại lượng vật lí có trị số bằng quãng 
đường đi được trong đơn vị thời gian. 

vận trừ đg. Tính toán theo vận trù học. Phương 
ап vận trụ. 

vận trù học d. Ngành khoa học vận dụng 
phương pháp toán học và các phương pháp khoa 
học khác để nghiên cứu và phân tích các vấn đẻ 
về sắp xếp, tổ chức. 

Vận văn d. (cũ, id.). Văn vần. 

vận xuất dg. Đưa chuyển ra khỏi nơi khai thác. 
Vận xuất gỗ bằng trâu kéo. Chọn đường vận xuất 
ngắn nhất. 

vâng 1 dg. Nghe theo, tuân theo lời sai bảo, đạy 
bảo. Vâng lời cha те, Vâng lệnh. 

II c. Tiếng dùng để đáp lại lời người khác một 
cách lễ phép, tô ý nghe theo, ưng thuận hoặc 
thừa nhận điều người đối thoại hỏi đến, (- Con ở 
nhà nhé!) - Vâng! (- Mai mới di?) - Vâng! 
vâng da dg. Đáp lại lời sai bảo bằng những tiếng 
lễ phép, như “vâng”, “đạ”, tỏ ý nghe theo, vâng 
theo (nói khái quát), Chí vâng da rồi bỏ đấy. 
väng d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị một số vật 
thể hình tròn, Váng mặt trời. Vắng trăng. Vẳng 
hào quang. Vâng trán, Váng cd. 

vàng dương d. (vch.). Mặt trời. Chó; [oi nhu 
vắng dương. 

vắng đông d. (vch.). Vắng sáng ớphương đông; 
dùng để chỉ mật trời buổi sáng sớm. 
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vấp dg. 1 Уа mạnh chân vào một vật, do vô ý 
lúc đang đi. Vấp phải mó đất, suýt пед. Di đâu 
mà vội mà vàng, Ма vấp phải đả mà quảng phải 
dây? (cd.). 2 Bị ngắc ngữ, không lưu loát, trôi 
chảy, Mới học tiếng Nhật, nói còn vấp. Đọc còn 
vấp nhiễu chỗ. 3 Gặp phải trở ngại hoặc thất bại 
một cách bất ngờ. Vấp phải sự chống cự mảnh 
liệt. Bị vấp nhiễu trong công tác. 

vấp уар I dg. 1 Bị ngắc ngử, không lưu loát, 
trôi chảy; vấp (nói khái quát). Mói một hơi, không 
h vấp váp. 2 Vấp phải trở ngại hoặc thất bại 
(nói khái quát). Mới ra trưởng, tránh sao khỏi 
vấp våp. 

П d. Trở ngại, thất bại vấp phải (nói khái quát). 
Мите vấp váp trong đòi sống. 

vập dg. Đập mạnh (thường là đầu, mặt) vào vật 
cứng. Мей våp mặt xuống. Vập йди gối vào 


vất, (id.), x. ий. 

vất, t. (kng.). Vất vả (nói tắt). Công việc rất là 
vất. Vất lắm! 

vất va vất vưởng t. x. vất vướng (láy). 

vất vả t. Ó vào tình trạng phải bỏ ra nhiều sức 
lực hoặc tâm trí vào một việc gì. Làm ăn vất vd. 
Công việc vất vả. Phải vất vả lắm mới tìm ra 
được nhà anh ta. Vất vả về đường chồng con. 
vất vợ t. (id.). Như vất vướng. 

vất vưởng t. 1 Ó vào tỉnh trạng bị bỏ tro trọi 
một nơi không ai ngỏ ngàng đến, gây cảm giác 
bị vứt bó, Chiếc xe hỏng nằm vất vướng bên 
đường. 2 Ở vào tình trạng đời sống không có gì 
bảo đảm, không ön định, sống ngày nào biết ngày 
ấy. Thất nghiệp mấy năm liên, sống vất vuông. 
Cuộc sống vất vướng, lang thang trên hè phố, 
П Láy: vất va vất vướng (у nhắn mạnh). 

vật, d. 1 Cái có hình khối, tồn tại trong không 
gian, có thế nhận biết được. Våt bdu. Tặng vật ki 
niệm. Mẫu vật. Của ngon vát la. 2 (kết hợp hạn 
chế). Thú vật (nói tắt). Giống våt. Con vật. 
vật; dg. 1 Ôm lấy nhau và dùng sức cố làm cho 
đối phương ngã xuống. Chởi våt nhau. Xem đấu 
vật, Nổi tiếng giỏi vật. 2 Ngã mạnh nhu dá cả 
thân thể xuống. Ngā vật xuống, chết ngất. Mêt 
quả, піт vật xuống giường. 3 Đưa lên rồi quật 
manh xuống hoặc lăn đi lộn lại nhiều lán (thường 
nói về cơ thể hoặc bộ phận cơ thể). Våt châm våt 
tay xuống giường. Vật mình than khóc. Vật chết 
con cả. 4 Làm nghiêng mạnh, ngả hẳn sang một 
bên. Gió vật ngọn cây. Sa vào б га, xe hết vật 
lại lắc. 5 (Cá) vật vã, quẫy mạnh khi đề trứng. 
Са vật dé. Mùa cá vật. 6 (kng.). Giết thịt (súc 


еу: 


vật loại lớn). Рё: bỏ khao quản. Vật một con lợn. 
7 (Thần linh) làm cho đau ốm hoặc chết đột ngột, 
theo mê tín. Trời đánh, thánh vật. Báng bố, bị 
thân vật chết tươi. 8 (kng.), Như vật lộn. Vật nhau 
với sóng giỏ. Đánh vật với bài toán. 

vật; dg. Đào xúc lên để đem đắp vào chỗ khác, 
Vật đất đắp nên nhà. 

vật bất li thân cv. vật bất ly thân Của không 
thể ròi khỏi người, lúc nào cùng phải mang theo 
bên minh, 

vật chất d. t Hiện thực khách quan tón tại ở 


bên ngoài ý thức của con người và độc lập đối - 


với ý thức. Sự vận động của vật chất, Vật chất 
quyết định tinh thần. 2 Những gi thuộc về nhu 
cầu ăn ở, mặc, đi lại, nói chung nhu cầu về thể 
xác của con người (nói khái quát). Đời sống vật 
chất, 

vật chủ d. cn. kí chú. Sinh våt mang các loài 
kí sinh. 

vật chứng d. Vật được dùng làm công cụ, 
phương tiện phạm tội, có giá trị chung minh tội 
phạm, 


vật chướng ngại d. Như Chướng ngại våt. 
vật dục d. (сӣ; id.). Lòng ham muốn tầm thường 
về vật chất. 
vật dụng d. (id.). Đồ dùng thưởng ngày (nói 
khái ). Mua sắm thức ăn, vật dụng. 
sao dời (vch.). Mọi vật đổi thay. 
lá d. Giá cả của các loại hàng hoá và dịch 
định vật giả. 
vật kính d. Bộ phận chủ yếu của dụng cụ quang 
học, hướng về phia vật quan sát và tạo nên một 
ảnh thật của vật đó, 
vật lÍ cv. vår ly. I d. Vật H học (nói tắt). Món 
våt li, 
II t. Thuộc về vật li hoc, có tỉnh chất vật lí học. 
Tác động vật li. Tĩnh chất vật li. 
vật tí cë điển cv. vật ly cổ điển. d. Vật H học từ 
đầu cho đến cuối thế kỉ XIX, không dựa trên lí 
thuyết tương đối và lí thuyết lượng tử, phân biệt 
với vật li hiện đại. 
vật lí hạt nhân cv. vật Iy hat nhân. d. Ngành 
vật lí hiện đại, nghiên cứu các hạt nhận nguyên 
tử, các hạt cấu tạo nên hạt nhân, các phản ứng 
hạt nhân, các bức xạ do hạt nhân phát ra, v.v, 
vật li hiện đại cv. vớt > hiên đại. d. Vật li học 
từ đầu thế kỉ XX, dựa trên lí thuyết tương đối và 
li thuyết lượng tir, phân biệt với vát Н cổ điển, 
vật li học cv. vá: lý học. d. Khoa học nghiên 
cứu về cẩu trúc và các dạng chuyển động của 
vật chất. 


vật 
vật 
vụ. 


vật vë 


vật lí khí quyển cv. vá lý khí quyến. d. Ngành 
vật lí học nghiên cứu cấu tạo của khí quyền, tính 
chất và những quả trình xảy ra trong khí quyến. 
vật lí phân tử cv. vớ: ]y phân tử. d. Ngành vật lí 
học nghiên cứu tinh chất vật lí của các våt tuỳ 
thuộc vào cấu tạo của chúng, vào lực tương tác 
giữa các phân tử trong vật và đặc tính chuyển 
động nhiệt của các phân tử đó. 

vật lí sinh vật cv. vật lý sinh våt. d. Khoa học 
vë các hiện tượng vật lí và hoá lí xày ra trong 
các cơ thể sống, các tế bảo, các mô. 

vật lí Trái Đất cv. vật [ý Trái Đất. d. x. địa 
våt li. 

vật li trị liệu cv. våt ý ti liệu. d. (kng.). Lí liệu 
pháp. 

vật liệu d. Vật dùng để làm cái gì (nói khái quát). 
Vật liệu хау dựng. Vật liệu đan lát. 

vật linh giáo d. Hinh thái іп ngưỡng cho ràng 
mọi vật dëu có một phán hồn và một phần xác, 
phản hồn quyết định hoạt động của phần xác. 
vật lộn dg. 1 (kng.). Vật nhau dù đội để tranh 
giành cái gì đỏ, nói chung. Hai đứa bé vật lận 
nhau. 2 Рет hết sức chống chọi, đối phó lại một 
cách vất vả. Con thuyên vật lộn với sóng gió. 
Vật lộn với đời để kiếm sống. 

vật lực d. Những phương tiện vật chất dùng vào 
một công cuộc nào đó (nói tổng quát). Тар trưng 
nhán lực, vật lực cho một công trình xây dựng. 
vật lý,... x. våt li... 

vật mang d. Vật thể lưu giữ một dạng vật chất 
nào đó. Vật mang thông tin. Vật mang năng 
lượng, 

vật паї dg. (kng.). Cố паі xin. Vật nài mãi nó 
vẫn không cho. 

vật nuôi d. Gia súc hoặc gia cầm. 

vật phẩm d. Vật được làm ra (nói khái quát). 
Vật phẩm tiêu dùng. 

vật thể d. Vật cụ thể, về mật có những thuộc 
tính vật li nhất định. Khi nóng, mọi vật thể đêu 
dän nở. 

vật tổ d. (cũ; id.). Totem. ' 

vật tu d. Các thứ nguyên vật liệu, máy móc, phụ 
tùng, v.v. dùng cho sản xuất, xây dựng (nói tổng 
quát). Cung ứng vật hz. 

vật tự nó d. Khái niệm triết học chỉ cải tự nó 
tồn tại, khác với cái như ta nhận thức được. 

vật vã dg. 1 Vật mình lăn lên vì đau đón, Bệnh 
nhân vật vã, rên ri. Vật уй than khóc. 2 (id.). 
Đối phó, chống chọi một cách vất vả; vật lộn. 
Con thuyên vật vā với sóng to, gió lớn. 

vật vờ Т dg. Lay động, ngả nghiêng một cách 
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yếu ớt тиў theo chiều gió, dòng nước. Làn khói 
Vật vờ trên không trung. Chiếc lá trôi vật vò trên 
mt nước, Cỏ cây vật vờ trước giỏ. 

H t. (Cuộc sống) không có gì ổn định, không 
dựa được vào đâu, hoàn toàn tuy theo sự đưa 
đẩy của hoàn cảnh. Sống vật vờ nơi йди đường 
xó chợ. 

vầu d. Cây cùng họ với tre, thăn to, mình mỏng 
nhưng rắn, thường dùng để làm nhà. 

уйи t. (Răng cửa hàm trên) nhộ ra, chìa ra phía 
trước. Răng уйи. 

маи, (ph.; id.). x. vuối,. : 
уйи; d. † (рћ.). Май, Váu tre. 2 (chm.). Máu 
làm chỗ tựa cho chỉ tiết máy. Мат cdp ba уйи. 
vấu; d. Chảo bằng đất nung, 

vây; d. 1 Bộ phận dùng để bơi của cá, có dạng 
lá. 2 Món ăn làm bằng sợi lấy ở vây một số loài 
cá biển. 

уау, dg. 1 Tạo thành một lớp bao lấy xưng 
quanh. Иду тап. Những ngọn núi vậy quanh 
thung lăng. Tường váy. 2 Хіт lại thành vòng 
xung quanh. Ngồi váy quanh đống lứa. Lü trẻ 
уйу lấy cô giáo. 3 Bố trí lực lượng thành một 
vòng chắn xung quanh, không cho thoát ra ngoài, 
làm cho cô lập, Мау bắt, Уйу đồn. Thoát khỏi 
vồng váy. 

ау; dg. (thgt.). Làm ra vẻ hơn người cho có 
Vẻ раі. 

vây bọc dg. Уау kín bốn phía, không để hở chỗ 
nào. Tưởng cao váy bọc xung quanh. Уйу trong 
bọc ngoài. 

уау búa dg. Như Биа váy, 

хау cánh d. Người cùng phe cánh (nói khái quát; 
hàm y chê). ду cảnh đông. Tìm thêm váy cảnh. 
vày ép dg. Bao vây và tấn công mãnh liệt, liên 
tục, khiến cho khả năng hoạt động của đối 
phương mỗi lúc một bị hạn chế, Cho quân уйу 
ёр cứ điểm dich. 

vây hãm dg. Bao уду dài ngảy làm cho khốn 
đốn về mọi mặt, tạo điều kiện để tiêu điệt hoặc 
buộc phải đầu hàng. Иду bấm một cử điểm. 
vây гар dg. уау chặn các ngã đường và lùng 
bắt. 

уау vo dg. (thgt.). Уау, lên mật (nói khái quát). 
Нау váy уо với bạn bè, 

vầy, ів. Dùng tay, chân quấy hoặc vò, giẫm nhẹ, 
theo hướng này hướng khác, làm cho bẩn, nhàu, 
nát. Trẻ con váy nước, Suối ngày nghịch vầy đất 
váy cát, Đảm có bị trâu vầy nát. 

уау, йр. (сӣ; vch.). Sum họp, đoàn tu. Мау 
duyên cd nước. 


уйу, (ph.). x. váy (ng. D. 

všy vậy t. (kng.). Tạm được, không hoàn toàn 
nhu ý nhưng cũng không có gì phải phàn nàn. 
Công việc vẫn vậy vậy thôi. 

vậy vò dg. Vảy bằng tay (nói khái quát). 

мау: (cũ, hoặc ph.). x. уду, 

váy, dg. 1 Đưa tay hoặc vật cắm trong tay từ 
trên xuống bằng một động tác rất nhanh, mạnh, 
để làm bắn đi chất lóng đang bám vào. ау mực. 
Уйу rổ rau sống cho ráo nước. Уйу nước quét 
nhà. 2 (kng.). Bắn súng ngắn bằng động tác rất 
nhanh, Váy luôn mấy phát vào тис tiêu. 

vẫy dg. Đưa lên đưa xuống hay đưa qua đưa lại 
bằng một động tác đều và liên tiếp, thường để ra 
hiệu hay biểu lộ tình cảm. Våy tay chào tạm biệt. 
Vậy hoa hoan hó đoàn đại biếu. Chó vẫy đuôi 
тїтє rõ. 

vẫy gọi dg. (vch.). Kêu gọi và giục giã tiến lên 
phía trước. Tương lai huy hoàng đang váy gọi. 
vẫy vùng dg. Hoạt động một cách tự do, tuy 
thích, không chịu một sự kiểm chế nào cả. Cá 
vẫy vừng trong nước. Như chim số lông. tha hó 
mà vẫy vùng. 

уйу dg. 1 Dính chất do bẩn hoặc đáng ghê tòm. 
Quần do váy đây bùn. Bàn tay váy máu của tên 
sắt nhân. 2 (dùng phụ sau một vài đg.). Trút bừa 
tội lỗi sang cho người khác để trốn hoặc nhẹ bớt 
trách nhiệm, Để váy trách nhiệm cho bạn. Khai 
уйу lung tung để nhẹ tội. 

váy vá dg. (id.). Уау Бап nhiều chỗ (nói khái 
quát). 

Vậy ! d. 1 Từ dùng để chỉ điều như (hoặc coi 
nhu) đã biết, vì vừa được (hoặc đang) nói đến, 
hoặc đang là thực tế ở ngay trước mắt; như rhế, 
nhưng nghĩa cụ thể hơn. Anh nói vậy, nó không 
nghe đâu. Gặp sao hay vậy. Năm nào cũng vậy, 
nghỉ hè là tôi về thăm quê. Bởi vậy*. Đứng như 
vậy. 2 (dùng ở đầu câu hoặc đầu phân câu). Từ 
dùng để chỉ điều vừa được nói đến để làm xuất 
phát điểm cho điều sắp nêu ra. Vậy anh tính sao. 
Muộn rồi, vậy tôi không đi nữa. + 

П tr. † (dùng ở câu hói, và đi đôi với một đ. 
phiếm chỉ ai, gi, sao, nào, аан). Từ dùng để 
nhãn mạnh tính chất cụ thể, gắn liền với hiện 
thực đã biết, của điều muốn hỏi. № nói ai vậy? 
Anh đang nghĩ gì vậy? Sao có chuyện la vậy! 
2 (cũ; dùng ở сибі câu), Từ dùng để nhấn mạnh 
y khẳng định về điều có tính chất một kết luận 
rút ra từ những gi đã nói đến. Thật xứng đáng 
là bậc anh hùng vậy. 3 (dùng ở cuối câu). Từ 
biểu thị ý khẳng định vë điều kết luận là phải 
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thế, không còn cách пао khác. Hàng xấu, nhưng 
cũng đành phải mua vậy. Việc này nhờ anh vậy. 
Thôi vậy. 

vậy mà Như rhé mà. Ai cũng biết, vậy mà nỏ 
còn chối. 

ve, d. cn. ve sdu. Bọ có cánh trong suốt, con 
đực kêu “ve ve” về mùa hè, Minh gây хас ve (rất 
gáy, tựa như xác con ve). 

ve; d. Bọ có chân đốt, sống kí sinh ngoài da, 
hút máu của động vật có xương sống như trâu, 
bò, v.v. 

ve; d. Sẹo nhỏ ở mi mắt. Mát có vợ. 

ve, d. (kng.). Уе áo (nói 140). 

ves d. (ph.). Lọ nhỏ, chai nhỏ. Ve thuốc đỏ. Ve 
rugu. 

ve, dg. (cũ, hoặc ph.). Tán tỉnh, tán (trong quan 
hệ trai gái). Ve gdi. 

ve; t. (kết hợp hạn chế). Có màu tựa nhu màu 
Xanh lá mạ. Xanh ve. Quét vôi ve. 

ve áo d. Phần kéo dài cổ áo kiểu Âu, bé lật ra 
hai bên trước ngực. 

ve chai d. (ph.; kng.). Chai lọ và đồ phế thải 
như giấy vụn, sắt thép,... nói chung, được thu 
gom để bản lại; đồng nát. Миа ở hàng ve chai. 
ve sau d. х. уе. 

ve văn йр, (kng.). Tán tỉnh. Buóng lời ve уйд. 
ve уду dg. Đưa đi đưa lại theo hướng này hướng 
khác một cách uyển chuyển, ёт mại. Chó ve 
váy đuôi mừng rỡ. Gánh thùng nước, tay диа ve 
váy. Chiếc roi ve váy trong tay. 

ve ve I t. Từ mô phỏng tiếng kêu của ve sáu 
hoặc tiếng đập cánh của một số côn trùng nhỏ. 
Ve sâu kêu ve ve. Мибі ve ve bên tai. 

П а. (ph.). Ve sáu. 

ve vuốt dg. (id.). Như vuót ve. 

và, d. (id.). Nhánh cây. Ngày đi Ма chứa chia 
về, Ngày về lúa đã đỏ hoe ngoài đồng (са.). 
мё, d. Que cắm để làm mốc ở nơi ngập nước. 
Cảm vẻ. 

vë, d. Bài văn vẫn dân gian kể lại chuyện người 
thật, việc thật để ca ngợi hay chê bai, châm 
biểm. Đặt vẻ. Kế vẻ. 

vë, d. (рһ.). Chán bùn, Vè xe đạp. 

vès dg. (id.). Liếc nhin. Vë ngang nhin fróm. Đôi 
mắt cứ về vë nhìn. 

về d. ] Những nét lớn bë ngoài nhin trên đại 
thể, thường được đánh giả là xinh, đẹp của 
người hay cảnh vật (nói tổng quát). Mó; người 
một vẻ. Vẽ đẹp của thiên nhiên. Muôn màu 
muôn vẻ. 2 Cải biểu hiện bên ngoài, trên nét 
mặt, cử chỉ, ở cách nói năng, v.v., cho thấy 
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trạng thái tinh thần - tình cảm bên trong. Ngơ 
ngắc nhìn tó về chưa hiếu, Giọng nói дарт về 
lo âu. Làm ra vé ta đây (kng.). Một đứa bé có về 
thông mình, 

vẻ vang t. Có tác dụng đem lại vinh dự lớn và 
niềm tự hảo chính đảng. Xhững trang sử về vang. 
Sự nghiệp vẻ vang. 

vë, dg. 1 Tạo hoặc gợi ra hình ảnh SỰ vật trên 
một mặt phẳng bằng các đường nét, màu sắc. 
Hoa sĩ vë tranh. Vẽ bản đổ. Vẽ truyền thân. Hình 
vẽ. Nét vẽ. 2 (ph.). Chỉ, bày cho. Vë cho làm, Vẽ 
đường chỉ lối. 3 (kmg.). Вау đặt thêm cái không 
cần thiết. Vẽ, дид với cáp làm gi! Chỉ hay vẽ! 
vë, йр. (ph.). 1 Gö phần пас ra khỏi xương (са), 
Dùng đùa vẽ khúc cả. 2 Të, Vë ngô. 

vë chuyện dg. (kng.). Вау đặt thêm cái không 
cân thiết, sinh ra phiển toái (thường dùng trong 
lời chê trách). 7#áz khéo vẽ chuyên! 

vë đường cho hươu chạy Ví hành động dung 
túng, bày vë cho kẻ khác làm việc không tốt, 
vë rắn thêm chân Ví việc làm thừa bằng 
cách bia đặt thêm ra những điều không có 
trong thực tế, 

мё trỏ йр. (kng.; ій.). Như vë Chuyện. 

vë vời dg. (kng.). 1 Vẽ (nói khái quát). Được 
cái vẽ vời cũng khá. 2 Tô vë, làm tăng thêm vẻ 
đẹp hình thức vốn không có. Thêm thắt, vẽ vời 
cho nhân vật. Thích vẽ với, phô trương hình thức. 
3 Bảy vẽ thêm ra. Vë vời ăn uống làm gì. 

vé d. Giấy nhỏ có một cỡ nhất định, chứng nhận 
đã trả tiền cho một suất đi tàu xe, xem giải trí, 
V.V., thưởng chỉ dùng được một lån. Vé xe. Миа 
vé vào rạp xiếc. Soát vé vào cửa. Vé khử hỏi. Vé 
tháng (dùng cho cả tháng). 

vé số d. Vẻ xổ số (nói tắt). Mua vé số. Nghề 
bản vẻ số. 

VÉC ni x. vecni. 

“Véc-t0” x. vector. . 

мес d. КЫ đuôi dài, thân рду, sống thành dàn 
trên cây, chuyên ăn lá và quả cây, 

мес bông lau d. х. bac mày. ` 

меспі cv. véc ni. d. Dung dịch nhựa dùng phết 
lên đỏ gỗ thành một lớp mỏng để chống ẩm hoặc 
làm cho bóng đẹp. Т đánh vecni. 

vector cv, vecta d. Đoạn thẳng có định hưởng. 
vẹm d. Trai to ở ven biển, vỏ mảu xanh đen. 
ven; I d. Phần đất chạy dọc theo sát một bên. 
Nhà ở ven sông. Ven rừng. Ven đường quốc lộ. 
Vùng ven*. 

Пар. (¡đ.). Men theo, đọc theo. Ven theo bờ hiển, 
Di ven ngọn đổi. 





уеп 

ven, d. (kng.). Tĩnh mạch. 7ïêm ven. 
уёп vạn t. (thường dùng phụ cho đg.). Có số 
lượng tất cả chỉ chừng ấy thôi (hàm ý quá ít дї). 
Trong túi chỉ còn vén vẹn có mấy đồng bạc. Cả 
xóm vén ven có mấy nóc nhà. Chỉ nói được vén 
ven mỘt câu. 

vén dg. 1 Thu gọn phần buông xuống lên phía 
trên hoặc sang một bên. Vén mảnh bước vào. 
Vén дийп lội qua suối. Vén mó tóc loù хой sang 
hai bên. 2 (ph.). Dón gọn lại, tập trung vào một 
chỗ. Vén đống thóc. Vén luống. Bát đùa ăn xong, 
chẳng buôn vén lại. 

ven t. (vch,). 1 Còn рій được nguyên, không bị 
mất mát, không biến đổi chút nào. Giữ vẹn lời 
thể. 2 Đây đủ, không thiểu sót chút nào. Ven са 
đôi đường. 

vạn toàn t. Ở trạng thái có được đẩy đủ các 
mật, không bị thiếu đi một mặt nào. Tĩnh nghĩa 
ven toàn. 

ven tròn t. (vch.). Như trọn ven. Ven tròn trung 
hiểu. Hạnh phúc vẹn tròn. 

vẹn tuyển (cũ, hoặc ph.). x. ven toàn. 

vẹn vë t. (cũ; id.). Ven (nói khái quát). 

veo It. (thường dùng ở dạng láy). Từ gợi tả tiếng 
phát ra của một vật nhỏ bay vút ngang qua bên 
cạnh rất nhanh. Viên đạn sướt qua tai, nghe veo 
một cái. Đạn bay veo veo qua đầu, 

IIp. (kng.; kết hợp hạn chế). (Hết sạch, mất sạch 
di) một cách hết sức nhanh và không để lại đấu 
vết gì. Bán hết veo số hàng. Quay ra quay vào 
đã hết veo Бибї sáng. Bung đói veo. 

уво veo [ t. x. veo (ng. D. 

H p. Từ gợi tả vẻ di chuyển một cách hét sức 
nhanh, dë dàng, không có gì vướng mắc, Thuyén 
lướt veo veo trên mặt nước. 

vëo I dg. (kng.). Lướt qua rất nhanh rồi biến 
mất, không nhin thấy kịp. Dgn удо qua bên tại. 
II p. (kng.). (Di chuyển hoặc biến đổi trạng thái) 
một cách rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, đến 
mức nhu có muốn làm gì cùng không thể kịp. 
Lá khô vừa cho vào lửa đã chảy vèo. Vào mội 
cái, đã thấy biến đi đâu mát. 

vẻo d. (¡d., kết hợp hạn chế). Phản đầu nhọn 
nhô ra. Иво tre. Vẻo đất дп ra sóng. 

véo dg. Kẹp giữa hai đầu ngón tay một phần 
của vật mềm nảo đó rồi vừa xoắn vừa giật. Tức 
quả véo cho bạn một cái thật đau. Vẻo та. Véo 
một ít xôi. 

véo von t. (Âm thanh) cao mà thanh, lên xuống 
nhịp nhàng, nghe êm tai. Chim hót véo von. Tiếng 
đàn giọng hát véo vơn. 
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vẹo t. Bị nghiêng, bị lệch hẳn về một phía, 
không tháng, không cân đối nhu binh thường, 
Xách nặng veo cả người. Chân ді xiêu bên nọ, 
veo bên kia. Cây mọc veo, 

veo мо t. (kng.). Từ gợi tả hình đáng veo, lệch, 
mất cân đối. Bàn ghế veo vo, xộc xệch hết cả. 
verst cv. versta [ve-xta] d. Đơn vị đo độ đài 
của nước Nga, bằng 1,067 kilomet. 

vét, d. Ao ngắn kiểu Âu, tay dải, cổ bẻ, dùng để 
mặc ngoài. Ao vét nữ. 


- мё, dg. 1 Lấy cho kì hết những gi còn chút ít ở 


sát дау. Vét sạch niéu cơm. Tàu vét bùn ở cảng. 
2 Thu nhặt cho kì hết không chừa lại chút nào. 
Vét túi chỉ còn máy đồng. Миа vét để bán đâu 
cơ. Tổ chức dot thi vẻ (kng.). 

vét tông x. ve/tông. 

vét хі x. veixi. 

vạt, d. Chim thường có lông màu xanh biếc, mỏ 
quập, cánh và đuôi nhọn, có thể bát chước tiếng 
người. Mới nhu vet (nói rất trôi chảy, nhưng 
không hiểu gì). Нос vet*. 

vet, d. Cây sống ở rừng nước män, thân có rễ 
mọc chống xuống bùn, lá dày và nhẫn, vỏ chát, 
dùng để nhuộm hoặc thuộc da. Bá; vet. 

vạt; t. Bị mòn bắn đi, thiểu hẳn đi một mång. 
Đôi giày vet gòt. Lưỡi cuốc mòn vet. 

vet, dg. (рћ.). Gat, đẩy sang hai bên; vạch ra. 
Vet người lấy lối di. Vet mở tóc хой xuống trần. 
vettông cv. vét tông. d. Áo ngắn kiểu lễ của 
nam giới, cỏ ve, cổ bẻ, dải tay, dùng để mặc 
ngoài somi. 

меќхі cv. vé: xí. d. Bộ phận bên trong quả bóng 
da hay bên trong bút máy, bằng caosu, dùng để 
bơm phóng lên hay để hút và chứa mực. 

vë dg. 1 Xoay, vo nhẹ cho tròn, cho xoắn lại 
bằng đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ. Vê diéu 
thuốc lào. Тау vê gđu áo. Vê vë chòm râu. 
2 (chm.). Diễn tấu một nốt nhạc hoặc một hợp 
âm nhiều lần rất nhanh. 

về I åg. 1 Di chuyển trở lại chỗ.cũa mình, nơi 
ở, nơi quê hương của minh. Thẩy giáo cho 
học sinh vë chỗ. Tan học vé nhà. Vẻ thăm quê. 
Kiểu bào về nước. 2 Di chuyển đến nơi minh 
có quan hệ gắn bó coi như nhà minh, quê 
hương mình, hoặc nơi minh được mọi người 
đối xử thân mật, coi như người nhà, người 
cùng quê. 24и lắm tôi mới có dip về thẳm cụ. 
Về nhà bạn ăn Tết. Ông ta về công tác ở huyện 
này da ba năm. Đại biểu các tính vê Hà Nội 
dự hội nghi. 3 (dùng phụ sau môt åg. khác). 
Từ biểu thị hướng của hoạt động nhằm trở lại 
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chỗ cũ hoặc nhằm đưa đến phia, nơi của bán 
thân mình. Bd chạy về. Quay trở về. Mua vé 
lắm thử. Lấy về. Rút tay về. 4 Di chuyển hoặc 
được vận chuyển đến đích cuối cùng. Xe ca 
đã về đến bến. Tàu này chạy về Vinh. Hàng chưa 
về, không có để bản cho khách. 5 Chết (lối nói 
kiêng tránh). Cu đã về tối hôm qua. 6 (id.). 
Trở thành thuộc quyền sở hữu của người nào 
đó. Chính quyên về tay nhân dân. T (kết hợp 
hạn chế). ó удо trong khoảng thời gian nào 
đỏ. Trời đã về chiếu. Bệnh nhân hay sốt về 
sảng. Về mùa hè hay có döng. Từ nay về sau. 
Ва năm và trước. Về cuổi. Vè giả. 

Hk. 1 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là phạm vì hay 
phương hướng của hoạt động, phạm vị của tính 
chất được nói đến. Bàn về vấn để nông nghiệp. 
Nhìn vê bên phải. Giới về toán. Về chuyện đó, 
còn có nhiễu ý kiến. 2 (cũ, hoặc ph.). Vì. Người 
đẹp về lụa, lúa tốt về phán (tng.). Chất về 
bệnh lao. 

về vườn dg. (kng.). (Người có chức vị cao) nghi 
việc về nhà, không còn giữ chức vụ рі nữa 
(thường hàm ý châm biếm). Một vị bó trưởng 
vé vườn. 

vế d. 1 (kng.). Вар đùi, 2 Một trong những phần 
(thường là hai) có cấu trúc giống nhau, có quan 
hệ đối với nhau từng cặp, cấu tạo nên một thể 
hoàn chỉnh. Ra một vé câu đối. Câu ghép song 
song có nhiêu vế. Chú y dây đủ cd hai vé: coi 
trọng chất lượng và bảo đảm số lượng. 3 (chm.). 
Toàn bộ biểu thức viết ở một bên dấu bằng (trong 
một phương trình hoặc đẳng thức) hoặc dấu lớn 
hơn, đấu nhỏ hơn (trong một bất phương trình 
hoặc một bất đẳng thức). 4 (kết hợp hạn ch. 
Thế đứng, thế lực của một người trong xã hội. 
Một người ngang vế. Lép vë". 

vệ, d. Phần đất làm thành ria, mép. Ўё đường. 
Vệ dë. Ngôi trên vệ có. Vệ sông. 

vê, d. Đơn vị quân đội thời phong kiến, số quân 
thường khoảng 500 người. 

vë, d. (cũ; kng.). Vệ quốc quân (gọi tắt). 

vệ binh d. Bộ đội chuyên làm nhiệm vụ canh 
gác, hộ vệ. 

vệ quốc I dg. (dùng phụ sau d., kết hợp hạn 
chế). Bảo vệ tổ quốc. Cuộc chiến tranh vệ quốc. 
TE d. (kng.). Vệ quốc quân (nói tất). Gia nhập vệ 
quốc. Ánh vệ quốc. 

vệ quốc đoàn d. (củ). Vệ quốc quân. 

vệ quốc quân d. Quân đội bảo vệ tổ quốc chống 
xâm lược (thường dùng để gọi quân đội nhân 
dàn Việt Nam thời kì đầu sau Cách mạng tháng 
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Tám). Chiến sĩ vệ quốc quân. 

vệ sĩ d. Người chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ nhân 
vật quan trọng. 

vệ sinh I d. Những biện pháp phỏng bệnh, giữ 
gin vả tăng cường sức khoẻ (nói khái quát). Phép 
vệ sinh. Ап ở hợp vệ sinh. Vệ sinh ăn uống. Vë 
sinh lao động. Giữ vệ sinh chung. 

II t. (kng.; thường dùng có kèm ý phủ định, kết 
hợp hạn chế). Hợp vệ sinh (thường nói về mật 
sạch sẽ). Nhà cửa chật chội, bẩn thiu, thiếu vệ 
sinh. Bát đĩa không được vệ sinh lắm. Làm vệ 
sinh nhà của (quét don cho sạch sẽ). 

IH åg. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). Đại 
tiện (lối nói kiêng tránh). Dí vệ sinh. Nhà vệ 
sinh*. Giấy vệ sinh*. 

vệ sinh viên d. Người chuyên làm công tác 
tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh ở khu dân cư 
nhỏ. 

vệ tính d. 1 Thiên thể nhỏ quay xung quanh một 
hành tỉnh. Ма! Trăng là vệ tỉnh của Trái Đất. 
2 (thường dùng phụ sau d.). Cái phụ cho cái khác 
và ở vùng xung quanh cái khác đó. Mát thành 
phố vệ tình của thủ dó. Nhà тау có một số xi 
nghiệp vệ tỉnh. 

vệ tỉnh địa tĩnh d. Vệ tinh nhân tạo của Trái 
Đất, có quỹ đạo nằm trong mặt phẳng xích đạo, 
có vận tốc góc bằng vận tốc góc của trái đất. Vệ 
tinh địa tinh liên lạc viễn thông. Phải sóng truyền 
hình qua vệ tinh địa tĩnh. 

vệ tỉnh nhân tạo d. Khi cụ bay trong vũ t 
được đưa vào quỹ đạo quanh một hành tinh 
(Trái Đất) hay quanh một vệ tinh thiên nhiên 
(Mặt Trăng). 

vệ uý d, Chức quan võ thời phong kiến, thưởng 
chỉ huy một vệ. 

vếch dg. Đưa chếch lên (thường nói đầu, mật). 
Mặt nó vếch lên. Trâu vếch sừng. 

vên vên d. Cây gỗ lớn cùng họ với chò, gỗ màu 
trắng hơi vàng, mịn mặt, dùng làm nhà, đóng 
då đạc hoặc có thể bóc thành lá mỏng để làm 
gỗ dán. 

vën t. (Chó) có vằn trên lông màu vàng xám. 
Chó vén. Con ъёл (kng.; chó vện). 

vênh It. Cong ở một bên, một phía nào đỏ, chứ 
không được phẳng, hoặc không có tất cả các vị 
tri cùng ở trên một mặt phẳng. Tám ván phơi 
nẵng nên bị vênh. Nän lại vành xe đạp bị vênh. 
П dg. 1 (kng.). Đưa chếch (mặt) cao lên. Vénh 
mặt lên cãi. 2 (thgt.). Từ gợi tả vẻ mặt kiêu 
ngạo, tự đắc, thường vênh lên một cách đáng 
ghét. Мої làm được một chút đã vênh. Trông 


vênh vênh đến ghét. 

vënh мас dg. (kng.). Từ gợi tả vẻ mặt hợm hinh, 
đáng ghét, Mã! mày уёпћ vác. Lúc nào cũng vênh 
vác, lên mặt dạy đời. 

vênh vang t. Tó ra kiêu ngạo, lên mặt, khoe 
khoang tự đắc một cách đáng ghét. Vënh vang 
tự đắc làm ai cũng khó chịu. Bộ mặt vênh vang. 
vënh váo t. (kng.). 1 Bị vẽnh nhiều chỗ (nói 
khái quát). Мау tấm уйп phơi ngoài trời vênh 
vảo cả. 2 Có vẻ mặt kiêu ngạo, hợm hinh, tó ra 
không coi ai ra gì. Chưa gì đã vénh váo, hách 
dich. Bộ mặt vênh vảo. А 
vënh dg. Chia ra và cong lên, Hai bím tóc tết 
vềnh ra. Vễnh tai lên nghe. Vếnh râu (kng.). 
vết d. Hinh hiện ra trên bể mặt một vật, đo một 
vật khác nào đó đã đi qua hoặc đã tác động đến 
nó tạo ra và để lại. Thấy còn vết chân trên cát. 
Vết xe đổ. Vết mực. Vết sẹo. Viên ngọc сб vết. 
Một vết nho trong cuộc đời (b.). 

vết chàm d. Vết xanh xám trên da người, có tử 
lúc mới đẻ. 

vết thương d. Chỗ bị thương trên cơ thể. Bảng 
vết thương, Vét thương làng (b.). Hàn gắn vết 
thương chiến tranh (b.). 

vết tích d. Cái còn để lại của cái đã qua, đã thuộc 
về quá khứ. Vết tích thành сё. 

vệt d. Hình dài nổi rõ trên bé mặt một vật, do 
tác động của một vật khác đi qua. Vét dèn pha 
quét di quét lại rên nên trời. Mỏ hôi chảy thành 
vệt trên mái. 

уёи, t. (id.). Gây hốc hác. От lâu mặt vêu ra. 
Gây vêu. 

Vêu; t. (kng.). Có dáng vẻ tro ra vì không biết 
làm gì. Hàng ë, ngôi vêu suốt cd buổi. 

vêu vao t. Hốc hác, gây guộc. Mğt mũi уди vao 
như người ốm dậy. 

vëu t. (Môi) sưng, phóng to lên. Май уди mới, 
Môi sưng véu. 

Vếu x. sưng vếu. 

vỉ; d. (ph.). Му cá. Туду vì tóc vảy. 

vi; I åg. (ph.; cũ; thường chỉ dùng hạn chế trong 
một vải tổ hợp). Мау quanh. Giải vi. 

II d, Khu đất trong trường thi thời xưa, có tưởng 
xây bọc xung quanh. Trang thi chia làm bổn vị. 
vi, Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, có nghĩa 
“cực nhỏ”. Vi sinh vát*. Vi điện tử học*. 

vi ba d. х. vi sóng. 

vi cảnh dg. (kết hợp hạn chế). Vi phạm luật lệ 
sinh hoạt ở nơi công cộng. Phat ví cảnh. 

vi chất d. Chất chỉ cán một lượng rất nhỏ, nhưng 
có tác dụng lớn đến sự phát triển của cơ thể. Chống 


các bệnh như mù, bướu сд... do thiểu vi chất. 
“vi-da” x. visa. 

*vi-đê-ô” х. video. 

“vi-đê-ô cát-xét” x. video casset, 

vi điện tử t. Thuộc về vi điện tử học. KT thuật vi 
điện tử. 

vl điện tử học d. Ngành điện tử học nghiên 
cứu các vấn để chế tạo những thiết bị điện tử 
vi tiểu hinh hoá có độ tin cậy cao và có tính 
chất kinh tế. 

vi hành 40. (cũ; trtr.). Cải trang đi ra khỏi nơi ở, 
không cho ai biết (nói về nhân vật quan trọng). 
Nhà vua vi hành xem xét dán tình. 

vi khuẩn d. Vị sinh vật đơn bảo, gây bệnh hoặc 
không gây bệnh, chưa có nhân phân hoá, sinh 
sản chủ yếu bằng lối phân đôi. 

vi la x. villa. 

vi lệnh dg. (cũ). Làm trải lệnh trên. 

vi lô d. (cũ; veh.). Cây lau, 

vi lượng а. (thường dùng phụ cho đ.). Lượng 
chỉ cần rất nhỏ (của một chất nào đó) cũng đủ 
để có một tác dụng quan trọng. Bón phán vi 
lượng. Các nguyên tổ vi lượng cần thiết cho sự 
Sinh trưởng của cây trồng. 

vi mạch d. cn, chip. Mạch điện tử siêu nhỏ được 
bố trí trên một mảnh silic mỏng. 

vi më I d. Đối tượng có quy mô nhỏ trong hệ 
thống, được coi là cấp thấp nhất (nói khái quát); 
phân biệt với vĩ mô. Thế giới vi mô", 

П t. Thuộc cấp хі nghiệp và đơn vị kinh tế cơ 
sở, nói chung; phân biệt với vĩ mó. Quản lí (cáp) 
vi mó. 

vl nám d. Tën goi chung các loài nám men, nám 
sợi,... nhiều loài có ích trong công nghiệp thực 
phẩm, dược phẩm,... một số loài kí sinh gây bệnh 
cho người, động thực vật. 

“vi-ni-lông” x. vinylon. 

“Vi-ô-lông” x. violon. 

“vi-6-lóng-xen” x. violoncello. 

vi pham dg. Không tuân theo hoặc lâm trái lại 
những điều quy định. Ю# trái đường là vi phạm 
luật lệ giao thông. Vi phạm nội quy. Vi phạm 
công ибс quốc t€ 

vi phân 1 d. Phần chính bậc nhất trong số gia 
của một hảm số. 

II t. Thuộc về vi phân. Phép tỉnh vi phản", 

vi phẫu d. Ví phẫu thuật (nỏi tắt). Kĩ thuát vì 
phẫu mạch máu. 

vi phẫu thuật а. Phẫu thuật tiến hành trên cấu 
trúc sống rất nhỏ bằng sử dung kinh hiển vi và 
tia laser. 


“Vvi-rút” x. virus. 

vl sinh d. Vi sinh vật (nói tát). Sản xuất phân 
vi sinh. 

vl sinh vật d. Sinh vật rất nhỏ bë thường phải 
dùng kính hiển vi mới thấy được (nói khái quá). 
vi sinh vật hoc d. Khoa học nghiên cứu về vi 
sinh vật. 

vi sóng d. cn. ví ba. Sóng điện từ có bước sóng 
cực ngắn. Lò vi sóng*, 

“vi-ta-min” x. vitamin. 

vi thể а. Thể tất nhỏ trong chất nguyên sinh của 
tế bảo. 

ví thiëng га, (cũ). Lòng thành của kẻ nhỏ mon; 
dùng để chỉ lễ vật mình coi là nhỏ mọn mang 
đến biếu, khi nói với người trên. Gọi lå có chút 
vi thiêng, mong ngài nhận cho. 

U dg. (cũ; kng.). Như đu! lót (hàm ý châm biểm). 
Không có gì vi thiêng quan thì việc này không 
xong đâu. 

vi ti t. (id,). Hết sức nhỏ. 

vi tỉ huyết quản d. (cũ). Mao quản. 

vi tiểu hình hoá dg. (Phương pháp) giảm đáng 
ké khối lượng và kích thước các thiết bị điện tử 
bằng cách giảm kích thước các phản tử riêng rë 
của nó, xây dựng kết cấu vả công nghệ chế tạo 
hợp lí hoá, áp dụng các mạch tích hop, v.v. 

vi tính d. (kng.). Máy vi tính (nói tắt). 

vi trùng d. Ví sinh vật thường gây bệnh. Cống 
rãnh là ó vi trùng. 

vi ước dg. (cũ; id.). Bội пос, 

vi vu, dg. (kng.). Đi đây đi đỏ một cách tự do, 
thoải mái. Xe chạy vi vu qua khắp các phổ. 
Không ngờ lại vi vụ lên tận đây. 

vi vuz t. Từ mô phỏng tiếng nhu tiếng gió thổi 
nhè nhẹ qua cảnh lá. Gió vi vu qua rặng thông. 
Tiếng sáo айди vi vụ. 

vi vút t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng gió rit. 
Gió thối vi vút như roi quất. Dan réo ví vút. 
“wl-xcô” x. visco. 

vi xử lí cv. vi xử tý dg. Xử li bằng kĩ thuật ti 
điện tử. 

Vi, d. Bộ phận gồm những thanh cứng, chắc, 
dùng để chống đỡ trong công trình хау dựng, 
trong hám lò, Нат đào đến đâu, dựng vì gỗ 
chống đến đó. Vi kèo*. 

vì; d. 1 (vch.). Từ dùng để chỉ từng ngôi sao, 
Một vì sao. Vi tỉnh tú. 2 (trtr.). Từ dùng để chỉ 
từng ông vua. МО! vì vua chăm lo việc nước. 
VÌ; dg. (củ; vch.). Në. 

Vì, k. 1 Từ biểu thị điểu sắp nêu ra Jà li do 
hoặc nguyên nhân của điều được поі đến. Vi 


ж-т, 


bận nên không đến được. Vì không ai bảo, 

nên không biết. Yêu vì nét, trọng vì tài. Vì lẽ 

gi? 2 Từ biểu thị điều sắp nêu ra là đối tượng 
phục vụ hoặc mục đích nhằm tới của hoạt 
động được nói đến. Việc làm vì lợi ích chung. 

Vi con, mẹ sẵn sàng làm tất cả. Một người 
suốt đời vì nước vì dân. 

vì cầu d. Kết cấu nối liền nhịp giữa hai mó cầu 
và tựa [ёп các má đỏ. 

vi chống d. Công trinh dựng trong hám lò để 
ngăn ngừa khöng cho đất đả xung quanh sập 
xuống hay län ra, bảo đám cho người làm việc 
dưởi hầm lò được an toàn. 

vì chưng k. (cũ). Như vi, (ng. 1). 

vì kèo d. Bộ phận ghép bằng vật liệu cứng, chắc, 
đặt ngang trên đầu tường, đầu cột để đỡ mái. 

vì nê dg. NË và trọng. Được bạn bè vì n£ 

vì thế k. Từ biếu thị điểu sắp nêu ra có lí do 
hoặc nguyên nhân là điều vừa được nói đến, № 
cho biết chậm quá, vì thế tôi không giúp gì được. 
vi vậy К. Như vì thế. 

vỉ d. 1 Vật hình tấm có nhiêu lỗ nhỏ, thưởng đan 
bằng tre, dùng để lót giữ trong nồi, vai, v.v. Gai 
vi cho cà muối không bị nổi lên. Vĩ lót chỗ dô 
xôi. Đặt vỉ hấp bánh. 2 Vi buồm (nói tắt). Lấy vĩ 
đậy thúng xói. 3 Tấm nhỏ, thường bằng giấy có 
gài hoặc gắn một số lượng nhất định những 
vật nhỏ cùng loại (như thuốc viên, kim khân, 
cúc, v.V.). Ví thuốc. Mỗi ví có sáu cái cúc bẩm. 
vi buổm d. Tấm cói đan dùng để đậy hoặc lót, 
rổ, thủng. 

vi ruổi d. Dó dùng để đập ruồi, kết bằng nan 
mỏng có cán dài. 

vĩ d. Cung nhỏ có căng nhiều sợi dây cước hoặc 
lòng đuôi ngựa chập lại, dùng kéo trên dây nhạc 
khi để làm phát ra tiếng nhạc. 

vĩ cẩm d. 1 (¡d.). Tên gọi chung các nhạc khi 
dây kéo bằng vi. 2 (cü). Violon. : 

vĩ đại t. (trtr.). Có tâm cỡ và giá trị to lớn, đáng 
khâm phục. Môt công trình vĩ dai. Sự nghiệp vĩ 
đại. 

vĩ độ d. Khoảng cách tính bằng độ cung kể tử 
xích đạo đến một vĩ tuyến nào đó theo hai chiều, 
lên Bắc Cực hoặc xuống Nam Cực. И độ của 
На Nội là 20°01' Bắc. 

vĩ mô I d. Đối tượng quy mô lớn nhất, bao 
quát toàn hệ thống; phân biệt với vi mó. Thế 
giới vĩ mó. 

H t. Thuộc phạm vi toàn bộ nền kinh tế; phân 
biệt với vi mó. Quản li (cấp) vĩ mó. 

vĩ nhân d. Người có tài đức vượt hẳn mọi người 
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và có sự nghiệp, công lao đặc biệt lớn đối với 
xã hội. Những vĩ nhân trong lịch sử thể giới. 
Вас vĩ nhân. 

vĩ tố d. x đuôi từ. 

vĩ tuyến d. Đường tròn tưởng tượng trên bë mật 
Trái Đất, có mat phẳng song song với xích đạo. 
ví, d. Đỏ dùng bỏ túi hoặc cẩm tay, thưởng bằng 
da, có nhiều ngăn để đựng tiền, giấy tờ và các 
thứ lät vặt cần mang theo người. Mở ví lấy tiên. 
Vi xách tay. 

ví; I ág. So sánh sự giống nhau về một tỉnh chất 
nhất định với cái cụ thể nào đó để tạo thành một 
hinh ảnh gợi tả. Công ơn vỉ như trời biển. 

Па. (id.). Hát vỉ (nói tắt). 

ví, k. (cũ; vch.). Та dùng để nên một giá thiết, 
thường về điều không thể có hoặc khó có thể có. 
Vi đối phân làm trai được. 

ví bằng k. (vch.; ¡d.; thường dùng phối hợp với 
thi). Tổ hợp dùng để nêu một giá thiết về trường 
hợp khác với trường hợp уйа được nói đến; còn 
nếu như. 

ví đặm d. Hát ví và hát dám, thể loại hát dân 
gian của vùng Nghệ Tĩnh. 

ví ай k. (vch.; thường dùng phối hợp với thi). 
Tổ hợp dùng để nêu một giả thiết, thường vẻ 
trường hợp không bình thường để khẳng định 
nhấn mạnh một ý nào đó. Ví ай có phải hi sinh, 
thì cũng cam lòng. 

ví dụ d, Như thi dy. 

ví như (¡d.). 1 Nếu như. 2 (kng.). Ví dụ như. 

vi phỏng k. (thường dùng phối hợp với zh), Tó 
hợp đùng để nêu một giá thiết về trường hợp rất 
có khả năng xây ra. Ví phóng có người lạ mặt 
vào làng, thì vài giờ sau mọi người đã biết. 

ví thử k. (thường dùng phối hợp với thi). Tổ hợp 
dùng để nêu một giả thiết trái với thực tế làm 
căn cứ để lập luận, chứng minh; như giá sử Vi 
thử không có anh giúp thì việc đã thất bại rồi. 
Nói ví thử ngày mai ông ta thôi làm giảm đốc. 
ví von dg. Vi để tạo hình ảnh gợi tả (nói khái 
quát). Lối ví von cửa са дао. 

vị; d. Tử dùng để chỉ từng người có danh hiệu 
hoặc chức vị, với ý tôn kính. Mhững vị đứng đầu 
các nước. Các vị đại biểu. 

vi, d. Dạ dày (theo cách gọi trong đông y). 
Thuốc bổ vi. 

vị; d. 1 Thuộc tính của sự vật nhận biết được 


bằng lưỡi. Vị cay. Chanh có vị chưa. 2 Từ dùng ` 


để chỉ từng loại được liệu dùng trong thang thuốc 
đông y. Thay vài vị trong thang thuốc. 
vi, k. (cũ; kết hợp hạn chê}. Vì. Vi tình, vị nghĩa, 


ai vị đĩa xôi đầy (tng.). 

vị chỉ йр. (kng.). Từ dùng để mở đâu một lời 

tỉnh gộp tất cả các khoản vừa nói, tất cả là. Năm 

cân, một cân, ba cân, vị chỉ chin cân tất cả. 

vị chủng t. Chỉ chú ý, tôn trọng chủng tộc, dân 
tộc mình, coi thường, coi khinh các chúng tộc, 

аап tộc khác; sôyanh. 

vị giác d. Cảm giác nhận biết được các vị của 
thức ăn. Lưỡi là cơ quan của vị giác. 

vị hôn phu d. (cũ). Chồng chưa cưới. 

vị hôn thê d. (cũ). Vợ chưa cưởi, 

vị kỉ cv. vị kỷ t, Chỉ biết chăm lo đến lợi ích của 
cá nhân minh, đặt trên lợi ích của người khác, 
của xã hội; trái với vị tha. Lối sống vị ki. Đầu óc 
vị ki. 

vị lai x. chủ nghĩa vị lai. 

vị lợi t. (id.). Chỉ vì lợi ích riêng của cá nhân 
mình, 

vị në åg. Như vì nề: 

vị ngã t. (id.). Như vị kí. 

vị ngữ д. † Thành phán chính yếu của một câu 
đơn, nói rõ hoạt động, tính chất, trạng thái của 
đổi tượng được nêu ở chủ ngữ. 2 cn. vị їй. Điều 
khẳng định hay phủ định về chủ ngữ trong phán 
đoán. 

vị tất p. (cũ). Từ biểu thị ý nghỉ ngờ, chắc gì. 
Làm như thể vị tất đã tốt hơn. 

vị tha t. Có tỉnh thần chăm lo một cách võ tư 
đến lợi ích của người khác, có thể vì người khác 
mà hi sinh lợi ích của cá nhân minh. tông vị 
tha. Chú nghĩa vị tha". 

vị thành niên t. Chưa đến tuổi được pháp luật 
công nhận là công dán với đầy đủ các quyền và 
nghĩa vụ. 

vị thế d. Vị trí, địa vị trong quan hệ xã hội, về 
mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những đối tượng, 
khác, những mặt khác. Có vị thể cao trong xã 
hội. Vi thế của mỗi dân tộc trên trường quốc të. 
Vị thể của tiếng Việt được nâng cao. 

vị toan d. Thành phần acid trong dịch vị. 


. vi trí d. 1 Chỗ được xác định dành riêng cho 


người nào, vật nào đó, Đứng vào vi trí trong hàng 
ngũ. Không rời vị trí chiến đấu. Treo lại bức 
ảnh đúng vị trí của nó. 2 Nơi đông quân được 
bố tri tương đối cố định, có công sự chiến đấu. 
Một vị trí kiên cố. 3 Địa vị, vai trò trong tổ chức. 
Vị trí của công nghiệp trong nên kinh tế quốc 
dân. Vi trí và trách nhiệm của mỗi người trong 
xã hội. 

vị từ d. 1 Phạm trù từ loại bao gồm động từ và 
tính từ, thường có khả năng trực tiếp làm vị ngữ 
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trong câu. 2 x. vị ngữ (ng. 2). . 

vỉa, d. Lớp khoáng sản hay đất đá thường nằm 
chạy dài và có độ dày tương đối không đổi, do 
quá trình trầm tích ổn định tạo nên. Иа than, 
vỉa, d. Phần chạy dọc theo rìa hoặc xung quanh 
một bề mặt, thường được xây lát để giữ cho chắc. 
Mặt nên được bó via bằng đá ong. 

vỉa, d. Câu mở trước khi vào điệu chỉnh trong 
chèo. На vía. 

vỉa hè d. Phần dọc theo hai bên đường phố, 
thường được xây lát, dành riêng cho người đi 
bộ. 

vía d. 1 Yếu tó vô hình tón tại phụ thuộc vào thể 
xác, được coi là tạo nên phần tỉnh thần của mỗi 
người, khi người chết thì cũng mất đi (khác với 
hồn, độc lập với thể xác), theo quan niệm duy 
tâm, Ba hôn báy vía*. Ba hôn chin via*. Sợ mất 
via. Người nhát gan yếu vía. Сипа vía. 2 Cái via 
của mỗi người, coi là yếu tố thần bí có thể ảnh 
hưởng đến vận may rủi, đến sự lành dí của người 
khác, theo quan niệm thời xưa. Người lành vía. 
Người nhẹ via (đem lại may mắn). Người có vía 
độc. Trảnh người xấu vía. 3 Yếu tổ vô hình thân 
bí chuyên gây ra tai hoạ, theo quan niệm thời 
xưa. Cham vía, nhà có người бт nặng. Giải via, 
Trừ vía. 4 Vật dùng đeo trên người boặc để đốt 
đi, cho là có phép lạ trừ được via, tránh tai hoa, 
bệnh tật, theo quan niệm thời xưa. Đứa bé đeo 
vòng via. Buộc chỉ tay làm vía. Đốt via. 5 (dùng 
phụ sau d., trong một số tổ hợp). Vật thường bằng 
giấy dùng trong lễ tang ngày trước, giá làm những 
thử đưa linh hồn người chết bay lên trời, theo tín 
ngường dân gian. Cờ vía. Chạy như ngựa vía. 
6 Lễ ngày sinh (thường là của thắn thánh, trời 
Phật). Ngày vía Phật. 

vía van d. (kng.; 14.). Vía (nói khái quát). 50 
via van. 

vích d. Rùa biển, lớn hơn đổi mồi, có váy sừng 
cứng ghép sát với nhau. 

video d. 1 Máy chiếu băng truyền hình (băng 
video). 2 Máy ghi hinh đồng thời với ghi âm 
trên băng để phát lại. Quay video. 3 Nội dụng 
ghi trên băng video. Phim video. Chiếu video. 
Xem video. 

video-casset d. Casset đựng băng video. 

việc d. 1 Cái phải làm, nói về mặt công sức phải 
bỏ ra. Việc nhà. Việc nước. Mỗi người một việc. 
Bận nhiễu việc. Việc người thì sáng, việc mình 
thì quảng (tng.). 2 Cái làm hằng ngày theo nghề 
và được trả công. Thợ học việc. Bị mất việc. Ốm 
phải nghĩ việc mấy tháng пау. Nó bó việc, đnhà 


„ЛГ --ЧцЧ 


viên ngoại 


di buôn. 3 Chuyện xảy ra, đòi hỏi phải giải quyết. 

Việc lôi thôi. Việc bé xé ra to. Tôi có chút việc, 

cẩn nhờ anh, 4 (đùng trước dg. hoặc cấu trúc 

chủ ngữ - vị ngữ). Từ có tác dụng danh hoá (sự 
vật hoá) một hoạt động, một sự việc Xảy ra (cùng 
với từ, hoặc tổ hợp từ hay cấu trúc chủ ngữ - vị 
ngữ đứng sau làm thành một tổ hợp có chức 
năng d.). Việc học hành của соп cái. Việc chăm 
sóc người bệnh. Việc hôm qua anh ấy vắng mặt, 
việc đã rồi d. Việc đã giải quyết xong, không 
thể trở lại được nữa, mặc dù có thể có ý kiến 
không tán thành cách giải quyết. Đứng trước 
việc đã rồi. Muốn làm việc đã rồi. không hỏi y 
kiến ai cả. 

việc gì (kng.). 1 (Sự việc xảy ra) có thiệt hại gi. 
Xe đổ, nhưng không ai việc gì. Có việc gi không? 
2 Có can hệ gì đến, dinh líu gì đến. Chuyện này 
việc gì đến nó? Không việc gì đến anh. 3 Chẳng 
có gì mà cân phải. Việc gi anh phải lo. 

việc làm d. 1 Hành động cụ thể. Lot nói di đôi 
với việc làm. Một việc làm vô ý thức. 2 Công 
việc được giao cho lâm và được trả công. Đã ға 
trường, nhưng chưa có việc làm. 

viêm d. Hiện tượng tổn thương ở một bộ phận 
cơ thể, biểu hiện bằng triệu chứng sưng đỏ, nóng 
và đau, Viêm họng. Viêm khớp cấp tính. 

viêm nhiễm d. (hoặc đg.). Viêm do nhiễm 
trùng. Viêm nhiềm đường hó hấp. 

viêm nhiệt t. (kết hợp hạn chế). Nóng bức. Müa 
viêm nhiệt. 

viên, 1 d. Từ dùng để chỉ từng đơn vị những vật ` 
được làm bằng cùng một chất liệu, có hình khối 
giống nhau, kích thước bằng nhau, thường lå nhỏ 
và tròn. Viên thuốc. Viên dan. Viên gạch. 

П dg. Vë thành từng viên tròn. Ngôi viên 
thuốc të. 

viên; 1 d. (dùng trước d. chỉ chức vụ, cấp bậc). 
Từ dùng để chỉ từng người giữ chức vụ nào đó 
trong xã hội cũ, với ý không coi trọng. Viên ћи 
ki. Viên tri phú. 

II Yếu tó ghép sau để cấu tạo danh từ, có nghĩa 
“người ở trong một tő chức hay chuyên làm một 
công việc nào đó”, Hội viên*. Xã viên *. Diễn 
viên *, Mậu dịch viên, 

viên chức d. Người làm việc trong một cơ quan 
của nhà nước hay trong một sở tư. 

viên mãn t. (cũ; ¡d.). Đây đủ, trọn vẹn. Két диа 
viên mãn. 

viên ngoại d. 1 Chúc quan nhỏ thuộc các bộ 
trong triểu đình phong kiến. 2 Người giàu có 
trong xã hội Trung Quốc thời phong kiến. 






viën phàn 


viền phân x. hinh viên phán. 

viên tịch dg. (trtr.); Chết (nói về các nhà sư). 
viền dg. Кап thêm vào một miếng vải cho kín 
và làm nổi rõ lên một đường mép. Cổ áo viền 
đăngten. Đường viễn. 

viển vông t. Rất xa rời thực tế, không thiết thực, 
Mo ước viễn vông. Chuyện viển vông. 

viên t. (kng.; kết hợp hạn ch). Viễn thị (nói tắt). 
Kính vin", 

viễn ảnh d. Hình ảnh tưởng tượng về tương lai; 
viễn cảnh. 


viễn cảnh d. 1 Cảnh xa; trái với cận cảnh. 


2 Cảnh tượng trong tương lai xa, theo tưởng 
tượng. Viên cảnh đẹp đã của ngày mai, Viễn 
cảnh một thế giới đại đồng. 

viên chí d. Cây nhờ cùng họ với bó hòn, rễ 
dùng làm thuốc. 

viễn chinh dg. Đi đánh nhau ở phương xa, ngoài 
bờ cõi nước mình. Đạo дийп viễn chính. Rút 
quân viễn chính về nước. 

viễn cổ t. (id.). Rất xa xưa trong lịch sử. Thởi 
viễn cổ. 

viên du dg. Đi chơi phương xa. Xhách viễn du. 
Cuộc viễn du qua các đại duong. 

viên dương t. (Tàu thuyền) dùng vào việc đi 
biển xa. Tàu viễn đương. 

viên khách d. (cũ; vch,), Khách từ phương 
xa tới. 

viễn kính d. Kinh viễn vọng (nói tắt). 

viễn phương d. (cũ; vch.). Phương xa. Khách 
viễn phương. 

viên thám đg. Quan sát đối tượng từ rất xa bằng 
các phương tiện kĩ thuật hiện đại. Viễn thám Trái 
Đất từ trong vũ trụ. 

viên thị t. (Mắt) chỉ nhìn thấy rõ được những 
vật ở xa, do bị tật; trái với cận thị. Mát viễn thị. 
Người viễn thị. Deo kính viễn thị (kinh dùng cho 
người viễn thị). 

viễn thông d. Sự liên lạc giữa hai điểm cách xa 
nhau, có khoảng cách thực tế không giới hạn, 
bằng mọi phương thức. Hiep định bưu điện và 
viễn thông giữa hai nước. Vệ tỉnh viễn thông. 
viên tiêu dg. Quan sát mục tiêu từ xa. Tram 
viễn tiêu. 

viễn tưởng t. Có tính chất tưởng tượng về một 
tương lai xa xôi. Việc con người bay lên vũ trụ 
trước йду là viễn tưởng, ngày nay đã thành hiện 
thực. Khoa học viễn tưởng, 

viễn tượng d. (¡d.). Như viễn cánh (ng. 2). 
viên vọng dg. 1 (id.). Nhìn xa về tương lai. 
2 x. kính viễn vọng. 
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viễn xứ d. (vch.). Nơi hoàn toàn xa xôi, cách 
biệt. Người viễn xứ. Ld thư từ viễn xu. 

viện: d. 1 Cơ quan nghiên сіт khoa hoc. Viện 
sử hoc, 2 Tên gọi một số cơ quan đặc biệt. Viện 
kiểm sát nhân dân. Viện bảo tàng". 3 (kng.; kết 
hợp han chế). Bệnh viện (nói tắt), Мат viện. 
Ra viện. 

viện; I dg. 1 (kng.; ¡d.). Nhở đến sự giúp sức để 
giải quyết khó khăn. Phải viện đến người ngoài 
mới xong. 2 Đưa ra làm cái lẽ dựa vào để làm 
một việc khó hoặc không thể nói rõ lí do. Viện 
hết lí do này đến lí do khác để từ chối. Viện 
cở ốm. 

II d. (kết hợp hạn chế). Viện binh (nói tắt). Xin 
viện. Diệt viện. 

viện bảo tàng d. Cơ quan sưu tám, cất giữ, trưng 
bày những tài liệu, hiện vật có ý nghĩa lịch sử. 
Viện bảo tàng lịch sử. Viên bảo tàng mĩ thuật, 
viện binh d. Quân cứu viện. Xin thêm viện bình. 
Сат cự để chò viên binh. 

viện dân biểu d. Cơ quan gọi là dân cử, chỉ có 
tinh chất tư vấn, đưới thời thực dân Pháp. Viện 
dân biểu Trung Ki. 

viện dẫn йр. Đưa ra, dẫn ra để minh hoạ hoặc 
làm chỗ dựa cho lập luận. Viên dán sách kinh 
điển. Viện dẫn nhiều số liệu. 

viện đô sát d. Cơ quan ngang bộ trông coi việc 
thanh tra các quan lại thời phong kiến. 

viện hàn lâm d. 1 Tổ chức mà thành viên là 
những nhả khoa học hoặc những văn nghệ sĩ nổi 
tiếng ở một số nước. Viên hàn lâm khoa học Nga. 
Viện hàn lâm Pháp. Viện bàn lâm mĩ thuậi. 
2 Tên gọi của một số học viện ở một số nước. 
viện kiêm sát d. Cơ quan chuyên kiểm tra và 
giám sát việc chấp hành pháp luật nhà nước. 
viện phí d. Khoản tiên phải nộp cho bệnh viện 
về chi phí nằm điều trị. 

viện quí tộc x. viện quý tộc. 

viện quý tộc d. Thượng nghị viện ở nước Anh; 
phân biệt với thứ dân viện. —, 

viện sĩ d. Thành viên viện hàn lâm (thường là 
viện hàn lâm khoa học). | 

viện trợ I åg. Giúp đỡ về vật chất (thường là 
giữa các nước). Viện trợ kinh tế cho môt nước 
đang phát triển. Hàng viện trợ. Viện trợ khẩn 
cấp cho vùng bị bão lut. 

II d. Khoản viện trợ. Tiép nhận viện trợ. 

viện trưởng d. Người đứng đầu lãnh đạo một 
viện, 

viếng dg. 1 Tó lòng thương tiếc người đã chết 
trước linh cữu hoặc trước mộ. Mang vòng hoa 
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đến viếng. Viếng mộ liệt st. Lễ viếng. 2 (cũ; ій. 
kết hợp hạn chế}. Thăm, Viếng cảnh chùa. 
viếng thăm ág. Như tham viếng. 

viết I dg. 1 Vach những đường nét tạo thành 
chữ. Тар viết. Viết lên bảng. 2 Viết chữ ghi ra 
nội dung muốn nói đã được sắp xếp. Viết thư. 
Viết bài báo. Viết sách. 

Па. (ph.). Bút. Сау viết. Viết chi. 

viết lách dg. (kng.). Viết (nói khái quát). Hí hody 
viết lách suốt ngày. Gắn đây không nghiên cứu, 
viết lách gì. 

viết tay йр. (thường dùng phụ sau й). Viết bằng 
bút, trên giấy; phân biệt với đảnh máy, in. Tài 
liệu viết tay. 

việt dã x. chạy việt ад. 

việt vị d. Lỗi của cầu thủ bóng đá khi nhận bóng 
để tién công ở sân đối phương mà phia trước 
không có hai cầu thủ của phía đối phương. Сбн 
thủ bị việt vị. Phat việt vi. 

villa cv. ví za. d. (cũ). Biệt thự. 

vim d. (ph.). Liễn (đựng thức ап). 

vin dg. 1 Với tay mà níu (cảnh cây) xuống. 
Vin cành hải quả. 2 Dựa vào một lí do không 
chính đảng nào đó để làm việc mà tự biết là 
không nên. Vin vào hoàn cánh khách quan 
để tự bào chữa. 

vin dg. 1 Đặt bàn tay tựa vào để có được thể 
vững. Wgười còn yếu, phải vin vai bạn mà di. 
2 (ph.). Vin vào. Vin cớ 

vinh t. (kết hợp hạn chế). Được du luận xã hội 
đánh giả cao và rất kính trọng. Chết vinh còn 
hơn sống nhục, 

vinh diệu d. (hoặc t.). (cũ; id.). Như vinh di 
vinh dự d. t Biểu hiện cụ thể của sự kính trọng 
của tập thë, của xã hội đối với một cá nhân nào 
đó, thường do đánh giá cao phẩm chất hoặc cống 
hiến của cá nhân ấy. Nhận vính dự được tặng 
thưởng huân chương. 2 (hoặc t}. Sự Sung sưởng 
về tính thần khi được hưởng một vinh dự. Niềm 
vinh dự. Lấy làm vinh йи. 

vinh hạnh I d. Điều mang lại vinh dự. Có vinh 
hạnh được nhận giải thưởng. 

H t. Sung sướng cỏ được vinh du. Chúng tôi rất 
lấy làm vinh hạnh được đón tiếp ngài (kc.). 
vinh hiển t. (cũ; vch.). Nhu kiên vinh. 

vinh hoa t. (hoặc d.). (cü; vch.). Vẻ Vang và 
được hưởng sung sướng về vật chất, theo quan 
niệm cũ. Ва vịnh hoa. Tham phú диў vinh hoa. 
vinh quang t. (hoặc d.). Có giá trị tỉnh thần Cao, 
đem lại піёт tự hào chinh đáng, Xhiệm vự vính 
quang của nhà gido. 


virus 
vinh qul x. vính quy. 

vinh quy dg. (cũ), Trở về làng một cách vë vang 
(thường nói về người thi dó khoa thi đình). Ông 
nghề vinh quy bái tố. 

vinh thăng dg. (cũ). Được thăng chức. 

vinh thân phi gia Vinh hoa, phủ quy cho riêng 
bản thân và gia dinh minh {thường hàm y chê). 
Mộng làm quan để được vinh thân phì gia. 
vĩnh biệt dg. Xa lia nhau mãi mãi, không bao 
giờ còn gặp lại. Vĩnh biệt người bạn đã qua dòi. 
Chào vĩnh biết. 

vĩnh cửu t. Rất lâu dải, tựa như sẽ còn mãi mãi, 
Những giả trị vĩnh cửu. Động cơ vinh cứu *, 
vĩnh hàng t. Có tỉnh chất tốn tại mãi mãi như 
thể. 

vĩnh quyết dg. (cũ). Vĩnh biệt người đời (để 
chết), Để lại bức thư vinh quyết. 

vinh viễn t. 1 Có sự tổn tại ngoài thời gian hoặc 
trong mọi thời gian, không có bắt đầu cũng 
không có kết thúc. Người Kitó giáo cho rằng 
Chúa Trời là vĩnh viễn. Vật chất vĩnh viễn tổn 
tại. 2 (thường dùng phụ cho ӣр.). Từ đây cho 
đến mài mãi về sau. Cái thói đó đã vĩnh viễn 
qua rồi. 

vinh, d. Phản biển, đại dương hoặc hồ lớn ăn 
sâu vào đất liền. Vinh Вайс Bộ. 5 
vinh, dg. 1 (cũ; id.). Ngâm đọc. 2 Làm thơ về 
phong cảnh hoặc sự vật trước mắt (một lối làm 


thơ phổ biển thời trước). Vinh phong cảnh. Bài 

thơ vịnh cái quạt. АД 
vinilóng cv. vinylon d. Sgi làm bằng hoà chấtŠ_Ÿ È 
tổng hợp. Vd; vinylon. 

violon cv. vióiông. d. Đàn bốn đây, nhỏ và nhẹ, 
khi chơi сар giữa vai và cằm, kéo bằng vĩ, đản 
sonata cho piano và violon. 

violoncello cv, viólóngxen, d. Đàn bốn đây 
giống như violon nhưng kích thước lớn hơn, để 
dựng đứng xuống sản khi biểu diễn. 

viôiông x. violon. 

viôlôngxen x. violoncello. . 

VIP [vip] (Tiếng Anh Very Important Person 
“nhân vật rất quan trọng”, viết tắt). d. Nhân vật 
quan trọng hoặc nổi tiếng, được hưởng một số 
quyền ưu dài đặc biệt trong quan hệ xã hội hoặc 
quan hệ ngoại giao. 

Virus cv, virut đ. 1 Vì sinh vật nhỏ nhất, không 
thể nhin thấy cả bằng kính hiển vi, phán lớn сб 
thể gây bệnh. Virus bánh dại. 2 Chương trình 
được gắn thêm vào các chương trình máy tỉnh 
khác, rất khó phát hiện, có tác dụng phá hoại tổ 
chức dù liệu và chương trình đang chạy trong 


visa 


bó nhó và có khà năng tự lây lan sang các 
chương trình khác. 

visa [vi-da] d. Dấu thị thực của cơ quan đại điện 
mót nước ngoài đóng trên một hộ chiếu, cho 
phép người mang hộ chiếu vào, đi qua hoặc rời 
khỏi nước đó, 

visco cv. viscos [vi-xcôd(ơ)] d. Tơ, sợi nhân 
tạo chế biến từ thảo mộc. 

vít, d. Vật bằng kim loại hinh trụ hoặc hinh côn, 
có ren, thường dùng để kẹp chặt các mới ghép 
tháo được. Bắt vit cho chặt. К 
УЙ, dg. (kng; id.). Ви kin. Ий khe hó. Vít hết 
các lối ra. 

vit; dg. Kéo mạnh cho cong hẳn một dàu xuống. 
Уй cành hải quả. УЙ сб. 

vit d. 1 Gia cảm mỏ đẹp và rộng, chân thấp có 
màng da giữa các ngón, bơi giỏi, bay kém. Chạy 
như vit. 2 Đô đựng có bình dáng giống con vịt 
hoặc có bộ phận giống như mỏ con vịt. Vit đựng 
cả. Vịt dâu. Vit nước mắm. 

vịt bầu d. Vịt nuôi, to cơn, chân thấp, 

vit có cn. vịt đản d. Vịt nhỏ con, chân cao, 
thường nuôi thành đản. 

vịt trời d. Vịt sống hoang, bay giỏi, mùa rét dị 
cư về các vùng nhiệt đới. 

vịt-xiêm d. (ph.). Ngan. 

vitamin d. Chất hữu со thưởng có trong thức 
ăn, cần thiết cho sự trao đổi chất và hoạt động 
bình thường của cơ thể. 

viu dg. (id.). Biu lấy, níu lấy. Tay viu cảnh, tay 
buz quả. Viu do. 

Vixcë х. viscos. 

vo, dg. 1 Làm cho trón bàng cách dšt vào giữa 
hai lòng bản tay mà xoa theo vòng tròn. Vo thuóc 
viên. Vo tròn bóp Бер. 2 Làm cho sạch gạo, đỗ, 
У.У, bằng cách cho vào га và xét kĩ trong nước, 
Vo gạo thổi cơm. 3 (kng.), Xắn bằng cách cuộn 
tròn lên, Quân vo đến gối. 

vo; р, (kng.; dùng phụ sau một số đg.). (Làm 
việc gì) một cách gọn, đơn giản, không có những 
phương tiện vốn thường phải dùng. Không có 
khí tài lặn, mà lặn уо cũng được ba bốn phút. 
Diễn viên hát vo một bài (không có đệm dàn), 
Không chăng dây, cấy vo cũng thẳng hàng. 

vo ve dg. Từ mô phóng tiếng kêu nho nhỏ kéo 
dài của một số côn trùng có cánh phát ra khi 
bay. Ong bay vo ve. Tiếng muỗi vo ve. 

vo viên dg. (id.). Vo tròn trong lòng bàn tay, 
Vo viên mảnh giấy мя di. 

vo vo t. 1 Từ mô phỏng tiếng như tiếng một 
đàn côn trùng có cảnh phát ra khi bay. Đàn mudi 
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đói kêu vo vo. 2 (kng.; dùng phụ sau dg.). Từ 
gợi tả vẻ chuyển động một cách rất nhanh và 
dễ đàng, Мау điện chạy уо vo. Guồng sợi cứ vo 
vo quay đều. 

vò, d. Hù lớn. Vỏ rượu. 

vò, dg. Chà đi xát lại giữa hai lòng bản tay hay 
bản chân, làm cho nhàu, nát, rối hoặc làm cho 
sạch. Vò nhàu tó gidy. Vò lúa. Vò quấn áo. Rối 
nhu te vỏ. 

vò đầu bóp trán Goi tả vë cố suy nghĩ một cách 
vất và để tim cách giải quyết. 

vò đầu bút tai Gợi tả vẻ bối rối, ling tung vì 
chưa tim được cách giải quyết hoặc vị thấy ân 
hận, tự trách minh có điều không phải. 

уб vü t. Từ gợi tả cảnh sống lẻ loi, đơn độc kéo 
đài. Sống vò võ một mình. 

vò xé dg. Vo, xé, làm cho tan tảnh, tan nát (nói 
khái quát); thường dùng để ví việc làm cho đau 
đớn, đay dứt, khổ sở về tỉnh thần, tình cảm. №; 
іо sợ vò xé tâm can. Su hối hận dang vỏ xé 
trong lòng. 

vỏ d. 1 Lớp mỏng bọc bën ngoài của cây, quả. 
Vỏ cây. Vỏ quả chuối. Tước vd. Quả cam đã bóc 
vỏ. Vd quýt аду có mỏng tay nhọn (tng.). 2 Phần 
cứng bọc bên ngoài cơ thể một số động vật nhỏ. 
Vỏ ốc. Vỏ hến. 3 Cái bọc bên ngoài hoặc làm 
thành bao đựng của một số đồ vật. Vd chăn. Vé 
đạn. Tra kiếm vào vỏ. Мар dưới cái vẻ (b.; nấp 
sau cái chiêu bài). 4 Vỏ hoặc rễ của một số cây, 
dùng để ăn trâu. Vg chay. Vd quạch. 5 (ph.). Lốp 
Xe. Thay vỏ xe. 

vỏ bào d. Những mảnh móng và nhỏ do bào tử 
gỗ ra (nói khái quát). Nhóm bếp bằng vớ bào. 
vỏ chai d. Chai không, không đựng gì ở bén 
trong, : 

và não d. Lớp vỏ ngoài của bán câu näo, tập 
trưng các t£ bảo thần kinh, 

убу d. 1 Thuật đánh nhau bằng tay không hay 
bằng bình khí (như côn, kiếm, v.v.). Có võ. Mila 
võ. Уд dân tộc. Miếng võ hiểm. 2 (kết hợp hạn 
chë). Quân sự; trái với văn, Quan võ. 

Võ; t. Сау hốc. Mặt vë ra sau máy đệm thức 
trắng. Mặt gây võ, xanh xao. 

võ bị d. (cũ). (kết hợp hạn chế). Việc quân sự 
(nói khái quát). Chăm: lo võ bi. Trường võ bị 
võ biển d. (cũ). Quan võ (nói khái quát, thường 
hàm y kém về học thức). Con nhà võ biển. 

võ công d. (cü), Công lao, sự nghiệp về quân 
sự; chiến công. Lập nhiều võ công hiển hách, 
võ cử d. Danh vị cấp cho người đỗ khoa thi võ ở 
các tỉnh thời phong kiến. 
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уб dài d, 1 Đài đấu võ. Các đấu thủ bước lên võ 

dài. 2 (ph.; id.). Vũ đài. Va đài chính tị. 

võ đoán t. 1 (Phán đoán) chỉ dựa vào ý riêng 

chủ quan, không có căn cứ nào cả. Một kết luận 

võ đoản. Nhận xét một cách võ đoán, 2 Không 

cỏ lí do, có tính chất tuỳ tiện. Tinh chất võ đoản 

của kí hiệu ngôn пей. 

võ đường d. Trường day vỡ thuật. М võ đường. 

võ khí (ph.). x. уй khí. 

võ lâm d. Nhóm những người cùng trường phải 

võ thuật, thưởng có khụ vực hoạt động riêng 

biệt nơi rừng nủi. Giới võ {ат giang hỗ. Một 

cao thủ võ lâm. 

Võ lực (ph.). x. vü hec. 

võ nghệ d. Nghề võ, nghệ thuật đánh võ. Vö 

nghệ cao cường. Luyện tập võ nghệ. 

võ phu (ph.). х. vü phu. 

võ phuc d. Quán áo ra trận của sĩ quan thời xưa 

hoặc của võ sĩ khi thị đấu, 

vë quan d. (cü). Sĩ quan. 

võ sĩ d. Người giỗi уб. Võ sĩ quyền Anh. 

Võ sĩ đạo d. Cái đạo của võ sĩ Nhật thời trước, 

theo quan điểm phong kiến, coi trọng tính thần 

thượng võ, tuyệt đối trung thành với vua chúa, 
sảng hi sinh cả tính mạng của mình. Tink 

thần võ sĩ đạo. 

võ sinh d. Người học võ. Chiêu mộ võ sinh, 

Нийп luyện võ sinh, 

võ sư d. Thầy day võ. 

võ thuật d. Thuật đánh võ. Tập võ thuật. Giải 

võ thuật. 

мо trang (ph.). x. vë trang. 

võ tướng d. Tưởng chỉ huy quân đội thời xưa. 

Võ vàng t, Gdy yếu hốc һас. Cương mặt võ vàng 

vi lo âu, mát ngủ. Người võ Vàng sau trận ốm. 

võ vë t. Ó trình độ mới biết qua một ít, chua 

thông thạo. Vë vẽ biết đọc biết viết. Nói võ vẽ 

được тау câu tiếng Pháp. Biết võ vë nghề mộc. 

vó, d. Bàn chân của một số thú có guốc, như 

trâu, bỏ, ngựa. Vó ngựa. Vó trâu. Ngựa cất уб. 

vó, d. Dụng cụ bắt cá, tôm gồm có một lưới, 

bốn góc mắc vào bốn đầu gong để kéo, Kéo уб. 

Vỏ tôm. 

уб câu d. (cũ; усћ.). Уо ngựa; bước chân ngựa. 

v. d. (kng.). Cú vo (nói tắt). 

vg, dg. (cũ; id.). Ghe. Ал vo. 

voan d. Hàng dët rất mỏng bằng tơ, sợi đọc và 

sợi ngang xe tương đối săn. Áo voan. Khăn voan. 

vóc, d. Thân người, về mặt to nhỏ, cao thấp. 

Vác người to lớn. Vóc nhỏ nhắn, thon gon. 

vóc; d. Hàng dệt bằng tơ, bóng min, có hoa. 


vòi voi 


Áo vác. Yem vác. 

vóc đạc d. Vóc người (nói khái quát). Vóc dac 
to lớn. Vóc dac tám thước. 

vóc dáng d. Như dáng vóc. Vác dáng cao lớn. 

vóc hac d. (cũ; vch.), Hinh đáng сао, gẩy (ví 
như chim hac). 

vóc vac d. (kng.). Như vóc đạc. Một người vóc 
vac hơi làn. 

voc, dg. Thà tay, chân vào và bốc, quấy, làm 
những động tác chỉ để chơi, nghịch. Tre voc đất. 
Vọc nước để nghịch. 


"м9са dg. (id.). Nhóm (dậy). Agười một, nhưng 


cố vọc đậy. 

voc vạch t, (kng.). Như vỡ vẽ. Biết vọc vạch 
4йт ba chữ Нал. 

voi d. Thú rất lớn sống ở vùng nhiệt đới, mũi 
dài thành vỏi, răng nanh dài thành ngà, tai to, da 
rất dày, có thể nuôi để tải hàng, kéo gỗ, v.v. Кров 
như voi. Cưỡi voi ra trận. 

vòi; d. 1 Phần mũi rất dài của соп voi, có thể 
cuộn tròn lại để lấy và giữ đồ vật. 2 Phản miệng 
của một số sâu bọ, dùng để hút thức ăn. tòi 
bướm. Vòi тиді. 3 Bộ phận của nhuy hoa, 
thường hình ống dài, tiếp trên bầu. 4 Bộ phận 
của một số vật, có hình giống như cái vòi. Va; 
ёт. Vòi bơm. 

vòi; dg. Cố đòi cho bằng được, ép người khác 
phải cho cái minh muốn, làm khó chịu, Trg vòi 
дий. Vòi me cho tiên. Chưa làm được gì đã voi 
(kng.). Quan còn vòi tiên, chưa xử vụ kiện (kng.). 
vòi hoa sen đ. Vòi nước có hình như gương 
sen, khi mở nước phun ra thành chùm tỉa nhỏ, 
Bung tắm có vòi hoa sen. 

vòi nước d. Vòi có van khoá, mở, lắp ở ống hay 
bë nước. Md vỏi nước. 

vài rồng d. 1 Hiện tượng gió xoáy với tốc độ rất 
lớn, có thể cuốn theo nhiều vặt trên đường đi 
của nó, như nước, đất, đá, v.v. 2 Dụng cụ gồm 
một ống caosu dài dẫn nước, dùng để tạo ra một 
Ча trước mạnh, chum hoặc хоё, thường để phun 
nước chữa cháy. Xe vòi rằng chữa cháy. Cảnh 
sát dùng vòi rồng xịt nước vào đoàn biếu tình, 
vòi sen d. Vòi hoa sen (nói tắt), 

vòi vĩnh đg. (kng.). Vòi một cách quấy гіу (nói 
khái quát). Vöi vĩnh hết thử này đến thứ khác. 
Vòi voi d. Cây mọc hoang, thân cỏ, lá có lông 
nhắm, cụm hoa đài và cuộn lại ở đầu ngọn tröng 
giống vòi của con voi, dùng làm thuốc. 

vài мої t. Ở quá tắm nhìn của mắt, như không 
thấy đầu Ја tận cùng. Định núi cao vòi voi. Ngôi 
sao vòi voi trên bầu trời. Đường xa vỏi voi. 
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Với (ph.). x. vái, (ng. D. 

volfram x. wolfram. 

Volt cv. von. d. Don vị đo hiệu thế, điện thể, thế 
điện động. 

УОЙ kế cv. von kế, d. Dụng cu đo hiệu thể, đơn 
vị tính là volt. 

vóm d. 1 Vật có hình cong, khum và úp xuống 
như hình mu rùa. Fòm nhà. Vóm trời. Vàm cây. 
Ит miệng". 2 Bô phận hình cong xây đựng vượt 
qua không gian giữa hai tường, cột hoặc móng. 
Vòm nhà thờ. Vóm cuốn. 

vòm miệng d. Thành trên của khoang miệng, 
ngăn miệng với lỗ mũi. 

vòm trời d. (id.). Bảu trời, Vóm trời đẩy sao. 
von, d. Bệnh nám hại lúa, làm cho cây lủa phát 
triển quá cao, có màu xanh nhạt, không đẻ 
nhánh và không có bông. Lúa von. 

Von, x. уой. 

von kë x. volt kế 

von vót t. x. vót (ng. IE; láy). 

vòn t. (ph.). Beo. Bung dng đít vón. 

Vòn vọt t. Rất nhanh và liên tiếp, gây cảm giác 
không gì cán lại được. Dan bay vòn vọt ra khỏi 
nông. Giá cả tăng vón vọi. 

vón vẹn tt. (kng.). Như vén ven. 

vón dg. Kết lai thánh hòn, thành cục tử trạng 
thải tơi, rời. Một bị vón. Gạo ẩm vón lại timg 
nằm. 

vonfram x. wolfram. 

vong d. (kết hop hạn chế). Vong hôn (nói tắt). 
Củng vong. Chiêu như chiêu vong*, 

vong ân dg. (thường đi đôi với bội nghĩa). Quên 
оп, KZ vong ân bội nghĩa. Dd vong ån. 

vong bán dg. (thưởng dùng phụ cho d.). Quên 
gốc tễ của mình, không nghĩ gì đến tổ tiên, nòi 
giống, tổ quốc. Hang người vong bản. Nên văn 
hoá nô dịch, vong bản. 

vong gia thất thổ dg. (vch.; id.). Lâm vào cảnh 
mất hết nhà cửa Tuộng vườn. 

vong hồn d. Nhự vong linh. Nghiêng mình trước 
vong hồn người đã Кий. 

vong linh d. Linh hồn người đã chết. Tưởng nhớ 
vong linh người đã клиб. 

vong mạng t. (kng.). Như bat mạng. Nói vong 
mạng. Thua chạy vong mạng. 

vong nhàn d. (сӯ; id.: kết hợp hạn chế), Người 
đã chết (nói khái quát), 

vong niên x. ban vong miên, 

vong quốc åg. (cũ; thường dùng phụ sau d., 
kết hợp hạn chế). Mất nước, Hàn vong quốc. 
vong quốc në d. (cü). Người dân mất nước, 
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ví như một kẻ nô lệ. 
vòng I d. 1 Đường cong khép kín. Cảm bút chi 
khoanh một vòng. 2 Vật được tạo ra có hinh 
một đường tròn, thường dùng làm đồ chơi, đồ 
trang sức, trang trí, v.v, Dôi vòng đeo tai. Vòng 
bạc. Vòng hoa*. 3 (kng.). Vòng tránh thai (nỏi 
tắt). Đặt vóng*. 4 Lån chuyển động, đi chuyển 
từ một điểm nào đỏ để rồi quay trở về chính 
điểm ấy, Quay тау vòng. Vòng lượn của máy 
bay. Đi dạo một vòng quanh hồ. Di một vòng 
thăm bà con trong xám. 5 Chu vi của một vật 
được coi như là có hình tròn. Sổ đo vòng ngực. 
Vòng bụng. 6 Phạm vi, về mặt giới hạn không 
thể vượt qua của hoat động, sự việc nào đó, Sự 
việc xảy ra chỉ trong vòng một phút. Trong vòng 
vài cây số. Vòng luẩn quấn. Vòng danh lợi. 
Sống ngoài vòng pháp luật. 7 Lần thi đầu hoặc 
bỏ phiếu trong một cuộc thi đấu hoặc báu cử 
phải qua nhiều lần, B; logi прау từ vòng đâu. 
Vòng bản kết. Tì rúng cứ trong vòng hai của сифс 
bầu cử. 
H dg. 1 (kết hợp hạn chế). Làm cho cỏ hinh 
cong, hinh vòng cung, thường để ôm lấy vật gì. 
Vòng hai cánh tay ra, ôm chặt con vào lòng. 
Vòng hai dải duóí sam ra sau 20у. 2 Di chuyển 
không theo đường thẳng mà theo một đường 
cong, đường vòng cung. Không vào làng, mà 
vòng ra phía chân dë. Xe vòng lại phía sau. 
HI t. Không theo đường thẳng, lối đi thẳng, mà 
theo đường cong, quanh co, uốn khúc. Không 
biết đường, di vòng nên đến muộn. Muốn được 
việc thì phải di đường vòng (b,). 
vòng bi d. x. Z bi. : 
vòng cung d. Hinh cong nhw một phản đường 
tròn. Lông mày vòng cung. Соп đường vòng 
Cung. 
vòng đại d. 1 x. dai, (ng. L. 3). 2 (14). Như vành 
đai. Lập vòng dai bảo vệ. 
vòng đệm d. Miếng đệm có đạng một vòng 
phẳng, đưới đai ốc hoặc dưới đâu dinh ốc. 
vòng hoa d. Hoa được kết thành vòng. Vieng 
một vòng hoa. : 
vòng kiểng d. (Kiểu đi) bản chân bước vòng 
vào trong. Chân di vòng Mẳng. Chân vòng ёле. 
Vòng nguyệt qué x. nguyët quế. 
vòng quanh йе, 1 Di chuyển thảnh một vòng 
бп xung quanh. D; bó vòng quanh hồ. Nước 
mắt vòng quanh. 2 (thường dùng phụ sau đg,). 
Không đi thắng, trực tiếp vào vấn để, mả chỉ 
loanh quanh. Nói vóng quanh. 
vóng tay I dg. (ph.). Khoanh tay (trước ngực). 
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H d. Vóng cüa hai cánh tay ôm; thường dùng 
(vch.) để chỉ sự yêu thương, che chở của người 
thân. Lón lên trong vòng tay của cha mẹ. 

vòng tránh thai d. Dụng cụ, vốn hình vòng, 
đặt ở đáy tử cung để làm cản trở sự thụ thai. 
vòng tròn d. Vòng hình tròn; đường tròn. 
Chuyến động vòng tròn. Đấu vòng tròn”. 
vòng vây d. Vòng khép kín của những lực 
lượng được bố trí bao bọc lấy đối phương không 
cho thoát ra ngoài. Phá vỡ vòng váy. Siết chặt 
Vòng уйу, 

Vòng vẻo t. (ng.). Có nhiều chỗ, nhiều đoạn 
vóng qua vòng lại theo nhiều hướng khác nhau. 
Đường lên núi vòng vèo. Có gì thì nói thẳng ra, 
đừng vòng vèo nữa. 

Vòng vo t. (kng.). (Nói) vòng quanh, không đi 
tháng ngay vào vấn đề, Nói vòng vo, dài dòng. 
vỏng t. Đây nước, löng bông, Com chan vóng. 
vóng I d. Dó đùng bén bằng sợi hoặc làm bàng 
vải, hai đầu mắc lên cao, ở giữa chùng xuống, 
để nằm, ngồi và có thể đưa đi đưa lại. Võng day: 
Mắc võng. Đưa võng. 

H dg. Khiêng người đi bằng võng, Võng thương 
bình. Vöng người ốm di bệnh viện, 

Ш t. Ó trạng thái bị cong xuống hoặc chùng 
Xuống ở giữa, tựa nhu hình cái võng. Rám nhà 
vồng xuống. Dáy điện Võng. 

võng giá d. (vch.). Vòng và giá để khiêng (nói 
khái quát), đùng để chỉ phương tiện đi đường 
của quan lại hay người quyển quy thời xưa, Võng 
giá nghênh ngang. 

Võng lọng d. Võng và lọng (nói khái quát); dùng 
để chỉ phương tiện và nghỉ trượng đi đường của 
quan lại thời xưa. 

võng тас d. Màng lưới (của mát). 

võng vãnh t. (kng.). (Nước) ở trạng thái chỉ có 
chút ít và chỗ có chỗ không, nhưng rải rác khắp 
trên bề mặt. Mat ruóng võng vänh nước. 

vóng, dg. (iđ.). Rướn cao lên và dõi, hướng về 
phía xa. Vóng mắt nhìn theo. Nhìn vỏng lên núi. 
Vóng cổ lên nhìn bốn phía. 

vóng; t, 1 (Cây) có thân, lá vươn cao và dài hơn 
50 với bình thường, không cứng cây. Cq; vóng. 
Lúa тос vóng dë dó. 2 Cao vượt hẳn lên, nhưng 
gày, mảnh. Người cao vỏng. 

vọng; d. (¡d.). Chỗ bố trí để quan sát và canh 
вас. Fong quan sát phòng không. Vong gác. 
vọng; dg. (vch.). Nhin, hướng vê nơi mà tâm trí 
đang tưởng nhớ, trông chờ. Vong về thủ dó. Vọng 
cố hương. Vọng nhìn. 

Vọng; dg. Nộp tiền hay lễ vật theo lệ cho làng 
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vô chính phủ 


để được ngôi thứ thời phong kiến. Vong quan 
viên. 

Vọng, dg. (Âm thanh) từ ха dua lại. Tiếng bát từ 
xa vọng lại. Đứng ngoài cổng nói vọng удо. 
vọng canh d. (cũ). Vọng gác. 

vọng сб а. Điệu hát cải lương, giọng kéo dải 
nghe như tiếng thở than, ai oán. Ca vọng cổ: 
vọng gác d. Chỗ có bố trí người làm nhiệm vụ 
canh gác, 

vọng lâu d. Chỗ хау dựng trên cao, trên cổng 
thành, trên nóc lâu đài hay ở đuôi thuyên lớn 
thời xưa, để quan sát từ xa. 

vọng tiêu d. (id.). Nhy vong gác. 

vọng tộc d. Dòng ho có danh tiếng trong xã 
hội cũ, 

vọp d. Động vật than mềm sống ở biển, hình 
dạng giống như ngao. 

уер bẻ d. (ph.). Chuột rút, 

vót Т dg. Làm cho nhẫn, tròn hoặc nhọn bằng 
cách đưa nhẹ lưỡi dạo nhiều lần trên bề mặt. Vót 
đũa. Vót chóng. Mót đầu được vót nhọn. 

H t. (dùng phụ sau ё), Nhọn và cao vượt hẳn 
lên, Dinh núi cao vót, Cây mọc thẳng vót. Cong 
vót. ji Тау; vom vót (ý nhấn manh). 

vọt; d. (cũ). Như roi. Vot tre. 

vọi; dg. 1 Phun ra mạnh, đột ngột. Máu Vọf ra. 
Mach nước vọt lên, 2 Di chuyển đột ngột và rất 
nhanh, Chạy vot qua đường. Xe vọt lên phia 
trước. 3 (hoặc t.). Tăng lên đột ngột và rất nhanh. 
Mạch đập từ 70 vọt lên 120. Giả ed tăng vọt. Cao 
vợt. 4 (ph.). Buột (miệng), Vot miệng nói ngay. 
vë, (ph.). х. удо, 

vô; Yếu tố ghép trước để cấu tạo tính tử, phụ 
từ, có nghĩa “không, không có”. Vó cùng†*, 
Vô dụng*. Vô địch*. Va luận*. (Con nhà) уб 
gido dục. 

vô bào t. (Chất sống) chưa tổ chức thành tế bảo, 
Vô biên t. (vch.). Rộng lớn đến mức nhự không 
có giới hạn, Niêm hanh phúc vô biên. Tình 
thương vô biên. " 

vô bô t. Không mang lại ích lợi gì. Làm một 
việc vô bổ: | 

Vô bở t. Rộng lớn đến mức căm thấy như không 
có giới hạn (nói về cái thuộc phạm vi tinh cảm, 
tinh thần). Niểm sung sướng vô bờ. 

VÔ can t. 1 Được coi như không dính líu đến vụ 
ап đang xét. Những người vô can đều да được 
thả. 2 Không có quan hệ trực tiếp gì. Mới nhìn 
tưởng vô can, thực ra có quan hệ chặt chẽ. 

vô chính phủ t. 1 Không có tổ chức, hỗn loạn. 
Tình trạng vô chính phủ. 2 (kng.). Võ tổ chức, 
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vô kỉ luật, Tt tướng tự do vô chính phú. 3 Theo 
chú nghĩa уб chính phủ. Mót phần tử vô chính 
phú. 

vô chá t. Không thuộc quyền sở hữu của ai cả, 
không được ai trông coi, chăm sóc. Ngôi nhà vỏ 
chủ. 

vô chừng t. (kng.). Không có mức 40, giới hạn. 
Khó khăn vô chừng. Thương nhớ vô chừng. 

vô cố (cũ). x. vỏ cớ. 

vô công rổi nghề Ó tinh trạng thường xuyên 
không cỏ việc gì để làm hoặc không phải bận 
bịu, lo lắng gi (nên thường làm những việc không 
có quan hệ рї đến mình hoặc không hay; hảm ý 
chè). Những Кё vô công rồi nghề, chỉ thích ngồi 
lê mách léo. 

vó cơt, 1 (id.). Không thuộc giới sinh vặt, không 
phải là vật có sự sống; vô sinh. Giới võ cơ. 1 x. 
chất vô cơ, : 

vô cổ t. Không có сб, không có lí do (thường 
nói về sự việc, hành động đã Xây ra). Vó có bị 
bắt giam. Đánh người một cách vô сб. Nổi giận 
võ сб, 

vô cùng I t. Không có chỗ tận cùng, không có 
giới hạn. Khoảng không vũ trụ là vô cùng. Nói 
thế thật vô cùng (kng.). 

H p. Đến mức độ cao nhất, không thể diễn tả 
nổi. Đẹp vá cùng. Khó khăn phức tạp vô Cùng. 
Vô cùng phän nộ. 

vô cùng tận t. (kng). Nhự уб cùng, hoặc và 
tân (nhưng nghĩa mạnh hơn). Nổi dau đớn уб 
cùng tån. 

vô cực t. Có giá trị tuyệt đối lớn hơn bất ki số 
nào cho trước. Vó cực ám. Vó сис duong. 

vô danh t. 1 Không có tên tác giả, không biết 
cụ thể là của ai, Tác phẩm vô danh. 2 Không 
mấy ai biết đến tên tuổi, không để lại tên tuổi. 
Người anh hùng vô danh. 

vô danh tiểu tốt d. Người tảm thường, hèn mon, 
không ai kể đến. 

vô dụng t. Không dùng được vào việc gì cả, 
không ích lợi gì, Mót người vő dung. Bao nhiêu 
thử đã trở thành vô dụng. Đồ vô dung! (tiếng 
mắng). 

vô duyên: t. Không có duyên, thiếu những gì tế 
nhị, đáng yêu, làm cho không cỏ gì hấp dẫn. Vó 
duyên chưa nói đã cười. Người đẹp mà vô duyên. 
Câu chuyện vô duyên, nhạt nhẽo. 

vô duyên; t. 1 (cü). Không có duyên trời định 
để có thể có được quan hệ tỉnh cảm gắn bó 
với nhau. 2 Không có duyên số tốt, số phận 
dành cho toàn những chuyện không may. 
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Phận người vô duyên. 

vô đạo t. 1 Тап bạo, ngang ngược, không ké gi 
đạo lí. Làm những việc vô đạo. Hôn quân vô 
đạo. 2 (id.). Theo một tôn giáo, nhưng tó ra coi 
thường giáo lí nên coi cũng như không có đạo 
(từ người trong cùng một tôn giáo dùng để chê 
trách nhan). 

vô địch 1 t. Không đối thủ nào địch nổi. Sức 
mạnh vô địch. 

П d. Người hoặc đội đã tháng tất cả các đối thù 
trong một cuộc thi бап thể thao đặc biệt. Nhà уб 
địch. Vô địch báng bàn thể giới. Chiếm giải vô 
địch đồng đội. 

vô điều kiện t. Không kèm theo điều kiện nào 
cả. Đầu hàng vô điều kiện. Chấp nhận vô điều 
kiện. 

vô định t. 1 Không có định hưởng, không được 
хас định rõ. Cuộc đời phiêu lưu vô định. Tương 
lai vô định. 2 (chm.). Có vô số nghiệm. Phuong 
trình vô định. 

vô độ t. Không có chứng mực, mức độ. Ăn choi 
vô độ. Lòng tham уд dó. 

Vô gia cut. (14.). Không có nhà ở, không có gia 
đình. Cuộc đời vô gia си. 

vô giá t. Rất quý đến mức không thể định một 
giá nào cho xứng đáng. Bài học vỏ giá. Những 
kinh nghiệm vô рій. 

vô giá trị t. Không có giá trị. 

vô hại t. Không gây tác hại Bi. боо? sâu bọ vô 
hại. Trò dia vô hại. . 

vô han t. Không có giới hạn (thường. dùng để 
nhấn mạnh mức độ lớn lao của cái thuộc phạm 
vi tình сат, tính thần). Lòng biết ơn vô hạn. Trí 
tué соп người là vô hạn. 

vô hậu t. Không có con trai nối dõi (coi là một 
điều bất hiếu hoặc bất hạnh lớn, theo quan niệm 
phong kiến), 

vô hiệu t. Không có hiệu lực, không mang lại 
kết quả; trái với hữu hiệu. Bệnh quả nguy kịch, 
mọi cố gắng của thầy ибс йди vô hiệu. 

vô hiệu hoá åg. Làm cho trở nên võ hiệu. Fó 
hiệu hod hod lực của đốt phương. Dùng hối lộ 
vô hiệu hod ban thanh tra. ° 

vô hinh t. Không có hinh thể, không nhìn thấy 
được (nhưng lại hoàn toàn có tác động). Möt зот 
dây vô hình ràng buộc họ với nhau. Một sức 
mạnh vô hình. 

vô hình trung p. Tuy không có chủ định, không 
cố y, nhưng tự nhiên lại là (tạo ra, gây ra việc 
nói đến). Anh không пої gì, уб hình trưng đã 
làm hại nó. 
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уб học t. Không có hoc thức, không được giáo 
dục (hàm ý chê). K£ vô học. Hạng người vô 
học. 

vô hổi p. (cũ, hoặc kng.). Đến mức không sao 
nói hết được. Sung sướng vô hỏi. Nhớ vô hồi. 
vô hồi kỉ trận cv. vô hồi kỳ trận (kng.). Nhiều 
và liên tiếp, dồn dập, không thôi, không dứt, 
Súng bắn vô hồi kì trận. Mưa vô hồi kì trận. 
vô hồn t. Dë dán như người mất hồn, như không 
còn biểu hiện của sự sống. Đôi mát vô hồn nhìn 
sững sở thi hài của người mẹ. Do đẫn bước đi 
từng bước như một cái xác уб hôn. 

vô ích t. Không có ích lợi gì, không được việc 
gì. Một việc làm vô ích. Tón công vô ích. 

vô kẽ p. (dùng phụ sau t., бр). Đến mức không 
sao ké hết được. Nhiều vô kế. Mừng vô kế. 

vô kế khả thi (¡d.). Không có hoặc không tim 
ra được cách giải quyết. Đã дёп nước này thì 
đành chịu, vô kế khả thí. 

vô khối t. (kng.). Nhiều đến mức như không 
thể đếm хіб, Mát vô khối thì giờ. Còn vô khối 
ra đấy. 

vô kỉ luật cv. vô kỷ luật t. Không chịu tuân 
theo kỉ luật. Hành vì vô ki luật. Thái độ vô ki 
luật. 

vô lại d. Kẻ chuyên làm việc bất nghĩa, bất 
lương, mất hết nhân cách. Quản vô lại. Đỏ vô 
lai! (tiếng chửi). 

“vữ-lăng” х. võläng. 

vô lễ t. Không có lễ độ đối với người trên. Học 
trò vô lễ với thấy giáo. Cử chỉ và lễ. 

vë lí cv. vỏ у. t. Không có lí, không hợp lẽ phải. 
Chuyên vô li. Những dòi hdi rất vô lí. 

vô liêm sỉ t. Mất nhân cách tới mức không còn 
biết xấu hổ. Bia đặt một cách vô liêm sĩ. 

vô lo t. (kng.). Không biết hoặc không có gi phải 
lo nghĩ. Tuổi vô lo. 

vô loài t. Hoàn toàn mất hết nhân phẩm. Lữ уб 
loài bất nhân. 

vô loại t. (id.). Như vô loài. 

vô lối t. (kng.}. (Lâm việc gi) không theo một 
cái lẽ nào cả; trải lẽ. Sao lại đánh người уб lối 
như vậy? 

võ luân t. Không kể gì luân thường, đạo li. Lõi 
sống đổi truy vô luân. 

vô luận p. Từ biểu thị ý không loại trừ trường 
hợp nào cả; bất kể. Việc gì cũng làm, vô luận 
lớn hay nhỏ. 

уб lực t. (¡đ.). (Cơ thể) ở tình trạng không có 
sức lực. Toàn thân suy nhược, vô lực. 

vô lương t. Độc ác, không còn có lương tâm. 


vô sản 


Kẻ vô lương. 

vô lượng t. (cũ). Nhiều đến mức không lấy gì 
đo được. Công đức vô lượng. 

vô lý x. vô lí. 

vë mưu t. (сӣ; ¡d.). Không có muu trí. 

vô năng t. (cü; ¡d.). Không có năng lực gì. 

vô ngẩn t. (vch.). Cuc kì, không có gì sánh kịp. 
Đẹp vô ngắn. Trắng vô ngân. 

vô nghĩa; t. Không có nghĩa, không có y nghĩa, 
giá trị. Câu văn vô nghĩa. Việc làm vô nghĩa. 
vô nghĩa; t. (id.). Không có tình nghĩa, đạo 
nghĩa. Kẻ bất nhân vô nghĩa. 

vô nghiệm t. Không có nghiệm. Phương trinh 
vó nghiệm. 

vô nguyên tắc t. Không có hoặc không theo 
đúng nguyên tắc. Lới làm việc vô nguyên tác. 
Đầu tranh vô nguyên tắc. 

vô nhân t. (cũ; id.). Nhu bát nhân. 

vô nhân đạo t. Tàn ác, dã man, không có chút 
gi lòng thương yêu, quý trọng con người. Hành 
động vô nhân đạo. Đối xử vô nhân đạo. 

vô ơn t. (kng.). Tó ra không nghĩ gì đến công 
ơn người khác đối với minh. Thái độ vô ơn. 

vô phép I t. (id.). Như уб 12 Con nhà vô phép, 
П dg. (kc,). Không phải phép đối với người 
nào đó (thường dùng trong lời nói tỏ ý xin lỗi 
một cách lịch sự trước khi nói hoặc làm điều 
gì mả bản thân cảm thấy không được lịch sự, 
lễ phép lắm). Anh ngồi chơi, tôi vô phép ăn 
nốt bát cơm, Nói vô phép bác, hë mó miệng ra 
là nó vãng tục. `. 
vô phúc t. 1 Không cỏ, không được hưởng phúc 
đức của ông cha để lại, nën không tử tế hoặc 
không được may mắn, theo quan niệm cũ. Con 
nhà vô phúc. Đứa con vô phúc bỏ mặc bố mẹ 
già. 2 (kng.). Không may xảy ra việc рї бо. Trèo 
cây, vô phúc mà ngã thi quê. 

vô phước (ph,). x, уб phúc. 

vô phương t. Không có cách gì. Căn bệnh vô 
phương cứu chữa. Chứng cớ rành rành, vô 
phương chối cải. 

vô sản I d. 1 Người thuộc giai cấp công nhân 
đưới chế độ tư bản (nói khải quát). 2 Người lao 
động không có tư liệu sản xuất, phải làm thuê 
và bị bóc lột, nói chung. Cổ nóng іа những 
người vô sản ở nông thôn. 

II t. 1 Thuộc giai cấp công nhân, có tính chất 
của giai cấp công nhân. Cách mạng vô sản *. Tình 
thần quốc të vô sån. 2 (kng.). Hoàn toàn không 
có tài sản gì cả, Anh ta nghèo lắm, là một người 
vô sản hoàn toàn. 
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vô sản chuyên chính d. (cữ). Chuyên chính 
vô sản, 

vô sån hoá dg. 1 Làm cho người lao động bị 
tước đoạt hết tu liệu sản xuất, trở thành võ 
sản. Chú nghĩa nz bán làm cho nhiều nông 
dán bị vô sản hod, 2 Làm cho (người không 
thuộc thành phần công nhân) qua lao động 
và sinh hoạt cùng với quần chủng công nhận 
mà trở thành có lập trường tư tưởng và tác 
phong sinh hoạt của giai cấp vô sản (một chủ 
trương rèn luyện đảng viên của một số đẳng 
công sản các nước thuộc địa trước đây). Làm 
việc trong nhà máy, hẳm mở để được vô sản 
hoá. 

vô si t. Vô liêm sỉ (nói tát). 

vô sinh; t. Không có sự sống, không phải là 
sinh vật; trái với hữu sinh. Thế giới vô sinh, Đất, 
đã là những chất vô sinh. 

vô sinh; t. Không có khả năng sinh sản. 

vô song t. Có một không hai, không gi sánh 
kịp. Tài vô song. Sức mạnh vô Sơng. 

vô số t. Nhiều lắm, đến mức không thể đếm hết, 
tính hết được. Kể vớ số chuyện vui. Vô số công 
việc đang chờ. 

Võ sự t. Không gặp rủi ro, tai nạn (nhu đã 10 
ngại). Đường nguy hiểm, nhưng chuyến đi bình 
yến vô sự, 

vô tài t, (id.). Như bát tài. 

vô tâm t. Không để y, quan tâm cả đến những 
điểu người khác thường chú Y. Người vô tâm 
nói trước quên sau. Cười nói một cách vô tâm. 
vë tận t. Không bao giờ hết được. Không gian 
vó lận. Nguồn vui vô tận. 

vô thanh t. (Phụ âm) trong quá trỉnh cấu tạo 
không có sự tham gia của dây thanh (các dây 
thanh không rung lên khi phát âm), р, т, k là 
những phụ âm vô thanh. 

võ thần t. Theo thuyết vô thần, không tin có 
Thượng Đế. Mót người vô thần. 

vô thần luận d. х. thuyết vô thản. 

vô thiên lửng t. (thợt.). Nhiều lắm, nhiều không 
Кё xiết. Cá ở ao này thì vô thiên lúng. 

vô thời hạn t. Không có thời hạn nào cả, Hội 
nghị hoàn vô thời hạn. 

vô thuỷ vô chung (id.). Không có chỗ bắt đầu 
và cũng không có chỗ tận cùng. Vg try võ thuỷ 
vô chung. 

vô thừa nhận t. Không có ai nhận là của mình. 
Của vô thừa nhận. Đứa trẻ vô thừa nhận. 

võ thức I t. Ó ngoài ý thức của con người. Cứ 
chỉ vô thức. 


1144 


па Những gi ở minh mà bản thân con người 
hoàn toàn không ý thức được (nỏi tổng quát), 
vô thường t. Luôn luôn thay đổi, bất định. Sự 
Уб thường của cuộc đời, 

vô thưởng vô phạt (kng.). Chẳng ích lợi nhưng 
cũng chẳng hại, chẳng có tác dụng gì. Thi thuốc 
уб thưởng vô phạt. Lối phê binh khen một it, 
chê một it, vô thưởng vô phạt. 

vô thượng t. (cũ; id). Không có quyền lực nào 
ở trên nữa; tối cao. Vua chúa tự cho mình có 
quyên và thượng. 

VÔ ti x. số vô rỉ 

vô tích sự t. (kng.). Không được việc gì, không 
có tác dụng, ích lợi BÌ. Việc làm vô tích sự. Con 
người vô tích sự, suốt ngày chỉ ăn với chơi. 

vô tiền khoáng hậu (cü). Không tiền khoảng 
hậu. 

vô tỉnh t. 1 Không có tỉnh nghĩa, không có tinh 
cảm. Con người vô tình. 2 Không chủ định, 
không cố y. Уд đình làm hồng việc. Dù vô tình 
hay cố ý, cũng vẫn dáng trách. 

vô tính x. sinh sản vô tinh. 

vô tổ chức t. Không có tổ chức hoặc coi thường 
nguyên tắc tổ chức. Ал nói vỏ ő chức. Mạnh ai 
náy làm, rất vô tổ chức. 

võ tội t. Không có tội (nhưng bị đối xử nhự 
người phạm tội). Xứ oan người vô tội. Bắt người 
vô tội. 

vô tội va t. (kng.). (Hành động) bira bãi, tup 
tiện, bất chấp nguyên tắc, luật lệ. Ал nói vỏ tői 
vạ. Bắt người một cách vô tội vạ, không cẩn 
chứng сб. 

vô trách nhiệm t. Không có tinh thắn trách 
nhiệm. Thái đó (hở о, vô trách nhiệm. Vô trách 
nhiệm đổi với con cải, 

vô tri t. Không có khả năng nhận biết. Cây có, 
đất đá là vật vô fri, 

vë trí vô giác t. Như võ fri (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). 

vë trùng I t. Không có hoặc đã được làm cho 
không còn vi trùng. Bóng Bằng vô trùng. 

П dg. Làm cho thành vô trùng, Fó trùng dụng 
cụ phẫu thuật. Уд trùng chỗ tiêm. 

vô tuyến d. 1 Vô tuyển điện (nói tất). 2 (кор). 
Уб tuyến truyền hinh (nói tắt; tivi. Xem võ 
tuyên. Chiếc vỏ tuyến тди. 

vô tuyến điện d. х. radio (ng. 1). 

vô tuyến truyền hình d. (thường dùng phụ sau 
d., trong một số tổ hợp). Việc truyền hình bằng 
radio. Hang vô tuyến truyền hình, Chương trình 
vô tuyến truyền hình, 
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vô tu, t. Không hoặc ít lo nghĩ. Sống hồn nhiên 
và vó tự. 

vë tư; t. 1 Không nghĩ đến lợi ích riêng tư. Sự 
giúp dó hào hiệp, vô tz. 2 Không thiên vị ai cả. 
Một trọng tài vô tu. Nhận xét một cách vô tu, 
khách quan. 

vô tư lự t. Không phải suy nghĩ, lo lắng gi. Con 
người vô tư ly. , 

Võ uy t. (id.). Có dũng khí, không hề sợ những 
đe doa, nguy hiểm để làm những việc nên làm. 
Tỉnh thần dũng сіт, vô uy. 

vô ước t. (Hai đại lượng) cùng loại nhưng không 
có phân ước chung. Cạnh và đường chéo của 
hình vuông là hai đoạn thẳng vô ước. 

võ vàn p. (thường dùng phụ trước t., d.). Từ biểu 
thị mức độ cao hoặc số lượng nhiều đến nỗi 
không thể nói cụ thể là bao nhiêu được. Người 
cha vô vàn kính yêu. Gặp vô vàn khó khăn, 

vô vi dg. Cứ để mặc mọi việc theo tự nhiên (một 
thứ thái độ xử thế và tư tưởng chính trị của đạo 
giáo ở Trung Quốc thời cổ). Thái độ vô vi. Ти 
tưởng vô vi của Lão Tứ: 

vë vị t. 1 Nhat nhẽo, không có mùi vị gì. Món 
ăn уб vị, 2 Không có ý nghĩa, không có gì thú 
у}, gây cảm giác chán, Cuộc đời nhàn rỗi, vô vị. 
Сӣи chuyện vd vị, nhạt phèo. 

vô vọng t. Không có thể có hi vọng gì. Một tinh 
yêu йт thâm, vô vọng. 

vô ý t. 1 Không để ý, do sơ suất, Mái nhìn, vó ý 
vấp vào сйи thang. Do vô ý để xảy ra tai nạn. 
2 (id.). Không có ý tứ, không biết giữ дїп ý tứ. 
Vô ý nói bô bô giữa chỗ đông người. 

vô ý thức t. Không có chủ định, không nhận 
biết rõ ý nghĩa của việc (sai trái) mình đang làm. 
Một hành động уб y thức. 

vô ý vô tứ t. (kng.). Không biết giữ gin ý tứ. 
Nói năng vô ý vô tứ. 

vổ, d. Dụng cụ để nện, đập, gồm một đoạn gỗ 
nặng có tra cán. Vô đập đất. 

vë, dg. 1 Lao minh tới rất nhanh để tóm lấy, 
bắt 18у một cách bất ngờ. Mèo vô chuột. 2 (kng,). 
Lao người tói ôm chặt lấy. Mimg quả, dira bé 
về lấy mẹ. 3 (thgt.). Nắm ngay, giảnh ngay lấy 
một cách vội vã. Глау tờ báo mới là vô lấy. Уд 
lấy dip may. 

уб» (ph.). x. dô. 

мб ếch dg. (thgt.). Ví trường hop đang di thỉnh 
linh bị ngã, tay chống xuống đất. Đường trơn, 
vd ếch máy lấn. 

уб уар t. Tó thái độ піёт nở, ân cẩn, cởi mở 
khi gặp. Vô våp thăm hỏi người bạn ở xa về. 


Thấy lợi thì vô våp (b.; kng.). 

vë (ph.). x, уйи. 

vô, dg. 1 Đập bàn tay lên bể mặt. Vå vai bạn. 
Thích quá, vỗ đùi đánh dét một cái. Уд trống. 
Me vỗ vỗ cho con ngủ. 2 Đập liên tiếp vào một 
vật khác và gây thành tiếng. Chim vỗ cánh. Sóng 
vå mạn thuyên. 3 Làm cho ướt, dính một lớp 
mỏng bằng động tác vỗ nhẹ nhiều lån lên bể 
mặt. V nước lên mặt cho tính ngủ. Уб bùn vào 


. gốc cây. 4 (thường nói vỗ yên). Quan tâm đặc 


biệt, làm cho không còn có sự xao xuyến, rổi 
loạn (nói về nhà nước phong kiến đối với dân 
chúng), Vő yên trăm họ. 5 (dùng phụ sau một 
số đg.). (Làm việc gì) nhằm tác động thẳng vào 
đối phương một cách mạnh тё, quyết liệt. Рап 
vỗ vào lưng địch. Nói vỗ vào mặt. Chiếu tướng 
vỗ mặt (thẳng trước mặt), Đánh vỗ mát“. 

vô; dg. Trắng trợn coi như không cỏ điểu ràng 
buộc nào đó đối với minh nữa. Về nợ. Vỗ rách 
nhiệm. Võ tuột lời cam kết, Ид ơn. 

vô; dg. Cho ăn dồn nhiều thức ăn hoặc chăm 
bón đặc biệt trong thời gian ngắn để cho chóng 
béo, chóng phát triển. Võ cho lợn chóng lón. Nuôi 
vỗ trâu bỏ. Bón vỗ cho lúa. 

vỗ béo dg. Vë cho chóng béo. Vỗ béo đản lon. 
võ ngực dg. (kng.). Tó ra tự khẳng định mình 
trước mọi người một cách kiêu ngạo, huënh 
hoang, Vå ngực ta đây. 

vỗ tay dg. Đập hai lòng bản tay vào nhau cho 
phát thành tiếng (thường liên tiếp, để tó ý 
hoan nghênh, tán thành). Vổ tay ra hiệu. Võ 
tay hoan nghênh. 

võ về dg. 1 (id.). Vë nhẹ vào người, tỏ tình сап 
âu yếm để làm cho сб được cảm giác êm dịu. Ме 
vừa уб vë, vừa ru cho con ngủ. 2 Làm yên lòng, 
làm diu đi những nỗi buôn phiền hay bất binh, 
thường bằng những lời lẽ dịu dàng, biểu lộ sự 
thông cảm. Vỏ về người bị nạn. Không doa nat 
được thì quay ra dùng thủ đoạn vỗ vé. 

võ d. 1 Dụng cụ giống như cải vô hoặc cái búa 
nhỏ, quản tượng dùng để dạy và điều khiển voi. 
2 (thgt.). Lån bị đòn đau hay bị một việc không 
hay gì đó bất ngờ đo người khác gây ra. Quái 
cho nó một võ. Ві lừa mấy уд liên. 

vốc I đg. Lấy vật rời vụn hoặc chất lông lên 
bằng bản tay khum lại, để ngửa và chum khit 
các ngón, hoặc bằng hai bàn tay như vậy ghép 
lại. дс gạo cho gà. Vốc nước rửa mặt. 

П d. Lượng chứa trong lòng bản tay khi vốc. 
Vóc môt uốc gạo. Con gà vừa bằng уде tay. 
vôi d. Chất thu được khi nung đá vôi, màu trắng, 
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thường dùng làm vật liệu xây đựng. Nung või. 
Trắng như vôi. Tường vừa quét vôi. 
vôi bột d. Vôi ở dang tơi ra thành bột. 
vôi chín d. x. với tôi. 
vôi hoá dg. (Hiện tượng) lắng đọng chất 
calcium ở một bộ phận nảo đó ngoài hệ thống 
xương của cơ thể. Bệnh vôi hod cột sống. 
vôi sống d. Vôi chưa tôi. 
vôi tôi d. ca. vôi chín. Уб hợp với nước thành 
dang nhuyễn. 
vối d. Cây to cùng họ với sim, lá mọc đối, hoa 
nhỏ màu trắng, lá và nụ hoa phơi khô để pha 
nước tiống. 
vội t. 1 (Làm việc gì) hết sức nhanh cho kip, do 
bị thúc bách về thời gian. Ал vi vài bá! com rồi 
đi ngay. Việc gấp lắm, phải làm vội mới kip. Còn 
sớm, không cần vội. Tôi đang vội. Vội дий, không 
kịp đến chào trước khi di. 2 (Làm việc gi) sớm 
hơn bình thường do không muốn chờ hoặc sợ để 
chậm. Chưa nghe hết đã vội cướp lời. Chưa cần 
thì тиа làm gi vội. Kết luận hơi vội. Vi vội, nên 
hồng việc. Chưa chỉ đã vỘi mừng. 
Vội vã t. 1 Tò ra rất vội, hết sức muốn tranh thủ 
thời gian cho kịp. Ðước chân vội vå. Vội vã lên 
đường. 2 Tò ra vội, không kịp có sự suy nghĩ, 
cân nhắc. Quyết định vội vã. Cân nhắc cho й, 
không nên vội vã. 
vội vàng t. Tó ra vội. Với vàng di ngay. Ап vội 
ăn vàng để còn kip di ra ga. Lúc nào cũng vội 
vội vàng vàng. Vấn аё chưa rõ, không nên kết 
luận vội vàng. 
völăng d. 1 (cũ). Bánh đà. 2 (kng.). Tay lái ôtô, 
tàu thuỷ, v.v., có dang vành tròn. 
“vón” x. уой, 
мӧп vã t. Từ gợi tả thái độ niềm nở, nhiệt tình 
khi tiếp xúc. Thái dó vón vã. Chuyện trò vôn vã. 
Vên vã chào hdi. 
vốn; d, 1 Tiên của bỏ ra lúc đầu, đùng trong sản 
xuất, kinh doanh nhằm sinh lợi. Chung vốn тё 
môt của hàng. Đi buôn lỗ vấn. Bán vốn (bán với 
giá vốn, giá mua vào, không lấy lãi). Vốn đầu 
# 2 Tổng thể nói chung những gi sẵn có hay 
tích tuy được, dùng trong một lĩnh viw hoạt động 
nào đỏ, nói về mat là cẩn thiết để hoạt động có 
hiệu quả. Vốn kiến thức sâu rộng. Vổn từ ngữ 
của một nhà văn. Người là vốn quý nhất. 
vốn; p. (dùng làm thành phần phụ của câu). 
Nguyên tử trước hoặc nguyên trước Кіа (hàm y 
50 sánh để thuyết minh cho điều về sau). Anh ấy 
vốn it nói. Vốn thân nhau từ ngày còn di học. 
Công viên này xưa kia vốn là bãi đất hoang. 


vốn dĩ p. Như vốn, (nhưng nghĩa mạnh hơn). 
Người vốn di thật thà. Tính vốn dĩ vẫn chăm chỉ. 
vốn điều lệ d. Vốn do thành viên góp, được ghi 
trong điều lệ của công ti. 

vốn liếng d. Vốn (nói khái quát). Vốn liếng 
chẳng có là bao. Vốn liểng hiểu biết уд văn học. 
vốn lưu động d. Bộ phận vốn đâu tu vào mua 
vật tư, nguyên liệu, trả lương nhân công,... và 
được hoàn lại toàn bộ sau khi tiêu thụ hàng hoá. 
vốn pháp định d. Số vốn được quy định ban 
đầu khi công tí đăng kí thành lập với nhà nước. 
vốn sống d. Tổng thể nói chung những tri thức, 
kinh nghiệm về cuộc sống tich luỹ được của một 
nguoi. 

vốn tự có d. Vốn do đơn vị sản xuất, kinh doanh 
tự tạo ra trong quả trình hoạt động. 

vông d. Cây to có gai, thuộc họ đậu, gỗ xốp và 
nhẹ, hoa màu đỏ, lá dùng gói nem và lâm thuốc, 
Đồ như hoa vông. 

vồng vang d. Cây thân cỏ cùng họ với bông, lá 
hình tím, có lông, hoa màu vàng, hạt chứa tỉnh 
dầu có mùi xạ. 

vồng; I dg. (hoặc t.). Cong lên như hinh cung. 
Sóng cuốn vắng lên. 

H d. 1 Luống đất đáp cao, hình khum khum. 
Vóng khoai. 2 (¡d.). Cầu vồng (nói tắt). Vổng 
rap mua rào, vồng cao giỏ táp (tng.). 

vồng; I dg. Lớn vượt hẳn lên một cách nhanh 
chóng. Cải đang độ vồng. Lón vồng lên trông 
thấp, 

H d. (ph.). Ngồng. Идле cái. 

vống dg. 1 Chống ngược lên cao. Dön cán vóng. 
Tóc buộc võng. 2 (ph.; id.). Phóng. Lón vóng. 
vống t. (id.). Vóng. Cdi vóng. Cao vống lên. 
vớ, dg. 1 Thu lại một chỗ những thứ ở rải tác, để 
lấy hết cho nhanh, không lựa chọn, sắp xếp. Vo 
bèo. Vơ sạch cỏ. Vơ gọn cả đảm củi vun. 2 Lấy 
bằng động tác mau lẹ, vội vàng, không lựa chọn, 
chỉ cốt cho nhanh. Ve với cái dòn gánh, đuối 
bắt kể trộm. 3 (kng.). Lấy hết, nhận hết về mình, 
không kể như thế nào, nên hay không nên. Việc 
gì cũng vơ lấy làm cd. Vo hết thành tích vé mình. 
Уо quảng vơ xiên. ‚ 

Уб; t. (dùng phụ sau một số đg.). (Làm việc gì) 
biết là có thể không đúng, không cỏ cơ sở gì cả, 
nhưng vẫn cứ làm. Đaán vơ. Nhận vo* 

vơ đũa cả nắm Ví thái độ đánh giá x6 bồ, 
không phân biệt người tốt với người xấu, việc 
hay với việc dë. 

vg váo I dg. (kng; іа). Lấy về cho mình một 
cách vội vàng, không lựa chọn, chỉ cốt cho nhanh 
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hoặc cho được nhiều (nói khái quát). Thấy cải 
gi cùng muốn vơ удо. 

H t. (kng.; id.; dùng phụ sau một số đg.). (Làm 
việc gi) vội vàng, chỉ cốt lấy có, còn thì bất kế 
nhu thế nào. Ап vơ våo mấy bát cơm rồi di ngay. 
Ghi chép vơ váo, 

vơ vän t. Như vẩn vơ. Nghĩ vơ vấn. Đứng vơ 
vấn một mình. 

vở vất t. Nhự vất vướng. Sống lang thang vơ 
vất. 

vơ vét dg. Lấy đi cho bằng hết, không chira 
một thứ gì, Còn bao nhiêu vơ vét hết. Vo vét 
cho đây túi tham, 

vờ, d. Tên gọi thông thường của phủ du. Xác 
như vờ*, 

vờ; d. Cành cây có nhiều nhánh nhỏ, thả đưới 
nước cho cá đến ở, chà. 

vỡ; dg. Làm ra vẻ như là..., nhằm làm cho người 
ta tưởng thật nhu thế; như gid vờ. Nằm im vờ 
ngủ. Vờ như không biết. Chỉ khóc vời 

vờ vẫn åg. (kng.). Nhw vở vĩnh. Vò vẫn hỏi cho 
có chuyện. 

vờ vĩnh dg. Giả vờ (nói khái quát). Vở vĩnh làm 
như không trông thấy. Đã biết rồi còn vờ vĩnh! 

vë vịt dg. (kng.). Giá vờ để che giấu điều gi đó, 
thường là không tốt (nói khái quát). Biết rõ гё: 
còn hỏi, rõ khéo vở vịt! 

vỏ, d. Chỗ mé sông rất sâu. Vở sóng. Thuyên 
đậu ở уд. 

vở; d. 1 Tập giấy đóng lại để viết, thường có bia 
bọc ngoài. Vó học sinh. Vở tập viết. Đóng vở. 
2 Từ dùng để chỉ từng đơn vị tác phẩm sàn khấu. 
Vở chèo. Một vở kịch hay. 

vỡ; dg. 1 (Vật cứng, giỏn) rời ra thành nhiều 
mảnh do tác động của lực cơ học. Đánh vỡ bát. 
Hòn gạch vỡ. Lành làm gáo vỡ làm mới (tng.). 
2 Không còn là nguyên khái nữa, mà có những 
mảnh, những măng lớn bị tách rời ra do không 
chịu nối tác động mạnh của các lực cơ học. Иё 
đê. Tức nước vë bò (tng.). 3 Không còn là một 
khối có tổ chức nữa, mà bị tan rã do một tác động 
từ bên ngoài nào đỏ. Đội hình bị võ. Cơ sở bí 
mật bị võ Уб mặt trận. 4 (Кпр.). (Câu chuyện) 
không còn giấu giếm được nữa, mà bị lộ ra, nhiều 
người biết. Chuyện vỡ ra thì rất lôi thôi. Không 
тау vỡ chuyện. S Bắt đầu hiểu га. Càng học cảng 
vỡ dân ra. Vỡ nghĩa những chữ khó. Bây giờ mọi 
người mới vỡ chuyện. 

vỡ; dg. Vö hoang (nói tắt). Vỡ đôi rồng sắn. Vë 
được 5 hecta. 

võ chợ (kng.). Vi cảnh ón ảo, ат ї, hỗn loạn. 


vợ bé 


Ổn ào nhu vỡ chợ. Cười nhu vỡ chợ. 

vỡ giọng йр. (Hiện tượng sinh lí) có giọng nói 
thay đổi và không ổn định, lúc trong trẻo, lúc ó 
ó, khi đến tuổi dậy thì. 

vỡ hoang йр. Khai phá làm cho đất hoang trở 
thành đất trồng trọt. Đá? võ hoang. 

ма 18 dg. Hiểu ra được thực chất điều mà trước 
đó chưa biết rõ, chưa hiểu rõ, Vë lè йди đuối 
câu chuyện. Bàn cãi mãi mới vỡ lë. 


мд lòng dg. (dùng phụ sau d., dg., trong một số 


tổ hợp). 1 (c8). Bát đầu học chữ (nói về trẻ em). 
Lớp vỡ lòng. Sách уйп vỡ lòng. Dạy vỡ lòng. 
2 (kng.). Bắt đầu học một môn học hay một nghề 
nào đó. Trình độ vỡ lòng về toán học đại cương. 
vỡ lở dg. Bị lộ ra làm nhiều người biết, không 
còn giấu giếm được nữa (nỏi về chuyện không 
hay có quan hệ đến nhiều người). Chuyện đã vỡ 
Ira rồi, có che giấu cũng không được. 

vỡ mộng đa. (kng.). Thất vọng trước thực tế 
trải với điểu minh mơ ước. ó mộng làm giàu. 
vë nợ dg. Lâm vào tình trạng bị thua lỗ, thất bại 
liên tiếp trong kinh doanh, phải bán hết tài sản 
mà vẫn không đủ để trả nợ. Bị vỡ nợ chỉ còn hai 
bàn tay trắng. 

vỡ tiếng dg. (id.). x. vỡ giọng. 

vỡ vạc dg. 1 (kng.). Mới khai khẩn, chưa trồng 
trọt. Mánh đất тої vỡ vạc. 2 Mới bắt đầu hiểu 
ra (nói khái quát). Vö vạc ra nhiều điều trước 
kia chưa hiểu. 

vỡ vai йр. (Trâu bò) bị rách da ở chỗ mắc ác é 
vi bị ách cọ xát. Mới cày được vài buổi, con 
trâu đã bị vë vai. 

vỡ, d. (ph.). Bit tất, 

vớ; dg. 1 (kng.). Nắm lấy cái gì đỏ ở tắm tay 
môt cách rất nhanh. Vó lấy cái gậy, đánh trả lại. 
Ấn xong, vớ ngay lấy tờ báo đọc. 2 (рі). Có 
được một cách không ngờ. Vé được quyển truyện, 
đọc пайи nghiến. Vó được dịp tối. 

vớ bó åg. (thgt.). Kiếm được món lợi một cách 
may mắn, không ngờ. Đến sau mà lại vở bd; 
vớ va vớ vấn t. x. vớ vấn (ng. I; láy). 

vớ vän It. Hoàn toàn không có nghĩa lí gì, không 
có tác dụng gì thiết thực. Hạng người vớ vấn. 
Mua những thứ vớ vấn. Chuyên vở vấn, bận tâm 
làm gì. Hay nghĩ vớ vấn. Hỏi vớ hdi vấn. !! Lây: 
vớ va vớ vấn (kng.; ý nhấn mạnh). 

П dg. (kng.). Suy nghĩ, nói năng hay làm việc рі 
vớ vấn. Đừng có vở vån. 

vợ d. Người phụ nữ đã kết hôn, trong quan hệ 
với chồng, Cưới vợ. Thuận vợ thuận chồng. 

vợ bé d. (ph.). Vợ lè. 





vợ cá d. Vợ được công nhận 1а ở hàng thứ nhất 
của người đàn ông nhiều vợ dưới chế độ cũ. 

vợ chồng d. Vợ và chồng, về mặt thành một 
đôi với nhau. Mót cặp vợ chẳng hạnh phúc. Hai 
vợ chẳng ông X. Tình nghĩa vợ chẳng. 

vợ chưa cưới d. Người phụ nữ đã đính hôn, 
trong quan hệ với người đàn ông đính hôn 
với mình. 

vợ con d. Vợ và con, gia đỉnh riêng của người 
đàn ông (nói khái quát). Lo liệu đường vợ con. 
Chưa cỏ vợ con. 

vợ kế d. Vợ lấy sau khi người vợ trước chết (hoặc 
vợ cả lấy sau khi người vợ cả trước chết, ở người 
đàn ông nhiều vợ dưới chế độ cù). 

vợ lē d. Vợ ở hàng thứ, sau vợ cả, của người đản 
ông nhiều vợ dưới chế độ cũ. 

vợ топ d. (kng.). Vợ lẽ. 

vợ nhỏ d. (ph.). Vợ lẽ. 

vơi I t. Còn thiếu một ít nữa mới đây. Bát com 
vơi. Bể nước còn vơi. Dong đây bán vơi, 

II dg. Bót dàn, cạn dán đi, không còn đầy nữa. 
Cót thác vơi di một nữa. Lòng thương nhớ không 
vơi (b.). 

vời; Id. Vùng nước rộng ngoài xa trên mặt Sông 
hay mặt biển. Thuyền ra đến giữa vời. 

И t. (kết hợp hạn chế). Xa lắm. Nam Bác cách 
vời. Dua mắt trông vời. Xa với. 

vời; dg. 1 (cũ; trtr.). Cho mời một người đưởi 
nào đó đến. Vua cho vời một cận thần vào cung. 
Một danh sĩ được vời ra làm quan. 2 (cũ, hoặc 
ph., kc.). Đưa tay ra hiệu mời làm việc gì. Vo 
ngồi. 

với vợi t. Từ gợi tả mức độ cao, xa hoặc sâu nhu 
không sao có thể tới được. Cao vời vợi. Xa vời 
vợi. Nhớ thương vời уот. 

với, I dg. 1 Vun tay ra cho tới một vật ở hơi 
quá tẩm tay của mình, Cảnh cây сао quá không 
với tỏi. Văn tay với chẳng tới kèo... (cả), Với 
tay tắt ngọn đèn. 2 Đạt tới được (cái khó vươn 
tới). Chỉ tiêu cao quá, không ai với tới. 3 (dùng 
phụ sau dg.). Từ biéu thị hướng của hành động, 
hoạt động nhằm tới một đối tượng ở một khoảng 
cách hơi quả tâm. Gọi với qua của số. Nhìn với 
cho đến lúc đi khuất. Bắn với theo mấy phát. 

її d. Chiểu cao bằng một người bình thường đứng 
giơ thẳng cánh tay lên. Cáy cao một với. Giống 
sâu một với. 

Với; I k. 1 Từ biểu thị quan hệ liên hợp giữa hai 
sự vật, hiện tượng kết thành đôi, có chức папе 
giống nhau hay có những quan hệ qua lại chặt 
chẽ. Tó; với anh cùng di. Như hình với bỏng, 


không rời nhau một bước, Xung khắc như nước 
với lửa. Hai với ba là năm. 2 (dùng sau đg.). Từ 
biếu thị người sắp nêu ra là đối tượng cùng có 
chung hành động, trạng thải vừa nói đến. Tôi sẽ 
đi với anh. Cải nhau với bạn. Sống chung với 
nhau. 3 (dùng sau đg.). Từ biểu thị sự vật sắp 
néu ra là đối tượng nhằm tới của hoạt động hay 
của mối quan hệ vừa nói đến. Để nghị với anh 
ta. Tôi sẽ đến với cụ để an di cụ. Trứng chọi với 
đá. Liên lạc với nhau. So với trước Ма, 4 Từ biểu 
thị điều sắp nêu ra là điều kiện hay phương thức 
của hoạt động được nói đến. Được bẩu với số 
phiếu cao. Ăn cơm với thịt kho. Với tốc độ chậm. 
Với hai bàn tay trắng. Với ý thức trách nhiệm 
cao. 5 Từ biểu thị người hay sự vật sắp nêu ra là 
đối tượng có quan hệ trực tiếp đến điển nói đến. 
Với nó, việc này dễ dàng. Với bài toán này, cách 
giải có khác. Y nghĩ dó dā đến với tôi, Một tai 
hoa đã áp đến với vùng này. 6 (dùng sau dg., t.). 
Từ biểu thị người, sự vật sắp nêu ra là nguyên 
nhân trực tiếp của trạng thái không hay vừa nói 
đến. Khổ với пд. Còn một với chuyện này. May 
chết với tao! (lời doa). 7 Từ biểu thị điều sắp 
nêu ra là đặc điểm của sự vật vừa nói đến. Căn 
hệ với đây đủ tiện nghi. Thành phổ với một triệu 
dân. Một người với nước da пейт ден. 

П tr. (kng.). 1 (dùng ở cuối cân). Từ biểu thị ý 
yêu cầu thân mật hoặc tha thiết một việc gì đó 
cho mình hay cho người có quan hệ thân thiết 
với minh. Chờ tôi với! Cứu tôi với! Anh cho nó 
đi với! 2 (thường đùng xen giữa hai thành tố bị 
tách rời ra của một từ song tiết hoặc một tổ hợn). 
Từ biểu thị nhấn mạnh ý chê bai, trách móc, 
không hải lòng, Con với cái, chán quá! Học với 
hành gì mà lười thế? Làm với ăn như thể này à? 
Сап thì mua cho rồi, còn đắt với rẻ! 

với lạt k. Tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra lå thêm 
một lẽ, bố sung cho li do vừa nói đến để càng có 
thể khẳng định điều muốn nỏi. Anh đừng lo cho 
cháu, di đâu cũng có bạn bè, với lại nó cũng 
khôn rồi. Việc khó Іт, với lại cũng không nên. 
vợi dg. 1 Lấy bớt ra một phản ở đồ đựng này 
chuyển sang đồ đựng khác. Vor móc trong chum 
ra chậu thau. 2 Ó tình trạng giảm bớt dí so với 
trước. Đến trưa, chợ đã vợi người. Đồng củi vợi 
di một nửa, Nói ra cho vợi nỗi đau khổ trong 
lỏng. 

vön dg. Lượn qua lại trước mặt một đối tượng 
nào đó với những động tác tựa nhu đùa giỡn, 
lúc thi áp vào, chụp lấy, lúc thì buông ra ngay, 
Mèo vòn chuột. Bướm vòn hoa. Hai đó vật 
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dang vón nhau. 

vớt dg. 1 Lấy từ đưới nước lên, Vót bào. Với cả 
bột. Vót người chết đuối. 2 Lấy thêm cho đỗ, 
mặc dù còn thiếu điểm chút Ít, trong thi cử, Vót 
hai thí sinh. Đổ với, 3 (thường đùng phụ sau 
dg.). Cố làm thêm điều đã nói để được chút nào 
hay chút ấy. Cay vót một vụ lúa. Nói vớt mấy 
câu dë chữa then. 

vớt vát dg. Lấy, giữ lại một phần nảo, không 
để bị mất mát hét. Nhà cháy sạch, may mà vót 
vất được й дийп áo. Nói vài câu vớt vát để giữ 
thể điện, 5 
vợt I d. 1 Đồ dùng làm bằng tấm lưới hoặc vải 
thưa khâu vào một cái vòng cỏ cán, để bắt cá, 
tôm, bướm, v.v. Vot bắt bướm. Bd cá bằng vợt. 
2 Dụng cụ thể thao gồm môt mặt hình bầu dục 
gắn vào cán, dùng để đánh bóng bản, cầu lông, 
quần vợt, Vot bỏng bàn. 

H dg. Bắt bằng vợt. D; vo? cả. 

vu dg. Bia ra rằng người khác đã làm điều xấu, 
việc xấu nào đó để làm hại người ta. Ву vu là än 
cấp. Vu cho tội tham 6. Nói ун. 

vu cáo dg. Bia đặt chuyện xấu để tố cáo và buộc 
tội người nào đó, Bác bd lời vu cáo. 

vu hồi dg. 1 (id.). Vòng qua, đi vòng qua. Đường 
vu hồi. 2 Đánh vòng, Thế trận vu hdi. Những 
mài vụ hồi chặn địch rút chạy. 

vu khoát t, (id.). Viển vông, không thực tế. Điều 
ун khoái, 

vu khống dg. Bia đặt chuyện xấu vu cho người 
nào đó để làm mất danh dự, mất uy tín. Thu đoạn 
xuyên tac và vu khống. 

vu oan dg. Vu cho người nào đó làm cho người 
ta bị oan, 

vu oan giá hoạ Vu oan nhằm gây tai hoạ cho 
пра ta. 

vu qui х, vu quy. 

vu quy dg. (cü). Vé nhà chóng khi làm lễ Cưới; 
đi lấy chồng, 

vu va dg. Vụ oan làm hại. 

vụ vở t. Không có căn cứ hoặc không nhằm cái 
Bi tó rằng cả. Toản chuyện vu vơ, Bắn vụ vợ 
máy phát. 

vu vụ t. Như vi vu, Gió thổi vụ vụ qua khe cua. 
Tiếng sáo diéu vụ vu. 

vü t. 1 Từ mô phỏng tiếng nhu tiếng vật gì 
bay vụt qua rất nhanh, cọ xát mạnh vào không 
khi. Dan bắn vü qua đầu. Она! máy quay уй 
уй. 2 (kng.; dùng phụ sau một số đg.). (Di 
chuyển) nhanh đến mức như phát ra tiếng giỏ. 
Вау và lên. Chạy ъй về nhà. 


vũ lực 


vũ; d. (kết hợp hạn chế). Múa, Điệu vũ dân gian. 

Chương trình ca, vũ, nhạc. 

мй, (cũ, hoặc ph.). х. vỡ, 

vũ bão d. Mưa và bão; dùng để ví sự việc diễn 

ra với khí thế mạnh mẽ và dồn dập trên quy mó 

lớn, Cuộc tiến công vũ bảo. Thế như vũ bão. 

vũ dũng t. (cü). Có sức mạnh vả đũng cảm. Мог 

viên tướng vũ dũng. 

vũ dài d. 1 (id.). Nơi đế biểu diễn các tiết mục 

sån khẩu, tiết mục xiếc; sân khấu. Уй đài xiếc. 

2 (kết hợp hạn chế). Nơi diễn ra các hoạt động, 

những cuộc đấu tranh công khai trong một 
lĩnh vực nào đó (thường là chính trị). Bước 
lên vũ đài chính trị. Vũ đài quốc tế. 

vũ đạo d. Động tác khoa trương cách điệu trong 
kịch hát do điễn viên thể hiện, ріп với múa ước 
lệ. А? thuật vũ đạo. Vũ đạo tuổng. 

vũ điệu d. Điệu múa. 

vũ đoán (сӣ, hoặc ph.). x. vỡ đoán. 

vũ hội d. Cuộc vui có khiêu vũ. 

vũ kế d. Dụng cụ dùng để đo lượng mưa ở 
một nơi, 

vũ khí d. 1 Phương tiện dùng để sát thương 
và phá hoại. Trang b; bằng vũ khi hiện đại. 
2 Phương tiện để tiến hành đấu tranh. Уй khi 
tư tưởng. 

vũ khí hạt nhãn d. Tên gọi chung bom nguyên 
tử, bom khinh khí và những đầu đạn có chất nổ 
hạt nhân, cùng những phương tiện để đưa chúng 
đến mục tiêu và phương tiện điều khiển. 

vũ khí hoá học d. Tên gợi chưng các vũ khí sát 
thương bằng chất hoá học. 

vũ khí lạnh d. Tên gọi chung các vũ khí chuyên 
dùng để đánh giáp lá cả, để chém (gươm, mà 
tấu), đâm (lưỡi 1, giáo mác) hoặc vừa đâm vira 
chém (dao găm, kiếm ngắn). 

vü khí tên lửa d. Tên gọi chung các vũ khi trong 
đó phương tiện phá huỷ được đưa đến mục tiêu 
bằng tên lửa, 

vũ khí vi trùng d. Tên gọi chung các vũ khí 
chứa các loại vi khuẩn, ním gây bệnh, gây doc. 
vũ khúc d. Tác phẩm âm nhạc miêu tả một 
quang cánh, phong cách, sắc thái múa của một 
tộc người, một địa phương nào đỏ. Уй khúc Tây 
Nguyên. 

vü kich d. 1 Loại hình sân khấu chủ yếu dùng 
động tác múa để thể hiện nội dung và hành động 
của nhân vật. 2 Kịch múa; Баје. 

vũ lực đ, 1 Sức mạnh về quân sự. Ойле уй đực 
xâm chiếm. Chính sách vũ lực. 2 Sức mạnh dùng 
để cường bức. Dùng vü lực bắt phải phục tùng. 








Ж =- 4 


Khuất phục trước vũ lực. 

vũ nữ d. Người phụ nữ chuyên làm nghề nháy 
múa trong vũ trường, sản nhảy. 

vü phu t. (Người đàn ông) có thải độ, hành động 
thô bạo đối với người khác, thường là với phụ 
nữ. Người chóng vũ phu. Hành động vũ phu. Đồ 
và phu! (tiếng chửi). 

vü sĩ (cũ, hoặc ph.}. x. võ sĩ, 

Vũ sư d. Người làm nghề đạy khiêu vũ. 

vũ thuật x. vò thudt. 

vü thuy d. Tên gọi một trong hai mươi bốn ngày 


tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung . 


Quốc, ứng với ngày 18, 19 hoặc 20 tháng hai 
đương lịch. 

vũ trang I dg. Trang bị vũ khí để chiến đấu. 
Phát súng đạn, vũ trang cho đội tự vệ. 

П t. Có tính chất quân sự và có trang bị vũ khí. 
Luc lượng vũ trang. Đầu tranh vũ trang. 

vũ trang dën tận răng (kng.). Được vü trang 
тй đầy đủ, được vũ trang tử đầu đến chân (thường 
hàm ý chê bai, châm biểm). 

vũ trụ d. Khoảng không gian уб càng tận chứa 
các thiên hà. Nhà đu hành vũ tru. 

vũ trụ quan d. Như rhé giới quan. 

vũ trường d. Nơi có chỗ dành riêng để khiêu 
vũ; nhà khiêu vũ. 

vú d. 1 Bộ phận cơ thể ở ngực của người hay 
ở bựng của thú, có núm nhỏ nhô lên, ở phụ 
nữ hay thú giống cái là cơ quan tiết sữa để 
nuõi con. 2 Bộ phận có hình cái vú ở một số 
vật. Vú айа. Vú chiêng. 3 Người đàn bà đi ở 
nuôi con cho chủ trong xã hội cũ, Миби wà, 
Di ở và. 

vú bó d, Người đầy tớ giả trong xã hội сй (nói 
khái quát). 

Vú cao sư cv. vú caosu d. Vật bằng caosu, 
hình núm vú, dùng cho trẻ ngậm hoặc lắp vào 
triệng chai sữa cho trẻ con bú. 

vú đá d. Chất đá või đọng ở trần các hang đá, có 
hinh giống bầu vú. 

vú em d. Người đản bà đi ở dùng sữa mình để 
nuôi con chỗ, trong xã hội cũ. 

vú giả d. Người dàn bà đi ở đã có tuổi trong 
xã hội cũ. 

Vú sửa d. Cây to ăn quả, mát dưới lá có lông 
óng ánh màu vàng йт, quả tròn, có nhựa, khi 
chin màu tim nâu hay luc nhat. 

vú vë d. (thgt.). Vứ dàn bà (nói khái quát, hàm 
y chê). Vú vê thốn thën. 

vu; d. Thời ki trong một năm tập trung vào một 
công việc nào đó về lao động sản xuất nông 


nghiệp hoặc gắn với sản xuất. Vu gặt. Vu chiêm. 
Ruóng ba vụ. Rau cuối vụ. Vu thuế. 

vu, d. Việc, sự việc không hay, rắc rối cần phải 
giải quyết. Vụ tham ó lón. Хау ra vụ chảy nhà, 
Vụ án. 

vụ; d. Đơn vị công tác thuộc các bộ hoặc cơ quan 
ngang bộ có chức nang giúp lãnh đạo nghiên cứu 
và quản lí việc thi hành các chế độ, chính sách, 
Vụ tổ chức - cán bộ. Vu kế hoạch. 

vu. d. (ph.). Con quay. 

Vụ; dg. (kết hợp hạn chế), Нат chuộng, muu 
câu (hàm ý chê). Vu danh lợi. Vụ thành tích. 
vụ lợi dg. Chỉ mưu câu lợi ích riêng cho mình. 
Làm việc không vụ lợi, Mục dich vu lợi, 

vụ trưởng d. Người đứng đảu lãnh đạo một vụ. 
vua d. 1 Người đứng đầu nhà nước quân chủ, 
thưởng lên cẩm quyền bằng con đường kế vi. 
Ngôi vua. Được làm vua, thua làm giác (tng,}. 
Phép vua thua lệ làng (tng.). 2 (kng.; dùng trước 
d., trong một só tổ hợp). Nhà tư bản độc quyển 
trong một ngành nào đỏ. Vua dầu hod, Vua ôtô. 
3 (kng.; thường dùng trước dg., t., trong một sổ 
tổ hợp). Người được coi là nhất, không ai hơn. 
Mội cầu thú vua phá lưới. Vua cờ. 

vua bếp d. (kng; id.). Táo quân, 

vua chúa d. Người đứng đầu một nước thời 
phong kiến (nói khái quát). 

vua quan d. Những người nám quyền cai tri 
trong nhà nước phong kiến (nói khái quát). 
vua töi d. Vua và bể tôi (nói khái quát). Vua tõi 
nhà Nguyên. 

vüa, d. (ph.). Đồ dùng để đựng, hinh giống cái 
bát. Dong mấy уйа gạo. Уйа hương (dùng để 
cắm hương). 

уйа, dg. (ph.; id.). Vo hết, 

vúc маст. (14.). Nhâng nháo, vệnh vang. Dáng 
điệu vúc vắc. 

vuc dg. 1 Úp nghiêng miệng vật đựng và ẩn 
sâu xuống để múc, xúc. Vuc đây hai thùng nước. 
Vuc bát хб сот. Vuc tay xuống cát. 2 Chúi hẳn 
đầu xuống cho nhúng ngập vào: Vực mặt vào 
thau nước cho mát. Lon унс тӧт удо chậu cám. 
3 Œng.). Bật mạnh đậy đến mức như chúi người 
xuống. Tung chăn vuc đậy. Vấp ngã, rồi lại vuc 
lên chạy tiển. 

vui t. (hay dg.). 1 Có tâm trang tich cuc, thích 
thú của người đang gặp việc hợp nguyện vọng 
hoặc điều làm cho minh hà; lòng. Vui cảnh gia 
đình đoàn tụ. Lòng vui như mó hội. Niém vui. 
Chia vui. 2 Có tác dung làm cho vui. Тін vui. УФ 
kich vui. Nói vui. 
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vul chân t. Cảm thấy thích thú khi đi nën cứ thế 
bước chân đi, không chú y đến đoạn đường và 
thời gian. Vui chân đi liên một mạch. Vui chân 
4 đến nơi lúc nào không biết. 

vui chơi dg. Hoạt động giải trí một cách thích 
thú (nói khái quát). Tố chức vui chơi ngày chủ 
nhật. 

vui lòng t. Vui vẻ trong lòng. Làm vui lòng cha 
mẹ. Vưi lòng nhận làm giúp. 

vui mắt t, Làm cho ưa thích khi nhìn. Những 
day đèn nhiều màu nhấp nhảy trông vui mát. 
vui miệng t. Cảm thấy thích thú khi nói chuyện 
hoặc ăn. Vưi miệng kế hết mọi chuyện. 

vui mừng dg. Rất vui vì được như mong muốn 
(nói khái quát). Vui mimg trước thắng lợi. Vui 
mừng gặp lại bạn cũ. 

vui nhộn t. Vui một cách ón ảo, có tác dụng 
làm cho mọi người cùng vui (nói khái quát). Trỏ 
vui nhộn. Tính tình vui nhộn. 

vui sướng t. Vui vẻ và sung sướng, Иш Sưởng 
đón nhận phán thưởng. 

vui tai t, Cảm thấy thích thú khi nghe. Tiếng 
chim hót thật vui tai, 

vul thích t. Vui vẻ và thích thú. Vui thích tham 
du trò chơi, 

vul thú t. Vui vẻ và hứng thú. Đi chơi một mình 
chẳng vui thú gi. 

vui tính t. Có tính luôn luôn vui vé. Con người 
уш tính, hay nói đùa. 

vul tươi t. Vui vẻ phấn khởi, Cuóc sống vui tươi. 
Không khi vui tươi, lành mạnh. 

vui váy dg. Vui cùng nhau trong cảnh đảm ấm 
(nói khái quát). Bè ban bốn phương vui váy 
quanh lửa trại. 

vui vé t. Có vẻ ngoài lộ rõ tâm trạng rất vui, 
Cười vui vẻ. Buối hop mặt vui vẻ. Vui vë nhận 
101. Con người vui về, hoạt bát. 

vùi I dg. Cho vào trong đất cát, tro than hoặc 
một chất hạt rời nào đó, rồi phủ cho Кіп. Vš củ 
sẵn vào bếp. Lấm như vi. Vùi sâu trong lòng 
nỗi dau thương (b.). 

H t. (id.; thường dùng phụ sau đg.). Ó trạng thái 
тё mệt kéo dài. Мей уйі. Мё quá cử nằm vùi. 
vùi dập dg. Vùi và đập (nói khái quát); thường 
dùng để ví hành động đè nén, chèn ép một cách 
thô bạo khiến cho không phát triển được. Tài 
năng bị уйі dập. 

vùi đầu dg. Рё hết tâm trí vào một việc nào đó, 
không còn biết рі những việc khác, Ий ddu vào 
học thi. Vùi đầu vào công việc. 

уйт t. (id.). Trũng дап vào giữa lòng. Chiếc địa 


vung 


уйт lòng. Рис уйт vào. 

vun I đg. Làm cho đất hay nói chung các vật rời 
dồn lại một chỗ thành đống. Quét vun rác vào 
một góc sân. Vun gốc cho cây (vun đất vào gốc). 
Vun lưỡng rau. 

H t. (р). Đầy có проп. Bo gạo đong vun. Đĩa 
thức ăn đầy vun. 

vun bón 4р. Vun xới và chăm bón. Vun bón 
vun đắp dg. Làm cho ngày một thêm bền vững 
và phát triển tốt đẹp hơn (nói khải quát). Vun 
đắp tình hữu nghị, Vun đắp cho hạnh phúc của 
con cải. 

vun quén dg. Chăm lo vun bón hoặc vun đắp, 
gây dựng. Fun quên cho vườn cây. Lo vun quén 
gia dinh. 

vun trồng dg. Trồng vả chám sóc (nói khái 
quát). Vun trồng hoa màu. Vun trông những tinh 
сат tôt đẹp (b.). 

vun vào dg. (kng.). Tác động đến tâm lí người 
khác làm cho khắc phục sự lưỡng lu trong việc 
riêng tư nào đỏ (thường là việc hôn nhân), giúp 
cho việc chóng thành. Vun vào cho hai bạn thành 
đôi. Mỗi người một câu, vun vào, 

vun vên dg. 1 Thu xếp lại cho gọn. Vun vén bếp 
núc. 2 Chăm lo gây dung, về mặt đời sống riêng. 
Lo vun vén cuộc sống riêng. Рип vén cho hạnh 
phúc của con. 

vun vút, dg. x. уш, (láy). 

vụn vút; t. x. vớ; (ng. Т; láy}. 

vun xới dg. 1 Xới đất và vun gốc cho cây (nói 
khái quát). Vun xói ruộng vườn. Рип xó cho 
ngô. 2 Chăm nom, săn sóc, tạo điền kiện cho 
phát triển. Chăm пот vun xới cho thể hệ trẻ. 
Рип xới nhân tài. 

vùn vụt t. Từ gợi tả tốc độ đi chuyển hoặc tăng 
tiến rất nhanh, đến mức nhự không kịp nhận 
biết được. Con tàu уйп vyt lao tới. Thời gian 
уйп vut trôi qua. 

vụn It. 1 O trạng thái là những mảnh, mẩu nhỏ, 
hình dạng, kích thước khác nhau, do bị cắt xé 
hoặc gây vỡ ra. Đống gạch vụn. Мапһ vải vụn. 
X vụn tờ giấy. Nát vụn ra như bột. 2 С trạng 
thải là những đơn vị nhỏ bé, những cái nhỏ nhặt 
không cỏ giá trị đảng kể. Mở са vun, Món tiên 
vun. Tán chuyện vụn (kng.). 

H d. (kết hợp hạn chế). Những mảnh, mẩu vụn 
(nói khái quát). Vun bánh. Vun thuỷ tình, 

vụn vặt t. Nhỏ nhặt, không dáng kể. Những chỉ 
tiết vụn vặt. Chuyện vụn vặi. 

vung, d. Nắp đậy nồi hay một số đồ dùng để 


vug 


dun nấu khác, thường có hình chỏm cầu det. 
20у vung. Nỗi nào úp vung nấy (tng.). Coi trời 
bằng vung*. 

vung; dg. 1 Gio lên và làm động tác rất nhanh, 
manh theo một đường tròn, hướng tới phía trước 
hoặc sang một bên. Vung гау ném mạnh. Vung 
kiếm chém. 2 Ném mạnh ra các phía bằng động 
tác vung tay. Vung nằm thóc cho gà. Vung tiên 
không tiếc tay (tiêu nhiều và bừa bãi). 3 (kng.; 
dùng phụ sau đg.). Từ biểu thị hành động, hoạt 
động lung tung, không theo một hướng cụ thể 


nào. Thắc mắc thì nói vung lên. Tìm vung lên ` 


khắp хот. 

vung phí dg. (¡d.). Như phưng phi. Vung phí 
tiên bạc, Ăn tiêu vung phí. 

vụng tàn tán сп. vung tán tàn p. (kng.). Lung 
tung khắp các hướng. Sợ quá bán vung tàn tán. 
vung tay quá trán (kng.). Vi việc tiêu tiên quá 
mức, quá khả năng của minh một cách không 
suy nghĩ. 

vung thiên địa p. (kng.), Lung tung, không ké 
gi cà, Chứi vung thiên địa. 

vung tiền qua cửa số Ví việc tiêu tiền rất hoang 
phí, không tiếc và không suy tỉnh. 

vung vãi dg. Vung ra, vãi ra một cách bừa bãi 
(nói khái quát). Gạo vung vi khắp nhà. Vung 
vãi tiễn của. 

vung vảy (cũ, hoặc ph.). х. vung váy. 

vung văng dg. (¡d.). Từ gợi tả bộ điệu tô ra giận 
dỗi, vung tay vung chân. Vung văng bỏ ra về. 
vung vay dg. Dua qua đưa lại một cách tự nhiên 
(thường nói về tay, chân). Tay vung váy. Ngồi 
vung vấp hai chân. Віт tóc vung уйу theo nhịp 
bước. 

vung vinh t. (id.). Có dáng vë nghênh ngang, 
đắc ý. Đi đứng vung vinh. 

vung vít t. Lung tung, bừa bãi, Nước bắn vung 
vít. Chi tiêu vung vit. 

vùng; d. 1 Phần đất đai hoặc không gian tương 
đối rộng, có những đặc điểm nhất định về tự 
nhiên hoặc xã hội, phân biệt với các phần khác 
ở xung quanh. Vùng đồng bằng. Vùng mỏ. Vùng 
chuyên canh lúa. Vùng đất hiểu học. 2 (kết hợp 
hạn chế). Cảnh đồng lớn gồm nhiều thửa ruộng 
cùng một độ сао, Bờ vùng*. Ruộng liên vùng 
liên thứa. 3 Phân nhất định của cơ thể phân biệt 
với các phần xung quanh. Dau ở vùng thất lưng. 
vùng; dg. 1 Dùng sức vận động mạnh và đột 
ngột toàn thân hoặc một bộ phận cơ thể nào đó 
cho thoát khỏi tỉnh trạng bị níu giữ, buộc trỏi. B; 
бт chặt, nó vẫn vùng ra và chạy thoát. Vùng 


1152 


đt dây trói. 2 Chuyển manh và đột ngột từ một 
trạng thái tỉnh sang một trạng thái rất động. 
Vùng tinh dậy. Thấy bóng cảnh sát, nó vùng bỏ 
chạy. Vùng lên lật dó ách áp bức (b.). 

vùng biển d. х. Јали hải. 

vùng сао d. Vùng rừng núi, vẻ mặt là khu dàn 
cư, phân biệt với vùng đồng bằng. Dán tộc thiểu 
SỐ vùng cao. 

vùng đất d. (id.). Địa phận (của một nước). 
vùng kinh tế mới d. Vùng đất mới được đân ở 
nơi khác đến khai phá theo quy hoạch chung của 
nhà nước. D; xây dựng vùng kinh tế mới. 

vùng trời d. cn. #hóng phận. Phạm уі trên không 
thuộc chủ quyền của một nước. 

vùng và vùng vàng йр. x. vùng vằng (láy). 
vùng vàng dg. Từ gợi tả bộ điệu tỏ ra giận dỗi, 
không bằng lòng, bằng những động tác như 
vung tay vung chân, lúc lắc thân minh, v.v. 
Vùng vằng không chịu di. Vùng vàng bỏ ra về. 
Động một tỉ là vùng vàng. // лу: vùng và уйир 
уйпа (ý nhấn mạnh). 

vùng уау dg. 1 Vùng mạnh liên tiếp cho thoát 
khỏi tỉnh trạng bị giữ rất chặt (nói khải quát). 
Càng vàng уйу cả càng mắc sâu vào lưới. Bi ghi 
giữ rất chặt, không vùng váy gì được. 2 Như vẫy 
vùng. Той sức bơi lội, vùng vậy trong nước, Chí 
giang hô vùng уйу, 

vùng ven d. (ph.). Ngoại ô. Сас đỏ thị và vùng 
ven. 

vũng d. 1 Chỗ trũng nhó có chất lỏng dong lại. 
Vũng nước trên mặt đường. Sa vững lẩy. Vũng 
máu. 2 Khoảng biển ап sâu vào đất liền, ít sóng 
gió, tàu thuyền có thể trú ẩn được, Ийла Cam 
Ranh. 

vũng tàu d. Vùng nước giáp bë, dùng làm nơi 
neo đậu hoặc chuyển tải của tàu thuỷ. 

vụng; d. (id.). Như vững (ng. 2). Vung biển. 
vụng; t. 1 Không khéo, không biết làm những 
động tác thích hợp trong hoạt động chân tay, nên 
kết quả đạt được thường không tốt, không đẹp. 
Thợ vụng. Nấu nướng vụng. Ving múa. Vung 
tay. 2 Không khéo, không biết cách nói năng, cư 
xử thích hợp để làm người khác уйа lòng. Vung 
ăn, vụng nói. Ăn ở wang. 

vụng; t. (dùng phụ sau một số đg.). Lén lút, 
không để người khác biết. Ал vựng. Nói vựng. 
Үёи vụng nhớ thâm. 

vụng chèo khéo chống Làm kém, dở, nhưng 
lại khéo chống chế, biện bạch. 

vụng đại t. 1 (¡d.). Vụng về, không được nhanh 
nhẹn. Тау chân vung dai. 2 Dai dột, không được 
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khôn ngoan. Cháu cón vụng đại lắm, nhờ các 
chị bdo Бап. 

vụng trộm t. Lén hút, giấu giém, không dám để 
cho người khác biết. Làm điểu vụng trộm. Bàn 
tắn vựng trộm. Yêu nhau vung trộm. 

vụng về t. Tó ra vụng (nói khái quát). Рё 
bàn tay vụng về. Nói năng vụng vê. Con người 
vung vé. 

vuông I t. 1 Có bé mặt là một hình gióng nhu 
hình vuông. Khăn vuông, Chiếc hộp vuông. 
Mảnh vườn vuông. Mặt vuông chữ điển. 2 Từ 
dùng ghép sau danh từ tên đơn vị đo độ dài để 
tạo thành một tổ hợp tên đơn vị đo diện tích, 
Mét vuông* (m?). Rộng mấy nghìn kilomet 
vuông (km). 3 (chm.). (Góc hình học) bằng nửa 
góc bet, tức là bằng 90°. Góc vuông. 4 (chm,). 
(Tam giác hay hinh thang) có một góc vuông. 
Tam giác vuông. 

П d. 1 Đơn vị dàn gian đủng để đo vải, dùng 
phổ biến thời trước, bằng bề ngang (hoặc khổ) 
Của tấm vải. Mót vuông vải. 2 (kng.). (dùng trước 
d., trong một số tổ hợp). Vật có bề mật giống 
như hình vuông. Міл qua vuông cửa số. Một 
vuông sân rộng. Vuông cd. Vuông (rừng) тат. 
vuông góc t. Làm thành một góc vuông (nỏi về 
các đường thẳng) hoặc một nhị diện vuông (nỏi 
về hai mặt phẳng). 

vuông tre d, Hàng rào tre xanh trồng xung 
quanh một miếng đất tương đối vuông vẫn. Nà 
Ở giữa một vuông tre cuối xóm. 

vuông tròn t. (cũ; vch.). Tốt đẹp về mọi mặt 
(thưởng nói về việc sinh đẻ hay việc tình duyên). 
Sinh пб được vuông tròn. Tinh cuộc vuóng tròn 
(tính cuộc hôn nhân). 

vuông уап t. 1 Vuông và trông đẹp mắt (nói 
khái quát). Gian phóng vuông văn. Những thửa 
ruộng vuông уйп nhu bản cờ. 2 Có đường nét 
Вау góc, đều đặn và rõ ràng. Khuôn mát vuông 
уйп, cương nghị. Nét chữ vuông vấn. 

vuông vức t. Vuông, với những cạnh, góc rõ 
ràng. Xắn những tảng đất vuông vức. Gói quả 
vuông vức. 

vuốt, d. Mỏng nhọn, sắc và cong của một số 
loài vật như hổ, bảo. 

vuốt; dg. 1 Áp lòng bàn tay lên vật gi và đưa 
nhẹ xuôi theo một chiều, Vuốt md em bé. Vuốt 
nước тиа trên mặt. Vuốt râu. 2 (id.; dùng sau 
một số đg.). Như vưốt đuổi. Nói vuốt môt câu 
idy lòng. 

vuốt đuôi dg. Nói hoặc làm điều gỉ sau khi sự 
việc đã xong xuôi, chỉ cốt cho goi là có nói, có 


vut một cái 


làm hoặc để lấy lòng. Luc ngặt nghèo không thấy 
đến, việc xong rồi mới hỏi vuổi đuôi. Tên cướp 
chạy mất rồi, còn bán vuốt đuôi. 

vuốt giận dg. (id.). Làm cho nguôi bớt cơn giận. 
vuốt mắt dg. Vuốt cho mắt của người vừa mới 
chết nhắm hån lại (thường là việc làm dành cho 
người thân thiết nhất, biểu thị sự vĩnh biệt). 
Không kịp về vuốt mắt cho bà mẹ già. 

vuốt mặt không kịp (kng.). Không kịp nói gì, 
làm gì cho đỡ xấu hő, та đành phải chịu nhục. 
Mäng cho một trận vuốt mặt không kịp. 

vuốt mặt không nể mũi Đả kích, mắng nhiếc 
một người nào đó mà không kiêng nể, để động 
chạm đến một người khác mà lệ ra phải coi 
trọng. 

vuốt râu hùm Ví làm việc dai dột, nguy hiểm, 
chọc tức người có sức mạnh, có uy quyền. 
vuốt ve dg, 1 Vuốt nhẹ nhiều lån để tỏ tình cảm 
yêu thương, triu тёп. Mgười mẹ vuốt ve, âu yếm 
con, Vuối ve тї tóc. 2 Bằng lời nói, việc làm, 
tó về quan tâm, thông cảm nhằm chiếm cảm tỉnh 
vả lôi kéo, mua chuộc, Giọng tån tinh, vuốt ve. 
De doa không được, thì quay sang vuốt ve. 
vuột dg. (ph,). Tuột. Vugt khởi tay. Bí phóng 
vuột da. 

vứt; dg. Di chuyển rất nhanh, thẳng một đường 
và như mất hút ngay đi. Lao wit di như tên bán. 
Tiếng sáo уш lên cao. ji Láy: vun уш (ý nhấn 
mạnh), 

vứt; dg. (рћ.). Vo. Vut gạo nấu cơm. 

vút; I t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng roi quất 
mạnh rit trong không khí. Quấ кої nghe đảnh 
уш. // Láy: vun vút (ý liên tiếp). Dan bay vun уш. 
О dg. (kng.). Đánh mạnh bằng roi; quất mạnh. 
Vút cho một roi. 

vut dg. 1 Dùng roi, gậy đánh bằng động tác rất 
nhanh, mạnh. Vut cho mấy đòn gánh. 2 Đập 
bóng bằng động tác rất nhanh, mạnh, trong bóng 
bàn, quản vợt, cẩu lông, v.v. Иш mộ; quả dứt 
điểm. 3 (ph.). Quăng mạnh. Уш máy trái lu 
đạn. 4 (thường dùng sau một số йв. chuyển 
động). Di chuyển rất nhanh đến mức không nhin 
rõ hinh dạng. Bóng người vụt qua ба. Chim 
bay vut lên. Xe phóng уш di, 5 (thường dùng 
trước một ág. khác). Từ biểu thị sự chuyển đổi 
trạng thái diễn ra rất nhanh và đột ngột. Đèn 
vut tắt, Vut đứng dậy. Vut ndy ra sáng kiển. Lúa 
tốt vyt lên. // Láy: уйп vut (х. mục riêng). 

vut một cái (kng.). Thinh linh và một cách rất 
nhanh (diễn ra sự biến đổi). Vut một cái, biến 
đâu mất. 
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vừa; t. Thuộc cỡ không lớn, nhưng không phải 
cỡ nhỏ, hoặc ở mức độ không cao, không nhiều, 
nhưng không phải mức độ thấp, ít, Xí nghiệp loại 
vừa, không lớn lắm. Bài thơ hay vừa thôi. Nó 
chẳng phải tay vừa (vào loại sừng só, vào loại 
không chịu thua kém ai). Nói vừa thôi, không 
cẩn nói nhiều. Nghịch vừa vừa chứ! 

vừa; t. 1 Khớp, đúng, hợp với, về mặt kích thước, 
khả năng, thời gian, v.v. Đôi giày đi rất vừa, 
không rộng cũng không chật. Việc làm vừa sức. 
Уйа với tải tiên. Ап сот xong, йі là vừa. Уйа 
đúng một năm. 2 © mức đủ để thoả màn được 
yêu cầu. Vừa rồi, không cân nữa. Nó tham lắm, 
mấy cũng không vừa! 

vừa; p. 1 (dùng phụ trước đg.). Từ biểu thị sự 
việc xảy ra liền ngay trước thời điểm nói hoặc 
trước một thời điểm nảo đó trong quá khứ được 
xem lå mốc, hay là chỉ trước một thời gian ngắn, 
coi như không đáng kế. Mó vừa đi thì anh đến. 
Tin vừa nhận duoc sảng nay. 2 х. vừa... vừa... 
vừa án cướp vừa la làng Ví hành động của kẻ 
làm điều xằng bày, nhưng lại kêu la ẩm í như 
chính minh là nạn nhân để hòng lấp liếm tội lỗi. 
vừa dành trống vừa ăn cướp Như уйа ăn 
cướp vừa la làng. 

vừa đấm vừa xoa Ví thủ đoạn quỷ quyệt, vừa 
då kích, doa dám, vừa phinh ninh, dụ dỗ. 

vừa đôi phải lứa (Cập trai gái, vợ chồng trẻ) 
cùng lứa tuổi và xứng đôi với nhau. 

vừa lòng t. Bằng lỏng vi hợp với ý của mình. 
Làm vừa lòng khách. 

vừa mắt t. (kng.). Ung ý khi nhìn thấy. Thứ hàng 
này vừa mát. 

vừa miệng t. (Thức ăn) có vị đúng mức, không 
nhạt quá, cũng không mặn quá hoặc ngọt quá. 
Món canh vừa miệng. 

vừa mồm t. (kng.). Nói vừa phải, không nhiều 
lời, không quá lời. Vừa móm chứ, kéo mất lòng 
nhau. 

vừa mới p. Ngay trước đây (hoặc trước đấy) 
không lâu. Hó; nghị vừa mới bế mạc hôm qua. 
vừa пау (kng., id.; dùng làm thành phần tình 
huống của câu). Vừa mới rồi, ban nãy. Vừa náy 
anh ấy có đến. 

vừa phải t. Ó mức thoá đáng, hợp lí; không quá 
đáng, Bón phân vừa phải, không nên nhiễu дий. 
Phạt như thể là vừa phải. 

vừa qua (có thể dùng làm thành phản tỉnh 
huống của câu). Gần nhất so với thời điểm hiện 
tại. Thời gian vừa qua, Chủ nhật vừa qua. Vừa 
qua, nó về quê. 


vừa rồi (có thế đùng làm thành phần tình huống 
của cân). Trước đây chỉ một lát, một thời gian 
rất ngắn; nhu vừa 4ua. Hôm vừa rỗi. Trận бт 
vừa rôi. Chuyện vừa rồi khiến nó phải suy nghĩ. 
Vừa rồi có người đến tìm anh. 

vừa мап t. Vừa khớp, vừa đúng, Di đói đáp vừa 
vặn. Lá thư rất ngán, vừa vận nửa trang giây. 
Миа xong vừa vặn hết tiên. Dën ga thì vừa уйп 
вар tàu, 

vừa... vừa... Thế nảy, dòng thời lại thế kia, biểu 
thị có hai sự việc cùng xây ra hoặc hai tính chất 
củng tồn tại trong thời gian được nói đến. Vừa 
di đường vừa kế chuyện. Vừa mừng vừa lo. Ао 
vừa ngắn уйа chật. Một túi vừa bánh vừa keo. 
vừa ý t. I Bằng lòng, thấy hợp với ý muốn của 
minh. Chọn mãi, không vừa ý cái nào cả. Có 
bao nhiêu cũng chưa vừa ý. Tim được một nơi 
уйа ý. 2 Hợp với ý muốn của người nào dó; làm 
vừa lòng. Ảnh пої vậy, rất vừa ý tôi. Người khó 
tinh, й ai ăn ở vừa ý được. 

vữa; d. Hỗn hợp chất kết dinh (vôi, ximăng, 
thạch cao, v.v.) với cát và nước để xây, trát. Thợ 
hò trộn vữa. Vừa ximăng. 

vữa; t. Ó trạng thải không còn là chất dèo quánh 
nữa, mà bị phân rã ra và chảy nước, trong quá 
trình bị biến chất, bị phân huỷ. Cháo vữa. Trưng 
vữa lòng. Нё dán bị vữa. 

vữa bata d. Уйа gồm vôi, ximăng, cát và nước. 
vua d. 1 Nơi được quây kin để cất trữ thóc lúa. 
Thóc đây vựa. 2 Nơi cất chứa một số sản phẩm 
để bán dán, ở một số vùng nông thôn. Vya cá. 
Vira củi. 

vua lúa d, Vùng sản xuất nhiều thóc gạo. Đồng 
bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước. 
vực: d. 1 Chỗ nước sâu nhất trong sông, hồ hoặc 
biển. Län xuống vực sâu. 2 Chỗ thung lùng sâu 
trong núi, hai bên có vách dựng đứng. Rơi xưống 
vực thẳm. Một trời một vực. 

vực; d. Lượng đựng vửa đầy đến miệng đồ đong. 
Một vực bát cơm. 

vực; йр. 1 Nâng, đỡ cho ngồi dậy, đứng dậy. 
Vực người bệnh ngồi lên. 2 Giúp đỡ cho khắc 
phục tỉnh trạng yếu kém để vươn lên. Vực học 
sinh kém. Vực phong trào dậy. 3 Tập, luyện cho 
con vật còn non hoặc chưa quen biết làm việc. 
Nghẻ chưa vực, chua biết cày. Vực ngựa kéo xe. 
vừng; d. Cây nhỏ, hoa màu trắng, quả dài có 
khía, khi chin tự nứt ra, hạt nhỏ có nhiều dầu, 
dùng để ăn. Keo vừng. Muối vừng. 

vừng; (рћ.). x. уйле. 

vững t. 1 Có khả năng giữ nguyên vị trí trên 
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một mặt nën hoặc giữ nguyên tư thế mà không 
dë dàng bị lung lay, bị ngã, bị dð. Bản kê văng. 
Em bé đứng chưa vững. 2 Có khả năng chịu 
những tác động bất lợi từ bên ngoài mà vån giữ 
nguyên trạng thái, không suy yếu, không biến 
đổi, không mất đi. Giữ vững trận địa. Giữ vững 
giá cả. Lập trường vững, không dao động. 3 Có 
năng lực đương đầu với những hoàn cảnh bất lợi 
để thực hiện như bình thường nhiệm vụ, chức 
năng của mình. Гау Idi vững. Ишт tay nghề. 
Học lực vững. : 
vững bën t. Như bén vững. Cơnghiệp vững bên. 
vững bụng t. (kng.). Nhw vững tám. 

vững chãi t. Có khả năng chịu tác động mạnh 
từ bền ngoài mà không lung lay, đồ ngã. Toà 
nhà vững chãi. Bước di vững chải. 

vững chắc t. Có khả năng chịu tác động mạnh 
từ bên ngoài mà vẫn giữ nguyên trạng thái, tính 
chất, không bị phá huỷ, đố vỡ. Tưởng xây vững 
chắc. Căn cứ địa vững chắc. Khối liên mình 
vững chắc. 

vững dạ t. Cảm thấy có được chỗ dựa để không 
có gi phải lo sợ, mặc dù có nguy hiểm. D; dém 
trong rừng, nhưng có hai người cũng vững da. 
vững lòng t. (ng). Như vững tâm, 

vững mạnh t. Có khả năng chịu đựng mọi thử 
thách và phát huy tác đụng một cách mạnh mẽ, 
Nên kinh tế vững mạnh. Хау dựng tổ chức vững 
mạnh. 

vững tâm t. Cảm thấy có được điều kiện để yên 
tâm làm việc рі, không có gi phải lo ngại, mặc 
đù có khó khăn lớn. Được động viên và giúp đỡ, 
nên vững tâm. 

vững vàng t. Vừng trước mọi tác động bất lợi 
từ bên ngoài, trước mọi thử thách (nói khái quát). 
Ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Tay lái vững 
vàng. Вап linh vững vàng. Tổ ra Vững vàng trước 
thử thách. 

vựng tập d. Tài liệu giới thiệu tóm tắt toàn bộ 
những tài liệu, hiện vật có Ў nghĩa lịch sử trong 
một lĩnh vực nào đó đã được sun tầm, Vimg tập 
của viện bảo tàng. 

vươn 4а. 1 Tự làm cho thân thể hoặc một bộ 
phận thân thể dàn dài ra. Vươn người ra phia 
trước. Vươn tay ra với. Vươn vai йите абу. Con 
gà trống vươn cổ lên gáy. 2 Phát triển dài theo 
một hướng nào đỏ. Ngon cây vươn về hướng mặt 
trời. Ông khói nhà máy vươn cao. Con đường 
đang đắp vươn dài qua ngọn núi. 3 Cố gắng tiến 
tới, đạt tới cái tốt hơn, đẹp hơn, Vươm tói dinh 
cao của nghệ thuật. Vươn lên hàng đầu. 


vuong 


vươn minh dg. Chuyển mình vươn lên hoạt 
động, đấu tranh mạnh mẽ. Khí thë vươn minh 
của дийп chúng. 

vườn I d. Khu đất thường rào kín và ở sát cạnh 
nhà ở, để trồng cây cỏ có ích. Vườn cam. Vườn 
rau. Vườn hoa. Nhà có vườn. Làm vườn”, 

Ht. (kng.; dùng phụ sau d., trong một số tổ hợp). 
(Người làm một nghề nảo đó) không chuyên 
nghiệp và ở nông thôn (thường hàm ý coi 
thường). Thợ vườn. Lang vườn*. Ми vườn *. 
vườn bách thảo d. Vườn công cộng tập hợp 
nhiều loài cây có khác nhau để làm nơi tham 
quan và nghiên cứu. 

vườn bách thú d. Vườn công cộng tập hợp nhiều 
loài động vật khác nhau để làm nơi tham quan 
và nghiên cứu. 

vườn địa đàng а. (“Vườn thiên đường trên trái 
đất”). Vườn được nói đến trong Kinh Thánh, nơi 
Adam và Eva sống hạnh phúc khi chưa phạm 
tội ăn quả cấm; thường dùng (vch.) để chỉ nơi 
con người sống sung sướng, hạnh phục. 

vườn không nhà trống Tả nhà cửa, vườn tược 
bỏ trống ở nơi quân địch đang kéo đến chiếm 
đóng (một phương thức đấu tranh chống хат 
lược). Làm vườn không nhà trống. 

vườn quốc gia d. Khu vực rừng thiên nhiên đo 
nhà nước trục tiếp quản lí, được bảo vệ để giữ 
nguyên vẹn cho mọi người đến tham quan vả 
nghiên cứu, 

vườn trẻ d. (cü). Nhà trẻ, 

vườn trường d. Khu vườn của trường học, trồng 
cây để học sinh học và làm thực nghiệm. 

vườn tược d. Vườn riêng của nhà ở (nói khái 
quát). Tróng nom vườn tược. 

vườn tom d. Nơi gieo trồng các hạt cây giống 
cho đến khi cây mọc đủ sức thì bứng đi trồng 
hẳn ở nơi khác. 

vượn d. Khi có hình đạng giống như người, 
không có đuôi, hai chỉ trước rất đải, có tiếng hót 
hay. Chim kêu vượn hót. : 

vugn người d. cn. kh; dang người. Tên gọi 
chung bốn loài khỉ cỏ cấu tạo gắn người nhất, là 
vượn, đười ươi, hắc tỉnh tinh và gorilla, 

vương; d. 1 (cũ; kết hợp hạn chế). Vua. Xưng 
vương. 2 Tước cao nhất trong bậc thang chức 
tước phong kiến. Phong tước VƯƠNG. 

vương; dg. (kết hợp hạn chế). 1 Mắc vào, dính 
vào. Nhận vương tơ. Còn vương nợ. Bỏ thì 
thương, vương thì tội (tng.). 2 {vch,). Còn rơi rớt 
lại một ít. Ảnh nắng chiêu còn vương trên các 
ngọn cây. Một thoảng buồn vương trên nét mặt. 





41. 


vương; dg. (¡d.). Rơi vãi ra mỗi nơi một ít. G 
vương ra đất. Lối di vương đây rơm rg. 
vương bá d. (¡d.). Như vương Ади. 

vương đạo d. Chính sách của người làm vua 
dựa vào nhân nghĩa để cai trị thiên hạ ở thời 
phong kiến Trung Quốc cổ đại; phân biệt với 
bd đạo. 

vương giả d. (cù). Người làm vua. Các bậc 
vương giả. Sống cuộc đời vương giá. 

vương hầu d. Tước vương và tước hầu; dùng để 
chỉ tầng lớp quý tộc cấp cao nhất. | 
vương miện d. 1 Mũ vua đội khi làm lễ. 2 Mü 
tặng cho người đoạt giải nhất trong cuộc thị, 
thường là thi người đẹp, 

vương phi d. Vợ của vua, chúa. 

vương quốc d. 1 Nước có người đứng đầu là 
vua. Vuong quốc Anh. Vương quốc Thái Lan. 
2 Nơi coi là vùng dưới sự ngự trị, chỉ phối hoàn 
toản của một cá nhân, một tổ chức, một cải gì 
đó. Địa phương chủ nghĩa, biển tính mình 
thành một vương quốc riêng. Vương quốc của 
trí tưởng tượng. 

vương quyển d. Chinh quyển nhà nước đứng 
đầu là vua. 

Vương tôn d. Con cháu nhà quyền quỷ thời 
phong kiến. Vương tón công tử. 

vương triểu d. Triều đại hoặc triều đình, 
Vương tưởng d. Vương và tướng, những chức 
tước cao nhất trong triểu đình phong kiến (nói 
khái quát); thường dùng (kng.) có kèm ý phủ 
định để chỉ sự nghiệp lớn, chức vụ cao (hàm ý 
mia mai). Chẳng làm nên vương tướng gì. 
vương vãi dg. Rơi rải rác mỗi nơi một ít. Gạo 
rơi vương уйі, 

vương vấn dg. Thường cứ phải nghĩ đến, nhớ 
đến trong khi làm bất cứ việc nào khác, không 
thể đứt đi được, Lòng còn vương vấn. Vương vấn 
chuyện yêu đương. 

vương vất t. Vương lại chút ít, chưa mất hẳn, 
Sương sóm còn vương vất trên ngọn cây. Nỗi 
buổn vương vất trong lòng. 

Vương vướng ар, х. vướng (láy). 

vướng ág. Bị cải рі đó cản lại, giữ lại, khiến 
cho không hoạt động dë dàng, tự do được như 
bình thường. Vướng phải аду bị ngữ. Xắn tay 
ảo cho đỡ vướng. Tâm mắt bị vướng. Vuong 
công việc, chua di được. /! Láy: vong Vướng 
(У mức độ it), 

vướng mắc dg. 1 Bị cái gì đó cản trở trong quá 
trình hoạt động (nói khải quát), Trá lời ha loát, 


không hê vướng mắc. 2 (hoặc d.). Có điều làm 
phải băn khoăn, suy nghĩ, tự tưởng không thoải 
mái. Còn vướng mắc về tư пато. Giải quyết 
những vướng mắc cụ thể (d ). 

vướng vất dg. Cảm thấy nhu có cái gì đó làm 
vướng mắc trong lòng. Chuyện không có gì, 
nhưng cứ vướng våt. 

vướng vít dg. Như vưởng viu. Dây leo vướng 
уй, chắn lối di. Vuóng vít với chuyên cũ. 
vướng víu dg. Vưởng nhiều, làm cản trở (nói 
khái quát). Để tóc đài vướng viu. Vướng viu như 
gà mắc tóc. Vướng viu một đàn con, không đi 
đâu được. 

vượng dg. (kết hợp hạn chế). 1 Ó trạng thái đang 
phát triển theo hướng đi lên. Làm ăn đang lúc 
vượng. 2 (Cơ thể hay bộ phận cơ thể) ở trạng 
thái đang ngày một mạnh lên, thự hiện chức 
năng ngày một tốt hơn; trái với suy. Sức đã Vượng 
lên. Thân còn suy, nhưng gan đã Vượng. 
vượng khí d. Khi đất tốt, mang lại sự hưng 
thịnh, theo thuật địa lí thời trước. Vượng khí của 
hơn công. 

vượt; dg. 1 Di chuyển qua nơi có khó khan, 
trở ngại để đến một nơi khác. Vượt đèo. Vugt 
biển. Vượt hàng rào dây thép gai. Vượt qua 
thử thách (b.). 2 Tiến nhanh hơn và bỏ lại phía 
sau. Xe sau đã vượt lên trước. Di vượt lên, 
Vượt các tổ bạn về năng suất. 3 Ra khôi giới 
hạn nào đó. Hoàn thành Vượt mức kế hoạch. 
Công việc vượt quá phạm vi quyền hạn. Vượt 
quyển. Thành công Vượt xa sự mơ ước. 

vượi, dg. (id.). Dáp cho cao lên so với xung 
quanh. Vượt nên nhà. 

vượt bậc dg. (dùng phụ sau đg.). Tiến với tốc 
độ nhanh hơn hẳn mức thường thấy, tựa như đang 
từ bậc thấp nhảy thẳng lên bậc cao. Tiến bó vượt 
bậc. Trướng thành vượt bậc. 

vượt biên dg. Vượt qua biên giới để ra nước 
ngoài một cách bất hợp pháp. 

Vượt cạn dg. (ph.; kng.). (Phụ п@) sinh con. 
vượt ngục dg. Trốn khỏi nhà tù. Ti умот ngục. 
vượi rào åg. x. phá rào. 

vút dg. 1 Ném bỏ đi; bỏ đi vi cho là không còn 
giá trị, không còn tác dung. И súng bd chạy. 
ИЛ vào sot rác. Virt cái cü đi để mua cái mới, 
Đồ уй di (không có chút giá trị nào cả). 2 (kng.). 
Để bừa, để vội vào bất ki đâu. Làm xong, dụng 
cụ vứt lung tung. Vit tất cd vào tủ. 

vưu vật d. (cũ). Của hiếm; thường dùng để chỉ 
người đản bả đẹp (thường hàm y châm biểm). 


w 


w,W [“уё kép”, “vë đúp”] Con chữ của bảng 
chữ cải Latin, dùng trong một sổ từ mượn 
của tiếng nước ngoài, thuật ngữ khoa học có 
tính quốc tế; đọc như ø (viết bản nguyên âm 
чи”) (thi dụ: watt) hoặc như v (thí dụ: 
wolfram). 

W 1 Ki hiệu hoá học của nguyên tố wolfram 
(vonfram, vonfam). 2 Watt, viết tắt, 

май cv. ойг. d. Đơn vị công suất, bằng công 
suất khi một công 1 Joule được sinh ra trong thời 
gian 1 giây. 

май-9іб cv. o4?-giờ. d. Đơn Vị công và năng 


lượng, bằng công mà một máy có công suất 
không đổi 1 watt sinh ra trong 1 giò. 

watt kế cv. odt k d. Dụng cụ đo công suất của 
dòng điện tiêu hao ở một phản xác định của mạch 
điện, theo đơn vị watt. 

Wh Watt-giờ, viết tắt (À: kí hiệu của giờ). 
wolfram cv, vonfram, vonfam. d. Kim loại hiểm, 
màu xám, såm, cứng, giòn, rất khó nóng chảy, 
đùng làm dây tóc bóng đèn. 

won [oan] d. Đơn vị tiền tệ cơ bản của Cộng 
hoà Dân chủ Nhân dân Triểu Tiên và Hàn Quốc. 
wushu d. Môn võ Trung Quốc dùng để tự vệ. 





x 


X,X[“ích-xi”, hoặc “xò” khi đánh vån] Con chữ 
thứ hai mươi tám của bảng chữ cái chữ quốc 
йрй, viết phu âm “x”, I 
x. Xem, viết tắt (dùng trong các lời ghi chú, 
trích dẫn). 

x Kí hiệu của án số trong đại số. 

X 1 Ki hiệu thay cho một tên riêng không biết 
rõ hoặc không muốn nêu rõ (thi dụ: Ông bà X. 
Trường đại học X). 2 Chữ số La Mã: 10. 
X-quang d. (kng.). Tia X. Chiếu X-quang (để 
sơi các bộ phận bên trong thân thể). 

xa; d. Dụng cụ thô sơ quay bằng tay, dùng để 
kéo sợi, đánh ống, đánh suốt. Quay xa. Xa kéo 
sợi. : 
xa; I t. 1 © một khoảng cách tương đối lớn, 
trong không gian hoặc thời gian; trái với gần. 
Nhà бха nơi làm việc. Đi chợ xa. Trong tương 
lai xa. Con số còn xa sự thật (b.). 2 (dùng 
phụ sau một số t., đg.). Ở một mức độ tương 
đối lớn. Thua xa. Còn kém xa. Khác nhau xa. 
3 (dùng phụ sau một số đg.). Hướng vé những 
sự việc còn lầu mới xảy ra. Nhin xa trông 
rộng. Biết lo xa. 4 (đùng hạn chế trong một 
số tổ hợp). Có quan hệ họ hàng phải ngược 
lên nhiều đời mới xác định được; trái với gần. 
Có họ xa với nhau. 

П dg. Rời khỏi để đi xa. Xa nhà đã mấy năm. 
Không chịu xa mẹ lấy na bước. 

xa bô chê x. xabóchë (hồng xiêm). 
“ха-са-гіп” x. saccharin. 

“ха-са-гӧ-йа” x. saccharos. 

xa cách dg. J Ó cách xa nhau hoàn toàn. Gặp 
lại sau bao năm xa cách. 2 Tách biệt, không có 
sự gần gũi, hoà nhập. Sống xa cách với những 
hgười xung quanh. 

xa cảng d. (ph.). Bến xe ôtô, 

xa chạy cao bay x. cao chạy xa bay. 

xa gần t. Như gần xa. Bè bạn xa gån. 

xa giá I d. (trư.). Xe vua đi thời phong kiến; 
cũng dùng để chỉ nhà vua khi đi lại bằng xe ở 
ngoài cung. Theo hầu xa giả. 

H dg. (trtr.). (Nhà vua} dùng ха giá đi lại khi ra 
khỏi cung, Vua xa giả hdi loan. 

xa hoa t. Quả sang trọng và có tính chất phô 


trương hoang phi. Cuộc sống xa hoa truy lạc. 
n mặc xa hoa. 

xa khơi t. (vch,), Ха tit tận ngoài khơi; rất xa. 

Thuyền ra xa khơi. Nơi ngàn dặm xa khơi. 

xa lạ t. 1 Hoàn toàn lạ, không hề quen biết, 

không có quan hệ. Đến một nơi xa lạ. Người 

xa la. 2 Hoàn toàn không thích hợp, vì trải 

với bản chất. Một lối lập luận xa lạ với nhà 

khoa học. 

xa lánh dg. Tránh xa, tránh mọi sự tiếp xúc, mọi 

quan hệ. B; bạn bè xa lánh. Sống cô độc, xa lánh 

moi приді. 

xa lắc t. (kng.). Rất xa, đến mức như không thể 

xa hơn được. Ó một пої xa lắc. Ngày về còn xa 

lắc. П Lây: xa lắc xa lơ cn. xa tơxa lắc (ý nhấn 

mạnh). 

xa lắc xa lơ t. x. xa /ắc (láy). 

xa lia др, Lia bỏ, rời xa hẳn cái vốn gắn bó mật 

thiết. Cảnh mẹ phải xa lia con. 

xa lộ d. Đường lớn, rộng, thường phân luồng 

cho xe đi theo một chiều, với tốc độ cao. Xa lô 
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xa lộ thông tin d. Mạng các đường truyền thông 

tin có tốc độ cao và dung lượng lớn giữa các 

máy tính, 

xa lông x. xalông. 

xa lơ xa lắc t. x. xa lắc (láy). 

“ха-тӧ-ха” x. samovar. 

xa ngái t. (ph.). Xa xôi. 

xa phí t. Có tính chất làng phí, xa hoa. 

xa rời đg. Tự tách khỏi, khóng còn giữ mối quan 

hệ mật thiết nữa (nói khái quát). Quan liêu, xa 

ròi thực tế. 

xa tanh x. xa£anh. 

xa {йр t. Xa và kéo dài đến hết tầm mắt. Chân 

trôi ха tấp. 

xa thắm t, Xa đến mức như mờ đi, chìm sâu vào 

khoảng không. №4 rừng xa thắm. 

xa tít t. Xa đến mức mắt thường không thể nhìn 

tới được, Xa tit ngoài khơi. Xa tít tận chân trời. 

xa tít mù {ар t. (kng.; id.). Như xa tit tấp. 

xa tit tắp t. (kng.). Nhưxa tit (nhưng nghĩa mạnh 

hơn). Ddi núi lờ mờ, xa tít tắn. 

xa trưởng d. (cũ). Trưởng tàu. 


АЗР 


xa vắng t. 1 Xa xôi và vắng vé. Noi ха vắng, íf 
người qua lại. 2 Xa cách, không gặp mặt nhau. 
Gặp lại người thân lâu ngày xa vắng. 

xa vời t. 1 Xa đến mức trở nên cách biệt, khó có 
thế tới được, Vhững vi sao xa vời. Nhắc lại một 
ki niệm xa vời (b.). 2 Quá xa xôi, уіёп vông. 
Những mơ ước xa vòi. Nghe xa vời quả, biết bao 
giờ có được. 

xa vời vợi t. Như xa vời (ng. 1; nhưng nghĩa 
mạnh hơn). 

Xa ха t. 1 Hơi xa. Đứng xa xa nhìn lại. Ngồi xa 


xa ra một chút. 2 Ở phía đằng xa. Những cảnh - 


budm xa xa. Xa xa, dàn có tráng bay. 

xa xa x. sa sd. 

Xa Xăm t, 1 Rất xa (nói khái quát). Thế giới 
những vì sao xa xăm. Thuở xa xăm trong lịch 
xử. Những ki niệm xa xăm. 2 Có vẻ như đang mơ 
mảng, chìm đắm vào một nơi nào đó rất xa. Cái 
nhìn xa xăm. Đôi mắt trỏ nên xa xâm. Giọng xa 
xăm hẳn đi. 

xa хап (ph.). x. tha thấp, 

xa xi t. Tốn nhiều tiền mà khong thật cản thiết 
hoặc chưa thật cần thiết. Nhà nghèo mà sắm 
nhiễu thứ xa xi. Ăn tiêu xa хі. 

xa xỉ phẩm d. Hàng tiêu dùng đắt tiền mà không 
thật cần thiết cho đời sống bình thường. 

Xa xôi t. 1 Xa và đi lại cách trở (nói khái quát). 
Đường sá xa xôi lắm. Đến tận những miễn xa 
xôi. 2 Thuộc về cái chưa tới, mà cũng không biết 
bao gió mới tới. Việc trước mắt không lo, mà chỉ 
bàn chuyện xa xôi. Hay nghĩ xa xôi. 3 (Lối nói) 
không đi thẳng vào vấn dé, mà chỉ cỏ tính chất 
goi ý để tự suy ra mà hiểu lấy. Những lời chỉ 
trích хагхбі, bóng giỏ. Lối nói У tử xa xôi. 

xa xửa t. Thuộc về một thời đã qua rất lâu, 
Chuyện xa xưa. Dị tích của một thời xa xưa 
trong lịch sử. 

xà d. 1 Thanh vật liệu cứng, chắc, có kích thước 
nhỏ hơn гіт, đặt ngang trên một số điểm tựa để 
đỡ các bộ phận bên trên của công trình xây dựng. 
Ха nhà. 2 Ха đơn, hoặc xà kép (nói tắt). Тар xà. 
Нийп luyện viên về ха. 

xà beng d. Thanh sắt dài có một đầu nhọn hay 
bẹt, dùng để đào lỗ hoặc nạy, bẩy vật nặng. 

xà bông (ph.). х, ха phòng. 

xả cạp d. Miếng vải dải dùng quấn quanh ống 
chân hay quấn ngoài ống quán cho gọn và tránh 
Xây Xát. Quấn xà cạp đi cấy. 

xà cột (kng.). x. xác cốt. 

Xà cừ, d. Lớp có màu sắc óng ánh ở mật trong 
vỏ con trai. Khdm xà cử 


xả hơi 


ха cü, d. Cây gỗ to cùng họ với xoan, lá kép 
lông chím, quả tròn, hạt có cánh, gỗ màu nâu 
dë, rắn, thớ xoản, thường dùng để đóng thuyền 
và làm gó dán. 

xà don d. Dụng cụ thể dục gồm một thanh tròn 
cứng, chắc, đóng chặt vào hai cột. 

ха gó d. Thanh vật ligu cứng, chắc, đạt trên vì 
kèo đế đỡ cầu phong, litô, rui, mẻ hoặc tấm mái. 
xà ích d. Người điều khiển xe ngựa. 

xà kép d. Dụng cụ thể dục gồm hai thanh gỗ 
song song, nằm ngang, cao bằng nhau, được 
đóng chặt vào bốn cột, 

xà lách d. Cây cùng họ với rau diếp, nhưng lá 
nhỏ và quản hơn, dùng để ăn sống. 

xà lan (id.). x. sà fan. 

xà lệch d. Dụng cụ thể dục gồm hai thanh gỗ 
song song, nằm ngang, cái cao cái thấp, được 
đóng chặt vào bổn cột. 

ха lim d. Buồng hẹp để giam riêng từng người 
tà. Bi nhốt vào xà lim. 

xà lồn x. quần xả lön. 

xà mâu d. Vũ khí cổ có cán đải, lưỡi nhọn, đài 
và cong queo như hình соп rắn. 

xà ngang d. Thanh vật liệu cứng, chắc, bắc 
ngang nối hai đầu cột. Xà ngang của khung thành 
bóng 44. 

xà phỏng d. Chất đùng để giặt rửa, chế tạo bằng 
cách cho một chất kiểm tác dụng với một chất 
béo. Xà phòng giặt. Bánh xà phòng thơm. 

xà rồng d. Đồ mặc của một số đân tộc vùng 
Đông Nam Á, gồm một tấm vải quấn quanh 
người từ thất lưng trở xuống, đùng cho cả đàn 
ông và phụ nữ. Người Khmer дийп xà tông. 

xà tích d. Dây chuyền thường bằng bạc, phụ nữ 
thời trước đùng đeo ở thắt lưng làm đồ trang sức. 
xà xéo dg. (kng.). Ăn bót, ăn xén từng ít một 
(nói khái quát). 

xà, dg. 1 Thải hơi hoặc nước ra ngoài. Xd bởi 
hơi trong nổi áp suất. Xd nước để thau b€ Ống 
xã của тёё. 2 Làm cho tuôn mạnh ra với khối 
lượng lớn. Xd đạn như mưa. ХА sửng bán. Mäng 
nhe xả vào mặt {kng,). Ха hết tốc lực (kng.; mở 
hết tốc lực), : 

ха, dg. Chat, chém cho đứt ra thành mảng lớn. 
Ха thịt lon. Chém xả cảnh tay. 

ха; dg. (kng.). Làm cho sạch bằng cách рій trong 
nước hoặc cho dòng nước mạnh chảy qua. Ха 
дийп do. Xd sạch dudi vòi nước. 

xả hơi dg. (kng.). Nghỉ không làm việc để đỡ 
cảng thẳng và lấy lại sức. X4 koi một lúc. Nghỉ 
xả hơi if ngày. 





+ эту 


xả láng dg. (kng.). Tự buông thả trong sinh hoạt 
không chút tự kiểm chế, để cho được hoàn toản 
tự do, thoải mái. Ал chot xd láng. 

xả thân dg. Hi sinh không tiếc thân minh vì 
việc nghĩa. X4 thân vi nước. 

xã d. 1 Đơn vị hành chính cơ sở ở nồng thôn, 
bao gồm một số thôn. 2 Chức vi ở làng xã thời 
phong kiến, có thể bỏ tiên ra mua, lớn hơn nhiêu. 
Mua nhiêu mua xã. 3 (kng.). x. bà xã, ông xã. 
xã đoàn, d. Cấp bộ xã của tổ chức đoàn thanh 
niên. 

xã đoàn; d. Người điều khiển tuần tráng ở xã 
thôn miền núi, thời thực дап Pháp. 

ха đội d. (cũ). Ban chỉ huy quân sự xã. 

xà giao I d. (hoặc dg.). Sự giao tiếp bình thường 
trong xã hội. Phép xã giao. Có quan hệ xã giao 
rộng rãi. Kém xã giao (kng.). 

H t. Chỉ có tỉnh chất lịch sự theo phép xã giao. 
Nu cười xã giao. Khen mấy câu xã giao. Đến 
thăm xã giao. 

xã hội d. 1 Hinh thức sinh hoạt chung cỏ tổ chức 
của loài người ở một trình độ phát triển nhất định 
của lịch sử, xây dựng trên cơ sở một phương thức 
sản xuất nhất định. Ха hội phong kiến. Xã hội tư 
bẩn. Quy luật phát triển của xã hội. 2 Đông dão 
những người cùng sống một thời (nói tổng quát). 
Ри luận xã hội. Trong gia đình, ngoài xã hội. 
Làm công tác xå hội. 3 (kết hợp hạn chế). Tập 
hợp người có địa vị kính tế - chính trị như nhau; 
tång lớp. Ха hội thượng lưu. 

xã hội chủ nghĩa I d. (cũ). Chủ nghĩa xã hội. 
II t. Thuộc về chủ nghĩa xã hội, có tính chất của 
chủ nghĩa xã hội. Лабе xã hội chủ nghĩa. 

xã hội hoá dg. Làm cho trở thành của chung 
của xã hội. XZ hội hoá tư liệu sản xuất. | 
xã hội hoc d. Khoa học nghiên cứu về quá trinh 
và quy luật phát triển của các hiện tượng trong 
đời sống xã hội. 

xã luận d. Bài chính trình bày quan điểm của tò 
báo về một vấn đề thời sự quan trọng, thưởng 
đăng ở trang nhất, 

xã tắc d. (сӣ). Đất nước, nhà nước, їл tắc 
vững bên. 

xã thuyết d. (cù). Xã luận. 

xã trưởng d. Người đứng йди bộ máy chính 
quyền cấp xã ở một số nước, 

ха viên d. Thành viên của một hợp tác xã. Đại 
hội xã viên, 

ха, X. số, 

ха, dg. (hoặc d.). (ph.). Vái. Ха ba xd. 

xá, йр. (kết hop hạn chế). Tha cho, miễn cho, 


không bắt phải chịu. X4 đội. Xá thué. 

Xá xl d. Nước giải khát mùi thơm, v| ngọt, 

xá xiu d. Món ăn làm bằng thịt lợn nạc ướp mắm 
muối hoặc хі dầu và húng liu, rồi nướng chín. 
ха d. Xa hương {nói tắt), Túi xa. 

xạ giới d. (¡d.). Tâm вар, tắm bắn. Muc tiêu 
còn ở bên ngoài xạ giới. 

xạ hương d. Chất có mùi thơm của hươu Xã và 
một số loài cầy tiết ra, dùng làm nước hoa, làm 
thuốc. 

xạ kích dg. (kết hợp hạn chế). Bắn súng (nói 
khái quát). Chuẩn bị xa kích. Huấn luyện xạ kích. 
xạ thủ d. 1 Người bắn thạo. Xa thủ súng máy. 
2 Người dự thi bắn súng, 

xabôchẽ cv. xa bó chê. d, x. hồng хіёт. 

xác I d. † Phần thân thể của con người, đối lập 
với phần hồn; thân hinh, Zn fia khởi xác (chết 
di). Từ ngày mất con, chị ây chỉ còn như cải xác 
không hôn. MỘt người to xác (kng.). 2 (kng.; 
dùng sau đg.; kết hợp hạn chế). Cái bản thân 
của mỗi con người (hàm ý coi khinh). № їй ій 
dẫn xác đến. Làm quả sức thế này thì đến ốm 
xác. Мас xác*. 3 Thân người hay động vật đã 
chết. Tìm thấy xác. Nhà хас*. M xác. Xác chuột. 
Xác máy bay bị rơi (b.). 4 Lớp da, lớp уд đã trút 
bỏ của một số loài vật sau khi lột vỏ. Xác ve. 
Хас rän lột. Lột xác. 5 Phần vỏ hay bã của vật 
cỏn lại sau khi đã được dùng. Xác mía. Xác chè. 
Tan nhu xác pháo. 

п О trạng thái như chỉ còn trợ trụi cải vỏ, cái 
hình thức bên ngoài. Minh gây xác. Lúa xác nhu 
có may, Manh áo xác. Nghèo xác. 

хас chết d. Thân người hay động vật đã chết. 
Xác đáng t. Đúng và phải lẽ, Nhận xét xác đẳng. 
Li lẽ råt xác đẳng. 

xác định I dg. 1 Qua nghiên cửu, tìm tòi, biết 
được rõ ràng, chính xác, Xác định nhiệt độ của 
lò. Xác định niên đại thòi ki Hùng Vương. Chưa 
xác định được thủ phạm vụ án. 2 Định rõ, vạch 
rõ một cách hợp lí để theo đó mà làm, Xác định 
muc dich học tập. Xác định phương hướng công 
tác. Ти xác định cho mình một thái độ. 

II t. Đã được biết hoặc được định trước một cách 
hoàn toàn rõ rằng, chỉnh xác. Máy dừng lại ở vị 
trí xác định. 

xác lập dg. Lập nên trên cơ Sở vững chắc. Quan 
hệ hợp tác được xác lập. Xác lập quyền làm chủ 
của người dân. 

Xác minh dg. Làm cho rõ sự thật qua thực tế và 
chứng cớ cụ thể. Xác mình lời khai bảo. Sự việc 
chưa được xác mình. 
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xác nhàn dg. Thừa nhận là đúng sự thật. Xác 
nhận chữ kí. Xác nhận lời khai. Tin tức đã được 
xác nhận. 

xác như vờ x. xác vở. 

xác suất d. Số đo phần chắc của một biến cố 
ngẫu nhiên. Xác suất cao. 

xác thịt d. Thế xác của con người (thường đùng 
để nói vë khoái lạc vật chất tám thường). Dà; 
hỏi về xác thịt. Thú vui xác thịt. 

xác thực t. Đúng với sự thật. Tin їс xác thực. 
Có bằng chứng xác thực. 

xác vờ t. Nghèo xơ xác (chỉ có tro thân, tựa nhu 
Xác những con vờ trôi trên mật nước). Cảnh nhà 
xác vờ. 

xác xơ t. Như xo xác. 

Xạc dg. (kng.). Máng gay gắt. Xạc cho một trận. 
Bị xạc một mẻ nên thân. 

Хас xào t. Như xảo хас (ng. 1). Giỏ thổi хас 
xào qua luy tre. 

xách dg. 1 Cảm nhấc lên hay mang đi bằng một 
tay để buông thẳng xuống. Xách vali. Xách tải 
ggo lên cân. Hành lí xách tay. 2 Cảm mà kéo 
lên. Xách tai. Xách quản lội qua quảng 14у. 
3 (Кпр.). Mang di. Xách súng đi bản chim. Xách 
xe đạp đi chơi. 

xách теё t. (Cách nói папр) xác xược, thiếu lịch 
sự, thiếu lễ phép. Ăn nói xách тё. 

xài dg. (ph.). Tiêu, dùng, Hér tién xài. Xải điện 
lãng phi. 

xài phí dg. (ph.). Tiêu dùng phung phí. 

Xài x. cải, 

ха! d. Phản bã thuốc phiên, thuốc lào còn lại sau 
khi đã hút. Xdi thuốc phiên. Hút xdi hai. 
xalông cv. xa lông. d. І Bàn ghế dùng để tiếp 
khách, ghế to, chân thấp, có lưng tựa và tay đỡ. 
Bộ xalông. 2 (cũ). Phòng khách. 

хат t. (dùng phụ sau dg., trong một số tổ hợp). 
Xen thêm vào với cái chính. Lâm хат việc. Ап 
xam. 

хат xám t. х. хат (láy). 

хат xü (cü). x. sâm sở: 

хат др. Trít khe hở. Хат thuyền. Хат dinh tản. 
xám t. Có màu trung gian giữa đen và trắng, 
như màu của tro. Bộ quần áo màu xám. Đái 
mắt хіт. Ваи trời хіт. /! Láy: хат хат (y 
mức độ ít). 

xám ngắt t. Xám một màu, gây cảm giác lạnh 
lẽo như không có sự sống. Ваи trời xám ngắt. 
Buối chiêu mùa đông xâm ngất. Mặt mũi xám 
ngắt. 

xám ngoét t. (kng.). Như xám ngắt (thường nói 


xanh lơ 


về nước da). Mặt xám ngoét như gà cắt tiết. 
xám xịt t. Хат đen lại, trông tối và xấu. Bdu 
trời хіт xịt. Nước да хіт xịt. 

xạm (ph.). x. sam. 

хатбма x. samovar. 

“xan-tô-nln” х. sanfonin, 

хап; х. sán, 

хап, dg. (ph.). Ném (vë). Хан vỡ cái bát. 

xắn lan t. Кус rỡ, huy hoàng. Tương lai xản lan. 
xang, d. Cung thứ ba của gam năm cung giọng 
hồ (hó, xu, xang, xë, cống). 

хапа; dg. (ph.). Đưa qua đưa lại. Chân xang qua 
xang lại. 

xàng xë, d. Lân điện trong hát bài chòi, cải 
lương, diu dàng, trang trọng (vốn là một bài nhạc 
lễ trang nghiêm để rước thần). Điệu хапа xé. Hát 
хапа xế. 

xàng xë; dg. (kng.). Lựa cách chuyển khoán này 
sang khoản kia để lấy đi một ít cho mình mà 
người khác khó phát hiện. Xàng xé một if tiễn 
сна CÔNG диў. 

хапа, d. Máy đào kênh và vét bùn. Kênh xáng*. 
хапа,» dg. (ph.; kng.). Đánh, đập. Xáng cho một 
bạt tai, 

xanh: d. Dụng cụ để xào nấu thức ăn, thường 
bằng đỏng, đáy bằng, thành đứng, có hai quai. 
xanh, I t. 1 Có màu như màu của lá cây, của 
nước biển. Lu tre xanh. Non xanh nước biếc. 
Da xanh như tàu lá. Thức ấn xanh cho gia súc. 
2 (Quả cây) chưa chin, màu đang còn xanh. 
Chuối xanh. 3 (vch.; kết hợp hạn chế). (Người, 
tuổi đời) còn trẻ. Mái đầu xanh. Tuổi xanh*. 

II d. (kng,). Miền rừng núi, dùng để chỉ khu căn 
cử trong thời kì Việt Nam kháng chiến chống 
МІ. Thoát li lên xanh. 

xanh biếc t. Xanh lam đậm và tươi ánh lên. Con 
cánh cam màu xanh biếc. Hàng cây xanh biếc 
bên sông. 

xanh có t. Có cỏ mọc trên mộ đã xanh; thường 
dùng (kng.) để nói rằng chết đã khá lâu. Đợi được 
đến khi dó thì đã xanh cỏ. 

xanh dòn (cũ; id.). x. xanh ròn. 

“xanh-đi-ca” x. syndicat, 

xanh hoà binh t. (kng.). (Màu) xanh da trởi (nhu 
màu cờ tượng trưng cho hoà bình). 

xanh lèt. 1 Xanh gắt, trông khó chịu, Mát xanh 
là. Màu áo xanh lè. 2 (Quả cây) quá xanh, không 
thể ăn được. Chuối xanh lè. 

xanh lét t. (ph.). Xanh lẻ. Ngon Ма đèn хі 
xanh lét, 

xanh lo t. Xanh nhạt như màu của nước lơ. 














Xanh mat 


Tường quét vôi màu xanh lơ, 

xanh mắt t. (kng,). Ó trạng thái quá sợ hãi, đến 

như xanh cá mát. Sơ xanh mắt. 

xanh mết t. (Nước da) xanh nhợt như không 

còn chút máu. Da xanh mét vì sốt rét. 

xanh ngắt t. Xanh thuần một màu trên diện 

rộng. Trời thu xanh ngắt. Xanh ngắt nương dâu. 

xanh ri t. Xanh đậm và đều như màu của cây có 

ràm rạp. Cd mọc xanh ri. 

Xanh rờn 1. Xanh mượt mà nhu màu của lá cây 

non. Ma chiêm xanh ròn. Lúa соп gái xanh ròn. 

xanh rớt t. (Nước da) rất xanh, trông yếu ớt, 

bệnh tật. Người xanh rót như tàu lå. 

xanh tươi t. Tươi tốt, đầy sức sống. Bốn mùa 

cây cối xanh tươi. 

xanh ưm t. Xanh tốt um tùm. Cây cối mọc 

xanh um. 

xanh vỏ đỏ lỏng Ví người có những biểu hiện 

bên ngoài trái ngược hẳn với bản chất (thưởng 

hàm ý chê). Hang người xanh vỏ đỏ lòng. 

xanh xao t. Có nước da xanh п, về ốm yếu. 

Người gây guộc, xanh xao. Khuôn ті! xanh хао, 
ас. 

xanhdica х, syndicat. 

xao dg. Chao dóng, lay động. Sóng xao. Ring 

cây xao gió. 

xao động dg. Lay động, không yên. Con gió 

lầm rừng cây xao động. Mặt hó lung linh xao 

động. Lòng xao động với bao kỉ niệm xưa (b.). 

xao läng x. sao nhãng. 

xao nhãng (cũ). x. sao nhãng. 

Xao Xác t. Từ gợi tả những tiếng như tiếng gà 

gáy, tiếng chim vỗ cánh, nối tiếp nhau làm xao 

động cảnh không gian vắng lặng. Хао xác tiếng 

gå gáy trưa. Tiếng chim rừng vỗ cảnh xao xác. 

хао xuyến йр. lO trang thái xúc dóng kéo dài, 

khó dứt. Lòng bdi hồi, xao xuyến. Tiếng hát làm 

xao xuyến löng người, 2 Có sự dao động, không 

yên lòng. Trước khó khăn không Аё xao xuyên. 

Làm xao xuyên tình thần. 

хао dg. Làm chín thức ăn bằng cách đáo đều 

với đầu mở và mắm muổi trên bếp lửa. Хдо ған. 

Thịt bò xào. 

xào nấu др. Nấu món ăn với đầu mỡ (nói khái 

quát), 

хао xạc t. 1 cn. хас xảo. Từ mộ phỏng tiếng 

như tiếng lá cây lay động va chạm nhẹ vào nhau, 

Сід thối ngọn tre xào хас. Lá rừng xào хас. 

2 (id.), Như xao xác (nhưng nghe ồn hơn). Đản 

chìm sợ hãi vỗ cảnh tung bay xảo xạc. 

xào хао dg. (kng.). 1 Như xảo „ấu, 2 Sắp xếp 
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lại và thay đổi ít nhiều những Y của người khác 
để viết lại thành như của mình. 

xào xao t. Từ mô phỏng tiếng cọ xát của nhiều 
vật nhỏ, cứng. Tiếng chân bước xào хао trên cd! 
sõi. Tiếng cuốc xéng хдо хао. ` 

xảo t. Dối trá, lira lọc khó lường. Một con người 
rất xảo. Міс muu xảo. 

xảo ngôn d. (id.). Lời nói khẻo, nhưng giả dối. 
хао quyệt t. Dối trá, lừa lọc một cách quỷ quyệt, 
khó lường. Âm mưu xảo quyệt. Giỏ những thủ 
đoạn xảo quyệt. 

xảo thuật d. Cách thức khôn khéo, tinh xảo. 
Dùng xảo thuật dựng những cảnh li là trong 
phim, 

xào trá t. Dối trá, lừa lọc một cách khôn khéo, 
tỉnh уі, Luận điệu хдо trả. Muu mó xảo trả. 
Хао, dg. 1 Làm đảo lộn vị trí tử đưới lên trên 
hay từ chỗ này sang chỗ khác. X4o tưng đống 
tài liệu. Хао lộn. 2 (ph.). Xới. Хао đất. Сау di 
хао lại. 

хао, dg. Nấu thịt với nhiều nước và các loại rat, 
gia vị riêng. Ydo thịt bò, Вип хао măng. 

xáo động dg. Làm đảo lộn và mất hẳn sự yên 
tĩnh. Tiếng máy bay làm xảo động са bầu trời. 
Mặt nước xáo động vì tàu thuyên chạy qua. Sw 
việc làm xáo động tâm trí. 

хао trộn dg. Đảo lộn lung tung. Хао tên các 
quân hài. 

Xáo xác t. Từ gợi tả vẻ rối loạn, nhớn nhác vì 
hoảng sợ của đám đông. Båy gà lạc mẹ chạy хао 
xác. Xóm làng xáo xác cả lên. 

хао xới dg. (id.). Như xới хдо. 

хао t. (ph.). Không đứng đắn, bày bạ. Nói хао. 
Thằng йу хао lắm. 

хар dg. 1 (kng.). Giáp. Nhgng ngày хар Те! 
2 (ph.). Đến thật sát, Хар lai gân. Хар tới trò 
Chuyện. 

хар lá cà (¡d,). x. đánh giáp lả cà. 

xát dg. Áp mạnh sát lên trên bể mặt và đưa đi 
đưa lại nhiều lần cho sạch, cho прат. Ха? xả 
phòng. Xát vỏ đậu. Mang gạo đi xát (bằng máy). 
Lòng dau nhu xát muối (b) ` 

xatanh cv. xa ranh. d. Hàng tiệt theo các đạng 
vân đoạn, mặt phải bóng và mịn. Quản xatanh, 
хаи t. (id.). Héo rũ ra. Hoa xà. 

xay dg. Làm cho tróc vỏ, vỡ ra hay nhỏ mịn 
bằng cối quay. Хау hóc. Хау cà phê. 

xay xát dg. Xay và xát luong thuc bàng máy 
(nói khái quát). Хау xá; gao. Xí nghiệp xay xát, 
xảy I dg. (Sự việc) phát sinh ra một cách tự 
nhiên. Việc xây ra. Chuyện không may xảy ra, 
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П р. (cũ; dùng trước dg.), Chợt, bỗng. Хау nghe 
eó tiếng kêu, 

xây йр. (cù; іа). 1 Đảo, bói đản từng it một; 
máy. Cua xảy hang, 2 Đầm nhè nhẹ cho giập ra. 
Хау trdu. 

xắc d. Túi cầm tay hoặc đeo ở vai, thường bằng 
da, miệng có thể cải kín. Chiếc xác tay phụ nữ. 
Deo xắc cứu thương. 

xắc cốt d. Túi bằng vải dày hoặc bằng da, đeo ở 
bên minh, để đựng giấy tờ, sổ sách, v.v, : 
хас mắc (cũ; ій). x. sắc mắc. 

xăm; d. Lưới mau mắt, dùng để bắt tôm tép, 
cá con. 

xăm; d. Quẻ thẻ xin ở đến chùa để đoán tương 
lai, theo mê tín. Xin xăm. 

xăm; dg. 1 Dùng kim nhọn châm vào da thành 
các hình rồi bôi nước lá chàm hoặc mực cho nổi 
tó hình lên. Tyc xăm hình. Hai cảnh tay xăm 
hình rồng rắn. 2 Dùng vật có mùi nhọn châm 
nhiều lỗ vào củ hay quả cây để làm mứt. Xăm 
gừng làm mứt. 3 Chọc bằng vật có mũi nhọn để 
lấy thức ăn, Dùng nữa xăm mứt dita. 4 Рат, chọc 
bằng vật có mũi nhọn để thăm dò, tim kiếm. Xăm 
nên nhà tìm hâm bị mật. Xăm trúng hàm. 

xăm xăm p. Từ gợi tả dáng đi nhanh và liên 
một mạch nhằm thắng tới nơi đã định. D; xăm 
хдт vào nhà. Xăm xăm bước lên trước. 

xăm xám p. Như xăm хат. 

xăm xắn t. cn. săm sắn. Tó ra nhanh nhåu, Xăm 
xắn làm giúp. Việc gi cũng xăm xắn. 

xăm xắp t. х. хар, (láy). 

xăm xúi p. Từ gợi tả đáng đi vội vàng, mải miết, 
không để ý đến xung quanh. Xăm xui di thẳng 
môt mạch. 

xám nắm t. Rối rit, tiu tít khi làm môt việc thích 
thú. Хат nắm đi đón con. Mọi người xắm nắm 
chuẩn bị bữa liên hoan. 

хап (ph.). x. хап, 

хап, dg. Lật ra và cuộn gấp ống quản hay ống 
tay áo lên cao cho gọn gàng. Yến tay áo. Quần 
хайп quả йди gối. 

хап, dg. Làm đứt rời ra thành từng tảng bàng 
cách đùng vật có cạnh cứng hoặc có lưỡi sắc ẩn 
mạnh xuống. Lấy düa xắn bánh chưng. Dùng 
mai хап đất. 

xắn móng lợn t. (Quần) được xắn gon hai ống, 
thấp dưới bụng chân, 

xắn váy quai cổng (kng.). Tả dáng vẻ tất bật 
hoặc đáo để của người phụ nữ nông thôn ngày 
trước, vén cao váy lên để làm việc hoặc để tỏ 
thái độ bất bình. 


xâm lăng 


xăng d. Dầu nhẹ, dë bay hơi, dë bốc cháy, cất từ 
dầu mỏ, than đá, dùng để làm chất đốt cho các 
loại động cơ. Хе chạy xăng. 

xắng văng t. (ph.). Vội vã, tất tå. Chạy xăng 
văng nhà nọ nhà kia. 

xăng xái t. Tó ra nhanh nhậu. 

xăng xit t. (id). Như /ăng xăng. 

хапа t, Sai, trái với lẽ phải. Мо; xằng. Nhận 
xằng. Làm xằng. 

хапа bày t. Sai, trái và bậy bạ, không đúng đắn, 
Làm điều xằng bậy. Luận điệu хӣпр bây. Cai 
xăng cãi bây. 

хапа xiên t. (id.). Như хале bậy. Ап nói xằng 
xiên. 

xẵng t. 1 (id.). (Nước mắm) màn gắt, khó ăn. 
2 (Giọng nói) gay gắt, tỏ vẻ khó chịu, không 
bằng lỏng. Xång giọng hỏi. Bực mình nói xẵng 
một câu. Hét ngọt đến xâng. 

хар, 1. (thường dùng ở dạng láy). Ở mức gần 
ngập. Nuóc xắp mắt cá chân. 0Ï Lày: xâm xắn 
(y mức độ ít). 

хар, р. (ph.). (Làm việc gì) một cách tranh thủ 
từng lúc vì không phái là việc chính và không 
có điều kiện làm thường xuyên. Нос xấp. Thợ 
làm xắp. 

Xắt dg. Cắt ra thành từng miếng nhỏ bằng cách 
ấn thẳng lưỡi dao xuống. Xả bánh. ,Xả: lát. 
xấc t. Tó ra không khiêm nhường, thiếu lễ do, 
khinh thường người khác. М уйа ngao vừa xác, 
chẳng coi ai ra gì. 

Хас láo t. Tó ra vô lễ, không còn coi người khác 
ra gì. Thái độ xdc láo. 

хас lấc t. Như 4с xác. 

хас хисс t. Tó ra vô lễ, khinh thường, xúc 
phạm người trên. Ăn nói xác хисе. Cặp mắt 
nhìn xác xược. _ 
xâm, dg. (id.). Lấn sang phạm vi của cái khác, 
người khác. Ал xâm vào vốn. Хат sang đất 
hàng xóm. Е 

xâm; (ph.; id.), х. xăng. 

xâm; t. (id.). Ở trạng thải bị hoa mắt, chóng mặt 
đột ngột. Say năng bị xâm. 

хат canh åg. Trồng trọt trên đất không thuộc 
địa phận (thường là làng xã) của minh. Ruộng 
хат canh. 

xâm chiếm dg. 1 Chiếm đoạt đất đai bằng 
vũ lực. Xâm chiếm đất, Хат chiếm thuộc địa. 

2 Сћоап hết, chi phối hết tâm tư, tình cảm. 
Nỗi nhớ quê xâm chiếm tâm hồn. 

xâm lăng dg, Như xâm lược. Hoạ xâm hãng. 
Chống xâm lăng. 





xâm lấn 


xâm lấn бр. Chiếm дёп đất đai, lãnh thổ của 
người khác ở cạnh minh. Xâm lấn ruộng đất. 
Хат lấn bờ cõi. 

xâm lược фе. Xâm chiểm lãnh thố, cướp đoạt 
chủ quyền của nước khác bằng vũ lực hoặc bằng 
các thủ đoạn chinh trị, kinh tế. Chiến tranh xâm 
lược. Dã tâm xâm lược. Quét hết quân xâm lược. 
xâm nhập dg. 1 (Người ngoài) đi vào một cách 
trái phép. Жат nhập nhà người khác. Хат nhập 


biên giới. Хат nhập lãnh thổ. 2 (Yếu tố bên ` 


ngoài) nhập vào và tác động đến, gây tác hại. Vi 
trùng xâm nhập vào cơ thể. 

xâm nhiễm dg. (¡d.). Như {Айт nhiễm (ng. 2). 

xâm phạm dg. Động chạm đến quyền lợi của 
người khác, chủ quyền của nước khác. Хат phạm 
vào tự do của người khác. Xâm phạm lãnh thổ. 

xâm thực dg. Như xỏi mòn. 

xâm xẩm х. sâm sdm. 

хата хі йр. 1 Như thẩm thì. Хат xì trò chuyện 
cd đêm. 2 Thắm thì bàn tán riêng với nhau, không 
nói công khai ra. Nhiều người хіт xì về anh ta. 
Những lời xâm xì phóng đoán. 

хат, d. Người mù chuyên di hát rong. 

хат, x. sdm. 

xẩm xoan d. Điệu hát хіт ở vùng đồng bằng 
Bắc Bộ. 

хар, d. Tập hợp nhiều vật móng cùng loại xếp 
chồng lên nhau ngay ngắn, Хар tài liệu. Хар tiên. 
Хар vdi (tẩm vải được xếp lại thành nhiều lớp 
chồng lên nhau). 

хар; dg. (ph.). Dấp. Xẩp nước khăn lau. 

хар xỉ t. Gắn như ngang bằng, chỉ hơn kém nhau 
chút ít. Tưổi hai người xấp хі nhau. Sản lượng 
хар хі năm ngoái. 

хар xë t. (id.). Có vë lôi thôi, tồi tàn. Căn nhà 
хар xë. 

xập xinh t. Từ mô phỏng tiếng nhạc có nổi rõ 
nhiều tiếng trống, kèn ón ào. Dán nhạc xáp xinh. 
хар хоё t. Từ gợi tả dáng vẻ хоё ra рір lại liên 
tiếp, déu dàn của vật mỏng hinh cánh, thường 
gây ra tiếng động nhẹ. Ёл bay xáp хоё. Хар хоё 
cảnh bướm. 

xâu; (kng.). x. sưu. 

хац, d. (рћ.). Tiên hò. Chứa bạc lấp хам. 

xâu; I đg. Xuyên qua lỗ hoặc nói chung xuyên 
qua bằng sợi dây, bằng que để giữ hoặc kết các 
vật lại với nhau. Хаи chuỗi hat. Xâu máy cơn cá 
lại. Xâu kim. 

H d. 1 Tập hợp những vật được хап chung lại 
với nhau. Xách xâu cá. Xáu chìa khoá. Xâu bánh 
chưng. 2 (kng.). Tập hợp nhiều người cùng một 
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loại không được coi trọng như nhau, làm thành 
một đám, một бду. Kéo theo một хди trẻ соп. 
Có hàng xâu hàng xóc người. 

xâu chuỗi dg. 1 Tập hợp, liên kết lại thành một 
chuỗi, một tuyến. Xáu chuỗi các sự kiện. Cái nọ 
хаи chuỗi cái kia. 2 Từ người này liên hệ sang 
người khác để xây dựng dân dán cơ sở trong 
tuyên truyền vận động quần chúng tham gia cách 
mạng (lối nói thường dùng trong cuộc vận động 
cải cách ruộng đất). Bắt rễ và хаи chuỗi. 

хач xé dg. 1 Tranh giành, cắn xé nhau. Đàn chó 
sỏi xâu xé con mỗi. Nội bộ xâu xé nhau (b.). 
2 (14.). Giằng xé, làm đau đớn về tính thần. 
Những tình cảm mâu thuẫn xâu xẻ ruột gan. 
хами (ph.). x. sùi. 

xấu t. 1 Có hình thức, vẻ ngoài khỏ coi, gây cảm 
giác khó chịn, làm cho không muốn nhìn ngắm; 
trái với đẹp. Chữ xấu. Xấu như ma. Xấu người 
nhưng đẹp nết. 2 Có giá trị, phẩm chất kém, đáng 
chê; trái với đốt. Hàng xấu. Đất xấu. 3 Thuộc 
loại có thể gây hại, mang lại điểu không hay, 
đáng phàn nản; trái với đối. Bạn xấu. Thời tiết 
xấu. Tình hình xấu. Triệu chứng xấu. 4 Trái với 
đạo đức, đảng chê trách; trái với tốt. Hành vi 
xấu. Có nhiễu tính xấu. Ăn ở xấu. Thái dó xấu. 
5 Có giá trị đạo đức kém, đáng khinh, đáng xấu 
hổ. Nêu gương xấu. Хди mặt уі con. Xấu chàng 
hổ ai (tng.}. 

xấu bụng t. Có tâm địa xấu, hay làm hại người 
khác. Có ké xấu bụng xúc xiếm. 

xấu chơi t. (kng.). Không tốt trong cách ап ở, 
đổi xử với nhau. 

xấu đói t. (kng.). Như Ваи đói. 

xấu hổ I dg. 1 Cảm thấy hó then khi thấy mình 
có lỗi hoặc kém còi trước người khác. Xấu hố vi 
đã trót nói dối. Lẩy làm xấu hó vì sự đốt nát của 
mình. Việc đảng xấu hở 2 Ngượng ngùng, e then. 
Хаи hổ quá, dó cd mặt. 

П d. Cây nhỏ mọc hoang, thân có gai, lá kép 
lông chim xếp lại khi đụng đến, hoa màu đỏ tía. 
xấu số t. (kng.). 1 Có số phận không may; trái 
với tốt sổ. Xấu số 18у phải anh chóng không ra 
gi. 2 Bị chết một cách oan uống. Ап di gia dinh 
người xấu số. 

xấu tính t. (kng.). Có tính hay сао gắt, it gån 
gũi ai, ít vui vẻ giúp đỡ người khác. Người хін 
tỉnh, it ai ua. 

xấu xa t. Xấu đến mức tồi tệ, đáng khinh bỉ. Sz 
phản bội xấu xa. Con người xấu ха. 

xấu xí t. Xấu đến mức không ai muốn nhìn. Ма 
mũi xấu xi. Bức vë пвиёсћ ngoạc, xẩu хі. 
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xây; dg. Gắn các loại vật liệu (thường là gạch, 
đá) vào nhau bằng vữa, chất kết dinh để làm 
thảnh một công trình hay bộ phận công trinh. 
Xây nhà. Xây thành, đắp іиў. Thợ xây. Xây đời 
hạnh phúc (b.). 

хау, dg. (рћ.). Quay vë phía nào dó, Ngồi хау 
lưng lại. Nhà xây về hưởng nam. 

xây cất dg. Xây dựng nên công trình kiến trúc 
(nói khái quát). Хау cất nhà cửa. 

xây dựng dg. 1 Làm nën công trình kiển trúc 
theo một kế hoạch nhất định. X4y đựng một 
cưng văn hoá. Xây dựng nhà cửa. Công nhân 
xây đựng. 2 Làm cho hình thành một tổ chức 
hay một chỉnh thể về xã hội, chính trị, kinh tế, 
văn hoá theo một phương hướng nhất định. Хау 
dựng gia đình*. Xây dựng chính quyên. Xây 
dựng đất nước. Xây dựng con người mới, 3 Tạo 
ta, sáng tạo ra cái có giá trị tinh thần, có ý nghĩa 
trừu tượng. Хау dựng cốt truyện. Xây dựng uy 
tín. Xây dựng một giả thuyết mới. Xây dựng 
những ước mơ. 4 (kng.). Xây dựng gia đình (nỏi 
tắt). Chưa xây đựng với ai. 5 (hay t.}. (Thái độ, 
y kiến) có thiện y, nhằm mục đích làm cho tốt 
hơn. Góp ý phê bình trên tỉnh thân xây đựng. 
Thái độ xây dựng. 

xây dựng cơ bản åg. Xây dựng nhà cửa, công 
trinh mới hoặc mở rộng, cải tạo những nhà cửa, 
công trinh đang được sử dụng (nói khái quát). 
xây dựng gia đình dg. Lấy vợ hoặc lấy chồng, 
lập gia đình riêng, Әй đến tuð xây dựng gia đình. 
Xây dựng gia đình với một người cùng làng. 
xây дар dg. Xây dựng, bồi đắp cho vững chắc 
thêm. Xây đắp công sự. Xây đắp tình hữu 
nghị (Ъ.). 

xây lắp dg. Xây dựng công trình và lắp thiết bị, 
máy móc bên trong (nói khái quát). 

Xây xát x. såy sát. 

xây xẩm t. Ở trang thái bị hoa mắt, choáng váng 
đột ngột, không nhìn thấy рі. Mät mày xây xẩm 
muốn ngã. 

хау (ph.). х. хау. 

xe, Іа. 1 Phương tiện đi lại hoặc vận tải trên 
bộ, có bánh lăn. Рі xe. Bến xe ôtô. Đoản xe quản 
sự. 2 Tên gọi một quân trong cờ tướng hay trong 
bài tam cúc, bài tứ sắc. Dí con xe. Ап xe. 

П dp. (kng.). Chuyên chở bằng xe. Хе hàng 
ға ga. ~ 

хе, d. Ống dài và nhỏ dùng để hút thuốc lào, 
thuốc phiên. Xe điếu*. 

xe; dg. 1 Làm cho các sợi nhỏ xoắn chặt với 
nhau thành sợi lớn. Xe chỉ. Xe đây thừng. Soi xe. 


xe lăn 


2 (vch.). Làm cho kết đôi với nhau thành vợ 
chồng. Xe duyên đôi lứa. 

Xe Kí hiệu hoá học của nguyên tố xenon. 

xe bò d. Xe thô sơ có hai bánh, thường do tràu 
bò kéo, dùng để chuyên chở vật nặng. Đánh 
xe bỏ. 

xe bọc thép d. Xe quân sự có vỏ bằng thép, 
thường có gắn vũ khi. 

xe buýt d. (kng.). Ôtôbuyt. 


„хе ca x. đióca. 


xa cải tiến d. Xe thô sơ do người kéo có hai 
bánh, trục có láp thêm ó bi để kéo cho nhẹ. 

xe con d. (kng.). Ôtô con. 

xe có d. Xe (nói khái quát). Xe có qua lại. Tai 
nan xe có. 

xe cg giói d. Tën goi chung các loai xe có 
dóng co. 

xe cút КЇ d. Xe thô sợ có một bánh рб và hai 
càng, do người đấy, khi chạy thưởng có tiếng 
kêu “сш Кїї”. 

xe du lịch d, (kng.). Ôtô du lịch. 

xe đạp d. Xe người đi, có hai hoặc ba bánh, tay 
lái nối với bánh trước, dùng sức người đạp cho 
quay bảnh (hoặc hai bánh) sau. 

xe điện d. cn. tàu điện. Xe chạy bằng điện trên 
đường ray, chở hành khách trên tuyến đường 
nhất định trong và ven thành phố. 

xe điện bánh hơi d. Ôtô lớn chạy bằng điện, 
chó hành khách trên tuyến đường nhất định. 
xe điện ngẩm d. cn. tàu điện ngắm. Xe điện 
chạy trong đường hàm đào оі mật đất. 

xe điếu d. Ống dài và nhà cắm vào điếu hút 
thuốc lào. 

xe đò d. (ph.; kng.). Ôtôca. 


xe gắn máy d. Xe người đi, có hai bánh, chạy, # 
bằng động cơ, nhưng cũng có thể düng sức х: 


người đạp đi được. 

Xe дїр x. xe jeep. 

xe hàng d. (ph.; kng.). Оса, 

xe hoà d. (cũ). Xe lửa, 

xe hòm d. Ôtô có mui kín với cửa có gắn kinh ở 
hai bên. 

xe hơi d. (kng.), Ôtô. 

Xe jeep cv. xe gíp. d. Ôtô loại nhỏ, khoẻ, thường 
dùng cho sĩ quan trong quân đội. 

xe kéo d. (kng.). Xe tay. 

xe khách d. (kng.). Ôtöca. 

xe lam 4. Xe có ba bánh, chạy bằng động co, 
giống ôtô nhưng nhỏ hơn, dùng để chở người, 
chó hàng. 

xe lăn d. Xe di chuyển bằng cách lăn hai bánh ở 


лз ктт 


hai bên ghế ngồi, dùng cho người tàn tật, 

xe lẫn đường d. Xe có bánh bằng kim loại Tông 
và nặng, chạy bằng động cơ, dùng để nén đất đá 
rải đường cho phẳng. 

xe loan d. Xe dùng cho vua đi thời хуа. 

xe lội nước d. Xe quân sự vừa chạy được trên 
cạn vừa chạy được dưới nước. 

Xe lu d. (kng.). Xe lăn đường. 

“xe-lu-lô” x. cellulos. 

xe lửa d. Xe có đầu máy kéo nhiều toa chạy trên 
đường ray. Ga xe lửa. 

xe máy d. 1 Xe người đi, có hai bánh, chạy bằng 
động cơ. 2 (ph.; сй). Xe đạp. Đạp xe máy. 
“хе-ті-па” x. seminar. 

Xe ngựa d. 1 Xe do ngựa kéo. Đánh xe ngựa. 
2 (cũ). Như ngựa xe. Sắm sanh xe ngựa. 
“xe-non” x. xenon, 

xe nôi d. Xe nhỏ, có chỗ đặt trẻ nhỏ vào, đẩy 
đi được. 

хе nước d. x. con. 

xe pháo d. (kng.). Xe cộ, về mặt dùng để đi lại, 
vận chuyển. Chuấn bị xe Pháo để йі Tiên хе 
pháo. 

xe quật d. Phương tiện vận chuyển không có 
bánh, do trâu bò kéo chạy trượt trên mặt đất, 
thường dùng ở miền núi, 

“xe-re-nát” x. serenata. 

Xe song mã d. Xe hai ngựa kéo. 

xe tải d. Ôtô lớn để chở hàng. 

xe tay d. Xe hai bánh, có cảng dài, do người 
kéo, thường để chở người, thời trước. 

xe tăng d. Xe có vỏ thép dảy, chạy bằng xích 
sắt, có sức vận động cao, hoä lực mạnh, dùng để 
chiến đấu. Tiếu đoàn xe tăng. 

xe téc d. x. /ёс. 

xe thổ d. Xe đạp được cải tiến để chuyên dùng 
vận chuyến hàng, dùng sức người đây, 

xe thổ mộ d. Xe ngựa có hai bánh để chở khách 
vả hàng, 

xë dg, 1 Cura ra thành những tấm mỏng theo chiến 
đọc. X¿ ván. Thợ xẻ. 2 Chia, cắt cho rời ra theo 
chiểu dọc, không để liën. Áo xẻ tà. 3 (ph.). Bá. 
ХЕ trái mít. 4 Đào thành đưởng dài, thưởng 
cho thông, thoát, Xé пш mở đường. Xé rảnh 
thoát nước. 

xé dg. 1 Làm cho vật hình tấm mong rách ra, 
đứt rời ra thành từng mảnh bằng cách đùng tay 
giât mạnh hoặc kéo vẻ hai phía ngược nhau, 
không dùng dụng cụ sắc. Xé giấy trong vd. Хё 
vé. Xé dôi miếng vải. Ruót đau như xé. Xé bó 
hiệp ước (b.). 2 Làm cho rách toạc ra, chia rời 
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ra thành từng månh. Áo bị gai xé rách. Gió xé 
nát tàu lá. Tia chớp xé màn đêm. 

xé lễ dg. Chia, tách ra làm nhiều phần, nhiều bộ 
phận nhỏ riêng rẽ, không để nguyên khối nữa. 
Xé lẻ tấm vải. Không di tập trung, mà xé lễ từng 
Người một, 

xé phay dg. Xé thành miếng nhỏ và trộn với 
gia vị (thưởng nói về thịt gà luộc). Món thit gà 
xé phay. 

xé rào dg. х. phá rào. 

xé xác dg. (kng.; ¡d.). Như phanh thây (thường 
dùng làm lời đe doa). 

xelulo x. cellulos. 

xem dg. 1 Nhận biết bằng mát. Xem phong 
cảnh. Xem kịch. Xem sách. 2 Nhận định, đánh 
814, dua vào kết quả quan sát được. Việc nảy 
хет ra không ổn. Xem ý nó không bằng lòng. 
Хет bệnh (khám bệnh). 3 {dùng sau đg., thưởng 
ở cuối cân), Từ biểu thị kết quả nhận định có 
thể cỏ được của một hoạt động nào đó. Thử làm 
xem. Tinh xem có bao nhiều, Nhớ lại xem. Ảnh 
xem xem, như thế đã được chưa? 4 (kết hợp hạn 
chế, thường dùng trước d., trong một số tổ họp). 
Boán số mệnh, hoạ phúc, dựa vào thuật số, bói 
toán. Xem một qué. Xem sổ tứ vi. 5 Coi là, coi 
như. Xem (hưởng. Xem nhau nhu người nhà. 
xem bói dg. Nhờ thầy bói đoán việc lành dữ, 
hoa phúc, theo mê tín. 

xem chừng dg. 1 Tổ hợp biểu thị ý nhận định 
một cách không hoàn toản khẳng định, trên cơ 
sở những gi đã thấy, đã quan sát được. Xem chừng 
việc khó thành. Xem chủ g làm đã thạo. 2 (kng.}. 
Chú ÿ đề phòng: coi chừng. Xem chừng tai пап! 
xem lại йр. Xem xét đánh giá lại thột sự việc 
hay vấn đề nào đó, để nếu cần, thay đổi quyết 
định cho đúng hơn. Việc đó 42 nghị anh xem lại. 
хет mạch dg. Bắt mạch để chấn đoán bệnh, 
xem mặt dg. Đến nhà người con gái để nhìn 
mặt người định hỏi làm vợ, theo tục lệ cũ. 

xem ngày dg. Xem âm lịch chọn ngày lành 
tháng tốt để làm việc gi quaw trọng, theo một 
quan niệm cũ. Xem ngày rước dâu. 

xem ra dg. Tổ hợp biểu thị ý nhận định một 
cách không hoàn toản khẳng định, dựa vào 
những đấu hiện quan sát được. Viéc пду xem ra 
khó thành, 

xem tay đg. Xem bản tay để đoán số mệnh, theo 
thuật tướng số, 

xem tuổi dg. Đối chiếu tuổi của đôi trai gái để 
bói xem lấy nhau có hợp không, theo một quan 
niệm cũ. 
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xem tử vi dg. Dựa vào ngày giò, năm sinh và 
các ngôi sao để đoán số mệnh: xem số tử vi 
(nói tắt). 

хет tướng dg. Xem diện mạo để đoán số mênh, 
tương lai, theo thuật tưởng số. 

xem xét dg. Tìm hiếu, quan sát kĩ để đánh giá, 
rút ra những nhận xét, kết luận cán thiết. Xem 
xét tình hình. Xem xét nguyên nhân. Vấn đã cân 
xem xét. 

Xemina x. seminar. 

xen dg. t Lâm cho ở vào vị trí giữa những cái 
khác, Đứng xen vào đảm đông. Trông xen hai 
loại cây. Để xen vào động cơ cá nhân, 2 (kng.). 
Du vào (chuyện của người khác, không dinh liu 
đến minh). Đừng xen vào chuyện nguoi ta. 

xen canh dg. Trồng bai ba thứ cây cùng một 
lúc trên cùng một thửa đất (một phương thức canh 
tác). Yen canh lạc với ngó. Kĩ thuật xen canh. 
Xen canh gối vụ. 

xen kë dg. (Những cái khác loại) ở xen cạnh 
nhau, cái nọ tiếp cái kia một cách liên tục, đến 
đạn. Học sinh пат nữ ngồi xen kë nhau. Các 
tiết mục hát múa xen kẽ nhau. Bổ trí xen kẽ, 
xen lẫn dg. Có lẫn vào giữa những cái khác, 
Tiếng nói xen lẫn tiếng cười. Niềm уш xen lân 
chút lo âu, . 

“хеп-1@” x. xenló (violoncello). 

“xen-tÌ” x. centi-. 

“xen-tim” x, centim. 

хёп xet t. Từ mô phỏng những tiếng động kéo 
dài và liên tiếp như tiếng rit của vật Бі bay nhanh 
và mạnh trong không khí hoặc tiếng kim loại cọ 
xát vào vật cứng. Đạn xé không khi xèn xet. 
Phanh xe kêu xën xet. 

хёп lên t. (ph.). Bẽn lên. 

xén dg. 1 Cắt bớt phán ngọn hoặc mép thừa cho 
bằng nhau. Хап giấy. Хап hàng rào cây. 2 Cắt 
cho đứt gọn. Хён lứa. Xén từng miếng đất. Tóc 
xén ngắn. 3 (kng.). Lấy bớt đi một phần nhỏ để 
hưởng hoặc dùng vào việc khác. Tiêu xén vào 
tiên tiết kiệm. 

xén tóc d. Bọ cánh cứng có hai râu dài và cong, 
gồm nhiều đốt, hàm sắc, 

xèng d. Đồng tiền kẽm, đơn vị tiền tệ giá trị 
nhỏ nhất thời phong kiến. Bòn nhật từng xèng 
nuôi thân. 

xéng d. Dụng cụ gồm một lưỡi sắc mỏng và to 
bản, tra vào cán, dùng để xức đất, cát, vật liệu ròi, 
xêng lêng (ph.). х. хел lén. 

xenlô x. violoncello. 

xenon d. Nguyên tó khí tro không màu, dùng 


xét đoán 


để nạp vào bóng đèn điện. 

xenti- (cũ; id.). x. ceni-, 

xeo, dg. Bẩy cho chuyển đi nơi khác. Xeo gd. 
Đồn xeo*. 

хео, dg. cn. seo. Láng lớp bột giấy vào khuôn 
thủ công hoặc vào lưới trên máy để hình thành 
tờ giấy. Xeo giấy. Thợ xeo. 

xèo t. (thường dùng ở đạng láy). Từ mô phỏng 
tiếng như tiếng phát ra khi thả thanh sắt nung 
nóng vào nước. Xước nhỏ vào bếp kêu đánh xào. 
Mọ ғап хёо xèo trong chảo. 

xéo, d, Lach con ở Nam Bộ. Bo: xung trên xéo. 
хёо, dg. Cắt gọn ra một tiếng, một phán nhỏ, 
Хёо một miếng thịt. Xóo một đùi gà, 

xëo (cü). x. хво). 

xéo, dg. (kng.). Giãm manh, giẫm bừa lên. Xéo 
phải gai. Хёо nát thảm сб. Sợ quá, xéo lên nhau 
та chạy. 

xéo, dg. (thgt.). Кой nhanh khỏi nơi nào đó (hàm 
Y coi khinh). Ал xong xéo mất тат. Tìm đường 
mà xéo. 

xéo, t. (ph.). Chéo. Nhàn xéo về một bên. Cải 
xéo. 

хео t. (id.). Lëch hắn về một bên. Dí xeo sang 
bén đường, Méo xeo*. 

хео x9 t. Nghiêng ngả, không đều, không ngay 
ngắn. Ma cấy xeo xo. Chữ viết xeo xọ không ra 
hàng lối, 

xếp; d. Vũng biển nhỏ. Thuyền đi vào хер. 
xép; t. (kết hợp hạn chế), Nhỏ, phụ. Сас xép*. 
Ga xép*. Phiên chợ хёр. 

xếp; t. (kng.; id.). Lép. Bung хер. 

xếp хер t. (kng.). Như хер lép. 

хер dg. 1 Giảm thể tích vi đã trở thành rỗng, 
xốp, chất chira bên trong đã thoát ra, Bóng xì 
hơi хер xuống. 2 (kng.). Giảm xuống, yếu đi. 
Sức khoẻ хер dân. Phong trào хер. 

хер lép t. (kng.). Ó trạng thái хер xuống hoàn 
toàn, không còn gì bën trong. Bánh xe хер lép. 
Túi хер lép. 

xerenat x. serenata. 

xét dg. 1 Tìm hiểu, cân nhắc kĩ để nhận biết, 
đánh giá, kết luận về cái Bì. Xét thành tích để 
khen thưởng. Xét tội. Xét cho cùng, điêu đó là 
đứng. 2 (ph.). Khám, soát. Xét nhà. Xét vẻ, 

xét duyệt dg. Xem xét để duyệt và chuẩn y, để 
công nhận. Xét duyệ! kế hoạch. Xét đuyệt danh 
sách khen thưởng. 

xét đoán dg. Xem xét để nhận định, đánh giá. 
Xét đoán con người qua việc làm. Xét đoán 
sảng suốt. 
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xét hỏi dg. (Nhà chức trách) hỏi kĩ trực tiếp để 
phát hiện hành vi phạm pháp hoặc tìm hiểu sự 
thật về một vụ ап, v.v, (nói khái quát). Xé bởi 
giấy tờ. Xét hỏi bị can. 

Xét lại t, Theo chủ nghĩa xét lại, thuộc về chủ 
nghĩa xét lai, Phẩm n xét lại. Luận điểm xét lại. 
xét nét dg. Để y từng cái quá nhỏ nhật để nhận 
Xét con người. Tinh hay xét nét. Xét nét từng cứ 
Chỉ, từng lời nói. 

xét nghiệm dg. (hoặc d.). Phân tích bằng 
phương pháp khoa học để giúp chấn đoán bệnh. 
Xét nghiệm máu. Làm các xét nghiệm 'cho 
bệnh nhân. 

Xét soi dg. Như soi xét 

Xét xử dg. Xem xét và xử các vụ án (nói khái 
quát). Xét xứ các tội phạm. Việc xét xử của 
toà án. 

xet dg. (kng.), Từ gợi tả hiện tượng bay үш qua 
rất nhanh. Мау bay xet qua. Ngôi sao xet ngang 
trời. 

xë; d. Cung thứ tư của gam пат cung giọng hó 
(hó, xu, xang, xë, cóng). 

xë, dg. (kng.). Chuyển dich một đoạn ngắn để 
tránh hoặc nhường chỗ cho cái khác. Xê ra cho 
xe di. Ngồi xê vào trong một chút. 

xë dịch dg. 1 Chuyển vị trí trong quãng ngắn 
(nói khái quát). Xe dich bản ghế trong phòng. 
Giữ chắc, không để bị xë dịch. Bóng nắng xë 
dịch dẫn trên thêm. 2 (id.). Thay đổi, biến đổi it 
nhiều. Миё độ xë dịch từ 20° dën 25°С. Thời 
gian cỏ xé dich. 

“хё-ті-па” x. xemina (seminar). 

“хё-гё-па{” x. serenata. 

“хё-гї? x. xêri, 

xë xích I dg. (id.). Xe dich chút ít, không 
đáng kể. 

П t. Chênh lệch, hơn kém nhau chút ít, không 
đáng kể. Con số có thể xé xích it nhiều. 

Xë xë dg. x. xé (18у). 

xế I dg. 1 (Bỏng nắng, bóng trăng) chếch xuống 
về phía tày. Trăng xë xuống ngọn tre. Nẵng xế 
XE trưa mới ăn cơm. 2 Ò vị trí chếch về một bên 
50 với vị trí được coi là thẳng, là chuẩn. Nha ở 
xế cổng nhà máy. Xế bên phải là hiệu sách. 

П d. (ph.). Khoảng thởi gian quá trưa gần sang 
chiên. Mói ăn cơm hồi xế 

xế bóng t. Có bóng nắng chiếu xiên khi mặt 
trời gần lặn. Mät trời xế bóng. Lúc xế bỏng. Tuổi 
già xế bóng (b.). 

xế chiều t. Gắn cuối buổi chiều, Trời đã xế 
chiều. Cha mẹ đã vế chiều (b.). 
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xë dg. cn. sê. Sa và lệch xuống vì quá nặng. 

Béo xé má. Bung xê. Deo súng luc xé bën hông. 

/ Lây: xé xë cn, sé sé (y mức độ ít). 

xếch t, Không ngay ngắn, mà có một bên như 
bị kéo ngược lên. Маг xêch. Lông mày xếch 

ngược. Kéo xéch quần lên. 

xếch mé (id,). x. xách mẻ, 

xệch t. Lệch hẳn di đến mức biến dang. Мағ 
méo xệch vì đau. Мат xéch ra sắp khóc. 

Xệch xạc t. Lệch, biến dạng đi (nói khái quát), 

Bản ghế xiêu veo, xëch хас. 

хёт xệp t. (kng.). Từ 80114 dáng ngồi như dán 
vào một chỗ, thời gian tương đối lâu. Số? ngày 
ngồi xëm xệp giữa nhà, chẳng làm gì. 

xên dg. 1 Làm cho đường sạch, trong, bằng 
cách đun nước đường cùng với lòng trắng 
trứng, khuẩy đền cho chất bẩn quấn lẫn vào 
lòng trắng trứng và tách riêng ra, Хён đường 
làm mứt. 2 Dun nhỏ lửa cho đường ngấm vào 
mứt và khô lại. Хён тїн ging. 

xênh xang t. (id.). (Cách ăn шас} bånh bao, 
chưng diện. 4o mü xênh xang. 

xënh xëch p. Tü Bợi tả đáng điệu kéo lết våt 
nặng trên mặt đất một cách mạnh mẽ, không 
giữ ріп, không thương tiếc. Lõi bao gao хёпћ 
xệch. Nắm chân lôi di xảnh xách. 

xënh xoàng (id.). х. xuênh xoảng. 

Xếp; ! dg. 1 Dat, để từng cải một theo đúng vị 
trí, hảng lối hoặc trật tự nhất định. Xếp ghế 
quanh Бап. Xếp sách vở lên giá. Xếp chữ. Хёр 
theo thứ tự А-В-С. 2 Đặt vào vị trí trong hệ 
thống phân loại, đánh giá. Học lực xếp loại khả, 

Хёр thử nhị trong lớp. 3 (kết hợp hạn chế). Cho 
nhận, cho hưởng, căn cứ vào vị tri trong hệ 
thống phân loại, đánh 814. Được xếp lương bậc 
ba. Xếp việc làm thích hợp cho thương bình. 

4 Để lại, gác lại một chỗ nào đó, tạm thời không 

chủ ý đến. Xếp việc ấy lại да. 

H d. Tập hợp những vật cùng loại có hình tấm 
mỏng xếp chồng lên nhau làm thành một đơn 
vị. Xếp уйі Một xếp giấy có hai mươi tờ. 

Xếp, dg. (ph.). Gấp. Xếp quản áo. Cắt giấp xếp 
hình con chim. 

xếp ải dg. Xếp đất đã cày hoặc cuốc thành luống 
cho chóng khô ải. 

xếp bằng 4р. Xếp bằng tròn (nói tắt), Ngôi 
xếp bằng. 

xếp bằng tròn dg. (Ngồi) gập hai chân lại và 
xếp chéo vảo nhau, đùi và mông sát xuống 
mặt phẳng chỗ ngồi. Ngó; xếp bằng tròn rất 
nghiêm chỉnh. 
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xếp dọn dg, Sắp xếp, thu dọn cho gọn gàng. 
Xếp dọn đồ đạc. 

xếp dỡ dg. Xếp và dë hàng từ kho bãi lên 
phương tiện vận tải hoặc từ phương tiện vận tải 
xuống kho bãi (nói khái quát). 

xếp đặt dg. Sắp xếp theo ý định của mình. Khéo 
xếp йй: đồ đạc trong nhà, Xếp đặt công việc 
đâu ra đấy. 

xếp hàng dg. Đứng thành hàng theo thứ tự. Нос 
sinh xếp hàng vào lớp. Xếp hàng mua vẻ xem 
kịch. Xếp thành hàng đọc. 

xếp hạng dg. Xếp vào một thứ hạng nào đỏ 
trong một hệ thống đánh giá, phân loại. Xếp hạng 
các vận động viên. Di tích lịch sử йа xếp hạng. 
xếp xó dg. (kng.). Xếp vào một góc nào đó, 
không nhỉn ngó gì đến, thường vỉ đã trở thành 
vô dụng. Xe hỏng, không chữa được, đành 
xếp xó. 

mà р. (Nằm, ngôi) bêt xuống. Ngồi хёр giữa 
nhà. 

xêri d. Tập hợp gồm những vật cùng loại, có 
chung một đặc trưng nào đó; loạt, dãy. Hàng xêri 
năm 1990 (sản xuất cùng loạt năm 1990). Мог 
хёгі vẻ xổ sổ (cùng có chung những kí hiệu chữ 
cái hay chữ số nào đó). 

xêu 14. (ph.). Đũa cả. 

П dg. (ph.). Xới cơm bằng đũa cả. 

xëu dg. (kng.; id.). Sài (nước bọt). Nói хди bọt 
mép, Nước đãi хёи ға. 

XHCN Xã hội chủ nghĩa, viết tắt. 

xl, d. Chất làm bằng cánh kiến pha lẫn tinh dâu, 
dùng để niêm phong bao, túi, gắn kín nút chai 
lọ, v.v. Xi gắn nút chai. Đóng dấu xi. 

xi, d. Chất dùng để đánh bóng da thuộc, sàn gỗ, 
v.v. Xi đảnh giày. Sản nhà đánh хі bỏng loảng. 
хі, (10.). x. si; 

xi, d. Tén một con chữ (Ë, viết hoa Z) của chữ 
cái Hi Lạp, dùng làm kí hiện trong một số khoa 
học chính xác. 

xis dg. Kích thích trẻ con đái, ia bằng cách phát 
ra tiếng “xi” kéo dài. X; tré đái. 
“xi-béc-nẽ§-tích” x. cybernetic (diéu khiển học). 
“xi-đa” x. SIDA. 

xi lanh х. xilanh. 

xi lip x. xilip. 

хі màng x. ximăng. 

“хі-пё” x. xinë. 

xi nhan х. xinhan. 

“xi-phóng” х. siphon. 

XI rô x. xưô. 

xi ta x. xita. 


xi dg. 1 (Hơi bị nén) bật hoặc làm cho bật 
thoát mạnh ra qua chỗ hở hẹp. Bóng xỉ hơi. 
Quả đạn xì khói. Xe xỉ lốp (hơi trong sam lốp bị 
xi ra). 2 (kng.). Phi mạnh hơi qua kẽ răng, làm 
bật lên tiếng “xi”, để tỏ thái độ không bằng lòng 
hoặc coi thường, khinh bi. Không trá lời, chỉ xi 
mót tiếng. 3 (kng.). Hi. Xi mũi, 4 (рі). Đưa ta 
hoặc nói lộ ra, do bắt buộc (hàm ý chê). Nói mãi 
mới chịu xì ra máy đồng bạc. Mới doa một câu 
đã xì ra hết. 

xì căng đan d. (kng.). Vụ, việc gây tai tiếng 
trong dư luận xã hội. 

xì dầu d. Nước chấm màu nâu đen, thuỷ phân 
bằng nấm mốc, thường làm tử khô lạc, khô đậu 
tương. 

xi gà d. Thuốc cuốn bằng lá cây thuốc lá để 
nguyên. Điểu xi gà, Hut xì gà. 

Xi ke t. (thgt.). Có thói nghiện та tuý. 

xi xà Xi xup x. xi xup (láy). 

xi xào åg. 1 Từ gợi tả tiếng chuyện trò, bàn tán 
nhỏ và nghe thấy tir xa nên không rõ lời. Tiếng 
xì xào nổi lên ở cuối phòng họp. 2 Bàn tán riêng 
với nhau, có ý chê bai. Người ta xì xào nhiều về 
chuyện ông ta bó vợ: 

xì хапа t. (kng.; id.). Ó trạng thái không ra tốt 
cũng không ra xấu; nhỉ nhàng. Buôn bán xì xằng 
cũng đủ ăn. 

xl xẩm dg. Như xám xi. 

xì хёо йр. Nói nhỏ và nói di nói lại nhiều, 
với y phản nàn hoặc chẽ bai, gây cảm giác 
khó chịu. Dư luận xi xèo tiếng ra tiếng vào. 
Xi xào thắc mắc. 

xi xj dg. x. xi; (ау). 

xi xổ dg. (hay t.). (kng.), Từ mô phỏng tiếng 
nói chuyện của một số người nước ngoài, nghe ⁄⁄ 
không hiểu được. Hai người Pháp đang nó 
chuyện xi xổ. 

хі xuc åg. (ph.). Trần trọc, lăn qua län lại. Xi 
хис cả đêm không ngủ. ; 

xi xụp t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng húp mạnh 
liên tiếp. Húp cháo xì xup. Xì хир hup lăn дибі 
ao. // Láy: xi xü хі хир (ý mức độ nhiêu). 

хі, d. Chất thải rắn và xốp còn lại trong quá trình 
luyện хіт, đốt lò, ХТ ід cao. ХТ sắt. XI than. 

xỉ, dg. (ph.). Hi. АТ mũi. 

xi, dg. (ph.). Xia. XI vào mặt mà mắng. 

xi уа dg. Máng nhiếc tham tệ, làm cho phải xấu 
hổ, nhục nhã. 

xí: d. (ph., kng.). Tỉ. Äđổi người một xi góp lại. 

Xí; dg. (kng,), Chọn giữ trước, giành lấy trước 
cho mình. Đi sớm để xí chỗ. Xi phần. 






a. ЖЕРАР. 


xí gat dg. (ph.; kng.). Đánh lừa, Bj nó xí gat mà 
không biết. 

xí nghiệp d. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tương 
đối lớn trong các ngành kinh tế. Xí nghiệp dệt. 
Xi nghiệp vận tải. 

xÍ xoá dg. (kng.). Bỏ qua, coi như không hê có 
Bì, không hé xây ra điều gi trong quan hệ với 
nhau. Xi xoá, không để bụng nữa. Xi хой chuyện 
xích mich сӣ. Món nợ đỏ, coi như xí хой. Cười 
xí xoá, 

xí хб dg. (hay t.). (kng.). Như xì xé (nhưng nghe 
бп ào hơn). 


xi, d. (ph.). Chai nhỏ có dung tích khoảng một 


phần tư lít. Мб xi rượu. 

хі, dg. (kng.). Xë xuống một cách nặng nể 
(thường nói về vẻ mặt không vui, không vừa 
lòng). Mới dia một câu đã xi mặt ra. Má xi 
xuống, chẳng nói chẳng rằng. Béo xi. // Láy: xi 
xi (у mức độ ít). 

xia (ph.). x. chia, 

xia, dg. 1 Рат tháng, chọc thẳng. Afa jưỡi lé 
vào ngực. Bắn xia vào của hầm. 2 (kết hợp hạn 
chế). Chọc và xoi nhẹ các kẽ răng cho sạch bựa. 
Xia răng. 3 Dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt 
người khác. Xia tay nhiếc mắng. Xia ngón tay 
vào trán. 4 (thgt.). Xen vào việc không đỉnh líu 
đến mình. Đừng có xia vào công việc người ta. 
Biết gì mà хіа vào. 

xia, dg. (kết hợp hạn chế). Bë ra liên tiếp từng 
cái một trong một nắm cẩm ở tay để có thể đếm 
được, Xia tiên ra trả. 

хїа xói dg. Giơ ngón tay хіа liên tiếp vào mặt 
người khác để mắng chửi. 

xla dg. (ph.). Xen vào. Chuyện của người ta, 
xia vô làm chỉ. 

xibecnetic d. х. điều khiển học. 

xích; I d. Dây kim loại gồm nhiều vòng, nhiều 
khúc giống nhau, móc nối liên tiếp với nhau. 
Buộc bằng dây xích. Xích sắt. Xích xe đạp. Xích 
xe tăng. 

П др. Buộc, giữ bằng dây xích. Xích con chó 
lại. Bị xích chân tay. 

xích; dg. Chuyến dịch vị trí trong khoảng rất 
ngắn. Ngồi xích vào. Xich lại cho gắn. Xich chiếc 
ghế ra xa một chút. 

xich đạo d. Đường tưởng tượng vòng quanh 
Trái Đất, nằm trong mặt phẳng đi qua tâm và 
vuông góc với trục của Trái Đất, chia Trải Đất 
ra làm hai phần bằng nhau (bắc bán cầu và nam 
bán cầu). 

xích đông d. Đỏ dùng để đặt đồ vật trên đó, 


gồm một tấm ván bắc trên các chân đỡ, đóng cố 
định trên tường. 

xích đới d. Đới ở ngay hai bên đường xích đạo, 
có khí hậu nóng đều, mưa nhiễu và sinh vật phát 
triển quanh năm. 

xích đu d. Ghế dë ngả lưng, có thể làm cho 
chuyển động liên tục ngả ra phía sau rồi nghiêng 
về phía trước bằng một động tác nhẹ của cơ thể. 
xích hầu др. (cũ). Trinh sát. D; xích håu. 

xích lô x. xichi. 

xích mich ág. (hoặc d.), Có va chạm låt vặt trong 
quan hệ với nhau. Xich mich nhau vì một chuyện 
không đâu. Сау xích mích. 

xich thắng d. (cü; vch.). Soi dây đỏ; dùng để 
chỉ duyên vợ chồng, theo một điển tích cổ Trung 
Quốc. 

xích thố d. Ngựa lông đỏ thắm, được coi là 
ngựa quỷ. 

xích vệ d. Lực lượng vũ trang của đảng cộng 
sản ở địa phương trong thời kì đầu cách mạng; 
tự vệ đỏ. Đội xích vệ. 

xích xiồng x. xiéng xích. 

xichló cv. xích ló. 4, Хе ba bánh, dùng sức 
người đạp, để chuyên chớ người hoặc hàng hoá. 
Đạp хісћіб. 

xiếc d. Nghệ thuật sân khấu, biểu điễn những 
động tác leo, nhãy, nhào, lộn, v.v. đặc biệt khéo 
léo, tài tình của người và thủ. Tiet mục xiếc. 
Rạp xiếc. 

xiëm d. Đỏ mặc che nửa thân trước trong y phục 
của người quyền quý thời cổ. Chuốt áo sửa xiêm, 
xiêm áo d. (¡d.). Như áo xiêm. 

xiêm y d. Như áo xiêm. 

xiểm ninh х. siểm ninh. 

xiên, 1 dg. Dâm sâu vào hoặc đâm xuyên qua 
bằng vật dài, nhỏ và thường có đầu nhọn. X;ién 
thịt nướng chả. 

П d. Vật hình dài, có một hay vài ba mũi nhọn, 
dùng để xiên. Cẩm xiên xiên cá. Một xiên thịt. 
xiên; t. Không đúng với hướng thẳng đứng, cũng 
không đúng với hướng nằm ngang. Đường kế bị 
xiên. Сос đóng xiên. Nắng chiêu chiếu xiên 
xuống mặt đất. | f 

xiên khoai x. nắng xiên khoai. ` 

xiên xeo t. Khöng thẳng, không ngay (nói khái 
quát). Chữ viết xiên xeo. Bước đi xiên xeo nhự 
người say. Ăn nói xiên хео (b.). 

xiên xó dg. (¡d.). Như xd xiên. 

xiëng I d. Xích lớn, hai đầu có vòng sắt để khoá 
chật chân hoặc tay. Chân mang xiêng. 

Ш dg. Khoá giữ bằng xiểng, Bi xiêng cả tay chân. 
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xiëng gông d. Như gông хіёпр. 

x'ing xích I d. Хіёор (nói khái quát); dùng để 
chỉ sự trói buộc, áp bức nặng пё Đập гап xiéng 
xich của chú nghĩa thực dân, 

П dg. (id.). Xiểng (nói khái quát), 

xing tiểng t. Như ёле viếng, Thua xiếng liëng, 
xiết, dg. 1 Làm cho vừa chuyển động mạnh vừa 
áp thật sát trên bể mặt một vật khác. Xiét que 
diém lên vd diêm. Xe phanh đột ngột, bánh xe 
xiết trên mặt đường. Mũi khoan xiết vào lớp đất 
đã. Xiết đậu xanh (cho tróc vỗ), Mánh đạn xiết 
диа vai (bay sắt ngang qua). 2 (Dòng nước) chảy 
tất mạnh và nhanh, “Đông nước xiết nhu thác. 
Nước Їй chảy хіба. 

xiết; x. siết. ; 

xit, dg. cn. xiét ng, Lấy của người khác, bất kể 
đồng ý hay không, để trừ vào nợ. 

xiết, p. (hay dg.). (thưởng dừng phụ sau dg., có 
kèm ý phủ định). 1 {vch.). Cho đến hết, đến cùng, 
Nhiều không dëm эл. Mừng không kế xiét. Nói 
sao cho xiết. Khôn xiết* 2 (ph.). Đặng. Khổ дий, 
chịu không xiết. : 

xiết bao p. (vch.). (dùng phụ cho dg., t.). Đến 
mức độ không sao nói cho hết. Buổi chia tay 
хіё Бао lưu luyến. Сат động xiết bao! Đẹp 
xiết bao! š 

xiët ng dg. x. xit, _. . 

хіёи dg. 1 Không còn ở vị tri thắng đứng nữa, 
mà nghiêng về một bën. Nhå xiéu, vách đổ, Cây 
cội xiêu. 2 Không còn kiên định Y kiến nữa, mà 
bát đầu nghe theo do được thuyết phục. Nghe 
nói có l cũng hơi хіб. 

xiêu bạt dg. Nhự phiêu bạt (ng. 2). 

xiëu đạt cv. xiêu giạt dg. (id.), Như phiêu bạt 
(ng. 2). 

хіёи lòng йр, Không còn kiên định y kiến nữa, 
bị thuyết phục mà nghe theo, ngả theo ý của 
người khác. Nghe lời nói ngot mà xiêu lòng, 
xiu tán dg. Nhu phiêu tản. 

xiêu veo t. Không đứng được thắng, được 
vững nữa, mà nghiêng lệch theo những hưởng 
khác nhau. Nhà са xiêu veo. Bước đi xiêu veo, 
chuc ngã. 

xifông x. siphon. 

xilanh cv. xi anh. d. Chị tiét máy hinh ống trong 
đó pittông chuyển động. 

xilip cv. xí йр, d. Đồ mặc lỏt, mặc sát vào mông 
và háng, không có ống. 

“xim-pë-di-um” x. Symposium. 

ximăng cv. xí mảng. d. Hỗn hợp đá vôi và đất 
sét đã được nung, khi trộn vớ nước thi dë khô 


xinh đẹp 


тап lại, dùng làm vật liệu xây dựng. 
ximpozium x. symposium., 

xin dg. 1 Ngỏ y với пап nào đỏ, mong người 
ấy cho minh cái 8ì hoặc đồng ý cho mình làm 
điều рі, Xin mẹ tiên. Gửi don хіп việc làm. Xin 
pháp. Gio tay xin phát biểu, 2 Từ dùng ở đầu lời 
yêu cầu, biểu thị thái độ khiêm tốn, lịch sự. Xin 
quý khách chú ý! Xin đến đúng giỏ. Xin miễn 
Adi. 3 (dùng trước бр), Từ dùng trong những lời 
chảo mời, cảm ơn, V.V., biểu thị thái độ khiêm 
tốn, lễ phép, Xin mời ông ngồi, Xin trân trọng 
сат ơn. Tôi xin tự giới thiệu. 

xin âm dương dg. Xin quẻ bằng cách gieo hai 
đồng tiền, nếu một ngửa một sấp thì là quẻ tốt; 
хіп qué âm đương (nói tắt). 

xin đi dàng đầu x. 4: đằng đầu. 

xin đủ dg. (thgt.; chỉ dùng với chủ ngữ ngôi thứ 
nhất, thưởng ở dạng ẩn). Thấy không có thể chấp 
nhận, chịu đựng được nữa (dùng để biểu thị sự 
phần đối trước thái độ, lời lẽ của người khác đối 
với mình). 72; không nghe anh nữa đâu, xin đủ! 
xin lỗi dg. 1 Xin được tha thứ vi đã biết lỗi. Em 
bé xin lỗi mẹ vì tró! nói dối. Tôi đến muộn, xin 
lỗi! 2 Công thức xã giao dùng để mở đầu lời nói 
khi có việc hỏi người lạ, làm phiển người khác, 
Уу, Xin lỗi, ông có điểm không? Xin lỗi, anh 
nói gi tôi chưa hiển. 

хіп qué dg. Gieo hại hay ba đồng tiền xem sấp 
ngửa như thế nào để đoán lành dữ, may rủi, theo 
mê tín, 


xin xó dg. Xin với thái độ tự hạ mình (nói khái 
quát). Chay chot, хіп xd cho con một chỗ làm. 
Không xin xd gì hết. 

xin, t. Có màu ngã Sang màu đen bấn và kém vẻ 
bóng bẩy, Tưởng ám khói xin lại. Vdi nhưộm bị 
хіп. Nước kên mạ đã xin, X 
xin; t. (kng.). Say tuqu, bia. Mói uóng vài cốc 
đã xin. Say хїл*. : 

xịn t. Thuộc loại sang, đắt tiền, thường là hàng 
ngoại, Đồ xin. Xe xịn. Ăn mặc rất xin, 

xinë d. (cũ, hoặc kng.). Điện ảnh. Эдо xmê. Rạp 
xinê. Xem xinê (xem chiếu phim), 

xinh t. 1 Có hình dáng và những đường nét rất 
dë coi, ưa nhìn (thưởng nói về trẻ em, người trẻ). 
Ет bé rất xinh. Có ấy không đẹp, nhưng xinh. 
2 Có đáng về nhỏ nhắn, thanh thoát, trông thích 
mắt. Ngôi nhà xinh. Cây bút rất xinh. Chiếc đồng 
Ад con xinh xinh. 

xinh đẹp t. Rất xinh và có được sự hải hoà, 
trông thích mắt. Có (hiếu nữ xinh đẹp. Thành 
Phó xinh đẹp. 





xinh tươi t. Xinh và tuoi tán, có sức sống. Gương 
mặt xinh tươi. Nụ cười xinh tươi, 

xinh xắn t. Rất xinh (nói khái quát). Đưa bé 
xinh xắn. Cuốn só tay xinh xắn. 

xinh хёо t. (kng.), Như xinh xắn. Con БирЬё 
xinh xéo. Mảnh vườn xinh xéo. 

xinhan cv. xi nhan. d. (hoặc đg.). (kng.), Tín 
hiệu giao thông. Сіо ray làm хіпћап. Đảnh 
xinhan. Äinhan cho xe ійі lại. 

xiphông х. siphon. 

Xirô cv. хі ró. d. Nước đường có pha thuốc 
hoặc nước hoa quả để làm dược phẩm hoặc 
đồ giải khát. 

xít (ph.). x. xích, 

xit, dg. Phun mạnh thành tia, thành luồng, ХИ 
thuốc trừ sâu, ХИ nước. 

xit; t. 1 Bị xì hết hơi ra, không còn căng phỏng 
như trước. Quá bóng xịt. Xe xịt lốp không di 
được. 2 Bi hỏng, không nổ được. Pháo xit. Luu 
đạn xịt, không nổ. 

хіб, t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp). (Màu 
sắc) đã mất hết vẻ tươi, chuyển sang đục, tối, 
trông xấu. Са thâm xịt. Хат xịt. 

xita cv. xi ta. d. Vải to sợi, bën, thưởng dùng ở 
тіёп Nam Trung Bộ trong thời ki Việt Nam 
kháng chiến chống Pháp. Anh bó đội trong bộ 
xita xám. 

xìu dg. 1 (id.). Mềm, хер hẳn xuống, không còn 
căng và cửng nữa, Lóp хім. 2 (kng.). Tó vẻ buồn 
chán, không còn có nhiệt tỉnh, hãng hái nhự 
trước. Mt хім. Vira gặp khó khăn đã эйи xuống. 
xiu dg, Lå đi, гй xuống, không còn sức cử động. 
Mật xiu. Ngất xiu. Buôn xíu. 

xiu t. (ph.). Nhỏ, ít ở mức hoàn toàn không đáng 
kể. Сш xíu*. Nhỏ xíu. Đi một xíu, vê ngay. - 
xiu mại d. Món ап làm bằng thịt băm hấp chín, 
Bảnh ті xiu mại (än với xíu mại). 

xju dg. 1 (Nét mặt) trở nên ù rũ và nhu sa xuống, 
vì buồn nản, thất vọng. В} mắng, một xịu xuống. 
Xiu mặt. 2 Rü người xuống, nhu không còn sức 
йа. Người xiu xuống. Ngã хји. 

XN Xí nghiệp, viết tắt. 

хо I dg. (cũ). So. Xo vai, 

П t. (dùng sau t., dg., trong một số tổ hợp). Có 
vẻ ủ rũ như muốn thu nhỏ mình lại. буп xo. Dói 
xo. Buồn xo*. Im xo. 

“xo-le-no-ít" х. solenoid. 

“xo-nat” х. sonata. 

xo ro t. Từ gợi tá dáng vë co người cố thu nhỏ 
minh lại, thường vì lạnh hoặc buồn. Ng; xo ro 
một chỗ. Nằm xo ro. Đứng xo ro. 





xó dg. 1 Cho thắng một vật (thường nhỏ, dài) 
luồn qua, xuyên qua chỗ thủng, chỗ trống của 
mót vật khác. Xó kim. Xd quang gánh. 2 (kết 
hợp hạn chế). Tạo thành một lỗ để có thể xà. 
Xd mãi trâu. Xd lỗ tai. 3 Cho tay, chân vào để 
mang vào người, ХЕ giày, Xd balô, 4 (kng.). 
Lợi dung chỗ sơ hë để làm cho người ta sa vào 
tinh trạng bực minh, mất danh du hay bị thiệt 
hại. Nói xd mấy câu. Chơi хб*. 

xỏ lá t. Có tính hay lừa gạt người một cách tai 
quái, déu giả, đưởi cái vé tử tế bên ngoài. Dd хб 
lá! (tiếng mắng chửi). Cái giọng xd lá. 

хб mũi 4р. (kng.). Luôn thing vào mũi trâu, bò 
để dắt đi; dùng để ví trường hợp sai khiến, điều 
khiển một cách quá dë dàng. Hiển quá, bi người 
ta xó mũi. 

xó ngọt dg. (kng.). Xó một cách nhẹ nhàng, 
nhưng thấm thía, 

хб xiên dg. Xó một cách bóng gió để tỏ thái độ 
khinh miệt, đả kích (nói khái quát). Muon chén 
ruou để nói xd xiên. Lõi cười xd xiên, 

xó d. Góc nhỏ hẹp, tối tăm, ít được chủ ý tới. Xó 
bếp. Xó vườn. Đầu đường xó chọ*, Ó xó nhà 
qué (b.). 

xó xinh d. (kng.), Nơi chật hẹp, khuất, kín, ít 
người biết đến (nói khái quát). Мид từ các хб 
xinh bay ra. Xó xinh nào hẳn cũng mò tới (b.). 
хо dg. (kng.; dùng xen giữa nọ ...#ia). Chuyển 
đột ngột sang câu khác, chuyện khác, không dính 
liu gì, Nói câu nọ хо câu kia, Đang chuyện по 
lại xo sang chuyện kia. 

xoa dg. 1 Áp lòng bản tay vào và đưa đi dua lại 
một cách nhẹ nhàng trên bề mặt vật рі. Хоа йди, 
Xoa chỗ đau. Xoa tay đắc y. Vừa đấm vừa xoa*. 
2 Bôi đều một lớp mỏng lên bể mặt, Хоа ади. 
Хоа phán rôm. Хоа mỡ vào khuôn. 

xoa bóp dg. Dùng động tác của bản tay, ngón 
tay tác động lên da thịt, gần khớp, các huyệt 
để giữ ріп và tăng cường sức khoẻ, phòng và 
chữa bệnh. A 

xoa dju dg. Tác động đến tân li, tỉnh thån của 
người nào đó, làm cho giảm nhẹ sự căng thẳng. 
Ап йі, xoa dịu nỗi dau buồn của con. Dùng thú 
đoạn mua chuộc xoa dịu tính thần đấu tranh. 
xoà åg. Buông xuống và (ой ra trên một bẻ mặt 
rộng. Tóc хой xuống trán. Đổ хой hết ra đất. 
xoa dg. Buông thả xuống và хоё ra một cách tự 
nhiên (thường nói về tóc). Хой tóc ra chải, Tóc 
хой ngang vai. Chim хой cánh. 

xoá dg. 1 Làm cho mất đấu vết trên bế mặt. 
Хой bảng. Хой vết chân trên bãi cát. 2 Gạch bỏ 
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đi, Хой bỏ một câu. Хой tên trong danh sách. 
3 Làm cho mất hån đi, không còn tón tại hoặc 
không còn tác dụng nữa. Xoá nợ. Хой nạn mù 
chữ. Xoá bd tàn tích phong kiến. 

xoá nhoà dg. Làm cho më di, cho không còn 
nhận rõ, phân biệt тб được. Màn mwa xoá nhoà 
mọi cảnh vật. Ấn tượng không thể хой nhoà 
trong trí ác. Хой nhoà ranh giới giữa cdi đúng 
vả cải sai. 

xoác dg. (ph.). От, Gốc cây hai người xoác. 
хоас; dg. Giang rộng ra hết sức. Xoạc chán. 
-Xoạc cằng bước những bước dài. 

XOạc; dg. Rách toạc га. Ao bị xoạc một miếng 
Ở vai, 

xoai ході t. x. xodi; (láy). Т 

xoài: d. Cây ăn quá to, vỏ nhẫn, 14 to hinh trái 
xoan dải, quả hình bầu dục, thịt màu vàng, hạt 
to có bao cứng, - а 

xoài; dg. Duỗi thẳng chân tay. Nằm xoài ra 
giường. 

xoài cát d. Xoải quả to tròn, mỏng vỏ, thịt dày 
và thơm, ngọt, 

xoài cơm d. Xoài quả nhỏ và tròn, hat to, thịt 
trong và thơm. 

xoài quéo d. Xoài quả nhỏ, đầu nhọn và cong 
lại, thịt không ngon. 

xoài thanh ca d. Xoài quả đài, đầu hơi cong 
lại, thịt thơm ngon, 

xoài tượng d. Xoải quả rất to và mập, nhiều 
thịt, hạt nhỏ, lép, thưởng được an lúc còn xanh, 


xoài voi d, Xoài quả hơi tròn, hạt to, thịt trắng. 


và thơm ngon. 

xoàl, dg. Đưa rộng ra hết sức vẻ cả hai phía 
(thường là chân, cánh). Xodi chân bước từng 
bước dài, Xodi cảnh bay. 

хоаі, t. Hơi đốc, thoai thoải. Сол đường xodi, 
dë di. Mái đê айр xodi. И Láy: xoai xodi (y mức 
độ ít). 

xoan; d. Cây to, lá kép, hoa tím, quả hinh trứng 
to bằng ngón tay, gỗ có chất đắng, không mọt, 
thưởng dùng để làm nhà, 

xoan; t, (kng.; kết hợp hạn chế). Xuân, Тий 
đang xoan. 

xoàn d. (ph.). Kim cương. Chuổi hột xoàn. 
xoang, d. Khoảng rỗng thành hốc thuộc vùng 
xương ở đầu, mật. Xoang trán. Bệnh viêm xoang, 
xoang; d. (cũ; vch.), Điệu đản, điệu hát. 
xoàng t. (kng.). Thường, tám thường, không có 
Bì đáng nói. Нос vào loại xoång. Иб kịch rất 
xoàng. xoàng thôi. Bữa cơm xoàng. 

xoàng xĩnh t. (kng.). Xoảng (nói khái quát). 


xoáy 
Ап mặc xoàng xinh. 

xoang dg. (id.). Như xoạc. Hai chân xoang ra. 
xoành xoạch p. (kng.; dùng phụ sau dg.). 
Không phải chỉ một vải lần, mà xảy ra liên tục, 
hết lần này đến lần khác (hàm y chê). Thay đổi 
chỗ ở xoành xoạch. Máy hỏng xoành xoạch. Ngã 
xoành xoạch. . 

xoay dg. 1 (id-). Quay tròn, 2 Làm cho chuyển 
động chút it theo chiểu của vòng quay. Xoay 


` mạnh cải ốc. 3 Đổi hướng hoặc làm cho đổi 


hướng. Ngổi xoay người lại cho đỡ mó. Xoay 
cái bàn ngang ra. Gió đã xoay chiều. Хоау ngược 
tình thé (b.). 4 (kng.). Chuyển hướng hoạt động 
sau khi đã thất bại, để mong đạt được kết quá 
(thường hàm ý chê). Doa dẫm kháng được, xoay 
ra du dỗ. Xoay đủ mọi nghề. 5 (kng.). Tìm cách 
này cách khác để cho có được. Xoay ёл. Xoay 
về đi xem đá bỏng. 

xoay chuyển йр. Làm cho thay đổi, biến 
chuyển (nói khái quát). Không thể xoay chuyển 
được tỉnh thể, 

xoay trần dg. (kng.). Cói trần ra để làm việc gi 
vất và. Хоау trần ra cuốc đất, Хоау trần máy 
ngày vẫn chưa xong (b.). 

xoay trở dg. 1 Xoay qua xoay lại để làm việc gi 
(nói khái quát). Câu thú xoay trở rất nhanh trên 
sân có. 2 (kng.). Làm cách này cách khác, sao 
cho giải quyết có lợi. Có tài xoay trỏ, Lúng ting 
không biết xoay trở ra sao. 

xoay vần ба. (vch.). Biến đổi theo lẽ tz nhiên, 
Trời đất xoay vån, cuộc đời thay đổi. Thời thế 
xoay уйл. 

xoay xoà dg. (kng.). Như xoay xd; 

xoay xở dg. Làm hết cách nảy đến cách khác để 
giải quyết cho được khó khán, hoặc để có cho, 
được cái cán có. Xoay xở đủ nghề. Giải xoay xd. ` 
Хоау xó tiền mua xe. Нё đường xoay xó. 

хоау‹ I dg. 1 Làm cho ăn sâu vào theo đường 
vòng tròn. Mùi khoan xoáy vào lồng đất. Nhìn 
như xoáy vào ruội gan người ta (b.). 2 Làm cho 
nắp đậy xoay theo đường tròn để đồng bay mở. 
Хобу nắp lọ mực. Xoáy mó nắp bút. 3 (thưởng 
düng phụ sau d.). ( Vật thể) vừa xoay tròn quanh 
minh, vừa di chuyển mạnh. Dòng nước xoáy. 
Con gió xoáy. КІ thuật phát bóng xoáy (trong 
bóng bàn, bóng chuyển). 4 (kết hợp hạn chế). 
Lâm thành đường cuộn vòng và hẹp dán quanh 
một vị tri. Tóc xoáy từng đảm. Lm đồng tién 
ходу tròn trên má. 5 Tập trung đi sâu vào. Thđo 
luận xoáy vào vấn dé chỉnh. Yoáy vào công tác 
trọng tâm. 





— ТАН: 


H d. 1 Chỗ nước chảy cuộn tròn, trùng sâu ở 
giữa. Xody nước. 2 (id.). Khoáy. Xoáy tóc 
(trên đầu). 

xoáy; dg. (thgt.). Ăn cấp. Bị kẻ cắp xoáy mất vi. 
xoáy ốc x. đường xoáy ốc. 

xošn t. Ó trạng thái bị cuộn lại thành từng vòng 
tròn nhỏ. Тос xoăn. Chỉ xoän. 

xoắn p. (kng.; kết hợp hạn chế). 1 Ó mức không 
côn tí gì; sạch. Hết xoắn. Có đông nào tiêu хойп 
ngay đồng ấy. 2 © mức không thừa không thiếu 
chút nào. 56 iển vừa xoắn để trd nợ. Áo mặc 
vừa xoắn, không dài không ngắn. á 
xoắn dg. 1 Vặn hai đầu một vật hình sợi, hinh 
thanh dài theo hai chiều ngược nhau. Хойн thanh 
sắt dā nung đỏ. 2 Vận chéo vào nhau cho quấn 
chặt lấy nhau. Хойн đáy thing. Dây leo mọc xoắn 
vào nhau. 3 Quần, bám chặt lấy, không rời ra. 
Con xoắn lấy mẹ. Xoắn lấy hỏi chuyện. 

xoắn khuẩn d. Vi khuẩn có dạng xoắn. 

xoắn ốc x. đường xoắn ốc. 

xoắn trùng d. х. xoắn khuẩn. 

xoán xit х, xoắn xuýt. 

xoắn xuýt ág. Quấn lấy, bám chặt lấy như không 
chịu rời ra. Хойл xuýf hdi chuyện, Хойп xuýt lấp 
nhau. Bao nhiêu ý nghĩ cứ xoắn xuyt trong đầu. 
xóc; I dg. 1 Làm động tác lắc, hát cho một vật 
đựng bên trong bị хдо trộn hoặc bị đảo lộn lên. 
Xóc mạnh chai nước để rửa chai. Xóc xóc ống 
súc sắc trong tay. Xóc thẻ. Xóc rá gạo để nhặt 
thóc. 2 (Хе сф) bị nấy lên do đi trên đường gó 
ghê. 0:6 xóc. Bộ phận giảm xác (ở Ôtô, xe máy). 
3 (ph.). Xốc. Xóc lại cổ áo. 

Ш t. 1 (Đường di) gó ghế, xe có đi хос. Đoạn 
đường nhiều ó gà, rất xác. 2 (kng.). Có tác dụng 
gây kích thích khó chịu ở cổ (thưởng nói về thuốc 
hút). Thuốc lào này hút xóc. 

xóc; I dg. 1 Đâm mạnh vào bằng vật cứng và 
nhọn để lấy lên, Xóc га đưa lên lợp nhà. Xóc bỏ 
Ша để gánh. Đòn xóc*. 2 Рат thùng hoặc bị 
đâm thủng bằng vật nhọn. Bi nứa xóc vào chân. 
Xóc phải chông. 

П d. Tập hợp một số con vật cùng loại (thường 
là cua, tôm, cá) được xâu hoặc buộc vảo một 
пер que. Миа mấy xóc cua. Xóc cá nướng. 

xóc đĩa d. Lối chơi cờ bạc, dùng bốn đồng tiền 
xóc mạnh trong một cái đĩa úp kín, ai đoán trúng 
có mấy đồng síp mấy đồng ngửa thì được, Đánh 
xóc đĩa. 

хос; dg. 1 Рат mạnh và sâu vào. Dùng ибп 
xọc là. Xọc mạnh lưỡi dao. 2 (ph.). Xộc. Хос 
thẳng vào nhà. 
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хос; dg. Bào bằng máy theo phương thẳng đứng, 
Máy xọc răng. 

хое dg. (14.). Vë cho cuộn chặt, cho tròn lại. 
Хое дийп lên quả đầu gối. 

хоё, d. Tên một điệu múa của dân tộc Thái. 
Múa хоё. 

Xoè; dg. 1 Làm cho mở rộng ra quanh một điểm. 
Хоё ô. Bản tay хоё ra. Cây bàng ход tán. Ноа 
nở xoë. 2 Làm cho diêm, lửa bùng cháy. Ход lửa. 
Хоё diêm châm thuốc hút. 

xoen xoét dg. Từ gợi tả lối nói папр luôn mồm 
một cách dễ dàng, trơn tru nhu không biết 
ngượng. Xoen xoét cái miệng. Nói xoen хоё! suốt 
ngày. Chối xoen xoét. 

Xoèn xoet t. x. xoet (láy). 

xoét р. (id.). Một cách nhanh, gọn. Giá: xoét 
lấy, 


Xoạt I t. Từ mô phỏng tiếng như tiếng cắt nhanh, 
gọn bằng vật sắc. Cắt đánh xoet. Tiếng đạn rit 
xoại ngang tai. ! Еду: xoèn xoẹt (ý liên tiếp). 
П p. (kng.). Một cách rất nhanh, như chỉ trong 
khoảnh khắc. Làm xoet một cái là xong. 

xoi dg. 1 Làm cho hết tắc bằng cách dùng vật 
hình que nhỏ chọc vào cho thông. Xo; cống. Xoi 
thông ống điểu. 2 Làm cho thủng, cho có 18 bằng 
cách dùng vật nhọn chọc vào, Xoi vở sò, xâu 
làm dây chuyên. Xoi thủng. 3 (kết hợp hạn chế). 
Mở thông đường xuyên qua những trở ngại. Xoi 
đường trong rừng. Hai khúc địa đạo được xoi 
thông với nhau. 4 Tạo thành đường rãnh trên mặt 
gỗ bằng lưỡi bảo nhỏ. Xoi cạnh bàn. Những 
đường xoi, nét chạm tinh vi. 

xoi bói (cü; ph.). x. soi mới. 

xoi móc ág. (id.). Như soi mới. 

хо! mól x. sơi mới. 

xol xia dg. (ph; ¡d.). Bởi móc. 

xol xói t. 1 (thưởng dùng phụ sau đg.). (Hoạt 
động diễn ra) liên tiếp không ngừng, nhiễu lån 
trong khoảng thời gian ngắn (thường gây cảm 
giác khó chịu), Nói xoi хб bên tai. Cá nhảy xoi 
xó. 2 (id.). (Nhìn) chăm chú không rời, nhu Xoáy 
vào một điểm. Мае nhìn xoi хбі. 

xói đg. 1 (Dòng nước) chảy mạnh và thẳng vào 
một chỗ, có tác đụng làm mòn, 16, Nước xói vào 
chân cẩu. Bò đê bị nước xói mạnh. Lớp đất bị 
xói đi. 2 Hướng thắng vào với một cường độ 
mạnh. Mắng xiên khoai xói vào mặt. Mắt gườm 
gườm nhìn như xôi vào tìm gan (b.). 

xói lở dg. (Hiện tượng) nước xói làm sụt, lở. 
xói móc dg. Như soi mỏi (nhưng nghĩa mạnh 
hơn). 


1155 


.. xól mòn dg. (Hiện tượng) làm huỷ hoại dán dần 
lớp đất đá trên mặt đất do tác dụng của dòng 
nước cháy, của sức gió, v.v, Тас dụng xói mòn 
của một dòng sông. Trồng cây ở vùng đổi тос 
để chống xdi mòn. Sự xói mòn niềm tin (b.}. 
xolenolt x. solenoid, 
xom I d. (ph.). Chia. 

П dg. (ph.). Рат bằng xom. D; xom cd. Xom 
Айт (хот đất tim hầm bí mật). 

Xóm d. 1 Khu dân cư ở nông thôn, nhỏ hơn 
làng, gốm nhiều nhà ở liền nhau, Xóm cuối 
làng. 2 Nơi ở tập trung của nhiều gia đình có 
cùng nghề nghiệp. Xóm chài. Xóm lao động. 
xóm giếng d. Những người hàng xóm (nỏi khái 
quát). Bà con xóm ging. Có xóm giảng giúp đỡ. 
Tình xóm giảng. 

xóm làng d. Như đàng xóm. 

xóm thôn d. (id.). Như đàng xóm. 

хоп (id.). х, sol, 

xon xón p. Từ gợi tả dáng vẻ nói năng luôn 
miệng hoặc đi lại luôn chân, thường là của 
trễ nhỏ. Ndi хоп xón cả ngày. Chạy xon xón 
theo mẹ. 

xonat x. sonata. 

xong dg. (hay t,). 1 (Công việc, sự việc) đã xảy 
ra trọn vẹn, đã chấm đứt quá trinh. Сас việc xong 
cả. Viết xong, đọc lại. Cơm nước xong. Xong nợ. 
2 (kết hợp hạn chế), Yên, ổn, không có chuyện 
Bì. Tiến không được, lùi cũng kháng xong. Thà 
không biết cho xong. 

xong chuyện t. (kng.). (Làm việc gi) cốt cho 
xong để không còn phải để ý đến nữa, bất kể kết 
quả nhu thé nào, Làm qua loa cho xong chuyện. 
Không phải chỉ đồng ý là xong chuyện. 

xong xả t. (сй, hoặc ph.). Xong xuôi. Lo cho 
xong xd. 

xong Xuôi t. Xong hết cả, một cách ón thoả, 
trọn vẹn. Xong xuôi đâu đấy. Mọi việc đã xong 
xuôi. 

xông t. 1 (id.; kết hợp hạn chế). (Dáng đíng) 
cứng và thẳng. Рите xöng lưng. 2 (dùng phụ sau 
dg.). (Lối nói) thiếu đi những tiếng xưng hô cán 
thiết, nghe thiếu lễ độ, thiếu lịch sự. Nói xông 
một câu. Đáp xöng. Gọi хӧпр. 

xoong x. soong. : 
хор t. Ó trạng thái рду đến mức như người 
teo nhỏ hẳn đi. Xgưởi xọp hẳn đi sau trận 
ốm. Gdy xop. 

xót dg. (hoặc t.), 1 Có cảm giác dau rát nhu khi 
vết thương bị xát muối. М tra thuốc rất xót. 
2 (kết hợp hạn chế). Thương thấm фа, Xót người 


xổ 


đi xa. Của đau con xót*. 3 (kng.). Tiếc lắm, Mất 
của thế, ai chẳng xót, Xót công tiếc của. 

xót ruột ág. 1 Cảm thấy háo, khô và `. trong 
ruột vì thiếu chất nước, chất tươi mát. Ấn khan 
xót ruột lắm. Xót ruột thèm ăn rau. 2 Đau đớn 
trong lòng. Nhìn con бт, xót ruội quá. 3 (kng.). 
Tiếc lắm; tiếc đứt ruột. Tiêu pha nhiễu, xót cả 
ruót. 

xót thuong dg. (vch.). Như thương xót. 

xót xa t, (hoặc dg.). Cảm thấy đau đớn, thương 
tiếc rất sâu sắc, khó nguôi, Lòng xót xa. Câu 


“chuyện thật xót xa. 


xô, d. Thùng đáy nhỏ, miệng rộng, có quai, để 
xách và đựng nước. 

Xô; dg. 1 Đẩy mạnh cho ngã, đổ. Xó đố bức tường 
mới xây. Xó nhau bö chạy. 2 Làm cho bị dồn về 
một phía, Cốt chăn bông bị xó, Xó ngói. 3 Cùng 
nhau kéo đến, chạy đến rất đông cùng một lúc. 
Xó lại hỏi chuyện. Dó xô*, 

Xổ: t. (kng.). Ó tình trạng để lẫn lộn tốt, xấu, 
tỉnh, thô, không có sự lựa chọn, Ван xó, không 
cho chọn. Đếm trứng xó. Chè xó. 

xô bổ t. (thưởng dùng phụ sau đg.). 1 Lăn lộn 
các thứ khác nhau về chất lượng, không phân 
biệt tốt, xấu. Hàng tốt, Вале xấu đêu bán хб bả. 
2 Không theo một trật tự, một quy tắc nào cả, 
hết sức lộn xộn, cẩu thả, tuỳ tiện, Ал „ống xó 
58. Ăn nói xô bổ, chẳng kế gi trên dưới. Lõi làm 
йл xô bổ, cẩu thả. 

“х$-да” x. roda, 

xô đẩy dg. 1 Xô nhau, đẩy nhau (nói khái quát). 
Đảm người nhốn nháo chen lấn, xó đấy. Xó day 
nhau chay. 2 Dón vào, đẩy vào một cảnh ngộ 
không hay. Xó đấy vào con đường truy lạc. Bị 
xô đấy đến chỗ bế tắc. 

“xô-lê-nô-Ít? х. solenoid, 

“Xô-nát” x. sonata. 

xô viết x. xóvii. 

xô xát dg. Саі cọ, xung dót vói nhau. Can ngay 
để khỏi xô xát. Vu xô xá! làm nhiều người bị 
thương. 

xổ dg. (kng.). Chạy xổ ra, nhảy xổ ra. Chó xổ ra 
cắn. Lü trẻ xổ ra, bâu lấy. š 

xó dg. 1 Mở tung ra, tháo tung ra (cái dang duoc 
xếp lai, buộc lại). Xổ chấn ra. X# tác ra tết lại. 
X khăn. 2 (ph.). Tẩy. Хё giun. Thuốc xố Tháo 
nước để xổ phèn cho đất. 3 (thgt.). Phát ra, 
phỏng ra hàng loạt, bất ké như thế nào. XZ một 
bằng đạn. Xổ một trång tiểng tây. 4 Xông tới 
một cách mạnh, đột ngột. Đản chó x ra. Nhảy 
xó tới. Chạy xổ ra đường. 





чи ШИ. 


xë số d. Trò chơi may гїї có giải cho những vé 
có số đúng với con só được quay tạ. Chơi xổ số. 
Рё xổ số. 

xốc. d. (kng.). Số lượng nhiều, được coi như một 
tập hợp (thường hàm ý coi khinh), 8đ: hàng xốc 
những tên lưu manh. Một xâu một хбс. Kế môt 
хёс chuyện. 

xốc; dg. 1 Lật và gió tung, hát tung lên. Xóc 
quân do trong vali. Giỏ xốc bụi mù ти. Cây 
xốc. 2 Nhấc đưa lên bằng động tác nhanh, gọn, 
mạnh, Xốc bó củi lên vai. Xốc nách lôi di. Xốc 
phong trào lên (b.). 3 (id.). Kéo quản áo lên để 
sửa sang cho ngay ngắn, gọn gàng. Xốc cổ áo. 
Xe lại quần áo cho chính té. 

xốc; dg. 1 (kng.). Xông thẳng tới. Хдс lên giết 
giặc. Thừa thắng xốc tới. 2 (Lon) dài mạnh mõm 
vào để ăn. Lon tranh nhau xốc cảm. Ап xốc. 
xốc nổi t. Häng hái, nhưng thiếu chín chắn. Тий 
trẻ hay xốc nổi. Tính xốc nổi. 

xốc vác dg. (hoặc t.). Có khả năng làm được 
nhiều việc, đặc biệt là những việc nặng nhọc, 
vất vả. Không xốc vác được như hôi trẻ. Một 
người xốc vác. 

xốc xa хӧс хёсһ t. x. xốc xách (láy). 

хӧс хао t. (id.). Như xông xảo. 

xốc xếch t. Từ gợi tả cách án mặc lôi thôi, không 
ngay ngắn, gọn gàng. Quản áo xốc xếch, mặt mũi 
bơ phờ, // Lày: xốc xa xốc xếch (y mức độ nhiều). 
хӧс dg. (kng.). 1 Xông vảo, xông tới một cách 
đột ngột, sõ sảng. Хос vào nhà. Ở đâu chạy хбс 
tới. 2 Bốc lên, xông lên dt đội. Mùi cá tanh xóc 
lên. Khói xóc vào mũi, ngạt thở, 

Xộc Xà xộc хёсһ t. х. xóc xéch (láy). 

xộc xậch t. 1 Từ gợi tả vë lỏng 150 và không 
gọn gảng, ngay ngắn. Khán áo xóc xách. Gói 
hàng buộc xộc xệch. 2 Ở tình trạng các bộ phận 
bị lỏng ra, không còn khớp chặt với nhau, khiến 
sử dụng không được tốt. Bàn ghế ү xëch hết 
cd. Chiếc xe đạp xóc xệch. 3 (kng.). Ó tinh trang 
thiếu sự hoạt động ăn khép, đồng bộ giữa các bộ 
phận. 7Ø chức xóc xệch. // Láy: xộc xà xc хёсһ 
(y mức độ nhiều). 

xôđa (¡d.). x. soda. 

xôi I d. 1 Món ăn bằng gạo nếp đồ chín. Thet 
xði. Chõ xôi. 2 (ph.). Cơm nếp. 

H dg. (cũ; ìd.). Nấu xôi. Xó; một nồi xói då. 
xôi дас d. Xôi nấu trộn với ruột в@с, màu đỏ, vị 
hơi ngọt. Ал mày đòi xôi gấc*. 

xôi hỏng bỏng không Hỏng cả, không được việc 
Bì. Tham nhiều việc nên xôi hỏng bóng không. 
xôi lúa d. Xôi nấu trộn với ngô пёр. 
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xôi thịt d. (kng.). Xôi và thịt (nói khái quát); 
dùng để chỉ tệ ăn uống rượu chè trong dịp đình 
đám, tệ đòi hỏi ап uống, tranh giảnh ngôi thứ 
của cường hào ở nông thôn thời trước, Nạn xôi 
thịt. Đầu óc cường hào, xôi thịt. 

xôi vò d. Xôi nấu trộn với đậu xanh chín giả 
nhỏ và đánh tơi. Xi vỏ chè đường. 

Xôi xéo d. Xôi nấu trộn với đậu xanh chín giã 
nhỏ, có hành mỡ. 

xổi t. (kết hợp hạn chế, thưởng dùng phụ sau 
dg.). Chỉ tạm trong thời gian ngắn. Vay xổi. 
Са muối xổi (ап ngay sau thời gian ngắn). Ал 
xổi ở thị*. 

xối, а. 1 Chỗ tiếp giáp giữa hai mặt mái nhà 
nghiêng giao nhau, nơi nước mưa chảy từ trên 
hai mái nhà đổ xuống. Mang xói*, 2 (id.). Máng 
xối (nói tắt). ХӘ? nhà. 

Хб, dg. 1 Giội nước tử trên xuống. Xối nước 
rửa chân. Mưa nhu xối nước. MÔ hôi tuôn ra 
như хӧї. 2 (thường dùng sau åg., kết hợp hạn 
chế). Diễn ra với cường độ mạnh, số lượng nhiều 
(tựa như xối nước). Мапе хбї. Nắng xó; (nắng 
như xối lửa). 

xối xả t. Rất nhiều và với cường độ mạnh. Миа 
xối xå nhu trút nước. Bắn xối xd như vãi đạn. 
Си xối xả vào mặt. 

Xôm; dg. (ph.), Xông. Xóm tới trước. 

xôm; t. (ph.). 1 Bánh, Điện xôm. 2 Rôm, rôm rả. 
Chuyện kế rát xóm. 

xôm trò t. (ph.; kng.). Rôm rå, có nhiều trỏ vui, 
Ап cải Tết cho xôm trẻ. 

xôm xếp t. х. xốp (láy). 

Xổm t. (Râu, lông) гат, dài và xù lên. Râu xóm. 
Chó xâm. 

хбт хот t. (kng.). Xám (nói khái quát). Râu 
ria xôm xoàm. Lông lá xôm xoàm. 

Xôn xang t. Như xốy xang (ng. 1). Lòng rộn 
rằng, xôn xang. . 

xôn xao I t. Từ gợi tả những âm thanh, tiếng 
động rộn lên từ nhiều phía xen lẫn nhau. Ст 
nói xôn xao. Chim rừng xôn xao gọi nhau về tổ 
H dg. 1 Rộn lên đây đó những lời bản tán. Diz 
luận xôn xao. Ý kiển làm cả hộÈnghị xôn xao. 
2 Rung động, xao xuyến trong lòng. Lòng xôn 
xao một niêm vui khó td. 

xồn xồn (kng,). x, són бп). 

xốn đg. (ph.). Đau nhức, tựa như có gì đâm ở 
bên trong (thường nói vë mắt), Mät xón lắm. 
xốn xang t. I Ó tâm trạng có nhờng xúc động 
tình cảm khiến trong lòng rạo rực, bứt rứt không 
yên. Xốn xang đứng ngồi không yên. Lòng xốn 
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xang nỗi buổn vui khó td. 2 (ph.). Đau nhức 
nhối, xót xa. 

x@n rộn t. (id.). Rộn rạo, không yên. Löng xón 
rên bao ý nghĩ. 

хӧпаї x. sonata. А 
xông; dg. Tiến mạnh thắng tới phía trước, bất 
chấp trở ngại. Xóng удо сап đám đánh nhau, 
Xông lên. Xông trận. 

xông; dg. (Mối) dùn lên, bất vào dá đạc, đục 
khoét làm hư hỏng, Tú bi mối xông. Mới xông 
nát quần do. i 

Xông; dg. 1 (Hoi, mùi) bốc lên mạnh, thường 
gây khó chịu. Mùi bùn xông lên, Khói xông đỏ 
cả mắt. 2 Diệt trừ bằng khỏi, khí độc. Xóng 
muỗi. Xông mọi. 3 Cho hơi nóng bốc vào người 
hoặc bộ phận cơ thé để chữa bệnh. Đố? ngái 
cứu để xông cho đỡ nhức đầu. Хапе nước lá sd. 
Xông müi. 

xông đất dg. Làm người đầu tiên vào thăm gia 
đình nào đó trong ngày mồng một tết Nguyên 
Đán, có tác đụng sẽ mang lại điều tốt lành, hoặc 
trái lại, điều không may suốt cả năm cho gia đình 
ấy, theo tín ngưỡng dân gian, Chưa có ai xông 
đất. Đi xông đất. 

xồng nhà ág. Như xóng đái. 

xông pha dg, Dán thân vào nơi gian nguy, khó 
khăn, khổng һ quản ngạt, Xóng pha lửa đạn. 
Xông pha mưa gi. . - 

xông хао I dg. Xông vào bất cử đâu, bất chấp 
khó khăn nguy hiểm. Mz phóng viền nhiếp ảnh 
xông xáo khắp chiến trường. Một câu thủ xông 
xáo trên sân bãi. : 
H t. Hàng hái trong mọi hoạt động, bất chấp trở 
ngại, khó khăn. Tác phong xông xáo. Thiếu xông 
xdo trong công tác. 

xống xộc dg. Từ gợi tả dáng điệu xông thẳng 
vào, thắng đến một cách nhanh và đột ngột. Xóng 
xộc vào chẳng hdi ai. Chạy xông xóc đến. 
xống x. sống. 

xống xënh x. sống sếnh. 

xống d. (сй). Váy. 

xống áo d. (¡d.). Như áo xống. 

xốp t. 1 Không chắc và nhẹ, có nhiều lỗ hổng 
bên trong. Đất хбр. Gỗ xốp. Bánh xốp. 2 (Quả) 
xơ và ít nước. Qud chanh xốp. !/ Láy: хбт хбр 
(ý mức độ ít). 

xốp хӧр t. (kng.). Rất xốp. 

xốt d. Nước chấm có dạng sắn sệt, dùng để chấm 
hoặc rưới lên trên một số món ăn. X сд chua. 
xốt vang d. Món ăn nấu bằng thịt bò có gia ít 
rượu. Phở xót vang. 


xởi 


xôviắt су. xó viët. I d. Hình thức tổ chức chinh 
quyển chuyên chỉnh vô sân; cơ quan chính 
quyển nhà nước ở Liên bang Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Xôviêt trước đây, Xóviêt thành phố. 
II t, Thuộc vë Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Xôviét trước дау. Văn học xóviét. 

xơ I d. 1 Soi dai lẫn trong phần пас của một số 
rau, củ hoặc trong phần vỏ một số quả. Xa rau 
muống. Sẵn nhiễu xơ. Хо mướp. Thừng bén bằng 
хо dira. 2 Bản det nằm chen từng đảm giữa các 
múi mít. Xe mứt. Loại mit it хо. 

H t. 1 Ó tỉnh trạng như chỉ còn tro ra những хо, 
sợi, do bị mòn rách, huỷ hoại. Tàu lá chuối xơ 
tướp. Quần sòn xo'ra. Ма đã xơ vành. Nghèo xơ 
(kng.; b.). 2 (hoặc d.). (Hiện tượng) có các tế 
bào bị thoái hoá, cứng lại, mất chức năng. Хо 
cứng động mạch. 

Xd cua x, хосиа. 

xơ gan d. Bệnh làm cho các tế bảo gan bị phá 
huỷ dán và mð liên kết (có nhiều xo) tăng nhiều. 
xơ hoá dg. (Hiện tượng) có các mô trở nên cứng 
vả mất chức năng, 

xg múi d. (thgt.). (dùng trong câu có y phủ định). 
Lợi lộc kiếm chác được. Không được xơ múi gì. 
Chắc là chẳng xơ mi gì. 

хо ro t. (ph.). Xo xác, tro trụi. Cánh đẳng trắng 
хото. Những dám сб xơ ro, 

xg xác t. Ó tinh trang khóng có gi cón nguyën 
vẹn, lành lặn, trông thảm hại. Сду cối xơ xác 
sau trận bão. Nhà cửa xơ xác. Nghèo xơ 
nghèo xác. 

xë xạc t. (id.). 1 Có vẻ ngoài lộ rõ trạng thái 
mệt mỏi, rå rời. Xò хас như vừa тої ốm dậy. 
2 Như xơ xác. Vườn cây xó xạc không người 
chăm sóc. 

xó dg. (ph.). Gë rối. Xd to rối. Xó món nợ (b.). 
xó rő dg. (ph.). Quanh quán ở một nơi mà không 
có việc gì phải ở đó cả (có thể dẫn đến điều 
không hay); như fó xó. Xó ró trước của hàng, 
bị nghỉ là ăn cắp. 

xơcua cv. xơ cua. t. (kng.). Có sẵn để thay thế 
khi cần thiết; dự phòng. Хе có lốp хосиа. 

xơi dg. 1 (trtr.). Ăn, uống hoặc hút (thường dùng 
trong lời mời chào). Мот bác xoi сот. Mời ón, 
vào nhà xoi nước. 2 (thgt.). Phải chịu, bị (điều 
không hay). Xơi đòn dau. 

xal xơi t. (kng.}. (thường dùng sau đg.). Lám 
lời một cách quá сий, Мале xoi xoi vào mặt 
nguoi ta. 

xới I dg. Làm cho tơi ra. Xởi đất. Xdi com. Xởi 
thuốc lào. 
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I t. Toi ra, do đã được xởi lên (thường nói về 
đất). Бай xdi. 

xởi lởi t. (kng.). 1 Cởi mở, dë tiếp xúc, dë hoà 
với người khác. Chuyện trò xởi li với nhau. Con 
ngudi vui tinh, xdi 101, dễ gân. Cười xởi Їй. 2 Të 
ra phấn chấn. Nghe tín vui, nét mặt cứ xởi lới 
dán lên. Việc làm ăn ngày cảng xdi ldi. 

хб d. (kng.; kết hợp hạn chế). Quê hương, xứ 
së. Phải bỏ với ra di, 

хб], dg. 1 Lát và đảo từng mảng một, từng lớp 
một, từ dưới lên trên. Xó; đất vun gốc cho cây. 
Сау хол. Sách báo bị xới tung lên. Cuộc họp xi 
lên mấy vấn dë (b.). 2 Dùng đũa lấy cơm từtrong 
nổi ra. Xó; com ra bát. Ăn mỗi bữa hai lượt хо, 
xới хао dg. Xới đất để trồng trọt (nói khái quát). 
xờm t. (id.). Bòm xởm (nói tắt). Tóc xởm. 

XGN xót (ph.). х. rhơn thớt, 

xót, (ph.). x. sưởi (ng, D. 

xót, dg. (kng.). Bắt đi, lấy đi một cách mau lẹ, 
Diêu hâu xót gà con. Le tay xót lấp. 

“xta-to” x. stator, 

xtăng xin cv. xtángxin d, (cü), Giấy sáp. 
“xtô-rê-Õ” x. sfereo, 

“xtốp” x. stop. 

“xtrép-tô-mi-xin” x. streptomycin. 

“xtrết” x. stress. 

“ctrích-nin” x, strychnin. 

xu d, 1 Đơn vị tiền tệ nhỏ nhất trước đây của 
nước Việt Nam, bằng một phần trăm đồng, Tiền 
xu. 2 (kng.). Đơn vị tiên tệ nhỏ nhất, giá trị không 
đáng bao nhiều. Không đáng một xu. Một xu dính 
túi cũng không có. 

xu chiêng x. xuchiéng. 

xu hướng d. 1 Sự thiên về một hướng nào đó 
trong quá trình hoạt động. Xu hướng chính tri. 
Xu hướng tiến bộ. 2 (iđ.). Sự thiên về những hoạt 
động nào đó nhằm một mục tiêu có ý nghĩa đối 
với bản thân trong một thời gian lâu dài. МӘ 
học sinh có xu hướng văn học. 

xu mi dg. (id.). Như phinh ninh. 

xu ninh dg. Ninh по để 14у lòng và cẩu lợi. 
Хип xoe хи ninh. Giọng xu ninh. 

“хи-рар” x. xupap. 

xu phu dg. Нда theo để lấy lòng và cầu lợi. Xu 
phụ người có quyền thë. 

xu thế d. 1 Chiểu hưởng phát triển hợp quy luật. 
Xu thế phát triển. Xu thế tất yếu. Đi ngược lại хи 
thế của thời đại. 2 Hướng hoạt động, phát triển 
chung, chủ đạo trong một thời gian nào đó, Хи 
thể hoà hoãn của tình hình. Phong trào đang có 
xu thế di lên. 
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xu thời dg. Tuy thời thế, thấy mạnh thì theo 
nhằm mục đích câu lợi. Ке xu thời, 

хи xoa d. (ph.). Thạch. іл xu xoa. 

xù, I dg. Tự làm cho bộ lông dựng đứng lên, 
Con gà mái xù lông ra. Con nhim xù lông. 

H t, (Tóc, lông) ở trạng thái dựng lên và rồi. Tóc 
để xù. Chó (lông) xù. Mặt vải xù lông. 

Xử; t. cn. sử. (kng.; kết hợp hạn chế). (To, lớn) 
quả cỡ, trông khó coi, Chiếc áo bông to xù. Một 
anh chàng béo xù. 

Xü xi t. Có nhiều nốt nhỏ không đều nổi trên bá 
mặt, khiến cho khi sờ vào thấy không mịn; sản 
sùi. Da xử хі nhu da cóc. Vó cây xử xi. 

xü d. (cũ), Quan tài. Hàng xa. Thợ xà. 

xú khí d. (id.). Hơi thổi. Xứ khi nắng mặc. 

xú uë t, (cù), Hôi thối. Mời xứ ug  - 

xu dg. (id.). 1 Rü xuống. Chim xu cánh. Những 
tàu lá xu xuống. 2 (Mật) хі xuống vi buồn bã, lo 
âu. Buón xu mát. 

xua dg. І (thường nói xua tay). Làm động tác 
đưa tay qua lại tỏ thái độ khước từ hoặc ra hiệu 
bảo thôi đi. Xua tay từ chối. Xua tay ra hiệu im 
lặng. 2 Làm các động tác để đuổi đi hoặc đuổi 
dồn về một phía. Xua muỗi. Xua gà vào chung, 
3 Đẩy lùi đi, làm tan đi (cái tri tượng). Xua đi 
nỗi nhớ. Xua tan bóng tối. 

xua đuổi dg. 1 Đuổi đi không cho lại gần, với 
thái độ coi khinh. D; dên đâu cũng bị xua đuổi. 
2 Xua tan đi điều đang ám ánh. Xua đuối những 
Ў nghĩ hãi hùng. Có xua đuối nỗi ghen ti đang 
trỗi dậy trong lòng. 

xuân I d. 1 Mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, 
thời tiết ấm dán lên, thường được coi là mở đầu 
của năm. Mùa xuân, tăm hoa đua nở. Vui Tết 
đón xuân. 2 (vch.). Năm, dùng để tính thời gian 
đã trôi qua, hay tuối con người. Dd mấy xuân 
qua. Mới hai mươi xuân, 

Ht. 1 (vch.). Thuộc vẻ tuổi trễ, coi là tươi đẹp, 
tràn đầy sức sống, Đang xuân. Tuổi xuân. Trông 
còn xuân lắm (kng.). 2 (cü, hoặc vch.). Thuộc 
về tình yêu trai gái, coi là đẹp dë. Lòng xuân 
phơi phới. 

xuân đường d. (cũ; vch.). Người cha (ví với nhả 
có trồng cây xuân, một loài cây to và sống lâu). 
xuân huyên d. (củ; vch.). Cha mẹ (ví với cây 
xuân và cỏ huyện, hai loài cây cỏ sống lâu). 
xuân nữ d. Điệu hát phổ biến trong dàn nhạc 
ngũ âm, bát âm, tài tử, có nhạc tính rõ nét vả då 
chuyển sang nhiều giọng khác, 

xuân phân d. Ngày Mặt Trời đi qua xich đạo, 
có прау và đêm dài bằng nhau trên khắp Trái 
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Đất, và ở bắc bán cầu được coi là ngày giữa mùa 
xuân, vào ngày 20 hoặc 21 tháng ba đương lịch; 
cũng là tên gọi một trong hai mươi bốn ngày tiết 
trong năm theo lịch cổ truyền của Trung Quốc, 
xuân sắc d. Cảnh sắc mùa xuân; thường dùng 
để ví sắc về trẻ trung, tươi đẹp. Người trông còn 
xuân sắc. Một thời xuân sắc. 

xuân thu d. Mùa xuân và mùa thu; thường dùng 
(cũ; vch.) để chỉ tuổi tác. Xuân thu phóng độ 
bao nhiêu? 


xuẫn xanh d. (vch.). Tuổi trẻ, ví như mùa xuân. 


tươi đẹp. Mới mười tắm xuân xanh, 

xuẩn t. (kng.). Ngốc. Người sao mà хий. 

xuất dg, 1 Đưa ra để dùng: trái với nhập. Xuất 
tiên mặt. Xuất vốn. (Hàng) xuất xướng, Phiếu 
xuất kho. 2 (kng.), Đưa hàng hoá ra nước ngoài. 
Hàng xuất sang Nhật. 3 (kết hợp hạn chế). Đưa 
ra. Хий xe (trong cờ tướng). Lời nói xuất tự đáy 
lòng. 4 (kng.). (Người đi tu) rời bó cuộc đời tu 
hành, trở về cuộc sống bình thưởng: hoàn tục, 
Di tu ít lâu rồi xuất. 

xuất bản йр. In ra thành sách báo, tranh ảnh để 
phát hành. Sách mới xuất bản. 

xuất bản phẩm d. Tên gọi chung những gì được 
in ra thành nhiều bản để phát hành, như sách 
báo, tranh ảnh, v.v, Báo và tạp chí là những 
xuất bản phẩm định kì. 

xuất biên dg. (thường dùng phụ sau đ.), Xuất 
khẩu. Hàng xuất biên. 

xuất càng dg. 1 (cũ). Xuất khẩu. Hàng xuất 
cảng. 2 Đưa ra nước ngoài cái thuộc về đặc thù 
riêng của nước mình, Cách mạng không thể xuất 
cảng và nhập cảng. 

xuất cảnh dg. Qua biên giới, ra khỏi lãnh thổ 
của một nước. Giấy phép xuất cảnh. 

xuất chinh dg. (cũ). Ra trận, 

xuất chúng t. Női bật, hơn hẳn mọi người vë 
tài năng, trí tuệ. Anh hùng xuất chúng, Có tài 
năng xuất chúng. 

xuất dương dg. (cũ). Đi ra nước ngoài, 

xuất đầu lộ diện Xuất hiện công khai trước 
mọi người. 

xuất gia đg. Bỏ nhà đi tu (thường nói về đạo 
Phật). 

xuất giá áp. (củ). Đi lấy chồng. 

xuất hành dg. 1 Bắt đầu lên đường, rời nhà để 
ra di, nói về mặt vào ngày tốt hay xấu theo tín 
ngường dân gian. Chọn ngày xuất hành, Kiêng 
xuất hành ngày móng một. 2 Đi ra khỏi nhà lần 
đầu tiên trong năm mới âm lịch, sau úc giao thừa, 
nói về mật giờ tốt hay xấu, theo tín ngưỡng dán 





xuất thân 


gian. Năm nay kiêng xuất hành giờ thìn. 

xuất hiện dg. 1 Hiện ra. Trên trời, một máy bay 
xuất hiện. 2 Nåy sinh ra, hình thành ra. Mộ; học 
thuyết mới xuất hiện. 

xuất huyết dg. (Hiện tượng) chảy máu ở các bộ 
phận cơ thể. Bị xuất huyết ở dạ dày. Bệnh sốt 
xuất huyết. 

xuất khẩu dg. Đưa hàng hoá, hoặc thứ gì đó ra 
nước ngoài để buôn bán, kinh doanh. Xudt khấu 
gao. Hàng xuất khẩu. Xuất khẩu lao động. Xuất 
khẩu tư bản. 

xuất khẩu thành chương (сӣ). Më miệng nói 
ra là thành văn chương, thơ phú; có tải làm văn, 
làm thơ rất nhanh. 

xuất khẩu thành thi (cũ). Mở miệng nói ra là 
thành thơ, có tải làm thơ rất nhanh. ; 
xuất Кі bất ý cv. xuất k bát y. p. (dùng làm 
phần phụ của câu). Bất thình linh, thừa lúc người 
ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó. Xuất 
kì bất ý rút súng ra ban. 

xuất kích dg. Rời trận địa hoặc căn cử để đi 
đánh địch. Phi đội một ngày mấy lần xuất kích. 
xuất kỳ bất ý x. xudt kì bất y. 

xuất ngoại dg. Đi ra nước ngoài. 

xuất ngũ dg. Ra khỏi quản đội. 

xuất nhập cảnh đg. Xuất cảnh và nhập cảnh 
(nói gộp). 

xuất nhập khẩu dg. (thường dàng phụ sau d.). 
Xuất khẩu và nhập khẩu (nói góp). Hàng hoá 
xuất nhập khấu. 

xuất phát ág. 1 Bắt đầu ra đi, Đoàn йди hành ° 
xuất phát từ quảng trường. 2 Lấy đó làm gốc, 
làm căn cứ để hành động. Хий? phát từ tình hình 
thực tế, Xuất phát từ lợi ích chung. 

xuất phát điểm d. Điểm lấy đó làm gốc, lama 
căn cứ. Xuất phát điểm của vấn dê, 

xuất quân dg. (Quân đội) lên đường đi chiến 
đấu. Lệnh xuất quân. 

xuất qui nhập thần x. хий диў nhập thần. 
xuất quỷ nhập thần Biến hoá nhanh chóng, 
linh hoạt, làm cho đối phương khồng kịp đối phó. 
xuất sắc t. Đạt được những thành tích nổi bật 
hơn hẳn mức binh thường. Mót hoc sinh xuất 
sắc. Нодп thành xuất sắc nhiệm vụ. 

xuất siêu 4, Tình trạng kim ngạch xuất khẩu 
lớn hơn kim ngạch nhập khẩu trong cán cân 
thương mại của một nước; trái với nhập siêu, 
xuất thân dg. Sinh ra, lớn lên, được đảo tạo từ 
trong một gia đình, xã hội nào đó (trước khi có 
cuộc sống tự lập và sự nghiệp riêng). Xuát thân 
# gia đình nông dân. Nhà văn vốn xuất thân là 





một М sư. Thành phần (giai cấp) xuất thân. 
xuất thế dg. 1 (cũ; trtr.). Ra đời (nói về những 
nhân vật quan trọng). Thánh nhân xuất thế, 
2 Lánh đời, không tham gia hoạt động xã hội, 
đi ở ấn, đi tu, theo quan niệm của đạo Phật. 
Xuất thế di tu. Tư tưởng xuất thế. 

xuất tình dg. Cho tỉnh dịch phóng ra. 

xuất toán dg, Loại bỏ những khoản chỉ tiêu sai 
chế độ, sai mục đích ra khỏi báo cáo quyết toán 
của một đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị 
sự nghiệp. 

xuất trận dg. Ra trận. Tiếng kèn xuất trận. 
xuất trình dg. Đưa giấy tờ chứng thực ra trình 
với cơ quan hay người có trách nhiệm kiểm tra. 
Ка vào cơ quan phải xuất trình giấy tó, 

xuất viện dg, Ra khỏi bệnh viện sau một thời 
gian điều trị. 

xuất xử dg. (cü), (Kẻ sĩ) ra làm quan hoặc lui về 
ở ẩn (nói khái quát). 

xuất xứ d. Nguồn gốc của một văn bán hoặc tải 
liệu được trích dẫn ra. Тт xuất xứ của câu thơ. 
xuất xưởng dg. Xuất (sản phẩm) ra khỏi nhà 
máy để đưa đi tiêu thụ. Kiểm tra trước khi xuất 
xưởng. 

xúc đg. 1 Lấy vật rời ra bằng dụng cụ có lòng 
trũng. Xúc thóc trong bó. Xúc đất. Xúc сот ăn. 
2 Bắt tôm tép bằng cách dùng rổ, vợt, v.v. vục 
sâu xuống nước rồi nhấc lên. Хис tép, 

xúc cảm dg. (hoặc đ.). Như cảm хис. 

xúc cảnh sinh tỉnh (củ), Tiếp xúc với cảnh 
vật mà nåy ra tinh cảm, Xúc cảnh sinh tình, làm 
một bài thơ. 

xúc động I dg. Cảm xúc mạnh mẽ và trong thời 
gian tương đối ngắn, nhiều khi lâm të liệt nhận 
thức. Nghẹn ngào xúc động lúc chia tay. Tỉnh 
dã xúc động. 

Hi d. (id.). Sự xúc động. Không nén nổi xúc động. 
xúc giác d. (hoặc dg.). Cảm giác về hình thể, 
trạng thái bên ngoài của các vật, về nóng lạnh, 
về đau đớn, nhận được đo những kích thích tác 
động vào một số cơ quan nằm trên mặt da. 

xúc phạm dg. Động chạm đến, làm tổn thương 
đến những gì mà người ta thấy là cao quý, thiêng 
liêng phải giữ gin cho bản thân mình hoặc cho 
những người thân của minh. Xúc phạm đến danh 
ди. Nhân phám bị xúc phạm. 

xúc tác dg. (thường dùng phụ sau d,), Gây nên 
phản ứng hoá học bằng lượng nhỏ của một chất 
còn nguyên sau phản ứng. Đừng men làm chất 
xúc tác. 

xúc tiến dg. Làm cho tiến triển mạnh hơn, nhanh 
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hon. Хис tiến việc chuẩn bị hội nghị. Công việc 
đang được xúc tiển. 

xúc tiếp dg. (id.). Như #iép xúc (ng. 3). Những 
cuộc xúc tiếp. 

xúc tu d. Cơ quan cảm giác không phân đốt hay 
dạng sợi ở phần đâu của một số động vật, như 
thuỷ tức, giun, v.v. 

xúc xắc x. sức sắc. 

xúc xích; d. Món ап làm bằng ruột lợn nhồi thịt 
rồi hun khói và luộc nhỏ lửa. 

xúc xích; d. (kng.). Dây gồm nhiều vòng nhỏ 


. móc nổi vào nhau, 


xúc xiểm dg. Đặt điều хіі giục người này để 
làm hại người khác hoc để gây mâu thuẫn, xích 
mich với nhau. Xúc xiếm người chẳng ruông bd 
vợ, Nghe lời xúc xiểm. 

хис тис t. (kng.). Từ gợi tả cảnh hoạt động tới 
tấp, rối rít của số đông khi đang ráo riết chuẩn 
bị cho một cải gì. Không khi Tết хис ruc, bón 
rộn. Trước khởi nghĩa tình hình хис ruc dữ lắm. 
xuchiêng cv. хи chiêng. d, Đồ mặc lót của phụ 
nữ để che vú. 

хий t. (ph.; сё). Xinh đẹp, tốt. Ăn mặc xuê. 
хиё xoa dg. Tó ra dễ 441, không giữ đúng 
nguyên tắc trước sai lắm, khuyết điểm của người 
khác, chỉ cốt cho êm chuyện. 50 mất lòng chỉ 
xuê xoa cho xong chuyện. Xuê xoa trước khuyết 
điểm của nhau. Cười xuê xoa. 

xuë xoà t. Tó ra dễ đãi, đơn giản, thế nào cũng 
xong, Ап mặc хид ход. Tỉnh хиё ход, vui về, 

хиё р. (kng.; thường dùng trong câu có ý phủ 
định). Nổi, được. Việc nhiều, làm không хиё Làm 
sao mà nhở cho хиё 

xuộch Xoạc (ph ; ¡d.). x. xéch хас. 

xuềnh xoàng t. Tó ra quá đơn giản, sơ sài trong 
sinh hoạt tới mức hoàn toàn không để tâm đến, 
mà coi như thế nào cũng xong. Ал mặc xuânh 
xoàng. Nhà cửa xuénh xoàng. Tỉnh xuênh xoàng, 
thế nào cũng xong. 

xui, dg, 1 Dùng lời lẽ dë nghe tác động đến người 
khác nhằm làm cho nghe theo mà làm việc gì đó 
một cách thiếu suy nghĩ, thường là việc đáng lẽ 
không nên làm. Xui trẻ con nói dối, Đừng có xui 
đại! (xui làm việc dại đột). 2 (cü; 14.). (thường 
dùng với chủ ngữ là từ chỉ sự vật, sự việc). Tác 
động đến làm nảy sinh ra một hiện tượng nào đó 
một cách tự nhiên, không có nguyên nhân nào 
khác để cắt nghĩa được. Trời xui nên thế. 

xul; t. (ph.). Rủi, đen. Xui cho nó quá. 

xui bẩy бр. (kng.; id.). Như xứi bây. 

xul giục dg, Như xu; giục. 
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xui khiến dg. Làm cho tự nhiên đưa đến, tự 
nhiên xảy ra. Cánh nghèo xui khiến họ gặp 
nhau, 

xui nguyên giục bị Xui cả bên nảy lẫn bên 
kia, làm cho hai bên mâu thuẫn, xung đột với 
nhau, để đứng giữa đạt mục dich riêng, không 
tốt của mình. 

xui trẻ ăn cứt gà (thgt.). Xui làm việc mà ai 
cũng thấy lå dai đột. 


xui хёо t. (ph.). Đen đủi, không may. Làm ёп. 


xui xéo. 

xui xiểm dg. (cũ; id.). Như хис xiém. 

xúi đg. Xui làm việc không tốt, có tác hại đến 
người khác. Xi hai người đánh nhau. Хш bây. 
xúi bẩy dg. (kng.). Xui và kích động người khác 
làm bậy, với đụng ý xấu. ХШ bấy người nọ người 
kia, gây mất đoàn kết. 

xúi giục йр. Хш và thúc đẩy người khác làm 
việc sai trái, với dụng ý xấu. Хш giục mấy tên 
côn đỗ gây ra vụ rối loạn. 

xúi quấy t. (kng.). Rủi ro, không may mắn. 
Kiêng di ngày lẻ, sợ xúi quấy. 

хи! t. (ph.). (Chân tay) mềm rũ. Hai tay xui 
xuống. Chân tay bại xyi. - 

хи lơ t. (ph). Không buồn cử động vì mệt mỏi 
hoặc chán nản. Рите xui lo: 

хит хое (id.). х. хил хое. 

XUM хиё х. sum sé. 

xùm хоё t. (id.). Као rạp, um tüm. Chy o шя 
tốt xùm хой. 

xúm dg. Tụ tập nhau lại quanh một điểm. Các 
châu хит quanh bà. Хіт vào giúp, mỗi người 
một tay. 

xúm đen xứm đỏ (kng.). Xúm lại thành đảm 
rất đông, chen chúc nhau (hàm y coi thường). 
xúm хі dg. Хип: lại rất đông. Cd nhà xúm xit 
lại nghe kế chuyện. Người хит xit vòng trong 
vòng ngoài. 

“хип-рһа-ті” х. sulfamid. 

“xun-phát” х. sulfat. 

“хип-рһџа” х. sulfur. 

хип хое dg. Từ gợi tå dáng vẻ, cử chỉ săn đón, 
vón và quá đáng nhằm ninh nọt. Thái độ хип 
хое ninh hút. Хип хое trước mặt quan thấy. 
xung; đg. (dùng hạn chế trong một số tố hợp). 
Tức, giận. Xung gan. Xung tiết. Nổi xung*. 
xung; I dg. Tác dụng trong khoảng thời gian 
cực kỉ ngắn. Tín hiệu xưng. 

H d. 1 Sự tác động, tác dụng trong khoảng thời 
gian cực kì ngắn. Tao ra nhiều xung. 2 Xung 
điện (nói tác). 


xung yếu 


xung điện d. Dòng điện xuất hiện đột ngột và 
trong thời gian ngắn, Radar phát ra nhiễu xung 
điện để thăm dò mục tiêu. 

xung động I d. Luĝng kích thích lan từ nơi này 
đến nơi khác của cơ thể. Xung động thần kinh. 
TI t. (Hành động) có tính chất bột phát, có nhận 
thức nhưng không tự ý, không có chủ định, 
thưởng do ảnh hưởng của những kích động 
mạnh, Hành ví xung động. 

xung đột ág. (hoặc d.), 1 Đánh nhau giữa những 
lực lượng đối địch (nói khái quát). Gidi quyết 
những vụ xung đột giữa các nước. 2 Va chạm, 
chống đối nhau do có mâu thuẫn gay gắt. Xung 
đột nhau về quyền lọi. 

xung khắc t. Không hợp nhau nên sống chung 
không hoà thuận. Hai cha con xung khắc nhau. 
Tuổi hai người xung khác (không thể sống chung 
với nhau, theo một quan niệm cũ). 

xung kích dg. (thường dùng phụ cho д.). 1 Làm 
nhiệm vụ xung phong (trong chiến đấu). Chiến 
sĩ xung kích. Lực lượng xung kích. 2 Đi đầu làm 
những nhiệm vụ khó khăn, gay go nhất. Vai trò 
xung kích của thanh niên. Đội xưng kích 
chống lụt. 

xung lực d, Lực lượng chiến đấu trực tiếp xung 
phong tiêu diệt địch. Sự phối hợp giữa hoá lực 
và xung lực. 

xung lượng d. Số đo chuyển động cơ học. 
xung phong dg. 1 Xông thẳng vào đánh (trong 
chiến đấu). Xung phong vào đội hình địch. Lệnh 
xung phong. 2 Tự nguyện nhận lảm nhiệm vụ 
khó khăn, Xung phong di khai hoang. Tình thần 
xung phong trong công tác. Vai trò xung phong 
gương mẫu. 

xưng quanh cn. chung quanh. d. 1 Khoảng 
không gian bao quanh một sự vật. Xung quanh 
làng có he tre bao bạc. Nhìn khắp xung quanh. 
2 (hay k.). Phạm vi có liên quan đến một sự việc. 
Thu thập tài liệu xung quanh môt vấn dè. Dư 
luận xôn xao xung quanh cái tin йу. 

xung sát dg. (cũ). Xông vào mà chém giết. Cuộc 
xung sát dữ dội. 

xung thiên t. (¡d.). (Hiện tượng tâm 11) hết sức 
mạnh mê và đữ đội (tựa như bốc cao đến tận 
trời). Nó khi xưng thiên, 

xung trận dg. Xông ra trận, xông vào trận đánh, 
Cám quân xung trận. Hỏi kèn xung trận. 

xung xăng t. (kng.). Tó ra hăng hái, hãm hở, 
Xung xăng chạy di chạy lại. 

xung yếu t. Có vị trí đặc biệt quan trọng. Quãng 
đê xung yếu. 







41. 


xüng xinh t. (ph.). Thùng thinh, Ао rộng xùng 
xinh. 


xúng xêngt. Như xứng xodng (nhưng tiếng nghe 
nhỏ hơn và ít vang). Lúc Ide chùm chìa khoá 
kêu xửng xẻng. 

xửng xoảng t. Từ mô phỏng tiếng các đồ vật 
bằng kim loại va vào nhau. Tiếng khua soong 
nói xúng xoảng. 

xúng xa xúng xính t. x. xứng xinh (láy). 
xúng xính t. Từ gợi tả dáng điệu của người tó 
ra hài lòng trong bộ quần áo rộng và đải, nhưng 
sang, diện. Em bé xứng xinh trong bộ дийп áo 
mới. Ао quản xúng xinh như ngày bội. // Láy: 
xúng xa xúng xinh (ý mức độ nhiều), 

xuôi I t. 1 (Vận động) theo cùng một chiếu tự 
nhiên với dòng cháy, chiều giỏ,... Bơi xuôi dòng 
nước. Xe di xuôi gió. Đi xuôi theo đường tàu. 
2 (Vùng) ở đồng bằng, ven biển, phía có thể đi 
xuôi dòng sông để đến, Tir miễn xuôi lên miền 
ngược. Ở dưới xuôi. 3 (kng.). бл thoả, không 
&ặp vướng mắc, trở ngại gì. Công việc chắc xuôi. 
Tình hình nghe không xuôi lắm. 

П dg. (kng.). 1 Đi về phía miền xuôi hoặc theo 
một hướng được coi là chiều xuôi. Xuöi Việt Trị, 
Tàu Hà Nội xuôi Nam Định. 2 Chịu đồng ý, nghe 
theo, không còn giữ y kiến trái lại. Nghe chừng 
anh ta đã xuôi. 

xuôi chèo mát mái Vi công việc trôi chây, 
thuận lợi, không gặp trở ngại, khó khăn, 

xuôi chiều dg. Thuận theo một chiều, không có 
Y kiến рі ngược lại, Thái độ xuôi chiêu. Câu 
chuyện có vé xuôi chiêu, 

xuôi ngược t. (id.). Nhự nguoc хибі. 

xuôi tai t. Hợp với y người nghe. Nói có vé xuôi 
tai. Nghe xuôi tai. ; 

хифт t. (dùng phụ sau t., trong mót só tó hop). 
(Маш sắc, thường là vàng, đỏ) đậm và đều kháp 
một тап, Lá cờ dd xuộm. Vàng хифт". 

xuóng d. Thuyền nhỏ không có mái che, thường 
đi kèm theo thuyên lớn hoặc tàu thuỷ. Bơi xuống. 
Đi xuống vào bén. 

xuống (ph.). x. thuong. 

xuống dg. 1 Di chuyển đến một chỗ, một vị trí 
thấp hơn hay được coi là thấp hơn. Xưống múi. 
Xuống Айт. Xuống ngựa. Xe xuống đốc. Xuống 
vừng biển. 2 Giảm số lượng, mức độ, hay hạ cấp 
bậc. Xước thuỷ triểu đã xuống. Qud bóng đã 
xuống hơi. Xuống giá. Xuống chức. 3 (kết hợp 
hạn chế). Truyền đến các cấp dưới. Vua xuống 
chiếu. 4 (dùng phụ sau đg.). Từ biểu thị hướng 
di chuyển, hoạt động, biến đổi từ сао đến thấp, 


từ nhiều đến it. Nhdy xưống sông. Nằm xuống 
giường. Nhìn xuống đất. Giảm xuống. 

xuống cân dg. (Cơ thể) cân nhẹ hơn trước đo 
người gåy đi, thường chứng tỏ súc khoẻ giảm 
sút. Bénh nhân xuống cán. 

xuống cấp dg. Ó vào tình trạng chất lượng sút 
kém hắn so với trước. Tod nhà дий cũ, đã xuống 
cấp rõ rệt. Trường học này dang xuống cấp. 
xuống đốc dg. (kng.). Ví tình trạng bị sút kém 
rất nhanh, khó cứu văn. X7 nghiệp thua lô, đang 
xuống đốc. 

xuống đường dg. (Người ở thành thị) ra đường 
để trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh quần chúng, 
Hàng vạn người xuống đường biếu tình. 
xuống lỗ dg. (thợt,). Chết {nói về người già yếu), 
xưỡng nước dg. (kng.). Đổi thái độ, tỏ ra nhún 
nhường, chịu nhượng bộ, do biết minh đã yếu 
thế, Đuối lí nên phải xuống nước. Xuóng nước, 
không còn hổng hách nữa. 

xuống thang йр. (kng ). Ví việc giảm dần từng 
bước mức độ hoạt động, từ cao xuống thấp. 
Xuống thang chiến tranh. 

xuống tóc dg. Cắt tóc đi tu (theo đạo Phật). 
xúp. d. Món ăn lỏng kiểu Âu, nấu bằng thịt hoặc 
cá với rau, đậu, có thêm gia vị. 

хар; dg. (kng.). Bỏ đi. Хир khoản tiền thưởng, 
xúp lê d. (cũ; kng.). Còi báo hiệu (của nhà máy, 
tàu bè), 

Хирар cv. хи рар. d. Van trong máy móc thiết 
bị 


xút d. Chất rắn dë hút ấm, dë tan trong nước, có 
tính base mạnh, là một trong các hoá chất cơ bản 
dùng trong công nghiệp hoá học. 

хиў (thgt.; id.). x, xỉ (ng. 4). 

хиў xoá (¡d.). x. xí xoá. 

Xuya t. (kng.). Giỏi, chấc chắn, đáng tin cậy. 
Bắn rất xuya. 

xuyên dg. 1 Làm cho thủng suốt từ bên này 
sang bên kia. Đạn xuyên qua tường. Đường Айт 
xuyên qua núi. 2 Vượt qua từ dán này sang đầu 
kia. Đường mòn xuyên qua rừng. Đường sắt 
xuyên suốt Bắc Nam. Nhìn xuyên qua đêm tối, 
Xuyên sdn dg. (¡d.). Xuyên qua, băng qua núi. 
Đường xe lửa xuyên son. 

xuyên tac dg. Trình bày sai sự thật với dụng y 
xấu. Xuyên tạc sự thật. Гийп điệu xuyên tac. 
xuyên táo dg. (Bắn) xuyên qua nhiều mục tiều 
bằng một phát đạn, Bằng một viên đạn, bán 
xuyên táo hai tên cướp. Viên đạn xuyên táo, 
xuyên tâm liên d, Cây cùng họ với ó rô, có vị 
đắng, dùng làm thuốc, 
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xuyën, d. Hàng dët bằng tơ theo dang vân điểm, 
sợi dọc và sợi ngang đều nhỏ và săn. Áo xuyến. 
xuyến; d. Vòng trang sức bằng vàng, ngọc, phụ 
nữ đeo ở cổ tay. 

xuyến; d. (ph.). Ấm chuyên. Xuyén trả, 

xuýt; dg. 1 Như suy/, Xuyt chó ra đuối. 2 (Кпр.). 
Xúi giục làm điều không һау. Đừng nghe chúng 
nó xuyt bây. 

Xuýt; (cũ). х. suyt. 

xuyt xoa dg. Phát ra những tiếng gió biểu thị 
cảm giác đau, rét, hoặc sự tiếc rẽ, kinh ngạc trước 
việc рі. Xuỷt xoa vì rét. Cứ xượt xoa tiếc mãi. 
Xuýt xoa khen đẹp. 

xuyt хой (cũ). x. s soái. 

xuyt (¡d.). x. ; 

Xử, d. (cũ; kng.). Me xi (nói tát). 

XÜ, x. xự. 

xử dg. 1 Hành động theo cách nào đó, thể hiện 
thái độ đổi với người khác trong một hoàn cảnh 
cụ thể nhất định. Xé với nhau thế nào cho phái, 
Xử tệ với bạn bè. Bị dân vào tình thể khó xứ. 
2 Xem xét và giải quyết việc tố tụng, phạm pháp, 
tranh chấp, v.v. Fu dn dang xử. Trọng tài xử 
phat dên. Х hoà. 3 (dùng trước åg., trong một 
số tổ hợp). Thi hành án (tử hình). Xứ bắn, Xứ 
ғат" 


xử giảo dg. Thát cổ để hành hình (một hình phạt 
thời phong kiến), : 

XửỬ lÍ cv. xử ly. dg. 1 Làm cho chịu những tác 
động vật lí, hoá học nhất định để biến đổi hợp 
mục đích. Xứ li hạt giống bằng thuốc trừ sâu. 
Xử li vết thương trước khi đưa đến bệnh viện. 
2 Áp dụng vào cái gì đó những thao tác nhất 
định để nghiên cứu, sử dụng. Quả trình xử lí 
thông tin. Tư liệu mới thu thập, chưa kịp xử 
H, 3 Xem xét và giải quyết về mặt tổ chức 
một vụ phạm lỗi nào đó. Xử li nghiêm minh 
vu vi phạm ki luật. 

xử IÍ từ xa cv. xứ J từ xa. dg. Xử lí dù liệu được 
phát đi hay nhận được tại các thiết bị đầu cuối ở 
Xa máy tính, 

xử lí văn bắn cv. xử lý văn bản, đg. Soạn thảo, 
hiệu đính và in văn bản bằng máy tỉnh, 

xử lý,... x, xử li... 

xử quyết åg. (cũ). Xử từ. 

xử sự dg. Giải quyết như thé nào đó những việc 
có quan hệ giữa mình với người khác. Biét cách 
xử sự. Cách xử sự có li có tình. 

xử thế dg. (thường dùng phụ sau d.). Đối xử với 
người đời. Biết cách xứ thể 

xử thử d. Tên gọi một trong hai mươi bốn 


xưng hỗ 


ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của 
Trung Quốc, ứng với ngày 22, 23 hoặc 24 
tháng tám đương lịch. 

xÚ {гат dg. Chém đầu để hành hình (một hình 
phạt thời phong kiến). 

xử trí dg. 1 Giái quyết vấn để cụ thể do tình 
hình аё ra. Tuy tình hình mà xử trí. Xử trí những 
tình huống phức tạp, Lúng túng không biết xứ 
tri thế nào. 2 Áp dụng biện pháp vẻ tổ chức đối 
với người có tội lỗi hoặc khuyết điểm lớn. Xử 
trí một đảng viên thoái hoá bằng cách khai trừ 
khỏi đảng. Tuy theo lỗi nặng nhẹ mà xử trí 

xử tử dg. Thi hành bản án tử hinh. 

xứ d. 1 Khu vực địa lí có chung một số đặc điểm 
tự nhiên hoặc xã hội nào đó. Người xứ Nghệ. 
Хи nóng. 2 Giáo xứ (nói tắt). Nhà thờ xứ 

xứ đạo d. x, giáo xứ. 

xứ sở d. Quê hương, đất nước. Sung sướng trở 
về xứ sở. Tình yêu xứ sd, 

Xứ uỷ d. Ban chấp hành đảng bộ xứ (Bắc Bộ, 
Trung Bộ hoặc Nam Bộ) dưới thời thực dân 
Pháp. 


xự d. Cung thứ hai của gam năm cung giọng hồ 
(hó, xv, xang, xê, cóng). 

xưa t. 1 (hoặc d.). Thuộc về thời đã qua tử rất 
lầu rồi; trái với мау. Thuớ xưa. Chuyện đời xua. 
Từ xưa đến nay. Năm xua (không nhớ chính xác 
bao giờ, chỉ biết là đã lâu rồi). 2 Đã có từ trước, 
từ lâu. Tình xua nghĩa cũ*. Tình bạn càng thắm 
thiết hon xua. 

xưa nay d. Tù xưa đến nay, từ trước đến bây 
giờ. Xưa nay anh ta vẫn thể, Xưa nay chưa 
từng thấy. 

„Ха ...xưa (kng.; dùng xen kẽ với một vài 
d. chỉ thời gian ở dang lập). Như хи (ý nhấn 
mạnh). Chuyện đời xửa đời xưa. Ngày хач 
ngày xưa. 

xúc dg. Bôi cho dính vào, thấm vào người nhằm 
một tác dụng nào dó. Xc thuốc vào vết thương, 
Tóc xức nước hoa. 

xuc dg. (thet.). Án. : 
xưng dg. 1 Tự gọi minh là gi đó khi nói với 
người khác, biểu thị tính chất mối quan hệ giữa 
mình với người ấy. Xưng là cháu. Gọi anh, xưng 
ії. 2 Tự nhận cho minh một danh hiệu cao quý 
nảo đó và tuyến bố để mọi người biết. Xung 
vương. Tự xưng là hoàng dë. Vå ngực Hự xưng. 
3 (ng.). Tự nói ra những điều về bản thân mình 
cho người khác biết, Xưng tên, xưng tuổi, Ái 
khảo mà xưng. Xưng tội * 

xưng hồ dg. Tự xưng minh và gọi người khác 





xưng hùng xung bá 


Ја gì đó khi nói với nhau để biểu thị tính chất 
của mối quan hệ với nhau. LZ phép khi xưng hồ 
VỚI Hgười trên. Xung hô với nhau thân mật như 
anh em, 

xưng hùng xưng bá Tự coi minh có quyền chỉ 
phối trong một vùng, một khoảnh, không chịu 
phục tùng một quyền lực nảo. 

xưng tội dg. (Con chiền) tự Кё tội lỗi của minh 
trước linh mục dé mong được tha thứ. 

xưng tụng dg. Ca ngợi người nào dó. Được 
người đời xưng tụng. 

xưng xuất dg. (cù; id.). Khai ra kẻ đồng loã. - 
xưng xưng dg. (hoặc t,). Nói quả quyết một cách 
tro tráo điều không đúng với sự thật. Xung xưng 
cãi lấy được. Không hé gặp mà cử xưng xưng là 
minh biết. 

xừng dg. (Lông, tóc, vây) cứng lên và dựng 
ngược lên, thường để biếu thị sẵn sàng đánh trả 
sự tiến công đang đe doa. Con gà chọi xừng lông, 
Са xừng уду. 

хто, d. Dụng cụ để hấp bánh, thường bằng gỗ, 
hình tròn, có nhiều lỗ ở mặt đáy, 

xửng; dg. (id.). (Lông, tóc) dựng ngược lên. Tóc 
xing lên, 

xửng cổ (id.). х. sứng сё. 

xửng vửng t. (ph.). Choáng váng vi một tác 
động mạnh mẽ bất ngờ. B; một bạt tai xứng 
vững, 

xứng t. Hợp với đòi hỏi khách quan của người 
hoặc cái nào đó. Hai người xứng đôi vừa hra, 
Anh chỉ xứng tuổi con người ta. Vươn lên xứng 
với thời đại, 

xứng đáng t. Có đủ phẩm chất, tư cách như một 
danh hiệu, vinh dự, quyển lợi nào đó đòi hỏi. 
Ang dáng được khen thưởng. Sống cao đẹp, chết 
xứng đáng (xứng đáng là một con người). Møt 
phần thưởng xứng đáng (tương xứng với thành 
tích, công lao). 

xước; dg. (ph.). Tước. Xước vỏ mia. 

xước; dg. (ph.). Lat hai đầu mối khăn cho vềnh 
ngược lên (một tối quấn khăn trên đầu). Xước 
khăn ddu riu. Cái khăn buộc xước trên đâu. 
xước; t. Có vệt nhỏ trên bể mặt, do bị vật nhỏ, 
sắc quệt vào (thường nói về da). Gai cào xước 
da. Cốc thuỷ tinh bị xước nhiều chỗ. 

Xước măng гё d. Hiện tượng bị xước mẩu da 
hinh sợi xung quanh mỏng tay, gây đau. 

xược t. Thiếu lễ phép, tỏ ra coi thường và xúc 
phạm người trên. Nai xược. Thơ hay nhưng 
có у xược. 

xương I d. 1 Bộ phận cứng và chắc làm nòng 
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cốt cho cơ thể người và động vật. Chỉ còn da 
bọc xương (tất gây). Con người bằng xương 
bằng thịt (con người thật trong thực tế). 2 Phần 
cứng làm nỏng cốt, làm sườn trong một số vật. 
Xương lá. Bộ xương quạt. 

П t. (kết hợp hạn chế). Gáy, tựa như nhìn thấy 
xương. Người cao, mặt xương. Một người xương 
xuong. 

xương bổ d. Cây họ ráy, mọc ở nước, lá hẹp, 
dài, nhọn, thân rễ có mùi thơm, dùng làm thuốc, 
xương chậu d. Phản xương của đai hông. 
xương cốt d. Xương (nói khái quát). Vươn 
vai cho dän xương cối. Nghiên cửu xương cốt 
động vật. 

xương cùng d. Xương ở phần đưới của cột 
Xương sống, trước xương cụt. 

xương cụt d. Xương ở phần cuối cùng của cột 
xương sống, gồm nhiều đốt gắn với nhau. 
xương đòn d. Xương dài và mảnh női xương 
mó ác với xương bả vai. 

xương đồng da sắt Tả người có sức khoẻ và 
sức chịu đựng khác hẳn người thường, có thể chịu 
đựng được những gian lao thử thách lón. Những 
chiến sĩ xương đẳng da sắt. 

xương hồng d. (ій). х. xương chậu. 

xương máu d. Xương và máu con người, coi là 
cái tạo nên mạng sống của con người (nói khái 
quát; thường nói khi phải hi sinh). Н sinh xương 
máu. Đổ bao xương таи để giành độc lập. Bài 
học xương máu (phải trả bằng xương máu). Kinh 
nghiệm xương máu. 

xương quai xanh d, x. xương đỏn. 

Xương rồng d. 1 Cây củng họ với thầu dầu, thân 
mềm ba cạnh, có chứa mủ trắng, lá thoái hoá 
thành gai, rồng làm hàng rào. 2 Cây cảnh mọng 
nước, có gai nhỏ và nhọn nhu định ghim. 
xưởng sông а. Rau thuộc họ cúc, lá dài, có 
khía như răng cưa, mùi thơm, dùng làm gia vị 
và làm thuốc. | 

xương sống d. Xương gồm nhiều đốt, nằm doc 
lưng động vật có xương sống, lãm trụ cột cho cơ 
thể động vật. Đánh gây Xương sống. 

xương tuy d. Xương và tuỷ (nói khái quát); 
thường dùng để chỉ phán sâu nhất bën trong của 
con người. Bác lô? đến tận xương tuy (rất thậm 
tệ, đến cùng cục). Ghỉ sáu vào xương tuy. 
xương хаи (cù; id.). x. Xương xấu. 

xương xẩu I d. Xương của thú vật (hàm ý chê), 
hoặc phản xương còn lại sau khi đã an hết thịt 
(nói khải quát), thường đùng để ví cái người 
khác đã vứt bỏ, chẳng mang lại lợi lộc bao nhiên. 
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Trâu gáy, xương xấu nhó cd ra. Ăn xong, xương 
хаи vứt vào sot. Ruậng tốt đã chia hết, chỉ còn 
toàn những mảnh xương xấu. 

II t. Gdy đến nhô xương, nổi xương lên. Bản tay 
nhăn nheo xương xấu. Người xương xẩu gdy gò. 
xuong xóc d, (và t.). (kng.; id.). Xương xẩu. 
xưởng d. t Cơ sở sản xuất hay sửa chữa công 
nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có quy mô nhỏ 
hơn xỉ nghiệp. Xưởng in. Xưởng cưa. Xưởng 


điện của md. 2 Nơi làm việc của hoạ sĩ hoặc - 


nhà điều khắc, Xưởng vẽ. 

Xướng dg. t Hô to lên từng tên, từng mục để 
mọi người nghe rõ. Mó số. xướng tên từng người. 
2 (cũ, hoặc kng.). Nêu ra, đề ra trước tiên, “Xưởng 


xướng xuất 


ra một thuyết mới. Xướng ra việc tổ chức liên 
hoan. 3 (hoặc d.). Đọc to giong, rõ âm và ngân 
nga ở những chỗ cẩn thiết. Diễn viên tuóng 
xướng mấy câu thơ. 

xướng âm dg. Đọc tên các nőt nhạc theo đúng 
độ cao, độ dài, độ mạnh quy định cho mỗi bậc 
cung trong một gam. 

xướng ca dg. (cù). Ca hát. 

xướng hoạ dg. Đối đáp với nhau bằng những 
bài thơ cùng một thể, một vấn, để tó sự đồng 
tỉnh hay chống đối. Låm thơ xướng hoạ. Cùng 
nhau xưởng hoa. . 

xướng ngôn viên d. (cü). Phát thanh viên, 
xướng xuất dg. (id.), Nêu ra đầu tiên; xướng та. 

















Y 


Y.Y [“1 dài”, hoặc “i grét”] Con chữ thứ hai mươi 
chín của bảng chữ cái chữ quốc ngữ: 1) viết 
nguyên âm “i” khí môt minh làm thành một åm 
tiết, hoặc sau bán nguyên âm “и” trong uy, uynh, 
uyt, v.v.; 2) viết yếu tố thứ nhất của nguyên âm 
đôi “ia/iẽ"” đầu âm tiết, trong yên, yêu, yét, v.v., 
và sau bán nguyên âm “ш” trong uya, uyên, v.v., 
3) viết bán nguyên âm cuối “i” trong ay, ду. 

У. d. Y học, y khoa hoặc y tế (nói tắt). Trưởng y. 
Ngành y. 

Yz й. Từ dùng để chỉ người ở ngôi thử ba với 
hàm ý ít nhiều coi thường, Y đang điên đầu vi 
thất bại. 

Уз t. (kết hợp hạn chế). Đúng như vậy, không 
sai, không có thay đổi gì cả. Y hẹn, chị ấy đến. 
Sao y bản chính. Ngồi y như cũ. 

y Kí hiệu của ån thử hai (với ẩn thứ nhất là х) 
trong đại số. 

y ап, d. (id.), Bản kê căn bệnh và cách điều trị, 
Những y án của Lân Ông. 

y án; dg. (Toà án cấp trên) đồng ý với án do toà 
án cấp dưới đã xử. Toà án phúc thấm đã ván. 
y bạ d. Số theo dõi sức khoẻ, tỉnh hình bệnh tật 
và điều trị của cá nhãn, 

y cụ d. Dụng cụ dùng để khám và chữa bệnh; 
dụng cụ y tế. Bdo quản thuốc men, уси. 

У hệt t. (kng.). Giống hoàn toàn như cái có sẵn 
nào đó. Thẳng bé у hệt bố. Lắp lại y hệt luận 
điệu cũ. 

y học d. Khoa học nghiên cửu bệnh lí, cách 
phòng và chữa bệnh, 

y khoa d. (kết hợp hạn chế). Y học. Trường đại 
học y khoa. 

У lạnh d. Lệnh điều trị của bác sĩ. Y tá thực hiện 
nghiêm túc y lệnh. ` 

y lí cv. y lý d. Lí luận của y học, gồm các quan 
niệm về bệnh tật và về cách phòng, chữa bệnh. 
y nguyên t. Hoàn toàn như thế, không có thay 
đổi gì cả. LẮp y nguyên như cũ. Còn y nguyên. 
Chép y nguyên lời trong sách. 

y như t. 1 Giống hệt như. Làm y như thật. Mười 
lån y như mười, không sai lần nào. 2 (kng.; dùng 
sau /4, thì). Tổ hợp biểu thị điểu sắp nêu ra là 
điều xảy ra nhiều lần, lần nào cũng giống như 


lần nào, không sai. Cứ gặp khó khăn là y như nó 
bàn lùi, 

y như ràng (kng.). Tổ hợp biểu thị điều XÂY ra 
là đúng như đã nói hoặc đã đoán biết trước vậy. 
Anh ду ha sẽ đến và y như rằng đúng giờ là có 
mặt. Tôi đã đoán trước là anh sẽ giận lắm, y 
như rằng, 

y phục d. (trtr.). Quần áo, đồ mặc (nói khái 
quát). Y phục dân tộc. Trịnh trọng trong bộ y 
phục ngày lễ. 

y sĩ d. Người thầy thuốc tốt nghiệp trung học 
y khoa. 

y sinh d. Người đang học trường y khoa, Y sinh 
thực tập ở bệnh viện. 

y tá d. Cán bộ y tế có trình độ sơ cấp hoặc trung 
cấp, chuyên săn sóc bệnh nhân theo sự chỉ dẫn 
của y sĩ, bác sĩ. 

y të d. Ngành y học ứng dụng, chuyên việc 
phòng, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ, Cán 
bó y té. 

y viĝn d. (cü). Bënh viên. 

y vu d. Bộ phận quản li, điểu hảnh công việc 
chuyên môn theo các chế độ, quy chế trong bệnh 
viện. Phỏng y vụ. 

y xá d. (cũ). Trạm xá. 

y (d.. x, à 

ý: (4). x. £ 

Y2 d. Ngai thờ. Cổ y. 

Уз dg. Dựa vào ưu thế hay lí do nào đó của minh 
để làm điều lè ra không nên làm. Ý vào trí nhớ, 
không ghi chép, Y thể làm càn. Ý sức. 

Y eo x. í eo. 

Y lai dg. Dựa vào sự giúp đỡ của người khác một 
cách quá đáng, tự bản thân không chịu cố gắng. 
Không chịu di làm, sống y lại vào bố mẹ. 

ý d. 1 Điều suy nghĩ, ý nghĩ (nói khái quát). Nói 
chưa hết y. Bạn tâm tình, rất hiểu ÿ nhau. 2 Nội 
dung những gì đã được nói ra bằng lời. Ghi đủ ў 
thây giảng. Bài chia làm ba ý lớn. 3 Ý kiến về 
việc gì (nói khái quát). Theo ý rôi. Ý chị thể nào? 
4 Y muốn hoặc ý định, thưởng không nói ra. 
Làm trải ý anh ta. Nó không có у làm hại anh, 
Biết ý chị dy, tôi không пої gì, 5 (kết hợp hạn 
chế). Y tứ (nói tắt), Đến chế la, nói năng cần 
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giữ ý. 6 (kng.; kết hợp hạn chế). Tình ý (nói 
tắt). Hai người có ý với nhau. 7 Những biểu hiện 
ta bên ngoài cho thấy được ý nghĩ, ý định, tinh 
cảm кыба nói ra. Có ý không уш. Im lặng, ra 
Ў không bằng lòng (kng.), Liếc mắt, У như bdo 
đừng (kng.). 

ý chí d. Khả nàng tự xác định mục đích cho 
hành động vả hướng hoạt động của minh khắc 
phục khó khan nhằm đạt mục đích đó. Sức mạnh 
của ý chi. Y chỉ sắt đá. Rèn huyện у chi. 


ý chí luận d. Thuyết cho rằng у chí con người - 


quyết định tất cả, phủ nhận tính quy luật khách 
quan của tự nhiên và xã hội. 

ý chừng p. Tố hợp biểu thị ý phỏng đoán vë 
người nào đó, dua vào những điều đã nhận thấy, 
đã quan sát được ở người ấy. Ông ta ý chừng 
giận, không nói một lời. 

ý dĩ d. Cây thân cà, thân và lá gần giống cây 
ngô, hạt tròn và to, dùng để ăn hoặc làm thuốc. 
ý định d. Y muốn cụ thể làm việc gì đó. Có y 
định dời nhà đi nơi khác. Thay đối у định, 

ý đồ d. Ý muốn thực hiện việc gỉ đó, có tính 
toán kĩ và kín đáo, Ý 24 đen rối. Có ý đồ lớn, 
nhưng chưa thực hiện được. Đoán được ý dó của 
đối phương. 

Ý hợp tâm đầu x. tám đâu ý hop, 

ý kiến d. 1 Cách nhìn, cách nghĩ, cách đánh giá 
riêng của mỗi người về sự Vật, sự việc, về một 
vấn đá nào đó, Mỗi người một ý kiến. Trao đối ý 
kiến. Xin ý kiến của cấp trên. Có J kiến nhưng 
kháng phát biểu. 2 (kng.). (kết hợp hạn chế). Lời 
phát biểu có tỉnh chất nhận xét, phê binh. Phái 
có ý kiến với anh ta. 

ý muốn d, Điều mong muốn sẽ thực hiện được. 
Dat được kết quả như ý muốn. 

Y nghĩ d. Điều nảy sinh ra trong óc đo kết quá 
hoạt động của trí tuệ. Có nhiều ÿ nghĩ tốt đẹp về 
bạn. Một ý nghĩ kì quặc. Ndy ra một ý nghĩ. 

ÿ nghĩa d. 1 Nội dung chứa đựng trong một hinh 
thức biếu hiện bằng ngôn ngữ, văn tự hoặc bằng 
một kỉ hiệu nào đó, Cáu nói mang nhiều ý nghĩa. 
Tim hiểu ý nghĩa của bài thơ. Cái nhìn đây ý 
nghĩa, 2 (thưởng dùng sau cỏ). Giá trị, tác dụng. 
Rimg có y nghĩa lớn đối với khi hệu. Một việc 
làm tốt có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, Tháng lợi 
có у nghĩa thời đại. 

ý nguyện d. Điều mong muốn một cách tha 
thiết; nguyện vọng tha thiết. Ý nguyện hoà bình 
của nhân dân toàn thế giới. 

ý nhị t. (Lời nói, cử chỉ) có nhiều ý nghĩa, 
nhưng kín đáo, tế nhị. Cåu nói đùa rất ý nhị. 


yếm 


Nu cười ý nhị. ; 

ý niệm d. Sự hiểu, nhận thức bước đầu về một 
loại sự vật, sự việc, quan hệ, quá trình nào đó, 
Tài liệu khảo cổ học cho {т một у niệm về đời 
Sống của người nguyên ниў. 

ý tại ngôn ngoai Y ở ngoài lời; chỉ những điều 
hảm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải 
tự hiểu lấy, 

ý thức I d. 1 Khả năng của con người phản ánh 
và tái hiện hiện thực vào trong tư duy. Vật chất 
và ý thức là hai phạm trù cơ bản của triết học. 
Chủ nghĩa duy vật cho là vật chất có trước у 
thức. 2 Sự nhận thức trực tiếp, tức thời về hoạt 
động tâm lí của bản thân minh, sự hiếu biết trực 
tiếp những việc bản thân mình làm. Nó làm việc 
đó một cách có ý thức, Bệnh nhân bị rối loạn y 
thức, Có ý thức tinh táo. 3 Sự nhận thức đúng 
đắn, biểu hiện bằng thải độ, hành động cần phải 
có. Giáo dục ý thức lao động. Nâng cao y thức 
tố chức. Phê bình thiểu P thức xây dựng. 

П dg. (kng.). Có ý thức. Anh ta ý thức được 
công việc anh ta đang làm. 

ý thức hệ d. (cũ). Hë tu tưởng. Ý “hức hệ phong 
kiến. 


ý tình d. (id.). Như блл ý (ng. 1, 3). Có ý tình 
riêng, không nói ra. Ý tinh của bài thơ, 

ý trung nhân d. (vch.). Người yêu. 

ý tứ I d. 1 Những ý muốn nói (nói tổng quát). 
Bài văn ngắn gọn, nhưng ý tứ sâu sắc, Không 
hiếu nói như уйу có ý tử gì. Dò la ý fiz. 2 Sự cắn 
thận trong cử chỉ, lời nói, tránh những sơ suất 
làm cho người khác hiểu lầm, Giữ gìn ý tứ. Ăn 
nói có y tứ. 

Ht. (kng.). Có ý tứ. Cô gái bạo dan, nhung rất ý 
tứ. Nói năng nên ý tứ một chút. 

ý tưởng d. Điều nghĩ trong đầu óc. Ý tưởng cao 
ха. 





уеп d. Đơn vị tiến tệ cơ bản của Nhật Bản. 
уёт dg. Chôn, đán bùa chú để trấn, trừ ma quỷ, 
theo mê tín. Yem bùa trừ ma. 

yểm hộ dg. Bảo vệ và hỗ trợ bằng hoả lực cho 
người khác hành động, Pháo binh yếm hộ cho 
bộ bình tiến. Bắn yếm hộ. 

yếm trợ dg. Như yếm Аб. 

yếm trừ dg. (id.). Үёт (nói khái quát). 


ar 


yêm d. 1 Phần võ cứng che bụng dưới lớp 


mai của một số loài vật. Вос yếm cua. Yếm 
rửa. 2 Phần đa trễ xuống thành tấm mồng chạy 
dọc trước ngực của bỏ, 3 Dó mặc lót che ngực 
của phụ nữ thôi trước, Dd; yếm. 4 (kng.). Tạp 
để. 5 Yếm däi (nói tắt). 

yếm däi d. Mảnh vải giống cái yếm, đeo ở ngực 
trẻ nhỏ để thấm nước dai. 

yếm khí t. сп. ki khí. (Sinh vật hoặc quá trinh 
sinh học) chỉ sống và hoạt động được hoặc chỉ 
хау ra được trong môi trường không có không 
khi; phân biệt với háo khí, Sinh vật yếm khí, 
yếm thë t. Có tự tưởng chán đời. Тат trạng bi 
quan, yếm thế, Nhà nho yếm thë. 

yên; d, 1 Mảnh da uốn cong đặt trên lưng ngựa, 
làm chỗ ngồi cho người cười ngựa. Xgỏi trên 
yên ngựa. 2 Bộ phận bọc da, thường có đệm lò 
xo, gắn trên các loại xe hai, ba bánh làm chỗ 
ngồi cho người đi xe. Yên xe đạp. 

yên; t. t О trạng thái không động đậy, xê xích 
hoặc thay đổi vị trí, tư thế, Xgđi yên một chỗ. 
Đứng yên. Giữ cho yên. 2 © trạng thải ồn định, 
không có biến động, xáo trộn, rắc rối. Biển lặng 
sóng yên. Tình hình đã tạm yên. 

yên š t. (Cảnh vật) yên tinh, Bây cảm giác thanh 
bình, dễ chịu. Làng quê yên d. Báu trời xanh 
yên 4, 

yên ắng t. Yên hoàn toàn, không một chút ồn 
ào, xáo động. Đêm khuya, xóm làng yên äng. 
Tình hình yên ng. 

yên binh t. (id.), Như thanh binh. Cuóc sóng 
yên binh. 

yên giấc dg. Ngủ yên, ngủ say, không thức tỉnh 
giữa chừng. Mầm không yên giấc. 

yên giấc ngàn thu x. yên giác nghìn thu. 

yên giấc nghìn thu (cũ; vch.; trr.). Chết, 

yên hà d. (cũ; vch.). Cảnh thiên nhiên nơi rừng 
núi. Vui thú yên hà. 

yên һап 1. (cũ). Yên ổn, hoà binh, không có 
chiến tranh, loạn lạc, Mong cho đất nước yên 
hàn. Cảnh sống yên hàn. 

yên hoa d. (cũ). Nơi gái điểm ở. Xóm yên hoa. 
Thú yên hoa. ` 
yên lành t. Yên бп, không хау ra điều gì chẳng 
lành. Bdo vệ giấc ngủ yén lành của trẻ thơ, 
yên lặng t. Yên và không có tiếng động. Мед 
yên lặng lắng nghe. Không khi yên lặng. 

yên lòng t. Ở trạng thái tâm l¡ không có điểu gì 
phải lo lắng cả. Làm yên lòng cha mẹ. 

yên nghỉ dg. (trtr.). Được chôn cất, coi như ngủ 
yên vĩnh viễn. Dua đến nơi yên nghi cuối cùng. 
yên ổn t. Ó tỉnh trạng không có gì làm rối loạn 


hdi Ө C 


trật tự, không có gì de dog. Sống yên ổn. Yên ổn 
làm ăn. Thu xếp việc nhà cho yên ón. 

yên phận dg. Như an phận. Sống hiển lành yên 
phán. 

yên tâm t. Ó trạng thái tâm li không có điều gì 
phải bān khoăn, lo lắng cá. Yên tám lên đường. 
Công tác chưa yên tâm, Cứ yên tâm, mọi việc 
sẽ tốt đẹp. 

yên thân t. Có được sự yên ổn cho bản thân (và 
không күрү. лба gì hơn). Nó chỉ cối yên thân. 
yên tĩnh t. Ở trạng thái không có tiếng ồn, tiếng 
động hoặc không bị xáo động. Không khi đồng 
quê yên tĩnh. Mặt biến yên fĩnh. Trong lòng thấy 
yên finh (b.). 

yên trí dg. Cảm thấy không có điều gi phải іо 
ngại, lo nghĩ cà. Cứ yên trí, đâu së vào đấy, Yên 
trí rằng việc ấy đã có người lo rồi. Thi xong, yên 
trí thể nào cũng đã. 

yên ủi (cü; id.). x. an đi. 

yên vi dg. (kc.). Ngồi yên удо chỗ; an toa. Moi 
người đã yên vị quanh bàn hop. 

yên vui t. Yên ón và vui vë (nói khái quát). Cuộc 
sống yên vui. 

yến; d. 1 Chim biển cỡ nhỏ, cùng ho với én, 
cánh đải và nhọn, làm tổ bằng nước bọt ở vách 
đá cao. 2 (id.). Yến sảo (nói tắt). 

yến; d. Chim cùng họ với sẻ, cỡ nhỏ, mảu vàng, 
trắng hay xanh, hót hay, nuôi làm cảnh. 

yến; d. Tiệc lớn (thường chỉ tiệc đo vua thết đãi 
thời xưa), Ấn yến. Dự yén trong cung, 

yến, d. (kng). Đơn vị đo khối lượng, bằng 10 
kilogram. Мог yến gạo. 

yến anh d. (cũ; vch.). Chim yến và chim vàng 
anh; thường dùng để chỉ cảnh trai gái đập diu, 
tấp nập, hoặc để chỉ quan hệ trai gái tự do, phóng 
tứng. Nó mức yến anh. Chán chường vến anh. 
yến ẩm d. (cũ). Tiệc tùng, ấn uống linh đình. 
yến mạch d. Cây xử ôn đới thuộc họ lúa, chùm 
hoa hình cờ, hạt dùng chủ yếu làm thức ăn cho 
Tigựa vả gà vịt. 

yến oanh x. yến anh, | 

уёп sào d. Tó chim уёп, dùng làm món ăn quy. 
yến tiệc d. (cũ). Tiệc lớn (nói khái quát). 7Z 
Chức yến tiệc linh đình. 

yêng hùng а. (hoặc t,). (kng.). Anh hùng (nói 
trại wji dụng ý châm biếm, giču cot). М máu 
уёпр hùng. 

yëng d. Chim cùng họ với sáo, lông đen, phía 
sau mất có hai mẫu thịt màu vàng, có thể bắt 
chước được tiếng người, 

yết, dg. Nêu nội dung cán công bố, thông báo ở 
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nơi công cộng cho mọi người biết. Y£ danh sách 
thí sinh. Yết bảng. 
yết, dg. (сй), Yết kiến. Vào triểu vết vua. 
yết giá тар, Yết giá cả hàng hoá. 
п d. Bảng kê giá cả của những hợp đồng đã 
được kí kết trong một ngày ở sở giao dịch do SỞ 
đó đăng kí và công bố, 
yết hầu d. 1 Đoạn ống tiêu hoá ở động vật có 
xương sống, nằm sau khoang miệng, trước thực 
quản, có lỗ thông với đường hô hấp, 2 Nơi hiểm 
yếu, có tác dụng quyết định sự sống còn. Căn cứ 
yết Ади. Vi trí yết Һам, 
yết hậu d. Thể thơ thường chỉ có bốn câu, câu 
cuối cụt, chỉ có một hoặc hai âm tiết, 
yết kiến dg. (trtr.). Gặp người bệ trên với ш 
cách là khách. Vua cho vào yết kiến. Мр: khách 
nước ngoài xin vết kiến Chủ tịch nước. 
._ yết thị I dg. (сй). Yt cho mọi người biết; niêm 
yết. Yết thị thể lệ thì cứ : 
H d. (cü). Bản yết thị, bản thông báo được niêm 
yết. Tờ yết thị. Yem yết thị. 
yêu; d. (¡d.). Vật tưởng tượng trong cổ tích, thần 
thoại, hình thù ki dị, chuyên làm hại người, 
yêu, dg. 1 Có tỉnh cảm dë chịu khi tiếp xúc 
với một đối tượng nào đó, muốn gần gũi và 
thường sẵn sảng vì đối tượng đó mà hết lòng. 
Ме yêu con. Yêu nghề. Yêu đời. Trông thật đáng 
yêu. Yêu nên tối, ghét nên xấu (tng.). 2 Có tình 
cảm thắm thiết đành riêng cho một người khác 
giới nào đó, muốn chung sóng và cùng nhau 
gắn bó cuộc đời. Yêu nhau. Người уёи*. 3 Từ 
dùng sau một động từ trong những tổ hợp tå 
một hành vi về hinh thức là chê trách, đánh 
mắng một cách nhẹ nhàng, nhưng thật ra là 
biểu thị tỉnh cảm thương yêu. Ме mắng yêu 
con. Nguyt yêu. Tát yêu, 
Yêu cầu I dg. Nêu ra điều gì với người nào đó, 
tỏ ý muốn người ấy làm, biết ràng dó là việc 
thuộc nhiệm vụ, trách nhiệm hoặc quyển hạn, 
khả năng của người ấy, Yêu cẩu cho xem giấy 
tò. Yêu cầu toà xét lại vụ dn. Yêu cầu moi người 
giữ trật tự. Làm don yêu cầu. 
U d. Điều cần phải đạt được trong một việc nảo 
đó. Yêu cầu của bài toán. Đạt yêu cầu về chất 
lượng. Có yêu câu cao. 
yêu chuộng dg. Yêu và tỏ ra quý hơn những 
cái khác nói chung. Yêu chuộng hoà bình. 
yêu đấu dg. (vch.). Yêu tha thiết trong lòng, 
Dem lòng yêu dấu. Quê hương yêu dấu. Người 
bạn đời yêu dấu. 
yêu đương 4р. Yêu nhau giữa nam nữ (nói khái 


yếu đuối 


quát). v hệ yêu đương. 

yêu kiểu t. Có vẻ đẹp thướt tha, mềm mại. Có 
thiếu nữ yêu kiêu. Dáng yêu kiểu. 

yêu ma d. (id .). Ma quỷ, yêu quái; thưởng dùng 
để ví kẻ độc ác, ranh mãnh, Mt la yêu та, 
Chuyên nghệ Ыр bom. 

yêu mến dg. Có tình cảm thân thiết, thích gắn 
gũi. Được bạn bë yêu mến, 

yêu quái d. Quái vật làm hại người; thưởng dùng 
để ví kẻ độc ác, mất hết tinh người. 

yêu ди! x. yêu guy. 

yêu quý dg. Yêu mến và quý trọng. Người bạn 
yêu quỷ. 

yêu sách I dg. Đỏi hỏi về quyền lợi một cách 
gắt gao, không nhân nhượng. Yêu sách chú phải 
tầng lương. 

H d. Điều đòi hỏi về quyền lợi. Bản yêu sách 
của thợ đình công. Thoả mãn yêu sách. Bác bd 
yêu. sách. 

yêu thuật d. (¡d.). Phép lạ khó tin; ma thuật. 
yêu thương dg. Có tỉnh cảm gắn bó tha thiết 
và quan tâm hết lòng. Yêu thương đứa em tàn 
tật. Không phụ lòng yêu thương, Ảnh mắt chan 
chứa yêu thương. Đứa con yêu thương. 

yêu tỉnh d. Våt tưởng tượng theo mê tín, hình 
thù quái dị, có nhiều phép thuật và độc ác. Con 
yêu tinh ăn thịt người. Độc ác nhu yêu tinh. 
yêu vi dg. (cũ). Yêu quý và vi né. 

yếu t. (kết hợp hạn chề). Có tuổi thọ rất ngắn, 
Mệnh yếu. Chết yếu*. 

yếu điệu t. (Phụ nữ) có đáng người mềm mại, 
thướt tha. Đi đứng yếu điệu. Yếu điệu như con 


gái. 
yếu tử dg. (cũ). Chết yếu. 

u tướng t. Có tướng chết yếu. Người trông 
Уби tướng. 
yếu t. 1 Có sức lực kém dưới mức bình thường; 
trái với khoẻ. Người yếu. Yếu như sên. Yếu tay, 


j nhác không nói. 2 Có mức độ, năng lực hoặc tác 


dụng ít, kém so với bình thường. Ял уби Tia 
nắng vếu. Học lực yếu. Đánh vào chỗ уви. Phong 
trào còn yếu. 

yếu địa d, Khu vực đặc biệt quan trọng. Bdo vệ 
môt yếu địa. 

yếu điểm d. (id.), Điểm quan trọng nhất. Nhan 
mạnh những yếu điểm của vấn đề. Một yếu điểm 
quân sự. 

yếu đuối t. Ó trạng thái thiếu hẳn sức mạnh thế 
chất hoặc tinh thần, khó có thể chịu đựng được 
khó khân, thử thách. Người gdy gò, yếu đuối. 
Tình сіт yếu đuổi. 


yếu hèn 


yếu hèn t. Như hèn yếu. 

yếu kém t. Yếu hẳn so với mức bình thường, có 
nhiều nhược điểm. Khác phục mặt yếu kém. 
yếu lĩnh d. Điểm min chốt của toàn bộ động 
tác kĩ thuật. Nắm vững yếu lĩnh bắn súng. 

yếu lược I t. (cũ; kết hợp hạn chế). Có tính chất 
tóm tắt những điều cơ bản, cán thiết nhất. Sý 
học yếu lược. 

II d. Cấp học thấp nhất trong hệ thống giáo dục 
thời thực dân Pháp; sơ học yếu lược (nói tắt). 
Đỗ yếu lược. 

yếu nhân d. (cũ). Nhân vật quan trọng (thường 
là trong hoạt động chính trị). Các yếu nhân của 
một chính đảng. 

yếu ớt t. Yếu đến mức sức lực hoặc tác dụng 
coi như không đáng kể. Chân tay yếu ót. Giọng 
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nói yếu ót. Tia nắng chiéu yếu ót. 

yếu thế t. Ó vào thể yếu. B; yếu thế, đành 
chịu thua, 

yếu tố d. 1 Bộ phận cấu thành một sự vật, sự 
việc, hiện tượng. Yếu tố cấu tạo từ. Yếu tố tinh 
thân. 2 Như nhân tố, Con người là yếu tó quyết 
định. 

yoga d. 1 Học thuyết và phương pháp tự điểu 
khiển tâm lí và sinh lí của con người trong một 
hệ thống triết học - tôn giáo của Ấn Độ, nhằm 
đạt đến trạng thái “giải thoát”. 2 Hệ thống 
những cách luyện tập các tư thế, luyện tập thở 
và định thần theo học thuyết và phương pháp 
yoga, có tác dụng гёп luyện thân thể, tăng 
cường sức khoẻ, 

yuan (renminbi) x. đồng nhân dán të. 


“Zero phẩy пат” 


Z 


2,2 [“dét”] Con chữ của bảng chữ cái Latin, 
viết phụ âm “z = d/gi”, dùng trong một số tir 
mượn của tiếng nước ngoải, thuật ngữ khoa 
học có tính quốc tế viết nguyên dạng. 

Zero cv. dëóró. d. Số không. Môt con zero. 


(0,5). 


zəta cv. zêta d. Tên một con chữ (Ệ, viết 

hoa Z) của chữ cái Hị Lạp. 

ziczac cv. dicdac. d. Đường gấp khúc. 

zloty d, Đơn vị tiền tệ cơ bản của Ba Lan, 

Zn Kí hiệu hoá học của nguyên tổ këm (tiếng 
nh zinc). 





PHU LUCI 
CÁC DÂN TỘC ó VIỆT NAM 


: as a 


55.900.224 | 











tinh, thành trong cá nước. | 


me 





Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, | 
Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, | 
Í Quảng Ninh, Yên Bái, те CƠ Bắc | 
| Giang. i 













„ Lai Châu, Thanh Hoá, Nghệ | 

Bái, Lào Cai. : 
— a e a e u i 
[Hoà Binh, Thanh Hoá, Phú Thọ, Hà | 
Tây, Yên Bái, Sơn La. I 








H 
— i 


| TP Hó Chí Minh, Đồng Nai, Cân Tho, | 
! Sóc Т An Giang, Bắc Giang, Hà 
| Giang, Tusea Quang, Quảng Ninh, 


| Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang An 
















Giang, Vĩnh Long, Cin Thơ, Bạc Liêu, 
Cà Mau. 





Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, 
Yên Bái, Thanh Hoá, Hoa Bình, Nghệ | 
Án, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên. 


73.945 |Tuyën Quang, Yên Bái, Lào Cai, Cao 
Bằng, Bắc Kạn 


» Thái Ngưyên, 
Sơn, Lai Châu, Sơn La, xã Bàu 








UO 
* Do sé liệu điểu tra dàn số năm 1999 chưa tổng hợp xong, chúng tôi tạm thời sử dụng số liệu 
điều tra dân số năm 1989, 


®# nu lục 1 







| li Sán “Cháy ru 


Тап, Sán Chỉ) 
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136. 859 Kon Tum, Gia 


: Yên, Khánh Hoà. 


114 012 “Tuyên Quang, Hà giang, Thái Nguyên, 
-Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, lào 
Cai, i, Lạng Sơn. 


Lai, Binh Dinh, Phú 









































Ninh Thuan, Binh Thuận Phú Yen, і 
Ап Giang, TP Нё Chí Minh, Đảng | 
ch Tây Ninh, i 























» Quing Nam, Quing Ngãi, | 


94. 630 “Thái. Nu Bắc Kin, Bắc Giang, | 
Quing Ninh, Vinh Phúc, Phú Tho. 


























т, .696 | -Ninh Thuận; Bình Thuận, 
: Khánh Hoa, Тат Đóng, 


Phú Yên, ба, 















67340. | Đá: Lak, Lam Đà 






ông, Song Bé 


















БЕБЕ 


51274. е Thanh а. _ = 








| 42. 853 | Ку Sử ү Йе Châu, Lào, Са, : 
: Yên Bái, Hoà Bình, : 















Lào 





Hà Cus 


H 
| — 3796 | 










baa == ы 
36.967 = 


27 | | 'Giè- Triêng a 








, Quảng Nam. 





28 вс: таб _ j 


026 044 








=, 


Маз 


“Thừa T Thien - Hué, Quảng Tri. 








29 








Phụ lục I 





7.863 Hà Cuig lào Cai. 


е асы 7863 


3.680 Hà Glag, Tuyên Quang, —— 


ы Cao 2 Hà \ Giang, — Sơn, = z | 


PHU LUCII 


CÁC TÍNH VÀ THÀNH PHÓ 
TRONG TOÀN QUỐC 


TP: thành phő ТХ: thị xã TT: thị trấn 


| Sé | Tỉnh - Thành phố 
¡ thứ tự ì сук thuộc TU 





















a 

| Е H 3.816,7 | 1.492.191 | 
Bác Kan 4795,5 || 275.250 
= ==, 


пата 2.718,5 ШЕ 716427 6.427 | 1 
D [Binh Định — —| 




















| esna] 653.644 644 || TT Dông Xoài — _| 


L 7.992,0 | L .1.047.040 | De pha Thi& ` 


— ОЛУУ T Т Өр sen ус tin — 


6.611,0 F 491.055 [т сев 


+ 2964 || 1 1.811.140 | 
"mã — 940/5: Í 6ва.131 | 


19.800,0 [12776331 | 


__ | 5.867,9 Ín 


| 1.989.541 || TP вано 
< 32758 | 1564977 


F se, >” 1С Tx ca i — 

































“Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 1999, 





227 luc H 


|2. 386.770 (тх Hì Đông 


— P sửa = F sọ —¬ & 





793.863 Tx Đồng! Hơi | 


† hụ lục II 1178 


Bia” таз line жо Ç - г. С” — 


| 59386 [озде] 


| ос; | ЗЕ сс x: ni 


,0 | 1.046.163 42 | 
3 || 3467.609 | | 


m ss — ka 


зә |м nl — 1.473,6 са: Ë 
60 [VinhPhá — Phúc | 13207 lì Ж 
! утва 7] 





PHU LUC HI 


CÁC HUYỆN HOẶC DON VỊ 
TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TOÀN QUỐC * 











——— жы, = 











* Theo số liệu của Tổng cục thống Кё. 


x hụ lục ii 

















1181 | Phụ lục П 


Рт н — 


== “ваты вно Cuan | 


— ] 
|! 
| 





_ ETE x 
| | Dak Lak `. _| 


1 











i сша же E Tháp _ 


=== бете] 
| 
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1183 Phuluc Ш 


[12 | сасы — = TP Hà Chi Minh ш 








пә | ке — e иш 
Í 129 T 









Đan Phượng 


І 130 Ei Е Glei _ 3 T Kon Tum | 








[1344 | ĐkRIlp — _ | Đi 
E 135 |. Đăk Вопр | 


F138 


[ _Điện Bàn Bàn 


® ШО FC ХИ 1184 


TS... TH La 



































1185 | Phu lục Ш 


























= | E PE 
i Hai Bà Trưng 


198 || НН _ 





219 ПЕ Hoàng Su РЫ Su РЫ _ —= i ‚ ¬ 


| Hoành Bó 





| Hả Phòng ° | 








ky tác киз 106 101 























ж мч 1989 да 1155 





























1189 Phụ lục M 




















r I r K 


`- Mộc Hoá 























ЖЕ =ч нды 








1191 Phụ lục HI 








ХЕИ 10. HII 1192 





| 389 | Quán Ba 
[390 | Quảng Điền 


— ааа 
| 392 | Quảng Hoà 
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429 ! Sông Công (thị xã) | Thái Nguyên | 
| 430 | Sóng Hinh Phú Yên | 
I 431 | Sông Mã |_ Sơn La | 
432 | Sông Thao Phú Thọ _ | 
_433 | Son Duong |_ Tuyên Quang | 

434 | Sơn Động i | Bắc Giang | 
435 | Sơn Hà _ Quảng Ngãi | 
|436 | Sơn Hoà |_ Phú Yên | 
|_437 _|_ Son La (thị xã) _ Sm La | 
| | 438 | SơnTa Sơn Tây | Quảng Ngãi Шш 
| 439 | Son Tây (chị xã) _— | HiTy | 
| 440 | Sơn Tịnh | Quảng Ngãi 1 
| 441 | Sơn Trà (quận) _J Dà Ning | 
[з | Tam ВЕБ CÀI óc. TIẾN CS, 
443 | Tam Đảo | Маһ Phúc | 
| 444 | Tam Điệp (thi x) Ninh Bình | 
| 445 _445__ | Тат Ky (thi xã) К Quảng Nam | 

446 | Tam Nông Đảng Tháp | 





| 449 | “Tan An (thi ха) — | LongAn 








| 447 E Tam Thanh a ls Phú Thọ | 
448 3 Tánh Linh | Bình Thuận | 


' 


~ 





| 451 „Тап Binh (quận) 





TP Hó Chí Minh 





| 430 | Tân Biên | Tay Ninh 
| 
J 


An Giang 


[ 
= 





| 452 _1 Tân Châu 
453 | Tân Châu Tây Ninh 


NI 

454 | Tân Hiệp. | Kiên Giang _ 
| 
| 











_ Đồng Tháp 








шй 


| 








| 457 | Tan Kỳ | Nghệ An 











“Hiện nay, huyện Tam Đảo đã tách thành 2 huyện Bình Xuyên và Tam Dương. 














[аз ] Thái biah hi = 
ки Thái Nguyên (thành Fu 
[475 | 


| Es Thanh, Hoá (thành \phố | ————————— l 


: У рани = 





Phụ lục Ш 1196 


“Sóc Trăng | 
[ Đông Tháp | 


Е | ng 
t u тена x 
=] — Тб] An Giang | 








512 | Tiên Phước ` 


513 | TiênSơn_ 








1197 


Phụ lục IH 





Phụ lục H1 1198 


= 
¡362 | 
х=: 





1199 Phụ lục IN 








= кт sm РЕН) 


|| Yen Minh 
: Yên Mô | 
| Yen Phong ic Ni 











PHỤ LUC IV 


TÊN VIẾT TẮT 
CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 


CÁC TỔ CHỨC CỦA LIÊN HỢP QUỐC 


ЕСОЅОС: Economic and Social] Council (Hội đồng Kinh tế - Xã hội). 

FAO: Food and Agriculture Organization of the UN (Tổ chúc Luong thuc và Nóng 
nghiệp Liên Hợp Quốc). 

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Hiệp định chung vẻ Thuế quan và 
Thương mại) 

IAEA; International Atomic Energy Agency (Co quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tổ). 

ICAO: International Civil Aviation Organization (Tổ chức Hàng không Dân dụng 
Quốc rổ). 

IDA: International Development Association (Hiệp hội Phát triển Quốc tế). 

IFAD: International Fund for Agricultural Development (Quỹ phát triển Nông 
nghiệp Quốc tê). 

IFC: International Finance Corporation (Công ty Tài chính Quốc tế). 

П.О: International Labour Organization (Tổ chức Lao động Quốc сё). 

IMF: International Monetary Fund (Quỹ Tiên гё Quốc tế). 

IMO: International Maritime Organization (Tổ chức Hàng hải Quốc tế). 

INSTRAW: International Research and Training Institute for тре Advancement of 
Women (Viện Nghiên cứu và Đạo tạo Quốc tế vì sự Tiến bộ của Phụ nữ). 

ITU: International Telecornmunication Union (Liên minh Viễn thông Quốc tê). 

UNCHS: ƯN Center for Human Settlements (T Tung tâm Định cu Liên Hợp Quốc). 

UNCTAD: UN Conference on Trade and Developmenr (Hội nghị về Thương mại và 
Phát triển của Liên Hợp Quốc). 

UNDP: UN Development Programme (Chương trình của Liên Hợp Quốc vả 
Phát triển). 

UNEP: UN Environment Program (Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc). 

UNESCO: UN Educational], Scientific and Cultural Organization (Tó chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc). 

UNFPA: UN Fund for Population Activities (Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc). 

UNHCR: UN High Commissioner for Refugees (Cao uỷ Liên Hop Quốc vë người 
tj nan). 

UNICEF: UN Children’s Fund (Quy Nhi dòng Liên Hợp Quốc). 

UNIDO: UN Industrial Development Organization (Tá chúc Phát triển Công nghiệp 
Liên Hợp Quốc). 
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UNITAR: UN [Institute for Training and Research (Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên 
Hợp Quốc). 

UNRWA: UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees іп che Near East (Cơ 
quan của Liên Hợp Quốc vẻ Việc làm và Cứu trợ cho người Palestin ở vùng Cận 
Đông). 

UNU: UN University (Trường Đại học Liên Hợp Quốc). 

UPU: Universal Postal Union (Liên minh Bưu chính Quốc tê). 

WB: World Bank (Ngân hàng Thế giới). 

WFC: World Food Council (Hội dóng Lumg thuc Thé giới). 

WFP: World Food Program (Chương trình Lương thực Thể giới). 

WHO: World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới). 

WIPO: World Intellectual Property Organization (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới). 

WMO: World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng Thế giới). 


CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC 


APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation (Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình 
Dương). 

ASEM: Asia-Europe Meeting (Hội nghị А - Âu). 

EU: European Union (Liên minh Châu Âu). 

FIFA: Fédération Internationale de Football Associations (Liên đoàn Bóng đá Thế 
giới). 

NATO: North Atlantic Treaty Organisation (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương). 

OAU: Organization of African Unity (Tổ chức Đoàn kết Châu Phi). 

UEFA: Union of European Football Associations (Liên đoàn Bóng đá Châu Âu). 


CÁC TỔ CHỨC CỦA KHỐI ASEAN 


ACCSM: ASEAN Conference on Civil Service Matters (Hội nghị ASEAN về các Vấn 
dè thuộc Công chức Hành chính). 

AEM: ASEAN Economic Ministers (Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN). 

AMM: ASEAN Ministerial Meeting (Hội nghị Bộ trưởng ASEAN). 

АЗС: ASEAN Standing Committee (Uỷ ban Thường trực ASEAN). 

ASOD: ASEAN Senior Officials on Drug Matters (Các Quan chức Cấp cao ASEAN 
vè Vấn dè Ma tuy). 

ASOEN: ASEAN Senior Officials on the Environment (Các Quan chúc Cấp cao 
ASEAN vẻ Vấn đẻ Môi trường). 

COCI: Committee on Culture and Information (Uỷ ban Văn hoá và Thông tin). 
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COSD: Committee on Social Development (Uy ban Phát triển Xã hội). 

COST: Committee on Science and Technology (Uỷ ban Khoa học và Công nghệ). 

JMM: Joint Ministerial Meeting (Hội nghị Liên bë). 

ЅЕОМ: Senior Economic Officials Meeting (Cuộc họp các Quan chức Kinh tế Cao 
cấp). 

SOM: Senior Officials Meeting (Hội nghị các Quan chức Cao cấp). 


CÁC TỔ CHỨC CỦA CỘNG ĐỒNG 
CÁC NƯỚC CÓ SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP 


ACCT: Agence de Coopération Culturelle et Technique (Co quan Hop tác Vän hoá 
và Kĩ thuật). 

AIMF: Association Internationale des Maires et Responsables des Capitales et 
Métropoles partiellement ou entièrement Francophones (Hiệp hội Quốc tế Thị 
trưởng các Thành phố có Sử dụng tiếng Pháp). 

AIPLF: Assemblée Internationale des Parlementaires de Langue Française (Hội nghi 
Quốc tế các Nghị sĩ Nói tiếng Pháp). 

AUPELF-UREF; Association des Universités partiellement ou entièrement de 
langue française - Université des réseaux d'expression française (Co quan Dai hoc 
Pháp ng@. 

FFA: Forum Francophone des Affaires (Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ). 

IFI: Institut Francophone d'Informatique (Viện Tin học tiếng Pháp). 

SYFED: Système Francophone d'édition et de Diffusion (Hệ thống Xuất bản và Phát 
hành của Khối Pháp ngữ). 


PHU LUC V 


DON VỊ TIỀN TË 
(xếp theo tên các nước hoặc lanh thổ) 


in nghiêng: tên gọi thô 
trong ngoặc: một 


ng dụng trong tiếng Việt (nếu có) 
dạng “phiên ат” (trong một số trường hợp thấy cần thiết)” 





k .yT 


| Algeria (Angiêri (phiên âm tiếng Pháp | dinar 
‚ Algérie)) ; 
— 


PO Soi Sino ( trong (ЭЙТ san `... 


| America: dollar 


| (mỗi vùng có tiên tệ riêng) | —_ 
‘dollar 


ы Trong các dia danh viết bằng chữ cải Latin thông dụng trên quốc tế, Z thưởng đọc [đ-]; s 
thường đọc [x-]; ой và h thường đọc [s-]; ce, c‡ thường đọc [xe], [xi]; ge, gi thường doc [je], [ЯБ 
tr thường đọc như một phụ âm kép Ít] + [т-]; z thường đọc tách ra, [n] và [g]; ie cuối âm tiết 
thường đọc [i-a]; ғе cuối âm tiết thường đọc [ 


1); e cuối âm tiết thường đọc như [ê], trừ khi lạ 
cuối từ thì thường là con chữ cảm, hoặc đọc như | 


o] rất nhẹ, thực tế có thể coi nhu con chữ 
câm (ví dụ, Singapore, дос [xingapor(o)} hoặc [xingapo]; ø cuối âm tiết thường đọc như [д]. 


Big sân ca. 1204 


| Antilles thuộc Hà Linx] Netherlands e И d 
| Antilles 


Ао, х. Austria 


1 y Xöút ( (tiếng Pháp Arabie — 
udite), x, Saudi Arabia 


“Argentina (Ácjentina) (Áchentina) _ 
| Armenia 
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| real (trước 1994: cruzeiro) _ 
: th United Kingdom: į | 
_Pound (paon) (642) ! 

| British Virgin Islands (Quản đảo Virgin | nhu United Suia 

! thuộc Anh) ‚ America: dollar 

p ————: 


| 











| tinggit; cũng. gọi là |: 
: Bruneian dollar (да | 
Brunei) : 





Burkina Faso _ 


pm 

















| Cambodia (Cambodia) / Kampuchea _ 
: (Campuchia) 










| Canton and Enderbury Islands (Quận ` 

| 240 Canton and Enderbury} 

| Cape Verde Island (D4o Саре Verd) 
Cayman Islands (Quân dio Cayman) 

| Central African Republic ( 

: hoà Trung Phi) 


nhu Kiribati 
| dollar 


escudo (escudo) — — ]CVEsc | 


| а — 












'yuan renminbi (đồng nhân 
: đân tệ) 


ыма М С” 















Christmas Island (Đáo Christmas) — 
u Cocos (Keelir-g) Islands (Qudn 


Cocas) 


ia: doll 









- Соё, x. ‚ Kuwait 


' Công z hoà D Dân chủ Nhân ân Trà, 
: Tiên, x. Korea, North 









I Cộng hoà Dominica, х. Dominican =“ | 
k Republic 






е оп chia r ra thành Czech . 
Н — у và Slovakia t từ ї1- 1 1993 : 









[Men ЖЫ (С —c<n Y 


- Dóminiíca) 


‚ Dronning М Maud land H 










| :như. Norway: krone | 
_nhiễu: kroner) (cron) 








: Ра; Loan, х. Taiwan 
L Dan Mạch, x. х. - Denmark - 










до. Bouve, x. Bouvet Island 


Đảo Cape Verde, x. с Cape Verde Island _ ү 
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: Радо Christmas (Снага), x x. . Christmas | 
' Island 














| European Union (Ta on (Liên mình châu ÂU): | 
[Faeroe Islands Islands (Quà: như Denmark: krone 66]. Dư s 
nhiều: kroner) (сов) | 





| French P Polynesia с=т Palma — 
{ thuộc Pháp) 





| Е" — ЕЕ see] es dn, |1 NIS, aD | 
i shekel, và dinar 






| Cai (an eee L 


Phu luc V -1208 


Ghana a (Gan) _ 


бы u: ` — Y es asa тетен | — 





pound (paon) (bång 


— In TP in a 7 т - Шаш 


| nhiều: kroner) (cron) 











ү Мыл States | 
„America: dollar 


= Ki — 





| (pound (paon) элю 


ai (tiéng Pháp G 
Pháp, x. French Gui 





| dand McDonald Islands ( Фида 
f ==. Heard d and McDonald) | 
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Honduras (Hondura) 5 


рш. (pun) hoặc bound BỊ — | 
коп) AAG : | 


f new w shekel | 
Prra—— | | 
Hira 66 nhiễu: lire) Rag | 


Ё — United States 
America: dollar 


= = 
¡ Korea, North (Bắc Туды Tiên І ( Cũng 
| hoà Dân chủ Nhân dán Triều Tiên) 





Inu TỤC Y 


| Lien bang Nga, x. Russia) Rusian | 
| Federation 


| Liên h. йр сіс Emirat Апр, х х. United - 
Arab Emirates 
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Micronesia Е 










| [nhu | United States 
America: dollar 





Midway Islands (Quản 220 Midway) 








| Mongolia (Móng Cổ) _ Ítughrik (tuíc) —_ 


Montserrat 


| Morocco (Mardo) = dirham (điaham) _ m — 


¿u SG 277220E2 S515 SN r 














Мат Tis» x. ng =— 


-Namibia ЧЕ 


1 Nauru 


Nepal (Nepan) тли 















 Nethelands ( се ита — ТРЕ е 2ч ты 


ặc gulden) 


Ë 






| Netherlands Antilles (Antilles thuộc Hà | gu 
Ган) 


New Caledonia (Niu Caleđônia)  - E 






s, Zilan) | 











и кен Е = ГЕ —— 


America: dollar 


уры атт | 


America: dollar 





Ганну Poliyez tiếng Pháp |7 
Polynésie) huge Pháp, x. French 
елеш. 


như - United States Р fÌ 
¡ America: dollar 








' Qatar (Cata) 


' Quân ddo Canton and Endzrbwm, x. | 
| Canton and Enderbury Islands 


——— варез) 
Quản ddo Cayman, x. Cayman Islands | 


‚| Islands | 


Quản ddo Heard and McDonald. x. 
Heard and McDonald Islands 











Quån ddo vapa thuậc Anh, x. British 


Virgin Islan 





Romania (Ruman) 


Samoa (Western), x. Western Samoa 


Samoa thuộc Мұ x. American Samoa 











Зе ннн r Карр bự эт Ë — 
Vinxen an zơ о Grenadin) | 


і та (cüng gọi là: florin Төш hoặc Ì 
“hoc gulden) | Sf. x 
E) 








кен rou lue Yy 

















Ташы — кайы 









Топа 


| Тиш Tiên (Cộng hoà Рая chu Nhân 
| dân Tràu Тип), х x. - Korea, North 


| CA с Pa Republic) - B sh: ч 


| — — x. - China 

















| Turks and Caicos Islands (Quản ddo 
| Turks and Caicos) 





United States | | 
America: dollar | | 









на (tiếng Pháp Tunisie), х. 
Tunisia 





; 
i 






| е, х х. - Australia 


| ТЕА tin = == тз ну Bùi Баа 
Н Ukraine 








‘Ukraine (Оста) — _ 





United А Arab Emirates (Lim hiệp с các |. 
| Emirat Ағар) 


‘United К Kingdom (Anh; Vuong Quá Е 
I Anh và Bắc Ailen) 
















С = pe BÀ ` 
¡ (peso Urugoay) i | 
























Re 
LƠ ng 
Virgin Islands (Quản đảo Virgin) — — 







Рета ев) x 
| America; dollar U ! 


: United Kingdom | 


| Wake Island 




















k == mm... рв s na 
i America; dollar I : 


= 


| Wallis and Futuna Islands (Quản đáo _ 
_ Wallis and Futuna) ! 









| Western Sahara (Ту. Xahara) (cü) x |. 
' Spain, Mauritania, và Morocco 

















Yugoslavia 
| Zaïre: năm 1997 đổi tên là Democratic 


Republic of Congo; x. Congo, ет, | 
Rep. 
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DON VỊ ĐO LƯỜNG THƯỜNG DÜNG 
І. HỆ ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ 


A. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 


Г аа! bàn ri 


Сыйы im [mm j| 0ø 














J1 ‚094 у (уч) 



















inig hoa УН багы 


| [уш ҮЧ 
| | Кы r -Mi 
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С. РОМ VỊ ĐO THỂ TÍCH 


Tuong đương với don vị 
đo Dn Anh - Mi 








[Ten tiếng Việt ся Tên tiếng Anh ба; asa 


1 mililit : 





1219 
П. HỆ DO LƯỜNG ANH — MĨ 
A. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 


Phụ lục VỊ 








Quy đổi sang hệ 
đo › lường quốc tế 









| Очу đổi sang shi ] 
| _ 4 đo lường quốc tế 














Quy đổi sang hệ 
đo lường quốc tế 


=== {шш ү [26 _ 16,394 m 
cubic foot | | | 







cubic yard | 


Phụ: lục VI 1220 


D. ĐƠN VỊ ĐO TRỌNG LƯỢNG 


Quy đổi sang hệ 
đo lường quốc tế 





a J. 04936kg 
ЕЕ 6355 








Vàng, bạc, đá quy (Т roy) 


а _[| боёывкат 0 — | 
_ 15552 gram (g) | 


| 311035 gam @ — | 
















E. ĐƠN VỊ ĐO DUNG TÍCH 
Chất khó 





E Tên | Viết tắt E rong Pea | sua đối | sang hệ do учтун quốc “ 
pint pt | 


Anh: 0,568 m (D 
Б quart |= ° 


A ME OSEO O 
| galon | gat Ë r 













Anh: 1,136 lít (D 
ME 110100). 


„4546 1: (]) 








Phụ lục VI 





х 9,092 lít () 
8,810 lít (1) 

: 36,368 lít (D | 

: 3523910) | 





Anh: 0,142 lí 
сЗа 


|| Anh: 0,568 lít | 
= __ Mi. 0,473 lít | 
| Anh: 1,136 lít 
| MI 0,946 lit o | 


| Anh: 4,546 lít 
___МЕ: 3,745 lít 


TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
‚ Giám đốc: Võ Văn Đáng 
Tông biên tập: Nguyên Đức Hùng 


Biên tập xuất bản: 
Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyển Linh 


Trình bày bìa: 
ĐỒ Duy Ngọc 


————— . _ 


Chế bản tại Trung tâm Từ điển học, Hà Nội. In lần thứ chín, 10.000 bản, khổ 
14,5cm x 20,5cm, tại Công tí in Trần Phú, TP Hồ Chí Minh. Giấy chấp nhận 
đăng kí kế hoạch xuất bản số 689/XB-QL,XB ngày 21-05-2001, giấy trích ngang 
số 116/QDXB ngày 01-03-2003. Nộp lưu chiêu tháng 05 năm 2003. 
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